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LỜI TỰA 


Trong khi nghiên cứu Tam tạng PalI, chúng tôi vẫn luôn ưu tư làm sao để tăng 
ni cư sĩ hiểu đúng về nội dung, ngữ nghĩa, nguồn gốc và mục đích của các bài kinh 
được nói trong Chánh Tạng (Mnla). Đề làm được điều đó, người học Phật cần xem 
xét đến các bộ chú giải Atthakathä và TIkã. Tuy nhiên tăng ni cư sĩ Việt Nam hầu hết 
chỉ có thể tiếp xúc với chú giải thông qua các văn bản gốc Päli, chỉ có bản dịch Việt 
chú giải các bài nhỏ lẻ, rải rác đây đó. “Băng sâu ba trượng chẳng phải do cái lạnh 
một ngày đêm”. Để hoàn tất công trình vĩ đại dịch chú giải Tam Tạng, chúng tôi đã 
bước ra bước đầu tiên là dịch CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH. Sau thành công của 
CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH, chúng tôi cho dịch tiếp CHÚ GIẢI TRƯỜNG BỘ 
KINH, gồm chú giải cho 34 bài kinh, trong đó quyên một chú giải 13 kinh, quyên hai 
chú giải 10 kinh và quyền ba chú giải 11 kinh. Về Tạng Kinh bao gồm chú giải của 
Trường Bộ Kinh (đang dịch), Trung Bộ Kinh (đã dịch xong), Tương Ưng Bộ Kinh, 
Tăng Chi Bộ Kinh, và một số thuộc về Tiêu Bộ Kinh. 


Chú giải kinh Trường bộ đã được kết tập từ lần kết tập đầu tiên, sau đó do vị 
chú giải sư vĩ đại là tỳ kheo Buddhaghosa tổng hợp lại vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau 
TNL. Đây là một trong những tác phẩm chú giải quan trọng nhất của Phật giáo Päli. 


Về việc chuyên ngữ, chúng tôi đồng thời cho chuyên ngữ từ Päli sang Việt và 
Thái sang Việt. Sở dĩ cho chuyền ngữ chú giải Thái sang Việt là bởi vì chư tăng Thái 
Lan đã chuyên ngữ hoàn tất từ Chú Giải Tam Tạng Päli sang tiếng Thái, việc chuyên 
ngữ Thái - Việt sẽ được thực hiện nhanh và dễ dàng hơn, phục vụ cho nhu cầu nghiên 
cứu Tam Tạng Päli của tăng ni cư sĩ. Bản dịch Päli - Việt vẫn đang được thực hiện 
nhưng khó lòng xuất hiện trong thời gian sớm. 


Bản dịch vẫn còn thô sơ, khó tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp và phản hồi để cải thiện bản dịch ngày một tốt hơn. 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn đã nói: 

Hai nhân hỗn loạn chánh pháp (Saddhammasammosä): 
_ Văn củ bị sai lệch (Dunnikkhittanca pada-byañjanam). 
_ Nghĩa lý bị hiểu lầm (Attho ca dunnHo). 

Hai nhân chánh pháp vững trú (Saddhammathiri): 

— Văn củ được giữ đúng (SunikkhiHtafca padayafjanam). 


_ Nghĩa lý được hiểu chính xác (Attho ca sunHo). 


Do đó, phước báu của công trình dịch thuật Chú Giải Kinh Tạng là vô cùng to 
lớn, góp phần làm cho Chánh Pháp được trường tồn, bằng việc giúp cho tăng ni cư sĩ 
hiểu đúng lời Phật dạy. Hơn thế nữa, bản dịch Chú Giải Kinh Tạng sẽ được tôn tại 
cho đến khi nào chánh pháp còn ở thế g1an, SỐ lượng tăng mi cư sĩ được lợi lạc là 
không thê đo lường được. 


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những thí chủ đã ủng hộ Quỹ Hoằng Pháp 
và hộ độ cho dự án. Nhờ có sự giúp đỡ của quý vị, dự án mới có thể tiến hành thuận 
lợi như vậy trong hiện tại và tương lai. Nguyện cầu cho quý vị và gia đình được an 
lạc và thành tựu mọi điều ước nguyện, đặc biệt là ước nguyện chấm dứt hoàn toàn 
mọi khổ đau trong ngày vị lai. 


Cuôi cùng, do phân phước nghiệp này, xin hôi hướng đên các bậc thây tô, cha 
mẹ, thân băng quyên thuộc nhiêu đời còn hiện tại hoặc đã quá vãng, đên tât cả mọi 


loại chúng sinh, câu mong cho những vị ây được an vui trong các cõi, gieo duyên gặp 


các bậc thiện trí, các hàng thánh nhân, được sớm giác ngộ giải thoát trong ngảy vị lai. 


Cần bút 
Ngày 5 tháng 9 năm 2023 
Tỳ Kheo Hạnh Tuệ Sudhrro (Vũ Mạnh Trí) 


Dịch giả: Dhammapiyo 
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01. Giải Thích Kinh Pháp Môn Căn Bản - Mũlapariyäyasuttavannanã 


Giải Thích Evam me sutam 


[1] Evam me sutam [tôi đã nghe như vầy] v.v, này là lời mở đầu. Ở đó, evam là 
phân từ. me là danh từ. Ở đây, ukkatthãyam viharati [sống ở ukkafthã]: bậc trí nên biết 
phân tích từ bằng cách này trước, từ *vi° là tiền tố, harati là động từ. 


Nhưng theo ý nghĩa từ evam được chia tách ra nhiêu ý nghĩa v.v, upamäã upadesa 
sampahamsana garahana vacanasampafiggaha ãkãra nidassana avadhãrana. Thật vậy, 
từ evam này đên với ý nghĩa so sánh [upamä] như trong một sau: “#øhiêu việc thiện nên 


!? evam được dùng với ý nghĩa lời khuyên dạy 
2»» 


được làm bởi người đã được sanh ra. 
[upadesa]: “Ngài nên bước tới như vậy, nên bước lui như vậy.” evam được dùng với ý 
nghĩa lời tán thán [sampahamsanal: “Đức 7' hé Tôn đã nói lời như vậy, bác Thiện Thệ đã 
nói lời như vậy.” Lời mắng nhiếc [garahana]|: “Kẻ hạ tiện này nói lời tán thản đức hạnh 
vị Sa-môn trọc đâu ấy như vậy trong tắt cả mọi nơi như vậy.” evam được dùng với ý nghĩa 
lời đồng ý [vacanasampatiggahal: “các £b khưu ấy đã đáp lời (với) đức Thế Tôn rằng: 
thưa vâng, bạch Thể Tôn `." evam được dùng với ý nghĩa trạng thái [äkãra]: “Thật sự là 
vậy, bạch Ngài, con biết rõ Pháp mà đức Thế Tôn thuyết giảng.” evam được dùng với ý 
nghĩa trình bày nội dung [nidassana]: “Này fhanh niên Bà-la-môn, hãy đi đến chỗ Sa-môn 
Ananda ở, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn nanda VỀ sự không bệnh, VỀ sự không mỘt, VỀ sự 
dể chịu, về khí lực, vê sự sống an ôn: Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hỏi thăm 
đại đức Ananda về sự không bệnh... vỀ sự sống an ổn, và nói thêm: 'Thật tốt lành thay, nếu 
đại đức Ananda có lòng từ mẫn đến tại trú xứ của thanh niên Subha Todeyyapuffa'.”” evam 
được dùng với ý nghĩa sự nhắn mạnh [avadhãrana]: “Các ông có quan niệm như thể nào? 
này các Kaãlãma, các Pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, thưa Ngài. có tội hay 
không có tội? có tội, thưa Ngài. Bị người có trí khiển trách hay không bị người có trí khiển 
trách? Bị người có trí khiển trách, thưa Ngài. Các Pháp mà tự thán thọ trì cho được trọn 
vẹn, được vận hành đưa đến sự bắt lợi và đau khổ hay không? hay như thỂ nào trong trường 
hợp này? Kính bạch đức Tì hé Tôn, các Pháp mà tự thân thọ trì cho được trọn vẹn (sẽ) vận 
hành đưa đến sự bắt lợi và đau khổ, ở đây, đối với chúng con là vậy.Š° Ö đây, từ evam bậc 
trí nên biết rằng được sử dụng với ý nghĩa ãkãra [biểu thị trạng thái] nidassana [trình bày 
nội dung] ãyadhãrapa [sự nhân mạnh]. 


! đhạ, pa. 53 
? a. ni. 4.122 
3a. ni. 3.66 

* sam. ni. 1.187 
Š ma. ni. 1.1 

5 mạ, ni. 1.398 

” đi. ni. 1.445 


Ša. ni, 3.66 
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Ở đây, trưởng lão Änanda làm rõ ý nghĩa này bằng từ evam để biểu thị trạng thái - 
những ai có thể năm bắt được (ý nghĩa) lời dạy của đức Thế Tôn ở mọi phương diện, bắt 
nguồn từ vô số khuynh hướng của chúng sinh, tròn đủ về mặt ý nghĩa và văn cú, đề cập đến 
nhiều phương diện trừ diệt (chướng ngại), thâm sâu trong việc thâm nhập lời thuyết giảng 
về ý nghĩa của Giáo Pháp, truyền đến tai của tất cả mọi loài chúng sinh một cách thích hợp 
bằng ngôn ngữ của họ ở mọi khía cạnh, sau khi trưởng lão Änanda khiến cho các chúng sanh, 
khởi lên lòng mong muốn quyết tâm lăng nghe, thì Ngài nói răng “tôi đã nghe như vầy, tôi 
đã nghe với trạng thái duy nhất như vậy”. 

Trưởng lão Änanda khi nói về ý nghĩa giới thiệu nội dung đã loại bỏ “cái tôi” của 
mình rằng “tôi không phải là người tạo ra những bài kinh, bài kinh này tôi không tự thực 
hiện”, rồi Ngài giới thiệu toàn bộ bài Kinh cần phải nói lúc này rằng: “tôi đã nghe như vây, 
nội dung đã được tôi nghe như vây”. 

Khi trưởng lão Änanda thê hiện cho thấy năng lực ghi nhớ của mình xứng đáng được 
đức Thế Tôn khen ngợi như vầy rằng: “Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu thinh văn của 
Ta, thì đây là bậc đa văn — đó là Änanda, trong số những vị thị giả có hành vi cử chỉ chân 
chánh, có đầy đủ ức niệm, có đầy đủ tính kiên trì - đó là Ananda”9, và vị tướng quân chánh 
pháp cũng nói lời tán thán rằng: “rưởng lão Änanda thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, 
thiện xảo về văn tự, thiện xảo về ngôn ngữ, thiện xảo vỀ trình tự trước sau”10, khiến cho tất 
cả chúng sinh, khởi lên lòng mong muốn được lắng nghe với ý nghĩa ã»ađhãrapa [sự nhân 
mạnhj rằng: “tôi đã nghe như vây, và bài Kinh ấy tôi đã được nghe không hè thiếu sót, hoàn 
toàn đầy đủ về mặt ý nghĩa, về mặt văn cú, chính vì như thế, các vị không nên hiểu theo cách 
khác”. 

Từ me [tôi] hiện bày với 3 ý nghĩa. Thật vậy, từ mẹ ẫy có ý nghĩa mayä [bởi tôi| 
trong câu sau: “Wật dụng nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi 
Ta.!!” có ý nghĩa mayham [đến tôi|: “Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thể Tôn thuyết pháp 
văn tắt đến con.!”° có ý nghĩa mama [của tôi]: “Này các tb khưu, hãy là người thừa tự pháp 
của ta.!*” Lại nữa ở đây, me được sử dụng với 2 ý nghĩa rằng: “Tôi đã nghe được” và “Tôi 
đã được nghe ”. 


Từ suta [đã nghe] trong từ sutam này có tiền tô và không có tiền tố, có nhiều ý nghĩa 
v.V, øđmana [đang du hành] vissua [sự hiện bày] kilinna [ướt đẫm] upacia [tích lũy] 
anuyoga [chuyên chú] sofaviññeyya [nhận biết bằng nhĩ] so/advãrãnusãraviññäna [nhận biết 
theo dòng chảy lộ nhĩ]. Thật vậy, từ suta ấy có ý nghĩa đi du hành “Ngài cùng hội chúng 
của mình du hành”. Có ý nghĩa rằng Pháp mà tôi đã nghe rõ ràng: đối với vị có Pháp đã 


?a. ni. 1.219, 223 


!Ô 2 nị, 5.169 
11 


12 
13 


su. nI. 81 
sam. nI. 4.88 
ma. ni. 1.29 
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được nghe [sẽ thấy pháp].!? Có ý nghĩa là ướt đẫm của hạng người ướt đẫm [ái nhiễm]: 


“nhiêm dục vọng của hạng người nhiêm ái dục.!*° 


có ý nghĩa tích trữ: “phước báu mà người 
đã tích trữ như thế chẳng phải là ít.!5° có ý nghĩa chuyên chú: “Các vị nào chuyên chú tham 
thiên, sáng trí.!”* Có ý nghĩa nhận biết bằng nhĩ: “đã được thấy, hoặc đã được nghe, hoặc 
đã được cảm nhận.!Š° có ý nghĩa âm thanh cần được nhận biết bằng lộ nhĩ môn: “điều đã 
được nghe, có sự tích lũy điều đã được nghe. !”? Nhưng ở đây từ suta này muốn nói đến ý 
nghĩa ghi nhớ hoặc sự ghi nhớ thuận theo nhĩ môn. Bởi vậy khi từ me [tôi] có nghĩa ngang 
băng với mayä [của tôi] kết hợp được ý nghĩa rằng: tôi đã nghe, là ghi nhớ thuận theo nhĩ 
môn như vậy. Có ý nghĩa ngang bằng mama kết hợp được ý nghĩa rằng: “tôi đã nghe, là ghi 
nhớ thuận theo dòng chảy nhĩ môn nhừ vây.” có ý nghĩa ngang bằng với mama [của tôi] kết 
hợp được ý nghĩa rằng: “việc nghe của tôi, là sự ghi nhớ theo dòng chảy nhĩ môn của tôi như 
vậy.” 


Như vậy trong cả 3 câu đó như đã nói thì từ evam là từ chỉ ra phận sự của thức có nhĩ 
thức v.v, từ me [tôï] là từ chỉ ra hạng người có sự hội đủ thức [viãñãna] như đã nói. từ sutam 
[đã nghe] là từ chỉ ra việc mang lại (nội dung bài kinh) không thiếu sót, hoàn toàn đây đủ, 
bởi chặn đứng việc không nghe. Lại nữa từ evam [như vậy] là việc tuyên bố sự vận hành 
nơi đối tượng của lộ trình tâm thức được vận hành thuận theo dòng chảy của nhĩ môn ấy 
băng nhiều cách khác nhau. từ me [tôi] là công bố chính mình. Từ sutam [đã nghe] là tuyên 
bố Pháp. Quả thật, evamme sutam [tôi đã nghe như vầy] này có ý nghĩa vắn tắt như sau: 
tôi không làm phận sự khác của lộ trình tâm thức đã được vận hành trong đối tượng bằng 
nhiều cách khác nhau nhưng tôi làm phận sự này, Pháp này tôi đã nghe rồi. 


Cũng vậy từ evam [như vậy] là tuyên bố lời nói cần giải thích rõ. từ me [tôi] là công 
bố hạng người. từ sutam [nghe] là công bố phận sự của hạng người. Có lời giải thích như 
sau: bài Kinh mà tôi sẽ trình bày, bài kinh đó tôi đã được nghe như vầy. 


Như vậy từ evam [như vậy| là từ biểu thị trạng thái khác nhau của dòng chảy tâm 
thức [cittasantăna] có sự năm lẫy ý nghĩa và văn tự khác biệt theo sự vận hành ở nhiều 
phương diện khác nhau. Thật vậy, từ evam [như vầy| này là việc chế định trạng thái 
[akarapaññatti], từ me [tôi] là việc chỉ ra người thực hiện [katta]. Từ sutam [đã nghe|† là 
việc chỉ ra tính cách [visaya], lời giải thích chỉ chừng ấy đã tóm luận được với dòng chảy 
tâm thức [cittasantana] được vận hành theo nhiều phương diện khác nhau, trưởng lão phối 
hợp với sự diễn tiễn của tâm thức ấy trở thành người thực hành và tiếp nhận đối tượng. 

Thật vậy, từ “như vậy" này là việc trình bày phận sự của hạng người. “đã nghe" là 


~T~— 


việc trình bày phận sự của thức [viññãna]. “Tôi? là việc trình bày đến hạng người kết hợp 


!# udã, 11 

lŠ bãei. 657 

l6 khu. pã. 7.12 
!7 đha, pa. 181 

!Š ma, nị. 1.241 
!2 ma. ni. 1.339 


01 - Giải thích Kinh Pháp Môn Căn Bản CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Milapariyayasuttavan—q<Nana QUYEN 1 


với 2 phận sự cũng trong từ “tôi đã nghe như vầy' này có ý nghĩa vẫn tắt theo chế định 


[vohara] của phận sự nghe [savanakicca] do mãnh lực của tâm thức [viññãna] theo hạng 
người hội đủ với chức năng nghe và phận sự tâm thức. 


Ở đây, “như vậy? là phi danh chơn chế định [avijjamanapaññatti] vơi ý nghĩa rõ ràng 
và từ “tôi” là phi danh chơn chế định theo pháp chân đề [paramattha] cũng trong trường hợp 
này cũng có thêm điều đặc biệt nữa là điều mà trưởng lão có thể được giải thích rõ rằng “như 
vậy" và “tôi” tồn tại theo pháp chân để [paramattha]. Từ “đã nghe° là danh chơn chế định 
[vijjamanapaññatti], (tức là) từ “đã nghe” này đối tượng nhận được qua lộ nhĩ này có tồn tại 
theo pháp chân đế. 


Hơn nữa, “như vậy? và “tôi? được sắp xếp dựa vào chế định [upãdäapaññatti], bởi 
trưởng lão có ý muốn nói đến Pháp tiếp xúc nhĩ [sota] và uân kết nối trong cơ tánh của chính 
mình. từ “đã nghe là sự so sánh chế định [upanidhäpaññatti], bởi vì trưởng lão muốn nói đề 
cập đến những thứ đã thấy v.v. 


Bởi vì trong trường hợp này trưởng lão thể hiện (trong tình trạng) không bị lầm lẫn 
băng từ “như vậy", (tức là) người bị lầm lẫn không thê thấu triệt (ý nghĩa) ở nhiều phương 
diện khác nhau. Với từ “đã nghe? trưởng lão trình bày sự không lẫn lộn lời dạy của đức Phật 
mà Ngài đã nghe, (tức là) đã nghe người não lầm lẫn thì người đó nghĩ không ra rằng: “tôi 
đã nghe ở thời điểm khá”. Sự thành tựu trí tuệ của trưởng lão ấy có được bởi vị sự không lầm 
lẫn, còn sự thành tựu niệm có được, bởi vì sự không lầm lẫn. Ở đây, khả năng trong việc ghi 
nhớ văn tự có được bởi niệm, có tuệ là pháp dẫn đầu, có khả năng trong việc hiểu rõ ý nghĩa 
có được bởi tuệ có niệm là pháp dẫn đầu. Sự thành tựu trở thành kho tàng Pháp với khả năng 
gìn giữ kho tàng Pháp cùng với ý nghĩa và văn cú có được do phối hợp với khả năng của 2 
pháp đó. 

Hơn nữa - từ “như vậy? Ngài trưởng lão trình bày sự tác ý đúng đường lối bởi vì 
người tác ý không đúng đường lỗi, sẽ không có việc thấu triệt về mọi phương diện khác. 
băng từ “đã nghe? Ngài trình bày sự không phóng dật bởi người có tâm xao lãng sẽ không 
lắng nghe. Thật vậy, người có tâm xao lãng dù được nhắc nhở về mọi sự thành tựu cũng nói 
rằng tôi nghe không rõ, xin Ngài hãy nói lại.” Cũng trong trường hợp này do việc lắng nghe 
bằng sự tác ý đúng đường lối, hạng người đặt mình theo lẽ chánh và người có phước báu đã 
tạo trong tiền kiếp đã thành tựu; do người không đặt mình theo lẽ chánh không tạo phước 
trong tiền kiếp, không tác ý đúng đường lối; do sự không xao lãng một người mới thành tựu 
việc lắng nghe chánh pháp và thân cận bậc Chân nhân [sappurisa]. Bởi vậy, người có tâm 
phóng dật không thể lắng nghe Pháp và việc lắng nghe Pháp không khởi lên nơi người không 
(muốn) thân cận bậc Chân nhân. 

Nói cách khác - bởi Ngài nói rằng “như vậy' là từ biểu thị trạng thái khác nhau của 
dòng chảy tâm thức bằng VIỆC tiếp nhận ý nghĩa và văn tự được vận hành ở mọi phương diện 
khác nhau. Và biểu thị trạng thái tốt như vậy không có nơi hạng người không đặt mình chân 
chánh, hoặc không tưng tạo phước trong tiền kiếp. Do đó, với từ “như vậy' ngài trình bày 
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sự hội đủ của cả 2 sự luân chuyên từ lúc bắt đầu của mình bằng từ “đã nghe”. Thật vậy, việc 
nghe Pháp không sanh khởi cùng người ở xứ không phù hợp, hoặc người từ bỏ việc thân cận 
bậc Chân nhân. Sự tịnh hóa phiền não lậu hoặc thành tựu cùng người Ấy, do sự thành tựu của 
cả 2 vòng luân chuyên cuối cùng. Sự tịnh hóa có sự tinh tấn thuận duyên [payoga-sampatti] 
có do sự thành tựu của 2 sự luân chuyên đầu tiên bằng cách đó. Và lại nữa sự thành tựu của 
sự khéo léo trong sự đắc thành [sự thành tựu Pháp] có cùng hạng người đó do sự tịnh hóa 
của phiền não lậu hoặc; sự thành tựu của sự khéo léo trong việc đi đến [pháp học] có được 
sự tịnh hóa của sự tỉnh tấn thuận duyên [payoga-sampatti], trưởng lão khi sắp xếp nidãna đặt 
ở vị trí thích hợp, lời của Ngài người đã thành tựu đầy đủ với pháp học và pháp hành, người 
có phiền não lậu hoặc được tịnh hóa bằng sự tinh tấn thuận duyên [payoga-sampatti] cần 
thiết [lời bắt đầu] kim ngôn của đức Thế Tôn giống như bình minh ló dạng khi mặt trời đang 
mọc, giỗng như sự tác ý đúng đường lối là pháp dẫn đường [việc làm] nghiệp thiện 
[kusalakamma] mới nói lời rằng “tôi đã nghe như vây'. 


Ngoài ra, với từ “như vầy? Ngài trưởng lão trình bày thực tính là sự thành tựu đầy đủ 
sự phân tích về ÿỷ nghĩa [atthapatisambhidã] và sự phân tích về các phép biện giải 
[patibhänapatisambhidã] của mình. Với từ biểu lộ đến pháp hành về nhiều phương diện khác 
nhau với từ “đã ngheˆ này Ngài trình bày thực tính là sự thành tựu đầy đủ của sự phân tích 
về pháp [dhammapatisambhidã] và sự phân tích về ngôn ngữ [niruttipatisambhidã] với từ 
trình bảy đến sự thấu triệt phương diện của Pháp cần phải nghe. Lại nữa, trưởng lão khi nói 
lời được biểu lộ bằng tác ý đúng đường lối rằng “như vầyˆ mới thuyết rằng: “Pháp này tôi 
chú tâm (lắng nghe) thấu hiểu (nghĩa lý) nhờ có chánh kiến”. Khi thốt lên lời nói theo sự kết 
hợp việc nghe này rằng “đã nghe” như thế mới thuyết rằng: “Đa số Pháp mà tôi đã nghe, ghi 
nhớ điều đã được nghe, đã thuộc nằm lòng.” Trưởng lão khi trình bày sự đầy đủ về ý nghĩa 
và văn tự bằng cả 2 lời nói đó sự kính trọng [adaram]| khởi lên trong lúc lắng nghe. Thật vậy, 
con người khi không lắng nghe Pháp trọn vẹn với ý nghĩa và văn cú bằng sự kính trọng (sẽ) 
xa rời lợi ích to lớn. Do đó, cần phải thể hiện sự tôn kính, sau khi làm cho sanh khởi rồi lắng 
nghe Pháp một cách cung kính. 


Với toàn bộ câu *tôi đã nghe như vây? trưởng lão Änanda khi không đặt xuống pháp 
mà đức Như Lai đã tuyên thuyết cách xa chính mình gọi là vượt qua lĩnh vực [bhũmi] của 
kẻ xấu xa [asappurisa], đã thật rõ biết bản thê Thinh văn gọi là tiến vào lĩnh vực của bậc 
Chân nhân [sappurisa]. Lại nữa, toàn bộ câu “tôi đã nghe như vầy' v.v, trưởng lão làm cho 
tâm thoát khỏi Phi Pháp [asaddhamma] được thiết lập trong Chánh Pháp [saddhammal]. 
Trưởng lão khi trình bày rằng chính những lời dạy của đức Thế Tôn ấy tôi đã được nghe toàn 
bộ, hoàn toàn thoát khỏi cái tôi, trích dẫn bậc Đạo Sư, buộc chặt trong lời dạy của bậc Chiến 
Thắng, thiết lập vững chắc dhammanetti [pháp quy chế]. 


Và hơn nữa “tôi đã nghe như vầy' trưởng lão đã phá hủy sự thiếu đức tin vào Giáo 
pháp này của tất cả chư thiên và nhân loại, làm cho sanh khởi sự thành tựu đầy đủ đức tin 
(bằng cách) đã không tự nhận bài Kinh đó được tạo ra bởi mình, và đã phơi bày việc nghe 
trước rằng bài Kinh này tôi đã được nghe từ đức Thế Tôn, vị ấy tự tín với bốn vô sở úy 
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[vesãrajja], duy trì mười Như Lai lực, giữ vị trí Ngưu Vương, gầm lên tiếng gầm sư tử, tối 
thượng hơn tất cả chúng sanh, là bậc Pháp chủ, là bậc Pháp vương, tôn kính giáo pháp như 
bậc hướng dẫn, Pháp là ngọn đèn, Pháp là nơi nương tựa, là bậc đã chuyên vận bánh xe Diệu 
Pháp cao quý, là vị tự mình giác ngộ chân chánh, không nên hoài nghi hay nghỉ ngờ về ý 
nghĩa, về pháp, về câu hoặc về văn tự trong bài Kinh này. Do đó, Ngài đã nói lời này - 


Bậc Thinh văn của Ngài Gotama nói như sau: tôi đã được nghe như vây, khiến sự bất 
tín được tiêu diệt, làm cho đức tin trong Phật giáo được tăng trưởng. 


Giải Thích Từ Samaya 


Từ ekam là từ trình bày giải thích về sự tính toán. từ samayam là từ trình bày thời 
gian đã xác định. Cả 2 từ là ekam samayam là từ chỉ thời gian không được xác định chắc 
chăn. Từ samayam trong từ ekam samayam đó: 


samavaye khane kale, samihe hetudiffhisu. 
paftlabhe pahãne ca, pafivedhe ca dissafi. 


Xuất hiện với ý nghĩa: Dịp, thời khắc, thời gian, sự hội họp, nguyên nhân, quan điểm; 
sự đạt được, việc đoạn trừ và sự thấu triệt. 


Thật như thế từ samaya có ý nghĩa samaväyo [dịp] trong câu: có /ẽ vào ngày mai 
chúng ta dựa vào thời gian (thích hợp) và hợp dịp hãy đi đến (đi. ni. 1.447). Có nghĩa khana 
[thời khắc]: “Này chư tb khưu đây là thời khắc, thời cơ (thuận tiện) duy nhất cho đời sống 
Phạm hạnh (a. n1. 8.29). Có nghĩa kãla [thời gian|: 4c rời nóng mực, lúc trời oi bức (pãc!1. 
358). Có nghĩa sự hội họp [samuho]: đông đáo (các t} khưu) trong khu rừng lớn. Có nghĩa 
hetu [nguyên nhân]: “Này Bhaddali, nguyên nhân Ngài không thấu triệt, đức Thế Tôn đang 
cư trú trong Thành Sãvatthi, đức Thể Tôn sẽ biết ta rằng tỳ khưu tên Bhaddali không thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư, này Bhaddali nguyên nhân này (là 
nguyên nhân) mà ông không thấu triệt (Pháp) (ma. ni. 2.135).” Có nghĩa ditthi [quan điểm, 
cái thấy]: “Lúc bấy giờ, du sĩ Uggãhamãna là con trai của Samanamundikä, trú ở vườn hoa 
lài có một hội trường (được xáy dựng) để thảo luận học thuyết, có hàng cây tinduka bao 
quanh (ma. n1. 2.260).” Có ý nghĩa patiläbha [đạt được]: 


Bậc hiển nhân được gọi là bậc sáng trí do lãnh hội được lợi ích cả lợi ích ở đời hiện 
tại và cả lợi ích ở đời vị lai (sam. m. 1.129). 


Có nghĩa pahãna [đoạn trừ|: đã thực hiện việc chấm dứt khổ nhờ vào sự lĩnh hội về 
ngã mạn một cách đúng đắn. Có nghĩa thấu triệt [pativedha]|: Có ý nghĩa áp bức, có ý nghĩa 
tạo tác, có ý nghĩa nóng nảy thay đổi, có ý nghĩa chuyển biến của khổ là ý nghĩa về sự lãnh 
hội (pati. ma. 3.1). Nhưng ở đây từ samaya ấy có ý nghĩa đoạn trừ, do đó Ngài trưởng lão 
mới trình bày rằng: một thời, trong số các samaya được chia thành năm, mùa, tháng, nửa 
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tháng, ban đêm, ban ngày, buôi sáng, buôi trưa, buôi chiêu, canh đâu, canh giữa, canh cuôi 
và chôc lát. 


Ở đó, bài kinh nào được đức Thế Tôn thuyết trong năm, mùa, tháng, nửa tháng, vào 
ban đêm, vào ban ngày. Trong số samaya có năm v.v, tất cả điều đó trưởng lão đã khéo biết, 
khéo được xác định bằng trí tuệ, mặc dầu vậy bởi khi Ngài nói rằng “tôi đã nghe như vầy 
vào năm đó, vào mùa đó, vào tháng đó, vào nửa tháng đó, vào đêm đó, vào ngày đó”. Ai 
không thê ghi nhớ một cách dễ dàng, không thể tự mình trình bày hoặc đề người khác trình 
bày điều đó, và cần phải nói nhiều. Vì vậy, trưởng lão đã tổng hợp lại ý nghĩa đó thành một 
câu duy nhất và đã nói rằng “một thời". 


Lại nữa, samaya nào của đức Thế Tôn chia thành nhiều khung giờ khác nhau hiện 
bày quá rõ ràng ở trong nhóm Chư thiên và nhân loại v.v, như vào lúc nhập mẫu thai, vào 
lúc sanh ra, vào lúc khởi lên sự động tâm, vào lúc Ngài rời khỏi hoàng cung để đi tầm đạo 
[xuất gia], vào lúc thực hành khổ hạnh, vào lúc chiến thắng Ma Vương, vào lúc thọ hưởng 
lạc hiện tại, vào lúc thuyết Pháp, vào lúc tịch diệt Niết-bàn, trưởng lão trình bày rằng “một 
thời” được xem là vào lúc thuyết pháp trong số samaya đó. 


Và lại nữa, trưởng lão có ý muốn nói đến thời gian của phận sự phối hợp với tâm bị, 
trong số thời gian của phận sự phối hợp với trí và bi, thời gian của việc thực hành hành để 
mạng lợi ích cho người khác, trong số thời gian của việc thực hành để mang lại lợi ích cho 
mình và cho người, thời gian của dhammikathä, trong số thời gian của cả 2 phận sự cần làm 
của những người hội hợp với nhau để đàm luận (thuyết pháp), trong số thời gian của việc 
thuyết pháp và thực hành, bất kỳ thời gian nào trong số thời gian đó Ngài nói rằng “một 
thời". 


Hỏi: Tại sao, ở đây ngài không làm giống như trong Abhidhamma, Ngài giải thích 
bằng định sở cách [sattamTvibhatti] 'yasmim samaye kãmãvacaram [khi nào, tâm thường 
lui tới cõi dục” và “yasmim samaye, bhikkhave, bhikkhu vivicceva kãmehi [khi nào, này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu tách ly khỏi các dục]'; ở Kinh khác từ Kinh này và trong Tạng 
Luật, Ngài giải thích bằng sử dụng cách [tatiyavibhatti] rằng: 'tena samayena buddho 
bhagaväã [Vào thời ấy, Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ]? nhưng giải thích bằng đối cách 
[dutiyävibhatti] rằng 'ekam samayam [một thời|ˆ. Đáp: Bởi vì ở đó có ý nghĩa như thế, 
nhưng ở đây có ý nghĩa như vầy [mỗi chỗ một ý nghĩa], thật vậy, trong Abhidhamma v.v, 
đó và trong Kinh khác ngoài kinh này từ sưmaya có ý nghĩa adhikarana [định sở cách] và có 
ý nghĩa bản thể trạng thái [bhãvalakkhana] theo bản thê thực tính. Bởi samaya trong định sở 
cách có ý nghĩa là thời gian và có ý nghĩa là tập hợp, và Ngài xác định là bản thể của các 
pháp có xúc [phassa] v.v, đã được Ngài nói ở đó theo bản thể của samaya được gọi là khana 
[thời khắc, sát-na], sự tổng hợp và nguyên nhân. Do đó, để làm sáng tỏ ý nghĩa đó Ngài mới 
giải thích theo định sở cách trong câu đó. 


Có ý nghĩa là nhân, và có nghĩa nguyên do được tạo ra trong Tạng Luật. Thật vậy, 
vào thời điểm của việc chế định những học giới nào, ngay cả trưởng lão Sãriputta v.v, cũng 
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khó hiểu, đức Thế Tôn khi chế định học giới vào thời điểm đó bởi nguyên nhân [hetubhirta], 
bởi nguyên do [karanabhita] và khi có sự chăm chú đến nguyên nhân chế định các học giới 
thì Ngài an trú tại nơi đó. Do đó, để làm sáng tỏ ý nghĩa Ngài mới thực hiện giải thích theo 
sở dụng cách [tatiyavibhatti] ở câu đó. 


Nhưng ở đây và ở chỗ khác có ý nghĩa như vầy, từ samaya được xếp vào ý nghĩa của 
đối cách [dutiyavibhatti]. Bởi vậy, vào thời điểm nào đức Thế Tôn thuyết giảng bài Kinh 
này hay bài Kinh khác vào thời điểm đó Ngài đã sống với pháp là một phương tiện, (Ngài) 
an trú hoàn toàn vì lòng thương xót. Đề làm sáng tỏ ý nghĩa ấy Ngài thực hiện giải thích theo 
cách thứ hai [đối cách] trong câu đó. Cho nên Ngài đã nói lơi này như sau: 


Sau khi suy xét về ý nghĩa đó Ngài đã nói từ samaya đặt ở chỗ khác theo định sở cách 
[sattamivibhatti] và sở dụng cách [tatiyavibhatti], nhưng ở đây Ngài nói từ samaya theo cách 
đối cách [dutiyävibhatti] 


Còn các bậc tiền bối giải thích rằng từ samaya đó được chia chẻ để nói như sau: 
tasmim samaye, tena samayenä [lúc bấy giờ] hoặc ekam samayam, tuy nhiên ý nghĩa đều 
được quy vảo ý nghĩa của định sở cách [sattamTvibhatti| ở mọi trường hợp. Do đó, khi Ngài 
nói ekam samayam [một thời] nên biết ý nghĩa ekasmim samaye [một thuở nọ] như vậy. 


Giải Thích Bhagavä 


Từ bhagavä là từ nói với lòng tôn kinh. Bởi vì tất cả mọi người gọi thầy trong thế gian 
là bhagavä, đức Thế Tôn gọi là thầy của tất cả mọi loài chúng sanh vì là bậc tối thượng với 
mọi ân đức. Do đó, nên biết thầy là bhagavã: thậm chí cả các bậc tiền bối cũng nói rằng: 


Bhagava là lời nói cao cả, bhagavä là lời nói cao thượng, có sự liên hệ với sự cung 
kính tôn sùng; Do vậy, Ngài được gọi là bhagavä”. 


Và lại nữa “khi Ngài nói rằng Ngài được gọi là may mắn, có sự liên hệ với sự may 
mắn [đã đạt đến bờ kia của các pháp ba-la-mật], bởi đã bẻ gãy phiền não do có phước thủ 
thắng, và sở hữu các pháp đã được phân tích, do thọ hưởng các pháp Phạm trú, đã lui tới và 
đã từ bỏ sự sanh tử trong cả 3 cõi. 


Nên biết ý nghĩa của từ Bhagavä theo cách rộng rãi của từ bằng sức mạnh kệ ngôn 
này. Thật vậy từ bhagavã đó Ngài đã nói ở phần diễn giải tùy niệm Phật trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo. 

Và ở đây chỉ chừng ấy lời giải thích trưởng lão khi trình bày Pháp mà bản thân đã 
được nghe bằng từ [evamme sutam] gọi là được thực hiện hiển nhiên bằng Pháp thân 
[dhammasariram]. Vì lý do ấy - làm cho dân chúng khởi lên sự nhàm chán, bởi không nhìn 
thấy bậc Đạo Sư làm cho nhẹ lòng rằng: Lời dạy ấy không còn của bậc Đạo Sư (vị) đã tịch 
diệt, đây là đẳng Đạo Sư của chúng tôi. 


Trưởng lão khi trình bày bản thể đức Thế Tôn không hiện hữu vảo thời gian ấy bằng 
lời sau: 'ekam samayam bhagavä [một thời đức Thế Tôn]' bằng sự diệt hoàn toàn của sắc 


01 - Giải thích Kinh Pháp Môn Căn Bản CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Milapariyayasuttavan—q<Nana QUYEN 1 


thân. Bởi thế trưởng lão làm cho người say mê trong mạng sống khiến khởi lên sự động tâm 
rằng đức Thế Tôn, mặc dầu vị ấy tuyên thuyết pháp bậc Thánh có tên như vậy, vị năm giữ 
mười Như Lai lực, có sắc thân tựa như khối kim cương, Ngài đã tịch diệt Niết-bàn, các ông 
có thể tạo ra hi vọng vào mạng sống với lợi ích gì khác, và tạo ra sự nô lực trong Chánh 
Pháp. 


Và trưởng lão khi nói răng “như vầy? Ngài chỉ ra sự thành tựu về việc thuyết Pháp, 
khi nói rằng “tôi đã nghe" trình bày sự thành tựu của Thánh thinh văn. “một thời trình bày 
sự thành tựu thời gian, khi nói bhagavä chỉ ra sự thành tựu của người thuyết. 


Nguồn Gốc Của Từ Ukkatthãyä 


Ukkãä trong từ ukkafthãyam viharatfi [trú tại ukkatthã] này muốn nói đến ngọn đuốc 
và thành phố đó gọi là ukkafthã, do người dân thành phố cùng nhau giơ cao ngọn đuốc được 
làm vào ban đêm với hi vọng rằng (đây là) ngày lành, thời khắc may mắn, thời tiết tốt lành 
đừng để (thời khắc này) trôi qua. Ngài giải thích rằng vì thành phố đó, người dân trong thành 
sau khi thắp lên ngọn đuốc có anh sánh đã được tạo có định vị trí, gần thành tên là ukkattha 
đó. Ukkatthãyam là định sở cách [sattamTvibhatti] với ý nghĩa gần. viharati này là từ thể 
hiện việc hội đủ của việc an trú, sống bằng việc thay đôi các oai nghi, sống như chư Thiên, 
sông như Phạm thiên và sống như bậc Thánh nhân, từng cách sống không có sự khác biệt. 
Nhưng trong trường hợp này là việc trình bày liên kết với một trong bồn oai nghi là đi, đứng, 
ngồi và nằm. Bởi thế đức Thế Tôn đang đứng, hay đang đi, hay đang ngồi, hay đang năm 
nên biết rằng an trú với tất cả oai nghi. Thật vậy, đức Thế Tôn, vị ẫy đã ngăn chặn sự đau 
nhức từ một oai nghi với một oai nghi, là sắc thân được duy trì không cho suy giảm, cho nên 
Ngài gọi là an trú. 


Nguồn Góc Rừng Subhagavana 


Ở đây, khu rừng tên là subhaga bởi vẻ đẹp, (tức là) sự tuyệt mỹ và vì có những thứ 
có thể được ước muốn tốt đẹp. Cũng bởi vẻ đẹp của khu rừng ấy, mọi người cùng nhau mang 
thức ăn và nước uống v.v, ăn uống, du ngoạn, vui chơi ở khu rừng ấy suốt cả ngày, và ước 
muốn những thứ mà họ mong cầu ở tại nơi đó, cầu xin cho tôi được con trai, con gái, và 
những thứ mong cầu đó đều được toại nguyện, khu rừng đó được gọi là subhaga bởi sự tuyệt 
mỹ và có những thứ có thê được mong cầu tốt đẹp như đã giải thích. Hơn nữa, được gọi là 
subhaga, bởi vì hầu hết mọi người đều bị mê hoặc bởi nó, được gọi là vana (rừng) vì nó có 
nghĩa rằng tất cả các loài động vật đều ưa thích, là làm cho động vật say mê với chính khu 
rừng ấy. (tức là) khiến khởi lên sự thương mến trong chính nó. hoặc, gọi là vana (rừng) vì 
kêu gọi, (tức là) giống như kêu gọi muôn thú bằng tiếng kêu của các loài chim, chăng hạn 
như chim kokilä v.v, (đến đây) nơi thưởng thức mùi hương của các loài hoa khác nhau và 
với những cành lá già, lá non rung rinh xào xạc vì gió nhè nhẹ: (như nói rằng) “hãy đến, đến 
ăn và đến thưởng thức, khu rừng ấy cũng vậy, do vẻ đẹp, cho nên được gọi là subhagavana, 
trong khu rừng subhaga đó. Có 2 loại rừng là rừng trồng và rừng tự nhiên. Trong 2 loại rừng, 
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rừng trồng như rừng Ve|uvana và rừng Jetavana v.v, Còn rừng tự nhiên như rừng andhavana, 
rừng mahãvana và rừng äñjanavana v.v, Ngay cả rừng subhaga này cũng nên biết rằng đó 
là rừng tự nhiên. 

Ở đây, dưới gốc cây sãlã vương, Ngài cũng gọi là cây sãlã. Như đức Thế Tôn nói 
rằng: “Này các tỳ khưu, có một khu rừng sälã rộng lớn không xa làng hay thị trấn, và khu 
rừng sälã rộng lớn ấy bị các cây leo y lan bao phủ (ma. ni. 1.225).” và nói rằng “giữa hai 
cây sãlã (đi. ni. 2.195)”, và cả cây to lớn nhất Ngài gọi là cây cô thụ [vanappati]. Như đức 
Thế Tôn nói rằng: 

“Tâu bệ hạ, ở lãnh địa của chính bệ hạ, trong khu đất thuộc vườn thượng uyễn của 
chính bệ hạ, có những cây sälã to lớn, giống cây có thân thẳng, có tán màu xanh lục, làm 
thích ý (jä. 2.19.4)”. 


Mặc dù bất kỳ cây nào cũng có thê được gọi là cây cổ thụ. Như Đức Thế Tôn đã nói: 
“Này các Tỷ-kheo, khi ấy một hạt giống cây leo rơi dưới gốc một cây sälã (ma. ni. 1.469)”. 
Nhưng ở đây Ngài có ý muốn lẫy cái cây lớn nhất, được gọi là cây cô thụ. 


Còn từ sälarãjamiila ấy chính cây ấy thành tựu tính chất loại cây to lớn nhất. Như đã 
nói “này Bà-la-môn người an trú trong Pháp cũng...của cây ẩa to tớn đứng vững vàng kể cả 
ở những nơi khác (a. ni. 6.54)”. Sãlarãjamũla đó được chia thành 2 hợp thể [samasa - 
(chatthTtappurisa — sở hữu cách tương thuộc) ], sälanam rãjä: vua của các loài cây, cho nên 
mới gọi là sãlã vương, và là visesanapubbapada — kammadharaya (thành phần thứ hai bổ 
nghĩa cho thành phần thứ nhất) sãlo ca so jetthakatthena räãjã ca: và cây sãlã đó là vua bởi 
ý nghĩa to lớn nhất, cho nên mới gọi là sãlã vương. từ mũlam có nghĩa là gần. Từ mũlam 
này xuất hiện với ý nghĩa mũlamiile [gốc rễ|: “ngươi hãy nhồ lên các rễ, thậm chí các rễ 
phụ và rễ con (a. ni. 4.195). Nhân căn bản đặc thù [asãdhãaranahetu]: “¿ham là căn bản của 
bất thiện (đi. ni. 3.305)”. Mũlam với ý nghĩa sanTpa [gần]: “Vào buổi trưa bóng cây đồ 
xuống phủ thân, vì thế bóng (của cây) sẽ che phủ thân cây vào buổi trưa và những chiếc lá 
rơi xuống vảo lúc trời yên lặng gió Bóng cây sẽ che phủ lấy thân cây, và những chiếc lá sẽ 
rơi xuống gần gần gốc cây.” Trong trường hợp này từ mũla Ngài có ý muốn nói đến samipa 
[gần]. bởi thế nên biết ý nghĩa sãlarãjamiile [gần cây sãlã vương] này như vậy, ở gần cây 
salã to lớn. 

Ở đó nên có câu hỏi rằng - nếu đức Thế Tôn trú ở thành ukkatthã trước, không nên 
nói rằng (Ngài) ở gần cây sãlã to lớn trong rừng Subhaøa. nếu (Ngài) ngự ở gần cây sãlã to 
lớn trong rừng $bhaga đó, cũng không nên nói rằng trong thành øk&a/fhä. Bởi vì Ngài 
không thể ngự trong cùng một thời điểm ở 2 nơi được. 


Đáp: câu đó không nên hiểu như thế, chúng ta đã nói không phải rồi sao, định sở cách 
[sattamivibhatti] trong ý nghĩa “gần”. Bởi vậy, đàn bò khi đi loay quanh gần bờ sông Gañgã 
và sông Yamuna v.v, được gọi là đi loay quanh gần bờ sông Gangä và gần bờ sông Yamuna 
thế nảo, thì ngay cả trương hợp này cũng thế đó, đức Thế Tôn khi ngự trong rừng Subhaga 
gần thành Ukkatthã (và) chỗ đó gần cây sãlã to lớn Ngài cũng gọi là trú ngụ gần cây sãlã to 
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lớn trong rừng Subhaøga, gần thành Ukkatthäa. Từ Ukkaffhã là một từ có nghĩa muốn nói đến 
øocaragama [hành xứ]. Đến từ Subhagavana [rừng Subhaga] là từ có nghĩa muốn nói đến 
trú xứ thích hợp đối với người xuất gia. Trong 2 từ đó, trưởng lão Änanda bày tỏ lòng thương 
tưởng của mình đối với gia chủ của đức Thế Tôn, bằng cách đề cập đến thành phố Ukkatthã 
biểu lộ thê hiện lòng thương tưởng với các bậc xuất gia, bằng cách xác định đến khu rừng 
Subhaga. 

Ở đó, trưởng lão Ananda trình bày sự từ bỏ việc gắn bó vào lối tu ép xác 
[a/4akilamathanuyogal, do chấp nhận các món vật dụng bằng lời ukkattha, chỉ ra sự từ bỏ 
việc gắn bó với sự say đắm các dục [kãmasukhallikãnuyoga] bằng cách từ bỏ các đôi tượng 
dục lạc với từ sau [Subhakavanal, Ngài đã thê hiện sự tinh tấn của mình trong việc thuyết 
Pháp với từ đầu tiên, biểu lộ căn tánh hướng đến sự viễn ly với từ sau, biểu thị sự đến gần 
với lòng bi mẫn bằng từ đầu tiên, tiếp cận với tuệ đức với từ sau. Trình bày tính chất mà 
Ngài có khuynh hướng hướng đến sự lợi ích và sự an lạc cho tất cả chúng sanh băng từ đầu 
tiên. Khi mang lại lợi ích và hạnh phúc cho người khác Ngài không mong cầu được đền đáp 
với từ sau. Trình bảy về sự sống an ôn sự hy sinh của hạnh phúc chân chánh là dấu hiệu bằng 
từ đầu tiên, với sự gắn bó Pháp thượng nhân là dấu hiệu bằng từ sau. Sự hỗ trợ lớn lao cho 
đa số nhân loại bằng từ đầu tiên, đối với tất cả chư Thiên bằng từ sau. Trình bày sự đã được 
sinh ra trên thế gian rồi trưởng thành (về mọi mặt) trên thế gian bằng từ đầu tiên, người 
không dính mắc trong thế gian bằng từ sau. 


Ngài trưởng lão Ananda trình bày những lợi ích làm nhân dẫn đến sự xuất hiện của 
đức Thế Tôn đó được thành tựu bằng Pä[T rằng: “mộ người, này chư tb khưu, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? 
Chính là đức Thể Tôn, bậc A-ra-hán, Chánh đăng Chánh giác (a. ni. 1.170).” Trình bày sự 
trú ngụ thích hợp ở nơi mà đức Thế Tôn đã sanh ra bằng từ sau. Nên biết sự liên kết ý nghĩa 
trong câu yadattham bhagavä uppanno tadanuriũpavihãram đó theo phương thức được 
bắt đầu rằng đức Thế Tôn xuất hiện ở hiệp thế và siêu thế là lần đầu tiên xuất hiện tại 
Lumbinivana, lần thứ hai giác ngộ dưới cây Bodhi. Do đó, trưởng lão Änanda trình bày nơi 
cư ngụ của đức Thế Tôn đó trong tất cả khu rừng. 


Từ tatra là từ trình bày nơi chốn và thời gian. (tức là) đức Thế Tôn an trú trong thời 
nảo, trưởng lão Änanda trình bày nơi chốn và thời gian ấy trong thời ấy và an trú ở nơi gần 
cây sãlã to lớn nào ở nơi gần cây sãlã ấy, lại nữa, (Ngài) chỉ ra nơi chốn và thời gian cần 
thiết trình bày. Quả thật, đức Thế Tôn không thuyết Pháp ở khu vực hoặc thời gian không 
phù hợp, cũng trong trường hợp này có lời như sau: “Này Bahiya, giờ không phải là lúc thích 
hợp” ở đây là phương tiện để hoàn thành. Từ kho là phân từ với ý nghĩa padapñranamatte 
[làm cho từ được đây đủ], trong ý nghĩa avađhärana [ngăn chặn ý nghĩa khác], trong ý nghĩa 
ãdikala [thời gian sơ khởi]. Bhagavä là lời giải thích rằng đức Thế Tôn là thầy của nhân 
loại. Từ tỳ khưu là từ nói đến hạng người đáng được nghe thuyết Pháp. Lại nữa, trong từ tỳ 
khưu này nên biết rằng ý nghĩa của từ theo cách sau - gọi là tỳ khưu bởi ý nghìa là người 
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xin ăn (tức là) gọi tỳ khưu bởi ý nghĩa là vị đ/ khất thực, vị chấp nhận việc đi khất thực 
(pãrã. 45). Ämantesi: đã gọi là đã nói bởi trong trường hợp này có ý nghĩa như vầy nhắc nhở 
để cảm nhận (còn) trong trường hợp khác được sử dụng với ý nghĩa là ñãpana [cho biết]. 
Như đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này chư tỳ khưu, Như Lai nhắc nhở các ông, này chư tỳ 
khưu, Như Lai tuyên bố cho các ông biết như vậy.” với ý nghĩa gọi như Ngài đã thuyết rằng 
“này chư tỳ khưu, ông hãy đến, hãy đi gọi tỳ khưu SãripuHa theo lời của Như Lai (a. ni. 
ĐI” 


Từ bhikkhavo là từ bày tỏ biểu lộ việc “gọi mời”. Thật vậy từ đó đã được đức Thế 
Tôn thuyết vì đã thành tựu từ việc liên kết với đức hạnh [guna] là tính chất người hành khất 
(của chư tỳ khưu ấy). Bởi vậy (các nhà ngôn ngữ học) cho rằng vị tỳ khưu liên kết với đức 
hạnh là tính chất người hành khát, gọi là người liên kết với đức hạnh có tính chất là người 
hành khát theo luật lệ chung v.v. là người liên kết với đức hạnh là tính chất của người hành 
khất thường nói lời tùy hỷ “lành thay' trong việc đi xin ăn. Với lời nói đã thành tựu từ việc 
liên kết với đức hạnh, chăng hạn như tính chất người đi xin ăn v.v, của chư tỳ khưu ấy, đó 
gọi là đức Thế Tôn tuyên thuyết phận sự nên thực hành (của chư tỳ khưu đó), mà người bậc 
cao và người bậc thấp đã từng chế ngự sự kiêu căng và sự trì trệ (của các ông), đức Thế Tôn 
thuyết gọi chư tỳ khưu ấy quay mặt về phía Ngài băng cách nhìn, với trái tìm mát mẻ với 
dòng chảy của lòng bi mẫn là sự dẫn đầu. Ngài làm cho các tỳ khưu khởi lên mong muốn 
lắng nghe bằng những lời nói hiển lộ nội dung Ngài muốn chỉ dạy ấy, và tập hợp các tỳ khưu 
đó ngay cả khi khéo léo chú tâm lắng nghe đến những lời mà Ngài mong muốn nhắc nhở 
(chư tỳ khưu) cảm nhận điều đó, bởi vì ân đức cao thượng [gunasampatti] của những lời dạy 
căn bản liên quan đến việc khéo chú tâm lắng nghe. Nếu có một câu hỏi rằng tại sao khi chư 
Thiên và nhân loại khác xuất hiện, mới cho gọi chư tỳ khưu đến. Đáp: bởi chư tỳ khưu là 
bậc tăng trưởng phát triển nhất, tối thượng nhất, ở gần và sông đầy đủ mọi thời. (tức là) bài 
pháp thoại của đức Thế Tôn chung cho tất cả hội chúng và chư tỳ khưu gọi là tăng trưởng 
phát triển nhất trong hội chúng, bởi (chư tỳ khưu) các Ngài xuất hiện trước những hội chúng 
khác; gọi là tối thượng nhất bởi muốn đặt mục tiêu trở thành vị xuất gia trước tiên, thực hành 
theo bậc Đạo Sư và tín thọ mọi lời dạy của Ngài, gọi là ở gần bởi vì khi ngồi ở nơi đó; gọi 
là ở trong hội chúng của bậc Đạo Sư; gọi là sống cùng nhau mọi thời do du hành gần hội 
chúng bậc Đạo Sư. Và lại nữa, chư ty khưu ẫy gọi là vật chứa đựng của pháp thoại, vì đem 
lại sự thực hành theo (lời dạy) mà đức Thế Tôn đã thuyết, và bởi vì là một người đặc biệt. 
Ngoài ra, những thời thuyết Pháp này đức Thế Tôn thuyết giảng cụ thể cho chính nhóm tỳ 
khưu đó. Do đó, Ngài mới cho gọi chư tỳ khưu đó với biểu hiện [ãkãra] như vậy. 


Trong câu đó, có câu hỏi được đặt ra, vì lợi ích gì đức Thế Tôn khi thuyết giảng Pháp, 
(Ngài) cho mời chư tỳ khưu đến trước, không thuyết pháp ngay? Đáp: để cho niệm sanh 
khởi, bởi vì chư tỳ khưu một số đang suy nghĩ đến vẫn đề khác, một số (ngôi) tâm bị xao 
lãng phóng dật, một số (ngôi) quán xét pháp, một số ngồi tác ý đến nghiệp xứ, khi đức Thế 
Tôn cho gọi chư tỳ khưu ấy (trước) trình bày Pháp, chư tỳ khưu ấy không thể xác định được 
rằng pháp thoại này có gì là nhân, là duyên, Ngài thuyết để sanh khởi nhân gì, được lấy sai 
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trái, hoặc không thê tiếp nhận nhân đó, để nhắc nhở sự ghi nhớ của chư tỳ khưu đó đức Thế 
Tôn gọi chư tỳ khưu trước rồi sau đó mới thuyết Pháp. 


Từ Bhadante là lời nói thể hiện sự kính trọng hoặc là đáp lại câu hỏi của bậc Đạo Sư. 
Hơn nữa, trong trường hợp này đức Thế Tôn nói răng Bhikkhavo là (Ngài) gọi chư tỳ khưu 
ây đến, chư tỳ khưu ấy khi đáp “bhadante" nghĩa là chấp nhận lời của đức Thế Tôn. Lại nữa, 
đức Thế Tôn cho mời gọi (tỳ khưu) rằng “bhikkhavo", chư tỳ khưu đáp lời “bhadante"°. Te 
bhikkhũ: nhóm tỳ khưu đó khi đức Thế Tôn cho gọi đến. Từ bhagavo paccassosum: (chư 
tỳ khưu ấy) đáp lời đức Thế Tôn, (tức là) xoay mặt hướng về là hướng tâm tiếp nhận, đã 
chấp nhận (lời dạy đó). bhagavã etadavoca: đức Thế Tôn đã thuyết toàn bộ Kinh cần nói 
trong ngay lúc này. 


Bắt kỳ duyên khởi [nidãna] nào được tô điểm bằng thời gian, địa điểm, người trình 
bày, câu chuyện, hội chúng và quốc độ giống như bến nước có một vùng đất trắng tinh phân 
tán những hạt cát, như mặt đất được rải đầy ngọc trai. Có một cầu thang bằng ngọc đã được 
làm chói lóa bằng phiến đá cẩm thạch không chút bụi bân, để dễ dàng bước vào hồ nước 
trong sáng với bông sen xanh, hoa sen trắng, có nước tinh khiết, hương vị thơm mát; giống 
như một cầu thang tinh xảo được hoàn thiện bằng ngà voi, xinh đẹp lấp lánh phát ra từ ánh 
sáng rực rỡ của vòng ngọc ma-ni được xâu bằng dây vàng, để thuận tiện bước vào trong tòa 
lâu đài, có vách ngăn được sắp xếp cân đối, và bị chặn bởi vách tường được trang trí sặc sỡ 
(dường như) có thê di chuyền, giống như muốn được bay cao như đường đi của các vì sao; 
giống như một công lớn với một ô cửa được khéo lắp đặt, nguy nga tráng lệ bằng vàng, bạc, 
ngọc trai và ngọc san hô, để thuận tiện đi vào dinh thự lộng lẫy với nhiều của cải tài sản, đó 
là một nơi hỗn loạn với những người nói và cười với âm thanh du dương hòa với âm thanh 
của những chiếc vòng vàng được sắp xếp ngay ngắn. Điều mà trưởng lão Änanda đã nói, 
việc giải thích ý nghĩa về duyên khởi [nidãna] được kết thúc hoàn mãn bằng cách như vậy. 


Suftanikkhepavannanä [Giải Thích Sơ Lược Bài Kinh] 


Bây giờ, tuần tự mô tả giải thích bài Kinh mà đức Thế Tôn nêu lên theo cách thức sau 
'sabbadhammamñlapariyäyam [pháp môn căn bản của tất cả pháp]°. Vì thế việc giải 
thích bài Kinh này do khi đã quán xét, nêu lên nguyên nhân bài Kinh rồi sau đó mới nói rõ; 
cho nên tôi sẽ phân tích nguyên nhân sơ khởi của bài Kinh trước. (tức là) bốn nguyên nhân 
sơ khởi đề trình bày một bài Kinh là (1) Attajjhãsaya: diễn biến theo khuynh hướng cá nhân. 
(2) Parajjhãsaya: diễn biến theo khuynh hướng của người khác. (3) Pucchävasika: diễn 
biến theo năng lực của người đặt ra câu hỏi. (4) Atthuppattikoti: diễn tiến theo nhân sanh 
khởi. 

Ở đó, những kinh nào mà người khác chưa yêu cầu, đức Thế Tôn thuyết giảng hoàn 
toàn theo khuynh hướng cá nhân, chẳng hạn như: Kinh Ước Nguyện [ãkañkheyyasutta], 
Kinh Ví Dụ Tấm Vải [vatthasuttam], Đại Kinh Thiết Lập Niệm [mahãsatipatthãna], Kinh 
Đại Kinh Phân Biệt Sáu Xứ [mahãsalãyatanavibhañgasutta], Kinh truyền thống bậc Thánh 
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[ariyavamsasutta], và nhiều kinh về tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
chi, và bát chánh đạo v.v, những bài Kinh đó gọi là có nhân được đem ra thuyết giảng theo 
khuynh hướng cá nhân. 


Lại nữa, những bài kinh nào đức Thế Tôn ngắm nhìn khuynh hướng của người khác 
sự hoan hỷ, sự ưa thích, đã xác định được nguyện vọng và căn cơ giác ngộ của người khác, 
như sau: pháp làm cho sự giải thoát của Rähula trở nên chín mùi, vậy Ta hãy hướng dẫn 
Rähula hơn nữa trong pháp diệt trừ các lậu hoặc (sam. ni. 4.121).” rồi mới thuyết giảng theo 
sức mạnh khuynh hướng của người khác chăng hạn như Tiểu Kinh Giáo Giới Rãhula 
[cũlarahulovada|, Đại Kinh Giáo Giới Rãhula [maharahulovada], Kinh Chuyên Pháp Luân 
[dhammacakkappavattana |, Kinh Phân Tích Giới [dhãtuvibhanga], những bài Kinh đó gọi là 
có nhân đề thuyết giảng vận hành theo khuynh hướng của người khác. 


Lại nữa, khi bốn hội chúng, bốn giai cấp, các loài rồng, thần điều, càn-thát-bà, a-tu- 
la, dạ-xoa, tứ đại Thiên vương, chư thiên cõi trời Đao lợi v.v, Đại phạm thiên sau khi đến 
gần đức Thế Tôn và hỏi những câu hỏi theo cách thức như sau - Kinh bạch đức Thế Tôn 
được gọi là “các chi phần giác ngộ, các chi phần giác ngộ”, được gọi là 'ác pháp ngăn che, 
các pháp ngăn che”. Như vậy, kính bạch đức Thế Tôn sự chấp thủ vào năm uẫn trong đời 
này, “điều gì là tài sản quý giá nhất của loài người”. Khi được hỏi như vậy, đức Thế Tôn 
thuyết giảng về Tương Ưng Giác Chỉ v.v, hoặc các bài Kinh khác như Tương Ưng Chư 
Thiên, Tương Ưng Ác Ma, Tương Ưng Phạm Thiên, Kinh Đế Thích Sở Vấn, Kinh Tiểu 
Phương Quảng [Cũlavedalla], Kinh Đại Phương Quảng [Mahaävedalla |, Kinh Sa-môn Quả, 
Kinh Alavaka, Kinh Sũciloma, Kinh Kharaloma v.v, nhưng bài Kinh đó gọi là có nhân duyên 
để thuyết giảng vận hành theo năng lực người đặt ra câu hỏi. 


Lại nữa ở đây những bài Kinh nào mà đức Thế Tôn dựa vào nguyên do khởi lên thuyết 
giảng chẳng hạn như Kinh Thừa Tự Pháp, Tiểu Kinh Tiếng Gầm Của Sư Tử, Kinh Ví Dụ 
Về Mặt Trăng [Candũpama], Kinh Ví Dụ Về Thịt Đứa Con Trai [puttamamsũpama], Kinh 
Darukkhandhipama, Kính aggikkhandhipama, Kinh phenapimndũipamam, Kinh 
pãricchattakñpama. Những bài kinh đó gọi là có nhân để thuyết diễn biến theo nhân sanh 
khởi. 

Trong bốn nguyên nhân đã nêu ra như đã giải thích ở trên, bài Kinh Mũlapariyãya 
này có nguyên nhân thuyết sự diễn biến do nhân sanh khởi. Bài Kinh Mũlapariyãäya này đức 
Thế Tôn đã nêu ra trình bày do nguyên nhân sanh khởi. Nguyên nhân sanh khởi như thế nào? 
Do ngã mãn [maãna| sanh khởi vì y cứ pháp học. 


Ngã Mạn Sanh Khởi Do Y Cứ Pháp Học 


Được biết rằng, năm trăm bà-la-môn là những vị thông thạo ba bộ Vệ Đà, sau khi lắng 
nghe Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã nhận thấy sự nguy hiểm trong các dục lạc và lợi ích 
trong xuất ly, (vị ấy) đã xuất gia trong hội chúng của đức Thế Tôn. Không bao lâu (những 
vị ấy) đã học xong toàn bộ lời của Đức Phật và do nương vào sở học những vị ấy khởi lên 
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sự kiêu mạn. Họ suy nghĩ: “bất cứ điều gì đức Thế Tôn nói, điều đó chúng ta hiểu biết nhanh 
chóng.” Bởi vì, đức Thế Tôn không nói bất cứ điều gì mà không vào trong phạm vi của ba 
tánh [linga], bốn loại thuật ngữ [pada] và bảy biến cách [vibhatti], khi Ngài thuyết như vậy 
không có gì trong những điều ngài nói mà chúng tôi không hiệu. Do đó chư tỳ khưu ấy không 
có sự kính trọng nơi đức Thế Tôn, từ đó họ không thường đi đến phục vụ hoặc không đến 
lắng nghe Giáo Pháp. Đức Thế Tôn biết tâm của chư tỳ khưu ấy, Ngài nghĩ rằng điều đó 
không thể giúp họ chứng đắc đạo hoặc quả chừng nào cột trụ kiêu mạn chưa được nhô lên 
khỏi tâm của chư tỳ khưu ấy, ngã mạn đã sanh khởi do nương vào việc học của chư tỳ khưu 
là nguyên nhân để khởi sự, mới bắt đầu thuyết giảng răng: đức Thế Tôn là vị khéo thuyết 
'pháp môn căn bản trong tất cả các pháp" vì mục đích phá vỡ kiêu mạn của chư tỳ khưu 
đó. 


Ý Nghĩa Của Mũlapariyäya và Dhamma 


Ở đó, sabbadhammamnilapariyäyam: pháp môn căn bản của tất cả các Pháp. 
sabbesam [của tất cải]: không có dư sót. Thật vậy, từ sabba [tất cả] này biểu thị sự không 
dư sót, từ sabba trình bày những thứ liên hệ nhau không dư sót, tương tự như trong câu sau: 
tất cả sắc là vô thường, tất cả thọ là vô thường, trong số các pháp hệ thuộc đến toàn bộ thân 
thể”. Còn từ dhamma [Pháp] này xuất hiện trong từ v.v, Pháp học, sự thật [sacca], định 
[samadhi], tuệ [paññã], bản chất [pakati], thực tính [sabhäva], không tánh [suññatã], phước 
báu [puñña], sự phạm tội [ãpatti], điều nên hiểu biết [neyya] v.v, từ Dhamma xuất hiện với 
ý nghĩa Pháp học như trong câu sau: “Ở đây, vị f) khưu trong Pháp và Luật này học tập trọn 
vẹn Pháp như khế kinh, ứng tụng v.v...”(a. ni. 5.73); trong nghĩa sự thật [sacca]: “Pháp nào 
mà bậc trí đã thấy, đã biết Pháp.”(đ1. ni. 1.299); trong nghĩa định: “Các đức Thể Tôn đó có 
những pháp như thể”. 


Trong nghĩa trí tuệ: Này khí chúa, người nào có bồn đức tính này, giống như ngài đã 
có là: chân thật, trí tuệ, nghị lực, và xả thí, người ấy Vượt trội quyên lực đối thủ. W8. 11,37)” 


Trong nghĩa bản chất: “Có sự sanh thuộc về bản chất, có sự già thuộc về bản chất, 
và có sự già thuộc về bản chất”; Trong nghĩa thực tính: “Chư Pháp thiện” (dha. sa. I- 
tikamatikã); Trong nghĩa không tánh: “Mộ: thời các pháp tôn tại như vậy. (dha. sa. 121)”; 
Trong nghĩa phước báu: “Pháp khéo được thực hành [khéo huán tập] đem lại sự an lạc” 
(jã. 1.10.102); Trong nghĩa sự phạm tội: “Hai pháp bắt định” (pãrã. 443); và trong nghĩa 
điều nên hiểu biết: “7á cả các pháp đều đi đến phạm vì ở trong tâm trí tuệ của đức Phật 
Thế Tôn với mọi biểu hiện.” Nhưng trong trường hợp này từ Dhamma xuất hiện theo nghĩa 
các pháp thực tính. Ở đây nghĩa của từ đó như sau: “thực tính nào gìn giữ đặc tính riêng 
của chính nó, thức tính đó gọi là Pháp”. Từ mũla [gốc, căn bản] Ngài đã giải thích chỉ tiết. 
Ở đây, từ mũla [gốc, căn bản] nên biết với ý nghĩa nhân riêng biệt [asadhãranahetu]. 

Từ pariyäya xuất hiện trong ý nghĩa sự giảng dạy [desanã] như trong câu: “Hấy ghỉ 
nhớ bài Kinh ấy là sự giảng dạy về cái bánh mật.”(ma. ni. 1.205); trong ý nghĩa duyên cớ 
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[kãrana]: “Này Bà-la-môn, thật sự có duyên cớ nào mà với duyên cớ ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama thuyết về không hành động.”(pärã. 
3); Trong ý nghĩa vära [phiên, lượt]: 'Này Änanda, hôm nay đến phiên ai giáo giới Tỷ- 
kheo-ni?” (ma. ni. 3.398); Ở đây, từ pariyäya được sử dụng trong ý nghĩa nguyên nhân 
[karanalọ và sự giảng dạy jJdesanal Cho nên, từ panyäaya trong từ 
sabbadhammamilapariyãya nên biết ý nghĩa như vầy: đuyên cớ được biết đến là nhân 
riêng biệt của tất cả các pháp, hoặc sự thuyết giảng là duyên cớ của tất cả các pháp 
[sabbesam dhammanam asadharanahetusaññitam kãranan ti vã sabbesam dhammanam 
kãranadesanan t¡ va]. Nhưng kinh này phải được giải thích cân thận. Lại nữa, tất cả thực tính 
pháp mặc dầu có trong bốn cõi [bhũmi] không nên hiểu rằng gọi là tất cả các pháp bởi vì bài 
Kinh đó có ý nghĩa cần được chỉ dẫn, nhưng thực tính pháp chỉ vận hành trong 3 cõi bao 
gồm trong thân kiến [sakkãyaditthi] nên biết rằng tất cả các pháp không dư sót Ở đây, trong 
trường hợp này là ý nghĩa đã nói. 

Từ vo này được sử dụng với ý nghĩa chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ định cách, 
sở thuộc cách và padapiirana [làm cho từ được đầy đủ]. Từ vo sử dụng với ý nghĩa chủ cách: 
“Này Anuruddha, các ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau.”(ma. ni. 1.326); sử dụng với 
ý nghĩa đối cách: “Các ông hãy đi, này chư tỳ khưu, Như Lai đuổi các ông.” (ma. ni. 2.157); 
sử dụng với ý nghĩa sở dụng cách: “các ông không nên ở gần Như Lai.”(ma. ni. 2.157); sử 
dụng với ý nghĩa chỉ định cách: “Này chư tỳ khưu, Như Lai sẽ thuyết giảng 
vanapafthapariyaya [Kinh khu rừng] cho các ông. ”(ma. m. 1.190); sử dụng với ý nghĩa sở 
thuộc cách: “Này Sãriputta và Moggalläna, đây là lời khéo nói của tất cả các ông.”(ma. ni. 
1.345); sử dụng với ý nghĩa làm cho câu đầy đủ: “Bác Thánh Nhân nào có thân nghiệp được 
thanh tịnh.”(ma. ni. 1.35); Ở đây, từ vo nên biết rằng được sử dụng với ý nghĩa chỉ định 
cách. 


Từ bhikkhave là sự lập lại một lời thỉnh mời các tỳ khưu ở trước mặt Thế Tôn để 
lắng nghe. từ desessãmi là nói để cho biết sẽ thuyết Pháp. Được nói như vây, chư tỳ khưu, 
Ta sẽ thuyết căn bản của tất cả Pháp cho các ông, Ta sẽ thuyết về duyên cớ là nhân theo cách 
thứ hai đến các ông. 


Tam sunätha [hãy lắng nghe điều đó]: Các ông hãy lắng nghe ý nghĩa đó là nhân 
ấy, bao gồm cả lời thuyết giảng đó mà Ta sẽ nói. cả hai từ này sãdhukam sãdhu trong từ 
sadhukam manasi karothäã [hãy khéo tác ý| có nội dung tương tự. Từ sadhu sử dụng trong 
các từ như sau ãyäcana [lời thỉnh cầu], sampaficchana [sự nhận lãnh], sampahamsana [vui 
lòng], sundara [tốt đẹp] và da[hïkamma v.v. Từ sãdhu được sử dụng với ý nghĩa äyäcana 
[lời thỉnh cầu]: “Kính bạch đức Thể Tôn, câu xin đức Thể Tôn thuyết Pháp văn tắt cho 
con.”(sam. ni. 4.95); sử dụng với ý nghĩa sampaficchana [sự nhận lãnh|: “CJ ¿b khưu ấy 
hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thể Tôn, lành thay đức Thể Tôn.”(ma. ni. 3.86); sử dụng với 
ý nghĩa sampahamsana [vui lòng]: “lành thay, lành thay này sãripuffa. (d1. nì. 3.349); sử 
dụng với ý nghĩa sundara [tốt đẹp]: “Lành thay vị vua yêu thích với pháp! Lành thay con 
người có trí tuệ [sử dụng trí tuệ trong đạo lộ chân chánh]! Lành thay người không làm hại 
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bạn bè! Không làm điều ác là hạnh phúc.” (jã. 2.18.101); Từ sãđhuka cũng tương tự, sử 
dụng với ý nghĩa da|hTikamma [làm cho chắc chắn] Ngài nói rằng sử dụng với ý nghĩa sự 
ra lệnh như trong câu: “Này Bà-la-môn nếu vậy, ông hãy lắng nghe cho thật kỹ.” (a. ni. 
5.192). Ở đây, trong bài Kinh này nên hiểu ý nghĩa như nhau được sử dụng (với ý nghĩa) 
làm cho chắc chắn, lẫn (với ý nghĩa) ra lệnh và cả sử dụng với ý nghĩa tốt đẹp cũng phù hợp. 
Thật vậy, từ sadhuka có ý nghĩa làm cho chắc chăn, đức Thế Tôn thậm chí thuyết giảng từ 
này như sau: các ông khi học tập trọn vẹn hãy lắng nghe Pháp này cho chắc chắn, có ý nghĩa 
rằng sự ra lệnh đề thuyết giảng lời này các ông hãy lắng nghe theo mệnh lệnh của Ta. Có ý 
nghĩa rằng tốt đẹp đề thuyết giảng cả lời này các ông hãy lắng nghe Pháp một cách khéo léo, 
tôt đẹp. 


Manasi karotha [hãy tác ý]: quan tâm đến, đặt để tâm [đúng đường lối], có nghĩa là 
có tâm không xao lãng, suy xét là tác ý trong [sự tác ý đúng đường lối]. Bây giờ, tam sunãtha 
[hãy lắng nghe điều ấy] này (trong mệnh lệnh) là việc chống lại sự xao lãng của nhĩ quyên. 
sãdhukam manasi karotha là việc chống lại sự phóng tâm của ý quyền với sự kết hợp làm 
cho tâm vững chắc. Cả 2 lời này, câu đầu tiên (biểu lộ) sự ngăn cản việc tiếp nhận làm bóp 
méo văn tự, còn câu sau (biểu lộ) sự ngăn cản việc tiếp nhận làm bóp méo ý nghĩa. Như 
trong câu sau: Ngài kết hợp với việc lắng nghe Pháp bằng câu đầu tiên, liên kết sự ghi nhớ 
và việc suy xét pháp đã nghe bằng câu sau. Ngài trình bày Pháp này thành tựu đầy đủ về văn 
tự ở câu đầu, bởi thế mới cần phải lắng nghe; và Ngài trình bày rằng Pháp này thành tựu đầy 
đủ ý nghĩa về ý nghĩa ở câu sau, bởi thế mới cần phải tác ý [đúng đường lối]. Lại nữa, bởi 
lấy từ sadhuka kết hợp với cả 2 câu, bậc trí nên biết két hợp ý nghĩa như vầy: bởi Pháp này 
có sự thâm sau về và có sự sâu sắc về lời giảng, cho nên các ông hãy khéo lắng nghe. Vì 
Pháp này có sự sâu sắc về ý nghĩa và có sự sâu sắc về pháp thành, cho nên các ông hãy khéo 
tác ý. 

Bhãsissãmi [Ta sẽ nói]: Như Lai sẽ thuyết giảng, sẽ thuyết Pháp tuyên bồ trong lời 
này rằng: các ông hãy lắng nghe vấn đề ấy bằng chính sự không thoái chí. Và lại nữa, có lời 
giải thích như sau: Ta sẽ thuyết giảng vấn đề đó chỉ tiết. Như trưởng lão Vangisa đã nói như 
sau: 


Dâu Ngài thuyết giảng văn tắt, hay sẽ thuyết giảng chỉ tiết đi nữa, với âm thanh 
như là của sa]ikã vị ấy đã nói lên tài hùng biện.(sam. ni. 1.214) 


Khi nói như vậy chư tỳ khưu đó khởi lên sự nỗ lực để tiếp thâu lời Phật dạy, chấp 
nhận là tiếp nhận lời dạy của bậc Đạo Sư rằng: như vậy, bạch Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn 
đã thuyết lời này, là đã thuyết toàn bộ bài kinh này, là phải thuyết tiếp tục (bài Kinh) bắt đầu 
như sau: iđha bhikkhave [ở đây này chư tỳ khưu]|. Ở đây, idha trong từ iđha bhikkhave 
ấy là phân từ, sử dụng với ý nghĩa chỉ nơi chốn. Một vài chỗ Ngài có ý muốn nói đến thế 
gian [loka]. Như đã được nói trong câu sau: Như Lai sẽ xuất hiện trong cối đời này.” (đĩ. ni. 
1.190); Một vài chỗ Ngài có ý muốn nói đến Giáo phái [sãsanäã], như đã được nói trong câu 
sau: “Này chư tỳ khưu, chính trong Giáo phải này có Sa-môn thứ nhất, có Sa-môn thứ hai 
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trong Giáo phái này.”(a. ni. 4.241); Một vài chỗ Ngài có ý muốn nói đến okãsa [hư không], 
như đã được nói trong câu sau: 


Idheva tiffhamaänassa, devabhitassa me sato. punaräyu ca me laddho, evam Janäahi 
mãrisãti [Khi ta sanh làm vị Thiên nhân, chính tại hư không ấy nơi tôi đang đứng, và Ta có 
được thêm tuổi thọ, các ông hãy biết như vậy.] (dĩ. ni. 2.369); 

Một số nơi Ngài có ý muốn nói với ý nghĩa “chỉ làm cho câu được đầy đủ”: như đã 
được nói trong câu sau: “Này chư tỳ khưu, Như Lai đã thọ dụng xong, khước từ vật thực 
[dâng thêm].” (ma. ni. 1.30); Nhưng ở đây cần biết rằng Ngài có ý muốn đề cập đến “thế 
gian [loka]'. 


[2] bhikkhave: đức Thế Tôn gọi chư tỳ khưu đến lần nữa để thuyết giảng như đã 
được thừa nhận. Cả 2 từ Ngài đã giải thích rằng “này chư tỳ khưu, trong đời này.` Lại nữa, 
ở đây assutavä puthujjano [có kẻ phàm phu không lắng nghe|, phàm phu là vị ấy cần 
được nhận thức, do không có sự hiểu biết về pháp học [agama], không lắng nghe do không 
có sự thực hành pháp [adhigama]. Kẻ phàm phu nào không có sự hiểu biết về pháp học để 
diệt tận vô minh do có sự ngăn chặn biểu hiện của ngã mạn, đã từ bỏ việc học, hỏi và sự 
phân biệt các uân, xứ, giới, đế, lý duyên khởi và các sự thiết lập niệm v.v..., [khandha-dhãtu- 
äyatana-sacca-paccayäkãra-satipatthãna] và cũng không có những thành tựu về pháp hành 
bởi vì vị ấy không thành tựu pháp đáng được thành tựu do việc thực hành. Kẻ phàm phu ấy 
được gọi là “cần được nhận thức? do không có pháp học, không lắng nghe do không có pháp 
hành. 


Người được gọi là kẻ phàm phu bởi những lý do sau: sản sinh ra các phiền não dày 
đặc, hơn nữa do bị nhận chìm trong phiền não dày đặc, một người được gọi là dày đặc 
[puthu]. 


Thật vậy, người ấy được gọi là phàm phu bởi nhiều nguyên nhân như vẫn còn phiền 
não dày đặc khởi lên dưới nhiều hình thức v.v. Như Ngài Dhammasamgaãhaka đã nói rằng: 
Gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người làm sản sinh ra các phiền não khác nhau. Gọi là kẻ 
phàm phu bởi ý nghĩa là người có về nhận thức sai trái về thân chưa được phá tan. Gọi là kẻ 
phàm phu bởi ý nghĩa là người tin theo nhiều vị thầy khác nhau. Gọi là kẻ phàm phu bởi ý 
nghĩa là người chưa được ra khỏi mọi cảnh giới tái sanh khác nhau. Gọi là kẻ phàm phu bởi 
ý nghĩa là người tạo ra các sự tạo tác khác nhau. Gọi là kẻ phảm phu bởi ý nghĩa là người bị 
các dòng lũ khác nhau cuốn trôi đi. Gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người bị nóng đốt bởi 
nhiều sự nóng đốt đa dạng. Gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người bị thiêu đốt bởi nhiều 
sự bực bội đa dạng. Gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người bị luyến ái, bị quyến rũ, bị buộc 
trói, bị mê đắm, bị kẹt lại, bị đính vào, bị vướng vào, bị cột lại trong năm loại dục đa dạng. 
Gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người bị năm pháp ngăn che đa dạng buộc chặt, bị che 
đậy, bị giữ kín, bị đậy kín bị nhận chìm.” (mahãnI. 51). Lại nữa, gọi là kẻ phảm phu bởi vì 
trong vô số hạng người không thê kế xiết sống thực hành theo Pháp hạ liệt và quay mặt 
(chống lại) Pháp của bậc thánh. Lại nữa, gọi là kẻ phàm phu bởi ý nghĩa là người này được 
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tính khác biệt không liên hệ đến các bậc thánh, phối hợp với những đức hạnh như giới, nghe 
nhiều v.v. 


Với 2 câu này assutavä puthujjano [có kẻ phàm phu không lắng nghe|, như đã 
nói, thì trong số 2 hạng phàm phu được nói lên bởi đức Phật, vị thân quyến mặt trời, là một 
hạng phàm phu thiểu trí và một hạng phàm phu sáng trí, nên biết rằng Ngài có ý muốn nói 
đến hạng phàm phu thiểu trí. 


Từ ariya [Thánh nhân] trong từ ariyänam adassãvĩ [không thấy pháp của bậc Thánh] 
Ngài có ý muốn nói đến đức Phật Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, và chư Thánh thinh văn 
đệ tử của đức Phật bởi các Ngài là bậc đã xa lìa phiền nào, không đi vào con đường xa đọa, 
đi đến đạo lộ phát triển, và (đạo lô đó) người nhân loại cả chư thiên cần phải đi theo. Hơn 
nữa, bậc Thánh nhân trong trường hợp này chính là đức Phật. Như đức Phật thuyết rằng: 
“Này chư tỳ khưu, Như Lai, Ngài gọi là Thánh nhân trong thế giới loài người và thế giới chư 
Thiên v.v, (sam. ni. 5.1098). Lại nữa, ở đây đức Phật Độc Giác và chư Thánh thính văn đệ 
tử của Như Lai phải biết rằng là bậc Chân Nhân trong từ sappurisäã này, thât vậy đức Phật 
Độc Giác v.v, đó gọi là sobhanapurisa [người chói sáng]. Bởi vì phối hợp với ân đức siêu 
thế, cho nên mới được gọi là bậc Chân Nhân. Lại nữa, tất cả bậc Chân Nhân, Ngài chia thành 
2 nhóm. Thật vậy, đức Phật Toàn Giác, hay đức Phật Độc Giác và chu Thinh văn đệ tử của 
đức Phật đều là bậc Thánh và bậc Chân Nhân. Như Ngài đã nói rằng: 


Người nào là bậc sáng trí, người tri ân và biết báo ân, người bạn tốt lành có sự thân 
thiện vững chắc; người làm phận sự cần trọng (trợ giúp) đối với kẻ bị đau khô, các bậc trí 
nói người như thế là bậc Chân Nhân. (jã. 2.17.78). 


Chỉ với chừng ấy lời 'kalyänamitto da|habhatti ca hoti [người bạn tốt lành có sự 
thân thiện vững chắc]? Ngài có ý muốn nói đến chư Thánh Thinh Văn đệ tử của đức Phật, 
kataññutäã [người trỉ ân| v.v, ngài muốn đề cập đến đức Phật Toàn Giác, và đức Phật Độc 
Giác. Bây giờ, người nào không có thói quen quan sát bậc Thánh và không hoan hỷ trong 
việc nhìn thấy các Ngài, người đó nên biết răng không có thói quen quan sát các bậc Thánh 
và việc nhìn thấy đó được chia làm 2 là không nhìn thấy bằng mắt, không nhìn thấy bằng trí. 
Trong 2 việc cách nhìn đó thi ở đây Ngài muốn nói đến “việc không nhìn thấy bằng trí'. 
Thật vậy, mặc dù vị ấy nhìn thấy các bậc Thánh bằng mắt thịt hoặc bằng thiên nhãn, thì cũng 
không được gọi là nhìn thấy. Bởi vì con mắt này chỉ năm lấy hình tướng bên ngoài của các 
bậc Thánh, không phải năm bắt bản thể bậc Thánh làm đối tượng. Ngay cả chó nhà, chó rừng 
nhìn thấy các bậc Thánh băng hai mắt, nhưng mà chó nhà v.v, đó cũng không phải là nhìn 
thấy các bậc Thánh. 


Đây là câu chuyện minh họa: như đã được nghe, vị thị giả của trưởng lão người đã 
đoạn tận lậu hoặc cư ngụ tại Cittalapabbata, xuất gia lúc về giả. Một hôm, khi đi khất thực 
cùng với trưởng lão, vị ấy nhận bát và y của thầy, đi theo sau vị đệ tử đã hỏi thầy rằng: “Bạch 
Ngài, hạng người như thế nào được gọi là bậc Thánh?” Trưởng lão đáp: “Một SỐ nØười trong 
đời này là người già nhận lấy bình bát và y của trưởng lão đang làm các bổn phận nên hành, 
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đi với một bậc Thánh nhân, cũng không biết bậc Thánh. Này con, thật khó để nhận biết các 
bậc thánh.” Mặc dù vị trưởng lão nói thế, người thị giả vẫn không hiểu. Bởi thế, việc thấy 
băng mắt không gọi là thấy, chỉ có việc thấy bằng trí mới gọi là thấy. Như đức Phật thuyết 
rằng: “Này Vakkali, lợi ích gì với cái thân hôi thối này mà ông nhìn thấy? Này Vakkali, 
người nào nhìn thấy Pháp, người đó được gọi là nhìn thấy Như Lai” (sam. ni. 3.87). Do vậy, 
mặc dù người nhìn thấy các bậc Thánh bằng mắt, nhưng không thấy Tam tướng có tướng vô 
thường v.v, mà các bậc Thánh đã nhìn thấy băng trí tuệ và không chứng ngộ các pháp mà 
các bậc thánh đã chứng ngộ, nên biết rằng không nhìn thấy các bậc Thánh nhân bởi vì các 
pháp làm cấu thành một Thánh nhân vẫn không được thấy và bản thể của bậc Thánh mà 
người đó vẫn không nhìn thấy. 


Ariyadhammassa akovido [không thuần thục pháp các bậc Thánh| nghĩa là 
không thiện xảo trong pháp của các bậc Thánh được chia chẻ thành sự thiết lập của niệm v.v, 
Ở đây, 

Gọi là luật có 2 loại, mỗi phần (trong 2 loại ấy) được chia thành năm. Bởi không có 
2 luật này nên Ngài gọi là không rèn luyện. 


Luật này có hai loại: sự thu thúc bằng giới luật [samvaravinaya]| và sự đoạn trừ 
do nhồ bỏ [pahãnavinaya]. Mỗi phần trong hai loại luật này lại chia thành năm. sự thu 
thúc bằng giới luật là sự thu thúc bằng giới, sự thu thúc bằng niệm, sự thu thúc bằng trí, sự 
thu thúc do kham nhẫn và sự thu thúc do nỗ lực. Và sự đoạn trừ do nhồ bỏ cũng có 5 tương 
tự: sự đoạn trừ do thay thế [tadangapahana], sự đoạn trừ do chế ngự [vikkhambhanapahana], 
sự đoạn trừ nhờ đoạn trừ [samucchedapahana], sự đoạn trừ do an tịnh [patipassaddhipahana| 
và sự đoạn trừ nhờ giải thoát [nissaranapahana |. 


Ở đây “Vị tỳ khưu đạt đến hoàn toàn băng sự thu thúc của giới bổn Pãtimokkha” 
(vibha. 511), đây gọi là sự thu thúc bằng giới; “Vị tỳ khưu hộ trì nhãn quyền, vị ấy đạt đến 
sự thu thúc trong nhãn quyền” (dĩ. ni. 1.213; ma. ni. 1.295; sam. ni. 4.239; a. ni. 3.16) đây là 
sự thu thúc bằng niệm; 


Đức Thế Tôn dạy rằng: 


“Này Ajita, những dòng nước [tham ái] nào hiện hữu trong thế giới, niệm là phương 
tiện dùng để ngăn dòng chảy đó. Như Lai nói niệm là sự ngăn chặn các dòng nước. Dòng 
chảy đó được đoạn trừ bằng tuệ” (su. ni. 1041), đây gọi là sự thu thúc bằng trí tuệ. 


“Vị tỳ khưu kham nhẫn từ cái lạnh và cái nóng” (ma. ni. 1.23; a. ni. 4.114; 6.58) đây 
là sự thu thúc do kham nhẫn. “Vị tỳ khưu ngăn chặn sự suy tầm về dục đã sanh (không 
sanh khởi)” (ma. ni. 1.26; a. ni. 4.114; 6.58) đây là sự thu thúc do tin tấn. Tất cả sự thu 
thúc này được gọi là “thu thúc, chế ngự` bởi là phương tiện chế ngự các ác hạnh về thân 
[kãyaduccarita] và các ác hạnh về lời [vaciduccarita] v.v, mà bản thân cần phải chế ngự theo 
bổn phận của chính mình và gọi là luật bởi vì là phương tiện diệt tận các ác hạnh về thân 
[kãyaduccarita] và các ác hạnh về lời [vaciduccarita] v.v, cần phải diệt trừ theo phận sự của 
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chính mình. Như vậy sự thu thúc bằng giới luật được chia thành năm phần như đã giải thích 
trước. 


Trong những loại từ bỏ này, có bằng minh sát tuệ đó vì là pháp đối nghịch, trong minh 
sát tuệ có tuệ phân biệt danh sắc [nãmarũpaparicchedañana] v.v, giỗng như bóng tối được 
xua tan khi ánh sáng của ngọn đèn xuất hiện. Như vậy nhận thức sai trái về thân 
[sakkãyaditthi] được từ bỏ bằng sự xác định danh và sắc, từ bỏ vô nhân kiến và hữu nhân 
kiến không tương đồng bằng việc xác định các duyên [paccaya], từ bỏ sự hoài nghi bằng sự 
vượt qua sự nghi ngờ, đó cũng chính là phần kế tiếp của việc xác định duyên; từ bỏ sự chấp 
thủ rằng “ta” và “của ta) bằng việc quán chiếu về các nhóm [tông hợp sắc, bọn sắc, kalapa|, 
từ bỏ suy tưởng đạo trong phi đạo bằng việc xác định về đạo và phi đạo, từ bỏ đoạn kiến 
băng cái thấy về sự sinh khởi, từ bỏ thường kiến bằng việc quán chiếu thấy sự biến hoại, 
tưởng về không sợ hãi trong sự sợ hãi bằng sự quán xét thấy sự sợ hãi, tưởng về sự thích thú 
hoan hÿ (được từ bỏ) bằng việc quán xét thấy lỗi lầm, tưởng về sự vui thích (được từ bỏ) 
băng việc quán xét về sự nhàm chán, từ bỏ sự không muốn giải thoát bằng trí muốn giải 
thoát, từ bỏ sự không buông xả bằng trí về xả, từ bỏ sự diễn tiễn trái ngược về sự hiện diện 
của các pháp [dhammatthiti] và trái nghịch với với Niết-bàn bằng trí thuận dòng, từ bỏ sự 
nắm bắt tướng của các hành bằng trí chuyên tộc. Đây được gọi là sự đoạn trừ nhờ yếu tố 
thay thế [tadaägapahãna]. 


Sự đoạn trừ các pháp ngăn che đó, v.v... bằng năng lực chế ngự của định được chia 
thành cận định hoặc an chỉ định vì ngăn chặn sự diễn tiễn của các pháp ngăn che. Tựa như 
việc tách rời rong rêu trên bề mặt nước bằng cách đập mạnh vào mặt nước với cái bình, đây 
gọi là sự đoạn trừ do chế ngự. 


Còn việc từ bỏ phiền não trong căn tánh của chính mình, thuộc về một phần tập khởi 
[samudaya] được đức Thế Tôn thuyết theo cách sau: “Sự diệt trừ đối với các khuynh hướng 
tà kiến' (dha. sa. 277), của một nhóm phiền não không thê trở lại diễn tiến nữa một cách 
tuyệt đối của hành giả có đạo [chứng đắc đạo] đó, do đã phát triển bốn Thánh đạo, đây gọi 
là sự đoạn trừ do giải thoát. Lại nữa, tất cả phiền não đã được vắng lặng ở sát-na quả, đó 
được gọi là sự đoạn trừ do an tịnh. Niết-bàn đó (được gọi là) đã đoạn tận tất cả pháp hữu 
vi, đã thoát khỏi tất cả pháp do duyên sanh, đó gọi là sự đoạn trừ do giải thoát. Bởi thế, tất 
cả sự từ bỏ gọi là sự đoạn trừ với ý nghĩa dứt bỏ, và gọi là luật với ý nghĩa nhô bỏ, do đó 
Ngài gọi là pahãnavinaya [sự đoạn trừ do nhồ bỏ]. Hơn nữa, và cũng do việc đoạn trừ 
phiền não, làm khởi lên sự nhỗ bỏ [phiền não] đó bằng tất cả sự đoạn trừ, ngài gọi là 
pahãnavinaya [sự đoạn trừ do nhồ bỏ]. Như vậy pahãnavinaya này nên biết rằng được 
chia thành năm chi phân. 

Vinaya này nói gọn có 2, nói chỉ tiết có 10 như đã được giải thích, bởi vì sự thu thúc 
bị phá vỡ và bởi vì chưa đoạn trừ những pháp cần được đoạn trừ, kẻ phàảm phu không lắng 
nghe, không có sự rèn luyện theo luật này như được diễn tả ngăn gọn thành 2 phần và chia 
sẻ ch tiết thành mười chi phần, kẻ phàm phu đó được đức Thế Tôn gọi là 'không được rèn 
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luyện.” sappurisãänam adassävĩ [không thấy các bậc Chân nhân], sappurisadhammassa 
akovido [không thuần thục trong Pháp của bậc Chân nhân], sappurisadhamme avinTto 
[không được rèn luyện trong Pháp của bậc Chân nhân| cũng theo phương pháp tương 
tự. Trong câu này, ý nghĩa chẳng có gì khác biệt. Như đã nói: “Các bậc Thánh cũng chính là 
các bậc Chân nhân, và các bậc Chân nhân cũng chính là các bậc Thánh; Pháp của các bậc 
Thánh cũng chính là Pháp của bậc Chân nhân, và Pháp của các bậc Chân nhân cũng chính 
là Pháp của bậc Thánh; Luật của các bậc Thánh cũng chính là Luật của bậc Chân nhân, và 
Luật của các bậc Chân nhân cũng chính là Luật của bậc Thánh.” bậc Thánh, hoặc bậc Chân 
nhân, hay pháp của bậc Thánh, hoặc Pháp của bậc Chân nhân, hay luật của bậc Thánh, hoặc 
Luật của của bậc Chân nhân, tất cả những từ này là những từ đồng nhất, có ý nghĩa tương 
đương, tương đồng, ngang nhau về giá trí, có nguồn gốc như nhau (có thể hoán đổi vị trí). 


Tại sao đức Thế Tôn lại thuyết rằng này chư tỳ khưu, Như Lai sẽ thuyết giảng 
sabbadhammamñlapariyãya [pháp môn căn bản về tất cả các pháp] cùng các ông, 
nhưng không thuyết bài Kinh đó ngay mà trở lại chỉ ra hạng phàm phu như vây: “Này chư 
tỳ khưu, phàm phu trong đời này không được lắng nghe, không thấy các bậc Thánh”. Vì sẽ 
làm cho sáng tỏ ý nghĩa bằng sự thuyết giảng Giáo pháp có con người làm nền tảng 
[puggaladhitthana]. Thật vậy, việc thuyết giảng của đức Thế Tôn có bốn loại bởi mãnh lực 
của các pháp và hạng người: (1) sự thuyết giảng Giáo pháp lấy pháp làm nền tảng 
[dhammädhitthãnä dhammadesanä]; (2) sự thuyết giảng về hạng người lấy Pháp làm nền 
tảng [dhammaädhitthänä puggaladesanä]; (3) sự thuyết giảng về hạng người lấy hạng người 
làm nền tảng [puggalãdhitthäanã puggaladesanä]: (4) sự thuyết giảng Giáo pháp lẫy hạng 
người làm nền tảng [puggaladhitthänã dhammadesanä]. 


Trong trường hợp đó, “Này các ty khưu có ba thọ này, ba thọ đó là gì? Lạc thọ, khô 
thọ, không khổ không lạc thọ. Thật vậy, này chư tỳ khưu, có ba thọ” (sam. ni. 4.250), nên 
biết rằng đây là sự thuyết giảng Giáo pháp lẫy pháp làm nên tảng có hình thức như vậy. “Này 
chư tỳ khưu, người này có sáu giới, sáu xúc xứ, mười tám ý hành [manopavicãro], bốn sự 
quyết định” (ma. ni. 3.343), nên biết rằng đây là sự thuyết giảng về hạng người lấy pháp làm 
nên tảng có hình thức như vậy. “Này các tỳ khưu, có ba hạng người xuất hiện ở đời, thế nào 
là ba? là người mù, người có một mắt, người có hai mắt. Như vậy, này chư tỳ khưu thể nào 
là người mù? ” (a. ni. 3.29), nên biết rằng đây là sự thuyết giảng về hạng người lấy hạng 
người làm nên tảng có hình thức như vậy. “Này các tỳ khưu, thế nào là sự sợ hãi về khổ 
cảnh? Này các tỳ kheo, một số người trong đời này quán xét thấy rằng: “ác hành về thân có 
quả dị thục là ác trong đời sống vị lai...vị ấy gìn giữ tự thân thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là sự sợ hãi về khổ cảnh.” (a. ni. 4.121), nên biết rằng đây là sự thuyết giảng Giáo 
pháp lây hạng người làm nên tảng có hình thức như vậy. 

Trong trường hợp này, đức Thế Tôn khi thuyết giảng về hạng phàm trước, giải thích 
ý nghĩa sẽ được rõ ràng của lời dạy mà có các hạng người làm nên tảng thuyết giáo, chỉ ra 
phàm phu như vây: “Này chư tỳ khưu, phảm phu trong đời này không được lắng nghe, không 
nhìn thấy các bậc Thánh” bởi họ không hiểu rõ uân và sự tưởng tượng vốn là gốc rễ của tất 
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cả pháp. Sự tưởng tượng này ở đây có ý muốn nói đến, trong trường hợp này cũng có ý nghĩa 
không hiểu rõ rốc rễ (các pháp). 


Giải Thích Sơ Lược Bài Kinh Kết Thúc 
Giải Thích Phần Đắt - PathavTväravannanä 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết về hạng phàm phu như vầy. Bây giờ, khi thuyết đến sự 
tưởng tượng trong các vật [vatthu] có đất [pathavï] v.v, làm sanh khởi các Pháp hệ thuộc về 
nhận thức sai trái về thân [sakkãyaditthi] của phàm phu ấy, đã được Ngài nói rằng: “pathavim 
pathavito [đất là đất]”. Nơi đây, đất có bốn loại: trạng thái đất [lakkhanapathavT], đất kết hợp 
[sasambharapathavr], đất đối tượng [ãrammanapathavï], đất chế định [sammutipathavT]. 
Trong bốn loại đất đó: “Này các hiển giả, nguyên tổ đất bên trong như thể nào? Những gì ở 
bên trong (có trạng thải) cứng, rắn chắc thuộc về bản thân” (vibha. 173), đây là trạng thái 
đất; “Vị t khưu tự mình đào đất, hoặc sai khiến người đào đất" (pãc¡. 85), đây là đất kết 
hợp; Lại nữa “hai mươi bộ phận của thân bắt đầu với tóc v.v.... và những vật [vatthu] bên 
ngoài như sắt và đồng, cùng với các loại tài sản, có màu sắc v.v... kết hợp lại cũng gọi là đất 
kết hợp. “Một người tưởng trì đê mục đất” (đi. ni. 3.360), gọi là đối tượng đất, cũng được 
gọi là ấn tướng đất [nimittapathav1]|; “hạng người đắc thiền có đề mục đất làm đối tượng, 
sanh vào thế giới chư Thiên, được gọi tên là “Pathavidevatä [thiên tử đất]?, do mãnh lực của 
đề mục đất làm nhân cho sanh khởi nên biết rằng đây là đất kết hợp. Sau khi phương tiện 
của vị ấy đến một trạng thái như thế. 


Ở đây, có được tất cả ý nghĩa của đất thích hợp, trong số bất cứ loại nào trong bốn 
loại đất này phàm phu tưởng tri là đất, vị ấy tưởng tri đó là đất; vị ấy tưởng tri là một phần 
của đất, sau khi năm lấy theo cách nói thông thường của thế tục với tưởng điên đảo vị ấy 
tưởng tri rằng đó là đất; Hoặc không buông ra phần đất này, vị ấy tưởng tri phần của đất ấy 
theo cách thức như sau: đó là chúng sanh hoặc của chúng sanh. Tại sao Ngài không nên nói 
'vị ấy tưởng tri như vậy”? Bởi vì phàm phu chăng khác gì một người điên, kẻ ấy chấp lấy 
bất cứ thứ gì có thể bằng mọi cách. Lại nữa, hoặc lý do khác là vị ấy không nhìn thấy các 
bậc Thánh, v.v... Được coi là yếu tố chính trong việc xác định ý nghĩa này để đức Thế Tôn 
khi thuyết rằng: “apariññãtam tassä [bởi vì vị ấy không hiểu rõ đất|” phía trước cũng đã 
được nói rồi. 

Pathavim pathavito saññatvä [sau khi tưởng tri đất là đất]: điều này có nghĩa rằng 
kẻ phàm phu xác định đât đó sau khi tưởng tri bằng tưởng sai lạc như vậy, sau đó tưởng 
tượng, xét đoán, ngụy tạo trong tâm và năm lấy bằng nhiều cách với phiền não pháp trì hoãn 
[papañca] là tham ái, ngã mạn và tà kiến có sức mạnh được Ngài gọi là maññanã [sự tưởng 
tượng] ở chỗ này, theo Pä]T rằng: “phần của phiên não pháp trì hoãn có tưởng làm gốc” (su. 
ni. 880). Vị ấy nắm lấy đất theo nhiều cách sai biệt trái ngược. Do đó đức Thế Tôn thuyết 
rằng “Vị ấy tưởng tượng đất. 
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Để cho thấy sự tưởng tượng của những kẻ tưởng tượng như vậy theo cách thức thô 
đức Thế Tôn thuyết hai mươi đất nội phần trong thân như tóc, lông v.v... thuyết về đất trong 
bộ Phân Tích như sau: trong số 2 loại nguyên tố đất thì nguyên tổ đất bên ngoài như thế nào? 
Bất cứ vật ở bên ngoài là thô, cứng, rắn chắc, trạng thái cứng ở bên ngoài, sắc phi thành do 
thủ (không có tâm chế ngự) như sắt, đồng, thiếc, chì, bạc, ngọc trai, ngọc thạch, ngọc mắt 
mèo, vỏ so, hôn đả, san hồ, đồng tiễn bạc, vàng, hông ngọc, đả quỷ nhiễu màu, cỏ, số, SỐI, 
mảnh gốm, đất, tảng đá, núi” (vibha. 173), như vậy được gọi là đất bên ngoài. Ấn tướng đất 
trong đầu đề tam thuộc những cảnh nội, Ngài muốn đề cập đến đất đó, đây là sự kết hợp giải 
thích ý nghĩa này. 


Pathavim maññati [tưởng tự đất]: Kẻ phàm phu tưởng tượng “ta là đất; “đất là của 
ta”; “người khác là đất; “Đất thuộc về một người khác" bằng ba sự tưởng tượng. Hoặc vị ẫy 
tưởng tượng đất bên trong tưởng tượng bằng sự tưởng tượng của tham ái, (vị ấy) tưởng tượng 
bằng sự tưởng tượng của ngã mạn, và (vị ấy) tưởng tượng bằng sự tưởng tượng của các tà 
kiến. Tưởng tượng như thế nào? Kẻ phàm phu này làm cho dục vọng và ái luyến khởi lên 
trong tóc v.v.; vị ấy thỏa thích, hoan hỷ, tán thưởng bám chặt lấy chúng. (tương tự) trong 
lông, móng, răng, da, hoặc bất cứ vật ô nhiễm nào khác. Như vậy kẻ phàm phu tưởng tượng 
đất bên trong băng sự tưởng tượng khởi lên do tác động của tham ái. Hoặc vị ấy tự lấy làm 
thỏa thích về điều ấy trong tóc v.v, theo cách thức sau: “Tóc của tôi phải luôn như thế này, 
mong cho lông tôi mãi như thế này. Hoặc (vị ấy) chú tâm ước muốn sẽ đạt được những thứ 
mà bản thân chưa đạt được bằng cách: “Do giới này...do đời sống Phạm hạnh này câu xin 
cho tôi sẽ có tóc đen nhánh, óng mượt, dày, mêm mại.” Kẻ phàm phu tưởng tượng đất bên 
trong bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái như đã giải thích. 


Cũng thế ấy, phàm phu dựa vào sự hội đủ [thành tựu] hoặc sự không đắc thành của 
tóc v.v, nơi chính mình, khiến ngã mạn sanh khởi: “7ø cao hơn, hoặc ta ngang bằng nhau, 
hoặc ta thấp kém hơn.” Như vậy, vị ấy tưởng tượng đất bên trong bằng sự tưởng tượng của 
ngã mạn. Vị ấy chấp chặt vào tóc v.v, cho rằng là mạng sống theo cách thức sau: “Mạng 
sống cũng thế đó, và thân thể cũng thế đó” (ma. ni. 2.187). Ngay cả trong lông v.v, cũng 
theo cách này. Như vậy, kẻ phàm phu tưởng tượng đất bên trong bằng sự tưởng tượng của 
các tà kiến như đã nói. 

Hoặc “lại nữa, này hiển giả, nguyên tổ đất bên trong, và nguyên tố đất bên ngoài, (cả 
2) đêu là nguyên tô đất tương tự, cái này không phải của tôi...” (ma. ni. 1.302), vị ấy chấp 
chặt vào nguyên tố đất như tóc với cách thức trái ngược từ hạnh nghiệp ấy v.v... cho rằng 
“Cái này là của ta, cái này là ta, cải này là tự ngã của ta.” Như vậy, theo cách này vị ấy 
cũng tưởng tượng đất bên trong bằng ba sự tưởng tượng khởi lên từ sức mạnh của các tà 
kiến. 

Kẻ phàm phu tưởng tượng đất bên trong bằng ba sự tưởng tượng khởi lên từ sức mạnh 
của các tà kiến như đã giải thích, nên biết rằng tưởng tượng đất bên ngoài cũng tương như 
đất bên trong. Như thế nào? Kẻ phàm phu làm cho dục vọng và luyến ái khởi lên đối với sắt, 
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đồng v.v, vị ấy thỏa thích, hoan hý, tán thưởng bám chặt lấy chúng. Vị ấy yêu quý, gìn giữ, 
bảo vệ sắc v.v, bằng cách sau: “sắt là của ta” “đồng là của ta” gọi là tưởng tượng đất bên 
ngoài bằng sự tưởng tượng với mãnh lực của thám ái. Lại nữa, kẻ phàm phu tự lẫy làm thỏa 
thích về điều ấy trong đất bên ngoài: cầu xin sắc và đồng của ta phải tồn tại mãi như vậy, 
hoặc chú tâm phát nguyện những thứ chưa có được rằng: do giới hoặc do đời sống Phạm 
hạnh này của tôi sẽ là người có vật dụng như sắc và đồng v.v, thành tựu như vậy. Kẻ phảm 
phu được gọi là tưởng tượng đất bên ngoài bằng sự tưởng tượng khởi lên do tác động của 
tham ái. 


Lại nữa, kẻ phàm phu dựa vào sự thành tựu và sự mất mát của cải bằng sắt hoặc đồng 
v.v... của chính mình rồi phát sanh ngã mạn với những tài sản này: “7a cao hơn, hoặc ta 
ngang bằng nhau, hoặc ta thấp kém hơn.” (vibha. 832). Như vậy, vị ấy tưởng tượng đất bên 
ngoài bằng sự tưởng tượng của ngã mạn. Kẻ phàm phu có sự tưởng tượng một sinh mạng 
trong sắt, vị ấy bám chặt rằng đây là một sinh mạng. đối với đồng cũng theo cách thức đó 
v.v., Như vậy vị ấy tưởng tượng đất bên ngoài bằng sự tưởng tượng của các tà kiến. 


Hoặc lại nữa, “một số người trên đời này nhận thấy đề mục đất [biến tịnh đất] là tự 
ngã rằng: “Cái gì là đề mục đất, cái ấy là tôi; cái gì là tôi, cái ấy là đề mục đất,” (vị ấy) nhận 
thấy đề mục đất và tự ngã chỉ là một.” (pati. ma. 1.131). Vị ấy chấp chặt vào ấn tướng đất là 
tự ngã như đã được nói. Như vậy, vị ấy cũng tưởng tượng đất bên ngoài qua sự tưởng tượng 
của các tà kiến. Kẻ phàm phu tưởng tượng đất bên ngoài bằng ba sự tưởng tượng như đã giải 
thích. “(vị ấy) tưởng tượng đất” này nên biết ba sự tưởng tượng như giải thích. Từ đây trở đi 
tôi chỉ sẽ nói tổng quát. 

Pathaviyä [đất] trong từ 'tưởng tượng đất' là định sở cách, bởi thế trong từ đó giải 
thích như vầy: kẻ phàm phu tưởng tượng rằng: “ta có trong đất; (vị ấy) tưởng tượng rằng: 
“có sự chướng ngại, sự vướng bận của ta có trong đất”; vị ấy tưởng tượng rằng: “người khác 
có trong đất”, tưởng tượng rằng: “có sự chướng ngại, sự vướng bận, cho người khác ở trong 
đất°. Ý nghĩa định sở cách được giải thích ở đây. 


“Kẻ phàm phu quán thấy tự ngã ở trong sắc như thế nào? Hạng phàm phu trong đời 
nảy quán thấy thọ, tưởng, hành và thức như là từ ngã: kẻ ấy quán thấy tự ngã trong sắc rằng: 
Cái này quả thật là tự ngã của ta. Hơn nữa, tự ngã này đây của ta là có sắc, như vậy nhận 
thấy tự ngã ở trong sắc là (có ý nghĩa) như thế.” (pati. ma. 1.131). Theo cách đó sau khi kẻ 
phàm phu đã chấp thủ pháp thọ v.v., là tự ngã, từ đó vị ấy xác định bất kỳ loại đất nào cả bên 
trong lẫn bên ngoài là chỗ trú [okãsa] của tự ngã đó, (vị ấy) tưởng tượng rằng: “tự ngã này 
đây của ta có trong đất” như vậy gọi là tưởng tượng trong đất. Đây gọi là sự tưởng tượng do 
tác động của tà kiến. Cũng hạng phàm phu ấy khởi lên sự thương yêu trong tự ngã và ngã 
mạn có tự ngã là nơi thiết lập khiến cho sanh khởi trong sắc đó đó. Nên biết răng là sự tưởng 
tượng do tác động của tham ái và ngã mạn. Nhưng lúc nào kẻ phàm phu tưởng tượng bằng 
cách đó đó rằng tự ngã của người khác có trong đất, lúc đó sự tưởng tượng khởi lên do tác 
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động của tà kiến đó được công nhận. Còn sự tưởng tượng ngoài ra ngài cũng mong muốn 
[lấy tương tự]. 


Lại nữa, ở đây “đất trong từ “tưởng tượng đất là xuất xứ cách. Do vậy, phàm phu 
khi tưởng tượng việc sanh khởi hoặc đi ra khỏi từ đất được chia chẻ theo sự phân loại đã nói 
của chính mình hoặc của người khác, cùng với những vật phụ thuộc, hoặc tưởng tượng rằng 
tự ngã khác từ đất, nên biết rằng: tưởng tượng từ đất. Đây là sự tưởng tượng do tác động của 
tà kiến cảu hạng phàm phu này. Khi hạng phàm phu đó khởi lên sự yêu thương và ngã mạn 
liên quan trong các vật được cùng tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của tà kiến 
đó. Nên biết rằng là sự tưởng tượng do tác động tham ái và tà kiến. Các vị thầy khác nói rằng 
hạng phàm phu đã tu tập đề mục đất mà cảnh nhỏ [parittärammana] và sau đó vị ấy đã chấp 
chặt tự ngã vô lượng [appamana] khác rồi tưởng tượng rằng: tự ngã của ta (có) cả bên ngoài 
từ đất, như vậy gọi là tưởng tượng từ đất. 


Lại nữa, ở đây *vị Ấy tưởng tượng đất là của tôi” sự tưởng tượng được diễn tiến theo 
cách này rằng: (vị ấy) được sở hữu toàn bộ đại địa [mahäpathav] do tác động của một loại 
tham ái. Nên biết rằng (điều đó) có được chỉ một sự tưởng tượng do tác động của tham ái. 
sự tưởng tượng do tác động của tham ái này đây cần áp dụng trong tất cả đất bên trong và cả 
bên ngoài được chia theo sự phân loại đã nói, chăng hạn như: tóc của tôi, lông của tôi, đồng 
của tÔI. 

Pathavim abhinandati [vị ấy hoan hỷ trong đất]: hạng phàm phu thỏa thích, vui 
thích, hân hoan, bám vào đất đã được nói với tham ái v.v, nếu có câu hỏi rằng khi nội dung 
này thành tựu bằng hai câu này đây “vị ấy tưởng tượng đất” tại sao lại nói như vậy? Đáp: 
Lời đó không được những người xưa giải thích, nhưng đây là ý kiến riêng của tôi 
[Buddhaghosa]: Nét đẹp bài giảng [desanävilãsa] hoặc từ việc nhìn thấy sự nguy hiểm. Bởi 
vì ngài có sự hội đủ với lời dạy tao nhã bằng nhiều phương pháp khác nhau và đa dạng, do 
thấy triệt các pháp giới [dhammadhãtu], các pháp giới đó đức Thế Tôn đã thấu triệt tốt đẹp. 
Do vậy, trước tiên ngài thuyết giảng sự sanh khởi của các phiền não băng sức mạnh sự tưởng 
tượng, bây giờ Ngài thuyết giảng bằng sức mạnh của sự hoan hỷ v.v, cho nên Ngài mới nói 
lời này “sự tao nhã của việc thuyết giảng.” Và lại nữa, hạng phàm phu tưởng tượng đất, tưởng 
tượng trong đất, cho rằng: “đất là của ta, hạng phàm phu nảy (do nguyên nhân) không thê 
từ bỏ tham ái hoặc các tà kiến dựa vào đất; do vậy vị ấy hoàn toàn hoan hỷ trong đất. Hơn 
nữa, hạng phàm phu nào hoan hý trong đất, hạng phàm phu đó hoan hý trong đau khổ và đau 
khổ là sự nguy hiểm. Bởi thế, Ngài đã nói lời này rằng: “do nhìn thấy sự nguy hiểm”. Như 
đức Thế Tôn đã thuyết: “Này các tỳ khưu, Như Lai nói rằng: 'người nào hoan hỷ địa, người 
đó hoan hỷ trong đau khổ; người nào hoan hỷ trong ấau khổ, người đó không thoát khỏi đau 
khổ.” 


Như vậy đức Thế Tôn sau khi nói về sự tưởng tượng và sự hoan hỷ có đất là nơi an 
trú, bây giờ khi đưa ra nguyên nhân làm lý do tưởng tượng và hoan hỷ của hạng phảm phu 
đó, Ngài đã nói: “Ta thuyết răng “điều đó là lý do gì”, sự không biết rõ là lý do của điều đó”. 


“Ai: 
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Điều đó có nội dung như sau: Nếu có câu hỏi: “vì lý do gì phàm phu tưởng tượng đất? Tại 
sao phàm phu tưởng tượng và hoan hỷ trong đất? Đáp: Như Lai đã nói về điều đó như sau: 
“bởi vì kẻ phàm phu không hiểu rõ đất, (tức là) lý do đó mà vị ấy không hiểu rõ. Thật vậy, 
phàm phu nào biết rõ đất, phàm phu đó biết rõ bằng ba sự hiểu biết trọn vẹn: biết trọn vẹn 
về điều đã được biết [ñãtapariññã], biết trọn vẹn về sự xét đoán [tiranapariññä], và biết trọn 
vẹn về sự dứt bỏ [pahãnapariññä]. 


Ở đó, thế nào là biết trọn vẹn về điều đã được biết? Hạng phàm phu biết trọn vẹn 
nguyên tô đất như vây: “nguyên tố đất này (vận hạnh) bên trong, nguyên tố đất này (vận 
hành) bên ngoài. Đây là tướng trạng (của nguyên tổ đất), chức năng (của nguyên tổ đất), sự 
hiện bày (của nguyên tố đất) và nhân cận (của nguyên tố đất).' Đây gọi là biết trọn vẹn về 
điều đã được biết: 

Thế nào là biết trọn vẹn về sự xét đoán? Sau khi thực hiện điều đã được như thể thì 
quán xét về nguyên tố đất bằng 40 biểu hiện [ãkãra], (quán xét) là vô thường, là khổ, là bệnh 
hoạn, v.v, Đây là biết trọn vẹn về sự xét đoán; 


Thế nào là biết trọn vẹn về sự đứt bỏ? sau khi quán xét như vậy thì dứt bỏ sự mong 
muốn và luyến ái trong nguyên tốt đất băng A-ra-hán đạo, đây gọi là biếr trọn vẹn về sự dứt 
bỏ. 

Hoặc, sự xác định danh và sắc [namarũpapavatthäna] gọi là biếf trọn vẹn về điều đã 
được biết, việc nhận biết có sự quán xét về các nhóm [kalãpasammasana] từ điểm bắt đầu 
và tuệ thuận dòng là điểm kết thúc, gọi là biết trọn vẹn về sự xét đoán. Trí tuệ trong Thánh 
đạo gọi là biết trọn vẹn về sự dứt bỏ. Người nào biết trọn vẹn đất, người đó rõ biết bằng ba 
sự hiểu biết trọn vẹn này, sự hiểu biết trọn vẹn không có nơi hạng phàm phu vì kẻ ấy không 
hiểu biết trọn vẹn bằng nhân đó, cho nên kẻ ấy tưởng tượng, hoan hỷ đất. Vì lý do đó đức 
Thế Tôn đã nói: “Này chư tỳ khưu, phàm phu trên đời này không được nghe...tưởng tượng 
đất, tưởng tượng trong đất, tưởng tưởng từ đất, tưởng tượng đất là của tôi, hoan hý đất, điều 
đó là do nhân gì? Như Lai đã nói (bởi) điều đó hạng phàm phu đã không được hiểu biết trọn 
vẹn. 


Giải Thích Phân Đất Kết Thúc 
Giải Thích Phần Nước 


Ở đây, ãpam ãpato [Nước là nước]: Nên biết rằng nước có bốn phân: trạng thái của 
nước, sự kết hợp của nước, nước đối tượng và nước chế định. Trong bốn phần đó, tướng 
trạng của nước được giải thích như vầy: “Ở đây, nguyên tổ nước bên trong như thế nào? 
nguyên tô nào bên trong rỉ ra, thấm đâm, dính chặt thuộc tự thân, ở chính bên trong (tức là) 
nguyên tô nước do nghiệp tích tụ bên trong của sắc gọi là tướng trạng của nước. ” (vibha. 
174). “hạng người học tập đê mục nước, vị ấy nắm lấy ấn tướng trong nước.” đây là sự kết 
hợp của nước. Phần còn lại tương tự như Ngài đã nói trong phần của đất. Lại nữa, bằng 
cách kết hợp (ý nghĩa) hoàn toàn, nguyên tô nước bên trong được chia chẻ ra với 12 loại đã 
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được nói theo cách bắt đầu như sau: “mật, đàm” v.v. Nên biết răng nguyên tố nước bên trong 
và nguyên tổ nước mà Ngài đã giảng bằng những phương pháp trói buộc hoàn toàn. “Ở đây, 
nguyên tổ nước bên ngoài như thế nào? Nguyên tổ nào bên ngoài rỉ ra, thấm đâm, dinh chặt 
ở bên ngoài, bao gồm sự rỉ ra đi đến sự thấm đâm, nguyên tô nước không do nghiệp tích tụ 
bên ngoài sắc, (tức là) nhựa chảy ra từ rễ cây, nhựa chảy ra từ thân cây, nhựa chảy ra từ vỏ 
cây, nhựa chảy ra từ lá cây, nước ép trải cây, sữa tươi, sữa đặc, bơ lỏng, bơ đặc, dẫu, mật 
ong, mật mía và nước trong lòng đất hoặc nước trong không khí, nên biết rằng nguyên tổ 
nước bên ngoài.” (vibha. 174). Và nước đó cũng gọi là ấn tướng nước trong tam đề của cảnh 
nội phân. 

Tejam tejato [lửa là lửa] này nên biết lời giải chi tiết cần được hiểu theo phương 
pháp được đề cập trước. Lại nữa, ở đây bằng phương pháp kết hợp “nung nóng do nó, bị già 
nua do nó, bị thiêu đốt do nó, và do nó mà khi vật được ăn vào, được IUIỐNg vào, được nhai, 
(vibha. 175), như thế là nguyên tổ lửa bên trong 
được chia ra làm bốn loại như đã nói. “Ở đây, nguyên tổ đất bên ngoài như thể nào? những 


L2 
Xa?) 


được nêm đi đên sự tiểu hóa đụng đăn 


thứ nào nóng, bốc cháy, hơi nóng, sự nóng, hơi ấm, sự ấm áp ở bên ngoài, là nguyên tổ lửa 
không do nghiệp tích tụ bên ngoài, như là: lửa phát ra gỗ, lửa phát ra gỗ vụn, lửa phát ra 
có, lửa phát ra phân bò, lửa phát ra trấu, lửa phát ra rác, lửa phát ra từ tia chóp, sức nóng 
của lửa, sức nóng của mặt trời, sức nóng được tích trữ trong củi khó, hơi nóng được tích trữ 
trong củi khô, hơi nóng được tích trữ trong đồng cỏ, sức nóng được tích trữ trong từ mề cốc, 
và sức nóng được tích trữ trong đô dùng.” (vibha. 175), và nên biết nguyên tô đất bên ngoài 
đã được nói như vậy. 


Vãäyam väyato [gió là gió] lại nữa trong cách giải thích ý nghĩa của phần gió này, 
“Gió di chuyển lên phía trên, gió di chuyển xuống phía dưới, giỏ ở trong ruột, gió ở trong 
bụng, gió lưu chuyển dọc khắp các chỉ phân lớn nhỏ, gió lạnh thấu tim, gió lạnh cắt da thịt, 
hơi thở vào, và hơi thở ra” nguyên tô gió bên trong đã được nói như vậy. “Ở đây, nguyên tổ 
gió bên ngoài như thể nào? những thứ nào phất phơ, lay động ở bên ngoài nguyên tô giỏ 
bên ngoài của sắc, không do nghiệp tích tụ. Chẳng hạn như gió phía đông, gió phía tây, gió 
phía bắc, gió phía nam, giỏ có bụi, giỏ không có bụi, gió lạnh, gió nóng, gió nhẹ, giỏ mạnh, 
giỏ bão, gió ở thượng tầng khí quyển, giỏ sanh lên từ cảnh chỉm, gió của loài linh điểu, giỏ 
do lá thốt nốt, gió từ cây quạt” (vibha. 176). và nên biết nguyên tố gió bên ngoài như vây. 
Từ còn lại theo phương pháp đã nói trước. Chỉ chừng ấy lời do sức mạnh do sức mạnh của 
cách truyền đạt như Ngài nói:- 

Trong khi một pháp được nói đến, bất cứ các pháp nào có chung trạng thái, tất cả 
chúng đêu được nói đến; cách truyền đạt ấy được gọi là trạng thái. 

Như vậy, cách truyền đạt gọi là trạng thái này đây trong Neffippakarana, bởi khi năm 
lấy cả bốn sắc đại hiển thế nào do sự tác động đó, cũng chính là nắm lấy sắc y đại sinh 
[upädãyarũpa], do sắc y đại sinh không vượt ngoài trạng thái của sắc pháp. Bốn sắc đại hiển 
và sắc y đại sinh nào thì sắc đó là sắc uẫn. Do vậy, khi đức Thế Tôn thuyết rằng “kẻ phàm 
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phu, không lắng nghe, tưởng tượng về đất, nước, lửa và giỏ” biêu thị rằng kẻ ấy cũng quán 
sát sắc là tự ngã. Khi nói vậy kẻ ấy tưởng tượng đất, nước, lửa, gió biểu thị rằng kẻ ấy cũng 
quán sát f ngã ở trong sắc. Khi nói rằng vị ấy tưởng tượng từ đất, nước, lửa, gió biểu thị 
rằng kẻ ấy quán sát fự ngã có sắc và sắc ở trong tự ngã, do thành tựu ý nghĩa rằng ngã là 
khác hơn sắc. Nên biết rằng sự tưởng tưởng về nhận thức sai lầm về thân có sắc v.v, làm nơi 
thiết lập cho cả 4 điều như đã trình bảy. Trong trường hợp này cần biết sự khác biệt như sau: 
Trong 4 sự tưởng tượng về thân kiến này chỉ quy về hai loại tà kiến: một loại là đoạn kiến 
[ucchedaditthr], ba loại là thường kiến [sassataditth1]. 


Giảng Giải Phân Nước [Lửa, Giój Kết Thúc 
Giảng Giải Về Chúng Sanh 


Như vậy, sau khi đức Thế Tôn khi thuyết sự tưởng tượng dựa vào các hành bởi có sắc 
pháp làm trưởng. Bây giờ, “chúng sanh loài hữu tình [bhũta]” nào được chế định do nương 
vào các hành [sankhãra], hạng phàm phu thực hành sự tưởng tượng đối với tất cả chúng sanh 
đó, bởi thế khi chỉ ra sự tồn tại của chúng sanh, Ngài đã nói lời bắt đầu như sau: sự tưởng tri 
tất cả chúng sanh là chúng sanh. Trong câu đó từ “chúng sanh [bhũta]” sử dụng với ý nghĩa 
sau đây: ngũ uân [khandhapañcaka], phi nhân [amanussa], các giới [dhãtu], sự tồn tại 
[vijjamana], bậc lậu tận [khinasava], chúng sanh [satta], cây cối [rukkha], v.v. Thật vậy, 
“Này chư tÈ kheo, các ông hãy quán xét xem đây là chúng sanh” (ma. ni. 1.401), đây là ngũ 
uân. “Tá cả chúng sanh nào cùng nhau tụ hội ở nơi này” (su. ni. 224), ở đây là phi nhân. 
“Này chư tỳ khưu, bốn sắc đại hiển là nhân” (ma. ni. 3.86), ở đây là bốn giới. “phạm tội 
pãcittiya do tôn tại” (päci. 69), ở đây là sự tồn tại. “Chúng sanh nào gặm nhắm thời gian” 
(jã. 1.10.190), ở đây là bậc lậu tận. “Tất cả chúng sanh loài hưu tình sẽ quăng bỏ sắc thân 
lại trên cõi đời này” (đi. ni. 2.220) ở đây là chúng sanh. “S% hủy điệt sự sống của các loại 
thảo mộc” (päci. 90), ở đây là cây cối. Trong trường hợp này “chúng sanh [bhũta]” được 
sử dụng với ý nghĩa “chúng sanh [satta]”. Nhưng từ “chúng sanh [bhuta|° không phải 
không có khác biệt; vì ở đây “chúng sanh” chỉ biểu thị những chúng sanh thấp hơn cõi tứ 
thiên vương, Ngài có ý muốn nói đến “chúng sanh [bhũta]” ở chỗ này như vậy. 


Ở đây, được bắt đầu bằng “vị Ấy tưởng tri chúng sanh là chúng sanh” chính phương 
pháp đã được nói. “Vị ấy tưởng tri chúng sanh” cần liên kết với ba sự tưởng tượng. Như 
thế nào? bởi điều này “Vị ấy nhìn thấy người gia chủ hoặc con trai người gia chủ được cung 
phụng đầy đủ với năm món dục lạc” (a. ni. 7.50) (vị ấy) trở nên tham đắm sau khi chấp thủ 
vào chúng sanh (tưởng tượng rằng) là xinh đẹp, có sự hạnh phúc theo cách đã nói, trở nên 
tham đắm sau khi đã thấy, đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã xúc chạm, đã đã biết, thì vị ấy tưởng 
tượng chúng sanh bằng sự tưởng với tác động của tham ái như đã giải thích. Hoặc vị ấy chú 
tâm phát nguyện nhận được những thứ mà bản thân chưa đạt được và khởi lên suy nghĩ rằng: 
“Làm thế nào ứồi có thể sanh cộng trú trong đại gia tộc Sát-đề-ly” (đi. ni. 3.337. Như vậy vị 
ấy cũng tưởng tượng chúng sanh bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái. Lại nữa, khi 
vị ấy dựa vào sự thành tựu hoặc thất bại của chính mình và của chúng sanh khác, vị ấy tự 
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nhận là mình hơn người, vị ấy tưởng tượng một chúng sanh bắt kỳ trong tất cả chúng sanh 
thấp hơn mình; hoặc vị ấy tưởng tượng mình thấp kém hơn một chúng sanh bất kỳ; tưởng 
tượng một chúng sanh bất kỳ tốt hơn chính mình (hoặc tưởng tượng bản thân tốt hơn một 
chúng sanh bắt kỳ); tưởng tượng bản thân ngang bằng với một chúng sanh; hoặc tưởng tượng 
chúng sanh ngang bằng với chính mình. Như đã nói rằng: “Mộ số người trong đời này, trước 
đây vị ấy tự nhận là ngang bằng với những người khác do thọ sanh...hoặc dựa vào một cơ 
sở bất kỳ, vào một thời gian sau vị ấy tự nhận là cao quỷ hơn người khác, tưởng tượng người 
khá thấp kém hơn mình. Ngã mạn như thể gọi là quả ngạo mạn [mãnätimäãna] (vibha. 876- 
880). Như vậy kẻ phàm phu tưởng tượng bằng sự sự tưởng tượng do tác động của ngã mạn 
như đã giải thích. 

Lại nữa, khi vị ấy tưởng tượng chúng sanh như vầy: “Chứng sanh là thường còn, bên 
vững, vĩnh cửu, không có sự biến đổi,” hoặc “Tất cả chúng sanh[sattä], tất cả sanh loại 
[bhitä], tất cả sanh mạng [pãnÄJ, tất cả loài hữu tình [jvä] không có quyên năng, không có 
sức mạnh, không có tỉnh tấn, chúng bị dắt dẫn, chỉ phối bởi vận mệnh, bởi điều may rủi, 
chúng hưởng thọ cảm giác đau khổ và an lạc y theo sáu loại thác sanh của chúng. [niccä 
dhuvã sassafa aviparinamadhamma tỉ và “sabbe satta sabbe pang sabbe bhuta sabbe j1va 
avasa qabalä qavriya nỹaHsangatibhavaparinat chasvevabhjafsu sukhadukkham 
patisamvedenfrƒƑ° (đĩ. ni. 1.168), đây là tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của 
các tà kiến. Như vậy là (vị ấy) tưởng tượng trong chúng sanh bằng ba sự tưởng tượng. 


Vị ấy tưởng tượng chính mình “trong chúng sanh [bhñũtesu maññati] như thế nào? 
Trong khi vị ẫy mong muốn sự tái sanh của mình, hoặc sự thành tựu hạnh phúc cho chính 
mình trong số những chúng sanh như thế như thế, như vậy là (vị ấy) tưởng tượng trong chúng 
sanh bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái như đã giải thích trước. Hoặc trong khi 
mong muốn tái sanh trong số những chúng sanh đó (do quả phước của vị ấy) mới bố thí cúng 
dường, thọ trì giới, hoặc thực hành vào ngày trai giới, chính như vậy vị ấy cũng tưởng tượng 
trong chúng sanh bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái. Lại nữa, sau khi năm lấy 
chúng sanh bằng việc nắm lấy một tập hợp [samũhaggãhena], vị ấy tự thừa nhận một số 
chúng sanh trong đa số chúng sanh ấy là tốt đẹp hơn, hoặc thừa nhận mốt số chúng sanh là 
ngang bằng, hoặc thấp kém hơn. Như vậy là vị ấy tưởng tượng trong chúng sanh bằng sự 
tưởng tượng đo tác động của ngã mạn. Cũng vậy vị ấy tưởng tượng một số chúng sanh là 
thường còn, bền vững; một số là không thường còn, không bền vững, hoặc vị ấy tưởng tượng 
rằng “ngay cả ta cũng là một chúng sanh trong đa số chúng sanh ấy”. Như vậy là vị ấy tưởng 
tượng trong chúng sanh bằng sự tưởng tượng do tác động của tà kiến. 


bhũtato maññati [tưởng tượng từ chúng sanh]: Vị ấy tưởng tượng tưởng sự tái 
sanh của chính mình hoặc người khác cùng với những vật dụng phụ thuộc bắt nguồn từ một 
chúng sanh nào đó, nên biết rằng vị ấy tưởng tượng từ chúng sanh như vậy, đây là tưởng 
tượng do tác động của tà kiến. Khi vị ấy khởi lên sự quyền luyến và ngã mạn đối với các vật 
được tưởng tượng bằng sự tưởng tượng của các tà kiến, đây là tưởng tượng của tham ái và 
ngã mạn. 
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Lại nữa, bhũte meti maññati [ Vị ấy tưởng tượng trong chúng sanh là của tôi]: ở đây 
nhận được là một sự tưởng tượng do tác động của tham ái. Sự tưởng tượng do tác động của 
tham ái này đây nên biết rằng chúng được diễn ra do sự chấp thủ theo cách như vầy: “Các 
con trai của tôi, các con gái của tôi, dê và cừu của tôi, voi, trâu bò, thỏ, mèo của tôi.” ““Vị Ấy 
hoan hỷ trong chúng sanh [bhũte abhinandati|”: chính cách thức như đã trình bày ở phần 
đất. Lại nữa, “Bởi vị ấy không hiểu biết trọn vẹn chúng [apariññãtam tassäã]” ở đây việc 
chế định đối với chúng sanh do dựa vào các hành nào, bởi vì vị ây không biết trọn vẹn các 
hành đó, chúng sanh nên biết rằng là hạng phàm phu không biết trọn vẹn (các hành đó). Còn 
việc làm sáng tỏ ý nghĩa cần được thực hiện theo cách thức như đã nói. 


Như vậy, sau khi đức Thế Tôn đã thuyết giảng chỗ thiết lập của sự tưởng tượng do 
tác động của các hành và do tác động của chúng sanh vắn tắt, bây giờ khi thuyết giảng chỗ 
thiết lập đó chỉ tiết theo sự phân chia bhũmi-visesa nên Ngài đã nói rằng: Chư thiên là chư 
thiên [deye devato]. Trong câu đó có phân tích các sắc như vậy. Chư thiên có ý nghĩa đi 
đến thịnh vượng, tiêu khiển và sáng chói của năm loại ngũ dục hoặc của chính mình. Có ba 
loại “chư thiên" là chư Thiên do chế định, chư Thiên do hóa sanh, chư Thiên do thanh tịnh. 
Đức vua, hoàng hậu và hoàng tử gọi là chư Thiên do chế định. Chư thiên Tứ Đại Thiên 
Vương và các cõi trời cao hơn gọi là chư Thiên do hóa sanh. Chư vị A-ra-hán, các bậc 
thánh lậu tận gọi là Chư thiên do thanh tịnh. Nhưng trong trường hợp này cần được thấy 
rằng Ngài có ý muốn nói đến chư Thiên do hóa sanh. Nhưng chư Thiên do hóa sanh đó sẽ 
thấy rằng không có sự phân biệt, vì Ma vương và đạo quân của Ma vương trong cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại [Paranimmitavasavatti] không được kể; chỉ những chư Thiên còn lại trong sáu 
cõi trời dục giới được Ngài mong muốn nói đến chư Thiên ở chỗ này. Việc giải thích toàn 
bộ ý nghĩa nên biết theo cách thức đã được nói trong phần chúng sanh. 

Lại nữa, “Pajãpati” ở đây Ma Vương nên biết rằng là Pajãpati. Nhưng một số vị thầy 
nói rằng từ Pajäpati này là tên của Mahãräja [đại vương], là vị ưu thế hơn, thù thắng hơn 
những chư thiên khác, Lời đó Ngài đã bác bỏ trong Mahãattha [Đại Chú Giải] rằng “không 
chính xác°, vì Mahãrãja đó Ngài đã lấy chính từ “chư Thiên [deva]°. Còn “chúa Ma Vương? 
ấy Ngài có ý muốn nói đến Pajäpati ở chỗ này với ý nghĩa là ưu thế hơn, thù thắng hơn 
[paj] cụ thể là nhóm chúng sanh. Chúa Ma Vương sống ở đâu? (vị ấy) cư ngụ trong cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại. Thật vậy, Chúa Ma Vương VasavatfT ngự trị trong cõi trời Ấy. Một số vị 
thầy cho biết Ma Vương ngự trị tối cao trong hội chúng của mình ở cõi trời đó tựa như một 
vị Hoàng tử trứ danh, ngự ở cuối biên thùy. Và ở đây nên biết rằng Ngài lẫy hội chúng của 
Ma Vương với chính từ Ma Vương [mara]. Và ở đây, trong cách thức của việc giải thích ý 
nghĩa được mô tả như sau. Trong khi tìm kiếm sự thỏa thích đã được thấy, hoặc đã được 
nghe rằng Pajãpati có màu da xinh đẹp, có thọ mạng dài, có sự hạnh phúc dồi dào, vị ấy 
tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái. Khi vị ấy lập nguyện thu được 
những gì chưa có 'Mong răng ta tái sanh trong hội chúng của sanh chủ,' theo cách này vị ấy 
cũng tưởng tượng Sanh chủ qua sự tưởng tượng của ái. Hoặc vị ấy chú tâm phát nguyện để 
đạt được những thứ mà mình vẫn chưa đạt bằng cách sau: “Làm thế nào, ta có thể cộng frú 
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gần Ma Vương”, (vị ấy) tưởng tượng bằng sự tưởng tượng Ma Vương bằng sự tưởng tượng 
do tác động của thám ái. Khi vị ấy đạt đến bản thể Ma Vương, vị ấy khởi lên ngã mạn: “7ø 
là vua của các chúng sanh, ta là đẳng chúa tể” nên biết rằng vị ây tưởng tượng Ma Vương 
bằng sự tưởng tượng đo tác động của ngã mạn. Vị ấy nghĩ rằng “M⁄4 Vương là thường còn, 
là bên vững' hoặc “sẽ bị đoạn diệt, hủy hoại” hoặc 'không có quyên lực, không có sức mạnh, 
không có tỉnh tấn, chúng bị dắt dẫn, chỉ phối bởi vận mệnh, bởi điều may rủi, chúng hưởng 
thọ cảm giác đau khổ và an lạc y theo sảu loại thác sanh của chúng.” Như vậy là vị ấy tưởng 
tượng Ma Vương bằng sự tưởng tượng có tác động của tà kiến. 


Và ở đây, trong từ pajäpatismi [trong Ma Vương| này sự tưởng tượng do tác động 
của một loại tà kiến là thích hợp. Nên biết rằng sự diễn tiến của sự tưởng tượng đó như vậy. 
Một số người trong đời này tưởng tượng rằng: “Các pháp nào được tìm thấy nơi Ma Vương, 
các pháp đó là thường còn, bền vững, trường tồn, không có sự biến đổi.” hoặc vị ấy tưởng 
tượng rằng: “ác pháp không có trong Ma Vương, các nghiệp ác cũng không tôn tại nơi vị 
đj 

Ở đây, từ papäpatito [từ Ma Vương] này có được với cả ba sự tưởng tượng. Như 
thế nào? Một số người trong đời này tưởng tượng chính mình hoặc người khác cùng với 
những vật phụ thuộc của chúng sanh khởi hoặc đi ra khỏi từ Ma Vương; đây là sự tưởng 
tượng do tác động của tà kiến. Khi vị ấy sinh khởi sự quyến luyến và ngã mạn đối với các 
vật được tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của các tà kiến, nên biết rằng đây là 
sự tưởng tượng do tác động của tham ái và ngã mạn. “Ma Vương là của tôi” ở đây sự tưởng 
tượng do tác động của một loại tham ái. Sự tưởng tượng do tác động của tham ái này đây 
nên biết rằng được diễn ra đối với hạng người chấp thủ bằng cách như vây: “Ma Vương là 
thây của tôi, ngài là chủ nhân của tôi." Từ còn lại theo phương thức đã được nói. 


Brahmam brahmato [Phạm thiên là Phạm thiên]: gọi là Phạm thiên bởi ý nghĩa 
đã được phát triển với những ân đức đặc biệt [gunavisesa] đó đó. Và lại nữa Đại Phạm thiên, 
Như Lai, các bà-la-môn, mẹ cha và những thứ cao thượng nhất, Ngài đều gọi là Phạm thiên. 
Thật vậy: “Có một ngàn Phạm thiên, có hai ngàn Phạm thiên” (ma. m. 3.165-166), Đại 
phạm thiên được gọi là Phạm-thiên. “ Phạm thiên, này chư tỳ kheo, đây là tên gọi cho Như 
La”- ở đây Như Lai cũng gọi là Phạm thiên. 


“Đức Phật, vị xóa tan sự tăm tối, vị có Toàn Nhãn, vị đã đi đến tận CÙng thể giới, đã 
vượt khỏi mọi hữu, bậc không còn lậu hoặc, vì đã từ bỏ tất cả khổ, vị đã nói chân lý, xứng 
đáng đã được tôi phụng sự, thưa vị Bà-la-môn.” (cũ|am. 104), ở đây Bà-la-môn cũng gọi là 
Phạm thiên. 

“Mẹ và cha được Ngài gọi là Phạm thiên, mẹ và cha Ngài gọi là vị thầy đầu tiên" 
(itivu. 106; jã. 2.20.181), ở đây mẹ và cha là Phạm thiên. 'Đức Thế Tôn chuyển vận bánh 
xe tối thượng [brahmacakkam pavaffetij° (ma. ni. 1.148; a. ni. 5.11), ở đây những thứ cao 
thượng gọi là Phạm thiên. Ở đây, Ngài có ý muốn nói đến vị Phạm thiên sinh ra đầu tiên, 
có thọ mạng kéo dải hằng đại kiếp. Nên biết rằng cả các vị Phạm phụ thiên và Phạm chúng 
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thiên [brahmapurohita-brahmapärisajja] cũng được bao gồm. Sự giải thích ý nghĩa cần được 
biết theo phương pháp đã được nói trong phân Pajãpati [Ma Vương]. 


Trong phần “Các vị trời Quang âm thiên [ãbhassara]°: hào quang chói sáng phát 
ra, tỏa ra từ sắc thân của các vị ấy giỗng như ánh sáng (của ngọn đuốc) bị rớt xuống từ thân 
ngọn đuốc; Bởi thế, Phạm thiên đó được gọi là những vị trời Quang âm thiên. Với việc đề 
cập đến đến những vị này, Ngài cũng xác định lấy tất cả (chúng sanh) ở cõi Nhị thiền, những 
vị trời này trú ngụ trong cùng một tầng trời nên biết rằng (bao gồm) Thiểu quang thiên 
[parittabha], Vô lượng quang thiên [appamanäabhä], và Quang âm thiên. 


Trong phần 'các vị trời Biến tịnh thiên |subhakinhã]°; được bao bọc bằng hào 
quang, được rải lên với hào quang; thân họ là một khối rực rỡ và đẹp như một miếng vàng 
rồng chói lóa được đặt trong cái hộp bằng vàng. Với việc đề cập đến Với việc đề cập đến 
đến những vị này, Ngài cũng xác định lấy tất cả (chúng sanh) ở cõi Tam thiền, những vị trời 
nảy trú ngụ trong cùng một tầng trời nên biết rằng (bào gồm) Thiều tịnh thiên [parittasubhä], 
Vô lượng tịnh thiên [appamänasubhä] và Biến tịnh thiên. 


Trong phần “các vị trời Quảng quả thiên [vehapphalä|?: Chư vị là những Phạm 
thiên trong cõi Tứ thiền. Việc giải thích ý nghĩa cho ba phần này nên được biết tương tự như 
phương thức đã được nói trong phần chúng sanh. 


Thắng giả [abhibhi|: được gọi là thắng giả bởi ý nghĩa chinh phục. Những vị này 
chinh phục cái gì? Chinh phục bốn vô sắc uân [bốn danh uân]. Abhibhũ này là tên gọi (chúng 
sanh) cõi vô tưởng. Những vị Phạm thiên cõi Vô tưởng này trú trong cùng một cõi làm những 
Phạm thiên Quảng quả thiên [vehapphala], cư trú ở một khoảng trồng (và) Ngài đã hóa sanh 
(sau khi tử từ thế giới nhân loại) bằng oai nghi nào thì chư vị cũng cư trú giữ một oai nghỉ 
đó, cho đến khi hết tuổi thọ, tất cả đều có sắc nghiệp giống nhau do tâm tạo ra. Ở đây Ngài 
ám chỉ đến tất cả Phạm thiên Quảng quả thiên và Phạm thiên Vô tưởng với từ Thắng giả 
[abhibhul. 


Một số vị thầy tán dương Phạm thiên là vị chúa tế trong cỗi đó đó [rằng abhibhũ] theo 
cách thức như vầy: một ngàn Phạm thiên gọi là Thắng giả, nhưng nên biết răng lời nói của 
một số vị thầy không đúng, vì Phạm thiên là chúa tế, đã được Ngài đề cập với từ “Phạm 
thiên” rồi. Trong phần này nên biết cách giải thích ý nghĩa rằng hạng phàm phu đã lắng nghe 
rằng Phạm thiên Thắng giả có sắc thân xinh đẹp và thọ mạng lâu dài, rồi khởi lên sự hoan 
hy đối với Phạm thiên Thắng giả ấy, khi đó vị ấy tưởng tượng các Thắng giả bằng sự tưởng 
tượng đo tác động của tham ái. Hoặc khi vị ấy chú tâm phát nguyện [ước muốn] để đạt được 
những thứ mà bản thân chưa đạt được và suy nghĩ rằng: “Làm thể nào tôi có thể sanh cộng 
trú với các thăng giả." Theo cách này vị ấy tưởng tượng các Thắng giả bằng sự tưởng tượng 
do tác động của tham ái. Lại nữa, khi vị ấy tưởng tượng mình thấp kém hơn [Phạm thiên 
Thắng giả], hoặc tưởng tượng Phạm thiên Thăng giả tốt đẹp hơn mình, vị ấy tưởng tượng 
Phạm thiên Thắng giải bằng sự tưởng tượng do tác động của ngã mạn, khi chấp chặt theo 
cách thức như vầy: Phạm thiên Thắng giả là thường hằng, là bền vững, vị ấy tưởng tượng 
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Phạm thiên Thắng giải bằng sự tưởng tượng do tác động của tà kiến. Từ còn lại theo phương 
thức như đã nói trong phần Ma Vương [Pajãpati]. 


Giải Thích Phần Chúng Sanh Kết Thúc. 
Giải Thích Phần Không Vô Biên Xứ [Äkãsãnañcãyatanavärädivannanä] 


[4] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về các cõi trời theo tuần tự, khi thuyết 
về cõi vô tưởng với từ abhibhũ [Thăng giả]. Bây giờ vì diễn giải theo vatta [sự luân chuyên] 
và chư Thiên, là bậc thánh A-na-hàm và bậc Thánh đã đoạn tận các lậu, vì trong cõi Tịnh cư 
thiên [suddhãvãsã] đã vững trú trong sự kết thúc luân chuyên [vivatta]. Hoặc vì thọ mạng 
của những vị trời này từ 2,000 đến 3,000 kiếp và chư vị chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 
khi một vị Phật xuất hiện ở đời. Nhưng có những kiếp chư Phật không xuất hiện trong cả 
một số a-tăng-kỳ kiếp, và trong khoảng thời gian đó cõi tịnh cư thiên trống không. Các tịnh 
cư thiên chỉ có trong thời kỳ chư Phật xuất hiện, giỗng như một nơi cắm trại dành cho đức 
vua. Vì lý do đó cõi này không được xếp vào sự trụ vững của thức và cả chín loại hữu tình 
cư [sattäväsa]. Nhưng sự tưởng tượng này đức Thế Tôn loại bỏ cõi Tịnh cư thiên, rồi đã nói 
lời sau: 'äkãsãnañcãyatanam = Không vô biên xứ”. Ở đó, Không vô biên xứ gồm bốn 
danh uẩn là tâm thiện, tâm quả và tâm tố vận hành trong cõi Không vô biên xứ đó. và các 
uẩn này nên biết rằng khởi lên trong cõi đó đó, vì lời nói này nói đến việc xác định các cõi 
đó. Trong cõi Thức vô biên xứ [viññãnañcäyatana] cũng theo phương thức tương tự 
(trường hợp thức vô biên xứ,) v.v... Cũng vậy, trong bốn phần đó việc giải thích ý nghĩa nên 
biết theo phương thức được nói trong phần Thắng giả [abhibhũ]. Và sự tưởng tượng do tác 
động của ngã mạn, trong câu này sử dụng được theo lý giải đã được nói trong phần Ma 
Vương [paJapati |. 


Giải Thích Phần Sở Kiến và Sở Văn 


[5] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng nơi trú của đến vật của sự tưởng tượng 
theo cách chỉ tiết bằng sự chia chẻ chúng trong các cõi riêng biệt, v.v.... Bây giờ Thế Tôn hệ 
thống lại các Pháp được vận hành trong ba cõi thuộc quan niệm sai làm về thân là chỗ thiết 
lập của các sự tưởng tượng với bốn nguyên nhân có đối tượng sắc mà tự mình thấy v.v, nên 
Ngài đã nói: “di{tham ditthato = sở kiến là sở kiến". 

Ở đó, từ “sở kiến” nghĩa là những thứ được nhìn thấy bởi nhục nhãn và thiên nhãn. 
'sở kiến” đó là tên gọi của sắc xứ [rũpäyatana]. Ở đó, “vị ấy tưởng tượng sở kiến" nghĩa là vị 
ấy tưởng tượng sở kiến bằng cả ba sự tưởng tượng. Như thế nào? Trong khi nhìn thấy sắc xứ 
VỚI tưởng về vẻ đẹp [subhasañña] và tưởng về sự an lạc [sukhasaññã], vị ẫây khởi lên dục 
vọng và ái luyến trong sắc xứ, là hoan hỷ và thỏa mãn trong sắc xứ đó. Bởi vậy, đức Thế 
Tôn đã nói: “Này các f)} khưu, tất cả chúng sanh bị luyễn ái, bị thêm khát, bị trôi buộc, bị mê 
mắn chúng sanh đó trong sắc của người nữ, khi rơi vào mãnh lực của sắc nữ nhân chúng 
(trở nên) sâu muộn trong một thời gian dài (a. ni. 5.55). Như vậy là vị ấy tưởng tượng sở 
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kiến bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái. Hoặc lại nữa, vị ây khao khát trong sắc 
này như vây: “Cầu xin cho sắc thân của tôi được như vậy mãi mãi” và vị ấy bố thí cúng dường 
trong khi mong muốn đạt đến vẻ đẹp của sắc v.v... sự chỉ tiết như đã nói. Như vậy là vị ấy 
tưởng tượng sở kiến với sự tưởng tượng do tác động của tham ái. 


Vị ấy dựa vào sự thành tựu và sự không thành tựu sắc của mình và của người khác 
khiến ngã mạn sanh khởi, vị ấy tưởng tượng đối tượng sắc mà bản thân nhìn thấy băng sự 
tưởng tượng do tác động của ngã mạn như vây: “tôi tốt hơn người này, hoặc tôi ngang bằng 
người này, hoặc tôi thấp kém hơn người này”. Lại nữa, vị ấy tưởng tượng sắc xứ là thường 
còn, là bền vững, là trường tôn; vị ấy tưởng tượng tự ngã có liên quan với tự ngã; (vị ấy) 
tưởng tượng trong sắc xứ là điềm lành, điềm xấu, như vậy là vị ây tưởng tượng sắc xứ mà 
bản thân nhìn thấy băng sự tưởng tượng do tác động của tà kiến. Vị ấy tưởng tượng sắc xứ 
mà bản thân nhìn thấy với ba sự tưởng tượng như thế. Vị ấy tưởng tưởng sắc xứ mà bản thân 
nhìn thấy như thế nào? Là khi hạng phàm phu tưởng tưởng bằng cách quán xét thấy tự ngã 
trong sắc, vị ấy tưởng tượng trong sắc xứ mà bản thân nhìn thấy. Thậm chí tưởng tưởng răng 
ái luyễn v.v, sanh khởi có trong sắc, giống như sữa ở trong bầu sữa mẹ'. (vị ấy) tưởng tượng 
sắc xứ mà bản thân nhìn thấy. Đây là sự tưởng tượng do tác động của tả kiến. Lại nữa, khi 
vị ấy khởi lên sự quyến luyến và ngã mạn đối với các vật được tưởng tượng bằng sự tưởng 
tượng của các tà kiến đó đó. Nên biết rằng vị ấy tưởng tưởng bằng sự tượng đo tác động của 
tham ái và ngã mạn. Như vậy là tưởng tượng trong sắc xứ mà bản thân nhìn thấy.” Từ còn 
lại nên hiểu theo cách thức đã được trong phần về đất. 


Sở văn [sutam|: (những âm thanh, tiếng động) được nghe bằng nhục nhĩ hoặc bằng 
thiên nhĩ. Sở văn là tên gọi cho thinh xứ [saddayatana]. 


Sở đối xúc [mutam]: (pháp nào) sau khi đã cảm nhận và hiểu biết rồi nắm lấy, tức là 
có thể xúc chạm khi đã đến gần, đã được Ngài nói rằng (pháp đó) được nhận thức qua sự gắn 
bó hỗ tương giữa căn và các cảnh. Sở đối xúc đó là tên gọi của khí xứ, vị xức và xúc xứ 
[gandha-rasa-photthabbayatana|. 

Sở tri [viññãta|: được nhận thức với ý. Sở tri đó là tên gọi bảy xứ còn lại, hoặc cho 
cảnh pháp [dhammarammana] (cũng được). Nhưng ở đây nhận được chỉ riêng cảnh hệ thuộc 
trong thân của tự thân [quan niệm sai làm về thân]. Trong trường hợp này nên được biết một 
cách chỉ tiết theo cách thức được nói trong phần sở kiến. 


Giải Thích Phân Sở Kiến Kết Thúc 
Giải Thích Phần Đồng Nhất [Ekattavärãdivannanä] 


[6] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết bằng sự chia chẻ nhận thức sai trái về thân 
bởi 4 loại có cảnh sắc mà tự thân nhìn thấy như vây v.v, Bây giờ, khi thuyết về phân loại của 
nhận thức sai lầm về thân đó đó thành 2 loại là một phần về người chứng đạt sự thể nhập 
[samãpannaka] và một phần về người không chứng đạt sự thể nhập [asamãpannaka], nên 
Ngài đã nói rằng: ekattam nãnattam [đồng nhất, và dị biệt|. 
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Ekattam [đồng nhất] này đức Thế Tôn thuyết phần của người chứng nhập sự thê 
nhập. Nãnattam [dị biệt] này đức Thế Tôn thuyết giảng phần của người không chứng nhập 
thê nhập. Cả hai từ đó có ý nghĩa riêng biệt như sau: tính chất như một gọi là đồng nhất, 
tính chất tách biệt gọi là dị biệt. Về phần mở rộng của câu này, bậc trí nên tách riêng phần 
của người chứng nhập thê nhập với bốn danh uân và phần của người không chứng nhập thê 
nhập với năm uân, rồi quán xét cho phù hợp qua cách thức Giáo pháp [tức là các kinh điển] 
v.v. vị ấy quán thấy sắc là tự ngã, và theo cách thức của chú giải đã được nói trong phần đất. 
Nhưng một số vị thầy nói rằng: nói bằng cách thức đồng nhất với từ đồng nhất [ekattam] và 
nói bằng cách thức dị biệt với từ dị biệt [nãnattam]. Những vị thầy khác nói sự chấp chặt vào 
tà kiến 'fự ngã có tưởng đông nhất, không biến mất, sau khi chết tự ngã có tưởng dị biệt. 
Tất cả lời đó không đúng vì chúng không được ám chỉ ở đây.” 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết sự nhận thức sai trái về thân làm hai phần như vậy, bây 
giờ khi tập hợp để trình bảy sự nhận thức sai trái về thân thành một, Ngài đã thuyết rằng: 
“tắt cả là tất cả [sabbam sabbato]'. Còn cách thức giải thích ý nghĩa trong câu này bậc trí 
cần biết như sau: Phàm phu khi thỏa thích tất cả, vị ấy tưởng tượng tất cả bằng sự tưởng 
tượng do tác động của tham ái. Khi tưởng tượng tất cả những thứ mà tự mình sáng tạo ra, 
nên biết rằng: vị ấy tưởng tưởng mọi thứ bằng sự tưởng tượng đo tác động của ngã mạn. Khi 
vị ấy tưởng tượng theo cách thức sau: “Tá cả nghiệp đã tạo trong quá khứ làm nhân, tất cả 
do Thượng để tạo ra làm nhân, tất cả không có nhân, không có duyên, tất cả hiện hữu, tất 
cả không hiện hữu' v.v... như vậy là vị ây tưởng tượng tất cả mọi thứ bằng sự tưởng tượng 
do tác động các tà kiến. Phàm phu tưởng tượng trong tất cả như thế nào? Một số người trong 
đời này có sở kiến như vầy: “Tự ngã của ta là to lớn. Người đó xác định bằng sự liên kết 
của tất cả thế giới là chỗ chứa cho tự ngã ấy, vị ấy tưởng tượng rằng “ự ngã này đây của ta 
có trong sự liên kết của tất cả thể thới°. Đây gọi là sự tưởng tượng của vị ấy do tác động của 
tà kiến. Khi vị ấy khởi lên sự quyến luyến trong tự ngã đó đó, ngã mạn có tự ngã ấy làm chỗ 
thiết lập sanh khởi trong tự thân, nên biết rằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái và 
ngã mạn cũng cùng sanh khởi. Từ còn lại nên được hiểu theo cách thức được nói trong phần 
về đât. 


Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng tất cả sự nhận thức sai trái về thân thành 
một phần. Bây giờ, khi thuyết sự nhận thức sai trái về thân đó thành một bằng một phương 
pháp khác nữa, nên Ngài đã nói răng “Niết-bàn là Niết-bàn [nibbãnam nibbãnato]°. Ở đây 
“Niết-bàn' nên biết rằng Niết-bàn tối thượng trong hiện tại [paramaditthadhammanibbana] 
theo năm phân [tồn tại 5 loại] theo cách thức như sau: “Kinh thưa Ngài, do tự ngã được phú 
cho, được cung cấp đây đủ với năm món dục lạc, mê đắm trong chúng. Kính thưa Ngài, như 
vậy là tự ngã này đạt đến Niết-bàn cao thượng trong hiện tại.` Ö đó, phàm phu thỏa thích 
Niết-bàn này, nên biết rằng vị ấy tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái. 
Vị ấy khi làm ngã mạn sanh khởi bằng ngã mạn rằng “tôi đã chứng niết bàn nên biết rằng, 
vị ấy tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của ngã mạn. Khi chấp thủ sự thỏa thích 
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không phải Niết-bàn cho là Niết-bàn và chấp thủ Niết-bàn cho là sự thỏa thích v.v, nên biết 
rằng vị ấy tưởng tượng bằng sự tưởng tượng do tác động của tà kiến. 


Còn hạng phạm phu khi đã chấp thủ tự ngã khác đi từ Niết-bàn, tưởng tượng rằng “tự 
ngã này đây của ta có trong Niết-bàn này. Đây là sự tưởng tượng của hạng phàm phu do tác 
động của tà kiến. Khi vị ấy khởi lên sự quyền luyễn trong tự ngã đó đó và khởi lên ngã mạn 
có tự ngã ấy làm nơi vững trú, nên biết rằng sự tưởng tượng do tác động của tham ái và ngã 
mạn (cũng cùng khởi lên theo). Cách thức trong sự tưởng tưởng từ Niết-bàn cũng theo cách 
thức này. Thật vậy, trong câu đó hạng phàm phu khi chấp thủ tự ngã là khác từ Niết-bàn, vị 
ây tưởng tượng rằng: “Đây là Niết-bàn, cái này là tự ngã. Tự ngã này đây của tôi tách biệt 
nhau từ Niết-bàn này" gọi là sư tưởng tượng từ Niết-bàn. Đây là sự tưởng tượng của vị ấy 
do tác động của tà kiến. Khi hạng phàm phu khởi lên sự quyến luyến trong tự ngã đó đó, và 
phát sanh ngã mạn dựa có tự ngã đó làm nơi vững trú của tham ái và ngã mạn (cũng cùng 
sanh khởi). Nhưng khi tưởng tưởng rằng “Ô, Niết-bàn của ta thật an lạc” nên biết rằng VỊ ẫy 
tưởng tưởng Niết-bàn (cho rằng) là Niết-bàn của tôi. Từ còn lại theo cách thức như đã nói. 
Lại nữa, ở đây có câu kệ tóm lược này: 


Tự thân này như thế nào? khi vị ẫy không nhận thức được tự thân đó; (theo thực tính) 
sự tưởng tượng [sai lầm] tất cả mọi thứ được sanh khởi trong tự thân, tự thân này (thực sự) 
đáng nhờm gớm, là mỏng manh, là nguồn gốc của khổ, không phải là người hướng dẫn; 


Là kẻ ngu khi chấp chặt thân đó theo cách đối nghịch [theo pháp thực tính], chấp chặt 
sự tưởng tượng [sai làm] bằng việc chấp chặt; khi quán thấy tự thân là đẹp đẽ và an lạc, có 
sự tưởng tưởng sai do tác động của tham ái, giống như sự tưởng tưởng trong ngọn lửa của 
chính con thiêu thân khi kẻ phàm phu nắm giữ sự tưởng tượng về thường hằng, thấy sự thành 
tựu của tự thân đó, vị ẫy có sự tưởng tượng sai do tác động của ngã mạn, giống như con chó 


~~— 


thấy đóng phân khởi lên tịnh tưởng [subhasaññã] trong đống phân đó; 


Khi phàm phu quán thấy tự thân là tự ngã, hệ thuộc vào tự ngã, không hiểu biết theo 
thực tính, vị ấy có sự tưởng tượng sai lầm do tác động của tà kiến, giống như người tưởng 
tượng sắc trong tắm gương; Và sự tưởng tượng đó được gọi là tinh tế, là (phương tiện) trói 
buộc của Ma Vương, dẻo dai và khó tháo gỡ bởi vì là sợi dây ràng buộc con người; 


Mặc dù nỗ lực đấu tranh bằng nhiều phương pháp khác nhau cũng không vượt qua 
được được tự thân. Bị tự thân đó buộc lại thật kiên cố giống như một con chó bị xích vào 
một cái cột đã đóng chặt. Những người còn lại nhiễm đắm trong tự thân, (vị ấy) thường 
xuyên bị nóng đốt bởi sanh, giả, khô và bệnh, v.v. giống như cá bị mắc câu; 


Do đó, tôi xin nói điều đó cùng các Ngài, các Ngài hãy quán xét thân (được cho) là 
xinh đẹp của chính mình đề thấy rằng không đáng ưa thích, không xinh đẹp, mỏng manh [dễ 
hư hoại] và không phải của ta. Bởi tự thân này đây có thực tính như vậy, người biết quán xét 
thấy thân này như vầy, đoạn trừ tất cả sự tưởng tượng, giải thoát khỏi mọi khổ đau. 


Giải Thích Phần Đông Nhất Kết Thúc 
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Lời thuyết bằng cách thức thứ nhất trong 24 phần với mãnh lực của hạng phàm phu 
kết thúc 


Giải Thích Phần Bậc Hữu Học 


[7] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng đến tiến trình của hạng phàm phu có 
pháp là tất cả sự nhận thức sai trái làm gốc trong vật [vatthu] có đất v.v, như đã giải thích. 
Bây giờ, khi thuyết đến tiễn trình của vị Hữu Học trong các vật có các giới [dhãtu] v.v, nên 
Ngài đã nói rằng: “yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho [Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nảo là 
bậc Hữu Học]”. Ở đó, “người nào' là từ bắt đầu. Từ “người ấy' là từ giải thích. Từ “pi có sự 
kết hợp với ý nghĩa như trong câu: “Đây là pháp vô thường v.v.” cũng với từ “pi” ấy được 
kết hợp đến hạng người với sự đồng đăng về đối tượng [ãrammana], không phải bởi hạng 
người, nhưng xác định từ bên dưới bao gồm hạng người có tà kiến [ditthivipannã], ở đây 
(muốn đề cập) người tròn đủ với sở kiến, không có sự đồng đắng của cả hai hạng người, 
nhưng đối tượng của hạng người đầu tiên [người có tà kiến] như thế nào? Đối tượng của 
hạng người sau là thế nào [người tròn đủ với sở kiến] cũng như thế tương tự. Bởi lý do đó 
Ngài mới thuyết rằng sự kết hợp để hạng người đồng đẳng của cảnh, không phải của hạng 
người. Nên biết rằng đức Thế Tôn trình bày bậc Hữu Học cần phải nói trong lúc này bằng 
tất cả từ “yopi so [vị nào, chính vị ấy]. Từ “bhikkhave, bhikkhũ [này chư tỳ khưu, vị tỳ 
khưu...]” này có cách thức như đã nói. 


Sekkho [bậc Hữu Học]: gọi là bậc Hữu Học bởi ý nghĩa ra sao? bởi vì đã đạt các pháp 
Hữu Học. Như đức Thế Tôn đã nói rằng: “Bạch đức Thế Tôn, đến mức độ nào, gọi là bậc 
Hữu Học? Ở đây, này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu trong Pháp và Luật này được thành tựu với 
chánh kiến gọi là bậc Hữu Học...được thành tựu với chánh định gọi là bậc Hữu Học. Đến 
mức độ nảy, một tỳ khưu được gọi là bậc Hữu Học.” (sam. ni. 5.13). Lại nữa, hạng người 
gọi là bậc Hữu Học với ý nghĩa vẫn còn học [sikkhati]. Bởi thế có lời nói rằng: “vị tỳ khưu 
vẫn còn học tập như vầy, cho nên vị ẫy được gọi là bậc Hữu Học.” VỊ Hữu Học ẫy học gì? 
“Vị ẫy học tập tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. vị tỳ khưu 
học tập như vậy, vì thế vị ấy được gọi là bậc Hữu Học” (a. ni. 3.86). 


Hạng người nào là hạng phàm phu tốt lành [kalyãänaputhujjano] là vị thực hành trọn 
vẹn với sự thực hành không trái ngược [anulomapatipadã|, có giới trọn vẹn, phòng hộ căn 
môn trong các căn, biết tiết chế trong việc thọ dụng vật thực, phối hợp với sự tinh tấn của 
người tỉnh thức, gắn bó vào việc đeo đuổi sự tu tập các pháp giác ngộ trong canh đầu và canh 
cuối của đêm với suy nghĩ: “Hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ chứng đắc một trong những quả 
của Sa-môn”, vị ẫy được gọi là bậc Hữu Học bởi vì vị ây đang học. Nhưng ở chỗ này Ngài 
có ý muốn nói đến bậc vị Hữu Học đã chứng đạt sự thâm nhập [Pháp], không phải hạng 
phàm phu. 


Từ mãnasa là người chưa đạt đến sự chứng đắc [appattamänaso], người đó được gọi 
là người có mãnasa vẫn chưa chứng đắc. Ái luyến [rãga], hay tâm, hay và A-ra-hán gọi là 
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mãnasa. Quả thật, ái luyễn gọi là mãnasa như trong câu: “Sự trói buộc này, có sự đi chuyển 
ở khoảng không, và hoạt động ở trong tâm.” (mahãva. 33; sam. mi. I.151I); Tâm gọi là 
mãnasa: ““Fâm, ý, tâm địa. ”(dha. sa. 65). “Kính bạch Ngài bậc vĩ đại trong nhóm chúng sanh, 
bậc Hữu Học chưa đạt đến A-ra-hán, cần được thực hiện bằng thời gian.” (sam. ni. 1.159), 
ở đây là A-ra-hán. Trong trường hợp này mãnasa Ngài có ý muốn nói đến chính là A-ra-hán. 
Bởi thế, có lời giải thích mà Ngài đã nói “người chưa đạt đến A-ra-hán.” 

Từ anuttaram: tối thượng nhất, có nghĩa là không có pháp nào so sánh được. Ngài 
muốn nói đến chính là bậc A-ra-hán, pháp đó thoát khỏi sự trói buộc [yogakkhema] là sự an 
toàn từ bốn pháp kết buộc. Có sự mong cầu [patthayamãno]: có hai sự mong cầu là sự mong 
cầu do tác động của ái dục [tanhãpatthana] và sự mong cầu do tác động của ước muốn 
[chandapatthanã]. Ở đây sự mong cầu do tác động của tham ái: “Bởi vì, người vẫn còn mong 
cầu thì có các sự tham muốn khởi lên thậm chí còn có sự run sợ trong đối tượng của tham ái 
và tà kiến các điều đã được xếp đặt.” Người mong muốn thực hành là sự mong cầu do tác 
động của ước muốn là thiện: “dòng chảy tham ái của hạng người có tâm độc ác bị cắt đoạn, 
bị phá hoại, bị hư hoại; Này chư tỳ khưu, các ông hãy làm sự no vui được sung mãn, ước 
muốn Giáo pháp là ranh giới đạt đến sự an ôn [Niết-bàn].” (ma. ni. 1.352). Ngài muốn đề 
cập đến sự mong cầu do tác động ước muốn [chanda] trong trường hợp này. 


tena patthayamãno [mong cầu sự an ôn]: Hạng người mong muốn thực hiện là ước 
muốn chứng đắc pháp, ranh giới an toàn từ sự trói buộc đó, nên biết rằng vị ấy hướng đến, 
nghiêng về, hướng về (đề chứng đắc pháp là ranh giới an toàn từ các sự trói buộc). Viharati 
[sống]: đã cắt đứt khô khởi lên trong các oai nghi khác bằng oai nghi khác nữa, hộ trì thân 
không cho hư hỏng. Lại nữa, nên thấy ý nghĩa trong câu này bằng cách diễn đạt sau: “hạng 
người nào hướng tâm với việc quán xét các hành không thường còn, như vậy (vị ấy) sông 
băng đức tin.” pathavim pathavito abhijãnãti [vị ấy thăng tri đất là đất]: vị ấy biết rõ đất là 
đất, (vị ấy) không tưởng tri bằng tưởng trái nghịch từ tất cả biểu hiện giống như hạng phàm 
phu. Và hơn nữa, vị ấy biết đất với trí đặc biệt nhất (abhivisitthena ñãnena). Pathavi [đất] đã 
được Ngài nói, trong khi buông bỏ thực tính đất như vây, vị ấy biết rõ tính chất của đất như 
sau đất là vô thường, khổ và vô ngã, và Ngài đã giải thích thêm bậc Hữu Học khi đã biết tính 
chất đất là như vậy, (vị ấy) đã không tưởng tượng đất. Bậc Hữu Học nói rằng có sự tưởng 
tượng cũng không phải, nói rằng không có sự tưởng tượng cũng không phải. Trong ý nghĩa 
nảy nên biết rằng Ngài muốn loại bỏ điều này. Khi có người nói rằng trong câu này có lời 
giải thích như thế nào? Đầu tiên đức Thế Tôn thuyết đến hạng phàm phu tưởng tượng đất 
[sai lầm] do phàm phu đó vẫn chưa từ bỏ bất cứ tưởng tượng nảo; vị đã đoạn tận mọi lậu 
hoặc không tưởng tượng sai bởi vị ấy đã từ bỏ tất cả tưởng tượng, được diễn tả như người 
không tưởng tượng, bậc Hữu Học đã từ bỏ sự tưởng tượng do tác động của tả kiến và những 
tưởng tượng khác cũng đã giảm bớt. Vì vậy bậc Hữu Học không nên nói rằng (vị ấy) tưởng 
tưởng [sai lầm] giống như hạng phàm phu; cũng không nên nói rằng (vị ấy) không tưởng 
tượng [sai lầm] giống như bậc đã đoạn tận các lậu hoặc. 
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pariññeyyam tassa [đối với vị ấy, có thể thấu rõ]: nơi vững trú của sự tưởng tượng 
[sai làm] ây mà bậc Hữu Học cần được biết toàn diện qua ba trí trọn vẹn, vì vị ây đã tiễn vào 
[đạo lộ] chắc chắn [okkantaniyaämattä] và sự thành tựu giác ngộ [trong đạo quả cao hơn., 
điều không cần biết trọn vẹn, không phải vị ấy không cần biết trọn vẹn giống như kẻ phàm 
phu, và không phải vị ẫy đã biết trọn vẹn như bậc đã đoạn tận lậu hoặc. Từ còn lại trong tất 
cả các câu theo cách thức như đã nói. 


Lời thuyết giảng cách thức thứ 2 bằng sức mạnh của bậc Hữu Học kết thúc 
Giải Thích Bậc Lậu Tận 


[8] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về tiến trình của bậc Hữu Học trong 
các vật có đất v.v, như đã giải thích. Bây giờ, khi thuyết sự diễn tiến của bậc lậu tận, Ngài 
đã nói rằng: “yopi so, bhikkhave, bhikkhu araham [này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào là 
bậc A-ra-hán]”. Ở đó, pi trong từ yopi có ý nghĩa liên kết. Từ pi đó đức Thế Tôn thuyết 
rằng ở đây đạt đến sự tương đồng với cả 2 phân. Bậc Hữu Học gọi là bậc đồng đăng với bậc 
lậu tận, bởi vì bậc Thánh nhân với lý do đó, Ngài có được sự đồng đắng theo hạng người. 
Còn tính chất đồng đăng theo cảnh cũng có cách thức như đã nói tương tự. A-ra-hán: vị có 
phiền não ở xa, tức là vị có phiền nào cách xa, là có phiền não đã được đoạn tận. Điều đó đã 
được Đức Thế Tôn thuyết như vầy: “Này chư t) khưu, vị tỳ khưu là bậc A-ra-hản được như 
thế nào? Tất cả những ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm dẫn đến tái sanh có sự phiên 
muộn, CÓ Sự nóng nảy, có kết quả khổ đau, khiến cho sanh, già và chết ở vị lai của Ngài, bác 
đã xa lìa mọi phiên não chắc chắn không hiện hữu. Này chư tỳ khưu, vị t)-khưu là bậc A-ra- 


y 
^ 


hán như thể. (ma. n1. 1.434). Bậc lậu tận [khinasavo] có bốn lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, 
tà kiến lậu, và vô minh lậu, cả bốn lậu này của bậc A-ra-hán đã được đoạn tận, đã được trừ 
tuyệt, đã được tịch tịnh, không thê sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, bởi 
thế bậc A-ra-hán đó được Ngài gọi là bậc lậu tận. 


Vusitavä [đã được hoàn mãn]: bậc A-ra-hán đó đã sống trong trú xứ của thầy, đã 
sống trong Thánh đạo và đã sống trong mười Thánh trú. (vị ấy) đã sống, đã sông hoàn mãn; 
có pháp (phương tiện) đã chấm dứt, có hạnh [carana] đã thực hành, cho nên gọi là vị đã sống 
hoàn mãn. KatakaranTyo [có việc cần làm đã làm]: 7 bậc thánh Hữu Học cho đến phàm 
phu tốt lành gọi là thực hành phận sự cần làm bởi 4 đạo, tất cả phận sự cần làm bậc lậu tận 
đã làm, đã hoàn tất. Đối với bậc lậu tận không có bắt cứ việc cần phải làm thêm nữa đề đưa 
đến sự chứng đắc diệt trừ khổ, như vậy vị ấy được gọi là người có phận sự cần làm đã làm. 
Vì điều đó đã được nói như vây: 


“Đổi với vị tỳ khưu có tâm an tịnh, đã được giải thoát một cách đúng đắn ấy, không 
có sự tích lũy đối với việc đã làm, việc cần phải làm không có. ” (theragã. 642). 

Ohitabhãro [có gánh nặng đã được đặt xuống]: Có ba gánh nặng là gánh nặng của 
các uân, gánh nặng của các phiền não và gánh nặng của hành [abhisañkhara]. Đối với vị A- 
ra-hán ba gánh nặng này đã được đặt xuống, hạ xuống, để xuống, liệng đi; vì vậy vị ây được 
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Ngài gọi là người có gánh nặng đã được đặt xuống. Anuppattasadattho [có mục đích của 
mình đã được đạt đến]: người đã đạt được mục đích của chính mình, tức là đã đạt được 
mục tiêu riêng của bản thân, phụ âm “ka' đổi thành phụ âm “da', và bậc Thánh A-ra-hán cần 
biết được lợi ích của bản thân. Thật Vậy, VỊ ẫy được Ngài gọi là mục đích của tự thân, mục 
đích riêng với ý nghĩa liên quan mật thiết với bản thân, với ý nghĩa không thê từ bỏ bản thân, 
và với ý nghĩa là mục đích tối thượng của bản thân. Parikkhĩinabhavasamyojano [có sự 
trói buộc ở hữu đã được đoạn tận|: Mười sự trói buộc là sự trói buộc của tham dục, sân 
hận, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, hữu ái, ganh ty, keo kiệt và vô minh. Đây 
được gọi là các “sự trói buộc", bởi vì buộc chặt và gắn kết chúng sanh với các hữu,, hoặc 
ràng buộc hữu với hữu, cho nên Ngài gọi là “sự trói buộc ở hữu”. Những sự trói buộc ở hữu 
này đã được vị A-ra-hán tận diệt, đã được đoạn trừ, đã được thiêu rụi băng lửa trí tuệ, vì thế 
VỊ ây được gọi là người “có sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận. Sammadañña trong từ 
Sammadañña vimut(o [đã được giải thoát do biết đúng đắn] này nghĩa là nhờ biết chân 
chánh. Ngài đã nói như thế nào? Vị ấy sau khi hiểu biết được, sau khi suy xét, sau khi xác 
định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt, ý nghĩa uẫn đối với các uân, ý nghĩa xứ đối với 
các xứ, ý nghĩa giới đối với các giới, ý nghĩa áp bức của đau khổ, ý nghĩa nguồn gốc của 
sanh khởi, ý nghĩa tịch tịnh của diệt tận, ý nghĩa tri kiến của đạo, hoặc sự phân loại bắt đầu 
như vây: tất cả các hành là vô thường, v.v. chân chánh là theo đúng thực tính pháp. 

Vimutto [đã được giải thoát]: Có hai sự giải thoát là tâm giải thoát và Niết-bàn giải 
thoát. Vì vị A-ra-hán gọi là vị đã được giải thoát chính với sự giải thoát của tâm, người có 
tâm đã được giải thoát từ tất cả phiền não, gọi là đã giải thoát chính nhờ sự giải thoát trong 
Niết-bàn do vị ấy có tâm hướng đến Niết-bàn. Vì vậy, vị ấy được Ngài gọi là 'đã được giải 
thoát do biết đúng đắn'. Pariññãtam tassa [biết rõ toàn diện điều đó]: nơi thiết lập của sự 
tưởng tượng [sai lầm] đó bậc A-ra-hán đã biết toàn diện băng ba sự hiểu biết toàn diện. Do 
vậy, vị ấy không tưởng tượng chỗ thiết lập đó, và vị ấy cũng không tưởng tượng bằng sự 
tưởng tượng [sai lầm] đó. Từ còn lại theo cách thức như đã nói. 


Còn ba phần bắt đầu rằng: khayäã rãøassã [nhờ sự đoạn trừ ái luyến] Ngài đã nói 
trong phần Niết-bàn, phần ấy nên giải thích chi tiết chính trong phần đất v.v, phần biết toàn 
diện cũng nên giải thích chỉ tiết cả trong phần Niết-bàn. Bậc trí khi giải thích chi tiết cần kết 
hợp với pariññãtam tassa [biết rõ toàn diện điều đó] với tất cả các câu, rồi mới cần phối 
hợp thêm với câu (vị ấy) đã thoát khỏi tham nhờ sự đoạn tận đối với tham [khayã rãgassa 
vitarägattã], từ còn lại cũng có cách thức đó. Lại nữa, Ngài tóm lược bài giảng bằng lời đã 
nói trong một câu mà cũng được nói trong các câu. 


Vị Ấy đã ly tham, do sự cạn kiệt của luyến ái [khayã rãgassa vĩtarãgattã] này do 
những vị tu sĩ bên ngoài Phật giáo không có ái luyến đối với các dục lạc, nhưng vị ấy không 
phải “đã lìa luyễn ái, do sự cạn kiệt của luyến ái”. Chỉ có bậc A-ra-hán lìa xa luyến ái, vì vậy 
Ngài đã nói răng: “Vị ấy đã ly tham, do sự cạn kiệt của luyến ái”. Cả sân và sỉ cũng theo 
cách thức này. Như lời đức Thế Tôn đã thuyết: “ta nói rằng vị ấy đã biết trọn vẹn điều 
đó”. Ý nghĩa rằng: Vị A-ra-hán ấy không tưởng tượng vật đó, bởi vì Ngài đã được biết toàn 


42 


01 - Giải thích Kinh Pháp Môn Căn Bản CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Milapariyayasuttavan—n<ana QUYEN 1 


diện như thế nào, cả ở chỗ này cũng như thế. Bậc A-ra-hán ấy bậc trí nên thấy rằng (vị ấy) 
không tưởng tượng vật đó hoặc cũng không tưởng tượng bằng sự tưởng tượng [sai lầm] đó 
vì ngài đã lìa xa luyến ái. 

Ở đây phần này “đã được biết toàn diện” Ngài thuyết nhằm mục đích cho thấy sự 
đích cho thấy sự trọn vẹn việc chứng ngộ quả [phalasacchikiriyäpãripri]. Hoặc vị A-ra-hán 
không tưởng tượng vì hai lý do: bởi vì vị ấy đã biết toàn diện vật [vatthu] và các căn bản bất 
thiện cũng đã được bứng gốc bởi vị ấy. Do vậy, các nhà chú giả trình bày về sự biết toàn 
diện các vật [vatthu] với phần biết toàn diện và những phần khác cho thấy sự bứng gốc các 
căn bản bất thiện của vị ấy. 


Trong số những phần đó, nên biết rằng sự khác biệt trong ba phần sau: vị A-ra-hán 
đó sau khi thấy nguy hiểm trong luyến ái trong ba phần đó, vị ấy trú quán xét về khổ, được 
giải thoát bởi vô tham ái giải thoát (appanihitavừưnokkha], và VỊ ẫy đã lìa luyến ái, do sự cạn 
kiệt của luyên ái. Sau khi thấy nguy hiểm trong sân, vị ấy vững trú quán về vô thường, được 
giải thoát bằng vô tướng giải thoát [animitavinokkha] và vị ây đã lìa sân hận, do sự cạn kiệt 
của sân hận. Sau khi thấy nguy hiểm trong si, vị ấy vũng trú quán về vô ngã, được giải thoát 
bằng không tánh giải thoát [suññatavinokkha] và vị ây đã lia si mê, do sự cạn kiệt của s1 
mê. 

Nếu như sự tình là vậy, một người được giải thoát bởi ba sự giải thoát [tại một thời 
điểm] không được, bởi thế không nên nói 2 phần này? Điều đó là không nên. Tại sao? Bởi 
vì không được chỉ định chắc chắn. Vì thế đức Thế Tôn đã nói bằng (lời) không chỉ định rõ: 
“Này chư tỳ khưu, vị tỳ-khưu nào là bậc A-ra-hán”, mà Ngài không nói rằng vị ấy được 
giải thoát do vô tham ái giải thoát, hoặc do hai giải thoát kia; Bởi vậy điều nào thích hợp 
cùng vị A-ra-hán, tất cả điều đó cần phải nói như vậy. 

Hoặc không có sự khác biệt, bất kỳ vị A-ra-hán nảo, trong sự cạn kiệt phiền não có áI 
luyến v.v, vị có ái luyễn đã xa lìa nhờ sự cạn kiệt của ái luyến vì đã biết toàn diện về khổ đo 
sự biến hoại Jyiparinamadukkha]; vị có sân đã xa lìa nhờ sự cạn kiệt của sân hận do đã biết 
toàn diện về khổ do thọ khổ [dukkhadukkhaj; vị có sĩ đã xa lìa nhờ sự cạn kiệt của sỉ do đã 
biết toàn diện khổ do pháp tạo tác [sankhäradukkhaJ. Hoặc vị có ái luyễn đã xa lìa nhờ sự 
cạn kiệt của luyến ái đo đã biết toàn diện về đối tượng khả ái /i//härammanaj; vị có sân hận 
đã xã lìa nhờ sự cạn kiệt của sân hận do đã biết toàn diện đối tượng không khả ái 
[amiftharammanaj; vị cô sĩ đã xa lìa nhờ sự cạn kiệt của sĩ do đã biết toàn diện đối tượng 
trung tính /majjhatärammanaj. Hoặc vị có ái luyên đã xa lìa nhờ sự cạn kiệt của ái luyến 
đã được bứng gốc ái luyến tùy miên đối với cảm giác lạc thọ; vị có sân đã xa lìa và có sĩ đã 
xa lìa (do) đã được bứng gốc sân tùy miên và sỉ tùy miên đối với khổ thọ và xả thọ như thế 
này, như thế kia. Do vậy, đức Thế Tôn khi thuyết về sự khác biệt, Ngài đã nói rằng: “vị ấy 
đã lìa xa ái luyến nhờ sự cạn kiệt của ái luyến. ..đã xa lìa sĩ mê.” 


Lời thuyết giảng 3-4-5-6 với phần bậc Lậu Tận kết thúc. 
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Giải Thích Phần Về Như Lai 


[12] Như vậy sau khi đức Thế Tôn thuyết về sự vận hành của bậc lậu tận trong các 
vật như đất v.v.., bây giờ Ngài thuyết về sự vận hạnh của chính mình nên Ngài đã thuyết 
rằng: “Này các tỳ khưu, Như Lai” v.v. Ở đó, “Như Lai” đức Thế Tôn được gọi là Như Lai 
bằng tám lý đo: (1) Gọi là Như Lai do Ngài đã đến như vậy [tathã ãgata]; (2) gọi là Như Lai 
do Ngài đã đi như vậy [tathã gata]; (3) gọi là Như Lai do Ngài đã đến băng tướng trạng thật 
[tathalakkhanam ãgata]; (4) gọi là Như Lai do Ngài đã chứng đắc tuệ vô thượng (với) thật 
theo đúng chân lý [tathadhamme yäthãvato abhisambuddha|; (Š) gọi là Như Lai do Ngài là 
người thấy đúng [tathadassitäya]; (6) gọi là Như Lai do Ngài là người nói đúng 
[tathavaditaya]|; (7) gọi là Như Lai do Ngài thực hành đúng [tathakaritaya] và (8) gọi là Như 
Lai với ý nghĩa chinh phục [abhibhavanatthenal. 


(1) Đức Thế Tôn có hồng danh là Như Lai với ý nghĩa Ngài đã đến như vậy là như 
thế nào? Giống như Bậc Chánh đăng Chánh giác quá khứ thực hiện sự nỗ lực vì lợi ích cho 
tất cả chúng sanh, giống như đức Thế Tôn có hồng danh là Wipass7, giông như đức Thế Tôn 
có hồng danh là ,Sik#7, giống như đức Thế Tôn có hồng danh là Wessabhữ, giống như đức 
Thế Tôn có hồng danh là Kakusandha, giống như đức Thế Tôn có hồng danh là 
Konãgamana. giỗng như đức Thế Tôn có hồng danh là Kassapa. Ngài đến vì lợi ích của tất 
cả chúng sanh thế nảo, (thì đức Thế Tôn của chúng ta Ngài cũng đến vì lợi ích của tất cả 
chúng sanh tương tự như thế đó). Ngài đã nói ra sao? Ngài đã nói rằng đức Thế Tôn đó Ngài 
đã đến vì đại nguyện [abhinThãra] nào, đức Thế Tôn của tất cả chúng ta cũng đã đến vì đại 
nguyện đó tương tự. 


Hoặc lại nữa, đức Thế Tôn có hồng danh VipassI...đức Thế Tôn có hồng danh 
Kassapa đã thực hành bồ thí ba-la-mật, giới ba-la-mật, xuất ly ba-la-mật, trí tuệ ba-la-mật, 
tỉnh tấn ba-la-mật, kham nhẫn ba-la-mật, chân thật ba-la-mật, quyết định ba-la-mật, từ ba- 
la-mật, xả ba-la-mật; Ngài đã thực hành ba mươi pháp ba-la-mật là mười pháp ba-la-mật bậc 
hạ, mười pháp ba-la-mật bậc trung và mười pháp ba-la-mật bậc thượng; Ngài đã thực hành 
năm pháp đại thí là bố thí các chi phần trên cơ thê, bố thí mạng sống bố thí tài sản, bồ thí 
ngai vàng, bồ thí con và bố thí vợ đã thực hành pubbayoga [tiền nỗ lực] người thầy đầu tiên 
[pubbacariyã] việc giảng dạy giáo pháp và hành lợi ích cho quyến thuộc v.v, đã đến hành 
năm phận sự của chư Phật [buddhicariyä] như thế nào, đức Thế Tôn của chúng ta Ngài cũng 
đã đến như thế đó. 


Và giống như đức Thế Tôn có hồng danh Vipassĩ...giống như đức Thế Tôn có hồng 
danh Kassapa, các Ngài đã đến, đã tu tập và đã phát triển bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn nền tảng của thần thông, ngũ quyên, ngũ lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, thành 
đạo tám chi phần như thế nào, ngay cả đức Thế Tôn của chúng ta Ngài cũng đã đến như thế 
đó. Vì thế Ngài có hồng danh là Tathãgata [Như Lai]. 
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Các bậc munï có đức Phật Wipassr v.v, Ngài đã đạt đến bản thể vị Chánh đẳng Chánh 
Giác trên đời này bằng cách nào; thì vị Sakya, Ngài cũng đã đến bằng cách đó. Vì lý do ấy 
đức Thế Tôn vị Hữu Nhãn mới được goi là Tathagata [Như Lai]. 


Đức Thế Tôn, Ngài đã đến bằng cách đó như đã giải thích thích, cho nên Ngài mới 
có hồng danh là Tathägata [Như Lai]. 


(2) Đức Thế Tôn có hồng danh Tathãgata do Ngài đã đi như thế nào? Giống như đức 
Thế Tôn hồng danh Vipassï...đức Thế Tôn hồng danh Kassapa khi sanh ra (vừa mới lọt lòng 
mẹ) Ngài đã đi thế nào, đức Thế Tôn của chúng ta Ngài cũng đã đi thế đó. Vì vậy vị ấy đã 
đi như thế nào? Bồ-tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên đôi chân, mặt hướng 
phía Bắc, bước đi bảy bước. Như Ngài đã nói: “Này Änanda, Vị Bồ-tát khi sanh ra, Ngài 
đứng vững, thăng bằng trên đôi chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, có chư Thiên 
cầm lọng trăng che bên trên. Ngài nhìn khắp mọi phương hướng, lớn tiếng như con ngưu 
vương, thốt ra lời như sau: “Ta là bậc tôi thượng ở thể gian, Ta là bậc tối tôn ở thế gian, Ta 
là bậc cao nhất ở thế gian, Kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng, giờ đây không còn phải 
tải sanh nữa. ` (ma. m. 3.207). 


Việc Ngài đi như vậy không sai lệch, bằng điềm báo trước của việc đạt được nhiều 
pháp cao thượng. Trong câu rằng Ngài vừa ra đời, đứng vững trên mặt đất, thăng bằng trên 
đôi chân này đây là điềm báo trước của việc chứng đắc được Tứ Như Ý Túc. Ngài quay mặt 
về hướng bắc là điềm báo trước của sự vượt khỏi tất cả thế giới. Ngài bước đi bảy bước là 
điềm báo trước của việc đạt được Thất Giác Chi. Việc cầm cây phất trần được nói trong câu 
sau: “phe phầy tới lui những cây phất trần có tay cầm bằng vàng”. (su. ni. 693), là điềm báo 
trước của việc áp chế tất cả bọn ngoại đạo sư. Cầm cây lọng trắng là điềm báo trước của việc 
đắc thành cây lộng trắng tối thượng không vết nhơ là việc giải thoát bởi sức mạnh A-ra-hán. 
Việc nhìn khắp mọi hướng là điềm báo trước của việc chứng đắc trí tuệ tối thượng là Trí Tuệ 
Toàn Giác. Việc thốt lên như tiếng Ngưu Vương là điềm báo trước của việc tuyên thuyết 
Chuyên Vận Bánh Xe Pháp cao thượng mà không có ai (có thể) phản đối. Thậm chí đức Thế 
Tôn này đã đi bằng cách đó. Việc Ngài đi như vậy không sai lệch, bằng điềm báo trước của 
việc đạt được nhiều pháp cao thượng. Bởi thế bậc trưởng thượng xưa đã nói: 

“Ngài Gotama (khi còn là Bô-tát) vừa mới sinh trong phút chốc, Ngài đứng vững 
vàng thăng bằng trên đôi chân, rồi Ngài bước đi bảy bước. Giống như bò chúa dẫn đẫu đàn 
đi trước, và chư thiên che lọng trắng bên trên cúng dường Ngài; 

Ngài Gotama ấy sau khi bước bảy bước; Ngài nhìn khắp mọi phương hướng. Rôi 
thốt lên với giọng âm kết hợp với tám phẩm chất; giống như sư tử chúa đứng trên đỉnh núi 
gâm lên tiếng gâm sư tử. ” 

Đức Thế Tôn đã đi như đã giải thích, do vậy Ngài có hồng danh là Tathãgata. 

Lại nữa, đức Thế Tôn có hồng danh Vipassï...đức Thế Tôn có hồng danh Kassapa 
như thế nào, đức Thế Tôn của ta cũng thế ấy tương tự. Đức Thế Tôn đã đi nhờ sự xuất ly đã 
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đoạn trừ sự ước muốn trong các dục; đã đoạn trừ sận hận bằng sự không sân hận; đã đoạn 
trừ hôn trầm thụy miện bằng tưởng đến ánh sáng, đã đoạn trừ phóng dật trạo hồi bằng sự bất 
phóng dật, đã đoạn trừ hoài nghi do sự xác định pháp, đã đoạn tận vô mình bằng trí tuệ, đã 
làm tiêu tan sự không hoan hỷ với sự không hoan hỷ; do sơ thiền, đã làm tiêu hoại các pháp 
ngăn che; do nhị thiền bóng tối là tầm tứ đã được an tĩnh; do tam thiền đã lìa khỏi hỷ; do tứ 
thiền đã đoạn trừ sự an lạc và đau khổ; đã vượt qua hẳng sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt 
tưởng bằng sự thể nhập không vô biên xứ; đã vượt qua hắng không vô biên xứ tưởng bằng 
sự thể nhập thức vô biên xứ; đã vượt qua hăng thức vô biên xứ tưởng bằng sự thể nhập vô 
sở hữu xứ; đã vượt qua hăng vô sở hữu xứ tưởng bằng sự thê nhập phi tưởng phi phi tưởng 
xứ rồi Ngài đã đi. 

Đã đoạn trừ tưởng về thường tồn băng việc quán xét về vô thường; đã đoạn trừ tưởng 
về an lạc bằng việc quán chiếu về khổ não; đã đoạn trừ tưởng về tự ngã bằng việc quán chiếu 
về vô ngã; đoạn trừ sự vui thích bằng việc quản chiếu về nhàm chán; đã đoạn trừ tham ái do 
quan chiếu về ly tham; đoạn trừ nhân sanh khởi bằng việc quán chiếu về diệt tận; đã đoạn 
trừ sự năm giữ băng việc quán chiếu về từ bỏ; đã đoạn trừ sự nghĩ tưởng về sự tiếp nối bằng 
việc quán chiếu về đoạn tận; đã đoạn trừ sự tích lũy bằng việc quán chiếu về biến hoại; đã 
đoạn trừ sự nghĩ tưởng về vững chắc bằng việc quán chiếu về chuyền biến; đã đoạn trừ hiện 
tướng bằng việc quán chiếu về vô tướng; đã đoạn trừ sự nguyện ước bằng việc quán chiếu 
về vô nguyện; đã đoạn trừ sự cố chấp do quán xét về không tánh; đã đoạn trừ sự cố chấp 
trong việc chấp giữ băng việc minh sát các pháp bằng thắng tuệ; đã đoạn trừ sự cố chấp vào 
sự lầm lẫn bằng việc quán chiếu về sự biết và thấy đúng theo thực thể; đã đoạn trừ sự cố 
chấp vào sự nương tựa bằng việc quán chiếu về tai hại; đã đoạn trừ sự không phân biệt rõ 
bằng việc quán chiếu về phân biệt rõ; đã đoạn trừ sự cô chấp vào sự ràng buộc bằng VIỆC 
quán chiếu về ly khai; đã bẽ gãy các phiền não thuần về tà kiến bằng Tu-đà-hoàn đạo; đã 
đoạn trừ các phiền não thô thiên bằng Tư-đà-hàm đạo; đã bứng tận gốc các phiền não có tính 
chất vi tế do A-na-hàm đạo; đã đoạn tận toàn bộ phiền não theo ý nghĩa thu thúc bằng A-ra- 
hán đạo, rồi Ngài đã đi. Đức Thế Tôn đã đi như vậy với biểu hiện như đã giải thích, do đó 
Ngài có hồng danh là Tathãgata. 

(3) Đức Thế Tôn có hồng danh là Tathãgata do Ngài đã đến bằng tướng trạng như 
thật ra sao? Đức Thế Tôn đã đến là đến không lỗi lầm bao gồm chứng đắc theo tuần từ, trạng 
thái của địa giới là cứng rắn đúng đắn không sai; trạng thái của thủy giới là sự chảy ra; trạng 
thái của hỏa giới là nóng; trạng thái của gió là căng phòng; trạng thái của hư không giới là 
không xúc chạm được; trạng thái của thức giới là sự nhận thức. 

Trạng thái của sắc là sự biến hoại liên tục; trạng thái của thọ là sự cảm thọ; trạng thái 
tưởng là sự ghi nhớ; trạng thái của hành là tạo tác [abhisankharana], trạng thái của thức là sự 
nhận thức. 
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Trạng thái của tầm là sự dán lên; trạng thái của tứ là tiếp tục dán chặt (đối tượng); 
trạng thái của hành là tạo tác, trạng thái của hỷ là sự lan tràn ra, trạng thái của lạc là sự dễ 
chịu, trạng thái của chuyên nhất của tâm là sự yên tĩnh, trạng thái của xúc là chạm cảnh. 


Trạng thái của tín quyền là quyết định chắc chắn, trạng thái của tấn quyền là giữ vững, 
trạng thái niệm quyền là hiện bày rõ ràng, trạng thái của định quyền là tâm bất phóng dật. 
Trạng thái của tuệ quyền là tâm biết rõ. 


Trạng thái của tín lực là không bị lay động trong những thứ không đáng tin; trạng thái 
của tấn lực là tâm không bị lay động trong sự lười biếng: trạng thái của niệm lực là tâm 
không bị lay động trong sự thất niệm; trạng thái của định lực là tâm không bị lay động trong 
sự phóng dật; trạng thái của tuệ lực là tâm không bị lay động trong vô minh. 


Trạng thái của niệm giác chi là sự hiện bà rõ ràng; trạng thái của trạch pháp giác chi 
của sự cân nhắc [sự điều tra]; trạng thái của tính tấn giác chị là sự kiên trì; trạng thái của hỷ 
giác chi là tràn ngập khắp tâm; trạng thái của an tịnh giác chi là sự tĩnh lặng của tâm; trạng 
thái của định giác chi là sự không phóng dật của tâm; trạng thái của xả giác chi là sự quán 
xét, cân nhắc. 


Trạng thái của chánh kiến là sự thấy: trạng thái của chánh tư duy là sự đặt tâm vào; 
trạng thái của chánh ngữ là sự xác định tâm; trạng thái của chánh nghiệp là sự siêng năng 
tinh tấn; trạng thái của chánh mạng là sự trong sạch của tâm; trạng thái của chánh tỉnh tấn là 
nâng đỡ tâm; trạng thái chánh niệm là sự hiện bày rõ ràng: trạng thái chánh định là tâm không 
phóng dật. 


Trạng thái của vô minh là sự không hiểu biết; trạng thái của hành là tư [cetanã]; trạng 
thái của thức là sự nhận thức; trạng thái của danh là hướng tâm đến; trạng thái của sắc là 
luôn biến hoại; trạng thái của 6 xứ là chỗ sanh; trạng thái của xúc là sự tiếp xúc; trạng thái 
của thọ là việc cảm thọ cảnh; trạng thái của tham ái là nguyên nhân của khô đau; trạng thái 
của thủ là sự chấp chặt; trạng thái của hữu là việc tích trữ; trạng thái của sanh là sự sanh ra; 
trạng thái của sự giả nua là sự hao mòn; trạng thái của tử là chết. 


Trạng thái của giới [dhãtu] là không tánh [suññatä]; trạng thái của xứ là chỗ sanh; 
trạng thái của sự thiết lập niệm là sự hiền bày rõ ràng; trạng thái của chánh cần là sự thiết 
lập sự tinh tấn; trạng thái của thần túc là sự thành tựu. trạng thái của quyền [indriya] là sự to 
lớn; trạng thái của lực là sự không lay động: trạng thái của yếu tố giác ngộ là vượt khỏi khổ; 
trạng thái của đạo là làm nhân đưa đến diệt khổ; 


Trạng thái của chân lý là sự thật; trạng thái của chỉ tính và minh sát là có phận sự 
đồng nhất, trạng trái của những thứ là cặp (đôi) là không tách rời. 


Trạng thái của giới thanh tịnh là sự thu thúc phòng hộ; trạng thái của tâm thanh tịnh 
là sự không phóng dật, trạng thái của kiến thanh tịnh là sự thấy: 


Trạng thái của trí trong sự cạn kiệt là đoạn tận; Trạng thái của trí trong pháp chưa 
sanh là sự an tịnh; trạng thái của ước muốn là nguyên nhân; trạng thái của sự tác ý là sự tinh 
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tấn nỗ lực; trạng thái của xúc là gom chung lại; trạng thái của thọ là tập hợp lại; trạng thái 
của định là các pháp làm trưởng: trạng thái của niệm là sự to lớn; trạng thái của tuệ là sự 
vượt trội tất cả pháp; trạng thái của sự giải thoát là cốt lõi; trạng thái của Niết-bàn nơi nhập 
vào bất tử là nơi chấm đứt. Đức Thế Tôn đã đến, (tức là) đã đạt được trạng thái thật sự, không 
sai lầm, do đó Ngài có hồng danh là Tathãgata. Đức Thế Tôn đã đến bằng trạng thái thực sự 
như vậy do đó Ngài có hồng danh là Tathãgata. 


(4) Đức Thế Tôn có hồng danh Tathãgata bởi giác ngộ toàn bộ pháp thực thê theo 
đúng thực tính như thế nào? gọi là pháp thực thê gồm bốn Thánh đế. Như đức Thế Tôn đã 
nói rằng: “Này các f} khưu, bốn Thánh để này là thực thể, là không biến hoại, không sai 
khác. Bồn gì? Này các tỳ khưu, 'Đây là Khổ, ` điều này là thực thể, không biến hoại, không 
sai khác (sam. ni. 5.1050)”. Sự giảng giải chỉ tiết (tự tìm hiểu). Đức Thế Tôn giác ngộ toàn 
bộ bốn Thánh đề ấy bởi thế Ngài đã được gọi là Tathãgata do bản thân đã giác ngộ toàn bộ 
Thánh đề như thật. Quả thật, từ “đã đi [gata]? trong từ “tathãgata° này có nghĩa là “giác ngộ 
toàn bộ ý nghĩa°. Và hơn nữa, thực tính già và chết sanh khởi bởi có sanh làm duyên là thực 
thể, không biến hoại, không sai khác...thực tính các hành sanh khởi do vô minh làm duyên 
là thực thể, không biến hoại, không sai khác. Thực tính vô minh làm duyên cho các hành 
sanh khởi. Thực tính các hành làm duyên cho thức sanh khởi...thực tính sanh làm duyên cho 
già và chết sanh khởi, (đây là) thực thể, không biến hoại, không sai khác. Đức Thế Tôn giác 
ngộ toàn bộ tất cả thực tính đó, chính nhân đó Ngài được gọi là Tathagata. Đức Thế Tôn có 
hồng danh Tathãgata bởi giác ngộ toàn bộ thực thể theo đúng thực tính pháp như đã giải 
thích. 


(5) Đức Thế Tôn có hồng danh Tathãgata do nhìn thấy đối tượng thực thê như thế 
nào? đối tượng nào gọi là sắc cảnh đã đi đến phạm vi ở trong tầm nhãn môn của tất cả chúng 
sanh không thê ước lường được có trong thế gian cùng với chư thiên...trong nhóm chúng 
sanh cùng với chư thiên và loài người (vả) trong thế giới [lokadhãtu] không thể ước lường 
được đối tượng đó, đức Thế Tôn nhìn thấy, biết tất cả biểu hiện. Đối tượng đó đức Thế Tôn 
biết và thấy như vậy, chia theo tên thành nhiều loại, theo 13 phần (vả) theo 52 cách thức theo 
cách sau: “sắc là sắc xứ đó như thế nào? sắc này y cứ bốn sắc đại hiển là sắc có màu sắc nhìn 
thấy được, xúc chạm được là sắc màu xanh, sắc màu vàng” (dha. sa. 616), [đây gọi là sắc] 
với mãnh lực là sắc đáng ước muốn và không đáng ước muốn v.v, với mãnh lực đạt được 
trong sắc đã thấy, âm thanh đã nghe, mùi, vị, cành xúc đã biết và cảnh pháp đã được biết rõ, 
chính là thực thể, không bị biến hoại. Trong số đối tượng có âm thanh v.v, đến phạm vị ở 
trong cảnh thanh v.v, cũng theo cách này. Đức Thế Tôn đã nói như vây: “này chư tỳ khưu, 
đối tượng nào mà thế giới cùng với toàn bộ thế gian...nhóm chúng sanh cùng với nhóm chư 
thiên và loài người đã thấy, đã nghe, đã biết, đã biết rõ, đã chứng đắc, được tầm cầu đến, 
được ý suy nghĩ đến, Như Lai biết đối tượng, Như Lai biết thực thể đối tượng đó, đối tượng 
đó Như Lai biết đối tượng đó hiện bày ở trong Như Lai.” (a. ni. 4.24). Như vậy, đức Thế 
Tôn có hồng danh là Tathãgata, bởi thấy đối tượng thực thê, bằng cách như đã giải thích. Ở 
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đó, nên biết rằng việc sử dụng từ Tathãgata trong ý nghĩa “người nhìn thấy đối tượng thực 
thể.” 

(6) Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai do thuyết lời như thật thế nào? Việc đức Thế 
Tôn ngôi trên bảo tọa Aparãjita [bảo tọa mà Ma Vương không thê phá vỡ được, bảo tọa của 
người chiến thăng] dưới cội cây bồ đề. Ngài tiêu diệt cả 3 Ma Vương rồi chứng đắc viên 
mãn vô thượng Chánh đăng Chánh giác, việc đức Thế Tôn tịch diệt Niết-bàn trong cảnh giới 
Niết-bàn không còn dư sót giữa hai cây sđ/z vào ban đêm, trong suốt khoảng thời gian 45 
năm (sau khi thành đạo và trước khi tịch diệt Niết-bàn) là trong khoảng thời gian 
pathamabodhiya, thời gian majjhimabodhiyä và thời gian pacchimabodhiya, Phật ngôn nào 
mà đức Thế Tôn thuyết như sưfa, geyya...vedalla, tất cả Phật ngôn đó người trí thức không 
thê nói lời khiến trách cả ý nghĩa, cả văn tự không hơn không kém, trọn vẹn với tất cả biểu 
hiện triệt hạ sự say mê bởi ái luyến, triệt hạ sự say mê bởi sân hận và triệt hạ sự say mê bởi 
s¡ mê, sự lầm lẫn trong Phật ngôn đó dù chỉ là đỉnh của ngọn tóc cũng không có, tất cả điều 
đó đều là thực thể, không bị biến đổi, tương tự như được đóng dấu bằng con dấu hoàng gia 
là một, giống như đo lường với cùng một dụng cụ đo lường, và giống như được cân bằng 
một chiếc cân. Bởi thế bậc trưởng thượng đã được nói rằng: “Này Cunda, vào đêm đức Như 
Lai giác ngộ quả vị vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và vào đêm Như Lai viên tịch Niết- 
bàn ở cảnh giới Niễt-bàn không còn dư sót, điều nào đức Như Lai thuyết giảng, nỏi ra, chỉ 
dạy trong khoảng thời gian này, mọi điều ấy đều là y như thể, không sai khác; vì thể, được 
gọi là Như Lai.” (a. ni. 4.23). Từ đã đi trong từ Như Lai có ý nghĩa ngang bằng với từ 
“thuyết, nói. Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai do thuyết, nói như thật theo cách đã giảng 
giải. Và hơn nữa, việc thuyết gọi là “cách nói”, tức là lời nói. Việc thuyết của Như Lai đều 
như thật, không biến đổi, do nhân đó mới được gọi là Như Lai. “tathãgata° do đôi phụ âm 
“da? thành phụ âm “ta? và nên biết rằng từ “tathãgata? được hình thành với ý nghĩa như đã 
giải thích. 

(7) Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai do thực hành như thực như thế nào? Thân 
nghiệp của đức Thế Tôn thuận theo khâu nghiệp, cả khâu nghiệp thuận theo thân nghiệp. Vì 
thế đức Thế Tôn nói như thế nảo (sẽ) thực hành như thế đó, và làm như thế nào (sẽ) nói như 
thế đó. Có nghĩa là khẩu nghiệp của đức Thế Tôn đó tuyên thuyết như vậy như thế nào, dầu 
thân nghiệp cũng như thế đó, bởi thế mới được gọi là Như Lai [Tathãgata]. Vì thế đức Thế 
Tôn đã nói rằng: “Này chư tỳ khưu, Như Lai nói thế nào thì làm như thế đó, làm như thế nào 
thì nói như thế đó. Vì lý do nói như thế nào thì làm như thế đó, làm như thế nào thì nói như 
thế ấy. Cho nên được gọi là Như Lai.” (a. ni. 4.23). Như vậy, đức Thế Tôn được gọi là Như 
Lai bởi người làm như thật, như đã được giải thích. 

(8) Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai bởi ý nghĩa đắng chiến thắng? Đức Thế Tôn 
bậc chiến thắng từ cõi cao nhất là cõi Phạm thiên sanh hữu tột cùng [bhavagga] cho đến cõi 
thấp nhất là đại địa ngục ÄvicT, về bề ngang chinh phục toàn bộ chúng sanh trong thế giới 
[Iokadhãtu] không thê ước chừng được, bằng giới, định, tuệ, giải thoát, trí tuệ và nhận thấy 
bằng sự giải thoát, giới hạn và hạn lượng [các ân đức có giới v.v, | của đức Thế Tôn ẫy không 
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có, Ngài có đức hạnh không thể hạng lượng được, không thể ước chừng được, không có aI 
hơn Ngài, là vua của vua, là chư thiên của chư thiên, là Đế Thích của các Đề Thích, là Phạm 
thiên trên các Phạm thiên. Bởi thế đức Thế Tôn đã nói rằng: “này chư tỳ khưu, ở thế gian 
tính luôn cõi chư thiên...chư thiên và loài người, đức Như Lai là đẳng chiến thắng, bậc 
không bị thống trị, bác nhìn thấy tất cả, bậc vận hành quyền lực; vì thể, được gọi là đức Như 
Lai.” Trong từ “Như Lai” ấy nên biết từ “Như Lai” được hình thành hình thức như vậy. 


Những thứ giống như osatha gọi là agada [thuốc men]. Thuốc men đó là gì? Nét đẹp 
bài giảng [desanäavilasa] (tùy thuộc vào căn tánh của người nghe) và thành tựu phước báu. 
Bởi thuốc men đó đức Thế Tôn là thầy thuốc có đại oai lực, chinh phục người giữ lấy các 
học thuyết khác, thế gian tính luôn cả chư thiên, giống như bắt rắn độc với thần dược. Thuốc 
men trong việc chinh phục tất cả thế gian của đức Thế Tôn đó thành tựu từ nét đẹp của bài 
giảng [desanävilãsa] và thành tựu phước báu là thực thể, không biến đồi, do đó nên biết rằng 
đức Thế Tôn được gọi là Tathagata, bởi đôi phụ âm “da” thành phụ âm “ta? với cách như đã 
giải thích. Như vậy, đức Thế Tôn có hồng danh là Tathãgata do ý nghĩa chinh phục như đã 
giải thích. 

Và hơn nữa, đức Thế Tôn được gọi là Như Lai do ý nghĩa đạt đến như thật, đạt đến 
thực thê, từ đã đi; từ đã đi nghĩa là đạt tới, đã vượt khỏi, đã chứng đắc, đã tiến hành. Ở đó 
đức Thế Tôn đã đến (tức là) đã hiểu biết toàn bộ thế gian bằng sự thật, là biết toàn diện về 
sự xét đoán [tiranapariññã], vì vậy Ngài được gọi là Như Lai. Đức Thế Tôn đã đến (tức là) 
đã vượt khỏi nhân sanh của thế giới bằng sự thật, là biết toàn diện về sự đứt bỏ 
[pahänapariññä], vì vậy Ngài được gọi là Như Lai. Đức Thế Tôn đã đến (tức là) đã chứng 
đắc sự diệt của thế giới bằng sự thật, thông qua sự tác chứng, vì vậy Ngài được gọi là Như 
Lai. Đức Thế Tôn đã đạt đến (tức là) đã đạt đến chân lý như thật, là pháp thực hành làm nhân 
đưa đến sự diệt của thế giới, vì vậy Ngài được gọi là Như Lai. Vì thế lời nào đức Thế Tôn 
đã nói: “Này các tỳ khưu, thể giới đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ, Như Lai không bị 
ràng buộc với đời. Này các tỳ khưu, sự sanh lên của thể giới đã được Như Lai hoàn toàn 
giác ngộ. Sự sanh lên của thể giới đã được Như Lai đoạn tận; Này các tỳ khưu, sự đoạn diệt 
của thể giới đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ. Sự đoạn diệt của thể giới đã được Như 
Lai đoạn tận. Thể giới đoạn diệt đã được Như Lai chứng ngộ. Này các tỳ khưu, con đường 
đưa đến sự đoạn diệt thế giới đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ. Con đường đưa đến sự 
đoạn diệt của thể giới đoạn diệt đã được Như Lai tu tập. Này chư tỳ khưu, thứ nào Ï: tôn tại] 
ở thể gian tính luôn cõi chư Thiên, tất cả thứ đó đã được Như Lai hoàn toàn giác ngộ, vì vậy 
được gọi là Như Lai.” (a. ni. 4.23). Ý nghĩa của câu đó nên biết như vậy. Và cả lời đã được 
nói cũng chỉ trong tầm lời nói để trình bày bản thể [bhãva] của Như Lai là vị đã đạt đến thực 
thê thật. Chỉ Như Lai ấy có thê giải thích bản thể mà Như Lai là vị đạt đến thực thể bằng mọi 
biểu hiện. 

Araham sammäsambuddho [bậc A-ra-hán, vị Chánh đẳng Chánh Giác]: trước 
tiên đức Thế Thế Tôn cần được biết là bậc A-ra-hán với lý do sau: (ï) bởi vì Ngài đã viễn ly 
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các phiền não; (ii) bởi vì tiêu điệt kẻ thù và (iii) các căm xe đã bị bẻ gãy (vòng luân hồi); (iv) 
bởi vì ngài xứng đáng nhận các vật cúng đường: (v) bởi vì không làm điều ác nơi khuất lấp. 

Gọi là bậc Chánh đăng Chánh Giác [sammãsambuddha] bởi vì Ngài giác ngộ tất cả 
Pháp hoàn toàn chân chánh và tự mình. Đây là phần tóm lược; về phần nghiên cứu chỉ tiết 
hai từ này, hãy tham khảo Visuddhimagga, chương nói về Tùy niệm Đức Phật. Cả hai từ là 
[bậc A-ra-hán, vị Chánh đẳng Chánh Giác] này Ngài Buddhaghosa đã giải thích chỉ tiết 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


Pariññãtantam tathãgatassa [Như Lai đã biết toàn diện điều ấy] nên hiểu ý nghĩa 
như sau: sự tưởng tượng chấp thủ các vật [vatthu] (làm chỗ thiết lập) đó Như Lai đã biết toàn 
diện như vậy cũng được. Vật đó được gọi là Như Lai đã biết toàn diện, đã biết toàn điện vô 
giới hạn, đã biết toàn diện đến cùng tận, (tức là) đã biết toàn điện không còn dư sót. Quả 
thât, chư Phật cùng với chư Thánh thính văn không có sự khác biệt về việc đoạn trừ phiền 
não bởi bốn đạo, mặc dù vậy cũng có sự khác biệt nhau về phương diện sự hiểu biết toàn 
diện, nghĩa là chư Thánh thinh văn quán chiếu bốn giới [dhãtu] chỉ một vài phần đó cũng 
chứng đắc được Niết-bàn. Nhưng đối với chư Phật không có các hành nảo dầu vi tế mà không 
thể nhìn thấy, không thể xét đoán, không thể quán chiếu và không thê tác chứng với trí tuệ 
của Ngài. 

[13] Nandĩ dukkhassa mũlam [hỷ tham là căn bản của khổ đau] và “hỷ tham" là 
tham ái quá khứ, “đau khổ" là ngũ uẫn, “căn bản' là gốc rễ. 'iti viditvä [vài đã biết]ˆ: do đã 
biết rằng hý lạc (sự thỏa thích, sự thèm khát) trong hữu quá khứ đó là căn bản của đau khổ 
hiện tại. “Hữu”: do nghiệp hữu. “Sanh”: những uấn dị thục [thọ, tưởng, hành, thức]. Thật 
vậy, uân dị thục quả nào do sanh, nên được gọi là “sanh”. Hoặc lời giảng này đức Thế Tôn 
trình bảy băng cách nói đến sanh [sự sanh khởi của uân dị thục quả] làm tiêu đề. Vì như thế 
mới cần phải kết hợp với từ iti viditvä [vì đã biết]. Cũng trong từ này có lời giải thích sau: 
do đã biết như thế vì dục hữu [sự cố ý tạo nghiệp] mới có sanh hữu [upapattibhava]”. 
Bhñtassa: Của chúng sanh. Jarãmarananti: sự già và sự chết. Lời giải thích như vây: đo 
đã biết rằng già và chết có cùng các uân của chúng sanh, người đã sanh ra do sanh hữu đó. 
Đức Thế Tôn ngồi trên bảo tọa Aparãjita dưới cội Bồ-đề quán chiếu về Lý Duyên Khởi 
[paticcasamuppäda] nào, chứng đạt Toàn giác trí do thấu triệt về Lý Duyên Khởi 
[paticcasamuppäada] đó. Khi thuyết giảng sự không có của sự tưởng tưởng chấp thủ mới trình 
bày về Lý Duyên Khởi [paticcasamuppäda] đó bằng bốn phần tổng hợp [nhân quá khứ, quả 
hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai], sự tổng hợp có ba sự tiếp nối, sự tiếp nối có ba thời [quá 
khứ, hiện tại và vị lai] và trong ba thời có hai mươi biểu hiện. 

Toàn bộ Lý Duyên Khởi này được đức Thế Tôn đã trình bày chỉ bấy nhiêu là như thế 
nào? Ở đây, 'hỷ tham là căn bản của đau khổ” này có lời giải thích răng từ “hỷ tham' là sự 
tổng hợp thứ nhất; “khổ đau' là sự tổng hợp thứ hai, do “đau khổ' hữu là sự tông hợp thứ 
ba; do “hữu sanh" sanh, già và chết là sự tổng hợp thứ tư. Như vậy bốn sự tổng hợp chỉ bấy 
nhiêu như được giải thích. (sự tổng hợp) có nghĩa là gồm tất cả các phần. Giữa tham ái và 
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đau khổ có một liên kết, giữa đau khô và hữu có một liên kết thứ hai, và giữa hữu và sanh 
có một liên kết thứ ba. Nên biết ba liên kết giữa bốn phần tổng hợp, giống như có ba liên kết 
giữa bốn ngón tay. Trong Lý Duyên Khởi ấy hỷ lạc thuộc về thời quá khứ; sanh, già và chết 
thuộc về thời vị lai; đau khổ và hữu thuộc về thời hiện tại. Như vậy, nên biết ba thời như 
được giải thích. 


Trong quá khứ, trong số năm biểu hiện với từ “hỷ lạc tham ái đã được đề cập, bốn 
biểu hiện không đề cập đến là vô minh, hành, thủ và hữu được bao gồm cùng với ái bởi trạng 
thái làm duyên. Cụm từ “sanh, lão và tử' với lý do được giải thích rằng uẫn nào có sanh, già 
và chết, thì uẫn đó đức Thế Tôn đã thuyết ngay trong thời vị lai về việc đã năm lấy thức, 
danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ hợp với nhau. 

Về sự hiện hữu ở nghiệp quá khứ có năm pháp này hiện diện ở nghiệp quá khứ gồm 
si là vô minh, sự tích lũy là các hành, sự tham vọng là ái, sự đạt đến là thủ, sự cố ý là hữu; 
là duyên cho sự tái sanh ở thời hiện tại. Trong thời hiện tại có năm pháp này hiện hữu trong 
sự sanh lên ở thời hiện tại gồm sự tái sanh là thức, sự đi vào là danh sắc, sắc thần kinh là xứ, 
hiện tượng [akara] được chạm đến là xúc, hiện tượng được cảm nhận là thọ; do duyên của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ. 

Trong thời hiện tại các xứ đã chính mùi có năm pháp này hiện diện ở nghiệp hiện tại 
gồm: si là vô minh, sự tích lũy là các hành, sự tham vọng là ái, sự đạt đến là thủ, sự có ý là 
hữu; là duyên cho sự tái sanh ở thời vị lai. Trong thời vị lai có năm pháp này hiện hữu trong 
sự sanh lên ở thời vị lai gồm sự tái sanh là thức, sự đi vào là danh sắc, sắc thần kinh là xứ, 
hiện tượng được chạm đến là xúc, hiện tượng được cảm nhận là thọ; là duyên của nghiệp đã 
tạo trong hiện tại. 


Như vậy, Lý Duyên Khởi có bốn phần tổng hợp, có ba sự tiếp nối, có ba thời và có 
hai mươi biểu hiện, toàn bộ được đức Thế Tôn thuyết chỉ bấy nhiêu “Ngài đã biết rằng hỷ 
tham là căn bản của đau khổ, và do duyên hữu, sanh (sanh khởi); đo duyên sanh, già và chết 
(sanh khởi) đối với tất cả chúng sanh”. 


Ở đây, tôi sẽ thực hiện việc giải thích ý nghĩa theo thứ tự các câu trong câu sau: “do 
vậy, này các tỳ khưu, Ta nói rằng...đã được hoàn toàn giác ngộ." rồi kết thúc bằng lời 
khuyên nhủ. tasmã tiha được giải thích răng chính là tasmä [bởi vậy, vì thế]. bởi vì từ “ti? 
và từ “ha” là phân từ. “tất cả” đây là từ nói đến “không còn dư sót”. TẤt cả ái: gồm tất cả ái 
được nói đến như vầy “hÿỷ tham”. Sự cạn kiệt: là sự diệt trừ hoàn toàn bằng đạo siêu thế. Ly 
tham: là từ đồng nghĩa với từ sự diệt trừ. Vì vậy, tham ái nào đã tận diệt thì tham ái đó trở 
thành không có ái luyến, đã được diệt, đã được từ bỏ, đã được buông bỏ. Hoặc “sự cạn kiệt” 
đó là từ được sử dụng chung cho phận sự của bốn đạo. Do đó, cần phải giải thích phối hợp 
ý nghĩa như sau: sự ly tham bởi Sơ đạo [Tu-đà-hoàn], sự diệt bởi Nhị đạo [Tư-đà-hàm], sự 
từ bỏ bởi cho Tam đạo [A-na-hàm] và sự dứt bỏ hoàn toàn bởi Tứ đạo [A-ra-hán]. 


Hoặc cần giải thích thêm ý nghĩa “sự cạn kiệt” đó như vầy, hạng phàm phu có thể 
tưởng tượng đất là đất bằng tham ái nào, do sự diệt tận của tham ái đó; hạng phàm có thể 
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phu tưởng tượng đất bằng tham ái nào, do đã ly tham tham ái đó; hạng phàm phu có thê 
tưởng tượng đất bằng tham ái nào, do đã diệt tham ái đó; hạng phàm phu có thê tưởng tượng 
đất bằng tham ái nào, do đã từ bỏ tham ái đó; hạng phàm phu có thê tưởng tượng rằng đất 
của ta bằng tham ái nào, do đã từ bỏ hoàn toàn tham ái đó; 


Hoặc hạng phàm phu tưởng tượng đất bằng tham ái nào, do sự cạn kiệt của tham ái 
đó;...; hạng phàm phu có thể hoan hỷ đất với tham ái nào, do đã từ bỏ hoàn toàn tham ái đó. 
(cả 2 ý nghĩa đó) không có gì đối lập. 

Vô thượng là ngoại trừ con người cao cả, tối thượng hơn tất cả người khác. Chánh 
đẳng Chánh giác: Giác ngộ chân chánh và tự mình. Lại nữa việc giác ngộ được bậc trí tán 
thán và tốt đẹp. Bodhi: ám chỉ đến cây Bồ-đề, hay đạo, hay Toàn giác trí, hay Niết-bàn. 
Trong câu sau cây được gọi là bodhi: “Lần đầu tiên giác ngộ dưới cội cây Bỏ-để” (mahãäva. 
1; udã. 1). và “giữa cây Bồ-đề và Gayä” (mahãva. 11; ma. ni. 1.285); Trong câu sau đạo 
được gọi là bodhi “?zí trong bốn đạo” (cũlani. 121); Trong câu sau Toàn giác trí được gọi 
là bodhi “Chứng được đạo Bồ-đê, có sự thông mình bao la cao quý” (đĩ. ni. 3.217); Trong 
đoạn văn sau bodhi được gọi là Niết-bàn: “Sau khi đã chứng đạo Bồ-đề, trạng thái bất 
tử, vô vi”. Ở đây, từ bodhi có ý muốn nói đến trí A-ra-hán đạo của đức Thế Tôn. Một số vị 
thầy nói rằng muốn đề cập đến Toản giác trí. 


A-ra-hán đạo mà chư Thánh thinh văn đã chứng có phải là giác ngộ vô thượng không? 
Không phải. Tại sao? Bởi vì không mang lại tất cả ân đức. Quả thật, đối với một số vị A-ra- 
hán đạo chỉ mang lại A-ra-hán quả mà thôi; đối với một số vị A-ra-hán đạo mang lại Tam 
minh; đối với một số vị A-ra-hán đạo mang lại lục thông; đối với một số vị A-ra-hán đạo 
mang lại tứ vô ngại giải; đối với một số vị A la hán đạo mang lại các ba-la-mật trí của hàng 
Thinh văn. Đối với chư Phật Độc Giác đạo trí mang lại tuệ giác của vị Phật Độc Giác. Nhưng 
đối với chư Phật toàn giác đạo trí mang lại sự thành tựu tất cả ân đức, giống như vị vua đã 
đăng quang trở thành người có quyên thế tối cao khắp quốc độ. Vì thế, Bồ-đề trí của bất cứ 
ai đi chăng nữa cũng không được xem là vô thượng giác ngộ. 


Đã được giác ngộ: Đã thắng tri, đã thấu triệt, tức là đã đến, đã chứng ngộ. Ta nói: 
Ta nói, Ta chỉ dạy, Ta trình bày, Ta chỉ bảo, Ta chế định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta phân 
tích, Ta làm rõ. Nơi đây, cách lý giải thế này: Này các tỳ kheo, Như Lai không tưởng tượng 
đất... không hoan hỷ trong đất. Do duyên cớ nào? Bởi vì ngài đã biết rằng hỷ tham là căn 
bản của đau khổ; do hữu (làm duyên) sanh (sanh khởi); do sanh (làm duyên), già và chết 
(sanh khởi) đối với tất cả chúng sanh?... Hơn nữa, vì ngài đã biết Lý Duyên Khởi như vầy, 
tham ái được gọi là hỷ lạc đã được Như Lai từ bỏ mọi mặt, băng sự diệt tận tất cả ái, Như 
Lai đã hoàn toàn giác ngộ vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.; vì vậy ngài không tưởng 
tượng đất... không hoan hỷ trong đất. Như vậy, Do nhân đã hoàn toàn giác ngộ Ngài không 
tưởng tượng và không hoan hỷ.” 

Hoặc toàn bộ tham ái đã đi đến cạn kiệt việc bởi Ngài đã hiểu bằng Lý Duyên Khởi 
theo cách thức “Hỷ tham là căn bản của đau khổ'. do vậy, này các tỳ kheo, ta nói răng nhờ 
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sự cạn kiệt tất cả tham ái, Như Lai đã hoàn toàn giác ngộ vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Do nhân duyên giác ngộ, Ngài không tưởng tượng đất... không hoan hỷ trong đất. Trong chỗ 
này đức Thế Tôn không thuyết yasmã [vì lý do nào] mà chỉ nói tasmã [vì lý do đó] thì ở chỗ 
đó cần đem từ yasma đến phối hợp. Phương pháp này là phương pháp giảng giải phù hợp 
căn cơ người nghe [sãsana-yutti]. Trong tất cả các câu có cách thức tương tự. 


Thế Tôn đã giảng như vậy: đức Thế Tôn thuyết giảng bằng Toàn giác trí vô thượng 
thâm sâu, không thể đạt được bằng trí tuệ của người khác (trí tuệ người khác không thể nhìn 
thấu), đã được trang hoàng bằng phần phàm nhân với một phần, bằng phần của bậc hữu học 
với một phần, phần của bậc lậu tận với 4 phần, và phần Như Lai với 2 phần, hợp thành sự 
trang hoàng với § phần chính và trong phần chính thì mỗi phần được trang hoàng với phần 
ở giữa (phần nhỏ) 24 phần như phần nói về địa giới, rồi thuyết toàn bộ bộ bài Kinh bắt đầu 
lúc kết thúc kế từ đầu (đất) cho đến kết thúc (Niết-bàn) bằng lời “yäva abhisambuddhoti 
vadämi [Ta nói rằng (ta) đã hoàn toàn chứng ngộ]” với pháp học tông cộng 2 bhãnavära 
[phân tụng]. 


Như vậy, đức Thế Tôn thuyết bài Kinh này băng nhiều cách phong phú và lời dạy 
trang nhã, với giọng nói như âm thanh Phạm thiên, du dương như tiếng chim Karavika, như 
rót mật vào tâm người có trí với vị bất tử, làm êm tai. Các tỳ kheo đó không hoan hỷ trong 
lời dạy của Thế Tôn: 500 vị tỳ khưu ấy không hoan hỷ tín thọ lời dạy đức Thế Tôn. Tại sao 
không hoan hỷ? Bởi không hiêu, chư tỳ khưu đó không hiểu ý nghĩa của bài Kinh, vì thế chư 
vị không hân hoan. Thật vậy, vào lúc bấy giờ đức Thế Tôn thuyết kinh đó bằng nhiều cách 
phong phú và lời thuyết giảng trang nhã, giống như một người lấy một miếng vải dày buộc 
chặt miệng rồi lẫy thức ăn ngon đặt trước mặt (không thể ăn được). Đức Thế Tôn đã tròn đủ 
ba-la-mật đến bốn a-tăng-kỳ và trăm ngàn đại kiếp, Ngài đã đạt đến quả vị Toàn giác cũng 
vì mục đích thuyết pháp cho người khác hiểu pháp mà Ngài thuyết giảng không phải chăng? 
Tại sao các tỳ kheo ấy không hiểu ý nghĩa lời thuyết giảng của ngài chỉ dạy? Lời giải đáp 
này đã được Ngài nêu ra trong phần giải thích sơ lược bài Kinh: “đức Thế Tôn bắt đầu thuyết 
như vầy sabbadhammamnñilapariyäyam [pháp môn căn bản về tất cả các pháp] vì mục 
đích đập tan kiêu mạn của chúng tỳ kheo đó.” Do vậy, ở đây không cần nói lập lại. Sau khi 
nghe bài Kinh này được đức Thế Tôn thuyết giảng để đập tan sự kiêu mạn, chư tỳ kheo đó 
suy nghĩ hạng phàm nhân có tà kiến tưởng tượng đất. Vị hữu học, A-ra-hán và Như Lai thắng 
tri đất. Thứ này là gì? Thứ này như thế nào? Như vậy là người hết kiêu mạn giống như con 
răn độc bị nhồ hết răng, với suy nghĩ răng trước đây chúng ta có thê hiểu thấu đáo bất cứ 
điều gì đức Thế Tôn đã giảng dạy một cách chớp nhoáng. Nhưng bây giờ chúng ta không 
hiểu biết không thấy sự tận cùng hoặc nút thắt của “bài kinh Căn Bản Pháp Môn” này. Ôi! 
thật vi diệu Chư Phật (có trí tuệ) mà không ai ước lường được (có trí tuệ không ai đo lường 
được). Vì vậy các tỳ khưu này cùng nhau đến hầu hạ Đức Phật và lắng nghe pháp với lòng 
tôn kính. 


Sau đó không lâu các tỳ khưu cùng nhau ngồi hội họp trong giảng đường 
[Dhammasabhäyam], bắt đầu câu chuyện sau đây: “Ôi, thật vi diệu, oai lực của chư Phật! 
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Các tỳ kheo dòng bà-la-môn ấy đã say mê với sự say mê trong sự kiêu mạn, đã đập tan ngã 
mạn với sự thuyết giảng về Pháp Môn Căn Bản của đức Thế Tôn. và bây giờ chư Tỳ khưu 
ấy nói lời bàn tán. Sau đó đức Thế Tôn rời khỏi Hương thất, đến pháp đường ngồi sau khi 
ngồi trên Phật toạ đã được trải sẵn ở pháp đường [đhammasabhãyam] đặc biệt thích hợp vào 
thời điểm đó (dành riêng cho đức Thế Tôn). Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này chư 
tỳ khưu, các ông đang bàn luận về vẫn đề gì? Các vị ây đã tường thuật vấn đề đó lên bậc đạo 
sư. Đức Thế Tôn đã nói như sau: “Này chư tỳ khưu, không phải chỉ lúc này, ngay cả trong 
thời quá khứ Như Lai đã làm cho các tỳ khưu quần quanh với ngã mạn, (những vị ấy) đã phá 
tan được sự kiêu mạn tương tự. Từ đó để đối chiếu vấn đề hiện tại, đức Thế Tôn kê lại câu 
chuyện sau đây trong quá khứ: 


Này chư tỳ khưu, thuở xưa, một Bà-la-môn Disapamokkho cư trú ở Thành BaränasI, 
là vị tinh thông ba tập Vệ Đà, cùng với về các từ vựng và nghi thức, luôn cả về âm từ với sự 
phân tích, về truyền thống là thứ năm, là nhà ngữ học, nhà văn phạm, tinh thông về thế gian 
luận và các tướng của bậc đại nhân, đang chỉ dạy các chú thuật cho năm trăm thanh niên Bà- 
la-môn. Những thanh niên đó là bậc trí thức, học nhiều, nhớ nhanh và chắc chắn, thanh niên 
ấy không quên những chú thuật đã được học. Vị Bà-la-môn ấy không dấu nghề như một số 
vị thầy giống thê rót nước vào chai, sau khi đã học xong toàn bộ, đã nói cùng thanh niên đó 
rằng: “Nghề này chỉ chừng ấy, cũng (có thể) mang lại nhiễu lợi ích cả đời này lân đời sau.” 
Thanh niên Bà-la-môn khởi lên sự kiêu mạn: “Bát cứ điều gì thầy của chúng tôi biết, điểu 
đó chúng tôi cũng biết. Bây giờ chúng ta cũng làm thầy được rồi.” Kê từ đó họ tỏ ra bất kính 
và xao lãng các bồn phận với thầy của mình. Sau khi biết được điều đó các thầy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ phá tan kiêu mạn của họ.” Một hôm, khi các thanh niên đến phụng sự thầy, sau khi 
họ đãnh lễ và đã tìm chỗ ngồi, vị thầy nói rằng: “Này các trò, ta sẽ hỏi các trò một câu hỏi. 
Các trò có thê giải đáp được chăng?” Thanh niên Bà-la-môn ấy vội vàng đáp như kẻ say 
rượu trong sở học “Hỏi đi, thưa thầy! Hỏi đi, thưa thầy!”. Vị thầy hỏi rằng: 


“Thời gian nuốt chứng tất cả chúng sanh, với cả chính nó; và kẻ nào có sự nuốt chứng 
thời gian là bản thể, kẻ ấy đã nung nấu (tham ái) sự nung nấu chúng sanh.” (jã. 1.10.190). 

Rồi nói tiếp, này các trò, hãy trả lời câu hỏi đó. Các thanh niên đã suy nghĩ nhưng vẫn 
không biết (câu trả lời), tất cả đã ngồi im lặng. Vị thầy nói rằng: “Hôm nay đủ rồi! Hãy đi 
đi! Ngày mai các trò sẽ có thể giải đáp câu hỏi đó.” Các thanh niên ấy tụ lại thành nhóm 10 
người, nhóm 20 người v.v, cùng nhau cô găng giải đáp vấn đề, cũng không thê nhìn thấy 
điểm khởi đầu, mà cũng không thể nhìn thấy điểm kết thúc của vấn đề. Bọn họ đã đi đến vị 
giáo sư và nói rằng: “Chúng con không hiểu ý nghĩa của vấn đề này.” Để phá tân kiêu mạn 
của các thanh niên Bà-la-môn đó, vị thầy nói lên kệ ngôn sau: 


Những cải đầu của loài người là có nhiễu, có tóc mọc và to lớn, ở trên những cái có, 
nơi đáy, (ngoại trừ ta) ai là người có lô tai? ä. 1.100.191) 


Y nghĩa kệ ngôn - những cái đâu của loài người là có nhiêu hiện hữu và toàn bộ 
những cái đâu ây cũng có tóc, tât cả là những cái đâu lớn năm ở trên cô, nhưng tay không 
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với tới được, tương tự như trái thốt nốt. Do đó, cái đầu đó với cái đầu này không có nghĩa gì 
khác biệt. Nhưng trong trường hợp này vị thầy đã nói rằng 'koeideva kannavä° có ý muốn 
nói đến chính mình. Kocideva: không có trí tuệ. Ai là người không có tai (trí tuệ)? các thanh 
niên sau khi nghe kệ ngôn đó trở nên 1m lặng, xấu hồ, thụt vai, cúi mặt xuống, cào đất với 
các ngón tay. Kế đó khi thấy rằng họ đã hồ thẹn, vị thầy đã nói rằng: “Này các trò, hãy học 
lời giải thích cho vấn đề này.” Rồi giáo sư giải thích: 

Thời gian: thời gian bắt đầu như vây, thời gian trước bữa ăn, thời gian sau bữa ăn. 
Loài hữu tình: đó là tên để gọi chúng sanh. Thời gian tìm kiếm nuốt hữu tình: Thời gian 
không ăn da và thịt v.v, tất cả của chúng sanh; nhưng trên thực tế thì (thời gian) được gọi là 
ăn nhai chúng sanh bằng sự cướp đi tuôi thọ, sắc đẹp và sức lực, bằng sự chinh phục tuôi trẻ, 
thời thanh xuân và sự khỏe mạnh bị tiêu hoại. Nuốt luôn cả chính nó: thời gian khi đang ăn 
sẽ không bỏ sót bất cứ cái gì, sẽ ăn hết tất cả, và thời gian không chỉ ăn tất cả chúng sanh ấy, 
mà còn ăn luôn cả chính nó, bằng thời gian trước bữa ăn (trôi qua) sẽ đến thời gian sau khi 
ăn (nữa) không thể quay trở lại được. Thời gian sau bữa ăn cũng theo cách thức này. Ai nuốt 
được thời gian là bản thể: đây là tên gọi bậc lậu tận. Bậc lậu tận ấy được gọi là người ăn 
thời gian, bởi vì ngài đã ăn thời gian tục sanh [patisandhikãla] trong kiếp sông kế tiếp tương 
lai cho đến khi cạn kiệt sự sống. Kẻ ấy đã nung nấu (tham ái) sự nung nấu chúng sanh: 
tham ái này đây thiêu đốt tất cả chúng sanh trong các khổ cảnh. Bậc lậu tận đã thiêu hủy 
tham ái bằng lửa trí tuệ, (tức là) và đã làm cho chúng biến thành tro bụi. Do đó Ngài đã nói 
rằng: đã nung nấu sự nung nấu chúng sanh. Từ pacanim [nung nấu] hay pajjanim đều 
được. có nghĩa là sự sanh, sự sanh ra [xuất hiện]. 


Sau đó, các thanh niên Bà-la-môn sau khi thông suốt ý nghĩa của vẫn đề hiện bày rõ 
ràng theo lời giảng giải của thầy, giỗng như một người nhìn thấy những chỗ bằng phăng và 
chỗ lỗi lõm trên đường đi vào ban đêm nhờ ánh sáng của một ngàn ngọn đèn. Các vị học trò 
nghĩ rằng: “Từ bây giờ chúng con sẽ sống dưới sự chỉ dạy của thầy, đến hết cuộc đời, vị thầy 
này thực sự vĩ đại thay! Chúng con khởi lên sự kiêu mạn do sở học đến nôi chúng con không 
biết ý nghĩa của một câu kệ chỉ bốn dòng.” (các thanh niên Bả-la-môn) đã đập tan ngã mạn, 
thực hành bồn phận thích đáng đối với thầy như họ đã làm trước đây và được sanh thiên giới 
trong đời sau. 


Này chư tỳ kheo, vào thời điểm đó, Như Lai đã là vị thầy và những tỳ kheo kia là các 
thanh niên Bà-la-môn. Như vậy trong quá khứ Ta cũng đa làm cho những vị này phá tan sự 
kiêu mạn 

Chư tỳ khưu sau khi nghe bốn sanh này, các tỳ kheo đó đã suy nghĩ rằng: Thâm chí 
trong thời quá khứ chúng ta cũng đã bị chế ngự bởi sự kiêu mạn, mới nhồ bỏ ngã mạn chư 
vị trở nên chăm chú nhiều hơn hướng đến các đề tài thiền quán trợ giúp chính mình. 


Về sau khi đức Thế Tôn, Ngài đi du hóa qua miền quê, thành đến Vesäli, ở nơi đó 
Thế Tôn trú tại điện Gotamaka. Biết rằng năm trăm vị tỳ kheo có tuệ đã chín mùi, Ngài 
thuyết Kinh Gotama: “Này chư tỳ kheo, Ta thuyết giảng Giáo Pháp với sự biết rõ, không 
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phải với sự không biết rõ. Ta thuyết Pháp có nhân duyên... Ta thuyết giảng Giáo Pháp có lợi 
ích giải thoát, không phải không có lợi ích giải thoát. Này chư tỳ khưu, trong khi Ta thuyết 
giảng Giáo Pháp với sự biết rõ, không phải với sự không biết rõ...không phải không có lợi 
ích giải thoát, lời giáo huấn của Ta nên được thực hành, lời chỉ dạy của Ta nên được thực 
hành. Hơn nữa, này các tỳ khưu, đối với các ngươi là vừa đủ để vui mừng, vừa đủ để hân 
hoan, vừa đủ đề hài lòng rằng: “Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Giáo Pháp đã khéo 
được tuyên thuyết, Hội Chúng đã thực hành tốt đẹp.” Đức Thế Tôn đã thuyết bài Kinh này, 
và hơn nữa, trong khi bài giảng này đang được nói ra, mười ngàn thế giới đã rung động.” (a. 
ni. 3.126). 


Năm trăm vị tỳ khưu sau khi nghe thuyết giảng bài Kinh này, đã chứng đắc A-ra-hán 
cùng các Tuệ Phân Tích trong thời gian kết thúc bài Kinh. Thời thuyết pháp đã kết thúc tại 
chỗ đó với biểu hiện như vậy. 

Giải Thích Phân Tathägata Kết Thúc 


Giải Thích Kinh Pháp Môn Căn Bản Kết Thúc 
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02. Giải Thích Kinh Tất Cả Lậu Hoặc - Sabbäsavasuttavannanã 


Bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc được bắt đầu bằng tôi đã nghe như vây -nt- thành Sãvatthï 
[evam me sutam... pe... sävatthiyam]. Ở đây, bài Kinh này được giải thích theo tuần tự như 
sau - Các nhà văn trước đây đã nhận xét rằng từ Sävatthĩ là kinh thành nơi cư trú của Đạo 
sĩ tên là Savattha, giống như “kãkandT mãkand??. Lại nữa, các chú giải sư nói rằng tất cả 
vật dụng [upabhoga] và vật thực [paribhoga] của con người mọi thứ đều có trong kinh thành 
này, do đó kinh thành này được gọi là Sãvatthĩ. Khi lấy từ “sattha' để gộp lại mới gọi là 
Sãvatthĩ, do nương vào nhân, khi bị anh ta hỏi rằng có đồ vật gì không? đáp rằng có đủ mọi 
thứ. 


Tất cả vật dụng [upabhoga] và vật thực [paribhoga] mọi thứ đều được tập trung ở 
thành Sãvatthï. Cho nên, Ngài muốn đề cập đến sự đầy đủ với mọi thứ vật dụng [upabhoga] 
và vật thực [paribhoga] mới gọi là Sãvatthï. Đây là thành phố của người dân xứ Kosala thật 
xinh đẹp, đáng nhìn, làm thích ý, dồi dào thức ăn nước uống, nhộn nhịp với mười loại âm 
thanh. Là thành phố đạt đến sự phát triển thịnh vượng, giàu sang phóng phú, xa hoa tráng lệ, 
rộng lớn làm thỏa mãn giống như Thiên nữ tên Alakamandä trong kinh thành SãvatthT diễm 
lệ. 

Ở đây, Jetavane giải thích như sau: Vương tử có tên là là “Jeta' bởi vì vị ấy chiến 
thắng được kẻ thù của chính mình, hoặc do vị ây được hạ sanh trong lúc Phụ Vương chiến 
thắng kẻ địch. Hơn nữa gọi là “Jeta” do tên gọi như vậy, hoặc mong muốn đem lại điềm lành 
hạnh phúc, khu vườn của Vương tử Jeta gọi là Jetavana. Bởi vì khu vườn Jetavana này được 
Vương tử Jeta trồng, chăm sóc làm cho khu vườn ấy phát triển tuyệt đẹp và Ngài cũng là chủ 
nhân của khu vườn đó. Vì vậy, nó được gọi là Jetavana, ở trong Tĩnh xá Jetavana. 


Ở đây, Anäthapindika ãrãme [trong khu vườn ông Anãthapindika] này giải thích 
như sau: người gia chủ tên là Sudatta theo tên của cha mẹ đặt cho, nhưng lại có tên là 
Anäthapindika bởi vì ông thường xuyên bố thí vật thực đến người không nơi nương tựa, vì 
ông là người có nhiều loại tài sản, và bởi vì ông là người không keo kiệt, bủn xin, và cả là 
người hội tụ đầy đủ giới hạnh có lòng từ bi v.v. 

Tất cả chúng sanh, đặc biệt người xuất gia hoan hỷ ở tại khu này, vì vậy chỗ này được 
gọi 'ärãma = khu vườn”. Nhiều loại chúng sanh có thức tánh đến từ những nơi khác nhau 
tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc và sống thoải mái bởi vì khu vườn ấy xinh đẹp với cây 
cối, kỳ hoa dị thảo v.v. đầy đủ 5 yếu tô hợp với trú xứ như không quá gần mà cũng không 
quá xa [xóm làng]. Hơn nữa, gọi là khu vườn bởi vì nó thu hút các loài vật đến nơi đó, đã 
đưa chúng vào bên trong khu vực của chính khu vườn, sau khi đi vào được tận hưởng cùng 
với sự trù phú như đã nói trên. Quả thật, trưởng giả Anäthapindika đã dâng cúng đến chúng 
tỳ khưu Tăng có Đức Phật làm người dẫn đầu, với việc bó thí tài sản lên đến 54 koti?! đồng 


Kusumba. Nơi cư trú của ông sau này được gọi là KakandI. SŠn-A.1.300; cp. kha. 110; uda. 55. 
?! Koti = 10 triệu 
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tiền vàng để mua đất từ Vương tử Jeta, với việc lẫy 18 koti đồng tiền vàng để kín khu vực 
ấy, bố thí 18 koti đồng tiền vàng đề thực hiện xây cất những trú xứ khác, bố thí thêm 18 koti 
để thực hiện xây dựng Tịnh xá, bởi thế ông được gọi là Anathapindika. Trong khu vườn 
của ông trưởng giả Anäthapindika đó. 


Và ở đây “jetavana' trong cụm từ 'jetavane anäthapindikassa ãrãme' đó là từ để 
chỉ đến chủ nhân trước. Còn “anãthapindikassa ärãme' là từ để chỉ đến chủ nhân sau. Hỏi 
rằng có lợi ích gì trong việc nói ra tên 2 chủ nhân. Đáp rằng thật hữu ích là làm gương cho 
những người muốn tạo phước. Thật vậy, trong câu đó Ngài Änanda đã chỉ ra rằng người 
muốn có các công đức thì phải tạo công đức, vì danh tiếng của hai ngài mà Vương tử Jeta đã 
bố thí 18 koti tài sản mà vị ấy có được từ việc bán nơi xây dựng công vòm và lâu đài, và vị 
ấy đã dâng những cây cói có giá trị nhiều koti. Còn trưởng giả Anäthapindika đã cúng dường 
54 koti, rồi khuyến khích người có công đức tạo phước, lấy hai vị đó làm ví dụ. 


Hỏi rằng: vì sao Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này “Này các tỳ khưu, Ta sẽ giảng 
cho các ông pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc [sabbãsavasamvarapariyäyam vo, 
bhikkhave]?” Đáp: bởi vì để chỉ phương pháp thực hành đưa đến sự chấm dứt tất cả lậu 
hoặc, bắt đầu từ việc gọt sạch tùy phiền não của chư tỳ khưu đó. Trong các từ đó thì 
sabbãsavasamvarapariyäyam [pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc] là làm nhân phòng 
hộ, là nhân cho chế ngự trong tất cả lậu hoặc, tức là làm nhân khiến các lậu hoặc mà vị tỳ 
khưu đã cần thận ngăn che đi đến diệt tận, là đoạn tận hoàn toàn khiến không sanh trở lại 
nữa, là vị tỳ khưu đã dứt trừ (phiền não) không còn vận hành. Từ äsavãnam đó được gọi là 
lậu hoặc với ý nghĩa chảy ra. Ngài giải thích rằng lậu hoặc ấy chảy ra qua lộ nhãn môn -nt- 
lộ tâm. 

Lại nữa, lậu hoặc đó nếu nói theo thực tính pháp sẽ chảy ra đến gotrabhũ [chuyển 
tộc], nếu nói theo ãkãsaloka?2 [hư không thế gian] sẽ chảy ra đến bhavaggabrahma?3 [phạm 
thiên hữu đảnh]|. Vì vậy, được gọi là lậu hoặc. Các lậu hoặc đó làm cho các pháp ây và 
ãkãsaloka [hư không thế gian] đặt bên trong (mãnh lực) rồi vận hành theo. Thật vậy, tiền tố 
'ã” này có ý nghĩa là đặt để vào bên trong. Gọi là ãsava vì nó giống như thức ăn được lên 
men như rượu, v.v. Bởi ý nghĩa là đã lên men lâu ngày, sự thật trong thế gian rượu lên men 
lâu ngày cũng được gọi là äsava. nếu rượu v.v được gọi là asava bởi ý nghĩa đã được lên 
men trong một thời gian dài thì phiền não này thì những phiền não này cũng tương tự y như 
vậy. Quả thật như đã nói rằng: “Này chư tỳ khưu, điểm khởi điểm của vô minh không hiện 
hữu trong thời quá khứ để có thể nói - “Từ đây trở về trước, vô minh không có, rồi sau nó 
mới có.”?” 

Lại nữa, gọi là lậu hoặc với ý nghĩa tuôn ra các dòng chảy khổ đau của luân hồi 
[samsãradukkha], và ở đây giải thích từ đầu tiên, trong những phân tích này được sử dụng ở 


?2 Äkãsaloka: chỉ cho những khoảng trống, đồng thời chỉ cho “cảnh giới tái sinh”. 
Si Bhavaggabrahma còn được gọi là nevasannanasannayatanabhumi [phi tưởng phi phi tưởng xứ] 
24 : 

a. ni. 10.61 
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nơi mà phiền não bắt nguồn với tên gọi là lậu hoặc. Còn giải thích từ sau có thể dùng trong 
nghiệp [kamma] cũng được. Không phải chỉ có sự ô nhiễm của nghiệp [kammakilesa] mới 
lậu hoặc [ãsava], nhưng thật sự thì cả sự bất hành [upaddavã] dưới nhiều hình thức khác 
nhau cũng được gọi là lậu hoặc [tương tự như vậy]. Quả thât, trong các bải Kinh, các phiền 
não là nguyên nhân gốc tạo ra sự tranh luận cũng bắt nguồn với tên gọi là lậu hoặc như trong 
câu: “này Cunda, Ta không chỉ thuyết pháp vì ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại.?”” 


Với mãnh lực của nghiệp được vận hành trong 3 cõi và các pháp bất thiện còn lại 
cũng gọi là lậu hoặc trong câu sau: Với lậu hoặc chưa đoạn tận của Ta (làm nhân) dẫn đến 
tái sanh làm Thiên nhân. hoặc (có thể) là Càn-thát-bà, (có thể) là loài chim, và làm nhân đưa 
Ta đến (tái sanh) làm Dạ-xoa, hay làm người nhân loại, hay sanh vào làm loài bảng sanh. 
Với Ta lậu hoặc đã diệt tận, bị nhồ bổ, bị phá hủy. 


Việc vu khống người khác, sự đau khổ, sự giết hại và sự kiềm hãm bằng nhiều hình 
thức khác nhau làm cho chúng sanh lạnh chịu khổ đau trong địa ngục gọi là lậu hoặc. Như 
trong câu sau: “Như Lai thuyết giảng pháp vì sự phòng hộ các lậu hoặc trong thời hiện tại, 
và đề ngăn ngừa các lậu hoặc trong thời vị lai.7”” Các lậu hoặc bắt nguồn từ chỗ nào bằng 
cách nào, thì nên biết ở chỗ đó bằng cách đó. 


Trong Tạng Luật các lậu hoặc đã xuất hiện 2 loại, chăng hạn như trong câu sau: “Như 
Lai thuyết giảng pháp vì sự phòng hộ các lậu hoặc trong thời hiện tại, và để ngăn ngừa các 
lậu hoặc trong thời vị lai.” Trong phẩm Sáu Xứ [sa|äyatana] đã xuất hiện loại như sau: “này 
hiền giả, lậu có 3 loại là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu.?3? Trong những bài Kinh khác và 
trong tạng Abhidhamma chỉ có 3 lậu mà thôi, gom tà kiến lậu nữa là bốn lậu [nói theo chi 
pháp], nói phân tích giảng giải các lậu hoặc thì có đến 5 loại là: “này chư tỳ khưu, có lậu 
hoặc làm nhân dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào địa ngục, có lậu hoặc làm nhân dẫn dắt chúng 
sanh tai sanh làm loài bàng sanh, có lậu hoặc làm nhân dẫn dắt chúng sanh tái sanh làm ngạ 
quỷ, có lậu hoặc làm nhân dẫn dắt chúng sanh tái sanh làm người nhân loại, có lậu hoặc làm 
nhân dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào thế giới chư Thiên.?”? Trong Tương Ưng, chương Sáu 
Pháp, lậu hoặc có 6 theo cách thức như sau: “này các tỳ khưu, có lậu hoặc cần được đoạn trừ 
do phòng hộ v.v”. Còn trong bài Kinh này, 6 lậu hoặc đó cùng với lậu hoặc cần được đoạn 
trừ do tri kiến có tổng cộng là 7, ý nghĩa của từ và thể loại [của lậu hoặc] trong phần lậu hoặc 
chỉ có bấy nhiêu. 

Hơn nữa, trong từ samvara được gọi là sđ/„vara với ý nghĩa là thu thúc (phòng hộ, 
ngăn ngừa), có nghĩa là đóng, là ngăn cấm, không cho diễn tiến. Quả thật, như lời Đức Thế 
Tôn đã thuyết như sau: “này chư tỳ khưu, đối với vị nghỉ ngơi vào ban ngày, Như Lai cho 


® đĩ. ni. 3.182 
? a. ni. 4.36 
Sỉ pAra. 39 

?8 a. ni. 6.63 
??a. ni. 6.63 
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phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại.?”” Vị giáo thọ đã nói sa„vãra với ý nghĩa đóng 
như trong từ sau: Như Lai Ta đã nói rằng niệm là phương tiện ngăn chặn dòng chảy, dòng 
chảy đó con người ngăn chặn lại được bằng tuệ.3!? samwãra đó có năm là sự thu thúc trong 
giới, sự thu thúc bằng niệm, sự thu thúc bằng tuệ, sự thu thúc bằng sự kham nhãn, sự thu 
thúc băng sự tinh tấn. Trong trương hợp này “vị tỳ khưu đã đây đủ với sự thu thúc giới bổn 
Pãtimokkha” đây gọi là sự thu thúc trong giới. Trong giới bổn Pãtimokkha [pãtimokkhasila] 
đã được Ngài nói là sự thu thúc ở đây. Sự thu thúc bằng niệm: “này chư tỳ khưu sự thu thúc 
trong nhãn quyên gọi là sự /¿ thúc bằng niệm.3”” Vì vậy, Niệm đã được Ngài nói là sự thu 
thúc ở đây. Sự thu thúc đã được Như Lai nói: “tuệ là phương tiện ngăn chặn dòng chảy, dòng 
chảy đó con người ngăn chặn được bằng tuệ” đây được gọi là sự /¿ thúc bằng tuệ. Cũng 
trong trường hợp này đã được Ngài nói sự thu thúc bằng tuệ với ý nghĩa đóng lại [hay ngăn 
chặn]| bằng từ pithrre [đóng lại]. Sự thu thúc bằng sự kham nhẫn và sự tỉnh tấn đến từ bài 
Kinh này theo cách thức được bắt đầu như sau: “này chư tỳ khưu, vị kham nhẫn đối với cái 
lạnh... không để suy tầm về dục khởi lên chế ngự.33” Nên biết răng sự kham nhẫn và sự tinh 
tấn gọi là sự thu thúc, do Ngài gom lại với để diễn giải điều này “pháp môn phòng hộ tất 
cả lậu hoặc”. 


Hơn nữa cả năm sự thức này cúng đều có trong bài Kinh này tương tự y như vậy, 
trong cả 5 sự thu thúc đó sự kham nhẫn và sự tỉnh tấn đã được nói trước. “vị tỳ khưu khéo 
quán sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy.3?” đây gọi là 
sự thu thúc bằng giới trong trường hợp này. “vị tỳ khưu khéo quán sát thu thúc với sự thu 
thúc nhãn quyền.35” đây gọi là sự ưu thúc bằng niệm. Sự thu thúc bằng tuệ trong tất cả các 
pháp gọi là sự /ru thúc bằng tuệ. Còn tri kiến, việc thọ dụng, việc tu tiễn cũng gọi là sự thu 
thúc bằng tuệ với từ ngữ mà không được lẫy. Gọi là pháp môn vì đó là nhân (phương tiện) 
quyết định các Pháp, tức là các Pháp đạt đến sự sanh khởi hoặc hoại diệt. Lời nào cần nói 
trong câu “““pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc” lời đó đã được Ngài nói giải thích chỉ bấy 
nhiêu. 

[15] Bây giờ “Ta...cho người biết [jãnato aham] v.v.” như sau: từ janafo là người 
đang biết, passato là người đang thấy. Cả 2 từ có chung nội dung, chỉ khác nhau về hình 
thức. Như vậy khi Thế Tôn thuyết đến hạng người với mong muốn hướng đến trạng thái của 
trí với từ jãnato [người đang biết]. Quả thật, trí có sự hiểu biết là trạng thái. Thuyết đến hạng 
người với mong muốn hướng đến năng lực của trí với từ passato [người đang thấy]. Thực tế 
trí có sức mạnh trong cái thấy. Hạng người đầy đủ với trí sẽ nhìn thấy được các pháp mà 
Đức Phật đã truyền đạt bằng trí tuệ giống như người có đôi mắt tốt sẽ nhìn thấy được sắc 
bằng đôi mắt ấy. Ngoài ra để yonisomanasikãra [khéo tác ý] sanh khởi, ayonisomanasikära 


30 pâra. 77 
3! su, ni, 1041 
3ˆ đi. ni. 1.213 


3 ma. ni. 1.24-26 
34 


35 


ma. nI. 1.25 
ma. nI. 1.22 
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[không khéo tác ý] không sanh khởi đối với người đang thấy, giỗng như không khởi lên nơi 
người đang biết, cốt yếu của hai từ này chỉ có vậy. Còn một số vị thấy giáo thọ thì nói quá 
đài dòng, nội dung không phù hợp với ý nghĩa này. 


Sự diệt tận của các lậu [asavanam khayam] là việc đoạn trừ các lậu hoặc là việc khởi 
lên sự đoạn tận không còn dư sót gồm những các trạng thái [akara] là sự đoạn tận, tức là thực 
tính không có các lậu hoặc, từ khaya [sự đoạn tận, sự cạn kiệt] có nghĩa là sự đoạn tận các 
lậu hoặc trong bài Kinh này và cả câu v.v, “và do sự diệt tận các lậu hoặc, (vị ây) ... SỰ ĐIải 
thoát của tâm.3? Còn trong bài Kinh khác ngay cả Đạo Quả và Niết-bàn Ngài gọi là pháp 
diệt tận của các lậu hoặc. 


Quả thật vậy, Đạo được Ngài gọi là Pháp diệt tận của lậu hoặc như trong câu sau: 
Việc đoạn tận lậu hoặc của vị Thánh hữu học, vị đang học tập, đang tiễn theo con đường 
thăng tắp [là Thánh đáo tám chỉ phân] trí [chánh trí] được sanh lên trước, từ đó A-ra-quả 
sẽ sanh khởi theo tuần tự như vậy.”7 


Quả được Ngài gọi là Pháp diệt tận các lậu hoặc như trong câu: Hạng người là Sa- 
môn đã diệt tận các lậu hoặc.3Š 


Niết-bàn được Ngài gọi là Pháp diệt tận các lậu hoặc như trong câu: Các lậu hoặc 
được tăng trưởng đối với những kẻ tìm lỗi của người khác, thường xuyên có ý phê phản, kẻ 


ây cách xa sự diệt trừ của các lậu hoặc.”” 


No ajãnato no apassato [người không biết, người không thấy] nghĩa là Như Lai không 
thuyết giảng diệt tận các lậu hoặc đến những hạng người không biết, không thấy đó. Người 
nảo nói đến sự thanh tịnh bằng sự thu thúc v.v, của hạng người không biết, không thấy, thì 
hạng người đó mà Ngài phản đối bằng câu “người không biết, người không thấy”. Ngoài 
ra với 2 câu đầu [người biết, người thấy] là cách mà đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết, với 
2 từ sau [người không biết, người không thấy] là cách mà Đức Thế Tôn đã khéo bác bỏ, bởi 
vậy trong trường hợp này trí là cái mà Đức Thế Tôn thuyết rằng là Pháp môn đóng chặt các 
lậu hoặc bằng cách văn tắt. 


Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn thuyết giảng Pháp khi tỳ khưu đang biết, có sự diệt tận 
các lậu hoặc nên bắt đầu hỏi rằng: “kiñca, bhikkhave, jãnato = cái gì, này chư tỳ khưu, 
cho người biết”, trong câu đó sự hiểu biết có nhiều thê loại, thực tế vị tỳ khưu nào có trí tuệ 
biết cách thức làm cây lọng, một số vị biết cách thức may y phục v.v, khi vị tỳ khưu sống 
trong sự thực hành nghiệp như vậy, sự hiểu biết đó không cần nói không phải là nguyên nhân 
cận của Đạo và Quả. Còn vị tỳ khưu nào sau khi xuất gia trong Giáo pháp rồi biết được nghề 
thầy thuốc v.v, khi vị ấy biết như vậy thì các lậu hoặc càng ngày càng tăng trưởng. Bởi thế, 
khi vị tỳ khưu nhìn thấy được pháp nào, sự diệt tận các lậu hoặc sanh được, khi thuyết pháp 


36 mạ, ni. 1.438 
3” itivu. 62 

3 ma. ni. 1.438 
3 dha. pa. 253 
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đó đó, Đức Thế Tôn mới thuyết rằng “yoniso ca manasikãram ayoniso ca manasikãram 
= (sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy): khéo tác ý và không khéo 
tác ý' 

Khéo tác ý và không khéo tác ý cả 2 pháp này: yoniso manasikäro [khéo tác ý| là 
sự tác ý đúng cách, sự tác ý đúng đường, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, cột tâm, chú ý đến, thực hiện 
trong tâm mà tâm trong trạng thái vô thường v.v, [aniccalakkhana] theo phương thức v.v, 
không thường hằng, hoặc theo saccanulomañana [trí tuệ thiền tuệ thuận dòng theo sự chứng 
ngộ chân lý], đây được gọi là ponisomanasikara [khéo tác ý. 


Ayoniso manasikãäro [không khéo tác ý] là sự tác ý không đúng cách, là tác ý không 
đúng đường, là sự tác ý không khéo léo, tác ý sai đường trong những thứ không thường hằng 
cho rằng là thường, những thứ khổ đau cho là lạc, những thứ không phải của ta cho rằng là 
của ta, hoặc suy nghĩ, ngẫm nghĩ, buộc tâm, chú ý đến, việc tác ý mà tâm theo cách trái 
nghịch với sự thật, đây gọi là ayonisomanasikara [không khéo tác ýJ. Sự diệt tận các lậu 
hoặc có được cùng vị tỳ khưu hiểu biết khi khéo tác ý làm cho sanh khởi và vị tỳ khưu đang 
thấy bằng cách mà không khéo tác ý không sanh khởi như đã giải thích. 


Bây giờ khi thuyết sự phù hợp [yutti] của nội dung này, Đức Thế Tôn thuyết rằng 
“này các ty khưu, do không khéo tác ý -nt- được diệt trừ... [ayoniso, bhikkhave... pe... 
pahïyanti]”. Hỏi rằng: “này các tỳ khưu, do không khéo tác ý -nt- được diệt trừ...” này Ngài 
nói điều gì? Đáp răng: Ngài nói rằng do các lậu hoặc sanh khởi cùng vị tỳ khưu không khéo 
tác ý [ayonisomanasikaro], khi tỳ khưu khéo tác ý [yonisomanasikaro] thì vị ấy diệt trừ được 
các lậu hoặc, bởi thế bậc trí nên hiểu rằng sự diệt tận của các lậu hoặc có được nơi vị tỳ khưu 
hiểu biết, khi khéo tác ý được làm cho sanh khởi và cùng vị tỳ khưu thấy được theo cách mà 
không khéo tác ý không sanh khởi như đã giải thích, trong trường hợp nảy suy xét ngắn gọn 
vậy thôi. 

Còn chỉ tiết như sau - toàn bộ các bài Kinh trước có liên quan với 2 từ này “khéo léo 
và không khéo léo [yoniso ayoniso]”. Thực tế, toàn bộ các bài Kinh trước Ngài nói đến sức 
mạnh của vatfa và vivatta [luân hồi và xuất ly khỏi luân hồi]. Không khéo tác ý là gốc rễ của 
luân hồi, khéo tác ý là gốc rễ của việc thoát khỏi luân hồi. tại sao? Bởi vì, không khéo tác ý 
khi tăng trưởng làm cho 2 pháp là vô minh và hữu ái được làm cho đầy đủ. Khi có vô minh 
các hành sanh khởi do vô minh làm duyên -nt- tập khởi của khổ uân sanh khởi. Khi có ái, 
thủ sanh khởi do ái làm duyên -nt- tập khởi của khổ uân sanh khởi.” Do đó, hạng người quá 
nhiều với tác ý không khéo như vậy, (sẽ) trơi lăn trong vòng sanh tử vô tận trong cõi tái sanh, 
thành ngũ uấn thú [gati], thñti và hữu tình cư [sattäväsa] giỗng như thuyền bị sức gió thối 
làm cho ngã xuống, và tương tự như đàn bò bị rơi vào dòng nước xoáy, và y như con bò đực 
bị lòng vào cỗ xe kéo. Như vậy, sự luân hồi có không khéo tác ý làm gốc rễ như được đề 
cập. 


Còn khéo tác ý khi tăng trưởng làm cho § chi đạo có chánh kiến là chi đầu tiên được 
tròn đủ, trong PälT như sau: “Này chư tỳ khưu vị ft} khưu thành tựu trọn vẹn với việc khéo tác 
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thì điều đáng được trông đợi là vị ấy sẽ phát triển thánh đạo 8 chỉ phần, làm cho tăng trưởng 
thánh đạo 8 chỉ phần.*?”” yä ca sammäditthi, sã vijjã: bậc trí nên biết sự thoát khỏi luân hồi 
có việc khéo tác ý làm gốc rễ như vậy, vì minh sanh khởi cho nên “vô mình điệt tận, sự điệt 
tận của các hành mới khởi lên cùng vị tỳ khưu ấy -m- sự diệt tận của toàn bộ khổ uấn có 
được bằng cách như vậy.*"? Như vậy, toàn bộ bài Kinh trước có dung liên quan với 2 từ đã 
nói. 

Trong bài Kinh này được liên kết như vậy, vì đã trình bày việc diệt tận các lậu hoặc 
đặt ở trước, khi nói đến sự sanh khởi đẳng sau thì không phù hợp, do các lậu hoặc đã được 
diệt tận sẽ không sanh lại nữa. Nói một cách đúng đắn nên nói việc diệt tận các lậu hoặc đã 
sanh khởi [tách biệt nhau] do đó, đã được Đức Thế Tôn nói rằng: “Này chư tỳ khưu, do 
không khéo tác ý... [ayoniso, bhikkhave, manasikaroto]” v.v, theo cách diễn giải nghịch 
dòng. 


Ở đó, ayoniso manasikaroto nghĩa là người không khéo tác ý theo cách đã được nói 
khiến cho sanh khởi. anuppannã ceva ãsavä uppajjanti [không khéo tác ý, các lậu hoặc chưa 
sanh được sanh khởi | này nghĩa là khi vị tỳ khưu nhận được các món vật dụng có y phục v.v, 
mà bản thân chưa từng nhận được trước đó, hoặc nhận được bất kỳ đồ vật đẹp mắt nào của 
người hộ độ, các tỳ khưu hay sa-di đệ tử và những học trò, không khéo tác ý (cho rằng) vật 
dụng cần thiết và đồ vật đó là đẹp, là lạc. Hoặc khi tỳ khưu không khéo tác ý đến các đối 
tượng khác mà bản thân chưa từng thọ lãnh trước đó bằng bất kỳ cách nào những lậu hoặc 
nào sanh khởi, những lậu hoặc chưa sanh nên biết rằng sẽ sanh [aññataraññataram vã pana 
ananubhiitapubbam ärammanam yathã vã tathã vã ayonIso manasikarofo äsavã uppajJantI, te 
anuppannä uppaJJanffti veditabba]. Bởi vì, những lậu hoặc không gọi là không sanh khởi 
trong vòng luân hồi, theo cách khác mà có điểm khởi đầu vô cùng tận. Các lậu hoặc của vì 
tỳ khưu nảo trong quá khứ không sanh khởi trong sắc vật hoặc ở đối tượng mà bản thân chưa 
từng thọ lãnh trước bằng sự thanh tịnh thông thường hoặc bất kỳ sức mạnh nào như việc điễn 
giải, đặt câu hỏi, pháp học, việc xây cất [navakamma] và khéo tác ý được sanh khởi ngay lập 
tức bằng duyên trợ [paccaya] như vậy, về sau các lậu hoặc của vị tỳ khưu ấy nên biết rằng 
chưa từng sanh khởi sẽ sanh khởi. Còn những lậu hoặc đang sanh từ từ trong các sắc vật 
hoặc trong các đối tượng đó, Ngài gọi là đã sanh (sẽ) tăng trưởng, được cho là không thể tìm 
kiếm sự tăng trưởng của các lậu hoặc sanh khởi lần đầu tiên bằng cách khác. 


Yoniso ca kho, bhikkhave [này các tỳ khưu, do khéo tác ý|: các lậu hoặc của tỷ 
khưu nào không sanh khởi bằng sự thanh tịnh thông thường hoặc theo có sự diễn giải, và sự 
hỏi han v.v, giống như không sanh cùng Ngài Mahãkassapa và nàng Bhaddakãpilãni, vị ấy 
biết rằng “các lậu hoặc của ta chưa đạt đến sự đoạn trừ bằng đạo chăng, thế nên ta sẽ thực 
hành để đưa đến sự dứt trừ các lậu hoặc đó.” Từ đó vị ấy nhồ bỏ các lậu hoặc bằng sự tu tập 
về đạo [maggabhavanäa], các lậu hoặc của vị ây được Ngài nói rằng chưa sanh sẽ không sanh 
khởi. Còn vị tỳ khưu nào sống xa niệm [thất niệm], các lậu hoặc sẽ sanh khởi ngay lập tức, 


40 
4I 


sam. n1. 5.55 
mahãva. 
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bởi sự thất niệm, từ đó vị ấy khởi lên sự lo âu, bắt đầu thiết lập sự có găng nỗ lực một cách 
khéo léo sẽ nhồ bỏ được các lậu hoặc đó được, các lậu hoặc sanh khởi cùng vì tỳ khưu ây 
được gọi là những gì vị ấy có thể nhỗ bỏ, giống như trưởng lão Mahatissagutta sống ở 
Mandalarama. 


Được biết rằng trưởng lão Mahatissagutta học thuyết giáo [uddesa] trong chính Tịnh 
xá đó, phiền não đã khởi lên do đối tượng bất đồng [visabhägãrammana] khi Ngài đi khất 
thực trong làng. Ngài chế ngự đối tượng đó bằng thiền tuệ rồi quay trở về trú xứ. Đối tượng 
ây đã xuất hiện nơi Ngài trong giấc mơ, Ngài khởi lên sự lo lắng rằng “phiền não này đã phát 
triển sẽ phương tiện khiến ta rơi vào địa ngục”, rồi xin phép thầy rời khỏi trú xứ để đi học 
asubhakammafthäna [đề mục bất tịnh] là pháp đối trị với luyễn ái [rãga] ở trú xứ của trưởng 
lão Mahãsangharakkhita, đã đi vào giữa các bụi cây, trải y phấn tảo [pamsukũlacTvaram] 
ngồi thực hành thiền đã cắt đứt ái luyến phối hợp với năm dục [kãmaguna] bằng A-na-hàm 
đạo, đứng dậy rồi đảnh lễ thầy, vào ngày hôm sau vị ấy đã chứng đắc uddesamagga. Các lậu 
hoặc nào đang vận hạnh chưa sanh, được cho là không thể diệt tận các lậu hoặc đó bằng pháp 
hành. 


[16] Bây giờ, Đức Thế Tôn lấy câu này “uppannäã ca ãsavä pahïyanti [và các lậu 
hoặc đã sanh được trừ diệt]” như vậy rồi giảng giải chỉ tiết để chỉ ra nguyên nhân của việc 
diệt tận các lậu đã trừ diệt, thậm chí cách khác dưới nhiều phương diện khác nhau, đã được 
Ngài nói rằng: “này các tỳ khưu, có các lậu hoặc phải do tri kiến đoạn trừ [atthi, 
bhikkhave, ãsavã dassanãa pahãtabbä]|”, như vậy xứng danh là bậc Pháp Vương, vị thiện 
xảo trong phân tách thuyết giảng. Ở đó, dassanã pahãtabbä nghĩa là cẦn phải đoạn trừ 
bằng tri kiến [dassanal|. Các câu đều theo cách này. 


Giải Thích Dassanã-pahãtabbä-ãsavä 


[17] Bây giờ, Đức Thế Tôn mong muốn thuyết giảng để làm sáng tỏ câu này theo tuần 
tự mới đặt vấn đề như sau: “Này các tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ?” bắt đầu thuyết dùng con người làm nền tảng [puggaladhitthana] “Này chư 
ty khưu, hạng phàm phu chưa từng được nghe Pháp và Luật này” theo cách như đã trình bày 
trong Chú Giải Kinh Pháp Môn Căn Bản [Mũlapariyäyavannanäl]. Trong câu đó 
manasikaraniye đhamme nappajänäãti nghĩa là không tuệ tri các pháp cần phải tác ý [cần 
phải đem đến quán xét]. AmanasikaranTye nghĩa là không biết được pháp đối nghịch. Các 
từ còn lại tương tự. Không có hạn định về pháp này cần phải tác ý, pháp này không cần phải 
tác ý, chỉ có sự biểu hiện [ãkãra]. Chư pháp mà các tỳ khưu tác ý do biểu hiện nào? Làm 
nhân cận [padatthana] sanh khởi bất thiện pháp, tỳ khưu không cần tác ý pháp đó bằng biểu 
hiện đó; chư pháp mà tỳ khưu tác ý bằng biểu hiện nào? Làm nhân cận sanh khởi thiện pháp, 
pháp này tỳ khưu cần phải tác ý theo biểu hiện đó. Vì vậy, Đức Thế Tôn mới thuyết răng: 
“ya”ssa, bhikkhave, dhamme manasikaroto anuppanno vã kãmäãsavo [Này các Tỷ- 
kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh...]” 
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Trong các từ đó từ “yassaˆ nghĩa là lậu hoặc nào của phàm phu, người không được 
lắng nghe Pháp và Luật. 'manasikaroto' là người suy tư, đem đến quán xét. Từ “vã” trong 
câu “anuppanno vä kãmaäsavo [dục lậu chưa sanh|° có samuccaya [sự tích trữ] làm ý 
nghĩa, không phải ý nghĩa vikappa [sự cân nhắc, sự suy xét]. Do vậy, dục lậu chưa sanh sẽ 
sanh khởi, dục lậu đã sanh sẽ tăng trưởng, giống như khi Đức Thế Tôn thuyết rằng: “này chư 
tỳ khưu, tất cả chúng sanh dầu loài không chân, hay 2 chân, hay nhiều chân v.v, -nt- Như 
Lai nói rằng dâu chân voi đứng đầu trong các loài vật.” như vậy trong lời nói có nghĩa là 
loài vật không chân và 2 chân; giống như Thế Tôn thuyết rằng: “khiến các loài hữu tình đã 
sanh được an trú, để hỗ trợ các loài hữu tình đang tìm nơi thọ sanh [sambhavesï].*3” có nghĩa 
là bhũta và sambhavesI. và giống như khi Đức Thế Tôn thuyết rằng “do lửa, hoặc do nước, 
hoặc đo sự chia rẽ tình bằng hữu.*“? được ý nghĩa rằng do lửa, do nước và do sự chia rẽ tình 
băng hữu. Yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vã kãmãsavo [Này các 
Tÿ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh...] cũng cần phải thấy ý 
nghĩa như vầy anuppanno ca kãmäãsavo uppajjati, uppanno ca kãmãsavo pavaddhata 
[dục lâu chưa sanh sẽ sanh khởi và dục lậu đã sanh sẽ tăng trưởng|. Từ còn lại tương tự. 


Các lậu hoặc đó ái luyến hội đủ với 5 dục [kãmaguna] gọi là dục lậu [kãmaäsava]. Dục 
ái với mãnh lực sự thỏa mãn trong sắc hữu [rupäbhäva], và sự thỏa mãn trong vô sắc hữu 
[arupabhäva] phối hợp với thường kiến [sassataditthi] và đoạn kiến [ucchedaditthi] gọi là 
hữu lậu [bhaväsava]. Ngay cả tà kiến lậu [ditthãsava] gom chung lại trong hữu lậu giống với 
biểu hiện như vậy. Sự không biết trong bốn sự thật gọi là vô minh lậu [avijjãsava]. Trong 
các lậu đó dục lậu chưa sanh được sanh khởi và đã sanh được tăng trưởng cùng người thỏa 
thích là tác ý trong dục [kãmaguna |. Hữu lậu chưa sanh được sanh khởi và đã sanh được tăng 
trưởng cùng người thỏa thích là tác ý trong pháp đáo đại [mahaggatadhamma]. Vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi và đã sanh được tăng trưởng cùng người tác ý trong pháp vận 
hành trong 3 cõi theo pháp làm nhân cận của 4 pháp điên đảo [vipallãsa], cần biết ý nghĩa 
như đã được trình bày. Pháp trắng cần phải giảng giải theo ý nghĩa đối nghịch với pháp theo 
cách đã được đề cập. 


Hỏi rằng do nhân gì? trong bài kinh này Đức Thế Tôn chỉ thuyết 3 lậu? Đáp: bởi vì 
đối nghịch với vimokkha [giải thoát, Niết-bàn]. Bởi vì, dục lậu là kẻ thù nghịch của vô 
nguyện giải thoát [appanihitavimokkha“°]. Ngoài ra hữu lậu và vô minh lậu là kẻ thù nghịch 
của vô tướng giải thoát [animittavimokkha*°] và không tánh giải-thoát [suññatavimokkha'”]. 
Do đó, nên biết rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng nội dung này, những hạng người làm cho 3 


#2 itivu. 90 

#3 ma. ni. 1.402 

** udã. 76 

lở “Appanihitavimokkha: vô nguyện giải thoát là sự giải thoát do nương đề mục khổ não quán [dukkhãnupassanäa| do 
thây danh sắc phiên lụy bức xúc nên đoạn trừ khát ái, chứng ngộ Niêt-bàn. 

#6 Animittavimokkha: vô tướng giải thoát là sự giải thoát đo nương đề mục vô thường quán [aniccãnupassanã] do thấy 
danh sắc biến diệt nên đoạn trừ điên đảo thường kiến, chứng ngộ Niết-bàn. 

kÌ Suññatavimokkha: Không tánh giải thoát là sự giải thoát do nương đề mục vô ngã quán [anattänupassanã] do thấy 
danh sắc qua hiện trạng vô ngã mà đoạn trừ ngã châp thủ, chứng ngộ Niêt-bàn. 
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lậu hoặc này sanh khởi, sẽ là người không có dự phần của 3 giải thoát; hạng người không 
cho 3 lậu hoặc này sanh khởi, sẽ là người có dự phần của 3 giải thoát, như vậy Ngài chỉ 
thuyết 3 giải thoát. Hơn nữa tà kiến lậu cũng được Ngài thuyết trong Äsavakathã này tương 
tự y như vậy, là điều đã được giải thích. 


Tassa amanasikaranĩyänam dhammäãnam manasikãrä [do vị Ấy tác ý các pháp 
không nên tác ý] do nhân của việc tác ý, tức là đo nhân tác ý các pháp đó. Cả 2 câu đều có 
cách thức này. Các lậu chưa sanh được sanh khởi và các lậu đã sanh được tăng trưởng. Như 
vậy đây là lời nói được lập lại không có sự khác biệt của các lậu hoặc đã được nói trước đó. 


[18] Hạng phàm nào không được nghe Thế Tôn thuyết giảng để làm sáng tỏ lậu hoặc 
cần được diệt tận do tri kiến [dassana] thuyết dùng con người làm nền tảng 
[puggaladhitthana] bởi vì phàm phu là nơi an trú của các lậu có dục lậu v.v, có tác ý không 
khéo léo làm duyên mà thuyết về tính chất tương tự như vây: “này chư tỳ khưu, khi tỳ khưu 
tác không khéo léo, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi.” Chỉ bấy nhiêu lời khi thuyết 
giảng các lậu hoặc theo từng hạng người. Bây giờ, khi thuyết về lậu hoặc cần phải đoàn trừ 
băng tri kiến [dassana] đã được nói như sau: “so evam ayoniso manasi karofi, ahosim nu 
kho aham... [Vị ấy không khéo tác ý như sau: Ta có mặt...]” Trong bài Kinh này khi 
thuyết về tà kiến lậu bằng cách lấy hoài nghi làm trưởng, Đức Thế Tôn mới bắt đầu thuyết 
điều này. 

Ý nghĩa của lời đó, lậu hoặc theo cách đã nói sẽ sanh khởi cùng người nảo, người đó 
được gọi là phàm phu, hạng phàm phu nào mà Ngài nói theo cách này “assutavä [vô văn- 
không có nghe|” như vậy thì hạng phàm phu đó không khéo tác ý, tức là tác ý không đúng 
cách, không đúng đường lối. Hỏi: tác ý thế nào? Đáp: Ta có mặt chăng -nt- chúng sanh sẽ đi 
đâu? Hỏi: Ngài giải thích thế nào? Đáp: Ngài giải thích như sau hạng người đó tác ý không 
khéo léo theo cách anh ta có cả 16 loại hoài nghi, Đức Thế Tôn thuyết bằng cách “aham 
ahosim nu kho [ta có mặt trong... |” sanh khởi. 


Hoài nghi rằng ahosim nu kho na nukho [ta có mặt hoặc ta không có mặt] nghĩa 
là phàm phu nghi ngờ sự có mặt hoặc không có mặt của bản ngã [atta] trong thời quá khứ do 
dựa vào tính chất thường kiến [sassataditthi] và tính chất sanh khởi ngẫu nhiên 
[adhiccasamuppatti]. kim kãranam [do đâu?] không cần thiết để nói bởi vì hạng si mê phàm 
nhân [bãlaputhujjana] có hành nghiệp thế này hoặc thế kia [tốt xấu lẫn lộn] giống như kẻ 
điên, hơn nữa chính sự tác ý không khéo làm nhân trong vấn đề này. Hỏi rằng điều gì làm 
nhân của sự tác ý không khéo này. Đáp: chính bản chất của những hạng phàm phu hoặc 
không được nhìn thấy các bậc thánh; Hỏi rằng: hạng phàm phu có sự tác ý khéo léo 
[yonisomanasikãra]] không phải chăng? Hoặc ai nói như vầy phàm phu không tác ý khéo léo 
[ayonisomanasikãra]? Bản chất phàm phu không phải lý do chính trong trường hợp này, 
nghiệp là việc lắng nghe pháp và thiện bạn hữu v.v, (riêng biệt) là nguyên nhân chính trong 
trường hợp này. Bởi vì trên thực tế của chính chúng ta, các loại chúng sanh có cá và các loài 
thú v.v, không có hương thơm (trên cơ thể) nhưng có thể trở thành những chúng sanh có 
hương thơm (trên cơ thể) nhờ vào các đồ trang sức làm duyên. kim nu kho ahosim [ta có 
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mặt thế nào] nghĩa là phàm phu nương vào giống [tục sanh], giới tính [liñgu]và sự sanh mới 
hoài nghi rằng ta đã từng trở thành vua chưa? ta đã trở thành một trong những Bà-la-môn, 
thương nhân, nô lệ, gia chủ, tu sĩ xuất gia, chư thiên và con người chưa? 


Katham nu kho [vóc dáng như thế nào] nghĩa là phàm phu dựa vào hình hài vóc 
dáng mới nghỉ ngờ rằng ta đã từng là người cao to chưa, từng là người thấp, người da trăng, 
người không mập không ốm, hay người ốm yếu chăng? Một vài vị thầy nói răng hạng phàm 
phu dựa vào sự tạo hóa v.v, rồi nghi ngờ với lý do rằng ta có mặt vì lý do gì? 


Kim hutvä kim ahosim nghĩa là phàm phu dựa vào giống [tục sanh] v.v, hoài nghi 
sự tiếp nối của chính mình rằng ta đã từng làm vua (có thê) trở thành vị Bà-la-môn chẳng - 
nt- là chư thiên rồi có thể trở thành người chăng? Từ addhãnam trong các câu là từ quy định 
đến thời gian. 

Bhavissämi nu kho nanu kho nghĩa là nghi ngờ rằng ta sẽ có mặt hoặc sẽ không có 
mặt trong thời vị lai do nương tính chất của thường kiến [sassataditthi] và đoạn kiến 
[ucchedaditthi]. Từ còn lại trong bài Kinh này như đã được đề cập tương tự như vậy. 


Etarahi vã paceuppannamaddhänam nghĩa là hoặc chấp thủ vào thời hiện tại, thậm 
chí tất cả có tục sanh là điểm khởi đầu, tử là điểm cuối cùng trong hiện tại. Ajjhattam 
kathamkathi hoti nghĩa là hạng phàm phu là người có sự hoài nghi trong tất cả các uẫn của 
chính mình. Hoài nghi thế nào? Hoài nghỉ sự có mặt rằng ta có tồn tại hay không? Hỏi rằng: 
câu này đúng rồi chăng? Đáp răng: đúng hay không đúng này sẽ có suy nghĩ [nghi ngờ] làm 
øì, trong vấn đề này có ví dụ minh họa sau: được biết rằng con của mẹ nhỏ được cạo tóc, con 
của mẹ lớn không được cạo tóc, khi con của mẹ trở về, các thân quyến mới giúp cạo tóc. 
Con của mẹ lớn khi tỉnh dậy nghĩ răng ta là con của mẹ nhỏ chăng. Sự nghỉ ngờ rằng ta có 
mặt hay chăng, cũng như vậy thôi. 


No nu khosmi gồm hạng phàm phu hoài nghi bản thể [natthibhãva] không có của ta. 
Trong vấn đề này có ví dụ minh họa sau: được biết rằng một người đánh bắt cá nghĩ rằng 
chân của ta bị lạnh do ngâm dưới nước quá lâu thành trở thành cá nên đã đánh [vào chân 
mình]; một người đàn ông khác đang đứng nhìn ruộng lúa gần nghĩa trang, sợ hãi nằm co ro. 
Khi anh ta tỉnh dậy đã nghĩ rằng đầu gối của mình là hai dạ xoa đã đánh vào (chính mình). 
Họ có hoài nghỉ rằng, hoặc là ta không có (không phải thân ta). 


Kim nu kho [ta có mặt như thế nào?] với anh ta thuộc dòng dõi vua chúa nhưng lại 
nghi ngờ bản thể của dòng dõi vua chúa của chính mình. Câu còn lại cũng theo cách này. 
Còn những người sanh làm chư Thiên không gọi là không biết về bản thể chư Thiên. Tuy 
nhiên chư Thiên có sự nghi ngờ bản thể chư Thiên bằng cách này: “ta có sắc hoặc không có 
sắc phải chăng?” Nếu như hỏi rằng vị vua Sát-đề-ly v.v, không biết về bản thể của vị vua 
Sát-đế-ly do nguyên nhân gì? Nên trả lời rằng: sự sanh ra trong dòng dõi đó đó của vua Sát- 
đế-ly không rõ ràng. Thậm chí những người gia chủ có Bà-la-môn Potthalikã v.v, cũng cho 
rằng chính mình làm người xuất gia, cả người xuất gia cũng có cho rằng chính mình làm 
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người tại gia bằng cách thế này: “nghiệp của ta trở nên tôi tệ hơn chăng?” Hơn nữa, tất cả 
người nhân loại cho rằng chính mình là giả định chư Thiên giỗng như nhà vua. 


Katham nu khosmi [ta có mặt hình vóc như thế nào] này có cách thức như đã được 
đề cập. Katham nu khosmi được giải thích rằng hạng phàm phu khi chấp thủ rằng bên trong 
ta chỉ có mạng sống trọn vẹn, rồi căn cứ vào những biểu hiện của hình tướng sự sống đó, 
nghi ngờ rằng: ta là người cao phải không, hoặc tôi thấp, 4 phần, 6 phần, 8 phần, 16 phần, 
v.v., một trong bất cứ những điều sau đây: nên biết sự nghi ngờ rằng tôi như thế nào, được 
gọi là hạng người không phải không biết vóc dáng hiện tại [sarirasanthãnam pana 
paccuppannam aJananto nama natth1]. 


Kuto ãgato, so kuhim gãmñ bhavissati [chúng sanh này từ đâu đến, và sẽ đi về 
đâu| gồm nghi ngờ chỗ đến và chỗ đi của tự thân [attabhäva]. 


[19] Sau khi Đức Thế Tôn thuyết về 16 loại hoài nghi [vicikicchã] như đã được trình 
bày. Bây giờ khi thuyết về tà kiến nào bằng chủ đề hoài nghi này, Ngài bắt đầu thuyết điều 
này, khi thuyết về tà kiến đó đã được Ngài nói như sau: “tassa evam ayoniso manasikaroto 
channam di{thTnam [với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này 
khởi lên]”. Giải thích rằng hoài nghi sanh khởi cùng hạng người đó bằng cách nảo, trong số 
bất kỳ 6 tà kiến cũng khởi lên cùng chính hạng người đó, người không khéo tác ý có sự nghi 
ngờ bằng cách ấy, do không khéo tác ý đạt đến sự dõng mãnh. Từ *vã' trong tất cả các câu 
có nghĩa là vikappa [thay đổi, luân phiên], tức là tà kiến sanh khởi như vây, như vây. 
Thường kiến [sassataditthi] trong câu bản ngã của ta có tồn tại, chấp thủ vào bản ngã của 
ta có tồn tại trong mọi thời. Saccato thetatoti bhũtato nghĩa là theo sự thật và có thật. Tức là 
băng cách chấp thủ chắc chắn rằng chỉ có điều này là đúng. Còn tà kiến này bản ngã của ta 
không có gọi là đoạn kiến [ucchedadifthi] bởi vì chấp răng chúng sanh chỉ khi còn sống mới 
có sự hiện hữu, và không còn gì cả sau khi chết trong cõi đó [phi hữu]. Hơn nữa tà kiến đầu 
tiên gọi là thường kiến vì chấp thủ vào sự tồn tại của cả 3 thời, tà kiến chấp thủ những thứ 
chính ở hiện tại đó gọi là đoạn kiến [ucchedaditthi]. Ngoài ra tà kiến sau gọi là đoạn kiến vì 
chấp thủ vào quá khứ và vị lai cho rằng “không có” giống như tà kiến của hạng người chấp 
thủ tà kiến rằng tất cả việc thờ cúng có tro cốt là cuối cùng, do đó tà kiến chỉ chấp thủ vào 
quá khứ cho rằng “không có' gọi là thường kiến, giống như tà kiến của chúng sanh, chỉ sanh 
khởi ngẫu nhiên [adhiccasamuppatti]. 


Attanäva attänam sañjãnämi [do tự mình, ta tưởng trỉ ta không có tự ngã| nghĩa 
là khi phàm phu chấp thủ trong các uẫn do có tưởng uầấn làm trưởng cho rằng đó là “tự ngã”, 
tưởng tri trong các uân còn lại bằng tưởng, biết rằng ta tưởng tri tự ngã này với tự ngã này. 
Attanäva anattänam nghĩa là khi phàm phu chấp thủ tưởng uân đó cho rằng là “tự ngã” và 
chấp thủ 4 uẫn còn lại này cho rằng là “vô ngã' rồi tưởng tri 4 uân đó với tưởng, hiểu rằng 
[ta tưởng tri vô ngã với tự ngã]. Anattanäva attãnam nghĩa là khi phàm phu chấm thủ tưởng 
uẩn rằng “vô ngã và chấp thủ 4 uân còn lại này rằng “tự ngã”, rồi tưởng tri 4 uẫn ấy băng 
tưởng, biết rằng ta tưởng tri như vây [ta tưởng tri ngã với vô ngã]. Tất cả tà kiến đã được 
trình bảy được xếp vào thường kiến và đoạn kiến. 
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Các biểu hiện được bắt đầu vado vedeyyo là biểu hiện của việc chấp thủ chặt bằng 
chính thường kiến. gọi là vado với ý nghĩa người chỉ huy, tức là người thực hành vacTkamma 
[khẩu hành]. gọi là vedeyyo với ý nghĩa là biết, tức là cả biết và thọ lãnh [anubhavati], hỏi 
rằng: thọ lãnh điều gì? Đáp: thọ lãnh quả của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong kiếp 
sông đó. Tatra tatra nghĩa là chỗ sanh [yoni], gati, th1ti, nivãsa và nikãya đó. từ Nieco là từ 
bỏ sự sanh và sự biến hoại. dhuvo là chắc chắn, là bản thể cốt lõi. Sassatfo là trường tồn, ở 
tất cả mọi thời. Aviparinãämadhammo nghĩa là không có sự từ bỏ tính chất nguyên thủy của 
chính mình là thường, là không đạt đến tính chất dưới nhiều khía cạnh khác nhau, giống như 
một con tắc kè hoa. Sassafisamam nghĩa là mặt trời, mặt trăng, đại dương, địa đại và đôi 
núi Ngài gọi là sassati [những thứ thường tồn] theo chế định của thế gian [lokavohãara]. Giống 
với tất cả những thứ thường hằng gọi là sassatisama [vĩnh viễn tồn tại]. Tà kiến như vậy 
có cùng hạng người chấp thủ rằng những thứ thường hằng an trụ lúc nảo, tự ngã này cũng sẽ 
an trụ như thế vào lúc đó. 


Từ idam trong cụm từ idam vuccati, bhikkhave, di{fhigatam [này các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là tà kiến] là từ để giải thích rõ ràng những từ sẽ được nói bây giờ. Từ idam 
này được ngài nói liên hệ với tà kiến [ditthigata], nếu nói sự không liên hệ với tà kiến, cũng 
trong trường hợp này chính tà kiến gọi là tương ưng tà kiến [ditthigata], giống như gũthagata 
[đi dưới đống phân]. Hơn nữa, sự diễn tiến trong quan điểm sai gọi là tương ưng tà kiến 
[ditthigata], cái thấy này bởi vì nó bắt nguồn từ bên trong của 62 tà kiến, do đó được gọi là 
tương ưng tà kiến [ditthigata]. Lại nữa, sự diễn tiễn của quan điểm sai cùng gọi là tương ưng 
tà kiến [ditthigata]. atthi me attã [ta có tự ngã] v.v, chính phương tiện diễn tiễn của tà kiến, 
tức là bản ngã hoặc bất kỳ ai mà thường hằng không có trường hợp này. Tà kiến này nọ gọi 
là mọc um tùm [dày đặc| bởi ý nghĩa khó đi ra khỏi [dunniggamana|. Vùng hoang vu 
[kantäro]| bởi ý nghĩa khó vượt qua và với ý nghĩa có nguy hiểm phía trước, giống như hiểm 
nạn bởi hiểm nạn do ích vật thực [nạn đói kém] và hiểm nạn do thú đữ v.v, Tà kiến gọi là kẻ 
thù nghịch bởi ý nghĩa là vật gây tổn thương hoặc với ý nghĩa đâm thủng chánh kiến. Gọi là 
sự tranh đấu bởi ý nghĩa tranh đấu sai sắc [loạn tướng] bởi thỉnh thoảng chấp thủ thường 
kiến, đôi khi chấp thủ đoạn kiến. gọi là samyojana [kiết sử] bởi ý nghĩa trói buộc. Bởi vì lý 
do đó, Ngài đã nói rằng “khu rừng của tà kiến, chốn hoang vu của tà kiến -nt- sự trói 
buộc của tà kiến.” Bây giờ khi thuyết ý nghĩa là sự ràng buộc của các kiết sử, Đức Thế Tôn 
thuyết rằng “ditthisamyojanasamyutto [bị trói buộc bởi kiến kiết sử|” v.v, câu đó có ý 
nghĩa vắn tắt như này “hạng phàm phu hợp với kiến kiết sử không thê thoát khỏi các kiếp 
sông v.v,” không cần phải nói quá nhiều, (vị ấy) sẽ không thể thoát khỏi toàn bộ vòng sanh 
tử luân hôi khô. 

[20] Đức Thế Tôn khi thuyết về tà kiến lậu có 6 pháp như đã được giải thích, bởi vì 
giới cắm thủ [s1labbataparamaäsa] mà Đức Thế Tôn thuyết với sức mạnh dục mạnh v.v, đó. 
Thực tế tất cả Sa-môn, Bà-la-môn ngoài Phật giáo này bị vô minh chế ngự, cùng nhau chấp 
thủ giới và thực hành để đạt được sự hạnh phúc trong các dục và đạt đến sự an lạc trong các 
cõi, và sự thanh tịnh trong các cõi. Bởi thế, không thiết lập lại giới cấm thủ 
[sTlabbataparamasa] hoặc không thuyết giới cẩm thủ đó nữa bởi vì giới cắm thủ đó Thế Tôn 
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đã giữ lẫy bằng từ tà kiến. Bây giờ khi thuyết đến hạng người dứt trừ lậu hoặc, sẽ thuyết với 
trí kiến đó, rồi trình bày phương pháp dứt trừ các lậu, hoặc khi thuyết sự sanh khởi của các 
lậu đó của hạng người, người tác ý không đúng đường lối mới thuyết phương pháp diệt trừ 
các lậu của hạng người làm trái nghịch lại điều đó. Lúc bấy giờ Ngài thuyết rằng “sutaväã ca 
kho, bhikkhave, ariyasävako [và này các tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử hữu trí v.v,|” 


Ý nghĩa của từ đó, bậc trí nên biết theo cách thức của từ trình bày ở phần sau cho đến 
PäIT nói rằng “so idam dukkham [vị ấy, đây là khổ? và theo hạng người đối nghịch với 
hạng người đã được nói đến. Hạng người này nên biết rằng là Thánh đệ tử vị đã được nghe, 
là vị thiện xảo trong pháp bậc Thánh và khéo hướng dẫn trong pháp bậc Thánh bằng sự đối 
nghịch là tính chất đối nghịch lại với người không biết và không được hướng dẫn trong pháp 
của bậc Thánh theo mọi tính chất [akara|. Hơn nữa, hạng người này nên biết rằng là bậc 
Thánh đệ tử với ý nghĩa phù hợp với nhân đó từ minh sát tuệ mà đạt đến tuệ chuyền tộc 
[gotrabhul]. 


“so iđam dukkhanti yoniso manasi karoti [vị Ấy khéo tác ý đây là khố]” v.v, được 
giải thích rõ ràng như sau: bậc Thánh đệ tử vị tu tiến nghiệp xứ trong 4 Đề trong giai đoạn 
đầu tiên, cần phải học đề mục thiền định [kammatthana]| phối hợp với 4 Đề trong trú xứ của 
thầy như vầy uân được vận hành trong 3 cõi gọi là khổ do lỗi lầm là ái, ái gọi là nguồn gốc 
của khổ, sự chấm dứt của của khô và tập khổ thì cả 2 sự thật này gọi là Diệt, đạo lộ đưa đến 
sự diệt tận gọi Đạo. Đến giai đoạn tiếp theo (vị ây) đi vào đạo lộ của minh sát tuệ, khéo tác 
ý đến uẫn được vận hành trong 3 cõi đó rằng đây là khổ, là sự tập trung [thiền định] và sự 
quán xét [tuệ minh sát] để thấy rõ đúng cách, đúng đường lối. Cũng trong trường hợp này 
Thế Tôn thuyết về tuệ minh sát bằng cách lấy tác ý làm trọng tâm cho đến Tu-đà-hoàn đạo. 
Hành giả tác ý khéo léo rằng ái nào làm nhân sanh [samutthäna] của khổ thì ái đó gọi là 
samudaya [nguồn gốc của khổ]. Hành giả tác ý khéo léo cũng do khổ này với cả nguồn gốc 
của khổ, khi đến vị trí này sẽ diệt là không vận hành, vì thế vị trí [thãna] này gọi là Niết-bàn, 
đây gọi là khổ diệt. Hành giả tác ý khéo léo đến đạo có 8 chi phần làm nhân đạt đến diệt, đây 
gọi là con đường đưa đến sự diệt khổ, là quán xét và thấy rõ đúng cách, đúng đường li. 


Trong câu đó có cách thức như vây: gọi là sư chấp thủ có trong vafta, không có trong 
vivaffa. Do đó, “hành giả xác định 4 sắc đại hiển trong sắc liên tục theo cách sau: địa giới 
[pathavidhãtu], thủy giới [ãpodhãatu] này có trong sắc thân như vậy và xác định sắc y đại sinh 
[upädãyarũpa] theo cách của sắc đại hiển [bhũtarũpa] đây là sắc uẫn như vậy khi xác định 
sắc uấn đó cũng xác định pháp là tâm và tâm sở có sắc uẫn làm đối tượng sanh khởi, 4 pháp 
này là vô sắc uân sau đó xác định 4 uẫn. Ngũ uẫn này là khổ, 5 uân đó nói ngắn gọn chỉ có 
2 phần là danh và sắc, và danh sắc này có nhân có duyên sanh khởi. Hành giả xác định nhân 
và duyên của danh sắc đó có vô minh, hữu, ái, nghiệp và vật thực v.v, đây là duyên. Sau đó 
hành giả xác định phận sự và trạng thái của chính mình theo pháp thực tính của duyên và 
pháp nương vào duyên sanh khởi đó rồi nâng trạng thái vô thường lên (quán xét) pháp này 
không hiện hữu là có [ime dhamma ahutvä honfTti aniccalakkhanam äropeti]; nâng trạng thái 
khổ lên (quán xét) pháp này là khổ do sự sanh khởi và hoại diệt đè nặng: nâng trạng thái vô 
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ngã lên (quán xét) pháp nảy là vô ngã do không vận hành trong mãnh lực [avasavattanafo, 
ngoài tầm kiêm soát]. Như vậy, hành giả khi nâng pháp này lên (quán xét) tam tướng rồi cho 
thiền tuệ được vận hành theo tuần tự chứng đắc Tu-đà-hoàn đạo được. 


Trong lúc đó, vị ấy thấu triệt 4 Đề với việc thấu triệt chỉ bằng tâm đạo duy nhất, giác 
ngộ với trạng thái giác ngộ chỉ bằng tâm đạo duy nhất thấu triệt khổ bởi việc thấu triệt bằng 
sự biết rõ; thấu triệt nguyên nhân sanh khổ với việc thấu triệt bằng việc đoạn trừ; thấu triệt 
diệt khổ với việc thấu triệt bằng việc làm cho sáng tỏ; thấu triệt Đạo với việc thấu triệt bằng 
sự tu tiễn. Vị ấy chứng đắc khổ với sự chứng đắc bằng sự biết rõ -nt- chứng đắc đạo với sự 
chứng đắc bằng việc tu tiến, không phải giác ngộ Tứ đế với trí này lẫn trí kia [ no ca kho 
aññamaññena ñãnena]. Thực tế, hành giả này thấu triệt và giác ngộ Diệt đề với tính chất làm 
đối tượng và các Đề còn lại với tính chất làm phận sự bằng chính tâm đạo duy nhất. Cũng 
trong lúc đó vị ấy không có sự suy nghĩ rằng “ta tuệ tri khổ” hoặc -nt- hoặc “ta phát triển 
Đạo”. Hơn nữa, khi vị ấy làm sáng tỏ Diệt Đề với mãnh lực pháp thành sau khi làm thành 
đối tượng đó, trí đó gọi là làm phận sự biết rõ khổ, làm phận sự đoạn tận nguyên nhân sanh 
khô và lầm phận sự phát triển đạo. Khi vị ẫy tác ý khéo léo như vậy, vị ây đoạn tận được 3 
kiết sử là thân kiến có 20 loại [tà kiến chấp ngã trong ngũ uân chấp thủ], hoài nghi có § loại 
[hoài nghi Phật v.v,], giới cắm thủ [sTlabbataparamäsa] do sự hiểu sai về thói quen hay tập 
tục và sự thực hành cho rằng “sự thanh tịnh có được do thói quen hay tập tục, sự thanh tịnh 
có được do thực thực hành [nên hiểu sự thực hành ở chỗ này là thực hành theo kiểu con bò 
v.v,}” Trong số 4 lậu hoặc đó thì thân kiến [sakkãyaditthi]., giới cắm thủ [silabbataparämãsa] 
Ngài nhiệp hợp với tà kiến lậu là cả lậu và cả kiết sử, hoài nghi chỉ là kiết sử, không là lậu 
hoặc. Nhưng tên gọi là lậu hoặc do trong PAÏT trình bày: “dassanã pahãtabbä äsaväã [các 
lậu do tri kiến đoạn trừ], do vậy pháp này gọi là pahãtabbadhamma [pháp đáng được 
đoạn trừ] đã được thuyết. 


Lại nữa, thân kiến nào đã được Ngài phân tích chính bằng hình thức như vậy trong số 
6 loại tà kiến, bất kỳ tà kiến nào sanh khởi, Đức Thế Tôn muốn đề cập đến thân kiến đó mới 
thuyết rằng: “ime vuccanti... pe... pahatabbä [các pháp ấy được gọi -nt- được đoạn trừ].” Do 
thân kiến đó hành giả diệt tận cùng với hoài nghi và giới cấm thủ đồng sanh và có cùng ý 
nghĩa với sự diệt tận. Thực tế, khi hành giả đoạn tận được tà kiến lậu, hay dục lậu, hay vô 
minh lậu trong tâm là 4 tâm tương ưng tà kiến đồng sanh với tà kiến lậu đó, hành giả cũng 
đoạn trừ tương tự. Còn hữu lậu [bhaväsava] sanh khởi được với khả năng của sự hoàn thành 
mong muốn của loài rồng và chim thần v.v, trong tâm là 4 tâm tương ưng tà kiến gọi là pháp 
có ý nghĩa tương tự với việc đoạn trừ. 3 lậu hoặc còn lại là vô minh tương ưng với hữu lậu 
này, hay vô minh làm cho sanh khởi bắt thiện nghiệp có sát sanh v.v, trong 2 tâm sân, hay 
vô minh lậu tương ưng với tâm hoài nghi tương tự, hành giả đoạn trừ băng mọi cách. Bởi 
thế Ngài mới thực hiện mô tả thành số nhiều, ở đây ý nghĩa nên biết ý như đã đề cập. Lời 
giải thích của các bậc trưởng thượng cũng tương tự như vậy. 

Dassanä pahãtabbä [cần được đoạn trừ bằng tri kiến] nghĩa là cái thấy của vị Tu- 
đà-hoàn đạo gọi là tri kiến [dassana]. Vì sao cái thấy của vị Tu-đà-hoàn đạo gọi là tri kiến? 
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Bởi vì nhìn thấy Niết-bàn lần đầu tiên. Trí chuyền tộc [gotrabhuñana] nhìn thấy trước không 
phải sao? Trí chuyên tộc không thấy cũng không phải, nhưng trí chuyên tộc đó khi đã thấy 
sẽ làm phận sự cần phải làm không được, do đoạn trừ kiết sử không được, cho nên không 
nên nói răng nhìn thấy như vậy. Giống như một người sau khi nhìn thấy đức vua ở một vài 
nơi rồi dâng lên một số công phẩm nói rằng: “rong ngày hôm nay ta cũng không được diện 
kiến đức vua” do hoàn thành phận sự của mình không nhìn thấy là một ví dụ. 


Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Tri Kiến Được Đoạn Trừ Kết Thúc 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Phòng Hộ Được Đoạn Trừ 


[22] Như vậy, sau khi Thế Tôn thuyết các lậu cần đoạn trừ được do tri kiến, bây giờ 
khi để thuyết giảng các lậu mà hành giả cần đoạn trừ được do phòng hộ được trình bày theo 
tuần tự như sau mới thuyết răng: “này chư tỳ khưu, các lậu hoặc cần được đoạn trừ do 


A» 


phòng hộ”. Trong cả câu nên biết răng sự liên kết như vậy, từ đây tôi chỉ sẽ giải thích nội 
dung mà thôi. Hỏi rằng được gọi là lậu hoặc mà hành giả cần đoạn trừ không được bằng 2 
phận sự là bằng tri kiến và băng tu tiễn [bhãvanä] không có không phải sao? Mà tại sao Đức 
Thế Tôn thuyết lậu hoặc mà hành giả cần đoạn trừ bằng phận sự có phòng hộ v.v, để thành 
một phần. Đáp: do các lậu hoặc hành giả chế ngự ở giai đoạn trước đây bằng phận sự có sự 
phòng hộ v.v, đi đến đốn tận gốc bằng 4 Đạo [magga], Đức Thế Tôn khi thuyết giảng việc 
diệt tận các lậu này ở giai đoạn trước đây của Đạo bằng việc chế ngự với 5 ãkãra đã được 
Ngài thuyết như vậy. Do đó, chính Tu-đà-hoàn đạo đầu tiên đã được Ngài thuyết, 3 Đạo 
Ngài sẽ nói với tên gọi bhãvanã [tu tiến, phát triển] ngay bây giờ, lậu hoặc cần được đoạn 
trừ do phòng hộ v.v, bậc trí nên biết rằng pubbabhãgapatipadãä [lối thực hành ở giai đoạn 
trước đây| của vị Tu-đà-hoàn đạo và của cả tất cả 3 đạo. 


Từ idha đó nghĩa là trong Tôn giáo này. Từ pafisañkhã nghĩa là quán tưởng. Từ 
sankhã trong từ pafisankhã được sử dụng trong trí tuệ, phần [kotthasa], chế định [paññatti 
và tính toán [ganana]. Từ saäkhã được sử dụng trong /rí như trong câu: “quán tưởng rồi mới 
thọ dụng một pháp.*#° Sử dụng trong phần như trong câu: “phần của pháp trễ nải có vọng 
tưởng làm nhân được xảy đến.*”° Trong chế định: “việc chế định là tên gọi của các Pháp đó 
đó.°?* Trong tính toán: “việc tính toản không phải dễ dàng để thực hiện.Š!” Hơn nữa, ở đây 
cần biết với ý nghĩa là trí [ñãna]. 

Quả thật pafisahkhã yoniso nghĩa là quán tưởng là biết gồm thấy riêng biệt đúng 
cách, đứng đường lối. Ở đây, quán tưởng tội lỗi trong việc không phòng hộ, nên biết rằng 
việc quán tưởng đúng đắn. Việc quán tưởng tội lỗi trong việc không thu thúc nên biết theo 
phương thức trong bài kinh Ädiftapariyäyasutta - Kinh Giải Về Lửa như sau: “Thật ốt 
hơn, này các Tỷ-kheo, nếu nhãn quyên bị đâm thủng với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng 


*®Ở ma, ni. 2.168 
*2 ma. ni. 1.20 
30 đha, sa. 1313 


` sâm, ni. 2.128 
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cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có năm giữ hình tướng thuộc về chỉ tiết đối 
với các sắc cần nhận biết bằng nhãn thức.” cakkhundriyasamvarasamvuto viharati 
[sống phòng hộ với sự phòng hộ trong nhãn quyền] nghĩa là quyền [indriya] chính là nhãn 
[cakkhu] gọi là nhãn quyên, được gọi là phòng hộ do thu thúc, do đóng lại là phòng hộ được. 
Từ samvara [phòng hộ, thu thúc] là tên gọi của niệm [sati]. Việc thu thúc trong nhãn quyền 
tựa như câu sau: Con quạ ở bến nước, con rùa ở trong hồ, con trâu rừng ở trong rừng. 


Cakkhundriyasamvarasamvuto viharafi [sống phòng hộ với sự phòng hộ trong 
nhãn quyền] đó mặc dầu việc phòng hộ hoặc không phòng hộ trong nhãn quyền sẽ không 
có, tuy nhiên niệm hoặc thất niệm sẽ không sanh khởi do nương vào thần kinh nhãn. Lại nữa, 
lúc nào đối tượng sắc tiếp xúc con mắt, lúc đó tâm hộ kiếp sanh khởi 2 lần rồi diệt, tâm tố ý 
giới [kiriyamanodhãtu] sanh khởi làm phận sự của tâm khai môn [ãvajjana] hoàn thành rồi 
diệt. Sau đó, nhãn thức sanh khởi làm phận sự thấy thành tựu rồi diệt. Tiếp theo tâm quả ý 
giới sanh khởi làm phận sự tiếp thâu [sampaticchana] thành tựu rồi diệt, kế đến ý thức giới 
[manoviññãnadhãtu] là tâm quả vô nhân [vipakahetuka]| sanh khởi làm phận tâm quan sát 
[santirana] thành tựu rồi diệt. Khi đó ý thức giới là tâm tố vô nhân sanh khởi làm phận sự 
đoán định [votthabbana] thành tựu rồi diệt, theo tuần tự đó tâm đồng lực sẽ đến nhanh. 


Cakkhundriyasamvarasamvuto viharati [sống phòng hộ với sự phòng hộ trong 
nhãn quyền] đó việc phòng hộ hoặc không phòng hộ trong nhãn quyền sẽ không có trong 
sát-na tâm hộ kiếp và cả ở sát-na tâm khai môn v.v, trong bất cứ thời nào việc phòng hộ hoặc 
không phòng hộ cũng sẽ không có tương tự như vậy. Nhưng ở sát-na tâm đồng lực nếu tà 
giới [dussTlyam], thiêu trí, thiếu kham nhẫn hoặc sự lười biếng sanh khởi đây là việc không 
phòng hộ. Sự không phòng hộ như vậy Ngài gọi là sự không phòng hộ trong nhãn quyên. 
Tại sao? Bởi vì khi không thu thúc trong nhãn quyền, môn, hay tâm hộ kiếp, hay lộ trình tâm 
có tâm khai môn v.v, sẽ là điều mà hành giả không hộ trì. Giống thế nào? Như thể bốn cổng 
trong thành phố không được ai bảo vệ, bên trong ngôi nhà mái vòm và căn phòng được bảo 
vệ cân mật. Tuy nhiên, mọi thứ trong thành phố không được canh gác hoặc bảo vệ, vì như 
kẻ trộm vào công thành, chúng có thể ăn cắp những gì chúng muốn như thế nào; khi tội lỗi 
do tà giới khởi lên trong tâm đồng lực, khi có sự không phòng hộ trong tâm đồng lực đó, hay 
môn [dvãra], hay tâm hộ kiếp, hay lộ trình tâm có tâm khai môn v.v. là cách vị tỳ khưu sống 
không phòng hộ thế đó. 


Nhưng khi giới v.v, khởi lên trong tâm đồng lực, hay môn, hay tâm hộ kiếp, lộ trình 
tâm có tâm khai môn v.v, sẽ là điều mà vị tỳ khưu phòng hộ. Giống thế nào? Như thể bốn 
công trong thành phố được người bảo vệ, bên trong ngôi nhà dù không được bảo vệ cần mật. 
Tuy nhiên, mọi thứ trong thành phố được người canh gác bảo vệ cân trọng, vì các công thành 
được đóng kính, những tên trộm không thê đi vào bên trong được như thế nảo; vị tỳ khưu 
sống khéo phòng hộ tương tự thế đó, khi giới khởi lên trong tâm đồng lực, hay môn [dvãra], 
hay tâm hộ kiếp, hay lộ trình tâm có tâm khai môn v.v. Bởi thế sự phòng hộ dầu sanh khởi 


`” sam. ni. 4.235 
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ở sát-na của tâm đồng lực Ngài gọi là sự phòng hộ trong nhãn quyền. Trong trường hợp 
này thu thúc niệm nên biết rằng là điều mà Ngài mong muốn. Hạng người sống phòng hộ 
với sự thu thúc nhãn quyên gọi là người đạt đến sự phòng hộ bằng sự phòng hộ nhãn 
quyền [ceakkhundriyasamvarasamvuto]. Lời nào mà Ngài đã nói trong bộ phân tích rằng 
pãtimokkhasamvarasamvuto [sống phòng hộ với sự phòng hộ bằng giới bốn 
pãtimokkhal “vị tỳ khưu đạt đến -nt- sự thành tựu giới bổn patimokkha”, lời đó bậc trí nên 
hiểu tương tự, rồi biết với ý nghĩa như vây “vị tỳ khưu phòng hộ với sự phòng hộ của nhãn 
quyên". 


Lại nữa, gọi là người đã được thu thúc do ý nghĩa phòng hộ, thu thúc. Tức là ngăn 
chặn, là đóng lại. Vị tỳ khưu phòng hộ bằng sự phòng hộ trong nhãn quyên, là người có nhãn 
quyền đã được bảo vệ phòng hộ. Ngăn chặn là đóng lại cánh cửa là niệm mà biết được rằng 
việc phòng hộ bằng nhãn quyền trong nhãn môn giống như người đóng cánh của ở cánh của 
ngôi nhà. Cũng trong câu này thì chính ý nghĩa này tốt hơn. Quả thật ý nghĩa này xuất hiện 
trong 2 câu đó “người sống không thu thúc phòng hộ nhãn quyền và người sống thu thúc 
phòng hộ nhãn quyền. 


Từ viharati [sống an trú] nghĩa là người sống an trú với bất kỳ oai nghi nào do sư 
thu thúc phòng hộ nhãn quyền như vậy. Yañhissa v.v, nên biết ý nghĩa này như sau khi vị 
tỳ khưu sống không thu thúc phòng hộ nhãn quyền nào là sống không ngăn chặn, không 
đóng kín việc chú ý đến lộ nhãn quyền. Lại nữa sự thay đổi trong ngữ pháp “yam? từ “ye” 
cũng được, còn “hï° là một liên từ [padapirana], có nghĩa là ye assa. 


Uppajjeyya nghĩa là có thể sanh khởi. ãsavã vighãtaparilähäã [các lậu hoặc phiền 
toái và nhiệt não] gồm 4 lậu hoặc và sự nóng đốt do phiền não hoặc nóng đốt do quả dị thục 
[vipaka| làm cho khó chịu khác. Bởi vì dục lậu khởi lên cùng vị tỳ khưu ưa thích thỏa mãn 
trong đối tượng tốt [Itthaärammana]| đến hiện hữu nơi nhãn môn với sức mạnh sự ưa thích 
trong dục. Hữu lậu sanh khởi cùng vị tỳ khưu hoan hỷ với sự ước muốn trong các hữu như 
sau ta sẽ đạt được tài sản như vây trong nhàn cảnh [sugatibhava] cả cảnh giới khác. Tà kiến 
lậu sanh khởi cùng vị tỳ khưu chấp thủ rằng đây là chúng sanh hoặc của chúng sanh. Sự 
không hiểu biết đồng sanh với tất cả các lậu hoặc đó gọi là vô minh lậu. Tất cả 4 lậu hoặc 
khởi lên như thế. Thậm chí các phiền não khác tương ưng với lậu hoặc đó sự nóng đốt tạo ra 
sự khó chịu hoặc dị thục quả trong kiếp sống kế tiếp của phiền não nào, thực ra những phiền 
não đó Ngài nói rằng có thể sanh khởi cùng vị tỳ khưu sống không thu thúc tương tự. 


Evamsa te nghĩa là với phương pháp này, như vậy các lậu đó đó, không sanh cùng vị 
tỳ khưu sống thu thúc phòng hộ, không phải có bằng cách khác. pafisaäkhã yoniso 
sofindriyasamvarasamvutfo [sự quán tưởng đúng, sống thu thúc với sự thu thúc trong 
nhĩ quyền] cũng theo cách thức tương tự như thế này. 


ime vuccanti, bhikkhave, äsavã samvarä pahätabbä [này các tỳ khưu, đây được 
gọi là các lậu hoặc cần được đoạn trừ do thu thúc] nghĩa là các lậu hoặc đó được chia 
thành 6 môn, mỗi môn có 4 lậu hoặc chi tất cả 24 lậu hoặc Ta nói rằng hành giả cần phải 


76 


02 - Giải thích Kinh Tất Cả Lậu Hoặc CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sabbãsavasuftavannana QUYÊN 1 


đoạn tận bằng sự thu thúc. Ở đây thu thúc bằng niệm nên biết rằng thu thúc chính trong tất 
cả các câu. 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Phòng Hộ Được Đoạn Trừ Kết Thúc 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Sử Dụng Được Đoạn Trừ 


[23] Lời nên biết được nói đến trong câu rằng patisaäkhã yoniso cTvaram [có sự quán 
tưởng đúng trong việc sử dụng y phục] đã được Ngài nói đến trong STlakathã trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo. yañhIssa nghĩa là lậu hoặc vả sự nóng đốt đo gây ra sự khó chịu [có khả năng sanh 
khởi] cùng vị tỳ khưu [vị không quán tưởng trước khi sử dụng], các món vật dụng hoặc bất 
cứ điều gì trong số y phục, vật thực đi khất thực v.v. appafisevato [người không quán 
tưởng| nghĩa là người không quán tưởng đúng đăn trước khi sử dụng như vậy. Các từ còn 
lại có cách thức như đã được trình bày. Nên biết sự sanh khởi của dục lậu của vị tỳ khưu ước 
muốn y phục v.v, mà bản thân không đạt được hoặc người ưa thích y phục v.v, mà bản thân 
đã tự mình có được. Nên biết sự sanh khởi của hữu lậu của vị tỳ khưu, vị hoan hỷ với sự ước 
muốn trong các hữu [bhava] “ta sẽ được tài sản như thế này trong thế giới an vui 
[sampattibhava] là lạc cảnh khác [sugatibhava]. Nên biết sự sanh khởi của tà kiến lậu của vị 
tỳ khưu đặt tầm quan trọng trong tự thân rằng ta sẽ đạt được hoặc những thứ này sẽ là của 
ta. Vô minh lậu đồng sanh với tất cả lậu, nên biết rằng việc sanh khởi của tất cả 4 lậu như đã 
trình bảy. Còn sự nóng đốt do dị thục quả nên biết cả sự sanh khởi của cảm thọ mới. 


ime vuccanti, bhikkhave, äsavã pafisevana pahätabbä [này các tỳ khưu, đây 
được gọi là các lậu hoặc cần được đoạn trừ do được sử dụng] nghĩa là các lậu hoặc này 
có 16 loại, bởi vì chia các lậu làm trong vật dụng [paccaya], mỗi paccaya [có y phục v.v.] 
mỗi paccaya có 4 lậu. Các lậu này Ta nói rằng hành giả cần phải đoạn trừ với việc quán 
tưởng trước khi sử dụng, chính là sự thu thúc với trí. 


Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Sứ Dụng Được Đoạn Trừ Kết Thúc 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Kham Nhẫn Được Đoạn Trừ 


Patisaäkhä yoniso khamo hoi sĩtassa [có sự quán tưởng đúng, kham nhẫn đối 
với lạnh] nghĩa là vị tỳ khưu quán tưởng đúng đường lối, sẽ thành người kham nhẫn từ cái 
lạnh là kham nhẫn sự lạnh, sẽ run rây do cái lạnh dù chỉ chút ít, giống như người đàn ông 
không thể không có sự can đảm, ngài không từ bỏ nghiệp xứ [kammatthanam]. Lại nữa, ngài 
không run rây khi tiếp xúc cái lạnh buốt, cũng chỉ tác ý đến nghiệp xứ giống như trưởng lão 
Lomasanaga. Được biết rằng trưởng lão sống ở Padhanaghara thực hành sự tinh tấn, tại hang 
động piyanguguhã trong bảo tháp cefiyapabba quán tưởng (khắc phục cái lạnh) địa ngục 
không gian [lokantarikaniraya] được đặt ở khoảng giữa [cõi điêm phù] vào thời điểm tuyết 
rơi, vị ấy cũng không từ bỏ nghiệp xứ, (thực hành) để thời gian trôi qua ở ngoài trời, thậm 
chí trong mùa nóng v.v, nên biết việc giải thích nội dung như vậy. 
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Quả thât, vị tỳ khưu nào kham nhẫn cái nóng khắc nghiệt nhất, vị tỳ khưu đó bậc trí 
nên biết rằng là người vị kham nhẫn chịu được cái nóng giống như vị tỳ khưu đó đó [trưởng 
lão Lomasanaga]. Được biết rằng sau khi thọ dụng vật thực vào mùa nóng, trưởng lão ngồi 
bên ngoài chỗ đi kinh hành. Khi Ngài tác ý đến nghiệp xứ mô hôi tuôn chảy từ hai bên nách. 
Khi ấy các đệ tử gọi Ngài rằng thưa Ngài xin thỉnh Ngài ngồi vào trong này, không khí trong 
này mát mẻ đễ chịu. Trưởng lão đáp rằng Ta sẽ không ngồi trong đó vì sợ cái nóng này sao 
các hiền giả, như thế Ngài ngồi quán tưởng đại địa ngục Avĩci. Cũng trong chỗ này sự nóng 
đốt do lửa nên biết là 'unham'. Trong chuyện đó Ngài nói với sức mạnh của sự nóng đốt 
sanh lên từ mặt trời. 


Vị tỳ khưu nào ngay cả khi không được vật thực hoặc nước uống chỉ 2-3 bữa rồi quán 
tưởng sự sanh khởi về sự đói khát của ngạ quỷ nơi tự thân trong samsãära [luân hồi] vô thỉ 
[không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc], không giao động, không từ bỏ 
nghiệp xứ; và khi tiếp xúc muỗi mồng và ánh nắng mặt trời quá mức cũng quán tưởng đến 
sự tái sanh của loài của loại bàng sanh cũng không bị lay động, không từ bỏ nghiệp xứ; và 
dầu cho tiếp xúc với các loại bò sát cũng quán tưởng đến attabhäva [sắc thân] trong thời quá 
khứ, đã nhiều lần đầm mình lăn lộn, bò trường nhiều lúc ở trước miệng sư tử, và cọp vẫn, 
v.v. trong luân hồi vô thí, không lung lay, không từ bỏ nghiệp xứ giống như trưởng lão 
Padhaniya, vị tỳ khưu đó nên biết rằng là người kham nhẫn với cơn đói, v.v., và sự đụng 
chạm của các loài bò sát. 


Kê rằng một con rắn độc đã cắn trưởng lão, vị đang nghe Kinh Ariyavamsa trong 
Padhãaniyaghara thực hành sự tinh tấn ở Kanikära tại Đại tự Khandacela. Trưởng lão mặc dù 
biết có tâm tịnh tín ngồi nghe Pháp, chất độc đang trở nên mạnh hơn [theo tuần tự]. Trưởng 
lão đã quan sát đến giới bắt đầu từ khi thọ cụ túc giới ở Mandala rồi khởi lên phỉ lạc, ta có 
giới thanh tịnh. Cùng với sự sanh khơi của phi lạc, chất độc trong cơ thể chảy ngược ra ngoài 
thấm vào mặt đất. Sau khi trưởng lão đạt được định tâm [ekaggatäcitta] ở chính tại nơi đó, 
đã phát triển minh sát rồi chứng đắc A-ra-hán. 

Vị tỳ khưu nào lắng nghe lời nói thô thiển và lời nói cay nghiệt với đối tượng cuối 
cùng [antimavatthu], đến từ xa vì chúng là những lời thô lỗ, rồi quán sát chính ân đức kham 
nhẫn và không bị lay chuyển bởi sức mạnh của những lời lăng mạ như trưởng lão 
Dighabhãnakãbhaya. Vị tỳ khưu đó bậc trí nên biết răng là vị này có thể chịu đựng những 
lời cay nghiệt đến từ xa. 


Được biết rằng trưởng lão nói đến Mahã-ariyavamsa-patipadä vì sự hoan hỷ trong sự 
phát triển [bhãvanã] và sống độc cư [santosa] làm duyên. Tất cả dân làng đều đến [để nghe 
thuyết pháp]. Đại đãnh lễ được khởi lên cùng trưởng lão. Một số Đại trưởng lão (sanh lòng 
đồ ky) do ít được cung kính nên đã buông lời xúc phạm bằng cách nói rằng: “Trưởng lão 
Dighabhãnaka đã gây hỗn loạn cả đêm và nói: Tôi sẽ nói ariyavamsa [truyền thống bậc 
Thánh].” Cả hai vị trưởng lão [trong lúc du hành] trở về trú xứ của chính mình và đã đi cùng 
nhau trên cùng một con đường, cùng khoảng cách khoảng một gãvuta. Rồi trưởng lão đó xúc 
phạm trưởng lão Dighabhanaka thậm chí trong từng gãvuta, lúc đó trưởng lão đứng ở nơi 
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ngăn cách lối đi của hai ngôi tịnh xá, đảnh lễ trưởng lão ấy và thưa: “Bạch Ngài, đây là con 
đường của Ngài, trưởng lão bỏ đi vờ như không nghe thấy.” Còn trưởng lão Dĩghabhãnaka 
sau khi trở về tịnh xá rồi rửa chân và ngồi xuống, các vị đệ tử mới nói với rằng: “Có chuyện 
øì vậy, thưa Ngài? Tại sao Ngài không nói gì cùng trưởng lão đó đã buông lời xúc phạm 
Ngài trong từng gãvuía.” Trưởng lão trả lời: Này hiền giả, chính kham nhẫn là phận sự của 
ta, sự thiếu kham nhẫn phải là phận sự của ta của ta chăng? Chính ta không nhìn thấy sự tách 
biệt từ nghiệp xứ của ta, ngay cả khi nhắc một bên chân lên. Trong trường hợp này, nên biết 
rằng lời nói đó gọi là đúng đường lối theo pháp. 


Thọ gọi là khổ bởi ý nghĩa làm nhân đưa đến khổ đâu, gọi là dày [tibbã] bởi ý nghĩa 
là đông đặc lại; gọi là cứng [kharäã] bởi ý nghĩa là thô thiển; gọi là bén bởi ý nghĩa là sắc 
bén; gọi là không thích thú bởi không có sự ưa thích; gọi là không vừa ý bởi ý nghĩa là nơi 
không tăng trưởng tâm; gọi là nguy cấp đến mạng sống, vị tỳ khưu nào chịu đựng được 
cảm thọ đó là không bị lung lay, sống an trú bình thường, giống như trưởng lão Padhãniya, 
vị sống ở Cittalapabbata, vị tỳ khưu này nên biết rằng là vị kham nhẫn với bất cứ điều gì 
đang xảy ra, v.V. 


Được biết rằng khi vị trưởng lão đứng thực hạnh hạnh tỉnh tấn suốt đêm, gió trong 
bụng đã khởi lên. Ngài không thể chịu đựng được đã quẳn quại. Trưởng lão Pindapätiya 
đứng cạnh (lối đi) kinh hành mới nói cùng Ngài rằng: “này hiền giả, vị xuất gia thường có 
sự kham nhẫn như vậy.” Trưởng lão đáp “lành thay, thưa Ngài” rồi nằm xuống [yên tĩnh] 
không xáo động. Gió (đường như) xuyên thấu tâm cang đến rốn. Trưởng lão sau khi chế ngự 
được cảm thọ đã phát triển minh sát tuệ trong chốc lát đã chứng đắc A-na-hàm rồi tịch diệt 
Niết-bàn. 

Yañhissä nghĩa là [các lậu hoặc sanh khởi] cùng vị tỳ khưu, người không kham nhẫn 
được bắt kỳ cái lạnh nào. Anadhiväsayato nghĩa là người kham nhẫn không được, chịu đựng 
không được. Từ còn lại có cách thức như đã trình bày. Trong vấn đề này nên biết sự sanh 
khởi của lậu hoặc như vậy. Dục lậu sanh khởi cùng vị tỳ khưu, người bị cái lạnh xúc chạm 
rồi mong muốn giữ âm cơ thê khỏi cái lạnh. Các câu còn lại cũng theo cách này. Hữu lậu có 
cùng vị tỳ khưu ước muốn các hữu rằng sự lạnh giá và sự âm áp của ta trong thế giới an vui 
[sampattibhava] không xuất hiện. Sự chấp thủ rằng sự lạnh lẽo, sự ấm áp có cùng ta như vậy 
gọi là tà kiến lậu. Lậu hoặc tương tưng với các lậu hoặc đó gọi là vô minh lậu. 


ime vuccanti, bhikkhave, ãsavä adhiväsanä pahätabbä [này các tỳ khưu, đây 
được gọi là các lậu hoặc cần do kham nhẫn được đoạn trừ] nghĩa là các lậu hoặc này có 
nhiều do mỗi pháp được chia thành 4 với khả năng của pháp có cái lạnh v.v, được Đức Thế 
Tôn nói rằng cần phải đoạn trừ bằng sự kham nhẫn gọi là phòng hộ bằng sự kham nhẫn 
[khantisamvara], ở đây do kham nhẫn này (sẽ) chịu đựng trong pháp có cái lanh v.v, rồi đã 
nâng đặt lên trên chính nó, không phải là chịu đựng không được rồi từ bỏ, cho nên khanti 
[kham nhẫn] nên biết là adhiväsanã [sự chịu đựng, kham nhẫn] 
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Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Kiêng Tránh Được Đoạn Trừ 


[25] Patisankhã voniso candam hatthim parivajjeti [có sự quán tưởng đúng, 
tránh né voi dữ, ngựa dữ] nghĩa là vị tỳ khưu không nên đứng gần những nơi có voi dữ với 
suy nghĩ rằng ta là Sa-môn, bởi vì cả cái chết, và đau khổ kề cận chết chính những con voi 
đó là nguyên nhân có thê xảy ra. Vị tỳ khưu quán sát khéo léo đúng cách, đúng đường lối rồi 
tránh né con voi hung đữ ấy. Các từ còn lại có cách thức tương tự. eandam nghĩa là đữ tợn, 
tức là hung tợn, tàn bạo; khãnum [gốc cây| gồm dưới những gốc cây to lớn; 
kantakatthãnam nghĩa là tại những nơi có gai góc, tức là những bãi đất trồng có nhiều gai; 
sobbhanti [ao hồ] gồm nơi có tất cả các bờ sông; papätam [vách núi] nơi chỉ có sườn dốc 
[vực thăm, vách núi]; eandanikam [hồ nước đục] nơi quăng bỏ những thứ dơ bẩn có nước 
tụ đọng lại; o]igallam gồm những bãi đất chứa bùn lầy v.v, nơi đó là nơi phân tán rải rác 
những thứ dơ bân đến tận đầu gối. Thậm chỉ cả hai chỗ đó đều là chỗ xấu xa có phi nhân, 
những nơi như vậy nên tránh xa; lại nữa ở đây ãsana [chỗ ngôi] không phù hợp gọi là 
anãsana. Anãsana này với ý nghĩa chỗ ngồi không phù hợp nên biết răng gồm chỗ ngồi 
khuất lắp ở nơi riêng tư có tài sản của cải không chắc chắn. Nơi lui tới mà không nên đến 
gọi là agocara cả trong câu agocare [nơi không nên lui tới] này. Có 5 chỗ không nên lui tới 
đó được phân loại là kỹ nữ v.v, pãpake mitte [ác hữu| gồm thân cận ác hữu, người thấp 
hèn, người ác giới, hoặc kẻ địch. Bhajantam nghĩa là thân cận với, giao thiệp với. viññuũ 
sabrahmacärl [bậc trí giả Phạm hạnh] nghĩa là các bạn đồng phạm hạnh là bậc trí giả, là 
người hội đủ với sự hiểu biết. Lời này là tên gọi của chư tỳ khưu bởi vì những vị tỳ khưu đó 
thực hành thường xuyên với phạm hạnh đó, với suy nghĩ rằng ta là người có nghiệp đồng 
nhất và đồng nhất học thuyết, và đồng đăng về giới hạnh, do đó những vị tỳ khưu ấy gọi là 
có phạm hạnh [sabrahmacäri]. päpakesu thãnesu nghĩa là ở những nơi ô nhiễm. 
Okappeyyum nghĩa là có thể tin được là có thể hướng tâm tin tưởng răng “vị đại đức này 
đã thực hành hoặc chắc chăn sẽ thực hành.” 


Yañhissa nghĩa là khi vị tỳ khưu đó không tránh né một trong những nơi nguy hiểm 
đó như chỗ có voi dữ v.v, từ còn lại có phương thức như đã được trình bày. Trong trường 
hợp này nên biết việc sanh khởi của lậu như vậy. Dục lậu sẽ khởi lên nơi vị tỳ khưu, người 
lãnh chịu sư khô đau do voi dữ v.v, làm nhân rồi mong muốn sự an lạc. Hữu lậu sẽ khởi lên 
nơi vị tỳ khưu, người mong muốn các hữu răng đau khổ như này của ta sẽ không có trong 
thế giới an vui [sampattibhava], trong lạc cảnh [sugatibhava]. Việc chấp thủ rằng voi dữ sẽ 
giãm đạp ta, ngựa dữ sẽ giẫm đạp ta như thế gọi là tà kiến lậu. Lậu hoặc tương ưng với các 
pháp bắt thiện gọi là vô minh lậu. 


Ime vuccanti... pe... parivajjanä pahãtabbä [này các tỳ khưu, đây được gọi là các 
lậu hoặc cần do tránh né được đoạn trừ] nghĩa là các lậu hoặc này có nhiều do mỗi pháp 
được chia thành 4 với mãnh lực của sự nguy hiểm như voi v.v, nên biết rằng Đức Thế Tôn 
nói rằng hành giả cần phải diệt trừ bằng sự tránh né, gọi là thu thúc bằng giới [sTlasamvara]. 
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Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Dứt Bỏ Được Đoạn Trừ 


[26] Patisankhä voniso uppannam kãmavitakkam näãdhiväseti [quán tưởng đúng 
cách không cho phép suy tầm về dục đã sanh] nghĩa là hành giả quán tưởng để nhìn thấy 
lỗi lầm trong suy tầm về dục một cách khéo léo theo phương thức sau: “suy tầm này là bất 
thiện, suy tầm này có tội lỗi, suy tầm này cho quả khổ, và suy tầm này vận hành đưa đến sự 
tốn hại tự thân v.v,” kiềm chế không được đề suy tầm về dục sanh khởi, suy tầm đã sanh 
khởi trong cảnh đó đó, tức là đã nâng tâm lên khiến dục tầm dừng lại không được hoặc không 
cho dục tầm dừng lại bên trong được. 

Hỏi: Vị tỳ khưu khi kiềm chế không được sẽ làm như thế nào? Đáp: Dứt bỏ là từ bỏ 
suy tầm đó. 

Hỏi: Tỳ khưu đứt bỏ suy tầm giống như người lấy cái thúng hốt rác đem bỏ chăng? 
Đáp: không phải, và hơn nữa, tỳ khưu phải lấy đi là nhố bỏ, đâm thủng, tức là xua đi dục 
tầm đó. 

Hỏi: Đâm thủng giống với người cầm lấy cây lao đâm con bò đực không? Đáp: không 
phải như thế, khi ây làm cho dục tầm đó tiêu tan, làm cho dục tầm đó biến mắt, làm cho dục 
tầm đó không còn dư sót ở bên trong nội tâm của vị tỳ khưu ấy, ở tận cùng trong tâm hộ kiếp 
[cũng không có]. 


Hỏi: Vị tỳ khưu làm cho suy tầm đó tiêu tan như thế nào? Đáp: làm cho dục tầm đó 
đi đến không còn hiện hữu, đi đến không còn dư sót dù chút ít. Tức là suy tầm mà vị ấy đã 
khéo loại trừ bằng trấn phục đoạn trừ [vikkhambhanappahãna]. Với suy tầm về sân hận và 
suy tầm về não hại cũng theo cách thức này tương tự. 

Và ở đây, suy tầm về dục đã được Ngài nói trong bộ Phân Tích như sau: “suy tầm có 
liên hệ đến dục là tư duy sái quấy gọi là suy tầm về dục."3” Ở chỗ khác cũng theo cách này. 
Uppannuppanne [đã sanh khởi] nghĩa là sanh rồi, đã xuất hiện. tức là chỉ trong chốc lát đã 
sanh khởi rồi. Hơn nữa vị tỳ khưu dứt bỏ các bắt thiện tầm đã sanh cùng lúc trong vãra [chót] 
thứ 2 dù vị ấy không có trạng thái xả [ajjhupekkhitã] [sakim vã uppanne vinodetvä dutiyaväre 
ajjhupekkhitã na hoti], vị Ấy cũng dứt bỏ các bắt thiện tầm đã sanh cả 7 lần cùng lúc. Päpake 
akusale [ác bắt thiện pháp] nghĩa là gọi là ác bởi ý nghĩa là tội lỗi thấp hèn, gọi là bất thiện 
với ý nghĩa hành động đã tạo do sự thiếu trí. Dhamme gồm chính là những suy tầm về bất 
thiện v.v, mà thôi, gồm tất cả 9 đại suy tầm [mahãvitakka]. Trong 9 đại suy tầm đó thì 3 suy 
tầm đã được trình bày. Sáu suy tầm còn lại gồm suy tầm về thân quyến, suy tầm về xứ sở, 
suy tầm về chư Thiên, suy tầm liên quan đến sự trắc ân đối với người khác, suy tầm liên 


quan đên lợi lộc sự trọng vọng sự nôi tiêng, và suy tâm liên quan đên việc không bị khi dễ.”?” 


yañhissa nghĩa là lậu hoặc và sự nóng đốt do sự phẫn uất bực bội có thể sanh khởi 
cùng vị tỳ khưu loại trừ không được một trong bất cứ suy tầm nào trong số tất cả suy tầm 


3 vibha. 910 
** mahãni. 207 
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đó. Từ còn lại có cách thức như đã đề cập. Dục lậu chính là suy tầm về dục, lậu hoặc mà xa 
la đi ra từ suy tầm về dục đó gọi là hữu lậu. Lậu hoặc tương ưng với hữu lậu đó gọi là tà kiến 
lậu. Không biết trong tất cả suy tầm gọi là vô minh lậu. Nên biết sự sanh khởi của các lậu 
hoặc này với cách thức đã được giảng giải. 

ime vuccanti... pe... vinodanä pahätabbä [này các tỳ khưu, đây được gọi là các 
lậu hoặc do dứt bỏ được đoạn trừi| nghĩa là các lậu hoặc như đã trình bày với mãnh lực 
suy tầm về dục v.v, này nên biết rằng Đức Thế Tôn thuyết rằng vị tỳ khưu diệt trừ bằng sự 
dứt bỏ, được xem là thu thúc bằng sự tin tấn [viriyasamvara] và đi cùng với sự quán xét tội 
lỗi trong suy tầm đó. 


Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Dứt Bỏ Được Đoạn Trừ Kết Thúc 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Tu Tập Được Đoạn Trừ 


[27] Patisañkhä yoniso safisambojjhañgam bhãycti [có sự quán tưởng đúng đắn, 
tu tập niệm giác chỉ] nghĩa là vị tỳ khưu quán xét thấy lỗi lầm của việc không trau đồi và 
lợi ích của việc trau dồi đúng cách, đúng đường lối rồi phát triển niệm giác chi 
[satisambojjhañga]. Các câu cũng theo cách này. Tầm quan trọng của giác chỉ này, chỉ giác 
chi siêu thế sanh khởi do chứng đắc 3 đạo cao, Đức Thế Tôn thật sự muốn lấy [ý nghĩa] ở 
đây, mặc dù vậy vì không lầm lẫn [asammoha] trong tất cả các giác chi của chư tỳ khưu, vị 
thực hành sự tinh tấn lần đầu tiên, tôi sẽ giải thích theo cách của giác chi đó không lẫn lộn 
giữa phần hiệp thế và siêu thế. Ở chỗ này, tôi loại bỏ cách của hiệp thế, chỉ nắm giữ cách 
riêng phía siêu thế mà thôi. Tầm quan trọng của giác này bậc trí nên biết lý giải cả 7 giác chỉ 
mà Ngài đã trình bày bằng cách sau satisambojjhañgam [niệm giác chỉ] trước: bằng ý 
nghĩa, bằng trạng thái v.v, theo thứ tự và không nhiều hơn và cũng không ít hơn [7 giác chi]. 

Trong 7 giác chi đón cần phải phân biệt niệm giác chỉ trước, gọi là niệm bởi ý nghĩa 
là nhớ lại [saranatthena]|. Niệm đó làm cho nhớ đặng là trạng thái [saranalakkhanä], hoặc 
không trôi đi khỏi cảnh đề mục là trạng thái [không lẫn lộn vào đối tượng, apilãpana 
lakkhanã]. Quả thật như lời Ngài đã nói: “Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của 
đức vua nhắc nhở cho đức vua về tài sản của đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, bệ hạ có chừng này 
vàng khối, chừng này vàng ròng, chừng này tài sản như thế nào, tâu đại vương, niệm cũng 
tương tự y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì không lẫn lộn trong các pháp là thiện, 
bắt thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen, trắng và có phần đối nghịch. Có sự giảng 
rộng “Đây là bốn sự thiết lập niệm”.*”” Không lên là phận sự [apilãpanarasã]. Trạng thái của 
niệm đã được trưởng lão nói bằng chính sức mạnh của phận sự. hoặc niệm đó không có sự 
lẫn lộn là phận sự. có thực tính hướng đến đối tượng là sự hiện bày. Các chi phần giác ngộ 
chính là niệm được gọi là niệm giác chỉ. Trong câu đó bojjhango [giác chi] có phân tích 
rằng chi phần của sự giác ngộ hoặc của pháp giác ngộ như thế gọi là giác chỉ. 


”” mi. pa. 2.1.13 
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Ngài đã nói thế nào? Sự hợp nhất của pháp là niệm-trạch pháp-tinh tắn-hÿ-khinh an- 
định-xả là pháp đối nghịch với rất nhiều sự phiền lụy [upaddava] như sự lui sụt, phóng dật, 
sự dừng lại, sự tích trữ, trụy lạc trong các dục [kãmasukhallikanuyoga], thực hành khổ hạnh 
ép xác [attakilamathãnuyoga], chấp vào sự đoạn diệt và sự thường hăng để sanh khởi trong 
sát-na đạo cả hiệp thế lẫn siêu thế làm nhân giác ngộ của chư Thánh đệ tử Ngài gọi là “bodhi 
[sự giác ngộ]” vì đã được thực hiện như đã nói trên. Bujjhati nghĩa là được tỉnh thức khỏi 
giấc ngủ do năng lực phiền não ngủ ngầm, tức là thấu triệt chân lý bốn Thánh đề, hoặc tự 
mình chứng ngộ Niết-bàn. Như Ngài đã nói “đã hoàn toàn giác ngộ vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác sau khi phát triển thất giác chỉ”. Gọi là giác chi vì là chi của tuệ giác ngộ, được 
xem là sự hợp nhất của pháp [đhammasãmasgT] tương tự như chỉ thiền và chỉ đạo v.v. 


Thánh đệ tử nào giác ngộ bằng sự hợp nhất của pháp này có cách như đã đề cập, vì 
đã thực hiện như trình bày, vị Thánh đệ tử đó Ngài gọi là “vị đã giác ngộ [bodhi]”, gọi là 
giác chỉ vì là chỉ pháp phối hợp của Thánh đệ tử vị giác ngộ, tương tự như các yếu tô phối 
hợp của một toán quân [senä] và các bộ phận phối hợp của xe. Bởi vậy các nhà chú giải đã 
nói răng: “gọi là giác chi bởi chỉ pháp phối hợp của người giác ngộ”, và hơn nữa nên biết ý 
nghĩa theo cách thức của Bộ Phân Tích Đạo [Patisambhidamagga] v.v, “Bo//hangã này gọi 
là các giác chỉ bởi ý nghĩa thế nào? “gọi là các giác chỉ bởi ý nghĩa rằng được vận hành 
đưa đến sự giác ngộ. các giác chỉ bởi ý nghĩa được giác ngộ [Sơ đạo]. các giác chỉ bởi ÿ 
nghĩa được giác ngộ theo [Nhị đạo]. các giác chỉ bởi ý nghĩa được giác ngộ đặc biệt [Tam 
đạoJ. các giác chỉ bởi ý nghĩa biết trọn vẹn [Tứ đạoJ.*5° Như vậy, nên biết phân biệt với ý 
nghĩa và với trạng thái v.v, của giác chi đầu tiên duy nhất, giác chỉ tối thượng là chân chính 
được gọi là sambojjhanga [giác chỉ chân chánh], do vậy giác chi chân chánh của niệm gọi 
niệm giác chi chân chánh [satisamboJJhaga]. 


Nên biết phân biệt giác chi thứ 2 v.v, như sau: được gọi là trạch pháp với ý nghĩa 
cân nhắc [vicinäti] cả bốn pháp chân đề. Trạch pháp đó có sự cân nhắc là trạng thái, có sự 
chói sáng là phận sự, có sự không lẫn lộn là hiện bày. 


Gọi là tỉnh tấn bởi thực tính dõng mãnh và để cho pháp diễn tiến đúng lộ trình. Tỉnh 
tấn đó có sự cô gắng nỗ lực là trạng thái, có sự trợ giúp là phận sự, có sự không nản lòng là 
hiện bày. 

Gọi là hỷ bởi vì làm vui mừng, làm sung sướng. hỷ đó có sự trải khắp ra là trạng thái, 
hoặc có sự hân hoan là trạng thái. Có sự sự vui mừng no nê của thân và tâm là phận sự, có 
sự phân khởi, háo hức là hiện bày [odagya-paccupatthãanä]. 

Gọi là khinh an bởi văng lặng mọi lo âu lộ thân và lộ tâm. khinh an đó có sự trở lại 
sự yên tĩnh vì lo âu là trạng thái. áp chế sự lo âu lộ thân và lộ tâm là phận sự. có sự mát mẻ 
khởi lên từ sự không tranh đấu của thân và tâm là hiện bày. 


„5 pafIi. ma. 3.7 
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Gọi là định bởi an trú vững chắc [trên một đối tượng]. Định đó có sự không phóng 
dật là trạng thái, hoặc không tán loạn nơi đối tượng là trạng thái. Có sự kết hợp tâm và tâm 
sở là phận sự. có sự an trú vững chắc của tâm là hiện bày. 


Gọi là xả bởi sự buông xả. xả đó có sự quán tưởng là trạng thái, hoặc đưa đến sự quân 
bình là trạng thái. Có sự kiềm chế sự thái quá hoặc buông thả của tâm, hoặc có một sự cắt 
đứt sự thiện vị hay nghiêng về một bên là phận sự. đặt mình trung lập là hiện bày. Từ còn lại 
theo cách thức đã được trình bày. Nên biết phân biệt cả những câu còn lại với ý nghĩa và với 
trạng thái v.v, như vậy. 


Kamato này nên biết phân biệt như sau: niệm giác chi [satisambojjhaga] đã được 
Đức Thế Tôn thuyết trước trợ giúp cho các giác chỉ còn lại bởi PãlTï trình bày rằng: “»ày chư 
tỳ khưu Như Lai nói rằng niệm đem lại nhiêu lợi ích cho tất cả các Pháp.Š”' Trước đó lợi 
ích trong việc nói các giác chỉ còn lại đặt trước đặt sau đã được trình bày trong chính bài 
Kinh theo phương thức v.v, như sau: “ông có niệm như vậy, cân nhắc pháp bằng tuệ."®° Ö 
đây nên biết phân biệt theo thứ tự như đã nói ở trên. 


Anũnädhikato [không hơn không kém 7 giác chỉ] tại sao Đức Thế Tôn thuyết chỉ có 
7 giác chi không hơn không kém? Vì là pháp đối nghịch lại sự lui sụt, sự phóng dật và vì lợi 
ích của các giác chỉ. bởi vì ở đây 3 giác chi là pháp đối nghịch với sự lui sụt, giống như Thế 
Tôn đã nói: “Này chư f} khưu lúc nào tâm lui sụt [thụ động, lna], lúc đó là thời gian thích 
hợp để phát triển trạch pháp giác chỉ, thích hợp để phát triển tỉnh tấn giác chỉ, thích hợp để 
phát triển hỉ giác chỉ.” Ba giác chi là pháp đối nghịch với sự phóng dật như Thế Tôn đã 
nói: “iúc nào tâm phóng dật, lúc đó là thời điểm phù hợp để phát triển khinh an giác chỉ, 
phù hợp để phát triển định giác chỉ, phù hợp để phát triển xả giác chỉ.°"?” Trong số các giác 
chỉ này niệm giác chi đứng đầu làm cho thành tựu lợi ích cùng tất cả giác chi, giống như Đức 
Thế Tôn đã nói: “này chư f) khưu, Ta nói đem lại lợi ích cùng tắt cả [sabbatthikam] giác 
chỉ.” PäIT nói ràng *“sabbatthakam [tất cả]? cũng có. Cả 2 từ đó có ý nghĩa [giống nhau] cần 
được mong muốn trong tất cả các giác chi. Nên biết phân biệt trong giác chi này không ít 
hơn hay nhiều hơn như thế Đức Thế Tôn chỉ thuyết bảy giác chỉ mà thôi không hơn không 
kém bởi vì 3 pháp đối nghịch với sự lui sụt, 3 pháp đối nghịch với phóng dật, và vì niệm 
mang lại lợi ích cùng tất cả giác chi.” 


Bậc trí khi biết ý nghĩa giải thích của tất cả 7 giác chỉ đã được nói theo cách sau: 
“satisambojjhañgam [niệm giác chỉ].” Bây giờ nên biết ý nghĩa giải thích như vầy trong 
câu sau: “bhãveti vivekanissitam”. Từ bhãveti nghĩa là được trau đồi, được phát triển. tức là 
được sanh khởi là làm cho sanh lên thường xuyên trong tâm tánh của chính mình. Từ 
vivekanissitam nghĩa là nương vào/y cứ vào sự viễn ly. Sự yên tĩnh gọi là sự viễn ly. Có 5 
sự viễn ly là sự viễn ly do thay thế [tadangaviveka]l, sự viễn ly chế ngự 


sĩ sam. nI. 5.234 
”Š vibha. 469 

lẻ sam. n1. 5.234 
Xây sam. n1. 5.234 
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[vikkhambhanaviveka], sự viễn ly do đoạn trừ [samucchedaviveka], sự viễn ly do tĩnh lặng 
[patippassaddhiviveka], và sự viễn ly do xuất ly [nissaranaviveka]. Sự khác biệt của các sự 
viễn đó nên biết theo cách mà Ngài đã nói trong câu “ariyadhamme avinĩto [không được 
huấn luyện trong pháp của bậc Thánh|”. Chính sự viễn ly này Đức Thế Tôn thuyết 
“vinaya [luật]” trong câu ariyadhamme avinïto [không được huấn luyện trong pháp của 
bậc Thánh] đó. 


Như vậy, trong 5 sự viễn ly như đã trình bày nên biết răng: Vivekanissitam [y cứ vào 
sự viễn ly] nghĩa là phát triển niệm giác chi y cứ vào sự viễn ly do thay thế, y cứ vào sự viễn 
ly do đoạn trừ và y cứ vào sự viện lý do xuất ly. Bởi vì hành giả theo sự phối hợp phát triển 
giác chỉ này ở sát-na của thiền tuệ [vipassanã] được phát triển niệm giác chi để y cứ sự viễn 
ly do thay thế bằng phận sự, y cứ sự viễn ly đo xuất ly theo khuynh hướng [ajjhãsaya], nhưng 
trong thời Đạo được phát triển niệm giác chi y cứ sự viễn ly do đoạn trừ bằng phận sự và y 
cứ sự viễn ly do xuất ly theo đối tượng. Một số vị thầy nói rằng y cứ cả 5 sự viễn ly, bởi vì 
các vị đó không nâng giác chỉ lên riêng biệt ở sát-na của thiền tuệ [vipassanã] có sức mạnh 
và chỉ duy nhất ở sát nâ của Đạo và Quả mà thôi, nhưng trong kasinajhãna [thiền tu theo đề 
mục hoàn tịnh, thiền sắc giới], anäpãna-sati [quán niệm hơi thở] và brahmavihãrajjhãna 
[thiền phạm trú brãhmana] là trọng yếu của thiền tuệ [vipassanã] cũng nâng lên, và các nhà 
chú giải cũng không phản đối. Cho nên theo quan điểm của các vị thầy cần phải nói rằng 
hành giả được phát triển niệm giác chi y cứ duy nhất sự viễn ly do chế ngự băng phận sự ở 
sát-na vận hạnh của thiền đó. và Ngài nói rằng ở sát-na của thiền tuệ hành giả được phát triển 
niệm giác chỉ y cứ vào sự viễn ly do xuất ly theo khuynh hướng thế nào, hành giải phát triển 
niệm giác chi y cứ vào sự viễn ly do tĩnh lặng cũng như thế. Trong niệm giác chi y cứ vào 
sự ly tham ái [vIraga] v.v, cũng cách này. 


Thực tế pháp có ly tham ai v.v, tất cả đều có sự viễn ly làm ý nghĩa. Trong các pháp 
có ái v.v, duy nhất vossagga được chia làm 2 là (1) từ bỏ bằng cách dứt bỏ hắn [pariccäga 
vossaggo], (2) từ bỏ bằng việc nhập vào [pakkhandana vossaggo]. Cả 2 cách từ bỏ này thì 
việc dứt bỏ phiền não với khả năng của thay thế đoạn trừ [tadangapahãna] ở sát-na của thiền 
tuệ và với triệt tiêu đoạn trừ [samucchedapahãna| ở sát-na của Đạo gọi là từ bỏ bằng cách 
dứt bỏ hắn. Còn việc nhập vào đạt đến Niết-bàn bằng việc hướng đến Niết-bàn ở sát-na thiền 
tuệ gọi là từ bỏ bằng việc nhập vào, nhưng ở sát-na của Đạo việc nhập vào Niết-bàn có được 
băng khả năng của việc tác thành cảnh. Thậm chí cả hai sự từ bỏ ấy phù hợp với cách thức 
của chú giải hòa hợp với hiệp thế và siêu thế. Thật vậy niệm giắc chi này dứt trừ được phiền 
não và nhập vào Niết-bàn theo cách đã nói. Với cả lời nói vossagøaparinämim [được hoàn 
thiện trong sự từ bỏ] này Ngài đã giải thích như sau đang hướng đến và hướng đến rồi là 
chín mùi và đã chín mùi rồi để từ bỏ. Tỳ khưu thường liên hệ để phát triển giác chi, trong 
khi phát triển niệm giác chi đó theo niệm giác chi chín mùi hoặc chín mùi rồi, để từ bỏ bằng 
cách đứt bỏ phiền não và để từ bỏ bằng cách nhập vào. Các giác chi còn lại có cách thức 
tương tự. 
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Ở đây, chính Niết-bàn đã được Ngài nói rằng sự viễn ly do văng lặng từ các pháp hữu 
vi [saikhatadhamma], Ngài đã nói rằng ly tham ái [virãga] do tính chất [bhãva] các pháp 
hữu vi [saäkhatadhamma] đã ly tham ái, và Ngài nói rằng diệt do tính chất là sự diệt tắt của 
các pháp hữu vi. Đạo đó có sự hướng đến đề dứt bỏ, do đó hành giả phát triển niệm giác chỉ 
y cứ vào sự viễn ly do thực hành sự viễn ly thành cảnh rồi vận hành. Hành giả phát triển 
niệm giác chi y cứ vào sự diệt cũng như thế. Hành giả phát triển niệm giác chi đã chín mùi 
[đã hoàn thành| là hoàn toàn chín mùi theo tính chất là việc đứt bỏ và tính chất là nhập vào 
Niết-bàn bằng việc nhồ bỏ hoàn toàn phiền não do sanh khởi ở sát-na của Thánh đạo đó. Cần 
phải thấy ý nghĩa như đã trình bày. Các giác chỉ còn lại đều theo cách này. 


YVañhissa nghĩa là các lậu hoặc và sự nóng đốt tạo ra các sự bất mãn, có cùng vị tỳ 
khưu không phát triển một trong bất kỳ giác chỉ nào cả. Từ còn lại có cách như đã nói. Trong 
việc khởi sanh của các lậu hoặc nên biết cách này, cả 3 lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu nào sanh khởi bởi vì vị tỳ khưu không được rèn luyện giác chi tương ưng với Đạo 
cao, các lậu hoặc đó, các lậu hoặc đó không có cùng vị tỳ khưu phát triển giác chi đó. 


Ime vuccanti... pe... bhavanä pahãtabbä [này các tỳ khưu, đây được gọi là các 
lậu hoặc cần do tu tập được đoạn trừ] nghĩa là ba lậu hoặc nảy nên biết rằng Thế Tôn 
thuyết răng vị tỳ khưu cần phải từ bỏ bằng việc phát triển giác chỉ tương ưng với 3 Đạo nảy. 


Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Tu Tập Được Đoạn Trừ Kết Thúc 
Giải Thích Các Lậu Hoặc Do Được Đoạn Trừ 


[28] Bây giờ, Đức Thế Tôn thuyết để tán dương vị tỳ khưu đã diệt trừ được các lậu 
với 7 giác chi này và khi thuyết giảng lợi ích trong việc diệt trừ lậu hoặc của các vì tỳ khưu 
Ấy, và khiến sanh khởi sự tinh tấn nỗ lực cùng chúng sanh bằng việc diệt trừ các lậu hoặc với 
chính nguyên nhân ấy Ngài mới thuyết rằng “yato kho, bhikkhave... pe... antamakãsi 
dukkhassa [này các tỳ khưu, khi nào -nt- chấm dứt khổ đau]”. Ở câu đó “to° trong *yato kho? 
sử dụng theo sở thuộc cách [chafthïvibhatti] ý nghĩa bằng yassa kho [của thời nào]. Còn các 
vị trưởng thượng giải thích rằng ngang bằng với yamhi kãle [trong thời nào]. Ye ãsaväã 
dassanä pahãtabbãä nghĩa là những lậu hoặc nào mà vị tỳ khưu cần được đoạn trừ trong nhờ 
tri kiến các lậu hoặc đó đã được vị tỳ khưu đó đoạn trừ bằng chính tri kiến, và vị ấy nhận 
thức được rằng lậu hoặc chưa được đoạn trừ đã được đoạn trừ. Tất cả các câu đều giải thích 
như vậy. 


Sabbãsavasamvarasamvưto [vị tỳ-khưu sống thu thúc với sự thu thúc trong các 
lậu hoặc] nghĩa là vị đã đóng lại với việc đóng kín tất cả lậu hoặc, hoặc vị đã đóng lại bằng 
vật che đậy tất cả lậu hoặc. Acchecchi tanham [ đã lìa bỏ tham ái] nghĩa là đã cắt đứt hoặc 
đã nhỏ tận gốc mọi tham ái. Vivattayi samyojanam [đã tẩy trừ các kiết sử] nghĩa là xoay tròn 
cả 10 kiết sử là tây trừ sạch mọi nhiễm ô. Sammä [tốt, chân chánh, hoàn toàn] là bởi nhân, 
bởi thời gian [hetunã kãranena]. Mãnäbhisamayä [có sự thấu triệt đối với ngã mạn] nghĩa là 
do chứng đắc bằng tri kiến và chứng đắc với sự diệt trừ ngã mạn. Quả thật A-ra-hán đạo thấy 
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rõ ngã mạn bởi sức mạnh phận sự. đây là việc chứng đắc với sở kiến của vị tỳ khưu đó. Cũng 
A-ra-hán đạo mà vị tỳ khưu nhìn thấy với tri kiến ấy khi vị đó đã đoạn trừ ở chính sát-na ấy, 
tương tự như cứu sống mạng sống của một người bị rắn cắn, đây là việc chứng đắc bằng việc 
đoạn trừ của vị tỳ khưu đó. 


Antamakäsi dukkhassa [chấm dứt khổ đau] nghĩa là 4 thái cực [tận cùng] là nơi kết 
thúc là ranh giới cuối cùng mà Đức Thế Tôn thuyết rằng “các mép dây thắt lưng đã cũ.5!”, 
hoặc “đầu ngọn cỏ đã héo.5?? và tận cùng sự thấp hèn mà Đức Thế Tôn thuyết rằng: “này 
chư tỳ khưu, đây là nghề tận cùng trong các nghề nuôi mạng.'3” và tận cùng mà Đức Thế 
Tôn thuyết như vầy: “thân kiến [sakkãya] cũng là một thái cực.” và tận cùng của việc đếm 
mà Đức Thế Tôn thuyết như vây: “tận cùng của khổ do tính toán ở mọi phương tiện.°”? Trong 
số 4 thái cực [tận cùng] đó vị tỳ khưu nào thực hành thái cực thứ 4 trong vòng luân hồi khổ 


vì tính chất của sự ngã mạn mà tự mình thấy và đoạn trừ được bằng A-ra-hán đạo như vậy. 


Attamanä te bhikkhũ nghĩa là chư tỳ khưu đó có tâm phấn chấn, hoan hỷ hoặc là 
người có tâm tương ưng với hỷ và sự an vui. bhagavato bhãsitam abhinandunti nghĩa là 
chư tỳ khưu cung kính tín thọ, tán đương lời dạy của Thế Tôn là Đức Thế Tôn khéo thuyết 
là những điều đã khéo tuyên thuyết, thực hành đến tận cùng chấm dứt mọi khô đau Đức Thế 
Tôn nói lời này như thế này, Thiện Thệ đã nói điều như thế. 

Những từ còn lại nào mà tôi không nói ở đây, tôi không nói lặp lại lời ấy bởi vì đã nói 
trước đó rồi và vì chúng dễ hiểu, bởi thế học giả cần suy xét các từ đó theo thứ tự các câu 
theo các thức tương tự đã trình bày. 


Giải Thích Kinh Tất Cả Lậu Hoặc Kết Thúc 


ló cũñlava. 278 

®2 ma. ni. 1.304 

6Ở itivu, 91; sam. ni. 3.80 
5a ni, 6.61 


Gởi sam. n1. 2.51 
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03. Giải Thích Kinh Thừa Tự Pháp - Dhammadäyädasuttavannanä 


[29] Bài Kinh Thừa Tự Pháp được bắt đầu bằng tôi đã nghe như vầy [evam me 
sutam]. Nguyên nhân bài Kinh được Thế Tôn lẫy thuyết theo chuyện xảy ra, do đó tôi [nhà 
chú giải sư] sẽ thuyết nhân sanh bài kinh rồi thực hiện giảng giải nội dung bài kinh theo thứ 
tự câu. Hỏi: Bài Kinh Thừa Tự Pháp này đức Thế Tôn thuyết giảng vì có chuyện gì xảy ra? 
Đáp: Vấn đề lợi lộc và cung kính. Như đã được nghe phần lớn lợi lộc và cung kính khởi lên 
nơi đức Thế Tôn có được do sự huân tập bó thí ba-la-mật tròn đủ trong suốt 4 A-tăng-kỳ là 
sự thật, bởi vì tất cả ba-la-mật giống như hợp thành nhóm sẽ cho quả nơi một tự thân 
[attabhäva] giống như tạo ra dòng nước lớn là lợi lộc và cung kính, giống như những đám 
mây lớn tập hợp lại với nhau thành từng cặp hình thành ở mọi nơi [rơi xuống] tạo ra dòng 
nước lớn. Những người thuộc nhiều tầng lớp giai cấp khác nhau có Sát-đề-ly và Bà-la-môn 
V.V, tay cầm cơm, nước, xe cộ, quần áo, vòng hoa, hương thơm, vật thoa, và đồ trang sức 
v.v, đã đến từ nhiều nơi khác nhau rồi cùng nhau hỏi tìm kiếm đức Thế Tôn rằng: “đức Phật 
an trú ở đâu? đức Thế Tôn ngự ở đâu? Chúa của chư Thiên ngự ở đâu? Đẳng Nhân Ngưu 
ngự ở đâu? Bậc Nhân Sư ngự ở đâu?”. Dân chúng ấy thậm chí sử dụng hàng trăm chiếc cô 
xe để vận chuyền nhu yếu phẩm đến, khi không có cơ hội yết kiến, họ dừng những cô xe dọc 
xếp hàng dài cạnh nhau toàn bộ khu vực khoảng một dặm [gavuta], như những 
Andhakavinda Bà-la-môn v.v, là một điển hình, chỉ tiết toàn bộ học giả nên biết theo cách 
đã được trình bày trong phần Uấn và trong bài Kinh đó. và đức Thế Tôn có lợi lộc và cung 
kính thế nào thì chư tỳ khưu cũng có như thế đó tương tự như vậy. 


Điểm này tương ứng với lời trích dẫn trưởng lão Änanda đã nói như sau: lúc bấy giờ 
đức Thế Tôn là người được đông đảo quần chúng kính trọng, được cung kính, được cúng 
dường, (và) thường xuyên nhận được y phục, vật thực, trú xứ và dược phẩm thuốc men đề 
trị bệnh đối và các vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết khác, phía Tăng đoàn cũng nhận được 
tương tự như vậy là được đông đảo quân chúng tôn kính -nt- (và) được nhận thường xuyên 
nhận được các vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết khác.5”” Thế Tôn cũng thuyết giảng tương 
tự: “này Cunda, có bao nhiêu nhóm hoặc hội chúng xuất hiện trên thế gian? (trong số nhóm 
hoặc phe phái đó) nhóm hoặc hội chúng khác thậm chí một hội chúng Như Lai chưa nhìn 
thấy nơi nào nhận được lợi lộc tối thượng và danh vọng giống như hội chúng tỳ khưu, này 
Cunda.””” 


Lợi lộc và cung kính được sanh lên nơi đức Thế Tôn và chúng Tăng gộp lại là thứ 
không thể ước tính, tương tự y như nước của hai con sông lớn cùng chảy vào một dòng cũng 
là thứ không thê đo lường được. Chư tỳ khưu đã trở nên coi trọng trong vật dụng [paccaya], 
dính mắc trong vật dụng [paccaya], đắm chìm trong vật dụng theo thứ tự, ngay cả sau khi 
thọ dụng vật thực, khi dân chúng mang vật dụng cúng dường như dầu thoa, mật ong và mật 
mía v.v, để cúng dường cho chư tỳ khưu, khi chuông vừa rung, cũng cất giọng thật to: “hãy 


66 udã, 14 
®7 đĩ., nỉ, 3.176 
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cúng dường đến thầy dạy học của bần tăng, hãy cúng dường đến thầy tế độ của bần tăng” và 
hành vi đó của các Tỳ kheo đó đã hiện rõ đến đức Thế Tôn. Kế từ đó đức Thế Tôn khởi lên 
sự rúng động theo pháp [dhammasamvega] rằng: “Thật không thích hợp để nói lớn tiếng”, 
rồi suy tư như sau: 


“Như Lai không thể chế định điều học [ngăn cắm] rằng vật dụng [paccaya] là thứ 
không thích hợp, do việc thực hành Sa-môn pháp của tất cả thiện nam tử nương vào vật dụng 
[paccaya], nhưng đủ rồi Như Lai sẽ thuyết Dhammadãyädapatipadä [Phương pháp thực hành 
của người thừa tự pháp], cũng sẽ giống như việc chế định điều học của các thiện nam tử, 
người ưa thích sự học tập, và sẽ giống như tắm gương phản chiếu lại [có thế nhìn thấy] toàn 
thân được đặt trong công thành. Dân chúng thuộc 4 giai cấp nhìn thấy bóng dáng của chính 
mình trong chiếc gương phản chiếu nhìn được toàn thân được đặt trong công thành hăng loại 
bỏ được lỗi lầm [những cử chỉ hành động khiến mất đi sự xinh đẹp] rồi trở thành người 
không có lỗi lầm thế nào, các thiện nam tử ưa thích sự học tập cũng tương tự như thế đó, 
(tức là) mong muốn được tô điểm với những trang sức là sự tỉnh tấn nỗ lực sau khi hướng 
tâm nghĩ đến bài giảng được ví với chiếc gương phản chiếu lại toàn thân rồi cùng nhau từ bỏ 
con đường thực hành thừa tự tài vật [ãmisadäyädapatipadam] chuyển sanh thực hành theo 
hành lộ của người thừa tự pháp [dhammadäyãdapatipadam] sẽ (có thể) chấm dứt sanh tử 
nhanh chóng ngay lập tức, đức Thế Tôn đã thuyết giảng bài kinh này do có sự việc xảy ra 
như vậy. 


Sự Thừa Tự Pháp và Sự Thừa Tự Tài Vật 


Trong bài Kinh đó Thế Tôn đã nói rằng: “dhammadãyädãä me, bhikkhave, bhavatha, 
mã ãmisadäyädãä [này các tỳ khưu, hãy là người kế thừa Pháp của Ta, chớ là người thừa tự 
tài vật]” nghĩa là này chư ty khưu các ông hãy là người thừa tự Pháp của Như Lai, đừng là 
người thừa tự tài vật. Này chư tỳ khưu, các ông hãy là người thừa tự Pháp của Như Lai, đừng 
làm người thừa tự tài vật, Pháp nào của Như Lai các ông hãy là người tiếp nhân pháp đó, 
còn Như Lai có tài vật nào thì các ông đừng tiếp nhận những tài vật đó. Ở đó, Pháp có 2 loại 
-pháp trực tiếp [mippariyäyadhamma], và pháp gián tiếp [pariyãyadhamma]. Còn tài vật 
cũng có 2 loại tương tự - tài vật trực tiếp [mippariyäyämisal, và tài vật gián tiếp 
[pariyayamisal|. Tại sao? Bởi vì cả 9 pháp siêu thế được phận loại thành 4 Đạo, 4 Quả và 
Niết-bàn gọi là nzpariyãyadhammo là pháp mà hành giả thực hành cho sanh khởi [nơi tự 
thân trực tiếp] ngay lập tức, không phải pháp trực tiếp [gián tiếp] là do nguyên nhân [hetu] 
hoặc do lesa [kãranena vã lesena vã]. Còn thiện y cứ vào vivatta [Niết-bàn] giống như một 
SỐ người trong đời này, mong muốn đạt đến vivatta mới bồ thí, thọ trì giới, g1ữ bát quan trai 
giới, thực hành sự tôn kính Tam bảo với sự kính trọng như hương thơm và tràng hoa v.v, 
nghe pháp, và thuyết pháp, hành thiền định và sazãpzứi [sự thê nhập] cho sanh khởi, học 
thực hành như vậy đạt được chính nøippariyäyadhamma là amatanibbãna theo tuần tự, pháp 
vừa được nói là pariyayadhamma. Tử vật dụng [paccaya] có y phục v.v, đó gọi là 
nippariyäyämisa, không phải ñmisa do pariyäya khác hoặc do lesa khác, còn thiện dẫn đến 
vatfa [3 cõi], giỗng như một số người trong đời này, mong muốn cõi tái sanh có tài sản rồi 
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bồ thí -nt- thực hành samãpatti [sự thê nhập] cho sanh khởi, họ thực hành như vậy, đạt được 
Thiên sản, nhân sản theo tuần tự, thiện vừa được trình bày gọi là pariyãäyãmisa. 


Trong vấn đề pháp và tài vật được giải thích thêm rằng: m0ipariyäyadhamma cũng 
gọi là Pháp của đức Thế Tôn bởi do Pháp đó đức Thế Tôn thuyết dạy chư tỳ khưu chứng đắc 
Đạo, Quả và Niết-bàn câu này phù hợp với lời trích dẫn đã được nói như sau: “Bà-la-môn 
chính đức Thế Tôn ấy là vị làm cho Đạo lộ chưa xuất hiện được xuất hiện, là vị làm cho Đạo 
lộ chưa sanh được làm sanh khởi, là vị làm cho Đạo Lộ chưa tuyên thuyết được tuyên thuyết, 
là vị biết về Đạo lộ, là vị hiểu rõ về Đạo lộ, là vị rành rẽ về Đạo lộ. Và hơn nữa, những 
người đi theo Đạo lộ là các đệ tử của Ngài hiện nay đang an trú, và sau này sẽ thành tựu 
Đạo lộ [mà Thế Tôn đã làm cho xuất hiệnJ.°° và “này hiền giả chính đức Thế Tôn ấy biết 
điều cần phải biết, thấy điều cần phải thấy, là bậc có bản thể của mắt, có bản thể của trí, có 
bản thể của pháp, có bản thê của Phạm Thiên, là vị công bồ, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục 
đích, vị ban cho Bất Tử, bậc Pháp Chủ, đức Như Lai.5?” pariyãyadhamưmna của chính đức 
Thế Tôn. Do bởi đức Thế Tôn thuyết dạy chư Thánh đệ tử biết này người đã mong mỏi Niết- 
bàn rồi bố thí -nt- thực hành samãpatti [sự thể nhập] cho sanh khởi đạt được Niết-bàn là pháp 
bắt tử [amatanibbãna] theo tuần tự. Còn øpariyãyãmisa cũng của chính đức Thế Tôn tương 
tự. Bởi đức Thế Tôn đã cho phép chư tỳ khưu được phép thọ nhận y phục thượng hạng do 
[mong muốn], sau khi khởi sự chuyện thầy thuốc Jïvaka đã được đức Thế Tôn thuyết như 
sau: “này chư tỳ khưu, Ta cho phép y phục của người gia chủ cúng dường, vị nào muốn thì 
hãy mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, vị nào muốn thì hãy y người gia chủ cúng dường, hãy 
hoan hỷ y của người gia chủ. Này chư tỳ khưu, nhưng Như Lai tán dương sự biết đủ với y 
phục nhận được dù loại này hay loại kia.” 


Và trước đây, chư ty khưu không được những món ăn thượng vị, đã tán thán vật thực 
đã nhận được bằng việc đi khất thực lần lượt mọi ngõ hẻm. Chính đức Thế Tôn ây đã cho 
phép khi Ngài ngự trong thành RãJagaha: “này chư tỳ khưu Thiện Thệ cho phép bữa trai 
phạn dâng đến tăng chúng, bữa ăn dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng 
theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày trai giới và vào ngày đầu của mỗi nửa tháng.7”? Như 
vậy vị ty đã nhận được vật thực thượng vị, trú xứ cũng tương tự y như thế. Trước đây vị tỳ 
khưu sống nương vào chỗ này chỗ kia v.v, như theo các đỉnh núi không được trang trí và 
theo những gốc cây. Chính đức Thế Tôn ấy đã cho phép “này chư tỳ khưu, Như Lại cho phép 


5 loại trú xứ”? 


, VỊ nảo nhận được trú xứ này tịnh xá, khu nhà lớn, lâu đài, dinh thự, thạch 
động [vị nào muốn có thể sử dụng]. Vả trước đây chư tỳ khưu đã sử dụng trái harTtaka ngâm 


với nước tiêu làm thuốc. Chính đức Thế Tôn đã cho phép - “này chư tỳ khưu, Như Lai cho 


5Š ma. ni. 3.79 
62 ma. ni. 1.203 
79 mahãva. 337 
vn cũlava. 325 
“. cñlava. 294 
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phép 5 loại dược phẩm là bơ lỏng, bơ đặc, mật ong, nước mía. vị tỳ khưu ây được phép thọ 


nhân nhiêu loại được phâm băng cách như vậy. ?” 


Pariyayamisa cũng thuộc của đức Thế Tôn tương tự, do đức Thế Tôn đã thuyết dạy 
rằng, các đệ tử phải biết như vầy “người mong muốn đến thế giới an vui (cho nên) bố thí, 
thọ trì giới -nt- thực hành các thiền chứng [samäãpatti, sự thể nhập] cho sanh khởi sẽ đạt được 
pariyãäyãmisa là thiên sản, nhân sản theo tuần tự.” Chính nippariyäyadhamma [pháp trực 
tiếp] pariyäyadhamma [pháp gián tiếp] nippariyãyãmisa [tài vật trực tiếp] pariyãyãmisa [tài 
vật gián tiếp] đó tất cả đều thuộc của đức Thế Tôn, bởi vậy khi thuyết về thực tính mà Ngài 
là chủ thể của cả pháp và lẫn tài vật, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “dhammadäyädäã me, 
bhikkhave, bhavatha mã ãmisadayada [này các tỳ-khưu, hãy là người thừa tự giáo Pháp của 
Ta, chớ là người thừa kế tài vật].” 

Pháp nào trong cả 2 pháp thuộc về Như Lai xin các ông hãy thừa tự pháp đó, còn tài 
vật nào thuộc về Như Lai xin các ông đừng là người thừa tự những tài vật đó, tức là xin các 
ông hãy làm chủ sở hữu chính các pháp, đừng làm chủ sở hữu các tài vật. Bởi vì vị tỳ khưu 
nào sau khi xuất gia trong Giáo pháp của bậc Chiến Thắng chỉ sống [mong cầu] trong tứ vật 
dụng tốt nhất (chính điều đó) là nguyên nhân sanh khởi tham ái, trút bỏ trách nhiệm trong 
việc thực hành pháp tùy thuận với pháp [dhammanudhammappatipattiya], vị tỳ khưu này gọi 
là amisadayada [thừa tự tài vật], xin các ông đừng hành như vậy. Còn vị tỳ khưu nào nương 
nhờ ân đức pháp có sự thiểu dục v.v, trong vật dụng mà đức Thế Tôn đã cho phép suy xét 
cặn kẽ trước rồi mới thọ dụng, sống thực hành pháp cao thượng, tự mình nhận thấy trong tứ 
thánh đề, vị tỳ khưu này gọi là dhammadãyäda [thừa tự pháp]. xin các ông hãy thực hành 
như vậy. 


Lúc bấy giờ, những người dân nào đã có suy nghĩ như sau: trong thời quá khứ sẽ có 
hay không “đức Thế Tôn không muốn cho các đệ tử được lợi lộc mới nói như vậy”, đề thuyết 
cho những người dân ây rằng, Như Lai muốn cho các đệ tử nhận được lợi lộc thượng hạng 
[hơn nữa] mới nói như vậy, đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “Atthi me tumhesu anukampã — 
'kinti me sãvakã dhammadäyädä bhaveyyum' [Như Lai có lòng bi mẫn đối với các ông (và 
nghĩ) rằng: “Làm sao để các đệ tử của Ta là người thừa kế giáo Pháp, không phải là người 
thừa kế tài vật.” 

Phật ngôn đó có ý nghĩa như vầy - Như Lai có lòng bi mẫn, sự mong muốn, lòng trắc 
ân đối với các ông do nguyên nhân gì? và bằng cách nào? các đệ tử của Ta là người thừa tự 
Pháp, là chủ nhân chính các pháp, không làm người thừa tự tài vật. Lại nữa, Ngài giải thích 
như sau: được biết rằng Thế Tôn thấy hàng trăm loại người xuất gia v.v, tỳ khưu, tỳ khưu ni 
và nàng sikkhamana ở thời quá khứ (trong Giáo pháp của đức Phật quá khứ) có chứng cứ 
hiện bày theo cách sau “thậm chí y Tăng-già-lê của tỳ khưu Kapila bị lửa thiêu cháy rực v.v, 
và người xuất gia trong Giáo pháp của đức Phật như Devadatta v.v, (là người sống nặng về 
vật chất, chỉ thấy lợi ích về vật chất) (những người ấy) sau khi chết đọa vào địa ngục, chất 


T3 mahäva. 260 
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đầy địa ngục. Nhưng Ngài nhìn thấy các đệ tử thượng tôn Giáo pháp như trưởng lão 
SãrIputta, trưởng lão Mahãmoggallãna, trưởng lão Mahãkassapa v.v, đạt được thần thông và 
tứ tuệ phân tích [patisambhidã]. Bởi thế đức Thế Tôn ước muốn cho tất cả toàn bộ các đệ tử 
của Ngài thoát khỏi địa ngục và chứng đắc các ân đức pháp nên Ngài đã nói rằng: “atthi me 
tumhesu anukampä kintI me sävakä dhammadäyadãä bhaveyyum, no ãmisadayada [Như Lai 
có lòng bi mẫn với các ông, làm thế nào các đệ tử của Như Lai sẽ là người thừa tự pháp, 
không phải là người thừa tự tài vật].” Tỳ khưu vị sống nặng về vật chất sẽ không chói sáng 
giữa bốn hội chúng, giống như đồng tiền giả và cũng tợ như tro đã lụi tàn, còn vị tỳ khưu có 
tâm trở nghịch lại với vật chất là người thượng tôn Giáo pháp [dhammagaruko], thường sống 
thực hành chế ngự tài vật sẽ chói sáng, giống như chúa sư tử, chính bởi thế đức Thế Tôn đã 
nói rằng: “atthi me... pe... no ãmisadäyädã [Như Lai có -nt- đừng là người thừa tự tài vật”. 


Như vậy, “này chư tỳ khưu các ông hãy là thừa tự Pháp của Như Lai, đừng là người 
thừa tự tài vật” này, Ngài mong mỏi các đệ tử nhận được lợi lộc thượng hạng đã nói bằng 
lòng thương tưởng, không phải Ngài không muốn các đệ tử nhận được tài lộc sau khi tuyên 
thuyết lỗi lầm do không thực hành theo lời huấn từ này lúc bấy giờ mới nói rằng: “tumhe ca 
me, bhikkhave... pe... no đhammadäyädã [này các tỳ-khưu, nếu các ông -nt- không phải là 
người thừa tự giáo Pháp của Ta]”. Ở đó, “tumhepi tena ãdiyã bhaveyyãthã” nghĩa là các ông 
bị thật đáng bị quở trách vì trở thành người thừa tự tài vật, thật đáng bị quở trách vì không 
phải trở thành người thừa tự pháp. Các ông đáng bị coi khinh, đáng bị đối xử, đáng bị tách 
biệt, bị những bậc trí thức khiên trách. Khiển trách thế nào? Đệ tử của bậc Đạo Sư là người 
sông thừa tự tài vật, không phải là người sống thừa tự Pháp. 


Ahampi tena ñdiyo bhaveyyam nghĩa là cả Như Lai cũng bị khiến trách, vì đã dạy cho 
các ông trở thành người thừa tự tài vật đó, bị chỉ trích bởi các ông không phải trở thành người 
thừa tự Pháp. Lời khiển trách này đức Thế Tôn thuyết để nhắc các đệ tử ấy trở nên vô cùng 
nhu thuận dễ bảo. Cũng trong Phật ngôn này được giải thích như sau: này chư tỳ khưu nếu 
các ông sẽ thực hành ham muốn tài vật, do ham muốn tài vật của các ông ây các bậc trí thức 
sẽ cùng nhau khiến trách Như Lai “đức Thế Tôn là bậc Toàn giác như thế nảo? tại sao không 
thê dạy dỗ các đệ tử của Ngài trở thành người thừa tự Pháp, lại trở thành người thừa tự tải 
vật? Tượng tự y như khi dân chúng nhìn thấy tỳ khưu có những cử chỉ hành động không phù 
hợp sẽ khiến trách vị thầy dạy học và thầy tế độ “các Ngài thực hành Giáo lý của ai? là học 
trò của ai?? Giống như người lớn sau khi thấy đứa bé trai hoặc đưa bé gái gia đình quý tộc 
không có giới hành, thực hành ác pháp, sẽ chỉ trích bố mẹ của chúng “những đứa bé trai, bé 
gái này là con của ai” như thế nào; các bậc trí thức cũng sẽ khiến trách Như Lai tương tự như 
thế ấy “Đức Thế Tôn là bậc Toàn giác thế nào mà không thê dạy bảo các đệ tử trở thành 
người thành thừa tự Pháp, mà lại trở thành người thừa tự tài vật.”” 

Khi chỉ ra lỗi lầm trong việc không hành theo lời huấn từ của đức Phật như vậy, khi 
thuyết về lợi ích trong việc thực hành theo lời huấn từ của đức Thế Tôn nên đã thuyết rằng: 
'tumhe ca me”, trong câu đó “ahampi tena na ãdiyo bhaveyyam' nghĩa là giống như dân 
chúng sau khi nhìn thấy tỳ khưu trẻ thực hành phận sự trọn vẹn thành tựu với uddesa và 
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paripuccha [việc học và hỏ!], thành tựu mọi sở hành giống như một vị tỳ khưu trăm hạ lạp 
mới hỏi rằng “Ngài là thực hành Giáo lý của ai? là học trò của ai? khi có người nói rằng của 
thầy dạy học và thầy tế độ đó cũng đồng tán thán, là vị có khả năng dạy bảo, thầy dạy học 
và thầy tế độ không bị chỉ trích, không bị khiển trách thế nào; Như lai cũng tương tự như thế 
đó là khi các ông trở thành người thừa tự pháp, không phải trở thành người thừa tự tài vật thì 
dân chúng cũng đồng hỏi rằng đệ tử của ai, thực hành nãlaka-patipadam tuvattaka-patipadam 
candipama-patipadam rathavinita-patipadam mahãgosingasäla-patipadam mahãsuññata- 
patipadam patipannãä catupaccayasantosa-bhävanã-ramãriyavamsesu là truyền thống bậc 
thánh [ariyavamsa] có sự thiểu dục trong 4 món vật dụng và vui thích trong thiền định 
[bhãvanärama], có tâm tránh xa sự ham muốn trong các món vật dụng, tương tự như mặt 
trăng thoát khỏi đám mây mù, khi có người nói rằng đệ tử của Sa-môn Gotama, cũng sẽ đồng 
tán thán rằng “đức Thế Tôn quả thật là bậc Toản giác có thể dạy bảo các đệ tử từ bỏ thực 
hành sự thừa tự tài vật, chuyền sang thực hành của người sự thừa tự Pháp, Ngài không bị các 
bậc trí chỉ trách và khiến trách. Học giả biết phần giải thích trong câu này như thế này, chỉ 
tiết còn lại được biết theo cách trái ngược với cách được đề cập trong kanhapakkha [phần 
đen, bất thiện]. Khi thuyết giảng lợi ích trong việc hành theo lời huấn từ này như vậy, bây 
giờ khi ban lời huấn từ ấy đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “tasmãtiha me, bhikkhave... pe... no 
amisadayädä [Do vậy, ở đây, này các tỳ khưu, hãy là người thừa tự giáo Pháp của Như Lai, 
đừng là người thừa tự tài vật. Ta có lòng bi mẫn với các ông (và nghĩ) rằng: “Làm sao đề các 
đệ tử của Ta trở thành người thừa tự giáo Pháp, không phải trở thành người thừa tự tài vật]” 


[30] Sau khi đức Thế Tôn ban lời huấn từ này như vậy, bây giờ để tán dương chư 
Tăng đã thực hành các pháp hành của những người thừa tự Pháp ấy, Ngài đã nói rằng 
“‡dhaãham, bhikkhave v.v, [ở đây, này các tỳ khưu]”. Thật vậy, tất cả các Tỳ kheo một khi đã 
nghe những lời tán thán của Thế Tôn thì đều cùng nhau thực hành nhằm chính mục đích đó. 


Trong câu đó từ Idha này là một phân từ. Bhuttävĩ là người đã thọ dụng. tức là 
katabhattakicco [đã thọ thực xong]. Pavãrito nghĩa là [đức Thế Tôn] đã ngăn vật thực bằng 
pavãranä [việc ngăn chặn] khi đã ăn uống no đủ. tức là đã thọ dụng no đủ nên ngăn vật thực 
hoặc đã no rồi. Paväranä [lòi thỉnh cầu, xin phép, ngăn chặn| có 4 ' loại: 
vassamvutthapavärana, paccayapavarana, anatirittapavarana yavadatthapavarana. Trong 4 
loại paväranã thì pavãranã này: “này chư tỳ khưu, đối với tỳ khưu sống qua mùa mua [an cư] 
Như Lai cho phép thỉnh cầu dựa trên 3 tình huống như vậy... 7“? 
vị tỳ khưu đã an trú mùa mưa [vassamvutthapavaranã|; “Kính bạch Ngài, tôi muốn xin phép 
Tăng chúng về [việc dâng] dược phẩm suốt 4 tháng.”Š? và “ngoài trừ lời thỉnh cầu tiếp tục, 
ngoại trừ có sự thỉnh cầu đến trọn đời.”' đây gọi là paccayapavarana; *vị tỳ khưu gọi là 
[ngăn vật thực dâng thêm| là việc thọ dụng được ghi nhận, vật thực được ghi nhận, người thí 


được gọi là sự thỉnh câu của 


?4 mahãva. 209 anuJanami bhikkhave, vassamvutthanam bhikkhũnam tĩhi thãnehi paväretunti 
Tơ pãc!. 303 Icchamaham, bhante, sangham catumäsam bhesajJJena paväretuntI 
Tổ pãc1. 307 aññatra punapaväranäaya aññatra niccapaväranäyät 
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chủ đứng trong tầm tay [2,5 ratana khoảng I mét 25] dâng lên vật thực, và sự khước từ [ngăn 
chặn] được ghi nhận, vị ấy gọi là đã ngăn vật thực.77 đây được gọi là anafirittapaväranä; 
Thí chủ đã tự tay làm hài lòng và toại ý chúng tỳ khưu bằng các loại thức ăn thượng hạng 
loại cứng và loại mềm [ngăn vật thực dâng thêm].?#? đây gọi là yãvadafthapaväranä. 
Paväranä khi đã đủ no Ngài muốn đề cập đến trong trường hợp này, bởi nhân đó nên Ngài 
đã nói rằng oavarifo [thoả mãn, hài lòng] nghĩa là [đức Thế Tôn] đã ngăn vật thực [dâng 
thêm] bằng sự khước từ khi đã ăn uống no đủ. 


Paripunno [đầy đủ, trọn vẹn] nghĩa là được đầy đủ với vật thực. Pariyosito [kết thúc, 
chấm dứt, hoàn thành] nghĩa là vật thực đã hoàn tất [đã thọ dụng xong], trong từ pariyosito 
này nên biết rằng Ngài đã bỏ từ bhojano [vật thưc]. Như Lai nên thọ dụng chừng nào (sẽ) 
thọ dụng chừng ẫy, hành động là việc thọ dụng của Như Lai đã hoàn tất. Suhito nghĩa là đã 
no rồi, hơn nữa suhito còn có ý nghĩa có được sự an lác do không có khổ vì đói. YZvada/tho 
nghĩa là sự cần thiết về vật thực của Như Lai có chừng nảo, tất cả sự cần thiết đó Như Lai 
đã đạt được rồi. Trong các từ đó [bhuttävĩ pavãrito paripunno pariyosito suhito yãvadattho] 
thì 3 từ sau có ý nghĩa như 3 từ đầu. Bởi vì vị tỳ khưu chấm đứt [thọ dụng vật thực], vị ấy 
gọi là đã thọ dụng xong; và vị tỳ khưu nào đã no, vị ấy gọi là ngăn vật thưc [dâng thêm] bằng 
việc khước từ khi đã ăn uống no đủ; vị tỳ khưu đã ăn uống no đủ, vị ây gọi là đã đầy đủ. Lại 
nữa, 3 từ đầu có ý nghĩa tương tự như 3 từ sau. Bởi vì vị tỳ khưu đã thọ dụng xong, cho nên 
mới gọi là chấm dứt [thọ dụng vật thực]; do vị tỳ khưu ngăn vật thực, cho nên mới gọi là đã 
no; bởi vì vị ty khưu đã đầy đủ, cho nên mới gọi là đã ăn uống no đủ; Vì lý do này học giả 
nên biết rằng đã xác định ý nghĩa của tất cả từ đó rồi mới thuyết giảng. 

Từ siyä sử dụng với ý nghĩa là một phần và suy đoán. Sử dụng với ý nghĩa một phần: 
“Địa giới ở bên trong cũng có, ở bên ngoài cũng có. ”?”” sử dụng với ý nghĩa suy đoán: “có 
thể sẽ có một vị tỳ khưu nọ phạm tội.Š?? Trong trường hợp này sử dụng cả hai ý nghĩa. Đồ 
ăn khất thực còn dừ tàn gọi là đồ ăn còn thừa, cần được quăng bỏ, đồ ăn còn dư thừa và đồ 
ăn cần vứt bỏ, tức là không cần làm gì nữa. Từ atha [phân từ] là tamhi kãle [trong thời gian 
đó]. Jighacchadubbalyaparetä nghĩa là đói lả, sự yếu ớt, và kiệt sức là bị chế ngự, bị hành 
hạ, bị theo sau. Ở đó, một số vị tỳ khưu thậm chí đói 8 ngày, 10 ngày vẫn chưa kiệt sức, vẫn 
có thể chế ngự được sự đói, nhưng 2 vị này không như vậy để trình bày nhân quả như đã 
được thuyết, cho nên đức Thế Tôn mới thuyết cả 2 trạng thái [đói lả và kiệt sức]. Tyãham 
chia thành te aham [Như Lai có thể nói với hai vị ấy]. sace ãäkañkhatha nghĩa là nếu cả hai 
ông ước muốn. 


Appaharite: Không có rau cải xanh tươi nảy mâm [gôm nơi có cỏ xanh], ở nơi không 
có cỏ, thường chết bởi vì bị những vắt cơm rơi xuông đè lên, ở nơi vứt bỏ đô ăn khât thực 


là pãc1. 239 pavärito nãma asanam paññãäyatI, bhoJanam paññãyatI, hatthapäse thito abhiharati, patkkhepo paññãyatI, 
€SO Davãr1to nãmãtI 


T8 đi. nị. 1.297 panTtena khãdanTyena bhoJanTyena sahatthã santappesi sampaväresTtI 
79 


80 


ma. ni. 3.349 pathavidhãtu siyä aJjhattikã, siyä bahirãtI 
ma. ni. 3.39 siyä aññatarassa bhikkhuno ãpatti vĩtIkkamotI 
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thành đống, cỏ xanh không chết hết, dù nơi đó không có cỏ, hoặc có nhiều cỏ đi nữa thì đức 
Thế Tôn cũng xác định rằng appahariie đó. Từ appaharire đó đức Thê Tôn thuyết để không 
cho vị tỳ khưu xâm phạm điều học về phá hoại thảo mộc [bhũtagãma-sikkhãpada]. 


Appänake: Không có các sinh vật nhỏ là trong hồ nước lớn, không có sinh vật nhỏ sẽ 
chết bị các vắt cơm rơi xuống, thật vậy chinh ở nơi ít nước trộn lẫn với vật thực thì những 
sinh vật nhỏ bé sẽ chết, nhưng ở nơi có hỗ nước lớn thì những sinh vật nhỏ sẽ không chết. 
Vì bảo vệ sự sống của các loài chúng sanh như đã nói mà đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. 
Opilãpessãmi: sẽ vứt bỏ, nghĩa là sẽ cho chìm xuống. 


Tatrekassã: trong số 2 vị tỳ khưu ấy, một vị [đã suy nghĩ như vây...] nhưng đức Thế 
Tôn thuyết cho vị chú tâm lắng nghe Pháp thoại rồi suy tư đi suy tư lại thường xuyên. Trong 
cụm từ vuttam kho panetam, từ vuttam [được sử dụng với nhiều ý nghĩa khác nhau] là: (1) 
xuống tóc như trong câu: “Bà-la-môn trẻ tuổi tên là kãpatika đã xuống tóc.Š!"” (2) do gieo 
trồng như trong câu: “Những hạt giống mùa xuân được gieo trong một cánh đông sẽ mau 
chóng nảy mâm như thể nào v.v?” (3) nói thuyết như trong câu: “Đức Thể Tôn đã nói lời 
này, bậc A-ra-hán đã nói lời này v.v”; nhưng trong trường hợp này học giả nên biết rằng từ 
vuttam được sử dụng với ý nghĩa nói thuyết. Trong câu vuttam kho panetam đó được giải 
thích như này kathitam kho panetam [nhưng đức Thế Tôn đã thuyết lời này...]. 
Amisaññataram nghĩa là tài vật là bất kỳ vật dụng nảo, trong số tài vật đó là bốn món vật 
dụng [paccaya]. Yadidam là phân từ, và có hình thức như thế đó đó trong các tính [liñga], 
ngữ cách [vibhatti] và ngữ số [vacana], học giả cần biết cách sử dụng cho đúng ý nghĩa với 
tính [liñga], ngữ cách [vibhatti] và ngữ số [vacana] đó. Nhưng trong trường hợp này từ 
yadidam đó có ý nghĩa ngang bằng yo eso. Có lời giải thích như sau đồ ăn khất thực là một 
loài tài vật. Yammnũnaham gồm sadhu vataham [thật lành thay tôi... |. Evam nghĩa là trải qua 
đêm ngày [để thời gian trôi qua] giống như khi con người để khoảnh khắc trôi qua lúc lúc 
bấy giờ. VTtinämeyyam nghĩa là có thê...cho chấm dứt là có thể cho trôi qua. 


So tam pindapätam nghĩa là vị tỳ khưu không thọ dụng thức ăn khất thực, bằng hình 
thức người nhân loại cùng với chư Thiên đáng được tiếp nhận bằng đầu (thức ăn) còn sót lại 
từ Thiện Thệ [thọ dụng] hy vọng trở thành người thừa tự Pháp, sau khi quán xét đến tương 
tự với hạng người bị lửa cháy trên đầu cần phải để cho đêm ngày trôi qua như vậy bằng chính 
sự đói lả và sự yếu ớt. 


Trong lúc này atha dutiyassa có sự tóm tắt như sau nếu vị tỳ khưu đó suy nghĩ rằng 
lành thay ta -nt- có thể để ngày đêm trôi qua, cũng có thể nghĩ như vây, thật khó khăn để 
người xuất gia tìm kiếm vật thực trong làng đầy thú dữ là ngũ dục [pañcakãmaguna], tương 
tự như việc kiếm tìm dược phẩm trong rừng nhiều thú đữ, nhưng thực phẩm này thoát khỏi 
hoàn toàn lỗi lầm từ việc tìm kiếm như đã trình bày và thực phẩm còn thừa lại của Thiện 
Thệ, giống như thanh niên Sát-đé-ly được sinh ra từ cả hai phía [bên cha và bên mẹ]. Lại 


8! ma, ni. 2.426 
82 1ã, 1.3.31 
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nữa, thực phẩm của vị tỳ khưu không nên thọ dụng bởi 5 nguyên nhân là (1) đồ vật không 
nên thọ dụng bởi người cúng dường không biết hồ thẹn là vật thực của hạng người không sợ 
tội lỗi; (2) đồ vật không nên thọ dụng bởi thực phẩm phát sanh không thanh tịnh là phát sanh 
từ việc gợi ý của tỳ khưu ni và việc ca ngợi giới hạnh không có thật [nơi bản thân]; (3) đồ 
vật không nên thọ dụng vì lòng thương tưởng chủ sở hữu là vị tỳ khưu sở hữu thực phẩm 
đang đói; (4) Thậm chí vị tỳ khưu sở hữu thực phẩm đã no nhưng thực phẩm ấy cũng không 
nên thọ dụng vì lòng thương tưởng đến các đệ tử v.v, của vị ẫy (do) các đệ tử hoặc những 
người xung quanh (vị ấy) sống nương tựa vật thực đó cũng đang đói. (5) Dầu họ đã no đã 
thỏa mãn, những thực phẩm đó cũng không nên thọ dùng do không có đức tin là vị tỳ khưu 
sở hữu vật thực không có đức tin. Bậc trí nên dứt khỏi hoàn toàn Š nguyên nhân đó. Bởi vì, 
đức Thế Tôn là vị đứng đầu tất cả hạng người biết hồ thẹn, vật thực phát sanh được trong 
sạch, và đức Thế Tôn cũng đã no thỏa mãn rồi, những người khác mong chờ riêng biệt [thực 
phẩm] cũng không có, người nảo trong thế gian có đức tin, và đức Thế Tôn cùng là người 
đứng đầu những người đó, và vị tỳ khưu khi suy tư như vậy mới thọ dụng vật thực ây -nt- để 
cho ngày và đêm trôi qua. Chỉ bấy nhiêu [nguyên nhân đã được nói đến] dầu vị tỳ khưu nào 
không thọ dụng [thực phẩm dư tàn của Thiện Thệ] nhưng thực hành Sa-môn pháp, vị tỳ khưu 
đó gọi là chỉ không thọ dụng vật thực nên thọ dụng; còn vị ty khưu nào sau khi thọ dụng 
[thực hành Sa-môn Pháp], vị tỳ khưu đó gọi là như thật thọ dụng vật thực. Không có sự khác 
biệt trong vật thực, nhưng có sự khác biệt đối với hạng người, cho nên khi thuyết về sự khác 
biệt đó đức Thế Tôn đã nói kiñcãpi so v.v. 

Trong từ đó thì kiñcãpi¡ là một phân từ, được sử dụng với ý nghĩa chấp thuận, và sử 
dụng với ý nghĩ tán thán, khen ngợi. Chấp thuận điều gì? Đề việc thọ dụng của vị tỳ khưu 
đó không có lỗi lầm. Tán thán điều gì? Sau khi thọ dụng thực hành Sa-môn Pháp. Có lời giải 
thích như thế này: vị tỳ khưu ẫy thọ dụng vật thực đáng thọ dụng rồi thực hành phận sự cần 
phải thực hành. Atha kho asuyeva me purimo bhikkhũ [như vậy, nhưng đối với Ta, vị tỳ 
khưu đầu tiên] nghĩa là vị tỳ khưu đầu tiên khước từ thọ dụng vật thực đó để thực hành Sa- 
môn Pháp của Như Lai giống như người có lòng dũng cảm vượt trội trong số 2 vị đệ tử là 
người can đảm và giống như bậc hiền trí vượt trội trong số 2 vị đệ tử là bậc trí, (vị ây) gọi là 
đáng được cung kính hơn, và đáng được tán thán hơn. được nói rằng đáng được cung kính 
hơn, và đáng được tán thản hơn vị tỳ khưu thứ 2. 

Bây giờ khi ngài nêu ra nguyên nhân đề giải thích ý nghĩa đó, đức Thế Tôn mới thuyết 
lời này: tam kissa hetu [đo nguyên nhân nào?], lời ấy được giải thích thêm như sau trong câu 
đó các ông có thể có [điều nghi ngờ] rằng vì sao? vị tỳ khưu đó đáng được cung kính hơn, 
và đáng được tán thán hơn? (Giải đáp) tañhi tassã bởi vì (vị ấy) ngăn vật thực đó trong thời 
gian đài sẽ đưa đến sự thiểu dục -nt- đưa đến tinh cần, tinh tấn đối với vị tỳ khưu ấy. Sẽ đưa 
đến như thế nào? Là vị tỳ khưu đó nếu trong giai đoạn kế tiếp sẽ khởi lên tham muốn, ác dục 
hoặc sự đa dục trong các vật dụng. Rồi sau đó vị tỳ khưu [vị khác] quán xét thấy như vậy sẽ 
ngăn vật thực “ở đây thưa Ngài, Ngài ngăn vật thực dầu là tàn thực của Thiện Thệ, cũng vẫn 
khởi lên ước muốn thế này". đây là cách trong việc ngăn chặn sự không đoạn giảm sự không 
biết đủ đã sanh, việc khước từ vật thực đó sẽ đưa đến sự đoạn giảm, sự biết đủ, và ít tầm cầu 
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của vị ấy. Subharatäyä [sự dễ dàng trong sự cấp dưỡng] này giải thích như sau: một vài vị tỳ 
khưu trong Pháp và Luật này khó khăn trong sự cấp dưỡng, khó khăn trong việc ăn uống của 
chính mình, và cả người hộ độ, còn một số vị dễ đàng trong việc cấp dưỡng, dễ dàng trong 
việc ăn uống của chính mình và cả người độ. Tại sao? VỊ tỳ khưu nào nhận được vật thực 
chua v.v, vẫn tìm kiếm vật thực khác như những loại vật thực có vị không chua v.v, vật thực 
đã nhận được ở nhà này vứt bỏ đề ở nhà khác, đi quanh quân đến hết giờ rồi mang bất không 
trở về chùa ngủ, vị tỳ khưu này được xem là khó cấp dưỡng đối với chính mình. Còn vị tỳ 
khưu nào mặc dầu thí chủ cúng đường gạo thơm, thịt và cơm v.v, sau khi đồ đầy trong bình 
bát nhưng vị ấy vẫn tỏ ra ủ rũ và không hài lòng, còn hơn thế nữa (vị ấy) chê khinh thực 
phâm đó trước mặt thí chủ, các người cúng dường cái gì vậy, mới bố thí cho những vị Sa-di 
và gia chủ [khác] [một cách mỉa mai] vị tỳ khưu này được xem là người khó cấp dưỡng đối 
với người hộ độ. Những người dân làng sau khi nhìn thấy (vị ấy) đi vào, họ đều cùng nhau 
xa lánh tránh mặt từ đẳng xa, bằng suy nghĩ khiển trách rằng (vị tỳ khưu này) khó cấp dưỡng 
chúng tôi không thể cấp dưỡng cho Ngài được. Còn vị tỳ khưu nào nhận được bất kỳ loại 
vật thực nào dầu thuộc loại thượng vị hoặc loại tầm thường, có tâm biết đủ thọ dụng vật thức 
ấy rồi trở về chùa làm nhiệm vụ của chính mình (tiếp tục) vị tỳ khưu này được xem là vị dễ 
cấp dưỡng đối với bản thân. và vị tỳ khưu nào không chê khinh sự bồ thí của người khác ít 
hay nhiều, dầu tốt hay xấu, có tâm hoan hỷ, khuôn mặt sáng trong thọ dụng vật thực đó trước 
mặt thí chủ rồi mới từ từ rời đi, vị tỳ khưu này được xem là vị tỳ khưu dễ cấp dưỡng đối với 
người hộ độ, dân làng khi nhìn thấy vị thấy đồng rủ nhau vui mừng hớn hở Ngài đại đức của 
chúng ta là người dễ cấp dưỡng, sống thiểu dục, dầu với chút ít vật thực chúng tôi sẽ cấp 
dưỡng cho Ngài, khi đã đồng thuận cùng nhau hộ độ cấp dưỡng. 


Với hạnh nghiệp đó nếu trong thời kế tiếp sẽ khởi lên suy nghĩ với phương thức sẽ 
làm người khó cấp dưỡng kể cả chính bản thân và cả những người hộ độ. Khi ấy vị tỳ khưu 
khác quán xét thấy vậy cũng sẽ trợ giúp bằng gậy móc câu là việc ngăn vật thực này “này 
Ngài, Ngài ngăn vật thực còn sót lại của Thiện Thệ, vẫn khởi lên suy nghĩ này”. Khi đó việc 
ngăn vật thực sẽ dẫn đến sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng đối với vị ấy. Và nếu như ông sẽ 
khởi lên sự lười biếng, vị tỳ khưu khác sẽ trợ giúp bằng gậy móc câu [aäkusa] tương tự - 
“này Ngài, Ngài ngăn vật thực còn sót lại của Thiện Thệ, khi ấy dầu bị đói lả, yếu ớt và kiệt 
sức bao trùm vẫn thực hành Sa-môn Pháp được [thế nào] hôm nay mới quay trở lại sự biếng 
nhác” khi vậy việc khước từ lâu dài sẽ đưa đến sự ít tầm cầu -nt- đưa đến sự tinh cần, tinh 
tấn như đã trình bảy. 


Năm đức hạnh [sự ích tầm cầu, sự biết đủ, sự đoạn giảm, sự dễ dàng trong việc cấp 
dưỡng và sự tỉnh tấn và sự ra sức nỗ lực] của vị tỳ khưu đó trọn vẹn như vậy, cũng sẽ trợ 
giúp cho mười &a/hãva#t [mười loại lời nói có ích cho sự giải thoát] tròn đủ như thế nào? 
Trong số 5 đức hạnh đó 3 loại kathãvatthu là sự ít tầm cầu, sự biết đủ và sự ra sức nỗ lực đến 
từ PãIT kết thành pháp đoạn giảm [sallekhadhamma]. bởi vì pháp này cũng là tên gọi của tất 
cả kathävafu. Như đức Thế Tôn đã nói: “Này Änanda, lời nói này liên quan đến sự giảm 
thiểu, thuận lợi cho việc cởi mở tâm [thoát khỏi phiền não], đưa đến hoàn toàn nhàm chán, 
đưa đến việc xa lìa tham ái, đưa đến đoạn diệt, đưa đến sự tịch diệt, đưa đến sự tịch tịnh, đưa 
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đến chánh trí, đưa đến sự giác ngộ, đưa đến Niết-bàn [đoạn tận hoàn toàn phiền não]. Lời 
nói đó là gì? tức là lời nói về ít ham muốn.Š3” Sự giảng giải này năm đức hạnh trọn vẹn cũng 
sẽ trợ giúp cho mười ka/hãvaffhu trọn vẹn được như thế. Mười kathävatthu tròn đủ sẽ trợ 


gIúp 3 giới học trọn vẹn. 


Thế nào? trong 10 kz/hãvathu đó. Bốn lời nói này gồm lời nói về về ít ham muốn, 
lời nói về sự tự biết đủ, lời nói về giới, nhiếp hợp thành tăng thượng giới [adhisilasikkhä]. 
Ba lời nói này gồm lời nói về sự tĩnh lặng, lời nói về việc khởi sự tỉnh tắn, lời nói về định, 
nhiếp hợp thành tăng thượng tâm học [adhicittasikkha]. Ba lời nói này gồm lời nói về tuệ, 
lời nói về giải thoát, lời nói về trí tuệ và tri kiến giải thoát; nhiếp hợp thành tăng thượng tuệ 
học [adhicittasikkhal. 

Mười kathävatthu trọn vẹn sẽ hỗ trợ 3 học giới [sikkhã] trọn vẹn như vậy. Ba học giới 
trọn vẹn sẽ hỗ trợ cho 5 pháp uấn vô học [asekkhadhammakkhandha] trọn vẹn. Như thế nào? 
Tăng thượng giới học trọn vẹn sẽ chính là giới uân bậc vô học [asekkho], tăng thượng tâm 
học trọn vẹn chính là định uẫn bậc vô học, tặng thượng tuệ học trọn vẹn chính là tuệ uấn, 
giải thoát và giải thoát tri kiến bậc vô học, nhiếp hợp 3 giới học trọn vẹn hỗ trợ cho cho 5 
pháp uân vô học [asekkhadhammakkhandhal như vậy. 5 pháp uân vô học 
[asekkhadhammakkhandha] trọn vẹn cũng sẽ hỗ trợ cho bất tử Niết-bàn trọn vẹn. Ví như, 
trên đỉnh núi một đám mây khổng lồ ngưng tụ tạo thành mưa trút xuống đỉnh núi, chảy xuống 
hang núi, khe núi, thung lũng; khi hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đây (sẽ) chảy 
xuống đầm lầy; khi đầm lầy được tràn đầy (sẽ) chảy xuống ao hồ; khi ao hồ được tràn đầy 
(sẽ) chảy xuống sông nhỏ; khi sông nhỏ được tràn đầy sẽ chảy ra sông lớn; khi sông lớn được 
tràn đầy (sẽ) chảy ra biển lớn, đại dương được tràn đầy như thế nào. Năm đức hạnh này của 
vị tỳ khưu cũng tương tự như thế ấy là khi đã tròn đủ cũng sẽ trợ giúp cho ân đức Pháp bắt 
đầu từ 10 &a/hãva£hu cho đến bất tử Niết-bàn trọn vẹn, vị tỳ khưu thực hành pháp hành của 
việc thừa tự Pháp sẽ đạt được sự thừa tự Pháp tối thượng bằng cách như đã nói. Đức Thế 
Tôn thấy được lợi ích này nên Ngài đã nói rằng: “tam kissa hetu tañhi tassa, bhikkhave, 
bhikkhuno [điều đó đo nhân gì? do điều đó sẽ đưa đến... đối với vị tỳ khưu ấy, này chư tỳ 
khưu].” 


Như vậy, đức Thế Tôn sau khi nêu ra nguyên nhân làm cho tỳ khưu đó là vị đáng 
được cung kính, và đáng được tán thán hơn, bây giờ khi nhắn mạnh cho vị tỳ khưu ấy để đưa 
đến như thế nên Ngài đã nói rằng: “tasmãtiha me bhikkhave” v.v. Ngài đã nói như thế nào? 
do nguyên nhân vị tỳ khưu thọ dụng vật thực đó rồi thực hành Sa-môn Pháp xa lạ từ gốc rễ 
năm ân đức Pháp này, còn vị tỳ khưu không thọ dụng rồi thực hành sẽ là người dự phần của 
ân đức pháp này, vì thế này chư tỳ khưu các ông hãy -nt- đừng là người thừa tự tài vật. 

idamavoca bhagavã nghĩa là đức Thế Tôn đã thuyết lời này là giảng giải của bài kinh 
này kế từ khi kết thúc câu chuyện cho đến đừng là người thừa kế tài vật. iđam vatvãna sugato 
nghĩa là và khi thuyết giảng bài Kinh này, đức Thế Tôn đã được hồng danh Sugato, bởi vì 
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tiễn hành thực hành một cách đẹp sẽ sáng chói. u{thãyäsana vihãram pävisT nghĩa là sau khi 
Ngài đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tối thượng của Phật có người trải ra cũng dường rồi trở về 
Mahãgandhakuti của Ngài. Trong khi hội chúng vẫn chưa giải tán để trở về, tại sao? Do tán 
dương Giáo pháp. 


Được biết rằng chư Phật khi Ngài trở về trú xứ trong khi thời pháp vẫn chưa kết thúc, 
Ngài trở về trú xứ với 2 nguyên nhân là để tán dương hạng người [puggala], để tán đương 
Giáo pháp. Khi Ngài trở về để tán đương hạng người [puggala], Ngài suy nghĩ như vầy - 
“Chư tỳ khưu tiếp nhận học xiên thuật [uddesa] này, mà Như Lai đã trình bày vắn tắt, nhưng 
vẫn chưa giải thích chỉ tiết, sẽ cùng nhau đến hỏi trưởng lão Änanda hoặc trưởng lão 
Mahãkaccäyana, cả 2 vị ấy sẽ giải thích cặn kẽ chỉ tiết bằng trí của Như Lai, từ đó mà chư 
tỳ khưu tín thọ Giáo pháp, sẽ trở lại hỏi Như Lai thêm nữa, Như Lai sẽ tán thán cả 2 vị ấy 
cùng chư tỳ khưu tin thọ Giáo pháp ấy rằng “này chư tỳ khưu Änanda khéo giải thích, 
Kaccãyana khéo giải thích, ý nghĩa này dầu các ông hỏi Như Lai, Như Lai cũng sẽ giải thích 
ý nghĩa ấy tương tự như thế đó. Từ đó chư tỳ khưu cũng sẽ khởi lên sự kính trọng đối với 2 
vị trưởng lão rồi đi đến họ. Cả 2 vị trưởng lão cũng sẽ hướng dẫn chư tỳ khưu trong ý nghĩa 
và pháp, chư tỳ khưu ấy do 2 vị hướng dẫn sẽ cùng nhau thực hành 3 giới học [sikkhã] để 
đạt đến sự chấm dứt khô đau. 


Khi Ngài trở về để tán đương Giáo pháp, Ngài sẽ suy nghĩ giống như suy nghĩ chính 
ở chỗ đó, khi Như Lai trở về trú xứ, trưởng lão SãrTputta ngồi giữa hội chúng sẽ thuyết pháp 
khiến trách về sự thừa tự tài vật và tán dương sự thừa tự Pháp tương tự, pháp thoại này mà 
Ta, cả 2 thuyết giảng đã thuyết giảng theo đồng một quan điểm, sẽ là một bài giảng tuyệt vời 
và nặng nề [có tầm quan trọng] như cái lọng bằng đá, sẽ giống như một con tàu neo đậu tại 
bến cảng, với ý nghĩa vượt qua bốn dòng nước lớn [ogha], và sẽ như cỗ xe được kéo bởi bốn 
ngựa thuần, với ý nghĩa làm nhân dẫn đến cõi trời. Ngoài ra, như thể khi đức vua ban hành 
luật giữa dân chúng, một người phạm tội như thế này phải bị phạt chừng ấy tiền, rồi rời khỏi 
ngai vàng quay trở về lâu đài, viên quan đại thần ngồi tại chỗ đó sẽ thi hành luật ấy cho được 
diễn ra theo lời của đức vua ban như thế nào, bài thuyết pháp Ta giảng dạy cũng tương tự 
thế ấy, trưởng lão SãrTputta giữa hội chúng sẽ tỏ lòng tôn kính. Những bài thuyết pháp mà 
Như Lai và Sariputta đã thuyết, theo trí [mati] của cả 2 người chúng ta sẽ chói sáng mạnh 
mẽ, tựa như mặt trời vào buôi trưa. Khi tán dương Giáo pháp ở tại chỗ này đức Thế Tôn mới 
đứng dậy từ Phật tọa trở về Hương phòng. 


Lại nữa, ở vị trí như vậy cần phải biết rằng đức Thế Tôn biến mất từ trên Phật tọa, 
Ngài trở về chỗ trú ngụ bàng năng lực tâm, bởi nếu đức Thế Tôn đi bằng thân giữa hội chứng 
ở đây, có thê xoay quanh đức Thế Tôn. Hội chúng ấy giải tán một lúc rồi muốn hội hợp lại 
nữa, do đó, đức Thế Tôn trở về bằng chính lực tâm. 

[31] Khi ấy đức Thế Tôn trở về Hương phòng băng trạng thái ấy, trưởng lão SãrTputta 
ngồi ở chỗ đó muốn tán thán Giáo pháp ấy theo ý nguyện của đức Thế Tôn, nên Ngài đã nói 
lời này. Ở đó ãyasmä là từ để gọi người yêu quý. Sãrputta là tên của trưởng lão, cũng vậy 
hồng danh đó đến từ mẫu thân [của trưởng lão Sãriputta] không phải đến từ phái thân phụ, 
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bởi vì trưởng lão là con trai của Bà-la-môn SãrI, cho nên Ngài được gọi là SãrTputta. 
Acirapakkantassa: vừa mới rời khỏi không bao lâu. ãvuso bhikkhave [này chư hiền giả tỳ 
khưu]: các đức Thế Tôn khi gọi các đệ tử của Ngài, cũng sẽ gọi là bhikkhave [này chư tỳ 
khưu] phía các đệ tử nghĩ rằng tất cả chúng ta đừng ngang bằng với các chư phật như vậy 
(khi gọi nhau), trước đó cũng nói rằng ãvuso [này hiền giả] sau này gọi nhau là bhikkhave 
[này chư tỳ khưu]. Tỳ kheo Tăng mà chư Phật gọi cũng sẽ đáp là bhadante [bạch Ngài], các 
Tăng chúng đệ tử gọi nhau sẽ đáp là ãvuso [này hiền giả]. 


Kittävatã trong câu kittãvatã nu kho, ãvuso này là từ để xác định, này hiền giả với 
chừng ấy lý do? Nu là được sử dụng với ý nghĩa của câu hỏi, kho chỉ là phân từ. satthu 
pavivittassa viharato nghĩa là khi bậc Đạo sự sống an trú với 3 viveka [sự viễn ly] là thân 
viễn ly [kãyaviveka], tâm viễn ly [cittaviveka] và sanh y viễn ly [upadhiviveka]. vivekam 
nãnusikkhanti nghĩa là không tùy học 3 viễn ly, dầu bất kỳ sự viễn ly nào. ãmisadãyäãdãva 
honti nghĩa là trưởng lão SãrTputta hỏi ý nghĩa này cùng chư tỳ khưu, cả ở phần thiện (pháp 
thiện) cũng cách này [esa nayo sukkapakkhepI]. 


Khi trưởng lão thuyết như vậy, chư tỳ khưu mong muốn lắng nghe ý nghĩa đó, nên 
Ngài đã nói rằng đũratopi kho [từ xa đến] v.v. nghĩa là một số từ ngoài thành đến, một số từ 
vùng nông thôn đến. Santike: ở gần. Aññãtum: đề được biết, để được hiểu. äyasmantamyeva 
sãriputtam patibhãtũ [trưởng lão Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói ấy] nghĩa là hãy làm 
nhiệm vụ phần của Ngài Sariputta, xin Ngài trưởng lão Sãriputra làm sáng tỏ [giảng giải ý 
nghĩa] cả phần của chính mình nữa. Trong câu này giải thích như sau: việc giải thích ý nghĩa 
là bốn phận của trưởng lão SãrTputta, còn lắng nghe là phận sự của chúng tôi, lời giải thích 
như vây phù hợp với trạng thái của từ. Còn một số thầy A-xà-lê nói là patibhãtu là dissatu 
[hãy giải thích]. một số thầy A-xà-lê nhóm khác lại nói la upatthãatu [hãy hiện bảy]. 
Dhãressanti [sẽ nhớ] gồm sẽ học tập. Tiếp sau đó trưởng lão muốn thuyết giảng Giáo pháp 
cùng chư tỳ khưu nên Ngài đã nói rằng tenahi như thế. Trong từ tenahi đó giải thích rằng từ 
tena là tatiyavibhatti [sở dụng cách], từ hi là phân từ. vì nguyên nhân mà các Ngài mong 
muốn sẽ lăng nghe và tuyên thuyết trở thành trách nhiệm của tôi, do đó xin các Ngài hãy 
lắng nghe. các chư tỳ khưu tín thọ lời dạy của trưởng lão. Bởi nguyên nhân đó Ngài đã nói 
rằng “evamãvusoti...paccassosum [Thưa vâng hiền giả, những tỳ khưu ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta|.” 


Sau đó, Ngài trưởng lão Sãriputta khi thuyết giảng ý nghĩa mà đức Thế Tôn khiển 
trách người thừa tự tài vật, với 3 tính chất [ãkãra] của vị tỳ khưu ấy, nên Ngài đã nói 
“4dhãvuso satthu pavIviftassa viharatfo... pe... ettzvata kho, ävuso, satthu pavivittassa viharato 
sãvakã vivekam nãnusikkhanti [ở đây, này hiền giả, bậc Đạo sư sống viễn ly -nt- này chư 
hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, mà các đệ tử không tùy học viễn 
ly|.” 

Chỉ bấy nhiêu trưởng lão đã thuyết, đức Thế Tôn khi khiến trách pháp hành của người 
thừa tự tài vật nào, cả các người có thể bị khiển trách với pháp hành của người thừa tự tài 
vật ấy. và chính trưởng lão đã hỏi câu hỏi: “kittãvatã nu kho... pe... nãnusikkhanti [Này các 
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hiền giả, như thế nào -nt- không tùy học viễn ly].” Ý nghĩa của câu hỏi đó thuộc phần chi 
tiết mà vị trưởng lão đã khéo thuyết. Tuy nhiên, ý nghĩa đó không ngụ ý rằng đức Thế Tôn 
cũng phải bị khiển trách. Bởi vì Phật ngôn trình bày rằng: “ahampi tena ãdiyo bhavissãmi 
[thậm chí cả Như Lai cũng sẽ bị khiên trách là người thừa tự tài vật].” Đó là lời chính xác 
của chính Đức Thế Tôn, người mong muốn giúp đỡ đệ từ không phải là lời nói của Thánh 
đệ tử, cả trong phần trắng [pháp thiện, sukkapakkhe] cũng cách này. Trong lúc này có sự kết 
buộc [sự kết hợp ý nghĩa] tuần tự của anusandhi [sự kết nối]. 


Idha: trong Giáo pháp này. satthu pavivittassa [bậc Đạo sự sẽ viễn ly] nghĩa là bậc 
Đạo sư sống tách ly với ba sự viễn ly [viveka]. vivekam nãnusikkhanti nghĩa là không tùy 
học, không thực hành cho tròn đủ đề thân viễn ly. Nếu trưởng lão nói cả 3 sự viễn ly, câu 
hỏi sẽ có gì đặc biệt, bởi vì sự viễn ly trong từ vivekam nãnusikkhanti [không tùy học viễn 
Iy] đây chỉ là lời nói dự đoán, do đó Ngài mới nói thân viễn ly trong câu này [không tùy học 
viễn ly], trình bày tâm viễn ly bằng câu yesañca dhammãnam [những pháp ấy họ không từ 
bỏ] và trình bày sanh y viễn ly bằng câu bãhulikã [họ sống trong sự đầy đủ] v.v, lúc này nên 
biết ý nghĩa văn tắt như đã giải thích. 

yesañca dhammãnam trưởng lão nói ngụ ý đến bắt thiện pháp có tham v.v, Ngìa sẽ 
nói theo phương thức như sau: “taträvuso lobho ca pãpako [này hiền giả (các pháp bắt thiện) 
tham là ác pháp.” Nappajahanti: không từ bỏ. tức là không thực hành cho trọn vẹn tâm viễn 
ly. Bãhulikã: thực hành đề trở thành người được sung túc về vật dụng có y phục v.v, chư tỳ 
khưu ấy gọi là sãthalikã [thờ ơ] bởi tôn trọng Giáo pháp cách thờ ơ. okkamane pubbañgamã 
này có lời giải thích răng 5 pháp ngăn che [nTvarana] gọi là okkamane [sự thâm nhập, đến 
gần] do làm nhân khiến (trở nên) thấp kém, tỳ khưu đó dẫn đầu bởi 5 pháp ngăn che trọn 
vẹn. Paviveke là sanh y viễn ly gồm Niết-bàn. Nikkhittadhurä [đặt xuống gánh nặng] nghĩa 
là có gánh nặng đã được đặt xuống, không thực hiện việc khởi sự tinh tấn đề đưa đến chứng 
đắc Niết-bàn. Chỉ bấy nhiêu lời mà Ngài đã nói rằng không thực hiện sanh y viễn ly cho trọn 
vẹn. 


Trưởng lão Sãriputta khi thuyết không có hạn định chắc chắn bằng chừng ấy lời, bây 
giờ giới hạn pháp thoại cho chắc chắn nên Ngài đã nói taträvuso [ở đây, này hiền giả] v.v. 
Tại sao? Khi trưởng lão thuyết không hạn định chắc chắn như vậy các đệ từ [bị khiến trách] 
bởi 3 nguyên nhân, chư tỳ khưu đó cùng nhau than phiền vẫn đề đó trưởng lão nói để chỉ 
trích người khác, không được chỉ trích chúng tôi, nhưng khi trưởng lão thuyết xác định chắc 
chắn rằng therä [đệ tử là các tỳ khưu trưởng lão], navã [đệ tử là tân tỳ khưu], majjhimã [đệ 
tử là trung niên tỳ khưu], chư tỳ khưu đó thê hiện sự độ lượng trong vấn đề đó vị trưởng lão 
nói chúng ta. Giống như khi vua loan báo quần chúng hỗ trợ nhau đọn sạch đường phố trong 
thành, họ nghi ngờ rằng ai phải dọn dẹp rồi không (aï) xuống tay dọn dẹp. Khi đánh trống 
thông báo rằng người dân đã phải lau chùi cửa nhà của chính mình, tất cả người dân trong 
thành sẽ trợ giúp dọn đẹp và trang trí đẹp mắt chỉ trong chốc lát thế nào, ân dụ cũng cần biết 
như thê đó. 
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Trong câu đó, tatra gồm tesu yoga, sävanakesu [trong số những đệ tử đó]. Các tỳ khưu 
được gọi là trưởng lão, trung hạ tỳ khưu muốn nói đến những vị có 10 hạ lạp trở lên. trhi 
thãnehi: với 3 nguyên nhân. thãna này sử dụng với ý nghĩa vị trí (issariya), mục tiêu = chỗ 
thiết lập, nơi tồn tại, ngay lập tức và nguyên nhân [kãrana] (có ví dụ như sau):- thãna này sử 
dụng với ý nghĩa vị trí như trong câu: “7hiên chủ Đề thích đã thực hành hạnh nghiệp gì mới 
đạt được vị trí này.” thana này sử dụng với ý nghĩa mục tiêu: V7 hiện xảo trong mục tiêu là 
vị bắn như tia chớp [bắn không trượt mục tiêu]. thầna này sử dụng với ý nghĩa ngay lập tức: 
“hay Như Lai trả lời ngay (tại chỗ)??“”? thãna này sử dụng với ý nghĩa nguyên nhân: “nhận 
biết nguyên nhân diễn tiễn do ý nghĩa vận hành.3Š”. Ở đây chỉ sử dụng với ý nghĩa là nguyên 
nhân. Nguyên nhân được gọi là thãna bởi vì là chỗ thiết lập của kết quả có sự vận hành liên 
quan đến kết quả đó. 


Với nguyên nhân thứ nhất này, trưởng lão chỉ ra rằng gãrayhã trong therã bhikkhũ 
gãrayhã [đáng bị chỉ trích], các trưởng lão sẽ bị chê bai rằng đã gọi là trưởng lão vẫn không 
đến sống những trú xứ xa vắng trong những khu rừng, không chấp nhận từ bỏ trú xứ ở gần 
xóm làng, có sự thỏa thích đồ chúng [ưa thích hội họp], không thực hành thân viễn ly, trong 
thời gian tân niên và trung niên tỳ khưu các vị này [thực hành] như thế nào? như vậy là đáng 
bị chê bai này các Ngài. 

Với nguyên nhân thứ 2 này các trưởng lão sẽ bị chê bai như vầy, các tỷ kheo này tuy 
là trưởng lão, những cũng không chấp nhận từ bỏ các Pháp có tham v.v, mà bậc Đạo sư 
thuyết giảng (cần phải) từ bỏ, sau khi đã ngồi ở một nơi thích hợp không đạt được sự định 
tâm dầu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vào thời tân niên và trung niên tỳ khưu các 
vị này [thực hành] như thế nào vậy? như vậy là đáng bị chê bai này các Ngài. cần được thực 
hiện việc kết hợp với ý nghĩa như giải thích như thế. 


Với nguyên nhân thứ 3 này trưởng lão chỉ ra rằng này hiền giả, các trưởng lão sẽ bị 
chê bai rằng tỳ khưu này là trưởng lão, nhưng không để attabhäva được vận hành theo vật 
dụng sở hữu được, vẫn đắm mình vào trang điểm y phục, bình bát, trú xứ và sắc thân hôi 
thối, không chấp nhận thực hành sanh y viễn ly, vào thời tân niên và trung niên tỳ khưu các 
vị này [thực hành] như thế nào vậy? như vậy là đáng bị chê bai này các Ngài, đây là chê bai. 
Nên biết rằng sự kết hợp ý nghĩa giải thích như vậy. Vào thời tân niên tỳ khưu và trung niên 
tỳ khưu cũng phương thức này. 


Còn ý nghĩa khác biệt như thế này. chư tỳ khưu gọi là trung niên, trưởng lão muốn 
nói đến tỳ khưu có 5 hạ lạp cho đến vị tỳ khưu có 9 hạ lạp; chư tỳ khưu gọi là tân niên, 
trưởng lão muốn nói đến những tỳ khưu ít hơn 5 hạ lạp. Giống như trong thời trưởng lão, 
Ngài muốn nói các tỳ khưu trưởng lão, trong thời tân niên và trung niên tỳ khưu đạt được 
như thế nào, trong thời gian này cũng như thế là vị tỳ khưu trung niên và tân niên, cần được 


84 ma. ni. 2.87 
8Š vibha, 809; ma. ni. 1.148 thanañca thanato atthãnañca atthãnato 
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kết hợp giải thích rằng trong thời gian tân niên đạt được ra sao, trong thời gian là trưởng lão 
sẽ ra sao, trong thời gian trung niên tỳ khưu và là trưởng lão sẽ ra sao. 


[32] Và ý nghĩa trong phần bạch pháp [sukkapakkhe] cũng nên biết theo cách đối 
nghịch từ những điều đã nói trong phần hắc pháp [kanhapakkhe] này. Trong trương hợp này 
có ý nghĩa vắn tắt, ngoài ra các trưởng lão là người đáng được tán dương, là được nhận sự 
tán dương do nguyên nhân thứ nhất này như sau: chư tỳ khưu này dầu là trưởng lão cũng 
vẫn đến sông những trú xứ xa văng trong những khu rừng xa cả do-tuần, dầu thời gian thích 
hợp để đi vào gần trú xứ ở gần xóm làng cũng không đi, mặc thân thê già yếu như vậy cũng 
ra sức nỗ lực, làm cho những thí chủ phát sanh đức tin, trong thời gian tân niên và trung niên 
tỳ khưu [thực hành] ra sao? các vị ẫy đã từ bỏ bất thiện pháp có tham v.v, thực hành trọn vẹn 
tâm viễn ly. 


Với nguyên nhân thứ 2 này, các tỳ khưu là bậc trưởng lão được tán dương,là nhận 
được lời tán thán rằng vị tỳ khưu này là trưởng lão cao niên, trong thời gian thích hợp ngồi 
hội họp cùng các đệ tử và các học trò vay quanh sau khi thọ thực (vị ấy) cũng trở về trú xứ 
[thực hành pháp] buổi chiều (sẽ) đi ra khỏi, đi vào buôi chiều (sẽ) đi ra khỏi vào buổi sáng, 
thực hành chuẩn bị đề mục biến xứ [kasinaparikammal, làm sanh khởi thiền chứng 
[samapatti], đạt được đạo-quả, thực hành trọn vẹn tâm viễn ly ở mọi khía cạnh. 


Với nguyên nhân thứ 3 này trưởng lão đáng được tán thán, là nhận được sự tán dương 
rằng trong thời gian trưởng lão cần (sử dụng) y phục mỏng nhẹ tạo cảm giác thoải mái dễ 
chịu như vải lụa, vải tơ tằm v.v, vị đại trưởng lão cũng vẫn mặc y phẫn tảo [pamsukula|. 
Ngài tôn kính Giáo pháp mãnh liệt, đã thoát khỏi pháp ngăn che, chứng nhập sự thể nhập 
thiền quả [phalasamapatti], thực hành trọn vẹn sanh y viễn ly [lúc bấy giờ vẫn thực hành đến 
như vậy], trong thời tân niên và trung niên tỳ khưu [thực hành] như thế nào nữa. Trong lúc 
trung niên tỳ khưu cũng theo phương thức này. 


[33] tatravuso [ở đây này hiền giả] có sự liên kết vấn đề như thế nào? Trưởng lão 
Sãrïputta khi khiển trách về pháp hành của người thừa tự tài vật với 9 ãkãra và tán thán pháp 
hành của người thừa tự pháp với 9 äkãra, ngài kết thúc thời pháp với 18 ãkãra, để thuyết đến 
pháp cần đoạn trừ mà Ngài đã nói rằng bậc Đạo sư thuyết việc từ bỏ Pháp nào thì Pháp đó 
các vị tỳ khưu vẫn chưa từ bỏ được nơi vị tỳ khưu đó, tóm lại Pháp đó Ngài đã nói lời này 
“taträvuso, lobho cã [ở đây, này chư Hiền tham...]” đây là sự kết nối [anusandhi]. Bây giờ, 
khi thuyết Pháp trực tiếp là Đạo siêu thế, trưởng lão đã thuyết lời này và trong lời này có sự 
kết nói như sau: 


Tatra là từ trình bày đến thời pháp đã thuyết. trong thời pháp đức Thế Tôn đã thuyết 
bằng phương thức sau: khi bậc Đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly, bằng 
lời tham là ác pháp và sân là ác pháp, trưởng lão nói cả 2 pháp này là ác pháp, là hạ tiện, do 
đó pháp này cần được đoạn trừ. Tham và sân đó tham có cùng vị tỳ khưu là người thừa tự 
tài vật, do nhận được các vật dụng. Còn sân là do muốn thứ gì đó mà không đạt được [thứ 
mình có lại không muốn], hoặc có do sân hận [trực tiếp] là khi không đạt được sanh lòng thủ 
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hận. Tham (sanh khởi) do vật phẩm cúng dường. Sân (sanh khởi) do người không được cúng 
dường hoặc người nhận được vật phẩm cúng đường không vừa lòng. Do tham làm cho [bất 
thiện] pháp trong 9 gốc tham ái [tanhã] được trọn vẹn, bởi sân mới làm cho 5 sự bỏn xẻn 
được trọn vẹn. 


Bây giờ, khi trình bày phương pháp làm phương tiện đoạn trừ tham và sân đó, trưởng 
lão Sãriputta đã nói rằng lobhassa ca dosassa ca pahãnäya [diệt trừ tham và sân]. Lời của 
trưởng lão ấy có ý nghĩa rằng thực hành con đường trung đạo để diệt trừ tham và sân đó là 
ác pháp. lời này trưởng lão muốn nói đến Đạo. Bởi vì Đạo sẽ không đến gần 2 thái cực này, 
tham là một thái cực, sân là một thái cực, hoàn toàn dứt khỏi 2 thái cực này. Do đó, mới gọi 
là thực hành con đường trung đạo [majjhimä patipadã]. gọi là trung đạo bởi sống giữa 2 thái 
cực đó gọi là thực hành [patipadã], vì người muốn đạt đến Niết-bàn phải thực hành. 
Kãmasukhallikãnuyogo [sông trụy lạc trong các dục] là một thái cực, aakilamathänuyogo 
[sống hành khổ bản thân] là một thái cực, sassz/ađiƒhi [thường kiến] là một thái cực, 
wucchedadiffhi [đoạn kiến] là một thái cực. Do đó bậc trí cần làm cho rõ ràng bằng cách thức 
thứ nhât. 


Trưởng lão SãrTputta tán dương chính con đường thực hành này bằng từ cakkhukaranT 
[tinh nhãn sanh], bởi vì đạo lộ đó vận hành đưa đến việc thấy được các sự thật [sacca], với ý 
nghĩa pháp dẫn dắt cái thấy, cho nên được gọi là cakkhukaramT [tịnh nhãn sanh], vận hành 
để biết được các sự thật [sacca] với ý nghĩa làm nhân làm cho biết rõ bởi nhân ấy gọi là 
ñãnakaramT [trí sanh khởi]. vận hành đưa đến sự tịch tịch làm cho tất cả phiền não có ái luyến 
[rãga] vắng lặng, vận hành đưa đến thắng trí [abhiññã] do làm nhân đề nhận thấy cả 4 sự thật 
là pháp đáng biết rõ [do thực hành]. Đao gọi là sambodha [sự giác ngộ] thực hành con đường 
trung đạo được vận hành đưa đến sự giác ngộ, do vận hành đưa đến lợi ích cùng Đạo đó. 
Thật sự chính Đạo đó được vận hành đưa đến lợi ích cùng Đạo. Được gọi là Niết-bàn do làm 
phận sự mà Đạo cần làm, nhưng đạo lộ thực hành Ngài đã nói gọi là vận hành đưa đến Niết- 
bàn, do cùng vận hành đưa đến sự tác chứng là làm cho chứng ngộ Niết-bàn đó, nên Ngài đã 
nói cùng vận hành đưa đến Niết-bàn. Đây là điểm cốt yêu của vấn đề này. Sự giải thích khác 
ngoài ra làm cho trì hoãn. 


Bây giờ, trưởng lão muốn thuyết tóm tắt con đường trung đạo nên đã hỏi rằng “katama 
ca sã [và này chư hiền con đường trung đạo ấy là gì]? đáp bằng cách ayameva [chính con 
đường (thánh đạo tám chi phần)]. Ở đó, ayameva [chính con đường này] là từ nhắn mạnh 
[ngăn từ khác]. Trưởng lão đã nói lời này đề khước từ đạo lộ [đưa đến Niết-bàn] khác, để 
chỉ rằng đạo lộ đó là độ lộ chung đối với đức Phật, Phật-độc-giác, và chư Thánh thinh văn 
đệ tử của đức Phật. Lời này phù hợp với Phật ngôn sau: “Chính đạo lộ này, không có độ lộ 
khác, đưa đến sự thanh tịnh của trí kiến.*”° Đạo lộ này gọi là ariya, bởi trạng thái tránh xa 
phiền não, do cùng vận hành đưa đến diệt trừ kẻ thù [phiền não], đo làm đạo mà Thánh nhân 
trình bày, do cùng vận hành đưa đến bản thế thánh nhân. Đạo gọi là bát chỉ Đạo bởi phối 


86 qhạ, pa. 274 eseva magøo natthañño dassanassa visuddhiyätI 
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hợp với tám chi phần và không thoát khỏi chi phần đó, giống như dụng cụ âm nhạc phối hợp 
với 5 bộ phận. gọi là Đạo bởi ý nghĩa giết chết tất cả phiền não tiễn đến Niết-bàn mà hạng 
người ước muốn tìm kiếm Niết-bàn, hạng người ước muốn Niết-bàn đi trên đạo lộ là thực 
hành. Seyyathidam là phân từ. phân từ seyyathidam ấy có ý nghĩa ngang bằng katamo so 
[đạo lộ đó là gì] hoặc có ý nghĩa ngang bằng với katamãni vã tãni atthangãni [tám chi phần 
ấy là gì]. Mỗi chi phần cũng là chính là Đạo. Hợp với lời Ngài nói rằng “chánh kiến vừa là 
Đạo, và cũng là nhân.Š7”. Thậm chí các bậc trưởng thượng cũng nói rằng “chánh kiến là đạo 
lộ, là nhân cho thấy, chánh tư duy là đạo lộ, là nhân gắn chặt tâm [vào đối tượng] -nt- chánh 
định là đạo lộ, là nhân bất phóng dật [sự yên tĩnh]. 


Trong số các chi đạo có chánh kiến v.v, chánh kiến có cái thấy chân chánh là trạng 
thái; chánh tư duy có sự gắn chặt tâm chân chánh là trạng thái; chánh ngữ có sự gìn giữ chân 
chánh là trạng thái; chánh nghiệp có nguồn sanh khởi chân chính là trạng thái; chánh mạng 
có sự trong sạch chân chính là trạng thái; chánh tinh tấn có sự ra sức nỗ lực [tâm] chân chánh 
là trạng thái; chánh niệm có sự hiện bày chân chánh là trạng thái; chánh định có sự vững 
chắc của tâm chân chánh là trạng thái; ngay cả khi phân tích đạo lộ đó cũng nên biết theo 
phương thức đó đó tương tự gọi là chánh kiến do bởi cái thấy chân chánh. 


Trong số đạo lộ đó: (1) chánh kiến [sammaditthi] khi khởi lên sẽ đoạn trừ tà kiến, 
phiền não là kẻ thù của chánh kiến và vô minh, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và 
nhìn thấy trong Pháp tương ưng, và có sự không lẫn lộn [asammohato], và không phải nhìn 
thấy với ý nghĩa làm đối tượng, do đó mới được gọi là chánh kiến. 


(2) Chánh tư duy [sammäãsañkappa] (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà tư duy và phiền não 
là kẻ thù của chánh tư duy đó, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và gắn chặt tâm 
trong các pháp tương ưng chân chánh, do đó mới được gọi là chánh tư duy. 


(3) Chánh ngữ [sammäväcä] (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà ngữ và phiền não là pháp 
đối nghịch với chánh ngữ, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, cớ sự gìn giữ trong các 
Pháp tương ưng chân chánh, do đó mới được gọi là chánh ngữ. 


(4) Chánh nghiệp [sammakammanta| (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà nghiệp và phiền 
não là pháp đối nghịch với chánh nghiệp, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và làm 
cho các Pháp đồng sanh được thiết lập chân chính, do đó mới được gọi là chánh nghiệp. 


(5) Chánh mạng [sammããjïva] (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà mạng và phiền não là 
pháp đối nghịch với chánh mạng, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và làm cho các 
pháp đồng sanh được thanh tịnh chân chánh, do đó mới được gọi là chánh mạng. 

(6) Chánh tinh tấn [sammäväyãmo] (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà tinh tấn và phiền 
não là pháp đối nghịch với chánh tinh tấn, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và tiếp 
nhận chân chính trong các Pháp tương ưng, do đó mới được gọi là chánh tỉnh tắn. 
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(7) Chánh niệm [sammãsati] (khi sanh khởi) sẽ đoạn trừ tà niệm và phiền não là pháp 
đối nghịch với chánh niệm, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và làm cho các Pháp 
tương ưng hiện bày chân chánh, do đó mới được gọi là chánh niệm. 


(8) Chánh định [sammasamadhi| (khi sanh khởn) sẽ đoạn trừ tà định, phóng dật và 
phiền não là pháp đối nghịch với chánh định, và làm cho Niết-bàn trở thành đối tượng, và 
định tâm chân chánh trong các Pháp tương ưng, do đó mới được gọi là chánh định. 


Bây giờ, trưởng lão khi thuyết lại đạo lộ thực hành đó nên Ngài nói rằng “ayam kho 
sã, ãvuso v.v,” đạo có tám chi phần nào đức Thế Tôn thuyết giảng đề kết hợp 4 tâm đạo siêu 
thế lại với nhau, này chư hiền giả đạo có chỉ phần là “Con Đường Trung Đạo” được vận 
hành chung đưa đến -nt- Niết-bàn. 


Khi thuyết tham-sân và phương pháp đoạn trừ tham và sân đó, với các Pháp cần được 
đoạn trừ, bây giờ trưởng lão SãrTputta khi thuyết Pháp khác cần được đoạn trừ và phương 
pháp đoạn trừ các Pháp đó nên đã thuyết rằng “taträvuso, kodho cã [ở đây này chư hiên, 
phẫn nộ v.v.]”. Nhưng pháp cần phải đoạn trừ: (1) phẫn nộ [kodha] có trạng thái là sự hung 
tợn hoặc dữ tợn. chức năng là kết chặt thù hận (và) kết quả hiện bày là tổn thương đối tượng: 
(2) Hiềm hận [upanäha] có trạng thái là sự kết oán, chức năng là không chấp nhận từ bỏ sự 
thù nghịch, kết quả hiện bày là sự phẫn nộ liên tục. Phù hợp với lời nói mà các bậc trưởng 


thượng đã nói: “phân nộ sanh khởi trước, hiểm hận sẽ sân hận sau.Š#”; 


(3) Gièm pha [makkha] có trạng thái hạ thấp giá trị của người khác, chức năng là làm 
đức hạnh của người khác bị hủy hoại, kết quả hiên bày là giấu giếm đức hạnh của người đó. 
(4) Sự ganh đua [palãso] có trạng thái là việc cạnh tranh [công bằng], chức năng là thực hành 
đức mạnh của mình ngang bằng với đức hạnh của người khác, kết quả hiện bày là sự hiện 
bày bằng cách ước tính [đánh giá] so sanh đức hạnh của người khác. 


(5) Ganh ty [Issa] có trạng thái là lòng ghen tỊ với tài sản của người khác, hoặc không 
chịu được tài sản của người khác, chức năng là cực kỳ không hài lòng đối với tài sản của 
người khác, kết quả hiện bày là ngoảnh mặt chỗ khác; (6) macchera° [sự bỏn xẻn] có trạng 
thái là giấu giếm tài sản của chính mình, chức năng là không hài lòng khi tài sản của mình 
có người sử dụng, kết quả hiện bày là sự cau có không hải lòng. 

(7) Sự xảo trả [mayã| có trạng thái là che giấu tội lỗi mà bản thân đã tạo, chức năng 
là che đậy tội lỗi mà mình đã làm đó, kết quả hiện bày là giẫu giếm tội lỗi mà chính mình đã 
thực hiện. (8) Sự lừa gạt [satheyyam] có trạng thái thích khoe khoang đức hạnh mà bản thân 
không có, chức năng là hệ thống hóa đức hạnh mà bản thân không có, kết quả hiện bày là 
làm cho đức hạnh không có của chính mình hiện hữu ra bên ngoài qua lộ thân; 


(9) Bướng bỉnh [thambha] có trạng thái là tính chất phông lên của tâm, chức năng là 
hành động không sợ hãi, kết quả hiện bày là thái độ không nhu nhuyễn. (10) Sự hung hăng 


®Š vibha, 891 
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[sãrambha] có trạng thái thực hành điều tốt vượt trội, chức năng là thê hiện mình là kẻ thủ 
của người khác, kết quả hiện bày là sự không tôn trọng; 


(11) Ngã mạn [mãna] có trạng thái kiêu ngạo, chức năng là tính tự cao tự đại, kết quả 
hiện bày là tính tự phụ kiêu ngạo. (12) Quá mạn [atimana] có trạng thái là kiêu căng, chức 
năng là sự quá tự cao, kết quả hiện bày là sự quá tự phụ kiêu căng. 


(13) Đam mê [mada] có trạng thái là sự mê đắm, chức năng là chắp chặt vào sự mê 
đăm, kết quả hiện bày là say mê điên đại. (14) Sự xao lãng [pamãdo] có trạng thái là sự 
buông thả tâm (chạy theo) ngũ dục, chức năng là thôi thúc để buông thả tâm trí nhiều hơn, 
kết quả hiện bày là sự thất niệm. Nên biết trạng thái v.v, của các Pháp này như đã được trình 
bày, lời đã nói chỉ là ý nghĩa vẫn tắt trong trương hợp này, còn phần giảng giải chi tiết cần 
được biết trong bộ Phân Tích [Vibhanga] như sau: “tattha katamo kodho.°?” 


Và ở đây trong Pháp cần phải đoạn trừ này nên biết thêm ý nghĩa chỉ tiết như sau: vị 
tỳ khưu là người thừa tự tài vật phẫn nộ người khác nhận được lợi lộc bởi vì bản thân không 
được. Sự phẫn nộ khởi lên lần đầu tiên của tỳ khưu, người thừa tự tài vật gọi là chỉ phẫn nộ 
[kodha], phẫn nộ khởi lên nhiều lần hơn một lần gọi là hiềm hận [upanäha]. Vị tỳ khưu là 
người thừa tự tài vật đó khi phần nộ và kết chặt sự phẫn nộ (sẽ) xem thường đức hạnh của 
người khác khi có lợi lộc và xem (họ) là đối thủ cạnh tranh và cho răng cả ta cũng phải được 
như vậy. Đây gọi là gièềm pha và sự ganh đua của vị tỳ khưu là người thừa tự tài vật. VỊ tỳ 
khưu là người thừa tài vật thường gièm pha, thường ganh đua như đã nói chẳng ganh tị, làm 
tốn hại đối với lợi lộc và sự cung kính v.v, của người nhận được lợi lộc đó rằng vị tỳ khưu 
này có lợi ích gì đối với thứ này, đây là sự ganh ty [issa]. Nếu vị ấy có một số tài sản, không 
kham chịu được tài sản đó khi có người khác cùng sử dụng, đây gọi là sự bỏn xẻn [macchera] 
của vị tỳ khưu người thừa tự tài vật đó. Cũng do lợi lộc làm nhân mà vị ấy giấu giếm lỗi lầm 
của chính mình, đây gọi là sự xảo trá [mãyã] của vị tỳ khưu người thừa tự tài vật. Vị ấy khoe 
khoang đức hạnh (bản thân) không có thật đây là satheyyam [sự lừa gạt] của vị tỳ khưu người 
thừa tự tài vật. Vị ấy thực hành như vật nếu nhận được lợi đắc theo sự mong muốn là người 
ương ngạnh có tâm không nhu nhuyễn do lợi lộc đó, là người mà ai ai cũng không thể khuyên 
bảo “ngài không nên tạo nghiệp như vậy”, đây gọi là bướng bỉnh [thambha] của vị ấy. Nhưng 
nếu có ai nói gì vị ấy “Ngài không nên tạo nghiệp như vậy”, bởi lý đo đó vị ấy có tâm bất 
mãn (hiển lộ) nhăn mặt nhíu mày, nói lời hăm dọa rằng: “Ngài là gì của tôi”, đây gọi là sự 
hung hăng [sãrambha] của vị tỳ khưu người thừa tự tài vật. Tiếp đó, do bướng bỉnh coi trọng 
bản thân “ta đây tốt hơn người khác”, người kiêu ngạo do sự hung hăng vị ấy trở lại xem 
thường người khác bọn họ là ai, là người ngạo mạn, đây là ngã mạn [mãna]| và sự quá mạn 
[atimana, khinh thường người khác] của vị tỳ khưu sống thừa tự tài vật. Do ngã mạn và quá 
mạn này vị ấy khởi lên sự say mê nhiều cách có say mê trong dòng giống v.v, vị ấy say mê 
rồi thất niệm [phóng dật] trong các vật được chia chẻ ra có dục lạc [kamaguna] v.v, đây là 
sự đam mê [mada] và sự thất niệm [pamada, phóng dật] của vì tỳ khưu người thừa tự tài vật. 
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Tóm lại, vì lý do này vị ấy sẽ không thể thoát khỏi sự thừa tự tài vật. nên biết pháp 
cần phải đoạn trừ trở thành người thừa tự tài vật bằng các pháp ác bất thiện này và các pháp 
khác bằng hình thức như thế. Còn phương pháp làm nhân đoạn trừ theo PãlT và nội dung cốt 
lõi cũng không có gì đặc biệt trong mỗi pháp. 


Nhưng đối với sự rõ ràng của việc hệ thống sự hiểu biết, học giả nên biết sự khác biệt, 
trình tự và lộ trình của phát triển trong phương pháp đoạn trừ như sau: ở đó, sự khác biệt, 
trình tự và lộ trình của việc phát triên Ấy, sẽ giải thích đến sự khác biệt trước, con đường 
trung đạo gồm Đạo [magga], thỉnh thoảng có 8 chi đạo, đôi lúc có 7 chỉ đạo bởi vì Đạo này 
khi sanh khởi với mãnh lực của sơ thiền Siêu thế có 8 chỉ đạo, sanh khởi với mãnh lực của 
các tầng thiển còn lại sẽ có 7 chỉ đạo, nhưng ở đây giải thích ở cấp độ cao nhất nên Ngài 
thuyết 8 chi Đạo, chi Đạo mà hơn thế không có, học giả nên biết sự khác biệt ở đây chỉ bấy 
nhiêu. 

Do nhân chánh kiến cao cả nhất trong các Pháp thiện, như Ngài đã trình bày rằng các 
hiền nhân nói rằng “bởi vậy, trí tuệ là tối thượng nhất.°!”. Chánh kiến đó cũng làm trưởng 
[dẫn đầu] trong lúc thực hành thiện pháp, đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “này chư tỳ khưu, 
chánh kiến làm trưởng như thế nào? (làm trưởng để) biết rõ chánh kiến là chánh kiến, còn tà 
kiến là tà kiến.°”” và rằng: “này chư tỳ khưu, minh làm trưởng của tất cả pháp thiện trong 
các thiền chứng [samapatti].” chỉ Đạo còn lại sanh khởi do có chánh kiến sanh lên trước như 
đức Thế Tôn thuyết rằng: “người có chánh kiến (sẽ) có chánh tư duy -nt- và người có chánh 
niệm (sẽ) có chánh định.?3” Do đó, các chi đạo này Ngài đã nói theo thứ tự này, học giả nên 
biết theo thứ tự của các chỉ đạo trong phương pháp đoạn trừ này. 


Nên biết phân biệt lộ trình của việc tu tập [chỉ tịnh và minh sát] như sau: một số hành 
giả tu tập minh sát có chỉ tịnh dẫn đầu, một số hành giả tu tập chỉ tinh có minh sát dẫn đầu, 
tu tập như thế nào? Một số hành giả trong Giáo pháp này thực hành cận định hoặc chỉ định 
cho sanh khởi thành chỉ tịnh, sau đo hành giả ấy quán xét thấy định đó và Pháp tương ưng 
với định ấy có các tính chất là thứ vô thường v.v, đây là minh sát [vipassanã], như vậy chỉ 
tịnh sanh trước, minh sát sanh sau, do đó đức Thế Tôn thuyết rằng việc tu tập minh sát có 
chỉ tịnh dẫn đầu. Khi hành giả tu tập minh sát có chỉ tịnh dẫn đầu, Đạo lộ được sanh ra nơi 
vị ấy; vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc [samyojana] 
được đoạn trừ, các tùy miên [anusaya] được chấm dứt. Như vậy, hành giả gọi là tu tập minh 
sát có chỉ tịnh dẫn đầu. 


Một số hành giả trong Giáo pháp này chỉ tịnh vẫn chưa sanh khởi như cách đã nói, 
quán xét thấy ngũ thủ uẫn theo thực tính có tính chất vô thường v.v, đây là minh sát. sự định 
tâm sanh khởi từ đối tượng là sự xả ly đối tượng của các Pháp sanh khởi nơi minh sát đó, do 
sự thành tựu trọn vẹn minh sát của vị ây đây là chỉ tịnh. Như vậy, minh sát sanh khởi trước, 


“'h.51781 
32 ma. ni. 3.136 
®3 mạ. ni. 3.141 
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chỉ tịnh sanh khởi sau. Do đó, đức Thế Tôn nói rằng: “tu tập chỉ tịnh có minh sát dẫn đầu.” 
Khi hành giả tu tập chỉ tịnh có minh sát dẫn đầu, đạo lộ được sanh ra nơi vị ấy; vị ấy rèn 
luyện -nt- các tùy miên được chấm dứt.”?? như vậy hành giả gọi là tu tập chỉ tịnh có minh 
sát dẫn đầu. 

Tu tập minh sát có chỉ tịnh dẫn đầu khi hành giả tu tập minh sát có chỉ tịnh dẫn đầu, 
hay tu tập chỉ tịnh có minh sát dẫn đầu ở sát-na của đạo siêu thế, chỉ tịnh và minh sát là một 
đôi [không thê tách rời]. Hành giả nên biết rằng việc tu tập [chỉ tịnh và minh sát] trong trường 
hợp này như vậy. 


Giải Thích Kinh Thừa Tự Pháp Kết Thúc 


na gi, 4.170; patI. ma. 2.l 
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04. Giải Thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi - Bhayabheravasuttavannanã 


[29] Bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi được bắt đầu bằng tôi đã nghe như vầy [evam 
me sutam]. Ở bài Kinh này giải thích theo tuần tự như sau: Từ atha là phân từ sử dụng với 
ý nghĩa avicchedana [không cắt đứt sợi dây kết nối]. Từ kho cũng là phân từ sử dụng trong 
ý nghĩa rằng avadhãrana [ngăn chặn ý nghĩa khác]. Đức Thế Tôn trú ở thành Sãvatthi không 
gián đoạn. Từ Jãnussoni không phải là tên do cha mẹ của Bà-la-môn đặt cho, Thay vào đó, 
nó là tên bắt nguồn từ việc đạt được một vị trí. Người ta nói rằng cấp bậc của Jãnussoni là 
chức của vị quan tế tự [purohita] được nhà vua đã ban cho anh ta chức quan tế tự đó, vì vậy 
họ gọi anh ta là Jãnussoni. Một người được gọi là Bà-la-môn do có ý nghĩa là (vị ấy) tạo ra 
âm giọng Phạm thiên, gồm việc trì tụng chú thuật. Bả-la-môn là ngôn ngữ dùng để gọi Bà- 
la-môn theo sanh chủng, đối với các bậc Thánh nhân, các Ngài cũng được gọi là Bà-la-môn, 
bởi vì đã từ bỏ các ác pháp. 

Yena trong câu yena bhagaväã tenupasaikami là sở dụng cách [tatiyavibhatti] sử 
dụng với ý nghĩa của định sở cách [sattamTvibhatti]. Do đó, ý nghĩa của từ này nên được hiểu 
như sau: yattha tattha bhagavã upasañkami [nghĩa là đức Thế Tôn trú ngụ ở đâu? Bà-la- 
môn Jãnussoni đã đến gặp Ngài ở đó]. Lại nữa, nên biết ý nghĩa trong lời này như vậy. Đức 
Thế Tôn được tất cả chư Thiên và nhân loại đến yết kiến do nguyên nhân nào, Bả-la-môn 
Jãnussoni cũng đến yết kiến đức Thế Tôn do nguyên nhân đó. Hỏi rằng, đức Thế Tôn được 
tất cả chư Thiên và nhân loại nên đến yết kiến do nhân gì? Đáp rằng, với mong muốn chứng 
đắc pháp cao thượng ở nhiều phương diện, giống như cây cổ thụ không ngừng đơm hoa kết 
trái, mà đàn chim bay đến với mong muốn ăn trái cây có hương vị ngon ngọt như thế đó. 


Và từ upasañkami [Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn| được giải thích rằng 
'đã đi”. Động từ upasañkamitväã [sau khi đến] là từ thể hiện răng việc đến yết kiến đã hoàn 
tất rồi. Hơn nữa, [động từ upasañkamitvã] sẽ giải thích rằng đã đến gần là đến gần đức Thế 
Tôn như thế cũng được. Bhagavatä saddhim sammodi [nói lên những lời chào đón hồi 
thăm với Thế Tôn] nghĩa là đức Thế Tôn khi hỏi đến an lạc và đau khổ v.v, gọi là có tâm 
niềm nở với Bà-la-môn như thế nào, cả Bà-la-môn đó cũng có sự hân hoan cùng với đức Thế 
Tôn là đạt đến sự hân hoan, gồm sự mật thiết với đức Thế Tôn, giống như nước lạnh với 
nước nóng được hòa lẫn thế ấy. và hơn nữa Bả-la-môn đó vui mừng [với đức Thế Tôn] do 
lời nói nào khởi đầu rằng “Thân thể của Ngài Gotama vẫn kham nhẫn được chăng? Thân thê 
của Ngài Gotama có điều hòa được chăng? Ngài Gotama và chư đệ tử của Ngài Gotama có 
ít bệnh, ít mệt mỏi, đi lại nhẹ nhàng, khỏe mạnh và sống an ôn chăng? Những lời đó gọi là 
sammodanrya [làm nhân sanh sự vui mừng| bởi làm nhân khởi lên sự vui mừng là phỉ lạc 
[p1ti| và sự hân hoan [pamoJJja], và bởi vì chúng là những lời nói thích hợp đem lại sự vui 
mừng. Sãrãnïyam [làm nhân cho nhớ đến nhau] vì đó là từ thích hợp để cho [người nghe 
nhớ] mãi mãi, cả trong một thời gian dài, là làm cho không bị gián đoạn. Và bởi vì nó là một 
từ mà [bản thân người nói] cũng phải ghi nhớ, gọi là samodamiya bởi vì khi nghe cũng được 
hạnh phúc, gọi là saramwya bởi vì khi nhớ đến cũng được hạnh phúc. Hơn nữa, gọi là 
sammodanTya vì văn cú rõ ràng, gọi là sơmodamiya bởi vì ý nghĩa được sáng tỏ. Sau khi Bà- 
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la-môn nói lời trao đổi xã giao thân thiện, đã hoàn tất, đã kết thúc với nhiều phương diện 
khác nhau, như đã được giải thích, có ý muốn hỏi về mục đích mà khiến bản thân phải đi 
đến, rồi ngồi xuống một bên phù hợp. 

Ekamantam [ngồi xuống một bên] là từ trình bày bhãvanapumsaka [hành động đặc 
biệt] giống như “mặt trăng và mặt trời xoay quanh (quỹ đạo) không bằng nhau.?”” Vì vậy 
nên hiểu vấn đề trong trường hợp này như vậy, Bà-la-môn ấy ngồi giống như vị ấy ngồi cùng 
nhau nơi thích hợp. Hơn nữa, ekømamam là đối cách [dutiyävibhatti] được sử dụng với ý 
nghĩa của định sở cách [sattamivibhatti]. nisĩdi nghĩa là vào ngôi gần. Bởi một người trí sau 
khi đi đến yết kiến hạng người được đặt ở vị trí là thầy rồi ngồi xuống một bên thích hợp, do 
là bậc khéo léo trong chỗ ngồi và Bà-la-môn này cũng là một bậc trí trong số bậc trí đó, bởi 
thế vị ấy mới ngời xuống một bên thích hợp. Hỏi rằng, một người ngồi như thế nào được gọi 
là ngồi một nơi thích hợp? Đáp rằng, sáu cách ngồi kiêng tránh lỗi lầm. Hỏi răng, sáu cách 
ngồi (gây ra) lỗi lầm gồm những gì? Đáp rằng: (1) Nắng quá xa [atidũram]; (2) ngồi quá gần 
[accäsanna]; (3) ngồi ngược chiều giÓ [uparivata]; (4) unnatapadesa [ngồi ở chỗ cao]; 6) 
ngôi trực diện [atisammukha]; (6) ngồi xa phía sau [sauatipaccha]. Người ngôi quá xa nếu 
muốn nói chuyện sẽ nói với âm giọng lớn; ngồi quá gần SẼ CÓ Sự cọ xát và tiếp xúc thân mật; 
ngồi ngược gió gây trở ngại do mùi hôi khó chịu của cơ thể; ngồi chỗ cao tỏ thái độ bắt kính, 
ngồi trực diện nếu muốn nhìn nhau (mặt đối mặt) thì phải nhìn thẳng vào mắt nhau; ngồi xa 
phía sau nếu có ý muốn nhìn sẽ phải xoay cổ ra sau để nhìn. Vì vậy, vị Bà-la-môn này ngồi, 
từ bỏ sáu cách ngồi sai lầm này. Vì lý do đó Ngài nói rằng Bà-la-môn ngồi xuống một bên 
thích hợp. 


Yeme chia từ thành ye ime [những thiện nam tử nào]. Kulaputta [thiện nam tử] 
gồm có thiện nam tử có 2 dạng là thiện nam tử băng sanh chủng [jãtikulaputtã] và thiện nam 
tử bằng phẩm hạnh [ãcãrakulaputtã]. Trong số đó thiện nam tử sanh ra từ dòng đõi cao quý 
như vậy, “lúc bấy giờ thiện nam tử tên là Ratthapäla, là con trai của triệu phú Aggakulika 
trong làng Thullakotthika đó”, như vậy được gọi là thiện nam tử bằng sanh chủng 
[jãtikulaputtã]. Còn thiện nam tử dù sanh ra trong bất kỳ trong dòng dõi nào đi chăng nữa, 
là người có đầy đủ phẩm hạnh có nguồn gốc như sau, “bất cứ thiện nam tử nào vì lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như vậy gọi là thiện nam tử bằng phẩm hạnh 
[äcãärakulaputtã].””” Ở đây, Ngài có ý muốn nói đến với 2 nguyên nhân đó. 


Từ saddhã nghĩa là với lòng tin. Agãrasmäãti gồm người xuất gia và vị thọ cụ túc 
giới. Người xuất gia cũng gọi là Anagäriyä bởi người xuất gia không có nghề nghiệp hỗ trợ 
cho người tại gia, trong việc xuất gia này không có nghề nông nghiệp [kasikamma] và nghề 
chăn nuôi [gorakkhakamma] v.v, có lợi ích cho người gia chủ. Còn tỳ khưu cũng gọi là 
anägãra bởi vì Ngài không có nhà, tính chất của việc không có nhà gọi là anägãriya. Từ 
pabbajita nghĩa là đạt đến, nghĩa là đạt đến đời sống xuất gia và bản thể vị tỳ khưu 


“5 g. mí, 4.70 visamam candimasiriyä parivattanti 
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[bhikkhubhäva], gọi là việc làm không giúp ít cho đời sống tại gia ở mọi phương diện như 
đã trình bảy. Pubbañgamo nghĩa là người đi phía trước, là người dẫn đầu. Bahukäro nghĩa 
là người có nhiều ích lợi vì làm được nhiều lợi ích. Bhavam tesam øotamo samädapetä 
[Đối với những vị này, Ngài Gotama là vị khích lệ sách tắn] nghĩa là Ngài Gotama làm 
cho các thiện nam tử đó được thọ nhận là các học giới như tăng thượng giới học [adhisTla] 
v.v, Sä janatä nghĩa là những vị đó. Di{thãnugatim äpajjati [chấp nhận tuân theo quan 
điểm] nghĩa là thực hành theo theo quan điểm, Ngài Gotama có quan điểm như thế nảo, có 
điều mong mỏi như thế nào, có sự thích ý như thế nào thì các vị ấy cũng có quan điểm thế 
ấy, có điều mong mỏi thế ấy, có sự thích ý thế ấy. 


Hỏi: tại sao Bà-la-môn này đã nói như vậy? Đáp: được biết răng người Bả-la-môn 
này đã nhìn thấy nhiều thiện nam tử ở giữa ngôi nhà, được làm cho thỏa mãn bởi năm loại 
dục như thê Thiên tử [devaputta] được khéo chăm sóc bảo vệ từ bên trong lẫn bên ngoài ngôi 
nhà. Lúc bấy giờ, khi nhìn thấy những thiện nam tử đó lắng nghe được nếm hương vị của 
Pháp Bảo của đức Thế Tôn, rồi vì lòng (họ) đã từ bỏ gia đình để xuất gia, người biết đủ với 
vật thực và y phục, thậm chí chăng còn ai chăm sóc bảo hộ [như trước kia], không lo lắng 
và nghi ngờ, sống an vui hoan hỷ tại các trú xứ tại núi rừng hiu quạnh, và sau khi Bà-la-môn 
nhìn thấy cũng khởi suy nghĩ rằng: “sự sống như vậy của những thiện nam tử này, được xem 
là cách sống an ồn, cách sống an ồn này sanh ra do nương vào ai, cũng đã nhận được lời đáp 
rằng “do y cứ vào Ngài Gotama'ˆ mới có lòng tịnh tín nơi đức Thế Tôn, để tuyến bồ lòng tin 
đó, vị ấy đã đến hội chúng của đức Thế Tôn, do đó vị ấy đã nói những lời đã nói này. 

Tiếp sau đó, đức Thế Tôn khi đã chấp nhận và đã nói lời tùy hỷ nên Ngài đã nói rằng: 
“evametam brãhmana” điều đó là như thế này Bà-la-môn. evametam brãhmana [Này 
Bà-la-môn. thật sự là vậy] này được giải thích như sau: evam là phân từ được từ với ý 
nghĩa đã chấp thuận và đã hoan hỉ thọ lãnh lời nói [của người khác]. mamam uddissa cụ 
thê là đắng Như Lai. saddhã [đức tin] đức Thế Tôn ý muốn nói đến các nguyên nhân khác 
được bắt đầu như sau: “bằng chính lòng tin, không phải (xuất gia) do mắc nợ, không phải do 
sợ hãi. Bởi vì đức Thế Tôn chính là trưởng nhóm của những thiện nam tử này, không phải 
của nhóm khác. durabhisambhavãni hi [thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng] 
nghĩa là thật khó sống an ôn, khó kham nhẫn được, tức là vị tỳ khưu không đủ năng lực thì 
không thê an trú được. Araññavanapatthãni gồm những khu rừng và những nơi heo hút, 
hoang vu. Araññavanapatthäni đó có lời giải thích rằng: nói trực tiếp theo Abhidhamma 
thì tất cả những nơi cư trú ở ngoài thềm nhà Ngài gọi là “rừng, tuy nhiên cũng nên biết rằng 
chỗ cư ngụ nào được tạo ra hạnh trú ẩn trong rừng mà Ngài nói rằng “cách căn nhà cuối cùng 
khoảng 500 cây cung tên”, Ngài có ý muốn nói đến trú xứ ấy mà thôi. 

Vanapattham [khu rừng thưa] gồm khu vực vượt qua cuối làng, không có người 
thường xuyên lui tới, lời này phù hợp với lời mà Ngài đã nói: vanapaffham là tên gọi của trú 
xứ ở xa (xóm làng), vanapaffham là tên gọi của ven rừng, vanapaffham là tên của một nơi 
kinh hoàng đáng sợ, vanapaffhzrm là nơi khiến cho lông tóc dựng ngược, vanapattham là tên 
gọi một nơi ở biên giới [pariyäya|, vanapaf(ham không phải là tên của trú xứ mà người 
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thường lui tới. và ở đây ngoài ý nghĩa này thì nơi ở ở biên giới nên hiểu khu rừng ở biên 
giới, theo ý nghĩa còn lại. Pantãni gồm nơi ở cuối biên địa, nơi rất xa. dukkaram 
pavivekam [thật khó khăn đời sống viễn ly] nghĩa là thân viễn ly là một điều rất khó thực 
hiện. Durabhiramam [thật khó để vui thích] không dễ đề vui thích. Ekatte: trong việc sống 
độc cư. Hới, Phật ngôn thuyết điều này để trình bày điều gì? Đáp, để chỉ ra rằng dẫu thân 
thực hành hạnh viễn ly, thì việc làm cho tâm vui thích trong hạnh viễn ly là điều khó thực 
hành, bởi vì con người trong thế gian vui thích trong việc sống chung với nhau 
[dvayamdvayäramo]. haranti maññe [đường như mang đi] nghĩa là giống như được mang 
đi, giống như được lôi kéo đi. mano là ý. samãdhim alabhamänassa [chưa chứng thiền 
định| nghĩa là [của tỳ khưu] vị chưa chứng đạt cận định và an chỉ định. 2, Phật ngôn thuyết 
điều này để trình bày điều gì? Đáp, để chỉ ra rằng khu rừng dường như làm cho tâm của vì 
tỳ khưu này bị xao lãng [phóng dật], bằng nhiều loại âm thanh khác nhau như những âm 
thanh của cỏ, của lá và của cả động vật, và (gồm cả) những đối tưởng (tạo cảm giác) rùng 
rợn đáng sợ. Tắt cả những lời này các Bà-la-môn khởi lên sự kinh ngạc với việc sông an trú 
trong rừng của các thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia như đã nói. 


Giải Thích Phần Thân Nghiệp 


[35] Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã nói lời tùy hỷ với lời nói của Bà- 
la-môn đó bằng Phật ngôn sau “evametam brahmana [này Bà-la-môn, thật sự là vậy] theo 
chính cách thức đầu tiên, rồi mới nói rằng 'mayhampi kho' để chỉ ra rằng trú xứ này là trú 
xứ thật khó để sống đối với chính Ngài, do trú xứ ấy là nơi khó kham nhẫn đề sống đối với 
chư tỳ khưu bị 16 đối tượng chi phối, nhưng không khó khăn đối với chư tỳ khưu không liên 
kết vào sự bám víu vào đối tượng [đã chế ngự], bởi vì lý do ấy và chính Ngài dù là một vị 
Bồ-tát, cũng ở nơi như vậy. 


pubbeva sambodhä [khi chưa chứng ngộ Toàn giác| nghĩa là trước khi giác ngộ, 
tức vào thời điểm khác khi Thánh đạo sanh khởi. Anabhisambuddhassa: vẫn chưa thấu triệt 
Tứ Thánh Đế. Bodhisattasseva sato: chúng sanh giác ngộ là chúng sanh sẽ chứng ngộ Chánh 
đăng Chánh giác, hơn nữa còn có ý nghĩa chúng sanh có liên hệ với, dính chặt vào tuệ giác. 
Bởi vì từ khi bắt đầu abhinThãra [nguyện vọng] thành tựu với sự hội đủ của § Pháp, dưới 
chân của đức Thế Tôn, hiệu là Dĩpañkara, Như Lai là một vị bồ tát hay một chúng sanh có 
liên hệ với sự giác ngộ này, Ta phải đạt được sự giác ngộ này cho bằng được, không bao giờ 
từ bỏ nỗ lực để đạt được sự giác ngộ đó, do đó được gọi là “Bồ-tát [Bodhisatta]”. Tassa 
mayham nghĩa là đối với Ta vị Như Lai ấy chính là chúng sanh giác ngộ như vậy. Ye kho 
keci samanã vã brãhmanä vã nghĩa là bất kỳ Sa-môn hay Bà-la-môn nào là vị đã đạt đến 
việc xuất gia hoặc hạng người đạt đến vị thế 'bho = Ngài, bậc trưởng thượng). 

Aparisuddhakãyakammanfä nghĩa là sự thành tựu với thân nghiệp không thanh tịnh 
như sát sanh v.v, aparisuddhakãyakammantasandosahetũ [do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh] nghĩa là do nhân lỗi lầm của chính mình, được gọi 
là thân nghiệp không thanh tịnh, tức là do nhân của thân nghiệp không được trong sạch. 
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Have là phân từ được sử dụng với ý nghĩa một phần duy nhất. Akusalam là pháp lỗi lầm 
đáng quở trách và không an toàn. Bhayabheravam nghĩa là sự sợ hãi và những đối tượng 
làm cho ghê sợ. Bhayabheravưm là tên dùng để gọi sự ghê sợ của tâm và những đối tượng 
đáng sợ. Sự sợ hãi và những đối tượng làm cho đáng sợ, cả 2 điều đó. Sự ghê sợ nên biết 
rằng là bất thiện, bởi ý nghĩa là có lỗi lầm. Những thứ đáng sợ nên biết là bất thiện bởi có ý 
nghĩa là không an toàn. Avhãyanti: là khân khoản, nài xin. Hỏi, 'khẩn khoản như thế nào? 
Đáp, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy khi tạo nghiệp bất thiện như sát-sanh v.v, rồi nghĩ rằng 
“ta đã làm không đúng, nếu người mà ta đã xúc phạm họ, (họ) biết ta [là người gây ra] quyết 
lòng đi theo trả thù, mới trỗn vào rừng và ngồi ân mình giữa những bụi cây hoặc bụi rậm, 
khi nghe tiếng cỏ hay tiếng lá thậm chí tiếng động nhẹ cũng giật mình với ý nghĩ: bây giờ 
tôi đã xong rồi, vị Ấy (cảm thấy) sẽ giống như bị những người khác vây quanh và giống như 
bị bắt và bị giết như thế. Khi ấy Sa-môn và Bà-la-môn được gọi là khân khoản [avhãyanti] 
là sự sợ hãi và những cảnh đáng sợ đến tìm kiếm [khởi lên] nơi vị ấy. 


Na kho panäham... pe... pafisevami: Ta là người không có thân nghiệp không thanh 
tịnh, mới sống nơi trú xứ thanh vắng trong khu rừng và những nơi heo hút, hoang vu. Từ vo 
trong cụm từ yohi vo chỉ là phân từ. Chư Phật và các đệ tử của Ngài được gọi là “Thánh 
nhân". Parisuddhakãyakammantä nghĩa là các bậc Thánh là như vậy [có thân nghiệp thanh 
tịnh]. tesamaham aññataro nghĩa là cả Như Lai cũng là một trong số Thánh nhân ấy. Thực 
ra, Bồ-tát dầu là cư sĩ hay tu sĩ, cũng đều là những vị có thân nghiệp thanh tịnh. Bhiyyo là 
phân từ sử dụng với nghĩa là vượt trội. Pallomam: người có lông trên cơ thể rơi xuống 
[không bị dựng ngược], tức là sống an toàn yên ôn. Äpãdim: đạt đến, có nghĩa là đã đạt đến 
sự an toàn, hoặc sự an ôn ở mọi phương diện. araññe vihãräya: vì lợi ích cho việc sống Ở 
rừng. 

Giải Thích Phần Thân Nghiệp Kết Thúc 
Giải Thích Phần Khẩu Nghiệp - Ý Nghiệp - Sự Nuôi Mạng 


[36] Các câu đều có cách như này, nhưng khác biệt như sau: Trong phần khâu nghiệp, 
từ aparisuddhavacTkammantä [khẩu nghiệp không thanh tịnh] nghĩa là sự thành tựu với 
khâu nghiệp không thanh tịnh có nói dối v.v. Hỏi: Sa-môn và Bà-la-môn những vị có khâu 
nghiệp không thanh tịnh đó sẽ khẩn khoản tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ như thế nào? 
Đáp: Những vị Sa-môn và Bà-la-môn khi phá hủy lợi ích của người khác bằng cách nói dối, 
làm tổn thương bạn bè bằng những lời vu khống, phá hủy sự thương yêu của người khác 
bằng những lời lẽ thô tục giữa hội chúng, khiến cho công việc của người khác bị tổn hại bằng 
những lời vô ích rồi nghĩ răng: “ta đã không làm đúng. nếu người đã làm sai với họ, (họ) biết 
rằng tôi (người đã làm điều đó) sẽ đến và trả thù ta ngay bây giờ. do đó đã bỏ trốn vào rừng 
ngồi giữa những bụi cây hay những bụi rậm, khi nghe thấy tiếng cỏ hay tiếng lá, hoặc chỉ là 
những tiếng động nhỏ cũng giật mình, nghĩ rằng lần này tôi đã xong, vị ấy (cảm thấy) dường 
như bị người khác bao vây, và giống như bị bắt và bị giết.” Những Sa-môn và Bà-la-môn đó 
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được gọi là khân khoản. Đó được gọi là khân khoản, là sự khân khoản tìm kiêm sự sợ hãi và 
những cảnh đáng sợ đền tìm kiêm [khởi lên] nơi vị ây. 


Trong phân ý nghiệp, từ aparisuddhamanokammanfä [ý nghiệp không thanh tịnh] 
nghĩa là sự thành tựu với ý nghiệp không thanh tịnh như tham đắm [abhijjhã] v.v. Hỏi: Sa- 
môn và Bà-la-môn những vị có ý nghiệp không thanh tịnh đó sẽ khẩn khoản tìm kiếm sự sợ 
hãi và cảnh đáng sợ như thế nào? Đáp: Những vị Sa-môn và Bà-la-môn khi khởi lên tham 
đắm và tà tham đối với vật phẩm mà người khác gìn giữ bảo vệ, đã nồi giận người khác và 
làm cho người khác chấp vào những quan điểm sai lầm, rồi suy nghĩ rằng ta đã không làm 
đúng... là sự khân khoản tìm kiếm sự sợ hãi và những cảnh đáng sợ đến tìm kiếm [khởi lên] 
nơi vị ấy. 

Trong phần sự nuôi mạng, aparisuddhäjïvã [sự nuôi mạng không thanh tịnh] nghĩa 
là sự thành tựu với sự nuôi mạng không thanh tịnh, được phân loại thành 21 loại tà mạng 
[nuôi mạng không chân chánh], như làm nghè thầy thuốc, làm đại sứ, gửi tin tức và buôn 
bán kiếm lời v.v, /ở¿: Những Sa-môn và Bà-la-môn có nghề nghiệp bắt tịnh sẽ khẩn khoản 
tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ như thế nào? Đáp: Những vị Sa-môn và Bà-la-môn đó 
khi nuôi mạng như thế, được nghe tin rằng - “các vị tỳ khưu thông thuộc tam tạng làm phận 
sự thanh lọc Tôn giáo cho thanh tịnh, đang đi ra dọn sạch sẽ Tôn giáo, hôm nay hoặc ngày 
mai sẽ đến đây (đã nghe như vậy), nên vị ấy chạy trốn vào rừng và ngôi ẩn mình giữa bụi 
cây hoặc những bụi rậm, v.v. run sợ tột độ, vị ấy (cảm thấy) giống như các tỳ khưu vay quanh 
bắt lấy và như thê bị (trục xuất) cho mặc vào tắm vải trăng. Các từ còn lại tương tự như đã 
trình bày. 


[37] ito param abhijjhãlu v.v, giải thích rằng tham đắm và sân hận nhiếp hợp lại 
trong ý nghiệp, mặc dầu vậy nên biết răng Ngài đã nói lập lại lần nữa với mãnh lực của pháp 
ngăn che [nïvarana]. Trong số đó, từ abhijjhãlũ [người tham đắm] bao gồm người thường 
nhìn chăm chú tài sản của người khác. kãmesu tibbasärãgã [có ái luyến mạnh mẽ trong 
các dục] bao gồm người có phiền não như ái luyến mãnh liệt trong các sắc dục. Hỏi: Những 
Sa-môn và Bà-la-môn có phiền não như ái luyễn mãnh liệt ấy sẽ khân khoản tìm kiếm sự sợ 
hãi và cảnh đáng sợ như thế nào? Đáp: Những vị Sa-môn và Bà-la-môn đó không quán sát 
đối tượng cân trọng, khi Ngài không quán sát đối tượng cho thật kỹ lưỡng, khi sống trong 
rừng những thứ nhìn thấy vào buổi sáng được sẽ hiện hữu trở nên nguy hiểm và đáng sợ vào 
ban đêm. Vị ấy có tâm bắt thiện (đã tồn tại) và sẽ run sợ bởi sự sợ hãi và những đối tượng 
đáng sợ dầu nhỏ nhất. Tức là nhìn thấy sợi dây thừng hay dây leo, cũng tưởng rằng đó là con 
rắn, nhìn thấy gốc cây tưởng rằng đó là Dạ-xoa, nhìn thấy gò mối hay núi lại tưởng răng đó 
là voi, giống như bị con thú dữ như rắn tấn công v.v. Các từ còn lại tương tự như trên. 


[38] byäpannacittãä [có tâm sân hận| nghĩa là có tâm hủy diệt [vipannacitta| bởi 
đánh mất bản chất tự nhiên [pakatibhävavijahanena]. Bởi vì tâm đã được hòa trộn với phiền 
não sẽ đánh mất bản chất thông thường (của nó) mà trở nên suy thoái giỗng như cơm canh 
và thức ăn đã ôi thiu. Padufthamanasaiủkappä: Có tâm suy nghĩ theo chiều hướng sái quấy, 
tức là sự thành tựu bởi suy nghĩ của tâm bắt thiện, là làm cho người khác mất lợi ích. Hỏi: 
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Sa-môn và Bà-la-môn có tâm hủy diệt suy nghĩ theo chiều hướng sái quấy sẽ khẩn khoản 
tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ như thế nào? Đáp: Kế từ đây việc khẩn khoản tìm kiếm 
sự sợ hãi và cảnh đáng sợ nên biết theo cách thức đã nói từ lúc nói về abhijjhãlũ [người tham 
đăm]. Nhưng ở chỗ nào sẽ có những điểm khác biệt Tôi cũng sẽ giải thích ở chỗ ấy. Lại nữa, 
Phật ngôn ở đây na kho panãham byãpannacitto [Ta không có tâm sân hận, ác ý| đức 
Thế Tôn chỉ ra răng Như Lai có tâm câu hữu với từ, có tâm suy nghĩ giúp đỡ. Theo lẽ thường 
các đức Bồ-tát đều như thế cả. Như vậy, bậc trí nên giảng giải đức hạnh của Bồ-tát với sức 
mạnh theo cách đối nghịch lại với lỗi lầm như đã nói trong các câu. 


[39 Thinamiddhapariyutthitä [bị hôn trầm thụy miên chỉ phối]: thĩna [buồn ngủ, 
hôn trầm] là tình trạng bệnh hoạn [khuyết tật] của tâm và middha [thụy miên, đã dượi] là sự 
khuyết tật của các danh uân còn lại [thọ, tưởng, hành] đã thâm nhập, tức là chế ngự, xâm lẫn. 
Sa-môn và Bà-la-môn bị hôn trầm và thuy miên thâm nhập sẽ ngủ. 


[40] uddhatä: có sự phóng đật, là có tâm nỗ lực đấu tranh, tức là tâm nỗ lực tranh 
đấu từ một đối tượng với phóng dật giống như tấm vải [làm cờ] bay phấp phới ở đỉnh cột cờ 
do có gió [tác động]. Avũpasantacittä: có tâm, có đối tượng không diệt [không tĩnh lặng] 
trường hợp này đề cập đến kukkucca [hối hận] cũng được. 


[41] Trong Phật ngôn này kankhI vicikicchI [nghi hoặc, do dự] là từ có cùng một ý 
nghĩa bởi vì pháp ngăn che thứ 5 đức Thế Tôn gọi là kañkhi do hoài nghi về đối tượng, đối 
tượng này như vầy phải không? gọi là vieikiechä bởi không thể quyết định được đối tượng 
nảy là như vầy. Sa-môn và Bà-la-môn thành tựu với kañkhT vieikieehT [người có hoài nghi 
không thể quyết định chắc chắn đối tượng]. 


[42] attukkamsanakäã paravambhi [tự khen mình, chê người| nghĩa là những Sa- 
môn và Bà-la-môn tự nâng mình lên là tự đề cao bản thân; và bắt nạt là khinh thường, bao 
gồm chỉ trích người khác, có nghĩa là đặt người khác ở dưới (thấp hơn mình). Hai câu đó 
[attukkamsaka parubbhi] là từ để gọi những Sa-môn và Bà-la-môn đó. /Zở¿: Những Sa-môn 
và Bà-la-môn tự khen mình chê người khẩn khoản tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ như 
thế nào? Đáp: Việc khẩn khoản tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ của những Sa-môn và 
Bà-la-môn tự khen mình chê người bật trí cần làm rõ ràng chỉ tiết giống như trong phần thân 
nghiệp, những Sa-môn và Bà-la-môn tự khen mình chê người (sẽ) bị người khác đi theo bắt 
với tội danh rằng: được biết Ngài tên đó và tên đó đề cao bản thân, chỉ trích chúng tôi, làm 
cho chúng tôi trở thành như người nô lệ, hãy bắt giữ cho bằng được, bỏ trốn vào rừng rồi 
ngồi ấn núp giữa những bụi cây hay những bụi rậm. 

[43] ChambhT [sửng sốt vì kinh sợ]: phối hợp với sự sửng sốt vì kinh sợ khiến cho 
thần kinh thân run rầy và lông tóc dựng đứng. Bhirukajätikã: cảm giác quá sợ hãi, tức là 
không dám giống như những đứa trẻ trong làng hay sợ hãi. 

[44 Labhasakkärasilokam [ham muôn lợi lộc và cung kính] ở đây gọi là labha 
[lợi đắc] bởi có nghĩa là thứ con người đạt được, từ lãbha [lợi đắc] ấy là tên để gọi bốn món 
vật dụng [paccaya]; Sakkãro [sự cung kính] là thể hiện hành động tốt đẹp, tức là các món vật 
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dụng mà vị ây chuẩn bị tươm tất thượng hạng, tinh lương và tốt đẹp gọi là sakkãra [lễ vật], 
kế cả việc vị ấy thê hiện sự kính trọng, hoặc lễ bái bằng những vật phẩm lễ bái như tràng hoa 
v.v. (người khác). Siloko: nói lời khen ngợi giới đức; lợi đắc, sự cung kính, nói lời khen ngợi 
giới đức (cả 3 điều này) gọi là lãbha-sakkãra-siloka. Nikãmayamänä: có ý ham muốn. Việc 
khẩn khoản tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ như đã nói ở phần abhijjhãlu [người tham 
đắm]. Còn ở trường hợp này các bậc trưởng thượng [porãnã] đã nói đến câu chuyện của tỳ 
khưu Piyagãmika để làm minh chứng cho vấn đề ấy. 


Được biết rằng một vị tỳ khưu tên là Piyagämika sau khi nhìn thấy lợi đắc của các tỳ 
khưu thọ trì hạnh đầu đà [dhutanga], đã khởi lên suy nghĩ rằng “tôi sẽ thọ trì hạnh đầu đà 
[dhutanga] để làm cho lợi lộc khởi lên [nơi ta], như vậy rồi thọ trì hạnh hạnh ngụ ở mộ địa 
[sosanikangam], TỒi cư ngụ tại bãi tha ma mộ địa. Một ngày nọ có một con bò già chủ nhân 
của nó không sử dụng để làm việc (thả đi) ban ngày đi lang thang để kiếm ăn, ban đêm đi 
vào nghĩa trang, (nó) đứng sợ sệt [lông dựng đứng], vùi đầu vào đống rác. Tỳ khưu 
Piyagãmika rời khỏi chỗ đi kinh hành vào lúc nửa đêm, nghe âm thanh hàm trên của con bò 
tiếp xúc với nhau nghĩ răng: Vua trời Đề Thích có lẽ biết ta mong cầu lợi lộc mới đến cư ngụ 
nơi bãi tha ma mộ địa, chắc chắn đến làm hại ta, nên vị này đã đứng chắp tay trước mặt con 
bò già cầu nguyện suốt đêm, kính thưa Ngài Sakka bậc đại nhân xin hãy tha thứ tội cho bần 
tăng chỉ một đêm này thôi, rồi từ ngày mai bần tăng sẽ không bao giờ làm điều này thêm 
nữa. Sau đó, khi mặt trời mọc vị ấy thấy con bò già đó [không phải Vua trời Sakka] vì thế 
đã cầm lấy gậy đánh [con bò] để xua đuổi nó một cách điên cuồng cùng những lời nói: “mày 
làm tao run sợ cả đêm cho đến bình minh”. 


[45] kusĩtä [biếng nhác]: đã rơi vào sự lười biếng. HTnaviriyäã [tinh tấn suy giảm] 
nghĩa là thối giảm, từ bỏ, thiếu tinh tấn, tức là không có sự cố gắng nỗ lực. Trong 2 hạng 
người đó, người biếng nhác từ bỏ sự khởi đầu nỗ lực bằng thân, người thiếu tinh tấn từ bỏ 
sự khởi đầu nỗ lực của tâm, (tóm lại) cả 2 hạng người đó không thể thực hiện thậm chị việc 
xác định đối tượng. tesam avavatthitärammanänam tương tự y như ý nghĩa đã nói trước 
đó [không thê xác định được đối tượng đó]. 


[46] mutthassati [thất niệm]: buông bỏ niệm [không có niệm]. Asampajãnã [không 
tỉnh giác] nghĩa là không có trí tuệ, vì Phật ngôn đã nói rằng “Như Lai là người có niệm đã 
được thiết lập vững chắc, ý nghĩa đối nghịch với từ “thất niệm [mutthassati]”, đức Phật nói 
rằng “không tỉnh giác [asampajãnã]' này chỉ là từ để diễn giải “niệm”. Còn tuệ ở đây đức Thế 
Tôn thuyết để nói đến sự yêu kém của niệm. Bởi vì niệm có 2 loại là niệm phối hợp với tuệ, 
và niệm không phối hợp với tuệ. Ở đây, niệm phối hợp với tuệ có sức mạnh sung mãn, niệm 
không phối hợp với tuệ là yếu ớt [không có sức mạnh]. Bởi thế, đức Thế Tôn đã nói rằng 
asampajãnä [không có trí tuệ] để trình bày ý nghĩa này thậm chí trong lúc vị tỳ khưu đó có 
niệm vẫn gọi là có niệm bị quên lãng, bởi không có trí tuệ do niệm yếu ớt, không thê làm 
nhiệm vụ của niệm. VỊ tỳ khưu đó có niệm bị quên lăng, không tỉnh giác [trí tuệ] như đã nói 
thì không thể thực hiện dù chỉ xác định đối tượng. từ còn lại có ý nghĩa tương tự y như ý 
nghĩa đã được trình bày trước đó. 
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[47] asamahi(ãa [không định fính|: tránh khỏi cận định và an chỉ định. 
Vibbhantacittä [tâm bị tán loạn]: có tâm vượt ra khỏi con đường, là tâm đi loay quanh 
trong nhiều đối tượng khác, do sự trống rỗng của định tâm, điều đó là nhân để phóng dật có 
cơ hội (sanh khởi) giống như những con khỉ trong rừng nhảy từ cành cây này sang cành cây 
khác trong rừng. Chư tỳ khưu đó (có tâm) không định tĩnh trong một đối tượng, là có tâm đi 
lang thang theo cách đã nói ngay lúc đầu do phóng dật [làm nhân] không thể thực hành thậm 
chí xác định đối tượng. 


[48] duppaññä [liệt tuệ]: đây là từ dùng để gọi người không có trí tuệ. Nhưng trí tuệ 
gọi là xấu ác thì chắc chăn không có. Từ elamũgã: có miệng đây nước dãi, Ngài đã thay phụ 
âm “kha? thành phụ âm “ga? [hình thành e/aigã], tức là có miệng đầy nước dãi. Bởi vì khi 
người thiểu trí nói chuyện nước dãi sẽ chảy ra từ miệng, và nước dãi được gọi là ela. Tương 
tự như Ngài đã nói “passelamũgam uragam dujjivham [ông hãy nhìn con rắn với cái 
miệng chảy nước dãi (thè lưỡi) có cái lưỡi chẻ đôi]”. Do đó, vị tỳ khưu trí tuệ yếu kém 
được đức Thế Tôn gọi là elamũgã. Văn bản “elamukhã° như thế cũng có, một số thầy A- 
xà-lê nói là “elamukäãˆ°, nhưng một số khác lại nói rằng *elamuk8? thế này cũng có. (Dầu thế 
nào đi nữa) trong tất cả câu có ý nghĩa là elamukhã [miệng có nước dãi chảy đài]. Hỏi: vị tỳ 
khưu thiểu trí đó khẩn khoản tìm kiếm sự nguy hiểm và cảnh đáng sợ như thế nào? Đáp: vị 
tỳ khưu thiểu trí miệng đầy nước dãi chảy dài, sẽ không thể làm dầu chỉ thực hành xác định 
đối tượng, khi vị ấy không xác định được đối tượng, sống trong rừng, những thứ nhìn thấy 
vào ban ngày, sẽ hiện bày vào ban đêm trở thành sự nguy hiểm và cảnh đáng sợ. VỊ ấy có 
tâm tán loạn bởi những đối tượng dù nhỏ bé, sau khi nhìn thấy sợi dây thừng hoặc dây leo, 
(vị ấy) tưởng là con rắn, nhìn thấy gốc cây tưởng rằng Dạ-xoa, nhìn thấy chỗ cao hay ngọn 
núi tưởng là con voi [run sợ] như bị thú đữ có rắn v.v, tắn công. Vị tỳ khưu thiểu trí ấy gọi 
là khân khoản, là khẩn khoản sự sợ hãi và cảnh đáng sợ, khiến vị ấy tìm kiếm chính mình 
như đã giải thích. Ở đây, từ paññãsampannohamasmi [Ta là một trong những bậc Thánh 
thành tựu trí tuệ] vị đã thành tựu là vị đã hội đủ với trí tuệ, nhưng không phải với tuệ minh 
sát [vipassanapaññä], không phải với Đạo tuệ [magga-paññã], và hơn nữa phối hợp cùng với 
trí tuệ và phương tiện xác định đối tượng bởi 1ó nguyên nhân ấy. từ còn lại có ý nghĩa tương 
tự y như ý nghĩa đã được trình bảy trước đó. 


Giải Thích Khẩu Nghiệp Kết Thúc 
Việc Xác Định Đối Tượng Bởi 16 Nguyên Nhân Kết Thúc 
Giải Thích Bhaya-bherava-senäsana 


[49] tassa mayham: có sự liên kết [ý nghĩa] như thế nào? Kê rằng Bồ-tát xác định 16 
đối tượng, khi nhìn không thấy sự sợ hãi và cảnh đáng sợ, do đó mới đã tìm kiếm sự sợ hãi 
và cảnh đáng sợ đó, nghĩ rằng nỗi sợ hãi và cảnh đáng sợ sẽ tự nhiên xuất hiện ở những trú 
xứ thế này vào ban đêm. Đủ rồi, Ta sẽ tìm ra nỗi sợ hãi và cảnh đáng sợ đó ở trú xứ khác 
vào ban đêm. Do đó đã tìm kiếm sự sợ hãi và cảnh đáng sợ. Bấy giờ, đức Thế Tôn khi thuyết 
ý nghĩa này cho Bà-la-môn, Ngài đã nói rằng tassa mayham. 
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Ở đây, yã tã ấy là từ duy nhất để chỉ ra buổi tối được trình bày. Từ abhi trong từ 
abhinnäta là tiền tố và được dùng với ý nghĩa tính chất (quyết định), vì vậy từ abhinnata 
nên biết rằng các đêm được xác định bởi đặc tính của chúng, chăng hạn: đêm trăng tròn, đêm 
không trăng. Còn từ abhi trong từ abhilakkhitä chỉ là tiền tố mà thôi, do đó từ abhilakkhitä 
chỉ có nghĩa là lakkhanTyä [cần được xác định]. Tất cả những đêm mà bậc trí cần phải xác 
định. Cần phải được xác định rõ là cần xác định thật chất chăn để làm nhiệm vụ như việc thọ 
trì bát quan trai giới uposafha, nghe Pháp và lễ bái, v.v. 


Được gọi là eãätuddasĩ [đêm mười bốn], tức là một đêm tròn đủ mười bốn ngày, bắt 
đầu tính từ ngày đầu tiên của nửa mỗi tháng [thời gian 14 đêm, hoặc 2 tuần]. pañcadasĩ 
atthami [đêm mười lăm và đêm mồng tám] (có ý nghĩa) là như vậy. Pakkhassa [của mỗi 
nửa tháng| gồm bạch nguyệt phần [sukkapakkha”8] và hắc nguyệt phần [kanhapakkha”°|. 
Bởi vì gồm những đêm đó lại kết hợp với nhau, 3 đêm mỗi hai tuần, thành 6 đêm. Vì vậy, 
mới cần được phối hợp từ 'ak&ha [mỗi nửa tháng]” vào mỗi từ là 'pakkhassa cãtuddasĩ 
đêm mười bốn âm lịch mỗi nữa tháng”, 'pakkhassa pañcadasĩ đêm mười lăm âm lịch mỗi 
nửa tháng, 'pakkhassa affhamĩ đêm mồng tám âm lịch mỗi nửa tháng. Hỏi: Khi như thế, 
tại sao Ngài không xếp âm lịch thành 52 Đáp: bởi vì ngày mồng 5 âm lịch không kéo dài 
mãi, nên biết rằng ngày xưa khi Đức Thế Tôn chưa xuất hiện, hay đã xuất hiện, hay chưa 
tịch diệt Niết-bàn, ngày mùng 5 âm lịch Ngài đã không xác định, chỉ khi đức Thế Tôn đã 
viên tịch Niết-bàn, các trưởng lão Dhammasañgahaka đồng nghĩ răng thỉnh thoảng mới được 
nghe Pháp, nên người ta cho răng ngày mùng 5 âm lịch được xác định là đhammassavanam 
[thính Pháp]. Kể từ đó, ngày mùng 5 âm lịch trở thành ngày được Ngài xác định. vì chu kỳ 
mùng 5 âm lịch không kéo dài mãi. Cho nên Ngài không gọp chung chúng lại ở đây. 


tathãrñpãsu cũng là tathävidhãsu [như thế ấy, như vậy đó]. Ärãmacetiyäni [đền 
thờ trong khuôn viên] nghĩa là vùng đất mang lại niềm vui chẳng hạn như vườn hoa, vườn 
trái cây v.v, gọi là ãrãmacetiya. Vì nơi đó gọi là đền thờ [cetiya], với ý nghĩa là nơi tôn kính, 
(và) với ý nghĩa là nơi mà mọi người nên lễ bái. Vanacetiyäni [đền thờ tại các khu rừng] 
nghĩa là các khu rừng chẳng hạn như bìa rừng để mang những lễ vật dâng cúng cho các vị 
thần, khu rừng Subhaga và khu rừng đặt điện thờ của các vị thiên, v.v. chúng được gọi là 
vanacefiya. rukkhacetiyäni [đền thờ tại các cây cối] nghĩa là cây cối đáng được lễ bái tại 
các công vào làng và khu dân cư, v.v., được gọi là rukkhacefiya. Bởi vì mọi người trên thế 
giới cho rằng Thiên nhân đến cư ngụ, cho rằng ở những nơi đó là nơi có sự màu nhiệm. Vì 
thế, họ cùng nhau đến để bày tỏ lòng tôn kính, lễ bái tất cả những lâm viên đó và các loại 
cây côi. Cho nên, họ gọi là đền thờ [cetiya]. Bhimsanakãni: khiến phát sanh sự sợ hãi là 
làm cho sự sợ hãi sanh khởi cả người thấy và cả người nghe. Salomahamsäni: xảy ra bằng 
sự dựng đứng của lông tóc, vì bất cứ ai đi vào cũng sẽ dựng tóc gáy. appeva nãma 
passeyyam nghĩa là làm thế nào Ta có thể thấy được nỗi sợ hãi và đối tượng đáng sợ đó? 


“ Bạch nguyệt phần là nửa phần đầu của tháng, tương đương với ngày mồng 1 đến 15 mỗi tháng âm lịch 
? Hắc nguyệt phần là nửa tháng sau có mười bốn ngày hoặc mười lăm ngày, vì có tháng đủ, tháng thiếu. 


121 


04 - Giải thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Bhayabheravasuftavanaana QUYÊN 1 


aparena samayena nghĩa là vào lúc khác kế từ lúc [Như Lai đó] đã khởi lên suy nghĩ rằng 
“đã có suy nghĩ như vây, làm sao Ta?? 


tattha ca me brãhmana viharato [này Bà-la-môn khi Như Lai cư ngụ ở nơi đó| 
nghĩa là ở các trú xứ đó, trú xứ nào là nơi của Dạ-xoa được nhiều người cầu nguyện và mang 
lễ vật để vào cúng tế, mặt sàn ướt đẫm đây các lễ vật tế lễ và lễ phẩm như hoa, nhang, thịt, 
máu, mỡ đặt, mỡ lỏng, lá lách, phối, rượu men và rượu nấu v.v, giống như một nơi tụ hội 
của Dạ-xoa Rakkhasa và Dạ-xoa Pisãca, khi mọi người đến và nhìn thấy chúng vào ban ngày 
có vẻ như (họ) vỡ tim. Đức Thế Tôn có ý muốn nói đến nơi đó mới thuyết rằng “tattha ca 
me, brãhmana, viharatoti [này Bà-la-môn, trong khi Ta ở tại các chỗ ấy|.” Mago vã 
ägacchati nghĩa là thịt được phân loại như hươu, nai, tê giác, hỗ vàng và lợn rừng, v.v. Khi 
đi bộ hoặc đá bằng móng guốc, mago ở đây là tên của mọi sinh vật bốn chân, nhưng ở một 
số nơi mago (thịt) đã được Ngài nói rằng: gồm cả con cáo mù. Giống như loài thú đã nói 
[tâng bốc con cáo mủ] rằng: 


“Thân hình của ngài tựa như con bò mộng, sự vươn vai của ngài tựa như loài sư tử. 


Thưa vị vua của loài thú, xin kính lễ ngài! Chúng tôi có nhận được vật gì (từ ngài)? !9” 


Moro vã kattham päteti [một con công làm rơi một cành cây] nghĩa là con công 
làm nhánh cây khô từ trên cây rơi xuống, và với từ mora trong từ này, Ngài muốn nói đến 
tất cả các loại chim. Vì lý do đó Ngài đổi thành “Yo koci pakhi [bất kỳ loài chim nào]”. 
Lại nữa với từ vã trong cụm từ moro vã Ngài đôi thành “một loài chim khác hoặc điềm báo”, 
từ maga là từ đầu tiên [trước từ moro] cũng có cách thức này. vãto vã pannakasafam ereti 
[gió thôi xào xạc làm lá cây gãy rụng| nghĩa là gió thối xào xạc các lá cây gãy rụng. etam 
nũna tam bhayabheravam ägacchatfi [nay sự sợ hãi và cảnh đáng sợ ấy đã đến] nghĩa là 
những đối tượng nào đến [hiện hữu], những đối tượng đó được xem là sự sợ hãi và cảnh 
đáng sợ. Và kê từ đây đối tượng ấy nên biết rằng là sự sợ hãi và cảnh đáng sợ. Bởi có cả đối 
tượng nhở và cả đối tượng lớn, đôi tượng mới được gọi là sự sợ hãi và cảnh đáng sợ, tương 
tự y như sắc có sự an lạc làm đối tượng, và cũng được gọi là sự an lạc. kim nu kho aham 
aññadatthu bhayapatikañkhT viharämi [Vì sao Ta ở đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi và 
cảnh đáng sợ chớ không gì khác?] nghĩa là Như Lai sống hy vọng, do nguyên nhân gì trong 
khi mong đợi làm một phần của nỗi sợ hãi và cảnh đáng sợ đó tồn tại? 


Yathabhitam yathãbhutassa [trong bắt cứ hành vi cử chỉ nào]: tồn tại là sự hiện 
hữu hoặc thành tựu với bất kỳ oai nghỉ nào? Me là trong hội chúng của Như Lai. 
Tathäbhutam tathäbhuto [trong bất cứ hành vi cử chỉ ấy]: tồn tại là sự hiện hữu hoặc 
thành tựu với bất kỳ oai nghi ấy. So kho aham... pe... pativinemi [rồi Ta...khi Ta diệt 
trừ]: được biết rằng khi đức Bồ-tát đi kinh hành, trong khi đối tượng là nỗi sợ hãi và những 
thứ đáng sợ có nhiều loại chăng hạn như zzaga [động vật bốn chân] và âm thanh của động 
vật móng guốc v.v, đến xuất hiện, bậc Đại Sĩ đứng im lặng, không ngồi, không nằm. ngược 
lại Ngài tiếp tục đi kinh hành cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng (cho đến khi) không thấy sự sợ hãi 
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và cảnh đáng sợ nữa, đó chỉ là (tiếng) maga [động vật bốn chân] và âm thanh của động vật 
móng guốc v.v, Khi nhận ra rằng đối tượng đó tên này, không phải là nỗi sợ hãi hay thứ đáng 
sợ, từ đó Ngài đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Sau khi thuyết ý nghĩa như vậy đức Thế Tôn đã 
nói rằng: “so kho aham [như vậy Ta...]” v.v, trong các câu trùng lặp có cách thức này. Và 
kế từ đây nên biết rằng đức Thế Tôn thuyết theo sự nối tiếp gần nhau của các oai nghỉ, không 
thuyết theo thứ tự các oai nghi. Giải thích rằng đức Thế Tôn nói theo sự nối tiếp gần nhau 
của các oai nghi như thế này: Trong lúc Như Lai đang đi kinh hành nỗi sợ hãi và cảnh đáng 
sợ xuất hiện, Như Lai không đứng, không ngôi, không nằm; ngay cả khi Như Lai dừng lại 
đứng yên, nỗi sợ hãi và cảnh đáng sợ xuất hiện xuất hiện, Như Lai cũng không đi kinh hành. 


Giải Thích Sự Sợ Hãi, Cảnh Đáng Sợ, Trú Xứ Kết Thúc 
Giải Thích Sống Không Có Sĩ Mê 


[50] Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về tính chất không có sự sợ hãi và cảnh đáng 
sợ của Ngài ở nơi kinh hãi như vậy, bây giờ để thuyết về việc Ngài sống không có sự si ám 
ở vị trí được thiết lập của sự sỉ ám của hạng người chứng đắc các thiền, nên Ngài đã nói rằng 
“sanfi kho pana, brãhmanna”. 


Ở đây, santi bằng với atthi [có, tồn tại] là samvijjanti [có tồn tại, có hiện hữu], gồm 
upalabbhanti [có được chắc chắn]. Rattimyeva samãnam: thời gian vào ban đêm. Divãti 
sañjãnanti: tưởng tri rằng “thời gian này là thời gian vào ban ngày”. Divãyeva samãnam: 
thời gian vào ban ngày. rattfti sañjãnanti: tưởng tri rằng “thời gian này là thời gian vào ban 
đêm”. Hỏi: Tại sao hạng người đắc thiền như vậy lại tưởng tri như thế? Đáp: bởi không thiện 
xảo trong việc xuất khỏi thiền hoặc do tiếng chim hót. 


Hỏi: Tại sao? Đáp: Một số người đắc được đề mục thiền định màu trắng [odätakasina] 
trong thế giới này khởi lên tác ý [manasikãra] răng Tôi đã chuẩn bị vào buổi sáng sớm, nhập 
thiền vào ban ngày và xuất thiền vào ban ngày. Nhưng vì Ngài không thiện xảo trong việc 
xác định thời gian xuất thiền. Vì thế mà Ngài đã nhập thiền quá thời gian ấn định vào buồi 
sáng qua thời gian ban đêm, và với sức mạnh lan tỏa của đề mục thiền định màu trắng 
[odatakasina] mà biến xứ trăng của Ngài thật trong sáng và rõ ràng. Ngài cho rằng thời gian 
ban đêm ấy là thời gian ban ngày. Vì lý do sanh khởi tác ý [manasikãra] sẽ xuất thiền vào 
ban ngày, và vì sự lan rộng của biến xứ trăng [odãtakasina] trong sáng và rõ ràng. 


Còn phần “do tiếng chim hót” (điều này là như vậy), tức là một số người đắc thiền 
trong thế gian này ngồi bên trong trú xứ này kia, muôn thú như loài chim và loài quạ, v.v., 
hót vào ban ngày, tưởng tri rằng đây là thời gian ban ngày vì ánh sáng của mặt trăng truyền 
âm thanh tiếng chim hót vào ban đêm hoặc truyền tiếng chim hót vì những lý do khác. Ngài 
đã nghe thấy âm thanh của những loài thú rừng ấy, rồi Ngài cho rằng thời gian ban đêm ấy 
lại là thời gian ban ngày. Nhưng một số người đắc thiền trên thế gian này ngồi trong hang 
động ẩn sau những rừng rậm sâu trong hang núi. Vào lúc ánh sáng biến mất, trời đỗ mưa 
suốt bảy ngày, lúc bấy giờ muôn thú có loài chim hót vào ban đêm và những con cú mẻo, 
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v.v., mòn mỏi trong nơi u ám đó, ngay cả vào buổi trưa truyền âm thanh bằng suy tưởng [sai] 
rằng đó là ban đêm hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Những hạng người đắc thiền ấy đã nghe 
âm thanh của những loài thú rừng, suy tưởng răng thời gian này chắc chắn là thời gian ban 
ngày, chắc chắn rằng đây là thời gian ban đêm. bởi vì âm thanh vọng lại như đã được giải 
thích, hạng người đắc thiền mới có tưởng tri như vậy. Từ idamahanti nghĩa là Như Lai đã 
nói điều này là sự tưởng tri [sañjãnanam]. Sammohavihärasmim vadämi [Như Lai 
nói...sống trong sỉ ám] có lời giải thích răng Như Lai đã nói [việc xác định ý nghĩa] đây là 
Sự cộng trú, cụ thể là xếp vào sự cộng trú với sĩ ám, đó là để nói rằng đây là một trong những 
người sống một cách mù quáng sỉ mê. 


Aham kho pana braãhmana... pe... sañjãänami [còn Ta, này Bà-la-môn, ta nghĩ 
rằng... | nghĩa là việc xác định thời gian ban đêm, ban ngày của Bồ-tát đã xuất hiện, thậm 
chí khi trời mưa suốt 7 ngày đến khi mặt trăng và mặt trời không chiếu sáng Bồ-tát chắc chắn 
sẽ biết rằng chính lúc này đến giờ thọ dụng vật thực vào buổi sáng, khoảng thời gian này là 
thời gian sau bữa ăn, khoảng thời gian này là canh đầu, khoảng thời gian này là canh giữa”. 
Bởi thế đức Thế Tôn đã nói như vậy, và không có gì đáng ngạc nhiên khi một vị Bồ-tát có 
ba-la-mật đã được thực hành tròn đủ (sẽ) biết như vậy. Thậm chí cả chư Thánh đệ tử được 
vững trú trong sự hiểu biết có hạn chế [padesañana] cũng trở nên hiện hữu sự xác định thời 
gian ban đêm và ban ngày. 


Chuyện kê rằng trưởng lão godatta trong Đại tự Kalyäniya nhận vật thực trong thời 
gian 2 anguli, rồi chỉ thọ dụng vật thực trong 2 angulï khi mặt trời chưa ló dạng, vị ẫy cũng 
đi vào trú xứ từ sáng, và đi ra trong thời gian tương tự đó. Một ngày nọ nhóm người ở chùa 
nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp Ngài khi Ngài đi ra ngoài vào ngày mai. Vì vậy, họ đã chuẩn bị 
thức ăn và ngôi (chờ đợi) gần điểm đánh dấu thời gian, vị trưởng lão đi ra cũng vào lúc 2 
añgulï tương tự. Được biết rằng kể từ đó dù mặt trời chưa ló dạng, người trong chùa cũng 
đánh trông báo hiệu trưởng lão đi ra. 


Ngay cả trưởng lão Kãladeva ở Tịnh xá Ajagara, (vị Ấy) đánh chuông đề báo thời gian 
trong mùa an cư kiết hạ, việc đáng chuông để báo thời gian trở thành thói quen hàng ngày 
của trưởng lão, nhưng trưởng lão từ chối sử dụng đồng hồ. Các nhà sư khác thì sử dụng nó. 
Sau đó, khi canh đầu trôi qua, trưởng lão cầm gậy đứng đó đánh vào (cái chuông) hoặc chỉ 
đánh vào cái chuông hai lần, và đồng hồ cũng reo lên. Trong trường hợp này, trưởng lão thực 
hành Sa-môn Pháp trong cả 3 thời và đi vào làng từ sáng sớm để nhận đồ ăn khất thực rồi 
trở lại chùa, trong thời gian thọ dụng cũng ôm bình bát đi về chỗ trú xứ nghĩ ngơi vào ban 
ngày thực hành Sa-môn Pháp. Sau khi chư tỳ khưu đã thấy thời gian ấn định 
[kãlatthambham], các vị ấy cử vị tỳ khưu đi để thỉnh mời trưởng lão đến. Vị ấy đã gặp trưởng 
lão (trong khi) đang đi ra khỏi từ chỗ ở của mình vào ban ngày trên đường đi. Ngay cả những 
đệ tử sống trong Patesana cũng xác định thời gian là ngày và đêm như thế này. Tôi sẽ nói 
với tất cả chư Bồ tát răng tôi bị bệnh. Thậm chí cả chư Thánh đệ tử được vững trú trong sự 
hiểu biết có hạn chế [padesañana] xác định thời gian rằng là ban đêm và ban ngày như vây. 
Còn nói gì nữa đến chu Bồ-tát. 
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yam kho tam brãhmana... pe... vadeyya này nên biết răng là từ liên kết như vậy “này 
Bà-la-môn, những ai nói rằng loài hữu tình nào không có si pháp đã xuất hiện trong 
đời...mang lại hạnh phúc cho chư Thiên và nhân loại”. Được gọi là nói chân chánh, là người 
nói đúng đắn, nói không sai sự thật, chỉ khi vị ây nói lời nói đó với Như Lai nên mới được 
gọi là nói chân chánh, là người nói đứng đắn, nói không sai sự thật. 

Ở đây, asammohadhammo: có thực tính không sĩ ám. Loke [thế gian] gồm chúng 
sanh trong thế gian. Bahujanahitäya: vì lợi ích cho đa số chúng sanh, tức là (chúng sanh 
ấy) là người chỉ đường đề mang lại lợi ích cả ở hiện tại và cả tương lai sự thành tựu của trí 
tuệ. Bahujanasukhãya: vì hạnh phúc cho đa số chúng sanh, tức là (chúng sanh ấy) là người 
cho tài sản trợ giúp hạnh phúc với sự thành tựu của việc dứt bỏ [caga]. Lokãnukampäya: 
có nghĩa là vì lợi ích của thế giới, tức là (chúng sanh ấy) là người sóc, là người bảo vệ thế 
lan, giống như cha mẹ (bảo vệ con cái) với sự thành tựu của lòng từ và lòng bi mẫn. Và với 
từ devamanussa trong từ atthãya hitãäya sukhãya devamanussãnam, học giả nên biết rằng 
đức Thế Tôn có ý muốn nói đến chúng sanh loài hữu tình, là người cần được giác ngộ 
[bhabbapuggala] và sau đó trình bày sự xuất hiện của đức Thế Tôn để cho chúng sanh loài 
hữu tình đó đạt được Đạo Quả và Niết-bàn. Bởi vì khi đức Thế Tôn nói “atthãya [vì lợi 
ích]” muốn nói đến “vì lợi ích tối thượng, tức là Niết-bàn”. Khi Ngài nói, “hitäya [vì lợi ích 
trợ giúp]”, có nghĩa là vì lợi ích của Đạo lộ đưa đến chứng đạt Niết-bàn đó. Bởi vì không 
có (lợi ích nào khác) được gọi là vượt trội hơn lợi ích trợ giúp Đạo lộ để đạt cho chứng đạt 
Niết-bàn. Khi đức Thế Tôn nói sukhaya [vì hạnh phúc], điều đó có nghĩa là vì lợi ích của 
hạnh phúc sanh lên từ sự thể nhập thánh Quả [phalasamãpatti]. Vì không có hạnh phúc (nào 
khác) vượt trội hơn hạnh phúc sanh lên từ sự thể nhập thánh Quả [phalasamapatti]. Điều đó 
đã được Đức Thế Tôn thuyết như vây: “thiền định này mang lại sự hạnh phúc ngay hiện tại 
và có sự hạnh phúc là quả [trong tương lai]. !9!” 


Giải Thích Về Sự Sống Không Có Sỉ Ám Kết Thúc 
Giải Thích Pháp Hành Khởi Đầu [Pubbabhägapatipadä] 


[51] Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về sự sống không si mê 
[asammohavihãram] của Ngài, có việc chứng đắc đức hạnh của đức Phật là tối thắng như đã 
giải thích, bây giờ đề thuyết giảng pháp hành làm nhân đề đạt được sự sống không si ám cho 
đến tôi thượng, kế từ lúc bắt đầu nên Ngài đã nói rằng “ãraddham kho pana me brãhmana 
[này Bà-la-môn, Ta tỉnh cần...|” v.v. 


Một số vị A-xà-lê nói rằng Bà-la-môn đã nghe cách sông không sỉ ám này, đã khởi 
lên suy nghĩ rằng bằng con đường thực hành gì mà Sa-môn Gotama đạt đến sự sống không 
bị si ám? Đức Thế Tôn biết được suy nghĩ của Bà-la-môn đó, khi thuyết giảng rằng Như Lai 
đã đạt đến sự sống không bị sỉ ám tối thăng bằng con đường thực hành này nên mới thuyết 
như vậy. 


!ÖÍ 4, nị, 3.355: a. ni. 5.27; vibha. 804 
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Ở đây, äraddham kho pana me, brãhmana, viriyam ahosi [Này Bà-la-môn, Ta 
tỉnh cần, tỉnh tắn] có lời giải thích răng này Bà-la-môn việc sống không sĩ ám tôi thượng 
này; không phải Như Lai lười biếng, không có niệm, với thân thể không an tịnh, hoặc với 
tâm phóng dật đã đạt đến, thực tế Như Lai đã bắt đầu sự tinh tấn để đạt đến sự sống không 
s¡ ám, tức là Như Lai ngồi dưới cội Bồ-đề đã bắt đầu nỗ lực tinh tấn có 4 yếu tố [anga] cho 
vận hành không lỏng lẻo [vững chắc], cũng chính do có sự cố gắng ấy sự tinh tấn phối hợp 
với 4 yếu tố đó của Như Lai mới không lỏng lẻo. 


upatthitãä sati asammuf{thã [Ta an trú chánh niệm, không tán loạn|: và không 
phải chỉ có sự tỉnh tấn mà còn cả niệm của Như Lai cũng vững chắc với tính chất tiến lên 
phía trước nắm bắt đối tượng và đã an trú chắc chăn, niệm mới không bị lãng quên. 
passaddho kãyo: do có thân và tâm an tịnh, và cả thân của Như Lai cũng an tịnh. Ở đây, bởi 
do danh thân an tịnh thì cả sắc thân cũng an tịnh tương tự như thế, bởi thế đức Thế Tôn mới 
thuyết (chung lại) rằng thân an tịnh, không thuyết tách rời danh thân và sắc thân. Asãraddho: 
chính do đã an tỉnh rồi, thân ây mới gọi là không bất an, tức là lìa xa sự bực bội, khó chịu. 
samähitam cittam ekaggam [tâm được định tĩnh, nhất hành] nghĩa là dẫu tâm của Như 
Lai đặt đề (tâm) chân chánh, giống như (nắm bắt) khéo đặt xuống và bởi đặt để (tâm) chân 
chánh ấy mới có tên gọi là đối tượng duy nhất không lây động, không xao động, đức Thế 
Tôn thuyết giảng con đường thực hành là phần bắt đầu của thiền chỉ với chừng ấy lời. 


Bây giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng pháp cao thượng [visesa] từ lúc bắt đầu từ sơ thiền 
[pathamajjhãna] cho đến 3 minh vijjã là cuối cùng mà Ngài đã đắc được bằng con đường 
thực hành này nên Ngài đã nói lời sau: so kho aham v.v, như vậy. Phật ngôn đó lời nào cần 
được nói lúc này vivicceva kãmehi... pe... catutthajjhãnam upasampajja vihãsim [ Ta 
viễn ly các dục... Ta chứng và an trú Thiền thứ tư] cả lời đó đã được nói trong lúc nói về 
biến xứ đất [pathavikasina] trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Ở đây, chỉ có một sự khác biệt (tức 
là) trong Thanh Tịnh Đạo đến bằng động từ “upasampajja viharati [chứng và trú|” 
(nhưng) ở đây là vihãsim [ta trú]. Hỏi: đức Thế Tôn làm như thế nào mới nhập thiền này 
được? Đáp: Ngài đã phát triển nghiệp xứ [kammatthãna]. Hỏi: Nghiệp xứ nào? Đáp: nghiệp 
xứ tùy niệm hơi thở [anapanassatikammatthanam|. 


Và lại nữa tứ thiền đối với một số hành giả có sự hợp nhất của tâm làm quả [sự gom 
thâu tâm vào một đối tượng], đối với một số hành giả làm nền tảng của việc tu tập minh sát 
[vipassanã], đối với một số hành giả làm nền tảng chứng đắc thần thần thông [abhiññã], đối 
với một số hành giả làm nền tảng của việc nhập thiền diệt [Niết-bàn], đối với một số hành 
giả có việc đi vào các cõi là quả. Ở đây, đối với bậc đã cạn kiệt lậu hoặc, tứ thiền có sự hợp 
nhất của tâm làm quả [sự gom thâu tâm vào một đối tượng], bởi vì bậc lậu tận ấy thực hành 
kasinaparikammam [những bổn phận sơ bộ cần được thực hiện trước khi hành thiền] này 
rằng: sau khi Ta nhập thiện có sự nhất tâm sống an lạc suốt ngày rồi thực hành § thiền chứng 
[samapattiyo] khiến cho sanh khởi. Đối với bậc hữu học và hạng phàm phu nghĩ rằng Ta 
xuất khỏi các thiền chứng có định tâm sẽ thấy rõ, rồi thực hành minh sát khiến cho sanh khởi 
(như vậy) thiền được gọi là nền tảng của việc phát triển minh sát. hạng người chứng thiền 
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[jhãnalabhTpuggala] nào thực hành § thiền cứng khiến cho sanh khởi, rồi nhập thiền làm nền 
tảng của thần thông [abhiññã], xuất khỏi các thiền chứng rồi ước muốn thần thông có cách 
thức như đức Thế Tôn đã thuyết, thậm chí là người duy nhất cũng làm cho nhiều người đạt 
được như vậy rồi làm cho thần thông sanh khởi, đối với hạng người đắc thiền ấy, thiền làm 
nên tảng của thần thông. Còn bậc Thánh nhân nào làm cho tám thiền chứng sanh khởi, rồi 
nhập thể nhập thiền diệt rằng Ta sẽ chứng đắt thiền diệt là Niết-bàn ngay hiện tại lạc trú 
không có tâm hành cittasankhara suốt 7 ngày, như vậy rồi làm cho thiền diệt sanh khởi, thiền 
của bậc Thánh nhân ấy được gọi là nền tảng của việc nhập thiền diệt. Còn hạng người chứng 
thiền nào làm cho § thiền chứng sanh khởi rồi nghĩ rằng Ta sẽ là người có thiền không ngừng 
sanh khởi trong thế giới Phạm thiên, làm cho thiền chứng sanh khởi (như vậy) thiền của hạng 
người ấy có việc đi vào các cõi là quả. 

Cũng tứ thiền này đức Thế Tôn đã làm cho sanh khởi tại cọi Bồ-đề, tứ thiền đó đức 
Thế Tôn ấy đã làm nền tảng cho việc tu tiến minh sát, là nền tảng của việc đắc thần thông và 
làm cho thành tựu mọi phận sự, nên biết rằng tạo ra ân đức [guna] ở hiệp thế và siêu thế được 
ở mọi phương diện. 


Giải Thích Pháp Hành Khởi Đâu Kết Thúc 
Giải Thích Trí Biết Về Tiền Kiếp [Pubbeniväsänussatiñänal 


[52] Và tứ thiền đó tạo ra ân đức nào làm cho đức Thế Tôn khi trình bày một vài phần 
[ekadesa] của ân đức ấy, nên Ngài nói rằng so evam samähite citte [và như vậy với tâm định 
tĩnh] v.v. 2 loại minh [vijjã] trong bài kinh đó [trí biết về tiền kiếp và trí biết về sanh tử] được 
giải thích theo thứ tự câu và lộ trình tu tập đã được trình bày trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Ở 
đây, trong bộ Thanh Tịnh Đạo với ở trường hợp này có một sự khác biệt như vầy là trong 
Thanh Tịnh Đạo đã được Ngài nói động từ là “so evam samahite cifte... pe... 
abhininnämeti” nhưng ở đây đức Thế Tôn thuyết động từ thành abhininnämesim [Ta dẫn 
tâm, hướng tâm]. Và trong phần nói về an chỉ định như vầy “ayam kho me brãhmana” 
cũng không đến trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Ở đây, từ so là “so aham [Ta, Như Lai đó]”. 
Abhininnämesim: hướng tâm đến, do Phật ngôn rằng Abhininnãmesim trong từ so này nên 
biết ý nghĩa như vậy so aham [Ta, Như Lai đó]. 


Chính vì trí biết về tiền kiếp [pubben1väsanussatiñanam] này đã đến nhờ oai lực của 
đức Thế Tôn, nên biết sự hội tụ này như vậy trong lời này Như Lai đã chết từ cõi đó và sanh 
ra trong cõi này. Trong từ này, nên biết (giải thích thêm) răng chữ Ta tức Như Lai chết từ 
cõi ấy. Đó là sự quán xét của Bồ-tát quán chiếu ngược lại. Do đó nên biết rằng trong chữ 
idhñpapanno [được sanh ra ở đây|, đức Thế Tôn có ý nói đến cõi Đâu Suất [Tusita] như 
sau: Ta, Như Lai, đã sanh ra ở cõi Tusita trước khi đến sanh ra ở cõi này. taträpäsim 
evamnämo [tại chỗ này, Ta có tên như thế này| nghĩa là trong cõi Đâu Suất, Như Lai là 
thiên tử có tên là Setaketu. Evamgotto [dòng họ như thế này] là có cùng dòng giống với 
chư Thiên ấy. Evamvanno [màu da như thế này] là có màu da trong sáng như vàng rồng. 
Evamäahãro [có thức ăn như thế này| là đi)basudhãharo [tinh thực cõi trời]. 


127 


04 - Giải thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Bhayabheravasuftavannana QUYÊN 1 


EvamsukhadukkhappatisamvedI [người thọ hưởng lạc-khố như thế này| nghĩa là người 
thọ hưởng sự an lạc ở thiên giới như vầy, còn khổ chỉ có hành khổ mà thôi. 
Evamäyupariyanto [tuổi thọ đến mức như thế này| nghĩa là có tuổi thọ 57 koti và 6 triệu 
năm. so tafo cuto nghĩa là Như Lai chết từ cõi đó là cõi Đâu Suất. iđhñpapanno nghĩa là đã 
sanh ra từ cõi nảy là bào thai của Hoàng hậu mahãmayädevI. 


Me trong từ ayam kho me brãhmana v.v, là mayä. Vijjä [minh, ánh sáng] được 
gọi là vijjã bởi vì ý nghĩa làm cho biết rõ [giác ngộ]. Khi được hỏi mình làm cho biết rõ điều 
gì? Đáp: uẩn (cõi) đã từng nương tựa ở kiếp trước. Avijja [vô minh] với ý nghĩa rằng là 
không làm cho biết rõ uân y cứ trong tiền kiếp, vô minh đã được đức Thế Tôn gọi là sỉ mê 
[moha] để che đậy uần y cứ trong tiền kiếp đó. Từ tamo, cũng chính là si mê, được Đức Thế 
Tôn gọi là tama (bóng tối) vì nó có ý nghĩa là che đậy. äloko [ánh sáng] nghĩa là minh 
[viijã] ấy được Đức Thế Tôn gọi là ãloka [ánh sáng], vì có nghĩa là tạo ra ánh sáng. Và ở 
đây, có ý nghĩa thế này: vijjã adhigatä: minh Như Lai đã chứng đắc. Từ còn lại là những 
lời tán dương. Ngoài ra, ở Phật ngộn này có sự kết hợp ý nghĩa như sau: Minh này Ta (Như 
Lai) đã đạt được, khi Như Lai đã đạt đến minh [vijjã] thì vô minh [avijjã] bị phá tan, có nghĩa 
là bị tiêu diệt. Hỏi: tại sao vô minh lại bị tiêu diệt? Đáp: bởi vì mình đã sanh khởi. Cả 2 từ 
còn lại cũng có cách này. 

Yathäã trong từ yathãtam sử dụng với ý nghĩa so sánh. Tam là phân từ. Hạng người 
gọi là không xao lãng bởi không xa lìa niệm. có sự tỉnh cần bởi sức nóng thiêu đốt phiền 
nào gọi là tinh tân [viriya]. gọi là có bản tánh [tâm] kiên quyết bởi không có sự liên quan tới 
thân và mạng quyền. Pahitattassa nghĩa là có bản tánh kiên quyết. (giải thích thêm) khi 
hành giả sống không xao lãng, có sự tinh cần, có bản tánh [tâm] kiên quyết, vô mình đáng 
được phá tan, minh đáng được sanh khởi, bóng tối đáng bị xua tan, ánh sáng đáng được xuất 
hiện thế nào, đối với Như Lai cũng như thế đó tương tự như thế vô minh bị được phá tan, vô 
minh cũng sanh khởi, bóng tối bị xua tan, ánh sáng cũng xuất hiện. Như Lai nhận được kết 
quả thích hợp với việc thực hành sự nhiệt tâm. 

Giải Thích Trí Biết Về Tiền Kiếp Kết Thúc 

Giải Thích Thiên Nhãn Trí Dibbacakkhuñana 

[53] Trong lời nói về eutũpapätañäna [trí biết về sanh tử] cần được giải thích như 
sau: cũng nguyên nhân ở trường hợp này, Pã|i đã đến do nhờ oai lực của đức Thế Tôn, do 
đó đức Thế Tôn mới nói rằng: passãmi pajãnãmi [Ta (Như Lai) thấy, Ta biết]. Sự khác 
biệt chì bấy nhiêu. Từ còn lại tương tự như đã trình bày trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 

Lại nữa ở đây vijjã [minh] gồm trí thiên nhãn minh [dibbacakkhuñãnavijjã]. vô mỉnh 
gồm vô mình che đậy tử và sanh của tất cả chúng sanh. Từ còn lại tương tự như đã trình bày. 
Chính vì tất cả các bậc Đại Nhân đã thực hành (tròn đủ) ba-la-mật, mới không cần thiết thực 
hành parikamma [sự sơ khởi], bởi vì các Ngài chỉ cần hướng tâm đến đối tượng mà thôi cũng 
(có thể) nhớ lại vô số các uân y cứ trong quá khứ, sẽ nhìn thấy tất cả các chúng sanh bằng 
thiên nhãn. Do đó, phương pháp phát triển minh [vijjã] ấy bắt đầu từ khi thực hành 
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parikamma [sự sơ khởi] đã được trình bảy trong Thanh Tịnh Đạo, không cần thiết đem ra 
trình bày ở đây. 
Giải Thích Trí Biết Sanh Tử Kết Thúc 
Giải Thích Về Lậu Tận Trí 


[54J Minh thứ 3, so evam samähite citte: Như Lai đó, khi tâm được định tĩnh như 
vậy, tâm được định tĩnh nên biết rằng chính là tứ thiền là nền tảng cho sự phát triển của minh 
sát. äsavanam khayañänäya có nghĩa là vì lợi ích đối với đạo tuệ A-ra-hán. Thật vậy, A- 
ra-hán đạo được gọi là Pháp chấm dứt của tất cả các phiền não, bởi làm cho các lậu hoặc tiêu 
tan và trí này có trong A-ra-hán đạo ấy, vì sự liên tục trong A-ra-hán đạo đó. Hai câu đó: 
cittam abhininnämesim tức là hướng tâm tương ưng với minh sát. Trong câu bắt đầu như 
sau “so idam dukkhanti' nên biết ý nghĩa như sau: Như Lai biết rõ gồm thấu triệt toàn bộ 
khổ đề, khổ có tất cả chừng này, không nhiều hơn thế, theo Pháp Thực Tính bằng việc thấu 
triệt trạng thái thật [của chúng]. Đã biết rõ, tức là thấu triệt ái (là nhân) làm cho khổ sanh 
khởi, đây là khô tập [nguyên nhân sanh khổ]. Đã biết rõ, tức là thấu triệt cả 2 khổ và nhân 
sanh khổ đã đến rồi đoạn diệt, bao gồm Niết-bàn là ranh giới mà mà cả 2 để là khô đề và tập 
đế không thê vận hành, đây gọi là diệt đế. Đã biết rõ tức là thấu triệt Thánh đạo cho chứng 
đắc Niết-bàn ấy, đây là con đường thực hành đưa đến sự diệt khổ, theo Thực Tính do sự thấu 
triệt được trạng thái thật sự của chúng. 


Như vậy, sau khi thuyết giảng các sự thật [đế-sacca] theo cách văn tắt, bây giờ khi 
thuyết các sự thật [đế-sacca] theo cách gián tiếp băng mãnh lực của phiền não đức Thế Tôn 
thuyết rằng ime äsava [Đây là những lậu hoặc] v.v. tassa me evam jãnato evam passato: 
khi Như Lai biết như vậy, thấy như vậy. (với lời ấy) đức Thế Tôn thuyết đến đạo [magga] 
đạt đến đỉnh cùng với minh sát. Kãmãsava: từ dục lậu. Đã thoát khỏi, đức Thế Tôn chỉ ra 
sát-na quả. Bởi vì tâm đang giải thoát ở sáf-na của đạo [maggaj. Được xem là đã được giải 
thoát ở sáf-na quả. Khi đã được giải thoát, biết rằng đã được giải thoát. Đức Thế Tôn thuyết 
về paccavekkhanafñana [trí tuệ quán chiếu thánh đạo, thánh quả, Niết-bàn, phiền não đã bị 
diệt tận, và phiền não còn dư sót], sanh đã tận v.v, như sau: Đức Thế Tôn sẽ chỉ cho cảnh 
giới của paccavekkhanañana đó. vì Đức Thế Tôn đã quán chiếu bằng trí tuệ đó nên Ngài 
biết răng sanh tận v.v. 


Hỏi: Kiếp sống nào của đức Thế Tôn đã tận? Và đức Thế Tôn biết được kiếp sống đó 
như thế nào? Đáp: không phải kiếp quá khứ của Ngài đã tận, bởi vì kiếp quá khứ đã qua rồi; 
không phải kiếp sống vị lai của Ngài đã tận, bởi vì Ngài không có sự nỗ lực trong tương lai; 
không phải kiếp sống hiện tại đã tận, bởi vì kiếp sống hiện tại vẫn còn tồn tại; nhưng kiếp 
sống [sự sanh] nào chia rẽ thành (sự sanh của) nhất uẫn trong cõi nhất uẫn [ekavokãrabhava], 
tứ uân trong cõi tứ uân [catuvokãrabhava], và ngũ uân trong cõi ngũ uân [pañcavokãrabhava] 
sanh khởi được, do vẫn chưa thê làm cho (Thánh) đạo sanh khởi, kiếp sống đó được coI là 
đã tận, bởi vì đạt đến trạng thái [thực tính] không sanh khởi, nguyên nhân đã làm cho (thánh) 
đạo sanh khởi. Đức Thế Tôn biết được kiếp sống đó do nhờ sự quán chiều phiền não đã đoạn 
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trừ băng sự tu tập về Đạo [Maggabhävanä]: và biết rằng khi phiền não không tôn tại các hành 
động vẫn còn tồn tại cũng sẽ không còn tạo tác khiến cho tục sanh tiếp tục nữa. 


Từ vusitam [đã thành] là đã sống, đã sống chấm dứt, có nghĩa là đã được làm, đã 
được thực hiện, đã hoàn thành. Brahmacariyam là đạo lộ Phạm hạnh. Cả thảy bảy bậc Hữu 
học và cả hạng phàm phu gọi là đang thực hành Phạm hạnh, bậc lậu tận có Phạm hạnh đã 
sông chấm dứt. Bởi thế đức Thế Tôn quán chiếu đến sự sống thực hành Phạm hạnh của Ngài, 
nên Ngài biết rằng Phạm hạnh Như Lại đã sống chấm dứt. katam karanTyam [việc cần làm 
đã làm] nghĩa là tất cả 16 phận sự là sự rõ biết [pariãñã], sự đoạn trừ, tác chứng [sacchikiriyä], 
và bhãvanã việc phát triển để 4 đạo sanh khởi trong 4 đế mà Như Lai đã thành tựu. Do đó, 
tất cả 7 bậc hữu học với hạng phàm phu đang thực hành phận sự, còn bậc lậu tận có (phận 
sự) cần làm đó, đã hoàn thành rồi. Bởi thế, đức Thế Tôn quán chiều đến phận sự cần làm của 
Ngài, nên Ngài biết rằng phận sự cần làm Như Lai đã hoàn thành rồi. 


Nñparam itthattäyä [không còn trở lui lại trạng thái này nữa]: Đức Thế Tôn biết 
rằng bây giờ phận sự tu tiến làm cho đạo sanh khởi để đưa đến trạng thái này, tức là để khởi 
lên 16 phận sự hoặc vì (làm cho) cạn kiệt tất cả phiền não như vậy của Như Lai không có. 
Hơn nữa, itthattäyä có nghĩa là đức Thế Tôn biết rằng sự tiếp nối liên tục của uẫn 
[khandhasantanam] khác từ trạng thái này, tức là từ sự tiếp nối liên tục của uẫn đang tồn tại 
[sang uấn khác] lúc bấy giờ nơi Như Lai không có, nhưng ngũ uẫn này đã được Như Lai biết 
toàn diện về sự thiết lập giống như thân cây bị chặt đứt gốc rễ, tâm thức [viññãna] cuối cùng 
bị diệt tắt nên ngũ uẫn đó cũng sẽ, tương tự như ngọn đuốc đã bị hết tim đẻn. 


Bây giờ, Đức Thế Tôn, khi thuyết về sự thành tựu trí tuệ đoạn tận mọi lậu hoặc mà 
quán xét với paccavekkhanañãna [trí tuệ quán chiếu thánh đạo, thánh quả, Niết-bàn, 
phiền não đã bị diệt tận, và phiền não còn dư sót] như vậy cùng Bà-la-môn, do đó Ngài 
đã nói rằng: ayam kho me brãhmana như thế, v.v. Ở đây, vijjã là minh trong đạo tuệ A- 
ra-hán. Avijjã là vô minh che đậy bốn sự thật v.v, các từ còn lại có nghĩa tương tự như đã 
đề cập ở trên. Sau đó, đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiếp hợp các đức hạnh toàn giác với tam 
minh, tức là nhiếp hợp afamsañãnam!? [trí biết về quá khứ] với pubbenivãsãmussatiñãna19 
[túc mạng minh]; Ngài nhiếp hợp paccuppannamsañana'*% [trí biết hiện tại] và 
anägatamnsañäna!® [trí biết về tương khứ] với thiên nhãn trí [dibbacakkhu]; và Ngài nhiếp 
hợp toàn bộ ân đức siêu thế [sakalalokiyalokutaraguna] với lậu tận trí [ãsavakkhayä]., bằng 
Phật ngôn như đã trình bày, và thuyết về sự sống không sỉ mê của Ngài cho Bả-la-môn. 


Giải Thích Lậu Tận Trí Kết Thúc 


!2 Trí biết về quá khứ: trí tuệ quán chiếu về quá khứ, biết rõ nhân duyên trong kiếp sống quá khứ. 

!93 Tục mạng minh: trí nhớ biết về các đời sống ở kiếp sống quá khứ của chúng sanh. 

!94 Trị biết hiện tại: trí quán chiếu hiện tại, xác định được yếu tố nhân quả của các pháp đang diễn ra. 

!9Š Trí biết về tương lai: trí quán chiếu về tương lai, biết rõ kết quả và hậu quả sẽ sanh khởi trong thời vị lai 
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Giải Thích 2 Lợi Ích Của Việc Sống Trong Rừng 


[55] Được biết rằng khi đức Thế Tôn nói vậy Bà-la-môn nghĩ rằng Sa-môn Gotama 
tự nhận là bậc toàn giác, vậy mà đến tận ngày nay Ngài vẫn không chịu từ bỏ việc sống trong 
rừng, những phận sự cần làm nào khác của đức Thế Tôn vẫn còn tôn tại chăng? Sau đó, đức 
Thế Tôn biết căn tánh của Bà-la-môn ấy, nên Ngài đã nói siyã kho pana te [ông có thể có 
suy nghĩ| v.v., để phù hợp với căn tánh vị ấy. Ở đây, siyä kho pana te, brãähmana, 
evamassäã: này Bà-la-môn, thính thoảng ông nên có suy nghĩ như này. na kho panetam 
brãhmana evam dafthabbam [này Bà-la-môn, chớ có hiểu như vậy]: này Bà-la-môn, nếu 
là thế, ông không nên hiểu như vậy, việc sông trong trú xứ thanh vắng của Như Lai do bởi 
vẫn chưa trừ diệt ái luyến v.v. Đức Thế Tôn khi bác bỏ những điều [như đã thuyết] trong 
việc sống tại trú xứ thanh vắng như vậy, khi thuyết đến một vài nguyên nhân nên Ngài đã 
nói rằng: dve kho aham [do Ta quán sát hai mục đích] v.v. Lợi ích đó trong từ atthavase 
đó là sức mạnh của lợi ích, do đó dve kho aham, brãhmana, atthavase [do Ta quán sát 
được hai lợi đích] tức là này Bà-la-môn quán thấy 2 điều lợi ích, là 2 nguyên nhân. Ở đây, 
attano ca di{(hadhammasukhavihäram [tự thấy sự hiện tại lạc trú] tự thân nhìn thấy rõ 
ràng việc an trú này gọi là dittha-dhamma, việc sống an lạc trong trong tất cả bốn oai nghi 
được gọi là sukha-vihara [sống hạnh phúc, lạc trú]. Nên biết ý nghĩa giải thích này vì mỗi 
người đều có tất cả các oai nghi khác nhau, nhất là liên quan đến việc tiểu tiện và đại tiện 
đều thoải mái, bởi thế việc sống an lạc của bản thân được thấy rõ ràng được gọi là 
difthadhamma sukhavihãra [hiện tại lạc trú|. Pacchimañca janatam anukampamäno 
[vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương laï] nên biết giải thích như sau: Đức Thế 
Tôn vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai với việc sống trong rừng như thế nào? 
Giải thích rằng những thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia nhìn thấy việc sống trong rừng 
của đức Thế Tôn, đã suy nghĩ rằng: Ngay cả đức Thế Tôn người không còn &kbổ để cần để 
biến tri, không còn /áp để cần phải từ bỏ, không còn đạo để cần làm cho sanh khởi, không 
còn điệ/ để cần phải tác chứng, mà Ngài vẫn không chịu từ bỏ trú xứ trong rừng, còn nói gì 
đến tất cả chúng ta, (sau khi nghĩ vậy) rồi họ cùng nhau cho rằng trú xứ trong rừng thật là 
nơi mà chúng ta đang cư ngụ, bằng tính chất như vậy chúng ta sẽ làm cho khổ đau được đoạn 
tận. Như vậy là vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Đức Thế Tôn đã thuyết 
nội dung này nên Ngài đã nói răng: Pacchimañca janatam anukampamãno [vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai]. 


Giải Thích Lậu Tận Trí Kết Thúc 
Giải Thích [Tùy Hỷ Pháp| Desananumodanä 


[56] Sau khi Bà-lamôn đã nghe Phật ngôn đó hoan hý, nên đã nói rằng 
anukampitarũpä [chúng sanh vị lai được thương tưởng bởi Như Lai] v.v. Ở đó, 
anukampitariũpäã: Ngài Gotama đã vì lòng bi mẫn, Ngài Gotama vì lòng thương tưởng rồi 
làm thực tính [sabhava]l. janatä: đông đảo quần chúng. yathä tam arahatä 
sammãsambuddhena [vì ngài là bậc A-ra-hán, bậc Chánh đẳng Chánh giác] nghĩa là 
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[chúng hậu sanh | được Ngài Gotama thương tưởng, vì Ngài là bậc A-ra-hán, bậc Chánh đăng 
Chánh giác, nên vì lòng thương tưởng. [tatha anukampittaripat anukampitajatika 
anukampttasabhava. Janatäti Janasamuho. yathã tam arahatä sammasambuddhenati yathã 
araham sammäasambuddho anukampeyya, tatheva anukampitaripati |. Và lại nữa, Bảà-la-môn 
khi nói như vậy đã nói lời hoan hỷ đến Pháp của đức Thế Tôn nữa, nên đã nói lời này cùng 
đức Thế Tôn rằng: “thật là tuyệt vời, bạch Ngài Gotama! thật là tuyệt vời, bạch Ngài Gotama! 
Và ở đây, từ abhikkanfa này được sử dụng với ý nghĩa khaya [sự kết thúc của đêm], sundara 
[tốt đẹp], abhiripa [xinh đẹp], abbhanumodana [mỏi lời hoan hỷJ. Abhikkanfa được dùng 
với ý nghĩa khaya [sự kết thúc của đêm] như sau: “Bạch ngài, đêm đã khuya canh một đã 
tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. !95° $wđara [tốt đẹp]: “trong 4 hạng người này người 
này là tốt đẹp hơn và cao quý hơn.!?”? 4ðjiripa jxinh đẹp]: “Người nào, trong khi đang 
chói sáng nhờ vào thần lực và danh vọng, có màu da tươi sáng làm cho tất cả các phương 
sáng rực lên, đến đảnh lễ các bàn chân của Như Lai?198” 


Abbhanumodana [nói lời hoan hỷj: “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là 
tuyệt vời! !°” Và ở đây từ abhikkanra được sử dụng với ý nghĩa abbhanumodana [nói lời tùy 
hỷ, hoan hỷ]. Bởi vì từ abhikkana được sử dụng trong ý nghĩa của từ abbhanumodana, cho 
nên, nên biết rằng [abhikkantam, bho gotama] được Ngài giải thích là sãdhu sãdhu bho, 
gotamäã [kinh thưa Ngài Gotama lời nói của Ngài thật tốt lành thay, thật tốt lành thay]. 


(Nguyên nhân từ a5hikkanfam được sử dụng 2 lần) bậc trí nói kệ ngôn liên quan sau: 
Người trí nên lặp lại (trong lời nói trình bày), sự sợ hãi. sự sân hận, sự khen ngợi, sự mau lẹ 
(turite), sự phấn khởi (kotuhale), sự kinh ngạc (acchare), sự hài lòng (hãse), sự sầu muộn 
(soke) và sự tịnh tín (pasade). 


Và với trạng thái [nguyên nhân đã trình bày] này thì từ abh/kkantam-abhikkantam 
nên hiểu rằng Bà-la-môn nói đến 2 lần ở đây, với mãnh lực của sự tịnh tín và sự tán dương. 
Hoặc là abhikkantam-abhikkantam: (dịch là) đi đến tối thượng, cực kỳ vui thích, là rất đáng 
mong muốn, tức là cực kỳ hài lòng, cực kỳ tốt đẹp. 


Ở đây, Bà-la-môn khen ngợi thời pháp với từ abJikkanam có một loại ý nghĩa, tuyên 
bố sự tịnh tín của chính mình với từ abhikkanzarn lại có một ý nghĩa. Trong 2 ý nghĩa này có 
lời giải thích như thế này - thời Pháp thoại của Ngài Gotama thật là tuyệt vời, sự tịnh tín của 
tôi y cứ vào Pháp thoại của Ngài Gotama cũng vô cùng hài lòng. Hay vị Bà-la-môn này chỉ 
nhằm mục đích dùng cả hai nghĩa để khen ngợi Pháp thoại của Thế Tôn. (nghĩa là khen ngợi) 
lời dạy của Ngài Gotama thật là tuyệt vời, bởi vì khiến cho tội lỗi bị hủy diệt, thật là tuyệt 
vời bởi vì làm cho chứng đắc ân đức cao thượng, nên liên kết bhoto gotamassa vacanam 
abhikkantam [lời nói của Ngài Gotama thật là tuyệt vời] với các câu như sau - lời nói 
của Ngài Gotama thật là tuyệt vời bởi vì làm cho phát sanh đức tin, (lời nói của Ngài Gotama 


bảy cũlava. 383; a. ni. 8.20 abhikkantä, bhante, ratti, nikkhanto pathamo yãmo, ciranisinno bhikkhusangho 
107 


108 


a. mi. 4.100 ayam Imesam catunnam puggalanam abhikkantataro ca panTtataro ca. 
vị. va. 857 ko me vandatI padãn!, iddhiyä yasasä Jalam. abhikkantena vannena, sabbä obhaãsayam disã 
109 dĩ. nị, 1.250; pãra. 15 abhikkantam, bhante 
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thật là tuyệt vời) bởi vì làm cho phát sanh trí tuệ, bởi vì có đầy đủ ý nghĩa, bởi vì có đầy đủ 
văn tự, bởi vì câu cú minh bạch rõ ràng, bởi vì ý nghĩa sâu sắc, bởi vì (sau khi nghe) cảm 
giác êm tal, bởi vì (sau khi nghe) cảm giác thoải mái, bởi vì không khen mình (tự cao tự đại), 
bởi vì không chê người, bơi vì sự mát mẻ tâm bị, bởi vì sự thanh tịnh của trí tuệ, bơi vì làm 
cho ngủ quan được hân hoan, bởi vì nhẫn chịu từ việc bị tấn công, bởi vì đang nghe cũng 
được an lạc, bởi khéo suy xét cũng được lợi ích. 


Từ đó, Bà-la-môn đã tán thán Pháp thoại ấy với 4 sự so sánh: Ở đây nikkujjitam 
những đồ vật bị đặt úp xuống, hoặc có miệng đặt ở dưới. Ukkujjeyya: nên được lật ngửa 
lên. Paticchannam: mà họ che giấu dưới có và lá cây v.v. vivareyya: cần được mở ra [phơi 
bày]. Mũ|hassa gồm hạng người bị lạc hướng. Maggam äcikkheyya: sau khi cầm tay có 
thể nói rằng: “con đường này”. Andhakäre là trong bóng tối có 4 yếu tô [aäga], bởi ngày 
mười bốn, bởi vì thời gian vào ban đêm, bởi vì rừng rậm và bởi vì mây dày che phủ. Ý nghĩa 
của câu không đơn giản chỉ bấy nhiêu. 

Còn lời giải thích kết hợp với nội dung như sau - như vậy đức Thế Tôn làm cho tôi 
quay mặt từ Chánh Pháp rơi vào Phi Pháp, làm cho thoát khỏi Phi Pháp, giống như một 
người lật ngửa một vật bị úp xuống; Một người truyền bá Giáo pháp bị che đậy bởi khu rừng 
dày đặc là tà kiến, như vậy kế từ khi Giáo pháp của đức Thế Tôn Kassapa biến mất; Cũng 
như một người có thể mở ra những thứ bị che đậy; Người chỉ lối đến các cõi trời và Niết- 
bàn cùng tôi, người đi lạc vào con đường thấp kém, đó là con đường quấy, giống như một 
người chỉ đường cho kẻ lạc hướng. Được gọi là đã tuyên thuyết Giáo pháp cho tôi băng nhiều 
phương diện khác nhau, bởi vì Ngài đã tuyên bố bằng phương pháp này, với sự chói sáng là 
Pháp thoại xua tan bóng tối là sự si mê che đậy Tam bảo, đối với tôi người chìm trong bóng 
tối là sự sỉ mê, không nhìn thấy được Tam bảo như Phật bảo v.v... cũng giỗng như một 
người đem đèn sáng vào trong bóng tối. 


Giải Thích [Tùy Hỷ Pháp] Desanãnumodanä Kết Thúc 
Giải Thích Pasanna-äkära 


Bà-la-môn sau khi tán thán pháp thoại này, có tâm tịnh tín nơi Tam Bảo nhờ pháp 
thoại này, trong khi biểu lộ lòng tịnh tín Ngài đã nói rằng: “esãham” v.v. Ở đó, từ esãham 
được chia thành eso aham [tôi đó]. bhavantam øotamam saranam øacchãmi [tôi xin đi 
đến nương nhờ Ngài Gotama] nghĩa là con xin đi đến, xin tìm nơi nương nhờ, xi thọ trì và 
xin đến ngồi gần Ngài Gotama với ý định như sau: xin Ngài Gotama là nơi tưởng nhớ, là nơi 
nương tựa, là bậc đoạn diệt mọi khổ đau và là vị tạo ra lợi ích và hạnh phúc cho con. Hơn 
nữa, tôi biết như vậy, bởi vì đíu nào được dịch là “đi”, thì đ#Z/w đó cũng có thể được dịch 
là “biết.” Do đó, trong câu gøcchãmi này, nhà chú giải sư đã nêu lên ý nghĩa này rằng 
jãnämi, bujjhãmïti (tôi biết, tôi hiểu). 

Và lại nữa ở đây dhammañca bhikkhusaäghañea [tôi xin đi đến nương nhờ Pháp 
và tôi xin đi đến nương nhờ tỳ khưu Tăng] nên biết giải thích như sau: - gọi là Pháp với ý 
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nghĩa rằng những hạng người đã chứng đắc Thánh đạo, đã tác chứng diệt đế, (và) người 
thường xuyên thực hành theo như lời dạy của đức Thế Tôn để không bị rơi vào 4 khổ cảnh. 
Pháp đó khi nói theo ý nghĩa cũng bao gồm Thánh đạo và Niết-bàn. Đúng như lời đức Thế 
Tôn đã nói như sau: “Này chư tỳ khưu, các pháp hữu vi [bị các duyên trợ tạo | có bao nhiêu? 
Thánh đạo có § chi phần Như Lai đã nói là tối thượng của các Pháp hữu vi đó. !!? chỉ tiết 
như đã trình bày. và không chỉ Thánh đạo và Niết-bàn (gọi là pháp). Hơn nữa, cả Pháp học 
[pariyattidhamma] cùng với các Thánh quả (cũng gọi là Pháp). Như đã được Thiên tử nói 
trong Chattamanavaka-vimana [Thiên cung của thanh niên Bà-la-môn Chatta] như sau: 


Ông hãy đến gân Giáo Pháp này là Pháp không nhiễm ái luyễn, không xáo động, 
không sâu muộn, không bị tạo tác, không đáng ghét, ngọt ngào được đức Phật tuyên thuyết 
có sự hoàn thiện, khéo được phân tích; với mục đích là nơi tưởng nhớ, là nơi nương tựa. !!! 


Trong kệ ngôn này nên biết lý giải như sau: Pháp không nhiễm ái luyễn: Thiên tử 
muốn nói đến Đạo; Pháp không xáo động, không sầu muộn: Thiên tử muôn nói đến Quả; 
Pháp không bị tạo tác: Thiên tử muốn nói đến Niết-bàn; không đáng ghét là pháp ngọt 
ngào được đức Phật tuyên thuyết có sự hoàn thiện, khéo được phân tích: Thiên tử muốn 
nói đến các Pháp uân được phân tích trong Tam Tạng. Từ sañgha bởi ý nghĩa sự tập hợp với 
sự kết hợp là quan điểm [ditthi] và giới [sila]. Từ sañgha đó khi nói theo ý nghĩa là sự tập 
hợp của 8 hạng Thánh nhân. Như đã được Thiên tử nói trong Chuyện Thiện Cung như sau: 

Bậc trí đã nói vật được bồ thí là có quả báo lớn, ở bốn đôi của hạng người nảo là đôi 
của hạng người trong sạch, bốn đôi của hạng người ấy là tám hạng người là những cá nhân 
đã nhìn thấy Giáo Pháp; xin ông hãy đến gần chúng Tăng này là nơi tưởng nhớ, là nơi nương 
nhờ.! 123? 


Hội chúng chư tỳ khưu gọi là Tăng chúng [bhikkhusañgha]. Chỉ chừng ấy lời Bà-la- 
môn đã tuyên thuyết đến 3 nơi nương nhờ [sarana]. 


Giải Thích Pasanna-äkära Kết Thúc 
Giải Thích Saranagamana [Đi Đến Nương Nhờ] 


Bây giờ, để trở thành người trí trong việc đi nơi nương nhờ, nên biết phương pháp 
này: Nơi nương nhờ, đi đến nơi nương nhờ, người đi đến nương nhờ, sự đa dạng của việc đi 
đến nơi nương nhờ, quả của việc đi đến nơi nương nhờ, phiền não [samkilesa] và sự chấm 
dứt thực tính [bheda]. Hỏi: phương pháp này có ý nghĩa như thế nào? Đáp: Nên biết ý nghĩa 
theo ý nghĩa riêng biệt trước. gọi là sarana [nơi nương nhờ] bởi ý nghĩa gây tôn thương, có 
ý nghĩa sát hại là làm cho sự sợ hãi, sự run sợ, sự đau khổ, phiền não làm nhân đưa đến khổ 


LÔ 2 nị, 4.34 
EM vị. va. S87 
L2 vị, va, 888 
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cảnh của hạng người đi đên nơi nương nhờ làm cho sụp đô với việc đi đên nơi nương nhờ 
đó. Nơi nương nhờ đó gọi là là Tam bảo. 


Lại nữa, gọi là Phật [Buddho| bởi ý nghĩa diệt tận sự sợ hãi của tất cả chúng sanh, 
để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa và tránh xa những điều không lợi ích, không tiễn hóa cho 
tất cả chúng sanh; gọi là Pháp [Dhamma] bởi ý nghĩa trợ giúp tất cả chúng sanh vượt khỏi 
khỏi khu rừng là các hữu [bhava] và bởi vì nó mang lại sự dễ chịu cho tất cả chúng sanh. Gọi 
là Sangha [Tăng], bởi vì tất cả sự cung kính, dù là chút ít, cũng đều đạt được kết quả to lớn 
quảng đại. Cho nên, Tam bảo được gọi là sarana [nơi nương nhờ| với pháp môn này. 
Cittuppado [sự sanh khởi của Tâm| có phiền nào bị loại bỏ bằng cách tôn kính, sự tịnh tín ở 
nơi nương nhờ đó, đó là biểu hiện của lòng tôn kính, sự tịnh tín nơi Tam bảo, là nền tảng 
được gọi là saranagamana [đi đến nơi nương nhờ]. Chúng sanh thành tựu đầy đủ với 
saranagamana gọi là đi đến nơi nương nhờ. Có nghĩa là đi đến Tam bảo nảy là sarana (là 
nơi tưởng nhớ, là chỗ nương tựa) và paräyanam (phương tiện dẫn đường) với sự sanh khởi 
của tâm với phương thức như đã trình bày. Nên biết 3 điều này trước: nơi nương nhờ 
[saranam], đi đến nơi nương nhờ [saranagamanam] và người đi đến nơi nương nhờ [yo ca 
saranam øacchati|. 


Sự Đa Dạng Của Việc Đi Đến Nương Nhờ 


Còn sự đa đạng của việc đi đến nơi nương nhờ [saranagamanam] (đi đến nơi 
nương nhờ có bao nhiêu loại?): Việc xin nương nhờ có hai loại là Hiệp thế [phàm nhân] 
và Siêu thế [Thánh nhân]. Ở đó, sự nương nhờ của bậc Thánh [lokuttarasaranam]| của hạng 
người đã thấy (bản thể) sự thật [sacca], nói theo đối tượng thì có niết bàn là đối tượng, khi 
nói theo phận sự (đã thành tựu nơi cả Tam bảo) bởi vì đoạn trừ những phiền não cản trở việc 
xin nương nhờ (Tam bảo) ở sát-na Đạo, (còn) sự nương nhờ Tam bảo của phàm nhân 
[Iokiyasarana], khi nói đến đối tượng có ân đức Phật v.v, làm đối tượng, thành tựu được với 
việc chế ngự phiền não là nguyên nhân cản trở việc xin nương nhờ, việc xin nương nhờ ấy 
khi nói theo ý nghĩa gồm đức tin nơi Tam bảo có Đức Phật, v.v. và chánh kiến có đức tin 
(nơi Tam bảo) làm nền tảng gọi đó là đi/hjukammam [trí tuệ hiểu biết chánh trực bằng 
chánh kiến] trong thập phúc hành tông [puññakiriyavatthu]. 


Việc xin nương nhờ này có 4 loại là từ bỏ mình [a/asanniyyafand]; Tam bảo là 
phương tiện dẫn đường [/Zpparäyana]; Quy phục làm đệ tử của Tam bảo 
[sissabhãvupagamana]; chắp tay lễ bái tôn kính Tam bảo [papipzraz]. Trong 4 cách đó thì từ 
bỏ mình [attasanniyyãtana] (tức là) phó thác mạng sống của chính mình nơi Tam bảo có 
Phật bảo (bằng lời nói) “kế từ ngày hôm nay trở đi tôi xin cúi mình dâng thân mạng này đến 
đức Phật, đức Pháp và đức Tăng.” Tam bảo là phương tiện dẫn đường [tapparäyana] (tức 
là) có Tam bảo dẫn đầu (bằng lời nói) “Kê từ ngày hôm nay trở đi, xin các Ngài hãy ghi nhận 
cho con rằng con có đức Phật dẫn đường, có Giáo Pháp dẫn đường, và có chư Tăng dẫn 
đường.” Quy phục làm đệ tử Tam bảo [sissabhävupagamana] (tức là) tự nhận mình là đệ 
tử của Tam bảo (bằng lời nói) “Kê từ ngày hôm nay trở đi, xin các Ngài hãy ghi nhận cho 
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con rằng con là đệ tử của Đức Phật, đức Pháp, đức Tăng.” Chắp tay lễ bái tôn kính Tam 
bảo [panipäta] (tức là) thực hiện sự cung kính tối thượng đối với Tam bảo có đức Phật v.v, 
(bằng lời nói) “Kể từ ngày hôm nay trở đi, xin các Ngài hãy ghi nhận cho con rằng con chỉ 
thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp đối với Tam bảo có 
đức Phật v.v,” Khi một người thực hiện được bất kỳ biểu hiện nảo trong bốn biểu hiện này, 
thì được coi là đã nhận việc xin nương nhờ hoàn tất. 


Lại nữa, nên hiểu sự từ bỏ mình (bằng lời nói) mặc dầu vậy tôi xin phó thác thân 
mạng nơi đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng; tôi xin phó thác mạng sống cho đức Thế Tôn, 
Giáo Pháp và chư Tăng; tôi xin phó thân toàn bộ thân mạng nơi đức Phật, Giáo Pháp và chư 
Tăng; tôi xin phó thân toàn bộ mạng sống nơi đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng; con xIn đi 
đến đức Phật [Giáo Pháp và chư Tăng] là nơi nương tựa bằng cách lấy mạng sống để đánh 
cược, xin đức Phật [giáo Pháp và chư Tăng] hãy là nơi tưởng nhớ là nơi nương tựa, là nơi y 
cứ, là nơi nương tựa và nơi hộ trì của con. Nên biết việc đi đến làm đệ tử [quy phục làm đệ 
tử Tam bảo] giống như việc đi đến trở thành đệ tử xin nương tựa của trưởng lão Mahã 
Kassapa (băng lời nói) mặc dù vậy “xin cho tôi có thể nhìn thấy bậc Đạo sư, có thể nhìn thấy 
đức Thế Tôn; xin cho tôi có thể nhìn thấy Thiện Thệ, có thể nhìn thấy đức Thế Tôn; xin cho 
tôi có thể nhìn thấy bậc Chánh đẳng Chánh giác, có thể nhìn thấy đức Thể Tôn. !13” 


Nên biết có Tam bảo là phương tiện dẫn đường [Tam bảo dẫn đầu] giống như việc 
xin nương nhờ của dân chúng có Dạ-xoa Alavaka v.v, (bằng lời nói) mặc dầu vậy: 


Tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố khác. 
Để cung kinh lễ bái bậc Chánh đẳng Chánh giác và bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp (và bản 
chất tốt đẹp của Tăng chúng).!1* 


Mặc dầu vậy, nên nhận thấy việc chắp tay đảnh lễ: “khi ấy Bà-la-môn Brahmäyu từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, sau khi qu) xuống ở bàn chân của đức Phật 
đã ôm hôn chân đức Thế Tôn bằng miệng, xoa bóp chân và tuyên bố tên (của mình) kính 
thưa Ngài Gotama, tôi là Bà-la-môn tên là Brahmayu; kính thưa Ngài Gotama, tôi là Bà-la- 


môn tên là Brahmayu.!!Š” 


Có bốn sự chắp tay cung kính vì họ hàng thân thích, vì sợ hãi, vì là giáo thọ sư, và 
bởi vì đó là bậc xứng đáng được cúng dường. Trong tất cả 4 sự chắp tay cung kính ấy sự xin 
nương nhờ có được đo sự chắp tay cung kính vì là bậc xứng đáng được cúng đường, không 
phải vì ba lý do kia. Vì nơi nương nhờ mà một người (có thể) nhận được bởi một người cao 
quý nhất, cũng (có thể) bị phá hủy bởi sức mạnh của người cao quý nhất tương tự. Do đó, 
hạng người nào thuộc dòng đõi Sakya hay thuộc dòng dõi Koliya, chắp tay đảnh lễ (đức 
Phật) nghĩ rằng đức Phật là thân quyền của chúng ta, hạng người đó không được xem là đến 
nơi nương nhờ; Hoặc người nào đảnh lễ đức Phật vì sợ hãi rằng Sa-môn Gotama là người 


Nhi sam. nI. 2.154 
L4 sự, nị, 194; sam. n1. 1.246 
!Š ma, ni. 2.394 
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được vua tôn thờ và rất có quyên lực, khi ta không cúi chảo ta có thê gây thiệt hại cho ta, 
hạng người đó không được xem là đi đến nơi nương nhờ; Ngay cả hạng người nào nhớ tưởng 
đến một số lời dạy đã được học trong hội chúng của đức Thế Tôn, khi Ngài vẫn còn là một 
vị Bồ-tát hoặc trong thời ký đức Phật còn tại thế, đã được học lời dạy như thế này: 


Một người cán sử dụng một phần tư tài sản dùng đề nuôi mạng, dùng hai phán tư tài 
sản đê làm vốn đâu tư mua bán và một phân tư tài sản còn lại cất giữ đê phòng khi có việc 


cần thiết (hoặc đề làm các công đức).'!9 


(Khởi lên lòng tin) sau khi học tập lời dạy của Ngài bằng hình thức như vậy đãnh lễ 
với suy nghĩ rằng “Ngài là Thầy của chúng ta”, hạng người đó cũng gọi là vẫn chưa đến nơi 
nương nhờ. Người nào đãnh lễ với suy nghĩ răng “Đức Phật này là bậc xứng đáng cúng 
dường hạng nhất trong thế gian”, người đó được xem như đã đến chỗ nương nhờ. 


Nam cư sĩ hoặc nữ cư sĩ đã đến nơi nương nhờ [đã quy y] theo cách này rồi cúi lạy 
thân quyền, ngay cả vị xuất gia nơi các du sĩ ngoại đạo với suy nghĩ răng: Vị này là thân 
quyến của ta. Như vậy, việc xin nương nhờ không bị hoại [không bị đứt tam quy], huống gì 
một người hay một nữ cư sĩ đảnh lễ một người thân chưa xuất gia? Còn nam cư sĩ hay nữ cư 
sĩ đảnh lễ vua cũng tương tự như vậy, chắp tay đảnh lễ do mãnh lực của sự sợ hãi rằng Đức 
Vua vì Ngài được người dân cả nước tôn thờ, khi ta không đảnh lễ Ngài thì (Ngài) có thê 
làm điều hại đối với ta, như vậy việc xin nương nhờ không bị hoại [không bị đứt tam quy]. 
tương tự như khi cúi chào các du sĩ ngoại đạo, người dạy cho bất kỳ nghiệp nào với suy nghĩ 
rằng “người này là thầy của tôi” việc xin nương nhờ không bị hoại [không bị đứt tam quy], 
như vậy nên biết rằng sự đa dạng của việc xin nương nhờ như thế. 


Việc xin nương nhờ của bậc Thánh nhân [lokuttara] trong trường hợp này có bốn quả 
báu của Sa-môn [sãmaññaphala] là dị thục quả [vipäkaphala], có sự diệt tận của tất cả mọi 
khổ đau là quả báu đạt được [ãnisamsaphala]. Điều này đã được đức Thế Tôn thuyết như 
sau: 


“Người nào đi đến nương nhờ đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng chúng, (người ấy) thấy 
được bốn Chân Lý cao thượng bằng trí tuệ chân chánh. 


(Người ấy) thấy được Khổ, nguyên nhân sanh khởi của Khổ, sự vượt qua khỏi Khổ, 
và Thánh Đạo tám chỉ phần là đạo lộ đưa đến sự diệt Khổ. 


Quả thát, nơi nương nhờ [nơi suy tưởng, nơi trú ân] ây là an toàn, nơi nương nhờ ây 


là tối thượng. Sau khi ấi đến nơi nương nhờ ấy được thoát khỏi mọi khổ đau. 11" 


Hơn nữa, nên biết quả báu đạt được [anisamsaphala] của việc đi đến nơi nương nhờ 
ấy, ngay cả do mãnh lực của nguyên nhân, không chấp nhận là thường hằng v.v, Điều này 
đã được đức Thế Tôn thuyết như sau: 


H6 đĩ ni 3.265 ekena bhoge bhuñJeyya, dvĩhi kammam payoJaye. 
catutthañca nidhãpeyya, äpadãsu bhavIssat 
H7 đhạ, pa. 190-192 
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Điều ấy là không hợp lý và không có cơ sở, này các Tỷ-kheo: Một người thành tựu 
chánh kiến có thể chấp nhận các hành nào là thương hằng, là an lạc, có thể chấp nhận pháp 
nào là ngã, có thể tướt đoạt mạng sống của mẹ, có thê tướt đoạt mạng sống của mẹ, có thê 
tước đoạt mạng sống của vị A-ra-hán, có thể có ác tâm làm Như Lại chảy máu, có thể phá 


hòa hợp Tăng, có thê tuyên bố một vị Đạo Sư khác, điều ấy là không có cơ sở.!!8 


Còn việc đi đến nơi nương nhờ là Hiệp thế [phàm phu] có sự thành tựu các hữu 
[bhava] và sự thành tựu tài sản [bhoga] là kết quả tương tự. Điều này đã được đức Thế Tôn 
thuyết như sau: 


Những người nào đã đi đến nương nhờ đức Phật, những người ấy sẽ không đi đến 
các khổ cảnh, sau khi bỏ thân người, sẽ được tròn đủ thân chư Thiên (hóa sinh lên các cối 
174213 

Một lần khác nữa Ngài đã nói: “Khi ấy Thiên chủ Sakka cùng với tắm mươi ngàn vị 
chư Thiên đi đến trưởng lão Mahä Moggallana. Trưởng lão Mahä Moggallana đã nói với 
Thiên chủ Sakka đứng ở một vị trí thích hợp: Lành thay, này Thiên chủ, là đi đến nương nhờ 
đức Phật. Do nhân đi đến nương nhờ đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cảnh giới an vui, thiên giới cối trời. Thiên giới, 
cối đời này. Họ có được 10 pháp trội hơn các chư Thiên khác: thiên thọ mạng, thiên sắc, 
thiên an lạc, thiên danh dự, thiên thù thắng, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, 
thiên xúc. !??° Việc đi đến nương nhờ Giáo Pháp và Tăng chúng cũng theo phương thức tương 
tự. Và lại nữa, nên biết quả báu đạt được [phalaviseso] của việc đi đến nương nhờ với sức 
mạnh của bài Kinh Velãma v.v, nên biết quả báu của việc đi đến nương nhờ như vậy. 


Ở đó, trong việc đi đến nương nhờ của hạng phàm phu [lokiyasaranagamanam] trở 
nên ô nhiễm bởi các nguyên nhân có vô minh, hoài nghi và tà kiến nơi tam bảo (sẽ) không 
có lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. Còn việc đi đến nương nhờ của bậc Thánh nhân 
[Iokuttara] không ô nhiễm. Việc đi đến nương nhờ của hạng phàm phu có 2 sự tiêu hoại, sự 
tiêu hoại có lỗi lầm và sự tiêu hoại không có lỗi lầm. Ở đây, sự tiêu hoại có lỗi lầm tồn tại 
do các nguyên nhân như phó thác mạng sống của chính nơi bậc Đạo sư khác, sự tiêu hoại ấy 
cho quả không đáng mong muốn. Sự tiêu hoại không có lỗi lầm do thời gian hành động, sự 
tiêu hoại ấy không có kết quả bởi không có quả dị thục [vipäka]. Nhưng việc đi đến nương 
nhờ của bậc Thánh nhân không có sự tiêu hoại. Thật vậy vị Thánh đệ tử [sau khi chết đi tái 
sanh] dù ở trong cảnh giới khác cũng không chấp nhận tán thán người khác là bậc Đạo sư 
của mình [thay thế đức Phật]. Nên biết có sự ô nhiễm và sự tiêu hoại [đứt tam quy] của việc 
đi đến nương nhờ như đã được giải thích. 


Giải Thích Việc Đi Đến Nương Nhờ Kết Thúc 


LÍ ma, ni. 3.128: a. ni. 1.268-276) 
hệ sam. n1. 1.37 


!20 2. nị, 9.20 


138 


04 - Giải thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Bhayabheravasuftavannana QUYÊN 1 


Giải Thích Upäsaka [Cư Sĩ Nam-Nữ| 


Upäsakam mam bhavam gotamo dhãretu [Xin ngài Gotama hãy nhận con là 
người cận sự nam]: Xin Ngài Gotama hãy ghi nhận, có nghĩa là hãy nhận biết con là cận sự 
nam. Trong trường hợp này để trở thành người khéo léo trong phương thức thể hiện chính 
mình là cận sự nam cần phải biết điều hỗn hợp [pakinnaka] này rằng: Cư sĩ là ai? vì sao gọi 
là cư sĩ? cư sĩ ấy có giới như thế nào? có nghề nghiệp như thế nào? Có sự bắt lợi [vipatti] 
như thế nào? có sự thuận lợi [sampatti] như thế nào? 


Trong những hỗn hợp đó [pakinnaka], thế nào là cư sĩ? tức là bất kỳ người gia chủ 
nào đã đi đến ba nơi nương nhờ [Tam bảo]. Điều này đã được đức Thế Tôn thuyết như sau: 
“Này Mahanäma, khi nào cư sĩ đã đến nương nhờ nơi đức Phật, đã đến nương nhờ nơi Giáo 
Pháp (và) đã đến nương nhờ nơi Tăng chúng. Thật vậy chỉ chừng ấy này Mahãnäma, (người 


áy) trở thành cư sĩ.!”!” 


Tại sao gọi là cư sĩ? do phụng sự Tam bảo [cận sự]. Vì thế, gọi là người cư sĩ do 
phụng sự đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng chúng. 


Cư sĩ có giới như thế nào? tư tâm sở (chủ ý) kiêng tránh 5 giới. Đã được đức Thế 
Tôn nói như sau: “Này Mahanama khi nào cư sĩ làm người kiêng tránh từ sự sát sanh, (kiêng 
tránh) sự trộm cấp, (kiêng tránh) sự tà hạnh, (kiêng tránh) sự nói dối, (kiêng tránh) rượu 


men rượu nâu là nhân sanh dê dui. Thật vậy này Mahanama, cư sĩ có giới chừng ây.!?”” 


Có nghề nghiệp như thế nào? (tức là) từ bỏ 5 nghề nghiệp không chân chánh, rồi 
nuôi mạng bằng nghề nghiệp chân chánh đúng pháp. Đã được đức Thế Tôn nói như sau: 
“Này chư tỳ khưu, có 5 nghề buôn bán mà người tại gia cư sĩ không nên làm. Thế nào là 
năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán chất độc. 


Thật vậy, này chư tỳ khưu, 5 nghê buôn bán này không nên làm đôi với người cư sĩ. !”” 


Có sự bắt lợi [vipatti| như thế nào? Sự bất lợi của giới và sinh kế của người cư sĩ 
ấy, điều đó là điều bất lợi của người cư sĩ. Và hơn thế nữa cư sĩ ấy là người giai cấp thấp hèn 
và uề nhiễm bởi những trần cầu, do sự bất lợi nào dầu sự bắt lợi ây cũng nên biết rằng là sự 
bất lợi của cư ấy ây. Và người giai cấp thấp hèn ấy khi nói theo ý nghĩa cũng bao gồm 5 
pháp (gồm) sự không có đức tin v.v. Đã được đức Thế Tôn nói như sau: “Này các f) khưu, 
người cư sĩ thành tựu đây đủ được năm pháp này, là người cư sĩ hèn hạ, là người cư sĩ bẩn 
thíu, là người cư sĩ đáng khinh bi. Thế nào là năm? Không có đức tin (nơi Tam bảo), là kẻ 
ác giới, là người thích xem (bói) điềm lành, tin vào điềm báo lành không tin vào nghiệp, tìm 
đối tượng xứng đáng bên ngoài Tôn giáo [Phật giáo] và ở đây thực hành lợi ích trong Tôn 


giáo đó trước. !?*° 


12! sam, ni. 5.1033 
!2ˆ sam, ni. 5.1033 
t5 qui: 5.177 
ĐÔ di, 5 175 
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Có sự thuận lợi [sampatti] như thế nào? Sự thành tựu giới và thành tựu về sinh kế của 
người cư sĩ đó gọi là sự thuận lợi. Năm pháp nào có đức tin nơi Tam bảo v.v, của người cư 
sĩ nào thì pháp đó của người cư sĩ đó gọi là sự thuận lợi. Đã được đức Thế Tôn nói như sau: 
“Này các tỳ kheo, người cư sĩ nào thành tựu tròn ẩủ năm pháp này, (người cư sĩ ấy) là người 
cư sĩ ngọc bảo, là người cư sĩ hoa sen hông, là người cư sĩ hoa sen trắng. Thế nào là năm? 
là người có đức tin, là người có giới, là người không thích xem (bói) điểm lành, tin vào 
nghiệp hơn là điềm báo lành, không tìm đối tượng xứng đáng bên Tôn giáo (Phật giáo) và 
ở đây thực hành thiện pháp trong Phật giáo. !*”” 


Ý Nghĩa Của Từ Agga 


Từ agga trong từ ajjatagse này sử dụng với ý nghĩa bắt đầu [Zđï], chót đỉnh [koÿ], 
phần [ko//hãsa] và tôi tượng [se/ƒha]. Từ agga cũng sử dụng với ý nghĩa bắt đầu [ãdi]: “Kể 
từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối với các nam Nigantha, các nữ 
Nigantha.!?° Chót đỉnh [kofil: “nên vuốt ve đầu ngọn mía, đầu ngọn tre bằng đầu ngón tay 
này với đầu ngón tay kia bằng chính đầu ngón tay ấy.!?”? Phần [kotthãsa]|: “Này chư f} 
khưu, Như Lai cho phép phân phối theo phòng ngủ, và phân phối theo phòng ở.!?° Tối 
thượng: “Này chư tỳ khưu, tất cả chúng sanh số lượng chừng ấy có chân hoặc...(irong số 
đó) Như Lai, bậc trí đã nói rằng là người tối thượng nhất.!?”° Nhưng ở đây, từ agga này có 
thê thấy rằng được sử dụng với ý nghĩa bắt đầu [ãdi|. Do đó, trong từ ajjadagge này nên 
hiểu ý nghĩa: “Bắt đầu từ hôm nay trở đi”. Ajjatam gồm ajjabhãvam [thời gian hiện tại]. 
Trong pã[T từ ajjadagse cũng có. Phụ âm “da? làm nhiệm vụ nối từ [tiếp ngữ xen chữ giữa 
ajja với agge] có nghĩa là “Bắt đầu từ hôm nay trở đi”. 


Panupetam: đến trọn đời, (tức là) xin Ngài Gotama hãy ghi nhận là hãy nhận biết con 
là cần sự nam đã đi đến nương nhờ Tam bảo, không có bậc Đạo sư khác [ngoài đức Thế Tôn] 
trọn đời trọn kiếp sống của con, Đối với con, nếu ai đó chặt đầu tôi bằng một con dao sắc 
bén, cũng sẽ không nói rằng đức Phật không phải là đức Phật, Giáo Pháp không phải là Giáo 
Pháp (và) Tăng chúng không phải là Tăng chúng. Bà-la-môn khi đi đến nương nhờ với sự từ 
bỏ sanh mạng như vầy và đã thỉnh mời bốn món vật dụng từ chỗ ngồi đứng dậy cúi chào đức 
Thế Tôn, rồi thân đi hướng phái hữu [đi nhiễu xung quanh] 3 lần rồi đi khỏi. 


Giải Thích Upäsaka [Cư Sĩ Nam-Nữ] Kết Thúc 


Giải Thích Kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi Kết Thúc 


!Š a, ni, 5.175 
126 mạ, ni. 2.70 
!?? kathã. 441 
TẠO cũlava. 318 
!22 a_ ni. 4.34 
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05. Giải Thích Kinh Không Uế Nhiễm - Anahganasuttavannanã 


[57] Bài Kinh Không Uế Nhiễm: Đại đức Änanda đã được nghe như vầy Ngài trưởng 
lão Sãriputta...là lời mở đầu. Việc giải thích ý nghĩa, từ khó trong bài Kinh ấy và trong các 
bài Kinh tương tự trong bài Kinh này. Vì thế, kế từ đây trở đi tôi sẽ không nói chỉ chừng ấy, 
mà giải thích từ chưa từng giải thích (ý nghĩa) trước đó. 

Cattäro [có bốn]: xác định cách tính đếm. Hạng người [puggalã]: gồm chúng sanh, 
chúng nhân và nam nhân. Chỉ chừng ấy [hạng người] không nên chấp rằng đại trưởng lão 
Sãrïputta đã nói đến hạng người, bởi vị này tối thượng nhất trong số chư Thánh thinh văn 
con của đức Phật, Ngài thuyết giảng không trái nghịch với lời dạy của đức Thế Tôn. 


Giải Thích Hai Cách Thuyết Pháp 


Thuyết giảng Giáo Pháp của đức Thế Tôn có 2 loại là sammutidesanã [sự thuyết 
pháp theo sự thật chế định], paramatthadesanäã [sự thuyết pháp theo sự thật chân nghĩa 
pháp]. Ở đó, sự thuyết pháp theo sự thật chế định có hình thức như vây: hạng người, chúng 
sanh, nam, nữ, vua chúa, bà-la-môn, chư thiên, ma-vương v.v. Còn sự thuyết pháp theo sự 
thật chân nghĩa pháp có hình thức như vây: vô thường, khổ não, vô ngã, uẫn, xứ, giới, sự 
thiết lập của niệm v.v, 


Ở đó, đức Thế Tôn tuyên thuyết giảng bằng sự thuyết pháp theo sự thật chế định cùng 
chúng sanh hữu duyên, người đã nghe bằng sự thuyết giảng theo sự chế định rồi thấu hiểu 
được ý nghĩa, có thể đoạn trừ si mê chứng đạt được pháp cao thượng. Còn người nào sau khi 
nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp với chân nghĩa pháp rồi thấu hiểu ý nghĩa, có thể đoạn trừ 
s¡ mê chứng đắc pháp cao thượng, thì đức Thế Tôn thuyết giảng sự thuyết giảng theo chân 
nghĩa pháp cho họ. Khi thuyết hai sự thuyết giảng này, có sự so sánh như sau. Giống như 
một vị thầy tinh thông ba tập Vệ Đà, hiểu biết được tiếng địa phương, trong khi nói bằng 
ngôn ngữ Damila học viên nào hiểu được ý nghĩa (tôi sẽ) nói với họ bằng ngôn ngữ Damila. 
Nhưng nhóm nào hiều ý nghĩa của bất kỳ ngôn ngữ nảo trong số các ngôn ngữ như ngôn ngữ 
Andhaka v.v, (tôi sẽ) nói với họ bằng ngôn ngữ đó. Như vậy những thanh niên (học viên) ấy 
đã được nương nhờ vị thầy tinh thông giới luật, trí tuệ sắc bén, (sẽ) học nghè thật nhanh 
chóng như thế nào, trong câu so sánh cũng thế đó đức Thế Tôn nên biết rằng tương tự như 
vị thầy tinh thông Tam Tạng sống trong bản thế sẽ giảng dạy như (vị thầy tinh thông) ba tập 
Vệ Đà, vị thiện xảo cả pháp chế định và chân nghĩa pháp (pháp siêu lý) giống như sự thông 
thạo ngôn ngữ địa phương, chúng sanh hữu duyên người có thê thấu triệt sự thuyết giảng 
theo sự thật chế định và sự thuyết giảng theo sự thật chân nghĩa pháp, cũng giống như những 
thanh niên nói tiếng địa phương khác nhau, sự thuyết giảng Giáo Pháp bằng sự thuyết giảng 
theo sự thật chế định và sự thật chân nghĩa pháp của đức Thế Tôn giống như việc nói [ba tập 
Vệ Đà) bằng ngôn ngữ Damila v.v, của vị thầy. và trong việc đức Thế Tôn thuyết giảng bằng 
sự thuyết giảng theo sự thật chế định và sự thật chân nghĩa pháp, các bậc trưởng thượng xưa 
đã nói rằng: 


143 


05 - Giải thích Kinh Không Uế Nhiễm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Ananganasufftavannana QUYÊN 1 


Bậc Chánh đẳng Chánh Giác vị cao cả hơn tất cả các vị thầy đã chứng ngộ hai sự thật 
là sự thật chân đề và sự thật chân nghĩa pháp, không có sự thật thứ ba. 


Lời dạy của đức Phật liên quan đến các quan niệm chung được gọi là sự thật, bởi vì 
đó là quan niệm chung của thế gian. Còn những lời dạy của đức Phật thuộc ý nghĩa tuyệt đối 
gọi là sự thật, bởi vì đó là sự thật của tất cả pháp. 


Do vậy, đối với bậc Đạo sư đẳng lãnh đạo thế gian, vị thiện xảo trong sự thuyết giảng 
vohãra [ngôn ngữ phù hợp theo quan niệm chung của thế gian]. (Ngài) thuyết giảng theo 
quan niệm chung như thế, thì sự phạm tội nói dối không sanh khởi nơi ngài. 


(Lý do thuyết tám hạng người) và lại nữa đức Thế Tôn nói về tám hạng người với 8 
lý do sau: (1) nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa sự hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, (2) nhằm mục 
đích làm sáng tỏ ý nghĩa tính chất sở hữu chủ của nghiệp [kammassakatã], (3) nhằm mục 
đích làm sáng tỏ ý nghĩa hành động của con người theo cách riêng [paccattapurIsakara], (4) 
nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa vô gián nghiệp [ãnantariya], (5) nhằm mục đích làm 
sáng tỏ ý nghĩa pháp phạm trú, (6) nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa túc mạng minh 
[pubbeniväsa], (7) nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa sự thanh tịnh của việc cúng dường, 
(8) không nhằm mục đích từ bỏ quan niệm chung của thế gian. Trong khi đức Thế Tôn nói 
rằng các uân-xứ- giới là sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, đại chúng không hiểu, đi đến rối loạn, 
có kẻ thù đối địch (tranh luận) “đây là cái gì? các uẫn-xứ-giới là sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi 
chăng?” Trong khi đức Thế Tôn nói răng: người đàn ông, vua Sát-đề-ly, bà-la-môn, vị thiên, 
ma-vương (sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi), đại chứng hiểu được, không đi đến rối loạn, không 
có kẻ thù đối địch (không tranh luận), do đó đức Thế Tôn thuyết về puggalakathã [nhân ngữ] 
nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 

Ngay cả những lời đã nói rằng các uẫn-xứ-giới là người sở hữu nghiệp riêng của mình 
cũng cách thức tương tự như thế, bởi vậy đức Thế Tôn thuyết về puggalakathã [nhân ngữ] 
nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa tính chất sở hữu chủ của nghiệp. 


Ngay cả những lời đã nói rằng đại tự như Ve|uvana, các uân-xứ-giới được hình thành 
cũng có cách thức tương tự, vì thế đức Thế Tôn thuyết về puggalakathä [nhân ngữ] nhằm 
mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa hành động của con người theo cách riêng. 


Ngay cả những lời đã nói rằng các uân-xứ-giới đoạt lẫy mạng sống của mẹ, cha, bậc 
A-ra-hán, tạo nghiệp khiến cho thân đức Phật chảy máu, tạo nghiệp chia rẽ Tăng chúng, cũng 
có cách thức tương tự vậy, vì thế đức Phật mới thuyết về puggalakathã [nhân ngữ] nhằm 
mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa vô gián nghiệp. Ngay cả những lời đã nói rằng các uẫn-xứ- 
giới được tâm nhân từ cũng có cách thức tương tự như vậy, bơi thế đức Thế Tôn mới thuyết 
về puggalakathä [nhân ngữ] nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa pháp phạm trú. 

Ngay cả những lời đã nói rằng các uẫn-xứ-giới nhớ tưởng lại được các kiếp sống quá 
khứ cùng có cách thức đó tương tự, do đó đức Thế Tôn mới thuyết về puggalakathä [nhân 
ngữ] nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa túc mạng minh. Ngày cả những lời đã nói rằng 
các uấn-xứ-giới nhận (vật) bó thí đại chúng không hiểu, đi đến rối loạn, có kẻ thù đối địch 


144 


05 - Giải thích Kinh Không Uế Nhiễm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Ananganasutiavannana QUYÊN 1 


(tranh luận) “đây là cái gì, các uẫn-xứ-giới nhận (vật) thí chăng? Những khi thuyết rằng hạng 
người CÓ giới, có tư cách tốt đẹp nhận thí, đại chúng hiểu được, không đi đến rồi loạn, không 
có kẻ thù đối địch ( không tranh luận), vì thế đức Thế Tôn nói đến puggalakathã [nhân ngữ] 
nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa sự thanh tịnh của việc cúng dường. 


Bởi vì thường các đức Thế Tôn không từ bỏ quan niệm chung của thế gian, sống 
trong lời nói của thế gian, trong ngôn ngữ của thế gian, trong việc thảo luận của thế gian, 
Ngài thuyết giảng Giáo Pháp. Vì thế đức Thế Tôn nói đến puggalakathã [nhân ngữ] không 
nhằm mục đích từ bỏ quan niệm chung của thế gian.Do đó, Ngài trưởng lão SãrTputta khi 
(lời nói của Ngài) không đối nghịch với sự thuyết giảng Giáo Pháp của đức Thế Tôn mới 
được vững trú trong quan niệm chung của thế gian, rồi nói lời khởi đầu sau: “Này chư hiền, 
có tất cả bốn hạng người này,” vì vậy người trí thiện xảo trong thế gian luận. Vì thế, hạng 
người ở đây (hành giả) nên hiểu theo quan niệm chung mà thôi, không được chấp lấy theo 
chân nghĩa pháp. 


Santo samvijjamanä [có, hiện hữu] là hiện có, tìm kiếm được theo sự chỉ định của 
thế gian. Trong thế gian: là chúng sanh trong thế giới. Ở một số chỗ phiền não được Ngài 
gọi là cấu uế [añgana] trong lời được bắt đầu rằng: sãñganova samãno [có hạng người có 
cầu uế|. Như trưởng lão Sãriputta đã nói rằng: “Ở đây, ba sự cầu uễ của tâm như thế nào? 
ái luyễn là sự cấu uế của tâm, sân hận là sự cấu uế của tâm, sỉ mê là sự cấu uế của tâm.” 
(vibha. 924). Ở một vài chỗ sự câu uế của tâm có ý muốn nói đến bụi bân hoặc bùn lầy nào 
đó, như đã nói: “sự tinh tấn để diệt trừ bụi bân và bùn lầy đó đó.” Một vài chỗ có ý muốn 
nói đến phần lãnh thổ là như thế, phần lãnh thổ đó nên biết bằng sức mạnh của lời nói sau 
khu vực cọi bồ-đề, khu vực của bảo tháp v.v, ở đây, trưởng lão SãrTputta có ý muốn nói đến 
phiền não nóng đốt ở nhiều phương nhiều khác nhau. Thật vậy, trưởng lão SãrTputta nói rằng: 
“phiền não như cấu uế”. Thật vậy, trưởng lão Sãriputta nói rằng: Này hiền giả, đấy là tên gọi 
cho các ác bất thiện pháp của sự mong muốn làm đối tượng, tức là “cấu uế”.(ma. ni. 1.60). là 
người đi cùng với phiền não như cấu uẽ, gọi là có sự nhiễm bân. 


sãñganova samãno [có phiền não như cấu uế|: chính người có phiền não như cấu 
uế. Nhưng không biết rõ như thật ta có cấu uế trong nội thân [atthi me ajjhattam 
añgananti yathãbhñtam nappajänäti]: không biết rằng có phiền não tồn tại bên trong nội 
tâm của ta. là không biết thực thể như vậy, phiền não này thô thiển, độc hại, cần phải từ bỏ, 
không nên nắm lấy, chúng giống như những mũi tên tâm độc. 

Đối với bất cứ ai biết rằng có biết điều này (biết rõ bất thiện là thô thiên) người đó 
trưởng lão SãrTputra gọi là biết như thật [đúng theo pháp thực tính]: “phiền não như những 
cấu uế có mặt bên trong nội tâm của ta.” Những phiền não đã được nhồ bỏ bởi đạo không 
còn sanh khởi nơi người nào, bởi vì chúng đã được ngăn chặn bằng bất kỳ phương pháp nào 
đi nữa thì chính người ấy trưởng lão Sãriputta có ý muốn nói đến hạng người không có cấu 
uế (phiền não) trong bài Kinh này. 
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Không biết như thật rằng nội thân ta không có cấu uế (phiền não) [natthi me 
ajjhattam añgananti yathäbhitam nappajãnäfi|: không biết rằng tất cả phiền não của ta 
không có, do ngăn chặn bằng một trong những phương pháp, không phải không được nhỗ 
bỏ bằng đạo, không hiểu được sự thật như vầy các phiền não trong khi sanh khởi làm tiêu 
hoại lợi ích to lớn (bởi vì) chúng thô thiền, độc hại, cần phải từ bỏ, không nên nắm giữ, tương 
tự như mũi tên tâm thuốc độc. Còn người nảo biết rằng không có (cấu ué) bởi lý do này (biết 
rằng chúng thô thiên) người đó trưởng lão SãrTputta gọi là “biết đúng như thật nội thân ta 
không có câu uế”. từ tatra bằng từ tesu trong câu tesu catisu puggalesu [trong bốn nhóm 
hạng người] hoặc tesu dvĩsu sãñganesu [trong cả hai hạng người có cấu uế]. Yvãyam 
chia thành yo ayam [hạng người này đây], từ PãlTï gốc là yãäyam như vậy cũng có. 


[58] Trưởng lão Moggalläna hỏi chính lý do ấy, nhưng sử dụng cả hai câu hỏi: Này 
hiền giả Sãriputta, do cái gì làm nhân và do cái gì làm duyên? Nên biết rằng có sự liên 
hệ nhau trong câu yenimesam v.v, như vây rằng trong cả hai hạng người, một người gọi là 
người tối thượng, một người gọi là thấp hèn, do nhân gì? do duyên gì? nhân đó là gì? duyên 
đó là gì? Ở đó (nhân và duyên) cả hai như vậy, mặc dù thế việc “biết rõ và không biết rõ” 
của chính cặp đôi này trưởng lão SãrTputta đã nói rằng “không biết rõ, biết rõ” là nhân và 
cũng là duyên. 

[59] Lại nữa, mặc dù thế trưởng lão cũng đã nhẫn mạnh rằng: này hiền giả, trong hai 
hạng người đó v.v, để chỉ ra nhân đó cho được rõ ràng hơn trước, vì bản thân có một trí tuệ 
sắc bén. Trong câu điều này người đó có thể chờ đợi [tassetam pãtikañkham] là hạng 
người ấy có thể mong chờ nhân đó, (tức là) có thể mong đợi được rằng người ấy sẽ chắc 
chắn đạt được nhân này, không phải nhân nào khác, nghĩa là có được chắc chắn. Trưởng lão 
Sãrïputta đã nói trong sự liên hệ đến không để sự mong muốn sanh khởi v.v, Ngài đã nói 
theo cách thức như sau: “vị ấy sẽ không khởi lên ước muốn”. 


Và ở đó vị ấy sẽ không khởi lên ước muốn [na chandam janessati]: vị ấy trong khi 
không biết cũng sẽ không cho sự ước muốn sanh khởi để đoạn trừ cấu uế đó. (vị Ấy) sẽ không 
nỗ lực [na vãyamissati]: (vị ấy) sẽ không có gắng để cho có sức mạnh lớn hơn. sẽ không 
nhiệt tâm [na vĩriyam ãärabhissati|: sẽ không nhiệt tâm tinh tấn (nguyên nhân) dẫn đến sức 
mạnh, tức là sẽ không để sự tỉnh tân được vận hạnh. Sãngano [cấu uế của tâm]: có sự bất 
tình với những cấu uế có ái luyến v.v, này. Có tâm bị ô nhiễm [samkili{thacitto]: là người 
có tâm bị nhiễm bắn, có một tâm vẫy bân, do chính câu uế của tâm, người có tâm bị cầu uế 
phiền não tắn công, có tâm hoàn toàn bị thiêu đốt bởi cấu uế phiền não. Sẽ từ trần [kãlam 
karissati] là sẽ chết. 


Seyyathãpï là seyyathã nãma: giống như. Bát bằng đồng [kamsapäti] là đồ đựng 
được làm bằng đồng. Äbhatã: đem đến. Mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về 
[äpanã vã kammärakulã vã] là (mang về) từ chợ hoặc từ nhà người thợ rèn, người làm bát 
đồng. Bị dính bụi [rajena]: bị (những thứ) dơ bân bám vào như bụi. Bị gỉ [Malena] là bị gỉ 
sét sinh ra từ chính cái bát đồng ấy. Bị bao phủ [pariyonaddhä]: bị bao phủ toàn bộ. Không 
được lau chùi [na ceva paribhuñjeyyum] là không được chùi rửa sạch sẽ bằng cách tây 
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rửa và đánh bóng v.v, rajãpathe: Ở trong chỗ có bụi bân. Lại nữa, pãtha [PãlT trong Tam 
Tạng] cũng tương tự y như vậy, có nghĩa là cất giữ ở nơi có bụi bân (có thể) thổi đến, hoặc 
để ở dưới gầm giường, hoặc đặt nó ở trong nhà kho, hoặc bên trong cái thùng cũng giống 
như lấy bụi rải rắc vào (cái bát đồng). Chỉ càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn 
[samkilitthatarã assa malaggahitä]: Điều này được giải thích như sau: (bát đồng) bị ô 
nhiễm hơn trước, bởi vì nó được đặt ở nơi có bụi bn, bị rỉ sét nhiều hơn trước do nó không 
được sử dụng và không được làm sạch, phải không? đây là lời quay ngược lại hỏi, nên hiểu 
ý nghĩa lời quay ngược lại hỏi như sau: này hiền giả Moggallãna bát đồng đó mà họ làm như 
vậy về sau sẽ ô nhiễm hơn trước, và sẽ gỉ sét hơn trước đến nỗi khó mà nhận biết hoặc không 
thê biết được là bát đất hay bát đồng, trưởng lão khi tiếp nhận lời này mới nói rằng là như 
thế đó thưa Ngài. Vị Tướng Quân Chánh Pháp [Sãriputta] khi xác nhận ví dụ thêm lần nữa 
đã nói lời như sau: cũng tương tự như vậy [evameva kho], trong lời đó nên biết các phép 
so sánh vị dụ như sau: 


Người vẫn còn câu uế phiền não giống như cái bát đồng nhiễm bắn, trong khi người 
ấy sử dụng cái bát đó để (làm lễ) xuất gia, vị Ấy cũng sẽ quay trở lại xuất gia trong hội chúng 
của những người làm việc nuôi mạng không chân chính như làm thầy thuốc chữa bệnh, v.v. 
Chăng khác gì vứt bỏ cái bát đồng nhiễm bản ở nơi có bụi bẩn vì không được sử dụng v.v. 
việc nuôi mạng không chân chánh v.v, như làm nghề thầy thuốc của vị ấy được học tập với 
thầy đạy học và thầy tế độ tương xứng (và) cái chết của người vẫn còn cấu uế phiền não sống 
trong sự vi phạm, là sống tà mạng có nghề thầy thuốc cũng giống như tình trạng của cái bát 
đồng đã nhiễm bản, nay lại càng nhiễm bân hơn trước. 


Và hơn nữa,cái chết vẫn còn cấu uế phiền não nơi vị ấy, người sống trong sự vi phạm 
này cần sám hối tội dukkata [tác ác] và đubbhãsira [ác khẩu] (cũng giống như tình trạng cái 
bát đồng đã nhiễm bản, nay lại càng nhiễm bần hơn trước). Ở đây, cái chết đầy cầu uế phiền 
não của vị ấy vững trú trong sự vi phạm này theo tuần tự cần sám hối pãcittiya [ưng đối trị] 
và fhullaccaya [trọng tội], sự vi phạm saighãdisesa [Tăng tàng], sự vi phạm pãrj¡ka [bất 
cộng trụ], và tạo ác nghiệp vô gián trọng tội [ananrariyakamma] như giết mẹ, giết cha v.v, 
giống như tính chất của cái bát đồng đã nhiễm bắn, nay lại càng nhiễm bân hơn trước. 


Samkthtfhacito kalamn karissafTIƯU cítha ca akusalacitena kalam KkarissafifHẪẦ na 
evamattho da†thabbo. sabbasafIa hỉ pakaticitena bhavangacitteneva kalam karonfti. ayam 
pana avisodhetva cittasantanam kalam karissaHti efamaltham sandhãya evam vuttoti 
veditabbo. 


Và ở đây, (người ấy) sẽ mệnh chung (với) tâm ô nhiễm [samkilitthacitto kãlam 
karissati]: không nên hiểu ý nghĩa như vây (vị ấy) sẽ mệnh chung với tâm bắt thiện. Bởi vì 
tất cả chúng sanh từ trần với tâm thông thường chính bởi tâm hộ kiếp. Lại nữa, người này 
tâm tánh đã không được thanh lọc, nên biết răng ý nghĩa đó đã được trưởng lão SãrTputta nói 
vậy để ám chỉ đến nội dùng này. 
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Dutiyavare  pariyodapeyyunti dhovanaghamsanasanhacharikaparimajjanadihi 
parisuddham adasamanndalasadisan kareyyum. na ca na1n raqjãpdatheti pubbe vufftappakare 
thanec qanikkhipiva Kkarandamafjusadisu và thapeyyumn, palvethetva vã nãgadante 
lageyyun. sesam vultanayanusareneva gahetabban. 


Trong phần hai lý giải như sau: nên được lau chùi: lau chùi sạch sẽ, làm cho nó giống 
như một tắm gương bằng cách rửa, đánh bóng và chà xát bằng tro mịn v.v. Và không để ơ 
nơi có bụi bẩn: không để ở những nơi đã đề cập trước đó, mà phải để trong hợp hoặc trong 
rương, hoặc gối lại, rồi lấy treo lên sảo dành riêng đề treo đồ. Các từ còn lại nắm lấy theo 
phương pháp đã được nói trước đó. 


upamasamsandana cettha evam veditabba — kilithakamsapdlisadiso sangano 
bhabbapuggalo. kililfhakamsapaHya paribhufjanamadim katva suddhafthane thapanam 
vya fasa puggalassa pabbajam labhamanassa pesalabhihkhunam  santike 
pabbaJjapafilabho. ye ovadamfi anusasanfi qppamaftakampi pamadam disva dandakammam 
katva Dunappunamm sikkhapermi, sarnkilifthakansapatiya aparakale 
parisuddhapariyodatabhavo viya tfassa puggalassa cariyupajjhayanamn anusikkhato 
qanukkamena sammavatftapafipatfi, eftha thitassa ananganakalakiriyd. 


Nhưng trong phần hai này nên biết việc so sánh sau đây giữa ấn dụ và hoán dụ như 
sau: hạng người có khả năng đắc đạo quả trong kiếp hiện tại [bhabbapuggala] vẫn còn cầu 
uế phiền não giống như việc sử dụng một cái bát đồng đã nhiễm bân v.v, vị ấy đến xuất gia, 
sau khi đã xuất g1a trong hội chúng của những vị có giới hạnh, giống như việc sử dụng một 
cái bát đồng đã nhiễm bản, sau đó đem cất vào nơi sạch sẽ. Thầy dạy học và thầy tế độ nào 
khuyến giáo, giảng dạy (vị ấy) sau khi đã nhìn thấy sự khinh suất dù chỉ chút ít cũng phải 
nhận hình phạt rồi tự nhận thức điều học, cái chết mà không có cấu uề phiền não của vị ấy, 
người noi gương theo thầy dạy học và thầy tế độ đó vững trú trong ân đức pháp này, là thực 
hành chân chánh theo tuần tự cũng giống như tính chất của cái bát đồng đã nhiễm bắn, nhưng 
sẽ được trong sáng sạch sẽ về sau. 


atha va anukkamena parisuddhe sile paHfthaya attano anuripam buddhavacanam 
ugoeanhữa dhutangan  samadaya qHano qnukHlakammafthanam gaheiva 
gãm4qnfasenaäsanavasa1 muñcitva panfasenasanavaso, ettha thiftassa ananganakalakiriya. 
aa va qnukkamena kasinaparkammam kawa  daithasamapattinibbattanena 
kilesavikkhambhanam, vipassanapadakajjhana vuihaya vipassanaya  kilesanam 
tadanganivaranam, sotäpattiphaladhigamo... pe... arahatasacchikiriyati cha thiiassa 
đqcCanfan ananganakalaRÑiriya eva. 


Và hơn nữa, cái chết trong lúc không có câu uế phiền não của vị ấy đã được thiết lập 
vững chắc ở giới đã được thanh tịnh, sau khi học lấy Phật ngôn phù hợp với bản thân rồi thọ 
trì hạnh đầu đà, nhận lấy đề mục nghiệp xứ hỗ trợ mình. Từ bỏ những trú xứ gần làng mạc, 
và sống ở trú xứ thanh vắng này theo tuần tự, so sánh với tình chất của cái bát đồng đã nhiễm 
bân, nhưng sẽ được trong sáng sạch sẽ về sau. Lại nữa, cái chết không có cầu uế phiền não 
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trong đoạn cuối cùng [tịch diệt Niết-bàn] của vị đang trong quá trình thực hành sự chuẩn bị 
biến xứ rồi bằng sự áp chế được phiền não nhờ tadañgapahäna [sự từ bỏ do thay thế chăng 
hạn như sự từ bỏ đối tượng xinh đẹp bằng việc quán xét đối tượng không xinh đẹp] chứng 
đắc Tu-đà-hoàn quả bằng minh sát...và chứng ngộ A-ra-hán, giống như tính chất của cái bát 
đồng đã nhiễm bân, nhưng sẽ được trong sáng sạch sẽ về sau. 


fatiyavare subhanimitant raga{thaniyam iihärammanam. manasi karissaffi 
fqsmim viDannassafi tam nimittan~ ãvajjissafi. ftassg subhqaninfftassa manasikqaradfi tassa 
puggalassa subhanimittamanasikarakarana. qnHddharụusessaffƯU himsissafi adhibhavissaH. 
rãgo hỉ uppajjanto kusalavaram pacchinditva sayameva akusalaqjavanam huha tiihanto 
kusalacittam anuddhamsetii veditabbo. sesamụu vuftanayanusareneva gahetabbam. 


Trong phần ba lý giải như sau, tịnh tướng: đối tượng khả ái là nơi vững trú của luyến 
ái. Sẽ tác ý: khi tịnh tướng đó tôn tại vị ấy cũng sẽ nhớ tưởng đến tướng đó. Do tác ý đến 
tịnh tướng của vị ấy: bởi do sự tác ý đúng đường lối đến tịnh tướng của người ấy. Sẽ theo 
khuấy động tâm: sẽ làm tổn thương, sẽ chế ngự tâm của vị ấy. tức là ai luyến nên hiểu rằng 
khi khởi lên đã cắt đứt việc thực hành thiện trở thành bất thiện theo sự diệt trừ thiện tâm 
đang an trú. Các từ còn lại nên nắm lấy theo cách thức đã nói. 


opammasamsandana panefha evam veditabba — parisuddhakamsapdlisadiso 
pakatiyaappaRileso ananganapuggalo. parisuddhakamsapaHlya naparibhufjanam adim 
katva rajapathe nihkhepo viya fassa puggalassa pabbqjjam labhamanassafi ilo param 
sabbam pathamavarasadisameva. 


Trong phần ba này nên biết việc so sánh sau đây giữa ân dụ và hoán dụ như sau: người 
không có cấu uế có ít phiền não theo lẽ thường, giống như cái bát đồng sạch sẽ, vị ấy đến 
xuất gia (cũng sẽ quay trở lại xuất gia trong hội chúng của những người làm việc nuôi mạng 
không chân chính như làm thầy thuốc chữa bệnh, v.v.) giống như việc không sử dụng cái bát 
đồng sạch sẽ đó, lại vẫn cất giữ nó ở nơi có bụi bân. Kê từ đây, tất cả các từ tương tự trong 
phần thứ nhất. 


cafutthavare subhaninittain0 na mandasi karissadfflUL tasmim sativirahabhavafo tam 
nimittan nãvajjissaH, sesamu dutiyavaranusarena veditabbam. “ayam kho, avuso "tiadi “ko 
nu kho, ãvuso ”tiadimhi vuftanayameva. 


Trong phần thứ tư lý giải như sau: Sẽ không tác ý đến tịnh tướng: sẽ không nhớ lại 
đến tướng đó, bởi vì không có sự tách biệt khỏi sự ghi nhớ trong tướng đó. Các từ còn lại 
nên biết theo phương thức trong phần thứ hai. “Này hiền giả Moggallãna, đây là nhân”, có 
cách thức như đã được nói trong câu rằng: “Này hiền giả Sãriputta, cái gì làm nhân” 


60. idani tam anganam nanappakarao  pakafam karaäpefuIKqämenayasmafa 
mahaãmoggallanena “anganan anganan ”tiadina nayena pu{‡ho tam byaäkaronto pãpakanda1 
kho ctam, aãvusotiadimaha. tattha icchữywacaränanfi icchaya avacarandm, icchavasena 
ofinynan pavaffãnan nãnappakaranam kopappaccayananii attho. yata tdhekqccassäti 
yena idhekaccassa evam iccha uÐĐdj/eyya, tam thanam tam kaăranam VỤ/adtL aHthi, 
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upalabbhafli vuttamn hoi. ñäpanno dssanfi apanno bhaveyyam. na ca mãn" bhikkhi 
janeyyHnti bhikkhu ca mam na jãneyyum. kùn panettha thanam, labhatthikata. labhatthiko 
hỉ bhikkhu pakaHyapi ca kalapufno manussehi sakkatfo garukafo evan cinteti “apaftim 
apannam bhikkhu1m therä ñaftvta majjhimanam đrocemii, te navakanam, navaka vihare 
viehäsadadInam, te ovadan agataänam bhikkhunina1n, evam kamena cafasso parisa jãngHÍi. 
evamassa labhantarayo hoti. aho vatãhamụ apaffiñca vata apanno assam, na ca man DPhikkhu 
janeyyun tỉ. 

[60] Bây giờ, trưởng lão SãrTputta, (người đã được hởi) bởi trưởng lão 
Mahãmoggalläna mong muốn để Ngài giải thích rõ ràng rằng cầu uế phiền não bằng nhiều 
phương diện khác nhau, với cách thức như sau: “Thưa Ngài lời mà ngài gọi là cấu uế, cấu 
uẽ, đây là tên gọi của cái gì?” Khi được hỏi như vậy (Ngài) đã đáp rằng: “cấu uế này là tên 
gọi của sự thực hành thấp hèn là ác bất thiện.” Ở đó iechãvacaram là sự thực hành thấp 
hèn (là ranh giới của sự ham muốn), có ý nghĩa là bất thiện, vận hành theo sự tham muốn, 
sự sân hận và sự ích kỷ ở nhiều khía cạnh, đã đi xuống là vận hành theo sức mạnh của sự 
tham muốn. Nguyên nhân khiến sự tham muốn sanh khởi cùng một số tỳ khưu trong 
Phật Giáo có ý nghĩa giải thích rằng sự tham muốn này có thê khởi lên nơi một số vị tỳ khưu 
do nhân nào, nhân đó có sự tham muốn là vị trí, tồn tại, hiện hữu, tìm kiếm được. äpanno 
assam bằng ãpanno bhaveyyam [nếu ta có phạm điều giới]. na ca mam bhikkhũ 
jãneyyum bằng bhikkhũ ca mam na jãneyyum [(mong rằng) chư tỳ khưu đừng có biết ta 
đã phạm điều giới], trong câu “mong rằng chư tỳ khưu đừng có biết ta đã phạm điều giới” có 
gì làm nhân? có nhu cầu về lợi lộc làm nhân. Vị tỳ khưu có nhu cầu về lợi lộc theo lẽ thường, 
là người đã tạo phước và là người mà tất cả nhân loại đồng cung kính, thê hiện sự tôn trọng, 
mới suy nghĩ như thế này vị tỳ khưu đã phạm điều giới, vị trưởng lão sau khi biết đến nói 
với các trung hạ tỳ khưu. các trung hạ tỳ khưu nói với các tân niên tỳ khưu, các tân niên tỳ 
khưu nói với người dụng tàn thực trong tịnh xá v.v, những người ấy sẽ nói với các tỳ khưu 
ni đến nghe lời giáo huấn, bốn hội chúng biết nhau theo thứ tự như vậy, khi đã như vậy là 
lợi lộc của ta sẽ suy giảm, thật đáng xấu hồ! nếu ta thật sự có phạm điều giới, mong chư tỳ 
khưu đừng có biết ta đã phạm điều giới. 


yam tan0 bhikkhuu bhikkhũ jãneyyunti yena karanena tam bhikkhum añne bhikkhu 
janeyyumun, tam karanam vừjaHi kho pana atthiyeva, no natthi. therä hỉ ñafva majjhimanamụ 
ãrocemi. evailn so pubbe vuftanayena callisu parisasd paka‡o hofi. evam paka‡o ca 
ayasabhibhiuto gãmasafampi pavisiva ummarasatesd thanesd tuữchiwaã yathadhotena 
paftena nikkhamdafi. tato jänanfi manụ bhikkhi ãpatf pannofli ftehi camhỉ eva nasitofi 
cintefva, ii so Kupito hoti qppdffo so imìina karanena kupito ceva hoti Kodhabhibhuto 
appafifo ca domanassabhibhio. 


Nguyên nhân chư tỳ khưu có thể biết được vị tỳ khưu ấy phạm điều giới: lý do khiến 
chư tỳ khưu khác có thê biết được chuyện đó có, chắc chắn có, không phải không có. Bởi vì, 
các trưởng lão sau khi biết đến nói với các trung hạ tỳ khưu, khi đã như vậy các vị sẽ biết 
nhau trong bốn hội chung theo cách đã nói. Và trở thành người mang tai tiếng khi có nhiều 
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người biết đến, sau khi đi đến một trăm ngồi nhà, lau chân tại một trăm ngưỡng cửa cũng rời 
đi với cái bất trống rồng. Kể từ đó mà chư tỳ khưu biết ta là người phạm điều giới, sau 
khi vị ấy suy nghĩ ta bị chư tỳ khưu ấy làm cho mất mắt bởi những biểu hiện như vậy, cũng 
trở nên giận đữ bởi nguyên nhân đó. Trở nên bất mãn: bởi nhân này vị ấy đã giận dữ, không 
những bị sự tức giận chế ngự, VỊ ây bất mãn, mà còn bị sự sân hận chế ngự. 

}yo ceva kho ãvwuso, kopo y0 ca qp0paccayo HbhqydgmmefdI-I q19dI1AđHfÌ, ãvu5O, ÿO cãyØ1 
sankharakkhandhasangahito kopo, yo ca vedanakkhandhasangahito appaccayo, efam 
ubhayamnn angananii evamettha attho dalthabbo. idañca tãdisanam puggalanan vasena 
vuttam. lobho pana imassa anganassa pubbabhagavasena, moho sampayogavasenapi 
gahitoyeva hot. 

Này hiền giả, sự giận dữ và bất mãn, cả hai điều này đều là cấu uế: này hiền giả 
sự giận g1ữ nhiếp thâu hành uân, và sự bất mãn nhiếp thâu thọ uẫn, cả hai đều gọi là cầu uề 
của tâm nên phải biết ý nghĩa lời giải thích ở đây như vậy. Và lời này đã được Ngài nói theo 
tướng trạng của hạng người như thế ấy. Lại nữa tham với sức mạng là pháp dẫn đầu của cấu 
uế này, còn si mê chính là sự nắm lẫy với khả năng phối hợp (với tham). 


qnuraho manfi purimasadisameva bhikkhum gahetva vihäraDaccanfte senäsanan 
pavesetvra dvaãram thaketva codemte icchaH. thãnaụ kho panefdnfi ctan0 Karanam VỤjati, 
yam tam Phikkhum catuparisamajjhe qneva byaftä vinta “faya asukamhi nãma thăne 
vejjakammam katan  tiadina nayena codeyyMm. so catisu parisasu paka†o hofi. evan pakaƒo 
ca ayasabhibhutoti sabban purimasadisameva. 


(mong chư tỳ khưu quở trách) ta ở nơi kín đáo: có nghĩa là vị tỳ khưu chẳng hạn 
như vị đầu tiên [phạm điều giới] mong chư tỳ khưu dẫn tôi vào chỗ trú ở cuối tịnh xá, đóng 
cửa lại rồi khiển trách. sự tình này có thể xảy ra: nguyên nhân này có thể có được là chư tỳ 
khưu, những vị thiện xảo đã tiếp nhân sự hướng dẫn, rồi có thể dẫn vị tỳ khưu ấy đến giữa 
tứ chúng rồi khiển trách theo phương thức có sự bắt đầu như sau: “Ngài đã làm nghề thầy 
thuốc ở trong chỗ tên đó. Còn câu nói vị ấy sẽ xuất hiện trong bốn hội chúng, vị ấy cũng sẽ 
xuất hiện tương tự như thế này trở nên mất danh vọng, tất cả giống như nội dung ban đầu 
thôi. 

sappafipuggdlofi samano puggalo. samãnöofi sãpattiko. pafipHggaloti codako. ayam 
sapaftikeneva codanam icchati, tvampi Imañcimanca äãpatftim apanno, tam tãva pafikarohi 
paccha mam codessasifti vaftMn sakkaflL mañnñamano. apica jätiadihipi samano puggalo 
Sappad{ipuggalo. ayañhi qdano jaldya kuliena bahusaccena byatfataya dhufangenaH 
evamadhipi samaneneva codandarmn icchati, tadisena vuttam natIidukkham hotiti manñamano. 
appafipuggalotiL cftha ayuHo pafipuggalo appafipuggdlo. imehi apaltadihi asadisatfta 
pajisafui pafisallo codako bhavitttin ayuffoti vuttamna hoti. IH so KHpHOfi it so Imãya 
appafipuggalacodanaya evarn kupito hofi. 


Một tỷ kheo đồng phạm: người ngang bằng nhau, là người phạm điều giới, gọi là 
người đồng phạm. Đồng phạm là phải sám hối tội như nhau. Người không đồng phạm là 
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người khiển trách. Vị tỳ khưu này muốn buộc tội vị tỳ khưu phạm điều giới tương tự bởi vị 
ấy hiểu rằng sẽ nói (chống đối) rằng chính Ngài cũng phạm điều giới, trước hết, Ngài phải 
chịu nhận hình phạt, rồi sau đó mới buộc tội tôi. Lại nữa người đồng phạm theo cách sanh 
(jãti) v.v, gọi là người đồng phạm. (tức là) vị tỳ khưu này muốn sự khiến trách chính những 
vị đồng phạm hội đủ đức hạnh là với dòng dõi, với chủng tộc, với sự học rộng hiểu nhiều, 
với kinh nghiệm hiểu biết và sự thực hành hạnh đầu đà [dhutanga] của bản thân, vị ấy trong 
khi suy nghĩ rằng đau khổ nhất mà người đó đã nói không có. Ở đây, vị không đồng phạm: 
không tương thích với nhau được gọi là không đồng đăng nhau, trong lời này không phải 
người không ngang bằng nhau. (tức là) người là kẻ thù địch, là đối thủ không nên khiến 
trách, bởi không ngang bằng theo điều giới phạm v.v, do nguyên nhân như vậy vị ấy trở 
thành giận dữ: do nguyên nhân như vậy vị ấy trở thành giận dữ bởi sự buộc tội của người 
không đồng phạm. 


cafutthavare ho vatãti “aho vatfa re amhakam panditaha, aho vata re amhakam 
bahussutaka tevijjaka tỉ (d1. nỉ. l29]) garahayam dissati. “aho vafa mam daharamyeva 
samanaw rajje abhisinceyyun Tỉ (mahava. 57) palhanayadm. idha patthanayameva. 
pafipucchitva pafipucchitvrafl punappunau pucchifva. ayamu bhikkhu labhaHthiko bhagavato 
aanam pafipucchitabbam icchaH, tanca kho anumatipucchaya, no magsean va phalam va 
vipassanarn vã antardm katva. ayanhi passafi bhaøgavantam saripuftadayo mahathere “tam 
kửủn maññnasi, sariputta, moggallana, kassapa, rahula cakkhum niccamụu va aniccam vã tỉ 
evam parisamajjhe palpucchiwa palpucchitva dhammam desentdanu, manusse ca “tesa 
pandita thera satthu citam aradhenH 1i vannan~— bhanamte, labhasakkarañca upaharqnEe. 
tasma tam labhasakkaradm icchanto evarn cimtetva nikhanitva thapitakhanu viya bhagavafo 
puratova holi. 


Trong phần thức tư [nói về bốn sự thực hành thấp hèn], aho vatã: được sử dụng trong 
lời quở trách cũng có chẳng hạn như: “Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng tai! 
Ngươi thật là nhà đa văn đồn mạt của chúng ta! Ngươi thật là nhà tỉnh thông ba quyển Vệ 
Đà đốn mạt của chúng ta.” (đĩ. ni. 1.291). Được sử dụng trong sự ước muốn (cũng có) chăng 
hạn như: “Thật sung sướng ước gì họ tấn phong ta chính trong thời niên thiểu, mạnh khỏe 
lên làm vua!” (mahäva. 57). Ở đây, aho vatä chỉ được sử dụng trong ý nghĩa mong muốn. 
pafipucchitvä pafipuechitvä: đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Vị tỳ khưu có nhu cầu lợi lộc này 
muốn được đức Thế Tôn phải hỏi đến tôi, và hỏi vấn đề chung chung, không phải hỏi đến 
đạo, hoặc quả, hoặc minh sát mà làm cho (vị ấy) đáp không được. Bởi vị này thấy đức Thế 
Tôn hỏi các vị đại trưởng lão như trưởng lão SãrTputta v.v, ở trong giữa hội chúng này rằng: 
“Này Sãriputta, Moggallãna, Kassapa, Rãhula, các ông hiểu ý nghĩa này như thế nào? con 
mắt là thường hay vô thường?” Rồi thuyết giảng Giáo Pháp và thấy quần chúng nói lời tán 
thán ân đức của trưởng lão đó rằng: “trưởng lão ây là bậc trí tuệ làm vừa lòng bậc Đạo Sư”, 
(trưởng lão) nhận được lợi lộc và sự cung kính từ họ mang đến cúng dường những trưởng 
lão ấy. Vì thế, vị ấy khi mong muốn lợi lộc và sự cung kính đó, đã suy nghĩ như vậy đã đi ra 
khỏi đứng trước mặt của đức Thế Tôn giống như một khúc gỗ đã được dựng đứng. 
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ti so kupioti atha bhagava tam amanasikarivava aññam theram palpucchitva 
dhammamm deseti, tena so Kupitfo hoti bhagavato ca therassa ca. katham bhagavato kuppafi2 
“ahamụw pabbajitakalato pabhutli gandhakuliparivenatOG bahinikkhamanam na janãmi, 
sabbakalam chaãyava na vjahãmi, mam nama pucchiwa dhammadesanamafIampi nafthi. 
tammuhuttam difhamattakameva theram pucchiva dhammam desefT tỉ evam bhagavato 
kuppaHi. katham therassa Kuppati? “ayan mahallakatthero bhagavato purato khanu viya 
nisidaHi, kada nu kho imam dhammakammika abhabbafthanan papetva nìharissanH, ayañhi 
yadi imasmim vihaãre na bhaveyya, avassam bhagava maya saddhim sallapeyya ”tỉ evam 


therassa kuppdalti. 


Vị ấy giận dữ: về sau đức Thế Tôn không đề ý đến vị ấy nữa, nhưng Ngài lại hỏi một 
trưởng lão khác, rồi thuyết giảng Giáo Pháp. Vì thế, vị ấy nổi giận luôn cả đức Thế Tôn và 
trưởng lão. Nồi giận với đức Thế Tôn như thế nào? Từ khi xuất gia, không biết để đi ra ngoài 
khu vực Hương Thất, mỗi thời không bao giờ rời xa như hình với bóng, thậm chí chỉ hỏi tôi, 
rồi thuyết giảng Giáo Pháp cũng không có, (Ngài) hỏi trưởng lão mới nhìn thấy chỉ trong 
chốc lát, rồi thuyết giảng Giáo Pháp. vị ấy giận dữ vị trưởng lão như thế nào? (vị ấy) giận 
dữ với trưởng lão như thế nảy vị sư già này ngồi trước mặt đức Thế Tôn như một gốc cây. 
Khi nào vị trưởng lão Dhammakammika [pháp sư]? sẽ đưa vị sư già này đến vị trí của người 
không thê chứng đắc đạo quả, rồi trục xuất (khỏi hội chúng), vì nếu không có vị tỳ khưu này 
thì trong ngôi Tịnh xá này thì đức Thế Tôn chắc chắn nói về ta. 


purakkhatva purakkhatvdtii purafO puratfo Kafva, samparivarefval vuttam hoti. 
ayampi labhatthikoyeva, ayanhi passati bahussute bhiRkkhu mahaparivarena gama1m 
pavisamte, cefiyan vandante, tesafñca tam sampattimn đisvã upäsake pasanne pasannaäkãran 
karonfe. tasma evam icchati. kupifoti ayampi dvisu thãnesu kuppati bhikkhinam therassa 
ca. katham bhikkhunam? “me yadeva mayhan uppajjafi civaran vã pindapdalfo và, tam 
gahetva paribhufjanii, mayhanụ pana paftacivaram gahetva pi{thito agacchamtopi naHhï "tỉ 
evam bhikkhunam kuppati katham therassa? “eso mahallakatthero tesu tesu thaãnesu 
sayameva pañnaydri, kudassu nãma nam dhammakammiha nikkaddhissanii, imasmim asaH 


_1J 


qYaSSam maInyeva parIVaressanf1 ` ti. 


Có thể vay quanh ta: đã thực hiện ở phía trước, tức là vay quanh [cả phía trước và 
phía sau]. Ngay cả vị tỳ khưu này cũng là một người ham muốn lợi lộc. Vì vị tỳ khưu này 
nhìn thấy các tỳ khưu đa văn bước vào làng cùng với các tỳ khưu tùy tùng đang đảnh lễ bảo 
tháp và thấy các cận sự nam tịnh tín (nơi chư tỳ khưu), bởi nhìn thấy đức hạnh ấy của những 
vị đó, thê hiện qua cách cư xử của những người tịnh tín. Vì thế, (vị ấy) mong muốn điều này. 
Đã giận dữ: vị tỳ khưu này đã giận dữ do hai lý do là giận giữ chư tỳ khưu và vị trưởng lão. 
(vị ấy) đã giận dữ chư tỳ khưu như thế nào? “Các £) khưu này chỉ lấy y phục hoặc đô ăn khất 
thực phát sanh đến tôi, sau khi nhận lấy vật đó rồi thọ dụng, nhưng không ai đến sau nhận 
lấy bình bát và y phục của tôi.” Đã giận đữ trưởng lão như thế nào? “[ÿ /rướng lão này đã 
xuất hiện ở nơi đó lúc nào, trưởng lão Dhammakammika sẽ nắm lấy vị ấy ra khỏi, khi không 
có vị trưởng lão này, chư tỳ khưu chắc chắn sẽ vây quanh ta.” 
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bhattaggeld  bhojanafthane dqggasandaHfiB sanghattherasanam.  qggodakanti 
dakkhimodaham  qaggapitdant sanghattherapimdam sabbaltha vã agganHi 
pamtadhivacanametam. tattha qhameva labheyyanfi icchaä natimahasavdjja. na añño 
bhikkhu labheyaHl pana diimahasavdgja qyampi labhathiko pasadiko hoti 
ciyvaradharandadihi, kadaci pabbqjdH, kadaci vibbhamdHi. tena so pubbe laddhapubbam 
ãsanadim paccha alabhanto evam cintesi. na so Phikkhu labheyyäati na so bhikkhu theranam 
qaggãsanadisu fadanusarena majjhimanam aññesañca navãnam kadäci yam va tam va 
sabbamihmam asanadimn labhati kupifot ayampi dvisu thãnesu kuppatfi manussãnañca 
theranañca. katham manussanam? “ime mangaladIsu mam nissaya bhikkhh labhamHi, efe, 
bhame, cHake bhikkhu gaheva amhakam qnukampalm karotha Tỉ vadamti idani 
tammuhuttam dilthamafakam mahallakattheram gahetva gata, hotu idani, nesam kicce 
uDpanne jãnissãm1 "tỉ evam manussananụ KuppdHi. katham theranam? “me nãma yadi na 
bhaveyyu1m, mamyeva manussa nữnanteyyun "tỉ evam theraänaụnụ kuppdlti. 


Trai đường: là nơi dùng để thọ dụng vật thực. Chỗ ngồi tốt nhất: là chỗ ngồi dành 
cho trưởng lão Tăng. Nước uống tốt nhất: là nước uống cúng dường với lòng thành kính. 
Thực phẩm tốt nhất: là thực phẩm khất thực dành cho trưởng lão Tăng. Hơn nữa, ở mọi 
trường hợp đều sử dụng từ “tốt nhất” đây là từ dùng để chỉ những thứ thượng hạng. Ở đây, 
cả hai sự ước muốn này, mong răng chỉ riêng mình ta có thể nhận được, không phạm đại 
tội; còn tỳ khưu khác không nên nhận được, phạm đại tội, vị ty khưu muốn được lợi lộc 
này là người đáng mến với việc cất giữ ý áo v.v, thỉnh thoảng xuất gia, đôi khi lại hoàn tục. 
Bởi vậy, vị ấy về sau không được ngồi vào vị trí mà bản thân đã từng ngồi trước đó, mới suy 
nghĩ như vậy. Vị tỳ khưu ấy không nên nhận được, vị tỳ khư đó khi ngồi ở vị trí cao v.v, 
của các vị tỳ khưu trưởng lão, đối với những trung hạ tỳ khưu và tân niên tỳ khưu khác cũng 
làm theo cách tương tự, thỉnh thoảng cũng được chỗ ngồi bình thường hoặc thấp hơn tất cả 
hoặc không có chỗ. Giận dữ: chính vị tỳ khưu này giận dữ trong hai nguyên nhân, là (giận 
dữ) tất cả mọi người và các trưởng lão. Giận đữ với tất cả mọi người người như thế nào? 
Những người này nương tựa ta nên mới được chư tỳ khưu chúc phúc, họ đến nói rằng “bạch 
Ngài, xin các Ngài vì lòng bi mẫn thỉnh chư tỳ khưu chừng này trợ giúp chúng tôi. Nhưng 
bây giờ (vị ấy) đưa đến vị trưởng lão già chỉ được nhìn thấy trong thời gian ngăn, vậy là đủ 
TỒi, từ nay VỀ sau, phận sự của họ xảy ra, tôi sẽ biết (đáp trả). Giận dữ vị trưởng lão như thế 
nào? Thông thường nếu như không có vị trưởng lão này thì mọi người phải thỉnh mời riêng 
mình ta mà thôi. 

qnurnodeyyanH anumodanam kareyyam. ayampi lãbhaftthko yam vã tam vã 
khandanumodanam janđH, “so anumodanafthane bahH mãlugama agacchanH, ft mam 
sananiva tato pabhuti thalakabhikkham dassanH tỉ patthento evamn cintesi. fhữngnfi 
bahussutanaln anumodana bhárno, tena bahussufto anumodeyydfi vuftam hoi. kupifoti 
aqyampi fisu {hanesu kuppaliL manussanam therassa dhammakathikassa ca. katham 
manussanamn? “me pubbe mamyeva upasankhamiwa yãcami amhakam naãgatthero 
amhakam sumanatthero anumodadf ti, qj]a pana navocun tỉ eVa\ manussana1n\ kupÐaH. 
katham therassa? “ayam sanghatthero 'tumhakam kulupakam nagattheran sumanaftheram 


154 


05 - Giải thích Kinh Không Uế Nhiễm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Ananganasuttavannana QUYÊN 1 


_>? 


upasankamatha, ayan0? anwmodissalfi na bPhanaH 1Ì evamn therassa kuppaH. katham 
dhammakathikassa? “therena vuttamatteyeva paharamụa laddhakukku{o viya turilaturitam 
vassdatfi, mam nãma nihkaddhanta natthi, imasminhi asati qhameva anumodeyyan tỉ evam 
dhammakathikassa kuppati. 


Nên tùy hỷ: nên hoan hỉ thọ lãnh. Ngay cả vị tỳ khưu này là người mong muốn được 
lợi lộc, biết được việc tùy hỷ ở từng giai đoạn, vị ây suy nghĩ mong muốn như vầy “ở nơi 
đây tùy hỷ, các bà nội trợ cùng nhau đi đến rất nhiều, họ đã biết ta, kể từ đây tôi sẽ cúng 
dường vật thực trong khay. Nhân thiết lập: sự hoan hỷ thọ lãnh là gánh nặng [bhãra], phận 
sự của chư tỳ khưu, là vị đa văn, bởi vì Ngài đã nói rằng vị tỳ khưu bậc đa văn cần phải hoan 
hỉ thọ lãnh. Giận dữ: vị tỳ khưu này giận dữ do 3 nguyên nhân là giận dữ mọi người, giận 
dữ bậc trưởng lão, và giận dữ vị pháp sư. Giận dữ mọi người như thế nào? “trước đây những 
người này đến kiếm mình tôi nài nỉ, thỉnh mời Ngài trưởng lão Nãøa của tất cả chúng ta hãy 
tùy hỷ, xin kính mời Ngài trưởng lão Sumana của tất cả chúng tôi, nhưng hôm nay lại không 
nói (không thỉnh mời). Giận giữ vị trưởng lão như thế nào? “Vị trưởng lão Tăng này không 
nói răng các Ngài hãy cùng nhau đi kiếm trưởng lão Nãga, trưởng lão Sumana là những vị 
thường xuyên lui tới gia đình của các Ngài, vị này sẽ nói lời tùy hýỷ. Giận dữ với vị 
Dhammakathika như thế nào? Khi trưởng lão nói xong chỉ bấy nhiêu, thấy (trưởng lão 
Dhammakathika) công kích như một con gà bị đánh, Không có aI trục xuất vị này ra khỏi, 
vì nếu không có vị này, chính ta là người có thê tùy hý thọ lãnh. 


qrãmagatandamf vihäre sannipalflanam. ayampi labhatthRo yam và tam va 
khangdadhammakatham jãnđti, so passafi tađisesu thaãnesu dviyojanafiyojanafo sannipafifva 
bhikkhHi sabbaratHiRani dhammassavanani sunante, tufthacite ca dahare vã sãmanere vã 
sadhu sadhữH mahasaddena sadhukaram demte, tato dutiyadivase antogamagate bhikkhu 
upasaka pucchanti “ke, bhante, dhammam kathesun tỉ. te bhananfi “asuÄo ca asuko ca tì. 
tam suiva pasannaã manussa dhammakathikanan mahasakkardmu karonti. so tan icchamano 
evam cintesi. thãngnti bahussutanamm vinicchayakusalanam dhammadesana bhaãro, tena 
bahussuto deseyydliL vutq—ẻ hoi. kHpitof catHppadikam gathamDpi vaffMn okasam 
alabhamano kupito hoti aftano mandabhavassa “ahañhi mando duppanfo kuto labhissami 
desetun ti. 


Người đi đến tịnh xá là người hội hợp trong tịnh xá. Ngay cả vị tỳ khưu này có nhu 
cầu lợi lộc, biết được chút ít việc thuyết pháp đơn giản, vị ấy nhìn thấy chư tỳ khưu đến từ 
hai trăm, ba trăm do-tuân ngồi hội hợp lắng nghe thuyết pháp thường xuyên suốt cả đêm, 
hoặc nhìn thấy các tỳ khưu trẻ hoặc các vị sa-di vui mừng đã thốt lên tiếng “Lành thay! lành 
thay” các nam cư sĩ và nữ cư sĩ cùng nhau hỏi các tỳ khưu đi vào làng vào ngày thứ hai 
“Kính thưa Ngài, vị tỳ khưu nhóm nào thuyết Pháp?” Các vị tỳ khưu ấy nói: “vị tỳ khưu đó, 
vị tỳ khưu đó.” Sau khi mọi người đã nghe như thé, rồi tịnh tín cùng nhau đến đề tỏ lòng tôn 
kính cùng vị Pháp sư ấy. Vị tỳ khưu ấy, có ước muốn lợi lộc đó, (vị ấy) khởi lên suy nghĩ 
như vậy. Nguyên nhân thiết lập: sự thuyết giảng Giáo Pháp là phận sự của chư tỳ khưu, là 
bậc đa văn, người thiện xảo trong việc lý giải, bởi thế mới nói răng rằng tỳ khưu bậc đa văn 
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nên thuyết Pháp. Giận dữ: khi không có cơ hội đề nói dù chỉ một kệ ngôn bốn câu, cũng tự 
nổi giận là kẻ ngu, bởi ta là kẻ thiểu trí, ở đâu (ta) sẽ được thuyết pháp. 


bhikkhUuHmmanti ovadatham và uddesaHham va paripucchattham va 
pujakaranatham va aramam aãganfva sannipaHtabhikkhunmam. ayampi labhatthiko, 
tassevan hoi ima mahakulaä pabbajia bhikkhumiyo, tăsu kulesu pavisefva nisinnasu 
manussaã pucchissanti “kassa santike ovadan va uddesam va paripuccham va ganhatha 1i. 
tato vakkhanti “asuko nama ayyo bahussufo, fassa detha karotha 1i, tenassa evam iccha 
uppaJJati. thãngnti ovadadayo nãma bahussutanammn bharo, tena bahussufo deseyyafi vuftam 
hoti. kupiofi ayampi dvisu thãnesu kuppatl, tãsañca bhikkhunmam “Imã pubbe mam 
nissaya uposathappavaranadini labhamti, ta idani fammuhuttam 
difthamatIakamahallakattherassa santikam gala T1. dhammakathiRassa ca “esa imasam 
sahasa ovadam adasiyeväa ti. 


Chư tỳ khưu ni: cùng các chư tỳ khưu ni sau khi đã đi đến tịnh xá rồi ngồi xuống để 
tiếp nhận lời giáo huấn, hoặc để tụng đọc, hoặc để hỏi, hoặc thực hành việc cung kính. Ngay 
cả vị tỳ khưu này người có sự mong muốn lợi lộc, vị ấy có suy nghĩ như vầy chư tỳ khưu ni 
nảy xuất gia từ dòng dõi to lớn, khi các vị ấy đến ngồi trong các dòng dõi, mọi người sẽ cùng 
nhau hỏi rằng các Ngài cùng nhau tiếp nhận lời giáo huấn từ, hoặc để tụng đọc, hoặc để hỏi 
trong hội chúng của vị nào? từ việc hỏi đó chư tỳ khưu ni sẽ đáp rằng vị trưởng lão tên đó, 
vị ấy là bậc đa văn, các vị hãy cúng dường (đồ vật) thực hành (cung kính) đối với Ngài, vì 
thế sự mong muốn lợi lộc khởi lên nơi vị ấy. Nguyên nhân thiết lập: việc giáo huấn là phận 
sự của những bậc đa văn, vì thế Ngài đã nói răng vị tỳ khưu là bậc đa văn nên thuyết giảng. 
Giận dữ: vị tỳ khưu giận đữ do hai lý do là giận đữ chư tỳ khưu ni đó (cho rằng) trước đây 
những vị tỳ khưu ni này nương tựa ta mới có được ngày lễ bố-tát và lễ tự tứ v.v, nhưng bây 
giờ chư tỳ khưu đó lại đến trú xứ của trưởng lão già chỉ mới nhìn thấy trong thời gian ngắn 
và giận dữ vị Pháp sư đã ban lời huấn từ cho chư tỳ khưu ni đó nhanh chóng tương tự. 


upãsakãnganfi, ãrãmagafänan upäsakaãna1. nissa{†hakammanta nama mahaãupaäsakä 
honti, te puftabhatukanan kamma1m niyyatefva dhamma1n sunanfã vicardnti, aqyd1n fesam 
desetun icchall, kùn karana? Ime pasidiwa upãsiKanampi ãrocessamii, tafo saddhim 
upasikahi mayhameva labhasakkaram upaharissanHti. thãnga bahussufeneva yojetabbam. 
kuptfoti ayampi dvisu {hãnesu kuppatl, upãsakãnañca “Ime aññattha sunanti, amhakam 
kulupakassa santike sunamati nãgacchamti, hofu idani, tesana uppanne kicce jänissaml tỉ 
dhammakathikassa ca, “ayametesam desef ` ti. 


Cùng các cận sự nam, các cận sự nam đến tịnh xá là những cận sự nam lớn (tuổi), 
đã từ bỏ công việc, các vị ẫy giao lại việc làm cho con, cho em rồi đi tìm kiếm lắng nghe 
Pháp. Vị tỳ khưu này mong muốn thuyết Pháp cho những cận sự nam đó. Vì sao? Bởi vì 
những người này đã tịnh tín nơi vị khưu này, sẽ nói cho những cận sự nam biết, từ đó sẽ 
cũng với những cận sự nam đó đem lợi lộc và sự cung kính đến cúng dường cho một mình 
ta. Vị thế cần phải kết hợp với nguyên nhân thiết lập vào vị tỷ kheo bậc đa văn. Giận dữ: 
vị tỳ khưu này giận dữ do hai nguyên nhân là giận dữ các cận sự nam như sau: những cận sự 
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nam đó lắng nghe Pháp ở chỗ khác, chúng tôi không đi đến nghe pháp từ tỳ khưu thường lui 
tới gia đình, vậy là đủ rồi, từ nay về sau, khi họ có việc, tôi sẽ biết (đáp trả). Và giận đữ vị 
Pháp sư vì vị này đã thuyết Pháp đến cho họ. 

Upäsikãnanfi äramagatanam. upaska nama äsanapujadikaranatham vã 
uposathadivase vã dhammassavanattham sannIpatitä. sesam upasakaväre vuttanayameva. 


Cùng các cận sự nam: các cận sự nam đi đến tịnh xá, hội hợp để trải tọa cụ và thực 
hành việc cung kính v.v, hoặc để nghe Pháp trong ngày trai giới uposatha. Nhừng từ còn lại 
đã giải thích có cách thức tương tự như đã nói trong phần cận sự nam. 


Sakkareyyunfi sakkaccafñca kareyyum, sundarafñca kareyyum. Imina aftani kãram 
kariyamanamn sakkaccam Kkatanca sundaranca pattheti. garuụw kareyyHHti bhariyam 
kareyyuu. imina bhikkhuhi aitänamn garulfhane t{hapiyamanam pattheti. HãHeyyHHfi 
PÙäyeyyum. pHjeyyMHfi evain sakkarontä garum\ karontä mãnentã paccayehi pHjeyyHHfi 
paccayapwjam pattheti. thữngnfi “pịyo garu bhãvaniyo ”1Ì vuftappakaro bahussufo ca silava 
ca etam vidhin arahati tena bhikkhi evariparn evarn kareyyumti vuftam hotl. Kupifofi ayampi 
dvisu thanesu Kuppati bhikkhunanca “Ime etamn sakkqromfi ti therassa ca “masmim asafi 
mamyeva sakkareyyun tỉ. esa nayo itO paresu Íisu VãreSU. 


Nên cung kính: không những nên kính trọng mà còn thực hành cho tốt đẹp. Nên cung 
kính này vị ẫy ước muốn cho họ thể hiện sự cung kính được thực hiện bên trong chính bản 
thân và được làm bằng sự kính trọng và được làm cho tốt đẹp. Nên tôn trọng: nên làm cho 
nặng, vị ấy ước muốn cho chư tỳ khưu đặt (vị ấy) ở vị trí làm thầy. Nên kính trọng: hãy yêu 
quý. Nên cúng dường: vị ấy mong muốn cúng đường các món vật dụng mọi người khi tôn 
trọng, kính trọng ta, cũng phải cúng dường cho ta các món vật dụng như vậy. Nguyên nhân 
thiết lập: vị tỳ khưu đa văn và vị có giới, có phương pháp như đã nói là nơi yêu quý, là nơi 
cung kính, là nơi kính trọng phù hợp cùng lộ trình này, vì thế Ngài đã nói chư tỳ khưu cần 
phải làm băng hình thức vậy là như thế. Giận đữ: thậm chí vị tỳ khưu này giận dữ do hai 
nguyên nhân là giận dữ chư tỳ khưu rằng chư tỳ khưu này cung kính vị tỳ khưu ấy, và giận 
dữ trưởng lão răng khi không có vị trưởng lão này chư tỳ khưu chỉ cung kính một mình tôi. 
Ở phần khác nữa (trong) ba phần từ phần này cũng có cách thức này. 


panffãndn‹ cWarũnaHii pa{{a-dukulapaffunna-koseyyadinañn mahaggha-sukhuma- 
sukha-samphassanam cIvaranam. idhapi ahameva labhi assanti iccha naătimahasavq†a. na 
añño bhikkhu labhT assati pana mahãsavajjä. 


Y phục thượng hạng: y phục có giá trị, chất vải mềm mịn (mặc thoải mái), có loại 
vải thường, vải làm từ vỏ cây, vải tơ đã được giặt tẩy và vải tơ thông thường v.v, mong muốn 
rằng chỉ mình tôi nên có lợi lộc, không được gọi là phạm trọng tội trong trường hợp này. 
không phạm trọng tội là sự mong muốn rằng xin đừng cho người khác có lợi lộc. 


pDatIYÊänam pừtdapatãnarii sappitelamadhusakkaradipuritanam 
sefhapindapalanam.  paNHfãiHain9 senasanadnant  anekasaftasahassagghanakanam 
mancapithadinam patifanam. gllanappaccayabhesaj]aparikkharananti 
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sappitelamadhuphamltadmam u1famabhesajanam. sabbadHhapi thanam bahussutchi 
puñnavamtehi ca yojetabbam. kupiofi sabbatthaäpi dvisu thaãnesu kuppdfi, manussanañca 
“imesam nama paricitabhavopi natthi, digharattam ekatfo vasantassa pansukilatthaya và 
pimdapatatthaya và sappiteladikarana va gharapdfipafiya caranfassapi me ekadivasampi 
kiñci pattamn paccaydm na denti. agantukam mahallakam pana disvava yam icchafi, tam 
demf ti, therassa ca “ayampi mahallako imesam qltanam dassentoyeva cardti, Kudassu 
nama nam dhammakammika nikkaddheyyum, evan Imasmim asati ahameva labh1 assan tí. 


Bình bát thượng hạng: bình bát tốt nhất, đã được hoàn thành với vị bơ, vị dầu và vị 
mật v.v. Sàng tọa tối thăng là chỗ ngồi, chỗ ngủ có giường và ghế v.v, có giá trị nhiều trăm 
nghìn. vật dụng là thuốc men chữa bệnh: thuốc men thượng hạng có bơ lỏng, dầu, mật ong 
và mật mía v.v. các phần cần kết hợp nguyên nhân được thiết lập với bậc đa văn và có phước 
báu. Giận dữ: giận dữ do hai nguyên nhân là giận dữ mọi người được gọi là người không có 
sự tích lũy ba-la-mật, dù tôi sống chung từ rất lâu, đi từ nhà này sang nhà kia với mục đích 
(nhận được) y phân tảo hoặc với mục đích đi khất thực hoặc vì bơ lỏng và dầu, những người 
này cũng không cúng dường bốn món vật dụng thượng hạng thậm chí dù chỉ môt ngày, 
nhưng khi nhìn thấy sư già đến cùng nhau cúng dường cho Ngài những món cần thiết, và 
giận dữ trưởng lão như vầy, vị sư già này đi tìm kiếm mình để cho những người đó thấy, khi 
nào vị trưởng lão Dhammakammika trục xuất (vị ấy) ra khỏi, khi không có vị tỳ khưu già 
đó, chỉ một mình ta nhận được lợi lộc. 


Imesun kho, cfam vusoti imesam heltha ekunavisativarehi vuitaänam 
Icchãvacaranamn. 


Như vậy này biên giả điêu này: các pháp bât thiện này là ranh giới của sự ham muôn 
đã được nói theo mười phân. 


6l. dissamti ceva sữyqnfi cãH na icchavacara cakkhung dissanH, na sotena suyqnti, 
manovinñanavisayatta. appahinaicchavacarassa pana puggalassa icchaãyacaravasena 
pavatiakayakammam disva diftha viya vacIikamma suiva suíã viya ca honHi, tena vufta1n 
“dissami ceva sữyqnti cã tỉ paccakkhakale dissani, “asuko kira Đhikkhu Idiso Tỉ 
tirokkhakale suyamti. kiñcapifi anuggøahagarahavacandmm. tena ãrañfiKattan aqnugsganihdti, 
icchavacaranan appahanam garahaHi. 


[61] được thấy và được nghe: ắc bắt thiện là ranh giới của sự ham muốn, không phải 
nhìn thấy với nhục nhãn, không phải nghe bằng nhục nhĩ. Nhưng khi nhìn thấy thân nghiệp 
của người vẫn chưa từ bỏ ác bất thiện là ranh giới của sự ham muốn được vận hành với mãnh 
lực của bất thiện là ranh giới của sự ham muốn thì cũng giống như đã nhìn thấy và khi đã 
nghe khẩu nghiệp của người vẫn chưa từ bỏ ác bắt thiện là ranh giới của sự ham muốn được 
vận hành theo mãnh lực của bất thiện là ranh giới của sự ham muốn thì cũng giống như đã 
nghe bởi vì làm đối tượng của ý thức, vì thế trưởng lão SãrTputta đã nói rằng “được thấy và 
đã được nghe”. Được nhìn thấy ở trong thời gian hiển nhiên, đã nghe ở trong tời gian trôi 
qua rồi, được biết rằng vị tỳ khưu đó cũng như vị này. Cho dù v.v, là việc nói lời tán dương 
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và việc khiến trách, với từ đó Ngài tán đương việc sống ở rừng, và khiến trách việc chưa từ 
bỏ ác bắt thiện là ranh giới của sự ham muốn. 

tatrayam yojana, kicaäpl so bhikkhu gãmanfasenasanam pa{ikkhipitva arafñfiRo hot, 
"te panfasenasane vasdfl, ime cassa eflakä icchavacarad appahima. Kkiñcapi so 
airekalabhamụ pallkkhjpiwa pindapatHlko hoi. kiñcapl so loluppacaram vajjewa 
sSapadanacarT hoti. kiñcãpi so gahapaHicIvaran paIikkhipitfva pamsukiliRko hoi. 


Trong cấu đó việc kết hợp ý nghĩa như sau, vị tỳ khưu đó cho dù khước chỗ trú ngụ 
ở cuối làng mạc, thường trú ở rừng, ân cư chốn rừng sâu, nhưng ác bắt thiện là ranh giới của 
sự ham muốn ước lượng chừng Ấy, VỊ ây vẫn chưa từ đỏ. Cho dù vị ây đã khước từ lợi lộc 
dư thừa, để trở thành vị đi khất thực. Cho dù vị ấy loại bỏ hành tham dục, để trở thành người 
đi tuần tự khất thực. Cho dù vị ấy khước từ y phục gia chủ cúng dường sử dụng y phấn tảo 
(nhưng vị ấy cũng không thể từ bỏ ác bắt thiện là ranh giới của sự ham muốn.) 


lukhacIvaradharoti ettha pana lukhanti satthalukham suttalukham rajanalukhanti 
thi kãranehi lukham veditabbam. tattha satthena khandakhandiRam chinnam satthalukham 
nãma, tam agehena parihaydll, thuladiehasuttahena sibbitam sultalukham nãma, tam 
phassena parihayati kharasamphassam hoti. rajanena rattamn rajanalukham nãma, tam 
Vvannena parihayati đụbbannam hofi. kiñcapi So bhikkhu evam 
satthaluikhasuttalikharajanalukhacIvaradharo hodl, ime cassa eftaka icchãvacara appahina 
dissanti ceva suyanfi ca, atha kho nam vinnnH sabrahmacarI neva sakkqromHi... pe... na 
pujenHti. tamt kissa hetHfIỦ ettha fan nipatamattam, kissa hefHi km karana. te hi tassa... 
p€... SHyqnfi ca yasrma fassa te papaka siyqnfi cati vuftan hofi. Imesam icchaãvacarandam 
appahinafttati ayamettha adhippayo. 


Còn từ thô xấu trong từ y phục thô xấu nêu hiểu rằng thô xấu do ba lý do là thô xấu 
do dụng cụ (dao, kéo), thô xấu đo sợi chỉ, thô xấu do thuốc nhuộm. Cả ba loại này vải cắt 
cho đút thành từng mảnh nhỏ bằng dụng cụ sắc bén gọi là thô xấu do dụng cụ, tắm vải đó sẽ 
mất giá trị. Vải được đệt bằng sợi thô và dài gọi là thô xấu do sợi chỉ, vải đó không đáng 
được xúc chạm, gây đau đớn thô cứng. Tắm vải được nhuộm với thuốc nhuộm (được làm từ 
vỏ cây hoặc lõi cây) gọi là thô xấu do thuốc nhuộm, tắm vải đó sẽ sỉ màu có màu không đẹp. 
Cho dù vị tỳ khưu đó mặc y thô xấu do (cắt) bởi dụng cụ sắc bén, thô xấu do sợi chỉ, hoặc 
thô xấu do thuốc nhuộm. Nhưng bắt thiện là ranh giới của sự ham muốn này vị ấy vẫn chưa 
từ bỏ được người được thấy và đã được nghe. Sự thật các bậc trí giả Phạm hạnh sẽ không 
cung kính...không cúng dường đến vị ấy. Ở đây, tam trong từ tam kissa hetu là một phân 
từ. kissa hetu bằng kim kãranã [do nguyên nhân gì?], giải thích như sau do những thứ đó 
của ông được thấy và được nghe, la do bất thiện pháp bần thỉu đó của ông được thấy và được 
nghe, do bất thiện pháp này là ranh giới của sự ham muốn mà ông vẫn chưa từ bỏ. Điều đã 
nói này là lời giải thích rằng “do nhân gì". 

idani tamatthamn upamaya paka†an karonto seyyathapriadimaha. taitha kuapanti 
matakalevaram. ahissa kunapam ahiku"apam. evam 1faraãHI. 
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atipa{ikHlajigucchaniyabhavato ceftha imaneva trni vulfanti veditabbani añnesanhi 
sasasukaradinam kunapamnan manussa kafukabhandadihi abhisankharitva paribhufjantiDi. 
Iimesam pana kunapam abhinavampi jigucchamtiyeva, ko pana vado kalaHkkamena 
putibhiute. racayifvdfi vaddhefva, paripurefval attho, kunapam gahefva kamsapatiyam 
pakkhipivalil vuttam hot. qññissãt aparaya. paHkujjiwati pidahiwa. qnfarapananti 
ãpananamamntare  mahajanasamkinnamn racchamukham. pafiDdjjeyyHntL gaccheyVMm. 
jaHHajaNHHam vat cokkhacokkham vừa manapamanapamn Vừa.  apica 
vadhukapannuakaram viyati vultqm hoti vadhukdli janeHi vuccdtl fqssä nịyamanafmm 
pannakaram jañnam, ubhayatthapi adaravasena vũ pdSsafmsavasend vũ DUHaTUIA. 
“Jannajañnam bya  tipi patho. 

Từ đây trưởng lão SãrTputta khi thuyết giảng ý nghĩa rõ ràng với ân dụ nên mới lời 
sau: dù thế nào. Ở đó, cái xác: thân xác của chúng sanh đã chết, xác của răn gọi là xác rắn 
(xác của chó và xác của người) ngoài ra tương tự, cả ba loại xác chết này đây nên biết rằng 
trưởng lão SãrTputta đã nói rồi trong trong lời ân dụ nảy do tính chất là thứ nhờm gớm và 
đáng kinh tởm. Quả thật xác chết của những loài vật khác như vật nuôi và heo v.v, này, con 
người có thê nâu rồi nêm nếm (gia vị) cay v.v, (bột ca ri) và (có thể) thọ dụng thức ăn đó. 
Nhưng xác chết của loài chó, và xác của người dù vẫn còn tươi thì người ta cũng vẫn ghê 
tởm, còn nói gì đến những xác chết đã qua nhiều ngày, bị trương sình, thì không cần phải 
nói đến. Đã đặt xuống: bỏ thêm vào. Có nghĩa đã làm cho đây. giải thích rằng đem xác chết 
đó đựng vào trong bình bát. Khác: với một bình bát đồng khác. Pafikujjitväti đồng nghĩa 
với pidahitvä [đã đậy lại]. Giữa chợ: là lối vào có rất đông người ở trong chợ. 
Patipajjeyyunti đồng nghĩa với gaceheyyum (hãy mang đi). Đáng biết, đáng hài lòng: có 
vẻ tuyệt vời, có vẻ thỏa đáng. Lại nữa, có lời giải thích rằng giống như một thiếu nữ nhìn 
thấy vật biếu tặng, thiếu nữ họ gọi là mẹ, trong số các vật biếu tặng cho thiếu nữ đó được gỌI 
là thứ đáng biết, Ngài đã nói nhắn mạnh rằng đáng “iết, đáng hài lòng [jaññajañfñamj', với 
sự kính trọng, với mong muốn tán dương, trong Pã|T như sau “jaññam jaññam viyaˆ cũng có. 

qpäpurifvafi vivarifva. fassa saha dassanena qinanäãpdfA ca saNfhaheyyafi 1assa 
kunapassa dassanena saheva fassa janassa qmanapatä tiheyyd. qmanapadldafti ca 
“amanapamidan ”1¡ uD?Dannaciftacetasikanametan adhivacanan. esa nayo 
paHkulyajegucchatasu. jighacchiãnampHÍ chatanamDiL Ha ĐhoftHkamydtftäE dassati 
bhuñjitukamatä na bhaveyya. pageva suhifữnant dhatãnam" pana pathamafarameva 
bhuñjitukamata na bhaveyyati vuttan hoi. 


Không đóng: đã mở. Cùng với cái thấy về xác chết đó, khởi lên sự không hài lòng: 
sự không hài lòng có thể khởi lên nơi hạng người đó với sự thấy cái xác chết ấy. Sự không 
đáng hài lòng này là tên gọi của tâm và tâm sở đã sanh khởi như sau: đây là những thứ không 
đáng hài lòng. Sự bắt tịnh và sự đáng ghét cũng theo cách thức này. jjghacehifãnampi bằng 
chãtãnampi [người đã đói]. Cũng không mong muốn thọ dụng: không có mong muốn thọ 
dụng. Còn nói gì nữa đến người đã no: không có nhu cầu để thọ dụng. Có lời giải thích 
như vầy đối với chính người đói còn không muốn ăn trước. 
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fatrayam upamasamsandana  —  parisuddhakamsapaHsadisam imassa 
pabbajjalingam, kunaparacanamợụ viya icchavacaranam appahanam, aparakamsapadtiya 
paHkujjhanam viya aranñikangadhihi icchavacarappaficchadanam, kansapaln vivaria 
kunapadassanena  janassa qmanapdfa viya ãrañnikangadimi anadiyitva 
Icchãvacaradassanena sabrahmacarinam asakkãrakaranadItaHi. 


Trong vấn đề này có sự ân dụ so sánh như sau: Hình thức của vị xuất gia này cũng 
giống như cái bát đồng sạch sẽ, việc vẫn chưa từ bỏ ranh giới bất thiện của người này cũng 
giống như việc để cái xác chết vào (cái bát đồng), việc đang che giấu ranh giới bất thiện bằng 
việc thường sống trong rừng thắm v.v, giống như việc lây một cái bát đồng khác che lại, việc 
không kính trọng các bạn đồng phạm hạnh do nhìn thấy ranh giới bất thiện (của vị ấy) bởi 
không quan tâm đến hạnh đầu đà như hạnh sống an trú ở rừng cũng giống như sự không hài 
lòng của người do mở cái bát đồng nhìn thấy xác chết. 


62. sukkapakkhe pana, kicäpifiỀ anugøahapasda1savacandm, tena arannikaHam 
anugganhđti, icchãvacarappahanam pasarnsdti nemanfanikofl nimantanapafiggahako. 
vicitakalakanfi vicinitva apan1tahalakam. anekasupam anekabyafjananii citha sipo nãma 
hatthahariyo vuccafi. byaflananHi utftaribhangam, tena macchama1msamugsasipadihi 
anekasuipam, naănappakaramarmnsadibyafjanehi qnekabyafjananii vutlam hot sesam 
vutfanayeneva veditabbarm. 


[62] Còn trong phần pháp trăng nên biết ý nghĩa giải thích như sau: kiñeäpi là lời trợ 
giúp và cả lời tán thán, với từ đó trưởng lão đã khích lệ việc thường sống trong rừng thăm, 
tán thán việc từ bỏ ranh giới bất thiện. người nhận lời thỉnh mời: người thọ nhận lời thỉnh 
mời. Trắng sạch: đã loại bỏ những hạt đen trộn lẫn. Ở đây, các loại súp và các loại thức ăn 
những thứ mang đi được gọi là “supa" [một loại thức ăn]; canh: canh rau, canh car1. Với 2 
từ này Ngài muốn nói đến nhiều loại thức ăn có cá, thịt và đậu xanh v.v, nhiều loại canh có 
các loại canh thịt v.v. Các từ còn lại nên hiểu theo cách thức như đã đề trước đó. 


upamasamsandane ca salivarabhaHaracanamn va icchavacarappahandm, 
qparakamsapalya palikujjhanamn va qappicchafasamulthanehi gamantaviharadihi 
icchavacarappahanappaficchadaham, kamsapat1n vivariúva  salivarabhattadassanena 


sabrahmacarinam sakRãrakarandadita veditabbaä. 


Và nên biết ý nghĩa giải thích trong việc so sánh ấn dụ với hoán dụ (như sau): Việc 
dứt bỏ ranh giới của sự ham muốn giống như việc sắp đặt cơm và gạo thơm cho vào cái bát 
đồng, việc đóng cửa là việc dứt bỏ ranh giới của sự ham muốn bằng việc trú ngụ ở chùa cuối 
làng mạc chẳng hạn, là nhân sanh của sự ước muốn ít ỏi, giống như việc che đậy băng một 
mâm đồng khác, nên biết thực hành sự tôn kính đối với bạn đồng phạm hạnh v.v. Bởi vì anh 
ta không hài lòng khi trú ngụ ở ngôi chùa trong làng, v.v, rồi dứt bỏ sự ham muốn, giống 
như nên sự hài lòng của chính mình,vì (vị ấy) đã mở một cái bằng đồng và nhìn thấy gạo 
thơm tốt nhất đã được nấu. 
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63. upamã man, ãvwso sãriputta, pafibhaffƯ<I mayham, ãvuso sãriDuHta, upama 
upa{thati. ekam upama1ma vafukamo ahamti adhippayo. pafibhatu tanti tuyham pafibhafu 
upa{thatIu, vada tvanti adhippayo. ekqmidahanti ettha idãti nipatamattan, ekqsimim samaye 
qhanH vutam hot, bhummaHihe tupayogavacanam. raãjagahe viharami giribbdqjeil, 
räjagahqnfi tassa naøarassa nãmđ1. samanfato pana giriparikkhepena vajo viya san†hitatta 
giribbaqjamti vuccqfi. tasmim nagare viharami, tam nissaãya ahamụ— viharamiti vultam hoi. 
qthakhvahanti atha kho qham. ettha ca aqthati añnadhikaravacanarambhe nipato. khoili 
padapuranamdtfte. pubbatụhasamayamti divasassa pubbabhagasamayam. 
pubbanhasamayeti aitho, pubbanhe va samayam pubbanhasamayam, pubbanhe ekam 
khanami vultaqmw hotl, eVam qccantasamyoge upayogavacanam labbhafi. nivãsefvdfi 
paridahiwa, vihäranivasanaparivattanavasenetamn veditabbam. gamappavesanatfthaya va 
san†hapetva nivãsanavasena, na hỉ so tatlo pubbe anivatftho ahosi. 


[63] Này hiền giả Sãäriputta, một ví dụ khởi lên cho tôi: Này hiền giả SãrTputta một 
ví dụ hiện rõ nơi tôi. được giải thích rằng tôi mong muốn nói đến một ví dụ (cúng dường). 
Vậy hãy nói lên: là hãy làm rõ, xuất hiện cùng Ngài, tức là có mong muốn nói lời thỉnh mời. 
Từ ida trong từ ekamidaham chỉ là một phân từ. Có nghĩa là một thuở nọ “tôi”, từ ekam là 
đối cách (những) sử dụng trong ý nghĩa của định sở cách. Rãjagahe trong cụm từ rãjagahe 
viharämi giribbaje đây là tên gọi của thành phố [Rãjagaha]. Thành Rãjagaha người ta gọi 
là giribbaja vì có những ngọn núi bao xung quanh giống như chuồng nuôi thú vật. Trưởng 
lão Mogallãna nói rằng tôi sống ở thành phố đó, an trú ở thành phố đó. .4£hakhvãhamii tách 
từ thành athakho aham [lúc đó tôi]. Từ atha trong từ .4£akhvahamnu này là một phân từ, sử 
dụng trong lời khởi đầu để nói vẫn đề khác. Từ kho là phân từ, sử dụng trong ý nghĩa làm 
cho câu được đầy đủ. Vào buổi sáng: có lời giải thích răng thời gian bắt đầu của ngày, vào 
buổi sáng. Lại nữa, thời điểm bắt đầu của ngày gọi là thời điểm bắt đầu của ngày (buổi sáng 
sớm), tức là lúc sáng sớm. Với biểu hiện này sẽ có được đối cách [dutiyavibhatti] trong sự 
trói buộc tuyệt đối [accantasamyoga]. đã mặc vào: đã mặc y vào rồi. 'đã mặc vào nên hiểu 
với khả năng của việc tự đắp y ở trong chùa, hơn nữa cũng nên hiểu với khả năng đứng đắp 
y khi đi vào làng, không phải trước đây Ngài không đắp y. 


pafaqcIvaramadayadldiÙ patamm hathena civaram kayena adiyivna._ pừtdaydii 
pưmđdapdtatthayd. samHIffi tassa nama1m. yãnakqñraputffofi rathaharaputfto. paNdHputfofi 
pandussa pufto. ãjyakofi nagøasamanako. purãụqyãngkãrapuftfofi poranayanakarakulassa 
pufto. paccHpdffliftofiƯẦF upaganfva thio. vanhaạm naăma ekafo Kufllam. jimhaạm naãma 
sappagaftamagsasadisam. dosantfi phegeuvisamagaIthihadli. yatha yathati kalatthe nipđa1o, 
yadäa yada yasmim tasmim kaleti vutfam hoti tatha tathati ayampi kalatthoyeva, tasmim 
tasmim kaleli vufttam hofl. so aHfano suitanulomena cintesi ïitaro tena cintitakkhane 
cintitafthanameva tacchati. qamanofl sakamano tuffhamano p1tisomanassehi gahitamano. 
dííamanavacdw nicchãrestfÌ aiamanatãaya vãcqm, aiamanabhavassa vã yufftain0? vãcamụ 
niccharesi udirayl, pabyahariti vutam hot. hadaya hadaydn0'ỒÐ maññe anññaydti cidtena 
cilfan Jamifva viya 
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Cầm lấy bình bát và y: là tay ôm bình bát, thân đắp y. Để đi khất thực: vì lợi ích đi 
khất thực. Sãmiti là tên đứa con trai của một người đóng xe. Con trai người thợ đóng xe, 
yãnakãraputto đồng nghĩa với rathakãraputto là con của người thợ đóng xe. Panduputto: 
con trai của vị lõa thể tên Pandu. äjTvako bao gồm lõa thể. Con trai của người đóng xe trước 
đây: con trai của dòng tộc làm nghề đóng xe lâu đời. Đi lại đứng gần: đi đến đứng xem. Cúi 
mình một bên được gọi là cúi (xuống). Thứ giống như đường đi (trườn) của rắn. Dosanti: 
cây không lỗi và mắt gỗ gồ ghè v.v, yathã yathã: là một phân từ sử dụng với ý nghĩa nói đến 
thời gian. Có lời giải thích răng: “khi nào? là trong thời gian nào? tathã tathã là phân từ cũng 
được sử dụng với ý nghĩa thời gian, được giải thích rằng “trong thời gian đó°. 4jaka ấy 
nghĩ thuận theo những điều đã học, nhưng vị còn lại [Samiti] đã đả kích những gì Äjaka 
suy nghĩ trong khi vị ấy nghĩ. Có hoan hỷ: là đúng ý mình, vui mừng, tức là có hỷ và sự an 
vui giữ lẫy tâm. Nói lên lời hoan hỷ: thốt ra lời. Nói ra lời vui mừng hoặc lời nói thích hợp 
với sự hoan hỷ. hadayä hadayam mañãe: giống như biết được tâm (của ta) bằng tâm (của vị 
ấy). 

gssaddhafl buddhadhammasanghesu saddhavirahita. jwikatthati Inabhayadhhi pi]ita 
bahi j1vitutiũmu asakkonta idha j1vikatthika hufva. na saddhati na saddhaya. safhq mãyävinoti 
mãyãsatheyyehi yutta. kefaqbinoti sikkhitakeralika, nipphannathãämagatasatheyyäfi vuftam 
hot. safheyyanhi qbhulagunadassanato  abhutfabhandagunadassanasamam  kafva 
“keraliyan "1Ì vuccadti. HHHajãti ugøafanadla, u{thitatucchamandli vuftamm hoti capalãafi 
paftacIvaramandanadina capallena yutta. mukharadti mukhakhara, kharavacanadli vuttam 
hofi, vikinnavacafi asamyaftavacana, divasampi nirafthakavacanappalapmo. indriyesu 
qguftadvaratfi chasu indriyesu asarnvufakammadvara. bhojane qmaftafñfunoti bhojane yã 
matftã janitabbä pariyesanapafigeahanaparibhogesu yuftatã, tassã qjãnanaka. jägariya 
gqnuHyHftãfi jägare ananuyutta. samaRfie qnapekkhavantofi samanadhamme nirapekkha, 
dhammanudhammappafipatirahiatl attho. sikkhäyag na tibbagaravatiL sikkhapadesu 
bahulagarava na honti, apafiviikkamabahula và. bữhulikatiadi dhammadayade vufitam, 
kusitatiadl bhayabherave. dhammapariyayenati dhammadesanaya. 


Không có đức tin: trống rỗng đức tin nơi đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Người 
mong muốn nuôi mạng: bị nguy hiểm này v.v, áp bức không thể duy trì mạng sống bên 
ngoài được, mới muốn kiếm sống trong tôn giáo này. Không có đức tin: không xuất gia với 
đức tin (mà vì nuôi mạng). Là kẻ gian xảo, khoác lác: găn liền với những hành động lừa 
đảo, đối gạt. Kẻ lừa đảo là kẻ đã được huấn luyện lừa lọc, tức là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp 
theo sức mạnh. Gian xảo được gọi là “keräatiya [giả dối] bởi vì nó được thực hiện cùng lúc 
với việc thể hiện giá trị của những điều không đúng sự thật với thể hiện những ân đức cao 
thượng không có thật. Kiêu ngạo: có nghĩa là nâng mình lên, tức là nâng ngã mạn trống rỗng 
lên. Hay thay đổi: phối hợp với sự hỗn độn như việc trang trí bình bát và y áo, v.v. Có lời 
thô tục: lời nói thô thiển, được giải thích là có những lời cay nghiệt. Ngôn từ bừa bãi: là 
nói những lời không chuẩn mực, nghĩa là nói với nhau suốt ngày mà chỉ nói những lời vô 
ích. Có các môn không được phòng hộ bởi các căn: nghĩa là có các nghiệp môn [kamma- 
dvãra] không được phòng hộ trong sáu căn. không tiết chế trong ăn uống: là không biết tiết 
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độ trong việc thọ dụng vật thực, vừa đủ để duy trì (sự sống) cơ thể, tính chất nØƯỜI có Sự tiết 
chế trong việc tầm cầu, việc nhận lấy và thọ dụng cần nên biết. Không chú tầm cảnh giác: 
Không kết hợp với sự nỗ lực để thức tỉnh bản thân. Không tha thiết thực hành Sa-môn 
pháp: có nghĩa là không tha thiết thực hành Sa-môn pháp, là từ bỏ thực hành pháp và tùy 
pháp [dhammanudhammappatipatti]. Không kính trọng (xem thường) trong các học giới: 
là không tôn kính nhiều trong các học giới, hoặc vượt quá mức (hành vi) phạm tội. Quá bận 
tâm đến các món vật dụng: tôi đã nói trong kinh Thừa Tự Pháp. Kẻ lười biếng v.v, tôi đã 
nói trong phần Chú giải kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Với pháp môn này: là sự thuyết giảng 
Giáo Pháp. 

saddha agãrasmđfi pakatiyapi saddha, pabbajitapi saddhãya agarasma anagariyam 
pabbdjita. pivanfi mafñfñe ghasanfi mafñfññef pivanfi viya ghasamfi viya. affamanavacam 
niccharemta vacasa pivanfi viya, abbhanumodantä manasa ghasanti va. sadhuw vafđfi 
sundaram vata. sabrahimacarHfi rassampi va{‡ati dighampji. rasse sali sariDufflassa updari 
hoti, dighe sai sabrahmacarimam. yada saripuffassa upari hoii, tadä sabrahmacarr 
sariputto amhe akusala vu††hapetvaii aitho. yada sabrahmacarinam, tadaã sabrahmacarayo 
akusalãa vu‡thapetvdti attho. daharoti taruno. yuvđfi yobbanabhave thito. mangdanaRaJatikoti 
alanharakasabhavo. taidha koci tarunopi yuvã na hoi yatha dtitaruno, koci yuvapi 
mangdanakajatiko na hoti yathaä upasantasabhavo, đlasiyabyasanadihi va abhibhuto, idha 
pana daharo ceva yuva ca mandanakajatiko ca qdhippeto, tasma evamaha. uppaladmi 
lokasammaftattä vuttãni. tha teti evam te. ubho mahanagđHi dvepi mahanaga, dvepi hì efe 
qaggasavaka “1mahanaga tỉ vuiccanfi. tarayam vacanaftho, chandadhhi na gacchanfifi nãga, 
tena tena mmageena pahine kilese na agacchanH†i nãga, nănappakarakdn ãgutn na karonfi 
naga, ayameltha sankhepo. vitharo pana mahaniddese (mahani S0) vuffanayeneva 
veditabbo. apica — 


Có lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình: có ý nghĩa răng theo lẽ thường người xuất gia 
do lòng tin gọi là người có đức tin từ bỏ nhà để xuất gia, là vì thánh A-na-hàm [vị không có 
nhà cửa]. Dường như (họ) được uống, dường như (họ) được ăn: nghĩa là giống như khi (họ) 
được uống, giống như khi (họ) được ăn; khi thốt lên lời nói với sự hoan hỷ, cũng giống như 
khi (họ) đang uống với lời nói, khi đang thốt ra lời vui mừng; và khi đang thưởng thức với 
tâm ý (khi đang hoan hỉ). Quả thật tốt đẹp thay: tốt đẹp thay thưa Ngài. Đồng phạm hạnh: 
là ngắn cũng được, là dài cũng được. Khi từ 'ngắn' đứng trước thì có từ SãrTputta; khi từ 
“đài” đứng trước sẽ có “đồng phạm hạnh”, bắt cứ lúc nào phía trước có Sãriputta khi đó sẽ có 
nội dung như sau: này các bạn đồng phạm hạnh, trưởng lão SãrTputta đã khiến cho tất cả 
chúng ta xua tan khỏi bất thiện; khi nào có “đồng phạm hạnh" ở phía trước khi đó có nội 
dung như sau: trưởng lão SãrIputta đã khiến cho các bạn đồng phạm hạnh xua tan khỏi bất 
thiện (an trú vào thiện pháp). Đang thời niên thiếu là vẫn (độ tuổi) niên thiếu. Đang còn 
trẻ : ở độ tuôi thanh niên. Ưa thích trang điểm: có tính chất ưa ích trang điểm. Trong cả hai 
độ tuổi đó, một số người vần còn niên thiếu, nhưng một số người không phải niên thiếu hay 
thanh niên nhưng giống thanh niên, nhưng một số đạt đến (độ tuổi) thanh thiếu niên cũng 
không thích trang điểm giống như người có tính chất an tịnh làm thực tính, hoặc sự lười 
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biếng, hoặc sự suy sụp, còn ở đây có ý muốn đề cập đến trẻ nhỏ và cả thanh thiếu niên ưa 
thích trang điểm. Do đó, trưởng lão Mahãmoggallãna mới nói như vậy. Kiêu mạn v.v, Ngài 
nói rằng do là quy ước của thế gian. itiha te đồng nghĩa với evam te [bằng cách như đã được 
nói ấy cả hai vị trưởng lão]. Cả hai bậc đại long tượng: Cả hai bậc đại long tượng ấy, bởi 
vì cả hai vị Thánh thinh văn này trong hội chúng của đức Phật đều gọi là bậc đại long tượng. 
Trong từ bậc long tượng ấy có lời giải thích như sau: người không thiên vị với tất cả sự 
thiên vị như thiên vị vì thương v.v, gọi là bậc long tượng. Vị không trở lại phiền não đã đoạn 
trừ bởi đạo đó đó được gọi là bậc long tượng. Người không làm điều ác ở nhiều phương diện 
khác nhau được gọi là bậc long tượng. Đây là ý nghĩa tóm lược của từ bậc long tượng. Còn 
giảng giải chỉ tiết nên hiểu theo cách thức đã được nói trong Đại Diễn Giải. Lại nữa nên biết 
ý nghĩa trong kệ ngôn này như sau: 
“agumna karoti kiãc1 loke, sabbasamyoge vIsaJJa bandhanãm1. 


2”) 


sabbattha na saJJafT vimutto, nãgo tãdI pavuccafe tathattã”. 


Vị không làm bắt cứ điêu tội lỗi nào ở thế gian, sau khi thảo gỡ tất cả các sự ràng 
buộc (và) các sự trôi buộc (chúng sanh); không bảm vía trong các cõi, đã được giải thoái, 
được goi là 'bậc long tượng) vị có bản thể như thế. (su. ni. 527; mahãni. 80). 


evameftha aitho veditabbo. mahaniã nãgã mahanaga, anñehi khinasavanagehi 
pujjatlarã ca pasamsafara cati aitho. qÑñgqmmaRNñassäti aqñño aññassa. sguanumodinsHfi 
Saman aqnumodimsu. tattha imaãya upamaya mahãmoggallano anumodli, palibhhatu tam 
ãvusofi dhammasenapdti. tena vuftana— “aññamañnassa subhasitam samanumodinsu ti. 


Bậc đại long tượng gọi là Mahänäga. Bậc đại long tượng ấy nên cúng dường và nên 
tán dương hơn bậc long tượng vị lậu tận khác. Aññamañiñassä [lẫn nhau]: vị này tán thán 
vị kia. Đồng hoan hỷ: phân tách từ thành samam anumodimsu nghĩa là nói lời hoan hỷ 
ngang bằng nhau. Trong lời hoan hÿ ấy, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói răng: trưởng lão 
Mahãmoggalläna nói lời tùy hỷ với ân dụ này, bạch Ngài vậy hãy nói lên. Bởi lý do đó Ngài 
đã nói rằng: “Cả hai vị trưởng lão đã đồng nói lời hoan hỷ về lời thiện thuyết lẫn nhau. 
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06. Giải Thích Kinh Ước Nguyện - Akañkheyyasuttam 


64. evam me sutanti äkañkheyyasuttam. tattha sampannasïläti tividham sampannam 
parIpuqnasamangimadhuravasena. Tattha - 


[64] Bài Kinh Ước Nguyện được bắt đầu như sau: Tôi đã được nghe như vẫy. Ở đó, 
người có giới đầy đủ có 3 sự hội đủ là sự thành tựu đầy đủ, sự thành tựu toàn vẹn và sự 
thành tựu ngọt ngào. Ba sự thành tựu đó: 


“sampannam saãlikedaram, suvãä bhuñjanti kosiya; pativedemi te brahme, na nam 
vãretumussahe”ti. (Ja. I.14.1). dam parIpunnasampannam nãma. 


“Thưa ông Kosiya, các con chim két ăn ruộng lúa đã được chín tới. Thưa vị Bà-la- 
môn, tôi xin thông báo cho ngài biết. Tôi không có thể ngăn cản chúng. (jã. 1.14.1) đây được 
gọi là sự thành tựu đầy đủ. 


“imina patimokkhasamvarena upeto hoti samupetfo upägato samupägato upapanno 
sampanno samannägato”ti (vibha. 511) idam samañgisampannam nãma. “imissä, bhante, 
mahãpathaviyä hetthimatalam sampannam, seyyathapi khuddamadhum anelakam, 
evamassadan ti (para l7) ldam madhurasampannamn nama. ldha pana 
parIpunnasampannampI samañgisampannampI vaffati. tasmãa sampannasilãtI parIipunnasTlãä 
hutväatipi silasamañgino hutväatlpI evamettha attho vedibbo. silanti kenatthena silam? 
s1lanatthena silam. tassa vittharakatha visuddhimagse vuttã. 


“ Vị Tỳ khưu là vị đã đi đến, đã tiến gần, đã tiến vào, đã tiến sát, đã đạt đến, đã tròn 
đủ, đã thành tựu với sự thu thúc ở giới bổn Pãtimokkha đó.” (vibha. 51 1) đây được gọi là sự 
thành tựu toàn vẹn. “Kính bạch Ngài, bề mặt bên dưới của đại địa cầu này có vị ngọt đáng 
hài lòng như là mật ong, không trộn lẫn tạp chất.” (pãrã. 17) đây gọi là sự thành tựu ngọt 
ngào. Nhưng trong bài Kinh này (ý nghĩa) thích hợp là sự thành tựu đầy đủ và sự thành tựu 
toàn vẹn. Vì thế, người có giới đầy đủ nên được biết như vậy, người có giới đầy đủ: là người 
có giới đầy đủ, là người có giới trọn vẹn. 


Ý Nghĩa Của Giới 


Giới: gọi là giới bởi ý nghĩa như thế nào? Gọi là giới với ý nghĩa làm nơi chống đỡ, 
ý nghĩa chỉ tiết của giới đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 

tatha “paripunnasila ”t1L Iminã atthena kheftadosavigamena kheltaqparipurr viya 
siladosavigamena silaqparipurI vuttã hoti. yatha hỉ kheftam bịjakhandam vappakhandam 
udakakhandamn tisakhandanti catudosasamannagatam aparipuramm hoi. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo đó với ý nghĩa rằng “sự tròn đủ của giới” đây là điều được 
nói về sự đầy đủ của giới bởi sự biến mất sân hận từ giới, giỗng như Ngài đã nói sự chín tới 
của ruộng lúa nhờ sự tránh xa hư hại của ruộng lúa. Như thể ruộng lúa xuất hiện với bốn sự 
hư hại là hạt giống bị gãy, gieo mạ không tốt, nguồn nước không tốt, đất không tốt thì ruộng 
lúa không được (thành tựu) trọn vẹn. 
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tattha bJakhandau nãma yattha antarantara bijaãni khangdani va pulmi vã homti, tani 
yaftha vapamii, tattha sassam na u{†heti, khettam khandam hoti. wappakhandau năãma yattha 
akusalo ban vapamto anfarantara nipaIfefi. evanhi sabbattha sassam na uffhell, kheltam 
khandam hoti. udakakhandatau nama yattha katthaci udakam atibahu va na va hofi, tatrapi 
hi sassani na u{themti, Khettan khandam hotl. Isakhandartmu nama yattha kassako kismñci 
padese nangalena bhumim catftãro pañca vare kasamto afigambhiram karoli, falO #sam 
uppqjjali, tafrapi hỉ sassam na u{thell, kheltamn khandam hotl, tadisanca kheftam na 
mahapphalam hoti na mahãnisamsam, tatrapi hỉ bahumpi vapifva appaụu labhati. Imesam 
pana catunnaln dosanam vigama kheftamn paripunnamn hotlL tadisanca Kkhettam 
mahapphalam hoti mahanisamsam. evameva khandam chỉiddam sabalam kam1masanii 
cafudosasamannagatam silam aparipuram hoti. tãdisañca silam na mahapphalam hoti, na 
mahanisainsam. imesamn pana cafunnan dosanan vigama silakheltam paripunnarm hoti, 
tadisañca silanq mahapphalam hofi mahanisa1nsam. 


Ở đó, hạt giống bị gãy hoặc bị úng ở bên trong ruộng lúa nào thì ruộng lúa đó gọi là 
ruộng lúa có hạt giống bị hư. Người nông dân gieo mạ xuống ở ruộng lúa nào, thì hạt giống 
sẽ không nảy mầm trong ruộng lúa đó, ruộng lúa ấy cũng xem như ruộng lúa bị hư. Người 
nông dân không thiện xảo khi gieo hạt giống thì gieo thành từng đám từng đóng trong ruộng 
nảo, ruộng đó gọi là có việc gieo bị hư. Bởi vì khi gieo mạ như vậy thì nó sẽ không thể nảy 
mầm đều ở thửa ruộng đó, ruộng ấy cũng được xem như ruộng bị hư. Một số nơi có quá 
nhiều nước, hoặc không có nước, ruộng đó gọi là ruộng bị thiếu nước, bởi vì cây mạ sẽ không 
phát triển ngay trong ruộng đó, thì ruộng ấy được xem như ruộng bị hư. ở một số địa phương 
người nông dân cày 4-5 lần khiến bề mặt đất bị sâu quá mức. Sau đó, đất sẽ trở nên mặn, 
ruộng đó gọi là ruộng có đất xấu. Vì trong ruộng đó cây mạ không thê phát triển, ruộng đó 
cũng được xem như ruộng bị hư. Và một thửa ruộng như vậy sẽ không tạo ra được sản lượng 
lớn, vì ngay cả trong thửa ruộng đó, dầu cho được gieo nhiều mạ xuống, thì cũng thu lại 
được (năng suất) ít ỏI. Lại nữa, thửa ruộng được xem là hoàn hảo do không có bốn hư hại 
này. Và thửa ruộng như vậy được xem là cho năng suất hiệu quả như thế nào. Giới hội đủ 
với 4 sự lỗi lầm là bị đứt, bị thủng, bị tỳ vết, bị hoen ố. cũng không được xem là giới không 
trọn vẹn tương tự như thế đó. Và giới hạnh như vậy là giới không mang lại quả báu lớn. 
Nhưng giới hạnh được xem là tròn đủ, bởi vì không có bốn lỗi lầm này, và giới hạnh như 
vậy được xem là giới hạnh mang lợi quả báu lớn lao. 


“Ssllasamangino "tỉ Iminã panatthena silena samangibhhutla samodhanam gafta 
Samannagafa hutva viharathati idameva vuttam hoti. tattha dvthi karanehi sampannastlata 
hot silavipaiya ca qdinavadassanena silasampafiya ca đnisainsadassanena. 
tadubhayampi visuddhinagge vittharitam. 

Lại nữa với ý nghĩa này “giới toàn vẹn? đã được Ngài nói rằng các ông hãy là người 
đầy đủ là người đạt đến sự đầy đủ bằng giới. “Được thành tựu giới” đó tính chất người có 
giới đầy đủ, có được với 2 nguyên nhân là do nhìn thấy sự bất lợi với sự hư hỏng về giới, 
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và do nhìn thấy lợi ích trong việc thành tựu của giới. Cả hai điều đó Ngài đã giải thích chỉ 
tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


tadtha “sampannasila”tL eltavatä kữa bhagava catuparisuddhisilam uddisiva 
“paHmokkhasaavarasamvufa tỉ mìnag tadtha jelthakasilam vidhareva  dassesii 
dipaviharavasr sumanatthero aha. antevasiko panassa tepifakacHlanagaHhero aha — 
ubhayatthapi patimokkhasamvaro bhagavatä vutto, palmokkhasamuvaroyeva hỉ silam. 
iaran pana ti silani vulalfhanam nãma dHhHỦ ananujãnano vawa ha — 
“indriyasaruvaro naãma chadvararakkhamatfIakhameva, äj1vaparisuddhi dhammena samena 
paccayuppaftimattakan, paccayanissitam pafHladdhapaccaye idamatthamti paccavekkhifva 
paribhufjanamattakam. nippariyayena patimokkhasanvarova silam. yassa so bhinno, ayarn 
chinnasiso viya puriso hafthapade sesani rakkhissafiIi na vaftabbo. yassa pana so qrog0, 
ayamợụ acchinnasiso viya puriso jIVitanu sesãni puna pakatikani katva rakkhitum sakkoH. 
tasmã sampannasila tỉ Imina patinokkhasamvaram uddisiva sampannapatimokkha Tỉ 
fasseva VeVacana1m vafva tam viftharetva đassenfo 
patimokkhasamvarasarnvuta 1iadimaha 1i. 


Trưởng lão Sumana người xứ Dĩpavihãra đã nói rằng: đức Thế Tôn đã nêu ra tứ thanh 
tịnh giới để trình bày với kim khâu chỉ chừng ấy “người có giới thành tựu' trong cấu đó rồi 
thuyết giảng giới làm trưởng trong giới đó chỉ tiết với cầu này “là người phòng hộ với sự 
phòng hộ của giới bốn pãtimokkha'°. Còn Trưởng lão Cũlanäga vị tinh thông Tam Tạng là 
học trò của Trưởng lão Sumana đã nói rằng - đức Thế Tôn đã nói sự thu thúc giới bổn 
pãtimokkha ở cả hai nơi, chỉ riêng sự thu thúc giới bổn pãtimokkha được gọi là giới, nơi thì 
khẳng định rằng 3 loại giới ngoài ra là giới cũng tồn tại, trong khi không đồng ý mới phản 
đối, rồi nói - chỉ cần hộ trì 6 môn thì gọi là sự thu thúc các căn, chỉ cần có sự xuất hiện của 
các món vật dụng tự nhiên diễn ra thường xuyên cũng được gọi là sự uôi mạng thanh tịnh, 
chỉ cần quán tưởng các món vật dụng mà bản thân đã thọ nhận rồi cho rằng những thứ này 
tồn tại, rồi sau đó thọ dụng được gọi là y cứ vật dụng. Nhưng trực tiếp sự thu thúc bằng giới 
bồn pãtimokkha đó được gọi là giới, sự thu thức giới bổn ấy của người nào đã bị đứt, người 
đó bất kỳ ai cũng không nên nói răng người này sẽ gìn giữ các giới các còn lại, cũng giống 
như một người bị đứt đầu không thể gìn giữ tay và chân thế đó. Nhưng sự thu thúc giới bổn 
pãtimokkha của người nào không tỳ vết, không hoen ố người này đây có thê gìn giữ những 
giới còn lại theo lẽ thường, cũng giống như người không đứt đầu có thê gìn giữ mạng sống 
được thế đó. Bởi thế, đức Thế Tôn lấy sự thu thúc giới bổn pãtimokkha để thuyết giảng bằng 
lời sau 'là người có giới đầy đủ [sampannasiläl' rồi nói từ đồng nghĩa của từ 
“sampannasilã° đó là 'sampannapätimokkhä'? khi nói về từ đồng nghĩa ấy cho được chỉ 
tiết đã nói răng 'pãtimokkhasamvarasamvutä [là người phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bốn pãtimokkha]? 


tatha pũtnokkhasarawadrasamtwutätH patinokkhasamvarena  samannagdla. 
đcñrq890CdrdSdmpanHđfi acärend ca g0car€Ha ca SđmDanHđ. dịumaffesHfi appamaffakesu. 
vadjjesHfi akusaladhammesu. bhayadassävffi bhayadassino. samadãäyaäfi samma adiyiva. 
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sikkhatha sikkhapadesti sikkhapadesu tam tam sikkhapadam samadiyitva sikkhatha. aqpica 
samadäya sikkhatha sikkhapadesHfi yamkinci sikkhakoflthasesu sikkhiabbam kayikam 
vacasikanca, tam sabbam samadaya sikkhathaHi ayameftha sankhepo, vitharatfo pana 
sabbanetami patimokkhasamvaradimi padani visuddhimagge vuttani. 


Ở đó, người phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn pãtimokkha: sự thành tựu với 
sự thu thúc của giới bôn pãtimokkha. Toàn vẹn uy nghỉ chánh hạnh: sự thành tựu đầy đủ 
uy nghi và chánh hạnh. Nhỏ nhất: rất nhỏ. Trong các lỗi lầm: trong các pháp bất thiện. 
Thấy sự nguy hiểm: người nhìn thấy sự nguy hiểm. Chơn chánh lãnh thọ: đã giữ lấy một 
cách tốt đẹp. Học tập với các học giới: các ông năm giữ các học giới ấy một cách tốt đẹp rồi 
hãy học tập chúng. Và hơn nữa thọ trì học tập trong tất cả học giới này có ý nghĩa rằng 
bất cứ điều gì dầu diễn ra bằng thân hoặc bằng lời cũng cần phải học tập trong các học giới 
ấy, là phần của các học giới các ông hãy nắm giữ tất cả những điều ấy một cách tốt đẹp rồi 
hay học tập chúng. Còn các câu “thu thúc bằng giới bốn pã{imokkha' v.v, toàn bộ chúng 
đã được nói chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


69. ãkqnkhepya ceti Idam kasma araddham? silanisamsadassanaHham. sacepi 
acirapabbajitanam va duppanñanam va evamassa “bhagava silam pùrethaHi vadadH, ko nu 
kho silapurane anisarnso, Ko viseso, kã vaddhi 1i? tesam saffarasa đnisamse dassefum 
evamaha. appeva nãma etan sabrahmacarinan piyamanapatadiasavakkhayapariyosanarn 
đãnisamsam suivapi silam paripureyyunii. visakatfakavato vừa. visakan†akavano năma 
gujlava]o vuccdfi. 


65. Tỳ khưu nếu có thể ước nguyện này đức Thế Tôn khởi đầu bởi lý do gì? Nhằm 
mục đích trình bày lợi ích của giới. Nếu như một người xuất gia không lâu hoặc người liệt 
tuệ nên có suy nghĩ như vầy rằng đức Thế Tôn thuyết như sau các ông hãy thực hành giới 
luật! các ông hãy thực hành giới luật! điều gì là lợi ích, điều gì là sự khác biệt, điều gì là sự 
phát triển trong việc thực hành giới luật. Vì mục đích trình bày mười bảy điều lợi ích phước 
báu cùng Tỳ khưu xuất gia không lâu v.v, đó đức Thế Tôn đã tuyên thuyết như vậy. Rất có 
thê chư Tỳ khưu đã nghe điều lợi ích phước báu là nơi khởi đầu sự yêu thương, là nơi ưa 
thích của các bạn đồng phạm hành, và điểm kết thúc là sự chấm dứt các lậu hoặc, sẽ thực 
hành giới luật cho được trọn vẹn tương tự như người buôn bán đường mía. Người buôn 
bán đường mía gọi là “người bản mía". 

so kira gulaphanitakhandasakkharadlni sakafenadaya paccaniagamdm ganfva 
“isakan†akam ganhatha, visakanfakam ganhatha 1ì ugghosesi. tan sufva gãmikã “Visam 
nama kakkhalam, yo nam khadadH, so mardtli, kan†akampi vỤjhitna mareli, ubhopelte 
kakkhala, ko ettha anisamso ti gehadvarani thakesum, dãrake ca palãpeswm. tam disvã 
vanjo “avoharakusala ime gaãmika, handa ne upayena ganhapeml 1i “aHmadhuram 
ganhatha, alisadum ganhatha, gulam phamlam sakkharan samageham labbhall, 
kutamasakakutakahapanadihpi labbhafI tỉ ugghosesi tam sua gamika hafthatultha 
aãganfva bahumpi mulam datfva gahesu1. 
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Người buôn bán đường mía ngài gọi là người bán mía. Kế răng một người lái buôn 
đã lấy một cô xe vận chuyển mía và mật mía v.v, dọc biên giới và quảng cáo rằng: “các ông 
hãy mua thuốc độc và gai. các ông hãy mua thuốc độc và gai." Người dân địa phương nghe 
lời ấy đã nghĩ rằng thuốc độc là thứ độc hại, người nào ăn phải nó thì người đó phải chết. 
Ngay cả khi một cái gai đâm xuyên qua người cũng làm cho người ấy chết được, cả hai thứ 
này đều là độc hại. Sẽ có được lợi ích gì trong việc mua chúng, rồi (họ) đóng cửa và đuôi 
những đứa trẻ đi. Người lái buôn thấy vậy và nghĩ rằng: những người dân làng này không 
thông minh trong việc mua bán, bây giờ tôi sẽ dùng một mẹo đề họ mua, đã rao lên rằng “hãy 
mua đồ ngọt, hãy mua lấy những thứ tốt, hãy mua mía, hãy mua đường mía giá tốt, các ông 
có thể mua được bằng một cắc giả và đồng tiền vàng giả với giá rẻ. Dân làng nghe như vậy 
vui vẻ rủ nhau trả giá, dù đắt cũng lấy đi. 

tadha vanÿassa “visakamnlakam ganhatha 1Ì ugehosanamn va bhagavafo 
“sampannasila, bhikkhave, viharatha... pe... samadaya sikkhatha sikkhapadesu ”tỉ vacanam. 
“ubhopete kakkhala ko eitha đnisamso 1L gamikanam cinanam va bhagava 
“Ssampannasla  viharatha tỉ aha, “Ssqlañca nametam kakkhalam pharusam 
khiddadipaccamkam, ko nu kho sampannasilanam anisanso ”tỉ bhikkhundn cintanam. atha 
tassa vãn7assa “atimadhuram ganhatha ”tiadivacanam viya bhagavafo 
pÙamanapatadiasavakkhayapariyosanan saftarasaanisamsappakasanattham “akankheyya 
ce ”tiadivacanam veditabbam. 


Lời đạy của đức Thế Tôn thuyết rằng: “các Tỳ khưu, hãy là người sống có giới hạnh 
đầy đủ...chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. cũng giống như lời rao của người 
lái buôn: “hãy lấy thuốc độc và gai.” Đức Thế Tôn thuyết rằng “các ông hãy sống là người 
có giới hạnh đầy đủ' chư Tỳ khưu suy nghĩ răng: giới luật này cứng nhắc, là kẻ thù địch đối 
với việc cười và đùa giỡn, v.v. sẽ có phước báu gì chăng cho chư Tỳ khưu có giới hạnh đầy 
đủ? Cũng giống như dân làng nghĩ răng: Chất độc và gai là thứ thô thiên (nguy hiểm), sẽ có 
phước báu gì trong việc mua thuốc độc v.v, như thế, do đó nên biết rằng những lời mở đầu 
của Đức Thế Tôn: “nếu có thể ước nguyện” sẽ có ích lợi gì cho việc tuyên thuyết mười bảy 
loại phước báu khởi đầu là có sự yêu thương, sư ưa thích v.v, và kết thúc là có sự chấm dứt 
các lậu hoặc, như lời rao của lái buôn “ông hãy mua đồ ngon này. 


tattha ñkankheyya ceti yadi akankheyya yadli iccheyya. pịyo ca assanft piyacakkhuhi 
sampassitabbo, sinehuppattiya pada{thanabhuto bhaveyyanfi vulfam hoti. maHãp0fi fesa1m 
manavaddhanako, tesam va manena paftabbo, mettacittena pharitabboti vuttam hoti. garii 
tesam garu{thaniyo pãsãnacchaftasadiso. bhãvamyofL “addha ayamayasma jãna1 jãnati 
passa1m passdaf ti evam sambhavqn1yo. silesvevassa paripnurakarri 
cafuparisuddhisilesuyeva paripirakarl assa, qnHnena paripurilaRarena samannagaio 
bhaveyyaHi vuttam hoti. qj]haffd0l ceftosamatharnanuyuffofi aftano citasamathe yufto, ettha 
hỉ qjjhattanti vã aftanoti vã etam ekattham, byafjanameva nãnam. bhummatthe panetam 
samathanfi upayogavacand. anHfi mìina upasaggena yoge siddham. qmirakatqjhanofi 
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bahi aniha{ajjhaãno, avinasitaqjjhano và, niharanavinasatthañhi idam nirakarandan nãma. 
thambham niramnkatva nivaãfavutI<iadisu cassa payogo dafthabbo. 


Ước Nguyện Thứ 1 


Ở đó “nếu có thể ước nguyện" nghĩa là nếu ông có thê hi vọng, là nếu ông có thể ước 
muốn. Có thể là nơi yêu mến: ta có thê là người mà được người khác nhìn với ánh mắt yêu 
thương, (tức là) ta có thê là nguyên nhân gần khiến khởi lên sự yêu mến. Là nơi ưa thích: 
ta có thể là nguồn động lực của những người đó. Lại nữa, giải thích rằng ta có thể là người 
được lòng của những người đó, là (có thể) lan tỏa bằng tâm từ. Là nơi đáng cung kính: ta 
có thể hiểu biết rõ những người đó giống như cây lọng đá. Là người đáng tán thán: ta có 
thể là người mà những người đó có thê tán dương khen ngợi như vây *vị này khi biết cũng 
sẽ biết thật, khi thấy cũng thấy thật.' Cần phải thực hành cho thành tựu giới luật: cần phải 
là người thực hành trọn vẹn tứ thanh tịnh giới, (tức là) nên có sự hội đủ đề thực hành cho 
trọn vẹn không bị đứt quãng thiếu hụt. Người đã tu tập sự an tịnh của nội tâm: có sự liên 
kết trong việc định tâm của chính mình. Từ ajjhattam hoặc attano trong từ ajjhattam 
cetosamathamanuyut(o [người đã tu tập sự an tịnh nội tâm] này đồng nghĩa, chỉ khác 
văn tự mà thôi. Sự an tịnh [samãtha] này là đối cách (nhưng) được dùng với ý nghĩa định sở 
cách. Với tiếp đầu ngữ này “anu° cũng hoàn thành trong việc liên kết ý nghĩa. người có thiền 
định không bị thối thất: người có bất kỳ loại thiền nào không thể mang ra ngoài, hoặc 
không thể làm hoại thiền, gọi là øirãkara„a sự dụng với ý nghĩa đem ra khỏi và làm cho 
hoại diệt. Cung nên thấy việc kết hợp ý nghĩa của từ øirãkara„—a đó như trong câu v.v, con 
người nên từ bỏ sự ương ngạnh rồi cần phải thực hành sự khiêm cung. 


ViDdssanãäyd samanHägdf0fdiữẫF"saHavidhaya qnupassanaya yutto, safavidha 
đqnupassana nãma aniccaänupassana dukkhaänupassana anattanupassana nibbidãnupassana 
viräganupassana nirodhanupassana pafinissageanupassandti. ta visuddhimagge viharia. 
bruhet suññãgarananfi vaddhetä suññnagaranam, ettha ca samathaviDassanavasena 
kamma{thanam gahetva ratlindivamn suñnnagaram pavisiwa nỉsidamano bhikkhu “bruheta 
sunnagaranan 1Ì veditabbo. ekabhumakadipasade kurumanopi pana neva suññnagarandam 
bruhetati dafthabboH. 


Sự thành tựu với minh sát: người phối hợp với bảy sự quán xét, bảy pháp quán xét 
là sự quán xét về vô thường, sự quán xét về khổ đau, sự quán xét về vô ngã, sự quán xét về 
nhàm chắn, sự quán xét về ly tham ái, sự quán xét về diệt tận, sự quán xét về từ bỏ. Những 
sự quán xét này được giải thích chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Sống ở trú xứ không 
tịch: là người sống ở trú xứ không tịch để phát triển. Cũng trong câu “Sống ở trú xứ không 
tịch” này vị Tỳ khưu học lẫy đề mục thiền định với mãnh lực của thiện định và minh sát, rồi 
vào ngồi trong ngồi nhà trống cả ngày lẫn đêm, nên biết rằng là vị sống ở trú xứ không tịch. 
Còn vị Tỳ khưu thực hành sự tỉnh tấn trong một tòa lâu đài không nên thấy răng (vị ấy) là 
người sông sống ở trú xứ không tịch. 
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cfãavada ca yatha tanhavicaritadesana pathamam tanhãvasena araddhapi 
tanhapada{thanattA mãnadifthinan mànadifthio osariva kamena papañcaftiayadesana 
jata evamayamn desana pathamam qdhisilasikkhavasena araddhapi silapadalthanatta 
Samathavipassananama samathavipassanayo oöosariva kamena sikkhatIayadesana jäiaH 
veditabba. 


Chỉ bấy nhiêu sự thuyết giảng này đức Thế Tôn bắt đầu với khả năng nêu ra tăng 
thượng giới học ấy trình bày trước, cũng nên biết rằng sự thuyết giảng được kề nối tiếp nhau 
trong Tam Học theo tuần tự, bởi vì nó kết hợp thiền định và minh sát với nhau, lý do thiền 
định và minh sát có giới làm nhân cận [padatthãna] giống như sự thuyết giảng Giáo Pháp là 
kẻ thù của tham ái. Mặc dù đức Thế Tôn đã bắt đầu với khả năng lấy tham ái ra đề trình bày 
trước, cũng nên biết rằng là sự thuyết giảng được tính vào trong nhóm của 3 pháp trễ nãi 
theo tuần tự bởi vì nó phối hợp và xem với ngã mạn và tà kiến kết hợp với nhau, lý do ngã 
mạn và tà kiến có tham ái làm nhân cận. 


cítha hỉ “silesvevassa paripiraRarl tỉ eltãvatä qadhisilasikkhä vutta. “ajjhaffam 
cefosamathamanuyulto qnirakalqjhano Tỉ eftavat qdhiciHasikkha, “vipassanaya 
samannagafo tỉ ceitãvatld qdhipannasihkha “bruhela suñfñagaranan Tỉ Iminaă pana 
samathavasena suñnagaravaddhane adhicittasikkha, vipassanavasena qdhipanñasikkhaii 
evamụ dvepi sikkhã sangahefva vua. eitha ca “ajhaHam cetosamathamanuyutto 
anirakatajjhano 1ì imehi padehi silanurakkhika eva citekagoata kathita. “vipassanaya Tỉ 
Imina padena silanurakkhiko sankharaparigsaho. 


Bởi vậy ở đây “cần phải thực hành cho được trọn vẹn trong giới” chỉ chừng ấy lời 
đã nói đến tăng thượng giới học. “người đã tu tập sự an tịnh nội tâm, không làm cho thiền 
bị thối giảm” chỉ chừng ấy lời đã nói đến tăng thượng tâm học, “sự thành tựu với minh 
sát” chỉ chừng ấy lời đã nói đến tăng thượng tuệ học. Sống ở trú xứ không tịch: đây là sự 
kết hợp của hai học giới, tức là tăng thượng tâm học trong việc phát triển trong việc sống ở 
trú xứ không tịch với năng lực của thiền định, và tăng thượng tuệ học với năng lực của minh 
sát. Ở đây với câu này, “người đã tu tập sự an tịnh nội tâm, không làm cho thiền bị thối 
giảm” Ngài nói đến định tâm hoàn toàn che chở giới. Băng từ “với minh sát” này Ngài nói 
việc xác định các hành che chở giới được. 

katham cittekagoata silamanurakkhati2 yassa hỉ cittekageata naHthi, so byadhimhi 
uppanne vihafñfati, so byadhivihato vikkhittacitto silam vinasetvapi byadhivipasamam katta 
hofi. yassa pana citekageataä dtthi, so tam byadhidukkham vikkhambhefva samapattim 
samapdqJja'i, samapannakkhane dukkham dùurapakatamn hotl, balavatarasukhamuppdqjaH. 
evam cittekagoafta silamn anurakkhaH. 


Định tâm sẽ che chở giới như thế nào? Người nào không có định tâm, người đó bực 
tức khi bệnh tật sanh khởi, kẻ ấy bị tật bệnh quấy rối có tâm tán loạn (đến nỗi) đã làm cho 
giới bị phá hủy, (không thể) thực hành làm cho chấm dứt tật bệnh. Còn người nào có định 
tâm, người đó chế ngự bệnh tật và đau khổ được, đã thê nhập thiền chứng ở sát-na vị ấy nhập 
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thiền chứng khô đau được biến mất, sự an lạc có năng lực hơn đã sanh khởi. Tính chất định 
tâm che chở giới băng cách như vậy. 


katham sankharapariggaho silamanurakkhali? yassa hỉ sankharapariggaho natthi, 
fassa “mama rupamợụ mama vinñanan Ttỉ attabhave balavamamattamn hoti, so tatharipesu 
dubbhikkhabyadhibhayadisu sampattesu silam vinasefvapi attabhhavam poseta hofi. yassa 
pana sankharapariggaho atthi, tassa aiabhave balavamamaffam va sineho va na hoi, so 
tatharipesu dubbhikkhabyadhibhayadisu sampaftesu sacepissa qniani bahi nikkhamanti, 
Sacepi ussussafi visussaH, khangdakhandgiko vã hoti satadhapi sahassadhapi, neva silam 
vinasefva aftabhävam poseta hoti. evamn sankharapariggaho silamanurakkhati “brùhefa 
sunñagaranan  1¡ iImina pana fasseva ubhayassa bruùuhana vaddhana sataccaRiriya dassita. 


Việc xác định các hành che chở giới như thế nào? người nào không xác định được 
các hành, người đó có sự yêu thương mãnh liệt trong tự thân rằng: “sắc của ta, thức của ta”, 
người đó khi phải đương đầu với nạn đói kém, hiểm nạn bệnh tật v.v. bằng hình thức như 
thế sẽ làm cho giới bị phá hủy, để nuôi dưỡng tự ngã. Còn đối với những người đã xác định 
được các hành, người đó sẽ không có sự yêu thương mãnh liệt hay sự quyền luyến trong tự 
thân, khi người ấy phải đương đầu với nạn đói kém và hiểm nạn bệnh tật, v.v. đến nỗi ruột 
Ø1à của vị ây lòi ra ngoài, thậm chí vị ây hốc hác, tiều tụy, hoặc nát ra thành trăm mảnh, ngàn 
mảnh thì vị ấy cũng sẽ không phá hủy giới, sau đó mới chăm sóc đến tự thân. xác định các 
hành sẽ che chở giới được như vậy. Việc sống ở trú xứ không tịch này Ngài đã nêu ra sự 
phát triển sự tăng trưởng và tính kiên trì của cả 2 lý do đó. 


evam bhagava yasma “sabrahmacarinan pịy0 cassam manaãpo ca garu ca bhãyan1yo 
ca”! ime cattro dhamme qkankhantena naHhannam kiñci katabbam, qannadaHthu 
siladigunasamannagatena bhavitabbam, idiso hỉ sabrahmacarinam piyo hofi manãpo garu 
bhãvqn1yo. vuftampi hetan: 


Như vậy đức Thế Tôn thuyết rằng: do Tỳ khưu vị ước muốn trong bốn Pháp này là 
“ta có thể là chỗ yêu thương, là nơi ưa thích, là nơi cung kính, là nơi tôn trọng của các bạn 
đồng phạm hạnh”, không có phận sự nào khác cần phải làm, hãy là người có sự hội đủ các 
đức hạnh có giới v.v, bởi vì vị Tỳ khưu liên kết với giới như vậy (sẽ) là nơi yêu thương, là 
nơi ưa thích, là nơi cung kính, là nơi tôn trọng của các bạn đồng phạm hạnh. Thật vậy điều 
này đã được đức Thế Tôn nói rằng: 


siladassanasampannam, dhammaftham saccavadinam. 
atano kamma kubbanam, tam jano kurute piyanfi. (dha. pa. 217). 


(Vị nào) được thành tựu đầy đủ về giới hạnh và sự nhận thức, đã đứng vững trong 
Pháp, nói lên lời chân thật, đang thực hành công việc của mình, dân chúng thể hiện sự yêu 
mến đối với vị ấy. 
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Ước Nguyện Thứ 2 


tasmã “akañkheyya ce, bhikkhave, bhikkhu sabrahmacärIinam pIyo cassam manäpo 
ca garu ca bhavanTyo cãtI s1lesvevassa parIpurakãr1... pe... suññagaranan”tIi vatva Idãn! yasma 
paccayalabhadim patthayantenäpI Idameva karanTyam, na aññam kiãcI, tasmãa “akankheyya 
ce, bhikkhave, bhikkhu labhï assan”tadimaha. na ccttha bhagavä lãbhanimittam 
silladiparipiranam kathetfI veditabbo. bhagavãä hi ghãsesanam chinnakatho na väãcam 
payuttam bhanetI, evam savake ovadatI, so katham labhanimitam sTladiparipiranam 
kathessati, puggalaJJ]hãsayavasena panetam vuttam. yesañhi evam aJJjhäsayo bhaveyya “sace 
mayam catihi paccayehi na kilameyyama, silãdim pũretum sakkuneyyämä”tI, tesam 
ajjhãsayavasena bhagaväa evamaha. apIca rasänisamso esa sTlassa, yadidam cattäro paccayä 
nãma. tathã hi panditamanussä kotthãdisu thapitam nïharitvä putfadinampi adatvä attanäpI 
aparIbhuñjitvä s1lavantaänam dentfTti silassa sarasanisamsadassanattham petam vuttam. 


Bởi thế, đức Thế Tôn khi thuyết rằng: “này chư Tỳ khưu, nếu Tỳ khưu có thể ước 
nguyện rằng, mong răng ta được các đồng phạm hạnh thương mến -nt- yêu quý”,Tỳ khưu ấy 
phải thành tựu trọn vẹn giới luật -nt- thích sống tại các trú xứ không tịch.” Bây giờ, vì chư 
Tỳ khưu ước muốn các món vật dụng có lợi lộc v.v, chỉ cần làm phận sự này mà thôi, không 
cần làm phận sự gì khác, vì thế đã nói răng: “này chư Tỳ khưu nếu Tỳ khưu có thê ước muốn 
rằng - mong rằng ta là người có được lợi đắc như này” v.v, Ở đây, đừng nên hiểu đức Thế 
Tôn thuyết sự hoàn thành giới v.v, có lợi đắc làm nguyên nhân [nimitta] bởi đức Thế Tôn là 
vị phản đối việc tầm cầu lợi lộc, không nói đính líu đến (lợi lộc), ban huấn từ cho chúng 
Thinh văn đệ tử như vậy, đức Thế Tôn sẽ thuyết sự hoàn thành giới v.v, có lợi lộc làm nguyên 
nhân như thế nào? Nhưng lời đó đức Thế Tôn thuyết theo năng lực khuynh hướng của cá 
nhân. (tức là) vị Tỳ khưu nào có thể có khuynh hướng như vây “nếu như tôi không thiếu 
thốn bốn món vật dụng, tôi có thể hoàn thành giới được viên mãn v.v,” đức Thế Tôn đã nói 
như vầy với năng lực khuynh hướng của mỗi cá nhân đó. Và lại nữa gọi là bốn món vật dụng 
này đây là phước báu thật sự của giới. Thật vậy, các bậc trí thức mang ra những món đồ mà 
họ đã cất giữ trong nhà kho, cả con trai v.v, cũng không cho, kế cả vị ấy cũng không được 
sử dụng nó, nhưng cúng dường cho Ngài vị có giới hạnh. Lời như đã nói này Ngài nói nhằm 
mục đích chỉ rõ quả báu thực sự của giới luật. 


Ước Nguyện Thứ 3 


tatiyavare yesahanfi yesam aham. tesam te kãrãti tesam devãnam vã manussãnam 
vã te may katä paccayadanakara. deväpi hi s1ladigunayuttanam paccaye dentI, na kevalam 
manussäyeva, sakko viya ayasmato mahakassapassa mahapphalãä mahäãnisamsäti 
ubhayametam atthato ekam, byañJanameva nãnam. mahantam vã lokiyasukham phalantfti 
mahapphalãä. mahato lokuttarasukhassa ca paccaya hon mahãnisamsä. 
silladigunayuttassa hi katacchubhikkhapi pañcaratanamattäya bhũmiyä pannasäläpI katvä 
dinnä anekani kappasahassan duggativinipatato rakkhatl, pariyosäne ca amatäya 
parinbbanadhatuyäpaccayo hoti. “khirodanam ahamadãsin”tiadimmi (vi. va. 413) cettha 
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vatthini, sakalameva va petavatthu vimanavatthu ca sadhakam. tasmã paccayadayakehi 
attan katanam karanam mahapphalatam 1cchantenäpI silãdigunayutteneva bhavitabbanti 
dassetI. 


Trong phần thứ ba này, yesäham tách từ thành yesam aham. Sự cung kính của chư 
Thiên và nhân loại đó, chư Thiên và nhân loại đã thực hiện trong tôi. Quả thật chư Thiên 
cúng dường các món vật dụng đến những vị gắn bó với đức hạnh có giới hạnh v.v, không 
chỉ riêng người nhân loại mà thôi, như Vua Trời Đề Thích đã cúng dường đến Trưởng lão 
Mahã Kassapa. Cả hai từ này có được kết quả lớn và lợi ích lớn theo nội dung thì chúng 
có cùng một ý nghĩa, chỉ khác nhau về văn tự. Sự cung kính gọi là có kết quả to lớn bởi 
đem lại kết quả của sự an lạc ở Hiệp thế vô cùng lớn. Gọi là có lợi ích lớn bởi làm duyên 
của sự an lạc trong Siêu thế vô cùng lớn lao. Bởi vậy, một muỗng vật thực, hay am tranh trên 
bề mặt đất dài khoảng 5 hắt tay mà người làm cúng dường đến Ngài, vị gắn bó với đức hạnh 
có giới hạnh v.v, hộ trị họ khỏi các khô cảnh, các đọa xứ thời gian hàng nghìn kiếp, và cuối 
cùng làm duyên để viên tịch Niết bàn ở cảnh giới bất tử. Và ở đây, trong chuyện này “tôi 
dâng cúng sữa và cơm v.v,” (vi. va. 413), hoặc toàn bộ Chuyện Ngạ Quỷ và Chuyện Thiên 
Cung là những minh chứng. Vì thế, đức Thế Tôn thuyết rằng vị Tỳ khưu dầu mong muốn 
cho sự cung kính đến người cúng đường các món vật dụng đến mình có kết quả lớn, phải là 
người gắn bó với đức hạnh có giới hạnh v.v. 


Ước Nguyện Thứ 4 


catuthavare ñãđŒ sassusasurapakkhika. sãalohitat ckalohitasambaddha 
pItIpitamahädayo. petäti peccabhavam gatä. kãlankatäti matä. tesam tanti tesam tam may! 
pasannacittatam vã pasannena cittena anussaranam vã. yassa hi bhikkhuno kãlañkato pitã vã 
mãfä vã “amhãkam ñãtako thero s1lava kalyanadhammo”tI pasannacitto hutvä tam bhikkhum 
anussaratl, ftassa so cñiappasadopl tam anussaranamaftampI mahapphalam 
mahãnIsamsameva hotI, anekani kappasatasahassani duggatito vãretum ante ca amafam 
päpetum samatthameva hoti. vuttañhetam bhagavatäã “ve te, bhikkhave, bhikkhũ 
silasampanna samadhisampannäa pañña, vimut,  vimuttiñanadassanasampamna, 
dassanampaham, bhikkhave, tesam bhikkhũnam bahukãram vadãmI. savanam, anussatim, 
anupabbajJjam, upasañkamanam, payI1rupasanampaham, bhikkhave, tesam bhikkhũnam 
bahukaram vadamT”ti (itivu. 104). tasma ñãtisalohitanam attani cittappasädassa anussatiyäa 
ca mahapphalatam 1cchantenäpI s1laãdigunayutteneva, bhavitabbanti dassetI. 


Trong phần thứ tư, những người có mối liên hệ với bố vợ/chồng, mẹ vợ/chồng được 
gọi là quyến thuộc. Cha, chú v.v, có quan hệ cùng huyết thống gọi là thân quyến chung máu 
mủ. Người đã đi đến tính chất sau khi chết được gọi là Peta. Đã chết: đã qua đời. Sự tưởng 
nhớ...thân bằng quyến thuộc và thân quyến chung huyết thống: tính chất mà người ấy 
có tâm tịnh tín nơi tôi hoặc sự nhớ tưởng đến ta với tâm tịnh tín đó của những người đó. 
Thực tế, cha hoặc mẹ của bất kỳ vị Tỳ khưu nào đã qua đời, có tâm tịnh tín tưởng nhớ đến 
vị Tỳ khưu đó rằng: “vị Trưởng lão có giới hạnh, có Pháp tốt đẹp này là thân quyến của 
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chúng ta.” Sự tịnh tín của tâm ấy nơi vị ấy, hay chỉ là tưởng nhớ (điều đo) cũng có kết quả 
lợi ích lớn. Chỉ sự tưởng nhớ đó là bản thê mà có thể dẫn dắt một nhóm chúng sanh thoát 
khỏi khổ cảnh đọa xứ hàng trăm nghìn kiếp và cuối cùng đạt đến cảnh giới bất tử Niết bàn. 
Điều này đức Thế Tôn đã nói: “Này các Tỳ khưu, những vị Tỳ khưu nào thành tựu giới, 
thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu trí và sự nhận thức về giải thoát, 
này chư Tỳ khưu, Ta nói rằng việc nhìn thấy, VIỆC lắng nghe, việc nhớ đến, việc xuất gia 
theo, việc đi đến gần, việc hầu cận các vị Tỳ khưu ấy cũng có nhiều sự hỗ trợ” (itivu. 104). 
Do đó, Ngài thuyết rằng vị Tỳ khưu dầu ước muốn do sự tịnh tín của tâm nơi chính mình và 
sự nhớ đến thân bằng quyến thuộc chung huyết thống, sẽ có kết quả lợi ích to lớn, phải là 
người gắn bó với đức hạnh có giới hạnh v.v. 


Ước Nguyện Thứ 5 


66. pañcamavare arafiratisaho assanfi aratyä ratyäa ca saho abhibhavitä 
ajjhottharita bhaveyyam. ettha ca arafiti adhikusalesu dhammesu pantasenäsanesu ca 
ukkanthãa. raffdi pañcakamaguparati. na ca mam ara(i saheyyäfi mañca arat na 
abhibhaveyya na maddeyya na aJJhotthareyya. uppannantfi Jaätam nibbattam. s1ladigunayutto 
hi aratiñca ratiñca sahati ajjhottharati madditvã titthatI. tasmaã Tdisam attanam 1cchanfenäpi 
silladigunayutteneva bhavitabbanti dasseti. 


[66] Trong phần thứ năm, mong rằng ta nhiếp phục sự hoan hỷ và sự không hoan 
hỷ: mong rằng ta kham nhẫn từ sự sự hoan hỷ và sự không hoan hỷ, là mong rằng (ta) là 
người không bị sự không hoan hỷ nhiếp phục, áp chế. Cũng trong câu “là người nhiếp phụ 
sự hoan hỷ và sự không hoan hỷ được" này sự nhàm chán trong pháp thiện cao cả và ở các 
trú xứ thanh vắng gọi là sự không hoan hỷ, sự mê thích trong năm dục gọi là sự hoan hỷ. Sự 
không hoan hỷ đừng nhiếp phụ ta: sự bất mãn không thể nhiếp phục ta, không thê áp đảo 
ta, không thể chế ngự ta. Đã khởi lên: đã sanh khởi, đã sanh lên. Bởi vì vị Tỳ khưu gắn bó 
với đức hạnh có giới hạnh v.v, ngăn giữ là nhiếp phục, chế ngự sự hoan hý và sự không hoan 
hỷ. Vì thế, đức Thế Tôn thuyết giảng rằng vị Tỳ khưu ước muốn cho mình như thế, phải là 
người găn bó với đức hạnh có giới hạnh v.v. 


Ước Nguyện Thứ 6 


chatthavare bhayam cittuträsopI aärammanampi. bheravam ãarammanameva. sesam 
pañcamavãäre vutftanayameva. silãdigunayutto hi bhayabheravam sahatL ajjhottharati 
madditvã titthati ariyakotiyavasimahadattatthero viya. 

Sự hoảng hốt của tâm, hay đối tướng gọi là sự khiếp đảm, chính đối tượng đó gọi là 
sự sợ hãi. Các từ còn lại như cách thức đã nói trong phần thứ năm. Quả thật vị Tỳ khưu gắn 
bó với đức hạnh có giới hạnh v.v, ngăn giữ là nhiếp phục, chế ngự sự khiếp đảm và sự sợ 
hãi đó vững trú, tương tự như Trưởng lão Mahadatta ở Tịnh xá AriyakofIya 
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thero kia maggam patipanno aññataram päsadikam araññam disva “tdhevajja 
samanadhammam katvä gamissamftI maggäa okkamma aññatarasmim rukkhamile 
sañgphãtim paññapetva pallankam abhuJitväa nisidi. rukkhadevataya darakã therassa s1ÏatejJena 
sakabhavena santhatum asakkontä vissaramakamsu. devatäpI rukkham cãlesi. thero acalova 
nIsidi. sa devatä dhũmäy!, paJjali, neva sakkhi theram caletum, tato upasakavannenagantva 
vanditvä atthãsi. “ko eso”ti vuttä “aham, bhante, etasmim rukkhe adhivatthã devatã”tI avoca. 
tvam ete vikare akãsTtI. ama bhanteti. kasmaãtI ca vuttä ãha — “tumhãakam, bhante, silateJena 
darakãä sakabhavena santhattm asakkontä vissaramakamsu, saham tumhe paläpetum 
evamakäsin”ti. thero ha — “atha kasma Idha, bhante, mã vasatha, mayham aphãsũt 
patikacceva nãvacäsi. Idãn! pana mã kiñci avaca, ariyakotIyamahädatto amanussabhayena 
gatotI vacanato laJJami, tenaham 1dheva vasIssam, tvam pana aJJekadivasam yattha katthaci 


—? 


vasahT”tI. evam s1lãdigunayutto bhayabheravasaho hoti. tasmaã T1disamattänam I1cchantenäap1 


siladigunayutteneva bhavitabbanti dasseti. 


Kể rằng: vị Trưởng lão đang đi trên đường đã thấy một khu rừng làm nơi vững trú 
của sự tịnh tín nào đó, vị ấy suy nghĩ như sau: “hôm nay tôi sẽ thực hành Sa-môn pháp ở 
đây, rồi sẽ đi.” (vị ấy) đi ra khỏi con đường sau khi trải y saäghãti và ngồi kiết già gần một 
gốc cây nào đó. Những đứa con của chư Thiên ngụ ở cây không thê cư trú theo thực tính 
riêng của họ, nhờ oai lực giới hạnh của vị Trưởng lão, vì vậy (họ) khóc to lên. Ngay cả chư 
Thiên cũng đã làm rung chuyển các cây. Vị Trưởng lão ngồi bất động, vị thiên đó làm cho 
khói bốc lên và khiến ngọn lửa bùng cháy. (Mặc dầu vậy) cũng không thể làm cho Trưởng 
lão lay chuyên. Sau đó, các vị thiên đã thay đổi hình tướng để trở thành một vị cận sự nam, 
bước đến đảnh lễ Trưởng lão rồi đứng đó, được Trưởng lão hỏi răng “đó là ai?” Vị thiên đáp 
rằng: thưa Ngài, tôi là một vị thần trú ngụ trong cái cây này. Trưởng lão hỏi: Ngươi đã làm 
điều kỳ lạ đó? Vị thần trả lời: “phải, thưa Ngài”. Tại sao ngươi làm như vậy? Vị ấy trả lời: 
“Thưa Ngài do nhờ oai lực giới hạnh của Ngài, trẻ em không thể trú ngụ theo điều kiện của 
chúng, thế là chúng rủ nhau khóc lóc hò hét. Tôi đã làm điều này vì (mong muốn) khiến cho 
Ngài phải bỏ đi. Trưởng lão hỏi: Nếu là vậy, vì sao ngươi (mong muốn) tôi bỏ đi? Vị thiên 
trả lời: thưa ngài, xin Ngài đừng ở lại đây, tôi chăng có chút an lạc nào cả. Trưởng lão nói 
rằng: Tại sao ngươi không nói với tôi trước? Nhưng bây giờ đừng nói gì cả. Tôi cảm thấy 
xấu hồ về những lời mà ngươi nói. Trưởng lão Mahãdatta đã rời đi, bởi vì lo lắng về phi 
nhân, cho nên tôi cư trú ở đây chỉ có một ngày mà thôi, Ngài hãy cư trú ở một nơi nào đó 
(trước đây). Đức Thế Tôn chỉ ra rằng vị Tỳ khưu gắn bó với đức hạnh có giới đức v.v, sẽ là 
người kham nhẫn từ sự khiếp đảm và sự sợ hãi, cho nên vị Tỳ khưu dầu ước muốn cho mình 
như vậy, phải là người gắn bó với đức hạnh có giới hạnh v.v. 


Ước Nguyện Thứ 7 


sattamavare äbhicetasikänanti abhicetoti abhikkantam visuddhacittam vuccatl, 
adhicittam vã, abhicetasi Jatäni ãbhicetasikanl, abhiceto sannissitaniti vã abhicetasikãmI. 
di{thadhammasukhavihäränanti dithadhamme sukhavihäranam. di{fhadhammoti 
paccakkho attabhãvo vuccatI, tattha sukhaviharabhitananti attho, rũpãvacaraJjhaãnanametam 
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adhivacanam. tãni hi appetvä nisinnä jhãy¡no Iimasmimyeva attabhave asamkilittham 
nekkhammasukham  vindanti, tasma “difthadhammasukhaviharanftI vuccantI. 
nikaämaläbhiti nikãmena labh1 attano 1cchãvasena labhT, 1cchiticchitakkhane samäapajjitum 
samatthoti vuttam hoti. akicchalabhmti sukheneva paccanikadhamme vikkhambhetvä 
samapajjitumn samatthot vuttam hoi. akasiralabhii akasranam vipulanam lãbhI, 
vathaparicchedeyeva vutthãtum samatthoti vuttam hoti. ekacco hi labhTyeva hotI, na pana 
sakkotI Icchiticchitakkhane samäpaJjJitum. ekacco sakkotI tathã samapaJJitum, paribandhike 
pana kicchena vikkhambheti ekacco tathä samapaljati, paribandhike ca akiccheneva 
vikkhambheti, na sakkoti na|ikãyantam viya yathäparicchedeyeva ca vuf{fhãtum. yo pana 
Imam tividhampI sampadam 1cchatI, sop1 s1lesvevassa parIpurakãrT. 


Trong phần thứ bảy, tâm thanh tịnh trong sạch đức Thế Tôn gọi là abhicitta trong từ 
äbhicetasikaãnam [được sanh khởi dựa vào tầm thanh tịnh cao thượng], hơn nữa tâm cao 
thượng Ngài gọi là abhicitta, các thiền sanh khởi trong abhicitta gọi là abhicetasika [dựa vào 
tâm thanh tịnh|. Lại nữa, các thiền y cứ abhicitta, cho nên các thiền đó gọi là abhicetasika. 
hiện tại lạc trú: việc sống an lạc ngay trong hiện tại. Bản ngã nhìn thấy được rõ ràng gọi là 
ditthadhamma [ngay trong hiện tại], tức là việc sống được an lạc ngay trong hiện tại. hiện 
tại lạc trú: là tên gọi của thiền sắc giới. Sự thật, các hành giả ngồi chăm chú (đề mục) thiền 
vũng chắc, cảm nghiệm (cảm giác) đối với lạc của sự xuất ly không uế nhiễm trong bản ngã 
này, bởi thế những hành giả đó Ngài gọi là vị sống an lạc ngay trong hiện tại. Đạt được theo 
sự ước muốn: là người đạt được theo sự mong muốn, là người đạt được theo sự ước muốn 
của chính mình. có lời giải thích rằng: là người có thể khi nhập thiền trong lúc mà vị ấy mong 
muốn. Không khó khăn: có lời giải thích răng là người có thể chế ngự các pháp đối nghịch 
rồi nhập thiền một cách thuận lợi. Không khổ sở: là người đạt được không khó khăn, thuận 
tiện. giải thích rằng là người có thể xuất thiền trong thời gian quy định. Quả thật, một số vị 
Tỳ khưu đắc thiền nhưng không thê nhập thiền được trong thời gian mà bản thân mong 
muốn; một số có thê nhập thiền trong thời gian mà bản thân mong muốn, nhưng rất khó khăn 
trong việc chế ngự các pháp đối nghịch; một SỐ Vị nhập thiền trong lúc bản thân mong muốn 
và chế ngự các pháp đối nghịch không khó khăn, nhưng không thể xuất thiền trong thời gian 
mà bản thân xác định, cũng giống như cái đồng hồ. Người nào ước muốn đạt được ba điều 
này, người đó phải thực hành viên mãn các giới. 

Ước Nguyện Thứ 8 


">~.~— 


sabbam pariyädiyitvä dassetum akañkheyya ce... pe... ye te santati evamadimaha. 


Như vậy, khi đức Thế Tôn nói về thiền làm nền tảng của thăng trí, đã đi đến phần của 
thắng trí, mặc dù vậy đức Thế Tôn cũng không năm lấy thắng trí đó nhằm mục đích kết hợp 
trình bày tất cả Pháp đó, bởi không chỉ Thiền làm nền tảng của thắng trí và chỉ riêng thắng 
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trí đó là lợi ích của giới, bôn thiên vô sắc và ba Thánh Đạo thâp cũng là lợi ích của giới tương 
tự, cho nên mới nói răng: “nêu Tỳ khưu có thê ước nguyện...an trú trong những sự giải 
thoát an tịnh”. 


tatha sanfãf aigasantatya ceva arammanasantatäya ca. vimokkhãti 
paccankadhammehil vimuttattä ärammane ca adhimuttattä atikkamma rũpeti 
rũpävacarajjhane atikkamitvä, ye te vimokkhã atikkamma rũpe santäti padasambandho, 
1tarathã hi atkkamma rũpe kim karofiti na paññãyeyyum. ãäruppäti ãrammanato ca vipakato 
ca rupavirahita. kãyena phusitvätiI namakayena phusitväa pãpunItva, adhigantväati vuttam 
hotI. sesam vuttanameva. Idam vuttam hoti “yopi bhikkhu Iime vimokkhe phusitvä 
viharitukamo, sopi sIlesvevassa parIpirakãrT t. 


Ở đây, An tịnh: các sự giải thoát gọi là pháp an tịnh bởi có chỉ pháp an tịnh và có đối 
tượng an tượng an tịnh. Sự giải thoát: các sự giải thoát gọi là an tịnh bởi thoát khỏi các pháp 
đối nghịch và bởi hướng tâm đến đối tượng. Sau khi vượt qua trong thiền sắc giới: vượt 
qua khỏi thiền sắc giới, liên kết từ sự giải thoát gọi là sự an tịnh bởi vượt qua thiền sắc giới 
như vậy. Quả thât, khi nói theo cách khác, các sự giải thoát vượt khỏi thiền sắc ØIỚI, nó sẽ 
không xuất hiện để thực hiện bất cứ điều gì nữa. Thiền vô sắc giới: loại trừ thiền sắc giới 
lẫn đối tượng và quả (thiền sắc giới). Đã được xúc chạm với thân: đã xúc chạm với danh 
thân, nghĩa là đã đạt được, đã vượt qua. Từ còn lại có ý nghĩa rõ ràng rồi. Có lời giải thích 
được Ngài nói rằng vị Tỳ khưu nào ước muốn được xúc chạm trong sự giải thoát, vị Tỳ khưu 
đó cần phải là người thực hiện tròn đủ các giới.” 


Ước Nguyện Thứ 9 


67. navamavãre tinnam samyojanänanti sakkayaditthi vicikiccha s1labbataparamasa 
sankhatanan tingam bandhananam. tấn hị samyoJeni khandhagatibhavadihi 
khandhagatibhavadayo, kammam vã phalena, tasmã samyoJanãnTti vuccanti, bandhananTti 
attho. parikkhayäti parikkhayena. sotãpannofi sotam äpanno. sofofÏi ca maggassetam 
adhivacanam. sofäpannoti tamsamangipuggalassa. yathaha “soto sototi hidam, sãrIputta, 
vuccati. katamo nu kho, sãrIputta, sototI!? ayameva hi, bhante, ariyo a{thañgIlko maggo. 
seyyathidam, sammaditth1... pe... sammasamadhTtI. sotapanno sotäpannotI hidam, säriputta, 
vuccati. katamo nu kho, sãriputta, sotãpannotI? yo hi, bhante, iminä atthaägIkena maggena 
samannãøato, ayam vuccatI sofãpanno, yoyam ãyasma evamnamo evamgotto”ti. idha pana 
magsena phalasa namam dinnam, tasmä phalatho “sotäpanno”ti veditabbo. 
avinipatadhammoti vinipätefti vinipäto, nãssa vinipato dhammoti avinipatadhammo, na 
atfanam apäye vinipatasabhavotI vuttam hoti. kasma? ye dhammaã apãyagamaniyä, tesam 
pahTnnattä. sambodhi param ayanam gati assäati sambodhiparäyano, uparimagsattayam 
avassam sampäpakotI P.I.I163 attho. kasmãa? patiladdhapathamamagsatfä. s1lesvevatI 1dIso 
hotukamop! s1lesvevassa parIpiranArTtI. 


Trong phân thứ chín, của ba kiệt sử là thân kiên, hoài nghĩ, giới câm thủ. Quả thật, 
các kiệt sử/sự trói buộc đó phôi hợp uân, sanh thú và các cõi v.v, với uân, sanh thú và các 
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cõi v.v, lại nữa phối hợp nghiệp với quả. Do đó, sự trói buộc đó Ngài gọi là kiết sử, tức là 
(sợi dây) trói chặt (chúng sanh). Sự trừ diệt: do việc diệt trừ hoàn toàn. Thánh Nhập Lưu 
[sotapannol: vị đã nhập vào dòng chảy. Sotã là tên gọi của Đạo. Thánh Nhập Lưu: là tên 
gọi của hạng người đạt đến sự thành tựu bởi Đạo đó. Giống như đức Thế Tôn thuyết rằng: 
“Này SãrTputta, Ta nói rằng dòng chảy, dòng chảy như vậy, này SãrTputta, dòng chảy gồm 
những gì? bao gồm Thánh Đạo 8 chỉ phần là chánh kiến, chánh tư duy -nt- chánh định. Này 
Sãrïputta, điều mà Ta nói rằng Thánh Nhập Lưu, Thánh Nhập Lưu, này SãrTputta, vị 
Thánh Nhập Lưu là hạng người như thế nào? trưởng lão Sãriputta đáp rằng: Thưa Ngài, hạng 
người thành tựu với Đạo tám chỉ phần này, đức Thế Tôn gọi là bậc Thánh Nhập Lưu đó có 
tên như vậy, có dòng tộc như vậy.” Nhưng ở đây, Quả được tên gọi theo Đạo, do vậy hạng 
người vững trú trong Quả nên hiểu rằng là Thánh Nhập Lưu. Không còn pháp bị đọa: có 
phân tích rằng pháp được gọi là đọa xứ bởi ý nghĩa làm cho chúng sanh bị rơi vào khổ cảnh. 
Gọi là 'không còn pháp bị đọa' bởi là pháp không làm cho chúng sanh rơi vào khổ cảnh. 
Giải thích là pháp có thực tính không làm cho bản thân rơi vào các khổ cảnh. Tại sao? bởi vì 
các pháp làm cho chúng sanh rơi vào khổ cảnh đó Ngài đã dứt trừ rồi. trí tuệ là phương tiện 
để giác ngộ, đi về phía trước, là hướng đi của vị Thánh Nhập Lưu, cho nên Ngài gọi là có trí 
tuệ là phương tiện để giác ngộ. “Đi về phía trước” có nghĩa là vị ấy chắc chắn sẽ chứng đắc 
ba Đạo cao. Tại sao? Bởi vì vị ấy đã chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo rồi. Trong giới: vị Tỳ 
khưu mong muốn cho mình như vậy, cần phải là người thực hành viên mãn trong các giới. 


Ước Nguyện Thứ 10 


dasamaväre pathamamaggena parikkhTnanIpi fm samyoJanänI sakadagamimaggassa 
vannabhananatham vuttãm. räãgadosamohanam tanuttätdi ctesam tanubhavena, 
tanuttakaranenati vuttam hoti. tattha dvThi karanehi tanuttam veditabbam adhiccuppatfiyä ca 
pariyutthanamandatäya ca. sakadãgamissa hi vaffanusarimahäãJanasseva kilesa abhinham na 
uppajJJantI, kadäcI karahaci uppaJJanti viralakara hutvä, viralavapite khette añkurä viya. 
uppaJJamanäpI ca vat{anusarimahaJanasseva maddantä pharantä chãdentä andhakaram 
karont na uppaljjanti, mandamandä uppaljant tanukakarä hutväa, abbhapatalamiva 
makkhikapattamiva ca. 


Trong phần thứ mười, ba hạ phần kiết sử mà hành giả đã đoạn trừ bằng Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Ngài cũng nói vì lợi ích của việc giảng giải Nhất Lai Thánh Đạo. Làm giảm 
nhẹ tham-sân-si: với bản chất giảm nhẹ thực tính tham-sân-si đó, tức là làm cho tham-sân- 
sĩ đó suy giảm. Ở đó, nên biết rằng trạng thái giảm nhẹ do hai nguyên nhân là do sanh khởi 
ngẫu nhiên và sự bộc phát của phiền não có năng lực yếu. Bởi vậy, tất cả phiền não không 
thường sanh lên nơi vị Thánh Nhất Lai, tương tự như khởi lên cùng đại chúng, người trôi lăn 
trong vòng luân hồi, (phiền não) đôi lúc thỉnh thoảng sanh lên, giống như gieo mạ trong 
ruộng được trồng xen kẽ (xa), và ngay cả khi phát triển, không phát triển chồng lên nhau, 
tràn lan ra, bao phủ và gây ra sự tối tăm, giống như được sinh ra cho đa số người luân chuyên 
trong vong sanh tử luân hồi, sanh khởi hóa nhẹ nhàng là trạng thái tự nhiên mỏng manh 
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giống như một lớp sương mù (mỏng nhẹ theo tuần tự thứ lớp) và giống như loài côn trùng 
đến chạm vào cánh hoa (không làm dập cánh hoa). 


tattha kecI thera bhananti “sakadagamissa kilesä kiñcãp1 cirena uppaJJantI, bahaläva 
uppaJJantI, tathä hissa puttã ca dh1taro ca dissanfT”tI, etam pana appamanam. puttadhTtaro hi 
añgapaccañgaparamasanamattenapI honffI. dvihiyeva karanchissa kilesanam tanuttam 
veditabbam adhiccuppatfiyä ca parIyutfhanamandatäya cãtI. 


Ở đó, một số Trưởng lão nói rằng các phiền não trong một thời gian dài sanh khởi với 
Thánh Nhất Lai. Mặc dù vậy (phiền não) cũng khởi lên dày đặc, bởi vì các vị ấy vẫn còn có 
các con trai con gái.” Nhưng điều đó không thê ước chừng. Vì các con trai con gái đôi khi 
sanh ra có cùng cha mẹ chỉ để yêu thương âu yếm các chi phần lớn nhỏ. Do đó, nên biết rằng 
phiền não của vị Thánh Nhất Lai có tính chất giảm nhẹ chỉ vì hai lý do là bởi vì (phiền não) 
thỉnh thoảng sanh lên và bởi vì sự bộc phát phiền não của Ngài đã giảm nhẹ. 


sakadägamii sakim agamanadhammo. sakideva Imam lokam ägantvätl 
ekaväramyeva Imam manussalokam patisandhivasena ägantva yopI hị idha 
sakadagamimaggam bhãvetvä idheva parinibbatI, sopI Idha na gahito. yopI idha maggam 
bhaãvetväa devesu upapaJJ1tvä tattheva parinibbäati. yopI devaloke maggam bhãvetva tattheva 
parinibbati. yop1 devaloke maggam bhãvetvä idheva manussaloke nibbattitvä parinibbatI. yo 
pana idha maggam bhãvetvä devaloke nibbatto, tattha yavatayukam thatvä puna idheva 
upapaljitvä parimibbatl, ayamidha gahiot veditabbo. dukkhassantam kareyyanti 
vattadukkhassa paricchedam kareyyam. silesveväti Idiso hotukamopL silesvevassa 
parIpurakari. 

Thánh Nhất Lai có nghĩa là người chỉ quay trở lại cõi đời này một lần là bản chất. 
Trở lại cõi đời này chỉ một lần: quay trở lại cõi đời này một lần duy nhất với mãnh lực của 
sự tái tục. Ngay cả khi người nào đã tu tập (chứng đắc) Nhất Lại Thánh Đạo (sẽ) tịch diệt 
Niết bàn trong cõi đời này, ngay cả người đó cũng không được liệt kê ở đây. Ngay cả khi 
người nảo đã tu tập trong thế giới này tái sanh trong cõi trời rồi tịch diệt Niết bàn trong cõi 
trời đó, người đó cũng không được liệt kê ở đây. Người nảo đã tu tập Đạo trong thế giới chư 
thiên rồi trở lại tái sanh sau đó tịch diệt Niết bàn trong thế giới loài người này, người đó cũng 
không được liệt kê ở chỗ này. Thậm chí người nào đã tu tập trong thế giới này rồi tái sanh 
trong thế giới chư thiên, an trú trong thế giới đó cho đến hết tuôi thọ, sau đó tái sanh lại trong 
thế giới loài người đó một lần nữa, người này nên biết rằng là người mà Ngài muốn nói đến 
ở đây. Ta phải làm chấm dứt khổ đau: ta cần phải làm việc xác định vòng luân hồi khổ. 
Trong giới: vị Tỳ khưu thậm chí là người mong muốn cho bản thân như vậy, phải là người 
thực hành cho trọn vẹn các giới. 


Ước Nguyện Thứ 11 


ekadasamavãre pañcannanfi gananaparicchedo. orambhägiyänanti oram vuccatI 
hettha, hetthabhagiyananti attho, kamavacaraloke uppattipaccayananti adhippäyo. 
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samyoJananant bandhananam, tãni kamaräagabyäpadasamyojanehi saddhim pubbe 
vutfasamyojJananeva veditabbänI. yassa hi etäni appahTnãänl, so kiñcäp1I bhavagøe uppanno 
hoti, atha kho aäyuparikkhayä kamaävacare nibbattatiyeva, g1litabalisamacchũpamo sväyam 
puggalo dighasuttakena pade baddhavihangipamo cãti veditabbo. pubbe vuttãnampi cettha 
Vvacanam vannabhananatthamevãtI veditabbam. opapätikoti 
sesayonipatikkhepavacanametam. tatthaparinibbayIti tattheva brahmaloke parinibbay1. 
anävattidhammo tasmä lokãti tato brahmalokä patisandhivasena puna anävattisabhãvo. 
sIllesvevätI 1dIso hotukãmopI s†lesvevassa parIpirakãrTtI. 


Trong phần thứ mười một, nắm phần là việc xác định với việc tính đếm. Hạ phần 
kiết sử: ở phía dưới Ngài gọi là hạ phần, là phần ở phía dưới. Tức là sự sanh khởi trong thế 
giới ở phía Dục giới làm duyên. Của các kiết sử gồm phiên não trói buộc, phiền não trói 
buộc đó nên biết rằng gồm các kiết sử mà Ngài đã nói ở phần trước đó (là thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ), cùng với các kiết sử là dục ái và sân hận. Vì các kiết sử đó người nào 
vẫn chưa dứt trừ được người đó sẽ tái sanh trong cõi phạm thiên hữu đảnh [bhavaggabrahma] 
mặc dù vậy họ cũng sẽ tái sanh trở lại trong cõi dục giới nữa khi hết tuôi thọ, hạng người 
này nên biết rằng cũng giống như con cá bị mắc câu, và cũng được so sánh giống như con 
chim bị sợi dây cao su cột chặt ở chân. Do đó, trong trường hợp này nên biết rằng Ngài nói 
lời này nhằm mục đích giải thích bậc Thánh Nhân mà Ngài đã nói từ trước. Chúng sanh 
hóa sanh: đây là lời nói khước từ các cách sanh còn lại. Viên tịch tại đó: Viên tịch ở chính 
Phạm thiên giới. Vì thế có pháp tánh không trở lại thế gian: Không quay trở lại Phạm 
thiên giới đó với mãnh lực (của tâm) tái tục là thực tính. Trong giới: vị Tỳ khưu thậm chí 
mong muốn như vậy, cần phải thực hành viên mãn các giới. 


Ước Nguyện Thứ 12 


68. evam anagamimagøge vutte kiãñcãpI catutthamagøgassa varo agato, atha kho nam 
bhagavä aggahetväva yasma na kevala äsavakkhayabhiñña eva s1lãnam ãnIsamso, apIca kho 
lokiyapañcabhiññayopI, tasma tãp1 dassetum, yasma ca äsavakkhaye kathite desanã mtthitä 
hotl, evañca sati imesam gunanam akathitattä ayam katha mundäbhiãñakathãä nama 
bhaveyya, tasma ca abhiññapärIpirim katvä dassetumpI, yasmã ca anagämimagøse thitassa 
sukhena 1ddhivikuppanä 1JJhati, samadhiparibandhãnam kãmarägabyäpadanam samuhatattä, 
anagamI hi silesu ca samadhimhi ca paripirakärI, tasmã yuttatthaneyeva lokIyabhiññayo 
đassetumpI “ãäkankheyya ce... pe... anekavihitan”ti evamadimahãti ayamanusandhI. 


[68] Như vậy sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về Thánh Bất Lai Đạo, đến phần của 
Đạo thứ 4, tuy nhiên đức Thế Tôn không nắm lẫy A-ra-hán Đạo đó bởi không chỉ thắng trí 
là việc châm dứt của các lậu là lợi ích duy nhất của giới, mà năm thắng trí Hiệp thế (cũng là 
lợi ích của giới tương tự). Do đó, khi thuyết giảng về những thắng trí đó và khi Ngài thuyết 
về việc châm dứt các lậu hoặc, sự thuyết giảng cũng kết thúc, nếu như vậy việc thuyết giảng 
này nên gọi là nói đến thắng trí thuần túy, bởi vì vẫn chưa nói đến ân đức của thắng trí. Vì 
thế, khi thuyết về thắng trí một cách trọn vẹn và bởi việc thể hiện thắng trí hoàn hảo của 
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hạng người vững trú trong Bất Lai Đạo dễ dàng và vị Thánh Bất Lai cũng là vị thực hành 
viên mãn trong các giới và định, do Ngài đã nhô bỏ được dục ái và sân hận là kẻ thù nghịch 
của định. Cho nên, đề thuyết giảng các thắng trí Hiệp thế ở vị trí phù hợp, đức Thế Tôn đã 
thuyết rằng: “Này các Tỳ khưu, nếu Tỳ khưu có ước nguyện: Mong rằng ta chứng được các 
thắng trí!” đây là sự liên kết. 


tatha “anekavihiam ¡iddhividhan tiãdinä nayena ägatanam pañcannampi 
lokiyabhiññanam pã]ivannana saddhim bhãvananayena visuddhimagge vutfä. 


Ở đây, việc giải thích Pã|i của cả 5 loại thắng trí Hiệp thế bằng cách thức như sau: 
“Mong răng ta chứng được các loại thần thông!” trong câu Päli đó, Ngài đã nói rồi trong 
bộ Thanh Tịnh Đạo, cũng với phương pháp làm cho thắng trí sanh khởi. 


Ước Nguyện Thứ 17 


69. chatthabhiññaya äsavanam khayäti arahattamagsgena sabbakilesanam khayä. 
anãsavanf  äsavavirahitam. cefovimutfm paññãävimutfinti (tha cetovacanena 
arahattaphalasampayuttova samadhI, paññãvacanena tamsampayuttä paññäva vutfä. tattha ca 
samadhi ragafo vimutfattä cetovimutfI, paññã avIJJäya vimuttattä paññãvimutffti veditabbä. 
vuttañcetam bhagavatä “yo hissa, bhikkhave, samadhi, tadassa samadhindriyam. yä hissa, 
bhikkhave, paññã, tadassa paññIndriyam. 1t kho, bhikkhave P. l.165, ragaviragã cetovimut(I, 
avljjãaviraga paññãvimutf”, aplcettha samathaphalam cetovimutti, vipassanaphalam 
paññãvimutffti veditabba. 

Thắng trí thứ 6, do các lậu hoặc đã cạn kiệt: nghĩa là do cạn kiệt tất cả phiền não 
bằng A-ra-hán Đạo. Với sự diệt trừ các lậu hoặc: trống rỗng các lậu hoặc. Sự giải thoát 
của tâm, sự giải thoát của tuệ này định tương ưng với A-ra-hán Quả, Ngài đã nói bằng từ 
ceto (tâm), và tuệ đồng sanh với A-ra-hán Đạo, Ngài đã nói bằng từ paññã (tuệ). Trong định 
và tuệ đó, định nên biết rằng được gọi là sự giải thoát của tâm do bởi thoát khỏi ái luyến, tuệ 
nên biết rằng gọi là sự giải thoát của tuệ do bởi thoát khỏi vô minh. Tóm lại như lời đức Thế 
Tôn thuyết rằng: “này chư Tỳ khưu định nào nên có, định đó phải là định quyền; này chư Tỳ 
khưu, tuệ nào nên có, tuệ có phải là tuệ quyên; này chư Tỳ khưu gọi là sự giải thoát của tâm 
do không còn luyến ái; gọi là sự giải thoát của tuệ do không còn vô minh.” Và lại nữa, nên 
biết rằng: “Quả của chỉ tịnh là sự giải thoát của tâm, Quả của minh sát là sự giải thoát của 


^A 9* 


tuệ. 


diftheva dhammeti imasmimyeva attabhave. sayam abhiññã sacchikatväti 
attanoyeva paññaya paccakkham katva, aparapaccayena ñatväati attho. upasampajja 
vihareyyanfi pãpunItvä sampadetvä vihareyyam. silesveväfi evam sabbasave niddhunitva 
cetovimuttim paññãvimuttim adhigantukaämopI s1lesvevassa parIpurakäãrT1. 


Ngay trong hiện tại: ngay chính trong tự ngã này. Sau khi tác chứng với thắng trí: 
thực hiện cho rõ ràng nhờ tuệ với chính mình, tức là đã biết không có người khác làm duyên. 
Sau khi chứng đạt hãy an trú: đã chứng đắc, đã thành tựu (ta) hãy sống. Trong giới: vị Tỳ 
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khưu mong muôn các lậu hoặc ây đi đên sự diệt tận này, chứng đắc sự giải thoát của tâm và 
sự giải thoát của tuệ, cân phải là người thực hành cho viên mãn trong các giới. 


evam bhagavä silãnisamsakatham yãva arahattäã kathetvä Idãm sabbampi tam 
sillanisamsam sampindetvä dassento nigamanam aha “sampannasrla, bhikkhave... pe... 
Idametam paticca vuttan”ti. tassayam sañkhepattho, “sampannasrla, bhikkhave, viharatha... 
pe... samadaya sikkhatha sikkhäpadesi”ti 11 yam tam mayä pubbe evam vuttam, Idam 
sabbampi sampannasilo bhikkhu sabrahmacarnam piyo hot manäpo, garu bhãvanTyo 
paccayanam lãbhT, paccayadayakanam mahapphalakaro, pubbañatTnam anussaranacetanäya 
phalamahattakaro, aratiratisaho, bhayabheravasaho, ripävacaraJJhananam 
aripavacarajJihananañca labhI, hetthimani tim samaññaphalan pañca lokiyabhiññäa 
asavakkhayañananti ca Ime ca gune sayam abhiñña sacchikattä hotl, etam paticca Idam 
sandhãya vuttant. Idamavoca bhagavä, atamana te bhikkhu bhagavato bhãsitam 
abhinandunt. 


Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết lời giải thích lợi ích của giới cho đến A-ra-hán, 
khi kết hợp chỉ rõ lợi ích của tất cả giới đó, Ngài đã nói lên lời kết luận rằng: “Này các Tỳ 
khưu, các ông hãy là người sống có giới hạnh trọn vẹn -nf- chính duyên ở đây mà nói 
vậy.” Lời kết luận này có ý nghĩa tóm lược như sau: “Lời mà Ta đã nói, này các Tỳ khưu 
các ông hãy là người sống có giới hạnh trọn vẹn -nf- trong tất cả các học giới.” nghĩa là 
lời nào Như Lai đã nói như vậy trong thời gian trước, tất cả lời đó Như Lai đã nói cụ thể, vị 
Tỳ khưu người thành tựu viên mãn giới hạnh là nơi thương mến, là nơi ưa thích, là nơi cung 
kính của các bạn đồng Phạm hạnh, là người có được các món vật dụng, là người làm cho 
người cúng dường các món vật dụng có quả lớn, là người thực hiện tác ý là việc tưởng nhớ 
đến thân bằng quyến thuộc cho được quả lớn, là người kham nhẫn từ sự khiếp đảm và sự sợ 
hãi, là người đạt được thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, là người tác chứng ba quả vị của 
Sa-môn cấp thấp, 5 thắng trí Hiếp thế, trí diệt tận các lậu hoặc bởi thắng trí nhờ vào chính 
mình. Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng lời này các Tỳ khưu hoan hỷ tính thọ lời dạy của 
đức Thế Tôn. 


Giải Thích Kinh Uớóc Nguyện Kết Thúc 
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07. Giải Thích Kinh Ví Dụ Tấm Vải - Vatthasuttavannanã 


[70] Bài Kinh Ví Dụ Tắm Vải được bắt đầu bằng tôi đã nghe như vầy [Evam me 
sutam]. Ở đây, từ Bhikkhave yathã vatthum trong từ seyyathãäpi bhikkhave vattham 
(Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải) là từ ví dụ. Trong một số trường hợp Đức Thế Tôn 
trình bày ví dụ trước, sau đó Ngài mới thuyết giảng về ý nghĩa (nội dung). Trong một vài 
trường hợp Ngài thuyết giảng ý nghĩa trước, sau đó mới nêu ra ví dụ. Trong một vài trường 
hợp Ngài đưa ra ví dụ cùng với ý nghĩa, cũng trong một vài trường hợp Ngài thuyết về ý 
nghĩa cùng với ví dụ. 


Thật vậy, khi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài Kinh Thiên Sứ Ngài đã nêu ra ví dụ 
trước, sau đó mới thuyết về ý nghĩa. Ngài nói răng: “seyyathäpissu, bhikkhave, dve agãrã 


130 = Này các Tỷ-kheo, giống 


sadvärä, tattha cakkhumä puriso majjhe thito passeyyäti 
như 2 ngôi nhà có chung một cánh cửa. Một người có mắt tốt đứng ở chỉnh giữa có thể nhìn 
thấy 2 ngôi nhà đó được ”. Lại nữa, khi nói về các loại thần thông (iddhividha) thì Ngài trình 
bày ý nghĩa trước, sau đó Ngài mới đưa ra ví dụ, như cách nói sau: “irokutfam 
tiropäkãñram tiropabbatam asajjamãno gacchati, seyyathãpi äkãse!3! = Người có thần 
thông đi xuyên qua vách, qua thành, qua núi, giống như đi ngang hư không”. Khi Ngài giảng 
về ví dụ cùng với ý nghĩa như được nói trong bài Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây bằng cách nói 
sau: “Seyyathãpi brãhmanapuriso säratthiko sãäragavesi l3 = Này Bà-la-môn, ví như một 
người mong muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây”. Lại nữa, khi Ngài thuyết về ý nghĩa cùng 
với ví dụ như được nói trong bài Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây với cách nói sau: “Idha pana, 
bhikkhave, ekacce kulaputtä dhammam pariyäpunanfi suftam.. -p€-.. seyyathãpi, 
bhikkhave, puriso alagaddatthiko'®3 = Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử học 
pháp như Kinh v.v... ví như một người ưa muốn rắn độc, thế đó này các Tỷ-kheo”. Trong 
trường hợp này Đức Thế Tôn đã đưa ra ví dụ trước, sau đó mới nói về ý nghĩa. 


Hỏi rằng: Do nhân gì mà Đức Thế Tôn thuyết như vậy? Đáp: Do căn tánh của mỗi 
người hoặc do thay đổi cách thuyết giảng. 


Vì vậy, người nào hiểu được ý nghĩa mà Thế Tôn thuyết giảng bằng cách đặt ví dụ 
trước thì Ngài sẽ đưa ra ví dụ trước, đối với Thiện nam đó, trong mỗi câu kệ cũng bằng cách 
ấy. Lại nữa, vì Thế Tôn là bậc thấu triệt mọi Pháp giới [đhammadhätu], cho nên Ngài được 
gọi là Bậc thiện xảo trong việc thay đổi cách thuyết giảng các Pháp giới mà Ngài đã thấu 
triệt. Do vậy, Ngài là Đắng Pháp Chủ [đhammissaro], Đắng Pháp Vương [dhammaräjä]. 
thiện xảo trong việc thay đôi cách thuyết Pháp. Ngài thuyết giảng Pháp theo sự mong muốn 
như đã trình bày. Nên biết rằng Đức Thế Tôn giảng Pháp như vậy nghĩa là (thuyết) theo căn 
tánh của mỗi người, và cả việc chuyền đổi trong cách thuyết. 


13 mạ. ni. 3.261 
13 dĩ. ni, 1.238; pati. ma. 1.102 
!3⁄ˆ ma. ni. 1.318 
I3 ma, ni. 1.238 
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Ở đây, từ tấm vải [Vattham] gồm tấm vải sạch bình thường. Từ ô nhiễm 
[samkilittham], nhiễm bắn [malaggahitam] gọi là ô nhiễm không trong sạch do bụi bặm 
v.v...mùi thối dính vào, và gọi là nhiễm bẩn, dơ dáy, ô uế do dính mùi mồ hôi v.v... 


Ở đây, từ rañgajãta trong từ rañgajãte chỉ cho các loại thuốc nhuộm. Từ 
upanameyya là nhuộm nhúng (các loại vải). Như màu xanh [Yadi nilakãyäti] Ngài giải thích 
rằng nếu khi cần cho (tắm vải) có màu xanh. Trong tất cả mọi trường hợp đều như vậy. Thật 
vậy, người thợ nhuộm khi mang tắm vải đi nhúng nhuộm muốn có tâm vải màu xanh cũng 
phải mang nó đi ngâm trong thuốc nhuộm màu xanh, màu đỏ tía, và xanh lá cây v.v... khi 
mang tâm vải đi nhuộm để được tắm vải màu vàng thì (người thợ nhuộm) phải mang đi ngâm 
với thuốc nhuộm màu vàng như hoa kanikãra!3“, khi mang tấm vải đi nhuộm đề được tắm 
vải màu đỏ thì (người thợ nhuộm) phải mang đi ngâm với thuốc nhuộm màu đỏ như hoa 
bandhujTvaka!35, khi mang tấm vải đi nhuộm để được tắm vải màu đỏ tía thì (người thợ 
nhuộm) phải mang đi ngâm với thuốc nhuộm màu đỏ tía như hoa trúc đào. Vì vậy, Đức Thế 
Tôn mới thuyết rằng: “hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía”. 


Từ “sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ” [durattavannamevassa] chính là tắm vải 
có màu nhuộm không tốt đẹp. Từ “sẽ có màu nhuộm không sạch sẽ” 
[aparisuddhavannamevassa] nghĩa là dẫu cho tắm vải đó có màu xanh cũng sẽ không được 
sạch sẽ, những màu còn lại (cũng không sạch sẽ). Như vậy, những tấm vải đó dẫu cho anh 
ta có ngâm trong chậu thuốc nhuộm màu xanh cũng không cho ra được xanh đẹp, hay ngâm 
vào chậu thuốc nhuộm những màu còn lại thì cũng không cho ra được đúng chất màu của nó 
như màu vàng v.v... mà chỉ có màu xanh nhọt nhạt, màu cỏ vol, màu hoa kanikära, màu hoa 
bandhujivaka và màu hoa trúc đào héo úa. 


“Câu đó do nhân gì = Tam kissa hetu' nghĩa là tắm vải đó bị như vậy là do nguyên 
nhân nào? Do gì làm nhân. Lại nữa, thuốc nhuộm làm cho tắm vải bị như thế là do có màu 
không tốt đẹp, không trong sạch. Do nhân gì? Là do tính chất tấm vải đó không được sạch 
sẽ, không phải do nhân nào khác mà chính điều đó là nguyên nhân trong trường hợp này. Do 
đó, Đức Thế Tôn mới thuyết như sau: “aparisuddhatt(ä, bhikkhave, vatthassa = Này các 
Tỷ-kheo, bởi vì tấm vải là vật không sạch sẽ”. Từ Evameva là từ chỉ mang tính chất so sánh. 
Từ “Citte samkilifthe” trong từ “Cittasmim samkilismim” nghĩa là “khi tâm bị ô nhiễm ”. 
Lại nữa, nếu hỏi rằng: tại sao Đức Thế Tôn lại sử dụng tắm vải bị lắm lem làm ví dụ? Đáp 
rằng: sự tinh tấn có kết quả lớn, giống như tâm vải bị lắm lem vì bị bám bắn, khi được giặt 
rửa, tắm vải lại trở nên trăng nhờ trạng thái trắng nguyên chất của nó; trong trường hợp đó, 
sự nỗ lực (trong việc giặt làm trăng tắm vải) không phải là việc vô ích như trong trường hợp 
(nỗ lực làm trắng) sợi lông đê vốn đen tự nhiên thì không. Do vậy khi tâm bị ô nhiễm do các 
phiền não từ ngoài vào cũng như vậy. Nghĩa là bản chất của tâm vốn dĩ trong sạch trong lúc 
tục sanh [pafisandhi] và hộ kiếp [bhavaigal. Như Ngài đã thuyết rằng: 


Tg kanikãra: cây Pterospermum Acerifolium, là loài cây có hoa màu vàng 


Hấp Bandhujivaka: the plant Pentapetes phoenicea M.II,14, cây hoa tí ngọ 
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“pabhassaramidam, bhikkhave, cỉiftam, taïñca kho ägantukechi upakkilesehi 
upakkilitthanti!35 = Này các Tỷ-kheo, tâm này là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các phiên 
não từ ngoài vào”. Tâm đó khi được gột rửa cho trong sạch, chúng sanh cũng có thể làm cho 
nó chói sáng hơn nữa, sự nỗ lực trong việc gột rửa ây không vô ích. Như vậy, bậc trí nên biết 
rằng việc so sánh với tâm vải bị lắm lem, đề thấy rằng sự nỗ lực có kết quả lớn là như vậy. 


'Duggati pãtikañkhäãti = Khổ cảnh sẽ được trông chờ” nghĩa là khi tâm bị như vậy 
thì khổ cảnh là nơi chúng sanh đáng chờ đợi. Ngài đã giải thích rằng khổ cảnh là cảnh giới 
mà người ấy đang chờ đợi, người này chắc chắn đi đến khổ cảnh, chứ không đi đến cảnh giới 
nào khác; như vậy, khổ cảnh sẽ được chờ đợi, không thê tránh, sẽ xuất hiện. Điều đó được 
nói như vậy. Khổ cảnh có 2 loại là khổ cảnh hành vi (Pa/ipaffiduggari) và khô cảnh cảnh 
giới [gatiduggati]. Khổ cảnh hành vi cũng có 2 loại: Khổ cảnh hành vi của người tại gia 
[agariyapatipattiduggatl và khổ cảnh hành vi của người xuất gia 
[anagäriyapafipattidugsati]. 


Quả thật, người tại gia có tâm bị ô nhiễm, thì sát sanh, lây của không cho, thực hành 
đầy đủ trọn vẹn 10 bất thiện nghiệp, đó là khổ cảnh hành vi của người tại gia. Người tại gia 
ấy sống trong lối sông đó, lúc xác thân tan rã đi đến địa ngục, hoặc sanh vào cõi súc sinh, 
cõi ngạ quỷ; đó là khổ cảnh cảnh giới của người tại gia. Còn người đã xuất gia — xuất gia 
trong giáo pháp này, có tâm bị ô nhiễm thì làm nghề sứ giả, đưa tin cho người khác, làm 
nghề thầy thuốc, cố gắng chia rẽ Tăng đoàn, chia rẽ chùa, kiếm sống bằng nghề (làm) đồ 
chơi bằng tre v.v... thực hành các việc vô hạnh và đi đến các nơi không phù hợp đó gọi là 
khổ cảnh hành vi của người xuất gia. Người xuất gia ấy sống trong lối sống đó, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ đọa vào địa ngục, sanh làm loài bàng sanh, ngạ quỷ gọi là Dạ-xoa Sa- 
môn, ngạ quỷ Sa-môn, có thân bị thiêu đốt sáng rực với tắm y Tăng-già-lê v.v... âm thanh 
gào thét (lan tỏa) khắp nơi, đây gọi là khổ cảnh cảnh giới của người xuất gia. 


Từ “như thế nào” [Seyyathãpï] nghĩa là Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết Pháp trắng [nhàn 
cành, sugati]. Ý nghĩa của Pháp trắng đó nên biết rằng là Pháp đối nghịch mà Ngài đã thuyết 
ở Pháp đen [khổ cảnh, dugati]. Lại nữa, gọi là nhàn cảnh hay cảnh giới an vui [sugati] ở đây 
có 2 loại: lạc cảnh hành vi [pafipattisugati] và lạc cảnh cảnh giới (Ga/isugafi). Lạc cảnh 
hành vi [pafipatfisugati| cũng có 2 loại: Lạc cảnh hành vi của người tại gia 
[agriyapatipattisugat] và lạc cảnh hành vi của người xuất gia 
[anagäriyapatipattisugati|. Người tại gia có tâm thanh tịnh là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, thực hành đầy đủ trọn vẹn I0 thiện nghiệp, đó gọi là lạc cảnh hành vi của người 
tại gia. Người ây sống trong lỗi sống đó, lúc xác thân tan rã sẽ đạt được sự to lớn, vĩ đại ở 
loài người, to lớn vĩ đại ở Chư thiên, đó là lạc cảnh cảnh giới của người tại gia. 

Còn người đã xuất gia — xuất gia trong giáo pháp này, có tâm thanh tịnh gìn giữ Tứ 
thanh tịnh giới, 13 Pháp hạnh đầu đà, học đề mục thiền phù hợp với bản thân trong 38 đối 
tượng [ãärammana] sống trong trú xứ yên tĩnh, hành các đề mục biến xứ [kasina] đến khi 
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thiền định sanh khởi [jhãnasamädhi], chứng đắc Tu-đà-hoàn đạo [sotãpattimagøa] v.v... 
chứng đắc A-na-hàm đạo [anägãmimagga] gọi là lạc cảnh hành vi của người xuất gia. Người 
xuất gia ấy sông trong lỗi sống đó, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh vào 3 gia tộc 
lớn ở thế giới loài người, Chư thiên 6 cõi vui dục giới, I0 cõi Phạm thiên, 5 cõi Tịnh cư 
thiên, 4 cõi Vô sắc, đây gọi là lạc cảnh cảnh giới của người xuất g1a. 

[71] Đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “khi tâm bị ô nhiễm thì khổ cảnh sẽ được trông chờ 
và khi tâm không bị ô nhiễm thì lạc cảnh sẽ được trông chờ”. Như vậy, khi giảng về tùy 
phiền nảo [upakilesa] làm nhân dẫn đến tâm bị ô nhiễm, đã nói rằng: “Này các Tỷ-kheo tùy 
phiền não của tâm như thế nào? Đó là sự khát khao [abhijjhãvisamalobha, sự thèm muốn, 
tham lam]. Ở đây thì dục tham vào tài sản của mình gọi là sự khao khát [abhijjhã]|. Còn 
dục tham vào tải sản của người khác gọi là tà tham [visamalobho]. Lại nữa, dục tham vào 
tài sản của chính mình hoặc của người khác thì dục tham đạt được trong điều kiện phù hợp 
gọi là sự khao khát [abhijjhã|, dục tham đạt được trong trường hợp không đúng, không 
phù hợp gọi là tà tham [visamalobho]. Lại nữa, một vị Trưởng lão đã nói rằng: không có 
bất cứ tham [lobho] nào được gọi là tham không tà, như trong Päli trình bày: “Các con phân 
biệt ra sao? (dục tham) đối với vật phù hợp hoặc vật không phù hợp ư? Dựa vào câu nói 
“Tham ai [rãgo] là visama, sân [doso] là visama, si [moho] là visama?!#”. Do đó, chính tham 
[lobho] này là sự khao khát [abhijjhäã] với ý nghĩa là sự ham muốn [abhijjhãäyana], tham 
là tà với ý nghĩa là sự tà tham; [lobho và abhijjhã]| chúng có một nghĩa nhưng có văn tự 
khác nhau. Vậy chính sự khao khát — tức tà tham đó sinh lên rồi làm tâm hư hại, không cho 
tâm được trong sạch. Do đó, Đức Thế Tôn đã thuyết rằng “pháp ô nhiễm của tâm'. 


Abhijjhãvisamalobha như thế nảo thì sân độc [byäpäda] sanh khởi từ 9 nguyên 
nhân cho các hiềm khích [aghãta|. Sự phẫn nộ [kodho] được sinh ra từ 10 loại nguyên nhân 
cho các hiềm khích [ãghãta]. Sự thù hắn [upnäha] cột buộc tâm hết lần này đến lần khác 
cũng như thế ấy. Sự phản trắc [makkha] của người tại gia hay người xuất gia là sự trút bỏ 
mọi việc làm tốt đẹp của (người khác) làm cho mình. Giải thích rằng, khi người tại gia nào 
đó lâm vào tình cảnh thiếu thốn, một người có lòng thương xót mình đặt lên địa vị cao quý; 
về sau, người đó quay lưng nói rằng: “Ngài đã làm được gì cho tôi?” gọi là phủi bỏ mọi việc 
tốt đẹp mà người có lòng thương xót đã làm. Còn đối với người xuất gia, từ thời còn là vị 
Sa-di mà bất cứ các thầy A-xà-lê hay thầy tế độ đã được hỗ trợ 4 món vật dụng, với lời giảng 
giải [uddesa], lời hỏi han [paripucchä] được dạy bảo để thông thạo, thành tựu các môn học 
về vẫn đề Pháp [dhammakathäl; về sau, khi được Đức Vua và các quan đại thần v.v... sau 
khi đảnh lễ, bày tỏ lòng thành kính (những vị này) lại thiếu tôn trọng đối với các thầy A-xà- 
lê và thầy tế độ, các thầy A-xà-lê đã nói rằng: “các vị này khi còn là những đứa trẻ, tất cả 
chúng tôi đã hướng dẫn là nơi nương nhờ và sách tấn để được tiễn bộ như thế này, nhưng 
bây giờ đã đánh mất đi sự dễ thương”, (những vị này) cũng đáp trả rằng: “các Ngài đã làm 
được gì cho tôi”, đây gọi là trút bỏ sạch mọi việc tốt mà các thầy A-xà-lê và thầy tế độ đã 
làm. Sự coi khinh các việc làm tốt đẹp mà vị ấy đã làm bị huỷ hoại, (chính sự coi khinh) làm 


!37 vibha, 924 
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tâm bị ô nhiễm, không được chói sáng đã sanh khởi. Do đó, Đức Phật nói rằng: “đây là Pháp 
cầu uế của tâm”. 

Như vậy, sự coi khinh như thế nào thì sự ganh đua [pä|ãsa] được xem như một cặp 
đối lập, cũng như thế ấy. (sự có chấp ấy) đề cập đến hạng người mà là bậc đa văn theo những 
thê thức như: Vị đa văn như vậy, các sanh thú (tái sanh) cũng không chắc chắn (bèn nói với 
người ấy), tôi với anh có gì khác biệt?°. Ganh tị [issã] là sự chỉ trích khi những người khác 
được tôn kính v.v... Sự ích kỷ [macchariyam] là sự không chấp nhận điều kiện chung với 
những người khác vì thành quả của riêng mình. Sự xảo trá (mãy3) là những hành vi sự lừa 
phỉnh, sự gạt gầm. Sự khoe khoang [sãtheyyam] người thích khoe khoang, khoác lác, cũng 
giống như loài cá Änanda. Kê rằng cá Änanda (thích) lấy đuôi khoe (với các loài cá khác), 
lây đầu khoe với loài răn khiến (loài cá và rắn) nhằm hiểu rằng “ta cũng giống như bọn mi". 
Hạng người thích khoe khoang cũng tương tự như vậy, hạng người ấy tìm đến các vị tỉnh 
thông Kinh điển hay tinh thông Vi-diệu-pháp nói với các vị ấy rằng “con sẵn sảng phục vụ 
các Ngài, các Ngài hãy thương tưởng con, con sẽ không rời bỏ các Ngài”. Khi đó, các vị kia 
sẽ nghĩ rằng: “Người này thật tôn kính chúng ta, thật kính trọng chúng ta.* Sự gian xảo đó 
phát sinh với trạng thái là sự giả dối, sinh lên rồi làm tâm của vị ấy hư hại, không cho nó tỏa 
sáng. Do đó, Đức Phật thuyết rằng: “đây là Pháp ô nhiễm của tâm'. 


Cũng tương như vậy, sự giả đối như thế nào thì sự ương ngạnh [thambha] cũng như 
thế ấy, là người có những hành vi cư xử không có sự khiêm cung, ngắng cao đầu vì là người 
ương bướng, cũng giống việc bơm đầy không khí. Sự cạnh tranh [sãrambha] có các hành 
vi hơn thế nữa. Sự cạnh tranh được chia làm 2 loại: bất thiện và thiện. Trong 2 cách cạnh 
tranh này, đối với người tại gia sau khi được nhìn thấy các đồ trang sức của người khác đã 
làm, rồi làm nhiều hơn gấp 2 lần, nhiều hơn thế nữa, được xếp vào bất thiện. Còn đối với 
hạng xuất gia trong lúc thấy vị xuất gia khác học pháp hay thuyết pháp ước lượng như thế 
thì sự cạnh tranh phát khởi bằng sự thực hành tăng gấp đôi, và hơn thế, nhu thế do mãnh lực 
của ngã mạn [mãna] thì đây được xếp vào bất thiện. Đối với người tại gia khi thấy người 
khác cúng dường 1 sakãlabhatta!33, rồi tự thân ước muốn được cúng dường gấp 2-3 phần thì 
được xếp vào thiện. Còn đối với vị xuất gia khi biết rằng vị Tỷ-kheo khác học được 1 bộ 
kinh, sự cạnh tranh sanh khởi không nương vào ngã mạn, rồi mong muốn sẽ điều phối Sự 
lười biếng của bản thân, học cho bằng được 2 bộ kinh thì được xếp vào thiện. Nhưng ở trong 
trường hợp này Ngài muốn lẫy sự canh tranh bắt thiện vì chính sự cạnh tranh bắt thiện này 
làm cho tâm của vị ấy bị hư hại, không cho nó được chói sáng. Do đó, Đức Phật thuyết rằng: 
“đây là Pháp ô nhiễm của tâm'. 

Lại nữa, sự canh tranh như thế nào thì ngã mạn [mãna] như thế ây diễn tiến do mãnh 
lực sự hống hách của tâm vì nương nhờ sự sanh [jäti| v.v... ngã mạn diễn tiễn do mãnh lực 
do sự quá hống hách gọi là quá mạn [atimana], trạng thái tiếp nhận bằng sự đam RÊ gọi là 
sự đam mê [mada]. Mada sanh khởi bởi mãnh lực của việc buông xuôi tâm chạy theo ngũ 


138 ckãlabhatta = đầu phiếu trai phạn bữa ăn được cúng dường cho chư tăng qua cách rút thăm xem vị nào được đi 
đó là trường hợp có cùng lúc nhiều thí chủ mời thỉnh hay tổng số tỳ khưu đông hơn con số được thí chủ nêu rao 
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dục [kãmaguna] gọi là sự phóng đật [pamäda]. Sự phóng dật sanh khởi làm cho tâm (vị ấy) 
bị hư hoại, không cho nó được sáng chói. Do đó, Đức Phật thuyết rằng: “đây là Pháp ô nhiễm 
của tâm'. 

Hỏi rằng: “Vì sao Đức Thế Tôn khi thuyết tùy phiền não [upakilesa], Ngài lại trình 
bày tham [lobha] trước? Đáp: Vì tham sanh khởi trước các pháp khác. 


Quả thật, khi chúng sanh tái sanh ở bất kỳ cõi nào, cho tới cao tột của cõi Tịnh Cư 
Thiên [sudhãväsa] thì tham sanh trước do mãnh lực của bhavanikantika!°? ở cõi đó, các tùy 
phiền não này như sân độc [byäpäda], v.v... sanh khởi thích hợp cùng duyên trợ vì phải 
nương theo duyên trợ thích hợp của chính nó. Và không phải chỉ có tùy phiền não của 16 


tâm này sanh khởi, nên hiệu răng với cách này là cách gộp chung tât cả các phiên não. 


[72] Đức Thế Tôn khi thuyết về phiền não, pháp ô nhiễm bằng lời giải thích chỉ bấy 
nhiêu. Lúc này khi giảng về sự trong sạch Ngài thuyết rằng: “sa kho so, bhikkhaye = Này 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy”. Ở đây, “iti viditväti đồng nghĩa evam jãnitvä nghĩa là biết 
như vậy. Từ “pajahati nghĩa là đoạn trừ, từ bỏ (tùy phiền não của tâm)” bằng Thánh đạo 
[ariyamagøgal với mãnh lực của samucchedapahäna (triệt tiêu đoạn trừ). Từ “việc đoạn 
trừ, hay từ bỏ” nên hiểu rằng có 2 loại là (đoạn trừ) theo tuần từ phiền não và theo tuần tự 
của đạo. (Giải thích việc đoạn trù) theo tuần tự của phiền não trước, 6 loại phiền não này là 
sự khát khao [abhijjhävisamalobha, sự thèm muốn, tham lam], ương ngạnh [thambha, 
cứng đầu], sự cạnh tranh [sãrambha], ngã mạn [mãna], sự xem thường [atimãna, coi 
khinh], sự đam mê [mada] đoạn trừ được bằng A-ra-hán đạo [arahattamagsa]. 4 loại phiền 
não là sự sân độc [byäpäda], sự sân hận [kodha], sự oán hận [upanäha], sự dễ duôi 
[pamäda] đoạn trừ được bằng A-na-hàm đạo. 6 loại phiền não là sư phản trắc [makkha, sự 
coi khinh ân đức của người khác], sự ganh đua [paläsa], sự ganh tỊ [issã, tật đó], sự bỏn xẻn 
[macchariya], sự xảo trá [mãyä], sự khoe khoang [sãtheyya] đoạn trừ được bằng Tu-đà- 
hoàn đạo [sotapattimagga|. 


Còn việc đoạn trừ theo Đạo [zmzgga] sẽ được giải thích như sau: 6 loại phiền não là 
sự phản trắc [makkha, sự coi khinh ân đức của người khác], sự ganh đua [paläsa], sự ganh 
tỊ [issã, tật đó], sự bỏn xẻén [macchariya], sự xảo trá [mãyä], sự khoe khoang [sätheyyva] 
đoạn trừ được bằng Tu-đà-hoàn đạo [sotäpattimagga]. 4 loại phiền não là sự sân độc 
[byäpäda], sự sân hận [kodha], sự oán hận [upanäha]. sự dễ duôi [pamäda] đoạn trừ được 
băng A-na-hàm đạo. 6 loại phiền não này là sự khát khao [abhijjhävisamalobha, sự thèm 
muốn, tham lam], ương ngạnh [thambha, cứng đầu]. sự cạnh tranh [sãrambha], ngã mạn 
[mãna], sự xem thường [atimäna, coi khinh], sự đam mê [mada| đoạn trừ được bằng A-ra- 
hán đạo [arahattamagsal. 


!32 Bhavanikantika: Sau tâm hộ kiếp thứ mười sáu (Bha!%), thì có một lộ tâm bắt đầu từ tâm khai ý môn 
(Manodvärävajjana), sau đó là những đổng lực (Javana), hầu hết những Javana này đều là tâm căn tham 
(lobhamilacitta), có cả thảy là 7 sát-na đổng lực tham, những Javana này đều gọi là Bhavanikantika, tức là sự dính 
mắc, hay bám víu vào sự sinh tồn. 
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Nhưng trong trường hợp nảy thì phiền não sẽ bị đoạn diệt bằng Tu-đà-hoàn đạo hoặc 
bị đoạn diệt bằng 3 đạo còn lại. Mặc dầu vậy nên hiểu rằng Đức Phật thuyết rằng: “hạng 
người đoạn trừ được sự khao khát, tham lam là Pháp ô nhiễm của tâm”, hàm ý chỉ sự đoạn 
trừ bằng A-na-hàm đạo. Đây là sự sanh khởi (của quả) theo tuần tự của đạo. Chính vì vậy 
mà Đức Phật đã thuyết đạo thứ 4 đặt ở vị trí tối cao, tiến trình của quả (phala) sẽ bị tùy phiền 
não [upakilesa] có tà tham [visamalobha] v.v... phần còn lại từ tùy phiền não đã đoạn trừ 
bằng tam đạo [tatiyamagga] tức là A-na-hàm đạo, là đạo đoạn trừ được với đạo thứ 4. Tương 
tự vậy, những phiền não còn lại sẽ đoạn trừ được bằng đạo thứ 4, tức là A-ra-hán đạo. Do 
vậy, tùy phiền não có sự phản trắc [makkha, sự coi khinh ân đức của người khác] v.v... dù là 
phiền não nào (thuộc 6 loại phiền não đã nói) cũng đoạn trừ được bằng Tu-đà-hoàn đạo. Tùy 
phiền não đó sẽ đoạn trừ được hoàn toàn phải băng A-na-hàm đạo. Vì tâm làm sở sanh 
[samutthãana] của tùy phiền não có makkha v.v... sẽ không đoạn trừ hoàn toàn được bằng Tu- 
đà-hoàn đạo. Nhưng ở đây một số thầy A-xà-lê đã giải thích việc từ bỏ (các phiền não) bằng 
đạo thứ nhất (pa/hamamagsa). Lời áy không khớp với lời mở đầu và đoạn cuối, một số thầy 
A-xà-lê đã giải thích vikkhambhanapahäna (trân phục đoạn trừ) trong mục này, những lời 
đó chỉ là ước muốn của các thầy mà thôi. 

[73] Từ yato trong cụm từ yato kho bhikkhave này đồng nghĩa với yamhi kãle nghĩa 
là “này các Tỷ-kheo, trong thời nào”. Với từ pahmno hoti (được đoạn trừ, hay được diệt trừ), 
Đức Thế Tôn hàm ý việc đoạn trừ (phiền não) này ở sát-na tâm A-na-hàm đạo. 


[74] Cụm từ “So buddhe aveccappasãädena = 7j-kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối 
đối với Phật, nên biết kết hợp ở mỗi câu như vậy. Này các Tỷ-kheo trong thời nào đoạn trừ, 
vị Tỷ-kheo đoạn trừ tà tham [visamalobha] trong lúc đó, thì vị ây thành tựu lòng tin không 
lây chuyên với Phật. Quả thật, vị Tỷ-kheo thành tựu lòng tin vượt ngoài thế gian đã chứng 
đạt A-na-hàm đạo, sau đó vị ẫy tùy niệm các ân đức của Phật, Pháp và Tăng thì lòng tin vượt 
ngoài thế gian ấy sẽ phát sanh. Khi Thế Tôn thuyết về lòng tin ở thế gian và lòng tin vượt 
ngoài thế gian của Tỷ-kheo ấy, Ngài mới thuyết răng: 'buddhe aveceappasädenã = 7ÿ-kheo 
ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. 


Với cụm từ 'aveccappasãädenä =băng lòng tin tuyệt đối ` nghĩa là với lòng tin gọi là 
không lay chuyền, bất động, không bị lung lay do hiểu rõ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân 
đức Tăng. Khi vị Tỷ-kheo tùy niệm đến (ân đức) thì lòng tin ấy không bị lây chuyên sanh 
lên ở lộ trình tâm ấy, Đức Phật khi thuyết về lộ trình tâm ấy mới thuyết cả 3 tuỳ niệm chỉ tiết 
theo cách sau: “ttipI so bhagavä" như vậy. Việc giải thích ý nghĩa cách đặt 3 tuỳ niệm này đã 
được Ngài Buddhaghosa giảng giải chỉ tiết trong phần tùy niệm của bộ Thanh Tịnh Đạo. 


[75] Đức Thế Tôn khi thuyết giảng lòng tin ở thế gian và lòng tin vượt ngoài thế gian 
của vị Thánh A-na-hàm, Khi thuyết việc đoạn trừ phiền não và phước báu có sự an vui v.v... 
thành tựu lòng tin tuyệt đối không bị lây chuyên sanh lên nơi vị A-na-hàm đang tùy niệm đã 
thuyết như sau “đến giai đoạn này đối với vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ (phiên não)...bằng mãnh 
lực = yathodhi kho panassa". Quả thật, sự an vui sanh lên vị A-na-hàm đang tự nghĩ đến 
việc đoạn trừ phiền não của chính mình “phiền não này, ta đã đoạn trừ tợ như sự hân hoan 
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phát sanh nơi đức Vua, tiêu diệt bọn cướp giữ yên bình cho biên ảI, sau đó Ngài trở về, (vị 
ấy) ngồi tự nghĩ lại bổn phận một vị Vua ngự trong quốc độ đó như vậy. Đức Thế Tôn khi 
nói đến sự an vui, Ngài mới thuyết rằng “yathodhi kho panassã = “đến giai đoạn này đối 
với vị Tj-kheo đã đoạn trừ (phiên não)...bằng mãnh lực”. (Giải thích) bậc thánh A-na-hàm 
quán tưởng thấy rằng đối với vị thánh hữu học (ariyasävaka) có lòng tin tuyệt đối không bị 
lây chuyên đối với Phật —nt- với Pháp -nt- với Tăng -nt- là vô lượng phước điền cho thế 
ø1an. Tất cả phiền não đó đã được vị thánh A-na-hàm đoạn trừ theo tuần tự, đoạn trừ (phiền 
não) theo năng lực của chính bản thân (vị ấy). Phiền não đó đã được vị Thánh A-na-hàm từ 
bỏ, đã diệt trừ, đã giải thoát, đã đoạn trừ, đã xả ly bằng chính năng lực của vị Ấy. Có 2 phần 
là phần của phiền não và phần của đạo. Tất cả 2 phần này, sẽ nói về mãnh lực của phiền não 
trước, phiền não nào đã đoạn trừ đối với hạng người nào thì phiền não đó sẽ không bị lẫn lộn 
với phiền não mà những đạo khác cần đoạn trừ, các phần (phiền não) mà chính vị A-na-hàm 
đã đoạn trừ. Những phiền não được đoạn trừ bởi thánh đạo nào rồi thì chúng nên được tách 
biệt với thánh đạo khác. Phiền não mà Ngài từ bỏ, đoạn diệt tất cả bằng chính năng lực (đạo) 
của mình. Lặp lại nội dung “Vị Tỷ-kheo hoan hÿ khi quán tưởng đến phiền não đã được đoạn 
trừ”. (vị ấy) hiểu được ý nghĩa (kết quả) nhiều hơn thế “Ta là người có lòng tin tuyệt đối 
không bị lây chuyên đối với Phật'. 

Cũng có câu tụng như vầy *Yatodhi kho? với năng lực câu tụng ấy có ý nghĩa như 
sau. Do nhân mà phiền não là cái mà vị tỳ kheo đã từ bỏ, đã đoạn trừ. Ở đây, từ yato được 
chia theo cách thứ ba (/afiyavibhaffi = sử dụng cách) có ý nghĩa yasmä (do nhân nào). 3 đạo 
thấp Ngài gọi là giới hạn [Odhi]. Do nhân gì? Bởi vì 3 Đạo ấy từ bỏ các phiền não một cách 
có giới hạn, có phạm vi, không can dự đến các phiền não phải được từ bỏ bằng Đạo cao cấp 
hơn, do đó, chúng được gọi là “giới hạn" [Odhi]. Đối với A-ra-hán đạo sẽ đoạn trừ hoàn toàn 
tất cả phiền não, cho nên Ngài gọi là không giới hạn [Anodhi]. Lại nữa, vị Tỷ-kheo này đã 
đoạn trừ phiền não băng 3 đạo thấp, cho nên Đức Thế Tôn đã nói rằng: “yatodhi kho panassa 
cattam hotfi = Đến giai đoạn này, đối với vị Ấy, có sự từ bỏ '. 


Kho pana có ý nghĩa là một phân từ. Còn về nội dung là từ tập hợp. Vì phiền não gọi 
là odhi mà vị Tỷ-kheo ấy đã từ bỏ, đã đoạn trừ. Vì thế mới giải thích rộng ý nghĩa theo Pä|i 
sau: “Vị Tỷ-kheo ấy quán tưởng về phiền não đã đoạn trừ (phát sanh) sự an vui, (vị ấy) thấu 
rõ ý nghĩa (kết quả) nhiều hơn thế “Ta là người có lòng tin tuyệt đối không bị lay chuyên đối 
với Phật”. 

Ở đây, “đã từ bỏ = cattam được nói bằng việc từ bỏ được hoàn toàn hữu (sãrabhãva) 
của chính mình. Lại nữa, “đã diệt trừ = vantam' này bằng tính chất (bhãva) của việc không 
chấp chặt, dính mắc. “Sự giải thoát = muttam này bằng năng lực giảm bớt vòng sanh tử 
(sanari). “Đã đoạn trừ = pahTnam' nói đến những phiền não đã dứt bỏ sẽ không tổn tại bất 
cứ đâu. “Sự xả ly = pafinissattham' này được nói rằng việc từ bỏ phiền não đã từng dính 
mắc trong quá khứ hoặc phiền não đã được dứt bỏ trước mắt. Ngài đã giải thích rằng: “nhờ 
vào năng lực của thiền định bhZvanã mà tính chất [bhäva] phiền não đã bị nhận chìm), đã 
được dứt bỏ. Cụm từ “Labhati atthavedam labhati đhammavedam = vị Tỷ-kheo ấy thấu 
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rõ nghĩa (quả), thấu rõ pháp (nhân)', lòng tin không bị lay chuyền đối với Tam bảo gồm Phật 
bảo v.v... gọi là nghĩa [attha], mà chúng sanh nên đi, cần phải đạt đến. Gọi là Pháp vì bản 
chất không bị thay đồi. 


Từ “vedo = thầu rõ, hiệu rõ” chăng hạn như vê Cảm hứng ngữ, về trí tuệ, vê sự hân 
hoan. Từ Veda thay vì hiêu là “3 tập Vệ-đà” thì nên hiệu Trí tuệ gọi là Veda như trong câu 
sau: “Bà-la-môn nào hiêu biết sâu sắc, không sở hữu gì, không dính mặc ở dục và hữu” !“9, 


Từ 'somanassam = sự hân hoan, thọ hý' như trong câu: “Người nào tràn đây lòng 
hân hoan sẽ trôi lăn trong thể gian`. Lại nữa, ở đây Ngài muốn nói đến thọ hỷ và trí hợp với 
thọ hỷ. Vì thế, trường hợp này nên hiểu ý nghĩa là như vậy. “vị Tỷ-kheo ấy thấu rõ nghĩa 
(quả), thấu rõ Pháp (nhân) nghĩa là đạt được sự hân hoan có lòng tin không bị lây chuyển 
làm đối tượng và trí tuệ thành tựu với thọ hỷ. 


Lại nữa, cần hiểu ý nghĩa trong câu này là như vậy từ “hiểu rõ ý nghĩa = atthavedam? 
nghĩa là (đạt được) sự hiểu biết [veda] như đã trình bày, sanh lên đối với vị đang quán tưởng 
mà lòng tin không bị lung lay. '/hấu rõ pháp = dhammavedam' nghĩa là (đạt được) sự hiểu 
(veda) như đã trình bày, sanh lên đối vợi vị đang quán tưởng mà đoạn trừ các phần của phiền 
não, do lòng tin không bị lây chuyền. Điều này như đã nói: “trí tuệ trong nhân gọi là Pháp vô 
ngại giải [Dhammapatisambhidä], trí tuệ trong kết quả của nhân gọi là Nghĩa vô ngại giải 
[Atthapatisambhidã]. 


'Dhammñpasamhitam pãmojjam = sự hân hoan liên hệ đến pháp” nghĩa là chứng 
được hân hoan sanh khởi đối với vị ấy khi quán tưởng về ý nghĩa và chính pháp đó, và sự 
hiểu biết (veda) là phước báu sanh khởi từ sự hiểu biết ý nghĩa và pháp đó. Thật vậy, sự hân 
hoan ấy Ngài đã nói: “sự hân hoan đối với pháp bằng việc quán tưởng về tướng không có lỗi 
lầm. 'Pamuditassa pTti jãyati = /ừ hân hoan, hỷ sanh khởi” nghĩa là hỷ sanh khởi từ sự hân 
hoan. “Kãyo passambhati = (hán được khinh an` nghĩa là thân đã được khinh an, là sự khó 
chịu đã yên lặng. Như vậy “Passaddhakãyo sukhanti = Thán khinh an, cảm giác được lạc 
thọ" là sự khó chỊu nơi thân đã văng lặng thì sẽ cảm giác được lạc thọ qua lộ tâm. “Cittam 
samaädhiyati = ứâm được an tru (thiên định)” nghĩa là tâm được thực hành chân chánh, an 
trú vững chắc không bị lay động tựa như đang nhập định [appanä]. 


[76] Đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “lợi ích như thọ hỷ [somanassa] v.v... sanh khởi 
đối với vị Tỷ-kheo ấy, vị đang quán tưởng để đoạn trừ phiền não bằng lòng tin tuyệt đối 
không bị lay chuyển. Bấy giờ, khi thông báo về tiến trình việc quán tưởng của vị Tỷ-kheo 
ấy, bằng đoạn sau: “yatodhi kho pana me = lại nữa, vị ấy tự nghĩ đến giai đoạn này, đối với 
Ta', sau đó thuyết về sức mạnh của đạo A-na-hàm rằng: “sa kho so bhikkhave = Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy' v.v... 


Ở đây, “có giới như vậy = evamsila', Đức Thế Tôn thuyết về giới uần [sIlakkhandha] 
liên quan đến A-na-hàm đạo của vị Tỷ-kheo đó. 'Có pháp như vậy, có tuệ như vậy = 


140 cụ. ni. 1065 
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evamdhammo evampañño° Đức Thế Tôn thuyết về định uấn [samädhikkhandha] và tuệ 
uấn [paññakkhandha] liên quan đến A na hàm đạo. Salinam là một loại như gạo huyết 
rồng và gạo thơm v.v... từ pindapãtam là cơm, từ vieitakãlakam là hạt đen (hư) được vứt 
đi. Việc thọ dụng vật thực khất thực cũng không gây trở ngại đối với vị Tỷ-kheo ấy “NÑevassa 
tam hoti antfaräyäya" nghĩa là việc thọ dụng vật thực như cách đã nói của vị Tỷ-kheo nhìn 
thấy như vậy, không làm trở ngại cho đạo và quả. Thật vậy việc thọ thực của vị được lợi ích 
từ ân đức pháp sẽ không gây hại gì nếu vị đó chưa chứng đắc A-ra-hán đạo và A-ra-hán quả, 
nhưng vẫn trong giai đoạn thực hành vipassanä để chứng đắc đạo qua đó thì việc thọ dụng 
vật thực không được xem là trở ngại, nghĩa là không thể làm chướng ngại (cho việc chứng 
đắc đạo quả). Vì sao vậy? Vì vị ấy có tâm thanh tịnh do đạo câu hữu với giới [sTla], pháp 
[dhamma] và tuệ [paññã| như đã được nêu trên. Trong trường hợp này có nhân là như vậy. 


Do đó, khi trình bày ví dụ để phù hợp với nhân đó nên mới thuyết răng “seyyathãpi 
= giống như'. 

Ở đây, từ 'aceham = trong sạch” nghĩa là sáng rỡ, trở nên sạch sẽ do dứt bỏ được sự 
dơ bản, trở nên tỉnh khiết vì sự chói sáng. “U&&ãmukham = nội nẫu kim loại” nghĩa là nồi 
nấu kim loại của thợ kim hoàn, chỗ này nồi nấu kim loại của người thợ kim hoàn gọi là 
Ukkä. Nhưng ở chỗ khác chăng hạn như ngọn đuốc cũng được gọi là Ukkaã. Thật vậy, ngọn 
đuốc cũng được gọi là Ukkã, như trong Äøgatatthãna nói 'Ukkã dhãriyamänäsu = đưới ánh 
sáng của những ngọn ẩuốc`. Nồi gọi là Ukkä (nồi nấu kim loại) trong Ägatatthãna nói “người 
thợ kim hoàn đúc nồi, khi đúc xong cần phải trát lại miệng nồi, như vậy lò đúc cũng gọi là 
Ukkã. Lò lửa của người thợ kim hoàn cũng gọi là Ukkã như trong Aøatatthãna nói “ngọn 
lửa bên trong sẽ không cháy lan ra bên ngoài”. Sức gió cũng gọi là Ukkã trong Aøatatthäna 
nói sức gió [ukkãpãta] sẽ có kết quả như vậy. Nhưng ở đây và chỗ khác thì có trạng thái như 
nhau. Cái nồi của người thợ kim hoàn nên hiểu răng là Ukkã trong Ägatatthãna nói “người 
thợ kim hoàn lẫy cái kìm gắp vàng đưa vào trong miệng nôi”. 


Trong câu này, so sánh với ví dụ như sau. VỊ Tỷ-kheo khi còn phàm phu thì tâm vị 
ấy bị ô nhiễm bởi những cấu uề như tham ái v.v... nên thấy giống như tắm vải bắn thỉu, và 
giống như vàng bị xin màu. Vị A-na-hàm đạo nên thấy giống như nước tinh khiết, trong sạch 
và giỗng như nắp khuôn đúc. Việc vị Tỷ-kheo ấy có tâm thanh tịnh vì nương vào thánh đạo 
A-na-hàm câu hữu với giới [sa], pháp [đhamma] và tuệ [paññã] đã được trình bảy, cần 
phải thấy giỗng như tắm vải trắng sạch sẽ và vàng nguyên chất, (vải) nhờ nước và (vàng) 
nhờ vào miệng khuôn đúc. 


[77] Vị Tỷ-kheo ấy có tâm câu hữu với từ = So mettäsahagatena cetasã, Giáo pháp 
đã được thuyết theo sự liên kết [anusandhi]. Thật vậy, sự liên kết có 3 là sự liên kết dựa vào 
câu hỏi [puechãnusandhi], sự liên kết dựa vào khuynh hướng [ajjhãsayãnusandhi], sự liên 
kết dựa vào cấu trúc tự nhiên của lời dạy [yathãnusandhi]. Nên biết răng pucchãnusandhi 
ở tạng Kinh dùng để trả lời câu hỏi với các vị Tỷ-kheo, khi các vị đặt câu hỏi. Ở đây, Được 
nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: Kính bạch Thế Tôn sự lo âu phiền muộn vì 
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thiếu chánh niệm ở bên ngoài có hay không? Thế Tôn đáp: “Có, này Tỷ-kheo'!“!. Nên biết 
rằng ajjhãsayãänusandhi ở tạng Kinh, Thế Tôn biết được khuynh hướng của người khác rồi 
thuyết: “Này Bà-la-môn, Ông có thể có tư tưởng như sau: Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ 
tham ái !“2°. Nên biết răng yathãnusandhi (bằng quyền) của các bài kinh còn lại đến từ việc 
thuyết ở cấp độ cao (theo tuần tự) với sức mạnh đúng theo pháp và đối lập lại pháp khiến bài 
giảng sống động ngay lúc đầu. Như trong bài Kinh Ước Nguyện thuyết về giới (là thuyết) 
hạ phần, 6 thần thông (là thuyết) thượng phần. Trong bài Kinh Ví Cái Cưa thuyết với sự 
không kham nhẫn sanh khởi (là thuyết) hạ phần, lời giáo huấn giống như cái cưa (là thuyết) 
thượng phân. Trong bài Kinh Ví Dụ Con Rắn, bằng sự giải thích tà kiến sanh khởi (là 
thuyết) hạ phân, giải thích về sự không có cốt lõi [suññatã] và tam tuệ luân [tiparivatta]1 
đến (là thuyết) thượng phân. Trong bài Tiểu Kinh Xóm Ngựa, thuyết với sự không kham 
nhẫn sanh khởi (là thuyết) hạ phần, 4 Phạm trú [brahmavihãra] (là thuyết) thượng phân. 
Trong bài Kinh Kosambiya, về việc tranh cãi nảy sinh (là thuyết) hạ phần, sáu pháp hòa 
kính!“ [sãranTyadhamma] (là thuyết) thượng phần. Mặc dầu trong bài Kinh Tắm Vải này 
thuyết về sự sanh khởi của các pháp Phiền não (là thuyết) hạ phần, 4 Phạm trú brahmavihãra 
(là thuyết) thượng phân. Vì vậy Ngài đã nói rằng: “Pháp đã được thuyết theo sự liên kết 
amusandhi, còn 4 pháp Phạm trú thì Ngài Buddhaghosa đã giải thích theo tuần tự và cách 
thực hành cả 4 Phạm trú một cách chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


[78] Đức Thế Tôn khi thuyết về việc thực hành 4 Phạm trú của vị Thánh A-na-hàm 
là pháp đối nghịch lại với các tùy phiền não như sự thèm khát [abhijjhã] v.v... gọi là 
padatthãna (nguyên nhân gần) là pháp diệt trừ các kẻ địch bằng việc đoạn trừ tất cả dục ái, 
sân độc. Lúc này, khi giảng về thiền tuệ đề thành tựu A-ra-hán của vị Thánh A-na-hàm, rồi 
nói về sự chứng đạt A-ra-hán mới thuyết rằng “vị ấy biết có cái này'. 


Lời đó có ý nghĩa — như vậy VỊ thánh A-na-hàm đã tu tập 4 Phạm trú, xuất khỏi 4 
Phạm trú từ bất kỳ Phạm trú nào, trực nhận pháp là 4 phạm trú đó đây là danh [nama]|, trực 
nhận pháp là sắc đại hiển [bhũtarũpa] và sắc y sinh [upädãyarũpa] đây là sắc. Bằng cách sau; 
sắc ý vật [hadayavatthu] làm nơi nương của 4 pháp Phạm trú, còn sắc đại hiển làm nơi nương 
của sắc ý vật, biết rõ “có cái này tôn tại”. Chỉ bấy nhiêu; vị A-na-hàm đã làm, đã xác định 
Khổ đề [dukkhasacca]. Sau khi thấu suốt được nguồn gốc của khổ (Tập đề), biết rõ “có những 
thứ hạ liệt tồn tại”. Chỉ bấy nhiêu; vị ấy đã làm, đã xác định Tập đề, sau đó (vị ấy) chọn lựa 
phương cách đoạn từ Tập đé, biết rõ “có cái cao thượng tôn tại”. Chỉ bấy nhiêu; vị ấy đã làm, 
đã xác định Đạo để [maggasacca], sau đó (vị ấy) Suy Xét vị trí cần phải đạt được đạo, biết rõ 
“có đạo lộ giải thoát để vượt qua các tưởng tồn tại”. Biết rõ rằng Níp-bàn là pháp vượt khỏi 
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ma. ni. 1.242 

ma. ni. l.55 

Tipariva†ta: tam-tuệ-luân, 1 - Saccañðng: Trí tuệ học Tứ thánh đế. 2 - Kiccañãng: Trí tuệ hành phận sự Tứ thánh 
đế. 3 - Katañäng: Trí tuệ thành hoàn thành phận sự Tứ thánh đế. 

144 sáu pháp hoà kính; 1 - Thân nghiệp từ Mettãkãyakamma, 2. Khẩu nghiệp từ (Mettãvacikamma), 3. Ý nghiệp từ 
Mettamanokamma 4. Cộng hưởng lợi lộc Sadharanabhogi, 5. Có giới Sa-môn Silasämaññatä, 6. Có tri kiến Sa-môn 
Ditthisãamaññatä 
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Phạm trú tưởng [brahmavihãrasañña], mà Ta đã chứng đắc tối thượng. Chỉ bấy nhiêu, vị A- 
na-hàm đã làm, đã xác định Diệt đề [nirodhasacca]. 'Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy = 
Tassa evam jãnafo evam passafo', vị ây biết rõ 4 Thánh đề, 4 ãkãra bằng trí tuệ thiền tuệ, 
thấy như vậy bằng Đạo tuệ, tâm thoát khỏi dục lậu [kãmãsavaz], những cách thức này đã được 
trình bày trong bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, -nt- (vị ấy) biết rõ những phận sự nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. 


Như vậy, Bà-la-môn thấy rằng sự thanh tịnh có được do việc tắm rửa. Đức Thế Tôn 
ngồi ở hội chúng sau khi biết bà-la-môn suy nghĩ như vậy, Ngài đã giảng giải về sự thanh 
tịnh do tắm rửa cho vị Bà-la-môn, (vị ấy) đã xuất gia chứng đắc thành bậc A-ra-hán. Do đó, 
ý định nhắc nhở Bà-la-môn đó mới thuyết anusandhi tách biệt; “Này các Tỷ-kheo, Ta 
tathagara đã nói, đã tắm gội bằng việc tắm gội bên trong". “bằng việc tắm gội bên trong = 
antarena sinanenaˆ nghĩa là bằng việc tắm gội chính là việc xuất khỏi phiền não có bên trong. 


[79] Bà-la-môn Sundarika BharadvaJa; Bà-la-môn tên là Bharadvaja với sức mạnh 
của đòng tộc mình. Bà-la-môn ấy thấy rằng việc tắm gội ở dòng sông sundarikã sẽ đoạn trừ 
được ác pháp, vì thế mà được gọi là Sundarika Bharadvaja. Bà-la-môn sau khi được nghe 
kim ngôn của Thế Tôn nghĩ rằng; dù chúng ta có tán thán sự thanh tịnh do tắm rửa thì phái 
Sa-môn Gotama cũng tán thán sự thanh tinh do tắm rửa giống như ta. Sau đó, Bả-la-môn 
nghĩ rằng Thế Tôn sẽ đi đến dòng sông Bãhukã, gột rửa ác pháp ở dòng sông ấy. Khi Thế 
Tôn ngự đến, (vị ấy) bạch Thế Tôn: “Tôn giả Gotama có đi đến sông Bãhukã để tắm rửa 
không?? Thế Tôn đã không đáp “có hay không', Ngài chỉ cho Bà-la-môn đó thấy cái sai của 
mình, nên Ngài đã hỏi lại: “Này Bả-la-môn, sông Bãhukaä là gì? Sông Bahuka có làm được 
gì? Lời đó có hàm ý “sông Bahuka làm được lợi ích gì". Sông Bahuka có làm gì được, sông 
Bãhukã không thể đem lại bất cứ lợi ích gì cả, Ta đi đến sông đó để làm gì?. 


Sau đó, Bả-lamôn tán thán điều đó nên nói rằng “lokkhasammata', 
'lokkhasammata = có khả năng giải thoát nghĩa là 'sông Bãhukã được nhiều người xem là 
có khả năng giải thoát, được nhiều chấp nhận và cho rằng sông đó có thể đoạn trừ được ác 
pháp là sự thoát ly, sự thanh tịnh. Pätha cũng có khả năng giải thoát, pätha đó có ý nghĩa 
như sau; được nhiều người chấp nhận như vậy, có khả năng đưa đến thế ĐIớI tối thượng nhất. 
'Puññasammata = có khả năng đem lại phước báu” được nhiều chấp nhận là mang lại công 
đức, phước báu. “Paväheti nghĩa là thả trôi, làm cho sạch sẽ”. “Gathãhi ajjhabhäsi = nói 
lên bằng những bài kệ sau đây” nghĩa là được nói băng những bài kệ. Tất cả kệ ngôn được 
Thế Tôn thuyết đều được thuyết cho những người yêu thích kệ ngôn, chỉ khi thuyết về ý 
nghĩa. Hoặc khi thuyết những nội dung quan trọng. Nhưng trong trường hợp này cần phải 
hiểu rằng, (kệ ngôn) được thuyết đề trình bày ý nghĩa cả hai. 


Thật vậy, sông Bãhukã lại là câu dùng đề trình bày ý nghĩa ở đây. Những câu còn lại 
trình bảy ý nghĩa quan trọng. Giống như Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja đi đến dòng sông 
Bãhukã để rửa sạch tội lỗi bằng việc tắm rửa như thế nào thì nhiều người cũng đi đến sông 
adhikakka, v.v... đê rửa sạch tội lỗi bằng việc tăm rửa cũng như thế đó. Những hạng người 
nảo ở gần những khu vực ấy thì những hạng người đó ngày phải tắm 3 lần. Còn hạng người 
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nảo ở xa thì những hạng người đó ngày tắm 2 lần, hoặc I lần, ngày này qua ngày nọ, năm 
nảy qua năm nọ. Còn những hạng người nào không thê đi được thì sẽ nhờ người khác múc 
nước ở tại nơi đó về tắm, tất cả đều không đem lại lợi ích. Cho nên khi thuyết ý nghĩa quan 
trọng này Thế Tôn mới thuyết rằng “adhikakkãdmipi `. 


Ở đây, sông adhikakka, Thế Tôn muốn nhắc đến một con sông được gọi tên (vohara), 
là nơi có sức chứa lớn được sử dụng để tắm. Sông Gayäã, Ngài muốn nói đến sông Santhãna 
giống như cái đĩa (tròn). Sông Payäga, Ngài muốn nhắc đến một con sông thuộc sông Gagä, 
nó nằm ở phía trước cung điện của Vua Mahãpanäda, nơi bị chìm xuống trong lòng sông 
Gangä, còn những con sông khác như: bahukã sundarikã sarassafT bahumafI, là 4 nhánh sông. 
Kẻ ngu (bãlo) chỉ người độn căn, trí tuệ kém. “Muốn đi = pakkhamno là đi vào, bước vào. 
“Không sạch sẽ = ma su/7haíi” nghĩa là không thể đạt được sự thanh tịnh khỏi phiền não, kẻ 
ây chỉ rửa được sự dơ bân do bụi bần. 


“Kim sundarikä karissati = dòng sông sundarika có làm được g??` nghĩa là sông 
sundarikã sẽ làm được gì đối với việc tây sạch phiền não? Không thể làm được gì. Sông 
payäga và sông bãhukã cũng như vậy. Cả 3 con sông đã được Ngài nói đến, 4 con sông khác 
cũng được nhắc đến bằng cách lấy ý nghĩa dựa vào các đặc điểm (của chúng). Do đó, cần 
phải hiểu rằng dẫu con sông adhikakka v.v... có làm gì được? giống với các con sông 
sundarIkã payäga bahukã cũng không làm gì được cả. 


“Sự thù nghịch = vera? nghĩa là hạng người câu hữu với 5 loại thù nghịch như sát 
sanh v.v... “đã tạo trọng nghiệp = katakibbisa? nghĩa là hạng người đã gây ra các trọng 
nghiệp. ' Không thể tẩy sạch các ác nghiệp = Na hỉ nam sodhayeti°, Ngài đã nói rằng tất cả 
các dòng sông sundarikã, payägã, bãhukã cũng không thẻ tây sạch các ác nghiệp. 'ác nghiệp 
= Päpakamminam? nghĩa là liên quan đến các ác nghiệp, nghiệp ác là sự thù nghịch, hoặc 
liên quan đến các nghiệp hạ liệt, Ngài đã nói liên quan đến các nghiệp ác dù nhỏ nhoi mà 
chưa tới mức sái quấy là sự thù nghịch. 


“Người trong sạch = suddhassa° là hết phiền não. “Thường thọ bát quan trai giới = 
Sadã phaggiti” là các buổi lễ hằng tháng, hoặc thường xuyên. Kê rằng Bà-la-môn thấy răng, 
trong tháng tư người nào tăm gội vào ngày trăng tròn thì người đó sẽ tây sạch được ác nghiệp 
mà chính bản thân đã gây ra. Khi Thế Tôn phản bác lại cái thấy sai lệch của Bà-la-môn mới 
thuyết răng: “Đối với kẻ sống thanh tịnh. Với người không còn phiền não, thì mỗi ngày đều 
là ngày tốt, ngoài ra thì tây sạch phiền não như thế nào? “Thường xuyên thọ trì trai giới = 
uposatho sadã° nghĩa là chỉ sự trường cửu đối với những vị đã thanh tịnh dù cho không thọ 
trì trai giới vào các ngày 14-15. 'Suddhassa sucikammassa = người đã tây sạch phiền não 
có các nghiệp được thanh tịnh nghĩa là người thanh tịnh do người ấy đã tây sạch mọi phiền 
não và có thân hành trong sạch. “Sadã sampajjate vatam = luôn thành tựu thiện hạnh" nghĩa 
là việc thọ trì các phận sự đi chung với thiện của những người như vậy thì luôn luôn thành 
tựu. “Idheva sinahi = Này Bà-la-môn hãy đi tắm, trong lời nói của Ta”. Đức Thế Tôn nói 
rằng “Người hãy đi tắm trong giáo Pháp của Như Lai°. Ngài đã giải thích thêm, nếu ngươi 
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muốn tây sạch mọi cấu uế từ phiền não thì hãy tắm bằng Bát chánh đạo ở trong giáo Pháp 
của Như LaI. Bởi vì ở nơi khác, nước là Bát chánh đạo như vậy không có. 


Như vậy, Thế Tôn thuyết về sự thanh tịnh bằng cả 3 môn (dvãra) với năng lực thuyết 
pháp phù hợp đối với Bà-la-môn đó, đã nói như sau: 'sabbabhũtesu karohi khematam = 
hãy khiến mọi loài chúng sanh, được vui sướng. Ở đây, “sự vui mừng = khematam' tức là 
không có nguy hiểm, được sự lợi ích, có lời giải thích là từ tâm. Do đó, Thế Tôn thuyết về 
sự thanh tịnh qua lộ ý môn [manodvãra] cùng Bà-la-môn ấy. 


“Sace musä na bhanasIfi = nếu không nói lời dối trá, sự thanh tịnh của khâu môn. 
Sace pãnam na himsasi sace adinnam nãdiyasTti = không làm hại đối với tất cả chúng 
sanh, không lấy của không cho”, sự thanh tịnh của thân môn. “Saddahãno amaccharlT = có 
lòng tin, không bỏn xẻn, người có các môn được thanh tịnh, đầy đủ niềm tin 
[saddhãsampadä] và đầy đủ thí xả [cägasampadä]. 'Kim kãhasi gayam gantvä, udapãnopi 
te gayã = Ngươi đi đến sông Gayä đề làm gì, Gayä chỉ là một giếng nước, giúp ích gì được?? 
đây chỉ là một kệ ngôn. Trọng điểm ở đây nếu ngươi sẽ tạo sự an toàn đối với tất cả chúng 
sanh, không nói dối, không sát hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tin tuyệt 
đối, không bỏn xẻn, ngươi đi đến sông Gayã sẽ làm lợi ích gì được, Sông Gayã, nó cũng chỉ 
là một giếng nước đối với ngươi. Dù cho ngươi tắm dưới sông Gayã, hay giếng nước thì sự 
thanh tịnh từ phiền não có được cũng phải nhờ vào sự thực hành này (tạo sự an toàn cho mọi 
loài chúng sanh v.v...). Còn đối với sự thanh tịnh từ mọi câu uế của thân cũng tương tự vậy. 
Ở 2 nơi (sông Gayä hay giếng nước) các bậc trí nên biết rằng vì sông Gayäã được nhiều người 
chấp nhận và biết đến, cho nên Bà-la-môn đã hỏi Thế Tôn rằng “này Sa-môn Gotama, Ngài 
đi đến sông Bãhukã chăng?°. Không thuyết rằng: “đi đến sông Bãhukã sẽ làm được lợi ích 
gì, (mà nói rằng) ngươi đi đến sông Gayä sẽ làm được lợi ích gì.” 


[80] 'Thế Tôn thuyết như vậy = Evam vutte', xem là rõ ràng rồi vì Ngài đã giải thích 
chỉ tiết ở bài kinh Khiếp đảm và Sợ hãi. “Sống độc cư = Eko vũpakattho'”, gọi là vị sống độc 
cư với thân viễn ly [kãyaviveka], gọi là tránh xa (pháp ngăn che, hay pháp triển cái) với tâm 
viễn ly [cittaviveka]. Gọi là không phóng dật với việc không dứt bỏ niệm trong nghiệp xứ 
(kammatthäna). Gọi là có sự tin tấn với việc nỗ lực thiêu đốt phiền não, nói đến sự nỗ lực 
băng thân môn và sự nỗ lực bằng ý môn. Gọi là không thiết tha với cái ta vì không có sự 
trông mong nơi thân và mạng căn. Gọi là an trú với I trong 4 oal nghi. “Không bao lâu = 
Nacirasseva", Ngài nói đến việc xuất gia. “Các thiện nam tử = kulaputta", thiện nam tử có 2 
dạng là thiện nam tử bằng sanh chủng (jãtikulaputtã) và thiện nam tử bằng phẩm hạnh 
(ãcãrakulaputtä). Bà-la-môn này là thiện nam tử giỗng ở cả hai khía cạnh. Agãrasmä nghĩa 
là tại gia. “Agãriya = người gia chủ”. “Anagäriyam = hạnh không nhà” những việc làm là 
nhân để tăng thêm tài sản như nghề canh nông [kasikamma] và nghề giữ bò 
[gorakkhakamma] v.v...đó là lợi ích để gìn giữ nhà cửa Ngài gọi là người gia chủ [agäriya]. 
Những việc hỗ trợ tại gia trong việc xuất gia là không có, vậy việc xuất gia này gọi là 
anagãriya. Anagãriya đó là tên gọi của việc xuất gia. Xuất gia [pabbajanti] nghĩa là đã đi 
đến, đã bước vào. “Tadanuttaram = tam + anuttaram', nghĩa là kết quả cao thượng đó. “Vô 
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thượng cứu cánh Phạm hạnh = Brahmacariyapariyosãnam' tức là cuối cùng của đạo phạm 
hạnh [maggabrahmacariya'“], Ngài đã giải thích chính là quả A-ra-hán [arahattaphala]. Thật 
vậy các thiện nam tử xuất gia cũng vì mục đích này [để chứng đắc A-ra-hán quả]. “Ngay 
trong hiện tại = Dittheva đhammeti' nghĩa là a/øbhãva [thuộc hạng có thức tánh, hay biết 
rằng có thân này]. “Sau khi chứng ngộ với thắng tri = Sayam abhiññã sacchikatvãti” nghĩa là 
đã làm sáng tỏ bằng trí tuệ bằng chính mình, tức là tự thân chứng ngộ, không có aI trợ duyên. 
“UpasampalJa vihãsi = đi vào an trú” nghĩa là chứng đạt, thành tựu vì vị Tỷ-kheo 
Sunadarikabhävadvãja khi an trú với tâm như vậy vị ấy biết rõ “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Trưởng lão Ananda 
đã trình bày đến cõi phát sinh trí tuệ quán xét [paceavekkhanañäna] của Ngài bằng lời ấy. 


Hỏi: Tái sanh nào của Ngài đã tận, và Ngài biết được rằng sanh đã tận như thế nào? 
Đáp: Tôi xin giải thích tiếp. Ý nghĩa này đã được nói đến trong bài kinh Khiếp đảm và Sợ 
hãi. Mặc dù vậy Tôi cũng xin nhắc lại một cách tóm gọn, để nêu ra ý nghĩa với tư cách là 
pathamapurisa “Ngôi thứ ba”. Kiếp sống quá khứ của vị tỷ kheo không gọi là chấm đứt vì 
vẫn còn tiếp tục trong kiếp sống hiện tại sau khi mệnh chung ở sát na tử của kiếp sống trước. 
Kiếp sống nào tách biệt các uân (khandha) là nhất uẫn, tứ uẫn và ngũ uân trong nhất uẫn hữu 
[ekavokãrabhava], tứ uẫn hữu [catuvokãrabhava] và ngũ uân hữu [pañcavokãrabhava] sanh 
khởi vì việc phát triển đạo vẫn chưa sanh khởi. Kiếp sống đó gọi là đã chấm dứt vì đã đạt 
đến kiếp sống mà không còn sanh nữa, vì việc phát triển đạo đã sanh khởi. Biết rõ rằng không 
còn phiền não, nghiệp còn sót lại cũng không tục sanh được nữa gọi là biết rõ sanh đã tận. 


“Vusitam = đã sống" nghĩa là đã sống, sống dưới sự quản chế đã chấm dứt, tức là việc 
cần làm đã làm hết rồi. “Brahmacariya = phạm hạnh" gồm đạo phạm hạnh 
[ˆ15007007HA00/ AI TRO n sự cần làm vo XI = Tin TAIRDIYRIU. tức là 16 Bum sự h 
[pahãnakicca!”]. việc làm cho sáng = Niết-bàn [sacchikiriyakicca!*8], sự thực Tàn bát 
chánh đạo [bhãvanäkicca!'°] mà vị ấy đã hoàn thành bằng 4 đạo trong tất cả 4 để [sacca]. 
'Nãparam itthattäyã = không còn trở lại trạng thái này nữa" nghĩa là bằng việc phát triển 


bi maggabrahmacariya: đạo — hạnh nghĩa là hành giới — định - tuệ, hành theo pháp hành bát chánh đạo dẫn đến 


giải thoát khổ tử sanh luân hồi.. 


thiền tuệ tam tiết trí tuệ này sanh khởi nhờ vào sự thực hành thiền quán mà thấu rõ tiiợC khổ Thánh đề. 

tui pahãnakicca: dukkhasamudayam ariyasaccam pahãtabbam = Khổ tập Thánh đề cần phải đoạn trừ, đây là pháp nên 
đoạn diệt bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới, trí tuệ này sanh khởi nhờ vào sự thực hành thiền quán mà thấu rõ được nhân 
sinh khổ Thánh đế. 

ĐỀn sacchikiriyakicca: dukkhanrrodham ariyasaccam sacchikãtabbam = Khổ diệt Thánh đề cần phải tác chứng, đây là 
pháp cân phải chứng ngộ bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới, trí tuệ này sanh khởi nhờ vào sự thực hành thiền quán mà thấu 
rõ được diệt khổ Thánh đề. 

142 bhãvanäkicca: dukkhanirodhagäminT patipadaä 8riyasaccam bhãvetabbam = cần phải thực hành đạo lộ đưa đến diệt 
khổ Thánh đề, dây là pháp cân phải được thực hành bằng trí tuệ thiền tuệ tam giới, trí tuệ này sanh khởi nhờ vào sự thực 
hành thiền quán mà thấu rõ được pháp hành dẫn đến diệt khổ Thánh đế. 
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đạo hoặc việc đoạn trừ phiền não thì I6 phận sự này sẽ không lặp lại nữa (bởi vì đã hoàn 
thành rồi). 


Lại nữa “trạng thái này” là sự nối tiếp của ngũ uẫn khác từ trạng thái này tức là sự 
tiếp nối ngũ uẫn diễn ra lúc bấy giờ không còn hiện hữu nữa. Vì Tỷ-kheo 
Sunadarikabharadvãja đã thấu rõ ngũ uần vẫn còn duy trì này mà chính vị ấy nhận biết cũng 
giống như cái cây mà bị cắt đứt gốc. Aññataro đồng nghĩa với eko là một. Arahatam là tất 
cả vị Thánh A-ra-hán, một vị thánh A-ra-hán trong tất cả các vị thánh A-ra-hán là bặc thánh 
Thinh văn đệ tử của Thế Tôn. 


Giải Thích Kinh Tâm Vải Kết Thúc 
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08. Giải Thích Kinh Đoạn Giảm - Sallekhasuttavannana 


[81] Bài Kinh Đoạn Giảm bắt đầu 'Evam me sutam = Tôi đã nghe như vầy'. Ở đây 
từ Mahãeunda là tên gọi của vị Trưởng lão. “Sãyanhasamayanti = vào lúc xế chiều” là vào 
buổi xế chiều. Nơi thanh văng tức là tránh sự tiếp xúc đối với mọi loài chúng sanh, gọi là 
nơi ẩn cư trong từ “sau khi đi ra khỏi nơi ấn cư = Patisallänã vutfhito° này được giải thích 
rằng “sống độc cư, sống nơi thanh vắng”. Người đã ra khỏi nơi ấy gọi là người rời khỏi nơi 
ân dật. Vì vậy, Đại đức Änanda mới nới rằng “rời khỏi nơi sống ẩn đật”. Sau khi đê đầu đảnh 
lễ Thế Tôn nghĩa là bày tỏ lòng thánh kính đối với Thế Tôn băng đầu phối hợp với việc đưa 
cả 10 ngón tay vào lòng bản tay [hình búp sen] chắp tay đảnh lễ, hoặc khi đảnh lễ Thế Tôn, 
Ngài sẽ nói như sau “chúc ông an lạc, này Cunda'. 


Biết rằng Đức Thế Tôn khi có người đảnh lễ sẽ giương cao cần cổ tựa như cái trống 
vàng đã trỗi lên, cất lên âm thanh giống như âm thanh Phạm thiên du dương êm dịu, say đắm 
giống như việc tây sạch vết nhơ với nước thánh, Ngài nói rõ tên của vị đó “chúc ông an lạc”, 
câu này là tục lệ của chư Phật. 


Vấn đề này được dẫn chứng từ bài kinh Đề Thích Sở Vẫn như thế sau: “khi Thiên tử 
Pañcasikha hỏi, kính bạch Thế Tôn, Thiên chủ Sakka, hội chứng Chư thiên cùng với các 
quân thiên và đoàn tuỳ tùng xin đê đầu cung kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Thế Tôn. 
Thiên tử Pañcasikha nguyện cho Thiên chủ Sakka, hội chúng Chư thiên cùng với các quần 
thiên và đoàn tuỳ tùng hãy được sự an vui, vì tất cả Chư thiên và nhân loại, A-tu-la, Long 
vương, Càn-thát-bà và tất cả chúng sanh khác có thân thô đều ước muốn sự an lạc”. Do đó, 
tất cả bậc Thiện Thệ (Tathãgata) đều nói lời chúc phúc bằng cách đó, người đầy quyền lực, 
người đáng được cung kính đảnh lễ như đã nói. 


“Vã imäã = những loại nào", Trưởng lão Cunda nói đến cái thấy [ditth1] cần được đề 
cập ngay lúc này giống như đang hiện ra trước mắt. 'Anekavihitä = có nhiều thứ nhiều loại 
khác nhau' nghĩa là nhiều thứ, nhiều loại khác nhau. “Difthiyoti = nhiều cái thấy? gồm cái 
thấy sai, hay tà kiến [micchädifthi]. 'Loke uppajjanti = sanh khởi trong đời' nghĩa là 
xuất hiện ở chúng sanh trong thế gian. “Attavädappatisamyuttä = liên hệ đến ngã luận” 
nghĩa là tà kiến này có liên hệ đến ngã luận [attaväda], thời đang diễn ra theo khía cạnh bắt 
đầu như sau: “nhận thấy sắc là tôi” có 20 loại. 'Lokavädappafisamyuttä = liên hệ đến thế 
giới luận” nghĩa là có liên hệ đến thế gian luận [Lokaväda], thời đang diễn ra theo khía cạnh 
bắt đầu như sau: “Tôi và thế gian là trường tồn”. Tà kiến nói đến “Tôi và thế gian" có 8 loại 
như sau: 1- Tôi và thế gian là trường tồn [sassato], 2- Tôi và thế gian là không trường tồn 
[asassato], 3- Tôi và thế gian là trường tồn và không trường tồn, 4- Tôi và thế gian là trường 
tồn cũng không phải, không trường tồn cũng không phải, 5- Tôi và thế gian là hữu biên 
[antavä], 6- Tôi và thế gian là vô biên [anantavä], 7- Tôi và thế gian là hữu biên và vô biên, 
8- Tôi và thế gian là hữu biên cũng không phải, là vô biên cũng không phải. 

'Ädimeva = Bắt đầu chỉ vậy' chú giải giải thích thế này [Trưởng lão Cunda bạch hỏi 
Đức Thế Tôn] rằng kính bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo tác ý [manasikãra] những điều cơ bản 
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Giáo pháp là đi đến nhưng vẫn chưa chứng ngộ Tu-đà-hoàn đạo, tác ý [manasikãra] chỉ là 
tác ý [manasikara] sơ bộ kết hợp với thiền tuệ [vipassanã| sẽ có sự đoạn trừ và sự dứt bỏ tà 
kiến này, tức là [đoạn trừ] những loại tà kiến này chỉ với phương pháp như vậy thì được lợi 
ích gì? Vì chính bản thân của Ngài không có ngã mạn cao tột [adhimäna, tăng thượng mạn, 
sự quá kiêu mạn, tự cao] (nghĩ rằng bản thân đã chứng đắc đạo-quả) nhưng hãy hiểu rằng 
giống với người tăng thượng mạn, hỏi vấn đề này nhằm mục đích đoạn trừ tăng thượng mạn 
đối với các Tỷ-kheo, vị quá đề cao về bản thân. 


Những thầy A-xà-lê khác nói rằng: “tất cả đệ tử (Tevãsika) của các vị Trưởng lão hiểu 
như vây việc đoạn trừ hoàn toàn tà kiến có được chỉ nhờ vào tác ý [manasikãra] sơ khởi, hiểu 
rằng (điều đó) có được do an trú vào các thiền chứng [samãpattivihãra], có được do sống 
với hạnh đoạn giảm [sallekhavihãra], Ngài hỏi Thế Tôn để đem lại lợi ích đối với các hạng 
đệ tử (Tevasika) đó”. 


[82] Khi ấy, khi Thế Tôn khi thuyết về phương pháp đoạn trừ tà kiến cho vị ấy Ngài 
đã bắt đầu rằng: “yã ima [ditthi] = có những [sở kiến] nào?? Ở đây, sự bắt đầu ấy được nói 
chỉ tiết như sau: “yattha cetä difthiyo uppajjanti = những sở kiến này khởi lên ở đâu?? Vấn 
đề này Thế Tôn muốn đề cập đến ngũ uẫn [pañcakkhandha]. nghĩa là cái thấy này khởi lên 
trong ngũ uân như đã thuyết: “Này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc tà kiến này sanh khởi, đây 
là tôi [atta], đây là thế gian [loka], sau khi chết (thấy vẫn còn tôn tại) cái ấy [attã — loka] sẽ 
thường còn, thường hằng, trường tồn, không chịu sự biến hoại!”0.° Nhưng Thế Tôn đặt thành 
số ít [ekavacana] “yattha ca = ở đối tượng nào' với mãnh lực của đối tượng [ãrammana]. 
Có lời giải thích rằng: “Các cái thấy sanh khởi ở đối tượng nào? Ở đây, “yatha ca? cần phải 
biết cái thấy này làm (phận sự) khác nhau như vây là sanh khởi [uppajjanti] ngủ ngầm 
[anusenti] phóng dật [samudäcaranti]. Nghĩa là các cái thấy này làm nhiệm vụ khác nhau 
như: Do năng lực của sự sanh khởi thì [tà kiến] nào chưa sanh mà đang sanh thì Thế Tôn gọi 
là đang sanh [uppajjanti]. Khi đã thực hành thường xuyên đạt đến sự mãnh liệt không tây 
trừ được thì Thế Tôn gọi là ngủ ngầm [anusenti]. Còn khi đã hiện hữu (ra bên ngoài) bằng 
thân môn [kãyadvãra] và khẩu môn [vacidvära] thì Thế Tôn gọi là phóng dật 
[samudäãcaranfi]. “Tam netam mama = cái này không phải của tôi” cần phải hiểu ý nghĩa 
của câu này trước, đối tượng được chia thành năm uân [pañcakkhandha] này (thấy rằng) 
đây không phải của tôi, tôi cũng không phải những thứ đó, dẫu cho những thứ đó không phải 
là tự ngã của tôi. Vị Tỷ-kheo thấy năm uân [pañeakkhandha] theo đúng sự thật với chánh 
trí như vậy [có sự đoạn trừ, sự tây trừ được tà kiến đó]. 


Lại nữa, do việc chấp thủ 3 loại này, khi chấp thủ việc chấp thủ bằng mãnh lực tham 
ái [tanhãä] (thấy rằng) “cái này là tôi = etam mama” gọi là ái vọng tưởng 
[tanhãpapañea''], (tham ái này) được chia thành 108 loại ái dục [tanhãvicarita]. Khi chấp 
thủ việc chấp thủ bằng mãnh lực ngã mạn [mãna] “tôi là cái này = esohamasmi' gọi là ngã 


Ko. sam. ni. 3.152 = rũpe kho, bhikkhave, sati rũpam abhinivissa evam ditthi uppajjati, so attã so loko so pecca 


bhavissãmi nicco dhuvo sassato aviparinamadhammo. 


xen Tanhäpapañca: tanhã = tham ái, papañca = là pháp gây trở ngại cho việc chứng đắc 
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mạn vọng tưởng [mãnapapañea], (ngã mạn này) được chia thành 9 loại. Khi chấp thủ việc 
chấp thủ bằng mãnh lực tà kiến [difthï] “cái này là tự ngã của tôi = eso me atfã' gọi là tà 
kiến vọng tưởng [ditthipapañca], (tà kiến này) được chia thành 62 loại. Do đó, khi Thế Tôn 
thuyết “cái này không phải của tôi = netam mama' gọi là đạo lộ bác bỏ ái vọng tưởng 
[tanhãpapañca] được phân loại như đã đề cập ở trên. Khi thuyết “tôi không phải là cái này 
= nesohamasmi° gọi là đạo lộ bác bỏ ngã mạn vọng tưởng [mãnapapañeca], và khi thuyết 
“cái này không phải là tự ngã của tôi = na meso attä' gọi là đạo lộ bác bỏ tà kiến vọng tưởng 
[ditthipapañca]. Lại nữa, cả 3 pháp này “tham ái [tanhã], ngã mạn [mãna], tà kiến [di{thi]? 
thì nên biết rằng tham ái và ngã mạn được xếp thành một nhóm cùng với tà kiến!5Š2, 
'Evametam = thấy cái này như vậy" là thấy ngũ uân đó với trạng thái bằng sự dẫn chứng 
sau “cái này không phải là của tôi = netam mama' như vậy. “ˆYathãbhũtam = theo đúng sự 
thật là theo đúng thực tính [sabhäva], lý giải rằng có sự tồn tại. Giải thích sự thật về 
khandhapañcaka [nhóm 5 của uân] tồn tại với trạng thái này. Nhưng khandhapañcaka 
chấp chặt ở khía cạnh được dẫn chứng “của tôi” nhưng nó [ngũ uần] không có trạng thái như 
thế. 'Sammappaññãya passato = thấy với chánh trí” nghĩa là cái thấy tốt đẹp bằng trí tuệ 
thiền tuệ [vipassanäpaññã] có trí tuệ của vị Tu-đà-hoàn đạo là hoàn toàn. “Evametãsam = 
đoạn trừ tà kiến này như vậy” gồm (đoạn trừ) những cái thấy đó bằng phương pháp ấy. 
'Pahãnam pafinissaggo = việc đoạn trừ, sự dứt bỏ” cả 2 điều này là tên gọi của việc đoạn 
trừ một cách hoàn toàn phiền não. 


Khi Trưởng lão Mahãcunda hỏi về Đức Thế Tôn vấn đề với mong muốn của hạng 
người có tăng thượng mạn [adhimäna] rằng: “việc đoạn trừ tất cả cái thấy có được chỉ nhờ 
vào tác ý [manasikãra] hoặc không thê có được?? khi Thế Tôn thuyết việc đoạn trừ tà kiến 
bằng Tu-đà-hoàn đạo. Bây giờ, khi phân tích chi thiền của vị đầy lòng ngã mạn thì chính 
Ngài đã minh chứng như sau “thãnam kho panetam = trường hợp này sẽ xảy ra”. Người 
tăng thượng mạn khởi lên với ý nghĩ rằng đã chứng đắc trong Giáo pháp mà bản thân chưa 
chứng đắc gọi là người có tăng thượng mạn [adhimãnika]. Tuy nhiên tăng thượng mạn này 
khi khởi lên sẽ không sanh nơi kẻ ngu [bãlaputhujja], những kẻ thường xuyên suy tư về thế 
gian [lokavafta!°3] và sẽ không sanh đối với tất cả bậc thánh Thinh văn [ariyasãävaka]. nghĩa 
là về tăng thượng mạn [adhimäna] ta là thánh A-na-hàm sẽ không sanh cùng với vị thánh 
Tu-đả-hoàn, ta là thánh A-na-hàm sẽ không sanh cùng với vị thánh Tư-đà-hàm, ta là thánh 
A-ra-hán sẽ không sanh cùng vị thánh A-na-hàm, chỉ sanh cùng với hạng người nào đã chế 
ngự được phiền não bằng sức mạnh của thiền định [samaätha], hoặc sức mạnh của thiền tuệ 
[vipassanã], người thường xuyên chuyên tâm thực hành thiền tuệ. Sự thật hạng người đó 
khi không nhìn thấy sự sanh lên của phiền não do được chế ngự bằng thiền định [samatha], 
hoặc chế ngự bằng thiền tuệ [vipassanã] thì tăng thượng mạn nghĩ rằng: “ta là thánh Tu-đà- 
hoàn, ta là thánh Tư-đà-hàm, ta là thánh A-na-hàm, ta là thánh A-ra-hán' sẽ sanh khởi, giống 


152 
153 


Theo Abhidhamma thì “tham ái, ngã mạn, tà kiến thuộc nhóm sở hữu tham phần [lotikacetasika] 
Bản tiếng Miến Điện là Lokava†tãnusärinam: những kẻ chiều theo và suy tư đến những chuyện ở thế gian. 


206 


08 - Giải thích Kinh Đoạn Giảm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sallekhasufttavannana QUYÊN 1 


với Trưởng lão Dhammadimna, vị đã an trú tại Talangaratissapabba đã ban lời huấn từ cho 
các vị Trưởng lão. 


Vị Tỷ-kheo người xứ Tissamahävihãra sau khi biết được vị tỷ kheo Dhammadinna 
xuất gia không bao lâu hướng dẫn nhiều vị Tỷ-kheo khác đều đạt đến sự giác ngộ [visesa]. 
Vị Tỷ-kheo người xứ Tissamahävihãra ấy nhận thấy rằng “Trưởng lão liên quan đến những 
chuyện không phải lẽ”, rồi gửi nhiều vị tỷ-kheo đi: “các thầy hãy dẫn vị ấy đến'. Chư Tỷ- 
kheo sau khi đến: “Bạch Ngài Dhammadinna chư Tỷ-kheo thỉnh mời Ngài”, Trưởng lão 
Dhammadinna đã nói “thưa các Thầy, các Thầy tìm kiếm chính mình hay tìm ai khác”. Chư 
Tỷ-kheo lại đáp: “Kính thưa bậc hiền trí [sappurisa] chúng tôi tìm kiếm chính mình”. Trưởng 
lão ấy [Dhammadinnathera] đã hướng dẫn cho các Tỷ-kheo về các đề mục thiền định 
[kammatthäna], tất cả các Tỷ-kheo ấy đều chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. Chư Tăng 
lại cử thêm một nhóm Tỷ-kheo khác đi, chư Tỷ-kheo được thỉnh đi 3 lần như vậy, tất cả đều 
chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán với vị Trưởng lão ấy. Kê từ đó chư Tăng nhận thấy rằng 
những vị Tỷ-kheo đã đi không trở về nữa, đành mời một vị Tỷ-kheo lớn tuôi, vị Tỷ kheo ấy 
khi đến nơi đã nói rằng: “Bạch Ngài Dhammadinna, chư Tăng ở tịnh xá Tissamahä đã gửi 
chúng Tỷ-kheo 3 lần đến trú xứ của Ngài nhưng chính Ngài đã không tỏ lòng thành kính đến 
chúng Tăng". Vị ấy [Dhammadinnathera] đáp lời “có chuyện gì thế”, rồi cho vị Tỷ kheo lớn 
tuổi ấy nhận lấy bát và y phục mà không cần đi vào thảo am và rời khỏi nơi đó ngay lập tức. 
Ngài ghé đến tịnh xá Hañkana ở khoảng giữa con đường. Và ở tịnh xá Hañkana có vị Tỷ- 
kheo đã ngoài 60 hạ lạp [nói đến Trưởng lão Mahãnäga là thầy của Trưởng lão 
Dhammadimna] tự nhận mình là bậc A-ra-hán với tăng thượng mạn. VỊ ây đi đến hầu đảnh 
lễ, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Sau đó đã hỏi về pháp đã chứng đắc của thây. Vị thầy đáp: “Này 
Dhammadinna, phận sự cần làm của bậc xuất gia thầy đã hoàn thành rất lâu, bây giờ cũng 
đã ngoài 60 năm." Ngài Dhammadinna hỏi rằng: “Thưa thầy, thầy vẫn sử dụng thần thông 
phải không?? Vị thầy đáp: “Thầy vẫn sử dụng này Dhammadinna°. Ngài Dhammadinna nói: 
“Lành thay bạch thầy, kính xin thầy hoá ra một con voi đang tiến thăng đến trước mặt thầy. 
Vị thầy tiếp nhận lời và hoá hiện một con bạch tượng to lớn hung tợn, đuôi duỗi thẳng ra, 
thọc vòi vào miệng, xông thắng về phía trước mặt, 2 chiếc ngà như đâm vào người của vị 
ấy, vị ây thấy thớt tượng mà chính mình hoá hiện sợ hãi định bỏ chạy. Ngay lúc ấy (vị ấy) 
biết rằng: “Ta vẫn chưa chứng đắc thành bậc A-ra-hán” nên đã ngồi chồm hôm dưới chân 
Ngài Dhammadinna, xin Ngài Dhammadinna, rồi nói rằng: “Này Dhammadinna! Xin con 
làm nơi nương nhờ của thầy. Ngài Dhammadinna bạch với Thây rằng: “Bạch thầy, thầy đừng 
buôn rầu, đừng lo lắng, tăng thượng mạn chỉ khởi sanh ở tất cả hạng người [kãrakapuggalä]. 
Sau khi nhận được đề mục thiền kammatthãna từ Ngài Dhammadinna, vị ấy đã an trú trong 
lời dạy đó và chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán. 


Lại có một vị Trưởng lão khác cũng tượng tự, (vị ấy) trú tại Cittalapabbata, Ngài 
Dhammadinna đi đến tìm vị Trưởng lão ẫy, cũng hỏi y như vậy, vị ây cũng tự nhận như vậy. 
Ngài Dhammadinna hỏi vị Trưởng lão rằng: “Thầy sử dùng thần thông chăng??. Vị Trưởng 
lão đáp: “Phải”. Ngài Dhammadimna nói: “Lành thay thưa thây, xin thầy hãy hoá ra một cái 
hồ, vị Trưởng lão ấy đã hoá hiện một cái ao (theo lời yêu cầu). Ngài Dhammadinna lại nói: 
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“Xin thầy hãy hoá hiện thêm hoa sen trong hồ", vị Trưởng lão ấy đã hoá hiện hoa sen (theo 
lời thỉnh cầu). Ngài Dhammadimna lại nói: “Xin thầy hãy hoá hiện thân của một nữ nhân 
đang khiêu vũ, ca hát với âm giọng du dương trên cánh hoa sen”, vị Trưởng lão ấy đã hoá 
hiện thân nữ nhân (theo lời thỉnh cầu). Ngài Dhammadinna lại nói: “Xin thầy hãy nhìn thật 
kỹ vào thân nữ nhân ấy", rồi chính vị ấy (như) đi vào trong lâu đài. Khi vị ấy nhìn chằm 
chằm vào thân nữ nhân ấy thì phiền não đã chế ngự 60 năm đã rung động. Ngay lúc ấy vị ấy 
biết rõ chính mình, mới xin Ngài Dhammadinna đề mục thiền kammatthãna từ Trưởng lão 
Dhammadinna và cũng chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán như vị Trưởng lão trước đó. 


Ngài Dhammadinna cũng dần dần trở về Tissamahävihãra. Và trong thời gian đó các 
vị Trưởng lão đang quét rác ở bảo tháp rồi ngồi thiền định kammatthãna lấy Đức Phật làm 
đối tượng, đã làm phát sanh hỷ [pTti], việc làm này là bổn phận trách nhiệm của các vị ấy. 
Cho nên không có bất kỳ một vị Trưởng lão nào trong số đó hỏi Ngài Dhammadinna rằng: 
“Ngài hãy để y phục và bình bát ở chỗ này.” Nhưng các vị ấy đều biết rằng hắn đây là Ngài 
Dhammadinna đã tụ họp lại hỏi các vẫn đề về Ngài. Ngài cũng giải đáp mọi vấn đề thắc mắc 
giống như sử dụng thanh kiếm sắc bén để cắt một bó bông súng trắng đứt lìa hoàn toàn thế 
ấy, rồi dùng ngón chân nhấn vào đại địa [mahãpathavT] và nói rằng: “Kính thưa các Ngài đại 
địa này dẫu cho không có tâm thức vẫn biết được giá trị của Dhammadinna, nhưng các Ngài 
lại không biết”, nên đã đọc lên kệ ngôn này như sau: 


Quả đất này không có tâm thức vẫn biết được giá trị ít nhiều [của Trưởng lão 
Dhammadinna]. Còn tất cả các Ngài có tâm thức nhưng không biết giá trị ít nhiều [của 
Trưởng lão Dhammadinna]. 


Ngay lập tức Ngài đã bay lên trong hư không trở về Talañgaratissapabba. Như vậy, 
tăng thượng mạn [adhimäna] chỉ sanh khởi với hạng người kãrakapugsala như đã trình bày. 
Do đó, khi Thế Tôn phân tích thiền với khả năng của các Tỷ-kheo, (những vị ấy) như thế 
nên nói bắt đầu rằng: “thãnam kho pana'. 


Ý nghĩa đó 'thãnam kho pana", nguyên nhân này có tồn tại, không phải không có là 
vị Tỷ-kheo trong Giáo pháp này lìa bỏ các dục -nt- trú thiền thứ nhất [pathama-jhãna] 
thường đối với các du sĩ ngoại đạo [bãhiraparibbãjaka]. Câu này “tassa evamassa 
sallekhena viharämi = Vị Tỷ-kheo ấy có suy nghĩ như vây, ta sống với hạnh đoạn giảm” 
nghĩa là phương pháp nào tây trừ được phiền não thì ta sẽ sống với phương pháp thực hành 
đó. Câu này không chính xác, bởi vì thiền [jhãna] của vị Tỷ-kheo, vị có tăng thượng mạn 
không phải là sallekhadhamma hoặc sallekhapafipadä. 


Do đâu? Vì không phải là nền tảng của thiền tuệ [vipassanã], con [Cunda] lúc nhập 
thiền, và khi xuất khỏi thiền cũng không suy xét toàn bộ pháp hữu vi [saäkhara], thiền cũng 
chỉ làm cho tâm con được định [ekaggatä, nhất hành, tâm an trú ở một đối tượng duy nhất], 
con được an lạc ngay hiện tại. Do đó, khi thuyết về ý nghĩa này thì Thế Tôn đã nói rằng: 
“Này Cunda, pháp thiền [jhãnadhamma] đó Thiện Thệ không gọi là đoạn giảm trong giới 
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luật của bậc Thánh, pháp thiền [jhanadhammal đó Thiện Thệ gọi là hiện tại lạc trú 
[ditthadhammasukhavihärä] trong giới luật của bậc Thánh". 


Từ “eta = những cái đó nên được hiểu rằng đây là số nhiều [bahuvacana] với năng 
lực của pháp thiền [jhãnadhamma]. (Giải thích) “ete pathamajjhãnadhammä = những 
pháp sơ thiền này", (số nhiều) hoặc do mãnh lực của thiền chứng [samäpatti], Pháp sơ thiền 
đi đến số nhiều bởi vì diễn ra do mãnh lực của thiền chứng được lặp đi lặp lại liên tục. (Số 
nhiều) hoặc do mãnh lực của các đối tượng [ãrammana], Pháp sơ thiền đi đến số nhiều bởi 
vì diễn ra nơi các đối tượng có đề mục đất [pathavikasina |, vân vân. Đối với nhị thiền 
[dutiyajjhãna], tam thiền [tatiyajjhãna], tứ thiền [catutthajjhãna] cũng với cách như vậy. 
Nhưng trong tất cả thiền vô sắc [aruppajhãna] (những cái đó) nên hiểu rằng là số nhiều 
[bahuvacana] chính do năng lực của cả 2 yếu tố trong chỉ thiền trước [catutthajjhãna - tứ 
thiền] vì không có sự khác biệt về đối tượng. 


Do bởi chỉ thiền và đối tượng của thiền vô sắc [aruppajhãna] tĩnh lặng, nghĩa là làm 
cho đập tắt hoàn toàn [nibbuta] và vi tế [sukhuma]. Vì vậy, cả chỉ thiền và cả đối tượng 
này nên biết rằng Thế Tôn thuyết như vậy, nhưng Pháp thiền này là pháp làm cho tĩnh lặng, 
là pháp an trú tịch tịnh [santavihäradhamma], đây là sự giải thích khái quát đối với 4 tầng 
thiền vô sắc. Còn giải thích chỉ tiết cần phải giải thích thuận theo câu bởi vì vượt qua “tất cả 
mọi sắc tưởng”, việc giải thích này đã được trình bày chỉ tiết trong Visuddhimagga. 


[83] Như vậy, an trú thiền của vị Tỷ-kheo ấy có tăng thượng mạn không phải là sống 
đoạn giảm bởi vì không phải là nền tảng của thiền tuệ, do vị ấy khi nhập thiền và lúc xuất 
thiền không suy xét được toàn bộ pháp hữu vi [sañkhära] mà đây là pháp hiện tại lạc trú đối 
với vị ấy, và chỉ làm cho tâm vị ấy được định [ekaggatä, đạt đến trạng thái nhất tâm, nghĩa 
là tâm định trụ trên một tượng]. Vì vậy, Thế Tôn khi thuyết ý nghĩa đó mới giảng riêng biệt 
thiền sắc giới [rũpajjhãna] và thiền vô sắc giới [arũpajjhãna] và bây giờ khi thuyết về vấn đề 
đó và pháp đoạn giảm với 44 äkãra Ngài đã bắt đầu như sau: “idha kho pana vo'. 

Do nhân nào? “Tất cả Pháp chỉ có avihimsã [sự vô hại, không làm tổn thương] vân 
vân. ngoài § thiền chứng [samäãpatti] làm pháp đoạn giảm được Thế Tôn thuyết”. Vì tất cả 
Pháp có avihimsä vân vân, làm nền tảng của thiền tuệ [vipassanã] siêu thế [lokuttara]. Quả 
thật § thiền chứng của những giáo phái khác ngoài Phật giáo chỉ làm nền tảng của vòng sanh 
tử [vatta]. Nhưng trong Phật giáo dù là phép nương nhờ, hay phép quy y [saranagamana] 
cũng làm nền tảng của Pháp siêu thế [lokuttaradhamma] được, chỉ riêng bài Kinh này, nói 
chi đến tất cả các Pháp có avihimsã. Lại nữa, ngay cả việc bố thí [dãna] thì việc cho đến 
những người đã quy y Tam bảo trong Phật giáo cũng có kết quả to lớn hơn cho đến những 
người ngoài Phật giáo đã đạt đến 8 thiền chứng [samäpatti] dẫu có 5 thần thông [abhiññã] đi 
chăng nữa. Vì trong bài kinh Cúng Dường Phân Biệt [Dakkhinävibhañga] Đức Thế Tôn 
hàm ý ý nghĩa này mới thuyết rằng: “bố thí cũng dường đến những hạng người ngoài Phật 
giáo đã từ bỏ sự hoan hỷ trong các dục, bố thí cúng dường này (người cho) có hy vọng đem 
lại trăm ngàn lần ức [koti] công đức. Sau khi bố thí cũng dường cho các vị thực hành trên 
con đường đưa đến sự chứng ngộ Tu-đà-hoàn quả [sotãpattiphala], cũng dường này (người 
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cúng đường) có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng 
quả Dự lưu?!5' Quả thật, các vị thực hành trên con đường đưa đến sự chứng ngộ Tu-đà- 
hoàn quả [sotäpattiphalal trong bài kmh Cúng Dường Phân Biệt 
[Dakkhinävibhañgasutta] thì Đức Phật đã có ý định kể từ việc quy y [saranagamana] trở 
đi. Đây là sự kết hợp theo Chánh tạng Pä|i trong bài kinh này. 


Giải thích ý nghĩa của câu theo tuần tự, cần phải phân tích như sau: - idha: từ này giải 
thích cho việc không có sự tôn hại [vihimsäã], vân vân. - Kho pana: chỉ là một phân từ 
[nipata], - Vo: là sở thuộc cách [chatthTvibhatti|, sử dụng với ý nghĩa sử dụng cách 
[tatiyävibhatti]. Cũng từ Idha này có ý nghĩa khái quát như sau: “Ở đây Cunda, các con cần 
hành việc đoạn giảm [sallekha] trong việc làm tốn hại này mà Thiện Thệ đã nói theo phương 
pháp bằng ví dụ sau: “những người khác sẽ làm hại lẫn nhau". 


Như vậy, (điều này) đã được Thế Tôn nói văn tắt, bấy giờ khi giảng giải ý nghĩa chi 
tiết thì Ngài đã thuyết rằng: “Những người khác sẽ là người làm tôn hại, nhưng chúng ta sẽ 
là những người không làm tốn hại, các con nên thực hành đoạn giảm như vậy'. 


Ở đây, “'pare = những người khác) bao gồm bất kể hạng nào thường xuyên hành 
pháp đoạn giảm. “Vihimsakã bhavissanti = sẽ là người làm hại' nghĩa là sẽ là người làm 
tổn thương tất cả chúng sanh bằng tất cả những thứ có thể gây hại được chẳng hạn như cục 
đất hoặc bằng lòng bàn tay, vân vân. 'Mayamettha avihimsakä bhavissãmäti = Chúng ta 
sẽ là những người không làm hại' nghĩa là còn đối với tất cả chúng ta sẽ là những người 
không làm hại, chỉ vì một số vẫn đề làm nguyên nhân khiến cho họ làm tổn thương, tồn hại 
lẫn nhau thế này thế kia. Đối với chúng ta sẽ là người sống [hoà thuận] với nhau, không để 
cho bắt kỳ sự tôn hại nào khởi sanh. “Iti sallekho karanTyo = tất cả các con nên thực hành 
hạnh đoạn giảm" nghĩa là tất cả các con nên thực hành hạnh đoạn giảm, và không làm tồn 
thương nhau. Nên biết rằng ở đây là Pháp đoạn giảm. Bởi vì việc không làm tốn hại sẽ ngăn 
chặn cắt đứt được việc gây ra sự tôn thương, cho nên Thế Tôn gọi là “sallekho = đoạn giảm", 
trong tất cả các câu đều theo cách này. Nhưng có sự khác biệt thế này cái thấy [di{thi] trong 
câu “pare micchädi{thi = những người khác sẽ là người có cái thấy sai [tà kiến]” nên biết 
rằng Thế Tôn thuyết về tà kiến băng việc kết hợp cả tà kiến [micchädifthï] là pháp bất thiện 
thứ 10 trong 10 bắt thiện nghiệp [akusalakammapada] với tà kiến [micehädifthi] thứ I của 
nhóm 10 tà tánh [micchatta]. Tiếp đến sẽ trình bày văn tắt ý nghĩa của nghiệp đạo 
[kammapatha, đạo lộ của nghiệp] và tà tánh [micchatta|; Hạng người nào khiến chúng 
sanh mất đi sự sống (do nhân ấy) thì hạng người đó gọi là người sát sanh [pãnãtipäfï|, tức 
là cướp đoạt mạng sống của chúng sanh. Hạng người nào lấy tài sản mà người khác mà 
không được sự chấp thuận (do nhân ấy) thì hạng người đó gọi là người trộm cắp 
[adinnädäy1], tức chiếm đoạt tài sản của người khác. Hạng người nảo thực hành pháp hạ liệt 
thấp hèn, không phạm hạnh (do nhân ấy) thì hạng người đó gọi là không phạm hạnh 
[abrahmacär1|, tức là hạng người thực hiện việc giao hợp bất chính.Phạm hạnh là pháp đoạn 


l5 mạ. ni. 3.379 


210 


08 - Giải thích Kinh Đoạn Giảm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sallekhasufttavannana QUYÊN 1 


giảm như trong câu tất cả chúng ta thực hành phạm hạnh bởi vì phạm hạnh [brahmacariya; 
thực hành pháp cao thượng] là pháp tây trừ phi phạm hạnh [abrahmacariya; thực hành pháp 
không cao thượng]. Hạng người nào nói đối (do nhân ấy) thì hạng người đó gọi là người nói 
dối [musävädT|, nghĩa là người nói lời nói vô ích, rỗng không là sự giả dối, không thật khiến 
lợi ích của người khác bị đánh mất. Hạng người gọi là người nói lời ly gián [pisunäväcä] 
do nói lời hai lưỡi, nói đâm thọc. Hạng người gọi là người nói lời độc ác [pharusaväcä] do 
nói lời thô tục, khiếm nhã, làm chia rẽ những thứ ưa thích của người khác. Hạng người nào 
nói lời vô ích (do nhân ấy) thì hạng người đó gọi là người nói lời vô ích [samphappaläpï] 
nghĩa là nói chuyện nhảm nhí, không có lợi ích. Hạng người nào tham lam, thèm muốn (do 
nhân ấy) thì hạng người đó gọi là người tham đắm [abhijjhãlũ], nghĩa là là người mong 
muốn tài sản của người khác. Hạng người được gọi là có tâm sân hận [byäpannacitta] do 
sân độc tâm khiến tâm bị hư hoại. 


Hạng người gọi là có tà kiến [micchädifthi] do cái thấy sái quấy, xấu xa, thấp hèn, 
bao gồm hạng mà người trí khiến trách, tức là hạng người liên quan đến [natthikadifthi: vô 
quả tà kiến cố định] có ví dụ như sau: “Sau khi bố thí cũng đường sẽ không đem lại kết quả', 
đây là đạo lộ bất thiện nghiệp và thấy rằng không đưa chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi, 
đây là tà tánh [micchatta] (tà kiến). Hạng người gọi là có cái thấy đúng đắn [sammaditthi: 
chánh kiến], do thấy chân chánh, đẹp đẽ bao gồm hạng mà người trí tán đương, khen ngợi. 
nghĩa là thấy rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng của chính mình, chăng hạn bố thí 
cúng dường sẽ mang lại kết quả, đây là đạo lộ thiện nghiệp và cái thấy trong đạo là chánh 
tánh [sammatta] (chánh kiến). 


Tà tư duy [micchãsañkappo] là sự tư duy trong bất thiện không tuân theo sự thật và 
không làm Pháp dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Tà ngữ [Micchãvãcã] vân vân 
tương tự. Nhưng có sự khác biệt sau: 


Lại nữa, Tà niệm [micchãsafi]: cũng giống với tà tư duy [miechãsañkappo] không 
có một Pháp nào khác biệt cả. Nhưng tà niệm này làm tên gọi của uân [khandha] là bất thiện 
của 4 uân, đã vận hành đối với những hạng người suy nghĩ về quá khứ [atta]. Đức Thế Tôn 
đã nói lời đó như sau: “Này các Tỷ-kheo, tùy niệm này có tồn tại, không phải không có, bao 
gồm cả tùy niệm của hạng người suy nghĩ đến việc có con trai, hoặc suy nghĩ đến việc có 
được lợi lộc, hoặc suy nghĩ đến việc được danh vọng, có tùy niệm như vậy này các Tỷ-kheo. ` 
Lời nói đó nên hiểu rằng Thế Tôn hàm ý sự sanh khởi của niệm giả [satipatirũpaka: giả mạo, 
ngụy trang] của hạng người suy nghĩ về những chuyện đó. Si mê [moha] sanh khởi do mãnh 
lực việc suy nghĩ đến đường lối trong việc hành các ác pháp và do biểu hiện của việc hành 
ác suy nghĩ răng “ ta đã làm tốt rồi” nên hiểu rằng đây là tà tuệ [miechãñãna] trong từ 
micchãnänT [người có sự hiểu biết sai]. Những hạng người có sự thành tựu với điều đó [tà 
tuệ - micchäñãna] được gọi là micchãnãm [người có sự hiểu biết sai]. Đối với phản khán 
tuệ [paccavekkhanäañanal được chia thành 19 loại Thế Tôn gọi là “sammaañana chánh trí” 
trong từ sammãnãm [người có sự hiểu biết chân chánh]. Những hạng người có sự thành 
tựu với điều đó [chánh trí sammäñãna] được gọi là sammäãnänT [người có sự hiểu biết 
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chân chánh|. Tà giải thoát [micchävimuttfi| là hạng người chưa được giải thoát nhưng lại 
nghĩ rằng “ta đã giải thoát" hoặc nghĩ rằng “không giải thoát là giải thoát”. Tà giải thoát 
[micchävimutfi] này có ý nghĩa như sau: Những hạng người gọi là người có tà giải thoát 
[micchävimutfi| vì sự giải thoát sai lạc, là xấu xa, sái quấy. Lại nữa, người có tà giải thoát 
[micchävimutfi| đây là tên gọi của uân bất thiện [akusala-khandha] mà diễn tiến do biểu 
hiện [ãkãra] như đã được nói đến trước đó. Lại nữa, các pháp còn lại tương ưng với quả 
[phala], ngoại trừ § chỉ Đạo có chánh kiến [sammaäditthi] vân vân, nên biết rằng là chánh 
giải thoát [sammävimutti]. Và chánh giải thoát [sammävimutti] này nên biết rằng là 
pháp đoạn giảm [sallekhadhamma] vì sau khi cắt đứt tà giải thoát [micchävimutti| định 
trụ lại được. Thế Tôn khi thuyết về chánh giải thoát [sammävimutfi| cho các Tỷ-kheo, 
Ngài đã khích lệ các Tỷ-kheo: “Tất cả chúng ta sẽ là những người có chánh giải thoát trong 
vẫn đề này, (cho nên) các con cần phải thực hành pháp đoạn giảm này". 


Từ đây cả 3 bất thiện Thế Tôn thuyết với mãnh lực của pháp ngăn che hay pháp triền 
cái [nTvarana], nhưng Thế Tôn đã thuyết trong phần đạo lộ của nghiệp [kammapatha] người 
tham lam [abhijjhã], người có tâm sân hận [byãpannacitta] nên biết rằng Ngài đã thuyết 2 
pháp triền cái này trước đó rồi. Trong tất cả 3 triền cái đó thì những hạng người bị hôn trầm 
thụy miên [thina-middha] xâm nhập, nên gọi là người đã bị hôn trầm thụy miên xâm nhập 
[thina-middha-pariyu{thitä]|. Những hạng người gọi là có sự phóng dật [uddhacca] bởi 
vì phối hợp với sự phóng tâm, hay sự tán loạn tâm. Những hạng người gọi là có hoài nghi 
[vicikicchã] bởi vì sự lưỡng lự, sự nghi ngờ, sự không chắc chắn, là không thể quyết định 
chắc chắn. Mười bất thiện có phẫn nộ [kodhana] vân vân, Thế Tôn thuyết với sức mạnh tùy 
phiền não [upakkilesa] của tâm. Trong tất cả tùy phiền não [upakkilesa] có phẫn nộ 
[kodhana] vân vân, thì những điều cần phải giải thích tôi đã nói trong bài kinh Tâm Vải 
[Vatthusutta| và kinh Thừa Tự Pháp [Dhammadayädasutta]. Nhưng trong bài kinh nảy thì 
có ý nghĩa như sau: - Người phẫn nộ [kodhana] là có thói quen nóng giận, bực tức. Người 
oán hận [UpanählT] có thói quen sân hận, lại nữa gọi là người oán hận bởi vì họ hay có lòng 
thù oán. Người dèm pha [makkhT|, người hiểm độc [palãsT] cũng tương tự như thế. Những 
người gọi là có lòng ganh tị [issukT| bởi vì thói quen ganh tị, đỗ ky. Những người gọi là bỏn 
xéẻn [maccharT| bởi vì họ hà tiện, keo kiệt. Lại nữa gọi là người bỏn xẻn bởi vì họ keo kiệt, 
bủn xỉn. Những người nào có hành vi gian trá, xảo trá những người đó gọi là kẻ xảo trá 
[sathã[|, nghĩa là lời nói không chân chánh. Satha này là tên gọi của những kẻ có lời lẽ quá 
mức [xúc phạm] đến các vị Trưởng lão. Những kẻ mà có gian lận, thì những kẻ này gọi là 
kẻ gian lận [mãyãvï|. Những hạng người cương ngạnh [thaddhä] bởi vì những kẻ ấy rất 
cứng đầu. Những hạng người có tăng thượng mạn [atimänT| bởi bị họ luôn luôn đề cao 
chính bản thân mình. Còn đối với nhóm sukkapakkha [pháp trắng, pháp thiện] nên hiểu 
theo khía cạnh là những pháp đối nghịch lại những pháp đã trình bày ở trên. 

Người khó dạy [Dubbaecä] là những kẻ rất khó chỉ dạy, khi bị nói đến bất kỳ điều gì 
họ cũng không thê kham nhẫn được. Còn những hạng người đối nghịch lại với những người 
khó dạy thì gọi là những người dễ dạy dễ bảo [suvacã]. Những hạng người có bạn ác 
[päpamittã] vì có bạn xấu xa chăng hạn như Đề Bà Đạt Đa [Devadattã] vân vân. Những hạng 
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người có bạn tốt, thiện bạn hữu [kalyãnamittã] vì có được bạn tốt là Đức Phật và chư Thinh 
Văn đệ tử của Đức Phật như Ngài Sãriputta vân vân. Những hạng người đối nghịch với người 
không phóng dật với năng lực buông xả tâm trong thân ác hạnh [kãyaduccarita] vân vân, nên 
biết rằng đây là người không phóng dật [pamattã]. Cả 3 loại này Thế Tôn xếp vào nhóm linh 
tinh [pakinnaka]. Còn 7 loại có hạng người không có đức tin vân vân, Thế tôn xếp vào 
asaddhamma [pháp ác, pháp bất thiện]. Trong tất cả 7 loại này những hạng người gọi là 
không có đức tin bởi vì không có niềm tin nơi Tam bảo. Còn pháp trắng, pháp thiện 
[Sukkapakkha]; những hạng người nào có lòng tin thì những hạng người đó gọi là có lòng 
tin hoặc gọi là người có đức tin do có niềm tin. Những hạng người gọi là vô tàm [ahirika] 
là những hạng người không biết xấu hồ, hỗ thẹn. Vô tàm [ahirika] này là tên gọi của những 
hạng người không biết hồ thẹn đối với những hành vi bắt thiện. Những hạng người gọi là có 
tàm vì có sự hồ thẹn hoặc có tâm đầy sự hồ thẹn. Những hạng người nào không ghê sợ (tội 
lỗi) thì những hạng người đó gọi là vô úy [anottappa], nghĩa là không ghê sợ tội lỗi từ những 
hành vi bất thiện. Những hạng người đối nghịch lại với người vô úy gọi là người có úy, hay 
người biết ghê sợ tội lỗi [ottappa]. Những hạng người gọi là thiểu học [appassutã] vì ít 
học. Nhưng ít ỏi (ở đây) không nên hiểu là chút ít, mà phải hiểu là không biết gì hết. Vì 
những người không có học thức, không được giáo dục thì Đức Phật gọi là những người 
thiểu học. Nhưng những hạng người gọi là bậc đa văn vì có học thức, nghe nhiều. Từ đa 
văn [bahussutta| này là tên gọi của những hạng người biết được lời dạy của Thiện Thệ là 
kathã dẫu là một câu kệ một cách thấu đáo rồi thực hành cho phù hợp. Những hạng người 
gọi là lười biếng vì bị lún xuống, chìm xuống, lời này chỉ cho những người thiếu tỉnh tấn. 
Những hạng người gọi là người tỉnh cần vì có sự chuyên cần, lời này chỉ cho những người 
có sự tinh tấn nỗ lực chân chánh [chánh tin tắn]. Những hạng người thất niệm là người vì 
có niệm bất định, thất thường, nghĩa là bị mất niệm hay là thất niệm. Những hạng người gọi 
là người trú niệm vì niệm đã được an trú chặt chẽ. Người trú niệm là tên gọi của đối với các 
hành giả có niệm thời luôn diễn tiễn cùng với đối tượng [ãrammana]. Những hạng người 
gọi là thiểu trí [duppaññã] vì có trí tuệ xấu ác, nghĩa là không có trí tuệ. Những hạng người 
gọi là đã thành tựu tuệ [paññãsampannä] vì đã hoàn toàn đầy đủ tuệ [paññã], nhưng tuệ 
[paññã] ở đây nên hiểu rằng bao gồm trí tuệ thiền tuệ [vipassanapaññä], bởi vì chi pháp phối 
hợp với thiền tuệ đều có mặt đầy đủ, cho nên người xưa [porãna] nói rằng trí tuệ ở đây bắt 
buộc phải là trí tuệ thiền tuệ [vipassanapañãñä]. 


Bây giờ, thuyết về cái thấy [ditthi] (mà cái thấy này) không đưa chúng sanh thoát khỏi 
vòng luân hồi, làm nguy hại đến những đức hạnh vượt ngoài thế gian [lokuttaraguna] với 3 
khía cạnh [ãkãra] bắt đầu như sau: Có chấp [sandifthiparãmäsĩ, người tư duy sai lầm trên 
quan kiến của mình], có chấp vân vân, nên hiểu vầy, những hạng người gọi là cố chấp bởi 
vì (những người ấy) chấp thủ [ädhãnaggähI, chấp chặt vào quan kiến của mình], vì chấp 
chặt, sự chấp chặt này Ngài gọi là ädhãna, nghĩa gọi là người chấp thủ. Những hạng người 
gọi là người từ bỏ [pafinissaggT| bởi vì thấy lý thuyết này đúng thì rũ bỏ (lý thuyết cũ). 
Những hạng người gọi là khó từ bỏ vì việc từ bỏ này khó khăn, trở ngại, cực nhọc, nghĩa là 
thấy lý thuyết này quá nhiều không thể từ bỏ được. Những hạng người khó từ bỏ 
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[duppatinissagsT| là tên gọi của những hạng người chấp chặt vào quan kiến sanh lên nơi 
mình cho răng “chỉ có điều này là đúng sự thật”, dẫu cho Đức Phật vân vân, có hướng dẫn 
giải thích những nguyên nhân cho nghe cũng không từ bỏ. nghĩa là những hạng người đó dù 
có nghe bất cứ vẫn đề gì dẫu là pháp hoặc không phải pháp cũng gom góp tập hợp lại rồi để 
trong đầu, (cho rằng) thầy của chúng tôi đã nói như thế này, chúng tôi đã được nghe như 
vầy, tương tự như con rùa vậy rút các chi phần (chân) của nó vào trong mai của nó là bám 
chặt, chấp chặt (cái thấy đó) không buông, tựa như cái táp của con cá sấu. Còn đối với pháp 
trăng nên biết bằng cách giảng giải đối nghịch với pháp vừa được trình bày. 


[84] Đức Thế Tôn khi thuyết giảng pháp đoạn giảm theo 44 ãkãra như vậy, để trình 
bày việc sanh khởi của tâm trong pháp đoạn giảm đó, cũng là pháp có rất nhiều lợi ích. Vì 
vậy, Ngài đã nói như sau: “Sự sanh khởi của tâm trong các thiện pháp, Thiện Thệ vẫn nói 
rằng có rất nhiều lợi ích. 


“Dù tâm sanh khởi ... Thiện Thệ [cittuppadampi kho aham]` có ý nghĩa như sau: 
Này Cunda, sự sanh khởi của tâm trong các thiện pháp, Thiện Thệ nói rằng có nhiều lợi ích, 
còn nói gì nữa đến việc được thực hiện bằng thân và với lời nói, là thực hành pháp đó bằng 
thân và bắt buộc với lời nói “tất cả các con hãy cùng nhau thực hiện", hoặc học tập, hỏi đáp, 
vân vân. Giống với tâm thứ nhất sanh khởi Thế Tôn thuyết giảng (sắp xếp) việc làm đó chắc 
chắn có nhiều lợi ích. Hỏi rằng: Vì sao sự sanh khởi của tâm trong thiện pháp có được nhiều 
lợi ích? Đáp: Vì nó chắc chắn mang lại (một phần) lợi ích sự tiễn hóa và sự an vui, vì nó làm 
nhân cho việc sắp xếp có trật tự. 


Thật vậy, sự sanh khởi của tâm rằng: tôi sẽ tự mình bó thí cúng dường (chính tâm ẫy) 
làm nhân mang lại (một phần) sự lợi ích, sự tiễn hóa và sự an vui, và cả làm nhân cho việc 
sắp xếp có trật tự. Do khởi lên suy nghĩ như vậy (ngày thứ 1), ngày thứ 2 đóng các con đường 
lớn, cho dựng các lều lớn rồi cúng dường đến 500 vị Tỷ-kheo, hoặc 1000 vị Tỷ-kheo, rồi bảo 
những người tùy tùng: “Hãy thỉnh mời, hãy cung kính, hãy cúng dường thực phẩm đến các 
Ty-kheo”. Như vậy, sự khởi sanh của tâm, chính tôi sẽ làm “tôi sẽ cúng dường y phục, trú 
xứ, sang tọa và thuốc men đến các Tỷ-kheo' với suy nghĩ ấy chắc chăn (một phần) mang lại 
lợi ích, sự tiễn hoá và bình an lâu dài, cũng như làm nhân cho sự sắp xếp có trật tự với cách 
thức như thế. Quả thật, bởi vì chính tâm khởi sanh như vậy, cho nên người người mới chuẩn 
bị y phục vân vân, cùng nhau hội tụ để cúng dường. 


Việc đến “Con xin đi đến nương nhờ = saranam gacchãmT” cũng theo cách thức 
như vậy. nghĩa là suy nghĩ khởi sanh lên trước “con xin quy y', sau đó mới thọ phép quy y 
băng thân và bằng lời nói. Lại nữa, suy nghĩ khởi sanh lên trước “con xin thọ trì ngũ giới, bát 
quan trai giới, hoặc thập giới, rồi mới thọ trì bằng thân và lời nói. Và đối với hạng xuất gia 
thì suy nghĩ cũng khởi sanh lên trước, tương tự vậy “tôi sẽ an trú vững chắc trong 4 giới, sau 
đó sẽ thực hành các giới cần phải thực hành trọn vẹn bằng thân và bằng lời nói cho được 
viên mãn. Suy nghĩ khởi sanh lên trước “tôi sẽ học Phật ngôn", (sau đó) mới bắt đầu học Phật 
ngôn từ l nikaya, hoặc 2 nikãya, hoặc 3 nikaäya, hoặc 4 nikaya, hoặc 5 nikaya. 
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Cần dẫn lối (vấn đề sự khởi sanh của tâm để trình bày) thế này với năng lực của việc 
thọ trì hạnh đầu đà [đdhutanga], việc học đề mục thiền [kammatfthãna], công việc sơ bộ cần 
phải được chuẩn bị trước khi hành thiền [kasinaparikamma], nhập thiền, (phát triển) thiền 
tuệ, đạo, quả, tuệ giác ngộ riêng biệt [paccekabodhiñana], tuệ giác ngộ hoàn toàn 
[sammasambodhiñana]. 


Thật vậy, sự khởi sanh của tâm răng tự ta “ta sẽ là Phật” chính suy nghĩ ấy cũng (một 
phần) làm nhân mang lại lợi ích, sự tiễn hoá và bình an, cũng như cả việc sắp xếp theo thứ 
tự. nghĩa là bởi vì khởi lên suy nghĩ như vậy, (Bà tát) khi đã thực hành viên mãn Ba-la-mật 
[Pãramr] bằng thân và bằng khẩu xuyên suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp (sau khi giác 
ngộ) Ngài đã đi đu hành và trợ giúp cho tất cả nhân loại cùng với chư thiên vượt qua khỏi 
dòng nước luân hồi [oghasamsara, bộc lưu]. Dù là khởi tâm suy nghĩ trong tất cả các thiện 
pháp cũng mang lại nhiều lợi ích như đã giải thích. Nhưng việc sắp xếp theo trật tự bằng 
thân và bằng lời nói nên biết rằng mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Thế Tôn nói đến sự sanh 
khởi của tâm mới thuyết lời khởi đầu như sau: “Này Cunda, chính nguyên nhân đó." Lời ấy 
với ý nghĩa đã được làm sáng tỏ. 


[85] Thế Tôn khi thuyết về sự khởi sanh của tâm [cittuppãda] trong pháp đoạn giảm, 
Ngài đã thuyết giảng với 44 ãkãra có được nhiều lợi ích. Bây giờ khi thuyết về pháp đoạn 
giảm đó là con đường của việc đạt được sự lợi ích, sự tiến hóa nên mới thuyết “dù thế nào 
= seyyathäpi°. Lời đó được giải thích như sau: Này Cunda giống như có một con đường gỗ 
shề (không bằng phăng) với những gốc cây, gai góc và sỏi đá thì phải có một con đường 
khác bằng phẳng, như khu vực đã được điều chỉnh (mục đích) để tránh né con đường gỗ ghề 
(không băng phăng) đó. Lại nữa, một bến nước không bằng phẳng, không êm ả có những 
thân cây, đầy sỏi đá và hỗ đầy nguy hiểm, có cá sấu, răn độc vân vân. Phải có một bến nước 
bằng phẳng, sâu lên xuống có trật tự tựa như bậc thang (mục đích) để tránh bến nước không 
bằng phẳng ấy, mà người người đi qua, dừng lại đi xuống nước đề bơi lội, tắm rửa, hoặc lên 
xuống được thuận tiện đễ dàng như thế nào thì sự vô hại [avihimsã] cũng như thế ấy Cunda, 
tựa như con đường bằng phẳng, và bến nước êm ả (mục đích) tránh những kẻ não hại 
[vihimsã], những kẻ có lòng não hại (người khác) cũng giống như bến nước không bằng 
phẳng vậy. Thật vậy, con đường bằng phẳng và bến nước êm ả được trang trí (mục đích) để 
tránh con đường không bằng phẳng và bến nước không êm ả như thế nào thì hành giả thực 
hành để tránh sự não hại [vihimsä] và sửa đôi (bản thân) bằng sự vô hại [avihimsäã] cũng 
như thế ấy, sẽ đi vào sanh thú của loài người hoặc sanh thú của Chư thiên thọ hưởng sự an 
lạc hoặc vượt ra ngoài thế giới dễ dàng. Tất cả các câu đều gắn kết với nhau bằng cách này. 

[86] Sau khi Thế Tôn thuyết pháp đoạn giảm là đạo lộ mang lại sự lợi ích, sự tiễn hóa. 
Bây giờ, Ngài thuyết tính chất [bhãva] pháp đoạn giảm đưa đến sự cao cả nên mới thuyết 
'dù thế nào = seyyathãpi'. 

Lời ấy được giải thích như sau: Này Cunda giống như bất thiện pháp 
[akusaladhamma] khi cho (quả) tục sanh [patisandhi] hoặc không cho tục sanh, khi đã tục 
sanh lại cho sanh dị thục quả [vipäka], hoặc không cho sanh dị thục quả, tất cả điều đó do 
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năng lực của Jãti [giống], được gọi là pháp đưa đến sự hạ liệt [adhobhãgañgamanTya], 
vì bất thiện pháp đó trong lúc cho quả dị thục là quả không ước muốn, không vừa lòng. Còn 
thiện pháp [kusaladhamma] khi cho (quả) tục sanh [patisandhi] hoặc không cho tục sanh, 
khi đã tục sanh lại cho sanh dị thục quả [vipäka], hoặc không cho sanh dị thục quả tất cả điều 
đó do năng lực của Jãti [giống|, được gọi là pháp đưa đến sự cao thượng 
[uparibhägañgamanTya] vì thiện pháp đó trong lúc cho quả dị thục là quả đáng ước muốn, 
quả đáng vừa lòng như thế nào thì này Cunda sự vô hại [vihimsä] cũng như thế ẫy, có được 
nhằm mục đích nói lên sự cao cả (của nó) đối với những kẻ có lòng não hại [vihimsã]. Trong 
vẫn đề này có sự so sánh giữa ví dụ minh họa và giải thích như sau. Các pháp bắt thiện là 
pháp đưa đến sự hạ liệt thấp kém như thế nào thì sự não hại cũng là pháp đưa đến sự hạ liệt 
thấp kém như thế ấy. Các pháp thiện là pháp đưa đến sự cao thượng như thế nào thì sự vô 
hại cũng là pháp đưa đến sự cao thượng đối với những hạng người không có lòng não hại 
cũng như thế ấy. 


[87] Sau khi Thế Tôn thuyết pháp đoạn giảm là pháp dẫn đến sự cao thượng. Bây giờ, 
Ngài thuyết pháp đoạn giảm là pháp có khả năng đoạn tận phiền não [đạt đến Nibbãna] nên 
mới thuyết “Này Cunda! = so vata Cunda'. Ở đây, “So = đó' trình bày đến những hạng 
người đã được đề cập, nên biết đến việc sử dụng từ Yo!ŠŠ đề thuật lại So để liên kết các câu 
như vầy; người nào tự mình rơi vào bùn lầy, người đó..., Này Cunda (có thể) kéo người khác 
rơi vào bùn lầy? Những kẻ bị rơi vào bùn lầy Thế Tôn gọi là Palipapalipanno [người bị rơi 
vào bùn lầy]. Nhưng điều đó không được gọi trong giới luật của bậc thánh, trong giới luật 
bậc thánh Thế Tôn gọi bùn lầy là ngũ dục [pañca-kãmagunä]. Những kẻ ngu chìm đắm trong 
ngũ dục gọi là palipanno [kẻ bị chìm đắm trong ngũ dục]. Vì vậy nên biết răng sự kết hợp 
ý nghĩa trong lời này như sau: “so vata Cunda' vân vân, (tiếp tục) này Cunda, một số người 
rơi vào bùn lầy lún đến tận mũi sẽ nắm tay, nắm đầu một người cũng bị rơi trong bùn lầy để 
nhấc họ lên, điều này không thể xảy ra, người ấy (có thể) nhắc người kia ra khỏi bùn lầy 
đứng trên mặt đất như thế nào thì những kẻ tự mình rơi vào bùn lầy [tự mình chìm đắm trong 
ngũ dục] cũng như thế ấy, (có thể) kéo người khác ra khỏi bùn lầy ngay tại đó lên được, 
nguyên nhân này trường hợp này không thể nào xảy ra được. 

Có ý kiến phản đối rằng Thế Tôn thuyết điều đó không chính xác, bởi vì nhiều người 
nghe thuyết pháp từ các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ (những người ấy) vẫn 
còn là phàm phu đã đạt được sự giác ngộ, do đó người rơi vào bùn lầy mới gọi là nhắc [người 
khác cũng bị rơi vào bùn lầy] lên được. 


Cần giải thích như vầy lời đó không nên hiểu như vậy. Quả thật trong chuyện này chỉ 
Thế Tôn mới nhắc lên được. Đối với những vị pháp sư chỉ có thể nhận được những lời tán 
thán, tựa như một người đọc thánh chỉ được nhà Vua gửi đến. Thật vậy, thánh chỉ được nhà 
Vua gửi đến cho người dân sống ở biên ải, người ở đó đọc thánh chỉ không được, lại nhờ 
người khác đọc để mọi người cùng nghe nội dung trong thánh chỉ, tiếp nhận lời ấy với lòng 


L3 yo... So = người nào... người ấy. 
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thành kính rằng đây là chỉ dụ của nhà Vua, họ không nghĩ rằng đây là mệnh lệnh của người 
đọc, còn người đọc thánh chỉ cũng chỉ nhận được lời tán thán rằng “lời nói rành rọt, không 
bị vấp” như thế nào thì các vị pháp sư như Trưởng lão Sãrïputta dù là một vị Tướng quân 
Chánh pháp, tuy nhiên những vị này cũng như thế ấy, tức là (những vị ấy) cũng giống như 
người đọc thánh chỉ vậy. Đối với những vị pháp sư cũng chỉ là những vị thuyết pháp của Thế 
Tôn, giống như chỉ dụ của nhà Vua. Lại nữa, những hạng người nghe pháp rồi chứng đắc thì 
Thế Tôn biết rằng đã nhấc người này lên được (thoát khỏi bùn lầy). Còn đối với những vị 
pháp sư cũng chỉ nhận được lời tán thán rằng những vị ấy thuyết pháp thật rành rọt không bị 
vấp, như vậy câu nói của Đức Phật mới hoàn toàn chính xác. Pháp trắng cần được giải thích 
là pháp đối nghịch lại với những điều được nói trên. 


Lại nữa, cần phải hiểu ý nghĩa những từ sau: hạng người không được nhiếp phục 
[adanto], hạng người không được huấn luyện [avinTto], hạng người không được hoàn 
toàn giải thoát [aparinibbuto], hạng người không được nhiếp phục bởi vì những người này 
vẫn chưa hết kiêu ngạo, ương ngạnh. Hạng người không được huấn luyện bởi vì những người 
này vẫn chưa được học về luật. Hạng người không được hoàn toàn giải thoát bởi vì phiền 
não của những người này vẫn chưa được dứt trừ. Những hạng người ấy sẽ hướng dẫn người 
khác là khiến họ hết kiêu ngạo, hết ương ngạnh, sẽ hướng dẫn họ học Tam học, sẽ làm cho 
người khác dập tắt phiền não là sẽ khiến cho phiền não của họ được đoạn tận, sự tình này 
không thể xảy ra. Pháp trắng cần được giải thích là pháp đối nghịch lại với những điều được 
nói trên. 

Giải thích lời này như sau: Này Cunda, sự vô hại [avihimsã] để dập tắt phiền não của 
chúng sanh, những hạng người có lòng não hại [vihimsä] cũng như thế ấy nên biết như vậy. 
Cũng giống như người không bị rơi vào bùn lầy có thể nhắc (kéo) người khác ra khỏi bùn 
lầy, người đã nhiếp phục có thể nhiếp phục người khác, người được huấn luyện có thể huấn 
luyện người khác, người đã dứt trừ phiền não có thể hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình 
này có thể xảy ra. 

Hỏi: Nguyên nhân đó là gì? Đáp: là việc không bị rơi vào bùn lầy, đã được nhiếp 
phục, đã được huấn luyện, đã diệt trừ khỏi phiền não như thế nào, này Cunda sự vô hại 
[avihimsã] để đoạn trừ phiền não của những hạng người có lòng não hại cũng như thế ấy. 


Giải thích như thế nào? Sự vô hại [avihimsä] của người không não hại với chính 
mình nhằm dập tắt sự não hại người khác, người có lòng não hại [vihimsä]. Bởi vì người vô 
hại với chính mình sẽ dập tắt được tác ý não hại của người khác, do đó trường hợp này sự 
tình này có thê xảy ra. 


Hỏi: Nguyên nhân đó là gì? Đáp: Chính là sự vô hại, tự thân người ấy đạt đến sự vô 
hại mới có thê thúc đây, tác động người khác khiến họ làm như thế được. 

Lại nữa, người (tự mình) không bị rơi vào bùn lầy, (tự mình) đã nhiếp phục, (tự mình) 
được huấn luyện, (tự mình) đã dập tắt phiền não có thể nhấc (kéo) người khác ra khỏi bùn 
lầy, có thể nhiếp phục người chưa được nhiếp phục, có thê huấn luyện người chưa được huấn 
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luyện, có thể (trợ giúp) người chưa dập tắt phiền não có khả năng dập tắt phiền não như thế 
đó, trường hợp này sự tình này có thê xảy ra như thế nào thì sự vô hại [avihimsã] khởi sanh 
đối với hạng người phát triển đạo [magga] để đoạn trừ sự não hại [vihimsã] cũng như thế ấy, 
nhằm dập tắt sự não hại của những người não hại. nghĩa là tác ý vô hại [avihimsã-cetanã] có 
thê dập tắt tác ý não hại [vihimsã-cetanã] tựa như người đã dập tắt phiền não có thê (trợ giúp) 
người chưa dập tắt phiền có khả năng dập tắt phiền não. Do đó, Thế Tôn khi thuyết ý nghĩa 
như đã được giải thích mới nói lên: “evameva kho, cundã = Tương tự vậy, Cunda”. Cho nên 
người học cần phải hiêu ý nghĩa vấn đề đã được giải thích, những sự gắn kết ý nghĩa theo 
trật tự ở tất cả câu không được sắp xếp giống như sự vô hại [avihimsã] và sự não hại 
[vihimsä], vì e rằng sẽ quá dài dòng. 


[S8] Sau khi Thế Tôn thuyết pháp đoạn giảm về khả năng trong việc dập tắt phiền 
não. Bây giờ, để nhân mạnh pháp đó đối với người nghe trong việc thực hành nên mới thuyết 
'Này Cunda! Do nguyên nhân này = iti kho, cundã'. Ở đây, 'giảng giải pháp môn đoạn 
giảm = sallekhapariyãyo° bao gồm nguyên nhân của pháp đoạn giảm. Trong tất cả các câu 
đều theo cách này. Tất cả pháp thiện có sự vô hại [avihimsã] vân vân, trong kinh Đoạn Giảm 
này nên biết rằng đây là nhân của pháp đoạn giảm bởi vì thanh lọc, cắt đứt bất thiện pháp có 
sự não hại [vihimsäa] vân vân, gọi là nhân của tâm sanh khởi bởi vì tâm khởi sanh do mãnh 
lực của sự vô hại vân vân, gọi là nhân của sự thoát khỏi bởi vì là nhân của việc thoát khỏi sự 
não hại [vihimsä], gọi là nhân của sự cao thượng bởi vì sự cao thượng dẫn đến thành tựu, 
gọi là nhân của việc dập tắt phiền não bởi vì đập tắt được sự não hại. “Người đi tầm cầu lợi 
ích = Hitesinã' là người đi tầm cầu lợi ích. “Lòng thương xót = Anukampakena' là vì lòng 
thương xót, thương tưởng. “giúp đỡ vì lòng bi mẫn = Anukampam upädäya' là xác định 
giúp đỡ với lòng bi mẫn, có lời giải thích là nương nhờ (giúp đỡ). “Phận sự đó Như Lai đã 
làm cho các con = Katam vo tam mayä?° nghĩa là phận sự đó Như Lai đã trình bày cả Š 
nguyên nhân cùng các con. nghĩa là phận sự chỉ có bấy nhiêu: là bổn bốn phận trách nhiệm 
của bậc Đạo Sư vì lòng thương tưởng bao gồm cả việc thuyết giảng pháp không bị lệch lạc 
(Như Lai đã thuyết giảng), (việc còn lại) việc hành pháp là trách nhiệm bổn phận của các 
con [các bậc Thinh Văn Sãvaka]. Cho nên, Thế Tôn thuyết rằng: “Này Cunda, đây là những 
gốc cây [rukkhamnla], đây là nơi thanh vắng [suññägãra]. Này Cunda, hãy Thiền định, 
chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các Người.) 

Ở đây Nói đến 3 nơi đó có gốc cây là nói đến chỗ ngôi, chỗ nằm. Nơi thanh vắng là 
nơi trông rỗng không có nhà cửa hay nơi (cách biệt) con người. Lại nữa 2 trú xứ này thích 
hợp với sự tinh tấn là ban cho quyền thừa kế [dãyajjam]. “Hãy [thực hành| thiền = 
jhãyatha' là hãy tu tập suy tưởng về 38 đối tượng với sự chú tâm quan sát đối tượng 
[ãrammanũpanijjhãna], chú tâm quan sát các uân [khandha] và các xứ [ãyatana] vân vân 
bằng sự vô thường [aniccã] vân vân, với sự quan sát về các tướng [lakkhanipanijjhãna], lời 
giải thích tu tập thiền định và thiền tuệ. 


“Đừng có phóng dật = mã pamãdattha' tất cả các con đừng phóng dật. 'Đừng để 
làm người phải hối tiếc về sau = Mã pacchäã vippafisärino ahuvatthãti° nghĩa là những 
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người nảo lúc trước trong thời niên thiếu, không có tật bệnh, trong lúc đạt được 7 điều hạnh 
phúc vân vân và trong khoảng thời gian bậc Đạo Sư còn trước mặt ngoại trừ như lý tác ý 
[yonisomanasikãra] thọ hưởngsự an lạc từ việc ăn và ngủ làm môi cho bọn côn trùng, phóng 
dật ngày lẫnđêm thì những hạng người đó về sau là trong thời gian tuổi già, thời gian tật 
bệnh, lúc cận tử, thời nghiệp cho quả và khi Như Lai nhập diệt Niết-bàn, lúc bấy Ø1ờ mới 
nghĩ lại sống phóng dật trong thời gian trước kia, và quan xét thấy việc đi tái sanh và nghiệp 
của chính bản thân (và những gì phải mang theo) mới thấy hối tiếc, các con không được 
giống với những hạng người đó, vì thế mà Thế Tôn khi thuyết giảng ý nghĩa đã nói rằng: 
Đừng để làm người phải hối tiếc về sau'. 

“Đó là lời giáo huấn của Ta cho các con = Ayam vo amhäkam anusãsanT nghĩa 
là đây là lời huấn từ, lời nói dành cho các con trong hội chúng của Như Lai hãy suy niệm 
(thiêu đốt phiền não) đừng có phóng đật. 


Lời Giải Thích Bài Kinh Đoạn Giảm Kết Thúc 
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09. Giải Thích Kinh Chánh Tri Kiến - Sammäditthisuttavannanä 


[89] Kinh Chánh Tri Kiến bắt đầu như sau: “Tôi đã nghe như vầy = Evam me 
sutam°. Ở đây, những câu hỏi mà trưởng lão SãrTputta đã hỏi: “Này hiền giả, chánh tri kiến 
[sammaditthi], chánh trì kiến, được gọi là như vậy, với bao nhiêu lý do, này hiền giả?ˆ hoặc 
“Lại nữa, như thế nào này hiền giả, là bất thiện?? Tất cả câu hỏi này đều là kathetukamyatä- 
pucchã [Nếu người được hỏi không biết, ta sẽ trả lời]. 

Trường hợp này nói về chánh tri kiến người hiểu cũng có, người không hiểu cũng có, 
người ngoài Phật giáo cũng có, trong Phật giáo cũng có, có thể nghe theo lời truyền miệng 
cũng có, hoặc kinh nghiệm thực chứng của mình [attapaccakkha]| cũng có. Cho nên, trưởng 
lão Sãrïputta dựa vào phần lớn câu hỏi của mình lập lại 2 lần: “Này hiền giả, chánh tri kiến, 
chánh tri kiến, được gọi là như vậy", đây chính là điểm mong muốn, đối với những vị khác 
thì chỉ nói chánh tri kiến [sammädi{thi] một lần. 


Trưởng lão Sãriputta khi nói như vậy, đã hỏi lại rằng: “Với bao nhiêu lý do, này hiền 
giả, bậc thánh đệ tử [ariyasävaka] được gọi là có chánh tri kiến? Như vậy, tức là ý nghĩa 
[attha] và đặc tính [lakkhana] của chánh tri kiến. 


Ở đây, người có chánh tri kiến [sammädifthi] là người thành tựu tri kiến cả tốt đẹp 
lẫn cao thượng. Lại nữa, khi nào chánh tri kiến chỉ sử dụng trong pháp [dhamma] thì khi ấy 
nên hiểu ý nghĩa từ đó như thế này “tri kiến tốt đẹp, tri kiến cao thượng" gọi là chánh tri 
kiến [sammädif{thi]. Và chánh tri kiến [sammaäditthi] này có 2 loại là chánh tri kiến hiệp thế 
và chánh tri kiến siêu thế. 

Ở đây, chánh tri kiến hiệp thế có 2 loại là: kammassakatañana [trí tuệ hiểu biết về 
nghiệp là của riêng mình] và saceänulomikañãna [trí thuận dòng để tỏ ngộ chân lý thánh 
đế], hoặc nói ngắn gọn là tất cả trí tuệ liên quan đến lậu hoặc [ãsava] gọi là chánh tri kiến 
hiệp thế. Trí tuệ tương ưng với thánh đạo thánh quả thì gọi là chánh tri kiến siêu thế. Lại 
nữa, 3 hạng người có chánh tri kiến là: I- hạng phàm phu [puthujja], 2- bậc hữu học [sekkha], 
3- bậc vô học [asekkhal. 


Ở đây, hạng phàm phu có 2 hạng: 1- hạng người ngoài Phật giáo [bãhiraka], 2- hạng 
người trong Phật giáo [sasanika]. 2 hạng người này thì hạng người ngoài Phật giáo tin vào 
nghiệp [kammavädT] gọi là hạng người có chánh tri kiến do thấy rằng mỗi chúng sanh đều 
có nghiệp riêng của mình, không phải thấy theo trí tuệ thuận dòng để tỏ ngộ chân lý thánh 
đề [saccänulomikañäna]. Đối với hạng người trong Phật giáo gọi là hạng người có chánh 
tri kiến bởi thấy được cả 2 là kammassakatäñäna [trí tuệ hiểu biết về nghiệp là của riêng 
mình] và saeeänulomikañãna [trí thuận dòng để tỏ ngộ chân lý thánh đế], bởi vì vẫn còn 
chấp vào bản ngã chưa từ bỏ được ngã kiến [sakkãyaditthika]. 


Bậc hữu học [sekkha] gọi là có chánh tri kiên vì có chánh tri kiên nhật định [niyata], 
còn đôi với bậc vô học [asekkha| gọi là có chánh tri kiên vì không cân học nữa. Lại nữa, ở 
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đây muốn nói đến hạng người có chánh tri kiến cố định hợp với thiện siêu thế là pháp dẫn 
dắt chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau, gọi là “sammaädi{thI, người có chánh tri kiến. 


Do đó, trưởng lão SãrTputta đã nói rằng: “Hạng người thành tựu lòng tin tuyệt đối 
trong giáo pháp, có tri kiến chân chánh, thành tựu diệu pháp [saddhamma] này”, chánh tri 
kiến hợp với thiện siêu thế là tri kiến chân chánh bởi vì đã đi đến sự chánh trực không vướng 
vào 2 cực đoan, hoặc sau khi cắt đứt mọi sự quanh co, có sự quanh co ở lộ thân vân vân, đi 
đến sự chánh trực, và chính hạng người có sở kiến ấy gọi là người có lòng tin tuyệt đối không 
bị lây chuyền, tức là với lòng tin tuyệt đối trong 9 Pháp siêu thế [lokuttaradhamma]. Bậc 
thánh đệ tử khi từ bỏ sự chấp thủ mọi sở kiến, dứt bỏ mọi phiền não, thoát ra khỏi vòng luân 
hồi là sự sanh, đã hoàn thành mọi pháp hành, Ngài gọi là thành tựu Diệu pháp [saddhamma], 
tức là pháp vô vi Nibbãna liên quan đến pháp bất tử [amatadhamma] nơi mà bậc Chánh đẳng 
Chánh giác đã tuyên thuyết với thánh đạo [ariyamagga]. 


“Yoto kho = lúc nào' này nói đến sự đo lường của thời gian, nghĩa là vào thời gian 
nảo, vào lúc nào. “Akusalañca pajãnäfi = tuệ tri bất thiện' nghĩa là biết rõ bất thiện, là 
thấu rõ mười bất thiện nghiệp đạo rằng “đây là khổ' với sở dụng trí [kiccañäna] gọi là tuệ tri 
bất thiện, vì sự biết rõ có sự diệt tắt [nirodha] làm đôi tượng. “Akusalamnilañca paJanätI = 
tuệ tri căn bổn bất thiện” nghĩa là biết rõ căn bổn của bắt thiện làm gốc rễ, làm duyên cho bất 
thiện đó, tức là thấu suốt đây là “nhân sanh khổ” với chính nguyên nhân đó gọi là tuệ tri căn 
bồn bắt thiện. Ở đây, thiện và căn bốn thiện cũng theo cách đó. Ở tất cả các đoạn kế từ đoạn 
này trở đi cũng tương tự như ở đoạn này cần tuệ tri vật [vatthupajãnana] bằng sở dụng trí 
[kiccañäna]. “Ettãvatãpi' nghĩa là chỉ với nguyên nhân ấy, dầu là tuệ tri bất thiện vân vân. 
-Sammäditthi hoti = người có chánh tri kiến nghĩa là người thành tựu với chánh kiến siêu 
thế [lokuttarasammaditthi], trưởng lão SãrTputta chỉ nói lời tóm tắt như vầy: “Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. Cần phải hiểu răng [dẫu trưởng lão SãrTputta nói vắn tắt] những việc thấu đạt với 
chánh tác ý [sammamanasikãra] bằng năng lực của chính mình, chư Tỷ-kheo (có thể) hiểu 
rộng rãi (ý nghĩa). 


Lại nữa, ở đoạn thứ hai [cũng thuyết văn tắt] nhưng phải hiểu rằng việc thấu đạt với 
chánh tác ý [sammaämanasikãra] với (ý nghĩa) rộng rãi, được nói một cách đây đủ. Ở đây, 
các Tý-kheo đã suy xét rằng: “[Trong hai cách này bằng việc thuyết giảng vắn tắt] trưởng 
lão Sãriputta đã nói đến 2 đạo thấp bằng việc thuyết giảng vắn tắt, 2 đạo cao bằng việc thuyết 
giảng rộng rãi”, cuối cùng của việc thuyết giảng rộng rãi chư Tỷ-kheo thấy rằng: “do đoạn 
tận tất cả ái tùy miên.” Nhưng trưởng lão đã nói về số lượng 4 đạo với việc thuyết văn tắt 
cũng có, với việc thuyết rộng rãi cũng có. Và ở đây điều này đã thực hiện nghiên cứu tỉ mỉ 
chỉ tiết với việc thuyết cả văn tắt và chỉ tiết, ở đây cách trình bày đó cần hiểu theo cách đã 
được trình bày trong tất cả các đoạn. Lại nữa, từ đây tôi chỉ sẽ giải thích ý nghĩa của những 
câu khó mà chưa được giải thích mà thôi. 


Giải Thích Bất Thiện Nghiệp Đạo - akusalakammapathavannanä 
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Ở đây, cần biết rằng VỚI VIỆC thuyết rộng rãi chỉ tiết ở đoạn đầu được bắt đầu như sau: 
“Chư hiền, sát sanh là bất thiện”, nên biết rằng bắt thiện diễn tiến theo sự không thiện xảo, 
bất thiện nên biết răng là pháp đối lập với thiện cần được trình bày trước, hoặc theo trạng 
thái nên biết là pháp tội lỗi và cho quả khổ, hoặc là pháp ô nhiễm [samkilittha]. Đây là việc 
giảng giải chung trong phần bất thiện [akusala]. 


Giải Về Sát Sanh - Pänãtipãta 


Lại nữa, giảng giải chỉ tiết, việc tước đoạt mạng sống của chúng sanh gọi là sát sanh 
[pänätipäta], bao gồm giết chúng sanh có mạng sống là tiêu diệt mạng sống của chúng sanh. 
Từ “chúng sanh - pãna' trong từ “sát sanh - pãnãtipãto' này nói theo tục để [vohãra] là 
chúng sanh, nói theo chân đề [paramattha] là mạng quyền [jïvitindriya]. Việc tác ý sẽ sát hại 
của người biết rõ chúng sanh có sanh mạng đó vẫn đang còn sống đó là nhân sanh 
[samutthana] của việc cô gắng sẽ đoạt mạng quyền bằng thân môn, hoặc khẩu môn, bằng bất 
kỳ đường nảo [thân hoặc khẩu] gọi là sát sanh [pãnãtipãto]. 


Sát sanh này nên biết răng sát hại những sinh vật nhỏ thì có tội nhẹ, trong tất cả loài 
chúng sanh có mạng sống như loài bàng sanh vân vân thiếu phước. Có tội nặng đối với những 
chúng sanh có mạng sống thân hình to lớn. Vì sao? Vì có gắng nhiều [cần nhiều phương kế]. 
Loài có thân hình to lớn có găng giết hại chúng thì có tội nặng. Trong tất cả chúng sanh có 
phước báu như loài người vân vân, sát hại [hạng người] ít phước báu thì có tội nhẹ,, sát hại 
[hạng người] nhiều phước báu thì có tội nặng. Khi kích thước [thân thể] và phước báu như 
nhau việc sát sanh nên biết rằng: tội nhẹ bởi vì phiền não và sự cô găng yếu ớt, tội nặng vì 
phiền não và sự cố gắng mạnh mẽ. 


Sát sanh hợp đủ 5 chi pháp: I- Chúng sanh có sanh mạng [pãno], 2- Biết rõ chúng 
sanh có sanh mạng [pãnasaññitã], 3- Tâm nghĩ giết hại chúng sanh [vadhakacittam], 4- 
Cố gắng giết hại chúng sanh [payogo], 5- Chúng sanh ấy chết do sự cố gắng [tena 
maranaml]. 


Cố găng giết hại chúng sanh có 6 cách: 1- Tự tay mình giết [sãhatthiko]. 2- Sai khiến 
người khác giết [ãnattiko], 3- Giết bằng các loại vũ khí sắc đao, kiếm, lao [nissaggiyo], 4- 
Giết bằng các loại vũ khí có tính cách lâu dài như đào hầm [thãvaro], 5- Cố gắng giết hại 
chúng sanh bằng cách dụng bùa chú, ngải ếm [vijjãmayo], 6- Cố gắng giết hại chúng sanh 
băng thần thông [iddhimayo]. 


Lại nữa, khi giải thích có gắng giết hại [payogo] này rộng rãi chỉ tiết trong phần đầu, 
sẽ bị trì hoãn chậm trễ, do đó sẽ không giải thích payogo đó nữa và những điều có liên quan, 


còn đối với những vị cần thiết thì hãy xem trong chú giải tạng Luật Samantapäsãdika '59. 


!36 Dãrã. attha. 2.172 
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Giải Về Lấy Của Không Cho - Adinnädäna 


Lẫy những vật (có chủ sở hữu) mà không được phép gọi là lẫy của không cho 
[adinnädäna], việc đem đi [vật, tài sản] của người khác gọi là trộm cắp [theyya], gọi là 
hành vi của kẻ trộm. Ở đây, “Adinna = không được cho, chưa được cho? gồm tài sản có 
chủ gìn giữ, người sử dụng tài vật của người khác đã sử dụng [tài vật này người chủ không 
còn sử dụng hoặc không cần thiết nữa], "trong khi vi phạm không đáng nhận hình phạt và 
không đáng bị khiên trách. Tác ý trộm cắp tài sản [người lấy] biết rõ của cải có chủ giữ gìn 
là tài sản đã có chủ gìn giữ, là nhân sanh của việc có gắng lấy tài sản mà chủ sở hữu không 
cho phép gọi là adinnädãna [sự trộm cắp, sự lấy vật chưa cho]. sự trộm cắp có tội nhẹ với 
những tài sản không có giá trị [hina], có tội nặng vì những tài sản có giá trị [panrta]|. Vì sao? 
Vì chúng có giá trị. 

Những đồ vật tương đồng, sự trộm cắp có tội nặng vì những đồ vật đó thuộc sở hữu 
của người có giới hạnh, tội nhẹ vì những đồ vật đó thuộc sở hữu của người không có giới 
hạnh, vì so sánh với người có đức hạnh. Sự trộm cắp khi hợp đủ 5 chi-pháp: 1- Của cải có 
chủ giữ gìn [parapariggahitam], 2- Biết rõ của cải có chủ giữ gìn [parapariggahitasaññitã], 
3- Tâm nghĩ trộm cắp [theyyacittam], 4- Cô gắng trộm cắp [payogo], 5- Lây được của cải ấy 
do sự cô gắng [avahãro]. 


Cô gắng trộm cắp có 6 cách: I- Do chính mình trộm cắp của cải người khác vân vân. 
Diễn ra với khả năng lấy trộm do sự cô gắng này là: 2- lấy đi theo cách trộm cắp, 3- lẫy đi 
bằng bạo lực, 4- lấy đi bằng cách che giấu, 5- lẫy đi có tính toán, 6- lấy đi theo cách đánh 
tráo, nội dung nói trên chỉ được nói văn tắt, còn nội dung chỉ tiết được trình bảy trong chú 
giải Samantapasadikaya!'” 


Giải Về Tà Hạnh Trong Các Dục - Kãmesumicchãäcära 


Từ Kãmesu [trong các dục] trong từ Kãmesumicchäcãra [những hành vi bất 
chính trong các dục] này gồm methunasamäcära [hành vi sai quấy trong các dục]. Những 
hành thấp hèn, tội lỗi mà các bậc trí khiên trách gọi là micchãcära [sự tà hạnh|. Lại nữa, 
tướng trạng [lakkhana] tác ý vượt quá agamanTyatthäna [đối tượng người nữ không được 
quan hệ tình dục], tiến hành qua đường thân với ước muốn phi pháp gọi là 
kãmesumicchäcära [những hành vi bất chính trong các dục]. 


Ở đây, 10 đối tượng người nữ mà [người nam| bất khả xâm phạm là: 1- người nữ 
có mẹ bảo hộ, 2- người nữ có cha bảo hộ, 3- người nữ có mẹ cha bảo hộ, 4- người nữ có anh 
hoặc em trai bảo hộ, 5- người nữ có chị hoặc em gái bảo hộ, 6- người nữ có họ hàng bảo hộ, 
7- người nữ có thân quyền bảo hộ, §- người nữ được Tôn sư bảo hộ [người nữ xuất gia]. 9- 
người nữ đã kết hôn, 10- người nữ đang chịu hình phạt [lệnh phạt của Hoàng gia]. 


`7 bãrã. attha. 1.92 
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Và 10 đối tượng người nữ được mua bằng tài sản là: 1- Người nữ được mua bằng 
tài sản, 2- người nữ sống chung do ưng thuận, 3- người nữ sống chung vì tài sản, 4- người 
nữ sống chung vì hy vọng có được đồ trang sức, 5- người nữ cưới theo nghi thức, 6- người 
nữ có vật lót ở đầu đặt xuống'!°Š, 7- người nữ vừa làm vợ vừa làm nô lệ, §- người nữ vừa làm 
vợ vừa làm công, 9- người nữ cướp được từ chiến trường, 10- người nữ chịu làm vợ trong 
thời gian ngăn. 


Người nam tuyệt đối không được giao hợp đối với tất cả 20 hạng người nữ [nêu trên]. 
Lại nữa, trong 12 hạng con gái này gồm 2 hạng người nữ là người nữ đã kết hôn và người 
nữ đang chịu hình phạt, và 10 hạng người nữ được mua bằng tài sản, nếu người con gái nào 
tự ý có quan hệ bắt chính với một người đàn ông nào khác (không phải là chồng của mình), 
thì người con gái ấy phạm điều giới tà dâm. Những hạng người bất khả xâm phạm thì sự tà 
hạnh có tội nhẹ với hạng người không có giới hạnh, có tội nặng vì hạng người có đầy đủ giới 
hạnh. Người phạm điều-giới tà-dâm khi hợp đủ 4 chỉ pháp là: 1- Đối tượng người nữ tuyệt 
đối không được quan hệ tình dục [agamaniyavatthu], 2- Tâm nghĩ sẽ quan hệ với đối tượng 
trên [tasmim sevanacIttam], 3- Sự cô gắng trong việc hành dâm [payogo], 4- Sự thực hành 
giữa con đường này đi vào con đường kia [maggenamagsappatipattiadhiväsananti], sự cố 
gắng chỉ có một là tự mình gắng sức làm. 


Giải Về Nói Dôi - Musäväda 


Thân hành [kãyapayoga] hoặc khẩu hành [vacTpayoga] làm tốn giảm lợi ích [người 
khác] của kẻ có ý định nói sai [sự thật] gọi là chuyện đối [musã]. Tác ý nói chuyện đối do 
thân biểu tri [kãyapayoga] hoặc ngữ biểu tri [vacTpayoga] khiến cho người nghe hiểu sai [sự 
thật] làm nhân sanh [samutthana] gọi là nói dối [musäväda]. Lại nữa, chuyện không thật, 
không đúng gọi là chuyện dối [musã], khiến người khác hiểu sai vấn đề này là đúng, là thật 
thì gọi là lời nói [vãda]. Trạng thái tác ý của người nói mong muốn người khác hiểu chuyện 
không thật thành chuyện có thật đây là nhân sanh viññatti!°° [biểu tri]. Như thế được gọi là 
nói đối, nói không đúng sự thật [musãvãda]. 


TẠP nghĩa là sau khi lấy xuống tắm đệm lót ở đầu [đề mang vác] thì người đàn ông giữ lấy người nữ sống chung như là 


VỢ 
l3 ViñBatti: đây chính là 2 sắc biểu tri, Là trạng thái của tâm thức được biểu lộ qua hành động, nét mặt, ngôn ngữ. Sắc 
biểu tri có 2 là: 


1- Sắc thân biểu tri [Kãyaviññattirũpa]: Là những cử chỉ hành động liên quan đến thân 

- Thân tiêu biêu thông tri: là sắc hiện trên thân nêu bày cho người khác biết ý nghĩa hay tâm trạng, 
như khi đang giận thì mặt đỏ lên. 

- Thân tiêu biêu hành vi: Là trạng thái thân lúc hoạt động hay làm việc, nó không nhằm truyền đạt một 
thông điệp nào, đây không phải là chơn tướng của thân biểu tri. 
Khi nói đến thân biểu tri, chúng ta phải hiểu đó là thân tiêu biểu thông tri. 


2- Sắc khâu biểu tr [VacTviññattiripa]: là những âm thanh, lời nói phát ra từ miệng 


- Khẩu tiêu biểu thông tri: là miệng phát ra nêu bày cho người khác biết ý nghĩa hay tâm trạng, như 
kêu nhau, nói chuyện. 
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Nói dối [musäväda] có tội nhẹ khi lợi ích mà ta làm tốn giảm có sỐ lượng nhỏ, tội 
nặng khi lợi ích mà ta làm làm tồn giảm có sỐ lượng lớn. Lại nữa, lời nói dối của người tại 
gia thông qua cách nói rằng “không có' vân vân vì không muốn đem tài sản của mình [cho 
người khác] thì có tội nhẹ, đưa ra lời khai để làm mất quyền lợi [đối phương] thì có tội nặng. 
Còn đối với bậc xuất gia nói dối diễn ra theo cách purãnakathäã [nói thêm hoặc đùa cọt, nói 
mắp mé] rằng “hôm nay, dầu trong am thất hình như chảy thành sông” với mục đích làm cho 
[người khác] cười vì đạt được dầu hoặc bơ thì có tội nhẹ, những điều mình không thấy mà 
nói răng tôi thấy vân vân theo cách như vậy thì tội nặng. 


Nói dối có 4 chi: I- Điều không thật [atatham vatthu]. 2- Cố ý nói sai sự thật 
[visamvädanacittatã]. 3- Có gắng nói đối [payoga]. 4- Người nghe tin theo lời nói ấy [tadattha 
v]ijananam|. 


Sự cô găng chỉ có một là tự mình làm. Lời nói dối ấy cần được biết thể hiện qua hành 
động nói sai khiến người khác hiểu lầm bằng thân, ràng buộc với thân, hoặc bằng lời nói, 
nếu người ấy hiểu được ý nghĩa hành động đó thì hành động này trói buộc với nghiệp nói 
dối [Musävãdakamma], ngay sát-na tác ý có hành động làm nhân sanh. 


Giải Về Nói Lời Đâm Thọc - Písunaväcã 


Lời nói nào làm nhân khiến tâm của người nghe thương mình và ghét người khác gọi 
là Pisunäväcä. Lời nói nào gây sự hiểu lầm, gây sự chia rẽ, gây sự bất hòa, gây sự hiềm 
khích giữa hai người gọi là lưỡng thiệt [Pisunäväcäã]. Lại nữa, lời nói nào khiếm nhã, bất 
lịch sự, là những lời không dịu dàng, không êm tai, hoặc không mát lòng khiến người nghe 
khó chịu gọi là ác ngữ [pharusaväeä]. Lời nói nào phù phiếm, linh tinh nhảm nhí không lợi 
ích gọi là ÿ ngữ [samphappalãpa]. Tác ý trở thành căn bản của những lời khiếm nhã và lời 
nói nhảm nhí cũng được xem là pisunäväcã. Ở đây mục đích lấy tác ý ấy. Tác ý của người 
nảo với tâm uế nhiễm, làm nhân sanh [samutthãna] cho thân hành hoặc khẩu hành để làm 
hại người, ước muốn để người khác yêu mến mình [lợi mình] gọi là lưỡng thiệt 
[pisunäväcã] trong khẩu nghiệp [vacIkamma]. Lời nói này được xem có tội ít khi người bị 
hại kém giới đức, sẽ có tội nhiều khi người bị hại là bậc có giới đức. 

Lưỡng thiệt có 4 chi là: I- Người bị làm hại là người khác. 2- Có ý định làm hại với 
mong muốn rằng những người này sẽ là những người bị chia rẽ với xu hướng như vậy hoặc 
mong muốn ta sẽ là nơi yêu mến, là chỗ thân thiết của người khác. 3- Có sự cỗ gắng với tác 
ý ấy. 4- Người khác hiểu được ý nghĩa ấy. 


Giải Về Ác Ngữ - Phasuraväcä 


- Khẩu tiêu biểu hành vi: Miệng hành động nhưng không nhằm nêu bày để tỏ hiểu với nhau, đây không 
phải là chơn tướng của Khâu Biêu Tri. : : 
Khi nói đên khâu biêu tri, ta phải hiệu đó là khâu tiêu biêu thông trị. 


226 


09 - Giải thích Kinh Chánh Tri Kiến CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sammmadifthisuttavannana QUYÊN 1 


Với tác ý thô ác làm duyên cho thân hành và khâu hành gây mất lòng, mất tình cảm 
với người khác gọi là ác ngữ [phasuraväcã].Để làm sáng tỏ ý nghĩa của lời nói này, xin lấy 
câu chuyện sau đây: 

Được biết có một đứa bé thường hay cãi lời mẹ trốn vào rừng chơi, người mẹ nhưng 
lúc tìm không được mới rủa rằng: “cầu cho trâu rừng hút mày”. Một hôm, trâu rừng xuất hiện 
như lời mẹ cậu nói, cậu bé mới phát lời chân thật [saccakiriyã]rằng: 'mẹ của tôi đã nói bất 
cứ lời nào xin chớ thành hiện thực, mà hãy thành tựu những gì mà tâm ý của bà đã nghĩ'. 
Con trâu rừng tự dưng dừng lại ngay lập tức giống như bị cột vậy. 

Khâu hành dẫu làm nhân cắt đứt những lời ái ngữ [đề cập đến những thứ yêu quý]. 
như câu chuyện đã nêu, lời ấy cũng không gọi là ác ngữ bởi do người nói có tâm từ ái. Thật 
vậy, đôi khi cha mẹ nói chuyện với con cái như thế này: “cầu cho những tên trộm chặt tụi 
bay ra từng mảnh'. Dẫu như thế, ngay cả một cánh hoa cũng không hy vọng rơi trên người 
của chúng. Và đôi lúc các thầy A-xà-lê và thầy tế độ đã nói như vầy với đệ tử và người hộ 
độ rằng: “Những người này nói gì với nhau mà không biết xấu hồ, không biết hỗ thẹn hãy 
đuôi họ đi, mặc dù vậy nhưng các thầy vẫn luôn mong muốn đệ tử và người hộ độ của mình 
thành tựu pháp học [agama, pariyatti] và thành tựu pháp thành [pativedha, adhigama] đối 
với các môn đồ và người hộ độ ấy. 

Người nói có tâm từ ái thì khẩu hành không phải là ác ngữ như thế nào, người nói lời 
ngọt ngào, êm dịu thì khâu hành cũng không phải là ác ngữ cũng như thế ấy. Lời nói mong 
muốn kẻ khác bị sát hại như: “ngươi hãy khiến cho kẻ này nằm yên giấc [chết]', như vậy 
không gọi là ác ngữ không được. Vì người nói có tâm thô lỗ, ác ý. Ác ngữ này được xem là 
có tội nhẹ do đối tượng là người kém giới đức, sẽ có tội nặng vì đôi tượng là bậc có giới đức. 

Ác ngữ có ba chỉ là: 1- Đối tượng bị mắng chửi. 2- Tâm nóng giận bực tức. 3- Lời 
trách mắng, quở trách. 


Giải Về Ÿ Ngữ - Samphappaläpa 


Với tác ý bất thiện làm nhân sanh cho thân hành và khâu hành khiến người khác hiểu 
được lời nói vô ích, nhảm nhí thì gọi là ở ngữ. Y ngữ này được xem là có tội nhẹ do ít thân 
cận, sẽ có tội nặng do thân cận nhiêu. 

Y ngữ có hai chị là: I- Hướng tâm nói những lời vô ích như bàn luận về cuộc chiên 
đâu của vua trời bhãrata, hay chuyện nàng sita. 2- Đã nói những lời ây. 


Giải Về Tham Lam - Abhijjhã 


Tác ý gọi là tham lam vì chăm chú, tức diễn ra nhằm mục đích hướng tâm vào tài vật 
của người khác và muốn nó thuộc về mình gọi là tham lam. Tham lam có trạng thái 
[lakkhana] là nhìn chăm chú vào tài vật của người khác và muốn nó thuộc về mình “Ò những 
tài vật sẽ thuộc về mình”. Tham lam đó có tội nặng và tội nhẹ cũng giống như trộm cắp. 
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Tham lam có hai chỉ là: 1- Tài vật của người khác, 2- Muốn nó thuộc về mình. Khi 
tham lam sanh khởi, tài vật của người khác làm nhân, nghiệp đạo không bị đứt quãng, tới 
khi nói răng lấy [tài vật] vì chính mình “Ô những tài vật sẽ thuộc về mình". 


Giải Về Sân Hận - Byäpäda 


Ác pháp [pãpadhamma] gọi là sân hận bởi vì pháp này sẽ hủy hoại sự lợi và ích an 
lạc. Sân hận này có trạng thái [lakkhana] là hủy hoại người khác. Tội nặng và tội nhẹ của 
sân hận giống như ác ngữ. 


Sân hận có hai chỉ là: I- Chúng sanh khác. 2- Tâm nghĩ hủy diệt chúng sanh ấy. Khi 
sân hận sanh khởi, có chúng sanh khác làm nhân, nghiệp đạo không bị đứt quãng, suy nghĩ 
hủy hoại [chúng sanh đó] 'Ô chúng sanh này đáng bị huỷ hoại, tiêu diệt". 


Giải Về Tà Kiến - Micchädifthi 


Tà kiến nghĩa là sự thấy sai, bởi vì thấy không đúng theo chân lý. Tà kiến có trạng 
thái là thấy sai như cho rằng “bố thí không có quả báu”. Tội nặng và tội nhẹ của tà kiến cũng 
giống như ÿ ngữ. Lại nữa, tà kiến nhẹ [bất định] có tội ít, tà kiến nặng [nhất định] có tội 
nhiều. 

Tà kiến đó có hai chỉ là: 1- Việc sái quấy từ trạng thái [ãkãra] chấp thủ, và 2- Hiện 
bày với thực tính đó là chấp chặt vào sự sai lệch ấy. 


Phân Tích Theo Năm Pháp 


Lại nữa, nên biết phân tích 10 bất thiện nghiệp đạo này theo năm pháp: I- Theo pháp 
[dhammato], 2- Theo từng phần [kotthãsato], 3- Theo đối tượng [ãrammanato], 4- Theo thọ 
[vedanato], 5- Theo căn [mũlato |. 


Ở đây, theo dhammato nên biết rằng sự thật trong tất cả 10 bất nghiệp đạo ấy thì 7 
nghiệp đạo đầu [3 thân nghiệp và 4 khẩu nghiệp] là tác ý thuộc về thân, 3 nghiệp đạo còn lại 
có tham lam vân vân, là tác ý thuộc về tâm. 


Theo kofthäsato nghĩa là bảy nghiệp đạo đầu và tà kiến thì tám nghiệp đạo này chỉ 
là bất thiện nhưng không thuộc về căn bắt thiện, còn tham lam và sân hận thì cả hai nghiệp 
đạo này vừa là nghiệp bắt thiện và là căn bất thiện, vì làm căn bắt thiện cho nên tham lam 
[abhijjhã] là căn bất thiện tham [lobha-akusalamila] và sân hận là căn bất thiện sân [dosa- 
akusalamnla|. 


Theo ãñrammanato có nghĩa là sự sát sanh có hành [sañkhara] làm đối tượng, tức 
mạng quyền [jTvitindriya] làm đối tượng; trộm cắp có chúng sanh làm đối tượng và hành 
làm đối tượng; tà dâm có hành làm đôi tượng do mãnh lực của xúc [Cảnh xúc, 
photthabbarammana gồm đất, lửa, gió]. Một số thầy giáo thọ cho rằng: cũng có chúng sanh 
làm đối tượng. Nói đối có chúng sanh làm đối tượng và hành làm đối tượng. Nói đâm thọc 
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cũng giống như nói thô ác chỉ có chúng sanh làm đối tượng. Ÿ ngữ [chuyện phiếm,vô ích] 
có chúng sanh làm đối tượng vả hành làm đối tượng do mãnh lực của cảnh sắc đã thấy, cảnh 
thanh đã nghe, cảnh khí đã ngửi, cảnh vị đã nếm, cảnh xúc đã chạm, và cảnh pháp đã biết; 
tham lam cũng tương tự; sân hận chỉ lấy duy nhất chúng sanh làm đối tượng; còn tà kiến 
lây hành làm đối tượng do mãnh lực của các pháp diễn tiến trong ba cõi. 


Theo vedanäto có nghĩa là sát sanh có I thọ là thọ khô. Bởi vì những vị vua sau khi 
thấy tên trộm đã cười và nói rằng: “đi mang hắn đi giết”, mặc dù vậy tâm quyết định của vua 
lúc ấy cũng là tác ý tương ưng thọ khổ. Trộm cắp có đủ 3 thọ. Tà dâm có hai thọ do mãnh 
lực của thọ lạc và thọ xả, nhưng không phải xả thọ trong tâm làm sự quyết định. Nói dối có 
3 thọ. Nói đâm thọc cũng vậy. Nói thô ác chỉ có một là thọ khổ. Ÿ ngữ có 3 thọ. Tham lam 
có 2 thọ do mãnh lực của thọ lạc và thọ xả. Tà kiến cũng vậy. [Nhưng] sân hận chỉ có I thọ 
là thọ khô. 


Giảng Về Căn Bắt Thiện - Akusalamiila 


Theo mũlato nghĩa là việc sát sanh có hai căn bất thiện do mãnh lực của sân và si. 
Trộm cắp có hai căn bất thiện do mãnh lực của sân và si hoặc do mãnh lực của tham và si. 
Tà dâm có hai căn bất thiện do mãnh lực của tham và si. Nói dối có hai căn bất thiện do 
mãnh lực của sân và sỉ hoặc do mãnh lực của tham và si. Nói đâm thọc và ÿ ngữ cũng giống 
như nói dối. Nói thô ác có hai căn bất thiện do mãnh lực của sân và si. Sân hận cũng vậy. 
Tà kiến có hai căn do mãnh lực của tham và si. 


Nên biết phân tích trong từ “căn bắt thiện là tham' [lobho akusalamũla] vân vân, như 
sau: gọi là tham do sự ham muốn, gọi là sân do sự nóng nảy, được gọi sỉ là do sự mê mờ. 
Trong tất cả 3 pháp bất thiện này, tham được gọi là căn bất thiện vì bản thân nó vừa là bất 
thiện, có tội lỗi, cho quả khô và vừa là căn gốc của pháp bất thiện có sát sanh vân vân. Với 
ý nghĩa là thực tính của các pháp tương ưng và với ý nghĩa là cận y duyên 
[upanissayapaccaya] của các pháp bắt thiện. Tóm lại, theo lời của trưởng lão Sãriputta đã 
nói “này hiền giả, kẻ say đắm dục lạc bị chế ngự bởi ái dục, có tâm bị ái dục trói chặt [kẻ ấy] 
giết hại chúng sanh” vân vân, ngay cả sân và si làm căn bất thiện cũng theo cách y vậy. 


Kết Thúc Phần Giảng Giải Bất Thiện Nghiệp Đạo 
Giảng Thiện Nghiệp Đạo - Kusalakammapatha 


Nên biết phân tích tác ý tránh xa việc sát sanh là thiện [pãnãtipãtã veramanT 
kusalam] vân vân, như sau: tất cả các bất thiện nghiệp đạo có sát sanh vân vân, đã được tôi 
giải thích. Tác ý gọi là tránh xa [veraman] bởi vì áp chế thù hận, nghĩa là dứt bỏ thù nghịch. 
Lại nữa, hạng người đã từ bỏ mọi thù hận do tác ý này làm nhân, do nhân đó, tác ý đó gọi là 
tránh xa, thay đổi từ “vi” thành “ve°. Đây là giải thích ý nghĩa trong từ tránh xa [veraman| 
với văn cú [byañjana], còn việc giải thích ý nghĩa theo sớ giải cần biết rằng sự kiêng tránh 
tương ưng với tâm thiện gọi là veramaT. Sự kiêng tránh của người tránh xa sự sát sanh được 
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nói thế này “việc từ bỏ, việc tránh xa sự sát sanh trong lúc đó' như vậy gọi là sự kiêng tránh 
[virati] tương ưng với tâm thiện. 


Giảng Về Sự Kiêng Tránh - Virati 


Sự kiêng tránh được chia thành 3 dạng: 1- Kiêng tránh do đối đầu [sampattavirati], 2- 
Kiêng tránh do thọ trì [samadanavrrati], 3- Kiêng tránh do đoạn trừ [samucchedaviratI]. 
Trong tất cả 3 sự kiêng tránh đó thì sự kiêng tránh sanh lên đối với hạng người không thọ trì 
nhưng sau khi suy xét đến dòng giống [jãti], độ tuổi [vaya] và việc nghe nhiều hiểu rộng 
[bahusacca] của chính mình nhận thấy rằng; “làm như vậy thật không thích hợp cho ta', [do 
nghĩ vậy] đã không vi phạm khi phải đối diện, nên biết rằng đây là kiêng tránh do đối đầu 
[sampattavirati] giỗng như sự kiêng tránh của thiện nam Cakkana trong sThaladavTpa. 


Câu chuyện liên quan với sự kiêng tránh do đối đầu [sampattavirati|: Khi 
Cakkana còn bé, mẹ của cậu phát bệnh, và thầy thuốc bảo rằng cần thịt một con thỏ rừng còn 
sống mang về làm thuốc mới khỏi bệnh. Do đó, người anh của Cakkana bảo rằng: “Này 
Cakkana, em hãy ra rẫy tìm bắt thỏ mang về'. 


Vâng lời anh, Cakkana đi đến rẫy. Khi ấy, có một con thỏ đang gặm cỏ non, nhìn thấy 
cậu bé, nó vội chạy trốn, nhưng bị vướng phải dây leo, cất tiếng kêu [kiri kiri]. Cakkana lần 
theo tiếng kêu ấy, bắt được con thỏ nghĩ rằng sẽ mang về làm thuốc cho mẹ, nhưng bất chợt 
cậu suy nghĩ rằng: “thật không thích hợp cho ta, khi sát hại mạng sống một sinh mạng đề đổi 
lấy sự sống cho mẹ ta”. Rồi nói rằng: “hãy đi ăn cỏ, uống nước với các bạn của ngươi trong 
rừng đi”, rồi thả nó đi. Khi trở về nhà, cậu bị anh hỏi rằng “Sao em, có bắt được thỏ chăng?”. 
Cậu đã thuật lại mọi việc xảy ra, người anh liền trách mắng cậu. Cakkana ổi vào gần chỗ mẹ, 
cậu đã phát nguyện lời chân thật rằng: “kể từ lúc tôi được sinh ra đến giờ, tôi chưa từng có 
suy nghĩ sát hại chúng sanh để đoạt mạng sống”. Ngay lập tức, mẹ của cậu đã hết bệnh. 


Lại nữa, sự kiêng tránh khởi lên đối với hạng người đã thọ tri các học giới, dù có hi 
sinh mạng sống của chính mình trong thời gian thọ trì học giới và sau thời gian đó cũng 
không vi phạm, nên biết rằng đây là kiêng tránh do thọ trì [samädãnavirati], giống như 
sự kiêng tránh của thiện nam bộ tộc uttaravaddhamäana 


Câu chuyện về sự kiêng tránh do thọ trì [samädãnavirati]: Được biết rằng, vị thiện 
nam nảy sau khi thọ giới trong hội chúng nơi Trưởng lão PIiñgalabuddharakkhita tại tịnh xá 
Ambariya xong, ông ta ra đồng làm ruộng. Sau đó, con bò của ông ta đi mắt, trong lúc đi tìm 
con bò, ông đã đi lên núi Uttaravaddhamana. Môt con mãng xà lớn quấn chặt lấy ông ta. 


Ông nghĩ răng “ta sẽ dùng con dao bén này chặt đầu nó”. Nhưng vẫn khởi lên suy nghĩ 
rằng: “ta đã thọ trì học giới từ nơi một vị thầy khả kính, việc sát hại này thật không thích hợp 
với ta. Suy nghĩ vậy đến ba lần, ông ta mới quyết định rằng: “dù ta có từ bỏ sinh mạng này 
cũng không chấp nhận từ bỏ học giới”, rồi ném con dao ra xa. Ngay lúc ấy, con mãng xà 
bỗng nhiên thả ông ta ra và bò đi. 
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Giảng Về kiêng tránh do đoạn trừ - Samucchedavirati 


Lại nữa, nên biết rằng kiêng tránh do đoạn trừ [samucchedavirati] là sự kiêng tránh 
tương ưng với thánh đạo. Kê từ lúc sự kiêng tránh này sanh, các bậc thánh không bao giờ 
khởi lên suy nghĩ “ta sẽ đoạt mạng của chúng sanh". Và sự kiêng tránh này các ngài gọi là 
thiện [kusala] vì diễn ra khéo léo. Lại nữa ngài gọi là thiện vì đoạn tận ác giới [dussilã], được 
gọi là kusala do từ bỏ những điều ác, nhưng không được gọi là thiện bởi vì không tương 
đồng với vấn đề này, hiền giả thiện là gì?” 


Phân Tích Thiện Nghiệp Đạo Theo Năm Pháp. 


Giống như bắt thiện nghiệp đạo thì thiện nghiệp đạo [kusalakammapatha] cũng cần 
phải biết phân tích theo 5 pháp đó là: I- Theo pháp [dhammato], 2- Theo từng phần 
[kotthasato ], 3- Theo đối tượng [ãrammanato |, 4- Theo thọ [vedanato], 5- Theo căn [mũulato]. 


I- Theo pháp [dhammato] nghĩa là bảy thiện nghiệp đầu [theo tuần tự] vừa là tác ý 
và cả sự kiêng tránh [virati], còn ba nghiệp đạo cuối [3 ý nghiệp, manokamma] là pháp tương 
ưng với tác ý. 

2- Theo từng phần [kot(hãsato] nghĩa là bảy thiện nghiệp đầu [theo tuần tự] là 
nghiệp đạo [thiện nghiệp đạo] nhưng không phải căn [căn thiện]. Ba thiện nghiệp cuối vừa 
là nghiệp đạo [thiện nghiệp đạo | mà cũng là căn [căn thiện]. Bởi vì không tham lam là thiện 
nghiệp đạo mới gọi là vô tham thiện căn, [nhưng| không sân hận được gọi là vô sân thiện 
căn, còn chánh kiến gọi là vô s1 thiện căn. 

3- Theo đối tượng [ärammanato] nghĩa là các đối tượng như sát sanh vân vân là đối 
tượng của sự kiêng tránh [cô ý tránh xa sự sát sanh, vân vân] vì rằng sự kiêng tránh sẽ xảy 
ra với sự đối đầu với một vật cần phải vượt qua giống như thánh đạo cần phải có Nibbãna 
làm đối tượng mới đoạn trừ phiền não như thế nào thì các thiện nghiệp đạo như sát sanh cũng 
như thế, tức là phải có mạng quyên vân vân làm đối tượng mới từ bỏ được ác giới như sát 
sanh vân vân. 


4- Theo thọ [vedanäto]| nghĩa là tất cả thiện nghiệp đạo này vừa là lạc thọ và cũng là 
xả thọ bởi vì thiện không có khổ thọ [ thiện nghiệp đạo sẽ không cho quả khổ]. 


5- Theo căn [mũlato] nghĩa là bảy thiện đạo đầu sẽ có đủ ba căn do mãnh lực vô 
tham, vô sân, vô sỉ đối với hạng người tránh xa [ác giới] bằng tâm thiện tương ưng trí. Chỉ 
có hai căn đối với hạng người tránh xa [ác giới] bằng tâm thiện bất tương ưng trí. Không 
tham lam [anabhijjhã] có hai căn với hạng người tránh xa [ác giới] bằng tâm thiện tương ưng 
trí; chỉ có một căn đối với hạng người tránh xa [ác giới] bằng tâm thiện bất tương ưng trí. 
Nhưng vô tham [alobha] chính nó không thê là căn của mình được, ngay cả “không sân hận? 
cũng tương tự. Chánh kiến [sammaäditthi] có hai căn theo mãnh lực của vô tham và vô sân. 
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Vô tham là căn thiện [alobho kusalamilam]| vân vân, vì vô tham là sự không ham 
muốn. Vô tham là tên gọi của pháp [có đặc tính] đối nghịch lại với tham, vô sân và vô si 
cũng tương tự như vậy. 


Tất cả 3 căn thiện đó thì vô tham gọi là căn thiện vì chính nó cũng là thiện và gọi là 
căn của tất cả pháp thiện như việc từ bỏ sát sanh vân vân, bởi vì thực tính của các pháp tương 
ưng thiện, và cũng là cận y duyên [upanissayapaccaya] của pháp thiện đó, vô sân và vô s1 
cũng tương tự như vậy. 


Giải Về Thánh Đế Theo Nghiệp Đạo. 


Bấy giờ, trưởng lão Sãriputta nhắc lại ý nghĩa của cả 2 vừa vắn tắt và cả chỉ tiết thì 
ngài đã nói appanävära như sau: “Này hiền giả, khi nào thánh đệ tuệ tri bất thiện”. Như 
vậy tuệ tri bất thiện [evam akusalam pajãnäti| nghĩa là biết rõ bất thiện với năng lực của 
10 bất thiện nghiệp như đã trình bày. Kê cả “như vậy tuệ tri căn bản bất thiện [evam 
akusalamulam] cũng theo cách tương tự. 


Chỉ bấy nhiêu đó là với một cách duy nhất mà trưởng lão SãrTputta đã nói đến nghiệp 
xứ [kammatthãana] làm nhân dẫn dắt chúng sanh vượt khỏi [các cõi, bhava] đạt đến A-ra-hán 
đối với hạng người thành tựu nghiệp xứ [kammatthãna] có tứ thánh đề [caturãriyasacca] làm 
đối tượng. Nói như thế nào? Nói rằng, sự thật 10 bất thiện nghiệp đạo và 10 nghiệp thiện 
đạo, trừ tham lam [abhijjhã] ngài gọi là Khổ đề [dukkhasacca] trong nghiệp đạo nghiệp đạo 
nảy, còn 2 pháp gồm tham lam [abhijjhã] và tham [lohha] là căn bắt thiện ngài gọi là Tập để 
trực tiếp. Nhưng tất cả thiện nghiệp đạo Ngài gọi là Khổ đề gián tiếp. Các căn thiện và căn 
bất thiện Ngài gọi là Tập đế. Không diễn tiến theo căn thiện và căn bắt thiện Ngài gọi là Diệt 
đề. Khi biến tri khô, đoạn trừ tập, tác chứng diệt thánh đạo Ngài gọi là Đạo đề, cả 2 để đã 
được Ngài nói tóm tắt. Cả 2 để [Diệt và Đạo] nên biết với khả năng tuần hoàn 
[avattaharavasena |. 


“Vị Ấy đoạn trừ tất cả ái tùy miên = so sabbaso rãgãnusayam pahäya? nghĩa là 
khi nào vị ấy tuệ tri bất thiện như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ ái tùy miên với mọi phương thức 
[sabbakara]. “đã tây sạch sân tùy miên = paf{ighãnusayam pativinodetvã'° nghĩa là hoàn 
toàn tẩy sạch sân tùy miên. Chỉ bấy nhiêu mà A-na-hàm đạo đã được trưởng lão SãrTputta 
nói đến. “Nhỗ tận gốc kiến mạn tùy miên rằng “tôi là” = asmti di{thimãnãnusayam 
samũñhanitvã° nghĩa là nhố bỏ kiến mạn tùy miên diễn ra theo phương thức tổng hợp tổng 
thê [samũhaggahana] “tôi là” sau khi thực hành không phân định các pháp nơi ngũ uấn. 

Ở đây, 'kiến mạn tùy miên = di{thimãnãnusaya' Ngài giải thích rằng ngã mạn tùy 
miên [mãnãnusaya] ngang bằng với tà kiến tùy miên [ditthãnusaya]. Gọi là tương đồng với 
tà kiến tùy miên do diễn tiễn theo trạng thái cho rằng “tôi là”, cho nên Ngài đã nói như vậy. 
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[Những aI] với mong muôn hiệu rõ từ “ngã mạn - asmimana" này chi tiệt hãy xem bài kinh 
Khemasutta trong Phâm Uân!®9, 


“Đoạn trừ vô minh = avijjam pahãya' nghĩa là đoạn tận vô minh là gốc của luân 
hồi [vafta]. 'Sau khi đã làm minh sanh khởi = vijjam uppädetvä' nghĩa là làm cho minh 
[vijjã] là A-ra-hán đạo sanh khởi để đánh bại vô minh [avijja] đó. Chỉ bấy nhiêu mà A-ra- 
hán đạo đã được trưởng lão SãrTputta nói đến. 


“Diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại = di{theva dhamme dukkhassantakaro 
hoti° nghĩa là vị đã cắt đứt luân hồi khổ ngay ở bản ngã này [attabhava]. Trưởng lão SãrTputta 
đã kết thúc pháp thoại bằng lời “này hiền giả, chỉ bấy nhiêu", nghĩa là với khả năng thấu 
đạt bằng việc tác ý như đã nói trong việc trình bảy nghiệp đạo này thì những từ còn lại cũng 
theo cách đã nói như trên. Như vậy [ngài trưởng lão SãrTputta] kết thúc pháp thoại với A-na- 
hàm đạo và A-ra-hán đạo như đã giải thích. 


Kết Thúc Phần Nghiệp Đạo 
Giải Về Vật Thực - Ahãra 


[90] “Lành thay, hiền giả! -nt- thành tựu diệu pháp này', chư Tỷ-kheo sau khi 
nghe thuyết giảng về Tứ Thánh Đề của trưởng lão SãrTputta với chủ đề thiện và bất thiện như 
vậy, các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ mới thốt lên lời “lành thay, thưa ngài”.Tâm sau khi 
hoan hỷ làm nhân sanh cho lời nói ấy, tâm hoan hỷ và tín thọ lời nói [trưởng lão SãrTputta]. 
Bây giờ, chính vì trưởng lão là người có khả năng thuyết giảng về Tứ Thánh Đề bằng nhiều 
phương diện khác nhau đã được Thế Tôn xác nhận rằng: “Này các Tỷ-kheo, SärTputta có 
thể thuyết giảng về Tứ Thánh Đề rộng rãi chỉ tiết”, hoặc vì trưởng lão SãrTïputta có mong 
muốn thuyết giảng pháp vượt trội hơn nên mới Ngài mới nói rằng “Này hiên giả chỉ bấy 
nhiêu = ettävatãpi kho ãvuso', chính vì thế chư Tỷ-kheo muốn nghe thuyết giảng Tứ Thánh 
Đề ở phương diện khác, nên hỏi vấn đề xa hơn cùng trưởng lão SãrTputta. Vì lý do ấy [các 
Tỷ-kheo hỏi vấn đề xa hơn thế này], “Lại nữa này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác 
ngoài vẫn đề mà Ngài tự hỏi tự trả lời không?” Lại nữa, có lời giải thích rằng các vị Tỷ-kheo 
ấy hỏi một phần vấn đề nằm ngoài vấn đề ban đầu, hoặc Ngài giải thích rằng các vị Tỷ-kheo 
ấy hỏi về vấn đề đầu tiên nhưng đi xa hơn. Khi đó, trưởng lão giải đáp vẫn đề với cùng các 
Tỷ-kheo mới thuyết rằng “chư hiền, có thể có = siyã, ãvuso'. 

Trong phần giảng giải về vật thực chỉ giảng những từ khó như sau: Từ ãhãra [vật 
thực] bao gồm duyên [paccaya], vì làm duyên cho quả đến chính mình, do đó paccaya gọi 
là ahãra [vật thực|. Chúng sanh đã sanh ra gọi là bhũta, trong cụm từ “Để tất cả chúng 
sanh đã sanh = bhũtãnam vã sattänamˆ. Chúng sanh tìm kiếm là tìm kiếm sambhava là 
sự sanh ra gồm sự sanh khởi gọi là sambhavesI. 


160 cam, nị, 3.89 
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Ở đây, 4 cách sanh, nhóm chúng sanh sanh trong trứng [andaja] và sanh trong bào 
thai [Jalãbujã], lúc nào chưa phá vỡ vỏ trứng và màng bọc chui ra ngoài thì lúc đó vẫn gọi là 
sambhavesi. Đến khi phá vỡ vỏ trứng và màng bọc chui ra ngoài mới gọi là bhũta. Loài 
thấp sanh [samsedajã] và hóa sanh [opapätikã] ở sát-na tâm thứ nhất [của tâm tục sinh] gọi 
là sambhavest, từ sát na thứ hai trở đi gọi là bhũta. Lại nữa, chúng sanh sẽ sanh ra dù ở bắt 
kỳ oai nghi nào, lúc nào chưa thay đổi oai nghi khác thì lúc đó gọi là sambhavesĩ, kế tiếp 
oal nghi ây mới gọi là bhuta. Lại nữa, chúng sanh đã sanh ra, đã sanh lên, đã thành tựu gọi 
là bhuta. Hoặc Chúng sanh nào đã sanh ra, được gọi là sẽ không sanh trở lại nữa thì bhũta 
này là tên gọi của chúng ấy, chỉ cho bậc Lậu Tận [khĩnäsava]. 


Chúng sanh nào đang tìm kiếm sự tái sanh thì chúng sanh ấy gọi là sambhavesĩ. 
Sambhavesi ở đây chỉ cho bậc Thánh hữu học và hạng phàm phu còn đang tìm kiếm sự tái 
sanh vì chưa đoạn tận hết các kiết sử trong kiếp này. Như vậy, với 2 câu nội dung đã kiểm 
soát hết tất cả chúng sanh. Từ “Vä' trong cụm từ 'bhũtãnam vã sattänam' có ý nghĩa liên 
kết, cho nên học giả cần phải biết ý nghĩa này tương đồng với 'bhũtãnañca sambhavesĩ = 
cả bhũta và cả sambhavesT. “Để duy trì mạng sống = thitiyä` nghĩa là để duy trì thọ 
mạng. “trợ giúp = Anuggahäya' nghĩa là nhằm để hỗ trợ, tức là để trợ giúp. Cả 2 từ 
bhũtãnam vã sambhavesĩnam chỉ khác biệt về cách nói, nhưng ý nghĩa thì như nhau. 


Lại nữa, nên biết lời giải thích sau đây: “Để duy trì mạng sống = thitiyã` nghĩa là 
làm cho các pháp sanh lên cùng chúng sanh đó không bị gián đoạn, không bị đứt quãng. 
'Anugøahäya = để hỗ trợ' là làm cho các pháp chưa sanh, được sanh khởi. Và cả 2 từ này 
cần được sử dụng trong cả 2 ý nghĩa là để duy trì mạng sống và để hỗ trợ cho tất cả bhũta, 
và để duy trì mạng sống và để hỗ trợ cho tất cả sambhavesi. 


Giảng Về Đoàn Thực - KabalTkärãähãra 


Vật thực làm thành từng vắt trước khi ăn gọi là đoàn thực [kabalikaãrähära], đoàn 
thực chỉ cho dưỡng tô hay dưỡng chất [oja] có trong cơm, bánh, sữa, vân vân. “Vật thực thô 
hoặc vật thực tế = o]Jãriko vã sukhumo vã" nghĩa là vật thực gọi là thô vì vật thực thô theo 
vật [vatthu], vật thực gọi là vi tế vì vật thực tế theo vật [vatthu]. Nhưng nói theo pháp thực 
tính thì đoàn thực được xem là vi tế bởi vì [vật thực này] thuộc sắc tế [sukhumarñũpa!“!], dù 
vật thực đó là đồ thô cứng hay vi tế theo vật [vatthu] cũng cần phải biết chúng là sắc thủ 
[upädãyariũpa!“]. 


Sự thật, khi so sánh thức ăn của cá sấu thì thức ăn của con chim công vi tế hơn. Được 
biết rằng loài cá sấu dù nuốt sỏi đá thì cá sấu cũng tiêu hoá được sỏi đá ở trong bụng. Loài 
công chỉ ăn côn trùng bò sát như rắn, bò cạp vân vân. Khi so sánh vật thực của loài công thì 
vật thực của linh câu được xem là vi tế hơn, được biết loài linh cầu ăn sừng và xương thú 


l6l Theo Abhidhamma thì sắc tế [sukhumariipa] gồm CÓ, 16 sắc là: Thuỷ giới, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, 
sắc vật thực, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tướng. 

ở Theo Abhidhamma thì sắc thủ [upadäyaripa ] gồm có 18 sắc là: 4 sắc đại hiền, 4 sắc thanh triệt [trừ nhĩ thanh triệt], 
4 sắc trần [gocararipa], 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giaO BIỚI. 
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[loài động vật] vứt bỏ suốt 3 năm, sừng và xương ấy khi thấm vào nước bọt của chúng cũng 
sẽ mềm đi giống như củ cải, rễ khoai vậy. Khi so sánh vật thực của linh cầu thì vật thực của 
loài voi được xem là vi tế hơn, vì voi thường chỉ ăn các loại cành lá. Vật thực của ngựa, 
hươu, nai, vân vân, được xem là vi tế hơn vật thực voi, loài này chỉ ăn lá có mềm. Vật thực 
của loài bò được xem là vi tế hơn loài ngựa nai, vì loài bò vừa ăn cỏ mềm và cả cỏ khổ. Vật 
thực của thỏ vi tế hơn vật thực loài bò. Vật thực của loài chim vi tế hơn vật thực của loài thỏ. 
Vật thực của dân thôn quê biên địa vi tế hơn vật thực của loài chim. Vật thực của dân thành 
thị vi tế hơn ở thôn quê biên địa. Vật thực của vua quan vi tế hơn vật thực dân thành thị. Vật 
thực của Chuyên Luân Vương vi tế hơn những hạng người khác. Vật thực của Chư thiên địa 
cầu vi tế hơn Chuyên Luân Vương. Vật thực của Tứ Đại Thiên Vương vi tế hơn vật thực của 
Chư thiên địa cầu. Tuần tự như thế [Chư thiên ở những cõi khác] cho đến Chư thiên ở cõi 
Tha Hóa Tự Tại. Nói tóm lại thì vật thực của Chư thiên ở cõi ấy được xem là vi tế nhất. 


Lại nữa, vật thực thô thì sẽ có ít chất bổ, ít năng lượng. Vật thực tế thì sẽ nhiều chất 
bổ, nhiều năng lượng. Thật vậy, với người ăn một bát cháo đầy, chỉ một lát sau cảm thấy đói, 
muốn ăn thêm một chút gì nữa. Còn đối với người chỉ ăn một chén súp có thể sẽ no cả ngày. 
Trong hai loại vatthu [vật thực thô] và đưỡng tố [ojã]. Vatthu [vật thực thô] làm tan biến cơn 
đói, nhưng không thể nuôi dưỡng gìn giữ mạng sống. Còn Ojã [dưỡng chất, dưỡng tổ có 
trong thức ăn] nuôi dưỡng được mạng sống của chúng sanh, nhưng không thể chấm dứt cơn 
đói. Cả hai loại này kết hợp lại vừa làm dứt cơn đói và cũng vừa nuôi dưỡng được mạng 
sông của chúng sanh. 


Từ Xúc thực [phassähãra] gồm 6 Xúc có Nhãn xúc [cakkhusamphassa], vân vân. 
Nên biết rằng là loại vật thực thứ 2 [Xúc thực| trong tất cả 4 loại vật thực. Đây chỉ là cách 
thuyết mà thôi. Vì thế tên gọi này không cần phải tìm kiếm ý nghĩa trong từ vật thực 2, vật 
thực 3 trong phần vật thực này nữa. Chính tư [cetanä] Ngài gọi là tư niệm thực 
[manosañcetanä]. Bất cứ tâm nào [trong 89 hoặc 121 tâm] gọi là thức [viññãna]. 


Về vấn đề này trưởng lão SãrTputta nói như sau: “nếu hỏi rằng, chúng sanh duy trì 
mạng sống nhờ duyên [paccaya], duy trì mạng sông nhờ vật thực. Nếu như vậy, tại sao duyên 
[vật thực] của tất cả chúng sanh dẫu cho những thứ khác còn hiện hữu, Ngài lại thuyết bốn 
loại vật thực này nữa”. Tôi sẽ giải đáp: Ngài thuyết vì là duyên [paccaya] đặc biệt của sự liên 
tiếp [santati] bên trong. 


Giải thích rằng đoàn thực là loại đuyên [paccaya] đặc biệt cho cơ thể [sắc thân] chúng 
sanh. Trong danh uấn thì Xúc thực là duyên [paccaya| đặc biệt của thọ, Tư niệm thực là 
duyên [paccaya] đặc biệt của thức. Thức thực là duyên [paccaya] đặc biệt của danh và sắc. 
Như Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỷ-kheo, thân thể này nương vảo vật thực mới duy 
trì được, không có vật thực thì không thể tồn tại. Cũng như thọ sanh vì xúc làm duyên, thức 
sanh vì hành làm duyên, danh sắc sanh vì thức làm duyên". 


Vấn: Trong Tứ thực này, mỗi loại vật thực duyên cho cái gì? 
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Đáp: Đoàn thực duyên cho sắc có dưỡng tố [ojã] là thứ § [8 sắc bất ly, 
avinibbhogaripa]|, xúc thực duyên cho ba thọ, tư niệm thực duyên cho ba cõi, Thức thực 
duyên cho danh sắc tái tục. 


Làm duyên như thế nào? 


Làm duyên như vầy, nói về đoàn thực trước chỉ cần để thức ăn vào miệng cũng tạo 
thành 8 sắc [8 sắc sanh khởi]. Đối với mỗi hạt cơm mà nhai nhuyễn rồi nuốt, mỗi hạt như 
thế hình thành 8 sắc, đoàn thực đem lại cho sắc có dưỡng tổ [ojã] là thứ § [8 sắc bất ly, 
avinibbhogaruipa]. 


Lại nữa, Xúc thực là xúc đem lại cho lạc thọ, khi sanh khởi sẽ mang lại cảm giác thoải 
mái, xúc đem lại khô thọ cũng như vậy, [khi sanh khởi sẽ gây ra| cảm giác bực bội khó chịu. 
Xúc đem lại cho bất khổ bất lạc, [khi sanh khởi sẽ mang đến] cảm giác không khổ không 
vui. Như vậy, xúc thực đem lại [làm duyên] cả 3 thọ sanh khởi. 


Tư niệm thực là nghiệp cho dẫn đến dục hữu [kãmabhava], sẽ đi đến dục giới [với 
nghiệp tương ứng], Sắc giới và Vô sắc giới sẽ dẫn đến cõi sắc và cõi Vô sắc [với nghiệp 
tương ứng]. Như vậy tư niệm thực [manosañcetanahãra] dẫn đến [làm duyên] trong tất cả 3 
CỐI. 

Lại nữa, thức thực [viññãnãhãra] Ngài đã nói rằng dẫn dắt ba uẫn tương ưng với thức 
đó và 30 sắc sanh khởi với mãnh lực của 3 sắc tiến [santati] trong sát na tục sinh bằng câu 
sanh duyên [sahajatãdipaccaya]. Như vậy thức thực [viãññãnãhãra] dẫn đến [làm duyên] danh 
sắc tái tục. 


Lại nữa, trong phần vật thực này tác ý thiện [kusalacetanã] và tác ý bất thiện 
[akusalacetanä] hữu lậu [sãsava], Ngài nói rằng tư niệm thực [manosañcetanãhãra] sẽ dẫn 
đến 3 cõi, chính thức tục sinh đó [patisandhiviññãna] Ngài nói rằng thức sẽ dẫn dắt danh sắc 
trong sát-na tục sinh. Ba loại thực này nên biết rằng là những loại vật thực không thê tách 
rời nhau vì dẫn đến [làm duyên] cho pháp tương ưng với thức và pháp làm nhân sanh của 
thức. 


Trong tất cả 4 loại vật thực này đoàn thực [kabalTkãrãhãra] hoàn thành phận sự hỗ trợ 
dẫn dắt sắc đến [làm duyên cho sắc sanh]. Xúc duyên thọ [sự xúc chạm khi đã hoàn thành 
thì thọ sanh khởi]. Tư niệm duyên cho ba cõi [hoàn thành phận sự là dẫn đến 3 cõi]. Thức 
chỉ khi nhận biết [hoàn thành phận sự là dẫn dắt danh sắc trong sát na tái tục]. 


Như thế nào? như thế này, sự thật thì đoàn thực hỗ trợ duy trì mạng sống của tất cả 
chúng sanh, với hỗ trợ gìn giữ sắc thân này. Mặc dầu sắc thân này do nghiệp tạo nhưng nếu 
không có đoàn thực nuôi dưỡng thì không thể nào tồn tại được đến 10 năm, 20 năm, vân vân. 
Cũng giống như đứa bé sơ sinh được sanh ra bởi người mẹ, nhưng nếu không được bú mớm 
và chăm sóc thì không thê trưởng thành. 


Tựa như ngồi nhà được làm băng gỗ, như trong đoạn kinh sau: Tâu Đại vương! Khi 
nhà sắp đồ, mọi người lấy cây khác để chống đỡ, ngôi nhà ấy được những cây khác chống 
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đỡ nên được đứng vững, ngôi nhà đó không bị sụp đỗ như thế nào, thì cái thân này cũng như 
thế ẫây tâu Đại Vương duy trì được do vật thực, nhờ vật thực mả tồn tại được". 


Khi đoàn thực hỗ trợ nuôi dưỡng cái thân này như thế được gọi là thành tựu phận sự 
hỗ trợ [nuôi dưỡng và phát triển] của vật thực, tức là mang sắc pháp đến. Và ngay khi hoàn 
thành phận sự thì đoàn thực cũng được gọi là làm duyên cho 2 sắc liên tục hay sắc tiễn 
[santatirũpa] là làm duyên cho sắc pháp có vật thực làm sở sanh [samutthãna] và sắc thủ [ái 
và tà kiến]. Đoàn thực được gọi là pháp hỗ trợ nghiệp [kammajarũpa - sắc sanh lên do 
nghiệp]. Và làm duyên sản sinh sắc có vật thực làm sở sanh nuôi dưỡng. 


Còn xúc khi có đối tượng làm nơi trú của sự an vui vân vân, sự an trú đó gọi là có tồn 
tại, nhằm duy trì sự sống của tất cả chúng sanh với sự xoay vòng của lạc thọ vân vân. Tư 
niệm thực khi tích trữ với mãnh lực của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện gọi là có tồn tại 
nhằm duy trì sự sống của tất cả chúng sanh để sản sinh ra gốc rễ các hữu [bhava]. Thức chỉ 
khi nhận biết gọi là có sự tồn tại, nhằm duy trì sự sống của tất cả chúng sanh với sự diễn hoạt 
của danh và sắc. 


Nguy Hại Của Tứ Thực 


Trong tất cả 4 loại vật thực khi thành tựu phận sự của vật thực với năng lực của sự hỗ 
trợ vân vân, cần thấy 4 nỗi nguy hại này là 1- Nguy hại của đoàn thực là sự ham muốn. 2- 
Nguy hại của xúc thực là sự dính mắc. 3- Nguy hại của tư niệm thực là sự tích trữ. 4- Nguy 
hại của thức thực là sự tái sanh. 


Nguy hại như thế nào? Tắt cả chúng sanh tạo ra sự nguy hại nghĩa là khi chúng sanh 
mong muốn về đoàn thực để chống lại sự lạnh lẽo vân vân, phải làm việc cực nhọc vất vả để 
có được vật thực, trải qua nỗi khôn khổ không phải ít. Và một vài người dù đã xuất gia cũng 
tìm kiếm vật thực với sự tìm kiếm không thích hợp như làm nghề thầy thuốc [vejjakamma] 
vân vân, đây là kẻ được xem là thấp hèn trong hiện tại. Trong đời sau [với việc làm không 
thích hợp ấy cho quả tái sanh] là quỷ sa-môn như đã trình bày trong Tương Ưng Lakkhana 
[Lakkhanasamyutta] như sau: “Ngay cả y hai lớp của vị ấy bị cháy đỏ, cháy rực”. Và sự mong 
muốn trong đoàn thực nên biết rằng là sự nguy hại do nhân như thế. 


Kẻ nào ưa thích trong việc xúc chạm, với tất cả mọi tài vật ngay khi chạm vào cũng 
phạm tội như với vợ của người khác được gìn giữ được bảo vệ. Người chồng người sở hữu 
những đồ vật bắt được cùng với vật chứng, chặt thành từng mảnh rồi vứt vào đống rác, hoặc 
mang đến nhà vua. Sau đó nhà vua áp dụng nhiều hình phạt sai khác đối với kẻ ấy. Và những 
kẻ ấy sau khi thân hoại mạng chung thì khổ cảnh được chờ đợi. Như vậy, sự ưa thích trong 
xúc là gốc rễ làm nhân dẫn đến mọi hiểm nguy cho đời này và cả đời sau. Với nguyên nhân 
như vậy, nên biết rằng sự tiếp cận trong xúc thực là sự nguy hại. 


Chính sự tích trữ thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp là gốc rễ làm nhân dẫn đến tất cả 
mọi nguy hại trong 3 cõi. Với nguyên nhân như vậy, nên biết rằng chính sự tích trữ trong tư 
niệm thực là sự nguy hại. 
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Đối với thức tục sinh đi vào trong nơi nào thì danh sắc tục sinh cũng bám lấy sanh ra 
ở nơi đó, và khi thức tục sinh đó sanh lên thì tất cả mọi điều nguy hại cũng xuất hiện theo, 
vì có sự tục sinh là gốc rễ, với nguyên nhân như đã được giải thích thì sự dính mắc bám chấp 
vào sự tái tục nên biết rằng là sự nguy hại trong thức thực [viãññãnãhãra]. 


Lại nữa, sự nguy hại trong tất cả 4 loại vật thực này, để chế ngự sự tham muốn trong 
đoàn thực thì bậc Chánh đăng Chánh giác thuyết giống như thịt đứa bé trai 
[puttamamsiũpamam] với cách như sau: “Này các Tỷ-kheo ví như cha mẹ ăn thịt con” 13, 
Đề chế ngự sự tham muốn trong xúc thực, bậc Chánh đăng Chánh giác thuyết giống như con 
bò bị lột da với cách như sau: “Này các Tỷ-kheo ví như con bò bị lột da'. Để chế ngự sự 
tham muốn trong tư niệm thực, bậc Chánh đẳng Chánh giác thuyết giống như hồ than cháy 
rực với cách như sau: “Này các Tỷ-kheo ví như hồ than cháy rực”. Đề chế ngự sự ham muốn 
trong thức thực, bậc Chánh đắng Chánh giác thuyết giống như bị đâm xuyên với 300 ngọn 
giáo với cách như sau: “Này các Tỷ-kheo ví như tên trộm bị hình phạt...”. Ở đây, trong phần 
vật thực này ý nghĩa chỉ được nói vắn tắt. 


So Sánh Cha Mẹ Ăn Thịt Con 


Có hai vợ chồng bế đứa con đi trên con đường hoang vắng, họ phải vượt qua một 
quãng đường dải 100 do tuần với lương thực ít ỏi. Khi đi được 50 do tuần thì lượng lương 
thực cạn kiệt. Hai vợ chồng quá mệt vì sự đói khát, nên cùng nhau ngồi nghỉ chân dưới bóng 
cây. Trong lúc nghỉ mệt người chồng đã nói với vợ rằng: “em ơi! khoảng cách 50 đo tuần 
còn lại, không có nhà cửa hay làng mạc, trong lúc này anh không thê làm được gì của một 
người đàn ông cần phải làm như làm ruộng, chăn bò vân vân, để giúp cho em, vậy em hãy 
giết anh, ăn một phần để lại sức, phần còn lại làm thức ăn mang theo đề vượt qua đoạn đường 
hoang vắng này.” 


Người vợ cũng nói với chông răng: Này anh! Bây giờ em không thê làm mà người 
phụ nữ cân làm như xe chỉ vân vân, nhiêu được, vậy anh hãy giêt em, ăn một phân, phân còn 
làm tư lương đê vượt qua đoạn đường hoang văng này cùng với con.” 


Người chồng mới nói với vợ mình rằng: “Em ơi! Em không thể chết được, nếu em 
chết hai cha con anh cũng chết theo vì trẻ thơ xa mẹ thì không thể sống nỗi. Nhưng nếu hai 
ta còn sông, thì ta có thể sanh thêm con nữa, vậy ta hãy giết đứa trẻ này ăn thịt và vượt qua 
đoạn đường hoang vắng này. 


Bấy giờ, người mẹ nói với đứa con rằng: “con ơi! Con hãy đi lại cha đi”. Đứa nhỏ liền 
tiến gần lại cha. Lúc ấy người cha nói rằng: “anh đã phải vất vả khổ sở làm ruộng nuôi bò 
với hi vọng sẽ nuôi con khôn lớn, cho nên anh không thê giết con được, vậy em hãy giết nó 
đi°. Rồi bảo đức bé rằng: “Con ơi! Hãy đi lại mẹ đi”. Đức bé cũng tiễn lại gần mẹ. Người vợ 
cũng nói rằng: “Khi tôi muốn có đứa con này, đã phải chịu nhiều vất vả đau khổ, phải thực 
hành hạnh con bò, phải thực hành hạnh con chó để cầu khẩn van xin Chư thiên, không cần 
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nói đến việc chăm sóc bào thai. Tôi giết con được', rồi bà nói với đứa bé rằng: “Con ơi! Con 
hãy đi lại cha đi”. Đức bé khi đi trở lại đến khoảng giữa cha và mẹ thì nó đã chết. 

Hai vợ chồng thấy đứa con chết khóc than thảm thiết, nhưng cũng đành ăn thịt đứa 
con của mình, rồi lên đường. Như vậy theo cách đã nói ngay lúc đầu, đôi vợ chồng ấy khi ăn 
thịt đứa con của mình không phải để vui đùa, không phải vì ham mê, không phải để trang 
sức, không phải để làm đẹp, chỉ với mục đích duy nhất [chấm dứt sự đói] để vượt qua đoạn 
đường hoang vắng, bởi vì [thịt đứa bé] là I trong 9 loại thịt đáng nhờm gớm. 


Vấn: 9 loại thịt đáng nhờm gớm gồm những loại thịt nào? Đáp: I- Thịt của bản thân 
mình. 2- Thịt của quyền thuộc. 3- Thịt của con. 4- Thịt của người yêu quý. 5- Thịt của trẻ sơ 
sinh. 6- Thịt tươi sống. 7- Thịt không phải để ăn. 8- Không được ướp muối. 9- Không được 
nướng. 


Do đó, vị Tỷ-kheo nào quán thấy đoàn thực giống như thịt đứa bé thì vị ấy sẽ chế ngự 
được sự ham muốn trong đoàn thực. Điều này giải thích ý nghĩa cho sự so sánh với “thịt của 
đứa bé trai”. 


So Sánh Con Bò Bị Lột Da 


Trong câu ví con bò bị lột da cần phải hiểu ý nghĩa giải thích như sau: Có một con 
bò bị lột da từ cổ xuống tận móng chân rồi bị quăng bỏ, bị các loài côn trùng sâu bọ căn đốt 
ngay chính chỗ nó ở, chịu những cảm giác vô cùng đau đớn như thế nào thì xúc nương vào 
vật [vatthu] hay đối tượng [ãrammana] an trú cũng như thế đó. 


Do vậy, khi vị Tỷ-kheo quán thấy xúc thực giống như con bò bị lột da, thì vị ấy sẽ 
nhận chìm được ham muốn trong xúc thực. Điều này giải thích ý nghĩa cho sự so sánh với 
“con bò bị lột da". 


So Sánh Như Hồ Than Cháy Rực 


Trong câu ví với “hố than cháy rực' cần phải hiểu ý nghĩa giải thích như sau: Tam 
giới cũng như hồ than cháy rực với ý nghĩa nóng đốt dữ đội; tư niệm thực [manosañcetanä] 
giống như hai người năm tay kéo xuống hồ than cháy rực ấy với ý nghĩa rằng [tư niệm thực] 
này kéo vào trong các cõi [dẫn đến tái sanh trong 3 cõi]. 


Do vậy, khi vị Tỷ-kheo quán thấy tư niệm thực giống như hồ than cháy rực thì sẽ chế 
ngự được ham muốn trong tư niệm thực. Điều này giải thích ý nghĩa cho sự so sánh với “hồ 
than chảy rực". 


So Sánh Việc Đâm Thủng Bằng Ngọn Giáo 


Trong câu ví với “bị đâm xuyên với 300 ngọn giáo' cần phải hiểu ý nghĩa giải thích 
như sau: người đàn ông [tội phạm] này bị đâm với một trăm ngọn giáo vào buổi sáng, VỚI 
một trăm ngọn giáo đâm vào đã để lại trên cơ thể của kẻ ấy 100 vết thương, [không dừng ở 
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đó vào buổi trưa] (kẻ ấy) bị đâm thêm 100 ngọn giáo, chính vì thế khắp thân thể của ké ấy 
đầy vết thương, có những ngọn giáo bị rớt xuống nơi 100 mũi giáo trước đã đâm thủng: sự 
đau đớn cùng cực của kẻ ấy lại bộc phát thêm vì miệng vét thương, ngay vết thương cũ đến 
không thê chịu đựng, còn nói gì đến sự đau đớn khốc liệt với 300 ngọn giáo với 300 vết 
thương. 


Trong các nguyên nhân đó thì sự tái tục cũng giống như lúc bị ngọn giáo đâm vào, sự 
sanh khởi của ngũ uẫn này tựa như sự hiện khởi của các vết thương. Sự sanh khởi của tất cả 
khổ có luân hồi làm gốc rễ trong các uân được sinh ra, ví như khổ thọ sanh ra từ những vết 
thương. Ở khía cạnh khác, thức tục sinh như phạm nhân [người có những hành vi sai trải]. 
Thức duyên danh sắc tợ như các vết thương sanh ra bởi bị các ngọn giáo đâm. Cần được 
quán thấy đau khổ sanh lên nhiều cách khác nhau với 32 loại cực hình và 98 loại bệnh tật 
của thức duyên danh sắc giống như sự đau khổ khốc liệt đối với kẻ ấy vì các vết thương làm 
duyên. Do vậy, khi vị Tỷ-kheo quán thấy thức thực giống như “tên phạm nhân bị đâm xuyên 
bởi 300 ngọn giáo' thì sẽ chế ngự được ham muốn trong thức thực [viññãnahara]. Điều này 
giải thích ý nghĩa cho sự so sánh với “bị đâm xuyên bởi 300 ngọn giáo". 


Khi vị ây chế ngự sự ham muốn trong vật thực như vậy gọi là liễu tri được tứ thực. 
Khi liễu tri được tứ thực, liễu tri tất cả vật [vatthu] cũng được liễu tri tương tự. 


Như đức Thế Tôn thuyết rằng: 


“Này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo liễu tri đoàn thực, thì vị ây sẽ liễu tri được tham ái 
trong ngũ dục. Khi đã liễu tri tham ái trong ngũ dục, thì sẽ không có các kiết sử [samyojana], 
là nhân dẫn dắt cho bậc Thánh thinh văn không còn trở lại thế gian này nữa. Này các Tỷ- 
kheo, khi vị Tỷ-kheo liễu tri xúc thực, thì cả 3 thọ cũng được (vị ây) liễu tri. Khi đã liễu tri 
được 3 thọ, Như Lai nói rằng bậc Thánh thinh văn không còn việc nào khác cần phải làm 
thêm nữa. Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo liễu tri được tư niệm thực, thì 3 ái cũng được liễu 
tri. Khi đã liễu tri 3 ái, Như Lai nói rằng bậc Thánh thinh văn không còn việc nào khác cần 
phải làm thêm nữa. Này các Tý-kheo, khi Tỷ-kheo liễu tri thức thực, thì danh sắc cũng được 
liễu tri. Khi đã liễu tri danh sắc, Như Lai nói rằng bậc Thánh thính văn không còn việc nào 


khác cân phải làm thêm nữa' !%*, 


Ái Sanh Nên Vật Thực Sanh 


“Do tập khởi tham ái nên vật thực sanh khởi = Tanhãsamudayä 
ñhãrasamudayo°: có nghĩa là tập khởi của tất cả vật thực sanh lên từ tập khởi tham ái cũ 
[tập khởi - nhân sanh]. Có như thế nào? [Có như thế này] Vì ở sát-na tục sinh sẽ có các 
dưỡng tố [oJa] sản sinh bên trong 30 sắc, sanh lên với mãnh lực của ba bọn sắc liên tục 
[santati] là đoàn thực làm sắc nghiệp thủ [upädinnaka] sanh lên do ái [tanhã] làm duyên. Còn 
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xúc thực, tư niệm thực và thức thực làm sắc nghiệp thủ [upadinnaka] tức là xúc và tư [cetan3] 
tương ưng với tâm tục sinh và thức chính là tâm tái tục, sanh lên do ái [tanhã] làm duyên. 


Nên biết việc sanh khởi của tứ thực đến từ lúc tục sinh [patisandhi] do ái [tanhã] cũ 
sanh lên như đã được giải thích trước đó. Trong phần vật thực này, Ngài Sãrïputta đã thuyết 
về sự kết hợp giữa vật thực làm sắc nghiệp thủ [ upãdinnaka!5 (có tâm chế ngự)] và vật thực 
làm sắc phi nghiệp thủ [anupädinnaka!5° (không có tâm chế ngự)]. Do đó, nên biết tập khởi 
vật thực sanh lên do tập khởi tham ái [tanhã], ngay cả đối với vật thực làm sắc phi nghiệp 
thủ [anupaädinnaka] cũng tương tự vậy. 


Thật vậy, dưỡng tố [ojã] có trong các sắc hiện khởi câu hành với § tâm tham, là đoàn 
thực làm sắc phi nghiệp thủ [anupädinnaka] sanh lên do ái câu sanh làm duyên. Còn xúc và 
tư [cetana] tương ưng với tâm câu hành với tham, thức chính là tâm, tập hợp cả 3 pháp này 
tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực làm sắc phi nghiệp thủ sanh lên do ái làm duyên. 


Ái Diệt Nên Vật Thực Diệt 


“Do ái diệt nên vật thực diệt = tanhãnirodhä ãhãranirodhoti”: có nghĩa là sự diệt 
tắt của vật thực hiện khởi do sự diệt tắt của ái làm duyên cho tứ thực vỀ cả sắc nghiệp thủ 
[upädinnaka] và cả sắc phi nghiệp thủ [anupädinnaka]. Những từ còn lại [từ chỗ giải thích 
này] theo cách thức đã được thuyết. Trong phần vật thực này trưởng lão SãrTputta đã thuyết 
tóm tắt về 4 sự thật. Và nhóm hai [dutivära] thượng phần Ngài đã thuyết tương tự trong phần 
vật thực, do vậy học giả đừng quên lấy “sacca = đề hay sự thật” phối hợp với nhóm hai và 
nội dung tóm tắt được Ngài thuyết như sau “chỉ bấy nhiêu, này hiền giả” cần kết hợp với 
pháp đã được trình bày trong phần đó. Nội dung được giải thích trong phần trước. “Chỉ bấy 
nhiêu đó = ettävatäpTtiˆ nghĩa là với năng lực thấu triệt băng tác ý [manasikãra] đã thuyết 
trong phần vật thực này thì trong nhóm hai cũng thuyết theo cách tương tự vậy. 


Giải Thích Phân Vật Thực Kết Thúc 


Đai Upädinnakaripa: sắc nghiệp thủ là sắc sanh lên do nương nghiệp thiện [kusalakamma] hoặc nghiệp bất thiện 
[akusalakamma] chi pháp bao gôm 5 sắc thanh triệt [pasadaripa], 2 sắc tính [bhãvaruipa], sắc ý vật [hadayavatthuripa], 

sắc mạng quyên [iTvitartipa ], sắc giao giới [paricchedaripa] và 8 sắc bất ly [4 sắc đại hiển mahabhitaripa, 3 sắc đối 
tượng [sắc, khí, vị] trừ săc cảnh thanh, sắc vật thực ahararipa] tất cả 18 sắc này cũng có thê gọi là kammajaripa [sắc 
sanh lên do nương nghiệp, hay sắc nghiệp]. Do mãnh lực của ái [tanha]| và tà kiến [ditthi] hợp với nghiệp đã tạo trong 
thời quá khứ, nên có tên gọi là hành [sankhaãra] làm điều kiện tạo tác khiến sanh khởi kammaJarũpa ngay trong kiếp này 
là sắc nghiệp thủ. Và do mãnh lực của ái [tanhã] và tà kiến [dit] liên kết với nghiệp hiện tại đây gọi là nghiệp hữu 
[kammabhava] sẽ cho quả sanh khởi kammaJarũpa, cũng chính là sắc nghiệp thủ sẽ sanh trong kiếp sông kế tiếp, khiến 
cho vòng tử sanh luân hồi dài vô tận. 

bu, Anupädinnaka: sắc phi nghiệp thủ là sắc không sanh lên từ nghiệp thiện [kusalakamma] hoặc nghiệp bất thiện 
[akusalakamma] chi pháp bao gồm sắc cảnh thanh [saddaripa], 2 sắc biểu tri [viññattiripa], 3 sắc đặc biệt [vikarariipa], 
4 sắc tướng [lakkhanarũpa], hoặc sắc này không phải là kết quả của nghiệp thiện [kusalakamma] hay nghiệp bắt thiện 
[akusalakamma],. 
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Giải Thích Phần Đề - Sacca 


[91] Bấy giờ “lành thay hiền giả”, các Tý-kheo sau khi hoan hỷ đã tín thọ lời dạy của 
trưởng lão theo cách đã nói ở trước đó rằng: “có thể có này hiền giả", rồi lại hỏi vẫn đề cao 
hơn nữa. Và trưởng lão đã giải đáp vẫn đề bằng phương pháp khác cùng các Tỷ-kheo. Trong 
nhóm hai [dukavãra] ngoài phần này cũng theo cách này. 

Do đó, kể từ đây tôi giải thích ý nghĩa nội dung cốt yếu lời giải đáp của trưởng lão, 
không bận tâm đến các từ loại này, nhưng trong việc trình bày với cách văn tắt này nên biết 
rằng “khổ - dukkhua? trong cụm từ “liễu tri khổ - dukkhañca pajãnäfi` muốn ám chỉ đến 
khổ đề [dukkhasacca]. Còn việc trình bày rộng rãi chỉ tiết các đế [sacca - sự thật] cần phải 
được thuyết, thì đã được giảng giải trong phần Đề Diễn Giải [saccaniddesa] trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo [visuddhimagøga]. 


Giải Thích Phân Đề [Sacca] Kết Thúc 
Giải Thích Phần Già và Chết - Jarãmarana 


[92] Kê từ đây thuyết theo Lý Duyên Khởi [Paticcasamuppäda]. Ở đây, trong tất cả 
các phần, trước hết nên biết cách lý giải phần già và chết như sau: “tesam tesam“ là từ dùng 
để diễn đạt chung chung cho nhiều loại chúng sanh theo cách văn tắt. Bởi vì khi nói xuyên 
suốt cả ngày rằng: sự già của Chư thiên nào? Sự già của Somadatta nào? vân vân” như vậy 
sẽ không bao trùm hết tất cả chúng sanh. Nhưng chỉ với 2 từ này [tesam tesam] thì không 
một chúng sanh nào, không bị nhắc đến [bao trùm hết tất cả chúng sanh]. Do đó, tôi mới nói 
rằng “từ này diễn đạt chung cho nhiều loại chúng sanh theo cách vắn tắt.” 


Cả 2 từ “tamhi tamhi? này là cách diễn đạt chung cho nhiều nhóm chúng sanh với 
mãnh lực của sự sanh khởi trong các sanh thú [gatil. “Trong nhóm chúng sanh = 
sattanikãye` là cách thuyết tóm tắt đến chúng sanh đã được giải thích với sự diễn đạt chung. 
Sự già, sự hư hoại, vân vân, từ “già = jaräˆ diễn đạt theo thực tính pháp [sabhavadhammal. 
Từ “sự hư hoại = jIranatã? diễn đạt tính chất trạng thái. Từ “răng rụng = khandicca? vân 
vân, diễn đạt phận sự của già trong thời gian trôi qua. 2 từ sau chỉ phận sự thông thường. Vì 
già được trưởng lão SãrTputta thuyết theo thực tính [sabhãva] với từ “jarã - già”, do đó từ này 
diễn đạt thực tính của già. Từ “sự hư hoại = jiranatã° này trưởng lão trình bày theo tính 
chất, do đó từ này là từ diễn đạt tính chất của sự già. Từ “răng rụng = khandicea' này trưởng 
lão nói về phận sự là làm cho tính chất của răng và móng bị rụng bị gãy thành từng miếng 
mãnh, do thời gian cứ trôi qua. Từ “tóc bạc = pãliecam? này trưởng lão nói về phận sự là 
làm cho tính chất của tóc và lông bị biến sắc. Từ 'da nhăn = valittacatä' này trưởng lão nói 
về phận sự là khiến cho tính chất của da bị nhăn nheo, chảy xệ. Do đó, cả 3 từ này có răng 
rụng vân vân, là những từ ngữ diễn tả sự già nua, do thời gian trôi qua, với 3 từ này trưởng 
lão đã thuyết về phận sự của sự già nua hiện bày là những chi phần hiển lộ cho thấy sự thay 
đôi đó. 
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Giống như đường đi của nước hiện bày [cho thấy] những cành cây và ngọn cỏ, vân 
vân, rớt xuống dòng chảy bị cuốn đi hoặc đường đi của lửa hiện bày [cho thấy] là cành cây 
và ngọn cỏ, vân vân, cháy rụi. Đường đi [của nước, vân vân], khác ngoài nước vân vân [đất, 
gió, sóng...] như thế nào thì đường đi của già cũng như thế đó, hiện bày [cho thấy] răng 
rụng, vân vân... với sức mạnh của tất cả sự biến hoại, đổi thay như răng rụng, vân vân, chỉ 
mở mắt là nhận thấy được. Nếu không có sự rụng răng vân vân, thì cũng không có sự già vì 
sự già [theo thực tính pháp] này không thể thấy bằng mắt mà phải thấy bằng trí tuệ. 


Nhưng với câu này “Sự suy giảm của tuổi thọ, sự bại hoại của các căn = äyuno 
samhãni indriyãnam paripäko'ˆ trưởng lão đã thuyết về sự giả nua theo lẽ tự nhiên bởi vì 
sự cạn kiệt của tuôi thọ làm dấu hiệu nhận biết được từ sự hư hoại [suy tàn| của các căn như 
mắt [mờ] do năm tháng qua đi, do Ngài là một bậc tinh thông [có trí tuệ cao tột]. Do đó, với 
2 tính chất sau nên biết rằng đây là lời thuyết giảng đến tính chất của sự già nua theo lẽ tự 
nhiên. 

Ở đây, tuổi thọ suy giảm của người nào đi đến sự già nua, ở đó sự già nua được nói 
quả liền kề rằng: “Sự suy giảm của tuổi thọ'. Nhưng trong thời niên thiếu các quyền như 
mắt vẫn còn sáng, có thê tiếp nhận được các đối tượng sắc của chính mình, ngay cả các đối 
tượng sắc nhỏ, vi tế dễ dàng. Nhưng khi đến tuổi già [các căn] hư hoại, trì trệ, không sáng 
suốt, các đối tượng của mình dù có lớn thô cũng không đủ khả năng tiếp thâu. Do đó, trưởng 
lão đã nói đến quả liền kề răng: “sự bại hoại của các căn”. Lại nữa tất cả sự già đã được 
trình bảy có 2 loại: I- già hiện bày [pãkatajarã], 2- già che giấu [paticchannejarä]. 


Ở đây sự già nua trong các sắc pháp [rũpadhamma] gọi là già hiện bày [pãkafajarä] 
vì hiển thị sự bất thường như gãy vỡ vân vân, trong các chi phần của cơ thể như răng rụng 
vân vân. Còn cái già trong pháp vô sắc [arũpadhamma] gọi là già che giấu vì không hiển thị 
cho thấy sự bất thường. 


Có 2 loại già nữa như thế này: 1- già không có dấu vết cho thấy [avicijarã]. 2- già có 
dấu vết cho thấy [savIc1Jara|. Trong 2 sự già đó thì sự già của ngọc mãïT, vàng, bạc, ngọc 
san hồ, mặt trăng, mặt trời, vân vân, nên biết rằng đây gọi là già không có dấu vết [avicijarã] 
[cái già này không có giai đoạn đề thấy] vì thật khó đề nhận biết được sự khác biệt của màu 
sắc qua từng giai đoạn, tựa như sự khác biệt màu sắc của các hữu tình trong độ tuổi vị thành 
niên, vân vân. Và giống như sự khác biệt màu sắc trong từng giai đoạn của các vật vô tri như 
cây cối, hoa quả. Nhưng cái già ngoài ra theo cách đã nói thì gọi là già có dẫu vết cho thấy 
[savTcijarã] vì dễ dàng nhận biết được sự khác biệt trong từng giai đoạn nhận. 


Từ đây “tesam tesam' vân vân, cần phải hiểu theo cách đã được nói đến. Cuti [sự 
chuyền đổi] trong câu như sau: “euti eavanatã' Ngài nói đến khả năng chuyên đổi của chúng 
sanh. Cuti này là từ nói chung cho tất cả chúng sanh nhất uẫn, tứ uẫn và ngũ uẫn. Cuvanatã 
[sự chuyển đổi chỗ] là lời nói trình bày tướng trạng [của uân] do sự chuyền đổi kiếp [từ kiếp 
này sang kiếp khác]. Bhedo [sự tan rã] là lời nói trình bày sự diệt và sự sanh khởi của các 
uẩn ở cufi. Antaradhãnam [sự biến mất] là lời nói trình bày tính chất [bhãva] của việc 
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chuyền đổi vị trí bằng bất kỳ phương pháp nào của các uân [diệt] tan rã giống như cái nồi bể 
vậy, sự chết là maccumarana [mệnh chung]. Maccumarana này Ngài phủ nhận lại sự đoạn 
tuyệt tử [samucchedamarana '5”] vận vân. Maccuräja nghĩa là khiến cho chấm dứt [thời điểm 
kết thúc] gọi là kãla, tạo ra kãla đó gọi là kãlakiriya [sự quá vãng, hết nghiệp]. Kälakiriyã 
nầy trưởng lão trình bày đến sự chết theo chế định của thế gian. 


Để trình bày sự chết theo pháp chân đề trưởng lão nói rằng “Khandhãnam bhedo = 
sự diệt của các uẫn'. Sự thật theo pháp chân đề chỉ có các uẫn diệt, không phải chúng sanh 
chết, khi các uẩn đang diệt thì chúng cũng được xem là đang chết, khi đã diệt thì chế định 
gọi là đã chết; 

Trong phần già chết [jaramarana] sự diệt của các uẫn có trong tứ uân 
hữu[catuvokãrabhava!53, 4 danh uẩn], việc từ bỏ sắc thân có được trong cõi nhất uẫn [sắc 
uẩn]. Hoặc sự diệt của các uẫn nên biết theo cõi tứ uẫn, việc bỏ thân xác nên biết với năng 


lực của cả 2 cõi là nhât uân hữu [ekavokarabhava!"?|và ngũ uân hữu [pañcavokarabhava!”°|. 


Vì sao? bởi vì xác thân được nói là sắc thân sanh lên chỉ có trong 2 cõi. Lại nữa, các 
uân trong cõi Chư thiên và Phạm thiên như cõi Tứ đại thiên vương vân vân, chỉ có diệt [khi 
hết tuổi thọ] và không bỏ lại thứ gì cả. Do đó, sự diệt của các uân nên hiểu với năng lực của 
các uân trong cõi Chư thiên và Phạm thiên như cõi Tứ đại thiên vương vân vân [sắc pháp 
của hàng Chư thiên và Phạm thiên là loại sắc tế không phải sắc thô]. Việc bỏ lại sắc thân này 
chỉ có đối với các loài hữu tình như loài người vân vân. Sự chết trưởng lão gọi là từ bỏ xác 
thân do để lại sắc thân. Nên hiểu ý nghĩa giải thích như đã được giảng giải. 'Chư hiền, như 
vậy gọi là già và chết = iti ayañca jarã idañca maranam. idam vuccatävusoˆ nghĩa là sự 
già và chết cả hai từ này được trưởng lão nói chung, già và chết đi cùng nhau. 


Giải Thích Già và Chết Kết Thúc 

Giải Thích Phần Sanh - Jãtivãra 
[93] Nên lý giải phần sanh như sau: jãti sañjãti vân vân, gọi là jãti [sự sanh] do ý 
nghĩa rằng [bắt đầu] sanh, sự sanh đó sử dụng cho chúng sanh có các xứ [ãyatana] vẫn chưa 
đầy đủ. Gọi là sañjãti [sự sanh] do ý nghĩa rằng sanh đầy đủ, sự sanh này sử dụng đối với 


chúng sanh đã đầy đủ các xứ [ãyatana]. Gọi là Okkanti [sự bước vào, đi vào] do ý nghĩa 
rằng nói để đi vào [nhập vào bào tha1], liên hệ với mãnh lực loài noãn sanh [andaJja| và thai 


MếT Samucchedamarana: sự đoạn tuyệt tử này là sự tịch diệt Nibbana của các bậc Thánh A-ra-hán để chấm dứt khổ tử 
sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

168 Catuvokãrabhava: Tứ uẫn hữu [4 danh uấn gồm thọ uẫn, tưởng uấn, hành uân và thức uấn] gồm bốn tâm quả Vô sắc 
giới hợp với 20 tâm sở, hay chỉ cho Phạm thiên cõi Vô sắc giới. 

16 Ekavokãrabhũmi: Nhất uẩn hữu [sắc uân] gồm bọn sắc mạng quyền trong cõi Vô tưởng hay Phạm thiên cõi Vô 
tưởng. 

hạnh Pañcavokärabhava: Ngũ uấn hữu chỉ [ngũ uẫn] gồm 23 tâm quả dục giới, 5 tâm quả sắc giới hợp với 35 tâm sở và 
20 sắc nghiệp, hay chỉ cho chúng sanh cõi Dục giới và Phạm thiên hữu sắc. 
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sanh [jalãbuja], tức là chúng sanh ấy tục sinh [patisandhi] giống như bước vào vỏ trứng và 
tử cung. 


Gọi là Abhinibbatti do ý nghĩa rằng hóa sanh, liên hệ với mãnh lực của loài thấp 
sanh [samsedaja] và hóa sanh [opapätika], tức là chúng sanh ấy sanh ra hiện hữu ngay lập 
tức. Đây chỉ là cách thuyết theo chế định. Còn thuyết theo chân đề nghĩa là các uân hiện hữu 
chứ không phải chúng sanh hiện bày. “Của tất cả uân - khandhãnam' nên biết rằng ám chỉ 
đến nhất uân trong nhất uấn hữu [ekavokãrabhava], tứ uân trong tứ uân hữu 
[catuvokãrabhava] và ngũ uân trong ngũ uân hữu [pañcavokãrabhava]. Sanh gọi là 
pãtubhãvo [sự xuất hiện, sự hiện khởi]. Ở đây, nên biết rằng việc kết hợp với mãnh lực 
các xứ đã sanh khởi trong các cõi đó gọi là của các xứ [Ayatananam]. Chính sự hiện khởi 
trong giai đoạn kế tục gọi là tụ đắc các xứ, tức là sự xuất hiện đó gọi là chúng sanh đã thành 
tựu các xứ. Với câu này “Này hiền giả, đây gọi là sanh = ayam vuccatävuso jãti' trưởng 
lão đã thuyết tóm tắt cả pháp chế định [vohãra] và cả pháp chân đề [paramattha]. Do hữu tập 
khởi [bhavasamudaya] này cần biết rằng nghiệp hữu [kammabhava] làm duyên khiến cho 
sanh sanh khởi. Từ còn lại như cách đã trình bày. 


Giảng Giải Phân Sanh Kết Thúc 
Giải Thích Phần Hữu - Bhavavära 


[94] Nên biết lý giải phần hữu như sau: nghiệp hữu [kammabhava] và sanh hữu 
[upapattibhava] gọi là dục hữu [kãmabhava], chính nghiệp làm nhân đi đến dục hữu gọi là 
nghiệp hữu. Chính nghiệp Ngài gọi là hữu do thuyết đến quả [dẫn đi tái sanh] giống như: “sự 
ra đời của Chư Phật là nhân đem đến sự an lạc°!”!, “việc tích trữ điều ác là nhân dẫn đến đau 
khổ'!”2, Như vậy, do nghiệp hữu là nhân khiến sanh hữu sanh khởi. Ngũ uẫn do ái và kiến 
chấp trước sanh khởi với nghiệp ấy gọi là sanh hữu. Ở đây, ngũ uân ấy Ngài gọi là hữu vì 
được xem là chỗ sanh [tâm tái tục patisandhicitta]. 


Do vậy cả hai hữu này là nghiệp hữu [kammabhava] và sanh hữu [upapattibhava] này 
Ngài gọi chung là dục hữu [kãmabhava] ở mọi phương diện. Trong cõi sắc [rũpabhava] và 
cõi vô sắc [arũpabhava] cũng tương tự. Còn thủ [upãdãna] trong cụm từ “do thủ tập khởi 
= upädãnasamudaya' làm duyên cho nghiệp hữu thiện bằng chính mãnh lực cận y duyên 
[upanissayapaccaya]. Thủ làm duyên cho nghiệp hữu bất thiện bằng mãnh lực cận y duyên 
[upanissayapaccaya] và bằng mãnh lực câu sanh duyên [sahajãtäpaccaya]. Nhưng khi làm 
duyên cho sanh hữu, cho nghiệp hữu cả thiện và bất thiện bằng mãnh lực câu sanh duyên 
[sahajatapaccaya]. Nhưng làm duyên cho sanh hữu [upapattibhava] và tất cả bất thiện với 
mãnh lực cận y duyên [upanissayapaccaya]. Từ còn lại như cách đã trình bày. 


Giảng Giải Phần Hữu Kết Thúc 


!7Ì đha, pa. 194 
!72 đha. pa. 117 
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Giải Thích Phần Thủ - Upãdãnavära 


[95] Nên biết lý giải phần thủ như sau: [Liễu tri] thủ [dục thủ - kãmupädãnaml]. 
Phiền não sanh [kilesajãti] gọi là dục thủ do ngụ ý rằng làm nhân chấp thủ vật dục 
[vatthukamal hoặc chính sự chấp thủ vật dục. Sự bám chấp vào dục gọi là dục thủ 
[kãmupadãana]. Sự chấp thủ này Ngài gọi là upädãna [thủ, dính mắc], vì từ “upa° trong từ 
upãdãna này có nghĩa là “chắc chắn, vững vàng giống với từ “upa” trong 2 từ 'upãyãsa 
upakattha°, “Dục thủ = kãmupädäna' là tên gọi của sự khát ái [räga] trong ngũ dục 
[pañcakãmaguna]. Đây chỉ là nói vắn tắt của dục thủ. Còn nói chỉ tiết về dục thủ cần phải 
nói theo cách sau: “Ở đây, dục thủ ấy ra sao? sự mong muốn do sức mạnh tham ái trong các 
dụ T5, 


Kiến thủ cũng như vậy tức là sự chấp theo những tri kiến [sai lầm, lệch lạc], nên gọi 
là ditthupädãna [kiến thủ]. Lại nữa, phiền não sanh [kilesajãti] gọi là kiến thủ do chấp thủ 
tri kiến. Hoặc gọi là kiến thủ [ditthupãdana] do ngụ ý rằng làm nhân chấp thủ vào tri kiến. 
Tức là phiền não sanh nào chấp thủ trong tri kiến ban đầu như sau: “ngã và thế gian là trường 
tồn, do đo phiền não sanh đó mới gọi với tên như vậy [kiến thủ - ditthupädãna], như đã thuyết 
ngã [atta] và thế gian [loka] là trường tồn, chỉ điều này là thật, ngoài ra là không có' !”*. Kiến 
thủ là tên gọi của tất cả tri kiến ngoại trừ giới cấm thủ [silabbatupãdãna] và ngã luận thủ 
[attavadupäadana]. Đây chỉ là nói vắn tắt của kiến thủ. Còn nói chi tiết về kiến thủ cần phải 
nói theo cách sau: “Ở đây, kiến thủ ấy ra sao? Sự bố thí [cũng dường] không có kết quả” 5, 


Các thủ đó gọi là giới cấm thủ [sTlabbatupädäna] làm duyên bám chấp vào những 
giới những hạnh [sai lệch], do những giới và hạnh đó bám chấp chính nó, do giới và hạnh đó 
làm sự bám chấp. Tức là sự bám chấp vào chính mình với lòng tin tuyệt đối rằng: các giới 
và hạnh này như giới và hạnh của con bò vân vân là [đưa đến] thanh tịnh với xu hướng như 
vậy, cho nên được gọi như thế [giới cắm thủ - sTlabbatupädana]. Đây chỉ là nói văn tắt của 
kiến thủ. Còn nói chỉ tiết về kiến thủ cần phải nói theo cách sau: “Ở đây, kiến thủ ấy ra sao? 
[sự thấy rằng] sự thanh tịnh có được do nhờ sa-môn hạnh [samanabrãhmanãna] ngoài tôn 
giáo [Phật giáo | này". 

Gọi là vada [lời nói] làm duyên đề thuyết ở đây. Gọi là upädãna [chấp thủ] do làm 
duyên chấp thủ. Vấn: thuyết hoặc chấp thủ gì? Đáp: thuyết và chấp thủ [bản ngã - attãna]. 
Việc chấp thủ vào lời nói của chính mình gọi là ngã luận thủ [attavädupädãna]. Gọi là ngã 
luận thủ do làm nhân chấp chặt vào cái ngã [atta] hoặc chỉ ngã luận [attaväda] là ta [atta]. 
Ngã luận thủ này là tên gọi của thân kiến [sakkayaditthi] có 20 loại thân kiến. Đây chỉ là nói 
văn tắt của ngã luận thủ. Còn nói chỉ tiết về kiến thủ cần phải nói theo cách sau: 'Ở đây, ngã 


l3 đha, sa. 1220; vibha. 938 
Ly ma. n1. 3.27 
HỖ đha. sa. 1220; vibha. 938 
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luận thủ ấy ra sao? Ở đây, hạng phàm phu không được nghe, không được thấy các bậc 
thánh”! vân vân. 


Do ái sanh [tanhãsamudaya - ái tập khởi] này ái làm duyên cho dục thủ bằng mãnh 
lực của cận y duyên [upanissayapaccaya] hoặc bằng mãnh lực của vô gián duyên 
[anantarapaccaya], đẳng vô gián duyên [samanantarapaccayal, vô hữu duyên 
[natthipaccaya], ly khứ duyên [vigatapaccaya] và trùng dụng duyên [äsevanapaccayal. 
Nhưng làm duyên cho các thủ còn lại với mãnh lực câu sanh duyên [sahaJatapaccaya|. Các 
từ còn lại như cách đã trình bày. 


Giảng Giải Phân Thủ Kết Thúc 
Giải Thích Phần Ái - Tanhävãra 


[96] Nên biết lý giải phần ái như sau: ái diễn hoạt trong lộ trình tâm đồng lực 
[javanavithi] có tên gọi thuận theo các đối tượng như người cha [người cho sanh] như sau: 
sắc ái [rũpatanhã]...-nt-... pháp ái [đhammatanhä], giống như [người] có tên theo cha như 
sau “setthiputto [con trai triệu phú| brahmanaputto [con trai bả-la-môn]|, vân vân". 


Ái có sắc làm đối tượng là sắc trong ái gọi là sắc ái [rũpatanhäã]. Sắc ái đó khi thoả 
thích trong sắc diễn hoạt theo tính chất dục ái [kamaraägabhava] gọi là dục ái [kãmatanhä]. 
Khi thoả thích trong sắc diễn hoạt như vây “sắc là thường, thường hằng, trường tồn" với tính 
chất của ái câu hành với thường kiến [sassataditthi] gọi là hữu ái [bhavatanhã]. Khi thoả 
thích trong sắc diễn hoạt như vầy “sắc [sẽ] đoạn tận, [sẽ] diệt tận, sẽ không có gì nữa sau khi 
chết” với tính chất của ái câu hành với đoạn kiến [ucchedaditthi] gọi là vô hữu ái 
[vibhavatanhä], như vậy ái có 3 ái. 


Và thanh ái [saddatanhã] vân vân, cũng tương tự như sắc ái J[rũpatanhä] nên được chia 
thành 18 loại ái I3 loại ái x 6 đối tượng]. Ái đó với các xứ nội gồm sắc nội v.v. có 18 loại, 
và các xứ ngoại gồm sắc ngoại v.v. có 18 loại, tất cả [nội xứ và ngoại xứ] có 36 loại. [Chia 
theo 3 thời] thời quá khứ có 36, thời hiện tại có 36 và thời vị lại có 36. Như vậy có tất cả 108 
loại ảI. 

Lại nữa, 18 loại ái này nương sắc nội v.v. như sau: “ta hiện hữu, ta hiện hữu ở đây là 
do nương sắc nội” '”? và thêm 18 loại ái nương sắc ngoại v.v. như sau: “với những cái này ta 
hiện hữu, với những cái này ta hiện hữu ở đây là do nương sắc ngoại”. Nên gộp thành 36 loại 
ái, phân thành 36 loại ái thời quá khứ, 36 loại ái thời hiện tại, 36 loại ái thời vị lai, do vậy có 
tất cả 108 loại ái như đã được giải thích. 

Khi thực gom lại thì chỉ có 6 nhóm ái với các đối tượng [ãrammana] gồm đối tượng 
sắc v.v. Có 3 loại gồm dục ái [kãmatanhä] v.v. 


176 qha, sa, 1223 
T7 vibha. 973-974 
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Như vậy, bậc trí cần biết ái với việc giải thích ý nghĩa, giảng giải rộng rãi chỉ tiết, 
và øom thâu lại từ chỉ tiết thành ngắn gọn. 

Lại nữa, do thọ tập khởi [do thọ sanh] này trưởng lão muốn đề cập đến thọ thuộc quả 
[vipãka]. Nếu hỏi rằng: thọ ấy làm duyên cho ái [tanhã] theo sáu môn [dvãra] như thế nào? 
Đáp: Vì tất cả chúng sanh với sự thoả thích trong lạc thọ, đã tạo ra ham muốn [tanhã]| trong 
thọ, với sự chìm đắm dính mắc [rãgarattã] vào thọ, chỉ muốn nhìn thấy sắc tốt bằng lộ nhãn 
môn, và thoả thích khi đạt được, đã bày tỏ sự kính trọng đối với hoạ sĩ v.v. và cả người cho 
đối tượng. Trong cách đó, nhĩ môn [sotadräva] v.v. cũng tương tự, [tất cả chúng sanh] mong 
muốn nghe âm thanh v.v. thật sự đáng mong muốn [tốt]. và thoả thích khi đạt được, đã bày 
tỏ sự kính trọng đối với nghệ sĩ đàn hạc, người sản xuất nước hoa, thợ đệt và nhiều tầng lớp 
nghệ sĩ khác v.v. và cả người cho đối tượng. 


Giống như thế nào? Giống như mẹ chăm sóc con, bày tỏ lòng kính trọng với dưỡng 
mẫu là cho bú và cho ăn bơ lỏng và sữa ngon vân vân do tình thương yêu con. Các từ còn lại 
như đã được thuyết. 


Giảng Giải Phân Ái Kết Thúc 
Giải Thích Phần Thọ - Vedanävära 


[97] Nên biết lý giải phần thọ như sau: phần thọ gọi là thọ thân [vedanäkãya]. “Thọ 
do nhãn xúc sanh... ní... thọ do ý xúc sanh = cakkhusamphassajä vedanaä... pe... 
manosamphassajã vedanä' là tên gọi của thọ cả thiện [kusala], bất thiện [akusala] và vô ký 
[abyäkata] diễn hoạt qua lộ nhãn môn [cakkhudvära] theo vật [vatthu] giống như mẹ, như 
tên gọi được đặt theo mẹ, chăng hạn như SãrTputta [con của bà SarT| MantaänTputta [con của 
bà Mantanr] theo bộ phân tích [vibhanga]: “Thọ sanh từ nhãn xúc thiện cũng có, bất thiện 
cũng có, vô ký cũng có'!”3, Như trong câu “thọ do nhãn xúc sanh = cakkhusamphassajä 
vedanä' có lời giải tự rằng thọ sanh khởi do nhãn xúc làm nhân gọi là 
cakkhusamphassajävedanä [nhãn xúc sanh thọ]. tất cả các môn [dvära] có nhĩ v.v. theo 
cách tương tự. Đây là kệ ngôn nhiếp thâu tất cả trong phần thọ này. 


Nên biết rằng thọ với mãnh lực tương ưng các pháp là nhãn môn với năng lực của quả 
[vipaka| có 2 tâm nhãn thức [cakkhuviññana|, 2 ý giới [manodhatu| và 3 ý thức giới 
[manoviññãnadhãtu]. Nhĩ môn cũng tương tự. Còn ý môn [manodvära] nên hiểu rằng là thọ 
tương ưng với ý thức giới [manoviññanadhatu]. 


Lại nữa, do xúc sanh [phassasamudaya - xúc tập khởi] cần phải lý giải rằng trong 
cả 5 môn, thọ nương cả 5 vật [vatthu] sanh khởi do nhãn xúc đồng sanh v.v. sanh khởi được. 
Nhãn xúc v.v. làm duyên cho các thọ còn lại bằng mãnh lực cận y duyên [upanissayapaccaya] 
v.v. Nên biết rằng thọ có nhãn xúc v.v. làm đối tượng, hay thọ trong sát-na tục sanh, sát-na 


L7 vipha, 34 
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hộ kiếp và sát-na tử diễn hoạt trong tất cả 6 môn đều sanh khởi được, do tập khởi của ý xúc 
đồng sanh. Các từ còn lại như cách đã được thuyết. 


Giảng Giải Phần Thọ Kết Thúc 
Giải Thích Phần Xúc - phassavära 


[98] Nên biết lý giải phần xúc như sau: Xúc chạm do nhãn gọi là nhãn xúc 
[cakkhusamphassa]. Tất cả các môn cũng tương tự. Chỉ bấy nhiêu “nhãn xúc -nt- thân xúc 
= cakkhusamphasso... pe... kãyasamphasso' trưởng lão đã nói đến cả 10 xúc có 5 vật 
[vatthu] cả quả thiện [kusalavipäka] và quả bất thiện [akusalavipäka]. Ý xúc thì trưởng lão 
nói đến xúc tương ưng với 22 quả hiệp thế [lokTyavipäka] còn lại. 


Nên biết rằng do 6 xứ có nhãn xứ v.v. sanh khởi nên tất cả 6 xúc cũng sanh khởi chính 
là tập khởi của 6 xứ [sa]äyatanasamudaya]. 


Giảng Giải Phần Xúc Kết Thúc 
Giải Thích Phần 6 Xứ - saläyatanavära 


[99] Nên biết lý giải phần 6 xứ như sau: đáng nói đến trong từ này nhãn xứ 
[eakkhäyatana] v.v. theo cách đã được thuyết trong phần xiên minh uẫn [khandhaniddesa] 
và xiễn minh xứ [ãyatananiddesa] trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Do danh sắc tập khởi 
[nãmarũpasamudaya - do danh sắc sanh] này học giả cần biết sự sanh khởi của 6 xứ do danh 
sắc tập khởi [nãmarũpasamudaya] theo cách đã được thuyết trong phần Xiên minh Giáo Lý 
Duyên Khởi [Paticcasamuppäda] trong bộ Thanh Tịnh Đạo bằng mãnh lực của xứ chỉ có 
danh [nãma] và chỉ có sắc [rũpa] và cả danh-sắc làm duyên. Các từ còn lại như cách đã được 
thuyết. 


Giảng Giải Phân 6 Xứ Kết Thúc 
Giải Thích Phần Danh Sắc - Nãmarñpaväãra 


[100] Nên biết lý giải phần danh sắc như sau: danh [näma] có hướng đi là trạng thái. 
Sắc có sự tan rã, hư hoại là trạng thái. Nên biết rằng thọ [vedanä] là thọ uấn; tưởng [saññä| 
là tưởng uân; tư [cetanä[|, xúc [phassa], tác ý [manasikära| là hành uân. Dù các pháp khác 
kết hợp với hành uân, nhưng 3 pháp này có năng lực yếu kém trong mỗi tâm; cho nên trong 
phần danh sắc trưởng lão trình bày hành uẫn với mãnh lực của 3 pháp này. CattärT [bốn] 
trong từ mahäbhũtarũpa chỉ là từ nói về số lượng. Mahäbhũtarũpa [Đại hiển] là tên gọi 
của đất, nước, lửa, gió. Nguyên nhân gọi 4 sắc này là mahãbhũta [Đại hiến] và cách lý giải 
về tất cả danh sắc này, đã được trình bày trong phần xiên minh sắc uẫn trong bộ Thanh Tịnh 
Đạo [Visuddhimaggal|. 


Còn từ Catunnam trong cụm từ “catunnañca mahäbhũtänam upädäyä' làm sở 
thuộc cách [chatthTvibhatti] sử dụng ý nghĩa theo đối cách [dutiyävibhatti], có nghĩa là 
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“nương cả 4 đại?. Upädãya nghĩa là bám lấy, níu lấy, bắt lấy. Một số vị Giáo thọ sư tụng 
đọc là nissäya [nương nhờ, nương tựa]. Vattamäanam này là từ nói thêm, lại nữa từ này là 
sở thuộc cách [chatthTvibhatti] được dùng trong ý nghĩa tập hợp, do đó cần phải hiểu rằng 
các “sắc nương sự tập hợp của tất cả bốn sắc đại hiển diễn tiền". 


Như vậy ở mọi nơi 4 sắc đại hiển như đất v.v. và 23 loại sắc nương vảo sắc đại hiển 
diễn tiến được thuyết trong Pã]i Thắng Pháp [Abhidhamma] được phân ra thành nhãn xứ 
[cakkhãyatana] v.v. tất cả cái đó cần biết rằng đều gọi là sắc. 


Viññãnasamudayä [do thức tập khởi] này nghĩa là thức chỉ làm duyên cho danh, 
chỉ làm duyên cho sắc, làm duyên cho cả danh sắc. Do vậy, với mãnh lực của danh, của sắc 
và cả danh sắc có thức làm duyên thì học giả nên biết rằng sự sanh lên của danh sắc do thức 
tập khởi đã được trình bày rồi trong phần xiên minh Giáo Lý Duyên Khởi trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo. Các từ còn lại như cách đã được thuyết. 


Giảng Giải Phần Danh Sắc Kết Thúc 
Giải Thích Phần Thức - Viññãnavãra 


[101] Nên biết lý giải phần thức như sau: Thức duyên theo mắt gọi là nhãn thức 
[Cakkhuviññäna]|. Lại nữa, thức sanh lên từ mắt nên gọi là nhãn thức. Nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức cũng tương tự. Thức ngoài ra [ngoài 5 thức đã nói trên gồm nhãn v.v.] 
chính là tâm, gọi là ý thức. Ý thức này là tên gọi của các tâm quả [cittavipãka] diễn tiễn trong 
ba cõi trừ ngũ song thức. 


Sañkhärasamudayä [do hành tập khởi] này học giả nên biết rằng việc sanh lên của 
thức do hành tập khởi, cũng đã được trình bày trong bộ Visuddhimagga với hành làm duyên 
cho thức. 


Giảng Giải Phân Thức Kết Thúc 
Giải Thích Phần Hành - Sañkhãravära 


[102] Nên biết lý giải phần hành như sau: Hành có sự tạo tác là trạng thái. Trong phần 
giảng giải của hành thì hành diễn hoạt qua lộ thân gọi là thân hành [kãyasañkhära]. Thân 
hành [kãyasahkhãra] này là tên gọi của 20 loại tư [sañcetanä] gồm § tâm thiện dục giới và 
12 tâm bắt thiện diễn tiến theo sự chuyên động của thân qua thân môn. 


Khẩu hành [vacïsaikhäãra] là tên của 20 loại tư [sañcetanä], giống như thân hành 
diễn tiến được thê hiện bằng lời qua khâu môn. Hành diễn hoạt qua lộ tâm gọi là tâm hành 
[cittasañkhãra] này là tên gọi của 29 loại tư [sañcetanã] gồm [17] thiện hiệp thế!” và [12] 
bắt thiện hiệp thế sanh khởi đối với hạng người ngồi suy tư nơi kín đáo, không chuyên động 
qua thân môn và ý môn. Do vô minh sanh [A vijjã3samudayä - vô minh tập khởi] này nên 


!?2 Thiện hiệp thế [lokïyakusala] có 17 tâm gồm 8 tâm thiện dục giới, 9 tâm thiện đáo đại. 
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biết rằng vô minh làm duyên cho phúc hành bằng cận y duyên [upanissayapaccaya]; duyên 
cho phi phúc hành bằng câu sanh duyên [sahajãtapaccaya]. Các từ còn lại như cách đã được 
thuyết. 


Giảng Giải Phần Hành Kết Thúc 
Giải Thích Phần Vô Minh - Avijjãvãra 


[103] Nên biết lý giải phần vô minh như sau: Sự không biết về khổ đề [dukkhasacca] 
gọi là bắt tri khổ. Sự bất tri khổ là tên gọi của si [moha]|. Sự bắt tri về nhân sanh khổ 
[samudaye aññãna] v.v. cũng tương tự. Trong tất cả 4 để [sacca] đó sự không biết về khổ 
nên biết với 4 nguyên nhân sau: I- Sự chứa đựng trong [antogadhato], 2- Sở y [vatthuto, nơi 
trú], 3- đối tượng [ãrammanato] và 4- Che đậy [paticchãdanato]. Thật vậy, việc bất tri khổ 
gọi là sự chứa đựng trong khổ do hệ thuộc trong khổ đề [dukkhasacca], gọi là sở y do làm y 
chỉ duyên [nissayapaccaya] của việc bất tri khổ, gọi là đối tượng do làm cảnh duyên 
[ãrammanapaccaya] của bắt tri khổ, và khô đề che đậy bắt tri khô ấy. 


Sự bất tri trong khổ tập [samudaya] nên biết với 3 nguyên nhân: 1- Sở y [vatthuto, 
nơi trú], 2- đối tượng [ãrammanato] và 3- Che đậy [paticchädanato]. Sự bất tri trong khổ diệt 
[nirodha] và sự bắt tri đạo [patipadã] nên biết với sự ngăn chặn sự thấu triệt tướng trạng [tam 
tướng] theo thực tính của diệt để [nirodhasacca] và đạo để [maggasacca] đó và không cho 
tuệ diễn tiến liên tục trong 2 để ấy. Nhưng sự bắt tri 2 để [diệt và đạo] không chứa đựng 
trong 2 đế này do không hệ thuộc vào 2 đề ấy. và 2 đế này không làm sở y của sự bất tri 2 
đế do không là pháp câu sanh [sahajãta], mà cũng không làm đối tượng do không diễn tiến 
trong 2 đề đó. 


Hai để sau thật khó để nhận thấy vì sự sâu sắc của chúng và trong đề này sự bất tri 
[vô minh] là sự tăm tối, không xuất hiện ở đó. Nhưng 2 để trước sâu sắc theo nghĩa đối lập 
do khó nhận thấy được tướng trạng thực tính [sabhävalakkhana] của chúng, ở đây diễn tiến 
với sức mạnh pháp điên đảo [vipallasa]. 


Lại nữa, chỉ với từ “trong khổ = dukkheˆ trưởng lão không những nói đến vô minh, 
mà còn bao gồm cả sở y [nơi trú], đối tượng và phận sự. Chỉ với từ 'nhân sanh khổ = 
dukkhasamudaye' Ngài nói đến sở y [nơi trú], đối tượng và phận sự. Chỉ với cụm từ “sự 
chấm dứt đau khổ và đạo lộ đưa đến sự diệt khổ = dukkhanirodhe 
dukkhanirodhagäminiyä pafipadãyã' Ngài nói về vô minh theo phận sự. Không có khác 
biệt “vô minh = avijjã` nên biết rằng ngài trình bày theo thực tính [sabhãva] với từ “sự bất 
tri, sự không biết = aññãnam'. 


Từ dục lậu [kamasava], hữu lậu [bhavasava] trong từ lậu tập khởi [3savasamudaya| 
này làm duyên cho vô minh bằng mãnh lực câu sanh duyên [sahajãtapaccaya] v.v. Vô minh 
lậu [avijjãsava] làm duyên cho vô mình bằng mãnh lực cận y duyên [upanissayapaccaya] và 
trong trường hợp này nên biết rằng vô minh sanh trước gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu đó 
làm cận y duyên của vô minh sanh khởi sau đó. Các từ còn lại theo phương pháp đã nêu. 
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Giảng Giải Phần Vô Minh Kết Thúc 
Giải Thích Phần Lậu - Äsavavära 


[104] Nên biết lý giải phần lậu như sau: Vô minh trong từ “vô minh tập khởi” 
[avijijiasamudaya, do vô minh sanh] làm duyên bằng mãnh lực câu sanh duyên 
[sahaJatapaccaya] v.v. cho dục lậu và hữu lậu, và làm duyên cho vô minh lậu bằng mãnh lực 
cận y duyên. Nhưng trong phần lậu này vô minh sanh khởi sau nên hiểu rằng là vô minh lậu. 
Vô minh sanh trước làm cận y duyên cho vô minh sanh sau. Các từ còn lại theo phương pháp 
đã nêu. 

Phần này Ngài đã nói theo cách trình bày duyên [paccaya] của vô minh làm trưởng 
trong Giáo Lý Duyên Khởi. Như vậy, qua phần trình bày này nói đến sự khởi đầu của luân 
hồi mà hạng phàm phu không được biết đến. 


Vấn: Không biết như thế nào? 


Đáp: Không biết rằng trong sự sanh khởi của vô minh [avijjã] có sự sanh khởi của lậu 
hoặc [ãsava]; trong sự sanh khởi của lậu hoặc cũng có sự sanh khởi của vô minh; lậu hoặc 
làm duyên cho vô minh và vô minh cũng làm duyên cho lậu hoặc [ãsava] cứ xoay vòng như 
vậy. Cho nên điểm bắt đầu và điểm kết thúc của vô minh không hiển lộ. Đây nói đến điểm 
khởi đầu của vòng luân hồi mà hạng phàm phu không biết đến vì điểm bắt đầu và điểm kết 
thúc của vô minh không hiển lộ. 


Trong tất cả các phần I- Phần nghiệp đạo [kammapathavära], 2- Phần vật thực 
[ãhãravära], 3- Phần khổ [dukkhavãra], 4- Phần già chết [jaramaranavära], 5- Phần sanh 
[jativara], ó- Phần hữu [bhavavãra], 7- Phần thủ [upãdãyavära], 8- Phần ái [tanhãvara], 9- 
Phần thọ [vedanavara], 10- Phần xúc [phassavära], 1 1- Phần 6 xứ [salayatanavara], 12- Phần 
danh sắc [nãmarũpavara], 13- Phần thức [viññãnavãra], 14- Phần hành [sañkhãravära], 15- 
Phần vô minh [avijjavara], 16- Phần lậu [ãsavavära] tất cả 16 phần trưởng lão Sãriputta đã 
nói trong bải kinh này như đã được giải thích. 


Trong tất cả 16 phần thì mỗi phần được chia làm 2 là vắn tắt và chỉ tiết, [16 x 2] thành 
32 trường hợp. Như vây trong bài kinh này trưởng lão đã giảng giải 4 để trong 32 trường 
hợp. Giảng giải quả vị A-ra-hán trong 16 trường hợp, đã thuyết chỉ tiết trong 16 trường hợp 
đó. Nhưng theo ý kiến của trưởng lão, Ngài đã thuyết 4 đế và 4 đạo trong 32 trường hợp. 
Như vậy, trong toàn bộ lời dạy của Đức Phật bao gồm trong năm bộ kinh lớn, không có bài 
kinh nào ngoại trừ bài kinh Chánh Tri Kiến này, mà Tứ Thánh Đề được tuyên thuyết 32 lần 
và Thánh quả A-ra-hán được tuyên thuyết 32 lần. 

“Trưởng lão SãrTputta đã thuyết giảng như vậy = Idamavocãyasmã Sãriputto' 
nghĩa là trưởng lão SãrTputta đã thuyết bài kinh Chánh Tri Kiến đã tô điểm nó băng 64 phần 
gồm 32 phần giảng giải về 4 để [sacca] và 32 phần giảng giải về quả vị A-ra-hán. Chư Tỷ- 
kheo hoan hỷ tín thọ lời giảng của Tôn giả SãrTputta. 
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Giảng Giải Kinh Chánh Trì Kiến Kết Thúc 
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10. Giải Thích Kinh Thiết Lập Niệm - Satipatthãnasuttavannanä 


[105] Bài kinh Thiết Lập Niệm mở đầu bằng lời “Tôi đã nghe như vầy = Evam me 
sutam°. Ở đây, 'Kurusu viharati = cư trú tại xứ Kuru' tức là một vùng nông thôn là nơi 
Hoàng tử đang cư trú, ngôi làng mà vị ấy đang sống gọi là Kuru, dân làng gọi là Kurũ bởi 
rũ|hTsadda [được xuất phát từ từ gốc] (Thế Tôn đã cư trú tại xứ Kuru). Nhưng các nhà chú 
giải đã thuật lại rằng vào triều đại của đức vua Mandhãtu!?° thì nhân loại trong 3 cõi Diêm- 
phù đã nghe (tin đồn) rằng ở đó được gọi là JambũdTpa [Nam Thiệm Bộ Châu] là vùng đất 
sản sinh ra những bậc vĩ nhân [uttamapurisa| khởi đầu từ Đức Phật Gotama, Phật Độc Giác 
và Chuyên Luân Thánh Vương, là vùng đất vô cùng màu mỡ và phong phú vì thế mới cùng 
nhau đi đến với đức vua Mandhãtu dùng xe báu dẫn đầu, sau đó (vị ấy) đã du hành cả 4 cõi 
Diêm-phù. Kê từ đó (sau khi đã đi hết 4 cõi Diêm-phù) đức vua hỏi vị quan đại thần 
[parinayakaratana!8!] rằng: Còn có nơi nảo tráng lệ và sung túc hơn ở cõi nhân loại nữa 
chăng? Như vậy, chư thiên thì thế nào? 


VỊ quan đại thân trả lời, muôn tâu đức vua, xin Ngài hãy khai ơn, đừng chém đâu hạ 
thân, dưới chân đức vua (vị ây) tâu răng, Ngài không nhìn thây oai lực của mặt trăng và mặt 
trời sao? Nơi có mặt trăng và mặt trời này là nơi vô cùng tráng lệ và sung túc hơn ở cõi nhân 
loại. 


Đức vua Mandhãtu dùng xe báu dẫn đầu ngự đến cõi Tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên 
vương biết được đức vua Mandhãtu đã ngự đến, đã suy nghĩ rằng “đức vua bậc đại thần lực, 
đại uy lực” (Ngài đã đến), chúng tôi không thê nào chống cự lại được (oai lực của Ngài) bằng 
một trận chiến, đành chấp nhận dâng ngai vàng đến đức vua Mandhãtu. Sau khi thọ nhận 
đức vua Mandhãtu lại hỏi tiếp còn có cảnh giới nào khác tráng lệ và sung túc hơn ở đây 
chăng? Tứ đại thiên vương tâu rằng:— Tâu đức vua, cõi Tam thập Tam thiên [tävatimsa] là 
nơi vô cùng tráng lệ và sung túc hơn cõi Tứ đại thiên vương này. Ở cõi Tam thập Tam thiên 
Tứ thiên vương là những người hầu hạ [paricarakã] của Vua trời Sakka, (những vị này) sẽ 
đứng canh gác ở cửa. Vua trời Sakka có đại thần lực, đại oai lực và Ngài có nhiều nơi để tùy 
nghi sử dụng chẳng hạn như cung điện Vejayantara cao 1000 do-tuần [yojana], chánh Pháp 
đường, phòng hợp chư Thiên cao 50 do-tuần, xe Vejayantara cao 150 do-tuần, voi erãvano 
cũng cao 150 do-tuần, vườn nandanavana, vườn cittalatävana, vườn phãrusakavana, vườn 
missakavana đều được trang hoàng trang trí với những thân cây trời cả hàng nghìn cây gọi 
là Parichattaka [Trú độ thọ] cao 100 do-tuần, dưới cây Pãrichattaka là ngai vàng 
Pandukambala [Vô cầu bạch thạch]. của Thiên chủ Sakka, có màu giống như màu hoa mông 
gà, dài 60 do-tuần, rộng 50 do-tuần, cao 15 do-tuần (ngai vàng) cực kỳ êm ái và mềm mại 
khi Thiên chủ Sakka an tọa, thân của Ngài sẽ chìm xuống một nửa. 


!30 Đức vua Mandhãätu là một vị Chuyển luân thánh vương ở thời kỳ tuổi thọ con người 1 a-tăng-kỳ năm, lên ngôi trị 
vì 4 châu lớn thiên hạ, gồm có 2.000 châu nhỏ, có nhiều thần thông. Đức vua Mandhätu là tiền thân của Đức Phật 


Gotama. 


LRh Parinäyakaratana: Quan đại thần người hầu cận của Đức Vua Mandhätu 
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Sau khi nghe lời ấy thì đức vua Mandhãtu muốn du hành đến cõi trời Tam thập Tam 
thiên [tavatimsa] mới ném xe báu (lên hư không). Xe báu đã đứng vững trong hư không cùng 
với bốn đội quân [caturaaga-senä]. Khi ấy chiếc xe báu cũng bị rơi xuống giữa 2 thế giới, 
đứng trên mặt đất cùng với 4 đội quân có quan đại thần làm người dẫn đầu. Đức vua 
Mandhãtu đã đi một mình đến cõi trời Tam thập Tam thiên [tavatimsa|. Thiên chủ Sakka 
biết rằng “Đức vua Mandhãtu đã đếnˆ, Ngài ra tiếp đón và cung kính đảnh lễ “Tâu đại vương, 
vô cùng hoan nghênh khi Ngài đã ngự đến, tâu đại vương tất cả đều là của Ngài. Tâu đại 
vương, xin ngài hãy bảo vệ = svägatam te, mahãräja, sakam te, mahäräja. Anusãsa, 
mahäräãjã°, Ngài chia giang sơn của mình làm 2 phần cùng với các tiên nữ đang khiêu vũ, 
rồi dâng đến đức vua Mandhãtu một nửa giang sơn của mình. (Sau đó) đức vua Mandhãtu 
trú ngụ thọ hưởng dục lạc tại cõi Tam thập Tam thiên, kiếp sống nhân loại đã biến mất được 
thay thế bằng kiếp sông của chư Thiên. 


Được biết răng Ngài đã ngồi trên bảo tọa Pandukambala [Vô cấu bạch thạch] cùng 
với thiên chủ Sakka, chính vì quên nháy mắt ra hiệu mới xuất hiện sự khác biệt. Lúc không 
chú ý quan sát đến Ngài thì đoàn tùy tùng cũng đã quên đi sự khác biệt giữa Ngài và thiên 
chủ Sakka. Khi đức Vua Mandhãtu thọ hưởng khoái lạc tại cõi trời Tam thập Tam thiên, 
Ngài làm vua cõi trời xuyên suốt 36 đời thiên chủ Sakka băng hà, nhưng Ngài vẫn không 
cảm thấy thỏa mãn trong ngũ dục (chính vì tham ái sanh khởi mãnh liệt làm cho tuôi thọ của 
Ngài bị suy giảm), chính vì tham ái ấy mà Ngài từ giã cõi trời và đã rơi xuống cõi người tại 
vườn thượng uyên (vì có thân sắc là người nhân loại nên đức vua Mandhãtu không thê băng 
hà tại cõi trời), do tiếp xúc với gió và nắng nên Ngài đã băng hà. Khi xe báu đang nằm trên 
mặt đất thì quan đại thần dùng tâm vải màu vàng kim quấn kim thân của đức vua Mandhãtu, 
rồi trao lại vương quốc, và nói rằng “đây là vương quốc của đức vua Mandhãtu°. Người nhân 
loại đến từ 3 cõi Diêm-phù không thể đi được nữa nên cùng tụ họp đến tìm quan đại thần rồi 
cầu xin “cầu xin Ngài, chúng hạ thần đến nhờ oai đức của đức vua, bây giờ chúng hạ thần 
không thể đi, kính xin ngài vì lòng bi mẫn cho chúng hạ thần chỗ trú ngụ.” Quan đại thân đã 
trao tặng cho mỗi người mỗi nơi vì lợi ích của mỗi người. 

Ở đây, nơi sống cư ngụ đối với người dân đến từ Đông thắng thân châu 
[pubbavideha] được gọi là videharaftha [theo tên gọi cũ là Đông thắng thân châu]. Nơi 
sống cư ngụ đối với người dân đến từ Tây ngưu hóa châu [Äparagoyäna] thì nơi đó được 
gọi là aparantajanapada [người dân ở miền tây Ấn Độ]. Nơi sống cư ngụ đối với người 
dân đến từ Bắc cưu lưu châu [Uttarakuru] được gọi là kururattha [người dân ở miền bắc 
Ấn Đội]. Lại nữa, tất cả mọi người gọi nơi đó là số nhiều [bahuvacana] vì đề cập đến nhiều 
làng xã và thị trấn, chính vì vậy mà trưởng lão Ananda mới nói rằng: “cư trú tại xứ kuru 
[số nhiều] = kurũsu viharafT. 


Kammäãsadhammam trong cụm từ “ˆKammäasadhammam nãma kurũnam niøamo 
= khu đô thị của người dân xứ kuru gọi là Kammäasadhammam'`, một vải vị A-xà-lê giải 
thích ý nghĩa từ phụ âm “dha? thành phụ âm “da”. Khu đô thị kammäsadhammo bởi chịu 
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thuân hóa của người có bàn chân đôm. Đức vua Porisada, vị có đôm ở bàn chân nên họ gọi 
là Kammäsa. 


Kể rằng vết sẹo ở chân đức vua bị một gốc cây nhọn đâm vào (khi vết thương này đã 
lành) để lại một vết sẹo giống như một miếng gỗ có thớ mịn [cittadãrusadiso], vì vậy mà 
chân đức vua có đốm và cơ hội đó Ngài đã giáo hóa, ngăn chặn bản chất ăn thịt người của 
vua Porisada. Ai giáo huấn? Bậc Đại nhân [mahãsatta]. Hỏi: Trong Bốn sanh Jãtaka gì? Đáp: 
Một vị trưởng lão nhóm khác (dẫn chứng) trong Bốn sanh Mahãsutasoma, nhưng vị trưởng 
lão nhóm này lại nói rằng trong Bồn sanh Jayaddisa. Thật vậy bậc Đại nhân [mahäsatta] đã 
giáo hóa đức vua Porisãäda, người có bàn chân đốm. Như Ngài đã nói: 

Khi còn là con trai [hoàng tử Alinasatta] của đức vua Jayaddisa, người trị vị xứ 
Pañcäla đã hy sinh mạng sống (của chính mình) để cứu lẫy mạng sống của phụ vương 
(đức vua Jayaddhisa). Ta đã khiến cho đức vua Porisãda, người có đốm ở bàn chân 
phát sinh đức tỉn trong sạch. 


Nhưng một vài nhà chú giải giải thích rằng chỉ có một phụ âm “dha°. Như đã trình 
bày thì người dân thị trần kuru có phong tục tập quán [kuruvattadhammo] nhưng lại bị một 
vết nhơ trong phong tục tập quán ấy, chính vì bị vết nhơ ấy nên mới bị gọi là 
kammäsadhamma bởi vì phong tục phát sanh một vết nhơ. Lời này là tên gọi của người 
dân xứ Kuru đang sinh sống. 


N 


Hỏi: Do nhân nào Ngài không nói rằng từ 'Kammasadhamma? này chia theo định 
sở cách [sattamivibhatti]. Đáp: Vì Thế Tôn không có cơ hội trú ngụ ở đây. Biết răng không 
có tịnh xá nào đủ duyên khiến Thế Tôn cư ngụ ở xứ sở này, nhưng cách xa khu dân đó có 
một khu rừng rậm, hoàn toàn đầy đủ nước là nơi đẹp đẽ. Thế Tôn, Ngài đã cư trú ở khu rừng 
rậm ấy, và lấy khu dân cư ấy làm nơi để Ngài đi khất thực. Do đó nên hiểu ý nghĩa vấn đề 
này rằng: Thế Tôn cư trú ở xứ Kuru để lấy thị trấn của người dân Kưru có tên gọi là 
'Kammasadhamma' làm nơi để Ngài đi khất thực [gocaragama] 


“Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất = Ekãyano ayam, bhikkhave, 
maggoti` Hỏi răng: Do nhân nào mà Thế Tôn lại thuyết bài kinh này ở xứ Kuru?. Đáp: bởi 
vì người dân xứ Kuru có thể tiếp thu bài pháp này một cách sâu sắc. Chư Tỷ-kheo Tăng, Tỷ- 
kheo mi, chư thiện nam và tín nữ ở xứ Kuru luôn có thân và tâm phù hợp (mạnh khỏe tráng 
kiện), với điều kiện thời tiết phù hợp, bởi vì xứ sở đó có điều kiện thời tiết thích hợp. Những 
người đó sức mạnh của trí tuệ [tuệ lực — paññabalä| thích hợp cho thân và tâm, trợ giúp cho 
họ có thê tiếp thâu lời giảng (Phật ngôn) thấu đáo. Do đó, Thế Tôn nhìn thấy được rằng 
những hạng người đó có thể tiếp thu bài pháp này một cách thấu đáo, cho nên Ngài mới 
thuyết bài kinh Thiết Lập Niệm [Satipatthãnasutta] có ý nghĩa sâu xa này với các đề mục 
thiền định [kammatthana| trong 2l thana [vị trí| đạt đến A-ra-hán. 


Tựa như một người được một rương vàng, chứa đựng nhiều loài hoa trong đó hoặc 
được một cái rương vàng cất giữ 7 viên ngọc quý báu (trong đó) như thế nào thì Thế Tôn 
cũng như thế ấy khi Ngài có được hội chúng ở xứ Kuru, Ngài đã thuyết giảng thời pháp sâu 
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xa (đến họ). Chính vì nguyên ấy trong xứ sở Kuru này, Thế Tôn đã thuyết giảng các bài kinh 
[sutta] có ý nghĩa sâu sắc như bài kinh Đại Duyên [Mahãnidãna], bài Đại Kinh Thiết Lập 
Niệm [Mahãsatipatfthãna| trong Trường Bộ Kinh và Sãropama, Rukkhipama 
Ratthapäla, Mãgandiya, Aneñjasappäya trong Trung Bộ Kinh. 


Lại nữa, người dân xứ sở này cả 4 hội chúng thường cùng nhau tỉnh tấn chuyên tâm 
thực hành thiết lập niệm [satipatthãna] thậm chí đến cả tầng lớp nô lệ [dãsa], người lao động 
[kammakara], và cả những người tùy tùng [parivärajana] đều bàn luận thảo luận với nhau về 
thiết lập niệm [satipatthãna], tại những bến nước và cả những nơi quay sợi vân vân, đến mức 
những lời lẽ vô ích không thê xảy ra. Bất kế người nữ nào được hỏi “này cô gái, cô tác ý 
[manasikära] thực hành phần nào trong việc thiết lập niệm”, cô gái đáp rằng: “không có tác 
ý phần nào cả. Tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô ấy rằng: “cuộc sống của cô thật vô bổ, dẫu 
cô có sống cũng chăng khác nào một người đã chết”. Sau đó mới nhắc nhở cô rằng: “ở đây 
đừng làm như vậy”, hãy học bất kỳ 1 trong 4 pháp môn thiết lập niệm. Còn những người nữ 
nảo nói rằng “tôi tác ý [manasikãra] thực hành pháp môn nảy trong việc thiết lập niệm, thì 
tất cả mọi người đều nói lời “tốt lành thay, tốt lành thay), rồi tán đương ca ngợi bằng lời nói 
“tava jTvitam sujTvitam, tvam nãma manussattam pattä, tavatthãya sammäãsambuddho 
uppanno = kiếp sống của cô thật là kiếp sống cao, cô xứng danh là một người hoàn hảo. 
Đức Chánh Đăng Giác xuất hiện trên thế gian, để đem lại sự lợi ích đích thực cho cô rồi. Ở 
đây không những đề cập đến người nhân loại [manusayajãti], mà còn cả loài bàng sanh 
[tiracchana] sống nương nhờ họ cũng tác ý trong việc thiết lập niệm. Trong việc tác ý thực 
hành việc thiết lập niệm của chúng sanh đó [loài bàng sanh] có câu chuyện như sau: 


Có một nghệ sĩ khiêu vũ bắt được một con vẹt, (người ẫy) sống nương nhờ ở tu viện 
Tỷ-kheo ni, khi đi biểu diễn thì đi một mình, quên mang con két theo, các vị Sa-di ni bắt nó 
đem chăm sóc, đặt tên cho nó là Buddharakkhita. Một ngày nọ, trưởng lão nỉ thấy con vẹt 
ngồi trước mắt mới gọi “này Buddharakkhita' 

Con vẹt: chuyện gì vậy, thưa mẹ? 

Trưởng lão m: Con có tác ý thực hành việc thiết lập niệm không? 

Con vẹt: Con không có, thưa mẹ. 

Trưởng lão ni mới rằng: “Này con, những người sống đời sống xuất gia, không nên 
sông buông thả quên mình, cần phải ước muốn tác ý bất cứ điều gì [trong 4 việc thiết lập 
niệm]°, rồi nói tiếp “nhưng con không thê làm được hãy lặp lại [parikamma] rằng “atthi atthi 
= xương, xương". Nó an trú trong lời huấn từ của trưởng lão ni, quanh quân lặp đi lặp lại 
“afthi a{{hi = xương, xương”. 

Vào một buôi sáng nọ, nó đậu ở cuối cây sào dưới ánh nắng nhẹ thì bị một con chim 
có móng vuốt bắt đi. Nó có kêu lên “kiri kiri”, các vị Sa-di ni nghe tiếng kêu bèn bạch với 
trưởng lão ni rằng: “Mẹ ơi, Buddharakkhita đã bị một con chim có móng vuốt bắt đi, chúng 
con sẽ đi giúp nó để con chim kia thả nó ra, rồi cùng nhau lấy đất đá vân vân đem theo, 
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khiến con chim kia buông ra cho bằng được. Những Sa-di ni mang chim vẹt về đặt trước mặt 
trưởng lão ni, (vị ấy) hỏi: 


“Buddharakkhita con đã nghĩ gì khi bị con chim có móng vuốt nhọn bắt đi". 


Chim vẹt có đáp rằng: “dạ thưa mẹ, con không nghĩ gì cả thưa mẹ, con chỉ nghĩ về 
một đồng xương, như thế này chính đống xương đó bị gắp bay đi, đống xương sẽ bị vương 
vãi khắp nơi dù ở bất cứ nơi đâu.” 

Trưởng lão nỉ nói rằng: “Lành thay, lành thay Buddharakkhita [việc tác ý như thế] sẽ 
làm duyên lành chấm dứt kiếp sống [của loài bàng sanh] của con trong ngày vị lai”. Ngay cả 
loài bàng sanh trong xứ sở này cũng có tác ý thực hành pháp môn thiết lập niệm như đã trình 
bày. Vì vậy, Thế Tôn làm cho phát sanh trí tuệ đối với họ trong việc thực hành việc thiết lập 
niệm, cho nên bài kinh này đã được thuyết giảng. 


Ở đây, ekäyano nghĩa là con đường độc nhât, bởi vì con đường có rât nhiêu là: 
“Đạo lộ, đường lộ, con đường, con lộ, lộ trình, lôi đi, 
Đường đi, chiếc thuyên, câu vượt, chiếc bè, chiếc phao, ngõ đi qua!Š“. 


Trong bài kinh Thiết Lập Niệm thì Thế Tôn thuyết về “con đường" này với tên gọi là 
Ayana. Do đó “ekãyano ayam, bhikkhave, magøo = Này các Tỷ-kheo, con đường này là 
con đường độc nhất? nên hiểu ý nghĩa như vậy “Các Tỷ-kheo con đường nảy là con đường 
chỉ có I hướng [duy nhất], không phải là con đường 2 hướng [dvedhãpatha]. Lại nữa, con 
đường gọi là *ekãyano, con đường độc nhất vì [con đường này] phải được đi một mình. 
Từ “một mình' tức là người ấy cần phải từ bỏ ước muốn qua lại đám đông, sống viễn ly, độc 
cư nơi thanh văng. Gọi là 'Äyana, con đường? bởi vì cần phải đi trên con đường. Là cần 
phải thực hành hoặc làm nhân để đi, nghĩa là đi từ samsãra [vòng tử sanh luân hồi] để đến 
Nibbãna. Con đường độc nhất của một người gọi là 'Äyana, con đường”, bởi vì nó là con 
đường của một con người hoàn hảo nhất. Người hoàn hảo nhất trong tất cả chúng sanh là 
đức Thế Tôn, vì thế [con đường đi đó] gọi là con đường của đức Thế Tôn. Thật vậy, những 
người khác cũng đi theo con đường đó được, nhưng đến con đường đó thì cũng gọi là con 
đường của Thế Tôn, vì [con đường ấy] do Ngài tạo ra. Như đã nói “Này Bà-la-môn, quả 
2183 


thật Thế Tôn là bậc sáng tạo của con đường chưa (ai) sáng tạo.ˆ!8 vân vân. 


Lại nữa, gọi là 'Ayana, con đường? bởi vì “đi”, là sự diễn tiễn, tức là đi đến. Đi đến 
một nơi duy nhất gọi là “ekãyano, con đường độc nhất”, tức là chỉ đi trong Pháp và Luật 
[giáo pháp của đức Phật], không phải đi nơi khác. Như đã nói: “Này Subhadda, Thánh đạo 
có 8 chỉ phần chỉ tìm được trong Pháp và Luật này'!8. Hai ý nghĩa này chỉ khác nhau trong 
cách diễn đạt, nhưng ý nghĩa thì như nhau. Gọi là *ekãyano, con đường độc nhất vì dẫn 
đến cùng một điểm, dù lúc bắt đầu tiến hành thực hành thiền [bhãvanä] bằng nhiều cách khác 


!Š2 cũlạni, 101 
!83 mạ, ni. 3.79 
184 dị, nị, 2.214 
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nhau, nhưng sau cùng cũng chỉ đi đến một nơi là Nibbãna. Như Phạm thiên Sahampati đã 
nói: 

Thế Tôn đã nhìn thấy tận cùng của việc chấm dứt sự tái sanh, [với tâm từ ái] người 
có lòng thương tưởng đến điều lợi ích [chúng sanh hữu duyên] biết được đạo lộ đưa đến 
Nibbãna bằng con đường độc nhất. Với đạo lộ này tất cả chúng sanh đã vượt qua dòng chảy 
tham ái, đang vượt qua [dòng chảy tham ái], và sẽ vượt qua [đòng chảy tham ái] bằng đạo 
lộ ây!85, 

Một vài vị A-xà-lê nói răng: gọi là “Ekãyana, con đường độc nhất? vì chỉ đi đến 
Nibbana một lần duy nhất, nhưng theo kệ ngôn “không đi đến bờ kia [Nibbãna] 2 lần'. Lời 
này không chính xác. Bởi ý nghĩa cú pháp [byañjana] cần phải viết như vầy sakim ayano 
[không phải ekãyano]. Nhưng nếu nói theo ý nghĩa ấy rằng đạo lộ đó là con đường duy 
nhất, tức là đi, gồm cả sự diễn tiến thì cú pháp ấy cũng sử dụng được, nhưng không được sử 
dụng cả 2 ý nghĩa. Tại sao? Vì ở đây [Thế Tôn] ý định lấy đạo làm phần mở đầu 
[pubbabhäga]. Ở đây Thế Tôn mong muốn lấy đạo làm nơi [đối tượng] để an trú niệm 
[satipatthana] đây là phần mở đầu, diễn tiến trong cả đối tượng [ãrammana] có thân [kãya] 
vân vân, không phải đạo siêu thế [lokuttara], và đạo lộ đó đi được không chỉ một lần mà đi 
được nhiều lần. 


Liên quan đến “Ekãyana, con đường độc nhất? này ngày xưa các vị trưởng lão 
[mahathera | đã từng xảy ra cuộc tranh luận sau. Trưởng lão Tam Tạng Cũlanäga nói: “Con 
đường thiết lập niệm là phần mở đầu [Bát Thánh Đạo].? [Ý ngài muốn nói rằng việc thiết lập 
niệm là con đường Hiệp thế, Hiệp thế ở đây cần phải hiểu là còn thuộc về thế gian hay còn 
năm trong tam giới]. Nhưng thầy của ngài, Trưởng lão Cũlasuma thì nói: “Con đường ấy là 
con đường hỗn hợp." [Ý ngài muốn nói đó là con đường vừa Hiệp thế lẫn Siêu thế]. 


Người học trò nói: “Bạch ngài, con đường việc thiết lập niệm là phần mở đầu.” 
Vị thầy vẫn nhất quyết: “Này con, đó là con đường hỗn hợp.) 


Khi vị thầy nhất quyết nói đi nói lại như vậy, người học trò đành im lặng. Cả 2 vị đều 
đứng dậy ra đi mà không giải quyết được vấn đề. Sau đó, trên đường tới phòng tắm người 
thầy nghĩ răng: “Ta nói rằng, con đường việc thiết lập niệm là con đường hỗn hợp.” Nhưng 
học trò ta lại nói rằng: “con đường việc thiết lập niệm là phần mở đầu. Trong vấn đề này cần 
phải suy xét thế nào? Vị ấy mới đọc lại bài kinh từ đầu, khi ngài đọc đến đây: “Yo hi koci, 
bhikkhave, ime cattäro safipaf(hãne evam bhãveyya saffa vassãni = Này các Tỷ- kheo, 
bất cứ người nào thực hành bốn sự thiết lập niệm này trong suốt bảy năm. Như vậy, 
ngài biết rằng sau khi tâm đạo Siêu thế đã khởi lên, sự tiếp tục của trạng thái tâm ấy trong 
bảy năm là không thể, đạo hỗn hợp mà ta đã nói không thể có [bởi vì tâm đạo chỉ kéo dải 
một sát-na và (tâm đó) không bao giờ sanh khởi lại]. Còn “đạo là phần mở đầu? mà người 


ky sam. ni. 5. 
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học trò của ngài nói là có, nên trưởng lão Cũ|lasuma mới đi đên giảng đường, hôm ây nhăm 
ngày mông tám của nửa tháng âm lịch. 


Các vị trưởng lão thời xưa [Poranakatthera] rất thích nghe Pháp. Khi nghe được âm 
thanh [vị ấy trưởng lão Cũlasuma] nghĩ rằng: “ta sẽ nghe trước, ta sẽ nghe trước) rồi đi vào 
hội chúng, và ngày hôm đó đến phiên trưởng lão Tam Tạng Cũlanäga thuyết Pháp. Khi 
trưởng lão ngồi lên Pháp tọa cầm lẫy quạt rồi đọc lại những vần kệ mở đầu [pubbagathä], vị 
thầy đứng phía sau Pháp tọa đã suy nghĩ rằng: “Ta sẽ đứng chỗ khuất, im lặng [không nói 
gì]”. Bời vì các vị trưởng lão thời xưa [Poranakatthera] không có sự đố ky, sẽ không chấp 
nhặt những gì mình không hải lòng để làm lớn chuyện, giống như một người đặt gánh nặng 
bó mía xuống cũng như thế ấy, họ chấp nhận những gì được xem là hợp lý [nhân quả] và vứt 
bỏ những øì không hợp lý. Cho nên vị trưởng lão Cũlasuma đã nói rằng: “này con Cũlanäga'. 
Người học trò nghe giọng của thầy mình [ngưng thuyết Pháp] vội trả lời: “Dạ bạch thầy! có 
chuyện gì vậy thưa thầy?” Vị thầy nói: “Này con Cũlanäga, con đường thiết lập niệm là con 
đường hỗn hợp mà ta đã nói là không đúng, con đường thiết lập niệm là phần mở đầu của 
Bát Thánh Đạo là đúng." 


Trưởng lão Cũlanäga nghĩ rằng: “Trong vấn đề này một bậc thông suốt Tam tạng 
[tipitaka] là bậc đa văn như thầy của ta còn bị nhằm lẫn, thì nói gì đến các vị đồng phạm 
hạnh trong tương lai chắc chắn sẽ còn lẫn lộn trong vấn đề này. Ta sẽ dẫn chứng Kinh tạng 
để giải quyết làm sáng tỏ [không để bị lẫn lộn] vấn đề này. Do đó, ngài đưa ra và đặt trước 
thính chúng bộ Vô Ngại Giải Đạo [Patisambhidãmagøa]: “Phần mở đầu của con đường 
thiết lập niệm được gọi là con đường độc nhất [ekäyanamaggo].` Ngài đã trích dẫn thêm 
đoạn văn sau cũng từ Vô Ngại Giải Đạo [Patisambhidämagøal: 


“Trong tất cả đạo lộ thì đạo lộ có 8 chi phần là thù thắng nhất. Trong tất cả các chân 
lý thì chân lý Tứ Thánh Đề là thù thắng nhất; Trong tất cả các Pháp thì pháp ly dục [Niết 
bàn] là pháp thù thắng nhất. Trong các loài 2 chân, bậc Chánh đăng Chánh giác, vị có Tuệ 
nhãn [paññã-cakkhu] là thù thắng nhất. Chỉ có đạo lộ này, không có đạo lộ nào khác đề tịnh 
hóa tri kiến; Các ngài hãy đi theo đạo lộ đó, [chính đạo lộ ấy] sẽ chiến thắng Ma vương và 


đội quân của Ma vương. Vì đi theo đạo lộ đó sẽ đoạn tận mọi khô đau' !36, 


Giải Thích Đạo 


Con đường gọi là đạo [maggo] với ý nghĩa như thế nào? Với ý nghĩa làm nhân dẫn 
đến Níp-bàn [Nibbãna] và hành giả có ước muốn đạt đến Níp-bàn cần phải tự mình đi. Sự 
thanh tịnh cho tất cả chúng sanh [sattänam visuddhiyä] nghĩa là vì lợi ích đối với sự 
thanh tịnh của tất cả chúng sanh, những chúng sanh có tâm bị uế nhiễm bởi những trần cầu 
có tham luyến [rãga] v.v. và các tùy phiền não [upakkilesa] có sự tham đắm và tham bồng 
bột [abhiJjhavisamalobha] v.v. 


!36 dha, pa. 273-275 
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Quả thật, chúng sanh này là trong vô số bậc Chánh đăng Chánh giác từ thời Đức Phật 
có hồng danh là Tanhañkara Medhankara Saranankara và DIpalkara, cả 4 vị tịch diệt Níp- 
bản trong cùng 1 kiếp [kappa], trước kiếp này trở đi 4 A-tăng-kỳ 100 ngàn kiếp cho đến kiếp 
Đức Phật SakyamunI là cuối cùng, trong SỐ hàng trăm vị Phật Độc giác [paccekasambuddha], 
hội chứng chư Thanh văn vượt qua cách thức tính đếm đã thả trôi mọi câu uế của tâm, đã 
chứng đạt sự thanh tịnh cao thượng do đi theo con đường này. Nhưng với sức mạnh cầu uề 
sắc thì không có chế định [paññatti] về sự ô nhiễm và thuần khiết. Thật vậy: 


Bậc Đại Ấn Sĩ [Đức Phật] không thuyết: các chàng trai trẻ [mãnava] cấu uế do 
sắc uễ nhiễm, thanh tịnh do sắc thuần khiết; Nhưng Bậc Đại Ân Sĩ [Đức Phật] đã thuyết 
như vầy, các chàng trai trẻ [mãnava] cấu uế do tâm uế nhiễm, thanh tịnh do tâm thuần 
khiết. 

Như Đức Phật đã thuyết “ Này các Tỷ-kheo, tất cả chúng sanh uế nhiễm do tâm bị cầu 
uẽ, thanh tịnh do tâm thuần khiết !%7, Và sự thanh tịnh của tâm có được là do con đường thiết 
lập niệm. Vì lý do ấy Đức Phật đã nói: 'Sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh [sattãnam 
visuddhiyä]'. 

“Đề vượt khỏi sầu muộn và bỉ luy = sokaparidevänam samatikkamäya' nghĩa là 
đoạn trừ, tức là từ bỏ mọi sự sầu muộn và bi luy. Con đường này được phát triển để vượt 
khỏi sự sầu muộn giống như quan đại thần Santati v.v., và vượt khỏi bi luy, giỗng như trưởng 
lão ni Patäcãrä v.v. do vậy, Thế Tôn thuyết rằng “Để vượt khỏi sự sầu muộn và bỉ luy'. 


Bởi vì quan đại thần Santati đã nghe kệ ngôn này: 


Phiền não [ô nhiễm] nào trước đây [quá khứ], ngươi hãy làm cho nó khô héo. 
Chớ có bất cứ (ô nhiễm) gì ở nơi ngươi sau này [vị lai]. Nếu ngươi không nắm lấy [điều 


gì| ở khoảng giữa [hiện tại], ngươi sẽ sống an tịnh. #8 


[Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng] vị ấy chứng đắc quả vị A-ra-hán với trí Vô Ngại 
Giải [patisambhidä] 
Trưởng lão mì Patacara đã nghe kệ ngôn sau: 


Không phải những người con đem lại sự bảo vệ, không phải người cha mà cũng không 
phải các quyên thuộc. Đôi với người đã bị cái chêt chê ngự thì không có sự bảo vệ ở các thân 


quyên.!89 


Sau khi nghe kệ ngôn này [Patacara] đã an trú trong quả vị Tu-đà-hoàn. Nhưng tên 
gọi bhãvanã không liên quan đến bất kỳ pháp nào trong thân, thọ, tâm và pháp cả. Do đó, 
nên biết rằng [cả 2 vị này] vượt khỏi sự sầu muộn và bi luy chỉ với con đường này. 


!Š7 sam, ni, 3.100 
!8Š sụ, nị, 955 
182 qhạ, pa. 288 
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“Diệt tắt cả khổ và ưu phiền = dukkhadomanassãnam atthañgamaäya' nghĩa là 
đưa đến dập tắt, tức là đưa đến đoạn diệt cả 2 khổ là khổ thân và khổ tâm. Người đã thực 
hành con đường này sẽ đưa đến sự diệt tất cả khô giống như trưởng lão Tissa v.v, và sự dập 
tắt sự khổ tâm giống như Vua trời Sakka v.v. 


Sự Đau Khổ Của Trưởng Lão Tissa 


Tương truyền rằng trong Thành SãvatthI, thiện nam tử xứ Kutimbika gọi là Tissa đã 
vứt bỏ 50 Koti đồng tiền vàng để đi xuất gia, sống trong rừng không có nhà cửa. Vợ của em 
trai út đã đưa 500 tên cướp đi [và] ra lệnh rằng: “Hãy đi tước đoạt mạng sống của vị Tỷ-kheo 
đó”. Họ đã ngồi xung quanh vị ấy. 


Trưởng lão: “Các thiện nam đến đây để làm gì? Bọn cướp: “Chúng tôi đến đây để 
tước đoạt mạng sống của Ngài”. Trưởng lão: “Này các thiện nam hãy bắt lấy ta làm con tin, 
giữ lại mạng sống của bần tăng một đêm thôi”. Bọn cướp: “Này Sa-môn ai sẽ làm người bảo 
lãnh cho Ngài nơi đây”. Trưởng lão lấy một hòn đá lớn tự đập gãy 2 chân của mình, rồi nói: 
“Các thiện nam, người bảo lãnh [người này] thích hợp chứ?”. Bọn họ đã quay đi thắp đèn 
ngủ ở đầu đường đi kinh hành, khi trưởng lão chế ngự được cảm thọ, quán về giới hạnh do 
nương vào giới thánh tịnh phi lạc sanh khởi. Giai đoạn tiếp theo Ngài thực hành thiền tuệ 
làm tròn [phận sự] Sa-môn pháp xuyên suốt 3 canh, vào lúc bình minh Ngài đã chứng đắc 
quả vị A-ra-hán, Ngài đã đọc lên kệ Cảm ứng ngữ sau: 


Tôi đã đập gãy 2 chân [chính mình|, thực hiện lời hứa với họ [bọn cướp]. Ta bị 
khổ sở, bị hỗ thẹn bằng cái chết vẫn còn tham ái. Khi suy tư như vậy, ta thấu rõ như 
thật, khi bình minh ló dạng ta đã chứng đắc quả vị A-ra-hán. 


Sự Đau Khổ Của 30 Vị Tỷ-kheo 


Nhóm 30 vị Tỷ-kheo khác đã nhận lãnh đề mục nghiệp xứ từ hội chúng của Thế Tôn, 
rồi an trú mùa hạ ở Tịnh xá Arañña, cùng đồng thuận răng: “Này chư hiền giả, tất cả chúng 
ta cần phải làm tròn Sa-môn pháp xuyên suốt 3 canh và không nên đi tìm gặp nhau'. Khi các 
Ngài thực hành Sa-môn pháp, vào buổi sáng đi ra khỏi chùa thì bị một con hồ vồ lẫy mang 
đi mỗi lần 1 vị, nhưng không ai lên tiếng rằng con hồ đã vô lấy tôi. Khi các Tỷ-kheo bị con 
hồ vô lấy ăn thịt đến 15 vị, trong ngày bố-tát [uposatha] mới hỏi nhau rằng : “này hiền giả, 
những vị ấy đã đi đâu??, khi biết chuyện lại nói với nhau rằng [kế từ bây giò]: “Ai bị hỗ vồ 
cần phải lên tiếng, hồ vò tôi như vậy' rồi tiếp tục an trú. 

Tiếp theo đó con hồ vô lấy một vị Tỷ-kheo trẻ như lần trước. Vị ấy đã lên tiếng “thưa 
Ngài con hồ”. Chư Tỷ-kheo đã mang theo gậy gộc và đuốc với ý định rằng khiến cho con hồ 
thả [vị Tý-kheo trẻ]. Con hồ trèo lên núi đá nơi các vị Tỷ-kheo không lên được, [con hỗ] bắt 
đầu ăn thịt vị Tỷ-kheo trẻ từ đầu ngón chân trở lên. Những vị Tỷ-kheo còn lại nói rằng: “Ngài 
là bậc đại nhân, ngay lúc này chúng tôi không thê giúp gì được cho Ngài, pháp giác ngộ của 
chư Tỷ-khưu sẽ hiện hữu [cho thấy] ở nơi như thế này”. Ngài đang nằm ngay miệng hùm, 
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chế ngự cảm thọ đó thực hành thiền tuệ trong lúc con hồ ăn đến mắt cá chân [Ngài chứng 
đạt] quả vị Tu-đà-hoàn, trong lúc con hồ ăn đến đầu gối [Ngài chứng đạt] quả vị Tư-đà-hàm, 
trong lúc con hồ ăn đến bụng [Ngài chứng đạt] quả vị A-na-hàm, trong lúc con hồ ăn vẫn 
chưa đến trái tim [Ngài đã đạt đến] quả vị A-ra-hán cùng với tuệ phân tích [Patisambhidä], 
Ngài đã đọc lên kệ Cảm ứng ngữ sau: 


Ta có giới, thành tựu các phận sự, có định, có tuệ. Trong lúc khinh suất, đã bị 
một con hồ vồ lấy tôi bằng nanh vuốt của nó, rồi mang lên núi, chắc chắn [nó sẽ] ăn thịt 
tôi, thân [không có tâm của tôi] làm thức ăn cho nó. Khi tôi đã thành tựu nghiệp xứ, đó 
sẽ là cái chết hoàn hảo. 


Sự Đau Khổ Của Trưởng Lão PItamalla 


Vị trưởng lão tên là PTtamalla khi còn là người tại gia cư sĩ, ngài từng đoạt cờ [chiến 
thắng] ở ba quốc 1a, đi đến Đảo TambapannI, để yết kiến nhà vua, được nhận sự trợ Ø1ÚP. 
Một ngày nọ, khi đi ngang qua giảng đường kilañJakãpana ngài nghe đoạn kinh “Không Phải 
Của Các Ông? của chương 4 Tương Ưng Uẫn: “Này các Tỷ-kheo, sắc không phải của các 
ông; hãy từ bỏ chúng. Sắc mà các ông đã từ bỏ, [sự từ bỏ ấy] sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc 
lâu dài cho các ông.!?° Và Ngài suy nghĩ rằng: “Quả thực, sắc không phải của ta, thọ cũng 
không phải của ta.” Ngài đã thực hiện Natuahãkavagga [Phẩm Không Phải Của Các Ông] 
tựa như cái rìu điều khiển voi, Ngài đi đến ngôi Đại Tự [Mahävihãra] xin xuất gia thọ cụ túc 
giới. Sau khi đã tỉnh thông 2 Mãtikã, rồi cùng với 30 vị Tỷ-kheo khác đi đến Điện Thờ 
Gavaraväliya thực hành Sa-môn pháp. Khi chân của Ngài sưng tây [không thể đi nổi nữa], 
Ngài đã đi kinh hành trên hai đầu gối của mình. Đêm hôm ấy, một người thợ săn đã nhằm 
ngài với một con nai mới phóng ngọn lao vào Ngài. Ngọn lao đâm xuyên Ngài, Ngài cho 
hắn [thợ săn] rút mũi lao trong thân Ngài ra, và lẫy một nắm cỏ đậy vết thương lại và ngồi 
xuống mặt phăng của một tảng đá. Nắm bắt cơ hội Ngài phát triển thiền tuệ, chứng đạt quả 
vị A-la-hán cùng với tuệ phân tích [Patisambhidã], Trưởng lão PTtamalla ra dấu bằng cách 
đẳng hắng giọng và nói lên bài kệ Cảm ứng ngữ sau: 


Đức Phật, Bậc cao cả nhất, vị thuyết giảng pháp cao thượng cho tất của chúng 
sanh, Ngài thuyết rằng: Này các Tỷ-kheo, sắc này không phải của các ông, các ông hãy 
từ bỏ chúng. Quả thật, các pháp hữu vi là vô thường, có sự sanh và diệt theo lẽ thường, 
sau khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tĩnh lặng của chúng [pháp hữu vi| là an lạc. 


Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo đã nói với Ngài rằng: “Bạch Ngài, nếu bậc Chánh đẳng 
Chánh Giác không bệnh, chắc chắn Ngài sẽ duỗi cánh tay [vượt qua đại dương] chạm vào 
đầu của Ngài [tán dương sự tinh tấn của Ngài]”. Chỉ bây nhiêu, con đường này [chính là đạo 
lộ] đưa đến sự đoạn tận khô đau của tất cả chúng sanh, giống như tích truyện của trưởng lão 
Tlssa V.V. 


120 sam, nỉ. 3.33-34 
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Thọ Ưu [Khổ Tâm] Của Vua Trời Sakka 


Vua trời Đề Thích khi nhìn thấy 5 điềm báo trước về cái chết đang đến gần, vua trời 
Sakka cảm thấy sợ hãi cái chết, sanh khởi sự đau buôn. Vua trời Sakka đã đi đến gần Đức 
Phật để hỏi các câu hỏi. Vào lúc chấm dứt câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi về thọ xả 
[upekkhã] Vua trời Sakka được an trú vào Thánh quả Tu-đà-hoàn cùng với 8 nghìn Chư 
thiên. Vua trời Sakka [đã chết] và Ngài đã sanh trở lại như trạng thái ban đầu. 


Thọ Ưu [Khổ Tâm| Của Thiên Tử Subrahma 


Thiên tử Subrahma thọ hưởng lạc thú cõi trời cùng với một nghìn thiên nữ tùy tùng, 
trong một nghìn thiên nữ ấy, có 500 Thiên nữ trong lúc đang hái hoa từ cây thiên hoa thì chết 
đi, rồi tái sanh vào địa ngục. Thiên tử Subrahma quán thấy nhóm thiên nữ ấy “do đâu mà 
chậm trễ?ˆ, sau khi nhìn thấy họ đã sanh vào địa ngục, ông xét thấy rằng: “tuổi thọ của ta còn 
bao nhiêu nữa", khi biết tuổi thọ của mình cũng sắp hết, và cũng sẽ sanh vào địa ngục ấy thì 
kinh hãi sanh khởi tột độ, [vị ấy] tư duy rằng “ngoài bậc Đạo Sư thì không ai khác có thể giải 
quyết được nỗi khô tâm của ta”, nên đã cũng 500 thiên nữ còn lại đến yết kiến Thế Tôn đề 
hỏi vấn đề này: 

Tâm này luôn sợ hãi, ý này luôn dao động. Với phiền lụy [nhân] đã sanh và với 
những điều chưa sanh. Nếu có pháp không sợ hãi, xin Thế Tôn hãy giải đáp điều đó [sư 
không lo sợ] cho con.'?! 

Kế tiếp đó Thế Tôn đã giải đáp vấn đề đó cho Thiên tử như sau: 

Ta không thấy sự an vui nào khác của tất cả chúng sanh ngoài pháp trợ giác ngộ, 
thực hành sự tỉnh tấn, ngoài sự thu thúc các quyền [indriya], ngoài sự buông bỏ tất 


cả.!?? 


Sau khi kết thúc pháp thoại Thiên tử Subrahma an trú trong Thánh quả Tu-đảà-hoàn 
cùng với 500 Thiên nữ, thiên sản được thiết lập bền vững, rồi họ đã quay trở về thiên giới. 


[Hạng người] đã thực hành con đường này nên hiểu rằng đây là đạo lộ đưa đến chấm 
dứt thọ ưu [khổ tâm] của tất cả chúng sanh giống Vua trời Sakka v.v. 


Thánh đạo 8 chi phần Ngài gọi là ñãya [phương pháp chân chánh] trong cụm từ 
“thành tựu chánh trí = ñãyassa adhigamäya' vì sự đắc thành, tức là đưa đến Thánh đạo 
đó. Vì đạo trong việc thiết lập niệm này thuộc hiệp thế là phần mở đầu này [mà hành giả] 
cần phải phát triển, [nó sẽ] dẫn đến sự chứng đắc siêu thế đạo. Cho nên Thế Tôn mới thuyết 
rằng: “thành tựu chánh trí = ñãyassa adhigamãya'. 


Chứng ngộ Níp-bàn = nibbãnassa sacchikiriyäyaˆ nghĩa là làm cho thấu rõ Níp- 
bàn, Ngài đã giải thích rằng khi tự mình xác chứng kinh nghiệm pháp bắt tử được gọi là Níp- 


191 
192 


sam. nI. 1.98 
sam. n1. 1.98 
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bàn vì ở đó không còn tham ái. Vì đạo này được hành giả tu tập, làm cho thành tựu, làm cho 
thấu rõ Níp-bàn theo tuần tự. Do đó, Thế Tôn mới thuyết rằng “Chứng ngộ Níp-bàn = 
nibbãnassa sacchikiriyäya'. 


Ở đây, khi Ngài thuyết răng: “Sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh = sattänam 
visuddhiyäã', vượt khỏi buôn rầu v.v. thì cũng đã hoàn tất xong ý nghĩa, [nhưng ý nghĩa đó] 
cũng không dễ hiểu cùng người khác, ngoài những người đã quen thuộc cách dùng từ trong 
Giáo lý. Đức Thế Tôn không bắt mọi người phải quen thuộc với cách dùng các thuật ngữ 
trong Giáo lý trước, rồi mới thuyết Pháp sau. Ngài thuyết giảng làm sáng tỏ ý nghĩa ấy với 
bài Kinh đó. Bởi vậy, trong bài kinh Thiết Lập Niệm này Thế Tôn thuyết giảng về lợi ích về 
“con đường độc nhất” hoàn tất làm cho hiện hữu, mới thuyết rằng “vượt khỏi sự sầu muộn và 
bị luy' v.v... Lại nữa sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh dẫn đến bằng con đường độc nhất, 
sự thanh tịnh có được đo vượt khỏi sự buồn rầu và bi luy, sự buồn rầu và bị luy có được do 
đoạn diệt khô thân và khổ tâm, sự đoạn diệt khổ thân và khổ tâm có được thành tựu chánh 
trí, sự thành tựu chánh trí có được do chứng ngộ Níp-bàn. Do đó khi Thế Tôn thuyết giảng 
tuần tự rồi, Ngài mới thuyết rằng: “Sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh [sattãnam 
visuddhiyä], rồi thuyết tiếp “vượt khỏi sầu muộn và bi luy [sokaparidevänam 
samatikkamaäya]). 


Lại nữa, “sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh [sattãnam visuddhiyä]' v.v. đây là lời 
tán dương “con đường độc nhất”. Giống như Thế Tôn thuyết [để tán đương] trong Chachakka 
[Kinh Sáu Sáu] với § câu như sau “Này các Tý-kheo, Thiện Thệ thuyết pháp toàn hảo ở đoạn 
đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuối, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn vẹn và đầy đủ, cùng với sự thành tựu về ý nghĩa, và cả thành tựu về văn tự”, là 
pháp có 6 nhóm, mỗi nhóm có 6 câu cùng tất cả các ông'!”3. Và như cách thuyết [để tán 
dương] trong Ariyavamsa với 9 câu như sau: “Này các Tỷ-kheo, bốn truyền thống bậc thánh 
được biết là cao cả [aggañña], được biết lâu đời [rattañnã], được biết là dòng dõi [vamsa = 
Thánh nhân], truyền thống cổ sơ [porănä], không bị lẫn lộn, trước không bị lẫn lộn, không 
bị bỏ mặc [na samkTyanti|, sẽ không bị [người khác | bỏ mặc, không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí khiển trách [appatikutthã]' !° như thế nào, thì Thế Tôn đã nói lời tán dương “con 
đường độc nhất” bằng 7 câu rằng: “Sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh” v.v. cũng như thế 
đó. 

Nếu hỏi rằng tại sao? Đáp: để phát sanh sự tỉnh cần đến các Tỷ-kheo đó. Bởi vì chư 
Tỷ-kheo ấy sau khi nghe lời tán dương thì sự tinh cần càng tăng trưởng như sau: “con đường 
này [sẽ] diệt tận 4 điều rủi ro [upaddave]; sự sầu muộn là nguyên liệu thiêu đốt tâm, bi luy 
là sự kêu gào bằng lời nói, sự đau khổ do những cảm thọ không vừa ý ở lộ thân, ưu tâm do 
do sự khó chịu ở lộ tâm. Và mang lại 3 ân đức cao thượng: sự thanh tịnh, [thành tựu | chánh 
trí và NÑíp-bàn [dập tắt phiền não]. Do vậy [các vị] thấy được tầm quan trọng của pháp thoại 
này rằng: cần phải được học tập, cần phải ghi nhớ, cần thuộc nằm lòng, cần được chỉ dạy và 


!3 mạ. ni. 3.420 
12a ni. 4.28 
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[con đường này] cần phải được tu tập.” Thế Tôn tán dương “con đường độc nhất” để cho chư 
Tỷ-kheo ấy phát sanh sự tinh cần [ussãha] với ý nghĩa như được giảng giải, giống như người 
lái buôn buôn bán len v.v. nói lời tán thán về chất lượng len v.v. 


Khi người lái buôn buôn bán vải len pandukambala giá trị 100 nghìn tiền vàng quảng 
bá như sau vải len kính mời [quý khách], khách hàng vẫn không biết trước vải len [kambala] 
loại đó, do vải kesa kambala và vải vãlakambala v.v. có mùi hôi thối và [chất liệu vải] khi 
chạm vào thô cứng thì họ đều gọi là vải kambala. Nhưng khi nào họ quảng bá rằng vải 
kambala đỏ từ xứ sở Gandhãra chất liệu vải mềm mại, sáng, mặc vào dễ chịu thoải mái, lúc 
đó người có khả năng sẽ mua, còn người không có khả năng sẽ được thỏa thích ghé nhìn như 
thế nào, dầu Thế Tôn đã thuyết rằng: “Này chư Tỷ-kheo, con đường này là con đường độc 
nhất” vẫn không làm [họ] sáng tỏ, [họ nghĩ rằng] con đường khác cũng tương tự như thế đó, 
bởi vì con đường mà không đưa chúng sanh vượt khỏi tất cả khổ thì [họ] cũng được gọi là 
con đường. Nhưng khi thuyết rằng “vì sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh [sattãänam 
visuddhiyä]' thì chư Tỷ-kheo sanh khởi sự tinh tấn, biết được rằng “quả thật, con đường này 
[sẽ] diệt tận 4 điều rủi ro [upaddave], và mang lại 3 ân đức cao thượng) pháp thoại 
[đdhammadesana] này cần phải được học tập, cần phải ghi nhớ, cần thuộc nằm lòng, cần được 
chỉ dạy và con đường này cần phải được tu tập phát triển, cho nên khi Thế Tôn tán dương 
[con đường độc nhất] nên mới thuyết rằng “vì sự thanh tịnh của tất cả chúng sanh 
[sattänam visuddhiyä|°. 


Và trong vấn đề này cần đưa đến người bán vàng nguyên chất, vàng ròng, người bán 
ngọc mãrT tịnh thuỷ, người bán mãn] báu trong sáng thanh tịnh, người bán ngọc san hô đã 
được đánh bóng v.v. giống như người bán vải len pandukambala trị giá 100 nghìn tiền vàng. 


Từ *yadidam? là một phân từ, có nghĩa tương đương với “ye ime'. Từ 'eattäro = bốn 
[việc thiết lập niệm]? xác định số lượng. Với từ đó Thế Tôn nói đến số lượng việc thiết lập 
niệm [bốn sự thiết lập niệm], không ít không nhiều hơn số ấy. 

Giảng Giải Về Thiết Lập Niệm 

Từ “thiết lập niệm = satipafthäna' bao gồm 3 việc thiết lập niệm là đối tượng 
[gocara trần cảnh] của niệm, việc Thiện Thệ không bày tỏ sự hoan hỷ hay sâu ưu [xả ly] vì 
chư Thanh văn thực hành 3 thiết lập niệm Ngài gọi là thiết lập niệm [satipatthäna], và 
niệm [sati]. Đối tượng của niệm gọi là việc thiết lập niệm [satipatthãna] như trong tất cả 
Phật ngôn được bắt đầu như sau: “Này chư Tỷ-kheo, Thiện Thệ sẽ thuyết giảng sự sanh và 
sự diệt của việc thiết lập niệm, các ông hãy lắng nghe -nt- Này chư Tỷ-kheo, cái gì là tập 
khởi của thân? Tập khởi của vật thực là tập khởi của thân” !°. Trong cách ấy, đối tượng của 
niệm gọi là thiết lập niệm [satipa{thãna] như trong câu: “Thân hiện hữu không phải niệm, 
và chỉ có niệm cùng hiện hữu mới gọi là niệm [gọi là thiết lập niệm]' !°5. Ý nghĩa đó [ thiết 


Nó sam. ni. 3.408 catunnam, bhikkhave, satipatthananam samudayañca atthangamañca desessãämI, tam sunatha... pe.... 


ko ca, bhikkhave, kãyassa samudayo? ahãrasamudayä kãyasamudayo. 
Sài patI. ma. 3.35 kãyo pat†thanam, no satI. sati patthãnañceva safI cã. 
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lập niệm] gọi là thiết lập [patthana| vì làm nơi an trú vững vàng [patifthati]. Cái gì an trú 
vững vàng? Niệm an trú vững vàng. Nơi an trú của niệm gọi là thiết lập niệm. Lại nữa nơi 
làm điểm dừng [sự tinh tắn] mới gọi là xứ [patthãna], nơi làm điểm dừng của niệm đó gọi là 
thiết lập niệm [satipatthãna] cũng như chỗ ở của voi [chỗ voi đứng], hay nơi ở của ngựa 
[chỗ ngựa đứng]. 


Ở đây, việc Thiện Thệ không bày tỏ sự hoan hỷ hay sầu ưu [xả ly] vì chư Thanh văn 
thực hành 3 thiết lập niệm Ngài gọi là thiết lập niệm [satipa{thãna]| như trong Phật ngôn 
sau: “Có ba việc thiết lập niệm mà một bậc Thánh cần phải thực hành, và có thực hành (thiết 
lập niệm) ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư giảng dạy cho hội chúng.' !*? Câu đó có ý 
nghĩa gọi là thiết lập [paƒ/hãna] vì cần được thiết lập, nghĩa là cần được diễn tiến [thực hành]. 


Điều gì cần phải được an trú? Niệm cần phải được an trú, việc an trú niệm như vậy 
gọi là thiết lập niệm [satipafthanal. Chính niệm ấy Ngài gọi là thiết lập niệm 
[satipatthäna] như sau: “Bốn sự thiết lập niệm được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
cho 7 giác chỉ [bojjhaäga] được tròn đủ' !°. Ý nghĩa đó gọi là xứ [patthãna] vì thiết lập, tức 
là đi vào thiết lập là chìm sâu [okkantitvã], đã tiền vào [pakkhanditvä], đi tới [pavatta]. Thiết 
lập [pa#häna] chính là niệm [sati] mới gọi là thiết lập niệm [satipatthãna]. 


Lại nữa, gọi là niệm với ý nghĩa là sự ghi nhớ, gọi là xứ [patthana] với ý nghĩa là đi 
vào thiết lập [upatthana]. Như vậy, niệm đó và xứ [đi vào thiết lập] mới gọi là thiết lập niệm 
[satipatthãna] với ý nghĩa như vậy. Ở đây, Ngài mong muốn thiết lập niệm [satipatthãna] 
này. 

Nếu như vậy thì nhân nào nói rằng “thiết lập niệm [satipatthãna]° được xem là số 
nhiều [bahuvacana]? Bởi vì niệm [sati] đa dạng. Quả thật, niệm đó ở số nhiều do chia theo 
đối tượng. Như vậy, tại sao đạo [magga] [cũng có nhiều tương tự] nhưng lại là số ít 
[ekavacana]. Bởi vì chỉ có một với ý nghĩa cần diễn tiến. Vì vậy, dẫu niệm đó có 4 loại nhưng 
cũng đi đến một cái [con đường] này với ý nghĩa cần phải tiến hành. Nói tóm lại thì những 
lời đã nói “con đường gọi là đạo, với ý nghĩa như thế nào?? Với ý nghĩa [làm nhân] đạt đến 
Níp-bàn, và với ý nghĩa hành giả có ước muốn đạt đến Níp-bàn cần phải tiến hành [tự mình 
thực hành]. Dẫu niệm có 4 khi hoàn thành phận sự với các đối tượng có thân v.v. cho đến 
Níp-bàn trong thời vị lai và trước tiên hành giả ước muốn đạt đến Níp-bàn cần phải thực 
hành vì nó làm nhân như đã nói đến, cho nên Ngài mới thuyết cả 4 niệm là con đường độc 
nhất. Như vậy mới có những thời pháp liên tiếp nhau theo tuần tự, băng sự nối tiếp của các 
từ ngữ, như Phật ngôn sau: 

“Này các Tỷ-kheo, Thiện Thệ sẽ thuyết giảng con đường để tiêu diệt các đạo binh 
của Ma Vương, các ông hãy lắng nghe -nt- Này các Tỷ-kheo con đường để tiêu diệt các 
đạo binh của Ma Vương là gì? là thất giác chỉ [các chỉ phần làm nhân giác ngộ]. !?° 


197 
198 


ma. n1. 3.31 I tayo satIpatthãnã, yadariyo sevatI, yadariyo sevamano satthä ganamanusäsitumarahatI 
sam. ni. 5.989 catfäro satipatthana bhavitã bahulTkatä satta boJjhange paripirenti 
s. sam. nI. 5.224 
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Đạo lộ tiêu diệt đạo quân Ma Vương và thất giác chị với ý nghĩa là một, chỉ khác nhau 
về văn tự [byañjana] như thế nào thì con đường độc nhất và thiết lập niệm cũng như thế đó, 
với ý nghĩa là một, nhưng trong trường hợp này chỉ khác nhau về văn tự. Vì vậy, nên hiểu 
rằng [đạo magga] ở số ít vì theo ý nghĩa [cần phải thực hành] là một, và nên hiểu rằng [4 
việc thiết lập niệm] ở số nhiều vì niệm đa dạng do chia theo các đối tượng. 


Lý Do Thuyết Việc Thiết Lập Niệm Thành Bốn 


Vì sao Thế Tôn thuyết thiết lập niệm chỉ có bốn? không hơn không kém [hơn 4]. Vì 
mang lại ít cho chúng sanh hữu tình [chúng sanh có thể lãnh hội được lời giáo lý]. Vì đối với 
những chúng sanh có tánh ái dục, chúng sanh có tánh tà kiến, chỉ phương giả 
[samathayãnika?''], và quán phương giả[vipassanäayänika?°'], mỗi nhóm chia làm 2 theo 
mãnh lực [theo căn tánh] yếu và mạnh [liên quan đến những điều này], hạng người có tánh 
tham ái yếu thì [nên thực hành] /hiết lập niệm để tu) quán thân [kãyãnupassanäsatipafthäna] 
có đối tượng thô làm đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh [visuddhimagso]. Hạng người có tánh 
tham ái mạnh thì [nên thục hành /iế lập miệm để tuỳ quản thọ 
[vedanãnupassanäsatipafthãänaj có đối tượng vi tễ làm đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh. Hạng 
người có tánh tà kiến yếu thì [nên thực hành] ø¿ết lập niệm để tùy quản tâm 
[citãnupassanäsatipafthänaJ cô có các đỗi tượng được chia ra không nhiều [không rõ ràng] 
làm đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh. Hạng người có tánh tà kiến mạnh thì [nên thực hành] ứh¿ér 
lập niệm để tuỳ quán pháp [dhammanupassanãsatipafthänaj có các đỗi tượng được thành 
nhiều dạng làm đạo lộ đưa đến sự thanh tịnh. Và thiết lập niệm đầu tiên có ấn chứng [nimitta] 
đạt được không khó là đạo lộ thanh tịnh của chỉ phương giả [samathayanika |, hành giả có trí 
tuệ chậm chạp [độn căn]. Thiết lập niệm thứ 2 là đạo lộ thanh tịnh của chỉ phương giả 
[samathayanika], hành giả có trí tuệ mạnh [lợi căn], bởi vì hành giả trú không kiên định với 
những đối tượng thô. Thiết lập niệm thứ 3 có các đối tượng được chia ra không nhiều là đạo 
lộ thanh tịnh của quán phương giả [vipassanayanika], hành giả có trí tuệ chậm chạp [độn 
căn]. Thiết lập niệm thứ 4 có các đối tượng được thành nhiều dạng là đạo lộ thanh tịnh của 
quán phương giả [vipassanäyãnika], hành giả có trí tuệ mạnh [lợi căn]. Như vậy bốn sự thiết 
lập niệm được nói đến không hơn không kém, như đã giảng giải. 


Lại nữa [bốn sự thiết lập niệm đã thuyết] đưa đến sự đoạn tận pháp điên đảo 
[vipallãsa] là sự tốt đẹp, sự an lạc, sự thường tồn và hữu ngã [attabhäva]. Thật vậy, thân là 
bắt tịnh [không tốt đẹp], nhưng tất cả chúng sanh lại bị điên đảo mà nghĩ sai thân này đẹp, 
thiết lập niệm đầu tiên [ứhiết lập niệm để tub quán thân] được thuyết đôi với chúng sanh đó 
nhằm đoạn trừ subhavipalläsa [điên đảo mà nghĩ sai thân này đẹp] bằng việc quán thấy sự 
bắt tịnh trong thân này. Và thọ v.v. dẫu cho tất cả chúng sanh chấp thủ rằng là lạc, thường 
tồn, và hữu ngã [z/abhãva] [cũng theo cách đó] cảm thọ là sự đau khổ, tâm là vô thường, 


s. Samathayãnika: Chỉ phương giả là bậc Thánh A-ra-hán nhờ nương thiền chỉ, nghĩa là vị này đã tu chứng thiền hiệp 
thế rồi mới tu tiến tuệ minh sát chứng quả A-ra-hán. Hạng này cũng gọi là Câu phần giải thoát [Ubhatobhãgavimutta]. 
suu Vipassanäyãnika: Quán phương giả là bậc thánh chứng ngộ khô khan, nghĩa là bậc đắc quả A-ra-hán không có thiền, 
chỉ nhờ thuần thục tuệ minh sát. Hạng này cũng gọi là Can quán giả [Sukkhavipassaka]. 
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các pháp là vô ngã. Nhưng tất cả chúng sanh ấy sống trong pháp điên đảo [vi›ailasa] nghĩ 
sai về thọ, tâm và pháp đó [cho rằng] là an lạc, là thường tồn và là ngã [z/z]. Và 3 thiết lập 
niệm còn lại thuyết đối với chúng sanh ấy đưa đến sự đoạn trừ các pháp điên đảo đó với việc 
quán xét những cảm thọ v.v. này [nguyên nhân mang lại] là đau khổ v.v. 


Như vậy [bốn sự thiết lập niệm] cần phải hiểu rằng Thế Tôn chỉ thuyết có bốn sự thiết 
lập niệm không hơn không kém, để đưa đến sự đoạn trừ được các pháp điên đảo [liên hệ 
đến] sự tốt đẹp [tịnh|, sự an lạc, sự thường tồn, và hữu ngã [attabhava|. Và không chỉ thuyết 
[bốn sự thiết lập niệm] nhằm đoạn trừ các pháp điên đảo mà còn thuyết [bốn sự thiết lập 
niệm] để đoạn trừ 4 bộc lưu [øogha], 4 ràng buộc[yoga]. 4 lậu hoặc [Zsava]. 4 phược [gandha]. 
4 thủ [upadãna] và 4 thiên vị [agari], đề liễu tri 4 loại vật thực. Đây là cách được diễn giải 
trước. 


Lại nữa, theo Sớ giải Ngài thuyết như thế này với sự ghi nhớ và với sự họp chung lại 
một nơi, thiết lập niệm chỉ có một nhưng với đối tượng thì có bốn. Cũng giống như một kinh 
thành có bốn công thành, người đi đến từ phía đông mang theo hàng hoá của cải sản xuất từ 
phía đông, chỉ được vào thành phố qua cổng thành phía đông, cũng như vậy đối với những 
ai qua cổng phía nam, phía tây và phía bắc chỉ mang theo hàng hoá của cải sản xuất xứ từ 
phía bắc mới đi qua công thành phía bắc vào thành phố như thế nào thì cũng nên biết nội 
dung đối chiếu so sánh cũng phải đầy đủ như thế ấy. Thật vậy Níp-bàn giống như kinh thành. 
Đạo siêu thế phối hợp với bát chi đạo tựa như 4 công thành. Thân v.v. cũng giống như hướng 
đông v.v. 


Và các hành giả khi đến với mãnh lực thân tùy quán [kãyãnupassana] đã phát triển 
việc thiết lập niệm để tuỳ quản thân [kãyãnupassanäsatipaffhäna] với 14 loại cũng chỉ đi 
vào một nơi duy nhất là Níp-bàn, bằng Thánh đạo sanh lên nhờ vào sức mạnh của thân quán 
[kãyãnupassanã]. Giống như những người đến từ công thành phía đông, với những hàng hoá 
của cải sản xuất từ phía đông, chỉ đi vào thành phố qua công thành phía đông. 


Các hành giả khi đi đến bằng đạo lộ thọ tùy quán [vedanamupassana] đã phát triển 
việc thiết lập niệm để tuỳ quán thọ [vedanänupassanäsatipafthäna] với 9 cách cũng chỉ đi 
vào một nơi duy nhất là Níp-bàn, bằng Thánh đạo sanh lên nhờ vào sức mạnh của thọ quán. 
Giống như những người đi vào thành phố qua công phía nam, với những hàng hoá của cải 
sản xuất từ phía nam, chỉ đi vào thành phố qua cổng thành phía nam. 


Các hành giả khi đi đến bằng đạo lộ tâm quán [cittãnupassanã] đã phát triển việc hit 
lập niệm để tùy quản tâm [ciltãnupassanäsatipafthäna] với 16 cách, cũng chỉ đi vào một nơi 
duy nhất là Níp-bàn, bằng Thánh đạo sanh lên nhờ vào sức mạnh của tâm quán. Giống như 
những người đi vào thành phố qua công phía tây, với những hàng hoá của cải sản xuất từ 
phía tây, chỉ đi vào thành phố qua công thành phía tây. 


Và các hành giả khi đi đến bằng đạo lộ pháp quán [đhammaãnupassanã] đã phát triển 
việc thiết lập niệm để tuỳ quán pháp [dhammãnupassanäsatipafthäna] với 5 cách, cũng chỉ 
đi vào một nơi duy nhất là Níp-bàn, băng Thánh đạo sanh lên nhờ vào sức mạnh của pháp 
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quán. Giống như những người đi vào thành phố qua cổng phía bắc, với những hàng hoá của 
cải sản xuất từ phía bắc, chỉ đi vào thành phố qua công thành phía bắc. 


Nên biết rằng thiết lập niệm được thuyết chỉ có một bằng sự ghi nhớ và với sự họp 
chung lại một nơi, và có 4 theo đối tượng [ãrammnana]| với cách như thế. 


Ý Nghĩa Của Tỷ-kheo [Bhikkhu] 


Bốn điều nào? [katame cattãro| làm kathetukamyatä pucchã [câu hỏi để tự trả 
lời|. Từ ở đây [idha] ngay trong giáo pháp này. Từ “Iý-kheo" là hình ảnh chỉ hạng người, 
vị cố găng thực hành pháp [để đưa đến sự giác ngộ]. Nói cách khác, [Tỷ-kheo] cũng dùng 
cho chư thiên và nhân loại đang cố gắng thực hành [để đưa đến sự giác ngộ]. Hơn nữa, Thế 
Tôn gọi là “Ty-kheo" vì là người cao thượng và chỉ vị Tỷ-kheo [bhikkhubhava] đang thực 
hành pháp. Bởi vì chư Tỷ-kheo thực hành pháp theo lời dạy của Thế Tôn, chư Tỷ-kheo sẽ 
thành những bậc cao cả nhất, cũng như bhãjana [tiếp nhận] tất cả mọi lời dạy [của Thế Tôn]. 
Vì vậy, Thế Tôn thuyết rằng Tỷ-kheo là người cao thượng nhất. Sau khi Tỷ-kheo đó đã được 
định danh, còn lại [Chư thiên và nhân loại] cũng đều được định danh cả thảy, giống như hội 
chúng còn lại được định danh bằng những thuật ngữ trong mọi hoạt động như việc Đức vua 
bộ hành v.v. Và hành giả nào thực hành theo pháp hành [thiết lập niệm] này, hành giả ấy 
được gọi là Tỷ-kheo. Do đó, Thế Tôn mới nói rằng “Tỷ-kheo' bởi vì Tỷ-kheo chính là hành 
giả thực hành pháp hành [thiết lập niệm]. Hành giả thực hành pháp hành [thiết lập niệm] dù 
là Chư thiên hay nhân loại thì cũng đều gọi là “Tỷ-kheo'? cả thảy. Như đã được nói đến: 


Đến những người dầu đã được trang sức, nếu thường xuyên thực hành pháp, 
được trầm tĩnh, đã được rèn luyện, chắc chắn, thực hành Phạm hạnh, [vị ấy] đã buông 
bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, vị ấy là Bà-la-môn, vị ấy là Sa-môn, vị ấy là 
Tỷ-kheo.”? 


Giải Thích Thân - Kãya 


Trong thân [kãye] gồm sắc thân. Quả thật, sắc thân Thế Tôn có ý định như sau “thân” 
trong bài kinh này giống như thân voi và thân ngựa v.v. với ý nghĩa sự tập hợp các chi phần 
lớn nhỏ và tất cả sắc pháp như tóc v.v. Sắc thân gọi là thân với ý nghĩa là sự tập hợp [của 
các chỉ phần lớn nhỏ] như thế nào, gọi là thân với ý nghĩa là nơi mang đến những thứ đáng 
nhờm gớm như thế đó. Bởi vì sắc thân này là nơi mang đến những thứ đáng nhờm gớm là 
những thứ đáng kinh tởm ghê tởm, cho nên cũng được gọi là thân. 

Từ “ayo = nơi tạo ra" [những thứ kinh tởm, nhờm gớm] trong từ “thân” đó có ý nghĩa 
giải tự như sau: gọi là aäya vì là nơi sản sinh ra. Tạo ra cái gì? [Tạo ra| các bộ phận như tóc 
v.v. sự đáng ghê tởm sinh ra gọi là “thân” vì là nơi tạo ra những thứ đáng nhờm gớm, kinh 


?92 đha. pa. 142 
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tởm. Từ “quán thân [kãyãnupassr|ˆ tức là hành giả thường [theo dõi] quan sát toàn thân 
hoặc đang [theo dõi] quan sát toàn thân. 


Nên biết rằng Thế Tôn dẫu có thuyết rằng “trong thân [kãye]? nhưng cũng nhắc lại 
“trong thân [kãye]ˆ lần thứ 2 trong câu “quán thân trên thân [kãye kãyãnupass]'; để giải 
thích việc phân tách một khối hay một tổ hợp sắc [ghanasaññã] với sự nhận biết bằng việc 
phân tích tướng tứ đại [catudhãtuvavatthana?93] để không bị lẫn lộn, hành giả không phải là 
người quán thấy thọ trong thân, hoặc quán thấy tâm và pháp trong thân. Sự thật, hành giả chỉ 
quán thấy thân trên thân mà thôi. Do đó, từ 'quán thân [kãyãnupassï|? là điều mà Thế Tôn 
thuyết giảng đến việc nhận biết [bằng trí tuệ thiền tuệ] không để lẫn lộn, với sự thuyết giảng 
riêng biệt là việc quán thân trong vật [vatthu] được nói chính là thân [quán thân trên thân mà 
thôi]. Như vậy, hành giả không quán pháp khác ngoại trừ các chỉ phần lớn nhỏ trong thân, 
và hành giả cũng không quán thấy người nữ, người nam ngoại trừ tóc, lông v.v. trong thân. 


Giải Thích Quán Thân [Kãyänupassanä] 


“Quán thân trên thân [kãye kãyãnupassï|? không quán xét pháp khác ngoài sắc tứ 
đại [mahãbhũtaripa] và sắc y sinh [upãdãyarũpa] ngay trong thân gọi là một khối, một tổ 
hợp sắc tứ đại [mahãbhũtarũpa] và sắc y sinh [upädãyarũpa] có tóc, lông v.v. Thật vậy, hành 
giả quán xét tập hợp của các chi phần trên thân, giống như một người nhìn thấy các phụ tùng 
để lắp ráp cho xe. Hành giả quan sát tổ hợp sắc của tóc, lông v.v. cũng giống một người nhìn 
thấy các nguyên tố cấu tạo nên thành phố, hành giả quán thấy tổ hợp sắc tứ đại 
[mahãbhũtaripa] và sắc y sinh [upãdãyarũpa] cũng giống như một người lột vỏ thân cây 
chuối từ cây chuối và giống như một người mở bản tay không ra. Do vậy, việc trình bảy 
vatthu [vật chất] nói là thân với sức mạnh của việc tập hợp lại các nguyên tô mà thôi, là điều 
mà Thế Tôn thuyết giảng việc phân tách một khối hay một tổ hợp [ghanasaññä]. Bởi vì 'quán 
thân trên thân [kãye kãyãnupassï|° này không nhận thấy được [tướng trạng] sắc thân, là 
người nữ, là người nam, hoặc các pháp khác ngoài một khối tổ hợp của pháp như đã nói trên. 
Nhưng tất cả chúng sanh khuynh hướng sai lạc như thế này thế kia trong thực tính [sabhãva] 
chỉ việc tập hợp pháp [danh và sắc] như đã trình bày trước đó, vì vậy các bậc trưởng thượng 
[poranã] đã nói rằng: 

Cái nào mà [vị ấy] đang thấy, cái đó không phải là cái mà [vị ấy| đã thấy. Cái 
nào mà [vị ấy] đã thấy; cái đó không phải là cái mà [vị ấy] đang thấy. Khi không thấy 
[theo đúng sự thật, không đúng theo pháp chân đế| mới bị sỉ mê [mũ]ha] khi [si mê] 
bao trùm thì không thể giải thoát. 


293 Catudhãtuvavatthãna: đề mục phân biệt tướng của tứ đại. Tứ đại là: đất [pathavï], nước [äpo], lửa [teJo], gió 
[vayo]. Tứ đại đó trong thân thê con người, nêu nói chỉ tiệt thì có tông cộng 42 sắc-pháp: địa đại [pathavidhãtu] có 20 
sắc pháp, thuỷ đại [äpodhatu] có 12 sắc pháp, hoả đại [tejodhatu] có 4 sắc pháp, phong giới [väyodhatu] có 6 sắc pháp. 
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Ngài đã nói việc phân tách [chia nhỏ] một khối [một tập hợp, hay một tô hợp sắc 
ghanasaññã] v.v. và với từ 'ghanavinibbhogädidassanatthanti = phân tách một tổ hợp 
sắc v.v.` nên biết ý nghĩa được giảng giải như sau: 


Sự thật, hành giả chỉ quán thân mà thôi, không phải quán các pháp khác. Giải thích 
ra sao? Giống như [một người] nhìn sương mù không phải nước mà cho là nước như thế nào 
thì hành giả quán thấy thân này là vô thường, là khổ não, là vô ngã, và là bất tịnh [lại cho 
rằng] là thường tôn, là an lạc, là ngã, là tịnh [tốt đẹp] như thế đó. Sự thật, quán thân chỉ thấy 
rằng đây chỉ là tập hợp của một khối vô thường, khổ não, vô ngã và bắt tịnh. Hoặc, cần hiểu 
ý nghĩa này như sau thân này được bắt đầu bằng hơi thở ra, hơi thở vào, v.v. và có xương 
[sẽ] trở thành tro cốt là điểm kết thúc đã được Thế Tôn nói đến với cách thức như sau: “Ở 
đây, này các Tÿ-kheo, Tý-kheo đi đến khu rừng hoặc -nt- vị Tỷ-kheo ấy có chánh niệm, 
hơi thở ra" và trong Patisambhidãmagga [Phân Tích Đạo] Trưởng lão SãrTputta đã nói đến 
thân này như sau: “Hành giả trong giáo pháp này được quán thấy thân [được cấu thành 
bởi nguyên tố] đất, thân [được cấu thành bởi nguyên tố] nước, thân [được cấu thành 
bởi nguyên tó] lửa, thân [được cấu thành bởi nguyên tố] gió, thân [được cấu thành bởi 
nguyên tố] nước, thân [được cấu thành bởi] tóc, thân [được cấu thành bởi] lông, thân 
[được cấu thành bởi] da ngoài, thân [được cấu thành bởi] da trong, thân [được cấu 
thành bởi| thịt, thân [được cấu thành bởi] máu, thân [được cấu thành bởi] gân, thân 
[được cấu thành bởi] xương, thân [được cấu thành bởi] tủy xương là vô thường.?? Do 
quán xét toàn thân trên thân đó như vậy thì hành giả được gọi là “quán thân trên thân[kãye 
kãyãnupassI| . 

Lại nữa, cần hiểu ý nghĩa này như sau quán sát thân gọi là nơi kết hợp sắc pháp có 
tóc v.v. trong sắc thân bởi vì không thấy bắt kỳ cái gì được gọi là ta hoặc là của ta, nhưng do 
quán thấy một tô hợp sắc pháp khác nhau thế này thế kia như tóc, lông v.v. Lại nữa, cần hiểu 
ý nghĩa này như sau hành giả quán thân trên thân dù quán xét thân gọi là tổ hợp tính chất 
[ãkãra] có trạng thái vô thường [aniccalakkhana] v.v. toàn bộ [sắc thân] theo cách trình bày 
trong Patisambhidamagøa [Phân Tích Đạo | như sau: “quán xét trong thân này là vô thường, 
không phải là thường. ` 

Bởi vậy, vị Tỷ-kheo thực hành quán thân trên thân [thực hành pháp hành thiết 
lập niệm với việc tuỳ quán thân trên thân| này nên biết rằng quán xét thân này bằng mãnh 
lực của 7 tuỳ quán [anupassanã] như aniccämupassanä v.v. quán xét [thân này được cấu 
thành bởi...] là vô thường, không phải quán xét sự thường còn. Quán xét về khô não, không 
phải quán xét về an lạc. Quán xét về sự vô ngã, không phải quán xét về bản ngã; [sẽ] nhàm 
chán, không vui thích; lìa bỏ tham ái, không dính mắc tham ái; làm cho diệt tân, không cho 
sanh khởi; đứt bỏ, không nắm giữ. Khi vị ấy quán xét thân này là vô thường, [vị ấy] dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét thân này là khổ não, [vị ấy] đứt bỏ sự nghĩ tưởng 
về lạc; trong khi quán xét thân này là vô ngã, [vị ấy] đứt bỏ sự nghĩ tưởng về bản ngã; khi 


?9‡ nati. ma. 3.35 
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nhàm chán, [vị ấy] dút bỏ sự vui thích; trong khi lìa tham ái, [vị ấy] dút bỏ tham ải; trong 
khi làm cho diệt tận [tham ái], [vị ấy] đứt bỏ nguồn gốc sanh khởi; trong khi từ bỏ, [vị ấy] 
dứt bỏ không nắm giữ. 

Giải Thích Atäpï [Nhiệt Tâm], Satimä [Chánh Niệm], Sampajãno [Tỉnh Giác] 


Từ viharati [an trú, trú ngụ] gồm việc di chuyền, tiễn trình. ÄtãpT [có sự nhiệt tâm] 
nên biết lý giải như sau gọi là ãtãpa [thiêu đốt] bởi ý nghĩa thiêu đốt phiền não trong 3 cõi. 
Từ ãtãpa [thiêu đốt] cũng là tên gọi của tỉnh tấn [viriya]. Sự thiêu đốt [của vị Tỷ-kheo] đó 
hiện hữu nên [vị ấy] gọi là sự nhiệt tâm [ãtäpT]. Từ sampajãno [tỉnh giác] bao gồm sự phối 
hợp với trí tuệ gọi là sampajañña [sự tỉnh giác, sự lương tri]. Từ satimã [có niệm] là phối 
hợp với niệm sử dụng xác định sắc thân. Anupassanã [sự quán xét, tuỳ quán] này sẽ không 
có đối với những ai từ bỏ niệm, bởi vì hành giả phải sử dụng niệm để xác định đối tượng 
mới [có thể] quán xét [thân v.v.] bằng trí tuệ. Do đó, Thế Tôn đã thuyết rằng: “Này các Tỳ- 
kheo, Thiện Thệ nói rằng quả thật niệm [sự ghi nhớ] có nhiều lợi ích trong tất cả Pháp” 295. 
Cho nên, trong bài kinh này Thế Tôn thuyết rằng “sống quán thân trên thân [kãye 
kãyãnupassï viharati], chỉ bây nhiêu đó Thế Tôn đã thuyết về nghiệp xứ thiết lập niệm để 
tuỳ quán thân [kãyanupassanasatipafthanakammaffhanal. Hoặc, vì người không có sự tính 
tấn sự lui sụt nội tâm đã gây ra chướng ngại, người không tỉnh giác sẽ là người bị mất niệm 
trong việc xác định các phương tiện [upãya] và trong việc từ bỏ những thứ không phải 
phương tiện [upäya], là người không có khả năng xác định các phương tiện [upäya] và trong 
việc từ bỏ những thứ không phải phương tiện [upäaya] và nghiệp xứ đó sẽ không thành tựu 
đối với các ông qua phương pháp ấy. Vì vậy, nên biết rằng để thuyết các Pháp có năng lực 
đưa đến sự thành tựu nghiệp xứ [kammatthãna] đó, Thế Tôn đã thuyết lời này như sau: “ãtãpĩ 
[sự tinh tấn hay sự nhiệt tâm] sampajãno [sự tỉnh giác], satimã [có niệm]'. 


Giải Thích Vineyya Loke Abhijjhãdomanassam 


Đức Thế Tôn sau khi thuyết giảng thiết lập niệm để tuỳ quán thân 
[kãyãnupassanãsatipafthäna] và phương pháp phối hợp thiết lập niệm đề tuỳ quán thân đó. 
Bây giờ, để thuyết chỉ pháp đoạn trừ phiền não nên thuyết rằng “Cần bài trừ tham đắm và 
ưu phiền ở đời [vineyya loke abhijjhãdomanassam]°. Ở đây, vineyya [cần bài trừ] tức 
là [vị ấy] sau khi đã bài trừ, với việc bài trừ tạm thời [tadañgavinayena] hoặc với việc bài trừ 
bằng cách trần áp [vikkhambhanavinayena]. Từ loke [trong đời, trên thế gian] chính trong 
thân này. Thật vậy, Thế Tôn có ý định lấy thế gian [thay thế] thân trong trường hợp này với 
ý nghĩa tan rã và phân huỷ ra. Bởi vậy, không chỉ bài trừ tham đắm và ưu phiền 
[abhijjhadomanassa] trên thân, mà ngay cả thọ v.v cũng đều bài trừ được, Ngài đã nói trong 
Bộ Phân Tích như sau: “Thế gian là 5 thủ uẫn [upädänakkhandhä] '?99. 


Nếu sam. n1. 5.234 
26 vibha, 362 
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Lại nữa, các pháp đó được xem là thế gian, thế gian đó Ngài nói theo cách giảng giải 
rộng ý nghĩa, còn từ nào Ngài nói rằng “các pháp đó cái nào gọi là thế gian? chính thân này 
gọi là thế gian”. Đây là ý nghĩa giải thích cho từ này, nên biết rằng sự liên hệ ý nghĩa như 
vầy thoát khỏi được tham ưu ở đời. Vì vậy trong bài kinh này kãmachanda [tham dục] hợp 
với tham lam [abhijjhã], sân độc [byãpãdo] hợp với ưu [domanassa], do đó nên biết rằng 
việc bài trừ nĩvarana [pháp ngăn che, pháp cái] đã được Thế Tôn thuyết với việc trình bày 2 
pháp có sức mạnh hệ thuộc [với việc bài trừ] pháp ngăn che. 


Nhưng diễn giải chỉ tiết trong bài kinh này Thế Tôn thuyết việc bài trừ sự vui thích 
có thân hoàn hảo làm gốc rễ với sự diệt trừ tham đắm [abhijjhã] và sự bất mãn có thân hoàn 
hảo làm gốc rễ với sự diệt trừ ưu phiền [domanassa]. Sự diệt trừ sự vui thích trong thân băng 
sự bài trừ tham đắm [abhijjhã], và sự bất mãn trong việc phát triển thân [kãyabhãvana] bằng 
sự bài trừ ưu phiền [domanassa]. Việc bài trừ thêm sự tốt đẹp và sự lạc v.v. không thực sự 
tồn tại trong thân với sự diệt trừ tham đắm [abhijjhã], và việc loại bỏ [những thứ] bất tịnh và 
sự đau khổ thực sự tồn tại trong thân bằng việc bài trừ ưu phiền [domanassa], 


n 


Cụm từ “bài trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian = Vineyya loke 
abhijjhãdomanassam' đó là điều mà Thế Tôn thuyết giảng giải về sức mạnh của việc thực 
hành tinh tấn, và khả năng trong việc thực hành tỉnh tấn của hành giả. Thật vậy, tấn lực đó 
bao gồm việc hành giả đã giải thoát khỏi được sự vui thích và bất mãn, là người đã chế ngự 
được sự ưa thích và không ưa thích, và là người đã loại bỏ hắn những thứ không thực và đưa 
ra những thứ thực sự [abhuitapakkhepabhitapanayanavirahito]. Cũng hành giả này khi giải 
thoát khỏi được sự vui thích và bất mãn, chế ngự được sự ưa thích và không ưa thích, loại 
bỏ hắn những thứ không thực và không đem những gì có thực sự ra, [vị ấy] được gọi là người 
có khả năng trong việc thực hành tình tấn. 


Lại nữa nên biết rằng Thế Tôn thuyết giảng nghiệp xứ [kammatthãna] với tuỳ quán 
[anupassanä] trong cụm từ “quán thân trên thân [kãye kãyãänupassï]° này. Việc chăm nom 
thân đối với hành giả thực hành nghiệp xứ [kammatthãna] với việc an trú pháp như đã được 
nói trong từ viharati [sống, an trú]. Từ ãtãpĩ [có nhiệt tâm, tỉnh tấn] v.v. Thế Tôn thuyết 
sammappadhãna [chánh tỉnh tấn] thay ãtãpa [sự tinh tấn làm nhân khiến phiền não bị 
thiêu đốt], thuyết nghiệp xứ đề thành tựu mọi lợi ích, hoặc phương pháp đối với việc chăm 
nom nghiệp xứ bằng niệm và sự tỉnh giác [satisampajañña]. Hoặc thiền chỉ [samadha] đạt 
được bằng mãnh lực quán thân với chánh niệm. Thuyết thiền tuệ với sự tỉnh giác 
[sampajañña]. Thuyết sức mạnh [bala] của việc tu tiến [bhãvanã] bằng cách loại bỏ sự tham 
lam và phiền muộn [tham ưu]. 


Giải Thích AnupassI 

Trong Bộ Phân Tích, Thế Tôn thuyết rằng hành giả quán xét [anupassT], ở đây thế 
nào là anupassanäã [tuỳ quán]? Là trí tuệ, sự biết rõ ... chánh kiến, đây gọi là tùy quán 
[anpassana]. VỊ Tỷ-kheo đạt đến, đạt đến hoàn toàn, đã đến, đi đến trọn vẹn, đi vào, đã đi, 
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được hoàn toàn, đã thành tựu phối hợp với tuỳ quán [anpassanã] này. Vì lý do ấy gọi là hành 
giả quán xét [anupassI]. 


Từ viharatI [sống, an trú] nghĩa là dời đi, tiễn hành, hộ trì, duy trì, giúp đỡ, mang đi, 
nghỉ ngơi. Vì lý do ấy gọi là viharati [sống, an trú]. 


Ở đây, ãtäpT [có sự tỉnh tắn, có sự nhiệt tâm], thế nào là sự nhiệt tâm? Là sự tinh 
cần, tinh tân lộ tâm [pháp thuộc về tâm], ... chánh tinh tấn, đây gọi là ätãäpa [tin cần, tỉnh 
tần]. Vị Tỷ-kheo đạt đến ... cùng phối hợp ãtãpa này. Vì lý do ấy gọi là ätäpT [có sự tỉnh 
tấn, có sự nhiệt tâm]. 


Ở đây, sampajãno [có sự tỉnh giác], thế nào là sampajañña [sự tỉnh giác]? là trí tuệ, 
sự biết rõ ... chánh tri kiến. Đây gọi là sự tỉnh giác. Vị Tỷ-kheo đạt đến ... cùng phối hợp sự 
tỉnh giác này. Vì lý do ấy gọi là sampajãno [có sự tỉnh giác]. 


Ở đây, satimä [có niệm], thế nào là niệm [sati]? là sự ghi nhớ, sự tùy niệm ... chánh 
niệm. Đây gọi là niệm. Vị Tỷ-kheo đạt đến ... cùng phối hợp niệm này. Vì lý do ấy gọi là 
satimä [có niệm]. 

Ở đây, diệt tận tham đắm và ưu phiền ở đời [vineyya loke 
abhijjhãdomanassanti], thế nào là đời [thế gian]? chính thân là đời [thế gian], đời [thế gian] 
là năm thủ uân, đây gọi là đời [thế gian]. Ở đây, thế nào là tham đắm [abhijjhã]? là tham 
luyến, tham đắm, xu hướng theo cảnh, sự vui thích, sự hí hởn sự dục vọng bằng mãnh lực hí 
hởn, sự dục vọng nặng của tâm, đây gọi là tham đắm [abhijjhã]. Ở đây, thế nào là ưu phiền 
[buồn phiền - domanassa]? là sự không bằng lòng nơi tâm, sự đau khổ nơi tâm, buôn khổ 
sanh lên từ ý xúc ...thọ khổ, đây gọi là ưu phiền [domanassa]. 


Cả tham và ưu như trình bảy là những pháp đã bị tây trừ, đã bị diệt tận, làm cho yên 
tĩnh, làm cho yên lặng, làm cho yên tĩnh, làm cho êm dịu, đưa đến diệt tắt, đưa đến không 
an trú, đưa đến biến mắt, không được tỏa sáng, không hân hoan, làm cho kiệt quệ, làm cho 
tàn lụi, làm cho điêu tàn. Do nhân đó mới gọi là diệt trừ tham và ưu trong đời [thân là thế 
gian, là đời].?? Ý nghĩa của câu đó Tôi đã giảng giải, học giả cần biết theo cách thức Sớ giải 
này cùng với nội dung để dễ dàng thuận tiện so sánh. Đây là kệ ngôn giải thích ý nghĩa nội 
dung (hiết lập niệm về thân tùy quán. 


Giải Thích Thọ Tùy Quán [Vedanãnupassanä| 


Bây giờ, học giả cần biết lợi ích của việc lập lại thọ v.v. trong câu bắt đầu như sau: 
“sống tuỳ quán thọ trên các thọ = vedanäsu vedanãänupassï viharati, được gom lại trong câu 
sau: “vị Tỷ-kheo sống tùy quán thọ trên các thọ ... tâm trong tâm ... pháp trên các pháp ... 
diệt tận tham đắm và ưu phiền ở đời = vedanäsu... citte... dđhammesu đdhammãnupassĩ 
viharati... pe... vineyya loke abhijjhãdomanassanti theo cách đã được trình bày trong phần 
thân quán. 


??? vibha. 356 
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“Vị Tỷ-kheo sống quán thọ trên thọ ... tâm trong tâm ... pháp trong pháp ... diệt tận 
tham ưu ở đời' này, từ thọ [vedanã] gồm 3 thọ và thọ này chỉ là hiệp thế, tâm cũng vậy là 
hiệp thế [lokfya], và pháp cũng thế [là hiệp thế]. Việc phân tích thọ v.v. sẽ xuất hiện trong 
phần xiến minh [niddesavara]. Trong trường hợp này cần phải phân tích thọ đơn thuần, rằng 
thọ cần quán xét như thế nào? Hành giả khi quán xét như thế này gọi là quán thọ trong thọ. 
Quán tâm và quán pháp cũng theo cách đó. Thọ cần phải quán như thế nào? Trước hết thọ 
lạc cần phải quán thấy với thọ khổ, thọ khổ cần quán thấy giống như mũi tên, phi khổ phi 
lạc thọ cần phải quán thấy với tướng vô thường. Như được thuyết rằng: 


VỊ Tỷ-kheo nào thấy sự an lạc là sự đau khổ, thấy sự đau khô là mũi tên; thấy sự phi 
khổ phi lạc tồn tại, thật sự đã thấy [thọ đó] là vô thường; Vị Tỷ-kheo đó là người có chánh 
kiến, sẽ đi đến tịch tịnh.208 


Tất cả thọ này cần phải quán thấy là đau khổ. Tóm lại, theo lời Thế Tôn đã thuyết: 
“Bất cứ điều gì đã cảm thọ, Thiện Thệ nói rằng toàn bộ điều đó đều là khổ”?”°. Lại nữa, thọ 
lạc cũng cần phải quán thấy là đau khổ. Như Tý-kheo Dhammadinna đã thuyết: “Này 
Visakha, lạc thọ có thể là lạc do duy trì, thay đổi thành khổ do sự biến hoại”?!°. Vì thế, cần 
phải giảng giải chi tiết toàn bộ. 

Lại nữa, thọ cần phải được quán đề thấy với 7 tuỳ niệm [anupassanã] như quán về 
tướng vô thường v.v. Các từ còn lại sẽ xuất hiện trong phần xiên minh [niddesavära]. Cả tâm 
và pháp, tâm cũng cần phải quán để thấy bằng việc phân tách [chia nhỏ] như tâm có tham 
[saraga] v.v. đã được nhắc đến trong phần xiến minh quán về vô thường v.v chia thành các 
phần khác nhau như đối tượng [ãrammana], làm trưởng [adhipäti], các pháp đồng sanh 
[sahaJatadhammal, cõi [bhũmr], nghiệp [kamma], quả [vipaka] và duy tác [kiriyä] v.v. 


Pháp cũng cần phải quán đề thấy được tướng trạng của ngã [atta] và tướng chung các 
pháp [sãmaññalakkhanana], với giáo lý không tánh [suññatadhamma, giáo lý về tính không 
thực] với 7 tuỳ quán như quán về vô thường v.v. và chia thành santadhamma [pháp an tịnh] 
và asantãdhamma [pháp không an tịnh] v.v. đã được nhắc đến trong phần xiến minh, các từ 
còn lại theo cách thức như đã được trình bày. 


Cũng trong phần diệt tận tham và ưu v.v. này, vị nào đã đoạn trừ tham và ưu trong 
đời [thế gian] gọi là thân, thì vì ấy cũng đoạn trừ tham và ưu cả ở đời [thế gian] là thọ v.v. 
đó, Tuy nhiên [điều đó] đã được Thế Tôn nói ở tất cả phần xiến minh theo sự phân chia từng 
hạng người và với việc thực hành pháp hành thiết lập niệm [satipatthanabhavanäa] hiện khởi 
trong mỗi sát-na tâm khác nhau. Hoặc, khi tham và ưu được đoạn trừ ở phần nào, cũng được 
đoạn trừ ở phần còn lại. Do đó, cần biết rằng khi thuyết việc đoạn trừ tham và ưu trong phần 
đó, nên mới thuyết như vậy. 


Giải Thích Phân Xiển Minh Kết Thúc 


sử sam. n1. 4.253 
?? sam. ni. 4.250 
?10 mạ, ni. 1.464 
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Bốn Đối Tượng Của Chánh Niệm 


[107] Bây giờ, thông qua bài kinh thiết lập niệm [satipatthãna] Đức Thế Tôn mong 
muốn tất cả chúng sanh [có thể] chứng đắc các pháp đưa đến giác ngộ, mới phân tích chỉ có 
một chánh niệm [sammãsati] được chia thành 4 theo từng đối tượng [ãrammana] theo cách 
thức như sau: “thiết lập niệm có bón loại, thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo sống quan thân trên thân? như vậy khi lẫy mỗi một thiết lập niệm từ 4 thiết lập niệm 
đem chia ra [thêm lần nữa] đã đề cập để giải thích theo cách như sau: “này các Tỷ-kheo, thế 
nào là vị Tỷ-kheo ...] tương tự như người thợ đan lát thiện xảo muốn làm ra đồ dùng như 
chiếu tre sợi mộc, chiếu tre sợi mịn, hộp tráp nhỏ, rương, sọt, v.v., [người thợ] lấy được một 
cây tre lớn, chẻ ra thành làm 4 thanh, lấy mỗi thanh ra vót [tạo thành lát] và [đem lát đó ra] 
đan thành những đồ dùng cần thiết. 

Ở đây, “và như thế nào [kathañca]' v.v. là từ dùng để hỏi với ý định được giải thích 
chỉ tiết. Từ này được giải thích tổng quát như sau: “Này các Tý-kheo, với phương pháp như 
thế nào vị Tỷ-kheo mới là người sống quán thân trên thân?” Cách này sẽ có trong toàn bộ 
câu hỏi. 

“Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong giáo pháp này [idha, bhikkhave, bhikkhu]°. 
Từ “idha' trong câu “idha, bhikkhave, bhikkhu' đề cập đến giáo pháp là nơi an trú của 
hạng người làm cho phát sanh sự thiết lập niệm đề tuỳ quán thân ở mọi phương diện và từ 
chối các giáo phái khác rằng không phải như vậy. Tóm lại, Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư 
Tỷ-kheo chỉ trong giáo pháp này có Sa-môn ... các học thuyết [giáo phái] khác trống rỗng, 
không có Sa-môn”?!!. Vì vậy, Thế Tôn đã thuyết rằng: “Vị Tỷ-kheo trong giáo pháp này". 


“Đi đến khu rừng hoặc ... ngôi nhà trống [araññagato vã... pe... suññãgãäragato 
vã] đây là từ trình bày đến việc xác định trú xứ thích hợp [senãsana] đối với việc thực hành 
thiết lập niệm. 


Tâm Ví Như Con Bê 


Bởi vì tâm của vị Tỷ-kheo này, lâu ngày trôi lăn trong đối tượng sắc v.v., không mong 
muốn đi vào con đường thiết lập niệm, lại đi sai đường [đi ra khỏi con đường] tợ như một 
cỗ xe lòng ách vào một con bò chưa được thuần hóa. Vì vậy, giống như người nuôi bò muốn 
thuần một con bê khó thuần đang bú hoàn toàn sữa bò mẹ, đã [đang] phát triển, muốn tách 
nó ra khỏi bò mẹ [cai sữa cho nó], cắm một cái cột lớn chắc chắn xuống đất, dùng dây thừng 
cột nó lại, khi con bê của người ấy, vùng vẫy chạy tới chạy lui, cũng không thê chạy trốn, 
chỉ [có thể] ngồi hoặc nằm gần cái cột đó như thế nào thì vị Tỷ-kheo cũng tương tự như thế 
ấy, nêu muốn điều phục tâm bắt thiện của mình, tăng trưởng từ việc nêm hương vị cảnh sắc 
v.v.,trong thời gian dài, cần phải [hướng tâm] tránh xa cảnh sắc đó v.v., đi đến khu rừng hoặc 
gốc cây, hoặc ngôi nhà trống, lấy dây thừng là chánh niệm cột nó lại làm nền tảng, là đối 


?!! mạ, ni. 1.139 
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tượng của việc thiết lập niệm đó. Tâm của [vị Tỷ-kheo ấy] vùng vẫy mạnh hướng chỗ này, 
hướng chỗ kia, khi không tiếp nhận được đối tượng quen thuộc trước đó, sẽ không thể cắt 
đứt được sợi dây thừng ây là niệm, rồi biến mất, được ngồi gần bên và năm gần bên 
[upanisĩdati ceva upanipajjati ca; an trụ và an trú] trên chính đối tượng ấy bằng mãnh lực 
của cận định [upacarasamadhi]|. Vì vậy, các bậc trưởng thượng đã nói rằng: 


Ở đây, hành giả [vị thực hành tinh tắn] cần phải cột tâm mình thật kiên cố vào 
đối tượng [nghiệp xứ] bằng niệm, cũng giống như một người thuần hóa một con bê phải 
buộc nó vào một cái cột.”!? 


Như vậy, trú xứ đó là trú xứ thích hợp để thực hành [nghiệp xứ; kammathanal. Vì 
vậy, Ngài mới thuyết rằng: “Đi đến khu rừng hoặc ... ngôi nhà trồng [araññagato vã... 
pe... suãñãøãragato vã]' này chỉ việc quyết định trú xứ thích hợp với việc thực hành thiết 
lập niệm. 


Âm Thanh Là Kẻ Thú Với Thiền [Jhãna] 


Hơn nữa, bởi vì hành giả thực hành đề mục thiền niệm hơi thở 
[ãnãpãnassatikammaffhana] là đỉnh cao của thiết lập niệm để tuỳ quán đó là nguyên nhân 
gần nhất dẫn đến sự thành tựu những pháp cao thượng [wisesa] và hiện tại lạc trú 
[dithidhammasukhavihara] của chư Phật, chư Phật Độc Giác, chư Thánh Thinh văn điều 
này không hè dễ dàng nếu vẫn chưa xa lánh những nơi ồn ào với âm thanh người nữ, người 
nam, tiếng voi và tiếng ngựa v.v., bởi vì âm thanh là một cái gai đối với [chứng đạt] thiền 
[j/#ãna]. Nhưng ở trong rừng thì không có làng mạc hành giả sau khi nhận lấy đề mục hành 
thiền, ở tầng thiền thứ 4 có niệm hơi thở [Znãpãsa#] làm cảnh khiến cho sanh khởi, chính 
thiền đó đã làm nền tảng [của thiền tuệ vizssanã] trong việc quán xét các pháp hành 
[sañkhara], chứng đắc quả vị A-ra-hán là quả vị tối thắng. Vì vậy, Đức Thế Tôn khi giảng 
về trú xứ thích hợp đối với hành giả, [Ngài] đã nói rằng: “đi đến khu rừng hoặc... v.v. 


Bởi vì Thế Tôn như một bậc thầy về đất đai [va#huvij/ã; trạch địa minh, gia tướng 
học; một thứ phong thủy học]. Cũng như vậy, Đức Thế Tôn, sau khi khảo sát xem nơi cư trú 
có phù hợp với hành giả hay không rồi mới đã chỉ dẫn: “nên thực hành nghiệp xứ ở đây”, và 
sau đó nhận được sự tôn vinh trọng thê: “Quả thật, Thế Tôn là một bậc Chánh đắng Chánh 
Giác”, sau đó hành giả [Tỷ-kheo người thực hành sự nhiệt tâm] ở nơi ấy thực hành nghiệp 
xứ, chứng đắc quả vị A-ra-hán theo tuần tự. Cũng giống như một bậc thầy về xây dựng [khảo 
sát đất đai] để xây dựng thành phó, sau khi khảo sát và kiểm tra kỹ địa điểm, đưa ra chỉ thị: 
“các ông hãy xây dựng thành phố ở đây", và khi thành phố được hoàn thành mà không gặp 
trở ngại nào, thì vị ẫy sẽ nhận được vinh dự lớn từ hoàng tộc. 

Lại nữa, vị Tỷ-kheo này được Ngài ví như con báo. Cũng giống như vua báo to lớn 
sống ân nấp sau những bụi cây, hoặc lùm cây, hay sau những ngọn núi, bắt những con thú 
như trâu rừng, bò rừng, lợn rừng, v.v., để ăn thịt như thế nảo, thì vị Tỷ-kheo cũng tương tự 


?12 Vịn,A. ii 12; D.A. ii 353; M.A. ¡252 
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như thế ấy, chuyên tâm thực hành thiết lập niệm này trong rừng v.v., lần lượt sẽ “đạt được” 
bốn Thánh đạo và cả bốn Thánh quả. Đó là lý đo tại sao bậc trưởng thượng nói rằng: 


Tỷ kheo đệ tử của Đức Phật thực hành thiền tuệ hợp với sự tỉnh tấn đi đến khu 
rừng, chứng đắc A-ra-hán quả; Cũng giống như con báo, đã ân nấp bắt những con thú 
rừng ăn thịt. 


Đây là lý do tại sao Đức Thế Tôn, chỉ ra nơi trú ngụ trong rừng, là nơi thích hợp để 
mau chóng trong việc kết hợp với sự nhiệt tâm của vị Tỷ-kheo ấy, Ngài đã nói rằng: “đi đến 
khu rừng...` Những øì cần giải thích về phần niệm hơi thở [ãänäpãnasati] đã được giải thích 
rồi. Những lời đó đã được giảng giải chi tiết trong Bộ Visuddhimagøsa. 


Thực Hành Thiết Lập Niệm 


Hành giả ấy học tập với sức mạnh của hởi thờ vào và hơi thở ra mà Thế Tôn đã thuyết 
giảng như sau: “Vị Tỷ-kheo nhận biết rằng khi thở ra dài [vị ấy] tuệ tri rằng đang thở ra dài 
-nt- nhận biết rằng an tịnh thân hành sẽ thở ra [dipgham vã assasanto dipham assasamiti 
pajãnãti... pe... passambhayam kãyasañkhãram passasissãmti sikkhati]' cả 4 tầng thiền sẽ 
sanh lên do ấn tướng là hơi thở vào và hơi thở ra. Các ông sau khi xuất thiền, ghi nhận hơi 
thở vào và hơi thở ra hoặc nhận biết chi thiền. Trong tất cả hơi thở vào, hơi thở ra và cả 2 
chi pháp này. [nếu] hành giả xác định lẫy hơi thở vào, hơi thở ra làm đối tượng, phải nhận 
biết sắc này như sau: “hơi thở vào, hơi thở ra nương vào đâu [để sanh khởi]? ' Nương vào sắc 
vật [để sanh khỏiJ, thân nghiệp sanh [karajakãyo] gọi là sắc vật [vathuripa], 4 sắc đại 
hiển và 24 sắc y đại sinh gọi là thân nghiệp sanh'. 


Tiếp theo đó, quán sát danh và sắc theo cách này: “danh pháp có trong các đối tượng 
có xúc là nguyên tố thứ 5, khi tìm kiếm duyên trợ của danh sắc là từ vô minh [avijjã] v.v. 
trong Giáo lý duyên khởi [paticcasamuppada]|; Do đó, “đáy chỉ là duyên trợ và pháp phát 
sinh tùy thuộc vào các duyên trợ, ngoài những điễu này không có chúng sinh hoặc cá nhân 
nào khác [từ hơi thở vào và hơi thở ra”, và vượt khỏi sự nghi ngờ, gán vào 3 đặc tánh trong 
danh sắc với duyên trợ đề thực hành minh sát tuệ [vipassanã] [vị ấy] đạt đến quả vị A-ra-hán 
theo tuần tự. Đây là con đường giải thoát [khỏi khổ đau]cho đến quả vị A-ra-hán của một vị 
Tỷ-kheo. 


Đối với hành giả xác định thiền [jhãna] làm đối tượng, cần xem xét danh và sắc như 
sau: “Những chi thiền này phụ thuộc vào cái gì? “Chúng phụ thuộc vào sắc vật [vatthuj. Sắc 
vật là thân nghiệp sanh [cơ thể vật chất]. Các chỉ thiên là danh pháp. Sắc nghiệp sanh là 
sắc pháp'. Sau đó, khi tìm kiếm duyên trợ của danh sắc [thấy rằng] là từ vô minh [avijjã] 
v.v., do đó, “đáy chỉ là duyên trợ và pháp phát sinh tùy thuộc vào các duyên trợ, ngoài những 
điều này thì không có chúng sinh hay cá nhân nào khác [từ danh và sắc đó', và [vị ấy] vượt 
khởi sự nghi ngờ, gán ba đặc tánh trong danh và sắc với duyên trợ đề thực hành minh sát tuệ 
[vipassanã] [vị ấy] đạt đến quả vị A-ra-hán theo tuần tự. Đây là con đường giải thoát [khỏi 
khổ đau] cho đến quả vị A-ra-hán của một vị Tỷ-kheo. 
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Với nguyên nhân như đã giải thích ... như vậy, hoặc nội phân [iti ajjhattam vã]: Theo 
cách này, vị ấy sống quán thân trong thân là hơi thở vào và hơi thở ra của chính thân mình. 
Hoặc ngoại phần [bahiddhã vã]: Sống quán thân trong thân là hơi thở vào và thở ra của người 
khác. Hoặc cả nội phần và ngoại phần [ajjhattabahiddhä vã]: Quán thân trong thân là hơi thở 
vào và hơi thở ra của chính mình đúng thời, và quán thân trong thân là hơi thở vào và hơi 
thở ra của người khác theo đúng thời. Hoặc cả nội phần và ngoại phần [ajjhattabahiddhä vã] 
này Thế Tôn đã nói đến thời điểm mà hơi thở ra ra, vào vào không ngừng bằng nghiệp xứ 
đã thuần thục. Nhưng hai điều này không thê xảy ra cùng một lúc. 


Hoặc vị ấy quán pháp [làm nhân] sanh khởi [samudayadhammänupassĩ]: Giống như 
ví dụ dựa vào cả ống thối và thanh nỗi của thợ kim hoàn, cũng như lực của cả 2 [ống thối và 
thanh nối], gió sẽ đi chuyển được như thế nào. Thân là hơi thở vào và hơi thở ra của vị Tỷ- 
kheo cũng như thế đó, [hơi thở] nương vào thân nghiệp sinh, cầu trúc mũi và thức mới di 
chuyên ra vào được. Các pháp có thân v.v., là nguồn gốc sanh khởi [samudaya] vị Tỷ-kheo 
khi quán xét những pháp đó gọi là quán pháp, là quán pháp [làm nhân] sanh khởi trong thân. 


Hoặc quán pháp [làm nhân] diệt [vayadhammanupassï vã]: Khi sắc thân hoại diệt, cầu 
trúc mũi bị hỏng và khi tâm đã diệt thì chuyên động hơi thở vào và hơi thở ra không xảy ra. 
Tương tợ như gió không thê di chuyên khi ống dẫn bị bể hoặc thanh nối bị vỡ hoặc khi lực 
đây vào ống ni và thanh nối không đủ. Cũng vậy, sự chấm dứt hơi thở vào và hơi thở ra bởi 
vì sắc thân hoại diệt, vị Tỷ-kheo quán xét như vậy, v.v, được Thế Tôn gọi là: 'sống quán 
pháp [làm nhân] diệt trên thân [vayadhammanupassT vã kãyasmim viharati]). 


SamudayavayadhammanupassI vã [Hoặc quán pháp làm nhân sanh và hoại diệt]: 
Quán xét sự sanh khởi đúng thời, và sự diệt đúng thời. Atthi kãyoti vã panassa [có thân này 
vị ấy an trú chánh niệm]: Có thân này, nhưng không phải chúng sinh [na satto], không phải 
người [na puggalo], không phải đàn bà [na 1tthi], không phải đàn ông [na purIso], không phải 
tự ngã [na attã], không phải thuộc về ngã sở [na attaniyam], không phải ta [nã aham], không 
phải của ta [na mama], không phải ai [na koci], không phải của ai [na kassacI] v.v, và cũng 
không phải của ai đó, như vậy niệm của vị ây được thiết lập. 


Yavadeva [chỉ để] đây là từ chỉ ra sự giới hạn, sự phân định rõ mục đích. Điều này 
nói rằng: Niệm được thiết lập không phải vì mục đích khác. Thật sự, chỉ dành cho trí, dành 
cho mục đích đối với trí tăng trưởng hơn nữa và cũng dành cho mục đích tăng trưởng niệm; 
nghĩa là “nhằm mục đích cho sự tăng trưởng của niệm và tỉnh giác". An trú, không phụ thuộc 
[anissito ca viharati]: Chỉ an trú, không tùy thuộc vào dục vọng và không nương vào những 
quan niệm sai lầm. Không dính mắc gì trên đời [na ca kiñci loke upädiyati]: [vị Ấy] không 
dính mắc bất cứ vật gì trên đời này, dù là vật chất hay tỉnh thần [sắc pháp và danh pháp], 
chăng hạn như “cái này là bản ngã, hoặc những thứ này phụ thuộc vào bản ngã của tôi”. Từ 
“pi° trong cụm từ evam pi được sử dụng với ý nghĩa là liên kết lại những ý nghĩa liên quan 
trước đó. Với cụm từ này, Thế Tôn thuyết giảng pháp hành niệm hơi thở [ãnãpãnapabba] 
đến chư Thánh đệ tử. 
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Tứ Thánh Đế Trong Phần Niệm Hơi Thở 


Ở đây, sự ghi nhớ từng hơi thở vào và hơi thở ra [làm đối tượng] là Khổ Đề. Tham ái 
có trước đó làm nhân sanh của niệm là Tập Đề [nguồn gốc của khổ]. Sự không xuất hiện 
[khởi sanh] của niệm và tham ái [cả 2 pháp này] là Diệt đế. Thánh đạo thấu suốt [tuệ tri] Khổ 
Đề, từ bỏ Tập Đề và có Diệt Đề làm đối tượng là Đạo Đế. Như vậy, sau khi nỗ lực đối với 
Tứ Thánh Đề, [vị ấy] đi đến sự an tịnh [Níp-bàn]. Như vậy, đây là con đường đưa đến thoát 
[mọi khổ đau] đến chứng đắc quả vị A-ra-hán, đối với một vị Tỷ-kheo chuyên chú thực hành 
với lực ghi nhớ từng hơi thở vào và sự ghi nhớ từng hơi thở ra. 


Kết Thúc Giải Thích Niệm Hơi Thở 
Giải Thích Về Oai Nghi 


[108] Sau khi đã giải thích sự quán thân đối với sự ghi nhớ hơi thở vào và sự ghi nhớ 
hơi thở ra, bây giờ để giải thích các oai nghi của thân, Ngài nói răng: Và một lần nữa [puna 
caparam]. 


Lý giải phần này như sau: ngay cả chó nhà, và chó rừng v.v... khi đang đi, biết rằng 
“chúng đang đi. Nhưng cái biết đó Thế Tôn không đề cập đến cái biết kiểu như vây, bởi vì 
cái biết ấy không thể từ bỏ chấp thủ về chúng sinh [sattipaladdhim na pajahati], không thê 
loại bỏ sự nhận thức về cái ta [attasaññã na ugghãteti; ngã tưởng], không phải làm đối tượng 
thiền định [kammafthanal], hoặc cũng không phải sự tu tiến thiết lập niệm 
[satipatthanabhãvanal. Thay vào đó, cái biết của vị Tỷ-kheo này từ bỏ từ bỏ chấp thủ về 
chúng sinh, loại bỏ sự nhận thức về cái ta, và vừa là làm đối tượng thiền định và cũng là sự 
phát triển các thiết lập niệm. Thay vào đó, Đức Thế Tôn muốn đề cập đến cái biết như thế 
này: “Ai đi? việc đi của ai? đi với nguyên nhân gì? Cho đến oai nghi đứng, v.v., cũng theo 
cách tương tự. 


Trong tất cả từ đó Ai đi [ko gacchati]?: không phải chúng sanh hoặc cá nhân nào đi 
cả. Việc đi của ai [kassa gamanam]: không có bất kỳ chúng sanh nảo hoặc bất cứ người 
nảo đang đi. Đi do nguyên nhân øì [kim kãranã gacchati]: đang đi nhờ sự khuếch tán của 
nguyên tố gió [vãyodhãtu] sanh lên từ tâm duy tác [cittakiriyã]. Bởi vậy, vị Tỷ-kheo này biết 
rõ [oai nghi] này như sau: tâm sanh khởi “tôi sẽ đi”, tâm đó khiến chất gió sanh khởi, làm 
cho sự chuyển động của nguyên tố gió sanh lên, sự chuyển động của toàn thân đi về phía 
trước nhờ sự khuếch tán của chất gió sanh lên từ tâm duy tác [cittakiriyã] gọi là đi. Cả oai 
nghi đứng v.v., cũng theo cách thức ấy. 

Cả oai nghi đứng v.v., cần phải biết lý giải như sau: tâm sanh khởi “tôi sẽ đứng, tâm 
đó khiến chất gió sanh khởi, làm cho sự chuyên động của nguyên tố gió sanh lên, tính chất 
[bhãva] sanh lên của toàn thân từ trên đỉnh đầu cho đến dưới lòng bàn chân nhờ sự khuếch 
tán của chất gió sanh lên từ tâm duy tác [cittakiriyã] được gọi là 'đứng'. 


Tâm sanh khởi “tôi sẽ ngôi”, tâm đó khiên chât gió sanh khởi, làm cho sự chuyên 
động của nguyên tô gió sanh lên, ngôi xôm phân dưới của cơ thê lúc xuông và nâng phân 
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trên của cơ thể lên do sự khuếch tán của phong đại do tâm duy tác [cittakiriyä] được gọi là 
“ngồi'. Tâm sanh khởi “tôi sẽ nằm, tâm đó khiến chất gió sanh khởi, làm cho sự chuyên 
động của nguyên tố gió sanh lên, duỗi dài ra của toàn bộ cơ thê nhờ sự khuếch tán của nguyên 
tố khí do thức sinh ra được gọi là 'nằm'. 


Đối với một người có sự hiểu biết như vậy, điều này được nói rằng “chúng sanh đang 
đi, chúng sanh đang đứng'. Nhưng theo pháp chân đế, không có chúng sanh nào đi mà cũng 
không có chúng sanh nào đứng. Cũng như nói rằng: “cỗ xe đang đi, cỗ xe đang dừng, thật 
chất thì không có cỗ xe nào đang đi, mà cũng không có cỗ xe nào đang dừng. Nhưng khi một 
người đánh xe thiện xảo buộc bốn con bò vào cỗ xe và đánh xe đi, người đời thường chỉ nói 
rằng: “cỗ xe đang đi”, 'cỗ xe đang dừng. Cũng vậy, thân giống như cỗ xe vì nó không có khả 
năng nhận thức, nguyên tố gió [vãyodhãtu] do tâm thức sanh tựa như con bò, và thức tợ như 
người lái xe. Khi tâm sanh khởi “tôi đi, tôi đứng”, tâm đó khiến chất gió sanh khởi, làm cho 
sự chuyển động của nguyên tố gió sanh lên, nhờ sự khuếch tán của nguyên tổ gió sanh lên 
từ tâm duy tác, sau đó sự đi, v.v. xảy ra. Cho nên người đời thường nói theo quy ước rằng: 
“chúng sanh đang đi, chúng sanh đang đứng, tôi đang đi, tôi đang đứng" như vậy. Đây là lý 
do tại sao nói rằng: 


Giống như con thuyền chạy được nhờ lực đầy của gió, mũi tên được bắn đi nhờ 
lực của sợi dây như thế nào, thì thân này cũng như thế đó đi được cũng nhờ vào sức 
gió bên trong.” 


“Giống như con rối [người múa rối là tham ái phối hợp] đi, đứng, ngồi chỉ nhờ 
vào lực của sợi dây, thân con rối chuyển động được cũng do sợi dây tâm thức.” 


“Trong trường hợp này chúng sanh nào ở đây ngoại trừ nhân duyên, có thể đứng 
hoặc đi nhờ oai lực của chính mình?” 


Do đó, hành giả quán xét oai nghi đi v.v., chỉ diễn ra theo nhân duyên, bậc trí nên biết 
rằng [vị ấy] khi đi biết rõ rằng tôi đi, hoặc khi đứng, hoặc khi ngồi, hoặc khi năm cũng biết 
rõ rằng tôi đứng, tôi ngồi, hoặc tôi nằm. 

Hoặc thân thể đó đang hiện hữu [trong tư thế| như thế nào, vị ấy tuệ tri thân 
như thế ấy [yathã yathä vã panassa kãyo panihito hoti, tathä tathãä nam pajãnãtfï|: Đấy 
là lời nói đã bao hàm tất cả oai nghi. Điều này được giải thích như sau: Thân của hành giả 
được thiết lập với tư thế nào, thì hành giả biết rõ thân đó với tư thế ấy. Thân được thiết lập 
với tư thế đi [vị ấy] biết rõ [thân] đang đi, thân được thiết lập với tư thế đứng, ngồi, hoặc 
năm [vị ấy] biết rõ [thân] đang đứng, ngồi, hoặc nằm v.v. 


Như vậy... hoặc nội phần [iti ajjhattam vã]: Như vậy, hành giả sống quán thân trên 
thân, với việc quán sát 4 oai nghi của chính mình. Hoặc ngoại phần (bahiddhã vã): Hoặc 
bằng cách quán sát 4 oai nghi của người khác. Hoặc cả nội phần và ngoài phần 
(ajjhattabahiddhäã vã): Hoặc hành giả sống quán thân trên thân vị ấy quán xét 4 oai nghi 
của chính mình ở thời điểm đó, và vị ấy sống quán thân trong thân, quán xét 4 oai nghi của 
người khác ở một thời điểm khác. Hoặc vị ấy quán pháp [làm nhân] sanh khởi 
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[samudayadhammänupassT|: Hoặc hành giả nên theo dõi sự sanh khởi và sự hoại diệt của 
sắc uấn với 5 ãkãra [tính chất] của sắc như sau: “Do vô minh tập khởi nên sắc tập khởi”?!3: 
Ở đây “Phần Oai Nghỉ” được Thế Tôn nói liên hệ đến đoạn ấy:“ Hoặc vị Ấy quán pháp [làm 
nhân] sanh khởi [samudayadhammãnupassï|.` Chỉ có thân [vị ấy] an trú niệm như vậy 
[atthi kãyo tỉ vã panassa]: Điều này tương tự như đã được đề cập ở trên. 


Thánh Đề Trong Các Oai Nghi 


Ở đây, niệm ghi nhận vào 4 oai nghi của sắc thân là Khổ đề. Tham ái trước [quá khứ] 
làm tập khởi của niệm là Tập đề. Không diễn tiễn [chấm dứt] niệm và cả hai ái đó là Diệt đề. 
Thánh đạo thấu suốt Khổ đế, đoạn trừ Tập đề và Diệt đề làm đối tượng là Đạo đề. Như vậy, 
hành giả sau khi nỗ lực đối với mãnh lực Tứ Thanh đế, vị ấy đạt đến sự tịch tịnh [Níp-bàn]. 
Đối với vị Tỷ-kheo quan sát 4 oai nghi của sắc thân, đây là con đường thoát khỏi mọi khổ 
đau đưa đến quả vị A-ra-hán. 


Giải Thích Phân Oai Nghỉ - Kết Thúc 
Quán Thân Với Bốn Sự Tỉnh Giác 


[109] Sau khi đã giải thích về quán thân trên thân với các oai nghi, bây giờ để giải 
thích bốn sự tỉnh giác, Ngài nói: Và nữa [puna caparam]. Ở đây, các cụm từ khi bước tới 
và trong khi bước lui [abhikkante patikkante], việc bước tới Thế Tôn gọi là abhikkanta, 
còn việc bước lui Ngài gọi là patikkanta v.v., cả 2 [bước tới và bước lùi] có được trong cả 
4 oai nghi. Nói về việc đi trước khi nhắc cơ thê đi về trước cũng gọi là bước tới, khi xoay cơ 
thê lại gọi là bước lùi. Khi đứng, chính hành giả đứng, khi nhắc cơ thê về phía trước cũng 
gọi là bước tới, khi xoay cơ thê lại gọi là bước lùi. Khi ngồi, chính hành giả ngồi, khi hướng 
cơ thể lên phía trước tọa cụ [chỗ ngôi] gọi là bước tới. Khi nhắc phần sau của cơ thể về phía 
sau gọi là bước lùi. Ngay cả trong khi năm cũng theo phương thức như vậy. 


Sampajänakär1 hofI [người có sự tỉnh giác, biết mình|: Người thực hành mọi phận 
Sự bằng sự tỉnh giác, hoặc hành giả biết rõ việc mình đang làm. VỊ ây chỉ cần biết rõ việc 
mình đang làm mà thôi như bước tới v.v., dù ở bất kỳ oai nghi nào đi chăng nữa [đi, đứng, 
ngồi hoặc nằm] cũng không bỏ sự tỉnh giác [sampajañña; biết mình]. 

Sự tỉnh giác [sampajãna]| trong từ sampajãnakärT đó có 4 loại là: (1) Lợi ích tỉnh 
giác [sätthakasampajäñña |; (2) Thích hợp tỉnh giác [sappäyasampajañña]; (3) Hành xứ 
tỉnh giác [gocärasampajañña]; 4. Vô hỗn loạn tỉnh giác [asammohasampajañña]. 


Lợi Ích Tỉnh Giác [Satthakasampajañña] 


Ở đây, không chạy theo mãnh lực tâm sanh, suy nghĩ sẽ bước tới, cần phải xác định 
kết quả được và mất [của hành động ấy trước] rằng: “việc đi đến chỗ này có lợi cho ta hay 


“kế pati. ma. 1.49 
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không”, sau khi nhận lấy điều lợi ích [rồi mới quyết định bước tới] thì được gọi là lợi ích 
tỉnh giác [sãtthakasampajäñña]. 


Điều lợi ích và điều bất lợi [kết quả được và mắt] cả 2 điều này: sự phát triển pháp 
như nhìn thấy bảo tháp, nhìn thấy cây bồ đề, nhìn thấy Tỷ-kheo, nhìn thấy Trưởng lão, nhìn 
thấy cảnh bắt tịnh, v.v., gọi là điều có lợi ích. Bởi vì khi nhìn thấy được bảo tháp thì hỷ sanh 
có Đức Phật làm đối tượng, nhìn thấy Tỷ-kheo hỷ sanh có chư Tăng làm đối tượng, khi quán 
các đối tượng đó với sự đoạn tận và hoại diệt có thê chứng đắc quả vị A-ra-hán. Khi nhìn 
thấy các vị Trưởng lão [thera] thiết lập trong lời giáo huấn của các Ngài thấy được đối tượng 
bất tịnh [có thể] đắc sơ thiền bằng đề mục bắt tịnh, khi [tiếp tục] quán về đề mục bắt tịnh với 
sự đoạn tận và hoại diệt có thể chứng đắc quả vị A-ra-hán. Bởi thế việc nhìn thấy những điều 
như vậy được gọi là có lợi ích. Nhưng một vài vị giáo thọ đã nói rằng sự phát triển ãmisa 
[vật thực | cũng gọi là mang lại lợi ích tương tợ, vì dựa vào điều đó thực hành pháp để trợ 
giúp Phạm hạnh cao thượng. 


Thích Hợp Tỉnh Giác [Sappäyasampajaññal 


Việc xác định sappäya hoặc asappãya [thích hợp và không thích hợp] trong lúc bước 
đi, xác định nhận lấy điều thuận lợi [rôi mới quyết định bước tới] được gọi là thuận lợi tỉnh 
giác [sappãyasampajañña]. Bao gồm những gì? Trước tiên khi nhìn thấy bảo tháp cho là 
hữu ích, nếu như đám đông tụ họp, khoảng cách 10 hoặc 12 do-tuần để cúng dường lớn đến 
bảo tháp, một số phụ nữ, một số đàn ông được trang hoàng băng những đồ trang sức phù hợp 
với tài sản của chính họ đi đó đây như tranh họa [cittakammarũpa]. Ở nơi ấy, [vị ấy] dễ sanh 
khởi lòng tham nơi cảnh tốt Ấy, [sanh khởi] sự bất mãn nơi cảnh không tốt, sanh khởi sự hoài 
nghi trong lúc thiếu sự suy xét. Hoặc cần phải sám hối [ãpatti] kãyasamsaggã [sự đụng chạm 
thân người nữ], mối nguy hại đến đời sống hoặc Phạm hạnh. Nơi chốn được giải thích đó 
xem là không thích hợp [asappãya]. Ngay cả khi nhìn thấy chư Tăng nơi phải lẽ được cho là 
hữu ích vì sự vô hại như đã được trình bảy, nhưng nếu dân làng cùng nhau xây dựng một cái 
lều lớn trong làng để nghe thuyết Pháp suốt cả đêm, sự tụ họp của dân làng và mối nguy hại 
có thê xảy ra như cách đã được trình bày, như vậy chỗ ấy được gọi là nơi không thích hợp, 
nhưng cũng được xem là thích hợp vì không có hiểm nguy. Cả khi nhìn thấy các bậc Trưởng 
lão, vị có đông đảo đồ chúng cũng được nói theo cách như trên. 


Đến việc nhìn thấy đối tượng bắt tịnh cũng được xem là hữu ích. Để giải thích cho 
nội dung đó có câu chuyện như sau (Câu chuyện vị Tỷ-kheo trẻ]: Kề rằng một vị Tỷ-kheo 
trẻ dẫn vị Sa-di đi tìm cây đánh răng. Vị Sa-di đã đi vào con đường phía trước, sau khi [vị 
ấy] nhìn thấy đối tượng bất tịnh thì đạt được sơ thiền [pathamajjhãna], lấy sơ thiền đó làm 
nền tảng để quán xét các hành [sankhãra], sau khi chứng đạt 3 Thánh quả [vị ấy] đứng quán 
xét đề mục thiền vì lợi ích nhận lấy [chứng đắc] đạo cao thượng [A-ra-hán đạo]. Vị Tỷ-kheo 
trẻ không nhìn thấy vị Sa-di nên vội vàng gọi vị Sa-di ấy. Vĩ ấy sau khi suy nghĩ “kê từ khi 
xuất gia, Ta chưa từng để vị Tỷ-kheo gọi đến 2 lần, Ta sẽ để sự chứng đắc cao thượng sanh 
khởi vào ngày khác”, nên đã đáp lời: “Có chuyện chị, thưa Ngài?” Và Sa-di đó khi vị Tỷ- 
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kheo trẻ gọi “Này Sa-di hãy đến đây' vị ấy đã đến chỉ với một lời nói đó và nói rằng: “Bạch 
Ngài, xin hãy đi theo con đường này trước, đứng quay mặt nhìn về phía đông một lát, tại nơi 
đó nơi con đã đứng”. Vị Tỷ-kheo trẻ làm theo và đã đắc được các pháp mà vị Sa-di đã chứng 
đắc. Chỉ một đối tượng bắt tịnh mà đã phát sanh lợi ích đối với 2 người như được trình bày 
ở trên. 

Cũng đối tượng bất tịnh này vừa đem lại lợi ích như được trình bày nhưng cũng đối 
tượng bắt tịnh ấy chăng hạn như đàn bà làm đối tượng không thích hợp đối với đàn ông, và 
đối tượng bất tịnh là đàn ông cung không thích hợp của đàn bà, chỉ những đối tượng bắt tịnh 
đồng đẳng nhau mới được xem là thích hợp, vì thế việc suy xét sự thích hợp [sappãya] được 
gọi là thích hợp tỉnh giác [sappãäyasampajañña]l. 


Hành Xứ Tỉnh Giác [Gocärasampajaññal| 


Đối với hành giả đã suy xét về sở hữu đề mục hữu ích và vô ích, sau khi học tập các 
cảnh giới [gocara] được gọi là đề mục thiền định [kammatthãna] vừa ý với chính mình trong 
tất cả 38 đề mục thiền định [kammatthãna], đã nhận lấy đề mục thích hợp [dựa vào tính nết 
của mình], đi đến chỗ khất thực nên đi [bhikkhãcãra] gọi là hành xứ tỉnh giác 
[gocärasampajañña]. Để làm cho sáng tỏ hành xứ tỉnh giác [gocärasampajañña] hành 
giả cần phải biết 4 sự sự tỉnh giác [sampajañña] như sau: một vài vị Tỷ-kheo trong giáo pháp 
này (I) mang đi nhưng không mang trở lại, (2) một vài vị không mang đi nhưng mang trở 
lại, (3) một vài vị không mang đi và cũng không mang trở lại, (4) một vài vị vừa mang đi và 
vừa mang trở lại. 


Tỷ-kheo Mang Đi Nhưng Không Mang Trở Lại 


Ở đây, vị Tỷ-kheo nào thanh lọc tâm thoát khỏi các pháp chướng ngại tâm 
[naranadhamma] bằng việc đi kinh hành, [hoặc] ngồi thiền ban ngày, suốt canh đầu của 
đêm cũng như vậy, canh giữa nghỉ ngơi và canh cuối cùng dành thời gian cho việc ngồi thiền 
và đi kinh hành, nói gì đến việc quét dọn khu vực bảo tháp, quét dọn xung quanh cây bồ đề, 
tưới nước cây bồ đề, chuẩn bị nước uống, nước dùng để xài, thọ trì giáo pháp, thực hành 
pháp trong Phần Khandhaka [Hợp Phần], mọi việc đều có thầy tế độ và thầy giáo thọ v.v. 


Vị ấy sau khi sửa soạn thân thể, đi đến nơi sàng tọa [senäsana] và ngồi xốm 2-3 lần 
đủ đề ấm rồi thực hành thiền định [kazmzna#thäna]., [vị ấy] xuất khỏi đề mục thiền vào thời 
điểm đi khất thực, lây bình bát và y phục rời khỏi nơi sàng toạ [senäsana], tác ý đề mục thiền 
định [kammnaffhäna] an trú trong chính đề mục ấy, đi đến sân trong bảo tháp nếu có đề mục 
thiền như tùy niệm Phật [budähãnussari] làm đối tượng, khi ấy cũng không từ bỏ đề mục 
thiền đó, mà hãy đi vào sân trong bảo tháp. Nếu có đề mục thiền khác khi ấy cần ngừng lại 
đề mục thiền đó lại [để suy xét], giống như dùng tay nắm giữ đồ vật đặt ở chân cầu thang, 
khi có ân đức Phật làm đối tượng suy xét hỷ lạc sanh rồi đi vào sân trong bảo tháp, nếu đại 
bảo tháp nên đi nhiễu xung quanh bảo tháp 3 vòng, và cần đảnh lễ 4 hướng, nếu bảo tháp 
nhỏ cũng cần nhiễu xung quanh bảo tháp như vậy, và cần đảnh lễ § hướng. Sau khi đảnh lễ 
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bảo tháp xong thì đi đến cây bô đề, cần đảnh lễ cây bồ đề thê hiện thể hiện sự tôn kính, tựa 
như mặt đối mặt với Thế Tôn. Vị ấy sau khi đảnh lễ bảo tháp và cây bồ đề như vậy, đi đến 
nơi mà chính vị ẫy để nghiệp xứ sang một bên [patisamitatthanam] để nhận lấy nghiệp xứ 
tạm thời; giống như dùng tay năm giữ đỗ vật của mình sắp xếp có thứ tự, rồi đắp y ở nơi gần 
làng có nghiệp xứ dẫn đầu rồi đi vào làng để khất thực. 


Khi dân làng nhìn thấy Ngài, họ nói với nhau rằng: “Thầy chúng ta đã đến”, cùng 
nhau tiếp đón Ngài, tiếp nhận bình bát, thỉnh mời Ngài ngôi nơi có chỗ ngồi, hoặc trong nhà, 
rồi cúng dường cháo, rửa chân và thoa dầu cho đến khi kết thúc bữa ăn, sau đó họ ngồi phía 
trước [vài người] đặt câu hỏi, [vài người] nghe thuyết Pháp. Nhưng nếu họ đàm luận các vấn 
đề Pháp [dhammakathä], thì nhà Chú giải sư chỉ nói đến các vẫn đề Pháp cần phải thực hành, 
để tế độ đến họ. Bởi vậy, các Pháp thoại không nằm ngoài các đề mục thiền định 
[kammatthana]. Cho nên Ngài chỉ thuyết Pháp liên quan đến thiền định, thọ dụng vật thực 
cũng chỉ liên quan đến thiền định [kammatthãanasïseneva], sau đó nói lời tuỳ hỷ [đến dân 
làng]. Ngài rời khỏi ngôi làng, dân làng đi theo sau tiễn chân Ngài dù Ngài bảo họ quay trở 
lại, và mọi người đã quay trở về [ngay tại cổng làng], và Ngài lại tiếp tục lộ trình của mình. 
Khi các vị Sa-di và các vị Tỷ-kheo trẻ tuổi đi trước sau khi thọ thực xong, nhìn thấy Ngài 
liền tiếp đón, nhận lấy bình bát và y phục của ngài. 


Các vị Tý-kheo lớn tuổi nhìn khuôn mặt [vị ấy] thấy răng: “Không phải thầy tế độ của 
mình”, họ vẫn thực hiện bốn phận [đối với Tỷ-kheo khách] nhưng chỉ làm theo sự phân công. 
Họ đã hỏi: “Bạch Ngài, bọn họ có quan hệ thế nào với Ngài? Phải chăng liên quan đến họ 
hàng bên nội hay họ hàng bên ngoại?” “Các vị nhìn thấy điều gì mà lại hỏi như vậy”? Ngài 
đáp: Các thầy thấy điều gì sao lại hỏi vậy? (bởi vì) tình thương yêu và lòng tôn kính của họ 
dành cho Ngài. Này chư hiền, điều gì mà thân phụ, thân mẫu của chúng ta khó lòng thực 
hiện thì những người đó họ đã làm cho chúng ta, ngay cả bình bát và y phục của chúng ta 
đang sử dụng cũng do họ cúng dường. Cũng chính nhờ sự hộ độ của họ mà chúng ta không 
sợ hãi khi gặp hiểm nguy, chúng ta cũng không lo đói khát trong khi đói khát. Chẳng có 
người nào hộ độ cho tôi đến như vậy, khi họ đi thì Ngài đã nói về ân đức đặc biệt của họ. 
Cái này được gọi là: “Mang đi nhưng không mang trở lại [harati na paccäharati]”. 


Tỷ-kheo Không Mang Đi Nhưng Mang Trở Lại 


Lại nữa, không thể nói được, vị Tỷ-kheo nào làm tròn bổn phận, hành pháp theo cách 
như đã được đề cập, sức nóng sanh lên từ nghiệp xuất hiện, đặt xuống 
anupädinnakasankhära [hành không do thủ] giữ lẫy upädinnakasankhära [hành do thủj, 
mồ hôi từ thân toát ra mà vẫn không thê nhập vào đề mục thiền định [kammatthãna]. Không 
thể nói đến, vị Tỷ-kheo đó mang bình bát và đắp y vội đi đảnh lễ bảo tháp, đi vào làng để 
nhận cháo và khất thực, vào lúc những con bò đi kiếm ăn, khi nhận được cháo đi về trú xứ 
để thọ dụng. Sau đó, chỉ vì thọ dụng 2-3 ngụm nước cháo thì sức nóng sanh lên từ nghiệp đã 
đặt xuống hành hữu thức [upadinnakasankhara], giữ lấy hành vô thức 
Janupadinnakasankhara]. VỊ ấy sẽ dập tắt sự bồn chồn khó chịu sanh lên từ hỏa đại 
[tejodhãtu] tựa như tắm với cả trăm chậu nước, thọ dụng cháo băng sự suy Xét đề mục thiền 
định, rửa bình bát và súc miệng, tác ý thiền định trong lúc thọ thực, đi khất thực ở những nơi 
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còn lại, thọ dụng vật thực bằng Sự Suy Xét đề mục thiền định, kê từ đó trở đi [vi ấy] đã đi đến 
giữ lấy đề mục thiền định hiện hữu không bị gián đoạn. Vị Tỷ-kheo này gọi là không mang 
đi nhưng mang trở lại [na harati paccãharatfi]. 

Chăắng hạn, chư Tỷ-kheo uống nước cháo, muốn thực hành thiền minh sát chứng đạt 
quả vị A-ra-hán như vậy đếm không xuế. Trên đảo Sihala, trong hội trường có chỗ ngồi, chỗ 
ngồi dành để uống nước cháo cũng không có, vị Tỷ-kheo sau khi uống nước cháo chứng đặc 
A-ra-hán cũng không có. 


Tỷ-kheo Không Mang Đi và Không Mang Trở Lại 


Lại nữa, vị Tỷ-kheo nào sống đễ dui phóng đật, từ bỏ các bốn phận, huỷ báng giới 
luật, có tâm dính mắc với 5 pháp tâm hoang vu [cetokhila], không thực hành sự nhận thức 
rằng “Nghiệp xứ gọi là có mặt” đi vào làng khất thực thành thói quen chung đụng với người 
cư sĩ không phải lẽ và sau khi thọ thực xong [ôm bình bát] trống rỗng rời khỏi nhà gia chủ. 
VỊ Tỷ-kheo này gọi là không mang đi và cũng không mang trở lại [neva harati na 
paccãharatfi|. 


Tỷ-kheo Vừa Mang Đi và Cả Mang Trở Lại 


Vị Tỷ-kheo nào nói rằng mang đi và mang trở lại, vị Tỷ-kheo đó nên biết rằng 
gatapaccägatikavatia [hoàn thành bốn phận cả đi lẫn vẻ]. Bởi vì các thiện nam tử mong 
muốn đạt lợi ích đã xuất gia trong giáo pháp sống độc cư 10 năm, 20 năm, 50 năm hay 100 
năm sống an trú thực hành điều thỏa thuận [ka/ikava#a] như sau: “Hiền giả, chư hiền không 
phải xuất gia để trồn nợ, không phải để tránh nỗi sợ hãi, không phải xuất gia để nuôi mạng, 
nhưng mong muốn thoát khỏi mọi khổ đau do đó đã xuất gia trong tôn giáo này. Vì vậy, ở 
sát-na đi các Ngài hãy chế ngự phiền não khởi lên trong khi đi, ở sát-na đứng hãy chế ngự 
phiền não khởi lên trong khi đứng; và ở sát-na ngồi hãy chế ngự phiền não khởi lên trong 
khi ngồi. và ở sát-na nằm hãy chế ngự phiền não khởi lên trong khi nằm. Sau khi thực hành 
điều thỏa thuận [katikavatta] như vậy vị ấy đi khất thực [trong lúc đi] tác ý đề mục thiền định 
[kammatfthãna] theo sự nhớ tưởng đó. Nếu phiền não khởi lên nơi vị nào trong lúc đi giữa 
nửa asubha, một asubha, nửa gãvuta hoặc một gãvuta có những tảng đá. VỊ Tỳ-kheo [cần] 
chế ngự phiền não ngay tại chỗ ấy đến khi không thể đè nén được nên dừng lại. Nếu có vị 
Tỷ-kheo khác đi theo sau, [vị ấy] cũng sẽ dừng lại, ngươi nên tự nhắc nhở bản thân rằng: 
“Vị Tỷ-kheo này biết được suy tầm [vitakka] sanh khởi nơi ta, điều ấy thật không thích hợp 
cho ta”, rồi tiền hành minh sát tuệ [vipzssani] nhập vào dòng Thánh ngay tại chỗ ấy. Nếu 
cách đó không được, hãy ngôi. Sau đó, ngay cả vị Tỷ kheo đến sau, vị ấy cũng ngồi theo 
cách tương tự vậy. Dẫu không thể nhập vào dòng Thánh vức, cũng chế ngự được phiền não, 
bước đi chỉ tác ý đến đề mục thiền định. Không nhắc chân lên khi tâm không phối hợp với 
đề mục thiền [kamma/fhäna], nêu nhắc chân (khi tâm không phối hợp với đề mục thiền) thì 
sẽ trở lại chỗ cũ, giống như Trưởng lão Mahãphussadeva, xứ ÄJindaka. 
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Chuyện Ngài Trưởng lão Mahäphussadeva 


Kế rằng vị ấy [Trưởng lão Mahäphussadeva] đã hoàn thành bổn phận cả đi lẫn về 
[gatapaccägatikavatia]eư ngự ở một nơi suốt 19 hạ-lạp. Được biết rằng mặc dù mọi người 
đang cày bừa, gieo mạ, đập lúa và làm việc, khi nhìn thấy Trưởng lão đi như vậy, họ nói với 
nhau rằng: “Vị Trưởng lão này cứ đi đi lại lại, chắc (vị ấy) đi lạc hay quên gì chăng?”. Ngài 
không đề tâm đến những lời nói đó, thực hành Sa-môn pháp với tâm phối hợp với đề mục 
thiền định [kømmaffhäna] chứng đắc quả vị A-ra-hán vào hạ-lạp thứ 20. Vào ngày mà Ngài 
đắc quả vị A-la-hán, chư Thiên hộ trì [Ngài] ở cuối đường kinh hành, (vị Thiên ấy) đứng 
làm cho chiếu sáng bằng ngọn đèn với những ngón tay, đến Tứ đại Thiên vương, Vua trời 
Sakka và Phạm thiên Sahampati cũng cùng nhau đến phụng sự [Ngài]. Vào ngày thứ hai 
Trưởng lão Vanaväsĩmahätissa sau khi nhìn thấy ánh đó đã hỏi Ngài Mahãpussa rằng: “Ánh 
sáng xuất hiện gần chỗ của Ngài vào ban đêm, đó là ánh sáng gì?”. Trưởng lão muốn tránh 
né đã trả lời rằng: “Ánh sáng đó có thể là ánh sáng (phát ra) từ ngọn đèn, hoặc ánh sáng (phát 
ra) từ ngọc mãnT”. Sau khi Ngài nhắn mạnh Trưởng lão Vanaväsĩmahätissa hãy giữ bí mật, 
biết được vị ấy đã hứa rồi Ngài thuật lại [những điều đã xảy ra], giống như trưởng lão 
Mahanaga, xứ Kãlavallimandapa. 


Chuyện Ngài Trưởng lão Mahänäga 


Kế rằng Trưởng lão Mahänäga đã hoàn thành bổn phận cả đi lẫn về 
[gatapaccägatikavatial, vị ấy phát nguyện chỉ thực hành [oai nghi] đi kinh hành mà thôi 
trong vòng 7 ha-lạp rằng tôi sẽ cung kính sự tỉnh tấn vĩ đại của Thế Tôn trước tiên. Ngài đã 
làm tròn bổn phận cả đi lẫn về [ga/apaccägarikavafra] thêm 16 hạ-lạp mới đạt đến quả vị A- 
ra-hán, Ngài có tâm phối hợp với đề mục thiền định [kammatthana], nhắc chân lên, quay trở 
lại ở sát-na nhắc chân lên với tâm thoát khỏi [đề mục thiền định (kammatthäna)], đi đến gần 
làng, đắp y ở chỗ đó khiến người ta nghi ngờ rằng: “Con bò cái hay thầy Tỳ-kheo đây”, (vị 
ấy) rửa bình bát bằng nước ở giữa cây đa, rồi uống đầy nước. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài nghĩ 
rằng: Nguyện cho tôi không bị mắt đề mục thiền định, ngay cả vì lý do mà vị ấy đã nói với 
người đến cúng đường đặt bát hoặc tác ý răng nguyện cho được sống lâu. Nhưng (nếu) được 
hỏi về ngày tháng: Thưa Ngài hôm nay là ngày gì hoặc hỏi về số lượng Tỷ-kheo đặt câu hỏi 
thì Ngài nuốt ngụm nước và trả lời. Nếu như không có ai đặt câu hỏi về ngày tháng v.v... lúc 
ra đi, vị ấy nhỗ nước (từ miệng) ở công làng rồi bỏ đi, giống như nhóm 50 vị Tỷ-kheo nhập 
hạ tại Tịnh xá Kalambatittha. 


Chuyện 50 Vị Tỷ-kheo 


Kế rằng vào ngày Asalha Pijã [ngày lễ Rằm tháng Sáu], các Ngài đã cùng nhau thực 
hành để làm tròn bổn phận cả đi lẫn về [gaapaccägatikavaffa] răng: “Nêu chúng ta chưa 
chứng quả A-la-hán sẽ không nói chuyện với nhau”. Và khi vào làng khất thực (từng vị) 
cũng sẽ ngậm ngụm nước (vào miệng) rồi đi vào làng, khi được hỏi về ngày tháng, v.v. cũng 
thực hành như đã nói ở trên. Mọi người nhìn thấy dấu vết nhồ nước ở tại nơi đó và nhận ra 
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rằng: “Hôm nay chỉ có một vị Tỷ-kheo, hôm nay có hai vị”. Và họ suy nghĩ như vây “Những 
vị này không nói riêng với chúng ta hoặc thế nào? Hoặc thậm chí chính họ cũng không nói? 
Nếu như các Ngài không nói chuyện, các Ngài chắc chăn sẽ tranh luận, hãy đến đây, chúng 
tôi sẽ khiến cho các Ngài sám hối”. Thế là mọi người cùng nhau đến chùa, không nhìn thấy 
2 vị Tỷ-kheo ở cùng một chỗ trong số 50 vị Tỷ-kheo. Từ đó, người có mắt tốt sẽ nói rằng: 
“Này ông bạn, người cãi vã sẽ không có cơ hội [hòa hợp] như thế này, trong sân bảo tháp và 
xung quanh cây bồ đề cũng vẫn yên tĩnh. Cây cối được sắp xếp ngay ngắn và nước uống lẫn 
nước tắm rửa cũng được quét dọn sạch sẽ, chỗi quét cũng được đẹp gọn gàng, nước uống 
nước sử dụng cũng được chuẩn bị đầy đủ”. Thế là họ đã quay trở về nhà; và chỉ trong ba 
tháng mùa mưa những vị Tỷ-kheo đó đã chứng đắc A-ra-hán, trong ngày đại lễ tự tứ 
[pavarana] cùng cử hành pavärana với sự thỉnh cầu thanh tịnh [visuddhipavaranäl. 


Vị Tỷ-kheo tự mình có tâm phối hợp với thiền định, nhấc chân lên (bước đi) đến gần 
làng và ngậm ngụm nước. Cân nhắc xem xét một số tuyến đường. Nơi không có người cãi 
nhau, không có kẻ say rượu và kẻ chơi cờ bạc, v.v. hay không có voi dữ, không có ngựa 
hung, v.v. thì vị ấy đi về phía đó. Giống như trưởng lão Mahãnäga, người xứ 
Kalavallimandapa và tương tự như chư Tỷ-kheo nhập hạ tại tịnh xá Kalambatittha như đã 
được diễn giải. Hành giả khi đi vào làng nhà khất thực sẽ không được đi nhanh giống như 
một người đang đi vội vã. Vì không có lối tu khổ hạnh [dhtañga; hạnh đầu đà] nào được gọi 
là lối tư khổ hạnh đối với việc đi khát thực vội vã. Nhưng đi thân không được lắc lư giống 
như một chiếc xe chở đầy nước đang chạy trên con đường gồ gề, và đi đến từng nhà một 
theo tuần tự (đứng) chờ đợi thời gian phù hợp, để suy xem xét xem họ có muốn đặt bát cúng 
dường hay không muốn cúng dường, sau khi thọ nhận vật thực bó thí trong làng hoặc ngoải 
làng, trở về tịnh xá, ngồi ở nơi thích hợp và thoải mái, tác ý đề mục thiền định khi quán 
tưởng sự nhờm gớm trong vật thực, quán xét bởi sự so sánh với việc nhỏ dầu vào trục xe, 
việc bôi thuốc ở vết thương, và thịt của đứa con trai, thọ dụng vật thực phối hợp với 8 chi 
phần “(1) không phải thọ thực để vui đùa, (2) không phải thọ thực vì đam mê, (3) cũng không 
phải để trang sức, (4) mà cũng không phải để làm đẹp”, và sau khi thọ thực sắp xếp chuẩn bị 
nước (nước uống, nước sử dụng), chế ngự sự khó chịu sanh lên từ vật thực, nghỉ ngơi một 
chút sau bữa ăn, tác ý đề mục thiền trước bữa ăn thế nào, sau bữa ăn cũng như thế ấy; ở canh 
đầu thế nào thì canh cuối cũng như thế đó. Vị Tỷ-kheo này được gọi là mang đi và mang 
lại [harati ca paccäharati ca]. 


Lại nữa, việc hoàn thành bốn phận cả đi lẫn về [gaapaccãgatikavatia] được gọi là 
việc mang đi và mang lại, nếu như cận y duyên [upanissayasampanno] sẽ chứng đắc A-ra- 
hán ở canh đầu, nếu ở canh đầu không chứng đắc thì cũng sẽ chứng đắc ở canh giữa, nếu 
như ở canh giữa không chứng đắc thì sẽ chứng đắc ở canh cuối, nếu ở canh cuối không chứng 
đắc thì sẽ chứng đắc trong lúc cận tử. Nếu trong lúc cận tử không chứng đắc thì sẽ sanh làm 
Thiên tử rồi chứng đắc. Nếu làm Thiên tử mà vẫn chưa chứng đắc [trong thời kỳ] khi Đức 
Phật vẫn chưa xuất hiện, thì sẽ chứng ngộ Độc Giác Phật. Nếu như chưa chứng đắc Độc Giác 
Phật thì [vị lai] sẽ là người chứng đạt nhanh chóng [khippäbhiñño] được diện kiến chư Phật 
giống như vị Trưởng lão Bãhiya Dãrucriya hoặc (sẽ là người) có đại trí tuệ giống như 


290 


10 - Giải thích Kinh Thiết Lập Niệm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Safipafthanasuftavannana QUYÊN 1 


Trưởng lão Sãriputta. Hoặc (sẽ là người) có nhiều thần thông giống như Trưởng lão 
Mahãmogsallãna, hoặc (sẽ là người) giữ khổ hạnh đầu đà giống như Trưởng Lão 
Mahãäkassapa, hoặc (sẽ là người) có Thiên nhãn giống như Trưởng lão Anuruddha, hoặc bậc 
lão luyện thông thạo Luật như Trưởng lão Upäli, hay một vị pháp sư giống như Trưởng lão 
Punna Mantãniputta, hay vị trú ngụ trong rừng giống như Trưởng lão Revata, hoặc bậc đa 
văn giống như Trưởng lão Änanda, hoặc khao khát học tập giống như con trai của Đức Thế 
Tôn, tức vị Trưởng lão Rahula. 


Vị Tỷ-kheo mang đi và mang trở lại trong 4 phần này, có hành xứ tỉnh giác 
[gocarasampajañña] đạt đến tột đỉnh [minh sát tuệ vipassanã] như đã được diễn giải. 


Vô Hỗn Loạn Tỉnh Giác [Asammohasampajañña] 


Còn đối với việc không lẫn lộn trong việc bước tới v.v., gọi là vô hỗn loạn tỉnh giác 
[Asammohasampajañña]. Như vậy điều đó cần được biết rằng: Vị Tỷ-kheo trong giáo pháp 
này khi bước tới hoặc bước lùi, không quên giống như người mù bước đi như sau: “Tự ngã 
bước tới, tự ngã khiến sanh khởi việc bước tới”, hoặc “Tôi bước tới về phía trước, tôi làm 
cho sanh khởi việc bước tới”, trong việc bước tới v.v., khi khởi lên suy nghĩ “tôi sẽ bước tới” 
nguyên tố gió có tâm làm sở sanh khiến cho thức sanh khởi, đồng sanh với chính tâm đó. 


Bộ xương xem như là sắc thân này bước tới nhờ vào lực khuếch tán của phong đại 
hay nguyên tô gió [vãyodhãtu] khởi lên từ tâm duy tác. Khi bộ xương đó bước đi tới trước 
băng việc nhắc chân lên ở mỗi bên, cả 2 nguyên tố là nguyên tô đất và nguyên tô nước trở 
nên suy giảm dân, trừ 2 nguyên tố (đất và nước) thì 2 nguyên tổ còn lại (nguyên tố lửa, 
nguyên tố gió) trở nên vượt trội hơn, giống như trong trường hợp bước chân tới trước 
[atiharanaj và đưa chân đi bên này bên kia /viharanaj. Trong thời thăm dò chân xuống 
phía dưới thì nguyên tô lửa [hoả đại] nguyên tố gió [phong đại] sẽ giảm đi, trừ lửa và gió thì 
2 nguyên tô còn lại [đất, nước] sẽ vượt trội hơn, giống như trong trường hợp chân chạm 
xuống đất [sannikkhepana] và đặt cả bàn chân xuống [sannirumnbhana]. Ö đây, sắc pháp và 
phi sắc pháp được sử dụng trong việc nhắc chân lên khỏi mặt đất [uddharana] nhưng chưa 
đến việc bước chân tới [atiharana]. Giống như, sử dụng trong việc bước chân tới nhưng chưa 
đến việc đưa chân đi bên này bên kia [vitiharana], cũng như sử dụng trong việc đưa chân đi 
bên này bên kia nhưng chưa thăm dò chân xuống phía đưới [vossajjana], tương tự sử dụng 
trong việc thăm dò chân xuống phía dưới nhưng chưa chạm chân nơi đất [sannikkhepana], 
tựa như sử dụng trong việc chạm chân nơi đất nhưng chân chưa đạp trên đất 
[sannirumbhana]. Mọi mệnh đề (và) kết nối ở mọi nơi đều theo nguyên tắc ở đó, âm thanh 
lộp độp, lộp độp. Giống như hạt vừng ném vào chảo nóng. Về vấn đề này, một người bước 
tới là ai? hoặc việc bước tới của một người nào? Bởi vì theo pháp chân đề [paramattha] chỉ 
là sự đi lại của giới, giới đứng, giới ngồi, nằm cũng là của giới (không phải của ai). Đối với 
từng phần, cùng với sắc: 

Tâm này sanh, tâm kia diệt, đồng thời với sắc pháp. Tựa như dòng nước đang 
chảy liên tục gợn sóng không gián đoạn. 
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Không lẫn lộn trong việc bước tới phía trước v.v., như được trình bảy gọi là vô hỗn 
loạn tỉnh giác [asammohasampajañña], việc chú giải ý nghĩa đoạn văn “hành giả tỉnh giác 
trong việc bước tới và bước lùi” kết thúc tại đây. 


Trong cụm từ ãlokite vilokite thì việc nhìn về phía trước gọi là ãlokita [nhìn thắng]; 
việc nhìn theo hướng phụ [anudisa] gọi là vilotika [nhìn trái nhìn phải]. Những oai nghi 
khác gọi là khom người, ngửa người và xoay người, bằng cách nhìn dưới, nhìn trên, nhìn 
ngang, những oali nghi cử chỉ này không được gộp lại ở đây. Nhưng chỉ có hai cử chỉ này 
được coi như là thích hợp mà thôi. Hoặc do tầm quan trọng, tất cả những cử chỉ này cũng 
được gộp lại dưới tiêu đề này. 


Ở đây, “sự tỉnh giác [sampajañña]” chính là cân nhắc suy xét điều lợi ích không 
nhìn với mãnh lực tâm, trong khi khởi lên suy nghĩ rằng: “ta sẽ nhìn” gọi là lợi ích tỉnh giác 
[sãtthakasampajãñña], sãtthakasampajãñña nên hiểu điều này bằng cách nhìn Trưởng 
lão Nanda người thực chứng chân lý cuối cùng bằng thân [kãyasakkhi]; Điều đó đã được 
Đức Phật nói: “Này chư Tỷ-kheo, nếu như Trưởng lão Nanda cần nhìn về hướng đông, sau 
khi đã gom lại toàn bộ bằng tâm Ngài sẽ nhìn về hướng đông với suy nghĩ rằng: “Khi ta nhìn 
về hướng đông như vậy, (mong răng) tham đắm [abhijjhã] ưu phiền [domassa] là các pháp 
ác bất thiện sẽ không thâm nhập vào tâm”. Như vậy, Tỷ-kheo trong Pháp và Luật này là 
người biết mình bằng /ợi ích tỉnh giác. Này chư Tỷ-kheo, nếu như Nanda cần hướng tâm 
nhìn về phía tây... về hướng bắc... về hướng nam... hướng trên... hướng dưới... hướng phụ 
[đông nam v.v.], sau khi đã gom lại toàn bộ bằng tâm Ngài sẽ nhìn về hướng phụ v.v., với 
suy nghĩ rằng: “Khi ta nhìn về hướng phụ như vậy -nt- là người biết mình bằng /ợi ích tỉnh 
D4/:72 MUNG 

Lại nữa, trong phần finh giác [sampajãññaj này, cần biết lợi ích tỉnh giác 
[sãtthakasampajãñña| và /hích hợp tỉnh giác [sappäyasampajañña] với việc nhìn thấy 
bảo tháp như đã đề cập ở phần đầu. Còn việc không từ bỏ đề mục thiền [kammatthãna] gọi 
là hành xứ tỉnh giác [gocärasampajañña]; do đó hành giả tu tiến đề mục thiền 
[kammatthãna] có uấn [khandha], giới [đhãtu] và xứ [ãyatana] làm đối tượng cần thực hiện 
nhìn thắng và nhìn trái nhìn phải bằng năng lực thiền định của chính mình, hoặc hành giả tu 
tiễn đề mục thiền [kammatthana] có các biến xứ [kasina] v.v., làm đối tượng cần thực hiện 
nhìn thắng và nhìn trái nhìn phải, chỉ liên quan đến đề mục thiền định [tức là giữ cho đề mục 
đó tuyệt đối trong tâm]. Không có bản ngã tôn tại bên trong gọi là người nhìn thắng, hoặc 
nhìn trái, nhìn phải; nhưng khi khởi lên suy nghĩ rằng: “ta sẽ nhìn thắng nguyên tố gió có 
tâm làm sở sanh khiến cho thức sanh khởi, đồng sanh với chính tâm đó. Vì vậy, mí mắt dưới 
lõm xuống dưới, mí mắt trên nhô lên trên nhờ vào lực khuếch tán của phong đại sanh lên từ 
tâm duy tác [cittakiriya], không có ai gọi là mở mắt bằng máy móc [yantaka]. Ngay sau đó, 
tâm nhãn thức sanh lên hoàn thành phận sự thấy. Như vậy, sự biết mình như được giải thích 
gọi là vô bốn loạn tỉnh giác [asammohasampajaññal. 


?!4 a_ nị, 8.9 
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Lại nữa, nên biết rằng vồ hỗn loạn tỉnh giác [asammohasampajañña] với mãnh lực 
hiểu biết trọn vẹn các căn [mũlapariññã], khách trọ [ãgantuka] và diễn ra tạm thời 
[tavakãlika]. Trước hết nên biết răng vồ bốn loạn tỉnh giác với mãnh lực hiểu biết trọn vẹn 
các căn như sau: 


Bhavangävajjanañceva, dassanam sampaficchanam. 
Sanfiranam voffhabbanam, javanam bhavati sattamam. 
Tâm hộ kiệp và tâm khai môn, việc thây, tiêp thâu. 


Tâm quan sát, tâm phân đoán, thứ 7 là tâm đồng lực. 


Phận Sự Của Tâm Ở Mỗi Sát-na 


Ở đây, phận sự của tâm hộ kiếp là làm nhân hoàn thành diễn tiến của sanh hữu 
[uppattibhava]. Tâm duy tác ý giới [kriyãmanodhãtu] khi tâm hộ kiếp quay vòng [ãvattetvã], 
làm cho hoàn thành phận sự khai môn [ävajjana]; do tâm khai môn diệt, nhãn thức (sanh) 
hoàn thanh phận sự thấy [dassana]; do phận sự thấy diệt, tâm quả ý giới [vipãkamanodhätu] 
(sanh) hoàn thành nhiệm vụ tiếp thâu [sampaticchana], do phận sự tiếp thâu diệt, tâm quả ý 
thức giới [vipakamanoviññanadhãtu] (sanh) hoàn thành phận sự quan sát [santirana]; do phận 
sự quan sát diệt, tâm tố ý thức giới [kriyãmanoviññãnadhãtu] (sanh) hoàn thành phận sự đoán 
định [votthapana]; do phận sự đoán định diệt, đồng lực tâm [javana] sanh lên 7 sát-na (kết 
thúc 1 lộ trình tâm). Ở đây, trong 7 sát-na đồng lực tâm thì ở sát-na đầu tiên việc nhìn thăng 
và nhìn trái nhìn phải do mãnh lực tham dục, sân hận và sự thất niệm cho rằng: “đáy là đàn 
bà, đây là đàn ông” không tồn tại. Đỗng lực tâm thứ 2 -nt- hoặc đồng lực tâm thứ 6 (cũng 
không tôn tại). Nhưng khi lộ trình tâm diệt hoàn toàn do mãnh lực tâm thứ nhất cho đến tâm 
cuối cùng, giống như quân lính trên chiến trường việc nhìn thắng, nhìn trái nhìn phải với sức 
mạnh của tham ái v.v, cho rằng “đẩy là đàn bà, đây là đàn ông” sẽ tồn tại. Nên biết rằng vô 
hỗn loạn tỉnh giác [asammohasampajañña] với mãnh lực hiểu biết trọn vẹn các căn 
[mũlapariññã] trong phần oai nghi như đã được giải thích trước đó. 


Khi sắc pháp hiện hữu ở nhãn môn sau hộ kiếp rúng động [bhavañgacalana] khi tâm 
khai môn v.v, sanh khởi rồi diệt đi với năng lực đã hoàn thành mọi phận sự của chính nó, 
tâm đồng lực sanh lên sau cùng. Tâm đồng lực đó giống như vị khách nam của tâm khai môn 
v.v, sanh lên trước [đến viếng thăm], nhãn môn trở thành ngôi nhà. Dẫu cho tâm khai môn 
v.v, không tham dục, không sân hận và không thất niệm ở nhãn môn tương đương ngôi nhà 
của tâm khai môn v.v., tâm đồng lực đó tham lam, sân hận và thất niệm cũng không thích 
hợp, giống như vị khách nam đi vào nhà người khác để xin một thứ gì đó, khi chủ nhà im 
lặng (anh ta) sẽ ra lệnh (cho chủ nhà) như vậy thì không phải lẽ. Như vậy nên biết rằng vô 
hỗn loạn tỉnh giác [asammohasampajañña] giống như vị khách viếng thăm như đã được 
giải thích trước đó. 
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Lại nữa, tâm có tâm đoán định cuối cùng sanh lên ở nhãn môn này sẽ diệt ở đó, cùng 
với các pháp tương ưng, sẽ không trùng nhau, do vậy những tâm còn lại chỉ diễn hoạt nhất 
thời. Trong câu đó nên biết rằng vô hồn loạn tỉnh giác với sự diễn hoạt tạm thời như sau: 
tương tự trong một ngôi nhà toàn bộ những người sống trong đó đều chết hết chỉ còn có một 
người sống sót và người đó sớm muộn cũng phải chết ngay sau đó. Thật không thích hợp 
chút nào nếu nói rằng người này phẫn khởi, nhảy múa, ca hát v.v., như thế nào; thì khi tâm 
khai môn v.v., với pháp tương ưng trong cùng một môn [dvara] sẽ diệt trong chính nơi đó; 
cả tâm đồng lực còn lại nữa, cũng sẽ diệt sớm ngay trong sát-na ấy, thật không thích hợp để 
nói rằng vẫn có sự phân khởi bởi mãnh lực tham dục, sân hận, hay sĩ mê, cũng như thế đó. 


Còn nữa, nên biết rằng vồ bốn loạn tỉnh giác này bằng cách quán xét uẫn [khandha], 
xứ [ãyatana], giới [đhãtu] và duyên trợ [paccaya] như sau: ở đây, nhãn và sắc gọi là sắc uân; 
Sự thấy gọi là thức uân; thọ tương ưng với thức uân để thấy cảnh gọi là thọ uân, sự tưởng 
nhớ gọi là tưởng uân; pháp (còn lại) có xúc v.v., gọi là hành uân. Như vậy việc nhìn thắng 
và nhìn trái nhìn phải hiện hữu trong sự kết hợp của ngũ uẫn đó. Ở đây “có ai, người nào 
nhìn thằng; có ai, có người nào nhìn trái nhìn phải chăng?” 

Mặc khác, nhãn gọi là nhãn xứ; sắc gọi là sắc xứ; sự thấy gọi là ý xứ; các pháp tương 
ưng có thọ v.v gọi là pháp xứ. Như vậy việc nhìn thăng và nhìn trái nhìn phải hiện hữu trong 
sự kết hợp của cả bốn xứ đó. Ở đây “có ai, người nào nhìn thắng: có ai, có người nào nhìn 
trái nhìn phải chăng?” 

Hơn nữa, nhãn gọi là nhãn giới; sắc gọi là sắc ĐIỚI; SỰ thấy gọi là nhãn thức giới; các 
pháp tương ưng có thọ v.v gọi là pháp giới. Như vậy, việc nhìn thắng và nhìn trái nhìn phải 
hiện hữu trong sự kết hợp của cả bốn giới đó. Ở đây “có ai, người nào nhìn thẳng: có ai, có 
người nào nhìn trái nhìn phải chăng?” 

Theo cách đó, nhãn làm y chỉ duyên [nissayapaccayo]; sắc làm cảnh duyên 
[ãrammanapaccayo]; tâm khai môn làm vô gián duyên [anantarapaccayo], đăng vô gián 
duyên [samanantarapaccayo], cận y duyên [upanissayapaccayol, vô hữu duyên 
[natthipaccayo] và ly khứ duyên [vigatapaccayo]; ánh sáng làm cận y duyên 
[upanissayapaccayo |; thọ v.v., làm câu sanh duyên [sahaJatapaccayo|. Như vậy, việc nhìn 
thắng và nhìn trái nhìn phải hiện hữu trong sự kết hợp của các duyên đó. Ở đây “có ai, người 
nảo nhìn thắng; có ai, có người nảo nhìn trái nhìn phải chăng?” Nên biết rằng vồ hồn loạn 
tỉnh giác này bằng cách quán xét uấn [khandha], xứ [ãyatana], giới [dhãtu] và duyên trợ 
[paccaya] trong việc nhìn thăng và nhìn trái phải như đã được trình bày. 


Co vào và duỗi ra [Sammiñjite pasärite]: hành động co vào và duỗi ra của các chi 
(tay chân). Ở đây, sau khi cân nhắc suy xét điều hữu ích và vô ích vì sự co tứ chi vào và đuỗi 
tứ chỉ ra làm duyên trợ, không co tứ chi vào và duỗi tứ chi chi, do năng lực của tâm điều 
khiển, lựa chọn điều lợi ích trong sự co tứ chỉ vào và duỗi tứ chỉ ra đó, gọi là “lợi ích tỉnh 
giác”. Như vậy, khi hành giả co tay hoặc chân quá lâu, hoặc duỗi tay hoặc chân quá lâu (đặt 
ở một tư thế) thì các cảm thọ sanh khởi liên tục trong từng sát-na, tâm không đạt đến (trạng 
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thái) định, đề mục thiền định sẽ mất đi, không đắc được pháp cao thượng. Khi hành giả co 
tứ chi vào hợp thời và duỗi tứ chi ra vừa phải, các cảm thọ sẽ không sanh, tâm hành giả sẽ 
có định, nghiệp xứ đi đến tăng trưởng, hành giả sẽ chứng đắc pháp cao thượng. Bậc trí nên 
biết lựa chọn điều hữu ích và vô ích bằng phương pháp trong sự co tứ chi vào và duỗi tứ chỉ 
ra như thê. 


Hành giả sau khi cân nhắc suy xét trú xứ thích hợp và không thích hợp, vị ấy lựa chọ 
trú xứ thích hợp gọi là '?hích hợp tỉnh giác”. Trong trường hợp này theo cách sau: Biết rằng 
các vị Tỷ-kheo trẻ đang tụng kinh ở đại bảo tháp. Đằng sau họ là các vị Tỷ-kheo ni đang 
lắng tai nghe Pháp. Trong số các vị Tỷ-kheo đó, có một Tỷ-kheo trẻ duỗi tay ra và đụng vào 
thân một Tỷ-kheo ni. Vì chính lý do đó mà vị ấy đã trở thành người cư sĩ. Một vị Tỷ-kheo 
khác, khi duỗi chân ra lại đụng phải lò lửa đang cháy gần đó và chân bị bỏng tới xương. Một 
vị khác lại duỗi tay ra đụng phải gò mối và đã bị rắn độc cắn. Một vị khác duỗi tay đụng cây 
cột phơi y và thế là bị con rắn lục căn. Do đó, khi duỗi chân ra cũng không nên duỗi vào 
những vị trí không thích hợp như vậy, cần duỗi ra ở những nơi thích hợp. Đây là thích hợp 
tỉnh giác trong phần oai nghỉ. 


Lại nữa, hành xứ tỉnh giác [gocärasampajañña] cần giảng giải với chuyện vị trưởng 
lão cao hạ, kế rằng vị trưởng lão cao hạ ngồi nghỉ trưa. Khi nói chuyện với các đệ tử (vị ấy) 
năm nắm tay và lại mở ra như trước, (rồi) lại từ từ nắm nắm tay lại, Các đệ tử hỏi Ngài: 
“Bạch Ngài, vì sao Ngài lại nhanh chóng nắm nắm tay lại rồi lại mở ra về vị trí ban đầu? Rồi 
từ từ năm lại”. Ngài trả lời rằng: “Này các con, kế từ khi thầy bắt đầu chú ý đến thiền định. 
thầy chưa bao giờ từ bỏ thiền định rồi năm tay. Nhưng giờ thầy nói với các con, đã rời bỏ đề 
mục thiền định rồi mới nắm tay lại, vì vậy thầy đã mở bản tay ra như cũ và từ từ năm lại”. 
Các đệ tử liền tán thán: Lành thay, thưa Ngài, chư Tỷ-kheo cần phải hành theo như vậy. Nên 
hiểu rằng không rời khỏi đề mục thiền gọi là hành xứ tỉnh giác [gocärasampajañña] theo 
cách như vậy. 


Không có gì bên trong gọi là tự ngã [atta] khi co tứ chi vào và duỗi tứ chi ra. Sự co tứ 
chỉ vào và duỗi tứ chỉ ra có được nhờ vào sự khuếch tán của phong đại sanh lên từ tâm duy 
tác như đã trình bày trước đó. Giống như sự rung lắc tay và chân của con rối theo sự tác động 
của sợi dây. Vì vậy, tuệ tri [như đã được trình bày] nên được hiểu rằng đây là “wô hỗn loạn 
tỉnh giác” trong các oal ngh1. 


Việc đắp Tăng-già-lê và mặc y vai trái, việc sử dụng bình bát khát thực để bảo vệ [cơ 
thể] v.v, gọi là đhãrana trong từ sañghãfipattacTvaradhãrana. Việc sử dụng vật chất 
[ãmisa] của vị Tỷ-kheo, vị ấy đắp y Tăng-già-lê và mặc y vai trái, đi khất thực và lợi ích như 
đã được Đức Phật nói bằng cách bắt đầu như sau: “Để ngăn ngừa gió lạnh” gọi là lợi ích 
trong việc đắp Tăng-già-lê và mặc y vai trái. Bậc trí nên hiểu “lợi ích tỉnh giác” với khả năng 
của lợi ích đó. 

Còn y vai trái chất vải mỏng là (loại vải) phù hợp với người hay nóng và người ốm 
yếu, nhưng y vai trái chất vải dày là (loại vải) phù hợp với người hay lạnh, trái ngược lại với 
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những điều đã nói là không phù hợp. Một tâm y cũ kỹ chăng thích hợp cho bất kỳ ai; vì nó 
là nguyên nhân gây ra sự trở ngại cho vị ấy trong việc phải may vá lại v.v., Y phụ được làm 
nguyên mảnh [chưa cắt thành từng điều (khandha)] và vải lụa tốt v.v., gây ra sự dính mắc, 
cũng vì vậy mà y phục loại này cũng gây ra tai hoạ hoặc ảnh hưởng đến tánh mạng đối với 
những hành giả sông độc cư trong rừng. Cũng chẳng có sự khác biệt gì /mippariyãyenaj, bất 
kỳ y phục nào phát sanh do năng lực của tà mạng như việc ra dấu, gợi ý v.v., và y phục nào 
mà vị ấy sử dụng mà pháp bắt thiện tăng trưởng, thiện pháp suy giảm thì y phục đó là không 
thích hợp. Những y phục có được trái nghịch lại với điều đã nói là thích hợp. Bậc trí nên 
hiểu rằng “2hích hợp tỉnh giác” với năng lực của y phục đó và “hành xứ tỉnh giác” với năng 
lực không từ bỏ đề mục thiên. 


Không có gì gọi là bản ngã ở bên trong, vị Tỷ-kheo mặc y phục. Chỉ có việc mặc y 
phục nhờ sự khuếch tán của phong đại [vãyodhãtu] sanh lên từ tâm duy tác theo cách như đã 
được trình bày. Ở đây, tấm y không có ý, thân cũng không có ý, tâm y không biết rằng: “Tôi 
(tắm y) được mặc vào thân.” Và thân cũng không biết được: “ tắm y được khoác lên tôi.” 
Chỉ có các đại hay nguyên tô [dhãtu] che phủ tập hợp các đại; giống như tắm vải cũ quấn lấy 
bức tượng. Do đó, một tắm y tốt không thê khiến [Tỷ-kheo] đạt được sự hạnh phúc, mà cũng 
không mang lại buôn rầu bằng tắm V xấu. Bởi vậy, một vài nhóm người thực hiện sự kính lễ 
vật đối với loài rồng, gò mối, miếu thờ và cây cối v.v., với hoa quả, hương thơm, vải vóc 
v.v. Nhưng một số khác lại làm những việc thiếu sự tôn trọng như đại tiện, tiểu tiện, lấy bùn 
đất, dùng gậy gộc, vũ khí để tàn phá v.v., loài rồng, gò mối, cây cối v.v... không khiến chúng 
hoan hý hay buôn rầu với sự tôn trọng hay thiếu tôn trọng như thế nảo; vị Tỷ-kheo cũng 
tương tự thế đó, không nên bày tỏ sự vui mừng khi nhận được y phục tốt, mà cũng không 
nên buôn rầu khi nhận được y phục không tốt. Bậc trí nên hiểu răng “vô hỗn loạn tỉnh giác” 
với sức mạnh của việc suy xét cân nhắc điều diễn ra như đã được giải thích. 


Ngay cả việc ôm bình bát cũng nên biết rằng “/ợi ích tỉnh giác” với quyền lợi ích sẽ 
xứng đáng đạt được, nguyên nhân lấy bình bát như vậy, ta sẽ không vội vàng lấy bình bát, 
chỉ nhận lấy bình bát (với đề mục thiền định) ta sẽ nhận được đồ ăn khất thực khi đi bát. 


Bình bát nặng nề là không thích hợp đối với vị Tỷ-kheo gây yếu; và bình bát được 
hàn bằng 4-5 miếng sắt lại với nhau, mài giữa không hoàn thiện, không thích hợp cho bất cứ 
ai cả. Vì bình bát khó rửa, không thích hợp nên khi rửa (vị ấy) sẽ gặp trở ngại. Còn bình bát 
được có màu sắc như màu ngọc bích, có sự liên kết với tham [IobhanTyo | cũng không thích 
hợp giống như trong trường hợp tắm y đã đề cập tới ở trên. Vị Tỷ-kheo nào có được bình bát 
nhờ ra dấu, gợi ý v.v., khi vị Tỷ-kheo đó sử dụng làm cho bắt thiện tăng trưởng, thiện pháp 
suy giảm, bình bát này là hoàn toàn không thích hợp. Bình bát có được trái nghịch lại với 
điều đã nói là thích hợp. Ta nên hiểu ở đây “tỉnh giác” là như thế đó. Bậc trí nên biết rằng 
“thích hợp tính giác” với khả năng của bình bát đó, và “hành xứ tỉnh giác” chỉ với năng lực 
không từ bỏ đề mục thiền. 

Không có gì gọi là bản ngã ở bên trong đối với vị Tỷ-kheo mang bình bát. Việc mang 
bình bát có được nhờ sự khuếch tán phong đại sanh lên từ tâm duy tác như đã được trình 
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bày. Ở đây, bình bát không cô ý, bàn tay cũng không có ý, bình bát không biết rằng: “Tôi 
(bình bát) được ôm bằng bàn tay.” Và bàn tay cũng không biết được: “ bình bát được ôm bởi 
tôi.” Chỉ có các đại hay nguyên tố [dhãtu] được ôm bằng tập hợp các đại; giống như trong 
lúc lấy kèm gắp bình bát ở lò lửa. Do đó, nên biết rằng “vô hỗn loạn tỉnh giác” với sức mạnh 
của việc suy xét cân nhắc điều đang diễn ra như đã được giải thích. 


Lại nữa, giống như một người có đầy lòng trắc ân, sau khi nhìn thấy những người lâm 
vào hoàn cảnh khó khăn, nằm ngủ ở những ngôi nhà dành cho những người không có nơi 
nương tựa, cụt tay, cụt chân, máu mủ giòi bọ rỉ ra từ miệng vết thương, đầy ruồi đầu xanh 
bu quanh, anh ta tìm kiếm vải băng vết thương và thuốc men, cùng với những lọ đựng thuốc 
mang đến hỗ trợ họ. Trong SỐ những thứ đó, một sỐ người nhận được loại vải có chất liệu 
tốt mềm mại, nhưng số còn lại lại nhận các loại vải xấu thô cứng. Một SỐ người nhận được 
lọ đựng thuốc có kiểu dáng đẹp, nhưng số còn lại lại nhận được những lọ đựng thuốc có kiểu 
dáng xấu. Tuy nhiên, bọn họ chẳng có ai tỏ ra sung sướng hay buôn rầu về những điều đó 
cả, bởi vì họ chỉ cần vải băng vết thương để băng bó vết thương, và lọ đựng thuốc chỉ dùng 
để nhận thuốc mà thôi. Vị Tỷ-kheo nào quán tưởng y phục giống như vải băng vết thương, 
bình bát giống như lọ đựng thuốc, thức ăn có được trong bình bát tựa như thuốc men trong 
lọ thuốc. Bậc trí nên biết rằng: đây là vị đang thực hành sự tỉnh giác cao thượng thông qua 
“yô hỗn loạn tỉnh giác [asammohasampdjañña]” trong việc đắp Tăng-già-lê, mang bát và 
mặc y vai trái. 

Nên biết lý giải trong việc thọ dụng vật thực như sau: Từ asita nghĩa là trong việc thọ 
dụng vật khất thực; từ pite nghĩa là trong việc uống nước cháo v.v., từ khãyite nghĩa là trong 
việc nhai [đồ ăn chế biến] bằng bột v.v., từ sãyite nghĩa là việc uống những thức uống như 
nước mía v.v. Trong việc thọ thực đó, tám lợi ích đã được Thế Tôn nói theo cách sau: “neva 
daväyäã = không phải để vui đùa” gọi là lợi ích. Nên biết răng “lợi ích tỉnh giác bằng khả 
năng đó.Người nào gặp khó khăn do vật thực nào thì vật thực đó là không thích hợp đối với 
người đó. Còn vật thực nào có được do gợi ý v.v., và khi thọ dụng vật thực nào làm cho bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, vật thức đó là hoàn toàn không thích hợp. 
Những vật thực có được trái ngược lại với điều đã nói là thích hợp. Cần phải hiểu “/hích hợp 
tỉnh giác |sappayasampajañnaj” với mãnh lực đó là thích hợp, “hành xứ tỉnh giác 
[gocarasampdajañña]° với mãnh lực không từ bỏ đề mục thiền. 


Không có ai gọi là bản ngã ở bên trong người thọ thực, chỉ có việc nhận lấy bình bát 
nhờ sự khuếch tán của phóng đại [vãyodhãtu] sanh lên từ tâm duy tác theo cách như đã được 
trình bày. Việc hạ tay thấp xuống bình bát cũng nhờ vào sự khuếch tán phong đại khởi lên 
từ tâm duy tác mà thôi. Việc làm thành một vắt cơm, đưa vắt cơm lên miệng và mở miệng 
ra để nhận cũng chỉ do sự khuếch tán phong đại khởi sanh từ tâm duy tác. Chắng ai có thể 
mở xương hàm bằng chìa khóa và bất kỳ dùng cụ nào cả, chỉ có việc để vắt cơm vào miệng. 
Răng trên làm phận sự thay cho cái chày, răng dưới làm nhiệm vụ thay cho cái cối và cái 
lưỡi có bổn phận thay cho bàn tay, cũng chỉ nhờ vào sự khuếch tán của phong đại [vãyodhãtu] 
sanh lên từ tâm duy tác. 
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Như vậy, hàm lượng nhỏ nước bọt ở đầu lưỡi và hàm lượng nước bọt đặc hơn ở cuối 
lưỡi sẽ hoà trộn vắt cơm. Vắt cơm ấy xoay tròn bằng tay là lưỡi, trong cối giã là hàm răng 
dưới, được làm ướt bằng nước bọt và giã nhuyễn bằng cái chày là hàm răng trên. Không có 
ai gọi là lẫy muỗng hoặc vá đặt vào trong miệng cả. (Vắt cơm) vào trong miệng nhờ vào 
phong đại. khi (vật thực) đã đi vào bên trong không có ai gọi là giữ lại, làm thành (như) đồng 
rơm. Nó được đặt đề nhờ vào mãnh lực của phong đại. Sau khi đặt đề, cũng không có aI gọi 
là đốt lò để nấu nhừ (vật thực), (vật thực) chỉ nhừ được nhờ vào hoả đại [nguyên tố lửa]. (vật 
thực) sau khi đã nấu nhừ, cũng không có ai gọi là lây que hay gậy để đầy nó ra ngoài, cũng 
chỉ do phong đại, nhờ phong đại đây nó ra ngoài. 


Chính vì thế phong đại mang (vắt cơm) vào, đưa ra, giữ lại, xoay tròn tới luI, nghiền 
nát, và đầy (chất thải) ra ngoài. Địa đại giữ lại (thức ăn), xoay tròn tới lui, và nghiên nát. 
Thuỷ đại khiến (vật thưc) được kết dính, và giữ cho tươi. Hoả đại tiêu hóa thức ăn đi vào 
bên trong, hư không giới [ZkãsadhZiu] là ông dẫn, thức giới [viãññãnadhãtu] được xem xét 
dựa trên sự kết hợp đúng đắn trong nguyên tố đó. Nên biết rằng “vô hỗn loạn tỉnh giác 
[asammohasampajañña]° với việc quán xét diễn tiễn như đã giảng giải. 


10 Sự Ghê Tởm Patikula 


Lại nữa, hành giả nên biết vô hỗn loạn tỉnh giác trong phần tỉnh giác bằng việc quán 
xét 10 sự ghê tởm là (1) Việc đi đến nơi có vật thực[gamanato]; (2) việc tìm kiếm vật thực 
[pariyesanato]; (3) do dùng vật thực [paribhogato]; (4) do chỗ vật thực nương nhờ [ ãsayato]; 
(Š) Việc chứa đựng [nidhãnato, bao tử]; (6) Do vật thực chưa tiêu hóa [aparipakkato |; (7) Do 
vật thực đã tiêu hóa rồi [paripakkato]; (8) Do hiệu quả [phalato]; (9) Do hấp thụ và đảo thải 
[nissandato]; (10) Do đính bân [sammakkhanato]. Còn giải thích chỉ tiết phần tỉnh giác này 
nên được tham khảo trong phần giảng giải về quán tưởng tính chất ghê tởm của vật thực 


~T~— 


[aharapatikulasaññaniddesa] trong bộ Visuddhimaøga. 


Trong việc đại tiện và tiểu tiện = Uccãrapassävakamme: việc đảo thải phân và 
nước tiểu do đến giờ (buộc phải đi), nếu không được đào thải phân và nước thì toàn thân sẽ 
toát mô hôi, trồng mắt sẽ nhoè đi, hoa mắt, tâm không đạt được định, và tật bệnh khác sẽ 
phát sanh, nhưng khi đảo thải hết những thứ đó sẽ không có vấn đề gì xảy ra, đây là ý nghĩa 
giải thích trong việc đại tiện và tiểu tiện. Nên hiểu rằng “lợi ích tỉnh giác” với năng lực của 
nội dung đó. Khi đi đại tiện và tiểu tiện không đúng nơi sẽ phạm lỗi lầm [ãpatti], mất danh 
tiếng, nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng khi đi đại tiện và tiêu tiện đúng chỗ đúng nơi thì tất 
cả điều đó sẽ không có (không vi phạm lỗi lầm v.v.,). Vì thế, đi đại tiện và tiêu tiện đúng chỗ 
đúng nơi gọi là sappäya [thích hợp], nên hiểu rằng “?hích hợp tỉnh giác” là với mãnh lực đó. 
Còn “hành xứ tính giác” nên biết với năng lực không từ bỏ đề mục thiên. 

Không có ai gọi là bản ngã [atta] ở bên trong việc đi đại tiện và tiểu tiện. Chỉ có việc 
đại tiện và tiểu tiện do nhờ sự khuếch tán của phong đại sanh lên từ tâm duy tác mà thôi. 
Giống như một ung nhọt đã già, mủ và máu tự chảy ra dù không mong cầu (chảy ra) vì ung 
nhọt bị vỡ; và cũng giống như nước tự tràn ra khỏi bình đựng nước được chứa đầy tràn nước, 
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dù không mong cầu (tràn ra); Cũng vậy, việc bài tiết phân và nước tiểu chứa trong ruột già 
và bàng quang do bị lực đây của chất gió, nó tự đây ra ngoài, dù chắng muốn xuất ra. Phân 
và nước tiêu nào đã được thải ra ngoài, thì phân và nước tiêu đó ở bản ngã của vị Tỷ-kheo 
đó sẽ không có, cũng không phải của người nào khác, mà chỉ có việc bài tiết của cơ thể mà 
thôi. Giống điều gì? Giống như khi đỗ nước bân từ bình nước, bình cũng không còn nước 
nữa, những thứ khác cũng không. Chỉ đơn giản là vẫn đề bảo quản bình nước mà thôi. Nên 
hiểu rằng “vô hỗn loạn tỉnh giác” bằng việc quán xét hành động diễn ra như vậy. 


Nên biết lý giải việc đi v.v., như sau: - Từ gate trong khi đi tới; từ thite trong khi 
đứng; từ nisinne ttrong khi ngồi; từ satte trong khi nằm; từ jãgarite trong khi thức giấc; từ 
bhãsite trong khi nói; từ tunhTbhãve trong khi im lặng. Thế Tôn thuyết giảng các đại oai 
nghi [addhãnairiyäpathã] ở vị trí [thãna] này “khi đi, biết rằng đang đi; khi đứng, biết rằng 
đang đứng; khi ngôi, biết răng đang ngồi; khi nằm, biết rằng đang nằm”.Thuyết về oai nghi 
trung bình ở vị trí [thana] này “khi bước tới, khi bước lui, khi nhìn trước, khi nhìn trái nhìn 
phải, khi co tứ chi vào, và duỗi tứ chỉ ra”. Nhưng trong phần này chỉ thuyết tiêu oai nghỉ 
rằng: “trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, trong khi thức giấc”. Do 
đó, nên biết rằng hành giả luôn thực hành trong sự tỉnh giác với những phương thức đã được 
nói đó. 

Lại nữa, Ngài trưởng lão Mahãsiva, bậc thống suốt Tam tạng đã nói rằng: vị nào đang 
đi, hoặc đi kinh hành trong thời gian dài, sau đó sẽ đứng lại, quán xét thấy rằng: “sắc pháp 
và vồ sắc pháp diễn hoạt trong lúc đi kinh hành, đã diệt ngay trong lúc đó”, vị ấy được gọi 
là thực hiện sự tỉnh giác [biết mình] trong khi đi. VỊ nào khi thực hành trì tụng, giải quyết 
vấn đề hoặc tác ý đến đề mục thiền định [kammatthana], đứng lâu, sau đó sẽ ngồi quán xét 
thấy rằng “sắc pháp và vô sắc pháp diễn hoạt trong lúc đứng, đã diệt ngay trong lúc đó”, vị 
ấy được gọi là thực hiện sự tỉnh giác [biết mình] trong khi đứng. Vị nào ngồi lâu để thực 
hiện việc trì tụng v.v., sau đó sẽ nằm, quán xét thấy rằng: “sắc pháp và vô sắc pháp diễn 
hoạt trong lúc ngồi, đã diệt ngay trong lúc đó”, vị ây được gọi là thực hiện sự tỉnh giác 
[biết mình] trong khi ngồi. Vị nào trong lúc đang nằm thực hiện việc trì tụng hoặc tác ý 
đến đề mục thiền định [kammatthãna], sau đó đi vào (trạng thái) ngủ, sau khi đứng dậy quán 
xét thấy răng: “sốc pháp và vô sắc pháp diễn hoạt trong lúc nằm, đã diệt ngay trong lúc đó”, 
vị ấy được gọi là thực hiện sự tỉnh giác [biết mình] trong khi nằm, và cả khi tỉnh giác. 
Bởi vì tâm kết thúc với những hành động [kiriyamayacittã], không có sự diễn hoạt (không 
tạo thành lộ trình tâm) được gọi là ngủ, và cả khi tỉnh thức. Do đó, (vị ấy được gọi là thực 
hiện sự tỉnh giác [sự biết mình] trong lúc ngủ và cả trong lúc thức giấc). 


Còn vị nào nói mà nói có sự ghi nhớ [sato ], có sự tỉnh giác [sampaJano] như sau: “âm 
thành này do dựa vào môi, do dựa vào răng, vào lưỡi, và dựa vào vòm miệng, và do phù hợp 
với tâm đó thì (âm thanh) được phát ra”, lại nữa vị nào thực hiện trì pháp, hoặc nói pháp, 
giải thích pháp, hoặc dạy thiền [kammatthana], hoặc giải đáp câu hỏi trong thời gian dài, sau 
đó (vị ấy) giữ im lặng quán xét thấy rằng: “sắc pháp và vô sắc pháp diễn hoạt trong khi nói, 
đã diệt ngay trong lúc đó”, vị đó được gọi là thực hiện sự tỉnh giác [biết mình] trong khi 
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nói. VỊ nào tĩnh lặng, đã tác ý pháp hoặc đề mục thiền định [kammatthana], sau đó quan xét 
thấy rằng: “sắc pháp và vô sắc pháp diễn hoạt trong khi giữ im lặng, đã diệt ngay trong lúc 
đó, khi có sự diễn tiễn của upädäripa (sắc sanh lên từ sự nhờm góm) hành giả cũng thối lên 
(thấy thực tính sabhava), khi không có (không thấy do thực tính đó đã diệt) gọi là vị an tịnh 
(do tâm vắng lặng)”, vị đó được gọi là thực hiện sự tỉnh giác [biết mình] trong sự tĩnh 
lặng. 


Vô hỗn loạn là cơ sở đã được bởi vị đại trưởng lão đề cập ở trên, Ngải mong muốn 
điều đó trong bài kinh Niệm Xứ. Lại nữa, trong bài kinh Sa Môn Quả được cả 4 sự tỉnh 
giác. Do đó, nên biết rằng người thực hành thực hành sự tỉnh giác [biết mình] đặt riêng biệt 
do năng lực tỉnh giác không bị hỗn loạn [asammohasampajañña]. Và trong các từ “người 
thực hành sự tỉnh giác, người thực hành sự tỉnh giác [sampajãnakärT sampajãnakär1T| ” 
thì nên biết rằng ý nghĩa giải thích tương tự bằng năng lực tỉnh giác câu hành với niệm. 
Trong bộ Phân Tích, Thế Tôn cũng đã phân tích câu này như vây: “Hành giả có niệm, có sự 
tỉnh giác bước tới; có niệm, có sự tỉnh giác bước lui”?”. 

Cụm từ “iti ajjhattam vã = như vậy, nội thân hoặc”: Hành giả gọi là quán thân 
trong nội thân của chính mình hoặc (quán thân trong nội thân) của người khác là trong thân 
của chính mình theo thời (thích hợp), hoặc thân của người khác theo thời (thích hợp) bằng 
việc xác định với 4 sự tỉnh giác [sampajañña]. Trong 4 sự tỉnh giác [sampajañña] cũng cần 
phải lẫy sự sanh khởi, sự hoại diệt của chính sắc uấn để đặt vào cụm từ 
“samudayavayadhammäãnupassï vã = hoặc quán xét các pháp làm nhân sanh và cả 
pháp làm nhân diệt”. Các từ còn lại tương tự như các từ đã được trình bảy. 


Tứ Thánh Đề Trong 4 Sự Tỉnh Giác 


Niệm xác định thông qua 4 sự tỉnh giác là Khổ đế, tham ái tích lũy trong kiếp trước 
làm sở sanh của niệm (kiếp này) gọi là Tập để, sự không diễn tiến của cả 2 (niệm và tham 
ái) gọi là Diệt đế, Thánh đạo có tính chất nói trên gọi là Đạo đế. Hành giả tin tấn với sức 
mạnh Tứ Thánh Đề sẽ đạt đến sự diệt tận (tham ái); Do đó, đây là con đường dẫn dắt (chúng 
sanh) vượt khỏi mọi khổ đau, đến chứng đắt A-ra-hán, hành giả bằng năng lực của nhận định 
thông qua Ï trong 4 sự tỉnh giác đã nói. 


Giải Thích Phân Tỉnh Giác Kết Thúc 
Giải Thích Phần Quán Bắt Tịnh 


[110] Thế Tôn sau khi phân tích quán thân [kãyãnupassanã] thông qua năng lực của 
4 sự tỉnh giác [sampajañña] như đã trình bày. Bây giờ, để phân tích năng lực quán bắt tịnh 
[patikñlamanasikära; quán bất tịnh trong cơ thê từ trên đỉnh đầu xuống bàn chân có tóc 
v.v,] mới thuyết tiếp như sau “puna caparam = và lại nữa”. Nên biết lý giải phần quán bất 
tịnh như sau: Từ nào cần nói trong cụm từ “imameva kãyam = chính thân này” v.v., những 


?!Š vịbha. 523 sato sampajãno abhikkamati, sato sampajãno patikkamaiti 
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từ đó đã được nói trong phần KãyagatasaHkammafthana [thực hành đê mục thiên định niệm 
32 thể trược trên thân jJ, ở bộ Thanh Tịnh Đạo, chỉ tiết ở mọi phương diện. “Ubhatomukhä 
= cả hai miệng”: (bao tải) kết lại với 2 miệng là miệng trên và miệng dưới. Nãnävihitassa 
nghĩa là có nhiều loại khác nhau. 

Trong vấn đề này có một ví dụ để so sánh như sau: Thân có 4 đại hợp thành giống 
như cái bao tải có 2 cái miệng, 32 bộ phận [ãkãra] gồm có tóc v.v., tượng tự như nhiều loại 
hạt trộn lẫn với nhau trong bao tải. Hành giả nên biết rằng giỗng như một người có mắt tốt, 
tính chất [ãkãra] hiện bày rõ ràng của 32 bộ phận đối với hành giả; nên biết rằng giống như 
thời gian người đó lựa chọn các loại hạt rồi mới kiểm tra 


Iti ajjhattam vã = hoặc bên trong: Như vậy, hành giả gọi là sống quán thân trên 
thân của chính mình, hoặc trong thân của người khác, hoặc trong thân của chính mình đúng 
thời (thích hợp), hoặc trong thân của người khác đúng thời (thích hợp), với sự kết hợp ở tóc 
v.v, Từ còn lại theo cách thức đã được nói trước đó. Thật vậy, quán bắt tịnh trong cơ thể từ 
trên đỉnh đầu xuống bàn chân [patikũlamanasikãra] niệm phân biệt 32 tính chất [akãra] chỉ 
là Khổ đề, hành giả cần biết để thực hành như được giải thích, biết được miệng [mukha] của 
việc thoát khỏi (mọi khổ đau). Những từ còn lại ngoài những từ đã đã được giải thích thì 
tương tự những từ trước đó. 


Phân Quản Bất Tịnh Kết Thúc 


Giải Thích Quán Bồn Đại [Dhãtu] 


[111] Thế Tôn sau khi phân tích quán thân [kãyãnupassanã] thông qua năng lực của 
việc quán bất tịnh như đã trình bày. Bây giờ, để phân tích năng lực quán bốn đại 
[dhatumanasikära; tác ý suy xét địa đại, thuỷ đại, hoả đại, phong đại| mới thuyết tiếp như 
sau “puna caparam = và lại nữa”. Giải thích ý nghĩa từ đó cùng với minh hoạ so sánh như 
sau: 


(So sánh vị Tỷ-kheo như người đồ tế); Giỗng như người đồ tế hoặc đệ tử người đô tế 
thiện xảo, đang giết thịt một con bò, sau khi mồ xẻ nó chia chúng ra thành từng phần và ngồi 
(bán) ở ngã tư đường, nghĩa là giữa đường lớn rẽ 4 hướng như thế nào; vị Tỷ-kheo cũng 
tương tự như thế, (vị ấy) quán chiếu thân này dù được đặt ra sao, với bất kỳ tư thế nào trong 
bốn tư thế, và theo cách nó tôn tại do sắp đặt với ước muốn rằng: “Trong thân này, có địa 
đại [pathavidhatu] -nt- và phong đại[väyodhãtũ]”. Đức Phật giải thích như thế nào? Ngài giải 
thích thế này: Người đồ tế trong lúc nuôi đưỡng con bò, mang bò đến lò mổ, trói con bò lại, 
giết thịt con bò và nhìn xác của con bò, khi ấy tưởng (saññã) về con bò không biến mất trong 
suốt khoảng thời gian con bò chưa bị xẻ thịt con bò ra thành từng phần. Nhưng sau khi xẻ 
thịt chia thành từng phân, tưởng về “con bò” biến mắt. Chỉ có tưởng về “thịt con bò' diễn tiến 
thay thế “con bò”. Người đồ tế sẽ không nghĩ răng: “tôi bán con bò, họ mua con bò”. Sự thật 
thì người đồ tế sẽ nghĩ như vây: “tôi bán thịt bò, họ mua thịt bò”. Trước đây, vị Tỷ-kheo vẫn 
còn là kẻ ngu phàm phu [bãlaputhujjana] cũng tương tự như vậy, tưởng về chúng sanh hoặc 
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về hạng người của vị ấy là người cư sĩ, vị xuất gia vẫn không biến mất trong suốt khoảng 
thời gian vẫn chưa thực hành thân này, dù thân này được đặt như thế nào, được sắp xếp ra 
sao làm cho tách biệt khối sắc để thấy các đại [dhãtu], nhưng khi quán xét theo các đại thì 
tưởng về chúng sanh của vị ấy biến mất, tâm (vị ấy) sẽ được an trú với sức mạnh của chính 
các đại [dhãtu]. Do đó, Thế Tôn thuyết rằng: “vị Tỷ-kheo quán xét thân này dù được đặt như 
thế nào, được sắp xếp ra làm sao cũng theo các nguyên tố này: “Trong thân này, có địa đại 
[pathavidhatu| thuỷ đại [apodhatu| hoả đại [teJodhatu| và phong đại [vayodhatũ|. Cũng vậy, 
này chư Tỷ-kheo, người đồ tế hoặc đệ tử người đồ tế thiện xảo hoặc -nt- phong đại 
[vayodhati[”. 

Vị Tý-kheo thực hành tin tấn giống như người đồ tế tưởng về chúng sanh, tựa như 
tưởng về con bò, bốn oai nghi giỗng như con đường có 4 hướng, việc quán xét thấy [thân] 
theo các nguyên tô [dhãtu] giống như người đồ tế ngồi chia thịt ra thành từng phần. Đây là 
giải thích ý nghĩa theo Pã|i trong phần quán về bốn đại. Còn nói về nghiệp xứ được giải rộng 
trong Thanh Tịnh Đạo. 


ti ajjhattam vã = như vậy, hoặc bên trong: Hành giải sống quán thân trên thân của 
chính mình hoặc của người khác, quán thấy thân trên thân của chính mình đúng thời, hoặc 
trong thân của người khác đúng giờ với sự quán xét về 4 đại [dhãtu]. Từ ngữ kể từ đây có 
cách thức như đã được đề cập. Bởi vì trong phần quán xét về 4 đại [dhãtumanasikãra; tác ý 
về 4 đại hay 4 nguyên tố], niệm suy xét 4 đại là chỉ là khô đề mà thôi. Bậc trí nên biết đạo lộ 
thoát khỏi mọi khổ đau theo sự giải thích ý nghĩa đã được trình bày. Những từ còn lại cũng 
tương tự với những từ trước đó. 


Giải Thích Quán Tứ Đại Kết Thúc 
Giải Thích Quán Tử Thi Nơi Nghĩa Địa - Navasivathika 


[112] Thế Tôn sau khi phân tích quán thân [kãyãnupassanã] thông qua năng lực của 
việc quán bốn đại như đã trình bày. Bây giờ, để phân tích năng lực quán 9 loại tử thi 
[Navasivathika] mới thuyết tiếp như sau “puna caparam = và lại nữa”. Giải thích ý nghĩa 
từ đó cùng với minh hoạ so sánh như sau: 


Ở đây, seyyathãpi passeyya bao gồm yathã passeyya [có thể thấy như thế]. Từ 
SarTram bao gồm tử thi, xác chết; Từ sivathikãäya chaddritam nghĩa là bị vút bỏ lại tại nghĩa 
địa (bãi tha ma); một thì thể đã chết sau một ngày gọi là ekahamata; Một thì thể đã chết sau 
hai ngày gọi là dvThamata; một thi thê đã chết sau ba ngày gọi là thamata. Tử thi bị phồng 
lên như cái túi da đầy hơi gọi là udđhumäãtaka [trương phồng, sình lên], bởi vì nó trương 
lên do căng phình ra sau khi lìa bỏ sự sống. màu xanh đen gọi là vimila [xanh đen. tím bằm|. 
VinTlaka cũng chính là vinTla. Lại nữa, xác chết có màu xanh đen thật đáng kinh tởm, là 
những bắt tịnh nên gọi là vinlaka. Từ vinTlaka là thuật ngữ chỉ xác chết có màu hơi đỏ ở 
những chỗ lỗi thịt, màu trăng ở những chỗ có mủ bị tích tụ lại, nhưng chủ yếu là màu xanh 
như thể được phủ một tắm vải xanh lên chỗ có màu xanh. Lại nữa, mủ chảy ra từ chín cửa 
miệng vết thương ở những nơi bị vỡ thối rữa ra gọi là vipubba [thối ra, mưng mũ|. Vipubba 
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cũng chính là vipubbaka, mủ ở vết bầm tím đáng kinh tởm vì là thứ bất tịnh nên mới gọi là 
vipubbaka. Xác chết dần mưng mủ thối rữa đi đến tính chất như vậy gọi là vipubbakajãta 
[thối rữa, mưng mủ|. 


So imameva kãyam = vị Ấy đem thân này: nghĩa là vị Tỷ-kheo đã đem thân này của 
mình đề đối chiếu với thân đó bằng trí tuệ, upasamharatI nghĩa là tập trung lại, đối chiếu, so 
sánh. Đối chiếu như thế nào? Đối chiếu như vầy: “Thân này có tự tánh như vậy, thực tánh 
như vậy, và không thoát khỏi tính chất ấy được”. Ngài đã thuyết thế nào? Ngài đã nói có 3 
pháp là tuổi thọ, sức nóng, thức mà thân này mới chịu đựng được (thay đổi tư thế) như đứng, 
đi v.v, nhưng khi không có 3 pháp này thì sắc thân này có tự tánh như vây là có thực tánh 
thối rữa như thế; sẽ trở thành như vậy [evambhävT|: Thân này cũng sẽ như vậy, sẽ có nhiều 
hình dạng, có thân bị sưng lên, phình ra v.v, không thoát khỏi tính chất Ấy [evamanatrto]: 
không thoát khỏi tính chất này là tính chất thân thê bị trương phình ra, sưng phông v.v. 


ti ajjhattam vã = như vậy, hoặc bên trong: Hành giả sống quán xét thấy thân trên 
thân của chính mình, hoặc trong thân của người khác, quán xét thấy thân của chính mình 
đúng thời [thích hợp], hoặc trong thân của người khác đúng thời với sự quán chiếu thân thể 
có sự trương phình v.v. 


Đang bị ăn = khajjamänam: cơ thể bị các loài quạ kền kên v.v, ăn thịt bằng cách 
chộp lây các bộ phận trên cơ thể như phần bụng v.v, rồi mồ lây thịt ở bụng, thịt ở môi, nhãn 
cầu v.v, lôi ra ăn; Từ samamsalohitam = vẫn có thịt và máu: cơ thể được tập hợp với thịt 
và máu, và máu còn lại dính vào. Từ nimamsalohitamakkhitam = dù không còn thịt 
nhưng vẫn còn dính máu: dù thịt không còn nữa nhưng máu vẫn chưa khô hết, Thế Tôn 
ám chỉ đến máu đó nên mới nói rằng: “dù không còn thịt nhưng vẫn còn dính máu 
[nimamsalohitamakkhitam]”. Từ aññena = bằng hướng khác: với những phương hướng 
[disabhäga] khác; Từ Hatthafthikam = xương tay: tất cả 64 đốt xương tay nằm rải rác khắp 
nơi, cả xương chân v.v., cũng như vậy; Từ terovassikãni = lâu hơn một năm: xương đã lâu 
hơn một năm; Từ pũfini = mục nát: xương ở ngoài trời bị do xúc chạm gió nắng và mưa (dẫn 
đến) thối rữa, xương hơn một năm vẫn chưa bị mục nát, nhưng xương bị chôn dưới đất sẽ 
tồn tại lâu hơn. Từ cunnakajãtäni = rã thành bột: rã nát thành bột rải rác ở khắp nơi. Tất 
cả mọi câu bậc trí cần phải sắp xếp các từ ngữ liên hệ với năng lực của cơ thể mà bị quạ kền 
kên ăn thịt v.v., theo phương thức đã được trình bày rằng “so imameva = vị Tỷ-kheo đem 
chính thân này”. 


Ïti ajjhattam vã = như vậy, hoặc bên trong: Hành giả sống quán xét thấy thân trên 
thân của chính mình, hoặc trong thân của người khác, quán xét thấy thân của chính mình 
đúng thời [thích hợp], hoặc trong thân của người khác đúng thời với sự quán chiếu thân bị 
quạ, kền kền v.v, ăn thịt cho đến khi tan rã mục nát thành bột. 


Chín loại nghĩa địa cần được tổng hợp ở đây như sau: Thứ nhất, tất cả nghĩa địa được 
nói theo cách “ekãhamatam = tử thi đã chết 1 ngày”; thứ 2 “kãkehi vã khajjamanam = tử thi 
bị quạ và kền kền ăn thi” v.v, thứ 3  “a/fhikasankhalkam samamsalohitam 
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nhãrusambandham = từ thì chỉ còn bộ xương có thịt và máu, được buộc ràng với các sợi 
gân; thứ 4 “nimarnsalohitamakkhitam nhãrusambandham = tử thi không còn thịt nhưng vẫn 
còn dính máu, được buộc ràng với các sợi gân”; thứ 5 “apagafamarmmsalohitam 
nhãrusambandham = từ thì không còn dính thịt và máu, nhưng vẫn còn được buộc ràng với 
các sợi gân”; thứ 6 “a/fhikani apagafasambandhamni = từ thi không còn bị buộc ràng với 
những sợi gân” v.v; thứ 7 “aƒ‡hikani setani sankhavannapafibhagani = từ thì chỉ còn những 
xương trắng như màu ốc xà cừ”; thứ 8 “owÑjakitãni terovassikãni = những mảnh xương được 
gom thành đống”; thứ 9 “oữfimi cunnakajätãni = xương mục rã nát thành bột”. Thế Tôn sau 
khi thuyết giảng 9 nghĩa địa ở đây để kết thúc “thiết lập niệm để tuỳ quán thân”, Ngài nói 
“evam kho, bhikkhave = quả thật như vậy, này các Tỷ-kheo” 


Thánh Đế Trong 9 Loại Tử Thi Ở Nghĩa Địa 


Ở đây, niệm quán xét về 9 loại tử thi trong nghĩa địa gọi là Khổ đế. Tham ái quá khứ 
khiến sanh niệm đó gọi là Tập Đế, sự không xuất hiện của cà 2 đề là Khổ đề và Tập đề là 
Diệt để. Thánh đạo nhận biết Khổ, đoạn trừ Tập, có Diệt [Níp-bàn] làm đối tượng là Đạo đế. 
Hành giả chứng ngộ Níp-bàn bằng mãnh lực của Tứ đề như được giải thích, tóm lại đây là 
con đường thoát khỏi mọi khổ đau, đến chứng đắc quả vị A-ra-hán của vị Tỷ-kheo quán về 
9 loại tử thi trong nghĩa địa 

Chín Loại Tử Thi Ở Nghĩa Địa Kết Thúc 

Như vậy, thân tùy quán có 14 phần là phần niệm hơi thở, phần oai nghi, phần tỉnh 
giác, phần tác ý suy xét vật ghê tởm, phần chín loại tử thi ở nghĩa địa. Kết thúc phần thân 
tùy quán chỉ bấy nhiêu. 

Ở đây, 2 phần này là phần hơi thở và phần tác ý suy xét vật ghê tởm là 
appanakammafthana [đè mục thiền định đạt đến an chỉ định appanasamadï], còn 12 phần 
còn lại là „oacãrakamma{thana [đè mục thiền chỉ đạt đến cận định upacaärasamadhr], bởi vì 
thi thể ở nghĩa địa được nói với mãnh lực ãđïnavãnupassanä [trí tuệ thiền tuệ thứ 7 trong 16 
tầng tuệ là trí tuệ thiền tuệ quán thấy danh sắc đây tội lỗi]. 

Thân Tùy Quán Kết Thúc 
Giải Thích Thọ Tùy Quán Vedanãänupassanã 


[113] Như vậy, Thế Tôn sau khi thuyết về 14 phương pháp thực hành 
kãyãnupassanäsafipafthãna như đã được giảng giải. Bây giờ, để thuyết về 9 phương pháp 
thực hành tuỳ quán thọ [vedanãnupassanã], Ngài nói như sau: “Như thế nào, này các Tỷ- 
kheo = kathañca, bhikkhave'”. 


Sự Nhận Biết Không Phải Satipatthãänabhãvanä 


Ở đây, sukham vedanam = lạc thọ, có nghĩa là khi hành giả cảm nghiệm lạc thọ 
thuộc về thân hoặc thuộc về tâm, biết rõ rằng “ôi đang cảm nghiệm lạc thọ”. Trong câu đó, 


304 


10 - Giải thích Kinh Thiết Lập Niệm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Safipafthanasuftavannana QUYÊN 1 


ngay cả đứa trẻ sơ sinh còn đang ăm ngửa, khi hưởng thụ sự hạnh phúc khi bú sữa mẹ v.v, 
cũng biết rõ rằng: “tôi đang tận hưởng sự hạnh phúc”, cái biết kiêu như vậy không liên quan 
đến cái biết mà Thế Tôn muốn nói. Bởi vì cái biết kiểu như thế không thê từ bỏ sự nhận thức 
sai VỀ chúng sanh [sa/ipaladd/ï], không thể nhô bỏ sự nhận thức sai về bản ngã 
[safasaññđ]. Cho nên, (cái biết đó) không phải là nghiệp xứ [kamnafthäna], mà cũng không 
phải là thực hành tu tiễn thiết lập niệm [saƒipa†thanabhävand|. 


Sự Nhận Biết là Satipatthãnabhävanä 


Còn việc nhận biết của vị Tỷ-kheo từ bỏ từ bỏ sự nhận thức sai về chúng sanh 
[safipaladdhi], nhỗ bỏ sự nhận thức sai về bản ngã [sa/asafññz| thì (cái biết đó) là 
kammafthana, và cũng là safipafthanabhavana. Cải biết này Thế Tôn muốn nói, liên quan 
đến sự cảm nghiệm bằng sự nhận thức rõ như vầy: “ai đang cảm nghiệm? thọ đó của ai? 
nguyên nhân của thọ là gì? [ko vedayati, kassa vedanä, kim kãranä vedanä]”. 


Ở đây, “Ko vedayati = ai đang cảm nghiệm”: Cảm nghiệm không phải của ai, hoặc 
chúng sanh, hoặc bất cứ người nào. “kassa vedanäã = thọ của ai”: Thọ không phải của ai, 
hoặc chúng sanh, hoặc bất cứ của người nào. “kim kãranäã vedanä = nguyên nhân của thọ 
là gì?”: do có vật [vatthu] làm đối tượng, vị ấy mới có sự cảm nghiệm. Do đó, vị ấy biết rõ 
như vây: “chính thọ đó hứng chịu cảm giác sau khi tác động lên vật [vatthu] của sự an lạc 
v.v, trở thành đối tượng (để quán chiếu), nhưng ở đây ám chỉ đến sự diễn hoạt của thọ đó 
“tôi đang cảm nghiệm [aham vedayäni|' chỉ là nói theo thế tục mà thôi”. Hành giả khi 
quán xét rằng: thọ đó hứng chịu cảm giác tác động lên vật [vatthu] trở thành đối tượng như 
vậy, nên hiểu rằng (vị ấy) biết rõ “ta đang cảm nghiệm lạc thọ”. Giống như một vị trưởng 
lão ở cittalapabbata. 


Chuyện trưởng lão ở cittalapabbata, kế rằng trong thời gian vị ấy lâm bệnh, hơi thở 
nặng nề mệt nhọc, nằm dài trên giường do khô thọ kịch liệt. J7 7 ÿ-kheo trẻ hỏi: “Thưa Ngài, 
Ngài đau ở chỗ nào?” Ngài trưởng lão đáp: “này hiền giả, không có gì gọi là chỗ đau, thọ 
riêng biệt cảm nghiệm sau khi tác động lên vật [vatthu] trở thành đối tượng (đề quán chiếu)”. 
Vị Tỷ-kheo trẻ nói rằng: như vậy Ngài nên chịu đựng nó ngay từ khi biết được điều đó sao, 
thưa Ngài? Trưởng lão nói rằng: Bạch Ngài, sự kham nhẫn là pháp tối thăng. Trưởng lão đã 
kham nhẫn chịu đựng. Sau đó, gió xuyên thấu trái tim, ruột già lòi ra chất đồng trên giường. 
Trưởng lão chỉ cho vị Tỷ-kheo trẻ thấy răng: sự chịu đựng như thế này thích đáng chăng 
hiền giả. Vị Tỷ-kheo trẻ lặng thính. Trưởng lão thực hành sự tỉnh tắn không ngừng cùng với 
sự hiểu biết phân biệt rõ [patisambhidã] đã chứng đắc quả vị A-ra-hán và cũng tịch diệt Níp- 


bàn ngay tại sát-na ây gọi là jTvitasamasIs1?!9, 


Khi hành giả biết rõ rằng lạc như thế nào, khổ như thế đó -nt- khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ không thuộc vật chất cũng biết rõ rằng: “ta đang cảm giác bất khổ bất lạc thọ 


?19 JwitasamasïsT: Hạng người đã đoạn tận lậu hoặc, hay phiền não trầm luân, và cũng đồng chấm dứt mạng 
sông là bậc Thánh A-ra-hán Quả ở sát-na duy nhất, và cũng châm dứt mạng sông ngay tại sát-na ây. 
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không thuộc vật chất”. Thế Tôn sau khi thuyết sắc nghiệp xứ [rzipakamưnafthäna là những 
đề mục liên quan đến đối tượng sắc] như vậy, khi thuyết về vô sắc nghiệp xứ 
[aripakammaffhäna là những đề mục liên quan đến đối tượng vô sắc] đã thuyết bằng sức 
mạnh của thọ [vedanä]. Bởi vì có 2 loại nghiệp xứ [kammatthãna] là sắc nghiệp xứ và vô sắc 
nghiệp xứ. Hai nghiệp xứ này được gọi là rũpapariggaho [sắc nhiếp] arũpapariggaho [vô sắc 
nhiếp]. Ở đây, Thế Tôn khi thuyết về sắc nghiệp xứ, mới giảng về đề mục phân biệt cái tướng 
của tứ đại [catudhãtuvavatthãna] với mãnh lực tác ý tổng quát và với mãnh lực tác ý chỉ tiết. 
Cả hai nghiệp xứ sắc nghiệp xứ và vô sắc nghiệp xứ đã được trình bày chỉ tiết trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo. 


Lại nữa, Thế Tôn thuyết vô sắc nghiệp xứ [arữpakammaffhäna] hầu hết sẽ nói về 
mãnh lực của thọ. Bởi vì sự nghiêng về [abhinivesa] trong vố sắc nghiệp xứ có 3 loại với 
mãnh lực của xúc, với mãnh lực của thọ, với mãnh lực của tâm. Nghiêng về như thế nào? 
quả thật khi xúc [phassz] đụng chạm với đối tượng đó khởi lên ở sát-na tâm và tâm sở rớt 
xuống đầu tiên trong đối tượng ấy sẽ xuất hiện đối với một số hành giả trong sắc nghiệp xứ 
[rupakammnafthana] mà vị ây xem xét tóm tắt hoặc chi tiết. Thọ khi cảm nghiệm đối tượng 
đó sanh khởi đối với một số hành giả. Thức khi sau khi xem xét đối tượng đó sanh khởi biết 
được sanh khởi đối với một số hành giả. Xúc xuất hiện đối với hành giả nào, “không chỉ có 
xúc sanh khởi, cả thọ đang cảm nghiệm đối tượng đó cũng đồng sanh với xúc, cả tưởng là 
sự nhận thức, đến tư [cetanä] là sự đốc thúc, đến thức là sự nhận biết đối tượng đó cũng sẽ 
đồng sanh với xúc. Do đó, hành giả suy xét pháp tâm sở có xúc là yếu tô thứ 5. Thọ xuất 
hiện đối với hành giả nào, “không chỉ có thọ sanh khởi, cả xúc đang đụng chạm cảnh đó 
cũng đồng sanh với thọ đó, cả tưởng là sự nhận thức, đến tư [cetanã], đến thức là nhận biết 
đối tượng đó cũng sẽ đồng sanh với thọ. Do đó, hành giả suy xét pháp tâm sở có xúc là yếu 
tố thứ 5. Thức xuất hiện đối với hành giả nào, “không chỉ có thức sanh khởi, cả xúc đang 
đụng chạm cảnh đó cũng đồng sanh với thức đó, cả thọ đang cảm nghiệm đối tượng, cả tưởng 
là sự nhận thức, đến tư [cetanã], cũng sẽ đồng sanh với thức. Do đó, hành giả suy xét pháp 
tâm sở có xúc là yếu tố thứ 5. 

Hành giả khi quán xét rằng “pháp có xúc là yếu tô thứ 5 đó nương vào pháp nào?” Sẽ 
biết rõ rằng: “nương vào sắc vật”. Thân thê [karajakäya] gọi là vật [vatthu], Thế Tôn muốn 
nói đến: “thức của ta nương vào sắc thân này, cột dính vào thân này”?!7. Về ý nghĩa hành giả 
thấy được cả sắc đại hiển [mahãbhitarũpa] và sắc y sinh [upädarũpa]. Chính vì vậy trong 
phần thọ này hành giả chỉ thấy mỗi danh và sắc mà thôi “vật [vatthu] là sắc pháp, pháp tâm 
sở có xúc là yếu tố thứ 5 là danh pháp [nãma]. Và ở đây sắc là sắc uân [rũpakkhandha], danh 
là 4 vô sắc uân [arũpakkhandha] do đó chỉ có 5 uân. Bởi vì không có ngũ uân vượt ngoài 
danh sắc, mà cũng không có danh sắc vượt ngoài ngũ uân. 

Hành giả khi quán xét thấy rằng: “ngũ uân này có gì làm nhân”, sẽ thấy rằng: “vô 


^x¬33 


minh v.v, làm nhân”. Từ đó hành giả sẽ lấy [ngũ uân] để quán tam tướng với mãnh lực danh 


?!7 dĩ. ni. 1.234,235; ma. ni. 2.252 
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sắc cùng với duyên [paccaya] rằng đây chỉ là duyên và các pháp nương duyên sanh khởi, 
chăng có gì khác gọi là chúng sanh hoặc hạng người, chỉ có khối các hành thuần tuý 
[suddhasañkhãrapuñja] và sau khi quán xét thâm tra rằng đó là vô thường, khô não, vô ngã 
theo tuần tự của thiền minh sát [vi»assanđl. 


Vị ấy đang mong mỏi sẽ thành tựu [sự giác ngộ] “ngày hôm nay, ngày hôm nay” có 
được thời tiết thích hợp [utusappãya], hạng người thích hợp [øuggalasappäya], thực phẩm 
thích hợp [5hojanasappaya], nghe pháp thích hợp [dhammassasavanasappaya] trong ngày 
hôm đó (vị ấy) đã ngồi với một tư thế kiết già hành minh sát [vi»assanz] đến cuối cùng, 
chứng đắc quả vị A-ra-hán đạo, bằng cách như đã được trình bày, nghiệp xứ đối với 3 hạng 
người [/anäna?'8] cho đến thánh A-ra-hán. 


Thọ là Vô Sắc Nghiệp Xứ 


Lại nữa, bài kinh Thiết Lập Niệm này Thế Tôn khi thuyết vô sắc nghiệp xứ, đã giảng 
với mãnh lực thọ. Bởi vì khi nói với khả năng của xúc, hoặc với khả năng của thức đề mục 
thiền định không hiện hữu sẽ hiện hữu giống như bóng tối. Còn thuyết với khả năng của thọ 
đề mục thiền định sẽ hiện hữu. Tại sao? Vì đề mục thiền định sẽ hiện hữu do thọ sanh khởi. 
Quả thật, sự sanh khởi của lạc thọ và khô thọ sẽ hiện hữu tiếp tục khi sự an lạc sanh khởi 
bao gồm sự an lạc sanh khởi khiến cho toàn thân run lên, tràn ngập thấm đượm cả tâm cang, 
giống như việc uống bơ lỏng gấp trăm lần, giống như việc thoa dầu được nấu cả trăm lần, và 
giống như dập tắt cơn nóng bằng cả nghìn âm nước khiến (vị ấy) phải thốt lên rằng “hạnh 
phúc chăng, hạnh phúc chăng”. Và khi khổ sanh khởi bao gồm sự đau khổ sanh khởi khiến 
cho thân run rấy, tràn ngập thắm đượm cả tâm cang, giống như đi vào ngọn lửa cháy rực, 
giống như bị xối lên bằng nước đồng sôi nóng chảy, hoặc giống như ném đuốc lửa vào rừng 
có cỏ khô và cây cối khô héo, đến mức phải than khóc kêu rên: “đau khổ quá, đau khổ quá”. 
Sự sanh khởi của lạc thọ và khổ thọ xuất hiện với tính chất như vậy. 

Còn bất khô bắt lạc thọ rất khó hiên thị (khó thấy) không rõ ràng. Bắt khổ bắt lạc thọ 
sẽ hiện hữu cùng hành giả giữ chặt lẫy theo cách cho rằng bất khổ bất lạc thọ có tính chất 
trung tính, bằng việc vứt bỏ hạnh phúc và không hạnh phúc khi lạc và khổ chấm dứt. Ví như 
điều gì? Như thể một người thợ săn nai lần theo dấu vết của con nai đã nhảy lên phiến đá 


?!3 Ba hạng chúng sanh khác nhau sẵn sàng để giải thoát trong trường hợp đó bao gồm: 


a.1 Rũpasammiilhä: người bị tối tăm, mê mờ về sắc [rũpal. 
a.2 Arũpasammilhä: người bị tối tăm, mê mờ về danh [naãmail. 
a.3 Ubhayasammilhã: người bị tối tăm, mê mờ về cả danh [näma] và sắc [rũpa]. 


b.1 Tikkhindriyã: người có quyền. mạnh mẽ, nhạy bén, đã được huấn luyện làm cho tăng trưởng. 
b.2 Majjhimindriyä: người có quyền trung bình, không trì trệ cũng không nhạy bén. 

b.3 Mudindriyã: người có quyên trì trệ, không sử dụng nhiều, không được huấn luyện, không được 
làm cho nhiều, đã không được tăng trưởng thêm, không đủ, thiếu. 


c.1 SamkhittarucT: người ưa thích phương pháp vắn tắt. 


c.2 Majjhimarucï: người ưa thích phương pháp quân bình, không vắn tắt cũng không chỉ tiết. 
c.3 VitthãrarucT: người ưa thích phương pháp chỉ tiêt. 
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dọc đường rồi trốn thoát, (anh ta) nhìn thấy dấu chân con mỗi cả bên này lẫn bên kia của 
phiến đá, dù không nhìn thấy (dấu chân) ở chính giữa (trên phiến đá) cũng biết được bằng 
cách như sau: “con môi đi lên hướng này, đi xuống hướng kia, sẽ đi ngang qua tảng đá chính 
giữa như thế nào”, sự sanh khởi của lạc thọ cũng như thế đó, (lạc thọ) hiện hữa giống như 
dẫu chân (của con môi xuất hiện) ở nơi mà nó đi lên. Sự sanh khởi của khổ thọ sẽ hiện hữu 
tương tự như dấu chân (của con mỗi xuất hiện) ở nơi mà nó đi xuống. Bất khổ bắt lạc thọ 
hiện hữu cùng hành giả bám chấp theo cách sau bất khổ bắt lạc thọ có tính chất trung tính 
băng việc vứt bỏ hạnh phúc và không hạnh phúc khi lạc và khổ chấm dứt, cũng giống như 
cách “như vậy, đi lên phía bên này, rồi đi xuống phía bên kia, rồi đi ngang qua chính giữa”. 
Thế Tôn thuyết giảng sự biết lập niệm [satipaffhäna] với việc thuyết sắc nghiệp xứ 
[räpakammafthäana] trước, sau đó thuyết làm cho sanh khởi vô sắc nghiệp xứ 
[ar~pakammaffhana]với mãnh lực của thọ. 


Thế Tôn thuyết giảng không chỉ riêng trong bài Kinh Thiết Lập Niệm 
[Satipatthãnasutta] với việc thuyết sắc nghiệp xứ [ripakammafthäna] trước, sau đó thuyết 
làm cho sanh khởi vô sắc nghiệp xứ [aripakammaffhana] với mãnh lực của thọ, mà còn 
trong nhiều bài kinh khác nữa như: trong Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái [Cũlatanhasankhaya], trong 
Đại Kinh Đoạn Tận Ái [Mahãtanhäsankhaya], trong Tiểu Kinh Phương Quảng 
[Cũlavedalla], trong Đại Kinh Phương Quảng [Mahävedalla], trong Kinh Ratthapäla, trong 
Kinh Mãgandiya, trong Kinh Giới Phân Biệt [Dhãtuvibhanga], trong Kinh Bất Động Lợi Ích 
[Aneñjasappäya] (6 bài kinh này) thuộc Trung Bộ Kinh; trong Kinh Đại Duyên 
[Mahänidãna], trong Kinh Đề Thích Sở Vấn [Sakkapañhä], trong Đại Kinh Thiết Lập Niệm 
[Mahãsatipatthana] thuộc Trường Bộ Kinh; trong Kinh Cũlanidäna, trong Kinh 
Rukkhopama, trong Kinh Parivimamsana và kinh Tương Ưng Thọ, thuộc Tương Ưng Bộ 
Kinh. Và cả trong bài kinh Thiết Lập Niệm này, Thế Tôn thuyết giảng sự /hiết lập niệm 
[satipatthãna] với việc thuyết sắc nghiệp xứ [ripakammafthäna] trước, sau đó thuyết làm 
cho sanh khởi vô sắc nghiệp xứ [arữpakammaffhäna] với mãnh lực của thọ, giống như những 
bài kinh đó. 

Ở đây, “sukham vedanam = lạc thọ v.v,” có khái niệm [pariyãya] của sự hiểu biết 
khác về thọ như sau: “sukham vedanam vedayämiti pajãnäti = (vị ấy) biết rõ tôi cảm 
giác lạc thọ”: do không có khổ thọ [dukkhavedanã] trong sát-na của lạc thọ, hành giả khi 
cảm giác lạc thọ biết rõ rằng: “đang cảm nghiệm lạc thọ”. Với câu “sukham vedanam 
vedayämiti pajãnäti” đó thì thọ gọi là vô thường, không bền vững [adhuvã] có tính chất 
biến hoại đổi thay, bởi vì khổ thọ đã từng kinh nghiệm trước đó, bây giờ không còn nữa. Và 
lạc thọ này trước đây cũng không có. Do đó hành giả có sự hiểu biết về lạc thọ và khổ thọ 
như đã giải thích. 

Quả thật như lời Thế Tôn đã thuyết cho Bả-la-môn Aggivessana như sau: “Này 
Aggivessana, trong thời nảo vị nào cảm nghiệm lạc thọ, trong thời ấy vị ấy không cảm 
nghiệm khổ thọ, mà cũng không cảm nghiệm bắt khổ bắt lạc thọ, trong thời ấy vị ấy chỉ cảm 
nghiệm lạc thọ; Này Aggivessana, trong thời nào vị nào cảm nghiệm khổ thọ, -nt- trong 
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thời ấy chỉ cảm nghiệm khô thọ; Này Aggivessana, trong thời nào vị nào cảm nghiệm bắt 
khổ bắt lạc thọ, -nt- trong thời ấy vị ấy không cảm nghiệm lạc thọ, mà cũng không cảm 
nghiệm khổ thọ, trong thời ấy vị ấy chỉ cảm nghiệm bắt khô bắt lạc thọ; Này Aggivessana, 
thật vậy lạc thọ là không thường còn, có duyên tạo tác, do duyên mà sanh 
[paticcasamuppannä|, có bản chất hoại diệt, có bản chất biến hoại, có bản chất Suy giảm, có 
bản chất đoạn diệt; cả khổ thọ -nt- cả bất khổ bất lạc thọ này Aggivessana đều là không 
thường còn -nt- có bản chất đoạn diệt; Này Aggivessana, vị Thánh đệ tử đã nghe, được nhìn 
thấy như vậy, nhàm chán cả trong lạc thọ, nhàm chán cả trong khổ thọ, và nhàm chán cả 
trong bất khổ bắt lạc thọ, trong khi nhàm chán (vị ấy) tự mình dứt bỏ, do tự mình đứt bỏ (vị 
ấy) được giải thoát, trong khi giải thoát, trí khởi lên rằng: “ta đã giải thoát, (vị ấy) biết rõ 
rằng: “sanh đã tận, Phạm hành đã thành, không còn phận sự nào khác để làm đối với bản thê 


(A-ra-hán) này nữa””!?. 


trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham ái; do không còn tham ái vị ấy 
được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí khởi lên răng: “Đã được giải thoát.” Vị ấy biết 
được rằng: -Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã hoàn thành, việc cần làm đã làm, không 
còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” 


“Sãmisam vã sukham = lạc thọ liên hệ vật chất v.v.”: Thọ hý [somanassavedanä] 
gắn kết với 6 nơi cư trú [tham ái và sự chấp thủ] hoà trộn với vật chất là sự ham muốn trong 
ngũ dục [pañcakãmaguna] gọi là lạc thọ liên hệ vật chất [sãmisa sukha vedanä]. Thọ hỷ 
[somanassavedanã] nương vào (sanh lên từ) 6 nekkhamma [thoát khỏi ham muốn dục lạc] 
gọi là lạc thọ không liên hệ thể xác [nirãmisãä sukhã vedanä]. 


Thọ ưu [domanassavedanã] gắn kết với 6 nơi cư trú [tham ái và sự chấp thủ] gọi là 
khổ thọ liên hệ vật chất [sãmisa dukkhã vedanä]. Thọ ưu [domanassavedanä] nương vào 
(sanh lên từ) 6 nekkhamma [thoát khỏi ham muốn dục lạc] gọi là khổ thọ không liên hệ vật 
chất [sãmisa dukkhã vedanä]. 


Thọ xả [upekkhävedanã] gắn kết với 6 nơi cư trú [tham ái và sự chấp thủ] gọi là xả 
thọ liên hệ vật chất [sãmisa upekkhã vedanä]. Thọ xả [upekkhävedanã] nương vào (sanh 
lên từ) 6 nekkhamma [thoát khỏi ham muốn dục lạc] gọi là xả thọ không liên hệ thể xác 
[niramisä upekkhä vedanä]|. Việc phân tích các thọ đã được nói rõ trong kinh điển Päli, 
phần Uparipannãsaka thuộc Trung Bộ Kinh. 


Iti ajjhattam vã = Như vậy, hoặc bên trong: Hành giả sống tuỳ quán thọ trong các 
thọ của chính mình hoặc trong các thọ của người khác, hoặc trong các thọ của chính mình 
đúng thời [thích hợp], hoặc trong thân của người khác đúng thời. 


Samudayavayadhammãnupassï = (vị Ấy) tuỳ quán pháp sanh khởi, cả pháp hoại 
diệt: Nên biết răng hành giả khi thấy sự sanh khởi và sự hoại diệt của các thọ với 5 tính chất 


;›220 


[ãkãra] như sau “do tập khởi vô minh, các thọ sanh khởi”??? gọi là sống tùy quán pháp sanh 


?!2 ma. ni. 2.205 
?2° pati. ma. 1.50 
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khởi trong các thọ, hoặc sống tuỳ quán pháp hoại diệt trong các thọ là sống tùy quán pháp 
sanh khởi trong các thọ đúng thời [thích hợp], hoặc sống tuỳ quán pháp hoại diệt trong các 
thọ đúng thời [thích hợp]. Các từ còn lại theo phương thức như đã trình bày ở phần Thân 
Tùy Quán [Kayäanupassanä]. 


Thánh Đế Trong Thọ Tuỳ Quán 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét thọ trong thọ tuỳ quán đây chỉ là Khổ đề. Bậc trí 
nên biết rằng con đường thoát khỏi (mọi khô đau) của vị Tỷ-kheo quán xét thọ, đã được thực 
hiện bằng sự ràng buộc như vậy. Các từ còn lại đã được giải thích. 


Thọ Tỳ Quán Kết Thúc 


Giảng Giải Tâm Tuỳ Quán 


[114] Thế Tôn sau khi thuyết giảng 9 phương pháp thực hành thọ tuỳ quán thiết lập 
niệm vedanãnupassanñsatipafthäna. Bây giờ, đề thuyết về 16 phương pháp thực hành tùy 
quán tâm [cittãnupassanã], Ngài nói như sau: “Như thế nào, này các Tỷ-kheo = kathañca, 
bhikkhave'. 


Ở đây, tâm có tham [sarägam] bao gồm tám thứ tâm đi chung với tham. Tâm ly 
tham [vĩtarãgam| bao gồm tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. Tâm ly tham này trong phần 
tâm tuỳ quán không đề cập đến tâm siêu thế dù chỉ một câu, bởi không phải sự kết hợp các 
pháp [đhammasamodhãnam], phần 4 tâm bắt thiện còn lại không được xếp vào mệnh đề đầu, 
mà cũng không được xếp vào mệnh đề sau. 


Tâm có sân [sadosam| bao gôm hai loại tâm đi chung với sân. Gọi là Tâm ly sân 
[vItadosaml| bao gôm tâm thiện hiệp thê và tâm vô ký. Mười tâm bât thiện còn lại không 
được xêp vào mệnh đê đâu, mà cũng không được xêp vào mệnh đê sau. 


Tâm có sỉ [samoham| bao gồm hai tâm bắt thiện là tâm đi chung với hoài nghi và 
tâm đi chung với phóng dật. Bởi vì tâm si đồng sanh với tất cả tâm bất thiện, cho nên tất cả 
tâm bất thiện đó đều thích hợp (được xếp vào) trong tâm tuỳ quán [cittãnupassanã] thật sự. 
Thật vậy, Ngài xếp 12 tâm bắt thiện ở trong 2 tâm này. Tâm ly sỉ [vItamoham] bao gồm 
tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký. 

Tâm co rút [samkhittam] bao gồm tâm rơi vào (trạng thái) hôn trầm, thuy miên 
(buồn ngủ, dã dượi). Phóng dật [vikkhittam] bao gồm tâm đi chung với phóng dật, tâm 
đồng sanh với phóng dật gọi là uddhacca [phóng dật, trạo cử, sự tán loạn, tâm không định 
trụ được trên một đối tượng]. 

Tâm đại hành [Mahaggata] bao gồm tâm thường xuyên lui tới cõi sắc 
[aripãvacaracitta: tâm sắc giới] và tâm thường xuyên lui tới cõi vô sắc [arũpãvacaracitta: 
tâm vô sắc giới]. Tâm không được tăng trưởng [amahagsatam: không đáo đại] bao gồm 
tâm thường xuyên lui tới cõi dục [kãmävacaracitta: tâm dục giới]. Tâm hữu thượng [|sa- 
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uftaram] bao gồm tâm dục giới. Tâm tối thượng [anuttaram| bao gồm tâm sắc giới và 
tâm vô sắc giới. Lại nữa, trong 2 từ sa-uttaram và anuttaram thì tâm hữu thượng bao gồm 
tâm sắc giới, còn tâm tối thượng cũng chính là tâm vô sắc giới. Tâm định tĩnh [samähitam] 
bao gồm tâm có cận định [upacãrasamädhi] và an chỉ định [appanäsamadhi]. Tâm không 
định tĩnh [asamähitam]| bao gồm tâm không có 2 định trên. Tâm giải thoát [vimuttam]| 
bao gồm tâm đã giải thoát bằng sự giải thoát tạm thời [tadaủgavimutti] và 
vikkhambhanavimutti [sự giải thoát do trấn áp]. Tâm vẫn chưa giải thoát [avimuttam] 
gồm tâm không có 2 giải thoát trên. Còn samucchedavimutfi [sự giải thoát do đoạn trừ phiền 
não], pafippassaddhivimurri [sự giải thoát do an tịnh phiền não] và missaranavimuiii [sự giải 
thoát do xuất ly tam giới] không còn cơ hội (không được nói đến) trong tâm tuỳ quán nảy. 


Iti ajjhattam vã = Như vậy, hoặc bên trong: Khi hành giả quán xét tâm diễn hoạt 
trong từng sát-na bằng sự quán sát tâm có tham [sarägacitta] v.v., như vậy gọi là sống tuỳ 
quán tâm trên tâm của chính mình, hoặc trên tâm của người khác, hoặc trên tâm của chính 
mình đúng thời [thích hợp], hoặc trên tâm của người khác đúng thời. 


Lại nữa, ở đây “Samudayavayadhammänupassï = (vị ấy) tuỳ quán pháp sanh 
khởi, cả pháp hoại diệt”: Cần phải làm rõ sự sanh khởi và sự hoại diệt của thức ra mỗi phần 
với 5 tính chất [akara] như sau “do tập khởi vô minh, các thọ sanh khởi”?”!. Các từ còn lại 
như đã nói ở trên. 


Thánh Đế Trong Tâm Tuỳ Quán 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét tâm trong tâm tuỳ quán đây chỉ là Khổ đề. Bậc 
trí nên biết rằng con đường thoát khỏi (mọi khổ đau) của vị Tỷ-kheo tùy quán tâm, đã được 
thực hiện bằng sự ràng buộc như vậy. Các từ còn lại đã được giải thích. 


Tâm Tùy Quán Kết Thúc 


Pháp Tùy Quán 


[115] Thế Tôn sau khi thuyết giảng 16 phương pháp thực hành tâm tuỳ quán thiết lập 
niệm ciffãnupassanñsatipafthãna. Bây giờ, để thuyết về 5 phương pháp thực hành tuỳ quán 
pháp [dhammãnupassanã], Ngài nói như sau: “Như thế nào, này các Tỷ-kheo = kathañca, 
bhikkhave”. Thế Tôn thuyết hoàn toàn sắc với thân tùy quán, thuyết hoàn toàn danh với thọ 
tùy quán và tâm tuỳ quán. Bây giờ, để quán xét kết hợp cả sắc và danh, Ngài đã nói rằng: 
“Như thế nào, này các Tỷ-kheo = kathañca, bhikkhave”. Thế Tôn chỉ thuyết về sự quán 
xét sắc uân với thân tùy quán, chỉ thuyết về sự quán xét thọ uẫn với thọ tuỳ quán, chỉ thuyết 
về thức uân với tâm tuỳ quán. Bây giờ, để quán xét về tưởng uẫn và hành uẫn, Ngài đã nói 
rằng: “Như thế nào, này các Tỷ-kheo = kathañca, bhikkhave”. 


?2! pati. ma. 1.50 
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NIvarana - Pháp Cái hay Pháp Ngăn Che 


Ở đây, “Santam = xuất hiện, hiện hữu? bao gồm có sự xuất hiện bằng cách xảy ra 
(sanh khởi) liên tục. 'Asantam = không xuất hiện, không hiện hữu? bao gồm không xuất 
hiện bằng cách không sanh khởi hoặc không có do đã từ bỏ. “Yathã ca = như thế nào? nghĩa 
là sự ước dục lạc [kãmacchanda| sanh khởi được do nguyên nhân nào? “Biết rõ bằng cách 
nào = tañca pajãnãti' nghĩa là biết rõ nguyên nhân đó. Nên biết giải thích ở tất cả câu theo 
cách này. 


Tịnh Tướng - Subhanimitta 


Ở đây, sự ước muốn dục lạc [kãmacchanda] do không khéo tác ý trong các tịnh tướng 
[subhanimitta]. Thanh tịnh tốt đẹp, có đối tượng tốt đẹp gọi là tịnh tướng [subhanimitta]. 
Việc tác ý không đúng hướng, việc tác ý không đúng đường lối, tức là tác ý trong những thứ 
không thường còn lại cho rằng là thường, những thứ khổ đau lại cho là an lạc, những thứ 
không phải của ta lại cho là ta, những thứ bất tịnh lại cho là tịnh gọi là không khéo tác ý 
[ayonisomanasikäro]. Khi hành giả không khéo tác ý cho diễn hoạt trong các tịnh tướng 
quá nhiều lần khiến dục tham sẽ sanh khởi. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ- 
kheo, tịnh tướng, ở đây việc không tác ý khéo được làm cho sung mãn trong tịnh tướng đó, 
đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục 
tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại””?. 


Bắt Tịnh Tướng - Asubhanimitta 


Còn trong bắt tịnh tướng việc đứt bỏ có được do khéo tác ý. Không thanh tịnh, xấu 
xí, có đối tượng không tốt đẹp gọi là bất tịnh tướng [asubhanimitta]. Việc tác ý đúng 
hướng, việc tác ý đúng đường lối, tức là tác ý trong những thứ vô thường là vô thường, những 
thứ khổ đau là khổ đau, những thứ không phải của ta lại là vô ngã, những thứ bắt tịnh là bất 
tịnh gọi là khéo tác ý [yonisomanasikãro]. Khi hành giả tác ý khéo cho vận hành trong bất 
tịnh tướng đó nhiều lần khiến dục tham bị từ bỏ. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các 
Tỷ-kheo, bất tịnh tướng, ở đây tác ý khéo được làm cho sung mãn trong bất tịnh tướng đó, 
đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục 
tham đã sanh được đoạn tận”?. 


Sáu Pháp Đoạn Trừ Dục Tham 


Lại nữa, sáu pháp dẫn đến để đoạn trừ dục tham [kamacchanđal là (1) 
asubhanimiftassa uggaho: việc học tập bất tịnh tướng: (2) asubhabhavananuyogo: việc thực 
hành bắt tịnh tướng; (3) indriyesu gufadvãro: việc thu thúc hộ trì các căn; (4) bhojane 
mattaññutã: có sự tiết chế trong việc thọ thực; (Š) kalyana miffaíđ: thân cận với bạn lành; 


?2ˆ sam. ni. 5.232 
?2 sam. ni. 5.232 
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(6) sappäyakathä: nghe và nói những vấn đề phù hợp. Khi hành giả học tập 10 tướng bắt 
tịnh trong giai đoạn này dục tham đó (vị ấy) hắn đoạn trừ được, khi (vị ấy) phát triển bất tịnh 
tướng, đóng kín cánh cửa trong các căn [indriya], biết tiết chế trong vật thực nên ngừng ăn 
thêm bốn, năm vắt cơm (sau cùng) để uống nước, (thực hành) thường xuyên dục tham đó vị 
ấy hắn từ bỏ được. Do đó, Ngài mới thốt lên kệ ngôn sau: 


(Còn sót lại) bốn, năm vắt cơm sẽ no thì hành giả nên ngưng, và nên uống nước, 
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để sống thoải mái đối với vị Tỷ-kheo có bản tính đầy nghị 


lực 224 


Khi hành giả gặp được bạn lành, vị hoan hỷ trong việc thực hành quán niệm bắt tịnh 
[asubhabhãvanã] chẳng hạn như trưởng lão Tissa, vị chuyên tâm quán niệm đề mục bắt tịnh 
[tử thi], dục tham được từ bỏ bởi vị ấy, vị ấy có thể từ bỏ được dục tham với việc trò chuyện 
về những vấn đề phù hợp dựa vào 10 đề mục bất tịnh trong tất cả các oai nghi như oai nghỉ 
đứng và oai nghi ngồi v.v. Do đó, Ngài đã nói rằng: “Sáu pháp đưa đến để đoạn trừ dục 
tham”. Hành giả biết rõ rằng: dục tham từ bỏ được với 6 pháp này, sẽ không sanh khởi trong 
thời vị lai đối với A-ra-hán đạo. 


Tướng Thù Nghịch - Patighanimitta 


Lại nữa, sân hận sanh khởi do không khéo tác ý trong tướng thù nghịch. Ở đây, trong 
tướng thù nghịch bao gồm tướng thù nghịch là sự phẫn nộ, tướng thù nghịch là đối tượng 
của sự thù hận. Việc không khéo tác ý có tướng trạng duy nhất ở mọi nơi. Khi hành giả 
không khéo tác ý cho vận hành trong tướng đó quá nhiều lần khiến sân hận sanh khởi. Do 
đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tý-kheo, tướng thù nghịch, ở đây không khéo tác ý 
được làm cho sung mãn trong thù nghịch tướng đó, đây chính là vật thực (làm duyên) khiến 
cho sân hận chưa sanh được sanh khởi, hay sân hận đã sanh được đoạn tăng trưởng quảng 
đại”?”. 


Lại nữa, việc từ bỏ sân hận đó có được do khéo tác ý từ tâm giải thoát. Ở đây, từ tâm 
giải thoát nên biết lý giải như sau: Khi Thế Tôn thuyết rằng tâm từ cần cận định 
[appanasamadhi] và cả an chỉ định [upacärasamadhi]. Khi thuyết về giải thoát chỉ cần có an 
chỉ định [upacarasamadhi|. Khéo tác ý [từ tâm giải thoát] có tướng trạng đã được trình bày. 
Khi hành giả khéo tác ý cho vận hành trong từ tâm giải thoát ấy nhiều lần vị ấy hẵn từ bỏ 
được sân hận. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát, ở đây 
khéo tác ý được làm cho sung mãn trong từ tâm giải thoát đó, đây chính là vật thực (làm 
duyên) khiến cho sân hận chưa sanh không sanh khởi, hay sân hận đã sanh được đoạn tận”725. 


Sãi theragä. 983 “cattäro pañca älope, abhutvä udakam pive. 
alam phãsuvihãräya, pahitattassa bhikkhuno' ti. 


?23 sam. ni. 5.232 
?25 sam. ni. 5.232 
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Sáu Pháp Đoạn Trừ Sân Hận 


Lại nữa, sáu pháp đưa đến để đoạn trừ sân hận là: (1) mef1ã nimiftassa uggaho: việc 
học về tướng tâm từ; (2) meftãbhävanänuyogo: Việc thực hành về đề mục tâm từ; (3) 
kammassakatä: Quán xét tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng của chính minh; (4) 
pafisankhänabahulatä: phải quán xét cho thật nhiều về nghiệp; (5) kalyãnamiffatã: thân cận 
với thiện bạn hữu; (6) sappayakafhaä: nghe và nói những lời phù hợp. Sự sân hận được đoạn 
trừ khi hành giả học tập tâm từ với năng lực rải lòng từ cùng phương hướng, rải lòng từ còn 
phân biệt nam nữ, và rải lòng lòng từ không phân biệt nam nữ; Sự sân hận được đoạn trừ khi 
hành giả phát triển từ tâm với năng lực rải lòng từ cùng phương hướng, rải lòng từ còn phân 
biệt nam nữ, và rải lòng lòng từ không phân biệt nam nữ; Sự sân hận được đoạn trừ khi hành 
giả quán xét thấy rằng ta và người khác đều có nghiệp lực riêng như thế này: “Ngươi phẫn 
nộ hắn, ngươi sẽ làm được gì, ngươi có thể làm cho giới hạnh của hắn bị phá hư hoại sao? 
Ngươi đã đến theo nghiệp của ngươi, cũng sẽ đi theo nghiệp của ngươi, không phải sao? sự 
thù hận kẻ khác được xem giống như việc một người có ý định hốt lấy đồng tro tàn không 
còn ngọn lửa, thanh sắt nóng và phân v.v, để tắn công ném vào người khác. Nếu hắn nỗi giận 
với ngươi, hắn sẽ làm gì được ngươi, hắn có thê làm cho giới hạnh của ngươi hư hoại chăng? 
hắn đến do nghiệp của hắn và cũng sẽ đi theo nghiệp của hắn tương tự; Cơn nóng giận đó 
cũng sẽ đỏ lên đầu của hắn tương tự như đồ vật được gửi đi mà không có ai nhận (đồ vật đó 
sẽ trở lại với người gửi) và giỗng như một năm bụi bị bay ngược chiều gió (sẽ bị thổi bay trở 
lại người ném)”. Quán xét thấy nghiệp lực riêng của cả hai và an trú trong việc quán xét đó, 
tìm kiếm thiện bạn hữu vị hoan hỷ trong việc phát triển tâm từ chăng hạn như trưởng lão 
Assagutta, lòng thù hận của vị ây sẽ đoạn trừ được. Đoạn trừ lòng thù hận với việc trò chuyện 
về những vấn đề phù hợp liên quan đến đề mục tâm từ trong các oai nghi như oai nghi đứng 
và ngôi v.v, Hành giả biết rõ răng: sân hận đoàn trừ được bằng sáu pháp này, sẽ không sanh 
khởi trong thời vị lai đối với A-ra-hán đạo. 


Giải Thích Sự Bất Mãn - Arati v.v. 


Không khéo tác ý trong các pháp là niệm v.v, hôn trầm thuy miên sanh khởi. Sự không 
bằng lòng gọi là arati [sự bất mãn]. Sự uê oải của thân gọi là tandT [sự mệt mỏi]. Sự ngáp 
ngủ [vijambhikã] gồm sự uốn mình. Sự nóng nảy sanh lên do vật thực và sự bần thần khó 
chịu sanh ra từ vật thực gọi là say vật thực [bhattasammado]|. Hành động lười biếng, lờ 
đờ, chậm chạp của tâm gọi là sự trì trệ của tâm [cetaso lInattam nãma]. Khi hành giả 
không khéo tác ý cho vận hành trong các pháp như sự bất mãn [arati] v.v., quá nhiều lần thì 
hôn trầm thuy miên [thinamiddha] sanh khởi. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ- 
kheo, sự bất mãn, sự mệt mỏi, sự ngáp ngủ, say vật thực, sự trì trệ của tâm, ở đây không 
khéo tác ý được làm cho sung mãn trong các pháp đó, đây chính là vật thực (làm duyên) 
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khiến cho hôn trầm, thuy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm, thuy miên đã sanh 


được tăng trưởng quảng đại”^””?. 


Tỉnh Cần Giới - Arambhadhätu 


Tâm hôn trầm thuy miên được đoạn trừ bởi khéo tác ý [yoniso manasikãra] nhờ vào 
tinh cần giới [ãrambhadhãtu] v.v., Sự cỗ gắng nỗ lực bắt đầu lần đầu tiên gọi là tỉnh cần giới 
[ãrambhadhätu|. Sự nỗ lực vượt trợi hơn sự nỗ lực ban đầu bởi vì đã đi ra khỏi sự lười 
biếng gọi là tỉnh tắn giới [nikkamadhätu]|. Sự nỗ lực vượt trội hơn hắn tinh tấn giới bởi vì 
đi lên vị trí cao hơn (nỗ lực liên tục) gọi là dỗõng mãnh giới [parakkamadhätu]. Khi hành giả 
khéo tác ý cho vận hành trong 3 sự tinh tấn nỗ lực đó nhiều lần làm cho sung mãn hắn từ bỏ 
được hôn trầm thuy miên. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, tinh cần giới, 
tinh tấn giới, dđõng mãnh giới, ở đây khéo tác ý được làm cho sung mãn trong các pháp đó, 
đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho hôn trầm thuy miên chưa sanh không sanh khởi, 
hay hôn trầm thuy miên đã sanh được đoạn tận”??8. 


Sáu Pháp Đoạn Trừ Hôn Trầm Thụy Miên 


Lại nữa, sáu pháp đưa đến để đoạn trừ hôn trầm thuy miên là (I) afibhojane 
nimittaggaho: Lẫy tướng trong việc thọ dụng vật thực quá mức [tri túc trong việc thọ dụng]; 
(2) iriyäthasamparivattanatä: luân phiên thay đỗi oai nghỉ; (3) ãlokasaññã manasikãro: Tác 
ý đến tưởng ánh sáng ; (4) abbhokäsavaso: ở nơi thoáng đãng [như ở ngoài trời]; (5) 
kalyanamirtara: thần cận bạn lành: (6) sappayakarfha: nghe và nói những lời thích hợp. 


Khi hành giả thọ dụng vật thực [quá mức không tiết độ] như Bà-la-môn 
Aharahatthaka Bà-lamôn Bhuttavamiaka Bà-lamôn Tatravatfaka  Bà-lamôn 
Älamsãtakaka và Bà-la-môn Kãkamãsaka sau đó ngồi thực hành Sa-môn pháp tại nơi nghỉ 
ban đêm và nơi nghỉ ban ngày hôn trầm thuy miên sẽ chế ngự cũng giống như con voi to lớn 
đi đến giẫm đạp lên người vị ấy. Nhưng đối với vị Tỷ-kheo từ bỏ không cho phép ăn bốn, 
năm miếng (vắt cơm sau cùng) và uống nước thay (thực hành thường xuyên) hôn trầm thuy 
miên sẽ không xuất hiện; khi hành giả lấy tướng trong việc thọ dụng quá mức [tri túc trong 
ăn uống] như vậy, vị ấy từ bỏ được hôn trầm thuy miên; Trong bắt kỳ oai nghi nào hành giả 
bị chi phối bởi mãnh lực hôn trầm thuy miên, khi vị ấy thay đổi oai nghi khác từ oai nghỉ cũ; 
tác ý đến ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những ngọn đèn và ánh sáng của những ngọn đuốc 
vào ban đêm và ánh sáng mặt trời vào ban ngày, những nơi thoáng đãng [như ở ngoài trời]; 
thân cận tìm kiếm bạn lành vị đã đoạn trừ được hôn trầm thuy miên chăng hạn như trưởng 
lão Mahãkassapa thì (vị ấy) từ bỏ được hôn trầm thuy miên. Vị ấy từ bỏ được hôn trầm thuy 
miên ngay cả việc trò chuyện về những vấn đề thích hợp liên quan đến hạnh đầu đà 
[dhutanga] trong tất cả các oai nghi như oai nghi đứng và ngồi v.v., Do đó, Thế Tôn đã nói 
rằng: “sáu pháp đưa đến sự đoạn trừ hôn trầm thuy miên”. Lại nữa, hành giả biết rõ răng: 


??” sam. ni. 5.232 
?28 sam. ni. 5.232 
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hôn trầm thuy miên từ bỏ được với 6 pháp này, sẽ không sanh khởi trong thời vị lai với A- 
ra-hán đạo. 


Giải Thích Phóng Dật, Trạo Hồi 


Phóng dật trạo hối sanh khởi do không khéo tác ý trong lúc tâm không yên tĩnh. Trạng 
thái tâm không yên tĩnh gọi là avũpasama [không yên tĩnh, dao động|. Theo ý nghĩa thì 
avipasama đó chính là phóng đật trạo hối [uddhaccakukkucca]. Ở đây, hành giả không khéo 
tác ý cho vận hành trong sự không yên tĩnh nhiều lần khiến phóng dật - trạo hối sanh khởi. 
Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, tâm không yên tĩnh, dao động, ở đây 
không khéo tác ý được thực hiện nhiều lần (làm cho cho sung mãn) trong các pháp đó, đây 
chính là vật thực (làm duyên) khiến cho phóng đật trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay 


phóng đật trạo hồi đã sanh được tăng trưởng quảng đại”???. 


Sự đoạn trừ phóng dật trạo hối có được do khéo tác ý [yonisomanasikara] trong tâm 
yên tĩnh, đó là sự định tâm. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, tâm yên tĩnh, 
không dao động, ở đây khéo tác ý được thực hiện nhiều lần (làm cho cho sung mãn) trong 
các pháp đó, đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho phóng dật trạo hối chưa sanh không 
sanh khởi, hay phóng dật trạo hồi đã sanh được đoạn tận”730, 


Sáu Pháp Đoạn Trừ Phóng Dật Trạo Hối 


Lại nữa, sáu pháp đưa đến để đoạn trừ phóng dật trạo hồi là (1) bahussuffa: học rộng 
hiểu nhiều [đa văn]; (2) paripucchakarä: ham thích học hỏi; (3) vinaye pakatañfñurã: hiểu 
biết rành mạch trong giới luật; (4) yuddhaseviia: thần cận bậc cao niên lạp trưởng [những vị 
cao niên tỉnh thông giới luật]; (5) kalyanamiffaiä: thần cận bạn lành; (6) sappãyakathäa: nghe 
và nói những lời phù hợp. Vì vậy, với việc học rộng hiểu nhiều thì hành giả sau khi học tập 
một I bộ kinh, hoặc 2 bộ kinh, hoặc 3 bộ kinh, hoặc 4 bộ kinh, hoặc 5 bộ kinh cả Chánh tạng 
Pãli và cả Chú giải (vị ấy) dứt bỏ được phóng dật trạo hối; Vị ham thích học hỏi điều thích 
hợp [đúng luật] và không thích hợp, vị hiểu biết rành rẽ quy định về luật do đã quen thuộc 
với tính chất của luật mà chính vị ấy đã được học tập, đã được thực hành; thân cận bậc trưởng 
thượng là những vị trưởng lão cao niên lạp trưởng, hoặc thân cận với thiện bạn hữu những 
vị năm vững về luật chăng hạn như trưởng lão Upãlï sẽ dứt bỏ được phóng đật trạo hồi; oai 
nghi đứng và ngồi v.v, dứt bỏ được 2 pháp bất thiện đó bằng những lời lẽ thích hợp liên quan 
đến kappiya và akappiya [những điều liên quan đến giới luật nên thực hành và không nên 
thực hành]. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “sáu pháp đưa đến sự đoạn tận phóng đật trạo hối”. 
Lại nữa, hành giả biết rõ rằng: phóng dật trạo hối từ bỏ được với 6 pháp nảy, phóng dật 
[uddhacca] sẽ không sanh khởi trong thời vị lai với A-ra-hán đạo, còn trạo hối [kukucca] sẽ 
không sanh khởi trong thời vị lai với A-na-hàm đạo. 


?? sam. ni. 5.232 
?30 sam. ni. 5.232 
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Giải Thích Hoài Nghỉ Vicikicchã 


Hoài nghi sanh khởi do không khéo tác ý trong tất cả các pháp làm nơi thiết lập của 
sự nghỉ ngờ [vicikicchã]. Gọi các pháp làm chỗ thiết lập của sự nghi ngờ đó cũng chính là 
hoài nghi [vicikicchä] do làm nhân cho sự lưỡng lự, do dự. Trong trường hợp này vị ấy 
không khéo tác ý [ayonisomanasikära] làm cho vận hành nhiều lần khiến hoài nghi sanh 
khởi. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, pháp làm chỗ thiết lập của sự hoài 
nghi, ở đây không khéo tác ý [ayonisomanasikãra] được thực hiện nhiều lần (làm cho cho 
sung mãn) trong pháp đó, đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho hoài nghi chưa sanh 


được sanh khởi, hay hoài nghi đã sanh được tăng trưởng quảng đại””!. 


Đoạn trừ hoải nghi có được do khéo tác ý [yonisomanasikãra] trong các pháp thiện 
v.v., Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “Có, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện và pháp bất thiện, 
pháp đáng bị quở trách và không đáng bị quở trách, pháp đáng giao lưu và không đáng giao 
lưu, pháp hạ liệt và pháp thù thắng, pháp đen và pháp trắng ở đây khéo tác ý 
[yonisomanasikãra] được thực hiện nhiều lần (làm cho cho sung mãn) trong các pháp đó, 
đây chính là vật thực (làm duyên) khiến cho hoài nghi chưa sanh không sanh khởi, hay hoài 
nghi đã sanh được đoạn tận”. 


Sáu Pháp Đoạn Trừ Hoài Nghỉ 


Lại nữa, sáu pháp đưa đến để đoạn trừ phóng dật trạo hồi là (1) bahussuffa: học rộng 
hiểu nhiều [đa văn]; (2) paripucchakarä: ham thích học hỏi; (3) vinaye pakatañfñurã: hiểu 
biết rành mạch trong giới luật; (4) adhimokkhabahulata: đa phần CÓ Sự quyết định dứt khoát, 
không do dự lưỡng lự; (Š) kalyanamiffaiä: thân cận bạn lành; (6) sappayakathäa: nghe và nói 
những lời phù hợp. Vì vậy, với việc học rộng hiểu nhiều thì hành giả sau khi học tập một Ì 
bộ kinh -nt- hoặc 5 bộ kinh cả Chánh tạng Pä]i và cả Chú giải (vị ây) dứt bỏ được hoài nghĩ; 
Vị ham thích học hỏi liên quan đến Tam bảo; vị tinh thông giới luật do đã quen thuộc với 
tính chất của luật mà chính vị ẫy đã được học tập, đã được thực hành; đa phần CÓ SỰ quyết 
định dút khoát, không do dự lưỡng lự tức là vị có lòng tin tuyệt đối nơi Tam bảo; hoặc thân 
cận với thiện bạn hữu những vị có đức tin giải thoát [saddhadhimutta] chăng hạn như trưởng 
lão Vakkali sẽ đứt bỏ được hoài nghi. Ở oai nghi đứng và ngôi v.v., đoạn trừ được hoài nghi 
băng những lời nói phù hợp liên quan đến ân đức Tam bảo. 


Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “sáu pháp đưa đến sự đoạn tận hoài nghi”. Lại nữa, hành 
giả biết rõ răng: hoài nghi từ bỏ được với 6 pháp này, hoài nghi sẽ không sanh khởi trong 
thời vị lai với Tu-đà-hoản đạo [Sodäpattimaggal. 

“jti ajjhattam vã = như vậy, bên trong hoặc” nghĩa là hành giả sống quán pháp trên 
tất cả các pháp của chính mình, hoặc trên các pháp của người khác, hoặc trên các pháp của 
chính mình đúng thời, hoặc trên các pháp của người khác đúng thời [thích hợp] bằng việc 


?3! sam. ni. 5.232 
?3ˆ sam. ni. 5.232 


317 


10 - Giải thích Kinh Thiết Lập Niệm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Safipafthanasuftavannana QUYÊN 1 


quán xét năm pháp ngăn che [nTvarana]. Nhưng trong năm pháp ngăn che này hành giả cần 
đưa sự sanh khởi và sự hoại diệt ra với sự không khéo tác ý [ayonIsomanasikara] và khéo 
tác ý [yonisomanasikãra] trong tịnh tướng [subhanimitta] và bất tịnh tướng [asubhanimitta] 
v.v., với phương thức đã được trình bày trong năm triển cái [nTvarana]. Những từ còn lại 
theo cách đã được nói ở trên. 


Thánh Đế Trong Năm Triền Cái 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét pháp ngăn che trong phần pháp triền cái chỉ là 
Khổ đề. Bậc trí nên biết rằng con đường thoát khỏi (mọi khô đau) của vị Tỷ-kheo, đã được 
thực hiện bằng sự ràng buộc như vậy (quán xét pháp triền cái làm đối tượng). Các từ còn lại 
đã được giải thích. 


Phân Triên Cái Kết Thúc 
Phần Uẫn Khandha 


[116] Thế Tôn sau khi thuyết giảng pháp tuỳ quán với năm pháp ngăn che. Bây giờ, 
để thuyết về ngũ uân [pañcakkhandha], Ngài đã nói như sau: “puna caparam = và lại nữa”. 


Ở đây, “pañcasu upädãnakkhandhesu = năm thủ uẫn” nghĩa là khối, tập hợp của 
sư chấp thủ gọi là thủ uân [upãdanakkhandhä]; tức là nhóm pháp [đhammapuñjã] là khối, 
đống hay tập hợp của pháp đó làm điều kiện cho sự chấp thủ gọi là đhammaräsĩ [phần tụ 
pháp], vẫn tắt về ngũ uân này chỉ bấy nhiêu, còn giảng giải chỉ tiết về uẫn [khandha] đã được 
trình bày trong Visuddhimagga. “Iti rñpam = như vậy sắc” nghĩa là biết rõ sắc thực tính 
rằng: “sắc này, sắc chỉ như vậy, không có sắc nào khác ngoài sắc này”. Cả trong thọ v.v, 
cũng theo cách như vậy. Vắn tắt lời này chỉ bấy nhiêu. Còn giảng giải chi tiết về uẫn 
[khandha]| đã được trình bày trong Visuddhimagøsa. “lti rũpassa samudayo = Như vậy sự 
sanh khởi của sắc” nghĩa là sự sanh khởi của sắc với 5 tính chất có vô minh tập khởi v.v, như 
vậy. “Iti rũpassa atthaägamoti = như vậy sự diệt của sắc” nghĩa là sự diệt của sắc với 5 tính 
chất có sự diệt của vô minh v.v. Ngay cả trong thọ [vedanã] cũng tương tự. Vắn tắt lời này 
chỉ bấy nhiêu. Còn giảng giải chi tiết về uân [khandha] đã được trình bày trong 
Visuddhimaggza phần tuệ sanh diệt [udayabbayañana, trí tuệ thiền tuệ biết rõ sự sanh diệt 
của danh sắc; thấy rõ được Tam tướng]. 

“jti ajjhattam vã = như vậy, bên trong hoặc” nghĩa là hành giả sống quán pháp trên 
tất cả các pháp của chính mình, hoặc trên các pháp của người khác, hoặc trên các pháp của 
chính mình đúng thời, hoặc trên các pháp của người khác đúng thời [thích hợp] bằng việc 
quán xét năm thủ uẫn làm đối tượng như vậy. 
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Sự sanh khởi và hoại diệt của pháp cần lấy ra suy xét 50 tướng trạng mà Ngài đã trình 
bày trong phần uần bắt đầu như sau: “do vô minh sanh khởi nên sắc sanh khởi”?33. Những từ 
cũng theo cách như vậy. 


Thánh Đế Trong Năm Uấn 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét uẫn làm đối tượng trong phần uẫn này chỉ là Khổ 
đế. Nên phối hợp với những điều đã nói trên, nên biết răng pháp thực hành thoát khỏi (mọi 
khô đau) của vị Tỷ-kheo, đã được thực hiện bằng sự ràng buộc như vậy (quán xét uân làm 
đối tượng). Các từ còn lại đã được giải thích. 


Phân Uẩn Kết Thúc 
Giải Thích Phần Xứ Äyatana 


[117] Thế Tôn sau khi thuyết pháp tùy quán với năm thủ uấn [pañcakkhandha]. Bây 
giờ, để thuyết về xứ [ãyatana], Ngài đã nói như sau: “puna caparam = và lại nữa”. Ở đây, 
“chasu ajjhattikabãhiresu ãyatanesu = sáu nội xứ và sáu ngoại xứ” bao gồm 6 ngoại xứ 
là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và sáu ngoại xứ là sắc, thanh, khí, vị, xúc, pháp. “Cakkhum 
ca pajãnãti = Biết rõ con mắt”: (vị ấy) biết rõ sắc thần kinh nhãn [cakkhupasada] bằng 
phận sự không thể thay đổi và theo đặc tính riêng của chính nó 
[yãthãvasarasalakkhanavasena]. “Ñipe ca pajãnäti = biết rõ sắc” nghĩa là biết rõ sắc có 4 
nhân sanh [sam„/fhana] bằng phận sự không thê thay đôi và theo đặc tính riêng của chính 
nó. “Yañca tadubhayam paficca uppajjati samyojanam = kiết sử sanh khởi do duyên 2 
xứ này”: do nương vào 2 xứ là con mắt [nhãn xứ] và sắc [sắc xứ] với 10 kiết sử [samyojanam 
- triền, hay pháp trói buộc] là dục ái triển, phẫn nộ triền, ngã mạn triển, tà kiến triền, hoài 
nghi triền, giới cấm thủ triển, hữu ái triền, ganh ty triền, bỏn xẻn triền và vô minh triền thì 
kiết sử nào sanh khởi hành giả biết rõ kiết sử đó bằng phận sự không thê thay đổi và theo 
đặc tính riêng của chính nó. 


Sự Sanh Khởi Của Các Kiết Sử 


Các kiết sử này sanh khởi như thế nào? Trong nhãn môn [cakkhudvãra] có sự vui 
thích, thỏa thích, hoan hỷ cảnh tốt tiếp xúc với con mắt bằng mãnh lực của sự thỏa mãn trong 
đối tượng tốt [i/ghärammana] dục ái triền [kãmarãgasamyojana] sẽ sanh khởi. Sự giận đữ 
trong đối tượng xấu [aniffhärammana] phẫn nộ triền [pafighasamyojanam] sanh khởi. Khi 
nghĩ rằng: “ngoài ta thì không có ai khác có thể biểu lộ đối tượng này được sáng tỏ thì ngã 
mạn triền [ãnasamyojana] sanh khởi. Khi chấp thủ “cảnh sắc này thường còn, trường tồn” 
tà kiến triền sanh khởi [đi/fhisamyojana]. Khi có sự hoài nghỉ rằng: đối tượng sắc này là một 
chúng sanh phải chăng hay của chúng sanh” hoài nghi triỀn sanh khởi [vicikicchãsamyojana]. 


?33 pati. ma. 1.50 
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Khi mong mỏi về cõi [bhava] rằng cõi [sự sanh khởi] này không dễ dàng tìm kiếm trong 
cảnh giới an vui [sampaftibhava]” hữu ái triền [bhavarägasamyojana] sanh khởi. Việc chấp 
chặt thọ trì nghi lễ tập tục [sTla] và sự thực hành [bata?3*] nghĩ rằng “sau khi ta thọ trì nghi lễ 
tập tục và hành trì điều này sẽ đắc được pháp cao thượng” giới cắm thủ triỀn sẽ sanh khởi 
[slabbafaparamäsasamyojana]. Khi có sự đỗ ky rằng “ồ, những người khác sẽ không đạt 
được những thứ vật chất [rữparammana] này, quả thật đó là điều tốt” tật đố triền 
[issãsamyojana] sanh khởi. Keo kiệt những thứ vật chất [rpãrammmana] mà bản thân đạt 
được dành cho người khác thì bỏn xẻn triền [acchariyasamyojana] sanh khởi. Không hiểu 
biết trong các pháp đồng sanh với tất cả các kiết sử thì vô minh triền sanh khởi. 


Yathã ca anuppannassa = (kiết sử) chưa sanh như thế nào nghĩa là tất cả 10 kiết 
sử đó chưa sanh đang sanh do nhân nào, do đâu khiến nó không sanh, (vị ấy) biết rõ nhân 
đó. Vathã ca uppannassa = (kiết sử) đã sanh như thế nào nghĩa là còn việc đoạn trừ 10 
kiết sử đã sanh khởi với ý nghĩa như sau: (kiết sử) chưa được đoạn trừ trước đó, hay (kiết 
sử) đang sanh với nhân nào (vị ấy) biết rõ nhân đó. Yathã ca pahĩnassäti = (kiết sử) đoạn 
trừ như thế nào nghĩa là hết thảy 10 kiết sử đó đã được đoạn trừ bằng cách đoạn trừ tạm 
thời [“adangapahana] hay trẫn phục đoạn trừ [vikkhammbhanappahäna] không còn sanh khởi 
được nữa do nhân nào, (vị ấy) biết rõ nhân đó. Vì lý do gì mà các kiết sử [samyojana] không 
còn sinh khởi nữa trong thời vị lai? Năm kiết sử [samyojana] gồm tà kiến, hoài nghi, giới 
cắm thủ, ganh tị và bỏn xẻn sẽ không còn sanh khởi nữa trong thời vị lai với Tu-đà-hoàn đạo 
(đó là lý do khiến các kiết sử không sanh nữa); Hai kiết sử là sự trói buộc do dục ái và phẫn 
nộ dạng thô thiên sẽ không sanh nữa bởi Tư-đà- hàm đạo [sakadägãmimagga]; Ba kiết sử là 
sự trói buộc do ngã mạn, hữu ái và vô mình sẽ không sanh nữa bởi A-ra-hán đạo (đó là lý do 
khiến các kiết sử được đoạn tận không còn sanh khởi nữa trong thời vị lai), (vị ấy) biết rõ 
nhân ấy. 


Sotañca pajãnãti sadde cã = (vị ấy) biết rõ nhĩ; biết rõ các âm thanh cũng cách 
thức tương tự. Hơn nữa, trong trường hợp này, nên biết rằng bài giảng về các căn được nói 
đầy đủ theo cách thức trình bảy trong phần Xứ Diễn Giải thuộc bộ Thanh Tịnh Đạo. 


“jti ajjhattam vã = như vậy, bên trong hoặc” nghĩa là hành giả sống quán pháp 
trên tất cả các pháp của chính mình với sự quán xét nội xứ, hoặc trên các pháp của người 
khác với sự quán xét ngoại xứ, hoặc trên các pháp của chính mình đúng thời, hoặc trên các 
pháp của người khác đúng thời [thích hợp] như vậy. Trong phần xứ [ãyatana] này sự sanh 
khởi và sự hoại diệt của các pháp cần được đưa ra ở đây theo phương pháp của sắc uân đã 
được nói trong sắc uẫn [ripakkhandha], của ý xứ [manãyatana] trong số các vô sắc xứ 
[arũpayatana] đã được nói trong phần thức uẫn [viãñãnakkhandha]l, của pháp xứ 


?3 Bata đến từ vata', khi được kết hợp với sïla thành sïlabbata [những nghỉ thức nghỉ lễ tập tục thói quen 
và sự hành trì hay sự thực hành]. Ở đây nên hiểu rằng “sla' là những thói quen, tập tục hay hành vi của loài 
thú như trâu, bò, chó v.v., từ vata' cũng có nghĩa tương tự như vậy. Cho nên, ở đây muốn nói rằng, nếu 
hành giả tin rằng: hành trì những hành vi của con bò, con chó v.v. chằng hạn ăn như con bò, ngủ như con 
bò hay ăn hoặc ngủ giống như con chó sẽ thoát khỏi mọi khổ đau, chứng đắc pháp cao thượng, giải thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hồi. Khi hành giả tin như vậy thì đó là giới cám thủ. 
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[đdhammaäyatana] được nói trong uẫn [khandha] còn lại rằng: “do tập khởi của vô minh, nhãn 
sanh khởi”, không đề cập đến pháp siêu thế [Jokutaradhamma]. Từ còn lại có cách thức như 
đã được trình bày. 


Thánh Đế Trong Xứ [Äyatana]l 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét các xứ, trong phần xứ này chỉ là Khổ đề. Nên 
phối hợp với những điều đã nói trên, nên biết rằng con đường thực hành thoát khỏi (mọi khổ 
đau) của vị Tỷ-kheo, đã được thực hiện bằng sự ràng buộc như vậy (quán xét xứ làm đối 
tượng). Các từ còn lại đã được giải thích. 


Phân Xứ Kết Thúc 
Phần Giác Chi Bojjhañga 


[118] Thế Tôn sau khi thuyết pháp tuỳ quán với sự vận hành của 6 nội xứ và 6 ngoại 
xứ như vậy. Bây giờ, để phân tích về các giác chi [bojjhaủga], Ngài đã nói như sau: “puna 
caparam = và lại nữa”. Ở đây, các giác chỉ [bojjhañgesu, hay các yếu tố giác ngộ| là 
những chi phần (yếu tố) của chúng sanh đang được giác ngộ. Hiện tại [sanfi] là sự hiện hữu 
do đạt được. Niệm giác chỉ [safisambojjhangam] là chỉ pháp yêu tố của sự giác ngộ được 
gọi là niệm. 


Giải Thích Sự Giác Ngộ Sambodhi 


Bởi vậy, ở đây (7 yêu tô dẫn đến sự giác ngộ) ngay từ lúc bắt đầu tinh tấn tu tập minh 
sát, cho nên (7 yếu tố đó) gọi là sambodhi (sự giác ngộ). Lại nữa hành giả tỉnh dậy khỏi giấc 
ngủ của các phiền não [kilesaniddã], hay thấu triệt các sự thật [Chân lý Thánh đế] do 7 pháp 
hòa hợp [đdhammasãmaggr] bắt đầu với niệm v.v, 7 pháp hòa hợp đó gọi là sambodhi (sự 
giác ngộ). Gọi là yếu tố giác ngộ do làm chi phần của pháp giác ngộ, hoặc sự hoà hợp của 
pháp giác ngộ đó. Vì lý do ấy Ngài đã nói rằng: “yếu tố giác ngộ được gọi là niệm”. Các yếu 
tố giác ngộ còn lại thì nghĩa của từ cũng nên hiểu theo cách tương tự. 

Sự vắng mặt [asantam] nghĩa là không tồn tại do không thành tựu. Chưa sanh như 
thế nào [yathã ca anuppannassa] được lý giải như sau: Niệm giác chi sẽ sanh khởi như thế 
này: “có, này các Tỷ-kheo, pháp làm chỗ thiết lập cho niệm giác chi, ở đây khéo tác ý 
[yonisomanasikãra] được thực hiện nhiều lần (làm cho cho sung mãn) trong các pháp đó, 
đây chính là vật thực (làm duyên) vận hành khiến cho niệm giác chỉ [sa/isambojjhaiga] chưa 
sanh được sanh khởi, hoặc sự tròn đủ của việc phát triển niệm giác chi đã sanh càng phát 
triển trọn vẹn và tăng trưởng nhiều hơn nữa”?35. Khi niệm có mặt các pháp làm chỗ thiết lập 
của niệm giác chi có mặt, khéo tác ý [yonisomanasikara] có tướng trạng như đã được trình 
bày, và khi khéo tác ý được vận hành thường xuyên trong pháp ấy (làm điều kiện) cho niệm 
giác chi sanh khởi. 


?3 sam. ni. 5.183 
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Lại nữa, bốn pháp được vận hành vì sự sanh khởi của niệm giác chỉ là (1) phải chánh 
niệm và tỉnh giác [safisampajañnam]; (2) không nên thân cận với những người hay quên, 
thất niệm [rzmuf†hassatipuggalaparivajjanarä]; (3) nên thân cận với những vị có niệm mạnh, 
vững chắc [upatthitassatipuggalasevanatã]; (4) tâm luôn hướng đến niệm để niệm được an 
trú [#adadhimutatĩ]. Thật vậy, niệm giác chỉ sẽ sanh khởi ở 7 vị trí bắt đầu bằng “việc bước 
tới” do có sự chánh niệm tỉnh giác, do tránh xa những người thất niệm, chăng khác nào loài 
quạ vứt thức ăn xuống, do thân cận với những vị luôn luôn giữ chánh niệm chăng hạn như 
trưởng lão Tissadatta và trưởng lão Abhaya v.v, và thông qua trạng thái tâm có xu hướng 
phát sinh chánh niệm trong tất cả mọi oai nghi như oai nghi ngồi, nằm v.v. Như vậy (vị ấy) 
biết rõ rằng sự tròn đủ của việc phát triển niệm giác chi đã sanh khởi với 4 nguyên nhân có 
được bởi A-ra-hán đạo. 

Lại nữa, trạch pháp giác chỉ [dhammavicayasambojjhanga] có sự sanh khởi như 
vầy: “Có, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện và pháp bất thiên -nt- pháp đen và pháp trắng, ở 
đây khéo tác ý [yonisomanasikãra] được thực hiện nhiều lần (làm cho cho sung mãn) trong 
các pháp đó, đây chính là vật thực (làm duyên) vận hành khiến cho trạch pháp giác chi 
[đdhammavicayasambojjhanga] chưa sanh được sanh khởi, hoặc sự tròn đủ của việc phát triển 


trạch pháp giác chỉ đã sanh càng phát triển trọn vẹn và tăng trưởng nhiều hơn nữa”2°9. 


Lại nữa, 7 pháp được vận hành vì sự sanh khởi của trạch pháp giác chi là (1) ham 
thích học hỏi [paripucchakaiđl; (2) dọn mình cho được sạch sẽ, gọn gàng 
[vaffhuvisadakiriya]; (3) làm cho các căn quân bình [imdriyasamaftapafipadanal: (4) không 
thân cận, gần gũi những kẻ ngu, kẻ độn trí [duppaññapuggalaparivajjanäl; (5) Nên thân cận, 
gần gũi với bậc trí [paññavanfapuggalasevanal:; (6) chiếu sự khác biệt sâu sắc về sự vận 
hành sâu xa của các uẫn băng trí tuệ thâm sâu [gambhirañãnacariyapaccavekkhanä]; (7) tâm 
luôn hướng đến trạch pháp giác chi [fadadhimurra]. Ở đây, người ham thích học hỏi liên 
quan đến ý nghĩa của uấn, xứ, gIỚI, quyên, lực, giác chi, đạo, chi thiền, thiền định và thiền 
tuệ gọi là paripucchakdaf. 


Thanh tịnh vật, gìn giữ thân thê cả bên trong lẫn bên ngoài luôn sạch sẽ, gọn gàng gọi 
là vatthuvisadakiriyä. Bởi vì lúc nào tóc, lông và móng quá dài hoặc thân thê đầy bệnh [lỗi 
lầm] và vẫy bân bởi mồ hôi thì lúc đó nội xứ không sạch sẽ, không được thanh khiết. Và khi 
nào y phục đã cũ sờn rách, dơ bẩn, bốc mùi hoặc trú xứ bẩn thỉu, bừa bộn thì khi ấy ngoại 
xứ không được sạch sẽ, không thanh khiết. Cho nên, nội xứ cần được giữ cho sạch sẽ bằng 
việc cạo tóc, cắt móng tay v.v, làm cho cơ thể được thoải mái, và bằng cách gội đầu, tắm rửa 
và làm những việc cần thiết khác, vào thời điểm thích hợp. 


Theo cách tương tự, ngoại xứ cũng cần được giữ sạch sẽ bằng cách may vá [y phục 
bị rách], giặt nhuộm y phục và làm những việc cần thiết để giữ cho chỗ ở được sạch sẽ và 
gọn gàng, bởi vì nội xứ và ngoại xứ này bị ô nhiễm thì trí khởi lên trong tâm và tâm sở cũng 
bị ô nhiễm theo giống như ánh sáng của ngọn đèn phát ra nhờ vào tim đèn và dầu lẫn tạp 


?35 sam. ni. 5.183 
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chất (không sạch). Còn nội xứ và ngoại xứ này trong sạch thì trí khởi lên trong tâm và tâm 
sở cũng được thanh tịnh tương tự như ánh sáng của ngọn đèn phát ra nhờ vào tim đèn và dầu 
tinh khiết. Do đó, Thế Tôn đã nói rằng: “việc làm cho vật thanh tịnh được vận hành vì sự 
sanh khởi của trạch pháp giác chỉ”. 


Sự làm cho các căn được cân bằng như tín căn gọi là sự tương hợp làm cho các căn 
quân bình [indriyasamattapafipädanä]. Nếu tín căn [saddhindriya] có sức mạnh mà các 
căn khác yếu, và do đó tấn căn [viriyindriya] không thê thực hiện phận sự bảo hộ, niệm căn 
[safinmdriyam] không thể thực hiện chức năng ghi nhớ nơi các đối tượng, định căn 
[samãdhindriyam] không thể thực hiện được chức năng bất phóng dật và tuệ căn 
[paññindriyam] không thê nhận ra công năng của cái thấy. Cho nên, hành giả nên làm cho 
tín quyền giảm bớt bằng cách suy xét đến thực tính pháp hoặc những điều khi chú ý khiến 
cho tín căn trở mạnh mẽ thì không để tâm đến, trong trường hợp này câu chuyện về trưởng 
lão Vakkali là minh họa cho tín căn quá mức. Tuy nhiên, nếu tắn căn [viiyindriya] vượt trội 
khi đó tín căn không thê thực hiện được chức năng quyết định chắc chắn nơi đối tượng, mà 
các căn còn lại cũng không hiện được chức năng của chúng. Vì vậy, hành giả cần làm cho 
tấn căn giảm bớt bằng việc phát triển sự an tịnh [passaddh], định, xả v.v, trong trường hợp 
này câu chuyện về trưởng lão Sona là minh họa cho tín căn quá mức. Cả các căn còn lại cũng 
nên biết như vậy. Khi một quyền có năng lực nên hiểu rằng các căn còn lại không đủ khả 
năng thực hiện phận sự của chính nó. 

Ở đây, Ngài tán dương toàn điện sự quân bình giữa đức tin với trí tuệ và định với tinh 
tấn. Bởi vì người có đức tin mạnh nhưng trí tuệ kém sẽ nhẹ dạ cả tin, tin vô căn cứ. Người 
có trí tuệ mạnh mà đức tin yếu sẽ có xu hướng xảo quyệt, không chân thật, khó chỉ bảo giống 
như người bệnh đã lờn thuốc không thê chữa khỏi, (người như vậy sẽ nghĩ rằng) thiện nghiệp 
có được chỉ với ý định khởi tâm, mà không cần tạo các việc lành như bồ thí v.v, (người ấy) 
TƠI vào địa ngục. 


Nếu cả hai [đức tin và trí tuệ] quân bình thì vị ấy chỉ có lòng nơi Tam bảo. Còn định 
mạnh nhưng tinh tấn kém thì sự lười biếng sẽ chế ngự (vị ấy) bởi vì định đang nghiêng về 
phía lười biếng. Nếu tinh tắn mạnh nhưng định yếu thì phóng dật sẽ lắn áp (vị ấy) bởi vì tinh 
tấn đang nghiêng về phía phóng dật. Định phối hợp với tinh tấn sẽ không bị rơi vào sự lười 
biếng. Tinh tấn phối hợp với định sẽ không bị rơi vào phóng dật. Do đó, cần phải duy trì để 
cả hai là định và tinh tấn được quân bình, bởi vậy an chỉ định có được do sự quân bình giữa 
định và tinh tấn. 


Hơn nữa, đối với hành giả bắt đầu thực hành thiền định, tín lực sẽ được sử dụng. Có 
đức tin như vậy (hành giả) quán xét đối tượng sẽ đạt được an chỉ định. Định và tuệ đối với 
người mới bắt đầu thực hành định, định lực sẽ được sử dụng, bởi vậy trong trường hợp này 
VỊ ây sẽ đạt được an chỉ định [apoanasamadhi]. Đối với hành giả bắt đầu thực hành thiền 
minh sát [wipzssanđ]. tuệ lực sẽ được sử dụng, vì vậy trong trường hợp này vị ấy cũng sẽ 
thấu triệt được Tam tướng. Do cả hai pháp được quân bình, chắc chắn có được an chỉ định. 
Còn niệm lực được sử dụng ở mọi nơi. Bởi vì niệm hộ trì tâm khỏi rơi vào phóng dật do 
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mãnh lực của đức tin, tinh tấn và trí tuệ thuộc về phóng dật; sẽ hộ trì tâm khỏi rơi vào sự lười 
biếng do định tâm thuộc về sự lười biếng. Do vậy, niệm đó đáng ước muốn ở tất cả mọi nơi 
giống như bỏ muối [vừa phải] vào trong các món canh, hoặc tương tự như quan đại thần phụ 
trách mọi vấn đề cần thiết trong mọi công việc của Hoàng gia. Bởi thế Ngài nói rằng: “Và 
quả thực, Đức Thế Tôn đã nói như sau: Niệm được mong muốn ở mọi nơi. Tại sao? Bởi vì 
tâm có niệm làm chỗ nương tựa, và niệm có sự bảo vệ là sự hiện bày, và không có niệm thì 
việc hộ trì và chế ngự tâm sẽ không có ” 


Việc tránh xa nhưng hạng người thiểu trí là người có trí tuệ không thấm nhuần giáo 
pháp về sự phân chia các uẫn v.v, được gọi là duppaññapuggalaparivajjanã [tránh xa 
hạng người thiểu trí]. Kết giao với những bậc thành tựu với trí tuệ quán thấy sự sanh khởi 
và sự hoại diệt của danh sắc nhờ vào năm giữ 50 đặc tính [lakkhana] gọi là 
paññavantapugøsalasevanä [Thân cận gần gũi với bậc trí]. Quán chiếu sự khác biệt bằng 
trí tuệ thâm sâu về sự vận hành sâu sắc khó nhận thấy của các uân v.v., gọi là quán chiếu sự 
khác biệt sâu sắc về tiến trình sâu xa của các uấẫn bằng trí tuệ thâm sâu 
[gambhTrañãnacariyapaccavekkhanä]. Tâm có khuynh hướng hướng đến trạch pháp giác 
chi được thiết lập trong oai nghi ngồi và oai nghi đứng v.v., gọi là sự hướng tâm trong 
trạch pháp giác chỉ [tadadhimuttatã]. (Vị ấy) biết rõ rằng trạch pháp giác chi đã sanh như 
vậy nhờ A-la-hán đạo mới đạt được việc phát triển trọn vẹn. 


Sự sanh khởi của tỉnh tấn giác chỉ [viriyasambojjhanga] như vậy: “Có, này các Tỷ- 
kheo, tỉnh cần giới [ãrambhadhãtu], tỉnh tấn giới [nikkamadhãtu] và dõng mãnh giới 
[parakkamadhãtu], ở đây kheo tác ý được thực hiện nhiều lần, đây chính là vật thực (làm 
duyên) vận hành đề cho tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi, hay tinh tấn giác chi đã 
sanh được tăng trưởng, được lớn mạnh, được phát triển, và được viên mãn”?”7. 


Và 11 pháp đưa đến sự sanh khởi của tinh tấn giác chỉ là (1) quán chiếu sự nguy hiểm 
trong khổ cảnh [apãyabhayapaccavekkhanaiä]: (2) thấy được lợi ích của tỉnh tấn 
[anisamsadassävitã]; (3) suy xét về hành trình đi [gamanavfthipaccavekkhanaiäl: (4) cung 
kính vật phẩm của người dành cho mình [pidapafäpacäyanaiä]: (5) suy xét sự thừa hưởng 
gia tài mà Đức Phật để lại cho ta vô cùng quý báu [dãyajjamahattapaccavekkhanarä]; (6) 
suy xét về sự vĩ đại của Thế Tôn [sa/humahattapaccavekkhanarä]; (7) suy xét đến dòng 
giống cao quý [/ãfimahattapaccavekkhanaiäl: (8) suy xét về đạo hạnh vĩ đại của các bạn 
đồng phạm hạnh [sabrahmacarimahattapaccavekkhanaräl; (9) tránh xa những người bạn 
lười biếng, tiêu cực [kwsiapuggalaparivajjanaiä]: (10) Thân cận, kết giao với những người 
tinh tấn [araddhaviriyapuggalasevanail; (L1) Có tâm luôn tha thiết hướng đến yếu tổ giác 
ngộ của tỉnh tân [#adadhimuitaral|. 

Ở đây, hành giả không thê làm cho tỉnh tấn giác chi sanh khởi trong thời gian đang 
chịu đựng đau khổ khóc liệt từ khi lãnh chịu đủ 5 loại hình phạt trói chặt trong địa ngục; khi 
sanh vào loài bàng sanh trong khi bị bắt bằng các ngư cụ như quăng lưới, đặt bẫy v.v., và 


?37 sam. ni. 5.232 
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khi bị cột vào các cỗ xe kéo đi của loài thú, bị điều khiển bởi các vật sắc nhọn, bị đánh băng 
gậy gộc v.v.,; hoặc trong cảnh giới cả loài ngạ quỷ trong lúc khổ đau do đói khát dữ đội trãi 
qua nhiều nghìn năm thời gian một Buddhantara [ khoảng thời gian đức Phật đã tịch diệt và 
đức Phật vị lai vẫn chưa xuất hiện]; trong lúc thọ lãnh đau khô do sức hơi nóng và sức gió 
v.v, thân thể chỉ còn đa bọc xương cao 60 khuýu tay và §0 khuỷu tay trong cõi ngạ quỷ 
kãlakañjikã. Này các Tỷ-kheo đây là lúc mà các ngươi thực hành tinh tấn, khi quán chiếu về 
sự hiểm nguy trong các khổ cảnh như đã nói trên, tinh tấn giác chi sẽ sanh khởi. 


(2) Tinh tấn giác chi sẽ sanh khởi đối với hành giả suy xét điều lợi ích [của sự tinh 
tần] như vầy: “những kẻ lười biếng không bao giờ đạt được chín pháp siêu thế, chỉ có những 
người tha thiết hướng đến tinh tấn mới có thể đạt được [chín pháp siêu thế]”, đây là lợi ích 
của tinh tấn. 


(3) Tinh tấn giác chi sẽ sanh khởi đối với hành giả suy xét về lộ trình đi như vây: 
“Nên đi theo con đường của chư Phật, chư Độc Giác Phật và chư Thánh thính văn đại đệ tử 
của đức Phật mà các ngài đã đi qua, và con đường đó không dành cho những kẻ lười biếng”. 


(4) Hành giả suy xét như sau: “Những người hộ độ cúng dường vật phẩm cho ta, 
những người đó không phải quyến thuộc của ta, cũng không phải người hầu, cũng chẳng 
phải kẻ tôi tớ, kế cả họ không dâng cúng cho ta những món ăn thượng vị v.v..., với suy nghĩ 
rằng: ta duy trì mạng sông nhờ vào họ°. Nhưng họ kỳ vọng rằng sẽ đạt được kết quả to lớn 
từ việc cúng dường của chính mình; bậc Đạo sư không cho phép vị Tỷ-kheo thọ dụng vật 
dụng vì mục đích: “Sau thọ dụng những vật thực này, sẽ có thân thể cường tráng, sẽ sống 
thoải mái”; nhưng Ngài cho phép thọ dụng vật dụng vì mục đích: “sau khi thọ dụng những 
vật thực này sẽ thực hành Sa-môn pháp đề thoát khỏi khổ luân hồi”. Bây giờ ngươi còn sông 
buông thả, sẽ không cung kính vật thực này; Bởi vậy, chỉ có người mong cầu tin tắn mới gọi 
là cung kính vật thí”, như vậy tỉnh tấn giác chỉ sanh khởi cùng vị Tỷ-kheo suy xét cung kính 
vật thí, giống như trường hợp của trưởng lão Mahãmitta. 


Kể rằng trưởng lão Mahãmitta cư ngụ trong thạch động Kassaka. Trong ngôi làng mà 
Ngài đi khất thực, có một bà đại thí chủ [một nữ cư sĩ lớn tuôi rất thành kính], bà đã xem 
ngài giống như con ruột của mình và săn sóc cho ngài. Một hôm bà chuẩn bị đi vào rừng, và 
đã nói với con gái rằng: “Đây là gạo mới; đây là sữa; đây là bơ; và đây là mật mía. Khi nào 
sư huynh của con, trưởng lão Mahãmitta đến thì con hãy nấu cơm và dâng cho vị ấy cùng 
với sữa, bơ và mật mía. Rồi con cũng nên ăn luôn. Còn mẹ đã ăn cơm nguội nâu hôm qua 
với cháo”. (Con gái) mẹ sẽ ăn gì vào buổi trưa? Con hãy lấy gạo vỡ nấu thành cháo chua 
thêm ít rau cải ngâm rồi để đó cho mẹ. 


Lúc trưởng lão đang lấy bát (từ trong túi đựng bát) ra, sau khi đã đắp y đi khất thực, 
ở cửa hang, nhờ thần thông, Ngài đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, Ngài đã 
nghĩ như sau: “Bà đại cư sĩ thiện tín đã ăn cơm nguội với cháo và sẽ uống cháo chua vào 
buổi trưa, bà đã cho cơm nóng, sữa, bơ và mật mía cho ta. Bà không mong ruộng vườn, thức 
ăn hay vải vóc từ ta. Chỉ mong đợi đạt được 3 thứ tài sản thuộc cõi người, cõi trời và siêu 
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thế mà bà đại cư sĩ thiện tín cúng dường cho ta. Liệu ta có thể cho bà ấy những thứ tài sản 
đó hay chăng? Quả thật việc cúng dường của bà ấy không phù hợp để ta nhận lấy với tâm 
tham ái, sân hận và si mê.” Rồi Ngài đặt bình bát trở lại túi đựng bát, nới lỏng y, không đi 
khất thực nữa, trở về thạch động Kassaka để bình bát dưới gầm giường, y để trên sào, sau 
khi ngồi xuống đã quyết tâm tỉnh tấn, nghĩ rằng, “Ta sẽ không rời khỏi vị trí này nếu chưa 
chứng quả A-ra-hán”. Vị ấy không phóng dật trong một thời gian dài, sau khi phát triển minh 
sát tuệ, đã đạt đến quả vị A-ra-hán ngay cả trước giờ ăn, bậc đại lậu tân [mahakhinasavo], 
mỉm cười như hoa sen vừa hé nở, đi ra khỏi thạch động. Chư thiên trú ngụ trên cây gần của 
động (khi đã thấy ngài) đã thốt lên Cảm Hứng Ngữ rằng: 


“Kính thưa bậc siêu nhân, tôi xin đảnh lễ ngài. Kính thưa bậc tối thượng nhân, 
tôi xin đảnh lễ ngài. Thưa ngài các lậu hoặc của ngài đây đã tiêu tan. Bạch ngài, ngài 
là bậc xứng đáng được cúng dường”. 


Sau khi thốt lên Cảm Hứng Ngữ, vị ấy đã nói: “Kính bạch ngài, sau khi cúng dường 
vật thực đến các vị A-ra-hán đang tìm kiếm thức ăn như ngài, bà đại cư sĩ thiện tín sẽ thoát 
khỏi khổ đau.” 

Trưởng lão sau khi đứng dậy đã mở cửa, xem thời gian và biết rằng hãy còn sớm, liền 
mang y bát đi vào làng. Cô gái đã chuẩn bị xong thức ăn, đang ngồi nhìn ra cửa, thầm nghĩ: 
“Bây giờ sư huynh mình sẽ đến, bây giờ sư huynh mình sẽ đến”. Khi ngài đến trước cửa, cô 
ấy đã cầm lấy bình bát, đỗ đầy bánh gạo trộn với bơ và mật mía, và đặt nó vào tay vị ấy. 
Trưởng lão đã nói lời tuy hỷ: “Nguyện cho cô được hạnh phúc”, và rời đi. Còn cô thì đứng 
nhìn ngài. Bởi vì, lúc bấy giờ màu da của ngài rất trong sáng, các giác cũng rất thanh tịnh, 
và khuôn mặt của Ngài rực rỡ như trái chà là chính vừa ra khỏi cảnh. Bà đại cư sĩ thiện tín 
từ trong rừng trở về hỏi: “Con ơi, sư huynh của con có đến không?" Cô gái kế cho mẹ nghe 
mọi chuyện đã xảy ra. Bà đã hiểu ra: “Hôm nay phận sự của bậc xuất gia, Tỷ-kheo con trai 
ta đã đạt đến đỉnh cao”. Bà lão vui mừng và đã nói, “Con yêu, sư huynh của con không nhàm 
chán với Giáo Pháp của Đức Phật.” 

(5) Tinh tấn giác chỉ sanh khởi đối với hành giả suy xét về sự thừa kế tài sản vô cùng 
quý báu như sau: “Thật vĩ đại, tài sản vô cùng quý báu của Đạo sư được gọi là thất thánh sản 
(bảy loại tài sản của bậc thánh). Những thứ này không thê có được bởi những kẻ lười biếng, 
giống như một đứa con ngô nghịch bị cha mẹ ruồng bỏ, và nghĩ rằng: “đây không phải là con 
trai của chúng tôi”, và sau đó khi cha mẹ của anh ta qua đời thì anh ta sẽ không được thừa 
hưởng bắt cứ thứ tài sản thừa kế nào cả. Cũng vậy, kẻ lười biếng không được thừa hưởng tài 
sản của bậc thánh; chỉ có những người tha thiết hướng đến sự tinh tấn sẽ đạt được những loại 
thánh sản ấy.” (6) Tinh tấn giác chi cũng khởi lên đối với hành giả suy xét về sự vĩ đại của 
bậc Đạo sư như thế này: “Thầy ta thật vĩ đại, ngay giây phút bậc Đạo sự nhập vào mẫu thai, 
giây phút ra đi tầm cầu đạo giải thoát (sự xuất gia), giây phút chứng đạt vô thượng chánh 
đăng giác, trong lúc ngài vận chuyển bánh xe pháp (thuyết giảng kinh chuyển pháp luân), 
trong lúc thị hiện song thông [yamakapätihãriya], giây phút Ngài trở về từ thiên giới, giây 
phút buông bỏ thọ hành, giây phút tịch diệt Níp-bàn cả mười nghìn thế giới đều rung chuyên 
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chắn động mạnh. Thật không thích hợp cho ta trong giáo pháp của bậc Đạo sư “sau khi xuất 
gia lại trở nên lười biếng” với hình thức như thế - vì vậy có một sự phản ánh về sự vĩ đại của 
giáo viên. 

(7) Tinh tấn giác chỉ sanh khởi đối với hành giả suy xét đến sự cao quý của dòng dõi 
như sau: “Bây giờ trong dòng giống này, ta không phải sinh ra từ dòng giống thấp hèn, ta 
xuất thân từ dòng dõi của vua Mahãsammata thượng đẳng thuần chủng (không bị trộn lẫn 
huyết thông khác), cả được sinh ra trong dòng tộc của Vua Ukkãka, Đại vương Suddhodana 
và Hoàng hậu Mahamaya là nội tổ của ta, còn Rãhula thiện lành là anh trai của ta. Là con 
trai của bậc Chiến thăng”, thật không thích hợp để sống trong sự lười biếng. (8) Tinh tấn 
giác chỉ sanh khởi đối với hành giả suy xét đến sự cao quý của bạn đồng phạm hạnh như sau: 
“Sãriputta, Mahãmoggalläna và tám mươi đại đệ tử đã thấu triệt pháp siêu thế nhờ nỗ lực. 
Ta sẽ đi theo con đường của những bạn đồng phạm hạnh hoặc sẽ không hành theo. (9) Tỉnh 
tấn giác chi cũng khởi lên đối với hành giả tránh lánh những kẻ biếng nhác, từ bỏ sự tinh tấn 
của thân và tâm, những người như vậy giống như con trăn năm bắt động sau khi ăn no bụng. 
(10) Thân cận với những hạng người tự thân nỗ lực nhiệt tâm tinh cần ( thực hành giáo pháp); 
(11) và cũng ở người có tâm hướng đến, xu hướng, khuynh hướng làm cho tỉnh tắn khởi lên 
khi người đó đứng, ngôi, v.v. Khi tinh tấn giác chi đã sanh như vậy vị ấy biết rõ rằng: tỉnh 
tấn giác chi do A-ra-hán đạo mới đạt được sự phát triển viên mãn. 


Sự sanh khởi của hỷ giác chỉ [pItisambojjhanga] xảy ra như sau: “Có, này các Tỳ- 
kheo, các pháp làm chỗ thiết lập hỷ giác chi, ở đây khéo tác ý được thực hiện nhiều lần, điều 
này là thức ăn làm cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi, hỷ giác chi đã sanh được tăng 
trưởng, được lớn mạnh, được phát triển, và được viên mãn”?33, Ở đây, chính phi lạc [pTti] 
được gọi là pháp làm chỗ thiết lập cho hÿ giác chi. Khéo tác ý làm cho hý giác chi sanh khởi 
gọi là “khéo tác ý [yonisomanasikaro |”. 


Và lại nữa II pháp diễn tiến đưa đến sự tăng trưởng của hỷ giác chỉ 
[p1tisamboJjhaäga] là (1) tuỳ niệm ân đức Phật [buddhaãnussatI]; (2) tùy niệm ân đức Pháp 
[dhammanussati |; (3) tuỳ niệm ân đức Tăng [SanghãnussatfI]; (4) tùy niệm giới [s1lãnussatI]; 
(Š) tùy niệm thí [cäganussati]|; (6) tùy niệm ân đức chư Thiên [devatänussatI]; (7) tuỳ niệm 
ân đức Niết-bàn [upasamãnussati (yên lặng không phiền não)]; (8) xa lánh người nhơ bẩn 
xấu xa [ijkha puggala parivajjanatãl: (9) thân cận người trong sạch [siniddhapuggala 
sevanaiđ]; (10) suy xét những bộ kinh truyền cảm hứng cho tâm trong sạch 
[pasãdaniyasuttama paccavekkhavaiä]; (11) tâm có khuynh hướng hướng đến hỷ 
[fadadhimutfata|. 

(1) Bởi vì hành giả nhớ đi nhớ lại những ân đức của Đức Phật, hỷ giác chi khởi lên, 
lan tỏa khắp châu thân cho đến khi đạt đến cận định [zpacaärasamadli]; (2-3) tương tự, nhớ 
đi nhớ lại những ân đức của Pháp và Tăng; (4) hành giả suy xét về bốn thanh tịnh giới đã 
được thọ trì lâu ngày không bị đứt thì hỷ giác chi được sanh khởi, và ngay cả người tại gia 


?38 sam. ni. 5.232 
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suy xét năm giới hay mười giới; (5) hành giả suy ngẫm về việc bố thí cúng dường sau khi đã 
cúng dường các món ăn ngon cho các vị đồng hành trong đời sống phạm hạnh trong lúc khó 
khăn khan hiếm lương thực v.v., “tôi đã cúng dường như vậy”; cũng như người cư sĩ suy 
nghĩ việc bồ thí cúng dường đến những vị có giới hạnh trong lúc như thế thì hỷ giác chỉ được 
sanh khởi; (6) hành giả suy ngẫm rằng chư thiên sở hữu những ân đức như thế nào mà nhờ 
đó các vị đạt được trạng thái cõi trời, mà tự thân có được những ân đức như thế Ấy, hỷ giác 
chỉ được sanh khởi. (7) Hỷ giác chỉ cũng phát sinh nơi người suy xét như sau: “Những phiền 
não được chế ngự nhờ chứng đắc thiền định đã không bộc phát trong sáu mươi hay bảy mươi 
năm.” (8) Tránh xa những kẻ lỗ mãng là tránh xa những kẻ thô lỗ, những người thể hiện bản 
chất ác tâm qua sự bắt kính trong khi nhìn thấy bảo tháp, nhìn thấy cây bồ đề hoặc nhìn thấy 
các bậc trưởng lão giống như bụi bân bám trên lưng con la do thiếu niềm tin và lòng kính 
mến đối với Đức Phật v.v. (9) Hỷ giác chỉ sanh khởi nơi người thân cận những người trong 
sạch, tâm nhu nhuyễn và lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật v.v. (10) Hỷ giác chi sanh khởi ở 
người suy ngẫm về những bài kinh mô tả về ân đức của Tam Bảo khiến sanh đức tin, và (11) 
cũng ở người có tâm tha thiết hướng về, có xu hướng, nghiêng theo dễ dẫn đến hỷ giác chỉ 
sanh khởi khi hành giả đứng, hoặc ngồi v.v, Hành giả biết rõ rằng hỷ giác chi đã khởi sinh 
chính nhờ A-la-hán đạo mới đạt được sự phát triển viên mãn. 

Sự sanh khởi của an tịnh giác chỉ [passaddhisambojjhaiga] xảy ra như sau: “Có, 
này các Tỳ kheo, có sự tĩnh lặng của thân và sự tĩnh lặng của tâm. Ở đây, khéo tác ý được 
thực hiện nhiều lần về những điều này, đây là vật thực khiến cho an tịnh giác chi chưa sanh 
được sanh khỏi, hay an tịnh giác chi đã sanh được sự tăng trưởng, được lớn mạnh, được phát 
triển, và được viên mãn”. 


Và lại nữa, bảy pháp đưa đến sự sanh khởi an tịnh giác chỉ là (1) thọ dụng những loại 
thực phẩm mềm dễ tiêu hoá [panifabhojanasevanatl; (2) tiếp xúc với khí hậu dễ chịu 
[uöusukhasevanarä]; (3) oai nghi thích hợp [iriyapathasukhasevanata]; (4) đề tâm được quân 
bình [majjhaffapayogail: (5) Tránh xa những người đễ nóng nảy cáu gắt về thể chất 
[saraddhakãäyapuggalaparivajjanarä]: (6) thân cận, kết giao với những người bình tĩnh về 
thê chất [passaddhakãyapuggalasevanaräl; (7) người có tâm theo khuynh hướng an tịnh giác 
chị [£adadhimuftara]. 


(1) Đối với hành giả thọ dụng vật thực phù hợp có vị ngon ngọt, thượng vị; (2-3) tiếp 
xúc khí hậu thích hợp, dù nóng hay lạnh, và oai nghi thoải mái, dù đang đứng hay ngôi v.v. 
thích hợp thuận lợi đối với hành giả thì an tịnh giác chi sanh khởi; Lại nữa người nào có 
tướng trạng đặc tánh của bậc đại nhân có thê chịu đựng mọi loại thời tiết và tư thế, lời này 
Ngài không đề cập đến vị hành giả đó. Nhưng khi có những điều thuận lợi [sabhäga]và không 
thuận lợi [visabhãga] thì an tịnh giác chỉ sẽ phát sanh nơi vị ấy, và cả những vị tránh những 
thời tiết và oai nghi không thuận lợi đó để tìm đến những điều thuận lợi; (4) Việc suy xét 
bản thân hay người khác đều sở hữu nghiệp riêng của mình được gọi là majjhaffapayoga, an 
tịnh giác chi sanh khởi do znaj7haffapayoga này; (Š) an tịnh giác chi cũng sanh khởi ở những 
vị tránh xa những người cáu gắt, nóng nảy về thể chất, gây ra sự tôn thương bằng đá và gậy 
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đối với người khác; (6) an tịnh giác chi cũng sanh khởi ở những vị hay lui tới kết giao với 
người an tịnh về thê chất, kiểm soát được những hành động bằng tay và chân của mình; (7) 
và cả ở người có tâm có khuynh hướng, xu hướng hướng đến để làm cho sanh khởi trạng 
thái tĩnh lặng trong các oai nghi khi người đó đứng, ngồi, v.v. an tịnh giác chỉ đã sanh khởi 
như vậy hành giả biết rõ rằng chính nhờ A-la-hán đạo mới đạt được sự viên mãn của sự phát 
triển [an tĩnh giác chi] đã phát sinh này. 


Sự sanh khởi của định giác chỉ [samäadhisambojjhangal| xảy ra như sau: “Có, này 
các Tỳ kheo, định chỉ tướng và bất loạn tướng. Ở đây, khéo tác ý được thực hiện thường 
xuyên về những điều này, đây là vật thực khiến cho định giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay định giác chị đã sanh được sự tăng trưởng, được lớn mạnh, được phát triển, và được viên 
mãn”?3, Ở đây định chỉ tướng cũng chính là định, và bất loạn tướng với ý nghĩa bất phóng 
đật [avikkhepa, tâm an tĩnh]. 


Và lại nữa, Mười một pháp đưa đến sự sanh khởi định giác chỉ là (1) điều kiện vật 
chất phải sạch sẽ, gọn gàng [va#uvisadahiriyaral. (2) Năm căn đều được quân bình 
[inmdriyasamuttapatipadana]; (3) khéo léo trong các tướng [mimiffakusalar]; (4) nầng tâm 
hợp thời [samayecitassapagganhanaidl . (5) chế ngự tân hợp thời 
[samayecifIassanigeanhanara]. (6) tâm vui sướng hợp thời [samayesampahamsanuta], (7) 
thỉnh thoảng cân nhắc đề tâm quân bình hợp thời [samayeajjhupekkhanarä], (8) tránh những 
người có tâm không định tĩnh [asamahitapuggalaparivajjanaräl, (9) kết giao với những bậc 
có tâm định tĩnh [samahifapuggalasevanziä], (10) suy ngẫm về thiền-na và sự giải thoát 
[hanavimokkhapaccavekkhanai] và (II) tâm có khuynh hướng định giác chỉ 
[fadadhinutfata]. 


Ở đây, (1-2) làm sạch sẽ các điều kiện vật chất (thân thể, chỗ ở v.v.) và quân bình 
trong các giác quan nên được hiểu theo phương pháp đã đề cập; (3) khéo léo học tập các 
đề mục thiền [kasinamrmitta] được gọi là khéo nắm bắt tướng [nữmiffakusalafa]. (4) Nâng 
tâm hợp thời [samayecittassapagganhanatä]: Lúc nào tâm thụ động do buông thả quá mức 
v.v, việc nâng tâm trong lúc đó nên được hành băng trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi và 
hỷ giác chi. (5) Chế ngự tâm hợp thời [samaye cittassa nigganhanatä]|: trong lúc tâm 
phóng dật với nhiều nguyên nhân do tinh tấn nỗ lực quá mức v.v..., sự chế ngự tâm trong lúc 
đó nên được kiềm chế bằng an tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. (6) làm cho tâm 
vui sướng hợp thời [samaye sampahamsanatä]: lúc nào tâm không hài lòng do trí tuệ và 
sự tỉnh tấn yếu kém hoặc do không đạt được sự hạnh phúc của sự yên tịnh [upasamä]|, trong 
lúc đó hành giả kích thích [samvejeti] tâm bằng sự quán xét trong tám sự thê thảm 
[samvegavatthu] bao gồm sự đau khô do sanh ra, sự đau khổ do bị giả, sự đau khô do bệnh 
tật, sự đau khổ do chết chấm dứt mạng sống, gộp cả 4 đau khổ này trong khô cảnh là thứ 5 
(sự đau khổ do sanh vào địa ngục), sự đau khô có luân hồi làm gốc [mũla] trong thời vị lai, 
sự đau khổ có luân hồi làm gốc [mũla] trong thời quá khứ, sự đau khổ có luân hoài làm gốc 


?32 sam. ni. 5.232 
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[mũla] trong thời hiện tại (thêm 3 khổ này thành tám). Làm sanh khởi đức tin với việc tùy 
niệm ân đức Tam bảo. Đây được gọi là “samaye sampahamsanatã”. (7) Đề tâm được quân 
bình hợp thời [samaye ajjhupekkhanatä]: Lúc nào khi tâm đạt đến trạng thái không lay 
động, phóng dật có sự hân hoan nơi đối tượng đều đặn diễn hoạt theo lộ trình của định 
[samadha] dựa vào việc thực hành chân chánh trong việc nhắc tâm, chế ngự, và việc bảo vệ 
tâm đó được hân hoan, giống như một người đánh xe điều khiển những con ngựa đều đều. 
Đây được gọi là “samaye ajjhupekkhanatäã”. (5S) Tránh xa những người có tâm không 
định tĩnh [asamähitapuggalaparivajjanatã]: Tránh xa, không tiếp xúc những người có 
tâm tán loạn, những người không đạt được cận định và an chỉ định. (9) Thân cận với những 
người định tâm [samähitapuggalasevanä|: kết giao, tiếp cận, thường xuyên lui tới với 
những người có tâm định tĩnh với định và an chỉ kiên cố. (11) Khuynh hướng về định 
[fadadhimuttatä|: nghiêng về, khuynh hướng, tạo điều kiện cho tâm định sanh khởi khi 
đang đứng, hoặc ngồi, v.v. Khi hành giả thực hành như vậy định giác chi sanh khởi, khi định 
giác chỉ sanh khởi như vậy, hành giả biết rõ rằng sự phát triển trọn vẹn này bởi do A-la-hán 
đạo. 


Sự sanh khởi của xả giác chỉ [upekkhasambojjhanga] như sau: “Có, này các Tỳ kheo, 
các pháp làm chỗ thiết lập cho xả giác chi. Ở đây, khéo tác ý được thực hiện thường xuyên 
về những điều này, đây là vật thực khiến cho xả giác chi chưa sanh được sanh khởi, hoặc 
vận hành khiến cho xả giác chi đã sanh được sự tăng trưởng, được lớn mạnh, được phát triển, 
và được viên mãn”?29, Ở đây, chính xả [upekkhä] là pháp làm nơi thiết lập cho là xẻ giác chỉ. 


Hơn nữa, năm pháp dẫn đến sự sanh khởi của tâm xả giác chỉ: (1) Bình đăng đối với 
chúng sinh [sa/ama/7haffarđ], (2) Quân bình trong các hành [saøkharamaj7haffara]. (3) tránh 
xa những hạng người tri chặt vào chúng sinh và pháp hành 
[satasankhärakeläyanapuggalaparivajjanaiä]. (4) Thân cận, kết giao với những hạng người 
có tâm hành xả trong mối quan hệ với tất cả chúng sinh và pháp hành 
|saffasankharamaj}hattapuggalasevanafal và (5) có khuynh hướng trong xả giác chi đó 
[fadadhinutfata]. 


Ở đây (1) Bình đắng đối với chúng sinh [sattamajjhattatã] được tạo ra theo hai 
cách; (a) Suy xét răng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng như sau: “ta đã đến do nghiệp 
của mình và ta sẽ đi do nghiệp của mình và họ cũng đã đến do nghiệp của chính họ và sẽ đi 
do nghiệp của chính họ (cũng tương tự), vậy thì ta dính mắc ai nữa? (b) Suy xét rằng phi 
chúng sanh như thế này: “Nói theo pháp chân đề thì không có chúng sanh nào, vậy thì ta sẽ 
dính mắc ai đây?” (2) Quân bình trong các hành [saäkhãramajjhattatã] được tạo ra theo 
hai cách như sau: (a) Suy xét rằng vô chủ sở hữu như vây: “Tấm y này sẽ dần phai nhạt, cũ 
kỹ, trở thành một miếng giẻ lau chân, và cuối cùng sẽ bị vứt bỏ bằng đầu cây gậy. Nhưng 
nếu tấm y đó có chủ sở hữu thì người chủ sẽ không cho phép nó bị hủy hoại theo cách ấy; 
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(b) suy xét về tính tạm bợ như thế này: “Cái này không trường tồn, cái này tạm thời.” Như 
vậy, bậc trí nên biết kết hợp ý nghĩa kê cả cái bình bát tương tự với tắm y, v.v. 


(3) Tránh xa những hạng người ích kỷ đối với chúng sinh và pháp hành 
[sattasankhãrakeläyanapuggalaparivajjanatã]: Ở đây có hạng người là chủ nhà, dính mắc 
vào con trai, con gái của mình, cho răng chúng là của tôi v.v., là người xuất gia dính mắc 
vào học trò, bạn hữu, giáo thọ sư, cho rằng đây là của tôi v.v., làm đủ mọi công việc như cắt 
tóc, may vá, giặt nhuộm quần áo, tráng bát, v.v... và thậm chí khi không nhìn thấy họ một 
lúc, cũng chạy đi tìm kiếm khắp nơi, như một con nai ngơ ngác, hỏi: “VỊ Sa-di kia đi đầu 
rồi? Còn vị Tỷ-kheo trẻ kia đi đâu?” Ngay cả khi người khác yêu cầu rằng, xin ngài hãy gửi 
vị Tỷ-kheo trẻ hoặc vị Sa-dI kia đi giúp một số việc như cạo tóc, v.v. (những vị này) không 
đồng ý cho đi, với lý do: thậm chí chúng tôi còn không sử dụng vị ấy để làm công việc của 
mình và răng nếu những vị ấy bị đưa đi làm công việc của người khác thì họ sẽ cảm thấy 
mệt mỏi. Đây gọi là “đây gọi là ích kỷ đối với chúng sanh”. Còn người nào dính mắc vào 
bình bát, y phục, cái khay, mâm và cây gậy v.v., nghĩ rằng là của tôi, đến nỗi vị ấy thậm chí 
không cho người khác chạm vào chúng bằng tay của mình, và khi người khác hỏi mượn 
chúng, vị ấy nói rằng: “mặc dù chúng tôi không sử dụng những món đồ này nhưng chúng tôi 
rất yêu quý chúng, chúng tôi không nỡ sử dụng, làm sao chúng tôi có thể cho các ngài được? 
đây được gọi là là “hạng người ích kỷ trong pháp hành.”(3) Còn người nào trung lập, bình 
thản, buông xả đối với cả 2 yếu tổ [vatthu] trên là chúng sanh và pháp hành thì đây gọi là 
“quân bình đối với chúng sinh và pháp hành”. (4) Cũng vậy, xả giác chi này sanh khởi 
nơi những người tránh xa, không thận cần với những cá nhân ích kỷ đối với chúng sanh và 
pháp hành; (5) Thân cận, gần gũi, kết giao với những bậc có tâm quân bình đối với chúng 
sinh và pháp hành; và (6) người có tâm cung kính dẫn đến khiến cho phát khởi xả giác chỉ 
trong tất cả các oai nghi như oai nghi đứng, hay ngồi, v.v. Khi xả giác chỉ đã sanh hành giả 
biết rõ rằng chính do A-la-hán đạo mới đạt được sự viên mãn của sự phát triển này. 


Cụm từ “?ti ajjhattam vã = như vậy, nội thân hoặc”: Hành giả sống tuỳ quán pháp 
trong tất cả các pháp, quán xét bảy giác chi của tự thân, hoặc của người khác, hoặc của chính 
mình đúng thời (thích hợp), hoặc của người khác đúng thời (thích hợp) bằng việc quán chiếu 
trong các giác chi. Còn đối với sự sanh khởi và sự hoại diệt trong phần giác chi này nên biết 
với sức mạnh của sự sanh và sự diệt của tất cả các giác chi. Các từ còn lại tương tự như các 
từ đã được trình bảy. 


Thánh Đề Trong Giác Chi 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét 7 giác chi đều là Khổ đề. Bậc trí nên biết răng 
con đường thoát khỏi (mọi khổ đau) của vị Tỷ-kheo quán xét 7 giác chi, đã được thực hiện 
bằng sự ràng buộc như vậy. Các từ còn lại đã được giải thích. 

Phân Giác Chỉ Kết Thúc 
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Giải Tích Phần Tứ Đề 

[119] Thế Tôn sau khi thuyết giảng pháp tuỳ quán với 7 pháp giác chi. Bây giờ, để 
thuyết về Tứ để [catusacca], Ngài đã nói như sau: “puna eaparam = và lại nữa”. Ở đây, 
idam dukkhan tỉ yathäbhitam pajãnäti = như thật biết rõ đây là khổ: hành giả biết rõ 
pháp vận hành trong 3 cõi, ngoại trừ tham ái, theo thực tính pháp thì “đây là khổ”. VỊ ấy biết 
rõ tham ái trước đó là cái đã khiến cho khô đó sanh khởi theo thực tính pháp 'đây là nguồn 
gốc của khổ”. Vị ấy biết rõ Níp-bàn, đó là sự không xuất hiện của cả hai [Khổ và Tập], theo 
thực tính pháp “đây là sự chấm dứt đau khổ”. Vị ấy biết rõ Thánh Đạo là con đường thấu triệt 
khổ, đoạn tận nguồn gốc của khô, tác chứng diệt, theo thực tính pháp “đây là đạo lộ đưa đến 
sự diệt khổ. Phần còn lại của thánh đề được giải thích chỉ tiết trong Visuddhimagga. 


Cụm từ “iti ajjhattam vã = như vậy, nội thân hoặc”: Hành giả quán xét Tứ thánh 
đề của tự thân hoặc của người khác, hoặc của chính mình đúng thời (thích hợp), hoặc của 
người khác đúng thời (thích hợp) là người đang sông tuỳ quán pháp trong tất cả các pháp. 
Còn đối với sự sanh khởi và sự hoại diệt trong bốn thánh đề này nên biết với sức mạnh của 
sự sanh và sự diệt của bốn thánh đề theo đúng pháp thực tính. Các từ còn lại tương tự như 
các từ đã được trình bày. 


Thánh Đế Trong Tứ Thánh Đế 


Ở đây, niệm là phương tiện quán xét bốn thánh đề đều là Khổ đề. Bậc trí nên biết rằng 
con đường thoát khỏi (mọi khổ đau) của vị Tỷ-kheo quán xét thánh đề, đã được thực hiện 
bằng sự ràng buộc như vậy. Các từ còn lại đã được giải thích. 


Phân Tú Đề Kết Thúc 


Chỉ bấy nhiêu mà Đức Thế Tôn thuyết giảng 21 loại nghiệp xứ [kamatthãna] gồm hơi 
thở [ãnäapanam] bốn oai nghi [catuiriyäpatha], bốn tỉnh giác [catusampajañña] 32 thể trược 
[dvattimsakara |, đề mục phân biệt tướng của tứ đại [catudhãatuvavatthana], 9 thiền bất tịnh 
nơi nghĩa địa [navasivathikal, tuỳ quán thọ [vedananupassanal, tuỳ quán tâm 
[citãnupassanäa], quán xét pháp ngăn che [nïvaranapariggahol, quan xét uẫn 
khandhaparigsgaho, quán xét xứ [ãäyatanapariggaho], quán xét giác chi [boJJhangapariggaho], 
quan xét bốn đề [saccapariggaho]. 


Phân hơi thở, 32 thê trược trên thân, 9 thiền bất tịnh nơi nghĩa địa, II nghiệp xứ này 
đưa đến chứng đắc an chỉ định [appanã]. Trưởng lão mahãsiva đã nói trong Trường Bộ Kinh 
rằng Thế Tôn thuyết 9 thiền bất tịnh nơi nghĩa địa do mãnh lực suy xét về tội lỗi, bởi vậy 
theo Mati của trưởng lão mahãsiva nói rằng chỉ có 2 nghiệp xứ (hơi thở và thiền bắt tịnh nơi 
nghĩa địa) này đạt đến an chỉ định, còn những nghiệp xứ còn lại là nghiệp xứ đưa đến cận 
định [upacãra]. Hỏi rằng: sự dính mắc sẽ sanh trong tất cả nghiệp xứ đó phải không? Ngài 
trả lời rằng điều đó không xảy ra, bởi vì sự bám víu sẽ không xảy ra trong oai nghĩ, sự tỉnh 
giác, pháp ngăn che và các giác chi. Nhưng nó sẽ xảy ra trong các nghiệp xứ còn lại. 


Còn trưởng lão Mahasiva nói răng: khởi lên sự dính mặc trong các nghiệp xứ đó (có 
oai nghỉ v.v,) bởi vì hành giả quan xét như vầy bốn oai nghi của ta tồn tại hay không tồn tại, 
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4 sự tỉnh giác của ta tồn tại hay không tồn tại, 5 pháp ngăn che của ta tồn tại hay không tồn 
tại, bảy giác chi của ta tồn tại hay không tồn tại. Cho nên, mới khởi lên sự dính mắc trong 
các nghiệp xứ. 


Lợi Ích Của Việc Phát Triên Sự Thiết Lập Niệm 


Yo hi koci, bhikkhave = Bởi vậy, này các Tỷ-kheo, bất cứ ai: bất cứ ai dù là Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo mi, cận sự nam, cận sự nữ; evam bhãveyya = thực hành như vậy: cần phải 
thực hành [chỗ thiết lập của niệm] ngay từ đầu theo phương pháp mà Thế Tôn đã dạy ở đây: 
Pätikankhanti: đáng được mong chờ, nghĩa là chắc chắn sẽ thành tựu; aññãti gồm A-ra- 
hán quả; Khi Upädi [sự trối buộc] còn dư sót lại [sati vã upãdiseseti]: khi sự chấp thủ còn 
dư sót lại nghĩa là chưa vứt bỏ hết. Anägãmitä gồm trạng thái thánh bất lai [không còn trở 
lại đời này nữa]. 

Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng Giáo pháp dẫn dắt chúng sanh vượt khỏi mọi khổ đau 
do mãnh lực thời gian 7 năm, khi nói về khoảng thời gian quá ngắn hơn nữa Ngài đã nói như 
sau “Này các tỳ-khưu, hãy an trú” v.v,. và tất cả các pháp đó Thế Tôn thuyết với sức mạnh 
của người có niệm và sự tỉnh giác [neyyapuggala] quân bình. Còn các vị trưởng lão xưa thì 
muốn đề cập đến những hạng người có tuệ đã chín mùi mới nói rằng: 

Những hạng người có tuệ đã chín muôi, tiếp thâu lời dậy trong buổi sáng cũng sẽ 
chứng đạt pháp cao thượng vào buổi chiều; tiếp nhận lời dậy vào buổi chiều cũng sẽ chứng 
đắc pháp cao thượng vào buổi sáng.?! 


Thế Tôn sau khi thuyết giảng rằng: “Này chư Tỷ-kheo, giáo pháp của Thiện Thệ là 
pháp dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi (mọi khổ đau) theo cách này, kết thúc bài pháp với đỉnh 
cao là quả vị A-ra-hán ở 2I vị trí và thốt lên lời nói sau: “Đây là con đường độc nhất, hỡi 
các Tỷ-kheo, để tịnh hóa chúng sinh, để vượt khỏi sầu bi, để diệt trừ khổ ưu, để đạt đến 
chánh đạo, để chứng đắc Niết-bàn, đó là Bốn Chỗ Thiết Lập Niệm.” 


Kết Thúc Giải Thích Kinh Thiết Lập Niệm 


?! ma. ni. 2.345 
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11. Giải Thích Tiểu Kinh Sư Tử Hồng - CñlasThanàdasuttavannanä 


Tiểu kinh Sư Tử Hồng bắt đầu như sau: Tôi đã được nghe như vầy [evam me 
sutam]. Cũng bởi tiểu kinh Sư Tử Hồng đó có tóm tắt đến duyên sự của vấn đẻ, bởi vậy sau 
khi thuyết tôi sẽ giải thích câu cú nhưng không theo tuần tự của bài kinh đó. Vậy thì duyên 
sanh được nêu ra trong sự tình này thế nào? Từ sự than khóc của ngoại đạo sư bởi vì sự lợi 
lộc và cung kính [Iabhasakkãra] làm duyên. Kê rằng nhiều sự lợi lộc và cung kính được sanh 
lên nơi Thế Tôn theo cách đã nói trong bài kinh Thừa Tự Pháp [Dhammadäyãdasutta]. Trong 
thế giới loài người [lokasannivãso] này có khoảng 4 sự tồn tại theo 4 cách bằng sức mạnh 
của nhóm người này là hạng người có sự ước lượng trong sắc, hài lòng trong sắc, có sự ước 
lượng trong âm thanh, hài lòng trong âm thanh; có sự ước lượng trong sự bần hạnh, hài lòng 
trong sự bần hạnh, có sự ước lượng trong pháp, hài lòng trong pháp. 


Những hạng người đó hành động khác biệt nhau như vậy. Hạng người chấp thủ vào 
sắc có sự ước lượng, hải lòng trong sắc như thế nào? Một số người trong thế gian này sau 
khi nhìn thấy sắc cao sang, nhìn thấy sắc tròn chỉnh, nhìn thấy sắc xinh đẹp hoặc nhìn thấy 
các bộ phận cân xứng đó là sự ước lượng, vẫn còn sự hài lòng khiến cho vui thích sanh khởi 
gọi là hạng người dính mắc sắc có sự ước lượng, hài lòng trong sắc. 


Hạng người dính mắc vào âm thanh có sự ước lượng, hài lòng trong âm thanh như thế 
nào? Một số người trong thế gian này có sự dính mắc ước lượng trong âm thanh đó, bằng sự 
tán dương của người khác, với lời khen của người khác, bằng sự tán thán của người khác, 
băng việc người khác lẫy danh tiếng quảng bá (khắp nơi), khiến sự hài lòng sanh khởi, đây 
gọi là hạng người dính mắc âm thanh có sự ước lượng, hài lòng trong âm thanh. 


Hạng người dính mắc sự bần hạnh có sự ước lượng, hài lòng trong sự bần hạnh như 
thế nào? Một số người trong thế ølan này thấy sự bần hạnh của y phục, hoặc thấy sự bần 
hạnh chăm chú nhìn vào bình bát, hoặc thấy sự bần hạnh nơi trú ngụ, hoặc thấy việc thực 
hành các pháp khô hạnh khác nhau dính mắc sự bần hạnh đó có sự ước lượng, có sự hải lòng 
sanh khởi đây gọi là hạng người dính mắc sự bần hạnh có sự ước lượng, hài lòng trong 
sự bần hạnh. 


Hạng người dính mắc pháp có sự ước lượng, hài lòng trong pháp như thế nào? Một 
số người trong đời này nhìn thấy giới, nhìn thấy định,, hoặc nhìn thấy tuệ dính mắc pháp đó 
có sự ước lượng, khiến sự hài lòng sanh khởi, đây gọi là hạng người dính mắc pháp có sự 
ước lượng, hài lòng trong pháp. 


Trong 4 nhóm người này chấp sắc có sự ước lượng nhìn thấy kim thân của Thế Tôn 
có sự cao sang, tròn trĩnh, xinh đẹp hoặc các bộ phận cân xứng, có màu da tươi sáng, tựa 
như vàng ròng được tạo tác từ nhiều loại châu báu khác nhau do trang sức với 80 tướng phụ 
anubyañjana, giống như tia sét sắm chớp cùng với những chòm sao mà không có gì có thể 
so sánh được với 32 tướng của bậc đại nhân kể cả nhìn thấy sắc thân không gì có thể so bì 
được, được bao quanh bởi hào quang với bán kính khoảng 2 mét, cao khoảng 18 khuỷu tay, 
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tựa như cây hoa san hoa cao 100 yojana, sau khi nhìn thấy có quả và hoa sum xuê, (người 
nảy) chắc chắn có lòng tin tuyệt đối với bậc Chánh đẳng Chánh giác. 


Còn đối với hạng người chấp vào âm thanh có sự ước lượng, khi nghe âm điệu thuyết 
pháp của Thế Tôn bằng phương pháp như sau: xuyên suốt 4 a-tăng-kỳ hơn trăm ngàn đại 
kiếp Ngài đã thực hành trọn vẹn mười pháp pãramI bậc hạ, mười pháp pãramI bậc trung và 
mười pháp pãramĩ bậc thượng: bố thí các chi phần cơ thê, bố thí con và bố thí vợ, bố thí tài 
sản hoàng tộc, bố thí tài sản tự thân và bố thí con mắt, (vị ấy) thật sự tịnh tín nơi bậc Chánh 
đăng Chánh giác. 


Đối với những hạng người dính mắc vào sự bần hạnh có sự ước lượng, nhìn thấy Sự 
bần hạnh trong y phục của Thế Tôn nghĩ rằng “Nếu Thế Tôn sống đời sống tại gia thì Ngài 
sẽ được mặc những tấm vải được dệt từ xứ Kãsi mà thôi, nhưng khi Ngài xuống tóc, Ngài 
hoan hỷ với y phấn tảo được làm từ sợi gai, để thực hành những việc khó thực hành”, (vị ấy) 
tịnh tín tuyệt đối, đối với bậc Chánh đăng Chánh giác đó. Sau khi nhìn thấy sự bần hạnh đối 
với cái bình bát cũng nghĩ rằng “Thế Tôn, vị ây khi sống tại gia được thọ dụng gạo sali thơm 
ngon, đáng được thọ dụng vật thực của vua chuyên luân thánh vương, thọ dụng trong mâm 
vàng sang trọng màu đỏ, nhưng khi xuất gia ngài ôm bát đất đi khất thực đi dọc từng con 
hẻm từng ngôi nhà cao thấp, hoan hÿ với từng vắt cơm có được, làm những việc khó làm” 
thì sự tịnh tín nơi bậc Chánh đẳng Chánh giác sanh khởi tương tự. Sau khi nhìn thấy sự bần 
hạnh nơi trú xứ nghĩ rằng: “Thế Tôn, vị ấy nếu sông đời sống tại gia có 3 đoàn tùy tùng nữ 
hầu hạ, hưởng thụ dục lạc tại toà lâu đài nguy nga thích hợp với cả 3 mùa, hưởng thụ sự vinh 
quang của vương quyên giống như sự thành tựu ở thiên giới, sống trong 3 tòa lâu đài thích 
nghi với 3 mùa, bây giờ đã xuất gia hoan hỷ với những vật dụng như gỗ, phiến đá và giường 
tre v.v., trên những gốc cây và trú xứ v.v, làm những việc khó làm thì sự tịnh tín nơi bậc 
Chánh đăng Chánh giác sanh khởi. Sau khi nhìn thấy sự thực hành khổ hạnh của Thế Tôn 
cũng nghĩ rằng: “Thế Tôn, vị ây nuôi mạng bằng các nước đậu xanh, các loại súp, nước đậu 
v.v, chỉ chút ít, sẽ thực hành thiền [jhãna] mà không có sự ước lượng, không để tâm đến thân 
thể xuyên suốt 6 năm, chao ôi Thế Tôn đã làm những việc khó làm, thì tịnh tín nơi bậc Chánh 
đăng Chánh giác. 


Đối với hạng người chấp pháp có sự ước lượng, khi thấy giới đức [sïlaguna] định đức 
[samadhiguna], tuệ đức [paññaguna], thiền giải thoát [Jhanavimokkha], năng lực thiền định 
[samadhIsamapatti], sự giác ngộ [sampada]| sự thành tựu về thần thông, thị hiện song thông, 
từ thiên giới trở về [devorohana], và nhiều sự phi thường khác biệt như việc sự trừng phạt 
pãthikaputta v.v. của Thế Tôn thì tịnh tín nơi bậc Chánh đẳng Chánh giác. Đối với những 
hạng người đó khi tịnh tín như thế mới mang lại nhiều sự lợi lộc và cung kính [lãbhasakkãra] 
cúng dường đến Thế Tôn, còn sự lợi lộc và cung kính đối với các du sĩ ngoại đạo dần biến 
mắt giống như con quạ đen trong chuyện tiền thân Bãveru. Giống như Ngài đã nói như sau: 


“Do không nhìn thây con công, có chỏm lông, có tiêng kêu làm say đăm, ở nơi ây 
người ta đã cung phụng con quạ với thịt và trái cây. Và khi nào con công cùng với âm giọng 
(của nó) đã đên xứ Baveru, khi ây lợi lộc và sự trân trọng đôi với con quạ đã bị bỏ quên. 
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“Con công có âm giọng du dương, do không nhìn thấy con công, (người ta) mới 
cung phụng con qua trong Bäveru đó với thịt và trái cây, khi nào con con công cùng 
với âm giọng kêu đến xứ Bãveru, thì khi ấy lợi lộc và sự cung phụng đối với con quạ bị 
bỏ quên. 

Cho đến khi nào nào đức Phật, đắng Pháp Vương, làm cho ánh mặt trời vẫn 
chưa hiện khởi, thì khi ấy phần đông người ta còn cúng dường các Sa-môn và Bà-la- 
môn phàm phu khác. Và khi nào đức Phật, có âm giọng (Phạm thiên), thuyết giảng giáo 
pháp, khi ấy lợi lộc và sự tôn kính đối với các ngoại đạo cũng bị quên lãng.?!?” 


Như vậy, các ngoại đạo bị mất lợi lộc và sự cung kính giống như con đom đóm, sau 
khi mặt trời mọc xua tan bóng đêm chỉ một hoặc hai lóng tay, thì ánh sáng (trong thân con 
đom đóm) cũng biến mắt. 


Tắt cả những con đom đóm phát sáng vào ban đêm lúc không trăng, đó là bản 
chất của những con đom đóm, khi nào mặt trời mọc ánh sáng (của mặt trời) thì khi ấy 
ánh sáng của những con đom đóm biến mắt như thế đó. Ngay cả tất cả ngoại đạo nhiều 
vô số ở thế gian này cũng tương tự như những con đom đóm thể hiện đức hạnh của 
mình trong thế gian giống như mặt trăng khuyết, cho đến khi nào đức Phật có hào 
quang vô lượng xuất hiện trên thế gian, cho đến khi ấy thì (hào quang) của tất cả ngoại 
đạo cũng bị biến mắt, tựa như ánh sáng của loài đom đóm biến mắt khi ánh mặt trời 
xuất hiện. 


Các ngoại đạo không có hào quang như vậy, cơ thể đầy ghẻ lở và ung nhọt v.v., đến 
mức suy thoái cùng cực, đi tìm đến Phật, Pháp, Tăng và đại chúng. Đứng than khóc giữa 
đường, trong ngõ, trong ngã tư, trong hội chúng, than khóc đủ kiểu thế này: này chư hiền chỉ 
có thinh văn đệ tử của Sa-môn Gotama là Sa-môn, còn đệ tử của chúng tôi không phải là Sa- 
môn sao? Vật thí chỉ dành cho Sa-môn Gotama và các đệ tử của Sa-môn Œotama sẽ cho quả 
lớn chăng; còn vật thí dành cho chúng tôi không cho quả lớn sao? Sa-môn Gotama là Sa- 
môn, thinh văn đệ tử của Sa-môn Gotama cũng là Sa-môn; Chúng tôi cũng là Sa-môn, đệ tử 
của chúng tôi cũng là Sa-môn; Việc bố thí cho các Sa-môn Gotama và các đệ tử của Sa-môn 
Gotama đem lại kết quả to lớn. Sự bố thí cho chúng tôi và cho các đệ tử của chúng tôi cũng 
có kết quả lớn; Do nhân nào mà họ chỉ bồ thí cúng dường, thể hiện sự kính riêng đối Sa-môn 
Gotama và thinh văn đệ tử của Sa-môn Gotama; hãy bồ thí, thể hiện sự cung kính đối với 
chúng tôi và các đệ tử của chúng tôi; Sa-môn Gotama mới xuất hiện ngày hôm qua, còn 
chúng tôi sanh ra cùng với thế gian này. 


Những du sĩ ngoại đạo đã than khóc bằng nhiều cách khác nhau như thế. Khi ấy, tứ 
chúng gồm Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, chư thiện nam, chư tín nữ sau khi nghe những lời phản nàn 
của ngoại đạo, đã thuật lại cho Thế Tôn: “Kinh bạch Thế Tôn, những du sĩ ngoại đạo đã nói 
thế này.” Thế Tôn đã nghe những lời ấy rồi thuyết rằng: “Này chư Tý-kheo, các ông đừng 
hiểu rằng, Sa-môn có trong giáo phái khác theo lời của những du sĩ ngoại đạo”, khi bác bỏ 


2 I5. 144:153-156 
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rằng Sa-môn không có trong những học thuyết khác và chấp nhận rằng Sa-môn chỉ có trong 
Giáo pháp này, mới thuyết bài kinh này như sau: “Này các Tỷ-kheo, Sa-môn chỉ có trong 
Giáo pháp này”. 

Trong câu đó idheva là “chỉ trong Giáo pháp này”. Nên biết rằng từ iđhi ở chỗ khác 
cũng có sự giới hạn như vậy. Bởi vậy Sa-môn có Sa-môn thứ 2 v.v., cũng chỉ có trong Giáo 
pháp này, không có trong giáo phái khác. Từ Sa-môn gồm Tu-đà-hoàn. Vì vậy Thế Tôn đã 
thuyết rằng: “Này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ 1? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
trong pháp và luật này do đã cạn kiệt 3 pháp kiết sử [samyojanãna] là vị Tu-đà-hoàn, không 


còn bị thối đọa, chắc chắn thành tựu sự giác ngộ, này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ 1.23” 


Tư-đà-hàm là Sa-môn thứ 2. Vì vậy Thế Tôn đã thuyết rằng: “Này các Tỷ-kheo, thế 
nào là Sa-môn thứ 2? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong pháp và luật này do đã cạn 
kiệt 3 pháp kiết sử [samyojanãna] làm suy giảm năng lực của tham ái, sân và sĩ là vị Tư-đà- 
hàm, chỉ trở lại cõi đời này một lần nữa rồi làm chấm dứt mọi khổ đau, này các Tỷ-kheo, 
đây là Sa-môn thứ 2. 


A-na-hàm là Sa-môn thứ 3. Vì vậy Thế Tôn đã thuyết rằng: “Này các Tỷ-kheo, thế 
nào là Sa-môn thứ 3? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong pháp và luật này do đã cạn 
kiệt 5 hạ phần kiết sử [samyojanãna] là vị được hóa sanh (A-na-hàm), tại đấy sẽ nhập Niết- 
bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ 3. 


A-ra-hán là Sa-môn thứ 4. Vì vậy Thế Tôn đã thuyết răng: “Này các Tỷ-kheo, thế nào 
là Sa-môn thứ 4? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong pháp và luật này sau khi tác chứng 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vô lâu do các lậu hoặc đã cạn kiệt bởi thắng trí ngay trong hiện 
tại, đi vào an trú. Này các Tỷ-kheo đây là Sa-môn thứ 4.7? Trong trường hợp này muốn đề 
cập đến Sa-môn được thiết lập trong 4 quả cùng một nhóm với cách như thế. 


Từ suññã [trống rỗng] trống không, rỗng không. Từ parappaväda [học thuyết của 
giáo phái khác] nghĩa là bón học thuyết về thường còn [sassataväda], bốn nhất phần thường 
luận [ekaccasassatika], bốn hữu biên vô biên luận [antãnantika], bốn ngụy biện luận 
[amaräavikkhepika], 2 vô nhân luận [adhiccasamuppannika], I6 hữu tưởng luận [saññT1vada], 
8 vô tưởng luận [asaññTivada], 8 phi hữu tưởng phi vô tưởng luận [nevasaññTnasaññTivada], 7 
đoạn kiến luận [ucchedaväda], luận chấp Níp-bàn hiện tại [ditthadhammanibbãnaväda] tổng 
cộng có 62 học thuyết, đến từ kinh Phạm Võng [Brahmajäla], học thuyết của người khác 
ngoài Giáo pháp này gọi là học thuyết của giáo phái khác. Thậm chí tất cả những học 
thuyết đó trỗng rồng khỏi Sa-môn được an trú trong 4 thánh quả này, bởi vì Sa-môn đó không 
có trong học thuyết này. Và không chỉ riêng trống rỗng từ 4 hạng Sa-môn đó, mà còn trồng 
rồng tử 12 hạng Sa-môn là từ Sa-môn được thiết lập trong 4 thánh đạo, từ Sa-môn tỉnh tấn 
thực hành thiền tuệ để thành tựu được 4 thánh đạo. 


2 a_ ni. 4.241 
2 an. 4.241 
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Thế Tôn ý muốn nói đến ý nghĩa này, đã được nói đến trong bài kinh Mahãparinibbãna 
như sau: “Này Subhadda, ta xuất gia vào năm hai mươi chín tuôi, để tìm kiếm cái gì gọi là 
thiện; này Subhadda, kề từ khi ta xuất gia cho tới 50 năm với thêm một năm nữa không có 
Sa-môn thứ nhất ngoài pháp và luật này, người có thê thuýet giảng Giáo pháp là phương tiện 
dẫn dắt thoát khỏi (mọi khổ đau), thậm chí cũng không có Sa-môn thứ hai, cũng không có 
Sa-môn thứ ba, cũng không có Sa-môn thứ tư. Học thuyết của những giáo phái khác đều 
không có những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những Tỷ-kheo sống chơn chánh, thì đời này 
không vắng những vị A-la-hán.?*5” 


Bởi vậy, ở đây Ngài cũng muốn đề cập đến hành giả tinh tấn thực hành thiền tuệ bằng 
lời nói như sau “người có thể thuyết”. Trong bài kinh Đại Bát Níp-bàn đó ám chỉ đến sự 
tinh tắn thực hành thiền tuệ. Cho nên, Thế Tôn gộp 3 nhóm người là người ra sức hành thiền 
để thành tựu Tu-đà-hoàn đạo [araddhavipassaka], hạng người được thiết lập trong thánh đạo, 
hạng người được thiết lập trong thánh quả, gộp lại với nhau, Ngài nói rằng “ngay cả Sa- 
môn cũng chẳng có.” Gộp 3 nhóm người là người ra sức hành thiền để thành tựu Tư-đả- 
hàm đạo, hạng người được thiết lập trong thánh đạo, hạng người được thiết lập trong thánh 
quả, gộp lại với nhau, Ngài nói rằng “ngay cả Sa-môn thứ 2 cũng chẳng có.” Thậm chí 2 
nhóm Sa-môn còn lại cũng có cách tương tự như vậy. 


Tại sao những hạng Sa-môn đó không có trong học thuyết khác? Bởi vì học thuyết 
khác không có ranh giới [akhetta]. Vì giống như hạt cải không thê đứng ở đầu ngọn kim, 
ngọn lửa không thê cháy trên mặt nước, hạt giỗng không thể nảy mầm trên tảng đá, cũng 
tương tự như vậy Sa-môn không được sanh ra trong học thuyết của ngoại đạo ngoài Phật 
giáo, chỉ có trong Phật giáo này mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì Tôn giáo này có ranh giới 
[khetta]. Học thuyết đó không có ranh giới [những du sĩ ngoại đạo] và có ranh giới [Phật 
giáo] nên biết răng không có sự tổn tại và có sự tồn tại của Thánh đạo. Vì lý do ấy Thế Tôn 
đã nói rằng: 

“Này Subhadda, con đường thánh tám ngành không tìm ra được trong pháp và luật 
nảo thì ở đó Sa-môn thứ I cũng không tìm thấy trong pháp và luật đó, Sa-môn thứ 2 cũng 
không tìm thấy trong pháp và luật đó, Sa-môn thứ 3 cũng không tìm thấy trong pháp và luật 
đó, và cả Sa-môn thứ 4 cũng không tìm thấy trong pháp và luật đó. Này Subhadda, con đường 
thánh tám ngành tìm ra được trong pháp và luật nào thì ở đó Sa-môn thứ I tìm thấy trong 
pháp và luật đó, -nt- và cả Sa-môn thứ 4 cũng tìm thấy trong pháp và luật đó. Này Subhadda 
Thánh đạo phối hợp với 8 chi đạo tìm thấy trong pháp và luật này, này Subhadda Sa-môn 
thứ 1 chỉ có trong pháp và luật này, Sa-môn thứ 2 có trong pháp vả luật này, Sa-môn thứ 3 
có trong pháp và luật này, và Sa-môn thứ 4 cũng chỉ có trong pháp và luật này, còn những 
học thuyết khác trống rỗng Sa-môn.”*6” 


2 đi. ni. 2.214 
26 đị. ni. 2.214 
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Bởi học thuyết của ngoại đạo không có ranh giới [akhetta], Phật giáo có ranh giới như 
vậy; cho nên cũng giống như sư tử vua của những loài thú, có bờm lóng lánh, chân trước và 
chân sau có màu đỏ thẫm, không sống trong các mộ địa, hoặc trong những đóng rác thải, 
chúng sống trong các thạch động sau khi đi vào vùng Hy Mã Lạp Sơn rộng 3000 do-tuân. 
Và cũng giống như Vương tượng Chaddanta không sanh ra trong 9 giống loài có voi 
Gocariya v.v, mà chỉ sanh ra trong dòng giống voi Chaddanta. Và cũng giống như Vương 
mã Valãhaka không sanh ra từ giống loài la hoặc giống loài lạc đà, chỉ sanh ra trong dòng 
giống loài ngựa Sindhaba ở bờ sông Sindhu mà thôi. Và cũng giống như ngọc manĩ mang 
lại sự hài lòng ban cho mọi điều ước muốn, không xuất hiện trong đống rác, hoặc núi đất 
[pamsupabbata] v.v, chỉ xuất hiện ở giữa dãy núi vepullapabbata [Quảng Phổ]. Và cũng như 
Vua cá Timirapiñgala không sanh ra trong ao hoặc các hồ nhỏ, chỉ sanh ra trong đại dương 
rộng 84,000 do-tuần. Linh điều chúa to lớn 150 do-tuần không sống trong khu rừng cây dầu 
[erandavana], gần cổng làng, bay vượt qua đại dương sống trong khu rừng simbalidaha [ Đại 
Châm Thọ Lâm]. Cũng giống như chim thiên nga vàng Dhatarattha không sống ở hồ nước 
v.v, gần công làng, có 90,000 con thiên nga tuỳ tùng, chỉ sống ở núi cittakũfa. Và giống như 
Vua Chuyển Luân cai quản 4 châu, không sanh ra ở dòng dõi thấp kém, chỉ sanh ra trong 
dòng dõi vua chúa thuần chủng không trộn lẫn [huyết thống]. Sa-môn này cũng tương tự như 
thế, thậm chí một Sa-môn trong số đó cũng không sanh ra trong học thuyết của những du sĩ 
ngoại đạo mà chỉ sanh trong Phật giáo được bao quanh bởi thánh đạo.Chính vì thế mà Thế 
Tôn đã nói rằng “Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, -nt- học thuyết của 
những tông phái khác trống rỗng Sa-môn, bậc toàn tri.” 


Từ sammäã [chân chánh] trong cụm từ hãy chân chánh gầm tiếng gầm sư tử 
[sammãä sThanädam nadatha] đó với nhân, với phương pháp, bằng hành động. Tiếng gầm 
sư tử [sihanadam] là tiếng gầm cao cả nhất, là tiếng gầm can đảm, là tiếng gầm không bị 
gián đoạn. Cũng bởi vì 4 hạng Sa-môn này chỉ có trong Giáo lý này, tiếng gầm này được gọi 
là tiếng gầm cao cả nhất là tiếng gầm tối thượng nhất. Khi nói rằng Sa-môn này chỉ có trong 
Giáo pháp này mà thôi gọi là tiếng gầm can đảm do không có nguy hiểm hay sự nghỉ ngờ từ 
bất cứ đâu, hoặc tiếng gầm này gọi là tiếng gầm không gián đoạn do không một ngoại đạo 
già không bị mắc kẹt. vì thực tế là tất cả các bộ phái đều có sự thanh lọc, v.v. trong số học 
thuyết ngoại đạo có các Pũrana v.v, thậm chí dù chỉ một người dám đứng lên nói rằng “gầm 
tiếng gầm sư tử là tiếng gầm tối thượng nhất, là tiếng gầm can đảm, là tiếng gầm không gián 
đoạn.” 


[140] thãnam kho panetam vijjatTti nghĩa là sự kiện này có tổn tại (có thê xảy ra). 
Yam aññatitthiyä nghĩa là những du sĩ ngoại đạo có thê nói bởi nguyên nhân nào? Một 
trong số đó cần biết rằng bến đỗ [tittha, (học thuyết)], cần biết người tạo ra học thuyết 
[titthakara], cần biết ngoại đạo sư vả học trò của ngoại đạo sư. 62 loại tà kiến được gọi là 
bến đỗ [tittha]. Bởi vì ở đây tất cả chúng sanh vượt qua, lội qua, thực hiện hành động trồi lên 
hụp xuống tại bến sông đó, cho nên mới gọi là bến đỗ. Người thiết lập tà kiến [học thuyết] 
gọi là người tạo ra học thuyết. Người sau khi xuất gia rồi giữ lẫy học thuyết đó gọi là ngoại 
đạo sư. Những người hộ độ các món vật dụng [paccaya] cho những ngoại đạo sư này cần 
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biết rằng họ là đệ tử của ngoại đạo sư. Người từ bỏ sự trói buộc vào đời sống tại gia để xuất 
gia gọi là du sĩ ngoại đạo [paribbaJaka]. Nơi nương nhờ, duy trì, hộ trì gọi là sự tự tin 
[assäsa]. Dõng mạnh gọi là lực [bala]. Yena tumhe nghĩa là các ông hãy nói điều này với 
sự tự tin và với sức mạnh đó. 


Này chư hiền, bốn pháp, được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác có thuyết giảng rằng: có ý nghĩa tóm tắt như vậy. Thế Tôn đã thực hành 30 
pháp pãrami, sau khi đoạn tận tất cả phiền não, tự mình chân chánh giác ngộ tuệ vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, Thế Tôn đó đã biết được khuynh hướng và sự tiềm ẩn [ãsaya- 
anusaya] của chúng sanh đó, sau khi thấy tất cả pháp đáng biết giống như quả me rừng được 
đặt vào lòng bàn tay. Và đã biết bằng tiền kiếp trí [pubbenivãsañãna], đã thấy bằng thiên 
nhãn. Đã biết bằng tam minh, hoặc sáu thần thông, đã thấy bằng con mắt của Nhất thiết trí 
[samantacakkhu] mà không bị gián đoạn trong tất cả mọi trường hợp. Đã biết bằng tuệ [ñãna] 
mà có khả năng thuyết được tất cả pháp. Đã thấy sắc vượt ngoài tầm nhìn bằng mắt thường 
của tất cả chúng sanh, hoặc sông bên trong bức tường bằng nhục nhãn [mamsacakkhu] tịnh 
hoá nhất. Đã biết bằng tuệ phản kháng [pativedhapaññä] làm nhân cận của định, mang lại lợi 
ích cho tự thân để thành tựu, đã thấy bằng desanapaññä [trí tuệ toàn giác để thuyết giảng 
pháp] làm nhân cận của lòng bi mẫn [karunã], mang đến lợi ích cho người khác thành tựu. 
Gọi là bậc A-ra-hán bởi vì đã giết chết mọi kẻ thù (diệt tận mọi phiền não) và bởi vì là người 
đáng được nhận các món vật dụng [paccaya]; Gọi là bậc Chánh đăng Chánh giác bởi vì giác 
ngộ chân lý Tứ thánh đế chân chánh và tự mình giác ngộ. Đã biết các pháp chướng ngại 
[antarayikadhamma], đã thấy được các pháp dẫn dắt chúng sanh vượt khỏi mọi khổ đau. Gọi 
là bậc A-ra-hán bởi bẽ gãy căm xe là phiền não, gọi là bậc Chánh đăng Chánh giác do Ngài 
tự giác ngộ tất cả các pháp, mà đại chúng tán thán với 4 đặc tính [akãra], với khả năng của 4 
vô sở uý [vesärajja], tuyên thuyết cả 4 pháp với cách như vậy. Những người này thấy pháp 
nảy trong tự thân mới nói như vậy, không đề cập đến sức mạnh quân đội của vua và các quan 
tế tướng của nhà vua đề hỗ trợ. 


Satthari pasädoti = Niềm tin nơi bậc Đạo sư: Lòng tin phát khởi cùng người tưởng 
nhớ ân đức Phật theo cách sau: “do nhân này Thế Tôn đó”. Dhamme pasädoti = niềm tin 
nơi giáo pháp: lòng tin sanh khởi cùng những vị nhớ tưởng đến ân đức Pháp theo cách sau: 
“Giáo pháp do đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng”. Silesu paripũrakäritäti = Có thành 
tựu viên mãn trong giới hạnh: là người thực hành trọn vẹn viên mãn trong giới hạnh được 
các bậc thánh nhân yêu mến. Ngũ giới gọi là giới mà bậc thánh nhân quý mến bởi vì các bậc 
thánh nhân khi sống giữa cõi đời này dù không biết bản thân là thánh nhân, cũng không vi 
phạm 5 giới đó. Nếu như có ai nói với các bậc Thánh nhân rằng: “Cầu xin ngài sau khi tiếp 
nhận hết tất cả tài sản của vua chuyên luân thánh vương hãy tước đoạt mạng sống của những 
con ruồi nhỏ”, trường hợp bậc thánh nhân làm theo lời người ấy chắc chắn không thể xảy ra. 
Tất cả giới làm nơi khả ái khả hỷ, đáng mến của các bậc thánh nhân. Đề cập đến giới đó mới 
nói rằng người thực hành cho trọn vẹn trong giới hạnh. 
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Sahadhammikäã kho pana = thực hành pháp cùng nhau: 7 nhóm người cùng nhau 
thực hành pháp là Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, sikkhamãnã [tu nữ đang học tập đề lên tỳ khưu mi], 
Sa-di, Sa-di mi, thiện nam, tín nữ. Trong SahadhammacärT [cùng nhau thực hành pháp] đó 
thì Tỷ-kheo thực hành pháp chung với Tỷ-kheo do các học giới đồng đắng, Tỷ-kheo cũng 
(có thể) thực hành pháp chung với tất cả Tỷ-kheo ni tương tự -nt- thiện nam thực hành pháp 
chung với chư thiện nam, thánh Tu-đà-hoàn thực hành pháp chung với các bậc thánh Tu-đà- 
hoàn, thánh Tư-đà-hàm thực hành pháp chung với các bậc thánh Tư-đả-hàm, -nt- thánh A- 
na-hàm thực hành pháp chung với các bậc thánh A-na-hàm. Bởi thế Sahadhammacãrï được 
gọi là thực hành pháp cùng nhau. Trong trường hợp này Ngài muốn đề cập đến các thánh 
thinh văn mà thôi, vì chư thánh thinh văn đó còn luân chuyên giữa các cõi không tranh luận 
trong việc đắc đạo, chính vì thế mà bậc thánh thinh văn đó được gọi là những vị thực hành 
pháp cùng nhau, bởi do thực hành cùng một phương pháp. Ngài thể hiện lòng tin khởi lên 
đối với người nhớ tưởng đến ân đức tăng bằng cách sau: “Chư thánh thinh văn đệ tử của đức 
Thế Tôn là những bậc đã khéo thực hành”. Chỉ bấy nhiêu Ngài đã nói đến 4 chi của bậc 
thánh Tu-đà-hoàn. 


ime kho no, ãvuso = này chư hiền 4 pháp này: Này chư hiền 4 pháp này mà đức 
Thế Tôn đó đã tuyên thuyết rằng là sự tự tin và là sức mạnh của chúng ta, những người nào 
thấy được pháp này trong tự thân mới nói như vậy. 


[141] Du sĩ ngoại đạo đề cập đến 6 tông phái có Pũranakassapa v.v, với câu này “yo 
amhãäkam satthã = ai là bậc Đạo sư của chúng ta”. Chăng hạn như trong giáo phái này 
chúng tôi có sự thương yêu kiểu chấp nhặt rằng “thầy dạy học của chúng tôi, thầy tế độ của 
chúng tôi”, nơi thầy dạy học và thầy tế độ v.v., du sĩ ngoại đạo nói rằng “sự tịnh tín đối với 
bậc Đạo sư”, ý muốn nói đến lòng yêu thương như đã đề cập ở trên. Lại nữa, trưởng lão đã 
nói rằng: “Bởi vì bậc Đạo sư không phải của một người, không phải của 2 người mà bậc Đạo 
sư duy nhất của toàn nhân loại, cùng với tất cả Chư thiên; Cho nên việc mà các ngoại đạo sư 
đã thực hiện hành động tách riêng biệt bậc Đạo sư làm 2 vị chỉ bằng một lời duy nhất là “bậc 
Đạo sư của chúng tôi”, đã đối nghịch, đã thất bại chỉ với lời nói ấy. Cũng trong từ “chúng 
tôi cũng có lòng tin nơi Giáo pháp” này du sĩ ngoại đạo đã nói muốn ám chỉ đến sự yêu 
mến kiểu chấp chặt trong pháp học [pariyattidhamma] chẳng hạn trong giáo phái này có sự 
dính mắc thế này: “Trường Bộ Kinh của chúng tôi, Trung Bộ Kinh của chúng tôi” chấp thủ 
cho rằng pháp đó là của bản thân chúng tôi. Từ sTlesu [trong các giới| là trong tất cả giới 
hạnh con dê, giới hạnh con bò, giới hạnh con cừu, giới hạnh con chó v.v, các du sĩ ngoại đạo 
muốn ám chỉ đến giáo phái của chính họ với từ idha [ở đây| trong cụm từ idha no ävuso 
[chúng tôi ở đây, này chư hiền]. Có ý muốn như thế nào [ko adhippayo]: có mong muốn 
điều gì? Từ yadidam nghĩa là du sĩ ngoại đạo là người đặt mình ngang bằng (với thánh thinh 
văn) bằng lời nói như sau: Ngài hãy nói ra những sở hành khác biệt giữa các ngài và chúng 
tôi, những điều mà ngài nói đó: những sở hành khác biệt giữa ngài và chúng tôi là gì? Các 
ngài tịnh tín trong 4 pháp, chúng tôi cũng có sự tịnh tín trong trong những pháp tương tự 
vậy, các ngài và chúng tôi như nhau, tựa như vàng được chia thành 2 phần mà thôi. 
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Tiếp sau đó Thế Tôn khi phá vỡ các luận điểm về sự bình đăng [samadhura] của du 
sĩ ngoại đạo đó, Ngài đã nói răng: “có học thuyết này [evam vãdino]” v.v. Trong lời nói ấy 
thì ekã nitthã nghĩa là Thế Tôn nói rằng: “các ông hãy hỏi như thế này mục tiêu cuối cùng 
của lòng tin đó, mục tiêu đó chỉ có 1 hoặc có nhiều thứ.” Bởi tên gọi chế định trong học 
thuyết đó không có, cõi Vô tưởng [AsaññTbhava] được xác định là thế giới Phạm thiên là 
mục tiêu của những Bà-la-môn, chỉ có sự diệt mà thôi; Quang âm thiên [abhassara] là mục 
tiêu cũng những đại đạo sĩ; Biến tịnh thiên [subhakinhä] là mục tiêu của những du sĩ ngoại 
đạo; “có tâm vô hạn định [anantamanaso]° là mục tiêu của nhóm đạo äJTvaka; nhưng A-ra- 
hán là mục tiêu (cuối cùng) trong Giáo pháp này. Tắt cả những du sĩ ngoại đạo cũng nói rằng 
(chúng tôi cũng) có mục tiêu (cuối cùng) là A-ra-hán tương tự. Lại nữa chế định toàn vũ trụ 
có Phạm thiên giới v.v, với mãnh lực tà kiến, cho nên nêu ra mục tiêu duy nhất tương tự theo 
học thuyết của chính chúng tôi. Sau khi Thế Tôn chỉ ra mục tiêu mới thuyết rằng: “để trả lời 
một cách chân chánh". 


Bây giờ, hai trường hợp là đối với Tỷ-kheo trong Giáo pháp này có một mục tiêu, đối 
vợi ngoại đạo cũng có một mục tiêu, Thế Tôn đã an trú giống như người phân xử khi suy xét 
về bổn phận và trách nhiệm, vị ấy đã nói rằng “này hiền giả, mục tiêu đó của người hữu 
tham [sãrãgassa], hay của người ly tham [vĩtarägassal|° v.v. Ở đây, mục tiêu của những 
người có tham [sãrãgassa] không có, bởi vì nếu có thì chó nhà và loài cáo v.v, cũng sẽ có 
được. Chính vì thế ngài đã đáp trả bằng cách sau: “này hiền giả, mục tiêu đó của những người 
ly tham' nhưng những kẻ ngoại đạo sư đã thấy sai như thế. 


Ở đây viddasuno [người thấu triệt| gồm bậc trí. Của những người hoan hỷ, bất 
mãn [anuruddhapatfiviruddhassal gồm người ưa thích với tham ái, kẻ bất mãn bởi sự sân 
hận. papañcãärämassa papañcaratino = người ưu thích pháp chướng ngại, có pháp 
chướng ngại làm nơi để ưu thích, bởi thế sự trở ngại đó gọi là chỗ ưu thích. Sự trở ngại là 
chỗ ưa thích của hạng người đó, cho nên hạng người ấy được gọi là người có sự trở ngại là 
nơi ưa thích. Ưu thích trong sự trở ngại của người đó, bởi thế người ấy được gọi là người 
ưa thích trong sự chướng ngại. Sự chướng ngại là tên gọi của ái [tanhã], tà kiến [ditthi] và 
ngã mạn [mãna] được vận hành theo biểu hiện [ãkãra] của những hạng người say mê và 
người phóng dật. Ở đây, chỉ muốn nói đến ái và tà kiến. Phiền não sử dụng ở 5 chỗ chẳng 
hạn như người hữu tham [sarãgassa] v.v, nên biết rằng phiền não có nhiều tính chất khác 
biệt. Ngài muốn nói đến phiền não hoà trộn với ngũ dục [kãmaguna] trong vị trí mà ngài đã 
nói cho người có tham [sarãgassa]. muốn nói đến hiền não với mãnh lực hữu ái trong từ 
satanhassa [cho người có khát ái|. Muốn nói đến phiền não với mãnh lực chấp thủ trong 
từ sa-upãdãnassa [cho người có chấp thủ]. Muốn nói đến phiền não bằng mãnh lực đôi 
trong cụm từ anuruddhapativiruddhassa [Của những người hoan hỷ, bất mãn], muốn 
nói đến phiền não phiền não chướng ngại trong từ papañcãrãmassa. Lại nữa chấp vào phiền 
não với mãnh lực căn bất thiện [akusalamũla] trong từ sarägassa [cho người có tham]. Bám 
lấy phiền não với mãnh lực thủ [upädäna] do ái [tanhã] làm duyên trong từ satanhassa [cho 
người có tham ái]. Những từ còn lại cũng tương tự những từ trước đó. Bởi vậy trưởng lão 
đã nói rằng: “ông hãy nhồ bỏ điều này bởi vì sao? bởi vì chỉ có một tham này được gọi là ái 
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dục [räga] với mãnh lực của sự ưa thích; gọi là tham ái [tanhã| với mãnh lực của việc thực 
hành sự khao khát; gọi là thủ [upädäna] với ý nghĩa chấp chặt; gọi là sự ưa thích và sự bất 
mãn với mãnh lực đôi (cặp); gọi là chướng ngại với ý nghĩa rằng sự sanh khởi của phiền 
não pháp trở ngại. 


Bây giờ, sau khi Thế Tôn thuyết về học thuyết liên quan đến tà kiến làm gốc rễ của 
phiên não này, Ngài đã nói răng: “này các Tỷ-kheo, 2 loại tà kiên này v.v, '. 


Ở đây, hữu kiến [bhavadifthi] gồm cái thấy thường hằng [sassataditthi]. Vô hữu 
kiến [vibhavaditthil gồm cái thấy đoạn tận [ucchedaditthi]. Dính chặt hữu kiến 
[bhavaditthim allĩnã] nghĩa là dính chặt vào cái thấy thường hằng với mãnh lực của ái 
[tanhã] và tà kiến [ditthi]. Đã đến [upagata] nghĩa là đã đến với mãnh lực của ái [tanhã] và 
tà kiến [ditthi]. Bị ràng buộc vào [ajjhosita] nghĩa là đi vào với mãnh lực của ái [tanhã] và 
tà kiến [ditthi]. Bất mãn vô hữu ái [vibhavadi{thiyä te pativiruddhä| nghĩa là tất cả Sa- 
môn và Bà-la-môn tranh luận với nhóm thấy thuyết đoạn diệt [không còn gì sau khi chết] 
cho răng: “các ngài ngu xuấn, không biết gì, thế giới này thường hằng, thế giới này không bị 
huỷ hoại” họ thường xuyên tranh đấu trong những cuộc cãi vã. Trong câu thứ 2 cũng theo 
cách thức tương tự vậy. 


Và sự sanh khởi [samudayañca] v.v., nơi sản sinh của tất cả tà kiến, có 2 loại là 
khanikasamudayo [sự sanh khởi tạm thời| và paccayasamudayo [sự sanh khởi làm duyên]. 
Sự sản sinh của tất cả tà kiến gọi là khanikasamudayo. Tám vị trí gọi là paccayasamudayo. 
Như thể nào, uân là thiết lập của tà kiến, vô minh, xúc, tưởng, tầm, không khéo tác ý, có bạn 
ác, quá dính mắc vào lời nói của người khác [paratoghosa] được xếp vào chỗ thiết lập của tà 
kiến. Các uân làm nhân, các uân làm duyên của các tà kiến do ý có ý nghĩa làm cho sanh sự 
dính mắc. Cả các uẫn cũng làm nơi thiết lập tả kiến tương tự. Vô minh, xúc, tưởng, tầm, 
không khéo tác ý, có bạn ác, quá dính mắc vào lời nói của người khác do có ý nghĩa làm cho 
sanh sự dính mắc, kế cả quá dính mắc vào lời nói của người khác cũng làm nơi thiết lập tà 
kiến tương tự. Việc thiết lập không được cũng có 2 loại tương tự là khanikatthañgamo [äi 
đến tiêu hoại tạm thời] paccayatthañgamo [đi đến tiêu hoại do hết duyên]. Sự điêu tàn, 
sự biến hoại, sự phá vỡ, sự phân tán, sự không thường hằng, sự tiêu hoại được gọi là 
khanikatthangamo. Tu-đà-hoàn đạo gọi là paccayatthahgamo. Bởi vì Tu-đà-hoàn đạo được 
gọi là nhỗ tận gốc tà kiến. 


Từ assadam [lợi ích] sự mang lại phước báu có quan điểm làm gốc. Trường hợp ấy 
đã được giải thích như sau: “Bậc đạo sư có quan điểm thế nào thì các bậc thinh văn cũng (sẽ) 
là người có quan điểm thế đó”. Chư thinh văn tôn kính, cung kính, kính trọng, lễ bái đến bậc 
Đạo sư có quan điểm nào thì quan điểm đó làm nhân có được y phục, bình bát, trú xứ, dược 
phâm trị bệnh và các món dụng cần thiết. Cái này, này chư Tỷ-kheo, là lợi ích ở đời vị lại 
của quan điểm. Từ ãdĩnavanti [sự nguy hiểm| gồm sự bất hạnh có sự chấp thủ vào quan 
điểm làm gốc. Sự nguy hiểm đó cần biết với mãnh lực của các hạnh [vata] như thực hành 
hạnh con dơi [vaggulivatam], ra sức ngồi chồm hồm [ukkutikappadhãna], hạnh nằm trên 
giường gai [kantakäpassayatã], làm nóng (cơ thể) bằng 5 loại nhiệt [pañcãtapatappanam], 
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rơi xuống từ đỉnh vách núi [sãnupapãtapatanam], nhỗ bỏ râu tóc [kesamassuluñcanam], thiền 
nín thở [appänakajjhäana]. Nissaranan [sự xuất ly]: Níp-bàn gọi là việc thoát khỏi tất cả tà 
kiến. Vathãbhũtam nappajãnanti [không biết rõ như thật] nghĩa là Sa-môn, Bà-la-môn 
nào không biết samudaya [nguồn gốc của khổ] đúng theo thực tính pháp [sabhãvadhammal]. 
Na parimuccanti dukkhasmäti [không giải thoát khỏi đau khổ] nghĩa là không vượt khỏi 
tất cả vòng luân hồi khổ. Với điều này đã thê hiện răng Sa-môn và Bà-la-môn đó được gọi 
là không thành tựu. Parimuccanti dukkhasmäti [giải thoát mọi khổ đau] nghĩa là được 
thoát khỏi tất cả vòng luân hồi khổ. Với câu đó chế định rằng sự ước muốn chỉ có Giáo pháp 
này tương tư như phán xét một vấn đề [sự tranh tụng] của cả 2 rằng sự thành tựu của Sa-môn 
hay Bà-la-môn đó có tồn tại. 


[143] Bây giờ, Ngài thuyết về việc cắt đứt các quan điểm, Ngài đã nói rằng này các 
Tỳ-kheo, bốn sự chấp thủ v.v, chỉ tiết về sự chấp thủ đó đã được nói trong bộ Thanh Tịnh 
Đạo. 


Sabbupädänapariññävädã patijãnamänä [tự tuyên bố liễu tri học thuyết tất cả 
thủ] nghĩa là tự tuyên bố như vầy chúng tôi hiểu biết trọn vẹn về việc vượt qua mọi sự chấp 
thủ [upãdana]. na sammã sabbupädãnapariññanti [không chân chánh liễu tri tất cả thủ] 
nghĩa là không tuyên bố được việc vượt qua được tất cả thủ một cách chân chính. Một vài 
nhóm chỉ tuyên bố được sự rõ biết về dục thủ [kãmupädãna]. Một vài nhóm chỉ tuyên bố 
được sự rõ biết về kiến thủ [ditthupadãna]. Một vài nhóm chỉ tuyên bố được sự rõ biết về 
giới câm thủ [s1labbatupãdãna]. Nhưng người gọi là tuyên bố sự rõ biết về ngã luận thủ 
[attavadupadana] thì không có. Khi thuyết giảng về bón thủ đó, Ngài đã nói rằng tuyên bố 
sự rõ biết dục thủ v.v, trong sự chấp thủ đó, tất cả Sa-môn và Bà-la-môn chỉ tuyên bố sự rõ 
biết về dục thủ [kãmupãdãna] mà thôi. Bởi vì còn có 96 học thuyết dị giáo không tuyên bố 
thích đáng người thọ hưởng vật dục [vatthukama]| như sau: “Thật vậy, các dục không nên 
thực hành bởi người xuất gia”, sau khi thực hiện không thích đáng rồi tuyên bó. Lại nữa, 
người nào thực hành, người đó hưởng dụng với đồ trộm cắp. Bởi thế Ngài đã nói rằng: 
“tuyên bố sự rõ biết của dục thủ”. 


Bởi thế Sa-môn, Bà-la-môn đi lang thang đã chấp rằng “bó thí không có kết quả”, mới 
chấp rằng “sự thanh tịnh do giữ giới, sự thanh tịnh do hạnh [vata], sự thanh tịnh do hành 
thiền [bhãvana]°, không từ bỏ được kiến thức về ngã [attupaladdhï], cho nên không tuyên 
thuyết sự rõ biết về kiến thủ, không tuyên thuyết sự rõ biết về giới cấm thủ, không tuyên 
thuyết sự rõ biết về ngã luận thủ. Câu đó do nhân gì [tam kissa hetũti] nghĩa là việc không 
tuyên bố đó của các thủ ấy lấy gì làm nhân, tại sao? Imãni hi te bhontoti [do Sa-môn, Bà- 
la-môn đó| không biết được 3 nguyên nhân theo đúng thực tính. Sa-môn, Bà-la-môn nào 
biết theo thực tính rằng “nguyên nhân của việc tuyên bố sự rõ biết 2 thủ đó gồm kiến thủ và 
giới cắm thủ, 2 thủ đó cần được đoạn trừ”, Ngài đã nói 2 phần phía trước liên quan đến Sa- 
môn, Bà-la-môn đó. Ở đây, Sa-môn, Bà-la-môn nào chấp rằng “bồ thí có kết quả”, người đó 
tuyên bồ sự rõ biết của kiến thủ. Lại nữa, nhóm nào chấp răng “sự thanh tịnh có được do giữ 
giới, sự thanh tịnh có được do các hạnh, sự thanh tịnh có được do hành thiên, Sa-môn, Bà- 
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la-môn đó tuyên bố sự rõ biết về giới cắm thủ [sTlabbatupädana], nhưng không có một ai 
dám tuyên bố sự rõ biết về ngã luận thủ. Cả những ngoại đạo sự đạt được 8 thiền chứng, 
những vị có thể dùng tay bao trùm cả Mặt Trăng và Mặt Trời chỉ tuyên bố sự rõ biết về 3 
thủ, nhưng không thê đứt bỏ ngã luận thủ. Cho nên, bị nhận chìm trong vòng luân hồi liên 
tục. Những ngoại đạo sư đó giống như con thỏ rừng chán ghét quả đất. 


Câu chuyện minh hoạ có nội dung như sau: Kê rằng quả đất nói với thỏ rừng: 'Bạn 
thỏ rừng ơi”. Thỏ rừng hỏi “ai vậy?°. Quả đất đáp “bạn sử dụng mọi tư thế đề đại tiện và tiêu 
tiện vào tôi, tại sao bạn không biết tôi?” Thỏ rừng đáp “bạn đã biết rõ tôi rồi”, tôi đẫm giống 
như chạm vào đầu ngón tay. nước tiểu thải ra có chút xíu, phân cũng chỉ bằng quả mã tiền. 
Còn loài voi và ngựa dẫm đạp lên vị trí to lớn, cả việc đại tiện và tiểu tiện của chúng cũng 
nhiều, nước tiêu đó đầy như một cái chậu, phân sắp đầy thúng. Tôi không nói chuyện với 
bạn nữa rồi thỏ rừng nhảy sang chỗ khác. Nhưng sau đó, quả đất nói với thỏ rừng rằng: “Ô, 
dù bạn có đi xa, thì bạn cũng ở trên tôi, không phải sao? Con thỏ rừng lại ghét quả đất đó. 
Thế là nhảy sang chỗ khác. Con thỏ nhảy đi nhảy lại ngàn năm như thế cũng không thê rời 
khỏi quả. Tất cả những ngoại đạo sư cũng như thế đó. Dẫu tuyên bồ sự rõ biết về các thủ 
cũng có thể tuyên bố con đường vượt khỏi 3 thủ như dục thủ v.v. nhưng không thê thoát khỏi 
ngã luận thủ, khi không thể vượt khỏi sẽ bị rơi vào vòng luận quân đó triỀn miên. 


Các ngoại đạo sư không thể vượt khỏi sự chấp thủ nào, Thế Tôn thuyết đến lời cắt 
đứt quan điểm với mãnh lực của sự chấp thủ đó. Bây giờ, khi nói về những lời cắt đứt sự 
tịnh tín, Ngài đã nói: “Quả thật, này các Tỷ-kheo! sự tịnh tín nào nơi bậc Đạo sự... trong 
Pháp và Luật, ta đã thấy trong hình thức như vầy'. Ở đây dhammavinaye chia thành 
dhamme ceva vinaye ca [trong Pháp và Luật], cả 2 từ này chỉ ra giáo pháp mà không dẫn 
thoát khô. Niềm tin nào nơi bậc Đạo sư thì niềm tin đó không đi đến con đường chân 
chánh [yo satthari pasãdo so na sammaggato| nghĩa là Đạo sư trong Giáo pháp không dẫn 
dắt chúng sanh thoát khổ, sau khi chết sanh làm sư tử, cọp, báo đen, gấu, hay báo đốm. Còn 
học trò của bậc Đạo sư ây tái sanh làm hưu, nai, hay heo, hoặc là thỏ. Vị ây đã không thể 
kiềm chế, hoặc không có từ tâm, hoặc lòng trắc ân “những con vật này trước đây đã từng làm 
người hộ độ những món vật dụng cần thiết cho ta” đã xông tới giết hại những loài vật này 
uống máu, ăn từng phần thịt thăn. Hoặc đôi khi bậc Đạo sư sanh làm mẻo, học trò của những 
vị ấy sanh làm chuột hoặc gà. Sau đó, mèo cũng không có lòng trắc ẩn vồ ăn thịt những con 
gà hoặc chuột theo cách đã trình bày. Hoặc người Đạo sư sanh làm người cai nguc 
[nirayapälo], học trò sanh làm những chúng sanh trong địa ngục. Vị ấy cũng không có lòng 
thương xót “những hạng chúng sanh này trước đây đã từng làm người hộ độ những món vật 
dụng cần thiết cho ta' hành hạ thân thê (của chúng sanh ấy) bằng nhiều cách, cột chặt lại vào 
cỗ xe đang cháy rực, cho bay lên đỉnh núi than hồng, ném vào địa ngục nước đồng sôi 
[IohakumbhT], phải lãnh chịu nhiều nỗi thống khổ khác biệt liên tục. Hoặc đệ tử sanh làm sư 
tử v.v, Đạo sư sanh làm những loài thú khác như hươu, nai v.v. Họ đã không thê kiềm chế, 
hoặc không có từ tâm, hoặc lòng trắc ân “ta đã từng hộ độ cho những loài thú này 4 món vật 
dụng, những loài thú này đã từng làm Đạo sư của ta” đã xé sát theo cách đã được đề cập. 
Như vậy, trong Giáo pháp không dẫn dắt chúng sanh thoát mọi khổ đau, sự tịnh tín đối với 
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bậc Đạo sư, vị ây không đi đên con đường chân chánh, dâu chêt đi rôi vân còn gây ra oan 
trái sau đó nữa. 


Sự tịnh tín trong pháp nào [yo dhamme pasãädo] nghĩa là sự tịnh tín trong pháp, 
bậc Đạo sư không dẫn dắt chúng sanh thoát khô, sự tịnh tín theo kiểu đã được nhận, được 
học, được ghi nhớ hoặc chia sẻ cùng nhau nhưng sự tịnh tín đó không đưa chúng sanh thoát 
khỏi vòng luân hồi, bởi thế sự tịnh tín trong pháp đó làm cho vòng luân hồi càng sâu hơn, 
cho nên được xem là không đi đến con đường chân chánh, tức là không diễn tiến theo đúng 
thực tính pháp. 


Sự thành tựu viên mãn trong giới luật [yä silesu paripũrakãritäti| nghĩa là sự 
thành tựu với mãnh lực của giới con đê trong Giáo pháp này không dẫn dắt chúng sanh thoát 
khổ, sự thành tựu đó không thoát khỏi vòng luân hồi, không vượt ra ngoài các hữu [bhava], 
khi thực hành dẫn đến tái sanh vào loài bàng sanh, khi quả chín mùi tái sanh vào địa ngục, 
bởi vậy được xem là không đi đến con đường chân chánh. Sự thương mến và sự hài lòng 
đối với những pháp hữu |yã sahadhammikesu] nghĩa là trong Giáo pháp đó không dẫn 
dắt chúng sanh thoát khổ, những pháp hữu, một vài người sau khi chết, sanh làm sư tử v.v, 
một vài người sanh làm hươu nai v.v, trong những loài thú đó nhóm sanh làm sư tử v.v, vẫn 
không thể kiềm chế với những loài hươu nai v.v., “những loài thú này là pháp hữu của chúng 
ta” ta ra sự đau khổ cùng cực đối với những loài thú đó, theo cách thức đã được nói trước đó. 
Bởi thế mặc dù làm nơi thương mến và làm nơi đáng vừa lòng đối với các pháp hữu, được 
xem là không đi đến con đường chân chánh. 


Lại nữa, sau khi Đức Thế Tôn trình bày chia tách các nguyên nhân này lại với nhau, 
Ngài đã nói rằng: “Điều đó là do nhân øì? Này các Tỷ-kheo, điều đó là do sự tịnh tín 
v.v,” Ở đó, ý nghĩa vắn tắt như vầy: “Bởi vì điều ấy là như vậy, này các Tỳ-kheo, vì những 
điều mà Ta đã nói “lòng tôn kính đối với bậc Đạo sư được xem là không đi đến con đường 
chân chánh” v.v, điều đó sẽ như thế này. Tại sao? Bởi lòng tôn kính đó trong Pháp và Luật 
mà bậc Đạo sư nói sai -nt- v.v.. bậc Chánh đăng Chánh giác không tuyên thuyết, bởi vậy ở 
đây “yathã tam = như điều đó" là một phân từ được thêm vào ý nghĩa của sử dụng cách. Ở 
đó, mà bậc Đạo sư đã thuyết sai [durakkhäte] gồm nói không tốt, gọi là tuyên thuyết 
không tốt bởi ý nghĩa Pháp và Luật đó đã được nói không chính xác mà thôi. Pháp và Luật 
đó không vận hành được trong Đạo và Quả, bởi thế được gọi là pháp không đưa khỏi luân 
hồi [aniyyaniko|. Gọi là không vận hành đưa đến an lạc bởi do không vận hạnh để văng 
lặng phiền não như ái luyến [rãga] v.v. Gọi là bậc Chánh đăng Chánh giác không tuyên 
thuyết bởi đó là bậc tự mình giác ngộ chân chánh, tức là bậc Toàn trí không được tuyên 
thuyết. Bởi vậy trong Pháp và Luật đó không dẫn chúng sanh thoát khổ, không vận hạnh 
đưa đến an tĩnh, không được bậc Chánh đẳng Chánh giác tuyên thuyết. Những gì được 
nói Thế Tôn thuyết răng lòng tin đối với ngoại đạo sư giống như niềm tin của con cáo uống 
Tượu. 


Kê răng có một con cáo mù một mắt, đi vào kinh thành lúc nửa đêm sau khi uông 
rượu men rôi lăn ra ngủ trong rừng Punnäaøa, đã thức dậy khi mặt trời mọc và suy nghĩ răng: 
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“Ta không thê ra đi vào lúc này, kẻ thù của ta có rất nhiều, ta nên đánh lừa một ai đó.” Con 
cáo đã nhìn thấy một người Bà-la-môn đang đi đến nghĩ rằng ta sẽ đánh lừa vị Bà-la-môn 
này, nó đã nói: “Thưa ngài Bà-la-môn”. Bà la môn nói rằng “Ai gọi ta là Bà-la-môn, con cáo 
trả lời: Chính tôi, thưa ngài lại đây chút. Bà-la-môn, ngươi cho ta làm gì? Con cáo, ngài hãy 
đưa tôi ra khỏi nhà, tôi sẽ đưa cho ngài 200 đồng tiền vàng. Bà-la-môn đó nói rằng: “Tôi sẽ 
dẫn đi rồi tóm lấy con cáo xách đi.” Con cáo nói rằng: Này Bà-la-môn ngu ngốc, tiền của tôi 
không phải thứ vứt đi, tiền là thứ rất khó tìm, hãy mang tôi đi cách khéo léo. Bả-la-môn, tôi 
phải làm như thế nào? Hãy mang tôi trên vai sau khi ngài buộc tôi vào thượng y. Bà-la-môn 
đã đưa con cáo đi bằng cách đó, khi đi đến cánh cửa ở hướng nam mới hỏi rằng liệu tôi đặt 
ngươi xuống chỗ này được không? Con cáo, đây là đâu? Bà-la-môn, cửa chính. Con cáo, ôi 
Bà-la-môn ngu ngốc, họ hàng của ngươi có để tiền của ở bên trong cánh cửa sao? hãy đưa 
tôi đi ra ngoài cánh cửa, Bà-la-môn từ từ đi xa lại đi thêm một đoạn nữa hỏi rằng, thả ở đây 
được chưa? Cao cáo chỉ định đi đến một nơi an toàn rồi nói rằng thả tôi ở nơi đây nè. Vì vậy, 
Bà-la-môn đã đặt con cáo xuống rồi lây tắm y lên, con cáo một mắt nói rằng “tôi đã hứa sẽ 
đưa cho ngài 200 đồng tiền vàng, nhưng tôi có rất nhiều, không phải chỉ có 200 đồng tiền 
vàng, ngài hãy đứng nhìn về hướng mặt trời cho đến khi tôi mang đầy đủ đồng tiền vàng đến 
cho ngài, rồi hay đi”, cáo quay lại nói với Bà-la-môn thêm một lần nữa, “Bả-la-môn, đừng 
nhìn theo tôi, chỉ nhìn về phía mặt trời”. Con cáo sau khi nói như vậy rồi chạy nhanh vào 
rừng Ketaka, trốn thoát theo ý muốn. Còn Bà-la-môn chỉ nhìn về phía mặt trời đến nỗi mồ 
hôi chảy ra từ trán và nách. Khi ấy, vị Thiên nhân Rukkhadevatä đã nói với Bà-la-môn đó 
như sau: 


“Này Bà-la-môn chớ tin con cáo đã uông rượu men, trăm con cáo không có nghệ 
nghiệp [sippika], lấy đâu ra hai trăm đồng tiền vàng???” 


Như vậy, lòng tin vào con cáo một mặt vô ích như thê nào thì niêm tin vào ngoại đạo 
sư cũng vô ích như thê đó. 


[144] Thế Tôn sau khi thuyết giảng niềm tin trong giáo lý không đưa chúng sanh thoát 
khổ, là những thứ vô ích; để nói về niềm tin trong giáo lý đưa chúng sanh thoát khô, là những 
điều lợi ích, Ngài đã nói rằng: “Này chứ Tỷ-kheo, sự tịnh tín nơi bậc Đạo sư v.v.” Ở đó, 
tuyên bố sự rõ biết dục thủ [kãmupãdãnassa pariññam paññapeti] nghĩa là tuyên bố sự rõ biết 
trong việc đoạn trừ của dục thủ bởi A-ra-hán đạo, tuyên bố sự rõ biết 3 thủ còn lại bởi Tu- 
đà-hoàn đạo. Bằng hình thức như vậy, này chư Tỷ-kheo trong Pháp và Luật [evarũpe kho, 
bhikkhave, đhammavinayeti] nghĩa là này chư Tỷ-kheo trong Pháp và Luật thấy như vậy 
Ngài đã trình bày Giáo pháp dẫn chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau với cả 2 câu. Sự tịnh 
tín vào bậc Đạo sư nào trong Giáo pháp nào [satthari pasãdo] trong Giáo pháp thấy như vậy 
thì sự tịnh tín đó Ta gọi là đi đến chân chánh, tức là sự vận hành đưa đến vượt khỏi mọi khổ 
đau trong các cõi [bhava|. 


cuối 0 5 HE) 
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Trong trường hợp đó có câu chuyện thế này - Kể rằng Thế Tôn cư trú trong hang động 
Indasäla tại Vediyakapabbata. Lúc đó một con cú mèo khi Thế Tôn, Ngài đi vào làng để khất 
thực, (con chim cú) cũng bay theo tiễn chân Ngài nữa đường, khi Thế Tôn đi ra cũng thực 
hiện hành động tiếp rước ở nữa đường. Một ngày nọ vào buổi chiều chim cú mẻo từ trên núi 
xuống đảnh lễ bậc Chánh đẳng Chánh giác, có Tăng chúng ngồi xoay quanh bằng cách chấp 
đối cánh bày tỏ sự cung kính, cúi đầu, đứng đảnh lễ đắng Thập lực [dasabala]. Sau khi Đức 
Thế Tôn quan sát con cú mèo rồi mỉm cười. Trưởng lão Änanda bạch hỏi Thế Tôn rằng: 
“kính bạch Thế Tôn, điều gì làm nhân, điều gì làm duyên đưa đến mỉm cười vậy?” Thế Tôn 
đáp trưởng lão Änanda rằng: “Này Änanda, ông hãy nhìn con cú mèo này, con chim này vẫn 
còn tịnh tín vào Ta và chúng Tỷ-kheo, sau khi luân chuyên trong thế giới Chư thiên và thế 
giới loài người suốt trăm nghìn kiếp rồi sẽ sanh trở lại trở thành vị Độc giác Phật, hồng danh 
Somanassa”, rồi đọc lên kệ ngôn sau: 


Chim cú mèo mắt to tròn sống một thời gian dài trên núi Vediyaka, này chim cú con 
có được sự hạnh phúc, được nhìn thấy Đức Phật cao quý, vị đã đứng dậy đúng thời, đã có 
tâm tịnh tín nơi Ta và chúng Tỷ-kheo cao thượng. Con không đi đến các khổ cảnh, sau khi 
từ giả Thiên giới, được nhắc nhở bởi thiện căn sẽ trở thành vị Độc giác Phật, có trí tuệ vô bờ 
bến, hồng danh Somanassa lẫy lừng. 

Cần giải thích chuyện khác nữa chăng hạn chuyện sumanamäläkãra [người hàng hoa 
hảo ý], chuyện sumanamäläkãra [người đánh trống lớn], chuyện morajika [người thử trống], 
chuyện vinavadaka [người chơi nhạc cụ], chuyện sañkhadhamaka. Như vậy, sự tịnh tín vào 
bậc Đạo sư trong Giáo pháp dẫn đến thoát khỏi mọi khổ đau, đi đến chân chánh. 


Sự tịnh tín trong Pháp [dhamme pasãädo] nghĩa là niềm tin vào Pháp trong Giáo lý 
đưa chúng sanh thoát khổ, đi đến chân chánh, sự tịnh tín đó đem lại lợi ích cho cả loài bàng 
sanh [tiracchãna] khi tiếp nhận tướng nơi âm thanh. Ý nghĩa này cần biết rằng với sức mạnh 
của chuyện Thiện tử Manduka v.v. 

Thực hành viên mãn trong giới luật [sIlesu paripirakäritä| nghĩa là thực hành 
trọn vẹn giới luật trong Giáo pháp mà dẫn chúng sanh thoát khổ, đi đến chân chánh là đem 
lại tài sản cõi trời và lợi ích giải thoát. Ở đó được làm sáng tỏ bằng nhiều câu chuyện chẳng 
hạn Chattamanavakavatthu [Thiên cung của thanh niên Bà-lamôn Chattal, chuyện 
Samancra v.v. 

Trong nhóm pháp hữu [sahadhammika| nghĩa là dẫu sự yêu thương hoặc đáng vừa 
lòng trong nhóm pháp hữu trong Giáo pháp dẫn dắt chúng sanh thoát khổ, đi đến chân chánh 
là đem lại lợi ích to lớn. Cần được làm sáng tỏ ý nghĩa này bằng chuyện Thiên Cung và 
chuyện Ngạ Quỷ. Như Ngài đã nói: 

“Ta đã dâng cơm sữa đến vị của Tỷ-kheo đang đi khất thực -nt- 

Ta đã cúng dường mật mía -nt- cây mía -nt- trái cây timbaru... 


dưa chuột... bí ngô... hoa phãrusaka... chậu sưởi ấm tay... 
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rau cải luộc... cốm đẹp... khoai môn... củ cải... nắm hạt nimba... 
trái xoài... bánh dầu hạt mè... dây buộc thân... 

vải túi mang trên vai... vải băng bó... quạt vuông... quạt lá cọ 

quạt lông công... dù... dép... bánh, kẹo ngọt 

Tôi đã cúng dường bánh ngọt đến vị Tỷ-kheo đang đi khất thực -nt- 


Ngài hãy nhìn xem Thiên cung của tôi đây, tôi là tiên nữ có được sắc thân đáng mong 
muốn”: Tam kissa hetu [Điều ấy có nguyên nhân là gì?| v.v, nên biết rằng đã được kết 
hợp lại theo cách đã nói. 


[145] Bây giờ, Thế Tổn thuyết duyên của thủ mà các ngoại đạo sư không tuyên bố sự 
rõ biết, Thiện Thệ tuyên bố chân chánh, Ngài đã nói “này các Tỷ-kheo, bốn thủ đó” v.v. 
Nguyên nhân v.v, trong cụm từ điều gì làm nhân [kimnidãnä] v.v, là từ đồng nghĩa với tất 
cả nhân, bởi vì nhân nào cho quả, giống như gửi đi, hãy lấy quả mang đi, bởi vậy được gọi 
là nhân [midana]|. Bởi nhân sanh, sanh ra, tạo ra từ nhân đó, bởi thế được gọi là nhân sanh, 
sanh ra, tạo ra. Trong trường hợp này có ý nghĩa của từ như vậy. Điều gì làm nhân của thủ 
đó, vậy thủ đó có gì làm nhân; Cái gì làm nhân sanh của sự chấp thủ đó, vậy sự chấp thủ đó 
có gì làm nhân sanh; Cái gì làm sanh ra sự chấp thủ, vậy sự chấp thủ đó có gì làm sanh ra; 
Cái gì làm chỗ sanh của sự chấp thủ đó, vậy sự chấp thủ đó có gì làm chỗ sanh. Bởi tham ái 
làm nhân, làm nhân sanh, làm sanh ra và làm chỗ sanh của sự chấp thủ đó, với ý nghĩa đã 
được nói, cho nên mới nói rằng có tham ái làm nhân v.v. Nên biết ý nghĩa của tất cả câu 
như vậy. Lại nữa, bởi vì Thế Tôn không chỉ biết duyên của sự chấp thủ, mà còn biết duyên 
của tham ái làm duyên của thủ, với biết cả duyên của thọ v.v, có tham ái v.v, làm duyên, cho 
nên Ngài đã nói rằng: “Này chư Tÿ-kheo và tham ái này có gì làm nhân: v.v. 


Yato ca kho gồm trong thời gian nào. Đã đoạn trừ vô minh [avijjä pahinä hoti| 
nghĩa là vô minh là gốc rễ của vòng luân hồi là cái đã được đoạn diệt không còn dư sót. 
Minh đã sanh [vijjã uppannä] minh là A-ra-hán đạo đã sanh khởi. Vị ấy do vô minh được 
diệt tận, do mỉnh sanh khởi [so avijjäviraägä vijjuppädä[| nghĩa là vị Tỷ-kheo đó do đã 
diệt tận vô minh và do minh đã sanh khởi không dính mắc dục thủ. Không bám víu lấy dục 
thủ [neva kãmupädãnam upädiyati] nghĩa là không chấp chặt là không đi đến dục thủ, 
không chấp chặt vào các thủ còn lại. Nhờ không chấp thủ nên không bị kích động 
[anupädiyam na paritassati] khi không chấp chặt vào bất kỳ sự chấp thủ nào như vậy tin 
rằng không bị kích động, với sự kích động là tham ái [tanhã]. Khi không bị kích động 
[aparitassanti]: khi không bị kích thích là không sanh khởi tham ái. Tự thân chứng được 
Níp-bàn [paccattamyeva parinibbãyati] nghĩa là tự minh chứng đạt Níp-bàn với sự dập tắt 
hoàn toàn phiền não. Thế Tôn sau khi thuyết sự tận diệt của lậu hoặc đối với vị Tỷ-kheo ây 
như vậy, bây giờ khi thuyết về tuệ phản kháng [paccavekkhanañana] đối với vị Tỷ-kheo có 


8 vị, va. 406 
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lậu hoặc đã cạn kiệt, Ngài đã nói rằng: “sanh đã cạn kiệt [khinä jãfi|”, các từ còn lại có ý 


nghĩa như đã nói. 
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12. Giải Thích Đại Kinh Sư Tử Hồng - MahäsThanädasuttavannanä 


Đại kinh Sư Tử Hồng bắt đầu như sau: Tôi đã được nghe như vầy [evam me sutam]. 
Ở đây, Vesäliyam nghĩa là gần kinh thành có tên gọi như vậy. Kế rằng kinh thành đó gọi là 
VesalT bởi kinh thành phát triển thịnh vượng theo tuần tự. Ở bài kinh này được thuyết theo 
tuần từ. Kế răng Hoàng hậu của Vua Bãrãnasĩ đang mang thai. Sau khi biết được Hoàng hậu 
đã báo tin cho Vua biết. Đức vua đã ban cho những thứ vật dụng cần thiết để dưỡng thai, 
Hoàng hậu chăm sóc thai bào chu đáo, khi bào thai đã chín mùi [thời kỳ cuối] bà đi vào nhà 
để hạ sanh. Lúc trời hừng sáng vị có phước báu đã được hạ sanh từ bảo thai. Ngoài vị phước 
báu đó, bà hạ sinh một cục thịt như những cánh hoa bandhuJTvaka [hoa màu nâu đỏ] không 
héo úa vào lúc trời rạng sáng đó. Hoàng hậu DevI khác ngoài Hoàng hậu đó hạ sanh những 
đứa con trai đẹp tựa như tấm ảnh vàng vô song [suvannabimbasadiso], Hoàng hậu biết rằng 
là cục thịt mới suy nghĩ rằng: “Mọi người sẽ chỉ trích Ta trước mặt của Đức vua”, sau khi 
suy nghĩ vậy sợ bị ô nhục vì sợ chỉ trích. Vì vậy, bà đã lấy miếng thịt đặt vào một cái thùng 
rồi đậy nắp lại, dùng Ngọc tỷ nhà Vua đóng dấu niêm phong lại, rồi cho ném xuống dòng 
chảy của dòng sông Hằng. Khi cái thùng bị ném đi Chư thiên đã sắp xếp chu đáo việc bảo 
vệ [đứa bé]. Họ đã khắc lên những tắm vàng với màu đỏ tươi, đã được buộc chặt trong thùng 
chứa đó như sau: “Con trai Hoàng hậu của Vua BãrãnasT”. Từ đó cái thùng ấy không bị ảnh 
hưởng từ những nguy hiểm của các cơn sóng tấn công, mà trôi theo dòng chảy sông Hằng. 


Cũng trong lúc đó một vị đạo sĩ sống nương tựa vào gia đình người chăn bò bên bờ 
sông Hằng. Vị ấy đã đi xuống sông Hằng từ rất sớm, sau khi nhìn thấy cái thùng đang trôi 
đến, (vị ấy) đã nhặt lấy với suy nghĩ là vải pamsukũla [những mảnh vải rách bị quăng bỏ]. 
Tiếp theo đó, khi nhìn thấy một tắm vải có khắc các ký tự và con dấu niêm phong của hoàng 
gia trong cái thùng rồi mở nó ra nhìn thấy cục thịt đó. Sau khi nhìn thấy, khởi lên ý nghĩ 
rằng: “Có thể là bào thai, nhưng tại sao bảo thai ấy không có bản chất hôi, không thối rữa”. 
Nên đem về nơi ấn cư đặt ở chỗ thanh tịnh. Nửa tháng sau, cục thịt chia ra thành hai phần. 
VỊ đạo sĩ nhìn thấy vậy đã mang cục thịt đặt ở một nơi tốt hơn. Nửa tháng tiếp theo, mỗi một 
cục thịt hình thành năm mục tròn có tay chân và đầu. Kế tiếp đó sau nửa tháng trôi qua, một 
mục tròn trở thành bé trai đẹp tựa như tắm ảnh vàng vô song [suvannabimbasadiso], một 
mục tròn trở thành bé gái. 


Vị đạo sĩ đã sanh lòng yêu thương đối với những đứa trẻ tựa như những đứa con ruột 
[của mình]. Sữa mẹ được tiết ra từ ngón tay cái của vị đạo sĩ ẫy. Khởi sự từ đó vị đạo sĩ được 
thọ lãnh, sau khi thọ dụng vật thực vị đạo sĩ nhỏ thành từng giọt sữa vào miệng các trẻ sơ 
sinh. Tất cả sữa chảy vào trong bụng những đứa trẻ hiện ra giống như chảy vào bình thủy 
tinh, nhìn thấy được như vậy, bởi vì chúng (trong suốt) như không có da. Các vị khác đã nói 
rằng: “Những đứa trẻ đó đan vào nhau như thể chúng được khâu lại với nhau.” Do vậy, 
những đứa trẻ đó được gọi là LicchavI bởi vì không có da hoặc bị ấn đi. 


Trong thời gian nuôi dưỡng những đứa bé vị đạo sĩ đi vào làng quá sớm đê khât thực 
trở về quá trễ. Người chăn bò khi biết được vị đạo sĩ lo lắng đã nói răng: “thưa Ngài, việc 
nuôi dưỡng trẻ sơ sinh gây trở ngại đôi với các vị xuât gia, xin Ngài hãy mang những đứa bé 
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lại, chúng tôi sẽ nuôi nắng chúng, Ngài hãy làm những bổn phận của Ngài.” Vị đạo sĩ đáp 
lời tốt lành thay. Vào ngày thứ hai người chăn bò quét dọn con đường cho băng phẳng, rải 
các loại hoa, giương cao ngọn cờ, đã trỗi nhạc lên, đi đến nơi trú ân, vị đạo sĩ đã nói rằng: 
“Những đứa trẻ đại phước, hãy nuôi dưỡng chúng bằng sự không xao lãng, khi chúng trưởng 
thành hãy làm lễ thành hôn cho chúng [ävãhaviväha], hãy làm hài lòng nhà vua với năm loại 
gorasa [những sản phẩm làm từ sữa], hãy giữ lấy một vùng đất để xây dựng kinh thành, rồi 
dâng lên cho bé trai, rồi giao các trẻ cho họ.” Người chăn bò đã hứa thật tốt lành thay thưa 
Ngài rồi bế các trẻ về chăm sóc. 

Khi trưởng thành trong lúc chơi giỡn nảy sinh cãi vã chúng đánh những đứa trẻ chăn 
bò khác bằng tay, bằng chân. Những đứa trẻ bị đánh khóc. Khi cha mẹ hỏi “tại sao lại khóc” 
chúng trả lời rằng: “đứa trẻ không cha không mẹ được vị đạo sĩ nuôi nắng”. Từ đó cha mẹ 
của những đứa trẻ đó đã nói rằng: “hai đứa này khiến cho những đứa trẻ khác bực bội, đau 
khổ, chúng ta không nên cấp dưỡng những đứa trẻ này, hãy trục xuất chúng ra khỏi nơi đây.” 
Được nghe như vậy bắt đầu từ lúc ấy thì đất nước này được gọi là VajjT. Tiếp đó, người chăn 
bò đã đến làm hài lòng nhà vua (xin phép) giữ lấy một vùng đất có diện tích một trăm do- 
tuần và đã xây dựng kinh thành ở nơi đó rồi dâng đến thiện nam tử khi tròn mười sáu tuổi 
lên làm vua. Đã làm lễ kết hôn cho vua với người con gái ấy rồi thỏa thuận rằng: “Đừng 
mang người con gái khác vào, đừng để đứa con trai từ dòng dõi này cùng dòng dõi khác”. 
Với việc chung sống cùng nhau lần đầu tiên cả hai người có đã sanh được một cặp song sinh 
gồm một bé gái và một bé trai, họ sanh song thai như vậy mười sáu lần. Kê từ đó đứa bé trai 
[vi vua trẻ] phát triển [kinh thành] theo từng bước, nơi làm ruộng vườn, vườn bách thảo, chỗ 
ở và parivärasampatti không đủ nên đã bành trướng kinh thành thêm nữa tận ba lần, mỗi lần 
cách xa nhau một dặm [gãävuta]. Kinh thành đó mới có tên gọi là Vesalr bởi vì phải bành 
trướng ra nhiều lần. Cho nên, Thế Tôn đã nói răng: “Vesäliyam nghĩa là gần thành mới có 
tên gọi như vậy.” 


Ngoài thành [bahinagare] nghĩa là nằm bên ngoài của kinh thành, không phải bên 
trong kinh thành giống như Ambapälivana [khu vườn xoài của kỹ nữ Ambapäli]. Nhưng ở 
bìa rừng bên ngoài kinh thành giống như khu vườn JTvakamba. Bởi vậy Ngài đã nói rằng: 
“ngoài kinh thành”. Nằm ở phía tây [aparapure] là đối điện hướng đông là hướng tây. Ở 
bìa rừng [vanasande| nghĩa là kể rằng bìa rừng này nằm cách khoảng một dặm về hướng 
tây của kinh thành. Nơi bìa rừng đó người ta đã xây dựng hương thất cúng dường Thế Tôn, 
xây dựng chỗ nghỉ ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, nơi đi kinh hành, hang động, am lá, lều vải 
cúng đường đến Tăng chúng tỳ khưu. Thế Tôn an trú ở đó. Bởi thế Ngài đã nói rằng: “Ở bìa 
rừng phía tây.” Sunakkhatta đó là tên của anh ta, Sunakkhatta đó gọi là LicchavTputta bởi 
vì anh ta là con trai của vua LicchavI. Đã từ bỏ Pháp và Luật này không bao lâu 
[acirapakkanto] nghĩa là hoàn tục trở lại đời sông cư sĩ tại gia không bao lâu. Trong hội 
chúng [parisa] gồm ở giữa hội chúng. Thập thiện nghiệp đạo [kusalakammapada] gọi là 
manussadhamma [pháp làm người trong cụm từ Pháp thượng nhân 
[uttarimanussadhammä][. Sunakkhatta không thể phản bác thập thiện nghiệp đạo. Tại sao? 
Bởi vì sợ bị quở trách. Do kinh thành VesälT đa sỐ người dân tịnh tín nơi Tam bảo, tôn kính 
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Đức Phật, tôn kính Giáo Pháp, tôn kính Tăng chúng, nhưng người đó khi Sunakkhatta nói 
rằng Sa-môn Gotama không có dủ chỉ thập thiện nghiệp đạo, (họ) cũng sẽ nói rằng: “ Ngài 
thấy Thế Tôn giết hại chúng sanh ở đâu? Nhìn thấy Thế Tôn lẫy của không cho ở chỗ nào? 
rồi (họ) tiếp tục nói rằng: “Ngài không biết tự mình ước lường, Ngài ăn đất và sỏi đá bởi 
nghĩ rằng [bản thân] có răng, Ngài gắng sức nắm lấy đuôi con rắn, Ngài muốn đùa giỡn 
những tràng hoa với những răng cưa sao? Chúng tôi sẽ bẻ răng Ngài cho rời khỏi miệng.” 
Anh ta không thể nói điều này do sợ những lời khiển trách đó. 


Giải Thích Về Thành Vesäli Kết Thúc 
Giải Thích Về Pháp Thượng Nhân 


Khi anh ta phản bác việc chứng đắc pháp cao thượng ngoài pháp thượng nhân đã nói 
rằng: “tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, ngoài pháp thượng nhân”. 


Ở đó, alamariya do đáng để biết bậc thánh [ariya], có thê được gọi là bậc thánh nhân. 
Chính tri kiến [ñãnadassana] gọi là tri kiến thù thắng. Tri kiến thù thắng và thứ xứng đáng 
bậc của bậc thánh, do đó gọi là tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thiện nhãn, hay 
thiền tuệ, hoặc đạo, hoặc quả, hoặc tuệ phản kháng, trí tuệ rõ biết tất cả gọi là tri kiến. Và ở 
đây thiên nhãn gọi là tri kiến trong câu này: “Người không phóng dật đạt được tri kiến.?2?” 
Ở đây thiền tuệ gọi là tri kiến trong câu: “vị ấy đem tâm, hướng tâm đến tri kiến.?””° Ở đây 
đạo gọi là tri kiến: “Các vị ấy không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh đẳng 
giác.?”!” Ở đây quả gọi là tri kiến: “tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, ngoài pháp 
thượng nhân.?'?? Ở đây phản kháng tuệ gọi là tri kiến: “Tri kiến của ta đã sanh khởi, giải 
thoát của ta không xao động, kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng, bây giờ kiếp sống mới 
không còn nữa.?”3” Ở đây trí biết tất cả [sabbaññutaññãna] gọi là tri kiến: “Tri kiến của ta đã 
sanh khởi, ÄJãro Kã|ãmo đã mệnh chung bảy ngày rồi.?5“? Còn ở trương hợp này Ngài mong 
muốn lẫy [ám chỉ đến] đạo siêu thế [lokuttaramagøga], bởi vì Sunakkhatta phản bác đạo siêu 
thế đó của Thế Tôn. 


Sunakkhatta nói rằng không có thầy với từ takkapariyähatam [điều đã thu thập 
được do sự suy luận]. Anh ta nghĩ thế này - bởi Sa-môn Gotama không đi đến gần các vị 
thầy rồi giữ lấy tuần tự các pháp vi tế [sukhuma] nhưng Sa-môn Gotama thuyết pháp chấp 
vào suy luận là suy luận, suy xét, thuyết pháp chấp vào sự suy luận rằng sẽ là như vậy, sẽ có 
như vậy. Sunakkhatta chấp nhận Sa-môn Gotama có trí tuệ hiệp thế [lokiyapañña] bằng từ 
này vĩImamsãnuearitanti [thực hành theo với sự thẩm xét]. Sa-môn Gotama có trí tuệ, vị 
ẫy sử dụng sự thầm xét ví như Iindavajira [cái chùy tạo ra sét của Inda] được gọi là tuệ đó đề 


?2 ma. ni. 1.311 


?50 đĩ. nị, 1.235 
251 ¬_ nị, 4.196 


?'2 ma. ni. 1.328 
25 


25 


3 mahäva. 16 
* mahäva. 16 
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vị ấy đi chỗ này chỗ kia mà nói rằng sẽ diễn ra như thế này, sẽ diễn ra như thế kia, rồi thuyết 
pháp thực hành theo sự thẩm xét. Sunakkhatta phản bác về điều Sa-môn Gotama thấu triệt 
các Pháp bằng từ sayampatibhãnam [sự sáng suốt tự thân], Sunakkhatta có suy nghĩ như 
vầy - thiền tuệ, hoặc đạo, hoặc quả, theo tuần tự pháp vi tế của Sa-môn Gotama đó gọi là 
sáng tỏ, rõ ràng (điều đó) không có, nhưng Thế Tôn có được bốn hội chúng xoay quanh 
giống như Chuyển Luân Thánh Vương, răng của Ngài đều kín, lưỡi mềm mại, âm giọng ngọt 
ngào, lời nói hòa nhã nhẹ nhàng, Ngài lấy những thứ hiện hữu nơi chư Thiên rồi thuyết theo 
sự hiểu biết của mình làm cho đại chúng hoan hỷ. 


Pháp được Thế Tôn thuyết giảng vì lợi ích của hạng người nào [yassa ca khvãssa 
atthäya dhammo desito] nghĩa là Pháp được Thế Tôn thuyết giảng vì lợi ích của hạng người 
nào. Như thế nào? Đề mục thiền bắt tịnh để nhỗ bỏ ái luyến, phát triển tâm từ để loại bỏ sân 
hận, năm Pháp để diệt trừ s¡ mê, niệm hơi thở để cắt đứt suy tầm [vitakka]. 


Dẫn dắt để thoát khỏi mọi khổ đau hoàn toàn của hạng người thực hành theo [so 
niyyäti takkarassa sammäã dukkhakkhayäya] nghĩa là Sunakkhatta trình bày rằng Pháp 
đó dẫn ra là vận hành để chấm dứt hoàn toàn vòng luân hôồi khổ bằng nguyên nhân, bằng 
cách thức, bằng phương pháp, cho người thực hành theo Pháp đã tuyên thuyết là hữu ích đó 
đạt đến sự thành tựu. Nhưng Sunakkhatta đã không nói đến ý nghĩa này theo cái nhìn của 
bản thân mà nói như thế này: “Pháp của Đức Phật không dẫn dắt chúng sanh thoát khổ” 
nhưng không thê nói như vậy, tại sao? Bởi vì sợ bị khiển trách. Thật vậy trong thành Vesälï 
có rất nhiều cận sự nam là thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm. Những cận sự nam 
đó nói như vầy “này Sunakkhatta, ông nói rằng Pháp mà Thế Tôn tuyên thuyết không dẫn 
dắt chúng sanh thoát khổ, Giáo pháp này không phải là phương tiện giải thoát khổ đau, vậy 
tại sao trong kinh thành này, lại sản sanh ra chừng ấy thánh Tu-đà-hoàn, chừng ấy thánh Tư- 
đà-hàm, chừng ấy A-na-hàm?” Những vị cư sĩ đó sẽ chống đối lại, với cách thức đã nói trước 
đó. Sunakkhatta đó khi không thê nói rằng Pháp này không dẫn dắt chúng sanh thoát khô 
được bởi vì sợ khiến trách mới nói răng: “Pháp của Sa-môn Gotama không trống rỗng 
[amogha] dẫn dắt chúng sanh thoát khổ giống như một khúc gỗ mà vị ấy vứt bỏ không bị đốt 
cháy. Nhưng Sa-môn Gotama không có cái gì bên trong hết.” 


Đã nghe [assos1 kho] nghĩa là khi Sunakkhatta đã nói như vậy ở giữa hội chúng trong 
tất cả các dòng dõi có dòng dõi Bà-la-môn và dòng dõi thương gia v.v, trong thành Vesäli, 
sau khi trưởng lão Sariputta nghe những lời nói đó không phản đối. Tại sao? Bởi vì Ngài có 
lòng từ bi. Cho rằng Ngài trưởng lão SãrTputta có sự suy nghĩ như vầy “Sunakkhatta gắng 
sức tranh đấu với sức mạnh của lòng thù hận giống như cây tre bị đốt, và giống như muối bị 
bỏ vào lò lửa, Sunakkhatta bị Ta khước từ sẽ ôm lòng thù hận nơi Ta, khi bị vậy thì 
Sunakkhatta sẽ càng cột chặt lòng thù hận mãnh liệt hơn với cả hai là nơi Thiện Thệ và cả 
nơi Ta. Bởi thế Ngài không phản đối vì Ngài có lòng từ. Lại nữa, Ngài trưởng lão SãrTputta 
nghĩ rằng nói lời trách móc đến Chư Phật giống như đỗ hết lỗi vào mặt trăng tròn, ai sẽ tin 
lời của Sunakkhatta? Hắn nói hết nước bọt, khô cả miệng rỗi cũng sẽ tự ngưng việc khiển 
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trách mà thôi, bởi vậy Ngài trưởng lão SãrTputta không phản đối do lòng từ mẫn này. Đi khất 
thực trở về [pindapätapatikkanto] nghĩa là đã trở về từ việc đi khất thực. 


[147] Phẫn nộ [kodhano] là người cộc cằn là người thô lỗ. Moghapuriso = 
tucchapuriso là người trống rỗng, trống không. Thật vậy, Chư Phật gọi người không có nơi 
nương tựa của Đạo và Quả trong tự thân [attabhava] là kẻ trống không [moghapuriso]. Thậm 
chí có chỗ nương tựa nhưng Đạo và Quả không có trong lúc đó cũng gọi là kẻ trống không 
[moghapuriso]. Nhưng Sunakkhatta đã cắt đứt chỗ nương tựa của Đạo và Quả trong tự thân, 
bơi thế Thế Tôn gọi Sunakkhatta là kẻ rỗng không [moghapuriso]. Và do phẫn nộ nên ông 
nói lên lời ấy [kodhã ca panassa esã vãcã bhãsitã] nghĩa là lời nói của Sunakkhatta đã nói 
lời ấy sự giận dữ. 

Vì sao? Sunakkhatta phẫn nộ Thế Tôn? Bởi vì trong thời gian trước Sunakkhatta đến 
yết kiến Thế Tôn hỏi đến việc chuẩn bị [parikamma] để đạt được thiên nhãn [dibbacakkhu], 
lúc bấy giờ Thế Tôn đã nói cho vị ấy làm cho sanh khởi thiên nhãn phát triển tưởng đến ánh 
sáng [ãlokasaññã] để nhìn lên thế giới chư Thiên [devaloka] nhìn thấy chư Thiên nam, chư 
Thiên nữ, đang thọ hưởng sự thành tựu Thiên giới ở khu vườn nandana, khu vườn cittalatä, 
khu vườn phãrusaka và khu vườn missaka. Mong muốn nghe được tiếng của chư Thiên nam, 
chư Thiên nữ mà duy trì sự thành tựu ở tự thân bằng hình thức như vậy sẽ có âm thanh du 
dương mới đến yết kiến đắng Thập Lực hỏi đến việc chuẩn bị [parikamma] để đạt được thiên 
nhĩ chất [dibbasotadhatu]. Nhưng Thế Tôn biết rằng Sunakkhatta không đủ điều kiện để đạt 
được thiên nhĩ chất nên không nói việc chuẩn bị tướng [parikamma] cho vị ấy. Bởi vì Chư 
Phật sẽ không nói chuẩn bị tướng cho bắt cứ ai không đủ điều kiện. Hắn đã ôm lòng thù hận 
đối với Thế Tôn nghĩ rằng: “Lần trước ta hỏi việc chuẩn bị tướng để thành tựu thiên nhãn 
cùng Sa-môn Gotama, Ngài đã nói: “điều đó cho tôi có thể thành tựu được, không thành tựu 
được". Lại nữa, ta đã làm cho sanh khởi điều đó do việc làm của mỗi cá nhân, mới hỏi đến 
chuẩn bị tướng của thiên nhĩ chất, nhưng Thế Tôn không nói cho ta điều đó. Có lẽ Thế Tôn 
nghĩ như vây: “Sunakkhatta này xuất gia từ dòng dõi vua chúa làm đã làm sanh khởi thiên 
nhãn thông, đã làm sanh khởi thiên nhĩ thông, đã làm sanh khởi tha tâm thông, đã làm sanh 
khởi lậu tận minh (vị ấy) sẽ ngang bằng ta' bởi vậy Thế Tôn đã không nói cho ta do sự ganh 
ty và sự bỏn xẻn.” Sunakkhatta ôm lòng thù hận đã cởi bỏ y ca-sa trên người trở thành cư sĩ. 
vẫn không dừng lại hắn đi khắp nơi xuyên tạc đắng Thập Lực với sự trỗng rỗng không thật. 
Cho nên Thế Tôn đã nói rằng: “Và lời nói mà hắn nói ra cũng do phẫn nộ.” 

Tán thán ân đức của Thiện Thệ [vanno heso, sariputta | nghĩa là SãarTputta, Thiện Thệ 
thực hành đã thực hành sự vĩ đại trong bốn a-tăng-kỳ và hơn trăm ngàn đại kiếp, sự tin tấn 
đã được thực hiện chỉ vì lợi ích đó là sự thành tựu ba-la-mật “việc thuyết pháp của Ta dẫn 
dắt chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau.” Người đó được gọi là tán thán Thiện Thệ, Ngài nói 
rằng: Này Sariputra, việc tán thán đó là đức hạnh [guna], đó là đức hạnh của Như Lai. 


Thuyết điều gì vơi câu được bắt đầu như sau “Này SãrTputta việc mà Sunakkhatta 
là kẻ trống rỗng...” này. Thuyết về pháp thượng nhân mà Sunakkhatta bác bỏ có ở nơi 
Ngài. Kể rằng Thế Tôn thuyết điều này, này Sãriputta, Sunakkhatta là kẻ trống rỗng 
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[moghapurisa] nói rằng pháp thượng nhân của Như Lai không có. và Ta có trí toàn tri 
[sabbaññutaññanam], có biến hóa thông [iddhividhañanal, có thiên nhĩ thông 
[dibbasotadhatuñanal|, trí thấu triệt tâm [cetopariyañana], thập lực trí [dasabalañanam], bốn 
vô sở uý trí [catuvesaraJJañana |, có trí tuệ không sợ hãi [akampanañana] giữa tám hội chúng, 
có trí tuệ quyết định bốn cách sanh [catuyoniparicchedakañana], có trí tuệ quyết định năm 
cảnh giới tái sanh [pañcagatiparicchedakañana] tất cả những Pháp đó cũng là Pháp thượng 
nhân. Theo lẽ thường dẫu tùy thuận theo pháp mà có thể biết được pháp thượng nhân dù chỉ 
một câu trong số các pháp bậc thượng nhân trong hình thức như vậy sẽ không có nơi người 
trống rồng [moghapurisa] đó. Trong câu ấy từ anveti nghĩa là đi theo, nghĩa là biết [biết 
theo], sự tùy thuận theo pháp là có sự hiểu biết đúng đắn, lời đó là tên gọi của trí tuệ cho 
biết được pháp có trí toàn giác [sabbaññutaññãna]. “itipi so bhagavä” v.v, trình bày rằng 
dẫu sự hiểu biết đúng đắn sẽ không có cùng kẻ trống rỗng đó, để cho biết rằng pháp bậc 
thượng nhân, gọi là trí toàn giác [sabbaññutaññãna] của tôi với hình thức như vậy tồn tại thật 
sự. Nên biết sự kết hợp này trong tất cả các loại trí có biến hóa thông [iddhividhañana] v.v. 
như thê. 


Giải Thích Pháp Bậc Thượng Nhân Kết Thúc 
Giải Thích Thập Lực Trí 


[148] Ở đây, trong trường hợp nên nói về tam minh bên cạnh trí thấu triệt tâm 
[cetopariyañanä]| tuy nhiên thập lực trí từ tam minh đã nói trọn vẹn rồi. Do vậy, không thuyết 
tam minh đó, khi thuyết về thập lực trí của Như Lai trọn vẹn mới nói rằng: “Này SãrTputta, 


° 


Thiện Thệ có sức mạnh nào...” v.v. Trong số đó sức mạnh của Như Lai 
[tathägatabaläni] bao gồm chỉ có sức mạnh của Như Lai không phổ thông cùng những hạng 
người khác là sức mạnh đã đến giống như sức mạnh của chư Phật trong quá khứ đến cùng 
sự thành tựu phước báu [puññasampatti] và sự thành tựu uy quyên [issariyasampatti]. Trong 
những sức mạnh đó thì sức mạnh của Như Lai có 2 loại là sức mạnh của thân [kayabala] và 
tuệ lực [ñanabala]. Thân lực đó nên biết theo trật tự của giống loài voi. Tóm lại kệ ngôn liên 
quan được các bậc tiền bối nói như sau: 


Có mười giống loài voi là kãlãvaka, gañgeyya, pandara, tamba, piñgala, gandha, 
mangala, hema, uposatha và chaddanta. 


Đây là mười loại giống voi, trong họ nhà voi đó nên biết rằng &Z/ãvaka là gia đình họ 
nhà voi bình thường. Sức mạnh một thớt tượng kZiãvaka bằng sức mạnh của mười người 
đàn ông cộng lại; Sức mạnh của mười chú voi kãlãvaka bằng sức mạnh của một thót tượng 
gangeyya; Sức mạnh của mười chú voi øgz#geyya bằng sức mạnh của một thớt tượng 
pandara; Sức mạnh của mười chú voI pan#đara bằng sức mạnh của một thớt tượng famba; 
Sức mạnh của mười chú vol /4ba bằng sức mạnh của một thớt tượng ø¡ngaia; Sức mạnh 
của mười chú voi øi#gaia bằng sức mạnh của một thớt tượng gandha; Sức mạnh của mười 
chú voi gandha bằng sức mạnh của một thớt tượng zägala; Sức mạnh của mười chú voi 
mangala bằng sức mạnh của một thớt tượng hema; Sức mạnh của mười chú voi hema bằng 
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sức mạnh của một thớt tượng „osa/ha; Sức mạnh của mười chú voi wosatha bằng SỨC 
mạnh của một thớt tượng chađdama; Sức mạnh của mười chú voI chaddanra bằng sức mạnh 
của một đức Như Lai; Như Lại lực này gọi là sức mạnh nãräãyana cũng được. Sức mạnh này 
nếu là sức mạnh của loài voi bình thường ngang bằng một ngàn kø/?52 thớt tượng. Nếu tính 
theo sức mạnh của con người thì tương đương với sức mạnh của mười ngản k⁄ø/¡ người hợp 
lại. Đây chính là sức mạnh thể chất [kãyabala] của một đức Như Lai. 


Còn trí lực [ñãnabala| đã được nói đến trong Chánh Tạng Päli. Hàng ngàn trí tuệ 
khác như thế này là thập lực trí [dasabalañãna], bốn vô sở uý trí [catuvesärajjañana], trí 
không run sợ trước tám đạo quân hùng mạnh [atthasu parIsasu akampanañanam], trí tuệ 
quyết định bốn cách sanh [catuyoniparicchedakañãna], trí tuệ quyết định năm cảnh giới tái 
sanh [pañcagatiparicchedakañana], 73 loại trí, 77 loại trí nguồn kinh Tương Ưng Bộ” đó 
gọi là trí lực [ñãnabala]. Trường hợp này Ngài chỉ muốn nói đến trí lực [ñãnabala]. Bởi vì 
trí Ngài sắp xếp thành sức mạnh với ý nghĩa không lay động [akampiya], và ý nghĩa sự hỗ 
trợ [upatthambhana]. 


Yehi balehi samannägato [có sức mạnh nào| nghĩa là thành tựu với mười tuệ lục 
lực nào. äsabham thãnanm là vị trí cao cả nhất, là vị trí cao thượng nhất. Vị trí của Đức 
Phật trong thời quá khứ, nghĩa là vị trí nhà lãnh đạo. Lại nữa, con bò đực trong số 100 con 
bỏ gọi là usabha, con bò đực trong số 1000 con bò gọi là vasabha; và lại nữa con bò đực 
trong số 100 con bò gọi là usabha, con bò đực trong số 1000 con bò gọi là vasabha Con bò 
đầu đàn đứng đầu cả đàn bảo vệ sự an toàn cho cả đàn, trắng tinh, oai nghiêm, gánh vác trách 
nhiệm trọng đại, không lay động trước trăm tiếng sắm sét gọi là con bò chúa hay con bò đầu 
đàn, con bò chúa đó Ngài muốn ám chỉ rằng usabha ở đây. Bởi vì từ nisabha [con bò chúa] 
nảy là tên gọi của con bò usabha [bò đầu đàn] theo cách nói gián tiếp. Gọi là ãsabha [con bò 
có sức mạnh phi thường] này bởi ý nghĩa của usabha [bò đầu đàn]. Từ thãna nghĩa là giống 
như bò chúa usabha sau khi giẫm đặt trên mặt đất bằng bốn chân rồi đứng vững không lây 
động, cho nên gọi là asabha. Bò chúa usabha được gọi là nisabha thành tựu sức mạnh của bò 
chúa asubha giẫm đặt chân bằng bốn chân rồi đứng vũng không lay động như thế nào, cả 
Như Lai cũng như thế đó tương tự như thành tựu với mười Như Lai lực, giẫm lên mặt đắt là 
8 hội chúng bằng đôi chân là bốn vô sở úy trí [vesãrajjañana], không khiếp sợ khi đối diện 
kẻ địch là những kẻ thù nào trong thế gian cho đến thế giới chư Thiên, an trú không dao 
động. Khi an trú như thế ấy gọi là công bó, tức là đi đến địa vị người đứng đầu, không thối 
lui, thiết lập nơi Ngài. Bởi vậy mới nói rằng: “ãñsabham thãnam pafijänäti = tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương [người đứng đầu].” 


Trong hội chúng [parisãsu] nghĩa là trong tám hội chúng. Gầm lên tiếng gầm sư tử 
[sThanädam nadati] nghĩa là gầm lên tiếng gầm sư tử tối thượng nhất là tiếng gầm sư tử không 
khiếp sợ bất cứ ai hoặc gầm lên tiếng gầm sư tử như sư tử chúa. Nội dung này nên được nói 
trong kinh Tiếng Gầm Sư Tử [Sihanadasutta]. Lại nữa sư tử chúa gọi là sư tử bởi vì sự chế 


?5Š 1 Koti = 10 triệu. 


su sam. n1. 2.34 
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ngự và đo giết chốc [các loài khác] như thế nào, Như Lai gọi là sư tử bởi vì chế ngự tất cả 
các pháp thế gian và bởi giết chết học thuyết của các giáo phái khác như thế đó. Việc gầm 
lên của sư tử như đã nói gọi là Sĩlhanäda [tiếng gầm của sư tử]. Trong câu đó giải thích 
rằng chúa sư tử thành tựu với sức mạnh của sư tử chúa hùng mạnh, sự sởn lông tóc đã được 
xa lìa, gầm lên tiếng gầm sư tử ở mọi nơi như thế nảo, sư tử chúa là Như Lai cũng như thế 
đó, thành tựu với sức mạnh của Như Lai hùng mạnh, sự sởn lông tóc đã được xa lìa, gầm lên 
tiếng gầm sư tử, có lời dạy rộng rãi với nhiều phương pháp khác nhau bằng cách sau: “sắc 
như vầy” trong 8 hội chúng như thế. Vì vậy Ngài đã nói rằng: “gầm lên tiếng gầm sư tử 
trong các hội chúng.” 


Chuyển Phạm luân được vận hành [brahmacakkam pavatteti] này, từ Brahmam 
gồm tối thượng nhát là cao cả, phi thường. Từ bánh xe [cakka] này: 


Nó xuất hiện trong các tài sản, đặc điểm, bộ phận của xe, oai nghỉ, bố thí, bánh 
xe báu, bánh xe sắt [đặt trên ngực như một công cụ tra tắn] và bánh xe Pháp [chuyển 
Pháp luân] v.v, ở đây Ngài muốn nói đến bánh xe pháp cần phải phân tích Pháp luân 
thành 2 loại: 


Thât vậy, cakka [bánh xe] được xem như sampatti [tài sản] trong các câu sau: “Này 
các tỳ khưu, bốn bánh xe này làm nhân cho chư Thiên và nhân loại đạt đến sự thành tựu với 
bốn bánh xe [đưa đến tiễn hóa].”?'” Ở đây, trong đặc điểm như trong câu: “Ở dưới lòng bàn 
chân của đứa bé trai này có vòng bánh xe.”?”3 Ở đây, trong bộ phận của xe như trong câu: 
“Giống như bánh xe xoay theo bước chân của con vật đang kéo xe.”?"2 Ở đây, trong các oai 
nghỉ như trong câu: “bốn bánh xe và chín cái cửa.”?9 Ý nghĩa bố thí như trong câu: “hãy 
bồ thí, hãy thọ dụng, và đừng dễ duôi, hãy bố thí đến chúng sanh có mạng sống.”?5! Ý nghĩa 
bánh xe báu như trong câu: “bánh xe báu thuộc cõi trời đã xuất hiện.”22 Ý nghĩa bánh xe 
pháp như trong câu: bánh xe mà Ta đã vận hành.”?3 Ý nghĩa bánh xe sắt [uracakka] như 
trong câu: “Bánh xe quay tròn ở trên đầu của kẻ bị hành hạ bởi ước muốn chế ngự.”26%* Ý 
nghĩa vũ khí sắc bén như trong câu sau “Nếu lấy một bánh xe sắc bén.”?5 Ý nghĩa quằng 
sáng của tỉa chớp trong câu: “ánh sáng của tia chớp.””5 Còn từ bánh xe trong trường hợp 
này muốn nói đến dhammacakka [bánh xe pháp]. 


Dhammacakka đó có 2 loại là thông đạt trí [patrvedhañana] và trí tuệ giáo hóa chúng 
sinh [desanañana]. Ở đó trí tuệ sau khi được huấn luyện sẽ mang lại Thánh quả cho tự thân 


“5” d1n,3431 
25Š tr nỉ, 2.35 
^^ đha, pa. Ì 
200 Sam. nI. 1.29 

26 ia. 1.7,149 

“HP lún; 2243 

263 cụ, nị, 562 

264 iã. 11.104; 1.5.103 

?65 dĩ, ni. 1.166 

“Hổ dĩ: mí: 3.61; sam. m1. 2.162 


360 


12 - Giải thích Đại kinh Sư Tử Hồng CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasihanadasuftavannhanäã QUYÊN 1 


gọi là thông đạt trí [pativedhañana]. Tâm từ sau khi được huấn luyện mang lại Thánh quả 
cho Thánh đệ tử gọi là trí tuệ giáo hóa chúng sinh [desanañana]. Thông đạt trí có 2 là đang 
sanh và đã sanh. Thông đạt trí đó kế từ lúc Ngài rời khỏi gia đình để xuất gia 
[abhinikkhamana] cho đến khi chứng đắc A-ra-hán đạo gọi là đang sanh, thông đạt trí ở sát- 
na quả gọi là đã sanh. Lại nữa, thông đạt trí từ cõi Đâu suất thiên [Tusita] cho đến A-ra-hán 
đạo ở tại đại thọ Bồ-đề gọi là đang sanh, ở sát-na quả gọi là đã sanh. Thông đạt trí kê từ đức 
Phật DIpankara cho đến A-ra-hán đạo gọi là đang sanh, thông đạt trí ở sát-na quả gọi là đã 
sanh. Về phía trí tuệ giáo hóa chúng sinh cũng có 2 là đang vận hành và đã vận hành. Thật 
vậy, trí tuệ giáo hóa chúng sinh kê từ trưởng lão Aññãkoñdañña thành tựu Tu-đà-hoàn đạo 
gọi là đang vận hành, ở sát-na quả gọi là đã vận hành. 2 loại trí tuệ đó trí tuệ thành là siêu 
thế, trí tuệ giáo giáo hóa chúng sanh là hiệp thế, thậm chí cả 2 loại trí tuệ đó không phố thông 
đối với những hạng người khác, là trí tuệ tự sanh [orasañãna] chỉ ở nơi Đức Phật. 


Như Lai thành tựu với sức mạnh nào mới tuyên bồ tự nhận địa vị Ngưu Vương [người 
dẫn đầu], và sức mạnh nào nâng lên ban đầu như sau: “Này SãrTputta, Như Lai có sức mạnh 
nảo...” bây giờ đề thuyết về sức mạnh đó chỉ tiết mới thuyết rằng “thập lực như thế nào? 
SãrTputta, Thiện Thệ hắng biết vị trí trong thế gian này...” như vậy. 


Trong câu đó thãnañca thãnato [biết vị trí trong thế gian theo vị trí] nghĩa là có 
nguyên nhân theo nguyên nhân. Thật vậy nguyên nhân gọi là vị trí bởi làm chỗ thiết lập của 
quả là làm chỗ sanh và làm chỗ vận hành của quả, do tính chất quả vận hành từ nhân đó. Thế 
Tôn khi biết rõ vị trí ấy, pháp nào làm nhân làm duyên cho pháp nào bởi nương pháp đó 
được gọi là vị trí hoặc xứ [thana|. Pháp nào không làm nhân làm duyên cho pháp nào do 
nương vảo pháp đó được gọi là phi xứ [atthana], biết rõ như thật xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 
Nhân đó đã được giải thích chi tiết trong Abhidhamma theo cách sau: ““Irong trí tuệ đó, việc 
biết rõ xứ là xứ, và phi xứ là phi xứ theo đúng sự thật của Như Lai như thế nào???” YampT 
gồm bằng trí tuệ nào. Là sức mạnh của Thiện Thệ [idampi, sãriputta, tathãgatassa] nghĩa 
là trí tuệ biết rõ xứ và phi xứ [thãnãtthãnañäna] gọi là sức mạnh của Thiện Thệ. Nên biết 
rằng ý nghĩa toàn bộ câu như vậy. 


Kammasamädänänam [sự thọ trì về hành động] nghĩa là nghiệp thiện và nghiệp 
bất thiện được thực hành theo sự thọ trì hoặc nghiệp mà thôi là sự thọ trì về hành động hay 
nghiệp [kammasamadãana]. Theo xứ, theo nguyên nhân [thãnaso hetuso] gồm theo nhân 
và theo duyên.. Trong câu đó sự đi [gati], sanh y [upadhi], thời gian [kala] và phương tiện 
[payoga] làm xứ là hành động, nguyên nhân của dị thục quả. Vẫn đề về trí tuệ được (giảng 
giải) chì tiết trong Abhidhamma theo cách sau: “sự thọ trị về hành động đó là một số tội lỗi 


tôn tại tái sanh vào cõi lành bị trở ngại không cho quả.””98 


Đưa đến tất cả cảnh giới [sabbatthagäminT] nghĩa là dẫn dắt chúng sanh cho đi đến 
các sanh thú và không cho đi đến các sanh thú. Patipadä [con đường thực hành| nghĩa là 


?67 vibha. 809 
?68 vibha, 810 
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đạo, con đường. Tuệ tri...theo đúng sự thật [yathãäbhñtam pajãnäfi| nghĩa là biết thực 
tính không bị thay đôi trong việc thực hành, được xem là tác ý thiện [kusalacetanäa] và tác ý 
bất thiện [akusalacetanã] cả trong một sắc vật [vatthu] theo cách này, khi nhiều người nhân 
loại sát hại dù chỉ một sinh mạng chúng sanh tác ý của người này sẽ dẫn chúng sanh đó đi 
địa ngục, tác ý của người này sẽ dẫn đi tái sanh làm loài bàng sanh. Vấn đề về trí tuệ được 
giảng giải chỉ tiết trong Abhiđhamma tương tự theo cách sau: “Trong trí tuệ đó, sự hiểu biết 
đúng theo thực tính đó là con đường thực hành đi đến tất cả của Như Lai như thế nào? Như 
Lai trong thế gian này biết rõ đây là đạo, đây là còn đường thực hành dẫn dắt chúng sanh đi 
địa ngục.””6 


Có nhiều loại giới [anekadhãtu] nghĩa là có nhiều giới [dhãtu] có nhãn giới 
[cakkhudhatu] v.v, hoặc dục giới [kamadhatu| v.v, có giới khác biệt [nanadhatum] nghĩa là 
giới có nhiều loại khác biết do giới đó có trạng thái đặc biệt. Từ thế gian [lokam] là thế gian 
gồm uân, xứ và giới. Tuệ tri...theo đúng sự thật [yathäbhñtam pajãnãti| nghĩa là thấu 
triệt thực tính không bị thay đổi của các giới đó. Vấn đề về trí tuệ được giảng giải chỉ tiết 
trong Abhidhamma theo cách sau: “Trong trí tuệ đó sự hiểu biết theo sự thật thế gian là 
nhiều loại giới, giới khác biệt của Như Lai như thế nào? Như Lai trong thế gian này biết rõ 
sự đặc tính khác biệt nơi ngũ uần.” 


Có khuynh hướng sai biệt [nänädhimuttikatam]| gồm tính chất khuynh hướng khác 
biệt với khuynh hướng hạ liệt v.v. Trí tuệ này cũng được giải thích rõ trong Abhidhamma 
theo cách sau: “Trong trí tuệ đó sự hiểu biết theo đúng sự thật tất cả chúng sanh có khuynh 
hướng sai biệt của Như Lai như thế nào? Như Lai trong thế gian này biết rõ rằng tất cả chúng 
sanh có khuynh hướng hạ liệt.” 


Nơi chúng sanh khác [parasattänam]| gồm chúng sanh đứng đầu tất cả. Tất cả hạng 
người khác [parapuggalänam]| là chúng sanh hạ liệt khác từ chúng sanh đứng đầu. Cả 2 
câu đó có ý nghĩa như nhau nhưng được nói làm 2 với những chứng sanh có khả năng lãnh 
hội được Giáo lý [veneyyasatta]. Các căn thượng hạ [indriyaparopariyattam] gồm các căn có 
đức tin v.v, thượng và hạ, nghĩa là sự phát triển và sự suy giảm. Vẫn đề giảng giải chỉ tiết 
của tuệ được đến trong Abhidhamma tương thự theo cách sau: “ Trong trí tuệ đó sự hiểu 
biết theo đúng sự thật đến các chúng sanh khác, những hạng người khác có các căn cao và 
thấp của Như Lai như thế nào? Như Lai trong thế gian này biết rõ sở chấp [ãsaya], biết rõ 


tùy miên [anusaya].”779 


Jhãnavimokkhasamädhisamäpattinam [nơi các thiền, giải thoát, định và sự thể 
nhập] nghĩa là tứ thiền có sơ thiền v.v, tám sự giải thoát như người có sắc được nhìn thấy 
tất cả sắc v.v, ba định có tầm [vitakka] và có tứ [vicara]| v.v, và chín sự thể nhập theo tuần tự 
[anupubbasamäpatti] có sự thể nhập sơ thiền [pathamajjhãnasamäpatti]. Sự ô nhiễm 
[samkilesam] gồm pháp dẫn đến sự suy giảm. Sự thanh tịnh [vodãna] gồm pháp dẫn đến sự 


?62 vibha. 811 
??0 vibha. §14 
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tăng trưởng. Sự ra khỏi [vut(hãna] nghĩa là thiền được thực hành khéo léo [pagunajjhãnam] 
và có hộ kiếp thê nhập thánh quả [bhavaägaphalasamaäpatti] đã được nói như vầy sự thanh 
tịnh cũng là sự xuất khỏi, dù là việc xuất khỏi sự thể nhập đó cũng là việc xuất khỏi, bởi sự 
thiền được thực hành khéo léo [pagunajjhãnam] đến thiền sơ khởi làm nhân cận cho thiền 
cao hơn, thậm chí sự thanh tịnh cũng gọi là sự ra khỏi. Sự ra khỏi từ tất cả các thiền bởi hộ 
kiếp [bhavanga]. Sự ra khỏi thiền điệt [nirodhasamapatti] có được bởi sự thể nhập thánh quả, 
Ngài muốn nói đến sự ra khỏi đó mới nói rằng: “Sự xuất khỏi từ sự thể nhập đó gọi là sự ra 
khỏi.” Trí tuệ này cũng được giải thích rõ trong Abhidhamma theo cách sau: “ Trong trí tuệ 
đó sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự thoát khỏi thiền, sự giải thoát, định và sự thể nhập là như 
thật trí tuệ của Như Lai như thế nào? Người có tứ thiền gọi là người đắc thiền, một vài vị 
đắc thiền thọ hưởng sự thể nhập có sự tồn tại đó.”?””! Việc lý giải mà trí tuệ toàn giác 
[sabbaññutañana] bằng việc giảng giải chỉ tiết, được nói trong chú giải bộ Phân Tích tên là 
Sammohavinodaniya. Nói về túc mạng minh [pubbenivãsãnussatiñãna] và thiên nhãn minh 
[dibbacakkhuñäna] được giảng giải chỉ tiết trong bộ Visuddhimagga. Nói về sự đoạn tận tất 
cả lậu được giảng giải chỉ tiết trong kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. 


[149] Này SãrTputta, sức mạnh của Như Lai [imãni kho sãriputta| Thế Tôn thuyết 
lập lại này Sãriputta đây là “mười Như Lai lực mà ta đã nói đến, sức mạnh của Như Lai này.” 
Trong trường hợp nảy có thể có lời tranh cãi rằng mười thập lực trí [dasabalañana] không 
thể tách riêng [từng loại trí], chỉ có trí tuệ toàn giác [sabbaññutaññãna] mới có thê làm được 
điều đó, điều đó không nên hiểu như vậy bởi vì thập lực trí là một chuyện, trí tuệ toàn giác 
lại là chuyện khác. Thập lực trí chỉ biết được phận sự của chính mình. Còn trí tuệ toàn giác 
biết được phận sự của chính mình và biết được phận sự khác ngoại phận sự của chính mình. 
Trong thập lực trí thì trí tuệ thứ nhất chỉ biết được nhân và không phải nhân. Trí tuệ thứ hai 
chỉ biết được tuần tự nghiệp và tuần tự quả. Trí tuệ thứ ba chỉ biết ranh giới của nghiệp. Trí 
tuệ thứ tư chỉ biết được nguyên nhân của sự khác biệt trong các giới [dhãtu]. Trí tuệ thứ năm 
chỉ biết căn tánh và khuynh hướng của tất cả chúng sanh [ajjhãsayädhimutti]. Trí tuệ thứ sáu 
chỉ biết được sự chín mùi [mạnh mẽ, sắc bén] và yếu ớt của các căn. Trí tuệ thứ bảy chỉ biết 
được phận sự có sự cầu uề v.v, của căn đó. Trí tuệ thứ tám chỉ biết được sự liên tục của uẫn 
đã từng tồn tại trong các kiếp sống quá khứ. Trí tuệ thứ chín chỉ biết sự chết và tục sanh của 
tất cả chúng sanh. Trí tuệ thứ mười chỉ biết việc xác định các Đề [sacca]. Còn trí tuệ toàn 
giác [sabbaññutaññãna] biết rõ phận sự đáng biết bằng trí tuệ ấy, biết rõ những thứ cao hơn 
nữa. Nhưng thập lực trí không thể thực hiện được mọi thứ. Bởi trí tuệ đó mà thiền [Jhana] 
cũng không thể đạt đến an chỉ định, thần thông cũng không thể thể hiện được thần lực. Đạo 
cũng không thể tây sạch phiền não. Lại nữa, lời phản đối nên được hỏi như thế này - “gọi là 
thập lực trí này có tầm [vitakka], có tứ [vicãra] hoặc có tầm nhưng không có tứ, hay có tứ 
mà không có tầm, là dục giới [kãmãvacara], hoặc sắc giới, là hiệp thế hay siêu thế?” (vị ấy) 
sẽ nói rằng trí tuệ từ 1-7 có tầm có tứ, 2 trí tuệ tiếp theo từ tuệ thứ 7 đó vô tâm vô tứ; lậu tận 
trí [asavakkhayañana] có thể là “có tầm có tứ”, có thể là “vô tầm hữu tứ”, có thể là 'vô tầm 


7?! vibha, 828 
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vô tứ”. Cũng vậy, sẽ nói rằng tuệ liên tiếp từ 1-7 là dục giới, 2 tuệ ngoài ra [7 tuệ vừa nói] là 
sắc giới, tuệ cuối cùng là siêu thế. (vị ấy) sẽ nói rằng còn trí tuệ toàn giác có tầm, có tứ, là 
dục giới, và cũng là siêu thế. 

Bậc trí biết giải thích theo tuần tự về thập lực trí như vậy, bây giờ nên biết rằng thập 
lực trí đã được trình bày theo tuần như thế bởi vì trước đó Thế Tôn nhìn thấy thực tính có 
phiền não là pháp trở ngại là xứ và phi xứ khiến cho chúng sanh loài hữu tình chứng đắc và 
không đắc thành việc chấm dứt các lậu hoặc với xứ hoặc phi xứ, nhìn thấy cái thấy chân 
chánh làm hiệp thế cho rằng là xứ và nhìn thấy cái thấy sai lầm đi xuống cho rằng không 
phải xứ. Sau đó nhìn thấy quả ngăn cản chúng sanh loài hữu tình đó băng nghiệp quả trí 
[kammavipakañana], bởi nhìn thấy 3 nhân tục sanh, nhìn thực tính có nghiệp ngăn cản với 
biến thủ chư Phật trí Như Lai lực [sabbatthagäminTpatipadañana], bởi thấy không tồn tại vô 
gián nghiệp [anantariya kamma]. Nhìn vào hành vi của các chúng sanh để thuyết pháp cho 
phù hợp cho tất cả chúng sanh loài hữu tình không bị phiền não ngăn che, bởi Trí biết nhiều 
loại giới, dị biệt giới [anekadhãtunanadhãatuñäna] nhìn thấy sự khác biệt của giới, tiếp theo 
thấy được khuynh hướng của chúng sanh loài hữu tình với nãnãdhimuttikatäñäna [trí biết 
được khuynh hướng dị biệt], vì lợi ích thuyết pháp với mãnh lực khuynh hướng đó mà không 
cần sử dụng sự nỗ lực. Nhìn thấy chúng sanh có căn cao thấp với indriyaparopariyattañana 
[trí biết rõ căn cơ cao thấp của mỗi chúng sanh] đề thuyết pháp theo sư ghi nhớ, theo sức 
mạnh cùng chúng sanh loài hữu tình có quan điểm khuynh hướng như vậy, bởi nhìn thấy 
rằng chúng sanh có đức tin v.v, mạnh yếu khác nhau. Nếu chúng sanh loài hữu tình đó biết 
rõ các căn [indriya] cao thấp hằng ở nơi rất xa, bởi vì chúng sanh loài hữu tình thiện xảo 
trong các tầng thiền có sơ thiền v.v, đạt đến nhanh chóng bằng sự hiểu biết đặc biệt của thần 
thông và khi nhập thiền cũng biết rõ kiếp quá khứ của chúng sanh đó với 
pubbenivãsãnussatiñãna [túc mạng mình là trí biết được tiền kiếp của mình], khi nhìn thấy 
được đức hạnh và tâm dị biệt băng cetopariyañana [tha tâm thông là trí biết được tâm của 
chúng sanh khác] đắc thành với oai lực thiên nhãn mới thuyết pháp để chấm dứt các lậu hoặc, 
bởi Thế Tôn đã thoát ly khỏi sỉ mê trên con đường thực hành đưa chúng sanh đi đến sự chấm 
dứt các lậu, bằng oai lực của lậu tận trí [ãsavakkhayañäna]. 


Tam, sãriputta, vãcam appahãya [Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời 
nói ấy] khi người nói rằng ta sẽ không nói lời nói bằng hình thức như vậy gọi là từ bỏ lời 
nói ấy. Khi nghĩ rằng ta sẽ không làm cho sanh suy nghĩ băng hình thức như vậy gọi là từ bỏ 
suy nghĩ. Khi từ bỏ quan điểm rằng ta sẽ không chấp lấy cái thấy bằng hình thức như thế nữa 
gọi là từ bỏ quan điểm. Khi không thực hành điều đó gọi là không từ bỏ, không dứt bỏ. So 
yathãbhatam nikkhitto evam niraye [người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như đã bị chôn] 
nên biết rằng người ấy bị đọa trong địa ngục giống như bị người cai ngục mang đến bỏ vào 
trong địa ngục. 


Bây giờ, để nêu lên ví dụ thích hợp với nội dung Ngài đã nói rằng Seyyathãpi [cũng 
như] v.v. Trong câu đó giới viên mãn [silasampanno] nên biết rằng muốn nói đến giới định 
tuệ là hiệp thế và siêu thế. Tất cả sẽ được thay đôi thành siêu thế cũng được. tỳ khưu có lời 
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nói chân chánh, việc làm chân chánh và nuôi mạng chân chánh gọi là thành tựu với giới 
[s1lasampanno]; Tỉnh tấn chân chánh, niệm chân chánh và định chân chánh gọi là thành tựu 
với định [samãdhisampanno]; có cái thấy chân chánh và tư duy chân chánh gọi là thành tựu 
với tuệ [paññasampanno|. VỊ tỳ khưu thành tựu giới v.v., như thế được hạnh phúc A-ra-hán 
là đắc thành A-ra-hán ngay trong hiện tại trong chính attabhäva [hữu ngã] này như thế nào, 
này Sãriputta, Ta nói ví dù này là chính nguyên nhân này trong chính hình thức ấy. Bởi vì 
Ngài thuyết rằng giống như quả được sanh ra không giảm đi từ đạo ngay lập tức thế nào thì 
người này [Sunakkhatta] ngay khi chết lập tức đọa vào trong địa ngục không thoát khỏi như 
thế đó, trong lời giáo huấn của Đức Phật không còn ví dụ minh họa nào nặng nề hơn ví dụ 
này. 

[150] Ở đây, pháp vô sở úy [vesärajjãni] là sự chống lại tính nhút nhát, sợ hãi gọi 
là pháp vô sở úy. Đó là tên gọi của trí tuệ thành tựu từ sự hoan hỷ sanh lên cùng người quan 
xét đến sự sợ hãi trong 4 vị trí [thãna]. Ngài tự nhận mình là bậc Chánh đắng Chánh giác 
[sammãsambuddhassa te pafijãnato] nghĩa là Ngài tự nhận như vầy là bậc A-ra-hán Chánh 
đăng Chánh giác hiểu biết toàn diện tất cả các Pháp. Anabhisambuddhä [Các pháp này 
chưa được chứng ngộ hoàn toàn] nghĩa là các Pháp này Ngãi vẫn chưa giác ngộ. Tatra 
vata nghĩa là trong Pháp được thuyết như vầy vẫn chưa được chứng ngộ. Sahadhammena 
[chỉ trích ta với lý do] nghĩa là bằng lời nói có nguyên nhân, có lý do giống như Sunakkhatta 
phản nản không hạn lượng. Hạng người, hay Pháp Ngài cho là làm nhân [nimitta] trong từ 
nimittametam [lý do, nguyên nhân] này. Từ đó được giải thích rằng Ta không thấy người 
nảo phản đối, Ta không thấy Pháp mà kẻ ấy phản đối Ta rằng Pháp mà Ngài thuyết giảng 
Ngài vẫn chưa chứng đắc. Khemappatto [là người đạt được sự an toàn| gồm đạt đến sự 
yên tĩnh. Hai câu còn lại là từ đồng nghĩa của câu này. Cả câu đó muốn nói đến trí vô sở úy 
[vesärajjañãna] mà thôi. Khi đắng Thập Lực không thấy hạng người nào phản đối hoặc 
pháp làm nhân làm khiến cho phản đối, vẫn chưa chứng ngộ. Pháp này Ngài vẫn chưa đắc 
thành hoặc khi quán xét rằng Ta là Phật theo thực tính [sabhava| mới nói rằng Ta là Phật, 
làm cho sanh lên sự hoan hỷ mạnh mẽ. Trí tương ưng với hỷ đó gọi là vô sở úy. Muốn nói 
đến vô sở úy đó, Ngài đã nói như sau: “là người đạt đến sự an toàn.” Nên biết rằng ý nghĩa 
tất cả Vô Sở Úy như vậy. 


Các Pháp gọi là làm cho có hại [antarayIkã] bởi ý nghĩa gây ra sự trở ngại trong câu 
sau: “antaräyikã dhammäã = Các pháp làm cho trở ngại” này. Pháp đó theo nội dung gồm 
7 nhóm tội [ãpattikkhandhã] có sự cố ý vi phạm. Bởi nhóm tội mà cô ý vi phạm dù là tội 
dukkata và tội dubbhãsita, cũng gây ra chướng ngại cho Đạo và Quả. Nhưng ở đây Ngài 
muốn nói đến methunadhammo [việc đôi lứa]. Khi bất kỳ một vị tỳ khưu nào thực hành việc 
đôi lứa thì (việc đó) gây nguy hại đến Đạo và Quả không cần nghi ngờ. Yassa kho pana 
tesu atthãya [mang lại lợi ích thế nào| nghĩa là lợi ích nào trong tất cả các lợi ích mà chấm 
dứt sự luyến ái [rãga] v.v. Ngài thuyết Pháp [đhammo đesito] nghĩa là pháp có sự tu tiến bất 
tịnh [asubha] v.v, mà Ngài thuyết. Tatra vata mam gồm [phản đối] Ta trong Pháp đó là 
phương tiện dẫn chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau. Từ còn lại nên biết theo cách đã được 
nói. 
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Giải Thích Về Ti háp Lực Trí Kết Thúc 
Giải Thích Về Tám Hội Chúng 


Này SãrTputta có 8 hội chúng [attha kho imã sãriputt(ã] thuyết răng vì lý do gì? Vì 
thể hiện sức mạnh của trí vô sở úy [vesãrajjañãna] giống như vị pháp sư [dhammakathika] 
thiện xảo với những lời nói có thể thuyết phục bậc trí, cũng như làm thỏa mãn tâm trí của 
bậc trí như thế nào, uy lực mà trí vô sở úy [vesãrajjañãna] có thê nhận biết được 8 hội chúng 
cũng như thế đó. Bởi vậy khi trình bày oai lực của trí vô sở úy [vesãrajjañãna], Ngài đã nói 
rằng: “Này SãrTputta có 8 hội chúng”. 


Ở đó, hội chúng Sát-đề-ly [khattiyaparisä] gồm khu vực mà tất cả các Sát-đề-]ị hội 
họp. Trong tất cả các hội chúng cũng theo cách thức tương tự như vậy. Khu vực mà nhóm 
Mãra ngồi hội họp nên biết rằng hội chúng Mãra, không ám chỉ đến nhiều Mãra. Hội chúng 
đó dẫu cho tất cả Ngài nói bằng việc biểu lộ vị trí có quyền lực. Bởi vì tất cả mọi người 
không thể nói những lời bình thường như sau: “ở đây vua ngồi”, mô hôi chảy ra từ nách. Hội 
chúng Sát-đề-ly có quyên lực như vậy. Bà-la-môn là những bậc vị thiện xảo trong 3 tập Vệ- 
đà. Người gia chủ là những vị thiện xảo trong việc buôn bán khác nhau và nhà ngữ pháp 
[akkharacintä, nhà văn, nhà thơ]. Sa-môn vị thiện xảo trong Sakaväda [tự thuyết hay quan 
điểm của mình] và paraväda [tha thuyết, hay quan điểm người khác], việc thuyết pháp giữa 
hội chúng đó được cho là vô cùng khó khăn. Thậm chí tất cả phi nhơn [amanussa] có oai lực, 
dù chỉ nói rằng phi nhơn thì cơ thê cũng sởn hết gai ốc, chúng sanh thấy sắc hoặc nghe âm 
thanh của phi nhơn đó cũng (có thể) ngất xỉu, hội chúng của phi nhơn có oai lực như vậy. 
Việc thuyết pháp giữa hội chúng phi nhơn đó được cho là vô cùng khó khăn. Hội chúng phi 
nhơn đó nên biết rằng được xếp vào hội chúng thể hiện vị trí có oai lực với cách như vậy. 


Đi vào [ajjhogähati| là đi vào bên trong. Hàng trăm hội chúng Sát-đề-l¡ [anekasatam 
khattiyaparIsam]| chăng hạn sự hội họp của vua Bimbisara, sự hội họp thân quyến và sự hội 
họp của vua Licchavĩ, cho đến mười ngàn thế giới [Cakkaväla] khác, Thế Tôn Ngài đi đến 
thế giới khác chăng? Phải, Ngài đi. Vì sao? Họ như thế nào, Thế Tôn cũng như thế đó. Bởi 
thế Thế Tôn mới thuyết rằng: “Này Änanda, Ta đi vào hàng trăm hội chúng Sát-đề-ly, nhận 
ra rằng trong hội chúng đó bọn họ có màu da thế nào, Ta cũng có màu da thế đó; họ có âm 
giọng thế nào, Ta có âm giọng thế đó; Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm 
hoan hỷ với bài pháp thoại. Họ không biết Ta là ai khi Ta đang nói: “Kẻ nói ấy là ai, là chư 
Thiên chăng, là người chăng?? Sau khi Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, rồi Ta biến mắt. Và họ cũng không biết, khi Ta biến mắt: “Kẻ biến mất đó là ai, là 
chư Thiên chăng, là Người chăng?”””2 

Các Sát-đề-l¡ được trang điểm băng những tràng hoa và các hương thơm, v.v..., mặc 
y phục nhiều màu sắc, và đeo bông tai, ngọc man, đội mão trên đỉnh đầu. Còn Đức Thế Tôn 
trang điểm như vậy sao? Ngay cả những vị Sát-đế-ly đó cũng màu da [chavï] trăng, da đen, 


??2 đĩ. ni. 2.172 
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hay da màu v.v, bậc Đạo sự cũng như vậy chăng? Bậc Đạo sư đi với hình tướng vị xuất gia 
của chính Ngài, nhưng xuất hiện giống như những vị Sát-đề-ly đó, sau khi Ngài đi rồi thuyết 
pháp Ngài làm cho thấy ngồi trên ngai vàng, Sát-đề-ly hiểu rằng: “Ngày hôm nay, vị vua của 
chúng ta thật tuyệt hảo.” Nếu các Sát-đế-ly ấy có giọng nói rè rè, giọng nói trầm, một số 
giống như tiếng quạ. Bậc Đạo sư chỉ giảng pháp bằng âm giọng của Phạm thiên mà thôi. 
Trong câu này “Tôi cũng có âm giọng như vậy”, thuyết đề cập đến ngôn ngữ khác. Người 
đã được nghe âm giọng có suy nghĩ răng: “hôm nay, đức vua thuyết với âm giọng êm dịu 
ngọt ngào.” Sau khi Thế Tôn thuyết giảng, Ngài biến mắt, lại nhìn thấy đức vua đến khởi lên 
nghi ngờ: “kẻ này là a1”. 


Được giải thích thế này [khởi lên nghi ngò] - kẻ này là ai lúc nãy, đứng ở đây, giọng 
nói dịu ngọt, bằng ngôn ngữ Mãgadha [ma-kiệt-đà], bằng ngôn ngữ SThala [xứ Tích Lan] rồi 
biến mắt, là chư Thiên hay loài người chăng? Hỏi rằng: thuyết pháp cho tất cả hạng người 
chưa biết như vậy đề làm gì? Trả lời vì tiền khiên tật [vãsana]. Ngài muốn nói đến vị lai rằng 
pháp được nghe như vầy chắc chắn làm duyên lành cho ngày vị lai. 


Trước khi Ta ngồi xuống [sannisinnapubbam] là đã từng cùng nhau hội họp. 
Trước khi Ta nói chuyện [sallapitapubbam] là đã từng ngồi trò chuyện. Trước khi Ta 
đàm luận [sãkacchä] là đã từng đàm luận pháp. Cũng nên biết rằng việc cùng nhau hội họp 
với hội chúng Bà-la-môn Sonadanda v.v, và thế giới [cakkavala] khác với câu hàng trăm 
hội chúng Bà-la-môn. 


Giải Thích Tám Hội Chúng Kết Thúc 
Giải Thích Bốn Cách Sanh 


Yomi trong câu Này SãrTputta có 4 cách sanh [catasso kho 1ma, sariputfa, yoniyo]† là 
tên gọi các phần của khối uân cũng được, của nguyên nhân cũng được, của đường tiểu [tử 
cung] cũng được. Bởi vậy, ở đây phần của uẫn gọi là Yoni trong câu sau: “Về sanh chủng 
loài rồng có 4 nhóm, về sanh chủng kim sí điều có bốn nhóm.”?73 Ở đây, nguyên nhân gọi là 
Yoni như trong câu: “Này Bhũmija bởi nguyên nhân này làm cho thành tựu thánh quả.” 
Ở đây, đường tiêu [tử cung] gọi là Yoni như trong câu: “Và Ta không gọi kẻ đã được sanh 
ra từ tử cung (của nữ Bà-la-môn) là Bà-là-môn.”?75 Lại nữa, từ Yoni ở đây muốn ám chỉ đến 
phần của uân. Ở đó, chúng sanh được sanh ra trong trứng gọi là andaja [noãn sanh], chúng 
sanh được sanh ra trong bào thai gọi là jalabuja [thai sanh|. Chúng sanh được sanh ra từ 
nơi ẩm thấp gọi là samsedaja [thấp sanh]. Chúng sanh được sanh ra ngoài 3 cách sanh đó 
gọi là opapätika [hóa sanh|. Phá vỏ trứng mà sanh [abhinibbhIJJa Jäyam] là sanh ra do sức 
mạnh phá vỡ [lớp vỏ] để đi ra ngoài. Ngài chỉ ra nơi không đáng ước muốn với câu sau: 
(sanh ra) trong xác thối [pũtikunape]. Tất cả chúng sanh sanh ra ở chỗ không đáng mong 


273 
274 
275 


sam. n1. 3.342, 392 “catasso nägayonIyo catasso supannayon1yo” 
ma. ni. 2.227 “yonI hesã bhũmiJa phalassa adhigamaya” 
ma. ni. 2.457; dha. pa. 396 “na caham brahmanam brũmi, yoniJam mattisambhavam” 
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muốn có bơ lỏng, đường, mật ong và nước mía v.v. Devã [chư Thiên] các Thiên nhân ở cõi 
cao từ cõi Tứ Thiên Vương [cãtumahärãjika] đều được xếp vào loài hóa sanh [opapätika]. 
Còn chư Thiên địa cầu [bhũmadevã] có 4 cách sanh. Một số thuộc loài người [ekacce ca 
manussä] nghĩa là nhóm người nhân loại, có một số người hóa sanh như Thiên nhân. Nhưng 
phần lớn đều sanh ra từ bảo thai. Trường hợp này người sanh ra từ trứng chắng hạn như 2 vị 
trưởng lão Bhãtiya là con trai của ông Konata. Người sanh từ chỗ ẩm thấp cũng có chẳng 
hạn như Ba-la-môn Pokkharasati và Hoàng hậu Padumavati được sanh ra trong bông hoa sen 
v.v, như vậy nhóm a-tu-la Vinipatika, và ngạ quỷ NiJjhaãmatanhika [loài ngạ quỷ thường 
xuyên bị lửa thiêu đốt và đói khát] đều hóa sanh giống như chúng sanh địa ngục. Còn lại có 
4 cách sanh. Dạ-xoa, loài bốn chân, loài chim và loài bò sát như rắn v.v, tất cả đều có 4 cách 
sanh giống như a-tu-la Vinipãtika. 


Giải Thích Tám Hội Chúng Kết Thúc 
Giải Thích Năm Sanh Thú 


Tất cả các sanh thú đều đi theo mãnh lực của nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện đã tạo 
được gọi là gati [sanh thú] trong câu sau: “Này SãrTputta, có 5 sanh thú”. Lại nữa gọi là Gati 
[sanh thú] có nhiều loại là gatigati [cảnh giới tái sanh], nibbattigati [sự tái sanh], ajjhãsayagati 
[căn tánh đang diễn tiến], vibhavagati [đi đến hoại diệt], nipphattigati. Ở đó, “sau khi chết 
Ta (sẽ) đi đến cảnh giới ấy.”?7° và “chư Thiên, Càn-thát-bà, và loài người không biết được 
cảnh giới tái sanh của người nào?””?” đây gọi là cảnh giới tái sanh [gatigati]. “Ta không 
biết chỗ đi và chỗ đến của các vị tỳ khưu có giới hạnh này”?78 đây được gọi là sự tái sanh 
[nibbattigati]. “Này Bà-la-môn ta Ta biết sự thành tựu và oai lực của Ngài như vậy”? đây 
gọi là căn tánh đang diễn tiến [ajjhãsayagati]. “Sự hoại diệt là cảnh giới của các pháp hữu 
vi, Niết-bàn là cảnh giới của Thánh A-ra-hán”?%° đây gọi là vibhavagati [đi đến sự biến 
hoại]. “Chỉ có 2 con đường, không có con đường nào khác””Š! đây gọi là nipphattigati [đi 
đến thành tựu]. Trong 5 gati [sanh thú] đó, ở đây Ngài muốn nói đến gatigati [cảnh giới tái 
sanh]. 


Trong khô cảnh có địa ngục v.v, nên biết giải thích răng địa ngục [niraya] với ý nghĩa 
không có sự an vui, với ý nghĩa không có sự thoải mái. Gọi là loài bàng sanh [tiracchãnal 
với ý nghĩa đi ngang. Đó gọi là cách sanh của loài bàng sanh [tiracchãnayoni]. Gọi là 
cảnh giới của nga quỷ [pettivisaya] bởi ý nghĩa là nơi đến của tất cả chúng sanh sau khi 
chết. Gọi là người nhân loại bởi là người có tâm cao thượng. Gọi là devã [Thiên nhân] bởi 
vì hoan hỷ trong ngũ dục [kãmaguna] và trong oai lực của chính mình. Các uân trong hư 


5 a. ni. 4.184 tam gatim pecca gacchãmTti 


?“7 dha. pa. 420 yassa gatim na Jãnanti, deva gandhabbamanusãäfI 
278 


279 


ma. ni. l.508 imesam kho aham bhikkhũnam sTlavantanam neva Jãnãm1 gatim vã agatim vã 
ma. ni. I.503 evampi kho te aham brahme gatim ca pajãnãmI Jutiñca paJãnãmiti 

Sâu par1. 339 vibhavo gati dhammanam, nibbanam arahato gatfti 

?#1 đĩ, ni. 1.258; 2.34 dveyeva gatiyo bhavantI anaññãtI 
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không gọi là niraya trong câu sau: “Này SãrTputta, Ta biết rõ địa ngục”. Cả trong câu 
“sanh vào loài bàng sanh [tiracchãnayoni]” v.v, cũng theo cách thức tương tự. Cả hai câu 
“đạo lộ thực hành = maggam patipadam” Ngài chỉ thị hiện nghiệp vận hành dẫn đến các sanh 
thú [gati] đã được nói. Yathã ca pafipanno [Tùy vào hạnh nghiệp của chúng sanh] trình 
bày cả 2 là tiễn trình diễn ra và đạo lộ thực hành đặt chung với nhau. Gọi là apãäya [khổ 
cảnh| bởi vì tránh xa sự thịnh vượng, được xem là sự phát triển và sự an lạc. Gọi là dugsati 
[khỗ thú] bởi ý nghĩa cảnh giới tái sanh là nơi thiết lập sự khô đau. Gọi là đọa xứ [vinipäta] 
là chỗ rớt xuống của chúng sanh đã hành ác. Thế Tôn thuyết răng “và Ta...Niết-bàn = 
nibbãnañcähanti” khi nói rằng Ta không những biết cảnh giới tái sanh mà còn biết Niết- 
bàn là pháp thoát khỏi những cảnh giới ấy. Ở đây, thuyết về Thánh đạo với cả 2 là Đạo 
[magga| và con đường thực hành [patipada] 


Giải Thích Năm Sanh Thú Kết Thúc 


Giải Thích Sự Vận Hành của Trí 


Ñãnappavattäkãäravannanä 


[154] Bây giờ, Thế Tôn khi trình bày về trí tuệ của Ngài vận hành trong các xứ [thãna] 
theo cách đã thuyết, Ngài đã nói rằng: “Này SãrTputta, Ta biết tâm của một số người” v.v. 


Ở đó, vô cùng đau khổ [ekantadukkhäl là đau khổ thường xuyên, đau khổ kịch liệt. 
Tibbã [dữ đội] là nhiều, vô cùng. Katukä [thống khối] là kịch liệt. Từ seyyathãpi [cũng 
như] v.v, thuyết để so sánh, trường hợp này gọi là kãsu [hầm hối. Hồ gọi là kãsu trong kệ 
ngôn này: 


“Này người đánh xe, ông vội vã chuyện gì vậy mà đào cái hố? Này ông bạn, ta 
đã hỏi, hãy giải thích, ông sẽ làm gì với cái hó?”?52 
Bởi vậy, ở dây đóng gọi là kãsu như trong kệ ngôn. 


“Những người khác có thân thể bị đốt cháy đang khóc lóc rên rỉ ở đóng than 
hừng, ở gần hồ than.”233 


Trương hợp này Ngài muốn đề cập đến “hố'. Bởi vậy Ngài đã nói rằng: “(có một hồ 
than) sâu hơn thân người”. Ở đó, hồ (than) ấy ước chừng sâu hơn thân người, bởi thế gọi 
là sâu hơn thân người. Có nghĩa rằng sâu hơn 5 hắc tay. Không có lửa ngọn, không có khói 
[vItaccikãnam vĩitadhũmãnam] đó thuyết để thấy răng sự sức nóng dữ dội, khi có ngọn lửa, 
có khói sẽ có gió, khi có gió thì sức nóng sẽ không mãnh liệt. Bị sức nóng hành hạ 
[ghammapareto] gồm bị sức nóng thiêu đốt. Tasito [lo lắng và sợ hãi] gồm sanh ra sự thèm 
muốn. Sự đau khổ do đói khát gây ra [pipäsito] gồm mong muốn được uống nước. Bằng độ 
lô duy nhất [ekapatheneva maggena] nghĩa là với con đường độc nhất có gai, có cỏ mọc 


KH 0/2056 
283 la, 2.22.462 
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um tùm cả hai bên dọc theo đường đi. Panidhäya [với nguyện vọng] nghĩa là gọi là mong 
muốn không có hồ than hừng, nói như thế bởi tư thế đã được thiết lập muốn chạy thắng đến 
hồ than hừng. 


Sự trình bày so sánh trong câu này “Evameva kho [cũng vậy]” đó nên biết như vậy. 
Cần phải thấy địa ngục giống như hồ than hừng. Cần phải thấy rằng nghiệp đó làm nhân dẫn 
đi địa ngục tương tự như con đường đi đến hồ than hừng. Cần thấy hạng người trổ (quả) 
nghiệp giống như kẻ đi trên con đường đó. Thê Tôn có thiên nhãn giống như người có đôi 
mắt, người đàn ông đó sau khi nhìn thấy kế ấy đi trên con đường đó (sẽ) biết rằng: “hạng 
người này đi trên con đường này sẽ rơi vào hồ than hừng” như thế nào, Thế Tôn biết bất kê 
loại nghiệp nào như nghiệp sát sanh v.v, cắt đứt tuôi thọ như vậy “hạng người này đã tạo 
nghiệp [sát sanh] sẽ rơi vào địa ngục” tương tự như thế đó. Tiếp đó người đàn ông đó thấy 
hắn rơi vào trong hồ than hừng như thế nào, từ đó, Thế Tôn sẽ quan sát rằng “người đàn ông 
đó đã tạo nghiệp rồi, sanh ở chỗ nào?” cũng nhìn thấy được bằng thiên nhãn, thấy kẻ ấy bị 
đọa vào địa ngục, thọ lãnh khổ đau to lớn được cột chặt với 5 loại hình phạt v.v, tương tự 
như thế đó. Khi quan sát trong địa ngục đó, trong thời gian tích trữ nghiệp lực chúng sanh 
ấy có một màu da, nhưng khi đọa vào địa ngục lại có màu da khác, sự thật dù là như thế, 
“hắn đã tạo nghiệp, sanh vào địa ngục đó”, thậm chí chúng sanh này tồn tại giữa hàng trắm 
ngàn chúng sanh thì chúng sanh ấy cũng đến gần con đường như sau “đây chính là người 
này”, bởi thế các vị thấy nói rằng: “đó là sức mạnh của thiên nhãn”. 

Ví dụ thứ 2 bởi sức nóng trong hầm phân không giống trong hồ than hừng, bởi thế 
Thế Tôn không thuyết cảm thọ những cảm giác vô cùng đau khổ [ekantadukkhä vedanä] 
mà sử dụng từ dukkhäã [khổ đau] v.v, ở ví dụ thứ 2 nên biết so sánh ví dụ theo cách đầu 
tiên. Quả thât, Thế Tôn nhìn thấy hạng người nảy tái sanh trong bất kỳ cách sanh nào trong 
số bốn cách sanh như sanh làm voi v.v, thọ lãnh khổ lớn lao, bị giết, bị cột trói, bị giam cầm, 
bị lôi kéo xô đây. 

Vi dụ thứ 3: Tanupattapalãso [lá non và lá già thưa thót] gồm lá non không giống 
như một đám mây, câu này muốn nói rằng có lá non xác xơ [rất ít]. Có bóng cây lưa thưa 
[kabaracchäyo] là bóng cây rải rác. Thọ lãnh khổ thọ lớn lao [dukkhabahulam] nghĩa là 
khổ trong cảnh giới ngạ quỷ to lớn nhưng một chút ít lạc một lúc nào đó, cho nên mới nói 
như vậy. Nên biết so sánh ví dụ tương tự như cách trước. 


Ví dụ thứ 4: Có lá non và lá già sum sê [bahalapattapaläso] là luôn luôn có lá, được 
bao phủ bởi lá. Bóng cây rậm rạp [santacchãyo]| có bóng cây rậm rạp như một chiếc ô. 
Thọ hưởng lạc thọ lớn lao [sukhabahulä vedanä] nghĩa là trong thế giới loài người, cảm 
thọ trong các dòng dõi như dòng dõi Sát-đé-l¡, nên biết rằng hưởng thụ nhiều loại cảm thọ 
vợi sự an lạc, nghĩa là Ta thấy người này nằm hay ngồi đều cảm thọ cảm giác đó. Nên biết 
so sánh ví dụ tương tự như cách trước. 

Ví dụ thứ 5: tòa lâu đài [päsädo| gồm tòa lâu đài dài rộng. có tô vôi cả trong lẫn 
ngoài [ullittävalittam] nghĩa là tô vôi bên trong lẫn tô vôi bên ngoài. Che phủ kín đáo 


TỦ 
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[phusitaggala] cửa chính cửa số đóng kín cùng với khung. Trải nệm lông dài 
[gonakatthato] nghĩa là trải nệm lông dài màu đen, lông dài hơn 4 lóng tay. Trải nệm màu 
trắng [patikatthato]| gồm trải nệm màu trắng được hoàn thành từ lông. Trải nệm bông có 
thêu hoa [pafalikatthato] gồm trải nệm được làm từ da thú tắm dày. Trải nệm bằng da 
sơn dương gọi là kadali [kadalimigapavarapaccattharano| nghĩa là trải nệm loại thượng 
hạng hoàn thành từ da con sơn dương, nghe nói người ta trải đa sơn dương lên tắm vải trắng 
rồi may lại làm vỏ bọc. Có nệm với khuôn màu treo phía trên [sauttaracchado] nghĩa là 
có khuôn màu che ở phía trên là khuông màu đỏ che ở phía trên. Có gối dài màu đỏ cả hai 
đầu [ubhatolohitakũpadhãno] có gối màu đỏ được đặt ở hai phía của sàng tọa là gối kê đầu, 
và gối kê chân. Nên biết so sánh ví dụ tương tự như cách trước. 


Sự kết hợp các phần khác trong câu này như thế này. Người đàn ông đó chắc chắn 
biết người đi lên con đường đó, người này đi theo con đường đó sẽ lên tòa lâu đài, đi vào 
trên lầu ngồi hoặc nằm trên sàng tọa [pallaäka] như thế nào, Đức Thế Tôn thấy người tích 
trữ bất kỳ thiện nghiệp nào trong mười thập phúc hành tông như bồ thí v.v Ngài biết rằng 
người này đã tạo nghiệp lành này sẽ được sinh vào thế giới chư Thiên cũng tương tự như 
thế. Kế tiếp người đàn ông đó thấy người đó đi lên tòa lâu đài ấy, đi lên lầu ngồi hoặc nằm 
trên sàng tọa [pallaäka] thọ hưởng sự sung sướng hạnh phúc như thế nào, Thế Tôn tưởng 
đến anh sáng [ãlokasaññã] rằng người đó đã tạo nghiệp lành, (sẽ) tái sanh ở đâu? và khi quan 
sát băng thiên nhãn, Ngài nhìn thấy người đó được sinh ra trong thế giới chư Thiên, có Thiên 
nữ xung quanh, thọ hưởng thiên lạc cõi trời trong khu vườn Nandana cũng tương tự như thế. 


Giải Thích Sự Vận Hành của Trí Kết Thúc 
Giải Thích Lậu Tận Trí 


Nên biết lý giải trong lúc nói về lậu tận trí [ãsavakkhayañana]. Nếu có câu hỏi rằng: 
nguyên nhân nào Thế Tôn không nói rằng: “với thiên nhãn” mà lại nói rằng “Ta nhìn thấy 
người đó”, tại sao? Bởi vì không [xác định] cụ thể, do Thế Tôn có thể sẽ nhìn thấy người 
này bằng thiên nhãn [dibbacakkhu], cũng có thể sẽ biết được bằng tha tâm thông 
[cetopariyañäna], và cũng có thể sẽ biết được bằng trí toàn giác [sabbaññutaññãna]. cảm thọ 
những cảm giác cực lạc [ekantasukhã vedanä] này thì xét về mẫu tự [byañjana] an lạc với 
lạc ở cõi trời là một, nhưng về ý nghĩa thì sự an lạc khác nhau, bởi vì an lạc ở cõi trời không 
phải là an lạc duy nhất do vẫn còn sự nóng đốt của ái luyến [rãga] v.v, nhưng an lạc Niết- 
bàn là lạc duy nhất, lạc trọn vẹn, do văng lặng tất cả mọi sự nóng đốt [phiền não]. An lạc 
được nói trong ví dụ “cực an lạc ở tòa lâu đài” cũng không được xếp vào sự an lạc trọn vẹn 
tương tự, bởi do vẫn còn không tránh khỏi sự nóng bức trên đường đi, bởi do vẫn còn sự đói 
lả thiêu đốt, bởi do vẫn còn sự khát chế ngự. Nhưng cạnh khu rừng thì cảm thọ cảm giác cực 
lạc thành tựu trọn vẹn, có thể có trong bằng nhiều phương thức với việc đi xuống hồ nước 
rửa sạch bụi bân, đây lùi sự mệt mỏi khi đi đường, sự đói khát được giải quyết băng việc ăn 
củ sen với uống nước mát, và việc đã trút bỏ quần áo tắm rồi thay quần áo vải đẹp, nằm trên 
bao gạo, vắt chiếc khăn tắm đặt lên ngực, gió thổi nhè nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. 
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Trong câu này evameva kho [cũng vậy] có ví dụ so sánh như sau - Nên hiểu rằng 
Thánh đạo giống như hồ nước. Đạo lộ thực hành trong phần sơ khởi giống như người di theo 
con đường. Thế Tôn có thiên nhãn giống như người có đôi mắt tốt xứng đáng nhìn thấy Niết- 
bàn giống như ở bìa rừng Người đàn ông sau khi nhìn thấy người đi theo con đường biết 
rằng người này đi theo con đường này (sẽ) đi tắm trong hồ nước, sẽ ngồi hoặc sẽ năm dưới 
những gốc cây trong rừng thật thoải mái dễ chịu như thế nào. Thế Tôn cũng tương tự như 
thế biết được người đã thực hành trọn vẹn, quán xét danh sắc, thực hành quán xét duyên 
[paccaya], thực hành đề mục thiền minh sát có Tam tướng làm đối tượng rằng: người này đã 
thực hành trọn vẹn, lậu hoặc đã được làm tiêu mòn, đạt đến sự thê nhập của Quả được nói 
như vầy tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc. Kế đến người đàn ông nhìn thấy 
người đó tắm trong hồ nước đó đi vào khu rừng ngồi hoặc nằm cảm thọ cảm giác vô cùng 
an lạc như thế nào, tiếp đó Thế Tôn nhìn thấy người đó đã thực hành trọn vẹn phát triển Đạo, 
tự mình cảm nghiệm quả, đắc thành sự thế nhập Quả có Niết-bàn làm đối tượng, đi đến chỗ 
nằm tối thượng là diệt [nirodha], cảm thọ cảm giác vô cùng an lạc cũng như thế đó. 


Giải Thích Lậu Tận Trí Kết Thúc 
Giải Thích Dukkarakärikädisuddhi 


Câu “Này SãrTput(a, Ta thắng tri thực hành phạm hành phối hợp với bốn chỉ 
phần” bắt đầu với lý do gì? Bắt đầu để thấy mỗi người riêng biệt. Kê rằng Sunakkhatta này 
có học thuyết như vây sự thanh tịnh có được do thực hành khổ hạnh [dukkarakärikã]. Như 
thế Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng để chỉ cho Sunakkhatta thấy rằng: “Ta đã an trú một hữu 
ngã [attabhäva] để thực hành khổ hạnh phối hợp với 4 chi phần, hạng người được gọi là thực 
hành khổ hạnh như Ta không có, để thanh tịnh bằng việc thực hành khổ hạnh thì chính Ta 
đã đắc thành Phật [bằng việc đó].” Sunakkhatta này tịnh tín trong việc thực hành khổ hạnh, 
cần biết răng vị ấy là người tịnh tín như vậy, theo cách đã giải thích trong bài kinh Pãtikasutta 
[kinh Ba-lê] được bắt đầu như sau: “Sunakkhatta con trai của vua Licchavĩ nhìn thấy lõa thê 
korakkhattiya tu theo hạnh đi bốn chân, bò lết trên đất, dùng miệng ăn hoặc nhai thức ăn, 
sau khi nhìn thấy như vậy vị ấy nghĩ rằng “thật lành thay vị Sa-môn bò lết trên đất, chỉ nhai 
và ăn thức ăn trên mặt đắt bằng miệng.”2#4 


Tiếp theo đó, Thế Tôn khi chỉ ra rằng: “này Sunakkhatta tịnh tín trong khổ hạnh, Ta 
cũng đã an trú một hữu ngã phối hợp với 4 chi phần, nếu Sunakkhatta này tịnh tín trong việc 
thực hành khổ hạnh cần phải tịnh tín nơi Ta, nhưng kẻ ấy tìm kiếm sự tịnh tín nơi ta chăng? 
Ngài mới thuyết khởi sự này. 

Trong trường hợp này bố thí, phục vụ [veyyävacca], học giới [sikkhãpada], Phạm trú 
[brahmavihaãra], thuyết Pháp, xa lánh sự dâm dục [methunavirati|. Một vợ một chồng 
[sadãrasantoso], thực hành trai giới [uposatho], Thánh đạo [ariyamaggo], tất cả Giáo lý 
[sakalasãsana], tánh nết [ajjhãsaya], tin tắn [viriya] được gọi là Phạm hạnh. 


?8* dị. nị. 3.7 
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Bồ thí được gọi là Phạm hạnh trong Bồn sanh Punnaka như sau: 


“Cái gì là sự hành trì của Ngài? Thêm nữa, cái gì là Phạm hạnh của? Sự thành 
tựu, thần lực, sự vinh quang, sự tỉnh tấn, và sự sanh lên, đây là quả thành tựu của người 
đã khéo được thực hành điều gì? Hỡi bậc tôn quý, xin hãy nói về cung điện vĩ đại này 
cùng Tôi. 

Ta và nương tử, cả hai chúng tôi là người có đức tin khi ở thế giới của loài người, 
đã là các thí chủ có đức tin. Lúc bấy giờ, ngôi nhà của Ta đã thành cái giếng nước, và 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. Đó là sự hành trì của Ta, và cũng là Phạm 
hạnh của Ta, sự thành tựu, thần lực, sự vinh quang, sự tỉnh tấn, và tài sản phát sanh, 
đây là quả thành tựu của người đã khéo được thực hành, bậc sáng trí đây là cung điện 
vĩ đại của Tôi.”°° 


Phục vụ [veyyävacca] gọi là Phạm hạnh đã được nói đến trong chuyện Ngạ Quỷ 
Akura: “Do việc nào bàn tay của Ngài ban cho những điều đáng ước muốn, do việc 
nào bàn tay là nơi chảy ra nguồn mật ngọt, phước báu được thành tựu nơi bàn tay của 
Ngài bởi do Phạm hạnh gì? Do việc ấy bàn tay của Ngài ban cho những điều đáng ước 
muốn, do việc ấy bàn tay là nơi chảy ra nguồn mật ngọt, phước báu được thành tựu 
nơi bàn tay của Ngài bởi do Phạm hạnh đó.”?% 


Năm học giới được gọi là Phạm hạnh trong Bốn sanh Tittira [Chuyện Con Chim 
Đa Đa] như sau: “Này các tỳ khưu, con chim đa đa ấy nổi danh là bậc hành Phạm hạnh.”2# 
Phạm trú được gọi là Phạm hạnh trong kinh Mahagovinda như sau: “ Nhưng này Pancasikha, 
con đường phạm hạnh ấy không vận hành đề đưa đến sự nhàm chán, không vận hành để đưa 
đến sự ly dục, không vận hành để đưa đến tịch diệt, mà chỉ vận hành đề đưa đến sanh vào 
thế giới Phạm thiên mà thôi.”?38 Thuyết pháp được gọi là Phạm hạnh trong câu sau: “Trong 
Phạm hạnh duy nhất, hàng ngàn người thoát khỏi tử thần.”? Xa lánh sự dâm dục 
[methunavrrati] gọi là Phạm hạnh trong kinh Đoạn Giảm [Sallekhasutta] như sau: “Nhóm 
người khác không thực hành Phạm hạnh, nhưng chúng ta sẽ thực hành Phạm hạnh.”??? Chung 
thuỷ một vợ một chồng được gọi là Phạm hạnh như sau: 

“Chúng tôi không phản bội những người vợ và những người vợ cũng không phản bội 
chúng tôi, chúng tôi không sống chung với những người vợ ây để thực hành Phạm hạnh, 
chính vì thế chúng tôi khi bị chết lúc còn trẻ.”?9! 


?85 ia,2.22.1592, 1593, 1595 
Sẻ pe. va. 275 
sử cũlava. 311 


?88 dĩ. nị, 2.329 
289 


290 


sam. nI. 1.184 
ma. nI. 1.83 
?! ïa, 1.10.97 
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Ngày trai giới phối hợp với 8 chi phần [giới] đã được thọ trì với sức mạnh của việc tự 
điều phục mình được gọi là Phạm hạnh trong Bồn sanh Nimi như sau: 


“Hạng người được sanh vào dòng dõi Sát-đế-ly với Phạm hạnh thấp hèn, được sanh 
lên bản thể Thiên nhân với Phạm hạnh trung bình, được thanh tịnh với Phạm hạnh cao 


thượng.”?” 


Thánh đạo gọi là Phạm hạnh trong kinh Mahäagovinda: “Này Pañcasikkha, chính 
Phạm hạnh này vận hành đưa đến nhàm chán một phần, đưa đến sự ly dục -nt- đó chính là 
Thánh đạo tám chi phần. ”29 


Giáo lý được nhiếp thâu trong Tam học gọi là Phạm hạnh trong kinh Thanh Tịnh 
[Pãsãdikasutta] như sau: “Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền bá 
rộng rãi cho đại chúng cảng ngày cảng đông, vì được khéo léo thuyết giảng cho loài 
Người.””?% 


Ở đây, tánh nết [ajjhãsaya] được gọi là Phạm hạnh như: “Kết quả mong muốn được 
thành tựu cho những người không vội vã. Ta có Phạm hạnh đã được thuần thục, này GamaII, 
ngươi hãy biết như thế”?95 


Lại nữa, ở đây Phạm hạnh muốn đề cập là muốn đề cập đến sự tinh tấn [viriya]. Bởi 
vậy, chỉ bài kinh này là bài kinh của Phạm hạnh là Tĩnh tấn, Sự tinh tấn đó được Ngài nói 
rằng phối hợp với bốn chi phần do sự thực hành khổ hạnh mà đức Thế Tôn thực hành trong 
một hữu ngã [attabhava]. 


Từ suda trong từ tapassï sudam homi [ta thực hành khổ hạnh] chỉ là một từ 
[nipãta], tức là Ta là người dựa vào sự tinh tấn để thiêu đốt phiền não. Paramatapassĩ [tối 
thắng hơn những người thực hành khô hạnh] nghĩa là có sự tinh tấn thiêu đốt phiền não 
tối thăng, là cao thượng hơn tất cả những người nương vào tỉnh tân đề thiêu đốt phiền não. 
lũkho sudam homi [Ta thực hành bần uế| nghĩa là Ta là kẻ thô kệch [lũka]. Là người 
chán ghét điều ác [jegucchi| là người cực kỳ ghét điều ác. pavivitto sudam homi [ta là 
người sống độc cư] là người ưa thích sống viễn ly [độc cư]. Tatrãssu me idam, sãriputtãti 
[Này SãrTputta trong số Phạm hạnh có 4 chỉ phần] chỉ ra rằng: “trong Phạm hạnh có bốn 
chi phần đó thì Phạm hạnh làm phận sự thiêu đốt phiền não của Ta, Phạm hạnh này là thứ 
Ta đã thực hiện do nương vào sự hành trì có sự tính tấn thiêu đốt phiền não chăng hạn như 
sự hành trì lối sống lõa thể v.v, trong tính chất [bhava] mà Ta nương vào sự tinh tấn thiêu 
đốt phiền não. 

Ở đó, kẻ lõa thể [acelako] là kẻ không bận bận áo là kẻ loã thể. Thói quen xấu 
[muttäcaro] gồm Ta đã từ bỏ cách ứng xử là từ bỏ cách cư xử của một thiện nam tử trong 
thế gian, trong mọi hành động có việc tiểu tiện, là người đứng để đại tiện, đứng đề nhai và 
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thọ dụng vật thực. Liễm tay [Hatthãäpalekhano] chỉ ra rằng khi vắt cơm còn trong tay, ta 
có sử dụng lưỡi để liễm tay, khi đi đại tiện ta có sử dụng tay để lau chùi, nghĩ rằng bàn tay 
đó là cây gậy. Kê rằng bọn họ nghĩ răng cây gậy là một chúng sanh, vì vậy khi Ngài thực 
đạo lộ của bọn họ phải thực hành theo như thế. Chỉ ra rằng họ mời đến để nhận vật thực “hãy 
đến đây, cũng không đến”, bởi thế được xem là họ mời đến nhận vật thực cũng không đến; 
Thậm chí họ nói nếu như vậy “hãy dừng lại, cũng không dừng”, vì vậy được xem là họ mời 
dừng lại để nhận thức ăn cũng không dừng; nhưng những ngoại đạo sư không thực hành 2 
điều đó, bởi họ hiểu rằng lời nói của họ sẽ được thực hành. Thậm chí Ta cũng đã thực hành 
như vậy. Đồ ăn mang đến [abhihatam]| gồm vật thực mà họ đã chia thành từng phần trước 
khi mang lại. Vật thực được dành riêng [uddissakatam] là loan báo bữa ăn như vầy đã 
được nấu riêng dành cho vị này. không nhận lời mời [na nimantanam] gồm ta không hoan 
hỷ, không nhận lời, dù bữa ăn được thỉnh mời như sau: kính mời Ngài đi đến ø1a tộc, con 
đường, hoặc nhà tên như vậy. 


Không nhận đồ ăn từ miệng nồi [na kumbhimukhä] là Ta không nhận vật thực mà 
họ múc ra từ nồi chảo. Không nhận đồ ăn từ nồi cơm [na kalopimukhä] nghĩa là nồi cơm, 
hoặc cái rồ, giỏ gọi là kalopT, Ta không nhận vật thực từ nồi cơm ấy. Tại sao? Chủ nhân của 
nồi cơm nương tựa Ta (sẽ) đánh đập ta bằng vá cơm. Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa 
[na e|akamantaram]| nghĩa là Ta không nhận thức ăn mà họ đứng trong ngưỡng cửa bố thí 
[đến ta]. Tại sao? bởi vì người này nương nhờ Ta, phải được thực ở chính giữa. Cây gậy và 
cái chày có cách thức tương tự. na dvinnam [không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn] 
nghĩa là khi hai người đang thọ dụng vật thực, một người đứng dậy bồ thí, ta cũng không 
nhận. Tai sao? Bởi vì sẽ cho họ phải ngưng thọ dụng vật thực. na gabbhiniyä [không nhận 
đồ ăn từ người đàn bà có thaï] v.v, đứa bé trong bụng của người nữ mang thai sẽ gặp trở 
ngại, khi người mẹ đang cho con bú thì đứa bé sẽ bị nguy hiểm [ngạt thở] từ sữa [ọc sữa], 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu [purisantaragatäya] nghĩa là ta không 
nhận vật thực do làm mất đi sự khoái lạc [của họ]. na samkitfisu [không nhận đồ ăn đi 
quyên góp] nghĩa là không nhận thức ăn từ việc quyên góp thực hiện. Kế rằng trong vào 
thời kỳ đói kém, các đệ tử của lõa thể sư thuyết phục nhau đi góp nhặt lấy gạo từ nơi đó để 
nấu bồ thí cho cho các lõa thê sư, các vị lõa thể nghiêm khắc bỏ đi và không thọ nhận thức 
ăn. 

Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng [na yattha sã] nghĩa là ở chỗ nào con chó 
đứng lại với sự hy vọng sẽ kiếm được vắt cơm, ta không nhận thức ăn mà họ không cho con 
chó ở tại chỗ nó đứng rồi đem lại. Tại sao? Bởi vì con chó sẽ không nhận được đồ ăn. Không 
nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu [sandasandacarinT] nghĩa là có ruồi bu thành bầy đàn, bởi vậy 
nếu sau khi nhìn thấy những ngoại đạo lõa thể sẽ bó thí thức ăn đến đạo lõa thể, đi vào nhà 
bếp, khi họ đi vào nhà bếp, ruồi bọ đậu vào miệng nồi cơm v.v, sẽ bay bám đậu thành đàn, 
ta sẽ không nhận thức ăn mà họ đem lại từ nồi cơm Ấy. Tại sao? Bởi vì bọn ruồi bọ không 
được thức ăn do nương vào ta, ta cũng đã thực hiện như vậy. Không uống nước lên men [na 
thusodakam] nghĩa là nước dấm có pha muối được làm với các nguyên liệu từ hạt ngũ cốc, 
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trong trường này chỉ cho việc uống rượu là phạm tội, những người này lại cho răng (tất cả) 
đều phạm tội. 


Người nào nhận vật thực chỉ ở một nhà được gọi là ekãgäriko [ta chỉ nhận đồ ăn tại 
một nhà]. Người nào nuôi mạng chỉ bằng một miếng thức ăn gọi là nuôi mạng với một 
miếng [ekãñlopiko]. Cả trong câu hận vật thực ở hai nhà v.v, có cách thức tương tự như 
vậy. Chỉ một chén nhỏ [ekissäpi dattiyä] nghĩa là với một chén nhỏ mà thôi. Chỉ một chén 
nhỏ mà họ bố thí vật thực thượng hạng gọi là cái chén nhỏ. Một ngày [ekãhikam] nghĩa là 
vật thực được giữ trong một ngày. Nửa tháng [addhamäsikam]| nghĩa là vật thực được giữ 
trong nửa tháng. Việc thọ dụng vật thực luân phiên [pariyayabhattabhoJanam]| nghĩa là thọ 
dụng vật thực luân phiên là thọ dụng vật thực xoay vòng theo chu kỳ của ngày như vầy là 
một ngày dùng một bữa, hai ngày dùng một bữa, bảy ngày dùng một bữa, nửa tháng dùng 
một bữa. 


Có rau cải làm thức ăn [säkabhakkho] bao gồm rau cải làm thức ăn. Có lúa miễn 
làm thức ăn [sämãkabhakkho| gồm gạo từ lúa miễn làm thức ăn. Hạt kê [nĩvärã] v.v, nên 
biết rằng loại nếp được mọc lên trong rừng được gọi là hạt kê [nïvãrã]. Vỏ trấu [daddulam] 
gồm vỏ trâu đã được tách hết vỏ rồi vứt bỏ. Vỏ cây, rong biển, nhựa cây có kanmikã, v.v., 
được gọi là hata [thức ăn mủ cây]. Cám gạo [kana] gồm gạo gãy vụn. Äcãmo [váng cơm] 
gồm cơm chảy dính vào thành của nồi cơm, lượm nhặt cơm cháy đó nơi mà họ đã vứt bỏ rỒi 
ăn. Các vị thầy cũng gọi là “nước cơm.” Các loại bột khác có tinh bột v.v, đã trình bày rõ 
ràng rồi. Ăn trái cây rụng [pavattaphalabhojT] gồm thọ dụng các loại trái cây đã rụng để 
sông. 


Vải gai thô [sänänT] vải được làm từ sợi gai. Vải quấn tử thi [chavadussänT| gồm 
vải được lấy ra từ tử thi hoặc vải được làm từ cỏ [eraka]. Y phấn tảo [pamsukñlãni] gồm 
vải dơ cũ bị họ vứt bỏ trên trên đường. Y vô cây tititaka gồm y làm từ vỏ cây. Áo đa beo 
[ajinam] gồm (y phục được làm bằng) da con beo. Da beo có cả móng vuốt [ajinakkhipam] 
chính là da beo được cắt làm đôi, một vài vị nói rằng đa beo có móng vuốt như thế cũng có. 
Y áo làm bằng cỏ tranh [kusacTram] là y áo được đan từ cỏ kusa làm thành. Ngay cả vải làm 
từ cây đay và vải làm từ các loại trái cây cũng có hình thức tương tự vậy. Vải kambala dệt 
bằng tóc [kesakambalam] gồm vải kambala được bện lại từ tóc người, Thế Tôn thuyết răng 
“Này các tỳ khưu, một số loại vải được đan, vải kambala được làm bằng tóc người, này các 
tỳ khưu, mùa lạnh sẽ lạnh, mùa nóng sẽ nóng, rẻ tiền, chất vải thô cứng, có sắc xấu, có mùi 
hôi thối.”??5 Vải kambala làm bằng lông thú [vãlakambalam] là vải được làm từ lông 
ngựa v.v. Vải lông vũ [ulũkapakkhakam] là vải được đang bằng lông vũ tạo thành tắm 
choàng. Theo hạnh đứng một chỗ [ubbhafthako| là người đứng [không ngồi]. Tinh tấn 
theo hạnh ngôi chỏ hỏ [ukkutikappadhãnamanuyutto] là người mải mê kiên trì ngồi chỏ hỏ, 
thậm chí khi đi cũng ngồi chỏ hỏ, giẫm trên đất bằng nữa lòng bàn chân để bước đi. Nằm 
trên giường gai [kantakãpassayiko] chỉ ra rằng Ta vót gai nhỏ, gai bình thường rồi đặt trên 
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mặt đất sau đó trải tắm da lên bàn gai thực hành (oai nghi) đứng và đi kinh hành v.v, Việc 
nằm [seyyam] nghĩa là Ta ngay cả khi nằm cũng nằm trên chính giường gai đó. Mỗi ngày 
3 lần [säyatatiyakam] là mỗi ngày 3 lần, chỉ ra rằng Ta tinh tấn thường xuyên đi xuống 
nước, Ta sẽ thả trôi tội lỗi mỗi ngày 3 lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. 

[156] Trãi qua nhiều năm [nekavassaganikam] được tích tập qua nhiều năm tháng. 
Bụi bẩn [rajojallam] gồm trần cầu là bụi bẩn, Thế Tôn muốn nói đến thời gian nhận lãnh 
sự hành trì của Ngài mới thuyết đến trần cấu là bụi bân này. Thực hành sự yếm ly 
[jegucchismim] là trong tính chất [bhãva] tránh xa các ác pháp. Cho đến cả trong một giọt 
nước |[yãva udakabindumhipi] nghĩa là Ta đã thiết lập lòng từ cả trong giọt nước, nói gì 
đến trong hòn đá cuội, cục đất, cây gậy, và cát đá v.v, với những thứ khác. Được biết rằng 
bọn họ cho rằng là những loại sinh vật nhỏ và những thứ khác như đá cuội và cục đất, chúng 
là những loài sinh nhỏ bé. Bởi vậy, Ngài đã nói rằng: “Lòng tin của Ta hiện hữu cả trong 
giọt nước”, Ta không sát hại, không tiêu diệt thậm chí những giọt nước. Tại sao? Bởi vì Ta 
nghĩ đừng hủy hoại mạng sống của những sinh vật nhỏ bé sống ở những chỗ khác, bởi thế 
Ta không hủy diệt là sát hại sinh vật nhỏ bé, đã nói là giọt nước có mặt ở những chỗ khác 
chăng hạn như trong trên đôi, trên cạn, trên đầu những cành cây, ngọn cỏ, v.v. Cho nên, mới 
thuyết nội dung này rằng “Ta đó có niệm tiến về phía trước.” Tất cả những ngoại đạo lõa 
thể, ngoại đạo lõa thể cho răng trong quá khứ kể từ khi bước lên mặt đất được cho là không 
có giới”, ngoại đạo lõa thể đang đi hành khất đi kiểu người ác giới [dussila], cho đến thọ 
dụng vật thực trong tư gia của những người thí chủ [upatthaka] cùng thọ dụng vật thực kiểu 
người ác giới, thậm chí khi trở về cũng như người ác giới trở về, bất kế lúc nào quét tắm bản 
với lông đuôi con chim công, ngồi thọ trì giới, thì lúc ấy được gọi là người có giới. 

Người đi lượm nhặt trái cây v.v, trong rừng [vanakammikam| gồm kẻ đi quanh 
quần trong rừng nhằm mục đích tìm kiếm rễ cây và trái cây v.v. Từ rừng đi đến rừng 
[vanena vanam| nghĩa là từ rừng này qua rừng khác. Tất cả các từ đều có cách thức như 
vậy. Sampatämi”” là tôi đi [gacchami]. Thú rừng [Äraññako] là những con thú sống trong 
rừng. Nói lời này muốn nói lúc Ngài là ãjïvaka [tu sĩ ngoài Phật giáo]. Thật vậy, Bồ-tát 
[bodhisatta] xuất gia thành ajIvaka để học tập học thuyết dị giáo, dẫu biết rằng sự xuất gia 
đó không đem lại lợi ích, nhưng cũng không từ bỏ bởi vì các đức Bồ-tát khi đã làm điều gì 
sẽ không bao giờ thối lui, nhưng khi đã xuất gia nghĩ răng mọi người đừng nhìn thấy Ta nên 
đã đi vào rừng. Bởi vậy, Ngài đã nói răng: “Những người đó đừng nhìn thấy Ta và Ta 
cũng đừng nhìn thấy họ.” 


Gotthã gồm chuồng bò. Đàn bò đã đi [Patthitagävo] là khi các con bò đã bỏ đi. Ở 
đó, đi từ từ bằng bốn chân [catukkundiko] là đi quanh quần, đứng nhìn thấy người chăn 
bò cùng với đàn bò đã rời khỏi, (vị ấy) đặt cả hai và cả hai đầu gối trên mặt đất bò từ từ vào 
tương tự như thế (như con bò). Ăn phân bò [tãni sudam ãhãremi] nghĩa là ăn cặn bã của 
con bê già không có vị, vì vậy (vị ấy) không ăn phân bò đó, ăn phân những con bò có vị của 


“ã SampatãmIi = Papatämi - S1, Syä, Ï 
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những con bê non vẫn còn bú sữa mẹ, sau khi ăn đầy bụng rồi đi vào khu rừng đó. Đề cập 
lời nói đó, Ngài đã nói rằng: “Ta ăn phân của con bê non chưa rời mẹ.” Khi nào (phân và 
nước tiểu) của Ta chưa hết [yävakTvañca me] nghĩa là nước tiêu và phân của Ta vẫn chưa 
cạn kiệt tại thời điểm nào, phân còn bài tiết ra hậu môn chừng nào thì Ta ăn phân và uống 
nước tiêu đó trong suốt gian chừng ấy. Khi thời gian trôi qua thịt và máu đã cạn kiệt, phân 
từ hậu môn đã cạn, Ta sẽ ăn phân của những con bê con. Hạnh đại bất tịnh thực 
[Mahävikatabhojanasmim] là trong thức ăn bẩn thỉu loại lớn, tức là trong bữa ăn không 
bình thường. 


Tử tatra trong câu Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này 
[ftatrAssudam, sãriputta, bhỉimsanakassa vanasandassa bhimsanakatasmim hofi] là từ 
muốn giải thích cho từ trước. Từ sudam chỉ là một phân từ thêm vào đề cho câu văn đầy đủ. 
Từ SãrTputta là hô cách [này SãrTputta]|. Lời giải thích trong câu đó như vậy. Từ tatra nghĩa 
là sự đáng kinh hãi của khu rừng đáng sợ được thuyết như sau: “Trong khu rừng một trong 
những nơi đáng sợ”, được gọi là đáng sợ. Như thế nào? Như thế này “những ai chưa từ bỏ 
tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, thời lông tóc người ấy dựng ngược.” Lại nữa, Tatra là 
định sở cách [sattamTvibhatti] chia theo ý nghĩa sở thuộc cách [chatthrvibhatti]. Từ Su là một 
phân từ giống như trong câu v.v, rằng kim su nãma te bhonto samanabrãhmanä. Từ Idam là 
từ trình bày đề thấy nội dung tuyên thuyết giống như làm cho sáng tỏ. Từ Su-idam thành 
sudam nên biết việc xóa bỏ nguyên âm “I bằng luật hợp âm [sandhi], tương tự trong cụm từ 
cakkhundriyam ïitthindriyam anaññãtaññassãämitindriyam kim sũdhavittam. Sự thành 
lập trong câu đó như vậy. Này SãrTputta đây là sự kinh hãi của khu rừng đáng sợ đó. Sự đáng 
sợ [bhimsanakatasmim] nghĩa là với tính chất [bhava] kinh hãi. Cần thấy việc xóa bỏ một 
phụ âm “Ta°, PãIT trình bày “bhimsanakattasmin” như vậy cũng có. Lại nữa, khi nói rằng 
bhimsanakatäya Ngài đã làm thay đổi tánh [liñga] của từ. Vì vậy trong từ này là định sở 
cách [sattamivibhatti] chia theo ý nghĩa sở thuộc cách [chatthTvibhatti]. Cho nên cần phải 
biết ý nghĩa liên kết như vậy, đây là sự đáng sợ là có sự đáng sợ làm tướng trạng [nimitta], 
có sự đáng sợ làm nhân, có sự đáng sợ làm duyên, bất kế người nào vẫn chưa lìa bỏ tham ái 
đi vào khu rừng đó, thời lông tóc người ấy dựng ngược là phần lớn lông tóc dựng ngược, 
dựng đứng lên giống như cây kim và dựng đứng lên tựa như cây gai. một số ít (lông tóc) 
không dựng ngược, những phần lớn lông tóc sẽ dựng ngược, chỉ một số ít người quá can 
đảm lông tóc không dựng ngược. 


Antaratthakä [Ở giữa tháng 3 đến tháng 4] nghĩa là § đêm trong giữa 2 tháng này 
là 4 đêm cuối tháng 3, và 4 đêm đầu tháng 4. Ở ngoài trời [abbhokãse] nghĩa là bậc Đại 
nhân sống ở ngoài trời suốt đêm trong những ngày tuyết rơi. Sau đó, những hạt tuyết bao 
phủ từng lỗ chân lông của bậc Đại nhân đó giống như những viên ngọc trai, và toàn thân của 
Ngài như được bao phủ bởi một tắm vải thô màu trắng. Ban ngày Ta sống trong khu rừng 
[divã vanasande] nghĩa là khi những giọt tuyết tan biến mất do tiếp xúc với ánh năng mặt 
trời vào ban ngày, đủ để làm dễ chịu, nhưng Đại nhân sau khi mặt trời mọc, Ngài lại đi vào 
khu rừng rậm rập ấy. Ngay cả trong rừng, tuyết cũng tan chảy, bởi vì những tia năng mặt trời 
chiếu vào thân của vị Bồ-tát đó. Ban ngày Ta sống ngoài trời, ban đêm ta sống trong rừng 


378 


12 - Giải thích Đại kinh Sư Tử Hồng CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasihanadasuftavannanäã QUYÊN 1 


[divã abbhokãse viharãmi rattim vanasande] nghĩa là được kế rằng Bồ-tát an trú ngoài 
trời suốt ngày vào mùa nóng [øimhakãla]. Do đó, những dòng mồ hôi chảy ra từ hai bên của 
Bồ-tát. Vào ban đêm (thời tiết) cũng dễ chịu. Nhưng khi mặt trơi lặn Bồ-tát đi vào rừng. Lúc 
bấy giờ, trong khu rừng có sức nóng của ban ngày, thân thể của Bồ-tát cũng nóng đốt giống 
như nhốt trong một hồ than đang cháy. Điều kỳ diệu không ít [anacchariyä] nghĩa là không 
phải không kỳ diều. Từ patibhãsi là upatthãsi [đã xuất hiện]. 


Sotatto [nóng đốt] nghĩa là bị nóng đốt bởi ánh năng ban ngày, với sức nóng trong 
rừng vào ban đêm. Sosinno [buốt lạnh] nghĩa là ướt đẫm bởi tuyết vào ban đêm và nước từ 
tuyết [tan ra] vào ban ngày. Đáng sợ [bhimsanake] bao gồm cái khiến khởi lên sự sợ hãi. 
Là người trần trụi [naggo] gồm không có quần áo, Ngài chỉ ra rằng “khi có y áo và chăn thì 
sự lạnh và sự nóng không gây trở ngại, thậm chị y áo và chăn Ta cũng không có.” na 
caggimäsino [không lửa sưởi ấm] là không được sưởi ấm bằng lửa. Vị tìm kiếm sự tịnh 
hóa [Esanäpasuto] bao gồm kiên trì tỉnh tấn là dẫn thân vì lợi ích tìm kiếm sự thanh tịnh. 
Muni nghĩa là khi ấy Ngài tự gọi chính mình là bậc ấn sĩ [munT]. 


chavatthikãni [Bộ xương tử thi] bao gồm tất cả những bộ xương bị quăng bỏ rải 
rác. Upadhãya [dựa vào] chỉ ra rằng sau khi trải đóng xương ra Ngài nằm ngủ trên đống 
xương đó như thế nào, thì gối kê đầu và gối kê chân hiển lộ cũng như thế ấy. Mục đồng 
[gãmandalã] là những đứa trẻ chăn bò. Được biết răng những đứa trẻ này đi tìm Bồ-tát rồi 
nói rằng: “Thưa Ngài Sumedha, tại sao Ngài lại ngồi nơi đây? hãy nói cho chúng con biết.” 
Bồ-tát ngồi cúi mặt không nói. Bấy giờ những mục đồng đó vây quanh Bồ-tát và hét lên rằng 
“chúng con sẽ cho Ngài nói chuyện”, vì vậy chúng đã nhồ nước bọt đầu của Bồ-tát, Bồ-tát 
cũng chăng nói gì. Bấy giờ những mục đồng nổi giận với Bồ Tát vì Ngài không chịu nói lời 
nảo, nên chúng đái vào Bồ-tát. Dù vậy, Bồ-tát cũng không nói. Nhưng sau đó, chúng rắc bụi 
lên người Bồ-tát và nói: “Hãy nói, hãy nói đi.” Dù vậy, Bồ-tát cũng cũng vẫn không nói. Sau 
đó, bọn chúng nói rằng: “ Ngài không nói sao?” chúng đã lấy cây que chọc vào 2 bên tai của 
Bồ-tát, Ngài chịu đựng đau khổ dữ dội kịch liệt, suy tư sau ta sẽ không nói bất cứ một lời 
nào với bất kỳ ai và ngồi im lặng như một người chết. Bởi vậy, Ngài đã nói rằng: “Này 
Sariputta, Ta thắng tri rằng Ta không khởi ác tâm đối với chúng.” điều đó có nghĩa là 
Ta không cho khởi lên dù chỉ là suy nghĩ làm hại đối với bọn mục đồng. Sống với hạnh trú 
xã [upekkhävihãrasmim hoti] là người sống với tâm buông xả. Bởi vì chính từ vihãro được 
sử dụng thành từ vihãrasminti. Cũng với từ vihãro đó, cả trong câu *idamsu me°. Nên biết 
ý nghĩa câu đó bằng hình thức như vậy, những câu khác tương tự như vậy theo hình thức 
này. Ngài chỉ rằng thực hành hạnh trú xã [upekkhävihãra] suốt 91 kiếp kê từ kiếp này với 
câu này. Muốn nói đến hạnh trú xã [upekkhävihãra] Ngài đã nói như sau: 


Khi cảm nghiệm thọ lạc Ta không hoan hỷ, khi cảm nghiệm thọ khổ Ta cũng không 
bất mãn, Ta không dính mắc trong tất cả lạc thọ và khổ thọ, đó là xã ba-la-mật của Ta. 


Giải Thích Sự Thanh Tịnh Do Hành Khổ Hạnh Kết Thúc 
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Giải Thích Ahãrasuddhi [Sự Thanh Tịnh Do Vật Thực| 


[158] Sự thanh tịnh do nhờ vật thực [ãhãrena suddhi] là người có quan điểm như 
vầy tất cả chúng sanh có thể thanh tịnh nhờ chút ít thức ăn như quả táo [kola] v.v. Nói như 
vậy [evamãhamsul là nói như thế. Kolehi gồm các loại táo. Nước táo [kolodakam] nước 
uống được làm bằng cách nghiền nát quả táo. Nước ép táo được làm từ nhiều loại khác 
nhau [kolavikatim] bao gồm các loại táo khác nhau chăng hạn như táo trộn với cải xà lách, 
táo với bánh ngọt, táo đường v.v. Có kích thước như quả táo hiện tại [Etaparamo] nghĩa 
là quả táo có kích thước lớn nhất, cho nên quả táo đó mới gọi là to như vậy, có nghĩa là 
trong thời gian đó đếm ngược 91 kiếp, quả táo không to bằng quả bầu nấu chín 
[beluvapakka], quả cọ chín [tãlapakka] chỉ bằng quả táo ở thời điểm hiện tại mà thôi. 


[159] Gầy còm quá mức [adhimattakasimänam] nghĩa là trở nên cực kỳ gầy yếu. 
[äsĩtikapabbäni vã kãJapabbäni vã] là chỉ ra rằng dây leo có nhiều đốt hoặc dây leo có đốt 
đen khô héo ở những khúc nối, nhô lên và lõm xuống ở giữa như thế nảo, các chi phần lớn 
nhở của Ta cũng như thế đó. Dấu chân lạc đà [otthapadam] nghĩa là bàn chân của lạc đà lõm 
sâu ở giữa như thế nào, khi máu và thịt của Bồ-tát khô cạn, thì mông cũng lõm sâu chính 
giữa do bàn trôn sụp đồ sâu vào trong tương tự như thế đó. Ở đó, chỗ ngồi trên mặt đất nơi 
Bồ-tát ngồi cũng nhô lên ở giữa giống như một dấu ấn hăn lên với một hình trụ mũi tên. 
Giống như một chuỗi hạt gồm các trục quay [Vattanävalï| nghĩa là chuỗi hạt mà anh ta 
xoắn lại làm thành sợi dây thừng sẽ bị đẹt ở chính giữa các hạt nhô lên ở chỗ bện vào nhau 
như thế nào thi xương sống lưng lôi lên lõm xuống cũng như thế ấy. Giống như rui cột nhà 
hư nát [Jarasãlãya gopãnasiyo] gồm rui cột để đỡ sườn của mái nhà sàn hư nát. Rui cột đó 
sau khi bung ra khỏi khung, được đặt xung quanh. Các rui cột được đặt xung quanh sau khi 
bung ra sẽ nằm trên mặt đất, vì vậy chúng sẽ nằm chồng chéo lên nhau, là một cây nằm trên, 
một cây nằm dưới. Khung xương của Bồ-tát không phải chồng chéo lên nhau như vậy, bởi 
vì khi thiếu máu, phần thịt khô héo, lớp da cũng bị lõm sau vào khung xương, ám chỉ đến 
khung xương sườn đó, do đó mới thuyết câu này. 


Sâu tận trong hốc mắt [okkhãyikã] gồm sâu vào tận bên dưới. Thật vậy, khi thiếu 
máu, thịt khô héo, hốc mắt của bô tát nằm sâu trong não, vì lý do đó mà đôi mắt Bằ-tát mới 
thành như vậy. Bị cắt trước khi chín [ämakacchinno] bị cắt đứt khi vẫn còn non, bởi vì 
mướp đăng tiếp xúc với nắng và gió thường bị khô héo. Vãvassu me, sãriputtãti nghĩa là 
này SarTputta da bụng của Ta bám chặt xương sông. Lại nữa, nên biết mi liên quan của câu 
này như vầy, này SãrTputta việc thực hành khổ hạnh của Ta là việc làm vô cùng khó khăn, 
đến nỗi da bụng của Ta dính chặt vào xương sống. Ta nắm lấy chính xương sống 
[pifthikantakamyeva parigganhämi]| nghĩa là Ta nghĩ răng sẽ nắm lấy da bụng chỉ để xoa 
dịu da bụng thi chính xương sống bị ta nắm lấy. Ta ngã quy, úp mặt xuống đất [Avakujjo 
papatämi] nghĩa là khi vị ấy ngồi để đại tiện, tiểu tiện, phân cũng không ra. chỉ ra chút ít 
phân bằng 1-2 hạt mã tiền, khiến cho sanh khởi khổ đau kịch liệt. Thân thê toát mồ hôi. Ngài 
ngã quy, úp mặt xuống đất ở tại chính nơi đó. Vì lý do ấy, Ngài đã nói “Ta đã ngã quy, úp 
mặt xuống đất.” Làm cho thân thể thuần thục [Tameva kãyam]| nghĩa là thân cuối cùng 
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trong kiếp thứ 91, trong bài kinh Mahãsaccaka đã nói đến thân này trong kiếp cuối cùng như 
vầy 'imameva kãyam'. Hư mục [pũtimũlãni] nghĩa là khi thịt và máu vẫn còn, lông cũng 
tồn tại được, nhưng do không còn thịt và máu thì lông dính ở tắm da cũng rụng khỏi tay ta, 
nói đến biểu hiện đó, Ngãi đã nói rằng: “tất cả lông có gốc [chân lông] hư mục cũng rụng 
khỏi từ thân Ta.” 

Tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh [alamariyañänadassanavisesam] gồm 
Đạo siêu thế có thể làm thành tựu bậc Thánh. Imissäyeva ariyãya paññãyã [trí tuệ cao 
thượng| là không đạt được minh sát tuệ [vipassanäpañña]. yãyam ariya [là pháp tối 
thượng] là đã đạt được đạo tuệ [maggapaññäa] này đây. Ngài nói như vậy: Đó gọi là đạt được 
đạo tuệ [maggapaññä], bởi vì đã chứng đắc tuệ minh sát trong lúc này như thế nào; Ta chưa 
đạt được siêu thế đáo tuệ, bởi vì tuệ minh sát đã không đạt được trong kiếp cuối cùng thứ 91 
như thế đó. Còn trưởng lão nhóm Trì Tụng Trung Bộ [majjhimabhãnaka] lại nói rằng, tuệ đã 
nói như sau imissãyeväti hoặc tuệ đã nói như sau yãyam ariyäfi [sự tịnh hóa do luân hồi 
tái sanh (samsäravatta)] là đều là đạo tuệ [maggapaññä]. Sau đó các tỳ khưu đã nói với các 
trưởng lão nhóm Trì Tụng Trung Bộ rằng “Bạch Ngài, nếu như vậy, ta không đắc đạo do 
đạo đã chứng đắc, đã được Ngài nói rồi. Này hiền giả, Ta không thể chỉ rõ điều này được, 
nhưng cả hai tuệ đó chính là đạo tuệ, lời đó được dùng trong trường hợp này. Theo cách này 
thì sự diễn giải ý nghĩa yä ayam không thích hợp. 


Giải Thích Sự Thanh Tịnh Do Vật Thực Kết Thúc 


Giảng Giải Sự Thanh Tịnh Do Luân Hồi 


[160] Sự thanh tịnh do luân hồi [samsärena suddhi| là nói rằng tất cả chúng sanh 
sau khi luân chuyên liên tục nhiều kiếp (sẽ) được thanh tịnh. Sự thanh tịnh do sự sanh 
[upapattiyã suddhi| nói rằng sanh khởi nhiều (sẽ) được thanh tịnh. Sự thanh tịnh do lậu 
hoặc [ãvãsena suddhi] nói rằng an trú trong nhiều nơi (sẽ) được thanh tịnh. Ngài muốn nói 
đến uân [khandha] trong cả 3 xứ [thana] là sự luân hồi với khả năng của người chuyên sanh. 
là sự sanh khởi với khả năng của người được sanh ra, là trú xứ với khả năng của người đang 
cư trú. Với việc thờ bùa chú [yaññena] nói rằng thờ cứng bùa chú (sẽ) được thanh tịnh. Làm 
lễ quán đảnh [muddhävasittenä] nghĩa là với những người Sát-đế-ly có quán đảnh bằng 
việc thoa dầu lên đỉnh đầu với 3 vỏ ốc xà cừ [sañkha]. Với việc thờ lửa [aggipäricariyãya] 
nói rằng sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ nhiều lửa. 


[161] Thiếu niên [daharo] là còn trẻ. Thời thiếu niên [yuvä] đạt đến tính chất của 
thiếu niên còn trẻ. Có tóc đen nhánh [susukãlakeso] là có tóc đen nhánh. bhadrena 
yobbanena samannägato Iiminässa yena yobbanena samannägato yuva, tam yobbanam 
bhaddam laddhakanti dassetI. pathamena vayasätI pathamavayo nãma tettimsa vassãnI, tena 
samannägatoti attho, [Vị ấy có được tuổi trẻ may mắn], người thanh niên có tuổi trẻ của 
mình thế nào, thì tuổi trẻ đó là tốt đẹp, đáng ưa thích; (câu kinh) thể hiện như vậy. [Độ tuôi 
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đầu tiên], độ tuổi đầu tiên là 33 năm, có nghĩa là đi đến thành tựu ở độ tuổi ấy; ý nghĩa là 
như vậy. Paññãveyyattiyenä là người có trí tuệ sắc bén. Người già [jinno] nghĩa là yếu ớt 
già nua theo tuổi tác [già chế ngự]. Vuddho là người đã trưởng thành có cơ quan nhỏ và lớn 
đã phát triển đầy đủ. Người già cả [Mahallako| là người cao tuổi. Vượt qua thời gian 
[addhagato] là đã qua chặng đường dài là sau một thời gian. Đạt đến giai đoạn cuối [vayo 
anuppatto] nghĩa là đã đi đến đoạn cuối cuộc đời là giai đoạn thứ 3 của 100 tuổi. Tuổi của 
Ta đã đến 80 |ãsTtiko me vayo vatfati] quả thật Thế Tôn thuyết bài kinh này trong năm 
Ngài tịch diệt Niết-bàn, bởi thế Ngài đã như vậy. Tối thắng [paramäya] là tối thượng. Satiyä 
[có niệm] v.v, nên biết rằng hội chúng Thanh văn thuật lại 100 câu cũng được, 1000 câu 
cũng được. Người có năng học gọi là niệm [sati], người có khả năng gìn giữ và tìm kiếm sự 
ràng buộc gọi là gati. Sự tinh tấn mà có thê giảng giải điều đã học gọi là dhiti. Người có thê 
thấy được ý nghĩa và nguyên nhân của dhiti gọi là trí tuệ biện tài tối thượng 
[paññäveyyattiya|. 


Cung thủ sử dụng cung chắc chắn [da]hadhammä dhanuggaho| nghĩa là người 
xạ thủ nắm lấy cây cung, sức mạnh hai nghìn gọi là cung chắc chắn. Cung chắc chắn có tên 
gọi là cây cung sức nặng hai nghìn [cân] này, khi cây cung nâng lên, lắp vào dây, có cân 
nặng ngang bằng với thanh kim loại v.v, cầm lấy cung đưa lên khỏi mặt đất khoảng cần cổ. 
Đã được huấn luyện [sikkhito] nghĩa là tài nghệ đã được học ở trú xứ của thầy đến 12 năm. 
Thành thạo [katahattho] nghĩa là một số người chỉ học nghề, nhưng không được huấn 
luyện, Nhưng người xạ thủ này đã được huấn luyện thành thạo, thiện xảo, đã từng thể hiện 
kỹ năng của mình trước đây. nghĩa là tay nghê đã từng được thê hiện ở nhiều nơi có dòng 
đõi hoàng tộc, v.v. với một mũi tên nhẹ [lahukena asanenä] nghĩa là với cây tên mỏng nhẹ 
sau, làm rồng bên trong, được nén bằng vải bông v.v, rồi bao bọc bởi sáp ong khi được hoàn 
thành, mũi tên được làm như vậy, mũi tên bắn xa được I usabha?, bắn xa được 2 usabha, 
bắn xa được 8 usabha, băn xa được 16 usabha. Dễ dàng [appakasirena] gồm [bắn ra] không 
khó khăn. Bắn cho rơi [atipäteyya] là băn cho xuyên qua. Người có chánh niệm cao như 
vậy [evam adhimattasatimanto] nghĩa là xạ thủ bắn một cái bóng kích thước 4 lóng tay 
nhanh như thế nào; có thể để học, đề ghi nhớ, để giảng giải trăm câu, ngàn câu và để suy xét 
tất cả ý nghĩa và nguyên nhân được như thế đó. Các vấn đề khác, trừ khi ăn, uống, nhai, 
nếm [aññatra asitapTtakhãyitasäyitã] nghĩa là các việc làm có việc ăn và uống v.v, là phận 
sự mà Thế Tôn, hay chư tỳ khưu cần thực hành, bởi vậy Ngài thuyết rằng ngoại trừ thời gian 
thực hành các phận sự có việc ăn và việc uống V.V. 


Không kết thúc [apariyãädinnäyeva] nghĩa là [việc thuyết Pháp] vẫn chưa hoàn tất 
[không kết thúc]. Bởi vậy nếu một vị hỏi về thân tùy quán [kãyãnupassana], một vị khác hỏi 
về thọ tùy quán [vedanãnupassana], một vị khác hỏi về tâm tùy quán [cittãnupassana], một 
vị khác hỏi về pháp tùy quán [đhammãnupassana], mỗi vị tỳ khưu không đề ý nhau rằng Ta 
bị vị tỳ khưu này hỏi rồi, cũng sẽ lại hỏi tiếp. Nếu như thế, thời gian của chư tỳ khưu đó 
được hiện bày, nhưng thời gian của chư Phật không hiện bày như thế, Thế Tôn đã thuyết về 


??Š | usbha = 140 cubit [khuỷu tay] 
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thân tùy quán với I4 phương pháp, thọ tùy quán với 9 phương pháp, tâm tùy quán với l6 
phương pháp, pháp tùy quán với 5 phương pháp, nhanh hơn cả việc bắn cái bóng kích thước 
4 lóng tay, đừng nói gì đến bốn cách thiết lập niệm, nếu có thêm 4 vị tỳ khưu đến hỏi về tứ 
chánh cần [sammappadhã], một nhóm khác hỏi về tứ như ý túc [iddhipada], một nhóm khác 
hỏi về ngũ căn, nhóm khác hỏi về ngũ lực, lại một nhóm khác hỏi về thất giác chi, nhóm 
khác hỏi về bát chánh đạo, thì Thế Tôn trả lời vấn đề ấy ngay lập tức. Quả thật đừng nói gì 
bát chánh đạo. Nếu có nhóm người khác hỏi về 37 phẩm trợ đạo [bodhipakkhiyadhamma], 
thì Thế Tôn cũng có thể giải đáp vẫn đề ấy ngay lập tức. Tại sao? Bởi vì trong khoảng thời 
gian như nhau, người bình thường nói một lời thì trưởng lão Ananda nói được 8 lời, trưởng 
lão Ananda nói được một câu thì Thế Tôn nói được 16 câu. Tại sao? bởi vì lưỡi của Thế Tôn 
mềm mại, hàm răng khít đều đặn, kim ngôn không bị đứt quãng bhavañgapariväso [xuất 
thần, do sự biến hóa nhanh chóng của sát-na hộ kiếp của chư Phật]. Bởi lý do đó Ngài đã nói 
rằng: “Này SãrTputta, thuyết pháp của Thiện Thệ vẫn không hoàn tắt.” 


Ở đó, thuyết pháp [đhammadasenä] là thuyết có kỷ luật [có kế hoạch]. Câu cú của 
pháp [dhammapadabyañjanam]| là câu và văn tự trong Pä|i, tức là chữ viết về văn tự của 
ý nghĩa đó. Sự rõ ràng của vẫn đề [pañhapafibhãnam| là giải đáp vấn đề. Trình bày điều 
gì ở đây? Trình bày như thế này trong thời quá khứ, khi còn trẻ Như Lai có thê xếp tất cả các 
chữ thành câu, có thê nói thành kệ ngôn sau khi sắp xếp thành câu, có thể nói ý nghĩa bằng 
kệ ngôn mà phối hợp với các câu, có bốn chữ, có mười sáu chữ, nhưng lúc về giả là lúc này 
không thể sắp xếp các chữ thành câu, hoặc sắp xếp các câu thành kệ ngôn, hoặc nói ý nghĩa 
băng kệ ngôn, tất cả những điều đã được nói không có cả trong thời trẻ lẫn trong giai đoạn 
già, sự thuyết pháp của Như Lai là vô tận. mañcakena cepi mam [với chiếc giường nhỏ] lẫy 
câu này đề chỉ sức mạnh của đức Phật mà thôi, là trong lúc nâng đỡ đẳng Thập lực lên chiếc 
giường nhỏ đi khắp các làng nhỏ và lớn, các thành thị không có. Bởi vậy tất cả Như Lai 
không còn bị chi phối trong phần tuổi thứ năm, không có các đặc tính như răng rụng v.v, sự 
thay đôi màu sắc da của sắc thân, có màu sắc như vàng không biến đổi, tịch diệt Niết-bàn 
trong thời gian thương yêu tuyệt đối [piyamanapakãleyeva] của tất cả các chư Thiên và nhân 
loại. 


[162] Nãgasamälo là tên của một vị trưởng lão. Trong suốt 20 năm đầu tiên khi giác 
ngộ thì trưởng lão Nãgasamälo là thị giả của Thế Tôn cũng như trưởng lão Upaväna, trưởng 
lão NãgtIta, trưởng lão Meghiya. Cúng dường quạt [bijayamäno]l là sự lạc trong mùa được 
an trú đôi với Thế Tôn vơi gió được tạo ra từ quạt làm bằng từ lá cọ mềm. Etadavoca [nói 
lên] nghe là trưởng lão sau khi nghe Thế Tôn thuyết toàn bộ bài kinh, vị ấy tịnh tín trong 
việc thực hành khổ hạnh mà Thế Tôn đã thực hành trong quá khứ, mới nói lên lời như sau: 
“bạch Ngài, thật vỉ diệu thay.” Trong câu đó “thật vi diệu” bởi vì đáng được tán dương. 
Gọi là “không từng có” bởi vì chưa từng có, chưa từng tôn tại. Với 2 câu, trưởng lão chỉ ra 
sự ngạc nhiên của chính mình mà thôi. Kính bách Thế Tôn pháp môn này gọi là gì [ko nãmo 
ayam bhante] này trưởng lão nói với ý muốn rằng Pháp môn này tốt đẹp chăng, hãy lấy, ta 
sẽ xin Thế Tôn đặt tên cho pháp môn này. Tiếp đó sau khi Thế Tôn đặt tên cho pháp môn 
ấy, Ngài đã nói rằng: “bởi lý do ấy, ông hãy thọ trì” v.v. ý nghĩa đó như sau lông tóc ông 
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dựng ngược do nghe bải kinh này, cho nên này Nãgasamalo, ông hãy nhớ pháp môn này là 
“Pháp môn lông tóc dựng ngược.” 


Giải Thích Sự Thanh Tịnh Do Luân Hồi Kết Thúc 


Giải Thích Đại Kinh Sư Tử Hồng Kết Thúc 
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13. Giải Thích Đại Kinh Khổ Uẫn - Mahädukkhakkhandhasuttavannanä 


[163] Đại kinh Khổ Uẫn được bắt đầu như sau: “Tôi đã nghe như vây [evam me 
sutam].” Ở đó, cách diễn đạt trong Luật tạng thì 3 vị tỳ khưu trở lên được gọi là số lượng 
nhiều [sambahulä], nhiều hơn thế gọi là Tăng chúng [sangha], cách diễn đạt trong Kinh 
tạng thì có thể sử dụng 3 vị mà thôi, mà nhiều hơn ba thì được gọi là số lượng nhiều. Trong 
trường hợp này nên biết răng “số lượng nhiều” sử dụng theo cách diễn đạt của Kinh tạng. 
pindãya pãvisimsu [đi khất thực] là đi khất thực rồi, các tỳ khưu không phải không đi vào, 
mà với suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi, nhưng khi đi ra khỏi rồi mới nói rằng đi vào 
[pavisimsu]. Cũng giỗng như một người đàn ông đi ra khỏi với suy nghĩ rằng sẽ đi đến ngôi 
nhà đó, mặc dù vẫn đi chưa tới nơi nhưng khi được hỏi rằng “anh ta đi đâu” cũng sẽ trả lời 
rằng “anh ấy đi đến ngôi nhà kia”, các vị tỳ khưu cũng tương tự như vậy. Paribbãjakãnam 
aärãmo [khu vườn các Du sĩ ngoại đạo] có một khu vườn của những du sĩ ngoại đạo, của 
các ngoài đạo sư khác ở cách đó không xa Tịnh xá Jetavana, ám chỉ đến khu vườn đó nên 
mới nói như vậy. Samano, ñvuso [Này hiền giả, Sa-môn Gotama] nghĩa là chư hiền, Sa- 
môn Gotama bậc Đạo sự của các Ngài. Kãmãnam pariññam [hiểu biết các dục] nghĩa là Sa- 
môn Gotama tuyên bố đoạn trừ các dục là vượt ra khỏi các dục. Cả trong sắc và thọ v.v, cũng 
theo cách đó. 


Trong câu đó ngoại đạo sư khi biết được giáo lý của chính mình, cần chế định điều 
học nhận biết các dục, khi nói đến sơ thiền [pathamajjhãna] cần chế định điều học nhận biết 
các sắc. Khi nói đến vô sắc cần chế định điều học nhận biết thọ. Khi nói đến cõi vô tưởng 
[asaññabhava] cần chế định điều học nhận biết tất cả các thọ. Lại nữa, những ngoại đạo sư 
đó không biết rằng: “đây là sơ thiền, đây là sắc giới, đây là vô sắc giới”. Khi không thê chế 
định họ mới nói rằng: “sẽ chế định, sẽ chế định”. Như Lai chế định các điều cần biết về các 
dục bằng A-na-hàm đạo, chế định điều cần biết các sắc và các thọ bằng A-ra-hán đạo. Những 
ngoại đạo sư khi có những điều quá xa lạ như vậy, họ đã nói rằng này chư hiền, trong vấn 
đề này...những điểm gì khác biệt [idha no, ãvuso, ko viveso] v.v. 


Ở đó, trong chỗ này [idha] là trong việc chế định hoặc việc thuyết pháp này. Việc 
thuyết pháp [dhammadesana] nghĩa là các ngoại đạo sư nói rằng các Ngài nói được hay 
không răng điều gì là điểm khác biệt việc thuyết pháp giữa chúng tôi và với việc thuyết pháp 
của Sa-môn Gotama. hoặc việc thuyết pháp giữa Sa-môn Gotama và với việc thuyết pháp 
của chúng tôi. Cả trong câu thứ 2 cũng theo cách thức tương tự như vậy. Những ngoại đạo 
sư nói rằng Giáo lý của họ với Giáo lý của Đức Phật ngang bằng nhau tương tự như miếng 
vàng được chia đôi theo cách này. Neva abhinandimsu [không hoan hỷ| là không chấp 
thuận lời nói ấy như thế. Nappafikkosimsu [không chỉ trích] là không bác bỏ rằng lời nói 
đó không phải như vậy. Tại sao? Kế răng các ngoại đạo sư giống như những người mù, biết 
hay không biết đều nói, bởi vậy chư tỳ khưu không hoan hỷ. Với câu rằng: “Điều cần nhận 
biết” chư tỳ khưu không chỉ rằng “mùi hương của Giáo pháp chút ít” các Ngài đã làm được 
cả 2 điều này bởi vì các ngoại đạo sư là những người nông thôn [janapada], không đủ trí tuệ 
[suy xét] trong học thuyết của mình và học thuyết của người khác. 
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[165] na ceva sampäyissanti [sẽ không thỏa mãn] nghĩa là sẽ không đủ khả năng 
để trả lời. uttariñca vighãtam [và rơi vào đau khổ] nghĩa là và ngoài việc chưa sẵn sàng 
[chưa đủ khả năng], sẽ rơi vào đau khổ hơn nữa, sự đau khổ khởi lên nơi những ngoại đạo 
sư, người không đủ khả năng trả lời [không đủ khả năng cắt nghĩa]. Từ tam trong cụm từ 
yathä tam, bhikkhave chỉ là một phân từ. Từ yathä là sở thuộc cách [tatiyavibhatti] có ý 
nghĩa như sau là người bị hỏi về vấn đề đó không phải sự hiểu biết của họ [avisaya, vượt 
ngoài kiến thức]. Trong thế giới chư Thiên [sadevake] gồm vận hành trong thế giới chư 
Thiên. Trong thế giới Ma vương v.v, cũng có cách thức tương tự như vậy. Thế Tôn sau khi 
đã đặt 3 xứ [thãna] vào thế gian [loka], với 2 nhóm người gộp thành 5, (điều này) chỉ ra rằng 
Ta không thấy bất cứ chư Thiên hay loài người nào trong thế gian mà khác biệt với thế gian 
chư Thiên v.v, đó. Hoặc người đã được nghe từ Như Lai [Ito vã pana sutvã] có chăng đã 
được nghe từ đây là từ Giáo pháp của Ta. Chỉ ra rằng hạng người không phải là Như Lại, 
hay đệ tử của người không phải là Như Lai, đã được nghe từ đây nên hoan hỷ, nên thỏa mãn, 
được cho rằng sự thỏa mãn khác theo cách khác không có. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn khi tuyên thuyết sự hoan hỷ với lời tiên tri về những vấn đề đó, 
Ngài đã nói như sau: và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt các dục? Kãmaguna [ngũ dục] 
nên biết lời giải thích như thế này gọi là dục [kãma] bởi ý nghĩa rằng cái mà làm con người 
hoan hỷ; gọi là guna với ý nghĩa ràng buộc. Bởi vậy ở đây guna với ý nghĩa “lớp” trong câu 
sau: “Này chư tỳ khưu, ta cho phép y Tăng-già-lê 2 lớp đối với tắm vải được mang lại.”?9 
Từ guna với ý nghĩa “tuổi tác” trong câu sau: “thời gian để cho trôi qua, ngày và đêm đi qua 
nhanh chóng, các giai đoạn tuổi tác lần lượt sẽ từ bỏ (chúng ta).”300 Từ guna với ý nghĩa 
“phước báu, công đức) trong câu sau: “việc cúng dường này đáng được ước muốn đem lại 
trăm lần công đức.”30! Từ guna dùng với ý nghĩa “trong 32 thể” trong câu sau: “ruột, màng 
ruột.”312 Từ guna dùng với ý nghĩa “trói buộc) trong câu sau: “có thể tạo thành nhiều loại 
tràng hoa.”393 Ở đây Ngài chỉ muốn nói đến ý nghĩa là pháp trói buộc, vì lý đó đó Ngài nói 
rằng: “øguna với ý nghĩa là trói buộc.” eakkhuviññeyyä [cần nhận thức bằng mắt| là cần 
thấy bằng nhãn thức. Sotaviññeyyã [cần nhận thức thức bằng taï] nên biết ý nghĩa bằng 
phương thức nói trên. I{thã [đáng mong muốn] nghĩa là làm đối tượng đáng mong muốn 
cả mong chờ và lẫn không mong chờ. Kantä [đáng mến| gồm đáng hoan hỷ. Manäpä [đáng 
thích thú] là khiến tâm tăng trưởng. Piyarũpä [đáng yêu| là khởi lên lòng yêu thương. 
Kãmũpasamhitä [phối hợp với dục] nghĩa là tương ưng với dục đã làm cho cảnh sanh khởi. 
Rajanyä [làm cho tâm bị lôi cuốn] nghĩa là cám dỗ, quyến rũ, có nghĩa là làm nhân sanh 
khởi của ái luyến [rãga]. 

[167] Yadi muddãya [như việc kiểm phiếu] v.v, từ kiểm phiếu [muddãya] với việc 
đã sắp đặt các nguyên tắc trên tất cả lóng tay rồi đếm bằng đầu ngón tay. Gananäya [với 


??? mahäva. 348 anujJaänami, bhikkhave, ahatanam vatthanam dvigunam sangphãtinti 
300 


301 


sam. ni. l.4 accentI kãlä tarayantI raftiyo, vayogunã anupubbam Jahantt 
ma. ni. 3.379 sataguna dakkhinä pãtIkankhitabbäati 

392 khụ, pã. 3; dĩ. m. 2.377 antam antagunam 

302 qhạ, pa. 53 kayIrãä mãalagune bahũ 
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việc tính toán| với việc tính toán liên tục. Sankhã [vơi việc ước toán] là với việc [đánh giá, 
ước lượng] khối, nhóm, khi nhìn quan sát ruộng biết rằng trong thửa ruộng này sẽ thu hoạch 
được lúa chừng này, nhìn quan sát cây trái cũng biết rằng trên cây này sẽ cho quả chừng nảy, 
và nhìn quan sát hư không cũng biết rằng trên bầu trời sẽ có chim chốc chừng này. 


Kasi [làm ruộng] gồm việc làm nông. Vanijjä [buôn bán] gồm con đường buôn bán 
như việc buôn bán bằng đường thủy, và việc buôn bán bằng đường bộ. Gorakkham [nuôi 
bò] gồm việc chăn nuôi bò của chính mình và của người khác làm việc nuôi mạng với việc 
bán Š sản phẩm được làm từ những con bò [sữa tươi, sữa đặc, bơ lỏng, bơ đặc và sữa chua]. 
Việc cầm lấy vũ khí làm lính đánh thuê gọi là issattho [xả thủ]. Rãjaporisam [làm công cho 
vua] là phụng sự bằng cách làm công việc Hoàng gia với việc sử dụng vũ khí. 
Sippaññataram [làm bất kỳ một công việc nào đó] gồm những nghẻ nghiệp có liên quan 
đến voi [người huấn luyện voi v.v,], hoặc nghề nghiệp có liên quan đến ngựa [người huấn 
luyện ngựa v.v,], phần còn lại đã đề cập. sĩtassa purakkhato [Phải chịu đựng với cái lạnh] 
nghĩa là đối mặt với cái lạnh giỗng như một mục tiêu đối diện với một mũi tên. Có nghĩa là 
một người bị áp bức bởi cái lạnh. Cả trong cái nóng, cũng có cách thức tương tự như vậy. 
Con ruồi v.v, từ damsã gồm con ruồi trâu, còn mòng. Từ makasäa [muỗi] gồm tất cả các loại 
côn trùng. SarTsapä [bò sát] bất kỳ loài vật nào bò đi [loài bò sát]. Rissamãno [nóng bức] 
gồm rúng động, gây phiền toái, bứt rứt. Miyamãno [phải chết] gồm cái chết. Này các tỳ 
khưu, đây là tội lỗi của các dục [ayam bhikkhave v.v,] nghĩa là này chư tỳ khưu đây là sự 
trở ngại dựa vào việc kiếm sống nuôi mạng bằng các nghề nghiệp như kiểm phiếu, tính toán 
v.v. Có cái lạnh v.v, làm duyên. Tội lỗi của dục [kãmãnam ãdïnavo] là sự bất hạnh, có 
nghĩa là nguy hiểm từ các dục. Sanditthiko [khả kiến] là rõ ràng, tự mình thấy. 
Dukkhakkhandho [khổ uẫn] là khổ uân. Kãmahetũ [có dục làm nhân] v.v, các dục làm 
nhân của tội lỗi đo với ý nghĩa làm duyên [paccaya], vì vậy tội lỗi đó gọi là kãmahetu [có 
dục làm nhân]. Các dục gọi là nguồn gốc của tội lỗi, bởi ý nghĩa là gốc rễ, vì thế tội lỗi đó 
gọi là kãmanidãno [dục làm gốc]. Nhưng Ngài nói rằng kãmanidãnam làm cho tánh 
[Iiñga] của từ bị lệch. Tất cả các dục gọi là nhân sanh của các tội lỗi đó bởi ý nghĩa làm nhân, 
cho nên tội lỗi đó được gọi là kamadhikarano [có dục làm nhân sanh]. Nhưng Ngài lại 
nói răng kãmãdhikaranam vì sự không chính xác về tánh [linga] của từ. Kãmãnameva 
hetu đây là từ kết luận, có nghĩa là tội lỗi khởi lên do chính dục làm duyên. 


Uffhahato [cố gắng] là cố gắng bằng sự tin tấn làm nhân tạo ra nuôi mạng. Ghafato 
[tinh cần] là tiếp nói từ sự có găng nhiều hơn những lần trước đó. Vãyamato [tinh tấn] là 
thực hành sự tinh tấn, ráng sức, kiên trì. Nãbhinipphajjanti [không thành tựu quả] nghĩa 
là (tài sản) đó không được thành tựu, không được đến tay. Socati [buồn rầu] nghĩa là buồn 
rầu với sự buôn rầu mãnh liệt sanh khởi nơi tâm. Kilamati [bị kiệt sức] là bị kiệt sức bởi 
những khổ đau khởi lên nơi thân. Paridevati [rên rỉ] gồm rên rỉ bằng lời. Urattãlim [đắm 
ngực] là đã đắm vào ngực. Kandati [than khóc] gồm khóc lóc. sammoham ãpajjati [mắc vào 
sự si ám] nghĩa là người không có sự suy nghĩ giống như kẻ bị mê muội. Mogha [trồng rỗng] 
nghĩa là rỗng không. Aphalo [không có quả] là không có kết quả. Ärakkhãdhikaranam [có 
việc bảo hộ các tài sản đó làm nhân sanh] là có sự hộ trì làm nhân. Kinti me nghĩa là bằng 
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phương pháp nào? Cái nào đã từng là của ta [yampi me| nghĩa là các tài sản mà tôi đã làm 
ra bằng nghề nông, v.v. đã được phát sanh. tampi no natthT [cái đó cũng không phải của 
ta] nghĩa là bây giờ những tài sản đó của tôi cũng không có. 

[168] Thế Tôn sau khi thuyết về nhân sanh [đau khổ do dục], rồi Ngài thuyết về tội 
lỗi với câu sau: “và lại nữa, này các tỳ khưu, do dục làm nhân v.v. [puna caparam, 
bhikkhave, kãmahetu].” Trong câu đó “do dục làm nhân [kãmahetu]” nghìa là cả Vua 
chúa cũng tranh cãi nhau với Vua chúa do bởi dục làm duyên. Kãmanidänam [dục làm 
gốc] là danh từ trừu tượng mong ước trung tính [bhãvanapumsaka], có nghĩa là các dục đã 
được thực hiện làm nguồn gốc (dẫn đến) sự tranh cãi. kãmãnameva hetu [chính dục làm 
nhân] có nghĩa là sự tranh cãi do chính dục làm nhân của làng, thị trần, thành thị, một tướng 
quân, vị quan tế tự, và điền trang [thãnantara] v.v. Upakkamanti là paharanti [làm hại lẫn 
nhau]. Asicammam [thanh kiếm và cái khiên| gồm kiếm và các vật như cái khiên v.v. 
dhanukaläpam sannayhitvãä [cây cung và mũi tên] gồm cầm lấy cung rồi lấp mũi tên. 
Ubhatobyulam dàn trận cả 2 mặt nghĩa là bao vây cả 2 phía. pakkhandanti [chạy vào, xông 
vào] là chạy vào. usisũti là kandesu [khi tất cả các mũi tên]. vijjotalantesu là với việc ném 
đi, phóng đi. te tatthã là đám người đó trong cuộc chiến ấy. 


Addävalepanä upakãriyo [công phá thành quách mới tô trét bùn nóng| đó người 
ta xây dựng tường [thành lũy] bằng gạch kiểu hình móng ngựa được xếp thành đồng, sau đó 
trát xi măng trăng bên trên, bức tường được làm như vậy gọi vách tường [upakãriyo]. Phần 
vách tường được trát bằng bùn nóng được gọi là vách tường được tô trét bằng bùn nóng 
[addävalepana]. Pakhandantfi có nghĩa là những người đó khi bị công bằng vũ khí như bị 
bắn mũi tên sắt nhọn v.v. dưới những bức tường đó, khi không thể trèo lên vách tường để 
trồn thoát bởi vì tường trơn trượt. Vì vậy, bọn họ đã chạy tán loạn. Chakanakaäyä [với phân 
bò nóng] là với phân bò nóng. Abhivaggena [với những cọc nhọn] là với hàng trăm cọc 
nhọn [satadantena] nghĩa là sau khi làm cái bồ vào với tám cọc nhọn, khi kẻ thù tiễn vào 
thành với ý định “chúng tôi sẽ tiến vào công phá công thành” binh lính ở phía trên cổng 
thành sẽ cắt đứt dây buộc, thả cây cọc rơi tự do đề tấn công kẻ địch. 

[169] Sandhimpi chindanti nghĩa là cắt đứt mối nối của ngôi nhà. Nillopam [trẫn 
lột] nghĩa là tên trộm sau khi tấn công các ngôi nhà rồi thực hiện vụ cướp lớn. Ekãgãrikam 
[thực hiện việc cắp một nhà] nghĩa là đám đông khoảng năm mươi người, khoảng sáu mươi 
người, sau khi vay quanh bắt giữ gia chủ, sau khi túm giữ (họ) đem ra ngoài. paripanthepi 
titthanti [ phục kích ở các đường lớn] nghĩa là thực hiện mai phục trên các tuyến đường. 
Addhadandakehi [bằng cây côn] nghĩa là băng búa hoặc khúc gỗ mà anh ta cắt một miếng 
gỗ khoảng bốn khuýu tay làm đôi để đánh được thuận tiện. Bilaägathälikanti nghĩa là tra 
tấn bằng hình thức nhúng vào nồi giấm chua, khi thực hành hình phạt đó, (phạm nhân) sẽ bị 
móc hộp sọ ra, lấy kim mỏ chim gắp cục sắc đỏ nóng rực đặt lên trên hộp sọ, lây cây kìm đó 
gấp bộ não bị nóng đốt lên bên trên. Sahkhamundikam là tra tấn bằng hình thức xẻo đỉnh 
đầu thành hình con sò, khi thực hành hình phạt đó, (phạm nhân) sẽ bị lột bỏ da bằng cách 
xác định ngay tại hai bên mang tai [chỗ tóc mai] và phần cổ đặt lên trên, tũm lấy hết tóc cột 
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thành một năm, đan lại với những cái que năng lên làm cho da cùng với toàn bộ tóc được lột 
ra, rôi dùng đá cuội cọ xát vào hộp sọ làm cho có màu giông vỏ Ôôc. 


Rãhumukha nghĩa là tra tấn bằng hình thức hầu khẩu hình, khi thực hành hình phạt 
đó,sẽ sử dụng cái đục sắc nhọn để mở cái miệng (phạm nhân) ra rồi đốt lửa bên trong miệng, 
hoặc sử dụng cái đục đâm từ mang tai xuyên qua miệng, máu tuôn ra đầy miệng. Jotimälika 
nghĩa là bó toàn thân bằng tâm vải nhúng với dầu rồi đốt cháy. Hatthapajjotika nghĩa là bó 
hai tay bằng tắm vải nhúng với dầu rồi lây lửa đốt cháy. Erakavattika nghĩa là tra tắn bằng 
hình thức lẫy cỏ rơm bện lại rồi xiết chặt. Khi thi hành hình phạt ấy, (phạm nhân) sẽ bị cắt 
miếng da từ cổ đặt ở mắt cá chân rồi lấy dây thừng buộc chặt lại kéo đi, (phạm nhân) giẫm 
qua giẫm lại giẫm lên miếng da của chính mình đau đớn đến chết. CTrakaväsika nghĩa là tra 
tấn bằng hình thức lấy vỏ cây làm áo, khi thực hành hình phạt đó, (phạm nhân) sẽ bị lột tắm 
da giống như thế đó cho đến eo, lột từ eo đến 2 mắt cá chân, phần thân trên được lơ lửng với 
phần thân dưới, giống như áo khoác được làm bằng vỏ cây gai dầu. Eneyyaka nghĩa là tra 
tấn bằng thức đứng như con nai, (phạm nhân) sẽ bị đeo cùm sắt ở cả hai bên khuỷu tay và 
đầu gối, rồi đóng chặt với sắc nhọn, anh ta đứng khom người xuống đất với bốn thanh sắc 
nhọn, giống như một con nai bị lửa bao quanh, rút thanh sắc nhọn ra vào thời điểm thích 
hợp, rồi đóng vào bốn chỗ ở cuối khớp xướng [ở tay và chân], (cho rằng) việc làm với hình 
thức như vậy không có. 


Balisamamsika [câu nhục hình] nghĩa là (phạm nhân) sau khi bị đánh đập bằng móc 
cả hai bên rồi xé toạc đa, thịt và gân ra. Kahäpanika [cắt thịt thành hình đồng tiền| là sử 
dụng dao sắc thái mỏng thân từ lớp da ngoài, cách mỗi chỗ chừng khoảng một đồng tiền 
vàng [kahãpana] ra giã nhuyễn. Khãrãpatacchika nghĩa là đánh đập mạnh vào cơ thể tạo 
thành từng chỗ bằng các vũ khí, (tại chỗ bị thương) tắm dung dịch kiềm vào, rồi chà xát bằng 
bàn chải sắc cho đến khi da thịt và gân lòi ra ngoài chỉ còn lại bộ xương. Palighaparivattika 
nghĩa là cho nằm nghiêng một bên rồi dùng cây giáo sắc nhọn đâm xuyên qua lỗ tai dính 
xuống đất, sau đó nắm lẫy chân (phạm nhân) lôi đi vòng quanh. PalãlapTthaka nghĩa. là 
người tra tấn thiện xảo sử dụng đá mài đập vào xương không để cho da trầy xước, rồi năm 
lây tóc nhắc lên thịt gom lại thành đóng ngay lập tức, sau đó gom tóc của kẻ ấy nắm xoắn lại 
giống như xoắn sợi rơm. Sunakhehi [vứt cho chó ăn] nghĩa là cho những con chó rất đói 
ăn do bị bỏ đói 2-3 ngày không được thức ăn, bọn chúng chỉ trong chốc lát ngẫu nghiễn 
[phạm nhân] chỉ còn lại khung xương. Samparäyiko [đưa đến đau khổ tương laï] nghĩa là 
quả dị thục trong kiếp sống kế tiếp, tức là trong kiếp sống thứ hai. 


[170] Việc loại bỏ dục ái, việc đoạn trừ dục ái gồm Niết-bàn. Vì dục ái [chandaräaga] 
trong tất cả các dục được loại bỏ và được đoạn trừ do nương Niết-bàn, bởi vậy Ngài nói rằng: 
“Việc loại bỏ dục ái, và việc đoạn trừ dục áiI gồm Niết-bàn.” Samam vã kãme parijänissanti 
[họ sẽ không rõ biết các dục của chính mình] nghĩa là những người này chăng sẽ rõ biết 
các dục của chính mình với 3 sự hiểu biết đúng đắn [pariññã]. Tathattäyã nghĩa là vì tính 
chất [bhava] là như thế. Vathäpatipanno [người rồi thực hành] nghĩa là đã thực hành với 
đạo lộ nào? 


390 


13 - Giải thích Đại kinh Khổ Uần CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahadukkhakkhandhasufttavannana QUYÊN 1 


[171] Khattiyakaññä vã v.v, [thiếu nữ Sát-đế-ly] thuyết để chỉ ra rằng những thiếu 
nữ đó sanh ra bởi phước không phải ít, với phước thiện quảng đại, ở vị trí nơi mà có thể nhận 
được mọi mọi thứ như vải vóc và đồ trang sức. Pannarasavassuddesikä [tuôi khoảng độ 
15 tuổi] là có độ tuổi 15 tuổi. Trong câu thứ hai cũng theo cách như vậy. Tại sao lại chỉ định 
độ tuổi? Vì để chỉ cho thấy có làn da tuyệt đẹp, bởi vì thiếu nữ sinh ra trong gia đình khó 
khăn nghèo khổ sẽ có làn da từ từ xinh đẹp trong sáng trong giai đoạn đó, còn đối với những 
nam nhân sẽ có làn da xinh đẹp trong sáng ở giai đoạn độ tuôi khoảng 20 đến 25 tuổi. Trình 
bày sự thành tựu sắc thân mà không có 6 lỗi lầm bằng câu sau “không quá lớn [nãtidïghã]”. 
sắc trong sáng [vannanibhä] là có sắc đẹp. 


Bà lão [jinnam] là già do tuổi cao. Gopãnasivañka [cong như sừng bò] gồm có 
xương sườn cong queo như cái then cài cửa. Bhoggam nghĩa là thân cong. Chỉ ra tính chất 
của thân thê đó “cong” với cả câu này. Dandaparäyanam [chống gậy] là dựa vào cây gậy 
(để đi), có cây gậy làm bạn. Pavedhamäãnam [vừa đi vừa run rấy] là người run. Ấturam 
[không dễ dàng] nghĩa là khó khăn do tuôi già. Khandadantam là có răng rụng, do tính 
chất [bhãva] của sự già. Palitakesam là có tóc bạc. Vilũnam [sói đầu] là tóc thưa thớt giống 
như bị nhỏ bỏ. Khalitasiram là đầu không còn tóc. Valinam [da nhăn] là xuất hiện nhiều 
nếp nhăn. Tilakãhatagattam [có những đốm đen lớn nhỏ trên da] là trên cơ thể xuất hiện 
nhiều tàn nhang màu trăng, màu đen v.v. äbãdhikam [bệnh tật] là có sự bệnh hoạn, đau 
yếu. Dukkhitam là có sự khổ đau. 


Baä|hagilãnam [đau nặng| là bệnh tật nghiêm trọng. sivathikãya chaddgitam [bị 
quăng bỏ ở nghĩa trang| nghĩa là bị quăng bỏ nơi tha ma mộ địa. Các từ còn lại đã được 
nói trong bài kinh Thiết Lập Niệm [Satipatthänasutta]. Trong trường hợp này việc loại bỏ 
dục ái [chandaräga] cũng chính là Niết-bàn. 


[173] neva tasmim samaye attabyäbädhäyä [lúc bấy giờ không suy nghĩ để làm 
hại tự thân| nghĩa là trong lúc đó không suy nghĩ để gây đau khổ cho chính mình. 
Abyäbajjhamyevä [không có sự làm tôn thương] nghĩa là không có sự đau khổ mà thôi. 

[174] yam, bhikkhave, vedanä aniccäã [Này các Tỳ khưu, do thọ là vô thường] nghĩa 
là này các tỳ khưu do thọ vô thường, bởi vậy biểu hiện [ãkãra] có sự không thường hằng v.v, 
này là tội lỗi của thọ. việc thoát ra khỏi có lời giải thích như đã được đề cập trước đó. 
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14. Giải Thích Tiểu Kinh Khổ Uẫn - Culladukkhakkhandhasuttavannanä 


[175] Tiểu kinh Khổ Uấn được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây 
[evamme sutam].” Ở đó, Sakkesu là trong quốc độ có tên như vậy, người dân trong quốc 
độ đó gọi là Sakya vì đó là nơi sinh sống của các Vương tử Sakya. Hơn nữa, sự xuất thân 
của dân chúng Sakya được trình bày trong bài Kinh Ambattha. Kinh thành Kapilavatthu 
là trong thành phố có tên như vậy. Quả thật, thành phố đó gọi là Kapilavatthu, bởi vì là thành 
phố được xây dựng ở nơi cư trú của đạo sĩ Kapila, nơi đó đã được xây dựng thành hành xứ 
[gocaragama?9]. Nigrodhärãma nghĩa là vị Sakya hồng danh Nigrodha, khi Thế Tôn ngự 
đến thành Kapilavatthu trong thời gian hội mặt của Hoàng thân, đã cho kiến tạo một ngôi 
tịnh xá trong khu vườn của Ngài để cúng dường Thế Tôn, có nghĩa là Thế Tôn an trú tại nơi 
đó [trong khu vườn của ông Nigrodha]. Ông Mahãnäma là sư huynh của trưởng lão 
Anuruddha là con trai của Hoàng thúc của Thế Tôn. Cả năm huynh đệ nhà vua là vua 
Suddhodana, vua Sukkodana, vua Sakkodana, vua Dhotodana và vua Amitodana. Công chúa 
tên Amita là Hoàng muội của các vị vua ấy. Trưởng lão Tissa là con trai của Hoàng hậu 
Amita. Thiện Thệ và trưởng lão Nanda là con trai của vua Suddhodana, Mahãnäma và trưởng 
lão Anuruddhadha là con trai của vua Sukkodana. Trưởng lão Ananda là con trai của vua 
Amitodana, trưởng lão Änanda là anh em chú bác ruột của Thế Tôn, còn ông Mahãnãma già 
hơn là vị Thánh thinh văn Tư-đà-hàm [sakadagamI]. 


Dĩgharattam [đã lâu rồi] chỉ ra rằng: này Mahãnama, Ta biết ngã mạn kê từ khi ông 
chứng Tư-đà-hàm quả. Lobhadhamma [tham pháp] các pháp được gọi là tham, chỉ đề cập 
đến tham nhưng có phương diện khác nhau. Trong 2 câu, ngoài ra cũng có cách thức như 
nhau. Pariyãdãäya ti{thanti [sóng chế ngự] nghĩa là sống chế ngự. Từ pariyãdãya này được 
sử dụng với ý nghĩa thu giữ [gahanal trong câu sau: “sau khi thu giữ toàn bộ voi binh, toàn 
bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh, rồi tha mạng, và thả vị ây [vua Ajatasattu] 
đi.”395 Từ pariyãdãya được sử dụng với ý nghĩa chế ngự trong câu sau: “này chư tỳ khưu, 
tưởng vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn (sẽ) chế ngự được tất cả dục ái 
[kãmaräga].”30% Trường hợp này Ngài mong muốn ý nghĩa “chế ngự”. Vì lý do đó mới nói 
rằng: “pariyädiyitväti bao gồm chế ngự.” 


Yena me ekadä lobhadhammäpi [tham pháp...chế ngự tâm] nghĩa là ông hỏi rằng 
tham pháp vẫn chế ngự tâm của con trong một thời gian vì sao vậy? Được biết rằng vị vua 
này có suy nghĩ như sau “tham, sân, sĩ được đoạn trừ không có dư sót bằng đạo Tư-đà-hàm”, 
vị ấy biết rằng “Pháp mà ta chưa đoạn trừ vẫn còn tôn tại”, giữ lây pháp chưa đoạn trừ, (vị 
ấy) cho rằng đã đoạn trừ lại sanh khởi trở lại. Hỏi rằng sự hoài nghi khởi lên như thế này của 
bậc Thánh thính văn được chăng? Đáp: phải, sự hoài nghi sanh khởi được. Tại sao? Thánh 
thính văn, vị không thiện xảo trong chế định [pannatti] này rằng “phiền não này bị giết bởi 
đạo đó” có sự hoài nghi như thế này được. Thánh thinh văn đó không có sự quán xét chăng? 


làm Gocaragama là một ngôi làng, nơi mà vị tỳ khưu nhận được vật thực. 
3Š sam. ni. 1.126 


sa) sam. ni. 3.102 
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Có. Nhưng việc quán xét ấy không trọn vẹn đối với tất cả bậc Thánh thinh văn, bởi vậy một 
vài vị chỉ quán xét thấy phiền não đã đoạn trừ, một vài vị chỉ quán xét thấy phiền não còn 
dư sót, một vài vị chỉ quán thấy đạo, một vài vị chỉ quán thấy quả, một vài vị chỉ quán thấy 
Niết-bàn. Hơn nữa, với 5 cách quán xét này, quán xét 1 cách hoặc 2 cách, hoặc suy xét không 
được [ekam vã dve vã no laddhum na vattati], bằng cách ấy vị Thánh thinh văn nào quán xét 
không trọn vẹn, vị Thánh thinh văn đó có sự nghi ngờ như vậy, bởi vị không thiện xảo trong 
phiền não chế định cần đoạn trừ bởi đạo [magøga]. 


[176] So eva kho te [chinh pháp đó ông vẫn chưa đoạn trừ hoàn toàn] chỉ ra rằng 
tham, sân, và si ông vẫn chưa đoạn trừ được trong căn tánh, nhưng mà ông lại cho rằng đã 
đoạn trừ rồi. So ca hi te [nếu ống có thể đoạn trừ hoàn toàn] nghĩa là pháp gồm tham, sân 
và si của ông. Từ Kãma [dục] gồm trong dục có 2 loại. Na paribhuñjeyyäsi [không nên 
thọ dụng] chỉ ra rằng ông nên xuất gia giống như chúng tôi. 


[177] Appassadä [các dục vui ít| nghĩa là sự an lạc ít ỏi. Bahudukkhäã [có khổ 
nhiều] nhiều ở đây tức là đau khổ trong kiếp hiện tại và khô đau trong kiếp vị lai. Bahupãyãsa 
[nhiều sự não nùng] nhiều ở đây tức là sự não nừng từ phiền não vận hành ở kiếp hiện tại và 
sẽ diễn ra ở kiếp vị lai tương tự. Ädinavo [sự nguy hiểm| là sự hiểm nguy vận hành ở kiếp 
hiện tại và sẽ diễn ra ở kiếp vị lai. Ettha bhiyyo [ở đây nhiều hơn] nghĩa là tội lỗi trong các 
dục còn nhiều hơn nữa, nhưng lại vui ít, là ít ỏI, giống như hạt cải so sánh với dãy núi 
Himävanta. iti cepi mahãnäma [này Mahänäma nếu như] nghĩa là này Mahãnãma nếu vị 
Thánh đệ tử [quan sát bằng trí tuệ] như vậy. Yathãbhũtam [theo đúng như thật] nghĩa là 
quan sát thật kỹ lưỡng băng trí tuệ chân chính theo đúng thực tính là với naya, với 
kãrana'°?. Ở đó, bằng trí tuệ [paññãyã] gồm với tuệ minh sát [vipassanäpañña], có nghĩa là 
với trí là 2 đạo thấp hơn. So ca [những vị Thánh thinh văn] là vị Thánh đệ tử thấy sự nguy 
hiểm của dục bằng 2 đạo đó. Chỉ ra rằng 2 tầng thiền có hỷ bằng câu sau pTtisukham [hỷ và 
lạc]. aññam vã tato santataram [pháp nào khác an lạc hơn nữa] gồm 2 tầng thiền và 2 
đạo cao hơn khác an lạc hơn 2 tầng thiền đó. neva tãva anävaffI kãmesu hoti nghĩa là các 
vị Thánh đệ tử dù đã thấu triệt trong 2 đạo đó [tức là Tu-đà-hoàn, và Tư-đà-hàm], vẫn chưa 
chứng đắc thiền, và không chứng đắc đạo cao hơn [tức là A-na-hàm, và A-ra-hán] sau khi 
thân hoại mạng chung ở kiếp sống đó, (vị ấy) khi tái sanh ở kiếp sống mới cũng phải sanh 
trở lại một trong các cõi dục [7 cõi vui dục giới]. [neva fäva anäva{fT kãmesu hofi(i atha 
kho so dve magøe pafivijjihitväa thitopi ariyasavako upari jhãnaãnam vã maggänam vã 
anadhigatattä neva tava kãmesu anävaf{fT hotIl, anavattino anabhogo na hotI. ãvaffino 
sabhogoyeva hoti]. Tại sao? Bởi vì (vị ấy) chế ngự phiền não [vwikkhambhanappahäna] bằng 
4 tầng thiền, không phải đoạn trừ hoàn toàn [samuecchedappahana] bằng 2 đạo. 

Mayhampi kho [thậm chí Ta| nghĩa là không phải chỉ riêng mình ông mà ngay cả 
Ta cũng thế. Pubbeva sambodhä [trước khi giác ngộ] nghĩa là trước khi hoản toàn giác 
ngộ đạo. Thấy rõ ràng bằng chánh trí tuệ này Ngài muốn nói đến trí tuệ từ bỏ các cung 


bu Mu-tkã 1.177: Nayenäti dhammena. Kãranenätfi yuttIyä. 
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tầng mỹ nữ và những vũ công. Không chứng đắc hỷ và lạc [pTtisukham nãjjhagamam] là 
không chứng đắc 2 tầng thiền mà có hỷ. aññam vã tato santataram [hoặc chứng đắc pháp 
nào khác mà an lạc hơn pháp đó] tức là Ngài muốn nói đến 2 tầng thiền cao hơn và 4 đạo. 
Paccaññãsim là đã biết rõ. 

[179] Vì lý do gì, Ngài đã bắt đầu như sau “Này Mahãnä, một thời Ta trú trên núi 
Gijjhaki{a?” vì có sự tiếp nói liên tiếp cụ thể như này. Chỉ ra sự thỏa thích, tội lỗi của tất 
cả các dục ở hạ phần, không nói đến sự xuất ly, bắt đầu thuyết điều này để nói đến sự xuất 
ly. Vì thế, (cả hai cực đoan) thứ nhất là sống trụy lạc trong các dục [kãmasukhallikãnuyogo], 
thứ hai là sống thực hành khổ bản thân [attakilamathãnuyogo], Giáo pháp của Ta thoát khỏi 
cực đoan này, cho nên mới bắt đầu thuyết điều này. 


Gijjhakite pabbate [trên núi Gijjhakufa| nghĩa là trên đỉnh ngọn núi đó có đỉnh 
núi gần giống (mỏ)chim kên kên, vì vậy được gọi là Gijjhakfa. hoặc loài kền kền sống trên 
đỉnh núi đó, cho nên cũng được gọi là Gijjhakũta. Isigilipasse [dãy núi Isigili] là nằm bên 
cạnh dãy núi Isigili. KãJasiläyam là phía sau tảng đá đen. ubbhafthakä honti nghĩa là người 
chỉ hành trì (oai nghĩ) đứng thắng không ngồi. Opakkamikã nghĩa là đề khởi lên sự tỉnh tấn 
của tự thân bằng việc hành trì đứng thăng v.v. nigantho, ãvuso [này hiền giả Nigantha] 
nghĩa là khi không thể nói các nguyên nhân sẽ được ném đến cho Nigantha. sabbaññũ 
sabbadassävi [toàn tri, toàn kiến| nghĩa là các Nigantha nói rằng Giáo pháp của chúng là 
toàn tri, toàn kiến ở quá khứ, hiện tại và cả vị lai. aparisesam ñãnadassanam [quả quyết 
tri kiến toàn diện về mọi mặt] nghĩa là Giáo pháp của chúng ta đó biết rõ tri kiến, đã được 
nói là về mọi phương diện, bởi vì biết tất cả pháp ở mọi phương diện và khi quả quyết cũng 
quả quyết như vây: “Khi ta đi, đứng, ngủ hay thức thì tri kiến luôn tồn tại liên tục ở nơi 
ta.” Trong câu đó từ satatam [liên tục] gồm thường hằng. Samitam [liên tiếp] là một từ 
đồng nghĩa của từ satatam mà thôi. 


[150] kim pana tumhe, ävuso, niøan{häã jãnãtha ettakam vã dukkham nỉjjinnam 
[Này hiền giả Nigantha các ông biết diệt trừ chăng: mức độ đau khổ như thế này Ta đã 
trừ diệt] Thế Tôn thuyết rằng thường con người biết được sau khi trả 10 kahäpana đã vay 
từ khoản vay này 20 kahäpana?93 (người ấy) biết “ta đã trả 10 kahäpana, còn lại 10 kahãpana, 
khi đã trả hết phần còn lại, (người ấy) biết “ta đã trả hết rồi”. Sau khi gặt phần thứ 3 của cánh 
đồng biết rằng: “phần thứ nhất đã gặt, còn lại 2 phần”. Hơn nữa, sau khi gặt tiếp một phần 
biết rằng: “phần thứ hai đã gặt, còn lại một phần”. Sau khi gặt luôn phần còn lại đó biết rằng: 
“việc thu hoạch đã hoàn tất”. Như vậy, (người ấy) biết được tất cả mọi việc đã làm và việc 
chưa làm, thậm chí các ông cũng nên biết điều đó. Với lời ấy việc đoạn trừ chư pháp bất 
thiện [akusalanam dhammanam pahãnam] được gọi là Nigantha, đoạn trừ bắt thiện, sau khi 
phát triển thiện pháp đạt đến sự thanh tịnh, hỏi rằng (điều này) có trong Giáo pháp của các 
ông chăng? 


398 Lahapana là đơn vị tiền tệ thời bấy giờ. 
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Evam sante [sự tình là như vậy] nghĩa là khi các ông không có sự hiểu biết như vậy. 
Luddã gồm những hành vi cử chỉ không đúng mực. Lohitapänino [bàn tay đẫm máu] là 
những kẻ tách rồi chúng sanh từ mạng sống của chúng gọi là có bàn tay đẫm máu. và kẻ nào 
sát hại tước đoạt mạng sống chúng sanh, bàn tay vấy máu những kẻ đó cũng gọi là có bàn 
tay vấy máu. Kurñrakammantä [tạo các trọng nghiệp] gồm tạo các nghiệp hung bạo là 
làm những điều sai trái với mẹ cha, Sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh, hoặc các nghiệp thô 
thiển như những kẻ săn thịt v.v. 


Các Nigantha nghĩ rằng Sa-môn Gotama nói đến những thiếu sót trong giáo lý của 
chúng ta, dẫu chúng ta bắt lỗi đối với Sa-môn Gotama”, mới bắt đầu bằng lời “na kho, 
ñävuso, gotama [Này hiền giả Gotama]|”. Lời đó có ý nghĩa rằng: “Này hiền giả Gotama, 
Ngài đắp y thượng hạng, thọ dụng gạo thơm, thịt và nước, ở trong hương thất có đền đài 
cung điện thuộc cõi đời, cảm nghiệm cảm giác lạc thọ với sự hạnh phúc như thế nào, có thể 
đi đến cảm nghiệm lạc thọ với sự hạnh phúc như thế đó không được. Hơn nữa, chúng tôi thọ 
lãnh nhiều cảm giác đau khổ bằng mọi sự nỗ lực, có sự nỗ lực trong việc ngồi chỏ hỏ v.v, 
như thế nào, có thê đi đến cảm nghiệm sự an lạc bằng sự đau đớn như thế ấy. Cảm nghiệm 
lạc thọ với sự hạnh phúc [sukhena ca hãvuso] này Nigantha nói để chỉ ra rằng “nếu con 
người cần cảm nghiệm sự an lạc bằng sự hạnh phúc, thì đức vua cũng có thế chạm đến.” 
Trong câu đó, vua xứ Mãgadha nghĩa là vị chúa tế của xứ Mãgadha. Seniyo là tên gọi của 
đức vua xứ Mãgadha ấy. Bimbi là tên gọi của attabhäva?? [tự ngã, thân thể], thân thể của 
Ngài là điểm nỗi bậc, đáng nhìn, đáng tịnh tín mới được gọi là Bimbisara, bởi sự hoàn hảo 
của thân thê. Các Nigandha đó muốn nói đến sự hưởng thụ tài sản cùng với những vũ công 
trong 3 mùa, sống trong 3 tòa cung điện của đức vua (họ) mới nói rằng “vua Magadha 
Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn”. Addhã nghĩa là bằng một phần. sahasä 
appatisañkhäã [hấp tấp không kịp suy tư] chỉ ra rằng các Nigandha vội vã hấp tập không 
kịp suy nghĩ đã nói lời nói như vậy, giống như một người say mê dục lạc nói bằng mãnh lực 
ái luyến, người giận giữ nói với mãnh lực sân hận, kẻ ngu muội nói với mãnh lực si mê. 
Trong câu đó từ pafipucchissämi [Ta sẽ hỏi] nghĩa là Ta sẽ hỏi trong ý nghĩa đó. yathäã vo 
khameyyä [ông hiểu như thế nào] nghĩa là các ông ước muốn như thế nào? Từ pahoti gồm 
sakkoti [có thế]. 


Aniñjamãno [không nỗi] gồm không di chuyền. ekantasukham patisamvedi [thọ 
hưởng lạc thú thuần túy] gồm cảm nghiệm cảm giác lạc thọ liên tục không gián đoạn. Thế 
Tôn khi thuyết giảng về sự an lạc trong sự thể nhập của thánh quả của Ngài, Ngài đã nói 
rằng: “Này hiền giả Nigandha, Ta có thê -nt- thọ hưởng cảm giác lạc thọ thuần túy xuyên 
suốt”. Trong trường hợp này lúc thuyết về đức vua hỏi bắt đầu từ 7 ngày, rồi hỏi đến việc 
thọ hưởng sự an lạc (từ từ giảm) còn 6 đêm 6 ngày, 5 đêm 5 ngày, v.v. nhưng khi thuyết về 
đức Phật (nếu) khi thuyết rằng “...suốt 7 ngày 7 đêm” rồi thuyết rằng 6 ngày 6 đêm, 5 ngày 


302 Attabhãva = atta + bhãva, atta có nghĩa là bản ngã, bhava: sự định danh hay sự hiểu biết sanh lên từ nó. Attabhãva: 
bản thân, tự ngã, thuộc hạng có thức tánh, hay biệt rắng có thân này. 
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5 đêm, v.v. trùng lặp không có sự khác biệt, bởi thế mới trình bày bắt đầu từ I ngày 1 đêm. 
Tất cả các từ còn lại có ý nghĩa đơn giản dễ hiểu. 


Giải Thích Tiểu Kinh Khổ Uẩn Kết Thúc 
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15. Giải Thích Kinh Tư Lường - Anumäãnasutfavannanä 


[I8I] Bài kinh Tư Lường được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam].” Ở đó, từ bhagøga là ở vùng quê có tên gọi như vậy, ý nghĩa của từ nên 
biết theo cách đã được nói đến. Susumaãragira ở thành phố có tên như thế. Được kế rằng 
trong ngày khởi công để xây dựng thành phó đó con cá sấu ở cái hồ gần đó kêu lên, âm thanh 
'gira', sau khi thành phố được xây dựng hoàn thành, tất cả dân chúng đặt tên thành phố đó 
là sumsumaragira. Bhesakalavana là trong khu rừng có tên gọi là Bhesakala. 
Bhesakavana trong PalT cũng có. Migadäya [nơi an toàn cho thú rừng] nghĩa là khu rừng 
được hình thành ở nơi cho sự an toàn đến các loài thú rừng và chim chóc, cho nên được gọi 
là Migadäya. 


Paväreti là sự mong muốn. Vadantu nghĩa là hãy nói, hãy khuyên, hãy dạy bảo bằng 
lời huấn từ [oväda] và bằng lời nhắc nhở [anusãsanr], có nghĩa là hãy nhắc nhở. 
VacanTyomhi [cần được nói] nghĩa là tôi cần được Ngài nói, có nghĩa là cần được giáo 
huấn, cần được nhắc nhở. So ca hoti dubbaco [vị tỳ khưu ấy là người khó dạy| nghĩa là 
vị tỳ khưu ấy là người khó dạy bảo, được cho là không kham nhẫn. dovacassakaranehi 
[pháp làm cho thành người khó dạy bảo] là với 16 pháp đã được nói từ trước, vốn là pháp 
làm cho thành người khó dạy, khó bảo. Appadakkhinaggähi [không tiếp nhận lời chỉ dạy 
bằng sự tôn trọng] nghĩa là vị tỳ khưu nào khi bị quở trách đáp lại rằng: Tại sao các Ngài 
quở trách tôi? Tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, điều gì có tội và điều gì không 
có tội, điều gì hữu ích và điều gì vô ích. Vị tỳ khưu này không tiếp thu lời dạy bảo có lợi ích, 
mà lại tiếp thu điều ngược lại. Do đó, vị ấy được gọi là không tiếp thu lời chỉ dạy bằng sự 
tôn trọng. 


Päpikãnam icchãnam [biết mãnh lực của sự ham muốn thấp hèn] tội lỗi là sự 
mong muốn đã gây ra sự bắt an. pafippharati [phản kháng lại] nghĩa là bị chống đối (vị 
ấy) tự biến mình thành kẻ thù; apasädeti [xúc phạm lại] nghĩa là bị nói xúc phạm như thế, 
vô ích để nói với ông, kẻ ngu ngốc, không hiểu biết, ông sẽ tự biết mình nên nói gì. 
Paccãropeti [buộc tội] nghĩa là trở lại buộc tội như vây, ông phải sám hồi lỗi có tên này, ông 
hãy trình lỗi đó trước. 

aññenaññam paticarati [tránh né vấn đề này bằng vấn đề khác] là tránh né bằng 
vấn đề khác, bằng lời khác, hoặc che đậy bằng vấn đề khác, bằng lời nói khác. Khi vị tỳ khưu 
khác nói răng: “Ngài cần phải sám hối? thì nói rằng: “ai sám hối, sám hối điều gì, sám hối ở 
đâu, Ngài nói với ai, Ngài nói gì. Khi bị vị tỳ khưu khác hỏi rằng: “thấy điều gì, kiểu như 
vậy phải chăng” làm ngơ nói rằng “tôi không muốn nghe. Bahiddhã katham apanämecti 
[trả lời ra ngoài vấn đề] là vị tỳ khưu ấy bị tỳ khưu hỏi tội nói rằng chúng tôi không hỏi 
ông đi đến xứ Pãtaliputta, mà chúng tôi hỏi tội, thế nhưng (vị ấy) lại nói rằng tôi đi đến thành 
Rãjagaha, khi bị tỳ khưu hỏi tội nói rằng “chúng tôi không hỏi chuyện ông đi đến thành 
Rãjagaha hoặc nhà của Bà-la-môn, chúng tôi hỏi về lỗi của ông, thì lại nói lung tung sang 
chuyện khác ràng tôi nhận được thịt lợn ở đó. Apädäna nghĩa là trong việc thực hành của 
chính mình. na sampäyati [không giải thích được hành vi] nghĩa là vị tỳ khưu bị vị tỳ khưu 
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khác hỏi về hành vi theo cách sau: “này hiền giả, Ngài cư trú ở đâu? ngài sống nương tựa ai, 
hoặc ngài nói cùng người nảo thì người ấy phạm tội tôi đã thấy lỗi, hoặc lúc đó ngài làm gì, 
tôi làm gì hoặc ngài sống ở đâu, tôi sống ở đâu như vậy cũng không thể nói rõ ràng, thỏa 
mãn. 

[183] Này hiền giả trong 16 pháp đó vị tỳ khưu nên so sánh mình với chính mình 
[taträvuso] là hiền giả trong 16 pháp đó. Nên so sánh mình với chính mình [attanãva 
attänam evam anuminitabbam] nghĩa là cần phải suy luận, cần phải cân nhắc, cần phải so 
sánh, cần phải suy xét cân thận mình với chính mình như vậy. 


[184] ahorattänusikkhinä [học pháp ngày lẫn đêm] nghĩa là vị tỳ khưu khi học tập 
cả ngày lẫn đêm là học về các pháp thiện cả đêm lẫn ngày làm cho phi lạc và sự hân hoan 
sanh khởi. 


Acche vã udakapatte [trong bát nước sạch] nghĩa là nghĩa là trong bát nước sạch 
đó. Mukhanimittam là gương mặt. Rajam là những hạt bụi bân bám vào mặt. Aäñganam 
[mụn]| gồm tàn nhang hoặc các tuyến xuất hiện trên khuôn mặt đó. Trưởng lão trình bày rằng 
việc từ bỏ tất cả như sau: Tắt cả bất thiện pháp đây tội lỗi này vẫn chưa được đoạn trừ trong 
tự thân. Vì sao? là trưởng lão chỉ ra paƒisankhanam [sự phán biệt rõj cùng vị tỳ khưu thực 
hành sự suy xét rằng pháp bất thiện chừng này thật không phù hợp đối với vị xuất gia, chỉ ra 
vikkhambhanappahãna [sự dứt bỏ do chế ngự] cùng vị tỳ khưu thực hành giới làm nhân cận 
[padaffhana], bắt đầu kasinaparikammna [kasina đề mục để tham thiền] làm 8 thiền chứng 
sanh khởi sanh khởi, trình bày £ada2gappahäna [sự đứt bỏ do thay thế] cùng vị tỳ khưu thực 
hành thiền chứng [sampatti] làm nhân cận [pzđa//hãna] rồi phát triển thiền minh sát, trình 
bày samucchedappahana [sự dứt bỏ do đoạn trừj cùng vị tỳ khưu thực hành thiền tuệ rồi 
huấn luyện đạo, trình bày pafippassaddhippahäna [sự dứt bỏ tĩnh lặng] khi đạt đến quả, 
trình bày nissaranappahãna [sự dứt bỏ do xuất ly] khi đạt đến Niết-bàn như vậy trong bài 
kinh này là bài kinh mà trưởng lão trình bày đầy đủ sự dứt bỏ [pahãna]. 


Các bậc trưởng thượng nói rằng bài kinh này cũng được gọi là bhikkhupatimokkha 
[giới bôn của chư tỳ khưu]. các bậc trưởng thượng các vị tỳ khưu nên quán xét mỗi ngày 3 
thời như sau vào buổi sáng vị tỳ khưu đi vào trú xứ ngồi quán tưởng răng phiền não chừng 
này của tôi có hay không, nếu thấy rằng “có” nên nỗ lực cố gắng từ bỏ những phiền não đó, 
nếu thấy răng “không có” nên có sự hoan hỷ rằng, sự xuất gia của ta tốt lành thay. sau khi 
thọ ngồi quán tưởng ở trong trú xứ vào ban đêm, hoặc ở trong trú xứ vào ban ngày, vào buổi 
chiều cũng cần quán xét tiếp, khi không thể quán tưởng mỗi ngày 3 lần, thì cần quán tưởng 
mỗi ngày 2 lần cũng được, nếu 2 lần không tưởng thì nên quán xét I lần cũng được, nếu 
không quán tưởng thì thật không thích hợp. Các từ còn lại trong tất cả các câu có ý nghĩa 
đơn giản. 


Giải Thích Kinh Tư Lường Kết Thúc 
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16. Giải Thích Kinh Tâm Đóng Chặt - Cetokhilasuttavannanäa 


[185] Bài kinh Tâm Đóng Chặt Cetokhrla3!° được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy [evamme sutam].” trong bài kinh Cetokhila thì tính chất của tâm cứng rắn 
[thaddhabhäva], tính chất của tâm như rác rưởi [kacavarabhäva], tính chất của tâm giống 
như gốc cây [khãnukabhäva] được gọi là Cetokhila [Tâm đóng chặt]. Cetaso vinibandha 
[sự ràng buộc tâm] bởi ý nghĩa trói buộc tâm giống như nắm năm tay. Vuddhi [sự phát 
triển] v.v, nên biết rằng phát triển bằng giới, tăng trưởng bởi đạo, quãng đại bởi quả và Niết- 
bàn, hoặc phát triển triển bằng giới và định, tăng trưởng bởi minh sát tuệ và đạo, quãng đại 
bởi quả và Niết-bàn. Satthari kañkhati [nghi ngờ bậc Đạo sư] nghĩa là ngờ vực về kim 
thân [32 tướng] và ân đức của bậc Đạo sư. Vị tỳ khưu nghi ngờ về đặc tướng sẽ thắc mắc 
rằng, kim thân của bậc Đạo sư được tô điểm bởi 32 đặc tướng cao quý có thật sự tồn tại hay 
không, khi hoài nghi về ân đức của bậc Đạo sư cũng thắc mắc rằng bậc toàn trí biết được 
quá khứ, hiện tại và vị lại có thật hay không? Vicikicchati [hoài nghi] nghĩa là khi suy tư 
khởi lên sự phiền muộn, mắc vào khổ đau, không thê lý giải được. Nãdhimueccati [không 
quyết tin| nghĩa là không đạt được quyết định chắc chắn răng điều đó là như vậy. Na 
sampasidati [không tịnh tín] nghĩa là không thể tin tưởng do không nghỉ ngờ vì suy giảm 
[otaritva] đối với ân đức, tức là không thê hiểu rõ ràng. ãtappäya [vì sự nỗ lực] vì lợi ích 
đối với việc thực hành sự nỗ lực đề thiêu đốt phiền não. anuyogäya [vì sự chuyên cần]| 
nghĩa là bằng sự liên kết [sự nỗ lực] lặp đi lặp lại thường xuyên. Sãtaccäya [sự kiên trì] là 
satatakiriyäya nghĩa là sự thực hành liên tục. Ayam pathamo cetokhilo [như vậy là tâm 
đóng chặt thứ nhất] nghĩa là tính chất cứng rắn của tâm thứ nhất được cho là sự hoài nghi 
nơi bậc Đạo sư mà vị tỳ khưu không vứt bỏ được điều đó như thế. Dhamme [trong Pháp] 
là trong Pháp học, trong Pháp hành, và trong Pháp thành, khi hoài nghi trong Pháp học (sẽ) 
nghỉ ngờ mà nói rằng Phật ngôn là Tam tạng có 84,000 ngàn Pháp uấn đó có tồn tại thật hay 
không. Khi hoài nghi trong Pháp hành sẽ nghi ngờ mà nói rằng sự chảy ra từng giọt của thiền 
tuệ gọi là đạo, sự chảy ra từng giọt của đạo gọi là quả, sự dứt bỏ tất cả các hành [sankhara] 
gọi là Niết-bàn, điều đó có tồn tại hay không? sañghe kañkhati [hoài nghi chúng tỳ khưu 
Tăng] nghĩa là hoài nghi rằng gọi là chúng tỳ khưu Tăng được trở thành nhóm của 8 hạng 
người là vị đã an trú trong 4 đạo và vị đã an trú trong 4 quả, vị thực hành con đường [patipada] 
như vậy, theo [ân đức Tăng bảo] vị khéo thực hành v.v, có tồn tại thật hay không? Khi hoài 
nghỉ vào các học giới cũng sẽ nghi ngờ rằng các bậc trí nói như sau các tăng thượng giới 
[adhis1lasikkhđ], gọi là tăng thượng tâm học [adhiciffasikkha], và gọi là tăng thượng tuệ học 
[adhipaññãsikkhã], những học giới đó có tồn tại thật hay không? ayam pañcamo [sự đóng 
chặt tâm thứ năm] nghĩa là tính chất cứng rắn của tâm, giống như rác rưởi, giống như góc 
cây, được xem là phẫn nộ nơi bạn đồng phạm hạnh này là thứ năm. 


3! Cetokhila: tâm bị xiết chặt bởi bất thiện, bị đóng chặt bởi phiền não gọi là [Cetokhila], đóng chặt tâm không cho 
thiện pháp sanh, đóng chặt tâm không cho trí tuệ sanh, đóng chặt tâm vào Sự VÔ minh, không cho đoạn trừ phiên não, 
khiên các thiện pháp suy giảm bởi vì bị đóng định, tức là phiên não thô thiên khiên tâm trở nên thô cứng với bât thiện 
pháp. 
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[186] Cần biết cách lý giải phiền não là những thứ trói chặt tâm. Kãma [dục] gồm 
vật dục [vatthukãma], phiền não dục [kilesakãma]. Kãye [trong thân| nghĩa là trong thân 
của chính mình. Rũpe [trong sắc] nghĩa là trong sắc ngoại phần. Yävadattham [muốn bao 
nhiêu cũng được| nghĩa là sự ước muốn có ước lượng chừng ấy. Udarävadehakam [no 
đầy bụng] nghĩa là đầy bao tử. thật vậy, bụng đó được gọi là Udarävadehakam bởi vì (vật 
thực) vẫn chưa được tiêu hóa. Seyyasukham [sự hạnh phúc trong khi nằm| nghĩa là sự 
hạnh phúc trên giường hoặc trên ghế, hoặc sự hạnh phúc trong mùa [thời tiết]. Passasukham 
[sự hạnh phúc trong việc xoay người] nghĩa là sự hạnh phúc khởi lên chẳng hạn như nằm 
nghiêng sang phải và nằm nghiêng sang trái của một người nằm ngủ lăn qua lộn lại. 
Middhasukham [sự hạnh phúc trong khi ngủ| nghĩa là sự hạnh phúc trong việc ngủ. 
Anuyutto [thường xuyên] là sự cố găng siêng năng lặp đi lặp lại. 


Panidhãya là patthayitvä nghĩa là được ước ao, được mong muốn. 
catuparisuddhisila [tứ thanh tịnh giới] gọi là giới trong câu sau do giới [silena]. Việc thọ trì 
để hành trì gọi là điều hành trì, việc thực hành sự có găng nỗ lực thiêu đốt phiền não gọi là 
nhiệt tâm [tapa]. việc tránh xa sự hành dâm gọi là phạm hạnh. devo vã bhavissãmi [sẽ trở 
thành vị Thiên nhân] nghĩa là ta sẽ trở thành vị Thiên nhân, vị có đại thần lực. Devaññataro 
vã [hoặc bất kỳ vị Thiên nhân nào] nghĩa là hoặc bắt cứ vị Thiên nhân nào trong số các vị 
Thiên nhân có đại thần lực. 


[189] Định [samadhi] vận hành do nương vào sự mong muốn trong thần túc 
[iddhipada] gọi là chandasamaädhi [thiền định nhờ vào sự mong muốn]. Tinh cần hành 
được gọi là sự cố găng. Samannãøatam [sự thành tựu với] nghĩa là sự thành tựu với pháp 
đó. Nền tảng của thần thông hoặc nền tảng làm thần thông gọi là iddhipäda [nền tảng của 
thần lực, hay thần túc]. Trong các câu còn lại cũng có cách thức tương tự vậy. được tóm tắt 
ý nghĩa iđdhipäda trong bài kinh này chỉ bấy nhiêu, nó được giải thích chỉ tiết 
iddhipadavibhanga [phân tích các thần túc]. Ý nghĩa của các thần túc được trình bày trong 
phần Thanh Tịnh Đạo. Vì thế đã nói đến sự từ bỏ với việc chế ngự bằng bốn thần túc này. 
Thế Tôn thuyết giảng đến sự tinh tấn cần được thực hành ở mọi nơi bằng từ usso]hi [sự có 
găng hết sức mình] trong câu có sự kiên trì là thứ năm. Người đi đến trọn vẹn 15 yếu tố 
với sự kiên trì [usso|hipannarasañgasamannägato| nghĩa là người có đủ 15 yếu tố cùng 
với sự kiên trì là việc đứt bỏ 5 sự đóng chặt của tâm, việc từ bỏ 5 sự ràng buộc tâm, 4 thần 
túc, và sự kiên trì. Bhabbo [người thích hợp| là sự phù hợp, thích hợp. Abhinibbhidäya 
[vì sự nhàm chán] là để phá vỡ phiền não bằng trí tuệ. sambodhãya [giác ngộ] nghĩa là bởi 
khéo giác ngộ bằng 4 đạo. Anuttarassa [cao thượng| nghĩa là tối thượng nhất. 
Yogakkhemassa [thoát khỏi mọi ách phược, hay sự ràng buộc] nghĩa là vắng lặng từ bốn 
sự ràng buộc là bậc Thánh A-ra-hán. adhigamäya [sự chứng đắc] nghĩa là khi chứng đắc. 
Seyyatha là một phân từ. Từ “Pi? là phân từ trong ý nghĩa tán dương. Với 2 từ Thế Tôn 
thuyết rằng: “Thế nào? Này chư tỳ khưu” bằng cả hai từ. 


Trứng của gà mẹ có 8 trứng, 10 trứng hay 12 trứng [kukkufiyä andãäni af(ha vã 
dasa vã dvãdasa vãtfi| như thế trứng của gà mẹ có thê ít hơn hoặc nhiều hơn những gì đã 
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được đề cập đến. Những lời ấy Ngài nói vì nét đẹp của từ, vì trong thế gian có ngôn từ đẹp 
như vậy. Tanassu được tách thành tam! assu [trứng đó phải có |. 


Gà mẹ khéo ấp cho hơi ấm phù hợp, được nuôi dưỡng tốt [kukkutiyä sammä 
adhisayitäni] nghĩa là khi con gà mẹ bảo vệ đôi cánh cả 2 để ấp trứng, thì trứng gà đó là 
trứng được gà mẹ khéo ấp. Tạo ra hơi ấm vừa đủ [sammäã pariseditãäni] nghĩa là được gà 
mẹ ủ ấm vừa đủ, hơi ấm thích hợp là phù hợp bao gồm tạo ra hơi ấm. Sammä paribhävitäni 
[được ấp dưỡng tốt] nghĩa là nở tốt, toàn diện đúng thời thích hợp, có nghĩa là được nhận 
lấy mùi của gà mẹ. Kiãcãpi tassä kukkutiyä [dẫu cho gà mẹ đó không khởi lên sự mong ước] 
nghĩa là gà mẹ đó không có sự lơ là khinh suất bằng việc thực hiện 3 điều này, không mong 
muốn điều như vậy xảy ra. atha kho bhabbãva te [gà con cần mồ vỏ trứng... nghĩa là những 
con gả con có thể ra ngoài một cách an toàn, theo cách thức đã được nói. Bởi trứng được gà 
mẹ ấp dưỡng với 3 điều kiện như thế sẽ không bị ung thối, chất nhày trong trứng sẽ nhanh 
chống già, vỏ trứng sẽ mỏng, các móng chân và mỏ sẽ cứng cáp, trứng gà sẽ chín mùi [tới 
ngày mô vỏ thoát ra ngoài], ánh sáng bên ngoài có thê hiện khởi bên trong bởi vì vở trúng 
mỏng, cho nên, gà con mong muốn sẽ thoát ra bên ngoài với suy nghĩ rằng: “chúng ta cong 
cánh, co chân nơi chật chội đã được một thời gian dài và ánh sáng bên ngoài cũng được nhìn 
thấy; bây giờ chúng ta sẽ sống ở nơi có ánh sáng đó”, rồi đạp vỏ bằng chân, thò cô ra, vỏ đó 
sẽ tách làm đôi, tiếp theo đó, những con gà con nhúc nhích đôi cánh của chúng và kêu lên từ 
vỏ trứng đúng ngay tại thời điểm đó. Sau khi ra ngoài, chúng sẽ đi loay quanh khắp xóm 
làng để kiếm ăn. 

Evameva kho [giống như trứng gà...như thế] đây là sự so sánh, điều đó bậc hiền 
nhân cần so sánh với ý nghĩa như vậy. Nên biết rằng vị tỳ khưu này đầy đủ mười lăm yếu tố, 
kế cả nỗ lực hết mình, giống như gà mẹ thực hiện 3 việc làm đối với các quả trứng của chúng, 
sự không hư hoại của thiền minh sát tuệ bởi hội đủ 3 tùy quán của vị tỳ khưu đó phối hợp 
với 15 yếu tố giống như tính chất của tất cả quả trứng không bị ung thối do đầy đủ với 3 việc 
làm của gà mẹ, việc nắm lấy chất nhày là sự ước muốn được vận hành trong 3 cõi với sự hội 
đủ bằng 3 tùy quán [anupassanä] của vị tỳ khưu đó giỗng như sự chín mùi của chất nhầy của 
tất cả trứng gà bằng việc thực hiện 3 việc làm của gà mẹ. Tính chất vỏ trứng là vô minh của 
vị tỳ khưu có tính chất nhẹ, giống như bản chất của vỏ trứng mỏng manh. Minh sát tuệ của 
vị tỳ khưu có bản chất sắc bén, trong sáng, và mạnh mẽ giống như việc đầu móng chân và 
mỏ nhọn của các gà con có tính chất dày và cứng. Thời gian biến chuyển, thời gian tăng 
trưởng, thời gian đến phòng của tuệ minh sát của vị tỳ khưu giống như thời kỳ thay đổi của 
tất cả gà con. Thời gian nhận lấy phòng là minh sát tuệ đi loanh quanh, được thời tiết thích 
hợp, nhận được vật thực thích hợp, thân cận bạn thích hợp và được nghe pháp phù hợp mà 
sanh lên từ minh sát tuệ đó, ngồi trên sàng tọa, phát triển thiền tuệ phá vỡ vỏ trứng là vô 
minh bằng A-ra-hán đạo chứng đắc theo tuần tự, di chuyển đôi cánh là thần thông [abhññã] 
chứng đắc A-ra-hán an toàn, cũng giống như thời gian gà con phá vỡ vỏ trứng bằng móng 
chân hoặc bằng mỏ của chúng, nhúc nhích đôi cảnh để thoát ra ngoài an toàn. Gà mẹ biết rõ 
các gà con của mình đều đã già, phá vỡ vỏ trứng như thế nào. Cả bậc Đạo sư cũng như thế 
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đó, Ngài biệt rõ sự chín mùi [viên mãn| của trí tuệ của các tỳ khưu như thê, đã hào quang, 
phá vỡ vỏ trứng là vô minh với câu kệ ngơn như sau: 


“Hãy cắt đứt lòng yêu thương đối với bản thân, ví như ngắt đi bông hoa súng 
trắng của mùa thu bằng tay. Hãy phát triển chính đạo lộ thanh tịnh, Niết-bàn, đã được 
thuyết giảng bởi đắng Thiện Thệ.3!!” 


Vị tỳ khưu sau khi phá vỡ vỏ trứng là vô mình rồi chứng đắc A-ra-hán trong lúc kết 
thúc kệ ngôn. Từ lúc bắt đầu bầy gà con đó vẫn ở khu vườn xinh đẹp đi khắp nơi trong khu 
vườn đó như thế nào, vị tỳ khưu này là bậc đã cạn kiết tất cả lậu hoặc, chứng đắc thê nhập 
thánh quả có Niết-bàn làm đối tượng vẫn ở tu viện lập cho hội chúng xinh đẹp tiếp tục như 
thế đó. 

Thuyết giảng 4 sự dứt bỏ trong bài kinh này bằng cách này. Tại sao? sự dứt bỏ bằng 
việc quán xét tội lỗi [pa/isankhãnappapahana] với sự đoạn trừ pháp đóng chặt tâm, sự đoạn 
trừ pháp trói buộc tâm, trình bày sự đứt bỏ bằng việc chế ngự [vikkhambhanappahãna] với 
bốn thần túc [iđđJipzda], trình bày sự dứt bỏ do đoạn trừ [samucchedappahäna] khi đạo 
sanh khởi, trình bày sự dứt bỏ do tĩnh lặng [paƒipoassaddhippahana|l khi quả sanh khởi. Các 
từ còn lại trong tất cả các câu có ý nghĩa đơn giản. 
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17. Giải Thích Kinh Khu Rừng - Vanapatthasuttavannanä 


[190] Bài kinh Khu Rừng được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam].” Bài kinh Khu Rừng này gồm lý do sống ở khu rừng rậm rạp, hoặc giải 
thích việc sống ở khu rừng rậm rạp. 


[191] vanapattham upanissãäya viharati [sống nương nhờ ở khu rừng rậm] nghĩa 
là vị tỳ khưu sống nương tựa trú xứ ở trong khu rừng, tránh sự tiếp xúc với với con người, 
để thực hành Sa-môn pháp. Anupatthitä [không xuất hiện] v.v, có giải thích rằng khi ông 
đi vào sống an trú trong khu rừng đó niệm chưa xuất hiện trước đó, cũng sẽ không xuất hiện; 
tâm chưa được định tĩnh trước đó cũng không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ trước đó, cũng không được đoạn trừ; và vị tỳ khưu đó không chứng đắc A-ra-hán, điều 
đó có nghĩa là (vị ấy) không thoát khỏi các ách phược [hay sự ràng buộc, yoga] tối thượng 
mà chưa chứng đắc trong thời quá khứ. jTvitaparikkhãra [vật dụng cần thiết cho đời sống] 
là những đồ dùng cần thiết trợ giúp trong đời sống. Samudãnetabbä là cần mang lại đầy đủ, 
kasirena samudãgacchanti [kiếm được một cách khó khăn] là phát sinh khó khăn. 
rattIbhagam vã divasabhagam vã [trong thời gian ban đêm hoặc trong thời gian ban này] là 
trong lúc ban đêm hoặc lúc ban ngày cũng trong thời gian ban đêm hoặc thời gian ban ngày 
đó nếu vị tỳ khưu quán xét thấy vào ban đêm biết cần phải rời khỏi vào ban đêm, nếu như 
vào ban đêm gặp nguy hiểm từ thú đữ v.v, thì trước lúc mặt trời mọc, biết được vào ban ngày 
phải rời khỏi vào lúc đó ngay lập tức, vào ban ngày có sự nguy hiểm thì phải đợi trước khi 
mặt trời lặng. 

[192] Sañkhãpi [đã biết] nghĩa là sau khi hiểu biết Sa-môn pháp không thành tựu 
như vậy. Nhưng từ “biết trong câu tiếp theo ám chỉ đến sau khi hiểu biết Sa-môn pháp thành 
tựu như vậy. 

[194] YävajTvam [cho đến trọn đời | nghĩa là mạng sống này vận hành lúc nào thì 
nên sống chính lúc đó. 

[195] so puggalo liên kết với từ này nãnubandhitabbo nghĩa là không nên qua lại 
kết giao với người đó. Anäpuechã [không cần phải xin phép] trong câu này, có nghĩa là vị 
tỳ khưu ấy không cần phải xin phép người đó, cần phải rời khỏi ngay. 

[197] sañkhäpi nghĩa là vị tỳ khưu sau khi biết được Sa-môn pháp không thành tựu 
như vậy, không nên kết giao qua lại với người ấy, cần phải xin phép người ấy, rồi rời khỏi. 

[198] api panujjamãnenäpi [thậm chí bị xua đuổi| là dầu bị trục xuất đi nữa. nếu 
như người thấy như vậy sẽ đem lại trăm bó củi, hoặc trăm thau nước, hoặc trăm bao cát, hoặc 
trục xuất đuổi đi bằng lời đừng ở nơi này nữa, nên xin lỗi họ, xin phép được ở lại với họ cho 
đến trọn đời. 
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18. Giải Thích Kinh Mật Hoàn - Vanapatthasuttavannanä 


[190] Bài kinh Mật Hoàn được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam]|.” Ở đó, Mahãvana [Đại lâm] là khu rừng tự phát triển theo tự nhiên chăng 
ai trồng, nối tiếp nhau đến khu rừng Himavanta, không giống khu Đại lâm ở thành Vesäl 
ngày. beluvalattfhikãya gồm tarunabeluvarukkhassa là cây beluva còn non. dandapãni là 
chống gậy do tuôi già sức yếu phải chăng? Dandapãni-sakya [Sakya vị thích chống gậy] này 
vẫn còn trẻ trong thời kỳ thiếu niên, nhưng chống gậy bằng vàng vì thích chống gậy đi lang 
thang, bởi thế (vị ấy) được gọi là dandapãni [người chống gậy]. Jahghãvihãram [Ngài đi 
bách bội gồm đi đạo bộ để làm dịu sự mệt mỏi bắp chân. Anucañkamamano là Ngài du 
ngoạn chỗ này chỗ kia vì mục đích để ngắm vườn, ngắm rừng và ngắm núi v.v. được biết 
rằng Dandapäni-sakya đó khi hài lòng sẽ đi du ngoạn, thỉnh thoảng Ngài sẽ đi ra ngoài để du 
ngoạn kiểu như vậy. Dandamolubbha [dựa vào cây gậy] là dựa vào cây gậy, tức là đặt cây 
gậy phía trước mặt, giống như những đứa mục đồng, đặt cả hai bàn tay lên đầu gậy, đặt cằm 
[quai hàm] lên phái sau lòng bàn tay, rồi đứng một bên thích hợp. 


[200] kimvädi [quan điểm thế nào] gồm có quan điểm như thế nào. kimakkhäyi là 
kim katheti [thuyết giảng như thế nào]. Vị vua này không đãnh lễ đến Thế Tôn, chỉ chào 
hỏi xã giao, sau khi chào hỏi rồi đặt hỏi vấn đề, nhưng chỉ hỏi miễn cưỡng vì không muốn 
biết. Tại sao? Cho rằng vị vua này thuộc nhóm Devadatta, do khi Dandapãni-sakya đến viếng 
Devadatta xúi dục đề chia rẽ với Như Lai. Được biết rằng Devadatta đã nói như thế này “Sa- 
môn Gotama cột oan trái với dòng tộc của chúng ta, không muốn phát triển cùng dòng tộc 
của chúng ta, em gái của ta cũng mất lợi lộc từ vua vương quốc, vì Sa-môn Gotama từ bỏ 
mà nàng rời hoàng cung để xuất gia, biết rằng cháu trai của ta sẽ là người kế vị ngai vàng, 
cũng không hứng thú để cho hoàng tộc của ta hưng thịnh, mong cho hoại diệt, mới cho cháu 
trai của ta xuất gia khi vẫn còn là một đứa trẻ, cháu trai của ta bị mất lợi lộc từ đó. Còn bản 
thân ta không thê cai quản hoàng tộc mà không có đứa cháu đó, cũng đã theo xuất gia, kể từ 
ngày xuất gia Sa-môn Gotama không chú ý đến ta vị xuất gia như vậy, băng thiên nhãn nhìn 
thắng và nói giữa hội chúng cũng giống như giết người bằng lời nhiều lời phê phán chẳng 
hạn như nói rằng Devadatta là chúng sanh địa ngục [sẽ rơi vào địa ngục] v.v.” Đức vua bị 
Devadatta xúi giục như vậy, cho nên mới hành động như thế. 


Tiếp theo đó, Thê Tôn nghĩ rằng ta sẽ thuyết giảng đến vị vua này, bằng cách mà vị 
vua này không thể đáp lại được, Sa-môn Gotama không nói vấn đề mà ta hỏi và khiến cho 
đức vua không biết trọng tâm đã nói, khi nói lời phù hợp bằng 2 trường hợp đó, đã được 
Ngài nói rằng yathãvädI kho [nói như thế nào]. 


Trong câu đó na kenaci loke viggayha ti{thati [không tranh luận với bất cứ ai ở trên 
đời] nghĩa là không gây ra sự tranh luận, tức là không cãi cọ với bất cứ người nào trên đời. 
Bởi vì Như Lai không bao giờ tranh cãi với người đời nhưng người đời khi Như Lai thuyết 
rằng 'không thường hằng' thì lại tranh luận với Như lại rằng “thường hăng”, khi thuyết về 
“đau khổ, vô ngã, bắt tịnh thì tranh luận rằng “là hạnh phúc, là của ta, là xinh đẹp', chính vì 
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thế Ngài đã nói rằng: ' Này chư tb khưu, Ta không tranh luận với người đời, nhưng người đời 
lại tranh luận với Ta. Này các tỳ khưu, vị thuyết giảng đúng Pháp không tranh luận với bắt 
cứ ai, những vị thuyết không đúng pháp mới tranh luận.*!?° Từ yathã là yena kãranena [do 
nguyên nhân nào]. Từ các dục [kãmehi] là vật dục [vatthukãma], hay phiền não dục 
[kilesakama]. Tam brahmanam [Bà-la-môn đó] là Bà-la-môn vị đã cạn kiệt lậu hoặc đó. 
Akathamkathim [vị không nghỉ ngờ] là không còn sự hoài nghi. Chinnakukkuccam [vị cắt 
đứt hành động ác] nghĩa là đã cắt dứt những hành vi xấu ác do đã dứt trừ hành động ác do 
sự hối hận về việc đã làm, và hành động ác bằng tay chân. Bhaväbhave#! [bhava và 
abhava] là trong cõi nhỏ cõi lớn, hoặc cõi thấp cõi cao, bởi cõi cao đạt đến sự tăng trưởng 
gọi là abhava. [bhavabhaveti punappunabbhave, hinaparnTte vã bhave, pammto hi bhavo 
vuddhippatto abhavoti vuccati] Tử sañña [tưởng] gồm phiền não tưởng [kilesasaññã]. Chính 
những phiền não Ngài gọi là tưởng [saññã] trong bài kinh này, bởi thế có lời giải thích trong 
câu như vây: “các phiền não tưởng không chế ngự Bà-la-môn, vị viễn ly các dục, vị nói về 
sự diệt từ thế gian bởi nhân nào và đã được Ta nói về nhân đó.” Thế Tôn tuyên thuyết rằng 
Ngài đã tự mình làm cạn kiệt mọi lậu hoặc. Nilãletvä là lè lưỡi, liễm lưỡi. Tivisakham là 
tisãakham [3 nếp nhăn]. Nalãtikam [trán nhăn] nghĩa là chỉ ra 3 nếp nhăn trên trán, làm cho 
trán nhăn lại. Dandamolubbha nghĩa là dựa vào cây gậy. Pali dandamalubbha cũng có nghĩa 
là sau khi cầm cây gậy rồi bước đi. 


[201] Aññataro [một vị khác] là một vị tỳ khưu khác vô danh. Được biết rằng VỊ tỳ 
khưu ấy thiện xảo trong việc liên nối các vấn đề, khi Thế Tôn thuyết giảng răng: “Ngài 
Dandapãäni không biết điều nào, Ta sẽ trình bày điều đó”, giữ lấy sự kết nói đó như sau: “Thế 
Tôn thuyết về vấn đề không nên biết như thế nào?” Vì vậy, ông cũng hỏi Thập Lực nghĩ rằng 
tôi sẽ làm cho vấn đề này hiển thị cho chúng tỳ khưu, đứng dậy khỏi sàng tọa và đắp thượng 
y bắt chéo qua vai, hãy nỗ lực chắp tay tỏ sự cung kính chói sáng bằng mười ngón tay, nói 
rằng “Kính thưa Ngài, đức Thế Tôn thường nói như thế nào? V.v,” 


Yatonidänam là giống trung tính [bhãvanapumsaka] có nghĩa là bởi nhân nào, hoặc 
ở trong nhân nào. Từ sañkhã trong cụm từ papañcasaññãsañkhä [phần vọng tưởng pháp 
trì hoãn] đó nghĩa là phần. Papañcasaññä là vọng tưởng phối hợp với các pháp trì hoãn 
gồm tham ái, ngã mạn, và tà kiến lại. Ngoài ra, chính sự trở ngại được thuyết với ngụ ý bởi 
từ 'saññã, vọng tưởng'. Bởi thế “phần” của pháp trì hoãn đều muốn đề cập ở đây. 
Samudäcaram [chế ngự] là được vận hành. ettha ce natthi abhinanditabbam [nếu ở đây 
không có gì đáng vui thích] nghĩa là khi nhân được nói đến là 12 xứ nào có mặt thì phần 
của pháp trì hoãn vọng tưởng được chế ngự, ở đây nếu một xứ đáng vui thích, đáng đón 
mừng, đáng chấp thủ, không có trong nhân này. Ở đó, abhininditabbam [đáng vui thích] 
nghĩa đáng ưa thích răng tôi, của tôi. Abhivaditabbam [nên chấp nhận] là nên nói rằng tôi, 
của tôi. Ajjhositabbam [đáng chấp thủ] là đã hoàn thành xong các hoạt động sau khi nuốt, 


sóc am. nI. 3.94 

SSU Aparaparam uppajJJjanakabhavo ““bhaväbhavo” °ti Idhãdhippetoti ãha ““punappunabbhave” °tI. Samvaräsamvaro 
phalãphalam viya khuddakamahanto bhavo ““bhavabhavo' ”tI vuttotI ãha ““hinapanTte vã bhave' *ti. Bhavo vuddhippatto 
“*abhavo' °ti vuccatI yathã ““asekkhã dhammäã'tI [dha. sa. II tikamatikä|. 
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hoàn thành xong, rồi giữ lấy. Ở đây, với 3 từ này chỉ ra rằng sự không vận hành liên tục của 
chính tham ái [tanhã] v.v. esevanto [cuối cùng] là tính chất không có việc vui thích v.v, là 
cuối cùng của tất cả pháp tùy miên [anusaya] có ái tùy miên [rãgãnusaya] v.v, trong tất cả 
các từ cũng theo cách thức tương tự. 

Việc nắm lấy gậy cần biết với lời giải thích này - người nắm lấy cây gậy với tác ý 
[cetanã] nào thì tác ý đó gọi là nắm lấy cây gậy [dandädãnam]. người cầm lấy đao kiếm 
bằng tác ý nào thì tác ý [cetanã] đó gọi là cầm lấy đao kiếm [satthãdãnam]. Nói để chia rẽ 
gọi là gây gỗ [kalaham], sự nhìn nhận đa chiều gọi phân tranh [viggaha]. Nói đến học 
thuyết khác biệt gọi là luận tranh [vivãdam]. việc nói nặng lời [tuvam tuvam] là lời nói nói 
đến mày, tao. hành động đâm thọc gọi là ly gián ngữ [pesuññam]. hành động nói có tính 
chất không đúng sự thật nên biết rằng là nói dối [musäväda]. Etthete [do nhân đó] nghĩa 
là pháp bất thiện tội lỗi này do 12 xứ [ãyatana] đó. Bởi vì, tất cả phiền não khi sanh khởi 
cũng sanh khởi do nương I2 xứ [äyatana], khi diệt cũng diệt trong 12 xứ tương tự như vậy. 
Các phiền não sanh khởi ở chỗ nào thì cũng diệt ở chỗ đó băng cách đó. Nội dung ý nghĩa 
này cần được trình bày với vấn đề Tập đề samudayasaccapañhä [vẫn đề về sự thật nhân sanh 
khối]. 

Quả thật, Ngài nói răng chính ái này khi sanh sẽ sanh ở chỗ nào? khi diệt sẽ diệt ở 
chỗ nào? rồi Ngài thuyết sự sanh khởi và sự diệt của ái đó do 12 xứ theo cách sau: “sốc khả 
ái, sắc khả lạc trong đời này, ái này khi sanh khởi (sẽ) sanh khởi nơi sắc khả ái, sắc khả lạc 
đó; khi diệt (sẽ) diệt nơi sắc khả ái, sắc khả lạc đó. Cải gì là sắc khả ái, sắc khả lạc trong 
đời này là nhãn là sắc khả ái, sắc khả lạc trong đời này.*!“° Ái đã sanh khởi trong 12 xứ, 
nương vào Niết-bàn sẽ diệt tắt, nhưng do không có sự chế ngự trong các xứ ngài nói rằng: 
đã diệt tắt chính trong các xứ như thế nào thì các pháp bắt thiện tội lỗi này nên biết rằng bị 
diệt trừ trong các xứ như thế đó. Ngoài ra, sự trống không của sự vui thích v.v, nào đã được 
Ngài nói rằng là nơi cuối cùng của các tùy miên có ái tùy miên [rãgãnusaya] v.v, tất cả 
các pháp bắt thiện tội lỗi bị dập tắt không còn dư sót nơi Niết-bàn được diễn đạt bằng ngôn 
ngữ vohãra [ngôn ngữ thông thường] rằng là nơi cuối cùng của các tùy miên có ái tùy miên 
[rägänusaya] cái nào không có trong Niết-bàn nảo thì cái đó được gọi là đã diệt trong Niết- 
bàn đó. Nội dung ý nghĩa này cần được trình bày với vấn đề Diệt đề [nirodhapañhã]. Tóm 
lại lời Ngài đã nói răng: “tầm [vitakka], tứ [vicära] là các hành của khâu [vacTsañkharã] của 
vị tỳ khưu thê nhập nhị thiền được tĩnh lặng.°!5” 


Satthu ceva samvannito [bậc Đạo sư tan thán]| là người được chính bậc Đạo sư tán 
dương. Từ Viññũnam [người hiểu biết] này là định sở cách được chia theo ý nghĩa của sở 
thuộc cách, có nghĩa là vị được các bạn đồng phạm hạnh là những bậc thiện trí khen ngợi. 
Patoti là sakkoti [có thể] 


#12 vibha. 203 
315 ñ 
patI. ma. 1.83 
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[203] atikkammeva mũlam atikkamma khandham [vứt bỏ cả rễ cây và thân cây] 
nghĩa là thường lỗi cây sẽ có trong rễ cây hoặc thân cây, vứt bỏ cả rễ cây hoặc thân cây. 
Evamsampadam là phép ẩn dụ so sánh cũng tương tự như thế, có nghĩ là như vậy. Atisitvã 
[bỏ qua] gồm vượt qua luôn. jãnam jãnãti [biết được] là chỉ biết [đúng bản thể] những thứ 
đáng biết. passam passati [thấy được] là chỉ thấy [đúng bản thể] những thứ đáng thấy. Hơn 
nữa, một số người làm những việc trái ngược dù biết cũng nói không biết, dù thấy cũng nói 
không thấy như thế nào còn đối với chính đức Thế Tôn thì không như thế Ngài biết sẽ nói 
biết, thấy sẽ nói thấy. Thế Tôn là vị có bản thể của mắt [cakkhubhũto] với ý nghĩa vị lãnh 
đạo dẫn dắt trong cái thấy, gọi là vị có bản thể của trí [ñãnabhũñto] với ý nghĩa làm điều đã 
biết, gọi là vị có bản thể của pháp [đhammabhũñto] với ý nghĩa có thực tính không bị sai 
khác [hay không bị biến đổi] hoặc với ý nghĩa pháp đã được nói ra từ kim khẩu sau khi suy 
tư bằng tâm có sự hòa hợp với pháp học [pariyattidhamma]. gọi là vị có bản thể của Phạm 
thiên [brahmabhũto] với ý nghĩa tối thượng nhất. Hơn nữa gọi là vị có bản thể của mắt 
hoặc là người giống như có bản thể mắt, cả trong từ vị có bản thể của trí cũng có ý nghĩa 
như vậy, Thế Tôn được gọi là vị truyền bá, bởi vì truyền bá Giáo pháp được gọi là vị tuyên 
thuyết, bời vì tuyên thuyết Giáo pháp gọi là giảng giải rộng rãi ý nghĩa, do Ngài có khả 
năng đem ý nghĩa ra giải thích cặn kẽ rõ ràng bằng nhiều phương diện được gọi là vị cho đến 
pháp bắt tử [amatadhamma], amatassa dãtã [vị bố thí đến sự bắt tử] là do Ngài bố thí pháp 
thực hành để đưa đến chứng đạt pháp bắt tử. Đừng tạo ra sự phiền lòng [agarum katvä] 
được giải thích rằng bởi vì Ngài Mahãkaccãna khi được thỉnh cầu thường xuyên gọi là tạo 
ra sự nặng lòng, dẫu được an trú trong sãvakapäramiñäna [tuệ giác đưa đến bờ kia của vị 
thánh đệ tử] của chính mình, (nhưng Ngài) trình bày giải thích khó hiểu giống như việc đảo 
lây cát ở chân núi Suneru cũng gọi là sự phiền lòng tương tự, thỉnh Ngài đừng làm như vậy 
khi chúng tôi đã thỉnh cầu nhiều lần, thuyết pháp dễ hiểu cho chúng tôi. 


Trong câu này yam kho no ãvuso Ngài Mahäkaccãna nên nói rằng “yam kho vo 
[cùng các Ngài]” nhưng Ngài chỉ đếm một mình Ngài cùng với chư tỳ khưu đó nên đã nói 
rằng “yam kho no [cùng chúng tôi]ˆ hoặc do phần xiên thuật [uddesa] đã thuyết cùng các tỳ 
khưu đó, nhưng Thế Tôn thuyết giảng cùng các trưởng lão và lẫn cả các tỳ khưu. Bởi vậy, 
Ngài sử dụng từ “no” ám chỉ đến Bhagava [Thế Tôn] mới nói như thế, có nghĩa là Thế Tôn 
của chúng ta thuyết giảng vắn tắt cùng các Ngài. 


Cakkhuñcãvuso [này hiền giả, nhãn thức| v.v, có ý nghĩa như vây, này hiền giả, 
nhãn thức sanh khởi do nương thần kinh nhãn bằng y chỉ duyên [nissayapaccaya] và nương 
vào sắc phối hợp với 4 sở sanh [saufthäna] bằng cảnh duyên [ãrammanapaccaya]. Sự kết 
hợp của ba pháp [tinnam salgati phasso| nghĩa là sự kết hợp với ba pháp làm cho súc 
sanh khởi. Do xúc làm duyên với mãnh lực đồng sanh v.v, do nương xúc đó thọ sanh khởi 
và với thọ đó người thụ hưởng cảnh nào thì tưởng cũng nhớ cảnh đó; tưởng nhớ cảnh nảo thì 
tầm [vitakka] cũng suy tưởng chính cảnh đó, tầm suy tưởng cảnh nào thì pháp trì hoãn cũng 
trì hoãn đến chính cảnh đó. Tatonidãnam [do nhân đó] gồm nhãn sắc [cakkhuripa] v.v, đó 
làm nhân. Phần vọng tưởng pháp trì hoãn cũng chế ngự nhân loại [purisam 
papañcasaññãsañkhäã samudäãcarantfi] nghĩa là phần của pháp trì hoãn chế ngự nhân loại, 
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người không rõ biết nhân đó, có nghĩa là được vận hành cũng người đó. Trong câu đó xúc, 
thọ và tưởng đồng sanh với nhãn thức, nên thấy tầm bằng tâm hữu tầm có trong thứ tự của 
nhãn thức v.v. Hỏi rằng: phần pháp trì hoãn [papañcasaikhä] đồng sanh với đồng lực 
[javana], nếu như vậy, do đâu mới chấp thủ quá khứ và vị lai? Đáp bởi sanh lên như thế. 
Giống như pháp trì hoãn vận hành qua lộ nhãn môn sanh lên, lúc bấy giờ do nương nhãn, 
sắc, xúc, thọ, tưởng và tầm như thế nào, Ngài Mahãkaccãna khi thuyết giảng về sự sanh khởi 
của pháp trì hoãn [papañcasañkhã] đó, trong tất cả các sắc cần biết với con mắt dẫu thời quá 
khứ và vị lai đã được nói tương tự như thế đó. 


Sotañcävuso [này hiền giả, nhĩ thức sanh khởi do nương lỗ taï] cũng có cách thức 
như vậy. Lại nữa, ý [mano] trong môn [dvãra] thứ 6 là tâm hộ kiếp [bhavaigacitta]. 
Dhammeti [cảnh pháp] là cảnh pháp vận hạnh trong 3 cõi. Ý thức [manoviññãnam] gồm tâm 
khai môn [ãvajjana] hoặc đồng lực [javana]. Khi ävajjana đã nắm lấy xúc thọ tưởng và tầm 
đồng sanh sanh khởi với ävajjana thì pháp trì hoãn [papañca] đồng sanh với tâm đồng lực 
[javana], khi tâm đồng lực đã nắm lẫy thì tâm hộ kiếp đồng sanh với tâm đồng lực được gọi 
là ý, từ đó xúc v.v. tất cả đều đồng sanh với tâm đồng lực, còn trong ý môn [manodvãra] do 
đối tượng thời quá khứ v.v, làm đối tượng cho tất cả. Do đó, câu này “làm đối tượng quá 
khứ, vị lai và cả hiện tại” chính xác. 


Lúc bấy giờ, trưởng lão khi thuyết về vatta mới bắt đầu nói như sau: này chư hiền 
giả, khi có con mắt, có sắc v.v. sẽ chế định rằng xúc [phassapaññattim paññapessafi] 
nghĩa là sẽ chế định là sẽ trình bày xúc chế định như vầy “một pháp gọi là xúc được sanh 
khởi.” Trong cả câu cũng theo cách thức này. Như vậy, trưởng lão khi trình bày các vaƒƒa 
băng mãnh lực 12 xứ rằng: “có xứ này có, thì xứ này cũng có”. Bây giờ khi trình bày vivafta 
với mãnh lực phủ nhận 12 xứ mới bắt đầu thuyết rằng: “Này chư hiền, khi mắt không có, 
sắc không có' v.v. Nên biết lời giải thích theo cách đã được nói trong câu đó. 

Như vậy sau khi trưởng lão đã giải đáp vẫn đề. Bây giờ, khi tiễn chân các tỳ khưu 
băng lời nói sau: “vẫn đề mà vị thánh đệ tử đã trả lời [trưởng lão Mahãkaccãyana], do đó, 
các Ngài đừng làm người hoài nghi đức Thế Tôn, vị này năm lấy cái cân đứng là trí tuệ toàn 
giác [sabbaññutañãna] đang ngôi tĩnh tọa, các ngài khi ước muốn hãy đi vào diện kiến đưc 
Thế Tôn đó, sẽ hết hoài nghi” mới nói lời như sau khi các Ngài mong muốn v.v. 

[205] Bởi aãkãra này [imehi äkãrehi] nghĩa là bởi nhân này là với nhân sanh khởi 
riêng biệt của pháp trì hoãn [papañca] và nhân liên quan đến vatta và avivatta. Bằng câu này 
[imehi padehi] là với nhóm mẫu tự [akkhra], với văn cú này [byañjanehi] là với các mẫu 
tự riêng biệt. Bậc trí [pandito] là hội đủ yếu tố bậc trí hoặc là bậc trí với 4 nhân là thiện xảo 
trong giới [dhãtu], thiện xảo trong xứ [äyatana|, thiện xảo trong duyên khởi hay duyên hành 
tướng [paccayakara], và thiện xảo trong nhân [kãrana] và vô nhân [akarana]. Bậc đại tuệ 
[mahäpañño] nghĩa là thành tựu với trí tuệ rộng lớn có khả năng trong nghĩa vô ngại giải 
pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện vô ngại giải. Đây là liễu tri. Yathä tam 
mahäkaccãnena [giống như trưởng lão Mahãkaccäyana đáp] nghĩa là giỗng như giải 
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thích bởi trưởng lão Mahäkaccãyana, Tam đề cập đến cách giải đáp vấn đề, có nghĩa là kê 
cả Ta cũng sẽ trả lời như vậy mà cách trưởng lão Mahakaccäayana đã giải đáp tương tự vậy. 


Bánh ngọt [madhupindikam] gồm bánh ngọt làm từ mật mía lớn và bánh tráng 
miệng được làm sẵn. Asecanakam [tự mình đầy đủ và vui sướng] nghĩa là hương vị nêm 
nếm vừa đủ, không thể nói rằng bơ lỏng, mật mía, mật ong, và đường v.v, cái này nhiều và 
cái này ít. Cetaso là eintakajãtiko [người suy tư]. Dabbajãtiko [vị có trí] là có tính chất là 
bậc trí. Vị trưởng lão đó vô cùng lý trí mới nghĩ rằng pháp môn [đhammapariyãya], Ta sẽ 
hỏi để đặt tên cho pháp môn này với trí tuệ toàn giác của chính đẳng Thập Lực, mơi bạch 
hỏi Thế Tôn đây là pháp môn gì? Nhân như vậy nghĩa là do pháp môn này mềm mại ngọt 
ngào như cái bánh ngọt. Bởi thế, Thế Tôn thuyết răng: ông hãy nhớ kỹ pháp môn này là 
madhupindikapariyäya.” Những từ còn lại có nghĩa đơn giản. 


Giải Thích Kinh Mật Hoàn Kết Thúc 
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19. Giải Thích Kinh Song Tầm - Dvedhävitakkasuttavannanã 


[206] Bài kinh Song Tầm được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam].” Ở đó, chia tầm ra làm 2 phần [dvidhã katvã dvidhã katvä] nghĩa là chia 
ra làm hai nhóm. Suy tầm phối hợp với dục gọi là suy tầm về dục [kãmavitakko]. Suy tầm 
phối hợp với sân hận gọi là suy tầm về sân hận [byäpãädavitakko]. Suy tầm phối hợp với 
sân hận gọi là suy tầm về sân hận [byäpädavitakko]. Suy tầm phối hợp với não hại gọi là 
suy tầm về não hại [vihimsävitakko]. Xếp thành một phần [ekam bhãgam] nghĩa là các suy 
tầm này cả bên trong hoặc bên ngoài, cả thô thiển và vi tế tất cả chúng đều thuộc nhóm bắt 
thiện. Bởi thế, tôi mới chia Suy tầm về dục, Suy tầm về sân hận và Suy tầm về não hại cả 3 
pháp này thành một nhóm. Suy tầm đã được rời ra khỏi dục phối hợp với sự xuất ly gọi là 
suy tâm về sự xuất ly [nekkhammavitakka], suy tầm về sự xuất ly đó phù hợp quán xét 
đến sơ thiền [pathamajjhãnã]. Suy tầm phối hợp với vô sân gọi là suy tầm về vô sân 
[abyäpädavitakka], suy tầm về vô sân đó sử dụng được từ việc phát triển tâm từ [mettã] 
làm nền tảng đạt đến sơ thiền [pathamajjhãnã]. Suy tầm phối hợp với vô não hại gọi là suy 
tầm về vô não hại [avihimsävitakko], suy tầm về vô não hại đó sử dụng được từ việc phát 
triển tâm bi [karunã] làm nền tảng đạt đến sơ thiền [pathamajjhãnä]. Nhóm thứ hai [dutiyam 
bhãgam] nghĩa là “tôi tách ra...thành nhóm thứ 2” này Thế Tôn thuyết giảng về thời gian 
chế ngự suy tầm của Bồ-tát băng suy từ như sau: “Tất cả suy tầm này đều thuộc phần thiện.” 


Bời vì, khi đức Bồ-tát bắt đầu cố gắng nỗ lực suốt 6 năm, tất cả suy tầm có suy tầm 
về sự xuất ly [nekkhammavitakka] v.v, đã được vận hành giống như dòng nước lớn chảy 
xiết. Và tất cả suy tầm có suy tầm về dục [kãmavitakka] cũng khởi lên nhanh chóng do xao 
lãng về niệm đã cắt đứt đồng lực tâm thiện hình thành nên đồng lực tâm bất thiện được an 
trú. Từ đó, Bồ-tát suy tư rằng: “Các suy tầm có suy tầm về dục v.v, này của Ta đã cắt đứt 
đồng lực tâm thiện đã được an trú, đủ rồi, Ta sẽ chia Suy tầm này thành 2 phần” Và suy tư 
như sau: “sẽ phân tích suy tầm có Suy tầm về dục v.v, thuộc phần bất thiện thành một nhóm, 
và suy tầm về sự xuất ly thuộc phần thiện thành môt nhóm. Sau đó, Ta sẽ chế ngự suy tầm 
đến từ phía bất thiện lại giống như siết chặt một con rắn hồ mang rồi tóm lấy nó, và cũng 
giống như siết chặt cô họng của kẻ thù rồi bắt lây hắn, Ta sẽ không cho suy tầm về bắt thiện 
tăng trưởng, Ta sẽ làm cho suy tầm từ thuộc phần thiện tăng trưởng nhanh chóng giống như 
hạt mua trong mùa mưa, và cũng giống như cây sãla xinh đẹp ở mọc ở vùng đât màu mỡ, 
Bồ-tát đó đã thực hành như thế, chế ngự tất cả suy tầm về bắt thiện, làm cho tất cả suy tầm 
về thiện tăng trưởng. Nên biết rằng việc trình bày thời gian trong việc chế ngự suy của Bồ- 
tát với lời nói đã được đề cập. 


[207] Bây giờ, khi thuyết rằng suy tầm đó sanh khởi lên được nơi Bà- tát như thế nào? 
Và Bồ-tát chế ngự suy tầm ấy ra sao? Thế Tôn đã đáp rằng: Ta không sống phóng dật 
[fassa mayham, bhikkhave] v.v, Ở đó, từ không phóng dật [appamattassa] nghĩa là sông 
an trú trong sự không văng mặt của niệm. Có sự nhiệt tâm [ãtäpino| nghĩa là có sự tinh tấn 
thiêu đốt phiền não. Có tâm vững vàng [pahitattassa] nghĩa là có tâm kiên quyết. Suy tầm 
về dục được sanh khởi [uppajjati kãmavitakko] nghĩa là khi Bồ-tát bắt đầu có găng nỗ 
lực suốt 6 năm cũng khởi lên suy tầm về dục đã từng sanh khởi với mong muốn an lạc trong 
việc ngự trị trên ngai vàng, hoặc mong muốn các vũ công ở cung điện, hoặc các cung phi ở 
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hậu cung, hoặc bắt kỳ loại tài sản nào đã từng sanh khởi, Bồ-tát đó dính mắc trong việc thực 
hành khổ hạnh với việc nhịn thọ dụng vật thực, có sự suy tư răng: “người ngưng thọ dụng 
vật thực không thể làm cho trạng thái đặc biệt sanh khởi, đừng như vậy, Ta nên thọ dụng vật 
thực loại cứng”. Vị ấy đi đến Uruvela để khất thực. Dân chúng nghĩ răng: “trước đây dầu 
(chúng tôi) đem vật thực đến cúng dường đến bậc Đại nhân, nhưng Ngài không thọ nhận, 
bây giờ có thể ước muốn đó đã chấm dứt, cho nên Ngài đã đích thân đi đến [mahãpuriso 
pubbe aharitva dinnampi na ganhI, addhãssa idãni manoratho matthakam patto, tasma 
sayameva ägato]', dân chúng đã cùng nhau mang thức ăn loại thượng hạng đến để cúng 
dường. Không bao lâu kim thân của Ngài cũng trở lại bình thường. Bởi vì sắc thân bị suy tàn 
bởi tuổi già dẫu cho thọ dụng vật thực thích hợp cũng không thể trở lại bình thường được, 
nhưng Bỏ-tát vẫn còn trong thời niên thiếu, bời vì thế Bồ-tát khi lãnh nạp vật thực phù hợp 
thì sắc thân của Bồ-tát không bao lâu đã trở lại như trước. Các căn [indriya | thanh tịnh, màu 
đa tươi sáng, kim thân được tô điểm bởi 32 tướng toàn hảo của bạc Đại nhân, tựa như những 
ngôi sao mọc trên bầu trời. Sau khi Bồ-tát quan sát sắc thân đó rồi Ngài đã suy tư như sau: 
“sắc thân này dù đã đi đến suy tàn như vậy cũng có thể trở lại bình thường được” (vị ấy) đã 
giữ lẫy chút ít suy tâm như thế bởi vì ngài là vị có trí tuệ quảng đại, mới giữ lẫy làm suy tầm 
về dục. 


Ngài ngồi an toàn phía trước pannasälãa [thảo am của vị ân sĩ] nhìn thấy muôn thú có 
hươu, nai, bò, hoãng,, sơn dương v.v, nhìn thấy muôn chim như chim công, gà rừng v.v, cất 
tiếng du dương say đăm lòng người, những đầm lầy với hoa sen trắng, bông sen xanh, bông 
súng trắng, bông súng xanh v.v, khu rừng vắng lặng ao hồ với nhiều loại hoa và dòng sông 
Nerañjarä có dòng nước trong xanh tựa như ngọc mãn. Bồ-tát ấy có suy tư như sau: “các 
loài thú rừng, các loài chim, các hồ, bìa rừng, dòng sông Nerañjarä tuyệt đẹp làm sao! Như 
vậy: sau khi giữ lấy chút suy tầm xem như suy tầm về dục. Vì vậy, Thế Tôn thuyết rằng: 

“Suy tầm về dục được sanh khởi”. 


Đưa đến tự hại [attabyäbãdhäyapi] nghĩa là đưa đến sự khổ đau cho mình. Tất cả 
câu đều có cách thức như vậy. Hỏi rằng gọi là suy tầm đưa đến sự đau khổ cho cả 2 của bậc 
Đại nhân chăng? Đáp - không có. Nhưng khi bậc Đại nhân không nhận biết, Suy tầm được 
vận hành đưa đến làm hại cả 2, do vậy, được 3 loại đó. Cho nên, đã được Thế Tôn thuyết 
như vậy. Làm cho trí tuệ diệt [paññãnirodhiko] nghĩa là không cho cả trí tuệ hiệp thế lẫn trí 
tuệ siêu thế chưa sanh sanh khởi. Do suy tầm cắt đứt trí tuệ Hiệp thế dù đã sanh khởi bằng 
mãnh lực của § thiền chứng [samãpatti] và 5 thắng trí [abhiññã] biến mắt, bởi thế gọi là làm 
cho tuệ diệt. Tạo ra dự phần sự làm cho đau khổ [vighãtapakkhiko] nghĩa là thuộc nhóm 
khổ đau. Không vận hành để đạt đến Niết-bàn vì suy tầm không làm cho Niết-bàn được 
hiễn lộ rõ ràng, Niết-bàn gọi là pháp không tạo tác [asankhata, vô vi]. abbhattham gacchati 
[đi đến sự biến mắt| nghĩa là đi đến sự tiêu diệt, tức không còn gì nữa [natthibhaãva], biến 
mắt giống như bong bóng nước. Pajahamevä [chính sự dứt bỏ] nghĩa là chính sự từ bỏ. 
Vinodamevä [chính sự giảm thiểu] là chính sự lấy ra ngoài. Byantameva nam akãsim 
[làm cho nó biến mắt] nghĩa là Ta làm cho suy tầm biến mất không còn dư sót đóng chặt 
con đường ra ngoài. 


[208] Byäpãdavitakko [suy tầm về sân hận| nghĩa là suy tầm phối hợp với sự não 
hại người khác, không sanh khởi trong tâm của Bồ-tát. Khi ấy, Bồ-tát ấy có bản thể tâm 
không vững chắc [cittavipariaamabhävo ] do nương vào các nhân sơ mưa to, cực nóng, cực 
lạnh v.v, Thế Tôn muốn đề cập đến nhân đó, Ngài đã nói rằng “suy tầm về sân hận”. 
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Vihimsävitakko [suy tầm về não hại] nghĩa là sự suy nghĩ khởi lên để làm hại người khác, 
không sanh lên nơi bậc Đại nhân, hơn nữa, từ trạng thái phóng dật trong tâm làm trạng thái 
của nhiều đối tượng, sau khi năm lấy điều đó Ngài thực hành suy tầm về não hại. Do Ngài 
an tọa tại cửa của pannasäalä [thảo am của vị ấn sĩ], quan sát thấy các loài thú dữ như sư tử 
và báo đốm v.v, đang gây tốn thương cho những loại thú nhỏ hơn heo v.v. Bấy giờ, Bồ-tát 
khởi lên lòng bi mẫn như sau: Cho dù trong rừng không có sự nguy hiểm này thì cũng khởi 
lên sự nguy hiểm cùng những loài bàng sanh khác, loài thú có sức mạnh thì ăn thịt những 
loài yếu hơn, chính loài thú ăn thịt những loài thú yêu hơn mới có thê tồn tại. Thậm chí Ngài 
quan sát thấy những loài thú như mẻo v.v, đang ăn thịt những con gà và chuột v.v, [cũng 
khởi lên lòng bi mẫn]. Ngài đi vào làng để khất thực tâm bi mẫn vẫn khởi lên rằng những 
người bị áp bức bởi quan quyên phải chịu khổ đau như bị giết và bị bỏ tù, không còn cơ hội 
đề làm việc của chính mình như làm ruộng, buôn bán v.v, để nuôi mạng. Muốn đề cập đến 
tâm bi được Ngài nói rằng “suy tầm về não hại được sanh khởi.” tathã tathäã là tena tena 
äkãrena [với nguyên nhân đó đó]. Ngài giải thích thế này với sự suy xét nào trong suy tầm 
về dục v.v, và suy tầm nào được vận hành thì Bồ-tát đó không có tâm với bản thể suy tầm 
về dục [kãmavitakkãdibhävo] với trạng thái đó. pahãsi nekkhammavitakkam là 
nekkhammavitakkam pajahati [từ bỏ suy tầm về xuất ly]. Bahulamakäsi chia từ thành 
bahulam akäãsi [đã làm cho sung mãn]. tassa tam kãmavitakkãya cittam [tâm của ông 
cũng khuynh hướng đề suy tầm về dục] nghĩa là tâm của Bồ-tát đó khuynh hướng để suy 
tầm về dục, bằng cách phối hợp với chính suy tầm về dục đó. Các từ còn lại cũng theo cách 
thức tương tự như vậy. 


Bây giờ, khi trình bày ví dụ về nội dung Ngài đã nói rằng ° “[seyyathäpl| giống như 
vào mùa lá rụng...” v.v. Ở đó, ki{thasambäadhe [nơi đầy ấp bởi lúa mạch] gồm 
sassasambädbhe [một nơi chật hẹp bởi lúa mạch]. Akoteyya [đánh đập] nghĩa là đánh trực 
tiếp vào lưng. patikoteyya nghĩa là đánh chéo vào xương sườn. sannirundheyya [ngăn 
chặng] nghĩa là đứng cản đường. sanniväreyya [ngăn cấm] nghĩa là không cho đi lối này 
hay lối kia. Do đàn bò là nguyên nhân [tatonidänam] nghĩa là với nguyên nhân đó, có 
nghĩa là với lý do đàn bò không được chăm sóc như vậy mới ăn lúa của những người khác. 
Vì người chăn bò ngu xuân, chăm sóc đàn bò không được vậy, phải lãnh chịu khô đau như 
bị giết v.v. từ người chủ quát mắng “kẻ chăn bò này ăn cơm và (nhận) tiền lương của tôi, 
(nhưng) không thê chăm sóc đàn bò cho tốt, khiến ta phải cột oan trái với nhiều gia đình từ 
chủ nhân của những cánh đồng”. Nhưng người chăn bò thiện xảo khi nhìn thấy 4 sự nguy 
hiểm này, chăm sóc đàn bò cách tốt nhất, nội dung này Ngài đề cập đến sự so sánh đó. 
Admavam [lỗi lầm| gồm upaddavä [bất hạnh, sự nguy khốn]. Okãram [tính hèn mọn] là 
Sự thấp hèn, gồm sự hạ liệt của các uẫn. Samkilesam [sự uế nhiễm| là tính chất của sự ô 
nhiễm. Nekkhamme là nekkhammasmim [trong sự xuát ly các dục]. Anisamsa [sự đem 
lại quả tốt] thuộc nhóm của sự thanh tịnh. Vodãnapakkham [sự thuần khiết] đây là từ 
đồng nghĩa với từ Anisamsa [thuộc nhóm của sự thanh tịnh]. Có nghĩa là Ta đã thấy sự xuất 
ly khỏi các dục thuộc phần thanh tịnh của chư pháp thiện. 


[209] Khi thâu nhiếp tất cả pháp thiện đã thoát khỏi các dục vào trong một pháp thì 
Nekkhamma [sự xuất ly khỏi các dục] cũng chính là Niết-bàn. Trong câu đó có một ví dụ 
thế này - các đối tượng có sắc v.v, giỗng như chỗ chất đầy lúa mạch, kũtacitta [tâm xảo 
quyệt] ví như con bò không thuần, Bồ-tát giống như người chăn bò thiện xảo, suy tâm được 
vận hành đưa đến hại mình, hại người và làm hại cả 2 ví như 4 sự nguy hiểm, việc Bồ-tát có 
găng nô lực suốt 6 năm sau khi nhìn thấy nguy hiểm đưa đến tự hại, (vị ấy) bảo vệ tâm nơi 
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các đối tượng có sắc v.v, bằng cách không cho các suy tầm có suy tầm về dục v.v, sanh khởi 
tương tự như người chăn bò thiện xảo sau khi nhìn thấy 4 sự nguy hiểm rồi chăm sóc đàn bò 
với sự không lơ đễnh tại nơi chất đầy lúa mạch. Paññãvuddhiko [Là đạo lộ làm cho trí tuệ 
tăng trưởng] v.v, do sự vận hành đưa đến sự sanh khởi của trí tuệ cả hiệp thế và cả siêu thế 
chưa sanh, và vì sự tăng trưởng của trí tuệ đã sanh [sẽ tăng trưởng quãng đại|. 
Avighãtapakkhiko [không làm khởi lên sự bực bội khó chịu] do không vận hạnh để đưa 
đến sự khổ đau. Nibbänasamvattaniko [vận hành đưa đến Niết-bàn] do sự vận hành để 
đưa đến sự tác chứng cảnh giới Niết-bàn [nibbãnadhãtu]. Nếu Ta suy tư đến suy tầm về sự 
xuất ly thâu đêm [rattim cepi nam, bhikkhave, anuvitakkeyyam] nghĩa là nếu như Ta 
làm cho suy tầm đó được vận hành xuyên đêm. Tatonidãnam [điều đó sẽ khởi lên từ suy 
tâm về sự xuất ly ấy] gồm có suy tầm đó làm gốc. Ohaññeyya nghĩa là bị phân tâm, có 
nghĩa là vận hành đưa đến sự phóng dật. Arã [xa| là ở nơi xa xôi. Samädhimhä [từ định 
tâm] là từ cận định, hay từ an chỉ định. So kho aham, bhikkhave, ajjhattameva cittam 
[này chư tỳ khưu, ta an trú tâm chính bên trong nội tâm| nghĩa là này các ty khưu, Ta 
đó an trú tâm vững chắc bên trong nội tâm như sau tâm của Ta đừng xa rời định đó, có nghĩa 
là Ta đã đặt tâm vào bên trong nơi đối tượng. Sannisädemi [làm cho an tĩnh] là Ta làm cho 
tâm trở nên tĩnh lặng nơi chính đối tượng đó. ekodim karomi [làm cho sanh khởi định 
tâm] nghĩa là Ta thực hành làm cho đi đến một đối tượng [định tâm]. samäadahämi [khéo 
định tâm] nghĩa là định tâm chân chánh, có nghĩa là để lên khéo léo. mã me cittam ñhaññ1 
[tầm của Ta đừng phóng dật nữa| nghĩa là Tâm của Ta đừng xao lãng, tức là đừng vận 
hành đề đưa đến sự tán loạn tâm. 


[210] uppajjati abyäpädavitakko... pe... avihimsävitakko [suy tầm về vô sân 
được sanh khởi -nt- suy tầm về vô hại được sanh khởi] đó nên biết rằng suy tầm đồng 
sanh với tuệ minh sát non kém [tarunavipassana] đã được trình bày trước đó, Ngài nói răng 
là suy tâm về sự xuất ly bởi ý nghĩa là kẻ thù với dục; suy tầm đó Ngài nói răng là suy tầm 
về vô sân bởi ý nghĩa là kẻ thù của ác tâm; và Ngài nói răng là suy tầm về vô hại bởi ý nghĩa 
là kẻ thù của sự não hại. 


Chỉ bấy nhiêu Ngài đã nói lên thời gian thiết lập tuệ quán của Bồ-tát nương vào các 
thiền chứng [samapatti]. Bởi các thiền chứng, hay thiền minh sát của Bồ-tát còn non kém 
[chưa chín mùi]. Khi Bô-tát đó đã thiết lập tuệ quán tọa thiền quá lâu thì sắc thân của ngài 
bị mệt mỏi, giông như ngọn lửa đang cháy trong thân xác Ngài, mồ hôi tuôn ra từ hai bên 
nách, sức nóng bốc lên từ đỉnh đầu như hình xoắn ốc, tâm bức rức khó chịu, lo lắng bồn 
chỗn, xao lãng phóng dật. Sau khi thê nhập thiền định [samapatti] vị ấy đã điều phục làm 
xoa địu đi trạng thái đó, sau khi làm dịu Ngài thiết lập lại tuệ quán. Khi vị ấy tiếp tục ngồi 
lâu thì sắc thân cũng cũng trở lại như thế. Vị ây lại thể nhập thiền định [samapaffï], làm 
tương tự như thế, bởi vì Sđnäpdffi cô nhiều sự trợ giúp cho thiền tuệ. 


Giống như chiếc khiên có nhiều sự trợ giúp đối với người lính, người lính ấy ra chiến 
trận dựa vào chiếc khiến đó, chiến đấu cùng với những tượng binh, mã binh, và các binh lính 
trong trận chiến đó, khi đã cạn hết các khí giới, hoặc khi có việc cần thiết chẳng hạn như 
muôn thọ dụng vật thực v.v, sau khi trở về đã đi vào lêu, trại, một số nhặt lấy khí giới, một 
SỐ nghỉ ngơi, một số thọ thực, một số uống nước, một số mặc lại áo giáp, làm một số việc 
khác rồi lại ra trận, hoặc chiến đấu trong cuộc chiến đó, bị đau bụng [uccãrãdipTlito] cũng 
vào lều trại, với một số công việc cần được thực hiện, sau khi công việc hoàn thành trong 
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trại đó, lại ra trận. Thê nhập thiền định [samapatti] có nhiều sự trợ Ø1Iúp đối với tuệ quản 
tương tự túp lêu có nhiêu sự hồ trợ đôi với các binh lính. 


Hơn nữa, tuệ quán hỗ trợ cho samäpatti nhiều hơn là lều trại của những người lính 
mong muốn châm dứt chiến tranh. Tuy hành giả nương vào thể nhập thiền chứng [samãpatti] 
để phát triển thiền tuệ, nhưng thiền tuệ khi sanh khởi có năng lực hộ trì samapattI được, làm 
cho samapatti trở nên mạnh mẽ. 


Cũng giống như khi ở trên đất liền, một số người giữ tàu, mang hàng hóa từ boong 
tàu xuông cô xe; nhưng khi xuống nước họ lấy hàng hóa trên cỗ xe, một số cô xe bò xuống 
boong tàu, khi con tàu vượt biển cập bến an toàn thế nào; yathã hi thale nãvampi nãvãya 
bhandampI sakatabharam karonti udakam patvä pana sakatampi sakatabhandampi 
yuttagonep1I navabhãram karonti. nãvã tirIyam sotam chinditvä sotthinä supaffanam gacchatI, 
Tuy thiền tuệ phải dựa vào thể nhập thiền định [samãpatti] mới vận hành, nhưng thiện tuệ 
khi sanh khởi có năng lực (sẽ) bảo hộ samapatti được làm cho samäapatti trở nên mạnh mẽ 
tương tự như vậy. Samãpatti ví như toa trên đất liền, thiền tuệ giống như chiếc thuyền trên 
sông. Chỉ bấy nhiêu lời đó nên biết rằng Ngài nói đến thời gian thiết lập tuệ quán dựa vào 
samãpatti của Bồ-tát. 


Yaññadeva là bắt đầu, nên biết theo cách đã đề cập chính trong phần pháp đen. Thế 
Tôn đã nói rằng giống như trong tháng cuối của mùa thu... v.v. Ở đó, nơi gần nhà 
[gãmantasambhatesu] nghĩa là đem lại gần nhà. satikaranTyameva hoti [phải thường 
xuyên thực hành niệm| nghĩa là chỉ cần đặt niệm rằng có đàn bò đang tồn tại là đủ, không 
cần bận tâm lo lắng, quất mạnh [con bò] v.v. ete đhammaä [đây là pháp] nghĩa là cần thực 
hành chút ít để niệm sanh khởi như sau pháp đó là pháp hành thiền định và pháp hành thiền 
tuệ như vậy cũng đủ rồi. Với lời đã nói là cái mà Ngài trình bày thời gian của thiền định và 
thiền tuệ của Bồ-tát sanh khởi năng lực. Được biết rằng trong thời gian đó khi vị Bồ-tát ấy 
tĩnh tọa để làm phát sanh an chỉ định và 8 thiền chứng cũng đi đến phạm vi băng sự hướng 
tâm duy nhất [ekävajjana], sau khi thiết lập tuệ quán rồi ngồi (vị ấy) thắng đến 7 tùy quán 
đồng thời cũng một lúc. 


[215] Seyyathãpi [như những loài thú| Ngài thuyết điều gì ở đây? Ví dù này là ví 
dụ liên kết, tách ví dụ thành từng câu. Đức Thế Tôn thuyết giảng cho thấy rằng khu vực kiếm 
ăn có sự quan trọng đối với các loài và Ngài là bậc Đạo sư toàn hảo mới bắt đầu thuyết điều 
này. Trong câu đó araññe là ataviyam [khu rừng rậm rạp]. pavanefi nghĩa là trong khu 
rừng. Hai từ này có ý nghĩa tương đồng nhau. Ayogakkhemakaämo [mong muốn sự bất 
an] nghĩa là vị không mong muôn sự an toàn từ 4 yoga [pháp kết buộc, hay ách phược] là 
nơi thoát khỏi sự nguy hiểm bao gồm mong muốn cho khởi lên chính sự hiểm nguy. 
Sovatthiko [thuận tiện| gồm cái đem lại sự an toàn. PItigamanTyo [được đi đến sự hoan 
hỷ| nghĩa là đưa đến sự hạnh phúc. Trong Pãli “pĩItagamaniyo” cũng được sử dụng. 
pidaheyya [hãy đóng] là hãy chặn lại bằng những nhánh cây. vivareyya [hãy mở ra] nghĩa 
là làm cho lỗi vào được thuận tiện, và lỗi đi được thông thoáng. Kummagøsanti [con đường 
không thuận tiện| không phải con đường bị ngăn chặn bởi nước, khu rừng và núi v.v. 
odaheyya okacaram [đặt con mỗi đực] là đặt xuống con môi đực ở cùng một nơi, giả vờ 
đi xung quanh nơi sinh sông của bảy đàn đó. Okacãrikam [đặt tiếp con mỗi cái] là con mỗi 
cái cột bằng sợi dây thừng dài. 
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Vì vậy, thợ săn đi vào rừng, nơi sông. của các loài thú, quan sát thấy rằng “bầy thú 
sông ở chồ này, đi ra hướng này, kiếm ăn chỗ này, uống nước chỗ này, đi vào lỗi này”, như 
vậy, đóng đường nhỏ, mở đường chính ra, đặt con môi đực và đặt con mỗi cái, cầm giáo 
đứng ân mình ở chỗ khuất. Vào buổi chiều muôn thú sau khi đi dạo trong rừng nơi an toàn, 
uông nước vui đùa với các con thú con, trở về chỗ trú của chúng, sau khi nhìn thấy con mồi 
nhử [đực và cái], nghĩ rằng: “chắc chắn có bạn đến, không nghĩ gì mà đi vào”. Con thú đó 
nhìn thấy con đường đã bị đóng nghĩ rằng "đây không phải con đường này, đây sẽ là con 
đường rồi đi theo con đường nguy hiểm này”. Kẻ thợ săn không làm gì trước, nhưng khi 
những con thú đó đã đi vào, mới từ từ đánh vào con cuối cùng, con thú đó hoảng hốt, từ đó 
cả bày cũng đều bị hoảng hốt, nhìn về phía trước biết rằng có thảm họa xảy ra, thấy con 
đường bị chặn bởi nước, hoặc rừng, hoặc núi, khi không thê chạy thoát thân vào khu rừng 
mọc um tùm được, giống như bị chặn bởi các ngón tay của hai bàn tay, chúng bắt đầu quay 
lại đi ra con đường mà chúng đã đi vào. Tiếp đó kế thợ săn biết rằng bày thú đã quay trở lại, 
rồi giết thịt khoảng 30 con, khoảng 40 con tình từ con đầu tiên. Bậc Đạo sư thuyết rằng “Này 
chư tỳ khưu, như vậy,sau một thời gian đàn thú lớn ấy gặp nguy hiểm và chết dần.” 


Đây gọi là hý ái [nandiraga], đây chính là vô minh [avijjã] bởi vì chúng sanh này là 
những kẻ thiểu trí do vô minh, cột chặt bởi hÿ ái, rơi vào trong cảnh sắc v.v, mới bị sát hại 
bởi những ngọn giáo là vòng luân hồi khổ đau. Do đó, Thế Tôn thuyết rằng đặt một thú đực 
giống như hỷ ái [nandiraga], đặt một con thú cái ví như vô minh. 


Thật vậy, một lúc nào đó thợ săn che mình bằng những nhánh cây, đánh lạc hướng 
những con thú rừng khử mùi cơ thể người, để con mỗi nhử đực vào một chỗ, thả con môi 
nhử cái bị cột bằng sợi dây thừng lại, núp mình, cầm giáo mác, đứng ở nơi gần con mỗi nhử 
đực. Khi con môi cái nhìn vê phía trước nơi bây thú đang đi kiếm ăn. Bây thú thấy con thú 
cái ấy cùng dừng lại ngước mắt nhìn. Con con thú cái đó cũng ngước mắt nhìn. Bây thú ấy 
nghĩ còn thú này cũng là đồng loại của chúng ta mới ăn cỏ tiếp. Con con thú cái đó cũng làm 
bộ ăn cỏ rồi từ từ tiến lại gần, con thú đầu đàn ngửi thấy mùi của con thú cái đó, đã bỏ đàn 
của chính nó đi theo con thú cái ấy. 


Chúng sanh luôn luôn thích những thứ mới mẻ, con thú cái không cho con thú rừng 
đến gần mới quay lưng trở lại đi kiếm con môi nhử đực, dùng móng chân cào vào chỗ sợi 
dây buộc, đã gỡ bỏ sợi dây ở tại chỗ đó rồi trỗn thoát, con thú rừng sau khi nhìn thấy con 
mỗi nhử đực, nhằm lẫn con thú cái, đã sanh lòng ganh tỊ với con thú đực, đã cúi mình, đứng 
lắc đầu. Trong lúc đó thậm chí lướm lưỡi giáo cũng không biết. Còn con thú đực nếu con 
thú rừng có sự sung sướng để tấn công từ đẳng sau, sẽ nghiêng lưng về phía đó. Nếu con thú 
rừng có sự sung sướng đề tấn công từ phía dưới, sẽ nâng phần ngực lên. Tiếp đó, kẻ thợ săn 
đã dùng ngọn giáo đâm con thú rừng, sát hại nó ngay chính tại chỗ đó, rồi lấy thịt mang đi. 
Với cách như vậy con thú rừng đã say đắm con thú cái, đã hành động ganh ghét với con thú 
đực, dầu liễm lưỡi giáo cũng không biết điều gì (xảy ra) như thế nào thì chúng sanh này cũng 
như thế đó, là kẻ si mê, tăm tối bởi vô minh, khi không biết gì đi đến hỷ ái [ước muốn dục 
lạc] với sự say mê trong cảnh sắc v.v, sẽ bị giết bởi ngọn giáo là sự khổ đau trong vòng sanh 
tử. Bởi vậy, Thế Tôn thuyết rằng con mỗi nhử đực là hỷ ái [nandiraga], con mỗi nhử cái là vô 
minh [avijjã]. 


- Này chư tỳ khưu, với những điều đã được nói đến Ta đã mở ra con đường yên 
ôn, thuận tiện... [iti kho, bhikkhave, vivafo mayä khemo magøo], này chư tỳ khưu con 
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đường phối hợp với thánh đạo § chi là tối thượng mà Ta đã chứng đắc Toàn giác trí 
[sammasambodhiñana] với việc thực hành đem lại lợi ích trợ giúp cho chúng sanh này, không 
được ngồi với sự im lặng nghĩ rằng Ta là đức Phật, thuyết pháp bắt đầu từ chuyền vận bánh 
xe pháp đã được mở ra, con đường lỗi lầm được đóng kín, con mỗi nhử đực là hỷ ái mà hạng 
người có khả năng đắc đạo quả trong kiếp hiện tại [bhabbapuggala] là trưởng. lão 
Aññãtakondaññav. v, đã đoạn trừ, bị cắt đứt làm hai phần, con mồi nhử cái là vô minh tất cả 
đều bị nhồ bật gốc. Từ còn lại trong các câu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Song Tâm Kết Thúc 
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20. Giải Thích Kinh An Trú Tầm - Vitakkasanthãnasuttavannanä 


[216] Bài kinh An Trú Tầm được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam].” Ở đó, từ adhicittamanuyuttena [người kiên trì thực hành tăng thượng 
tâm] nghĩa là tăng thượng tâm [adhicitta], là tâm sanh khởi với thập thiện nghiệp đạo chính 
là tâm, tâm trong tám thiền chứng có thiền tuệ vi›zssanã làm nền tảng và tâm vượt trội hơn 
tâm đó. Anuyuttena [người kiên trì thực hành] là người kiên trì thực hành tăng thượng 
tâm, có nghĩa là luôn cố gắng kiên trì thực hành tăng thượng tâm. 


Trong câu đó giải thích răng vị tỳ khưu bộ hành đi khất thực trước bữa ăn và khất 
thực trở về sau bữa ăn, nhặt lây tọa cụ đi ra ngoài, nghĩ rằng ““Fa sẽ thực hành Sa-môn pháp 
dưới gốc cây, hoặc trong khu rừng, hoặc dưới chân núi, hoặc trên đỉnh núi”. Dùng tay hoặc 
chân để quét cỏ và lá cây trên chỗ ngồi gọi là thực hành tăng thượng tâm, ngay cả khi đã 
ngồi xuống, sau khi rửa tay và chân rồi ngồi kiết già giữ lấy pháp hành thiền định căn bản 
gốc [mũlakammatthana| gọi là thực hành tăng thượng tâm tương tự. 


Nimitta [tướng] gồm nguyên nhân. kãlena kãlam [vào thời điểm phù hợp] gồm tại 
thời điểm thích hợp. Hỏi rằng thường thì nghiệp xứ [hay đề mục đề hành thiền, kammatthãna] 
đó hành giả không được từ bỏ dầu chỉ một chút, cần tác ý liên tục không gián đoạn không 
phải sao? Nhưng tại sao Thế Tôn nói “vào thời điểm phù hợp?” Đáp rằng bởi vì trong Päli 
đã phân tích 3§ nghiệp xứ, Thế Tôn khi thuyết rằng “vị tỳ khưu ngồi thực hành nghiệp xứ 
phù hợp với tâm ý của mình cho đến khi nào tùy phiền không sanh, khi ấy không cần tác ý 
đến tướng [nimitta] này. Hơn nữa khi nào phiền não sanh, khi ấy hành giả giữ lấy các tướng 
[nimitta] mang phiền não sanh khởi trong tâm ra ngoài, đã được Thế Tôn thuyết về nhân đó 
như vậy. 


Lại nữa, nên biết rằng ranh giới [khetta] và đối tượng [ãrammana] của 3 suy tầm này 
như sau: suy tầm phối hợp với dục [chandũpasamhitä], suy tâm đi chung với dục 
[chandasahagata] và suy tầm tương ưng với ái [rãägasampayutta]. Trong 3 suy tầm đó tâm đi 
chung với 8 tâm tham là ranh giới của suy tầm phối hợp với dục, tâm đi chung với 2 tâm sân 
là ranh giới của suy tâm phối hợp với sân, tất cả 12 tâm bắt thiện là ranh giới của suy tầm 
phối hợp với si. Hơn nữa, tâm tương ưng với hoài nghi và phóng dật là ranh giới riêng biệt 
thuộc về hạng người có suy tầm tương ưng với hoài nghi và phóng dật mà thôi. Cả chúng 
sanh lẫn các hành [sañkhãra] tất cả đều làm đối tượng cho suy tầm được, bởi vì khi không 
nhìn chăm chú vào đối tượng ưa thích và đối tượng không ưa thích thì suy tầm trong chúng 
sanh và suy tầm trong các hành đó sanh khởi. aññampi nimittam manasikätabbam 
kusalũpasamhitam [vị ấy cần tác ý tướng khác mà phối hợp với thiện] gồm cần tác ý 
tướng mà nương vào thiện khác ngoại trừ tướng bất thiện đó. Trong câu đó cần biết tướng 
khác như sau khi suy tầm phối hợp với dục [chanda] sanh khởi nơi tất cả chúng sanh, việc 
tu tiễn bắt tịnh [tưởng bất tịnh, asubhasaññä] gọi là tướng khác. Khi suy tầm sanh khởi trong 
các hành [sañkhãra] có y phục v.v., cần tác ý đến sự không thường hằng [tưởng vô thường, 
aniccasannã] gọi là tướng khác. Khi suy tầm phối hợp với sân nơi tất cả chúng sanh sanh 
khởi việc phát triển tâm từ gọi là tướng khác. Khi suy tầm trong các hành sanh khởi việc tác 
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ý đến giới [dhãtu] gọi là tướng khác. Khi suy tầm phối hợp với sỉ sanh khởi trong pháp nào 
vị tỳ khưu nương vào 5 pháp gọi là tướng khác. 


Bởi vì khi tham sanh khởi trong tất cả chúng sanh bằng cách như sau người này có 
bàn tay xinh đẹp, đôi chân xinh xắn v.v, cần quán xét với sự bắt tịnh [những thứ không xinh 
đẹp]. Ông say mê điều gì? say mê trong tóc chăng. say mê trong lông -nt- trong nước tiểu. 
Sắc thân này được kết nối với 300 khúc xương, được kết lại với nhau bằng 900 sợi gân, được 
bao bọc bởi da, che đậy bởi màu da tươi sáng. Ngoài ra, những thứ ô uế rỉ ra từ chín vết 
thương [chín cửa] và từ 99,000 lỗ chân lông, chứa đầy những thứ bắt tịnh, thật đáng kinh 
tởm, dơ bân, được câu thành từ 32 bộ phận đáng nhờm gớm, đề tìm ra thứ cốt lõi, hoặc cái 
cao quý trong cơ thê này không tồn tại. Khi hành giả quán xét về bản chất bắt tịnh như đã 
nói (sẽ) dứt bỏ được tham đã sanh khởi trong căn tánh của tất cả chúng sanh. Bởi vậy, việc 
quán tưởng về tính chất bất tịnh này được gọi là tướng khác. 


Khi tham sanh khởi trong tất các hành [sañkhãra] như bình bát và y phục v.v, khi ông 
tác ý với tính chất là vật vô chủ và là vật tạm thời theo cách thức đã được trình bày trong 
Chú giải Kinh Thiết Lập Niệm như sau “vị tỳ khưu (thực hành) buông xả trong các hành với 
2 đặc tính [akara] là vật vô chủ và là vật tạm thời” thì ông dứt bỏ được tham ấy. Vì vậy, tác 
ý vô thường gọi là tướng khác. Khi sân sanh khởi trong (căn tánh) của tất cả chúng sanh cần 
phát triển tâm từ băng phương pháp nhỗ bỏ lòng thù hận và theo cách chỉ dẫn trong bài Kinh 
Ví Dụ Cái Cưa [kakacopamasutta] khi phát triển tâm từ dứt bỏ được sân hận đó, bởi vậy sự 
phát triển tâm từ ấy được gọi là tướng khác. Khi sân hận khởi lên gốc cây, gai, cỏ hoặc lá 
cây có đầu nhọn v.v, ông nên tác ý đến giới [dhãtu] theo cách thức sau: Ta đang tức giận ai? 
tức giận với địa giới hay thủy giới v.v. khi tác ý như thế này ông có thê dứt bỏ được sân hận. 
Vì lý do đó mà tác ý đến giới gọi là tướng khác. 

Hơn nữa, khi si mê khởi lên trong bất cứ pháp nảo, vị ấy dựa vào năm pháp này: cộng 
trú với thầy tổ, việc học Pháp, hỏi đáp thắc mắc về những vấn đề [Pháp] đã được học, 
việc nghe pháp hợp thời, và việc phân định về pháp làm xứ [thãna] hoặc phi xứ 
[athãna], si mê (sẽ) được loại bỏ. Vì vậy, vị tỳ khưu cần dựa vào 5 pháp này. Bởi vì, vị tỳ 
khưu sống nương nhờ vị thầy khả kính - “Thầy sẽ thực hành hình phạt đối với vị ấy như đi 
múc 100 chậu nước v.v, do không được phép đi vào làng, hoặc không hành bồn phận hợp 
thời”, khi ấy ông dứt bỏ được si mê. Khi học Pháp, khi ông không học Pháp đúng giờ quy 
định, không khéo tụng đọc, hoặc không tụng đọc được v.v, thầy cũng thực hành hình phạt”, 
vị ấy được thầy cô gắng dạy bảo bằng phương pháp như vậy, vị ấy chăng dứt trừ được sỉ mê. 
Khi vị tỳ khưu sau khi đi đến vị thầy khả kính vấn hỏi rằng: “kính bạch thầy, câu này như 
thế nào, câu này có ý nghĩa như thế nào?” ông nhỗ bỏ được sự hoài nghi, băng cách này ông 
cũng dứt trừ được sỉ mê. Vị tỳ khưu đi đến lắng nghe pháp hợp thời cần lắng nghe pháp một 
cách cung kính ý nghĩa chỗ đó sẽ được sáng tỏ cùng ông, bằng phương pháp như vậy vị ấy 
dút bỏ được sĩ mê trong pháp đó. VỊ tỳ khưu thiện xảo trong việc phán đoán những thứ vận 
hành được và những thứ vận hành không được, đây là nhân, đây không phải là nhân của 
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những thứ đó v.v, với phương pháp như vậy ông cũng dứt trừ được si mê. Vì thế, việc nương 
vào 5 pháp của ông được gọi là tướng khác. 


Hơn nữa, khi hành giả thực hành tu tiễn bất cứ để mục nào trong 38 đề mục thiền định 
[kammatthãna] ông dứt trừ được suy tầm do 5 tướng có đặc tính như thế là kẻ thù trực tiếp 
và là bản thể của kẻ thù địch, phiền não có ái [rãga] v.v, đã được đoạn trừ bằng 5 tướng này, 
là việc khéo đoạn trừ. Giống như như thê một người dập lửa bằng que tươi, roi đa, đất bùn 
hay cành cây v.v, (có thể) dập tắt đám cháy. Nhưng nước là kẻ thù trực tiếp của lửa, bởi vì 
lửa đã được dập tắt bằng nước, (kẻ thù trực tiếp) vì lửa đã khéo được dập tắt bởi nước như 
thế nào; tất cả phiền não có ái [rãga] được dứt trừ bằng 5 tướng này gọi là đã khéo được dứt 
trừ. Cho nên, bậc trí nên biết rằng Thế Tôn đã nói 5 tướng này như vậy. 


Kusalũpasamhitam [Phối hợp với thiện] là nương vảo thiện, trạng thái là duyên của 
thiện. Ajjhattameva [chính bên trong] chính là đối tượng bên trong. Từ palagando bằng 
từ vaddhakI [thợ mộc |. Sukhumaäya äniyä [cái nêm nhỏ| là người thợ mộc hoặc học trò 
của người thợ mộc thiện xảo sẽ muốn tháo cái nêm nào ra, cũng cần phải đóng vào bằng một 
cái nêm nỏ chắc chắn hơn cái nêm được lấy ra. OJãrikam ãnim [cái nêm lớn| là cái nêm 
khác nữa mà người thợ mộc đóng vào tắm bản hương chiên-đàn hoặc ván gỗ cứng. 
Abhihaneyya [cần đóng] là dùng cái đục để đóng văng ra. AbhinThaneyya [hãy rung lắc] 
là rung lắc như vậy cũng có thê lấy cái nêm ra khỏi tấm ván. Abhinivaseyya [lôi kéo ra] 
bây giờ, khi người thợ mộc biết rằng cái nêm này phần lớn đã được di chuyền ra ngoài, mới 
dùng tay nó lắc lư rồi lôi nó ra. Bậc trí nên biết rằng ý nghĩa trong trường hợp này rằng tâm 
giống như tắm ván, suy tầm về bắt thiện giống như cái nêm thêm vào trong tắm ván, tướng 
thiện [kusalanimitta] có asubhabhãvanäã [quán niệm bắt tịnh] cũng giống như việc đóng, việc 
rung lắc, việc lôi kéo cái nêm lớn ra bằng cái nêm nhỏ hơn. 


[217] Ahikunapena [xác rắn] Thế Tôn thuyết giảng để chỉ cho thấy rằng xác chết là 
thứ bất tịnh, vô cùng ghê tởm. kanthe ãsattena [đeo dính vào cố] nghĩa là những kẻ địch 
lấy những xác chết ở một nơi nào đó rồi đeo vào cô. Aftfiyeyya [không thoải mái] là bực 
bội khó chịu có thể đem lại khô đau. harãyeyya [đáng xấu hỗ] đáng hỗ thẹn. jiguccheyya 
[đáng gờm| là sự kinh tởm có thể tự khởi lên nơi chính vị ấy. 


PahTyanti [được vứt bỏ] nghĩa là khi ông kinh tởm với nhân này khéo suy xét bằng 
tuệ lực của chính mình rằng “chư pháp bất thiện này có tội lỗi, có khô đau là quả” ghê tởm 
giống như xác rắn, cũng sẽ được dứt trừ. Lại nữa, vị nào không thể khéo suy xét bằng tuệ 
lực của chính mình được, ông cần đi đến tìm kiếm thầy tế độ hay thầy giáo thọ hoặc bạn 
đồng Phạm hạnh nhưng bậc khả kính hoặc bất kỳ vị tỳ khưu nào, đánh chuông đề thông báo 
hợp Tăng chúng, rồi thuật lại cho các Ngài biết, bởi vì tại nơi hội hợp phải có ít nhất một vị 
thiện xảo thì bậc trí này sẽ nói rằng “hiền giả cần thấy lỗi lầm trong suy tầm về bất thiện như 
vầy, hoặc sẽ chế ngự suy tầm về bất thiện chừng này, bằng việc nói đến việc cắt đứt sự ràng 
buộc trong thân v.v.” 


426 


20 - Giải thích Kinh Song Tầm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Vitakkasanthãnasuttavannanaã QUYÊN 1 


[218] Asatiamanasikäro ãpajjitabbo [vị tỳ khưu ấy không nên nghĩ đến, không 
nên để tâm] là vị tỳ khưu không nên suy nghĩ, không nên đề tâm đến bắt thiện tầm đó, cần 
hướng tâm đến đối tượng khác cũng giống như một người không muốn nhìn thấy đối tượng 
sắc sẽ nhăm cả 2 mắt lại như thế nào, vị tỳ khưu ngồi giữ lấy pháp hành thiền định căn bản 
gốc [mũlakammatthãna], khi suy tầm trong tâm cũng cần hướng tâm đến đối tượng khác như 
thế đó. Vị tỳ khưu đó dứt trừ được suy tầm về bắt thiện theo cách này, khi dứt trừ được suy 
tầm, cần phải ngồi giữ lấy đối tượng nghiệp xứ mới. 

Nếu giả vẫn chưa dứt trừ, nên tụng đọc lớn tiếng các pháp thoại bằng PãlT đã được 
học, nếu vị ấy hướng tâm đến đối tượng khác như vậy mà vẫn không dứt trừ được, hãy lấy 
một cuốn số trắng từ trong túi xách, viết giảng nghĩa về đức Phật, giảng giải về Pháp, ông 
cần phải loại bỏ suy tầm về bắt thiện ra khỏi bằng cách hướng tâm đến đối tượng khác như 
vậy. Nếu như vậy mà vẫn không dứt trừ được, cần lấy tăm xỉa răng ra khỏi túi xách rồi quán 
xét rằng: “cái này tăm xỉa răng trên, cái này tăm xỉa răng dưới”. Nếu như vậy mà vẫn không 
dứt trừ được nên lẫy ống đựng kim ra quán xét những vật dụng cần thiết của vị tỳ khưu như 
sau: “đây là đồ cắt móng tay, đây là kim v.v.” hướng tâm đến đối tượng khác. Nếu như vậy 
mà vẫn chưa dứt trừ được, cần lẫy kim ra may y phục đã rách, hướng tới đối tượng khác, 
như vậy, miễn mà ông chưa từ bỏ được suy tầm về bất thiện cũng nên hướng tâm đến đối 
tượng khác, bằng việc để tâm vào suy tầm về thiện, khi ông dứt trừ được suy tầm về bất 
thiện, cần phải ngồi giữ lấy đề mục thiền căn bản gốc [mũlakammatthãna] thêm lần nữa, 
không nên suy nghĩ đến việc tạo dựng [navakamma]. Tại sao? Bởi vì nếu ông vẫn không loại 
bỏ được suy tầm về bắt thiện cũng không có cơ hội tác ý đến nghiệp xứ [kammatthäna]. 


Ngay cả những bậc trí trong thời quá khứ thực hành navakamma cũng phải diệt trừ 
bắt thiện trước. Ở vẫn đề này có câu chuyện như sau: - Thầy tế độ của vị Sa-di, sống an trú 
trong ngôi Đại Tự có tên Sa-di T1ssa, vị Sa-di nói với thầy rằng “thưa thầy con muốn từ bỏ 
học giới [hoàn tục]”. Khi ấy trưởng lão đã nói cũng vị Sa-di rằng: “Trong Tịnh xá này tìm 
nước đề tắm thật khó, con hãy dẫn ta đến núi Cittalapabbata”, vị Sa-di đã làm theo lời thầy. 
Ở đó trưởng lão đã nói rằng: “Tịnh xá này thuộc chúng tỳ khưu, con hãy xây dựng một chỗ 
trú riêng biệt dành cho một người”. Vị Sa-di đáp rằng “Dạ được thưa Ngài” rồi vị Sa-di này 
bắt đầu làm 3 việc cùng một lúc là học Kinh Tương Ưng Bộ v.v, dọn dẹp trên sườn núi và 
việc chuẩn bị biến xứ lửa [fjodhatukasinaparikammad| để nghiệp xứ đạt đến an chỉ định, học 
hết Kinh Tương Ưng, rồi bắt đầu việc xây dựng trong hang động, vị ây hoàn thành mọi việc, 
đã nói lại cho thầy biết. Vị thấy nói rằng: “này con, con đã hoàn thành với sự cực khổ, hôm 
nay con hãy ở lại đây.” Vị Sa-di ở lại trong hang động suốt đêm với thời tiết mát mẻ, sau khi 
phát triển tuệ quán đã chứng đắc A-ra-hán, tịch diệt Niết-bàn ngay bên trong hang động, dân 
chúng đã lấy xá-lợi của Ngài xây dựng bảo tháp để tôn thờ. Bảo tháp của trưởng lão Tissa 
vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Pabba này gọi là asitipabba3!° [phần được nói không 
có ý định trước]. 


s10 Mu-tkã 1.219 Asatipabbam nãma asatiyä vitakkaniggahanavibhãvanato. 
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[219] Thế Tôn khi thuyết giảng việc dứt trừ gốc rễ của suy tầm về bất thiện rằng khi 
tỳ khưu sử dụng asitipabba mà vẫn không thể chế ngự được suy tầm về bất thiện, cần phải 
được thiết lập ở chỗ diệt trừ gốc rễ của suy tầm về bất thiện này, Ngài đã nói như sau: “Này 
các tỳ khưu, nếu như khi vị tỳ khưu v.v. [Tassa ce bhikkhave]”. Trong câu đó, 
[vitakkasañkhãärasanthãnam manasikãtabbam]| sự thiết lập các điều kiện tất yếu cho 
việc suy tầm cần được tác ý đến nghĩa là thực tính [sabhãva] nào tạo tác nhân đó thì thực 
tính đó gọi là điều kiện tất yếu [sankhãra], làm duyên [paccaya] (làm nhân để nương nhờ), 
làm nhân [tạo tác], làm gốc rễ [z”iz]. Santhãna với ý nghĩa phân tích như sau “nơi an trú, 
chỗ thiết lập”. Santhãna [nơi thiết lập] của vi#akkasankhära [các điều kiện tất yếu cho việc 
suy tầm] gọi là viakkasankhärasanthãna [nơi thiết lập các điều kiện tất yêu cho việc suy 
tầm]. Vị tỳ khưu cần tác ý đến viakkasankhärasanfhäna [nơi thiết lập các điều kiện tất yếu 
cho việc suy tầm]. Tattha vitakkasankharasanthanam manasikatabbant sañkharofti 
sañkhãro, paccayo, karanam mũlanti attho. santitthati etthãti santhanam, vitakkasañkhãrassa 
santhãnam vitakkasañkhãrasanthãnam, tam manasikãtabbanti. Vị tỳ khưu tác ý đến nhân và 
vô nhân của các suy tầm rằng: “suy tầm này có gì làm nhân, có gì làm duyên, do nhân nào 
mà chúng sanh khởi.” 


kim nu kho aham sigham gacchãmi [Tại sao ta lại đi nhanh? Ta hãy đi chậm lại| 
nghĩa là ta đi nhanh do nhân gì? yamnũnãäham sanikam gaccheyyam [ta hãy đi chậm lại] 
nghĩa là anh ta nghĩ rằng “việc đi nhanh của ta có lợi ích gì, ta sẽ đi từ từ”. so sanikam 
gaccheyya [anh ta mới đi chậm lại ] là khi anh ta nghĩ như thế mới đi chậm lại. Trong tất 
cả câu có cách thức như vậy. 


Bậc trí nên biết ý nghĩa trong câu đó như vây thời gian khởi lên suy tầm của vì tỳ 
khưu này giống như việc đi nhanh của người đó, thời gian cắt đứt tiễn trình suy tầm của vị 
ty khưu vi như việc đi chậm lại của người đó. Thời gian vị tỳ khưu cắt đứt được tiến trình 
của suy tầm đó đem lại mữlakammafthãna [pháp hành thiền định căn bản gốc] giống như 
việc quán chiếu suy xét của người đó. Thời gian vị tỳ khưu tiến hành minh sát cho tăng 
trưởng để chứng đắc A-ra-hán giống như thời gian người đó ngồi xuống. Giai đoạn mà vị tỳ 
khưu để thời gian trôi qua suốt cả ngày với thể nhập thánh quá có Niết-bàn làm đối tượng 
giống như thời gian người đó nằm ngủ. Trong câu đó nên biết rằng khi vị tỳ khưu biết rõ 
nhân và vô nhân của suy tầm như sau: suy tầm này có gì làm nhân, có gì làm duyên, việc 
phóng dật của suy tâm được giảm nhẹ, khi suy tầm giảm nhẹ đến tột cùng, các suy tầm đi 
đến đoạn diệt hoàn toàn. Bậc trí nên trình bày ý nghĩa này với đuddubhajãfaka [Bốn sanh 
tiếng động lớn]. 


Được biết rằng một con thỏ nằm ngủ dưới gốc cây beluva, một quả beluva rơi khỏi 
cành, rớt xuống bên tai của thỏ. Thỏ vùng dậy chạy thật nhanh vì nghĩ rằng “mặt đất bị sụp 
đổ”. Bởi vì âm thanh lớn của quả beluva đó. Tất cả loài thú bốn chân ở phía trước nhìn thấy 
con thỏ phóng thật nhanh, chúng cũng bỏ trốn theo. Bấy giờ, Bỏ-tát của chúng ta sanh làm 
chúa sư tử. Sư tử nghĩ răng: “quả đất này sẽ bị sụp đồ hoại diệt vào kiếp hoại, việc quả đất 
này bị chẻ làm đôi giữa kiếp là không thể, Ta phải tìm hiểu sự tình mới được” Sư tử bắt đầu 
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hỏi tất cả các con vật từ con voi lớn đến con thỏ đó “bạn đã thấy quả đất bị sụp đồ chưa? 
Con thỏ đáp rằng: “thưa Ngài tôi thấy”. Sư tử nói rằng: “bạn hãy đưa tôi đi xem”. Con thỏ 
đáp “tôi không dám”. Sư tử liền hạ giọng nói: “thôi nào bạn thỏ đừng sợ” rồi đi xem, con 
thỏ đứng ở chỗ không xa cây beluva nói lên kệ ngôn rằng: 


“Thưa bậc chói sáng, tôi sống ở chỗ đó, đã nghe tiếng động mạnh. Tôi cũng 
không biết tiếng động mạnh đó là âm thanh gì?!” 


Bồ-tát đã nói với thỏ rằng: “bạn hãy đứng ở chỗ này” rồi đi đến gốc cây beluva, đã 
thấy chỗ ngủ của thỏ, và đã thấy quả beluva chín mới quan sát phía trên nhìn thấy cuốn quả 
beluva, khi nhìn thấy như vậy cũng biết rằng: con thỏ này năm ngủ ở đây, đang ngủ, khi quả 
beluva chín rơi rớt xuống bên tai, nghĩ răng quả đất sụp đồ mới vùng dậy chạy thật nhanh, 
hỏi về nguyên nhân đó. Thỏ đã rằng “dạ đúng, thưa Ngài”. Bồ-tát đã nói lên kệ ngôn sau: 


Con thỏ nghe tiếng quả beluva rơi, nghĩ rằng tiếng của quả đất sụp đồ, vội chạy 
thật nhanh, sau khi nghe lời nói của thỏ bầy thú rừng cũng sanh lòng hoảng hốt. 


Sau đó, Bồ-tát làm nguôi lòng bây thú rừng rằng: “các ngươi đừng sợ” 


[220] Khi tỳ khưu tìm kiếm gốc rễ của suy tầm về bất thiện như vậy cũng (có thể) dứt 
trừ được suy tầm về bất thiện. Thế Tôn khi thuyết về nguyên nhân [karana] nếu vị tỳ khưu 
sông an trú trong điều bất lợi về nguyên nhân gốc của bất thiện tầm này, cũng không thê chế 
ngự suy tầm đó được, cần chế ngự như vầy rồi Ngài thuyết rằng: “này chư tỳ khưu, nếu vị 
tỳ khưu đó tác ý đến yiakkasankhärasanthãna [nơi thiết lập các hành của suy tầm ấy]” 
V.V. 


Dantebhidantamädhäya [nên cắn răng với răng] nên nghiến chặt răng trên xuống 
răng dưới. cetasã cittam [thúc ép tâm với tâm] là nên ngăn chặn tâm bắt thiện bằng tâm 
thiện. balavã puriso [giống như người có sức mạnh] như một người tràn đầy sức mạnh, có 
sức mạnh lớn lao tóm lây một người có sức mạnh yếu hơn siết chặt, ép chặt và bóp chặt đầu 
hoặc siết chặt cổ, khiến người ây bức rức, khó chịu, đau khổ, khuất phục và dẫn đến ngất 
xỉu [hoặc chết] như thế nào, vị tỳ khưu cũng như thế đó (giống như) một võ sĩ là đối thủ để 
chiến đấu với những suy tầm về bắt thiện bằng lời nói như sau: “mi là ai, ta là gì ” sau khi 
đã chế ngự rồi - cần giữ sự tin tấn lớn mạnh như vây: “dẫu cho thịt và máu trong cơ thể 
của ta có cạn kiệt chỉ còn lại da và gân và xương v.v.”3!8 ông sẽ chế ngự được các suy tầm 
về bắt thiện, khi thuyết giảng như vậy mới đưa ra ví dụ về nội dung này. 


[221] Này chư tỳ khưu, khi vị tỳ khưu nương vào tướng nào, rồi tác ý vào tướng nảo 
v.v, đây là từ phân biệt ranh giới [pariyãdãnabhãjaniya], câu đó có ý nghĩa đơn giản. Cần 
biết vi dụ sau: gióng như thể một vị thầy chỉ bảo cho Vương tử đến từ kinh thành để học 
nghề liên quan đến việc sử dụng năm loại vũ khí và chỉ ra những gì nên làm với cả năm loại 
vũ khí này: con hãy quay trở lại trị vì vương quốc của chính con. Nếu bọn cướp xuất hiện 


3 iã. 1,4.85 
38a nị, 2,5 


429 


20 - Giải thích Kinh Song Tầm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Vitakkasanthãnasuttavannanaã QUYÊN 1 


giữa đường đi của con, con hãy cầm lấy cây cung này, rồi hãy đi, nếu cây cung của con bị 
mắt hoặc bị gãy, con hãy sử dụng cây giáo này, nếu cây giáo của con bị gãy, hãy sử dụng 
thanh kiếm này v.v. Vị Vương tử đã thực hiện theo đúng lời chỉ dẫn của thầy, sau khi đi đến 
quốc độ của mình, được tân phong Vương quyền như thế nảo, câu này cũng tương tự thế đó. 
Thế Tôn khi gửi tỳ khưu, vị thường xuyên thực hành tăng thượng tâm sẽ chạm đến A-ra- 
hán, mới thuyết 5 điều cần quán xét là nếu bất thiện tâm khởi lên nơi ông trong lúc đó cũng 
cần đặt nó vào tướng khác gọi là aññanimittapabba, khi ông chễ ngự được các suy tầm về 
bất thiện rồi hành thiền quán cho tăng trưởng sẽ đến A-ra-hán, nếu không thê [hoàn thành] 
trong điều đó [là trong aññanimiftapabba]; hãy an trú trong điều sau bằng sự quan sát thấy 
rằng là tội lỗi, khi không thẻ trong điều đó; hãy sử dụng điều sau: với sự quán xét rằng không 
có [asitipabba], khi không thể trong điều này; hãy sử dụng điều sau băng việc triệt tiêu 
nguyên nhân gốc của bắt thiện tầm, ngay cả điều này cũng không thể; thì hãy sử dụng điều 
sau với việc chế ngự, khi đã chế ngự được suy tâm về bắt thiện rồi thực hành minh sát cho 
được tăng trưởng sẽ chạm đến A-ra-hán. 


Vị thiện xảo trên con đường vận hành của suy tầm được gọi là vị thiện xảo khôn 
khéo trên đạo lộ vận hành của suy tầm [vasĩ vitakkapariyäyapathesu]. yam vitakkam 
ñkañkhissati [vị ấy có thể tác ý đến suy tầm nào vị ấy muốn] này Thế Tôn thuyết để chỉ 
ra trạng thái [ãkãra] của bản thể vị thiện xảo. Bởi vì hạng người này trong quá khứ khi suy 
tưởng đến suy tầm nào cũng không thể suy tưởng đến suy tầm đó; không muốn suy tưởng 
nảo thì trở lại suy tưởng suy tầm đó; nhưng bây giờ vị ấy đã thiện xảo khéo léo muốn suy 
tưởng suy tầm nảo thì suy tưởng đến suy đó; không muốn suy tưởng đến suy tầm nào thì 
không cần suy tưởng đến suy tầm đó. Bởi thế, Thế Tôn thuyết rằng “ông muốn (suy tưởng) 
suy tầm nào cũng sẽ suy tưởng suy tầm đó được, không muốn suy tưởng suy tầm nào thì 
cũng sẽ không cần suy tưởng suy tầm đó.” acchecchi tanham [đã cắt đứt tham ái] v.v, đã 
được đề cập trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc [Sabbäsavasutta]. 
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21.Giải Thích Kinh Ví Dụ Cái Cưa - Kakacũpamasuttavannanä 


[222] Bài kinh Ví Dụ Cái Cưa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy 
[evamme sutam].” Ở đó, từ moliyaphagguna đó “búi tóc” gọi là molĩ. Giỗng như đã được 
Ngài nói rằng: 

Bậc cao quý dòng dõi Sakya, đã cắt đi búi tóc được tầm hương thơm thượng hạng, đã 
ném vào không trung. Thiên chủ Sakka nghìn mắt đê đầu tiếp nhận bằng rương ngọc quý 
báu. 


Khi còn là cư sĩ, ông có búi tóc lớn, vì vậy mới gọi nhau rằng Moliyaphagguna. 
Ngay cả sau khi xuất gia, mọi người vẫn gọi theo tên gọi ấy. Từ ativelam nghĩa là vượt ra 
ngoài ranh giới. Thời gian trong từ ativelam đó có 3 loại là kalavelä [ranh giới là thời gian], 
simavelä [ranh giới là đường ranh giới], sIlaveläti [ranh giới là giới]. Ranh giới gọi là thời 
gian như trong câu: “(Thế Tôn) đã thốt lên Cảm Hứng Ngữ vào thời điểm đó.” [tóm lược các 
câu kệ trong kinh Pháp Cú, gãthãnamuddãna; Đại phẩm 1-3]. Ranh giới gọi là đường ranh 
giới như trong câu: “(Biển cả) có pháp vững chắc, không tràn ra khởi bờ.3!”? Ranh giới gọi 
là giới như trong câu: “sự không vượt khỏi “ranh giới của giới”, sự phá hủy ba ác hành về 
thân.?”?” “ranh giới gọi là giới với ý nghĩa không vi phạm”. Tỳ khưu Moliyaphagguna đã 
vượt ra ngoài cả ba ranh giới được đề cập. Bởi vì để giáo huấn các tỳ khưu ni có thời gian 
xác định, khi mặt trời đã lặn rồi mà tỳ khưu Moliyaphagguna vẫn còn răn dạy, mới gọi là 
vượt quá thời gian. Trong khi giáo huấn các tỳ khưu ni có điều quy định gọi là sĩmã-mariyäãdã 
[ranh giới giới hạn], tỳ khưu Moliyaphagguna răn dạy hơn 5-6 lời trở lên gọi là vượt quá 
điều quy định. Tỳ khưu Moliyaphagguna khi thuyết Pháp có hành động khôi hài [là nói đùa 
giỡn, v.v.] nói đủ để công bố tội xấu, như vậy được gọi là vượt quá ranh giới của giới 
[s1lavela]. 


Samsattho [thân cận] là sống gần gũi nhau đồng cam cộng khổ. Sammukhä là 
purato [đối mặt]. avannam bhãsati [liền khiến trách] nghĩa là bất kỳ tỳ khưu nào nhìn 
thấy các tỳ khưu ni làm công việc giã gạo, v.v. sẽ nói lời không có lợi ích [mất lợi ích] như 
sau: “các tỳ khưu mi này thực hành phi phạm hạnh, khó dạy bảo, là người ngạo mạn, không 
cần sám hối là điều không có.” adhikaranampi karoti [làm một số việc| nghĩa là tỳ khưu 
Moliyaphagguna kế lại sự việc cùng chư tỳ khưu rằng: “từ khi nhìn thấy các tỳ khưu ni này 
(các ngài thấy) chướng mắt, việc dâng hoa nơi tịnh xá, hoặc các việc làm khác như sắp XÊp, 
giặt giũ tọa cụ hoặc một số vật dụng cân thiết v.v, được làm bởi các tỳ khưu ni, các vị ấy đều 
là những cô con gái, có sự hồ thẹn, các Ngài nói thế này thế kia với các tỳ khưu mi Ấy, các 
Ngài phạm tội như này, các Ngài hãy đi đến tìm kiếm các vị hiểu luật và gìn giữ luật rồi 
quyết định [phân xử] cho tôi biết. 


Moliyaphaggunassa avannam bhãsati [khiến trách tỳ khưu Moliyaphaggunal 
nghĩa là nói lời không có lợi ích [mất lợi ích] cùng tỳ khưu Moliyaphagguna răng: “tỳ khưu 
Moliyaphagguna này đi vào mi viện mà không trống văng tỳ khưu ni vị tỳ khưu đó phải sám 
hối tội này. adhikaranampi karonti [ty khưu ni cũng làm một việc tương tự vậy | nghĩa là kê 
lại sự việc cùng nhóm tỳ khưu này rằng: “kể từ khi nhìn thấy tỳ khưu Moliyaphagguna (các 


Xt cũlava. 384; udã. 45; a. ni. 8.19 thitadhammo velam nãtivattatftI 
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ngài thấy) chướng mắt, không ai có thê lưu tâm đến trú xứ người khác trong tịnh xá này 
được, nhóm tỳ khưu ni đến tịnh xá này được nương nhờ trưởng lão [tỳ khưu 
Moliyaphagguna], nhận lời giáo. huấn, sư tiếp đãi, học xiến thuật [tụng đọc theo] từ vị Ấy, VỊ 
ầy là một thiện nam từ, có sự hồ thẹn, có sự hối hận, các ngài lại nói vị ấy thế này thế kia 
băng hình thức như vậy, các ngài hãy đi đến tìm kiếm các vị hiểu luật và gìn giữ luật rồi 
quyết định [phân xử] cho tôi biết. 


So bhikkhu bhagavantam etadavocä [Tỷ-kheo ấy đã nói cho Thế Tôn] nghĩa là vì 
nói ra không phải vì thương, không phải mong muốn để chia rẽ, nói ra chỉ vì mong muốn 
đem lại lợi ích mà thôi. Được biết vị tỳ khưu này nghĩ rằng “khi tỳ khưu Moliyaphagguna 
sông liên hệ như vậy, tiếng xấu sẽ sanh khởi, chính tiếng xấu đó cũng ảnh hưởng đến Phật 
giáo. Tỳ khưu Moliyaphagguna bị tỳ khưu khác nhắc nhở cũng sẽ không chấp nhận từ bỏ, 
Thế Tôn đã thuyết Pháp cho lời giáo huấn rồi sẽ chấp nhận từ bỏ.” Do vị tỳ khưu ấy ước 
muốn lợi ích nên mới thuật lại cho Thế Tôn như sau: “Kinh bạch Ngài, ty khưu 
Moliyaphagguna với nhóm tỳ khưu ni vượt quá ranh giới.” 


[223] Ämantehi [hãy nói] là nói cho biết. Ämanteti là [mệnh lệnh] gọi mời. 


[224] saddhã bằng saddhäãya [đức tin, niềm tin]. Tasma [bởi vậy] nghĩa là bởi vì 
ông là một thiện nam tử xuất thân trong gia đình quyền quý, và xuất gia với đức tin, hoặc 
ông sống liên hệ với các tỷ kheo ni như vậy, khởi lên lòng căm phẫn đối với người nói nặng 
(ông), hoặc làm tổn hại đến tỳ khưu ni, khi ông dứt trừ được sự liên hệ với tỳ khưu ni thì sự 
buồn bực sẽ không sanh khởi. Taträ [trong trường hợp đó] nghĩa là việc khiến trách đó. 
Gehasitã [liên hệ đến đời sống thế tục] nghĩa là nương vào năm loại dục. Chanda [sự hài 
lòng] là hài lòng với ái [tanhãchanda], hài lòng với phẫn nộ [patighachanda]. Viparinatam 
[đã biến chuyền, đã thay đổi] nghĩa là tâm ái nhiễm với mãnh lực tham ái cũng biến hoại đôi 
thay, cả tâm sân, lẫn tâm si cũng bị biến hoại đối thay. Nhưng trong trường hợp này, tâm ái 
nhiễm do sự ưa thích bởi mãnh lực tham ái cũng phải [biến hoại đôi thay], ngay cả tâm sân 
với sự ưa thích do mãnh lực của lòng thù hận cũng phải. hitãnukampi [có lòng thương 
tưởng đến điều lợi ích] nghĩa là có lòng thương tưởng đối với điều lợi ích là trải rộng điều 
lợi ích đi. na dosantaroti [không có sân hận bên trong| là ta sẽ không là người có sân tâm. 


Vì sao Ngài bắt đầu bằng lời sau: atha kho bhagavä [tiếp theo đó Thế Tôn] v.v.? 
Ngoài ra, sau khi nghe lời giáo huấn tỳ khưu Moliyaphagguna [cho tỳ kheo ni] chừng ấy, 
không nghĩ rằng: “tôi sẽ hạn chế, tôi sẽ kiềm chế việc liên hệ với tỳ khưu ni.” Hơn nữa, tỳ 
khưu Moliyaphagguna chống đối với đức Thế Tôn như thể một cái nêm lắc lư [không ‹ chắc 
chắn], lúc bây giờ, vì sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu khó dạy này, hình ảnh các tỳ khưu dễ dạy 
vào thời điểm ban đầu của sự giác ngộ [pathamabodhiyam] hiện ra trước mắt Đức Thế Tôn 
giống như người đói thèm ăn, khát thèm uông nước, người hứng chịu cái lạnh khao khát 
được hơi ấm, người hứng chịu đau khổ khao khát được hạnh phúc. Sau đó, Thế Tôn muốn 
tán dương nhóm tỳ khưu dễ dạy mới bắt đầu thuyết giảng điều này. 


Trong câu đó, làm cho tâm ta được hoan hỷ [ärãdhayimsu| là cho hài lòng, là đã 
lây đi. ekam samayam là ekasmim samaye [một thuở nọ]. Ekãsanabhojanam [thọ dụng 
vật thực một lần| nghĩa là việc thọ dụng vật thực một lần duy nhất vào buổi sáng, bởi vì khi 
mặt trời mọc cho đến trưa dẫu tỳ khưu thọ dụng vật thực mười lần thì Ngài cũng chỉ muốn 
đề cập trong trường hợp này thọ dụng vật thực một lần duy nhất. Appãbãdhatam [có ít bệnh] 
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là không có bệnh. Appãtañkatam [ít khổ nhọc| là không khó chịu, không mệt nhọc. 
Lahutthãnam [cơ thể nhẹ nhàng] là có cơ thể nhanh nhẹn. Balam [có sức mạnh] là sức 
mạnh thê chất. Phãsuvihãram là thân thê sống được an lạc. Hỏi rằng Thế Tôn muốn thuyết 
điều gì trong bài Kinh này? Đáp: Thế Tôn nói đến thời gian tránh thọ dụng vật thực phi thời 
vào buổi trưa, những trong bài kinh Bhaddäli nói đến thời gian tránh thọ dụng vật thực phi 
thời vào buôi tối. Thế Tôn không cho phép chư tỳ khưu thọ dụng vật thực phi thời vào cả hai 
thời này. Tại sao? Vì vật thực phi thời vào cả 2 thời này, tất cả chúng sanh trong chu kỳ cuộc 
sống ăn thức ăn cho đến quen thuộc. thiện nam tử có vóc dáng mảnh mai, những thiện nam 
tử ấy nếu nhịn ăn vào cả 2 thời như vậy sẽ khó nhọc, bởi thế không từ bỏ cùng một lúc, cho 
từ bỏ việc thọ dụng vật thực mỗi một lần, tức là cho từ bỏ vật thực trong thời gian phi thời 
vào buổi sáng một lần, và cho từ bỏ vật thực trong thời gian phi thời vào ban đêm một lần. 

Trong bài kinh này thuyết để từ bỏ việc thọ dụng vật thực trong thời gian phi thời vào buổi 
trưa, trong vấn đề này chư Phật không chỉ ra nỗi sợ, mà chỉ chỉ ra việc từ bỏ thọ dụng vật 
thực phi thời, nhưng thuyết về lợi ích trước rồi mới cho từ bỏ, bởi vậy mà chúng sanh từ bỏ 
được dễ dàng. Cho nên, khi trình bày về điều lợi ích mới thuyết đến 5 điều có lợi ích này [là 
ít bệnh, ít khó khăn v.v.] AnusäsanT karaniyä [Ta không. cân phải giảng dạy] nghĩa là Ta 
không cần phải giảng dạy thường xuyên răng: “hãy làm điều Tây, đừng làm điều này”, phận 
sự chỉ cần làm cho niệm sanh khởi mà thôi. Thế Tôn thuyết răng: “này chư tỷ khưu, vào thời 
điểm ban đầu của sự giác ngộ [pathamabodhi] chỉ cân nhắc nhở [đề niệm sanh khởi], vị tỳ 
khưu đó đã làm những điều nên làm, đã từ bỏ những điều nên từ bỏ, là vị dễ dạy, tiếp nhận 
lời giáo huấn.” 


Bấy giờ khi đem ví dụ để chỉ ra rằng vị tỳ khưu ấy dễ dậy, Ngài đã thuyết rằng giống 
như chiếc xe ngựa với thắng ngựa được huấn luyện v.v. [seyyathäpï|. Ở đó, 
subhũmiyam [có mặt đất bằng phẳng] gồm mặt đật trơn nhẫn. Subhũmi [khu đất tốt| 
giông như trong câu “người nông dân cân gieo hạt giống nơi đất tốt, trong ruộng nơi không 
có những gôc cây, gai v.v, 32!” trong trường hợp này khu đất băng phẳng cũng được vào khu 
đất tốt. Ngã tư đường [catumahapatha| nghĩa là con đường lớn 2 hướng sau khi đâm xuyên 
qua. Ajaññaratho [chiếc xe ngựa với thắng ngựa được huấn luyện] là xe ngựa với thắng 
ngựa được khéo điều phục. Odhastapatodo [không cần sử dụng roi da| nghĩa là người 
đánh xe ngựa thiện xảo đặt roi da ở đường cắt ngang bước lên xe, rồi chỉ cần đứng cầm dây 
cương là đủ. Yoggäcariyo bằng assãcariyo [người đánh xe ngựa]. người nào huấn luyện 
ngựa, người đó gọi là người huấn luyện ngựa. Yeniecchakam là yena yena maggena 
icchafi [mong muốn đi đường nào]. Yadieehakam [theo sự ước muốn] là muốn đi bất cứ 
khi nào. Sãreyya [cho ngựa đi thắng| là đi thăng về phía trước. Paceäsãreyya là cho quay 
trở lại. 


Evameva kho [tương tự y như thế| là như thể người đánh xe ngựa mong muốn đi 
hướng nào thì con ngựa ngay lập tức sẽ đi về hướng đó, người đánh xe ngựa mong muốn đi 
chỗ nảo thì sẽ đi thắng đến chỗ đó, khi con ngựa, khi con ngựa kéo xe đi cũng không ngăn 
cản, mà chỉ quan tâm cho ngựa sử dụng vó giẫm lên trên mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Ta 
không cần nói đi nói lại với chư tỳ khưu đó y như thế “hãy làm điều này, đừng làm điều này, 
phận sự cần được thực hành chính là làm cho sanh khởi niệm [nhắc nhở bản thân], khi ấy 
nhóm tỳ khưu đó đã hành, phận sự không nên làm ông cũng đã từ bỏ.` Tasmäã [bởi thế] bởi 
vì chư tỳ khưu đó đễ dạy ví như cỗ xe với thắng ngựa được điều phục, chính làm cho sanh 


32! qĩ. ni. 2.438 
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khởi niệm cũng đoạn trừ được pháp bất thiện, cho nên, ông hãy từ bỏ bất thiện pháp. 
Elandehi [các cây leo y lan] được biết rằng các cây leo y lan sẽ làm hại đến lõi cây, bởi thế 
đã được Thế Tôn nói như vậy. Visodheyya [dọn dẹp kỹ lưỡng] là đã cắt các cây leo y lan 
và dây leo khác rồi đọn sạch đem vứt bỏ bên ngoài. sujãta [chắc chắn khỏe mạnh] gồm [thân 
cây] thăng đứng. sammä parihareyya [chăm sóc bảo vệ[ là cân được phân ranh chăm sóc 
cho phát triển, nuôi dưỡng đúng cách, bằng việc tưới nước, xới đất cho xốp gần gốc cây 
thuận theo thời thích hợp, cắt các dây leo và bụi cỏ xung quanh, mang bỏ một số tổ kiến đen, 
loại bỏ một số mạng nhện và những nhánh cây khô. Vuddhi [sự phát triển] v.v, có ý nghĩa 
như đã được trình bày. 


[226] Lúc bấy giờ, Thế Tôn đã thuyết về tội lỗi của sự không kham nhẫn, mới thuyết 
rằng: chuyện đã xảy ra trong quá khứ [bhũtapubbam] v.v. Ở đó, Vedehika này là tên 
của một người con gái sống trong xứ Videha. Hơn nữa, trí tuệ Ngài gọi là Veda. Người nào 
đang đi, đang tiến lên bằng trí tuệ (nhân đó), người ấy được gọi là Videhikã gôm bậc trí 
[pandita]. Gahapatäm [nữ gia chủ| là nữ gia chủ. Kittisaddo [từ tán thán] là tiếng tán 
dương, khen ngợi. Soratä [người hiền thục] là người hội đủ với sự nhã nhặn, hiền hòa. 
Nivätä [khiêm tốn] là hạnh khiêm cung. Upasantä [ôn hòa] là người hiền hòa. Dakkhä 
[siêng năng| là người khéo léo trong công việc như nấu ăn, trãi căng chỗ ngủ, và thắp đèn 
v.v. Analasä [không biếng nhác] là người siêng năng. Susamvihitakammanfä [khéo sắp 
xếp công việc| là sắp xêp mọi thứ gọn gàng ngăn nấp. Ngài nói răng một số nữ nô lệ không 
lười biếng nhưng đùng tới bát dĩa nào cũng làm cho bát dĩa đó đỗ bể và nứt mẻ, nhưng nàng 
Kaäli không phải như vậy. 


Divã u{(hãsi [thức dậy thật trễ| nghĩa là thức dậy trong lúc mặt trời mọc lên cao, 
không làm việc chăng hạn như việc vắt sữa bò v.v, việc nên làm vào buổi sáng sớm. He je 
kãJi [Này KãH| nghĩa là này Kãï tại sao ngươi lại thức dậy trễ, ngươi không khỏe sao? no 
vata re kiãci [nếu không có vấn đề gì] nghĩa là bà Vedehika nỏi răng: “Ác nữ tỳ kia, nguơi 
không bị bệnh gì cả như là đau đầu, đau lưng v.v, nếu là vây, tại sao ngươi lại dậy trễ? rôi 
bà giận giữ, bất mãn, trừng mắt. divãtaram u{thäãsi [dậy trễ hơn nữa] nghĩa là sang ngày 
hôm sau, nàng [KãlI] dậy trễ hơn. Anattamanaväcam [thốt lên những lời bất mãn]| nghĩa 
là nữ gia chủ nói rằng: “này ác nữ tỳ kia, ngươi không biết . chừng mực của ngươi; nghĩ răng 
trời lạnh à, bây giờ ta sẽ cho ngươi nhận ra chính mình.” rồi thốt lên lời đầy phẫn nộ. 


Pativisakãnam [láng, giềng] nghĩa là những người sống xung quanh nhà mình. 
uJjhapesi [than phiên] là khiến người khác xem thường. Candï [hung dữ] là không hiền 
thiện, là kẻ ác. Tội lỗi có nhiều hơn lợi ích gấp đôi như vậy, bởi vì lợi ích sanh khởi từ từ [từ 
từ tích tập] nhưng lỗi lầm xua tan hết mọi lợi ích chỉ trong chốc lát. Soratasoratä [hết sức 
hiền lành] là người cực kỳ hiền lành, dầu vị ấy nói răng là bậc Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm và A-ra-hán hay thế nào [sotãpanno nu kho, sakadãgãmT anãgãm arahäã nu 
khoti vattabbatam äpajjati]. phusantfi [tiếp xúc, xúc phạm| là khi lời nói chính xác, hoặc 
tiếp xúc vào tai. 


Hơn nữa, “lúc đó nên biết rằng ông là người nhu thuận” nghĩa là vị tỳ khưu đã 
được vững trú trong sự kham nhẫn với mọi hoàn cảnh [adhivãsanakkhanti] nên biết rằng vị 
ấy là người nhu hòa. Do nhân nào y phục... [yo cTvara... pe... parikkhãrahetu]| nghĩa là 
vị tỳ khưu nào khi nhận được các vật dụng như y phục v.v, thượng hạng này, hãy xoa chân, 
xoa lưng v.v, chỉ nói một lời như vậy. Alabhamaänoti [khi không nhân được| là khi không 
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nhận được giống như đã nhận trước kia. đhammaññeva sakkaronto [đến tôn vinh pháp] 
là tôn vinh Pháp. Garum karonto [tôn kính pháp] là hành một cách tôn kính, cho thành 
bồn phận. Mãnento [tôn trọng] là thực hành đến yêu thương với tâm [tôn kính]. Pũjento 
[cúng dường] gồm cúng dường tứ vật dụng. Apacãyamäãno [sùng kính] là thế hiện sự tôn 
trọng, cúi mình chính trước Pháp đó. 


[227] Thế Tôn đã thuyết giảng về tội lỗi của sự thiếu kham nhẫn, bấy giờ khi thuyết 
về 5 cách nói [vacanapatha] đó là phương pháp kham nhẫn đúng đắn, đã được Ngài nói răng 
“này chư tỳ khưu, cách nói...có 5 cách.” Ở đó, kãlena [hợp thời] vào thời điểm thích hợp. 
Bhñtena [bằng sự thật| là bằng lời nói thật. Sanhena [bằng lời nói dịu ngọt] là bằng lời 
nói lịch thiệp, tao nhã. Đem lại lợi ích [atthasañhitena] là lời nói dựa vào điều lợi ích, dựa 
vào nguyên nhân. Akãlena [vào thời điểm không thích hợp] bậc trì nên biết ý nghĩa đối 
lập của chính từ đó. Mettacitta [có tâm từ| là khởi lên tâm từ. Dosantarä [có sân hận bên 
trong] là có tâm xấu ác khởi lên bên trong nội tâm. Taträti [trong câu đó] là trong những 
cách nói đó. Pharitvä [đã được trải ra, rải ra] là sau khi hướng tâm đến. Tadãärammanañcä 
[mà làm đối tượng của tâm đó] là biến lời nói trở thành đối tượng của tâm đến khắp thế 
giới. VỊ tỳ khưu làm cho một người đã giữ lấy 5 cách nói ấy làm đối tượng của tâm từ, khi 
thực hành (rải tâm từ) đến những chúng sanh còn lại làm đối tượng của tâm từ đó đó được 
gọi là thực hành cho thành đối tượng của tâm đó đếm khắp thế giới. Trong câu đó “mà làm 
đối tượng của tâm đó Tadärammanañcä” là biến thành đối tượng của tâm từ đó đó. 
Sabbãvantam [mọi phương hướng| gồm có tất cả chúng sanh [làm đối tượng]. Lokam 
[thế gian] gồm chúng sanh thế gian. Vipulena [vô số] gồm có chúng sanh không phải ích 
làm đối tượng. đi đến quảng đại [mahaggatena| là tâm đi đến cõi rộng lớn 
[mahaggatabhũmi]. Appamãnena [không thể ước chừng] nghĩa là khéo phát triển [khéo 
thực hành]. averena [không thù nghịch] là không thù hận. abyäbajjhena [không phẫn nộ] 
là với không có khổ đau. pharitvã viharissäma [trải ra, rải ra] là chúng tôi sẽ hướng tâm đến 
chúng sanh đó và tất cả chúng sanh trong thế gian, làm đối tượng của tâm, an trú với tâm câu 
hữu với từ bằng cách như vậy. 


[228] Lúc bấy giờ, Thế Tôn đem ví dụ để làm sáng tỏ, Ngài đã nói rằng “này chư tỳ 
khưu giống như một người lấy cái cuốc v.v.” Ở đó, apathavim"? [cho không thành mảnh 
đất] nghĩa là sẽ làm không cho có mảnh đất, tức là sẽ làm dẫn đến cho không có mảnh đất. 
tatra taträ là tasmim tasmim thãne [ở chỗ đó đó]. Vikireyya [cào, hốt] là lấy cái thúng 
hốt đất rải ra tựa như (rải) hạt giống. Otthubheyya [phun nước bọt] là nhỗ nước miêng. 
apathavim kareyya [trở thành không phải đất] nghĩa là bất kỳ ai đã nỗ lực tỉnh tắn bằng thân 
và lời nói như thế này, cũng không thê làm cho quả địa cầu to lớn để nó không trở thành một 
vùng đất nào cả. 


Gambhiräã [sâu] nghĩa là sâu thắm, nói đến độ dày sâu khoảng 240,000 do-tuần [1 
do-tuần = khoảng 16km]. Tìm kiếm sự ước tính không được [appameyyä| nghĩa là không 
thê ước tính, tức là không thể được xác định theo bề rộng. evameva kho [tương tự y như thế] 
ví dụ này so sánh để thấy rằng tâm từ giống như mặt đất, con người giữ lây 5 cách nói giông 
như người đàn ông mang cuốc và thúng đến. Người đàn ông đó không thể làm quả địa cầu 


32 Mặt đất có 2 loại là một nửa phần trên gọi là pasupafhasĩ dày 120,000 do-tuần, một nửa phía đưới gọi là silãpafhavĩ 
dày 120,000 do-tuần. Trong Tương Ưng Bộ kinh trình bày răng ayart kho ãnanda mahãpdthavF udake patiffiita 
ndakan vãte patiffhitain vãto ñkãsaftho hoti nghĩa là này Ananda đại địa này được đặt trên nước, nước được đặt trên 
gió, gió được đặt trong hư không. 
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to lớn trở thành một vùng đất được bằng cuốc và thúng như thế nào, người giữ lấy 5 cách 
nói cũng sẽ không thê làm cho tâm từ của các Ngài thay đôi được. 


[229] Nên biết cách lý giải ở ví dụ thứ 2 như sau: haliddim [màu vàng] nghĩa là bất 
cứ màu vàng nào. Nilam [màu xanh] nghĩa là màu xanh sâm hoặc màu xanh lá cây. Aripĩ 
là aripo [không có hình tướng, vô sắc]. Hỏi rằng: paricchinnakasa”°” [không gian hư không] 
ở giữa hai khúc cây hoặc 2 hàng cây, hoặc 2 chỗ năm, hoặc 2 hòn đá được sắp xêp thành sắc 
không phải sao, tại sao ở chỗ này Thế Tôn nói rằng hư không là thứ không có hình tướng? 
Đáp: bởi vì làm cho không nhìn thấy sắc, chính vì lý do đó Ngài đã giải thích rằng: 
“anidassano = không thể chỉ cho thấy được”. Thật vậy, bất cứ ai cũng không thể viết, chỉ 
ra hình ảnh cho xuất hiện được trong hư không được, do đó mới nói rằng “không có hình 
tướng, vô sắc”. Từ “anidassano = không thể chỉ cho thấy được” vì đây không phải là lộ 
trình của nhãn thức làm phận sự để thấy. Ví dụ thứ 2 này so sánh như thế này: tâm từ giống 
như hư không, năm cách nói ví như 4 loại màu có cọ vẽ là thứ năm. Một người giữ lấy 5 
cách nói đến tương tự như người đàn ông mang các loại màu có cọ vẽ là thứ 5 đến. Người 
đàn ông đó không thê vẽ hình ảnh làm cho nó xuất hiện trên không trung được với các màu 
vẽ có cây cọ vẽ là thứ 5 như thế nào, thì người giữ lấy 5 cách nói cũng sẽ không thê làm tâm 
từ của các ngài biến hoại đồi thay được, tức là làm cho sân hận khởi lên nơi nội tâm (của các 
ngài) cũng tương tự như thế đó. 


[230] Ví dụ thứ 3 như sau: ãdittam [nơi ngọn lửa] là nơi ngọn lửa bốc lên. gambhirã 
appameyya [độ sâu được ước tính] nghĩa là sông Hằng nảy sâu I gävuta [khoảng 4km] cũng 
có, nữa do-tuần cũng có, l do- tuần cũng có, bể rộng của dòng sông Hằng cũng tương tự y 
như vậy, và chiều dài khoảng chừng 500 do- tuần. Hỏi răng chiều sâu không ước tính được 
tại sao? Bởi vì dẫu có cô găng nô lực như thế nào thì cũng không thê làm cho nước trong 
dòng sông nóng lên giống như người nấu nước trong nổi làm cho nước sôi lên như thế nào, 
nhưng nêu nước (cao) khoảng l ngón tay, 8 ngón tay thì có thể làm cho nó sôi lên được với 
một sô phương pháp, nhưng dòng sông Hằng này không ai có thế cho nó nóng lên được, vì 
vậy đức Thế Tôn mới thuyết như vậy. Trong ví dụ này tâm từ giống như như dòng sông 
Hằng, người giữ lấy 5 cách nói giông như người đàn ông cầm một bó cỏ khô (đang cháy) 
đến. Người đàn ô ông đó không, thê làm cho sông Hằng nóng lên bằng bó cỏ khô ấy như thế 
nảo, người giữ lấy 5 cách nói ấy cũng sẽ không thê làm cho tâm từ bị thay đổi được [là làm 
cho sân hận sanh khởi] như thế đó. 


[231] Ví dụ thứ 4 như sau: biJärabhastä là bilãracammapasibbakãä [cái túi làm bằng 
da mèo]. Sumadditä [được giặt sạch] là được vò giặt kỹ lưỡng. Suparimadditä [được sạch 
hoàn chỉnh] là được tây sạch hoàn chỉnh cả bên trong lẫn bên ngoài. Tũlin [như sợi bông] 
là những tương tự như tơ tằm, lụa hay bông. Chinnasassaräti [đánh không ra tiếng] nghĩa 
là (cái túi) không còn phát ra âm thanh. Ví dụ này được so sánh như sau: Tâm từ giông như 
cái túi làm bằng da mèo, người giữ lấy 5 cách nói giống như người đàn ông cầm gậy hoặc 
cầm cái mẻ sành, người đàn ông không thê cầm gậy hoặc cái mẻ sành đánh vào cái túi làm 
băng da mèo khiến nó phát ra âm thanh vang được như thế nảo, thì người giữ lấy 5 lời nói 


3 Äkãsa là hư không có 4 loại gồm: I- .4j/kãsa: khoảng không trống rỗng, không khí trên bầu trời không thê cày xới 
được, nơi này lại của các loài chim v.v. 2- Parieehinnäkãsa: không gian hư không là lỗ trống được xác định ranh giới 
của vật như ô cửa, ô cửa số, lỗ tai, lỗ mũi, miệng v.v. 3- Køsinugghãtfiinakãsư: tuyệt tịnh hư không, tức hư không phủ 
nhận 9 đề mục thiền định, ám chỉ đề mục không vô biên. 4- Paricchedäkãsa: giao giới hư không đó là chỗ hồng chen 
giữa bọn sắc với bọn sắc đó chính là sắc ĐlaO BIỚI. 
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cũng sẽ không thể làm cho tâm từ bị biến đổi được [là làm cho tâm diễn tiễn theo sự sân hận] 
như thế đó. 


[232] Ocarakã [thực hành pháp hạ liệt] là thực hành pháp thấp hèn, tức là những 
kẻ thực hành pháp hạ liệt [pháp ác]. yo mano padũseyya [có tâm suy nghĩ ác] là kẻ nào kê 
cả tỳ khưu hay tỳ khưu ni có tâm suy nghĩ ác, không thể chịu đựng bị cưa bằng cái cưa. na 
me so tena sasanakaro [không gọi là người thực hành theo lời dạy của Ta] người đó không 
gọi là người thực hành theo lời dạy của Ta, lý do không kham nhẫn được đó, tuy nhiên không 
có gì lỗi lầm đối với ông, do không kham nhẫn được. 


[233] Anum vã thũlam vã [có phạm tội nhẹ hoặc phạm tội nặng| là có tội nhẹ hoặc 
có tội nặng. Vam tumhe nãdhivãseyyãtha [chỗ mà các ông không thể chịu đựng] là không 
nên có người mà các ông chịu đựng không được. No hetam, bhante [không có, thưa Ngài] 
nghĩa là chúng con không thấy cách nói nào mà chúng con không kham nhẫn được. 


Đức Thê Tôn muôn đê cập đên A-ra-hán là điêm đên, nên mới thuyêt kêt thúc theo 
tuân tự răng: “điêu đó sẽ đem lại lợi ích và sự bình an cho các ông lâu dài”, với phương pháp 
ây. 


Giải Thích Kinh Ví Dụ Cái Cưa Kết Thúc 
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22. Giải Thích Kinh Ví Dụ Con Rắn - Alagaddũpamasuttavannanã 


234. cvam me sutanfi alagaddipamasuttam. tatha gaddhe badhayImsiti 
gaddhabadhmo, gaddhabadhmo pubbapurisa assat gaddhabadhipubbo, tassa 
gaddhabädhipubbassa, g1J]haghatakakulappasutassati attho. 


[234] Kinh Ví Dụ Con Rắn được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, người nảo gây hại cho loài kền kền (do nhân đó) người ấy được gọi là người bức hại loài 
kên kền, Tỳ khưu Arittha là người trước đây làm nghề sát hại loài kền kền (do nhân đó) mới 
gọi là người trước đây làm nghề bức hại loài kền kền, có nghĩa là (vị ấy) con trai của gia 
tộc người đã từng giết hại loài kền kền gọi là người kế thừa của gia tộc sát hại loài kền kền. 

sapmsamokkhanam antarayam karonftL antaraylka. te kamma-kilesa-vipaka 
upavädãanävitikkamavasena pañcavidhä. 


Gọi là sự hình thành chướng ngại pháp [antaräyikadhamma] bởi vì làm trở ngại đến 
(sự tái sanh) các cõi trời và (sự chứng ngộ) Niết-bàn. Có năm sự hình thành chướng ngại 
pháp là (I) kammantarayika: sự hình thành chướng ngại do trọng ác nghiệp, (2) 
kilesantarayika: sự hình thành chướng ngại ngại do phiền não, (3) vipäkantaräyika: sự hình 
thành chướng ngại do quả tái sanh, (4) Ariyupavadantaräyika: sự hình thành chướng ngại do 
chê trách bậc Thánh Nhân. (Š) anävitikkamantaräyika: sự hình thành chướng ngại do phạm 
ĐIỚI. 

tattha pañcanantariyadhamma kammantarayIkä nama. tatha 
bhikkhunidusakakammam, tam pana mokkhasseva antarayam karotl, na saggassa. 
niyatamicchaditthidhamma kilesantarayIkã nama. 
pandakatiracchanagataubhatobyañJanakãnam patisandhidhammä vipakantarayika nãma. 
ariyipavadadhammä upavädantaräyIkã nãma, te pana yãva ariye na khamäpentI, tãvadeva, 
na tato param. sañcIcca vitikkantä satta äpattikkhandhã ãnävitikkamantaräyIkã nãma. tepi 
yäva bhikkhubhävam vã paftIJänätI, na vu{thãti vã, na deseti vã, tävadeva, na tato param. 


Ở đó, năm sự hình thành chướng ngại pháp được gọi sự hình thành chướng ngại do 
trọng ác nghiệp, trong cách đó làm hoen ó danh tiếng Tỳ khưu ni cũng là sự hình thành 
chướng ngại pháp do trọng ác nghiệp, những việc làm hoen ô danh tiếng Tỳ khưu nỉ đó 
không những làm cản trở (sự chứng đạt) Niết-bàn, mà còn cản trở (sự đạt đến) các cõi trời. 
Pháp tà kiến cố định gọi là sự hình thành chướng ngại pháp do phiền não. pháp tục sanh 
của người dị tính, loài bàn sanh, và người lưỡng tính (tính nam và tính nữ) được gọi là sự 
hình thành chướng ngại do quả tái sanh. Pháp chê trách bậc Thánh Nhân gọi là sự hình 
thành chướng ngại do chê trách, nhưng sự chê trách bậc Thánh Nhân đó (sẽ) tạo ra mỗi 
nguy hại trong khoảng thời gian nếu không được các bậc Thánh xá tội, cho đến khi nào các 
bậc thánh xá tôi, cho đến khi ấy (sẽ) không còn nguy hại. Bảy nhóm tội mà vị Tỳ khưu đã 
(có ý) vi phạm gọi là sự hình thành chướng ngại do phạm giới. Sự hình thành chướng ngại 
do phạm giới đó làm nguy hại trong khoảng thời gian cho vị Tỳ khưu phạm tội vẫn thừa 
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nhận là Tỳ khưu, hoặc không chịu hình phạt biệt trú, hoặc không nói rõ tội, sau đó (khi đã 
thực hành theo sự việc) đã không còn. 


tatrayam bhikkhu bahussuto dhammakathiko sesantaraylke Janatl, vinaye pana 
akovidatta pannattivitikkamantaräy1Ike na Jãnäãt(I, tasma rahogato evam cInfesi — 1me ägarIkã 
pañca kamagupe paribhuñJantä sotäpannäpI sakadagaminopl anagaminopi honti. bhikkhũpl 
manapIkãni cakkhuviññeyyãm1 rũpänI passantI... pe... kayaviññeyye photthabbe phusanti, 
mudukãmi attharanapävuranadini paribhuñjanti, etam sabbam vattatI. kasma 1tthñnamyeva 
rũpasaddagandharasaphotthabbãä na vaffanti? etepI vaffanfti cevam rasena rasam 
samsandetvä sacchandaragaparibhogañca nicchandaragaparibhogañca ckam katvä 
thulavakehi saddhim atisukhumasuttam upanento viya, säsapena saddhim sinerum 
upasamharanto viya, papakam difthigatam uppadetva, “kim bhagavatä mahasamuddam 
bandhantena viya mahatä ussahena pathamaparäJikam paññattam, natthi ettha doso”tI 
sabbaññutaññanena saddhim pativruJjihanto vesäraJjañanam patibahanto arIyamagse 
khanukantakadini pakkhipanto methunadhamme doso natthTti Jinassa änãcakke pahãram 
adäsi. tenaha — “tathãham bhagavatä dhammam desitam äjãnãmTtiãdI. 


Trong sự hình thành chướng ngại pháp đó vị Tỳ khưu là bậc đa văn, là vị pháp sư biết 
được các sự hình thành chướng ngại pháp còn lại, nhưng là kẻ thiểu trí trong giới luật mới 
không biết trong sự hình thành chướng ngại pháp vi phạm chế định, do vậy Tỳ khưu Arittha 
ở nơi thanh văng khởi lên suy nghĩ rằng - gia chủ này thọ dụng năm loại dục là vị Nhập Lưu, 
hay vị Nhất Lai, hay vị Bất Lai. Phía các Tỳ khưu quán xét thấy sắc khả ái đáng cho mắt 
nhận biết -nt- sự xúc chạm đối tượng xúc đáng cho thân nhận biết, (vị ấy) sử dụng (tắm vải) 
để trải giường hoặc mặc vào áo tâm áo choàng mềm mại, tất cả điều này phù hợp (cùng vị 
Tỳ khưu). Tại sao sắc, thanh, khí, vị, xúc của người nữa lại không thích hợp? Sắc v.v, này 
tất cả đều phù hợp. Tỳ khưu Arittha đã so sánh vị với vị như vậy, kết hợp hưởng thụ với 
mãnh lực có mong muốn và ái luyến, với việc hưởng thụ không có mong muốn và ái luyến, 
giống như một tắm vải vô cùng mịn so với tắm vải thô cứng, tương tự y như thể so sánh ngọn 
núi Sineru với hạt cải, đã khởi lên ác tà kiến, có sự mâu thuẫn với trí tuệ toàn giác, “tại sao 
Đức Thế Tôn lại chế định điều Pãrãjika thứ nhất với sự nỗ lực to lớn, như ngăn cả đại dương, 
lỗi lầm trong việc chế định đó không có.” Đối nghịch với bốn vô sở úy trí, chôn lấp gốc cây 
và gai góc v.v, xuống trong Thánh Đạo, phá hủy mệnh lệnh của bậc chiến thắng đó rằng: 
“lỗi lầm trong việc (thực hiện việc) đôi lứa không có.” Vì thế, Tỳ khưu Arittha đã nói: ““Tôi 
hiểu biết Giáo Pháp mà đức Thế Tôn thuyết giảng.” 

evam byã khoti evam viya kho. samanuyuñjantfitiadrsu kim laddhiko tvam, 
laddhm vadehiti pucchamanä samanuyuñjant nama. dithim pattthapentä 
samanugsähanfi nama. kena kãranena evam vadas1tI karanam pucchantä samanubhäãsanti 
nama. affhikankalipamaäftiãdsu (ma. ni. 2.42-48) atthikañkalũipamä appassadatthena. 
mamsapesipama bahusadharanatthena. tinukkiũpamä anudahanatthena. añgärakäsũpamäa 
mahãbhitapanatthena. supinakũpamä  1ttarapaccupatthanatthena  yäcitakũpamä 
tavakalikatthena. rukkhaphalipamä sabbangapaccangapalibhañJanatthena. asisinipamäa 
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adhikuttanatthena. saffisilũpamäa vinIv1Jjhanatthena. sappasiripamä 
sasañkasappatibhayatthena. thamasäati difthithamena. parämäsäati di{thiparamasena. 
abhinivissa voharafiti adhitthahitva voharati dipeti vã. 


evam byã kho đồng nghĩa evam viya kho [sự thật là vậy]. Cật vấn v.v, các Tỳ khưu 
hỏi rằng Ngài có học thuyết gì hãy nói học thuyết ấy gọi là thâm vấn, khi thâm vẫn gọi là 
hồi về lý lẽ. Khi hỏi về lý do, vì sao mà Ngài nói như vậy gọi là đàm luận. (Các dục) được 
ví như đống xương v.v, (ma. ni. 2.42-48) nên biết như vây (các dục) ví như đóng xương 
với ý nghĩa có chút ít sự thỏa thích, (các dục) ví như miếng thịt với ý nghĩa với ý nghĩa vật 
chung của số đông, (các dục) ví như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt, (các dục) ví như 
hồ than hừng với ý nghĩa làm cho nóng đốt, (các dục) ví như giấc mơ với ý nghĩa xuất hiện 
ngắn ngủi, (các dục) ví như vật vay mượn với ý nghĩa tạm thời, (các dục) ví như trái trên 
cây với ý nghĩa toàn bộ thân cây và cành cây bị gãy đồ, (các dục) ví như lò mồ với ý nghĩa 
chặt chém, (các dục) ví như mũi lao nhọn với ý nghĩa đâm thủng, (các dục) ví như đầu rắn 
độc với ý nghĩa đáng chán ghét và có sự sợ hãi. Thãmasä: với năng lực sức mạnh của tà 
kiến. Parãmäsä: với sự chấp thủ của tà kiến. abhinivissa voharati (chấp chặt): say mê nói 
hoặc giải thích rõ ràng. 

235. yato kho te bhikkhũti yadãä te bhikkhù. evam byã kho aham, bhante, 
bhagavatfãäti Idam esa attano aJjhäsayena natthfi vattukaãmopl bhagavato anubhãvena 
sampafticchati, buddhãnam kira sammukhã dve kathã kathetum samattho nãma natth1. 


[235] yato kho te bhikkhũ đồng nghĩa yadã te bhikkhũ [khi nào vị Tỳ khưu đó]. Tỳ 
khưu Arittha mặc dù muốn nói rằng không có theo khuynh hướng của bản thân cũng chấp 
nhận lời này “Kính bạch đức Thế Tôn, tôi biết đến pháp...” bằng oai lực của đức Thế 
Tôn. Biết răng gọi là người có thê nói 2 lời trước mặt của đức Thế Tôn không có. 

236. kassa kho nãma tvam moghapurisäti tvam moghapurIsa kassa khattiyassa vã 
brahmanassa vã vessassa vã suddassa vã gahatthassa vã pabbajitassa vã devassa vã 
manussassa vã mayä evam dhammam desitam äJanäsi atha kho bhagavä bhikkhiũ 
ämantfesIti ayam pãtiyekko anusandhI. arittho kira cintesi — “bhagavä mam moghapurisoti 
vadatI, na kho pana moghapurisäti vuttamattakena maggaphalãnam upanissayo na hot. 
upasenampi hi vangantaputtam, “atilahum kho tvam, moghapurisa, bahullãäya ävatto'ti 
(mahäva. 75) bhagavãä moghapurisavadena ovadi. thero aparabhage ghatento vãyamanto cha 
abhñña sacchakasl ahampi tatharipam viriyam pagganhiva maggaphalãm 
nibbattessamT ti. athassa bhagaväa bandhanä pavutfassa pandupaläsassa viya aviru|hibhãvam 
dassento Iimam desanam ãrabhI. 


[236] Này kẻ ngu sỉ ông biết Pháp mà Ta thuyết giảng như vậy cho ai? này kẻ ngu 
s¡ ông hiểu Pháp mà Ta thuyết giảng cho ai? cho Sát-đề-ly, hay Bà-la-môn, hay thương gia, 
hay giai cấp nô lệ, hay người gia chủ, hay người xuất gia, hay chư Thiên, hay loài người. 
Khi ấy đức Thế Tôn cho gọi các Tỳ khưu đến: Đây là lời nói để liên kết phần tiếp theo. 
Tỳ khưu Arittha nghĩ rằng: “đức Thế Tôn gọi ta là kẻ ngu si, mà còn không có pháp làm y 
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chỉ để chứng đắc Đạo và Quả, chỉ với lý do nói rằng kẻ ngu sỉ, bởi vì đức Thế Tôn thuyết 
dạy Upasena con trai của Vañganta bằng lời nói rằng kẻ ngu si, này kẻ ngu sỉ ngươi trở thành 
đa đoan quá nhanh chóng. (mahäva. 75). Về sau trưởng lão đã nỗ lực tinh tấn thực hành thấy 
rõ sáu thăng trí với suy nghĩ rằng ngay cả khi ta duy trì sự tinh tấn như vậy sẽ làm cho Đạo 
và Quả sanh khởi.” Tiếp sau đó, đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng rằng Tỳ khưu Arittha 
là người không trưởng thành (trong Giáo Pháp) giống như chiếc lá vàng rơi ra khỏi cuốn lá, 
rồi mới bắt đầu sự thuyết giảng Giáo Pháp. 


usmikatopIt bhikkhave, tumhe kint maññatha, ayam arttho cevamladdhiko 
sabbaññutaññanena pativiruJjhitväa vesarajjañanam patibahitvä tathãgatassa anäcakke 
paharam dadamãno apI nu Iimasmim dhammavinaye usmikatop1? yatha nibbutepI mahante 
agsøikkhandhe khajjupanakamattipL aggipapatka hotiyeva yam 'nissäya puna 
mahãaggikkhandho bhaveyya. kim nu kho evam I1massa appamattikãpI ñãnusma atthi, yam 
nissaya vãyamanto magsaphalan nibbatteyyat? no hetam, bhanteti, bhante, 
evamladdhikassa kuto evarũpa ñãnusmati? magsgaphalãnam paccayasamatthãäya ñãnusmäya 
usmikatabhavam patikkhipanta vadanti. maikubhitoti nittejabhuto. patfakkhandhoti 
patitakkhandho. appatibhãnoti kiãc! patibhanam apassanto bhinnapatibhãno evarũpampi 
nama niyyänikasasanam labhitvä aviru|lhidhammo kiramhi samugghãtitapaccayo Jäfoti 
attano abhabbatam paccavekkhanto padangutthakena bhũmim khanamäno nIs1di. 


Có thể khởi lên tia lửa sáng: này các Tỳ khưu, các ông nghĩ như thế nào? Tỳ khưu 
Arittha này có học thuyết như vậy mâu thuẫn với trí tuệ toàn giác, bác bỏ bốn vô sở úy trí, 
phá tan mệnh lệnh của Như Lai, vị ấy có thể khởi lên tia lửa sáng trong Pháp và Luật này 
chăng? là Tỳ khưu Arittha nương vào sức nóng của trí dù có chút ít, tinh tấn, sẽ làm Đạo và 
Quả sanh khởi được hay không? giống như một ngọn lửa nhỏ nhoi bằng (ánh sáng) con đom 
đóm trong một đồng lửa lớn mặc dù nó đã bị dập tắt có thê đốt lên đồng lớn tương tự thế. Sẽ 
không thể có được: chư Tỳ khưu đã phản đối lại Tỳ khưu Arittha không thê khởi lên tia lửa 
sáng bởi không có sức nóng của trí làm duyên khiến cho Đạo và Quả sanh khởi như sau: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, Tỳ khưu Arifttha, người có học thuyết như vậy, có sức nóng của trí 
tuệ bằng hình thức như thế ở đâu?”. Hồ thẹn: người mất uy quyền. Pattakkhandho đồng 
nghĩa patitakkhandho (cúi đầu). Lúng túng: không biết nói gì, nói không ra lời. Tỳ khưu 
Arittha thấy răng bản thân là hạng người không có khả năng (giác ngộ) biết rằng ta đã có 
được lời dạy dẫn dắt thoát khỏi khổ đau bằng hình thức như vậy, không tăng trưởng (trong 
Giáo Pháp), ta có duyên (chứng đắc Đạo và Quả) đã bị nhồ bỏ, như vậy ngồi (im lặng) lấy 
đầu ngón tay cào vào mặt đất. 


paññãyissasi khoti ayampi päfIyekko anusandhI. ariffho kira cintesi — “bhagavä 
mayham maggaphalanam upanissayo pacchimmnot vadati, na kho pana buddhã 
saupanIssayanamyeva dhammam desentI, anupanissayänampi desenti, aham satthu santikä 
sugatovadam labhitvä attano sampattũipagam kusalam karIssamT”tI. athassa bhagavã ovadam 
patipassambhento “paññãyissasT tiadimaha. tassattho, tvamyeva, moghapurisa, Imina 
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pãpakena ditthigatena nirayädIsu paññãy1ssasi, mama santikä tuyham sugatovado nãma 
natthi, na me tayã attho, idhaham bhikkhũ patipucchissamTti. 

Vị ấy sẽ xuất hiện: đáy chỉ là lời nói để liên kết phần tiếp theo. Kê rằng Tỳ khưu 
Arittha nghĩ rằng đức Thế Tôn nói rằng ta là người đã bẻ gãy pháp làm chỗ ý cứ của Đạo và 
Quả, chư Phật không chỉ thuyết giảng Giáo Pháp cho người có căn tánh, mà còn thuyết Pháp 
cho người không có căn tánh, ta đã có được lời dạy của Thiện Thệ từ hội chúng của bậc Đạo 
Sư, (ta) sẽ hành thiện pháp để đạt đến sự thành tựu của chính mình.” Khi ấy đức Thế Tôn 
trong khi dừng lời giáo huấn mới thuyết rằng “ông sẽ xuất hiện”. Có nghĩa rằng này kẻ ngu 
si, ông sẽ xuất hiện trong địa ngục với tà kiến ác đó. Ông không có được lời dạy của Thiện 
Thệ từ Ta, ông không có lợi ích đối với Ta, Ta sẽ thẩm vấn chư Tỳ khưu ở đây. 


237. atha kho bhagaväti ayampI pãtiyekko anusandhi. imasmiñhi thãne bhagavä 
parisam sodheti, ariftham ganafo nissäreti. sace hi parIsagatanam kassacI evam bhaveyya — 
“ayam ari{tho bhagavatä akathitam kathetum kim sakkhissatI, kacci nu kho parIsamaJJhe 
bhagavatäa kathäya samaraddhaya sahasä kathitan”ti. evam kathitam pana na ari{thova sunãätI, 
aññenapI sutam bhavissatI. athäpIssa siyä “yathã satthã ariftham nigganhãtI, mampi evam 
nigganheyyãtI sutväapI tunhTbhãvam ãpaJJeyyä”tI. “tam sabbam na karissanff ti. mayäpI na 
kathitam, aññena sutampi natthTti “tumhepime, bhikkhave”tiadina parisaya laddhim sodhetI. 
parisaya pana laddhisodhaneneva arittho ganato nIssärIto naãma hotI. 

[237] Khi ấy đức Thế Tôn: đây là lời nói đề liên kết phần tiếp theo. Bởi vì ở đây đức 
Thế Tôn đang thanh lọc hội chúng (thay đổi cái nhìn cho đúng đắn) và trục xuất Tỳ khưu 
Arittha ra khỏi hội chúng. Bởi nếu một số vị Tỳ khưu ở trong hội chúng có thê nghĩ như vầy: 
“Khi đức Thế Tôn bắt đầu kệ ngôn, cũng vội vàng thuyết ở giữa hội chúng chăng? lời ấy 
thuyết như vậy, chỉ riêng Tỳ khưu Arittha không được nghe, những vị khác có thê nghe. Và 
như thế một số Ty khưu nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư trục xuất ta giống như trục xuất Ty khưu 
Ariftha, thậm chí sau khi đã nghe (các vị ẫy) cũng ngồi im lặng, không làm bất cứ điều gì, 
với suy nghĩ rằng ta không nói, người khác cũng không nghe, vì thế đức Thế Tôn làm cho 
tinh khiết Giáo lý trong hội chúng với Phật ngôn như vây: “Này chư Tỳ khưu, dù các ông 
hiểu Pháp...” v.v, Tỳ khưu Arittha được gọi là bị đức Thế Tôn trục xuất khỏi hội chúng 
băng việc làm cho tinh khiết Giáo lý trong hội chúng. 


idäni arifthassa laddhim pakaäsento so vafa, bhikkhavetiadimaha. tattha aññatreva 
kqmelhitiadisu yo so, bhikkhave, bhikkhu “te palisevato nãlam antarayaya 1ì evarnladdhiko, 
so vafa kilesakamehi ceva kilesakamasampayuttehi sañnavitakkehi ca añfiatra, ete dhamme 
pahaya, vina etehi dhammehi, vatthukame pa[fisevissafi, methunasammacaran samacarissaffi 
netain thãnd1y vửjati. ¡dan karanan năma natthi, aithanametam anavakasoH. 

Bây giờ, đức Thế Tôn trong khi tuyên thuyết học thuyết của Tỳ khưu Arittha, Ngài 
đã nói rằng “chư Tỳ khưu, quả thật Tỳ khưu Arifthi thọ hưởng dục lạc v.v,” nên biết lý 
giải trong lời đó như sau: Ngoại trừ dục trong lời Pä]I đó “này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nảo 
đó có học thuyết như vây, các Pháp ấy không thể làm nguy hại đến người thọ hưởng (dục 
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lạc), thì vị Tỳ khưu đó sẽ hưởng thụ tất cả các vật dục là sự thực hiện việc đôi lứa trừ phiền 
não dục và sưu tầm về tưởng gắn liền với phiền não dục, đứt trừ các Pháp đó (ngoài các Pháp 
đó). Sự kiện này không thê xảy ra: nguyên nhân này không có, điều đó không phải là lý do, 
không duyên cớ. 


238. evam bhagava ayam ariltho yatha nãma rajako sugandhanipi dugeandhanipi 
jimnuanipi navanipi suddhanipi asuddhamipi vatthani ekatoO bhangdikam karotl, evameva 
bhikkhunam nicchandaragaparttacrvaradiparibhoganca qnibaddhasilanam gahafthanam 
antarayakaram sacchandaragaparibhogañca nibaddhasilanam bhikkhùna1n avaranakaram 
sacchandaragaparibhoganca sabbam ekasadisam karoflẪ qrilthassa laddhin pakasefva 
Idani dugøahitäya pariyatiya dosam dassento tdha, bhikkhave, ekaccetiadimaha. 


Đức Thế Tôn tuyên thuyết học thuyết của Tỳ khưu Arittha rằng Tỳ khưu Aritthi giống 
như người thợ nhuộm lây vải thơm, vải hôi, vải củ, vải mới, vại sạch, vải dơ mạng lại cuộn 
thành một cuộn vải như thế nào thì vị ẫây cũng làm tương tự y như thế ây thực hiện sử dụng 
y phục thượng hạng v.v, không có mong muốn và ái luyến đối với vị Tỳ khưu, trở thành 
tương tự việc làm việc sử dụng có mong muốn vá ái luyến tạo ra sự nguy hại đối với người 
tại gia không thường thò trì giới; và thực hiện việc sử dụng có mong muốn và ái luyến có 
ranh giới ngăn chặn của vị Tỳ khưu thọ trì giới luật thường xuyên, toàn bộ hợp thành một, 
bây giờ khi thuyết giảng lỗi lầm của pháp học mà đã không khéo học tập, nên Ngài mới nói 
rằng: “Chư Tỳ khưu, các kẻ ngu sỉ trong Pháp và Luật này v.v.” 


tattha Dariyaäpuanffi ugoanhaqnti. Suttantiadisu 
ubhatovibhanganiddesakhandhakaparivara,  suftanipale tmmangalasutta ratfanasutia 
nalakasuatuva†‡akasuttain, anñamDpi ca suftanamaham tathagalavacanaa sulfanii 
veditabbam. sabbampi sagathakam suHam geyyanti veditabbam, visesena samyutake 
sakalopi sagathaävaggo. sakalam abhidhammapitakam, nigeathakam suttam, yañca aññampi 
alhahi angchi asangahilam buddhavacanam, tam veyyakaranamnt veditabbam. 
dhammapadam, theragatha, therigatha, suftanipate nosuftanamika suddhikagathäa ca 
gaihati veditabba. somanassananamayikagathapalsamwyutta dveasilisutanta udananii 
veditabba. “vuttaNhetain bhagavdfA "tiadinayappavatta (itivu. 1,2) dasuftarasatasuttanta 
itivuttakanti veditabba. apannakqjatakadIni pannasadhikani pañcajatakasatani jãtakqnti 
veditabbani. “caftarome, bhikkhave, qcchariya abbhufta dhamma 
anande "tiadinayappavaHa (a. nỉ. 4.129) sabbepi acchariyabbhutadhammappafisanyut0a 
suttantã abbhutadhammanti veditabba. Cu|avedalla mahavedadlla sammadifthi sakkapañha 
sankhara-bhajaniya mahapunnamasuftadayo sabbepi vedafca tuịthinca laddha laddha 
pucchitasuttanta vedallanti veditabba. 

Ở đây, pariyäpuparff. đang học tập. Nên biết lý giải từ Suttam như sau: 
Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài kinh Mangalasufta, Ratanasufa, 
Nalakasutta, Tuvafakasufia trong Suffanipzra (Kinh Tập), và các lời dạy của đắng Như Lai 
có tựa đề là Kinh (Sa) thì được xếp vào thê Kinh (Suffa). Các bài kinh có xen các bài kệ 
vào được biết là thể GŒeyya; đặc biệt toàn bộ Thiên Có Kệ (Sagđfhävagga) trong Kinh Tương 


445 


22 - Giải thích Kinh Ví Dụ Con Rắn CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Alagaddipamasufftavannana QUYEN 1 


Ung Bộ nên biết rằng là thể Geyya. Toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen 
lẫn các bài kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không thuộc tám loại trên nên được biết rằng 
là thê Veyyakarata. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão NI Kệ, các bài kệ có 
tên là không gọi là Kinh mà chỉ là kệ trong Kinh Tập (Su/#anipZia) thì được xếp vào thể 
Gatha. Tâm mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ thành tựu do tuệ giác hoan hỷ được 
xếp vào thê Uđãna. Một trăm mười bài kinh được giới thiệu bằng: “»ufañhetamw bhagavatä 
(Đức Thế Tôn thuyết về điều ấy như vây)” (itivu. 1,2) nên biết răng là thê Irivutaka. Năm 
trăm năm mươi bài kinh Bốn Sanh bắt đầu bằng Bốn Sanh Apannaka v.v, nên biết rằng là 
thê JZfaka. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các Tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ânanda.” (a. ni. 4.129) nên 
biết rằng là thê 4øbhữfadhamma. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận 
trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullavedalla, Mahävedalla, Sammadiithi, 
Sakkapañhä, Sankhära-bhäjaniya, Mahäpunnama. v.v... nên biết rằng là thể Vedalla. 


gítham na upaparikkhanfi atthattham karanattham na passanti na parigganhanti. 
anupaparikkhatanti anupaparikkhantanam. na Hjhãnaụ khamanffi na upa{fhahanfi na 
apatham agacchanHi, Imasmim thane silam samadhi vipassana maggøo phalam valfam 
vivaffam kathitanti evam jãmit ta na sakka honHfi attho. te Iqpñrambhäanisatnsd cevđfi te 
paresamu vade dosaropananisarnsa hufvã pariyapunanfi attho. ttivaãdappamokkhanisainsa 
cãi cevam vadapamokkhanisamsa, parehi sakavade dose aropite tam dosamn evam 
oC©@Ssamáfi iminava karanena pariyapunantti attho. ftañcassa qfthqmụ nữnHbhonfffTẲẦyassa 
ca mageassa vã phalassa và afthaya kuiaputA dhammam pariyapunanti tañcassa 
dhammassa aftham ete dugeahitaggahino nãnubhomti. apica parassa vade uparambham 
ãropetun aftano vãda1ụn mocetwtn asakkontapi tanca attham nanubhomtiyeva. 


Không được suy xét đến ý nghĩa: không thấy, không xác định ý nghĩa bài Kinh, ý 
nghĩa của lý do. Không được suy xét: xác định không được. nên không trở thành rõ ràng: 
không hiện hữu, không đến hiện hữu. Tức là những ai không thể biết như vầy giới-định-tuệ 
Đạo và Quả, luân hồi và chấm dứt luân hồi đã nói ở đây. Đề chỉ trích người khác: các thiện 
nam tử ấy học pháp nhằm mục đích chỉ trích. không tha thứ lỗi lầm trước những lời nói của 
người khác. Itivãdappamokkhãnisamsã ca đồng nghĩa evzm vãdapamokkhänisamsãa 
(nhằm mục đích thoát khỏi những lời chê bai của người khác), có nghĩa là (vị ấy) học tập 
với chính lý do này, khi người khác cáo buộc rằng làm điều sai trái trong Tôn giáo của họ, 
ta sẽ rũ bỏ lỗi lầm đó như vậy. Không đạt được lợi ích của Pháp đó: nhưng thiện nam tử 
học Pháp nhằm mục đích (chứng đạt) Đạo và Quả nào, học tập không tốt, thì không đạt được 
lợi ích đó của Pháp đó. Hơn nữa, khi không thê chỉ trích người khác và không thể thoát khỏi 
lời nói của chính mình thì cũng không nhận được lợi ích đó tượng tự. 

qlagaddatthikofi ãsivisatthiko. gadott hi visassa nãmam, tam tassa alam pariDpunnan 
atthfi alagaddo. bhogeti sarre. tdha pana, bhikkhave, ekqacce kHiaputtA dhammam 
DAFrÙäDUHHAaHff  nitharandapariydfiVasena gganhanH  tisso hỉ  pariydaffiyo 
alagaddapariyafHI nitharanapariyafti bhhangdagarikapariydffi. 
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Alagaddatthiko đồng nghĩa äsivisãtthiko (người muốn rắn độc). gadda là tên gọi 
của chất độc, chất độc của con rắn là đầy đủ, trọn vẹn. do đó con rắn được gọi là sở hữu đủ 
chất độc. Bhoge: trong thân. Này chư Tỳ khưu, một số thiện nam từ trong đời này học pháp 
v.v, với sức mạnh ni#harana-pariyatti (học để thoát khổ). Quả thật có 3 loại Pháp học là (1) 
Alagadda-pariyatii: Hạng người học Pháp học giống như người bắt rắn phần đuôi. (2) 
Nissarana-pariyari: Hạng người học Pháp học để thực hành giải thoát khổ sanh. (3) 
Bhannägärika-pariyatri: Bậc Thánh A-ra-hán học Pháp học giống như người giữ kho tàng 
Pháp bảo. 


tadha yo buddhavacanan ugøgaheðwa cevam ciaradmi va labhissami, 
cafuparisamajjhe và maạm janissanHfi labhasakkarahefu pariyapugdti, tassa sa pariydffi 
alagaddapariydtiẦẦ nãama. cevam pariyapunato hỉ buddhavacandm qpariyapunifva 
niddokRqmandm varataram. 


Ở đó, vị Tỳ khưu nào học Phật ngôn đề nhận được lợi đắc và sự cung kính “ta sẽ nhận 
được y phục v.v, nhiều người sẽ biết đến ta ở giữa bốn hội chúng băng phương pháp này” 
pháp học của vị Tỳ khưu đó được gọi là alagadda-pariydffi. Bởi vậy, việc không học Phật 
ngôn mà đi vào ngủ còn tốt hơn học kiểu ấy. 


yo pana buddhavacanam uggeannhifva silassa agatafthane silam purefva samadhissa 
agafafhane samadhieabbham ganhapewa vipassanaya  qgafalhane viDassanam 
palthapetva maggaphalanam agatafhane maggam bhavessami phalam sacchikarissamiti 
ugoanhđ1i, fassa sĩ pariydHfi nittharanapariyafti nãma hofi. 


Còn vị Tỳ khưu nào sau khi học Phật ngôn thực hành giới đến nơi của giới (theo lời 
dạy của Đức Phật), thực hành thiền định cho đến nơi của định (theo lời dạy của Đức Phật), 
bắt đầu thiết lập minh sát cho đến nơi có minh sát (theo lời dạy của Đức Phật) làm cho Đạo 
sanh khởi, tác chứng Quả cho đến nơi Đạo và Quả (theo lời dạy của Đức Phật), Pháp học 
của chư Tỳ khưu đó gọi là nø£harata-pariydffi. 


khinasavassa pana pariyatfi bhandãgarikapariydtti nãma. tassa hị aparinñatam 
appahimam abhavitan asacchikatam và naHhi so hỉ pariffiatakkhandho pahinahileso 
bhavitamaggo sacchikataphalo, tasma buddhavacanam pariyapunamo tantidharako 
pavemnipalako  vamsanurakkhahkova huwa  ugganhati lfissa sĩ — pariÿqffi 
bhaupdägarikapariydtffI nama hoi. 


Pháp học của vị đã cạn kiệt các lậu hoặc gọi là bhawgđagarika-pariydffi. Bởi vì biết 
toàn diện về Khổ Đề chưa được biết toàn diện, hoặc đoạn trừ Tập Đề chưa được đoạn trừ, 
hoặc tu tập Đạo Đề chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ Diệt Đề chưa được chứng ngộ, (tất cả 
những điều này) không có nơi các vị đã cạn kiệt lậu hoặc. Vì các bậc lậu tận đã biết toàn 
diện các uân, đã dứt bỏ các phiền não, đã tu tập đạo, đã chứng ngộ quả. Vì thế Ngài học Phật 
ngôn để trở thành người khuôn mẫu, gìn giữ truyền thống, bảo vệ dòng tộc, Pháp học đó của 
Ngài gọi là bhawdagarika-pariydtfti. 
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yo pana puthujano chatabhayadisu ganthadharesu ekasmim thane vasituum 
asakkontesu saydan—9 bhikkhäcarena akilamamano qatimadhuram buddhavacanam mã 
nassafu, tantn dhãressãmi, varnsam {hapessami, paveniin pãlessamifi pariyapuati, tassa 
pariyatti bhangdagarikapariyatIi hoi, na hofilH2 na hoti. kasma? na aHano thane thaiva 
pariyaputatIa. puthujjanassa hỉ pariyatfti nama alagaddäa va hoti nittharana va, saftannan 
sekkhanam nittharanava, khinasavassa bhangdagarikapariyatftiyeva. Iiúmasmim pana {haăne 
nitharanapariyafti adhippetä. 


Khi người học Pháp không thê cư ngụ ở một nơi đói khát khó khăn về vật thực v.v, 
vị Tỳ khưu phàm nhân nảo bản thân không gặp khó khăn trong việc đi khất thực, học Pháp 
học với suy nghĩ rằng “lời dạy của đức Phật rất du dương, nguyện cầu (những lời dạy ấy) 
không bị mai một, tôi sẽ gìn giữ theo khuôn mẫu. tôi sẽ gìn giữ truyền thông.” Pháp học của 
vị phàm nhân đó là bhandagarika-pariyaffi được hay không? Không được. Tại sao? bởi vì 
tính chất mà bản thân không được thiết lập ở vị trí học tập trọn vẹn, thật vậy gọi là Pháp học 
của vị phàm nhân là alagaddä hoặc miffharana, Pháp học của bảy bậc Thánh hữu học chỉ là 
nittharana mà thôi. Chỉ riêng pháp học của vị đã cạn kiệt các lậu hoặc là bhandäagarika- 
pariyarri. Nhưng trong trương hợp này Ngài có ý muốn nói đến #harana-pariyatti. 


nỤ)hanaụ khamanfifi siladinam agata†thanesu idha silam kathitam, idha samadhi, 
idha vipassana, idha magøo, idha phalam, idha vaffam, idha vivaftanHi apatham agacchanfi. 
tañcassa dftham qnubhonffiHẦRBByesam mageaphalanam dtthayad pariÿäDUHdHH. 
suggahitapariyaftiIn nissaya maggam bhavefvaã phalam sacchikaronta tañcassa dhammassa 
aqHdham anubhavami. paravade uparambham aropetfum sakkonlapi sakavade đropilam 
dosamw icchiticchitalhanam gahefva mocetumn sakkontapi anubhontiyeva. dighardaftam 
hữitãya sukhäãya saravaffanffi siladinatn agatafthane siladIni purentfãnampi, paresam vade 
sahadhammena uparambham aropentãnampi, sakavadato dosam harantanampi, arahafam 
patva parisamajjhe dhammam desetva dhammadesanayq pasannehi upanife caftäro paccaye 
paribhufjantanampi digharattIam hitãya sukhäya samvafianHi. 


Trở thành rõ ràng: các Pháp hiện hữu ở trong 4gø/aƒfhana của Pháp có giới v.v, 
giới được nói ở đây, định ở đây, minh sát ở đây, Đạo ở đây, Quả ở đây, luân hồi và chấm dứt 
luân hồi ở đây. Được nhận lợi ích của Pháp đó: các thiện nam tử học tập vì lợi ích Đạo và 
Quả thế nào, thiện nam tử ấy y cứ học pháp học khéo léo, làm cho Đạo sanh khởi, chứng 
ngộ Quả được gọi là thọ hưởng lợi ích của Pháp đó. Dầu không thê làm dịu đi lời khiển trách 
của người khác, không thể giữ lấy vị trí mà bản thân mong muốn đi mong muốn nữa, làm 
dịu lỗi lầm mà người khác cáo buộc mình gọi là thọ hưởng lợi ích tương tự. Được vận hành 
đưa đến hạnh phúc, an lạc lâu dài: đối với vị Tỳ khưu thọ trì giới v.v, đưa đến nơi của giới 
theo Phật ngôn v.v, tha thứ lỗi lầm của người khác theo Pháp, làm dịu chính mình tự sự sai 
lầm mà người khác cáo buộc, chứng đắc A-ra-hán thuyết Pháp giữa hội chúng, sử dụng bốn 
món vật dụng mà những người tịnh tín trong sự thuyết giảng Giáo Pháp, hướng tâm cúng 
dường, Pháp đó được vận hành vì lợi ích trợ giúp, vì lợi ích đưa đến sự an lạc lâu dải. 
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evam sugeoahite buddhavacane aãnisamsamn dassefva idani tattheva nịyojento fasma 
tha, bhikkhavetiadimaha. tattha fastmati yasma duggøahitapariydtti dugøahitaälagaddo viya 
dieharattamnm dhitava dukkhãya samvatatl, suggahiftapariydaffi sugeahitalagaddo viya 
digharattam hitãya sukhãya samvaftdti, tasmaii attho. tathã nanu dhãreyyadthđfTẦ tatheva nam 
dhareyyatha, teneva atthena ganheyyatha. ye vũ panãssu viydffa bhikkhifi ye và pana añne 
sariputftanogseallanamahakassapamahakaccanadlka byaHa pandiã bhikkhH assu, te 
pucchiabba._ arihena viýa pana mama sasane na kalalamn vã Kkacavaram va 
pakkhipitabbam. 


Sau khi thuyết giảng phước báu đối với lời Phật dạy đã được học tập kỹ lưỡng, bây 
giờ khi liên kết hội chúng trong lời Phật dạy đó đó nên đã nói răng: “Này chư Tỳ khưu, vì lý 
do đó”. Ở đó, tasmä có nghĩa là vì lý do học Pháp học không kỹ lưỡng, được vận hành mang 
lại những điều vô ích, đưa đến khổ đau lâu dài, tương tự y như loài rắn độc (nếu) bắt không 
đúng cách thế đó. Còn Pháp học được học kỹ lưỡng sẽ vận hành đưa đến lợi ích trợ giúp, 
đưa đến sự an lạc lâu dài, cũng giống như loài rắn độc nếu bắt đúng cách thế đó. Hãy ghi 
nhớ điều đó: hãy giữ lấy chính điều đó (Pháp học), hãy năm lấy ý nghĩa (Pháp học) đó. Vị 
Tỳ khưu trí thức: hoặc rằng nên hỏi các Tỳ khưu thiện xảo bậc trí thức như Trưởng lão 
SãrTputta, Trưởng lão Moggallana, Trưởng lão Mahakassapa và Trưởng lão Mahakaccayana 
v.v, nhưng Tỳ khưu không nên trở thành giống như Tỳ khưu Arittha trét bùn hoặc chất cặn 
bã vào trong Tôn Giáo của Ta. 


240. kullipamamti kullasadisam. ntharandtfthaydfi caturoghanittharanatthaya. 
udakannavanti yanhi udakam gambhiran na puthulam. puthulam va pana na gambh1ra1m, 
na tam annavoti vuccafi. yam pana gambh1rafñceva puthulañca, tan annavofi vuccdafi. tasmaã 
mahantam udakannavanHi mahantan puthulam gambhram udakant qyamelttha attho. 
sãsankamụw nãma yattha coranam nivutthokaso dissati. thitokaso, nỉsinnokaso, nipannokãso 
dissafti. sappafibhaydrau nãma yatftha corehi manussa hatä dissanH, viluta dissanti, akofita 
dissanti. uftarasefHtfi udakannavassa upari baddho set. Kullag—a bandhitvati kullo nãma 
taranatthaya kalapam katva baddho. pattharitva baddha pana padaracafiadayo HƑHmpoti 
vuccamii wccarefvatiL thapefva. KkiccakarHi pattaharIr yultakari patirupakarHi qHho. 
dhammapi vo pahatabbati cítha dhammati samathavipassana. bhagava hỉ samathepi 


chandaragam pajahapesi, vipassanayqpi. samathe chandaragam kattha pajahapesi? “1t 


kho, udayi, nevasafñnanasanñayatanassapi pahanamụ vadami, passasi no fvam, udayi, tam 
Sainyojanamợụ aqnumn vã thulam va, yassaham no pahãna1u vadaml 1Ì (ma. nỉ. 2.156) ettha 
samathe chandaragam pajahapesi. “Iimam ce tumhe, bhikkhave, difthiúm evam parisuddham 
evam pariyodatamn na alhyetha na kelayetha na dhanayetha tỉ (ma. nỉ l 401) ettha 
vipassanaya chandaragam pajahapesi. idha pana ubhayattha pajahapemto “dhammđpi vo 


pahatabba, pageva adhamma tỉ aãha. 


[240] Kullũipamam đồng nghĩa với kullasadisam [cái bè]. Để vượt qua: để vượt 
qua bốn dòng nước lũ (bốn bộc lưu). Dòng nước lớn: dòng nước nảo sâu mà không rộng, 
hoặc rộng mà không sâu dòng nước đó Ngài không gọi là dòng chảy. Còn dòng nước nào 
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vừa sâu vả vừa rộng Ngài gọi là dòng chảy, với ý nghĩa dòng chảy lớn này mới có lời giải 
thích rằng dòng nước lờn là dòng nước vừa sâu và vừa rộng. Chỗ nảo có thể làm nơi ở của 
kẻ trộm là thấy đứng ngôi năm xuất hiện thì chỗ đó đáng nghi ngờ (nguy hiểm). Ở đâu có 
loài người bị những kẻ trộm sát hại, cướp bóc, tấn công chỗ đó gọi là có sự kinh hoàng. 
Những cây cầu họ cột chặt ở trên dòng nước gọi là cây cầu để vượt qua. Khi đã cột chặt 
chiếc bè có nghĩa là những khúc gỗ v.v, họ đóng lại thành chiếc bè nhằm mục đích vượt qua 
dòng nước gọi là chiếc bè, còn lát cây v.v, mà họ đang lại tiếp Ngài là cái phao. Nhắc lên: 
đã được đặt (trên vai). Làm đúng nhiệm vụ: làm đúng phận sự cần làm, làm phận sự đúng 
đắn, tức là thực hành những phận sự phù hợp. Pháp nào trong câu này “nên từ bỏ Pháp” này 
gồm cả chỉ tịnh và minh sát. Bời vì đức Thế Tôn khiến từ bỏ mong muốn và ái luyễn (sự trói 
buộc) cả trong chỉ tịnh và minh sát. Ở đây, thuyết để từ bỏ mong muốn và ái luyến ở trong 
chỉ tịnh ở đâu? “Chính vì (chỉ tịnh) này, này Udayi, mà Ta nói sự đoạn diệt ngay cả Phi 
tưởng phi phi trồng xứ. Này Udãyi, Ông có thấy chăng? các kiết sử vi tế, hay thô thiển 
mà Ta chưa nói đến sự đoạn diệt?” (ma. nỉ. 2.156). Ö đây, thuyết để từ bỏ mong muốn và 
luyến ái ở trong Minh Sát ở đâu? “Này các Tỳ khưu, đối với sự thấy này được thanh tịnh 
như vậy, được làm cho trong sáng như vậy nếu như các ông không dính mắc, không thỏa 
thích, không ước muốn” (ma. nỉ. 1.401). Nhưng ở đây, đức Thê Tôn khi thuyết để dứt trừ 
tham vọng và ái luyến ở cả hai Chỉ Tịnh và Minh Sát nên mới nói rằng “Thậm chí Chánh 
Pháp các ông cân phải từ bỏ, còn nói gì nữa đến Phi Pháp.” 

tatrayam qdhippayo — bhikkhave, qham evaripesu santappattesu dhammesu 
chandaragappahanamw vadami kim pana masmim asaddhamme  gamadhamme 
vasaladhamme dulthulle odakanlike, yatha ayam dqarilho moghapuriso niddosasafnr 
paRñcasu kamagunesu chandaragam naãÌlam antaräyayaH vadati. arifthena viya na tumhehi 
mayham sasane kalalamn và kacavaram va pakkhipitabbamti evain bhagava iminapi ovãdena 
aritthamyeva nigganhaH. 


Trong câu đó giải thích rằng - này chư Tỳ khưu, Ta nói việc từ bỏ mong muốn và ái 
luyến trong các Pháp an tịnh và vi tế bằng hình thức như vậy, còn nói gì đến Phi Pháp này, 
Pháp của người bản địa, Pháp của kẻ hạ tiện, là Pháp thô thiển, là Pháp thấp kém, mà Tỳ 
khưu Arittha, kẻ ngu sỉ này nghĩ là không lỗi lầm, kẻ ấy nói mong muốn và ái luyễn trong 
năm loại dục là Pháp không thể làm hại được, các ông không nên giống như Tỳ khưu Arittha 
đồ bùn dơ và các chất cặn bã vào trong Tôn Giáo của Ta. Đức Thế Tôn trục xuất một mình 
Tỳ khưu Arittha với lời giáo huấn này. 

241. idani yo pañcasu khandhesu tividhageahavasena aham mamanti ganhđH, so 
mayham sasane ayam ariltho viya kalalam kacavaram pakkhipafi dassento chay, 
bhikkhavetiadimaha. tattha difthiffhanamftL difthipi dif†hifthanam, difthiya arammanamji 
difthitthanam, difthiya paccayoDl. 


[241] Bây giờ khi thuyết rằng người nào chấp thủ rằng ta, của ta với mãnh lực của ba 
sự chấp thủ trong năm uẩn người đó gọi là đồ bùn lầy và các chất cặn bã vào trong Tôn Giáo 
của Ta, giỗng như Tỳ khưu Arittha này, nên Ngài mới nói rằng: “này các Tỳ khưu có sáu 
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vị trí của quan niệm sai lầm.” Ở đó, vị trí của quan niệm sai lầm nên biết rằng ngay cả 
sự thấy cũng gọi là nơi thiết lập của tà kiến cả đối tượng của sự thấy, lẫn duyên của sự thấy 
cũng gọi là nơi thiết lập của tà kiến. 

ripdI! cfd mamãfiadisu etatn mamadti tanhaggaho. esohamasmiti managgaho. eso 
me dflati difthieoaho. evamna ruparammana tanhaãmanadifthiyo kathita honfi. rữpamn pana 
qH1ãn na vaftabbam. vedanadisupi eseva nayo. đi††ham ripãyatanam, sutam saddaäydtanam, 
mutam gandhãyatanam rasäyatanamn pho††habbayatanam, tanhi patva gahetabbdaIo mufanH 
vuffam. avasesani saftäyafanani viññatam năma. pafanfi pariyesiva va apariyesiva vã 
paftam. pariyestftanH palfqn va aDpdffd! vũ Dpariy©SIÍđI. dHHVỈCAaFIfdII múndSãft citena 
anusafcaritam. lokasminhi pariyesitva paltampi qtthi, pariyesiva nopaftampi. apariyesitva 
paftampi atthi, aqpariyesitva nopaftampi. tattha pariyesitva paftan paflan nãmd. pariyesifva 
HOPdfflAII pariy6eSiadmM mnamad. dđparjyesiva palanca  dđparijyesiva nopaffanca 
TanqSđn1iVicar1tam nam. 


Quán thấy Sắc (nghĩ rằng) đó là của ta v.v, việc năm lấy “vật đó của ta” là sự chấp 
thủ của tham ái. Việc năm lây “ta là vật đó” là sự chấp thủ của ngã mạn, việc nắm lây rằng 
“đó là thân của ta” là sự chấp thủ của tà kiến, nói đến tham ái, ngã mạn và tà kiến có sắc làm 
đối tượng như vậy. Nhưng không nên nói rằng Sắc là Ta. Ngày cả Thọ v.v, cũng theo cách 
thức tương tự như vậy. Sắc xứ gọi là đã được thấy, thinh xứ gọi là đã được nghe; khí xứ, vị 
xứ và xúc xứ gọi là đã được cảm giác. Khí xứ, vị xứ và xúc xứ đó Ngài nói rằng đã được 
cảm giác, bởi vì khi đến tiếp xúc (nội xứ) mới nắm lấy làm đối tượng (biết). Bảy xứ còn lại 
gọi là đã được nhận thức. Đã được đạt đến [pattam]: đã đến bằng cách tìm kiếm, hay không 
tìm kiếm, gặp rồi. Đã được tìm kiếm [pariyesitam] bao gồm gặp hoặc không gặp cũng đã 
tìm kiếm. Đã được cân nhắc bởi ý [anuvicaritam manasäfi]: đã được suy xét bởi tâm. Bởi 
vậy, trong thế gian những thứ đã được tìm kiếm rồi gặp, hay đã được tìm kiếm rồi không 
gặp, hay không được tìm kiếm rồi gặp, không được tìm kiếm rồi không gặp. Ở chỗ thiết lập 
của sự thấy đó những thứ đã được tìm kiếm rồi gặp gọi là đã được đạt đến. Những thứ đã 
được tìm kiếm rồi không gặp gọi là đã được tìm kiếm. Những thứ không được tìm kiếm rồi 
gặp và những thứ không được tìm kiếm rồi không gặp gọi là đã được cân nhắc bởi ý. 


atha vã pariyesiva pafampi apariyesiva paflampi paHalfhena pallam nãma. 
pAariyesIfVa nopaffan parIyesiftam nãmd. apariyesifVA nODaffqT ManaSãHWVICaTItamn nãmAa. 
tanhamanadifthiyo kathia, desanavilasena heltha dilhadiarammanavasena viñnanam 
dassitan. yampi tam difthffhãnanfi yampi efamnm so lokotiadina nayena pavafftam 
difthifthanam. 


Và hơn nữa, những thứ được tìm kiếm rồi gặp, những thứ không được tìm kiếm không 
gặp gọi là đã được đạt đến, với ý nghĩa đã gặp. Những thứ tìm kiếm không gặp duy nhất gọi 
là đã được tìm kiếm, những thứ không được tìm kiếm rồi gặp và những thứ không được tìm 
kiếm rồi không gặp gọi là đã được cân nhắc bởi tâm, vì là những thứ liên quan đến tâm tham 
ái, ngã mạn và tà kiến có thức làm đối tượng, nói về câu này thuyết với mãnh lực tà kiến v.v, 
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làm đối tượng trong phần sau với mãnh lực từ việc thay đôi cách thuyết. Quán xét thấy vị 
trí của quan niệm sai lầm (yampi tam di{thit(hãnam): nơi thiết lập của sự thấy được vận 
hành theo cách thức như sau: quán xét thấy vị trí của quan niệm sai lầm đó là thế gian. 


so loko so attäti yä esã “rũpam attato samanupassatT”tiadina nayena pavattä difthi 
loko ca attä cati ganhãtI, tam sandhãya vuttam. so pecca bhavissämrti so aham paralokam 
ganväa nicco bhavissami dhuvo sassato aviparnamadhammo bhavissaml, 
sinerumahapathavĩimahasamuddadilhi sassahi samam tatheva thassami. fampi eftam 
mamãfi tampI dassanam ctam mama, esohamasmI, eso me affäftI samanupassatI. Imina 
ditharammanäa tanhamanaditthyo kathitä. vipassanaya pafivipassanakãale viya 
pacchimaditthiyä purimaditthiggøahanakale evam hot. 


Đây là thế giới, đây là tự ngã (so loko so attãä): sự thấy được vận hành theo cách 
thức như sau “nhìn thấy sắc là tự ngã” (vị ấy) chấp thủ rằng là thế gian, là tự ngã. Ngài ám 
chỉ đến sự thấy đó mới nói như vậy. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn (so pecca bhavissãmi): 
Tôi đi đến thế giới khác sẽ trở thành thường hăng, bền vững và trường tồn không có tính 
chất biến hoại đổi thay, sẽ luôn an trú với sự thường hằng như ngọn núi Sineru, đại đại và 
đại dương v.v, như thế tương tự. Đó là của tôi (tampi etam mama): theo sự thấy răng nhận 
thấy đó là của tôi, đó là tôi, đó là tự ngã của tôi. Tham ái, ngã mạn và tà kiến có sự thấy làm 
đối tượng thuyết với câu này. Thời gian năm lấy sự thấy lần đầu tiên có được sự thấy lần sau 
như vầy giống như thời gian trở lại nhìn thấy rõ với Minh Sát. 


sukkapakkhe rupam nefam mamali ripe tanhamanadilthigeaha paflRkhita.) 
vedandadisupi eseVd nay0. SAHHAHHDdđSSaf1. II massa pana padassa tanhãsamanuDassana 
Imãnasananupassana difthisamanupassana nñanasamanuDassanafi cafasso 
Samanupassanal attho. tã kanhapakkhe tissanna1n samanupassananam, sukkapakkhe 
ñanasamanupassanaya vasena veditabba  dsaliMẦ“" Ha  parlfassadfÍ qvijamane 
bhayaparifassanaya tanhaparilassanaya va na parlilassdti. min bhagava 
aj)hattakkhandhavinase qparilassamanam khimasavam dassento desanamn matthakam 
pAP€SI. 

Trong phần Pháp trắng đối lập việc chấp thủ với tham ái, ngã mạn và tà kiến trong 
Sắc rằng đó là của tôi, đó không phải sắc của tôi v.v, cả trong Thọ cũng có cách thức tương 
tự vậy. Quán xét thấy (samanupassatfi) nghĩa là có bốn sự quán xét là /aphãsamanupassanäã 
(quán xét bằng tham ái) mãnasamanupassanã (quán xét bằng ngã man) difthisamanupassanã 
(quán xét bằng tà kiến) ñZnasamamupassanä (quán xét bằng trí tuệ). Ý nghĩa của bốn sự quá 
xét đó nên biết rằng với mãnh lực của 3 sự quán xét trong phần Pháp Đen, 
ñãnasamanupassanä ở trong phần Pháp Trắng. Đối với sự vật không có nên không có 
hoảng sợ (asati na paritassati): khi không có sự chấp thủ vị ấy không hoảng sợ với sự 
hoảng sợ đo sợ hãi hoặc với sự hoảng sợ bởi tham ái. Đức Thế Tôn khi thuyết giảng đến bậc 
lậu tận, vị không còn sợ hãi, phiền muộn trong sự hoại diệt của các uân bên trong mới thuyết 
chấm dứt lời thuyết giảng với câu này. 
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242. cvam vufe qaññataro bhikkhHIiỌ cvam bhagavdid vufte  aññataro 
anusandhikusalo bhikkhu — “bhagavatä dajjhaHakkhandhavinase qparilassaniam 
khinasavam dassefva desana nifthapita, ajjhaftan” aparitassante kho panad safi qj]hattam 
paritassakena bahiddha parikkhaäravinase paritassakena aparitassakena capi bhavitabbam. 
lì Imehi catHhi Karanehi ayam panho pucchitabbo tỉ cintefva ekqamsam ciarama kafva 
añJjalim paggayha bhagavamtam etadavoca. bahiddhd asaffUƯ bahiddha parikkharavinase. 
qhu vafq meti ahosi vata me bhaddakam yanam vãhanam hirañfñamn suvannamnti attho. tam 
vdfa me naffldfi tan vata dan mayham naHhi, rajnhỉ vũ corehi và hafam, aggina va 
daddham, udakena vã vu|ham, paribhogena va jinnam. si vafa mefi bhaveyya vafa 
mayham yanam vàhanam hirañfamm suvannam sali vihỉ yavo godhumo. tamt vaf8Ahúụ na 
labhammfl tamaham alabhamano tadanucchavikam kammam qkafva nisinnatfã idãni na 
labhamifi socafi, ayq agãriyasocana, anagariyassa paftacivaradinarn vasena veditabba. 


[242] Khi đức Thế Tôn nói như vậy (evam vutte aññataro bhikkhñ): Khi đức Thế 
Tôn thuyết như vậy vị Tỳ khưu thiện xảo trong sự liên kết nghĩ rằng - “Sau khi đức Thế Tôn 
thuyết giảng đến bậc lậu tận không hoảng sợ do sự hoại diệt của các uân bên trong kết thúc 
lời thuyết giảng, khi bậc lậu tận không còn hoảng sợ bên trong; vị Tỳ khưu hoảng sợ bên 
trong; vị Tỳ khưu hoảng sợ bên ngoàải,vị Tỳ khưu hoảng sợ do sự hư hoại của các vật dụng 
phụ tùng và cả người không hoảng sợ có thê có Ta sẽ hỏi vấn đề này với bốn lý do như đã 
nêu trên, rồi (vị ấy) đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, đê đầu đảnh lễ đức Thế Tôn. Ở bên 
ngoài không có (bahiddhã asati): ở bên ngoài là do sự hư hoại của các vật dụng phụ tùng. 
Quả thật đã có cho ta chăng? (ahu vata me): nghĩa là đồ vật, vật kéo, xe cộ, vàng, bạc của 
ta quả thật đã có chăng? Cái ấy quả thật không có cho ta! (tam vata me natthi): những 
thứ đó của tôi không có là bị đức Vua tịch thu hoặc những tên trộm cướp mang đi, hoặc bị 
lửa thiêu đốt, hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc kiệt quệ do tiêu xài. Quả thật sẽ có cho ta chăng? 
(siyä vata me): vật kéo, xe cộ, vàng, bạc lúa sali, lúa mùa, lúa mạch, lúa mì của ta có chăng? 
Quả thật ta không đạt được cái ấy! (tam vatãham na labhãmi): (vị ấy) buồn rầu (trước 
đây) ta không đạt được những thứ đó, bây giờ ta cũng không đạt được bởi vì (vị ấy) không 
làm việc phù hợp đối với tài sản đó đó, đây gọi là sự sầu muộn của người tại gia cư sĩ. Sự 
sầu muộn của người không phải cư sĩ (vị xuất gia) nên biết do mãnh lực của bình bát và y 
phục v.v. 


aparitassanavare na evdtn hofHi yehi kilesehi evam bhaveyya, tesaimn pahinattä na 
evamu  hoti  diftifthanadhifhanapariyufthanabhinivesanusayanant  diithimañca 
dilthithanananca difthadhifthanananca difthipariyufthanananca abhinivesanusayananca. 
sabbasankharasamathayati nibbanatthaya. nibbananhi aãgamma sabbasankharaifjitani, 
sabbasankharacalanani sabbasankharavipphanditani sammanfi vipasammarmii, tasma tam, 
“Ssabbasankharasamatho 1Ì vuccadti. tadeva ca đagamma khandhipadhi kilesupadhi 
abhisankharupadhi, pañcakamaguipadhiti me upadhayo pafinissajjiyanHi, tanha khiyati 
virajjati nirujjhatl, tasma tam, “sabbipadhipafinissageo tanhakkhayo virago nirodho ”1¡ 
vuccdafI. nibbaãnayätfi ayam panassa saripaniddeso, ii sabbeheva Imehi padehi nibbanassa 
sacchikriyathaya dhammam desentassail ayamattho dđipilo. fdssevam hoffi tassa 
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dilthieatikassa ucchiJjissami nãmassu, Vvinassissami năãmassu, nassu nãma bhavissamiii 
evaywụ hoi. dijhigaHkassa hỉ takkhanamw aropetva suñnalapalHsamyuttam katwa 
desiyamanan dhamma1n sunanfassa tãso IĐĐdđJ/dHÍ. vuftañhetailn — "fãso heso, bhikkhave, 
asufavato puthuj]anassa no cassa1m, no ca me siyã tỉ (sam. nỉ. 3.32). 


Nên biết trong phần Aparitassanä (không hoảng sợ) như sau, từ na evam hoti nghĩa 
là sự hoảng sợ có thể có như vầy do phiền não nào không có như vậy, do phiền não đó đã 
đoạn trừ rồi. Dififhäanädhifthanapariyufthãnäbhinivesãnusayänani nghĩa là tà kiến, vị 
trí của quan niệm sai lầm, nơi thiết lập vững chắc của tà kiến, nơi bùng nỗ của tà kiến, nơi 
ngủ ngầm của sự chấp thủ Đưa đến sự an tịnh tất cả các Hành 
(sabbasankhärasamathäya): vì mục đích sự diệt tận. Thật vậy, sự lay động, sự rúng động, 
sự biến hoại đổi thay của các Hành cho đến Niết bàn sẽ an tịnh, bởi vì Niết bàn đó Ngài gọi 
là (Pháp) vắng lặng tất cả các Hành. Lại nữa upadhi (bản thê của sự tái sanh) này: bản thê 
của sự tái sanh là uấn, bản thể của sự tái sanh là phiền não, bản thê của sự tái sanh là sự tích 
lũy nghiệp, bản thể của sự tái sanh là năm dục cho đến Niết bàn đó đó (những thứ ấy) được 
dút bỏ, tham ái cũng cạn kiệt, loại bỏ, tiêu diệt. Bởi thế, Niết bàn đó Ngài gọi là nơi dứt bỏ 
toàn bộ bản thể của sự tái sanh, là nơi cạn kiệt tham ái, ly tham ái, diệt tận. Nhờ Niết bàn 
(nibbãnäya) đây là lời nói tóm lược của Niết bàn đó (sự dứt bỏ). Như vậy Ngài trình bày ý 
nghĩa này khi thuyết giảng Pháp vì lợi ích đưa đến sự giác ngộ Niết bàn vời câu này, toàn bộ 
cả thảy. Hạng người đó có sự thấy như vây (tassevam hoti) nghĩa là vị Tỳ khưu có tà kiến có 
suy nghĩ như vầy “ta sẽ bị đoạn diệt, ta sẽ bị hoại diệt, ta sẽ không tồn tại”. Thật vậy, vị Tỳ 
khưu có tà kiến lắng nghe Giáo Pháp đã đặt trên Tam Tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) 
thuyết giảng gắn liền với không tánh khởi lên sự lo hoảng sợ. Điều này đã được nói - “Này 
chư Tỳ khưu, kẻ phàm nhân không từng được nghe có sự hoảng sợ như vây, có ta và không 
có fa.” (sam. m1. 3.55). 


243. cftavatã bahiddhaparikkharavinase tassanakassa ca nofassanakassa ca 
aj)hatIakkhandhavinase tassanakassa ca nofassanakassa cafi mesamù vasena cafMkkofika 
sunnata Kathia. idani bahiddha parikkharam pariggaham nãma katva, visativatthukam 
sakkayadilhim attavadupadanam nãma kafva, sakkayadifthipamukha dvasafthi difthiyo 
dithimissayamn mama kawa tikoflkam suñnnatam dasseflmn tam, bhikkhave, 
pariggahantiadimaha. tatha pariggahanti bahiddhãä parikkharam. pariggauheyyathati 
yatha vinñH manusso parigganheyya. qhampi kho tam, bhikkhaveti, bhikkhave, tumhepl na 
passatha, qhampi na passami, ifi evaripo pariggaho natth1ti dasseti. evain sabbattha attho 
veditabbo. 


[243] Chỉ bấy nhiêu đã nói lên không tánh (suññatã) có bốn nút thắt với khả năng của 
các Ty khưu này là vị Tỳ khưu hoảng sợ và người không hoảng sợ vì sự hư hoại của những 
vật dụng phụ tùng bên ngoài một đôi; và Tỳ khưu hoảng sợ và người không hoảng sợ vì sự 
hoại diệt của uân bên trong một đôi; Bây giờ, để trình bày không tánh nút thắt thứ ba là sắp 
xếp vật dụng phụ tùng bên ngoài cho gọi là sự sở hữu do tà kiến, sắp xếp sự nhận thức sai 
trái về thân có hai mươi vật (vatthu) cho gọi là sự chấp thủ vào tự ngã, sắp xếp sáu mươi hai 
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loại tà kiến có sự nhận thức sai trái về thân dẫn đầu cho gọi là sự nương tựa vào tà kiến, nên 
Ngài đã nói rằng: “Này chư Tỳ khưu, sự sở hữu v.v,” ở đó, sự sở hữu gồm sự sở hữu 
những vậy dụng phụ tùng bên ngoài. Có thể nắm giữ vật sở hữu (parigganheyyäthäti) 
nghĩa là những người trí thức có thê quyết định giữ lây. Này chư Tỳ khưu, Ta cũng không 
quán xét thấy (ahampi kho tam, bhikkhave): Này chư Tỳ khưu, thậm chí các ông không 
thấy mà ngay cả Ta cũng không thấy, sự xác định băng hình thức như vậy cũng không có. 
Nên biết rằng ý nghĩa trong các câu như vậy. 


244. ecvam tikoflikam suñfnatam dassetva idani aqjjhaHdakkhandhe attati bahiddha 
parikkhare attaniyanti katva dvikofikam dassento aftani vũ, bhikkhave, safIiadimaha. tattha 
ayam sankhepattho, bhikkhave, attani vã safi idam me parikkharajalam aHaniyanti assa, 
qfianiyeva và parikkhare safi qyan„ me aftã imassa parikkhaärassa sãm1fi, evam qhamHi. safi 
mamđti, mamđfi safi aqhamti yuftam bhaveyya. saccafoti bhutato, thetfatofi tathato thirafo vã. 


[244] Như vậy sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng không tánh ba nút thắt, bây giờ khi 
thuyết giảng hai nút thắt là tự ngã trong uân bên trong và bởi vì tự ngã trong những vật dụng 
phụ tùng bên ngoài nên Ngài mới nói rằng: “khi tự ngã có mặt (attani vã, bhikkhave, 
sati)”. Ở đó, có ý nghĩa tóm lược như vầy, này chư Tỳ khưu khi tự ngã có mặt, các vật dụng 
phụ tùng này cũng do trong tự ngã hoặc tự ngã này của ta cũng là chủ nhân của các vật dụng 
phụ tùng, ta cũng tương tự y như vậy có thê liên kết với từ khi vât (vatthu) có mặt đồ vật ta 
cũng có, ta cũng có. Có tính chất thật (saccato): với bản thê thật, những thứ đáng tin cậy 
(thetatoti): với những thứ chắc chắn hoặc xác thực. 


Idani ime pañcakkhandhe qniccamn dukkham qnaHaH evam tiparivaffavasena 
agganhamto ayam ariltho va mayham sasane kalalam kacavaram pakkhipaHti dassento 
tưm kửm mafatha, bhikkhave, ripdat niccdm vãfiadimaha. tattha aniccam, Đhanfefi, 
bhaHm1e, yasma huiva na hofi, fasmaã đnicca1n. uDpadavayavaffito 
viparinammatävakalikaniccapalkkhepa†thena va catthi Karanehi qniccam. dukkham, 
bhanteii, bhante, pafipilanaharena dukkham, 
santãpadukkhamadukkhavalthukasukhapatikkhepafthena vat cathhi karanehi dukkham. 
viparinamadhammanfi bhavasankanfiupagamanasabhavam 
pakatibhavavjahanasabhavam. kallT HH ÍGIH SAIHAHHDASSIHHN GfAI THAMAG, 
esohamasmi, eso me dftãti yuftamn nu kho tam Imesam tỉnnatn tanhaãmanadi†thigeahanam 
vasena dham rmamadtL cvam gahett mo hefttmu, bhanfei mìna te  bhikkhu 
qVaSavaftanakarena rùpđ1, bhaHm1e, qnaffati paHjjananti. 
sunñassamikanissaratIapafikkhepa†thena vaH catnhi kaăranehi anaHaã. 


Bây giờ, khi không nắm lấy năm uấn với ba luân (parivatta) là vô thường, khổ não và 
vô ngã khi thuyết giảng rằng Tỳ khưu này giống như Tỳ khưu Arittha đồ bùn lẫy cặn bã vào 
trong Tôn Giáo của Ta, nên Ngài mới thuyết rằng: Này chư Tỳ khưu, các ông nghĩ ý nghĩa 
đó thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Ở đó, Thưa Ngài (Sắc là) vô thường: nghĩa là 
thưa Ngài bởi Sắc có rồi không có cho nên Sắc là vô thường, gọi là vô thường do 4 lý do là 
do sanh rồi hoại diệt, hoặc bởi ý nghĩa biến hoại, diễn ra tạm thời và đối nghịch sự thường 
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hằng. Thưa Ngài (Sắc là) là khổ: thưa Ngài, Sắc gọi là khổ do biểu hiện áp bức, đàn áp gọi 
là khô do bốn lý do bởi ý nghĩa nóng đốt, khó kham nhẫn, làm chỗ thiết lập cho khổ đau và 
đối nghịch với sự an lạc. Có trạng thái thay đổi (viparinãämadhammam): thực tính có sự 
chuyên biến (từ trạng thái này sang trạng thái khác) và hướng đến hữu, có sự dứt trừ sự thông 
thường trở thành thực tính. Cái ấy có thích hợp để nhận thức như vầy: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? nghĩa là có thích hợp để nắm giữ sắc đó như 
vầy “ta “của ta” với mãnh lực chấp thủ của cả 3 pháp này là tham ái, ngã mạn và tà kiến. 
Không nên, bạch Thế Tôn: vị Tỳ khưu đó thừa nhận rằng: Sắc là vô ngã bạch Thế Tôn với 
biểu hiện không vận hành theo sức mạnh “sắc gọi là vô ngã” với bốn lý do là bởi ý nghĩa là 
thứ rỗng không, vô chủ, không to lớn và đối nghịch với tự ngã. 


bhagava hỉ Kkatthaci aniccavasena qnafatan dassetl, Kkatthaci dukkhavasena, 
katthaci ubhayavasena. “cakkhu aftati yo vadeyya, tam na upapdJJdti, cakkhussa uDÐĐadopi 
vayoDi pañfñaydti. yassa kho pana uppadoDÐi vayoDi paññaydi, aftã me uĐDđjjdfi ca veti cafi 
iccassa evamagafam hoi, fasma tam na upapajjati cakkhu q11 yo vadeyya, iH cakkhu 


_ÏÄ1} 


anatta "ti (ma. nỉ. 3.422) Iimasmiñhi chachakkqsufte aniccavasena anaftatarn dasseti. 


Thật vậy, do đâu đức Thế Tôn tuyên thuyết tính chất Vô Ngã bằng mãnh lực của Vô 
Thường ở nơi nào? bằng mãnh lực của Khổ Đau ở nơi nào? với mạnh lực của Vô Thường 
và sự Đau Khổ ở nơi nào? Thật vậy, Ngài đã trình bày tính chất Vô Ngã với sức mạnh của 
Vô Thường trong Kinh Chachakka này rằng: “Người nào có thể nói rằng con mắt là Tự Ngã, 
như vậy lời nói ấy là không thích hợp. Con mắt sẽ xuất hiện cả sự sanh và cả sự sự diệt. Vì 
rằng cái nào xuất hiện sự sanh và cả sự diệt thì cái đó cần phải nói nhự vầy: “Tự Ngã sanh 
và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, lời nói của người nói rằng: '“ Con mắt là Tự Ngã”, như vậy là 


>~ 32 


không hợp lý. Cho nên (cân phải nói rằng) con mắt là Vô Ngã.” (ma. ni. 3.422). 


“rupanca hidam, bhikkhave, aã abhavissa, nayidam rpam abadhaya saInvafteyya, 
labbhetha ca ripe 'evam me rupa hofu, evain9 me rủpa1n mã ahosi tí. yasma ca kho, 
bhikkhave, rupan anafta, tasma rpam ãbadhaya samvatftaHi, na ca labbhafi rupe 'eVvan me 
rupamyụ hotu, evamn me rupam mã ahosi 1L (mahava. 20; sam. nỉ 3.59) imasmim 
anaftalakkhanasutte dukkhavasena anaffatam dasseti. 


Thuyết giảng tính chất vô ngã với mãnh lực tính chất sự khổ đau ở trong Kinh Vô 
Ngã Tướng (Anattalakkhana) này rằng: “Này các Tỳ khưu, bởi vì nếu Sắc này là Tự Ngã thì 
Sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Sắc (theo ỷ muốn) rằng: “Sắc của 
ta hãy là như vây, Sắc của ta đừng trở thành như vây. ` Này các Tỳ khưu, chính vì Sắc là Vô 
Ngã do đó Sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở Sắc (theo ý muốn) rằng: “Sắc của 
ta hãy là như vây, Sắc của ta đừng trở thành như vây.” (mahäva. 20; sam. nỉ. 3.59) 


“rupam, bhikkhave, aniccam, yadaniccam tam dukkham, yam dukkham tadanaHa, 
yadanatf4 tam "nelan—m” mama, nesohamasmi, na meso aiã 1Ì evamefam yathabhutam 


sammappannaya dalthabban 1Ì (sam. nỉ. 3.76) I masmim arahattasutte tubhayavasena 
anaftatam dasseti. kasma? aniccan dukkhanca paka†am. anaHaH na paka†qaI. 
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Thuyết giảng sự tính chất Vô Ngã với sức mạnh của Vô Thường và Đau Khô cả hai 
trong Kinh Arahatta như sau: “Này các Tỳ khưu, sắc là Vô Thường; sắc nào là Vô Thường 
thì sắc đó cũng là Khổ; Sắc nào là Khổ thì sắc đó cũng là Vô Ngã; Sắc nào là Vô Ngã thì 
Sắc đó không phải của tôi; Sắc đó không phải là tôi; Sắc đó không phải tự ngã của tôi, cho 
nên cần phải thấy Sắc đó như thật với chánh trí tuệ”. (sam. ni. 3.76). Tại sao? Bởi vì Vô 
Thường và Khổ đã xuất hiện rồi Vô Ngã vẫn chưa xuất hiện. 


paribhogabhajanadisu hỉ bhinnesu aho aniccanfi vadanii, aho andatfaHi vaHdã nãma 
natthi. sarire gandapilakadisu va ufthitãsu kan†ahena và viddha aho dukkhanH vadami, aho 
aqnaftati pana vaffA nama nafthi kasma? idanhi anaHalakkhanamn nama avibhutlam 
duddasamụw duppañnapanam. tena tam bhagava daniccavasena vã dukkhavasena vã 
ubhayavasena và dasseti. tayidan Iimasmimpi teparivafte aniccadukkhavaseneva dassitam. 
vedandadisupi eseVva nayo. 


Bởi vậy, khi đồ dùng đựng thức ăn v.v, bị vỡ mọi người nói rằng “Ô, Vô thường mà, 
chăng ai nói rằng “Vô Ngã”. Hoặc các dịch mủ xuất hiện trên thân hoặc người bị gai đâm 
cũng nói với nhau rằng 'Š, Khổ? chăng CÓ a1 nói rằng 'ð, Vô Ngã”. Tại sao? Bời vì, trạng thái 
Vô Ngã không rõ ràng, khó thấy, khó nhận biết bởi thế đức Thế Tôn không thuyết tính chất 
Vô Ngã đó với mãnh lực Vô Thường, Khỏ, và cả hai là Vô Thường lẫn Khổ Đau. Sắc này 
đây thuyết giảng với mãnh lực Vô Thường chỉ là Khổ mà thôi trong ba luân (parivatte). Cả 
trong Thọ cũng có cách thức tương tự. 


tasma tha, bhikkhqavetl, bhikkhave, yasma efarahi anñadapi rữpamn aniccam 
dukkham qnatta, tasmaii alho. yatwilfiici ripantiadIni visuddhimagee khandhaniddese 
viftharitaneva. 


Vì lý do đó này chư Tỳ khưu bất kỳ một Sắc nào (tasmä tiha, bhikkhave): Này 
chư Tỳ khưu, do Sắc này là Vô Thường, là Khổ, là Vô Ngã cả hiện tại cả thời gian khác (quá 
khứ và vị lai). Sắc này không phải của các ông (yamkiñci rũpam): đã được giải thích chi 
tiết trong Diễn Giải về Uẫn trong Thanh Tịnh Đạo. 


245. nibbindafti ukkan†hati. ettha ca nibbidafi vuithanagaminivipassana qdhippela. 
vu{thanagaminivipassanaya hỉ bahuni namani. esa hỉ katthaci sañnaggamii vutta. katthaci 
dhammafthitiñananti. katthaci parisuddhipadhaniyangdqnti. katthaci 
pafipadananadassanavisuddhii. kathaci tammayatapariyadanamH. kaHthaci thỉ nãmehi. 
katthaci dvihri. 


[245] Nibbindati: Nhàm chán. Cũng trong từ nibbindati (nhàm chán) trong Pä]i này 
Ngài có ý muốn nói đến vw/fhznagãminTvipassanä (Minh Sát đưa đến sự thoát khỏi sự đính 
mắc tham ái). Quả thật, wu/fhänagãminTvipassanä có nhiều tên gọi một số chỗ gọi là sañagga 
(sự nhận thức), một số nơi gọi là dhammatthitiñäna (trí tuệ về sự hiện điện các pháp), một 
số nơi gọi là pãrisuddhipadhäniyanga (chỉ phân nỗ lực thanh tịnh), một số nơi gọi là 
pafipadananadassanavisuddhi (đạo lộ thực hành cho sự biết và thấy thanh tịnh), một số nơi 
gọi là /amưuayafapariyadäna, một số có ba tên ØọI, một số thì có hai. 
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tattha pofthapadasufte tãva “sanna kho, polthapada, pa{hamam uppajjati, paccha 
ñanan tỉ (d1 nỉ lI4l6) cevam safñfagganf vutt4. susunasute “pubbe kho, susima, 
dhammafthitiñnanam, pacchaã nibbane ñaãnan tỉ (sam. nỉ. 2.70) evan dhanữnaffhitiiananti 
vutta. dasuttarasufte “pa†ipadananadassanavisuddhi padhaniyangan tỉ (d1. nỉ. 3.359) evam 
pãrisuddhipadhaniyanganti vui. rathqvinte “kim nu kho, ãVMSO, 
pafipadananadassanavisuddhattham bhagavati brahmacariyam vussaf' ti (ma. nỉ. I257) 
evamn pafipadalanadassanavisuddliitl vui salaydatanavibhansee  “aiammaydfq1m, 
bhikkhave, nissaya qfammaydtan9 agamma yaäyam upekkhaä nãnaftÄ nãnaffasia, tam 
abhinivajjetva yaãyqdm„ upekkha ekaHä ekqltqsita, tam nissayda tam đgamma evamefissa 
pahanan hoi, cvamelissa samaHkhhamo hoñ tỉ (ma nỉ 3.310) cvam 
ftqnunayafapariyädananfi vufta. pafsambliidamagee Ty ca muÏñcitukamyd1, và ca 
pafisankhanupassana, yà ca sankharupekkha, time dhamma ekattha byafñjanameva nang" tỉ 
(pai. mac lI54) cevam th nữmelhi vuHa palhane “anulomam gotrabhussa 
đananfarapaccayena paccayo, anulomam vodänassa anantarapaccayena paccayo tỉ (pa{thã. 
1.1.417) evam dvthi namehi vutta. imastmim pana alagaddasufIe nibbindaHti nibbildanamena 
agdfd. 

Ở đó, trong Kinh Pofthapäda sự nhận thức đã được nói như vây: “Này Potthapàda, 
nhận thức khởi trước trí mới khởi sau.” (dĩ. m. 1.416). Trong Kinh Susima “Này Susima, 
trí về sự hiện diện của các Pháp có trước, trí trong Niết bàn mới có sau.” (sam. ni. 2.70) đã 
nói về trí về sự hiện diện của các Pháp như vậy. Trong Kinh Dasuttara “đạo lộ thực hành 
cho sự biết và thấy thanh tịnh về chi phần lực” (đĩ. ni. 3.359) chỉ phần nỗ lực thanh tịnh 
đã được nói như vậy. Trong Kinh RathavinTta “này hiền giả, Ngài được sống phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của đức Thế Tôn là vì đạo lộ thực hành cho sự biết và thấy thanh tịnh phải 
chẳng? (ma. ni. 1.257), đạo lộ thực hành cho sự biết và thấy thanh tịnh đã được nói như 
vậy. Trong Kinh salãäyatanavibhaủga “Này các Tỳ khưu, thọ xả nào có thê đem đi sự không 
tham dục, y cứ sự không tham dục, có đối tượng đồng nhất, y cứ chung một đối tượng, các 
ông hãy đoạn tận thọ xả đó, hãy vượt qua xả đó, như vậy là sự vượt qua (xả) này.” (ma. n1. 
3.310) tammayatäpariyädänam đã được nói đến như vậy. Trong Patisambhidãmagga “Sự 
mong muốn giải thoát, sự quán xét do phân biệt rõ, và trạng thái xả đối với các pháp hữu vi, 
các pháp này có cùng một ý nghĩa, khác biệt về văn tự.” (pati. ma. 1.54) như vậy ba tên gọi 
đã được nói đến. Trong bộ Pat{thãna “trí thuận dòng làm duyên cho trí chuyển tộc bằng vô 
gián duyên, trí thuận dòng làm duyên của tâm thanh tịnh (vodãna: tâm Đạo và tâm Quả) 
bằng vô gián duyên.” (oa/#hä. 1.1.417) như vậy hai tên gọi đã được nói đến. Còn trong Kinh 
Alagadda này vutthãnagãminTvipassanã đến với ý nghĩa “nhàm chán" trong từ “trở nên chán 


kì 


nản". 


nibbidã virajjatiti ettha virägoti maggo virägäã vimuccafiti ettha viraøena maggena 
vimuccatTti phalam kathitam. vimuttasmim vimuttamiti ñãnam hofti idha paccavekkhana 
kathita. 
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Đạo gọi là xa lìa ái luyến trong câu “do nhàm chán nên xa lìa ái luyến? trong câu 
'do xa lìa ái luyến nên giải thoát này Ngài nói đến Quả được giải thoát do xa lìa ái luyễn 
là Đạo. Ở đây, Ngài nói đến trí quán xét lại răng “khi giải thoát trí tuệ biết rằng ta đã giải 
thoát. 


evam vimuttacittam mahakhrnasavam dassetvä Idãni tassa yathabhutehi pañcahi 
ayañhi durukkhipanatthena palighoti vuccatI. tenesa tassa ukkhittattä ukkhittapalighoti 
vutto. fälãvatthukatäti sisacchinnatälo viya kafä, samũlam vã talam uddharitväa tãlassa 
vatthu viya kata, yatha tasmim vatthusmim puna so tãÌlo na paññäyatl, evam puna 
apaññattibhavam nItãtI attho. 


Như vậy sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về bậc đại lậu tận, vị đã có tâm giải thoát. 
Bây giờ, khi xác định tên gọi của bậc đại lậu tận ây với năm lý do theo thực tính nên Ngài 
đã nói rằng “Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu này được gọi là...` Vô minh bao gồm vô minh 
có luân hồi làm gốc. Thật vậy, vô minh này Ngài gọi là vật gây cản trở với ý nghĩa khó trèo 
lên. Bởi thế Tỳ khưu này Ngài gọi là vị đã treo lên vật gây cản trở do vô minh đó bị treo 
lên. Tãlãävatthukatä: thực hiện giống như cây thốt nốt bị chặt đứt đầu, có nghĩa là hoặc sau 
khi đào cây thốt nốt cùng với rễ của nó làm giống như thân cây thốt nốt, đi đến trạng thái 
không còn tồn tại, giống như thân cây thốt nốt không còn xuất hiện ở nơi đó nữa. 


ponobbhavikofi punabbhavadayako. jãfisamsärotiAdIsu Jãyanavasena ceva 
samsaranavasena ca cvam laddhanamanam punabbhavakhandhãnam  paccayo 
kammaäbhisaikhãro. so hị punappunam uppattkaranavasena parikkhipitva thitattä 
parikkhäti vuccatI, tenesa tassã samkinnattäa vikinnattä samkinnaparikkhoti vutto. tanhãti 
vattamulikãä tanhã. ayañhi gambhiranugatatthena esikãti vuccatI. tenesa tassa abbilhattä 
luñcitvã chadditatta abbilhesikoti vutto. 


Khiến tái sanh trong kiếp sống mới: cho tái sanh vào kiếp sống mới. Luân chuyên 
của sự sanh: bao gồm sự tích lũy nghiệp làm duyên cho uân trong kiếp sống mới, được gọi 
tên như vậy với năng lực của sự sanh và với năng lực của sự luân chuyên trong các kiếp 
sông. Thật vậy, sự tích lũy nghiệp đó Ngài gọi là rào chắn bởi vì đã thiết lập bao vây bằng 
việc làm cho sự tái sanh lặp đi lặp lại, cho nên vị Tỳ khưu đó gọi là samkinnaparikkho (người 
có rào chắn bị phá tan) do vô minh đó đã tiêu tan. Tham ái bao gồm tham ái có trong vòng 
luân hồi làm gốc. Thật vậy tham ái này Ngài gọi là cột kiên cô với ý nghĩa được chôn sâu. 
Vì thế, vị Tỳ khưu ấy Ngài gọi là abbũlhesiko (người đã nhồ lên cột trụ) bởi tham ái đó vị 
ấy đã nhồ bỏ, đã liệng đi. 

orar„bhägtyamtfi oram bhajanakami kamabhave upapaftipaccayđHmi. etãni hi kavafan 
viya nagaradvaram cidtam pidahiwa thiaHaä aggajãti vuccdqnti. tenesa tesam nirakafatfa 
bhinnafIa niraggd|ofi vutto. ariyoft nikkileso parisuddho. pannaddhaqjoti patitamanaddhaqJo. 
pannabharoti khandhabhara kilesabhara bhisanhkharabhara pañcakamagunabhara panna 
orohita assati pannabharo. apica idha manabhaãrasseva oropitata pannabharoti adhippelo. 
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visarnyutftofi cathhi yogehi sabbakilesehi ca visainyuftto. idha pana mãănaSsanyogeneva 
visanyuftattä visarnyutftoti adhippefo. qsmiừHãnöfi rủpe asm1fi mãno, vedanaya... sañnaya... 
sanRkhãresu... viNNaãne asmT!i mãno. 


Hạ phần kiết sử: cho tái sanh ở chỗ thấp, làm duyên cho tái sanh trong cõi dục. Thật 
vậy, các kiết sử này Ngài gọi là chốt cửa bởi thiết lập đóng chặt tâm giống như đóng chặt 
cánh cửa ở cổng thành. Vì thế vị Tỳ khưu đó Ngài gọi là niraggalo (vị đã mở tung các chốt 
cửa) bởi các kiết sử đó vị ấy đã làm cho phá hủy. Bậc Thánh Nhân gồm bậc không còn 
phiền não, đã thanh tịnh. Đã hạ xuống ngọn cờ (ngã mạn): ngã mạn là ngọn cờ đã được hạ 
xuống. Đã đặt gánh nặng xuống: được gọi là người đã đặt gánh nặng xuống do vị Tỳ khưu 
đó có gánh nặng của uân, gánh nặng của phiền não, gánh nặng của sự tích lũy nghiệp và 
gánh nặng của năm loại dục đã được đặt xuống. Và hơn nữa, ở đây Ngài có ý muốn nói đến 
vị có gánh nặng đã được đặt xuống, do đã đặt gánh nặng chính là đặt ngã mạng xuống. 
Không có ách phược: không còn gắn bó với các pháp kết buộc và các phiền não. Ở đây 
Ngài muốn nói đến vị không còn gắn bó do xa lìa chính sợi dây trói buộc là ngã mạn. Đã 
đoạn trừ ngã mạn: có ngã mạn tôi có trong Sắc...trong Thọ...trong Tưởng...trong 
Hành...có ngã mạn tôi có trong Thức. 


cñavada bhagavadtla maggena kilese Kkhepewaäa  nirodhasayanavaragafassa 
nibbanarammanam phalasamapattmn appetva viharato khinasavassa kãlo dassito. yatha hì 
dve nagarani ekan coranagaram, ekan khemanagaram. atha ekassa mahãyodhassa evam 
bhaveyya — “yävima1n coranagaram tifthaHi, tava khemanagaram bhayatfo na muccdH, 
coranagaram qnagaradmu Karissami tỉ sannaham katva khaggam gahefva coranagardm 
upasankamifva nagaradvare Issapite esikatthambhe khaggena chindifva sadvarabahakam 
kavaanụw chindiva palgham ukkhjpiua pakaram bhimdanto parikkham samkiriva 
nagarasobhanatthäya ussite dhaje palefva nagaram aggina jhapetva khemanagaram 
pavisvra pasadam abhiruyha 'ñaHganaparivuto surasabhojanam bbhuÏjeyya, evam 
coranagaram viya sakkãyo, khemanagaram viya nibbanam, mahayodho viya yogaävacqro. 


Chỉ chừng ấy lời Đức Thế Tôn đã thuyết giảng thời gian của bậc lậu tận, vị đã làm 
cạn kiệt phiền não bằng Thánh Đạo, vị đã đạt đến Niết bàn tối thượng, bằng sự thể nhập 
Thánh Quả có Niết bàn làm đối tượng. Tương tự y như hai thành phố, một thành phố của 
những kẻ trộm, một thành phố yên bình, khi ấy một chiến binh vĩ đại có thể nghĩ rằng: “khi 
nảo thành phố của những tên trộm này được thành lập, thì khi ấy thành phố yên bình sẽ 
không được an toàn. Ta sẽ dẹp tan thành phố của những tên trộm không thể trở thành thành 
phố nữa.” Vì thế (vị ấy) đã mặc áo giáp, cầm gươm tiến vào thành phố của những tên cướp, 
rút thanh gươm chặt đứt một cây trụ gần công thành, phá hủy cửa cùng với các khung cửa. 
và tháo gỡ chốt cửa lên đề phá tường, đỡ bỏ lều trại, cờ đã được giương lên vì mỹ quan thành 
phó, lấy lửa đốt cháy thành phố (của những tên cướp), rồi tiến vào thành phố yên bình, tiến 
lên lâu đài, được vay quanh bởi những thân quyến, thọ dụng vật thực có vị ngon thế nào, thì 
câu này cũng như vậy sắc thân giống như thành phố của những tên trộm, Niết bàn giống như 
thành phố yên bình, hành giả giống như một chiến binh vĩ đại. 
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fasSeVam hofl, “tava sakkayavaffam vaffafi, tăva 
dvattinsakammaharana††hanavutirogapafcavisatimahabhayehi parinuccanam nafthi” ti. 
so mahayodho viya sannaham silasannaham katva, paññakhagseam gahetva khaggena 
esikatthambhe viya qrahattamaggena tanhesikam luñciwa, so yodho sadvarabahakam 
nagarakavafamn viya pañcorambBhagiyasanyojanaggealamnn uggøhaf†efva, so yodho paligham 
viya, avjjapalgham ukkhjpina so yodho pakaran bhindanto  parikkham viya 
kammabhisankharam bhindano jaHsamsaraparikkham samhkiiwa so yodho 
nagarasobhanatthäya ussapite dhqje viya manaddhdqje patefva sakkãyanagaram jhãpefva, 
so yodho khemanagare uparipasade surasabhojanam viya kilesanibbanarn nagaram 
pavisivra amatanirodharammanam phalasamapdftisukham qanubhavamano kalam 
vifInamefI. 

Hành giả ấy có suy nghĩ như vây: “cho đến khi nào sự luân chuyền của sắc thân được 
vận hành, cho đến khi ây sự thoát khỏi ba mươi hai loại hình phạt (kammakarana), chín mươi 
tám loại tật bệnh, hai mươi lăm đại nạn cũng không còn tồn tại.” Hành giả giống như một 
chiến binh vĩ đại mặc áo giáp là áo giáp của giới, cầm thanh gươm là Trí Tuệ năm lấy A-ra- 
hán Đạo chặt đứt cây trụ là tham ái tựa như cầm lây thanh gươm chặt đứt cột trụ. Hành giả 
ấy nhắc chốt cửa là năm Hạ Phần Kiết Sử tựa như chiến binh nâng cửa số cùng với các khung 
cửa, nâng lên chốt cửa là Vô Minh giống như nhắc chốt cửa, vị ấy phá hủy sự tích lũy nghiệp, 
phá vỡ lều trại là vòng luân hồi tái sanh giống như chiến binh phá hủy bức tường phá hủy 
lều trại, hành giả hạ cờ xướng là ngã mạn, thiêu đốt thành phốt là sắc thân giống như chiến 
binh hạ cờ đã được giương lên vì mỹ quan thành phó, hành giả tiến vào thành phố yên bình 
là phiền não Niết bàn xinh đẹp an lạc khởi lên từ sự thế nhập Thánh Quả mà có Pháp bất tử 
Niết bàn làm đối tượng (vị ấy) vượt qua thời gian giống như người chiến binh thọ dụng vật 
thực có vị ngon ở tần trên của tòa lâu đài trong thành phố yên bình. 


246. 1dãni evam vimutfacittassa khinäsavassa parehi anadhigamanTyaviññanatam 
dassento evam vimuttacittam khotiadimaha. tattha anvesantfi anvesantä gavesanta. idam 
nissitanti Idam nama nissitam. tathägatassäati cttha sattopi tathagatoti adhippeto, 
uftamapuggalo khinasavopI. ananuvijjofi asamvijJJamano vã avindeyyo vã. tathagatotI hi 
satte gahite asamvijjamanoti attho vattati, khinasave gahite avindeyyotI attho vaffatI. 


[246] bây giờ đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng tính chất mà bậc lậu tận, vị có tâm 
đã giải thoát như vầy, là người có thức tánh mà người khác không thê tìm kiếm được nên 
Ngài đã nói rằng: “Các Tỳ khưu, Tỷ kheo đã giải thoát như vậy...”. Ở đó, tìm kiếm bao 
gồm nỗ lực tìm kiếm. idam nissitam: y cứ điều này. Thậm chí Ngài cũng có ý muốn đề cập 
rằng Như Lai trong từ tathãgatassa (đệ tử của Như Lai) này. Ngay cả bậc lậu tận cũng là 
người tối thượng. Ananuvijjo: người không có hoặc người mà người khác không thể tìm ra. 
Thật vậy, khi chấp rằng chúng sanh là Như Lai nên nói rằng có ý nghĩa “không tồn tại”. Khi 
chấp rằng bậc lậu tận, phải nói rằng “không ai có thể tìm thấy”. 


tadha purimanaye ayamadhippayo — bhikkhave, qham diiheva dhamme 
dharamanakarnyeva khinasavarn tathagafo safto puggaloti na paññapemi. appalisandhikam 
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pana parinibbutamnn khinasavam saHoti va puggaloti và kim paññapessami? ananuVijo 
tathagato. na hỉ paramatthato sao nama koci aHthi, fassa avjjamanassa idan nissilam 
viñnananti anvesantapi kim adhigacchissanti? katham paHlabhissanfi attho. dufiyanaye 
ayamadhippayo — bhikkhave, aham diftheva dhamme dharamanakamyeva khinasavam 
viñnanavasena indadihi avindiyan vadami. na hì sainda deva sabrahmaka sapajapatika 
anvesantaäpi khinasavassa vipassanaciftan và magsacittan và phalacittam va, idam nãma 
ãrammanan nissaya vaftalflẦ jãnitttn sakkonti. te aqppafisandhikassa parinibbufassa kim 
jãnissanfI1i? 

Trong hai cách đó, cách thứ nhất được giải thích như sau: Này các Tỳ khưu, dầu bậc 
lậu tận vẫn duy trì mạng sống ngay trong hiện tại Ta cũng không tuyên bố răng Như Lai, 
chúng sanh, hạng người (mà) ta sẽ tuyên bồ bậc lậu tận vị đã tịch diệt Niết bàn không còn 
tái sanh, chúng sanh hay con người đạt được như thế nào. Tức là Như Lai không tồn tại, thật 
vậy nói theo Chân Nghĩa Pháp thì không có ai gọi là chúng sanh, khi chúng sanh không có 
chư Thiên nỗ lực tìm kiếm thức nương vào cái gì? sẽ cảm nghiệm như thế nảo (tức là) sẽ gặp 
được như thế nào? Trong cách thứ hai giải thích như vậy “này chư Tỳ khưu, Ta nói rằng bậc 
lậu tận vị vẫn duy trì mạng sống chỉ trong kiếp hiện tại, mà chư Thiên có Vua Trời Đề Thích 
v.v, tìm không được bằng tâm thức. Bởi vậy chư Thiên cùng với Vua Trời Đề Thích, Sanh 
Chủ dù nỗ lực tìm kiếm cũng không thể nhận biết tâm Minh Sát, tâm Đạo hoặc Tâm Quả 
của bậc lậu tận rằng nương đôi tượng này được vận hành, chư Thiên đó sẽ nhận biết điều gì 
của bậc lậu tận vị đã tịch diệt Niết bàn không còn tục sanh. 


asatäfi asantena. tucchäati tucchakena. musäti musävadena. abhũtenäti yam natthI, 
tena. abbhãcikkhanfiti abhiacikkhanti, abhibhavitväa vadanti. venayïkoti vinayatI vinäsefiti 
vinayo, so eva venayIko, satfavinasakoti adhippayo. yathä caham na, bhikkhaveti, 
bhikkhave, yena väkãrena aham na sattavinäsako. yathä caham na vadãmitI yena vã kãranena 
aham sattavinäsam na paññapem. Idam vuttam hoti — yathaham na sattavinäsako, yathã ca 
na satfavinasam paññapemn, tathãä mam te bhonto samanabrahmanäa “venayiko samano 
gotamo”tI vadantä sattavinäsako samano gotamoti ca, “safo saffassa ucchedam vinäsam 
vibhavam paññapeff ti vadantã sattavinasam paññapeffI ca asatä tucchã musä abhitena 
abbhacikkhanfui. 


Asata: không tồn tại.Tuechã: trống không. musã: vơi lời nói dối, không thật. 
abhitena: với chuyện không có. Abbhãcikkhanti: hư vọng, nói sai sự thật. Người làm cho 
chúng sanh hủy diệt: gọi là vizya do diệt tận, khiến cho tan rã, vinaya ẫy gọi là yenayaka 
dịch là người làm cho chúng sanh hủy diệt. Ta không làm cho chúng sanh hủy diệt như 
thế: các Tỳ khưu Ta không phải làm chúng sanh khiện họ hủy diệt như thế. Dầu cho Ta 
không làm chúng sanh hủy diệt: hoặc Ta không tuyên bố chúng sanh bị hủy diệt như thế. 
Ngài giải thích rằng Ta không làm chúng sanh hủy diệt bằng cách nào và không tuyên bố 
việc làm cho chúng sanh hủy diệt bằng cách nào? Sa-môn Bà-la-môn buộc tội ta rằng Sa- 
môn Gotama làm cho chúng sanh hủy diệt, rằng Ta tuyên bố sự trống rỗng, sự hủy diệt, sự 
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tiêu diệt các hữu tình, và cả nói sai sự thật bằng những chuyện không có, rỗng tuếch, nói dối 
và không đúng sự thật, Như Lai tuyên bố sự hủy diệt của chúng sanh. 


pubbe cãi pubbe mahabodhimandamhiyeva ca. efarahi cãt ctarahi 
dhammadesanayañca  dukkhañceva paññapemi, dukkhassa ca nirodhanti 
dhammacakkam appavattetvä bodhimande viharantopIi dhammacakkappavattanato patthäya 
dhammam desentopI catusaccameva paññapemiti attho. ettha hi dukkhaggahanena tassa 
mũlabhito samudayo, nirodhagsahanena tamsampäpako maggo gahitova hofftIi veditabbo. 
tara ceti tasmimm catusaccappakasane  paref saccan äjantun pafivijjhium 
asamatthapuggala. akkosanfti dasahi akkosavatthihi akkosanti. paribhäsanfiti vãcäya 
paribhãsanti. rosenfi vihesenffi rosessama vihesessamatL adhippayena ghaffenfi 
dukkhãpenti. taträti tesu akkosädisu, tesu vã parapuggalesu. äghãtoti kopo. appaccayoti 
domanassam. anabhiraddhTtI atufth. 


Cả trong thời quá khứ (pubbe ca): thời gian trước khi Ngài giác ngộ dưới cội Đại 
thọ Bồ-đề. Cả thời nay (etarahi ca): ngay lúc này, là trong lúc thuyết giảng Giáo Pháp. Ta 
tuyên bố (giảng dạy) Khổ và sự Diệt Khổ (dukkhañceva paññapemi, dukkhassa ca 
nirodham): Như Lai an trú ở cội Bồ-đề vẫn không tuyên thuyết chuyển vận bánh xe Pháp, 
hay thuyết giảng pháp kể từ lúc tuyên thuyết chuyền vận bánh xe Pháp, hay chỉ tuyên thuyết 
Tứ Thánh Đề. Thật vậy, trong Tứ Thánh Đề đó Tập khởi là bản thể gốc của Khô đó, nên 
hiểu rằng việc nắm lây với từ Khổ; còn Đạo đề đạt đến Diệt đó, nên biết rằng nắm lây VỚI từ 
Diệt. Tatra ce: trong việc tuyên thuyết Tứ Thánh Đề đó. Những người khác bao gồm những 
hạng người không thê thấu triệt các Chân Lý. Akkosanti bao gồm mắng nhiếc bằng mười 
cách mạ ly (akkosavatthu). Paribhäsanti: phi báng bằng lời. Làm cho phẫn nộ, gây phiền 
nhiễu bao gồm mong rằng ta sẽ giận dữ, sẽ phiền nhiễu. Va chạm: cho cảm nghiệm khổ đau. 
Tatra: trong việc măng nhiếc đó v.v, hoặc ở những người khác ấy. Không có sự hiềm khích: 
sự sân hận. Không buồn rầu: gồm sự đau lòng. Không có sự bất mãn: sự không hoan hỷ. 


ta celi cafuUsaccappahkasaneyevad  pdrefS cafusaccappakasanaln đjãniu1m 
pafvjjhit<ưu ũm samatthapuggadla. ãnandofi anandapifi. uppilävifattanfi uppilapanapiii. tafra 
cefi cafusaccappakasanamhiyeva. taträti sakkaradisu. yatn kho tdam—é pubbe pariiiadfanHi 


Ta 


khandhapancake ime. kừn vuttam hoti? tatrapi tathagafassa ime sakkãrã may KarIyqnfifi va 
qhamụm ete anubhavamiii va na hoti. pubbe pariñfatakkhandhapancakamyeva ele sakkare 
anubhofIi ettakameva hofi. tasmãfi yasma saccani pafivjjhit~t ũ asamattha tathagatfampi 


qkkosqnii, tasma. sesam vuftanayeneva veditabba1m. 


tatra ce: gồm việc tuyên thuyết Tứ Thánh Đề đó. Những người đó bao gồm những 
người biết rõ thấu triệt việc tuyên thuyết Tứ Thánh Đề. Sự hoan hỷ: say xưa với sự hoan hý. 
Uppilävitattam: say mê nhờ vào năng lực sự thỏa thích. tatra ee lời tuyên bố về Tứ Thánh 
Đề. Taträã: trong sự cung kính v.v. Ta đã từng biết rõ điều này trước kia: ngũ uân nào đức 
Thế Tôn đã biết rõ toàn diện với ba sự rõ biết tại cội Bồ-đề đạo trong quá khứ. Tatthame 
đồng nghĩa tasmim khandhapañcake ime [sự cung kính này mà họ đã làm (đối với tôi) 
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trong năm uẫn đó]. Ngài giải thích thế nào? Ngài giải thích rằng: “Nghĩ rằng sự cung kính 
này sẽ có trong Ta hoặc Ta sẽ thọ nhận sự cung kính này, không có đối với Như Lai trong 
ngũ uẫn đó và có sự tư duy chỉ có chừng ấy rằng: Như Lai thọ nhận sự cung kính của ngũ 
uẩn đã từng biết rõ điều này từ trước, và ngũ uân được thọ nhận sự cung kính này. Tasmã: 
bởi vì Sa-môn Bà-la-môn khác, người không có khả năng thấu triệt các Chân Lý mới măng 
nhiếc Như Lai như thế. Các từ còn lại nên biết theo cách thức đã nói trước đó. 


247. tasma tiha, bhikkhave, yam na tumhãkant yasma attaniyepI 
chandaraägappahanam digharattam hitaya sukhãya samvatfati, tasma yam na tumhakam, tam 
paJahathati attho. yathãpaccayam vã kareyyäti yatha yatha Iccheyya tathã tatha kareyya. 
na hỉ no etam, bhante, attã3 vãti, bhante, etam tinakatthasakhapaläsam amhãkam neva atfä 
na amhãkam rũpam na viññãnanti vadanti. attaniyam vãti amhaãkam cTvaradiparikkharopl 
na hoffti attho. evameva kho, bhikkhave, yam na tumhãkam tam pajahathãti bhagavä, 
khandhapañcakamyeva na tumhãkanti dassetvä paJahapetI, tañca kho na uppãtetva, luñcItva 
va. chandarãgavinayena panetam paJahãapetI. 


Vì thế, này các Tỳ khưu cái nào không phải của các ông? Sự dứt bỏ mong muốn 
và ái luyến, cả những thứ không liên quan với bản thân, được vận hành vì lợi ích, vì sự an 
lạc lâu dài, bởi thế các ông hãy dứt bỏ những cái đó. Hãy thực hành theo sự ước muốn: họ 
muốn làm như thế nào thì hãy làm theo như thế đó. Thưa Ngài bởi vì cái đó không phải là 
tự ngã (na hỉ no etam, bhante, attã vã): các Tỳ khưu đáp rằng, thưa Ngài (bởi vì) cái đó là 
cỏ, cây, cành cây, và lá cây không phải là của ta, không phải Sắc của ta, không phải Thức 
của ta. Hoặc những thứ liên quan đến tự ngã (attaniyam vã): Cả những vật dụng phụ từng 
như y phục v.v, cũng không phải của ta. Như vậy, này các Tỳ khưu, những cái nào không 
phải của các ông, các ông hãy dứt bỏ những thứ đó (evameva kho, bhikkhave, yam na 
tumhãkam tam pajahathä): Đức Thế Tôn đã thuyết giảng ngũ uân đó không phải của các 
ông, hãy dứt bỏ chúng, những không phải bứng gốc hay chặt đứt ngũ uẫn, mà từ bỏ nó bằng 
sự loại bỏ mong muốn và ái luyến. 


Pháp mà Ta đã khéo thuyết như vậy: ở đây mặc dầu mang lại đầy đủ Tam Luân 
tính từ lúc chỉ có sự yêu mến nơi đức Phật đi đến tái sanh trong cõi trời đã được trù định 
trước rồi quay trở lại vị trí này (trở thành vị A-ra-hán). Đã khéo thuyết: 


248. evan' svãkkhãtoti cftha tiparivaffato palthaya yava tmam thang aharitumpi 
vaf‡ali, pafllomena pemamaftakena saggaparayanafto pajthäva yava tmam thang 
aharitumpi vaffati. svãkkhatoftL sukathio. sukathiaf1A eva uHữãno vivafo pakasio. 
chinnapilotikotfL pilotika vuccafi chnmnam bhinnam tattha tattha sibbiam ganthikatam 
7innam vattham, tam yassa natthi, a†thahattham và navahattham vã ahafasatakam nivattho, 
so chinnapilotko naảma. qyampi dhammo tadiso, na hettha kohannadivasena 
chinnabhinnasibbitaganfhikatabhavo atthi. apica kacavaro pilotikofi vuccdfi. Imasmiñca 
Sa-sane samaakacavaram nãma paftifthatumn na labhaHi. tenevaha — 
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[248] Pháp mà Ta đã khéo thuyết như vậy: ở đây mặc dầu mang lại đầy đủ Tam 
Luân tính từ lúc chỉ có sự yêu mến nơi đức Phật đi đến tái sanh trong cõi trời đã được trù 
định trước rồi quay trở lại vị trí này (trở thành vị A-ra-hán). Đã khéo thuyết: đã thuyết khéo 
léo, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị bởi vì là Pháp đã được khéo thuyết. 
Tấm vải sứt chỉ, tâm vải rách đã được vị ấy khâu lại làm nút thắt đặt ở nơi đó đó, tấm vải 
sờn màu Ngài gọi đó là tâm vải cũ trong câu đã cắt những tấm vải rách vải cũ. Vị nào 
không có vải cũ đó, vị đó mặc với mới tám hắt tay, hay chín hắt tay, gọi là người thiếu vải 
cũ. Ngay cả pháp này cũng như vậy, trong từ này không có tính chất (bhãva), như vải rách, 
bị sứt chỉ đã được khâu lại thắt nút bằng việc đánh lừa. Hơn nữa, đồ bỏ đi cũng gọi là đồ cũ. 
Sa-môn cặn bã (giả mạo) không thê sống trong Tôn Giáo này. Vì thế Ngài đã nói: 


“karandavam niddhamatha, kasambuñcapakassatha. 
tato palape vahetha, qsSaInaIe samđIdainanine. 
niddhamitvana papicche, pãDã acära90CdF€. 
suddha suddhehi sanvasam, kappayavho pafissafa. 
tato samagsa nipaka, dukkhassantam karissatha 1i. (su. nỉ. 263-265). 


Các ông hãy tống đi (Sa-môn) cặn bã, và hãy lùa bỏ (Sa-môn) rác rưởi. Sau đó, các 
ngươi hãy loại bỏ các (Sa-môn) cặn bã, những kẻ không phải Sa-môn nhưng lại nghĩ bản 
thân là Sa-môn mắt danh tiếng của Tôn Giáo đó, 


Sau khi tống đi những kẻ có ước muốn ác xấu, có hành vi và nơi lai vãng xâu xa. Hãy 
là những người trong sạch sống cộng trú với những vị trong sạch, có niệm ghi nhớ tu tập 
trước mặt. Từ đó, có sự hợp nhất, có trí tuệ hộ trì bản thân, các ngươi sẽ thực hiện việc chấm 
dứt khổ đau. 


ii samanakacavarassa chinnatftäapi aqyan tdhammo chinnapiloHiko nama hoti. vaffan 
tesam naíthi pañfñãpanayđii tesam vaffam apañnaftibhavan gatam nippanfiattikam jatam. 
evaripo mahakhmasavo evarn svakkhatfe sasaneyeva uppdajjaH. yatha ca khinasavo, evam 
qanägamiadayoD!. 

Pháp này được gọi là cắt dứt vải rách vải cũ, do đã tống đi những Sa-môn cặn bã ra 
khỏi (Giáo Pháp này) bằng cách này. Vòng luân chuyền tái sanh của những vị này không 
thể chỉ bày: Vòng luân chuyển của các vị Tỳ khưu đó đạt đến bản thê không có paññarii, 
tìm kiếm paññarri không được. Bậc đại lậu tận thấy bằng hình thức như vậy phát sanh chính 
trong Tôn Giáo mà đã được đức Thế Tôn khéo thuyết như vậy, bậc lậu tận trở thành thế nào 
thì bậc Thánh Nhân như vị Thánh Bắt Lai v.v, cũng trở thành như thế đó. 


tattha dhammanusarino saddhanusarinoti ime dve sotãpaftimaggal{tha honHi. yathaha 
— “kafamo ca puggalo dhammanusari? yassa puggalassa sotãpatftiphalasacchiRiriyaya 
palpannasa pañnindryam qdhimatam hot, paññnavahm pannapubbangamam 
ariyamaggam bhavefi. aqyam vuccafi pugøalo dhammanusar1. sotapaftiphalasacchiRiriyaya 
pafipanno puggalo dhammanusan, phale thito difthippaHno. 
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Trong số các bậc Thánh Nhân đó thì hai bậc Thánh Nhân là bậc tùy pháp hành 
(dhammamusar?) và bậc tùy tín hành (saddhanusar¡) là vị đã được vững trú trong Nhập Lưu 
Thánh Đạo. Tương tự như Ngài đã nói rằng: Bậc tùy pháp hành như thế nào? Tuệ quyền của 
hạng người nào vị thực hành nhằm mục dịch làm tỏ ngộ Nhập Lưu Thánh Quả vượt trội vị 
ấy tu tập Thánh Đạo có trí tuệ làm phương tiện dẫn dắt, có trí tuệ làm trưởng, ngài gọi là bậc 
tùy pháp hành. Hạng người thực hành nhằm mục đích tỏ ngộ Nhập Lưu Thánh Quả là bậc 
tùy pháp hành, vị đã vững trú trong Thánh Quả gọi là bậc kiến đắc (đi//hippafa). 


kafamo ca puggalo saddhanusar1? yassa puggalassa sotãpatftiphalasacchiKiriyaya 
palpannassa saddhindryam qadhimaHam hol, saddhavahuné saddhapubbangamam 
ariyamagsam bhaveti. ayam vuccali puggalo saddhanusarT. sotapaHiphalasacchikiriyaya 
pafipanno puggalo saddhanusari, phale thito saddhavimufto tỉ (pu. pa. 30). yesdm— mayi 
saddhamattt—0 pemamadffanti imina yesam anno ariyadhammo natthi tathagafe pana 
saddhämafttamn Demamafiameva hofi. te vipassakapugseala qdhippeta. 
vipassakabhikkhunañhi evam vipassanam pa{thapetva nisinnanam dasabale eka saddha 
eka1m pemam IDpdqJJdti. tăya saddhaya tena pemena hatthe gahetva sagge thapita viya honti, 
niyatagaHka kira ete. poranakatthera pana evaripam bhikkhum cHỈasotäpannoti vadaHHi. 
sesam sabbaftha uttãnatthamevdti. 


Bậc tùy tín hành như thế nào? Tín quyền của hạng người nảo vị thực hành nhằm mục 
đích tỏ ngộ Nhập Lưu Thánh Quả vượt trội, vị ấy tu tập Thánh Đạo có tín là pháp dẫn dắt, 
có tín làm trưởng, hạng người này Ngài gọi là bậc ty tín hành. Hạng người thực hành nhằm 
mục đích làm tỏ ngộ Nhập Lưu Thánh Quả là bậc tùy tín hành, vị vững trú trong trong Thánh 
Quả, vị hướng đến với đức tin. (pu. pa. 30). Hạng người nào chỉ đủ lòng tin nơi Ta, chỉ 
đủ lòng thương mến đối với Ta (yesam mayi saddhãmattam pemamattam): Ngài có ý 
muốn đề cập hạng người tu tập Minh Sát mà không có Thánh Pháp mà chỉ có đức tin, chỉ có 
lòng thương mến đối với Như Lai. Thật vậy, chư Tỳ khưu ngôi đã bắt đầu ngồi (thực hành) 
Minh Sát phát sanh một loại đức tin, một loại lòng thương yêu đối với đẳng Thập Lực, các 
ông cũng giống tương tự lòng tin đó, lòng thương yêu đó, năm lấy tay đặt ở cõi trời. Bằng 
hình thức như vậy các Tỳ khưu đó chắc chắn có cảnh giới tái sanh an vui. Còn nhóm Tỳ 
khưu già già gọi các Tỳ khưu đó là vị Thánh Tiêu Nhập Lưu. Các từ còn lại đều đơn giản. 
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23. Giải Thích Kinh Gò Mối - Vammikasuttavannanä 


249. cvam me sufanfi vammikasuttam. tattha ãyasmãfi piyavacanametam. 
kumärakassapoti tassa nãmam. kumarakale pabbajitattä pana bhagavatä, “kassapam 
pakkosatha, idam phalam vã khadanTyam vã kassapassa dethã”ti vutte, katarassa kassapassãti 
kumaãrakassapassãti evam gahitanamatfä tato patthaya vuddhakalepi “kumarakassapo” tveva 
VuccafI. apIca rañña posavanIkaputtattapI tam “kumarakassapo”ti sañJanImsu. ayam panassa 


pubbayogato patthaya avibhavakatha 


[249] Kinh Gò Mối được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
Äyasmä này là từ nói đến sự dễ thương. Kumärakassapa là tên của Ngài. Ngài xuất gia từ 
khi còn bé trong khi đức Thế Tôn nói rằng hãy gọi Kassapa đến, hãy cho trái cây và bánh 
ngọt đến Kassapa bởi vì các Tỳ khưu thắc mắc không biết Kassapa vị nào nên đặt (vị ấy) là 
Kumãrakassapa, kế từ đó trở đi cho đến lúc về giả vẫn gọi Ngài là Kumãrakassapa. Và hơn 
nữa mọi người có thê nhận biết tên Ngài là Kumãrakassapa bởi vì vị ấy là con nuôi của đức 
Vua Pasenadikosala. (Tôi) sẽ thuật lại việc tạo phước trong kiếp sống quá khứ của Ngài như 
sau: 


thero kia padumuttarassa bhagavato kãale setthiputto ahosi. athekadivasam 
bhagavantam citrakathim ekam attano savakam thanantare thapentam disvä bhagavato 
sattaham danam datvä, “ahampi bhagavä anagate ekassa buddhassa ayam thero viya 
citrakathi savako bhaveyyan”tI patthanam katvä puññanI karonto kassapassa bhagavato 
sasane pabbaJitväa visesam nibbattetum nãsakkhI. 


Kể rằng Trưởng lão là con trai gia đình triệu phú vào thời kỳ đức Phật có hồng danh 
Padumuttara, một ngày nọ sau khi Trưởng lão nhìn thấy đức Phật đang thiết lập cho một vị 
Thinh Văn có khả năng thuyết giảng Giáo Pháp hùng biện (sinh động và thuyết phục) vào vị 
thế tối thắng về vị có khả năng thuyết Pháp hùng biện, nên đã cúng dường đến đức Thế Tôn 
suốt bảy ngày rồi thực hành sự mong muốn như sau: “Kính bạch đức Thế Tôn nguyện cho 
con được trở thành vị Thinh Văn có khả năng thuyết Pháp hùng biện, giống như vị Tỳ khưu 
này của một vị Phật trong thời vị lai.” tích lũy vô số phước thiện (cuối cùng) vị ấy đã được 
xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật có hồng danh Kassapa (tuy nhiên) vị ấy không thể 
khiến sanh khởi pháp cao thượng. 


tadä kira parinibbutassa bhagavato sasane osakkante pañca bhikkhũ nissenim 
bandhitva pabbatam abhiruyha samanadhammam akamsu. sahgphatthero tatiyadIvase 
arahattam patto. anuthero catutthadivase anaägamI ahosi. Itare tayo visesam nibbattetum 
asakkontä devaloke nibbattimsu. tesam ekam buddhantaram devesu ca manussesu ca 
sampattm anubhontanam eko takkasilayam rãJakule nibbattitva pukkusäti nãma rãJä hutvä 
bhagavantam uddissa pabbaJitväa raJagaham gacchanto kumbhakarasalayam bhagavato 
dhammadesanam sutvä anagamiphalam patto. eko ekasmim samuddapattane kulaghare 
nibbattitvä naãvam ãruyha bhinnanäavo dãrucTrami niväsetvä labhasampattim patto, “aham 
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arahäa”tI cittam uppädetväa, “na tvam arahä, gaccha sattharam pañham pucchã”ti atthakamaya 
devatäya codito tatha katvä arahattaphalam patto. 

Lúc bấy giớ, sau khi đức Thế Tôn nhập diệt Niết bàn thì Giáo Pháp của Ngài cũng bị 
suy thoái, năm vị Tỳ khưu đã buộc thang leo lên ngọn núi đề thực hành Sa-môn Pháp. Trưởng 
lão Sangha chứng đắc A-ra-hán vào ngày thứ ba, Trưởng lão Anu trở thành vị Thánh Bắt Lai 
vào ngày thứ tư. Còn ba vị Tỳ khưu còn lại không thể khiến cho Pháp cao thượng sanh khởi, 
(sau khi thân hoại mạng chung) đã hóa sanh về cõi trời. Các vị ây thọ hưởng sự thành tựu ở 
CỐI trời và cõi người trong suốt một khoảng thời gian giữa hai vị Phật, một vị trong số đó đã 
hạ sanh trong dòng dõi Hoàng tộc ở thành Takkasilãa, và trở thành vị Vua có hồng danh 
Pukkusäti, vị ấy đã xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn đi đến thành Rãjagaha, đã lắng 
nghe sự thuyết giảng Giáo Pháp của đức Thế Tôn ở nhà người thọ gốm đã chứng đắc Bắt 
Lai Thánh Quả. Còn một vị đã hạ sanh vào gia đình gần một bến tàu, buôn bán trên tàu, 
thuyền bị chìm (vị ấy) mặc vỏ cây thay thế cho vải vóc, đã đạt được lợi lộc và tài sản, vị ấy 
đã khởi lên suy nghĩ rằng “ta là bậc A-ra-hán”, đã bị quở trách nhăc nhở bởi một vị Thiên 
“Ngài không phải là bậc A-ra-hán đâu, hãy đi hỏi vẫn đề nơi bậc Đạo Sư.” Vị ấy đã thực 
hành theo lời nhắc nhở của vị Thiên rồi chứng đắc A-ra-hán Quả. 


eko rãJagahe ekissa kuladarikaya kucchimhi uppanno. sä ca pathamam mãtãpitaro 
yãcitva pabbajjam alabhamana kulagharam gatä gabbhasanthiampi ajanani samikam 
aradhetvä tena anuññãtã bhikkhunTsu pabbajitä. tassä gabbhininimittam disvä bhikkhuniyo 
devadattam pucchimsu, so “assamanTti aha. dasabalam pucchimsu, satthä upalittheram 
paticchapesil. thero sãvatthinagaraväasini kulani visakhañca upasikam pakkosapetväa 
sodhento, — “pure laddho gabbho, pabbaJja aroga ti aha. sattha “suvinicchitam 
adhikaranan”ti therassa sadhukaram adasi. sa bhikkhunT suvannabimbasadisam puttam 
vijãyl, tam gahetvä räJãä pasenadi kosalo posapesil. “kassapo”tI cassa namam katvä 
aparabhãge alañkaritvä satthu santikam netvä pabbãJesI. II rañño posävanikaputtattäp1 tam 
“kumarakassapo”tI sañJanimsũtI. 


Một vị đã hạ sạnh vào bảo thai người phụ nữ của gia đình con một trong thành 
Rãjagaha. Nang đã van xin cha mẹ xuất (để xuất gia) khi không được xuất gia nàng đã kết 
hôn, không biết rằng bản thân mình đã mang thai, nàng cầu xin chồng mình, chồng nàng đã 
đồng ý cho nàng xuất gia trong hội chúng Tỳ khưu ni. Chư tỳ khưu ni thấy nàng mang thai 
đã trình sự việc và hỏi Tỳ khưu Devadatta. Tỳ khưu Devadatta đã đáp rằng nàng đã không 
còn là Sa-môn nữa. Chư Tỳ khưu ni mới đi hỏi đẳng Thập Lực, bậc Đạo Sư giao sự việc cho 
Tỳ khưu Upälï cân nhắc xem xét, Trưởng lão UpälT cho mời gia đình, dân chúng thành 
Sãvatthi và nữ cư sĩ Visãkhã trợ giúp làm sáng tỏ vấn đề (khi đã được đáp án) đã nói rằng vị 
Tỳ khưu ni ấy “đã mang thái trước khi thọ giới, phẩm hạnh xuất gia không bị hư hoại.” Bậc 
Đạo Sư đã ban lời tốt lành thay đối với Trưởng lão rằng “UpälT đã dàn xếp giải quyết vấn đề 
một cách tốt đẹp.” VỊ Tỳ khưu đã hạ sanh một đứa bé trai có màu da như vàng rồng. Đức 
Vua Pasenadikosala đã nhận nuôi dưỡng đứa bé đó, đã đặt tên cho đứa ẫy là Kassapa, kế đến 
(vị ấy) đã được trang điểm (như một vị Hoàng tử) đưa đến hội chúng của bậc Đạo Sư để xuất 
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gia. Vì thê, mọi người mới nhận biết tên của Ngài là “Kumarakassapa” bởi vì Ngài là con 
nuôi của đức Vua. 


andhavaneti evamnamake vane. tam kira vanam dvinnam buddhanam kãle 
avijahtanamamn  andhavanamtveva paññayal. tatayam paññattivibhavanäs —— 
appãayukabuddhãnañhi sariradhatu na ekagghana hoti. adhitthananubhavena vippakrriyati. 
teneva amhakampi bhagava, — “aham na cIrafthitiko, appakehi sattehi aham dittho, yehi na 
dittho, teva bahutarã, te me dhãtuyo adäya tattha tattha pũJentã saggaparaäyanä bhavIssantT”ti 
parinnibbanakaäle, “attano sarram vippakiriyati”tI adhitthasi. dighayukabuddhaãnam pana 
suvannakkhandho viya ekagghanam dhãtusarTram tifthatI. 


Andhavana: Khu rừng có tên như vậy. Họ nói rằng khu rừng đó có tên như vậy liên 
tiếp nhau trong thời kỳ của cả hai vị Phật. Trong sự kiện đó tôi xin kế lại lý do khu rừng đó 
có tên như vậy. Sự thật rằng di thê xá-lợi của chư Phật có tuổi thọ ngắn không hợp thành 
một khối rắn chắc, được phân tán bởi oai lực của việc phát nguyện. Bởi thế đức Thế Tôn của 
chúng ta phát nguyện rằng - “Ta duy trì sự sống không lâu, chúng sanh được gặp Ta rất ít, 
còn phần lớn không thấy Ta, chúng sanh đó đã chấp lấy sắc thân của Ta lễ bái cũng dường 
ngay tại chỗ đó, họ sẽ được sanh về cõi trời, cho nên trong thời gian viên tịch Niết bàn, Ngài 
đã chú nguyện rằng “(nguyện cho) xá-lợi của ta hãy được phân tán”. Còn di thể xá-lợi của 
chư Phật có tuổi thọ dài hợp thành một khối giống như khối vàng. 


kassapassapI bhagavato tatheva a{thãsi. tato mahãJanä sannipatitväa, “dhãtuyo 
ekagghana na sakkã viyoJetum, kim karIssama”tI sammantayItvä ekagghanameva cetiyam 
karissama, kittakam pana hotu tant ahamsu. ceke sattayoJaniyantL ahamsu. cetam 
atimahantam, anäsate JaggItum na sakka, chayoJanam hotu, pañcayoJanam... catuyoJanam... 
tiyojanam... dviyojJanam... ekayoJanam hotiti sannifthanam katvã 1{thakãa kidisa hontũti 
bahrrante 1†thakã rattasuvannamayä ekagghanã satasahassagghanika hontu, abbhantarimante 
paññãsasahassagghanikã. haritalamanosilahi mattikakiccam kayrratu, telena udakakiccanti 
niftham gantva cattari mukhãni catudhã vibhaJimsu. raJa ekam mukham ganhIi, räJaputto 
pathavindarakumaro ekam, amaccanam Jetthako hutvä senapati ekam, Janapadanam Jetthako 
hutvã setthi ekam. 


Di thể xá-lợi của đức Thế Tôn hồng danh Kassapa cũng được thiết lập như thế. Từ đó 
đại chúng đã tụ hội lại, “ta không thê tách xá-lợi thành một khối giống nhau được, chúng ta 
sẽ làm như thế nào?” mới hội ý cùng nhau sẽ thực hiện chỉ một khối xá-lợi đó thành bảo 
tháp, có kích thước bao nhiêu. Một nhóm nói rằng lấy bảy do-tuần, (cuối cùng bàn bạc lại) 
bảy do-tuần quá lớn, không ai có thể trông nom được trong tương lai, lẫy sáu do-tuần...năm 
do-tuần...bốn do-tuần....ba do-tuần... hai do-tuần. ..một do-tuần bàn bạc với nhau sẽ sử dụng 
gạch kiểu nào? đồng ý răng bên ngoài sử dụng gạch khối được làm bằng vàng đồng có giá 
trị một trăm nghìn, bên trong có giá năm mươi nghìn. Được thực hiện việc đắp đất bằng đá 
vàng và đá đỏ cùng với việc tô bằng dầu ăn trộn lẫn thay thế nước, có bốn cửa được chia 
thành bốn phần. Đức Vua tiếp nhận một cửa, Hoàng tử Pathavindarakumãro con của Vua 
một phần, các quan đại thần một phần, triệu phú dẫn đầu dân chúng một phần. 
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tattha dhanasampannatãya räJäp1 suvannam nTharapetvã attana gahitamukhe kammam 
arabh1, uparaJãap1, senapatIp1. se{thina gahitamukhe pana kammam olTyatI. tato yasorato nama 
eko upäsako tepitako bhanako anägamr arIyasavako, so kammam oliyafftI ñatvä pañca 
sakafasatämi yoJapetväa Janapadam gantvä “kassapasammasambuddho visativassasahassani 
thatvä parinbbuto. tassa yoJanikam ratanacetyam kaytrratl, yo yam dãatum ussahati 
suvannam vã hiraññam vã sattaratanam vã haritalam vã manosilam vã, so tam detũ”t 
samãadapesl. manussä attano aftano thamena hiraññasuvannadIn adamsu. asakkontä 
telatanduladmi dentiyeva. upäasako telatanduladim  kammakaranam bhattavetanattham 
pahinäfI, avaseseh1 suvannam cetäpetväa pahinätI, evam sakalaJambudTpam acar1. 


Trong số những người ở đó do là người đầy đủ của cải, thậm chí đức Vua còn cho 
chở vàng đến để bắt đầu việc xây dựng ở cánh cửa mà Ngài đã tiếp nhận, các tùy tùng của 
Vua cùng các quan đại thần cũng tương tự, còn việc xây dựng cánh cửa của người triệu phú 
nhận lãnh bị trì hoãn, lúc bấy giờ một cận sự nam tên Yasorata là một bậc Thánh Bất Lai, 
tinh thông Tam Tạng, sau khi vị ây biết công việc (ở cánh cửa của triệu phú nhận lãnh) bị trì 
hoãn, nên đã cho năm trăm cỗ xe đi đến dân chúng, đã khuyến khích tất cả mọi người rằng: 
“Đức Phật Kassapa, bậc Chánh Đăng Chánh Giác đã an trú hai mươi nghìn năm và đã viên 
tịch Niết bàn. Chúng ta sẽ kiến tạo một bảo điện bằng ngọc một do-tuần (để cúng dường) 
đến Ngài, người nào có thể cho thứ nảo, dù là vàng, hoặc tiền, hoặc bảy loại châu báu, hoặc 
đá vàng hoặc đá đỏ thì người đó hãy cho thứ đó.” Tất cả người dân đã cho vàng và tiền v.v, 
theo khả năng của mình, khi không thê cho (những thứ trên) thì họ cũng cho dầu ăn và gạo 
v.v, cận sự nam gửi dầu ăn và gạo v.v, để làm thức ăn hàng ngày cùng các người thợ, phần 
còn lại đôi thành vàng gởi đi, như vậy (việc làm đó) đã lan rộng khắp toàn bộ cõi Jambudipa. 


cetIye kammam nifthitanti cetiyatthanato pannqam pahinimsu — “ni†thitam kammam 
äcariyo ãgantvä cetiyam vandatũ”tI. sopI paqnam pahim — “mayä sakalajambudIpo 
samadaptto, yam atthi, tam gahetvä kammam ni{thãpenti”ti. dvepi pannäni antaramagøe 
Samagamimsu. ãcariyassa pannato pana cetiyatthanato pannam pathamataram ãcarIyassa 
hattham agamäs1. so pannam väcetvä cetIyam vandissamiti ekakova nikkhamI. antaräamagøge 
afaviyam pañca corasatam1 u{thahimsu. 


Việc xây dựng ở bảo điện đã hoàn tắt, vì thế họ đã được gửi bức thư đi từ vị trí của 
ngôi bảo điện để thông báo rằng - “việc xây dựng (ngôi bảo điện) đã được hoàn thành kính 
mời thầy hãy đi đến đảnh lễ (xá-lợi) trong ngôi bảo điện.” Cả thầy cũng đã gửi một bức thư 
khác đi - “chúng tôi đã thuyết phục toàn bộ (dân chúng) JambudTpa, có bất kỳ thứ nào, hãy 
lây sử dụng những thứ đó hoàn thành việc xây dựng.” Cả hai bức thư (được chuyền đi) va 
chạm trên đường. Những bức thư được gửi từ chỗ xây dựng ngôi điện đã đến tay thầy trước 
bức thư được gửi từ chỗ của thầy. Sau khi vị ấy đọc xong bức thư đã nghĩ rằng (ta) sẽ đi đến 
đảnh lễ ngôi bảo điện rồi ra đi một mình. Trên đường đi, năm trăm tên cướp đã xuất hiện ở 
giữa cánh rừng. 

tatrekacce tam disvä Iminäa sakalajambudipato hiraññasuvanqam sampinditam, 
nidhikumbhT no pavaftamanã ägatãti avasesanam ãrocetvä tam aggahesum. kasmä tãtä, mam 


471 


23 - Giải thích Kinh Gò Mối CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Vammikasuffavannana QUYÊN 1 


ganhathati? tayä sakalajambudipato sabbam hiraññasuvannqam sampinditam, amhäkampi 
thokam thokam dehiti. kim tumhe na Jãnätha, kassapo bhagavä parinibbufo, tassa yoJanikam 
ratanacetiyam kaytrratl, tadatthaya mayãä samadapitam, no attano atthäaya. tam tam 
laddhaladdhatthanato tattheva pesitam, mayham pana nivatthasatakamattam thapetvä aññam 
vittam kakanikamp! natth1ti. 


Trong số những tên cướp ấy, một nhóm đã thấy vị đó nghĩ răng người này gom góp 
tất cả tiền và vàng từ toàn bộ cõi JambudTpa, (như thể) kho báu tự đi chuyển đến, đã thông 
báo cho những tên cướp khác để bắt lấy vị thây. (vị thầy) tại sao lại bắt ta? (bọn cướp) Ngài 
quyên góp tiền và vàng toàn bộ cõi JambudTpa, Ngài hãy cho chút ít đến chúng tôi. (vị thầy) 
các ông không biết hay sao? Đức Phật hồng danh Kassapa đã viên tịch Niết bàn, chúng tôi 
đang kiến tạo một bảo điện bằng ngọc một do-tuần đối với Ngài, tôi cũng chỉ khuyến khích 
họ (cúng dường tiền và vàng) vì lợi ích đó mà thôi, không phải vì mục đích các nhân. những 
thứ quyên góp được đã được chuyền đi đến nơi đó để xây dựng bảo điện, ngoài y phục được 
mặc ở trên người không có thứ gì khác thậm chí không có nỗi một cắc kãkanika??!. 


eke, “evametam vissaJetha äcariyan”tI aãhamsu. eke, “ayam räJapiJito amaccapij1to, 
amhesu kañcideva nagaravithiyam disvä räJaräJamahamattadinam ärocetvã anayavyasanam 
pâpunapeyyäa”ti ahamsu. upasako, “tata, naham evam karIssamiti aha. tañca kho tesu 
kãruññena, na attano JTvitanikantiyä. atha tesu gahetabbo vissaljetabbotiL vivadantesu 
gahetabboti laddhikã eva bahutarä hutvã JTvItä voropay1msu. 


Một bọn cướp nói rằng “điều đó thật vậy hãy thầy ra.” Bọn cướp nói rằng: “Vị thậy 
này Đức Vua cũng cung kính lễ bái, quan đại thần cũng cung kính lễ bái, khi đã nhìn thấy 
bất kỳ người nào trong chúng ta đi trên đường trong thành sẽ thông báo cho đức Vua và nói 
cho quan đại thần của đức Vua v.v, làm cho chúng ta bị thiệt hại.” Cận sự nam nói rằng “các 
ông ơi, chắc chăn tôi sẽ không làm như thế.” và với lòng tư bi cận sự nam đã nói với bọn 
cướp như thế, không phải vì sự yêu mến mạng sống của bản thân. Khi ấy trong lúc những 
tên cướp đang tranh luận với nhau rằng: nên bắt hay nên thả, số đông bọn cướp thấy rằng 
nên bắt đã tước đoạt mạng sông của vị ấy. 


tesam balavagune ariyasavake aparadhena nibbutadIpaskhä viya akkh1mm 
antaradhäyImsu. te, “kaham bho cakkhu, kaham bho cakkhũ”ti vippalapantä ekacce ñatakehi 
gcham nItã. ekacce noñatakã anathãtI tattheva ataviyam rukkhamile panqasalayam vasimsu. 
atfavim ägatamanussä kãruññena tesam tandulam vã putabhattam vã paribbayam vã denti. 
darupannadInam atthãya gantvä ägatä manussä kuhimm gatatthat vutte andhavanam 
gatamhãati vadanti evam dvinnampIi buddhanam kãle tam vanam andhavanamtveva 
paññayatI. kassapabuddhakale panetam chadditaJanapade af{avi ahosi. amhakam bhagavato 
kãle sãvatthiyä avidire Jetavanassa pifthibhage pavivekakamanam kulaputtanam 


kgủi Kakanika: giá trị tiền tệ thời xưa, có giả trị cực kỳ nhỏ chỉ bằng 1⁄4 kahäpana được sắp xếp theo thứ tự như sau 
kahãapana addha pãda mãsaka kãkanika. 
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vasanatthanam padhãanagharam ahosil, tattha ayasma kumarakassapo tena samayena 
sekhapatipadam pũrayamano viharatI. tena vuttam “andhavane viharafT”tI. 


Cặp mắt của những tên cướp đó biến mất giống như ngọn đèn vụt tắt bởi đã làm điều 
sái quấy (tướt đoạt mạng sống) của bậc Thánh Thinh Văn có đức hạnh mạnh mẽ. Những tên 
cướp đó than khóc rằng: “đối mắt (của ta) ở đâu? đối mắt (của ta) ở đâu?” Một số tên cướp 
được quyền thuộc đưa về nhà, còn một số không có người thân, trở thành những kẻ khốn 
khổ không nơi nương tựa, do đó họ phải sống nương tựa ở những mái lá dưới những gốc cây 
trong bụi rậm. Những người đến rừng đã cho họ một sỐ gạo, một số bao gạo và một số thực 
phâm khô đến những tên cướp đó với lòng từ bi. Những người đi tìm gỗ và lá, v.v. đã quay 
trở lại. Khi được hỏi răng các ông sẽ đi đâu? Họ đáp rằng chúng tôi đã đi đến khu rừng dành 
cho người mù. Như vậy, khu rừng đó được biết đến với tên gọi andhavana trong thời kỳ 
xuất hiện giữa hai vị Phật. Nhưng khu rừng ấy trong thời kỳ đức Phật Kassapa là khu rừng 
không có người cư trú, những khi đến thời kỳ đức Thế Tôn của chúng ta trở nên có nhà cửa 
đối với sự tinh tấn, là nơi cư ngụ của những thiện nam tử cần sự yên tĩnh, ở phía sau Tịnh xá 
Jetavana, không xa thành SãvatthT. Lúc bấy giờ Ngài Kassapakumara đang thực hành 
sekhapatipadãä (pháp hành của bậc Hữu học để đạt đến giải thoát). Bởi thế, Ngài đã nói rằng 
“trú tại andhavana”. 


aññatarä devatäfi namagottavasena apakata eka devatati attho. “abhiJjanati no, 
bhante, bhagava ahuñataññatarassa mahesakkhassa samkhittena tanhasañkhayavimuttim 
bhãsitã”ti (ma. m1. 1.365) ettha pana abhIññãto sakkopi devaräJä aññataroti vutto. devatäfI ca 
Idam devaänampi devadhitanampi sãdhãranavacanam. Imasmim panatthe devo adhippeto. 
abhikkantäya ratfiyäti ettha abhikkantasaddo khayasundarabhiripabbhanumodanädIsu 
dissatl. tattha — “abhikkanta, bhante, rattI, nikkhanto pathamo yãmo, ciranisinno 
bhikkhusangho, uddisatu, bhante, bhagavä bhikkhũnam pãtimokkhan”ti evamadisu (a. m1. 
8.20) khaye dissatI. “ayam Imesam catunnam puggalanam abhikkantataro ca panTtataro cä”tI 


(a. ni. 4.100) evamadIsu sundare. 


Một vị Thiên nghĩa là một vị Thiên không rõ tên và dòng tộc. Thậm chí Chúa Trời 
Sakka có danh tiếng Ngài cũng vẫn được gọi là một vị, trong PãlT rằng “Kính bạch Ngài, đức 
Thế Tôn biết rõ rằng, Ngài là vị đã thuyết sự giải thoát do diệt tận tham ái tóm tắt cho vị Dạ- 
xoa có nhiều oai lực”(ma. ni. 1.365). Từ devatä này là để gọi chung đối với tất cả chư Thiên, 
nhưng ở đây Ngài có mong muốn đến vị Thiên trong từ devada đó. Ở đây, từ abhikkanta 
trong cụm từ “abhikkantäya rattiyã” được sử dụng với nhiều ý nghĩa như: cạn kiệt, rực rỡ, 
xinh đẹp, hoan hỷÿ v.v. Ở đó - từ abhikkanta được sử dụng với ý nghĩa cạn kiệt: “Bạch 
ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn, hội chúng Tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn tuyên đọc giới bốn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” (a. ni. 8.20) như vậy. Từ abhikkanta 
được sử dụng với ý nghĩa rực rỡ: “Hạng người này là người xinh đẹp hơn, và thù thắng hơn 
trong bốn hạng người.” (a. ni. 4.100). 


“ko me vandati padãm1, iddhiyäã yasasä Jalam. 
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abhikkantena vannena, sabba obhäsayam dIsã”tI. (v1. va. 857) 


evamadisu abhiripe. “abhikkantam, bho gotamäa”H evamadisu (para. 15) 
abbhanumodane. Idha pana khaye. tena abhikkantäya rattiyati parIikkhinaya rattIyätI vuttam 
hot. tathayam  devaputfo maJJ]himayämasamanantare agatoti  veditabbo. 
abhikkantavannäti idha abhikkantasaddo abhiripe. vanqasaddo pana chavi-thuti- 
kulavaggakãrana-santhanapamänaripayatanadisu dissat. tattha,  “suvannavannosi 
bhagaväa”ti evamadisu chaviyäa. “kadã saññu|hã pana te gahapati samanassa gotamassa 


E2.) 


vanna”ti (ma. mi. 2.77) evamadTrsu thutiyam. 


Abhikkanta được sử dụng với ý nghĩa xinh đẹp tuyệt vời như câu sau: “A1 trong khi 
đang chói sáng nhờ vào thần lực và danh tiếng, nhờ vào màu da xinh đẹp tuyệt vời làm cho 
tất cả các phương sáng rực lên, đến đảnh lễ đưới đôi bàn chân của Ta?” (vi. va. 857). 


Xuất hiện với ý nghĩa vô cùng hoan hỷ trong câu như vây: Kính bạch đức Thế Tôn, 
thật là tuyệt vời!” (para. 15). Nhưng ở đây từ abhikkanta được sử dụng với ý nghĩa cạn 
kiệt. Vì thế abhikkantãya rattiyã Ngài giải thích rằng khi đêm đã gần tàn. Trong câu đó nên 
biết rằng vị Thiên tử này đến vào giữa canh giữa của đêm. Từ abhikkanta trong câu 
abhikkantavannä này xuất hiện với ý nghĩa xinh đẹp. Từ vanna xuất hiện với ý nghĩa màu 
da, ca tụng, dòng dõi, lý do, hình tướng, số lượng, sắc xứ v.v, Từ vanna xuất hiện với ý 
nghĩa là màu đa trong câu bắt đầu như vầy: “Kính bạch đức Thế Tôn, Ngài có làn da tựa 
như vàng rồng”. Sử dụng với ý nghĩa ca tụng trong câu được bắt đầu như vây: “Này gia chủ, 
ông chất chứa những lời nói để ca tụng về đức hạnh của Sa-môn Gotama từ bao giờ?” (ma. 
HH... 7 7}, 


“cattarome, bho gotama, vanna”ti evamadIsu (dĩ. ni. 3. l 1Š) kulavagøge. “atha kena nu 
vannena, gandhathenoti vuccaffti evamadisu (sam. mi. 1.234) karane. “mahantam 
hatthiraJavannam abhinimminitvä”ti evamadisu (sam. ni. 1.138) santhãne. “tayo pattassa 
vannã”tI evamadisu (parä. 602) pamaãne. “vanno gandho raso oJä”tI evamadIsu rũpäyatane. 
so 1dha chaviyam datthabbo. tena abhikkantavannat abhiripachavitthavamnä, 
manapavannäat vutam hot. devatä hị manussalokam ägacchamanä pakativannam 
pakatiddhim paJahitvä olarikam attabhavam katvä atirekavannam atirekaiddhim mãpetvä 
natasamajJjadmi gacchantä manussä viya abhisaikhatena kãyena ãgacchanti. ayampi 
devaputfo tatheva ägato. tena vuttam “abhikkantavannä”'I. 


Sử dụng với ý nghĩa dòng dõi trong câu được bắt đầu như vây: “Kính bạch đức Thế 
Tôn, có bốn giai cấp.” (dĩ. ni. 3.115). Xuất hiện với ý nghĩa lý do trong câu được bắt đầu 
như sau: “Như thế, bởi lý do gì Ngài nói rằng (tôi) ăn trộm mùi hương” (sam. ni. 1.234). 
Xuất hiện với ý nghĩa hình tướng trong câu được bắt đầu như sau: “Sau khi hóa hiện thành 
hình tướng môt Chúa Tượng.” (sam. ni. 1.138). Với ý nghĩa số lượng: “Bình bát có 3 loại” 
(pãrã. 602). Với ý nghĩa sắc xứ: “Cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, các dưỡng tổ ”. Nên biết rằng 
từ vanna đó được sử dụng với ý nghìa màu da. Vì lý do đó, abhikkantavannä được Ngài 
giải thích rằng: “có màu da xinh đẹp, có màu da đáng ước muốn, đáng ưa thích.” Thật vậy, 
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chư Thiên trong khi đến với thế giới loài người đã rời bỏ hình tướng thông thường và thần 
lực thông thường, đã hóa hiện sắc thân thô thiển tạo ra làn da vượt trợi hơn, sức mạnh vượt 
trội hơn, đã đi đến với thân thể được trang điểm giống như (hình tướng) loài người đến để 
tụ hội nhảy múa v.v. Thiên tử dầu vậy cũng đi đến với hình tượng như thế đó. Vì thế Ngài 
đã nói rằng “có màu da xinh đẹp (rực rõ)”. 


kevalakappanti ettha kevalasaddo anavasesa yebhũyya abyämissanatirekadalhattha 
visamyogaädianekattho. tathä hissa, “kevalaparipunqam parisuddham brahmacariyan”ti 
(para. l) cevamadisu anavasesafttamattho. “kevalakappä ca añgamagadhä pahitam 
khadaniyam bhoJanTyam ãdãya upasankamissanfT”ti evamadisu yebhuyyafãä. “kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotfti (vibha. 225) evamadisu abyämissatä. “kevalam 
saddhãmattakam nũữna ayamäyasma”ti (mahãäva. 244) evamadisu anatirekatä. “ãyasmato 
anuruddhassa bahiyo nama saddhivihariko kevalakappam sanghabhedaya thito”ti (a. ni. 


4.243) cvamadisu dalhatthatä. “kevalT vusitavã uttamapurisotI vuccatT”tI (sam. mi. 3.57) 
evamaädisu visamyogo. Idha panassa anavasesattamatthoti adhippeto. 


Từ kevala trong từ kevalakappam này có nhiều ý nghĩa chẳng hạn như không còn 
dư sót, đa số, không trộn lẫn, không vượt quá, chắc chắn (da|hatthatã), không gắn bó 
v.v. Quả thật vậy, từ kevala có ý nghĩa không còn dư sót (đầy đủ) trong câu bắt đầu như 
vầy: “Phạm hạnh thanh tịnh đầy đủ và trọn vẹn.” (pãrã. 1). Có ý nghĩa đa số trong câu bắt 
đầu như vây: “Đa số dân chúng ở Añga và Magadha mang đi nhiều thức ăn loại cứng loại 
mềm với ý định tham dự.” Có ý nghĩa không trộn lẫn trong câu bắt đầu như vầy: “(Như 
vậy) là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẫn này” (vibha. 225). Có ý nghĩa không vượt quá: 
“Vị đại đức chỉ nương tựa hoàn toàn nhờ vào đức tin.” (mahäva. 244). Có ý nghĩa chắc chắn: 
“Vị đồng cộng trú của đại đức Anuruddha là Bãhiya hoàn toàn đứng về phía chia rẽ Tăng 
Chúng.” (a. ni. 4.243). Có ý nghĩa không gắn bó: “Ta gọi bậc tối thượng nhân, vị sống thành 
tựu viên mãn các Phạm hạnh”. (sam. ni. 3.57). Ở đây Ngài có ý muốn nói rằng từ kevala có 
nghĩa là không còn dư sót. 


kappasaddo panayam abhisaddahana vohara kãla paññatti chedana vikappa lesa 
samantabhavadi anekattho. tathä hissa, “okappaniyametam bhoto gotamassa, yathã tam 
arahato sammasambuddhassa”ti (ma. mi. 1.387) evamadisu abhisaddahanamattho. 
“anuJanami, bhikkhave, pañcahi samanakappehi phalam paribhuñJitun”ti (cũlava. 250) 
evamädIsu vohäãro. “yena sudam niccakappam viharamT ti evamädTsu (ma. m1. 1.387) kalo. 
“lccaäyasmaã kappo”tI (sam. ni. 3.124) evamadIsu paññattI. “alankatä kappitakesamassu”t 
(sam. ni. 4.365) evamadIsu chedanam. “kappatI dvañgulakappo”ti (cũlava. 446) evamadTsu 
vikappo. “atthi kappo nipaJjJItun”tI (a. m. 8.80) evamadTrsu leso. “kevalakappam ve|uvanam 
obhasetvã”ti (sam. ni. 1.94) evamadisu samantabhavo. idha panassa samantabhãvo attho 
adhippeto. tasma kevalakappam andhavanantiI ettha anavasesam samanfato andhavananti 
evamattho dafthabbo. 


Từ kappa này có nhiều ý nghĩa chắng hạn như: đáng tin cậy, vohära (sự diễn tả luật 
học), thời gian, paññatti (tên), cắt đứt, vượt qua, lesa (đưa ra lý do bào chữa), toàn bộ 
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v.v. Quả thật vậy, từ kappa có ý nghĩa đáng tin cậy trong câu bắt đầu như sau: “Lời này của 
Ngài Gotama, vị giống như bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác thật đáng tin cậy.”(ma. 
ni. 1.387). Có nghĩa là vohãra (sự diễn tả luật học) trong câu bắt đầu như sau: “Này chư 
Tỳ khưu, Ta cho phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa-môn theo 
năm cách này.” (cũlava. 250). Có ý nghĩa thời gian trong câu bắt đầu như sau: “Ta sống an 
trú với sự thể nhập thiền định trường cửu, vĩnh viễn.” (ma. ni. 1.387). Có ý nghĩa paññatti 
(tên) trong câu bắt đầu như sau: “Đại đức Kappa nói”. (sam. ni. 3.124). Có ý nghĩa cắt đứt 
trong câu bắt đầu như sau: “sửa soạn trang điểm, cạo bỏ sạch râu tóc” (sam. ni. 4.365). Có ý 
nghĩa vượt qua trong câu bắt đầu như sau: “Vị Tỳ khưu được phép thọ thực khi bóng mặt 
trời đã qua hai ngón tay” (cũlava. 446). Có ý nghĩa lesa (đưa ra lý do bào chữa) trong câu 
bắt đầu như sau: “Ta nhuốm bệnh rồi, cần thiết phải nghỉ ngơi, vậy ta hãy nằm nghỉ” (a. ni. 
8.80). Có ý nghĩa toàn bộ trong câu bắt đầu như sau “đã làm chói sáng toàn bộ Tinh xá 
Jetavana”ti (sam. ni. 1.94). Nhưng ở đây Ngài có ý muốn nói đến từ kappa ấy có ý nghĩa là 
toàn bộ. Bởi thế trong cụm từ kevalakappam andhavanam này nên hiểu ý nghĩa như vầy 
“toàn bộ khu rừng Andhavana không có dư sót”. 


obhäãsetvätfi vatthalañkarasarTrasamutthitaäya abhãya pharitvä, candimä viya ca sũrIyO 
viya ca ekobhasam ekapajjotam karitväti attho. ekamantam a{fhäsiti ekasmim ante, 
ekasmim okãse a{thãsi. etadavocäti etam “bhikkhu bhikkhũ”tiãdivacanamavoca. kasmäa 
panayam avanditvä samanavohareneva kathett? samanasaññasamudäcäreneva. evam 
kirassa ahosi — “ayam antara kãmaävacare vasil. aham pana asmi tato kãlato patthäya 
brahmacärT”ti samanasaññãvassa samudãcaratI, tasmã avanditvä samanavohareneva kathetI. 
pubbasahãyo kireso devaputto therassa. kuto patthãyati? kassapasammaäasambuddhakalato 
patthãya. yo hi pubbayoge ãägatesu pañcasu sahãyesu anuthero catutthadivase anägami 
ahosfti vutfo, ayam so. tadã kira tesu sañghattherassa arahatteneva saddhim abhiññä 
agamimsu. so, “mayham kiccam matthakam pattan”ti vehasam uppatitva anotattadahe 
mukham dhovitvä uttarakuruto pindapatam ädãya ägantvä, “Imam, ävuso, pindapätam 
bhuñjitvã appamattä samanadhammam karothã”ti aha. 1tare ãhamsu —— “na, ãvuso, amhakam 
evam katikã atthi — “yo pathamam visesam nibbattetväa pindapatam aharati, tenabhatam 
bhuñJitvä sesehi samanadhammo kãtabbo'tI. tumhe attano upanIssayena kiccam matthakam 
päpay1ttha. mayampI sace no upanIssayo bhavissatI, kiccam matthakam pãpessãma. papañco 
esa amhäkam, gacchatha tumhe”tI. so yathaphasukam gantvã äyuparIyosãane parinibbäy!. 


Đã làm chói sáng: nghĩa là đã làm lan tỏa hào quang phát ra từ thân được trang điểm 
bởi trang phục làm cho ánh sáng trở nên đồng nhất giống như mặt trăng và mặt trời. Đứng 
một nơi phù hợp: đứng ở một bên, là ở trong khoảng trống (thích hợp). Vị Thiên ấy nói với 
Tôn giả Kumara Kassapa: đã nói với vị Tỳ khưu đó răng: “Tỳ khưu, Tỳ khưu” v.v, hỏi tại 
sao vị Thiên này không đảnh lễ, chỉ nói lời nói như kiểu Tỳ khưu? Vì (vị ấy) vẫn có suy nghĩ 
rằng bản thân vẫn là Tỳ khưu. Được biết rằng vị Thiên tử đã có suy nghĩ rằng người này 
sống ở giữa cõi Dục giới con ta kế từ lúc từ trần đã trở thành Phạm thiên, Thiên tử ấy vẫn 
còn suy tưởng của vị Sa-môn hiện hữu, vì thế vị Thiên tử đó mới không đảnh lễ. (Hỏi) vị 
Thiên tử đó là người bạn cũ của vị Trưởng lão từ lúc nào? (Đáp) kế từ thời ký của bậc Chánh 
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Đăng Chánh Giác hồng danh Kassapa. Bởi vì, trong số năm người bạn hữu đã đề cập trước 
đó, người bạn hữu nào mà Ngài đã nói rằng là vị Trưởng lão đã trở thành vị Thánh Bắt Lai 
trong ngày thứ tư, người bạn hữu ấy cũng chính là vị Thiên tử đó. Khi đó trong số năm vị 
Trưởng lão Sañgha (người dẫn đầu) đã chứng đạt quả vị A-ra-hán cùng với các thắng trí. Vị 
ấy nghĩ răng “phận sự của ta đã viên mãn” mới bay lên không trung, đã rửa mặt sức miệng 
ở hồ Anotatta, sau khi đi khất thực ở Uttarakuru (Bắc Câu Lô Châu) trở về (vị ấy) nói rằng: 
“này chư hiền hãy thọ dụng vật thực này đừng nên dễ duôi, thực hành Sa-môn Pháp”. Các 
vị Tỳ khưu còn lại nói răng - “Này hiền giả, chúng ta không có thỏa thuận rằng - “người nào 
đã chứng đạt pháp cao thượng trước thì mang lại đồ ăn khất thực, những người còn lại sẽ thọ 
dụng vật thực của người ây mang lại, rồi hãy thực hành Sa-môn hạnh?” Ngài đã đạt đến tận 
cùng phận sự bằng sự có đủ điều kiện của chính mình (attano upanissayena) nếu chúng tôi 
có đủ điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ chứng đắc được tận cùng phận sự tương tự (như Ngài), 
đó là sự chậm chạp của chính chúng tôi, xin kính mời Ngài hãy đi đi. Trưởng lão Sañgha 
(người dẫn đầu) đã theo sự theo sự ưa thích rồi viên tịch Niết bàn khi hết tuổi thọ. 


punadivase anuthero anagamiphalam sacchakäsi, tassa abhiññayo ãgamimsu. sopi 
tatheva pindapatam aharitvä tchi patkkhio yathaphasukam gantvä äyupariyosäane 
suddhãväse nibbattI. so suddhãvãse thatvä te sahaye olokento, eko tadava parinibbuto, eko 
adhuna bhagavato santike ariyabhũmim patto, eko labhasakkãram missäya, “aham araha”ti 
cittam uppadetvã supparakapattane vasatfti disvã tam upasañkamitvä, “na tvam araha, na 
arahattamagsam patipanno, gaccha bhagavantam upasankamitva dhammam sunahfti 
uyyoJesl. sopI antaraphare bhagavantam ovadam yãcitvä, “tasma tha te bahiya evam 
sikkhiabbam ditthe difthamattam hoti”t (uda. 10) bhagavatä samkhitena ovadito 
ariyabhũmim sampäpunI. 


Qua ngày hôm sau Trưởng lão Anuthero đã chứng ngộ Thánh Quả Bất Lai, các thắng 
trí cũng đã đến Ngài. Ngài cũng đem lại đồ ăn khất thực tương tự y như thế, nhưng bị các vị 
Tỳ khưu còn lại khước từ, vị ấy cũng đi the ưa thích, và khi chấm dứt tuôi thọ đã hóa sanh 
vào cõi Tịnh Cư Thiên. Trưởng lão Anuthero khi đã an trú trong cõi Tịnh Cư Thiên xem coi 
các bạn hữu (đang ở đâu) thấy rằng một vị đã viên tịch Niết bàn trong lúc đó, một vị đã 
chứng đắc ariyabhũmi (cõi của những bậc Thánh) trong hội chứng của đức Thế Tôn không 
lâu, một vị nương vào lợi đắc và sự cung kính đã khởi lên suy nghĩ rằng “Ta là bậc A-ra- 
hán” sống gần bến sông tên là Suppäraka, rồi đã đi đến tìm và nói với vị ấy rằng: “ông không 
phải là bậc A-ra-hán, có đạo lộ thực hành không đưa đến chứng đắc A-ra-hán, hãy đi đến yết 
kiến đức Thế Tôn lắng nghe Giáo Pháp.” Mặc dù người bạn ấy đã xin nghe lời giáo huấn 
cùng đức Thế Tôn (khi Ngài đi khất thực) trong xóm làng, đức Thế Tôn giảng dạy bằng lời 
nói ngắn gọn như vầy: “Này Bãhiya, như thế thì ngươi nên học tập như vây: “Trong cái thấy 
cũng chỉ là cái thây...”(udã. 10) rồi vị ây chứng đắc ariyabhũmi (cõi của những bậc Thánh). 


tato añño eko atthi, so kuhinti olokento andhavane sekkhapatipadam pũrayamãno 
viharafi disvã cintesi — “sahäayakassa santke gamissamIil, gacchantena pana 
tucchahatthena agantva kiñcI pannakaram gahetvãä gantum vaffatl, sahayo kho pana me 
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niramiso pabbatamatthake vasanto maya äkãse thatvã dinnam pindapatampI aparibhuñjitva 
samanadhammam akãsl, idãni ämisapannäakãaram kim ganhissat? dhammapannäakãram 
gahetvä gamissamT”tI brahmaloke thitova ratanavalim ganthento viya pannarasa pañhe 
vibhajitva tam dhammapannakãram ãdãya ägantväa sahäayassa avidire thatvä attano 
samanasaññasamudäcaäravasena tam anabhivadetvava, “bhikkhu bhikkhũ”ti alapitva ayam 
vammikotiadimaha. tattha turitälapanavasena bhikkhu bhikkhùũti ãmeditam veditabbam. 
vatha vã cekaneva tilakena nalatam na sobhatl, tam pariväretvä aññesupi dinnesu 
phullitamanditam viya sobhatI, evam ekeneva padena vacanam na sobhati, parivarikapadena 
saddhm phulltamandtam viya sobhaffti tam parivarikapadavasena vacanam 
phullitamanditam viya karontopi evamaäha. 


Tiếp đó vị Thiên ấy quan sát vẫn còn một người bạn nữa người bạn ấy đang ở đâu? 
vị thiên thấy rằng bạn của mình đang thực hành sekkhapatipadã trong rừng Andhavana, mới 
nghĩ rằng: “Ta sẽ đi tìm bạn của ta, nhưng khi đi không nên đi với tay không, nên đem theo 
quà biếu gì đó, nhưng bạn ta không liên hệ vật chất (1y vật thực chấp nhận chết), khi ngự trên 
đỉnh núi người bạn ấy không chịu thọ dụng đồ ăn khất thực mà ta đứng trên hư không cúng 
dường đề thực hành Sa-môn pháp, bây giờ (vị ấy) chịu nhận quả biếu về vật chất làm gì? Ta 
sẽ mang quả biếu Giáo Pháp đi.” trụ vững trong thế giới Phạm thiên, phân tích vấn đề ra 
thành mười lăm câu tương tự y như trăm vòng ngọc, cầm lấy quà biếu Giáo Pháp đến, rồi 
đứng một nơi không quá xa bạn, đã không đãnh lễ Trưởng lão đó với sự suy tưởng rằng bản 
thân cũng là vị Tỳ khưu gọi là “Tỳ khưu, Tỳ khưu” rồi đã nói rằng “Gò Mối này” v.v. Ở đó 
nên biết rằng từ “Tỳ khưu, Tỳ khưu” là nói nói lặp lại để gọi nhanh. Vằng trán không xinh 
đẹp với việc thoa chỉ ở một điểm đơn thuần, nhung khi thoa những điểm khác ở bề mặt điểm 
đó thì vằng trán sẽ xinh đẹp tựa như được trang điểm với những bông hoa đang trô hoa như 
thế nào; lời nói không đẹp với câu đơn thuần từ việc gắn kết với câu chung quanh sẽ (trở 
nên) xinh đẹp giống như được trang điểm với những bông hoa đang nở rộ như thế, vì thế vị 
Thiên tử đã nói như vậy cũng giống như việc trang điểm với những bông hoa đang nở rộ. 


ayam vammikotIi purato thito vammiko nãma natth1, desanävasena pana purato thitam 
dassenfo viya ayanti aha. langinti sattham ãdaya khananto paligham addasa. ukkhipa 
lañgim abhikkhana sumedhäti tãta, pandita, langT nama rattm dhũmãyati divä paJJalatI. 
ukkhipeta param parato khanäti. evam sabbapadesu attho datthabbo. uddhumäyikanti 
mandukam. cañkaväranti kharaparissavanam. kummanti kacchapam. asisinanti 
mamsacchedakam asiñceva adhikuffanañca  mamsapesinf nisadapotappamanam 
allamamsapIndam. nagandi sumanapupphakalapasadisam mahaphanam 
tividhasovatthikaparikkhittam ahinägam addasa. mã nãgam ghaf(esiti dandakakotiyä vã 
vallikotyä vã pamsucunnam vã pana khipamano mã nãgam ghatfayl namo karohi 
nãgassätfi upariväatato apagamma suddhavattham niväsetvä nãgassa namakkaram karohI. 
nãgena adhisayitam dhanam nãma yäva sattama kulaparivatfa khadato na khTyatI, nãgo te 
adhisayitam dhanam dassati, tasma namo karohi nãgassätI. ito vã pana sutväti yathã 
dukkhakkhandhe 1toti sasane nissakam, na tatha idha. idha pana devaputfe nissakkam, tasmã 
1{o vã panãtI mama vã pana santiIkã sutvati ayamettha attho. 
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Quả thật, trong lời răng “Gò Mối này” không có Gò Mối được đặt ở phía trước như 
vị Thiên tử này đã nói “này' giống như trình bày rằng có Gò Mối ở phía trước với sức mạnh 
của sự thuyết Pháp nên mới nói rằng “cái này' trong câu 'Gò Mối này'. Một then cửa 
(lañgim): cầm lẫy con dao đào lên thấy cái then cửa. Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm 
con dao đào thêm (ukkhipa langim abhikkhana sumedha): bậc trí gọi là then cửa ban 
đêm phun khói, ban ngày cháy rực, hãy lấy then cửa lên rồi đào tiếp. Nên hiểu ý nghĩa trong 
toàn bộ câu như vậy. Uddhumäyikam đồng nghĩa mandũkam (con nhái). Caäkaväram 
(hoặc pañkavaram) gồm đồ lọc nước (tạp chất). Kummam: con rùa. Asisinam: cái thớt và 
cả con dao cắt thịt. Mamsapesim: một miếng thịt tươi cỡ hòn đá bị nghiền. Rắn: nhìn thấy 
con răn hồ có cái đầu (phùng mang) to lớn giống như bó hoa nhài với ba cái dấu sao trên bề 
mặt cái mang. Đừng đánh đập con rắn hỗ (mã nãgam ghatftesi): đừng sử dụng đầu ngọn 
cây, ngọn dây leo hay cục đất ném chạm vảo thân răn hồ. Hãy thực hành sự đảnh lễ con 
rắn hỗ (namo karohi nägassa): hãy đứng ngược gió, mặc ý phục sạch sẽ thực hiện sự cung 
kính đối với rắn chúa, tương truyền rằng tài sản của cải mà rắn chúa gìn giữ ăn bảy đời không 
hết, rắn chúa sẽ ban cho tài sản của cải mà chính rắn chúa bảo quản đến ông, vì thế ông hãy 
thực hành sự cung kính đối với rắn chúa. Do nghe từ hội chúng (của tôi) này (ito vã pana 
sutvä): chấm dứt sự nghỉ ngờ trong khô uẫn, là trong lời dạy từ người khác thế nào, trong 
trường hợp này không phải như thế. Nhưng ở đây sự chấm dứt điều nghi ngờ nơi vị Thiên 
tử, vì vậy trong câu này mới có ý nghĩa như vây: hoặc là do đã nghe từ hội chúng của ta. 


251. caätummahãbhũtikassãti catumahabhutamayassa. kãyassetam adhivacananti 
sarirassa namam. yatheva hi bahirako vammiko, vamafi vantakotL vanfussayotI 
vantasinehasambandhoti catuhi karanehi vammikoti VUCCAI. SO hi 
ahimangusaunduiragharagolikadayo nãnappakãre pãqake vamafti vammiko. upacikahi 
vantakoi vammiko. upaclkah vamitva mukhatundakena ukkhifapamsucunnena 
katippamanenapI porIsappamanenap1 ussitoti vammiko. 


[251] cãtummahäbhitikassa: thành tựu với bốn đại hiển. Kãyassetam 
adhivacanam: là tên gọi của thân thê này. Tương tự như thân bên ngoài Ngài gọi là Gò Mối 
bởi bốn nguyên nhân là (1) Gò Mối ói ra, (2) một người đã nôn ra, (3) nôn ra hết toàn bộ 
thân được hợp bởi bốn đại (4) người đã nôn ra sự trói buộc bởi luyến ái. Thật vậy, do nôn ra 
nhiều loại côn trùng khác nhau như rắn, rít, bò cạp, chuột, thăn lằn, tắc kè v.v, được gọi là 
Gò Mối. Gọi là Gò Mối bởi vì con mối được nôn ra. Gọi là Gò Mối bởi vì thân con mối tạo 
nên bởi bụi bặm bởi thân con mối đùn lên từ cái miệng, cao khoảng chừng thắt lưng, tính 
chât xâu. 


upaclkahi vantakhelasinehena ãbaddhatäya sattasattaham deve vassantepI na 
vippakrriyatI, nidaghepli tato pamsumuftthim gahetväa tasmim mutthina pT|liyamane sineho 
nikkhamatIl, evam vantasinehena sambaddhoti vammiko. evamayam kãyopI, “akkhimhã 
akkhiguthako”tadinä nayena nãnappakarakam asucikalimalam vamaffI  vammiko. 
buddhapaccekabuddhakhrmnasavä Imasmim attabhave nikantipariyadanena attabhavam 
chaddetvä gatäti ariyehi vantakotpi vammiko. yehi cayam th afthisatehi ussito 
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nhãrusambaddho mamsävalepano allacammapariyonaddho chavirañjito satte vañceti, tam 
sabbam ariyehi vantameväfi vantussayotipI vammiko. “tanhã Janeti purisam, cittamassa 


Tư) 


vidhãvatftI (sam. mi. 1.55) evam tanhãya Janitattä ariyehi vanteneva tanhãsinehena 


sambaddho ayanti vantasinehena sambaddhotipIi vammiko. 


Vì khi trời mưa suốt bảy tuần lễ thì thân con mối tiết ra (đất) để kết dính lại với nhau 
bằng nước bọt được nôn ra, cả trong mùa khô nó cũng lấy bụi bân từ chỗ đó, bóp vắt ở chỗ 
đó thành đóng, chất nhây cũng tiết ra, rồi kết dính lại với nhau với chất dính tiết ra, như vậy 
được gọi là Gò Mối như thế nào, ngay cả cái thân này cũng như thế, gọi là Gò Mối bởi tiết 
ra những thứ không sạch sẽ, những thứ có tội lỗi và đầy ô uế với nhiều hình thức khác nhau 
theo cách sau “tiết ra ghèn từ mắt v.v.” và gọi là Gò Mối bởi vì các bậc Thánh Nhân đã nôn 
Ta rỒi, lý do đức Phật, vị Phật Độc Giác và bậc lậu tận vứt bỏ tự ngã, bởi đã chấm dứt sự ham 
muốn trong tự ngã này. Bởi đã nôn ra hết toàn bộ thân được hợp bởi bốn đại, lý do bậc Thánh 
Nhân nôn toàn bộ thân mà được liên kết từ 300 khúc xương với các sợi gân, được đắp lên 
bởi thịt, được bao bọc bởi lớp da khiến cho chúng sanh mê muội gọi là Gò Mối, do cột chặt 
bởi thương yêu đã được nôn ra TÔI, lý do thân này bị trói buộc là do tham ái mà các bậc 
Thánh Nhân đã nôn ra, do tham ái tạo ra sự sanh khởi như vầy: “tham khiến cho con người 
tái sanh, tâm của người đó đi lang thang (luân hồi khắp các cõi). 


yatha ca vammikassa anto nanappakara panakã tattheva JayantI, uccarapassavam 
karontI, gilãnã sayantI, mafä patantI. 1tI so tesam sũtigharam vaccakufi gIlãnasãlã susãnañca 
hot. cevam khattiyamahasaladnampI kãyo ayam gopitarakkhito manditappasadhito 
mahanubhãvanam kãyoti acintetvä chavinIssitä pãnã camman1ssitä pãnã mamsanIssItä paãnã 
nharunIssitä panã atthinissita panä atthimiñJan1ssitä panätI evam kulagananaya asTtIimattäni 
kimikulasahassãani antokãäyasmimyeva JäyantI, uccärapassavam karonti, gelaññena ãturitäni 
sayanfi, mafãni patantIl, I1 ayampi fesam pãnänam sũtipharam vaccakufi gilãnasalãä 
susãnañca hofti “vammiko” tveva sañkham gato. tenaha bhagavä — “vammikoti kho, 
bhikkhu, Imassa cãtumahabhitikassa kãyassetam adhIivacanan”1I. 


Lại nữa, các loài sinh vật nhỏ khác nhau bên trong Gò Mối sanh ra, đại tiện, tiểu tiện, 
năm ngủ, bệnh tật và chết trong chính ở nơi đó. Vì vậy, Gò Mối là ngôi nhà để sinh ra, là 
nhà vệ sinh, là bệnh viện và là nghĩa địa của những loài sinh vật nhỏ đó như thế nào; thậm 
chí thân của Vua chúa hào phú cũng thế đó, các loài vật sống y cứ trên da, thịt, gân, xương, 
tủy trong xương cũng không nghĩ rằng thân này được che chở, trang điểm, là thân của một 
người đầy quyên lực. Tóm lại rằng chủng loại giun sán được tính theo chủng loại ước chừng 
có khoảng 80,000 chủng loại, được sanh ra, đại tiện, tiêu tiện, năm không yên phiền nhiều 
do tật bệnh, chết, chết đi đều mắc kẹt trong chính cái thân này, cho nên nó được xem như là 
Gò Mối bởi vì là nơi để sinh ra, là nhà vệ sinh, là bệnh viện, là nghĩa trang của những loài 
sinh vật đó. Vì thế đức Thế Tôn mới nói rằng “Này chư Tỳ khưu “Gò Mối? đây là tên gọi 
của cái thân này được sanh ra từ bốn đại hiển.” 

mãtäpettikasambhavassäati mãtto ca pitito ca nibbatena mãtäpettikena 
sukkasonmitena sambhitassa. odanakummäãsũpacayassäti odanena ceva kummasena ca 
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upaciIftassa vaddhitassa Aniccucchãadana parimaddana bhedana viddhamsana 
dhammassii ctha ayam kãyo hutvã abhavatthena aniccadhammo. 
duggandhavighãtatthaya tanuvilepanena ucchãdanadhammo. 
añgapaccangabadhavinodanatthhaya  khuddakasambahanena parimaddanadhammo. 
daharakale vã rũsu sayäapetvä gabbhaväsena dussanthianam tesam tesam añganam 
santhanasampadanattham añchanapTlanäadivasena parimaddanadhammo. evam 
pariharatopI ca bhedana-viddhamsanadhammo bhI1JJati ceva viklrati ca, evam sabhãvoti 
attho. Tattha mãtapettikasambhava odanakummasipacaya ucchadana parimaddanapadehi 
samudayo kathito, aniccabhedaviddhamsanapadehi atthangamo. evam sattahipi padehi 
catumahabhitikassa kãyassa uccavacabhavo vaddhiparihãäni samudayatthangamo kathitoti 
veditabbo. 


Có cha mẹ làm nơi sanh: sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ để sinh ra từ cha và mẹ 
gọi là matapettika (sanh ra nhờ vào cha mẹ). Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng: trưởng thành nhờ 
cơm cháo và các dưỡng chất. Có bản chất vô thường, biến hoại, vỡ nát, đoạn tuyệt, hoại 
diệt: thân này có bản chất vô thường bởi ý nghĩa có rồi không: Kỳ cọ thân thể là thường 
do bởi sự thoa xức dầu thơm mỏng nhẹ để ngăn chặn mùi hôi của cơ thể; có sự xoa bóp là 
thường bởi vì xoa bóp chút chút nhăm vì lợi ích giảm nhẹ sự mệt mỏi đau nhức của các chi 
phần lớn nhỏ; lại nữa, có sự quan tâm chăm sóc tốt là thường bằng việc nhỏ thuốc nhỏ mắt 
và vắt, v.v. để đem lại sự hoàn hảo của hình dạng, của những chi phần đã được đặt không 
không tốt bằng cách cho ngủ ở trên chân, mà chỉ cho ngủ trong phòng khi còn nhỏ. Mặc dù 
được chăm sóc nuôi dưỡng như vậy (thân thể) này cũng có bản chất vỡ nát tiêu tan, thân 
này có thực tánh như vậy. Ở đây, Ngài đã nói thân này được có sự sanh khởi bằng câu: “được 
sanh ra nhờ cha mẹ, trưởng thành nhờ cơm cháo và các dưỡng chất, được kỳ cọ xoa bóp. 
Ngài nói đến sự diệt của thân bằng câu “(thân này) vô thường, thoa dầu thơm, xoa bóp, đoạn 
diệt, tiêu tan, tính chất cao thấp, sự tăng trưởng và sự suy tàn, sự sanh khởi và sự hoại diệt 
của cái thân này được sanh ra từ bốn đại, nên biết rằng Ngài nói với cả bảy cụm từ này. 


divä kammanteti divä kattabbakammante. Dhũmäãyanäti ettha ayam dhũmasaddo 
kodhe tanhãya vitakke pañcasu kãmagunesu dhammadesanäya pakatidhũmeti imesu atthesu 
vattati. “kodho dhũmo bhasmanimosavaJjan”ti (sam. mi. I.165) ettha hi kodhe vattatI. 
“lcchadhuũmayttä sattä”tL ettha tanhãya. “tena kho pana samayena aññataro bhikkhu 
bhagavato avidire dhũmãyanto nisinno hotT”ti ettha vitakke. 


Công việc ban ngày: những công việc cần được làm vào ban ngày. Từ dhũma trong 
từ dhũmäyanä (phun khói) này được sử dụng rong ý nghĩa như sau: sự tức giận, tham ái, 
suy tầm, năm dục, sự thuyết giảng Giáo Pháp, khói thông thường. Thât vậy ở đây dhũma 
được sử dụng trong ý nghĩa sự tức giận trong câu sau: “sự giận đữ như khói mù, lời nói dối 
trá như là đóng tro” (sam. ni. 1.165). Ở đây với ý nghĩa là tham ái: “Tất cả chúng sanh có 
tham ái như khói mù.” Ở đây với ý nghĩa là suy tầm: “Lúc bấy giờ, một vị Tỳ khưu ngồi suy 
tầm như khói mù ở nơi không xa đức Thế Tôn.” 


“panñko ca kama palipo ca kãmã, 
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bhayañca metam timulam pavuttam. 


rajo ca dhũmo ca mayä pakãsItä. 


^*” 


hitvä tuvam pabbaJa brahmadattä”ti. (jã. 1.6.14) — ettha pañcakamagunesu. 


Ở đây với ý nghĩa là năm dục - “Các dục là bùn nhơ, và các dục là bãi lây, và là sự sợ 
hãi, sự sợ hãi đó đã được ta nói đến là ba gốc rễ, đã được ta tuyên thuyết phiên não là bụi 
bặm và khói mù, sau khi từ bỏ, này Brahmadatta, xin đức Vua hãy xuât gia.” 


“dhũmam kattä hotf”ti (ma. ni. I.349) cttha dhammadesanaya. “dhaJo rathassa 
paññanam, dhũmo paññãnamagsino”ti (sam. mi. 1.72) ettha pakatidhũme. idha panãyam 
vitakke adhippeto. tenaha “ayam rattim dhũmãyanä”I. 


Ở đây với ý nghĩa là sự thuyết giảng Giáo Pháp: “Là người thực hiện xong khói” (ma. 
ni. 1.349). Ở đây, với ý nghĩa là khói mù thông thường: “Lá cờ là tiêu biểu của cỗ xe, khói 
là tiêu biểu của ngọn lửa” (sam. ni. 1.72). Nhưng ở đây từ dhũna Ngài có ý muốn đề cập 
trong suy tầm. Vì lý do đó Ngài đã nói rằng “Đây gọi là phun khói vào ban đêm” 


tathãgatassetam adhivacananti tathãägato hi sattannam dhammanam bahitattä 
brahmano naãma. yathaha — “sattannam kho, bhikkhu, dhammanam bahitattä brahmano. 
katamesam sattannam? rãgo bahito hoti, doso... moho... mãno... sakkayachitthi... vicIkicchã... 
sllabbataparamäaso bahio hot. 1mesam bhikkhu satannam dhammanam bahitattä 
brahmano”tL (cũlanm. mettagũmanavapucchaniddesa 28). sumedhoti sundarapañño. 
sekkhassäti ettha sikkhaftfti sekkho. yathaha — “sikkhatfi kho, bhikkhu, tasma sekkhot 
vuccatl kiãca sikkhat? adhisillampi sikkhati, adhicttampi sikkhatl, adhipaññampi 
sikkhati”ti (a. n1. 3.86). 


Bà-la-môn là đồng nghĩa với Như Lai (tathãägatassetam adhivacanam): Quả thật 
Như Lai gọi là Bà-la-môn Bà-la-môn do đã loại trừ bảy Pháp. Như đã được Ngài nói - “Pỳ 
khưu gọi là Bà-la-môn bởi vì đã loại trừ hết thảy bảy Pháp, bảy Pháp đó là gì? Luyến ái được 
loại trừ, sân...s1...ngã mạn...sự nhận thức sai về thân...sự hoài ngh1...sự bám víu vào giới 
và phận sự mà vị Tỳ khưu được gọi là Bà-la-môn do đã loại trừ hết thảy cả bảy Pháp này.” 
(cũlani. Giảng Giải Câu Hỏi của Thanh Niên Mettagũ 28). Sumedho: bậc có trí tuệ. Của vị 
Tỳ khưu Hữu học: gọi là bậc Hữu học do vẫn còn phải học tập. Như đã được Ngài nói - 
“Này Tỳ khưu, vị Tỳ khưu vẫn còn học tập, vì thế Ngài gọi là vị Hữu học, học tập điều gì? 
Sự học tập về thắng giới, sự học tập về thắng tâm, và sự học tập về thăng tuệ.” (a. ni. 3.86). 


paññaya adhivacananti lokiyalokuttaraya paññaya ctam adhivacanam, na 
avudhasatthassa. vIriyaärambhassäti kãy¡ikacetasikaviriyassa. tam paññagatikameva hot. 


~T^~— 


lokiyäya paññaãya lokiyam, lokuttaräya paññãya lokuttaram. ettha panäyam atthadIpanä - 

Trí tuệ: lời này là tên gọi của trí tuệ Hiệp thế và trí tuệ Siêu thé, không phải là tên gọi 
của khí giới và vũ khí sắc bén. Sự ra sức nỗ lực: sự nỗ lực bằng thân và tâm. Sự tinh tấn đó 
chỉ là hướng đi trí tuệ của trí tuệ Hiệp thế được xếp thành Hiệp thế, là hướng đi của trí tuệ 
Siêu thế gọi là Siêu thế. Trong câu này xin giải nghĩa như vây - 
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eko kira Janapado brahmano pãtova maãnavakehi saddhimm gãmato nikkhamma 
divasam araññe manfte väcetvä sayam gãmam ãgacchati. antaramagøe ca eko vammiko atth1. 
so rattqm dhùmaãyatI, divä paJJalati. brahmano anteväsim sumedham manavam äha — “tãta, 
ayam vammiko rattqn dhũmaãyati, divä pajjalati, vikãramassa passissama, bhinditväa nam 
cattaro kotthase katva khipahT ti. so sadhũti kudalam gahetväa samehi pãdehi pathaviyam 
patitthaya tathã akasi. tatra acarIyabrahmano viya bhagava. sumedhamanavako viya sekkho 
bhikkhu. vammiko viya kayo. “tata, ayam vammiko rattim dhùũmayatIl, divãa paJJalatI, 
vikaramassa passissama, bhinditväa nam cattäro kotthase katväa khipahTti brahmanena 
vuttakalo viya, “bhikkhu catumahabhitikam kãyam cattaro kotthase katvä parigganhãhT”ti 
bhagavatä vuttakalo. tassa sadhiti kudalam gahetvä tathakaraaam viya sekkhassa 
bhikkhuno, “vo visatyä kofthasesu thaddhabhãvo, ayam pathavidhãtu. yo dvãdasasu 
kotthasesu abandhanabhävo, ayam äpodhãtu. yo catũsu kotthãsesu paripaäcanabhävo, ayam 
teJodhatu yo chasu kotthasesu vitthambhanabhavo, ayam vãyodhãatiÏtL cevam 
catudhãtuvavatthanavasena kãyapariggaho veditabbo. 


Kể răng một vị Bà-la-môn ở nông thôn rời nhà vào sáng sớm cùng với nhóm thanh 
niên. Vào ban ngày Ngài dạy các chú thuật trong rừng, buổi chiều trở về nhà. Dọc đường có 
một Gò Mối. Gò Mối đó ban đêm phun khói, ban ngày cháy rực. Sau đó, Bà-la-môn mới nói 
với học trò thanh niên Sumetha: “Này con, đỉnh gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày 
cháy rực, chúng ta sẽ thấy sự bất thường của Gò Mối đó, con hãy phá vỡ ra thành bốn phần 
rồi vứt đi, người đệ tử nhận lời, năm lấy cái cuốc, dùng hai chân đứng vững trên mặt đất rồi 
làm điều đó. Trong cả 2 vị là thầy và người học trò ấy đức Thế Tôn được ví như Bà-la-môn 
là vị thầy, còn Tỳ khưu Hữu học giống như thanh niên Bà-la-môn Sumedha, thân giống như 
Gò Mối, thời gian đức Thế Tôn thuyết giảng rằng: “Này các Tỳ kheo, các ông hãy chia thân 
được sanh ra bốn sắc đại hiển, rồi nắm vững đó làm đối tượng giống như thời gian vị thầy 
Bà-la-môn nói rằng “này con, Gò Mối này ban đêm phun khói, ban ngày cháy rực, chúng ta 
sẽ thấy sự bất thường của Gò Mỗi ấy, con hãy phá vỡ nó thành 4 phần rồi ném nó đi.” Nên 
biết rằng việc xác định thân này đối với vị Hữu học với bốn giới (bốn sắc đại hiển) làm đối 
tượng như sau: “20 bộ phận cơ thể có tính chất rắn chắc bởi, đây là Địa Giới; 12 bộ phận cơ 
thể có tính chất kết dính, đây là Thủy Giới; 4 phần có tính chất âm áp, đây là Hỏa Giới. 6 
phần có tính chất chuyền động, đây là Phong Giới.” giống như thanh niên Sumedha nhận lời 
rồi cầm lây cuốc thực hiện việc làm đó. 


langrti kho, bhikkhũti kasma bhagavä avijjam langTti katvä dassesTt? yathä hi 
nagarassa dvaram pidhäya palighe yoJite mahãJanassa gamanam pacchIJJati, ye nagarassa 
anfo, te antoyeva hontI. ye bahi, te bahiyeva. evameva yassa ñaãnamukhe aviJJalañgT patati, 
tassa nibbanasampäpakam ñãnagamanam pacchIJJatI, tasma avijjam lalgTti katvä dassesi. 
pajaha avijjanti ettha kammatthanauggahaparipucchavasena av1JJapahanam kathitam. 


Vì sao đức Thế Tôn thuyết giảng vô minh là cái then cửa trong câu: “Này Tỳ khưu 
cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh”. Cũng giống như khi cổng thành đã đóng, gài then 
cửa, dân chúng cũng bị gián đoạn việc đi, những người bên trong thành, họ ở chính bên 
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trong. Những người bên ngoàải thành, họ cũng chỉ ở bên ngoài như thế nảo, cái then cửa là 
vô minh rơi xuống (phạm phi) trong tầm trí tuệ của người nảo, sự đi đến là trí tuệ để chứng 
đạt Niết bàn của người đó cũng bị cắt đứt. Vì thế đức Thế Tôn thuyết vô minh trở thành như 
cái then cửa. Hãy diệt trừ vô minh: ở đây Ngài nói dứt trừ vô minh bằng sức mạnh của việc 
học và việc hỏi các đề mục nghiệp xứ. 

uddhumaäyikäti kho, bhikkhũti ettha uddhumayikamanduko nãma no mahanto, 
nakhapItthippamano hotI, puränapannantare vã gacchantare vã valliantare vã vasati. so 
dandakotiyä vã vallikotiyä vã pamsucunnakena vã ghaffito äyamitva mahanto parimandalo 
beluvapakkappamano hutvä catftäro pade äkãsagate katvä pacchinnagamano hutvã 
amittavasam yãtI, kakakulaladibhattameva hotI. evameva ayam kodho pathamam uppaJjanto 
cittavilamattakova hoti. tasmim khane anigsahito vaddhitva mukhavikulanam päpetI. tadã 
anigøahito hanusañcopanam päpeti. tadã aniggahito pharusavacanicchãranam pãpetI. tadä 
anigøahito disavilokanam pãpetI. tadãä anigsahito akaddhanaparikaddhanam pãpetI. tadä 
amgsahto pamna leddudandasathaparamasanam pãpeH. tadä amiggahio 
dandasatthabhinipatam pãpeti. tadãä aniggahito paraphätanampi attaphätanampi pãpeti. 
vuttamp1 hetam — “yato ayam kodho param ghãtetvä attanam ghaãtetI, ettävatäayam kodho 
paramussadagato hotI paramavepullappatto”t. 


Này Tỳ khưu, con nhái: bình thường gọi là con nhái lúc chưa có phòng lên không to 
lắm, chỉ bằng cái móng tay sau, ở giữa những chiếc lá già mục, hoặc ở giữa các bụi cây, hay 
ở giữa những dây leo. Nó bị những đầu ngọn cây, các đầu dây leo, hoặc do bụi cọ sát, nó 
phông người lên có chu vi lớn, thân hình to một trái beluva chín, 4 chân hỗn loạn trên không 
(không đi được), rơi vào mãnh lực của kẻ thù trở thành con mỗi của loài quạ và loài cú mèo 
v.v, như thế nào. Sự giận dữ này cũng như thế đó tương tự, khi nó mới sanh khởi nó chỉ là 
một sự khuấy động của tâm, (nếu) không kiềm chế trong lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến sự 
nhăn mặt cau mày; không kiềm chế trong lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến cằm run lên; không 
kiềm chế trong lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến việc nói ra những lời thô ác; không kiềm chế 
trong lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến việc không thấy phương hướng (hoa mắt); không kiềm 
chế trong lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến việc lôi kéo giữa đôi bên; không kiềm chế trong lúc 
đó, cũng (có thể) dẫn đến bằng nắm tay, cục đất, gậy gộc và vũ khí; không kiềm chế trong 
lúc đó, cũng (có thể) dẫn đến việc giết chốc bằng gậy và vũ khí; không kiềm chế trong lúc 
đó, cũng (có thể) dẫn đến việc giết người khác, (hoặc) tự giết chính mình. Tóm lại điều này 
đã được Ngài nói răng - “Khi nào sự giận dữ khiến cho giết chết người khác rồi giết chết 
mình, đến chừng ấy thì sự giận đữ (của người ấy) đã đạt đến mức quá mãnh liệt, đã đạt đến 
mức tận cùng”. 

tattha yatha uddhumaylkaya catũisu pãdesu äkãsagatesu gamanam pacchlljatI, 
uddhumäaylkã amittavasam gantvä kakadibhattam hotI, evameva kodhasamaigTpugsalo 
kammatthaãnam gahetväa vaddhetum na sakkotl, amittavasam yätI, sabbesam maãränam 
vathakamakaramyo hot. tenaha bhagav — “uddhumayikãt kho, bhikkhu, 
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kodhiũpäyäsassetam adhivacanan”ti. tattha balavappatto kodhova kodhũpayäso. pajaha 
kodhipãyäsanti ettha patisankhanappahanam kathitam. 


Ở đó, giống như cả 4 chân của con nhái hỗn loạn trên không, không đi được, rơi vào 
mãnh lực của kẻ thù trở thành con môi của loài quạ và loài cú mèo v.v, như thế nào, hạng 
người rơi vào mãnh lực của sự giận đữ cũng tương tự y như thế, không thể năm bắt được đối 
tượng nghiệp xứ làm cho tăng trưởng, rơi vào mãnh lực của kẻ thù, bị toàn bộ ác ma có thể 
sai khiến làm theo ý muốn của chúng. Vì lý do đó đức Thế Tôn đã nói rằng - “Này Tỳ khưu, 
con nhái là đồng nghĩa với sự giận dữ và hiềm hận”. Ở đó, sự giận dữ được gọi là hiềm 
hận bởi sức mạnh của sự giận g1ữ. Ở đây, Ngài nói rằng việc từ bỏ bằng sự quản chiếu trong 
câu “hãy từ bỏ sự giận dữ và hiềm hận”. 

dvidhäpathoti ettha, yathã puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamagsappatIpanno 
dvedhapatham patvä, “iminä nu kho gantabbam, Iminä gantabban”ti nicchetum asakkonto 
tatheva ti{that, atha nam corä u{thahiva anayabyasanam päpentil, evameva kho 
mũlakammafthaãanam gahctvä misinno bhikkhu buddhadsu kankhäya uppannäya 
kammatthaãnam vaddhetum na sakkotI, atha nam kilesamaradayo sabbe maräã anayabyasanam 
päpentI, Iti vicikiccha dvedhapathasamäa hotI. tenaha bhagavä — “dvidhapathoti kho, 
bhikkhu, vicIkicchayetam adhIvacanan”tI. paJaha vicIkIcchanti ettha 
kammatthaãnauggahaparipucchävasena vicIkicchapahanam kathitam. 

Con đường hai ngã này ở đây, hạng người có tải sản, của cải đi xa vào rừng núi 
hoang vu, đến con đường 2 ngã, không thể quyết định nên đi ngả này hay không nên đi ngả 
nảy, đứng lại ngay tại chỗ đó đó, do vậy khi bọn cướp xuất hiện sẽ đưa đến sự bất hạnh và 
tổn hại cho người ấy như thế nào; vị Tỳ khưu ngồi nắm bắt nghiệp xứ căn bản cũng như thế 
đó, khi khởi lên sự nghi ngờ đối với đức Phật v.v, không thê phát triển nghiệp xứ, lúc đó 
toàn bộ ác ma có phiền não ma v.v, đưa đến sự bất hạnh và tôn hại cho vị tỳ khưu Ấy, do vậy 
hoài nghi mới đồng nghĩa với con đường hai ngã. Vì lý do đó mà đức Thế Tôn đã nói rằng - 
“Này Tỳ khưu, con đường 2 ngã đó là tên gọi của hoài nghỉ.” Hãy dứt trừ hoài nghỉ ở 
đây Ngài nói dứt trừ hoài nghi băng việc học và việc hỏi các về đề mục nghiệp xứ. 

cangaväranfi cttha, yathãä rajakehi khãraparissavanamhi udake pakkhitte eko 
udakaghafo dvepI dasapi vIsatipI ghatasatampi paggharatiyeva, pasatamattampI udakam na 
tithati, evameva nTvaranasamaigino puggalassa abbhantare kusaladhammo na tifthati. 
tenaha bhagavãä — “cangavarant kho, bhikkhUu, pañcannetam nIvaranänam 
adhivacanan”t. pajaha pañcanvaranet ctha  vikkhambhanatadahgavasena 
n1varanappahanam kathitam. 

Ở đây, đồ lọc nước (tạp chất), giống như khi người thợ đồ nước vào bình lọc nước 
thứ 1,bình lọc thứ 2, bình lọc thứ 10, bình lọc thứ 20, hay bình lọc thứ 100 cũng đều chảy ra 
hết, nước thậm chí chút ít trong lòng bàn tay cũng không giữ được như thế nào, thiện pháp 
bên trong của con người gắn bó với các pháp ngăn che không thể vững trú cũng tương tự 
như thế ấy. Vì thế đức Thế Tôn đã nói răng - “Này Tỳ khưu, đồ lọc nước đó là tên gọi của 
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năm pháp ngăn che.” Hãy đoạn trừ năm pháp ngăn che này ở đây Ngài nói dút trừ năm 
pháp triền cái bằng sự từ bỏ do chế ngự và sự từ bỏ do thay thế. 


kummofi cttha, yathä kacchapassa cattãro padãä sisanti pañceva añgani honti, 
evameva sabbepI sañkhata dhamma gayhamaãnä pañceva khandha bhavanti. tenaha bhagavä 
— “kummotfi kho, bhikkhu, pañcannetam upädänakkhandhãnam adhivacanan”ti. 
pajaha pañcupädänakkhandheti ettha pañcasu khandhesu chandarãgappahanam kathitam. 


Ở đây, con rùa, giống như con rùa có 5 chi phần gồm 4 chân và 1 cái đầu như thế 
nào, các Pháp Hữu Vi khi gom ại cũng chỉ có năm uân tương tự như thế đó, vì thế đức Thế 
Tôn đã nói rằng - “Này Tỳ khưu, con rùa là tên gọi của ngũ uẫn thủ.” Hãy dứt trừ năm 
thủ ngũ uẫn này nói đến việc dứt bỏ dục vọng và ái luyễn trong năm uẩn. 


asisũnäti ettha, yathä suũnäya uparI mamsam thapetva asina koffentI, evamime satfä 
vatthukamatthaya kilesakamehi ghãtayamanäa vatthukamanam upari katvä kilesakãmehi 
kanttä kotttä ca honti tenaha bhagavä — “asisinati kho, bhikkhu, pañcannetam 
kamagunanam adhivacanan”ti. pajaha pañca kamaguneti ettha pañcasu kãmagunesu 
chandaraãgappahanam kathitam. 


Ở đây cái thót, giống như một người lấy một miếng thịt đặt lên cái thớt, lấy con dao 
băm (thịt) ra như thế nào, những chúng sanh này khi bị phiền não dục siết chặt nhằm mục 
đích đặt chúng vào các vật dục (vatthukamma), bị các phiền não dục nghiền, giã cũng như 
thế đó. Vì lý do đó đức Thế Tôn đã nói rằng - “Này Tỳ khưu, cái thót băm thịt đồng nghĩa 
với năm loại dục.” Hãy dứt trừ năm loại dục này nói đến việc dứt bỏ dục vọng và ái luyễn 
trong năm loại dục. 


mamsapesti kho, bhikkhũt ettha ayam mamsapesi nama bahujanapatthitä 
khattiyadayo manussäãpI nam patthenti kakadayo tiracchãnäp1. 1me hi satfä av1JJäya sammattä 
nandiraägam upagamma vattam vaddhenti. yathaä vã mamsapesi thapitathapitatthane laggati, 
evamime satfã nandiragabaddhä vatte lagsganti, dukkham patväpi na ukkanthanti, 1ti 
nandirago mamsapesisadiso hot. tenaha bhagavä — “mmamsapesfi kho, bhikkhu, 
nandiragasseam adhivacanan”ti pajaha nandiragani ctthha catutthamagsena 
nandiragappahãnam kathitam. 


Này Tỳ khưu cục thịt: ở đây được gọi là cục thịt này đa số mọi người đều mong muốn, 
nhân loại như Vua chúa v.v, cả loài bàng sanh như loài quạ đều muốn có được (để ăn), những 
chúng sanh này gắn liền với vô minh dựa vào vui vẻ và luyến ái, thay vào đó mong muốn 
vòng luân hồi, giống như cục thịt dính vào chỗ đã đặt xuống như thế nào, chúng sanh này 
vui vẻ và luyến ái trói buộc dính vào trong vòng luân hồi thậm chí đối diện với khổ đau 
không nhàm chán như thế đó. Vì thế đức Thế Tôn đã nói rằng - “Này Tỳ khưu, cục thịt này 
là tên của vui vẻ và luyến ái”. Hãy dứt trừ vui vẻ và luyến ái này Ngài nói việc dứt trừ vui 
vẻ và luyên ái bằng bốn Thánh Đạo. 

nägofi kho, bhikkhu, khinäasavassetam bhikkhuno adhivacanant ettha 
yenatthena khrnasavo nãgotI vuccafI, so ananganasutte (ma. m1. aftha. 1.63) pakãsito eva. 
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namo karohi nägassãti khinäsavassa buddhanäagassa, “buddho so bhagavä bodhaya 
dhammam desetI, danto so bhagavä damathaya dhammam desetl, santo so bhagavä 
samathaya dhammam desetI, tinno so bhagava taranaya dhammam desetI, parinibbuto so 
bhagaväa parinbbanaya dhammam desetf ti (ma. mi. 1.36I) evam namakkãaram karohiti 
ayamettha attho. Iti Idam suttam therassa kammatthanam ahosi. theropI Iidameva suttam 
kammatthãnam katvä vipassanam vaddhetvä arahattam patto. ayametassa atthoti ayam 
etassa pañhassa attho. li bhagavä ratanarasinhi manikitam ganhanto viya 
yathanusandhinäva desanam nitthapesĩi. 


Này Tỳ khưu, con rắn hỗ là đồng nghĩa với vị Tỳ khưu đã diệt trừ các lậu hoặc: ở đây 
Ngài gọi là rắn hỗ mang với ý nghĩa nào, ý nghĩa đó Ngài đã nói trong Kinh Anaigana (ma. 
ni. aftha. 1.63). Hãy thực hiện sự cung kính đức Phật đắng Tượng Vương vị lậu tận rằng: 
“Đức Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ; đức Thế Tôn đã điều phục, Ngài 
thuyết pháp đề điều phục; đức Thế Tôn đã tịch tĩnh, Ngài thuyết pháp để tịch tĩnh; đức Thế 
Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua; đức Thế Tôn đã chứng Niết bàn, Ngài thuyết 
pháp để chứng Niết bàn.” (ma. ni. 1.361), bài Kinh này là nghiệp xứ của Trưởng lão bằng 
cách này. Phía Trưởng lão đã thực hiện bài Kinh này trở thành nghiệp xứ, đã phát triển minh 
sát, đã chứng đắc Niết bàn. Lời đó có ý nghĩa như này (ayametassa attho): đây là nội dung 
của vấn đề đó, đức Thế Tôn giống như giữ lấy định ngọc ma-ni trong khối ngọc, kết thúc lời 
thuyết giảng theo tuần tự liên kết. 


Giải Thích Kinh Gò Mi Kết Thúc 
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24. Giải Thích Kinh Trạm Xe - RathavinTtasuttavannanäa 


252. ecvam me sufanfi rathavinitasuttam. tattha rãjagaheti evamnamake nagare, 
tañhi mandhãtumahagovindadlhi pariggahitattä rãJagahanti vuccati aññepettha pakãre 
vannayantI kim tehi? namamefam tassa nagarassa tam panetan buddhakale ca 
cakkavattikale ca nagaram hot, sesakale suññam hoti yakkhapariggahitam, tesam 
vasantavanam hutväã titthati. veluvane kalandakaniväpeti ve|luvananti tassa uyyãnassa 
namam, tam kia velihi parikkhitam ahosi attharasahathena ca päakãarena, 
gopurattalakayuttam nilobhãsam manoramam, tena ve]uvanantI vuccati. kalandakanañcettha 
niväapam adamsu, tena kalandakaniväpoti vuccatI. 


252. Bài Kinh Trạm Xe được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
Rãjagaha: Thành phố có tên như vậy, bởi vì Thành phố đó Ngài gọi là Thành Rãjagaha bởi 
vì đức Vua Mandhãtu và đức Vua Mahãgovinda v.v, hộ trì. Nhưng một số thầy khác giải 
thích bằng nhiều phương pháp trong lời này. Ngài giải thích như thế nào, Ngài giải thích 
rằng lời này là tên của thành phố đó, có Thành phố Rãjagaha đó là Thành phố trong thời ký 
đức Phật và cả trong thời của Chuyển Luân Vương, ngoài thời gian đó là Thành phố trong 
rỗng, chỉ toàn phi nhân đến gìn giữ dần trở thành nơi ở của chúng phi nhân. Veluvana trong 
cụm từ ve]uvane kalandakaniväpe (Ve|uvana là nơi nuôi dưỡng những con sóc) là tên của 
vườn thượng uyền, thật vậy vườn thượng uyễn đó có tre trúc bao quanh, có bức tường cao 
18 hắt tay gắn liền với lùm cây, cánh cửa và pháo đài, có màu xanh lá cây đáng nhìn Ngài 
gọi là Veluvana. Mọi người cho thức ăn đến các con sóc trong Veluvane đó, vì vậy Ngài 
mới gọi là kalandaka-niväpa (chỗ nuôi dưỡng những con sóc). 


pubbe kira aññataro rajäa tattha uyyanakllanatham ägato suramadena matfo 
divãseyyam upagafo supI. parIJanopIssa, “sutto räJa”tI pupphaphaladrhi palobhiyamãno 1to 
cito ca pakkami, atha suragandhena aññatarasma susirarukkha kanhasappo nikkhamitväa 
raññabhimukho ãgacchati. tam disva rukkhadevatä, “rañño jTvitam dammT ti ka|akavesena 
agantväa kannamnle saddamakäsi. rãJä patibuJJhi, kanhasappo nivatfo. so tam disvä, “imaya 
mama jTvitam dinnan”ti ka|akãnam tattha nivapam patthapesi, abhayaghosanañca ghosãpesI. 
tasma tam tato pabhuti kalandakaniväpanti sañkhyam gatam. kalandakati kalakanam 
nãmam. 


Kế rằng trước đây có một đức Vua, Ngài đến đây để vui chơi trong vườn thượng uyên, 
nhưng vị ấy đã say bởi men rượu rồi ngủ thiếp đi vào ban ngày, những người hầu cận biết 
rằng đức Vua đã ngủ, họ muốn những bông hoa và trái cây v.v, (cho nên) đã tách riêng ra để 
đi tìm kiếm. Khi ấy một con rắn hồ mang ngửi thấy mùi rượu đã bò ra từ một hốc cây hướng 
về phía đức Vua, vị Thiên nhân trú ngự ở trên cây nhìn thấy con răn hồ mang ấy, đã hóa thân 
thành con sóc nhằm mục đích cứu mạng của đức Vua, con sóc đã đến gần cất lên tiếng kêu 
ở gần lỗ tai (đức Vua). Đức Vua tỉnh giác, con rắn hỗ mang đã bò quay trở lại (hốc cây). 
Hoàng thượng nhìn thấy con sóc ây biết được rằng, con sóc này đã cứu mạng của Trẫm nên 
đã đặt thức ăn trong vườn thượng uyền đó để cho tất cả các con sóc và truyền cho thông báo 
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ban sự an toàn đến các loài sóc, vì thế kế từ đó (nơi đó) được gọi là chỗ nuôi dưỡng những 
con sóc (kalandakaniväpa). Từ kalandaka là tên của loài con sóc đó. 


jãätibhimikätfi Jatibhũmiväsino. tattha JatibhùimitI Jatatthanam. tam kho panetam neva 
kosalamaharajadnam na cañnkTibrahamanadinam na sakkasuyämasantusitadmnam na 
as1timahasavakadInam na aññesam sattanam Jatatthanam “JatibhimT ti vuccatI. yassa pana 
Jatadivase dasasahassilokadhatu cekaddhajamalãä vippakinqna-kusumaväsacunnagandha- 
sugandhã sabbapaliphullamiva nandanavanam virocamaänäa chói sáng paduminipanne cánh 
hoa sen udakabindu viya akampittha, JaccandhadInañca rũpadassanäadIni anekãni 
patHhãriyän pavattimsu, tassa sabbaññubodhisattassa  JatatthanasakiyaJanapado 


—= ((c°= 


kapilavatthaharo, sa “JatibhimT ti vuccatI. 


Jãtibhũmikã (người địa phương): người sống ở trong Jãtibhũmi, trong từ 
Jãtibhũmikã đó thì từ jatibhũmi dịch là sanh quán (nơi được sanh ra). Ở đó, không phải là 
sanh quán của đức Vua KosalamahäräJa v.v, cũng không phải nơi sanh của Bà-la-môn 
CañkTbraãhamana v.v, cũng không phải nơi sanh của Vua Chuyển Luân, vua trời Suyãma và 
vua trời Santusita v.v, không phải nơi sanh của tám mươi vị đại Thánh Thinh Văn v.v, cũng 
không phải nơi sanh của các chúng sanh khác được gọi là Jätibhũmi. Nhưng trong ngày đức 
Bồ-tát Toàn Giác nào đã sanh mười ngàn thế giới chắn động, lúc đó vô số cờ hoa giăng đầy 
khắp, hương hoa thơm ngát từ những bông hòa và bột thơm được phân tán như khu vườn 
Hoan Hỷ, nơi có hoa đang nở khắp, đung đưa giống như những giọt nước trên cánh hoa sen, 
rất nhiều điều kỳ diệu giống như người mù nhìn thấy được sắc v.v, được diễn ra sanh lên từ 
Bồ-tát Toàn Giác (sabbaññubodhisatta) là kinh thành Kapilavattu, sãkiya-janapada (xứ sở 


éc*—= 


sakiya) đó được gọi là “jãtibhũmi” 
Dhammaøarubhävavannana 


vassamvu({(hãtl temasam vassamvuttha pavaritapavarana hutva. bhagavä 
efadavocäfi “kaccI, bhikkhave, khamanTyan”tiadThi vacanehi ägantukapatisanthaäram katvä 
etam, “ko nu kho, bhikkhave”tiadivacanamavoca. te kira bhikkhU, — “kaccl, bhikkhave, 
khamanTyam kaccI yäpanTyam, kaccittha appakilamathena addhãnam ägatä, na ca pindakena 
kilamittha, kuto ca tumhe, bhikkhave, agacchatha”ti patisantharavasena pucchiã — 
“phagavä säkiyaJanapade kapllavatthaharato Jatbhũmito ägacchamã”ti ahamsu. atha 
bhagavä neva suddhodanamahaärãjassa, na sakkodanassa, na sukkodanassa, na dhotodanassa, 
na amitodanassa, na amiftäya deviyä, na mahãpaJapatiyä, na sakalassa sakiyamandalassa 
arogyam pucchi. atha kho attanä ca dasakathavatthulabhim parañca tattha samadapetäram 
patipattisampannam bhikkhum pucchanto Idam — “ko nu kho, bhikkhave”tIadivacanam 
avOCa. 

Sau khi an cư mùa mưa (vassamvuf(h3): sau khi an trú 3 tháng mùa mưa, (các Tỳ 
khưu đã được mời) nói lời Tự Tứ. Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ khưu (bhagavã etadavoea): 
Đức Thế Tôn trong khi chào đón hỏi thăm các vị Tỳ kheo khách bằng lời nói như sau: “các 
ông có kham nhẫn được chăng?” rồi mới thuyết Phật ngộn “Vị Tỳ khưu nào...” v.v, kể 
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rằng các Tỳ khưu ấy bị đức Thế Tôn hỏi bằng sự ân cần tiếp đón “Này các Tỳ khưu, các ông 
có kham nhẫn được chăng? Sức khoẻ có khá không? Các ông đi đường xa có được ít mệt 
nhọc không? Không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực? Các ông đến từ đâu?” Chư Tỳ khưu đáp 
lời “Kính bạch đức Thế Tôn chúng con đến từ Jãtibhũmi là thành Kapilavatthu, 
Sãkiyajanapada.” Sau đó, đức Thế Tôn không hỏi sự không bệnh của Đại Vương 
Suddhodana, của Vua Sakkodanassa, của Vua Dhotodana, của Vua Amitodana, của Hoàng 
hậu Amittä, của Hoàng hậu Mahãpajãpati, của toàn bộ dòng tộc Sãkya, nhưng hỏi đến Tỳ 
khưu có được mười Kathävatthu với chính mình và người đã thành tựu nhờ sự thực hành, và 
khuyến khích để cho người khác thực hành điều đó nên mới thuyết Phật ngôn như sau: “Vị 
Tỳ khưu nào... ” 


kasmã pana bhagavä suddhodanadInam ãärogyam apucchitväa evarũpam bhikkhumeva 
pucchati? piyataya. buddhanañhI patipannaka bhikkhũ bhikkhuniyo upäsakã upäsikãyo ca 
p1yä honti manäpä. kim kãranãa? dhammagarutaya. dhammagaruno hi tathãgatä, so ca nesam 
dhammagarubhavo, “dukkham kho agaäravo viharatl, appatisso”tI (a. mi. 4.2l) Iminä 
ajapalanigrodhamule uppannajJjhãsayena veditabbo. dhammagarutäyeva hi bhagavä 
mahãkassapattherassa abhinikkhamanadivase paccuggamanam karonfo tigävutam maggam 
apamãsI. 


Tại sao? Đức Thế Tôn không hỏi sự không bệnh của Đại Vương Suddhodana v.v, chỉ 
hỏi đến các Tỳ khưu bằng hình thức như vậy? Bởi vì tình thương. Thật vậy, Tỳ khưu, Tỳ 
khưu ni, cận sự nam, và cận sự nữ những vị thực hành (Pháp) đều là nơi yêu quý, là nơi ưa 
thích của chư Phật. Vì sao? Bởi vì là người tôn kính Pháp. Quả thật các đẳng Như Lai là 
người tôn kính Pháp. Có bản chất mà các đẳng Như Lai đó là người tôn kính Pháp đó nên 
biết khuynh hướng sanh khởi dưới gốc cây Ajapãlanigrodha này rằng: “Người không có sự 
tôn trọng, không có sự cung kính (người ấy) sống trong khổ đau.” (a. ni. 4.21). Thật vậy do 
bản chất là người tôn trọng Pháp, đức Thế Tôn đã đi suốt đoạn đường khoảng ba dặm để 
thực hành sự tiếp đón Trưởng lão Mahãkassapa trong ngày vị ấy xuất gia. 


atirekatiyoJanasatam maggam gantvä gangatire dhammam desetvaä mahäkappinam 
saparisam arahatte patifthapesl. ekasmim pacchãbhatte pañcacattalisayoJanam maggam 
gantva kumbhakãrassa nivesane tiyamarattqm dhammakatham katvä pukkusäatikulaputtam 
anagamiphale patitthapesi. vIsayoJanasatam gantvä vanavãsIsamanerassa anuggaham akãsI. 
satthiyoJanamaggam gantvä khadiravaniyattherassa dhammam deses!. 

Ngài đã đi hơn 300 do-tuần để thuyết Pháp ở bờ sông Hằng nơi đại đức Mahãkappina 
cùng với hội chúng đã an trú trong Quả vị A-ra-hán. Sau khi thọ thực Ngài đã đi 45 do-tuần 
để thuyết Pháp suốt 3 canh ở nhà người thợ làm gốm, đã thiết lập thiện nam tử Pukkusãti 
trong Thánh Quả A-na-hàm. Ngài đã đi suốt 2000 do-tuần để hỗ trợ Sa-di cư trú ở trong 
rừng. Ngài đi suốt ó0 do-tuần để thuyết giảng Giáo Pháp đến Trưởng lão Khadiravaniya. 

anuruddhatthero pãcTnavamsadäye nisinno mahãpurisavitakkam vitakkeftI ñatväa 
tattha akãsena gantväa therassa purato oruyha sadhukaramadasi. kotikannasonattherassa 
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ekagandhakutiyam senäsanam paññapäpetvä paccisakale dhammadesanam aJJhesitvä 
sarabhaññapariyosane sadhukaramadäsi. tigävutam maggam gantvä tinnam kulaputtanam 
vasanatthane gosingasalavane samaggirasanisamsam kathesi. kassapopI bhagavä —— 
“anasgamiphale pattthto ariyasavako ayan ti vissasam uppadetvä ghatikãrassa 
kumbhakãrassa nIvesanam gantväa sahatthã ãmisam gahetväa paribhuñj1. 


được biết rằng Trưởng lão Anuruddha ngồi ở rừng PãcTnavamsadãya nghĩ đến 
mahãpurisavitakka (tư duy đại nhân) rồi (Ngài) bay đến nơi đó và Ngài đã đứng trước mặt 
của Trưởng lão đã ban lời khen ngợi. Cho trải chỗ nằm ở cùng một Hương thất đối với 
Trưởng lão Kotikannasona vào lúc sáng sớm để mời thỉnh thuyết giảng Giáo Pháp, vào lúc 
chấm dứt bài giảng trôi chảy đã ban lời khen ngợi. Ngài đã đi trên con đường dài 3 dậm để 
nói đến lợi ích sự hòa hợp ở rừng Gosiñgasãla ở nơi cư trú của 3 thiện nam tử. Còn đối với 
đức Thế Tôn hồng danh Kassapa đã làm sanh khởi sự thân thiết rằng vị Thánh Thinh Văn 
này đã vững trú trong Thánh Quả A-na-hàm”, ngài đi đến chỗ cư trú của người thợ gồm tên 
là Ghatikãra đã tiếp nhận vật thực bằng tay của ngài rồi thọ dụng. 


amhakamyeva bhagava upakatthaya vassipanäyIkaya Jefavanato 
bhikkhusanghaparivuto cãrikam nikkhami. kosalamaharajanathapindikãdayo nivattetum 
nãsakkhimsu. anathapindiko gharam ägantvä domanassappatfo nIs1di. atha nam punnä nama 
dãs1 domanassappattosi sãmTti aha. “ãäma Je, sattharam nivattetum näsakkhim, atha me Imam 
temasam dhammam vã sotum, yathadhippayam vã daãnam datum na labhissamT”ti cintä 
uppannätI. ahampi sãmi sattharam nivattessamTtI. sace nivattetum sakkosi, bhuJissäyeva 


tvantI. 


Đức Thế Tôn của chúng ta do việc vào mùa (an cư) mưa đã đến gần, có hội chúng Tỳ 
khưu vây quanh. Ngài ra đi du hành từ Jetavana. Đại Vương Kosala và trưởng giả 
Anathapindika v.v, không thể làm cho ngài trở lại được. Trưởng giả Anathapindika sau khi 
trở về nhà ngồi buồn bã. Người hầu tên là Punna đã nói với trưởng giả rằng “ông buôn à?” 
Trưởng giả Anãthapindika đap rằng “phải” tôi không thể làm cho bậc Đạo Sư trở lại, cho 
nên tôi nghĩ rằng: “Tôi cũng không thể lắng nghe Pháp, cúng dường theo ý muốn suốt 3 
thắng này.” Người hầu nữ Punna đã nói rằng ông tôi sẽ đưa bậc Đạo Sư trở lại. Trưởng giả 
nói rằng: “Nếu n8ươI có thể đưa bậc Đạo Sư trở lại được, ta sẽ trả tự do lại cho ngươi.” 


sa gantva dasabalassa padamule nipaJJitvä “nivattatha bhagava”ti aha. punne tvam 
parapatibaddhaJTvikã kim me karIssasTtI. bhagavaä mayham deyyadhammo natthTti tumhepi 
Jãnatha, tumhakam nIvattanapaccayä panaham tïsu saranesu pañcasu s†lesu patitthahissamTti. 
bhagava sadhu sadhu punneti sadhukaram katvãä nivattetvä Jetavanameva pavittho. ayam 
kathã pakatä ahosi. setthi sutvä punnäya kira bhagavä nivattitoti tam bhujissam katvä 
dhTtutthane thapesi. sa pabbaJJjam yãcttväa pabbajJI, pabbajitva vipassanam ãrabhIi. athassä 
sattha araddhavIpassakabhävam ñatväa Imam obhãsagatham vissaJJesi — 


Nàng quỳ xuông dưới chân đâng Thập Lực và nói: “Kính bạch đức Thê Tôn xin ngài 
hãy qua trở lại”. Đức Thế Tôn nói rằng: Này Pumna, con là người sống nương tựa vào vị ấy 
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để kiếm sống, con có thể làm điều gì cho Ta. Cô ấy nói rằng: Bạch đức Thế Tôn, con không 
có phẩm vật cúng dường, nhân duyên ngài trở lại, con sẽ được thiết lập trong Tam Bảo và 
ngũ giới. Đức Thế Tôn đã nói lành thay, lành thay Punna, rồi ngài quay trở lại an trú ở khu 
vườn Jetavana, chuyện này đã xảy ra như vậy. Trưởng giả sau khi nghe đã nghĩ rằng: vị ấy 
nói rằng đức Thế Tôn đã quay trở lại vì nàng Pumna, ông đã trả tự do cho nàng và đặt nàng 
ở vị trí là con gái. Nàng đã thỉnh cầu được xuất rồi rồi xuất gia, rồi bắt đầu thực hành Minh 
Sát. Sau đó bậc Đạo sư biết rằng nàng đã bắt đầu thực hành Minh Sát, ngài đã phát hào quang 
và thuyết kệ ngôn sau: 


“punne pũresi saddhammam, cando pannaraso yathã. 
paripunnäya paññãya, dukkhassantam karIssasT”tI. (therTga. 3). 


“Này Punnã, cô hãy thực hành Chánh Pháp làm cho đầy đủ (đưa đến giác ngộ), giống 
như mặt trăng tròn ngày rằm; với trí tuệ đã được tròn đủ, cô sẽ làm chấm dứt được khổ đau.” 


tathagata. 


Sau khi chấm dứt kệ ngôn năng đã chứng đắc A-ra-hán trở thành một vị Thánh Thinh 
Văn có danh tiếng. Các đắng Như Lai là người tôn trọng Giáo Pháp như vậy. 


nandakatthere upatthanasalayam dhammam desentepi bhagavä anahãtova gantvä 
tiyamarattim thitakova dhammakatham sutvä desanapariyosane sadhukaramadaäsi. thero 
agantvä vanditva, “kaya velaya, bhante, agatatthã”ti pucchi. tayä suttante araddhamatteti. 
dukkaram karittha, bhante, buddhasukhumalã tumhetI. sace tvam, nanda, kappam desetum 
sakkuneyyäsl, kappamattampaham thiakova suneyyani bhagavä avoca. cevam 
dhammagaruno tathagatä. tesam dhammagarutäya pafpannakãä piyä hontl, tasmä 
patIpannake pucchi. patipannako ca nama attahitäya patipanno no parahitaya, parahitaya 
patIpanno no attahitaya, no attahitaäya ca paftIpanno no parahitaya ca, attahitäya ca patIpanno 
parahitaya cãti catubbidho ho. 


Trong khi Trưởng lão Nanda thuyết giảng Giáo Pháp ở trai đường đức Thế Tôn đi 
đến khi trời chập tối, ngài đứng nghe thuyết Pháp suốt 3 canh, sau khi châm dứt Pháp thoại 
(ngài) đã ban lời khen ngợi. Trưởng lão đến chấp tay đảnh lễ rồi hỏi “Bạch ngài, ngài đến từ 
lúc nào”. Đức Thế Tôn đáp rằng: Trong khi con bắt đầu thuyết Pháp. (Trưởng lão Nanda) 
đáp rằng: Bạch ngài, ngài là Đức Phật cao quý đã làm điều thật khó làm. (Đức Phật) này 
Nanda! Nếu con có thê thuyết Pháp suốt kiếp thì Như Lai cũng đứng nghe Chánh Pháp suốt 
kiếp được. Các đắng Như Lai đều tôn kính Chánh Pháp như vậy. Do đó, đức Thế Tôn mới 
hỏi đến những vị thực hành Pháp. Được gọi là người thực hành Pháp có 4 loại là: (1) người 
thực hành vì lợi ích của bản thân, nhưng không thực hành để mang lại lợi ích cho người 
khác; (2) người thực hành vị lợi ích của người khác, nhưng không thực hành vì lợi ích bản 
thân; (3) người thực hành lợi ích vì lợi ích của bản thân và cả thực hành vì lợi ích của người 
khác; (4) người không thực hành vì lợi ích của bản thân, mà cũng không thực hành vi lợi ích 
của người khác. 
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tattha yo sayam dasannam kathavatthũnam labh1 hotl, param tattha na ovadatI na 
anusäsatI äyasma bãkulo viya. ayam attahitäya patipanno nãma no parahitäya patipanno, 
evarũpam bhikkhum bhagavä na pucchati. kasma? na mayham säsanassa vaddhipakkhe 
thitoti. 


Trong bốn hạng người đó, hạng người nào có được mười kathävatthu không nói không 
chỉ dạy cho người khác trong mười kathävatthu, tương tự như Ngài Bäkula, vị này gọi là 
thực hành vì lợi ích của bản thân, nhưng không thực hành vì lợi ích của người khác. Đức 
Thế Tôn không hỏi vị Tỳ khưu như vậy. Vì sao? Bởi vì vị Tỳ khưu này không thiết lập trong 
nhóm (có thể) phát triển tôn giáo của Ta. 


yo pana dasannan kathavathũnam alabhi param tehi ovadati  tena 
katavattasadiyanattham upanando sakyaputto viya, ayam parahifaya patipanno nãma no 
attahitaya, evaripampI na pucchati. kasmãa? assa tanha mahãapacchi viya appahInätI. 


Còn người nào không có được mười kathãvatthu (nhưng) dạy vị Tỳ khưu khác bằng 
mười kathävatthu đó nhằm mục đích thực hiện trách nhiệm đã làm giống như Ngài 
Upanando-sakyaputta, vị này thực hành vì lợi ích của người khác nhưng không thực hành vì 
thực hành vì lợi ích bản thân. Đức Thế Tôn không hỏi cũng không hỏi đến vị Tỳ khưu đó. 
Vì sao? Bởi vì vị Tỳ khưu đó không đoạn trừ tham ái cũng giống như một cái giỏ lớn. 


yo attanapI dasannam kathavatthũnam alabh1, parampi tehi na ovadatI, la[udäyT viya, 
ayam neva attahitäya patipanno na parahitäya, evaripampI na pucchatI. kasmãa? assa anto 
kilesa pharasucheJJä viya mahantätI. 


Người không có được mười kathãvatthu, mà cũng không khuyến khích, không giảng 
dạy người khác với mười kathãvatthu, tương tự như Tỳ khưu Lã|udãäy!, vị này được gọi là 
không thực hành vì lợi ích của bản thân mà cũng không thực hành vì lợi ích của người khác. 
Đức Thế Tôn không hỏi đến vị Tỳ khưu có hình thức như vậy. Vì sao? Bởi vì phiền não bên 
trong lẫn bên ngoài của vị ấy quá nhiều giống như cần phải chặt đứt bằng một cái rìu. 


yo pana sayam dasannam kathavatthinam IlabhIl, parampi tehi ovadatI, ayam 
attahitäya ceva parahiãya ca patipanno nama sãriputtamogsallanamahãkassapadayo 
asitimahathea viya, cevaripam bhikkhum pucchat. kasma? mayham säsanassa 
vuddhipakkbe thitoti. ilhãap1 evarũipameva pucchanto — “ko nu kho, bhikkhave”tiadimaha. 


Còn vị Tỳ khưu nào bản thân có được mười kathäavatthu, và giảng dạy người khác 
bằng mười kathävatthu đó, vị Tỳ khưu đó gọi là thực hành vì lợi ích của bản thân và cả lợi 
ích của người khác, giống như tám mươi vị đại Trưởng lão có Trưởng lão Sãriputta Trưởng 
lão Moggallãna, Trưởng lão Mahãkassapa v.v, đức Thế Tôn hỏi những vị Tỳ khưu bằng hình 
thức như vậy. Vì sao? Bởi vì những vị Tỳ khưu đó được thiết lập trong nhóm phát triển tôn 
giáo của Ta. Đức Thế Tôn khi hỏi riêng những vị Tỳ khưu bằng hình thức như vậy ngay cả 
ở đây nên ngài mới nói rằng: “Này chư Tỳ khưu trong Jãtibhũmi, vị Tỳ khưu nào?” 
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evam bhagavatä putthãnam pana tesam bhikkhũnam bhagavã attano Jatibhũmiyam 
ubhayahitäaya patipannam dasakathavatthulabhim bhikkhum pucchatl, ko nu kho tattha 
evaripotI na aññamaññam cintanä vã samantana va ahosI. kasma? ayasma hi manfänIputto 
tasmim Janapade äkãsamaljhe thito cando viya sũriyo viya ca pakato paññãto. tasma te 
bhikkhũ meghasaddam sutvä ekaJjham sannIpatitamoraghafä viya ghanasaJjhaäyam kãtum, 
araddhabhikkhũ viya ca attano äcariyam punnattheram bhagavato ärocentä therassa ca 
gunaanm bhãstum appahonteh: mukhehi ekappahäreneva punno nãma, bhante, 
äyasmäãtiadimahamsu. tattha punnotfi tassa therassa nãmam. mantãniyä pana so putto, tasmã 
manftãäniputtoti vuccati. sambhävitoti gunasambhävanäya sambhävIto. 


Các Tỳ khưu đó trong khi đức Thế Tôn hỏi như vậy, đức Thế Tôn hỏi Tỳ khưu có 
được mười kathãvatthu, người thực hành vì mục đích của cả hai phía (cho mình và cho người 
người khác) ở trong jãtibhũmi của mình. Không cần phải suy nghĩ hoặc tham vấn lẫn nhau 
rằng: trong các Tỳ khưu đó vị nào có hình thức như thế? Tại sao? Bởi vì ngài Mantãniputta 
xuất hiện có danh tiếng ở xứ sở đó, giống như mặt trăng và mặt trời lơ lửng ở giữa không 
trung. Vì thế, vị Tỳ khưu đó tựa như đàn công sau khi nghe tiếng mưa chúng sẽ tụ hội lại với 
nhau và tương tự như vị Tỳ khưu bắt đầu làm nhóm trì tụng. Trong khi hỏi đến Trưởng lão 
Punna là thầy của mình, nhưng đức Thế Tôn mặc dầu có miệng cũng không đủ đề tán dương 
đức hạnh của Trưởng lão, nên đã đồng loạt nói lên “Bạch Thế Tôn, Tỳ khưu Punna 
MantãnTputta”. Ở đó, từ Punna là tên của vị Trưởng lão đó cũng bởi ngài là con của Bà- 
la-môn Mantãni, do đó gọi là Mantãniputta. Tán thán (sambhävito): tán dương bằng cách nói 
lời khen ngợi đức hạnh. 


Appicchatädivannanäa 


appicchoti icchavirahito niccho nittanho. ettha hi byañJanam sävasesam viya, attho 
pana niravaseso. na hi tassa anto anumattäp1 papIkã 1cchã nãma atthi. khinasavo hesa sabbaso 
pahTnatanho. apicettha atricchatã päpIcchatä mahicchatä appIcchatäti ayam bhedo veditabbo. 


Người thiểu dục (appiecho): không còn sự ước muốn, hết sự mong muốn, hết tham 
ái. Trong lời này giống như chỉ dư sót văn tự, còn phần ý nghĩa không dư sót. Bởi vì ngài 
Punna Mantãniputta ấy không có ước muốn dù chỉ là chút ít, vì ngài là bậc lậu tận, đa dứt 
trừ hoàn toàn tham ái. Lại nữa, người thiểu dục này nên biết phân loại như sau: sự ước muốn 
không có ranh giới (atricchatã), sự ước muốn xấu xa (pãpicchatä), sự đa dục (mahicchat8), 
sự thiểu dục (appicchat8). 


tattha sakalabhe atittassa paralabhe patthanã atricchatã nãma. tãya samannãgatassa 
ekabhãJena pakkapũvop!I attano patte patito na supakko viya khuddako viya ca khãyatI. sveva 
parassa patte pakkhitto supakko viya mahanto viya ca khãyatI. asantagunasambhãvanatä 
pana patIggahane ca amattaññutaä päpicchatä nãma, sä, “idhekacco assaddho samãno 
saddhoti mam Jano Jjanati”tiadinä nayena abhidhamme ägatãyeva, tãya samannagato 
puggalo kohaññe patitthati. santagunasambhäavanä pana pafggahane ca amattaññutä 
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samaãno silaväti mam Jano Jãnätũ”ti (vibha. 8Š 1) iminä nayena ägatäyeva, täya samannagato 
puggalo dussantappayo hotI, v1JatamatäpIssa cittam gahetum na sakkotI. tenetam vuccafI — 


Trong bốn loại đó người không biết đủ đối với tài sản của chính mình mong muốn 
thêm tài sản của người khác gọi là người có sự ước muốn không có ranh giới. người gắn 
liền với sự ước muốn không có ranh giới nhìn thấy cái bánh ngọt được chuẩn bị trong cùng 
một cái dĩa, rớt xuống trong bình bát của mình giống như cái bánh chưa chín và nhỏ, và cái 
bánh tương tự được vị ấy đặt trong cái bình bát của người khác thì nhìn thấy răng đó là cái 
bánh ngon và lớn. Lại nữa, sự khoe khoang không tồn tại và sự không biết đủ trong việc tiếp 
nhận gọi là người có sự ước muốn xấu xa. Điều đó có trong Abhidhamma bằng cách thức 
bắt đầu như sau: “Một số hạng người trên đời này không có đức tin, ước muốn rằng xin cho 
mọi người hãy biết rằng ta là người có đức tin. Hạng người hội đủ với tính chất người ước 
muốn xấu xa đó được thiết lập trong vị trí là người gian trá.” Còn việc tán dương đức hạnh 
mà có tồn tại, hoặc việc không biết đủ trong việc tiếp nhận gọi là sự đa dục. Thậm chí tính 
chất người đa dục đó cũng được nói theo cách thức sau: “một số hạng người trên đời này là 
người có đức tin, ước muốn rằng xin cho mọi người hãy biết răng “ta là người có đức tin”, là 
người có giới ước muốn rằng xin cho mọi người hãy biết răng “ta là người có giới””. (vibha. 
851). Hạng người hội đủ với tính chất người đa dục đó trở thành nơi yêu mến của người xấu 
ác. Ngay cả mẹ ruột của vị ấy cũng không thể làm hài lòng của vị ấy. Bởi thế ngài mới nói 
lời này rằng: 

“aggIkkhandho samuddo ca, mahiccho cãp1 puggalo. 


a” 


sakatena paccayam detu, tayopete atappay8”tI. 
Khói lửa, biển cả và hạng người đa dục, cà ba loại này; 
dầu cho các món vật dụng chất đầy cổ xe, thì cũng không thể làm cho no đủ. 


santapgunaniguhanatä pana patiggahane ca mattaññutä appicchatäã nama, tãya 
samannãøato puggalo attani vijjamanampI gunam paticchadetukamatäaya, “saddho samãno 
saddhoti mam Jano Janatiti na Icchati. silavä, pavivifto, bahussuto, araddhavrriyo, 
samadhisampanno, paññavä, khinasavo samano khinasavoti mam Jano Jãnãtũ”tI na 1cchatI, 
seyyathapI majjhantikatthero. 


Còn việc che đậy đức hạnh và tính chất là người biết đủ trong việc thọ nhận gọi là 
tính chất người thiêu dục. Hạng người hội đủ với tính chất người thiểu dục đó do ước muốn 
che đậy đức hạnh, thậm chí tồn tại trong tự ngã, thành tựu với đức tin, cũng không muốn 
người khác biết rằng ta có đức tin, là người có giới, là bậc an tịnh, là bậc đa văn, là người 
nhiệt tâm tinh tắn, đầy đủ định, có tuệ, là bậc lậu tận cũng không mong muốn cho người khác 
biết răng “ta là bậc lậu tận” giống như trưởng lão Majjhantika. 


thero kira mahakhrnasavo ahosi, pattacTvaram panassa padamattameva agghatI, so 
asokassa dhammarañño vihãramahadivase sañghatthero ahosi. athassa atilũikhabhavam disvã 
manussã, “bhante, thokam bahI hothã”ti ãhamsu. thero, “madise khinasave rañño sahgaham 
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akaronte añño ko karlssaffti pathaviyam nimuJjitva sanghattherassa ukkhittapindam 
ganhantoyeva ummuJji. evam khinasavo samano, “khinasavoti mam Jano jãnati”tI na 
IcchatI. evam appIccho pana bhikkhu anuppannam labham uppädeti, uppannam labham 
thavaram karoti, dãyakãnam cittam äradheti, yathã yatha hi so attano appicchatäya appam 
ganhãtI, tatha tathãa tassa vatte pasannã manussä bahũ dentI. 


Kể răng Trưởng lão là bậc đại lậu tận, nhưng bình bát và y phục của ngài có giá trị 
chỉ vỏn vẹn một đồng. Ngài làm trưởng đoàn Tăng Chúng trong ngày đại lễ cúng dường tỉnh 
xá của đức Vua Dhammasoka. Khi đó nhân loại nhìn thấy ngài có y phục quá bần thiểu bèn 
nói với ngài rằng: “Thưa ngài, xin ngài vui lòng đợi bên ngoài một chút”. Trưởng lão nghĩ 
rằng: “trong khi một bậc lậu tận như ta không thể nhiếp phục đức Vua, người nào khác sẽ 
(có thể) nhiếp phục được” rồi đã lặn vào trong lòng đất rồi nổi lên đề thọ nhận vật thực đã 
được chuẩn bị cho vị Trưởng lão làm trưởng đoàn Tăng Chúng, Ngài là bậc lậu tận thật sự 
như vậy, vẫn không ước muốn “dân chúng biết rằng ta là bậc lậu tận”. Còn vị Tỳ khưu thiêu 
dục làm cho tài vật không sanh khiến sanh khởi, làm tài vật đã sanh được vững chắc, làm 
cho tâm của các thí chủ cúng dường được hoan hỷ. Thật vậy vị Tỳ khưu thiêu dục đó càng 
thọ nhận ít (các món vật dụng) bởi bản thân là người thiêu dục thế nào thì những người nhân 
loại có đức tin nơi phận sự của ngài sẽ cúng dường nhiều thế đó. 


aparopI catubbidho appIccho — paccayappIccho dhutangappIccho parIyattiappIccho 
adhigamäppicchoti. tattha catũsu paccayesu appiccho paccayäppIccho nama, so dãyakassa 
vasam Jjanãti, deyyadhammassa vasam JãnäãtI, attano thamam Janãti. yadi hi deyyadhammo 
bahu hoti, dayako appam dãtukamo, dãyakassa vasena appam ganhãti. deyyadhammo appo, 
dayako bahum datukamo, deyyadhammassa vasena appam ganhãtI. deyyadhammopI bahu, 
dayakop1 bahum dãtukãmo, attano thamam ñatvä pamaneneva ganhãtI. 


Hơn nữa, có 4 hạng vị Tỳ khưu thiểu dục - (1) vị Tỳ khưu thiểu dục trong các món 
vật dụng, (2) vị Tỳ khưu thiểu dục trong các hạnh đầu đà, (3) vị Tỳ khưu thiểu dục trong 
Pháp học, (4) vị Tỳ khưu thiểu dục trong Pháp hành. Trong bốn hạng Tỳ khưu đó, vị Tỳ 
khưu thiểu dục trong bốn món vật dục gọi là người thiểu dục trong vật dụng. Vị Tỳ khưu 
thiểu dục trong vật dụng đó biết được khả năng của thí chủ, biết khả năng của phẩm vật cúng 
dường, biết được năng lực của bản thân. (tức là) nêu như phẩm vật cúng dường nhiều nhưng 
thí chủ cúng dường ít (vị ấy) cũng thọ nhận ít theo năng lực của thí chủ; Phẩm vật cúng 
dường ít nhưng thí chủ cúng dường nhiều (vị ấy) cũng thọ nhận ít theo điều giới hạn của 
phẩm vật cúng dường; dầu phẩm vật cúng dường nhiều và cả thí chủ cúng dường cần cúng 
dường nhiều (vị ấy) cũng biết năng lực của mình chỉ nhận vừa đủ. 


dhutangasamadãänassa attani atthibhaävam naJãnäpetukamo dhutañgappiccho nãma. 
tassa vibhavanattham Imãni vatthũni — sosanikamahãsumanatthero kira satthi vassãnI 


~T~— 


susãne vasI, añño ekabhikkhupi na aññãsI1, tenevaha — 
“susane satthi vassan1, abbokinqnam vasamaham. 


dutiyo mam na Jãneyya, aho sosanikuttamo”tI. 
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Vị Tỳ khưu có sự ước muốn ít không cần thiết cho họ biết tính chất thọ trì hạnh đầu 
đà có tôn tại trong tự ngã gọi là người thiêu dục trong Pháp hạnh đầu đà. Để làm sáng tỏ ý 
nghĩa đó, có câu chuyện này làm ví dụ - Kế rằng Trưởng lão Mahãsumana thọ trì hạnh đầu 
đà chỉ ở nơi mồ mả hoặc chỗ bỏ tử thi đến 60 năm, những vị Tỳ khưu khác không hè biết dù 
chỉ một vị. Bởi thế Ngài nói răng - 

Ta sống độc cư trong các bãi tha ma mộ địa đến 60 năm; các bạn đồng phạm hạnh 
không biết Ta, ồ đây là đỉnh cao của vị gìn giữ hạnh đầu đà sống ở bãi tha ma mộ địa. 


cetiyapabbate dvebhatiyattheräa vasimsu. tesu kamttho upatthakena pesitä 
ucchukhandikã gahetvä Jetthassa santikam agamas1. paribhogam, bhante, karothatI. therassa 
ca bhattakiccam katvaä mukham vikkhalanakãlo ahosi. so alam, aävusoti aha. kacclI, bhante, 
ekasanikatthat. aharaävuso, ucchukhandikãt paññãsa vassanil cekäsaniko samanopi 
dhutangam nigũhamaãno paribhogam katvä mukham vikkhãletvä puna dhutangam adhitthãya 
øatOo. 


Hai huynh đệ của Trưởng lão sông ở Cetiyapabbata, Vị sư đệ khi đã thọ nhận cây mía 
từ thị giả gửi đến, (vị ấy) đã đi đến chỗ vị sư huynh. ( nói rằng) này hiền huynh hãy thọ dụng. 
Lúc đó là thời vị Trưởng lão đã ăn rồi súc miệng. Vị sư huynh nói rằng được rồi hiền đệ. Sư 
đệ nghĩ thầm, hiền huynh thọ trì hạnh đầu đà ăn một lần trong một ngày chăng? Trưởng lão 
nói răng: hiền đệ đã đem đến một cây mía, dầu là vị đã giữ hạnh ăn một lần trong ngày đến 
năm mươi năm cũng che giấu hạnh đầu đà, đã thọ dụng vật thực TỒi SÚC miệng, đã phát 
nguyện thọ hạnh đầu đà (không thọ dụng gì khác nữa). 


yo pana saketakatissatthero viya bahussutabhãvam jãnãpetum na Icchatl, ayam 
pariyattiappiccho nãma. thero kira khano natthTi uddesaparipucchäsu okãäsam akaronto 
maranakkhayam, bhante, labhissathati codifo ganam VISSa]Jetväa 
kanikaraväalikasamuddavihaãram gato. tattha antovassam theranavamajjhimanam upakãro 
hutväã mahãpaväranäya uposathadivase dhammakathäya Jjanatam khobhetvä gato. 


Còn vị Tỳ khưu nào không ước muốn cho người khác biết tình chất bản thân là bậc 
đa văn giống như Trưởng lão Sãketakatissa, vị Tỳ khưu này được gọi là vị thiểu dục trong 
Pháp học. Kể rằng Trưởng lão không rảnh rỗi trong việc giảng dạy và vấn hỏi, không có thời 
gian, bị nhắc nhở rằng ngài chỉ có thời gian chết, rời bỏ nhóm đi đến tịnh xá gần Samudda 
có cát giỗng như hoa kanikã là người trợ giúp Tỳ khưu Trưởng lão, tân Tỳ khưu và trung 
niên Tỳ khưu trong suốt 3 tháng an cư mùa mưa, đã làm cho hội chúng lây động bằng Pháp 
thoại trong ngày mahãpavãranã, ngày trai giới uposatha, rồi ra đi. 

yo pana softäpannädisu aññataro hutvä sotãpannadibhaävam JjJãnäpetum na I1cchatl, 
ayam adhigamappIccho nãma, tayo kulaputtä viya ghatikarakumbhakãro viya ca. 

Còn vị Tỳ khưu nào là một trong số bất kỳ bậc Thánh nhân có bậc Thánh Nhập Lưu 
không ước muốn đề cho biết bản thê là bậc Thánh Nhập Lưu v.v, vị Tỳ khưu thiểu dục này 
gọi là người thiêu dục trong Pháp hành giống như ba thiện nam tử và giống như người thợ 
gốm tên là Ghatikãra. 
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äyasmãä pana punno atricchatam päpicchatam mahicchatañca pahaya sabbaso 
Icchapatipakkhabhitaya alobhasaikhataya parisuddhaya appIlcchatäaya samannäagaftattä 
applccho nama ahosi. bhikkhũnampl, “ãvuso, atrlcchatä papicchatä mahicchatäti Ime 
dhamma pahãtabba ti tesu ädinavam dassetvä evarũipam appicchatan samadäya 
vattitabbanti appicchakatham kathesI. tena vuttam “attanä ca appiccho appicchakathañca 


bhikkhũnam kattã”'ti. 


Còn đối với ngài Punna MantãnTputta đã vứt bỏ sự ước muốn không có ranh giới 
(atricchatã) sự ước muốn xấu xa (pãpicchatã), sự đa dục (mahicchatã) được gọi là người 
thiểu dục, bởi là người gắn liền với sự thiểu dục nhờ sự thanh tịnh, do vô tham là Pháp đối 
nghịch với sự ước muốn ở tất cả mọi khía cạnh. Ngài Punna MantanTputta thuyết giảng tội 
lỗi trong các Pháp đó như sau: “Này đạo hữu, sự ước muốn không có ranh giới (atricchatä) 
sự ước muốn xấu xa (pãpicchatä), sự đa dục (mahicchatä) các Pháp này các đạo hữu cần phải 
dứt bỏ.” rồi thuyết giảng về sự thiểu dục như sau: Tỳ khưu nên thọ trì, thực hành sự thiểu 
dục bằng hình thức như vậy. Vì thế Ngài đã nói rằng: “Tự thân là người thiểu dục, đã nói 
lên lời giải thích sự thiểu dục cùng chư Tỳ khưu.” 


Dvädasavidhasantosavannana 


Idần affanä ca sanfu{fhofiãdfsu visesatthameva dipaylssama. yojanä pana 
vuttanayeneva veditabba. santutthoti 1tarTtarapaccayasantosena samannäagato. so panesa 
santoso dvãdasavidho hot. seyyathidam, cTvare yathalabhasantoso yathabalasantoso 
yathasaruppasantosoti tividho, evam pindapätädisu. tassayam pabhedasamvannanã. 


Bây giờ tôi sẽ thuyết giảng ý nghĩa đặc biệt trong lời “tự mình tri túc (attanã ca 
santut(ho)” v.v, nhưng nên biết việc kết hợp ý nghĩa theo cách thức như đã nói. Tri túc 
(santuftho) người gắn liền với sự tri túc trong bất cứ món vật nào có được. Sự tri túc này 
đây có mười hai loại, gồm những gì? thứ nhất trong y phục có ba loại là yathãlãbhasantoso 
(sự hài lòng với lợi lộc có được) yathabalasantoso (sự hài lòng với khả năng có được) 
yathasãruppasantoso (sự hài lòng với sự phù hợp có được). Trong việc đi khất thực cũng 
tương tự. Mỗi loại vật dụng có cách giải thích như sau: 


idha bhikkhu cTvaram labhati sundaram vã asundaram vã. so teneva yäpeti aññam na 
patthetIi, labhantopI na ganhãtI, ayamassa crvare yathãlabhasantoso. atha yo pakatidubbalo 
vã hoti abadhaJarabhibhito vã, garucTvaram pãrupanto kilamati, so sabhagena bhikkhunã 
saddhim tam parivattetväa lahukena yãpentopI santutthova hot, ayamassa civare 
vathäbalasantoso. aparo panitapaccayalabhT hotl, so pattacTvaradinam aññataram 
mahagsghacTvaram bahũni vã pana cTvarami labhitväa idam theranam cirapabbaJitanam Idam 
bahussutanam anuripam, Idam gilãnanam Idam appalabhanam hotũti datvä tesam 
puränacTvaram vã sañkarakitadito vã nantakanI uccinitväa tehi sañghätim katvä dhãrentopi 
santufthova hotI, ayamassa c1vare yathãsãruppasanfoso. 
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Ở đây vị Tỳ khưu nhân được y phục tốt hay xấu, cũng đề bản thân sử dụng với chính 
chiếc y đó không mong muốn y phục khác, ngay cả khi có thể cũng không thọ nhận Đây gọi 
là người có sự hài lòng với lợi lộc có được của vị Tỳ khưu đó. Ngoài ra, vị Tỳ khưu nào cơ 
thê thường yếu ớt hoặc bị bệnh tật và tuổi già chế ngự, khi mặc y nặng cũng thật khó khăn, 
vị Tỳ khưu đó trao đổi y với vị Tỳ khưu đồng đẳng, làm cho bản thân được duy trì y phục 
nhẹ nhàng, cũng là người tri túc tương tự, đây gọi là người có sự hài lòng với khả năng 
trong y phục của vị Tỳ khưu đó. Một vị Tỳ khưu khác là người nhận được các món vật dụng 
thượng hạng, vị ây nhận được một tắm y có giá trị lớn, trong SỐ y phục tơ lụa v.v, hoặc nhận 
được nhiều y phục phù hợp với một vị Trưởng lão đã xuất gia lâu năm, tắm vải này phù hợp 
với các bậc đa văn, tắm vải này thích hợp với các Tỳ khưu bệnh. Tâm vải này phù hợp với 
các Tỳ khưu có ít lợi lộc, cúng dường rồi và chọn y cũ cũ trong số các bộ y đó hoặc tắm y từ 
đống rác, v.v. làm y Tăng-già-lê với những tắm vải đó để mặc chính là người sống tri túc, 
đây gọi là người có sự hài lòng trong y phục của vị Tỳ khưu đó. 


idha pana bhikkhu pindapatam labhati likham vã pantam vã, so teneva yãpetI, aññam 
na pattheti, labhantopI na ganhãtI, ayamassa pindapäte yathäläbhasantoso. yo pana attano 
pakativiruddham vã byadhiviruddham vã pindapatam labhati, yenassa paribhuttena aphãsu 
hot, so sabhagassa bhikkhuno tam datvä tassa hatthato sappayabhoJanam bhuñjitvã 
samanadhammam karontopi santufthova hotI, ayamassa pindapate yathãbalasantoso. aparo 
bahum panrtam pIindapätam labhatI, SO tam cTvaram viya 
cirapabbajitabahussutappalabhigilananam datvä tesam vã sesakam pindäya vã carltvä 
missakaharam bhuñJantopI santutthova hotI, ayamassa pIindapate yathãsãruppasantoso. 


Ngoài ra, các Tỳ khưu trong tôn giáo này nhận đồ ăn khất thực dù là ngon hay dở, thì 
vị ấy cũng duy trì sắc thân này với chính đồ ăn khất thực đó, không mong muốn đồ ăn khất 
thực khác, ngay cả khi có thể, cũng không thọ nhận, đây gọi là sự hài lòng với lợi lộc đối 
với vật thực của vị Tỳ khưu ấy. Nhưng vị Tỳ khưu nào nhận được đồ ăn khất thực không 
bình thường với chính mình hoặc không hợp cho bệnh tật, khi thọ dụng không dễ dàng, vị 
ây đã cúng dường đồ ăn khất thực cho các vị Tỳ khưu đồng đăng, sau khi thọ dụng vật thực 
phù hợp từ đôi tay của vị Tỳ khưu đó, thực hành Sa-môn Pháp cũng gọi là người tri túc, đây 
gọi là sự hài lòng với khả năng trong việc khất thực của vị Ty khưu Ấy. Hơn nữa, một vị 
Tỳ khưu nhận được nhiều đồ ăn khất thực thượng vị, vị ấy đã cúng dường đồ ăn khất thực 
đến các Tỳ khưu xuất gia lâu năm, bậc đa văn, vị có ít lợi lộc và vị Tỳ khưu bị bệnh như y 
phục (của mình) rồi thọ dụng vật thực còn lại của vị đó, hoặc tự mình đi khất thực rồi thọ 
dụng vật thực trộn lẫn cũng gọi là vị tri túc, đây gọi là sự hài lòng theo sự thích hợp trong 
việc đi khất thực của vị Tỳ khưu đó. 

idha pana bhikkhu senasanam labhati manäapam vã amanäpam vã, so tena neva 
somanassam na patigham uppädetI, antamaso tinasantharakenäpi yathaladdheneva tussatI, 


ayamassa senäsane yathalaäbhasanftoso vo pana attano pakatviruddham vã 
byadhivirruddham vã senäsanam labhatI, yatthassa vasato aphãsu hotI, so tam sabhãgassa 
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bhikkhuno datvä tassa santake sappäyasenasane vasantopI santufthova hotIl, ayamassa 
senasane yathãbalasantoso. 


Ngoài ra, vị Tỳ khưu trong Tôn giáo này có được trú xứ đáng vừa lòng hoặc không 
đáng vừa lòng, vị ấy cũng không khởi lên sự vui mừng, không khởi lên sự phẫn nộ đối với 
trú xứ đó, hoan hỷ với trú xứ có được, cho đến cùng tận thậm chí tấm trải được làm bằng cỏ, 
đây gọi là sự hài lòng với lợi lộc trong trú xứ. Hơn nữa, vị Tỳ khưu nào có được trú xứ 
không bình thường với chính mình hoặc không hợp cho bệnh tật, khi an trú cũng không thoải 
mái (không an lạc), vị Tỳ khưu đó cúng dường trú xứ ấy đến vị Tỳ khưu đồng đẳng, thậm 
chí trong trú xứ thích hợp của vị ấy cũng gọi là người tri túc, đây gọi là sự hài lòng với khả 
năng trong trú xứ của vị Tỳ khưu đó. 


civaradIni viya cirapabbaJitabahussutappalabhigilãananam datväa yattha katthaci vasantopi 
santufthova hotI, ayamassa senasane yathãsãruppasantoso. yopI, “utfamasenasanam nãma 
pamadatthanam, tattha nisinnassa thinamiddham okkamatl, niddäbhibhitassa puna 
patibuJJjhato papavitakkã patubhavantT”ti patisañcikkhitvä tãdisam senäsanam pattampI na 
sampaficchatI, so tam patikkhipitva abbhokasarukkhamũiladTsu vasanftopi santutthova hotI, 
ayampIssa senasane yathãsãruppasanfoso. 


Hơn nữa, một vì Tỳ khưu có phước báu to lớn nhận được nhiều trú xứ có chỗ ân náu, 
lều vải và ngôi nhà tạm v.v, vị ấy cúng dường trú xứ đó đến vị Tỳ khưu đã xuất gia lâu năm, 
bậc đa văn, vị có lợi lộc ít và vị Tỳ khưu bệnh giống như y phục v.v, dầu bất cứ ở đâu cũng 
vẫn gọi là người tri túc, đây gọi là sự hài lòng theo sự thích hợp trong trú xứ của vị Tỳ 
khưu đó. Thậm chí vị Tỳ khưu nào quán xét rằng “trú xứ cao quý làm chỗ thiết lập sự buông 
thả, khi ngồi ở nơi đó rơi vào sự lờ đờ buồn ngủ, khi ngủ rồi tỉnh thức khiến cho Suy tầm xấu 
xa hiện hữu” (vị ấy) không chấp nhận trú xứ như vậy dẫu đã đạt được, vị ấy bác bỏ thậm chí 
ở ngoài trời và ở dưới gốc cây, cũng gọi là người sống tri túc, đây gọi là sự hài lòng theo sự 
thích hợp trong trú xứ. 

idha pana bhikkhu bhesaJjam labhati lũikham vã panTtam vã, so yam labhatI, teneva 
santussatl, aññam na patthelH, labhantopi na ganhãt, ayamassa gilãnapaccaye 
yathälabhasantoso. yo pana telena atthiko phãnitam labhatI, so tam sabhagassa bhikkhuno 
datvã tassa hatthato telam gahetvä aññadeva vã pariyesitväa tehi bhesajjam karonfopi 
santufthova hotI, ayamassa g1lãnapaccaye yathãbalasantoso. 


Hơn nữa, vị Tỳ khưu trong Tôn giáo này nhận được dược phẩm dù tốt hoặc không 
tốt, vị ẫy hoan hỷ với dược phẩm đã nhận, không ước muốn được phẩm khác, dầu có thể có 
được (vị ấy) cũng không nhận, đây gọi là sự hài lòng với lợi lộc trong dược phâm trị bệnh 
của vị Tỳ khưu Ấy. Lại nữa, vị nào cần dầu, nhưng lại nhận được nước mía vị ây cúng dường 
nước mía đến cho vị Tỳ khưu đồng đẳng, cầm lấy dầu từ tay của vị Tỳ khưu ấy hoặc tìm 
kiếm thứ khác gắn liền với dầu đó cũng vẫn gọi là người tri túc, đây gọi là sự hài lòng với 
khả năng trong dược phẩm trị bệnh. 
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aparo mahapuñño bahum telamadhuphãnmitadiparnTtabhesaJJam labhati, so tam cTvaram 
viya cirapabbajitabahussutappalabhigilananam datvä tesam abhatakena yena kenacl 
yapentopI santutthova hotI. 


Và hơn nữa, vị Tỳ khưu có phước báu to lớn có được dược phẩm thượng hạng, có 
nhiều dầu, mật ong, nước mía v.v, vị ấy cúng dường được phẩm đến vị Tỳ khưu xuất gia lâu 
năm, bậc đa văn, vị có ít lợi lộc và vị Tỳ khưu bệnh như y phục làm cho tự thân được duy trì 
với bất kỳ loại được phẩm nào đến từ được phẩm trị bệnh đó cũng gọi là vị tri túc. 

yo pana ekasmim bhajane muttahartakam thapetvä ekasmimm catumadhuram, 
“ganha, bhante, yadicchasT” 
muttahartakam nama buddhadlhhii vannitanti catumadhuram  patikkhipitvä 
muttaharTtakeneva bhesalJam karonto paramasantutthova hotI, ayamassa gilãnapaccaye 


ti vuccamaãno sacassa tesu aññatarenapI rogo vũpasammatI, atha 


vathãsãäruppasantoso. Iimesam pana paccekam paccayesu tinnam tinnam santosanam 
yathäsaruppasantosova aggo. ayasma punno ekekasmim paccaye 1mehi thí santosehi 
santuftho ahosi. santufthikathañcäti bhikkhũnampi ca imam santutthikatham kattäva ahosI. 


Lại nữa, vị nào mà chư Tỳ khưu đã để (hợp chất) nước tiểu và trái haritaka trong một 
bình, và bốn món có vị ngon ngọt trong một bình rồi nói rằng “kính mời các ngài lấy những 
thứ cần thiết” nếu bệnh của ngài được ngăn chặn với bất kỳ loại nào trong những thứ đó, 
nhưng vị ấy từ chối bốn món có vị ngon ngọt với suy nghĩ rằng: “được biết đến (hợp chất) 
nước tiêu và trái harTtaka mà đức Thế Tôn tán thán,” (chỉ có loài này) được làm được phẩm, 
gọi là người tri túc tối thượng, đây gọi là sự hài lòng theo sự thích hợp trong dược phẩm 
trị bệnh. Sự hài lòng theo sự thích hợp là tối thượng của sự tri túc của mỗi sự tri túc trong 
mỗi loại vật dụng. Ngài Punna đã là vị sống tri túc với cả ba sự tri túc đó trong mỗi loại vật 
dụng. Santufthikathañca (sự tri túc, sự hài lòng): hướng dẫn vẫn đề sống tri túc này cho 
các Tỳ khưu. 


Tividhapavivekavannanä 


pavivi(tofi kayapaviveko cittapaviveko upadhipavivekoti Iimehi thi pavivekehi 
samannägato. tattha eko gacchati, eko ti{thati, eko nisidati, eko seyyam kappeti, eko gamam 
pIindäya pavisatI, eko patIkkamati, eko cañkamamadhitthãti, eko caratI, eko viharafTtI ayam 
kãyapaviveko nama. a{tha samapatiyo pana ciapaviveko nama. nibbãnam 
upadhipaviveko nama. vuttampIi hetamn —— “kãyapaviveko ca vivekatthakayanam 
nekkhammaäbhiratänam. cittapaviveko ca parisuddhacittanam paramavodanappattanam. 
upadhiviveko ca niupadhmam puggalanam visaikharagatanani (mahäam. 57). 
pavivekakathanti bhikkhũnampI ca Imam pavivekakatham kattã. 

Viễn ly (pavivittoti): người hội đủ với ba viễn ly này là thân viễn ly, tâm viễn ly và 
sanh y viễn ly. Trong ba sự viễn ly đó một vị Tỳ khưu đi, một vị đứng, một vị ngồi, một vị 
nằm, một vị đi khất thực, một vị trở về, đi kinh hành một vị, một vị đi du hành, an trú một 
mình đây gọi là viễn ly về thân. Còn tám thiền chứng gọi là viễn ly về tâm. Niết bàn gọi là 
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viễn ly về mầm tái sanh. Tóm lại như Ngài đã nói - “Viễn ly về thân đối với các vị có thân 
đã lui về nơi ân dật, đã thích thú trong việc xuất ly; viễn ly về tâm là đối với các vị có tâm 
hoàn toàn trong sạch, đã đạt đến sự trong trắng tuyệt đối; và viễn ly về mầm tái sanh là đối 
với các cá nhân không còn mầm tái sanh, đã đạt đến việc lìa khỏi các pháp tạo tác. Sự viễn 
ly (pavivekakatham): hướng dẫn vấn đề viễn ly này cho các Tỳ khưu. 


Pañcavidhasamsagøavannanä 


asamsatthoti pañcavidhena samsaggena virahito. savanasamsaggo dassanasamsagsgo 
samullapanasamsaggo sambhogasamsaggo kãyasamsagsotI pañcavidho samsaggo. tesu Idha 
bhikkhu sunãfI, “asukasmim gãme vã nigame vã 1tthT vã kumarikã vã abhirũpä dassanTyä 
pãsadikã paramäya vannapokkharatäya samannägatä”(I. so tam sutvä samsTdati visidatI na 
sakkoti brahmacariyam sandhãretum, sikkhadubbalyam anavikatvä hTnäyävattaffI evam 
parehi vã kathiyamanam rũpädisampattim attanä vã hasitalapitagTtasaddam sunantassa 
sotaviññanavithIivasena uppanno rago savanasamsaøøo naầma. SO 
anitthigandhapaccekabodhisattassa ca pañcaggalalenavasItissadaharassa ca vasena 


veditabbo — 


Không liên hệ (asamsatftho): bao gồm tránh khỏi với năm sự tiếp xúc. (1) việc tiếp 
xúc đo nghe, (2) việc tiếp xúc do thấy, (3) việc tiếp xúc do nói chuyện, (4) việc tiếp xúc do 
thụ hưởng, (5) việc tiếp xúc do xúc chạm. Ở đó, vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này đã nghe 
rằng: “Người đàn bà hoặc thiếu nữ ở trong ngôi làng, hoặc ở thị trấn đó xinh đẹp, đáng nhìn, 
đáng mến, có vẻ đẹp tuyệt vời của làn da”, sau khi lắng nghe việc đó vị ây chùn chân, buồn 
rầu, không thể kham nỗi đời sống Phạm hạnh, khi chưa lìa từ bỏ sự học tập và trở về hoàn 
tục, khi vị ấy nghe người khác nói đến sắc hoàn hảo v.v, hoặc tiếng cười của bản thân khởi 
lên ái luyến bằng lộ nhĩ thức gọi là sự tiếp xúc do nghe. Sự tiếp xúc do nghe đó nên biết với 
sức mạnh từ Bồ-tát vị không từng có mùi nữ nhân và vị Tỳ khưu Tissa trẻ sống trong hang 
động Pañcaggala. 


daharo kira akasena gacchanto girigamavasikammaradhitaya pañcahi kumarThi 
saddhim padumasaram gantväa nhatvä padumãmi ca pilandhitva madhurassarena øäyantiyä 
saddam sutväa kamaräagena viddho visesäa parihãy1tvä anayabyasanam pãpuIn1. 


Kể rằng vị Tỳ khưu trẻ bay qua trong hư không nghe tiếng nói con gái của người thợ 
kim hoàng người làng Girigäma đi đến hồ sen cùng năm người nữ đang tắm được trang trí 
với các loại hoa sen, ca hát với âm thanh du dương, bị tham dục và ái luyến ái thâm nhập 
dẫn đến thiền bị hoại diệt. 


idha bhikkhu na heva kho sunätI, apica kho samam passati Itthm vã kumarim vã 
abhiripam dassanTyam pãsadikam paramaya vannapokkharatäya samannäagatam. so tam 
disvã samsldat visidati na sakkot brahmacariyam sandhãretum, sikkhadubbalyam 
anavikatva hinayavattatIti evam visabhagaripam olokenftassa pana 
cakkhuviññanavithivasena uppannarägo dassanasamsagso nãma. so evam veditabbo — 
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Vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này không lăng nghe, nhưng bản thân nhìn thấy người 
đàn bà hoặc thiếu nữ xinh đẹp đáng nhìn, đáng mến, có làn da đẹp tuyệt vời, vị ấy khi nhìn 
thấy chùn chân, buôn rầu, không thể kham nổi đời sống Phạm hạnh, khi chưa lìa từ bỏ sự 
học tập và trở về hoàn tục, khi vị ấy nhìn thấy sắc đối nghịch như vậy khởi lên luyến ái thông 
qua lộ nhãn thức gọi là sự tiếp xúc do thấy. Sự tiếp xúc do thấy nên biết rằng như vầy - 


eko kia daharo kaladIiphavapidvaravihãram uddesatthäaya gato. äcariyo tfassa 
antarayam disvã okäsam na karofI. so punappunnam anubandhatI. äcariyo sace antogame na 
Carissasil. dassami te uddesanti aha. so sadhũti sampaticchitvä uddese nifthite äcariyam 
vanditväa gacchanto äcarlyo me Imasmim game caritum na detI, kim nu kho kãrananti 
cTvaram pãrupItvãä gamam pävIsi, ekã kuladhTta pTtakavattham niväsetvä gehe thitã daharam 
disvä sañJataraga u]uñkena yägum ãharitvä tassa patte pakkhipitvä nivattitva mañcake 
nIpa]jI. 

Kể rằng một vị Tỳ khưu đã đi đến cửa tịnh xá gần hồ Kãladïgha để học uddesa (xiển 
minh). Vị thầy khi nhìn thấy sự nguy hiểm (chết) đã không cho học. vị ấy cũng cố gắng lý 
cớ theo đuôi. Vị thầy nói rằng nếu ông không du hành trong làng, tôi cũng sẽ giảng dạy 
uddesa cho ông. Vị ấy nhận lời khi học hết uddesa rồi đảnh lễ thầy ra đi nghĩ rằng “Tại sao 
vị thầy không cho tôi du hành trong làng này” rồi đắp y đi vào làng, một thiếu nữ mặc chiếc 
áo khoác vàng đứng ở trước nhà sau khi nhìn thấy vị Tỳ khưu trẻ khởi lên luyến ái lấy cái vá 
mang cháo chưa đến đặt vào bình bát, rồi quay trở về nằm trên giường. 


atha nam mãtäpitarokmm ammati pucchimsu, dvärena gatam daharam labhamanä 
JIvIssami, alabhamanä marIssãmItI. mãfãpitaro vegena gantvä gamadvare daharam patvä 
vanditva, “nivattatha, bhante, bhikkham ganhahT ti ahamsu. daharo alam gacchãmH. te, 
“dam nãma, bhante, kãranan”tI yacitvã — “amhakam, bhante, gehe ettakam nama dhanam 
atthi, ekãyeva no dhTtã, tvam no Jetthaputtatthane thassas1, sukhena sakkã JTvitun”ti ãhamsu. 
daharo, “na mayham 1minã palibodhena attho”ti anadiy1tvava pakkanto. 


Khi đó cha và mẹ hỏi “chuyện gì vậy con”. Cô ta nói rằng “nếu con được (sống chung 
với) vị Tỳ khưu trẻ vừa mới đi ngang qua cửa (lúc sáng)” sẽ cứu sống mạng con, nếu không 
có được (vị ấy) con sẽ chết.” Cha và mẹ cô ấy vội vàng đi tìm gặp vị tỳ khưu trẻ ở cổng làng, 
sau khi đảnh lễ đã nói rằng “thỉnh mời ngài hãy quay trở lại thọ nhận vật thực”. Vị Tỳ khưu 
trẻ đáp rằng: “Đã đủ rồi, tôi phải trở về”. Cha và mẹ của cô gái cô gắng giải bày “chuyện 
như thế này, thưa ngài, trong nhà của chúng tôi có tài sản chừng này, chúng tôi chỉ có một 
đứa con gái duy nhất, ngài hãy đến làm con trai (con rễ) của chúng tôi, ngài sẽ sống cuộc 
sông thoải mái.” Vị Tỳ khưu trẻ đáp rằng: “tôi không muốn có món quà thế này, không bận 
tâm rồi ngài quay đi. 

mãtãpItaro gantväa, “amma, näsakkhimhã daharam nivattetum, yam aññam samikam 
1cchasi, tam labhissasi, utthehi khada ca pIva caã”tI ahamsu. sã anicchanti sattaham nirahãrä 
hutvãä kalamakãsl. mãtäpitaro tassä sarTrakiccam katvä tam pTtakavattham dhuravihãre 
bhikkhusalghassa adamsu, bhikkhũ vattham khandakhandam katvä bhãJayimsu. eko 
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mahallako attano kotthasam gahetvä kalyanivihãram ägato. sopi daharo ceftiyam 
vandissamrti tattheva gantvä divatthãne nisidi. mahallako tam vatthakhandam gahetva, 
“iminäa me parissävanam vicaretha”ti daharam avoca. daharo mahãthera “kuhim laddhan”t 
aha. so sabbam pavattim kathesi. so tam sutväva, “evaripaya nama saddhim samväsam 
nãlatthan”ti ragaggina daddho tattheva kãlamakäasi aññamaññam älãpasallapavasena 
uppamnar—ago pana samullapanasamsaggo nama. bhikkhuno bhikkhuniyä santakam, 
bhikkhuniyäa vã bhikkhussa santakam gahetvä paribhogakaranavasena uppannarägo 


sambhogasamsagøo nãma. so evam veditabbo —— 


Cha và mẹ cô ấy trở về nói với con gái rằng “này con cha và mẹ không thể dẫn vị Tỳ 
khưu trẻ quay trở lại được, hãy chọn một người chồng khác mà con cần, hãy đứng dậy rồi 
ăn uống”. Cô ấy cũng không muốn, vì vậy cô đã nhịn ăn suốt bảy ngày đến chết. Cha và mẹ 
cô ấy đã làm lễ hỏa táng cho nàng, cúng dường một tắm vải màu vàng đến Tỷ kheo Tăng ở 
công làng. Các Tỳ khưu đã cắt thành từng mảnh lớn nhỏ chia nhau. Một vị Tỳ khưu nhận 
phần của mình đã đi đến KalyänTvihãra. Vị Tỳ khưu trẻ đó nghĩ rằng đi đến đảnh lễ Cetiya 
cũng đi đến Kalyänivihãra đó ngồi nghĩ ở đó nghỉ trưa, vị Tỳ khưu già đã lây tắm vải đó đến 
nói với vị Tỳ khưu trẻ rằng, thưa ngài hãy sử dụng tắm vải này của tôi làm tắm vải lọc nước.” 
Vì Tỳ khưu trẻ nói rằng ngài Trưởng lão đã đến từ đâu thưa ngài? Vị Tỳ khưu già cũng thuật 
lại toàn bộ chuyện đó, vị Tỳ khưu trẻ sau khi nghe chuyện đó nghĩ rằng Ta không được sống 
chung với cô gái này, bị lửa luyến ái thiêu đốt, chết ngay tại chỗ đó. Còn luyến ái sanh khởi 
với việc nói chuyện với nhau gọi là việc tiếp xúc do nói chuyện. Ái luyến sanh khởi đối với 
Tỳ khưu thọ nhận đồ vật của Tỳ khưu ni, hoặc Tỳ khưu ni thọ nhận đồ vật của Tỷ khưu rồi 
thọ dụng gọi là việc tiếp xúc do nói chuyện. việc tiếp xúc do nói chuyện nên biết như vầy - 


marIcavaftiviharamahe kira bhikkhũnam satasahassam bhikkhunTnam 
navutisahassan eva ahesum. eko samanero unhayagum gahetvä gacchanto sakim 
cTvarakanne thapesi, sakim bhùũmiyam. ekã sãmanerT disvä ettha pattam thapetväa yãhTti 
thalakam adãäsi. te aparabhage ekasmim bhaye uppanne parasamuddam agamamsu. tesu 
bhikkhunI puretaram agam8s!. 


Kê rằng khi làm lễ kỷ niệm ở đại tịnh xá Maricavaffi có một trăm nghìn vị Tỳ khưu, 
và chín mười nghìn vị Tỳ khưu ni. Một vì Sa-di sau khi nhận lấy cháo chua nóng đang đi 
một lần đặt (bình bát) ở trong chéo y, một lần ở trên mặt đất, vị Sa-di ni khi nhìn thấy đã 
cúng dường áo đựng bình bát với lời nói rằng đặt bình bát vào đây rồi từ từ đi. Về sau khi 
xảy ra nguy hiểm, cả hai đã đi đến Parasamudda. 

sa, “eko kira sihalabhikkhu ägato”ti sutväa therassa santikam gantväa patisanthãram 
katva nisinna, — “bhante, maricavattIviharamahakale tumhe kativassa”ti pucchi. tadaham 
sattavassikasamanero. tvam pana kativassat? aham sattavassikasamanerTyeva ekassa 
samanerassa unhayägum gahetväa gacchantassa pattathapanattham thalakamadäsinti. thero, 
“aham so”ti vatva thalakam nïharitvä dassesi. te ettakeneva samsaggena brahmacariyam 
sandhãretum asakkontä dvepi satthivassakale vibbhamimsu. 
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Trong hai vị đó Tỳ khưu ni đi trước, vị tỳ khưu ni đó nghe rằng “có một vị Tỳ khưu 
người sïha|a đã đến” cũng đi đến trú xứ Trưởng lão, (vị ấy) đã ân cần tiếp đón rồi mời ngồi, 
“bạch ngài, vào ngày lễ kỷ niệm Maricavatfivihãra, Ngài bao nhiêu hạ lạp.” Khi đó tôi là vị 
Sa-di mới được bảy tuôi, còn ngài bao nhiêu hạ. Tỳ khưu ni nói rằng khi đó tôi cũng là Sa- 
di ni bảy tuổi, tôi đã cùng đường áo đựng để đựng bình bát cho một vị Sa-di để thọ nhận 
cháo chua nóng. Trưởng lão nói rằng “vị Sa-di đó chính là tôi” vi ấy cầm lấy áo đựng bình 
bát ra trình bày, bằng Sự tiếp xúc như vậy cả hai vị không thể kham nỗi đời sống Phạm hạnh, 
trở về đời sống thể tục ở tuôi 60. 


hatthagahãdivasena pana uppannarago kãyasamsagøo nãma. tatridam vatthu — 
mahãcetyangane kia daharabhikkhùi sajjhayam ganhani. tesan pifthipasse 
daharabhikkhuniyo dhammam sunanti. tateko daharo hattham pasärento ekissä 
daharabhikkhuniyä kãyam chupI. sä tam hattham gahetvä attano urasmim thapesI, ettakena 
samsaggena dvepI vibbhamitväa gihibhãvam pattã. 


Lại nữa, ái luyến khởi lên do nắm tay v.v, gọi là sự xúc chạm cơ thể. Trong sự xúc 
chạm cơ thể có câu chuyện như này - Kê rằng tại một sân bảo điện to lớn nhóm Tỳ khưu trẻ 
thực hành việc trì tụng, nhóm Tỳ khưu ni trẻ lắng nghe thuyết Pháp ở phía sau của nhóm Tỳ 
khưu trẻ đó. Trong nhóm Tỳ khưu trẻ đó, một vì Tỳ khưu trẻ duỗi tay ra ra sau đụng phải 
người một vị Tỳ khưu ni trẻ, vì Tỳ khưu ni trẻ ấy nắm lấy tay (vị Tỳ khưu trẻ) đặt lên ngực 
của mình, bằng sự xúc chạm đó cả hai đã hoàn tục trở về đời sống tại gia. 


Gähagahakãadivannanä 


lmesu pana pañcasu samsaggesu bhikkhuno bhikkhuhi saddhim 
savanadassanasamullapanasambhogakãyaparamäsäa niccampI hontiyeva, bhikkhunThi 
saddhim thapetva kãyasamsaggam sesä kalena kalam honti; tatha upasakaupasikahi saddhim 
sabbepI käalena kãlam hontI. tesu hi kilesuppattito cittam rakkhitabbam. eko hi bhikkhu 
gahagahako hotI, eko gahamuttako, eko muttagahako, eko muttamuttako. 


Trong năm sự liên hệ này việc nghe, việc thấy, trò chuyện, việc sử dụng vật dụng 
chung với nhau (ăn hay ở cùng nhau), việc đụng chạm cơ thể giữa Tỳ khưu với Tỳ khưu có 
được là thường, ngoại trừ sự xúc chạm cơ thể thì những sự liên hệ còn lại với các Tỳ khưu 
ni thỉnh thoảng cũng có được. Tất cả mọi sự liên hệ ngay cả với cận sự nam, cận sự nữ thỉnh 
thoảng cũng có tương tự; Nhưng cần phải hộ trì tâm không đề cho khởi lên phiền não trong 
việc liên hệ (kết giao). Bởi vậy một vị Tỳ khưu là gãhagãhako (mỗi người mỗi nắm lấy), một 
vị là gãhamuttako (thoát khỏi người năm lấy), một vị là muttagãhako (nắm lấy người buông 
bỏ), một vị là muttamuttako (mỗi người mỗi buông bỏ). 

tattha yam bhikkhum manussäpI ãmisena upalãapetva gahanavasena upasañkamantI, 
bhikkhupi pupphaphaladlhi upaläpetvä gahanavasena upasankamatl, ayam gãhagãhako 
nãma. yam pana manussä vuttanayena upasankamanti, bhikkhu dakkhineyyavasena 
upasankamatil, ayam gøãhamuttako nãma. yassa manussä dakkhineyyavasena cattäro 
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paccaye denti, bhikkhu pupphaphaladihi upalapetväa gahanavasena upasañkamatIl, ayam 
muttagãhako nãma. yassa manussãapI dakkhineyyavasena cattäro paccaye denti, bhikkhupi 
cũlapindapatiyatissatthero viya dakkhineyyavasena paribhuñjatI, ayam mutfamuttako 
nama. 


Ở đó, người (trong làng) đi đến gần vị Tỳ khưu mang thức ăn (làm mồi nhử), hay Tỳ 
khưu đi đến gần người (trong làng) bằng việc lấy bông hoa trái cây v.v, dụ dỗ gọi là 
gãhagähako (mỗi người mỗi nắm lấy). Còn dân làng đến gần vị Tỳ khưu theo cách đã nói, 
vị Tỳ khưu đi đến gần dân làng bởi là bậc đáng cúng dường đây gọi là gãhamuttako (thoát 
khói người nắm lấy). Mọi người cúng dường bốn món vật dụng bởi là vị đáng cúng dường, 
còn vị Tỳ khưu đi đến gần với lẫy hoa và trái cây v.v, dụ đỗ đây gọi là muttagãhako (năm 
lấy người buông bỏ). Mọi người cúng đường bốn món vật dụng với hạng người đáng được 
cúng dường, vị Tỳ khưu thọ dụng bởi là người đáng được cúng dường giống như Trưởng lão 
Cũ]apindapätiyatissa đây gọi là muttamuttako (mỗi người mỗi buông bỏ). 


theram kira ekã upäsikã dvädasa vassãanI upatthahi. ekadivasam tasmim gãme aggi 
u{thahitva gehami Jhãpesi. aññesam kuluipakabhikkhi ägantvãä — “kim upäsike, ap1I kiñci 
bhandakam arogam katum asakkhitthã”tI patIsantharam akamsu. manussä, “amhakam maãtu 
kulũpakatthero bhuñJanaveläyameva ägamissafti ahamsu. theropI punadivase 
bhikkhãcaravelam sallakkhetväva ãgato. upasikä kotthacchayäya nisidapetvä bhikkham 
sampadetvä adasi. there bhattakiccam katvä pakkante manussã ãhamsu — “amhakam mãtu 
kulũpakatthero bhuñjanavelayameva ägato”H. upäasikã, “tumhakam kulũipakä 
tumhakamyeva anucchavika, mayham thero mayheva anucchaviko”tI aha. äyasma pana 
mantãäniputto imehi pañcahi samsagøgehi catihipI parisahi saddhim asamsattho gahamuttako 
ceva muttamuttako ca ahosl. yathä ca sayam asamsattho, evam bhikkhũnampi tam 
asamsaggakatham kattãä ahos1. 


Kê rằng một cận sự nam thị giả của trưởng lão đến 12 năm. Một hôm nọ ngọn lửa 
bùng cháy ở trong ngôi làng đó. Vị Tỳ khưu thường xuyên đến nhà của người khác cũng đến 
hỏi rằng - “này cận sự nam, có cái gì mà ngọn lửa không thê làm cháy được chăng?” Mọi 
người khiến trách rằng “vị Trưởng lão thường xuyên lui tới gia đình mẹ của tôi, người cận 
sự nam thỉnh mời ngồi nơi thoáng mát, dọn thức ăn cúng dường, khi Trưởng lão thọ dụng 
xong, mọi người nói rằng “vị Trưởng lão thường xuyên đến gia đình mẹ của tôi chỉ đến trong 
thời gian thọ trai mà thôi. Người cận sự nam nói rằng “Tỳ khưu thường xuyên đến gia đình 
của các ngài chỉ phù hợp đối với các ngài, còn vị Tỳ khưu của tôi cũng chỉ phù hợp đối với 
tôi”. Lại nữa, ngài Mantãniputta không tiếp xúc với năm sự tiếp xúc (sự liên hệ) trở thành 
người gãhamuttako (thoát khỏi từ người nắm lấy), và trở thành người muttamuttako (mỗi 
người mỗi buông bỏ), ngài tự mình không tiếp xúc thể nào, ngài cúng hướng dẫn vẫn đề 
không tiếp xúc đó cùng các Tỳ khưu như thế đó. 


araddhavrriyoti paggahitaviriyo, paripunnakaylIkacetastkavrriyotL attho. yo hị 
bhikkhu gamane uppannakilesam thanam päpuntum na deti, thãne uppannakilesam 
nisaJjam, nisajjäya uppannakilesam sayanam pãpunitum na detI, mantena kanhasappam 
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upplletväa ganhanfto viya, amittam gIvaya akkamanto viya ca vicaratI, ayam ãraddhavTriyo 
nãma. thero ca tãdiso ahosi. bhikkhũnampi tatheva viriyaärambhakatham kattä ahosI. 


Nhiệt tâm tỉnh tắn (äraddhaviriyo) bao gồm kiên trì và tinh tấn, có nghĩa là có sự 
tỉnh tấn qua lộ thân và lộ tâm trọn vẹn. Thật vậy, vị Tỳ khưu nào phiền não sanh khởi trong 
lúc đi cũng không chấp nhận (dừng lại), phiền não sanh khởi trong lúc đứng cũng không 
chấp nhận ngồi, phiền não sanh khởi trong lúc ngồi cũng không chấp nhận nằm, giống như 
người sau khi đè con rắn hỗ xuống bằng chú thuật rồi bắt nó, và giống như bóp chặt cổ kẻ 
địch, vị Tỳ khưu này gọi là người nhiệt tâm tỉnh tấn. Vị Trưởng lão cũng như thế thuyết 
giảng sự nhiệt tâm tinh tấn đến chính những vị Tỳ khưu đó tương tự. 


silasampannofiädisu sïlanti catupärisuddhisilam. samädhiti vipassanapadaka attha 
samapattIyo. paññadi lokiyalokuttarañanam. vimutfiti ariyaphalam. 
vimutfiñänadassananti ckũnavrsatividham paccavekkhanañanam. thero sayampi siladThi 
sampanno ahosi bhikkhũnamp! s1lãdikatham kattä. svaäyam dasahi kathavatthũhi ovadatiti 
ovädako. yathã pana eko ovadatiyeva, sukhumam attham parivattetvä Jãnapetum na sakkoti. 
na evam thero. thero pana tấn! dasa kathãvatthũni viãñãpcffti viññãpako. eko viãñãpctum 
sakkotl, karanam dassetum na sakkoti. thero kãranampi sandassefti sandassako. eko 
vijjamanam karanam dasseti, gahetum pana na sakkotl thero gahetumpIi sakkoiti 
samädapako. evam samadapetvä pana tesu kathavatthũsu ussahaJananavasena bhikkhũ 
samuttejJefiti samutfejako. ussahaJate vannam vatva sampahamsefrti sampahamsako. 


Bồn thanh tịnh giới trong từ được trọn đủ về giới v.v. Tám thiền chứng là nền tảng 
của Minh Sát gọi là định. Trí Hiệp thế và Siêu thế gọi là tuệ. Sự giải thoát là Thánh Quả. 
Mười chín tuệ phản kháng gọi là trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát. Trưởng lão có sự thành 
tựu về giới v.v, giảng dạy về giới v.v, đến chư Tỳ khưu. Trưởng lão Mantãniputta này đây 
gọi là vị giáo giới bởi vì giảng dạy với mười kathãvatthu. Trưởng lão không giống một số vị 
Tỳ khưu chỉ dạy được bản thân, không thê giảng giải ý nghĩa chi tiết cho bất kỳ người nào 
khác hiểu được. Trương lão thế nào, Trưởng lão không phải như thế đó. Trưởng lão là vị 
làm cho hiểu rõ bởi vì khiến cho người khác hiểu được mười kathãvatthu. Một số Tỳ khưu 
có thể làm cho người khác biết được (nhưng) không thê thuyết giảng nhân đó. Trương lão 
gọi là người làm sáng tỏ bởi vì thuyết giảng đến nhân tồn tại đó. Một số v Tỳ khưu thuyết 
giảng đến nhân tồn tại nhưng không thê làm cho họ tin tưởng. Trưởng lão gọi là người làm 
cho thức tỉnh bởi vì vị ấy có thể làm cho người khác tin tưởng. Trương lão cũng gọi là 
người khích lệ sách tấn bởi khi vị ấy khích lệ như vậy làm cho các Tỳ khưu (trở nên) can 
đảm thực hành đề phát sanh sự nỗ lực trong kathãvatthu đó. Gọi là người làm cho vui lòng 
bởi vì tán dương vị Tỳ khưu đã khởi lên sự nỗ lực làm cho (vị ấy) phấn khởi. 


Pañcaläbhavannana 


253. suladdhaläbhäti aññesampI manussattabhaävapabbaJJadigunalabhã nama hontI. 
äyasmato pana punqnassa suladdhalabhãä te, yassa satthu sammukhä evam vanno 
abbhugsatoti attho. apica apanditehi vannakathanam nama na tathã labho, panditehi 
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vannakathanam pana labho. gihï hi vã vannakathanam na tathãa labho, gih1ï hi “vannam 


_9 


kathessamTtl, “amhakam ayyo sanho sakhilo sukhasambhãso, viharam ägatäanam 


vagubhattaphanitadlhi sañgaham karofftiI kathento avannameva katheti “avannam 
kathessamT”ti “ayam thero mandamando viya abalabalo viya bhakutikabhäkutiko viya natthi 
iminäa saddhim vIssaso”tI kathento vannameva katheti. sabrahmacarThipi satthu paranmukhã 
vannakathanam na tathã lãbho, satthu sammukhã pana atilabhoti imampI atthavasam pafticca 


“suladdhalabhã”ti aha. 


253. Lợi đắc nhận được tốt đẹp (suladdhaläbhäti) nghĩa là đối với vị Tỳ khưu khác 
việc có được thân nhân loại và được xuất gia v.v, những đức hạnh này là lợi đắc nhận được 
tốt đẹp của Trưởng lão Pumna, người có tiếng tăm được lan truyền trước mặt bậc Đạo Sư. Và 
hơn nữa, việc nói lời tán dương bởi người không phải bậc trí, không phải là lợi đắc như thế, 
còn việc tán dương bởi bậc trí là lợi đắc. Hoặc việc tán dương bởi người gia chủ cũng không 
phải là tán dương, bởi người gia chủ nghĩ rằng: “ta sẽ nói tán dương”, “vị thầy của ta là người 
có lời nói tế nhị, nói lời khéo léo, có sự trao đôi chuyện trò thoải mái; (đối với) người đến 
tịnh xá với cháo, vật thực cứng, vật thực mềm và nước mía v.v,” chính bằng lời khiển trách. 
Người gia chủ nghĩ rằng ta sẽ khiên trách, nói rằng “Trưởng lão này xem ra vô cùng ám độn, 
xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng ngớ ngân, không có sự mật thiết với vị này” bằng 
chính lời tán dương. Thậm chí bạn đồng Phạm hạnh nói lời tán thán sau lưng bậc Đạo Sư 
cũng không là lợi đắc đó, còn người được tán thán ở trước mặt bậc Đạo Sư gọi là lợi đắc tối 
thượng, Trương lão SãrTputta y cứ vào lợi ích như đã đề cập mới nói rằng ngài Punna 
MantänTputta là “vị nhận được lợi đắc tốt đẹp”. 


anumassa anumassãfi dasa kathavatthũni anupavIsitvä anupavIsItva. tañca satthäã 
abbhanumodaffi tañcassa vannam evametam appiccho ca so bhikkhu santuttho ca so 
sammukhã eko, anumassa anumassa eko, satthara abbhanumodanam ekoti ime pañca labhe 
sandhaya “suladdhalabhä”ti aha. kadäcIii kismiñcideva kãle. karahaclti tasseva 
Vevacanam. appeva nãma siyã kocideva kathäãsallãpoti apI nãma kocl kathasamudäcaropI 
bhaveyya. therena kira äyasmã punno neva di{thapubbo, nassa dhammakathã sutapubbä. 1ti 
so tassa dassanampi dhammakathampI patthayamãno evamaha. 


Nói (anumassa anumassa) gồm sự xác định cụ thê mười Kathãvatthu. Bậc Đạo Sự 
nói lời hoan hỷ việc làm đó (tañca satthãä abbhanumodati) nghĩa là bậc Đạo Sư nói lời tùy 
hỷ đức hạnh của vị Tỳ khưu đó đó, là đức hạnh đó như vậy rằng vị Tỳ khưu đó là vị thiểu 
dục và là người tri túc, ngài muốn đề cập đến năm lợi đắc là việc mà người hiểu biết tán 
dương là một loại lợi đắc, việc mà bạn đồng Phạm hạnh tán dương là một loại lợi đắc, việc 
mà bạn đồng Phạm hạnh tân dương ở trước mặt Thế Tôn là một loại lợi đắc, việc xác định 
cụ thê mười Kathãvatthu là một loại lợi đắc, việc bậc Đạo Sư nói lời hoan hỷ tối thượng là 
một loại lợi đắc, nên mới nói lời “vị nhận được lợi đắc tốt đẹp”. Thỉnh thoảng (kadäci) 
là tại một khoảng thời gian nào đó. karahaci là từ đồng nghĩa với kadäci. Có thể sẽ có một 
cuộc đàm luận (appeva nãma sỉyã kocideva kathãsallãpo) bao gồm như thế nào có thể có 


509 


24 - Giải thích Kinh Trạm Xe CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Rathavin1tasutftavannanaã QUYÊN 1 


cả cuộc đàm luận cùng nhau. Kê rằng Trưởng lão chưa từng gặp ngài Punna MantãnTputta, 
chưa từng nghe pháp thoại của ngài, như thế Ngài mới ước muốn sẽ nhìn thấy Ngài Punna 
MantãnTputta, việc thuyết giảng Giáo pháp của ngài mới nói như vậy. 


Carikadivannanä 


254. yathaäbhirantanti yathãajjhasayam viharitva. buddhãnañhi ekasmim thãne 
vasantanan chãyũdakadivipatitm vã apphãasukasenäsanam vã, manussanam 
assaddhadibhavam vã agamma anabhirati nama natthi. tesam sampattiya “idha phãsu 
viharamã”ti abhiramitva ciraviharop1 natthi. yattha pana tathagate viharante sattä saranesu 
vã patiftthahanti, silãni vã samadiyantI, pabbajanti vã, tato softäpattimaggadInam vã pana 
tesam upanissayo hot. tattha buddhã satte tãsu sampatfTsu patifthapanãjjhãsayena vasanti; 
tasam abhave pakkamanti. tena vuttam — “vathãajjhasayam viharitvä ti cärikam 
caramänoti addhãnagamanam gacchanto. cärlkã ca namesä bhagavato duvidhä hot 
turItacarIkã ca, aturitacArIkã ca. 


Yathaäbhirantam: đã an trú theo ý muốn. Thật vậy, chư Phật trong khi an trú ở bắt 
nơi nào đi chăng nữa gọi là không có sự không hoan hỷ bởi sự bắt lợi nào của bóng mát và 
nước v.v, hoặc trú xứ không thuận tiện, hoặc không có đức tin của dân chúng v.v, khi mọi 
thứ đó đầy đủ chư Phật cũng không có sự hoan hỷ, ta sẽ sống thoải mái ở đây rồi cư trú lâu 
dài. Nhưng khi Như Lai an trú ở nơi đây, tất cả chúng sanh sẽ được vững trú trong sự bảo hộ 
(quy y) thọ trì giới luật hoặc xuất gia hoặc từ đó chúng sanh đó có nền tảng của Nhập Lưu 
Thánh Đạo v.v. Chư Phật an trú ở đó theo khuynh hướng đặt chúng sanh đó ở trong tải sản 
đó, bởi không có chúng sanh đó ngài (sẽ) rời đi. Vì thế, ngài mới nói rằng - 
“vathãajjhãsayam viharitvä (đã an trú theo khuynh hướng)”. Đi du hành (cãrikam 
caramäno) nghĩa là đức Phật du hành quãng đường dài, gọi là việc đi du hành của đức Thế 
Tôn có 2 loại là vội khởi hành và không vội khởi hành. 

tatha durepi bodhaneyyapuggalam disva tfassa bodhanatthaya sahasã gamandam 
turfacindka naảma. sĩ mahakassapapaccuggamanadlsdẹ dalhabba  bhagava  hí 
mahãkassapam paccuggøacchanto muhufIena tigavutam magga1mụụ agamasi, alavakassatthaya 
tmsayojanam, tatha qngulmalassa puẰKusafissa panag pañcacafialsayojanam, 
mahakapDpinassa visayojanasatam, khadiravaniyassatthaya saffa yojanasafani agamasi; 
dhammasenapatino  saddhiviharikassa vanavasiissasamanerassa  tigavutadhikam 
VISđ4Yÿ0Janasafam. 


Ở đó, sau khi nhìn thấy chúng sanh có khả năng giác ngộ dầu ở một nơi xa (ngài sẽ) 
vội khởi hành vì mục đích trợ giúp (thuyết Pháp) cho vị ấy giác ngộ gọi là vội khởi hành. 
Việc vội khởi hành có thê thấy như Ngài đi ra tiếp đón ngài Mahãkassapa v.v. Thật vậy, đức 
Thế Tôn khi ra tiếp đón ngài Mahãkassapa thì ngài phải đi suốt quãng đường dài 3 dậm trong 
chốc lát. Ngài đi (quãng đường dải) 30 do-tuần để trợ giúp Dạ-xoa Älavaka, giúp đỡ 
Angulimala cũng tương tự. (Quãng đường) 45 do-tuần để trợ giúp cho Pukkusäti, 2,000 do- 
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tuần để trợ giúp Mahãkappina, 700 do-tuần để trợ giúp Trưởng lão Khadiravaniya, 2,000 do- 
tuần và 3 dặm đề trợ giúp Sa-di Vanavãsĩtissa học trò của vị Tướng Quân Chánh Pháp. 


ekadivasam kira thero, “tissasamanerassa sanHikam, bhante, gacchaml 1Ì aha. 
bhagava, “ahampi gamissami 1Ì vafva ayasmantam aãnandan— ãmamnfesi — “anandđa, 
visafisahassanamw chalabhinnanam arocehi — “bhagava  vanavasiftissasamanerassa 
sanHkam gamissafi` "ti. tafo dufiyadivase visatisahassakhimasavaparivuto aãkãse uppaftifva 
visayojanasatamatfthake tassa gocaragamadvare ofqriWa civaram părHpi. kammaniam 
gacchamana manussa dđisva, “saHha, bho, ãgafo, mà kammamlamn agamittha t1 vafva 
ãsanani paññapefva yagum datvta panavaHam karomt, “kuhim, bhamt1e, bhagava 
gacchafi "tỉ daharabhikkhi pucchimsu. upasaka, na bhagava aññnaHtha gacchaH, idheva 
fissasamanerassa dassanatthaya đqgatot. te “amhakam kia kuliupakaHherassa 


dassanatthaya sattha ãgaIo, no vafa no thero oramaftako  fỉ somanassajata ahesu. 


Kể răng một ngày nọ Trưởng lão nói rằng, “Thưa ngài, ngài đi đến trú xứ của Sa-di 
Tissa.” Đức Thế Tôn thuyết rằng: “chính Ta cũng sẽ đi” sau khi nói lời ấy ngài đã bảo đại 
đức Änanda - “Này Änanda, con hãy nói với 20,000 vị chư Tỳ khưu có thắng trí đức Thế 
Tôn sẽ đến trú xứ của Sa-di VanaväsTtissa vị sống ở trong rừng.” Sáng sớm hôm đó đức Thế 
Tôn có 20,000 vị bậc lậu tận vay quanh bay trong hư không, đã hạ xuống gần cổng làng để 
đi khất thực của vị đó, khoảng cách giữa hai nơi xa 2,000 do-tuần đã trùm lên y. Dân làng 
đang đi làm, sau khi nhìn thấy họ nói với nhau rằng: “Thưa ngài, Bậc Đạo đã đến, hãy nghỉ 
ngơi trước” TỒi trợ giúp trãi tọa cụ, cúng dường cháo, thực hành phận sự rồi hỏi vị Tỳ khưu 
trẻ rằng: “Thưa ngài đức Thế Tôn đã đi đâu rồi?; các cận sự nam, đức Thế Tôn không đi đến 
nơi khác đâu, ngài đi đến thăm Sa-di Tissa ở nơi đây thương lui tới gia đình của chúng tôi, 
Trưởng lão của chúng tôi không phải người tầm thường.” 


atha bhagavatfo bhaftakiccapariyosane sãmanero gamamụu pinđdayq cariva “upasaka 
maha bPhikkhusangho "tÌ pucchi. athassa te, “saHha, bhante, agaf1o fÌ FrOC€SMM, sO 
bhagavanfam upasankamifva pindapdtena apucchi. sattha tassa palam hatthena gahetfväa, 
“alam, tissa, ni††hitam bhattakiccan 1ì aha. tato upajjhãyam apucchifva alfano paffasane 
nisidiwa bhaHakiccamakasi dathassa bhaHakiccapariyosane saftha mangalamn vafva 
nikkhamitva gãmadvare thatva, “kafaro te, tissa, vasana†thana1n gamanamageo 1Ì aha. 
“ayam bhagava tí. maggam desayamano purato yahi tissafi. bhagava kira sadevakassa 
lokassa magøadesako samanopi “sakalatigavute magge samaneradmu dafthum laccham! ti 


tam maggadesakamahasi. 


Sau đó khi đức Thế Tôn thọ dụng vật thực xong, vị Sa-di đã đi vào làng khất thực hỏi 
rằng: “có đại chúng Tỳ khưu Tăng đến chăng?” Khi đó, các cận sự nam nói với vị Sa-di rằng: 
“Thưa ngài, bậc Đạo Sư đã đến”, Vị ây đến yết kiến đức Thế Tôn, đánh lễ xin cúng dường 
vật thực. Đức Thế Tôn lấy tay chạm vào bình bát của vị Sa-di nói rằng “Không, này Sa-di, 
ta đã thọ dụng xong”. Khi ấy vị Sa-di đã đảnh lễ thầy tế độ rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình 
rồi thực hiện phận sự của việc thọ thực. Từ đó khi vị ấy thọ dụng vật thực chấm dứt, bậc Đạo 
Sư đã chúc phúc, ngải đã đi ra khỏi rồi đứng gần cổng làng hỏi rằng “này Tissa, con đường 
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nào đi đến chỗ ở con”, vị Sa-di đáp rằng: “con đường này, thưa ngài”. (Thế Tôn) nói rằng 
này Tissa, con hãy chỉ đường phía trước”. Kế rằng đức Thế Tôn là vị thuyết giảng về đạo lộ 
cho nhân loại cùng với cả chư Thiên nhưng lại cho vị Sa-di dẫn đường cũng bởi ý muốn của 
đức Thế Tôn, sẽ quan sát vị Sa-di suốt quãng đường 3 dặm. 


So affano vasana{fhanam gantva bhagavafto vattamakasi. atha nam bhagava, “kafaro 
te, fissa, cankamo tỉ pucchitva tattha gantva sãmanerassa nisidanapasane nisidinwa, “fissa, 
Imasmim thane sukham vasasr tỉ pucchỉ. so aha — “ãma, bhamte, masmim me thane 
vasanfassa sihabyagghahatthimieamoradInam saddan sunato arañfnasanna uppajjaH, taăya 
sukhamw vasaml ”tL dafha nam bPhagava, “tissa bhikkhusangham sannipatehi, 
buddhadayajjam te dassaml tỉ vafva sannipaHte bhikkhusanghe tupasampadefva dafifano 


vasanafthanameva aqgamasifi. ayan turitacaärikã naãma. 


Vị Sa-di đến chỗ trú ngụ của mình đã thực hành bổn phận của mình đối với đức Thế 
Tôn. Khi đó đức Thế Tôn hỏi vị Sa-di rằng: “này Tissa, chỗ đi kinh hành ở đâu? Sau đó ngài 
đi đến chỗ kinh hành đó” ngồi trên thạch toạ của vị Sa-di rồi hỏi rằng “này Tissa con sông 
được an lạc ở nơi này chăng?” Sa-di ấy hỏi rằng “bạch ngài, con sống ở đây nghe tiếng sư 
tử, cọp, voi, thú rừng và chim chốc v.v, cũng khởi lên araññasaññä (sự tưởng tượng ở rừng) 
. Khi đó, đức Thế Tôn dạy vị Sa-di ấy rằng: 


Lễ bị 


rằng “ta sẽ sống an lạc bằng sự tưởng tượng đó 
“này Tissa, hãy để Tỳ khưu Tăng tụ họp lại, ta sẽ ban cho vị trí người thừa hưởng tài vật của 
đức Phật (buddhadãyajjam)” sau khi chư Tỳ khưu đã tụ họp một nửa do-tuần (ngài) cho đã 
cho vị Sa-di tu lên bậc trên rồi ngài trở về nơi an trú, cuộc khởi hành này gọi là vội vàng 
khởi hành. 


yam panag gãmanigamapafpaHya devasikam yojanaddhayojanavasena 
pimdapatacariyadhhi lokain anugganhanfassa gamanam, ayam at4ritacñrikä nãma. imamm 
pana carikam caramo bhagava mahamandalam majjhimamangdadlam antinamandalanii 
ủmesam nam mandalanam qñnñatfarasmIM cardfl. tatthad mahãmandalam 
navayojanasatika'm, majjhimamandalam chayojanasatika1m, antImnamandalam 
tiyojanasatiham. 


Còn việc đi của đức Thế Tôn, vị giúp đỡ đến thế gian với việc ngài đi khất thực v.v, 
mỗi ngày một do tuần theo tuần tự các làng hay thị trấn gọi là không vội khởi hành. Lại 
nữa đức Thế Tôn đi du hành như vây, đi du hành trong 3 mandala, bất kỳ một trong số 
mandala là đại mandala, trung mandala và tiểu mandala. Trong 3 mandala đó nơi 900 do- 
tuần được xem là đại mandala, nơi 600 do-tuần được xem là trung mandala, nơi 300 do-tuần 
được xem là tiểu mandala. 


yada mahamandale carikamn carilukamo hotl, mahapavaranaya  pavarefva 
paHpadadivase mahabhikkhusanghaparivaro  mikkhamalL samani  yojanasatam 
ekakolahalanw qhosi, purimam purimam qagat nữmamtefttm labhantii/ ilaresd dVvisu 
mangdalesu sakkaro mahãmarndale osaraH. tatra bhagava tesu tesu gamanigamesu ekaham 
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dviham vasanto mahajanan” aãmisapaflgeahena anugeanhantOG dhammadanena cassa 
vivaffipanissitam kusalam vaddhento navahi mãsehi cãrikan pariyosapefi. 


Khi nào đức Phật muốn đi du hành ở đại mandala, đã hành lễ vào ngày ngày đại lễ 
Mahãpavãranã, vào ngày trăng tròn có đại chúng Tỷ kheo Tăng tùy tùng đi ra khỏi đồng thời 
đã gây ra cảnh náo động xung quanh một trăm do-tuần, nhóm đến trước nhận được lời thỉnh 
mời quay trở lại. Hai manada còn lại gộp chung vào đại manada. Nếu ở trong chỗ đó đức 
Thế Tôn an trú một hai ngày ở làng, hoặc thị trần đó trợ giúp đại chúng bằng việc thọ nhận 
vật phâm và phát triển thiện pháp y cứ sự thoát khỏi luân hồi với việc thọ trì pháp cùng đại 
chúng ấy chín tháng rồi Ngài mới ra đi du hành. 


sace pana antovasse bhikkhunamn samathavipassana taruna hoti, mahäãpavaäranaya 
apavareva  pavaranasanegahamw dawaä katlikapunnamaya pavareväa  migasirassa 
pathamadivase mahabhikkhusanghaparivaro nikkhamitva majjhimamandadlam osarati. 
añnenapiL Kkaranena majjhimamandale carikam carituhamo  caflumasam vasiwava 
nikkhamdfi. vuftanayeneva ifaresu dvisu mangdadlesu sakkaãro majjhimamandadle osaraH. 
bhagava purimanayeneva lokan anugsannhanto a{thahi mãsehi carikqam pariyosapeti. 


Nếu như trong mùa an cư (nhập hạ) chư Tỳ khưu có Chỉ Tịnh và Minh Sát yếu ớt, 
cũng không hành lễ paväranä vào ngày đại lễ Mahãpaväranä, sẽ trì hoãn hành lễ paväranäã 
vào ngày hành lễ pavãranã giữa tháng kattikã (tháng chạp) ngày đầu tiên của tháng migasira 
(tháng giêng) có vị đại chúng Tỳ khưu tùy tùng đi du hành khắp nơi trung zapđala. Khi có 
đức Phật muốn đi du hành trong trung mznđaia với lý do khác cùng an trú bốn tháng rồi mới 
rời đi. Cả hai manđdala còn lại lợi lộc và sự cung kính được gọp chung vào trung 7andala 
như phương thức đã được trình bày. Đức Thế Tôn trợ giúp thế gian bằng phương thức trước 
đó (ngài an trú) tám tháng rồi mới rời đi. 

Sace pana catWmnasa1mụ vu{thavassassapi bhagavafo veneyyasafI4 aparipakkindriya 
honti, tesarn indriyaparipaham agamayamano aparampi ekqn mãsamụụ va dvificafumasam va 
tatheva vasiva mahaãbhikkhusanghaparivaro nikkhamdfi vulfqnayeneva ilaresu dVvisu 
mangalesu saRkãro antomandale osarati. 


Khi đức Thế Tôn an trú được bốn tháng, nếu như những chúng sanh có duyên lành 
giác ngộ có các quyền vẫn chưa hoàn toàn chín mùi, (ngài sẽ) đợi cho những chúng sanh có 
duyên lành giác ngộ có các quyền hoàn toàn chìn mùi sẽ ở chỗ đó một tháng, 2 tháng hoặc 
3 tháng, rồi có nhóm đại chúng Tỳ khưu tùy tùng đi ra khỏi ở. Cả hai zandala còn lại lợi 
đắc và danh vọng được gộp chung vào tiểu zawđaia theo cách đã nói. 


bhagava purinanayeneva lokan anuggathanto saftahi va chahi va pañcahi va cathhi 
va masehi carikam pariyosapeti. iH imesu fisu mangdalesu yattha katthaci carikam caranto 
na civaradihetu carati. qtha kho ye duggafa bala jinna byadhita, te kada tathãgafdn agantva 
passissanti? mayi pana carikam carante mahajano tathagatadassanam labhissaH, tattha 
keci ciHaãni pasadessanti, keci mãladihi phjessanH, keci kalacchubhikkham dassanH, keci 
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micchadassanam pahaya sammadifthika bhavissanH, tam tesam bhavissal digharattam 
hitãya sukhayqti evan lokanukampaya carikam caraqH. 


Đức Thế Tôn khi trợ giúp thế gian theo cách đầu tiên bảy tháng, sáu tháng, năm tháng, 
hay 4 tháng rồi mới khởi hành. Như thế trong khi đi du hành trong bát kỳ 1 trong 3 mandala 
không phải đi du hành vì nguyên nhân y phục v.v, thật sự (ngài) đi du hành nhằm mục đích 
trợ giúp với ý định của đức Phật như vầy bất cứ người nào nghèo khổ, kẻ ngủ, người già, 
người bệnh; những người đó đến khi nào cũng sẽ được diện kiến đắng Như Lai, khi ta khởi 
hành đại chúng cũng sẽ được nhìn thấy đắng Như Lai, ơ nơi đó một số người sẽ làm cho tâm 
được tịnh tín, một số người cung kính cúng dường hoa v.v, một SỐ cúng dường vật thực 
chừng một vá (cơm), một số sẽ đứt bỏ tà kiến trở nên có chánh kiến, như vậy điều đó sẽ đưa 
đến sự lợi ích, sự hạnh phúc cho những người đó trong thời gian lâu dài. 


apica cathhi karanehi buddha bhagavamo carikan caranfi — janghaviharavasena 
sariraphasukatthaya, aithuppaHikalam abhikankhanatthaya, bhikhunam sikkhaäpadam 
pañnapanatthaya, taitha tatha paripakagatindriye bodhaneyyasatte bodhanatthaydH. 
aparehipi cathhi karanehi buddha bhagavanto cariKamn caranfi — buddhan saranam 
gacchissanfi va, dhammam saranam gacchissamifi va, sangham saranam gacchissanfi 
va, mahat1a dharmmavassena cafasso parisa sanfaDpessamiti vai. 


Ngoài ra, các đức Thế Tôn đi du hành vì bốn lý do: (1) vì lợi ích cho sức khỏe của cơ 
thân bằng cách đi bách bộ, (2) vì lợi ích chờ đợi một sự kiện phát sinh làm nguyên nhân 
thuyết giảng Giáo Pháp, (3) Vì lợi ích của việc chế định các học giới cho chư Tỳ khưu, (4) 
vì lợi ích trợ giúp chúng sinh có khả năng cần được chứng ngộ, người có các căn đã chín 
mùi ở tại chỗ đó (đạt đến) sự giác ngộ. Các đức Thế Tôn đi du hành bởi bốn lý do khác nữa: 
Tất cả chúng sinh sẽ đi đến nương nhờ nơi đức Phật, sẽ đi đến nương nhờ nơi Giáo Pháp, sẽ 
đi đến nương nhờ nơi Tăng Chúng, ta sẽ làm hài lòng bốn hội chúng việc lắng nghe Giáo 
Pháp vĩ đại. 


aparehi pañcahi karanehi buddha bhagavanto carikqm carani— paăngtipafa 
ViramissanHi vã, qadinnadand... kaãmesumicchacara... musavada... 
Suramerayamajjapamadafthana viramissanHti vat daparehi afthahi karanehi buddha 
bhagavamo carikamn caranfiL — pafhamajjhanamn paHlabhissanHHi và, dutiyam... pe... 
nevasañnanasañfayatanasamapattn pafilabhissanHH vai. qparehi difhahi karanehi 
buddhaä bhagavano carikam carani — softãpafttIimageam qdhigamissanHH Và, 
Softaäpafttiphalam... pe... arahattaphalam sacchikarissanffi vati. qyam aturitacariRa, sa idha 
qdhippefa. sa panesa duvidha hoti nibaddhacarika, anibaddhacarika ca. tattha yam 
ekasseva bodhaneyyasafassa atthäya gacchatl, ayan nibaddhacarika nãma. ya1mn pana 
gãmanigamanagarapafipativasena caradtl, ayam qanibaddhacarika nama. esa idha 
qdhippeta. 


Các đức Thế Tôn đi du hành với năm lý do khác là những chúng sanh sẽ kiêng tránh 
sát sanh, hoặc trộm cắp. ..hoặc tà hạnh...hoặc nói dối...hoặc rượu men và các chất say. Các 
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đức Thế Tôn đi du hành với tám lý do khác - vị ấy sẽ đạt được sơ thiền, hoặc nhị 
thiện...nt...sẽ đạt được phi tưởng phi phi tưởng. Các đức Thế Tôn đi du hanhf với 8 lý do 
khác nữa - vị ấy sẽ đắc chứng Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả...nt...sẽ tác 
chứng A-ra-hán Quả. Đây gọi là đi du hành không vội vã. Đi du hành không vội vã có 2 là 
việc du hành có điều trói chặt (nibaddhacarika), việc du hành không có điều trói chặt 
(anibaddhacarikä). Trong hai loại đi du hành này việc đức Thế Tôn đi vì lợi ích của một 
chúng sanh, người cần giác ngộ chỉ riêng một cá nhân, đây gọi là việc du hành có điều trói 
chặt. Việc mà đức Thế Tôn đi du hành theo tuần tự các làng, thị trấn gọi là việc du hành 
không có điều trói chặt. Việc du hành không có điều trói chặt này ngài có ý muốn nói ở đây. 
Ssenisundn' sain0samefvafi senasanan pa[isamefvd. fan pana pa{isamento thero na 
cũ|apaftamahapaftta cHịathalakamahathiadlaka palfunnacwara  dukhlacivaradInam 
bhangikam katva sappiteladinam va pana ghafe piräpefva gabbhe nidahiva dvaram 
pidhaya kufñcikamuddikadrni yojapesi. “sace na hofti Phikkhu vũ sãmanero va ãrãmiRo va 
upãsako vã, cafisu pãsãnesu mañce mañcamm aropetva pi{he pi†ham ãropefva civaravamse 
vĩ civararajjMyäa và tupari puñjam kafeva dvaravatapanam thakefva pakkamitabban tỉ 
(củava. 36]) vacanato pana nevasikan bhikkhu1n apucchanammaftakeneva pafisamesi. 


senãsanam samsãmetvä đồng nghĩa với senäsanam pafisãmetvä (đã thâu dọn sàng 
tọa). Trong khi trưởng lão thâu dọn sàng toạ đó, cũng đã lấy bình bát nhỏ, bình bát lớn; chén 
đĩa nhỏ, chén đĩa lớn; y phục bằng lụa, y phục bằng vỏ cây v.v; cuộn lại thành cuộn, đã đô 
bơ lỏng và dầu v.v đầy bình cất giữ trong kho, đã đóng cửa để cho gắn với chìa khóa, rồi 
đóng dấu. (Vị ấy) đã thâu dọn chỉ xin phép đề rời khỏi đến vị Tỳ khưu địa phương theo lời 
nói rằng: “Nếu Tỳ khưu, hoặc Sa-di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư sĩ đều không 
có, nên sắp xếp cải giường chồng lên trên bốn hòn đá, rôi đặt cái giường lên trên cái giường, 
đặt cái ghế lên trên cái ghế, cuộn các y phục đặt chồng lên trên y phục, hoặc là ở sào mảng 
y, nên đóng lại cửa lớn và cửa số, rồi mới nên ra đi.” (cũlava. 36 1). 


yena sävatthi tena cärikam pakkãmrti satthu dassanakamo hutväã yena disabhãgena 
savathi tena pakkamI pakkamanto ca na suddhodanamahãräJassa ärocäpetvä 
sappItelamadhuphänitadrni gahãpetvä pakkanto. yutham pahãya nikkhanto pana mattahatthT 
viya, asahayakicco sIho viya, pattacTvaramattam ãdãya ekakova pakkãmI. kasmã panesa 
pañcasatehi attano anteväsikehi saddhim räJagaham agantvä Idãn! nikkhantoti? rãJagaham 
kapilavatthuto dũram saftthiyoJananl, sävathi pana pañcadasa. satthäa rãjagahafto 
pañcacattalisayoJanam ãgantvä sãvatthiyam viharati, IdãnI äsanno Jãtoti sutva nikkhamTti 
akãranametam. 


Đi du hành theo tuần tự con đường đến Sãvatthi (yena sãvatthi tena cãrikam pakkãmi): 
ngài Trưởng lão Punna Mantãniputta muốn đến gặp bậc Đạo Sư nên mới rời đi về hướng 
đến thành Sãvatthi tọa lạc. Khi rời đi ngài đã trình với Vua Suddhodana Đại đề vị ấy cho để 
tử tiếp nhận bơ lỏng, dầu, mật ong và nước mía, nhưng lúc đi ngài chỉ mang theo bình bát 
và y phục rồi một mình ra đi, giỗng như một con voi đang động cỡn tách bầy bỏ đi, giống 
như một chúa sư tử không có phận sự đối với đồng minh. Tại sao? Ngài đến thành Rãjagaha 
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cùng với 500 vị đệ tử của mình, nhưng bây giờ ngài lại ra đi một mình. Bởi thành RãJagaha 
cách xa thành Kapilavatthu 60 do-tuần, còn thành Sãvatthi 50 do-tuần, bậc Đạo Sư đã đến 
thành Rãjagaha 45 do-tuần cư trú ở thành Sãvatthi, Trưởng lão Punna Mantãniputta biết rằng 
bây giờ đức Thế Tôn gần đến rồi nên mới rời đi một mình. 

buddhanam samtikam gacchamo hỉ esa yojanasahassampi gaccheyya, fadã pana 
kaãyaviveko na sakka laddhunH. bahuhi saddhim gamanakale hỉ ekasmim gacchamadH 
vadamte eko idheva vasamdfi vadati. ekasmim vasamati vadante eko gacchãmadfi vadati. 
tasma icchiticchitakkhane samapaftin appefva nisiditum và phãsukasenasane kayavivekan 
laddhưmn và na sakkã hoi, ekakassa pana tam sabbam sulabham hotti tada agantva idani 
pakkãmi. 


Điều này cũng không phải là lý do, quả thật ngài đến gặp các đức Phật, ngài có thê đi 
1,000 do-tuần cũng được, nhưng lần đó (cùng với Tỳ khưu) Ngài không thể có được sự viễn 
ly về thân. Bởi vì việc đi chung với một nhóm người khi nói rằng tôi sẽ đi một mình, cũng 
nói tránh rằng tôi sẽ sống độc cư một mình ở đây; một người nói rằng tôi sẽ sống một mình 
cũng nói tránh rằng tôi sẽ đi một mình. Vì thế ngài không thê ngồi nhập thiền trong lúc cần 
thiết hoặc không có được sự viễn ly về thân ở trong trú xứ thuận tiện, nhưng khi sống một 
mình thì sẽ đạt được những điều đó dễ dàng. Cho nên, ngài mới không đi trong lúc đó, mà 
đã rời đi trong lúc này. 

cũrikamn„ caramdnofi eftha kiñcapi ayam carikã nama mahajanasangahattham 
buddhanamyeva labbhaH, buddhe upadaya pana ruịhisaddena sãvakanampi vuccadfi 
kilanjadthi katamn bjanampi talavanfam va. yena bhagavafi savatthiyä avidure ekasmmim 
gảmake pindaya cariva katlabhatlaRicco jeflavanaln pavisiva sariputtattherassa vã 
mahaãmoggallanattherassa va vasanaffhanam gantva pade dhovitva makkhetfva pãn1ydm va 
panakam va pivitva thokqmụ vissamifva sattharau passissamfi cittamDi anuppadetva ujukam 
gandhaku†iparivenameva agamasi. therassa hỉ sattharamm da†thukamassa annena bhikkhuna 
kiccam natthi tasma rahulam va anandam va gahewa okasam kareva saitharam 
PpAaSSissam1fi evampi citam na uppadesi. 


Đi du hành (cãrikam caramãno) nên biết rằng gọi là việc du hành sử dụng dành 
riêng cho đức Phật để trợ giúp (tế độ) đại chúng, mặc dù vậy thuật ngữ này mở rộng căn cứ 
ở đức Phật cũng được sử dụng ngay cả đối với các bậc Thánh Thinh Văn, giống như cây 
quạt lá cọ được đang bằng lát tre cũng gọi là quạt lá cọ. Đi đến gặp đức Thế Tôn (yena 
bhagavä): ngài Punna Mantãniputta đi khất thực ở trong một ngôi làng không xa thành 
Savatthi, sau khi việc thọ thực hoàn tất (vị ây) vào Jetavana đi đến chỗ cư ngụ của Trưởng 
lão Sãriputta, hoặc Trưởng lão Mahãmoggallãna, đã rửa chân, đã thoa dầu, uống nước lọc 
hoặc nước trái cây, nghỉ ngơi một lát, đã không khởi tâm suy nghĩ rằng sẽ đến gặp bậc Đạo 
Sư (nhưng mà) đi thắng đến khu vực Gandhakuti. Bởi vì Trưởng lão mong muốn được gặp 
bậc Đạo Sư nhưng mà không có phận sự với vị Tỳ khưu khác, vì thế ngài không khởi tâm 
suy nghĩ như vầy “ta sẽ dẫn Rãhula hoặc Đại đức Änanda để có cơ hội được gặp bậc Đạo 
Sư.” 
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thero hi sayameva buddhasasane vallabho raññno sangamavjayamahayodho viya. 
yatha hi tãdisassa yodhassa rajanam da{thukamassa aññam sevitva dassanakqmma1m nãma 
natthi; vallabhataya sayameva passafi. evam theropi buddhasasane vallabho, tassa aññam 
seviva satthudassanakiccam naHhii pade dhoviva padapuñchanamhi puñchiwa yena 
bhagava tenupasankami. bhagavapi “pacctsakaleyeva mantãmipuftAo ãgamissafT”1i qddasa. 
tasmaã gandhakufin pavisifva sucighafikarn adatvava daratham paRppassambhetva ufthaãya 
nisiảdi. thero kavatan panamefva gandhakufn pavisitva bhagavantan qabhivadefva 
ekamantam nisrdi. 


Thật vậy, bản thân Trưởng lão rất gần gũi với Phật giáo. Giống như một chiến binh 
hùng mạnh đã chiến thắng trong cuộc chiến là người hài lòng của đức vua, một chiến binh 
như vậy mong muốn gặp được nhà vua, gọi là không cần thiết phải dựa vào người khác, gặp 
đức vua (có thể) đến gặp ngay lập tức, bởi vì là người rất gần gũi như thế nào thì ngay cả 
Trưởng lão cũng như thế đó, là người thân thiết với Phật giáo. Ngài không có phận sự để gặp 
các Tỳ khưu khác, đến gặp bậc Đạo Sư. Vì vậy sau khi ngài rửa chân và lau chân ở chỗ lâu 
chân, rồi đi đến gặp đức Thế Tôn. Ngay cả đức Thế Tôn cũng thấy trước rằng lúc bình minh 
MantãnTputta sẽ đến. Do đó, ngài bước vào Gandhakuti (Hương Thất) mà không khóa cửa, 
làm dịu sự mệt nhọc, ngồi tĩnh tọa chờ. Trưởng lão đây cửa bước vào GandhakutI, cung kính 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên thích hợp. 


dhammiya kathayati bhagava dhammim katham kathento cHÌagosingasutte (ma. nỉ. 
1.325 adayo) tinnan kulaputtanamn sãmaggirasanisarnsam kathesi; sekkhasufIe (ma. nỉ. 2.22 
adayo) avasathanisamsam, ghafikarasulte (ma. nỉ 22562 adayo) satipafilabhikam 
pubbenivasappafisanyuttakatham; raf†hapalasutte (ma. nỉ. 2.304) cattaãro dhammuddese, 
selasulte (ma. ni. 2.396 ädayo) panakanisamsakatham, upakkilesasuHte (ma. nỉ. 3.236 
adayo) bhaguttherassa dhammakatham kathemnto ekibhave anisamsam kathesi. Imasmin 
pana rathavinie äyasmato punnassa kathemo dasakathavatthunissaydn ananfanaydm 
nama dassesi puụna, ayamnpi appicchakathaäyeva santosakathayevdHi. pafisambhidapaftassa 
savakassa velante thatva mahasamudde hatthappasaranam viya ahosi. 

Với lời nói liên hệ đến Pháp (dhammiyäã kathãya): đức Thế Tôn khi thuyết giảng Giáo 
Pháp, thuyết về lợi ích của sự hòa hợp cho ba thiện tử trong Kinh Cũlagosiñga; Thuyết giảng 
lợi ích về sự cúng dường trú xứ trong Kinh Sekkha; thuyết giảng kệ ngôn liên quan đến túc 
mạng minh làm cho có được niệm trong Kinh Ghatikãra; thuyết giảng bốn sự diễn giải về 
Pháp trong Kinh Ratthapäla; thuyết giảng về lợi ích cúng đường nước uống trong Kinh Sela; 
khi nói về Dhammakathã (ngài) thuyết lợi ích trong tính chất vị sống độc cư cùng Trưởng 
lão Bhagu trong Kinh Upakkilesa. Nhưng trong kinh Rathavinta này đức Thế TÔn thuyết 
cho ngài Punna để chỉ ra vấn đề kathã gọi là anantanaya liên quan đến 10 kathävatthu rằng 
“Này Punmna, chính câu chuyện về sự thiểu dục (AppIcchakath3), câu chuyện về tri túc tương 
tự, giống như (ngài) đã đứng ở cuối bờ duỗi cánh tay trong đại dương cho vị Thánh Thinh 
Văn đã đạt đến các tuệ phân tích.” 
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vena qndhavanamti tadä kia pacchabhatte jefavanam đkimnam hoi, bahũ 
khatIiyabrahmanadayo jefavanam osaranHi; rañfñio cakkavatfissa khandhaãvara{fhanam viya 
hofi, na sakka pavivekam labhitumn. andhavanam pana padhanagharasadisam paviviftam, 
tasmaã yenandhavanan tenupasankami. kasma pana mahathere na addasa? evam kirassa 
ahosi — “sãyanhasamaye aganva mahathere disva puna dasabalan passissami, eVan 
mahatheranam ekam upa{thanam bhavissatl, satthu dve bhavissanii, tato safharam vanditva 
mama vasana{thanameva gamissaml ` tí. 


Rừng Andhavana: kê rằng lúc đó thời điểm sau bữa ăn Ty khưu Jetavana bận rộn, 
người đông đúc có các vị Sát-đề-ly, Bà-la-môn v.v. đi đến Tỳ khưu Jetavana như chỗ cắm 
trại của Vua Chuyển Luân, Tỳ khưu không thể tìm kiếm sự an tĩnh được. Còn rừng 
Andhavana văng lặng giống như ngôi nhà đề thực hiện sự tinh tắn, nên Trưởng lão Punna 
MantänTputta vào rừng Andhavana. Tại sao ngài không đi gặp các vị đại Trưởng lão? Được 
biết bơi vì Ngài suy nghĩ như vây: “Tôi đến để gặp các vị đại Trưởng lão vào buổi tối và sẽ 
gặp lại đẳng Thập Lực, việc phụng sự các vị đại Trưởng lão như vậy cũng chỉ có một lần 
duy nhất, còn đối với bậc Đạo Sư sẽ có hai lần, nhưng sau đó tôi cung kính đảnh lễ bậc Đạo 
Sư rồi quay trở về trú xứ của mình. 


Sattavisuddhipañhavannanäa 


256. abhinham kittayamäãno ahosĩtI punappunam vannam kittayamano vIhãs1. thero 
kira tato patthaya divase dIvase sahghamajjhe “punno kira nãma mantãniputfo catih1 parisahi 
saddhim asamsattho, so dasabalassa dassanatthäya ãgamissati; kacci nu kho mam adIsvãva 
gamissafT”tI theranavamaJjhimanam satikaranattham äyasmato puqnassa gunam bhãsatI. 
evam kirassa ahosi — “mahallakabhikkhũ nama na sabbakalam antovihare honHi; 
gunakathäya panassa kathitäya yo ca nam bhikkhum passissatl; so ägantvä ärocessafT”ti. 
athayam therasseva saddhivihariko tam äyasmantam mantäniputtam pattacTvaramadäya 
gandhakutim pavisantam addasa. 


Ngài luôn luôn tắn dương (abhinham kittayamäãno ahosi): sự tán dương lập đi lập 
lại (thường xuyên). “Kê rằng con trai của bà Mantam là Punna, không tiếp xúc với bốn hội 
chúng, ngài sẽ đến gặp đắng Thập Lực; ngài sẽ không kịp đến gặp ta phải chăng?” rồi nói về 
đức hạnh của trưởng lão Punna ở giữa Tăng chúng mỗi ngày, kê từ đó trở đi nhằm mục đích 
gợi nhớ lại (đức hạnh của Trưởng lão Punna) đến các Trưởng lão, trung niên Tỳ khưu và tân 
niên Tỳ khưu. Được biết rằng Trưởng lão SãrTputta có suy nghĩ như vây - “Thường các vị 
Tỳ khưu già, không ở trong tịnh xá vào mọi thời điểm; thậm chí khi tôi nói đến đức hạnh của 
ngài, vị nào nhìn thấy Tỳ khưu đó? vị ấy cũng sẽ đến thông báo”. Khi đó đệ tử của Trưởng 
lão đó nhìn thấy ngài Punna MantãnTputta đang cầm lấy y bát đi đến Gandhakuti. 

katham pana namụ" esa aññasiti? punna, punnati vafva kathentassa bhagavafo 
dhammakathaya aññãsi — “ayam so thero, yassa me upajjhayo abhinham kitfaqyamano 
hofl ti. it so aganfva therassa ãrocesi. nisilanda- ñdãyñfi nistlaqndat~ nãma sadasam 
vuccdfi avay¡imam. thero pana cammakhandan gahetva agamasi. pithifo pifhifofI pacchafo 
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pacchafo. sisHnHÌokffi yo unnafafhane piihùủn passanto nìnnalfhane sisam passanfo 
gacchafl, ayampl sisanHlOkHi vuccal. tãdiso huwa qanubandhi thero hỉ kincapi 
Sanyatapadasaddataya accasanno hufva gacchamtopi padasaddena na badhafi, “nãyam 
sammodanahalo "tỉ ñafva pana na accãsanno, andhavanan nama mahanfam, ekasmimn 
thane niHnanÐ apassanlena, avuso punna, punnafiU qphasukasaddo katabbo hofi 
nisinna{thanajananattham naHdure huna sisanHloRT qgamasi divaãviharamn nisiHrĩi 
divaviharatthaya nisiải. 

Ngài biết được ngài Punna-MantanTputta ây thế nào? Punna, vị Tỳ khưu đó biết được 
dhammakathä của đức Thế Tôn sau khi nói đề cập đến Punna - “Trưởng lão mà vị thầy tế độ 
của ta luôn luôn khen ngợi chính là vị này đây” như thế vị Tỳ khưu đó mới đến thông báo 
cho Trưởng lão. Cầm theo tọa cụ (nisĩidanam ädãya) bao gồm phần mảnh vải (đã cắt) có 
đường viền gọi là tọa cụ. Sự thật Trưởng lão đã cầm mảnh da đi. Pi{thito pi{thito đồng 
nghĩa pacchato pacchato (ở phía sau). Vừa thấy đầu nhau (sĩsãnulokim) nghĩa là vị nào 
đang đi nhìn thấy lưng (người đi phía trước) ở chỗ cao, nhìn thấy phần đầu ở chỗ đất thấp, 
vị Tỳ khưu này gọi là đủ nhìn thấy phần đầu. Trưởng lão SãrTputta cũng theo như thế. Bởi 
vì Trưởng lão dẫu đi gần nhau tiếng bước chân không gây trở ngại bởi vì ngài tiếng bước 
chân của ngài nhẹ nhàng (không phát ra âm thanh), nhưng ngài biết rằng “đây không phải 
thời điểm để nói lời chào hỏi”, nên mới không đi đến quá sát. Ngài nghĩ rằng rưng Andhavana 
là khu rừng rộng lớn, nếu ta không nhìn thấy ngài Punna ngồi ở chỗ nào, ta cần phải hô lớn 
lên, “Trưởng lão Punna, Punna”. Bởi thế để biết được vị trí mà vị ẫy ngồi nên Trưởng lão 
mới ở không quá xa, đi vưa đủ nhìn thấy phần đầu. ngồi nghỉ trưa (divãvihäram nisĩdït): 
ngồi nghỉ trưa. 


tatha ãyasmäapI punno udiccabrahmanaJacco, särIputtattheropI. punnattheropI 
suvannavamo, sãrIputtattheropI punnattheropi arahattaphalasamäpattisamäapamno, 
sariputtattheropi. punnattheropI kappasatasahassam abhinTharasampanno, särIputtattheropI 
kappasatasahassadhikam  cekamasaikhyeyyam. pumạattherop'  patisambhidäpatto 
mahakhinaäsavo, sãriputtattheropl. ItiI ekam kanakaguham pavittha dve sihã viya, ekam 
vijambhanabhũmim otinnä dve byagghã viya, ekam supupphitasalavanam pavifthä dve 
chaddantanägaräjano viya, ekam simbalivanam pavitthaä dve supannaräjano viya, ekam 
naravahanayanam abhiru|hã dve vessavana viya, ekam pandukambalasilam abhinisinna dve 
sakkã viya, cekavimanabbhantaragatã dve haritamahabrahmãno viya ca te dvepI 
brahmanajaccä dvepI suvannavannäa dvepI samapattilabhino dvepI abhinTharasampanna 
dvepI pafisambhidapatta mahakhinasavä ekam vanasandam anupavifthã tam vanatthaãnam 
sobhay1msu. 


Cả hai ngài ấy, cả ngài Punna và Trưởng lão SãrTputta đều thuộc giai cấp Ba-la-môn 
cao quý. Cả ngài Punna và Trưởng lão SãrTputta đều có màu da như vàng rồng. Cả ngài 
Pumna và Trưởng lão SãrTputta đều có sự thành tựu đầy đủ các thiền chứng tương ưng với 
với A-ra-hán Quả. Trưởng lão Punna đã thành tựu nguyện vọng trăm nghìn kiếp và cả 
Trưởng lão SãrTputta đã thành tựu nguyện vọng một a-tăng-kỳ và một trăm nghìn kiếp. Cả 
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ngài Punna và Trưởng lão SãrTputta đều là bậc đại lậu tận đã đạt được bốn tuệ phân tích. Vì 
vậy, điều đó giống như hai chúa sư tử đi vào cùng một hang vàng bằng vàng, như hai con 
mãnh hồ cùng bước xuống một vùng đất vươn vai duỗi chân, như hai chúa tượng Chaddanta 
cùng bước vào bên trong rừng cây Sãla đang nở rộ, giống như hai loài chim thần Supanna 
cùng bay vào bên trong rừng cây Simbali. Giống như hai Thiên vương Vessavanã ngự trên 
cùng một cỗ xe của thiên vương Kuvera (Tỳ-sa-môn). Giống như hai vị Thiên chủ Sakka 
cùng ngồi trên một Bảo Tọa Pandukambala. Giống như hai vị Thiên vương 
Hãritamahabrahma cư trú trong cùng một Thiên cung. Cả hai vị đại Trưởng lão đều thuộc 
dòng dõi là Bà-la-môn, đều có màu da như vàng rồng, đều là bậc đại lậu tận, đã đạt được 
bốn tuệ phân tích, cả hai vị đã cùng đi sâu vào một khu rừng rậm, làm cho khu đó trở nên 
rực rỡ. 


bhagavati no, ävuso, brahmacariyam vussafiti, ävuso, kim amhakam bhagavato 
santke ãyasmatä brahmacariyam vussaft? Idam ãyasmãa sãriputto tassa bhagavatIi 
brahmacariyavasam janantopI kathasamutthapanatham pucchi purimakathaya hi 
appatiftthitaya pacchimakathã na JAyatI, tasma evam pucchI. thero anuJananto “evamavuso”tI 
aha. athassa pañhavissaljanam sotukamo äyasmãa sãriputo “kim nu kho ãvuso 
silavisuddhattham bhagavati brahmacariyam vussatf ti patipatiyä satta visuddhiyo pucchI. 
tasam vittharakathã visuddhimagse vuttä. äyasmäã pana punno yasmã catupärisuddhisrladIsu 
thitassãpI brahmacariyavaäso matthakam na pãpunätI, tasma, “no hidam, ävuso”ti sabbam 
patIkkhIpI. 

Hiền giả, ngài thực hành đời sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn của tôi 
phải chăng? (bhagavati no, ãvuso, brahmacariyam vussafi): Ngài Trưởng lão Sãriputta dầu 
đã biết rằng ngài Punna MantaãnTputta sống thực hành phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của đức 
Thế Tôn nhưng ngài vẫn hỏi đề kiến lập vấn đề như vây rằng: “Hiền giả, ngài sống thực hành 
phạm hạnh trong hội chúng của đức Thế Tôn của chúng tôi chăng?” Thật vậy, nêu như không 
có lời nói trước, thì lời nói sau cũng không thê xảy ra. Vì thế, trưởng lão mới hỏi như vậy. 
Trưởng lão cũng đồng ý theo “đúng vậy này hiền giả”. Khi đó, trưởng lão SãrTputta muốn 
nghe câu trả lời của ngài Punna nên mới hỏi về bảy sự thanh tịnh visuddhi theo tuần tự “này 
hiền giả, ngài sống thực hành phạm dưới sự chỉ dạy của đức Thế Tôn vì giới thanh tịnh 
chăng?” vấn đề đó được nói chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Vì thế, việc sống thực hành 
phạm hạnh của vị dầu đã được thiết lập trong tứ thanh tịnh giới v.v, vẫn chưa đạt đến tận 
cùng. Do đó, ngài Punna mới bác bỏ tất cả không phải như thế đâu thưa ngài. 


kimattham carahävusot yadi silavisuddhiadinam atthaya brahmacariyam na 
vussatI, atha kimattham vussafti pucchi. anupãädãäparinibbãänattham kho, ävusoti ettha 
anupädäparinibbãnam nama appaccayaparinibbanam. dvedhã upadanäani 
gahanipadanañca paccayupadanañca  gahanũipädãanam nama kamupadanadikam 
catubbidham, paccayipadanam nãma aviJJjäpaccayä sañkhãräti evam vuttapaccayä. 


Hiền giả thực hành phạm hạnh.. .nhằm mục đích øì? (kimattham carahavuso): 
Trưởng lão SãrTputta hỏi rằng: Nếu như ngài không sống thực hành phạm hạnh vì lợi ích của 
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giới thanh tịnh v.v, vậy thì ngài sống thực hành phạm hạnh nhằm mục đích nào? Sự chấm 
dứt vòng sanh tử không có điều kiện (paccaya) gọi là Niết bàn không còn chấp thủ 
(anupädäparinibbãnam) trong cụm từ anupädãparinibbãnattham kho, ävuso (này hiền 
giả vì mục đích đạt đến Niết bàn không còn chấp thủ). Có hai chấp thủ (upãdãna) là 
gahanũpädãna (sự chấp thủ do nắm giữ) và paccayũpädãna (sự chấp thủ do điều kiện 
hay duyên). Sự chấp thủ có 4 là dục thủ v.v, gọi là gahanipädãana. Như vậy, (các) duyên 
đã nói “các hành sanh khởi do vô minh làm duyên" gọi là paccayipädäna. 


tatha gahanipadanavadino acariya anupadaparinibbandantiL catlsu tupädänesu 
qñnatarenapi kafci dhammam aggahetva pavafttan arahattaphalam 
anupadaparinibbananHi kathenti. tanhi na ca upadãnasampayuttamn hutvã kañci dhamma1m 
upadiydti, kilesanañca parinibbutante jatata parinibbananfii vWccdfi. 
paccayipadanavadino pana anupadaparinibbananfi appaccayaparinibbanam. 
paccayavasena  anuppannam asankhatam amaladhatumeva qanupadaparinibbandnii 
kathemnti. qayam qmto, ayam Kof, ayam miha.  appaccayaparinibbanam pafftassa hỉ 
brahmacariyavaso matthakam patfto nãma hoi, tasma thero “anupadaparinibbanatthan 1ï 
aha. atha nam qnuyuHjano ayasma sariputO “kim nu kho, đvuso, silavisuddhi 
anupadaparinibbanan ”tÌ puna puccham ãrabhi. 


Trong 2 loại chấp thủ đó các vị thầy năm gahanipädäna để gọi vị A-ra-hán Quả đã 
không chấp thủ bất cứ Pháp gì trong bất kỳ một trong bốn sự chấp thủ gọi là vô thủ trước 
Niết bàn. Thật vậy khi đã là bậc A-ra-hán Quả không liện hệ đến bất kỳ sự chấp thủ, nắm 
lây bất cứ Pháp nào và ngài gọi là sự viên tịch bởi vì khởi lên trong tận cùng của 
kilesaparinibbäna32 (phiền não Niết bàn). Còn một số vị thầy năm giữ paccayipadãna gọi 
sự viên tịch Niết bàn không có điều kiện (paccaya) không sanh khởi bởi (các) duyên, không 
bị tạo tác chính là amatadhãtu (vô sanh bắt diệt giới) gọi là anupädäparinibbãna (Niết bàn 
không còn chấp thủ). Đây là tận cùng, là điểm chấm dứt, là nơi Kết Thúc Việc sông kết thúc 
phạm hạnh của người đã chứng đạt vô điều kiện Niết bàn xem như đã đạt đến tận cùng, vì 
thế Trưởng lão đã nói là “anupädãparinibbäna (Niết bàn không còn chấp thủ)”. Sau đó, 
ngài SãrTputta vị đang nỗ lực liên tục đã bắt đầu hỏi “Thế nào nhỉ? này hiền giả, giới thanh 
tịnh là Niết bàn không còn chấp thủ?” 


258. theropi sabbaparivaftesu tatheva pafiKkhipiva pariyosane dosam dassento 
silavisuddhimụ ce, ñwwsotiadimaha. tattha pañfiapeyyđfl yadi paññapeyya. sawpädãndinyeva 
samana1m gnupadäaparinibbanam paññapeyydii sangahanadhammuameva 
nieoahanadhammam SaDDqaccayadharuarneva appaccayadhammam 
sankhatadhammameva asankhatadhammanfi paññapeyydti attho. 


258. Còn phía Trưởng lão bác bỏ tất cả lời đó không phải như thế khi đưa ra sự không 
chính xác vào lúc cuối cùng nên mới nói lời như sau: “này hiền giả, nếu giới thanh 


SỜ Kilesaparinibbãna: phiền não đã bị diệt đoạn tuyệt rồi sẽ không còn phát sinh bất cứ lúc nào và bắt cứ kiếp nào nữa 
(đôi với bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhật Lai và bậc Thánh Bât Lai) 
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tịnh...v.v.” Ở đó, paññapeyya (nên tuyên bó): nếu được quy định. Ngài cũng tuyên bố 
Pháp có sự chấp thú là đồng đẳng với Niết bàn không còn chấp thủ: có nghĩa là nên quy 
định riêng sahgahana-dhamma (nhiếp pháp) là niggahana-dhamma (bất nhiếp pháp), nên quy 
định riêng sappaccaya-dhamma (pháp hữu duyên) là appaccayadhamma (Pháp vô duyên), 
nên quy định riêng sankhatadhamma (Pháp hữu vị) là asankhatadhamma (Pháp vô vI), 


ñanadassanavisuddhiyamụ pana sappaccayadhammameva  appaccayadhammam 
sankhatadhammameva asankhatadhammanti paññapeyydliÙ aqyameva aiho gahetabbo. 
puthujano hị ñwusotL cltha vallanugafto lokiyabalaputhujjano dafthabbo. so hỉ 
cafuparisuddhisilamattassapi abhavato sabbaso aññatra imehi dhammehi. tena lifi yena 
kaãranena ekqcce pandita upamaya aitham jãnanđi, tena karanena u0pama1m te karissamifi 
aitho. 


Nên năm lấy ý nghĩa riêng bằng trí và sự nhận thức thanh tịnh như vầy - nên quy định 
riêng Pháp hữu duyên là Pháp vô duyên, nên quy định riêng Pháp hữu vi là Pháp vô vi. Nên 
thấy rằng phàm nhân thiếu trí ở thế gian đi vào vòng luân hồi trong cụm từ “Phàm nhân 
không có những Pháp này”. Thật vậy, phàm nhân ấy từ bỏ những Pháp này bằng tất cả mọi 
cách dầu chỉ là bốn thanh tịnh giới cũng không có. Nếu như vậy: một số bậc trí biết được ý 
nghĩa bằng sự so sánh với lý do nào, với nguyên nhân nảo tôi mới ví dụ cho Ngài. 


SattarathavinItavannanä 


259. satta rathaviniãnIHi vinltässajaniyayutte satta rathe. yãvadeva, 
cittavisuddhatthäti, ãvuso, ayam silavisuddhi nama, yävadeva, cittavisuddhatthä. 
cittavisuddhatthãäti  nissakkavacanametam  ayam panettha attho, yävadeva, 
cittavisuddhisankhatäa attha, tãva ayam silavisuddhi nama 1cchitabba. yä pana ayam 
cittavisuddhi, esã silavisuddhiyä attho, ayam kotl, Idam parIiyosanam, cittavisuddhiyam 
thitassa hi s1lavisuddhikiccam katam nãma hofiti. esa nayo sabbapadesu. 


Bảy trạm xe đã được sắp đặt luân phiên nhau: bảy cổ xe sắp xếp luân phiên được 
buộc ách vào những con ngựa thuần chủng đã được huấn luyện. Lợi ích cho tâm thanh tịnh: 
này hiền giả, gọi là giới thanh tịnh này, chỉ để, vì lợi ích tâm thanh tịnh. Vì mục đích tâm 
thanh tịnh: đây là xuất xứ cách. Cũng trong câu này có ý nghĩa như sau: vì lợi ích cho là 
tâm thanh tịnh chừng nảo,, được gọi là giới thanh tịnh cũng nên ước muốn chừng ấy. Cũng 
tâm thanh tịnh này đây là lợi ích của giới thanh tịnh, đây là chỗ tận cùng, đây là điểm kết 
thúc, thật vậy vị đã vững trú trong tâm thanh tịnh được gọi là làm phận sự của giới thanh 
tịnh. Trong tất cả các câu cũng theo phương thức này. 


Idan panetha opammasamsandanam — rãjãä pasenadi kosalo viya hi 
Jaramaraqabhrruko yogävacaro datthabbo. savatthinagaran viya sakkãyanagaram, 
saketanagaram viya nibbãnanagaram, rañño sakete vaddhiavahassa sipham gantva 
päpunitabbassa accäylkassa kiccassa uppadakalo viya yogino anabhisametanam catunnam 
ariyasaccanam abhisamayakiccassa uppadakalo. satta rathavinTtani viya satta visuddhiyo, 
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pathamam rathavinrtam aru|lhakalo viya silavisuddhiyam thitakalo, pathamarathavinTtadThi 
dutiyadImi ãrulhakalo viya silavisuddhiadlhi cittavisuddhiadisu thirakãlo. sattamena 
rathavinitena säakete antepuradväre oruyha uparipasade ñãtimiftaganaparivutassa 
surasabhoJanaparibhogakalo viya yogino ñãnadassanavisuddhiyä sabbakilese khepetvä 
dhammavarapäasadam aruyha paropannäsakusaladhammaparivärassa nIbbanarammanam 
phalasamapatim appetväa nirodhasayane nisinnassa lokuttarasukhanubhavanakalo 
datthabbo. 


Trong câu này được so sánh với ví dụ minh họa như sau - hành giả kinh sợ trước sự 
già và sự chết nên thấy giống như đức Vua Pasenadi Kosalo; Thành phố sắc thân này giống 
như Thành Sãvatthi; Thành phố Niết bàn nên thấy giống như Thành phố Sãketa, thời gian 
hành giả được sanh ra có phận sự cần phải làm vì mục đích chứng ngộ Tứ Thánh Đề điều 
vẫn chưa được biết nên được xem giống như thời gian đức Vua mang lại sự thịnh vượng, 
phận sự khân cấp mà cần vội vàng đi đến Thành phố Sãketa, bảy sự thanh tịnh nên xem như 
bảy cỗ xe được sắp xếp luân phiên; thời gian đã vững trú trong giới thanh tinh, nên xem như 
thời gian bước lên cỗ xe đầu tiên; thời gian đã vững trú trong tâm thanh tịnh v.v, bởi giới 
thanh tịnh v.v, nên xem như thời gian bước lên cỗ xe thứ hai với cỗ xe thứ nhất v.v; thời gian 
hành giả làm cho tất cả ô nhiễm bị cạn kiệt bởi trí và sự nhận thức thanh tịnh rồi bước lên 
tòa lâu đài là Pháp tối thượng, người có 50 thiện Pháp làm tùy tùng (đi theo), đã nhập sự thê 
nhập Thánh Quả có Niết bàn làm đối tượng rồi ngồi xuống trong chỗ nằm là sự diệt, nên 
được xem như thời gian thọ dụng các món ăn ngon thượng vị của đức Vua, ngài đi xuống 
bên trong công thành Sãketa với cỗ xe thứ bảy, vay quanh bởi thân bằng quyến thuộc ở trên 
tòa lâu đài. 

1i äyasmantam punnam dasakathävatthulabhim dhammasenäapatisäriputtatthero satta 
visuddhiyo pucchi. äyasmäa punno dasa kathavatthũni vissaJJesi. evam pucchanto pana 
dhammasenäpati kim Jãnitvã pucchi, udãhu aJanitvä? titthakusalo vã pana hutvä visayasmim 
pucchi, udahu atitthakusalo hutvä avisayasmim? punnattheropi ca kim JänItvä vissaJJesl, 
udähu aJänitvã? titthakusalo vã pana hutväã visayasmim vissaJJesi, udahu atitthakusalo hutvã 
avisayeti? Jamitva titthakusalo hutvã visaye pucchiti hi vadamano dhammasenäpatimyeva 
vadeyya. Jänmitvä titthakusalo hutväã visaye vIssaJJesTtI vadamãno punnattheramyeva vadeyya. 
vañhi visuddhsu samkhitam, tam kathavatthũsu vitthinnaam. yam kathãvatthũsu 
samkhittam, tam visuddhTsu vitthinnam. tadaminä nayena veditabbam. 


Vị Tướng Quân Chánh Pháp SãrTputta hỏi đến sự thanh tịnh thứ 7 cùng ngài Punna 
MantãnTputta vị đạt được 10 kathävatthu bằng cách này. Ngài Punna MantänTputta cũng đã 
trả lời 10 kathävatthu. Hơn nữa, vị Tướng Quân Chánh Pháp khi hỏi như vậy do đã biết hoặc 
là chưa biết? hoặc ngài là vị thiện xảo trong Giáo lý mới hỏi visaya (trong giới vức của kiến 
thức) hoặc không thiện xảo trong Giáo lý mới hỏi avisaya (ra ngoài giới vức của kiến thức); 
phía ngài Pumna trả lời đã biết hoặc là không biết, hoặc ngài là vị thiện xảo trong Giáo lý 
mới giải đáp trong visaya (trong giới vức của kiến thức), hoặc không thiện xảo trong Giáo 
lý mới giải đáp trong avisaya (ra ngoài giới vức của kiến thức). Bởi vị Tướng Quân Chánh 
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Pháp SãrTputta đã biết là vị thiện xảo trong Giáo lý mới hỏi visaya, vì thế ngài Punna khi nói 
mới nói cùng vị Tướng Quân Chánh Pháp bấy nhiêu, ngài Puññã đã biết, là vị thiện xảo trong 
Giáo lý mới giải quyết trong visaya bởi thế vị Tướng Quân Chánh Pháp khi nói nên nói cùng 
ngài Punna mà thôi. Điều mà Ngài đã nói trong các sự thanh tịnh, ngài cũng đã giải thích chỉ 
tiết trong toàn bộ kathãvatthu; điều mà ngài đặt trong các kathãvatthu, ngài cũng đã giải thích 
chỉ tiết trong các sự thanh tịnh, điều đó nên biết theo cách như vậy. 


visuddh1su hi ekã silavisuddhi cattäri kathavatthin hutvä ãgatä appicchakathä 
santufthikathä asamsaggakatha, s1lakathatI. ekã cittavisuddhi tim kathãvatthũni hutvä ãgatä 
— pavivekakatha, viriyarambhakatha, samadhikathät, cevam täva yam visuddhTsu 
samkhittam, tam kathavatthusu vitthinnam. kathavatthisu pana eka paññakatha pañca 
visuddhiyo hutvã ägatä — difthivisuddhi, kañkhãvitaranavisuddhI, 
maggamagsañanadassanavisuddhi, patipadañanadassanavisuddhi, ñãnadassanavisuddhitI, 
evam yam kathävatthũsu samkhittam, tam visuddhTsu vitthinnam. tasmã sãriputtatthero satta 
visuddhiyo pucchanto na aññam pucchi, dasa kathãvatthũniyeva pucchIi. punnattheropI satta 
visuddhiyo vIssaJJento na aññam vissaJJesi, dasa kathavatthũniyeva vIssaJJes1tI. 1t1 ubhopete 
Jãnitvä titthakusalä hutvã visayeva pañham pucchimsu ceva vissaJJesum cãti veditabbo. 


Quả thật trong các sự thanh tịnh duy nhất giới thanh được chia thành 4 loại 
kathävatthu - lời nói về ít ham muốn, lời nói về sự tri túc, lời nói về sự không kết giao, lời 
nói về giới. Duy nhất tâm thanh tịnh được chia thành 3 loại - lời nói về sự viễn ly, lời nói về 
việc khởi sự tinh tấn, lời nói về định. Điều mà ngài đã nói vẫn tắt trong các sự thanh tịnh, 
ngài cũng giải thích chỉ tiết trong các kathävatthu. Lại nữa trong kathävatthu duy nhất lời 
nói về tuệ được chia thành năm sự thanh tịnh - kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi 
đạo tri kiến thanh tịnh, hành lộ tri kiến thanh tịnh, và tri kiến thanh tịnh. Điều mà ngài đã đặt 
trong kathävatthu, ngài đã giảng giải chi tiết trong các sự thanh tịnh. Vì thế Trưởng lão 
Sãrïputta khi hỏi về 7 sự thanh tịnh, không hỏi về vẫn đề khác, chỉ hỏi riêng 10 kathãvatthu 
mà thôi. Còn Trưởng lão Punna khi đáp về 7 sự thanh tịnh cũng không trả lời những vấn đề 
khác, chỉ giải đáp riêng 10 kathävatthu. Cả 2 vị đó đã biết rồi, là người thiện xảo trong Giáo 
lý, nên biết rằng hỏi và đáp vấn đề trong visaya mà thôi. 


26U. ko nãmo äyasmãfi na thero tassa namam na jãnãf(I. Janantoyeva pana 
samnmodttum labhissamIi pucchi kathañca panäyasmantant idam pana thero 
sammodamano ãha. mantãäniputtoti mantäniyä brahmaniyä putto. yathã tanti cttha tanti 
nipatamattam, yathä sutavatä savakena byakatabba, evameva byäakatäi ayamettha 
sañkhepattho. anumassa anumassätfi dasa kathaävatthũnI ogahetvä anupavIsitvã. 


260. Này hiền giả ngài tên gì? Trưởng lão không thể không biết tên của ngài, mặc 
dù đã biết cũng hỏi nhằm mang lại sự hân hoan. Hơn nữa trưởng lão trong lúc hân hoan đã 
nói lời này “bạn đồng phạm hạnh biết ngài như thế nào”. Mantäniputfo là con trai của 
nữ Bà-la-môn MantãnT. Tam trong từ yathãtam là phân từ. Ý nghĩa tóm lược trong cầu này 
có như thế này ngài đã tiên đoán trước rồi giống như Trưởng lão SãrTputta vị đã nghe lời tiên 
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đoán. Anumassa anumassa (chọn lựa những ưu điểm) là vẫn xác định sâu sắc 10 
kathävatthu (để đáp). 


celandupakenäti cttha cclam vuccat vattham, andupakam cumbatakam. 
vatthacumbafakam sĩse katvä äyasmantam tattha nisTdäpetvä pariharantäpIi sabrahmacärT 
dassanaya labheyyum, evam laddhadassanampi tesam labhayevati atthanaparikappena 
abhinhadassanassa upayam dassesil. evam apariharantena hi pañham vã pucchitukãmena 
dhammam vã sotukamena “thero kattha thito kattha nisinno”tI pariyesantena caritabbam 
hotl. evam parlharantä pana Icchiticchitakkhaneyeva sIlsato oropetva maharahe äsane 
nisidäpetväa sakkã honti pañham vã pucchitum dhammam vã sotum. 1(I atthãnaparikappena 
abhinhadassanassa upayam dasses1. 


Tắm vải gọi là cela trong từ một celandupakena (với một cuộn vải làm khăn) này. 
Andupaka: vải đội đầu. Nếu như các bạn đồng phạm hạnh cho ngài ngồi ở chỗ đó, (ngài sẽ) 
chú ý tắm vải trên đầu, có thê được nhìn thấy, chỉ bằng việc nhìn thấy như vậy cũng có được 
sư lợi ích cho các bạn đồng phạm hạnh, vì thế mà Trưởng lão SãrTputta chỉ ra phương pháp 
để các bạn đồng phạm hạnh luôn luôn nhìn thấy vị ấy bằng việc xác định không phải vị trí, 
nhưng các bạn đồng phạm hạnh không phải thực hành như vậy, cần hỏi vấn đề hay cần thiết 
nghe Pháp thì phải tự mình đi tìm “Trưởng lão ở đâu? Trưởng lão ngồi ở chỗ nào”. Vị thực 
hành như thế (theo trường hợp thứ nhất) có thể đỡ ngài xuống từ trên đầu, đặt ngài ngồi trên 
toạ cụ thích hợp, rồi hỏi vấn đề hoặc nghe Pháp vào thời điểm cần thiết, ngài Sãrïputta mới 
chỉ ra phương pháp để luôn luôn nhìn thấy bằng cách so sánh những điều không thể xảy ra 
được. 


Sãriputtoti ca pana manti säriyä brahmaniyä pufftot ca pana evam mam 
sabrahmacärT jãnantI. satthukappenäti satthusadisena. 1t ekapadeneva ãäyasmãa punno 
sarIputtattheram candamandalam ahacca thapento viya ukkhipI. therassa hi Imasmim thane 
ekantadhammakathikabhavo pakato ahosi. amaccañhi purohitam mahantoti vadamãno 
rãjasadisoti vadeyya, gonam hatthippamanotl, vãpmm samuddappamanotl, älokam 
candimasiriyäalokappamanoti, 1to param etesam mahantabhävakatha nama natth1. savakamp1 
mahãti vadanto satthupatibhãgoti vadeyya, 1to param tassa mahantabhävakathã nãma natfth1. 
1ccäyasmã punno ekapadeneva theram candamandalam ahacca thapento viya ukkhIpI. 


Nhưng rồi các bạn đồng phạm hạnh biết tôi là SãrTputta (sãriputtoti ca pana 
mam): và rồi các bạn đồng phạm hạnh biết tôi như vậy là con trai của nữ Bà-la-môn gọi là 
Sãri satthukappena: (đức hạnh) gần giống bậc Đạo Sư. Ngài Punna nâng Trưởng lão 
Sãrïputta tựa như đưa lên bên cạnh mặt trăng tròn chỉ với một câu duy nhất theo cách nảy. 
Thât vậy, bản thê vị Pháp sư đơn thuần đã xuất hiện ở đây, khi gọi vị cận thần tán đương là 
vị đáng kinh cũng có thể gọi là giống như đức Vua, gọi một con bò có kích thước bằng một 
con voi, gọi đầm lầy có kích thước bằng đại dương, gọi ánh sáng có độ sáng bằng ánh sáng 
mặt trăng và mặt trời. Từ đó, không có lời nào đề diễn tả tính chất to lớn này được. Khi gọi 
các vị Thánh Thinh Văn tán thán là to lớn (có suy nghĩ rằng) “đức hạnh bằng bậc Đạo Sư”, 


525 


24 - Giải thích Kinh Trạm Xe CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Rathavin1tasutftavannanaã QUYÊN 1 


bởi vì Trưởng lão không lớn hơn nữa. Ngài Punna nâng Trưởng lão giống như đặt lên bên 
cạnh mặt trăng tròn chỉ với một câu duy nhất theo cách này. 


eftakampi no nappafibhãseyyäfi patIsambhidapattassa appatibhanam nãma natthI1. 
yä panayam upama ahatã, tam na ahareyyama, atthameva katheyyama. upama hi 
ajãnantanam ãharTyatftI ayamettha adhippäyo. atthakathayam pana Idampi patikkhipItvä 
upamã nãma buddhaãnamp1 santike äharTyati, theram panesa apacãäyamaãno evamahãti. 


Không cân nói nhiều (ettakampi no nappafibhãseyya) này có lời giải thích rằng 
đối với Trưởng lão không không phóng dật, vị đã chứng đạt các tuệ phân tích, không có sự 
sắc sảo nào đối với vị Trưởng lão, vị không xao lãng mà đắc chứng các tuệ phân tích, ví dù 
này thế nào ngài đã đem lại rồi, không cần lấy thêm ví dụ đó, chỉ cần nói ý nghĩa, việc lẫy ví 
dụ chỉ sử dụng đối với người không biết, nhưng trong atthakathã sau khi bác bỏ điều này gọi 
là ví dụ chính chư Phật đem đến sử dụng, nhưng ngài Punna tôn kính đến Trưởng lão mới 
nói như vậy. 


anumassa anumassa pucchitäti dasa kathävatthũni ogahetvä ogahetvä pucchitä. kim 
pana pañhassa pucchanam bhaãriyam, udahu vissalJanant? uggahetva pucchanam no 
bhariyam, vissaJJanam pana bhãriyam. sahetukam vã sakaranam katvä pucchanampi 
vissajjanampI bhãrIyameva. samanumodimsiti samacitä hutväã anumodimsu. 1ti 
yathanusandhinäva desana mtthitãtI. 

anumassa anumassa pucchitä (chọn lựa những ưu điểm để hỏi) là vẫn xác định 
sâu sắc lấy 10 kathävatthu để hỏi. Việc hỏi hoặc giải đáp vấn đề là trọng yếu. Việc học tập 
rồi hỏi không nặng, còn đối với việc giải đáp thì nặng nè, cả việc hỏi lẫn việc giải đáp đều 
có nguyên nhân, có lý do đều nặng nề cả. Samanumodimsu (tùy hỷ): có tâm cùng nhau tùy 
hỷ. Lời thuyết giảng kết thúc theo tuần tự liên kết như thế. 


Giải thích kinh Trạm Xe Kết Thúc 
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25. Giải Thích Kinh Bẫy Môi - Nivãpasuttavannanä 


261. evam me sufanfi nivapasuttam. tattha neväpikotI yo miganam gahanatthAaya 
araññe tinabTJäm vapati “idam tiqaam khãditum ãgate mige sukham ganhissamT”ti. niväpanti 
vappam. nivu(fanfi vapiam. migajãfãt migaphata. anupakhajjãfi anupavIsitva. 
mucchitati tanhamucchanaya mucchitä, tanhaäya hadayam pavisittva mucchanäakaäram 
päptãi atho madam äpajjissaniti mãnamadam ãpalJjissani. pamäadanti 
vissatthasatibhavam. yathãkãmakaranTyä bhavissanfiti yatha 1cchissama, tathã kãtabbä 
bhavIssantI. Imasmim nỉväpetI Imasmim nivapatthane. ekam kira niväpatinam nama atthi 
nidaghabhaddakam, tam yathã yathãa nidagho hotI, tathãa tathã n1varavanam viya meghamalä 
viya ca ekagghanam hot, tam luddakã ekasmim udakaphãsukatthane kasitväã vapItvãä vatim 
katva dväram yoJetvãa rakkhantI. 


[261] Kinh Bẫy Môi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
người nào trồng cỏ trong rừng với ý định lẫy thịt: “Ta sẽ dễ dàng bắt được những loài thú 
rừng đến ăn cỏ” người đó gọi là thợ săn. Nivuttam: gieo trồng. Migajãtã: bầy thú ăn cỏ. 
anupakhajja đồng nghãi với anupavisitvä (sau khi xâm lắn). trở thành không biết mình: 
trở nên mê đắm bởi mãnh lực của tham ái, có nghĩa là sau khi thâm nhập trái tim bởi tham 
ái dẫn đến biểu hiện không có ý thức. Madam ãpajjissanti: sẽ đi đến sự mê đắm do mãnh 
lực ngã mạn. Phóng dật: thực tính là tính chất của hạng người thất niệm. Bị làm theo ý 
người ta muốn (yathäkãmakaranTyä bhavissanti): ta mong muốn bằng cách nào sẽ thực 
hành theo cách đó. Trong rừng cỏ này: Ở trong chỗ trồng này. Kể rằng được gọi là cỏ được 
trồng ở đây có sự tươi đẹp vào mùa khô, khí hậu càng khô cỏ ấy cảng mọc thành bụi giống 
như cỏ nĩvãra và giống như những đám mây. Nhóm thợ săn cày xới ở một nơi có đầy đủ 
nước, rồi trồng cỏ ở nơi đó, làm hàng rào gắn liền với cổng đề bảo vệ. 

atha yadä mahãnidaghe sabbatinani sukkhãm! hontI, Jivhatemanamattampi udakam 
dullabham hot, tadä migajätä sukkhatinäni ceva puränapannäni ca khadantä kampamanä 
Vviya vicaranfä niväapatinqassa gandham ghãyttvãa vadhabandhanadmi aganayttvä vatim 
aJ]hottharanfä pavisantI. tesañh1 nivapatinam ativiya piyam hoti manapam. nevapiko te disvä 
dve tĩni divasäni pamatto viya hotI, dvaram vivaritvä ti†thati. antonivapatthane tahim tahimm 
udakaavatakãpI honti, miga vivatadvärena pavisitva khaditamattakam pivitamattakameva 
katvä pakkamanti, punadivase kiãci na karontti kanne cälayamana khãditvä pivitväa 
ataramana gacchanti, punadivase kocl kiñcI kattä natthiti yavadattham khãditvä pIvitväa 
mandalagumbam pavisitvä nmipajjanti. luddakãä tesam pamattabhavam Jãnitvä dväram 
pidhãya sampariväaretvä kotito patthaya kotfetvä gacchanti, evam te tasmim niväpe 
neväapikassa yathakaãmakaranTya bhavant1. 


Cho đến khi nào trời khô hạn tất cả các loại cỏ đều có màu trăng, nước uống dù chỉ 
một ít để làm ướt đầu lưỡi cũng khó tìm, cho đến khi ấy đàn nai cùng nhau đi ăn cỏ trắng và 
lá già, chúng đi lang thang trong sự sợ hãi, ngửi mùi cỏ đã được trồng, không nghĩ đến việc 
bị giết và bị bắt, v.v. chúng đã vượt rào đi vào. Nơi cỏ đã được trồng trở thành nơi vô cùng 
khả ái, nơi vô cùng khả hý của đàn nai đó. Sau khi chủ rừng cỏ nhìn thấy đàn nai ấy, giả vờ 
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không đề ý đến, mở cửa bỏ đó 2-3 ngày ở nơi trồng cỏ, cả hồ nước cũng có ở ngay tại chỗ 
ấy, đàn nai đi vào bên trong chỗ cửa đã mở sẵn, sau khi đã ăn và uống rồi chúng vội bỏ đi. 
Qua ngày hôm sau không thấy ai làm gì, sau khi đã ăn và đã uống, chúng rung lắc đôi tai, 
rồi đi thong thả không vội vã. Ngày tiếp theo thấy không có ai chúng ăn uống theo sự thỏa 
thích, rồi chúng đi vào ngủ xung quanh những bụi rậm. Nhóm thợ săn biết được những con 
môi đã rơi vào trạng thái say sưa, họ đóng lại cánh cửa, đã bao vay, đánh đập (chúng) từ bìa 
rừng, như vậy đàn nai đó bị chủ nhân của rừng cỏ thực hiện làm theo sự ưa thích trong rừng 
cỏ đó bằng cách này. 


262. tatra, bhikkhavetI, bhikkhave, tesu migaJatesu. pathamäã migajäftätI, migaJäatä 
pathamadutiyä nãma natthi. bhagavã pana ägatapatipäatIvasena kappetvä pathama, dutiyä, 
tatiyä, catutthãati namam ãropetvä dassesi. iddhãnubhäväti yathakamam kattabbabhavato; 
vasTbhãvoyeva hi ettha iddhTti ca anubhãvoti ca adhippeto. 


262. Tatra, bhikkhave đồng nghĩa bhikkhave, tesu migajãtesu (Ở đây, này các Tỳ 
khưu trong đàn nai đó). Đàn nai đầu tiên, đàn nai không có tên gọi thứ nhất và thứ hai. Lại 
nữa, đức Thế Tôn xác định theo tuần tự đàn nai đã đi đến, chỉ ra cụ thể gọi là đàn nai thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Như ý lực của người thợ săn (iddhanubhävä): do được theo 
mong muốn, Ngài mong muốn lấy thần lực và sức mạnh ở đây. 


263. Bhayabhogäati bhayena bhogato. balaviriyanf aparaparam sañcarana 
vãyodhãtu, sã parihäyTti attho. 


263. Từ việc ăn cỏ trở nên sợ hãi (Bhayabhogä): từ việc ăn với sự sợ hãi. Sức mạnh 
nỗ lực (balaviriyam): nguyên tố gió làm chuyển động từ chỗ này đến chỗ kia, nghĩa là 
nguyên tố gió đó bị suy giảm. 

264. upanissäya ãsayam kappeyyämãti anfo nipaJJitvä khadantanampI bhayameva, 
bahrrato ãgantväa khadantanampi bhayameva, mayam pana amum niväpatthãnam nissäya 
ekamante äsayam kappeyyämãfI cintayImsu. upanissäya ãsayam kappayimsuti luddakã 
nãma na sabbakalam appamattä honti. mayam tattha tattha mandalagumbesu ceva vatipadesu 
ca nipajjltväa cetesu mukhadhovanatham vã aharakiccakaranatham vã pakkantesu 
niväapavatthum pavisitva khaditamattam katvä amhakam vasanatthanam pavIsissamäatI 
nIväapavatthum upanIssäya gahanesu gumbavatipadädTsu äsayam kappayimsu. 


264. Hãy làm một chỗ để ẫn nấp (upanissãya ãsayam kappeyyäma) khi đàn nai 
ăn ngủ ở bên trong hàng rào chắn cũng có sự sợ hãi, đến từ bên ngoài ăn nhai (cỏ bên trong 
rào chăn) cũng có sự sợ hãi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở một nơi nhất định gần chỗ trồng cỏ. 
Đi đến chỗ ân nấp ở gần (upanissäya ãsayam kappayimsũä): đàn nai nghĩ rằng người thợ 
săn trở nên không có sự không khinh suất trong tất cả mọi thời, chúng ta sẽ ngủ ở trong bụi 
cây mọc um tùm và ở dưới hàng rào ở trong chỗ đó đó, trong khi những thợ săn đó bỏ đi rửa 
mặt hoặc đi ăn, mới tiến vào khu vực trồng cỏ, sau khi ăn và uống vừa đủ sẽ trở về chỗ của 
mình, sống ấn nấp ở nơi bụi cây mọc um tùm và ở dưới hàng rào chắn v.v. 
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bhuñjimsũifi vuttanayena luddakãnam pamadakãlam ñatvä sigham sigham pavIsitväa 
bhuñjimsu. ketabinoti sikkhitakeratika. iđdhimanfäti iddhimanto viya. parajanäti yakkhã. 
Ime na migaJatäti. ägatim vã gatim vãtI Imina nama thãnena agacchantI, amutra gacchanfrti 
Idan nesam na Janama. dandaväakarälhitdi dandavakaraJalehi samantä sappadesam 
anupariväresuntI atimäyävino ete, na dũram øgamissantI, santikeyeva nipanna bhavIssanffti 
nivapakkhettassa samantãä sappadesam mahantam okãsam anupariväresum. addasamsiti 
evam pariväaretva vakaraJalam samantato cãletvä olokenta addasamsu. yattha teti yasmim 
thãne te gaham agamamsu, tam thanam addasamsiti attho. 


Đang ăn cỏ (bhuñjimsu): biết được thời gian mà nhóm thợ săn lơ đễnh theo cách đã 
nói vội vã tiễn vào ăn. Loài thú tỉnh ranh (ketabino): đã từng học cách lừa lọc dối trá. 
Iddhimantä: giống như người có thần lực. Không phải loài thú bình thường (parajanä): 
chúng là Dạ-xoa chớ không phải loài nai. Đường đi lối về (ägatim vã øatim vã): chúng tôi 
không biết suy nghĩ của những người thợ săn đó như đã nói đàn nai này đi đến con đường 
tên này, đi ở trong chỗ kia. Bẫy sập để bắt nai hươu (dandaväkarähi) gồm bẫy sập (bắt 
hươu nai) bằng gỗ. Bao vây xung quanh rừng cỏ cho kín (samanfãä sappadesam 
anupariväresum): Những người thợ săn nghĩ răng đàn nai sẽ không đi xa sẽ ngủ ở nơi không 
xa nơi này, do đó bao vây lãnh thổ của chính họ là bao khu vực rộng lớn xung quanh khu đất 
trồng. Đã bắt gặp (addasamsu): bao vây như vậy rồi rung lắc bẫy sập mọi phía xung quanh 
quan sát. Chỗ mà ta sẽ đi bắt (yattha te): nhóm thợ săn đã đi bắt đàn nai ở chỗ nảo, (tức là) 
đã thấy (đàn nai) ở chỗ đó. 


265. yamnũna mayam yattha agaffti te kira evam cintayImsu — “anto nIpaJjJItvä 
anto khadantanampI bhayameva, bahirato ägantvä khadantanampi santike vasitvä 
khadantanampI bhayameva, tepI hi vakaraJalena parikkhipitva gahitayevã”ti, tena tesam 
etadahosi — “yamnũna mayam yattha nevapIkassa ca nevapIkaparIsäaya ca agafIi avIsayo, 
tattha tattha seyyam kappeyyäm8 ti. aññe gha{fessanfiti tato tato dũrataraväsino aññe 
ghaftessanti. te ghaf{{itä aññeti tepi ghafftitä aññe tato dũrataraväsino gha{fessanti. evam 
imam nivãpam nivuttam sabbaso migajãfä parimuccissanffi evam Imam amhehi 
nivutam nivapam sabbe migaphafäã migasanphä vissajJjessant parlccajissanti. 
ajjhupekkheyyämäti tesam gahane abyävatä bhaveyyamaätIl; yathã tatha aägacchantesu hi 
tarunapotako vã mahallako vã dubbalo vã yũthaparhino vã sakkã honti laddhum, 
anäagacchanftesu kiñc1 natthi. ajjhupekkhimsu kho, bhikkhaveti evam cintetva abyävafäva 
ahesum. 


Nếu như chúng ta không đi vào (yamnũna mayam yattha agati): kế rằng nhóm 
thợ săn nghĩ như vây - “đàn nai ăn ngủ ở bên trong hàng rào cũng có sự sợ hãi, đến từ bên 
ngoài ăn cỏ bên trong hàng rào cũng có sự sợ hãi, sống ở gần lẽ vào ăn cỏ cũng có sự sợ hãi, 
bởi vì đàn nai đó bị bao vây, bắt bằng bẫy sập, cho nên đàn nai nghĩ răng: “nếu vậy ta cần 
phải ngủ ở nơi mà những người thợ săn và đồng bọn của họ đi không đến, bắt không được.” 
aññe ghaf{fessanti: tắn công đàn nai khác ở chung quanh khu vực đó. Khiến cho đàn nai 
khác giật mình (te gha{fitä aññe): các đàn nai bị đánh phá sẽ đánh phá lại các đàn nai khác 
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nữa. Như vậy toàn thể đàn nai từ bỏ rừng có được trồng này: toàn bộ đàn nai từ bỏ khu 
đất to lớn trồng cỏ mà chúng tôi đã trồng. Chúng ta chớ có can thiệp (ajjhupekkheyyäma): 
nên từ bỏ sự nỗ lực cố găng để bắt đàn ấy, khi đàn nai cùng nhau đến với bất cứ biểu hiện 
nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ được con môi con, hoặc con nai già, hay con nai tơ, hoặc 
con nai đi lạc đàn, khi không đi đến thì cũng chẳng được gì. ajjhupekkhimsu kho, 
bhikkhave: nghĩ như vậy (người thợ săn) không cố gắng nỗ lực. 


267. amum niväpam nivuttam mãrassa amini ca lokãmisänIti ettha nivãpoti vã 
lokamisanrti va vattamisabhutanam pañcannam kãmagunanametam adhIivacanam. mãro na 
ca b1JanI viya kãmagune vapento ahindati, kamagunagiddhanam pana upari vasam vatftefI, 
tasma kamaguna marassa nivapä nama hontI. tena vuttam — “amum nivãpam nivuftam 
mãrassã”ti. na parimuccimsu mãrassa iddhãnubhäväti marassa vasam gatä ahesum, 
yathakamakaranTyä. ayam saputtabhariyapabbaJJäya ägataupama. 


267. amum nivãpam nivuttam mãrassa amũiini ca lokãmisäni: ở đây thức ăn, hoặc 
vật chất thế gian là tên gọi của năm loại dục là mỗi nhử của vòng luân hồi. Ma Vương không 
di du hành để gieo rắc dục lạc giống như hạt giống, nhưng truyền sức mạnh bao trùm người 
hoan hỷ trong năm món dục lạc. Vì thế, năm loại dục được gọi là môi nhử của Ma Vương. 
Cho nên Ngài mới nói rằng: “amum niväpam nivuttam mãrassa (mỗi nhử của Ma 
Vương)”. Không thoát khỏi như ý lực của Ma Vương (na parimuccimsu mãrassa 
iddhãnubhäva) gồm người rơi vào trong mãnh lực của Ma Vương, bị làm theo ý muốn của 
Ma Vương, điều này được so sánh ám chỉ đến người xuất gia cùng với con và vợ. 


268. cefovimutfi parihãwld c(tha cetovimuti nama araññe vasissamaftIl 
uppannaljihäsayo; so parihayf( attho. tathũpame aham ime dufiyet ayam 
brahmanadhammikapabbaJJäya upami. brahmanäa hi a{thacattalisavassanI 
komarabrahmacariyam cariftvä va{tupacchedabhayena pavenim ghatayIssamati dhanam 
pariyesitva bharIyam gahetva agaramaJjhe vasanfa ekasmim putte Jate “amhakam putto Jato 
vatfan na ucchinnam paveql ghatitã”ti puna nikkhamitvä pabbajant vã tameva vã 
sa”kalattaväsam vasantI. 


268. Gọi là sự giải thoát của tâm trong cụm từ “sự giải thoát của tâm bị kiệt quệ': 
gồm khuynh hướng khởi lên rằng chúng tôi sẽ sống trong rừng, có nghĩa khuynh hướng đó 
đã suy giảm. Ta nói rằng Sa-môn Bà-la-môn nhóm thứ hai này giống như đàn nai nhóm 
thứ hai đó (tathñpame aham ime dutiye) đây là việc so sánh với bậc xuất gia gắn liền với 
Pháp của Bà-la-môn. Thât vậy, các Bà-lamôn thực hành Phạm hạnh từ thời thơ âu 
(komaärabrahmacariya) suốt 4§ năm nghĩ rằng sẽ tiếp nối truyền thống bởi vì lo sợ vòng luân 
hồi bị cắt đứt, đã tầm cầu tài sản có được người vợ, đã sống đời sống gia đình, khi đã sanh 
được một người con, nghĩ rằng “ta đã có con, vòng luân hồi không bị cắt đứt, tiếp nối truyền 
thống” (vị ấy) lại rời khỏi gia đình xuất gia hoặc cưới vợ như trước. 


269. evañhi te, bhikkhave, tatiyäpi samanabrãhmanä na parimuccimsũiti purima 
viya tepI mãrassa iddhãnubhãvã na muccimsu; yathakamakaranTyäva ahesum. kim pana te 
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akamsutl? gamanigamaräJadhãniyo osarifvä tesu fesu äramauyyänatthänesu assamam 
mãpetväa nivasanta kuladarake hatthiassarathasippadrmi nanappakãräm! sippãami sikkhãpesum. 
1 te vãkarajalena tatlyä migajatä viya mãrassa päpimato diffhjalena parikkhipitväa 
yathakamakaranrya ahesum. 


269. Như vậy, này chư Tỳ khưu, Sa-môn Bà-la-môn nhóm thứ ba đó cũng không 
thoát khỏi mãnh lực của Ma Vương (evañhi te, bhikkhave, tatiyäpi samanabrahmanä 
na parimuccimsu): Sa-môn Bà-la-môn ấy không thoát khỏi thần lực và sức mạnh của Ma 
Vương giống như trước đây; đã trở thành người bị làm theo ý muốn Ma Vương. Sa-môn Bà- 
la-môn ẫây làm như thế nào? Sa-môn Bà-la-môn đó đi đến làng mạc, thị trần, kinh thành, 
quốc độ, cho kiến tạo vườn bách thảo trong tự viện và khuôn viên đó cho trẻ con trong cả 
dòng tộc học tập các môn nghệ thuật bằng nhiều hình thức khác nhau chăng hạn như voi 
ngựa và xe v.v, Do đó, những Sa-môn và Bà-la-môn đó rơi vào mạng lưới tà kiến của Ma 
Vương ác độc đã trở thành người bị làm theo ý muốn của Ma Vương, cũng giống như đàn 
nai bị bao vây bởi bẫy sập. 


270. tathũpame aham 1me catutthetI ayam 1massa sãsanassa upama ahafa. 


270. Ta nói Sa-môn Bà-la-môn thứ tư này được so sánh như đàn nai nhóm thứ 
tư đó (tathñpame aham ime catutthe): đây là phương tiện đem lại để so sánh Tôn Giáo 
này. 

271. andhamakäsi mãranti na maãrassa akkhrni bhindi. vipassanapadakajjhãanam 
samãapannassa pana bhikkhuno Imam nãma ärammanam nIssäya cittam vattaiti mãro 
passtum na sakkoti tena vutam —— “andhamakäsi maãran ti apadam vadhitvä 
mãracakkhunti teneva pariyäyena yathäa maãrassa cakkhu apadam hot nippadam, 
appatifttham, niräranmanam, evam vadhitvätI attho. 


271. Khiến cho Ma Vương mù mắt (andhamakãsi mãram): không phải làm hại 
làm tổn thương tròng mắt của Ma Vương, mà là tâm của vị Tỳ khưu nhập thiền làm nền tảng 
của Minh Sát nương vào đối tượng này diễn tiễn. Do đó, Ma Vương không thể nhìn thấy 
được. Vì thế Ngài mới nói răng “khiến cho Ma Vương mù mắt”. Đã thủ tiêu không còn 
dấu chân, làm cho mắt Ma Vương...(apadam vadhitvã mãracakkhum): với chính pháp 
môn này ông (có thể) giết Ma Vương bằng cách làm cho mắt của Ma Vương không thấy 
đường, không còn đường đi, không còn chỗ thành lập, không có đối tượng, như vậy tức là 
đã thủ tiêu. 

adassanam gato päpimatoti teneva parIyäyena mãrassa paãpImafo adassanam gato. 
na hi so attano mamsacakkhunä tassa vipassanapadakajjhanam samäapannassa bhikkhuno 
ñãnasarramn datthum sakkot. paññãya cassa disväa äsavä parikkhmä honfti 
maøgapaññaya catfäri arIyasaccäni disvã cattaro asaväa parikkhrna honti. 


Đã đạt đến nơi (mắt của Ma Vương ác độc) không còn nhìn thấy (adassanam 
gato pãpimato): với chính pháp môn đó Ma Vương ác độc không còn nhìn thấy. Thật vậy, 
Ma Vương đó không thê nhìn thấy sắc thân là trí của vị Tỳ khưu nhập thiền làm nền tảng 
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của Minh Sát đó bằng nhục nhãn của chính mình. Bởi vì đã nhìn thấy bằng trí tuệ, các lậu 
hoặc hoàn toàn được cạn kiệt (paññãya cassa disvã äsavã parikkhmnäa honfi): bởi nhìn 
thấy Tứ Thánh Đề bằng Đạo Tuệ, bốn lậu được hoặc hoàn toàn cạn kiệt. 


tiạno loke visattikanti loke sattavisattabhavena visattikäti evam sañkham gatam. 
atha vã “visattikati kenatthena visattikã? visatätI visattika visatäti visattikã, vipulãtI visattikã, 
visalati visattika, visamatiL visattika, visakkafL visattikA, visam harafftL visattikä, 
visamvädikãtI visattikä, visamũläti visattika, visaphaläti visattikä, visaparibhogatI visattikã, 
visalãa vã pana sa tanhã rũpe sadde gandhe rase photthabbe”t (mahãml. 3; cũ|anl. 
mettagimanavapucchãniddesa 22, khaggavIisanasuttaniddesa 124) visattikãä. evam visattikãti 
sañkham gatam tanham tinno mttinno utfiqno. tena vuccatfI — “tinno loke visattikan”1I. 


Vị đã vượt qua sự vướng mắc (tham ái trong các đối tượng khác nhau) ở thế gian 
(tinno loke visattikanti): bao gồm tham ái được gọi là sự vướng mắc, bởi vì sự vướng mắc 
và trải rộng trong thế gian. Và lại nữa “sự vướng mắc được gọi là sự vướng mắc bởi ý nghĩa 
gì?” gọi là sự vướng mắc bởi ý nghĩa rằng: “Được trải rộng là vướng mắc, được lan truyền 
là vướng mắc, được lan rộng là vướng mắc, nó lôi kéo theo là vướng mắc, nó mang lại chất 
độc là vướng mắc, truyền bá chất độc là vướng mắc, gốc rễ của chất độc là vướng mắc, kết 
quả của chất độc là vướng mắc, sự thọ dụng độc hại là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, tham ái 
ẫy là rộng lớn ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc được gọi là sự vướng mắc (mahãmI. 3; 
cũlani. mettagimanavapucchaniddesa 22, khaggavisanasuttaniddesa 124). VỊ đã vượt qua, 
đã vượt ra khỏi, đã vượt lên từ tham ái mà được gọi là sự vướng mặc nhưng đã đề cập. Vì 
thế, Ngài đã nói rằng: “VỊ đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian” 


Giải thích Kinh Bẫy Môi Kết Thúc 
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26. Giải Thích Đại Kinh Thánh Cầu - Pãsarãsisuttavannanã 


272. Evam me sufanfÏ päsaräsisuttam. tattha sadhu mayam, ävusoti ãyäcantä 
bhananti. ete kira pañcasatä bhikkhũ Janapadaväsino “dasabalam passissama”ti savatthim 
anuppattä. satthudassanam pana etehi laddham, dhammim katham na täva sunantI. te 
satthugäravena “amhãkam, bhante P.2.164, dhammakatham kathethã ti vattum na sakkonti. 
buddhã hi garũ hontI, ekacäriko siho migaräJä viya, pabhinnakuñjaro viya, phanakafäasTvIso 


viya, mahãaggikkhandho viya ca duräsadäã vuttampi cetam — 


272. Đại Kinh Thánh Cầu được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, lành thay, hiền giả Änanda, xin cho chúng tôi được nghe thuyết pháp (sãdhu 
mayam, ãvuso): nói lời van xin. Kế rằng chư Tỳ khưu người địa phương có khoảng năm 
trăm vị nghĩ răng sẽ “chúng tôi sẽ đến yết kiến đắng Thập Lực” mới đi đến thành Sãvatthi. 
Chư Tỳ khưu ây yết kiến bậc Đạo Sư rồi vẫn chưa được nghe Pháp thoại, với sự tôn kính đối 
với bậc Đạo Sư, chư Tỳ khưu đó không thê nói rằng: “Kính bạch Ngài, xin ngài từ bi thuyết 
giảng Pháp cho chúng con.” Bởi vì chư Phật là thầy, rất khó để gặp giống như con sư tử vua 
của loài thú đi du hành một mình, tương tự như con voi bị nổi cơn (động dục), giống như 
con răn hồ mang phòng mang, tương tự như ngọn lửa lớn. Và điều nay như ngài đã nói như 
sau - 


“asIviso yatha ghoro, migaraJava kesar1. 
nãgova kuñJaro dant1, evam buddhã durasadä”t1. 


evam durãsadam sattharam te bhikkhũ sayam yãcitum asakkonftä äyasmantam 
aänandam yãcamanä “sadhu mayam, ävuso”ti ahamsu. 


Giông như con răn độc khủng khiêp, giông như con sư tử vua của loài thú, tựa như 
con voi có ngà đã bị nôi cơn (động dục), chư Phật là khó mà tiêp cận như thê ây. 


Chư Tỳ khưu ấy không thể khẩn cầu bậc Đạo Sư vị khó thể tiếp cận như thế bởi chính 
mình mới nài ni Đại đức Änanda rằng: “xin cho chúng tôi được nghe Pháp...” v.v. 


appeva nãmäti api nama labheyyatha. kasma pana thero te bhikkhũ “rammakassa 
brahmanassa assamam upasankameyyathã”ti aha? pakatakiriyataya. dasabalassa hi kiriyä 
therassa pakata hot; Janati thero, “ajja satthãä Jetavane vasitvä pubbarame divävihãram 
karissati; aJJa pubbãrame vasitvä Jjetavane divavihãram karissatl; aJJa ekakova pindäaya 
pavIsissati; aJJa bhikkhusanghaparivuto imasmim kãle Janapadacarikam nikkhamIssafT”tI. 


appeva nãma: làm sao chúng tôi có thê có được. Tại sao? Trưởng lão nói cùng chư 
Tỳ khưu đó rằng “các ông nên đi đến nơi trú ân của Bả-la-môn ở Rammaka”. Bởi vì có 
pãkatakiriyã (tâm hành được hiện rõ). Do tâm hành của đắng Thập Lực hiện hữu cùng 
Trưởng lão. Trưởng lão biết rằng “hôm nay sau khi đẳng Thập Lực trú ở Jetavana, ngài sẽ 
nghỉ trưa ở Pubbarama; hôm nay sau khi trú Pubbarama ngài sẽ nghĩ trưa ở Jetavana; hôm 
nay ngài đi khất thực một mình; hôm nay chúng Tăng sẽ vây quanh, trong lúc này ngài sẽ đi 
ra du hành trong dân chúng.” 
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kim panassa evam Jjãnanattham cetopariyañanam atthTtí? natthi. anumanabuddhiyäa 
pana katakiriyäya nayaggahena JãnätI. yañhi divasam bhagaväã Jetavane vasitva pubbarame 
divaviharam kãtukãmo hotI, tadã senäsanaparikkharabhandanam patisamanakaram dassetI, 
thero sammajjanisankarachaddanakadini patisameti pubbãarame vasitvä jeftavanam 
diväavihãraya ägamanakälepI eseva nayo. 


Đại đức Änanda có tha tâm thông để biết được (điều đó) như thế nào? (Đại đức 
Änanda) không có. Ngài biết bằng cách giữ lấy tâm hành được thực hiện nhờ biết theo sự 
suy luận. Thật vậy, bởi nếu ngày nào đức Thế Tôn trú ở tại Jetavana (hôm đó) ngài có ước 
muốn sẽ nghỉ ngơi ở Pubbãräma, khi ấy ngài thê hiện biểu hiện cho biết với việc gìn giữ trú 
xứ và các vật phụ tùng, Trưởng lão giữ lại cây chổi và đồ thờ cúng mà họ đã vứt bỏ v.v. thậm 
chí trong thời gian an trú ở Pubbãrama rồi ngài đến Jetavana nghỉ trưa cũng cách đó tương 
tự. 


yadä pana ekako pindäya pavisitukamo hotI, tadã pãtova sarTrapatijagganam katvä 
gandhakutm pavisitvä dväram pidhãya phalasamapatttmm appetvãä nisidatI. thero “ajJJa 
bhagaväa bodhaneyyabandhavam disvã nisinno”I täya saññaya ñatvä “ajja, ävuso, bhagava 
ekako pavIsitukãmo, tumhe bhikkhãcärasaJJa hotha”ti bhikkhũnam saññam deti. 


Khi nào (đức Phật) có ý muốn đi khất thực một mình, khi đó sau khi thực hiện thanh 
tây thân thể vào buổi sáng, đi vào Gandhakuti, đóng cửa rồi ngồi xuống để thể nhập thiền 
quả. Trưởng lão nhận biết băng trực giác ấy rằng: “hôm nay đức Thế Tôn ngồi quan sát 
chúng hữu tình có thể giác ngộ, rồi ra hiệu cho chúng Tỳ khưu “này chư hiền, hôm này đức 
Thế Tôn có ý muốn đi một mình, các hãy hãy tự mình đi khất thực.” 


yadä pana bhikkhusalghapariväro pavisitukamo hotI, tadä gandhakutidväram 
upaddhapidahitam katväa phalasamäapattim appetväa nisidatl, thero tãya saññaya ñatväa 
pattacTvaraggahanatthaya bhikkhũnam saññam detI. yadã Janapadacarikam nikkhamitukãmo 
hot, tadã ekam dve älope atirekam bhuñJati, sabbakalam cañkamanañcaruyha aparäparam 
cankamati, thero täya saññaya ñatvä “bhagavä, ävuso, Janapadacarikam caritukamo, 
tumhãkam kattabbam karothã”ti bhikkhũnam saññam detI. 


Khi nào (đức Phật) có ý muốn có Tỳ khưu tùy tùng đi khất thực, khi đó ngài chỉ khép 
của Gandhakuti, rồi ngồi xuống thể nhập thiền quả, Trương lão nhận biết bằng trực giác mới 
ra hiệu cho chư Tỳ khưu đề tiếp nhận bình bát và y phục. Nhưng khi nào đức Phật có ý muốn 
đi du hành ở trong xứ sở khi đó thọ dụng vật thực l vắt 2 vắt và ngài đi kinh hành tới lui ơ ở 
mọi thời. Trương lão nhận biết bằng trực giác mới ra dấu cho chư Tỳ khưu rằng: “Này hiền 
giả, đức Thế Tôn, ngài có ý muốn đi du hành ở trong xứ sở, các ngài hãy làm những việc cần 
làm của các ngài. 

bhagaväa pathamabodhiyam visati vassãni anibaddhavaso ahosi, pacchã pañcavIsati 
vassani abbokinnam sävatthimyeva upanissaya vasanto ekadivase M.2.7I dve thãnãni 
paribhuñJatI. Jetavane rattim vasitväa punadivase bhikkhusanghaparivuto dakkhinadvärena 
savatthim pindäya pavisitvä pãcInadväarena nikkhamitväa pubbarame divävihaãram karotI. 
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pubbãarame ratim vasitvä punadivase pãcInadvärena sãvatthim pindäya pavisitva 
dakkhinadvarena nikkhamitvä Jetavane diväviharam karotI. 


Đức Thế Tôn trong thời gian đầu giác ngộ đã an trú không thường xuyên 20 hạ, sau 
đó, ngài an trú 25 hạ lạp liên tiếp ở Sãvatthi, trong một ngày ngài trú ở 2 nơi, ban đêm ngài 
an trú ở Jetavana, sáng hôm sau được vây quanh bởi chư Tỳ khưu, ngài đi vào công hướng 
nam cổng thành Sãvatthi đề khất thực và đi ra công phía đông, nghỉ trưa ở Pubbarama. Ban 
đêm trú ở Pubbãrãma, sáng hôm sau ngài đi khất thực ở cổng thành hướng Đông thành 
Sãvatthi, rồi ngài trở ra ở công thành hướng Nam, nghỉ trưa ở Jetavana. 


kasmã? dvinnam kulãänam anukampäya. manussattabhäve thitena hi anathapindikena 
viya aññena kenacl, mãatugamattabhave thitäya ca visakhäya viya aññäya 1tthiyä tathagatam 
uddissa dhanaparlccago kato nama natthi, tasmã bhagavä tesam anukampäya ekadIvase 
Iimãani dve thaãnãnI paribhuñJatI. tasmim pana divase Jetavane vasl, tasma thero — “ajJja 
bhagaväã sävatthiyam pindäya caritväa säyanhakale gattäni parIsiñcanatthaya pubbakotthakam 
gamissat; athaham øgattäni parisiñcltva thiam bhagavantan yãcitvä rammakassa 
brahmanassa assamam gahetvä gamissami. evamime bhikkhũ bhagavato sammukhã 


11. 


labhissanti dhammakatham savanäy8”ti cintetväa te bhikkhũ evamaha. 


Vì sao? bởi vì ngài muốn tiếp độ cho 2 gia tộc. Thật vậy, bất cứ người nào đã được 
thiết lập trong bản thê của loài người giống như trưởng giả Anäthapindika, và người phụ nữ 
khác đã được thiết lập trong bản thể người nữ giống như bà đại tín nữ Visãkhã đã thực hiện 
bố thí tài sản hướng đến đắng Như Lai ắt hắn không có, vì thế đức Thế Tôn mới dụng 2 nơi 
nảy trong cùng một ngày đề tiếp độ cho 2 gia tộc đó. Cũng trong ngày đó, ngài trú ở Jetavana, 
do đó Trưởng lão mới nghĩ rằng: “hôm nay đức Thế Tôn ngài đi khất thực trong thành 
Sãvatthi, vào buồi chiều ngài sẽ đi đến công hướng Đông để rửa tay rửa chân; khi đó tôi sẽ 
khẩn cầu đức Thế Tôn đứng rửa tay rửa chân rồi đi đến nắm lấy khu ân cư của Bà-la-môn 
Rammaka. Như vậy thì chư Tỳ khưu này sẽ được lắng nghe Pháp thoại ở trước mặt đức Thế 
Tôn” ngài đã nói cùng chư Tỳ khưu đó như vậy. 

migaäramätupäsädoti visakhäaya päsädo. säã hi migärena se{thina mãtufthäne 
thapiItattã migaramatäti vuccati pafisallänäa vuf{thitoti tasmim kia pãsade dvinnam 
mahãsavakãnam sirigabbhaãnam majjhe bhagavato sirigabbho ahosI. thero dväram vivarItvä 
antogabbham sammaljitvãa mãlakacavaram nïharltvä mañcapitham paññapctvä satthu 
saññam adäsI. satthã sirigabbham pavisitva dakkhinena passena sato sampaJãno sThaseyyam 
upagamma daratham patippassambhetväa utthaya phalasamäapatim appetvä misiditväa 
sayanhasamaye tato vutthasI. tam sandhaya vuttam “pafisallänã vuf{thito'”ti. 

Lâu đài của Migaramatu: lâu đài của bà đại tín nữ Visakha. Thật vậy bà Visakhã 
ấy, ngài gọi là Migaramatu do trưởng giả Migãra đặt (bà) ở vị trí người mẹ. Ngài rời khỏi 
chỗ nghỉ ngơi (patisallänä vut(hito): vị ấy nói rằng trong tòa lâu đài đó một phòng ngủ 
sang trọng dành riêng cho đức Thế Tôn, ở chính giữa có phòng ngủ sang trọng dành cho 2 
vị đại Thánh Thinh Văn. Trưởng lão mở cửa, quét dọn bên trong phòng, mang những bông 
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hoa héo úa đem bỏ, khi đã sắp xếp lại giường và chỗ ngồi rồi cũng dường bằng sự nhận thức 
đến bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư đã đi vào phòng ngủ sang trọng có chánh niệm và sự tỉnh giác 
nằm dáng nằm con sư tử nghiêng sang bên phải, làm dịu sự mệt nhọc, sau khi tỉnh dậy, ngài 
ngồi xuống đề nhập thiền quả (thiền diệt), xuất thể nhập thiền quả vào buôi chiều. Ngài có ý 
muốn ám chỉ đến lời đó mới nói rằng: “Ngài rời khỏi chỗ nghỉ ngơi (patisallãnã vutthito)”. 


parisiñcituntfi yo hi cunnamattikadlhi gattan ubbattento mallakamutthadlhi vã 
ghamsanto nhãyatI, so nhayafftI vuccatI. yo tatha akatva pakatiyava nhãyatI, so parIsiñcafitI 
vuccati. bhagavatopl sarre tatha hartabbam rajoJalam nama na upalimpatl, 
ufugsgahanattham pana bhagavã kevalam udakam otarati. tenaha —— “gatfänI parIsiñcitun”1I. 
pubbakoffhakoti pacrnakotthako. 


Tắm gội (parisiñcitum) nghĩa là người nào chà xát cơ thể bằng xà phòng v.v, hoặc 
chà xát cơ thê bằng đá cuội v.v, gọi là tắm. người nào không thực hiện như vậy tắm bình 
thường người đó gọi là rửa ráy. Bụi bặm bị mang đi như thế đó không bám dính vào thân thê 
của chính đẳng Như Lai, nhưng đức Thế Tôn đi xuống dưới nước chỉ để nói về thời tiết. Vì 
thế ngài đã nói - “đi tắm”. Pubbakofthako dịch là cánh cổng có mái vòm bên ở hướng 
Đông. 


savatthiyam krra vihãaro kadaci mahã hoti kadaci khuddako. tathã hi so vIpassissa 
bhagavato kãale yoJanko ahosil sikhissa tigavuto, vessabhussa addhayoJaniko, 
kakusandhassa gãvutappamano, konägamanassa addhagävutappamãano, kassapassa 
visatiusabhappamãno, amhakam bhagavato kãle atthakarIsappamãno Jãto. tampI nagaram 
tassa vihãrassa kadäc1 pacTnato hotI, kadac1 dakkhinato, kadäcI pacchimafo, kadãcl1 uttarato. 
Jetavane gandhakutiyam pana catunnam mañcapadãnam patitthitatthanam acalameva. 


Kể rằng trong hành Sãvatthi thỉnh thoảng to lớn, thỉnh thoảng nhỏ. Sở dĩ như thế tịnh 
xá đó khi đức Thế Tôn Vipassĩ có kích thước khoảng 1 do-tuần. Khi đức Phật Sikhï có kích 
thước khoảng 3 Gãvuta, khi đức Phật Vessabhu có kích thước khoảng nửa do-tuần, khi đức 
Phật Kakusandha có kích thước khoảng I Gaävuta, khi đức Phật Konagamana có kích thước 
khoảng nửa Gãvuta, khi đức Phật Kassapa có kích thước khoảng 20 asubha. Khi đức Thế 
Tôn của chúng ta có kích thước khoảng 8 karIsa. Kinh thành (RãJagaha) đôi lúc ở hướng 
Đông của tịnh xá đó, đối lức ở hướng Nam, thỉnh thoảng cũng ở hướng Tây, thỉnh thoảng 
cũng ở hướng Bắc, cũng ở Gandhakuti ở bên trong tỉnh xá Jetavana nơi đã đặt bốn chân 
giường chắc chắn. 


catari hi acalacetiyafhãnan nama mahabodhipallankathanam  1Isipatane 
dhammacakkappavattanatthananm  sañikassanagaradväre devorohanakale sopänassa 
patitthathanam mañcapadatthanant. ayam pana pubbakotthako kassapadasabalassa 
vIisattusabhaviharakale pacInadvare kotthako ahosil so I1danipiL pubbakotthakotveva 
paññayatl kassapadasabalassa kale aciravaiœ nagaram parikkhipitvä sandamäanä 
pubbakotthakam patvä udakena bhinditva mahantam udakarahadam mãpesi samatittham 
anupubbagambhrram. 
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Bởi vậy được gọi là bảo điện được kiến lập chắc chắn ở bốn nơi là nơi thiết lập đại 
thọ Bồ-đề, nơi tuyên thuyết chuyên vận bánh xe Pháp, nơi kiến lập bậc thang ngọc khi đức 
Thế Tôn bước xuồng từ cõi trời tại công thành Sañkassa, nơi kiến tạo giường (nơi viên tịch 
Niết-bàn). Cánh công có mái vòm trước mặt này là cánh công có mái vòm ở hướng Đông, 
khi tỉnh xá 20 asubha của đẳng Thập Lực Kassapa. Bây giờ cánh công mái vòm ở hướng 
Đông ở tịnh xá đó cũng vẫn còn tôn tại. Khi đẳng Thập Lực Kassapa dòng sông AciravatT 
chảy xung quay kinh thành đến cổng mái vòm ở phía trước, bị nước ăn mòn tạo thành hồ 
nước lớn, phăng, sâu chảy theo tuần tự. 


tattha ekam rañño nhanatittham, ekam nãgaranam, ekam bhikkhusanghassa, ekam 
buddhãnanti evam pAtiyekkami nhanatittham hontI ramanTyänI 
vippakinnaraJatapattasadisavalikãmI. 11 bhagavä äyasmatä anandena saddhim yena ayam 
evaripo pubbakotthako tenupasaikamiL gattäni parisiñcitum. athãyasmäa änando 
udakasatikam upanes!. 


Ở nơi đó có hồ nước làm thích ý, có cát giỗng như được rải lát những miếng bạc (tiền) 
được tách thành từng phần là hồ nước một dành riêng cho đức Vua, một dành cho dân chúng 
ở kinh thành, một dành cho chư Tỳ khưu, một dành riêng cho chư Phật. Như thế đức Thế 
Tôn với đại đức Änanda mới đi đến cổng mái vòm ở trước mặt này được kiến tạo để tắm rửa 
ngài. 

bhagavã rattadupattam apanetvä udakasätikam niväsesi. thero dupaftena saddhim 
mahãcTvaram attano hatthagatamakäsi. bhagavä udakam otari. sahotaranenevassa udake 
macchakacchapa sabbe Suvanqnavanna ahesum. yantanalikahi 
suvannarasadharanisiñicamanakalo viya suvannapatapasaranakalo viya ca ahosl. atha 
bhagavato nhãnavattam dassetvä nhatvãä paccuttimnassa thero rattadupafttam upanesl. 
bhagavã tam niväsetvä v1JJulatäsadisam kãyabandhanam bandhitvä mahãcTvaram antantena 
samharitvä padumagabbhasadisam katvä upanitam dvisu kannesu gahetväa a{thãsi. tena 
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vuttam — “pubbakotthake gattänI parisiñcItvä paccutfaritva ekacTvaro a{thãsT”I. 


Lúc bấy giờ đại đức Änanda đem y tắm đi vào cúng dường. Đức Thế Tôn cởi bỏ hai 
lớp vải đỏ và mặc áo tắm. Trưởng lão tiếp nhận y lớn với y lớn hai lớp. Đức Thế Tôn đi 
xuống nước tắm, các loài cá và rùa trong nước đều có màu như vàng, cùng với ngài đi xuống 
nước tắm. Thời điểm đó giống như thời điểm sử dụng cỗ máy tưới nước vàng, và giỗng như 
thời gian trải một miếng vàng. Trong khi Đức Thế Tôn thuyết giảng về nghi thức tắm gội, 
khi tắm gội xong bước lên, Trưởng lão đem y đỏ 2 lớp để cúng dường. Đức Thế Tôn mặc 
tắm y đó, rồi buộc dây thắt lưng nhanh như tia chớp, năm lấy tắm y lớn mà hai người đàn 
ông đem lại, làm giống như cánh hoa bông sen đứng yên. Vì thế ngài đã nói rằng - “Đức Thế 
Tôn tắm ở công mái vòm hướng đông, trở lại đứng với một mảnh y tắm.” 


Evam thitassa pana bhagavato sarTram vikasitakamaluppalasaram sabbapaliphullam 
pãricchattakam tarãmaricivikasitam ca gaganatalam siriyä avahasamanam viya virocittha. 
byamappabhãaparikkhepaviläsnl cassa dvattimsavaralakkhanamaläã ganthetva thapitä 
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dvattimsacandamälãä viya, dvattImsasiriyamalä viya, patIpatiyä thapitä dvattIimsacakkavattI 
dvattimsadevaräjJa dvattimsamahabrahmaãno viya ca afiviya virocittha, vannabhũminamesä. 
evarũpesu thaãnesu buddhãnam sarTravannam vã gunavannam vã cunniyapadehi vã gathãhI 
vã atthañca upamäyo ca kãranämi ca aharitvä patIbalena dhammakathikena pũretväa kathetum 
vattafTtI evarũpesu thanesu dhammakathikassa thamo veditabbo. 


Cơ thê của đức Thế Tôn đã đứng như vậy, chói sáng và giỗng như hỗ nước đây với 
bông sen và bông súng đang nở, giống như bông hoa Mạn-đà-la, hoa san hô, như bầu trời 
lấp lánh những vì sao và những đám mây như thể khẩn khoản lấy những điều may mẫn, 
nhóm tướng tối thượng của ngài tuyệt đẹp, hào quang bao trùm khoảng I vã (2 mét) chói 
sáng vi diệu giống như 32 mặt trăng và 32 mặt trời xâu chuỗi lại với nhau. Cũng như 32 vị 
Chuyên Luân Vương, 32 vị Vua trời và 32 vị Phạm thiên trú ngụ theo tuần tự. Đây gọi là tán 
dương (tóm lược sắc tướng của đức Phật) nên biết sức mạnh của vị Pháp sư ở vị trí với hình 
thức như vậy, vị Pháp sư có thể cần lấy ý nghĩa so sánh và nguyên nhân để khen ngợi sắc 
thân và đức hạnh của chư Phật ở vị trí với hình thức như thế, với thể văn xuôi hoặc các kệ 
ngộn được hoàn chỉnh. 


273. gattani pubbãpayamänoti pakatibhävam gamayamãno nirudakãni kurumãno, 
sukkhãpayamanoti attho. sodakena gattena civaram pãrupantassa hi cTvare kanmikä 
u{thahanti, parikkharabhandam dussati. buddhãnam pana sarTre raJoJallam na upalimpati; 
padumapatte pakkhifaudakabindu viya udakam vimivattetväa gacchati, evam santepi 
sikkhagaravataya bhagava, “pabbajitavattan nametan”ti mahãcTvaram ubhosu kannesu 
gahetvä purato kayam paticchadetva atthãsI. 


273. Đứng ở trên bờ (gattäni pubbäpayamäno): chờ đợi ý nghĩa, làm cho sắc thân 
hết nước, tức là làm cho khô người. Thật vậy, khi Thế Tôn mặc y toàn thân ngâm mình trong 
nước, xuất hiện dấu vết ướt của y phục, các món phụ tùng trở nên hư. Nhưng nước trộn lẫn 
với bụi bân không thể bám dính vào sắc thân của chư Phật. Nước cuộn lại giống như những 
giọt nước trên lá sen. Ngay cả khi như vậy vì sự tôn trọng trong các học giới Đức Thế Tôn 
mới cầm lấy cả hai góc của chiếc đại y, với suy nghĩ rằng đây là truyền thống của vị xuất gia 
khi đứng che thân ở phía trước. 


tasmim khane thero cintesi — “bhagavä mahãcT1varam pãrupItva mipgaramatupasadam 
arabbha gamanabhiharato patthaya dunnvatiyo bhavissal; buddhanañhi 
adhippayakopanan nama ckacärlkaslhassa gahanatham hatthappasaranam viya; 
pabhinnavaravãaranassa sondäya parämasanam viya; uggafeJassa äsTvIsassa g1vãya gahanam 
viya ca bhãriyam hotI. idheva rammakassa brahmanassa assamassa vannam kathetvã tattha 
gamanatthäya bhagavantam yãcIssamT ti. so tathã akãsI. tena vuttam — “atha kho ãyasmäã 
änando... pe... anukampam upädäyã”'. 


Trong lúc đó Trưởng lão suy nghĩ rằng - “đức Thế Tôn đã mặc đại y, sẽ trở lên khó 
khăn, kê từ khi bắt đầu đến tòa lâu đài của Migãramãtu. Gọi là việc thay đổi sự mong muốn 
của Phật là chuyện rất khó giống như duỗi cánh tay bắt chúa sư tử đang một mình du hành, 
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giống như bắt con voi đang bị nỗi cơn (động dục) và giống như chụp đầu con rắn độc đang 
phòng mang, mới giải thích đức hạnh sống độc cư của Bả-la-môn Rammaka, khẩn khoản 
đức Thế Tôn để ngài đi đến nơi đó, Trưởng lão đã làm như thế. Vì thế, ngài mới nói rằng - 
“Rồi đại đức AÄnanda bạch Thế Tôn...nt...vì lòng từ bi...” 

tattha anukampam upädäyäti bhagavato sammukhã dhammim katham sossãmatI 
tam assamam gatãänam pañcannam bhikkhusatanam anukampam paficca, tesu kãruññam 
katvati attho. dhammiyä kathãyäti dasasu päramifäsu aññataräaya pãramliyä ceva 
mahabhinkkhamanassa ca vannam kathayamanä sannisinna honti ägamayamäãnofti 
olokayamano. aham buddhoti sahasã appavisitvä yãva sã kathã mitthatI, tava atthasTti attho. 
aggalam äkofesIti agsanakhena kavate saññam adasI. vivarimsifi sotam odahitvava 
nIsinnattä tankhanamyeva ãgantvä vIvarImsu. 


Trong các từ đó, vì lòng từ mẫn (anukampam upädäya): dựa vào sự trợ giúp 500 
vị Tỳ khưu đi đến nơi ân cư đó có ý định, sẽ lắng nghe Pháp thoại ở trước mặt đức Thế Tôn, 
có nghĩa là đã thực hành bằng lòng trắc ân đối với chư Tỳ khưu. Pháp thoại: ngồi tụ hội lại 
ngắm nhìn mười ba-la-mật bất kỳ loại nào và đại xuất gia. Chờ đợi (Aøamayamãno): trong 
khi quan sát, ngài không vội vàng bước vào, ta là Phật đứng đợi (ở đây) cho đến khi nào vị 
ấy nói xong. Aggalam äkofesi: gõ cửa, sử dụng đầu móng tay để gõ cửa. Mở cửa 
(vivarimsu) nghĩa là chính tại thời điểm đó các vị Tỳ khưu đã đi đến mở cửa bởi vì (các vị) 
ngồi xung quanh đã nghe. 


paññatte äsaneti buddhakäle kira yattha yattha ekopI bhikkhu viharatI, sabbattha 
buddhãsanam paññattameva hoti. kasma? bhagavä kira attano santike kammatthanam 
gahetva phãsukatthane viharante manasi karoti “asuko mayham santike kammatthanam 
gahetväa gato, sakkhissati nu kho visesam nibbattettim no vã”. atha nam passati 
kammatthãnam vissaJJetva akusalavitakke vitakkayamanam, tato “kathañhi nama mãdisassa 
sathu santike kammatthanam gahetvä viharantam Imam kulaputtam akusalavitakkãa 
abhibhavitväa anamatagse vaffadukkhe samsäressanfi tassa anugsahattham tattheva 
attanam dassetvãa tam kulaputtam ovaditväa äkãsam uppatitvä puna attano vasanatthaãnameva 
gacchati. athevam ovadiyamanä te bhikkhũ cintayimsu — “sattha P.2.169 amhakam manam 
Jãnifvä ãgantvä amhakam samTpe thitamyeva attãnam dasseti; tasmim khane, “bhante, idha 
nisIidatha, idha nisidathä ti äsanapariyesanam nama bhãro”tI te äsanam paññapetväva 
viharantI. yassa pTtham atthi, so tam paññapetI. yassa natth1i, so mañcam vã phalakam vã 
kattham vã pãsanam vã väalikapuñJam vã paññapeti. tam alabhamanä puränapannäanIpi 
sankaddhitva tattha pamsukilam pattharitvä thapentI. idha pana pakatipaññattameva äsanam 
ahosi, tam sandhãya vuttam —— “paññatte ãsane nIs1dT”tI. 


Trên chỗ ngồi đã soạn sẵn (paññatte äsane) kê rằng vào thời đức Phật vị Tỳ khưu 
sống một mình ở nơi nào cũng đều sửa soạn toạ cụ sẵn dành cho đức Phật cả. Vì sao? họ nói 
rằng đức Thế Tôn hướng tâm đến vị Tỳ khưu học nghiệp xứ ở hội chúng của Ngài rồi, ở một 
nơi thuận tiện, khởi lên suy nghĩ rằng “vị Tỳ khưu kia nhận nghiệp xứ ở hội chúng của ta 
rồi, có thể thực hành Pháp cao thượng sanh khởi hay chăng?” Khi nhìn thấy vị Tỳ khưu ấy 
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từ bỏ nghiệp xứ, đang suy tầm về bắt thiện cũng khởi lên suy nghĩ rằng: “Nguyên nhân nào 
khiến toàn bộ sưu tầm về bất thiện khởi lên nơi thiện nam tử này đã xuất ra khỏi nghiệp xứ 
trong hội chúng của bậc Đạo Sư như ta? khiến trôi lăn trong vòng sanh tử khổ đau không thê 
biết được điểm khởi đầu mà cũng chẳng biết điểm kết thúc, để trợ giúp thiện nam tử đó, sau 
khi ban huấn từ đến thiện nam tử, ngài bay vào hư không trở về chỗ cư ngụ của ngài”. Sau 
đó, chư Tỳ khưu đã nhận lời huấn từ như thế mới nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư biết được tâm của 
chúng ta, mới đi đến thuyết giảng, như thể ngài đang đứng gần chúng ta, trong lúc đó sửa 
soạn chỗ ngôi cùng với sự hỏi han trong lúc ấy: “Thưa ngài thỉnh mời ngài ngồi ở chỗ này, 
thỉnh mời ngài ở chỗ này” thì thật bắt tiện, vì thế mà các Ty khưu mới trải sẵn tọa cụ trước, 
có chỗ ngồi thì sắp đặt chỗ ngồi, không có chỗ ngồi thì sắp đặt giường, hoặc tấm bảng gõ, 
tảng đá, hoặc đóng cát. Nếu không có cũng gom lấy cây khô đến trải chỗ ngồi thành đồng ở 
chỗ đó mới nói rằng “trên chỗ ngồi đã soạn sẵn' 

kãya nutthãti katamaäya nu kathãya sannisinnäa bhavathãti attho. “kãya netthã”tipi 
pãll, tassa katamäya nu ctthãti attho. “kãya notthã”tipi pãlI, tassäpI purimoyeva attho. 
antarä kathäti kammatthanamanasikarauddesaparipucchadinam antarä aññã ekãa kathã. 
vippakatäti mama agamanapaccayä aparim{thta sikham appatt4 atha bhagavä 
anuppattoi M.2.75 atha ctasmmm kale bhagavä gato dhammI vã kathãti 
dasakathävatthunissitäa vã dhammi kathã. ariyo vã tunhIbhäãvoti ettha pana dutiyaJJhãanampi 
aryo tunhIbhavo mũlakammatthanampil. tasma tam jhãnam appetvä nisinnopl, 
mũlakammafthaãnam gahetväa nisinnop1 bhikkhu ariyena tunhTbhãvena nisinnoti veditabbo. 


Chuyện gì thế? (kãya nuttha) nghĩa là các ông ngồi tụ hội với nhau có chuyện gì 
sao? Pä]T 'kãya nettha' cũng có. Thậm chí Pã|T đó cũng có ý nghĩa rằng “các ông tụ hội với 
nhau ở nơi này có chuyện gì vậy”. Pãlï “kãyanottha (hội họp bàn vấn đề gì?)? một chuyện 
khác, ý nghĩa đầu tương tự. Câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn? (antarä kathã): bất 
kỳ chuyện gì khác giữa việc chú tâm, việc hỏi nghiệp xứ v.v. Gián đoạn (vippakatä): vẫn 
chưa kết thúc, vẫn chưa đến cuối cùng do việc đến của ta làm duyên. Đức Thế Tôn đã đến ( 
atha bhagavã anuppatto) nghĩa là khi đó, thời gian đó đức Thế Tôn đến. đhammi vã kathã 
(ngồi cùng đàm luận Pháp): hoặc luận đàm về Pháp dựa vào 10 kathävatthu. Ngồi im lặng 
như bậc Thánh (ariyo vã tunhTbhãvo) này cả Nhị thiền, cả Tam thiền nên biết rằng “là ngồi 
im lặng như bậc Thánh", vì thế vị Tỳ khưu ngồi nhập thiền, ngồi quán xét căn bản nghiệp xứ 
làm đối tượng nên biết rằng “là ngồi im lặng như bậc Thánh? 


274. dvema, bhikkhave, pariyesanäati ko anusandhi? te bhikkhũ sammukhã 
dhammim katham sossamäti therassa bharam akamsu, thero tesam assamagamanamakãsI. te 
tattha nisTditva atiracchanakathika hutva dhammiyä kathäaya nisIdimsu. atha bhagavä “ayam 
tumhakam pariyesana ariyapariyesana nama”ti dassetum Imam desanam ãrabhI. tattha 
katamäã ca, bhikkhave, anariyapariyesanãtI ettha yatha maggakusalo puriso pathamam 
vajjetabbam apäyamaggam dassento “vamam muñcitva dakkhinam ganhã”ti vadatI. evam 
bhagava desanakusalatäya pathamam vajJjetabbam anariyapariyesanam ãcikkhitvä pacchã 


Iaram äcikkhissamTti uddesanukkamam bhindivä evamaha. jãtidhammofi P.2.170 
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Jäyanasabhavo. jaradhammoti jranasabhavo. byadhidhammoti byädhisabhävo. 
maranadhammofi maranasabhävo. sokadhammoti socanakasabhävo. 
samkilesadhammoti samkilissanasabhävo. 


274. Này các Tỷ khưu, có hai loại tầm cầu này (dvemä, bhikkhave, pariyesanä): 
có sự liên kết như nhau. Vị Tỳ khưu ấy đã đưa ra điều muốn lắng nghe về vẫn đề Pháp trước 
mặt đức cho Trưởng lão Ananda giúp đỡ. Trưởng lão dã dẫn đi đến nơi trú ấn của các vị Tỳ 
khưu ấy. Chư Tỳ khưu ấy ngôi ở tại chỗ đó không phải bàn luận về những chuyện vô ích, 
mà ngồi bản luận về vấn đề Pháp. Khi ấy đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng để trình bày việc 
tầm cầu của các ông gọi là sự tầm cầu cao thượng (sự tầm cầu của bậc Thánh). Ở đó, “này 
các Tỳ khưu, thế nào là phi Thánh cầu (sự tầm cầu không phải của bậc Thánh)ˆ này 
nghĩa là người thiện xảo trong đạo lộ khi thuyết giảng đạo lộ đúng đắn cần loại trừ trước mới 
nói rằng hãy từ bỏ đường bên trái, giữ lây đường bên phải như thế nào, đức Thế Tôn cũng 
như thế đó bởi tính chất là vị thiện xảo trong việc thuyết giảng mới nói việc tầm cầu đó vốn 
dĩ không phải của bậc Thánh cần phải loại bỏ trước, rồi sau đó mới thuyết giảng về sự tầm 
cầu cao thượng nên mới nói như vậy bằng sự tách rời theo thứ tự của bài giảng. Có trạng 
thái sanh (jätidhammo): có sự sanh là thực tính, có trạng thái già (jaräadhammo): có sự 
giả là thực tính. Có trạng thái bệnh tật (byadhidhammo): có sự bệnh hoạn là thực tính. 
Maranadhammo: có cái chết là thực tính. Sokadhammo: Có sự buồn rầu là thực tính. 
Samkilesadhammo: có sự ô nhiễm là thực tính. 


puttabhariyanfi puttã ca bhariyä ca. esa nayo sabbattha. jãtariparajatanti ettha 
pana jãtarũpantfi suvannam. rajatanti yamkiñci voharipagam lohamasakadi. jãtidhammäa 
hete, bhikkhave, upadhayoti cete pañcakamagunupadhayo nama hontIl, te sabbeplI 
Jatndhammafi dasseti. byädhidhammavärädisu jãtariparaJatam na gahitam, na hetassa 
sIsarogadayo byadhayo nama hontI, na satfanam viya cutisañkhãtam maranam, na soko 
uppajjati. ayadlhi pana samkilesehi samkilissatti samkilesadhammaväare gahitam. tathã 
ufusamutthãnattä Jattdhammaväre. malam gahetvä JTranato Jaradhammaväre ca. 


Puttabhariyam: con trai và vợ. Các từ còn lại của theo cách này. Vàng bạc 
(jãtariparajatam) này jãtarũpam gồm vàng. Rajatam bao gồm mãsakaloha v.v, bất kỳ loại 
nào mà họ quy định với nhau. Này các Tỳ khưu, có trạng thái sanh ấy là bản thể của sự 
tái sanh: thuyết rằng “ngũ dục đó là bản thể của sự tái sanh, các bản thể của sự tái sanh có 
sự sanh là bản thể.” Vàng và bạc ngài không được tính vào trong phần byãdhidhamma (có 
trạng thái bệnh tật) v.v, bởi vì vàng và bạc không bệnh như bệnh trên đầu, không có sự chết 
được là tử giống như chúng sanh, không khởi sự buôn rầu, nhưng có cấu uề bởi sự cấu uế có 
sự già v.v, vì thế ngài mới nắm giữ trong phần trạng thái cấu uế, cả trong trạng thái sanh bởi 
có thời tiết làm sở sanh, và cả nắm giữ trong phần trạng thái già do sự rỉ sét năm lấy (trở nên) 
cũ kỹ. 

275. ayam, bhikkhave, ariyä pariyesanäti, bhikkhave, ayam niddosatäyapi ariyehI 
pariyesitabbatäyap1 arIyapariyesanati veditabbä. 
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275. Này chư Tỳ khưu, đây là sự tầm cầu cao thượng: này chư Tỳ khưu, sự tầm cầu 
này nên biết rằng là sự tầm cầu của bậc Thánh, bởi vì không có lỗi lầm ở trong chính mình, 
bởi vì bậc Thánh nên tầm cầu. 

276. ahampi sudam, bhikkhaveti kasma aãrabhi mũlato patthäaya 
mahabhinkkhamanam dassetum. evam kirassa ahosi — “bhikkhave, ahampi pubbe 
anarIyapariyesanam parlyesimm. svaham tam pahaya arlyapariyesanam pariyesitväa 
sabbaññutam patto. pañcavagglyäpI anariyapariyesanam pariyesimsu. te tam pahäya 
ariyapariyesanam  pariyesitvä khinasavabhimmm pattä tumhepIl mama ceva 
pañcavaggiyanañca magsam ãru|hã. ariyapariyesana tumhakam pariyesanä”ti mũlafo 
patthãya attano mahabhinikkhamanam dassetum Imam desanam ãrabhi. 


276. (Hỏi) vì sao mới bắt đầu rằng: “ahampi sudam, bhikkhave (này chư Tỳ khưu, 
ngay cả ta cũng vậy, trước khi giác ngộ). (Đáp) để thuyết về sự ra đi xuất gia vĩ đại kế từ 
lúc bắt đầu. Kê rằng ngài tư duy như vầy - chư Tỳ khưu dù ta không ra sức tầm cầu sự cao 
thượng trước đó, ta đó từ bỏ sự tầm cầu không phải bậc Thánh đó rồi tầm cầu những thứ bậc 
thánh mới chứng đắc Toàn giác trí dầu năm vị đồng tu cũng tầm cầu những điều không cao 
thượng, các ngươi cũng từ bỏ những thứ không cao thượng đó, tầm cầu những thứ không 
cao thượng, tầm cầu những thứ cao thượng, đã chứng đắc cảnh giới cạn kiệt tất cả lậu, dù 
các ngươi có đi theo đạo lộ của ta và của năm vị đồng tu, việc tầm cầu đó là cao thượng, mới 
được xếp vào sự tầm cầu của các ngài.” Vì thế, nhằm mục đích thuyết về sự thực hiện xuất 
gia vĩ đại của ngài kê từ lúc bắt đầu. 

277. tattha daharova samäãnotI tarunova samãno. susukälakesoti sutthu kã|akeso, 
añJanavannakesova hutvati attho. bhadrenäti bhaddakena. pathamena vayasãti tinnam 
vayanam pathamavayena. akãmakänantfi anicchamananam, anãädaratthe sãmivacanam. 
assuni mukhe etesanti assumukhã; tesam assumukhãnam, assukilinnamukhãnanti attho. 
rudantänanti kanditvä rodamananam. Kim kusalagavesiti kim kusalanti gavesamaãno. 
anuffaram sanfivarapadanti utamam santisaikhaam varapadam, nibbãanam 
pariyesamanoti attho. yena ä|äro kalamoti ettha ä]ãäroti tassa namam, dighapIñgalo kireso. 
tenassa a|aroti namam ahosi. kãlãmoti gottam. viharatäyasmäti viharatu äyasma. yattha 
viññũ purisoti yasmm dhamme panqdio puriso. sakam äcariyakanti attano 
äcarIyasamayam. upasampajja vihareyyäti patilabhitvä vihareyya. ettävatä tena okãso kato 
hoti. tam dhammantI tam tesam samayam tantim. pariyäpuninfi sutväva ugganhim. 


Ở đó, daharova samãno đồng nghĩa với tarunova samãno (khi đang còn trẻ). 
Susukä]akeso: tóc đen nhánh. tức là có màu tóc giống như màu hoa añjana. Bhadrena đồng 
nghĩa với bhaddakena (xinh đẹp). pathamena vayasã (vào giai đoạn đầu của tuổi thọ) kể từ 
thời gian đầu của tuổi thọ trong 3 thời kỳ (ấu niên v.v,). Akãmakãnam: khi không ước 
muốn. Akãmakãnam là sở thuộc cách, được sử dụng với ý nghĩa anädara (dich là khi). Gọi 
là assumukhã bởi vì có nước mắt đầy mặt của mẹ và cha, vị có khuôn mặt đầy nước mắt, 
tức là người có khuôn mặt ướt đẫm bởi nước mắt. Than khóc (rudantãnam): khóc lóc thảm 
thiết. Đi tìm cái gì chí thiện (kim kusalagavesT): tầm cầu điều gì chí thiện. Tầm cầu đạo lộ 
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an tịnh vô thượng (anuttaram santivarapadam) nghĩa là tầm cầu đạo lộ cao cả nhất được 
xem là an tịnh tối thượng, tức Niết bàn. từ *Alãra? trong cụm từ “đi đến tìm kiếm đạo sĩ 
Alara' đây là tên của vị đạo sĩ. Kể rằng vị đạo sĩ đó tên là DIghapiigala, vì thế vị ấy mới có 
tên là ÄJara. Từ Kãlãma là tên tộc. Viharatäyasmäã dịch là Tôn giả hãy sống và an trú. yattha 
viñññ puriso ( bậc trí làm sáng tỏ): bậc trí trong Pháp nào? sakam ãcariyakam: học thuyết 
của thầy ta. upasampajja vihareyya (tự chứng đạt và an trú): có thê đạt đến bơi nguyên 
nhân chừng ấy là điều mà vị ấy đã tạo cơ hội. Pháp đó: hệ thống giáo lý của vị ấy. Học 
(pariyäpunim): sau khi nghe đã hiểu thông. 


o((hapahatamatfenäfi tena vuttassa patIggahanattham ot{thapaharanamattena; 
aparaparam katvä ot{thasañcaranamattakenatI attho. lapitalãpanamatfenäfi tena lapitassa 
patiläapanamattakena. ñanavädanti Janamti vadam. theravadanti thirabhavavadam, thero 
ahametthãti etam vacanam. ahañceva aññe cãti na kevalam aham, aññepI bahũ evam 
vadanti. kevalam saddhãmattakenäti paññãya asacchikatva suddhena saddhamattakeneva. 
bodhisato kia vacaya dhammam ugganhantoyeva, “na V.2.75 kalãmassa vãcãya 


pariyattImattameva asmim dhamme, addhã esa sattannam samapatinam labhT”ti aññãsI, 
tenassa etadahos1. 


Otthapahatamattena nghĩa là vì lý do đó chỉ mở miệng nói theo lời của vị ấy nói, 
tức là chỉ ghi nhớ rồi lặp đi lặp lại. Lapitaläpanamattena: bởi lý do đó chỉ năm lấy lời nói 
mà vị ấy học thuộc lòng. Ñãnavädam gồm lời nói tôi đã biết rõ. Theravädam: lời nói chắc 
chắn. Lời này có nghĩa là tôi là người chắc chăn trong câu này. ahañceva aññe ca (Ta tự 
cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy) nghĩa là không phải chỉ riêng một mình tôi nói mà thôi 
mà đa số người khác cũng nói như vậy. kevalam saddhãmattakenä (không phải chỉ lòng 
tin mà thôi) nghĩa là chỉ với lòng tin trong sạch, không phải thực hành để làm rõ bằng trí 
tuệ. Kế răng Bồ-tát học Pháp chỉ với lời nói đó đã biết rằng “ngài Kãalãma không chỉ có được 
Pháp học mà còn chứng đạt 7 thiền chứng vững chắc trong Pháp này”, vì thế ngài mới có 
suy nghĩ như vậy. 


äkiñcaññãyatanam pavedesIti äkiñcaññayatanaparIyosanäa satta samapattiyo mam 
Janäpesi. saddhãtI Imasam sattannam samãpatfnam nibbattanatthaya saddhã. viriyädIisupi 
eseva nayo. padaheyyanti payogam kareyyam. nacirasseva tam dhammam sayam 
abhiññã sacchikatvä upasampajja vihãsinti bodhisato kira viriyam paggahetväa 
katipahaññeva satta suvannanisseniyo pasärento viya satta samapattiyo nibbattesil; tasma 
evamaha. 

aäkiñcaññãyatanam pavedesi (mới nói Vô sở hữu xứ cùng tôi) nghĩa là đã cho tôi biết 
7 thiền chứng có sự thể nhập thiền Vô sở hữu xứ là tận cùng. Đức tin: đức tin để phát sanh 
7 thiền chứng. Dẫu trong sự tin tấn v.v, cũng theo cách thức này tương tự. Padaheyyam: 
Cần phải thực hành sự nỗ lực. Sau đó không bao lâu ta cũng đã chứng ngộ Pháp đó với 
thắng trí của mình, đạt đến sự an trú: kế rằng Bồ-tát thực hành sự tinh tấn làm cho 7 thiền 
chứng sanh khởi chỉ trong thời gian 2-3 ngày giống như cái thang vàng 7 bậc, vì thế mới nói 
như vậy. 
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labhã no, ãvusoti anusuũyako kiresa kalãmo. tasma “ayam adhunägato, kinti katväa 
Iimam dhammam nibbattesT”tI usũyam akatvä pasanno pasadam pavedento evamaha. ubhova 
san(ä imam ganam pariharämäti “mahã ayam gano, dvepI Jjanä pariharamã ”ti vatvä 
øanassa saññam adäsi, “ahampi sattannam samaãpatftmnam lãbh1I, mahãpurisopi sattannameva 
P.2.172, ettaka Jana mahãpurisassa santike parikammam ugganhatha, ettaka mayhan”ti 
maJjhe bhinditvä adäsi. u[ãäräyäti uttamaya. pũjãyäãti kãlãmassa kira upatthakã 1tthiyopl 
purisäpI gandhamaladmi gahetväa ägacchanti. kalãmo — “gacchatha, mahãpurisam 
pùJethã”ti vadati. te tam pũjetvä yam avasittham hotI, tena kalaãmam pũJentI. mahagghani 
mañcapTthãani aharanti; tanipi mahãpurisassa dãpetvä yadi avasittham hotI, attana ganhãtI. 
gatagatatthane varasenasanam bodhisattassa Jaggäpetvä sesakam attanä ganhãtI. evam 
ulãräya pũJãäya pũJesi. nayam đhammo nibbidäyätiãdTsu ayam sattasamapattidhammo neva 
vatfe nibbindanatthaya, na virajjanatthaya, na rägãdinrodhatthaya, na M.2.78 
upasamatthäaya, na abhiññeyyadhammam abhi1Jananatthäya, na catumaggasambodhäya, na 
nibbanasacchikiriyäya samvattatfti attho. 


Thật lợi ích thay cho chúng tôi: kế rằng ngài Kãlãma là người không ganh ty, vì thế 
ngài nghĩ rằng “vị này mới đến không bao lâu, tại sao thực hành Pháp này khởi lên được” 
cùng không ganh ty trở nên tịnh tín khi tuyên bố sự tịnh tín nên đã nói như thế. Cả hai ta sẽ 
cùng cộng trú để bảo vệ hội chúng này: “ngài nói rằng hội chúng này là hội chúng lớn, cả 2 
ta đến giúp đỡ nhau bảo vệ” được hãy nói cho hội chúng biết, “Dẫu ta đạt được 7 thiền chứng 
như nhau, số lượng người chừng này học parikamma (sự chuẩn bị) trong hội chúng của bậc 
Đại Nhân số lượng chừng này học ở trong hội chúng của tôi” như vậy rồi chia ra làm đôi. 
Ulãrãya: cao cả. Pũjãya: kể răng cả nam và nữ làm thị giả của ngài Kãlãma mang vật thơm 
và vòng hoa v.v, đến. Ngài Kãlãa nói rằng: “Này các con hãy đi đảnh lễ bậc Đại Nhân.” 
Những người ấy sau khi đảnh lễ bậc Đại Nhân rồi đảnh lễ ngài Kãlãma với những phẩm vật 
còn lại, Mọi người mang giường ghế có giá trị đến cúng dường cho bậc Đại Nhân nếu như 
còn dư chính bản thân vị ấy nhận. Trong mọi nơi đi cùng nhau ngài Kãlãma căn dặn sắp xếp 
sàn toạ tốt dành cho Bồ tát, bạn thân sẽ nhận phần còn dư. Pháp này không vận hành đưa 
đến sự nhàm chán (nãyam dhammo nibbidäya) v.v, Pháp là 7 thiền chứng này không vận 
hành đưa đến sự nhàm chán trong vòng luân hồi, không vận hành đưa đến xa lìa ham muốn, 
không vận hành đưa đến sự diệt tận ái luyến, không vận hành đưa đến sự an tịnh, không vận 
hành đưa đến sự biết rõ Pháp đáng được thắng tri, không vận hành đưa đến để giác ngộ bốn 
chân lý, không vận hành đưa đến chứng ngộ Niết bàn. 


yävadeva  äkiñcaññãyafanipapatfdyätS  yava  satthikappasahassayuparimane 
aklñcaññayatanabhave upapatt, tãvadeva samvattatl, na tato uddham. evamayam 
punarävattanadhammoyeva; yañca thãnam pãpeti, tam JjãtiJjaramaraqehi aparimuttameva 
maccupãsaparIkkhittamevatI. tato patthaya ca pana mahãsatto yathä nama chãtaJJhattapurIso 
manuññabhoJanam V.2.76 labhitvä sampIyäyamanop1 bhuñJItvã pIttavasena vã semhavasena 
vã makkhikävasena vã chaddetvä puna ekam pindampi bhuñjJissämiti manam na uppädeti; 
evameva 1Imã satta samãpattiyo mahantena ussahena nibbattetväpl, fãsu Imam 
punarävattkadibhedam adInavam disvä, puna Imam dhammam ävaljissämi vã 
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samãpaJJ1ssami vã adhitthahissami vã vu{thahissami vã paccavekkhissami vãätI cittameva na 


nibbinditväa. apakkaminti agamäsim. 


Chỉ đạt đến sự thể nhập Vô sở hữu xứ mà thôi nghĩa là vận hạnh chỉ sảnh khởi trong 
cõi Vô sở hữu xứ có tuổi thọ khoảng 60,000 kiếp không cao hơn nữa. Pháp này là Pháp xoay 
vòng (trong vòng sanh tử); và cho đến vị trí nào thì vị trí đó cũng không thoát khỏi sự sanh, 
sự già và sự chết được, đều bị bao vây bởi cái lưới của tử thần. Từ đấy kẻ vừa đói vừa mệt 
nhận được thức ăn thích ý, ăn uống no nê, và rồi vứt bỏ với sức mạnh của mật, hay của đờm 
dãi bằng sự quên lãng, không khởi lên sự hiểu biết, ta sẽ ăn tiếp dầu chỉ một vắt cơm như thế 
nào, từ đó bậc Đại Nhân cũng tương tự như thế, mặc dù đã làm cho 7 thiền chứng sanh khởi 
băng sự ra sức nỗ lực lớn lao, nhìn thấy những bắt lợi khác biệt quay trở lại v.v, này trong 
các thiền chứng đó, không khởi lên suy nghĩ rằng tôi sẽ quán chiếu, hay tôi sẽ đi vào, hay tôi 
sẽ thiết lập, tôi sẽ xuất, hay tôi sẽ quán xét Pháp này nữa. Analañkaritvä (không hài lòng): 
không đáng hài lòng rằng hài lòng điều gì với thứ này, hài lòng điều gì với thứ này”. Nibbijjã 
(nhàm chán) dịch là làm chán nản. Apakkamim (rời đi): đã ra đi. 

278. na kho rãămo imam dhammant idhãpi bodhisato tam dhammam 
ugganhantoyeva aññãs — “nãyam a{thasamapatidhammo udakassa vãcãya 


_9 


uggahitamattova, addhã panesa P.2.I73 atthasamapattilaäbhT ti. tenassa etadahosi — “na kho 


PY rWu 


rämo... De... jäãnam passam vihãsT”tI. sesamettha purimavãre vuttanayeneva veditabbam. 


278. Ramaputta quả thật nói Pháp này... (na kho rãmo Imam dhammam...) nghĩa là 
Bồ tát đã học Pháp dầu ở nơi này, biết toàn bộ rằng - “Pháp là 8 thiền chứng mà đạo sĩ Udaka 
đã thiết lập chỉ học băng lời mà thôi, nhưng đạo sĩ Udaka Rãmaputta đã chứng đắc 8 thiền 
chứng, vì thế Bồ tát suy nghĩ rằng: “Rãmaputta tuyên bố pháp này không phải vì lòng 
tin... thấy pháp này, biết pháp này, rồi mới an trú” Từ còn lại trong câu này nên biết theo 
phương thức đã được nói ở phần đầu. 


279. yena uruvelä senänigamoti ettha uruveläti mahãvela, mahavalikaräsTti attho. 
atha vã urufi valika vuccatI; velati mariyada, velatkkamanahetu ahatä uru uruvelãti 
evamettha aftho datthabbo. atte kia anuppanne buddhe dasasahassä kulaputtä 
tãpasapabbajJam pabbaJitvä tasmim padese viharantä ekadivasam sannipatitvä katikavattam 
akamsu — “kayakammavacIkammäãnI nãma paresampI pakatämI honti, manokammam pana 
apakatam. tasmãa yo kaãmavitakkam vã byäpadavitakkam vã vihimsävitakkam vã vitakketi, 
tassa añño codako M.2.79 nama natth1; so attanava attanam codetvã pattaputena valikam 
aharitva imasmim thaãne aäkiratu, Idamassa dandakamman”tI. tato pafthäya yo tadisam 
viakkam viftakketl, so tattha pattaputena valikam akrratl, evam tattha anukkamena 
mahãvalikaräsi Jãto. tato tam pacchima Janatä parikkhipitvä cetiyaftfhanamakãsil; tam 
sandhãya vuttam — “uruveläti mahävelä, mahävälikaräsiti attho”ti. tameva sandhãya 
vuttam — “atha vã urũti väãlikã vuccati, veläti mariyädã. velätikkamanahetu ãha{ã uru 
uruveläti evamettha attho datthabbo”ti. 
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Khu vực rộng lớn, giải thích rằng đống cát lớn được gọi là Uruvela trong cụm từ yena 
uruvelã senãnigamo (đã đi đến làng Uruvela) này. Hơn nữa, cát được gọi là Uru. Ranh giới 
được gọi là Velä. Nên biết rằng trong từ này rằng - cát mà vị ấy mang đến nguyên nhân vượt 
khỏi ranh giới được gọi là Uruvela. Kê rằng vào thời quá khứ, khi Đức Phật chưa xuất hiện 
khoảng 10,000 thiện nam tử đã xuất g1a ở đất nước đó. Một ngày nọ, họ tụ họp lại để đặt ra 
một nguyên tắc chung rằng: “được gọi là thân nghiệp và khâu nghiệp hiện hữu những người 
khác (có thế) nhận biết được, nhưng đối với ý nghiệp thì không xuất hiện. Vì thế người nào 
Suy tầm về dục, hoặc Suy tầm về sân hận, hoặc Suy tầm về sự não hại, người đó hãy tự nhắc 
nhở bản thân, hãy lẫy cái thùng đựng đây cát đến trải ra ở nơi này, đây là hình phạt dành cho 
vị ấy.” Từ đó trở đi người nào suy tầm như vậy thì người đó cần phải lây cái thùng đựng đầy 
cát đến trải xuống nơi ấy, một đồng cát to lớn xuất hiện theo thứ tự ở nơi đó. Từ đó người 
sanh sau mới quay xung quanh đồng cát to lớn đó làm thành nơi Cetiyatthãna, ngài muốn 
nói đến đóng cát to lớn đó nên mới nói rằng: “Cát được gọi là Uru, ranh giới được gọi là 
Velä. Nên biết rằng trong từ này rằng - cát mà vị ấy mang đến nguyên nhân vượt khỏi 
ranh giới được gọi là Uruvela.” 


senãnigamotfi senäya nigamo. pathamakapplkanam kira tasmim thãne senäniveso 
ahosl; tasmãa so padeso senãnigamoti vuccati. “senäni-gamo”tipi päatho. senänI nama 
suJatäya pItä, tassa gamotI attho. tadavasarinfi tattha osarim. ramanTiyam bhũmibhãganti 
supupphitanaänappakaraJalaJathalajapupphavicittam manorammam bhũmibhãgam. 
pãsãadikañca vanasandanti  morapiñchakalapasadisam pasädaJananavanasandañca 
addasam. nadiñca sandanftinti sandamanañca manikkhandhasadisam 
vimalanTlasitalasalilam nerañJaram nadim addasam. setakanti parisuddham nikkaddamam. 
supatitthant anupubbagambhirhi sundarehi tithehi upetam. ramanTyanti 
rajatapattasadisam P.2.174 vIippakinnavalikam pahùtamacchakacchapam 
abhiramadassanam. samanfä ca gøocaragämanfi tassa padesassa samantä avidire 
øamanagamanasampannan  sampattapabbajitanam  sulabhapimndam gocaragämañca 
addasam. alam vatäti samattham vata. tattheva nisidini bodhipallanke nisajjam 
sandhãyaha. uparisuttasmiñhi tatthevati dukkarakarikatthanam adhippetam, idha pana 
bodhipallanko. tenaha — “tattheva nisidin”ti alamidam padhãnäyäti idam thãnam 
padhãnatthäya samatthanti evam cIntetvä nisidinti attho. 

Senãnigamo dịch là ngôi làng của quân đội. Kế rằng nhóm người ở kiếp đầu tiên có 
sự nghỉ ngơi của quân đội ở nơi đó, vì vậy chỗ đó họ mới gọi là senãnigama. Từ Senãnigama 
cũng có. được giải thích rằng cha của nàng Sujãtã gọi là Senãni, nhà của ông Senãni này đây. 
Đã đi đến (tadavasarim) dịch là ghé nghỉ ngơi ở nơi đó. Vùng đất mang lại niềm vui 
(ramanTyam bhũmibhãgam): vùng đất mang lại niềm vui, xinh đẹp với nhiều loại bông 
hoa khác nhau mọc trong nước và lẫn ở trên cạn nở sum suê. päsädikañca vanasandam (và 
khóm rừng xinh xắn) nghĩa là được nhìn thấy khóm rừng làm cho khởi lên sự trong sạch 
giống như bó đuôi chim công. Dòng sông chảy chậm (nadiñca sandantim): được nhìn thấy 
con sống Nerañjara có nước trong xanh tươi mát giống như một khói ngọc ma-ni đang chảy 
chằm chậm. Sạch sẽ (setakam): trong sạch sẽ không chút bùn lầy. Supatittham (bờ sông): 
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nối liền với những kiểu dáng xinh đẹp theo tuần tự. Mang lại niệm vui (ramanTyam) có phong 
cảnh hữu tình dễ chịu, có cát trải rộng như một tắm bạc, có rất nhiều cá và rùa. Và xung 
quanh có làng mạc bao bọc (samantäã ca gocaragämam) nghĩa là được nhìn thấy làng mạc 
nơi dễ dàng tìm kiếm vật thực khất thực đối với vị xuất gia đã đến, thuận tiện việc đi lại, 
không xa xung quanh khu vực ấy. Chương Alam Wat có nghĩa là có thể. alam vatä đồng 
nghĩa với samattham vata (quả thật có thể). Ngồi chính tại chỗ ấy (tattheva nisidim) ngài 
muốn đề cập đến chỗ ngồi ở bảo tọa Bồ đề. Thật vậy từ tattheva này trong bài Kinh trước 
Ngài muốn nói đến nơi thực hành khổ hạnh, còn trong bài Kinh này ngài muốn nói đến bảo 
tọa Bồ đề. Vì thế đã được nói rằng - “Ngồi chính tại chỗ ấy”. alamidam padhãnãya (ở đây 
thích hợp đề thực hành sự tinh tấn) nghĩa là ngồi đã suy nghĩ như vầy ở đây có thể thực hành 
sự tinh tân. 


280. ajjhagamanti adhigacchimm patilabhim. ñãnaÏca pana me dassananti 
sabbadhammadassanasamatthañca me sabbaññutaññanam udapäadi. akuppä me vimutfi 
mayham arahattaphalavimutti akuppatäya ca akupparammanatAya ca akupp3, sa hi ragadihi 
na kuppafti akuppafäayapI akuppä, akuppam nibbanamassärammanantipl akuppä. 
ayamantimä jãfIti ayam sabbapacchima JãtI. natthi dãni punabbhavoti idãni me puna 
patisandhi naãma natthTti evam paccavekkhanañanampI me uppannantI dassetI. 


280. Ajjhagamam (cho đến khi chứng đắc): đã đạt đến sự chứng đắc đặc biệt. trí 
và sự nhận thức đã sanh khởi cùng ta (ñãnañca pana me dassanam): nghĩa là trí toàn tri 
có thê nhìn thấy tất cả pháp khởi lên nơi tôi. Sự giải thoát của tôi không lay động (akuppã 
me vimutfi) nghĩa là sự giải thoát phối hợp với A-ra-hán quả của ta gọi là akuppa bởi vì 
không xao động và bởi có pháp không bị dao động làm đối tượng, sự giải thoát không dao 
động với ái luyến, vì thế mới gọi là akuppa (không dao động), do không lay động, là pháp 
không dao động có Niết bàn làm đối tượng. Vì thế gọi là không dao động do có Pháp không 
dao động làm đối tượng cũng được. Kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng (ayamantimä 
jãti): đây là kiếp sống cuối cùng của tất cả (kiếp sống). Bây giờ không còn kiếp sống mới 
nữa (natthi dãni punabbhavo) ngài chỉ ra rằng dầu trí quán xét lại Đạo Quả mà mình đã chứng 
đắc cũng sanh khởi nơi ta như vầy rằng “ta không tục sanh trở lại nữa.” 


281. adhigatot patividdho. đdhammotfi catusaccadhammo. gambhrroti 
utfanabhavapatikkhepavacanametam. duddasot gambhrratava duddaso dukkhena 
datthabbo, na sakkã sukhena datthum. duddasattava duranubodho, dukkhena avabuJjhitabbo, 
na sakka sukhena avabuljhitum. santoti nibbuto. panmtoti atappako. idam dvayam 
lokuttarameva sandhãya vuttam. atakkävacaroti takkena avacaritabbo ogahitabbo na hotI, 
ñãneneva avacaritabbo. nipunofi sanho. panditavedanTyoti sammapatipadam patipannehi 
panditehi veditabbo. älayaramäti V.2.78 sattã pañcasu kamagunesu allTyantI. tasmã te 
alayati vuccant1. 


281. Adhigato dịch là đã thấu triệt. Dhammo: Pháp Tứ Thánh Đế. Thâm sâu 
(gambhTro) này là lời khước từ sự nông cạn. Duddaso: khó thấy, rất khó đề nhìn thấy, không 
dễ dàng nhìn thấy bởi vì là Pháp thâm sâu gọi là nhận biết được rất khó, biết được khó khăn, 
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không thê nhận biết dễ dàng bởi là Pháp nhìn thấy khó. An tịnh (sante) bao gồm diệt tắt. 
Cao thượng (panito): không nóng nảy. Cả hai từ này ngài chỉ muốn nói đến Pháp Siêu thế 
mà thôi. Atakkãvacaro (vượt ra khỏi giới hạn lý luận) là Pháp không thê suy xét thăm dò 
băng suy nghĩ, mà chỉ suy xét tham dò bằng trí tuệ mà thôi. Nipuno: vi tế. Chỉ người trí 
mới hiểu thấu (Panditavedanïyo): Điều các bậc trí thực hành chân chánh nên biết. 
Alayaramã: nghĩa là chúng sanh bám níu lấy năm dục, vì thế năm dục ẫy được gọi là sự 
quyền luyến (ãlãya). 


a{thasatatanhavicaritani ãlayantI, tasma älayäti vuccanti. tchi ãlayehi ramanffti 
alayarama. älayesu ratäti ãälayarafä. älayesu sutthu muditäti älayasammudit(ä. yatheva hi 
susajjitam pupphaphalabharitarukkhadisampannam uyyänam pavittho rãjã tấya tãya 
sampatfIyä ramatI, sammudito ãmoditapamodito hoti, na ukkanthati, sayampi nikkhamitum 
na Icchatl; evamimehipI kamalayatanhalayehi sattä ramantiI, samsäravatfe sammuditä 
anukkanthitã vasantI. tena nesam bhagavä duvidhampi ãlayam uyyanabhũmim viya dassento 
“alayaramäa”tiadimaäha. 

Tất cả chúng sanh bám níu lấy 108 tanhãvicarita (tư duy tham ái) cám dỗ chúng sanh 
vì thế mới gọi là sự quyến luyến (ãlãya). Chúng sanh gọi là ưa thích trong ái dục bởi vì hoan 
hỷ trong năm dục và tham ái đó là sự quyến luyến. Älayaratã: bởi hoan hỷ trong sự quyến 
luyến. Älayasammuditä (ham thích ái dục): do nhờ hoan hỷ tốt đẹp trong sự quyền luyến. 
Tương tự như đức vua bước vào một khu vườn thượng uyền với đầy đủ các loại cây sum suê 
hoa và trái v.v, được trang trí tuyệt mỹ. Vị ấy trở nên vui thích hài lòng thỏa mãn, không 
nhàm chán, thậm chí khi hoàng hôn cũng không muốn quay trở về như thế nào; Chúng sanh 
hoan hỷ bằng sự quyền luyến là dục và sự quyến luyến là tham ái này cũng như thế đó cũng 
vui thích và không biết nhàm chán trong vòng luân hồi. Vì thế đức Thế Tôn khi thuyết giảng 
2 sự quyến luyễn cho chúng sanh ấy giống như vườn thượng uyên mới thuyết lời như sau: 
“chúng sanh ấy là người hoan hỷ, thỏa thích trong sự quyến luyến.” 


yadidanti nipäto, tassa thanam sandhäya “yam I1dan”tI, paticcasamuppädam sandhãya 
“vo ayan”tI evamattho datthabbo. idappaccayatäpaficcasamuppädoti imesam paccayä 
Idappaccay8; Idappaccayã eva 1dappaccayatä; Idappaccayatä ca sã patIccasamuppado cãtI 
idappaccayatäpaficcasamuppädo. sañkharadipaccayäanametam adhivacanam. 
sabbasaikhärasamathotiäadi sabbam nibbãnameva. yasmax hị tam agamma 
sabbasañkharavipphandiän sammanti vũpasammanti, tasmäa sabbasañkharasamathotI 
vuccafI. yasmã ca tam ãgamma sabbe upadhayo patinissatthä hontI, sabba tanhã khTiyant, 
sabbe kilesarägä viraJJantI, sabbam dukkham niruJJhati; 


Yadidam: là một phân từ, ám chỉ đến vị trí cửa sự quyến luyến ấy, nên biết ý nghĩa 
như vậy yam idam đề cập đến Pháp tùy thuận đến duyên khởi nên biết ý nghĩa như vầy yo 
imam. Các pháp được tùy thuận sanh lên do tính chất của duyên ấy nghĩa là duyên của 
các Pháp này gọi là idappaccayä (duyên của các Pháp). Duyên của các Pháp ấy chính là 
idappaccayatä (tính chất của duyên ấy); tính chất của duyên ấy cùng với các pháp được tùy 
thuận sanh lên vì thế được gọi là các pháp được tùy thuận sanh lên do tính chất của duyên 
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ấy. Các pháp được tùy thuận sanh lên do tính chất của duyên ấy này là tên gọi của các 
duyên có các Hành v.v. Là nơi an tịnh của các Hành (sabbasankhãrasamatho) toàn bộ 
câu là đồng nghĩa với Niết bàn. Vì sự tranh đấu của các Hành nương Niết Bàn ấy được an 
tịnh như thế, Niết bàn đó mới gọi là nơi an tịnh của các Hành (sabbasañkhãrasamatho). 
Lại nữa, bởi vì bản thể của sự tái sanh tất cả y cứ Niết bàn ây đã được trừ bỏ, tất cả tham ái 
đã bị cạn kiệt, ái luyễn là phiền não toàn bộ được lìa bỏ, toàn bộ khổ đau được diệt tận; 


tasma sabbipadhipafinissagøo tanhãkkhayo virägo nirodhoti vuccatI. sã panesä 
tanhã bhavena bhavam, phalena vã saddhim kammam vinati samsibbatI M.2.8I katvä 
vãnan(i vuccati, tato nikkhantam vãnatot nibbanam. so mamassa kilamathoti vã 
ajanantanam desana nãma, so mama kilamatho assa, sã mama vihesäa assäti attho. 
kãyakilamatho ceva kãyavihesã ca assãtI vuttam hotI. citte pana ubhayampetam buddhãnam 
natthi. apissuti anubrihanatthe nipãto, so “na kevalam etadahosi, imãpi gathã patibhams”ti 
dipeti manti mama. anacchariyäti anuacchariyä. patibhamsũti patibhanasankhãtassa 
ñãnassa gocara ahesum; parIvitakkayitabbatam päpunImsu. 


Cho nên Niết bàn đó ngài gọi là sự trừ bỏ tất cả bản thê của sự tái sanh, sự diệt trừ 
tham ái, ly ái luyến, sự diệt tận. Tham ái ngài gọi là vãna (sự ham muốn) bởi vì sự trói 
buộc, may vá kiếp sống này với kiếp sống khác, hoặc nghiệp và quả (của nghiệp). Gọi là 
Niết bàn bởi vì đã đi ra khỏi tham ái, tức là vãna (sự ham muốn) đó. Ta cũng thật khó 
khăn (so mamassa kilamatho): gọi là việc thuyết giảng Pháp cho kẻ thiếu hiểu biết, thật sự 
khó khăn cho ta, sự khó khăn đó có thê gây tôn thương cho ta. Ngài giải thích rằng không 
những là sự khó khăn thân mà còn là sự tôn hại thân. Cả 2 điều đó không có nơi tâm của chư 
Phật. apissu là một phân từ được dùng với ý nghĩa thêm vào. Trưởng lão ấy chỉ ra rằng không 
những chỉ từ đó mà còn trong kệ ngôn này cũng đã xuất hiện. Mam dịch là cho ta. 
Anacchariyä là anuacchariyã (kỳ diệu). patibhamsu (thông minh sáng suốt) là đường đi 
của trí được nói là sự sáng suốt, là đạt đến tính chất làm điều suy tầm. 


kicchenäati dukkhena, na dukkhaya patipadaya. buddhanañhi cattäropiI maggã 
sukhappatpadava honti. paramIpiranakäale pana saragasadosasamohasseva satO 
ägatägataänam yäcakanam V.2.79, alankatappatiyattam sTsam kantitvä, galalohitam nTharitvä, 
suañjitam akkhin uppatetvä, kulavamsappadIipam puttam manäpacärinim bhariyanti 
evamadTnmi dentassa, aññãm1 ca khantivädIsadisesu attabhavesu chejJJabheJJjadIni papunantassa 
ägamaniyapafipadam sandhayetam vuttam P.2.176. halanti ettha ha-kãro nipatamatto, 
alanti attho. pakäsitunti desitum, evam kicchena adhigatassa dhammassa alam desitum, 
pariyatam destum, ko attho desitenai vutam hoi. räãgadosaparetehrti 
ragadosapariphutthehi ragadosanugatchi vã. 

Khó khăn: khó khăn nhưng không phải với lối thực hành khó khăn. Thật vậy, bốn 
Đạo là lối thực hành an lạc đối với chư Phật. Lời này ngài muốn nói đến ãgamanïyapatipadãä 
của ngài, người vẫn còn ái luyến, vần còn sân hận, và dẫn còn si mê trong lúc thực hành ba- 
la-mật, (ngài) đã cắt mái tóc đã được trang điểm và đã được sửa soạn, đã lẫy máu trong cổ 
ra, móc tròng mắt nhỏ thuốc mắt tốt, bố thí những thứ khác có thứ như vây v.v, là đứa con 
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trai, là ngọn đèn của dòng tộc; vợ, người có đức hạnh đoan chính cho kẻ ăn xin kê đi đi lại 
lại và đến bị cắt lìa (các chi phần như tay, chân v.v,) làm hại v.v, trong toàn bộ cơ thể như 
đạo sĩ Khantivadi. Phụ âm “ha” trong từ “halam' chỉ là phân từ nghĩa là “đừng”. Pakäsitum 
dịch là để trình bày, là đừng phân tích, đừng thuyết dạy Giáo Pháp mà ta đã chứng đắc khó 
khăn như vậy, tức là Pháp mà ta đã thuyết có lợi ích gì? rãgadosaparetehi (người có ái 
luyến, sân hận dày đặc): người có ái luyến và sân hận áp đảo, hoặc người có ái luyến và 
sân hận chế ngự. 

pAafisotagaminfi niccädIinam patisotam aniccam dukkhamanattã asubhanti evam 
gatam catusaccadhammam. rägarattfäti kãmarägena bhavaraägena di{thiragena ca ratftä. na 
dakkhanfiti aniccam dukkhamanattä asubhantI Imina sabhavena na passIssanfI, te apassanfte 
ko sakkhIssatI evam gahãpetum. tamokhandhena ävufãtI av1JJarasina aJJhotthata. 


Pháp mà đi ngược lại dòng chảy của đời: bao gồm bốn Pháp chân lý đã đi như vầy 
vô thường, khổ não, vô ngã và bắt tịnh, (điều đó) đã đi ngược lại dòng chảy của Pháp có sự 
thường hằng v.v, Kẻ chìm đắm bởi mãnh lực của ái luyến (rãgarattã): kẻ hoan hỷ bởi sự 
luyến ái vào dục, bởi luyến ái vào hữu và bởi luyến ái vào sự nhận thức. Không nhìn thấy 
(na dakkhanti): không nhìn thấy thực tính này là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, là bất 
tịnh. Ai có thê làm cho hạng người không nhìn thấy những điều đó (có thế) năm lấy (những 
điều đó) được. Bị bóng tối vô minh bao trùm (tamokhandhena ävu{ä): người đã bị vô 
minh nhận xuống. 


282. appossukkatäyäti nirussukkabhäavena, adesetukamatäayäti attho. kasmaã panassa 
evam cIttam namI, nanu esa mufto mocessam, tinno täressamI. 


“kim me aññãtavesena, dhammam sacchikatenidha. 
® sabbaññutam pãpunnitvä, täray1ssam sadevakan”ti. (bu. vam. 2.56) — 


282. Sự thụ động (appossukkatäya): vì không có sự cố gắng. Giải thích rằng vì 
không muốn thuyết. (Hỏi) vì sao? Tâm của ngài hướng đến như thế, ta đã thoát khỏi rồi sẽ 
làm cho người khác thoát khỏi, đã vượt khỏi rồi cũng sẽ làm cho người khác vượt khỏi không 
phải sao? 


Ta có được gì ở đây khi chứng đắc Giáo Pháp theo phương thức không được tiếng 
tăm? Ta đã thành tựu quả vị Toàn Tri rồi sẽ làm cho thế giới nhân loại và có cả thế giới chư 
thiên đề vượt qua (khổ đau). (bu. vam. 2.56). 


patthanam katvä päramiyo pũretvä sabbaññutam patfoti. saccametam, tadevam 
paccavekkhananubhävena panassa evam cIttam nam. tassa hi sabbaññutam patvã sattanam 
kilesagahanatam, dhammassa ca gambhiratam paccavekkhantassa sattanam kilesagahanata 
ca dhammagambhiratä ca sabbakarena pakatä Jãtä. athassa “Ime sattä kañJikapunna labu 
viya, takkabharltã cã{i viya, vasatelapTtapilotkãä viya, añJanamakkhitahatho viya ca 
kilesabharitä atisamkilittha ragarattä dosaduttha mohamnlha, te kim nama pafiv1JJh1ssanf ti 
cintayato kilesagahanapaccavekkhananubhävenäpI evam cittam nam. 
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Như thế, sau khi thực hành các ba-la-mật chứng đắc quả vị Toàn Tri. (Đáp) điều này 
là sự thật, tâm của ngài hướng đến như vậy bằng oal lực của trí quán xét lại Đạo Quả, ngài 
chứng đạt Toàn Tri, quán xét đến bản thê chúng sanh vẫn còn bám chấp vào phiền não, và 
bản thể Pháp thâm sâu mới hiện hữu rằng chúng sanh bám chấp phiền não và sự thâm sâu 
của các Pháp ở mọi biểu hiện của chúng. Khi điều đó xảy ra, ngài nghĩ rằng những chúng 
sanh này đầy rẫy những cấu uế phiền não, ham muốn do ái luyến, sân hận do giận đữ, lẫn 
lộn do si mê, như trái bầu đỏ đầy với nước gạo, tựa như chai lọ đô đầy bơ sữa, như tắm vải 
cũ thắm đẫm mỡ đặc, và như bàn tay vấy bân thuốc nhỏ mắt. Làm thế nào những chúng sanh 
đó có thê đạt được giác ngộ? Vì vậy, ngài đã hướng phát tâm như vậy. 


“ayañca dhammo pathavisandhãärakaudakakkhandho viya gambhrro, pabbatena 
patcchadetva thapito sãsapo viya duddaso, satadha bhimnassa vaälassa kotiyä 
kotipatipadanam viya duranubodho. nanu mayä hi Iimam dhammam pafivijjhitum 
vãyamantena adinnam dãnam naãma natthi, arakkhitam silam nãma natth1, aparipiritä kãc1 
pãramI nama natthi? tassa me nirussaham viya mãrabalam vidhamantassäpI pathavĩ na 
kampittha, pathamayäme pubbeniväsam anussarantassäpI na kampittha, majjhimayäme 
dibbacakkhum sodhentassäpI na kampittha, pacchimayäme pana paficcasamuppädam 
pativijjhantasseva me dasasahassilokadhãtu kampittha. 11 mãdisenäpi tikkhañaãnena 
kicchenevayam dhammo patividdho, tam lokiyamahajanä katham pativijJhissanffti 
dhammagambhTiratapaccavekkhananubhävenäp1 evam cittam namTti veditabbam. 


Thậm chí với năng lực quán chiếu đến việc chấp phiền não, Pháp này nên được biết 
là thâm sâu giống như mạch nước ngầm dưới mặt đất, khó thấy được; tựa như hạt cải bị ngọn 
núi bao phủ, rất khó nhận biết dược, giống như đỉnh một sợi tóc được chẻ ra thành 7 phần, 
được gọi là bố thí mà ta đã cố gắng nhằm mục đích thấu triệt Giáo pháp này không được cho 
không có. Gọi là giới luật mà ta không hộ trì cũng không có. Gọi là ba-la-mật nào mà ta đã 
không thực hành cũng không có, trong khi ta phá hủy sức mạnh của Ma Vương như không 
có nỗ lực, quả địa cầu không rung chuyền; khi nhớ lại các kiếp sống quá khứ trong canh đầu 
(quả địa cầu) cũng không rung động: Khi làm cho tỉnh khiết thiên nhãn ở canh giữa (quả địa 
cầu) cũng không rung động; nhưng khi ta thấu triệt Pháp tùy thuận duyên khởi trong canh 
cuối thì mười ngàn thế giới đều rung động, cho nên người có trí tuệ chín muỗi thậm chí như 
ta cũng khó có thê thấu triệt được hoàn toàn Pháp này, người thế gian làm sao có thể thấu 
triệt được Pháp ấy? Nên biết rằng ngài đã hướng tâm như vậy Ngay cả với oai lực quán xét 
sự thậm thâm vi diệu của Giáo Pháp. 


apIca brahmunäa yãcIte desetukãmatäyapIssa evam cIttam nam. JänätI hi bhagavä — 
“mama appossukkatäya citte namamane mam mahabrahma dhammadesanam yäcI1ssati, Ime 
ca satfã brahmagaruka, te “sattha kira dhammam na desetukamo ahosil, atha nam 
mahabrahmãa yäcttvä desäpesi, santo vata, bho, dhammo panTto vata, bho, dhammo'”ti 


maññamãnã sussùisIssani 
dhammadesanayatI veditabbam. 


ti. Idampissa kãranam paticca appossukkatäya cittam namI, no 
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Và hơn nữa, khi Phạm thiên Sahampati thỉnh cầu ngài hướng tâm như thế này, nhờ ý 
muốn thuyết giảng Giáo Pháp. Thật vậy, đức Thế Tôn biết rằng Khi chúng ta hướng tâm 
mình bớt sốt sắng hơn, Đại Phạm thiên thỉnh cầu ta thuyết Pháp. Vì những chúng sinh này 
kính trọng Phạm thiên, những chúng sanh đó nghĩ rằng: Bậc Đạo Sư không muốn thuyết 
giảng Giáo Pháp, nhưng Đại Phạm thiên thỉnh cầu “kính bạch ngài, Pháp này an tịnh, tỉnh 
lương. hãy chú ý lắng nghe thật khéo léo, dựa trên điều này nên biết rằng rằng Ngài hướng 
tâm vì tính chất người ít nỗ lực, không phải hướng tâm đề thuyết giảng Pháp. 


sahampatissati so kira kassapassa bhagavato säasane sahako nama thero 
pathamaJjhanam nibbattetva pathamajJjhanabhimiyam kappäyukabrahma hutvä nibbatto. 
tatra nam sahampatibrahmati patisañjananti, tam sandhayaäha — “brahmuno M.2.83 
sahampatissä”ti. nassafi vata, bhoti so kia Iimam saddam tathä nicchãresi, yathä 
dasasahassilokadhãtubrahmano sutvä sabbe sannipatimsu. yatra hỉ nãmãti yasmim nãma 
loke purato päaturahositi tchỉ dasahi brahmasahassehi saddhím pãturahosi. 
apparajakkhajätikãäti paññamaye akkhimhi appam parittam raãgadosamoharaJam etesam, 
evamsabhavat  apparaJakkhaJatikã. assavanafãfi  assavanataya.  bhavissanfti 
purimmabuddhesu dasapuññakiiyavasena katadhikara paripakagatapadumãn viya 
sũrIyarasmisamphassam, dhammadesanamyeva äkañkhamäanä catuppadikagathävasane 
ariyabhũimim okkamanarahäa na eko, na dve, anekasatasahassa dhammassa aññãtãro 
bhavissanfiti dassetI. 


Sahampatissa được kê rằng Phạm thiên Sahampati ấy khi Phật giáo, đức thế Tôn 
hồng danh Kassapa là trưởng lão tên là Sahaka thực hành đạt được sơ thiền rồi hóa sanh làm 
một vị Phạm thiên tuổi thọ một kappa trong cõi của sơ thiền, ngài muốn nói đến Phạm thiên 
Sahampati ấy, nên mới nói rằng Brahmuno shampatissa. nassati vata, bho (Than ôi, thế 
giới sẽ tiêu diệt) kê rằng Phạm thiên ấy thốt ra lời nói Ấy, và tất cả các vị Phạm thiên trong 
mười ngàn thế giới đều nghe thấy và tập hợp lại với nhau. yatra hi nãmã đồng nghĩa với 
yasmim nãma loke (trong thế giới nào). purato pãturahosi (xuất hiện trước mặt tôi) xuất 
hiện cùng với Phạm thiện mười ngàn thế giới. apparajakkhajãtikã (người có phiền não 
giống như chút ít bụi bẫn trong tròng mắt): bụi bân là phiền não ít trong tròng mắt. 
Assavanatä đồng nghĩa với assavanatäya (do không được nghe). Bhavissanti: ngài chỉ ra 
rằng tất cả chúng sanh người tạo phước báu với 10 puññakiriya-vatthu (phúc hành tông) đối 
với đức Phật trong tiền kiếp, hi vọng thực hiện Pháp, hy vọng hoăng pháp như hoa sen già 
cần ánh nắng mặt trời, đã nghe thuyết pháp có thể nhập vào dòng Thánh vức trong khi chấm 
dứt 4 kệ ngôn, không chỉ một người, không chỉ hai người, mà nhiều triệu người có thê giác 
ngộ Giáo Pháp. 

pãturahosfti V.2.81 P.2.178 patubhavi. samalehi cintitoti samalehi chahi sattharehi 
cintito. te hi puretaram uppaJjitväa sakalaJambudTpe kanfake pattharamänäa viya, visam 
siñcamänä viya ca samalam micchaditthidhammam desay1msu. apäpuretanti vivara etam. 
amafassa dväranti amatassa nibbanassa dvãrabhitam ariyamaggam. sunantu dhammam 
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vimalenänubuddhanti ime satfä rägadimalänam abhãvato vimalena sammasambuddhena 
anubuddham catusaccadhammam sunantu tãva bhagavätI yäcatI. 


Päturahosi đồng nghĩa với pãtubhavi (xuất hiện). samalehi cintito (người có cấu uề 
suy nghĩ): cả 6 bậc Đạo Sư người có cấu uế suy nghĩ. Thật vậy, bậc Đạo Sư ấy khởi lên 
trước cùng nhau thuyết Pháp là tà kiến có cấu uế giống như trải thảm gai và giống như rưới 
thuốc độc khắp cõi Diêm phù. Apãpuretam (cho mở tung): mở cảnh cửa bất tử. Amatassa 
dvãram (cánh cửa của bất tử): Thánh Đạo đó là cánh của bất tử Niết Bàn. sunantu 
dhammam vimalenanubuddham (Hãy để họ nghe Pháp, Bậc Thanh tịnh Chứng Ngộ): nghĩa 
là khẩn cần rằng kính bạch đức Thế Tôn trước hết cầu mong những chúng sanh này được 
nghe Giáo Pháp, đó là Tứ Thánh Đề mà bậc Chánh Đắng Chánh Giác vị không có tì vết vì 
không vết nhơ là ái luyến v.v, vị ấy đã giác ngộ. 


sele yathä pabbatamuddhanitthitoti selamaye ekagghane pabbatamuddhami yathã 
thtova. na hi tassa thiassa dassanatham gIivukkhipanapasaranadikiccam atth1. 
tathũpamanti tappatibhagam selapabbatipamam. ayam panettha sañkhepattho — yathã 
selapabbatamuddhami thitova cakkhumã purIso samanfafo Jjanatam passeyya, tathã tvampI, 
sumedha, sundarapañña-sabbaññutaññanena samanfacakkhu bhagavä dhammamayam 
pãsadamaruyha sayam apetasoko sokavatinnam Jãtljarabhibhitam janatam avekkhassu 
upadhãraya upaparikkha. ayam panettha adhippäyo — yathä hi pabbatapaäde samantäa 
mahantam khettam katvä tattha kedarapalisu kutikayo katvä ratim aggim jaleyyum. 
caturangasamannagatañca andhakaram assa, atha tassa pabbatassa matthake thatvä 
cakkhumato purisassa bhũmim olokayato neva khettam, na kedarapäliyo, na kutiyo, na tattha 
sayItamanussäa paññãyeyyum. kutikäsu pana M.2.84 aggijalamattakameva paññãyeyya. 
evam dhammapäsadam ãruyha sattanikayam olokayato tathagatassa, ye te akatakalyanä 
satftä, te ekavihare dakkhinajJanupasse nisinnapi buddhacakkhussa äpatham nãgacchanti, 
rattIm khittãä sara viya honti. ye pana katakalyänäa veneyyapuggalã, te evassa dũrepI thitã 
apatham ãgacchanti, so agg1 viya himavantapabbato viya ca. vuttamp1 cetam — 


sele vathã pabbatamuddhanitthito (như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao) 
nghĩa là giống như người đứng trên ngọn núi (trên) tảng đá vững chắc, không cần phải vươn 
căng cổ để nhìn thấy người đang đứng trên đỉnh núi đó là một tảng đá rắn chắc. 
Tathñpamam (có so sánh như thế): so sánh như vậy hoặc so sánh đỉnh núi đá. Ý nghĩa vắn 
tắt trong câu đó như vầy, như một người sáng mắt đứng trên đỉnh một tảng đá có thể nhìn 
thấy đám đông xung quanh mình như thế nào. Này Sumedha người có trí tốt, đức Thế Tôn, 
vị có nhãn lực toàn hảo với trí tuệ toàn tri. Dù cho Ngài bước vào lâu đài Pháp là trí tuệ 
không uề nhiễm bởi chính mình, hãy suy nghĩ quán chiếu đến nhóm người đang gào thét bởi 
sự đau buôn và bị sự sanh, sự giả nhận chìm như thế đó. Trong câu đó, giải thích như sau - 
giống như toàn bộ người dân làm ruộng xung quanh chân núi, xây một túp lều, rãnh đất bao 
xung quanh ở chỗ đó, nơi có ngọn lửa vào ban đêm. Bóng tối hợp với bốn yếu tô cần có, như 
vậy người có mắt sáng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đất, đồng ruộng không xuất hiện, rãnh 
đất cũng không xuất hiện, túp lều cũng không xuất hiện, những người nằm bên trong đó cũng 
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không xuất hiện, chỉ xuất hiện ánh sáng trong túp lều như thế nào; khi Như Lai bước lên lâu 
đài Pháp (Dhammapäsäda), xem xét những chúng sanh không tạo nghiệp thiện dầu có ngồi 
cạnh mắt cá chân bên phải trong cùng tịnh xá cũng không xuất hiện nơi Phật, giống như bắn 
cây cung vào ban đêm, còn đối với chúng sanh hữu tình tạo nghiệp thiện dầu ở xa thì cũng 
đến tỏa sáng nơi Ngài giống như ngọn lửa và giống như núi tuyết Hy-mã-lạp đó, điều này 
như đã được nói trong kệ ngôn sau: 


“dũre santo pakãsentI, himavantova pabbato. 
asantettha na dissantI, rattim khitta yathã sara”ti. (dha. pa. 304). 


Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, ví như núi Hy-mã-lạp. Những kẻ xấu ở đây (vẫn) 
không được nhìn thấy, giống như những mũi tên được bắn ra vào ban đêm. 


u{(hehti bhagavato dhammadesanatham cãrkacaraaan yäcanto bhanatI. 
vratiadsu bhagavä viriyavanfatäya viro. devaputtamaccukilesamäranam vijitattä 
vijitasañgämo. Jatikantaradinittharanatthäya veneyyasatthavahanasamatthataya 
satthaväho. kamacchandainassa abhãvato ananoti veditabbo. 


(Thỉnh mời Ngài) đứng lên (u{thehi) Khi Phạm thiên thỉnh cầu đức Thế Tôn du hành 
thuyết giảng Giáo Pháp. Vị anh hùng (vira) nên biết ý nghĩa như thế. Đức Thế Tôn gọi là vị 
anh hùng (vị thực hành tinh tấn) v.v, bởi có sự thực hành tinh tấn. Gọi là vị chiến thắng 
trong cuộc chiến bởi vì Ngài đã đánh bại Tử thần ma, Ác ma và phiền não ma người như 
một vị thuyền trưởng bởi vì Ngài có thể lãnh đạo dẫn dắt chúng sanh để vượt qua khỏi kiếp 
sống (sanh tử), v.v. nên biết rằng người không mắc nợ bởi vì không vướng nợ đời là sự ước 
muốn dục lạc. 


283. ajjhesananfi yacanam. buddhacakkhunäfi Indriyaparopariyattañanena ca 
äsayanusayañanena ca. Imesañhi dvinnam ñãnãnam buddhacakkhut nãmam, 
sabbaññutaññanassa samantacakkhil, tinnaam maggañananam dhammacakkhũd. 
apparajakkhetiãdisu yesam vuttanayeneva paññacakkhumhi ragädirajam appam, te 
apparajakkhã. yesam tam mahantam, te mahãrajakkhäã. yesam saddhadin Indriyämi 
tikkhãm, te tikkhindriyä. yesam tãni mudũnl, te mudindriyä. yesam teyeva saddhadayo 
akarä sundarä, te sväkarä. ye kathitakaranam sallakkhenti, sukhena sakkã honti viññãpetum, 
te suviññãpayä. ve paralokañceva vajjañca bhayato passant, te 
paralokavajjabhayadassävino nãma. 


Ajjhesananti dịch là khẩn cầu. Phật nhãn (buddhacakkhun8): nhận biết các quyền 
(indriya) của chúng sanh yếu mạnh và nhận biết khuynh hướng và phiền não, từ bởi Phật 
nhãn là tên gọi của 2 loại trí tuệ này samantacakkhu (Nhất thiết trí nhãn) là tên gọi Toàn giác 
trí, Pháp nhãn là tên gọ là 3 trí Đạo. Apparajakkheti ( hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời) 
v.v, nên biết rằng bụi trần phiền não có ái luyến, v.v. trong con mắt trí tuệ của bất kỳ chúng 
sanh nào theo phương thức đã đề cập, những chúng sanh đó được gọi là apparajakkhä (ít 
nhiễm bụi đời). Chúng sanh nào nhiều nhiễm bụi trần phiền não như vậy, chúng sanh đó 
được gọi là mahãrajakkhä (nhiều nhiễm bụi đời). Chúng sanh nào có quyền (indriya) là 
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đức tin v.v, chín mùi, những chúng sanh đó được gọi là tikkhindriyä (các căn nhạy bén). 
Những chúng sanh nảo có các quyền yêu kém, những chúng sanh đó được gọi là mudindriyã 
(các quyền yếu kém). Chúng sanh nảo có biểu hiện là có đức tin ấy tốt, những chúng sanh 
đó được gọi là có thiện tánh (svãkãrä). Những chúng sanh nào biết nguyên nhân để thuyết, 
có thể nhận biết dễ dàng, những chúng sanh đó được gọi là suviññãpayä (dễ giảng dạy). 
Những chúng sanh nào nhìn thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm 
làm những hành động lỗi lầm, những chúng sanh đó gọi là thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và 
sự (tái sanh) vào thế giới khác. 


ayam panettha pali — ““saddho puggalo apparaJakkho, assaddho puggalo 
maharajakkho. äraddhaviriyo..., kusio..., upatthitassatI..., mutthassatl.., samahio..., 
asamahIto..., paññava.., duppañño puggalo maharajakkho. tatha saddho puggalo 
tikkhindriyo... pe... paññavä puggalo paralokavaJjabhayadassäavI, duppañño puggalo na 
paralokavalJJabhayadassavl. lokot M.2&5 khandhaloko, ayatanaloko, dhãtuloko, 
sampattibhavaloko, sampattisambhavaloko, vipattibhavaloko, vipattisambhavaloko, eko 
loko sabbe sattä aharatthitika. dve lokã — namañca rũpañca. tayo lokã — tisso vedana. 
cattäro lokã — cattäro ahãra. pañca lokã — pañcupadanakkhandha. cha lokã — cha 
ajjhattikani ãyatanäm. satta lokã — satta viññanatthitiyo. attha loka — attha lokadhamma. 
nava lokã — nava sattaväsäa. dasa lokã — dasayatananI. dvadasa lokã — dvädasayatanäm1. 
a{tharasa P.2.I80 lokã — atthãrassa dhãtuyo. vajjanti sabbe kilesã vaJJa, sabbe duccaritä 
vajjä, sabbe abhisaikharäa vaJja, sabbe bhavagamikammäa vaJjä. I1 Imasmiñca loke 
Imasmiñca vajJje tbba bhayasaññã paccupafthita hotl, seyyathapi ukkhittasike vadhake. 
Imehi paññäsãya äkãrehi Imani pañcindriyäni Jãnãti passatl aññãsi pativijjhi. Idam 
tathãgatassa Indriyaparopariyatte ñaãnan”tI (patI. ma. 1.112). 

Ở trong chỗ đó có Pã|T như sau - “người có đức tin có ít bụi bẩn trong mắt là có mắt 
bị vấy bụi ít, người không có đức tin là có nhiều bụi bẩn trong mắt. Người có sự cố gắng tinh 
tấn (có mắt bị vấy bụi ít), người biếng nhác (có mắt bị vấy bụi nhiều), Người có niệm được 
thiết lập (có mắt bị vẫy bụi ít), người có niệm bị quên lãng (có mắt bị vấy bụi nhiều). Người 
định tĩnh (có mắt bị vấy bụi ít), người không được định tĩnh (có mắt bị vẫy bụi nhiều). Người 
có tuệ (có mắt bị vấy bụi ít), người có tuệ kém là có mắt bị vấy bụi nhiều. Ở đó, hạng người 
có đức tin như thế gọi là có quyền nhạy bén (chín muồì)...nt...người có tuệ gọi là người thấy 
được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác, người có trí tuệ kém là người 
không thấy được sự sợ hãi ở tội lỗi và sự (tái sanh) vào thế giới khác. Thế giới là thế giới 
của các uân, thế giới của các xứ, thế giới của các xứ, thế giới của các giới, thế giới có sự 
thuận lợi, thế giới đem lại sự thuận lợi, thế giới có sự bất hạnh, thế giới đem lại sự bất hạnh, 
một thế giới là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai thế giới là danh và sắc. Ba 
thế giới là ba thọ. Bốn thế giới là tứ thực. Năm thế giới là sáu nội xứ. Bảy thế giới là bảy trụ 
xứ của thức. Tám thế giới là tám pháp thế gian. Chính thế giới là chín trú xứ của chúng sanh. 
Mười thế giới là 10 xứ. Mười hai thế giới là mười hai xứ. Mười tám thế giới là 18 giới. Tội 
lỗi: tất cả các ô nhiễm là tội lỗi, tất cả ác hạnh là tội lỗi, tất cả các thắng hành là tội lỗi, tất cả 
nghiệp làm nhân đưa đến các hữu là tội lỗi. Như thế, tưởng đến sự kinh hãi sắc bén về thế 
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giới này và về tội lỗi này đã được đề cập, cũng giống như (tưởng đến sự kinh hãi) về cuộc 
chém giết có thanh gươm đã được vung lên. Như thế, tưởng đến thế giới này và tội lỗi này 
về sự kinh hãi sắc bén đã được đề cập, cũng giống như về cuộc chém giết có thanh gươm đã 
được vung lên. Đức Như Lai biết được, thấy được, biết trọn vẹn, thấu triệt năm quyền này 
thông qua năm mươi biểu hiện này. Đây là trí biết được khả năng của người khác của đức 
Như Lai. (patI. ma. 1.112). 


uppaliniyanfi V.2.83 uppalavane. IfaresupI eseva nayo. antonimuggøaposTmfi yãni 
anto ninugganeva posiyanti. udakam accuggøamma thỉitãämt(i udakam atIikkamitva thifãn1. 
tattha yãnI accuggamma thifãn1, tấn! suriyarasmisamphassam ãägamayamanämi thitãm ajja 
pupphanakãni. yãni samodakam thitãm, tần sve pupphanakãml yãni udakãnuggsatani 
antonimugsaposni, tấn tatiyadivase pupphanakãänil. udakã pana anuggatäni aññãnIpi 
saroøgauppaladIni nama atthi, yãni neva pupphissantl, macchakacchapabhakkhãneva 
bhavissanti. tan palim nãru|hãn1. ãharitvä pana dipetabbanTti dIpItän1. 


Uppaliniyam dịch là trong hồ sen xanh. Cả những từ còn lại cũng theo phương thức 
này tương tự. Antonimugsaposĩ gồm hoa sen ở dưới nước do thiên nhiên nuôi lớn. udakam 
accuggamma thitãnT gồm vươn lên khỏi mặt nước đứng vững. Bất kỳ loại hoa sen nào trong 
số những hoa sen này nhô lên khỏi mặt nước chờ đợi, những hóa đo từ từ tiếp xúc với ánh 
nẵng mặt trời sẽ nở hoa trong hôm nay; những hoa sen nào đứng ngang mặt nước, chúng sẽ 
nở vào ngảy mai; bông hòa nào chìm dưới nước, nhận chìm trong nước được nuôi dưỡng tự 
nhiên, chúng sẽ nở hoa vào ngày thứ 3. Còn những bông hoa khác ở dưới nước trong hồ v.v, 
chìm dưới nước vẫn không nở hoa, (những bao hoa đó) sẽ là thức ăn của cá và rùa mà thôi. 
những bông hoa sen đó không có trong Pã|T, cũng cần đem lại để trình bày. 


~T~— 


yatheva hi tãni catubbidhãni pupphãnl, evameva ugghatitaññù vipañcitaññu neyyo 
padaparamotL catfro puggala. tatha “yassa puggalassa saha udahataveläya 
dhammabhisamayo hotl, ayam vuccat puggalo ugghafitaññu. yassa puggalassa 
samkhittena bhãsitassa vitthãrena atthe vibhajiyamane dhammaäbhisamayo hoti, ayam 
vuccati pugsalo vipañcitaññui. vassa puggalassa uddesato paripucchato yoniso 
manasikaroto kalyanamtte M.286 sevato bhajato payfrupäsato anupubbena 
dhammabhisamayo hofI, ayam vuccatiI puggalo neyyo. yassa puggalassa bahumpi sunato 
bahump1 bhanato bahumpi dhãrayato bahumpi vãcayatfo na tãya Jatiya dhammabhisamayo 
hot, ayam vuccaf puggalo padaparamo” (pu  pa. IlSI). tatha bhagavä 
uppalavanädisadisan dasasahassillokadhattm olokento “alja pupphanakãn viya 
uggphatitaññũ, sve pupphanakãni viya vipañcitaññủ, tatiyadivase pupphanakäni viya neyyo, 
macchakacchapabhakkhãni pupphãn viya padaparamo”ti P.2.I8I addasa. passanto ca 
“ettaka apparajakkha, ettaka maharajakkha, tatrapI ettaka ugghattaññu” evam 
sabbakaratova addasa. 

Cũng như hoa sen có bốn loại như thế nào, hạng người cũng có bốn nhóm người là 
người hiểu khi được nói ngắn gọn (ugghatitaññn), người hiểu khi được nói đầy đủ 
(vipañcitaññũ), người cần được dẫn dắt (neyyo), và padaparamo (những người mà chỉ có thê 
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nghe chữ của lời Phật dạy, mà không thể làm gì nhiều hơn nữa) cũng tương tự như thế. Ở 
đó, “hạng người nào chứng ngộ Pháp cùng với thời gian nêu ra đầu đề Pháp thì hạng người 
đó gọi là người hiểu khi được nói ngắn gọn (ugghatitañññ). Hạng người nào chứng ngộ 
Pháp khi Ngài phân tích ý nghĩa của lời nói vắn tắt thành chỉ tiết, hạng người đó gọi là người 
hiểu khi được nói đầy đủ (vipañcitaññn). Hạng người nảo tác ý đúng đắn cả ghi nhớ lẫn 
phần giải thích kết bạn thân cận gần gũi với thiện bạn hữu mới giác ngộ Pháp, hạng người 
đó gọi là người cần được dẫn dắt (neyyo). hạng người nào nghe nhiều, hoặc nói nhiều, ghi 
nhớ nhiều, hoặc học nhiều vẫn không thể chứng ngộ Phpas trong kiếp sống này đó, hạng 
người này Ngài gọi là padaparamo.” (pu. pa. 151). Ở đó, đức Thế Tôn xem xét mười ngàn 
thế giới giống như hồ sen v.v, Ngài thấy rằng “người hiểu khi được nói ngắn gọn tương tự 
y như hoa nở trong ngày hôm nay. người hiểu khi được nói đầy đủ (vipañcitañññ) tương 
tự y như bông hoa nở vào ngày mai. Người cần được dẫn dắt (neyyo) giống như bông hoa 
nở vào ngày thứ ba, padaparamo giống như bông hoa làm thức ăn của cá và rùa.” Đức Thế 
Tôn khi xem xét Ngài đã thấy với mọi biểu hiện như vậy “chúng sanh chừng ấy có tuệ nhãn 
bị vấy bụi ít, chúng sanh chừng ấy có tuệ nhãn bị vấy bụi nhiều, trong số chúng sanh đó 


~~— 


chừng ấy là nhóm người hiểu nhanh (ugghatitaññũ)”. 


tattha tinnaam puggalanam Imasmimyeva attabhaäve bhagavato dhammadesanä attham 
sadheti. padaparamanam anãgate väsanatthaya hotI. atha bhagavä Imesam catunnam 
puggalanam atthavaham dhammadesanam viditva desetukamyatam uppädetvä puna sabbepi 
tIsu bhavesu satte bhabbabhabbavasena dve kotthãse akãsi. ye sandhãya vuttam — “katame 
te sattã abhabba, ye te sattã kammavaranena samannagatä kilesävaranena samannagatä 
vipakävaranena samannagatä assaddhã acchandika V.2.84 duppañña abhabbãa niyamam 
okkamitum kusalesu dhammesu sammattam, Ime te sattä abhabba. katame te satta bhabbãa? 
ye te satfa na kammaävaranena... pe... me te sattä bhabba”ti (vibha. 827; patI. ma. I.115). 
tattha sabbepi abhabbapuggale pahaya bhabbapuggaleyeva ñãnena pariggahetvä “ettakã 
ragacaritä, ettaka dosamohacaritä vitakkasaddhabuddhicaritä”ti cha kotthãse akãsi; evam 
katva dhammam desIssãmfT(I cintesi. 


Ở đó Pháp thoại của Đức Thế Tôn chỉ thành tựu mang lại lợi nơi tự thân cho ba hạng 
người trong số đó. Còn đối với Padaparamo có may mắn nhằm mang lại lợi ích trong thời vị 
lai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết rằng Pháp thoại sẽ mang lại lợi ích cho cả bốn nhóm 
người, mới có ý muốn thuyết giảng Giáo Pháp. Do đó, Ngài phân loại tất cả chúng sanh trong 
ba cõi thành 2 hạng người là hạng người có khả năng (chứng đắc Đạo Quả trong kiếp hiện 
tại) và hạng người không có khả năng (chứng đắc Đạo Quả trong kiếp hiện tại). Ngài có ý 
muốn nói đến hạng chúng sanh nào? Vì thế mới nói lời này rằng: “Chúng sanh nào không 
có khả năng? Những chúng sanh nào có sự chướng Ngài do nghiệp, có sự chướng Ngài do 
quả thành tựu (của nghiệp), có sự chướng Ngài do phiền não, không có đức tin, không có 
ước muốn, không có trí tuệ, không chắc chắn có khả năng nhập vào bản thê chơn chánh trong 
các thiện pháp, những chúng sanh đó được xem là không có khả năng. Chúng sanh nào có 
khả năng? Những chúng sanh nào không có sự chướng Ngài do nghiệp...nt...những chúng 
sanh đó được xem là có khả năng.” (vibha. 827; pati. ma. 1.115). Ở đó, đức Thế Tôn loại bỏ 
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tất cả những chứng sanh không có khả năng sau khi xem xét bằng trí tuệ, chỉ duy nhất hạng 
người có khả năng, chia thành sáu 6 là nhóm: “chừng ấy người có tánh ái luyến, chừng ấy 
người có tánh sân, chừng ấy người có tánh si, chừng ấy người có tánh tầm, tánh đức tin và 
tánh giác.” Sau khi chia như vậy rồi Ngài suy nghĩ sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. 


paccabhäsinti patiabhãsim. apãärufäti vivafä. amatassa dvärãfi ariyamaggso. so hi 
amatasankhãtassa nibbanassa dvãram, so mayä vivaritva thapitoti dasseti. pamuñcantu 
saddhanti sabbe attano saddham pamuñcantu, vissajJJentu. pacchimapadadvaye ayamattho, 
ahañhi attano pagunam suppavattitampI Imam pamftam uttamam dhammam 


kayavacakilamathasaññr hutvã na bhãsim M.2.87. idãni pana sabbo Jano saddhabhãaJanam 
upanetfu, pũressami nesam sañkappantI. 


Paccabhäsim đồng nghĩa với patiabhãsim (đã nói). Apärutä đồng nghĩa với vivafä 
(mở). Amatassa dvãräã (mở cánh cửa bắt tử): Thánh Đạo. Vì vậy Thánh Đạo là cánh cửa 
của Niết bàn, được gọi là bất tử, đức Thế Tôn chỉ ra rằng: Thánh Đạo đó ta đã mở ra rồi. 
Hãy buông bỏ đức tin (pamuñcantu saddham): mong cho tất cả chúng sanh hãy từ bỏ, 
hãy thả trôi đức tin của chính mình. Cả hai câu có ý nghĩa như vầy - Mặc dầu ta hiểu rằng 
(trước kia) khó khăn về thê chất và cả lời nói mới không thuyết giảng Giáo Pháp cao thượng 
vi điệu này mà ta đã thực hiện tốt đẹp được vận hành suông sẽ với chính ta, nhưng bây giờ 
cầu mong cho tất cả cả mọi người hãy mang lại bhãjana là đức tin, ta sẽ làm cho tư duy của 
chúng sanh đó được đầy đủ. 


284. tassa mayham, bhikkhave, etadahosIti etam ahosi — kassa nu kho aham 
pathamam dhammam deseyyanti ayam dhammadesanapatisamyuttfo vitakko udapädItI attho. 
kadã panesa udapadit? buddhabhitassa atthame sattahe. 


284. tassa mayham, bhikkhave, etadahosi (này chư Tỳ khưu, ta tư duy rằng...): ta đã 
có sự tư duy như vây, ta nên thuyết giảng Giáo Pháp cho ai trước đây? Sự suy tầm đó liện 
quan đến việc thuyết giảng Giáo Pháp này khởi lên? (Hỏi) sự suy tầm này khởi lên khi nào? 
(Đáp) vào tuần lễ thứ tám sau khi trở thành bản thể Phật. 


tatrayam anupubbikatha — bodhisatto kira mahabhinikkhamanadivase vivatam 
1tthaãgaram disvã samviggahadayo, “kandakam aharä”ti channam ämantetväa channasahäyo 
assaraJaptfthigato P.2.182 nagarato nikkhamitva kandakanivattanacetiyatthanam nãma 
dassetvä tĩm raJJjami atkkamma anomaänadTre pabbajJitvä anupubbena cãrikam caramano 
rãjagahe pindäaya caritväa pandavapabbate nisinno magadhissarena raññã nãmagottam 
pucchitvä, “1mam raJJam sampaticchahT”ti vutto, “alam maharãja, na mayham raJjena attho, 
aham rajjam pahaya lokahitatthaya padhãnam anuyuñjitvä loke vivatacchado bhavIssamTti 
nikkhanto”tL vatväa, “tena hi buddho hutvã pathamam mayham vijitam osareyyäsT”tI 
patññam gahito kalamañca udakañca upasaikamitvä tesam dhammadesanäaya säram 
avindanto tato pakkamitvä uruvelaya chabbassan dukkarakarikam karontopi amatam 
pativijjhitum asakkonto o|arikaharapatIsevanena kãyam santappes!. 
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Ở đây sẽ nói ý nghĩa theo tuần tự - như đã nghe vào ngày Ngài thực hiện sự xuất gia 
vĩ đại, Bồ tát đã nhìn thấy trong phòng những người hầu nữ hở hang (lúc đó Ngài) có tâm bị 
ên” có Channa là người bạn hữu, 


^+¬A?? 


chấn động, Ngài đã gọi Channa “hãy mang ngựa Kandaka đến 
Ngài bước lên yên ngựa rời khỏi kinh thành, Ngài đã chỉ vị trí bảo điện nơi để cho ngựa 
Kandaka quay trở về, Ngài đã vượt qua ba vương quốc, cởi bỏ những đồ trang sức, Ngài đã 
(cắt tóc) trở thành vị xuất gia ở gần bờ sông Anomä, tuần tự du hành trong thành Rãjagaha 
để tìm kiếm thức ăn, ngồi ở hòn đá lớn pandava. Khi được đức vua Bimbisära hỏi đến tên và 
dòng tộc, rồi xin Ngài thọ nhận tài sản hoàng gia. Nhưng Ngài nói: “Đừng, thưa Đại vương, 
bần Tăng không mong cầu tài sản hoàng gia, đến đề thực hành sự tinh tấn nhằm mục đích 
trợ giúp thế gian, xuất gia với ý nguyện trở thành một vị Phật, cắt đứt vòng luân chuyển 
trong thế gian. Ngài đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Vua Bimbisãra rằng: “Nếu vậy, (khi nào) 
Ngài trở thành một vị Phật. Hãy trở lại đất nước của tôi trước.” Rồi Ngài đi đến tìm đạo sĩ 
Älara Kãlãma và đạo sĩ Uddakasarãmaputta trong khi không tìm gặp cốt lõi Giáo Pháp của 
2 vị đạo sĩ đó, mới rời khỏi để đi thực hành sáu năm khổ hạnh ở tại Uruve|ã, khi không thể 
thấu triệt được Pháp bất tử, làm cho thân thể trở nên ốm yếu gầy gò bởi việc thọ dụng vật 
thô cứng. 

tadãä ca uruvelagame suJatä nama kutumbiyadhitäã ekasmim nigrodharukkhe 
patthanamakäsi — “sacaham samanaJatkam kulagharam gantvä pathamagabbhe puttam 
labhissamni, balikammam karissämT”ti. tassä sä patthanãa samnjJJhi. sä visakhapunnamadivase 
pãtova balikammam karIssamIti rattiyä paccũsasamaye eva pãyasam pafIyädesi. tasmim 
pãyase paccamane mahantamahanfä pupphulã uf{thahitva dakkhinavattä hutvä sañcarantI. 
ekaphusitampI bahi na gacchat. mahabrahmä chattam dhãresi catfäro lokapalä 
khaggahattha arakkham ganhImsu. 


Khi đó, con gái của kutumbiya là Sujãdã ở làng Uruvela phát nguyện ở tại gốc cây 
Nigrodha “nếu như con kết hôn với người cùng dòng dõi, và có được đứa con trai đầu lòng, 
con sẽ thực hiện lễ cũng dường đến Thiên nhân”, bà đã thành tựu được ước nguyện ấy rồi 
vào ngày trăng tròn tháng Visäkha, bà đã chuẩn bị cơm sữa thượng vị vào đêm hôm, với ý 
định cúng dường đến Thiên nhân vào lúc sáng sớm. Trong khi đang nâu cơm sữa bong bóng 
cơm sữa lớn nồi lên cuộn thành vòng tròn xoay vòng bên phải, Ngay cả phần chạm vào cũng 
không bắn tóe ra bên ngoài dù chi một giọt. Đại Phạm thiên đã ngăn chặn bằng cây lộng. 
Chư thiên hộ trì 4 cõi tay cầm gươm để bảo vệ. 


sakko alatäm' samanento aggim Jälesi. devatãä catisu dĩipesu oJam samharitva M.2.88 
tattha pakkhipimsu. bodhisatto bhikkhacarakalam ãgamayamäno pãtova gantvä rukkhamule 
nis1di. rukkhamnle sodhanatthäya gatä dhãtI agantvä suJätäya ãrocesi — “devaftä rukkhamnule 
nisinnä”ti. sujatã, sabbam pasadhanam pasadhetvä satasahassagghanike suvannathãle 
pãyasam vaddhetvä aparäya suvannapatiyä pidahitva ukkhipitvä gatä mahãpurisam disvã 
saheva patiyä hatthe thapetvä vanditvä “yathä mayham manoratho nipphanno, evam 
tumhãakampI nipphaJJati”tI vatva pakkami 
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Đề Thích giữ cây khô để đốt lửa, chư Thiên tụ hội lại mang dưỡng tổ Oja từ bốn cõi 
đến đồ vào trong cơm sữa đó. Bồ-tát đợi thời gian để đi khát thực, khi đến giờ Ngài ra đi từ 
sáng sớm và ngồi xuống dưới gốc cây. Người hầu gái đến để dọn dẹp xung quanh gốc cây, 
sau khi quay trở về nói với bà Sujãtã rằng: “Vị Thiên nhân đang ngôi dưới gốc cây.” Bà 
Sujãtã trang điểm với tất cả các đồ trang sức. Tỉ mỉ dọn cơm sữa đặt vào một khay vàng trị 
giá 100.000 và đậy lên đó một khay vàng khác, sau đó cầm lên rồi mang đi sau khi đã nhìn 
thấy bậc Đại Nhân, bà mới đặt khay cháo sữa trong tay xuống, đảnh lễ rồi nói rằng “*ý nguyện 
của con đã thành tựu như thế nào, cầu mong cho ý nguyện của Ngài cũng được thành tựu 
như thế đó, rồi trở về.” 


bodhisatto nerañJaräya fIram gantväa suvannathalam tire thapetva nhatvã paccutfaritva 
ekũnapamnäsapinde karonto pãyasam parIbhuñjitvã “sacaham ajJja buddho bhavamI, thalam 
patisotam gacchatiũ”ti khipi. thalam patisotam gantvä thokam thatvä kalanägarãJassa 
bhavanam pavisitvä tiqnnam buddhãnam thãlãm ukkhipitvä at{thãs1. 


Bồ-tát đã đi đến bờ sông Nerañjara, đã đặt cái khay vàng xuống cạnh bờ sông đề tắm, 
khi bước lên bờ, (Ngài) vò cơm sữa thành 49 vắt rồi thọ dụng cơm sữa. Phát nguyện rằng: 
“Nếu ta chứng đạt quả vị Phật trong ngày hôm nay, nguyện cho khay vàng này trôi ngược 
dòng nước, như thế rồi ném khay xuống nước”. Cái khay cũng trôi ngược theo dòng nước 
rồi dừng lại chìm xuống cõi của Long vương Kãlanäga, (cái khay ấy) đã chồng lên cái khay 
của ba vị Phật quá khứ. 


mahãsato vanasande divavihãram katvä sãyanhasamaye softiyena dinnä attha 
taamu(thiyo gahetva bodhimandam ãruyha dakkhinadisabhage atthãsi so padeso 
paduminipatte udakabindu viya akampittha. mahãsatto, “ayam mama gunam dhãretum na 
sakkotf” pacchimadisabhagam agamasl, sopI tatheva akampittha. uttaradisabhagam 
agamasl, sopI tatheva akampittha  puratthimadisabhagam agamasi,  tattha 
pallankappamanam thãnam sunikhäataindakhilo viya niccalamahosl. mahäsatto “idam 
thanam sabbabuddhanam kilesabhañJanaviddhamsanatthanan”tI tần! tinãn! agee gahetväa 
cãles1. tani cittakarena tũlikaggena paricchinnãmi viya ahesum. bodhisatto V.2.86, “bodhim 
appatvä Imam pallankam na bhindissamT† 4 caturangaviiyam adhitthahitvä pallankam 
abhuJItvã nis1d1. 

Bậc Đại Nhân nghỉ trưa ở bìa rừng, đến chiều Ngài nhận tám bó cỏ tươi mà Bà-la- 
môn Sotthiya đã cúng dường. Sau đó, Ngài đi đến khuôn viên của cội Bồ Đề và đứng ở phần 
phía nam. Bậc Đại Nhân tư duy rằng: “Hướng này không thể nâng đỡ đức hạnh của ta được, 
Ngài đã đi về hướng tây, cả nơi đó cũng lắc lư như vậy, Ngài đã quay sang hướng bắc, cả 
hướng đó cũng bị lắc lư tương tự. Vì vậy, Ngài quay về phía đông, ở vị trí đặt chỗ ngồi không 
bị lay động giống như một cây cọc được dựng chắc chắn. Bậc Đại Nhân tư duy rằng: “Đây 
là nơi tháo gỡ cánh của phiền não của tất cả chư Phật. Ngài lấy bó cỏ ấy trải ra những ngọn 
cỏ này cũng trở nên tuyệt đẹp như một họa sĩ vẽ bằng đầu cây cọ. Bồ-tát đến gần cây bô đẻ, 
Ngài phát nguyện với sự tinh tấn có 4 yếu tố rằng “Nếu không chứng ngộ Tuệ giác, sẽ không 
phá vỡ chỗ ngồi này” rồi ngồi xuống gấp chân bắt tréo nhau thực hành thiên. 
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tañkhanaññeva mãro bahusahassam mãpetvä diyaddhayoJanasatikam girimekhalam 
nama hatthim ãruyha navayoJanam marabalam gahetväa addhakkhikena olokayamãno 
pabbato viya aJJhottharanto upasañkami. mahãsatto, “mayham dasa päramiyo pũrenfassa 
añño samano vã brahmano vã devo vã maãro vã brahma vã sakkhi natth1, vessantarattabhãve 
pana mayham sattasu vãresu mahapathavr sakkhi ahosi; Idãnipi me ayameva acetanä 
katthakalingarũpamä mahapathavr sakkhfti hattham pasäreti. mahapathavr tävadeva 
ayadandena pahatam kamsathalam viya ravasatam ravasahassam muñcamanäa viravitva 
parivattamanäa marabalam cakkavalamukhavattiyam muñcanamakäsI. 


Ngay lập tức Ma vương đưa ra một nghìn cánh tay cưỡi trên một con voi tên là 
Girimekhala, cao 150 do tuần, nắm lấy bằng sức mạnh của Ma vương 9 do tuần đến bao vay, 
giống như một ngọn núi nhìn chỉ được một nửa con mắt (không nhìn thấy được đỉnh núi). 
Bậc Đại Nhân đưa tay ra nói: Ta đang thực hành mười Ba-la-mật mà không có Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên, Ma vương hay Phạm thiên làm chứng. Nhưng chính cái tự ngã này là 
Vessantara, Đại địa đã làm chứng cho tôi trong bảy trí. Ngay cả lúc này Đại địa cũng không 
co tâm thức và giỗng như những cảnh cây này trước mặt hãy làm chứng. Ngay lập tức, Đại 
đị phát ra âm thanh run lên cả trăm cả ngàn lần giống như cái cồng được võ vào bằng cái 
thanh sắt, đã cuốn trôi toàn bộ sức mạnh của Ma Vương chất đống nơi rìa vũ trụ. 


mahãsato siriye dharamaneyeva maãrabalan vidhamitvãa pathamayäme 
pubbeniväsañanam, majjihimayame dibbacakkhum visodhetva pacchimayäme 
paficcasamuppäde ñanam ofäretvä vaf{favivatfam sammasitvä arunodaye buddho hutvã 
P.2.184, “mayäã anekakappakotIsatasahassam addhaãnam 1massa pallankassa atthäya väayämo 
kato”ti sattaham ekapallaikena nisidi. athekaccanam devatanam, “kim nu kho aññepI 
buddhattakaraä dhamma atthT”ti kañkhã udapäadi. 


Ngay khi mặt trời còn chưa lặn, bậc Đại Nhân đã chế ngự được lực lượng của Ma 
Vương và đã làm cho trong sạch (chứng đạt) Túc Mạng Minh vào canh đầu, Thiên Nhãn 
Minh vào canh giữa, và đưa trí tuệ vào Pháp tùy thận duyên sanh vào canh cuối, quán chiếu 
vatfa và vivatta. Vào lúc bình minh trở thành một vị Phật, Ngài suy nghĩ rằng: “Ta đã phấn 
đấu vì ngôi vị này xuyên suốt hàng trăm ngàn koti kiếp.” Vì vậy, Ngài đã ngồi kiết già trong 
suốt một tuần lễ. Sau đó, một số chư Thiên hoài nghi rằng: “Tôn tại Pháp thực hành bản thê 
của Phật nữa sao? 


atha bhagavãä atthame divase samäapattto vu{thaya devatanam kankham ñatvä 
kankhavidhamanattham äkãse uppatitvä yamakapatihariyam dassetväa tãsam kankham 
vidhamitvä pallañkato Tsakam päcInanissite uttaradisabhage thatvã cattäri asañkhyeyyämi 
kappasatasahassaĩñca pũrliãanam pãramIinam phaladhigamatthanam  pallaikañceva 
bodhirukkhañca animisehi akkhihi olokayamano sattaham vitinamesi, tam thãnam 
anImIsacetiyam nama Jãtam. 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn xuất khỏi § thiền chứng, biết được sự hoài nghi của chư 
Thiên Ngài đã bay lên trong hư không thị hiện Song Thông phá tan sự hoài nghi ấy, khi phá 
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tan được sự hoài nghi ấy rồi, Ngài đứng hướng về phía bắc, chếch một chút về phía đông từ 
chỗ ngồi, quán chiếu lại nơi chứng đắc Quả của các ba-la-mật đã thực hành trong suốt bốn 
a-tăng-kỳ và trăm nghìn đại kiếp. Chỗ ngồi và cây Bồ-đề cùng với đôi mắt không chớp nháy 
trọn bảy ngày. Nơi đó được gọi là bảo điện Animisa. 

atha pallainkassa ca thitatthanassa ca antarä puratthimapacchimato äyate 
ratanacañkame cañkamanto sattaham vitinamesi, tam thanam ratanacañkamacctiyam 
nãma Jãtam. tato pacchimadisabhage devatä ratanapharam mãpayImsu, tattha pallankena 
nisiditva abhidhammapifakam visesato cettha ananftanayasamantapatthaãnam vicInanfo 
sattaham vitinamesI, tam thãnam ratanagharacetiyam nãma Jãtam. evam bodhisamTpeyeva 
catftari sattahani vĩitinametvä pañcame sattahe bodhirukkhamulã yena aJapalanigrodho 
V.2.87 tenupasankami, tatrapi dhammam vicinantoyeva vimuttisukhañca patisamvedento 
nisidi, dhammam vicinanto cettha evam abhidhamme nayamaggam sammasi — pathamam 
dhammasangamTpakaraaam nãma, tato vibhangapakaranam, dhãtukathãpakaranam, 
puggalapaññattipakaranam, kathavatthu nama pakaranam, yamakam nama pakaranam, tato 
mahapakaranam patthanam namãfI. 


Sau đó Ngài đi kinh hành, địa điểm kinh hành ở con đường kinh hành bằng ngọc từ 
hướng đông và hướng tây giữa chỗ ngồi và vị trí đứng trọn bảy ngày, chỗ đó được gọi là bảo 
điện ratanacañkama. Sau đó, các vị Thiên ở phía tây kiến tạo một ngôi nhà làm bằng thủy 
tinh. Ngồi kiết già trong ngôi nhà đó quán xét Abhiđhamma Pitaka đặc biệt cao thượng bộ 
Patthãna với vô số phương pháp (anantanayasamanta) trong Abhidhamma Pitaka đó trọn bảy 
ngày, nơi đó được gọi là bảo điện Ratanaghara. Nơi đó gần chính là Bodhimanda (nơi 
thành đạo và tọa thiền trong trong tuần lễ đầu tiên) trải qua bốn tuần lễ bằng biểu hiện như 
thế. Vào tuần thứ năm, Ngài rời cội Bồ đề, đi đến cây Ajapãlanigrodha, để quán xét Pháp ở 
tại nơi đó, ngồi thọ hưởng sự an lạc giải thoát. Khi suy xét pháp Ngài chỉ quán chiếu về 
phương Pháp của Abhidhamma trong Pháp đó, bộ đầu tiên được gọi là bộ Dhammasanga11, 
rồi bộ Vibhañga, bộ Dhaãtukathã, bộ PuggalapaññattI, bộ Kathavatthu, bộ Yamaka, và tiếp 
đó là bộ Maha Patthana. 


atthassa sanhasukhumapatthãnamhi cifte otinne pTtI uppajJ1; pTtiyä uppannäya lohitam 
pasidi, lohite pasanne chavI pasIdi. chaviyä pasannäya puratthimakäyato kũtägaradippamanäa 
rasmiyo u{thahitva akase pakkhandachaddantanägakulam viya pãcInadisäaya anantäm 
cakkavalani pakkhanda, pacchimakayato utthahitvaä pacchimadisaya, dakkhinamsakitato 
u{thahitva dakkhinadisäaya, vamamsakitato utthahitvä uttaradisaya anantani cakkavalani 
pakkhanda, padatalehi pavalankuravanna rasmiyo nikkhamitvä mahãpathavim vinivIJJhitväa 
udakam dvidhä bhinditvä väatakkhandham padaletvä ajatakasam pakkhanda, sisato 
samparivattiyamanam manidamam viya nilavanna rasmivaftfi utthahitva cha devaloke 
viniviJjhitva nava brahmaloke vehapphale pañca suddhãväse ca vin1v1JJhitvä cattãäro ãruppe 
atikkamma aJatakäsam pakkhandä. tasmim divase aparIimanesu cakkavalesu aparimana satta 
sabbe suvannavannava ahesum. tam divasañca pana bhagavato sarräa nikkhantä 
yävaJJadivasäpi tä rasmiyo ananfä lokadhãtuyo gacchantiyeva. 
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Khi tâm Ngài chìm vào trong Patthãna vi tế trong Tạng Abhidhamma niềm hoan hỷ 
cũng khởi lên. Khi hỷ khởi lên, máu huyết trở nên trong veo, màu da cũng trở nên tươi sáng, 
khi màu da tươi sáng thì vầng hào quang có kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn, v.v phát ra 
ở phía trước ngực, trải qua vô tận thế giới vũ trụ phía đông giống như đàn voi Chaddanta đi 
dạo trong không trung; (hào quang) phát ra từ vai bên phải, di chuyển về phía nam; phát ra 
từ vai bên trái, di chuyên qua vũ trụ vô tận ở phía bắc. Hào quang có màu sắc như màu ngọc 
san hô phát ra từ lòng đất dưới chân Ngài và xuyên thủng vào Đại địa, xẻ nước ra làm đôi, 
bẻ gãy cơn gió. di chuyên suốt trong hư không không có rào cản. 


sIsato samparivattiyamanam manidäamam viya nilavannä rasmivatti utthahitväa cha 
devaloke viniviJjhitva nava brahmaloke vehapphale pañca suddhãvãse ca vinivijJJhitvä 
cattäro aruppe atikkamma aJatäkäsam pakkhandäa. tasmim divase aparimanesu cakkavä|esu 
aparimanä sattä sabbe suvannavannäava ahesum. tam divasañca pana bhagavato sarirä 
nikkhantã yãvaJJadivasãp tä rasmiyo ananfä lokadhãtuyo gacchantiyeva. 


A Nó giống như một chùm ngọc xoay tròn từ đầu của Đức Phật, xuyên qua sáu cõi 
trời, qua chín cõi trời và bay qua A-xà-thế. Tất cả họ đều có đẳng cấp vàng. Rồi vào ngày 
hôm đó, những hào quang tỏa ra từ thân thể của Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục trong suốt thế giới 
vĩnh cửu Thậm chí ngày nay. Quằng xanh xoắn ốc xen lẫn giỗng như một khối ngọc Ma-ni 
xoay tròn phát ra từ đỉnh đầu của đức Phật, xuyên qua sáu cõi trời Dục giới, qua chín cõi 
Phạm thiên và xuyên qua hư không Ajatäkãsa. Ngày hôm đó tất cả chúng sanh vô lượng 
trong vũ trụ không thê ước chừng được đều có màu da như màu vàng rồng. Cũng vào ngày 
hôm đó, hào quang ấy phát ra từ thân thê của đức Thế Tôn vẫn tiếp tục duy trì xuyên suốt 
thế giới vô tận thậm chí đến ngày nay. 


evam bhagavä aJapalanigrodhe sattaham vĩitinaämetvä tato aparam sattaham mucalinde 
nisTdiI, nisinnamattasseva cassa sakalam cakkavalagabbham pũrento mahãakalamegho 
udapäadi. evaripo kia mahamegho dvisuyeva kalesu vassati cakkavattimhi vã uppanne 
buddhe vã. idha buddhakäle udapäadI. tasmim pana uppanne mucalindo nãgarãJä cintesi — 
“ayam megho satthari mayham bhavanam pavifthamatteva uppanno, väsãgãramassa 
laddhum vattatf”. so satftaratanamayam päsadam nimmintum sakkontopi evam kate 
mayham mahapphalam na bhavissati, dasabalassa kãyaveyyävaccam karissamTti mahantam 
attabhavam katvä sattharam sattakkhattum bhogehi parikkhipitva upari phanam dhãresl. 
parikkhepassa anto okãso hetthä lohapasadappamãno ahosI. 1cchiticchitena 1riyäpathena 
satthãa viharIssafftI nagarãJassa aJJhasayo ahosi. tasma evam mahantam okãsam parIkkhIpI. 
majjhe ratanapallanko paññatto hofI, upari suvannafarakavicittam 
samosaritagøandhadaãmakusumadaämacelavitanam ahosI. catũsu konesu gandhatelena dipä 
Jalitã, catũsu disasu vivaritvä candanakarandaka thapitä. evam bhagava tam sattaham tattha 
vitinametvä tato aparam sattaham rãJãyatane nIs1di. 


Như vậy đức Thế Tôn khi tĩnh tọa ở dưới gốc cây Ajapãlanigrodha trải qua trọn bảy 
ngày với trạng thái như vậy, kê từ đó Ngài ngồi ở vị trí Muccalinda thêm một lần nữa, chỉ 
khi đắng Thế Tôn ngồi xuống một cơn mưa lớn trái mùa cũng đã xảy ra, làm cho lâp đầy 
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trong lòng vũ trụ. Kế rằng cơn mưa lớn đó chỉ rơi xuống 2 lần là khi đức Vua Chuyển Luân 
xuất hiện và đức Phật xuất hiện, lần này khởi lên do đức Phật xuất hiện. Khi cơn mưa lớn 
xuất hiện rồng chúa Mucalindo nghĩ rằng: “Cơn mưa này này xuất hiện khi bậc Đạo Sư đi 
đến thế giới của ta.Ngài nên có một ngôi nhà để che mưa.” Rồng chúa Mucalindo cũng nghĩ 
rằng: “Dẫu ta có thê hóa hiện lâu đài 7 báu, khi làm như vậy thì sẽ không có kết quả to lớn, 
ta sẽ nỗ lực bằng cách cúng dường thập lực, rồi phình to thân ra bản thân để được lớn, lấy 
thân bao quanh bậc Đạo Sư thành 7 tầng và phần đầu đặt trên đỉnh đầu, khoảng trống bên 
trong phần bụng, phần bên dưới có kích thước của một lâu đài bằng đồng. Rồng chúa có 
phỏng đoán rằng bậc Đạo Sư sẽ trú thuận theo các oai nghi mà ngài muốn. Bởi thế bới bao 
quanh một khoảng trống lớn như vậy. Trang trí một bảo tọa bằng ngọc báu ở chính giữa, có 
mái che xanh bằng vải với những vật thơm. Những vòng hoa được trang trí bằng những ngôi 
sao vàng bên trên. Những ngọn đèn dầu thơm được thắp sáng ở bốn góc, đặt hộp gỗ đàn 
hương được mở ra ở bốn hướng. Đức Thế Tôn trú ở chõ rồng chúa Mucalinda trọn bảy ngày 
với trạng thái như thế, kế từ đó ngài cũng đã ngồi an trú vào thiền định bảy ngày đêm ở cội 
cây RãJayatana. 


atthame sattahe sakkena devanamindena abhatam dantakatthañca osadhaharTtakañca 
P.2.186 khaditva mukham dhovitväa catihi lokapalehi upanite paccagghe selamaye patte 
tapussabhallikanam pindapatam parIbhuñJitvä puna paccãgantvä aJapalaniprodhe nisinnassa 
sabbabuddhaãnam äcInno ayam vitakko udapäadI. 


Tuần lễ thứ § từ cội cây Rãjãyatana, Ngài nhai dantakattha (thuốc chữa răng miệng) 
và một loại trái tên là osadhaharitaka được vua trời Sakka mang đến cúng dường. Sau khi 
súc miệng, Tứ Địa Thiên vương hộ trì bốn châu mang bình bát có giá trị đặc biệt đến cúng 
dường. Sau khi thọ dụng vật thực khất thực của hai thương buông Tapussa và Bhallika, rồi 
quay trở lại và ngồi xuống ở cội cây ajapãlanigrodha, ngài sinh ra trong sự hoảng loạn mà 
tất cả chư Phật trong quá khứ đã từng hoảng sợ, rồi khởi lên suy tầm này mà chư Phật cũng 
từng đã suy tầm. 


tatha panditoti pandiccena samannäøgato. viyatfofi veyyatfiyena samannäãøato. 
medhãviti thanuppattiyä paññaya samannagato. apparajakkhajãtikoti samapattiyä 
vikkhambhitattä nikkilesaJatko visuddhasatto. äjãnissafi sallakkhessati pativIJJ]hissatI. 
ñãnaÏñca pana meti mayhampi sabbaññutaññanam uppajJji. bhagaväa kira devatäya 
kathiteneva m{tham agantväa sayampi sabbaññutaññanena olokento 1tO 
sattamadivasamatthake kalam katväa akiñcaññãyatane nIbbattoti addasa. tam sandhãyãha — 
“ñanañca pana me dassanam udapadT”. 


Ở đó, Bậc trí là vị hội đủ tính chất là bậc trí. Viyatto (thông minh) là vị hội đủ với 
tinh thần sáng suốt. Medhãvĩ (có tuệ) là người hội đủ trí tuệ làm nền tảng. 
Apparajakkhajãtiko (người có phiền não giống như chút ít hạt bụi trong tròng mắt) là 
chúng sanh tịnh khiết mọi phiền não, nguyên nhân chế ngự được bằng các thiền chứng. 
ãjãnissati (sẽ biết) là nhận biết thấu triệt. ñãnañca pana me (ta khởi lên trí tuệ và sự nhận 
thức): Trí toàn giác khởi lên nơi ta. Kế rằng đức Thế Tôn không chỉ đồng ý lời nói của vị 


566 


26 - Giải thích Kinh Thánh Cầu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Pãsarasisuftavannana QUYÊN 1 


Thiện, ngài tự quán xét bằng Trí toàn giác biết rằng đạo sĩ ÃJãra Kãlãmaputta đã từ trần được 
7 ngày tính từ ngày hôm này, hóa sanh trong cõi Vô sở hữu xứ. Đức Thế Tôn muốn đề cập 
đến điều này mới nói rằng: “Ta khởi lên trí tuệ và sự nhận thức biết được như vậy”. 


mahãjãniyoti sattadivasabbhantare pattabbamaggaphalato parihrnattã mahati jam 
assati mahajanyo. akkhane nibbattatä gantva desiyamanam dhammampissa sotum 
sotappasado natthi, idha dhammadesanatthãnam ägamanapäadãäpI natthi, evam mahãjãniyo 
Jatoti dasseti. abhidosakälankatoti addharatte kalankato. ñãnañca pana meti mayhampi 
sabbaññutaññanam udapädi. IidhãpI kira bhagavä devatäya vacanena sannifthanam akatvä 
sabbaññutaññanena olokeno “hiyyo addharate kãlankatva udako rämaputto 
nevasaññanäsaññayatane nibbatto”ti addasa. tasma evamaha. sesam purImanayasadisameva. 
bahukarai  bahũpakara. padhãanapahitatam  upatthahimsũt  padhãnatthaya 
pesItattabhavam vasanatthäne parIvenasammaJJanena pattacTvaram gahetvä anubandhanena 
mukhodakadantakatthadanädinã ca upatthahimsu. ke pana te pañcavaggiyä nama? yete — 

Một mất mát lớn: gọi là mất mát lớn bởi có sự thiệt hại lớn, nguyên nhân người mất 
mát từ Đạo Quả. Có thể chứng đắc trong vòng 7 ngày. Đạo sĩ ÄJãra Kãlãmaputta không có 
nhĩ thức đề nghe thuyết pháp ngay cả khi Ngài đi đến để thuyết giảng bởi vì ngài đã hóa sanh 
không thuận lợi (vào thời điểm không thích hợp, đức Phật chưa xuất hiện), cơ hội thuyết 
giảng Giáo Pháp này dầu chỉ một câu cũng không có. Vì thế nên ngài mới nói rằng khởi lên 
một mất mát lớn. Đã mệnh chung ngày hôm qua: đã từ trần vào đêm qua. ñãnañca pana 
me (ta khởi lên trí tuệ và sự nhận thức): và Trí tuệ toàn giác cũng đã khởi lên nơi ta. Kể 
rằng đức Thế Tôn không đồng thuận theo lời nói của vị Thiên, xem xét bằng trí Toàn giác 
nhìn thấy rằng đạo sĩ Udaka Rãmaputta đã từ trần lúc nửa đêm hôm qua, đã hóa sanh vào 
cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì thế Ngài mới nói như vậy. Các từ còn lại tương tự phương 
thức ban đầu. Bahukãrä dịch là có nhiều lợi ích. padhãnapahitattam upatthahimsu (đã 
hầu hạ Ta khi Ta còn nỗ lực tỉnh cần) nhóm pañcavaggiyã hỗ trợ ta, người đã thiết lập 
theo đuôi sự tinh tấn với việc quét dọn khu vực chỗ ở, tiếp nhận bình bát y phục mang theo 
(bên mình) và với việc dâng nước súc miệng, cây chà răng v.v, nhóm pañcavaggIyä nào? 


$ ramo dhaJo lakkhano Jotimanti, yañño subhoJo suyãmo sudatto. 
$ cte tadã attha ahesum brahmanä, cha]ahgava mantam viyäkarImsũt. 


bodhisattassa P.2. 87 Jatakale supinapatiggahakã ceva lakkhanapatiggahakã ca attha 
brahmana. tesu tayo dvedhäa byäkarimsu — “1imehi lakkhanehi samannägato agäram 
ajjhavasamano räãjäa hot cakkavatI, pabbajamano buddho”H. pañca brahmanä 
ekamsabyäkarana ahesum — “imehi lakkhanehi samannagato agãre na tifthati, buddhova 
hofT”tI. tesu purimã tayo yathaãmantapadam gatä, Ime pana pañca mantapadam atikkantä. te 
attana laddham punnapattam ñãtakanam vissalJjetva “ayam mahãpurlso agäram na 
ajjhavasissal, ekantena buddho bhavissaf4 nmibbiakka bodhisatam uddissa 
samanapabbaJJam pabbaJItä. tesam putfätipI vadanti. tam atthakathaya patikkhittam. 
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Tức là 8 vị Bà-la-môn là vị tiên đoán vê giâc mơ và vị xét đoán các tướng tôt trong 
lúc Bô-tát sanh ra băng kệ ngôn liên kêt sau: 


Lúc ấy có 8 vị Bà-la-môn là Rãmo Dhajo Lakkhano Jotimanti, Yañño Subhojo 
Suyãmo Sudatto, sử dụng 6 yếu tố chú thuật để xét đoán (đặc điểm). 


Trong số 8 vị Bà-la-môn thờ 3 vị xét đoán (ngài) chỉ có 2 hướng đi - “người hội đủ 
đặc tướng này (nếu) sống đời sống tại gia sẽ trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương, (nếu) 
xuất gia sẽ trở thành Phật.” Còn 5 vị xét đoán răng chỉ có một hướng đi duy nhất - “người 
hội đủ những đắc tướng này sẽ không sống đời sống tại gia, sẽ chỉ (xuất gia) trở thành Phật.” 
Trong số các vị đó, 3 vị đầu nắm lây theo câu chú thuật, còn năm vị kia vượt ngoài câu chú 
thuật. Họ mới từ bỏ những phần quà được đều đầy trong chậu mà bản thân được nhận từ thân 
quyến, hết sạch hoài nghi rằng “Bậc Đại Nhân sẽ không sống đời sống tại gia, sẽ chỉ xuất 
gia trở thành Phật, mới xuất gia làm Sa-môn đề liên quan đến Bồ-tát. Một số vị thầy nói rằng 
“nhóm xuất gia trở thành con của Bả-la-môn như thế cũng có.” Lời đó chú giải bát bỏ. 


ete kira daharakaleyeva bahũ mante Jänimsu, tasma te brahmanäa äcariyaf{thäne 
thapayImsu. te pacchã amhehi puttadaraJatam chaddetvä na sakkã bhavissati pabbajJitunti 
daharakaleyeva pabbaJitvä ramanTyänI senäsanäni paribhuñjantä vicarimsu. kalena kalam 
pana “kim, bho, mahãpuriso mahabhinkkhamanam nikkhanto”ti pucchanti. manussä, 
“kuhimm tumhe mahãpurisam passissatha, fisu päsadesu tividhanatakamajjhe devo viya 
sampattmqm anubhotfti vadanti. te sutvä, “na täva mahãpurisassa ñãnam paripakam 
gacchafftI appossukkãa viharimsuyeva. kasma panettha bhagava, “bahukarä kho 1me 
pañcavaggIya”tI aha? kim upakarakanamyeva esa dhammam desetI, anupakarakanam na 
deseffti? no na desetI. parlcayavasena hesa älarañceva kalamam udakañca räãmaputtam 
olokesil. etasmim pana buddhakkhette thapetväa aññãsikondaññam pathamam dhammam 
sacchikãtum samattho nama natthi. kasma? Tathavidhaupanissayattã. 


Kể rằng năm vị Bả-la-môn ấy khi còn trẻ đã biết nhiều chú thuật nên được đứng ở vị 
trí làm thầy. Sau đó, những người Bà-la-môn đó nghĩ rằng: Chúng ta không thể cắt đoạn 
những người con trai và người vợ để xuất gia, vì vậy chúng ta đã xuất gia khi chúng ta còn 
trẻ. Sử dụng sảng tọa dễ chịu để cùng nhau du hành. Nhưng sau đó, hỏi nhau rằng liệu bậc 
Đại Nhân đã rời khỏi (hoàng cung) để xuất gia hay chưa? Các Ngài sẽ gặp bậc Đại Nhân ở 
đâu? Ngài thọ hưởng tài sản như các vị Thiên, ở giữa có 3 hạng cung nữ trong ba toà lâu đài 
theo mùa. Các vị Bà-la-môn nghĩ rằng trí tuệ của bậc Đại Nhân vẫn chưa chín muôi, nên họ 
(trở nên) sống ít nỗ lực. (Hỏi) vì sao? Đức Thế Tôn nói rằng “năm vị ẩn sĩ có nhiều sự hỗ 
trợ cho Ta” ngài sẽ chỉ thuyết giảng Pháp đến cho nhóm người có nhiều sự trợ giúp, không 
thuyết giảng Giáo Pháp cho người không có sự hỗ trợ sao? (Đáp) không phải không thuyết 
giảng Giáo Pháp, sự thật Ngài quán xét xem đạo sĩ Älara Kalaãma và Udaka Rãmaputta bởi 
sự tích lũy Ba-la-mật. Nhưng loại trừ ngài Aññãsikondañña cũng không có người khả năng 
thực hiện để chứng ngộ ở ruộng phước đức Phật này. Vì sao? Bởi vì Ngài Aññãsikondañña 
có 3 upanIssaya. 
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pubbe kira puññakaranakãle dve bhãtaro ahesum. te ekatova sassam akamsu. tattha 
Jetthakassa V.2.90 “ekasmim sasse navaväre aggasassadanam mayä dãtabban”tI ahosI. so 
vappakale bTJaggam nama datvä gabbhakale kanitthena saddhim mantesi — “gabbhakale 
gabbham phãletvä dassamäa”t. kamttho “tarunasassam nãsetukamos? ti aha. Jettho 
kamtthassa ananuvattanabhavam ñatvä khettam vibhajJitväa attano kotthasato gabbham 
phaletvä khiram nlharitvä sappiphamtehi yoJetva adãsi, puthukakale puthukam kãretvä 
adasi, lãyane lãyanaggam venikarane venqaggam kalapadisu kalapaggam khalaggam 
bhandagsam kotthagganti evam ekasasse navaväre aggadanam adãsi. kanittho panassa 
uddharitväa adãsI, tesu Jettho aññãsikondaññatthero Jjato, kaniftho subhaddaparibbäaJako. 1ti 
ekasmm sasse navannam aggadananam dinnattä thapetvä theram añño pathamam 
dhammam sacchikãtum samattho nãma natthi. “bahukärä kho ime pañcavagsiyä”ti idam 
pana upakaranussaranamattakeneva vuttam. 


Chuyện kế rằng kiếp trước có hai anh em, trong lúc làm phước, người anh nghĩ sẽ 
cúng dường thượng hạng chín lần vào mùa lúa. Vị ấy cúng dường hạt gạo thượng hạng trong 
lúc gieo hạt, thời gian cây lúa thụ phấn đã bàn luận với người em rằng: “Em à, thời gian cây 
lúa thụ phấn, anh cắt bầu cây lúa để cúng dường.” Người em nói rằng: “Anh cần phải làm 
hỏng hết mầm non hay sao?” Người anh biết người em không đồng ý nên chia ruộng ra làm 
đôi và cắt bầu cây lúa của ruộng mình. Ép lấy sữa trộn với bơ lỏng và nước mía để cúng 
dường; thời gian trở thành lúa chín sáp, thu hoạch những cây lúa chín sáp tốt nhất để cúng 
dường; thời gian gặt cũng bố thí phần thu hoạch tốt nhất; Vào lúc chất đống lại, cúng dường 
đống lúa nào tốt nhất; Vào lúc bó lại, cũng dường bó nào tốt nhất; thời gian gánh lúa vào sân 
bố thí những gánh lúa tốt nhất; thời gian đập lúa xong, cúng dường hạt tốt nhất; thời gian 
chất lúa vào kho, cúng dường loại tốt nhất. Theo cách này, người anh đã cúng dường 9 lần 
trong một vụ mùa như đã nói. Còn phần người em hết vụ mùa mới mang gạo đến cúng 
dường. Cả hai người anh em đó thì người anh là Trưởng lão Aññãsikondañña, người em là 
SubhaddaparibbaJaka. Ngoài trừ Trưởng lão thì không có người nào khác có khả năng chứng 
ngộ Pháp này trước bởi vì ngài cúng đường cao thượng 9 lần trong một vụ mùa. “Nhóm năm 
vị ân sĩ là người giúp ít nhiều cho Ta” này thuyết giảng chỉ để nhớ đến sự hỗ trợ mà thôi. 


isipatane migadäyeti tasmim kira padese anuppanne buddhe paccekasambuddhã 
gandhamadanapabbate sattaham nirodhasamapatiyä viinametva nirodhä vutthäya 
nãgalatadantakattham khãditvã anotattadahe mukham dhovitvã pattacTvaramadaya äkãsena 
ägantvä nipatant. tattha cTvaram pãrupltvä nagare pindäaya caritväa katabhattakiccä 
gamanakälepI tatoyeva uppatitva gacchanti. 1fi 1sayo ettha nipatanti uppafanti cati tam 
thanam isipatananfi sankham gatam. migänam pana abhayatthäya dinnattfã migadäyoti 
VuccatfI. tena vuftam “1sipatane migadãye”tI. 

Vườn Lộc uyễn trong khu rừng Isipatana: kê rằng ở đó khi đức Phật chưa xuất 
hiện, thì chư Phật Độc Giác nhập thiền diệt trọn bảy ngày ở Gandhamadanapabbata, sau khi 
xuất thiền sẽ nhai lá trầu không, xúc miệng ở hồ Anotatta, mang bát và y bay lên không trung 
đắp y ở nơi đó, rồi đi khất thực trong thành phó, sau khi thọ dụng xong đến giờ (ngài) bay 
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lên từ nơi đó đi. Như thế, các vị ân sĩ xuống và đi ở tại nơi đó, do đó, chỗ đó được gọi là 
Isipatana. Còn gọi là Migadäya (Lộc uyễn) bởi không làm hại đến các loài thú. Vì thế được 
gọi là Vườn Lộc uyên trong khu rừng Isipatana. 


285. anfarä ca gayam antaräã ca bodhinti gayãya ca bodhIssa ca vIvare tIøgãvutantare 
thane. bodhimandato hi gayä tim gãvutäm. bãränasl atthãärasa yoJanam. upako 
bodhimandassa ca gayãya ca antare bhagavantam addasa. antarasaddena pana yutfattä 
upayogavacanam katam. 1disesu ca thanesu akkharacintakãä “ 
vãfT ti evam ekameva antaräsaddam payuJJanti. so dutiyapadenapi yoJetabbo hot M.2.94. 
ayojJIiyamane upayogavacanam na päpunat. Idha pana yoJetva va vuttofI. 
addhãnamagøzapafipannanfi addhãnasañkhãätam maggam patIpannam, 
diphamagsapatipananti attho. addhãnamaggagamanasamayasa hi vibhaige 
“addhayojanam gacchissamti bhuñjitabban”tiadivacanato (päacl. 218) addhayojanampi 
addhãnamaøggo hoti. bodhimandato pana gayã tigävutam. 


antarä gãmañca nadiñca 


285. Antarã ca gayam antarä ca bodhï (trên con đường giữa Gaya và cây Bồ-đè): 
Vị trí ở giữa Gaya và cây Bồ-đề là ba dặm. Từ bodhimandata (khuôn viên cây Bồ-đề) và 
Gaya là 3 dặm đến thành phố Bãrãnasï 1§ do-tuần. Upaka JTvaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn 
ở giữa khuôn viên Bồ-đề và Gaya. Nhưng do gắn liền với từ antarä nên Ngài đã làm thành 
đối cách. Nhưng ở đây các nhà ngữ pháp chỉ phối hợp với duy nhất từ antaräã trở thành 
“antarã gãmañca nadiñca yãti (đi giữa làng và dòng sông)”. Từ antarä phối hợp với cả 2 
câu nếu không phối hợp nêu không phối hợp cũng không đạt đến “đối cách” nhưng ở trường 
hợp này như đã nói bởi do phối hợp từ antarä đến 2 từ. Addhãnamaggapatipannam (người 
đang đi đoạn đường xa): đi đoạn đường được xem là xa, tức là đoạn đường dài. Thật vậy, 
vào lúc đi đoạn đường xa thậm chí nữa do-tuần cũng gọi là đoạn đường xa, bởi vì Pã]T trong 
bộ Phân Tích v.v, nói rằng: “Ta sẽ đi nửa do tuần" rồi nên thọ thực” (pãci. 218). bởi vì nghĩ 
rằng đi đoạn đường nữa do tuần. Từ bodhimandata đến Gaya đoạn đường 3 dặm. 


sabbäabhibhiti sabbam tebhũmakadhammam abhibhaviväa thio. sabbavidũti 
sabbam catubhũmakadhammam avedim aññãsim. sabbesu đdhammesu anupalittoti sabbesu 
tebhũmakadhammesu  kilesalepanena anupalitto. sabbam  jahoti sabbam 
tebhũmakadhammam jahiväa thíio. tanhãkkhaye vimuttot tanhakkhaye nibbãne 
8rammanato vimutfo. sayam abhiññãyäti sabbam catubhũmakadhammam attanäva JänItvã. 
kamuddiseyyanti kam aññam “ayam me ãäcariyo”tI uddiseyyam. 


Sabbäbhibhũ (người nhận chìm trong tất cả các pháp): nhận chìm con đường vận 
hành trong toàn bộ 3 cõi được thiết lập. Sabbavidũti (trí tuệ biết tất cả Pháp): được biết bao 
gồm sự giác ngộ toàn bộ các Pháp vận hành ở trong tất cả 4 cõi. sabbesu đhammesu 
anupalitto (đã không bị vấy bẫn trong tất cả các Pháp) nghĩa là không bị vấy bản bởi sự 
dính bân của phiền não trong các Pháp vận hành trong ở trong toàn bộ 3 cõi. sabbam jaho 
(tử bỏ các Pháp): Từ bỏ tất cả các Pháp vận hành trong 3 cõi. tanhãäkkhaye vimuttfo (giải 
thoát trong các Pháp tham ái): đã thoát khỏi đối tượng trong vận hành trong 3 cõi, vững 
trú trong Niết bàn. Sayam abhiññãya (tự mình thắng tri): đã nhận biết Pháp vận hành 


570 


26 - Giải thích Kinh Thánh Cầu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Pãsarasisuftavannana QUYÊN 1 


trong toàn bộ 4 cõi bởi chính mình. Kamuddiseyyam (ta có thể chỉ định ai (là thầy)? Ta có 
thê đưa người nào khác lên (để nói) rằng: “đây là thầy của ta?” 


na me äcariyo atthrti lokuttaradhamme mayham ãcariyo nãma natthi. natthi mẹ 
pafipuggaloti mayham patibhägapuggalo nama natthi sammaäasambuddhoti sahetunäa 
nayena cattärI saccãäni sayam buddho. sitibhitoti sabbakilesagsinibbapanena sitibhũto. 
kilesanamyeva nibbutattä nibbuto. kãsinam puran(i kãsiraftfhe nagaram. ahañcham 
amatadundubhinti  dhammacakkapatilaäbhaya amatabherim paharissamiti gacchãmI. 
arahasi ananfajinotI anantajinotI bhavitum yutto. hupeyya pävusotI, ävuso, evampI nãma 
bhaveyya. pakkamiti vankaharaJanapadam nãma agamasI. 


na me ñcariyo atthi (thầy của Ta không có): ta không có thầy trong Pháp Siêu thé. 
natthi me patipuggalo: không có người nào ngang bằng ta. Sammäãsambuddho (Chánh 
Đắng Giác): Tự mình chứng ngộ bốn Chân lý cao thượng chân chính bằng nhân bằng 
phương pháp. STtibhito (có trạng thái mát mẻ) gọi là người mát mẻ bởi dập tắt hoản toàn 
ngọn lửa phiền não, gọi là diệt bởi tất cả phiền não đã đoạn tận. kãsinam puram: Thành phố 
ở xứ sở Kãsi. ãhañcham amatadundubhim (đề gióng lên tiếng trống bắt tử): đi trên đường để 
gióng lên tiếng trồng bất tử nhăm mục đích cho chúng sanh (có thể) đạt được Pháp nhãn. 
Arahasi anantajino (xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận): ngài xứng đáng là bậc chiến 
thắng vô tận. hupeyyapävuso (này đạo hữu có thể là vậy): Upakãjïvaka nói rằng mong cho 
ngài có được tên như vậy. Pakkãmi: UpakãjTvaka đi đến xứ sở Vañkahãra. 


tatthekam migaluddakagamakam nissäya vãsam kappesl. Jetthakaluddako tam 
upatthäsi. tasmiñca Janapade candãä makkhika honti. atha nam ekãya cãtIyä vasaäpesum, 
migaluddako dũre migavam gacchanto “amhäkam arahante mã pamaJJT”ti chãvam nãma 
dhfaram änäpetvä agamasi saddhim puttabhatukehi. sä cassa dh1ã dassanyä hoti 
kotthãsasampanna. dutiyadivase upako gharam ãgato tam dãrIkam sabbam upacäram katvä 
parivisittum M.2.95 upagatam disvãä ragena abhibhuto bhuñjitumpi asakkonto bhãJanena 
bhattam ädãya vasanatthaãnam gantväa bhattam ekamante nikkhipitvä sace chãvam labhãmI, 
JIvämI, no ce, marämiti nirãhãro say. sattame P.2.190 divase mãgaviko ägantva dhTtaram 
upakassa pavattim pucchi. sä “ekadivasameva ägantvä puna nägatapubbo”ti aha. mãgaviko 
ägataveseneva nam upasaikamitvä pucchissamiti tamkhanamyeva gantväa “kim, bhante, 
apphãsukan”ti pade paramasanto V.2.92 pucchi. upako nitthunanto parivattatiyeva. so 
“vadatha bhante, yam mayä sakkã kãtum, tam sabbam karIssamT "ti aha. upako, “sace chãvam 
labhamn, JTvaämn, no ce, idheva maranam seyyo”ti aha. Janäsi pana, bhante, kiñci sIppantI. na 
JãnamTtI. na, bhante, kiñc1 sippam aJanantena sakkãa gharäväsam adhitthãatunti. 


(Câu Chuyện Về UpakãjTvaka) ở xứ sở đó, UpakãjTvaka cư trú tại làng người thợ săn. 
Trưởng nhóm thợ săn nuôi dưỡng anh ta. Ở vùng đó có những ngư dân hung đữ, cho anh ta 
ở trong một thùng. Người thợ săn sẻ thịt ở xa. Vì vậy, ông đã dặn dò con gái của mình tên 
Chãva, không được khinh thường vị A-ra-hán của chúng ta, rồi ra đi với đứa con trai là anh 
trai (của Chavã), con gái của người thợ săn có một ngoại hình tuyệt đẹp đáng nhìn, các phần 
đều hài hòa cân đối. Ngày hôm sau, Upaka đi đến nhà người con gái đó, được chăm sóc và 
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phục vụ mọi thứ, sau khi nhìn thấy cô gái vị ấy khởi lên lòng luyến ái mãnh liệt, không thể 
ăn nồi, đành mang đồ đựng thức ăn trở về chỗ nghỉ. Đặt thức ăn qua một bên, nghĩ rằng: “Ta 
thà chịu chết chứ không thê sống thiếu nàng Chãvã”, rồi nằm xuống và bỏ ăn. Đến ngày thứ 
7 khi người thợ săn quay trở về. Hỏi về chuyện Upaka với cô con gái. Cô gái nói rằng “vị ấy 
chỉ đến đây có một ngày rồi không thấy vị ấy quay trở lại nữa.” Bằng bộ đồ đến từ rừng, 
người thợ săn nói với con gái mình rằng: “Cha sẽ đích thân đến hỏi vị ấy, rồi đi ngay lập tức. 
Sau khi gặp đã bắt lấy chân và hỏi: “Thưa Ngài, Ngài bị làm sao thế?” Upaka thở dài và lăn 
lộn. Người thợ săn nói: “Thưa Ngài, xin hãy cho tôi biết, nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ làm 
bất cứ điều gì (ngài muốn). Rồi Upaka nói rằng: “Ta sẽ sống nếu như có được nàng Chãvã, 
nếu như không có được nàng tôi thà chết tại chỗ này còn hơn”. Người thợ săn hỏi: “Thưa 
Ngài, Ngài có biết biết nghề nghiệp gì không? Upaka trả lời rằng: “Tôi không biết”. Người 
thợ săn nói rằng: “Nếu như không có nghề nghiệp gì làm sao Ngài có thê sống đời sống tại 


Lê) 


g1”. 


so aha — “naham kiñcI sippam Jãnãmi, apica tunhãkam mamsaharako bhavissãmI, 
mamsañca vikkTmissamT ti. magaviko, “amhakampi etadeva ruccafT”ti uttarasatakam datvä 
gharam anetväa dhTtaram adãsI. tesam sammväsamanväya putto viJäay1. subhaddotissa nãmam 
akamsu. chavã tassa rodanakale “mamsaharakassa putfa migaluddakassa putta mã 
rodT”tiadni vadamänä putfatosanagTtena upakam uppandesi. bhadde tvam mam anäthoti 
maññasl. atthi me anantajino nama sahayo. tassaham santike gamissamiti aha. chavã 
evamayam af{fyafI ñatvã punappunam kathet. so ckadivasan anãrocetväva 


maJJhimadesabhimukho pakkãmI. 


Upaka đó mới nói rằng: “Tôi thực sự không biết nghề nghiệp gì, nhưng tôi sẽ là người 
mang thịt của ông săn được đi bán.” Người thợ săn nghĩ rằng: “Upaka thích công việc buôn 
bán của tôi” do đó, đưa cho Upaka một tắm vải mặc và đưa Upaka về nhà rồi trao cô con gái 
cho vị ấy. Do kết quả của việc chung sống của cả hai, nàng đã sanh ra đứa bé trai. Do đó, cả 
hai vợ chồng đều đặt tên con trai là Subhadda. Lúc đứa bé khóc nàng nói rằng: “con trai của 
người bán thịt, con trai của kẻ thợ săn, đừng khóc nữa v.v,” việc chế nhạo Upaka bằng những 
lời ru con. Upaka nói rằng: “Này nàng, nàng nghĩ rằng ta không có chỗ nương tựa chăng? 
tôi có một người bạn hữu tên là Anantajina (bậc chiến thắng). Tôi sẽ đến chỗ ở của người 
bạn ấy. Nàng Chãvã biết biết điều đó làm chồng xấu hồ vì biểu hiện ấy, vì vậy nàng cứ nói 
lập đi lập lại. Một ngày nọ Upaka JTvaka không nói gì đi thăng về phía Majjhimadesa. 


bhagavãa ca tena samayena savatthiyam viharati Jetavane mahavihãre. atha kho 
bhagavãä patikacceva bhikkhũ ãänäpesi — “yo, bhikkhave, “anantajino ti pucchamano 
agacchatI, tassa mam dasseyyathã”ti. upakopi kho “kuhim ananfaJino vasatT”tI pucchanto 
anupubbena sävatthim ãgantväa viharamaJJhe thatva kuhim anantaJinoti pucchi. tam bhikkhũ 
bhagavato santikam nay1msu. so bhagavantam disvä — “sañJanatha mam bhagava”ti aha. 
ama, upaka, sañJanami, kuhim pana tvam vasitthãti. vañkaharajanapade, bhantetI. upaka, 
mahallakosI Jaäto pabbaJitum sakkhIssasTtI. pabbaJissami, bhanteti. bhagava pabbaJetvä tassa 
kammatthãnam adãäsi. so kammatthane kammam karonto anagamiphale P.2.191 patitthaya 
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kãlam katvä avihesu M.2.96 nibbatto. nibbattakkhaneyeva arahattam pãpuriti. avihesu 
nibbattamattä hi satta Janä arahattam päpunImsu, tesam so aññataro. 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn cư trú ở tịnh xá Jetavana thành Sãvatthi, ngài căn dặn chư 
Tỳ khưu rằng: “Này chư Tỳ khưu, người nào đến hỏi “bậc chiến thắng” các ông hãy giải thích 
cho vị ấy. Dầu Upaka JTvaka lần lượt hỏi về điều ấy: “bậc chiến thăng đang trú ở đâu?? Đi 
đến Thành Sãvatthi theo tuần tự đứng giữa tinh xá, vị ấy hỏi rằng “bậc chiến thắng đang trú 
ở đâu?°. Các Tỳ khưu đã đưa ông đến chỗ ở của đức Thế Tôn. Sau khi Upakanhìn thấy đức 
Thế Tôn, vị ấy đã hỏi rằng: “Đức Thế Tôn, ngài còn nhớ con không?”. Ngài đáp rằng: “À, 
Upaka, Ta nhớ, ông sống ở đâu?? Upaka đáp: “Dạ, con ở xứ Vañkahãra”. Đức Thế Tôn hỏi 
rằng: Upaka, ông giả rồi đó, xuất gia chưa? Upaka đáp: con đã sẵn sàng xuất gia rồi! Đức 
Thế Tôn cho vị ấy xuất gia thọ trì đề mục hành thiền cho vị ấy. Upaka thực hành bốn phận 
trong nghiệp xứ đã vững trú trong quả vị A-na-hàm, sau khi thân hoại mạng chung vị ấy đã 
hóa sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên rồi chứng đắc A-ra-hán ở ngay sát-na sanh. Thật vậy 7 người 
hóa sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên ở tầng trời Vô Phiền cũng chứng đắc quả vị A-ra-hán. Trong 
số 7 vị đó thì Upaka Jivaka là vị đầu tiên. 


vuttañhetam — “aviham upapannäse, vimuttä satta bhikkhavo. 
ragadosaparikkhrna, tinnã loke visattikam. 

upako palagando ca, pukkusätI ca te tayo. 

bhaddiyo khandadevo ca, bahuragg1 ca sañgiyo. 

te hitva manusam deham, dibbayogam upajjhagun”ti. (sam. ni. 1.105). 


Điều đó được nói như thế này: “Bảy vị Tỷ kheo đã giải thoát, đã đoạn tận luyến ái và 
sân hận, đã vượt qua sự vướng mắc này ở thế gian. (Bảy vị ấy sau khi thân hoại mạng chung) 
đã hóa sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên gồm 3 vị là Upaka, Palaganda và Pukkusäti, và bốn vị 
còn lại là Bhaddiya, với Khandadeva, lại thêm Bahuragsi, và cùng với Pingiya, Cả bảy vị ây 
sau khi từ bỏ thân người, đạt đến thân vi tế (thân Phạm thiên). (sam. ni. 1.105). 


286. santhapesunti katkam akamsu. bãhullikoti cTvarabahulladnam atthaya 
patipanno. padhãnavibbhantoti padhãnato vibbhanto bhattho parthino. ävatto bahulläyäti 
cTvaradInam bahulabhãvatthäya ävatto. apica kho ãäsanam thapetabbanti apica kho panassa 
uccakule nibbattassa sanamatam thapetabbani vadimsu. nasakkhimsuti 
buddhãnubhävena buddhateJasa abhibhutä attano katikäya thatum nãsakkhimsu. nãmena ca 
ävusovädena ca samudäcaranffi gotamatil, ävusofI ca vadantI. ävuso gotama, mayam 
uruvelayam padhãnakale tuyham pattacTvaram gahetvä vicarimhã, mukhodakam 
dantakattham adamha, vutthaparivenam sammaJjJimhã, pacchã ko te vattappatipattimakasi, 
kacci amhesu pakkantesu na cInfayttthati evarũipmm katham kathentti attho. iriyäyäti 
dukkaraIriyäya. 


Santhapesum (đã cùng nhau thỏa thuận): đã thực hiện thỏa thuận. Bahulliko (là vị 
sống trong sự sung túc): thực hành vị lợi ích cho sự đa dục trong y phục v.v, 
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padhãnavibbhanto (từ bỏ sự nỗ lực tỉnh tắn): đã làm suy thoái sự tinh cần tinh tắn. ävatto 
bãhullãyã (trở lui vì đời sống vật chất đầy đủ): trở lui vì mong muốn y phục v.v, đầy đủ. 
Apica kho ãsanam thapetabbam (sắp đặt một chỗ ngồi) nghĩa là nhóm năm vị ân sĩ nói 
rằng hãy sắp đặt chỗ ngồi dành cho ngài vị đã sanh ra trong dòng dõi cao quý. Näsakkhimsũ 
(không thể): nhóm năm vị ấn sĩ đã bị oai lực của đức Phật chế ngự nên không thê giữ đúng 
lời thỏa thuận của họ. Nãmena ca ãvusovädena ca samudäcaranti (Nhưng các vị Ấy gọi 
Ta bằng tên với danh từ hiền giả): Gọi bằng tên tộc “Gotama'", và gọi Ta “hiền giả'. GIải 
thích rằng nói lời nói bằng hình thức như vậy rằng: “Hiền giả Gotama, thời gian mà ngài 
thực hành sự tinh tấn ở Uruvela, chúng tôi trợ giúp cầm bình bát, y phục đi khất thực, cúng 
dường nước súc miệng và tăm xỉa răng, quét dọn xung quanh khu vực chỗ ở, sau đó thực 
hành phận sự cùng ngài, khi đó chúng tôi đã rời khỏi, Ngài không còn nhớ đến chúng tôi hay 
sao?” Với nếp sống như thế (iriyãya): bởi vì tiến trình diễn ra thực hiện khó khăn. 

pafipadäyäti dukkarapatipattiyä. dukkarakãrikäyäti pAsafapasata- 
muggayũsädiaharakaranadina dukkarakaranena. abhijãänaätha me noti abh1Janatha nu mama. 
evaripam pabhävitameftanti etam evaripam vakyabhedanti attho. apI nu aham uruveläya 
padhaãne tumhãkam sanganhanattham anukkanthanattham rattim vã diva P.2.192 vã ägantvä, 
— “ävuso, mã vitakkayittha, mayham obhãso vã nimittam vã paññãyatT”tI evarũpam kañci 
vacanabhedam akãsinti adhippäyo. te ekapadeneva satim labhitvä uppannagarava, “handa 
addhã esa buddho Jato”ti saddahitva no hetam, bhanteti ahamsu. asakkhim kho aham, 
bhikkhave, pañcavagsgiye bhikkhũ saññãpetunti aham M.2.97, bhikkhave, pañcavaggIye 
bhikkhũ buddho ahanti Jãnäpetum asakkhim. tadã pana bhagavä uposathadivaseyeva 
agacchi. afano buddhabhavam Janapetväa kondaññatthheram kãyasakkhm katvä 
dhammacakkappavattanasuttam kathesi. suttapariyosane thero a{tharasahi brahmakothi 
saddhim sotäpattiphale V.2.94 patitthasi. sũriye dharamaneyeva desana nifthãsi. bhagavä 
tattheva vassam upagacchI. 


Patipadäyä (với việc thực hành như thế): với việc thực hành khó làm. Bởi việc 
thực hành khổ hạnh đó (dukkarakãrikãya): với sự thực hành khó làm như việc thọ dụng 
đậu xanh, đậu cánh chỉ bằng một nắm tay, hoặc một nữa năm tay v.v. Abhijanätha me no 
(còn nhớ hay không?): các ông đã từng biết đến lời Ta đã nói chăng? Evarũpam 
pabhävitam (lời nói như thế Ta đã từng nói): Việc thốt ra lời nói bằng hình thức như vậy. 
Giải thích rằng: “này hiền giả, Ta đến vào ban đêm hoặc ban ngày vì lòng bi mẫn để trợ giúp 
cho các ông, đừng suy nghĩ về việc thực hành tinh tấn ở tại Uruvelã, hào quang hoặc ấn 
tướng vẫn còn đang xuất hiện nơi Ta, do đó mới nói một số lời đã được nói như vậy. Nhóm 
năm vị ân sĩ có được niệm chỉ bằng một câu duy nhất, khởi lên sự tôn kính, tin rằng: Đã đủ, 
vị này quả thật là đức Phật, rồi nói rằng: “No hetu (lời nói đó chưa từng được nghe thưa 
Ngàn).” Asakkhim kho aham, bhikkhave, pañcavaggiye bhikkhũ saññãpetum (Ta có 
thể làm cho nhóm năm vị ấn sĩ Tỳ khưu chấp nhận): này chư Tỳ khưu, Ta có thê làm cho 
nhóm năm vị ẩn sĩ biết được rằng: Ta là đức Phật, vị A-ra-hán. Cũng lúc Ấy, đức Thế Tôn đi 
đến chính vào ngày Uposatha, làm cho nhóm năm vị ấn sĩ biết được bản thể của Ngài là đức 
Phật, ngài nói bài Kinh “Chuyển Pháp Luân" đã làm cho Trưởng lão Kondañña trở thành bậc 
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thân chứng (kãyasakkhim), kết thúc bài Kinh, Trưởng lão đã an trú vào Quả vị Tu-đà-hườn 
cùng với 18 koti Phạm thiên. Mặt trời vẫn chưa kịp lặn và bài thuyết giảng đã Kết ThúcĐức 
Thế Tôn đã an cư mùa mưa tại Migadãya trong khu rừng Isipatana. 


dvepi sudam, bhikkhave, bhikkhuũ ovadämitädiL pätipadadivasato patthäya 
pmndapatathayap gamam appavisanadipanatham vuttam. tesañhi bhikkhunam 
kammafthãnesu uppannamalavisodhanattham bhagavä antovihaãreyeva ahosil. uppanne 
uppanne kammafthãnamale tepi bhikkhù bhagavato santikam gantväa pucchanti. bhagaväap1 
tesam nisinnatthanam gantvãä malam vinodetIi. atha nesam bhagavatä evam nIhatabhattena 
ovadiyamananam vappatthero pãtipadadivase sotäpanno ahosi. bhaddiyatthero dutiyäyam, 
mahãnamatthero tatiyäyam, assaJitthero catutthiyam. pakkhassa pana pañcamiyam sabbeva 
te ekato sannipatetva anattalakkhanasuttam kathesi, suttapariyosane sabbepI arahattaphale 


patitthahimsu. tenaha — “atha kho, bhikkhave, pañcavagsøiyäa bhikkhũ mayä evam 
Ovadiyamänä... pe... anuttaram yogakkhemam nibbãnam aJJhagamamsu... pe... natthi dãni 
punabbhavo”ti. ettakam kathamaggam bhagavä yam pubbe avaca — “tumhepI mamañceva 


pañcavaggiyanañca magsam ãrulhã, ariyapariyesana tumhakam pariyesanä”ti Imam 
ekameva anusandhim dassento ahar1. 


dvepi sudam, bhikkhave, bhikkhũ ovadãmi (Ta giảng dạy 2 vị Tỳ khưu) v.v, nói 
giải thích bằng việc không đi vào làng dẫu để đi khất thực, kể từ ngày trăng tròn mỗi nửa 
tháng, để gọt rửa cấu uế khởi lên trong nghiệp xứ của chư vị Tỳ khưu đó, đức Thế Tôn mới 
an trú ở trong tịnh xá mà thôi. Chư Tỳ khưu đó đã đi đến trú xứ của đức Thế Tôn hỏi về cấu 
uế của nghiệp xứ đã khởi lên. Còn đức Thế Tôn đi đến nơi vị Tỳ khưu đó ngồi làm xua đi 
những cấu uế. Khi ấy, (vì) nhóm năm vị Tỳ khưu đó mà đức Thế Tôn đã không đi khất thực, 
ban lời giáo huấn Trưởng lão Vappa đã chứng đắc quả vị Tu-đà-hườn vảo ngày trăng khuyết, 
vào ngày thứ 2 Trưởng lão Bhaddiya, vào ngày thứ 3 Trưởng lão Mahãnama, vảo ngày thứ 
4 Trưởng lão Assaji. Vào ngày thứ 5 của mỗi hai tuần đức Thế Tôn làm cho nhóm vị Tỳ 
khưu tụ hội lại với nhau rồi thuyết bài Kinh Vô Ngã Tướng. Vào lúc chấm dứt bài Kinh cả 
năm vị Tỳ khưu đều vững trú vào Quả vị A-ra-hán. Vì thế đức Thế Tôn mới thuyết rằng: 
“Này các Tỳ khưu, nhóm năm vị Tỳ khưu, sau khi được Ta thuyết giảng, sau khi được Ta 
khuyến giáo...nt...thoát khỏi mọi trói buộc, đạt đến Niết bàn vô thượng.. .nt... giờ đây không 
còn tái sanh nữa. Đức Thế Tôn nói phương thức giảng giải nào trước, khi chỉ ra sự liên kết 
đồng nhất rằng: “dầu các ngươi bước vào con đường của Ta và của nhóm năm vị Tỳ khưu, 
việc tầm cầu của các ông được gọi là sự tầm câu của bậc Thánh. Như thế, mới mang đến 
phương thức giảng giải chỉ chừng ấy.” 


287. ldãni yasmäã na agäriyänamyeva pañcakamagunapariyesana P.2.193 hotl, 
anagäriyanampI catfaro paccaye appaccavekkhiItva paribhuñJantanam 
pañcakamagunavasena anariyapariyesana hotI, tasma tam dassetum pañcIme, bhikkhave, 
kãmagunatiadimaha. tattha navarattesu pattacTvaradisu cakkhuviññeyyã rũpätiadayo cattäro 
kamaguna labbhanti. raso panettha paribhogaraso hotI. manuññe pindapate bhesalJe ca 
pañcapI labbhantI. senasanamhi cTvare viya cattãro. raso pana etthäp1 paribhogarasova. 


ki, 


26 - Giải thích Kinh Thánh Cầu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Pãsarasisuftavannana QUYÊN 1 


287. Bây giờ, cũng bởi nguyên nhân tầm cầu trong năm dục của những người cư sĩ 
tại gia đây không phải là sự tầm cầu của bậc Thánh, của những hạng người xuất gia không 
quán xét trong việc thọ dụng bốn món vật dụng với mãnh lực của năm dục. Như thé, để 
thuyết giảng câu đó mới nói rằng: “này chư Tỳ khưu, năm dục này...” v.v. Trong năm dục 
đó như sắc nên nhận biết bằng mắt v.v, có được trong bốn món vật dụng chẳng hạn như bình 
bát và y phục v.v, mới nhận được. Còn đối với vị của năm dục là vị trong việc thọ dụng. Cả 
năm dục có được trong việc đi khất thực và dược phẩm trị bệnh mà hài lòng. Năm dục có 
được có được ở nơi trú xứ giống như y phục. 


ye hi keci, bhikkhaveti kasma ãärabh1? evam pañca kãmagune dassetvã Idãm! ye evam 
vadeyyum, “pabbajitakalato patthäya anariyapariyesanä nama kufo, arIyapariyesanäva 
pabbajJitanan”t, tesamn patisedhanathãya “pabbajianampI cafũsu paccayesu 
appaccavekkhanaparibhogo anariyapariyesana M.2.98 evä”ti dassetun Iimam desanam 
arabhI. tattha gadhitãti tanhagedhena gadhitä. mucchitäti tanhamucchãya mucchitä V.2.95. 
ajjhopannäat tanhaya aJjhogalha. anädInavadassävinot admavam  apassanta. 
anIssaranapaññatI nissaranam vuccati paccavekkhanañanam. te tena virahitä. 


Tại sao đức Thế Tôn mới bắt đầu nói rằng: “Này các Tỳ khưu, những Sa-môn hay 
Bà-la-môn...” Bởi vì đức Thế Tôn khi thuyết giảng về năm dục này. Bây giờ, vì muốn bác 
bỏ những người nói như sau: “Gọi là sự tằm cầu không phải của bậc Thánh từ khi xuất gia, 
có thể trở thành sự tầm cầu của bậc Thánh của vị xuất gia có được ở đâu?” Vì vậy, mới bắt 
đầu thuyết giảng bài Pháp này rằng: “Việc thọ dụng với việc không quán tưởng về bốn món 
vật dụng không phải là việc tầm cầu của bậc Thánh, thậm chí của bậc xuất gia.” Ở đó, 
gadhitä (bị gần gũi) bao gồm việc trói buộc bởi sự trói buộc bởi mãnh lực tham ái. Mucchitä 
(Bị máng vào): bị máng vào bởi sự không biết mình do mãnh lực của tham ái. Bị vướng vào 
(ajjhopannä): Đã bị tham ái chế ngự. AnädInavadassävino (không nhìn thấy tội lỗi): 
không nhìn thấy sự nguy hại. Trí quán xét lại Đạo và Quả thì được gọi là sự xuất ly trong 
cụm từ “không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng" loại ra khỏi Trí quán xét lại Đạo và Quả ấy. 


Idãn! fassatthassa sadhakam upamam dassento seyyathãpi, bhikkhavetiadimaha. 
tatrevam opammasamsandanam veditabbam — ãraññakamago viya hi samanabrahmana, 
luddakena araññe thapitapäso viya cattäro paccayä, tassa luddassa päsaräsim aJJhottharitva 
sayanakãalo viya tesam cattäro paccaye appaccavekkhiva paribhogakalo. luddake 
agacchante magassa yena kamam agamanakalo viya samanabrahmanäanam mãrassa 
yathakamakaranTyakalo, mãravasam upagatabhavoti attho. magassa pana abaddhassa 
p3sarasim adhisayItakalo viya samanabrahmanänam catisu paccayesu 
paccavekkhanaparibhogo, luddake ãgacchante magassa yena kamam gamanam viya 
samanabrahmananam mãravasam anupagamanam veditabbam. vissatthoti nibbhayo 
nirasañko. sesam sabbattha uttãnatthameväti. 


Bây giờ, khi đưa ra ví dụ minh họa để hoàn thành ý nghĩa đó mới nói rằng: “Này chư 
Tỳ khưu, giống như...” v.v. Nên biết so sánh trong câu đó như vậy. Sa-môn và Bà-la-môn 
giống như thịt trong rừng, bốn món vật dụng giống như cái bẫy của người thợ săn đã giăng 
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trong rừng. Thời gian Sa-môn và Bà-la-môn ấy không quán tưởng về bốn món vật dụng, 
giống như thời gian một người thợ săn giăng bẫy rồi đi ngủ. Thời gian Sa-môn và Bà-la-môn 
bị Ma vương đối xử theo ý muốn rơi vào quyền lực của Ma vương tương tự y như thời gian 
người thợ săn đến thì con mòi không thể di chuyển theo ý muốn. Hơn nữa, việc quán tưởng 
trong bốn vật dụng, rồi thọ dụng của các vị Sa-môn và Bà-la-môn Nó nên được thấy giống 
như thời gian con mồi không bị mắc bẫy, việc không bị rơi vào quyền lực Ma vương của Sa- 
môn và Bà-la-môn nên biết tương tự y như khi thợ săn đến thì con môi cũng có thể di chuyên 
theo ý muốn. Nhẹ lòng (vissattho): không có sự sợ hãi, không có sự hoài nghi. Từ còn lại 
đều có ý nghĩa đơn giản. 


Giải Thích Kinh Thánh Cầu Kết Thúc 
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27. Giải Thích Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi - Cñlahatthipadopasuttavannanã 


288. cvam me sufant cũlahatthipadopamasuttam. tatha sabbasetena 
valaväbhirathenäti, “setä sudam assäa yuttã honti sefalalkaräa. seto ratho setalaikaro 
SefaparIvãro, setä rasmiyo, seta patodalatth1, setam chattam, setam unhTsam, setãnI vatthan1, 
seta upahana, setäya sudam valabTJaniyä b1jiyatT”tI (sam. ni. 5.4) evam vuttena sakalasetena 
catihi valavahi yuttarathena. 


288. Kinh Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo (sabbasetena 
valaväbhirathenã): cỗ xe được kéo bởi bốn loài ngựa toàn trăng được ngài nói như vầy: 
“được biết rằng những con ngựa kéo xe toàn trắng, được trang điểm toàn trắng, với cỗ xe 
màu trắng được trang trí màu trắng với những đồ vật phụ tùng màu trắng, dây cương màu 
trăng, roi da màu trăng, cây lộng màu trắng, khăn đội đầu màu trắng, vải trắng, mang đôi 
giày trắng, quạt với cây quạt trắng.” (sam. ni. 5.4). 


ratho ca naãmeso duvidho hoti — yodharatho, alankararathoti. tattha yodharatho 
caturassasanthano hot natimaha, dvinnam tinaam vã Jananam gahanasamattho. 
alankararatho mahã hot, diphato digpho, puthulato puthulo. tattha chattaggahako 
vãlab1Janiggahako talavantaggahakoti evam attha vã dasa vã sukhena thãtum vã nisiditun 
vã nIpaJJitum vã sakkonti, ayampI alañkararathoyeva. 


Cổ xe có hai loại là yodharatho, alañkãraratho. Trong hai loại xe đó, yodharatho là cỗ 
xe có hình vuông, không lớn lắm, có sức chứa 2-3 người, alaäkãraratho là cỗ xe được trang 
hoàng lớn cả về chiều đài và lẫn chiều rộng, xe alaäkãraratho (có sức chứa) § hoặc 10 người, 
tức là người che ô, người cầm roi da, người cầm chiếc quạt lá cọ, có thê đứng, ngồi, nằm tùy 
thích. Chính chiếc xe này được gọi là alankararatho. 


so sabbo sacakkapañjarakubbaro rajataparikkhito ahosl. valavä pakatiyä 
setavannäava. pasadhanampi tãdisam rajatamayam ahosil rasmiyopI raJatapanali 
suparikkhittä. patodalatthip1 raJataparikkhitta. brahmanopI setavattham nIväsetvä setamyeva 
utfarasaigamakasi, setavilepanam vilimpl, setamalam pilandhi dasasu añgulisu 
angulimuddikã, kannesu kundalanti cevamadialankäropissa rajatamayova ahosli. 
parivarabrahmanäapissa dasasahassamattä tatheva setavatthavilepanamalalañkara ahesum. 


Ti) 


tena vuttam “sabbasetena valaväbhirathenã”ti. 


Tất cả những chiếc xe đó với bánh xe, cửa số và càng xe được trang trí bằng bạc. 
Ngựa thường cũng có màu trắng, những đồ trang trí đó cũng được làm bằng bạc, cả sợi dây 
cương cũng được mạ bằng bạc, cả cây roi cũng được làm bằng bạc. Kế cả những người Bà- 
la-môn đã quấn tắm vải trắng, cả y thượng mềm mại, được trang trí bằng một vòng hoa nhài 
trăng, đeo mười chiếc nhẫn cả mười ngón tay, gắn bông tai ở hai bên. Ngay cả các phụ tùng 
của xe cũng đều làm toàn bằng bạc. Thậm chí những người Bảà-la-môn tùy tùng của những 
người Bà-la-môn đó cũng được thoa bằng vải tắm hương thơm và tràng hoa trắng tương tự 
như vậy. Do đó ngài đã nói rằng: “với cỗ xe ngựa cái được trang trí toàn trắng”. 
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savatthiyä niyyäffi so kira channam channam mãsanam ekavaram nagaram 
padakkhinam karotI. 1o ettakehi divasehi nagaram padakkhinam karIssaffti puretarameva 
ghosanã karTyati; tam sutvã ye nagarato na pakkantä, te na pakkamanti. ye pakkantä, tepl, 
“puññavato sirisampattim passissama”ti agacchanti yam divasam brahmano nagaram 
anuvicarati, tadä pätova nagaravrithyo sammaljttvä väalkam okrritväa lãJapañcamehIi 
pupphehi abhippakiritva punnaghatfe thapetväa kadaliyo ca dhaJe ca ussãpetväa sakalanagaram 
dhũpitaväsitam karonti. 


Rời khỏi thành Sãvatthi: kể rằng mỗi 6 tháng Bà-la-môn đó sẽ thực hiện hướng phải 
nhiễu vòng quanh thành một lần. Sẽ có thông báo trước rằng Bà-la-môn sẽ thực hành nhiễu 
vòng quanh thành phố vào ngày đó kế từ hôm nay, tất cả mọi người biết chuyện này rồi 
những người vẫn chưa rời khỏi thành sẽ không ra khỏi, những người đã rời khỏi “sẽ quay 
trở lại để chứng kiến sự vinh quang của vị có phước báu”. Ngày nào Bà-la-môn thực hiện 
nhiễu quanh thành phố, ngày đó sáng sớm mọi người sẽ quét đường ở thành phó, trải cát, rải 
hoa cùng với bông gạo, đặt một chậu nước đầy, nâng cao cây chuối và lá cờ làm cho cả thành 
phố thơm hương trầm. 


brahmano pãtova sĩsam nhãy1tvã purebhattam bhuñjitvä vuttanayeneva setavatthadThi 
atanam alankartvä päasadä oruyha ratham abhiruhatI. atha nam te brahmanä 
sabbasetavatthavilepanamalalaiñkarä setacchattam gahetvä parivärenti; tato mahãJanassa 
sannipätanattham pathamamyeva tarunadaärakanam phalãphalãni vikiritvä tadanantaram 
mãsakaripäml; tadanantaram kahapane vikiranti; mahãjanä sannipatanti. ukkutthiyo ceva 
celukkhepä ca pavattanti. atha brahmano maigalikasovatthkadisu manigalani ceva 
suvatthiyo ca karontesu mahãsampattiyä nagaram anuvicarati puññavantä manussäa 
ekabhimakadipasade ãruyha sukapattasadisanl vãtapanakaväatanl vivaritvä olokenti. 
brahmanopI attano yasasirIsampattiyä nagaram aJJhottharanto viya dakkhinadvarabhimukho 
hoti. tena vuttam “savatthiyä niyyätT ti. 


Sáng sớm, vị Bà-la-môn cũng đi tắm, chải đầu, ăn thức ăn mềm trước, rồi ăn thức ăn 
cứng sau, mặc áo vải trăng v.v, theo cách như đã nói trên, bước xuống khỏi lâu đài rồi bước 
lên xe. Lúc bấy giờ, các Bả-la-môn ấy đều trang điểm băng y phục mềm mại và vòng hoa 
trăng. cầm một chiếc ô trắng vây quanh Bà-la-môn Jãnusoni đó. Sau đó, hoa quả nhở lớn 
được phát cho các em nhỏ trước ngày hội để quần chúng tập trung. Từ đó, họ rải các đồng 
tiền mãsaka và kahapana. Đại chúng tụ hội lại với nhau, mạnh người nảo người nẫy hò hét 
vang rền và đưa tấm vải Pokasa tung bay. Khi đó, Bà-la-môn Mangalika và Bà-là-môn 
Sovatthika v.v, thực hành nghi thức cầu an và sự hưng thịnh, thực hành nhiễu quanh thành 
phố với tài sản lớn. Người nhân loại có phước đứng trên tòa lâu đài một tầng, v.v, mở cửa 
số và cửa lớn ra vào giống như vật chứa đựng màu trắng để nhìn. Còn phía Bà-la-môn tiến 
về công phía Nam như thê bao quanh thành phố bằng tài sản là danh vọng và vinh quang của 
chính mình. Vì thế, ngài đã nói rằng “Rời khỏi thành Sãvatthi” 


divä divassäati divasassa divä, maJJjhanhakaleti attho. pilotikam paribbãjakanti 
pllotikäti evam 1tthilingavohãravasena laddhanamam paribbaJakam. so kira paribbajako 
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daharo pathamavaye thio suvannavanno buddhupatthako, päatova tathägatassa ceva 
mahatheranañca upatthanam katvä tidandakundikadi parikkhaam ädãya Jetavanä 
nikkhamitväa nagarabhimukho pãyäsI. tam esa dũratova ägacchantam addasa. etadavocäti 
anukkamena santkam ägatam sañjanitvä ctam, “handa kuto nu bhavam vacchãyano 
agacchatfI gottam kittento vacanam avoca. pandito maññeti bhavam vacchäyano 
samanam gotamam panditoti maññati, udahu noti ayamettha attho. 


Từ trưa (divã divassa): ngày của ngày, tức là thời gian giữa trưa. Du sĩ Pilotika: du 
sĩ được đặt tên sự chế định nữ tính như vây rằng Pilotika. Kể rằng du sĩ ấy đang trong độ 
tuổi thiếu niên có màu da như màu vàng rồng là Buddhupafthãko làm thị giả Như Lai và đại 
trưởng lão sáng sớm cầm lấy những vật phụ tùng là “gậy 3 chân3?5 và bình đựng nước v.v, 
ra khỏi Jetavana tiến về phía trước hướng thành phố. Bà-la-môn Jãnusoni ấy nhìn thấy du sĩ 
Pilotika đi đến nhưng ở đăng xa. Đã nói...như vậy (etadavoea): Bà-la-môn Jãnusoni nhớ 
được rằng du sĩ Pilotika đã từng đến trú xứ theo tuần tự, mới nói lời cụ thể tên tộc “ngài 
Vacchäayana đến từ đâu?” Bậc trí tưởng rằng (pandito maññeti): này có ý nghĩa như vây ngài 
Vacchayana tưởng tượng Sa-môn Gotama là bậc trí hay không phải bậc trí? 

ko caham, bhotI, bho, samanassa gotamassa paññäveyyattiyam Janane aham ko 


nama? ko ca samannaassa øgofamassa paññãäveyyatfiyam jãnissäãmit(i kuto caham samanassa 
øotamassa paññãveyyattiyam Jänissami, kena kãranena JänissamTti? evam sabbathãpI attano 
ajananabhävam dipeti. sopi nũnassa tãdisovätI yo samannassa øgotamassa paññãveyyatfiyam 
Jãneyya, sopI nũna dasa pãramiyo pũiretva sabbaññutam patto taãdiso buddhoyeva bhaveyya. 
sinerum vã himavantam vã pathavim vã äkãsam vã pametukamena tappamanova dando vã 
rajju vä laddhum vatfatI. samanassa gotamassa paññam jãnantenapI tassa ñãnasadisameva 


sabbaññutaññanam laddhum vattaffti dipeti. adaravasena panettha ãmeditam katam. 


Làm sao tôi có thể biết (ko caham, bho): tôi sẽ biết được Sa-môn có trí tuệ và sự 
sáng suốt từ đâu? Làm sao tôi có thể biết trí tuệ và sự sáng suốt của Sa-môn Gotama 
được (ko ca samanassa øotamassa paññäveyyattiyam jãnissãmi): Du sĩ Pilotika thể hiện 
rằng bản thân không biết thậm chí với mọi cách như vậy, tÔI sẽ biết trí tuệ và sự sáng suốt 
của Sa-môn Gotamã từ đâu? sẽ biết lới lý do gì? Chỉ có người như Sa-môn Gotama (sopi 
nũnassa tãdisovä): Du sĩ Pilotika chỉ ra rằng người nào người nảo có thể biết được trí tuệ và 
sự sáng suốt của Sa-môn Gotama, người đó phải là người thực hành mười pháp ba-la-mật, 
chứng đắc vô Toàn giác trí là đức Phật như thế, thậm chí những người muốn vẽ núi Sineru, 
hay núi Himavanta, hay quả địa cầu, hay hư không, cần có cái que hoặc sợi dây khoảng 
chừng ấy có thể vẽ được, người biết trí tuệ của Sa-môn Gotama cũng cần có được Toàn giác 
trí giống như của ngài mà thôi. Ngài thực hiện việc nói lập lại này với sự trợ giúp. 


ulãäräyäti uttaraya seftthaya. ko caham, bhotI, bho, aham samafassa gotamassa 
pasamsane ko nama? ko ca samanam øotamam pasamsissamItdi kena kãranena 


35 3 cây gậy được dịch từ tidanda có thể có hai ý nghĩa là (1) ba cây gậy được buộc lại với nhau nhằm mục đích đề 
nhắc nhở đê cân thận chú ý đên thân-khâu-ý giông như tu sĩ Tedandika sử dụng, (2) gậy 3 chân mà du sĩ luôn mang 
bên mình, trong trường hợp này sử dụng ý nghĩa thứ nhât. 
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pasamsissami? pasatthapasatthoti sabbagunanam uttaritarehi sabbalokapasatthehi attano 
guneheva pasattho, na tassa aññehI pasamsanakiccam atth1. yatha hi campakapuppham vã 
niluppalam vã padumam vã lohitacandanam vã attano vannagandhasiriyäava M.2.101 
pãsadikañceva sugandhañca, na tassa ägantukehi vannagandhehI thomanakiccam atthi. yathã 
ca maniratanam vã candamandalam vã attano älokeneva obhãasatl, na tassa aññena 
obhãsanakIccam atthi. evam samano gotamo sabbalokapasatthehI attano guneheva pasattho 
thomito sabbalokassa setthatam päpito, na tassa aññena pasamsanakiccam atthi. pasatthehi 
vã pasatthotipI pasatthapasattho. 


Ulãrãya: cao cả, tối thượng. ko cãham, bho: Ta có thể tán thán Sa-môn từ đâu? Sẽ 
không tán thán được như thế (ko ca samanam øotamam pasamsissãmi): tôi sẽ không 
tán thán vì lý do đó. Bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán: là người 
tối thượng bởi đức hạnh của chính mình vượt trội hơn người khác bởi tất cả đức hạnh mà 
người nhân loại tán thán. Ngài không cần thiết để người khác khen ngợi về đức hạnh ấy. 
Giống như hoa mộc lan, hoặc hoa súng, hoặc hoa sen hoặc trầm hương đỏ, tươi tắn và có 
hương thơm bởi sự rực rỡ của màu sắc và hương thơm của chúng, chúng không có bổn phận 
phải khen ngợi vì màu sắc và hương thơm đi kèm với nó, và giống như một viên ngọc quý 
giá hay mặt trăng phát ra ánh sáng bằng chính ánh sáng của chính nó, không cần thiết phải 
dựa vào bất kỳ loại ánh sáng nào khác thế nào, thì Sa-môn Gotama cũng thế đó là người mà 
các bậc trí tán thán, khen ngợi bởi đức hạnh của chính ngài mà toàn bộ thế giới tán thán, là 
đạt đến sự tối thượng của tất cả thế giới, ngài không cần thiết tìm kiếm sự tán thán của người 
khác. Lại nữa Sa-môn Gotama là người tối thượng hơn tất cả người tối thượng, do nguyên 
nhân đó mới gọi là pasatthapasattho nghĩa là người tối thượng hơn cả những người tối 
thượng. 


ke pasattha nama? räajä pasenadi kosalo kãsikosalavasikehi pasattho, bimbisäro 
angamagadhaväasilhi vesalka licchavĩ valjirafhavaslhi pasattha. paveyyaka mallã, 
kosinarakã mallãä, aññepi te te khattiyä tehi tehi Janapadehi pasattha. cankTadayo brahmanäa 
brahmanaganchi, anathapindikadayo upäasakãa anekasatehi upasakaganehi, visakhadayo 
upäasikã anekasatahi upäasikahi, sakuludayiadayo paribbaJakä anekehi paribbaJakasatehI, 
uppalavannatheriadkã mahãsavikã anekehi bhikkhunisatehi, sãriputtattheradayo 
mahãsavakã anekasathi bhikkhùuhi sakkadayo devä anekasahassehi devehi, 
mahabrahmadayo brahmano anekasahassehi brahmehi pasatthä. te sabbepi dasabalam 
thomenti vannenti, pasamsanfTti bhagavã “pasatthapasattho”tI vuccatI. 


Còn ai nữa gọi là tối thượng nhất? Đức Vua Pasenadi Kosala là người tối thượng hơn 
toàn bộ dân chúng Kãsĩ và Kosala. Đức Vua Bimbisãra tối thượng hơn toàn bộ dân chúng 
Anga và Magadha. Đức Vua Licchavi ở thành Vesälï tối thượng hơn dân chứng ở xứ Vajjï. 
Đức Vua Mallä thành Pava, Vua Malla thành Kosinarä, cả những vị Vua đó đó, vị khác tối 
thượng hơn dân chúng của xứ sở đó đó. Bả-la-môn có Bà-la-môn Cankĩ tối thượng hơn các 
Bà-la-môn khác. Nam cư sĩ có trưởng giả Anathapindika v.v, là tối thượng hơn so với các 
nam cư sĩ. Nữ cư sĩ có bà Visäkhäã v.v, là tối thượng hơn so với nhiều trăm các nữ cư sĩ. Du 
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sĩ có Sakuludãyi v.v, là tối thượng hơn nhiều trăm du sĩ. Đại nữ Thinh Văn có Trưởng lão ni 
Uppalavannã v.v, là tối thượng hơn nhiều trăm Tỳ khưu ni. Đại Thinh Văn có Trưởng lão 
SarTputta là vị tối thượng hơn nhiều trăm vị Tỳ khưu. Chư Thiên có Vua trời Sakka v.v, là 
tối thượng hơn hơn tất cả các vị Thiên. Các vị Phạm thiên có Đại Phạm thiên, là tối thượng 
hơn nhiều nghìn Phạm thiên. Tất cả các vị đó đều khen ngợi tán thán đẳng Thập Lực. Do đó, 
đức Thế Tôn mới được gọi nó là người tối thượng hơn những người tối thượng. 


a(thavasanti atthaänisamsam. athassa paribbaJako attano pasadakaranam ãcIkkhanto 
seyyathäãpi, bho, kusalo nãgavanikotiadimaha. tattha nãgavanikoti nagavanaväsiko 
anugsahitasippo purIso. parato pana uggahifasippo puriso naägavanikoti agato. cattäri 
padänTtI cattäri ñaãnapadäani ñaãnavalañjani, ñanena akkantatthananTtI attho. 


Atthavasam dịch là quả báu lợi ích. Khi đó du sĩ trong khi nói nguyên nhân của đức 
tin của chính mình cho Bà-la-môn Sonusoni mới nói rằng giống như một người săn voi 
thiện xảo. Ở đó, “người săn voi (nãgavaniko)°: người không học nghề săn voi gọi người 
sống trong rừng nơi có voi là (nãgavanaväsï), còn người học nghề săn voi từ người sống 
trong rừng có voi gọi người săn voi là (nägavanika). Bốn dấu chân (cattäri padãni): đối 
chân là trí, là dấu chân là bốn trí, có nghĩa là vị trí mà trí chạm đến. 


289. khatfiyapanditetiädisu panditeti pandiccena samannagate. nipuneti sanhe 
sukhumabuddhino, sukhumatthantarapafIv1J]hanasamatthe. kataparappavädeti 
viññãtaparappavade ceva parehi saddhím katavadaparicaye ca. väãlavedhiripeti 
vãlavedhidhanuggahasadise. te bhindantä maññe caranfi välavedhi viya vãlam 
sukhumãnIpI paresam di{thigatäni attano paññagatena bhindantä viya caranffti attho. 
pañham abhisankharonftti dupadampi tipadampi catuppadampi pañham karontI. vãdam 
äropessamäti dosam äropessama. na ceva samanam gotamam pañham pucchanfTt; 


kasmã na pucchant1? 


289. Bậc trí trong cụm từ Sát-đé-lj trí tuệ là vị hội đủ với tính chất của bậc trí. 
Nipupe dịch là người chỉ tiết, là người biết được ý nghĩa một cách chỉ tiết, bao gồm người 
có thê thâm nhập được ý nghĩa chỉ tiết khác. Người nghị luận biện tài (kataparappaväde) 
là biết nghị luận (dùng lý lẽ của mình để thuyết phục người khác) và biết biện tài. 
Vãlavedhirũpe dịch là một cung thủ (có thể) bắn trúng sợi tóc. Những vị Sát-đế-lị trí tuệ 
di du hành như muốn đả phá các quan điểm (te bhindantä maññe carantfi): đi du hành 
có vẻ như để đả phá quan điểm của người khác, chỉ tiết băng trí tuệ của mình như thể một 
người cung thủ có thể bắn trúng sợi tóc. Cùng nhau nghĩ cột (đặt) vấn đề (pañham 
abhisañkharonti) đặt 2 vấn đề, hay đặt 3 vấn đề, hay đặt 4 vấn đề. Chúng tôi sẽ chất vấn 
(vãdam ãropessãma): chúng tôi sẽ bắt lỗi. Cũng không hỏi vấn đề cùng Sa-môn Gotama 
(na ceva samanam gotamam pañham pucchantfI); vì sao lại không hỏi? 


bhagavä kira parisamaJjhe dhammam desento parisaya aJJjhãsayam oloketI, tato 
passati — “1Ime khattiyapandita gu|ham rahassam pañham ovattikasaram katvã ägatã”ti. so 
tehi aputthoyeva evarũpe pañhe pucchãya ettakã dosä, vissajjane ettakä, atthe pade akkhare 
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ettakati 1Ime pañhe pucchanto evam puccheyya, vissaJjento evam vissajjeyyätIl, 1IfI 
ovattikasaram katvã ãanite pañhe dhammakathäya antare pakkhipitva viddhamseti. 
khattiyapanditãä “seyyo vata no, ye mayam 1me pañhe na pucchimhã, sace hi mayam 


¬a” 


puccheyyäma, appatittheva no katvä samano gotamo khipeyyä”ti attamana bhavant1. 


Kể răng đức Thế Tôn khi thuyết giảng Pháp ở giữa hội chúng ngài xem sát khuynh 
hướng của hội chúng từ đó mới thấy răng - “những vị Sát-đề-]j trí tuệ đó đã đến đặt vẫn đề 
một cách kín đáo gọi là ovattikasãäram vấn đề quanh co”. Ngài không muốn cho các Sát-đế- 
lị trí tuệ hỏi bởi ngài biết rằng: “trong việc hỏi vẫn đề có lỗi lầm chừng ấy, trong khi trả lời 
vẫn đề có lỗi lầm chừng ấy, trong ý nghĩa câu, văn tự có lỗi lầm chừng ấy, hỏi như vậy khi 
trả lời phải trả lời như vậy.” Vì thế, đã đặt vẫn đề ở giữa Pháp thoại rồi phá hủy vấn đề mà 
Sát-đề-l¡ trí tuệ đem lại đặt thành vấn đề ovattikasãram bởi cách đó. Những vị Sát-đề-]| trí 
tuệ trở nên hoan hỷ “Quả thật may mắn cho chúng ta, chúng ta không cần hỏi vấn đề này, 
nếu có thê chúng tôi sẽ hỏi như vậy, Sa-môn Gotama có thể làm cho chúng ta tuyệt vọng 
(không còn đường luI).” 


apica buddhã nama dhammam desentãä parisam mettäaya pharanti, mettapharanena 
dasabale mahäjanassa citam pasildal, buddhã ca nãma rũpaggappatä honti 
dassanasampanna madhurassarä muduJivhã suphusitadantävaranä P.2. I98 amatena hadayam 
siñcantäa viya dhammam kathentI. tatra nesam mettapharanena pasannaciIttanam evam hotI 
— “evaripam advejJjhakatham amoghakatham niyyänikakatham kathentena bhagavatäa 
saddhim na sakkhissama paccanikagsaham ganhitun”ti attano pasannabhäveneva na 
pucchantI. 


Và hơn nữa, thông thường chư Phật khi thuyết giảng Giảo Pháp sẽ rải tâm từ đến khắp 
hội chúng, đại chúng ắt có tâm tịnh tín nơi đẳng Thập Lực nhờ việc rải tâm từ. Chư Phật có 
sắc thân tuyệt mỹ, đáng nhìn, có âm thanh êm dịu, có lưỡi mềm mại, có hàm răng đều đặn, 
thuyết Pháp như tưới mát tâm (của người nghe) với nước bất tử. Ở nơi đó những người đó 
có tâm tịnh tín do bởi (ngài) rải tâm từ, cũng có suy nghĩ như vây - “Chúng ta không thể tự 
biến mình làm kẻ thù của đức Thế Tôn, vị không nói hai lời, lời nói không trống rỗng, lời 
nói dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ đau bằng hình thức như vậy” mới không hỏi do bản 
thân tịnh tín (nơi ngài). 


aññadatthiti ekamsena. sãvakã sampajjanffti saranagamanavasena sãvakã hontI. 
tadanuffaranf tam anuttaram. brahmacariyapariyosananti maggabrahmacariyassa 
pariyosanabhutam arahattaphalam, tadatthaya hi te pabbaJani. manam vata, bho, 
anassamäatl, bho, sace mayan na upasaikameyyäma, Imina thokena 
anupasankamanamattena apay1rupasanamatteneva nattha bhaveyyäama. 
upasañkamanamattakena panamhã na naf{thãti attho. dutiyapadam purImasseva vevacanam. 
assamanäva samanatiadisu V.2.100 pãpãnam asamitattä assamanaäva. abahitatfä ca pana 
abrahmanäva. kilesärInam ahatattä anarahantoyeva samãnãtI attho. 
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Aññadatthu: với một phần. Trở thành đệ tử (sävakã sampajjanti): là đệ tử nhờ 
việc đến nương nhờ. Tadanuttaram = tam anuttaram. Ở tận cùng của phạm hạnh 
(brahmacariyapariyosanam): Thánh A-ra-hán Quả là tận cùng của con đường phạm hạnh. 
Thật vậy, Sa-môn hạnh đó phải xuất gia vì lợi ích A-ra-hán Quả ấy. Chúng tôi quả thật 
không thiệt hại chăng? (manam vata, bho, anassämä): Thưa ngài, nếu tôi không nên vào 
xem tôi có thê thiệt hại, bởi vì không được đến gần chỉ chút ít, nhưng chúng tôi không thiệt 
hại bởi lý do chỉ đơn thuần đến yết kiến. Câu thứ 2 cũng là từ đồng nghĩa của câu thứ nhất, 
trong lời rằng “không phải là Sa-môn” v.v, Gọi là không phải Sa-môn bởi không vắng lặng 
ác pháp, gọi là không phải Bà-la-môn bơi không thả trôi ác pháp và không phải là bậc A-ra- 
hán bởi không tiêu diệt được kẻ thù là phiền não. 

290. udãnam udänesiti udahãram udaähari. yathã hi yam telam mãnam gahetum na 
sakkotl, vissanditvä gacchatl, tam avasekoti vuccati, yañca Jalam talakam gahetum na 
sakkotI, ajJjhottharitva gacchatI, tam oghoti vuccati. evameva yam pTtimayam vacanam 
hadayam gahetum na sakkoti, adhikam hutvä anto asanthahitväa bahi nikkhamatl, tam 
udãnanti vuccati. evaripam pitimayam vacanam nicchaãrestti attho. hatthipadopamofi 
hatthipadam upamäã assa dhammassätI hatthipadopamo. so na ettävatä vitthãrena parIpiro 
hofftI dassetI. nãgavanikoti uggahitahatthisippo hatthivanacäriko. atha kasma 1dha kusaloti 
na vuttoti? parato “yo hoti kusalo”ti vibhãgadassanato. yo hi kocI pavisatI, yo pana kusalo 
hotI, so neva täva ni†tham gacchatI. tasma 1dha kusalotI avatväã parato vutto. 


290. Cảm hứng ngữ (udãnam udãnesi): thốt ra những lời nên thốt ra. Giống như 
dầu nào không thể bám được trong bình, mà chảy đi, dầu đó được gọi là avaseka (chất lỏng) 
tự thấm đi. và nước nào không thê dính ở hồ tự tràn ra nước đó gọi là dòng nước như thế 
nảo, thì lời nói phát sanh từ sự vui mừng nảo không thể năm giữ được ở trong lòng, phải thốt 
ra bên ngoài không thể ở bên trong lời đó gọi Udãna (Cảm Hứng) như thế. Tức là thốt ra lời 
khởi lên từ sự vui mừng bằng hình thức như vậy. Giống như dấu chân voi (hatthipadopamo): 
Phân tích rằng dấu chân voi giống như Pháp đó, do vậy Pháp đó được gọi là có dấu chân voi 
là ví dụ. Ngài thuyết rằng Pháp đó không trọn vẹn, tổng quát với nguyên nhân chỉ chừng ấy. 
Thợ săn voi (nagavaniko): thợ săn voI, người đã được học tập huấn luyện voi. (Hỏi) nếu vậy, 
tại sao ở đây không gọi là người thiện xảo. (Đáp) bởi vì trình bày tách rời đặt ở phía sau rồi 
“yo hoti kusalo (người nào thiện xảo” Thật vậy, những người bước vảo, nếu là người thiện 
xảo họ sẽ không quyết định trước, vì vậy ở đây ngài không nói người thiện xảo ở trước. 


291. vãmanikãtfi rassaä aäyamatopI na diphã mahakucchihatthimiyo. uccä ca 
nisevitanti sattattharatanubbedhe vatarukkhadInam khandhappadese ghamsitatthaãnam. uccä 
kã]ärikäti uccä ca yatthisadisapada hutva, ka|arikãä ca dantanam ka|äratäya. täsam kira eko 
danto unnato hotI, eko onato. ubhopI ca vira|ä honti, na äsannä. uccäã ca dantehi ärañjitänti 
sattattharatanubbedhe vatarukkhadinam khandhappadese pharasunäa pahatatthãanam viya 
datthahi chinnatthanam. uccä kanerukä nãmãí(i uccãä ca yatthisadisadiphapadä hutva, 
kaneruka ca dantaãnam kanerutäya, tä kira makuladathã hontI. tasma kanerukãtI vuccanti. so 
nif(tham gacchafti so nãgavaniko yassa vataham nãgassa anupadam ägato, ayameva so, na 
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añño. yañhi aham pathamam padam disvãä vamanikãnam padam Idam bhavissaffti n{tham 
na gato, yampi tato orabhage disva kalarikanam bhavissatl, kanerukanam bhavIssafftI 
ni{tham na gato, sabbam tam Imasseva mahãhatthino padanti mahahatthim disväva m†tham 
gacchatI. 


291. Vaãmanikäã: Voi cái bụng bự, ngắn, chiều dải không dài. Bị cọ xát ở chỗ cao 
(uccã ca nisevitam): Nơi con voi cọ xát ở cây đa v.v, cao 7-8 hắt tay. uceä kã|ãrikã: Có 
chân cao như cây gậy và được gọi là Kãlãrikã bởi vì có cặp ngà đen đỏ. Họ nói rằng con voi 
cái đó một bên mộc quay lên và một bên ngà quay xuống, và cả hai cách xa không gần nhau. 
những vật cao bị ngà voi đâm xuyên thủng (uccäã ca dantehi ärañjitäni): những chỗ bị 
nhai đứt giống như lấy cái rìu chặt ở chỗ cây đa cay 7-8 hắt tay. uccã kanerukã nãmã: có 
chân dài giống như cây gậy và được gọi là Karenukã bởi có ngà đang phát triển, họ nói rằng 
con voi cái này có ngà đang phát triển, vì thế ngài gọi là Karenukã. đi đến kết luận (so 
ni{(ham gacchati): người thợ săn voi ấy không quyết định rằng tôi đã đi đến theo dấu chân 
voi nào, con voi đó chính là con này, không phải con voi nào khác. Tôi sau khi đã nhìn thấy 
dấu chân voi đầu tiên nào, vẫn không đi đến kết luận rằng dấu chân của con voi đầu tiên có 
thê là dấu chân của voi Vãmanikä, lần theo gặp dấu chân nơi đó vẫn chưa quyết định rằng 
có thê là dấu chân của voi cái Kãlãrikã hoặc của voi cái Kanerukã, chỉ khi nhìn thấy con voi 
to lớn thật sự mới đi đến kết luận rằng toàn bộ dấu chân đó là của chính con voi to lớn này. 


evameva khoti cttha Idam opammasamsandanam — nägavanam viya hi ädito 
patthäaya yãäva nïvaranappahana dhammadesana veditabba. kusalo nãgavaniko viya 
yogävacaro; mahãnãgo viya sammasambuddho; mahantam hatthipadam viya Jhãnabhiñña. 
nãgavanlkassa tattha tattha hatthipadam disväpi vãmanikanam padam bhavissatl, 
kãlarkanam kanerukanam padam bhavissaffI anifthangatabhavo viya yogino, Imã 
Jjhanabhñña nama bahirakaparibbaJakanampil M.2.104 santti amtthangatabhãvo. 
naãgavanikassa, tattha tattha mayä diftham padam I1masseva mahahatthino, na aññassãti 
mahahathm disva nitthañigamanam viya ariyasäavakassa arahatam patväva 
ni{thangamanam. I1dañca pana opammasamsandanam matthake thatväpi kãtum vaffat. 
ImasmimpI thãne vaftatiyeva. anukkamägatam pana pä|ipadam gahetva idheva katam. 


evameva kho: ở đây điều này nên biết rằng đây là ví dụ minh họa để cho thấy - “Nên 
biết lời thuyết giảng Giáo Pháp được thiết lập kê từ lúc bắt đầu đến dứt trừ Pháp ngăn che 
giống như voi rừng. Hành giả giống như người săn voi thiện xảo, bậc Chánh Đắng Chánh 
Giác giống như Long Tượng, Thiền và Thắng Trí giỗng như dấu chân voi lớn, điều mà hành 
giả không xác định răng thường Thiền và Thắng Trí này có được thậm chí đối với nhưng du 
sĩ ngoài Phật Giáo, giống như điều mà người thợ săn voi nhìn thấy dấu chân voi ở chỗ đó 
vẫn không đi đến kết luận răng “sẽ là dấu chân của voi cái Vãmanikã, của voi cái cái kã|ãrikã 
hoặc của voi cái kanerukã°. Điều mà vị Thánh Thinh Văn đã chứng đắc Quả vị A-ra-hán rồi 
quyết định, cũng giống như người thợ săn voi đã nhìn thấy con voi to lớn rồi đưa ra quyết 
định rằng dâu chân mà ta nhìn thấy ở nơi đó phải là dấu chân của thớt tượng to lớn đó, không 
phải con voi nào khác, cũng vậy nó sẽ là phù hợp để so sánh ví dụ này cho đến khi Kết 
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Thúc Thậm chí ở đây cũng phù hợp tương tự. Nhưng phải láy Pä]T theo tuần tự thực hiện duy 
nhất ở chỗ này. 


tattha idhãti desapadese nIpãto. svayam katthac1 lokam upadäya vuccati. yathaha — 
“tdha tathagato loke uppajJjaff”ti (dI. ni. 1.279). katthaci sasanam. yathaha — “tdheva, 
bhikkhave, samano, Idha dutiyo samano”ti (a. ni. 4.241). katthacI okãsam. yathaha — 


“idheva tifthamanassa, devabhũtassa me sato. 
punaräyu ca me laddho, evam Jjãnahi mãr1sã”t. (d1. ni. 2.369; dĩ. mị. aftha. 1.190). 


katthaci padapiranamattameva. yathaha — “tidhaham, bhikkhave, bhuttãvĩ assam 
pavarito”tI (ma. ni. 1.30). idha pana lokam upadäya vuttoti veditabbo. idam vuttam hoti 
“brahmana 1masmim loke tathãgato uppajJati araham... pe... buddho bhagavä”tI. 


Ở đó, từ idha là một phân từ, được sử dụng với ý nghĩa đề cập đến chỗ ở. Một số chỗ 
từ idha ngài nói đề cập đến thế gian giống như đã nói rằng “Như Lai xuất hiện ở thế gian" 
(dĩ. ni. 1.279). Một số chỗ ngài nói ám chỉ đến Tôn Giáo tương tự như lời ngài nói “Này chư 
Tỳ khưu, chỉ trong Tôn Giáo này có Sa-môn thứ nhất, Sa-môn thứ 2...” (a. ni. 4.241). Một 
số chỗ ngài nói với ý nghĩa okãsã, như ngài đã nói - 

“Trong khi ta là vị thiên trú ở trong chính hư không này. 


Ta cũng có được tuổi thọ, vị đã thoát mọi khô đau, ngài hãy biết như vậy. (dI. mi. 
2.369; đI. n1. attha. 1.190). 


Một số chỗ ngài nói đề cập đến (với ý nghĩa) chỉ làm cho câu được đầy đủ như được 
thuyết - “Này chư Tỳ khưu, ta đã thọ dụng xong, nên khước từ vật thực.” (ma. ni. 1.30). 
Nhưng ở đây nên biết rằng ngài nói đề cập đến “thế gian”. Ngài giải thích rằng: “Này Bà-la- 
môn, Như Lai xuất hiện ở trên đời này, là bậc A-ra-hán... là người đã tỉnh thức, là người 
phân tích Pháp.” 


tattha tathãgatasaddo mũlapariyäye, arahantiadayo visuddhimagge vittharitä. loke 
uppajjatffti ettha pana lokoti okasaloko sattaloko sankhãralokoti tividho. idha pana sattaloko 
adhippeto. sattaloke uppaljamanopI ca tathãagato na devaloke, na brahmaloke, 
manussalokeyeva uppaljat. manussalokepl na aññasmimm cakkaväle, 1Imasmimyeva 
cakkavale. tatrapIi na sabbatthanesu, “puratthimäaya disaya gajañgalam nãma nigamo. 
tassaparena mahãsälo, tato parã paccantima Janapadä, orato maJJhe. puratthimadakkhinäya 
disãaya sallavafI nãma nadl, tato parã paccantima Janapadä, orato maJjhe. dakkhinäaya disãya 
setakannikam nãma nigamo, tato parä paccantimä Janapadä, orato majjhe. pacchimäya 
disãya thũnam naãma brahmanagämo, tafo parã paccantimã Janapadä, orato majjhe. uttaräya 
disaya usiraddhajo nãma pabbato, tato parä paccantima Janapadä, orato maJjhe”tI (mahãva. 
259) evam paricchinne äyämato tiyoJanasate vittharato addhateyyayoJanasate parIikkhepato 
navayoJanasate maJjhimapadese uppaJJati. 


Trong từ đó, từ “Như Lai? ngài đã nói chỉ tiết trong bài Kinh Pháp Môn Căn Bản. Từ 
“A-ra-hán' v.v, ngài đã nói chi tiết trong Thanh Tịnh Đạo. Xuất hiện trong thế gian (loke 
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uppajjati): này thế gian có 3 là okãsaloko (hư không thế giới) sattaloko (chúng sanh thế giới) 
sañkhãraloko (Pháp hành thế giới). Trong trường hợp này ngài muốn nói đến sattaloko 
(chúng sanh thế giới). Như Lai dù xuất hiện trong thế gian (ngài) không xuất hiện trong thế 
giới chư Thiên, không sanh trong thế giới Phạm thiên chỉ sanh ra trong cõi nhân loại mà thôi; 
cũng không sanh trong vũ trụ khác, chỉ sanh trong vũ trụ này mà thôi. Dẫu trong vũ trụ ấy 
cũng không sanh ở mọi nơi, sanh ở trung tâm thành dài 300 do-tuần, rộng 250 do-tuần, diện 
tích 900 do-tuần. Ngài xác định như vầy, “Ở hướng Đông có thị trấn tên là Kajalgala, xa 
hơn chỗ đó là Mahãsälã, xa hơn nữa là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc 
trung tâm. Ở hướng Đông Nam, có dòng sông tên là Salavati, từ đó trở đi là các xứ thuộc 
vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng Nam, có thị trần tên là Setakannika, 
từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng Tây, có 
làng Bà-la-môn tên là Thũna, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc 
trung tâm. Ở hướng Bắc, có ngọn núi tên là Usiraddhaja, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng 
biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm.” (mahäva. 259). 


na kevalañca tathãgatova, paccekabuddha aggasavakã asiti mahathera buddhamäatä 
buddhapita cakkavatti räJä aññe ca sãrappattä brahmanagahapatikã ettheva uppaJJanti. tattha 
tathãgato suJataya dinnamadhupäyasabhoJanato patthäya yäva arahattamagso, tfãva uppaJJatI 
nama. arahattaphale uppanno nama. mahabhinkkhamanato vã yäva arahattamaggo. 
tusitabhavanato vã yäva arahattamagøgo. dipankarapadamnlato vã yäva arahattamaggo, täva 
uppalJJati nama. arahattaphale uppanno nama. idha sabbapathamam uppannabhãvam 
sandhäya uppajJJaffti vuttam P.2.201, tathaãgato loke uppanno hofTti ayañhettha attho. 


Không chỉ Như Lai mà thôi, đức Phật Độc Giác, (hai vị) Thình Văn hàng đầu, tám 
mươi vị Đại Trưởng lão, người mẹ của đức Phật, người cha của đức Phật, đức Chuyên Luân 
Thánh Vương và Bà-la-môn và gia chủ khác, đều sanh ra ở trung tâm. Trong trung tâm đó 
Như Lai gọi là xuất hiện, kề từ khi thọ dụng cơm sữa mà tín nữ SuJadä cúng dường cho đến 
chứng đắc A-ra-hán Đạo, khi ấy gọi là sanh, trong A-ra-hán Quả gọi là đã sanh. Hoặc khi 
nảo vị ấy đã thực hiện sự xuất gia vĩ đại đến chứng đắc A-ra-hán Đạo, hoặc từ Đâu Suất Đà 
Thiên cho đến A-ra-hán Đạo, hoặc từ padamnla của đức Phật DIipaikara cho đến A-ra-hán 
Đạo, khi đó gọi là đang sanh, trong A-ra-hán Quả gọi là đã sanh. Ở đây, ngài muốn đề cập 
đến bản thê Như Lai xuất hiện trước hết tất cả mới gọi là đang sanh. Ở đây, điều này có nghĩa 
là Như Lai đã xuất hiện ở thế gian (tathägato loke uppanno hoti). 


so imam lokanti so bhagavä Imam lokam, idãn! vattabbam nidasseti. sadevakanti 
saha devehi sadevakam. evam saha mãrena samärakam. saha brahmuna sabrahmakam. 
saha samanabrahmanehi sassamanabrähmanim. pajätatä pajä, tam pajam. saha 
devamanussehI sadevamanussam. tattha sadevakavacanena 
pañcakamavacaradevaggahanam veditabbam. samarakavacanena 
chatthakamävacaradevaggahanam. sabrahmakavacanena brahmakayikadibrahmagsgahanam. 
sassamanabrahmanivacanena säsanassa paccatthipaccamittasamanabrahmanaggahanam 
samitapaäpabahitapäpasamanabrahmanaggahanañca. paJavacanena sattalokaggahanam. 
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sadevamanussavacanena sammutidevävasesamanussaggahanam. evamettha thí padehi 
okãsalokena saddhim sattaloko, dvihi paJavasena sattalokova gahitoti veditabbo. 


Thế gian này: đức Thế Tôn đó thuyết thế gian này, cần phải nói lúc này. Cùng với 
chư Thiên gọi là sadevakam. Cùng với Ma Vương gọi là mãraka. Cùng với Phạm thiên gọi 
là sabrahmaka. Cùng với Sa-môn và Bà-la-môn gọi là samanabrãhmam. Gọi là pajä 
(quần sanh) bởi vì sanh khởi phổ biến. Cùng với chư Thiên và nhân loại gọi là 
sadevamanussa. Trong lời đó nên biết nắm lẫy 5 hạng chư Thiên dục giới bằng từ 
sadevakam, nắm lấy Dục giới cõi thứ 6 bằng từ samaraka. năm lấy Phạm chúng thiên v.v, 
băng từ sabrahmaka, Sa-môn và Bà-la-môn là kẻ thù nghịch của Giáo phái và vị vắng lặng 
ác pháp, người thả trôi ác pháp với lời sassamanabrahmam. Chúng sanh ở thế gian với từ 
Pajã. Chư Thiên chế định và người nhân loại còn lại với từ sadevamanussa. Chúng sanh thế 
gian với hư không thế giới nên biết rằng ngài năm lấy với 3 câu, duy nhất chúng sanh thế 
gian nên biết rằng ngài nắm lấy với sức mạnh quân sanh với cả 2 câu (với vị trí và người) 
trong lời này. 


aparo nayo —— sadevakagsahanena arũpävacaradevaloko gahito. samarakaggahanena 
chakamaävacaradevaloko. sabrahmakaggahanena rữpI brahmaloko. 
sassamanabrahmanädigsahanena catuparisavasena sammutidevehi vã saha manussaloko 
avasesasabbasattaloko vã. 

Và cách nữa - Vô sắc giới ngài năm lẫy với từ sadevaka, 6 cõi trời Dục giới với từ 
samäraka, Phạm thiên sắc giới với từ sabrahmaka, cõi người hoặc chúng sanh còn lại trong 
thế gian với chế định chư Thiên ngài năm lấy với mãnh lực 4 hội chúng với từ 
sassamanabrahmana v.v. 


apIcettha sadevakavacanena ukkatthaparicchedato sabbassa lokassa 
sacchikatabhavamaha. tato yesam ahosi — “maro mahãnubhavo chakãmãvacarIssaro 
vasavatti. kim sopi etena sacchikato”t1? tesam vimatim vidhamanto samärakanti aha. yesam 
pana ahosi — “brahma mahãnubhavo, ekañguliyä ekasmimm cakkavalasahasse ãlokam 
pharati, dvIhi... pe... dasahi añgulrhi dasasu cakkava|asahassesu alokam pharati, anuttarañca 
Jhanasamapattisukham patIsamvedetI. kim sopI sacchikato”ti? tesam vimatim vidhamanfo 
sabrahmakanti ãha. 


Và lại nữa, ở đây ngài nói đến tính chất mà đức Thế Tôn làm cho rõ rằng toàn bộ thế 
gian bằng việc phân biệt cao độ bằng từ sadevaka. Từ đó khi cắt đứt sự hoài nghi của nhóm 
người có sự suy nghĩ rằng: “Ma Vương VasavatfI là người đại oai lực trong sáu cõi Chư thiên 
dục giới, thậm chí vậy ngài đã làm cho thấy rõ rồi sao? Như vậy mới thuyết rằng cùng với 
thế giới Ma Vương. Lại nữa, khi cắt đứt sự hoài nghi của nhóm người có suy nghĩ rằng - 
“Phạm thiên có đại oai lực, sử dụng một ngón tay hào quang lan tỏa khắp một ngàn vũ trụ, 
hào quang lan tỏa mười ngàn vũ trụ, với ngón tay...nt... với mười ngón tay và thọ hưởng an 
lạc khởi lên từ sự thể nhập thiền tối thăng, chính Phạm thiên ấy ngài làm cho thấy rõ như 
vậy, mới thuyết rằng cùng với thế giới Phạm thiên. 
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Chịahatthipadopasufftavannana QUYỀN I 
tato ye cintesum — “puthù samanabrahmana sãsanassa paccatthika, kim tepIl 
sacchikata”t!? tesam vimatim vidhamanto sassamanabrãhmanim pajanti aha. evam 


ukkatthukkatthanam sacchikatabhãvam pakäsetvä atha sammutideve avasesamanusse ca 
upadaya ukkatthaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhavam  pakäsento 
sadevamanussanfi aãha. ayamettha bhaãvanukkamo. poräna panahu — sadevakanti devatahi 
saddhim avasesalokam. samärakanti maãrena saddhim avasesalokam. sabrahmakanti 
brahmehi saddhim avasesalokam. evam sabbepI tibhavipage satte tThakarehi fTsu padesu 
pakkhipetva puna dvihi padehi pariyädiyano “sassamanabrahmanim  pajam 
sadevamanussan"ti ha. cvam pañcahi padchi tena tenakarena tedhatukameva 
pariyädinnanti. 


Từ đó khi cắt đứt sự hoài nghi của nhóm người có suy nghĩ rằng - “Sa-môn và Bà-la- 
môn là nhiều, là kẻ thù của Giáo phái ấy, ngài làm cho thấy rõ rồi sao? như vậy mới thuyết 
rằng cùng với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi đó ngài tuyên thuyết tính chất làm cho thấy rõ 
Ma Vương, Sa-môn và Bà-la-môn ấy với sự phân tích cao tột như vậy. Khi đó khi tuyên 
thuyết tính chất làm cho thấy rõ thế giới thế giới chúng sanh còn lại với sự xác định cao độ 
ám chỉ đến chế định chư Thiên và người nhân loại còn lại mới thuyết rằng cùng với chư 
Thiên và loài người. Ở đây có sự giải thích ý nghĩa theo thứ tự như vầy. Bậc trưởng thượng 
xưa nói rằng sadevakam bao gồm thế giới còn lại với nhóm chư Thiên. Samärakam bao 
gồm thế giới còn lại với Ma Vương. Sabrahmakam bao gồm thế giới còn lại với nhóm 
Phạm thiên. Ngài đặt nhóm chúng sanh sanh lên ở Tam giới toàn bộ đặt ở 3 câu (vị trí), với 
3 biểu hiện, khi xác định nắm lấy câu đầu với cả 2 nữa mới nói rằng “sassamanabrãhmanim 
pajam sadevamanussam'. Điều mà ngài xác định chỉ nắm lấy Tam giới với biểu hiện đó 
đó, với cả năm câu bằng cách như vậy. 

sayam abhiññã sacchikatvä pavedefi sayanfi samam aparaneyyo hutvä. 
etena anumanädipatikkhepo kato hoti. pavedetfiti bodheti viãñãpeti pakãseti. so dhammam 
deseti ädikalyänam... pe... pariyosanakalyänanti so bhagavä sattesu kaãruññatam paticca 
hitväpI anuttaram vivekasukham dhammam deseti. tañca kho appam vã bahum vã desento 
adikalyanadippakarameva desetI. adimhipi kalyanam bhaddakam anavaJJameva katväa desetI. 
majjhep1... pariyosanep1 kalyanam bhaddakam anavaJJameva katväã desetiti vuttam hot. 


Đã tự mình nhận thức rõ bằng thắng trí (sayam abhiññã sacchikatvãä pavedefi) 
sayam dịch là tự mình. Abhiññã: sự thông hiểu đặt biệt, có nghĩa là đã biết bằng trí tuệ đặc 
biệt. Sacchikatvä: làm cho (nhận thức) rõ ràng. Là điều mà ngài đã bác bỏ phỏng đoán với 
cầu này. Pavedeti: làm cho tỉnh thức, làm cho rõ ràng, làm cho hiểu biết. Như Lai thuyết 
giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối 
(so dhammam deseti ädikalyãnam... pe... pariyosänakalyänam): Đức Thế Tôn dựa vào 
lòng bị mẫn đối với chúng sanh, thuyết giảng có sự an lạc khởi lên từ việc viễn ly cao thượng, 
khi thuyết giảng Pháp đó dù ít hay nhiều (ngài) cũng đều thuyết giảng có sự toàn hảo ở đoạn 
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đâu v.v, tức là sự toàn hảo sự phát triên không có lỗi lâm ở đoạn đâu, thuyết giảng sự toàn 
hảo sự phát triên không có lôi lâm ở đoạn giữa, và cả ở đoạn cuôi. 


tatha atthi desanaya ädimaJjhapariyosanam, atthi sãsanassa. desanäaya tãva 
catuppadikayapI gãthaya pathamapado ãdi nãma, tato dve majjham nãma, ante eko 
pariyosanam nama. cekãnusandhikassa suttassa nidãnamaädi, Idamavocãti parIyosanam, 
ubhinnam antara majjham. anekanusandhikassa suttassa pathamanusandhi ãdi, ante 
anusandhi pariyosanam, majJjhe eko vã dve vã bahũ vã maJjhameva. säsanassa pana 
silasamadhivipassanãa ädi nãma. vuttampi cetam —— “ko cãdI kusalanam dhammanam, silañca 
suvisuddham, ditthi ca uJukãa”tI (sam. mi. 5.369). “atthi, bhikkhave, majjhima patipadä 
tathagatena abhisambuddhã”ti evam vutfto pana ariyamagso majjham nama, phalañceva 
nibbanañca parIyosänam nãma. 


Ở đó, thuyết giảng ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, và ở đoạn cuối, Tôn Giáo cũng tương tự 
như thế. nói đến “thuyết giảng” trước, đối với kệ ngôn có 4 câu, câu đầu gọi là đoạn đầu của 
Sự thuyết giảng, đoạn 2 trở đi gọi là đoạn giữa, và câu cuối cùng gọi là đoạn cuối. Bài Kinh 
có một sự liên kết nidãna là bắt đầu, idamavoca là đoạn cuối ở giữa ở cả hai đoạn gọi là đoạn 
giữa. Bài Kinh có nhiều sự liên kết là đoạn đầu, sự liên kết cuối là đoạn cuối ở chính giữa 
một sự liên kết, hai sự liên kết hoặc nhiều sự liên kết là đoạn giữa. Còn về Tôn Giáo “giới- 
định và minh sát” gọi là đoạn đầu. Và điều này đã được nói - “Cái gì là đoạn đầu của các 
thiện pháp, giới khéo thanh tịnh và sự nhận thức ngay thắng” (sam. ni. 5.369). “Này chư Tỳ 
khưu, thực hành trung đạo mà Như Lai tự mình chứng ngộ cao thượng” như vậy Thánh Đạo 
được ngài nói gọi là đoạn giữa, Quả và Niết bàn gọi là đoạn cuối. 


“etadatthamidam, brahmana, brahmacariyametam säram, etam parIyosanan”ti (ma. 
ni. 1.324) hi ettha phalam parIyosänantI vuttam. “nibbanogadhañhi P.2.203, ävuso visakha, 
brahmacariyam vussati nibbãnaparäyanam nibbãnapariyosanan”tI (ma. mi. 1.466) ettha 
nibbanam parIyosãananti vuttam. Idha desanaya ãdimaJJhapariyosanam adhippetam. bhagavã 
hi dhammam desento ãdimhi silam dassetvä majjhe maggam pariyosane nibbanam dassetI. 


tena vutam —— so dhammam descet ädikalyänam  majjhekalyänam 
pAariyosanakalyänan”ti. tasmã aññopI dhammakathiko dhammam kathento — 


Thật vậy, Quả ngài gọi đoạn cuối trong lời này “này Bà-la-môn, phạm hạnh này có 
lợi ích như vậy, có cốt lỗi như vậy, có kết thúc như vậy.” (ma. ni. 1.324). Niết bàn ngài gọi 
là đoạn cưới trong lời này “Này hiền giả Visãkha, sống trong sự thực hành phạm hạnh lĩnh 
hội Niết bàn có Niết bàn ở đoạn đầu, có Niết bàn ở đoạn cuối.” Ở đây, ngài muốn đề cập đến 
đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của bài thuyết giảng. Thật vậy, đức Thế Tôn khi thuyết 
giảng Giáo Pháp, thuyết giảng giới ở đoạn đầu, thuyết giảng Đạo ở đoạn giữa, thuyết giảng 
Niết bàn ở đoạn cuối. Vì thế, ngài mới nói rằng “Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp toàn 
hảo đoạn đầu, toàn ở đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối.” Cho nên, vị Pháp sư nào khác 
thuyết giảng Giáo Pháp - 


“adimhi s1lam dasseyya, maJJhe maggam vibhãvaye. 
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pariyosanamhi nibbaãnam, esä kathikasanthItT ti. (d1. mị. aftha. 1.190). 


sattham sabyañjananti yassa hi yagubhattaitthipurIsadivannanã nIssitä desanã hot, 
na so sattham deseti. bhagavä pana tathãrũpam desanam pahãya catusatipatthãänädinissitam 
desanam desetI. tasma “sãttham desetfT ti vuccati. yassa pana desana ekabyañJanadiyuttãä vã 
sabbanmrrotthabyañJana vã sabbavIssatthasabbaniggahrtabyañJana vã, tassa 
damilakirasavaradimilakkhiũnam bhãsã viya byañJanapäripiriya abhãvato abyañJana nama 
desanã hoti. bhagavã pana — 


Hãy thuyết giảng giới ở đoạn đầu, giải thích Đạo ở đoạn giữa. 
Niết bàn ở đoạn cuối, đây là nền tảng của một vị Pháp sư. (đi. ni. attha. 1.190). 


Thành tựu cả về ý nghĩa lẫn văn tự (sättham sabyañjanam) nghĩa là bài thuyết 
giảng của vị Pháp sư nào nương vảo sự giảng giáo cơm cháo, đàn bàn, đàn ông v.v, vị Pháp 
sư đó không gọi là thuyết giảng Giáo Pháp gọi là không thuyết giảng Giáo Pháp cùng với ý 
nghĩa. Còn đức Thế Tôn vứt bỏ sự thuyết giảng như thế, (ngài) thuyết giảng dựa vào bốn sự 
thiết lập niệm v.v. Vì thế ngài mới nói rằng “thuyết giảng Giáo Pháp cùng với ý nghĩa”. 
Lại nữa, lời thuyết giảng của vị Tỳ khưu nào gắn liền với một văn tự v.v, hoặc các văn tự 
không rõ ràng, hoặc các phu âm mở toàn bộ, nhắn mạnh toàn bộ, lời thuyết giảng của vị Tỳ 
khưu đó gọi là không có văn tự, giống như ngôn ngữ của người Milakkha, như bộ tộc 
Dami]a, bộ tộc người rừng, và bộ tộc người lùn v.v. Còn đối với đức Thế Tôn từ bỏ sự thuyết 
giảng như vậy, không loại bỏ 10 loại byañJanabuddhi như sau - 


“sithilam dhanitañca digharassam, garukam lahukañca niggahTtam. 


sambandham vavatthitam vimuttam, dasadhã byañJanabuddhiya pabhedo”t. (d1. m. 
attha. 1.190) — 


Sithia, dhanita, dipha, rassa, garuka, lahuka, nigøahita, sambandha, vavatthita và 
vimutfa, là căn bản việc giải thích 10 loại byañJanabuddhi (d1. mi. aftha. 1.190). 


evam vuttam dasavidham byañJanam amakkhetvä paripunnabyañJanameva katväa 
dhammam desetI. tasmã “sabyañJanam dhammam desetT”tI vuccatI. 


Như vậy, sự thuyết giảng Giáo Pháp có đầy đủ văn tự, vì thế ngài mới gọi là thuyết 
giảng giáo cùng với ý nghĩa và cả văn tự. 

kevalaparipunnant ctha kevalanf sakaladhivacanam. paripunnanti 
anũinadhikavacanam. Idam vuttam hot — “sakalaparipunnameva desetI, ekadesanapi 
aparipunnã natthT”ti. parisuddhanti nirupakkilesam. yo hi Idam dhammadesanam nIssäya 
labham vã sakkaram vã labhissamti desetI, tassa aparisuddhã desana hotI. bhagaväã pana 
lokamisanirapekkho P.2.204 hitapharanena mettabhavanäya muduhadayo 
ullumpanasabhavasanthiena citena deseti tasmäa “parisuddham dhammam desefti 
VUCCAfI. 
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Kevalam trong từ kevalaparipunnam (hoàn toàn đầy đủ), paripunna dịch là không 
thiếu không dư (đầy đủ), ngài giải thích như vầy “sự thuyết giảng Giáo Pháp một cách trọn 
vẹn. Thậm chí không có một bài giảng nào là không đầy đủ.” parisuddham dịch là thoát khỏi 
tùy phiền nảo (sự buôn rầu). Thật vậy, vị Pháp sư nào dựa vào sự thuyết giảng Giáo Pháp để 
thuyết giảng mong muốn đạt được lợi lộc hoặc sự cung kính, sự thuyết giảng của vị Pháp sư 
đó không thanh tịnh. Còn đối với đức Thế Tông không mong muốn tài vật thuyết Pháp (do 
thuyết Pháp mà có), có tắm lòng bi mẫn (luôn nghĩ đến người khác) bằng sư tu tập từ tâm 
với sư việc rải tâm từ vì sự lợi ích, thuyết giảng với suy nghĩ mong muốn cho người lắng 
nghe được an trú ở trạng thái cao nhất, vi thế Ngài mới gọi là “Sự thuyết giảng Giáo Pháp 
thanh tịnh”. 


brahmacaryam  pakaseũti cttha brahmacariyani sikkhattayasangaham 
sakalasäsanam. tasma brahmacariyam pakasetiti so đhammam deseti ädikalyänam... pe... 
parisuddham, evam desento ca sikkhattayasañgahiam sakalasasanam brahmacariyam 
pakasetiti evamettha attho datthabbo. brahmacariyanti setthatthena brahmabhitam cariyam. 
brahmabhitanam vã buddhãdinam cariyanti vuttam hot. 


Toàn bộ lợi dạy được nhiếp thâu bởi ba học giới ngài gọi là phạm hạnh trong cụm từ 
“tuyên thuyết phạm hạnh”, vi thế Ngài mới là tuyên thuyết phạm hạnh. “Ngài thuyết pháp 
sơ thiện...nt...frong sạch” nên thấy y nghĩa như vầy, đức Thế Tôn khi thuyết giảng như 
vậy gọi là tuyên thuyết phạm hạnh là toàn bộ lời dạy được nhiếp thâu với 3 học giới. Ngài 
giải thích rằng sự thực hành tối thượng hoặc sự thực hành của đức Phật v.v, người tối thượng 
bởi ý nghĩa là tối thượng nhất gọi là phạm hạnh. 


tam dhammanfi tam vuttappakarasampadam dhammam. sunäti gahapati vãti 
kasma pathamam gahapatim niddisatt? nihatamanattä ussannattä ca. yebhuyyena hi 
khattiyakulato pabbajitä Jatim nissäaya mãnam karonti brahmanakula pabbajitäã mante 
nissaya mãnam karonti. hinaJaccakulã pabbaJitãä attano vijatitäya patitthatum na sakkont1. 
gahapatidarakãä pana kacchehi sedam muñcantchi pitthiyä loqam pupphamanäya bhũmim 
kasitva nihatamanadappäa honti. te pabbaJitva mãnam vã dappam vã akatväa yathabalam 
buddhavacanam uggahetvä vipassanaya kammam karontä sakkonti arahatte patitthatum. 
Ifarehi ca kulehi nikkhamitvä pabbaJiä nama na bahuka, gahapatikava bahukã, Iti 
nihatamänattä ussannattä ca pathamam gahapatim niddIsafiti. 


Pháp đó: Pháp thành tựu với những điều như đã nói đó. (Hỏi) vì sao? đức Thế Tôn 
chỉ đến người gia chủ trước rằng “sunäti gahapati (này gia chủ...nghe Pháp đó)'°. (Đáp) 
bởi vì người gia chủ nhô bỏ ngã mạn được và có SỐ lượng nhiều. Thật vậy, hầu hết những 
người xuất gia từ dòng dõi hoàng tộc thương khởi lên ngã mạn do nhờ sanh chủng. Xuất gia 
từ dòng dõi Bà-la-môn thường khởi ngã mạn do nhờ các chú thuật, xuất gia từ dòng dõi thấp 
kham nhẫn sống không nỗi bởi vì có sanh chúng khác biệt nhóm nhau. Còn những đứa trẻ 
trong gia đình người gia chủ có mô hôi nhễ nhại sau khi cày xới đất, nhỗ bỏ ngã mạn và tính 
kiêu ngạo. Những đứa trẻ đó đã được xuất gia và không có ngã mạn hay tính kiêu ngạo, đã 
học lời Phật tùy theo năng lực của mình. thực hành phận sự trong minh sát có thể vững trú 
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trong quả vị A-la-hán. Người được gọi là xuât gia lìa bỏ gia đình, ngoài ra không nhiều, 
nhóm gia chủ đó có nhiêu, nên Đức Thê Tôn mới chỉ ra gia chủ trước do nhờ loại bỏ được 
ngã mạn và có nhiêu. 


aññatarasmim vã(i I1taresam vã kulanam aññatarasmim. paccäjãtfoti patijato. 
tathãgate saddham pafilabhafti parisuddham dhammam sutvä dhammassamimhi 
tathagate “sammasambuddho vata bhagavä”ti saddham patilabhati. 1t pafisañcikkhafiti 
evam paccavekkhati. sambãdho gharäväsofi sacepI satthihatthe ghare yoJanasatantarepI vã 
dve jJãyampatkãä vasant, tathapl nesam sakiãcanasapalibodhatthena gharäväso 
sambadhoyeva. rajopathoti ragaraJadInam u{thanatthananti mahãäatthakathayam V.2.106 
vuttam. äagamanapathotIpI va{tatI. 


Aññatarasmim vã: Hoặc ngoài những dòng dõi này, bất kỳ dòng dõi nào. Paccãjãtoti 
dịch là (người) hậu sanh. Đạt được đức tin nơi Như Lai (tathãägate saddham patilabhati): 
sau khi lắng nghe Pháp được thanh tịnh, đạt được đức tin nơi Như Lai người chủ nhân của 
Pháp rằng “đức Thế Tôn quả thật là bậc Chánh Đăng Chánh Giác.” patisañeikkhati: Quán 
xét thấy như vây. Đời sống gia định đầy ràng buộc (sambädho gharãvãso): Dù cả hai vợ 
chồng sống trong ngôi nhà cách xa nhau sáu mươi hắt tay, hoặc giữa một trăm do-tuần mặc 
dầu vậy người gia chủ cũng gọi là chật hẹp bởi ý nghĩa hai vợ chồng ấy có sự lo lắng, có sự 
quan tâm lẫn nhau. Con đường đầy những bụi đời (rajopatho) ngài nói rằng trong đại ý 
nghĩa rằng vị trí thiết lập của của những bụi bân là ai luyến v.v. thậm chí nói rằng con đường 
đến (của bụi trần) cũng được. 


alagganatthena abbhokaso viyatI abbhokäso. pabbaJIto hi 
kũf{agãraratanapasadadevavimanädisu pihitadvaravätapanesu paticchannesu vasanfop1 neva 
laggati na saJjatI na baJjhatI. tena vuttam — “abbhokaso pabbaJJa”tI. apica sambadho 
gharaväso kusalakiriyaäya okasabhaävato. rajopatho asamvutasañkãratthaãnam viya raJãnam 
kilesarajanam sannipatatthanato. abbhokaso pabbajja kusalakiriyäya yathasukham 
okãsasabbhävato. 


Việc xuất gia như thể ở ngoài trời do bởi ý nghĩa không buộc chặt do đó mới gọi là 
abbhokãso (phóng khoáng như hư không). Thật vậy, người đã xuất gia dầu sống trong tòa 
lâu nguy nga bằng ngọc và cung điện, v.v. với những cánh cửa lớn và cửa số đóng kín mà 
họ đã che giấu cũng không mắc vào, không bám vào, không dính vào. Vì vậy, ngài mới nói 
rằng: “việc xuất gia chói sáng như hư không.” Và hơn nữa, người tại gia cư sĩ gọi là chật 
hẹp, bởi vì không có cơ hội làm phước. Gọi là con đường đầy những bụi đời (rajopatho) bởi 
là nơi tập hợp của bụi trần phiền não, tương tự như nơi chất chứa rác thải mà họ chăng quan 
tâm, người xuất gia gọi là chói sáng như hư không bởi vì có cơ làm phước tùy thích. 

nayidam sukaram... pe... pabbajeyyanfi cttha ayam sankhepakatha — yadetam 
sikkhattayabrahmacariyam ekampi divasam akhandam katvã carimakacittam papetabbataäya 


ekantaparipunnam. ckadivasampIl ca kilesamalena amalnam katvä carimakacittam 
päpetabbataäya ekantaparisuddham, sañnkhalikhitam likhitasañkhasadisam 
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dhotasankhasappatibhagam caritabbam, idam na sukaram agäram ajjhävasatä 
agaramajjhe vasantena ekantaparipunnam... pe... caritum. yamnunaham kese ca massuñca 
oharetvä kasäyarasapTtataya kãsayani brahmacariyam carantanam anucchavikani vatthãmi 
acchadetväa paridahitvä agarasma nikkhamitvä anagariyam pabbaJeyyanti. ettha ca yasmã 
agarassa hitam kasiväan1JJadikammam agäriyantfi vuccati, tañca pabbaJjaya natthi. tasmã 
pabbalJJa anagariyäti ñatabba, tam anagariyam. pabbajeyyanti patipaJJeyyam. appam vãti 
sahassato hettha bhogakkhandho appo nama hoti, sahassato patthaya maha. abandhanatthena 
ñãtI eva parIva{to ñatIparivaf{fo. so vIsatiya hetthã appo hot, vIsatiya patthaäya mahã. 


Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống thực hành phạm 
hạnh...nt...sống không gia đình (nayidam sukaram... pe... pabbajeyyam): ở đây điều 
này được nói vắn tắt - Phạm hạnh là 3 học giới này đây gọi là hoàn toàn đầy đủ bởi làm 
không đứt dầu chỉ một ngày có thể đạt đến tâm cuỗi cùng và gọi là hoàn toàn trong sạch vì 
không bị u ám do cấu uế phiền não dù chỉ một ngày đạt đến tâm cuối cùng. Trắng bạch như 
vỏ ốc (sankhalikhitam) có thể thực hành tương tự với vỏ ốc được đánh, so sánh với vỏ ốc 
đã được đánh bóng. Một người sống ở gia đình...thật khó để sống thực hành... (¡dam na 
sukaram agãäram ajjhãvasatä): Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống 
thực hành phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, một phần như vỏ ốc. Nếu vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo y kãsãya được nhuộm bằng vỏ cây phù hợp đối với việc thực 
hành phạm hạnh, rời khỏi gia đình, xuất gia trở thành vị tu sĩ sống không nhà”. Vì công việc 
làm ruộng và buôn bán v.v. hỗ trợ cho gia chủ được gọi người sống không nhà và phận sự 
sông không nhà không có đối với vị xuất gia, cho nên người xuất gia nên biết rằng không có 
nhà (anagãriya) trong lời này. Không có phận sự của người gia chủ. Xuất gia 
(pabbajeyyam) dịch là vị xuất gia nên thực hành. Ít nhiều (appam vã) nghĩa là tài sản ít 
hơn một nghìn trở xuống gọi là ít, nhiều hơn một nghìn trở lên gọi là nhiều. Gia đình là thân 
quyến, gọi là thân bằng quyền thuộc với ý nghĩa ràng buộc, thân quyến ít hơn 20 người gọi 
là ít, nhiều hơn 20 người gọi là nhiều. 


292. bhikkhũnam sikkhäsãjTvasamäpannoti yãä bhikkhũnam adhisilasankhata 
sikkhã, tañca, yattha cete saha JTvantI ekaJTvikãa sabhãgavuttino M.2.I 10 honti, tam bhagavatä 
paññattasikkhapadasankhätam sãjTvañca tattha sikkhanabhavena samapannoti bhikkhũnam 
sikkhãsãjTvasamäpanno. samäpannoti sikkham paripirento, sãJjTvañca avTtIkkamanto hutvä 
tadubhayam upagatoti attho. pănätipätam pahäyätiad1su panãtipatadikathä hetthã vittharitä 
eva. pahãyätiI Imam pänãtipatacetanasaikhatam dussilyam paJahitva. pafivirato hoff 
pahrnakalato pa{thãya tato dussllyato orato viratova hoti. nihitadando nihitasatthoti 
paripaghatathaãya dandam vã satham vã adãya avattanato nikkhittadando ceva 
nikkhittasattho cãti attho. ettha ca thapetvä dandam sabbampi avasesam upakaranam 
sattanam vihimsanabhävato satthanti veditabbam. yam pana bhikkhũ kattaradandam vã 
dantakatthavasim vã pIpphalakam vã gahetvä vicaranti, na tam pariũpaghatatthãya. tasma 
nihitadando nihitasatthotveva sankham gacchatI. 
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292. Vị ấy thành tựu học giới và nếp sống các Tỳ khưu (bhikkhũnam 
sikkhäãsãjTvasamäapanno): VỊ Tỳ khưu gọi là thành tựu do học tập trong các học giới được 
nói là Tăng thượng giới và quy tắc sống là giới luật mà đức Thế Tôn đã chế định đối với 
chúng Tỳ khưu người cùng cộng trú, có cuộc sông tương đồng, có sự thực hành tương đương. 
Vì vậy gọi là Vị ấy thành tựu học giới và nếp sống (giới luật) các Tỳ khưu. Thành tựu 
(samãpanno) nghĩa là thực hiện các điều giới trọn vẹn và không dễ duôi đối với quy tắc sống 
đạt đến cả hai là học giới và nếp sống. Nói rằng pãnãfipãtã trong cụm từ “pãnãtipãtam 
pahãya' (từ bỏ sự sát sanh) v.v, ngài giảng giải chỉ tiết phần sau. “từ bỏ” bao gồm từ bỏ các 
ác giới, được gọi là Tư (cetan3) sát hại này. Tránh xa sự sát sanh (pativirato hoti) nghĩa là 
tránh xa sự ác giới đó kế từ thời điểm đã dứt trừ. Bỏ gậy gộc, bỏ vũ khí (nihitadando 
nihitasattho): vứt bỏ cả gậy lẫn dao (những vật sắc bén) vì không cầm đi để sát hại chúng. 
Ở đây thậm chí những vật dụng còn lại toàn bộ đều vứt bỏ cả khúc gỗ, nên biết rằng con dao 
bởi vì nó là một phương tiện gây hại cho tất cả các loài chúng sanh. Các vị Tỳ khưu mang 
theo gậy hoặc dao để vót tăm xỉa răng hoặc dao bỏ túi, không dùng để giết được xem là thì 
vứt bỏ gậy và dao. 


lajji pãpaJigucchanalakkhanaya laJjaya samannagato. dayäpannoti dayam 
mettacltatam apanno. sabbapaänabhitahitanukampIli sabbe panabhite hitena 
anukampako. tãya dayäpannatäya sabbesam panabhutanam hitacittakoti attho. viharafiti 
1riyatI paletI. 

Cảm thấy hồ thẹn (lajjï) gồm người có sự xấu hồ, có sự ghét bỏ ác là trạng thái. Có 
lòng thương xót (dayäpanno) bao gồm người có lòng trắc ân, tính chất người có tâm từ. 
Có lòng bi mẫn mong điều lợi ích cho tất cả chúng sanh (sabbapänabhñtahitãnukampi) 
bao gồm là người có lòng thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tình với điều lợi ích. 
tức là người có tâm thương xót đến tất cả chúng sanh và các loài hữu tình bởi vì là người có 
lòng bi mẫn. Sống (viharatI) bao gồm làm cho tự thân duy trì, bảo vệ tự thân. 

dnnameva ädiyaii dinnädäyL citenap dinnameva pafkankhafftI 
dinnapäfikankli. thenetTti theno. na thenena athenena. athenattäyeva sucIbhitena. attanäti 
attabhavena, athenam sucibhũtam attabhãvam katvã viharaffti vuttam hoti. 

Một người tên là DinnädäyT bởi chỉ lấy những vật đã cho, gọi là dinnapätikañkhT 
chỉ mong những vật đã cho. Người nào lấy của người khác gọi là trộm cắp. Không trộm gọi 
là athenena không phải kẻ trộm. Gọi là người trong sạch bởi là người không trộm cắp. 
Attanä dịch là với bản ngã, ngài nói rằng nếu vậy vị ấy giữ cho tự ngã được trong sạch. 

® abrahmacariyanti asetthacariyam. brahmam settham ãäcäram carafftI brahmacärT. 
aräcarIi abrahmacariyato dũracaI  methunäti rägapariyutthänavasena sadisattä 
methunakat laddhavoharehi patisevitabbato methunat sañkham gatä asaddhamma. 
gaämadhammäãfi gamaväsinam dhamma. 


Phi phạm hạnh (abrahmacariyam): thực hành không cao thượng. Gọi là phạm 
hạnh do thực hành phẩm hạnh cao thượng nhất. Ärãcãrï: người thực hành xa rời phạm hạnh. 
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Methuna: Phi Pháp được xem là việc đôi lứa do (thực hiện) sự giao hợp được vohäãra rằng 
thực hiện việc đôi lứa như thể bị ái luyến vay hãm. Gãmadhammã: Pháp của người tại gia 
cư Sĩ. 


saccam vadaffti saccavädI. saccena saccam sandahati ghateti saccasandho, na 
antarantara musäa vadatiti attho. yo hi puriso kadäci musäã vadatIl, kadãäci saccam, tassa 
musävädena antaritattä saccam saccena na ghaffyati M.2.III. tasmã na so saccasandho, 
ayam pana na tãdiso, jTvitahetupi musävädam avatvä saccena saccam sandahatiyeväti 
saccasandho. thetoti thiro, thirakathoti attho. eko hi puggalo haliddiraägo viya, thusarãsimhI 
nikhatakhäanu viya, assapitthe thapitakumbhandamiva ca na thirakatho hoti. eko pasanalekhã 
viya Indakhilo viya ca thirakatho hotI; asinäa s1se chijJjantepI dve kathã na katheti; ayam 
vuccati theto P.2.207. 


Saccavädï: do nói lời chân thật. Saccasandho: nhờ lấy sự chân thật với sự chân thật 
liên kết với nhân, tức là không nói dối. Thật vậy, người nảo thỉnh thoảng nói dối, thỉnh nói 
thật không lấy sự chân thật với sự chân thật liên kết với nhau bởi vì sự chân thật với nói dối 
không chung bên trong, vì thế người đó không gọi là lấy sự chân thật với sự chân thật liên 
kết nhau nhưng người này không phải tìm kiếm như vậy. Người không nói lời không chân 
thật, dẫu có ảnh hưởng đến sinh mạng cũng chỉ lấy sự chân thật với sự chân thật kết hợp với 
nhau để nói mọi chuyện, vì thế gọi là saceasandho ( y chỉ trên sự thật). Theto: chắc chắn, 
người nói chắc chắn (lời nói có cơ sở). Thật vậy, một người có lời nói không chắc chắn 
(không có cơ sở) giống như được nhuộm với củ nghệ, giống như cái cọc đóng trong đống 
trâu, như quả bí người ấy đặt trên lưng ngựa. Một người có lời nói chắc chắn như thê chữ 
khắc trên đá và giống như trên cột trụ, ngay cả khi lấy thanh gươm chặt đầu (vị ấy) cũng 
không nói hai lời, người này được gọi là theto (người nói lời chắc chắn). 

paccayIkotI pattiyäyitabbako, saddhãyikoti attho. ekacco hi puggalo na paccayIko 


2”) 


hotI, “Idam kena vuttam, asukenä”ti vutte “mã tassa vacanam saddahathä”ti vattabbatam 
äpajjati. eko paccaylko hotI, “Idam kena vuttam, asukenä”ti vutte, “yadi tena vuttam, 
Idameva pamaãnam, 1dãn! upaparikkhitabbam natthi, evameva 1dan”ti vattabbatam äpaJJat, 
ayam vuccaf paccayiko. avisamväadako lokassäti tấãya saccavadiaya lokam na 


visamvädeftfti attho. 


Đáng tin cậy (paccayiko): người đáng tin, tức là người đáng đặt lòng tin. Quả thật 
một số người là người không đáng tin, khi họ hỏi lời này rằng: “ai nói”, vị ấy đáp “người kia” 
cũng bị người nghe nói “đừng tin vào lời người đó”. Một số người là người đáng tin, khi 
được hỏi lời này “ai nó lời nói này?” vị ấy đáp “người kia” cũng nhận được lời xác nhận rằng 
'vị ấy nói vừa đủ chừng ấy không cần hỏi nữa vẫn đề là này như thế”, đây được gọi là người 
đáng tin cậy. Không nói lời ngược lại với đời (avisamväadako lokassa) không nói lời lường 
gạt thế gian do thường nói lời chân thật ấy. 


imesam bhedäyäti yesam 1fo sutfvãti vuttãnam santike sutam, tesam bhedäya. 
bhinnãnam vã sandhätãti dvinnampI mittänam vã samanupaJJhayakadInam vã kenacideva 
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karanena bhinnanam ekamekam upasañkamitvä “tumhakam 1dise kule Jatãnam evam 
bahussutanam Idam na yuttantiadni vatvä sandhãnam kattä anuppadätäti 
sandhãnãnuppadätä, dve Jane samagge disvä, “tunhãkam evaripe kule Jãatãnam evaripehi 
gunehi samannagatanam anucchavikametan”tiadmmi vatväa da|lhikammam kattät attho. 
Samagso aramo assati samaggãärämo. yattha samagøga natth1, tattha vasitumpI na I1cchafrti 
attho. “samagøaramo”tipI pã]I, ayamevettha attho. samagøaratofi samaggesu rafo, te pahäya 
aññatra gantumpi na I1cchaffi attho. samagsge disväpI sutväpi nandaffI samagganandi. 
samagsakaranim vãcam bhãsiãti yä vãcã sate samagseyeva karot, tam 
samaggIgunaparidIpakameva vacam bhãsatI, na IfarantI. 


Để sanh chia rẽ ở những người này (imesam bhedäya): để làm hại những người 
nghe trong nhóm của người nói rằng: “đã nghe từ chỗ này”. Sống gần gũi với những người 
chia rẽ (bhinnaänam vã sandhät(8): trong khi 2 phía là bạn hoặc người có quan hệ họ hàng 
với nhau cùng với thầy tế độ tương tự v.v, chia rẽ với một số chuyện, người đáng tin cậy đi 
vào từng nhóm, nói lời nói hòa giải rằng: “sự việc như vầy có phù hợp với các ngài sanh ra 
trong dòng dõi như thế, những bậc nghe nhiều chăng?” Khuyến khích (anuppadätä): Người 
ủng hộ giúp đỡ kẻ hòa họp, tức là người đáng tin khi nhìn thấy người cả hai phe sống hòa 
hợp rồi vị ấy đã làm cho vững chắc “việc như này là phụ hợp đối các ngài, người sanh ra ở 
dòng dõi như vậy, người gắn liền với đức hạnh như vậy.” Thỏa thích trong sự hòa hợp 
(samaggãrãmo): do có người sống hòa hợp (vị ấy) trở nên hoan hỷ, tức là ở nơi nào người 
sống không có sự hòa hợp, thì (vị ấy) không mong muốn sống ở nơi đó. Pã]ï như vầy 
“samagsgarãmoˆ cũng có, ý nghĩa cũng tương tự như vậy. hoan hỷ trong sự hòa hợp 
(samagsarato): vị ấy hoan hỷ với sự hòa hợp, tức là không ước muốn từ bỏ người sống hòa 
để đi đến nơi khác. Gọi là hân hoan đối với người sống hòa hợp bởi người đáng tin cậy đó, 
dầu nhìn thấy, hay đã nghe trong sự hợp nhất sẽ hân hoan. Là người nói lời tạo ra sự hợp 
nhất (samaggakaranim vãcam bhãsitã): hạng người đáng tin ấy nói lời nói làm cho người 
khác hòa hợp, là lời nói bày tỏ sự khen ngợi của việc hợp nhất, ngoài ra không nói lời trái 
nghịch (lưỡng ngôn). 


neläat clam vuccat doso, nãssäã clani nelã3, middosat attho. “nelaigo 
setapacchädo”ti ettha vuttanelam viya. kannasukhäti byañjanamadhuratäya kannänam 
sukhã, sũcivijjhanam viya kannasulam na Janeti. atthamadhuratäaya sakalasarire kopam 
ajanetvä pemam Janeffti pemanTyä. hadayam gacchatI, apatihaññamaäana sukhena cittam 
pavisaffi hadayañgamä. gunaparipunnatäya pure bhavãti porI, pure samvaddhanärT viya 
sukumärafIpI porI, purassa esãtIpI porT, nagaravasinam kathati attho P.2.208. nagaraväasino 
hi yuttakathãä hontI, pitimattam ptfãtI, matimattam matätI, bhãtimattam bhãtãti vadanti. 
evarip1 kathã bahuno Janassa kanta hot bahujanakantä. kantabhäveneva bahuno Janassa 
manãpäã cittavuddhikarati bahujanamanäpä. 


Lỗi lầm (ela) trong từ nela (không có lỗi lầm): lời nói gọi là không có lỗi lầm do 
không có lỗi lầm từ lời nói đó. tức là lời nói không có lỗi lầm “nela” giống như từ nela mà 
đức Thế Tôn đặt trong kệ ngôn này “nelaägo setapacchädo (Không chút lỗi lầm, có mái 
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che màu trắng)” v.v. Êm tai (kannasukhä): lời nói dịu ngọt vul tai, tức là không sanh khởi 
gây chướng tai giống như bị một cái dùi đâm thăng vào tai, bằng lời nói du dương nhờ các 
văn tự. Gọi là lời nói làm chỗ thiết lập sự yêu thương, bởi vì lời nói ấy không gây ra sự tức 
giận, làm cho thấm nhuần khắp cơ thê, bởi lời nói êm dịu nhờ ý nghĩa. Gọi là lời nói làm cho 
say đắm bởi vì lời nói đó đi vào tim, là chạm đến không bị cản trở dễ dàng chạm thắng đến 
tâm. Gọi là lời nói của cư dân thành phố bởi vì lời nói ấy có trong thành phó, nhân làm lời 
nói được trọn vẹn bởi nhờ đức hạnh (guna). thiếu niên thiếu nữ được lớn lên trong thành phố 
gọi là người dân thành phó (Porï). Gọi là PorT bởi vì lời nói đó là lời nói của người dân thành 
phố như vậy cũng có, tức là lời nói của cư dân thành phó, bởi vì người dân thành phố có lời 
nói thích hợp là gọi người thế hệ cha chú là cha mẹ, người thế hệ mẹ là mẹ, thế hệ anh chị 
gọi là anh chị. Gọi là người có lời nói làm đẹp lòng nhiều người: với lời nói như vậy, là 
lời nói mà đa số người ưa thích. Gọi là lời nói làm hợp ý nhiều người: bởi lời nói đó làm 
chỗ ưa thích, là làm cho tăng trưởng tâm đối với nhiều người, bởi là lời nói mà chính tất cả 
mọi người yêu thích. 

kãlena vadaffi kãlavädI, vattabbayuttakalam sallakkhetvä vadaffti attho. bhũtam 
taccham sabhavameva vadatiti bhũtavädI. ditthadhammikasamparäy1katthasannissitameva 
katva vadafti atthavädT V.2.1I09. navalokuttaradhammasannssiam katvä vadafft 
dhammavädl  samvaravinayapahänavinayasannsstamn katvã vadafti vinayavädlI. 
nidhãnam vuccati thapanokãso, nidhãnamassä atthfi nidhãnavatT, hadaye nidhãtabba 
yuttavacam bhãsitãtI attho. 

Nói đúng thời: bởi vì nói theo thời, tức là người ấy xác định thời điểm thích hợp nói 
rồi mới nói. Người nói toàn lời chân thật: do nói lời chân thật, là lời thật, hoàn toàn là lời 
chân thật. Nói những lời hữu ích: bởi người nói đã thực hiện hoàn toàn dựa vào lợi ích trong 
đời này và lợi ích ở đời sau. Gọi là người thường nói dựa vào Pháp bởi vì người nói đã 
thực hiện dựa vào chín Pháp Siêu thế. Gọi là người thường nói dựa vào Luật bởi vì người 
nói đã thực hiện dựa vào luật thu thúc (samvaravinaya) và luật từ bỏ (pahanavinaya). Cơ hội 
được thiết lập ngài gọi là chứng cứ, cơ sở của lời nói ấy tồn tại, lý do đó, lời nói ấy gọi là có 
cơ sở. Tức là người đáng tin cậy ấy là người nói lời nói thích hợp, nên ghi nhớ lời ấy. 

kãlenäti evaripim bhãsamãnopI ca “aham nidhãnavatim vacam bhãsIssamT ti na 
akalena bhãsatI, yuttakalam pana avekkhitva bhãsatti attho. sãpadesanti saupamam, 
sakarananti attho. pariyantavatinti paricchedam dassetvä yathassã paricchedo paññäyatI, 
evam bhãsaffi attho. afthasamhifanti anekchipi nayehi vibhaJantena pariyadätum 
asakkuneyyatäya atthasampannam, yam vã so atthavadr attham vadatIl, tena atthena 
samhitattãä atthasamhitam väcam bhãsatI, na aññam nikkhipitvä aññam bhãsaffti vuttam hot. 


Vào thời điểm thích hợp: người đáng tin cậy ấy dầu nói lời bằng hình thức như vậy 
cũng không nói vào thời điểm không thích hợp bởi (vị ấy) cho rằng lời này có cơ sở như thế, 
nhưng suy xét thời gian đó thích hợp rồi mới nói. Với những lý lẽ (säpadesam): có nghĩa 
là có lý do, có ví dụ. Có suy xét đúng đắn (pariyantavatim): có nghĩa là tận cùng của lời 
nói ấy xuất hiện bằng cách nảo thì người đáng tin đó nói ra tận cùng cách ấy. Gắn liền với 
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lợi ích (atthasamhitam) gọi là thành tựu với lợi ích bởi lời nói ấy không thể chia cắt thành 
nhiều cách đề hiểu và nói lời nói đó gọi là gắn liền với lợi ích bởi lời nói đó là lời nói gắn 
liền với lợi ích mà người nói mong muốn lợi ích (đến người nghe), giải thích răng (người 
đáng tin cậy ấy) không nói bắt cứ điều gì khi đã đặt lời nói xuống. 

293. bijagamabhiũtagaãmasamärambhãti mũlabljam khandhabTjam pha|ubTjam 
aggabTJam bTJabTJanti pañcavidhassa bTjagaämassa ceva yassa kassac1 nilatnnarukkhadikassa 
bhũtagamassa ca samarambha, chedanabhedanapacanadibhaävena vikopanä pafivirafoti 
attho. ekabhattikoti pãtarasabhattam sayamäsabhattanti dve bhatfän1. tesu pãtaräsabhattam 
antomajjhanhikena paricchinnam, Itaram majjhanhikato uddham antoarunena. tasmä 
antomajjhanhike dasakkhattum bhuñJamanopi ekabhattikova hoti, tam sandhãya vuttam 
“ekabhattiko”ti. 


Từ bỏ làm tốn hại đến các mầm giống và các loại thảo mộc (BTjagäma bhñtagãma 
samärambh8) nghĩa là từ bỏ làm tổn hại đến năm loại mầm giống là mầm giống mộc lên từ 
rễ, mầm giống lên từ thân cây, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống 
từ hạt và các loại thảo mộc như của cỏ xanh và bất kỳ một loại cây nào, không làm tôn hai 
chúng bằng cách chặt và đốt v.v. Thọ dụng một ngày một bữa (ekabhattiko): có 2 loại vật 
thực là vật thực có thê thọ dụng vào buổi sáng, và vật thực có thê thọ dụng vào buổi chiều. 
Trong hai loại đó vật thực có thê thọ dụng vào buổi sáng được xác định vào buổi trưa (trước 
giờ ngọ), vật thực có thể thọ dùng vào buổi chiều được xác định từ giữa trưa cho đến lúc 
bình minh. Vì thế, dầu (vị ấy) thọ dụng vật thực cả chục lần trước ø1ờ ngọ cũng gọi là người 
thụ dụng một ngày một buổi, ngài muốn nói tính chất thọ dụng ngày một buổi ấy mới nói 
rằng ekabhattiko. 


rattiyä bhojanam ratti, tafo uparatoti rattiparato. atikkante majJjhanhike yäãva 
sũrIyatthamgamanãa bhoJanam vikãlabhoJanam nãma. tato viratattä virato vikãalabhoJanä. 
sasanassa P.2.209 ananulomattä visũkam patanTbhitam dassananti visikadassanam. attanä 
naccananaccãpanädivasena nacca ca gIta ca vadita ca, antamaso 
mayiranaccanäadivasenäp'L pavatfnam naccadnam visikabhutã dassans  cãt 
naccagTtavaditavisũkadassana. naccadIni hi attanäa payoJetum vã parehi payoJäpetum vã 
payutfäni passitumn vã neva bhikkhũnam na bhikkhuninam vattanti. mãlädIsu mãlãti 
yamklñci puppham. gandhanti vamkiñci gandhaJatam. vilepananfi chaviragakaranam. 
tatha pilandhanto dhãreti nama. ũnaftfhanam pũrento mandeti nama. gandhavasena 
chaviragavasena ca sadiyanto vibhuseti nama. thanam vuccati kãranam. tasma yäya 
dussTlyacetanaya tan! maladharanadIni mahãjano karoti, tato pa{iviraftoti attho. 


Từ bỏ ăn ban đêm: do từ bỏ việc thọ dụng vật thực vào ban đêm đó. Việc thọ dụng 
vào thời gian quá ngọ đến khi mặt trời lặng gọi là việc thọ dụng vật thực phi thời. Do từ bỏ 
việc thọ dụng vật thực phi thời mới gọi là từ bỏ thọ dụng vật thực sái thời. Là kẻ thù của 
thiện (visũkadassanam): bởi vì điều đó được xem là kẻ thù do không thuận theo lời dạy (bậc 
Đạo Sư). naccananaccäpanädivasenä (từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn) 
bởi việc nhảy múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn, tự mình nhảy múa, hoặc xem người khác nhảy 
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múa v.v, và được xem là kẻ thù chăng hạn như việc nhảy múa v.v, diễn ra dù thấp kém như 
loài công đang nhảy múa v.v, việc tự mình sắp xếp, hay người khác sắp xếp về việc nhảy 
múa hoặc việc xem nhảy múa v.v, mà người khác sắp đặt cũng không thích hợp đối với tất 
cả Tỳ khưu và Tỳ khưu ni. Tràng hoa: tràng hoa v.v, bất kỳ loài hoa nào. Hương thơm: bắt 
cứ loại hương thơm nào. Thoa phấn thơm: các loại mỹ phẩm dành cho da. Người trang 
điểm với những vật trang điểm đó gọi là đeo trang sức. Người làm chỗ thiếu hụt được đầy 
đủ gọi trang hoàng. Người hoan hỷ với vật thơm và loại mỹ phẩm dành cho da gọi là trang 
điểm. Nguyên nhân ngài gọi là vị trí (thãna). Có nghĩa là đại chúng thực hiện đeo tràng hoa 
v.v, với ý định xấu xa nào, thì tránh xa ý định xấu xa đó. 


uccäsayanam vuccatiI pamanatikkantam. mahãsayanam akappiyattharanam. tato 
pafivirratoti attho. jãfarũpanti suvannam. rajatanfi kahapano lohamaäsako Jatumasako 
darumãsakoti ye voharam gacchanti, tassa ubhayassapI patiggahanä pafivirato, neva nam 
ugganhãti, na ugganhãpeti, na upanikkhittam sädiyaffti attho. äamakadhaññapafiggahanäti 
salivihiyavagodhũmakanguvarakakudrũisakasaikhãtassa sattavidhassäapI ämakadhaññassa 
patIggahana. na kevalañca ctesam patipgahanameva, ämasanampi bhikkhùinam na 
vatfatIiyeva. ämakamamsapafigøahanäti ettha aññatra odIssa anuññata 
amakamamsamacchãnam patiggahanameva bhikkhũnam na va{fati, no äãmasanam. 


Chỗ năm vượt qua kích thước ngài gọi là chỗ nằm cao (uceäsayanam). Tấm trải 
không phù hợp gọi là chỗ ngồi chỗ nằm lớn. Tức là tránh xa chỗ nằm cao và chỗ năm lớn 
đó. Jãtarũpam đồng nghĩa với suvannam (vàng). Tiền (rajatam): những vật nào được quy 
định bằng kahapana, mãsakaloha, Jatumasako, daãrumäsako tránh xa việc tiếp nhận 2 thứ đó 
(vàng và tiền). Có nghĩa là không tự mình nhận, mà cũng không cho người khác nhận cả 2 
thứ đó (vàng và tiền) khi người khác gửi 2 thứ đó cũng không hoan hỷ. 
Ämakadhaññapatiggahanã (không nhận loại hạt sống): từ việc tiếp nhận bảy loại ngũ cốc 
sông là gạo sãlï, lúa mì, lúa mạch, hột trái kê, hạt đậu, hạt bắp. Và không chỉ từ chối việc 
tiếp nhận các loại hạt sống Ấy, thậm chị chư vị Tỳ khưu nắm lây cũng không phù hợp. Từ 
việc nhận thịt sống (amakamamsapatigøahan3) này nghĩa là việc tiếp nhận thịt và cá tươi 
sông, không nên cùng chư Tỳ khưu, việc đụng chạm cũng không thích thích hợp, ngoài 
những điều được cho phép đặc biệt. 


ifthikumärikapaftigøahanäfi ettha ifthftdi purisantaragatä, Itara kumarika nama. 
tasanm patiggahanampI ãmasanampI akappiyameva. dãsidãsapafiggahanäafi ettha 
dãsidasavaseneva tesam patiggahanam na vatfatl, “kappiyakarakam dammi, ärãmikam 
damm†”ti evam vutte pana vatfal. ajelakadrisu khettavatthupariyosanesu M.2.114 
kappIyakappIiyanayo vinayavasena upaparikkhitabbo. tattha khetam nama yasmim 
pubbannam ruhatI. vatthu nãma yasmim aparannam ruhati. yattha vã ubhayamp! ruhatI, tam 
sañgahitaneva. dũteyyam vuccati dutakammam, gihrmnam panqam vã säsanam vã gahetväa 
tattha tattha gamanam. pahinagamanam vuccatI gharä gharam pesItassa khuddakagamanam. 
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anuyogo nama tadubhayakaranam, tasma dũteyyapahiqagamananam anuyogãätI evamettha 
attho veditabbo. 


Ở đây, 'phụ nữ” trong “từ bỏ nhận đàn bà, con gái” gồm cả những người đàn bà 
đang sống với đàn ông, ngoài ra được xem là con gái. Việc nhận, hay đụng chạm phụ nữ đó 
là không thích hợp (không được phép). Từ bỏ việc nhận nô lệ gái và trai: không nên nhận 
người đó để làm nô lệ nữ và người nam, nhưng khi nói rằng tôi xin cúng dường để trở thành 
kappiyakãraka (người hầu cho chư Tỳ khưu), tôi cúng dường trở thành người phục phục 
xứng đáng nhận. Đối với dê và cừu, v.v. có ruộng và vườn là tận cùng nên xem xét điều gì 
là phù hợp và điều gì là không phù hợp theo giới luật. Trong số ruộng vườn được gọi là 
ruộng nương vì là nơi trồng thóc lúa, gọi là đất đai là nơi trồng rau xanh. Lại nữa ở nơi lúa 
thóc và rau xanh cả hai nảy mầm gọi là ruộng nương, mảnh đất không được làm lợi ích ấy 
gọi là đất đai. Trong trường hợp này ngài gộp cả ao hồ và đầm lầy v.v, đặt với tên gọi của 
ruộng nương và đất đai. Người đưa tin là việc cầm lấy tài liệu hoặc giấy tờ của người gia chủ 
đi từ chỗ đó gọi là người đưa tin. Làm những công việc lặt vặt của người được họ cử đi từ 
nhà này sang nhà khác được gọi là phục vụ. Việc thực hiện cả hai hành động đó gọi là sự 
thi hành (anuyoga). Vì vậy, cần phải thấy rằng trong câu này rằng việc phối hợp thường xuyên 
bằng việc đưa tin và phục vụ. 


kayavikkayäti kayã ca vikkayä ca. tulãkitadIsu kũfanti vañcanam. tattha tulãkũtam 
tava rũpakũtam añgakuitam gahanakitam paticchannakufant catubbidham hotI. tattha 
rũpakifam nãma dve tuÌã saripä katvä ganhanto mahatiyä ganhãti, dadanto khuddikaya 
deti. añgakũtam nama ganhanto pacchabhage hatthena tuliam akkamatl, dadanto 
pubbabhage. gahanakitam nama ganhanto mũle rajjumn ganhãt, dadanto agøe. 
paficchannakitam nãma tulam susiram katvä anto ayacunnam pakkhipitvä ganhanto tam 
pacchabhãge karoti, dadanto agsabhage. kamso vuccafi suvannapãäti, tãya vañcanam 
kamsakitam. katham? ekam suvannapatim katvä aññã dve tisso lohapatiyo suvannavanna 
karotI, tato Janapadam gantväa kiãcideva addhakulam pavisitvã, “suvannabhãJanam V.2.11I 
kinathã”ti vatvä agghe pucchIte samagghataram dãtukãma honti. tato tehi “katham Imesam 
suvannabhavo JjJamitabbo”ti vutte — “vImamsitva ganhathã”ti suvannapäatm päsãne 
ghamsitva sabba pãtiyo datvä gacchatI. 


Kayavikkaya (từ bỏ việc mua bán): việc mua và việc bán. Kutam trong từ tulãkuti 
bao gồm trò gian lận. Trước hết, trong những trò gian lận đó, có bốn loại gian lận bằng cách 
cân là rũpakũtam (gian lận bằng hình thức) añgakũtam (gian lận theo bằng các chỉ) 
gahanakũitam (gian lận do nhận được) và paticchannakitam (gian lận nhờ che giấu). Ở đó, 
việc sử dụng 2 cái cân có chúng hình thức như nhau khi nhận thì nhận bằng cái cân lớn, 
nhưng khi cho thì cho bằng cái cân nhỏ gọi là rñpakũfa (gian lận bằng hình thức). Khi 
nhận dùng tay nhắn vào phía sau cân, khi bán cũng dùng tay nhắn vào phía trước cân gọi là 
añgakñtam (gian lận theo bằng các chỉ). Khi nhận nắm lấy ở đầu dây, khi bán năm ở cuối 
dây gọi là gahanakñfam (gian lận do nhận được). Làm ân một phần rồi đặt bột nhỏ ở bên 
trong, khi nhận đặt cái cân đó ra sau, khi bán đặt cân đó ở cuối gọi là paficchannakifam 


602 


27 - Giải thích Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Chịahatthipadopasufftavannana QUYÊN 1 


(gian lận nhờ che giấu). Khây vàng đồng gọi là vàng giả (đồng thiếc). Gian lận với mâm 
vàng ấy gọi là gian lận vàng bạc. Như thế nào? Làm một cái khay vàng rồi làm 2-3 khay cho 
có màu giống vàng. Sau đó đi vào vùng nông thôn tiềm kiếm gặp một trong những gia đình 
giàu có và nói: Hãy mua một cái khay băng vàng. Khi (họ) hỏi giá, một người muốn đưa ra 
thứ gì đó có giá cao hơn. Nhưng rồi khi những người đó nói, hãy cho tôi biết rằng những cái 
khay này trở thành vàng được bằng cái nào? mới nói rằng ngài hãy thử lấy cái khay bằng 
vàng chà lên đá (mà xem) rồi bàn giao, sau đó bỏ đi. 


mãnakitam naãma hadayabhedasikhabhedaraJjubhedavasena tividham hot. tattha 
hadayabhedo sappiteladiminanakãle labbhatI. tam hi ganhanto hettha chiddena mãnena, 
“samkam ãsiãcã”tI vatvä antobhaJane bahum paggharapetvä ganhãti; dadanto chiddam 
pidhãya sipgham pũretvä deti. sikhãbhedo tilatanduladiminanakale labbhati. tam hi ganhanto 
sankam sikham ussäapetväa ganhatI, dadanto vegena pũretvä sikham chindanto deti. 
rajjubhedo khettavatthuminanakale P.2.2lII labbhati. lañjam alabhantä hi khettam 
amahantampI mahantam katvä minantI. 


Đo lường xảo trá có ba dạng là hadayabheda sikhãbheda rajjubheda. Ở đó, 
hadayabhedo sử dụng trong lúc cân đo bơ lỏng và dầu v.v, khi mua bơ lỏng và dầu đó (vị 
ấy) hãy rót bơ lỏng và dầu từ từ để bơ lỏng và dầu chảy nhiều vào bên trong bình với đồ đo 
có một cái ống bên trong đề nhận lấy; khi bán khóa ống lại để nó chảy ra nhanh chóng đầy. 
Sikhaäbhedo được sử dụng trong lúc đong gạo mua hạt mè v.v, khi đong đo mua hạt mè và 
gạo v.v, đó cũng từ từ làm cho cao lên mang lên đi, khi đong đo để bán thì vội vàng cắt bán. 
Rajjubhedo được sử dụng trong lúc đo lường trên cánh đồng và đất đai, là khi chưa nhận 
tiền thù lao, thì đo lường làm cho ruộng nương dầu không rộng lớn cũng làm cho rộng lớn 
được. 


ukkofanädrsu ukkotananti samike assamike katum lañJaggahanam. vañcananti 
tehi tchi upäyehI paresam vañcanam. tatridamekam vatthu — eko kira luddako migañca 
migapotakañca gahetva agacchati tameko dhutto, “kim, bho, migo agghatIl, kim 
migapotako”ti ãha. “migo dve kahapane migapotako ekan”tI ca vutte kahapanam datvä 
migapotakam gahetväa thokam gantvä nivatto, “na me, bho, migapotakena attho, migam me 
dehT”ti aha. tena hi “dve kahapane dehT”ti. so aha — “nanu te, bho, mayä pathamam eko 
kahapano dinno”tI. ama dinnotI. “ImampI migapotakam ganha, evam so ca kahapano ayañca 
kahapanagghanako migapotakoti dve kahapana bhavissanf”ti so karanam vadafftI 
sallakkhetvã migapotakam gahetvä migam adãäs[tI. 


Việc nhận hối lộ (ukkotana) v.v, từ “hối lộ muốn nói đến việc nhận hối lộ nhằm 
mục đích làm cho người chủ không trở thành người chủ. Gian trá (vañcanam) việc lừa dối 
người khác bằng đường lối đó đó. Trong câu đó có câu chuyện minh họa như sau - Chuyện 
kê rằng, một người thợ săn đã săn được thịt nai mẹ và cả thịt nai tơ. Một tên cướp nói với 
anh ta răng:”này ông bạn thịt nai này gia bao nhiêu? Còn giá của con nai tơ này bao nhiêu?” 
Khi anh ấy trả lời rằng: “2 kahãpana, thị nai tơ 1 kahãpana” mới đưa cho thợ săn 1 kahäpana 
rồi lẫy một ít thịt nai tơ đi, đi được một lúc rồi quay trở lại nói với người thợ săn rằng: “tôi 
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không lấy thịt nai tơ này, ông hãy đưa cho tôi thịt nai mẹ”. Nếu vậy ông hãy đưa tôi 2 
kahãpana. Tên cướp nói răng: “này ông bạn, tôi đã đưa cho ông I kahäpana rồi không phải 
sao? (người thợ săn) chấp nhận rằng “đủng, đưa rồi”, mới nói rằng ngài ngài hãy lẫy cục thịt 
này đi, nếu vậy kapãpân và cục thịt này giá 1 kahãpana thành 2 kahãpana.” Người thợ săn 
nghĩ rằng tên cướp nói có lý nhận lấy thịt nai tơ rồi đưa thịt nai mẹ cho kẻ ấy đi. 


nikafiti yogavasena vã mayävasena vã apamangam pamangantI, amanim manintI, 
asuvannam suvannanti katvä patiripakena vañcanam. sãciyogoti kutilayogo, etesamyeva 
ukkotanadInametam nãmam, tasmã ukkofanasäciyogo vañcanasäciyogo nikatisäciyogotI 
evamettha attho datthabbo. keci aññam dassetvä aññassa parIvattanam sãcIyogotI vadanti. 
tam pana vañcaneneva sañgahitam. chedanädisu chedanantfi hatthacchedanadi. vadhoti 
mãranam. bandhoti raJpubandhanadihi V.2.I I2 bandhanam. viparämosotfi himaviparamoso 
gumbaviparamosot duvidho. yam himapäatasamaye himena paticchannä hutvä 
magsapaftipannam Janam musanti, ayam himaviparamoso. yam gumbadihi paticchannä 
musanti, ayam gumbaviparamoso. älopo vuccaft gãmanigamadimam vilopakaranam. 
sahasakãrotfi sahasikakiriya, geham pavisitva manussanam ure sattham thapetva 
1cchitabhandaggahanam. evametasma chedana... pe... sahasakara paftivirato hotI. 


Sự phỉnh gạt: gồm sự lường gạt với phương pháp làm giả trang sức rồi nói là trang 
sức thật, không phải ngọc mãnT nói là ngọc mãnĩ, không phải vàng nói là vàng băng sử phỉinh 
gạt hoặc lừa đảo. Sãciyogo dịch là sự phỉinh gạt (tính giả đối) bằng việc lừa dối, từ sãciyogo 
là tên gọi của sự lừa bịp v.v, Vì thế, nên thấy ý nghĩa sãciyogo này là sự phỉnh gạt với sự lừa 
bịp, sự phỉnh gạt với sự gian trá. Một SỐ VỊ thầy nói rằng: VIỆC lấy một thứ cho xem rồi đổi 
thành một thứ khác gọi là sự phỉnh gạc. Trong trường hợp nảy ngày gộp chung lại để chỉ sự 
lựa gạt tương tự. Việc cắt đứt v.v, trong từ “cắt đứt” gồm cả việc cắt đứt bằng đôi tay. Sát 
hại bao gồm việc làm cho chết. Giam cầm bao gồm việc giam hãm bằng dụng cụ như dây 
thừng v.v, viparämoso (cướp đoạt) sự cướp đoạt có 2 dạng là che khuất do tuyết và che 
khuất do lùm cây. Ở đó, cướp đoạt người đi đường bị lạc đường bởi vì bị tuyết che khuất gọi 
là cướp đoạt khi có tuyết. Việc cướp bóc người đi đường nhờ lùm cây che khuất được gọi 
là cướp đoạt nơi lùm cây. Việc lấy cắp (tài sản) của dân trong làng và người dân ở thị trấn, 
v.v., được gọi là trộm cắp. Sự chắn lột (sahasäkãro): hành động đột ngột, xông thăng vào 
nhà, sử dụng vũ khí đâm vào ngực những người trong nhà nhà, lây những thứ họ muốn. Là 
người tránh xa việc làm tồn hại, sát hại, giam cầm, cướp đoạt, trộm cắp, chấn lột. 


294. so sanfuftho hofi svayam bhikkhu hetthä vuttena caftisu paccayesu 
dvãdasavidhena 1tarTtarapaccayasantosena samannagato hoti. Iminä pana dväadasavidhena 
1farTfarapaccayasantosena samannägatassa bhikkhuno attha parikkharä vaffantI tin cTvarämI 
patto dantakatthacchedanaväsi ekã sũc1 kayabandhanam parIssävananti. vuttampI cetam —— 


“ticTvarañca M.2.I16 patto ca, vãsi sũc1 ca bandhanam. 


parIssavanena a{thete, yuttayogassa bhikkhuno”ti. 
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294. Vị ấy sống tri túc (so santuftho hofi): Nghĩa là vị Tỳ khưu này đây gắn liền với 
sự tr1 túc với 12 vật dụng có được trong 4 món vật dụng như đã nói trong phần sau. Hơn nữa, 
tám món vật dụng thiết yếu là tam y, bình bất, đao nhỏ dùng để vót tâm xỉa răng, kim may 
vá, dây thắt lưng, vải lọc nước, cần thiết đối với vị Tỳ khưu gắn liền với sự tri túc trong 12 
món vật dụng có được. Và điều này như các vị thầy Xưa nÓI - 


“Những vật dụng thiết yêu này là tam y, bình bát, và dao nhỏ, kim và dây thắt lưng 
với vải lọc nước là thứ tám, cần thiết đối với vị Tỳ khưu, vị gắn liền với sự tinh tấn. 

te sabbepI kayaparilharikapI honti kucchipariharikapi. katham? ticTvaram tãva 
niväsetvä pãrupltvä ca vicaranakale kayam pariharati poseffI kãyaparihãrikam hot, 
cTvarakannena udakam parissavetvä pivanakale khaditabbaphalaphalaggahanakale ca 
kucchimm partharati posefti kucchiparihärikam hoti. pattopi tena udakam uddharitväa 
nahanakale kutiparibhandakaranakãle ca kaäyaparihariko hoti, aäharam gahetva bhuñJanakale 
kucchipanhariko hoi. väspI tãya dantakatthacchedanakale mañcapithanam 
angapadacrvarakutidandakasaJJanakale ca kãyaparihãrIkã hot, 
ucchucchedananälikeraditacchanakale kucchipariharika. sũcIpl cTvarasibbanakale 
kayapariharikãä hotl, pũvam vã phalam vã vijjhitvä khadanakale kucchipartiharikã. 
kaãyabandhanam bandhitvä vicaranakale kãyapariharikam, ucchuadrni bandhitva gahanakäle 
kucchipariharikam. p4rIssavanam tena udakam DATIssavetva nahãanakäle, 
senasanaparibhandakaranakale ca kãyaparihharkam, pänTyaparissavanakale teneva 
tlatandulaputhukadmni gahetva khadanakale ca kucchiparnharikam. ayam täva 
atthaparikkharikassa parIkkhäramatfä. 


Thậm chí tất cả các món vật dụng thiết yếu đó chính là sự che thân, hay sự nuôi. Là 
thế nào? Trước đó, tam y để bảo vệ là phương tiện để nuôi thân trong lúc mặc hoặc đắp, vì 
thế mới gọi là phương tiện dùng để bảo vệ thân. Để bảo vệ là nuôi bụng, trong lúc lọc 
nước với một góc y rồi uống và trong lúc bao bọc trái cây lớn nhỏ có thể ăn với chéo y đó, 
vì thế mới gọi là phương tiện để nuôi bụng. Cả bình bát cũng là phương tiện nuôi thân 
trong lúc múc nước với bình bát ấy, tắm và trong lúc múc nước bằng bình bát đó để rưới 
nước liêu cốc; là phương tiện nuôi bụng trong lúc thọ nhận vật thực bằng bình bát để thọ 
dụng. Cả dao nhỏ là phương tiện bảo vệ thân trong lúc gọt tăm xỉa răng và trong lúc làm 
chân giường, chân ghế và cây dù; là phương tiện nuôi bụng trong lúc gọt mía và chặt dừa 
v.v. Cả cây kim cũng là phương tiện bảo vệ thân trong lúc may vá y phục; là phương tiện 
nuôi bụng trong lúc nếm bánh và trái cây để ăn. Dây thắt lưng cũng là phương tiện bảo vệ 
thân trong lúc đi du hành; là phương tiện nuôi bụng trong lúc bó nhưng cây mía mang đi. 
Ngay cả tâm vải lọc nước cũng là phương tiện bảo vệ thân trong lúc lọc nước với tắm vải đó 
rồi (sau đó đi) tắm, và trong lúc lọc nước với tắm vải đó rồi (sử dụng) làm việc rưới nước 
chỗ trú ngụ; là phương tiện để nuôi bụng trong lúc lọc nước uống và trong lúc gói hạt mè 
gạo và côm nếp v.v, bằng tắm vải đó rồi thọ dụng. Đây là sự ước chừng vật dụng cần thiết 
của vị Tỳ khưu chỉ có tám món vật dụng thiết yếu. 
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navaparIkkharIkassa pana seyyam pavIsantassa tatratthakapaccattharanam vã kuñcIkã 
vã vattatl. dasaparikkharlkassa misldanan vã cammakhaqdam vã vaftfatI. 
ekadasaparikkharlkassa kattarayatthi vã telanalikãa vã vattatI. dvadasaparikkharikassa 
chattam vã upahana vã vattati. etesu ca atthaparikkharikova santuttho, 1tare asantutthä, 
mahiccha mahabharai na vattabba. ctepi hi appicchava santutthava subharava 
sallahukavuttinova. bhagavä pana naymam sutam tesam vasena kathesi, 
atthaparikkharikassa vasena kathesI. so hi khuddakaväsiñca sùũcIñca parissavane pakkhipItvä 
paftassa anto thapetvä pattam amsakute laggetvä ticTvaram kayapatibaddham katväa 
yenicchakam sukham pakkamati. patinivattetväa gahetabbam nãmassa na hofI, 1t Imassa 
bhikkhuno sallahukavuttitam dassento bhagava, santuffho hoti kãyaparihärikena 
cIvarenäãtiadimaha. 

Còn đối với vị Tỳ khưu có 9 món vật dụng thiết yêu đi vào chỗ ngủ có vật dụng để 
trải dành cho chỗ trú ngụ ấy hoặc chìa khóa nên được. Vị Tỳ khưu có 10 món vật dụng thiết 
yếu sẽ có tấm trải để ngồi hoặc miếng da nên được. VỊ Tỳ khưu I1 món vật dụng thiết yếu 
sẽ có cây gậy cho người giả hoặc bình đựng dầu nên được. Vị Tỳ khưu có 12 món vật dụng 
thiết yêu sẽ có cây dù và đôi dép nên được. Trong số những vị Tỳ khưu ấy vị Tỳ khưu chỉ 
có 8 món vật dụng thiết yếu gọi là vị tri túc, ngoài ra ai ai cũng không nên nói rằng “không 
tri túc, là người đa dục, là người muốn nhiều' tất cả đều là người sống thiểu dục, tri túc, dễ 
nuôi và có các hành vi nhẹ nhàng giống nhau (làm cho thân nhẹ nhàng). Đức Thế Tôn không 
thuyết giảng bài Kinh này với khả năng của các vị Tỳ khưu ấy, tuyên thuyết với năng lực 
của vị Tỳ khưu có 8 món vật dụng thiết yếu. Thật vậy vị Tỳ khưu có § món vật dụng cần 
thiết ây quấn lấy dao nhỏ và cây kim trong tâm vải lọc nước cất vào trong bình bát rồi đeo 
bình bát lên trên vai, mặc tam y, cột dây thắt lưng rồi ra đi an lạc theo ý muốn, vị ấy không 
cần quay trở lại đề lấy bát kỳ thứ gì nữa. Ở đây đức Thế Tôn khi thuyết giảng về sự làm cho 
thân nhẹ nhàng của vị Tỳ khưu này mới nói răng: “Vị Tỳ khưu ấy là vị trỉ túc trong y phục 
v.v,” 

tatha kãyaparihãrikenäati kayapariharanamattakena. kucchiparihãrikenäti 
kucchipariharanamattakena. samädäyeva pakkamafItiI tam atthaparikkharamattakam 
sabbam gahetvä kãyapatbaddham katväava gacchat, “mama vihäãro parIvenam 
upafthako”tissa sañgo vã baddho vã na hofI, so Jiyä mutto saro viya, yũthã apakkanto 
mattahatthT viya I1cchiticchitam senäsanam vanasandam rukkhamilam vanapabbharam 
paribhuñJanto ekova ti{thati, ekova nisTdatI, sabbiriyapathesu ekova adutiyo. 


“cãatuddiso appatigho ca hotI, santussamano 1farTtarena. 
parIssayanam sahita achambli, eko care khaggavisanakappo”tI. (su. n1. 42). 
evam vannitam khaggavisanakappatam apaJJatI. 


Ở đó, kãyaparihärikena chỉ là vật dụng bảo vệ thân. kucchiparihãrikena chỉ là 
phương tiện để nuôi bụng. Tự mình mang đi được (samädäyeva pakkamatfi) nghĩa là vị 
ấy chỉ mang theo tám món vật dụng thiết yêu bên mình không trói buộc, hoặc không dính 
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mắc rằng: ““[ĩnh xá, trú xứ, thị giả của tôi” vị Tỳ khưu có § món vật dụng thiết yếu ẫy Sử 
dụng trú xứ theo ý muốn gồm khu rừng sâu thăm, dưới gốc cây, ở bìa rừng, sống một mình, 
ngồi một mình không có bè bạn trong tất cả mọi oai nghi giỗng như mũi tên bay ra khỏi dây 
cung và giống như con voi nổi cơn rời khỏi đàn như thế, vị Tỳ khưu ây đạt đến tính chất tợ 
như sừng của loải tê giác. 

“Vị Tỳ khưu tri túc, sống an lạc ở khắp cả bốn phương, không bực tức khó chịu, tự 
biết đủ với bất cứ vật dụng nào dầu tốt hay xấu, chịu đựng các nguy hiểm, không có kinh 
hãi, bước đi một mình tựa như sừng của loải tê giác.” Ngài giải thích như vậy. 

IdãnI tamattham upamaya sadhento seyyathäpitiadimaha. tattha pakkhI sakunoti 
pakkhayutto sakuno. đeflfi uppatatl. ayam panettha sankhepatthho — sakunäa nama 
“asukasmm padese rukkho paripakkaphalo”H ñatvã nănãdisahi agantvä 
nakhapakkhatundadThi tassa phalãm! vIjjhantä vidhunantä khãdanti. “idam aJJatanäya idam 
svatanaya bhavIssatT”tI nesam na hoti. phale pana khTine neva rukkhassa arakkham thapentI, 
na tattha pattam vã nakham vã tundam vã thapentI, atha kho tasmim rukkhe anapekkho hutvã 
yo yam disabhägam I1cchatI, so tena sapattabhaãrova — uppatitvä gacchati. evameva ayam 
bhikkhu nissango nirapekkhoyeva pakkamatl. tena vuttam “samadayeva pakkamattI. 
ariyenäti niddosena. ajjhattanti sake attabhäve. anavaJjasukhanti niddosasukham. 


Bây giờ, khi hoàn thành ý nghĩa đó với ví dụ minh họa mới thuyết rằng seyyathãpi 
v.v. Ở đó, pakkhï sakuno (con chim có đôi cánh): con chim gắn liền với đôi cánh. Jeti 
dịch là bay. Và trong câu này có ý nghĩa vắn tắt như vầy. Thường tất cả các loài chim đều 
biết rằng cây cối ở chỗ đó có trái chín v.v, chúng cùng nhau bay đến từ mọi phương hướng 
khác nhau để chọc thủng và ăn quả của cây đó bằng móng, cánh và mỏ, v.v. chúng không có 
suy nghĩ rằng “trái cây này giành (ăn) cho ngày hôm nay, trái cây này giành (ăn) cho ngày 
mai” nhưng khi trái cây hết, chúng không cần bảo vệ cây đó nữa, không cần dùng cánh, 
móng và mỏ giữ trái cây đó. Thật vậy, không có lòng khao khát ở cây đó, con nào muốn bay 
hướng nào? Con đó có trách nhiệm là chỉ sử dụng đôi cánh của chính mình bay đến hướng 
khác như thế nào, vị Tỳ khưu cũng như thế đó không có sự dính mắc, không có sự khao khát, 
đi ngay lập tức (như thế mới nói rằng) “tự mình mang đi được. Ariyena dịch là không lỗi 
lầm. Ajjhattam dịch là bên trong tự ngã của chính mình. Anavajjasukham dịch là sự an 
lạc không lỗi lầm. 


295. so cakkhunä rũpam disvã(i so iminä ariyena silakkhandhena samannagato 
bhikkhu cakkhuviññaãnena rũpam passitväati attho. sesapadesu yam vattabbam siyäa, tam 
sabbam visuddhimagge vuttam. abyäsekasukhanti kilesehi M.2.I18 anavasittasukham, 
avikinnasukhantipi vuttam. Indriyasamvarasukhañh dithadisu di†thamatftädivasena 
pavatfataya avikinnam hoti. so abhikkante pafikkanteti so manacchatthanam I1ndriyaänam 
samvarena samannäagato bhikkhu Imesu abhikkantapatkkantadsu sattasu thãnesu 
satilsampaJaññavasena sampajanakãrT hoti. tattha yam vattabbam siyä, tam satipatthane 
vuftameva. 
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Vị ấy đã nhìn thấy sắc bằng mắt (so cakkhunä rũpam disvä) nghĩa là vị Tỳ khưu 
đó, là người đã được thành tựu với giới uân của bậc Thánh này, sau khi nhìn thấy sắc bằng 
nhãn thức. Những từ nên nói ở những câu còn lại toàn bộ đã được nói trong bộ Thanh Tịnh 
Đạo. Abyäsekasukham (sự an lạc không pha trộn phiền não) bao gồm sự an lạc không 
trộn lẫn bởi phiền não, ngài nói rằng không phân tán bởi phiền não cũng có. Thật vậy, sự an 
lạc việc phòng hộ các quyên gọi là không trộn lẫn, bởi vì diễn ra với năng lực chỉ sắc đã nhìn 
thấy, trong đối tượng có sắc đã thấy v.v. Vị ấy bước tới, bước lui (so abhikkante 
patikkante) nghĩa là vị Tỳ khưu là người gắn liền với việc phòng hộ các quyền có tâm là 
thứ 6, là người có sự hiểu biết chính mình bởi chánh niệm và sự tĩnh giác. Từ cần nói trong 
câu đó đã được nói trong bài Kinh Thiết Lập Niệm. 


296. so iminä cãtiãädina kim dasseti? araññaväsassa paccayasampattim dasseti. yassa 
hi Ime cattäro paccayã natth1, tassa araññavaso na 1JJhatI, tiracchanagatehi va vanacarakehi 
vã saddhim vattabbatam ãpaJJati, araññe adhivatthä devatä, “kim evaripassa papabhikkhuno 
araññaväsena”ti bheravasaddam sãventI, hatthehi sIsam paharitvä paläyanakaram karonti. 
“asuko bhikkhu araññam pavisitvä 1dañcidañca päpakammam akãs† ti ayaso pattharatI. 
Vassa panete caffäiro paccayä atthi, tassa araññavaso 1jjhaH, so hi attano silam 
paccavekkhanto kiñc1 ka|akam vã tilakam vã apassanfto pTtIm uppädetvä tam khayato vayato 
sammasanfo ariyabhũimim okkamati, araññe adhivatthä devatä attamanäa vannam bhãsantI, 
1fissa udake pakkhittatelabindu viya yaso vitthariko hot. 


Vị ấy đã thành tựu giới uẫn: Ngài thuyết như thế nào? Ngài thuyết đến điều kiện 
thuận lợi của việc sống trong rừng thắm. Thật vậy, việc sống trong rừng của người không có 
đủ bốn điều kiện này (chắc chắn) không có kết quả, sẽ bị chê bai rằng giống như loài bàng 
sanh hoặc người săn ở rừng. Chư thiên ấn trú ở trong rừng phát ra âm đáng sợ nói răng: “Một 
vị Tỳ khưu ác giới như vậy, sông ở trong rừng để làm gì?” dùng tay đánh vào đầu lộ ra vẻ 
sợ hãi rồi bỏ trốn, sự đánh mắt danh tiếng lan rộng rằng: “Vị Tỳ khưu đó đã đi vào rừng và 
tạo những ác nghiệp như vậy.” Nhưng việc sống trong rừng của vị Tỳ khưu có bốn điều kiện 
nảy sẽ có kết quả. Thật vậy vị ấy khi quán xét đến giới hạnh của mình không nhìn thấy bẩn 
nhở gì, làm phát sanh sự hoan hỷ, quán xét thấy thứ đó có sự diệt tận, có sự biến hoại (vị ấy) 
bước vào Thánh giới. Chư Thiên trú ngự trong rừng hoan hỷ tán thán. Danh tiếng của vị Tỳ 
khưu ấy được lan toả cũng giống như mảng dầu đồ vào trong nước vậy. 


tattha viviftanti suññam appasaddam, appanigghosanti attho. etadeva hi sandhãya 
vibhalge, “vivittanti santike cepI senäsanam hot, tañca anakinnam gahatthehi pabbaJitehi, 
tena tam vivitan ti (vibha. 526) vuttam. set ceva äsat ca ctthät senasanam, 
mañcap1thadInametam adhivacanam. tenaha —— “senãsananti mañcopi senäsanam, pTthampi 
bhisipi bimbohanampi, vihãropi addhayogopl, pãsadopl, hammiyampi, guhãpi, a{fopI, 
mãlopl, lenampl, ve]lugumbopl, rukkhamũilampl, mandapopI senäsanam, yattha vã pana 
bhikkhũ patkkamanti sabbametam senäsanan”tI. apica “vihãro addhayogo pãsado 
hammiyam guhã”ti idam vihãrasenäsanam nãma. “mañco pTtham, bhIsi bimbohanan”ti dam 
mañcap1thasenäsanam nãma. “cimilikã, cammakhando, tinasantharo, panqasantharo”ti dam 
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santhatasenasanam nãma. “yattha vã pana bhikkhù patikkamantf ti idam okãsasenäsanam 
nãmãti evam catubbidham senäsanam hoti, tam sabbampi senäasanaggahanena gahitameva. 
Imassa pana sakunasadisassa cãtuddisassa bhikkhuno anucchavikam dassento araññam 
rukkhamnlantiadimaha. 


Ở đó, vivittam (yên tĩnh): trống không, có nghĩa là không có âm thanh, mất âm thanh. 
Ngài muốn đề cập đến chính lời này mới nói trong bộ Phân Tích rằng: “Từ vivittam nghĩa 
là nếu như trú xứ ở chỗ kế cận, và trú xứ đó không bận rộn với gia chủ và người xuất gia, vì 
lý do đó chỗ đó gọi là vivittam.” (vibha. 526). Gọi là trú xứ vì làm chỗ nằm và làm chỗ ngồi, 
từ đó là tên gọi là giường và ghế v.v, Vì thế ngài nói rằng “trú xứ” bao gồm chỗ năm, chỗ 
ngồi, ghế dài, nệm, cái gối, tịnh xá, nhà kho, lâu đải, dãy nhà, hang động, pháo đài, lều trại, 
nơi trú ân, bụi tre nứa, gốc cây, khu rừng, nơi mà tất cả các Tỳ khưu cần nương nhờ đều 
được xem là chỗ cư ngụ. Hơn nữa “tịnh xá, nhà kho, lâu đài, dãy nhà, hang động” đây được 
gọi là vihãra-senãsana. “giường, ghế, nệm, gối” đây được gọi là mañcapTtha-senãsana. “tắm 
thảm, mảnh da, tắm trả làm bằng cỏ, tắm trải làm bằng lá cây” đây được gọi là santhata- 
senasana. Trú xứ nơi nương nhờ (sẽ quay trở lại) của vị Tỳ khưu đây gọi là okãsa-senãsana. 
Ngài đều gộp chung lại ý nghĩa trong từ 'senãsana (chỗ cư ngụ)ˆ tương tự. Đức Thế Tôn 
khi thuyết giảng chỗ cư ngụ phù hợp đối với các Tỳ khưu du hành bốn phương giống như 
loài chim này mới thuyết rằng “khu rừng, gốc cây' v.v. 


tatha araññanti “nikkhamitväa bahi Indakhila, sabbametam araññan”ti Idam 
bhikkhuninam vasena ägatam araññam. “araññakam nãma senäsanam pañcadhanusatikam 
pacchiman”ti (para. 654) idam pana Imassa bhikkhuno anuripam, tassa lakkhanam 
visuddhimagse dhutañganiddese vuttam. rukkhamnlanti yamkiñcI sandacchãyam vivittam 
rakkhamnlam. pabbatanti selam. tattha hi udakasondisu udakakilccam katvä sitãya 
rukkhacchãyäya nisinnassa nãnãdisäsu khãyamaãnäsu sitena vãtena vĩjiyamänassa cIttam 
ekageam hot. kandaranti kam vuccat udakam, tena dariam, udakena bhinnam 
pabbatappadesam, yam nadTtumbantipi nadikuñJantipi vadanti. tattha hi raJatapaffasadisa 
valika honti, matthake manivifanam viya vanagahanam, manikkhandhasadisam udakam 
sandati. evarũpam kandaram oruyha pänTyam pIvitvä gattäni sitani katvä vãlikam ussäpetva 
pamsukũilacTvaram paññãpetvä nisinnassa samanadhammam karofto cittam ekaggam hotI. 


Ở đó, khu rừng (araññam): Sau khi đi ra khỏi bên ngoài cọc ranh, toàn bộ khoảng 
(đất) bên ngoài là khu rừng. Câu này xuất phát từ câu chuyện của 2 vị Tỳ khưu ni. “chỗ trú 
ngụ cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung được gọi là ở trong rừng” (pãrã. 
654). Trú xứ này thích hợp với vị Tỳ khưu này. Các đặc điểm của trú xứ đó đã được đề cập 
trong phần diễn giải dhutañga trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Gốc cây (rukkhamñlam): gốc cây 
yên tĩnh có bóng râm mát mẻ ở bất kỳ nơi nào. Đồi núi gồm nơi các tảng đá. Thật vậy khi 
vị Tỳ khưu sử dụng vũng nước từ hồ trên núi đá đó và ngồi dưới bóng cây mát mẻ, dưới cơn 
gió mát thôi theo nhiều hướng khác nhau, tâm có cùng chung một đối tượng duy nhất. Nước 
ngải gọi là kam trong từ kandaram (khe núi), nơi bị xói mòn bởi nước, nơi tách ra bởi 
nước bao gồm bề mặt của ngọn núi mà các vị thầy gọi là nadïtumba, hay nadikuñja. Thật 
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vậy ở bề mặt của ngọn đó có cát tợ như tắm bạc, dòng nước như chuỗi ngọc lưu ly, chảy 
xuyên qua tán rừng tựa như những tầng ngọc lưu ly trên đỉnh. Vị Tỳ khưu bước xuống dòng 
nước nhìn thấy như vậy đã uống nước, lặng mình xuống cho mát, đưa cát lên, trải y phần tảo 
ngồi thực hành Sa-môn Pháp, tâm có đối tượng duy nhất. 


giripguhanti dvinnam pabbatanam antara, cekasmimyeva vã umaigasadisam 
mahãavivaram. susanalakkhanam visuddhimagse vuttam. vanapatthanfi atikkamitvä 
manussãanam upacäratthanam, yattha na kasanti na vapanti. tenevaha — “vanapatthanti 
duiranametam senäsananam adhivacanan tiadi (vibha. 531). abbhokäsanti V.2.I16 
acchannam, akankhamãno panettha cTvarakutIm katvä vasati. palãlapuñjanti palalarasim. 
mahapalalapuñjao hi palalam nikkaddhitva pabbharalenasadise alaye karonti, 
gacchagumbadInampi uparI palalam pakkhipitväa hetthä nisinnä samanadhammam karontI, 
tam sandhãyetam vuttam. 


Hang động (giriguham): có cái lỗ to lớn giống như đường hầm khoảng giữa 2 ngọn 
núi hoặc một ngọn núi. Đặc điểm của nghĩa trang đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 
Rừng rậm (vanapattham) bao gồm nơi gần đó mà con người không gieo gặt. Với nhân ấy 
ngài mới nói rằng: “vanpattham là tên gọi của trú xứ ở xa.” abbhokãsam (ngoài trời) bao 
gồm nơi không có mái che. Nhưng vị Tỳ khưu mong muốn có mái che ở nơi đó. 
Palãlapuñjam đồng nghĩa với palãlarãsim (chỗ đống rơm). Thật vậy, các Tỳ khưu đã kéo 
rơm từ đống rơm lớn, làm chỗ trú ngụ (nhô lên) như đỉnh núi và nơi ân náu đặt rơm cạnh 
lùm cây v.v, rồi ngồi thực hành Sa-môn Pháp bên dưới, ngài muốn đề cập đến đồng rơm ấy 
mới nói lời này. 

pacchäbhattanti bhattassa pacchato. pindapãätapatikkantoti pindapätapariyesanato 
patikkanto. pallankanti samantato ñrubaddhasanam. äbhujitväti bandhitväa. ujum kãyam 
panidhãyäti uparimam sarram uJukam thapetva at{tharasa pl{thikantake kotiya kotim 
patipadetva. evañhIi nisinnassa cammamamsanahãrini na panamanti. athassa yä tesam 
panamanapaccayä khane khane vedanã uppajJeyyum, tã na uppaJJanti. täsu anuppaJJjamanäsu 
cittam ekaggam hoti, kammatthanam na parIpatati, vuddhim phãtim upagacchati. 


Pacchäbhattam là sau khi thọ dụng thức ăn. pindapãtapatikkanto dịch là trở về sau 
khi đi khất thực. Pallaäkam dịch là ngồi kiết già. Ngồi xếp bằng (ãbhujitvã): khoanh chân 
lại. Ujum kãyam panidhäãya: đặt thân trên thăng, lấy phần cuối với phần cuối 18 đốt xương 
sông ở lưng được chạm nhau. Thật vậy, vị Tỳ khưu ngồi như vậy, da thịt và gân không gây 
cản trở, như vậy các thọ có thể khởi lên trong từng sát-na. bởi vì sự cản trở của da thịt và gân 
là duyên, cũng không xảy ra với vị Tỳ khưu ấy khi những cảm thọ đó không sanh khởi thì 
tâm chỉ có một đối tượng duy nhất, nghiệp xứ không bị đứt quãng, đạt đến sự tăng trưởng 
tôt đẹp. 


parimukham satim upa{tfhapetväti kammatthanabhimukham satimm thapayttvã, 
mukhasamTpe vã katväti attho. teneva vibhange vuttam — “ayam sati upatthitä hoti 


2a” 


sũpatthitä nãsikagse vã mukhanimitte vã, tena vuccati parimukham satim upatthapetvä ti 
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(vibha. 537). atha vã “pariti pariggahattho, mukhanti niyyänattho, satftI upatthanattho, tena 
vuccatfI parImukham satin”ti (patI. ma. 1.164) evam patIsambhidayam vuttanayenapettha 
attho datthabbo. tatrayam sankhepo “pariggahitaniyyaänasatim katvã”ti. 


Đã thiết lập niệm lập ở phía trước (parimukham satim upat(hapetvä) nghĩa là 
thiết lập niệm ở trước nghiệp xứ hoặc thực hiện gần trước mặt. Vì thế, ngài mới trong bộ 
Phân Tích rằng: “Niệm mà vị Tỳ khưu khéo thiết lập ở chót mũi hoặc tướng ở môi trên, vì 
thế được nói rằng thiết lập niệm luôn hiện diện.” (vibha. 537). Hoặc là “: “Luôn? theo ý nghĩa 
năm giữ, “hiện diện theo ý nghĩa dẫn xuất, 'niệm' theo ý nghĩa thiết lập; vì thế được nói 
rằng: “Thiết lập niệm luôn hiện diện.”(pati. ma. 1.164) nên biết ý nghĩa trong lời này theo 
phương thức được trình bày trong Phân Tích Đạo. Trong lời đó có ý nghĩa vắn tắt “thực hành 
bằng niệm là Pháp dẫn xuất khỏi mọi khô đâu được xác định làm đối tượng” 


abhijjham loketi ettha luJjanapaluJjanatthena pañcupadanakkhandhã loko, tasma 
pañcasu upadanakkhandhesu ragam pahäya kamacchandam vikkhambhetväti ayamettha 
atho. vigatabhijjihenäat vikkhambhanavasena pahinatä vigatabhlllhena, na 
cakkhuviññanasadisenati attho. abhijjihäya citam parisodhetti abhijjhato cittam 
parImocetI. yathä nam sa muñcatI ceva, muñcItvã ca na puna ganhãtI, evam karoftI attho. 
byãpädapadosam pahäãyätiãdTsupi eseva nayo. byäpajjati iminã cittam pũtkammäsädayo 
viya purimapakatim paJahatfti byapado. vikãrapattiyä padussati, param vã padũsetI vinasetiti 
padoso. ubhayametam kodhassevadhivacanam. tham citagelaññam. middham 
cetasikagelaññam. thinañca middhañca thinamiddham. 


Ở đây, ngũ thủ uẫn gọi là thế gian trong cụm từ “abhijjham loke (sự thèm muốn ở 
đời) này bởi ý nghĩa (dễ) đồ nát vỡ vụn, bởi vì trong lời này có ý nghĩa như vây dứt trừ ái 
luyến trong ngũ thủ uân, chế ngự được sự ước muốn trong các dục. Đã thoát ly khỏi thèm 
muốn (vigatäbhijjhena) nghĩa là thoát khỏi sự thèm muốn do đã dứt trừ bằng sự từ bỏ do 
chế ngự, không phải giống như nhãn thức. Làm cho tâm trong sạch đối với thèm muốn 
(abhijjhãya cittam parisodheti) nghĩa là giải thoát tâm từ sự thèm muốn. thực hành bằng 
cách buông bỏ sự tham muốn đó, khi đã buông bỏ thì không nắm lấy tâm đó nữa. Dứt bỏ 
sân hận (byäpädapadosam pahãya) như vậy v.v, cũng có cách thức tương tự. Gọi là sân 
độc bởi là phương tiện gây tồn hại, khiến tâm dứt bỏ trạng thái bình thường giống như cái 
bánh làm bằng đậu xanh bị ôi thối v.v, suy nghĩ ác bởi làm tôn thương bằng việc tấn công 
dẫn đến biến dạng hoặc gây tôn hại người khác khiến (người đó) chết. Cả 2 từ này đều là tên 
gọi của giận dữ tương tự. Lờ đờ (thĩna) là bệnh của tâm. Buồn ngủ (middha) là bệnh của 
tâm sở. Cả lờ đờ lẫn buồn ngủ gọi là lờ đờ buồn ngủ. 

älokasaññi ratimpIi diva difthaalokasañJananasamatthatäya vigatanIvaranaya 
parisuddhãya saññãya samannägato. sato sampajänotI satiyä ca ñãnena ca samannägato. 
Ildan ubhayamn älokasaññaya upakaratä vuttam. uddhaccañca kukkuccañca 
uddhaccakukkuccam. tinnavicikicchoti vicikiccham taritvä atkkamitvä thito. “kathamidam 
kathamidan”ti evam nappavattaffti akathamkathI. kusalesu dhammesifi anavaJjesu 
dhammesu. “ime nu kho kusala, kathamime kusala”ti evam na vicIkicchati na kankhatiti 
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attho. ayamettha sañnkhepo, Imesu pana nTvaranesu vacanatthalakkhanadibhedato yam 
vattabbam siyä, tam sabbam vIisuddhimagge vuttam. 


AlokasaññT (có sự tưởng đến ánh sáng) bao gồm người gắn liền với tuệ thanh tịnh, 
thoát khỏi các sự ngăn che bởi có thể nhớ đến ánh sáng mà bản thân đã nhìn thấy cả ban đêm 
và lẫn ban ngày. Có niệm, có sự nhận biết rõ (sato sampajãno) gắn liền với niệm và tuệ, 
cả 2 pháp này ngài nói do là Pháp hỗ trợ cho sự tưởng đến ánh sáng, cả phóng dật, và cả hối 
hận gọi là phóng dật và hối hận. Vượt qua hoài nghỉ (tinnavicikiccho) dịch là vượt qua sự 
hoài nghi. Không phân vân lưỡng lự (akathamkathT) người không có sự hoài nghi rằng 
làm nhân nói răng như thế nào? bởi vì không diễn ra như vậy “đây là như thế nào? đây là 
như thế nào?” Trong tất cả các thiện Pháp (kusalesu dhammesu): Pháp không có lỗi lầm. 
Tức là không hoài nghi, không lưỡng lự như vậy “Các Pháp này là thiện, hoặc các Pháp này 
được xem là thiện ra sao?” Trong cau này có ý nghĩa văn tắt như thế, nhưng khi nói bằng 
việc tách theo ý nghĩa và trạng thái của từ v.v, trong các Pháp ngăn che, tất cả lời đó được 
nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


297. paññãya dubbalikaranefi Iime pañca nIvaranä uppaJJamana anuppannäya 
lokiyalokuttaraya paññaya uppajjitum na denti, uppanna apI a{(ha samapattiyo pañca vã 
abhiññã ucchinditvä pãtenti; tasma “paññãya dubbalTkaranã”tI vuccanti. tathãgatapadam 
itipiti idampi tathãgatassa ñãnapadam ñãnavalañJam ñãnena akkantatthãnanti vuccatI. 
tathãgatanisevitanfi tathagatassa ñanaphasukaya nipghamsitatthanam. tathãgatärañjitanti 
tathãgatassa ñanadathaya arañjitatthanam. 


297. paññãya dubbalikarane (làm cho trí tuệ suy giảm) nghĩa là năm Pháp ngăn 
che này khi sanh khởi chúng làm cho trí tuệ ở Hiệp thế và lẫn Siêu thế chưa sanh không sanh 
khởi, dẫu đã sanh cũng làm cho § thiền chứng, 5 thắng trí bị diệt mắt, vì thế ngài mới nói 
rằng “làm cho trí tuệ suy giảm. Như vậy đây là dấu chân của Như Lai (tathãgatapadam 
đã chạm. dấu cọ xát của Như Lai bao gồm vị trí hai bên sườn là trí của Như Lai. Dấu cắt 
chém của Như Lai bao gồm vị trí 'răng nanh' là trí của Như Lai đã tiếp xúc. 


299. yathaäbhutam pajãnäffti yathãsabhãvam paJanätI. natveva täva ariyasavako 
ni{(ham gato hoffti ima Jhanabhiñña bahirakehipi sadhãranati na tava ni{tham gato hot. 
magsakkhanepIl apariyositakiccataya na tava m{tham gato hot apica kho nỉi{tham 
gacchafIi apica kho pana maggakkhane mahahathim passanto nãgavaniko viya 
sammäasambuddho bhagaväti imina äkãrena tTsu ratanesu niftham gacchati. ni{tham gato 
hofïti evam maggakkhane nittham gacchanfo arahattaphalakkhape pariyositasabbakiccatäya 
sabbakarena tTsu ratanesu ni†tham gato hotI. sesam uttãnatthamevätI. 

299. Yathãbhũtam pajãnäti (Biết rõ đúng bản thể sự thật): biết theo đúng thực 
tính. Nhưng vị Thánh đệ tử vẫn chưa đi đến kết luận (natveva tãva ariyasävako ni{tham 
gato hoti) nghĩa là thiền và thắng trí này có chung cả thậm chí người bên ngoài Tôn Giáo 
(Phật Giáo), vì thế các vị Thánh đệ tử vẫn chưa đi đến kết luận, không vội vàng kết luận 
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được bởi vì vẫn chưa hoàn thành, dẫu trong sát-na tâm Đạo. Nhưng lại đi đến kết luận 
(apica kho ni†tham gacchati) nghĩa là thêm một điều nữa ở sát-na tâm Đạo đạt đến sự thành 
tựu trong Tam Bảo, băng biểu hiện này đức Thế Tôn thật sự bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, 
giống như người săn voi nhìn thấy con voi to lớn vậy. Đã đi đến kết luận (nittham gato hoti) 
nghĩa là khi đạt đến sự thành tựu ở sát-na tâm Đạo như vầy, đặt đến sự thành tựu nơi Tam 
Bảo bằng tất cả biểu hiện, bởi vì có tất cả phận sự đã hoàn thành ở sát-na của tâm A-ra-hán 
Quả. Các từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi Kết Thúc 
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28. Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi - Mahähatthipadopasuttavannanä 


300. cvam me sutanfi mahahatthipadopamasuttam. tattha jaigalãnanti 
pathavrtalacainam. pãnãnanfi sapadakapananam. padajãtämti padani. samodhãnam 
gacchanfi odhãanam pakkhepam gacchanti. aggamakkhãyafi settham akkhäyati. 
yadidam mahantattenäti mahantabhävena aggam akkhãyatI, na gunavasenäti attho. ye keci 
kusalaä dhammaãti ye keci lokiyä vã lokuttara vã kusala dhamma. sangaham gacchanf 
ettha catubbidho saägaho — saJãtisahgaho, sañJatisangaho, kiriyasañgaho, gananasangahoti. 
tattha “sabbe khattiya ãgacchantu sabbe brahmanä”ti evam samanajätivasena sangaho 
sajãfisangaho nãma. “sabbe kosalakã sabbe magadhakã”tI evam sañJätidesavasena sangaho 
sañjatisangaho nãma. “sabbe rathikã sabbe dhanuggahäa”tI evam kiriyavasena sañgaho 
kiriyasaneaho nãma. “cakkhayatanam katamakkhandhagananan gacchafiH? 
cakkhäyatanam rũpakkhandhagananam gacchatI. hañcI cakkhayatanam 
rũpakkhandhagananam gacchati, tena vata re vattabbe cakkhayatanam rũpakkhandhena 
sañgahitan”ti (katha. 471), ayam gøananasangaho nama. Imasmimpi thãne ayameva 
adhIppeto. 


300. Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, người đi bộ trên mặt đất (jahgalãnam): người đi bộ trên mặt đất. Chúng sanh 
(pãnãnam) chúng sanh có chân và chúng sanh không có chân. Dấu chân (padajãtãni): tất cả 
dấu chân. Thâu nhiếp lại (samodhãnam gacchanti): gom chung lại đặt xuống. Được xem 
là lớn nhất (aggamakkhäyati): người nói là tối thượng. Bởi vì dấu chân voi là dấu chân 
to lớn (yadidam mahantattena): ngài nói là xuất sắc bởi dâu chân to lớn, nghĩa là không 
phải to lớn nhờ đức hạnh. Chư Pháp thiện nào (ye keci kusalã dhamm8): Bất cứ các Pháp 
thiện nào đù là Hiệp thế hay Siêu thế. Nhiếp thâu trong cụm từ saäøaham gacchanti này có 
4 loại là sajãtisaägaho, sañjãtisangaho, kiriyasangaho, gananasañgaho. Trong bốn sự nhiếp 
thâu đó việc thâu nhiếp theo vơi sanh chủng (jãti) của chính mình như vầy: “xin các Sát-đế- 
lị hãy đến, xin các Bà-la-môn hãy đến.” đây gọi là sajãtisaägaho. Việc nhiếp thâu theo cùng 
một nơi xuất xứ: “tất cả dân chúng Kosala, tất cả dân chúng mãgadha” gọi là sañjãtisaigaho. 
Việc nhiếp thâu bởi các hành động: “tất cả lực xe, tất cả lực nắm lấy cung” đây gọi là 
kiriyasaủgaho. Việc nhiếp thâu như vầy “nhãn xứ nhiếp uẫn nào? nhãn xứ nhiếp trong sắc 
uân, nhãn xứ đến việc nhiếp thâu lại trong uấn nào? khi bị nói đến với câu đó nhãn xứ ngài 
cũng nhiếp vào sắc uấn gọi là gananasaigaho. Trong trường hợp này ngài có ý muốn nói 
riêng gananasaigaho. 


nanu ca “catunnam ariyasaccanam kati kusalä katI akusalä kati abyakatatI pañhassa 
ViSsajjane samudayasaccam akusalam, maggasaccam kusalam, nirodhasaccam abyäkatam, 
dukkhasaccam siyä kusalam, siyä akusalam, siyä abyakatan”tI (vibha. 216-217) agatattä 
catubhũmakampi kusalam diyaddhameva saccam bhaJati. atha kasma mahathero catũsu 
ariyasaccesu gananam gacchafrti ahãtI? saccanam antogadhattä. yatha hi “sadhikamidam, 
bhikkhave, diyaddhasikkhäpadasatam anvaddhamasam uddesam ägacchati, yattha attakama 
kulaputtä sikkhanti tisso 1maã, bhikkhave, sikkhä adhisilaskkha adhicittasikkhä 
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adhipaññasikkhãä”tl (a. ni. 3.88) cttha sadhikamidam diyaddhasikkhapadasatam ekã 
adhisilasikkhava hotl, tam sikkhantopi tisso sikkhã sikkhafti dassito, sikkhanam 
antogadhattäa. yatha ca ekassa hatthipadassa catũsu kotthãsesu ekasmim kotthãse otinnänIpI 
dvsu tfsu caftisu kotthasesu otimnanlpil singäalasasamigadinam pãdãn hatthipade 
samodhanam gataneva honti. hatthipadato amuccitvä tasseva antogadhatfä. evameva 
ekasmimpI dvTsupI fTsupI catũsup1 saccesu gananam gata dhammã cafũsu saccesu øgananam 
gatäva hontI; saccanam antogadhattäti diyaddhasaccagananam gatepI kusaladhamme “sabbe 
{ề€ cafisu ariyasaccesu saigaham gacchanf( ha. “dukkhe ariyasacce”tiadIsu 
uddesapadesu ceva jãfipi dukkhãtadisu niddesapadesu ca yam vattabbam, tam 
visuddhimagge vuttameva. kevalam panettha desananukkamova veditabbo. 


Hỏi rằng trong việc giải quyết vẫn đề này “trong Tứ Thánh Đề thế nào là thiện, thế 
nảo là bất thiện, thế nào là vô ký, Trưởng lão phân tích tâm thiện dẫu vận hành trong bốn 
Bhũmi trong Päã]Tï như sau Tập Đề là bất thiện, Đạo Đề là thiện, Diệt Đề là vô ký; Khô Đề 
đôi khi là thiện, đôi khi là bát thiện và đôi khi là vô ký không phải sao?” (vibha. 216-217). 
Như thế vì sao trưởng lão lại nói rằng các Pháp thiện này được nhiếp hợp trong Tứ Thánh 
Đề. Bởi vì thiện Pháp đó nhiếp thâu trong các Thánh Đề. Thật vậy, “ 150 điều học quan trọng 
là một loại tăng thượng giới học, vị Tỳ khưu học tập tăng thượng giới học đó đức Thế Tôn 
thuyết là người học tập 3 điều học như trong PäIT: “Này chư Tỳ khưu 150 học giới quan trọng 
được tụng đọc mỗi nửa tháng nơi các thiện nam tử, người mong ước lợi ích học tập với nhau. 
Này chư Tỳ khưu 3 học giới này là tăng thượng giới học, tăng thượng giới học, tăng thượng 
tâm học và tăng thượng tuệ học do nhờ 150 điều học nhiếp họp lại trong các điều học ĐIỚI. 
giống như dấu chân của muôn loài như chó nhà, chó rùng, thỏ và hươu nai v.v, được gom 
lại trong một phần, hay gom lại trong 2-3-4 phần đặt vào bốn phần của dấu chân một thớt 
tượng được gom lại trong các dấu chân voi, không nằm ngoài dẫu chân voi do gom lại đặt 
hoàn toàn vào trong dấu chân voi đó như thế nào; các Pháp tính vào trong một Đề (sự thật), 
hay hai, hay ba, hay bốn cũng như thế ấy tương tự được tính gộp lại trong cả bốn Đềé, do tất 
các Pháp nhiếp thâu trong các Đề, vì thế ngài mới nói đến thiện Pháp được được thâu nhiếp 
trong một nữa Đé, tất cả Pháp đó được nhiếp họp trong Tứ Thánh Đế. Lời cần nói trong câu 
tóm lược là “trong Khổ Thánh Đế” v.v, và trong câu tóm lược “sanh là khổ” v.v, toàn bộ 
đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Nhưng trong trường hợp này nên biết riêng biệt theo 
tuần tự sự thuyết giảng duy nhất. 


301. yatha hi cheko vilfvakaro sujatam velum labhitvä catudhã chetvä tato tayo 
kotthãse thapetvä ekam ganhitväa pañcadha bhindeyya, tatop1 cattaro thapetvä ekam ganhItvã 
phãlento pañca pesiyo kareyya, tato cafasso thapetva ekam ganhitväa kucchibhãgam 
pitthibhãgani dvidhä phãletvã pitthibhagam thapetväa kucchibhägam äãdãya tafo 
samugsabTJanitalavantadinanappakãram ve|uvikatim kareyya, so pI{thibhagañca 1farä ca 
CafassO pesIyO 1fare ca catfaro kotthãse Itare ca tayo kotthase kammaya na upanessafitI na 
vattabbo. ekappahãrena pana upanetum na sakkã, anupubbena upanessati. evameva ayam 
mahatheropi vilivakaro suJatam velum labhitvãä cattaro kotthase viya, Iimam mahantam 
suttantam ärabhitvä catuariyasaccavasena mãtikam thapesi. vilTvakäarassa tayo kotthase 
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thapetva ekam gahetvä tassa pañcadha karanam viya therassa tin arIyasaccam! thapetva ekam 
dukkhasaccam gahetvä bhãJentassa khandhavasena pañcadhãä karanam. tato yathäã so 
vilivakaro cattaro kotthase P.2.220 thapetva ekam bhãgam gahetväa pañcadhã phãÏlesi, evam 
thero cattaäro arũpakkhandhe thapetväa rũpakkhandham vibhaJanto catfäri ca mahabhitami 
catunnañca mahãbhifanam upädäya rũpanti pañcadhã akãsI. tato yathã so vilTvakäro catasso 
pesiyo thapetva ekam gahetva kucchibhagam pitthibhaganti dvidha phãlesi, evam thero 
upadäaya rũpañca tisso ca dhatuyo thapetva ckam pathavidhatum vibhaJanto 
ajjhattikabahiravasena dvidhä dassesl vyathä so vilvakaro piftthibhagam thapetvä 
kucchibhäagam ãdãäya nãnappakãram vilTvavikatim akãs1, evam thero bahiram pathavidhãtum 
thapetva aJJhattikam pathavridhãtum vĩisatiyä akarehi vibhaJitvä dassetum katamä cãvuso, 
ajjhattikã pathavIdhãtũtiadimaha. 

301. Tương tự người thợ đan lát thiện xảo nhận được một cây tre tốt, chặt làm 4 đoạn 
dài, từ 4 đoạn dài chừa 3 đoạn dài, chỉ cầm 1 đoạn dài rồi chặt thành 5 đoạn ngắn; từ 5 đoạn 
ngắn chừa lại 4 đoạn ngắn, chỉ lấy I1 đoạn ngắn; từ I đoạn ngắn rồi chẻ thành 5 phần, từ Š 
phần chừa lại 4 phần chỉ lấy 1 phần; từ I phần gọt thành 2 phần là phần lưng và phần bụng, 
sau đó bỏ phần lưng chỉ lấy phần bụng. Từ đó làm được nhiều loại vật dụng từ tre như cái 
hộp (trang sức), cái quạt tre và quạt cây thốt nốt v.v, người thợ đan lát không bị người khác 
nói rằng không sử dụng các phần lưng thêm 4 khúc thêm 4 phần và thêm 3 phần nhưng vị 
ấy không sử dụng làm việc trong cùng một lúc được nhưng sẽ sử dụng theo thứ tự như thế 
nào; thì Đại Trưởng lão cũng tương tự như thế đó, bắt đầu từ bài kinh lớn này, đặt Mẫu Đề 
theo Tứ Thánh Đề giống như người thợ đan lát được cây tre tốt chia thành bốn phần. Trưởng 
lão đã loại bỏ ba Thánh Đé, chỉ lắy mỗi Khổ Đề để phân tích, làm thành 5 Uẫn giống như 
người thợ đang lát bỏ 3 đoạn dài chỉ lẫy một đoạn dài (tử bốn đoạn dải), rồi từ một phần chặt 
thành 5 đoạn ngắn. Từ đó Trưởng lão loại trừ 4 Uân Vô Sắc rồi phân tích Sắc Uẫn và 4 Sắc 
Đại Hiền thành 5 phần là 4 Sắc Đại Hiển và Sắc Y Đại Sinh, tương tự như thợ đan lát loại 
bỏ 4 phần chỉ lây một phần rồi chẻ thành 5 lát. Từ đó khi Trưởng lão loại bỏ Sắc Y Đại Sinh 
và 3 Giới rồi chỉ phân tích một Địa Giới trình bày thành 2 phần Nội Xứ và Ngoại Xứ, tương 
tự như thơ đan lát bỏ 4 phần chỉ lấy một phần rồi chẻ làm 2 phần là phần bụng và phần lưng. 
Khi loại bỏ Địa Giới bên ngoài chỉ phân tích Địa Giới bên trong theo 20 biểu hiện, Trưởng 
lão đã nói như sau “katamäã cävuso, ajjhattikã pathavĩdhãtu (này hiền giả địa giới bên 
trong như thế nào?)” cũng tương tự như thợ đan lát loại bỏ phần lưng cầm lấy phần bụng 
rồi làm thành những vật dụng đan lát khác nhau. 


yatha V.2.120 pana vilrvakaro pItthibhãgañca 1farã ca catfasso pesiyO 1tare ca cattãro 
kotthase 1tare ca tayo kotthase anupubbena M.2.124 kammaya upanessatIl, na hi sakkã 
ekappahãrena upanetum, evam theropi bahirañca pathavidhãtum 1tarä ca tisso dhãtuyo 
upäadãäripañca 1tare ca catfãäro aripino khandhe 1taräni ca fini ariyasaccäni anupubbena 
vibhajitva dassessatI, na hi sakkã ekappahãrena dassetum. apIca rãjaputtipamäyapI ayam 
kamo vibhavetabbo —— 
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Hơn nữa, giống như người thợ đan lát sử dụng phần sau nữa 4 phần và thêm 3 phần 
theo thứ tự, nhưng không thê sử dụng chúng cùng một lúc được như thế nảo, ngay cả Trưởng 
lão cũng như thế đó, phân tích Địa Giới bên ngoài và thêm bốn giới, Sắc Y Đại Sinh, 4 Vô 
Sắc Uần, 3 Thánh Đề rồi thuyết giảng theo tuần tự, nhưng không thể nảo trình bảy cùng một 
lúc được. Lại nữa, nên giảng giải theo tuần, bằng ví dụ sau với vị Hoàng Tử đề cho (vấn đề) 
được sáng tỏ như sau: 


eko kira mahãräJä, tassa parosahassam putfä. so tesam pilandhanaparikkhãram catisu 
pelasu thapetväa Jetthaputtassa appesi — “tdam te, tata, bhatkãnam pilandhanabhandam 
tatharũpe chane sampatte pilandhanam no dehTti yäcantanam dadeyyäsT”ti. so “sadhu devä”ti 
saragabbhe patisamesil, tatharipe chanadivase räjaputã rañño santkam gantvä 
“pilandhanam no, tãta, detha, nakkhattam kllissama”tI ahamsu. tãtä, Jetthabhatikassa vo 
hatthe mayã pilandhanam thapitam, tam aharapetva pilandhathãtI. te sadhũti patissunitva 
tassa santikam gantvä, “tumhakam krra no hatthe pilandhanabhandam, tam dethã”ti aãhamsu. 
so evam karissamTti gabbham vivaritvä, catasso pelayo nĩharttvä tisso thapetvä ekam 
VIVarlfvä, tato pañca samugge niharitväa cattäro thapetva ekam vivaritväa, tato pañcasu 
karandesu P.2.22I nïharitesu cattaro thapetvä ekam vivaritvä pidhanam passe thapetvä tato 
hatthũpagapadũipagadimni nãnappakaräni pilandhanani nïharitväa adäsi. so kiñcãpI 1tarehi 
catihi karandehi i1tarehi catihi samuggehi Itarahi th pelahi na tãva bhãjetva detI, 
anupubbena pana dassatI, na hi sakkã ekappahãrena dãtum. 


Kê rằng có một Đại Vương, vị ây có hơn 1,000 vị Hoàng Tử. Ngài cất giữ đồ trang 
sức của các Hoàng Tử ấy đặt vào trong 4 cái rương lớn, giao cho Đại Hoàng Tử Jettha với 
lời đặn dò rằng - “Này con các đồ trang sức là của các Hoàng đệ của con, khi nào có Đại hội 
con hãy cho những đồ trang sức này, do vậy khi các Hoàng đệ xin (con) mới từ từ ban phát.” 
Đại Hoàng Tử Jettha nhận lời răng “Thưa vâng Phụ Vương, rồi cất giữ chúng trong ngân 
khố.” Trong ngày Đại hội ấy các vị Hoàng Tử cùng nhau đến yết kiến Phụ Vương, rồi tâu 
rằng: “Thưa Phụ Vương, xin Phụ Vương hãy cho chúng con một số đồ trang sức để chúng 
con đi chơi lễ.” Đức Vua nói: “này các con, ta đã trao những đồ trang sức đến tay Đại Hoàng 
huynh của các con, các con sẽ lấy đồ trang sức đó và tô điểm cho mình. Những vị Hoàng Tử 
đó đã vâng lời. Sau đó, họ đến gặp Đại Hoàng huynh của mình và hỏi về những món đồ trang 
sức từ Hoàng huynh mình. Hoàng Tử Jettha bước vào ngân khố để mang 4 chiếc rương lớn 
ra, loại ra 3 chiếc rương chỉ mở một cái rương; lấy 5 cái rương nhỏ ra khỏi từ chiếc rương 
lớn đó, loại ra lại 4 chiếc rương nhỏ (không mở), chỉ mở một cái rương nhỏ; khi đem ra Š 
cái tráp ra từ cái rương nhỏ, loại ra 4 trắp chỉ mở một tráp, đặt một bên, từ đó mới mang các 
loại đồ trang sức tay, đồ trang sức chân trao tặng, Hoàng tử Jettha anh không cho chia cho 4 
tráp, 4 rương nhỏ và 4 rương lớn trước, mặc dầu vậy (vị ấy) vẫn trao tặng (đồ trang sức) theo 
thứ tự, vì thế mới không thê trao một lần duy nhất được. 


tattha mahãraJa viya bhagavä datthabbo. vuttampi cetam — “räJahamasmIi selãtI 
bhagava, dhammaräJä anuttaro”tI (su. mi. 559). Jefthaputto viya säriputtatthero, vuttampi 
cetam — “yam kho tam, bhikkhave, samma vadamaäano vadeyya, “bhagavato putto oraso 
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mukhato Jãto dhammaJo dhammanimmito dhammadäyädo, no äãmisadãäyädo'tI särIputtameva 
tam samma vadamaãno vadeyya, bhagavato putto... pe... no aãmisadayädo”ti (ma. mi. 3.97). 
parosahassaraJaputta viya bhikkhusangho datthabbo. vuttampi cetam — 


Trong ví dụ minh họa nên hiểu đức Thế giống như Đức Vua. Điều này như ngài đã 
nói - “Đức Thế Tôn là bậc Pháp Vương cao thượng thuyết rằng này Bả-la-môn Sela ta cũng 
là Vua.” (su. ni. 559). Nên thấy răng Trưởng lão SãrTputta giỗng như Hoàng tử Jettha, điều 
này như đã nói - “Này chư Tỳ khưu, hạng người nếu được gọi một cách chân chánh, nên gọi 
vị Tỳ khưu đó là SãrIputta rằng con trai, Hoàng tử sanh ra từ miệng, được tạo ra từ giáo pháp, 
là người thừa tự Pháp, không phải là kẻ thừa tự tài vật của đức Thế Tôn, con người khi gọi 
một cách chân chánh răng con trai ...nt... không phải là kẻ thừa tự tài vật của đức Thế Tôn.” 
(ma. ni. 3.97). Nên thấy rằng Chúng Tăng giống như các Hoàng đệ nhiều hơn 1,000 vị. Điều 
này như đã nói - 

“parosahassam bhikkhùnam, sugatam payIrupãsatI. 

desentam viraJam dhammam, nibbanam akutobhayan”ti. (sam. mi. 1.216). 


Tỳ khưu hơn 1,000 vị đi đến yết kiến đắng Thiện Thệ trong khi Ngài đang thuyết 
giảng Giáo Pháp thoát khỏi phiền não, Niết Bàn, nơi không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. 


rañño tesam puttãnam pilandhanam catũsu peläsu pakkhipitva Jetthaputtassa hatthe 
thapitakalo viya bhagavato dhammasenäpatIssa hatthe catusaccappakasanaya thapitakälo, 
tenevaha — “sãrIputto, bhikkhave, pahotI cattäri ariyasaccämi vitthärena äcikkhitum desetum 
paññapetum patthapetum vivaritum vibhaJitum uttänikatun”ti (ma. ni. 3.371). tathãrùpe 
khane tesam räJaputfanam tam räjanam upasañkamitvä pilandhanam yäcanakälo viya 
bhikkhusanghassa vassũpanäyIkasamaye ägantva dhammadesanaya yãcItakãlo. upakatthaya 
kira vassipanayIkäya Idam suttam desitam. 


Thời gian đức Thế Tôn tuyên thuyết Tứ Thánh Đề đã đặt trong tay của vị Tướng Quân 
Chánh Pháp tương tự như thời gian Đức Vua cất giữ những đồ trang sức của những vị Hoàng 
tử đó đặt trong bốn cái rương lớn, rồi trao chúng cho Hoàng tử Settha. Vì thế đức Thế Tôn 
mới thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, Sãriputta có thể thuyết minh, hiễn thị, truyền đạt, phân 
tích, làm cho minh bạch Tứ Thánh Đề một cách chi tiết.” (ma. ni. 3.371). Thời gian Chúng 
Tăng trong lúc an cư mùa mưa rồi thỉnh cầu thuyết giảng Giáo Pháp giống như thời gian các 
Hoàng tử đi đến gặp Đức Vua hỏi về những đồ trang sức trong ngày Đại hội đó, kế rằng 
trong ngày lễ an cư mùa mưa đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng bài Kinh này. 

rañño, “tatä, Jetthabhatikassa vo hatthe mayã pilandhanam thapitam tam aãharäpetvä 
pilandhathã”ti vuttakalo viya sambuddhenäpi, “sevetha, bhikkhave, sãriputtamoggallane, 
bhajatha, bhikkhave, sãriputtamoggallane. pandita bhikkhũ anuggahakã sabrahmacarTnan”ti 
evam dhammasenãpatino santike bhikkhũnam pesitakãlo. 

Thời gian bậc Chánh Đăng Chánh Giác gửi chư Tỳ khưu đến trú xứ của vị Tướng 
Quân Chánh Pháp với kim ngôn như vây: “Này chư Tỳ khưu, các con hãy thọ nhận, hãy đến 
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gặp SãrIputta và Moggallana. Này chư Tỳ khưu Sãriputta và Moggallana là bậc trí giả, trợ 
giúp bạn đồng phạm hạnh. Giống như thời gian đức Vua nói rằng: “Này các con, trẫm đã 
trao những món trang sức đến tay Hoàng tử Jettha các con rồi hãy mang đến để trang sức.” 


rãjaputtehi rañño katham sutvä Jetthabhatkassa santkam gantvä pilandhanam 
vãctakalo viya bhikkhũhi satthukatham sutva dhammasenäpatim upasankamma 
dhammadesanam äyäcitakalo. Jetthabhatikassa gabbham vivaritvä catasso peläyo nïharItvä 
thapanam viya dhammasenäpatissa Imam suttantam ärabhitvä catunnam arIyasaccaänam 
vasena matlkaya thapanam. tisso pelayo thapetva cekam vivartva  tato 
pañcasamugganiharanam viya tim ariyasaccäan thapetväa dukkham ariyasaccam 
vibhajJantassa pañcakkhandhadassanam. cattäro samugge thapetvä ekam vivaritvä tafo 
pañcakarandanharanam viya catfäro aripakkhandhe thapetva ekam rũpakkhandham 
vibhaJantassa catumahabhitaupadaripavasena pañcakotthasadassanam. 


Thời gian chư Tỳ khưu lắng nghe kim ngôn của bậc Đạo Sư rồi đi đến tìm vị Tướng 
Quân Chánh Pháp thỉnh mời thuyết Pháp giống như thời gian các Hoàng Tử nghe kim ngôn 
của đức Vua rồi đi đến thư phòng của Hoàng Tử Jettha, rồi xin những vật trang sức. Thời 
gian vị Tướng Quân Chánh Pháp bắt đầu bài Kinh này rồi đặt các Mẫu Đề bằng Tứ Thánh 
Đề giống như thời gian Hoàng tử Jettha mở cửa phòng rồi mang 4 cái rương lớn đặt ở đó. 
Việc loại trừ 3 Thánh Đề chỉ phân tích Khổ Đé, chỉ ra Ngũ Uẫn, tương tự như việc loại ra 3 
cái rương lớn chỉ mở một cái rương lớn đề lẫy những chiếc rương nhỏ (trong cái rương lớn); 
chỉ ra việc phân tích chỉ Sắc Uẫn hiển thị được 5 phần với 4 Sắc Đại Hiển và Sắc Y Đại Sinh 
giống như loại ra 4 cái rương nhỏ chỉ mở một cái rương nhỏ rồi đem ra 5 cái tráp từ cái rương 
nhỏ; 

302. cattaro karande thapetvãa ckam vivartvä pidhanam passe thapetväa 
hatthũpagapadũpagadipilandhanadanam viya tĩni mahabhitani upadaripañca thapetväa ekam 
pathavidhatum vibhaJantassa bahiram tãva pidhanam viya thapetva ajjhattikaya M.2.126 
pathavridhãatuyä nãnãsabhävato vIsatiya akarehi dassanattham “katamä cãvuso ajjhattikã 
pathavidhãtu”tiadivacanam. 


302. Việc mà Trưởng lão loại bỏ 3 Sắc Đại Hiển và Sắc Y Đại Sinh chỉ phân tích duy 
nhất một Địa Giới rồi loại ra Địa Giới bên ngoại giống như đóng lại, để trình bày Địa Giới 
bên trong có 20 biểu hiện theo cách thực tính khác mới nói lời như sau: “Và này hiền giả, 
thế nào là nội Địa Giới?” 

tassa pana raJaputtassa tehi catihi karandehi catuihi samugsehi thi ca pelahIi pacchã 
anupubbena nïharItvä pilandhanadãnam viya therassäpi I1taresañca tinnam mahabhùftanam 
upadaripanañca catunnam aripakkhandhãnañca tinam ariyasaccanañca pacchã 
anupubbena bhãJetväa dassanam veditabbam. yam panetam “katamä cãvuso, ajjhattikã 
pathavidhãtitadi vutam. tatha ajjhatam paccattant ubhayampetam 
niyakadhivacanameva. kakkhalanti thaddham. kharigatanti pharusam. upädinnanti na 
kammasamutthãnameva, avisesena pana sarTrafthakassetam gahanam. sarrratthakañhi 
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upäadinnam vã hofu, anupadinnam vã, ädinnagahitaparamatthavasena sabbam upädinnameva 
nãma. seyyathidam —— kesã loma... pe... udariyam karTsanti idam dhãtukammafthãnikassa 
kulaputtassa aJJhattkapathavidhatuvasena tãva kammatthanam vibhattam. cttha pana 
manasikäram ãrabhitvä vipassanam vaddhetva arahattam gahetukamena yam katabbam, tam 
sabbam visuddhimagøse vittharitameva. 


Tương tự loại bỏ 4 cái tráp rồi chỉ lây một cái tráp, loại bỏ cái rương đã đóng đặt một 
bên rồi phân phát những đồ trang sức tay và đồ trang sức chân v.v, nên biết rằng dẫu Trưởng 
lão phân tích 3 Sắc Đại Hiển, Sắc Y Đại Sinh, 4 Vô Sắc Uẫn, 3 Thánh Đề rồi trình bày theo 
tuần tự ở đằng sau giống như Hoàng tử đem đến 4 cái tráp, 4 cái rương nhỏ, và 3 cái rương 
lớn đó rồi phân phát các đồ trang sức theo tuần tự thứ lớp sau. Cũng lời nào đó Ngài đã nói 
rằng “Và này hiền giả, thế nào là nội Địa Giới?” v.v, cần phải lý giải lời đó cả 2 câu rằng 
“cái gì thuộc nội thân, thuộc tự thân” v.v, là tên gọi Pháp tự nhiên tôn tại bên trong tự ngã. 
Cứng (kakkhalam): cứng dai. Thô thiển (kharigatam): thô nhám. Sắc thủ (upãdinnam): 
không chỉ có nghiệp làm sở sanh, nhưng cũng không có gì lạ 'chấp thủ upädinnam' này là 
tên gọi của sắc được thiết lập trong thân. Thật vậy, Sắc được thiết lập trong thân dẫu là Sắc 
Thủ hoặc là Sắc Phi Thủ cũng đều được gọi là Sắc Thủ bằng Sự chấp chặt mơn trớn được 
như - tóc, long...nt...vật thực mới, vật thực cũ. Lời này Ngài xác định phân tích bằng Địa 
Giới ở bên trong đối với thiện nam tử đang thực hành Giới Nghiệp Xứ (dhãtukammatthãna), 
nhưng trong trường hợp này lời mà người muốn bắt đầu tác ý đúng đắn để tu tập Minh Sát 
năm lấy quả vị A-ra-hán cần phải thực hành toàn bộ đã được giải thích chi tiết trong Thanh 
Tịnh Đạo. 


matthaluủnganm pana na Idha paliarulham. tampI ãharitväa, visuddhimagse 
vuttanayeneva vannasanthanadivasena vavatthapetva, “ayampi acetana abyakatä suñña 
thaddhã pathavidhãtu evä”ti manasi katabbam. yam vã panaññampfIti idam 1faresu fTsu 
kotthãsesu anugatäya pathavidhatuyä gahanattham vuttam. yä ceva kho pana ajjhattikã 
pathavidhãtũti yä ca ayam vuttappakaräa aJjhattika pathavidhãtu. yä ca bãhiräti yä ca 
vibhange, “ayo loham tipu sIsan”tiadinä (vibha. 173) nayena ägatä bahirã pathavidhãtu. 


Nhưng trong từ “bộ não không có trong Pä]ï trong bài Kinh này. Dầu vậy bộ não đó 
sau khi được xác định bởi màu sắc, hình dạng v.v, chính bằng cách đã được nói trong Thanh 
Tịnh Đạo mới tác y đúng đắn rằng “dẫu cho Giới (dhãtu) này không có Tư (cetanä) làm Pháp 
vô ký, trông không, là thứ thổ thiển, cũng được xếp vào Địa Giới tương tự.” hoặc bất kỳ vật 
gì (yam vã panaññampi): này ngài nói để xác định nắm lẫy Địa Giới tồn tại trong phần thứ 
3 còn lại. Và ĐỊa Giới nào được vận hành ở bên trong (yä ceva kho pana ajjhattikãä 
pathavidhãti): Địa Giới có cách thức theo cách đã nói được xếp vào Địa Giới bên trong. Địa 
Giới bên ngoài: Địa Giới đến trong bộ Phân Tích, “Sắt, kim loại, thiếc, chì, v.v.” (vibha. 
173). Được xếp vào ngoại Địa Giới. 


ettavatä therena aJJhattika pathavidhatu nãnãsabhävato visatiya akarehi vittharena 
dassita, bahira sankhepena. kasma? yasmiñhi thãne sattanam äãlayo nikantL patthanä 
pariyutthanam gahanam paramaso balavä hotI, tattha tesam äalayadinam uddharanattham 
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buddhã vã buddhasavaka vã vittharakatham kathenti yattha pana na balavä, tattha 
kattabbakiccabhäavato sañkhepena kathenti. yatha hi kassako khettam kasamãno yattha 
mũlasantanakanam balavatäya nañgalam laggatI, tattha goqe thapetväa pamsum viyihitväa 
mũlasantanakãni chetvä chetva uddharanto bahum väayãmam karoti. yattha tan! natth1, tattha 
balavam payogam katvä gone pitthiyam paharamãano kasatiyeva, evamsampadamidam 
veditabbam. 


Chỉ chừng ấy lời Trưởng lão đã chỉ ra Địa Giới bên trong với 20 biêu hiện theo thực 
tính khác nhau một cách chi tiết, chỉ ra Địa Giới bên ngoài một cách văn tắt. Tại sao? Bởi ở 
chỗ nào chúng sanh có sự quyến luyến, sự ham thích, sự ước mong, sự bộc phát, sự nắm lấy, 
sự bám chấp mạnh mẽ ở nơi đó chư Phật hoặc chư Thánh Thịnh Văn đệ tử Phật nói một cách 
chi tiết nhăm nhồ bổ sự quyến luyến v.v, đó. Lại nữa ở nơi nào sự quyến luyến V.V, Của các 
chúng sanh không có năng lực, ở nơi đó ngài nói tóm tắt bởi không có phận sự đề làm. Giống 
như người nông dân khi cày ruộng đã dừng xe bò ở chỗ lưỡi cày bị kẹt lại vì rễ cây và gốc 
cây dày đặc, (họ phải) đào đất lên rồi mới chặt rễ và khinh gốc cây lên, phải nỗ lực rất nhiều; 
còn ở nơi nào không có rễ và gốc cây thì (họ) không cần phải cố gắng quá nhiều, ở nơi đó 
chỉ cần đánh vào lưng con bò để nó tiếp tục cày bừa như thế nào thì ví dụ so sánh cũng nên 
biết như thế đó. 


pathavidhãturevesäati duvidhäpesa thaddhatthena kakkhalatthena pharusatthena 
ekalakkhanã pathavrdhãtuyeva, ävusoti aJj]hattikam bahiraya saddhim yoJetvä dassetI. yasmã 
bahiraya pathavidhatuyä acetanabhavo pakato, na ajjhattikaya, tasmaã sä bahiraya saddhim 
ekasadisa acetanäyeväatI ganhantassa sukhapariggaho hoti. yatha kim? yatha dantena gonena 
saddhim yojito adanto katipahameva visikayati vipphandatI, atha na cirasseva damatham 
upeti. cevam aJjhatikapi bahiraya saddhim cekasadisai ganhantassa katipahameva 
acetanabhavo P.2.224 na upatthatI, atha na cirenevassãä acetanabhavo pakato hoti. tam 
netam mamäti tam ubhayampi na ctam mama, na esohamasmi, na eso me affätI evam 
vathabhuitam sammappaññaya datthabbam. vathabhutanti vathasabhavam, tañhi 
anIccadisabhävam, tasmã aniccam dukkhamanattäti evam datthabbanti attho. 


Đó là Địa Giới (pathavTidhãturevesä): cả 2 Giới (dhãtu) này có trạng thái đồng nhất 
với ý nghĩa rằng cứng, dày và thô đây cũng được xếp vào Địa Giới. Ngài trình bày phối hợp 
đặt ở bên trong và bên ngoài, cũng bởi vì Địa Giới bên ngoài hiện hữu không có Tư (cetan3), 
và Địa Giới bên trong cũng không hiện hữu như thé, vì thế hành giả xác định rằng: “Địa Giới 
bên ngoài đó tương đồng với Địa Giới bên trong, đều không có Tư (cetanä) tương tự mới 
xác định dễ dàng. So sanh giống điều gì? Giống như con bò không được huấn luyện với con 
bò đã được huấn luyện sẽ vùng vẫy vật lộn trong 2-3 ngày mà thôi, vì vậy, không qua lâu 
cũng thực hiện được như thế nào; Hành giả xác định rằng dầu là Địa Giới bên trong cũng 
giống như Địa Giới bên ngoài. Địa Giới cũng hiện hữu không có Tư (cetanä) chỉ trong 2-3 
ngày, vì thế, như vậy, không bao lâu Địa Giới ở nơi đó cũng hiện hữu không có Tư (cetanä) 
như thế đó. Đó không phải của tôi (tam netam mamä): Cả 2 Giới bạc trí giả nên thấy bằng 
trí tuệ đó chính xác theo đúng Pháp Thực Tính như vậy rằng “đó không phải của tôi”, “tôi 
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không phải như vậy", “đó không phải tự ngã của tôi'. Yathabhitam: đúng như thực tính, 
tức là cả 2 Giới (dhãtu) quả thật có thực tính vô thường v.v, vì thế nên thấy (những thứ đó) 
như vầy “vô thường, khổ não, vô ngã”. 


hoti kho so, ävusoti kasma ãrabhi? bahiraapodhãtuvasena bahiraya pathavrdhatuyä 
vinasam dassevä tato visesatarena upäadinnaya  sarTratthakapathavidhatuyä 
vinasadassanattham. pakuppatfifti äposamvwattavasena vaddhamanäa kuppati. antarahitä 
tasmim samaye bãhirä pathavidhätu hoffi tasmim samaye kotisatasahassacakkaväle 
kharodakena viliyamanäa udakanugatä hutväa sabbä pabbatadivasena santhitä pathavidhatu 
antarahita hotI. vilTyItva udakameva hoti. täva mahallikãäyäti täva mahantäya. 


Tại sao ngài mới bắt đầu nói rằng “trong lúc Địa Giới vận hành bên trong (hoti kho 
so, ävuso0)?ˆ Bởi vì trong khi trình bày sự tiêu hoại của Địa Giới bên ngoài với sức mạnh 
Thủy Giới bên ngoài, rồi chỉ ra sự tiêu hoại của Địa Giới mà được thiết lập trong sắc thân, 
là Sắc Y Đại Sinh đặc biệt hơn đó. pakuppati (dao động): bị dao động bởi sức mạnh hủy 
diệt của nước. Trong thời ấy Địa Giới bên ngoài bị biến mắt (antarahitä tasmim samaye 
bahirã pathavIdhãtu hotfi): thời ấy Địa Giới bị hoại diệt bởi nước kiềm trong một trăm 
nghìn Koti vũ trụ chảy theo dòng nước từ những ngọn núi, tất cả chúng đều biến mắt, hòa 
tan hoàn toản vào nước. tãva mahallikãya (to lớn như thế): to lớn chứng ấy. 


duve satasahassänI, cattäri nahutän1 ca. 
ettakam bahalattena, sañkhatayam vasundharãät1. 


evam bahalatteneva mahantäya, vittharato pana kotIsatasahassacakkavalappamanäya. 
aniccatäti hutvä abhavata. khayadhammatäti khayam gamanasabhãavata vayadhammafäfi 
vayam gamanasabhävatä. viparinamadhammatäti pakativiJahanasabhävatä, 1ti sabbehipi 
imehi padehi aniccalakkhanameva vuttam. yam pana aniccam, tam dukkham. yam dukkham, 
tam anattati timpi lakkhanani ãgataneva honti. mattaffhakassäti parittatthitikassa, tattha 
dvihakarehi Imassa kãyassa partttatthitita veditabba thitiparittatäya ca sarasaparittatäya ca. 
ayañhI atite cittakkhane JTvittha, na J1vafI, na JTvIssati. anagate cittakkhane JTvIssafI, na JTvatI, 
na jIvittha. paccuppanne cittakkhane j1vatI, na JTvittha, na JTvIssafftI vuccatfI. 


Được gọi là to lớn bởi có sự dày đặc như vầy: Mặt đất to lớn này nói theo khía cạnh 
dày, ước chừng khoảng hai trăm bốn mười nghìn do-tuần. Nhưng mà theo chiều ngang có 
ước chừng trăm nghìn Koti vũ trụ bằng cách này. Tính chất vô thường (aniccatä): có rồi 
không. Có bản tánh suy tàn (khayadhammatf8): có bản tánh suy tàn là thực tính. Có bản 
tánh biến hoại (vayadhammatä): có bản tánh suy tàn là thực tính. Có bản tánh thay đổi 
(viparinämadhammafä): thực tính rời bỏ là thường. Ngài nói đến trạng thái vô thường duy 
nhất đặt ở mọi câu với cách này. Cả 3 trạng thái đến theo Pã|T rằng cái gì là vô thường, cái 
đó là khổ; cái gì là khổ, cái đó là vô ngã. Mattatthakassä dịch là được thiết lập trong thời 
gian ngắn. Trong câu đó nên biết rằng thân này duy trì trong khoảng thời gian ngắn bởi 2 
biểu hiện là trú chút ít và có phận sự nhỏ nhoi. Quả thật, thân này ngài nói rằng Đã sống ở 
sát-na tâm quá khứ thì không sống (ở hiện tại), thì sẽ không sống (ở vị lai); sẽ sống ở sát-na 
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tâm vị lai thì không sống (ở hiện tại), đã không sống (ở quá khứ); đang sống ở sát-na tâm 
hiện tại thì đã không sống (ở quá khứ), thì sẽ không sống (ở vị lai). 


“vitam attabhäavo ca, sukhadukkhã ca kevalã. 
ekacittasamäyuttä, lahu so vattate khano”tI. — 


Idam etasseva parittatthitidassanattham vuttam. evam thitiparittataya parittatthititä 
veditabbä. 


Đề chỉ ra chính cái thân này duy trì (sự sống) ngắn ngủi, ngài nói như vầy - “mạng 
sống, tự ngã, lạc và khổ toàn bộ điều này (cả 3) gắn liền với một tâm duy nhất”, sát-na tâm 
diễn ra nhanh chóng. Nên biết rằng thân này được duy trì trong thời gian ngắn ngủi bởi được 
duy trì trong thời gian ngắn ngủi như vậy. 


assäsapassasipanibaddhadibhavena panassa sarasaparittatä veditabbä. sattanañhi 
assasipanibaddham jïvitam, passasipanibaddham jJïvitam, assäsapassasipanibaddham 


Jvitam, mahabhitipanibaddham jvitam, kabalikaraharipanibaddham  jTviam, 


">~.~— 


Hơn nữa, nên biết rằng thân này có phận sự chút ít do nhờ hơi thở vào và hơi thở ra 
v.v, thât vậy, tất cả chúng sanh có mạng sống do nhờ hơi thở vào, do nhờ hơi thở ra, do nhờ 
hơi thở vào và cả hơi thở ra, do nhờ bốn Sắc Đại Hiển, do nhờ thọ dụng vật thực, do nhờ 
Thức, toàn bộ điều này đã được nói chi tiết trong Thanh Tịnh Đạo. 


tanhupädinnassäti tanhãya ädinnagahitaparamatthassa ahanti vĩ maman(i vã 
asmifi vä. atha khvässa nofevettha hoffti atha kho assa bhikkhuno evam timi lakkhanänI 
äropetvãa passantasa cha aJjhatikaya pathavidhatuqya ahani vätiadL tividho 
tanhamanaditthiggaho noteva hotl, na hotiyeväati attho. yathä ca äpodhãtuvasena, evam 
teJodhatuvayodhatuvasenapI bahiraya pathavidhatuyä antaradhanam hoti Idha pana 
ekamyeva ägatam. ItaranipI atthato veditabbän1. 


tanhupädinnassa dịch là bị tham ái chấp thủ, gồm đã bám níu, đã bám lẫy, đã bám 
chấp cho rằng “là tôi, là của tôi, hay tôi là”. Khi đó sự chấp thủ trong Địa Giới ấy không có 
(atha khvãssa notevettha hoti): khi đó vị Tỳ khưu ấy đã đặt (Địa Giới) vào Tam Tướng quán 
xét như vầy sẽ không có sự năm lấy là Tham ái, Ngã mạn và Tà kiến cả 3 Pháp này trong 
Địa Giới bên trong (cho rằng) đây là ta v.v, tức là không còn nữa. Địa Giới bên ngoài biến 
mắt với sức mạnh của Hỏa Giới, Phong Giới. Giống như biến mất bởi sức mạnh của Thủy 
Giới. Nhưng trong trường hợp này chỉ đến một mình mà thôi. Ngoài ra cũng nên biết theo ý 
nghĩa tương tự. 

tañce, ävusoti idha tassa dhatukammatthanikassa bhikkhuno sotadvaäre pariggaham 
patthapento balam dasseti. akkosanfiti dasahi akkosavatthũhi akkosanti. paribhãsanfiti 
tayãä Idañcidañca katam, evañca evañca tam karissamati vaãcäya paribhãsantI rosenfiti 
ghaftenti. vihesenfifi dukkhãapenti, sabbam vacaya gha{fanameva vutfam. so eVanti so 
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dhatukammatthanko M.2.129  cvam sampajJanäat. uppannäs kho me ayanti 
sampatIvattamanuppannabhävena ca samudäcãruppannabhävena ca uppannä. 


Này hiền giả, nếu những người khác mắng nhiếc (tañce, ävuso) này Trưởng lão 
khi bắt đầu thực hiện việc xác định đối tượng ở trong Nhĩ Môn của vị Tỳ khưu thực hành 
Giới Nghiệp Xứ (dhãtukammatthãna) ấy mới thuyết đến sức mạnh. Mắng nhiếc (akkosam): 
mắng nhiếc bằng mười sự mạ ly. Khiễn trách (paribhãsanti): kiềm chế bằng lời nói rằng 
ngài làm như thế như thế, tôi sẽ trừng phạt ngài như thế đó. Mỉa mai (rosenti): chế nhạo 
(châm biếm). Gây hại (vihesenfi): làm cho khó khăn. Ngài chỉ đề cập đến sự mỉa mai bằng 
lời nói đến tất cả. Vị Tỳ khưu ấy biết rõ như vậy (so evam): vị Tỳ khưu thực hành Giới 
Nghiệp Xứ (dhãtukammatthãna) ấy biết rõ như vậy. Đã sanh khởi nơi ta (uppannä kho me 
ayam) nghĩa là đã sanh khởi do 4 Giới (dhãru) sanh khởi vận hành xảy ra đồng thời ở hiện 
tại và sanh khởi do sự thực hành liên tục. 


sofasamphassajäti upanissayavasena sotasamphassafo Jãtã sotadvaraJavanavedanäa, 
phasso aniccoti sotasamphasso hutvã abhävatthena aniccoti passati. vedanadayopI V.2.125 
sotasamphassasampayuttäava veditabba. dhãtãrammanameväati dhãtusañkhatameva 
aranmanam. pakkhandaffi otarai. pasldaffi tasmm ärammane pasidatl, 
bhummavacanameva vã ctam. byañjanasandhivasena “dhãtãrammanamevä”ti vuttam, 
dhãtãrammaneyevätiI ayamettha attho. adhimuccafiti dhãtuvasena evanti adhimokkham 
labhati, na rajjati, na dussati. ayañhi P.2.226 sotadväramhi ärammane ãpãthagate 
satisampaJaññapabbe vuttä. sa pana tattha cakkhudväravasena vuttä, idha sotadväravasena 
veditabbä. 


Sanh lên do sự xúc chạm của nhĩ (sotasamphassajã): Cảm thọ thúc đây qua lộ Nhĩ 
môn sanh khởi từ sự xúc chạm của nhĩ với mãnh lực của Cận Y Duyên (upanissaya). Xúc là 
vô thường (phasso anicco): ngài thuyết rằng sự xúc chạm của nhĩ là vô thường bởi ý nghĩa 
'có rồi không (mất), ngay cả thọ v.v, nên hiểu rằng tương ưng với sự xúc chạm của nhĩ 
tương tự. Có Giới là đối tượng (dhãtãrammanameva): đối tượng được nói là chính là Giới 
(dhãtu). Hân hoan (pakkhandati): đi tới. Trở nên chói sáng (pasTdati): trong sạch nơi đối 
tượng. Hơn nữa, từ đó chỉ là định sở cách. Với quy luật hợp âm phụ âm ngài nói rằng 
“dhãtãrammanamevä° có ý nghĩa như từ “dhãtãrammaneyeva" trong đối tượng là Giới 
(dhãtu). Với mãnh lực Giới (dhãtu) từ 'được thoát khỏi” này có ý nghĩa tương đồng với 
“quyết định chắc chăn”, không hoan hỷ, cũng không giận dữ. Quả thật, vị Tỳ khưu thực hành 
Giới Nghiệp Xứ này trong khi đối tượng xuất hiện trong Nhĩ môn, (vị ấy) xác định răng là 
gốc, là đối tượng cần phải nhận biết, là đối tượng khách đến, là đối tượng khởi lên nhất thời. 
Câu chuyện chỉ tiết của đối tượng đó được nói trong phần Chánh Niệm và Tỉnh Giác trong 
Kinh Thiết Lập Niệm. Nhưng Cảm thọ ấy được nói trọng Kinh Thiết Lập Niệm với mãnh 
lực của Nhãn môn. Ở đây nên biết với mãnh lực Nhĩ môn. 


evam katapariggahassa hi dhatukammatthanikassa balavavipassakassa sacepl 
cakkhudväradrsu ãrammane äpãthagate ayoniso ävaJJanam uppaJJatI, votthabbanam patvä 
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ekam dve väre äsevanam labhitvä cittam bhavañgameva ofarati, na raøädIvasena uppaJJatI, 
ayam kotIppatto tikkhavipassako. aparassa ragadivasena ekam varam javanam javatI, 
Javanapariyosäne pana rägãdivasena evam me JjJavanam jJavitanfi ãvaJJato ärammanam 
pariggahitameva hofI, puna vãram tathã na JavatI. aparassa ekaväram evam ãävaJJato puna 
dutiyaväram rãgãädivasena Javanam JjJavatiyeva, dutiyavärävasäane pana evam me Javanam 
Javitanti avaJJato arammanam pariggahitameva hotI, tatIyavare tatha na uppaJJatI. ettha pana 
pathamo atitikkho, tatiyo atimando, dutiyassa pana vasena Imasmim sutte, latukikopame, 
indriyabhãvane ca ayamattho veditabbo. 


Như vậy quả thật vị Tỳ khưu thực hành Giới Nghiệp Xứ, hành giả sau khi thực hành 
việc xác định rồi tu tập Minh Sát mãnh liệt, thậm chí khi đối tượng đến hiện hữu trong Nhãn 
môn v.v, khởi lên Tâm khai môn, Tâm xác định với tác ý không đúng đắn, cho đến Tâm xác 
định nhận được sự lập đi lập lại của sáu đồng lực tâm trước (ãsevana-citta) một lần hoặc hai 
lần, tâm đó cũng rơi vào Tâm hộ kiếp như cũ, không khởi lên với mãnh lực của luyến ái v.v, 
vị Tỳ khưu này đạt đến tận cùng của Minh Sát tính nhuệ. Một vị Tỳ khưu khởi lên động lực 
Tâm duy nhất với mạnh lực luyến ái v.v, nhưng cuối cùng đồng lực Tâm vị ấy suy nghĩ với 
mãnh lực luyến ái rằng “Đồng lực Tâm khởi lên nơi ta gọi là đã xác định được đối tượng, 
không khởi lên như thế thêm nữa.” Một vị Tỳ khưu nghĩ đến một lần cũng khởi lên Tâm 
đồng lực với mãnh lực ái luyến v.v, là lần thứ hai và khi kết thúc lần thứ 2 khi suy nghĩ rằng 
đồng lực Tâm sanh khởi cũng tôi như vậy là sự xác định đối tượng tương tự. Trong lần thứ 
3 cũng không sanh khởi như thế. Trong số 3 vị Tỳ khưu đó, vị thứ nhất tinh nhuệ, vị thứ ba 
yếu ớt. Mặt dầu với sức mạnh vị thứ hai nên biết rằng ý nghĩa này trong bài Kinh này có loài 
chim cút là câu chuyện ví dụ trong thực tính là Quyền (indriya). 


evam sotadväre pariggahitavasena dhatukammatthanikassa balam dassetvä I1dãni 
kãyadväre dipento tañce, ävusotiadimaha. anittharammanañhi patvä dvisu vãresu kilamati 
sotadvare ca kayadväare ca. tasma yathä nama khettassamI puriso kudäalam gahetva khettam 
anusañcaranto yattha vã tattha vã mattikapindam adatva dubbalatthanesuyeva kudalena 
bhùũmim bhinditvä satinamattkapindam detiI evameva mahathero anagate sikkhakamäa 
padhanakammikä kulaputã imesu dväresu samvaram pafthapetväs khippameva 
JätiJaramaranassa antam karissanfti Iimesuyeva dvisu dväresu ga|ham katvä samvaram 
desento Iimam desanam ãrabh. 


Trưởng lão khi trình bày năng lực của vị Tỳ khưu, vị thực hành Giới Nghiệp Xứ với 
mãnh lực xác định Nhĩ môn như vây rồi. Bây giờ, khi trình bày Thân môn mới nói rằng: 
“Nếu người khác làm hại vị Tỳ khưu đó...”. Quả thật, vị Tỳ khưu đã đạt đến đối tượng 
xấu khó khăn trong cả 2 môn là Nhĩ môn và Thân môn. Vì thế, Đại Trưởng lão nghĩ rằng 
trong thời vị lai thiện nam tử, người có nhu cầu học tập thực hành sự tinh tắn, đạt đến sự thu 
thúc trong cả 2 môn nảy sẽ chấm dứt sự sanh và sự chết ngay lập tức, giống như chủ nhân 
của một đồng ruộng, cầm lấy xẻng đi quan sát cánh đồng, không cần vun đất thành luống ở 
mọi chỗ (mà chỉ) lấy xẻng cuốc đất ở nơi có lồi lõm, thêm đất ơ nơi có cỏ che lắp, khi thuyết 
giảng việc thu thúc trong cả 2 môn này cho kiên cố mới bắt đầu thuyết giảng. 
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tattha samudäcaranfifi upakkamanti. pãänisamphassenäti P.2.227 panippaharena, 
I{aresupI eseva nayo. tathabhutoti tathasabhavo. yathãbhitasminfi yathasabhave. 
kamanfifi pavattanti. evam buddham anussaratotiädTsu 1tipi so bhagavätiadinä nayena 
anussarantopI buddham anussarafIl, vuttam kho panetam bhagavafäti anussaranfopi 
anussaratiyeva. svakkhãto bhagavatä dhammotiãdinä nayena anussarantopIi dhammam 
anussarati, kakacũpamovädam anussaranfopI anussarafiyeva. suppafipannotiãädinä nayena 
anussaranfopI sahgham anussaratI, kakacokantanam adhiväsayamãnassa bhikkhuno gunam 
anussaramãnopI anussarafIyeva. 


Ở đó, làm hại (samudãäcaranti): cố gắng pãnisamphassena đồng nghĩa với 
pãnippahãrena (làm hại bằng tay). Cả những từ còn lại cũng có cách thức tương tự. Là nơi 
chấp nhận việc làm hại (tathãbhito): có thực tánh như thế. Là nơi chấp nhận 
(yathäbhũtasmim): Theo thực tánh. Kamanti: vận hành. Nên biết lý giải trong câu sau: Tùy 
niệm đến (ân đức) Phật như vầy (evam buddham anussarato): vị Tỳ khưu thực hành 4 
Giới Nghiệp Xứ (có đất v.v,) trong khi tùy niệm theo cách thức sau: “?tipi so bhagavä” là 
tùy niệm đến (ân đức) Phật, là khi nhớ đến răng “lời này đức Thế Tôn đã thuyết” cũng gọi 
là tùy niệm (đến đức Phật) tương tự. Thậm chí khi tùy niệm Pháp theo cách thức sau: “Pháp 
đã được đức Thế Tôn khéo thuyết” gọi là tùy niệm Pháp, ngay cả nhớ đến bài Kinh 
Kakacũpamovãda cũng gọi là tùy niệm (đến Pháp) tương tự. Thậm chí nhớ đến theo cách 
thức sau “Chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn” gọi là tùy niệm đến chư Tăng, ngay cả nhớ đến 
đức hạnh của vị Tỳ khưu kiềm chế việc cắt đoạn bằng cái cưa cũng gọi là tùy niệm (đến 
Tăng) tương tự. 


upekkhã kusalanissitä na santhãfti idha vipassanupekkha adhippeta. upekkhäã 
kusalanissitä sanfhãtiti idha chalañgupekkhä, sa panesä kiñcãäp1 khinasavassa 1{thãnitthesu 
ärammanesu araJJanadivasena pavattati, ayam pana bhikkhu viriyabalena bhãvanäsiddhiyä 
atano vipassanan khinasavassa cha|laigupekkhathane thapeffi vipassanäva 
cha|añgupekkhäã nãma Jätä. 


Thọ xả tương ưng với thiện không được thiết lập (upekkhä kusalanissitä na 
santhãfi) này ngài có ý muốn nói đến Pháp quán xả (vipassanupekkhä). Thọ xả tương ưng 
với thiện được thiết lập (upekkhä kusalanissitä santhãfi) này ngài có ý muốn nói đến thọ 
xả có 6 chị. Thọ xả có 6 chi này đây được vận hành bởi mãnh lực sự không hoan hỷ v.v, 
trong đối tượng tốt và đối tượng cực xấu của vị đã cạn kiệt mọi lậu hoặc, mặc dầu vậy vị Tỳ 
khưu này an trú Pháp quán của chính mình với sự thành tựu của thiền theo năng lực của sự 
tinh tấn ở vị trí của lục chi xả của bậc lậu tận. Vì thế, Pháp quán Vipassana gọi là lục chi xả 
(Pháp quán xả). 

303. apodhatuniddese äpogatanti sabbaapesu gatam allayisabhavalakkhanam. 
pittam semhantiãdrsu pana yam vattabbam, tam sabbam saddhim bhãvanaänayena 


visuddhimagge vuttam. pakuppafTti oghavasena vaddhati, samuddato vã udakam uttaratI, 
ayamassa pãkatko pakopo, ãposamvattakale pana  kotisatasahassacakkavalam 
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udakapirameva hotI. ogacchanfiti hetthäa gacchanti, uddhane ãropitaudakam viya khayam 
vinäsam pãpunanti. sesam purimanayeneva veditabbam. 

303. Nên biết lý giải phần diễn giải Thủy Giới như sau: Những thứ tươm ướt 
(ãpogatam) gồm sự chấp thủ của sắc thấm vào trong toàn bộ Thủy Giới có trạng thái là ẩm 
ướt. Lời nên nói trong từ 'mật đàm (pittam semham)' v.v,v tất cả cùng với cách thức của 
sự tu tập đã được nói trong Thanh Tịnh Đạo. Tăng thêm (pakuppati): tuôn chảy thành dòng 
nước lũ hay tràn ra từ đại dương. Nó làm nguy ngập thêm là thường như vậy. Thời gian thế 
giới bị hủy diệt bởi với Thủy Giới. Lún xuống (ogacchanti): chảy xuống phía dưới đi đến 
sự hoại diệt, giống như nước nâng lên trên lò lửa. Các từ còn lại nên biết theo phương thức 
trước đó. 


304. tejodhatuniddese teJogatanti sabbateJesu gatam unhattalakkhanam. teJo eva vã 
teJobhävam gatanti teJogatam. purime äpogatepI pacchime vãyogatep1 eseva nayo. yena cãti 
yena teJogatena. tasmim kuppite ayam kãyo sanftappatI, ekahikaJaradibhãävena usumaJäto 
hot. yena ca jIrTyafli yena ayam kãyo jrati, Iindriyavekallatam balaparikkhayam 
valipalitadibhävañca pãpunäfI. yena ca paridayhafiti yena kuppItena ayam kãyo dayhatI, so 
ca puggalo dayhami P.2.22§ dayhamrti kandanto satadhotasappIgositacandanädilepañca 
V.2.127 talavanftavätañca paccäslsai. vena ca asitapItakhäyitasayitam sammä 
parinqäamam gacchaffti yena tam asitam vã odanadi, pitam vã pãnakädi, khayitam vã 
pIthakhaJJakadi, sayitam vã ambapakkamadhuphamtädi samma paripakam gacchatl, 
rasadibhavena vivekam gacchattI attho. ayamettha sankhepo. vitthãrato pana yam 
vattabbam siyä, tam sabbam saddhim bhãvanãnayena visuddhimagge vuttam. 


304. Nên biết diễn giải Hỏa Giới như sau: Đi đến nóng bức (tejogatam): toàn bộ sắc 
thủ ở trong tất cả Hòa Giới có trạng thái nóng. Hơn nữa, gọi là đi đến nóng bức bởi ở trong 
tính chất nóng là Hỏa Giới. Ở trong Thủy Giới đầu tiên, hay ở trong Thuỷ Giới sau cũng 
cách thức này tương tự. yena ca: với Hỏa Giới nào khi tăng lên thì thân này cũng trở nên 
nóng đốt, lá sự ấm áp theo tính chất suy sụp tôn tại cả ngày v.v, Khiến cho bị hủy hoại 
(yena ca jïrTyati): Thân này hao mòn do Hỏa Giới nào, người cũng có Quyền thiếu hụt, mất 
năng lực, da nhăn, tóc bạc v.v, bởi Hỏa Giới đó. Khiến cho bị nóng đốt (yena ca 
paridayhati): thân này bị nóng đốt bởi Hỏa Giới nào đã tăng lên rồi người đó than phiền 
rằng nóng quá nóng quá, hy vọng được xoa bóp với bơ lỏng, gỗ đàn hương và gỗ đàn hương 
đỏ trộn với bơ lỏng một trăm lần và gió (làm mát) được quạt từ quạt lá cọ. Đã ăn, đã uống, 
đã nhai và đã nếm (yena ca asitapTtakhäyitasãyitam sammã parinämam gacchati): cơm 
v.v, đã ăn, hay nước uống v.v, đã uống, hay bánh và vật thực mèn v.v, đã nhai, hay xoài chín, 
mật ong và nước mía v.v, đã nễm được tiêu hóa dễ dàng, là chuyền hóa thành chất bô. Trong 
trương hợp này có ý nghĩa văn tắt, còn lời giảng giải chỉ tiết nên biết rằng toàn bộ cùng với 
(phương pháp) tu tập được nói trong Thanh Tịnh Đạo. 


haritantantfi haritameva. allatinadim ägamma nibbãyaffi attho. panthantanti 
mahamagsameva. selanfant pabbatam. udakantant udakam. ramanyam vã 
bhũmibhäganti tinagumbadirahitam, vivitam abbhokasam bhũmibhäagam. anähäräti 
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nirahara nirupädäna, ayampI pakatyäva teJovikäro vutfto, tejosamvatfakale pana 
kotIsatasahassacakkavalam jJhapetva charikamattampi na tifthat. nhãrudaddulenäti 
cammanillekhanena. agøim gavesanffi evaripam sukhumam upadanam gahetvä aggim 
parIyesanti, yam appamattakampI usumam labhitvä paJJalatI, sesamidhãp1 purImanayeneva 
veditabbam. 


Cỏ tươi (haritantam): những thứ tươi xanh mà thôi. tức là Hỏa Giới nương vào cỏ 
tươi v.v, cũng diệt. Con đường (panthantam): chính con đường lớn. Selantam đồng nghĩa 
với pabbatam (núi). Udakantam đồng nghĩa với udaka (nước). Hoặc vùng đất bằng 
phẳng (ramaniyam vã bhũmibhãägam): vùng đất không có cỏ và bụi cây v.v, chỗ trống, 
vùng đất trơ trụi. Anähãrä: không có thức ăn, không có nhiên liệu. ngài nói sự biến hoại của 
Hỏa Giới theo lẽ thường như vậy. Trong thời gian thế giới bị hủy diệt bởi Hỏa Giới, Hỏa 
Giới cũng thiêu đốt hàng ngàn Kofi vũ trụ, thậm chí một chút tro bụi cũng không còn. 
Nhãrudaddulena: với phần còn lại của miếng da. Đi tìm kiếm ngọn lửa (aggim gavesanti): 
mọi người năm lấy nhiên liệu vi tế bằng hình thức như vậy đi tìm kiếm lửa, đã nhận được 
chút ít hơi ấm nó cũng bốc cháy. Các từ còn lại ở đây nên biết theo cách thức trước đó. 


305. vayodhatuniddese uddhangamä vä(ãt(i uggärahikkaradipavattaka uddham 
arohanavata. adhogamäã väãfãtI uccarapassavadinrTharanaka adho orohanavata. kucchisayä 
vãtä(i antanam bahivata. ko{fhãsayä vã(ãti anfanam antoväfä. añgamangänusärinoti 
dhamanTJalãänusarena sakalasarTre ahgamalgãnmI anusa{ä samiñJanapasaranadinibbattakavatä. 
assäsoti antopavisananasikavato M.2.132. passasoti bahinikkhamananäsikavato. ayamettha 
sañkhepo. vittharato pana yam vattabbam siyä, tam sabbam saddhim bhãvananayena 
visuddhimagse vuttam. 

Trong phần giảng giải Phong Giới, gió thôi lên trên (uddhañgamä vãtã): gió thôi 
lên trên diễn ra theo biểu hiện có ợ hơi và nắc cụt. Gió thôi xuống phía dưới (adhogamä 
vãtã), tức là gió thối xuống phía dưới như việc đại tiện, tiểu tiện, v.v. Gió trong bụng 
(kucchisayä vãtã) bao gồm gió thôi ngoài ruột già. Gió bên trong đường ruột (kotthãsayã 
vãtã) là gió bên trong ruột già. Gió lưu chuyển khắp thân thể (aägamagänusärino) là 
gió phát sinh từ việc cúi xuống, duỗi (tay chân) và lan tỏa lưu chuyên khắp các bộ phận của 
cơ thể dọc theo các sợi gân. Hơi thở vào (assaso) là hơi thở vào. Từ passaso là hơi thở ra. 
Trong trường hợp này có ý nghĩa văn tắt, còn phần giảng giải chỉ tiết, tất cả lời nói đó nên 
biết cùng với phương pháp tu tập được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 

gamampi vahafi sakalayamampi cunnavicunnam kurumanä ädäya gacchati, 
nigamadIsupI eseva nayo. idha vãyosamvafttakale 
kotiIsatasahassacakkavälaviddhamsanavasena P.2.229 vãyodhãtuvikãro dassIto. 
vidhũpanenäti agsibT1Janakena. ossavaneti chadanagge, tena hi udakam savati, tasmã tam 
“ossavanan”ti vuccati. sesamidhäpi purimanayeneva yoJetabbam. 


Gió cuốn trôi các làng (gãmampi vahatfi): thôi bay toàn bộ nhà cửa vụn thành từng 
mảnh, cả ở những thị trân cũng theo cách thức này tương tự. Khi thế giới bị hủy diệt bởi cơn 
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gió này, ngài chỉ ra việc thay đôi Phong Giới với sức mạnh tiêu diệt hàng trăm nghìn Koti 
vũ trụ. Bởi sự đốt nóng (vidhũpanena): Thôi bay bởi lửa. Mái hiên (ossavane) gồm cả mái 
hiên (mái che). nước chảy theo mái hiên ấy, vì thế ngài gọi cái mái hiên là ossavana. Từ còn 
lại ở đây cần phối hợp với cách trước. 

306. seyyathäapi V.2.12§, ävusot Idha kim dasseli? hettha kathitanam 
mahabhitanam missattabhavam. katthanti dabbasambhãram. vallinti abandhanavallim. 
tiaanti chadanatinam. matfikanti anulepamattikam. äkãso pariväritoti etäni katthadIini 
anfo ca bahI ca pariväretvä akãso thitoti attho. agãramtveva sañkham gacchafTti agäranti 
pamnattimattam hotI. katthadTsu pana visum visum rãsikatesu kattharäsivallirasTtveva 
vuccati. evameva khoti evameva a{thiadIni anto ca bah1 ca pariväretva thito aäkaso, taneva 
atthiadmni paticca rũpamtveva sañnkham gacchatl, sarrant voharam gacchatI yathä 
katthadni paticca gehanti sañkham gatam agaram khattiyageham brahmanagehantI vuccati, 
evamidampi khattiyasarTram brahmanasarTranti vuccatI, na hettha koci satto vã JTvo vã vIJJafI. 


Seyyathäãpi ãvuso này ngài trình bày đến điều gì? ngài trình bày đến Sắc Đại Hiển 
đã được trình bày trước đó, phần sau không phải chúng sanh. Gỗ (kattham) gồm những 
dụng cụ xây dựng. Dây leo (vallim): dây leo để cột trói. Cỏ (tinam): cỏ để bao xung quanh. 
Đắt sét (mattikam): đất để to trét. äkãso parivärito: có khoảng trồng bao quanh gỗ ấy v.v, 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ “nhà? trong cụm từ “được gọi là ngôi nhà? chỉ là sự chế định, 
nhưng gỗ v.v, được chia thành từng đóng, từng đống chỉ gọi là đồng gỗ, đống dây leo mà 
thôi. evameva kho nghĩa là khoảng trống bao quanh đồng xương cả bên trong lẫn bên ngoài, 
dựa vào bộ xương v.v, đó đều được gọi là Sắc tương tự. Ngôi nhà dựa vào cây gỗ v.v, gọi là 
“ngôi nhả', ngài gọi là ngôi nhà Sát-đề-l¡, ngôi nhà Bà-la-môn như thế nào; ngay cả Sắc này 
cũng tương tự như vậy, ngài gọi là sắc thân Sát-đề-lị, sắc thân Bả-la-môn. Quả thật ở đây 
không có thực tính nảo gọi là chúng sanh hoặc sự sống. 


ajjhattikañceva, ävuso, cakkhũti idam kasma äraddham? hettha upadaripam cattäro 
ca aripino khandhã trại ca ariyasaccänIl na kathitani, idãn tấn! kathetum ayam desana 
araddhãat. tatha cakkhum aparibhinnani cakkhupasade niuddhepiL upahatepi 
pIttasemhalohitehi palibuddhepI cakkhu cakkhuviññanassa paccayo bhavitum na sakkotl, 
paribhinnameva hoti, cakkhuviññãnassa pana paccayo bhavitum samattham aparibhinnam 
nama. bãhirä ca rũpäti bahirä catusamufthãnikaripä. tajjo samannäahãroti tam cakkhuñca 
rũpe ca pafItcca bhavañgam ävaffetvä uppaJJanamanasikaro, bhavahgävat{fanasamattham 
cakkhudvare M.2.133 kiriyamanodhätucittanti attho. tam rũpanam anäpathagatattäpi 


~T~— 


aññãvIhitassapI na hot, tajjassãti tadanurũpassa. viññãnabhäãgassäti viññãnakotthãsassa. 


Này hiền giả, nhãn vận hành bên trong (ajjhattikañceva, ãvuso, cakkhi): này 
ngài bắt đầu vì sao? Bởi vì Sắc Thủ, 4 Vô Sắc Uẫn, và 3 Thánh Đề ngài không thuyết trước. 
Bây giờ để nói đến Sắc Thủ v.v, đó ngài mới bắt đầu thuyết (những Pháp này). Ở đó, mắt 
không bị hoại (cakkhum aparibhinnam): trong khi Thần Kinh Nhãn diệt, hay bị đối tượng 
bên ngoài ngăn chặn, hay mật, đảm, máu mủ cột chặt Thần Kinh Nhãn làm duyên cho Nhãn 
Thức xem là bị bẻ gãy nhưng nếu có thê làm duyên cho Nhãn Thức được gọi là không bị 
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bẻ gãy. Toàn bộ ngoại Sắc (bãhirã ca rũpã): Sắc có bốn sở sanh bên ngoài. Sự chú tâm 
khởi sanh từ Nhãn và Sắc (tajjo samannähãro) bao gồm nương Nhãn và Sắc, suy xét đến 
tâm Hộ kiếp rồi khởi lên Tác ý. Tức là Tâm tố ý giới trong Nhãn môn có thê suy xét đến 
Tâm hộ kiếp, Tâm tố ý giới đó không chỉ cùng người hướng tâm đến chỗ khác do đối tượng 
Sắc không xuất hiện. Tajjassa: phù hợp cùng tâm đó. Viññãnabhãgassa: phần của Thức 
sanh khởi từ con mắt. 


vam tathabhitassäatiãdrsu dväravasena cattäri saccani P.2.230 dasseti. tattha 
tathabhitassati cakkhuviññãnena sahabhitassa, cakkhuviññanasamadiginoti attho. rũpanti 
cakkhuviññanasa na rũpajJanakata cakkhuviññanakkhane  tisamuftthanarùipam, 
tadananfaracittakkhane catusamu(thanampLl labbhati. sangaham gacchafti gananam 
gacchati. vedanadayo cakkhuviññanasampayuttäva. viññãnampi cakkhuviññanameva. ettha 
ca sankharatI cetanäva vutta. sangahoti ekato sangaho. sannipãfoti samagamo. samaväyofI 
rãsI. yo paficcasamuppädam passaffI yo paccaye passati. so dhammam passaffi so 
pafIccasamuppannadhamme passatl, chandotiadi sabbam tanhãvevacanameva V.2.129, 
tanhã hi chandakaranavasena chando. älayakaranavasena älayo. anunayakaranavasena 
anunayo. ajjhogahitva gilitvä gahanavasena ajjhosananti vuccati. chandarägavinayo 
chandaragappahananti nibbanasseva vevacanam, 1t tạ saccäni paliyam ägafäneva 
maggasaccam aharitvä gahetabbam, yä Iimesu tfTsu thanesu difthi sankappo väcä kammanto 
ajvo vayamo sati samadhI bhavanapativedho, ayam maggoti. bahukatam hoffti ettävatäpi 
bahum bhagavato sasanam katam hot, ajjhattikañceva, ävuso, sotfantIadiväresup1 eseva 
nayo. 


Ngài chỉ ra 4 Thánh Đé, 12 thể (ãkãra) trong từ tathãbhũñtassa v.v, ở đó, Sắc thực 
tính được vận hành như thế đó nghĩa là đồng sanh với Nhãn Thức là được hoàn thành bởi 
Nhãn Thức. Sắc (rũpam): Sắc có 3 sở sanh có được ở Sát-na Nhãn Thức, vì Nhãn Thức là 
pháp làm cho sắc sanh, thậm chí Sắc có 4 sở sanh có được ở Sát-na Tâm tiếp theo. sahgaham 
gacchati: Đi đến sự nhiếp hợp (tính đếm). Tâm Sở Pháp có Thọ v.v, cũng tương ưng với 
Nhãn Thức tương tự, Thức cũng chính là Nhãn Thức. Ngài nói Tư (cetanä) là Hành trong lời 
này. Sagaho: Nhiếp hợp. Sannipäto: cùng tụ họp lại. Samävãyo gồm khối (nhóm). Người 
nào thấy Pháp tùy thuận duyên khởi (yo paticcasamuppädam passafti): người nào nhìn 
thấy toàn bộ duyên (paccaya). Người đó được gọi là người thấy Pháp (so dhammam 
passati): người đó được gọi là người nhìn thấy Pháp tùy thuận duyên khởi. Những từ còn lại 
có sự ước muốn (chanda, Dục) đồng nghĩa của chính Tham ái. Quả thật Tham ái ngài gọi 
là Dục bởi thực hành sự mong muốn. Gọi là sự trói buộc vì thực hiện sự trói buộc. Gọi là 
sự hoan hỷ bởi thực hiện sự hoan hỷ. Gọi là sự mê đắm bởi vì với sức mạnh của việc nắm 
lây, đã nuốt chửng, đã bám chặt. Diệt tận dục vọng và ái luyến, đoạn trừ dục vọng và ái 
luyến: tất cả đều là tên gọi của Niết bàn. Trong Pä|T chỉ có 3 Thánh Đề cần mang đến Đạo 
Đề gộp chung lại, với cách này. Liên quan ba sự kiện này, có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, 
hành động, sự nuôi mạng, sự tính tấn, niệm, định, như thế sự thấu triệt đo tu tập là Đạo Đề. 
Vị Tỳ khưu đã làm thật nhiều (bahukatam hofi): nguyên nhân chỉ bấy nhiêu đủ để chư 
Tỳ khưu làm thật nhiều theo lời đạy của đức Thế Tôn. Ngày cả trong phần bắt đầu như vậy: 
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“Này hiền giả, nếu Nhĩ được vận hành bên trong (ajjhattikañceva, ãvuso, sotam) cũng theo 
cách thức này tương tự. 


manodväare pana ajjhatiko mano nama bhavangacitam. tam niruddhampi 
ävaJjanacittassa paccayo bhavitum asamattham mandathamagatameva pavattamanampi 
paribhinnam nãma hotI. ävaJJanassa pana paccayo bhavitum samattham aparibhinnam 
nama. bahirä ca dhammät dhammarammanam. neva (täva tajjassa Idam 
bhavangasamayeneva kathitam. dutyaväro pagunaJjhanapaccavekkhanena vã, 
pagunakammafthanamanasikãreena vã, pagunabuddhavacanasaljhayakaranadinä vã, 
aññavihitakam sandhãya vutto. Iimasmim vãre rũpantL catusamutthanampI labbhati. 
manoviññanañhi rũpam samutthäpetll, vedanadayo manoviññanasampayuttä P.2.231, 
viññãnam manoviññaãnameva. sañkharä panettha phassacetanaävaseneva M.2.134 gahItä. 
sesam vuttanayeneva veditabbam. 1ti mahathero hettha ekadesameva sammasanto ägantväa 
Iimasmmm thane thatvä hefthä parihmnadesanam sabbam tamtamdväravasena bhãjetvä 
dassento yathanusandhinäva suttantam ni†thapes1ti. 


Trong Ý môn, Tâm hộ kiếp gọi là tâm bên trong, Tâm hộ kiếp đó dầu đã diệt không 
thê làm duyên của Tam khai môn (ãvajjanacitta) được, Tâm hộ kiếp có năng lực yếu kém 
cũng gọi là bị bẻ gãy, có thê làm duyên cho Tâm khai môn gọi là không bị bẻ gãy. TẤt cả 
cảnh Pháp vận hạnh bên ngoài không hiện hữu này ngài nói chính vào thời điểm Tâm hộ 
kiếp. Trong giai đoạn thứ 2 ngài muốn đề cập vị Tỳ khưu hướng tâm đến chỗ khác bằng sự 
quán xét Thiền (một cách) khéo léo, chú tâm Nghiệp Xứ thuần thục hoặc trì tụng Phật ngôn 
đã khéo thuyết giảng v.v. Sắc có 4 sở sanh cũng được gọi là Sắc ở giai đoạn này. Bởi vì Ý 
Thức làm cho Sắc sanh khởi. Tâm Sở Pháp có Thọ v.v, tương ưng với Ý Thức. Thức cũng 
chính là Ý Thức. Nhưng ở đây tất cả Hành ngài nắm lấy Tâm Sở Thọ tương tự. Từ còn lại 
nên biết theo cách thức đã nói. Như vậy Đại Trưởng lão lúc đầu nói chi tiết một phần, đến 
lúc này (lúc cuối cùng) mới tách ra thuyết giảng mà không trọn vẹn tất cả trong lần sau với 
mãnh lực Môn (dvãra). Kết thúc bài Kinh theo tuần tự sự liên kết. 


Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi Kết Thúc 
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29. Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây - Mahãsãropamasuttavannanäa 


307. evam me sufanti mahãsäaropamasuttam. tattha acirapakkanfefi sanpham 
bhinditväa ruhiruppadakammam katvä nacIrapakkante salingeneva pãtiyekke Jãte. 


307. Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, ra đi không bao lâu (acirapakkanteti): khi Tỳ khưu Devadatta chia rẽ hội chúng, làm 
thân Phật chảy máu, đã rời đi không bao lâu, tách cả hội chúng mới vẫn chưa từ bỏ hình 
tướng. 


idha, bhikkhave, ekacco kulaputfot kiãcapI asukakulaputtotI na niyamito, 
devadattamyeva pana sandhãya Idam vuttani vediabbam. so hi asambhinnäya 
mahãsammatapavemyä okkakavamse Jãatatã Jatkulaputto. ofinqotfi yassa Jãt anfo 
anupavI{thä, so Jãtiyä otinno nãma. JarädIsup1 eseva nayo. labhasakkaradIsup1 labhotI cattäro 
paccaya. sakkãroti tesamyeva sukatabhavo. silokoti vannabhananam. abhinibbattetrti 
uppadetI. apaññãtãti dvinnam Jananam thitatthane na paññäyanti, ghasacchadanamattampi 
na labhanti. appesakkhãti appaparIvärã, purato vã pacchato vã gacchantam na labhantI. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử (idha, bhikkhave, ekacco kulaputto): 
dẫu không được xác định tên của thiện nam tử đó, mặc dầu vậy lời này nên biết rằng Ngài 
muốn đề cập đến đến Tỳ khưu Devadatta mà thôi. Quả thật Tỳ khưu Devadatta tên của thiện 
nam tử theo chủng tộc bởi vì sanh trong Hoàng tộc Okkãka theo huyết thống Mahãsammata 
không có trộn lẫn với huyết thống của dòng dõi khác. Chìm đắm (otinno) bao gồm sự sanh 
khởi của người nào ở bên trong, người đó được gọi là người đã sự sanh chế ngự. Thậm chí 
cả trong sự già cũng có cách thức đó tương tự. Bốn món vật dụng được gọi là lợi lộc trong 
cụm từ lợi đắc và sự cung kính v.v. Sự cung kính bao gồm bốn món vật dụng đó được vị ấy 
chuẩn bị tốt. Khen ngợi: nói lời tán dương. Abhinibbatteti đồng nghĩa với uppädeti (làm 
cho sanh). Có ít người biết đến (apaññãtã): Không xuất hiện ở nơi được biết đến ở hai 
phía, không có được dầu chỉ là vật thực và y phục. Có ít quyền lực (appesakkhä): là người 
không có đồ chúng, không có ai vay quanh cả phía trước lẫn ở phía sau. 


Sãrena sãrakaranIyanti rukkhasärena kattabbam akkhacakkayuganaigaladikam 
yamkIñc1. sakhãpaläsam agøahesi brahmacariyassäti maggaphalasarassa 
sasanabrahmacariyassa cattäro paccayä sakhapalasam nãma, tam aggahesil. fena ca 
vosãnam äpädItI teneva ca alamettavatä säro me pattofI vosanam ãpanno. 


Công việc được vị ấy làm từ lõi cây (särena sãrakaranTyam): Bất cứ thứ gì có trục 
xe, bánh xe, ách, lưỡi cày, v.v., nên được làm từ lõi cây. Nắm lấy cành lá của phạm hạnh 
(säkhãpalãsam aggahesi brahmacariyassa) nghĩa là bốn món vật dụng được gọi là cành và lá 
của lời dạy Phạm hạnh có Đạo và Quả là cốt lõi, nhưng chỉ nắm lẫy cành lá đó. Vị ấy chỉ 
dừng lại ở nhánh và lá cây (tena ca vosanam äpäđdi): Chính vì nhân đó Tỳ khưu Devadatta 
ấy mới ngưng lại với sự hiểu biết rằng: đủ rồi ta đã đạt được lõi cây. 
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310. ñanadassanam ärãdhefiti devadatto pañcabhiñño, dibbacakkhu ca pañcannam 
abhiññanam matthake thitam, tam Iimasmim sutte “ñãnadassanan”tI vuttam. ajãnam 
apassam viharanfd kiñci sukhumam rùpam aJanantä antamaso pamsupIsacakampi 
apassanfa viharantI. 


310. Vị ấy thành tựu trí tuệ và sự nhận thức (ñãnadassanam ärãdheti): nghĩa là 
Tỳ khưu Devadatta thành tựu năm loại thắng trí, thiên nhãn đứng cuối cùng trong năm loại 
thắng trí, thiên nhãn đó Ngài nói rằng “trí tuệ và sự nhận thức” trong bài Kinh này. Trong 
khi không biết, trong khi không thấy (ajãnam apassam viharanti): các Tỳ khưu không 
biết sắc vi tế nào, thậm chị không nhìn thấy được loài quỷ đói ở đồng rác. 


311. asamayavimokkham ärädhetfri, “katamo asamayavimokkho? catfãro ca 
arIyamagøã cattäri ca samaññaphalãni, nibbãnañca, ayam asamayavimokkho”*I (patI. ma. 
1.213) evam vutte navalokuttaradhamme äradheti sampadeti patilabhatI. lokiyasamäapattiyo 
h appitappltakkhaneyeva paccanlkadhammehi vimuccani, tasma, “katamo 
samayavimokkho? cattäI ca Jhananl cafasso ca aripäavacarasamapattyo, ayam 
samayavimokkho”tI evam samayavimokkhoti vuttä. lokuttaradhamma pana kalena kalam 
vimuccantI, sakim vimuttäni hi maggaphalãäni vimutfaneva honti. nbbaãnam sabbakilesehi 
accantam vimuttamevätI Ime nava dhamma asamayavimokkhotI vuttã. 


311. Vị Ấy thành tựu giải thoát vô thời hạn (asamayavimokkham ãrãdheti): Thiện 
nam tử hoan hỷ đạt đến sự tròn đủ 9 Pháp Siêu thế mà Ngài đã nói như vầy “Giải thoát vô 
thời hạn như thế nào là 4 Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-môn, và Niết Bàn này được gọi là 
giải thoát vô thời hạn” (pati. ma. I.213). Thât vậy sự chứng thiền Hiệp thế được thoát khỏi 
các pháp đối nghịch ở chính sát-na đạt đến an tịnh. Vi thế, “sự chứng thiền Hiệp thế đó Ngài 
đã nói rằng là sự giải thoát có thời hạn như vẫy “sự giải thoát có thời hạn như thế nào? Bốn 
sự chứng đạt thiền Sắc giới và bốn sự chứng đạt vô sắc; đây là giải thoát có thời hạn.” Còn 
Pháp Siêu thế vượt khỏi mọi thời, bởi vì tâm Đạo và tâm Quả được thoát khỏi một lần, cũng 
trở nên thoát khỏi luôn, Niết bàn cũng đã giải thoát tất cả ô nhiễm hoàn toàn tuyệt đối, vì thế 
chính Pháp này Ngài đã nói rằng “ giải thoát vô thời hạn”. 

akuppä cetovimutfi arahattaphalavimutH. ayamattho etassat ctadattham, 
arahattaphalatthamidam brahmacariyam. ayam etassa atthoti vuttam hoti. etam sãranti etam 
arahattaphalam brahmacariyassa säram. efam pariyosäananti ctam arahattaphalam 
brahmacarIyassa pariyosanam, esä kofI, na 1fo param pattabbam atthTti yathanusandhinäva 
desanam nmitthapesTtI. 


Sự giải thoát của tâm không lay động (akuppä cetovimutfi): sự giải thoát tương 
ưng với với A-ra-hán Quả. Lợi ích này của sự giải thoát đó tồn tại, vì thế Phạm hạnh đó được 
gọi là có sự giải thoát của tâm là lợi ích. Ngài giải thích rằng đây là lợi ích của Phạm hạnh 
đó. Là cốt lõi (etam säram): A-ra-hán Đạo và A-ra-hán Quả này là cốt lõi của Phạm hạnh. 
La mục tiêu cuối cùng (etam pariyosãnam): A-ra-hán Quả là lợi ích cuối cùng của Phạm 


635 


29 - Giải thích Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasaropamasuftavannana QUYÊN 1 


hạnh, A-ra-hán quả là tận cùng, không còn Quả vị nào cần để chứng đắc cao hơn nữa, vì vậy 
Ngài đã kết thúc sự thuyết giảng băng sự liên kết này. 


Giải Thích Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây Kết Thúc 
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30. Giải Thích Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây - Cũlasãropamasuttavannanä 


312. evam me sutanti cũ|asãropamasuttam. tattha pigalakocchoti so brahmano 
pIiñgaladhatuko. kocchoti panassa namam, tasma “pingalakoccho”tH vuccatl. 
sanghinotiädIsu pabbaJitasamuhasankhãato sangho etesam atthTi salghino. sveva gano 
etesam atthrti ganino. acarasikkhapanavasena tassa øanassa ãcarIyäatI ganäcariyä. ñãt(ãfi 
paññatã pakaf{ä. “appiccha santuttha, appicchataya vatthampi na nivãsenfT”tiadinäa nayena 
samugøsato yaso etesam atthïti yasassino. titthakaräti laddhikara. sãdhusammatäti ime 
sadhu sundara SappurIsatI evam sammatä. bahujanassäti asSsutavato 
andhabalaputhujJjanassa. 


312. Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, piñgalakoccha: Bà-la-môn vị có thân màu vàng. Koccha là tên của vị ấy, vì thế Bà- 
la-môn đó được gọi là “piñgalakoccha”. Có hội chúng (sanghino) v.v, Sa-môn Bà-la-môn 
gọi là có hội chúng bởi vì có hội chúng gọi là tụ hội của những vị xuất gia. Gọi là có đồ 
chúng (ganino) bởi vì có một nhóm đó. Gọi là giáo thọ sư của tập thể bởi vì là thầy của một 
tập thể với khả năng có thê nói các thầy và giảng dạy học giới. Có danh tiếng (ñãtã) là 
người được nhiều người biết đến hoặc người khi xuất hiện được nhiều người khen ngợi bằng 
cách thức được bắt đầu như sau: “người ít ham muốn, tự biết đủ, không y phục kể cả vải vì 
là người thiêu dục. Có danh vọng (yasassino): bởi là người có danh vọng. Titthakara đồng 
nghĩa với laddhikara (là các giáo chủ). Được nhiều người đánh giá cao (sãdhusammaiä): 
vị ấy được đánh giá như vầy vị này là người tốt, hữu ích, là bậc Chân nhân. Bahujanassa: vị 
không được nghe nhiều, là người Phàm nhân sĩ mê. 


ldãn te dassento seyyathidam piranotiädimaha. tatha pũranoti tassa 
satthupatiñiñassa namam. kassapoti gottam. so kira aññatarassa kulassa ekũnadäsasatam 
pũrayamãno Jãfo, tenassa “pũrano”tI namam akamsu. maigaladasattä cassa “dukkatan”ti 
vattä natthi, akatam vã na katanti. “so kimahamettha vasamT”ti palãy1. athassa corä vattham 
acchindimsu. so pannena vã tinena vã paticchadetumpI aJananto Jataripeneva ekam gamam 
pãvISI. manussä tam disvä, “ayam samano arahä appiccho, natthi Iminä sadiso”ti 
pũvabhattadini gahetvä upasankamantI so “mayham sãtakam anivatthabhavena Idam 
uppannan”tI tato patthãya satakam labhitväpI na niväsesi, tadeva pabbaJJam aggahesI. tassa 
santike aññep1 pañcasatä manussä pabbaJImsu, tam sandhãyaha “pũrano kassapo”1I. 


Bây giờ, khi nói đến người ấy mới thuyết rằng seyyathidam pũrano (như 
Pũranakassapa) v.v. Ở đây, Purano là tên của của vị giáo chủ, vị tự thừa nhận là bậc Đạo 
Sư. Kassapo là dòng tộc. Kê rằng vị giáo chủ tên là Purano khi sanh ra làm cho nô lệ một bộ 
tộc một trắm người thiếu một đủ một trăm (chín mươi chín người), vì thế mọi người gỌI ông 
là Pũrano. Cũng bởi vị ấy là maägaladãäsa (nô lệ hạnh phúc), đo không một ai nói rằng những 
chuyện vị ấy đã làm không tốt hoặc nói đến việc vị ấy không làm những việc mà người khác 
không làm, vị ấy nghĩ rằng “ta sống ở chỗ này để làm gì?” rồi bỏ đi. Sau đó những tên cướp 
đã trộm lấy y phục của vị ấy. Vị ấy không biết (sử dụng) vỏ cây hay cỏ để che thân, nên đã 
đi vào một ngôi làng chỉ với thân hình lõa lồ. Sau khi mọi người nhìn thấy vị ấy đã nghĩ 
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rằng: “Sa-môn này là bậc A-ra-hán, người ít ham muốn, người đồng đắng với Sa-môn này 
không có, do đó đã đem đồ ngọt và đồ mặn v.v, đem ra bồ thí. Vị ẫy nghĩ rằng sự kiện này 
xảy ra do ra không mặc quần áo, kê từ đó trở đi dầu có được áo quần VỊ ây cũng không mặc, 
vị Ấy đã giữ lây việc không mặc quân áo đó đó rồi trở thành người xuất gia, và cả người khác 
tổng cộng 500 vị cũng xuất gia trong hội chúng của vị ấy, Ngài muốn ám chỉ đến Giáo lý 
của vị đó mới nói rằng “Pũranakassapa.” 


makkhali tassa namam. gosälãya Jjãtattä gosäloti dutiyam namam. tam krra 
sakaddamaya bhũmiyä telaghatam gahetvä gacchantam, “tata, mã khalT ti samiko aha. so 
pamadena khalitvä patitvä samikassa bhayena paläyitum ãraddho. samiko upadhävitväa 
satakakanne aggahesil sopI satakam chaddetva acelako hutvã palãyl, sesam 
pũranasadisameva. 


Makkhali là tên của vị giáo chủ học thuyết đó. Gosälã là tên gọi thứ hai bởi vì xuất 
phát ở chuồng bò. Kể rằng vị ấy bưng cái bình dầu đang đi trên đường trơn trượt, người củ 
nói rằng “ông coi chừng trượt chân”. vị ây đã ngã nhào do sự bất cân, bắt đầu bỏ trốn do sợ 
người chủ, ông chủ đã chạy túm lấy vạt áo, vị ấy đã vứt bỏ quần áo, trở thành kẻ lõa thê, 
chạy trốn. Từ còn lại giống với giáo chủ Pũrana. 


ajitoti tassa namam. kesakambalam dhãrefti kesakambalo. I1 nãmadvayam 
samsanditva “ajito kesakambalo”ti vuccatI. tattha kesakambalo nama manussakeschi 
katakambalo, tato patikitthataram vattham nama natth1. yathaha — “seyyathapi, bhikkhave, 
yãn1 kãnic1 tantaävutanam vatthanam, kesakambalo tesam patIkittho akkhayatI, kesakambalo, 
bhikkhave, sTte sTto unhe unho dubbanno duggandho dukkhasamphasso”ti (a. m. 3.138). 


Ajito là tên của vị giáo chủ học thuyết đó. Vị ấy tên là Kesakambala bởi vì vị ấy 
mặc áo dệt bằng tóc, vì thế kết hợp hai tên lại gọi vị ấy là Ajita Kesakambala. Ở đó, vải 
kambala được làm từ tóc của con người gọi là Kesakambala, không có loại vải nào được 
xem là tồi tệ hơn loại này nữa. Giống như đã thuyết - “này chư Tỳ khưu tương tự vải được 
dệt bằng một loại vải bất kỳ, vải kambala Ngài nói rằng tôi tệ hơn vải đó, này các Tỳ khưu 
vải Kesakambala khi trời lạnh cũng lạnh, khi trời nóng cũng nóng, có màu sắc xấu, mùi hôi 
và xúc chạm không thoải mái. ”(a. ni. 3.138). 


pakudhoti tassa nãmam. kaccäyanotI goftam. 1(I nãmagoftam samsanditvä, “pakudho 
kaccayano”ti vuccati. situdakapatikkhittako esa, vaccam katväapi udakakiccam na karoti, 
unhodakam vã kañJiyam vã labhitvä karotI, nadim vã maggodakam vã atikkamma, “silam 
me bhinnan”ti valikathũpam katvã silam adhitthaya gacchati, evarũpo nmissirikaladdhiko esa. 


Pakudho là tên của vị giáo chủ học thuyết đó. Kaceäyano là họ tộc. Ngài gôm cả tên 
và họ tộc lại gọi là Pakudha Kaccayana. Giáo chủ học thuyết là người khước từ nước lạnh, 
dẫu đi tiêu tiện cũng không sử dụng nước, có được nước nóng hoặc nước gạo mới sử dụng. 
Vị ấy đi qua dòng sông hoặc nước trên đường cũng nghĩ rằng “giới của ta đã đứt”, (vị ấy) đã 
tạo một bảo tháp bằng cát phát nguyện thọ giới rồi mới đi tiếp, Pakudha Kaccãyana người 
này là giáo chủ học thuyết không nổi bật (không có giá trị) có hình thức như vậy. 
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sañjayoti tassa nãmam. belatthassa puttoti belatthaputto. amhäakam ganthanakileso 
palibuJjhanakileso natthi, kilesagantharahitä mayanti evam vãäditaya laddhanamavasena 
nigantho. nãafassa puttoti nataputto. abbhaññamsiti yathã tesam patiñña, tatheva Janimsu. 
Idam vuttam hot — sace nesam sä patlññä niyyanika sabbe abbhaññamsu. no ce, na 
abbhaññamsu. tasma kim tesam patiññã niyyänikãä na niyyänikãtI, ayametassa pañhassa 
attho. atha bhagavä nesam aniyyänikabhävakathanena atthabhavato alanti patikkhipitvä 
upamaya attham pavedento dhammameva desetum, dhammam, te brahmana, desessamiti 


aha. 


Sañjayo là tên của vị giáo chủ học thuyết đó. Tên gọi belatthaputto bởi vì là con trai 
của belattha. Giáo chủ học thuyết gọi là nigantha có được theo lời mà vị ấy tự nói, chúng 
tôi không có phiền não trói buộc, không có phiền não bao vay, chúng tôi đã loại bỏ những 
phiền não trói buộc, gọi là nãtaputfo vì là con trai của nghệ sĩ khiêu vũ. Biết rõ nghĩa là Sa- 
môn Bà-la-môn biết và không biết theo chúng tôi tự thừa nhận. Ngài đã nói điều này - Nếu 
sự tự thừa nhận của bọn họ làm pháp dẫn xuất (thoát khỏi khổ đau) tất cả họ gọi là biết rõ, 
nếu không phải pháp dẫn xuất bọn họ cũng gọi là không biết rõ. Vì thế hỏi (của Bà-la-môn) 
có ý nghĩa rằng sự thừa nhận của bọn họ là pháp dẫn xuất (thoát khỏi khổ đau) hay không 
phải là pháp dẫn xuất. Sau đó, đức Thế Tôn bác bỏ răng: “đủ rồi, không có lợi ích với việc 
nói đến sự thừa nhận không dẫn thoát khỏi khô đau của vị giáo chủ đó, trong khi tuyên thuyết 
lên câu có lợi ích với sự so sánh trong khi thuyết giảng Pháp đặc biệt, mới thuyết rằng này 
Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết Pháp cùng ông như này v.v. 


320. tatha sacchikiriyäyäfi sacchikaranatham. na chandam janefti 
kattukamyataächandam na janayati. na vãyamafii vãyamam parakkamam na karotI. 
olinavuttiko ca hoffti lnaJJjhãsayo hoti. säthalikoti sithilagsahI, sasanam sithilam katvä 
ganhãti, da|ham na ganhãtI. 


320. Ở đó, nhằm để chứng ngộ (sacchikiriyäya): vì lợi ích để chứng ngộ. Làm cho 
ước muốn không sanh (na chandam janeti) nghĩa là không cho sanh khởi sự mong muốn 
sẽ làm. Không cố gắng tinh tắn (na vãyamati): không thực hiện cô gắng tinh tấn, sự ráng sức. 
Có hành vi lười biếng (olinavuttiko ca hoti) là người có khuynh hướng thụ động. Thói 
buông thả (sãthaliko) là người lười biếng, đã thực hiện nắm giữ Tôn Giáo lỏng lẻo, nắm giữ 
không chắc chắn. 


323. ¡idha, braäahmana bhikkhU, vivicceva kãmehri katham 1me 
pathamajjhanadidhammä ñãnadassanena uttartara jatat? nirodhapadakatta. hetthä 
pathamajjhanadidhamma hi vipassanapadaka, Idha nirodhapadakä, tasmã uttaritarä Jätäti 
veditabba. 1tI bhagaväa Idampi suttam yathanusandhinäva nitthapesi. desanavasane brahmano 
saranesu patifthitotI. 


323. Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo tự mình lìa bỏ các dục: hỏi rằng Pháp có sơ 
thiền v.v, này cao hơn sự biết và sự nhận thức như thế nào? Đáp: Vì làm nên tảng của sự 
diệt. Bởi vì các Pháp có sơ thiền v.v, này là Pháp bước đầu (thấp), làm nền tảng của Minh 
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Sát và làm nền tảng của sự diệt nên biết rằng cao thượng hơn. Đức Thế Tôn kết thúc sự 
thuyết giảng bài Kinh này theo sự liên kết như thế, khi chấm dứt Pháp thoại thì Bà-la-môn 
đã vững trú trong phép quy y (sarana). 


Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây Kết Thúc 
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31. Giải Thích Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò - Cñlagosiñgasuttavannanä 


325. evam me sutanti cũlagosingasuttam. tattha nãtike viharaffti natikã nãma ekam 
talakam missaya dvinnam cũlapitimahäpitiputfanam dve gãma, tesu ekasmimm gãme. 
giñjakävasatheti 1†thakamaye ävasathe. ekasmim kira samaye bhagava mahãJanasañgaham 
karonto vaJJiratthe carIkam caramãno nãtIkam anuppatto. natIkaväsino manussäa bhagavafo 
mahadanan datvã dhammakatham sutvä pasannahaday3, “sathu vasanaftthanam 
karIssamäã”tI mantetvä 1{thakaheva bhittisopanatthambhe vä|arũpadini dassento päasadam 
katva sudhaãya limpItva mãlakammalatäkammadni ni{thapetva 
bhummattharanamañcapIthadini paññapctvä satthu niyyätesum. aparäparam panettha 
manussä bhikkhusanghassa rattifthanadivatthanamandapacañkamadIm kãrayImsu. II so 
vihãro mahã ahosI. tam sandhãya vuttam “g1ñJakãvasathe”1tI. 


[325] Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vẫy.” 
Ở đó, nãtike viharati (cư trú ở trong làng Nãtika): sống cư trú ở gần hồ một hồ nước tên 
là Nãdika trong một ngôi làng nào đó, trong số hai ngôi làng của con trai của cả hai là chú 
và bác. Được xây dựng bằng gạch (giñjakãvasathe): chỗ cư ngụ được làm bằng gạch. Kể 
rằng, một thời đức Thế Tôn khi Ngài thực hiện việc nhiếp phục đại chúng đã đi du hành ở 
xứ Vajji đi đến làng Nãtika. Người dân xứ Nãtika đã cúng dường đến đức Thế Tôn, sau khi 
nghe thuyết giảng Giáo Pháp, có tâm (trở nên) tịnh tín, họ bản luận với nhau rằng “chúng ta 
sẽ xây dựng một trú xứ đề cúng dường đến bậc Đạo Sư.” mới cho xây một biểu tượng hình 
con rắn v.v. Các bức tường và cột nhà đều được làm bằng gạch, Kiến tạo một lâu lâu đài trát 
vôi trăng, đã được hoàn thành (trang trí) bằng với những tràng hoa và dây leo v.v, được trải 
tắm trải giường và ghế v.v. rồi dâng đến bậc Đạo Sư. Sau đó, những người dân làng ở nơi 
này xây dựng chỗ nghỉ ngơi vào ban đêm, chỗ nghỉ ngơi vào ban ngày, lều vải và chỗ kinh 
hành v.v, để cúng dường đến chư Tăng. Tịnh xá đó đã trở thành đại tịnh xá bởi cách ấy. Ngài 
có ý muốn nói đến tịnh xá đó mới nói rằng “Giñjakãvasathe (ở tại Giñjakãvasatha)” 

Gosiñgasäalavanadäyeti tattha ekassa Jetthakarukkhassa khandhato 
øosIiñgasanthanam hutvã vitapam utthahi, tam rukkham upadaya sabbampi tam vanam 
øosiñgasalavanant sankham gatam. dãyotfỈ avisesena araññassetam nãmam. tasmäa 
øosiñgasalavanadayeti gosiigasalavanaraññeti attho. viharanfiti sãmaggirasam 
anubhavamana viharanti. Imesañhi kulaputtanam uparipannäsake puthujjanakalo kathito, 
idha khinasavakalo. tadã hi te laddhassadä laddhapatittha adhigatapatisambhidä khinasavä 
hutvã samaggirasam anubhavamanä tattha viharimsu. tam sandhäyetam vuttam. 


Trong rừng Gosiiga (rừng sừng bò) có nhiều cây sa-la: nhánh cây có hình dáng 
như hai cái sừng của con bò chẻ ra từ một thân cây lớn trong khu rừng đó, toàn bộ khu rừng 
đó mới được gọi là Gosiñgasäalavana đi theo tên gọi (dựa vào hình dáng) của cây đó. Dãyo 
này là tên gọi của khu rừng không có sự khác biệt bởi vì từ gosingasalavanadäya có nghĩa 
rằng “trong khu rừng gọi là khu rừng sừng bò (Gosiñgasälavana). Viharantfi (cư trú): tận 
hưởng sự hài hòa. Thời gian thiện nam tử này vẫn còn là thường nhân ngài đã nói trong sớ 
giải UparIpannasaka. Ở đây, nơi đến thời gian ngải trở thành bậc lậu tận. Thật vậy, trong thời 


643 


31 - Giải thích Tiêu Kinh Rừng Sừng Bò CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
C¡ịahatthipadopasuftavannana QUYÊN 1 


gian đó thiện nam tử có được sự hải lòng, có được nơi nương nhờ, chứng đắc tuệ phân tích 
trở thành bậc thánh lậu tận, sống hài hòa ở tại nơi đó. 


vena øosingasãlavanadäyo tenupasaikamti dhammasenäapatI- 
mahãmogsallanattheresu vã asItimahaãsavakesu V.2.136 vã, antamaso 
dhammabhandägarikãanandattherampI kañci anamantetvä sayameva pattacTvaram ädãya 
anikã nissafo hatthT viya, yũthã nissato ka|asiho viya M.2.139, vaãtacchinno valahako viya 
ekakova upasankamI. kasma panettha bhagavãä sayam agamasiti? tayo kulaputtä P.2.236 
samaggirasam anubhavanä  viharanti, tesan pagganhanato, pacchimajanatam 
anukampanato dhammagarubhävato ca. evam kirassa ahosi — “aham I1me kulaputte 
pagganhitva ukkamsitvä patisantharam katva dhammam nesam desessamT ti. evam tãva 
pagganhanato agamäsi. aparampissa ahosi — “anagate kulaputtä sammasambuddho 
samaggaväsam vasantanam santikam sayam gantvä patIsantharam katvä dhammam kathetvä 
tayo kulaputte pagganh1, ko nãma samagsaväsam na vaseyyätI samaggaväasam vasitabbam 
maññamanäa khippameva dukkhassanam karissanf”t. cevam pacchimajanatam 
anukampanatop! agamaäsi. buddhã ca nama dhammagaruno hontl, so ca nesam 
dhammagarubhävo rathavinte ävikatova. 1t Imasma dhammagarubhäavatopiI dhammam 
pagganhIssamItI agam8sI. 


Ngài đi đến khu rừng sừng bò ấy (yena gosiñgasälavanadãyo tenupasaikami): 
đức Thế Tôn đã không nói bất cứ điều gì về vị Tướng Quân Chánh Pháp, Trưởng lão 
Moggallãna, hay tám mươi đại Thánh thinh văn, đại đệ tử. Cuối cùng, ngay cả Trưởng lão 
Änanda, vị thủ kho tàng Pháp bảo, tự mình cầm lấy y bát và y phục tương tự như con voi rút 
lui khỏi kẻ thù, giống như loài sư tử rời khỏi đàn, giống như vằng mây trôi theo làn gió. Tự 
mình Ngài đã vào như thế này. Tại sao? Đức Thế Tôn đã đích thân đến đây. Đáp răng ba vị 
thiện nam tử sẽ sống hài hòa. Bởi vì Ngài tán dương những thiện nam tử đó bởi vì Ngài sẽ 
nhiếp phục những người hậu bối và vì sức nặng của Giáo Pháp. Kể rằng đức Thế Tôn đã suy 
nghĩ như vầy: “Ta sẽ tán dương những thiện nam tử này, tỏ vẻ thân thiện thuyết giảng Giáo 
Pháp cùng những thiện nam tử ấy mới đi đến. Đức Phật lại khởi lên suy nghĩ rằng: “Trong 
thời vị lai những thiện nam tử (sẽ) quan trọng việc nên sống hội họp với nhau rằng “bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác tự mình ngài đến trú xứ của những thiện nam tử sống hội họp với 
nhau, tỏ vẻ niềm nở, thuyết giảng Giáo Pháp, tán dương ba thiện nam tử, ai không sông hòa 
hợp với nhau, diệt tận cùng hết khổ đau nhanh chóng,” nên ngài mới đi cũng chỉ vì thương 
tưởng cho những người hậu sanh. Và đức Phật là người tôn kính Giáo Pháp, cũng sự tôn 
kính trong Giáo Pháp của chư Phật đã đến trong Kinh RathavinTta, bởi thế ngài đã nghĩ rằng: 
Ta sẽ tán dương Giáo Pháp, thậm chí vì sức nặng trong Giáo Pháp này” nên ngải đã đi. 


dãyapäloti araññapalo. so tam araññam yathä Icchiticchitappadesena manussäã 
pavIsitväa tattha puppham vã phalam vã niyyäsam vã dabbasambhaãram vã na harantI, evam 
vatiya parIkkhittassa tassa araññassa yojJIte dvare nisiditvä tam araññam rakkhati, paletI. 
tasmãä “dãyapalo”ti vutto. atfakãmaripäti attano hitam kamayamanasabhavä hutvã 
viharanti. yo hi Imasmim säsane pabbajitvapi vejJjakammadutakammapahinagamanadrnam 
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vasena ekavIsatlanesanahi JTvikam kappetI, ayam na attakamaripo nama. yo pana Imasmim 
sasane pabbaJitva ekavTsatlanesanam pahãya catupärisuddhisile patitthaya buddhavacanam 
ugganhitväa sappayadhutaigam adhithaya atthatimsäaya ärammanesu ciffaruciyam 
kammatthanam gahetvä gamantam pahäaya araññam pavisitväa samapattiyo nibbattetväa 
Vipassanaya kammam kurumãno viharatfI, ayam attakãmo nãma. tepI tayo kulaputtä evarũpa 
ahesum. tena vuttam —— “attakamarupa viharanfTtI. 

Dãyapälo dịch là người bảo vệ rừng, người bảo vệ rừng ấy ngồi bảo vệ, hộ trì ở cánh 
cửa rừng mà vị ấy đã rào xung quanh lại mà người dân của xứ sở đó đi vào thắng nơi mà vị 
ấy muốn, không thê lấy hoa, trái cây, nhựa cây hoặc những cây gỗ và vật liệu ở đó đi ra 
ngoài. Vì thế, ngài nói rằng “người bảo vệ rừng'. Attakãmarñpä (người mong muốn lợi 
ích cho bản thân): người mong muốn tự ngã là thực tính. Thật vậy, người nào dầu đã xuất 
gia trong Tôn giáo này, nuôi mạng bằng 21 việc làm không chân chánh, như làm nghề thầy 
thuốc và làm nghề đưa tin v.v, Vị tỳ khưu này không được gọi là người mong muốn lợi ích 
cho bản thân. Còn người nào đã xuất gia trong Tôn giáo này, đã từ bỏ việc nuôi mạng với 2l 
việc làm chân chánh, vững trú trong Tứ Thanh Tịnh Giới, học tập Phật ngôn, phát nguyện 
hành Pháp hạnh đầu đà phụ hợp, thọ trì Nghiệp Xứ mà (bản thân) ưa thích trong 38 đối 
tượng, rời khỏi nhà đi vào trong làm cho thiền chứng được, du hành thực hành Minh Sát 
Nghiệp Xứ, đây gọi là người mong muốn lợi ích cho bản thân. Cả 3 vị thiện nam tử ấy đều 
trở thành như thế. Bởi vì thế ngài đã nói rằng: “người mong muốn lợi ích cho bản thân”. 


mã tesam aphãsumakäsIti tesam mã aphãsukam akäsiti bhagavantam vãäresi. evam 
kirassa ahosl — “ime kulaputãä samagga viharantl, ekaccassa ca gatafthäne 
bhandanakalahavivadä vattanti, tikhimasigo candagono viya ovijjhanto vicarafl, 
athekamagsena dvinnam gamanam na hotl, kadäci ayampi evam karonto Imesam 
kulaputtanam samaggavasam bhindeyya. päsädiko ca panesa suvannavanno surasagiddho 
maññe, gatakalato patthaya panitadayakanam attano upatthakanañca vannakathanadThi 
Iimesan kulaputanam appamadavihãram bhindeyya. vasanafthãnan cäãpi etesam 
kulaputtanam nibaddhãm1 paricchinnämi tisso ca pannasälä tayo cañkama tim divätthãnäani 
tĩni mañcapTthän1. ayam pana samano mahakayo vuddhataro maññe bhavissati. so akale Ime 
kulaputte senäsanãä vu{thãpessatI evam sabbathäpI etesam aphãsu bhavissafti tam 


PS: 


anicchanto, “mã tesam aphãsukamakäsT”ti bhagavantam vãresI. 


Họ khẩn cầu đức Thế Tôn “xin Ngài đừng làm phiền đến 3 vị đó (mã tesam 
aphãsumakäsi)°: đã ngăn chặn đức Thế Tôn. Kẻ rằng người bảo vệ rừng đã có suy nghĩ như 
vầy: “Những thiện nam tử này sống hòa thuận, sự cãi cọ, gây gỗ và tranh luận diễn ra ở một 
số người, cả hai không đi chung một hướng giống như con bò hung tợn có sừng sắc nhọn 
đang đi húc nhau. Thỉnh thoảng, ngay cả đức Phật này, khi thực hiện như vậy, có thể phá 
hủy sự sống hài hòa của những thiện nam tử này. Và có lòng tịnh tín, có màu da như màu 
vàng rồng, nhìn thấy sẽ mê thích, có thê làm phá huỷ sự sống không phóng dật của những 
thiện nam tử này, với việc nói lời tán thán người cúng dường vật thực thượng hạng và thị giả 
kế đến mình kẻ từ khi Ngài đi đến, ngay cả chỗ ở của những thiện nam tử này, được xác định 
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cụ thể (có hạn) là: 3 ngôi nhà lá, 3 chỗ đi kinh hành, 3 phòng nghỉ trưa, 3 giường và 3 ghé. 
Còn vị Sa-môn này có thân to trông già hơn và sẽ trục xuất những thiện nam tử này ra khỏi 
trú xứ vào thời điểm không thích hợp, sự phiền nhiễu sẽ xảy đến đối với các thiện nam tử. 
Cả ở mọi nơi theo cách này, vị ấy không mong muốn điều đó. Vì thế mới khẩn cầu đức Thế 
Tôn rằng “Ngài đừng quấy nhiễu đến những thiện nam tử đó.” 


kím panesa Jananto vãresl aJanantot? aJananto. kiñcapI hi tathagatassa 
patisandhigsahanato patthaya dasasahassacakkavalakampanadImn patihãriyäni pavattimsu, 
araññaväsino pana dubbalamanussä sakammappasutä tần! sallakkhetum na sakkonti. 
sammasambuddho ca nãma yadä anekabhikkhusahassaparivaro byamappabhãya 
asItianubyañJanehi dvattrnsamahapurisalakkhanastriyä ca buddhãnubhavam dassento 
vicarafI, tadä ko esoti apucchitvava Janitabbo hotI. tadãä pana bhagavä sabbampi tam 
buddhãnubhavam civaragabbhena paticchadetväa valahakagabbhena paticchanno 
punnacando viya sayameva patfacTvaramadaya aññãtakavesena agamãsi. 1ti nam aJãnantova 
dãyapãlo niväres1. 


Người bảo vệ rừng ấy biết mới ngăn cản hay không biết mới ngăn cản? Quả thật, kê 
từ việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh) của Như Lai, điều phi thường làm cho mười ngàn vũ 
trụ thế giới rúng động v.v, đã được diễn ra, mặc dầu vậy người không có khả năng như người 
bảo vệ rừng, chỉ biết cố gắng làm việc, không thê nào biết được điều phi thường ấy được. 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác khi nào có nhiều nghìn vị Tỳ khưu tùy tùng du hành thuyết 
giảng về oai lực của đức Phật với hào quang khoảng 2 mét, với 80 vẻ đẹp phụ và với 32 
tướng của bậc Đại Nhân, khi đó vị ấy hỏi rằng: “đây là ai? tôi có thê sẽ biết?”. Lúc ấy đức 
Phật che giấu toàn bộ oai lực của Phật bên trong chéo y, đích thân cầm bình bát và y phục, 
Ngài đi với hình tướng không ai có thể biết, giống như mặt trăng trong ngày răm bị che phủ 
bởi đám mây. Người bảo vệ rừng không biết điều đó, mới ngăn cản bằng cách ấy. 

efadavocäfi thero kira mã samanätI dayapalassa katham sutväva cIntesi — “mayam 
tayo Jana idha viharama, aññe pabbaJitã nama natthi, ayañca dãyapalo pabbajitena viya 
saddhim katheti, ko nu kho bhavissaffti divatthanato vu{thaya dvãre thatvãä magsam 
olokento bhagavantam addasa. bhagaväpI therassa saha dassaneneva sarTrobhasam muñcl, 
asTtlanubyañJanavIraJita byamappabhã pasäritasuvannapato viya virocittha. thero, “ayam 
dayapalo phanakatam ãsivisam gTväaya gahetum hattham pasärento viya loke agøapuggalena 
saddhim kathentova na JãnãtI, aññatarabhikkhunä viya saddhim kathetff ti nivärenfo etam, 
“mã, ävuso dãyapälã”tiadivacanam avoca. 


Etadavoca (đã nói rằng): kể rằng Trưởng lão đã nghe lời nói của người bảo vệ rừng 
“đừng Sa-môn” mới nghĩ rằng “chúng ta sông với nhau chỉ có 3 người ở đây, không có vị 
xuất gia nào khác, người bảo vệ rừng này nói chuyện giống như đang nói chuyện với vị xuất 
gia, sẽ là vị nào đây?” rời khỏi trú xứ vào ban ngày đứng ở cánh công nhìn ra đường đã thấy 
đức Thế Tôn, thậm chí Đức Thế Tôn cũng phát ra hào quang từ sắc thân của Ngài, cùng lúc 
đó Trưởng lão đã nhìn thấy một tia sáng được chiếu sáng bởi 80 tướng phụ rực rỡ tợ như 
miếng vàng được mở ra. Trưởng lão nghĩ rằng người bảo vệ rừng đã nói chuyện với một bậc 
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tối thượng trong thế gian, vẫn không biết, nói chuyện như thể nói với bất kỳ một vì Tỳ khưu 
nảo đó. như duỗi cánh tay để bắt con răn độc đang phùng mang. Khi ngăn cản đã nói lời như 
sau: “này người bảo vệ rừng, ông đừng ngăn chặn đức Thế Tôn”. 


tenupasaikamiti kasmãa bhagavato paccuggamanam akatvä upasañnkami? evam 
kirassa ahosi V.2.138 — “mayam tayo Jana samagsaväsam vasama, sacaham ekakova 
paccuggamanam karlssami, samaggaväso nama na bhavissaffti piyamitte gahetväva 
paccuggamanam karIssamI. yathä ca bhagavä mayham pIyo, evam sahãyanampI me pIyotI, 
tehi saddhim paccuggamanam katukãmo sayam akatväva upasaikamI. kecl pana tesam 
theranam pannasäladvare cañkamanakotIyä bhagavato ägamanamaggo hotI, tasmã thero 
tesam saññam dadamanova gatotI. 


Đã đi lại gần (tenupasañkami): vì sao, không thực hiện việc tiếp đức Thế Tôn trước, 
rồi mới đến gặp (bạn đồng phạm hạnh) Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimila. Kê rằng Tôn giả 
Anuruddha có suy nghĩ như vầy: “Chúng ta ba người sẽ không có sự sống hòa thuận với 
nhau. (vì vậy) ta sẽ ra tín hiệu để các bạn yêu quý của ta thực hiện việc tiếp đón, đức Thế 
Tôn là nơi yêu quý của ta như thế nảo, cũng là nơi yêu quý ngay cả những người bạn thân 
hữu của ta như thế đó, như vậy là người mong muốn thực hiện việc tiếp rước cùng với những 
người bạn thân hữu đó mới không đến gần thực hiện việc tiếp rước một mình. Còn một số 
vị thầy nói rằng: con đường là nơi mà đi đến của đức Thế Tôn, ở cuối chỗ đi kinh hành, gần 
cánh cửa ngôi nhà lá của vị trưởng lão ấy. Vì thế, mới ra dấu hiệu cho những vị Tỳ khưu đó. 


abhikkamathäti !1to ägacchatha. pãde pakkhãlesfi vikasitapadumasannibhehi 
Jälahatthehi manIvannam udakam gahetva SuVanavannesu pttthipadesu 
udakamabhisIñcItvä padena padam ghamsanto pakkhälesi. buddhanam kãye raJoJallam nãma 
na upalmpat, kasma pakkhäalesti? sarrassa utuggahanattham, tesañca 
cittasampahamsanattham. amhehi abhihatena udakena bhagavä päde pakkhälesi, 
paribhogam akãsTti tesam bhikkhũnam balavasomanassavasena cittam pTnitam hotI, tasmã 
pakkhãlesi. äyasmantam anuruddham bhagavä etadavocäti so kira tesam vuddhataro. 


Abhikkamatha: hãy đi đến đường đây. päde pakkhälesi (rửa đôi bàn chân): Đức 
Thế Tôn đã nhận lấy nước màu ngọc ma-ni bằng đôi tay có mạng lưới tựa như đóa hoa Sen 
đang nở hoa, đồ nước vào sau cả hai chân có màu như vàng rồng, có màu như vàng, gọt rửa 
sạch bụi bân của đôi chân, bụi bẩn không thể làm dơ bần ở trên thân Phật. Tại sao ngải phải 
rửa (chân), bởi vì đề điều tiết sự nóng lạnh ở trong cơ thể và nhằm mục đích làm cho các Tỳ 
khưu hân hoan, tâm các các vị ây tràn ngập niềm vui bởi thọ hỉ mãnh liệt rằng: Đức Thế Tôn 
đã rửa đôi chân bằng nước tôi mang đến, vị ấy đã sử dụng nó như vậy. Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng với Tôn giả Anuruddha (äyasmantam anuruddham bhagaväã etadavoca), 
được biết rằng Tôn giả Anuruddha lớn tuổi hơn các vị còn lại. 


$ 326. tassa sanpahe kate sesanam katova hot theraññeva tam kacci vo 
anuruddhätiadivacanam avoca. tattha kaccTti pucchanatthe nipato. vofÏ sãmivacanam. Idam 
vuttam hoti — kacci anuruddha tumhakam khamanTyam, I1riyapatho vo khamati? kacci 
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yãpanTyam, kaccl vo jIviam yäpeti ghatiyat? kaccl pindakena na kilamatha, kacci 
tumhãkam sulabhapindam, sampatte vo disvä manussã u|uñkayägum vã katacchubhikkham 
vã databbam maññanftti bhikkhãcãravattam pucchatI. kasmãa? paccayena akilamantena hi 
sakkã samanadhammo kãtum, vattameva vã etam pabbaJitanam. atha tena pativacane dinne, 
“anuruddhã, tumhe räJapabbajJitä mahäãpuñña, manussã tunhãkam araññe vasantaänam adatvä 
kassa aññassa databbam maññissanti, tumhe pana etam bhuñjitvä kim nu kho migapotakã 


viya aññamaññam sanghattenta viharatha, udahu samagsibhavo vo atthT”ti samaggirasam 
pucchanto, kacci pana vo, anuruddhä, samagsätiadimaha. 


Trong khi thực hiện để hỗ trợ đối với Tôn giả Anuruddha ấy, và cũng thực hiện đối 
với những vị còn lại cũng vậy, vì thế đức Thế Tôn mới thuyết lời sau: ““ Này các Anuruddha 
(Nandiya và Kimila) các ông có kham nhẫn chăng?” Trong các từ đó “kieci? chỉ là phân 
từ được sử dụng với ý nghĩa câu hỏi. Từ “vo (các ông)" là sở thuộc cách. Có lời giải thích 
rằng đức Thế Tôn hỏi đến phận sự trì bình khất thực rằng: “Này các Anuruddha (Nandiya, 
Kimbila) các ông có kham nhẫn được chăng? Oai nghi của các ông kham nhẫn được chăng? 
Có thê chịu đựng được chăng, các ông có duy trì đời sống để vận hành liên tục chăng? Không 
khó khăn về đồ ăn khất thức chăng? (là) các ông có tìm kiếm được vật thực dễ dàng không? 
Nhân loại nhìn thấy các ông các ông đến tụ hội, mới suy tưởng muỗng cháo chua, phần thức 
ăn một muỗng (xứng đáng được cúng dường) chăng? Vì sao đức Thế Tôn lại hỏi như thế? 
Bởi vì vị xuất gia không gặp khó khăn trở ngại về bốn món vật dụng có thể thực hành Sa- 
môn Pháp, và hơn nữa đây là phận sự của bậc xuất gia. Khi ấy đức Thế Tôn sau khi nhận 
được câu trả lời của các Anuruddha để hỏi về ý vị hòa hợp rằng: “Này các Anuruddha, các 
ông sống có hòa thuận chăng...?” 


tattha khirodakIibhitäti yathä khirañca udakañca aññamaññam samsandatI, visum 
na hoti, ekattam viya upetI, kacci evam sãmagøgivasena ekattipagatacittuppada M.2.142 
viharathati pucchati. piyacakkhihii mettacittam paccupatthapetvä olokanacakkhini 
pIyacakkhini nama. kacci tatharipehi cakkhuhi aññamaññam sampassanta viharathati 
pucchati. tagghäti ekamsatthe nipäato. ekamsena V.2.I39 mayam, bhanteti vuttam hot. 
vathã katham panäti ettha yathãti nipatamattam. kathanfi karanapuccha. katham pana 
tumhe evam viharatha, kena kãranena viharatha, tam me karanam brũthãati vuttam hot. 
meftam kãyakammantiI mettacittavasena pavattan kayakammam. ävỉi ceva raho cãt(i 
sammukhäã ceva parammukhã ca. Itaresupi eseva nayo. 


Ở đó, khirodakTbhũta (giống như nước với sữa): nghĩa nước và sữa được hòa trộn 
chung với nhau, không thể tách ra được đạt đến sự đồng nhất như thế nào, hỏi rằng: “Các 
ống sống hòa thuận, giống như có tâm sanh (cittuppada) đạt đến sự đồng nhất với nhau tương 
tự như thế đó chăng?” Với ánh mắt trìu mến (piyacakkhihi) nghĩa là ánh mắt quan sát đã 
được trú vững bằng từ tâm được gọi là ánh mắt trìu mến. Hỏi rằng: “Các ông quan tâm chăm 
sóc bằng ánh mắt như vậy chăng? Taggha là một từ phân từ được sử dụng với ý nghĩa 'đơn 
thuần”, như ngài đã nói “kính bạch Ngài, chúng con (sống) đơn thuần (hoà thuận với nhau). 
Yathã (thế nào) trong từ “yathã katham pana' cũng chỉ là phân từ. Katham: hỏi đến nguyên 
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nhân. Giải thích rằng các ông sống với nhau như thế bằng cách nào? sống vì lý do gì? các 
ông hãy nói nguyên nhân đo cho Ta biết. Hành động bằng thân gắn bó với từ tâm (mettam 
kãyakammam): hành động bằng thân được diễn ra với mãnh lực của tâm từ. Cả trước mặt 
lẫn sau lưng (ãvi ceva raho cã): Cả ngay trước mặt và ở sau lưng. Từ còn lại có phương 
thức tương tự. 


tatha sammukha kayavaclkammaãani sahaväse labbhantl, tItaräm vippaväse. 
manokammam sabbattha labbhat. vyañhi sahavasantesu cekena mañcapltham vã 
darubhandam vã mattkabhandam vã bahi dunnikkhitam hotl, tam disvä kenidam 
valañJitani avaññam akatvä attanä dunnikkhitam viya gahetvä paf{isamentassa 
patljaggitabbayuttam vã pana thaãnam pafljaggantassa sammukhãä mettam kayakammam 
nama hot ekasmim pakkante tena dunnikkhitam senäsanaparikkhaam tatheva 
nikkhipantassa patlJaggitabbayuttatthanam vã pana patlJjaggantassa parammukhãä mettam 
kayakammam nãma hotI. sahavasantassa pana tehi saddhim madhuram sammodanTyam 
katham patisantharakatham sãranTyakatham dhammikatham sarabhaññam sakaccham 
pañhapucchanam pañhavissajjanani cevamadikarane P.2.240 sammukhä mettam 
vacIikanmam nãma hotI. theresu pana pakkantesu mayham pIyasahayo nandiyatthero 
kimilatthero evam silasampanno, evam äcärasampannotiadigunakathanam parammukhã 
mettam vacIkammam nãma hoti. mayham pIiyamitto nandiyatthero kimilatthero avero hotu, 
abyapajjo sukhr hotùitl evam samannaharato pana sammukhãapI parammukhãapI mettam 
manokammam hotiyeva. 


Ở đó, hành động bằng thân (thân nghiệp) và hành động băng lời nói (khẩu nghiệp) ở 
trước mặt có được trong việc sống chung với nhau. Ngoài ra (hành động bằng thân và hành 
động bằng lời nói ở sau lưng) có được đo sống tách biệt. Hành đồng bằng ý (ý nghiệp) có 
được ở mọi nơi. Thật vậy, khi sống chung với nhau thì giường ghế, hay vật dụng làm gỗ, hay 
vật dụng làm bằng đất sét cái một người bảo quản không tốt ở bên ngoài, khi nhìn thấy điều 
đó, không được xem thường “cái này ai đã sử dụng” rồi cầm lấy đi cất, như thể bản thân 
không gìn giữ cân thận, hoặc đem sắp đặt ở vị cần được sắp đặt, đây được gọi là hành động 
bằng thân qua tâm từ ở trước mặt. Khi một người rời đi giữ sảng tọa và vật phụ tùng cất 
giữ không tốt, hoặc đi đến xem xét chỗ cần được xem xét gọi là hành động bằng thân qua 
tâm từ ở sau lưng. Khi sống cùng nhau: “trao đổi lời xã giao dịu ngọt, nói lời nói thân thiện, 
nói những điều đáng ghi nhớ, nói điều liên quan đến Pháp, hợp luật, hỏi vấn đề, trả lời vấn 
đề với các Trưởng lão” được gọi là hành động bằng lời nói qua tâm từ ở trước mặt trong 
trường hợp như vậy. Hơn nữa, khi Trưởng lão đã rời khỏi thì việc nói về đức hạnh như sau: 
“Trưởng lão Nandiya, Trưởng lão Kimila là những vị bạn hữu yêu quý của tôi, là những vị 
đã thành tựu về giới như vậy, thành tựu về lời nói như vậy” đây gọi là hành động bằng lời 
nói qua tâm từ ở sau lưng. Khi được hệ thông như vậy, mong Trưởng lão Nandiya, Trưởng 
lão Kilima là những người bạn yêu quý của ta, hãy là những vị không có oản thù, hãy là 
người không làm tốn thương, hãy là người có sự an lạc gọi là hành động bằng lời nói qua 
tâm từ ở trước mặt và cả sau lưng. 


649 


31 - Giải thích Tiêu Kinh Rừng Sừng Bò CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Chịahatthipadopasuftavannana QUYÊN 1 


nãnã hi kho no, bhante, kãyãti kaãyañhi pittham viya mattikã viya ca omadditva 
ekato katum na sakka. ekañca pana maññc ciffant citam pana no hitatthena 
nirantaratthena aviggahatthena samaggatthena ekamevãäti dassetI. katham panetam sakam 
cittam nikkhipitvä 1taresam cittavasena vattimsũti? ekassa patte malam u{thahati, ekassa 
cTvaram kilittham hoti, ekassa paribhandakammam hotI. tattha yassa patte malam uf{thitam, 
tena mamävuso, patte malam utthitam pacitum vaffaffti vutte 1tare mayham cTvaram kilittham 
dhovitabbam, mayham paribhandam kãtabbanti avatvä araññam pavIsitvä darũni aharItvä 
chinditvä pattakatahe paribhandam katvä tato param cTvaram vã dhovanti, paribhandam vã 
karonti. mamavuso, civaram kilittham dhovitum vattat, mama paqnasälãa uklãäpä 
paribhandam kãtum vattatTtI pathamataram ãrocIfep1 eseva nayo. 


Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân (nãnã hi kho no, bhante, kãyã) nghĩa là 
bất cứ ai cũng không thê làm thân (chúng con) hợp lại với nhau được, giống như nhào nặn 
bột và đất sét. Ekañca pana maññe cittam (nhưng sự suy nghĩ của chúng con dường như 
là một): Ngài chỉ ra rằng còn đối với tâm của chúng con được gọi là đồng nhất, bởi ý nghĩa 
hợp nhau không đứt quãng, không xa rời nhau, đồng thuận với nhau. (Hỏi) những vị Tỳ khưu 
đó giữ tâm của chính mình thực hành theo mãnh lực tâm của vị còn lại được như thế nào? 
(Đáp) chất rỉ sét xuất hiện trong bình bát của một vị Tỳ khưu, y phục dơ bần của một vị Tỳ 
khưu, thực hiện làm sạch sàn nhà của một vị Tỳ khưu. Trong số những vị Tỳ khưu đó, chất 
rỉ sét xuất hiện ở bình bát của vì nào khi vị ấy nói rằng: “Này hiền giả, chất rỉ sét xuất hiện 
ở bình bát của tôi cần được lau chùi”, những vị còn lại không nói rằng: “Y phục của tôi bị 
dơ bân cần phải giặt, sử dụng y phục của tôi để thực hiện, đi vào rừng mang theo tắm vải cắt 
thành từng mảnh đặt lên trên bình bát, sau khi lau chùi bình bát, sau đó giặt y phục, làm đồ 
sử dụng. Khi bất kỳ vị Tỳ khưu nào nói rằng: “này hiền giả, y phục của tôi dơ bẩn cần được 
giặt, ngôi nhà lá của tôi bị hư hỏng cần được sửa chữa lại cũng theo cách thức tương tự.” 


327. sadhu sädhu, anuruddhãti bhagavã hetthä na ca mayam, bhante, pindakena 
kilamimhãti vutte na sadhukaramadasi. kasma? ayañhi kabalikaro ahãro naãma Imesam 
satfanam apayalokepI devamanussalokepi äcinnasamacInnova. ayam pana lokasanniväso 
yebhuyyena vivadapakkhando, apayaloke devamanussalokepi Ime sattä pativiruddhã eva, 
etesam samagøsIkalo dullabho, kadacideva hofftI samaggaväsassa dullabhattä idha bhagavä 
sadhukaramadäsl. lIdãn tesam appamadalakkhaaam pucchanto kacci pana vo, 
anuruddhätiadimaha. tattha vofi nipatamattam paccattavacanam vã, kacci tumheti attho. 
amhãkant amhesu fsu jJanesu. pindäya pafikkamaf game pindäya caritvä 
paccagacchati. avakkãrapäafinf atrekapindapatam apanetva thapanatthaya ekam 
samugsgapatIm dhovitväa thapeti. 


Lành thay, lành thay, các Anuruddha: khi vị Tỳ khưu đó nói ở bên dưới rằng Kính 
bạch đức Thế Tôn chúng con không khó nhọc trong việc trì bình khất thực, đức Thế Tôn 
không ban lời khen ngợi. Tại sao? Bởi vì những loại vật thực thô này của chúng sanh này đã 
từng thọ dụng xuyên suốt cả trong khổ cảnh và cả trong thế giới chư Thiên và thế giới nhân 
loại, còn đối với đời sông nhân loại bị thường xuyên đối nghịch. Chúng sanh này trái ý nhau 
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cả trong khổ cảnh, cả trong thế giới chư Thiện và cả trong thế giới loài người. Thời điểm mà 
chúng sanh đó hòa thuận là vô cùng khó khăn, chỉ thỉnh thoảng thôi. Vì thế, đức Thế Tôn đã 
ban lời khen ngợi ở chỗ này, bởi vì sống hòa thuận là điều hiếm có. Bây giờ, khi hỏi trạng 
thái không phóng dật của các vị Tỳ khưu đó, mới thuyết lời bắt đầu như sau: “Các ông là 
người không phóng dật chăng?...” Ở đó, Từ “vo' chỉ là một phân từ. Hơn nữa là chủ từ, 
đồng nghĩa với “kicci tumhe (các ông). Amhãkam là trong chúng tôi 3 người. pindãya 
patikkamaiti (trở về từ việc đi khất thực): đi khất thực ở ngôi làng phía sau. Avakkãrapätim 
(một bát để bỏ đồ dư): rửa một bình bát đặt xuống, để mang những bình bát còn lại đi cất 
g1. 

yo pacchãtt te kira therã na ekatova bhikkhãcãram pavisantI, phalasamapattiratä hete. 
pAtova sarirappatlagsanam katva vattappafipatim piretvä senasanam pavIsitvä 
kãlaparicchedam katvä phalasamapattim appetvä nisidanfI. tesu yo pathamataram nisinno 
attano kãlaparicchedavasena pathamataram u{thal; so pindäya carlvä patinvatfo 
bhattakiccatthanam ãgantväa Janäti — “dve bhikkhù pacchã, aham pathamataram ägato”tI. 
atha pattam pidahitvä äsanapaññäpanadImi katväa yadI patte pa{Ivisamattameva hofI, nis1ditväa 
bhuñJat. yadi atrekam hot, avakkarapatyam pakkhipitvä patm pidhaya bhuñJat1. 
katabhattakicco pattam dhovitvä vodakam katvä thavikäya osãpetväa pattacTvaram gahetva 
attano vasanattfhanam pavisati. dutiyopI ägantväva Jãnäti — “eko pathamam ägato, eko 
pacchato”fI. so sace patte bhattam pamanameva hotI, bhuñJati. sace mandam, avakkãrapätito 
gahetva bhuñjati. sace atirekam M.2.144 hoti, avakkarapatiyam pakkhipitvä pamanameva 
bhuñJitvä purimatthero viya vasanatthãnam pavisati. ftaflyopl ägantväva JjãnãätI — “dve 
pathamam ägatä, aham pacchato”ti. sopI dutiyatthero viya bhuñJitvã katabhattakicco pattam 
dhovitvä vodakam katvä thavikãya osäpetväa äsananI ukkhipitvä patisameti; panTyaghate vã 
paribhoJanTyaghate vã avasesam udakam chaddetva ghate nikuJJitva avakkarapatiyam sace 
avasesabhattam hoti, tam vuttanayena Jahitva patm dhovitvä paftisameti; bhattageam 
sammaJJatI. tato kacavaram chaddetva V.2.I141 sammaJJanimm ukkhipitvä P.2.242 upacIkahi 
muttatthane thapetvä pattacTvaramadäya vasanatthaãnam pavisati. dam theranam bahivihãre 
araññe bhattakiccakaranatthane bhoJanasaläyam vattam. idam sandhaya, “yo pacchã”tiadi 
vuftam. 


Người nào...trở về sau (yo pacchä): được biết răng những vị Trưởng lão đó không 
đi trì bình khất thực cùng lúc, Trưởng lão ấy sau khi xuất khỏi quả của thiền chứng, tắm rửa 
sạch sẽ thân thể từ sáng sớm, thực hành nhiệm vụ, đi vào trú xứ xác định thời gian ngồi thê 
nhập thiền quả. Trong số các vị đó vị nào ngồi trước, đứng dậy trước. bằng việc xác định 
thời gian của bản thân, vị ấy đi khất thực trở về thọ dụng vật thực, vị ấy biết rằng - “Còn 2 
VỊ Ở đăng sau, tôi đến trước, và trong trường hợp đó, (vị ây) sẽ sắp xếp bình bát, trải tọa cụ, 
v.v. nếu trong bình bát có vật thực vừa đủ, vị ẫy ngồi thọ dụng, nếu (vật thực) còn dư thì để 
vào khay, đậy khay lại rỒi (tiếp tục) thọ dụng. Làm phận sự hoàn tất, rửa bát, lau khô, đặt 
vào trong túi đựng, lấy bình bát và y phục trở về chỗ ở của mình. Dù vị thứ 2 đã đến sẽ biết 
được rằng - *vị này đã đến trước, vị này đến sau.” nếu trong bình bát có vật thực chỉ bằng 
chừng ấy vị ấy thọ dụng, nếu có ít thì lấy vật thực từ khay đựng (của vị trước) thọ dụng, nêu 
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còn dư thì bỏ vào khay đựng chỉ bằng chừng ấy, đi trở về chỗ trú ngụ giống như vị trước. 
Khi vị thứ 3 quay trở về biết được rằng - “hai vị này về trước, ta trở về sau”. Ngay cả vị ấy 
làm tròn bổn phận giống như vị thứ 2 cũng đi rửa bình bát, lau khô, đặt vào trong túi đựng, 
lấy tọa cụ đem cất, đỗ nước còn dư trong bình nước uống, hoặc trong bình nước sử dụng, rồi 
úp lại, nếu có vật thực còn dư ở khay đựng, (vị ấy) sẽ đem vật thực đó theo phương thức đã 
được trình bày, rửa khay đựng rồi đem cất vào kho, quét đọn nhà ăn. Sau đó đi đồ rác, đem 
cây chỗi lên cất vào nơi không có mối, cầm bình bát và y phục trở về chỗ trú của mình. Đây 
là phận sự trong phòng ăn, nơi thực hành bổn phận ở trong rừng, bên ngoàải tinh xá của các 
vị Trưởng lão, ngài Anuruddha muốn đề cập đến điều này mới nói như sau: “Vị nào...trở 
VỀ sau”. 


yo passaffiädi pana nesam anfovihãre vattanti veditabbam. tattha vaccaghatanti 
acamanakumbhmm. riffant ritakam. tucchanfi tasseva vevacanam. avisayhanti 
ukkhiptum asakkuneyyam, atibhariyam. hatthavikãrenäati hatthasaññaya. te kira 
panTyaghafadIsu yamkliñct tucchakam gahetva pokkharanim gantva anto ca bahI ca dhovitva 
udakam parIssävetvä tire thapetva aññam bhikkhum hatthavikarena äãmantentI, odissa vã 
anodissa vã saddam na karonti. kasmã odissa saddam na karonti? tam bhikkhum saddo 
badheyyätti. 

Yo passati (vị nào nhìn thấy): nên biết răng, là phận sự bên trong tịnh xá của các 
Trưởng lão. Ở đó, vaccaghata (chậu nước dùng cho việc rửa ráy): chậu nước dành cho việc 
rửa ráy. Rittam là trống không. Tucchakam là từ đồng nghĩa với từ rittam (trống không, 
trồng rỗng). Avisayham (làm không nổi với): (nếu) không thê nâng lên (do) sức nặng. 
hatthavikärena (vẫy tay gọi): ra dấu bằng tay. Kê rằng Trưởng lão đó cầm lấy bất cứ bình 
đựng nước nào như bình nước uống v.v, đi đến hồ nước thiên nhiên, rửa bên trong và bên 
ngoài rồi múc nước đô vào bình, đặt ở trên bờ, gọi vị Tỳ khưu khác đến trợ giúp bằng cách 
dùng tay ra hiệu, không phát ra âm thanh cụ thể. Tại sao, không thốt ra âm thanh cụ thể? Bởi 
vì âm thanh sẽ làm phiền đến vị Tỳ khưu đó. 


kasmã anodissa saddam na karonti? anodissa sadde dinne, “aham pure, aham pure”ti 
dvepI nikkhameyyum, tato dvihi kattabbakamme tatiyassa kammacchedo bhaveyya. 
samyatapadasaddo pana hutvã aparassa bhikkhuno divatthanasantikam gantväa tena 
ditthabhävam ñatvã hatthasaññam karotI, täya saññãya 1taro agacchatI, tato dve Janã hatthena 
hatham samsibbantä dvisu hatthesu thapetväa upatthapent. tam sandhayaha —— 
“hatthavikarena dutiyam amantetva hatthavilanghakena upatthapema”tI. 


Tại sao phát ra âm thanh không cụ thể? Bởi vì, khi phát ra âm thanh không cụ thẻ, cả 
2 vị Tỳ khưu có thê rời đi bởi hiểu răng “tôi trước, tôi trước”, từ đó trong công việc 2 vị có 
thê thực hiện, vị thứ ba phải ngưng ngang công việc (mà vị ấy đang làm), vị ấy thận trọng 
trong lời nói đến gần chỗ nghỉ trưa của một vị Tỳ khưu, biết rằng vị ấy đã nhìn thấy và ra 
hiệu, vị Tỳ khưu ngoài ra này chắc chắn sẽ đến với tín hiệu đó. Sau đó, cả hai người dùng 
tay năm tay nhau đặt bình nước lên tay cả hai. Trưởng lão Anuruddha muốn đề cập đến điều 
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đó mới nói rằng: “ngoặc tay ra dấu để gọi vị thứ 2 đến nhờ phụ giúp với hành động bằng 


29 


tay”. 


pañcahikam kho panät cãtuddase pannarase atthamyanti Idam tãva 
pakatidhammassavanameva, tam akhandam katvä pañcame pañcame divase dve therä 
nãtivikãle nhãy!tväa anuruddhattherassa vasanatthanam gacchantI. tattha tayopi nisiditväa 
tinnam pItakanam aññatarasmim aññamaññam pañham pucchantI, aãññamaññam vIssaJJentI, 
tesam evam karonfanamyeva arunam uggacchati. tam sandhayetam vuttam. 


Và đến ngày thứ năm (pañcähikam kho panä): vào ngày thứ 14, ngày thứ 15, ngày 
thứ § chính là ngày thính Pháp thường lệ, Ngài thực hành không đứt quãng, nhưng vào mỗi 
5 ngày cả 2 vị Trưởng lão đi tắm vào lúc trời không vẫn chưa quá tối. Thậm chí cả 3 vị 
Trưởng lão ngồi ở tại nơi đó hỏi vấn đề rồi trả lời vấn đề lẫn nhau trong bất kỳ Tạng nào 
trong Tam Tạng, trong khi các Trưởng lão đó thực hiện như vậy cho đến lúc bình minh. “Các 
Anuruddha không xao lãng, có sự tỉnh tấn, có tâm kiên quyết vững chắc” này đức Thế 
Tôn thuyết đề cập đến điều này. 


ettavatä therena bhagavatä appamadalakkhanam pucchitena pamadatthanesuyeva 
appamadalakkhanam vissaJjitam hoti. aññesañhi bhikkhũnam bhikkhãcãram pavisanakalo, 
nikkhamanakäalo, niväsanaparivattanam, cTvarapärupanam, antogame pindäya caranam 
dhammakathanam, anumodanam P.2.243, gamato nikkhamitva bhattakiccakaranam, 
pattadhovanam, pattaosapanam, pattacTvarapatIsamanantL papañcakaranatthanani ctänI. 
tasma thero amhakam ettakam thanam muñcitvä pamadakalo nama natthfti dassento 
pamadatthaãnesuyeva appamadalakkhanam vissa]JJesI. 


Với lời chỉ chừng ấy là điều mà đức Thế Tôn hỏi đến trạng thái của sự xao lãng, đã 
trả lời trạng thái của sự không xao lãng trong Pháp là nơi thiết lập sự xao lãng. Phận sự thời 
gian đi vào đề khất thực, thời gian rời khỏi, việc mặc y nội, việc mặc y vai trái, việc du hành 
để đi khất thực bên trong ngôi làng, việc thuyết giảng Giáo Pháp, việc nói lời tùy hỷ, việc 
rời khỏi ngôi làng rồi thực hành gọn gàng, việc rửa bình bát, việc bao lại bình bát, việc cất 
giữ bình bát, và y phục cho được trọn vẹn làm nhân đưa đến sự trễ nại, đối với các Tỳ khưu 
khác. Vì thế, Trưởng lão khi trình bày rằng “được gọi là thời gian phóng dật không có nơi 
chúng tôi, bởi vì từ bỏ nhân thế này” mới trả lời trạng thái của sự không xao lãng này trong 
Pháp làm nơi thiết lập của sự không xao lãng. 


328. athassa bhagavä sadhukãram datvä pathamajjhãnam pucchanto puna atthi pana 
votiadimaha. tattha uffarI manussadhammäati manussadhammato uffar1. 
alamariyañaänadassanavisesoti ariyabhavakaranasamattho ñãnaviseso. kiñhi no siyã, 
bhanteti kasma, bhante, nadhigato bhavissatI, adhigatoyeväti. yavadeväti yäva eva. 

328. Bấy giờ đức Thế Tôn đã ban lời khen ngợi cùng Trưởng lão đó. Khi hỏi về Sơ 
thiền, Ngài mới nói thêm rằng “khi các ông, ân đức cao thượng là trí và sự nhận thức... 
có sự tồn tại”. Ở đó, “vượt trội hơn Pháp của thế gian' là Pháp siêu việt vượt trội hơn Pháp 
của nhân loại. Alamariyañänadassanaviseso là ân đức cao thượng là trí và sự nhận thức có 


653 


31 - Giải thích Tiêu Kinh Rừng Sừng Bò CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
C¡ịahatthipadopasuftavannana QUYÊN I1 


khả năng trở thành bản thê bậc Thánh. Bởi nguyên nhân gì, không nên có (kiñhi no siyä, 
bhante): Tại sao? thưa Ngài, ân đức cao thượng đã chứng đắc, sẽ không chứng đắc. väva 
deväã chia thành yäva eva (chỉ là). 


329. evam pathamaJjhanadhigame byaäkate dutiyaJJhanadrni pucchanto etassa pana 
votadimaha. tatha samatikkamäyät samatikkamatthaya. pafippassaddhiyäti 
patippassaddhatthaya. sesam sabbattha vuttanayeneva veditabbam. pacchimapañhe pana 
lokuttarañaänadassanavasena adhigatam nirodhasamapattim pucchanto 
alamariyañaänadassanavisesofi aha. theropi pucchanuripeneva byakasl. tattha yasma 
vedayttasukhato avedayitasukham santataram pamqfatram hot, tasma aññam 
phãsuvihãram uffaritaram vã panTtataram vã na samanupassämãfi aha. 


Khi việc chứng đắc Sơ thiền mà Trưởng lão đáp giải thích như vậy, đức Thế Tôn khi 
thuyết hỏi Nhị thiền v.v, mới đáp rằng “etassa pana vo (của Pháp làm phương tiện an trú, 
điều khác của các ông)” Ở đó, samatikkamaäya (để vượt qua) là vì lợi ích cho sự an lạc. Từ 
còn lại trong tất cả các từ nên biết theo cách thức như đã nói. Còn vẫn đề cuối cùng, khi 
thuyết hỏi sự thê nhập thiền diệt đã chứng đắc với mãnh lực trí và sự nhận thực Siêu thế, mới 
thuyết răng: ân đức cao thượng là trí và sự nhận thức xứng đáng bậc Thánh. Trưởng lão 
giải thích rõ rằng phù hợp cùng câu hỏi. Trong câu này, Trưởng lão nói rằng: “bởi vì sự an 
lạc không được cảm thọ, an lạc hơn, thù thắng hơn, sự an lạc đã được cảm thọ” vì thế chúng 
con quán xét không thấy một lạc trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn sự lạc 
trú này. 

330. đdhammiyä kathãyäfi samagøs1rasanisamsappatIsamyuttaya dhammiyä kathäya. 
sabbepl te catũsu saccesu parinifthitakiccä, tena tesam pativedhatthaya kiñci kathetabbam 
natthi. samagglirasena pana ayañca ayañca änIsamsoti samaggirasäanisamsameva nesam 
bhagavä kathesi bhagavantam anusamyäyitvät anugantva. te kia bhagavato 
pattacIvaram gahetva thokam agamamsu, atha bhagavãa vihãrassa parIvenaparIyantam 
gatakale, “aharatha me patfacTvaram, tumhe idheva tithatha”ti pakkamI. tato 
pAfinivattitväti tato thitatthanato nivattitväa. kim nu kho mayam äyasmatoti bhagavantam 
nissaya pabbaJjadIni adhigantväpi attano gunakathaya attIyamanäa adhigamappicchatäya 
ahamsu. 


Dhammiyä kathãya nghĩa là Chư Tỳ khưu thành tựu phận sự trong Tứ Thánh Đề với 
Pháp thoại gắn liền với lợi ích của ý vị hòa hợp, không có lời gì mà Ngài có thê nói vì lợi 
ích cho sự giác ngộ Chân Lý đó, còn đức Thế Tôn thuyết giảng lợi ích của ý vị hòa hợp cùng 
chư Tỳ khưu đó răng: “Đây là lợi ích và đây là lợi ích với ý vị hòa hợp. Bhagavantam 
anusamyäyitvã (sau khi tiễn đưa đức Thế Tôn): Đi theo Ngài. Kể rằng các Tỳ khưu ấy 
cầm lấy bình bát và y phục của đức Thế Tôn đi một đoạn, trong thời gian các Tỳ khưu ấy 
đưa tiễn Ngài đến đã đến cuối cùng khu vực của tỉnh xá, đức Thế Tôn mới nói rằng: “Lấy 
bình bát và y phục của Ta đến, các hãy ở lại đây. rồi Ngài đã rời đi.” tato patinivattitvã 
(sau khi trở về từ nơi đó): trở lại từ nơi đó. Kim nu kho mayam ãyasmato (Chúng tôi 
không bao giờ nói với Tôn giả Anuruddha): các Tỳ khưu dựa vào đức Thế Tôn chứng đắc 
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ân đức có sự xuât gia v.v, cũng không hoan hỷ với việc nói đên đức hạnh cao thượng của 
chính mình mới nói như vậy, bởi vì là người thiêu dục trong ân đức cao thượng đã chứng 
đắc. 


imäsañca imäsañcäti pathamaJjhanadrinam lokiyalokuttaranam. cetasã ceto paricca 
viditoti aJJa me äyasmanto lokiyasamãpattiyä vĩitIinamesum, aJJa lokuttaräyäti evam cIttena 
cittam paricchinditvä viditam. devatäpi meti, bhante anuruddha, ajja ayyo nandiyatthero, 
ajja ayyo kimilatthero Imãya ca Imäya ca samäpattiyä vitInamesTtI evamärocesuntI attho. 
pañhãbhiput(henäti tampi mayä sayam viditanti vã devatähi ãrocitanti vã ettakeneva 
mukham me saJjanti katham samutthãpetva aputtheneva me na kathitam. bhagavatä pana 
pañhabhiputthena pañham abhipucchitena satä byakatam, tatra me kim na rocathãti ãha. 


imäsañca imãsañca (cùng với an trú sự thể nhập này): Pháp Hiệp thế và Pháp Siêu 
thế có Sơ thiền v.v, cetasä ceto paricca vidito (nhưng với tâm của tôi, tôi biết được tâm 
của các Tôn giả): Trưởng lão xác định tâm với tâm biết được như vậy, ngày hôm nay Tôn 
giả của Tôi khiến thời gian trôi qua bởi sự thể nhập Hiệp thế, hôm nay thời gian trôi đi với 
sự thể nhập Hiệp thế. Devatäpi me (dầu chư Thiên đã nói...cùng tôi): Dẫu chư Thiên nói 
như vậy, thưa bạch Ngài Anuruddha, hôm nay Trưởng lão Nandiya làm cho thời gian trôi 
qua với sự thể nhập này, ngày hôm nay Trưởng lão Kimila làm cho thời gian trôi qua bằng 
sự thể nhập. pañhãbhiputthena (đức Thế Tôn đã thuyết hỏi vấn đề): Trưởng lão nói rằng: 
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bởi lý do có sự ước chừng chừng ấy, câu đó Tôi biết bởi chính 
mình, hoặc Chư thiên nói. Đem lời vẫn chưa hỏi ra, cũng không hỏi. Còn đức Thế Tôn vấn 
đề được hỏi, được hỏi về vấn đè, (ngài) giải đáp giải thích rõ ràng mới thuyết rằng: “các ông 
vẫn không hài lòng trong lời đó chăng.” 


331. dighoti V.2.143 “mani mãnivaro dieho, atho serTsako sahã”ti (dĩ. m. 3.293) evam 
agato atthavisatyä yakkhasenapainam abbhantaro eko devaräjä. parajanofi tasseva 
yakkhassa namam. yena bhagavä tenupasaikamiii so kira vessavanena pesIto etam thanam 
gacchanto bhagavantam sayam pattacTvaram gahetvä giñJakavasathato øgosihgasalavanassa 
anfare disvä bhagavä attanä pattacTvaram gahetvä gosingasalavane tinanam kulaputtanam 
santkam gacchati. aJja mahatT dhammadesana bhavissati. mayäpI tassä desanaya bhãgInã 
bhavitabbanti adissamanena kãyena satthu padaänupadiko gantvä avidire thatva dhammam 
sutvã satthari gacchantepI na gato, — “ime therä kim karissanf ti dassanattham pana 
tattheva thito. 


Dĩgho: Một vị Thiên Vương trong số 28 vị Trưởng quỷ Dạ-xoa vị được hỏi vẫn đề 
phía trước như đã đến như vầy: “Dạ-xoa, đại Dạ-xoa, Tướng quân, đại Tướng quân như thế 
nào? là...MamI, Mãnivara, DIgha, cùng với SerTsaka” (d1. ni. 3.293). Parajano chính là tên 
của Dạ-xoa. yena bhagaväã tenupasañkami (đi đến yết kiến đức Thế Tôn tại chỗ ngụ) được 
biết rằng Dạ-xoa ấy được Thiên chủ Vessantara đưa đến, khi đi đến nơi, nhìn thấy đức Thế 
Tôn đích thân cầm y bát đi ra khỏi chỗ trú ngụ, được xây cất bằng gạch giữa khu rừng sừng 
bò, đã nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đích thân cầm y bát đi ra. đi đến trú xứ của 3 thiện nam tử, 
sự thuyết giảng Giáo Pháp sẽ có nhiều trong ngày hôm nay. Mặc dù tôi có thê trở thành một 
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phần của lời thuyết giảng đó, đi theo dấu chân của bậc Đạo Sư bằng thân được hiện hữu, 
đứng nghe thuyết Pháp ở chỗ không xa. Khi bậc Đạo Sư đi, cũng không đi, đứng tại chỗ đso 
để ngắm nhìn “vị Trưởng lão đó sẽ làm gì cùng nhau. 


atha te dve there anuruddhattheram palivethente disvã, — “1me thera bhagavantam 
nissaya pabbajJadayo sabbagune adhigantväapi bhagavatova maccharäyantil, na sahanti, 
ativiya milyanti paficchadenti, na dãni tesam paticchadetum dassami, pathavito yäva 
brahmalokã etesam gune pakasessamT”tI cintetväa yena bhagavä tenupasañkamI. 


Trong lúc đó nhìn thấy cả 2 vị đó lưu tâm Trưởng lão Anuruddha, nghĩ rằng: “Trưởng 
lão này nương tựa đức Thế Tôn, chứng đắc toàn bộ ân đức có việc xuất gia v.v, keo kiết 
trước mặt đức Thế Tôn không can đảm, che đậy quá nhiêu, cất giấu, bây giờ Ta sẽ không để 
cho Ngài che giấu, Ta sẽ tuyên thuyết đức hạnh của Trưởng lão đó từ mặt đất cho đến Phạm 
thiên giới, mới đến gặp Thế Tôn tại nơi ở (của ngài). 

labhã vata, bhanteti ye, bhante, vaJjiratfhavasino bhagavantañca Ime ca tayo 
kulaputte passitum labhanti, vanditum labhanti, deyyadhammam dãtum labhanti, dhammam 
sotum labhanti, tesam labhã, bhante, vaJJTnanti attho. saddam sutväti P.2.245 so kira attano 
yakkhanubhavena mahantam saddam katvä sakalam vaJjirattham aJjhottharanto tam vaäcam 
nicchãresi. tena cassa tesu rukkhapabbatadrsu adhivattha bhumma devatä saddam assosum. 
tam sandhãya vuttan — “saddam sutvä ti. anussävesunfi mahantam saddam sutvä 
säavesum. esa nayo sabbattha. yava brahmalokäti yäva akanitthabrahmaloka. tañcepi 
kulanti, “amhakam kulato nikkhamitvä 1me kulaputtä pabbaJitã evam s1lavanto gunqavanto 
äcãrasampanna kalyanadhammã”ti evam tañcepi kulam ete tayo kulaputte pasannacittam 
anussareyyäti evam sabbattha attho datthabbo. Iti bhagavä yathanusandhinãäva desanam 
ni{thapesItI. 


lãbhã vata (Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân dân chúng Vajjï): Kính bạch 
đức Thế Tôn, người dân xứ Vajjï được yết kiến đức Thế Tôn và đã nhìn thấy 3 vị thiện nam 
tử này, đã cũng kính đảnh lễ, cúng đường vật phẩm. Bạch Ngài là lợi ích của dân chúng xứ 
VajjT đó. Saddam sutvä (sau khi nghe tiếng): Kể rằng Da-xoa đó phát ra âm thanh tương 
tự như với oai lực của Da-xoa của mình, thốt ra âm thanh bao phủ toàn bộ xứ Vajjï. Vì lý do 
đó, chư Thiên cư trú ở những cây cối và ngọn núi v.v, đó đã được nghe tiếng của vị Dạ-xoa 
đó. Ngài muốn đề cập đến điều đó nên đã nói rằng “Saddam sutvä”. Anussävesum (đã 
tuyên thuyết): đã nghe âm thanh rồi loan báo. Trong các câu đều có phương thức như vậy. 
Yäva brahmalokäti (cho đến Phạm thiên giới): cho đến Phạm thiên Sắc cứu cánh. tañcepi 
kulam (nếu gia đình đó): nên biết ý nghĩa trong các câu như vây rằng: “Các thiện nam tử này 
rời khỏi dòng dõi của ta đều đã xuất gia, có giới hạnh, có đức hạnh, thành tựu với mọi phẩm 
hạnh, có Pháp hữu như vậy. Nếu gia đình ấy có tâm tịnh tín, có thể suy tưởng đến 3 thiện 
nam tử đó như thế. Đức Thế Tôn đã kết thúc bài thuyết giảng bằng sự liên kết theo cách như 
thê. 
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32. Giải Thích Đại Kinh Rừng Sừng Bò - Mahãgosingasuttavannanä 


332. evam me sutanti mahägosingasuttam. tattha gosingasäalavanadäyeti Iidam 
vasanatthanadassanattham vuttam. aññesu hi sutfesu, “savatthiyam viharati jetavane 
anathapindikassa ärãme”ti evam pathamam gocaragamam dassetvä pacchã vasanatthanam 
dassetI. Imasmim pana mahãgosiigasutte bhagavato gocaragamo anibandho, kocideva 
øocaragamo bhavIssatI. tasmãa vasanatthanameva paridTpitam. araññanidanakam nãmetam 
suttanti. sambahulehiti bahukehi. abhiññãtehi abhiññãtehrti sabbattha vissutehi pakafehI. 
therehi sävakehi saddhinti patimokkhasamvaradlhhi thirakarakeheva dhammehi 
samannäsatattä therehi, savanante Jatattä savakehi saddhim ekato. 1dãn1 te there saripato 
dassento, äyasmatfä ca sãriputtenätiadimaha. tatthäayasmaã sãriputto attano s1ladïhi gunchi 
buddhasasane abhiññãto. 


332. Đại Kinh Rừng Sừng Bò được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, ở rừng sừng bò (øosiñgasälavanadäye) này Ngài nói để chỉ ra chỗ ở. Bài Kinh khác 
Ngài chỉ ra hành xứ (gocaragäma) như vậy trước răng: “Đức Thế Tôn ăn trú ở tinh xá 
Jetavana, khu vườn trưởng giã Anäathapindika, gần thành SãvatthT” rồi nói chỗ cư ngụ ở phía 
sau đó, trong bài Đại Kinh Sừng Bò này hành xứ của đức Thế Tôn không chắc chắn, một số 
ngôi làng ấy là hành xứ. Vì thế, bài Kinh này chỉ nói đến chỗ ở duy nhất được xem rằng “bài 
Kinh ấy có khu rừng là nơi an trú.” sambahulehi: rất nhiều. abhiññãtehi abhiññãtehi 
(người có danh tiếng): có danh tiếng xuất hiện ở mọi nơi. Therehi sävakehi saddhim (cùng 
với Trưởng lão Thinh văn): là đồng nhất với các vị Trưởng lão, bởi vì có tính chất hỏi đủ 
với Pháp, thực hành sự kiện có, có sự thu thúc trong giới bốn Pãtimokkha v.v, là bậc Thanh 
văn, bởi đã sanh ra ở tận cùng việc lắng nghe. Bây giờ, trong khi thuyết giảng những Trưởng 
lão ấy, bằng cách tóm gọn mới thuyết rằng: “Và Tôn giả SãrTputta v.v,” Ở đây, Tôn giả ấy 
Ngài Trưởng lão SãrTputta có danh tiếng trong Phật Giáo với đức hạnh có giới đức v.v, của 
bản thân đã hiện hữu. 

cakkhumantänam gaganamaJjhe thito sũriyo viya cando viya, samuddafrre thitãnam 
sagaro viya ca pakato paññato. na kevalañcassa Imasmim sutte ägatagunavaseneva 
mahantatãä  veditabba, 1fO aññecsam dhammadayädasutam ananganasuttam 
sammadifthisutam sihanadasuttam rathavintam mahahatthipadopamam mahävedallam 
catumasuttam dighanakham anupadasuttam sevitabbasevitabbasuttam saccavibhangasuttam 
pIindapätapärisuddhi sampasäadanTyam sagTtisuttam dasutfarasuttam paväranäsuttam (sam. 
mí. l.2I5 adayo) susimasutam therapañhasutam mahaniddeso patisambhidamaggso 
therasihanadasuttam abhinikkhamanam ctadagsanti Iimesampi sutfãnam vasena therassa 
mahantaa veditabba. ctadagsasmiñhi, “etadagsam, bhikkhave, mama sävakãnam 
bhikkhùũnam mahãpaññanam yadidam sârIputto”ti (a. ni. 1.I88-189) vuttam. 

Giống như mặt trời, mặt trăng ở chính giữa bầu trời hiện hữu cùng vị có mắt và giống 
như biển cả xuất hiện cùng người đứng trên bờ của đại dương. Nên biết ý nghĩa mà Trưởng 
lão đó là lớn lao bởi sức mạnh của đức hạnh không phải chỉ đã đến trong bài Kinh này. Nên 
biết ý nghĩa Trưởng lão là lớn lao bởi sức mạnh không những trong bài Kinh đó mà còn 
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trong các bài Kinh sau: Kinh Dhammadäyäda, Kinh Anadgana, Kinh Sammaditthi, Kinh 
Sihanada, Kinh RathavmI Kinh Mahahatthpadopama, Kinh Mahävedalla Kinh 
Vatthupama (catuma), Kinh Dighanakha, Kinh Anupada, Kinh Sevitabbasevitabba, Kinh 
Saccavibhanga, Kinh Pindapätaparisuddhi, Kinh Sampasadanryam, Kinh SangTtI, Kinh 
Dasuttara, Kinh Pavaranä (sam. mi. 1.215 aãdayo) Kinh Susima, Kinh Therapañha, Đại Diễn 
Giải, Phân Tích Đạo, Kinh TherasThanäda, việc xuất gia, đệ nhất tôi thắng. Thật vậy, đệ nhất 
tối thăng đức Thế Tôn thuyết rằng “này chư Tỳ khưu, SarTputta là đệ nhất tối thắng của Tỳ 
khưu Thinh văn về đại trí tuệ của Ta.” (a. ni. l.1S§-189). 


mahãmogøallãnopi siladigunehi ceva Imasmim sutte ãgatagunehi ca thero viya 
abhññao pakato maha. aplcassa anumanasuttam, cũlatanhasaikhayasuttam 
mâãrafaJJaniyasuttam pãsadakampanam sakalam 1ddhipadasamyuttam 
nandopanandadamanam yamakapatihariyakale devalokagamanam vimanavatthu petavatthu 
therassa abhinikkhamanam etadagganti ImesampI vasena mahantabhävo veditabbo V.2.145. 
etadaggasmiñhi, “etadagsam, bhikkhave, mama sävakanam bhikkhùũnam 1ddhimantãänam 
yadidam mahãmoggallano”ti (a. mi. 1.190) vuttam. 


Dù Trưởng lão Mahämogøgallãäna cũng như Trưởng lão SãrTIputta là lớn lao (đức 
hạnh), nổi tiếng, hiện hữu với đức hạnh có giới hạnh v.v, và với đức hạnh đã đến trong bài 
Kinh này. Hơn nữa, nên biết tính chất vị Trưởng lão đó là lớn lao bởi sức mạnh của những 
bài Kinh này là Kinh Anumana, Kinh Cũ|atanhasañkhaya, Kinh MarataJJaniya. Làm cho lâu 
đài rung chuyên, toàn bộ tương ưng như ý túc, thu phục rồng chúa Nandopananda, phối hợp 
với toàn bộ bốn như ý túc. Việc đi đến thế giới chư Thiên trong lúc thị hiện song thông lực, 
chuyện thiên cung, chuyện ngạ quỷ, việc xuất gia, đệ nhất tối thắng. Thật vậy, đệ nhất tối 
thắng đức Thế Tôn thuyết rằng: “này chư Tỳ khưu, Moggallãna là vị tối thắng hơn các vị Tỳ 
khưu Thinh văn của Ta về thân thông.” (a. ni. 1.190). 


mahãkassapopi siladigunehi ceva Imasmim sutte ägatagunehi ca thero viya 
abhiññato pakato mahä. apIcassa cTvaraparIvattanasuttam JinnqacTvarasuttam (sam. m1. 2.154 
adayo) candopamam sakalam kassapasamyutam mahãariyavamsasutam therassa 
abhinikkhamanam etadagganti ImesampI vasena mahantabhavo veditabbo. etadaggasmiñhi, 
“etadaggam P.2.247, bhikkhave, mama sãvakanam bhikkhùũnam dhutavadanam yadidam 
mahãkassapo”tI (a. m. 1.191) vuttam. 


Ngay cả Trưởng lão Mahãkassapa là vị lớn lao hiện hữu như thể Trưởng lão có danh 
tiếng hiện hữu với đức hạnh có giới hạnh v.v, và với đức hạnh như đã trình bày trong bài 
Kinh này. Hơn nữa, nên biết tính chất Trưởng lão đó là lớn lao do sức mạnh bài Kinh này là 
Kinh CTvaraparivattana, Kinh JinnacTvara, Kinh Candopama, toàn bộ tương ưng Kassapa, 
Kinh Mahãariyavamsa, việc xuất gia của Trưởng lão vị đứng đầu. Thật vậy, vị đứng đầu đức 
Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, Mahãmoggallãna là vị đứng đầu của các Tỳ khưu 
của Ta về hạnh đầu đà (a. ni. 1.191). 
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anuruddhattheropi M.2.149 s1laãdiguneh1 ceva Imasmim sutte ägatagunehI ca thero 
viya abhiññãto pakato mahã. apIcassa cũlagosiñgasuttam nalakapänasuttam anuttariyasuttam 
upakkilesasuttam anuruddhasamyuttam mahãpurisavitakkasuttam therassa 
abhinikkhamanam etadaggantI Imesampi vasena mahantabhãvo veditabbo. etadaggasmiñhI, 
“etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhũnam dibbacakkhukanam yadidam 


anuruddho”ti (a. m. 1.192) vuttam. 


Dẫu Trưởng lão Anuruddha như vị Trưởng lão, là vị lớn lao, có danh tiếng hiện hữu 
bởi đức hạnh có giới đức v.v, và bởi đức hạnh đã đến trong bài Kinh này. Hơn nữa, nên biết 
tính chất Trưởng lão ấy là lớn lao bởi khả năng của bài Kinh này là Kinh Cũlagosinga, Kinh 
Nalakapana, Kinh Anuttariya, Kinh Upakkilesa, toàn bộ tương ưng Anuruddha, Kinh 
Mahãpurisavitakka, việc xuất gia của Trưởng lão, vị đứng đầu. Thật vậy vị đứng đầu đức 
Thế Tôn thuyết răng: “Này chư Tỳ khưu, Anuruddha là vị đứng đầu những các Tỳ khưu 
Thinh văn của Ta về thiên nhãn.” 


äyasmafä ca revatenäti ettha pana dve revatä khadiravaniyarevato ca kankhãrevato 
ca. tattha khadiravaniyarevato dhammasenäapatittherassa kanifthabhatiko, na so Idha 
adhippeto. “akappiyo gulo, akappiyä muggã”ti (mahãäva. 272) evam kañikhabahulo pana 
thero idha revatoti adhippeto. sop1 silãdigunehi ceva Imasmim sutte ägatagunehI ca thero 
viya abhiññato pakato mahã. apicassa abhinikkhamanenapi etadagsgenapi mahantabhävo 
veditabbo. etadagsasmiñhi, “ctadaggam, bhikkhave, mama sãvakanam bhikkhùũnam 
JhãyTnam yadidam kankhãrevato”ti (a. m. 1.204) vuttam. 


Và Tôn giả Revata có 2 vị là khadiravaniyarevata và kaäkhãrevata. Trong 2 vị ấy, 
trưởng hợp này không có ý nói đến khadiravaniyarevata là em trai của vị Tướng Quân Chánh 
Pháp. Trưởng lão Revata ở đây muốn nói đề cập đến Trưởng lão vị rất nghi ngờ như thế này: 
“Nước mía có nên không? đậu xanh có nên không” đã mong muốn Revata ở trường hợp này. 
Revata ấy cũng như Trưởng lão, là người lớn lao, có danh tiếng hiện hữu bởi đức hạnh có 
giới hạnh v.v, và bởi đức hạnh đến trong bài kinh này. Hơn nữa, nên biết tính chất Trưởng 
lão ấy là lớn lao trong việc xuất gia, thậm chí trong số vị đứng đầu ấy. Thật vậy, trong số vị 
đứng đầu, đức Thế Tôn thuyết rằng: “này chư Tỳ khưu, kañkhãrevata là vị hàng đầu trong 
số các vị Tỳ khưu Thinh văn của Ta về thiền. (a. ni. 1.204). 


anandattheropI s1ladiguneh1 ceva Imasmim sutte ägatagunehi ca thero viya abhiññãto 
pãkato mahã. apicassa sekkhasuttam bahitikasuttam ãneñJasappäyam gopakamoggallanam 
bahudhatukam cũlasuññatam mahãasuññatam acchariyabbhutasutam bhaddekarattam 
mahanidanam  mahäaparmibbanamn V.2.lI46 subhasutam  cũlaniyalokadhãtusuttam 
abhinikkhamanam etadagsanti Imesamp1 vasena mahantabhãvo veditabbo. etadaggasmiñhi, 
“etadagsgam, bhikkhave, mama sävakanam bhikkhũnam bahussutanam yadidam ãnando”tI 
(a. ni. I.219-223) vuttam. 


Cả Trưởng lão Ananda cũng như các Trưởng lão, là vị lớn lao, có danh tiếng, hiện 
hữu bởi đức hạnh có giới hạnh v.v, và bởi đức hạnh đến trong bài Kinh này. Hơn nữa nên 


6ó] 


32 - Giải thích Đại Kinh Rừng Sừng Bò CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahahatthipadopasuftavannana QUYEN 1 


biết tính chất Trưởng lão ấy là lớn lao bởi sức mạnh của bài Kinh này là Kinh Sekkha, Kinh 
Bahitka, Kinh Aneñjasappäya, Kinh Gopakamoggallana, Kinh Bahudhatuka, Kinh 
Cũlasuññata, Kinh Mahasuññata Kinh Acchariyabbhuta Kinh Mahanidäna, Kinh 
mahãparIinibbana, Kinh Subha, Kinh Cũlaniyalokadhätu, việc xuất g1a, vị hàng đầu như thế. 
Thật vậy “vị hàng đầu” đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, Änanda là vị hàng đầu 
trong số chư Tỳ khưu Thinh văn là bậc đa văn của Ta. (a. ni. 1.219-223). 


aññehi ca abhiññãtehi abhiññãtehiti na kevalañca eteheva, aññeh1i ca mahägunatäya 
pakatehi abhiãñathi bahihi P.224§ therehi sãvakeh saddhm bhagavä 
øosingasalavanadaye viharafiti attho. ayasma hi sãarIputto sayam mahãapañño aññepI bahu 
mahãpaññe bhikkhũ gahetväa tadä dasabalam parivaretva vihãsi ãyasma M.2.150 
mahamogsallăno sayam Iddhima, äyasma mahäkassapo sayam dhutaväado, äyasmä 
anuruddho sayam dibbacakkhuko, äyasmã revato sayam Jhanabhirato, äyasmã ãnando sayam 
bahussuto aññepI bahũ bahussute bhikkhũ gahetväa tadã dasabalam parIväretvä vihãsi, evam 
viharIimsũti veditabbä. 


Người có danh tiếng khác (aññehi ca abhiññãtehi abhiññãtehi): đức Thế Tôn cư 
trú trong khu rừng sừng bò cùng với nhiều vị Trưởng lão Thinh văn, những vị có danh tiếng, 
bởi người có đức hạnh to lớn. Thật vậy, lúc đó Tôn giả SãrTputta bản thân là bậc đại tuệ, đã 
hướng dẫn các các Tỳ khưu đa tuệ khác phần đông đã vay quanh đắng Thập Lực, Tôn giả 
Moggallãna bản thân có nhiều thần thông, Tôn giả Mahãkassapa bản thân là vị có hạnh từ 
khước, Tôn giả Anuruddha bản thân là vị có thiên nhãn, Tôn giả Revata bản thân là vị hoan 
hỷ trong thiền, Tôn giả Änanda bản thân là bậc đa văn dẫn dắt các vị Tỳ khưu đa văn khác 
vay quay đẳng Thập Lực trong thời gian đó. Đại Trưởng lão vị có danh tiếng ấy nên biết 
rằng là nhóm Tỳ khưu ước chừng ba nghìn vị đã vay xung quanh đắng Thập lực. 


pafisallänä vu{{hitoti phalasamapattivivekato vu{thito. yenaäyasmäa mahãkassapo 
tenupasaikami thero kira patisallana vutthito pacchimalokadhatum olokento vanante 
kilantassa mattakhattiyassa kannato patamanam kundalam viya, samharitvä samugge 
pakkhipamanam rattakambalam viya, maninägadantato patamanam satasahassagghanikam 
suvannapatim viya ca attham gacchamanam paripunqnapannäsayojJanam siriyamandalam 
addasa. tadanantaram pacInalokadhatum olokento nemiyam gahetvä parIvattayamanam 
rajatacakkam viya, raJatakutato nikkhamantam khiradharamandam viya, sapakkhe 
papphotetva gaganatale pakkhandamanam setahamsam viya ca meghavannaya 
samuddakucchito uggantva pãcTnacakkavalapabbatamatthake sasalakkhanappatimanditam 
ekũnapamnäsayoJanam candamandalam addasa. 


Patisallänã vu{thito (khi đã xuất khỏi thiền tịnh): Ngài Mahãmoggallãna đã xuất 
khỏi sự thể nhập thánh quả. yenäyasmã mahäkassapo tenupasaikami (đi đến gặp 
Trưởng lão Mahäkassapa): kế rằng Trưởng lão khi đã xuất khỏi thiền tịnh quan sát thế giới 
hướng Tây, đã nhìn thấy lãnh địa của mặt trời rộng 50 do-tuần đang rơi xuống, giống giống 
bông tai rớt xuống từ dái tai của vị Sát-đế-ly say sưa ở bìa rừng, giống như tắm vải len màu 
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đỏ được xếp lại đặt vào cái rương, giống như cái khay vàng có giá trì một trăm nghìn đang 
rơi khỏi cái móc được làm bằng ngọc ma-ni. Sau đó, (vị ấy) quan sát thế giới hướng Đông 
nhìn thấy mặt trăng rộng 49 do-tuần đang nhô lên khỏi mặt biển có màu tựa như mây được 
trang trí bởi hình dáng gần như con thỏ, trên đỉnh ngọn núi, thế giới vũ trụ hướng Đông giống 
như một bánh xe bằng bạc được gắn chặt vào trục bánh xe xoay tròn, như dòng sữa chảy ra 
từ máng bạc, và tựa như một con thiên nga trăng vô đôi cánh bay lên bầu trời. 


tato salavanam olokesi. tasmiñhi samaye salarukkhä mũlato pat{thãya yãva aggã 
sabbapaliphulla dukilaparutãä viya, muttakalapavinaddhã viya ca virocimsu. bhùũmitalam 
pupphasantharapulaya patimandiam viya, tattha tattha nipatantena puppharenunäa 
lakharasena siñcamanam viya ca ahosi. bhamaramadhukaragana kusumarenqumadamattä 
upaøgäyamãnã viya vanantaresu vicaranti. tadã ca uposathadivasova hot. atha thero, “kãya 
nu kho aJJa ratiyä vĩtIinamessãamT ti cinfesi, ariyasävakã ca nãma pIiyadhammassavana hontI. 
athasa V.214/ P2249  ctadahosil — ““ala mayham Jefthabhãtikassa 
dhammasenäpatittherassa santikam gantvãä dhammaratiyä vĩtinamessamT”tI. gacchanto pana 
ekakova agantva “mayham piyasahayam mahakassapattheram gahetvä gamissami ti 
nisnnatthanato vutthaya cammakhandam papphofetvä yenayasma mahäakassapo 
tenupasanikam. 


Từ đó nhìn ngắm khu rừng sa-la, vào lúc đó những bông hoa nở rộ toàn thân từ dưới 
gốc cây sa-la lên đến ngọn, giống như được choàng lên tắm vải dukñla và vải pävãra 2 lớp, 
giống như được cột lại bằng ngọc trai, khi phân hoa rơi xuống ở nơi đó (làm cho) mặt đất 
tựa như lễ vật cũng dường phủ đầy hoa, như nước sữa ở trên phẫn hoa trút xuống ở nơi đó. 
Đàn ong vừa say phấn hoa trở nên giỗng như đang ca hát nhảy múa bay vào rừng. Ngày hôm 
đó cũng là ngày trai giới uposatha. Lúc đó Trưởng lão nghĩ rằng: “ngày hôm nay ta sẽ làm 
cho thời gian trôi qua với sự hoan hỷ gì đây?” Thông thường chư Thánh Thinh văn yêu thích 
việc lăng nghe Pháp, vị Trưởng lão có suy nghĩ rằng: “Hôm nay tôi sẽ đi đến trú xứ của vị 
Tướng Quân Chánh Pháp, vị ấy là anh trai của ta, làm cho thời gian trôi qua băng sự hoan 
hỷ trong việc nghe Pháp.” Khi đi cũng không đi một mình (vị ấy) nghĩ rằng: “Ta sẽ đưa 
Trưởng lão Kassapa người bạn yêu quý của ta đi cùng, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, rũ tấm da, 
đi vào kiếm Ngài Kassapa.” 


evamävusofi kho äyasmä mahäkassapotI theropI yasma pIiyadhammassavanova 
ariyasavako, tasmã tassa vacanam sutvä gacchavuso, tvam, mayham s1sam vã ruJjati pitthi 
vat kiãci lesapadesam akatvä tutthahadayova, “evamävuso”tiadimaha. patissutvä ca 
nisinnatthanato vu{thaäya cammakhandam papphotetvä mahamoggallãnam anubandhiI. 
tasmm samaye dve mahatherä patipatiya thiãm dve candamandalän viya, dve 
sũrIyamandalãäni viya, dve chaddantanagaräjano viya, dve sihã viya, dve byagghã viya ca 
VITOCImsu. 


evamäãvusoti kho ãyasmã mahäkassapo (Tôn giả Kassapa nhận lời Hiền giả 
Mahãmoggalläna) bởi Trưởng lão là bậc Thánh Thinh văn yêu thích việc lắng nghe Giáo 
Pháp, vì thế sau khi nghe lời nói của Ngài Mahãmogøallãna (vị ấy) không biện luận bất cứ 
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lời nào rằng “Này Hiền giả, hãy đi đi, tôi đau đầu, hay đau lưng” (mà) trở lại có tâm hoan 
hỷ, mới mới rằng: “Được, Hiền giả.” Trưởng lão sau khi nhận lời đã đứng dậy từ chỗ ngồi, 
rũ tắm da (tọa cụ), theo Trưởng lão Mahãmoggallãna đi. Lúc bấy giờ 2 vị Đại Trưởng lão 
(sắc thân) chói sáng tựa như 2 vằng Nhật nguyệt đang ló dạng, như 2 vằng Thái dương, giống 
như 2 thớt tượng Chaddanta, như 2 sư tử chúa, tựa như 2 mãnh hồ. 


anuruddhattherop' tasmimm samaye divatthane nisnno dve mahãthere 
sariputtattherassa santkam gacchante disvä pacchimalokadhãtuim olokento sũrIyam 
vanantam pavisantam viya, pacInalokadhatum olokento candam vanantato uggacchantam 
viya, salavanam olokento sabbapaliphullameva sälavanañca disvä aJJa uposathadIvaso, Ime 
ca me Je†thabhatikã dhammasenäpatissa santikam gacchantI, mahantena dhammassavanena 
bhavitabbam, ahampi dhammassavanassa bhãgTI bhavissamiti nisinnafthanato vutthãya 
cammakhandam papphotetvä mahãatheranam padanupadiko hutvä nikkhamI. tena vuttam —— 
“atha kho ayasma ca mahãmogøsallano äyasmãa ca mahakassapo ãäyasmãa ca anuruddho 
yenayasmäã sãrIputto tenupasañkamimsu”ti. upasañkamimsifi. patipatiyä thitã tayo canda 
VIya, SũrIyä viya, s1hã viya ca virocamana upasañkamimsu. 


Lúc bấy giờ Ngài Anuruddha ngồi ở chỗ nghỉ trưa, nhìn thấy 2 vị Đại Trưởng lão đi 
đến trú xứ của Trưởng lão SãrTputta, khi quan sát thế giới ở hướng Tây, nhìn thấy mặt trời 
đang khuất ở phía sau khu rừng. Khi quan sát thế giới ở phía Nam, nhìn thấy mặt trăng lên 
khỏi bìa rừng và khi quan sát cây sa-la, nhìn thấy hoa nở rộ toàn thân và nghĩ rằng hôm nay 
là ngày trai giới uposatha. Và những Trưởng lão này là anh của ta, đi đến trú xứ của vị Tướng 
Quân Chánh Pháp lắng nghe Giáo Pháp bởi sự vĩ đại, ngay cả ta cũng là người có được phần 
tham dự nghe Pháp như vậy, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rũ tấm da. Theo bước chân của các 
Trưởng lão. Vì lý do đó Ngài nói rằng: Chính lúc đó Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đến kiếm Tôn giả Sãriputta.” upasaäkamimsu (đi vào 
kiếm): Cả 3 vị Trưởng lão đứng thành hàng chói sáng tựa như vầng Nhật nguyệt, giống như 
vàng Thái dương, và như chúa sư tử đến kiếm. 


333. cvam upasañkamante pana te mahãthere ãyasma ãnando attano divafthane 
nisinnoyeva disvã, “aJJa mahantam dhammassavanam bhavissati, mayäpI tassa bhãgInã 
bhavitabbam, na kho pana ekakova gamIssamI, mayham piyasahãyampI revatattheram 
gahetva gamissamT'I( sabbam mahamoggallänassa mahäkassapassa anuruddhassa 
upasañkamane vuttanayeneva P.2.250 vitthãrato veditabbam. II te dve Jjanã paftipätiyä thitã 
dve candã viya, sũrlyä viya, sihã viya ca virocamanäa upasañikamimsu. tena vuftam — 
“addasa kho äyasma sãriputto”tiadi V.2.148. 


Tôn giả Änanda ngồi chỗ nghỉ trưa của mình, nhìn thấy các Đại Trưởng lão đến tìm 
kiếm như vậy, nghĩ răng: “Việc nghe thuyết Pháp vĩ đại sẽ có trong ngày hôm nay, ngay cả 
ta cũng có thể là người có phần trong việc nghe thuyết Pháp ấy, ta sẽ không đi một mình mà 
ta sẽ đưa Trưởng lão Revata bạn yêu mến của ta đi cùng.” Mọi việc nên biết chỉ tiết theo 
cách thức đã trình bày trong việc đi đến tìm kiếm của Tôn giả mahãmoggallãna, Tôn giả 
Mahãkassapa, Tôn giả Anuruddha, 2 vị Trưởng lão ây đứng thắng hàng chói sáng tựa như 
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vàng Nhật nguyệt, giống như vằng Thái dương, và như chúa sư tử đến kiếm. Vì thế Ngài 
mới nói rằng: “Tôn giả SãrTputta đã nhìn thấy như vậy...” 


disvana äyasmantam änandam cfadavocätd dũratova disvä anukkamena 
kathaupacãram sampattametam, “etu kho äyasma”tIadivacanam avoca. ramanTyam, ävusoti 
ettha duvidham ramaneyyakam vanaramaneyyakam puggalaramaneyyakañca. tattha vanam 
nama nãgasalalasalacampakadlhi M.2.152 sañchannam hot bahalacchayam 
pupphaphalipaganm  vividharukkham udakasampannam gãmato nissatam, Idam 
vanaramaneyyakam nãma. yam sandhãya vuttam — 


Sau khi nhìn thấy đã nói cùng Tôn giả Änanda rằng (disvãna ãyasmantam 
ãnandam etadavoca): Trưởng lão SãrTputta nhìn thấy từ đằng xa cho đến khi nói lời bắt đầu 
này có sự kết hợp với lời chào hỏi theo tuần tự “Xin mời các Ngài hãy đến.” ramanTyam, 
ävuso (này Hiền giả, khu rừng Gosiigasäla là nơi đáng thích thú): khu rừng khả ái, con 
người thật đáng yêu. Ở đó, gọi là khu rừng có nhiều cây mù u, salala (một loại cây có hương 
thơm), cây sa-la và cây campä v.v, có bóng mát dày đặc với nhiều loại cây khác nhau, ra hoa 
trổ quả có nước đây đủ, bên ngoài làng, khu rừng này gọi là có sự đáng thích thú. Ngài nói 
đề cập như vầy 


“ramanTyänI araññãmI, yattha na ramafT Jano. 

vItaragä ramIssantI, na te kãmagavesino”ti. (dha. pa. 99). 

Các khu rừng đáng ưa thích là nơi dân chúng không ưa thích. 

Những vị có tham ái đã lìa sẽ thích thú, họ không có sự tầm cầu dục lạc. 


vanam pana sacepi uJjangale hotI nrudakam viralacchayam kantakasamakimnam, 
buddhãdayopettha ariyä viharantI, dam puggalaramaneyyakam nãma. yam sandhãya vuttam 


Nếu rừng ở trên cao, không có nước, có bóng mát, có gai mọc um tùm. Còn bậc 
Thánh, chăng hạn như Đức Phật, ngự trong rừng này, đây gọi là hạng người đáng ưa thích. 
Ngài muốn đề cập rằng: 


“game vã yadI vãraññe, ninne vã yadH vã thale. 
vattha arahanto viharanti, tam bhũmiramaneyyakan”ti. (dha. pa. 98). 


“Các vị A-ra-hán cư ngụ ở đâu, dù ở làng, dù là rừng rậm, dù ở thung lũng hay cao 
nguyên, vùng đất ấy thật đáng ưa thích.” 


Iidha pana tam duvidhampi labbhati. tadã hi gosingasalavanam sabbapaliphullam hoti 
kusumagandhasugandham, sadevake cettha loke aggapuggalo sammasambuddho 


timsasahassamattehi abhiññatabhikkhuhi saddhim viharatl tam sandhãya vuttam —— 
“ramanTyam, ãävuso ãnanda, gosiñgasalavanan”tI. 


Ở chỗ được cả 2 điều như vậy, khi đó khu rừng Gosingasala có hoa nở rộ toàn thân, 
mùi hương thơm ngát, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, vị tôi thượng ở trong thế gian này (và) 
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cả trong thể giới chư Thiên, cư trú cùng với chư Tỳ khưu có danh tiếng ước chừng ba nghìn 
vị. Ngài muốn đề cập đến khu rừng đó, mới nói răng: “Này Hiền giả Änanda, khu rừng 
Gosingasäla là nơi đáng ưa thích” 


dosinäti dosapagatä, abbham mahika dhũmo raJo rahũti imehi pañcah1I upakkilesehi 
virahitätI vuttam hoti. sabbapäliphulläti sabbattha paliphulla, mũlato patthãya yäva aggã 
apupphttathanam nama nathi dibbãä maññe gandhä sampavantti  dibbä 
mandarapupphakovilaraparicchattakacandanacunnagandhã viya samantä paväyanti, 
sakkasuyasantusitanimmäãnaratiparanimmitamahabrahmanam otinnatthanam viya vãayanftftI 
vuttam hot1. 


Dosinä: đã thoát khỏi lỗi lầm. Giải thích rằng loại bỏ sự tăm tối này là sương mù, 
mây, khói, bùi và bóng tối của thần Rãhũ. Hoa nở rộ toàn thân (sabbapäliphullã): Sa-la 
có hoa nở rộ toàn thân từ gốc cho đến ngọn, gọi là không có bông hoa không nở. dibbã maññe 
gandhã sampavanti: hương thơm ngát thuộc về cõi trời lan tỏa khắp nơi giống như hương 
thơm của hoa mạn-đà-la, kovi|ara, paricchattaka, và bột chiên-đàn. Giải thích rằng được lan 
tỏa giống như nơi ưa thích của Vua trời Sakka, Da-ma Thiên, Đâu-suất thiên, Hóa-lạc thiên, 
Tha-hóa-tự-tại thiên, và Đại Phạm thiên. 


kathamripena ävuso äãnandãt änandatthero tesam pañcannam theranam 
sanghanavakova. kasma thero V.2. 49 tamyeva pathamam pucchatTt1? mamäy!tattä. te hi dve 
therã aññamaññam mamayimsu. sãriputtatthero, “mayä kattabbam satthu upatthanam 
karoft anandatheram mamayl änandathero bhagavato sãvakanam aggoti 
sariputtattheram mamayl, kuladarake pabbäjetvä sãriputtattherassa santike upaJjham 
ganhãpesi. sariputtattheropi tatheva akãsi. evam ekamekena atfano pattacTvaram M.2.153 
datvä pabbaJetväa upajjiham ganhãpttãn pañca bhikkhusatani ahesum. ãäyasma anando 
panTtam crvaradinipI labhitva therasseva detI. 


Kathamrñpena ävuso ãnandã (này Hiền giả Änanda khu rừng Gosiủgasäla trở 
nên xinh đẹp bởi Tỳ khưu như thế nào?): Trưởng lão Änanda là vị có tuôi hạ thấp nhất 
trong 5 vị. Vì sao? Trưởng lão lại hỏi điều đó trước? Bởi vì sự tôn trọng lẫn nhau. Hai vị 
Trưởng lão ấy tôn trọng lẫn nhau. Trương lão SãrTputta nghĩ răng: “Trưởng lão Änanda thị 
giả của bậc Đạo Sư của ta nên làm như vậy”, nên mới có sự yêu mến Trưởng lão Ananda. 
Trương lão Änanda nghĩ rằng: “Trưởng lão SãrTputta là vị Thinh văn hàng đầu của bậc đức 
Thế Tôn” đã thê hiện sự kính trọng yêu quý đối với Trưởng lão SãrTputta, Trưởng lão Änanda 
đã cho những đứa bé của gia tộc xuất gia, làm vị thầy tế độ ở trú xứ của Trưởng lão SãrTputta. 
Ngay cả Trưởng lão SãrTputta cũng đã thực tương tự như vậy. Từng vị Tỳ khưu dâng bình 
bát và y phục của mình để xuất gia, cho một vị làm thầy tế độ khoảng 500 vị, sau khi ngài 
Ananda nhận được y phục thượng hạng v.v, rồi cúng dường đến Trưởng lão SãrTputta. 


eko kira brahmano cintesi — “buddharatanassa ca sañgharatanassa ca pũJã paññãyatI, 
katham nu kho dhammaratanam pũjitam nama hoff ti? so bhagavantam upasañikamitvä 
etamattham pucchi. bhagava aha — “sacesi, brahmana, dhammaratanam pũjitukamo, ekam 
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bahussutam pũJehffti bahussutam, bhante, acikkhathati bhikkhusangham pucchatIl. so 
bhikkhusañgham upasañkamitväa bahussutam, bhante, acikkhathati aha. anandatthero 
brahmanäti. brahmano theram sahassagghanikena cTvarena pũJesi. thero tam gahetvä 
bhagavato santikam agamasil. bhagavä “kuto, ananda, laddhan”ti aha. ekena, bhante, 
brahmanena dinnam, idam panaham äyasmato sãrIputtassa dãtukamotI. dehi, ãnandãätI. 
carikam pakkanto, bhanteti. ägatakale dehrti. sikkhapadam, bhante, paññattanti. kadãä pana 
sariputto agamissatfI2 dasahamattena, bhanteti “anuJanami, ananda, dasahaparamam 
atirekacTvaram nikkhiptun ti (para. 461; mahava. 347) sikkhapadam paññapesl. 
sariputtattheropi tatheva yamkiñcI manãpam labhatI, tam aãnandattherassa deti. evam te therä 
aññamaññam mamäy1msu, 1t! mamäy!tattä pathamam pucchI. 


Kể răng một người Bà-la-môn nghĩ rằng - “Việc cúng dường Phật bảo và Tăng bảo 
nhận biết được rõ ràng, gọi là cúng dường Pháp bảo thì sẽ như thế nào?” Thế là ông đến gặp 
Thế Tôn để hỏi về ý nghĩa đó. Đức Thế Tôn nói rằng: “Này Bà-la-môn, nếu ông muốn cúng 
dường Pháp bảo, hãy cúng dường đến một vị Tỳ khưu đa văn.” Bả-la-môn nói rằng: Bạch 
Ngài, xin Ngài hãy nói về vị Tỳ khưu đa văn ấy. Đức Thế Tôn nói: Ông hãy hỏi chư Tỳ 
khưu. Vị ấy đi đến tìm kiếm Tỳ khưu Tăng và hỏi: Thưa Ngài hãy nói cho tôi về vị Tỳ khưu 
đa văn. Tỳ khưu nói rằng: “Này Bả-la-môn, Trưởng lão Änanda.” Sau khi Trưởng lão thọ 
nhận y phục, đã đi đến chỗ ở của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này Änanda, con 
đã nhận y phục này từ đâu?” Trưởng lão Änanda nói rằng: “Thưa Thế Tôn, của một vị Bả- 
la-môn cúng dường.” Nhưng con muốn cúng đường y này đến Trưởng lão SãrTputta. Đức 
Thế Tôn nói: “Hãy cúng dường, này Änanda.” 

Änanda: Thưa Thế Tôn, Trưởng lão SãrTputta đã đi du hành rồi. 

Thế Tôn: Hãy cúng dường khi vị ấy trở về 

Änanda: Ngài đã chế định học giới rồi 

Thế Tôn: Khi nào SãrTputta sẽ trở về? 

Ananda: Khoảng 10 ngày, bach Ngài. 

Đức Thế Tôn mới chế định học giới bằng lời như sau: Này Änanda, Ta cho phép cất 
giữ y phụ không được vượt quá 10 ngày. Ngay cả Trưởng lão SãrTputta nhân được bắt cứ vật 
gì ưa thích, thì Ngài cũng cúng đường đến Trưởng lão Änanda tương tự như vậy. Những vị 
Trưởng lão ấy tôn trọng lẫn nhau, Trưởng lão hỏi trước bằng sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách 
như vậy 

apIica anumatipucchä namesä khuddakato patthäya pucchitabbãa hotI. tasma thero 
cintesi — “aham pathamam änandam pucchIssãmIi, aãnando attano patibhanam byäkarissatI. 
tato revatam, anuruddham, mahãkassapam, mahamoggallanam P.2.252 pucchissam. 


mahamogøsalläno attano patibhanam byakarissatI. tato pañcapi therã mam pucchissanti, 
ahampi attano patibhanam byäkarIssamT ti. ettävatäpi ayam dhammadesana sikhäppattä 
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vepullappattä na bhavissati, atha mayam sabbepi dasabalam upasañkamitvä pucchissama, 
satthãä sabbaññutaññanena byäkarissatI. 


Ngoài ra, còn được gọi là xin ý kiến, nên hỏi từ những việc nhỏ. Vì thế, Trưởng lão 
nghĩ rằng - “ Sẽ hỏi Änanda trước, Änanda sẽ trả lời và làm sáng tỏ theo khả năng hiểu biết 
của mình. Sau đó, sẽ hỏi Revata, Anuruddha, Maha Kassapa, Maha Moggallana. Trưởng lão 
Maha Moggalläna sẽ trả lời và làm sáng tỏ theo khả năng hiểu biết của mình. Từ đó 5 Trưởng 
lão sẽ hỏi tôi. Ngay cả tôi sẽ giải đáp và làm sáng tỏ theo khả năng hiểu biết của tôi.” Pháp 
thoại này sẽ không đi đến hồi kết, đạt đến sự quảng đại với chừng ấy lời được, chính vì thế 
chúng tôi sẽ đi đến để hỏi đẳng Thập Lực, bậc Đạo Sư sẽ giải đáp và làm sáng tỏ bằng Trí 
Tuệ Toàn GIác. 

etavatäã ayam dhammadesanäa sikhãppattäã vepullappattä bhavissatl yatha hi 
Janapadamhi uppanno atto gamabhoJakam päpunäatl, tasmim nicchium asakkonte 
JanapadabhoJakam pãpunãtI, tasmim asakkonte mahãvinicchayaämaccam, tasmim asakkonte 
M.2.154 senapatim, tasmim asakkonte uparãJam, tasmim vinicchitum asakkonte rãjãnam 
päpunäti, raññã vinicchitakalato patthäya atto aparäparam na sañcarati, rãJavacaneneva 
chiJJatI. evamevam ahañhi pathamam ãänandam pucchissämI... pe... atha mayam sabbepi 
dasabalam upasankamitvä pucchissama, satthä sabbaññutaññanena byäkarIssatI. ettävatä 
ayam dhammadesanä sikhäppattä vepullappattäã bhavissat. evam anumatipuccham 
pucchanto thero pathamam ãnandattheram pucchiI. 


Pháp thoại này sẽ đi đến hồi kết, đạt đến sự quảng đại với lời nói chừng này. Như thê 
khi sự việc xảy ra ở vùng nông thôn, (việc đó) sẽ đến tai trưởng làng, khi vị ấy không thể 
đưa ra quyết định; sẽ đưa đến tỉnh trưởng, khi vị ấy không thê (quyết định); sẽ đưa đến thâm 
phán, khi vị ấy không thê quyết định; sẽ đưa đến vị Tướng lĩnh, khi vị ấy không thể quyết 
định; sẽ đưa đến phó vương, khi phó vương không thể quyết định; sẽ đưa đến nhà vua. Kê 
từ thời điểm đó nhà vua đưa ra quyết định, vụ việc ấy sẽ được quyết định bởi sắc lệnh của 
hoàng gia, và sẽ không thay đổi như thế nào. Tôi cũng tương tự y như thế sẽ hỏi Trưởng lão 
Änanda trước... Khi đó tất cả chúng tôi sẽ đi đến hỏi đắng Thập Lực. Bậc Đạo Sư sẽ trả lời 
và làm sáng tỏ băng trí tuệ toàn giác, Pháp thoại này sẽ đi đến hồi kết, đạt đến sự quảng đại 
bởi lời nói chỉ chừng ấy. Trưởng lão khi hỏi ý kiến mới hỏi Trưởng lão Änanda trước. 

bahussuto hof( bahu assa sutam hoi, navangam satthusäsanam 
pãlianusandhipubbãparavasena uggahitam hoffti attho. sutadharoti sutassa ädhãrabhũto. 
yassa hi 1fo gahitam 1to paläyati, chiddaghate udakam viya na titthatI, parisamajjhe ekam 
suttam vã Jatakam vã kathetum vã väãcetum vã na sakkotI, ayam na sutadharo nãma. yassa 
pana uggahitam buddhavacanam uggahitakäalasadisameva hotIl, dasapI vĩsatipi vassäm 
sajjhayam akaronfassa na nassati, ayam sutadharo nãma. 


Là bậc đa văn (bahussuto hoti) nghĩa là vị Tỳ khưu ấy nghe nhiều, có nghĩa là học 
tập lời dạy của bậc Đạo Sư theo chín thể loại bởi mãnh lực Pãli và Anusandhi (sự liên kết) 
mở đầu và Kết ThúcSutadharo là người tiếp nhận gìn giữ điều đã được nghe. Thật vậy, lời 
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Phật dạy mà chư Tăng chỉ học bằng tiếng Pãli ở đất nước này rồi làm mắt dần ở đất nước 
này không tồn tại nữa tương tự y như nước trong bình chảy ra, vị ấy không thê nói hoặc đọc 
tụng một bài Kinh hay một câu Bồn sanh ở giữa hội chúng. Vị tỳ khưu này không được gọi 
là người không gìn giữ điều đã được nghe. Còn những lời Phật dạy mà vị Tỳ khưu nào đã 
học, thời gian mà vị ấy đã học dầu vị ấy không trì tụng 10 năm, 20 năm cũng không quên. 
Vị tỳ khưu này được gọi là vị gìn giữ điều đã được nghe. 


sufasannicayofÏ sutassa sannicayabhuto. yatha hi sutam hadayamañJisäya 
sannicitam silayam lekhã viya, suvannaghate pakkhittasihavasä viya ca aJjhosäya tifthatI, 
ayam sufasannicayo nama. dhãtãti thitã paguna. ekaccassa hi uggahitam buddhavacanam 
dhatam pagunam niccalitam na hotI, asukasuttam vã Jatakam vã kathehiti vutte saJJhäy1tväa 
samsanditvä samanugsahitvä Jänissamiti vadati cekaccassa dhãtam pagunam P.2.253 
bhavangasotasadisam hoti, asukasuttam vã Jatakam vã kathehrti vutte uddharitvä tameva 


2a” 


kathetI. tam sandhãya vuttam “dhãtã”ti. 


Sutasannicayo (tích lũy điều đã được nghe): vị tích tụ điều đã được nghe. Điều đã 
được nghe mà vị Tỳ khưu nào tích lũy trong rương là quả tim, giống như chữ viết được khắc 
lên tảng đá, giống như mỡ của sư tử chúa được đặt trong cái chậu băng vàng, vị Tỳ khưu này 
gọi là tích trữ điều đã được nghe. Dhãtã (đã tích trữ): được thiết lập, ghi nhớ thông thạo. 
Thật vậy, lời Phật dạy mà một SỐ Vị Tỳ khưu đã được học tập, được ghi nhớ thông thạo, 
không lệch lạc vị Tỳ khưu ấy dù bất cứ ai răng Ngài hãy nói Kinh hoặc Bồn sanh đó nói rằng 
“đã thuộc lòng, so sánh, thuật lại, tôi sẽ biết.” Nhưng đối với một số vị ghi nhớ thông thạo 
giống như dòng chảy của tâm hộ kiếp. Khi ai nói rằng xin Ngài hãy nói bài Kinh hoặc Bốn 
sanh đó, vị ấy ngay lập tức nói đến bài Kinh hoặc Bồn sanh đó. “đã tích trữ” Ngài muốn đề 
cập đến vị Tỳ khưu ấy. 


vacasä paricitäti suttadasaka-vaggadasaka-pannäasadasakanam vasena vãcAya 
sajjihayvita. manasänupekkhi(ãt citena anupekkhia, yassa vacaya sajjhayltam 
buddhavacanam manasä cIntentassa tattha tattha pakatam hoti. mahadIpam Jaletväa thitassa 
rũpagatam viya paññãyati. tam sandhäya vuttam —— “vacasã paricitä manasanupekkhita”I. 

vacasä paricitä (tích trử bằng lời nói): Vị ấy ghi nhớ bằng lời nói với khả năng của 
nhóm mười bài Kinh, nhóm mười phẩm, nhóm mười của pannäsa. Manasãnupekkhitä 
(được suy xét bởi ý): được suy xét bằng tâm, khi vị Tỳ khưu nào suy nghĩ bởi tâm những 
lời Phật dạy mà bản thân đã ghi nhớ (rồi đọc) bằng lời thì Phật ngôn sẽ xuất hiện ở nơi đó. 
Đó là, hiện hiện như thê hình dáng xuất hiện cùng hạng người đang đứng đã đốt lên ngọn 
lửa lớn. “được suy xét bởi ý° đó Ngài muốn đề cập đến vị Tỳ khưu đó mới nói. 

difhiyãä suppafividdhät atthato ca kãranato ca paññaya suppatividdhä. 
parimandalehi padabyañjanehiti ettha padameva atthassa byañJanato padabyañJanam, tam 
akkharaparipirm katvä dasavidhabyañjanabuddhyo aparihãapetva vutam V.2.151I 
parimandalam nama hotI, evaruipehi padabyañJanehrti attho. aplca yo bhikkhu parIsatIi 
dhammam desento suttam vã JjJatakam vã nikkhapitvä aññam uparambhakaram suttam 
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aharati, tassa upamam kathetI, tadattham oharetl, evamidam gahetva ettha khipanto 
ekapasseneva pariharanto kalam ñatvä vutthahati. nikkhittasuttam pana nikkhattamattameva 
hotI, tassa kathã aparimandalä nama hot. 


Khéo được thấu triệt bởi chánh kiến (ditthiyã suppatividdhã): Khéo được thấu 
triệt bằng trí tuệ theo nhân và quả. Parimandalehi padabyañjanehi (với câu và từ hoàn 
chỉnh): chính câu ây gọi là câu và văn tự tạo ra ý nghĩa, từ ngữ được trọn vẹn, I0 
byañjanabuddhi không bị biến mắt, gọi là câu cú được lưu loát. Hơn nữa, vì Tỳ khưu nào khi 
thuyết Pháp trong hội chúng lấy Kinh hay Bồn sanh làm tiền đề, lấy bài Kinh khác đến để 
giải thích so sánh, đi sau vào ý nghĩa của bài Kinh đó, năm lấy vấn đề này, buông bỏ vấn đề 
kia, thuyết Pháp theo một chiều hướng, khi đến giờ thì đứng dậy từ chỗ ngồi, còn bài Kinh 
mà vị ấy trích dẫn cũng chỉ có vậy. Lời nói của vị ấy gọi là không lưu loát. 


yo pana suttan vã jJatakam vã nikkhipitva bahi ekapadampi agantväa paliyä 
anusandhiñca pubbaparañca amakkhento äcariyeh1 dinnanaye thatväa tulikãya paricchindanto 
viya, gambhTramatikäya udakam pesento viya, padam koffento sindhavãjãnTyo viya gacchatl, 
tassa kathä parimandalã nama hoti. evarũipim katham sandhãya — “parimandalehi 
padabyañJanehT”ti vuttam. 


Còn vị nảo trích dẫn Kinh hay Bồn sanh, không lấy câu bên trong dù chỉ một câu xóa 
bỏ sự liên kết và đoạn đầu đoạn cuối của Pä]ï đặt theo cách mà thầy đã dạy, giống như xác 
định được khéo léo bằng cán cân, giống như vận chuyên nước đến vùng sâu, tương tự loài 
ngựa Sindhavä thuần chủng giẫm chân, lời nói của vị Tỳ khưu ấy gọi là lưu loát, Ngài muốn 
đề cập đến lời nói bằng hình thức như vậy mới nói rằng “với câu và từ hoàn chỉnh” 

Anuppabandhehiti (sự liên tiếp) ettha yo bhikkhu dhammam kathento suttam vã 
Jatakam vã ärabhitvväa äraddhakalato patthãaya turitaturfto aranm manthento viya, 
unhakhadanyam khadanto viya, pãlyä anusandhipubbaparesu gahiam gahitameva 
aggahitam aggahitameva ca katvä purãnapannantaresu caramanam godham u{thapento viya 
tattha tattha paharanto osapento ohãaya gacchatI. yopI dhammam kathento P.2.254 kalena 
sigham kalena dandham kaãlena mahãsaddam kalena khuddakasaddam karotI. yathä petagg1 
kalena Jalati, kalena nibbayatI, evameva Iidha petaggidhammakathiko nãma hotI, parIsäya 
u{thatukamaya punappunam ãärabhatI. 


Anuppabandhehi nghĩa là ở đây vị Tỳ khưu nào thuyết giảng Giáo Pháp từ lúc bắt 
đầu Kinh hoặc Jataka ra sức vội vã như một người dùng cây cọ xát để lấy lửa, giống như 
người nhai thức ăn nóng, thực hành sự nắm lấy và không nắm lấy, dẫn chứng từ Pã|T cả sự 
liên kết ở phần mở đầu và phần cuối giống như không được dẫn chứng, mập mờ ở chỗ này, 
chỗ kia, khi đã kết thúc rồi đứng dậy, như một người tìm kiếm con kỳ đà lang thang giữa 
những đồng lá cũ. Vị Tỳ khưu nào khi nói Pháp, thỉnh thoảng (nói) nhanh, thỉnh thoảng (nói) 
chậm, đôi khi (nói) lớn tiếng, đôi khi (nói) chậm, đôi khi giữ im lặng như thế nào. Vị Tỳ 
khưu đó được gọi là Pháp sư, tương tự y như ngọn lửa hỏa táng, khi hội chúng mong muốn 
sẽ đứng dậy, bắt đầu lại. 
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yopl kathenfo tattha tattha vitthayati, nitthunanto kandanto viya kathetI, Imesam 
sabbesampi kathã appabandhã naãma hotI. yo pana suttam ãrabhitvä acariyehi dinnanaye thito 
acchinnadharam katvä nadisotam viya pavatteti, akãsagangato bhassamanam udakam viya 
nirantaram katham pavatteti, tassa kathã anuppabandha hotI. tam sandhãya vuttam M.2.156 
“anuppabandhehT”ti. anusayasamugghãtäyäti sattannam anusayänam samugghãtatthäya. 
evaripenäfi cvaripena bahussutena bhikkhuna tatharipeneva bhikkhusatena 
bhikkhusahassena vã sañghatikannena vã sañghatikannam, pallañkena vã pallahkam ahacca 
nisinnena øosIñgasälavanam sobheyya. Iiminã nayena sabbaväresu attho veditabbo. 


Dầu vị Tỳ khưu nào, khi nói chỉ tiết ở nơi đó, nhưng vị ấy nói giống như thở dài, như 
tiếng than vãn, thậm chí toàn bộ lời nói của vị Tỳ khưu gọi là không gián đoạn. Bất cứ vị 
nảo bắt đầu bài Kinh, được thiết lập trong phương thức mà thầy đã dạy, làm vận hành không 
gián đoạn, giống như dòng nước chảy làm cho lời nói trở nên không bị gián đoạn, tương tự 
y như thác nước từ sông Ganga. Lời nói của vị ấy gọi là liên kết theo tuần tự. Ngài muốn đề 
cập đến lời nói đó mới nói rằng “Anuppabandhehi (sự liên tiếp)”. Anusayasamugshãtäya 
nhằm mục đích bứng tận gốc 7 tùy miên. Bằng hình thức ấy (evarũpena): khu rừng 
Gosingasäla trở nên xinh đẹp bời vị Tỳ khưu đa văn bằng hình thức như vậy, hoặc vị Tỳ 
khưu trình bày hình thức ấy, góc cạnh Tăng-già-lê với cạnh Tăng-già-lê kết chặt nhau, hoặc 
đầu gối với đầu gối chạm vào nhau, nên biết ý nghĩa trong toàn bộ phần này theo cách thức 
này. 

334. patisallãnam assa ãrãmoti pafisallãnarämo. patisallane ratoti pafisallãänarato. 


334. Người có sự vui thích trong thiền định (patisallänärämo): bởi ý nghĩa sự an 
tịnh là nơi vui thích của vị Tỳ khưu đó. Thích thú trong việc thiền định (pafisallãnarato): 
nghĩa là hoan hỷ trong việc thiền định. 


335. sahassam lokãnanti sahassam lokadhãtũnam. ettakañh therassa dhuvasevanam 
ävaJjanapatibaddham, äkankhamäno pana thero anekanipI cakkavalasahassamI voloketiyeva. 
uparipäsãädavaragatoti sattabhũmakassa vã navabhimakassa vã päsäãdavarassa upari gato. 
sahassam nemimandalãnam volokeyyät päsadaparivene nabhiyä pati{thitanam 
nemivaffiyä nemivattim ahacca thitanam nemimandalanam sahassam vãtapanam vivaritva 
olokeyya, tassa nabhIyop1 pakafãa honti, arãp1 arantarãnIpI1 nemIyOopI. 


Ngàn thế giới (sahassam lokãnam) là ngàn thế giới. Thật vậy, bằng găn liền vào sự 
hướng tâm của vị Trưởng lão thường xuyên sử dụng bằng chừng này. Nếu vị Trưởng lão 
muốn (vị ấy) có thể quan sát nhiều nghìn vũ trụ thế giới cũng được. Bước lên trên đỉnh một 
tòa lâu đài xinh đẹp (uparipäsãdavaragato): người bước lên tòa lâu đài xinh đẹp 7 tầng, hoặc 
9 tầng. Có thể quán sát một ngàn đường vòng xung quanh (sahassam nemimandalãnam 
volokeyya) có thể mở của sở quan sát cả nghìn đường vòng xung quanh được đặt kiên cố ở 
trung tâm, viền xung quanh cùng với viền xung quanh được đặt dính liền nhau ở trong khuôn 
viên tòa lâu đài, cái trục, hay căm, ở giữa căm, hay vành bánh xe mới xuất hiện cùng người 
ay 
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evameva kho, ävuso(I, ävuso, evam ayampi dibbacakkhuko bhikkhu dibbena 
cakkhunã atikkantamanusakena sahassam lokanam voloketI tassa pãsade thitapurisassa 
cakkanabhiyo viya cakkavalasahasse sinerusahassam pakatam hot. arä viya dipä päkafä 
honti. arantaräni viya dipatthitamanussä päkatä honti. nemiyo viya cakkavälapabbatä pakata 
hong. 


Vị Tỳ khưu cũng tương tự như thế đó (evameva kho, ãvuso): Vị Tỳ khưu có thiên 
nhãn, quan sát ngàn thế giới bằng thiên nhãn vượt ngoài con mắt của nhân loại, ngàn ngọn 
núi Sineru trong ngàn thế giới vũ trụ xuất hiện, giống như căm bánh xe xuất hiện nơi hạng 
người đứng ở trên toàn lâu đài ấy, châu lục xuất hiện giống như căm xe, người đứng ở trên 
lục địa xuất hiện giống như ở giữa căm, đỉnh núi thế giới vũ trụ hiện hữu giống như vành 
bánh xe. 


336. araññikoti samadinnäaraññadhutañgo. SesapadesupI eseva nayo. 


Araññiko (sống ở rừng là phận sự): người thọ trì hạng cư ngụ ở rừng. Cả những từ 
còn lại cũng có cách thức như thế. 


337. no ca samsädenfIi na osadenti sahetukañhi sakaranam katvä pañham 
pucchitum vissaJJitumpi asakkonto samsädeti nãma. evam na karonfTti attho. pavattinT hofTti 
nadTsotodakam viya pavattatI. 


337. Và không ngừng nghỉ (no ca samsãdenti): gồm không xung đột lẫn nhau. Thật 
vậy hạng người có khả năng hỏi vấn đề làm cho có nhân có quả gọi là không xung đột lẫn 
nhau. Có nghĩa là các Tỳ khưu không nói như vậy. Được vận hành (pavattin hoti): được 
vận hành giống như đòng chảy trong dòng sông. 


338. yaya vihãrasamäpattiyäti yäya lokiyäya vihãrasamapattiyä, yäya lokuttaraya 
viharasamäapattiyä. 


338. yãya vihãärasamäãpattiyã (bằng sự an trú và chứng đạt nào?): Bằng sự an trú 
và chứng đạt là Hiệp thế hoặc Siêu thế nào? 


$ 2339. sadhu sadhu säriputtätdi ayam sadhukaro anandattherassa dimno. 
sariputtattherena pana saddhim bhagava ãlapatI. esa nayo sabbattha. yathã tam ãnandoväti 
vatha anandova samma byakaranamano byäkareyya, evam byäkatam ãänandena attano 
anucchavikameva, ajjhäsayanurũpameva byäkatani attho. anandatthero hi attanäapi 
bahussuto, ajjihasayopissa evam hot — “aho vata sasane sabrahmacarT bahussutä 
bhaveyyun”tti. 


Lành thay, lành thay, SärTputta: lời khen ngợi này đức Thế Tôn ban cho Trưởng 
lão Änanda, đức Thế Tôn thuyết cùng Trưởng lão SãrTputta. Ở mọi chỗ cũng theo cách thức 
này. yathã tam ãnando (Này Änanda...có thể trả lời theo điều đó) nghĩa là Trưởng lão 
Änanda khi trả lời chân chánh phải trả lời như thế nào, trả lời như thế đó. Có nghĩa là Trưởng 
lão Ananda trả lời theo sư phù hợp, là sự thích hợp theo khuynh hướng của bản thân. Thật 
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vậy, chính bản thân Trưởng lão Ananda là bậc đa văn, dẫu khuynh hướng của Ngài được 
thiết lập như vậy - “Ô quả thật Phạm hạnh trong Tôn giáo có thê trở thành đa văn.” 


kasma? bahussutasa hi kappiyäkappiyam sävaJjanavajJjam, garukalahukam 
satekicchatekiccham pãkatam hoti. bahussuto uggahitabuddhavacanam ävaJjItvä Imasmim 
thần silam kathtam, Imasmim samadhi, Imasmm vipassanä, Imasmimm 
maggaphalanibbanäanfTtI sIlassa ägatatthãne s1lam pũretvä, samadhissa ägatatthane samadhim 
pũretvã vipassanaya ãgatatthane vipassanagabbham ganhãpetvä maggam bhãvetväa phalam 
sacchikaroti. tasma therassa evam aJjhãsayo hotI — “aho vata sabrahmacärT ekam vã dve vã 
tayo vã cattäro vã pañca vã nikãye uggahetvä ãvaJjanfä siladinam ãägatatthãnesu silãdrni 
parIpuretvä anukkamena magsaphalanibbanami sacchikareyyun”I. sesaväresup1 eseva nayo. 


Tại sao? Bởi vì những thứ thích hợp hoặc không thích hợp, những thứ có lỗi lầm hoặc 
không có lỗi lầm, tội nặng hoặc tội nhẹ, giải quyết được hoặc không thể giải quyết, xuất hiện 
nơi vị Tỳ khưu đa văn. VỊ Tỳ khưu đa văn suy xét lời dạy của đức Phật mà bản thân đã học, 
nghĩ rằng “giới đã được nói ở vị trí này, định đã được nói ở chỗ này, minh sát đã được nói ở 
chỗ này, Đao-Quả và Niết bàn đã được nói ở chỗ này, thực hành giới ở vị trí đi đến của giới, 
thực hành định ở vị trí đi đến của định, làm cho minh sát được diễn tiễn ở vị trí đã đến của 
minh sát, sau khi tu tập Đạo, thực hành để chứng ngộ Quả. Vì thế, khuynh hướng của Trưởng 
lão như vậy - “Ô quả thật bạn đồng Phạm hạnh của ta học tập một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc 
bốn, hoặc năm Nikãya rồi suy xét, thực hành giới v.v, ở nơi đến của giới v.v, có thể (thực 
hành) chứng ngộ Đạo-Quả và Niết bàn theo tuần tự.” Những từ còn lại cũng theo cách thức 
tương tự. 


340. ayasma hi revato Jhanajjhãasayo Jhanabhirato, tasmãssa evam hoti — “aho vata 
sabrahmacärT ekikã misiditvä kasinaparikammam katvä a{tha samapattiyo nibbattetvä 
Jhanapadatthanam vipassanam vaddhetvä lokuttaradhammam sacchikareyyun”ti. tasmaã 
evam byäkãsI. 


Thật vậy, Tôn giả Revata hài lòng trong thiền, hoan hỷ trong thiền, vì thế Ngài có suy 
nghĩ như sau: “Ö, bạn đồng Phạm hạnh của ta quả thật đã ngồi một mình, thực hành sự chuẩn 
bị biến xứ kasina, làm phát sanh tám thiền chứng, tu tập minh sát có thiền định làm nên tảng, 
có thê chứng ngộ Pháp Siêu thế. Vì thế, cho nên mới nói như thế. 


341. ayasma anuruddho dibbacakkhuko, tassa evam hotI — “aho vata sabrahmacãrT 
alokam vaddhetva dibbena cakkhuna anekesu cakkavalasahassesu cavamane ca 
upapajJjamane ca satte disvä va{fabhayena cittam samveJetvä vipassanam vaddhetväa 
lokuttaradhammam sacchikareyyun”ti. tasmã evam byäkãsi. 


Tôn giả Anuruddha có thiên nhãn, Ngài có suy nghĩ như vầy - “Ôi, quả thật bạn đồng 
Phạm hạnh đã tu tập ÄÃloka-kasina (biến xứ ánh sáng), nhìn thấy chúng sanh đang tử và tái 
sinh trong hàng ngàn vũ trụ bằng thiên nhãn, làm cho tâm bị khuấy động bởi sự sợ hãi trong 
vòng, sau khi tu tập minh sát, có thể làm tác chứng Pháp Siêu thế”. Vì thế, mới nói như vậy. 
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342. aäyasma mahãkassapo dhufavado, tassa evam hotI — “aho vata sabrahmacãrT 
dhutavadä hutvã dhutanganubhävena paccayatanham milãäpetvä aparepi nãnappakãre kilese 
dhunitväa vipassanam vaddhetvä lokuttaradhammam sacchikareyyun” ti. tasma evam byäkãsI. 


Tôn giả Mahãkassapa là vị thuyết về hạnh từ khước, Ngài có suy nghĩ như vầy - “Ô, 
quả thật bạn đồng Phạm hạnh của ta là vị thuyết về hạnh từ khước, đã làm cho tham ái cùng 
với các duyên trợ khô héo bởi oai lực của pháp giũ bỏ, đã diệt tận phiền não bằng nhiều 
phương diện khác nhau, nói cách khác tu tập minh sát có thể tác chứng Pháp Siêu thế.” Vì 
thế, mới nói như vậy. 


343. ayasma mahamoggalläno samadhiparamiyä matthakam patto, sukhumam pana 


cItftantaram khandhantaram dhãtvantaram äyatanantaram Jhanokkantikam 
arammanokkantikam añgavavatthanam ärammanavavatthanam añgasankanti 
rammanasankantI ekatovaddhanam ubhatovaddhananti 


abhidhammikadhammakathikasseva pakatam. anabhidhammiko hi dhammam kathento — 
“ayam sakavado ayam paravado”I na JänätI. 


Tôn giả Mahamogsalläna tận cùng tính chất trọn vẹn của định, còn những thứ vi tế là 
tuần tự tâm, tuần tự uẫn, tuần tự giới, tuần tự xứ, việc nhập thiền, việc đi vào các đối tượng, 
xác định các chi phần, xác định đối tượng, việc cắt đứt chi phần, việc cắt đứt các đối tượng, 
phát triển một phần, phát triển hai phần như thế, mới hiện hữu cùng vị học tập Abhidhamma. 
Người không học Abhidhamma khi nói Pháp sẽ không biết răng đây là sakaväda (tự thuyết: 
quan điểm của mình), sẽ nói tuần Pháp bị lệch lạc. 


sakavadam dipessamTtI paravadam dipeti, paravadam dipessamtI sakavadam dipetI, 
dhammantaram visamvadetI. abhidhammiko sakavadam sakavaädaniyämeneva, paravadam 
paravadaniyameneva dTpeti, dhammantaram na visamvädetI. tasma therassa evam hotiI — 
“aho vata sabrahmacarT abhidhammika hutväã sukhumesu thaãnesu ñãnam otAretvä 
vipassanam vaddhetva lokuttaradhammam sacchikareyyun”ti. tasma evam byäakãs1. 


Còn vị học Abhidhamma thuyết giảng sakaväda (tự thuyết) với sakaväda chắc chẵn, 
hoặc paraväda (tha thuyết: quan điểm của người khác) bằng paravãda chắc chắn, không nói 
tuận tự Pháp sai lạc. Vì thế, Trưởng lão có suy nghĩ như vây: “Ô, quả thật bạn đồng Phạm 
hạnh là học giả Abhidhamma, làm cho thiền chìm sâu ở chỗ vị tế, sau khi tu tập minh sát, có 
thê chứng ngộ Pháp Siêu thế.” Vì thế, mới nói như vậy. 


344. äayasma sãrIputto paññaparamiyäa matthakam patto, paññaväyeva ca cittam attano 
vase vattetum sakkotIl, na duppañño. duppañño hi uppannassa ciffassa vase vafttetvä 1fo cIto 
ca vipphanditvapI katipaheneva gihibhãvam patvã anayabyasanam pãpunãätI. tasma therassa 
evam hoti — “aho vata sabrahmacarI aciIttavasika hutvä cittam attano vase vattetväa 
sabbanassa visevitfavipphanditani bhañjitvã TsakampI bahi nikkhamitum adentä vipassanam 
vaddhetvä lokuttaradhammam sacchikareyyun”ti. tasma evam byäkãsI. 


Tôn giả Sariputta đạt đến sự tận cùng tính chất trọn vẹn của trí tuệ, có thể làm cho 
tâm được vận hành theo mãnh lực của chính nó bởi trí tuệ, người có tuệ yêu kém thì không 
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thể. Thật vậy, người có trí tuệ yếu kém vận hành theo mãnh lực của tâm sanh khởi, đã tranh 
đấu theo phía này và phía kia, sau 2-3 đã hoàn tục trở thành người cư sĩ, cảm nghiệm sự tiêu 
tan không phải lợi ích. Vì thế, Trưởng lão mới có suy nghĩ rằng: “Ò, quả thật bạn đồng Phạm 
hạnh không vận hành theo mãnh lực của tâm, khiến tâm vận hành theo mạnh lực của chính 
nó, sự bồn chồn và sự bực tức của toàn bộ tâm không thoát ra ngoài dầu chút ít. Sau khi tu 
tập minh sát, có thê tác chứng Pháp Siêu thế.” Vì thế, mới nói như vậy. 


345. sabbesam vo, sãriput(a, subhãsitam pariyãäyenäti sãriputfa, yasmäa 
sañpharamassa nama bahussutabhikkhuhipi sobhanakaranam atthi, jhãnabhiratehipl, 
dibbacakkhukehrpi, dhutavadehipl, abhidhammikehIpl, acittavasikehipi sobhanakaranam 
atthi. tasma sabbesam vo subhãsitam parIyäyena, tena tena kãranena subhãsitameva, no 
dubbhãsitam. apica mamapi sunäthãti apica mamapI vacanam sunatha. na tävãham imam 
pallankam bhindissãämIti na tãva aham Iimam caturaägaviriyam adhifthaya abhuJitam 
pallañkam bhindissãämI, na mocessamitI attho. 


345. Sabbesam vo, sãriputta, subhãsitam pariyäyenäã (Này SãrTputtfa, lời nói của 
các vị là lời khéo nói với pháp môn...): Này SãrTputfa, nguyên nhân của sự xinh đẹp bởi 
các Tỳ khưu, vị hoan hỷ trong thiền, vị đạt được thiên nhãn, vị chú tâm tu hạnh đầu đà, là vị 
học giả Abhidhamma, vị không diễn ra theo mãnh lực của tâm, đối với tu viện dành cho Hội 
Chúng. Vì thế, lời nói của các vị là lời khéo nói bởi pháp môn, là lời khéo nói bởi nhân đó 
không có những lời không khéo nói. Apiea mamapi sunãtha (nhưng các vị hãy lắng nghe 
lời của Ta): hơn nữa, các ngài hãy lắng nghe lời của ta. Na tävãham imam pallaäikam 
bhindissämi (Ta sẽ không từ bỏ tư thế kiết-già đến chừng ấy): Ta đã thiết lập sự tinh tấn 
có 4 yếu tố này, sẽ không làm hại, không từ bỏ tư thế ngồi kiết già đến chừng ấy. 


Ildam kia bhagavä parlpakagate ñãqe rajJjasrimm pahaya katabhinikkhamano 
anupubbena bodhimandam ãruyha caturaigavriyam adhitthaya aparäjitapallaäikam 
abhujitva da|lhasamadano hutväã nisinno tinnam mãranam matthakam bhinditvä 
paccisasamaye dasasahassilokadhatum unnädento sabbaññutaññanam pativiJJh1, tam attano 
mahãbodhipallaikam sandhãya evamaha. apica pacchimam Janatan anukampamanopi 
patipattisaram puthuJJanakalyanakam dassento evamaha. 


Kể răng đức Thế Tôn từ bỏ sự vinh hiển của hoàng gia này với trí tuệ chín muôi, đã 
thực hành sự xuất ly, đi đến khuôn viên của cội Bồ Đề theo tuần tự, đã thiết lập sự tinh tấn 
có 4 yếu tố, ngồi kiết giả là việc bất chiến bại, có trái tim kiến cố, rửa sạch bộ não của cả 3 
ác ma, làm cho mười ngàn thế giới rũng động, thấu triệt Toàn giác trí vào thời gian gần sáng. 
Đức Thế Tôn muốn đề cập đến bảo tọa dưới cội đại thọ Bồ đề của Ngài mới nói như vậy. 
Hơn nữa, đức Thế Tôn dẫu vì lòng bi mẫn (với) hàng hậu sau, tuyên thuyết đến cốt lõi Pháp 
hành, phàm nhân ngu s1 mới nói như vậy. 


passatI hi bhagavã — “anägate evam aJjhãsayä kulaputtä II patisañcikkhissanti, 
“bhagavä mahãgosiigasuttam kathento idha, sãriputta, bhikkhu pacchabhattam... pe... 
evarupena kho, sãriputta, bhikkhunã gosingasalavanam sobheyyati aha, mayam bhagavato 
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aJjhasayam ganhIssama”ti pacchabhattam pindapatapatIkkantä caturangavrriyam adhitthaya 
da|lhasamadanäa hutvä “arahatam appatva Imam pallankam na bhindissamä'ti 
samanadhammam kãtabbam maññissantI, 


Thật vậy, đức Thế Tôn thầy rằng - “Trong thời vị lai, thiện nam tử có khuynh 
hướng như vậy phân biệt rõ nhìn thấy bằng cách này. “Đức Thế Tôn khi thuyết Đại 
Kinh Gosinga, mới thuyết rằng này SãrTputta, Tỳ khưu trong Giáo Pháp này sau bữa 
ăn trưa...nf...này SärIputta khu rừng Gosinga trở nên chói sáng bởi vị Tỳ khưu như 
vậy.” Chư Tỳ khưu nghĩ rằng: “Chúng tôi sẽ nắm lấy khuynh hướng của đưc Thế Tôn, quay 
trở lại đi khất thực sau khi thọ dụng vật thực, thiết lập sự tinh tấn có 4 yếu tô có tâm vững 
chắc, sẽ nghĩ rằng Sa-môn Pháp mà tự thân cần phải làm “Chúng ta vẫn chưa đắc quả A-ra- 
hán, sẽ không rời khỏi thế ngồi kiết già này.” 

te evam patIpanna katipaheneva V.2.I5Š JatiJaramaranassa antam karIssanfT”tI, Iimam 
pacchmam Janatam anukampamãno pafipattisaran puthuJjanakalyanakam dassento 
evamaha. evaripena kho, sãriputta, bhikkhunäã gøosiñgasãlavanam sobheyy8äftI, sãriputta, 
evaripena bhikkhunäa nippariyäyeneva gosingasalavanam sobheyyäti yathãnusandhinäva 
desanam nmitthapesTtI. 


VỊ Tỳ khưu đó đã thực hành như vậy, sẽ làm tận cùng của sự sanh, sự già và sự chết 
chỉ sau ít ngày. Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn cho hàng hậu bối, thuyết giảng điều cốt lỗi Pháp 
thực hành cho hàng phàm phu ngu sỉ mới thuyết như vậy. Evarũpena kho, sãriputta, 
bhikkhunäã øosiñgasälavanam sobheyya (Này Sariputta, vị Tỳ khưu như vậy có thể làm 
sáng chói khu rừng Gosinga): Khu rừng Gosiigasãla có thể trở nên chói sáng bởi vị Tỳ 
khưu như vậy. Kết thúc Pháp thoại bằng sự liên kết này. 


Giải Thích Đại Kinh Rừng Sừng Bò Kết Thúc 
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33. Giải Thích Đại Kinh Người Chăn Bò - Mahägopälakasuttavannanä 


346. Evam me sutanti mahãgopalakasuttam. tattha tisso katha ekanäl]ikã, caturassã, 
nisinnavatfikãäti. tattha palim vatva ekekapadassa atthakathanam ekanälikã nãma. 
apanditam gopäalakam dassetvä, apandiam bhikkhum dassetväa, pandiam gopalakam 
dassetväa, panditam bhikkhum dassetväti catukkam bandhitva kathanam caturassä nãma. 
apandittam gopalakam dassetvä pariyosanagamanam, apandiam bhikkhum dassetvä 
pariyosanagamanam, pandiam gopäalakam dassetvä parIyosanagamanam, panditam 
bhikkhum dassetvä pariyosanagamanant ayam nisinnavatfkã nãma. ayam Idha 
sabbãacariyänam äcInnã. 


346. Đại Kinh Người Chăn Bò được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Trong bài Kinh này có 3 kathã là ekanä]ikã, caturassäã, nisinnavattfikãä. Việc nói Pä]T trong 
cả 3 kathäã và nói ý nghĩa mỗi câu gọi là ekanälikã. Việc chỉ ra người chăn bò không thiện 
xảo, việc chỉ ra vị Tỳ khưu không thiện xảo, việc chỉ ra người chăn bỏ thiện xảo, việc chỉ ra 
vị Tỳ khưu thiện xảo, nói để hợp thành 4 nhóm gọi là caturassä. Việc chỉ ra người chăn bò 
không thiện xảo đi đến tận cùng, việc chỉ ra vị Tỳ khưu không thiện xảo đi đến tận cùng, 
việc chỉ ra người chăn bò thiện xảo đi đến tận cùng, việc chỉ ra vị Tỳ khưu thiện xảo đi đến 
tận cùng đây gọi là nisinnavattikä. Kathäã này các vị thầy trong Pháp và Luật đã được thực 
hành. 


ekãdasahi, bhikkhave, angehfi ckadasahi agunakotthasehi gøogananti 
gomandalam. pariharitunti pariggahetvä vicaritum. phãtim kãtunti vaddhim äpäadetum. 
idhãti imasmim loke. na rũpaññu hofti gananato vã vannafo vã rũpam na Jänãti. gananato 
na JänätI nãma attano gunnam satam vã sahassam vatI sankhyam na JãnãtI. so øgäv1su hafasu 
vã palãtäsu vã øoganam ganetva, aJja ettikã na dissanfiti dve fĩn øgãmantaräni vã afavim vã 
ViCcaranto na parIyesatI, aññesam gãvIsu aftano goganam pavitthäasupIl øoganam ganetvä, 
“ima ettikãa gavo na amhakan”ti yatthiya pothetväa na niharatI, tassa na{thã gaviyo na{thãäva 
honti. paragäviyo gahetvä vicarantam gosamikä disvä, “ayam ettakam kalam amhãakam 
dhenum ganhãff ti taJjJetvä attano gãaviyo gahetväa gacchanti. tassa øoganopiI parihäyatl, 
pañcagorasaparibhogatopI paribãhrro hoti. vannafo na Janãti nãma —— “ettikã gãvo setä, ettikãa 
rat, cttika kalã, ettika kabara cttikã nïlã tÍ na Jãnätll, so gãvIsu haf{äsu vã... pe... 
pañcagorasaparibhogatopI parIbahiro hot. 


Ekädasahi, bhikkhave, aủgehi (Này các Tỳ khưu gắn liền với mười một đức 
tánh): với muỗi một phần lỗi lầm. Goganam dịch là đàn bò. Pariharitum: dẫn dắt đàn bò 
đi ăn. Phãtim kãtum (làm cho đàn bò được hưng thịnh): đưa đến sự hưng thịnh. Idha: 
trong thế gian này. Na rũpaññũ hoti (là người không biết sắc): không nhận biệt được sắc 
băng việc tính đếm hoặc bằng màu sắc. Gọi là không nhận biết việc tính đếm, không biết 
tính đếm những con bò của mình rằng “một trăm hay một nghìn”. Người chăn bò (không 
thiện xảo) ấy khi con bò mẹ bị giết hoặc bỏ đi, sau khi đếm đàn bò “ngày hôm nay số bò sẽ 
mắt đi chừng này.” đi lang thang suốt 2-3 ngôi làng lân cận hoặc khu rừng. sẽ không tìm 
kiếm, “khi những con bò khác lẫn vào đàn bò của ta” sau khi đếm biết rằng: “Những con bò 
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này chừng này, không phải của tôi.” không lấy cây gậy đánh đuổi đi, thậm chí con bò của vị 
ấy bị mất, cũng biến mất. Vị ấy lùa bò của người khác đi ăn. Chủ nhân của những con bò 
thấy vậy dọa rằng: Người chăn bò này đã vắt sữa những con bò sữa của chúng tôi trong suốt 
khoảng thời gian chừng ấy, rồi đưa những con bò của mình đi. Ngay cả đàn bò của anh ta 
cũng dần đến suy kiệt (ít đi), vị ấy cách xa việc thọ dụng năm thứ phẩm vị của bò. Người 
chăn bò gọi là không biết màu sắc, không biết rằng: “bò trắng có chừng này, bò đỏ có chừng 
nảy, bò đen có chừng này, bò màu xanh có chừng này” người chăn bò ấy, khi những con bò 
bị giết hoặc bỏ đi...nt...vị ấy sẽ xa rời năm món phẩm vị của bò. 


na lakkhanakusalo hofi(I gãvTnam sarTre katam dhanusattisiladibhedam lakkhanam 
na JãnãtI V.2.157, so gavTsu ha{äsu vã palätäsu vã aJJa asukalakkhanä ca asukalakkhanä ca 
gãvo P.2.259 na dissantI... pe... pañcagorasaparibhogatopI paribahiro hotI. 


Na lakkhanakusalo hoti (không thiện xảo trong trạng thái): không biết được dấu 
hiệu khác biệt như mũi tên, mũi giáo, mũi lao v.v, mà bản thân đã làm dấu trên thân con bò, 
người chăn bò ấy khi con bọ bị giết hoặc bỏ đi, sau khi đếm biết rằng: “con bò được lấy dấu 
đó bị mất...nt... vị ấy sẽ xa lìa năm món phẩm vị của bò. 

na äsäfikam hãretãti gunnam khãnukanfakadihi pahafatthanesu vano hotI. tattha 
databbam hotI. balo M.2.161 gopalako tathã na karoti, tena vuttam — “na äsätikam hãretã 
hotf”ti. tassa gunnam vana vaddhanti, gambhira hontI, panakã kucchim pavisanti, gãvo 
gelaññabhibhitä neva yävadattham tinäni khãditum, na panTyam pãtum sakkonti. tattha 
gunnam khrram chiJJatl, gonanam Javo hãyatI, ubhayesam jTvitantarayo hotI. evamassa 
ØøoganopI parihäyatI, pañcagorasatopI paribahiro hot. 


Na äsäfikam hãretã (không loại bỏ trứng những con ruồi): vết thương của những 
con bò ở chỗ bị gốc cây và gai v.v, đâm xuyên, các con ruồi đầu xanh đẻ trứng lên trên vết 
thương ấy được gọi là không loại bỏ trứng những con ruồi đầu xanh. Người chăn bò đã lẫy 
que đề lẫy trứng ra khỏi chân, có thể bôi thuốc, Người chăn bò ngu ngốc, không thể làm điều 
đó. Vì vậy, Ngài mới nói rằng không loại bỏ trứng những con ruồi. Những vết thương của 
những con bò của anh ta lan rộng trở thành những vết thương sâu hơn. Những sinh vật nhỏ 
có thể đi vào dạ dày, những con bò đó bị bệnh tật hoành hành, không thê nhai và ăn cỏ, và 
uống nước theo ý thích, sữa của các con bò ở nơi ấy giảm sút, sức lực của những con bò 
cũng suy giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của hai đàn bò, những con bò của vị ấy 
trở nên hao hụt. VỊ ây sẽ xa lìa năm món phẩm vị của bò. 

na vanam paf{icchädetä hofti gunnam vuttanayeneva sañJato vano bhesaJJam datva 
vakena vã cirakena vã bandhitva patIcchadetabbo hoti. balo gopalako tathã na karoti, athassa 
gunnam vanehI yùsäa paggharantI, tä aññamaññam nighamsentI, tena aññesampI vanã JäyantI. 
evam gãvo gelaññãbhibhifä neva yävadattham tinäni khãditum... pe... paribahiro hotI. 

Na vanam paticchädetä hoti (không băng bó vết thương): Vết thương xuất hiện 
nơi con bò theo cách đã nói, có thể lẫy sợi bông hoặc thớ của vỏ cây buộc băng bó lại. Người 
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giữ bò ngu ngốc không thê làm điều đó. Khi ấy máu mủ chảy ra từ vết thương của đàn bò 
của mình, những con bò cọ sát lẫn nhau, vì sự cọ sát đó mà vết thương đã lây lan sang những 
con bò khác, những con bò bị bệnh tật chế ngự như vậy, không thể nhai và ăn cỏ tùy ý...nt... 
vị ấy chăng rời xa. 


na dhũmam kat(ã hofiti antovasse damsamakasadInam ussannakãle øgogane vajam 
pavtfthe tattha tattha dhũmo katabbo hotI, apandito gopäalako tam na karotI. øogano 
sabbaratim damsadihi upadduto niddam alabhitväa punadivase araññe tattha tattha 
rukkhamũladsu nmipaljlitväa niddãyat, neva yävadatham tinãn khaditum... pe... 
pañcagorasaparibhogatopI paribahiro hot. 


Không được xông khói (na dhũmam katfã hofi): trong mùa mưa ruồi muỗi v.v, 
nhiều vô số, khi cả đàn bò vào chuồng, cần đốt lửa tạo khói. Người chăn bò không thiện xảo 
không đốt lửa tạo khói, đàn bò bị ruồi muỗi v.v, quấy rối suốt đêm, cũng không được ngủ. 
Ngày hôm sau chúng sẽ ngủ dưới gốc cây, v.v. Ở nơi đó, trong rừng, không thê nhai và ăn 
cỏ theo ý muốn...nt... Vị ẫy rời xa việc thọ dụng năm món phẩm vị của bò. 

na ti(tham jãnãffti tittham samantI vã visamantI vã sagahantI vã niggahanti vã na 
bhiJJantI, sagaham gambhTram tittham otiqnä kumbhiladayo gahã ganhantI. aJJa ettIkã gãvo 
natthã, aJja ettikati vattabbatam äpaJJati. evamassa øoganopI parihäyatI, pañcagorasatopI 
paribahrro hot. 


Không biết chỗ nước có thể lội qua (na tittham jãnãti): không biết chỗ nước bằng 
phăng hay không bằng phăng, có thú đữ hoặc không có thú dữ; Người chăn bò thả những 
con bò đi xuống chỗ không phải bờ, khi những con bò đó giẫm lên phiến đá không bằng 
phăng, chân sẽ bị gãy, con bò đi xuống chỗ nước sâu có thú dữ, thú đữ có cá sấu v.v, cắn 
chúng. Vị ấy phải nói răng: “Hôm nay, những con bò đã biến mất chừng này, hôm nay chừng 
này.” Đàn bò của vị ây trở nên mất mát, vị ây rời xa việc thọ dụng năm món phẩm vị của bò. 


na pItam jãänäãffti pTtampi apTtamp! na JanätI. gopäalakena hi “Imãya gãviyä pitam, 
Imäya na pitam, Imaya panryatitthe okaso laddho, imaya na P.2.260 laddho”ti evam 
p1tapTtam Jãnitabbam hoti. ayam pana divasabhãgam araññe goganam rakkhitvãä paãnTyam 
pãyessãmfitI nadim vã M.2.162 talakam vã gahetva gacchatI. tattha mahausabha ca anũisabha 
ca balavagaviyo ca dubbalãni ceva mahallakãni ca gorũpani singehi vã phãsukãhI vã 
paharitva attano okasam katvä uiruppamanam udakam pavisitva yathakamam pIvantI. 
avasesä okasam alabhamana tre thatvä kalalamissakam udakam pivantI, apTtã eva vã honti. 
atha ne gopalako pItthiyam paharitvä puna araññam pavesetI, tattha apTtagäviyo pIpäsäya 
sukkhamanä yãvadattham tinämi khãditum na sakkonti, tattha gunnam khiram chijJatI, 
øonanam Javo hãyatI... pe... parIbahIro hotI. 


Na pitam jãnäti (không biêt rõ chỗ nước uông): không biệt rõ chỗ cho bò uông 
nước, người chăn bò cân biệt rõ bò uông nước và không uông nước như vậy “bò này uông 
nước, bò này không uông nước, con bò này có được hướng đi ở bên nước đê uông nước, con 
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bò này không được như vậy.” Nhưng người giữ bò này bảo vệ đàn bò trong rừng suốt cả 
ngày, nghĩ rằng tôi sẽ cho uống nước như vậy, cũng đưa đến dòng sông hoặc đây lầy, con bò 
lớn bò nhỏ dùng sừng hoặc phần xương sườn xúc chạm nhau, con bò mà không có sức lực 
và con bò có ít sức lực và già, có được lối đi bước xuống nước chỉ tới ngực, uống nước theo 
ý thích, những con bò còn lại khi không có lỗi đi đứng ở trên bờ, một số uống nước trộn lẫn 
bùn, một số không được uống nước. Từ đó, người chăn bò dẫn bò trở về rừng, trong những 
con bò đó những con bò không được uống nước (trở nên) kiệt sức vì khát nước, không thể 
nhai và ăn cỏ theo ý thích, sữa của những con bò trong số đó bị mắt đi, sức lực của những 
con bò cũng giảm, (số lượng) bò của hắn cũng giảm sút...nt...vị ấy rời xa. 


na vIthim jãnãffti “ayam magøo samo khemo, ayam vIsamo sãsanko sappatIbhayo”tI 
na JãnãfI. so samam khemam maggam vaJJetvä øoganam 1taram maggam patipadetI, tattha 
gãvo sihabyagghadinam gandhena coraparissayena vã abhibhuta bhantamigasappatIbhäga 
gTvam ukkhipitva titthanti, neva yävadattham tinãäni khãdantI, na panTyam pivantI, tattha 
gunnam khiram chIjJatI... pe... paribahiro hotI. 


na vĩthim jãnãti (không biết về con đường): không biết rằng con đường này là con 
đường bằng phăng an toàn, con đường này không bằng phăng, đáng nghi ngờ có sự nguy 
hiểm phía trước. Vị ấy loại bỏ con đường an toàn bằng phẳng, dẫn đàn bò đi con đường khác, 
những con bò ngửi được mùi của sư tử chúa và cọp v.v, hoặc sự nguy hiểm từ bọn cướp mai 
phục, giống như con thú tỉnh giấc, đứng vươn cô, nhai ăn cỏ và uống nước không được theo 
ý muốn, sữa của những con bò ở nơi đó cũng mắt đi...nt... vị Ấy rời xa. 


na øocarakusalo hoffti gopälakena hi gocarakusalena bhavitabbam, pañcahikavãro 
vã sattahikavaro vã Jamitabbo, ekadisäya øgoganam cãretvä punadivase tattha na caretabbo. 
mahatä hi goganena cinnafthanam bheritalam viya suddham hot nitinam, udakampi 
alulTyatI. tasma pañcame vã sattame vã divase puna tattha caretum vaftfatI, ettakena hi taampI 
pativiruhati, udakampi pasidatI. ayam pana Imam pañcähikavaram vã sattahikaväram vã na 
JãnätI, divase divase rakkhitatthaneyeva rakkhati. athassa gogano hariftatinam na labhati, 
sukkhatinam khãdanto kalalamissakam udakam pivatI, tattha gunnam khiram ch1JJatI... pe... 
paribahrro hot. 


Không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ (na gocarakusalo hofi): Người 
chăn bò cần phải không khéo ở nơi con bò đi kiếm ăn, nên biết cần phải loại bỏ năm ngày 
hoặc cần phải bỏ bảy ngày. Cho đàn bò đi kiếm ăn ở một nơi, ngày hôm sau không nên cho 
đi ở chỗ đó nữa. Bởi vì đàn bò lớn đi qua đã ăn rồi, cỏ cũng hết bằng phẳng như mặt trống, 
ngay cả nước cũng đục ngâầu. Bởi vì ngày thứ năm hay thứ bảy mới nên dẫn đàn bò quay trở 
lại ăn ở nơi đó, do cỏ đã mọc trở lại và nước cũng trong, lý do chỉ chừng ấy. Người chăn bò 
này cũng không biết cần phải bỏ qua năm ngày hay bảy ngày đều sẽ bảo vệ nơi mình cần 
phải bảo vệ, cho đàn bò của mình ăn ngày này qua ngày khác, như vậy đàn bò của vị ấy 
không được ăn cỏ tươi non, khi nhai cỏ khô, uống nước bị ô nhiễm sữa của những con bò ở 
nơi đó cũng mất đi...nt... vị ấy rời xa. 


681 


33 - Giải thích Đại Kinh Người Chăn Bò CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahagopdlakasuttavannana QUYEN 1 


anavasesadohT ca hoffi panditagopälakena yãva vacchakassa mamsalohitam 
santhati, tava V.2.159 ekam dve thane thapetvä sävasesadohinä bhavitabbam. ayam 
vacchakassa kiñc1 anavasesetva duhati, khirapako vaccho khirapIpäsaya sukkhatI, santhãtum 
P.2.261 asakkonto kampamano M.2.163 mãtu purato patitva kãlankaroti. mãtã puttakam 
disväa, “mayham puttako attano mãtukhiram pãtumpi na labhat puttasokena na 
yävadattham tinanI khaditum, na pãnTyam patum sakkotI, thanesu khrram chiJJati. evamassa 
ØøoganopI parihäyati, pañcagorasatop1 paribahiro hot. 


Vắt sữa cho đến khô kiệt (vắt sữa cho đến cạn kiệt): Thịt và máu của bò con được 
nuôi dưỡng (bằng sữa bò mẹ) chừng nảo, người chăn bò thiện xảo vắt sữa bảo để lại 1-2 bầu 
sữa chừng đó, người chăn bò vắt sữa không còn lại gì cho những con bê. Một con bê đang 
bú mệt lừ, bởi khát sữa khi không thê duy trì sự sống, ngã xuống chết trước mặt mẹ mình. 
Bò mẹ nhìn thấy bò con nghĩ rằng: “con của tôi không có được, ngay cả uống sữa của mẹ 
chúng.” mới không thê nhai, ăn cỏ, uống nước theo ý thích bởi vì sự buồn rầu (nghĩ) đến con 
mình, sữa ở bầu vú cũng cạn kiệt. Đàn bò của vị ẫy trở nên suy giảm, vị ây rời xa việc thọ 
dụng năm món phẩm vị của bò. 


gunnam pItutthanam karonfii gopifaro. gãvo parinayanti yatharucim gahetväa 
gacchanfi goparinayaka. na atirekapijãyäti pandio hị gopalako evarũpe usabhe 
atirekapiljaya pũjetl, panTtam gobhattam deti, gandhapañcangulikehi mandeti, mãlam 
pilandhetI, singe suvannarajatakosake ca dhãretI, rattim dipam jJãletvä celavitanassa hettha 
sayäpetI. ayam pana tato ekasakkarampi na karotl, usabha atirekapuJam alabhamana 
goganam na rakkhanti, parIssayam na vãrentI. evamassa øogano parihãyati, pañcagorasato 
paribahrro hot. 


Gọi là bò đực bởi ý nghĩa thực hành nhiệm của một người làm cha của những con bò. 
Gọi là bò đầu đàn bởi ý nghĩa dẫn dắt đàn bò, đưa đàn bò đến nơi ưa thích. Na atirekapñũjãyä 
(không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt): thật vậy, người chăn bò thiện xảo nuôi dưỡng 
con bò to lớn như vậy, với sự nuôi dưỡng đặc biệt, cho ăn vật thực thượng hạng, được trang 
điểm bằng vật thơm và thoa phân ở năm chỗ, trang điểm bằng vòng hoa và đeo vỏ bọc bằng 
vàng và bạc mà vị ấy đi theo ánh đèn tỏa sáng trong đêm, nằm ngủ mái che bằng vải. Đối 
với người chăn bò này, không chỉ hỗ trợ, từ việc cho thức ăn thượng hạng v.v, Con bò lớn 
khi không được nuôi dưỡng chăm sóc đặc biệt cũng không bảo vệ đàn bò. Đàn bò của vị ấy 
sẽ bị suy giảm, vị ẫy rời xa việc thọ dụng năm món phẩm vị của bò. 


347. idhãti Imasmim säsane. na rũpaññu hofftI, “cattari mahabhitani catunnañca 
mahãbhitanam upädäyaripan”tI evam vuttaripam dvihakarehi na Jãnäti gananato vã 
samuf{thãnato va. gananato na JanätI nama, “cakkhãyatanam, sota-ghana-Jivha-kayayatanam, 
rũpa-sadda-gandha-rasa-photthabbayatanam, 1fthindriyam, purisindriyam, jïvitindriyam, 
kãyaviññattI, vacTviññatti, akasadhatu, äpodhatu, rũpassa lahutäa, mudutä, kammaññatä, 
upacayo, sanfatl, Jaratä, rũpassa aniccat3, kabalikaro aharo”ti evam pãalyam ãägatä 
pañcavIsati rũpakotthãsäti na JãnãtI. seyyathãpI so gopalako gananato gunnam rũpam na 
Jãnãti, tathũpamo ayam bhikkhu. so gananato rũpam aJãnanto rũpam parIiggahetvä arũpam 
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vavatthapetvä ruũparipam pariggahetvä paccayam sallakkhetvä lakkhanam ãropetväa 
kammatthaãnam matthakam päpetum na sakkotI so yathä tassa gopäalakassa gogano na 
vaddhati, evam Imasmim säsane silasamadhivipassanamagsaphalanibbanchi na vaddhatl, 
yvatha P.2.262 ca so gopäalako pañcahi gorasehi parilbahmro hot, evam asekkhena 
silakkhandhena, asekkhena samadhi, paññãä, vimutfi, vimutfiñanadassanakkhandhenati 
pañcahi dhammakkhandhehi paribahiro hotI. 


Idha (trong Pháp và Luật này): trong Tôn giáo này. Không biết rõ các sắc, “Bốn 
sắc đại hiển bởi 2 biểu hiện là với việc đếm và bởi nhân sanh.” Gọi là không biết được việc 
tính đếm, không biết rằng 25 phần của sắc trong Pã|T như vây: “nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xứ, thân xứ; sắc xứ, thanh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ; nữ căn, nam căn, mạng quyên; thân 
biểu tri, khâu biểu tri; hư không giới, thủy giới, sự nhẹ nhàng của sắc, sự mềm mại của sắc, 
sự phù hợp phận sự của sắc, sắc tích trữ, sắc thừa kế, sắc già, sắc vô thường, đoàn thực.” VỊ 
Tỳ khưu ví như người chăn bò ấy, không biết sắc của các con bò theo cách tính như vậy. Vị 
ây khi không biết rõ sắc theo việc tính, cũng không thể xác định được sắc, quán xét sắc, xác 
định điều kiện (paccaya), đưa đến trạng thái chung (samañña-lakkhana); xác định vô sắc, 
quán xét vô sắc, xác định điều kiện đưa đến trạng thái chung để cho nghiệp xứ đi đến tận 
cùng. Vị Tỳ khưu không phát triển giới, định, minh sát, Đạo, Quả và Niết bàn. Trong Tôn 
giáo này, giống như đàn bò của người chăn bò không thịnh vượng vậy. Trở thành người xa 
lia năm Pháp uân là giới uẫn, định uẫn, tuệ uẫn, giải thoát uân, trí tuệ và nhận thức về sự giải 
thoát của vị Thánh Vô học, giống như người chăn bò xa lìa việc thọ dụng năm món phẩm vị 
của bò. 

samu((hãnato na jãnãt nãma, “cttakam rũpam ckasamu{thanam, cttakam 
dvisamufthanam, ettakam tisamufthanam, cttakam catusamufthanam, ettakam na 
kutocIsamutthãtf ti na Jãnäti. seyyathapi so gopalako vannato gunnam rũpam na jãnãtI, 
tathũpamo ayam bhikkhu. so samuftthãnato rũpam ajãnanto rũpam pariggahetvä arũpam 
vavatthapetvä... pe... paribahiro hot. 


Gọi là không biết được nhân sanh, không biết rằng: “sắc chừng này chỉ có một nhân 
sanh, chừng này có 2 nhân sanh, chừng này có 3 nhân sanh, chừng này có 4 nhân sanh, và 
chừng này không có bất kỳ nhân sanh nào.” Vị Tỳ khưu này gingos như người chăn bò ấy 
không biết sắc của các con bò qua màu sắc như thế, vị ẫy không biết sắc theo nhân sanh, mới 
không thể quản xét sắc, xác định sắc...như người chăn bò xa lìa việc thọ dụng năm món 
phẩm vị của bò. 


na lakkhanakusalo hofiti kammalakkhano balo, kammalakkhano panditotI evam 
vuttam kusalakusalam kammam panditabalalakkhananti na Jãnãti. so evam ajananto bãle 
vaJJetväa pandIte na sevatI, bale vaJJetva pandite asevanto kappiyakappiyam kusalakusalam 
sävaJJanavaJjam garukalahukam satekicchatekiccham karanakäranam na Jãnãti; tam aJãnanto 
kammatthaãnam gahetvä vaddhetum na sakkoti. so yathã tassa gopalakassa gogano na 
vaddhatI, evam 1masmim säsane yathävuttehi s1ladrhi na vaddhatIi, gopalako viya ca pañcahi 
gorasehI pañcahi dhammakkhandhehi paribahiro hotI. 
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Không thiện xả trong các tướng trạng (na lakkhanakusalo hoti): “không biết rằng 
“Thiện nghiệp là trạng thái của bậc trí, bắt thiện nghiệp là trạng thái của kẻ ngu, ngài đã nói 
như vậy. Kẻ ngu có hành động là trạng thái, bậc trí có hành động là trạng thái.” VỊ ây khi 
không biết như vậy, nên mới không tránh xa kẻ ngu, không gặp gỡ bậc trí, khi không tránh 
xa kẻ ngu, không gặp gỡ bậc trí sẽ không biết được điều gì nên làm hay điều gì không nên 
làm, điều gì là thiện hay điều gì bất thiện; điều gì có tội và điều gì không có tội; điều gì tội 
nặng, điều øì là tội nhẹ; giải quyết được, không giải quyết được; có nhân, không có nhân. 
Không thể nắm lấy nghiệp xứ đề phát triển được, vị Tỳ khưu đó không tăng trưởng giới v.v, 
theo cách đã nói trong Tôn giáo này, giống như đàn bò của người chăn bò ấy không thịnh 
vượng, là người xa lìa từ các Pháp uân, giống như người chăn bò xa lìa việc thọ đụng năm 
món phẩm vị của bò. 


na äsätikam hãretä hofIti uppannam kãmavitakkanti evam vutte kãmavitakkadike 
na vinodetI, so imam akusalavitakkam äsatikam ahãretväa vitakkavasiko hutvä vicaranto 
kammatthaãnam gahetva vaddhetum na sakkoti, so yathã tassa gopalakassa... pe... parIbahiro 
hotI. 


Không loại bỏ trứng con ruôi xanh (na ãsãtikam hãretã hoti): Không làm cho tiêu tan 
sự suy tầm về dục v.v, như đã nói như vậy “(vị Tỳ khưu trong Tôn giáo này) đã làm cho suy 
tầm về dục sanh khởi...” không loại bỏ trứng ruôi xanh là sự Suy tầm về bất thiện, thực hành 
khiến cho bản thân rơi vào mãnh lực của sự suy tầm, không thê nắm lây nghiệp xứ thực hành 
cho tăng trưởng được, vị ấy lìa xa giống như đàn bò của người chăn bò ấy không thê thịnh 
vượng, là người lìa xa từ các Pháp uân, giống như người chăn bò lìa xa năm món phẩm vị 
của bò. 

na vanam paf{icchädetä hofIti cakkhunä rũpam disvä nimitagsah1T hofftiadina 
nayena sabbarammanesu nimiftam ganhanto yathã so gopäalako vanam na paticchädetI, evam 
samvaram na sampädetI. so vivatadväro vicaranto kammatthãnam gahetväa vaddhetum na 
sakkot... pe... parIbahiro hot. 


Không băng bó vết thương (na vanam paticchädetä hoti): khi nắm lấy tướng trong 
mọi đối tượng bằng cách thức v.v, răng “(vị Tỳ khưu trong Tôn giáo này) nhìn thấy sắc bằng 
mắt, năm lấy tướng...” gọi là không thu thúc đề đạt đến sự trọn vẹn, giống như người chăn 
bò không băng bó vết thương (cho những con bò), vị Tỳ khưu khi mở các môn đi lang thang, 
sẽ không thê năm lấy được nghiệp xứ để thực hành cho tăng trưởng được, vị ấy không thê 
làm tăng trưởng giới v.v...nt... giống như người chăn bò lìa xa năm món phẩm vị của bò. 


na dhũmam katfä hofIti so gopäalako dhũmam viya dhammadesanadhũimam na 
karoti, dhammakatham vã sarabhaññam vã upanisinnakatham vã anumodanam vã na karotIi 
P.2.263. tato nam manussa bahussuto gunavatI na jãnantI, te gunagunam ajanantä catuhi 
paccayehi sangaham na karonti V.2.I61. so paccayehi M.2.165 kilamamäano buddhavacanam 
sajihayam kãtum vattapatipattim pũretum kammatthaãnam gahetva vaddhetum na sakkot... 
pe... paribahiro hot. 
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Không thực hiện xông khói (na dhũmam kattã hoti): Vị Tỳ khưu không đốt lửa 
xông khói là sự thuyết giảng Giáo Pháp, giỗng như người chăn bò ấy không đốt lửa xông 
khói, không thực hành giảng pháp hoặc tụng đọc hoặc đàm đạo chánh Pháp, hoặc nói lời tùy 
hỷ. Từ đó, mọi người không biết đức hạnh đó vị Tỳ khưu đa văn có đức hạnh như vậy, khi 
họ không biết được đức hạnh và tội lỗi, sẽ không thực hiện nhiếp thâu với bốn món vật dụng, 
khi khó khăn về vật dụng, cũng không thê đưa đến việc thực hiện trì tụng Phật ngôn, không 
thể làm tròn nhiệm vụ pháp hành, không thể nắm giữ nghiệp xứ làm cho tăng trưởng, vị Tỳ 
khưu đó không thê tăng trưởng giới v.v,...người chăn bò lìa xa. 


na tittham jãnãfti titthabhute bahussutabhikkhi na upasankamati, upasankamanto, 
“dam, bhante, byañJanam katham ropetabbam, Imassa bhãsItassa ko attho, Imasmim thãne 
pãli kim vadeti, imasmim thãne attho kim dIipefT”ti evam na paripucchati na paripañhatI, na 
JãnapefftIi attho. tassa te evam aparIpucchato avivafañceva na vivaranti, bhãJetvä na dassentI, 
anuttanikataĩñca na uttamkarontil, apakatam na pakatam karonti. anekavihifesu ca 
kankhäãthäniyesu dhammesũiti anekavidhäsu kankhäsu ekam kañkhamp! na pativinodenti. 
kankhã eva hi kañkhathaniya dhammaã nãma. tattha ekam kañkhampI na nTharanftI attho. so 
evam bahussutatittham anupasañkamitväa sakañkho kammatthãnam gahetva vaddhetum na 
sakkotI. yathã ca so gopalako tittham na JjãnãtI, evam ayampi bhikkhu dhammatittham na 
Jãnal, aJananto avisaye pañham pucchal, abhidhammikam upasankamitvä 
kappIyakappIyam pucchatI, vinayadharam upasankamitväa rũparipaparicchedam pucchatI. te 
avisaye pu{thã kathetum na sakkonti, so attana sakañkho kammatthãnam gahetva vaddhetum 
na sakkot... pe... paribahiro hot. 


NÑa tittham jãnãti (không biết rõ chỗ sông cạn đi qua được): Vị Tỳ khưu không 
đến tìm kiếm vị Tỳ khưu đa văn, người giống như chỗ sông cạn đi qua được khi đi đến tìm 
kiếm cũng không đặt câu hỏi, không năm giữ, không hỏi vẫn đề để biết rằng: “Thưa Ngài, 
các văn từ này nên đặt như thế nào? ý nghĩa của câu nói này ra làm sao? PälT trong chỗ Pa|i 
này nói lên điều gì? Ý nghĩa ở chỗ này trình bày ra sao? vị Tỳ khưu đa văn ấy mà ông không 
đưa ra câu hỏi, không phơi bày ý nghĩa đã bị che đậy, không phân tích những điều chưa được 
phân tích, không làm cho tường tận những điều chưa được tường tận, không làm cho hiển lộ 
những điều chưa hiển lộ. anekavihitesu ca kahkhãthãniyesu dhammesñ (đối với những 
nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghỉ hoặc): vẫn chưa xua tan được 
nghi hoặc dù chỉ chút ít trong nhiều nghi hoặc. Giải thích rằng sự chính sự hoài nghi được 
gọi là Pháp làm nơi thiết lập của sự nghi hoặc, không đem ra khỏi sự hoài nghi trong Pháp 
dẫu duy nhất trong Pháp đó. Vị ấy không đến tìm kiếm chỗ sống cạn đi qua (là) vị Tỳ khưu 
đa văn như vầy đầy rẫy sự hoài nghi, không thê để năm lấy nghiệp xứ làm cho tăng trưởng. 


yathã ca so gopalako tittham na JãnätI, evam ayampi bhikkhu dhammatittham na 
Jãnäl, aJananto avisaye pañham pucchal, abhidhammikam  upasaikamitväa 
kappIyakappIyam pucchatI, vinayadharam upasankamitväa rũparipaparicchedam pucchatI. te 
avIisaye puf{thã kathetum na sakkonti, so attana sakañkho kammatthãnam gahetva vaddhetum 
na sakkou... pe... paribahiro ho. 
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Cũng tương tự như người chăn bò không biết rõ chỗ sông cạn đi qua được thế nào, Vị 
Tỳ khưu này không biết chỗ sông cạn đi qua là Pháp như thế đó, khi không biết đã đặt vấn 
đề không phải Luật; đi đến kiếm học giả Abhidhamma, hỏi điều nên, không nên; các vị ấy 
bị ông hỏi trong Pháp không phải Luật, đã hỏi việc xác định sắc và vô sắc, các vị mà bị ông 
hỏi không phải Luật, không thê trả lời được, ông mới đầy rẫy sự nghi hoặc với chính mình, 
mới không thể năm lấy nghiệp xứ làm cho tăng trưởng được, vị ấy...nt... giống như người 
chăn bò lìa xa năm món phẩm vị của bò. 


na pItam jãnãfti yathã so gopalako pItapItam na JanätI, evam dhammipasañhitam 
pamojjam na Jãnäti na labhati, savanamayam puññakiriyavatthum nissäya änisamsam na 
vindati, dhammassavanaggam gantvä sakkaccam na sunäafI, nisinno niddäayatl, katham 
katheti, aññavihitako hotIl, so sakkaccam dhammam asunanto kammatthanam gahetvä 
vaddhetum na sakkotI... pe... parIibahiro hot. 


Không biết rõ chỗ uống nước (na pTtam jãnãti): vị Tỳ khưu không biết rõ, không nhận 
được sự hân hoan phối hợp với Pháp, giống như người chăn bò không biết những con bò đã 
uống nước và con bò vẫn chưa uống nước. Vị Tỳ khưu ấy không nhận được lợi ích nương 
vào nền tảng của việc hành thiện hoàn thành với việc lăng nghe, đi đến Pháp đường đề nghe 
Pháp, cũng không nghe bằng sự tôn kính, ngồi ngủ, nói chuyện, hướng tâm đến chỗ khác, 
khi không nghe Pháp bằng sự tôn kính, không thể nắm giữ nghiệp xứ làm cho tăng trưởng 
được, vị ấy...nt... giống như người chăn bò lìa xa năm món phẩm vị của bò. 


na vithim jãnãfi so gopäalako maggamaggam viya, — “ayam lokiyo ayam 
lokuttaro”ti ariyam atthaägikam maggam yathabhutam na pajänätI. aJananto lokIyamagøse 
abhinivisitväa lokuttaram nibbattetum na sakkoti... pe... parIbahiro hot. 


na vĩthim jãnãti (không biết con đường): vị Tỳ khưu không biết rõ về Thánh Đạo có 
8 chi phần theo đúng thực tính, con đường này là Hiệp thế, con đường này là Siêu thế, giống 
như người chăn bò không biết về con đường và không phải con đường. Khi vị ấy không biết 
chắc chắn con đường Hiệp thế, không thể năm làm cho Pháp Siêu thế sanh khởi 
được...nt... giống như người chăn bò lìa xa. 


na gocarakusalo hofti so gopälako pañcahikavare P.2.264 sattahikaväre viya cattãro 
satipatthane V.2.162, “time lokiyä Ime lokuttara”ti yathabhuitam na paJänätI. aJãnanfo 
sukhumatthãnesu attano M.2.166 ñanam caräpetvä lokiyasatipatthane abhinivisitvä 
lokuttaram nibbattetum na sakkofI... pe... parIbahiro hot. 


không khéo léo với các chỗ đàn bò ăn cỏ (na gocarakusalo hoti): Vị Tỳ khưu không 
biết rõ bốn chỗ thiết lập niệm theo đúng thực tính, những Pháp này là Siêu thế, giống như 
người chăn bò không biết rõ cách xoay vòng 5 ngày hoặc 7 ngày, vì thế khi không biết gieo 
trí tuệ của chính mình trong Pháp vi tế, vững trú trong bốn sự thiết lập niệm, không thê làm 
cho Pháp Siêu thế sanh khởi...nt... giống như người chăn bò lìa xa. 


anavasesadohT ca hofit( patiggahane matfam ajJananto anavasesam duhatI. 
niddesaväre panassa abhihatthum pavärenfIi abhiharitvä pavärenti. ettha dve abhiharä 
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vacabhihãro ca paccayäbhiharo ca. vacabhiharo nama manussä bhikkhussa santikam gantvä, 
“vadeyyatha, bhante, yenattho”ti pavärent paccayabhihão nama vatthãdIln vã 
attho”ti vadanti. tatra bhikkhu mattam na jãnãfti bhikkhu tesu paccayesu pamanam na 
JãnatI, — “dãyakassa vaso veditabbo, deyyadhammassa vaso veditabbo, attano thamo 
veditabbo”ti rathavinTte vuttanayena pamãnayuttam aggahetvä yam aharanti, tam sabbam 
ganhãfTti attho. manussä vippafIsärino na puna abhiharItvä pavärentI. so paccayehi kilamanto 
kammatthãnam gahetva vaddhetum na sakkoti... pe... paribahiro hot. 


Vắt sữa cho đến cạn kiệt (anavasesadohT): Vị Tỳ khưu khi không biết chừng mực 
trong việc thọ nhận, vắt hết sữa không còn dư sót. Còn trong phần diễn giải các gia chủ có 
đức tin thỉnh mời các Tỳ khưu ấy rằng abhihatthum pavärenti (thỉnh mời...đem đến) ở 
nơi thỉnh mời này, sự thỉnh mời có 2 là thỉnh mời bằng lời nói và thỉnh mời bằng vật dụng. 
Mọi người đi đến trú xứ của vị Tỳ khưu, rồi thỉnh cầu răng: “Thưa Ngài, Ngài có thể nói 
những điều mong muốn” đây được gọi là lời thỉnh cầu bằng lời nói. Mọi người mang theo 
vải vóc hoặc dược phẩm trị bệnh, sữa và mật mía v.v. đi đến trú xứ của vị Tỳ khưu và nói, 
“Thưa Ngài, xin Ngài hãy thọ nhận theo ý muốn” đây được gọi là lời thỉnh cầu với điều kiện. 
tatra bhikkhu mattam na jãnãti (trong việc họ thỉnh cầu, Tỳ khưu không biết chừng 
mực): VỊ Tỳ khưu không biết chừng mực trong vật dụng đó, không thọ nhận đủ chừng mực 
theo phương thức mà Ngài đã nói trong Kinh Rathavinta: “Nên biết khả năng của người 
cho, nên biết khả năng của phẩm vật cúng dường, nên biết khả năng của mình” thọ nhận 
những thứ mà họ mang lại cúng dường toàn bộ. Tất cả mọi người khởi lên sự hối tiếc không 
đến thỉnh cầu nữa. Vị ấy khi khó khăn về vật dụng không thê nắm giữ nghiệp xứ đề làm cho 
tăng trưởng...nt...giông như người chăn bò lìa xa. 


te na atirekapijãäya pũjetã hoffti so gopäalako mahausabhe viya te there bhikkhũ 
Imäya ävi ceva raho ca mettäya kayakammadikäya atirekapulJäya na pũJetI. tato therä, — 
“me amhesu garucitfkaram na karonfT”ti navake bhikkhũ dvThi sangahehIi na sañganhantI, 
na ämisasañgahena clvarena vã pattena va pattapariyäpannena vã vasanatthanena vã. 
kilamante milãyantep1 nappafIJagganti. palim vã atthakatham vã dhammakathabandham vã 
guyhagantham vã na sikkhãpentil. navakãä theranam santikã sabbaso Ime dve sangahe 
alabhamanä Imasmim säsane patifthatum na sakkonti. yathã tassa gopalakassa gogano na 
vaddhati, evam s1ladIni na vaddhantI. yathã ca so gopäalako pañcahI gorasehi paribahiro hot, 
evam pañcahi dhammakkhandhehi parlbahra honti. sukkapakkho kanhapakkhe 
vuttavipalläsavasena yoJetväa veditabbot. 


Người không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt (te na atirekapijãäya pũjetã hoti): 
vị Tỳ khưu không cung kính những vị Tỳ khưu ấy là vị Trưởng lão với sự cung kính đặc biệt 
với từ tâm, bằng thân nghiệp v.v, trước mặt và sau lưng, giống như người chăn bò không 
nuôi dưỡng chăm sóc con bò lớn bằng việc chăm sóc nuôi dưỡng đặc biệt. Vì thế, Trưởng 
lão nghĩ rằng “chư Tỳ khưu không cung kính và tôn trọng đối với chúng tôi.” mới không trợ 
giúp các vị tân Tỳ khưu với 2 sự trợ giúp là không trợ giúp bằng Pháp, và sự lợi ích. Không 
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giúp đỡ tân Tỳ khưu, những vị gặp khó khăn, sống khan hiếm đối với ý phục hoặc bình bát, 
những thứ liên quan đến bình bát hoặc chỗ ở, không được học tập Pa]I, hoặc những bộ Sớ 
giải liên quan đến Dhammakathã, hoặc các bộ có ý nghĩa khó giải thích. Các vị tân Tỳ khưu 
khi không nhân được 2 sự trợ giúp này từ trú xứ của các Trưởng lão ở mọi phương diện, 
không thê duy trì sự sống trong Tôn giáo này. Các vị ấy không thể tăng trưởng về giới v.v, 
giống như đàn bò của người chăn bò không thịnh vượng như thế. Người chăn bò ấy là người 
xa lìa năm phẩm vị của bò như thế nào, vị ấy (tân Tỳ khưu) cũng lìa xa từ năm Pháp uẫn như 
thế đó. Pháp trắng Ngài đã kết hợp rồi, nên biết với sức mạnh đối nghịch đã được nói trong 
Pháp đen. 


Đại Kinh Người Chăn Bò Kết Thúc 
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34. Giải Thích Tiểu Kinh Người Chăn Bò - CñũJagopälakasuttavannanä 


350. evam me sufantiI cùlagopalakasuttam. tattha ukkacelãäyanti evamnamake 
nagare. tasmim kira mãpIiyamãne rattIn gañgäsotato maccho thalam patto. manussä celãm 
telapatiyam temetvä ukkã katvä maccham ganhimsu. nagare nifthite tassa nãmam karonte 
amhehI nagaratthanassa gahitadivase celukkahi maccho gahitoti ukkacelã-tvevassa nãmam 
akamsu. bhikkhù ãmanftesftI yasmim thãne nisinnassa sabbã gangã pakafä hutvä paññäyati, 
tadise valikussade gangatitthe sayanhasamaye mahabhikkhusanghaparivuto nisidIitväa 
mahagañgam parIpunnam sandamanam olokento, — “atthi nu kho Imam gañgam nIssäya 
koci pubbe vaddhiparihãnm patto”ti ävajjitvä, pubbe ekam bãlagopalakam nissãaya 
anekasatasahassã goganä Imissä gañgãya ävafte patitva samuddameva pavitthä, aparam pana 
panditagopalakam nIssäya anekasatasahassagoganassa sotthi Jata vaddhi Jätä ärogyam Jätanti 
addasa. disvä Imam kãranam nissäaya bhikkhũnam dhammam desessãmrti cintetväa bhikkhù 
amantes1. 


350. Bài kinh Tiểu Kinh Người Chăn Bò được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Trong bài Kinh này “ukkacelãäyam' trong thành phố có tên như vậy. Kế rằng 
trong khi họ đang xây dựng thành phố ấy, đàn cá từ dòng chảy của sông Hằng ngôi lên bờ 
vào ban đêm, mọi người lấy tâm vải ngâm dầu trong khây, làm thành ngọn đuốc để bắt cá. 
Khi thành phố ấy được xây dựng hoàn thành, khi đặt tên cho tên thành phố ấy họ mới đặt tên 
cho thành phố đó là *ukkacelä” bởi vì trong ngày xây dựng thành phó, cá bị bắt bởi ngọn lửa 
vải. Bhikkhũ ãmantesi (cho gọi chư Tỳ khưu): Toàn bộ quang cảnh dòng sông Hằng hiện 
hữu rõ ràng nơi người ngồi ở tại vị trí nào, đức Thế Tôn được đại chúng Tỳ khưu vay quanh 
ngồi tại vị trí ấy tựa như cát ở bờ sông dòng sông Hằng, vào buổi chiều đang đưa mắt ngắm 
nhìn dòng sông Hằng dâng cao đây ắp nước đang trôi chảy, đã hướng tâm rằng: “Có ai nương 
tựa dòng sông Hằng này rồi, đã đạt đến sự thịnh vượng và sự suy thoái trong thời quá khứ” 
đã nhìn thấy rằng: “đàn bò hàng nghìn con đã nương tựa một người chăn bò ngu ngốc rơi 
xuống dòng xoáy của dòng sông Hằng trôi dạt ra đại đương, còn đàn bò nhiều trăm nghìn 
con khỏe mạnh, thịnh vượng, không bệnh tật do nương tựa vào một người chăn bò thiện xảo. 
Sau khi nhìn thấy khởi lên suy nghĩ rằng: “Ta sẽ dựa vào nguyên nhân này để thuyết giảng 
Giáo Pháp đến chúng Tỳ khưu, cho nên Ngài mới cho gọi chư Tỳ khưu.” 


mãgadhakoti magadharatthavasl. duppaññajäatikot nippaññasabhavo dandho 
mahãjalo. asamavekkhitväati asallakkhetvä anupadhãretvä. pafäresiti taretum ãrabhI. 
uffaram tiram suvidehãnant gañngäya orime tre magadharattham, pärime tre 
videharattham, gãvo magadharatthato videharattham netvä rakkhissamTti uttaram tiram 
pafäresi. tam sandhãya vuttam —— “uttaram tiram suvidehanan”ti. amandalikam karitväti 
mandalkam katväa. anayabyasanam äpajjimsuti avaddhim vinäsam pãpunimsu, 
mahãsamuddameva pavisimsu. tena hi gopäalakena gãvo ofãrentena gañgãya orImafire 
samatitthañcavisamattthañca oloketabbam assa majjhe gañgäya gunnam 
vissamafthanattham dve trni vãlikatthalani sallakkhetabbänl assu. tathã pãrimafTre tim caffäri 
titthani, imasmäa titthã bhatthã Imam tittham ganhissanti, imasma bhatthã Imanti. 
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Mãgadhako: người dân xứ Magadharattha. Duppaññajãtiko (người có trí tuệ yếu 
kém): Đại chúng trong trạng thái không có trí tuệ là người tâm tối (ngu sỉ). Asamavekkhitvã 
(không quan sát): không quan sát, không suy xét. Patãresi: bắt đầu để vượt qua. Uttaram 
tiram suvidehãnam (vượt qua bờ kia của Videharattha): Magadharattha ở bờ bên này, 
Videharattha ở bờ bên kia của dòng sông Hằng người chăn bò suy nghĩ rằng: “ta sẽ dẫn dắt 
đàn bò từ Magadharattha vượt qua Videharattha để nuôi dưỡng” mới vượt qua bờ bên kia. 
Đức Thế Tôn muốn đề cập đến bờ bên bên kia nên mới nói “uttaram firam suvidehãnam'. 
Amandalikam karitvä (bơi vào vòng nước xoáy): rơi vào vòng nước xoáy. 
Anayabyasanam ãpajjimsu (đi đến sự tiêu tan): đi đến sự hoại diệt, không tăng trưởng, 
trôi dạt ra ngoài đại dương. Người chăn bò khi cho đàn bò vượt qua, nên quan sát bờ nơi 
bằng phẳng hoặc không bằng phăng ở bờ này của dòng sông Hằng, cần phải quan sát 3-4 bãi 
bờ ở bờ bên kia: “đàn bò lội xuống từ bờ này sẽ đi lên từ bờ này; con bò lội xuống chỗ nảy, 
sẽ không thê lên từ bờ này.” 

ayam pana bãlagopalako orimafire gunnam otaranatittham samam vã visamam vã 
anoloketvava maJjhe M.2.I68 gañgaya gunnam vissamatthanattham dve tim valikatthalanip1 
asallakkhetväva parafire cattari V.2. 164 pañca uttaranatitthani asamavekkhitväva atittheneva 
gãvo oftäresi. athassa mahausabho Javanasampamnatäya ceva thãmasampannatäya ca tirIyam 
gañgäya sotam chetväã pãrImam tiram patväa chinnatatañceva kantakagumbagahanañca disvã, 
“dubbinivitthametan”tI ñatvä dhuragsa-patithanokasampl alabhitvä patinivatti. gãvo 
mahãusabho nivatto mayampI nivattissamäati nivattä. mahato goganassa nivattatthane 
udakam chIJjitvä maJJhe gañgãya ãvattam utthapesi. gogano äva{fam pavIsitvä samuddameva 
patto. ekopI øgoqo arogo nãma nãhosI. tenaha — “tattheva anayabyasanam äpaJJimsi”. 


Người chăn bò ngu ngốc này không quan sát bãi bờ dành cho đàn bò ở bờ bên này 
bằng phẳng hoặc không băng phẳng, không quan sát bãi cát 2-3 chỗ để làm chỗ nghĩ cho đàn 
bò giữa dòng sông Hằng, không quan sát thêm 4-5 chỗ bước lên ở bờ bên kia, để cho đàn bò 
vượt qua chỗ không phải bờ. Lúc bấy giờ, con bò lớn của vị ấy cắt đứt dòng chảy của con 
sông Hằng vượt qua bờ bên kia, bởi vì nó có sự nhanh nhẹn và bởi vì nó có sức mạnh, sau 
khi nhìn thấy bụi cây và những bụi gai rậm rạp, biết rằng ở đó đi qua rất khó khăn, không có 
chỗ đề đứng ở trên nên lội ngược trở lại. Đàn bò nghĩ rằng: “Bò lớn này đã lội ngược trở lại, 
ngay cả chúng ta cũng lội ngược lại như vậy, (cho nên) chúng cũng lội ngược trở lại.” Đàn 
bò số lượng nhiều quay trở lại bị vướng phải dòng nước xoáy của con sông Hằng, vi thế mà 
đàn bò bị nhận chìm trong dòng nước xoáy trôi ra ngoài đại dương, một con bò gọi là không 
có sự tại họa, không hề có. Vì thế đức Thế Tôn mới thuyết răng: “Đàn bò đi đến sự hoại diệt 
chính ở tại nơi đó”. 

akusalãä imassa lokassat Idha loke khandhadhatayatanesu akusala acheka, 
paralokepI eseva nayo. mãradheyyam vuccatI tebhimakadhamma. amäradheyyam nava 


lokuttaradhamma. maccudheyyampi tebhũmakadhammaäava._ amaccudheyyam nava 
lokuttaradhamma. tatha akusalã acheka. vacanatthao pana maãrassa dheyyam 
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mãradheyyam. dheyyanti thanam vatthu niväso gocaro. maccudheyyep1 eseva nayo. tesanfi 
tesam evarũpanam samanabrahmananam, Iminä cha satthaãro dassitäati veditabba. 


Akusalä imassa lokassa (không khéo léo trong thế giới này): Sa-môn, Bà-la-môn 
người không khéo léo, không thiện xảo trong thế giới này là (không biết) trong uân, giới và 
xứ, ngay cả trong paraloka (đời sau) cũng có phương thức tương tự. Ma giới Ngài gọi là các 
pháp trong Tam thế. Phi ma giới Ngài gọi là chín Pháp Siêu thế. Ngày cả Tử thần giới Ngài 
cũng gọi là các pháp trong Tam thế. Thâm chí Phi tử thần giới Ngài cũng gọi là chín Pháp 
Siêu thế. Sa-môn, Bà-la-môn những vị không khéo léo, không thiện xảo trong những Pháp 
ấy. Còn ý nghĩa của từ “ma giới” gọi là “mãradheyya” gocara trở thành thãna chỗ sống và chỗ 
nương tựa gọi là dheyya, ngay cả tử thần giới cũng có phương thức này. Tesam (nhóm đó): 
Sa-môn, Bà-la-môn đó bằng hình thức như vậy. Nên biết rằng cả 6 vị thầy đã được Ngài 
trình bày bằng câu nảy. 


351. evam kanhapakkham mitthapetväa sukkapakkham dassento bhữtapubbam, 
bhikkhavetiadimaha. tattha balavagävoti dantagone ceva dhenuyo ca. dammagävoti 
dametabbagope ceva avIJãtagävo ca. vacchatareti vacchabhavam taritväa thite balavavacche. 
vacchaketi dhenupake tarunavacchake. kisabalaketi appamamsalohie mandathãme. 
tävadeva jãtakoti tamdivase Jäatako. mãtugoravakena vuyhamäãnoti mãtã purafo purato 
humhunti goravam katvä saññam dadamana urena udakam chindamänäa gacchatI, vacchako 
tãya goravasaññaya dhenuyä vã urena chinnodakena gacchamano “mãtugoravakena 
vuyhamano”I vuccatI. 


Đức Thế Tôn khi kết thúc Pháp đen như vậy, mới thuyết giảng Pháp trắng như sau: 
“Ngày xưa, này các Tỳ khưu”. Ở đó, con bò có sức mạnh là con bò đã được huấn luyện 
và bò sữa. Con bò được huấn luyện (dammagävo) là con bò nên huấn luyện và bò cái tơ. 
Vacchatare (bò con) bao gồm bò con có sức mạnh đã vượt qua tính chất bò con rồi. 
Vacchake (bò con): bò con vẫn còn uống sữa mẹ. Kisabalake (có sức mạnh ít): là có thịt và 
máu ít, năng lực ít. tävadeva jãtako: là con bò sanh ra trong ngày hôm đó. mãtugoravakena 
vuyhamäãno (con bò này chạy theo tiếng con bò mẹ): bò mẹ phát ra tiếng 'âm bò, âm bò” 
phát tín hiệu lội cắt dòng nước đi, bò con lội theo dòng nước theo bò mẹ ây, bởi tiếng gỌI 
của bò mẹ, Ngài gọi là “thả trôi theo tiếng kêu của bò mẹ.” 


352. mãrassa sotam chetväãti arahattamagsena mãrassa tanhãsotam chetva. pãram 
gatäti mahausabhã nadIpäram viya samsäraparam nibbãnam gatä. pAram agamamsũti 
mahausabhanam pärañgatakkhane gangãya sotassa tayo kotthase atikkamma thitã 
mahãusabhe param patte disvã tesam gatamaggam pafIpaJjItvä pãram agamamsu. päram 
gamissanfti catumagsavaljhanam kilesanam tayo kotthase khepetva thitã. Idãm 
arahattamagsena avasesam tanhãsotam chetväa balavagävo viya nadIpäram samsärapäram 
nibbanam gamissanftiI. Imina nayena sabbaväresu attho veditabbo. dhammanusärino, 
saddhãnusãrinoti ime dve pathamamaggasamaigino. 
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Mãrassa sotam chetvä (đã cắt ngang dòng nước ma vương): cắt dòng chảy của 
tham ái của ma vương băng A-ra-hán Đạo. Päram gatä (đã đi đến bờ): Vị Tỳ khưu đạt đến 
bờ bên kia là Niết bàn giống như con bò lớn lội qua bờ dòng sông Hằng. Päram agamamsu 
(đã đến bờ kia): trong lúc con bò lớn đến bờ, các con bò vượt qua 3 phần dòng nước của 
sông Hằng, rồi thấy con bò lớn đi đến bờ mới đi theo con đường mà con bò lớn đã đi. Päram 
øamissanti (cũng sẽ...đi đến bờ): đã vượt qua 3 phần của phiền não bằng 4 Đạo đã được 
vững trú. Bây giờ nên biết ý nghĩa các phần bằng cách như sau: “Vị Tỳ khưu cắt đứt toàn bộ 
dòng chảy tham ái bằng A-ra-hán Đạo, sẽ đi đến bờ kia là Niết bàn, giống như con bò có sức 
mạnh lội cắt đứt dòng chảy con sông Hằng đi đến bờ bên kia. Hai vị Tỳ khưu này là những 
vị tùy pháp hành, tùy tín hành, là vị hội đủ với Đạo đầu tiên. 

jãnatäti sabbadhamme JjJãnantena buddhena. suppakãsitoti sukathio. vivafanti 
VIvaritam. amatadväranti ariyamagso. nibbãnapattiyäti tadatthäya vivatam. vinalikatanti 
vigatamananalam katam. khemam patthethäti kattukamyatachandena arahattam patthetha, 
kattukama nibbattetukama hothãti attho. “patta”tthã”tipi patho. evaripam sattharam 
labhitva tumhe pattäyeva namati attho. sesam sabbattha uttanameva. bhagavä pana 
vathaãnusandhinäava desanam nitthapesĩi. 


Vị biết rõ là đức Phật biết rõ tất cả Pháp. suppakãsito (khéo tuyên thuyết): khéo 
thuyết. Vivafam đồng nghĩa với vivaritam (đã mở). Amatadväram (cánh cửa bất tử): 
Thánh Đạo. Đề chứng ngộ Niết bàn (nibbãnapattiyã) là mở vì lợi ích (đạt đến) Niết-bàn. 
VinalTkatam (làm cho xa lìa sự kiêu mạn): làm cho ngã mạn giống như cây sậy bị hư hoại. 
khemam patthethã (mong muốn Pháp an toàn): các vị là người mong muốn (đạt đến) quả 
vị A-ra-hán, người mong cầu cho A-ra-hán sanh khởi bằng mong muốn làm. Patta°tthã: pã]ï 
như vậy cũng có. Có lời giải thích rằng các ông được bậc Đạo Sư như vậy gọi là đã chứng 
đắc tương tự. Từ còn lại trong các câu đơn giản. Đức Thế Tôn kết thúc thời Pháp bằng sự 
liên kết như vậy. 


Giải Thích Tiểu Kinh Sừng Bò Kết Thúc 


693 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄—\ 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 
C7 
BÀI KINH SỐ 35 


GIẢI THÍCH TIỂU KINH SACCAKA 
Culasaccakasuttavannana 


wŸ⁄z 
Sư Hạnh Tuệ 


35 - Giải thích Tiểu Kinh Saccaka CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
CHịasaccakasuttavannana QUYÊN 1 


35. Giải Thích Tiểu Kinh Saccaka - Cũ]asaccakasuttavannanä 


353. evam me sutanti cũ|asaccakasuttam. tattha mahãvane kũ{ägärasäläyanti 
mahãvanan nãma sayamjatm aropimam saparicchedam mahantan vanam. 
kapilavatthusamantä P.2268 pana mahãvanan himavantena saha cekabaddham 
aparicchedam hutvãä mahãsamuddam ahacca thitam. idam tãdisam na hotI. saparicchedam 
mahantam vananti mahãävanam. kũ{äAgärasälãä pana mahãvanam nissaya kate ärame 
kũftagaram antokatva hamsavattakacchannena katä sabbakarasampannä buddhassa 
bhagavato gandhakuti veditabba. saceako niganthaputtoti pubbe kira eko nigantho ca 
niganthT ca pañca pañca vädasatäni uggahetvä, vadam ãropessamaäfIi jambudipe vicarantä 
vesaliyam samägatä. licchaviraJano disvã, — “tvam ko, tvam kãa”tI pucchimsu. nigantho — 
“aham vädam ãropessamiti JambudIpe vicaramT ti aha. niganthTpi tathä aha. licchavIno, 


s?1% 


“idheva aññamaññam väadam äropetha”ti ahamsu. 


353. Tiểu Kinh Saccaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
mahãvane kũfägãrasäläyam (tại giảng đường Trùng Các trong rừng Đại Lâm): Khu 
rừng lớn được xác định tự mọc, không được trồng gọi là Đại Lâm. Khu rừng Mahãvana này 
gần thành Kapilavatthu là khu rừng không bị đứt quãng găn liền với khu rừng Himavanta 
không có ranh giới dài đến tận bờ đại dương. Khu rừng này không như vậy, bởi ý nghĩa nói 
rằng khu rừng rộng lớn có ranh giới. Còn kũtãgãrasälã khi xây dựng hoa viên xong mới tạo 
kitagara ở bên trong, mái nhà tranh được bao phủ bởi hình dáng những con thiên nga và 
chim sẻ, nên biết Gandhakuti của đức Thế Tôn hội tụ đầy đủ với mọi phương diện. Saccako 
Niganthaputto: kế rằng trước đây một người nam và một người nữ Nigantha, mỗi người 
học được 500 vãda, rồi nghĩ rằng ta sẽ đưa ra vada như vậy khi du hành ở JambudTipa đến 
gặp ở thành Vesäliya. Sau khi vua Licchavï nhìn thấy đã hỏi - “ông là ai, bà là ai?” Người 
nam Nigantha đã nói rằng - “Tôi đi du hành ở xứ JambudTpa với suy nghĩ rằng “Tôi sẽ nói 
lên vãda của tôi như thế này'. Người nữ Nigantha cũng đã nói như vậy. Vua Licchavĩ nói 
rằng - “Xin Ngài hãy đưa ra vãda cùng nhau ngay chính ở đây.” 


niganthT attana uggahitäni pañcavadasatäni pucchi, nigantho kathesi. niganthena 
pucchitepi niganthT kathesiyeva. ekassapI na Jayo, na paräJayo, ubho samasamaäva ahesum. 
licchavino, — “tumhe ubhopI samasama ãhInditvä kim karissatha, idheva vasatha”ti geham 
datväa balim patthapesum. tesam samvãsamanväya catasso dhïtaro Jatä, — ekã saccä nama, 


eka lola nama, eka pa{acara nama, ekã äcaravafT nama. 


Người nữ Nigantha mới hỏi 500 vãda mà cô ấy đã học. Người nam Nigantha đã trả 
lời; Khi người nam Nigantha hỏi thì người nữ Nigantha cũng có thê trả lời tất cả chúng. 
Không một ai chiến thắng, mà cũng chăng ai bai, cả hai đều bình đăng. Vua Licchavĩ nói: 
“Mặc dù hai Ngài đều đồng đẳng nhau, sẽ đi du hành để làm gì? hãy ở lại nơi này,” đã bồ thí 
nhà, lợi tức, đã chuẩn bị các lễ vật cúng dường. Vì sự chung sống của cả 2 người ấy mà 4 cô 
con gái đã ra đời, một người tên là Sacca, một người tên là Lolãa, một người tên là Patacarä, 
một người tên là Acaravafi. 
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tấp! panditava ahesum, matapitihi uggahitäani pañca pañca vadasatäanI uggahesum. tã 
Vvayapattä matäpitaro avocum — “amhakam amma kule darikã nama hiraññasuvannadTni 
datväa kulagharam pesitapubba nãma natth1. yo pana agãrIko tãsam vadam madditum sakkotI, 
tassa padaparicärikã honti. yo pabbajJito tãsam madditum sakkoti, tassa santike pabbaJant. 
tumhe km karissatha”t!? mayampi evameva karissaämati. catassopl paribbajikavesam 
gahetvä, “ayam Jambudipo nãma Jjambuyä paññãyaffti jambusakham gahetvä cãrikam 
pakkamimsu. yam gãmam päpunanti, tassa dvare pamsupuñJe V.2.167 va valikapuñJe vã 
JambudhaJam thapetvã, — “vo vadam äropetum sakkotI, so imam maddatũ”ti vatvä gamam 
pAvIsantI. evam gøãmena gãmam vicarantiyo sävatthim pãpunitväa tatheva gãmadväre 
JambudhaJam P.2.269 thapetvã sampattamanussanam ärocetvä antonagaram pavItthã. 


Những cô con gái ấy đều là bậc trí cả, mỗi người đều học được 500 vãda, mà mẹ và 
cha anh ấy đã học. Những cô gái ấy khi đã trưởng thành đã nói với cha mẹ của họ răng - “Mẹ 
ơi, thường những người phụ nữ trong gia tộc của chúng ta, không cần đưa tiền và vàng v.v, 
để gửi đến nhà của gia chủ, người thanh niên trong gia đình nào có thể phá tan vãda của 
những người nữ này được, người phụ nữ đó sẽ trở thành người hầu của vị ấy, người nào là 
vị xuất gia có thể phá tan vãda của những người nữ đó được, những người phụ nữ đó sẽ xuất 
gia ở trú xứ của vị ấy. Cha mẹ sẽ làm như thế nào?” Cha mẹ đáp rằng: “chúng tôi cũng suy 
nghĩ như thế.” Bốn người phụ nữ giữ hình tướng là vị xuất gia với suy nghĩ rằng: “Jambudipa 
có tên như vầy bởi cây Jambuyä (cây gioi)” mới cầm lấy nhánh Jambu đi du hành đến bắt 
cứ làng nào cũng cấm một ngọn cờ cây Jambu trên một bãi đất hoặc bãi cát ở công vào ngôi 
làng rồi nói rằng - “Người nào có thể giải đáp vãda thì xin mời người ấy giẫm lên ngọn cờ 
này.” Như vậy, họ đi du hành khắp tất cả các ngôi làng, đến thành Sãvatthi, họ cũng căm 
một ngọn cờ bằng nhánh Jambu ở công làng tương tự như vậy, và đã nói với những người 
đến gặp rồi tiến vào bên thành phó. 


tena samayena bhagavä savatthim nissäya Jetavane viharatI. athayasmäa sãrIputto 
gilane pucchanto ajaggitatthanam Jagganto attano kiccamahantatäya aññchi bhikkhũhi 
diväataram gãmam pIndãya pavisanto gamadvare JambudhaJam disvã, — “kimidan”ti darake 
pucchI. te tamattham ãrocesum. tena hi maddathätIi. na sakkoma, bhante, bhayamatI. “kumarä 
M.2.171 mã bhãyatha, “kena amhakam JambudhaJo maddäpito'ti vutte, buddhasaävakena 
sariputtattherena maddãpito, vadam ãropetukama JjJetavane therassa santkam gacchathãtI 
vadeyyäthäa”ti aha. 


Lúc bấy giờ Thế Tôn trú ở thành Sãvatthi và đang cư ngụ ở Jetavana, khi ấy Ngài 
Sãrïputta hỏi đến vị Tỳ khưu bệnh, sắp xếp chỗ ở mà vị ấy chưa sắp xếp, rồi mới đi vào làng 
để khất thực do đó muộn hơn so với các vị Tỳ khưu khác, do có nhiều việc, sau khi nhìn thấy 
ngọn cờ bằng nhánh Jambu ở tại công làng, mới hỏi bọn trẻ rằng: “đây là cái gì vậy, bọn 
chúng đã nói về ý nghĩa ấy.” 

te therassa vacanam sutvä JambudhaJam madditvä chaddesum. thero pindãya caritvä 
vihaãram gato. paribbäajikapi gamato nikkhamitvä, “amhakam dhaJo kena maddäpito”ti 
pucchimsu. dãrakã tamattham ãrocesum. parIbbaJikã puna gãmam pavIsitvä ekekam vithim 
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gahetväa, — “buddhasavako krra sãrIputto nãma amhehi saddhim vädam karissati, sotukãmä 
nikkhamathã”ti ãrocesum. mahaJano nikkhami, tena saddhim paribbãajikã jetavanam 
agamImsu. 


Trưởng lão nói răng: “Nếu như vậy, các con hãy giẫm lên cho ta.” Những đứa trẻ nói 
rằng: “Kính thưa Ngài, chúng con không thê, chúng con sợ.” Trưởng lão nói răng: “Các con 
không phải sợ.” Trưởng lão nói rằng: “Khi nào nữ du sĩ ấy hỏi ai giẫm lên ngọn cờ Jambu 
của ta? Các con có thê nói rằng: Trưởng lão SãrTputta, là một vị đệ tử Thinh văn của đức 
Phật cho giẫm lên, Ngài muốn đưa lên vãda hãy đi đến trú xứ Trưởng lão ở Jetavana. Bọn 
trẻ nghe lời Trưởng lão nên mới cùng nhau giẫm lên ngọn cờ rồi vứt đi. Trưởng lão sau khi 
khất thực xong quay trở về tịnh xá.” Các nữ du sĩ rời làng và hỏi, Ai đã cho (các con) giẫm 
lên ngọn cờ của chúng tôi? Bọn trẻ nói lên ý nghĩa đó. Các du sĩ lại đi vào làng, mỗi người 
đi mỗi hướng nói rằng: “Được nghe rằng SãrTputta là một đệ tử Thinh văn của đức Phật sẽ 
tranh luận cùng với chúng tôi. Ngài mong muốn lăng nghe thì hãy đi ra. Đại chúng đã đi ra 
ngoài. Các du sĩ đã đến Jetavana cùng với đại chúng. 


$ thero — “amhakam vasanatthane mãtugamassa ägamanam nama aphãsukan”ti 
viharamaJjhe nisidi. paribbajJikäyo gantväa theram pucchimsu — “tumhehi amhakam dhajo 
maddãpito”t1? ãma, mayä maddäpitoti. mayam tumhehi saddhim vadam karissamatI. sadhu 
karotha, kassa pucchã kassa vissaJJanam hotuti? pucchã nama amhakam patfä, tumhe pana 
mãtugamä naãma pathamam pucchathãti ãha. tã catassop1 cafũsu disäsu thatvä mãtäpitũinam 
santike uggahitam vadasahassam pucchimsu. 


Trưởng lão nghĩ rằng: “việc người nữ đi đến trú xứ của ta không thích hợp.” Mới đến 
ở giữa tịnh xá. Nữ du sĩ hỏi Trưởng lão rằng: Ngài cho giẫm lên ngọn cờ của chúng tôi 
chăng? Trưởng lão đáp lời “đúng rồi, chính bần tăng đã cho giẫm lên” Nữ du sĩ nói rằng: Tôi 
sẽ tranh luận cùng với Ngài.” Trưởng lão nói rằng: “tốt thay, xin mời tranh luận, ai sẽ hỏi, a1 
sẽ đáp.” Nữ du sĩ nói rằng “Tôi hỏi”, Trưởng lão nói: “Cô là người nữ xin mời hỏi trước.” 
Cả bốn nữ du sĩ ẫy đứng ở bốn hướng đã hỏi nghìn vãda đã được học tử chỗ cha mẹ của họ. 

thero khaggena kumudanälam chindanto viya pucchitam pucchiam mjjatam 
nigsanthimm katvä kathesil, kathetvä puna pucchathãti aha. ettakameva, bhante, mayam 
Jãnamäti. thero ãha — “tumhehi vadasahassam pucchitam mayã kathitam, aham pana ekam 
yeva pañham pucchissãmi, tam tumhe kathethã”ti. tä therassa visayam disväa, “pucchatha, 
bhante, byakarissama”t vattum nãsakkhimsu. “vada, bhante, Janamanäa P.2.270 
byäakarissama”ti puna ãhamsu. 


Trưởng lão đã nói rằng câu hỏi không hề phức tạp, mà cũng không có bất kỳ nút thắt 
nảo, tương tự y như chặt cành sen bằng một con dao. Khi nói xong vi ấy lại mời các nữ du 
sĩ hỏi tiếp. Nữ du sĩ nói rằng: “Kính thưa Ngài, tôi chỉ biết bấy nhiêu.” Trưởng lão nói 
rằng: “Các ngươi đã hỏi một nghìn vãda, bần tăng cũng đã trả lời, nhưng bần đạo chỉ xin hỏi 
một vấn đề, các ngươi hãy đáp vấn đề đó.” Sau khi những nữ du sĩ đó nhìn thấy được khả 
năng của Trưởng lão, không thể nói thăng rằng: “Kính thưa ngài, hãy hỏi, chúng tôi sẽ giải 
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đáp và làm sáng tỏ” Mà lại nói lẫn tránh rằng: “Kinh thưa Ngài, xin Ngài hãy hỏi, nếu chúng 
tôi biết, chúng tôi sẽ giải đáp và làm sáng tỏ.” 

thero V.2.168 ayam pana kulaputte pabbajetva pathamam sikkhapetabbapañhoti 
vatvä, — “ekam nãma kin”tI pucchi. tä neva antam, na kotIm addasamsu. thero kathethãti 
aha. na passama, bhantet1. tumhehi vãdasahassam pucchitam mayä kathitam, mayham tumhe 
ekam pañhampi kathetum na sakkotha, evam sante kassa Jayo kassa parãJayoti? tumhãkam, 
bhante, Jayo, amhakam paräJayotI. Idãn! kim karissathäati? tã maãtäpitihi vuttavacanam 
ärocetva, “tumhakam santike pabbaJissamã”ti ahamsu. tumhe mãtugama nãma amhãkam 
sanike pabbajituim na vattai, amhakam pana säsanam gahetva M.2.172 
bhikkhuniupassayam gantväa pabbajJathäli. tã sadhũti therassa sãsanam gahetväa 
bhikkhunisañghassa santikam gantvä pabbajJimsu. pabbajitã ca pana appamattãä ãtãpiniyo 
hutvä nactrasseva arahattam pãpuImsu. 


Trưởng lão nói rằng: “Vấn đề này là vấn đề mà các thiện nam tử cần phải xuất gia 
trước khi học được, rồi hỏi rằng: “cái gì là một?” Các nữ du sĩ ấy không nhìn thấy điểm bắt 
đầu, mà cũng không nhìn thấy điểm kết thúc, Trưởng lão nói: “Hãy trả lời ta.” Nữ du sĩ nói 
rằng: “Chúng tôi không nhìn thấy”. Trưởng lão nói rằng “các ngươi hỏi cả nghìn vãda, ta 
cũng đã trả lời, nhưng các ngươi không thê trả lời một vấn đề duy nhất của ta” nếu như vậy 
ái sẽ là người chiến thắng, và ai sẽ là người thua cuộc. Nữ du sĩ nói rằng: “Ngài là người 
chiến thắng, chúng tôi là người thua cuộc.” Trưởng lão nói rằng: “Lần này các ngươi sẽ làm 
gì?” Nữ du sĩ nói lời mà cha mẹ của cô đã nói, nên mới nói răng: “Chúng tôi sẽ xuất gia 
trong trú xứ của Ngài” Trưởng lão nói rằng: “Các người là phận nữ nhi, không nên thích hợp 
xuất gia trong trú xứ của ta, nhưng hãy chuyền lời của ta rồi đi đến trú xứ của Tỳ khưu ni để 
thọ giới.” Nữ du sĩ lãnh thọ lời rồi nói lên lời “tốt lành thay”, sau đó năm lấy lời của Trưởng 
lão đi đến trú xứ của Tỳ kheo ni thọ giới. Sau khi xuất gia vị ấy không xao lãng, có sự tỉnh 
tấn, và chăng bao lâu chứng đắc quả vị A-ra-hán. 


ayam saccako tasam catunnampi kaniftthabhatiko. tahi catuhipi uttaritarapañño, 
mãtãäpItũnampI santikã vadasahassam, tato bahutarañca bahirasamayam uggahetva katthaci 
agantväa räajadarake sippam sikkhãpento tattheva vesaliyam vasatl, paññãya atipiritattä 
kucchi me bh1JJeyyãti bhTto ayapattena kucchim parikkhipItvã caratI, mmam sandhãya vuttam 
“saccako niganthaputto”tI. 


Saccaka này là em trai của bốn nữ du sĩ ấy, là người có trí tuệ cao hơn bốn người chị, 
đã học cả nghìn vãda từ trú xứ của cha mẹ vị ấy và từ đó đã học được rất học thuyết bên 
ngoài, không đi bất cứ nơi đâu, dạy Hoàng tử học nghệ thuật trong thành Vesäli, vị ẫy SỢ 
rằng bụng của chúng tôi có thể sẽ nô tung do chứa quá đây bởi trí tuệ, mới lây một tắm thép 
để quấn bụng. Ngài muốn nói đến người này đã nói rằng: “Saccako Niganthaputto”. 


bhassappavädakoti bhassam vuccat kathamaggo, tam pavadat kathetfti 
bhassappavadako. panditavädot aham pandiot cvam vãdo. sãdhusammato 
bahujanassäti yam yam nakkhattacaärena ãdisatI, tam tam yebhuyyena tatheva hoti, tasma 
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ayam sadhuladdhiko bhaddakot cevam sammato mahãjanassa väãdena väãdam 
samäraddhoti kathamaggena dosam ãropIto. ãäyasmä assajTti säariputtattherassa ãcariyo 
assajitthero. jañghävihãram anucañkamamänoti tato tato licchavirajagehato tam tam 
geham gamanatthaya anucañnkamamano. yenäyasmä assaji tenupasaikamIi kasma 
upasankami? samayaJananattham. 


Người tánh ưa tranh luận (bhassappavädako): Phương pháp nói chuyện Ngài nói 
rằng đàm luận, được gọi là người ưa tranh luận bởi ý nghĩa nói, là nói lời đàm luận. 
Panditavädo: Nói tự đề cao mình là bậc trí. Sađhusammato bahujanassa (được nhiều 
người đánh giá cao): đề cập đến bất kỳ thứ nào bởi nhà chiêm tinh, phần nhiều những thứ 
đó là như thế, cho nên người dân đa số khen ngợi rằng: là chủ nhân của học thuyết, khéo léo, 
tăng trưởng. Mà ta bắt đầu tranh luận (vãdena vãdam samäraddho): đưa ra ý nghĩa lệch 
lạc bằng phương pháp nói chuyện. Tôn giả Assaji: Trưởng lão Assaji là thầy của Trưởng lão 
SãrTputta. trong khi đang đi đây đó để làm dịu bắp chân (janghãvihãram anucaäikamamãno): 
đi kinh hành theo tuần tự từ cung điện của vua Licchavï để đi đến một tòa cung điện khác. 
yenäyasmã assaji tenupasañkami (mới đến kiếm Tôn giả Assaji): (hỏi) đến kiếm Ngài để 
làm gì? (đáp) Để biết học thuyết. 


evam kirassa ahosi — “aham “samanassa gotamassa vaädam äropessamT”ti ãhindami, 
“samayam panassa na JãnämT ti na ãropesim. parassa hi samayam P.2.27I ñatvä äropito vado 
svaropito nama hoti. ayam pana samanassa gotamassa sãavako paññayatL assajitthero 
V.2.169: so attano satthu samaye kovido, etaham pucchitva katham patitthãpetvä samanassa 
gofamassa väadam äropessamT”tI. tasma upasaiñkamIi. vinefti katham vinetil, katham 
sikkhapetiti pucchat1. 


Kế rằng Sacaka có suy nghĩ như vây: “Ta đi lang thang với suy nghĩ “Tôi sẽ tranh 
luận lời nói của Sa-môn Gotama, nhưng không thê tranh luận bởi vì “tôi không biết Giáo lý 
của Sa-môn Gotama. Người biết giáo lý của người khác rồi tranh luận được cho là tranh luận 
chiến thắng hoàn toàn. Về phần Trưởng lão Assaji này, Ngài xuất hiện là vị Thinh văn đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Ngài là vị thiện xảo trong Giáo lý của bậc Đạo Sư của mình, ta sẽ hỏi 
Giáo lý đó rồi năm lấy lời nói ấy đi tranh luận với Sa-môn Gotama.” Vì vậy mới đến tìm 
gặp. Vineti (hướng dẫn, dạy dỗ): Saccaka hỏi rằng Sa-môn Gotama hướng dẫn như thế 
nào? cho học tập ra sao? 


thero pana yasma dukkhanti vutte uparambhassa okaso hotI, maggaphalanipI 
pariyäayena dukkhanti ägatäni, ayañca dukkhanti vutte theram puccheyya — “bho assajI, 
kimattham tumhe pabbaJIta”tI. tato “maggaphalatthayãa”tI vutte, — “nayIdam, bho assaj1, 
tumhakam sãsanam nãma, mahaaghatanam nametam, nirayussado namesa, natthi tunhakam 
sukhãsä, u{thayutthaya dukkhameva Jirapentä ahindatha”ti dosam äropeyya, tasma M.2.173 
paravädissa pariyäyakatham kãtum na vaffat. yathä esa appatttho hot, evamassa 
nippariyayakatham kathessamii cintetvä, “rũpam, bhikkhave, aniccan ti Imam 
aniccanattavaseneva katham katheti. dussutanfi sotum ayuttam. 
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Lại nữa, khi Trưởng lão nói rằng “là khô", trở thành cơ hội của việc tranh luận, Đạo 
Quả đã đến với Pháp môn “là khổ”. Khi Trưởng lão nói rằng “là khổ” như vậy thì Saccaka 
Niganthaputta nên hỏi răng: “Kính thưa Ngài Assaji, Ngài xuất gia vì mục đích gì?” Từ đó 
nếu ta trả lời rằng: “vì Đạo Quả” có thê đưa ra sự sai lạc rằng: “Assaji đây không phải là lời 
dạy của Ngài Ấy, đó là áp bức mãnh liệt, đó thật sự là sự hoan hỷ trong địa ngục, (cả hai điều 
đó) không được vận hạnh đưa đến sự an lạc cho Ngài, Ngài du hành tỉnh tấn nô lực đề lạnh 
thọ khổ đau mà thôi.” Vì thế không nên nói vòng vo với những kẻ ưa thích tranh luận, vị ấy 
thiết lập không được như thế nảo, ta sẽ nói kệ ngôn một cách trực tiếp cho vị ây như thế Ấy, 
mới đưa ra Phật ngôn như sau: “Này các Tỳ khưu, sắc là vô thường...” với mãnh lực của sự 
vô thường, vô ngã. Dussutam: Không thích hợp được nghe. 


354. santhägäreti rãjakulanam atthãnusäsanasanthägarasäalayam. yena te licchavi 
tenupasaikamti evam kirassa ahosi — “aham pubbe samayam aJananabhävena samanassa 
øotamassa vädam na äropesim, I1dãn1 panassa mahäsãävakena kathitam samayam JãnämI, ime 
ca mama antevasikã pañcasatä licchavĩI sannipatitä. etehi saddhim gantvä samanassa 
øofamassa vadam äropessamT”ti tasmãa upasañkamI. ñãtaññatarenäti ñãtesu abhiññãtesu 
pañcavaggiyattheresu aññatarena. patifthitant vathä tena pattthitam. sace evam 
patifthissati, atha pana aññadeva vakkhatI, tatra mayä kim sakkã kãtunti Idãneva pifthim 
parivattento aha. ãkaddheyyäti attano abhimukham kaddheyya. parikaddheyyäti purato 
pafIpanameyya. 


Ở Santhãgãra: là giảng đường nơi tụ hội để giảng dạy ý nghĩa đến dòng dõi Hoàng 
tộc. Vena te liechavT tenupasaikami (đến kiếm những vị LicchavT ấy): Kể rằng Saccaka 
ấy có suy nghĩ như vây: “Trước đây ta không tranh luận với Sa-môn Gotama bởi vì không 
biết được Giáo lý (của vị ấy), nhưng bây giờ ta biết được Giáo lý của Sa-môn Gotama ấy nói 
đối với ta, 500 trăm vị Licchavĩ này là học trò của ta cùng nhau đến tụ hội, ta sẽ đến gặp 
những vị Licchavĩ ấy rồi sẽ tranh luận với Sa-môn Gotama.” Vì thế, mới đi đến tìm gặp. 
Ñãtaññatarena nghĩa là một vị trong nhóm năm vị ẩn sĩ có danh tiếng ấy. Patitthitam nghĩa 
là Trưởng lão Assaji xác chứng (lời nói) như thế nào, nếu Sa-môn Gotama xác chứng (lời 
nói) như vậy, lúc đó sẽ nói về vấn đề khác, ngay lúc này đây “nếu Sa-môn Gotama nói cách 
khác, ta làm gì cũng được ở chỗ đó.” Äkaddheyya (có thể kéo tới): Có thế đây cho quay 
mặt về hướng mình. Parikaddheyya (có thể kéo vô) nghĩa là có thể đây tới cho cúi người 
ở phía trước. 

samparikaddheyyäti kalena akaddheyya, kalena parikaddheyya. sondikakilañjanti 
suraphare pifthakilañjam. sondgikadhuttoti suradhutto. välam kanne gahetväti 
suräparIssavanatthavikam dhovitukãmo kasatanidhunanattham ubhosu kannesu gahetvä. 
odhuneyyäti adhomukham katvä dhuneyya. niddhuneyyäti uddhammukham katvä 
dhuneyya. nipphofeyyäfi punappunam papphoteyya. sanadhovikam nãmãtI ettha manussä 
sanasatakakaranattham sãnavake gahetva mutthim muf{thim bandhitvä udake pakkhipant. te 


sanamutthim gahetva, dakkhmato vamato sammukhaä cãi tfsu phalakesu sakmm 
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dakkhmaphalake, sakim vamaphalake, sakm sammukhaphalake paharantä 
ambilayägusuradrni bhuñJantä pivantä khadantäa V.2.170 dhovantI. mahantä kilã hot. 


samparikaddheyya (kéo lê): lôi kéo tới, lôi kéo lui. Sondikäkilañjam (tấm chiếu 
làm bằng lác để chứa đựng men rượu): Chiếu làm bằng lát sử dụng để chứa đựng men 
rượu trong hầm rượu. Sondikãdhutto (kế nghiện rượu): kẻ uống rượu. Vãlam kanne 
gahetvä (đã nắm lấy cái dĩa ở tay cầm): người muốn rửa cái bình lọc giành lọc rượu năm 
lây 2 tay cầm rồi giũ bỏ chất cặn bỏ. Odhuneyya: úp xuống đề đồ bỏ. Niddhuneyya: lặt mặt 
lên đồ bỏ. Nipphofeyya: có thể thường xuyên đập dập. Gọi là trò chơi rửa sợi gai dầu 
(sãänadhovikam nãmä) Con người tách vỏ cây gai dầu rồi cuộn lại thành đem ngâm với 
nước để làm thành vải gai. Vào ngày thứ 3 vỏ cây gai dầu thấm nước mềm nhữn ra, khi ấy 
dân làng mang giấm, cháo và chất say v.v, đi đến đó, cầm lấy bó gai dầu đập lên 3 tắm ván 
bên phải, bên trái hoặc phía trước là trên bề mặt tấm ván bên phải một lần, bên trái một lần, 
phía trước một lần, ăn, uống, nhai giấm cháo và men rượu v.v, cùng nhau rửa sạch sợi gaI. 
Là dụng cụ tiêu khiến to lớn. 


rañño nãgo tam kilam disvä gambhTram udakam anupavisitvä sondaya udakam 
gahetväa sakim kumbhe sakim pi{thiyam sakim ubhosu passesu sakim antarasatthiyam 
pakkhipanto kTilittha. tadupadäya tam kilitaJatam sãnadhovikam nãma vuccati M.2.174, tam 
sandhãya vuttam —— “sanadhovikam nãma klilitajatam kTlatể ti. kim so bhavamäno saccako 
niganthaputto, yo bhagavato vãdam äropessafti yo saccako niganthaputto bhagavafo 
vadam ãropessatI, so km bhavamaäno kim yakkho bhavamano udähu indo, udahu brahmäa 
bhavamano bhagavato vadam ãropessatI? na hi sakkã pakatimanussena bhagavato vadam 
äropetunti ayamettha adhippäyo. 


Con voi của nhà vua sau khi nhìn thấy dụng cụ tiêu khiển đó lặng sâu xuống nước, 
lấy vòi hút nước phun nước lên phần nhô lên ở đầu, ở lưng một lần, ở hai bên một lần, ở trên 
giữa lừng một lần, vì nguyên nhân đó việc tiêu khiến ấy gọi là trò chơi rửa sợi gai. Saccaka 
Niganthaputta muốn đề cập đến trò chơi đó mới nói rằng: “trò chơi rửa sợi gai dầu”. Xảy ra 
được chăng Saccaka Niganthaput(a sẽ tranh luận được với lời nói của đức Thế Tôn? 
Có lời giải thích rằng Saccaka Niganthaputta sẽ tranh luận vãda với đức Thế Tôn, Saccaka 
Niganthaputta ẫy ra sao? là Dạ-xoa hoặc là vị trời Indra, hoặc là Bà-la-môn sẽ tranh luận 
vãda cùng với đức Thế Tôn. Còn nhân loại theo lẽ thường không thể tranh luận vãda cùng 
với đức Thế Tôn được. 


355. tena kho pana samayenäti yasmim samaye saccako äramam pävIsi, tasmim. 
kismim pana samaye pavIsitI? mahamaJjhanhikasamaye. kasma pana tasmim samaye 
cankamanffti? panTtabhoJanapaccayassa thinamiddhassa vinodanattham. divapadhãnikãä vã 
te. tãdisanañhi pacchabhattam cañkamitväa nhatvä sarram utum ganhãpetvä misalja 
samanadhammam karontänam cittam ekaggam hot. 


Lúc bấy giờ (tena kho pana samayena): lúc bấy giờ Saccaka đi đến tịnh xá. (hỏi) vị 
ấy đi đến vào lúc nào? (đáp) vào đúng giữa trưa. (hỏi) vì sao? Chư Tỳ khưu đi kinh hành vào 
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lúc đó? (đáp) để xua tan sự buồn ngủ và sự dã dượi có thực phẩm thượng hạng làm duyên. 
Hơn nữa, các Tỳ khưu ấy gắn liền với sự tỉnh tấn vào thời gian giữa ban ngày. Khi những vị 
Tỳ khưu đi kinh hành, tắm gội sau khi thọ dụng vật thực, để cho cơ thể tiếp nhận sự dễ chịu, 
ngồi thực hành Sa-môn Pháp, tâm cũng (đạt đến) được trạng thái định. 


vena te bhikkhuti so kira kuhim samano gotamotI parivenatfo pariveqam gantväa 
pucchivãäã pavisissamIi vilokento araññe hatthT viya cañkame cañkamamane 
pamsukilikabhikkhũ disvä tesam santikam agamäsi. tam sandhaya, “yena te bhikkhũ”tiadi 
vuttam. kaham nu kho, bhoti katarasmim ãväse vã mandape vãti attho. 


Đi đến hỏi các vị Tỳ khưu ấy (yena te bhikkhu): được biết rằng Saccaka 
Niganthaputta nghĩ rằng “Sa-môn Gotama ở đâu?” mới đi xung quanh nghĩ rằng “sẽ hỏi rồi 
đi đến gặp”, khi quan sát chư Tỳ khưu mang y phấn tảo là phận sự, đi kinh hành ở trên đường 
kinh hành lớn giống như con voi rừng, mới đi đến trú xứ của chư Tỳ khưu ấy. “Đi đến hỏi 
chư Tỳ khưu ấy” v.v, Saccaka muốn ám chỉ đến vị Tỳ khưu ấy. Trú ở đâu (kaham nu kho, 
bho): Thưa Ngài Gotama ấy cư ngụ trong hang động hoặc lều vải nào 


esa, aggivessana, bhagaväti tadã kira bhagavä paccisakale mahäkarunä samãpattim 
samapaJjitva dasasahassacakkaväle sabbaññutaññanaJalam pattharitva bodhaneyyasattam 
olokento addasa — “sve saccako niganthaputto mahatim licchaviparisam gahetva mama 
vadam äropetukãmo ãgamissaft. tasma pätova sarrapafljagganam katvä 
bhikkhusanghapariväro vesaliyam pindäaya carltvä pindapätapatikkanto mahãparlsäya 
nisidtum sukhatthane nisldissamTti gandhakutim apavisitva mahävane aññatarasmim 
rukkhamnile diväviharam misidi. te bhikkhũ bhagavato vattam dassetvä ägaftä, saccakena 
putthã dũre nisinnam bhagavantam dassenfä, “esa agg1vessana bhagavä”tI ahamsu. 


Này Aggivessana, đức Thế Tôn ấy (esa, agøivessana, bhagavä): kê rằng trong thời 
gian ấy, vào lúc gần sáng đức Thế Tôn thê nhập đại bi định, trải mạng lưới là Toàn giác trí 
xuyên qua mười ngàn vũ trụ, khi quan sát chúng sanh cần được dẫn dắt để chứng ngộ, ngài 
thấy rằng “Ngày mai Saccaka mong muốn sẽ đưa hội chúng Licchavĩ số lượng lớn sẽ đến 
tranh luận với Ta”. Do đó, đã tắm gội thân thể từ sáng sớm có Tỳ khưu Tăng là tùy tùng của 
Ngài đi khất thực trong thành Vesäli, sau khi đi khất thực trở về khởi lến suy nghĩ như sau: 
“Ta sẽ ngồi ở chỗ thoải mái để an tọa trong hội chúng đông đảo, nên mới không đi vào 
Gandhakutl, ngồi tĩnh tọa giữa ban ngày dưới một cội cây trong rừng Mahävana. VỊ Tỳ khưu 
ấy thuyết bổn phận cùng đức Thế Tôn, bị Saccaka hỏi khi thuyết đức Thế Tôn tĩnh tọa ở chỗ 
xa mới nói rằng: “Này Aggivessana, đức Thế Tôn ấy”. 


mahatiyä licchaviparisaya saddhinti hettha pañcamattehI licchavisatehi parIvutotI 
vuffam. te cfassa anteväasikayeva, antovesaliyam pana saccako pañcamattäni 
licchaviraJasatani gahetva, “vadatthiko bhagavantam upasankamanto”tI sutvä dvinnam 
panditanam kathãsallãpam sossamati yebhuyyena manussã nikkhantä, evam sä parisa mahatI 
aparicchinnagananäa ahosi tam sandhayetam vuttam. añjalim panämetvät cte 
ubhatopakkhikã, te evam cintesum —— “sace no micchãditthikã codessanti, “kasma tumhe 
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samanam gotamam vanditthä'ti, tesam, “kim añJalimattakaranenapI vanditam hoffti 
vakkhama. sace no sammaditthikãä codessanti, “kasma bhagavantam na vandittha ti, “kim 
sIsena bhũmim paharanteneva vandiam hotI, nanu añJalkammampi vandanãä evä'tI 
vakkhãma”11. 


Mahatftiyä licchaviparisäya saddhim (cùng với đại chúng LicchavI): Cơ lời giải 
thích rằng có khoảng 500 vị Licchavĩ vay quanh. Các vị Licchavĩ ấy là học trò của Saccaka 
đó. Còn bên trong thành Vesälï đa số mọi người biết rằng “Saccaka dẫn dắt khoảng 500 vị 
Licchavĩ đi đến gặp đức Thế Tôn với mong muốn tranh luận.” mới cùng nhau ra khỏi với 
suy nghĩ rằng: “Ta sẽ nghe được cuộc đàm luận giữa hai bậc trí.” Vì vậy mới có hội chúng 
số lượng đông đảo không thể xác định được. Saccaka đã nói muốn ám chỉ đến hội chúng ấy. 
añjalim panãmetvä (chắp tay vái chào): Những người đó chia làm 2 phe, bọn họ nghĩ như 
vầy: “nhóm người tà kiến quở trách chúng ta “các ông vái chào Sa-môn Gotama làm gì?? 
chúng tôi sẽ nói với họ rằng: “lạy gì chỉ là vái chào mà thôi”, nếu nhóm người chánh kiến 
khiến trách chúng tôi rằng: “Các ông tại sao không đảnh lễ đức Thế Tôn”, chúng tôi sẽ nói 
rằng: “tại sao việc đảnh lễ phải cúi đầu chạm đất vậy.” Chỉ làm hành đồng vái chào cũng là 
việc đảnh lễ không phải sao?” 


nãma gøofttanti, pho gotama, aham asukassa putto datto nãma mitto nãma 1dha ägatotI 
vadantä nãmam säventi năãma. bho gotama, aham vãäsi{tho nama kaccano nama 1dha ãgatotI 
vadantä gottam sãventi nama. ete kira daliddãä Jiqnakulaputtä parisamaJjhe nãmagoftavasena 
päkatä bhavissamati evam akamsu. ye pana tunhTbhũtã nisTdimsu, te keratika ceva andhabalä 
ca. tattha keratika, “ekam dve kathãsallape karonto vissasiko hot, atha vissase sati P.2.274 
ekam dve bhikkhã adãätum na yuttan”tI tato attänam mocenfä tunhT nisidanti. andhabaläa 
aññãnatäyeva avakkhittamattikapindo viya yattha katthac1 tunhTbhũtã nisidanti. 


Xưng tên và họ (nãma gottam): một số nói rằng “Thưa Ngài Gotama, tôi tên là 
Datta, là Mitta, là con trai của ấy đến chỗ này gọi là xưng tên. Một số nói rằng “Thưa Ngài 
Gotama tôi tên là Sittha, là Kaccäyana đến từ chỗ này, gọi là xưng họ. Kế rằng những người 
khốn khổ đó đã thông báo thực hiện như vậy với suy nghĩ rằng: ta là con trai của gia tộc xưa 
xuất hiện với tên và họ ở giữa hội chúng. Còn nhóm người nào ngồi im lặng, nhóm người 
đó là người mù quáng và người ngu si. Ở đó, người mù quáng nghĩ rằng: “người thực hiện 
việc trò chuyện với nhau hai ba lời cũng gọi là nói lời thân thiện, khi có sự thân thiện với 
nhau, sẽ không cúng dường vật thực, một hoặc hai vá (cơm canh), không thích hợp” Để cho 
bản thân vượt khỏi sự thân thiện ấy mới cùng nhau giữ im lặng. Nhóm người ngu là nhóm 
người ngồi im lặng ở bất kỳ chỗ nào bởi không biết giống như cục đất bị ném xuống mặt đất. 


356. kiñcideva desanti kañc1 okasam kiãc1 karanam, athassa bhagavä pañhapucchane 
ussaham Janento ãha — puccha, aggIvessana, yadakañkhasTti. tassattho — “puccha yadi 
akankhasi, na me pañhavissaJJane bhãro atthi”. atha va “puccha yam ãkañkhasl, sabbam te 
VISSaJJessamT”I sabbaññupaväranam pavãresi asadharanam 
paccekabuddhagøsasavamahäsävakehI. te hi yadakankhasTti na vadantI, sutva vedissamäti 
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vadanti. buddhã pana “pucchãvuso, yadakankhasT”ti (sam. m1. 1.237) vã, “puccha, mahãräJa, 
vadakankhasT ti (d1. m. 1.162) vã, 


Kiñcideva desam (hỏi một chút vấn đề): một cơ hội, một lý do. Khi đó, đức Thế 
Tôn cho Saccaka khởi lên sự nỗ lực trong việc hỏi vẫn đề mới nói rằng: “Aggivessa, ông 
muốn hỏi vấn đề nào, hãy hỏi.” Câu đó có nhằm ý nghĩa như sau “Nếu như ông muốn hỏi cứ 
hỏi, trong việc trả lời vẫn đề không phải là gánh nặng đối với Ta.” Hơn nữa, ngài mong muốn 
điều gì hãy cứ hỏi, Ta sẽ giải đáp toàn bộ những điều đó cho ông.” Vì thế, Sa-môn Gotama 
đã mời thỉnh. Sự mời thỉnh bằng Toàn giác trí, không phổ biến với Phật Độc Giác, bậc Thánh 
tối thượng Thinh văn và các bậc Thánh đại Thinh văn. Những vị ấy không nói rằng: “Nếu 
ngài mong muốn hỏi sẽ nói rằng “chúng tôi đã nghe, và sẽ biết như vậy.” Còn chư Phật thỉnh 
mời, thình mời bằng Toàn giác trí đối với Dạ-xoa, người, chư Thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, và 
các du sĩ ấy rằng: “Này Hin giả, nêu các ông muốn hỏi hãy hỏi” (sam. ni. 1.237) hoặc rằng: 
“Này Đại vương, nếu Ngài muốn hỏi, Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của Đại vương' (đi. 
n1. l.162), hoặc 


“puccha vãsava mam pañham, yam kiñcI manasicchasI. 

tassa tasseva pañhassa, aham antam karomi te” 1ti. (d1. mi. 2.356) vã, 

Này Vãsava bất kỳ một vấn đề nào tâm ngươi muốn hãy hỏi Ta 

Ta sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề ấy đối với ngươi. (đi. ni. 2.356) hoặc, 

Tena hi tvam, bhikkhu, sake äsane nisTditva puccha yadakankhasĩti (ma. ni. 3.85) vã, 


Này Tỳ khưu, nêu vậy con ngôi trên toạ cụ của mình, nêu muôn hãy hỏi, (ma. n1. 3.85) 
hoặc 


“bãvarissa ca tuyham vã, sabbesam sabbasamsayam. 
katavakasa pucchavho, yam kiñcI manasicchathãa”ti. (su. m. 1036) va, 


Các ngươi có bât cứ sự phân vân nào, là sự phân vân của Bà-la-môn Bävar1, hoặc của 
người, hoặc của tât cả, ta cho cơ hội hãy hỏi điêu gì ngươi mong muôn ở trong tâm.” (su. n1. 
1036) hoặc, 


“puccha mam sabhiya pañham, yam kiãci manasicchasI. 

tassa tasseva pañhassa, aham antam karomi te” 1fI. (su. ni. 517) vä — 

Này Sabhiya bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn ở trong tâm ngươi hãy hỏi Ta, Ta 
(sẽ) giải quyết dứt điểm từng câu hỏi một cho ngươi. (su. ni. 517) hoặc - 

tesam tesam yakkhanarindadevasamanabrahmanaparibbãjakanam 


sabbaññupaväranam pavärentI. anacchariyañcetam, yam bhagavä buddhabhũimim patvä 
etam paväranam paväreyya. yo bodhisattabhũmiyam padesañanepi thito 
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Điều đức Thế Tôn chứng đắc nền tảng của chư Phật nảo, rồi thỉnh mời như thế không 
đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là đức Thế Tôn vững trú trong bodhisattabhũmi bằng 
trí tuệ hữu hạn, người mà các bậc ấn sỉ thỉnh cầu vì lợi ích đối với vua trời Sakka v.v, 


“kondañña pañhãm! viyäkarohI, 

yäcanti tam 1sayo sadhurũpä. 

kondañña eso manuJesu dhammo, 

yam vuddhamãgacchatI esa bhãro”tI. (Jä. 2. 7.60) — 

evam sakkadinam atthãya 1sTh1 yãcIto 

“Thưa ngài Kondañña, xin ngài trả lời các câu hỏi. Các vị ân sĩ đức độ thỉnh cầu điều 
ây. Thưa ngài Kondañña, trách nhiệm ây dành cho vị trưởng thượng, điêu ây là quy luật ở 
loài người.” (Jä. 2.17.60) 

“katavakäsä pucchantu bhonto, 

yam kiñcI pañham manasabhipatthitam. 

ahañhi tam tam vo viyakarIssam, 

ñatvä sayam lokamimam parañcã”ti. (Jä. 2.17.61). 


Như vậy trong thời gian là ần sỉ Sarabhanga, “Cơ hội đã được tạo ra. Hãy để quý ngải 
hỏi bất cứ câu hỏi nào được mong mỏi ở trong tâm. Bởi vì ta sẽ trả lời cho quý vị từng câu 
một sau khi tự thân ta biết về đời này và đời sau.” 

evam sarabhagakale, sambhavaJatake ca sakalajambudIpam tikkhattum vicaritvä 
pañhanam antakaram adisvä suciratena brahmanena pañham pu{tho okäse kãrite, Jãfiyä 
sattavasso rathikaãyam pamsum kilanto pallankam abhujitvã antaravithiyam nisinnova —— 


(vị ấy) trong khi sanh làm đồng từ Sambhava bị Suciraka-brahmana đã đi du hành 3 
lần trong toàn cõi JambudTpa tìm kiếm người làm dứt điểm vấn đề mà không gặp đề hỏi vấn 
đề. Khi được 7 tuôi theo cách sanh, vị ây chơi vọc đất ở trên đường xe chạy, ngồi tréo chân 
ở giữa đường, thỉnh cầu bằng sự mời thỉnh Toàn giác trí rằng: 


“taggha te ahamakkhissam, yathãapi kusalo tathã. 

rãjä ca kho tam JãnäãtI, yadi kahati vã na vã” ti. (Jã. l.16.172) — 

sabbaññupaväranam paväresil. 

“Chắc chắn rồi, vị thiện xảo nói như thế nào thì con cũng sẽ nói với ông như thế ấy. 
Và đức vua, đương nhiên hiểu được ý nghĩa và Pháp ấy, tuy nhiên đức vua sẽ làm hay không 
làm thì con không biết. 

evam bhagavatä sabbaññupaväaranäya paväaritäya attamano pañham pucchanto, 
“katham pana, bho gotamä”tiadimaha. 
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Khi thỉnh câu băng Toàn giác trí mà đức Thê Tôn thỉnh câu như vậy, Saccaka có tâm 
thán phục, khi muốn hỏi vẫn đề mới nói rằng: “Ngài Gotama hướng dẫn dạy bảo các đệ 
tử như thê nào?” 


athassa M.2.177 bhagava, “passatha, bho, aññam sävakena kathitam, aññam satthä 
kathetI, nanu mayä patikacceva vuttam, “sace tatha patitthissat, yathassa savakena 
patitthitam, evaham vadam äropessamï ti. ayam pana aññameva katheti, tattha km mayä 
sakka katun ti cevam miganthassa vacanokaso ma hotiti hettha assaJittherena 
kathitaniyameneva kathento, evam kho aham, aggivessanatiadimaha. upamä mam, bho 
gotama, pa{ibhãfII, bho gotama, mayham ekãä upama upatthatI, aharami tam upamanti 
vadati. pafibhãatu tam, agøivessanäti upafthatu te, aggivessana, ahara tam upamam 
visatthoti bhagavä avoca. 


Sau đó đức Thế Tôn nghĩ (Ta) không cho cơ hội để Nigantha nói rằng “Kính thưa các 
Ngài hãy nhìn xem, đệ tử nói một đẳng, bậc Đạo Sư nói một nẻo, tôi đã nói trước đó rồi 
không phải sao “nếu Sa-môn Gotama xác chứng lời nói của vị đệ tử của Ngài đã nói, tôi sẽ 
tranh luận”, tuy nhiên Sa-môn Gotama quay trở lại nói theo hướng khác, rồi trong vẫn đề này 
tôi phải làm như thế nào.” Khi nói cùng vị ấy theo như Trưởng lão Assaji đã nói phải nói 
rằng: “Aggivessana, Ta hướng dẫn dạy bảo đệ tử như vầy...” v.v. Này Ngài Gotama, tôi có 
một ví dụ (upamã mam, bho gotama, patibhäti) nghĩa là Saccaka nói rằng “Thưa Ngài 
Gotama, một ví dụ hiện hữu ở nơi tôi, tôi sẽ mang ví dụ ây ra. Này Aggivessana, hãy trình 
bày ví dụ ấy (pafibhãtu tam, aggivessana): Đức Thế Tôn nói rằng: “Aggivessana hãy trình 
bày ví dụ ấy, Ta buông đề cho (vị ấy) nói, ngươi hãy đưa ra ví dụ ấy.” 


balakaranmyäati bahubalena kattabba kasiväanijjadika kammantä. rũpatftäyam 
purisapugsalotI rũpam attã assätI rũpattä, rũpam attati gahetvä thitapuggalam dIpeti. rữpe 
pafitthãyäti tasmim attati gahitaripe patitthahitva. puññam vã apuññam vã pasavafi 
kusalam vã akusalam vã patilabhatI. vedanattädTsupI eseva nayo. Iminä kim dipetI? ime 
pañcakkhandhã Imesam sattanam pathavĩ viya patithã, te Imesu pañcasu khandhesu 
patitthaya kusalakusalakammam nãma äyuhantI. tumhe evaripam vIJJjamanameva attänam 
patisedhento pañcakkhandhã P.2.276 anattati dipethati ativiya sakãranam katvä upamam 
ahar1. 

Cần làm với sức lực (balakaraniya): Việc làm chẳng hạn như nông nghiệp và buôn 
bán phải được thực hiện bằng sức lực đôi tay. Con người có sắc là tự ngã (rũpattäyam 
purisapuggalo): gọi là có sắc là tự ngã bởi ý nghĩa vị ấy có sắc thân là tự ngã, Saccaka làm 
sáng tỏ hạng người nắm lấy sắc là tự ngã được thiết lập. Được thiết lập trong sắc: nghĩa là 
được vững trú trong sắc chấp rằng là tự ngã trong sắc ấy. Lãnh thọ quả phước hoặc không 
phải phước (puññam vã apuññam vã pasavafI): đạt được thiện hoặc bất thiện. Thậm chí 
câu có thọ v.v, cũng có cách thức này. Câu này Saccaka Niganthaputta trình bày như thế 
nào? Vị ấy mang ví dụ cùng với nhân chắc chắn rằng: “Năm uân này là chỗ thiết lập, như 
mặt đất làm nơi vững trú cho chúng sanh này, chúng sanh ấy vững trú trong năm uẫn nảy, 
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tích tập lấy thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp, Sa-môn Gotama khi bác bỏ tự ngã đang có mặt 
băng hình thức như vậy, chỉ ra rằng: “năm uân không phải tự ngã". 


Iminäa ca niganthena aãhataopammam niyatameva V.2.174, sabbaññubuddhato añño 
tassa katham chinditva vãde dosam dãtum samattho nama natthi. duvidhä hi puggalä 
buddhaveneyyä ca sãvakaveneyyä ca. sävakaveneyye sãavakäpl vinent buddhãpI. 
buddhaveneyye pana sävakä vinetum na sakkonti, buddhãva vinenti ayampi nigantho 
buddhaveneyyo, tasmã etassa vadam chinditvä añño dosam dãtum samattho nãma nafthI. 
tenassa bhagavä sayameva vade dosadassanattham nanu tvam, aggivessanätiadimaha. 


Điều này Nigantha đem ra só sánh hoàn toàn rõ ràng, không có bất cứ ai ngoài bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác có thể cắt đứt lời nói của Nigantha ấy rồi cho thấy điều được che 
giấu trong lời nói của vị ấy. Thật vậy, hạng người có 2 nhóm là buddhaveneyya (hạng người 
được đức Phật hướng dẫn) và sãvakaveneyya (hạng người được chư Thánh đệ tử hướng dẫn). 
Bậc Thinh văn hay đức Phật hướng dẫn được sãvakaveneyya. Còn hạng người được đức 
Phật hướng dẫn thì hạng người được chư Thánh đệ tử hướng dẫn không thê hướng dẫn, chỉ 
có đức Phật mới có thể hướng dẫn, Nigantha là hạng người phải được đức Phật hướng dẫn, 
vì thế không có bất cứ người nào khác có thể cắt đứt lời nói của Nigantha cho thấy được lỗi 
lầm ân chứa trong lời nói đó Saccaka Nigantha đối với chính Ngài, mới nói rằng: 
“Aggivessana, ngài đã nói như vầy...không phải sao?” 


atha nigantho cIntesi — “afiviya samano øotamo mama vädam patifthapetI, sace upar1 
kocl doso bhavissat, mamam cekakamyeva nigganhissatl handaham Iimam vadam 
mahãJanassapI matthake pakkhipamT ti, tasmã evamaha — ahampi, bho gotama, evam 
vadãmI rũpam me atfä... pe... viññaãnam me atfätI, ayañca mahatT Janatäti. bhagavä pana 
niganthato satagunenapI sahassagunenapI satasahassagunenapi väadTvarataro, tasmã cintesi 
— “ayam nigantho attanam mocetväa mahaJanassa matthake vadam pakkhipatIl, nassa 
attanam mocetum dassamI, mahäJanato nivattetva ekakamyeva nam nigøanhIssamT ti. atha 
nam kiñhi te, aggivessanätiadimaha. tassattho — nayam Janatä mama vadam ãropetum 
ägatä, tvamyeva sakalam vesalim samvatfitvä mama vãdam ãropetum ägato, tasmã tvam 
sakameva vadam nivethehI, mã mahäJanassa matthake pakkhipasTtI. so pafIJãnanto ahañhi, 
bho gotamätiadimaha. 


Sau đó Nigantha nghĩ rằng - “Sa-môn Gotama cho ta xác chứng lời nói của ta chắc 
chắn, nếu một số lệch lạc sẽ có ở trên, Ngài sẽ phê bình riêng một mình ta. Đủ rồi, ta sẽ liệng 
lời nói này trên đầu đại chúng,” vì thế đã nói rằng - Thưa Ngài Gotama, tôi đã nói như vậy, 
hợp thành nhiều cũng được nói như vậy sắc là tự ngã của tôi...thức là tự ngã của tôi. Còn 
đức Thế Tôn có lời nói tốt hơn Nigantha với đức hạnh cả trăm, cả nghìn, cả trăm nghìn, vì 
thế mới suy nghĩ rằng: “Nigantha này đã tự mình vượt khỏi mới liệng lời nói lên trên đầu 
của đại chúng, ta sẽ không cho bản thân hắn thoát khỏi, sẽ gỡ bỏ lời nói từ đại chúng, phê 
bình chỉ riêng một mình ta.” Sau đó, mới nói cùng Aggivessana rằng: “Này Aggivessana, 
đại chúng này có quan hệ gì với ông”, câu đó được giải thích rằng: “Hội chúng này không 
đến tranh luận với ta, chỉ riêng Ngài tập hợp toàn bộ dân chúng thành Vesälï đến tranh luận 
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với ta, vì thế ngài hãy tuyên bồ lời nói của Ta cho rộng rãi, Ngài đã gỡ bỏ điều gì ơ trên đầu 
đại chúng. Nigantha ẫy khi nhận sự thật nên mới nói rằng: “Ngài Gotama là sự thật, Ngài đã 
nói như vậy.” 


357. 1tI bhagava niganthassa vadam patitthapetva, tena hi, aggivessanãtI puccham 
arabhi. tattha tena hIti karanatthe nipäto. yasma tvam pañcakkhandhe attato patiJjãnäsi, 
tasmatI attho. sakasmim vijitetfi attano ra{the. ghãtetãäyam vã ghãtetunti ghatãraham 
ghatetabbayuttakam ghãtetum P.2.277. jãpeftäayam vã jãpetunti dhanaJanraham 
Jãpetabbayuttam Japetum Jinnadhanam kãtum. pabbäjetäyam vã pabbäjetunti sakaratthato 
pabbaJanaraham pabbaJetum, nTharitum. vatfituñca arahafTti vaftati ceva vattituñca arahatI. 
vattItum yuttotI đipetI. 


Đức Thế Tôn khi cho Nigantha xác nhận lời nói này rồi, mới bắt đầu hỏi rằng: “Này 
Aggivessana, Ta sẽ hỏi Ông trở lại về vấn đề này”, “tena hỉ là phân từ với ý nghĩa là nguyên 
nhân, bởi Ngài hiểu được năm uẫn bằng ý nghĩa v.v, Trong quốc độ của ngài (sakasmim 
vijite): Trong quốc độ của Ngài. Ghãtetäyam vã ghãtetum (sẽ giết người cần giết): giết 
người đáng bị giết, là người đáng bị giết. Jãpetäyam vã jãpetum (tước đoạt tài sản những 
ai đáng bị tước đoạf): nhằm mục đích tước đoạt tài sản ở nơi cần tước đoạt là người đáng 
bị tịch thu, làm cho cạn kiệt tài sản. pabbãjetäyam vã pabbäjetum (trục xuất người đáng trục 
xuất) đề trục xuất, là đưa người bị trục xuất ra khỏi quốc độ của ngài. Vattituñca arahati 
(xứng đáng có quyền hành): Ngài thuyết rằng được vận hành và đáng được vận hành, bao 
gồm chính xác để được vận hành. 


li nigantho attano vädabhedanatham ahatakäranameva attano maranatthãya 
avudham tikhimam karonfo viya visesetvä dIpeti, yathã tam balo. evam me rũpam hotũti 
mama rũpam evamvidham hotu, pãsadikam abhirũipam alankatappatiyattam suvannatoranam 
Viya SusaJjItacittapafo viya ca manapadassanantI. evam me rũpam mã ahosfti mama rũpam 
evamvidham mã hotu, dubbannam dussanthitam valitapalitam tilakasamakimnanti. 


Nigantha chỉ ra nguyên nhân đem đến nhằm mục đích phá tan lời nói của chính mình 
như thể người làm vũ khí sắc bén để tự giết bản thân, giống như một kẻ ngu với cách đó. 
evam me rũpam hotũ (sắc của tôi phải trở thành như vậy): Cầu mong sắc của tôi hãy có 
được như thế này, có sắc trong sáng, có sắc xinh đẹp, nhìn thấy cũng thích thú, giống như 
một cây cột mạ vàng đã được trang hoàng, trang trí, và giống như một tắm vải tốt khéo được 
sắp xếp. evam me rũpam mã ahosi (sắc của tôi đừng trở nên như vậy): Cầu mong sắc 
của tôi hãy đừng có (trở nên) như vậy, là màu da (đừng trở nên) thô nhám, hình đáng xấu xí, 
tóc bạc, da có tàn nhang. 


tunhĩ ahositi nigantho Imasmim thãne viraddhabhavam ñatvä, “samano gotamo 
mama vadam bhindanatthäya kãranam ähari, aham bãalatäya tameva vIsesetvä dTpesim, 1dãni 
nafthomhi, sace vattatftI vakkhamI, 1me raJaäno u{thahitvä, “agg1vessana, tvam mama rùpe 
vaso vatfatTti vadasi, yadI te rũpe vaso vatfatI, kasmã tvam yathã Ime licchaviraJano M.2.179 
tãvatimsadevasadisehi attabhavehI virocanti abhiripa päsädikã, evam na virocasT”tI. sace na 
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vattaffI vakkhamI, samano gotamo u{thahitvä, “aggIvessana, tvam pubbe vattati me 
rũpasmim vasotI vatvä IdãnI patIkkhipasiˆti vadam äropessat. 


Tunhĩ ahosi (giữ im lặng): Nigantha đã biết răng tự thân thiếu sót trong lời nói này 
mới nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama đem lại nguyên nhân để phá tan lời nói của ta, ta chỉ ra 
nguyên nhân ấy do sự lỗi lầm bởi sự ngu muội, nếu nói răng diễn ra như vậy, bây giờ ta đã 
bị mất mát lớn rồi nếu ta nói rằng “sắc vận hành theo mãnh lực” các người cũng đứng lên 
tranh luận rằng: “Aggivessana, Ngài nói rằng sắc được vận hành theo mãnh lực của tự ngã, 
nếu mãnh lực vận hành trong sắc của Ngài, nguyên nhân nào Ngài mới không có sắc thân 
xinh đẹp, đáng nhìn giống như vua Licchavĩ có sắc thân trong sáng như chư Thiên cõi Đao 
Lợi chăng? Nếu ta nói rằng “sắc” không vận hành theo mãnh lực” Sa-môn Gotama cũng đứng 
dậy đến tranh luận rằng: “Aggivessana trước đây Ngài nói rằng sắc vận hành theo mãnh lực, 
đến ngày hôm này đã bị phản đối bằng cách này.) 


1i vattafftI vuttepI eko doso, na vattafti vuttepI eko doso”tI tunhT ahosi. dutiyampi 
bhagavã pucchi, dutiyampi tunhI ahosl. yasma pana yävatatyam bhagavatä pucchite 
abyakarontassa sattadha muddhä phalat, buddhã ca nãma sattänamyeva atthäya 
kappasatasahassadhikãmI cattäri asañkhyeyyän1 pãraminam pũrIfattfä sattesu balavanuddayã 
hontI. tasma yävatatiyam apucchitva atha kho bhagava saccakam nIganthaputtam etadavoca 


n7”) 


— €etam “byäakaroh1 dãnT tiadivacanam avoca. 


Khi nói rằng “vận hành trong mãnh lực” cũng sai một phần, khi nói 'không vận hành 
theo mãnh lực” cũng sai một phần. Đức Thế Tôn hỏi lần thứ 2. Đức Thế Tôn hỏi đến lần thứ 
2, Saccaka Nigantha cũng giữ im lặng đến 2 lần. Cũng bởi đầu của người không trả lời khi 
vẫn đề mà đức Thế Tôn hỏi đến ba lần sẽ bề ra 7 mảnh. Thường tất cả chư Phật đều quan sát 
mãnh liệt đối với các chúng sanh bởi thực hành Ba-la-mật suốt 4 A-tăng-kỳ và trăm nghìn 
kiếp, vì chính lợi ích của tất cả chúng sanh, do đó đã hỏi hai lần Cho nên Ngài mới nói rằng: 
Khi ấy đức Thế Tôn đã nói lời này cùng Saccaka Niganthaputta rằng: Hôm nay, Ngài hãy 
trả lời.” 

tattha sahadhammikanti sahetukam sakãranam. vajiram panimhi assati vajirapäni. 
yakkhoti na yo vã so vã yakkho, sakko devaraJäti veditabbo. ädittanti P.2.278 aggIvannam. 
sampajjalitanti sutthu paJJalitam. sajotibhitantI samantato Jotibhutam, ekagg1Jalabhitanti 
atho. thito hoffIL mahantan sisam, kandalamakulasadsa dãatha, bhayänakãm 
akkhimnasadmniil cevam viriparipam mãpetväa thío. kasma panesa ägatotI? 
ditthivIssaJJapanattham. apica, “ahañceva kho pana dhammam deseyyam, pare ca me na 
äjaneyyun”ti evam dhammadesanäaya appossukkabhavam äpanne bhagavat sakko 
mahabrahmunä saddhim ägantva, “bhagaväa dhammam desetha, tumhakam änãya 
avattamane mayam vattäpessama, tumhakam dhammacakkam hotu, amhakam ãnäcakkan”tI 
patiññamakäsI. tasma “aJJa saccakam tãsetvä pañham vIssaJJapessamT ti ägato. 


Ở đó, có nhân quả (sahadhammikam) là có nhân có quả. Vajirapäni bởi ý nghĩa 
có vajira (chùy bằng ngọc) trong bàn tay. Yakkho: Nên biết răng người này không phải Dạ- 
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xoa là vua trời Sakka. Adittam (nóng): có màu ngọn lửa. Sampajjalitam (bùng cháy) là 
ngọn lửa cháy lên ngọn. Sajotibhũtam (chói sáng): chiếu sáng khắp nơi, có nghĩa là ngọn lửa 
duy nhất. thito hoti (đã vững trú): Dạ-xoa đứng hiện ra hình tướng đáng sợ bằng hình tướng 
như thế, đầu to bự, răng như hoa cuối, mắt và mũi v.v, ghê tởm. (hỏi) Vì sao Dạ-xoa ấy đến? 
(đáp) Đến đề dứt trừ tà kiến. Hơn nữa, để đức Thế Tôn đạt đến sự cố găng ít trong việc thuyết 
Pháp như vậy, Ta nên thuyết Pháp và người khác không nên biết chung chung Pháp của Ta 
được. Vua trời Sakka cũng với Đại Phạm thiên cúng dường xác nhận rằng: “Kinh bạch đức 
Thế Tôn xin Ngài hãy thuyết Pháp, chúng tôi sẽ làm cho người không sống dưới quyền lực 
của Ngài, cho sống dưới quyền lực của chúng tôi, vận chuyên bánh xe pháp hãy là của Ngài, 
mệnh lệnh là của chúng tôi.” Vì vậy, vua trời Sakka đã đến với suy nghĩ rằng: “Ngày hôm 
nay, Ta sẽ cho Saccaka Niganthaputta hoảng sợ khiến hắn phải trả lời.” 


bhagavä ceva passati, saccako ca nigan{haputtoti yadi hi tam aññepI passeyyum. 
tam kãranam agaru assa, “samano øgotamo saccakam attano vade anotarantam ñatvä yakkham 
avahetva dassesI, tato saccako bhayena kathesr”ti vadeyyum. tasma bhagavä ceva passatI 
saccako ca. tassa tam disväva sakalasarirato sedä muccimsu, antokucchi viparivattamana 
mahãravan ravi. so “aññecpi nu kho passani”i olokento M.2.180 kassacl 
lomahamsamattampi na addasa. tato — “idam bhayam mameva uppannam. sacaham 
yakkhoti vakkhãmi, “kim tuyhameva akkhimi atthi, tvameva yakkham passasi, pathamam 
yakkham adisvã samanena gotamena vädasañghate khittova yakkham passasTti vadeyyun”ti 
cintetva — “na dan! me idha aññam pafisaranam atthi, aññatra samanä gotamäa”tI 
maññamano, atha kho saccako niganthaputto... pe... phagavantam etadavoca. tfänam gavesIti 
tananti gavesamano. lenam øavesIi lenanti øavesamãano. saranam øavesI(i sarananti 
øavesamano. ettha ca täyati rakkhati(i tãnam. mlTyanti etthãti lenam. sarafi saranam, 
bhayam himsati viddhamsettI attho. 


Đức Thế Tôn và Saccaka Niganthaputta ấy nhìn thấy (bhagavä ceva passati, 
saccako ca niganthaputto): Nếu người khác có thể nhìn thấy Dạ-xoa đó có thể nói rằng: 
“nguyên nhân đó không khó nhọc, “Sa-môn Gotama đã biết răng “Saccaka Niganthaputta 
không chấp nhận lời nói của Ngài mới đưa Dạ-xoa đến thể hiện, từ đó Saccaka Niganthaputta 
đã nói vì hoảng sợ.” Vì thế, chỉ có đức Thế Tôn với Saccaka Niganthaputta nhìn thấy (Dạ- 
xoa). Bởi vì nhìn thấy Dạ-xoa ấy mô hôi ướt đẫm cả người của Saccaka Niganthaputta, bên 
trong bụng rối bời, hắn nghĩ rằng “người khác nhìn thấy hay chăng?' giống như nhìn xung 
quanh dù chỉ có lông tóc dựng ngược. Từ đó nghĩ rằng: “sự hoảng sợ này chỉ khởi lên nơi 
ta”, nếu ta nói rằng có Dạ-xoa, mọi người sẽ nói rằng: “Chỉ mình Ngài có mắt chăng mới 
nhìn thấy Dạ-xoa, trước đó Ngài không nhìn thấy Dạ-xoa, bị Sa-môn Gotama gỡ bỏ những 
dính mắc trong việc liên tiếp của lời nói nên mới nhìn thấy Dạ-xoa đã nghĩ rằng - “Bây giờ 
trong trường hợp này, ta không có nơi nương tựa khác, ngoài ra đức Thế Tôn, khi ấy Saccaka 
Niganthaputta...mới nói lời ấy (với) đức Thế Tôn.” Tãnam gavesi: tìm thấy sự ẩn náu. 
Lenam gavesi: Tìm kiếm sự bảo vệ. Saranam gavesi: Tìm kiếm nơi nương tựa. Trong câu 
này gọi là tănã bởi ý nghĩa chống lại, hộ trì. Gọi là lena bởi ý nghĩa là nơi ân náu của con 
người. Gọi là sarana bởi ý nghĩa nhớ tưởng. Có ý nghĩa làm tổn thương, là loại bỏ sự sợ hãi. 
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358. manasi karitväti manamhi katva paccavekkhitva upadharetva. evam me 
vedanä hotũti kusalãva hotu, sukhäva hotu. evam me saññã hotũti kusalava hotu, sukhãva 
hoftu, somanassasampayuttava hotutI. sankharaviññanesupI eseva nayo. mã ahosIti ettha 
pana vuttavipariyäyena attho veditabbo. kallam nữti yuttam nu. samanupassitunfi “etam 
mama esohamasmi eso me attä”tI evam tanhãmaãnaditthivasena passitum. no hidam, bho 
gsofamati na yuttametam, bho gotama. 1t bhagavä yathä nama cheko ahitundiko 
sappadatthavisam teneva sappena puna damsäpetvä ubbaheyya, evam tassamyeva parIsatI 
saccakam niganthaputtam teneva mukhena pañcakkhandha aniccä dukkhã anattäti vadäpes1. 
dukkham alnot ¡imam pañcakkhandhadukkham tanhaditthhi allino. upagato 
ajjhositotpi tanhadithivaseneva veditabbo. dukkham tam mamätiädisu 
pañcakkhandhadukkham tanhamanaditthivasena samanupassaffi attho. parijãneyyäti 
aniccam dukkham anatfäti tiranapariññäya parito Janeyya. parikkhepetväti khayam vayam 
anuppãdam upanetvä. 


Khi đã tác ý đúng đường lối (manasi karitvä) đồng nghĩa với manamhi katvã: 
Tác ý đúng đắn, quán xét cẩn thận. evam me vedanä hotu (thọ của tôi hãy như thế này): 
cầu mong cảm thọ hãy là thiện, là lạc. Tưởng của tôi hãy như thế: trở nên thiện, trở nên lạc, 
tương ưng với thọ hỷ, thậm chí các Hành và Thức cũng có cách thức này. mã ahosi (Đừng 
trở nên như vầy): nên biết ý nghĩa theo phương pháp đối nghịch với lời đã nói. kallam nũ 
(nên chăng): thích hợp chăng? Quán thấy chân chánh (samanupassitum): quán xét bằng 
tham ái, ngã mạn và tà kiến như vầy răng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi.” NÑo hidam, bho gotama: điều đó thật không thích hợp đối với Ngài Gotama. Người 
bắt rắn thiện xảo cho con rắn đó cắn rồi lây độc bị rắn cắn như thế nào, đức Thế Tôn cho 
Saccaka Niganthaputta nói trong hội chúng ấy với chính miệng của vị ấy “năm uân là vô 
thường, là khổ, là vô ngã” như thế đó. Dính vào khổ (dukkham allĩno): dính vào, đi đến 
khổ đau trong năm uấn này với tham ái và tà kiến. upagato ajjhosito (đi đến khổ đau, chịu 
đựng khổ đau): nên biết răng (đi đến và chịu đựng) chỉ với mãnh lực của tham ái và tà kiến. 
dukkham etam mamä: có nghĩa là quán xét khô trong năm uẫn bằng mãnh lực của tham ái, 
ngã mạn và tà kiến. Parijãneyya (nên hiểu toàn diện): Nên biết bằng sự hiểu biết toàn diện 
về sự xét đoán rằng “là vô thường, là khổ não, là vô ngã”. Parikkhepetvä (sẽ làm...cho 
đoạn tận): đem đến sự diệt trừ, sự hoại diệt, không cho sanh khởi. 


359. navanfifarunam. akukkukajätanti pupphaggahanakale anto angutthappamano 
eko ghanadandako nibbattatI, tena virahitanti attho. rittoti suñño antosaravirahito. rittattäva 
tuccho. aparaddhoti paräjito. bhãsitã kho pana teti idam bhagavä tassa mukharabhävam 
pakäsetvä nigøanhanto aha. so kira pubbe pũranadayo cha satthaãro upasañikamitvä pañham 
pucchatI. te vissajjetun na sakkonti atha nesam parisamaJjhe mahantam vippakaram 
äropetvä ufthäaya Jayam pavedento gacchati. so sammasambuddhampi tatheva vihethessamTti 
saññaya upasankamItväã — 


359. Navam dịch là non. Akukkukajãtam (không có khúc đốt) một hoa chuối, có 
kích thước băng một lóng tay, được sinh ra trong thời gian vừa chớm nở. Có nghĩa loại bỏ 
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bông hoa đó. Ritto (trống rỗng): trống không, loại trừ lỗi bên trong, gọi là trống không do 
rỗng không. Aparaddho: phía thất bại. Đức Thế Tôn thuyết lời như sau: “ngài đã nói 
(bhãsitã kho pana (e)” v.v, tuyên bố chế ngự ý nghĩa mà Saccaka Niganthaputta ấy có lời 
nói khoác lác. Kê rằng trước đây Saccaka Niganthaputta đến gặp 6 vị thầy có Pũrana v.v, để 
hỏi vấn đề. Các vị thầy ấy không thể giải đáp được. Khi ấy đã làm cho các vị thầy mất mặt 
giữa hội chúng, đứng lên tuyên bồ sự chiến thắng rồi bỏ đi. Vị ấy đi đến gặp đức Thế Tôn 
với ý định rằng: “Ta sẽ đến làm phiền kế cả bậc Chánh Đăng Chánh Giác”, nhìn thấy cốt lõi 
là Toàn giác trí sẽ há hốc mồm là sự hiểu biết (vị ấy) sẽ suy sụp, biết rằng Toản giác trí mạnh 
mẽ, giỗng như một con chim có mỏ mềm yếu chỉ mồ vào những cây không có lõi, bay đến 
mô thủng cây nhục quế (con chim này đã được nói trong Bồn sanh như sau) 

“ambho ko nãma yam rukkho, sinnapatto sakantako. 

yattha ekappaharena, uttamangam vIbh1JjItan”tI. 

Này bạn, cây này có tên là gì? Nó có lá mềm, có gai nhọn. 

Với một cái mồ vào nơi ấy, cái đầu bị hư hoại. 

ayvam khadram sahacca asärakarukkhaparicito mudutundasakuno  viya 
sabbaññutaññanasaäram ahacca ñãnatundabhedam patto sabbaññutaññãnassa thaddhabhaãvam 
aññãsI. tadassa parisamaJJjhe pakãsento bhasitã kho pana tetiadimaha. natthi etarahiti 
upadinnakasarre sedo nãma natthTt na vattabbam, etarahi pana natthti vadatI. 
suvannavannam kãyam vivarIti na sabbam kayam vivari. buddhã nama ganthikam 
patimuñcltvä paticchannasariräa parissai dhammam desent. atha bhagavä 
galavatakasammukhatthãne cTvaram gahetvä caturañgulamattam otäresi. ofärifamatte pana 
tasmim suvannavannä rasmiyo puñJapuñjã hutvä suvannaghatato rattasuvannarasadharä 
viya, rattavannavalahakato vijjulatä viya ca nikkhamitvä suvannqamurajasadisam 
mahakhandham uttamasiram padakkhinam kurumanä äkãse pakkhandimsu. 


natthi etarahi (mồ hôi trên người ta giờ không còn nữa): không nên nói rằng gọi 
là mồ hôi bám vào thân cũng không có, vị ấy nói rằng ngay lúc này cũng không có. 
suyannavannam kãyam vivari (đã tỏa ra toàn thân màu như vàng): Đức Thế Tôn không 
mở hết toàn thân. Thông thường đức Phật thường mặc y khuyết cô. Ngài mặc kín thân thuyết 
giảng Pháp ở trong hội chúng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn cầm (ấn) y trước cô, chỉ để cho y 
tụt xuống bốn lóng tay, khi mãnh y đó tụt xuống, một vầng hào quang màu vàng kim tỏa ra 
như dòng nước đồng tuông chảy ra từ trong hũ vàng, và như một tia chớp từ đám mây màu 
đỏ, làm cho các khối y giống như trống vàng đã đi xoay vòng theo chiều kim đồng hồ bay 
trong hư không. 


kasma pana bhagavä evamakäsTt!? mahäJanassa kankhavinodanattham. mahãjano hi 
samano gotamo mayham sedo natthTti vadatI, saccakassa täva niganthaputtassa yantaru|hassa 
viya sedä paggharanti. samano pana gotamo ghanadupaf{tacTvaram pãrupItvä nisinno, anto 
sedassa atthtã vã natthitã vã katham sakka ñatunti kankham kareyya, tassa 
kankhavinodanattham cvamakasl. maikubhitot nicJabhito. pattakkhandhoti 
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pattakkhandho. appafibhãnoti uttari appassanto. nisidti padaigutthakena bhũmim 
kasamano m1s1di. 


(hỏi) Do nhân gì đức Thế Tôn làm vậy? (đáp) Đề xóa tan sự hoài nghi của đại chúng. 
Bởi đại chúng có thể nghi ngờ rằng: “Sa-môn Gotama nói rằng “mồ hôi của ta không có'. 
Mô hôi của Saccaka Nigantha tuôn chảy mãi giống như mồ hôi của người bước lên xe, Sa- 
môn Gotama ngồi mặc y phục dày, ai biết được rằng mô hôi bên trong người ngài có hay 
không? mới làm như thế đó để xua tan sự nghi ngờ của đại chúng. Mañkubhũto là hết sức 
lực. Pattakkhandho: cúi đầu. Appatibhãäno: Không gặp những điều cao thượng hơn. nisTdi 
(ngồi): Ngôi lấy ngón chân cái cào mặt đất. 


360. dummukhoti na virũpamukho, abhirũpo hi so pãsãdiko. nãmam panassa etam. 
abhabbo tam pokkharanim puna ofaritunt sabbesam alanam M.2.182 bhaggattä 
pacchinnagamano oftaritum abhabbo, tattheva kakakulaladinam bhattam hofti dasseti. 
visikäyikãmti ditthivisũkãn1. VIS€VIfänTtIi di{thisañcarifan1. vipphanditämti 
ditthivipphandiam. yadidam vädãdhippäyotd ctha yadidanfti nipätamattam; 
vadadhippayo hutvã vãdam ãropessamii aJjhãäsayena upasaikamtum abhabbo; 
dhammassavanäaya pana upasainkameyyäat dasseti. dummukham licchaviputtam 
efadavocätI kasma avoca? 


Dummukho: Có gương mặt không đáng ghét. Thật vậy, con trai của LicchavI có hính 
dáng xinh đẹp, đáng nhìn, (Dummukho) cũng là tên của vị ấy. Không thể lội xuống hồ sen 
ấy như trước (abhabbo tam pokkharanim puna otaritum) ngài chỉ ra rằng con cua gọi là 
đi không được do càng và ngoe đã gãy không thê đi xuống dưới hồ sen được mới trở thành 
thức ăn của quạ và diều hâu v.v, ở chỗ đó. Visikäyikãni (bụi gai nhọn): tà kiến là bụi gai 
nhọn. Visevitãni (hiểu sai): Thực hành bằng tà kiến. Vipphanditãni: tranh đấu với tà kiến. 
Yadidam trong cụm từ “yadidam vãdãdhippäyo' đây chỉ là phân từ. Con trai của Licchav1 
trình bày răng: “không nên đi đến gặp do theo khuyên hướng răng “ta là người muốn tranh 
luận, sẽ tranh luận, mà nên đến gặp để nghe Pháp. 


dummukhassa kirassa upamaharanakale sesa licchavikumäräãpI cintesum — “imina 
niganthena amhãakam sippuggahanatthãne ciram avamaäno kato, ayam dãn1 amittassa pItthim 
passituim kãlo. mayampi ekekam upamam äharitväa pamippahãrena patitam muggarena 
pothento viya tathã nam karlssama, yathä na puna parisamajjhe sIsam ukkhipitum 
sakkhissafftI, te opammani karitva dummukhassa kathãpariyosanam ägamayamanä 
nisidimsu. saccako tesam adhippäyam ñatvä, Iime sabbeva gIivam ukkhipitvä ofthehi 
calamanehi thitã; sace paccekãa upama haritum labhissanti, puna mayã parisamaJjhe sIsam 
ukkhipitum na sakkã bhavissati, handaham dummukham apasadetvä yathã aññassa okãso na 
hotil, evam kathävaram pacchinditvã samanam gotamam pañham pucchissämit tasmã 
etadavoca. tattha ägameliti tittha, mã puna bhanähTti attho. 


Saccaka Nigan{haputfa nói cùng con trai của LicchavI: Saccaka Niganthaputta đã 
nói vì sao? Vào lúc con trai của Licchavĩ tên là Dummaka đưa ra ví dụ, ngay cả những đồng 
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từ Licchavĩ còn lại nghĩ rằng: “Niganthaputta này từ lâu xem thường chúng ta ở chỗ học 
nghệ thuật của chúng ta”. Bây giờ, nhìn thấy sau lưng kẻ thù chúng tôi sẽ đưa ra mỗi người 
một ví dụ, sẽ làm cho Saccaka Niganthaputta ấy rơi xuống bằng tiếng vỗ tay. Các vị LicchavT 
ẫy chuẩn bị tất cả câu hỏi, ngồi đợi Dummukha nói hết. Saccaka Niganthaputta hiểu biết 
mong muốn của các Licchavĩ ấy mới suy nghĩ rằng: “Các Licchavĩ này vươn cổ, đứng, môi 
run lên, nếu các Licchavĩ đưa mỗi người một ví dụ, tôi sẽ không thể ngước mặt lên ở giữa 
hội chúng, tôi đã chiếm lẫn Dummukha, cắt đứt cơ hội không đề cho người khác nói, rồi hỏi 
vẫn đề cùng Sa-môn Gotama” vì thế mới nói lời đó. Ở đó, ägamehi: hãy ngừng lại, nghĩa là 
đừng nắm lấy nữa. 


361. ti{fhatesa, bho gotamäati bho gotama, sa amhakañceva aññesañca 
puthusamanabrahmananam vãcã tifthatu. vilãpam vilapitam maññeti ctañhi vacanam 
vilapitam viya hot, vippalapItamattam hoffti attho. atha vã ti†thatesati ettha kathati aharItva 
vattabba. vacavilapam vilapitam maññeti ettha panidam vacaniccharanam vilapitamattam 
maññe hofitI attho. 


Ti{thatesä, bho gotamä (Thưa Ngài Gotama lời nói của tôi hãy để yên): Thưa 
Ngài Gotama lời nói này của tôi và của Sa-môn, Bà-la-môn của đa số nhóm khác hãy để yên 
đó. vilãpam vilapitam maññe (nói những lời vô bố này thật đáng hối tiếc): lời nói này này 
như lời nói vô nghĩa, có nghĩa chỉ nói toàn lời vô ích. Lại nữa, việc thốt ra lời này chỉ toàn 
lời vô bổ. 

Idan! pañham pucchanto kittävatätiadimaha. tattha vesärajjapattofi ñãnapatto. 
aparappaccayot  aparappatiyo. athassa bhagavd pañham vissaljeno ïdha, 
aggivessanätiadimaha, tam uttänatthameva. yasmã panettha passafftI vuttattä sekkhabhũmi 
dassitä. tasma uttari asekkhabhũmim pucchanto dutiyam pañham pucchi, tampIssa bhagavä 
byakas V.2.179. tattha M.2.1S3 dassanänutfariyenätiadisu dassanäanuttariyanti 
lokIyalokuttara paññaã. 


Bây giờ Saccaka Niganthaputta khi hỏi vẫn đề mới nói lời như sau “chỉ bấy nhiêu đệ 
tử của đức Thế Tôn. Ở đó, thành tựu vô sở úy (vesärajjapatto) là chứng đắc tuệ. 
Aparappaccayo: không cần phải tin người khác. Sau đó, đức Thế Tôn khi trả lời các câu 
hỏi cùng Saccaka NÑiganthaputta mới nói lời sau “Này Aggivessanä...trong Pháp và Luật 
này' v.v, các từ còn lại đơn giản. Ở đây, đức Thế Tôn thuyết giảng sekkhabhũmi (thời học 
tập) bởi (Ngài) nói rằng “Quán xét (năm uân với chánh trí)” đo đó khi Saccaka Niganthaputta 
hỏi sekkhabhũmi để tăng trưởng mới hỏi vấn đề thứ hai, đức Thế Tôn giải thích rõ ràng vấn 
đề ấy cùng tôi. Ở đó, dassanãnuttariyam (cái thấy cao thượng) trong từ dassanänuttariyam 
bao gồm trí tuệ Hiệp thế và Siêu thế. 

pafipadäãnuttariyanti lokiyalokuttarä patipada. vimuffänuttariyanti 
lokiyalokuttaaräa vimuti. suddhalokuttarameva vã gahetva dassanänuttariyanti 
arahattanaggasammadhtth1. pafipadãnuttariyanti SesãanI maggangãnI. 
vimuttänuttariyanti aggaphalavimutfI. khinäsavassa vã nibbanadassanam 
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dassananuttariyam P.2282 nama. magsaigan patipadäanuttariyam. aggaphalam 
vimuttãnuttariyanti veditabbam. buddho so bhagaväti so bhagavä sayampI catfärI saccäni 
buddho. bodhäãyäti paresampi catusaccabodhaya dhammam deseti. dantotiadisu dantoti 
nibbisevano. damathãyäti nibbisevanatthaya. santoti sabbakilesavipasamena santo. 
samathäyäti kilesavũpasamaya. tinnoti caturoghatinno. taranäyäti caturoghataranäya. 
parinibbutoti kilesaparinibbanena parinibbuto. parinibbaänäyäti kilesaparinibbanatthäya. 


Patipadänuttariyam (thực hành cao thượng) bao gồm đạo lộ thực hành Hiệp thế 
và Siêu Thế. Vimuttänuttariyam (sự giải thoát cao thượng) là sự giải thoát Siêu thế. Hơn 
nữa, “cái thấy cao thượng" là chánh kiến thuộc A-ra-hán Đạo bởi muốn nói đến hoàn toàn 
Pháp Siêu thế. Pafipadänuttariyam là các chi Đạo còn lại. Vimuttãnuttariyam là sự giải 
thoát A-ra-hán Quả. Việc nhìn thấy Niết bàn của bậc lậu tận gọi là “cái thấy cao thượng”. 
Tám chị Đạo là đạo lộ thực hành cao thượng. Đạo và Quả nên biết là sự giải thoát cao thượng. 
Buddho so bhagavä: Đức Thế Tôn ấy tự mình đã thuyết về 4 Chân Lý. Vì sự giác ngộ 
(bodhäya) nghĩa là thuyết giảng Giáo Pháp cho chúng sanh khác đề cho (họ) được giác ngộ 
4 Chân Lý. danto (đã được điều phục) trong từ danto là không còn ương ngạnh. damathãya 
là vì mục đích chấm dứt sự ngang bướng. Sanfo là đã an tịnh bởi đi đến sự an tịnh mọi phiền 
não. Samathãyä là vì mục đích an tịnh mọi phiền não. Tinno là vượt qua 4 đòng nước lũ. 
taranäya là vì mục đích vượt qua bốn đòng nước lũ. Parinibbuto nghĩa là dập tắt hoàn toàn 
bởi sự đoạn diệt hoàn toàn phiền não. Parinibbãnäya nghĩa là thuyết giảng Giáo Pháp vì 
mục đích sự dập tắt hoàn toàn của phiền não. 


362. dhamsitti gunadhamsaka  pagabbati vãcapagabbiyena samannagatä. 
asadetabbantfi shattetabbam. ãsajjäti ghaf{fetvä. natveva bhavantam gotamanti 
bhavantam gotamam äsaJJa kassacl attano vadam anupahatam sakalam ãdãya pakkamitum 
thamo natthTti dassetI. na hi bhagavä hatthiadayo viya kassaclI JTvitantarayam karotI. ayam 
pana nigantho 1mäã tIsso upama na bhagavato ukkamsanattham ahari, attukkamsanatthameva 
ahari. yathã hi raJa kañci paccatthikam ghatetvä evam nama sũro evam thamasampanno 
purIso bhavissafiti paccatthikam thomentopi attãnameva thometI. evameva sopl siyä hi, bho 
gotama, hatthim pabhinnantiadihi bhagavantam ukkamsentopi mayameva sũrä mayam 
panditãä mayam bahussutäyeva evam pabhinnahatthim viya, Jalitaggikkhandham viya, 
phanakatäasTvisam viya ca vãdatthikã sammasambuddham upasankamimhãti attäãnamyeva 
ukkamsetI. 


Dhamsĩ là làm hư hoại đức hạnh. Pagabbä là thành tựu với sự dám nói. Asãdetabbam 
(có thê tranh luận): có thể mỉa mai. äsajja là tiếp xúc. Natveva bhavantam øotamam (đến 
gặp Ngài Gotama đã vào): Saccaka Niganthaputta thể hiện rằng đã hết sức đề năm lấy lời 
nói của mình để đi gặp với bất kỳ ai. Đức Thế Tôn sẽ không làm hại mạng sống của bất kỳ 
ai giống như một con voi. Nhưng Saccaka Niganthaputta ấy đã đem ba ví dụ này không phải 
để ngợi khen Đức Thế Tôn, mà đem đến để đề cao bản thân, giỗng như đức vua đánh bại 
một số quân địch, để khen ngợi quân địch rằng: “người can đảm như vậy là người đạt đến 
sức mạnh như vậy” đây cũng như là tự khen ngợi chính bản thân như thế nào, Saccaka 


Fắk 
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Niganthaputta này cũng như thế đó, khi đưa ra câu lời nói đức Thế Tôn với lời nói được bắt 
đầu như sau: “Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu 
với con voi điên” chỉ đề cao bản thân rằng “Tôi là một con người dũng cảm, tôi là một bậc 
trí, tôi là bậc đa văn, tôi là người ưa thích tranh luận, tôi đến gặp bậc Chánh Đăng Chánh 
GIác, giống như một con voi điên, như một ngọn lửa đang cháy, và như một con rắn độc 
đang phùng mang. 


evam attäanam ukkamsetväa bhagavantam nimantayamano adhiväsetu metiadimaha. 
tatha adhiväsetiti sampaticchatu. svãfanãäyäti yam me tumhesu karam karoto sve 
bhaviIssati puññañca pItIpamojjañca, tadatthaya. adhivasesi bhagavä tunhIbhãvenäti 
bhagava M.2.184 kãyangam vã vãcangam vã acopetvä abbhantareyeva khantin dhãrento 
tunhTbhavena adhiväsesI. saccakassa anuggahakaranattham manasäva sampafticchTtI vuttam 
hot. 


Lúc đề cao bản thân như vậy, khi thỉnh mời đức Thế Tôn mới nói lời rằng: “xin đức 
Thế Tôn cùng với chư Tỳ khưu Tẳng nhận lời”. Ở đó, adhiväsetu đồng nghĩa với 
sampaficchatu (xin Ngài hãy nhận lời). svatanaya nghĩa là vì lợi ích phước báu, hỷ và sự 
hân hoan sẽ có vào ngày mai cho tôi, người đã thực hiện sự cung kính cùng Ngài. Adhiväãsesi 
bhagaväã tunhTbhävena (Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng sự im lặng): giải thích rằng đức 
Thế Tôn không để cho các chi phần của cơ thể thuộc thân và khẩu chuyền động, chỉ chế ngự 
bên trong, chấp nhận bằng sự 1m lặng. Đó là, Ngài đã chấp nhận bằng ý để thực hiện sự trợ 
giúp đối với Saccaka Niganthaputta. 


363. yamassa pafirũipam maññeyyäthãti te kira licchav1I tassa pañcathalipakasatänI 
niccabhattam V.2.180 aharanti P.2.283. tadeva sandhäya esa sve tumhe yam assa samaassa 
øotamassa patiripam kappiyanti maññeyyatha, tam ahareyyatha; samanassa hi gotamassa 
tunhe paricärakä kappiyäakappiyam yuttäyuttam jãnathat vadati. bhattäbhihãram 
abhiharimsuti abhiharitabbam bhattam abhiharimsu. panTtenati uttamena. sahatthäati 
sahatthena. santappetväti su{thu tappetväa, paripunnam suhiam yãvadattham katvä. 


sampaväretväti sutthu paväretvä, alam alanti hatthasaññaya patikkhipapetva. bhuttävinti 
bhuttavantam. 


Yamassa patirũipam maññeyyãtha (hãy lựa chọn những thứ thích hợp đối với Sa-môn 
Gotama): Kê rằng các Licchavĩ đó đem đến 500 cái mâm đề đựng thức ăn đến cho Saccaka 
Niganthaputta gọi là niccabhattam (là thí thực đến chư Tăng thường xuyên). Saccaka 
Nipanthaputta muốn nói đến bữa ăn đó mới nói răng: “Ngày mai các Ngài nên suy tưởng 
rằng “những thứ thích hợp mới phù hợp đề cúng dường đến Sa-môn Gotama, nên mang đến 
những thứ thích hợp ấy đến, các Ngài là người phụng sự hiểu được cái gì hợp hoặc không 
hợp, nên hay không nên đối với Sa-môn Gotama.” bhattäbhihãram abhiharimsu (mang 
đến thức ăn): mang đến vật thực cần mang đến. Thượng hạng (panTtena) là ngon nhất. 
Sahatthä là tự tay của mình. Santappetväã (đã làm hài lòng): đã làm cho thỏa mãn, cúng 
dường vật thực (đến chúng Tăng) đã làm cho thỏa thích, viên mãn tùy theo ý thích. 


716 


35 - Giải thích Tiểu Kinh Saccaka CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
CHịasaccakasuttavannana QUYÊN 1 


Sampavãäretvä đã khéo đề nghị, là khước từ bằng việc giơ tay ra hiệu đủ rồi đủ rồi. Bhuttãvĩ 
là thọ dụng. 


onItapaffapäninf  pattato onitapanmm, apantahathani vutam hot. 
“oniftapattapanin"tipI pãtho, tassattho, onitam nãnabhitam patam pãmto assät 
onittapattapämI. tam onittapattapanim, hatthe ca pattañca dhovitväa ekamante pattam 
nikkhipitvä nisinnanti attho. e€kamantam nỉsidIti bhagavantam evambhitam ñatvä ekasmim 
okäse nisTdfti attho. puññañcãti yam Imasmim dãne puññam, ãyatimn vipakakkhandhat 
attho. puññamalhTtdi vipakakkhandhanamyeva parIvaro. tam dãyakãnam sukhäãya hotũt(i 
tam imesam licchavInam sukhatthäaya hotu. idam kira so aham pabbaJito nama, pabbaJitena 
ca na yuttam attano dãnam niyyätetunti tesam niyyätento evamaha. atha bhagavä yasmä 
licchavTihi saccakassa dinnam, na bhagavato. saccakena pana bhagavato dinnam, tasmã 
tamattham dipento yam kho, aggivessanätiadimaha. 1t bhagavä niganthassa matena 
vinayeva attano dinnam dakkhimam niganthassa niyyäfesl, sä cassa anägate vãsanã 
bhavIssati. 


Onitapattapaänim là tay đã rời khỏi bát, tức là đã rút tay khỏi (bình bát). PA] 
Onittapattapãänim cũng có. Câu đó có ý nghĩa gọi là onittapattapãnim bởi ý nghĩa rằng có 
bình bát đem ra khỏi tay. Giải thích rằng đức Thế Tôn có bình bát đã được đem ra khỏi từ 
bàn tay, là đã rửa sạch bàn tay và bình bát, đem bình bát đặt một bên thích hợp rồi ngồi 
xuống. Ekamantam nisidi (sau khi ngồi xuống một bên) nghĩa là Saccaka Niganthaputta 
đã biết đức Thế Tôn thọ dụng như vậy mới ngồi ở một khoảng trống. puññañca (phước 
báu) là phước báu trong việc bố thí này, tức là các uân dị thục tiếp theo. Puññamahï (qủa 
phước) nghĩa là tùy tùng (đi theo) các uân dị thục ấy. tam dãyakãnam sukhãya hotu nghĩa 
là phước ấy hãy thành tựu lợi ích an lạc cũng những Licchavĩ này. Kế rằng Nigantha ấy khi 
thực hiện việc bố thí này cùng các Licchavĩ ấy mới nói như vậy “ta là bậc xuất gia, không 
nên bố thí của mình.” Sau đó, đức Thế Tôn, do phước báu mà các Licchavĩï cúng dường 
Saccaka Nigantha, không cúng đường đức Thế Tôn. Còn Saccaka Nigantha cúng dường đến 
đức Thế Tôn” vì thế, khi trình bày ý nghĩa ấy mới nói rằng: “yam kho, aggivessana (này 
Aggivessana, phước và quả phước trong việc bố thí này)”. Đức Thế Tôn hồi hướng phước 
báu mà vị ấy cúng đường cho mình đến Nigantha để duy trì thiện tâm, hồi hướng phước báu 
làm duyên lành cho vị ấy trong thời vị lai. 
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36. Giải Thích Đại Kinh Saccaka - Mahãsaccakasuttavannanä 


364. evam me sutanti mahäasaccakasuttam. tattha ekam samayanti ca tena kho pana 
samayenäti ca pubbanhasamayanfi ca thi padehi ekova samayo vutto. bhikkhunañhi 
vattapatipatim P.2.284 katvãa mukham dhovitvä patfacTvaramadaya cetyam vanditväa 
kataram gãmam pavisissamatI vitakkamalake thitakãlo nama hoti. bhagavä evarũpe samaye 
rattadupattam nIväsetvä kaãyabandhanam bandhitvä pamsukilacTvaram ekamsam pãrupitva 
gandhakutto nikkhamma bhikkhusanghaparivuto gandhakutpamukhe atthäsi tam 
sandhäya, — “ekam samayanti ca tena kho pana samayenati ca pubbanhasamayan”tI ca 
vuttam. pavisitukãmoti pindäya pavIsissamiti evam katasannitthano. tenupasañikamrti 
kasmã upasankamiti? vadäropanaJJhãsayena. 


364. Đại Kinh Saccaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
với 3 câu sau: Một thời (ekam samayam), vào thời gian đó (tena kho pana samayena), vào 
buổi sáng (pubbanhasamayam) ngài nói răng là cùng một thời điểm. Thời gian chư Tăng 
thực hành các bổn phận, rửa mặt, ôm bình bát và đắp y, đảnh lễ bảo tháp, đứng dưới mái che 
suy nghĩ rằng: “ta sẽ đi đến làng nào”. Vào lúc như thế đức Thế Tôn dùng tắm vải đỏ 2 lớp 
quấn quanh eo, đắp y phấn tảo bên vai trái nên mới nói rằng: “ekam samayanti ca tena kho 
pana samayenãäti ca pubbanhasamayam.” pavisitukãmo (có ý muốn đi vào): điều quyết 
định đã được thực hiện như sau “ta sẽ đi vào làng khất thực”. tenupasankami (đã đi vào 
Kifãrasãlã rừng Đại Lâm), (hỏi) Saccaka Niganthaputta vào rừng để làm gì? (đáp) theo ý 
định để tranh luận. 


evam kirassa ahosi — “pubbepaham apanditatäaya sakalam vesaliparisam gahetvä 
samanassa øotamassa santikam gantvä parIisamaJjhe mañku Jäto. 1dãmI tatha akatvä ekakova 
gantväa vadam äropessãämI. yadI samanam gotamam paräJetum sakkhissami, attano laddhim 
dipetväa Jayam karissämI. yadI samaassa gotamassa Jayo bhavissatI, andhakäre naccam viya 
na kocl JãnissatT”ti nddapañham nãma gahetvä Iiminä vãdaJJhãäsayena upasañkamI. 


Được biết rằng Nigantha đã khởi lên suy nghĩ như sau: “trước đây tôi do không phải 
là bậc trí mới đưa cả hội chúng Vesaäli đến trú xứ của Sa-môn Gotama, mới trở thành người 
bị lúng túng giữa hội chúng, nhưng bây giờ, tôi sẽ không làm như vậy (mà) tôi sẽ đi một 
mình để tranh luận, nếu tôi có thể làm cho Sa-môn Gotama thất bại, sẽ trình bày học thuyết 
của mình rồi tuyên bố sự chiến thăng: nếu Sa-môn Gotama chiến thắng thì chẳng ai biết (ta 
thất bại) giống như nhảy múa trong bóng tối”, mới đưa ra vẫn đề người lõa lồ đi kiếm với ý 
định luận chiến. 


anukampam upädäyäãti saccakassa niganthaputtassa anukampam patIcca. therassa 
kirassa evam ahosi — “bhagavati muhuttam nisinne buddhadassanam dhammassavanañca 
labhissatI. tadassa dipharattam hitäya sukhãya samvattissatTti. tasma bhagavantam yãcItvä 
pamsukilacTvaram catuggunam paññapetvä nisidatu bhagaväati aha. “kãranam ãnando 
vadatT”ti sallakkhetvã nisidi bhagavä paññatte äsane. bhagavantam etadavocäfi yam pana 
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pañham ovatftIkasaram katva ädãya ägato tam thapetvä passena tãva pariharanto etam santi, 
bho gotamätiädIvacanam avoca. 


Vì lòng bi mẫn (anukampam upädãäya): bởi vì lòng bi mẫn đối với Saccaka 
Niganthaputta. Được biết rằng Trưởng lão có suy nghĩ như vây: Khi đức Thế Tôn tĩnh tọa 
một lúc, vị ấy sẽ đến gặp đức Phật và sẽ được lắng nghe Giáo Pháp, việc đến gặp đức Phật 
và lắng nghe GIáo Pháp sẽ vận hành đưa đến sự lợi ích, sự an lạc lâu dài cho vị Ấy, vì thế 
Trưởng lão đã nói lời thỉnh mời đức Thế Tôn gắp y phấn tảo thành bón lớp rồi trải ra mới 
nói răng: “Xin đức Thế Tôn hãy ngồi xuống, đức Thế Tôn hiểu rõ rằng: “Änanda đã nói lý 
do, mới ngôi lên chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn cúng dường.” bhagavantam etadavoca (đã 
đáp lời đức Thế Tôn): Nigantha đặt cốt lõi vấn đề, giữ lấy, đề sang một bên, đã nói như sau: 
“Tôn giả Gotama, một số Sa-môn, Bà-la-môn...” 


365. phusanti hi te, bho gotamäti te samanabrahmanä sarTre uppannam sãriTrIkam 
dukkham vedanam phusani labhani, anubhavanft attho. 0ñrukkhambhoti 
khambhakataurubhavo, ruthaddhatai V.2.182 attho. vimhayatthavasena panettha 
bhavIssafTtI anagatavacanam katam. kãyanvayam hofti kãyãnugatam M.2.186 hotI kãyassa 
vasavatti. kayabhavanati P.2.285 pana vipassanä vuccatI, täya cittavikkhepam päpunanto 
nãma natthI, 1t ngantho asantam abhũtam yam natthi, tadevaha. cittabhavanätipi samatho 
vuccafI, samadhiyuttassa ca puggalassa ũrukkhambhãadayo nama natth1, 1t nigantho Idam 
abhitameva ha. atthakathayam pana vutam —— ““vyatheva “bhũtapubbani vatvä 
ñrukkhambhopi nãma bhavissafTtiadini vadato anägatarũipam na sametI, tathä atthopI na 
sameti, asantam abhũtam yam natthi, tam kathetT ti. 


365. Thưa Ngài Gotama...cảm nghiệm khổ thọ (phusanti hi te, bho gotama): Sa- 
môn, Bà-la-môn ây xúc chạm, có được, lãnh chiu khổ thọ khởi lên nơi thân. Ủrukkhambho: 
chân bị tê liệt. Tức là chân bị tê cứng (không thê di chuyên), ở đây với ý định cho khởi lên 
sự sửng sốt, vì thế mới trở thành từ (ở thì) vị lại “sẽ trở thành”. kãyanvayam hoti (liên hệ 
đến thân): Tâm diễn biến theo thân, vận hành theo sức mạnh của thân. Minh sát gọi là tu tập 
thân, hành giả đạt đến sự phóng dật cả thân và tâm hắn không có, giống như điều mà Nigantha 
ấy nói điều không có, không thành. Chỉ tịnh gọi là tu tập tâm, sự tê cứng chân v.v, gắn liền 
với chỉ tịnh cũng không có, vì thế Nigantha cũng nói lời không đúng sự thật tương tự. Còn 
trong Sớ giải ngài đã nói rằng khi người nói vậy “câu chuyên đã từng xảy ra”, rồi nói lời bắt 
đầu như sau “được xem là sự gây cản trở cũng có' (là lời nói ở thì vị lai) sẽ không phù hợp 
với lời ở thì vị lai bằng cách nào, ý nghĩa cũng không phù hợp bằng cách ấy, như 
Niganthaputta đã nói những điều không có, không trở thành.” 


no kãyabhãvanan( pañcatapatappanadim attakilamathanuyogam sandhayaha. 
ayañhI tesam kayabhavana naãma. kim pana so disvä evamaha? so kira divadivassa vihãram 
agacchatl, tasmim kho pana samaye bhikkhũ pattacTvaram patisametvä atfano attano 
rattitthanadivatthãnesu patisallanam upagacchanH so te patisalTne disvä 
cittabhãvanaämattam ete anuyuñJanti, kaäyabhävanã panetesam natthTtI! maññamãno evamaäha. 
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No kãyabhãvanam (không phối hợp với tu tập thân): vị ấy nói ám chỉ đến việc 
hành khổ bản thân, có việc thực hành bằng năm sự nỗ lực, đây gọi là tu tập thân của những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy. (hỏi) Nigantha ấy nhìn thấy điều gì mới nói như vậy? (đáp) 
Nigantha đến chỗ nghỉ trưa, vào lúc đó chư Tỳ khưu dọn đẹp bình bát và y phục, đi vào chỗ 
ân cư ở chỗ nghỉ ban đêm và ban ngày của chính mình, vị ấy nhìn thấy chư Tỳ khưu ấy đi 
về chỗ ân mới nghĩ rằng: “Các vị Tỳ khưu ấy chỉ siêng năng tu tập tâm, còn tu tập về thân 
không có cùng các vị Tỳ khưu đó, nên đã nói như thế.” 


366. atha nam bhagavä anuyuñJanto kintfi pana te, agøivessana, kãyabhãvanäã sufãt 
aha. so tam vittharento seyyathidam, nando vacchotiadimaha. tattha nandoti tassa namam. 
vacchoti gottam. kisoti nãmam. samkiccofi gottam. makkhaligosalo hettha agatova. eteti 
ete tayo Jana, te kira kilitthatapanam matthakapattä ahesum. ulãräni u|äraniti parnTtämi 
pamtan. øãhenti namãti balam ganhãpenti nama. bruhenfiti vaddhenti medenfiti 
Jãtamedam karontiI. purimam pahäyäti purimam dukkarakaram pahãya. 


Sau đó, đức Thế Tôn khi trở lại hỏi Nigantha ấy mới hỏi rằng: “Này Aggivessana, 
Ông đã nghe tu tập về thân như thế nào?” Nigantha ấy khi nói về tu tập thân cho được chỉ 
tiết, mới đáp lời rằng là Ngài Nanda người Vaccha. Ở đó, Nando là tên gọi của vị ây, Vaccho 
là họ tộc. Kiso là tên. Samkicco là họ tộc. Ngài Makkhali Gosala đã được nói ở phần trước. 
Ete gồm 3 người ấy. Kể rằng những vị ấy đã đạt đến sự tận cùng của việc thực hành khổ 
hạnh bất tịnh. Ulãäräni là thọ dụng vật thực thượng hạng. gãhenti nãma: xem là làm cho cơ 
thê khỏe mạnh. brũhenti là cho thân to lớn. Medenti: làm cho thân béo mập. purimam 
pahäãya: đã từ bỏ thực hành sự khổ hạnh ban đầu. 


pacchäã upacinanfiti pacchã u|arakhadanTyädrhi santappenti, vaddhenti. äcayäpacayo 
hotti vaddhi ca avaddhi ca hot, Iti Imassa kãyassa kalena vaddhi, kalena parihãnTti 
vaddhiparihanimattameva paññayat, kayabhavana pana na paññayafI dIpetväa 
cittabhavanam pucchanto, “kint pana te, aggivessana, citabhavanäa sutä”t aha. na 
sampäyäsIti sampädetväa kathetum nãsakkhi, yathã tam balaputhuJJano. 


pacchã upacinaniti: về sau họ lại thọ dụng no nê, cho mang lên vật thực nên ăn nhai 
loài thượng hạng v.v. äeayãpacayo hoti (có cả sự phát triển và sự suy sụp) là có cả sự tăng 
trưởng và sự suy sụp, hiện hữu đơn thuần sự phát triển và sự hư hoại, thân này có sự phát 
triển theo thời gian có sự hư hoại theo thời gian như đã nói. Đức Thế Tôn khi thuyết rằng 
“tu tập thân không hiện hữu”; khi hỏi đến tu tập về tâm mới hỏi rằng: “Này Aggivessana, 
Ông đã nghe tu tập về tâm như thế nào?” Na sampäyäsi (không thể đáp lời): không thể 
trả lời được giỗng như phạm nhân ngu ngốc. 


367. kuto pana tvanti yo tvam evam o|arikam dubbalam kayabhavanam na Jänäãs1? 
so V.2.183 tvam kuto sanham sukhumam cittabhävanam JãnIssasTtI. Imasmim pana thãne 
codanälayatthero, “abuddhavacanam nametam padan”ti bTJanim thapetvä pakkamitum 
arabhi. atha nam mahaãsTvatthero aha — “dissati, bhikkhave, Imassa cãtumahabhitikassa 


kãyassa cayopI apacayopI adanampi nikkhepanampTti (sam. mi. 2.62). tam sutvä 
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Mahãsaccakasuftavannana QUYỀN 1 
sallakkhesi — “olarikam kayam parigganhantassa uppannavipassanä olarikati vattum 
vattatT”tI. 


367. Kuto pana tvam (như thế nào Ngài biết tâm được tu tập): Vị nào không biết 
sự phát triển của cái thân yếu ớt và những phần thô ráp như thế này, vị ấy làm sao biết được 
sự phát triển của tâm vi tế và tỉnh vi được từ đâu? Ở chỗ này Trưởng lão Codanälaya nghĩ 
rằng: “Lời đó không phải là Phật ngôn” đã đặt xuống cây quạt rồi bỏ đi. Sau đó, Trưởng lão 
MahasIva ây nói rằng: “Này chư Tỳ khưu sự phát triển, sự hư hoại, sự tục sanh, sự tử của 
sắc thân đó là bốn sắc đại hiển này sẽ hiện hữu”, Trưởng lão nghe lời đó xác định được rằng 
nên nói như sau “khi xác định sắc thân thành phần thô, minh sát khởi lên cũng là phần thô.” 


368. sukhasaräglti sukhasaragena samannagato. sukhãya vedanäya nirodhä 
uppajjati dukkhã vedanäti na anantarava uppaJJatI, sukhadukkhanañhI anantarapaccayata 
patthane (pattha. 1.2.45-46) patisiddha. yasma pana sukhe aniruddhe dukkham nuppaJJatI, 
tasma Idha evam vuttam. pariyädäya ti{(haftrti khepetva ganhitva titthati. ubhatopakkhanti 
sukham ekam pakkham dukkham ekam pakkhanti evam ubhatopakkham hutvã. 


368. SukhasärägT (có sự thỏa thích trong lạc thọ): có sự thành tựu với sự thỏa thích 
trong sự an lạc. sukhãya vedanäya nirodhã uppajjati dukkhã vedanä (bởi lạc thọ diệt, 
khỏ thọ mới sanh khởi) là sanh khởi liên tiếp nhau, đã được hoàn thành trong bộ Patthãna 
(patthã. 1.2.45-46) bởi vì khổ thọ ấy là vô gián duyên cho lạc và khổ, nhưng do khi lạc thọ 
vẫn chưa diệt thì khổ thọ cũng không sanh, vì vậy ngài mới nói ở chỗ này. pariyãdãya titthati 
(chi phối tâm, an trú): đã làm thọ cạn kiệt, đã năm giữ lẫy rồi an trú. Ubhatopakkham (cả 
hai phía): cả hai bên như vậy là thọ lạc một bên, khô thọ một bên. 


369. uppannäpi sukhã vedanä cittam na pariyädäya tif(hati, bhãvitattã kãyassa. 
uppannäpi dukkhäã vedanä cittam na pariyädäya ti{fhati, bhãvitatf3 cittassäti ettha 
kayabhävanã vipassana, cittabhavana samadhi. vipassanä ca sukhassa paccanIkã, dukkhassa 
asanna. samadhi dukkhassa paccaniko, sukhassa ãsanno. katham? vipassanam patthapetvä 
nisinnassa hi addhãne gacchante gacchante tattha tattha aggiutthanam viya hotI, kacchehi 
sedä muccanti, matthakato usumavafftutthanam viya hot citam haññatI vihaññati 
vipphandati. evam täva vipassana sukhassa paccanika, dukkhassa äsannä. uppanne pana 
kãyIke vã cetasike vã dukkhe tam dukkham vikkhambhetvä samäpattim samapannassa 
samapattikkhane dukkham dũräpagatam hoti, anappakam sukham okkamati. evam samadhi 
dukkhassa paccaniko, sukhassa äsanno. yathãä vipassana sukhassa paccanIka, dukkhassa 
äsannä, na tathã samadhi. yathã samadhi dukkhassa paccaniko, sukhassa äsanno, na ca tathã 
VIpassanätI. tena vuttam — “uppannäpi sukhã P.2.287 vedanä cittam na pariyädäya titthatI, 
bhãviItattä kãyassa. uppannapIi dukkhã vedanä cittam na pariyädäya tifthatl, bhãvitattä 


s?% 


cIttassa””tI. 


Lý giải câu “ngay cả lạc thọ đã khởi lên nơi ta, cũng không thể chỉ phối tâm an 
trú, do thân được tu tập, thậm chí khổ thọ đã khởi lên cũng không chỉ phối tâm an 
trú,do tâm được tu tập” như sau: tu tập về thân là minh sát, tu tập về thân là chỉ tịnh, minh 
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sát là kẻ thù nghịch của lạc, gần gũi với khổ. Chỉ tịnh là kẻ thù của khổ, gần gũi với lạc. Như 
thế nào? Khi hành giả bắt đầu thực hành minh sát khi một thời gian dài trôi qua, tâm của vị 
ấy trở nên khó chịu, vùng vẫy, hiển hữu như một ngọn lửa bùng cháy ở nơi đó, mồ hôi chảy 
ra từ nách giống như một vòng xoáy hơi nóng bốc lên trên đỉnh đầu, chỉ vì lý do này, (cho 
nên) minh sát được xem là kẻ thù của lạc, gần gũi với khổ. Khi đau khổ đã khởi lên qua lộ 
thân hoặc lộ tâm, đau khổ ở sát-na định sự thê nhập của hành giả người chế ngự khô đó để 
thể nhập thiền định, viễn ly, sự an lạc không phải ít chìm sâu vào. Do đó, chỉ tịnh được xem 
là kẻ thù của khổ đau, gần gũi lạc. Minh sát là kẻ thù của lạc, gần gũi với đau khổ như thế 
nảo, chỉ tịnh không phải như thế; Chỉ tịnh là kẻ thù của đau khổ, gần gũi với lạc như thế nào, 
minh sát không phải như thế. Vì thế đức Thế Tôn mới nói rằng: “Ngay cả lạc thọ đã sanh 
khởi nơi vị Ấy, cũng không chi phối tâm, an trú được, do thân đã được tu tập; thậm chí khổ 
thọ đã khởi lên cũng không chi phối, an trú được do tâm đa được tu tập.” 


370. ãsajja upanTyäti gune gha{tetvä ceva upanetva ca. tam vatfa meti tam vata mama 
cIttam. 


ñäsajja upanTya (trịch thượng và khiêu khích): đã xúc phạm và đã chạm đến phẩm 
hạnh tốt đẹp. tam vata me: quả thật tâm của tôi đó. 


371. kiñhi no siyä, agøivessanäti, agøIvessana, kim na bhavissatI, bhavissateva, mã 
evam saññi hohI, uppaJJiyeva me sukhãpI dukkhãpI vedanã, uppannäya panassäã aham cittam 
pariyadaya thattmm na demi. ldãnissa tamattham pakãsetumn upari pasadaävaham 
dhammadesanam desetukãmo mũlato patthaäya mahabhinikkhamanam ãrabhi. tattha idha me, 
aggIivessana, pubbeva sambodha... pe... tattheva nisidim, alamidam padhãnäyäti Idam 
sabbam hef{thãä päsaräsisutte vutfanayeneva veditabbam. ayam pana viseso, tattha 
bodhipallanke nisaJJa, idha dukkarakarikã. 


371. kiñhi no siyã, aggivessana (này aggivessana, tại sao cả 2 thọ ấy không có ở 
nơi ta?): này aggivessana điều gì sẽ không có, điều gì sẽ có, Ngài đừng suy tưởng như vậy. 
Dù lạc thọ, hay khổ thọ sanh khởi nơi ta, nhưng khi chúng đã khởi lên rồi, ta sẽ không để 
chúng chỉ phối tâm. Bây giờ đức Thế Tôn có mong muốn thuyết giảng Giáo Pháp là nơi khởi 
nguôn của lòng tịnh tín cao cả, để tuyên bố ý nghĩa ấy cùng Nigantha đó, thuyết về việc ra 
sức thực hiện cuộc ra đi vĩ đại từ lúc bắt đầu trong câu rằng: “Này Aggivessana, trên đời 
này, trước khi ta giác ngộ...Ta đã ngồi tại chỗ ấy với suy nghĩ chỗ này thích hợp cho 
việc thực hành sự tỉnh tấn...” toàn bộ điều này nên biết theo cách thức đã được trình bày 
trong bài Kinh Pãsaräsi trước đó. Còn sự khác biệt có như này, trong bài Kinh Pãsaräsi đã 
nói đến thời gian ngồi ở dưới cội đại thọ Bồ đề, trong bài Kinh Mahãsaccaka này nói đến 
việc thực hành khô hạnh ở Uruvelã. 

37/4. allakatthanti allam udumbarakattham. sasnehanti sakhrram. kamehiti 
vatthukamehiI. avipakatthãt  anapagata kamacchandotiadisu kilesakãmova 


chandakaranavasena chando. sinehakaranavasena sneho. mucchakaranavasena mucchä. 
pID3sakaranavasena pipäsä. anudahanavasena parilahoti veditabbo. opakkamikäti 
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upakkamanibbata. ñãnãya dassanäaya  anutfaraya sambodhãyät sabbam 
lokuttaramagsgavevacanameva. 


Allakattham là cây sung tươi. Sasneham: có mủ giống như sữa. kãmehi là từ vật 
dục. Avipakafthä: vẫn không thoát khỏi. Phiền não dục trong từ 'kãmachando (sự ước 
muốn về dục)” nên biết rằng tính chất sự ước muốn do mãnh lực làm cho hải lòng. Tính 
chất sự quyến luyến với mãnh lực làm cho trói chặt. Tính chất sự say mê với mãnh lực 
làm cho mê đấm. Tính chất sự khát vọng với mãnh lực làm cho sự ham muốn mạnh mẽ. 
Tính chất nhiệt não với mãnh lực việc thiêu đốt. opakkamika là sanh khởi do sự nhiệt tâm. 
ñãnãya dassanãya anuttaräya sambodhäyä (bằng trí, bằng sự nhận thức và việc giác 
ngộ vô thượng): tất cả đều đồng nghĩa với Đạo Siêu thế. 


Idam panettha opammasamsandanam —— allam sakhTram udumbarakattham viya hị 
kilesakamena vatthukamato anissatapugsala. udake pakkhittabhavo viya kilesakamena 
tntatã; manthanenäapl aggino anabhinbbattaanam viya kilesakamena vatthukãmafo 
anIssatanam opakkamikahi vedanähI lokuttaramaggassa anadhigamo. amanthanenäpI aggino 
anabhimibbatanan viya tesan puggalanam vinäapi opakkamikahi vedanahi 
lokuttaramagsassa anadhipgamo. dutiyaupamäpI Iminäva nayena veditabbä. ayam pana 
Viseso, purimä saputtabhariyapabbaJJaya upamã; pacchima brahmanadhammikapabbajJãya. 


Có ví dụ so sánh trong câu này như sau - hạng người vẫn còn phiền não dục, vẫn chưa 
thoát khỏi từ các vật dục giống như cây sung tươi còn nhựa, ướt đẫm với phiền não dục như 
cây ngâm trong nước; Việc không chứng đạt được Siêu thế Đạo với những cảm thọ khởi lên 
nhờ sự tinh tấn của hạng người có phiền não dục, vẫn chưa thoát khỏi vật dục cũng tương tự 
như hai thanh gỗ (ướt, đầy nhựa) cọ xát thì cũng không tạo ra được ngọn lửa. Việc không 
chứng đắc Đạo Siêu thế của hạng người Ấy, loại trừ cảm thọ khởi lên nhờ sự tinh tấn tương 
tự như hai thanh gỗ không cọ xát không thê tạo ra lửa. Cả hai ví dụ nên biết theo cách thức 
này, còn sự khác biệt như sau: câu đầu ví như việc xuất gia cùng với người con trai và người 
vợ. Câu sau là ví dụ về việc xuất gia của một Bà-la-môn đúng pháp (gìn giữ Phạm hạnh). 


376. tatyaupamaya M.2.189 P.2.2§8 ko|läpanti chinnasineham nirãpam. thale 
nikkhittanti pabbatathale va bhũmithale vã nikkhittam. etthäp1 Idam opammasamsandanam 
— sukkhakolapakattham viya hi kilesakamena vatthukamafo nissatapuggala, araka udaka 
thale mikkhitabhavo viya kilesakamena V.2.1§S atintatä manthanenäpiL aggino 
abhinibbattanam viya kilesakamena vatthukamato nIssafanam 
abbhokasikanesaJjikadivasena opakkamikahipi vedanäahi lokuttaramagsassa adhigamo. 
aññassa rukkhassa sukkhasakhaya saddhim ghamsanamatteneva aggino abhinibbattanam 
viya vinapI opakkamikahi vedanahi sukhäayeva patipadaya lokuttaramagsassa adhigamot. 
ayam upamã bhagavatä attano atthaya ahata. 


376. Trong ví dụ thứ 3, kolãpam (không có nhựa): những thứ không có có nhựa. 
thale nikkhittam (đặt ở trên đất): họ đặt ở trên núi hay trên mặt đất. Ví dụ so sánh ở câu 
này như sau: hạng người có phiền não dục nhưng đã thoát khỏi các vật dục, tương tự như 
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khúc cây khô hoàn toàn, không ướt đẫm bởi phiền não dục tương tự như khúc cây học đặt 
trên mặt đất, xa khỏi nước. Việc chứng đắc Đạo Siêu thế với cảm thọ dẫu sanh khởi nhờ vào 
sự tinh tắn, chăng hạn như việc ngồi (hành thiền) ở ngoài trời và ngồi xuyên suốt không nằm 
của hạng người có phiền não dục nhưng thoát khỏi vật dục hai thanh củi khô cọ xát (có thể) 
tạo ra lửa. Việc chứng đắc Đạo Siêu thế nhờ đạo lộ thực hành bởi lạc thọ loại bỏ cảm thọ 
khởi lên do sự tinh tấn giống như việc tạo ra lửa bằng những nhánh cây khô khác. Đức Thế 
Tôn đưa ra ví dụ vì lợi ích cho chính bản thân Ngài. 


377. 1dani attano dukkarakarikam dassento, fassa mayhantiadimaha. kim pana 
bhagava dukkaram akatvä buddho bhavitum na samatthotI? katväapi akatväpi samatthova. 
atha kasma akãsft? sadevakassa lokassa attano parakkamam dassessämi. so ca mam 
virIyanimmathanaguno hãsessaffI. pasade nisinnoyeva hi paveniägatam raJJam labhitväap1I 
khattiyo na tathãpamudifo hotI, yatha balakayam gahetvä sahgame dve tayo sampahare datva 
amittamathanam katvä pattaraJJo. evam pattaraJJassa hi rajjasirm anubhavanftassa parisam 
oloketvä attano parakkamam anussaritvä, “asukafthane asukakammam katvä asukañca 
asukañca amittam evam vijjhitva evam paharltvä Imam raJJasirm pattosmT ti cintayato 
balavasomanassam uppaljati. evamevam bhagaväpI sadevakassa lokassa parakkamam 
dassessami, so hi mam parakkamo ativiya hãsessatl, somanassam uppädessaffi 
dukkaramakas1. 

377. Bây giờ để thuyết giảng về khô hạnh của Ngài, Ngài đã nói rằng “Ta đó, đã khởi 
lên suy nghĩ”. (hỏi) Đức Thế Tôn đã không còn thực hành khổ hạnh nữa thì không thể trở 
thành Phật sao? (đáp) dầu thực hành đi hay không thực hành đi chăng nữa thì Ngài cũng có 
thê trở thành Phật. (hỏi) Nếu vậy thì Ngài thực hành đề làm gì? (đáp) Ta sẽ chỉ ra sự tinh tấn 
của bản thân cho thế giới nhân loại cùng với thế giới chư Thiên, và sự áp bức bởi sự tỉnh tấn 
đó (có thể) sẽ làm cho ta hoan hỷ được. Quả thật, vua Sát-đề-lị ngồi trên lâu đài. Mặc dù vị 
ấy được thừa kế ngai vàng theo truyền thống vua chúa thì vị ấy cũng không hài lòng, (vì) 
ngai vàng đã dẫn theo đội quân hùng mạnh để giết địch 2-3 lần ở chiến trương, sau khi tiêu 
diệt quân địch trở về. Niềm vui mãnh liệt phát sanh cho người đã được thọ hưởng sự vinh 
quang của vua chúa đã đạt được như thế, quan sát đội quân, suy tư đến sự nổ lực của bản 
thân, nghĩ rằng: “ta đã làm việc đó ở nơi đó, đâm (quân thù) như thế này, giết (kẻ địch) như 
thế này, kẻ thù chỗ nọ và chỗ kia, mới có được sự vinh hiển của vua chúa”, niềm vui ngay 
lập tức khởi lên như thế nào; Cả đức Thế Tôn cũng như thế đó, Ngài nghĩ rằng: “Ta sẽ thê 
hiện sự tỉnh tắn cho thế giới loài người cùng với cả thế giới chư Thiên, sự tinh tân ấy sẽ làm 
cho ta hoan hỷ, khỏi lên niềm hân hoan tột bậc, mới thực hành khổ hạnh. 

apilca pacchimam Janatam anukampamanopI akasiyeva, pacchima hi Janatä 
sammãsambuddho kappasatasahassadhikani cattäri asañkhyeyyäni päramiyo pũretväpI 
padhãnam padahitväva sabbaññutaññãnam patto, kimañgam pana mayanti padhãnaviriyam 
kattabbam maññissat; cevam sante khippameva Jãtljaräamaranassa antam karissafiti 
pacchimam Janatam anukampamano akãsIyeva. 
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Hơn nữa, Ngài thực hành khổ cũng vì lòng bi mẫn tiếp độ cho hàng hậu sanh, bởi vì 
hàng hậu sanh sẽ cho rằng sự tỉnh tấn cần phải thực hành như sau: “Đức Chánh Đăng Chánh 
Giác đã thực hành ba-la-mặt suốt 4 a-tăng-kỳ và trăm ngàn kiếp đề thiết lập sự tỉnh tấn, đắc 
được Toàn giác trí, còn nói gì nữa đến chúng tôi” như thế Đức Thế Tôn suy nghĩ răng: Người 
dân sẽ thực hiện đến tận cùng của sự sanh, sự già và sự chết nhanh chóng. Cho nên, vì lòng 
bi mẫn cho hàng hậu sanh, nên đã hành mọi khổ hạnh. 


dantebhi-dantamädhayäati P.2.289 hetthadante uparidantam thapetvä. cefasä 
cifttant kusalacittena akusalacittam. abhinigganheyyanti nigganheyyam. 
abhinippTleyyanti M.2.190 nipprleyyam. abhisantäpeyyanfi täpetvä virIiyanimmathanam 
kareyvyam. säraddhoti sadaratho. padhãnäbhitunnassät padhanena abhitunnassa, 
viddhassa safotI attho. 


Dantebhi-dantamädhäya: nghiến chặt hàm răng trên với hàm răng dưới. cetasã 
cittam: chế ngự tâm bắt thiện với tâm thiện. Abhinigganheyyam: cần phải nhiếp phục. 
AbhinippTleyyam: cần phải siết chặt. Abhisantäpeyya: có thê sau khi làm cho nóng đốt rồi 
tiêu hủy bằng sự tinh tấn. Sãraddho là thân bị khích động. Padhãnäbhitunnassa: có niệm 
đã bị đâm thủng, chi phối bởi sự tỉnh tấn đo tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 


378. appänakanfi V.2.1S6 nirassasakam. kammiäragagøariyäti kammarassa 
gaggaranäliyäa. sIsavedanã honffti kutoci nikkhamitum alabhamanehi väatehi samu{thãpitä 
balavatiyo sisavedanä honti. sIsavetham dadeyyäti sisavethanam dadeyya. devatäti 
bodhisattassa cankamanakotiyam pannasalaparIvenasamanta ca adhivattha devafä. 


Appänakam là không có hơi thở. Kammäãragaggariyä (trong ống thối của người 
thợ rèn): ống thôi của người thợ rèn. sĩsavedanã honti (cảm giác đau đầu): cảm thọ (đau 
nhức) sanh ra từ đầu đữ dội bởi gió (độc) không thoát ra bất cứ đâu. Sĩsavetham dadeyya: 
có thê xiết chặt đầu. Devatã: chư Thiên cư ngụ ở cuối đường đi kinh hành của Bồ-tát, và gần 
chỗ ngôi nhà lá. 

tadã kira bodhisattassa adhimatte kayadahe uppanne mucchã udapädli. so cañkameva 
nisinno hutvä papatI. tam disvä devafä evamahamsu —— “vihãrotveva so arahato”*t1, “arahanto 
nãma evarupä honti matakasadIsa”ti laddhiyä vadanti. tattha yä devatä “kalankato”ti ähamsu, 
tã gantva suddhodanamahãräJassa ãrocesum —— “tumhãkam putto kalañkato”ti. mama puffo 
buddho hutvä kãalañkato, no ahutväti? buddho bhavitum nãsakkhi, padhanabhũmiyamyeva 
patitva kalañkatoti. naham saddahaämIi, mama puttassa bodhim apatvä kalankiriyä nãma 
natth1tI. 


Được biết rằng vào lúc đó khi sự nóng đốt ở trong cơ thể vượt ngoài (sức chịu đựng) 
của đức Bỏ-tát sanh khởi, mất niệm, ngài đã ngồi gục xuống tại chỗ đi kinh hành. Sau khi vị 
Thiên nhân nhìn thấy Bồ-tát ấy đã nói rằng: “Đức Bồ-tát đã hết tuổi thọ, vị Thiên nhân ấy 
đến trình báo với đức vua Suddhodana, vị hoàng tử của Ngài đã băng hà”. đức vua 
Suddhodana nói rằng: “Con trai của trầm (sẽ) bằng hà sau khi trở thành bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác, (sẽ) không bằng hà khi chưa trở thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác.” Vị Thiên: 
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vị ây không thê trở thành Phật, vị ây đã ngã xuông trên mặt đât nơi mà vị ây đang thực hành 
sự tinh tân, đã chấm dứt tuôi thọ rồi. Đức vua: Trầm không tin, việc chấm dứt tuôi thọ ây sẽ 
không có đối với con trai của ta bởi vì con ta vẫn chưa giác ngộ Toàn giác trí. 


aparabhãge sammaãsambuddhassa dhammacakkam pavattetväa anupubbena rãJagaham 
gantväa kapilavatthum anuppattassa suddhodanamahãräJä pattam gahetvä päsadam ãäropetvä 
yagukhalJjakam datvä antarabhattasamaye etamattham ãrocesi — tumhakam bhagavä 
padhanakaranakale devatä ägantväa, “putto te, maharaJa, kalaiñkato”ti ahamsiti kim 
saddahasi mahãrãJat?? na bhagaväa saddahinti I1danl, mahãräJa, supinappatiggahanato 
patthaya acchariyänI passanto kim saddahissasi? ahampI buddho Jãto, tvampi buddhapitä 
Jão, pubbe pana mayhamn aparpakke ñãne bodhicaryam carantassa 
dhammapäalakumarakalepi sippam uggahetunm  gatassa, “tumnhakam  putfto 
dhammapalakumaro kalañkato, Idamassa atthTti P.2.290 elakatthim ãharitvä dassesum, 


ty 


tadãpI tumhe, “mama puttassa antaramaranam nãma natth1, naham saddahamT 


ti avocuttha, 


Sau đó, khi bậc Chánh Đăng Chánh Giác vận chuyên bánh xe Pháp, Ngài đi đến thành 
Rãjagaham theo tuần tự, Ngài đã đến thành kapilavatthu đức vua Suddhodana tiếp nhận bình 
bát và dẫn lên cung điện, cúng dường cháo và những thức ăn mềm để nói về chuyện đó, thời 
gian giữa bữa ăn, bạch đức Thế Tôn vào lúc ngài thực hành sự tinh tắn vị thiên đến nói rằng: 
“Tâu bệ hạ, hoàng tử con trai của Bệ hạ đã chết.” Đức Thế Tôn nói rằng: “Này Đại vương, 
Ngài tin hay chăng?” Đức vua: Bạch đức Thế Tôn, Trẫm không tin. Đức Thế Tôn: Này Đại 
vương, bây giờ Ngài nhìn thấy điều phi thương kê từ thời điểm nhận được lời giải mộng về 
những giấc mơ (của Ngài), nhìn thấy những điều kỳ diệu, Ngài tin điều gì?” Ta đã trở thành 
bậc giác ngộ, Ngài cũng trở thành cha của bậc giác ngộ. Hơn nữa, trước đây khi trí tuệ của 
ta chưa chín muồi, thực hành cho sự giác ngộ, ngay cả khi là hoàng tử Dhammapäla khi (vị 
ấy) đi học những kỹ năng. Người dân mang xương dê rừng đến và nói: “Hoàng tử 
Dhammapäla của ông đã từ trần, đây là xương của vị ấy - Ngay lúc đó Đại vương nói: “Thậm 
chí ở thời điểm đó Ngài đã nói rằng “con trai của ta không yêu thọ, tôi không tin. Đức Thế 
Tôn đã thuyết trong Bốn Sanh Mahãdhammapäla bởi vì sự xuất hiện của câu chuyện này.” 


379. mã M.2.191 kho tvam mãrisätI sampIyäyamanä ahamsu. devatanam kirayam 
pIyamanapavohãro, yadidam mãrisati. ajajjitanfi abhoJanam. halanti vadãmiui alanti 
vadami, alam Iminã evam mã karittha, yäpessamahanti evam patisedhemitI attho. 


379. Mã kho tvam märisa (bạch Ngài chớ có hoàn toàn tuyệt thực): Chư Thiên 
yêu thích đến vẫn an. Được biết rằng đây là sự diễn đạt sự đáng yêu đáng mến của chư Thiên. 
Ajajjitam là không phải thọ dụng vật thực. Halanti vadãmi là tôi đã nói rằng “đủ rồi”. Giải 
thích rằng ta khước từ điều này rằng: ngài đừng làm điều này với câu này, ta sẽ làm cho tự 
ngã được duy trì được. 


380-1. manguracchaviti V.2.I§7 manguramacchacchavI. efäva paramahntfI tãsampI 
vedananametamyeva paramam, uttamam pamanam. pitu sakkassa kammante... pe... 
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pathamam jhãnam upasampajja viharitäti rañño kira vappamaigaladivaso nama hot, 
tadä anekappakaram khadanyam bhoJanyam patiyädenti. nagaravrthiyo sodhãpetväa 
punnaghate thapapetvä dhaJapatakadayo ussapetvä sakalanagaram devavimanam viya 
alankaront. sabbe dãasakammakaradayo ahatavatthanivattha gandhamaladipatIimanditä 
rajakule sannipatanti. rañño kammante nañgalasatasahassam yoJTyatI. tasmim pana đivase 
ekena nam atthasatam yoJentI. sabbanañgalani saddhim balibaddarasmiyotteh1 JãnussonIssa 
ratho viya raJataparikkhittam honti. rañño alambananangalam rattasuvannaparikkhittam 
hotI. balibaddanam siñgãnIpI rasmipatodäpI suvannaparikkhittä honti. rãJä mahäãparIivärena 
nikkhamanto puttam gahetvä agam8sI. 


Madguracchavĩ là có làn da bị đốm nhỏ. Etäva paramam: đó là ước chừng cao 
thượng, là sự cao thượng của các cảm thọ ấy. “Trong khi phụ thân Ta, thuộc dòng Sakka 
đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây Jambu mát mẻ, Ta viễn ly các dục, viễn 
ly pháp bắt thiện chứng và trú Thiền thứ nhất có tầm có tứ, có hỷ và lạc do sự ly dục 
sanh”: Được biết rằng, ngày hôm đó được xem là ngày lễ hạ điền của vua chúa, trong lúc 
đó, mọi người sắp xếp nhiều loại thức ăn loại cứng và loại mềm, rửa đường xá trong thành 
sạch sẽ, đặt các bình nước đầy nước, tụ họp lại với nhau trong dòng dõi Hoàng gia, dương 
cao cờ vải v.v, trang hoàng khắp thành phó giống như cung điện chư Thiên, những người nô 
lệ và người lao động đều được mặc quần áo mới, được trang điểm bằng hương thơm và tràng 
hoa v.v, hợp mặt lại với nhau trong gia đình vua chúa, trong buôi lễ hoàng tộc cùng với một 
nghìn cái cày. Nhưng trong ngày đó, vua cho cày 800 cái, tất cả các lưỡi cày, cùng với sợi 
dây thừng được buộc vào của những con bò tơ bọc bạc. như cỗ xe của Bà-la-môn Jãnussoni. 
Cái cày của vua nắm giữ được phủ vàng chói lọi, sừng của con bò tơ, dây thừng và cây giáo 
đều được dát vàng. Đức vua khởi hành với đám đông tùy tùng, dẫn hoàng tử đi cùng. 


kammantatthãne eko Jamburukkho bahalapattapalaäso sandacchãyo ahos1. tassa hetthãa 
kumãrassa sayanam paññapetvä upari suvannatärakakhacitam vitãanam bandhãpetvä 
sampakarena parikkhipapetva arakkham thapetvä rãjãä sabbalaikaram alankaritvä 
amaccaganaparivuto nañgalakaranatthanam agamaãsi. tattha rãJä suvannanaigalam ganhãtI. 
amacca ekenunatthasataraJatanangalani gahetva 1to cIto ca kasantI. raJa pana orato param 
gacchatl, pärato vã oram gacchat. etasmim thane mahäasampatti hot, bodhisattam 
parivaretvä nisinnäa dhãtiyo rañño sampattm passissamäati antosanito bahi nikkhanta. 
bodhisatto P.2.291 ito cito ca olokento kañci adisväa vegena u{thaya pallahkam abhujitvä 
änapãne pariggahetvä pathamaJjhaãnam nIbbattesi. 


Trong buổôi lễ hạ điền của hoảng tộc có cây Jambu lá dày, có bóng mát, đức vua ra 
lệnh cho trải chỗ nằm dành cho hoàng tử ở dưới bóng cây Jambu ấy, phía trên trần nhà được 
trang trí bằng những ngôi sao vàng, được bao quanh bởi một bức màn che để bảo vệ trang 
trí với các đồ trang sức, xung quanh bởi các quân lính cận thần, đi đến buổi lễ hạ điền. Ở đó, 
đức vua cầm lấy lưỡi cày vàng, 800 lưỡi cày bạc thì các quan đại thần mỗi người cầm một 
cái, và những người nông dân cầm những lưỡi cày còn lại, họ vác cày đi cày chỗ này, chỗ 
kia. Còn đức vua đi từ bên này sang bên kia, hoặc từ bên đó sang bên này. Đây là sự thành 
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tựu to lớn. Các nữ tỳ hầu hạ ngồi xung quanh Bồ-tát và nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ thấy sự thành 
tựu của đức vua, nên đã dắt nhau ra khỏi bức màn che.” Bồ-tát nhìn chỗ này chỗ nọ không 
thấy ai bèn vội đứng dậy, ngồi thiền, quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, chứng đạt Sơ thiên. 


dhatiyo khaJJjabhoJjantare vicaramanäa thokam cirãyImsu, sesarukkhanam M.2.192 
chayã nivatfä, tassa pana rukkhassa parimandalä hutvä atthäsi. dhãtiyo ayyaputto ekakoti 
vegena samm ukkhipItvä anto pavisamanä bodhisattam sayane pallañkena nisinnam tañca 
pãatthãriyam disvãä gantväa rañño ärocayIimsu — “kumaro deva, evam nisinno aññesam 
rukkhanam chãyãä nivattä, Jamburukkhassa parimandalã thitã”ti. rãjãä vegenagantvä 
pãtihãriyam disva, “1dam te, tãta, dutiyam vandanan”ti puttam vandi. idametam sandhaãya 
vuttam — “pifu sakkassa kammanfe... pe... pathamajjhãnam upasampajja viharitã”tI. 
siyä nu kho eso maggøo bodhãyäãti bhaveyya nu kho etam ãnäpãnassatipathamaJjhaãnam 
buJjhanatthãaya maggoti satãnusäri-viññananti V.2.1S§8 nayidam bodhäya maggo 
bhavissafl, ãnapänassatipathamajjhanam pana bhavissafiI cevam cekam dve vãre 
uppannasatiyä anantaram uppannaviññanam satanusärIviññanam nama. yam tam sukhanti 
yam tam ãnãpãnassatipathamaJJhanasukham. 


Các tỳ nữ mê chơi ở giữa ngự thiện phòng đi hơi trễ, bóng cây khác nghiêng theo ánh 
mặt trời, nhưng bóng cây Jambu vẫn đứng vẫn tạo thành một vòng tròn. Các tỳ nữ nghĩ răng: 
hoàng tử chỉ ở một mình, vội vén bức màn bước vảo trong nhìn thấy Bồ-tát tĩnh tọa ngồi 
thiền ở tại chỗ nằm, nhìn thấy điều kỳ diệu này liền đến tâu với đức vua: “Muôn tâu bệ hạ, 
hoàng tử ngồi như thế, bóng của các cây khác nghiên theo ánh mặt trời, nhưng bóng của cây 
Jambu tạo vòng tròn (che nắng cho hoàng tử).” Đức vua nhanh chóng đến nhìn thấy điều kỳ 
diệu liền đảnh lễ hoàng tử với kim ngôn như sau: “đây là lần thứ hai ta đảnh lễ con.” “Trong 
khi phụ thân Ta, thuộc dòng Sakka đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây Jambu 
mát mẻ, Ta viễn ly các dục, viễn ly pháp bất thiện chứng và trú Thiền thứ nhất có tầm 
có tứ, có hỷ và lạc do sự ly dục sanh” Ngài muốn đề cập đến lời này. Siyã nu kho eso 
maggo bodhãya (Đạo lộ này có thể là đạo lộ đưa đến giác ngộ chăng?): Tùy niệm hơi thở 
(đưa đến) sơ thiền này có thê là đạo lộ đưa đến lợi ích giác ngộ chăng? Sự biết rõ bằng sự 
ghi nhớ bởi niệm (satänusäriviññãnam): thức khởi lên theo tuần tự của niệm khởi lên 1-2 
lần như vầy rằng: “Làm những điều khó làm này, sẽ không là đạo lộ để đưa đến sự giác ngỘ, 
nhưng tùy niệm hơi thở (đưa đến) sơ thiền sẽ thành tựu chắc chắn gọi là 
safänusäriviññänam. yam tam sukham (lạc thọ này): sự an lạc trong tùy niệm hơi thở 
(đưa đến) sơ thiền. 


382. paccupatthitä honffti pannasälaparivenasammaJJanadivattakaranena upafthita 
hon. bãahullikot paccayabahulliko. avatto baähullãäyäti rasagiddho  hutväa 
pamrfapinndapatadnam  atthaya ävato. nibbijja pakkamimsũt  ukkanthitva 
dhammaniyameneva pakkantä bodhisattassa sambodhim pattakale kãyavivekassa 
okasadanattham dhammatãäya gatä. gacchantä ca aññatthanam agantväa bãränasimeva 
agamamsu. bodhisatto tesu gatesu addhamasam kãayavivekam labhitva bodhimande 
aparãjitapallañke nisiditvä sabbaññutaññanam pativiJJhI. 
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paccupatthitä honti: nghĩa là được chăm sóc bằng việc thực hiện các phận sự như 
quét dọn xung quanh thảo am v.v. bãhulliko: mong muốn nhiều trong các món vật dụng. 
ävatto bãhullãya: đã trở thành người thèm khát mùi vị, quay trở lại (đời sống sung túc) để 
được món ăn thượng vị v.v. nibbijja pakkamimsu: nhóm năm vị ân sĩ không thích đã rời 
khỏi chính quy luật vận hành của Pháp. Giải thích răng diễn ra theo tự nhiên nhằm tạo cơ 
hội cho đức Bồ-tát có được sự viễn ly về thân vào thời điểm chứng đắc Toàn giác trí và khi 
di cũng không đi chỗ khác mà đi đến thành Bãrãnasĩ. Khi nhóm năm vị ân sĩ rời đi, Bồ-tát 
có được sự viễn ly về thân suốt nửa tháng, ngài đã ngôi trên bồ đoàn bất khả chiến bại ở đưới 
cội Bồ-đề đã thấu triệt Trí toàn giác. 

383. vivicceva kãmehitiadi bhayabherave vuttanayeneva veditabbam. 


383. Viễn ly các dục (vivieeeva kãmehi) nên biết theo phương thức đã được nói 
trong bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. 

387. abhijãnaämi kho panãähanti ayam pãtiyekko anusandhI. nigantho kira cintesi — 
“aham samanam gotamam ekam pañham pucchim. samano gotamo “aparäpI mam, 
aØg1vessana, aparäpI mam, aggIvessana”tI pariyosanam adassento kathetiyeva. kuplto nu 
kho”ti? atha bhagavä, aggivessana P.2.292, tathägate anekasatäya parisaya dhammam 
desente kupito M.2.193 samano gotamoti ekopI vattä natthi, paresam bodhanatthäya 
pativ1J]hanatthãya eva tathagato dhammam desetiti dassento Iimam dhammadesanam ãrabhi. 
tattha ärabbhäti sandhaäya. 


Abhijãnãmi kho panãham (Ta nhớ được rằng): đây lại là một sự liên kết nữa. Được 
biết rằng Nigantho khởi lên suy nghĩ - “Tôi chỉ hỏi Sa-môn Gotama một vẫn đề. Sa-môn 
Gotama đáp: “Này Aggivessana, vẫn còn chư Thiên khác đến hỏi Ta; Này Aggivessana, vẫn 
còn chư Thiên khác đến hỏi Ta, khi không nhìn thấy tận cùng đã nói như vầy Ngài còn có 
sự giận đữ nữa không? Sau đó, đức Thế Tôn thuyết rằng “Aggivessana, khi Như Lai thuyết 
giảng Giáo Pháp trong hội chúng hàng trăm, ngay cả một người nói rằng: “Sa-môn Gotama 
giận đữ (điều này) không có”. Hơn nữa, Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp cho những người 
khác “chỉ vì mục đích đưa đến sự giác ngộ, chỉ vì mục đích thấu triệt” mới bắt đầu Pháp 
thoại này. Ärabbha: ám chỉ đến. 


yävadeväti payojanavidhi paricchedaniyamanam. Idam vuttam hoti — paresam 
viññãpanameva tathãgatassa dhammadesanäya payoJanam, tasmã na ekasseva desetI, yattakã 
kira cintesi — “samano gotamo abhirũpo pãsadiko suphusitam dantävaranam, Jivhä mudukã, 
madhuram väkkaranam, parisam rañJento maññe vicaratI, anto panassa cittekaggatä natthT ti. 
atha bhagavä, aggIvessana, na tathãgato parisam rañJento vicaratI, cakkavalapariyantäyap1 
parisaya tathagato dhammam desetl, asalino anupaltto cttakam cekavihãarl, 
suññataphalasamãpattim anuyuttoti dassetumn evamaha. 


Yävadeva: định rõ ranh giới của lộ trình sử dụng. Giải thích rằng để người khác biết 
rõ được điều ấy, phối hợp với sự thuyết giảng Giáo Pháp của Như Lai, vì thế Như Lai không 
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chỉ thuyết giảng Giáo Pháp cho một người mà thuyết giảng Giáo Pháp cho người hiểu biết, 
thuyết giảng cho tất cả (người có khả năng nhận thức). Đức Thế Tôn diễn đạt câu này 
“tasmimyeva purimasmim (làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy)” như thế 
nào? Được biết rằng Saccaka nghỉ rằng - “Sa-môn Gotama có sắc tướng xinh đẹp, đáng kính, 
hàm răng đều đặn, lưỡi mềm mại, lời nói truyền đạt êm dịu, có lẽ Ngài đi du hành làm cho 
hội chúng được hài lòng, còn định tâm của Sa-môn ây không có.” Khi đó đức Thế Tôn, mới 
nói như vậy để trình bảy: “Này Aggivessana, Như Lai đi du hành làm cho hội chúng hoan 
hỷ, Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp cho hội chúng khắp vũ trụ thế giới, có tâm không chán 
nản, không bị vấy bẩn, độc cư sông một mình, sự thể nhập quả vị vô tướng chừng ấy. 


ajjhattameväti V.2.16S9 socaraJJhattameva. sannisädemifi sannis1dapemi, tathagato 
hi yasmim khane parisa sadhukaram detI, tasmim khane pubbabhogena paricchinditva 
phalasamapattqm samapajjati, sadhukarasaddassa nigghose avicchinneyeva samäpatfito 
vuftthaya thitatthanato patthaya dhammam deseti, buddhanañhi bhavalgaparivaäso lahuko 
hofitI assasavare passasavare samapattim samäpajJanti. yena sudam niccakappanti yena 
suññena phalasamadhina niccakalam viharami, tasmim samadhinimitte cittam santhapemi 
samadahamiti dassetI. 


Ajjhattam: chỉ đối tượng bên trong mà thôi. Sannisãdemi: làm cho tâm an tịnh. Thật 
vậy, vào lúc nào hội chứng tán thành thì lúc đó Như Lai xác định phần hạ, rồi thể nhập thiền 
quả, khi những âm thành vang rên bởi những lời tán thành không đứt quãng, xuất khỏi sự 
thê nhập thiền quả để thuyết giảng Giáo Pháp kể từ khi ngài thiết lập, với việc sống trong 
tâm hộ kiếp của chư Phật vận hành một cách nhanh chóng để thê nhập thiền quả trong lúc 
hơi thở vào, trong lúc hơi thở vào. yena sudam niccakappam (trường cửu, vĩnh viễn): Ta 
sông với sự thê nhập thiền quả vô tướng liên tục, chỉ ra rằng “ta duy tâm vững chắc trong 
định tướng đó.` 

okappaniyametani saddahanyametam  cevam  bhagavato cekagsacittatam 
sampaticchitva 1dan! attano ovattIkasaram katvä anitapañham pucchanto abhijãnäti kho 
pana bhavam gotamo dỉivä supifäI ha  yvatha hị sunakho nama 
asambhinnakhrrapakkapäyasam sappinä yoJetvä udarapiram bhojtopi gũtham disvä 
akhäditvä gantum na sakkä, akhadamaäno P.2.293 ghãy1tväapi gacchatI, aghãy1tväva gatassa 
kirassa sIsam ruJjat; evamevam I1massapI sattha asambhinnakhirapakkapäyasasadisam 
abhinikkhamanato patthäya yäva äsavakkhayä pasadanTyam dhammadesanam desetI. etassa 
pana evaripam dhammadesanam M.2.194 sutva satthari pasadamattampI na uppannam, 
tasmã ovaftikasaram katvä änTtapañham apucchitvä gantum asakkonto evamaha. tattha 
yasma thinamiddham sabbakhrnasavanam arahattamaggeneva pahTyati, kayadaratho pana 
upadinnakepI hoti anupädinnakepI. tatha hi kamaluppaladimni ekasmim kale vikasanti, 
ekasmim makuläm! honti, sayam kesañci rukkhanamp! pattan! patiliyanti, pato vippharikani 
honti. evam upadinnakassa kãyassa darathoyeva darathavasena bhavalgasotañca Idha 
niddati adhippetam, tam khinäsavanampi hoti. tam sandhãya, “abhiJanamahan”tiadimaha. 
sammohavihãärasmim vadanffti sammohavihãroti vadanti. 
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Điều này đáng tin (okappaniyametam): lời đó là chỗ thiết lập của niềm tin. Saccaka 
đó chấp nhận đức Thế Tôn là người có định tâm. Bây giờ, khi hỏi vẫn đề mà chính vị ấy đem 
đến là điểm cốt yếu mà bản thân đã che giấu mới nói “Nhưng đức Thế Tôn nhớ được 
chăng, ngài đã ngủ vào ban ngày phải không? (abhijãnäti kho pana bhavam gotamo 
divã supitã)”, giống như loài chó dù con người cho ăn cơm được nấu với sữa đến đầy bụng 
đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy phân cũng không thê cưỡng lại, không ăn, ăn không được 
cũng đến ngửi trước khi đi. Được biết rằng khi nó không được ngửi mùi trước khi đi, nó sẽ 
bị đau đầu như thế nào; cũng như thế đó bậc Đạo Sư thuyết giảng Giáo Pháp là nơi thiết lập 
của đức tin, bắt đầu kế từ khi thực hiện cuộc ra đi vĩ đại cho đến khi dứt trừ tất cả lậu, điều 
đó tương tự giống như cơm được nấu hoàn toàn với sữa, Saccaka đó đã nghe Pháp thoại bằng 
hình thức như vậy, ngay cả chút ít lòng tịnh tín nơi bậc Đạo Sư cũng không thể sanh khởi, 
vì thế khi vị ấy không hỏi vẫn đề mà bản thân mang đến là điểm cốt yếu mà chính vị ấy che 
giấu, cũng không thể rời đi, nên mới nói như vậy. Ở đó tất cả bậc lậu tận đã dứt bỏ hôn trầm 
và thụy miên bằng A-ra-hán Đạo. Sự khó chịu về thân có cả trong sắc thủ và sắc phi thủ. 
Thật vậy đó, hoa sen hé nở vào một thời điểm, búp nở vào một thời điểm, vào buổi tối một 
số loài hoa khép lại, vào buôi sáng chúng lại nở ra, chính sắc thủ đã gây ra sự lo lắng, dòng 
chảy hộ kiếp diễn ra theo sự lo lắng, Ngài muốn nói đến sự ngủ ở chỗ này. Dòng chảy hộ 
kiếp có cùng bậc lậu tận, muốn đề cập đến sự ngủ Ấy, mới nói lời rằng “Ta nhớ 
(abhijãnämaham)”. Khiến trách...đây gọi là an trú với sự sỉ ám (sammohavihãrasmim 
vadanfi) đồng nghĩa với sammohavihäroti vadanti. 


389. ãsajja äsajjãi gha{fetva ghattetva. upamtehmi upanetva kathiehi. 
vacanappathehi(i vacanchi. abhinanditvä anumoditväti alanti cittena sampaticchanfo 
abhinanditvä vãcãyap1 pasamsanto anumoditva. bhagavatä 1massa niganthassa dve suttãm 
kathitani. purimasuttam eko bhãnavãro, Idam diyaddho, 1ti addhatiye bhãnaväre sutväapi 
ayam nigantho neva abhisamayam patto, na pabbaJito, na saranesu patitthito. kasmã etassa 
bhagava V.2.190 dhammam desesTtI? anägate väsanatthaya. passati hi bhagava, “Imassa 
1dãn1 upanIssayo natthi, mayham pana parinibbanato samadhikãnam dvinnam vassasatänam 
accayena tambapanidipe säsanam patifthahIssatI. tatrayam kulaghare nibbattitvä sampatfe 
kãle pabbaJitva tại pitakäni uggahetväa vipassanam vaddhetvä saha patisambhidahi 
arahattam patva kãlabuddharakkhito nãma mahäkhTnasavo bhavIssatTti. dam disvã anägate 
vãsanatthaya dhammam desesi. 


Äsajja ãsajja là chế nhạo, mia mai. Upanitehi: mà bản thân mang đến để nói. 
Vacanappathehi: bằng lời nói. Abhinanditvã anumoditvä: đã thích thú, đã tùy hỷ tán thán 
băng lời nói. Đức Thế Tôn đã thuyết hai bài Kinh này cùng Nigantha này. Bài Kinh đầu tiên 
có một tụng phẩm, bài kinh này có nửa tụng phẩm, vẫn không đạt đến sự lãnh hội, không 
xuất gia, không được vững trú trong sự bảo hộ. Vì sao? Đức Thế Tôn lại thuyết Pháp cho vị 
ấy nữa? Vì lợi ích gieo duyên lành trong thời vị lai. Bởi đức Thế Tôn nhìn thấy rằng: “Bây 
giờ, nhân duyên của Nigantha này vẫn chưa có, nhưng khi Ta tịch diệt Niết bàn được 200 
năm, Tôn giáo sẽ được đặt trên hòn đảo Tambapanm, Nigantha sẽ sanh ra trong gia đình 
danh giá ở hòn đảo Tambapanni, đã xuất gia vào thời điểm thích hợp, học tập Tam Tạng, 
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thực hành minh sát, chúng đắc A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, trở thành bậc lậu tận gọi 
là kã|abuddharakkhita. Đức Thế Tôn đã thấy được nguyên nhân đó mới thuyết giảng Giáo 
Pháp đề gieo duyên lành trong thời vị lai. 


sop' tafheva tambapanmdTpamhi säsane patf{thiqe devalokato cavitväa 
dakkhinagtrivihãrassa bhikkhãcaragame ekasmim amaccakule nibbatto 
pabbaJJasamatthayobbane pabbajitvä tepiakam buddhavacanan uggahetvã ganam 
pariharanto P.2.294 mahabhikkhusanghaparivuto upajJjhãäyam passitum agamasI. athassa 
upajjhayo saddhiviharikam codessamtI tepitakam buddhavacanam uggahetvä ãgatena tena 
saddhĩm mukham datvä kathamattampIi na akãsI. 


Khi Tôn giáo được đặt ở hòn đảo Tambapanni, Saccaka ấy luân chuyền từ thế giới 
chư Thiên hạ sanh vào gia đình danh giá của một quan đại thần. Trong ngôi dành cho việc 
đi khất thực của tịnh xá Dakkhinagl, xuất ø1a vào lúc còn trẻ có thể xuất gia được học tập 
Tam Tạng là Phật ngôn, giữ vững đức hạnh, có được nhiều vị Tỳ khưu vây quanh, để đến 
thăm thầy tế độ. Sau đó, thầy tế độ của vị ấy nghĩ rằng “Ta sẽ phản đối vị đệ tử, mới nhíu 
mày với vị Tỳ khưu vị học tập Phật ngôn Tam Tạng, không nhích môi nói dầu chỉ một lời. 


SO paccisasamaye vu{thaya therassa santikam gantvä, — “tumhe, bhante, may! 
ganthakammam katvä tumhãkam santikam ägate mukham datva kathãmattampi na M.2.195 
karittha, ko mayham doso”ti pucchi. thero ãha — “tvam, ãvuso, buddharakkhita ettakeneva 
“pabbaJjakiccam me matthakam pattan”ti saññam karosT”tI. kim karomi, bhantetí? ganam 
vinodetvãä tvam papañcam chinditvä cetiyapabbataviharam gantvä samanadhammam 
karohTti. so upaJJjhãyassa ovade thatva saha patisambhidahi arahattam patvä puññavã 
raJapijJito hutvã mahabhikkhusanghapariväro cetiyapabbatavihãare vasI. 


Vị Tỳ khưu ấy đứng dậy vào lúc gần sáng đi đến trú xứ của Trưởng lão. (hỏi) Kính 
bạch Ngài, khi tôi đi học kinh điển, trở về tìm Ngài, vì sao? Ngài lại nhíu mày, không nói 
một lời nào, tôi có làm điều gì sai trái chăng?” Trưởng lão nói rằng: “Này hiền giả, 
Buddharakkhita, hiền giả nghĩ rằng “phận sự xuất gia của ta đạt đến tận cùng chỉ bằng việc 
học tập chừng ấy sao?°Ngài Buddharakkhita nói rằng: “Tôi phải làm sao thưa Ngài?” Trưởng 
lão nói rằng: “Hiền giả hãy làm cho tiêu tan, cắt đứt pháp làm cho trì trệ đi đến bảo điện 
Pabbatavihara, thực hành Sa-môn Pháp.” Vào thời gian ấy, Ngài đã đặt lời giáo huấn của 
thầy tế độ thực hiện như thế, do đó đã chứng đạt A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, là vị có 
phước báu, đức vua cung kính, có được nhiều Tỳ khưu làm tùy tùng cư trú trong bảo điện 
Pabbatavihara. 


tasmiñhi kale tissamaharãjã uposathakammam karonfo cetiyapabbate rãJaleqe vasafI. 
so therassa upatthakabhikkhuno saññam adäsi — “yadä mayham ayyo pañham vissaJJetI, 
dhammam vã kathel, tadä me saññam dadeyyathä”H. theropi cekasmim 
dhammassavanadivase bhikkhusaighaparivaro kanfakacetyanganam ãruyha cetiyam 
vandtväa kalatimbarurukkhamule atthasi. atha nam ko pindapatikatthero 
kãlakaramasuttante pañham pucchi. thero nanu, ävuso, ajja dhammassavanadIvasotI ãha. 
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ama, bhante, dhammassavanadivasotl. tena hi pIithakam ãnctha, Idheva nisinnäa 
dhammassavanam karissamati. athassa rukkhamule äsanam paññapetvä adamsu. thero 
pubbagathãa vatväa ka|akaramasuttam ãrabhI. 


Vào thời gian đó Đại vương Tissa bảo vệ việc làm vào ngày trai giới sống trong thạch 
động của Đại vương ở bảo điện Pabbata. Ngài đã ra dẫu với vị Tỳ khưu thị giả của Trưởng 
lão rằng “khi nào chủ nhân của ta giải quyết vấn đề hoặc nói Pháp, khi đó Ngài có thê ra dấu 
cùng tôi.” Vào một ngảy thính Pháp, thậm chí Trưởng lão mà nhóm Tỳ khưu vây quanh, 
bước vào khuôn viên Kantakacetiya, lễ bái bảo điện mới đứng ở gốc cây Timbaru đen. Khi 
đó, Trưởng lão ôm bình bát thực hành phận sự, một vị Tỳ khưu hỏi vấn đề cùng Ngài 
Buddharakkhita ấy trong bài Kinh Kãlama. Trưởng lão hỏi rằng: “Này hiền giả, ngày hôm 
nay là ngày thính Pháp không phải sao?.” Vị Tỳ khưu ấy học tập rằng “Kính bạch Ngài, ngày 
hôm nay là ngày thính Pháp thưa Ngài.” Trưởng lão nói rằng: “Nếu là vậy, hiền giả hãy đem 
ra để thiết lập, chúng tôi sẽ ngồi ở chỗ này, rồi sẽ thực hiện việc thính Pháp.” Sau đó, chư 
Tỳ khưu mới trải chỗ ngồi ở gốc cây, dâng lên vị Trưởng lão ấy. Trưởng lão đã nói lên kệ 
ngôn bắt đầu mới bắt đầu bài Kinh Kã|ãma. 

sopIssa upat{thakadaharo rañño saññam dãpesi. raJä pubbagathasu anifthitãäsuyeva 
päpun1. patvä ca aññãtakaveseneva parisante thatväa tiyamarattim thitakova dhammam sutvã 
therassa, idamavoca bhagaväti vacanakale P.2.295 sadhukaram adãäsi. thero ñatvä, kadä 
ägatosi, mahãraJati pucchi. pubbagathã osãranakaleyeva, bhanteti. dukkaram te mahãrãja, 
katanti. nayiIdam, bhante, dukkaram, yadi pana me ayyassa dhammakatham ãraddhakalato 
patthaya ekapadep1 aññavihitabhäavo ahosI, tambapannidIpassa patodayatthinitudanamatfep1 
thane samibhavo nama me mã hotitI sapathamakasiI. 


Vị Tỳ khưu trẻ thị giả của Trưởng lão ấy mới ra dâu cùng đức vua. Đức vua đã đi đến, 
khi kệ ngôn bắt đầu vẫn chưa kịp thúc, khi Ngài đến đứng cuối hội chúng với hình tướng 
không ai nhận ra, đứng lắng nghe Giáo Pháp suốt 3 canh, đa ban lời khen ngợi trong thời 
gian Trưởng lão nói rằng “Đức Thế Tôn đã thuyết lời này như vậy”. Sau khi Trưởng lão biết 
mới hỏi rằng: “Đại vương, Ngài đến đây từ khi nào.” (Đại vương) Kính thưa Ngài, vào 
khoảng thời gian gần kết thúc kệ ngôn bắt đầu ấy. (Trưởng lão): Đại vương, Ngài thực hiện 
hành động khó làm. (Đại vương) Kính bạch Ngài, đây không gọi là thực hiện những điều 
khó làm, ý nghĩa mà bần Tăng không hướng tâm đến chỗ khác, thậm chí trong một câu kể 
từ thời gian mà chủ nhân bắt đầu dhammakathã, đã nói lời xác chứng rằng: “xin đừng cho 
tôi được trở thành chủ nhân của hòn đảo Tambapanni ở chỗ đâm mạnh bằng cây lao.” 


tasmim pana sutte buddhaguna paridIpitä, tasma räãJä pucchi — “ettakava, bhante, 
buddhaguna, udahu aññepI atthTt. mayä kathitato, maharäja, akathitameva bahu 
appamaãnantI. upamam, bhante, karothäatI. yathã, maharaja, karIsasahassamatte salikkhette 
ekasalisTsato avasesasalTyeva bahũ, evam mayä kathitagunä appä, avasesa bahitI. aparampI, 
bhante, upamam karothati. yatha, mahãraJa, mahãgaigaya oghapunnäya sũcIpäasam 
sammukham kareyya, sũcIpäsena gataudakam appam, sesam bahu, evameva mayä 
kathitaguna app, avasesa bahutI. aparampi, bhante, upamam karothatI. idha, maharaja, 
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catakasakuna nama ãkãse kilantä vicaranti khuddakãa sä sakunajatl, kim nu kho tassa 
sakunassa äkãse pakkhapasaranatthanam bahu, avaseso äkãso appotI? kim, bhante, vadatha, 
appo tassa pakkhapasaranokäso, avasesova bahũI. 


Trong bài Kinh này Kãlabuddharakkhita đã thuyết về ân đức của chư Phật, vì thế đức 
Vua hỏi răng - “Kính bạch Ngài, ân đức Phật chỉ bấy nhiêu chăng? hoặc nói cách khác vẫn 
còn tôn tại nữa.” Trương lão: “Đại vương, ân đức Phật vẫn chưa được nói vẫn còn nhiều hơn 
mà bần Tăng đã thuyết, không thể ước chừng.” Đại vương: “Kính thưa Ngài, xin Ngài hãy 
cho ví dụ.” Trưởng lão: “Này Đại vương lúa mì còn sót lại nhiều hơn bông lúa mì trong cánh 
đồng lúa mì cả nghìn mẫu như thế nào, đức hạnh được bần Tăng nói quá ít còn lại nhiều như 
thế đó.” Đại vương “Thưa Ngài xin hãy cho thêm ví dụ”. Trưởng lão: Đại vương con sông 
Gangã vĩ đại với dòng nước, người có thê đồ nước vào con đê, nước chảy vào con đê chỉ có 
chút ít, nước con lại ở dòng sông Gaủgã vẫn còn nhiều như thế nảo, thì ân đức Phật mà bần 
Tăng nói quá ít, còn lại rất nhiều như thế đó. Đại vương: “Thưa Ngài, xin hãy cho thêm ví 
dụ.” Trưởng lão: “Đại vương thương các loài chim vui đùa trong gió, bay trong không trung 
ở trong thế gian này, hư không nơi con chim có thân nhỏ vỗ cánh, hoặc khoảng hư không 
còn lại có nhiều hơn phải không?” Đại vương: “Bạch Ngài, Ngài nói sao? hư không nơi mà 
con chim vỗ cánh có ít, phần còn lại quá nhiều.” Trưởng lão: “Đại vương như thế đấy, ân 
đức Phật mà bần Tăng đã nói quá ít, còn lại quá nhiều không có giới hạn, không thê ước 
chừng.” 

evameva, mahãraja, appakä mayäa buddhagunä kathitä, avasesa bahũ anantä 
appameyyãätI. sukathitam, bhante, anantä buddhagunä ananteneva äkãsena upamIitä. pasannä 
mayam ayyassa, anucchavikam pana katum na sakkoma. ayam me duggatapanqnakãro 
Imasmim tambapannidIpe Imam tiyoJanasatikam rajJam ayyassa dematI. tumhehI, mahãrãja, 
atfano pasannakãro kato, mayam pana amhakam dinnam rajJjam tumhãkamyeva dema, 
dhammena samena raJJam kãrehi mahãräJätI. 


Đại vương: “Bạch Ngài, Ngài nói hay lắm, ân đức Phật không có giới hạn, Ngài ví dụ 
với hư không không có giới hạn ấy, chúng tôi hoan hý so sánh với hư không không có điểm 
tận cùng ấy, nhưng không thể thực hiện cung kính phù hợp cùng chủ nhân được, Tôi xin 
cúng dường tài sản hoàng gia trị giá 100 do-tuần ở hòn đảo Tambapanni cho chủ nhân, đây 
là duggatapannäkãra của tôi.” Trưởng lão: “Đại vương, Ngài đã thể hiện lòng tịnh tín cho 
thấy, Đại vương bần Tăng xin gởi lại toàn bộ tài sản hoàng gia mà Đại vương đã cúng dường 
cho Đại vương, xin Đại vương hãy luôn cai trị vương quốc đúng Pháp. 
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37. Giải Thích Tiểu Kinh Đoạn Tận Tham Ái - Cũ]atanhãsañkhayasuttavannanä 


390.  cvam me sutant cũlatanhaäsaikhayasutam. tatha pubbäräme 
migaäramaätupäsäadetd pubbaramasaikhate vihãre migäramatuyä päsäade. tatrayam 
anupubbikathãatte satasahassakappamatthake ekã upasikä padumuttaram bhagavantam 
nimantetva buddhappamukhassa bhikkhusanghassa satasahassam danam datvä bhagavato 
padamile nipaJJjitvä, “anaägate tumhãdisassa buddhassa aggupaftthayika homT ti 
patthanamakasi. sã kappasatasahassam devesu ceva manussesu ca samsaritva amhakam 
bhagavato kãale bhaddiyanagare mendakasetthiputtassa dhanañlayassa setthino gahe 
sumanadeviyä kucchimhi patisandhim ganhi. Jatakale cassä visakhäti nãmam akamsu. sã 
vada bhagavä bhaddiyanagaram agamasl, tadä pañcahi darikasatehi saddhim bhagavato 
paccuggamanam katvã pathamadassanamhiyeva sotãäpanna ahosi. aparabhäge sãvatthiyam 
migärasetthiputtassa punnavaddhanakumarassa geham gatã, tattha nam migärase(thi 
mãtitthane thapesI, tasma migaäramatätI vuccatI. 


390. Tiêu Kinh Đoạn Tận Tham Ái được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, pubbãräme migãramãtupäsäãde (trong lâu đài Migãramätu ở Pubbãrãme): 
Lâu đài của trưởng giả Migaramatu trong tịnh xá gọi là Pubbarama. Trong câu đó được lý 
giải theo tuần tự như sau: - Vào thời quá khứ ở cuối cùng của trăm nghìn kiếp có một nữ thí 
chủ thỉnh mời đức Thế Tôn Padumuttara rồi cúng dường một trăm nghìn đồng tiền vàng đến 
chúng Tăng có đức Phật dẫn đầu, rồi cúi xuống gần đôi bàn chân đức Phật phát nguyện rằng 
“Vào thời vị lai mong cho tôi được trở thành đệ nhất thị giả của đức Phật tương tự như Ngài.” 
Vị ấy du hành ở toàn bộ thế giới chư Thiên và nhân loại trăm ngàn kiếp, rồi nhập mẫu thai 
của nàng Sumanadevĩ trong gia đình trưởng giả con trai của Mendaka trong thành Bhaddiya, 
vào thời gian đức Thế Tôn của chúng ta. Lúc sanh thời, thân quyến đặt tên cho vị ấy là 
Visäkhã. Khi đức Thế Tôn đi đến thành Bhaddiya, nàng Visãkhã cùng với 500 người bạn nữ 
tiếp đón đức Thế Tôn đã chứng đắc Tu-đà-hoàn ngay lần gặp đầu tiên. Thời gian sau đó, 
nàng được gả vào gia đình công tử Punnavaddhana, con trai trưởng giả Migaära trong thành 
Sãvatthi, ở chỗ đó trưởng giả Migãra đã đặt cô vào vị trí mẹ (gọi cô ẫy là mẹ), vì thế mới gỌI 
là Migaäramätä. 

patkulam gacchantiyä cassa pitäã mahälatäpilandhanam nama kãrãpesi. tasmim 
pIlandhane catasso vajJirana|iyo upayogam agamamsu, muttänam ekadasa nã]iyo, pava|anam 
dvävIsati na]iyo, maninam tettimsa nã|iyo, 1ti etehi ca aññchi ca sattavannehi ratanehi 
ni{thaãnam agam8s1. tam s1se patimukkam yãva pãdapitthiyä bhassatI, pañcannam hatthTnam 
balam dhãarayamanava nam tít dhãretum sakkotl. sa aparabhage dasabalassa 
apgupatthayika hutvã tam pasadhanam vissaJJjetväa navahi koftthi bhagavato vihãram 
karayamanäa karisamatte bhũmibhãage päsadam kãresi. tassa uparibhũmiyam pañca 
gabbhasatan honti, hetthabhũmiyam pañcat gabbhasahassappatmandito ahosl. sã 
“suddhapäsadova na sobhaffti tam pariväaretväa pañca dvikitagehasatäml, pañca P.2.297 
cũlapasadasatanl, pañca dighasalasatani ca kãräpesi. viharamaho catihi mãsehi nifthanam 
agamRsI. 
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Khi nàng đi đến gia đình chồng, cha của nàng đã cho làm đồ trang sức được gọi là 
mahälatä. Bộ trang sức ẫy được đính viên kim cương bốn nã|i, viên ngọc trai mười một nä]1, 
ngọc san hô hai mươi hai nã|i, viên ngọc ma-ni ba mươi ba nã|i. Đồ trang sức được hoàn 
thành bởi những loại đá quý này và nhiều loại đá quý khác có 7 màu với cách đó. Vật trang 
sức đội đầu dài đến gót chân. Một người phụ nữ có sức mạnh ngang bằng với 5 thớt tượng 
trưởng thành có thể nâng đỡ. Sau đó, nàng trở thành vị nữ thí chủ hàng đầu của đắng Thập 
Lực, đã từ bỏ (đã mua lại) đồ trang sức đó tạo dựng tịnh xá để cúng dường đến đức Thế Tôn 
với tài sản 9 Koti cho kiến tạo lâu đài ở khu đất khoảng một mẫu, với một nghìn phòng là 
tầng trên của lâu đài ấy có năm trăm phòng, và tầng dưới năm trăm phòng. Nàng Visãkhã 
nghĩ rằng: Toàn lâu đài đơn thuần như thế sẽ không trở nên xinh đẹp, mới cho xây thêm năm 
trăm ngôi nhà mái đôi, năm trăm Cũlapäsãda xung quanh lâu đài lớn ấy, đã làm khánh thành 
tịnh xá suốt 4 tháng. 


mãtugamattabhave thitäaya visakhãya viya aññissã buddhasasane dhanapariccägo 
nama natthi, purisattabhave thitassa ca anathapindikassa viya aññassa buddhasäsane 
dhanaparIccãgo naãma natth1. so hi catupaññäsakotiyo vissaJJetva savatthiyä dakkhinabhage 
anuradhapurassa mahäviharasadise thane Jetavanamahavihäram nãma kãresil. visakhä, 
savatthiya pacInabhãge uttamadevTvihãarasadise thaãne pubbaramam naãma kãresi. bhagavä 
Iimesam dvinnam kulãnam anukampäya sävatthim nissãaya viharanto imesu dvisu vihãresu 
nibaddhavãsam vasi. ekam antovassam Jetavane vasatI, ekam pubbarãme, etasmim pana 
samaye bhagavã pubbãrame viharatI. tena vuttamm — “pubbãarame migäramätupäsäde”tI. 


Gọi là sự bố thí tài sản ở trong Phật Giáo của người nữ khác như đại tín nữ Visakhã 
người đã được vững trú trong bản thể người mẹ không có ai. Gọi là sự bố thí tài sản ở trong 
Phật Giáo của người khác giống như trưởng giả Anãthapindika người được vững trú trong 
bản thê đại nhân cũng không có. Thật vậy, trưởng giả Anäthapindika đã bỏ 54 Koti để kiến 
tạo tỉnh xá Jetavana ở phía bắc của thành SãvatthT giống như đại tỉnh xá của Anuradhapuri. 
Nàng Visäkhã đã kiến tạo tịnh xá tên là Pubbãrãma ở hướng đông của thành Sãvatthĩ giống 
như ở cung điện chư Thiên tuyệt mỹ. Đức Thế Tôn khi ở thành SãvatthT được trú ngụ ở cả 
tịnh xá này vì lòng vi mẫn đối với cả 2 gia đình này, mới trú ngụ ở trong hai toàn lâu đài này 
thường xuyên. Ngài cư trú trong tinh xá Jetavana một mùa an cư ngài cư trú, Ngài cư trú ở 
tinh xá Pubbãrãma một mùa an cư. Nhưng thời điểm đó Ngài cư trú ở Pubbärama. Vì thế, 
Ngài nói rằng “pubbãräme migäramãtupäsäde (ở lâu đài Migãramätu ở Pubbärãme)”. 

kittavatãa M.2.198 nu kho, bhanteti kitakena nu kho, bhante. samkhittena 
tanhãsankhayavimutto hoff( tanhãsaikhaye nibbãne tam ärammanam katvä 
vimuttacittataya tanhasankhayavimutto nama samkhittena kittavata hoti? yäya patipattiyäa 
tanhãsankhayavimutto hoti, tam me khinasavassa bhikkhuno pubbabhãgappatIpadam 
samkhittena desethãtI pucchati. accantani{fhoti khayavayasankhãatam antam afTtãtI accantä. 
accantä nitthã assãtI accantani{tho, ekantani{tho satatamtthotIi attho. 


Kittävatä nu kho, bhante đồng nghĩa với kittakena nu kho, bhante (Kính bạch 
Ngài...Cho đến như thế nào). samkhittena tanhãsahkhayavimutto hotfi (nói một cách tóm 
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tắt, giải thoát nhờ sự đoạn tận tham ái): nói một cách văn tắt, cho đến như thế nào được gỌI 
là giải thoát nhờ sự đoạn tận tham ái, bởi tính chất vị Tỳ khưu có tâm hướng đến thực hành 
pháp hành ấy cho được vận hành trong đối tượng Niết bàn là nơi diệt tận tham ái ấy, vua trời 
Sakka nói rằng: “Xin Ngài hãy thuyết giảng pháp hành căn bản của vị Tỳ khưu có lậu hoặc 
đó, việc thực hành pháp hành tóm tắt hướng đến vì sự diệt tận tham ái.” accantanittho (có 
sự thành tựu tuyệt đối): ở tận cùng là sự đoạn tận và sự biến mắt, là có sự thành tựu đã đi 
qua, đã vượt khỏi, vì thế mới gọi là có sự thành tựu tuyệt đối, tức là thành tựu một phần, 
thành tựu thường thường. 


accantam yogakkhemiti accantayogakkhemi, niccayogakkhemrti attho. aceantam 
brahmacärTt(i accantabrahmacärI, niccabrahmacãrTti attho. accantam pariyosänamassäti 
purImanayeneva accantapariyosano. se{tho devamanussananti devänañca manussãanañca 
seftho uttamo. evaripo bhikkhu kittavatä hotI, khippametassa sañkhepeneva pafipattm 
kathethãti bhagavantam yäcatI. kasmã panesa evam vegäyatTt'? kilam anubhavitukaãmatäya. 


Accantam yogakkhemi (có sự an ốn từ các ách phược tuyệt đối): có sự an ôn khỏi 
các ách phược, có nghĩa là sự an toàn từ các ách phược thường thường. Accantam 
brahmacärT (phạm hạnh tuyệt đối): phạm hạnh xuyên suốt, có nghĩa là phạm hành thường 
xuyên. Aecantam pariyosãnamassa (mục đích cuối cùng viên mãn): có sự kết thúc tuyệt 
đối. setfho devamanussänan (bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người): Cao cả nhất, 
tối thượng hơn chư Thiên và loài Người. Có nghĩa là vua trời Sakka hỏi đức Thế Tôn răng: 
“VỊ Tỳ khưu có hình thức như vậy thực hành có chừng bao nhiêu? Xin Ngài nói pháp hành 
một cách văn tắt của vị Tỳ khưu ấy nhanh chóng.” (hỏi) Tại sao vua trời Sakka ấy lại vội vã 
như vậy? (đáp) bởi vì muốn đi dạo chơi. 


ayam kia uyyänakilam änapetväa catũhi maharajihi catisu disäsu aärakkham 
gahapetva dvisu devalokesu devasaighena parivuto addhatiyahi natakakotthi saddhim 
erävanam P.2.298 ãruyha uyyänadvãre thito Imam pañham sallakkhesi — “kittakena nu kho 
tanhasankhayavimutfassa khinasavassa sañkhepato ãägamaniyapubbabhagapatipadãä hotf ti. 
athassa etadahosi — “ayam pañho ativiya sassiriko, sacaham Imam pañham anugsanhiItväva 
uyyanam pavisissami, chadvarikehi ärammanehi nimnmathito na puna Imam pañham 
sallakkhessami V.2.194, titthatu tãva uyyanaklla, satthu santikam gantvä imam pañham 
pucchitva uggahitapañho uyyãne kTlissamT”ti hatthikkhandhe antarahito bhagavato santike 
pãturahosl tepI cattaro maharajano arakkham gahetva thiatthaneyeva thitã, 
paricarikadevasanghäpl nãtakãnipI erävanopI nägaräaja tattheva uyyäanadväre af{thãsl, 
evamesa kilam anubhavitukãmatäya vegäyanto evamaha. 


Được biết rằng vua trời Sakka đã ra lệnh đi dạo chơi trong vườn thượng uyên, rồi cho 
bốn đại Thiên vương bảo vệ ở bốn phương, được vây quanh bởi nhóm chư thiên ở cả hai cõi 
chư thiên. Con voi Erävana cùng với nữ thần hai phần rưỡi koti thiên nữ ngồi trước vườn 
thượng uyên để xác định vấn đề này: “Đạo lộ thực hành phần sơ bộ làm nhân có thể chứng 
đắc của bậc lậu tận, vị giải thoát nhờ sự đoạn tận tham ái tóm tắt có chừng bao nhiêu? Khi 
ấy, vua trời có tư duy rằng “vấn đề này diễn ra với sự chói sáng rực rỡ, nêu như ta không học 
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tập vấn đề này trước khi đi đến vườn thượng uyễn, bị đối tượng vận hành trong 6 môn chi 
phối, sẽ không suy nghĩ được vấn đề nữa, nên tránh việc vui chơi trong vườn thượng uyễn 
trước, ta sẽ đi đến trú xứ của Đức Thế Tôn để hỏi vẫn đề này, ta sẽ học vấn đề này, rồi mới 
đi vui chơi ở vườn thường uyền” đã biến mất từ cô của con voi, xuất hiện ở tại trú xứ của 
đức Thế Tôn. Thậm chí cả Tứ đại Thiên vương cũng bảo hộ đứng ở tại chỗ đứng đó, nhóm 
chư Thiên hầu cận, hay thiên nữ nhảy múa, hay voi Eravana, hay rồng chúa, đã đứng đợi ở 
cánh cửa đó đó. Vua trời Sakka ấy khi có sự vội vã do mong muốn đi vui chơi bằng biểu 
hiện như thế. 


sabbe dhammäã nãlam abhinivesäyäti ettha sabbe dhamma nama pañcakkhandha 
dvadasäyatanani attharasa dhãtuyo. te sabbepi tanhãadifthivasena abhinivesaya M.2.199 
nãlam na pariyattä na samatthãä na yuttä, kasma? gahitakarena atifthanato. te hi niccãti 
gahitäipI aniccava sampaJjantI, sukhãti gahitapi dukkhäva sampaljjanti, attäti gahitäpI 
anattäva sampaJJantI, tasma nãlam abhinivesäya. abhijãänäfiti aniccam dukkham anattäti 
ñãtapariññaya abhijanati. parijãnäafiti tatheva tiranapariññAya parljanäti. yamkiñci 
vedananti antamaso pañcaviññanasampayuttampIl yamklñcl appamattakampI vedanam 
anubhavatl. 


TẤt cả các Pháp không nên thiên chấp (sabbe dhammäã nãlam abhinivesãya): 
năm uân, sáu xứ, 18 giới gọi là tất cả các Pháp, toàn bộ Pháp đó không nên, không đáng ưa 
thích, không thể, không thích hợp đề bám lấy bằng mãnh lực của tham ái và tà kiến. Tại sao? 
Bởi chúng không tôn tại theo biểu hiện mà người đã nắm lấy. Thật vậy, tất cả các pháp có 
năm uấn v.v, dẫu được cho là thường cũng đến tính chất vô thường, dẫu cho là lạc cũng đến 
tính chất khổ đau, dẫu cho là ngã cũng đi đến tính chất vô ngã, vì thế con người mới không 
nên bám chấp. Thắng tri (abhijãnäti): biết rõ do biết toàn diện về điều đã được biết rằng là 
vô thường, là khổ đau, là vô ngã. Biết trọn vẹn (parijãnäfi): biết trọn vẹn do biết toàn điện 
điều đã được biết, cũng tương tự điều đó đó. bất kỳ thọ nào (yamkiñei vedanam): lãnh thọ 
bất kỳ cảm thọ nào dù chỉ chút ít, ngay sau đó thậm chí phối hợp với năm thức 
(pañcaviññana) 

imina bhagava sakkassa devanamindassa vedanävasena nibbattetvä arũpapariggaham 
dassetI. sace pana vedanakammatthanam hetthã na kathitam bhaveyya, Imasmim thãne 
kathetabbam siyã. hetthä pana kathitam, tasmaã satipatthane vuttanayeneva veditabbam. 
aniccänupasstti cttha aniccam veditabbam, aniccaänupassana veditabbã, aniccanupassT 
vedtabbo. tatha aniccani pañcakkhandha, te hi uppädavayaffhena aniccä. 
anIccanupassanätI pañcakkhandhanam khayato vayato dassanañänam. aniccãnupassĩti tena 
ñãnena samannäagato puggalo P.2.299. tasmäa “aniccanupassr viharaffti aniccafo 
anupassanto viharafrti ayamettha attho. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng đến việc chấp trước Pháp vô sắc khởi lên do mãnh lực của 
thọ đối với vua trời Sakka bằng câu này. Nếu như thọ nghiệp xứ là Pháp mà đức Thế Tôn 
không thuyết giảng ở phần trước thì cần phải đưa ra để nói ở chỗ này, nhưng bởi vì nghiệp 
xứ đó đã được nói trước đó rồi, vì thế nên biết thọ nghiệp xứ theo phương thức đã được nói 
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trong kinh Thiết Lập Niệm (Satipatthäna). Tùy quán vô thường (aniccãnupassi) này nên 
biết rằng là vô thường, nên biết là quán chiếu về vô thường, nên biết là vị quán chiếu về vô 
thường. Ở đây có lời giải thích, trong số các câu đó bao gồm năm uẫn được gọi là vô thường, 
thật vậy ngũ uân đó được gọi là vô thường bởi ý nghĩa có sự sanh khởi và sự hoại diệt. Sự 
nhận thức, sự nhận biết năm uẫn với tính chất sự suy tàn và sự biến hoại, được gọi là sự quán 
chiếu về vô thường. Hành giả phối hợp với trí đó được gọi là vị quán chiếu về vô thường, vì 
thế hành giả sống quán chiếu về vô thường (aniccãnupassi viharati) tức là khi hành giả 
quán chiếu để thấy tính chất ngũ uẫn là vô thường. 


viraganupassti etha dve viraga khayavirago ca accantavirago ca. tattha 
sankharanan khayavayato anupassanäpl accantavragam nibbanam  virägato 
dassanamagsañanampI virãganupassana. tadubhayasamaigTpugsalo virägänupassT nãma, 
tam sandhãya vuttam “viraganupassT ti, viragato anupassantoti attho. nirodhãnupassimhiIpi 
eseva nayo, niodhopil hi khayanirodho ca accantanrodho cãt duvidhoyeva. 
pafinissapgøaänupassffi ettha pafinissaøøo VuUCCAfl VOSSAØð80, SO Ca DArTICCäØaVOSSagØĐO 
pakkhandanavossagsotL duvidho hoi. tattha parlccägavossaggofL vipassana, sa hị 
tadangavasena kilese ca khandhe ca vossaJjati. pakkhandanavossagsotl maggo, so hi 
nibbanam ärammanam ärammanqato pakkhandati. dvihipi vã käranehi vossapgoyeva, 
samucchedavasena khandhãnam kilesänañca vossajjanato, nibbanañca pakkhandanato. 
tasmã kilese ca khandhe ca parIccaJafTti pariccägavossagøo, nirodhe nibbanadhãtuyä cittam 
pakkhandatIti pakkhandanavossagsotI ubhayampetam maggøe sametI. 
tadubhayasamangTpugsalo Imaya pafInIssagsganupassanAya samannãøatattä 
patinissaggãnupassĩ nama hotI. tam sandhãya vuttam “paf{InissagøãnupassT”I. 


Virãägãnupassi (quán chiếu về sự viễn ly ái luyến): ở đây 2 sự viễn ly ái luyến là 
khayavirãgo ca accantavirägo. Ở đó, minh sát là phương tiện đề thấy các Hành có sự suy tàn 
và sự biến hoại được gọi là khayavirãgo. Còn đối với đạo tuệ là phương tiện để nhận thức 
Niết bàn là accantavirãgo, bằng sự nhàm chán gọi là quán chiếu về sự viễn ly ái luyến. Hành 
giả thành tựu đây đủ cả hai pháp đó gọi là quán chiếu về sự viễn ly ái luyễn. Hành giả quán 
chiếu về ly tham (virägãnupassï): Ngài nói đề cập đến hạng người ấy. Có nghĩa là hành giả 
quán xét để thấy với tính chất viễn ly ái luyến. Thậm chí cả từ “nirodhãnupassĩ (hành giả 
quán chiếu về sự diệt tận)” cũng tương tự theo phương thức này. Quả thật cả “sự diệt tận” 
cũng có 2 loại tương tự là khayanirodha và accantanrrodha. sự từ bỏ (vossagøo) gọi là sự xả 
ly trong từ “quán chiếu về sự xả ly (pafinissaggãnupassi)', sự tự bỏ cũng có 2 là: 
pariccägavossaggo và pakkhandanavossaggo. Ở đó minh sát gọi là pariceägavossagøo bởi 
minh sát ây dứt bỏ toàn bộ phiền não và uẫn với khả năng của sự thay thế (tadanga). Đạo gọi 
là pakkhandanavossaggo bởi Đạo đó xông tới trong Niết bàn (lấy Niết bàn) làm đối tượng. 
Hơn nữa, việc từ bỏ bằng cả 2 nguyên nhân là do việc từ bỏ tất cả uẫn, tất cả phiền não với 
khả năng đoạn trừ (samuccheda) và do việc xông vào trong Niết bàn, vì thế gọi là 
pariccägavossaggo, với ý nghĩa rằng dứt bỏ tất cả phiền não và tất cả các uân. Sự diệt tận 
gọi là pakkhandanavossagso bởi ý nghĩa xông tới trong cảnh giới vô vi Niết bàn. Cả hai 
đều đồng đắng với nhau trong Đạo, hành giả thành tựu đầy đủ với sự từ bỏ, cả 2 điều ấy gọi 
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là quán chiếu về sự xả ly, bởi tính chất mà hành ấy là người gắn liền với sự nhận thức bằng 
việc xả ly này. Đức Thế Tôn nói đề đề cập đến lời ấy mới thuyết răng: “hành giả quán chiếu 
về sự xả ly (pafinissaggãnupassT)” 

na kiñci loke upädiyaffti M.2.200 kiñci ekampi sankharagatam tanhãvasena na 
upäadiyatd na ganhãti na paräamasat. anupädiyam na paritassaffi agsganhanto 
tanhaparltassanaya na parltassal. paccatfaññeva parinibbãyafI sayameva 
kilesaparinibbanena parinibbayati. khinäã jãfitiãdinä panassa paccavekkhanäva dassifä. 1ti 
bhagavãä sakkassa devänamindassa samkhittena khinasavassa pubbabhagappatipadam 
pucchifo sallahukam katvä samkhitteneva khippam kathesl. 


na kiñci loke upädiyati (không chấp trước bắt vật ở đời): không chấp thủ, không 
nắm lấy, không bám víu bất cứ vật øì liên quan đến hành do mãnh lực của tham ái, 
anupädiyam na paritassati (không phiền muộn do không chấp thủ): khi không chấp thủ mới 
không phiền muộn bởi sự phiền muộn do mãnh lực của tham ái. paccattaññeva 
parinibbãyati (tự mình dập tắt hoàn hoàn toàn mọi phiền não): đã tự mình dập tắt với 
sự dập tắt hoàn toàn phiền não (tự mình chứng đạt Niết-bàn). Trí quán xét lại của vị lậu tận 
được thể hiện như sau “Sự tái sanh đã cạn kiệt (khinä jãti)ˆ v.v, đức Thế Tôn người mà vua 
trời Sakka hỏi phương pháp thực hành ở phần mở đầu của bậc lậu tận một cách tóm tắt, 
(Ngài) giải đáp vấn đề đã làm cho (vua trời Sakka) nhẹ lòng ngay lập tức. 


391. aviduire nisinno hofftI anantare kùftagare nisinno hotiI. abhisameccäti ñãnena 
abhisamägantvä, Jãnitväti attho. idam vuttam hoti — kim nu kho esa Jänitvä anumodi, udahu 
P2300 ajamtva vat kasma panassa cevamahositi? thero kia na bhagavato 
pañhavIssaJJanasaddam assosi, sakkassa pana devarañño, “evametam bhagavä evametam 
sugatã”tI anumodanasaddam assosi. sakko kira devaräja mahatä saddena anumodi. atha 
kasma na bhagavato saddam assostiti? yathãparisaviññapakatta. buddhãnañhi dhammam 
kathentanam ekabaddhaya cakkavalapariyantäyap1 parisäya saddo suyyatI, parIyantam pana 
muñcttväa angulimattampi bahiddhãä na niccharati kasma? evaripa madhurakatha mã 
niratthaka agamaäsitti. tadä bhagavä migäramatupäasade sattaratanamaye kũ{ägãre 
sirigabbhamhi nisinno hoti, tassa dakkhinqapasse sãrIputtattherassa vasanakitagaram, 
vãmapasse mahamoggallãnassa, antare chiddavivarokãso natth1, tasma thero na bhagavafo 
saddam assosi, sakkasseva assOSTI. 


391. avidũre nisinno hoti (ngồi không xa): Trưởng lão Mahãmoggallãna ngồi ở 
kũtãgãra kế bên. Abhisamecca (hiểu được ý nghĩa): sau khi đi đến bên cạnh với trí, có nghĩa 
là đã biết. Điều này đã được nói - vua trời Sakka ấy sau khi hiểu vấn đề hoan hỷ chăng? Hay 
là không biết cũng hoan hỷ. Tại sao? Trưởng lão lại có suy nghĩ như vậy? Được biết rằng 
Trưởng lão không nghe âm thành giải đáp vấn đề của đức Thế Tôn, chỉ nghe lời hoan hỉ thọ 
lãnh của vua trời Sakka rằng, “Kính bạch đức Thế Tôn diều đó là như vậy, bạch Thiện Thệ 
điều đó như vậy”. Kê rằng vua trời Sakka nói lên lời tùy hỷ với âm giọng lớn. (hỏi) nếu vậy 
tại sao lại không nghe được tiếng của đức Thế Tôn. (đáp) bởi vì hội chúng của Ngài cho biết. 
Thật vậy, khi chư Phật thuyết giảng Giáo Pháp cho hội chúng liên tiếp nhau cho đến ở tận 
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cùng ranh giới của thế giới đều nghe được âm giọng (của đức Thế Tôn), nhưng cuối cùng 
của hội chúng rồi thì âm thanh ấy không truyền ra bên ngoài dù chỉ lóng tay. Tại sao? Bởi vì 
ý muốn của đức Phật rằng lời nói dịu ngọt (madhurakathã) bằng hình thức như vậy đừng 
truyền đi không có lợi ích. Khi đó đức Thế Tôn ngồi trong phòng với sự vinh hiển ở kũ{ãgãra 
được hoàn thành bởi 7 loại ngọc báu trên tòa lâu đài của Migäramatu, kũtagara đó bên phải 
là thư phòng của Trưởng lão SãrIputta, bên trái là thư phòng của Trưởng lão 
Mahãmoggalläna, không có bất kỳ lỗ thủng nảo chính giữa, vì thế Trưởng lão không nghe 
được âm giọng của đức Thế Tôn, chỉ nghe được âm thanh của vua trời Sakka mà thôi. 


pañcahi tũriyasatehfi pañcangikanam tũriyanam pañcahi satehi. pañcangIikam 
tiriyam nama ãtatam vifatam ãtatavitatam susiram ghanant Imehi pañcahi angehi 
samannasatam. tattha ätatam nama cammapariyonaddhesu bheriadIsu ekatalatiriyam. 
vitatam nãma ubhayatalam. ätatavitatam nãma tantibaddhapanavädi. susiram vamsädl. 
ghanam sammädi. samappitoti upagato. samaigTbhũtotfi tasseva vevacanam. paricärefiti 
tam sampattim anubhavanto tafo tato indriyäni cäreti. Idam vuttam hoti — pariväretväa 
vajjamanehi pañcahi tũriyasatehi samannäagato hutvã dibbasampatim anubhavafI. 
pafipaqämetväti apanetvä, nissaddänI karãpetväti attho. 


pañcahi tñriyasatehi (với đầy đủ năm trăm nhạc cụ chư thiên): nhạc cụ liên kết 
với năm yếu tố có năm trăm loại. Nhạc cụ liên kết với năm yếu tố này là atatam vitatam 
ätatavitatam susiram ghanam được gọi là nhạc cụ liên kết với năm yếu tố. Trong các loại 
trống đó, mặt trống được bao bọc bằng da, trống chỉ có một mặt bọc da được gọi là ätatam. 
Trống có hai mặt gọi là vitatam, Trồng có dây buộc ở hai đầu gọi là ãtatavitata. Ông sáo, 
ống tiêu được gọi là susira. Cái chập cheng gọi là ghanam. Samappito (sung túc): đã đi 
đến. SamagTbhũto là từ đồng nghĩa với từ samappito đó đó. Paricäreti (vui chơi): thọ 
hưởng sự thành tựu để được thỏa mãn sự cảm giác của mình bằng các quyền đó đó. Điều 
này đã được nói rằng - có nghĩa là hội đủ với năm trăm nhạc cụ, thọ hưởng sự thành tựu ở 
thiên giới. Patipanametvä (đã cho đừng lại): đã cho dừng lại, tức là làm cho âm thanh các 
loại nhạc cụ ngừng lại. 


yatheva hi Idãni saddhã rãjãno garubhavaniyam bhikkhum disvä — “asuko nãma 
ayyo ägacchatI, mã, tãtã, gayatha, mã vadetha, mã naccatha”ti natakãnI pafivinenti, sakkopl 
theram disvãä evamakasi. cirassam kho, mãrisa mogøallãäna, imam pariyäyamakäsiti 
evaripam loke pakatiyä piyasamudähãravacanam hot, lokiyä hi cirassam ägatampil 
anagatapubbampi manäpaJätiyam ãägatam disväã, — “kuto bhavam ägato, cirassam bhavam 
agato, katham te Idhagamanamagsgo ñãto maggamilhos† tiadimni vadanti. ayam pana 
agatapubbattayeva evamaha. thero hi kãlena kalam devacarikam gacchatiyeva. tattha 
pAariyäyamakästi varamakasi. yadidam idhãgamanäyäti yo ayam 1dhãgamanäya vãro, 
tam, bhante, cirassamakasti vuttam hot. idamäsanam paññattani yoJanikam 
manIpallankam paññapapetva evamaha. 


Giống như bây giờ các đức Vua, những vị có đức tin nhìn thấy vị Tỳ khưu đáng được 
tôn kinh mới nói rằng thầy tôi tên đó đã đến, các ngươi đừng ca hát, đừng chơi nhạc cụ, đừng 
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nhảy múa, rồi loại bỏ âm thanh như thế nào, ngay cả vua trời Sakka sau khi nhìn thấy Trưởng 
lão cũng đã làm như thế đó. Đã lâu lắm rồi quý nhân Moggalläna, vi không có khổ mới 
có dịp đến chỗ này (cirassam kho, mãrisa moggalläna, imam pariyäyamakãäsi): là cuộc 
trò chuyện bằng lời nói yêu mến thông thường ở thế gian. Thật vậy, người nhân loại khi nhìn 
thấy người đáng mến lâu lâu đến một lần, hay chưa từng đến, cùng nhau đến hỏi v.v, “Đến 
từ đâu thưa Ngài? Ngài đến lâu chưa? Ngài biết được đường đến đây như thế nào? Ngài bị 
lạc đường hay sao?” vua trời Sakka cũng nói như vậy cùng Trưởng lão Mahamogsallana bởi 
vì (Ngài) đã từng đến. Thật vậy, Trưởng lão thỉnh thoảng đã du hành ở trong thế giới chư 
Thiên. Ở đó, pariyäyamakãäsi (mới có cơ hội): thực hiện sự luân phiên. yadidam 
idhãägamanäya (hãy đi đến đây): giải thích rằng có cơ hội đi đến đây thế nào, Trưởng lão 
đã thực hiện cơ hội ấy lâu rồi. iđamãsanam paññattam (ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn): Vua 
trời Sakka sắp đặt bảo thạch tọa bằng ngọc ma-nI một do-tuần rồi mới mời như vậy. 


392. bahukiccä bahukaranTyäati cttha yesam bahũni kiccäaml te bahukiccä. 
bahukaranTyäti tasseva vevacanam. appeva sakena karanTyenätI sakaranTyameva appam 
mandam, na bahu, devanam karamyam pana bahu, pathavto patthãaqya hi 
kapparukkhamaätugamadinam atthäya attä sakkassa santike chijJantI, tasmã niyamento aha 
— apica devänamyeva tãvatimsanam karanTyenäti. devanañhi dhItä ca puttã ca añke 
nibbattantI, padaparicarikãä 1tthiyo sayane nibbattanti, tasam mandanapasadhanakarikã 
devadhTtä sayanam pariväaretvä nibbattanti, veyyävaccakarä antovimane nibbattanfI, etesam 
atthaya attakaranam natth1. 


392. bahukiccä bahukaranïyä (có nhiều phận sự, có nhiều bốn phận cần làm) này 
nghĩa là phận sự của những người nào nhiều thì người đó gọi có nhiều phận sự.” 
bahukaranTya (có nhiều bốn phận cần làm) này là từ đồng nghĩa của chính từ bahukiccã 
(có nhiều phận sự) đó đó. appeva sakena karanTyena (cả bốn phận riêng): những phận 
Sự riêng cần làm, những phận sự của vua trời Sakka có ít, không nhiều, nhưng phận sự cần 
làm của chư Thiên có nhiều, thật vậy sự thiết lập kể từ mặt đất đi bộ nhằm mục đích cây 
kapparukkha và mãtugãma v.v, sẽ quyết định ở trong trú xứ của vua trời Sakka, vì thế khi 
vua trời xác định mới nói rằng có phận sự nên làm của các vị Thiên ở cõi trời Ba mươi ba 
nữa v.v, Thật vậy, những đứa con gái và những đứa con trai được sanh ra từ vạt áo của chư 
Thiên, người nữ (trở thành) một người vợ được sanh ra ở trên giường, những đồ trang sức 
ấy hiện ra xung quanh chỗ nằm của các thiên nữ, người trợ giúp những phận sự sanh ra ở 
thiên cung mới không có việc kiện tụng vì những thứ đó. 


ye pana simantare nibbattanti, te “mama santakã tava santaka”tI ncchetum asakkontä 
attam karonti, sakkam devaräJjanam pucchantIl, so yassa vimanam ãsannataram, tassa 
santakotIi vadati. sace dvepI samatthane honti, yassa vimanam olokento thifo, tassa santakoti 
vadatI. sace ekampi na oloketI, tam ubhinnam kalahupacchedanattham attano santakam 
karotI. tam sandhãya, “devaänamyeva tãvatnsanam karanTyenä ti aha. apIcassa evarũpam 
kilakiccampi karanTyameva. 
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Những người nữ nảo sanh ra giữa hai ranh giới, họ không thể quyết định được rằng 
người nữ ây là tài sản của ta hoặc của ngài, khi thực hiện việc kiện cáo mới hỏi vua trời 
Sakka, vị ấy sẽ nói rằng: “Thiên cùng của người gần hơn sẽ trở thành tài sản của đó, nếu như 
khoảng cách thiên cũng của cả hai đều bằng nhau.? thì Vua trời cũng nói rằng “người sanh 
ra nhìn về thiên cung của vị nào thì sẽ trở thành tài sản của người đó, nếu như không nhìn 
về bất cứ thiên cung nảo, đề cắt đứt những cuộc tranh luận của các vị Thiên ấy, sẽ biến người 
nữ đó trở thành tài sản của riêng mình. Vua trời Sakka nói rằng có phận sự nên làm ở cõi 
trời Ba mươi ba, muốn ám chỉ đến lời nói đó. Hơn nữa, dù phận sự là việc vui chơi trong 
vườn thượng uyên bằng hình thức như vậy cũng là phận sự cần làm của vua trời Sakka tương 
tự. 


yam no khippameva antfaradhãyafti yam amhakam siphameva andhakãre 


rũpagatam viya na dissatI. Iminä — “aham, bhante, tam pañhavissajJjanam na sallakkhemT ti 
dipeti. thero — “kasmãa nu kho ayam yakkho asallakkhanabhavam dipetIl, passena 
partlharaff ti avaljanto — “devä nama mahamulha honti chadvärlkehi arammanchi 


ninmathTyamanä attano bhuttabhuttabhãvampI pTtapTtabhavampi na Jananti, idha katamettha 
pamussanfti aññãsi. kecI panahu — “thero etassa garu bhãvaniyo, tasmaã “idãneva loke 
aggapuggalassa santike pañham uggahetvä aägato, Idaneva natakãnam antaram pavifthoti 
evam mam thero taJJeyyäa ti bhayena evamahã”tI. etam pana kohaññam nama hotI, na 
ariyasavakassa evaripam kohaññam nãma hotI, tasma mũ|habhaveneva na sallakkhesTti 
veditabbam. upari kasmã sallakkhesTti? thero tassa somanassasamvegam Janayitväa tamam 


nTIharI, tasmaã sallakkhes1ti. 


yam no khippameva antaradhäyati (lời nói nào mà tôi đã nghe, lời đó đều biến 
mất nhanh chóng): Lời nào mà tôi đã nghe được, lời đó biến mất nhanh chóng, tương tự y 
như hình tướng không xuất hiện ở trong bóng tối, vua trời Sakka nói rằng “kính bạch Ngài, 
tôi xác định không được đến việc giải quyết vấn đề ấy bằng câu “yam no khippameva 
antaradhäyati.” Trưởng lão quán xét - “Tại sao? Vua trời Sakka này lại chứng tỏ tính chất 
mà bản thân là người xác định không được (vấn đề), tránh né một cách vô lý”, được biết răng 
- “goi chư Thiên là những vị hay quên, bị các đối tượng vận hành trong sáu môn chỉ phối, 
không biết được rằng bản thân là người đã thọ dụng hãy chưa thọ dụng, không biết được 
rằng bản thân là người đã uống hay chưa uống, sẽ quên đi phận sự mà bản thân đã làm ở chỗ 
đó.” Một số vị thầy nói rằng: “Trưởng lão là vị đáng tôn kính, đáng khen ngợi của vua trời 
Sakka, vì thế vị ây mới nói như thế bởi sự sợ hãi Trưởng lão rằng: “Trưởng lão có thể hăm 
dọa như vầy “bây giờ, vua trời Sakka học tập vấn đề ở trú xứ của hạng người tối thượng nhất 
ở thế gian, mà bây giờ cũng đi đến giữa các vũ công.” Hơn nữa đó được gọi là tánh gian xảo, 
gọi là sự gian xảo bằng hình thức như vậy của bậc Thánh nhân không có, vì thế bậc trí nên 
biết rằng “vua trời Sakka đã không nhớ được bởi tính chất là người hay quên.” (hỏi) vì sao 
lúc sau lại nhớ được?” (đáp) bởi vì Trưởng lão đã làm cho sự hoan hỷ và sự cảm động khởi 
lên nơi cùng vua trời rồi lấy sự tô tăm ra khỏi, vì thế mà vua trời nhớ được.” 
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lan sakko pubbe attano cvam bhũtakaraaam therassa ärocetum 
bhutapubbantiadimaha. tatha samupabyilhot sannpatto räsibhùuto. asurä 
parãjinimsuti asurä paräJayam pãpunimsu. kadã panete paräjJItat'? sakkassa nibbattakale. 
sakko kira anantare attabhave magadharatthe macalagame magpho nama mãnavo ahosil, 
pandio byatto, bodhisattacariyä viyassa cariyä ahosil so tettimsa purise gahetväa 
kalyanamakãsi. ekadivasam attanova paññãya upaparikkhitva gamamajJjhe mahäãJanassa 
sannipatitatthane kacavaram ubhayato apabbahitvä tam thãnam atiramanTyamakãsl, puna 
tattheva mandapam kãresi, puna gacchante kale salam kãresi. gamato ca nikkhamitvä 
gavutampI addhayoJanampi tigavutampi yoJanampl vicaritvä tehi sahayehi saddhim 
visamam samam akãsi. te sabbepi ekacchandãä tattha tattha setuyuttatthanesu setum, 
mandapasalaäpokkharanimalaägaccharopanadInam yuttatthãnesu mandapadimi karontä bahum 
puññamakamsu. magho satta vatapadani pũretvä kãyassa bhedä saddhim sahayehi 
tavatimsabhavane nIbbatftI. 


Bây giờ, vua trời Sakka nói cùng Trưởng lão một trong những nguyên nhân của mình 
từng có trong quá khứ, đã nói rằng “chuyện này đã từng có trước đây, v.v. Ở đó, 
samupabynilho: tiếp cận nhau, tập hợp lại thành một đội quân. Chúng Asura thất bại (asurä 
parãjinimsu): chúng Asura đi đến sự thất bại. (hỏi) chúng Asura ấy đi đến sự thất bại vào lúc 
nào? (đáp) vào lúc vua trời xuất hiện. Được biết rằng vua trời là một thanh niên, là bậc trí 
giả, là vị tỉnh thông tên là Magha sông ở làng Acalagãma trong thành Magadha, những hành 
vi cử chỉ của vị ấy tương tự y như những hành vi cử chỉ của bậc Bồ tát. Thanh niên Magha 
đã dẫn ba mươi ba người tạo việc lành. Một ngày nọ vị ẫy xem xét lại bằng trí tuệ của chính 
mình, rồi dọn sạch rác hai bên ở nơi đại chúng tự hội ở chính giữa làng đi đồ bỏ, đã làm cho 
chỗ đó trở nên dễ chịu, đã cho xây thêm hàng rào xung quanh nơi đó đó, thời gian trôi qua 
cũng cho xây thêm cốc liêu, vị ấy rời khỏi nhà đi du hành cũng các thân hữu ấy, sửa chữa 
những cho không bằng phẳng thành những nơi bằng phẳng, chừng một gãvuta, nữa do-tuần, 
ba gãvuta, một do-tuần, tất cả những người ấy đều có chung một ước muốn, khi xây dựng 
cầu đường ở những nơi cần xây dựng, chỗ nghỉ chân, những hồ nước, và trồng hoa, cây cối 
v.v, đã tạo rất nhiều việc phước báu. Thanh niên Magha đã thực hành bảy cắm giới (vatapada) 
khi chấm dứt thọ nghiệp vị ấy hóa sanh ở cõi trời Đao Lợi cùng với cùng với các bạn hữu. 


tasmim kãle asuragana tãvatimsadevaloke pativasanti. sabbe te devanam samanäyukã 
samanavanna ca honti, te sakkam saparisam disvä adhunã nibbattä navakadevaputtãä ãgatäti 
mahãpãnam saJJayImsu. sakko devaputtanam saññam adäsi — “amhehi kusalam karontehi 
na parehi saddhim sadharanam katam, tumhe gandapanam mã pivittha pTtamattameva 
karothã”ti. te tatha akamsu. balãsurã gandapanam pIvitvä mattä nddam okkamimsu. sakko 
devanam saññam datvä te padesu gahãpetväa sinerupade khipapesl, sinerussa hetthimatale 
asurabhavanam nãma atthi, tavatinsadevalokappamanameva. tattha asurä vasanti. tesampI 
cittapafali nama rukkho atth1. 


Vào lúc đó chúng Asura nhìn thây vị vua trời Sakka cùng với hội chúng mới sanh lên 
mới nghĩ răng những vị tân Thiên tử này mới đên mới sắp xêp chuân bị đại tiệc rượu đê tiêp 


746 


37 - Giải thích Tiểu Kinh Đoạn Tận Tham Ái CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
CũJatanhasankhayasuftavannana QUYÊN 1 


đãi, vua trời Sakka đã ra hiệu cho các thiên tử rằng - “chúng ta tạo phước, nhưng không được 
tạo phước chung với những người khác, các thiên tử không được uống rượu gandapãna, hãy 
uống nước mát mà thôi.” Những thiên tử đã thực hiện giống như thế đó, chúng Asura ngu 
ngốc cùng nhau uống rượu gandapãna rồi ngủ thiếp đi. Vua trời ra hiệu cho các Thiên tử tùm 
lấy chân của chúng Asura ném xuống chân núi Suneru. Bởi vì cõi của chúng Asura có tồn 
tại, nằm dưới chân núi Suneru có kích thước bằng cõi trời Đao Lợi. Chúng Asura ở nơi đó 
có cây cối của họ được gọi là cittapafali (quốc hoa của thế giới Asura) 


te tassa pupphanakäle Jananti — “nãyam tävatimsaä, sakkena vañcItä mayan”tI. te 
ganhatha nanti vatvã sinerum partharamanãa deve vu{the vammikapadato vammikamakkhikä 
viya abhiruhimsu. tattha kalena deva jinanti, kalena asurä. yadä devanam Jayo hotI, asure 
yãva samuddapittha anubandhanti. yadãä asuranam Jayo hot, deve yäva vedikapadä 
anubandhantI. tasmim pana sahgame devãnam Jayo ahosi, devä asure yäva samuddapitthä 
anubandhimsu. sakko asure palãpetvä pañcasu thãnesu ãrakkham thapesi. evam ärakkham 
datväa vedikapade vajJirahattha indapatimayo thapesi. asura kalena kãlam utthahitva tã 
patmayo disva, “sakko appamatto ti{thafffti tatova nivattanti. tato pafinivattitväti 
vijitatthanato nivattitvä. paricärikäyoti malãgandhaãdikammakarikäyo. 


Chúng Asura ấy biết được trong vào lúc cây cittapätali nở hoa: “Loài hoa này không 
phải quốc hoa ở cõi trời Đao Lợi, chúng ta bị vua trời Sakka đánh lừa rồi.” Bọn họ nói rằng: 
“Các ông hãy nắm lây chân của vua trời Sakka ẫy, rồi bảo về hộ trì ngọn núi Suneru, khi trời 
mưa họ cùng nhau đi lên giống như những con mối bay ra từ gò mối. Trong trận chiến đó, 
đôi khi chư Thiên chiến thắng, thỉnh thoảng chúng Asura chiến thắng. Khi nào chư Thiên 
chiến thăng thì chư Thiên đuôi theo chúng Asura đến phía sau biển.” Khi nào chúng Asura 
chiến thắng thì bọn họ sẽ đuôi theo chư Thiên đến ngoài bức tường thành. Nhưng trong cuộc 
chiến ấy chư Thiên chiến thắng, các vị đuôi theo chúng Asura đến phía sau biến. Vua trời 
Sakka đã đuôi chúng Asura ra khỏi đã thiết lập việc bảo vệ chỗ thứ năm được bảo vệ như 
vậy, đã thiết lập tượng thiên vương tay cầm Kim Cang trượng đặt ở chân tường thành. Chúng 
Asura đứng lên lúc nào khi nhìn thấy bức tượng giống thiên vương đó, cùng nhau trở lại nơi 
đó đó với tưởng rằng: “Vị vua trời không xa lãng đứng (trông coi).” tato patinivattitvã (sau 
khi trở về từ chiến trận): Đã trở về từ chỗ chiến thăng ấy. Paricärikãyo (các thiên nữ hầu 
cận): Các thiên nữ bao gồm thiên nữ làm tất cả mọi phận sự chằng hạn như làm tràng hoa và 
hương thơm v.v. 


393. vessavano ca mahãräjäti so kira sakkassa vallabho, balavavissasiko, tasma 
sakkena saddhim agamasil. purakkhatväti purato katvä. pavisimsiti pavisitvä pana 
upaddhapihitani dväränI katväa olokayamanä atthamsu. idampi, mãrisa moggallãna, passa 
vejayanfassa päsãdassa rãmaneyyakant, mãrisa mogøsallana, Idampi veJjayanfassa 
päsãdassa ramaneyyakam passa, suvannatthambhe passa, raJatathambhe manitthambhe 
pavalatthambhe lohitahgatthambhe masaragallatthambhe mutfatthambhe 
sattaratanatthambhe, tesamyeva suvannadimaye ghatake va|arũipakãni ca passäti evam 
thambhapantyo ädimm katvã ramaneyyakam dassento cvamaha  vathä tam 
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pubbekatapuññassati vyatha pubbe katapuññassa upabhogafthanena sobhitabbam, 
evamevam sobhaftI attho. atibaälham kho ayam yakkho pamattfo viharafTt(I attano päsäde 
nãtakapar1värena sampatfiyä vasena ativiya matfo. 


393. Vessavano ca mahäräjã (đại vương Vessavana): Được biết rằng đại vương 
Vessavana ẫây được ưa thích hơn hết, là người rất quen thuộc của vua trời Sakka, vì thế đã đi 
đến cùng với vua trời Sakka. Purakkhatvä (thỉnh mời...dẫn trước): đã được đặt ở phía 
trước. Pavisimsi (đi vào): Thiên nữ người hầu cận vua trời Sakka đó đi vào phòng khép cửa 
hờ rồi đứng nhìn. Idampi, mãrisa moggallãna, passa vejayantassa pãsãdassa 
rãmaneyyakam (Này quý nhân Moggallãna, xem điều khả ái này của lâu đài 
Vejayanta): Vua trời Sakka chỉ cho thấy lâu đài ấy tuyệt mỹ đáng nhìn từ những hàng cột 
trụ như sau: “”°Kính thưa quý nhân Moggallana, xin Ngài hãy nhìn nơi tuyệt mỹ của lâu đài 
Vejayanta này, hãy nhìn cột bằng vàng, cột bằng bạc, cột bằng ngọc ma-ni, cột bằng san hô, 
cột bằng hồng ngọc, cột bằng ngọc lưu ly, cột làm bằng câm thạch và cột làm bằng bảy ngọc, 
hãy nhìn những hình tượng thú dữ các họa tiết đã được hoàn thiện bằng vàng v.v, của những 
cột trụ đó” mới nói như vậy. Yathä tam pubbekatapuññassa (giống như người làm các 
công đức thời xưa): Nơi của hạng người, người có phước đức thực hiện thời trước có thê 
xinh đẹp với việc đặt các của cái tài sản như thế nào, của vua trời Sakka cũng được tuyệt đẹp 
như thế ấy tương tự. atibã|lham kho ayam yakkho pamatto viharati (Dạ-xoa này sống 
phóng dật một cách quá đáng): vị này nhiễm đắm vô độ trong tòa lâu đài cùng với những 
thiên nữ nhảy múa, với tài sản, với danh vọng của bản thân. 


iddhäbhisaikhaäram abhisaikhãästi 1ddhimakäsi ãpokasnam samäpajjitva 
päsadapatitthitokasam udakam hotũti iddhim adhitthaya pãsadakanmike padañgutthakena 
pahar1. so pasado yathã nãma udakapitthe thapitapattam mukhavattiyam anguliyä pahatam 
aparaãparam kampatIi calatI na santitthati. evamevam samkampI sampakampi sampavedhi, 
thambhaprtthasanghatakannikagopänasiadImi karakarati saddam muñcantäni patitum viya 
araddhãm. tena vutam —— “sañikampes sampakampesi sampavedhesTtti. 
acchariyabbhutacittajatäti aho acchariyam, aho abbhutanti evam sañJatacchariyabbhutäa 
ceva sañjãtatuftthino ca ahesun uppannabalavasomanassäa. samvigganfi ubbigsam. 
lomahatthajaätanti jãtalomahamsam, kañcanabhitiyam thapitamaninägadantehi viya 
uddhagsehi lomehi äkimnasarTranti attho. lomahamso ca nãmesa somanassenapI hoti 
domanassenapl, idha pana somanassena Jato. thero hi sakkassa somanassavegena 
samveJetum tam pãtihãariyamakãsI. tasmã somanassavegena samviggalomahattham viditväti 
attho. 


iddhãbhisañkhãram abhisaikhäsi (thể hiện thần thông): đã thê hiện thần thông. 
Giải thích rằng Trưởng lão Mahämoggalläna nhập biến xứ nước rồi phát nguyện rằng: 
“Nguyên hư không làm nơi thiết lập riêng lâu đài hãy trở thành nước, rồi lẫy đầu ngón chân 
cái nhắn xuống đỉnh chót tòa lâu đài.” Lâu đài đó nghiêng ngả rung chuyên qua lại giống 
như bình bát đặt trên bề mặt nước, lấy ngón tay gõ lên thành bát làm cho (bình bát) rung 
chuyên qua lại. không thể trụ vững được. Tất cả các bộ phận có nóc nhà, cột trụ, cây đà cong 
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để đỡ sườn của mái nhà, sàn nhà v.v. đều phát ra tiếng động lớn, giống như đang bắt đầu rớt 
xuống Do đó, Ngài nói “rung động, chuyển động chấn động mạnh”. 
Acchariyabbhutacittajãtä [có sự lạ thường, vi diệu (khiến) tâm (hoan hỷ) khởi lên]: có 
sự vi diệu chưa từng xảy ra như vầy: “Ô, thất vi điệu thay, điều chưa từng có và có sự hoan 
hỷ, có sự vui mừng đang khởi lên.” samviggam (đã rung động): giật mình lo sợ (tâm) rúng 
động. Lomahatthajätam (lông tóc dựng đứng): lông tóc dựng đứng, có nghĩa là toàn thân 
nở ra với toàn bộ lông tóc dựng ngược lên, tương tự y như cái móc băng ngọc ma-ni được 
treo trên vách tường. Hơn nữa, được gọi là lông tóc dựng ngược này khởi lên chính với sự 
vui mừng, chính với sự buôn bực. Nhưng trong trường hợp này khởi lên với sự vui mừng. 
Bởi vì Trưởng lão đã thể hiện thần thông khiến vua trời Sakka khởi lên sự hoảng sợ với sự 
xao động. 


394. idhaham, mãrisäti Idãnissa yasmã therena somanassasamvegam JanayItväa 
tamam vinoditam, tasma sallakkhetvaä evamaha. eso nu te, mãrisa, so bhagavä satthäti, 
mãrIsa, tvam kuhim gatosTti vutte mayham satthu santikanti vadesi, imasmim devaloke 
ekapadakena viya ti{thasi, yam tvam evam vadesi, eso nu te, mãrisa, so bhagaväa satthati 
pucchimsu. sabrahmacärI me esoti cttha kiñcãpI thero anagariyo abhinThãrasampanno 
aggasavako, sakko agäriyo, maggabrahmacariyavasena panete sabrahmacãrino hontI, tasmäã 
evamaha. aho nũna te so bhagavä satthãti sabrahmacärT täva te evammahiddhiko, so pana 
te bhagavã sattha aho nũna mahiddhikoti satthu iddhipatihäriyadassane Jatabhilapa hutvã 
evamahamsu. 


394. Idhaham, mãrisa: Bây giờ, Trưởng lão đã làm cho vua trời Sakka khởi lên sự 
vui mừng và sự xao động, xua tan bóng tối, vì thế (có thể) nhớ lại được mới nói lên như vậy. 
Eso nu te, mãrisa, so bhagavä satthä [Kính bạch Ngài (vua trời Đề Thích), Sa-môn ấy là 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư?]: Khi Thiên nữ hỏi rằng: “Thưa Ngài người không có khổ, Ngài 
đi đâu? ” Vua trời Sakka đáp rằng: “Ta đi đến trú xứ của bậc Đạo Sư của Ta.” Ngài đã nói 
như vậy, giống như nơi đó được đặt chung bề mặt với thế giới chư Thiên này. Hỏi thêm nữa: 
“Bạch Ngài, vị không có khô, Sa-môn ây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư của Ngài phải chăng?” 
SabrahmacãrT me eso (vị ấy là đồng phạm hạnh với ta): Trưởng lão là bậc xuất gia, là người 
đạt đến sự thành tựu với nguyện vọng (abhinThara), là vị Thình văn hàng đầu, nhưng mà vua 
trời Sakka là vị gia chủ, mặc dầu vậy nhưng cả hai vị cũng là bạn đồng Phạm hạnh nhờ oal 
lực của đạo lộ Phạm hạnh, vì thế vua trời Sakka mới nói như vậy. aho nũữna te so bhagavä 
satthä (đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư của Ngài có nhiều thần lực): Bạn đồng Phạm hạnh của 
Ngài có nhiều thần lực đến như vậy, các Thiên nữ đã nói đến việc sanh khởi trong việc nhìn 
thấy thê hiện thần thông của bậc Đạo Sư mới nói rằng: “Trưởng lão ấy là đức Thế Tôn, bậc 
Đạo Sư của Ngài (có thế) có nhiều thần lực chắc chẵn. 


395. ñãtaññatarassati paññataññatarassa, sakko hi paññatanam aññataro. sesam 
sabbattha pakatameva, desanam pana bhagavä yathanusandhinäva nitthãpesTt1. 
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Ñãtaññatarassa (bất cứ người nào): bất cứ người nảo xuất hiện. Quả thật, toàn bộ 
người xuất hiện có danh tiếng, vua trời Sakka là một người. Toàn bộ những từ còn lại đã 
hiền bày rõ. Đức Thế Tôn kết thúc thời Pháp thoại theo sự liên kết. 
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38. Giải Thích Đại Kinh Đoạn Tận Tham Ái - Mahãtanhãsañkhayasuttavannanä 


396. cvam me sufant mahatanhasankhayasutam. tatha di{fhigatanti 
alagaddipamasutte laddhimattam ditthigatanti vuttam, Idha sassataditthi. so ca bhikkhu 
bahussuto, ayam appassuto, Jatakabhanako bhagavantam jJatakam kathetväa, “aham, 
bhikkhave, tena samayena vessantaro ahosim, mahosadho, vidhurapandito, senakapandIto, 
mahãjanako rãjãä ahosin”ti samodhãnentam sunãtl. athassa cetadahosl —— “ime 
rũpavedanäsaññasankhära tattha tattheva niruJjhantI, viãññãnam pana Idhalokato paralokam, 
paralokato Iimam lokam sandhävati samsaratT”tI sassatadassanam uppannam. tenaha — 


“tadevidam viññãnam sandhãvatI samsarati anaññan” ti. 


396. Đại Kinh Đoạn Tận Tham Ái được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, difthigatam (tà kiến) này trong bài Kinh Alagaddũpama (Kinh Ví Dụ Con Rắn) 
nói rằng tà kiến là học thuyết. Nhưng ở trong chỗ này Ngài nói rằng là Thường Kiến 
(sassataditthi). Vị Tỳ khưu ấy là bậc đa văn nhưng vị Tỳ khưu nghe ít đã được nói trong Bốn 
Sanh, lắng nghe đức Thế Tôn tập hợp câu chuyện trong Bồn Sanh như sau: “Này chư Tỳ 
khưu, khi đó Ta là Vessantara, Mahosadha, bậc hiền trí Vidhura, bậc hiền trí Senaka, đức 
vua MahäJanaka”. Lúc đó vị ẫy đã có suy nghĩ rằng: “Sắc, Thọ, Tưởng, Hành này, được diệt 
tận ở nơi đó đó, nhưng Thức luân chuyền từ thế giới này sang thế giới khác, từ thế giới khác 
trở lại thế giới này” (vị ấy) đã khởi lên Thường Kiến. Bởi thế Ngài đã nói rằng - “Thức này 
đây rong ruồi, luân chuyển không phải khác.” 

sammãsambuddhena pana, “viññãnam paccayasambhavam, sati paccaye uppaJJat, 
vinä paccayam natthi viññãnassa sambhavo”ti vuttam. tasma ayam bhikkhu buddhena 
akathitam katheti, Jinacakke pahãram deti, vesarajJjañanam patibahati, sotukamam Janam 
visamväadetI, ariyapathe tiriyam nipatitva mahãJanassa ahitaya dukkhãya patIpanno. yatha 
nãma rañño raJje mahãcoro uppajjamano mahãJanassa ahitaya dukkhäya uppaJJatI, evam 
JInasäsane coro hutva mahäãJanassa ahitäya dukkhãya uppannoti veditabbo. sambahula 
bhikkhũti Janapadaväsino pindapatikabhikkhu. tenupasañkamimsufti ayam parisam 
labhitvä säasanampi antaradhãpeyya, yäva pakkham na labhati, tavadeva nam difthigatä 
VivecemãfI sutasutatthaãnatoyeva atthatväa anisi1ditvä upasañkamimsu. 


Hơn nữa bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã nói - “khi duyên có mặt sự sanh khởi của 
Thức có mặt; khi duyên không có mặt, sự sanh khởi của thức cũng không có mặt.” Bởi thế 
vị Tỳ khưu này được gọi là đã nói những lời mà đức Thế Tôn chưa từng nói, khiến cho phủ 
nhận Giáo lý của đức Phật, chối từ bốn Vô sở úy trí, nói cho hội chúng muốn lắng nghe hiểu 
sai, đóng bít con đạo lộ bậc Thánh, là vị thực hành đem lại không lợi ích, đem lại khô đau 
cho đại chúng”. Kẻ cướp lớn khi xuất hiện trong ngân khó của đức vua, đem lại sự bất lợi, 
đem lại khô đau cho đại chúng như thế nảo, bậc trí nên biết kẻ cướp ở trong lời dạy của bậc 
Chiến Thắng, đã sanh ra đem lại sự bất lợi, đem lại khổ đau cho đại chúng như thế đó. 
Sambahulã bhikkhũ (số đông Tỳ khưu): Vị Tỳ khưu đi khất thực (phận sự), người sống ở 
trong xứ sở đó. tenupasaäkamimsu (đi đến chỗ Tỳ khưu): Chư Tỳ khưu ấy nghĩ rằng: “Tỳ 
khưu Sati này đã có được có thê làm cho Tôn giáo bị suy tàn, khi nào vị ấy không đạt được 
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phe nhóm, chúng ta sẽ loại bỏ tà kiến của vị ấy khi đó,” mới không đứng cũng không ngồi 
ngay lập tức đi đến tìm kiếm từ chỗ mà bản thân đã được lắng nghe. 


398. katamam tam säti viññãnanti sãtiI yam tvam viññanam sandhãya vadesl, 
katamam tam viññananti? yvãäyam, bhante, vado vedeyyo tatra tatra kalyänapäpakãnam 
kammäanam vipäkam patisamvedetiti, bhante, yo ayam vadati vedayatIi, yo cayam tahim 
tahim kusalakusalakammanam vipaäkam paccanubhoti. idam, bhante, viññãnam, yamaham 
sandhaya vademiti. kassa nu kho näãmãti kassa khattiyassa vã brahmanassa vã 
vessasuddagahatthapabbaJitadevamanussanam vã aññatarassa. 


katamam tam sãti viññãnam (Sati Thức đó như thế nào?): Đức Thế Tôn hỏi rằng: 
“Này Sati, ngươi nói đề cập đến Thức nào, Thức đó như thế nào?” yvãyam, bhante, vado 
vedeyyo tatra tatra kalyãnapãpakãnam kammäãnam vipäkam (kính bạch đức Thế Tôn, 
thức tính mà lời nói được tiếp nhận, thọ lãnh quả của nghiệp chỗ này, chỗ kia, cả hành 
động thiện lẫn hành động bắt thiện, đó là Thức): Tỳ khưu Sati đáp lời “Kính bạch đức 
Thế Tôn, thực tính nào nói được, lãnh thọ đối tượng, thực tính đó lãnh thọ quả của hành động 
thiện và hành động bắt thiện ở chỗ đó được. Kính bạch Ngài, Thức này, đó là Thức mà tôi 
muốn đề cập đến.” kassa nu kho nãma (vì ai vậy): cùng ai là cùng Sát-đề-lj, hay Bà-la-môn, 
nô lệ, hạng người gia chủ, vị xuất gia, chư Thiên và loài người hoặc bất kỳ hạng người nào 
khác. 

399. atha kho bhagavä bhikkhũ ãmantesIti kasma amanftesi? satissa kira evam 
ahosl — “sattha mam “moghapuriso'tI vadatIl, na ca moghapurisoti vuttamatteneva 
magsgaphalãnam upanissayo na hotI. upasenampi hi vañganfaputtam, “atilahum kho tvam 
moghapurisa bahullaya ãvatto”ti (mahäva. 75) bhagavä moghapurisavadena ovadi. thero 
aparabhage ghatento vãyamanto cha abhiññä sacchakasi. ahampi tatharũipam viriyam 
pagganhitva maggaphalämi nibbattessamT”tI. athassa bhagava chinnapaccayo ayam säsane 
avirulhadhammoti dassento bhikkhũ ãmantesi. usmTIkatofiädi hetthä vuttadhippãyameva. 
atha kho bhagavätI ayampi patiyekko anusandhI. 


atha kho bhagavä bhikkhũ ãmantesi (lúc bấy giờ đức Thế Tôn hỏi các Tỳ khưu 
rằng): Vì sao gọi chư Tỳ khưu? Bởi vì, được biết rằng, Tỳ khưu Sati đã có suy nghĩ như vầy 
- ““Bậc Đạo Sư gọi ta là “°kẻ rồ đại”, không có sự nâng đỡ của Đạo và Quả, mà chỉ gọi là ta 
là 'kẻ rồ dại” không phải vậy, bởi vì ngay cả Trưởng lão Upasena, đức Thế Tôn cũng nói 
như thế: “Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa đoan quá nhanh chóng” (mahãva. 75) sau đó Tỳ 
khưu Upasena tiếp tục nỗ lực cũng đã chứng đắc 6 thắng trí, mặc dầu ta đã được nâng đỡ 
bằng sự tinh tấn, cũng sẽ thực hiện đề chứng ngộ các Đạo và Quả. Sau đó, đức Thế Tôn khi 
thuyết giảng cho thấy rằng “Tỳ khưu Sati này có duyên đã bị đứt đoạn, là vị có Pháp không 
tăng trưởng trong Tôn giáo này, mới cho gọi chư Tỳ khưu.” Là người làm phát triển 
(usmikato) v.v, bậc trí nên biết lý giải theo cách đã nói ở phần trước. atha kho bhagavã (sau 
đó đức Thế Tôn): đây cũng là phần liên kết tiếp theo. 
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satlssa kira cetadahosi — “bhagavä mayham maggaphalãnam upanissayo natthTti 
vadatI, kim sakkã upanissaye asatiI katum? na hi tathãgatä saupanissayasseva dhammam 
desentil, yassa kassaci desentiyeva. aham buddhassa santkä sugatovadam labhitvä 
sagøasampattipagam kusalam karIssamT”I. athassa bhagavä, “naham, moghapurisa, tuyham 
ovãdam vã anusäasanim vã demT ti sugatovadam pafIppassambhento Imam desanam ãrabhi. 
tassattho hetthã vuttanayeneva veditabbo. idani parisaya laddhim sodhento, “idhaham 
bhikkhũ patipucchissamT tiadimaha. tam sabbampi hettha vuttanayeneva veditabbam. 


Kể rằng Tỳ khưu Sati có suy nghĩ như sau - “Đức Thế Tôn thuyết rằng “Pháp đó làm 
nên tảng của Đạo và Quả của ta không có, khi Pháp làm nền tảng của ta không tồn tại, ta có 
thê sửa chữa các Pháp trở thành nền tảng được chăng? Bởi vì các đức Như Lai không thuyết 
giảng Giáo Pháp riêng cho những người hữu y duyên, mà còn thuyết cho người khác nữa, 
tôi nhận được lời giáo huấn của Thiện Thệ từ trú xứ của đức Phật rối sẽ làm thiện để đạt 
được thiên sản.” Sau đó, đức Thế Tôn nói với Tỳ khưu Sati, “Kẻ rồ dại, Ta không ban huấn 
từ và lời khuyên cho ngươi”, khi bị khước từ huấn từ của bậc Đạo Sư mới bắt đầu Pháp thoại. 
Ý nghĩa của Phật ngôn nên hiểu theo phương thức đã được nói ở phần trước. Bây giờ, đức 
Thế Tôn làm cho tịnh khiết Giáo lý trong hội chúng mới nói rằng: “Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỳ 
khưu”. Toàn bộ những từ còn lại bậc trí nên biết theo cách thức đã được nói ở phần trước 
đó. 

400.  ldần viññãnassa sappaccayabhavam  dassetum yam vadeva, 
bhikkhavetiadimaha. tattha manañca paticca dhamme cãtI sahãvaJJanena bhavahgamanañca 
tebhũmakadhamme ca paficca. katthañca paficcãtiädi opammanidassanattham vuttam. tena 
kím dipet? dvãrasaikantiyä abhavam. yatha hi kattham paticca Jalamãano aggi 
upadanapaccaye satiyeva JalatI, tasmim asati paccayavekallena tattheva vũpasammaitI, na 
sakalikadIn sankamitvä sakalikagsTtiadisañikhyam gacchatI, evameva cakkhuñca paficca 
rũủpe ca uppannam viãñãnam tasmm dvare cakkhurũpaalokamanasikaãrasaikhãte 
paccayamhi satiyeva uppaJJatI, tasmim asati paccayavekallena tattheva niruJJhatI, na sotadĩni 
sankamitvã sotaviññaãnantiadisankhyam gacchatI. esa nayo sabbavaresu. II bhagavä naham 
viññaãnappavatte dvarasankantimattampil vadãmi ayam pana sãt moghapuriso 
bhavasankantim vadatitI satim niggahes1. 


Bây giờ, đức Thế Tôn để trình bày về bản thể hữu nhân của Thức, mới thuyết rằng 
“Này chư Tỳ khưu thức nương vào duyên nào?” Ở đó, manañca paficca dhamme ca 
(nương vào Ý và cá Pháp): Thức nương vào tâm Hộ kiếp cùng với tâm Khai môn và các 
Pháp được vận hành trong Tam giới. kat(hañca paficca (nương vào củi) v.v,: Đức Thế Tôn 
đã nói để làm sáng tỏ bằng ví dụ minh họa. Đức Thế Tôn trình bày như thế nào với ví dụ đó. 
Ngài nói đến sự không biết đủ trong các môn. Giống như ngọn lửa dựa vào gỗ bốc cháy, khi 
điều kiện là nhiên liệu dễ bốc cháy ấy có mặt, (ngọn lửa) cũng vẫn bốc cháy; khi điều kiện 
là nhiên liệu dễ bốc cháy không có mặt, (ngọn lửa) cũng sẽ dập tắt ngay tại chỗ ấy, bởi vì 
thiếu điều kiện, không đạt đến số lượng v.v, lửa than đá v.v, bởi vượt qua các loại nhiên liệu 
có lửa than đá v.v, như thế nào, Thức sanh khởi do nương vào Nhãn và Sắc như thế đó tương 
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tự, khi duyên được nói là Nhãn thanh triệt, Sắc, ánh sáng và tác ý trong Môn đó có mặt 
(Thức) sẽ sanh khởi, khi duyên đó không có mặt (Thức) diệt tại chỗ đó, bợi sự khiếm khuyết 
của duyên, không đạt đến việc tính đếm v.v, Nhĩ Thức v.v, bởi vượt qua Nhĩ thanh triệt v.v, 
Toàn bộ đoạn đó cũng có phương thức này. Bởi thế đức Thế Tôn mới khiên trách Tỳ khưu 
Sati bằng kim khâu sau: “Ta không nói lên nguyên nhân dẫu chút ít rằng sự thỏa mãn trong 
các Môn. trong sự vận hành của Thức, Tỳ khưu Sati kẻ rồ dại này nói đến sự thỏa mãn trong 
Các cÕI.” 

40I. evam viññãnassa sappaccayabhavam dassetväa Idãni pana pañcannampi 
khandhãnam sappaccayabhavam dassento, bhũtamidantiadimaha. tattha bhũtamidanti 
Idam khandhapañcakam Jatam bhũtam nibbattam, tumhepi tam bhũtamidanti, bhikkhave, 
passathati. tadaharasambhavant tam panetam khandhapañcakam ahãrasambhavam 
paccayasambhavam, sati paccaye uppaJJati evam passathãti pucchati. tadãhãranirodhäti 
tassa paccayassa nirodha. bhũtamidam nossũti bhũtam nu kho Idam, na nu kho bhũtanti. 
tadahãrasambhavam nossũti tam bhũtam khandhapañcakam paccayasambhavam nu kho, 
na nu khoti. tadãhãranirodhäfi tassa paccayassa nirodha. nirodhadhammam nossũtI tam 
dhammam nirodhadhammam nu kho, na nu khot. sammappaññãya passatfoti idam 
khandhapañcakam jãtam bhùtam nibbattanti yãthävasarasalakkhanato vipassanapaññaya 
sammã passanfassa. paññãya sudi{thanti vuttanayeneva vIpassanapaññaya sutthu dittham. 
evam ye ye tam puccham sallakkhesum, tesam tesam patlññam ganhanto pañcannam 
khandhãnam sappaccayabhavam dasseti. 


401. Đức Thế Tôn khi thuyết giảng đến bản thể hữu duyên của Thức như vậy, bây 
giờ khi thuyết giảng đến bản thể hữu nhân của cả năm Uẩn, Ngài đã nói rằng “Năm Uẫn đã 
sanh v.v. Ở đó 'năm Uẫn đã sanh" này bao gồm năm Uẫn đã sanh, đã thành, đã phát khởi, 
đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, các ông thấy răng: “năm Uấn đã sanh khởi rồi 
chăng?” Năm Uẫn sanh khởi do nhờ vật thực (tadãhãrasambhavam): Năm uẩẫn đó đó 
sanh khởi do nhờ vật thực, sanh khởi do nhờ duyên, đức Thế Tôn hỏi rằng: “Các ông thấy 
như vây: “Khi duyên có mặt, năm Uẫn sẽ sanh khởi phải chăng?” tadãhãranirodha (do sự 
diệt tận của vật thực đó): do sự diệt tận của duyên đó. bhũtamidam nossu (Năm Uẫn này 
có hay không?): Năm Uần này đã sanh khởi hay vẫn chưa sanh khởi? tadãhãrasambhavam 
nossu (năm Uấn sanh khỏi do nhờ vật thực đó phải chăng?): Đức Thế Tôn hỏi rằng: 
“Năm Uẫn có rồi đây sanh khởi do duyên hay không do duyên?” tadãhãranirodhã (do sự diệt 
tận của vật thực đó): Do sự diệt tận của duyên đó. nirodhadhammam nossu (có sự diệt tận 
thuận theo tự nhiên): Đức Thế Tôn hỏi rằng “Năm Uâẫn có sự diệt tận thuận theo tự nhiên 
phải chăng?” sammappaññäya passato (Hạng người nhìn thấy bằng trí tuệ chân chánh): 
Khi hạng người nhìn thấy được đúng đắn bằng Minh sát tuệ, bởi trạng thái, phận sự, thực 
tính rằng: “Năm uân này đã sanh khởi, đã thành, đã phát khởi”. Các ông đã nhìn thấy khéo 
léo bằng trí tuệ (paññãya sudittham): Đã nhìn thấy khéo léo bằng Minh sát tuệ theo cách thức 
đã được trình bày. Vị Tỳ khưu nào xác định được vấn đề đó với biểu hiện như vậy, đức Thế 
Tôn khi xác chứng (lời nói) của vị Tỳ khưu ấy cũng sẽ thuyết đến tính chất của năm Uân 
(đều) có duyên. 
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Idãn! yãya paññãya tehI tam sappaccayam sanirodham khandhapañcakam sudittham, 
tatha nitanhabhavam pucchano imam ce tumhetiadimaha  tatha diftthinti 
VIpassanasammäditthim. sabhavadassanena parisuddham. paccayadassanena 
pariyodätam. alliyethäti tanhãditthlhi alliyitvä vihareyyatha. kelayethäti tanhaditthrhi 
kilamana vihareyyatha. dhanäayethati dhanam viya Icchanti gedham äpaJJeyyätha. 
mamaäyethäti tanhãditthThi mamattam uppadeyyätha. nittharanatthäya no gahanatthäyäti 
yo SO mayä caturoghamttharanatthaya kullũipamo dhammo desito, no nikanfivasena 
gahanatthäya. ap1 nu tam tumhe ãJjãneyyäthãfI. vipariyayena sukkapakkho veditabbo. 


Bây giờ, chư Tỳ khưu có sự nhận thức năm uân này có duyên vả có sự diệt tận tuyệt 
đối bằng trí tuệ nào, đức Thế Tôn khi hỏi đến tính chất năm Uẫn đó không có tham ái ở chỗ 
đó, mới thuyết răng 'imam ce tumhe (nếu như các ông nên v.v,` v.v, Ở đó “cái thấy”: gồm 
chánh kiến về Minh sát. Gọi là sự thanh tịnh bởi nhìn thấy được thực tính, gọi là sự trong 
sáng bởi thấy được duyên. AllTyetha (sự dính vào): Có thê sống do sự dính vào bởi tham ái 
và tà kiến. Keläyetha (có thể thỏa mãn): Có thê thỏa mãn với tham ái và tà kiến. 
Dhanäyetha: có thể đạt đến sự mong muốn tương tự như người mong muốn tài sản. 
Mamäyetha (năm lấy...cho răng là của tôi): Có thế làm cho sanh khởi bằng sự nắm giữ do 
tham ái và tà kiến. Nittharanatthãya no gahanatthãya (vì mục đích để vượt khỏi, chứ 
không phải vì mục đích nắm lấy): Đức Thế Tôn thuyết rằng “Pháp nào được ví như cái bè, 
mà Ta đã thuyết giảng đề đem lại lợi ích trong việc vượt khỏi bốn dòng nước lũ, các ông cần 
phải lắng nghe Pháp đó, không phải vì mục đích nắm lấy với khả năng của sự tham muốn, 
các ông hiểu được Pháp đó không?” Bậc trí nên biết Pháp trắng băng cách đối nghịch lại. 

402. i1dãni tesam khandhanam paccayam dassento, caftarome, bhikkhave, 


—., 


Imam, mãtarampIssa JänämI, mãtu mãtarampT”ti evam pavenIvasena Jananto su{thu JanätIi 
nãma. evamevam bhagava na kevalam khandhamattameva Jãnãti, khandhãnam paccayampi 
(esampI paccayäanam paccayant cevam sabbapaccayaparamparam Jãnãt. so tam, 
buddhabalam dipento idãni paccayaparamparam dassetum, ime ca, bhikkhave, cattäro 
dukkhakkhandhassa samudayo hoffti ettha pana pafIccasamuppadakathãä vittharetabba 
bhaveyya, sa visuddhimagse vitthãritäva. 


402. Bây giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về duyên của Uẫn ấy mới thuyết rằng: “Này 
chư Tỳ khưu bốn loại vật thực này v.v,” Lời đó đã được giải thích rồi. Có giải thích rằng 
giống như một người bị hỏi như vầy “biết người này không?” Đáp răng “Không những chỉ 
biết người này, mà còn biết luôn mẹ của người ấy” Khi biết được cả dòng giống như vậy 
được gọi là biết một cách tốt đẹp như thế nào, đức Thế Tôn cũng tương tự như thế đó, Ngài 
không những chỉ biết về Uấn mà có biết được duyên của Uẫn và duyên của duyên của Uẫn, 
như thế được gọi là biết được toàn bộ duyên tiếp nối nhau. Đức Thế Tôn khi thuyết về sức 
mạnh của Phật, để chỉ ra sự nối tiếp nhau của duyên vào lúc nảy mới nói rằng “ime ca, 
bhikkhave, cattäro ãhãrã (Và này các Tỳ khưu, bốn món vật thực này)” Kể cả lời đó 
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cũng có lời giải thích như đã trình nói. Hơn nữa, ở đây lời thuyết giảng về Pháp tùy thuận 
duyên sanh như sau: “Này chư Tỳ khưu, các Hành có mặt do Vô minh làm duyên...có sự 
sanh khởi của toàn bộ Khổ uân này” cần phải được giảng chỉ tiết, lời thuyết giảng này đã 
được giảng giải chỉ tiết trong Bộ Thanh Tịnh Đạo. 


sankharadikam phalam uppaJJatI, tenevaha — “yadidam avijjapaccayä sahkhãra... pe... 
samudayo hoff ti evam vattam dassetvä Idãni vivaffam dassento, avijjãya tveva 
asesaviräganirodhãtadimaha  tatha avijjãya tveVäli avijaya eva tu. 
asesaviraganirodhäti viragasaikhatena maggena asesanrodhä anuppädanirodhã. 
sañkharanrodhot sañnkharanam anuppäadanirodho hot, cevam niruddhãnam pana 
sañkharanam nirodhä viññãnanirodho hotl, viãññãnädImnañca nirodhä namaripädrmni 
nưruddhanyeva honfi dassetun saikhäranirodhä viññãnanirodhotiãdim  vatväa 
evamefassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoffti vuttam. tattha kevalassati 
sakalassa, suddhassa vã, sattavirahitassati attho. dukkhakkhandhassäti dukkharãsissa. 
nirodho hoffti anuppädo hot. 


404. imasmim safi idam hoti (do cái này có mặt nên cái kia có mặt): khi duyên có 
Vô minh này có mặt, kết quả các Hành này có mặt. imassuppädã idam uppajjati (do cái 
này sanh khởi nên cái kia mới sanh khởi): do duyên có Vô minh này sanh khởi, kết quả 
có Hành này sanh khởi v.v. Vì thế đức Thế Tôn nói rằng: “Do Vô minh làm duyên, các 
Hành có mặt...có sự sanh khởi của toàn bộ Khổ uẫn” Đức Thế Tôn khi thuyết về Vatta 
như vậy rồi, bây giờ khi thuyết giảng Vivatta mới nói rằng: “Do sự diệt tận toàn bộ Vô 
minh không còn dư sót (avijjãya tveva asesaviräganirodhã)”. Ở đó, avijjãya tveva: chính 
Vô mính ấy. Asesaviräganirodhä (diệt tận không còn dư sót): Đức Thế Tôn thuyết rằng: 
“Do Hành diệt nên Thức mới diệt v.v,” để chỉ ra rằng: “Do sự diệt tận của các Hành đã được 
tận diệt như vậy, do sự đoạn diệt không còn dư sót bởi Đạo được nói là xa lìa ái luyến, sự 
đoạn diệt không còn sanh khởi của các Hành có mặt như vậy, nên Thức cũng đoạn diệt, và 
do sự đoạn diệt của tất cả Pháp có Thức v.v, gọi là tất cả các Pháp có Sắc v.v, cũng đoạn diệt 
tương tự,” rồi mới thuyết “sự đoạn diệt của toàn bộ Khổ uẫn có được như vậy.” Ở đó, 
kevalassa là toàn bộ. Tức là toàn bộ Khổ uẩn, loại bỏ bản thể chúng sanh. 
Dukkhakkhandhassa: Khổ uẫn. Sự diệt...có mặt (nirodho hoti): Sự không sanh khởi. 


406. imasmim asafftiäadi vuttapatipakkhanayena veditabbam. 


imasmim asafĩ (cái này không có mặt, thì cái kia cũng không có mặt): Bậc trí nên 
biết theo cách đối nghịch lại với đối nghịch lại với những lời đã được nói. 

407. evam vattavivattam kathetvä Idãni Imam dvãdasangapaccayavattam saha 
VIpassanäaya maggena Jänantassa yã patidhavana pahTyatI, tassä abhãvam pucchanto api nu 


tumhe, bhikkhavetiadimaha. tattha evam jãnantãti evam sahavipassanaya maggena 
Janant. evam passanfätd tasseva vevacanam. pubbanfanfi purimakotthasam, 


TẾ 


38 - Giải thích Đại Kinh Đoạn Tận Tham Ái CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahatanhasankhayasuftavannana QUYÊN 1 


afitakhandhadhãatuäyatanäniti attho. patidhãveyyäthäti tanhãaditthivasena patidhaveyyäatha. 
sesam sabbasavasutte vittharitameva. 


Đức Thế Tôn khi thuyết Pháp tùy thuận duyên sanh cả vatta và avatta với tính chất 
như vậy, bây giờ hỏi đến tính chất không có của việc luân chuyển mà hạng người biết được 
tính chất xoay chuyên của I2 duyên này bởi Đạo cùng với Minh sát tuệ đã được đoạn trừ 
mới thuyết rằng “api nu tumhe, bhikkhave (này chư Tỳ khưu, các ông khi biết như vậy, 
thấy như vậy).” Ở đó, evam jãnantä (khi biết như vậy): biết như vậy bởi Đạo cùng với 
Minh sát. evam passantä (khi thấy như vậy): đồng nghĩa với từ jãnantã ấy. Pubbantam 
(thời quá khứ): có nghĩa là Uẫn, Xứ, và Giới trong quá khứ. Patidhäveyyätha: Có thể chạy 
theo bởi mãnh lực của tham ái và tà kiến. Những từ còn lại được nói chỉ tiết trong bài Kinh 
Tất Cả Lậu Hoặc. 


Idãni nesam tattha niccalabhavam pucchanto, api nu tumhe, bhikkhave, evam 
jãnantä evam passantä evam vadeyyätha, satthä no garitiadimaha. tattha gariti bhãrIko 
akama anuvattitabbo. samanoti buddhasamano. aññam satthäram uddiseyyäthãti ayam 
satthã amhãkam kiccam sadhetum na sakkofftI apI nu evamsaññino hutvã aññam bahirakam 
sattharam uddiseyyatha. puthusamanabrähmanänanti evamsaññino hutva puthũnam 
titthiyasamananam ceva brahmananañca. vatakotũhalamangalänrti vatasamadanäani ca 
ditthikutihalani ca di{thasutamutamangaläani ca. tãni sãrato paccägaccheyyäthãti ctãm 
sarantI evamsaññino hutva patIagaccheyyatha. evam nissatthan1 ca puna ganheyyäthatI attho. 
samam ñãtan(i sayam ñãnena ñatam. samam di{(hanti sayam paññacakkhuna dittham. 
samam viditanti sayam vibhavitam pãkatam katam. upanitã kho me tumheti mayä, 
bhikkhave, tumhe Iiminä sanditthikadisabhavena dhammena nibbãnam uparTtä, päpIfäti 
attho. sanditthikotiadinamattho visuddhimagge vitthäarito. idametam paficca vuffanti cam 
vacanamidam tumhehi samam ñãtãdibhãvam patficca vuttam. 

Bây giờ, đức Thế Tôn hỏi đến sự không lây động của vị Tỳ khưu ấy ở nơi đó mới nói 
rằng: “api nu tumhe, bhikkhave, evam jãnantä (này chư Tỳ khưu, các ông khi thấy biết 
như vậy, có thể nói bậc Đạo Sư là thầy của chúng tôi)” Ở đó, bậc thầy là vị có nhiều trách 
nhiệm, là vị không thể chạy theo ý muốn. Samano (Sa-môn): Sa-môn là vị đã giác ngộ. 
Aññam satthãram uddiseyyätha (có thể tán thán Tôn giáo khác): các ông có thể là người 
suy nghĩ như thế này “bậc Đạo Sư này đã không thể hoàn thành phận sự của chúng ta, rồi có 
thể tán thán Tôn giáo khác” rồi đi tán thán Tôn giáo khác, tức giáo phái bên ngoài Phật giáo 
phải chăng? Puthusamanabrãhmanãänam: của số đông các Sa-môn và Bà-la-môn. 
Vatakotñhalamaigalãni (sự thọ trì các giới cắm, tế tự đàn tràng): Sự thực hành các giới 
cắm, tính tò mò về học thuyết, và thấy điềm lành, nghe về điềm lành, cảm nhận điềm lành. 
tãni sãrato paccägaccheyyätha (có trở lui lại...với tính chất có cốt lõi): có thê trở thành 
người có tường như vây cho răng là cốt lõi rồi chấp lấy. Tức là dẫu đã từ bỏ điều như vậy 
cũng lại chấp thủ nữa. Sãmam ñãtam (tự mình biết): Tự mình nhận biết băng trí tuệ. 
sãmam diftham (tự mình nhận thấy): Tự mình nhận thức bằng Tuệ nhãn. upanTtã kho me 
tumhe (các ông đã được Ta giới thiệu): Này chư Tỳ khưu, đã được Ta dẫn dắt đến Niết bàn 
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bởi Pháp có thực tính mà Ta có thể tự mình nhận thức được. Tức là (Pháp) mà Ta đã chứng 
đắc. Ý nghĩa của các Pháp có “Sanditthiko (Pháp mà chư Thánh đệ tử đã tự mình thấy, tự 
mình biết do nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin vào kẻ nào khác)” v.v, được giảng giải 
rõ trong Thanh Tịnh Đạo. idametam paf{icca vuttam (những gì đã nói là do duyên này 
mà nói): Lời này như này, Ta đã nói do bởi y cứ vào duyên này mà các ông tự mình nhận 
biết v.v. 

408. tinnam kho pana, bhikkhaveti kasma ärabhi? nanu hetthã vaftavivatfavasena 
desana matthakam päpttat? ma päpltä. ayam pana pãtlekko anusandhi, “ayañhi 
lokasannivaso patisandhisammnlho, tassa sammohatthanam viddhamsetvä päkatam 
karIssamT”tI Imam desanam ãrabhI. apica vattfamulam avIjJJã, vivatfamulam buddhuppädo, Iti 
vatamulam avijjiam vivaffamiulañca buddhuppadam dassetväpIl, “puna cekaväram 
vattavIivaffavasena desanam matthakam päpessamT”ti Iimam desanam ãrabhi. tattha 
sannipäatati samodhanena pindabhavena. gabbhassat gabbhe nibbattanakasattassa. 
avakkanfi hot nibbatti hoti. katthaci hi gabbhoti mãtukucchi vutto. yathaha — 


408. Tại sao? Đức Thế Tôn lại bắt đầu lời sau: “tinnam kho pana, bhikkhave (này 
chư Tỳ khưu, do sự hội tụ của ba yếu tố), Ngài thuyết giảng đưa đến tận cùng bởi năng 
lực của vaffa và vIvatfa ở trước đó không phải sao? (đáp) Phải đưa đến tận cùng TÔI, nhưng 
mà sự liên kết này là riêng biệt. Do đời sống ở thế gian đều bị quên lãng bởi sự sanh, vì thế 
đức Thế Tôn mới bắt đầu thuyết giảng, Ta sẽ sắp xếp vị trí là nơi thiết lập của sự quên lãng 
của đời sống ở thế gian ây xuất hiện.” Hơn nữa, Vô minh có vatfa là gốc, sự xuất hiện của 
đức Phật có vivatta là gốc, vì thế đức Thế Tôn thuyết giảng Vô minh có vatta làm gốc và sự 
xuất hiện của đức Phật có vivatta là gốc rồi suy tư rằng: “Ta sẽ tuyên thuyết cho đến tận cùng 
thêm lần nữa với khả năng của vatta và vivatta” mới bắt thuyết giảng bài Pháp này. Ở đó, 
sannipätä (bởi sự hội tụ đầy đủ): bởi sự hội tự, do sự tập hợp. Gabbhassa (của bào thai): 
chúng sanh sanh khởi trong bào thai. avakkanti hoti (có sự nhập vào): sự sanh khởi có mặt. 
Thật vậy, ở một bảo thai của người mẹ ngải gọi là “bào thai”, như đã được nói rằng:- 

“vamekarattm pathamam, gabbhe vasatI mãnavo. 

abbhutthitova so yãtI, sa gaccham na nivattafT”tI. (Jä. 1.15.363). 

“Chúng sanh tục sanh vào ban đêm (hoặc ban ngày), bào thai trú ở bên trong bụng 
mẹ. Chúng sanh ngay khi đã được hình thành, chúng phát triển liên tục. Trong khi tiễn triển, 
nó không dừng lại. 

katthacI gabbhe nibbattanasatto. yathaha — “yathã kho, panananda, aññã 1tthikã nava 
vã dasa vã mase gabbham kucchinãä pariharitvä viJayanftftI (ma. ni. 3.205). Idha satto 
adhippeto, tam sandhãya vuttam “gabbhassa avakkanti hotT”4. 

Ở một số nơi Ngài gọi chúng sanh sanh trong bào thai gọi là bào thai., như đã nói - 
“Trong khi các người đàn bà khác, này Änanda, mang bầu thai trong bụng chín tháng hay 
mười tháng rồi mới sanh,” ở đây Ngài muốn đề cập đến chúng sanh. Lời đức Thế Tôn thuyết 
rằng “sự nhập vào bào thai” muốn đề cập đến chúng sanh đó. 
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idhãti imasmim sattaloke. mãtã ca utunT hoffi idam utusamayam sandhãya vuttam. 
mãtugamassa kira yasmim okãäse dãrako nibbattatI, tattha mahatT lohitapTlaka santhahitväa 
bhijjitvã paggharat, vatthu suddham hotl, suddhe vatthumhi mãtäpitisu ekaväram 
sannipafttessu yãva sata divasan khetameva hoi. tasmm  samaye 
hatthaggahaveniggahadina aigaparamasanenapI dãrako nibbattatyeva. gandhabboti 
tatripagasatto. paceupaffhito hofiti na mãtãpItũnam sannipatam olokayamãno sampe thifo 
paccupatthito nama hotI. kammayanfayantito pana eko satto tasmim okase nibbattanako 
hoftiti ayamettha adhippãyo. 


Idha: chúng sanh trong thế giới này. mãtã ca utunmT hoti (người mẹ trong thời có 
thể thụ thai): nói đến thời kỳ có thê mang thai. Được biết rằng thời gian người phụ thụ thai, 
một cục máu lớn xuất hiện rồi vỡ ra trở thành một vật sạch sẽ, khi vật sạch sẽ, cha và mẹ 
giao hợp một lần duy nhất, có hạn định (thời gian tục sanh) bảy ngày, trong thời gian được 
quy định đó, thai nhi sanh được chỉ với sự xúc chạm các chi phần chăng hạn như việc nắm 
lấy tay, nắm lấy búi tóc v.v, gandhabbo: chúng sanh đi đến nơi đó (nhập vào bào thai). 
paccupafthito hoti (xuất hiện): có giải thích rằng được gọi là việc chúng sanh trong khi 
đang xem xét việc chung sông của mẹ và cha, đứng ở gần (nơi đó) không có, nhưng mà một 
chúng sanh bị thúc đầy bởi cơ chế của nghiệp đưa đến sẽ sanh khởi có mặt vào thời điểm đó. 


samsayenäti “arogo nu kho bhavissami aham vã, putto vã me”ti evam mahantena 
JTvitasamsayena. lohitañhetam, bhikkhaveti tadã kira mãtulohitam tam thanam sampattam 
puttasinehena pandaram hotiI. tasma evamaha. vañkakanti gamadärakanam kilanakam 
khuddakanaigalam. ghatikã vuccat dighadandena rassadandakam paharanaklla. 
mokkhacikanti samparivattakakila, akase va dandakam gahetva bhũmiyam vã sisam 
thapetva hetthupariyabhavena parivattanakllanant vuttam hot. cingulakam vuccati 
talapannadlhi katam vãtappaharena paribbhamanacakkam. patfãlhakam  vuccati 
pannanälika, taäya valikadIini minantä kilanti. rathakanti khuddakaratham. đdhanukampi 
khuddakadhanumeva. 


Samsayena (với sự lo lắng): bởi sự nguy hiểm của đời sống to lớn như vậy “Ta và 
con trai của ta sẽ thoát khỏi bệnh tật không?” lohitañhetam, bhikkhave (này chư Tỳ khưu, 
sữa của mẹ được xem là máu): được biết rằng máu của người mẹ trong thời gian đó được 
đầy đủ và thành tựu ở vị trí đó, trở thành màu trắng với sự yêu thương đối với đứa con, vì 
thế đức Thế Tôn mới thuyết như thế. với cái cày nhỏ (vañkakam): cái cày nhỏ đồ chơi của 
những đứa bé ở làng quê. Trò chơi đánh (kiếm) bằng gậy ngắn với cây gậy dài gọi là ghatikã. 
Mokkhacikam: Trò chơi nhào lộn. Giải thích rằng trò chơi chụp khúc cây trong hư không, 
hoặc cấm đầu xuống đất rồi lộn qua lộn lại. Vòng quay (chong chóng) do tiếp xúc với gió 
được làm bằng các vật dụng như lá cọ v.v, được gọi là cingulaka. Chai lọ được làm bằng lá 
được gọi là pattalhaka, chơi đo lường các vật như đo lường cát v.v, bằng chai lọ được làm 
bằng lá ấy. rathakanti: xe nhỏ. Ngay cả cung tên cũng là cây cung nhỏ tương tự. 


409. sarajjaltdi  ragam uppadetI. byäpajjadti byapadam  uppadet. 
anupafthitakãyasafi kãye sati kãyasatl, tam anupatthapetvati attho. pariffacetasoti 
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akusalacitto. yatthassa te päpakãti yassam phalasamapattiyam ete niruJJhantI, tam na Jänãti 
nadhIgacchatrti attho. anurodhavirodhanfi ragañceva dosañca. abhinandafiti tanhãvasena 
abhinandatI, tanhãvaseneva aho sukhantiadIn vadanto abhivadatI ajjhosäya tifthafi 
tanhãaJjhosanagahanena gilitväã parimtthapetvä ganhãtI. sukham vã adukkhamasukham vã 
abhinandatu, dukkham katham abhinandatrti? “aham dukkhito mama dukkhan”ti ganhanto 
abhinandatL nama. uppajjaf nandfi tanhã uppajjat. fadupädãänant sãva tanhã 
gahanatthena upadãnam nãma. tassa upadãnapaccayä bhavo... pe... samudayo hotfti, idañhi 
bhagavatä puna ekavaram dvisandhi tisankhepam paccayäkaravattam dassitam. 

Sarajjati (bị ràng buộc): làm cho ái luyến sanh khởi. Byäpajjati (hiểm ác): Làm 
cho sân hận sanh khởi. Anupatthitakäyasati (người có niệm trong thân không vững 
chắc): Niệm trong thân gọi là thân niệm, tức là thiết lập niệm trong thân Ấy. Parittacetaso: 
có tâm bắt thiện. yatthassa te pãpaka (là sự đoạn diệt của toàn bộ pháp thấp hèn, bất 
thiện): Pháp bất thiện là pháp tội lỗi ấy được đoạn diệt trong sự thê nhập quả nào cũng không 
biết, cũng không chứng đắc được sự thể nhập quả đó. Anurodhavirodham (sự chiều 
chuộng và chống đối): ái luyến và sân hận. Abhinandati (thỏa thích): thỏa thích do mãnh 
lực của tham ái, khi người nói với mãnh lực của tham ái rằng: “Ôi! An lạc làm sao v.v, ” gỌI 
là thỏa thích. Ajjhosãya tifthati (bám chặt rồi tồn tại): Nuốt tức là sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ rồi năm lấy do sự chấp thủ trong tham ái. Giải thích rằng hãy hoan hỷ vì sự an lạc 
hoặc bất khổ bất lạc trước, còn sự hoan hỷ trong khô như thế nào? Khi một người chấp thủ 
rằng: “°?ta có khổ, khổ là của ta”” gọi là hoan hỷ trong khổ. Uppajjati nandi (sự vui thích 
sanh khởi): Tham ái sanh khởi. Tadupädänam (sự thỏa thích trong các thọ đều là sự 
chấp thủ): chính tham ái được gọi là sự chấp thủ, bởi ý nghĩa là bám lấy. Vatta của điều 
kiện trợ sanh có “một phần hai liên kết và ba tóm lược” như sau: “do thủ làm duyên nên có 
hữu...sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẫn có mặt.” là pháp mà đức Thế Tôn thuyết giảng 
thêm lần nữa. 


410-4. ldãmn vivatam dasseun idha, bhikkhave, tathägato loke 
uppajjaftiadimaha. tattha appamaãanacetasof appamanam lokuttaram ceto assati 
appamanacetaso, magøaciftasamangrti attho. imam kho me tumhe, bhikkhave, 
samkhittena tanhãsañkhayavimuttim dhãrethäti, bhikkhave, Imam samkhittena desitam 
mayham, tanhãsankhayavimuttidesanam tumhe niccakalam dhãreyyatha mã pamaJJeyyätha. 
desanã hi ettha vimuttipatilabhahetuto vimutfifi vuttã. 
mahãtanhãjälatanhãäsanghäafapatimukkanti tanhãva samsibbitatthena mahatanhãajalam, 
sañphatitatthena sañghafanti vuccatI; 1ti imasmim mahãtanhajale tanhãsanghafe ca Iimam 
saim bhikkhum kevaffaputam patmukkam dhãrctha. anupavifho antogadhoti nam 
dhãrethãti attho. sesam sabbattha uttanatthamevãtI. 


410-4. Bây giờ, đức Thế Tôn khi thuyết giảng phần Vivatta mới thuyết rằng: “idha, 
bhikkhave, tathãgato loke uppajjati (này chư Tỳ khưu, Như Lai xuất hiện trên cõi đời 
này)” v.v. Ở đó, appamãnacetaso (có tâm vô lượng): có tâm không thê đo lường được bởi 
có tâm là Siêu thế (cho nên) ước lượng không được. Tức là thành tựu với tâm Đạo. imam 
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kho me tumhe, bhikkhave, samkhittena tanhãsañkhayavimuttim dhãretha (này chư Tỳ 
khưu, các ông hãy ghi nhớ thọ trì sự giải thoát do tham ái đã diệt tận này, được ta nói 
một cách văn tắt)” đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, các ông hãy ghi nhớ Pháp 
thoại sự giải thoát do tham ái đã diệt tận này của Ta, đã được Ta thường xuyên nói một cách 
văn tắt, đừng quên lãng”. Thật vậy, Pháp thoại ở chỗ này, đức Thế Tôn thuyết về sự giải 
thoát do là nhân đạt đến sự giải thoát. mahãtanhãjãlatanhäsañghãfapatimukkanti (con 
của người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái): Tham 
ái đó đức Thế Tôn gọi là lưới tham ái to lớn bởi ý nghĩa cột trói lại, được gọi là khối bởi ý 
nghĩa tập hợp. Giải thích rằng: các ông hãy ghi nhớ Tỳ khưu Sati, con trai của người đánh 
bắt cá là người bị trói chặt trong lưới tham ái to lớn và trong sự tập hợp của tham ái này, có 
thế ghi nhớ Tỳ khưu Sati đó rằng: “là người đã đi vào, là người đã chìm vào bên trong.” Tất 
cả các từ còn lại đơn giản. 


Giải Thích Đại Kinh Đoạn Tận Tham (Í¡i Kết Thúc 
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39. Giải Thích Đại Kinh Xóm Ngựa - Mahäãassapurasuttavannanä 


415. evam me sufanti mahãassapurasuttam. tattha añgesũti anga nama Jãnapadino 
rãjakumarä, tesam niväso ekoplI Janapado ru|hisaddena “angã”ti vuccafI, tasmim angesu 
Janapade. assapuram nãma añgänam nigamofi assapurantI nagaranamena laddhavoharo 
añganam Janapadassa eko nigamo, tam gocaragamam katvä viharafiti attho. bhagavä 


etadavocäti etam “samanä samanaätI vo, bhikkhave, Jano sañJanätT”tiadivacanamavoca. 


Đại Kinh Xóm Ngựa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
angesu (trong xứ sở Anga): dân chúng xứ sở gọi là Anga, nơi cư ngụ của vua Anga đó, 
thậm chí chỉ có một vùng nông thôn cũng gọi là Angä, bởi vì từ giải rộng ý nghĩa đến dân 
chúng xứ Aủga ấy. Assapuram nãma aủgøãnam nigamoti assapuram (tại một xã ấp tên 
là Assapura của dân chúng Aiga): tại một thị trấn của dân chúng Anga được gọi theo tên 
thị trấn Assapura. Có nghĩa Đức Thế Tôn đã làm cho thị trấn đó trở thành ngôi làng để đi 
khất thực rồi an trú. Bhagavä etadavoca (đức Thế Tôn đã thuyết Phật ngôn này): Đức 
Thế Tôn đã thuyết ngôn rằng: “Này chư Tỳ khưu, dân chúng biết được các ông là Sa-môn 
v.V.” 


kasmãä pana evam avocätI. tasmm kia nigame manussä saddhãä pasannäa 
buddhamamakã dhammamamaka sanghamamaka,  tadahupabbaJitasamanerampi 
vassasatikattherasadisam katvä pasamsanti; pubbanhasamayam bhikkhusañgham pindäya 
pavisantam disvä blJanangaladIn gahetvä khettam gacchantäpl, pharasuadIn gahetväa 
araññam pavisanfäpIi tấn upakaranaäni nikkhipitva bhikkhusaighassa nisidanatthaãnam 
äsanasalam vã mandapam vã rukkhamiulam vã sammajjitväa äsanani paññapetväa 
araJapanyam paccupatthaäpetva bhikkhusangham nisidäpetvä yãgukhaJJjakadmi datvä 
katabhattakiccam bhikkhusañgham uyyoJjJetvä tato tãni upakaranani ãdãya khettam vã 
araññam vã gantväa attano kammami karontI, kammantatthanepI nesam añña katha nama 
natthi. cattäro maggattha cattaro phalatthati at(ha puggalãä ariyasangho nama; te “evaripena 
sillena, evarũpena ãcãrena, evaripäya patipattiyä samannägatä laJJino pesaläa u|araguna”tI 
bhikkhusalghasseva vannam kathenti. kammantatthanato ägantvä bhuttasayamasä 
gharadväre nisinnäpl, sayanipharam pavisitvä nisinnäpi bhikkhusaäghasseva vannam 
kathent. bhagavä tesam manussanamn nipaccakãram disväa bhikkhusaäigham 
pIindapätapacäyane nIyoJetvä etadavoca. 


Tại sao đức Thế Tôn lại nói như vậy, được biết rằng con người có đức tin, có sự tôn 
kính đức Phật là của Ta, tôn kính Giáo Pháp là của ta, tôn kính Tăng Chúng là của ta, nhìn 
thấy vị Sa-môn dù mới xuất gia cũng thực hiện tương tư như đối với vị Trưởng lão có cả 
trăm tuổi hạ. Khi họ nhìn thấy chúng Tỳ khưu Tăng đi khất thực vào buôi sáng, mặc dù câm 
hạt giống hoặc lưỡi cày đi ra đồng, thậm chí cầm vật dụng như rìu đi vào rừng cũng những 
dụng cụ vật dụng đó xuống, rồi quét dọn chỗ để ngồi dành cho chư Tỳ khưu hoặc chỗ dừng 
chân, hoặc chỗ có mái che, hoặc cội cây rồi trải tất cả tọa cụ, đặt chỗ để bình bát và nước 
uống rồi thỉnh mời vị Tỳ khưu ngồi xuống, cúng dường cháo và vật thực mềm v.v, sau đó 
gửi chư Tỳ khưu Tăng làm phận sự thọ thực rồi đi mới cầm các dụng cụ Ấy, từ chỗ đó đi đến 
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cánh đồng, hoặc rừng để làm việc của chính mình. Ở chỗ làm việc họ cũng không nói về 
việc khác mà chỉ nói đến đức hạnh tốt đẹp của Tỳ khưu Tăng ấy với lời sau: “Tám hạng 
người là vị đã được an trú trong bốn Đạo và an trú trong bốn Quả gọi là Thánh Tăng, vị 
Thánh Tăng ấy hội đủ với giới bằng hình thức như vậy, với phâm hạnh bằng hình thức như 
thế, với Pháp hành bằng hình thức như vậy, là người hỗ thẹn, là người có giới tốt đẹp, là 
người có đức hạnh cao quý, sau khi trở về từ chỗ làm việc rồi ăn cơm chiều, rồi ngồi ở cánh 
cửa lớn của ngôi nhà, hoặc đi vào phòng ngủ, cũng chỉ nói về đức hạnh tốt đẹp của chư Tỳ 
khưu ấy. Sau khi đức Thế Tôn nhìn thấy sự tôn kính của những người đó đã nói lời ấy cho 
chúng Tỳ khưu Tăng có sự kính trọng trong việc đi khát thực. 


ye dhammäã samanakaranä ca brähmanakaranä cã(ti ye dhamma samäadäya 
paripiritä samitapäpasamanañca bahitapapabrahmanañca karonfi attho. “fImmãnl, 
bhikkhave, Samannassa samaniyäm samanakaranTyänm1. katamäani tim? 
adhisilasikkhasamadanam, adhicittasikkhãsamadanam, adhipaññasikkhasamadänan”t! (a. 
ni. 3.82) ettha pana samanena kattabbadhammaä vuttã. tepIi ca samanakaranã hontiyeva. Idha 
pana hirottappadivasena desana vittharita. evam no ayam amhãkant ettha not 
nIpatamattam. evam ayam amhakanti attho. mahapphalãä mahãnisamsäti ubhayampi 
atthato ekameva. avañjhãti amoghã. saphaläti ayam tasseva attho. yassa hi phalam natthI, 
sa vañJha nama hot. 

ve dhammäã samanakaranä ca brãhmanakaranä ca (những pháp tác thành Sa- 
môn, những pháp tác thành Bà-la-môn): Pháp nào mà người thọ trì được đầy đủ để trở 
thành Sa-môn vị có các ác pháp đã an tịnh và trở thành Bà-la-môn có các ác đã được thả trôi. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp mà Sa-môn cần phải thực hành thực hành trong câu 
này rằng: “Này chư Tỳ khưu, phận sự của Sa-môn nên thực hành này có 3. Thế nảo là 32 
Việc thọ trì tăng thượng giới học, việc thọ trì tăng thượng tâm học và việc thọ trì tăng thượng 
tuệ học. Thậm chí các Pháp đó cũng được gọi là Pháp thực hành để trở thành Sa-môn tương 
tự. Nhưng ở đây, đức Thế Tôn thuyết giảng chỉ tiết bởi mãnh lực của sự hồ thẹn và ghê sợ 
tội lỗi v.v, evam no ayam amhäkam (khi chúng tôi thực hành như vậy...đây là của 
chúng tôi): từ “no” trong câu 'evam no ayam amhäkam' chỉ là phân từ. Giải thích rằng 
Pháp này sẽ có cùng chúng tôi với biểu hiện như vậy. Riêng hai từ “kết quả to lớn 
(mahapphala)'° và “lợi ích to lớn (mahänisams8)ˆ nói theo ý nghĩa chỉ là một. Avañjhäã 
(không trở thành không kết quả): không trở nên trông không. Saphala (có kết quả): Nội 
dung này có ý nghĩa của amogha (không trồng rỗng, không vô dụng) ấy. Bởi điều nào không 
mang lại lợi ích, điều đó gọi là có lỗi lầm. 


saudrayäti savaddhi, Iidam saphalataya vevacanam. evañhi vo, bhikkhave, 
sikkhitabbanti, bhikkhave, evam tumhehi sikkhitabbam. Iti bhagava Iminä ettakena thanena 
hirottappadinam dhammanam vannam kathesi. kasma? vacanapathapacchindanattham. sace 
hi kocl acirapabbajito balabhikkhu evam vadeyya — “bhagavä hirottappadidhamme 
samadaya vattathati vadatl, ko nu kho tesam samadäaya vattane ãnisamso”ti? tassa 
vacanapathapacchindanattham. ayañca ãänisamso, Ime hi dhammaãa samadäya parIpiritä 
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samitapäpasamanam nama bahitapapabrahmanam nãma karontil, catupaccayalabham 
uppädenti, paccayadayakanam mahapphalatam sampäadentI, pabbaJJam avañJham saphalam 
saudrayam karonffi vannam abhãsi. ayamettha sañkhepo. vifthãrato pana vannakathä 
satipatthane (d1. ni. attha. 2.373; ma. ni. attha. 2.373) vuttanayeneva veditabbä. 


Saudraya: có lãi, từ này là từ đồng nghĩa do có kết quả. evañhi vo, bhikkhave, 
sikkhitabbam (như vậy, này các Tỳ khưu, các ông nên thực hành): Như vậy, này các Tỳ 
khưu, các ông nên học tập. Đức Thế Tôn nói lời tán thán pháp có Tàm và Quý (sự xấu hỗ và 
sự ghê sợ tội lỗi) v.v, với vị trí này có chừng này. Nhằm mục đích cắt đứt cách nói ấy. Thật 
vậy nếu ai xuất gia không lâu, là vị Tỳ khưu ngu si có thể nói rằng: “Đức Thế Tôn nói rằng 
“các ông hãy thọ trì thực hành trong Pháp có Tàm và Quý v.v,, cái gì là lợi ích trong việc thọ 
trì thực hành Pháp đó,” để cắt đứt cách nói của vị Tỳ khưu ấy. Đức Thế Tôn tán thán rằng: 
“Những Pháp này người thọ trì thực hành đầy đủ sẽ tác thành Sa-môn vị đã làm cho các ác 
an tịnh và tác thành Bà-la-môn vị đã thả trôi các ác, và cũng làm cho sanh khởi 4 lợi đắc, tức 
4 món vật dụng, mang lại kết quả to lớn đạt đến sự thành tựu cho người bồ thí các món vật 
dụng, làm cho việc xuất gia không trở thành vô ít, có kết quả, có lãi, đây là điều lợi ích. Nên 
biết ý nghĩa văn tắt này chừng ấy, còn việc giảng giải thi tiết nên biết theo cách tán thán đã 
được nói trong Kinh Thiết Lập Niệm. 

416. hirottappenäti “yam hirTyati hirryitabbena, ottappati ottappitabbenäa”ti (dha. sa. 
1331) evam vitthartaya hiriya ceva offappena ca. apilcettha aJjhattasamutthana hi, 
bahiddhãsamutthãanam ottappam. attadhipateyyä hi, lokadhipateyyam ottappam. 
laJJasabhavasanthtã hi, bhayasabhavasanthtam otfappam, vittharakathä panettha 
sabbakarena visuddhimagge vutfä. apica Iime dve dhamma lokam pãlanato lokapaladhammaäa 
namãtI kathita. yathaha — “dveme, bhikkhave, sukkã dhamma lokam pälenti. katame dve? 
hirT ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve sukkã dhamma lokam päãlenti. me ca kho, 
bhikkhave, dve sukkã dhamma lokam na päleyyum, nayidha paññayctha, “mãtä ti vã, 
“mãtucchã'ti vã, “matulãnTti vã, “acariyabharIyätI vã, “øarũnam dãrä”ti vã, sambhedam loko 
agamissa, yathä aJelaka kukkufasikarä sonasingalã”t (a. mi. 2.9). Imeyeva Jjãtake 
“devadhamma”ti kathitä. yathaha — 


416. Với Tàm và Quý (hirottappena): với Tàm và Quý được Ngài giải thích như 
vầy: “hành động xấu hỗ từ việc thực hành ác hạnh là điều đáng xấu hồ, hành động ghê sợ từ 
việc thực hành ác hạnh là điều đáng ghê sợ”. Và hơn nữa, trong trường hợp này Tàm bên 
trong là sở sanh, Quý bên ngoài là sở sanh, Tàm là tự mình cảm nghe hồ thẹn, Quý chịu ảnh 
hưởng của thế giới bên ngoài. Tàm duy trì trong thực tính sự hồ thẹn, Quý duy trì trong thực 
tính sự sợ hãi. Lời giải thích chi tiết ở hai Pháp này đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo 
với tất cả các trạng thái. Hơn nữa, cả hai Pháp này đức Thế Tôn thuyết rằng: “Là Pháp hộ trì 
thế gian do bảo vệ thế gian.” Tương tự như đức Thế Tôn đã thuyết: “Này chư Tỳ khưu, cả 
hai Pháp thiện này hộ trì thế gian. Hai Pháp ấy như thế nào? Là Tàm và Quý. Này chư Tỳ 
khưu, nếu như hai Pháp an lạc này không hộ trì thế gian, không xuất hiện ở nơi này thì con 
người gọi là mẹ cha, cô dì, vợ của äcariya hoặc vợ của garũ cũng sẽ đi đến việc bị lẫn lộn 
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như đê, cừu, gà, lợn, chó và cáo. Các Pháp này đức Thế Tôn đã thuyết trong Bồn Sanh là 
Thiên Pháp. Như đã nói - 


“hiriottappasampanna, sukkadhammasamahIta. 
santo sappurisäa loke, devadhammatI vuccare”tI. (jä. I.1.6). 


Các bậc Chân nhân ở thế gian, người thành tựu Tàm và Quý, vững trú trong các Pháp 
thiện, được gọi là người có Thiên Pháp. 


mahãcundattherassa pana kilesasallekhanapatipadäati katvä dassitä. yathaha — “pare 
ahirikã bhavissanti, mayamettha hirimana bhavissamati sallekho karanTyo. pare anottäpT 
bhavissanti, mayamettha ottäpI bhavissamati sallekho karanTyo”ti (ma. mi. 1.83). Imeva 
mahãkassapattherassa ovadũpasampadatiI katvä dassiftäa. vuttañhetam — “tasmãa tiha te, 
kassapa, evam sikkhitabbam, tibbam me hirottappam paccupatthitam bhavissati theresu 
navesu maJJhimesifI. evañhi te, kassapa, sikkhitabban”ti (sam. ni. 2.154). idha panete 
samanadhamma nãmãtI dassitä. 


Lại nữa, Tàm và Quý này đức Thế Tôn đã thuyết cùng Trưởng lão Mahãcunda là đạo 
lộ thực hành kiềm nén phiền não. Như đã nói - “Các ông cần được tu tập như vây: “Những 
người khác sẽ là những người không có xấu hồ, còn chúng ta ở đây sẽ là những người có xấu 
hổ”. Các ông cần được tu tập như vây: “Những người khác sẽ là những người không có ghê 
sợ, còn chúng ta ở đây sẽ là những người có ghê sợ”. (ma. ni. 1.83). Tàm và Quý cả hai Pháp 
này đức Thế Tôn đã thuyết giảng đối với việc thực hiện thọ cụ túc bằng lời giáo huấn của 
Trưởng lão Mahãkassapa. Thât vậy đức Thế Tôn nói răng: “Do vậy, này Kassapa, ông phải 
học tập như sau: “Ta sẽ phải thiết lập Tàm và Quý thật sắc bén giữa các vị Trưởng lão, tân 
niên Tỳ khưu và trung niên Tỳ khưu. (sam. mi. 2.154). Này Kassapa, ông phải học tập như 
vậy”. Ở đây, đức Thế Tôn thuyết giảng Tàm và Quý cá 2 Pháp này được gọi là Sa-môn Pháp. 


Yasma pana ettävata samaññattho matthakam patto nama hotl, tasmãä aparepl 
samanakaranadhamme dassetum siyä kho pana, bhikkhave, tumhãkantiadimaha. tattha 
samaññatthoti samyuttake täva, “katamañca, bhikkhave, samaññam? ayameva arIyO 
atthangiko maggo. seyyathidam, sammadHfth... pe.. sammasamadhi, idam vuccatI, 
bhikkhave, samaññam. katamo ca, bhikkhave, samaññattho? yo, bhikkhave, ragakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo, ayam vuccatI, bhikkhave, samaññattho”ti (sam. ni. 5.36) maggo 
“samaññan”tI, phalanibbanani “samaññattho”ti vuttäm. imasmim pana thãne maggampI 
phalampil ckato katvã samaññattho kathitot vediabbo. arocayamii kathemi. 
pafivedayämifi Janapem. 

Cũng bởi vì lợi ích của Sa-môn không đạt đến tận cùng với Pháp có chừng ấy, vì thế 
đức Thế Tôn khi thuyết giảng Pháp đề tác thành Sa-môn của Pháp khác mới nói răng: “siyã 
kho pana, bhikkhave, tumhãkam v.v” Ở đó, Sãmaññattho (mục đích của đời sống Sa- 
môn): Trước đó trong Samyutta-nikãya có Phật ngôn rằng: “Này chư Tỳ khưu, thế nào là 
Sa-môn hạnh, Thánh Đạo phối hợp với 8 chi phần là chánh kiến...chánh định, này các Tỳ 
khưu, đây được gọi là Sa-môn hạnh.” (sam. mi. 5.36). Này chư Tỳ khưu, thế nào là mục đích 
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của đời sống Sa-môn? Này chư Tỳ khưu đoạn tận ái luyến, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê, 
này các Tỳ khưu, đây được gọi là mục đích của đời sống Sa-môn. Đạo gọi là Sa-môn hạnh, 
Quả và Niết bàn gọi là mục đích của đời sống Sa-môn. Nhưng ở đây bậc trí nên biết rằng: 
Đức Thế Tôn nói đến mục đích của đời sống Sa-môn bởi gom chung cả Đạo và Quả lại với 
nhau. Ärocayämi đồng nghĩa với kathemi (ta nói). pativedayämi đồng nghĩa với jänãpemi 
(ta khuyên). 


417. parisuddho no kãyasamäcäroti ettha kãyasamacaäro parisuddho aparisuddhotI 
duvidho. yo hi bhikkhu panam P.2.3 15 hanati adinnam ädiyati, kãmesu micchã caratI, tassa 
kãyasamaãcãro aparisuddho nama, ayam pana kammapathavaseneva vãrIfo. yo pana pãnInã 
vã ledduna M.2.215 vã dandena vã satthena vã param potheti vihethetI, tassa kãyasamäcäro 
V.2.2I1 aparisuddho nama, ayampi sikkhapadabaddheneva patikkhitto. imasmim sutte 
ubhayampetam akathetvä paramasallekho nama kathito. yo hi bhikkhu panTyaghate vã 
pãnTyam pivantänam, patte vã bhattam bhuñJantanam kakaãnam nivãranavasena hattham vã 
dandam vã leddum vã uggrratI, tassa kãyasamäcãro aparisuddho. viparfto parisuddho nãma. 
uf(änoti uggato pãkato. vivatoti anavato asañchanno. ubhayenapi parisuddhatamyeva 
dipeti. na ca chiddaväti sadãä ekasadiso antarantare chiddarahito. samvutoti kilesanam 
dvara pidahanena pidahito, na vaJJapaticchadanatthäya. 


parisuddho no kãyasamäcäro (tất cả chúng ta sẽ có sở hành về thân thanh tịnh) 
này sở hành về thân có hai là thanh tịnh và không thanh tịnh. Thật vậy, vị Tỳ khưu nào sát 
hại chúng sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục thì sở hành về thân của vị Tỳ khưu 
đó gọi là không thanh tịnh. Lại nữa, sở hành về thân này Ngài nghiêm cắm bởi là nghiệp đạo 
(bắt thiện nghiệp). Vị Tỳ khưu nào đánh đập, làm tổn thương người khác bằng tay, hoặc 
bằng đất đá, bằng gậy gộc, hoặc bằng vũ khí thì sở hành về thân của vị Tỳ khưu ấy gọi là 
không thanh tịnh. Chính sở hành về thân này Ngài cũng ngăn cắm bởi hệ thuộc hoàn toàn 
vào các học giới. Trong bài Kinh này đức Thế Tôn không thuyết cả hai ý nghĩa ấy, mà chỉ 
thuyết về Pháp đoạn giảm cao thượng. Thật vậy, vị Tỳ khưu nào đưa tây lên ném cục đá hoặc 
gậy gộc đề xua đuôi loài quạ đang uống nước trong chậu nước hoặc ăn cơm trong bình bát 
thì sở hành về thân của vị Tỳ khưu ấy không thanh tịnh. Đối nghịch lại với sở hành về thân 
thanh tịnh. Uttãno: đã lên cao, đã xuất hiện. Vivafo: phơi bày ra, không che đậy, để biểu 
hiện sự trong sạch với cả hai Pháp đó mà thôi. na ca chiddavä (không có tỳ vết) đồng nhất 
ở mọi thời điểm, không có lỗ hồng ở mọi khoảng cách. Samvuto (phòng hộ): đã đóng lại 
băng việc đóng lại các cánh cửa của tất cả phiền não, không phải để che đậy lỗi lầm. 


418. vacIsamäcärepi yo bhikkhu musã vadatI, pisunam katheti, pharusam bhãsati, 
sampham palapatI, tassa vacIsamäcãro aparIisuddho nãma. ayam pana kammapathavasena 
vãrlto. yo pana gahapatikat vã dãsãatil vã pessatl vã adihi khumsento vadatIl, tassa 
vacTsamacãro aparisuddho naãma. ayam pana sikkhäpadabaddheneva patikkhitto. Imasmim 
sutte ubhayampetam akathetvä paramasallekho nama kathito. yo hi bhikkhu daharena vã 
samanerena vã, “kacci, bhante, anhakam upaJjhayam passathã ti vutte, sambahulä, ãvuso, 
bhikkhubhikkhuniyo ekasmim padese vicadimsu, upaJJjhãyo te vikkayikasakabhandikam 
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ukkhipitväa gato bhavIssafT”tiadinãä nayena hasadhIppäyop1 evaripam katham katheti, tassa 
vacTsamacãro aparisuddho. viparTto parisuddho nãma. 


Ngay cả trong sở hành về khẩu (vacTsamäãcärepi): Vị Tỳ khưu nảo nói dối, nói lời 
đâm thọc, nói lời vô ích thì sở hành về lời nói của vị Tỳ khưu đó gọi là không thanh tịnh. Lại 
nữa, sở hành về khâu này Ngài cũng nghiêm cẩm bởi là nghiệp đạo (bất thiện nghiệp). Vị 
Tỳ khưu nào khi nói lời xúc phạm đến gia chủ, hoặc người nô lệ, hoăc người hầu v.v, thì sở 
hành về lời nói của vị Tỳ khưu ấy cũng gọi là không thanh tịnh. Sở hành về khẩu này Ngài 
cũng ngăn cắm bởi hệ thuộc hoản toàn vào các học giới. Trong bài Kinh này đức Thế Tôn 
không thuyết cả hai sở hành về khâu này, chỉ thuyết về tên là Pháp đoạn giảm cao thượng. 
Khi vị Tỳ khưu trẻ hoặc vị Sa-di nói rằng: “Kính bạch Ngài, các Ngài nhìn thấy thầy tế độ 
của chúng tôi chăng, vị Tỳ khưu nào dù chỉ có ý định cười đùa, nói lời nói bằng hình thức 
như vậy theo cách thức v.v, sau: “Này các hiền giả, Tỳ khưu ni quá nhiều ở địa phương này, 
vị thầy tế độ của các Ngài sẽ đi phụ giúp đưa những bó rau đi bán” sở hành về khâu của vị 
Tỳ khưu ấy không thanh tịnh. Sở hành về khẩu đối nghịch lại được gọi là sở hành về khẩu 
hành thanh tịnh. 


419. manosamäcäre yo bhikkhu abh1Jjhalu byãpannacitto micchäditthiko hotI, tassa 
manosamäacãro aparisuddho nama. ayam pana kammapathavaseneva vãrIto. yo pana 
upanikkhittam Jãtariparajatam sädiyatI, tassa manosamaäcãro aparisuddho nãma. ayampi 
sikkhapadabaddheneva patikkhito. Imasmm sute ubhayampetam  akathetvä 
paramasallekho nama kathito. yo pana bhikkhu kãmavitakkam vã byapadavitakkam M.2.21l6 
P.2.316 vã vihimmsavitakkam vã vitakketl, tassa manosamäacäro aparisuddho. viparito 
parisuddho nãma. 


Trong sở hành về ý (manosamäcäre) vị Tỳ khưu nào là vị có tham đắm, có tâm sân 
hận, là người có tà kiến thì sở hành về ý của vị Tỳ khưu ấy gọi là không thanh tịnh. Cũng 
trong sở hành về ý này Ngài cũng nghiêm cắm bởi là nghiệp đạo (bất thiện nghiệp). Hơn 
nữa, vị Tỳ khưu nào hoan hỷ vàng và bạc mà người khác giữ hộ cho mình, sở hành về ý của 
vị Tỳ khưu ấy gọi là không thanh tịnh. Sở hành về ý này Ngài cũng ngăn cắm bởi hệ thuộc 
hoàn toàn vào các học giới. Trong bài Kinh này đức Thế Tôn không thuyết cả hai sở hành 
về ý này, chỉ nói về tên gọi Pháp đoạn giảm cao thượng. Lại nữa vị Tỳ khưu nào suy tư đến 
Suy tầm về dục, hoặc Suy tầm về sân hận, hoặc Suy tầm về não hại thì sở hành về ý của vị Tỳ 
khưu đó gọi là không thanh tịnh. Sở hành về ý mà đối nghịch lại thì được gọi là thanh tịnh. 


420. ãjjvasmim yo bhikkhu ãjvahetu vejjakammam pahinagamanam 
gandaphalanam karotI, arumakkhanam deti, telam pacafftI ekavIsatianesanävasena jTvikam 
kappetI. yo vã pana viññãpctvä bhuñjatI, tassa äjTvo aparisuddho nãma. ayam pana 
sikkhapadabaddheneva patikkhito. Imasmm sute ubhayampetam  akathetvä 
“sve vã punadivase vã bhavissatf”ti V.2.212 sannidhikarakam paribhuñJatI, yo vã pana 
nimbaikuradmi disvä sãmanere vadati — “amikure khãdathä tIl, samanera thero 
khaditukãmoti kappIyam katvä dentI, dahare pana sãmanere vã pänTyam pivatha, ävusoti 
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vadat, te thero paniyam pivitukamot panryasaikham dhovitvä dentil, tampi 
paribhuñJantassa äjTvo aparisuddho nama hotI. viparfto parisuddho nãma. 


420. Trong việc nuôi mạng, vị Tỳ khưu nảo vì lý do nuôi mạng, tìm kế sinh nhai 
băng 21 loại tà mạng chằng hạn như làm thầy thuốc, lãnh làm tay sai cho người (ngoài đưa 
tin), chữa trị u nhọt, cho dầu thoa chân, việc nấu dầu v.v, hoặc vị Ty khưu nào yêu cầu (các 
loại vật thực) để thọ dụng thì việc nuôi mạng của vị Tỳ khưu ấy gọi là không thanh tịnh. 
Việc nuôi mạng không thanh tịnh này được ngăn cắm bởi hệ thuộc vào các học giới. Trong 
bài Kinh này không nói đến cả hai việc nuôi mạng, mà chỉ nói về Pháp đoạn giảm cao thượng. 
Thật vậy, vị Tỳ khưu nào nhận được các món vật dụng như bơ lỏng, bơ đặc, mật ong và mật 
mía v.v, rồi nghĩ rằng “sẽ thọ dụng vào ngày mai, vào ngày kia” rồi thọ dụng những món mà 
tự mình cất giữ. Hoặc vị Tỳ khưu nào nhìn thấy chồi non hoa Nimba v.v, rồi bảo các vị Sa- 
di, các con hãy nhai những chồi non hoa Nimba. Các vị Sa-di nghĩ rằng: “Trưởng lão muốn 
nhai ăn,” (các vị Sa-di) đã trở thành Kappiya để cúng đường. Tỳ khưu nói với các vị Tỳ khưu 
trẻ hoặc Sa-di rằng: “Này Hiền giả, các ông hãy uống nước.” Các Tỳ khưu trẻ hoặc Sa-di 
nghĩ rằng: “Trưởng lão muốn uống nước” đã làm nước đó trong sạch sẽ rồi cũng dường, thì 
việc nuôi mạng của vị Tỳ khưu uống nước đó gọi là không thanh tinh. Việc nuôi mạng đối 
nghịch lại gọi là thanh tịnh. 


422.  matftaññũti  parlyesanapatggahanaparibhogesu mattaññu, yuttaññn, 
pamanaññu. 

422. Mattaññũ (biết tiết độ): người biết đủ, biết phù hợp, biết chừng mực trong việc 
tầm cầu việc thọ nhận và thọ dụng. 


423. jãgariyamanuyutfäti rattindrvam cha kotthãse katva ekasmim kotthãse niddãya 
okãsam datva pañca kotthase Jãgariyamhi vyuttä payuttä  sihaseyyant cttha 
kãmabhogiseyyä, petaseyyä, sThaseyyä, tathagataseyyätI catasso seyyä. tattha “yebhuyyena, 
bhikkhave, kamabhogI sattä vamena passena senf†”tI (a. m. 4.246) ayam kãmabhogiseyyä, 
tesu hi yebhuyyena dakkhinapassena sayãno nama natfh1. 


423. Jägariyamanuyuttä (người gắn liền với sự tỉnh thức): chia ngày và đêm thành 
sáu phần đã cho cơ hội để nằm một phần, (còn) trong 5 phần được gắn bó, được gắn liền với 
Pháp luôn thức tỉnh. SIhaseyyam (nằm dáng năm con sư tử) này 4 cách nằm là nằm dáng 
nằm của người thọ hưởng dục lạc, nằm dáng nằm của ngøạ quý, nằm dáng nằm của con sư tử, 
nằm đáng nằm của Như Lai. Ở đó, đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, chúng sanh 
thọ hưởng dục lạc quá nhiều, nằm ngủ nằm nghiêng sang bên trái”(a. ni. 4.246) đây gọi là 
cách nằm của người thọ hưởng dục lạc. Thật vậy, trong số đó người thọ hưởng dục lạc ấy 
phần đông không nằm nghiêng sang bên phải. 


“vebhuyyena, bhikkhave, pefä uttanã senfti (a. ni. 4.246) ayam petfaseyyä, petä hi 
appamamsalohitattä attfhisaäghãtaJatitä ekena passena sayItum na sakkonti, uttãnäva sentI. 
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“Này chư Tỳ khưu, ngạ quý phần đông năm ngửa” (a. ni. 4.246) đây gọi là năm dáng 
nằm của ngøạ quỷ. Thật vậy, có rất ít thịt và máu, loài ngạ quỷ có bộ xương lộn xộn, không 
thê nằm nghiêng sang một bên chỉ có thể nằm ngửa mà thôi. 


“vebhuyyena M.2.2l7, bhikkhave, siho migaraJja nanguttham antarasatthimhi 
anupakkhiprtva dakkhinena passena setT”tI (a. m. 4.246) ayam sThaseyyä. teJussadattä hi siho 
migarajä dve purimapade ekasmim thaãne pacchimapade ekasmim thapetväa nañguttham 
anfarasathimhi pakkhiptvä purimapadapacchimapadanangutthanm thitokãsam 
sallakkhetvãä dvinnam purimapadanam matthake sIsam thapetväa sayati P.2.317. divasampi 
sayitva pabulJjhamano na uträsanto pabuJjhatI sisam pana ukkhipitvä purimapaädanam 
thitokasam sallakkhetI. sace kiãc1 thanam viJahitvä thitam hoti, “nayidam tuyham Jãtiyä, na 
sũrabhävassa ca anuripan”ti anattamano hutvã tattheva sayatI, na gocaräya pakkamati. 
aviJahitva thite pana “tuyham Jatiyäa sũrabhävassa ca anuripamidan”ti hatthatuttho u{thãya 
sihavijambhitam vijambhitväa kesarabharam vidhunitva V.2.213 tikkhattuim sihanadam 
naditvä gocaraya pakkamati. catutthaJjhanaseyyäã pana tathãgataseyyäfi vuccati. täsu idha 
sihaseyyä agata. ayañhI teJussadairiyapathatta uttamaseyyäa nama. 


“Này chư Tỳ khưu, sư tử vua của các loài thú phần lớn, đặt cái đuôi ở giữa chỗ mềm 
hai chân, nằm nghiêng sang bên phải.” (a. ni. 4.246) đây là dáng nằm của loài sư tử. Thật 
vậy, sư tử vua của các loài thú do đầy sức lực, đặt hai chân trước một bên, đặt hai chân sau 
một bên, lấy đuôi đặt vào giữa phần mềm hai chân, xác định chỗ đặt chân trước, chân sau và 
đuôi, rồi đặt đầu xuống dựa vào hai chân trước, ngủ đi thậm chị suốt cả ngày, khi tỉnh giấc 
cũng không có sự hoảng hốt, thức dậy nâng đầu lên rồi quan sát chỗ đặt hai chân trước v.v, 
nến ở vị trí nào mà bản thân đã đặt mà thấy không bình thường, cảm thấy buôn rầu rằng: “vị 
trí này không thích hợp cho sư tử chúa và sự dũng mãnh của vua các loài thú” sẽ nằm ở tại 
chỗ đó tiếp tục, không rời khỏi vì tìm kiếm vật thực. Khi ấy chô mà bản thân đặt xuống (chân 
v.v,) không bất thường sẽ sảng khoái vui mừng “+ị trí này thích hợp cho kiếp sống và cho 
sự dũng mãnh của ta” đứng dậy vươn mình, rung lắc bờm (phần lông ở cổ) gầm lên tiếng 
gầm sư tử ba lần, rồi mới rời khỏi đề kiếm thức ăn. Lại nữa, việc nằm với tầng thiền thứ từ, 
đức Thế Tôn gọi là nằm dáng nằm của Như Lai. Ở đó, việc nắm với dáng nằm của sư tử ở 
đây do nói đến việc nằm này, gọi là việc nằm tốt nhất do oai nghi của người có nhiều năng 
lực. 


pãde pãdanti dakkhinapaäde vamapadam. accädhäyäti atiadhäya 1sakam atikkamma 
thapetva, gopphakena hi gopphake, Janunäa vã Janumhi sanghattiyamane abhinham vedana 
uppajJatI, cittam ekaggam na hotI, seyya aphasukã hoti. yathä pana na sanghatfetI, evam 
atikkamma thaplte vedanä nuppaljjati, cittam ekaggam hotl, seyyä phãsukã hotl, tasmã 
evamaha. 

Päade pãdam (chân này đặt lên chân kia): lấy chân trái đặt lên chân phải. 
Accädhäya đồng nghĩa với atiädhãya (Đặt chân này lên trên chân kia vị trí hơi lệch nhau 
một chút), bởi vì mắt cá chân tiếp xúc với mắt cá chân, đầu gói tiếp xúc với đầu gối, thọ sanh 
khởi liên tục, tâm sẽ không được an tĩnh, việc nằm cũng không thoải mái; mắt cá chân với 
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mắt cá chân, đầu gối với đầu gối không tiếp xúc nhau với bất kỳ cách nào khi đặt hơi lệch 
theo cách đó thì thọ không sanh khởi, tâm an tĩnh, việc nằm ngủ cũng thoải mái, do đó, đức 
Thế Tôn đã nói như vậy. 

425. abhijjham loketiadi cũlahatthipade vitthãritam. 

Abhijjham loke (tham ái ở đời) được nói chỉ tiết trong bài Kinh Cũlahatthipada. 


426. yä panayam seyyathäpi, bhikkhaveti upama vutfä. tattha inam ädãyät 
vaddhiyä dhanam gahetva. byanf kareyyät vigatantinl kareyya. yathä tesam 
kakanikamatfopI parIyanto nãma nãvasIssatI, evam kareyya, sabbaso patiniyyäteyyätI attho. 
tatonidänanti änanyanidanam. so hi ananomhiti avaljanto balavapamojjam labhati, 
balavasomanassamadhigacchatI. tena vuttam — “labhetha pamoljam, adhigaccheyya 
Somanassan”t. 


426. Trong số so sánh đã nói “Này chư Tỳ khưu, giống như (seyyathäãpi, 
bhikkhave)” là câu so sánh. Ở đó, inam ãdãyã (mắc nợ): sau khi cầm lấy tài sản để trả lãi. 
byanfI kareyyäã: có thể làm mất hết, làm này kia hết sạch không còn dù chỉ một kakanika, 
nghĩa là có thể sử dụng hết toàn bộ. Tatonidãnam (do không mắc nợ làm nhân): nguyên 
nhân của sự không mắc nợ. Thật vậy, người đó khi suy nghĩ lại, ta là người không mắc nợ, 
có được sự hân hoan đạt đến sự vui mừng. Vì thế đã nói rằng - “Vị ấy có thể đạt được sự hân 
hoan, có thê đạt đến sự vui mừng”. 


visabhaãgavedanuppattiyä kakaceneva catuiriyäpatham chindanto abadhatiti abadho, 
svassa atthrti abadhiko. tamsamutthanena dukkhena M.2.218 dukkhito. adhimattagilaänoti 
bãa|hagilãno. nacchãdeyyäti adhimattabyadhiparetatäya na rucceyya. balamattäti 
balameva, balañcassa kaye na bhaveyyäti attho. tafonidãnanti ãrogyanidänam, tassa hi 
arogomhitI ävaJJayato tadubhayam hoti. tena vuttamm — “labhetha pamoJJam, adhigaccheyya 
somanassan”tI. na P.2.31§ cassa kiñci bhogãänam vayotI kakanikamattampi bhoganam 
vayo na bhaveyya. tatonidaänanti bandhanamokkhanidanam, sesam vuttanayeneva 
sabbapadesu yoJetabbam. anattädhinoti na attani adhino, attano ruciyä kiñci kãtum na 
labhati. paradhTnotI paresu adhTno, parasseva ruciyä pavattati. na yena kãmam øam0otI yena 
disabhagenassa kãmo hot. icchã uppaJjatiI gamanäya, tena gantum na labhati. dãsabyäti 
dasabhava. bhujissot attano santako V.2.2l4. tatonidäananti bhuJissanidanam. 
kantäraddhänamagøsanti kantaäram addhãnamagsam, nirudakam diphamagganti attho. 
tatonidananti khemantabhũminidanam. 


Gọi là bệnh tật bởi vì khởi lên cảm thọ là kẻ thù nghịch gây tốn hại đến bốn oai nghi 
giống như bị cắt đứt với cái cưa, bệnh tật ây có mặt nơi hạng người Ấy, vì thế gọi là người 
có bệnh. Gọi là đau khổ, bởi khổ đau đó có bệnh tật làm sở sanh. Gọi là bệnh trầm trọng 
bởi bệnh trở nặng. Nacchädeyya (Không thể thọ dụng vật thực): không thể thỏa mãn bởi 
bệnh tật nghiêm trọng trước mắt. Balamattä (Có sức mạnh): chính là sức mạnh, tức là vị ấy 
có thể có sức mạnh thân thê. Vì sự vô bệnh làm nhân (tatonidãnam): nguyên nhân vô bệnh. 
Thật vậy, khi vị ẫy nhớ lại, ta là người không có bệnh, cả hai nguyên nhân sanh khởi. Vì thế, 
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đã nói rằng: “Có được sự hân hoan, đạt đến sự vui mừng”. na cassa kiñci bhogänam vayo 
(không mắt bất kỳ tài sản nào): Không thể để mất tất cả tài sản dài chỉ một kãkanika. 
Tatonidãnam (bởi thoát khỏi giam cẦm làm nhân): nguyên nhân thoát khỏi sự giam cầm. 
Các từ còn lại nên phối hợp theo các đã được trình bày. Anattãdhĩno (không được tự chủ): 
Bản thân không trở thành lớn mạnh, làm gì cũng không được theo ý thích của bản thân. 
ParadhTno (lệ thuộc vào người khác): người khác trở là to lớn, được vận hành theo ý thích 
của người khác. Na yena kãmam gamo (không được tự do đi lại): vị ấy muốn đi bất kỳ 
hướng đi nào vị ấy mong muốn, nhưng vị ấy không đi được theo hướng đó. Dãsabyä (từ 
cảnh nô lệ đó): Bản chất nô lệ. Bhujisso: được làm chủ bản thân. Tatonidãnam: nguyên 
nhân được tự chủ. Kantäraddhãnamagsam (đi qua đi bãi sa mạc) chia từ thành kantäram 
uddhãnamaggam: con đường xa không có nước. Tatonidänam: nguyên nhân ranh giới an 
toàn. 


ime pañca nIvarane appahineti ettha bhagaväa appahTnam kamacchandanTvaranam 
Inasadisam, sesämI rogäadisadisani katväa dasseti. tatrayam sadisatä — yo hi paresam Inam 
gahetvã vinasetI. so tehi imnam dehTti vuccamanopI pharusam vuccamanopI baJJhamanopi 
pahariyamanopI kiãc! patibaãhitum na sakkotIl, sabbam titikkhati, titikkhakaranañhissa tam 
Inam hoti. evamevam yo yamhi kãmacchandena raJJati, tanhaãganena tam vatthum ganhãtI, 
so fena pharusan vuccamanopi bajjhamanopi pahariyamanopl sabbam titkkhati. 
tiikkhakaranañhissa so kaãmacchando hoti gharasamikehi vadhTyamanänam 1tthinam viyätI. 
evam Inam viya kãmacchando datthabbo. 


ime pañca nĩvarane appahine [quán xét (năm Pháp ngăn che này vẫn chưa đoạn 
trừ được)]: Đức Thế Tôn thuyết giảng về sự ngăn che do mong muốn về dục vẫn chưa đoạn 
trừ được, cũng giống như ý nghĩa này, sự ngăn che còn lại tương tự như bệnh tật v.v, trong 
câu đó tương tự như sau - Bắt kỳ người nào vay nợ rồi đi không trả lại, người đó bị chủ nợ 
yêu cầu rằng: ông phải trả món nợ như này, hoặc nói lời thô thiên, hoặc bị bắt đi, hoặc bị sát 
hại cũng không thể đáp trả lại bất cứ điều gì, phải chịu đựng tất cả mọi thứ, bởi vì món nợ 
đó là nguyên nhân (khiến con nợ) phải chịu đựng như thế nào, Bất kỳ hạng người nào hoan 
hỷ với điều gì bởi tham dục, nắm lấy những thứ đó bằng sự năm lấy bởi tham ái cũng tương 
tự như thế đó. Người đó bị nói bằng những lời nói thô thiên, hoặc bị bắt đi, hoặc bị sát hại, 
cũng phải chấp nhận chịu đựng mọi thứ, bởi vì dục thâm là nguyên nhân đề chịu đựng, giống 
như sự ước muốn trong dục lạc của những người đàn bà bị chồng sát hại ngay trong nhà 
(phải kham chịu). Vì thế, bắc trí nên biết đục tham giống như tính chất kẻ mắc nợ. 


yathã pana pittarogaturo madhusakkarädrsupi dinnesu pittarogäturatäya tesam rasam 
na vindati, titakam tittakanti uggiratlyeva. evamevam byäapannacitto hitakãmehi 
acarIyupajjhayehIi appamattakampi ovadiyamano ovädam na ganhãtfI, “ati viya me tumhe 
upaddavethä”tiadIni vatvä vibbhamatIi. piftarogäturaftäya so puriso madhusakkaradirasam 
viya, kodhaturataäya M.2.219 jhanasukhadibhedam sãsanarasam na vindafiti. evam rogo viya 
byäpädo datthabbo. 
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Giống như người cảm thấy khó chịu do bệnh tật, khi ai đó cho bất cứ món ăn gì như 
mật ong và đường phèn v.v, cũng không thể cảm nhận được hương vị của những món đó, 
bởi vì cơ thể cảm thấy khó chịu do bệnh tật, (có thể) buồn nôn ói mửa ngay lập tức, với tưởng 
rằng (món đó) có vị đắng đắng như thế nào, hạng người có tâm sân hận cũng tương tự như 
thế như thế, khi bị các thầy dạy học hoặc thầy tế độ bởi hy vọng lợi ích giảng dạy dầu chỉ 
chút ít, cũng không nhận được lời giáo huấn nào, đã nói rằng: “Các Ngài làm tôi quá bực 
mình” rồi hoàn tục bỏ đi, kẻ ấy không cảm nghiệm được hương vị của Giáo pháp khác biệt 
với sự an lạc trong Thiền v.v, bởi sự khó chịu do sự sân hận giống như hạng người ấy, kẻ 
không thể cảm nghiệm được hương vị của mật ong và đường phèn v.v, bởi sự khó chịu do 
bệnh tật. Bậc trí nên hiểu sự sân hận giống như bệnh tật này. 


yatha pana nakkhattadivase bandhanagare baddho puriso nakkhattassa neva ädim, na 
majjham, na pariyosanam passati. so dutiyadivase mutto, “aho hiyyo nakkhattam manäpam, 
aho naccam, aho gitan”tiadIni sutväpi pafivacanam na deti. kim karanäa? nakkhattassa 
ananubhitattä. cevamevamn P.23l19  thmamiddhabhibhito bhikkhu vicittanayepi 
dhammassavane pavattamãne neva tassa ädim, na maJJham, na parIyosanam JãnãtI. so u{thite 
dhammassavane, “aho dhammassavanam, aho karanam, aho upama”ti dhammassavanassa 
vannam bhanamãnäanam sutväpi pativacanam na deti kim karanä? thinamiddhavasena 
dhammakathãya ananubhutattäti. evam bandhanägäram viya thinamiddham datthabbam. 


Giống như hạng người bị giam cầm trong ngục tủ vào ngày làm lễ hội Nakkhatta 
không được nhìn thấy lúc bắt đầu, lúc diễn ra (khoảng giữa), và lúc kết thúc của lễ hội 
Nakkhatta, kẻ ấy được thoát khỏi ngục tù vào ngày thứ hai đã được nghe rằng: “Ô, ngày hôm 
qua có lễ hội rộn ràng tràn ngập niềm vui, khiêu vũ, ca hát cũng vui vẻ.” v.v, (vị ấy) cũng 
thể trả lời. Vì sao? Bởi vì không được (trực tiếp) tham gia lễ hội Nakkhatta như thế nào, vị 
Tỳ khưu bị hôn trầm và thụy miên chế ngự cũng tương tự như thế, khi lắng nghe thuyết giảng 
Giáo Pháp, thậm chí có phương pháp đa dạng đang diễn ra cũng không biết được điểm bắt 
bắt, điểm giữa và điểm kết thúc của việc lắng nghe Giáo Pháp đó, khi sự thính Pháp được 
thiết lập lên, dù nghe người khác nói tán thán việc lắng nghe Pháp rằng: “Ô, việc lắng nghe 
Giáo Pháp quả thật có nhân có quả, có ví dụ tuyệt vời.” v.v, (vị ấy) cũng thế trả lời được. Vì 
sao? Bởi vì bản thân không lắng nghe Giáo Pháp bởi mãnh lực của hôn trầm và thụy miên. 
Bậc trí giả nên biết hôn trầm và thuy miên giống như ngục tù. 

vathä pana nakkhattam kilantopI dãso, “idam nãma accãäyIkam karanyam atthi, 
sIpham, tattha gaccha, no ce gacchasIi, hatthapadam vã te chindami kannanäsam vã”tI vutto 
sipham gacchatiyeva, nakkhattassa adimaJjhapariyosanam anubhavitum na labhati. kasma? 
paradhTnatäya. evamevam vinaye appakataññunä vivekatthaya araññam pavitthenäpi 
kismiñcideva antamaso kappiyamamsepI akappIiyamamsasaññaya uppannaya vivekam 
pahaya silavisodhanatham vinayadharassa santke gantabbam hoti. vivekasukham 
anubhavitum na labhatI. kasma? uddhaccakukkuccabhibhitatayäatI, evam dãsabyam viya 
uddhaccakukkuccam dattabbam. 
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Giống như người nô lệ vui chơi trong ngày lễ hội Nakkhatta, bị người chủ đặn dò 
rằng: “Trường hợp khẩn cấp này xảy ra, các ngươi hãy đi đến chỗ đó ngay lập tức, nếu các 
người không đi thì ta sẽ cắt tay và chăn, hoặc lỗ tai, mũi của các ngươi,” họ nhanh chóng 
chạy đi, không được tham dự để cảm nghiệm lúc bắt đầu, giai đoạn giữa, và kết thúc của lễ 
hội Nakkhatta. Tại sao? bởi vì bản thân có người khác làm chủ như thế nào, vị Tỳ khưu 
không biết con đường thực hành trong Luật thậm chí đi vào rừng vì mục đích sống viễn ly, 
khi có chút ít hoài nghi khởi lên, thậm chí trong vấn đề loại thịt nên thọ được cũng nói không 
nên thọ dụng, từ bỏ sự viễn ly, đi tìm kiếm vị tinh thông Luật đề thanh lọc giới hạnh, vì thế 
VỊ ây không được cảm nghiệm thọ hưởng sự an lạc khởi lên từ sự viễn ly như thế. Bậc trí giả 
nên hiểu phóng dật và hối hận giống như người nô lệ. 


vathã pana kantaraddhanamagsapatipanno puriso corehi manussanam viluttokãsam 
pahatokasañca disvä dandakasaddenapi sakunasaddenapI corä ãgatäti ussañkitaparisañkito 
hotl, gacchatipl, tithatipl, nivatfatipl, gatatthanato agatatthanameva bahutaram hot. so 
kicchena kasirena khemantabhũmim pãpunätI vã, na vã päpunätiI. evamevam yassa atthasu 
thanesu vicikiccha uppannäa hotI. so “buddho nu kho, na nu kho buddho”tiãdinä nayena 
vicikicchanto adhimuccitvä saddhãya ganhitum na sakkotI. asakkonto maggam vã phalam 
vã na papunäatti yatha M.2.220 kantaraddhaänamagge “corä atthi natthT ti punappunam 
äsappanaparIsappanam apariyogahanam chambhitatta cittassa uppadento khemantapattiyä 
antarayam karotl, cevam vicikicchäpi “buddho nu kho na buddho”tiadinä nayena 
punappunam äsappanaparlsappanam apariyogahanam chambhitaftam cltftassa 
uppãdayamanä ariyabhũmippattiyä antarayam karofti kantaraddhãnamagso viya datthabba. 


Cũng giống như người lữ khách đi đoạn đường dài trên sa mạc, nhìn thấy khoảng 
trống mà nhóm người bị bọn cướp, cũng nghi ngờ rằng bọn cướp đi đến với âm thanh tiếng 
gậy gộc, hoặc âm thanh của loài chim, rồi bước đi, rồi đứng lại, rồi quay trở lại, đường đi đề 
quay trở lại nhiều hơn đường đi tiếp, hạng người đó đi đến nơi đó là ranh giới an toàn có 
được khó khăn, hoặc không đi đến như thế nào, hoài nghi là sự nghi ngờ của hạng người nào 
ở tám vị trí đã sanh khởi cũng tương tự như thế đó, vị ấy nghi ngờ rằng: “là đức Phật phải 
chăng? là đức Phật phải chăng?” không thể hướng tâm để cung kính bởi đức tin, khi không 
thê cũng không thể chứng đắc Đạo và Quả. Khi người vẫn còn sự hoài nghi, sự không chắc 
chăn, và sự lay động khởi lên trong tâm thường thường rằng: “Bọn cướp có hay không?” sẽ 
làm hại cho việc đi đến nơi an toàn như thế nào, ngay cả hoài nghi cũng như thế đó, sự nghỉ 
ngờ, sự không chắc chắn, sự lay động thường khởi lên nơi tâm theo cách “đức Phật' v.v, sẽ 
làm nguy hại cho việc chứng đắc Thánh Đạo. Bậc trí giả nên biết giống như người lữ khách 
đi đoàn đường dài trên sa mạc. 


Iddamn P2320 seyyathipi bhikkhave, ananyant ctha  bhagavä 
pahinakamacchandarnTvaranam änanyasadisam, sesäani arogyädisadisan katvä dassetI. 
taträayam sadIsatä — yathã hi purIso Inaam ädãya kammante payoJetvä samiddhakammanfo, 
“dam Iinam nama palibodhamulan”ti cintetvä savaddhikam Inam niyyätetvä pannam 
phãlãpeyya. athassa tato patthãya neva kocI dũtam pesetI, na pannam, so Inasamike dIsväapi 
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sace 1cchatI, asanã utthahatI, no ce, na ufthahatI. kasmäa? tehi saddhim nillepatäya alaggatäya. 
evameva bhikkhu, “ayam kamacchando nãma palibodhamnlan”*tI satipatthãne vuttanayeneva 
cha dhamme bhãvctväã kamacchandanTvaraaan V.2.2l6G pajahatI. tassevam 
pahTinakamacchandassa yathä Inamuttassa purisassa Inasamike disvä neva bhayam na 
chambhitattam hoti. evameva paravatthumhi neva sañgo na bandho hotI. dibbanIpI rũpäni 
passato kileso na samudäcaratI. tasmã bhagavä aãnanyamiva kãmacchandappahanamaha. 


Bây giờ, “Này chư Tỳ khưu...giống như không có mắc nợ” này đức Thế Tôn thuyết 
giảng sự ước muốn trong các dục đã được đoạn trừ để vận hành với sự không có mắc nợ và 
pháp ngăn che còn lại mà vị Tỳ khưu đã đoạn trừ cho vận hành giống với tính chất vô bệnh 
v.v. Trong câu đó, ý nghĩa tương tự nên biết như sau: - Giống như người mắc nợ rồi bắt tay 
vào việc làm, sau khi hoàn thành công việc nghĩ rằng: “Đây là khoản nợ làm nhân khiến cho 
lo lắng” hoàn trả khoản nợ cùng với khoản lãi rồi lấy giấy nợ vứt bỏ. Khi đó cũng không có 
ai đến để đề cập khoảng nợ này hoặc gửi giấy đòi nợ như trước đó. Khi nhìn thấy chủ nợ, 
nếu muốn ngôi hoặc đứng dậy từ chỗ ngồi hoặc không muốn ngồi, không cần phải đứng dậy 
cũng được. Vì thế, bởi vì (họ) đã không còn mắc nợ, không còn liên quan gì đến chủ nợ đó 
nữa như thế nảo, vị Tỳ khưu gọi là mong muốn trong các dục có sự lo lắng làm nhân này, tu 
tập cả sáu Pháp theo cách thức đã được nói trong Kinh Thiết Lập Niệm, đoạn trừ sự ngăn 
che do mong muốn trong các dục tương tự như thế đó. Sự lo lắng, sự lay động do nhìn thấy 
chủ nợ không có cùng hạng người đã trả hết khoản nợ như thế nào; sự liên hệ, sự trói chặt 
của vị Tỳ khưu đã đoạn trừ sự mong muốn trong các dục, sẽ không có nơi đôi tượng khác 
cũng tương tự như thế đó. Giống như nhìn thấy các sắc thậm chí thuộc về thiên giới thì phiền 
não cũng không xuất hiện. Vì thế, đức Thế Tôn mới thuyết việc đoạn trừ mong muốn trong 
các dục giống như người trả hết nợ. 


yathã pana so pittarogaturo purIso bhesaJJakiriyäya tam rogam vũpasametväa tato 
patthaya madhusakkaradTnam rasam vindatI. evamevam bhikkhu, “ayam byäpado nama 
anatthakarako”ti cha dhamme bhãvetväa byaäpadanTvaranam paJahati. so evam pahTnabyäpado 
vatha plftarogavimutfo puriso madhusakkaradIn madhuräni sampIyäyamãano paf{IsevatI. 
evamevam äcärapannattiadini sikkhapiyamano sirasa sampaticchitva sampIyäyamano 
sikkhatI. tasma bhagaväa ãrogyamiva byäpadappahanamäha. 


Lại nữa, giống như người khó chịu bởi bệnh tật đó, làm cho bệnh tình ẫy thuyên giảm 
bằng việc sử dụng thuốc trị bệnh, từ đó biết được hương vị của đường phèn như thế nào; vị 
Tỳ khưu cũng như thế đó, khởi lên suy nghĩ rằng: “Sự sân hận này làm cho ta bị hủy hoại 
không có lợi ích” thực hành 6 Pháp để đoạn trừ sự ngăn che do sân hận. VỊ Tỳ khưu ây được 
gọi là đã đoạn trừ sân hận như vậy. Hạng người khỏi bệnh ưa thích đồ ăn ngọt có đường 
phên v.v, như thế nào; vị Ty khưu ẫy được thầy cho học tập các phẩm hạnh và giới luật chế 
định v.v, thọ nhận bằng đầu ưa thích học tập như thế đó. Đức Thế TÔn mới thuyết việc đoạn 
trừ sân hận giống như (người) không có bệnh. 


yatha M.2.22I so nakkhattadivase bandhanägãram pavesito purlso aparasmim 
nakkhattadivase, “pubbepi aham pamadadosena baddho tam nakkhattam nanubhavamni, idãni 
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appamatto bhavissamT ti yathässa paccatthikã okasam na labhantiI. evam appamatto hutvä 
nakkhattam anubhavitvä — “aho nakkhattam aho nakkhattan”ti udãnam udãnesi. evameva 
bhikkhu, “idam thinamiddham nama mahãanatthakaran ti cha dhamme bhãvetvä 
thinamiddhanTvaranam paJahatI. so evam pahinathinamiddho yathä bandhanã muffo purIso 
sattahampI nakkhattassa adimaJjhapariyosanam P.2.32I anubhavati. evamevam bhikkhu 
dhammanakkhattassa aädimajjhapariyosanam anubhavanto saha patisambhidähi arahattam 
päpunãti. tasma bhagaväa bandhana mokkhamiva thinamiddhappahanamaha. 


Giống như hạng người bị bắt tống vào ngục trong ngày lễ hội Nakkhatta, thậm chí 
vào ngày Nakkhatta khác nữa, anh ta nghĩ rằng: ““Ta đã từng bị bắt bởi lỗi lầm của sự khinh 
suất, mới không được vui chơi vào ngày lễ hội Nakkhatta do bởi lỗi lầm đó.” Bây giờ ta sẽ 
là người không lơ đễnh, kẻ thù của anh ta sẽ không có cơ hội, anh ta là người không khinh 
suất, cho nên được vui chơi vào ngày lễ hội Nakkhatta rồi thốt lên lời như sau: “Ô, ngày lễ 
hội Nakkhatta như vầy...”; vị Tỳ khưu cũng vậy, vị ấy nghĩ răng: “Hôn trầm và thụy miên 
này đã làm cho ta bị hủy hoại to lớn” mới tu tập 6 Pháp để đoạn trừ hôn trầm và thụy miên 
như vậy, hạng người thoát khỏi ngục tủ vui chơi trong ngày hội Nakkhatta xuyên suốt từ lúc 
bắt đầu, lúc diễn ra (đoạn giữa), cho đến kết thúc cả 7 ngày, cũng thụ hưởng được cả từ lúc 
bắt đầu, giữa, và lúc kết thúc như thế nào; vị Tỳ khưu đoạn trừ hôn trầm và thuy miên cũng 
như thế ây vui chơi trong Pháp Nakkhatta xuyên suốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối đã 
chứng đắc A-ra-hán cùng với Tuệ phân tích. Vì thế đức Thế Tôn thuyết giảng việc đoạn trừ 
hôn trầm và thụy miên giống như việc đã thoát khỏi ngục tù. 


vathã pana dãso kañcideva mittam upanissaya samikanam dhanam datvã attäanam 
bhujissam katva tato patthaya yam Icchatl, tam kareyya. evameva bhikkhu, “idam 
uddhaccakukkuccam nama mahãanatthakaran”ti cha dhamme bhãvetväa 
uddhaccakukkuccam pajahatI. so evam pahTnuddhaccakukkucco yathã bhuJisso puriso yam 
1cchatI, tam karoti. na tam koci balakkärena tato nivatteti. evamevam bhikkhu yathasukham 
nekkhammapatipadam patipaJJatI, na nam uddhaccakukkuccam V.2.2I7 balakkãrena tato 
nivatteti. tasma bhagavä bhujJissam viya uddhaccakukkuccappahanamaha. 


Lại nữa giống như người nô lệ nương vào bất kỳ một người bạn nảo, đưa tiền của cho 
người chủ, làm cho bản thân được trở thành người tự do, kế từ đó người ấy có thể tự làm 
những điều mình mong muốn như thế nào; vị Tỳ khưu cũng tương tự như thế, vị ấy nghĩ 
rằng: “Phóng dật và hối hận này khiến (ta) bị hủy hoại lớn lao” (vị ấy) mới thực tu tập 6 
Pháp để đoạn trừ phóng dật và hối hận. Vị Tỳ khưu đó gọi là đã đoạn trừ phóng dật và hối 
hận bằng biểu hiện như vậy. Người được tự chủ về bản thân mong muốn làm điều nào sẽ 
làm điều đó, không ai có thê tùy tiện cản trở việc làm đó được như thế nào; vị Tỳ khưu thực 
hành đạo lộ của sự xuất ly theo ý muốn tương tư thế ấy, không có bất cứ ai có thể tủy tiện 
làm cho vị ấy quay trở lại đạo lộ của sự xuất ly ấy đề đến phóng dật và hối hận. Vì thế Đức 
Thế Tôn thuyết việc đoạn trừ phóng dật và hối hận giống như việc tự chủ bản thân. 


yvathaã balavä puriso hatthasaram gahetvä sajljavudho sapariväaro kanfäram 
pafipajjJeyya. tam corä dũratova disvä palãyeyyum. so sotthinäa tam kantäram nmittharitvä 
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khemantam patto hatthatuttho assa. cevamevam bhikkhu, “ayam viclikilccha nama 
anatthakarika”ti cha dhamme bhavetväa vicIkiccham paJahatI. so evam pahrnavicikiccho 
vathã balavä saJJavudho sapariväro puriso nibbhayo core tinam viya aganetva sotthinä 
nikkhamttva khemantabhũimm pãpunäat. evamevam duccaritakantiram nittharitvä 
paramakhemantabhũmim amatam nibbãnam pãpunãäti. tasma bhagavãä khemantabhũmim 


viya vicIkicchapahanamaha. 


Giống như người có sức mạnh cầm lấy lương khô, khi chuẩn bị vũ khí cùng với các 
tùy tùng đi đến sa mạc, bọn cướp nhìn thấy từ đằng xa đã bỏ chạy, người đó vượt qua bãi sa 
mạc đề để nơi an toàn một cách tốt đẹp, trở nên vui mừng hoan hỷ như thế nào; vị Tỳ khưu 
cũng tương tự như thế, vị ấy nghĩ rằng: “Hoài nghi này đã hủy hoại không phải lợi ích” rồi 
vị ấy thực hành 6 Pháp đề đoạn trừ hoài nghi. Vị ấy sau khi đoạn trừ được hoài nghi bằng 
tính chất như vậy. Người có sức mạnh, có vũ khí đã chuẩn bị trước, cùng với các tùy tùng, 
khi nhìn thấy bọn cướp, họ không sợ hãi, không suy nghĩ coi bọn chúng như cỏ, đi đến nơi 
an toàn một cách tốt đẹp như thế nào; vi Tỳ khưu cũng như thế vượt qua bãi sa mạc là các 
ác hạnh đạt đến bắt tử Niết bàn an lạc tối thượng. Vì thế đức Thế Tôn thuyết hoài nghi giống 
như người đạt đến nơi an toàn. 


427. imameva kãyanti Iimam karaJjakayam. abhisandefifti temeti sneheti, sabbattha 
pavattapTtisukham karotI. parisandefiti samantato sandeti. paripirefiti vãyunã bhastam 
viya puretI. parippharaffi samantato phusati. sabbävato kãyassäti assa bhikkhuno 
sabbakotthasavato kãyassa. kiãc1 upadinnakasantatipavattitthane chavimamsalohitanugatam 
anumattampI thanam pathamajJjhanasukhena aphuttham nama na hotI. dakkhofi cheko 
patibalo nhãnTyacunnäani kãtuñceva yoJetuñca sannetuñca. kamsathäleti yena kenaci 
P.2.322 lohena katabhãjane. mattikabhãJanam pana thiram na hotI, sannentassa bhiJJatI, 
tasmã tam na dassetI. 


427. Imameva kãyam: Xác thân này. Abhisandeti (tâm ướt): làm cho hạnh phúc, 
làm cho yêu thương, làm cho hỷ và lạc diễn tiễn trong toàn bộ xác thân này. Parisandeti 
(thắm nhuằn): chảy tràn ra chung quanh. Paripũreti (sung mãn): tràn đầy như ống thôi 
đầy hơi. Parippharati (lan tràn khắp): đụng chạm trọn vẹn. Sabbävato kãyassa (toàn bộ 
thân): thậm chí một chút ít theo da, thịt, máu ở trong liên kết vận hành của bất kỳ một sắc 
thủ nào của mọi bộ phận trên thân vị Tỳ khưu được gọi là không tiếp chạm bởi lạc trong Sơ 
thiền (chắc chắn điều đó) không có. Dakkho (người thông minh): vị khéo léo có thể thực 
hành, có thê gắn kết và có thể hòa trộn xà phòng để tắm. Kamsathäle: dụng cụ được làm 
bằng một chất kim loại bất kỳ, dụng cụ được làm bằng đất sét là dụng cụ không được chắc 
chắn, khi người tác động vào sẽ vỡ, vì thế đức Thế Tôn không nói đến dụng cụ được làm 
bằng đất sét đó. 

paripphosakam paripphosakant siñcitvã siñcitva. sanneyyäfi vamahatthena 
kamsathalam gahetvä dakkhinena hatthena pamanayuttam udakam siãclItvã siñcItvä 
parimaddanto pindam kareyya. snehãnugatäti udakasinehena anugatä. snehaparefãti 
udakasinehena parigatäa. santarabahirãäti saddhim antopadesena ceva bahipadesena ca, 
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sabbatthakameva udakasinehena phu{ãti attho. na ca paggharimti na bindu bindu udakam 
paggharati, sakka hotI hatthenapi dvrhipi trhipi angulihi gahetum ovaftIkamp! kãtunti attho. 


paripphosakam paripphosakam: rắc rải (bột tắm). Sanneyya: Cầm lấy cái chậu 
bằng đồng bằng tay trái, rắc đi rắc lại (bột tắm) với nước vừa đủ bằng tay phải rồi nhồi thành 
khối. Snehãnugata: dính lại với nhau với keo dính là nước. Snehaparetäã: thấm ướt với keo 
dính là nước. Santarabähirã: cả bên trong lẫn bên ngoài. Đụng chạm với tất cả các phần 
bởi keo dính là nước. Na ca paggharinT: nước không chảy ra ngoài dù chỉ một giọt, tức là 
có thê đê mang đi, thậm chí bằng tay, ngay cả với ngón tay chỉ cần hai ngón, cầm nặng cho 
tròn được. 


428. dutiyaJjhanasukhaupamayam ubbhitodakoti ubbhinnaudako, na hetthä 
ubbhiJjitva uggacchanaudako, antoyeva pana ubbhijjanaudakotL attho. äyamukhanti 
agamanamagøso. devoti V.2.218 megho. kãalenakälanti kãle kale, anvaddhamasam vã 
anudasaham vãti attho. dhãranti vut†thim. nãnuppaveccheyyäfi na paveseyya, na vasseyyätI 
attho. s1tä varidhãrä ubbh1Jjitväti sTtam vãrI tam udakarahadam pũrayamanam ubbhIJjitvä. 
hettha uggacchanaudakañhi uggantväa uggantväa bhijJjantam udakam khobheti. catũhi disahi 
pavisanaudakam puränapanmnatinakatthadandakadlhhii udakam khobheti vutthiudakam 
dhãrãnipatapupphulakehi udakam khobhetI. sannisinnameva pana hutvã iddhinmmitamiva 
uppaJJjamanam udakam Imam padesam pharati, Imam padesam na pharaffI natthi. tena 
aphufokãso nãma na hofti. tattha rahado viya karaJakayo, udakam viya dutiyajJ]hanasukham. 
sesam purimanayeneva veditabbam. 


So sanh lạc trong Nhị thiền, ubbhitodako (có nước dâng lên): Nước không chảy ra, 
là nước không chảy xuống dưới, không trào ra ở trên, tức là nước ở sanh ra ở bên trong. 
Äyamukham (con đường mà nước chảy ra được): con đường đi đến. Devo (mưa) gồm 
đám mây. Kälenakälam (theo mùa), theo thời gian, mỗi nửa tháng, mỗi mười ngày. 
Dhãram (dòng nước): gồm nước mưa. Nãnuppaveccheyya: (nước mưa) không thê chảy 
vào, tức là không rơi xuống. có nghĩa là dòng nước mát lạnh tràn ra, chảy ra làm hồ nước 
được làm cho dòng nước mát lạnh đầy. Thật vậy, nước từ dưới đất phun lên rồi vỡ, lan rộng 
ra, làm cho chỗ nước ứ đọng gợn sóng, nước chảy ra trôi về cả bốn hướng làm cho nước 
được gợn sóng với lá, cỏ, cành cây, khúc gỗ mục, v.v. Mưa rơi xuống làm cho nước gợn 
sóng với những bong bóng nước, nước từ dòng chảy chảy xuống. Nhưng nước trở nên êm ả 
sẽ tràn vào đất nước này, sẽ không tràn vào đất nước này, tựa như đã được tạo ra bởi thần 
lực. Vì thế, cơ hội mà nước đó không thắm vào không có. Trong câu này xác thân này giống 
như hồ nước,lạc của Nhị thiền giống như nước. Từ còn lại bậc trí giả nên hiểu theo cách 
trước. 

$ 429. tatiyajjhanasukhaupamayam M.2.223 uppalani ettha sanfti uppalin. 
sesapadadvayesupI eseva nayo. ettha ca setarattanlesu yamkiñci uppalam uppalameva, 


ũñnakasatapatam pundarilkam, satapattan padumam. patfanyamam vã vinäapi setam 
padumam, rafam pundarikant ayamettha vinicchayo. udakanugøatämti udakato na 
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uggatänI. antonimugsaposmmiti P.2.323 udakatalassa anto nimuggäniyeva hutvä posinl, 
vaddhinTti attho. sesam purimanayeneva veditabbam. 


So sánh lạc trong Tam thiền, một hồ đầy hoa sen ở đây, vì thế ở đây gọi là hồ đầy sen. 
Cả hai từ còn lại cũng có cách thức tương tự. Nên biết lý giải trong câu này như sau: Trong 
lời này, trong số các loại hoa sen, hoa sen trăng, hoa sen đỏ, hoa sen xanh, bất kỳ loại hoa 
sen nảo tất cả chúng đều được gọi chung là hoa sen. Hoa sen có chín mươi chín bông gọi là 
Pundarika, có một trăm bông gọi là Paduma. Hơn nữa, hoa sen tráng dầu không được xác 
định số bông cũng gọi là Paduma, hoa sen đỏ gọi là Pundarika. Udakãnugøatäni: không 
vươn lên khỏi mặt nước. Antonimuggaposini: chỉ chìm trong mặt nước, mọc lên (trong 
nước). Từ còn lại nên hiểu theo cách trước. 


430. catutthajjhanasukhaupamayam parisuddhena cetasä pariyodätenäti cttha 
nirupakkilesatthena parisuddham. pabhassaratthena pariyodatam veditabbam. odãtena 
vatthenäati idam utupharanatthham vuttam. kilithavatthena hi utupharanam na hotl, 
tañkhanadhotaparisuddhena utupharanam balavam hotI. imissa hi upamaäya vattham viya 
karaJakayo. utupharanam viya catutthaJjhanasukham. tasma yathä sunhãtassa purIsassa 
parisuddham vattham sasTsam pãrupItvã nisinnassa sarTrato utu sabbameva vattham pharatI, 
na kocl vatthassa aphutokãso hotI. evam catutthaJJ]haãnasukhena bhikkhuno karaJakäyassa na 
kocl okaso aphuto hottti evamettha attho datthabbo. catutthaJjhãnacittameva vã vattham 
viya, famsamutthanarũipam utupharanqam viya. yathã hi katthaci odãtavatthe kãyam 
apphusantepi tamsamutthanena utunä sabbatthakameva kãyo phu†tho hot cevam 
catutthajJjhanasamutthitena sukhumarũpena sabbatthakameva bhikkhuno karaJakãyo phufo 
hoffti evamettha attho datthabbo. 


430. So sánh lạc trong Tứ thiền này, nên biết răng với tâm thuần tịnh trong sáng 
này gọi là thuần tịnh bởi ý nghĩa chấm dứt hết tùy phiền não, gọi là trong sáng bởi ý nghĩa 
chói sáng. Odãtena vatthena (với tắm vải trắng): ngài đã nói nhằm mục đích để lan tỏa sự 
âm áp. Nên biết ý nghĩa trong câu này như sau: “Tắm vải ô nhiễm thì hơi ấm không lan toả.” 
Lúc nào tắm vải trăng được giặt sạch sẽ, hơi âm có năng lực lan tỏa. Thật vậy, đối với ví dụ 
này, sắc thân giống như tắm vải, sự an lạc trong Tứ thiền giống như việc lan tỏa trong hư 
không. Vì thế, khi con người đi tắm giặt vệ sinh sạch sẽ, ngồi quảng tắm vải trăng trên đầu, 
nhiệt tử trên đầu sẽ lan toả toàn bộ (tắm vải). Khoảng trống nào mà hơi ấm không xúc chạm 
với tắm vải không có thế nào; khoảng trống nào mà sự an lạc trong Tứ thiền không xúc chạm 
với vị Tỳ khưu đó không có như thế.” Hơn nữa, Tâm trong Tứ thiền giống như tắm vải đã 
mặc, sắc có tâm làm sở sanh giống như việc lan tỏa của hư không. Bậc trí nên biết ý nghĩa 
trong trường hợp này như sau: Giống như khi tắm vải trắng sạch sẽ ở một số nơi và hơi được 
sanh ra từ tắm vải ấy tiếp xúc xung quanh thế nào; sắc thân của vị Tỳ khưu đó cũng trở thành 
sắc tế do Tứ thiền cho sanh khởi tiếp xúc toàn bộ cũng như thế.” 


431. pubbenivasañanaupamayam V.2.219 tamdivasam katakiriyä päkatä hoffti 
tamdivasan gatagämattayameva gahiam. tatha gãmattayam gafapurlso viya 
pubbenivasañanalabh1 datthabbo. tayo gamã viya tayo bhavã datthabba. tassa purIsassa fTsu 
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gamesu tamdivasam katakiriyäya avibhãvo viya pubbeniväasäaya cittam abhinharitvä 
nisinnassa bhikkhuno tisu bhavesu katakiriyäya ävibhävo datthabbo. 


431. Nên biết so sánh về trí nhớ trong các kiếp sống trước, hành động mà vị Tỳ khưu 
đó đã thực hành hiện hữu rõ ràng, vì thế năm lấy ba ngôi làng trong ngày hôm đó. Trong cấu 
đó, bậc trí nên biết rằng vị Tỳ khưu nào chứng đạt túc mạng thông trí giống như hạng người 
đi vào ba ngôi làng. Ba cõi, bậc trí thấy giống như ba ngôi làng. Sự nhận thức rõ ràng của 
hành động mà vị Tỳ khưu hướng tâm ở trong túc mạng thông trí đã thực hiện trong ba cõi, 
giống như sự rõ ràng của hành động mà người đó đã thực hành trong ngày hôm đó ở trong 
ba ngôi làng. 


432. dibbacakkhipamayam M.2224 dve agäräi dve ghara. sadväräti 
sammukhadvaräa. anucañkamanteti aparãparam sañcarante. anuvicaranfefi 1o cito ca 
Vicarante, Ito pana geha nikkhamitvä etam geham, etasma vã nikkhamitvä Iimam geham 
pavIsanavasenapI datthabba. tattha dve agärä sadvärä viya cutipafisandhiyo, cakkhuma 
P.2.324 puriso viya dibbacakkhuñanalabh1, cakkhumato purIsassa dvinnam gehãnam antare 
thavã passato dve agäre pavisanakanikkhamanakapursanam päkatakalo viya 
dibbacakkhulabhmo äãlokam vaddhetva olokentassa cavanakaupapaJjanakasattanam 
pakafakalo. kim pana te ñãnassa pakafa, puggalassatl? ñanassa. tassa pakafattä pana 
puggalassa pakatayeväti. 


432. Nên biết so sánh về Thiên nhãn, dve agãrã: ngôi nhà hai gian. Sadvärã: có cánh 
của ở trước. Anueañkamante: đang đi đến. Anuvicarante: đi du hành chỗ này chỗ kia, nên 
biết với khả năng của việc rời khỏi ngôi nhà này, rồi đi vào ngôi nhà kia, hoặc đi khỏi ngôi 
nhà kia rồi đi vào ngôi nhà này. Trong câu đó, Tử và Tục Sanh giống như ngôi nhà hai gian 
có chung cánh cửa, vị Tỳ khưu chứng đắc Thiên nhãn trí giống như người có mắt tốt, thời 
gian mà chúng sanh đang Tử và Tục sanh hiện hữu cùng vị Tỳ khưu chứng đắc thiên nhãn 
trí, vị thực hành biến tịnh ánh sáng đang xem xét, giống như thời gian người đàn ông đi vào 
và đi ra liên tục ngôi nhà hai gian, xuất hiện cùng người đàn ông có mắt đứng quan sát ở 
giữa ngôi nhà hai gian. (hỏi) những thứ đó hiện hữu cùng trí hay cùng hạng người? (đáp) 
cùng trí. Nhưng do xuất hiện cùng trí ấy, mới hiện hữu cùng hạng người tương tự. 


433. asavakkhayañanaupamayam pabbatasaikhepeti pabbatamatthake. anäviloti 
nikkaddamo. sippiyo ca sambukä ca sippisambukam. sakkharä ca kathalä ca 
sakkharakathalam. macchanan gumbã ghatati macchagumbam. ti{fhantampi 
carantampfti ettha sakkharakathalam titthatiyeva, 1taräm carantipI tifthantipi. yathä pana 


_9 


antarantara thifäsupI nisinnäsupI viJjamanäsupI, “etãä gävo caranfftI caranftiyo upadäya 
Ifaräp1 caranfftI vuccantI. evam ti{thantameva sakkharakathalam upadäya 1tarampi dvayam 
titthantant vuttam. Itarañca dvayam carantam upadaya sakkharakathalampi carantanti 
vuttam. tattha cakkhumato purIsassa tre thatvã passafo sippisambukadTnam vibhũtakãlo viya 
äsavanam khayäya cittam nTharitvä nisinnassa bhikkhuno catunnam saccaãnam vibhitakalo 


datthabbo. 
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Nên biết so sánh về Lậu tận trí, pabbatasañkhepe đồng nghĩa với pabbatamatthake 
(trên đỉnh ngọn núi). Anävilo: Không có bùn lầy. Những con hến, những con sò được gọi là 
những con ốc, những con sò gọi là sippi-sambuka. những hòn đá, những viên gạch gọi là 
sakkhara-kathala. Gọi là đàn cá bởi cá (sống) thành bẩy, thành đàn. ti{thantampi 
caranfampi (thỉnh thoảng đứng tại chỗ, thỉnh thoảng lại bơi đi) này những hòn đá, hay 
những viên gạch đứng im, nhưng ngoải ra còn có những con ốc v.v, đang bơi, (hoặc) đứng 
lại. Tương tự như ở giữa bò mẹ đang đứng, đang cúi mình, đang nằm xuống, đàn bò đó gọi 
là “đang đi loanh quanh”, những con bò ngoài ra cũng được gọi là “đang đi loanh quanh" do 
y cứ vào đàn bò đang đi như thế nào, đức Thế Tôn muốn đề cập đến những hòn đá, những 
viên gạch đang dừng lại ở đó, mới nói rằng hai nhóm ngoài ra dừng lại. Muốn ám chỉ hai 
nhóm này di chuyển mới nói răng thậm chi những hòn đá, và những viên gạch cũng di 
chuyền. Trong câu đó, nên biết thời gian bốn Chân lý được sáng tỏ cùng chư Tỳ khưu ngồi 
hướng tâm để diệt tận tất cả lâu hoặc, giống như thời gian nhưng con hến, những con sò v.v, 
rõ ràng cùng hạng người có mắt đứng ở trên bờ nhìn xuống. 


434. idan! sattahakarehi salingato sagunato khinasavassa namam ganhanfo, ayam 
vuccati, bhikkhave, bhikkhu samano 1tipitiaädimaha. tattha evam kho, bhikkhave, 
bhikkhu samano V.2.220 hofrtiadrsu, bhikkhave, evam bhikkhu samitapäpatfäã samano 
hotI. bahitapapattã brahmano hoti. nhãtakilesattäã nhãtako hoti, dhotakilesattati attho. 
catumaggañanasañkhatehi vedehi akusaladhammanam gatattä vedagu hotI, viditattäti attho. 
teneva viditässa honffiadimaha. kilesanam sutattä soffiyo hotIl, nissutatä M.2.225 
apahatattäati attho. kilesanam aãrakattä ariyo hot, hatattati attho. tehi arakatta araham hot, 
dirTbhitattäti attho. sesam sabattha pakatamevätI. 


Bây giờ, đức Thế Tôn khi nắm lẫy tên bậc Lậu tận cả về hình tướng, cả về đức hạnh 
với 7 biểu hiện mới nói rằng: “Này các Tỳ khưu, Tỳ khưu như vậy được gọi là Sa-môn v.v,” 
Ở đó, như vậy, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu được gọi là Sa-môn v.v, đức Thế Tôn thuyết rằng 
“này chư Tỳ khưu, với biểu hiện như vậy Tỳ khưu được gọi là Sa-môn bởi các ác pháp đã 
được an tĩnh.” Gọi là Bà-la-môn bởi các ác pháp đã được thả trôi. nhãtaka (người tắm) bởi 
có phiền não đã được rửa sạch, có phiền đã được diệt tận. gọi là vedag (vị đã đạt được sự 
hiểu biết): do các bất thiện Pháp biến mắt bằng sự hiểu biết là bốn Đạo Tuệ. Tức là đã biết. 
Vì thế, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Vị Tỳ khưu đã biết rõ rồi” v.v. Gọi là sotfiyo bởi tất 
cả các phiền não đã ngủ, do các phiền não đã được trục xuất khỏi. Gọi là ariya bởi xa lìa tất 
cả phiền não. Do các phiền não đã bị diệt tận. Gọi là Arahanta bởi lìa xa, là người đã lìa xa. 
Từ còn lại trong các câu đã rõ ràng. 


Giải Thích Đại Kinh Xóm Ngựa Kết Thúc 
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40. Giải Thích Tiểu Kinh Xóm Ngựa - CñũJaassapurasuttavannanã 


435. evam V.2.22I P.2.325 me sufanti cũ|ãssapurasuttam. tassa desanakaranam 
purimasadisameva. samanasämicippafipadätd samananam anucchavika samananam 
anulomappatfipadã. 


Tiểu Kinh Xóm Ngựa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
duyên sự thuyết giảng bài Kinh này giống như bài Kinh trước. Samanasämicippatipadä 
(phương pháp thực hành phủ hợp đối với Sa-môn): đạo lộ thực hành phù hợp đối với tất cả 
Sa-môn, thực hành hỗ trợ cho tất cả Sa-môn. 

436. samanamalänantiädIsu ete dhammäa uppajjamanä samane maline karontI 
malaggahite, tasmãa “samanamalã”ti vuccanti. etehi samanä dussanti, padussantI, tasmã 
samanadosäfi vuccantI. ete uppaJjItvä samane kasate niroJe karonti milãpenti, tasmã 
samanakasafäti vuccanti. äpäyikãnam thãnãnanti apäye nibbattapakãnam kãranaänam. 
dugøativedaniyänanti dugsatyam vipakavedanäya paccayanam. mafajam nãmãíi 
manussã tikhinam ayam ayena sughamsitvã tam ayacunnqam mamsena saddhim madditvä 
koñcasakune khãdãpentI. te uccaram katum asakkontä maranti. no ce maranti, paharitvä 
mãrentI. 


Samanamalãnam (cấu uế...của những Sa-môn) v.v,: có lý giải rằng, tất cả Pháp 
này khi sanh khởi làm cho tất cả Sa-môn có cấu uẽ, là cấu uễ bám lấy, vì thế đức Thế Tôn 
mới nói rằng “là câu uế của Sa-môn'. Tất cả các Sa-môn bị thiệt hại, bôi nhọ bởi cấu uề đó, 
vì thế mới nói rằng là lỗi lầm của Sa-môn. Và Pháp này sanh khởi làm cho các Sa-môn trở 
nên giống như cặn bã, vô vị, khô héo, vì thế đức Thế Tôn thuyết rằng “rác rưới của Sa- 
môn'. äpãyikãnam thãnãnam: làm nhân đưa đến khổ cảnh. Duggativedaniyänam: làm 
duyên thọ lãnh quả khổ trong khổ cảnh. matajam nãma (loại vũ khí tên mataja): Người 
nhân loại mài giũa thép với sắt, nhào trộn bột sắt ây vào thanh sắc để cho con sếu ăn, những 
con sếu đó không thê đại tiện (nên) chết đi, nếu không chết cũng sẽ bị giết chế. 


atha tesam kucchim phãletvä nam udakena dhovitvä cunnam gahetvä mamsena 
saddhim madditvä puna khadäpenffi evam satta vãre khadäpetvä gahitena ayacunnena 
avudham karonti. susikkhitä ca nam ayakara bahuhatthakammamnlam labhitva karonti. tam 
matasakunato Jatatta “mataJan”ti vuccatI, atitikhinam hoti. pItanisitantfi udakapTtañceva 
slaya ca suniphamsitam. saighãtiyät kosiyä. sampärutanti pariyonaddham. 


sampalivethitanti samantato vethitam. 


Sau khi chết sẽ mồ bụng của con sếu đó lẫy nước rửa sạch bột sắt ấy, lấy bột mịn thoa 
đều vào thịt con mỗi để cho các con sếu ăn tiếp, gom lại cho con sẽu ăn như vậy bảy lần, rồi 
làm thành vũ khí với bột sắt mang lại. Người thợ rèn thiện xảo được trả thù lao hậu hĩnh mới 
đồng ý làm loại vũ khí ấy, họ gọi loại vũ khí đó là Mataja bởi có nguồn gốc từ những con 
chim đã chết, loại vũ đó vô cùng sắc bén. PTtanisitam (ngâm và mài khéo léo): được ngâm 
với nước và mài với đá. Saủghätiyä (với vải dùng để bao bọc): vỏ bọc. Sampãrutam (bao 
lại): được bao bọc lại. Sampalivethitam: bao bọc lại xung quanh. 
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437. rajojallikassat M.2.226 rajoJalladharmo. udakorohakassäti divasassa 
tikkhattum udakam orohantassa. rukkhamänlikassäti rukkhamilavasino. abbhokäsikassäti 
abbhokasavasno. ubbhatthakassati uddham thiakassa. pariyäyabhattikassäti 
mãsavaärena vã addhamasavärena vã bhuñJantassa. sabbametam bahirasamayeneva kathitam. 
IimasmiñhI säsane cTvaradharo bhikkhu sañghatikoti na vuccatI. raJoJalladharanadivatäm 
Imasmim säsane natthiyeva. buddhavacanassa buddhavacanameva nãmam, na mantä(I. 
rukkhamnliko, abbhokãsikoti ettakamyeva pana labbhati tampi bãhirasamayeneva 
kathitam. jãtameva P.2.326 nanti tamdivase Jatamattamyeva V.2.222 nam. sañghãtikam 
kareyyunti sanghatikam vattham nIvãsetvä ca pãrupItväa ca sanghatIikam kareyyum. esa nayo 
sabbattha. 


437. Rajojallikassa (hạng người hành trì việc tích trữ mồ hôi và da chết trên cơ 
thể): hạng người bắn thiu tích trữ bụi bẩn và đa chết (trên cơ thể). udakorohakassa (hạng 
người hành trì việc xuống nước tấm): xuống nước tắm ngày ba lần. Rukkhamũlikassa 
(hạng người thọ trì việc sống dưới gốc cây): sống ở gốc cây. Abbhokãsikassa (hạng 
người hành trì việc sống ngoài trời): sống ở ngoài trời. Ubbhatthakassa (hạng người 
hành trì việc đứng): người đứng thắng (không ngôi). Pariyäyabhattikassa (Hạng người 
hành trì việc thọ dụng vật thực theo sự xác định khoảng thời gian): việc thọ dụng vật 
thực mỗi tháng một lần, hoặc nửa tháng một lần. Toàn bộ những lời đó nói đến học thuyết 
bên ngoài Phật giáo. Bởi trong Giáo phái này vị Tỳ khưu đắp y, không được gọi là y tăng- 
già-lê. Lại nữa, sở hành có việc tích trữ bụi bẩn v.v, trong Tôn giáo này không có, chỉ có 
Phật ngôn là lời dạy của đức Phật, không phải thần chú, vì thế “sống dưới cội cây, sống ở 
ngoài trời” chỉ có chừng này thôi. Chỉ có hai lời đó được thuyết ở giáo lý bên ngoài Tôn giáo 
này. jãtameva nam: chỉ là sanh lên trong ngay ngày hôm đó. sanghätikam kareyyum (có 
thể cho...đắp y tăng-già-lê): đã mang, đã mặc đại y có thể làm y tăng-già-lê. Tất cả các từ 
cũng theo cách đó. 


438. visuddhamattänam samanupassafI(I attãnam visuJJhantam passatI. visuddhotI 
pana na tãva vattabbo. pãmojjam jãyafti tu{thakaro JãyatI. pamuditassa pTfti tu{thassa 
sakalasarTram khobhayamãnä pTtI Jäyati. pItimanassa kãyotI pTtIsampayuttassa puggalassa 
namakäayo. passambhaffi vigatadaratho hoti. sukham vedefi kayikampi cetasikampi 
sukham vediyatI. cittam samädhiyafftI imina nekkhammasukhena sukhitassa cittam 
samadhiyati, appanäpattam viya hot. 


visuddhamattänam samanupassati: Vị ấy thấy tự thân được thanh tịnh. Nhưng mà 
từ thanh tịnh không nên nói trước. pämojjam jãyati (Sự hân hoan cũng sanh khởi): biểu 
hiện của sự hoan hỷ sanh khởi. tức là phỉ lạc khiến toàn thân của người được hân hoan, vui 
mừng do phi lạc, khiến rúng động sanh khởi. PTtimanassa kãyo (khi vị ấy hân hoan thì phỉ 
lạc): danh thân của hạng người phối hợp với phi lạc. Passambhati (được an tịnh): thoát 
khỏi sự bực bội khó chịu. Sukham vedeti (được cảm thọ sự an lạc): thọ hưởng sự an lạc 
qua lộ thân và lộ tâm. Cittam samädhiyati (tâm được vững trú): Tâm của hạng người có 
sự an lạc bởi sự an lạc của việc xuất ly được an trú vũng chắc, như thế đạt đến an chỉ định. 
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so mef(äsahagatena cetasät he{tfha kilesavasena ãraddhä desanäa pabbate 
vuftthavutthi viya nadmm yathãnusandhinäa brahmaviharabhävanam otinmnä. tattha yam 
vatabbam siyä, tam sabbam visuddhimagse vuttameva. seyyathãpi, bhikkhave, 
pokkharamti mahãsihanadasutte maggo pokkharamiyä upamito, idha sãsanam upamitanti 
veditabbam. ãsavänam khayã samano hofTti sabbakilesanam samitattä paramatthasamano 
hoffti. sesam sabbattha uttanameväti. 


so met(äsahagatena cetasä (vị thực hành chân chánh có tâm câu hữu với từ): 
Pháp thoại của đức Thế Tôn được bắt đầu với mãnh lực của phiền não trong phân trước, 
được kiềm nén, đi đến thực hành các Phạm trú (tứ vô lượng tâm) theo sự liên kết, giống như 
mưa đã đồ xuống liên tiếp từ trên đỉnh núi chảy xuống dòng sông. Ở đó, những từ cần nói 
đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. seyyathãpi, bhikkhave, pokkharam (này chư Tỳ 
khưu, giống như hồ sen): nên biết trong bài kinh MahäsThanäda, đức Thế Tôn so sánh Đạo 
với hồ sen lớn, ở chỗ này nên hiểu rằng so sánh Tôn giáo với hỗ sen. äsavãnam khayã samano 
hoti (là Sa-môn bởi đã đoạn tận tất cả lậu hoặc): gọi là Sa-môn với ý nghĩa cao thượng do đã 
văng lặng tất cả phiền não. Những từ còn lại có ý nghĩa đơn giản. 


Giải Thích Tiểu Kinh Xóm Ngựa Kết Thúc 
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41. Giải Thích Kinh Sãleyyaka - Sãleyyakasuttavannanä 


439. cvaimm me suianti saleyyakasuttam. tadtha kosalesuHti kosala nãma 
janapadino raãjakumara. tesam nỉvaso ekopi janapado ru|hisaddena kosalai vuccdti, 
tasmim kosalesu janapade._ porana panahu — yasma pubbe mahãapanadam 
räjakumaram nanãna†akani disva sitamaftampi akarontam suiva raja ahq— yo mama 
puHtam hasapeti, sabbalankharena nam alankaromi ti. tatOG nangalanipi chaddetva 
mahajanakaye sannipaftite manussa satirekani satfavassani nănãäÌ1]ikayo dassefva nam 
hasapetumn naãsakkhiúmsu. tato P.2.327 sakko devanaflam pesesi. so dibbanafakam 
dassefva hasapesi. athaq te manussaã aflano attano vasanokasabhimukhaä pakÑqIl11SU. 
te pafipathe mittasuhajjadayo disva pafisantharam karoma, “kacci, bho, kusalam, 
kacci, bho, kusalan "1Ì ahamsu. tasma tam “kusalam Kkusalan 1Ì vacanan upaãdäya so 
padeso kosalati vuccaHifi. 


439. Kinh Sãleyyaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, “trong đất nước Kosala' trong đất nước của dân chúng xứ Kosala, người dân ở tỉnh 
hoặc các vương tử tên Kosala. Xứ xở là nơi cư trú của những người đó, dù xứ sở duy 
nhất cũng gọi với giọng nói kéo dài là “các Kosala”, trong xứ của của các Kosala đó. 
Các bô lão nói rằng - do trước đây đức vua đã nghe rằng vương tử Mahãpanäda xem 
biểu diễn các thể loại hài hước, mặc dầu vậy cũng không hề nở nụ cười (đức vua) mới 
nói rằng ai làm cho con của trẫm cười trằm sẽ lấy tất cả đồ trang sức trang điểm cho 
người ẫy. Khi đại chúng vứt bỏ cả cày đến tụ hội, mọi người cùng nhau thể hiện các trò 
giải trí khác nhau, hơn bảy năm, cũng không thê làm cho vương tử ấy cười được. Sau 
đó vua trời hóa hiện thân hình ngô ngộ, vị ấy thể hiện dáng hình buôn cười thần thánh 
làm cho (vương tử) bậc cười. Tiếp đó mọi người cũng cùng nhau quay trở lại về nơi ở 
của chính mình, khi gặp nhóm bạn lữ hành đi ngược hướng, bọn họ hỏi thăm rằng “tốt 
đẹp” chăng? vi thế, do dựa vào lời nios “tốt đẹp, tốt đẹp” đó mới gọi là “Kosala? 


cũrikam‹\ caramdnoti afuritacarikam caramano. mahatä bhikkhusanghena 
saddhinti satamn vã sahassam vã safasahassam vafi evaimn aparicchinnena mahafä 
bhikkhusanghena saddhim. brãhimauagdmoti brahmananan samosaranagamopi 
brahmanagamoliÐ vuccal brahmananama bhogagamopi idha samosaranagamo 
aqdhippeto. tqdavasarifT tam avasari, sampdftfoti aftho. vihäro panefttha aniyamiio; 
tasmã tassa avidure buddhanam anucchaviko eko vanasando bhavissafl, satthã tam 
vanasandam gaiofi veditabbo. dSSOsunfi Sunimsu upalabhinusu. 
sofadvaärasampaftavacananieoehosanusarena  jänimsu  khoti  avadharanatthe 
padapuranamafte va nipa1o. tattha V.2.224 avadharanatthena assosumnyeva M. 2.228, 
na nesam koci savanantarayo qahosii qyamattho veditabbo. padapuiranena 
byafjanasilifthatamatIameva. 


788 


41 - Giải Thích Kinh Sãleyyaka CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Saleyyakasuffavanana QUYEN 1 


Cäãrikam caramäno (Ngài đi du hành): đang đi du hành không vội vã. Mahatä 
bhikkhusaighena saddhim (cùng với hội chúng Tỳ khưu số lượng lớn): Với nhóm 
Tỳ khưu số lượng lớn không được xác định chính xác như vầy trăm, nghìn, trăm nghìn. 
Brãhmanagãmo (làng Bà-la-môn): ngôi làng cộng đồng của Bà-la-môn được gọi là ngôi 
làng của Bà-la-môn. Kê cả vật sở hữu của nhóm Bà-la-môn cũng là ngôi làng hội hợp 
ở nơi này, không phải đề cập đến chỗ ở của Bả-la-môn. tadavasari (đến cư trú ở ngôi 
làng Bà-la-môn) là cư trú ở nơi đó, muốn ám chỉ đến sự thành tựu. Còn trú xứ không 
được giới hạn chắc chắn ở chỗ này. Vì thế có thể là một khu rừng rậm phù hợp cùng 
chư Phật ở gần với ngôi làng của Bà-la-môn đó, nên biết rằng bậc Đạo Sư đã đi đến khu 
rừng rậm đó. Assosum (đã nghe): đã nghe, đã đi vào, nhận biết được nhờ sự ghi nhớ 
do âm thanh vọng lại tiếp xúc nhĩ môn. “Kho? là phân từ trong ý nghĩa sự nhắn mạnh, 
trong ý nghĩa chỉ có ở nơi này mà thôi, hoặc chỉ làm cho câu đầy đủ. Ở đó bởi ý nghĩa 
sự nhân mạnh, nên biết giải thích trong câu này như vầy đã được lắng nghe, sự nguy 
hại của việc lăng nghe bất kỳ điều gì không có được cùng họ. Còn việc làm cho câu 
được đầy đủ, cũng chỉ làm cho câu có được sự hoàn hảo. 


Idani yamattham assosum, tam pakasetum samao khalu, bho, gotadmotiadi 
vuttam. tattha samitfapapatta samatofi veditabbo. khalHfi anussavanafthe nipafo. bhofi 
tesam añnamannam alapanamattam. gotamoti bhagavatfo goflavasena paridIpanan. 
tasmaã samano khaIu, bho, gotamoti ettha samano kira, bho, gotamagofttoti evamattho 
dafthabbo. sakyaputtoti idam pana bhagavafto tuccãkHlaparidipanam. sakyakula 
pabbdqjitoti saddhapabbajitabhavadijpanam  kenacil pãrjufñnena qnabhibhuto 
aparikkhimamyeva tam kuliam pahaãya saddhapabbajitoti vuftam hoti. ftafO paramm 
vuttathameva. tam. kho panđti ithambhutfakhyanaHhe upayogavacandm, fassa Kho 
pana bhofo gotamassãfi aitho. kalyanoti P.2.328 kalyãnagunasamannagdao, sefthoti 
vuftam hoti. kifisaddol kitiyeva, thutighoso và. abbhuggatofi sadevakam lokam 
ajjhottharitva uggato. kinHi2 “itipi so bhagavd... pe... buddho bhagaväa 1i. 


Bây giờ, khi tuyên thuyết nội dung đã được nghe. Ngài đã nói rằng “Chắc chắn 
họ nói Sa-môn Gotama...” Nên biết rằng gọi là Sa-môn bởi an tịnh các ác pháp. Khalu 
là phân từ dùng với ý nghĩa nghe theo. “Bho' là từ kêu gọi lẫn nhau của nhóm đó. 
“Gotama' là từ để trình bày tên tộc của đức Thế Tôn, trong câu này “Chắc chắn họ nói 
Sa-môn Gotama...” nên hiểu ý nghĩa như này “chắc chắn Ngài, họ nói với nhau “Sa- 
môn với tên tộc là Gotama.”” Sakyaputto (con trai dòng Sakya): đây là từ để giải thích 
dòng dõi cao quý của đức Thế Tôn. Sakyakulã pabbajito (đã xuất gia từ dòng dõi 
Sakya): là từ giảng giải tính chất người xuất gia do đức tin. Có lời nói rằng: “Người 
không bị chế ngự bởi bất cứ tốn hại nào, dòng dõi không bị mắt mát điều gì gọi là xuất 
gia do đức tin. Từ ngữ từ đó trở đi có tiêu đề đã được nói. tam kho pana (cũng như thể): 
đây là đối cách được đặt trong ý nghĩa itthambhũta (trạng thái như vây) trọng tâm chính 
là “Của đức Thế Tôn, bậc thịnh Vượng ây.” kalyãno (sự tốt đẹp): có sự hội đủ với đức 
hạnh tốt đẹp, tức là tối thượng nhất. Danh tiếng đó hoặc tiếng đồn tốt đẹp được gọi là 
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sự lừng danh. Abbhugsato (đã được truyền đi): được lan truyền ở toàn bộ nhân loại, 
và cả thế giới chư thiên. Nơi như thế nào? “Đức Thế Tôn ấy là bậc A-ra-hán... Phật, 
Thế Tôn.” 


tatrayam padasambandho — so bhagava Ttipi araham, 1tipi sammasambuddho 
. 0€... IiDi bhagavdti. Imina ca imina ca Kãranenati vultam hoti. tattha arakatia, 
qrInam aranañca hatfatta, paccayadinan arahatta, papakarane rahabhävafi imehi tava 
karanehi so bhagava arahamti veditabbotiadina nayena mãtkam nikkhipifva sabbaneva 
cfãni padani visuddhimagee buddhanussatiniddese vilharilanHi ftalo tesam viHtharo 
gahetabbo. 


Trong câu đó nên biết liên kết với nhau như sau - Đức Thế Tôn là bậc A-ra-hán 
chính do nguyên nhân này, là vị tự mình giác ngộ chân chánh chính do nguyên nhân 
này...là vị có may mắn chính nguyên nhân này. Do nhân này và nhân này, toàn bộ câu 
này được Ngài trích dẫn để làm thành tiêu đề v.v, nên hiểu như sau: “Đức Thế Tôn ấy 
là bậc A-ra-hán bơi nguyên này trước, là vị xa lìa từ kẻ thù phiền não, do bẻ gãy căm 
xe (của vòng tam giới), bậc xứng đáng thọ lãnh bốn món vật dụng v.v, không thực hiện 
điều ác ở nơi thầm kín” đã được giải thích chỉ tiết trong phần diễn giải Tùy niệm Phật 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Nên lấy tiêu đề chỉ tiết ẫy từ đó. 


sãdhu kho panati sundaram kho pana; aithavaham sukhavahanti vuHam hoti. 
tatharipandamn„ qrahafanfii yatharuipo so bhavam gotfamo, evaripanarmn qanekehipi 


kappakofisatasahassehi dullabhadassananam byamappabhaparikkhittehi 
as1tianubyañ]anaratanapafimanditehi dvattinsmahapurisalakkhanavarehi 
samakinananoramasariranam afappakadassananamn 


aiimadhuradhammanigehosanam, yathabhulagunadhieamena loke arahanioti 
laddhasaddanam arahatam. dassandamt— hoff< pasadasommani akkhmi ummilefva 
dassanamattampi sadhu hoi sace pana difhangasamannagatena brahmassarena 
dhammam V2225 M2229 desenassa ckam padampi sotunu labhissama, 
sadhutararnyeva bhavissaffIi evan ajjhaãsayam kaiva. 


sãdhu kho panä (thật tốt đẹp thay): thật là điều tốt đẹp; có lời giải thích răng 
là việc mang lại lợi ích, là việc đem lại sự an lạc. tathãärũpänam arahatam (một bậc 
A-ra-hán như vậy): Các bậc A-ra-hán vị được thọ nhận sự tôn kính, các bậc A-ra-hán 
trong thế gian này cũng do chứng đắc được Pháp cao thượng theo đúng thực tính của 
các bậc A-ra-hán, khó thấy trong suốt khoảng thời gian trăm nghìn Koti kiếp không 
phải ít, có sắc thân ưa nhìn, với 32 tướng tốt của bậc Đại Nhân, được trang điểm bởi vật 
quý báu là tám mươi vẻ đẹp phụ, bao bọc bởi hào quang khoảng 2 mét, có cái nhìn 
không căm phẫn, có âm thanh của Pháp vô cùng du dương giống như Ngài Gotama. 
dassanam hoti (được thấy): thực hành khuynh hướng như vây: việc mở đôi mắt trong 
sáng lên nhìn cũng đã là điều tốt (mang lại điều lợi ích) và nếu khi Ngài đang thuyết 
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giảng Giáo Pháp với âm giọng như âm giọng Phạm thiên được hội đủ với tám yếu tố, 
được lắng nghe dầu chỉ một câu thì càng tốt đẹp hơn. 


yena bhagavd fenupasankamimsuti sabbakiccanil pahaãyd tuị†hamanasa 
ãgamamusu. efqdavocunfi duvidhã hỉ pucchã agarikapucchä anagarikapucchä ca. 
tatha “kim, bhante, kusalam, kim akusalan tỉ iminä nayena agarikapucchãä agd1ã. 
“ime kho, bhante, pañcupadanakkhandha tỉ Iminaã nayena anagarikapucchd. ime pana 
aiano anuripan agãrikapuccham pucchanta etam, “ko nu kho, bho gotama, hefu ko 
paccayo ”tiadivacanan avocum. tesam bhagava yatha na sakkomti sallakkhefum, evatm 
P.2329 samkhitteneva tãva pañham vissajjemo, qdhqmmacariyavisamacariyahefu 
kho gahapatayotiadimaha. 


Yena bhagavã tenupasañikamimsu (đi đến chỗ Thế Tôn ở): bỏ hết mọi việc, 
có tâm hoan hỷ, đã đi đến. Etadavocum (đã nói lời này): Có hai cách hỏi là hỏi theo 
kiểu người gia chủ và hỏi theo kiểu người xuất gia. Trong cả hai cách hỏi đó, hỏi theo 
kiểu người tại gia theo cách này: “Thưa Ngài, thế nào là thiện? thế nào là bất thiện?”, 
hỏi theo kiểu người xuất gia theo cách như này: “Thưa Ngài Gotama, có phải đây là ngũ 
thủ uấn?” Còn những Bà-la-môn và các gia chủ này khi bị hỏi theo cách hỏi của người 
tại gia, phù hợp với bản thân đã nói lời như sau: “Kinh thưa Ngài Gotama, cá gì làm 
nhân? cái gì làm duyên?” Trước hết, Đức Thế Tôn trong giải quyết vấn đề theo cách 
văn tắt thật sự cho họ, điều mà họ không thê xác định được nên Ngài đã nói: “Này các 
Bà-la-môn và các gia chủ do sự thực hành không đúng đắn và sự thực hành không 
phù hợp làm nhân” 


kasma pana bhagava yatha na sallakkhenHi, evan vissajjesii2 panditamanika hi 
te; ãditova matikam a{thapefva yathaä sallakkhenti evam atthe vittharite, desanam 
uitaniRati mañfñanta avajananti mayampi kathentla evameva katheyyamadti vaftäro 
bhavamti. tena nesamu bhagava yatha na sakkonti sallakkhetun, evam sainkhitteneva 
tava pañnham vissaqjjesi tatOG sallakkhett asakkontchi vitharadesanam yacito 
viftharena desetum, tena hỉ gahapatayotiadimaha. tattha tena hi karanatthe nipđIo. 
yasmma mam tumhe yacatha, tasmaiH aHho. 


Tại sao, Đức Thế Tôn giải quyết vấn đề mà những người đó vẫn chưa xác định? 
bởi vì “có người nói rằng: do những người đó ngã mạn cho rằng (bản thân) là bậc trí 
giả, đặt ra tiêu đều rồi xác định ngay từ lúc đầu bằng cách nào, thì bằng cách ấy Ngài 
sẽ giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, cùng nhau tưởng tượng Pháp thoại rằng: “thật nông cạn, 
xem thường răng: “Dẫu khi chúng ta nói, cũng có thê nói tương tự như vậy.” Vì thế, đức 
Thế Tôn mới giải đáp vấn đề cách tóm tắt trước, điều mà họ không thê xác định. Từ đó 
khi nhóm người không thể xác định, khẩn cầu thuyết giảng chi tiết, khi thuyết giảng chi 
tiết mới nói lời như sau: “Vì thế các Bà-la-môn và các gia chủ (tena hi 
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gahapatayoti)”. Ở đó, “vì thế” là phân từ trong ý nghĩa lý do, nghĩa là vì lý do mà các 
người khẩn cầu Ta. 


440. trvidhandi thi kofthasehi. kãyenđi kaãyadvarena. 
qdhammacariyavisamacarÙalidÐ  adhammacariyasankhalä visamacariya.  qydam 
panettha padattho, qdhammassa cariya qdhammacariya, adhammakarananti attho. 
visama cariya, visarnassa vũ kam1massa cariyafi visamacariya. adham1macariya ca sa 
visamacariya cãti qadhammacariyävisamacariya. ©leupayena sabbesu 
kanhasukkapadesu attho veditabbo. luddoti kakkhalo. dãrunoti sãhasiko. lohifapagfi 
param jIvitä voropentassa pamI lohilena lippanti. sacepi na lippamii, tathavidho 
lohitapanveva vuccafi. hafaqppahafte niviffhoti hate ca parassa paharadane MỊ.2. 230) 
pahafe ca paramnarane niviftho. qdaqyäpannoti nikkarunadfain apanno. 


Tividham: là ba phần. Kãyena: bằng lộ thân. Adhammacariyävisamacariyä (sự 
thực hành không đúng đắn và sự thực hành không phù hợp làm nhân): Sự thực hành 
không phù hợp, bao gồm sự thực hành không đúng đắn. Và từ đây là ý nghĩa của từ 
trong câu này, “sự thực hành phi pháp gọi là adhammacariyä" nghĩa là việc thực hành 
không phải Pháp gọi là visamacariyã (sự thực hành bồng bột). Bởi thế, gọi là sự thực 
hành phi pháp và sự thực hành bồng bột cần biết ý nghĩa trong pháp trắng và pháp đen 
ở mọi câu theo đường lối này. Luddo (hung đữ): thô thiên, tàn bạo, hung dữ, cáu gắt. 
Lohitapänï (tay lắm máu): có bàn tay vẫy máu của hạng người xuống tay tước đoạt 
mạng sống chúng sanh, dầu bàn tay không vấy máu thì người đó Ngài cũng gọi là “có 
bàn tay vây máu'. hatappahate nivi{tho (tâm chuyên sát hại đả thương): kiến quyết 
trong việc giết hại, việc đả thương chúng sanh khác, và trong việc như sát hại, khiến 
cho chúng sanh khác chết đi. A dayäpanno (không phối với lòng từ): trở thành người 
không có lòng bi mẫn. 


dt! fd parassiii ydm tam parassa sanfakam. paraviffHpakarataHfi fasseva 
parassa viffipakaranam tuịthjananam V.2.226 parikkharabhandakam. gãmagafam 
vãfi antogame và thapitan. qraiifiagatataut vati arafñfe rukkhaggapabbatamatthakadisu 
va {hapitam. adinnanti tehi parehi kãyena và vãcaya và adinnam. theyyasankhafanti 
cha thenoti coro. thenassa bhãvo theyydm, avaharanacitassetan qdhivacanam. 
sankhã sankhatantfi atthato ekam, kofthasassetam qdhivacanam, “saffñanidana hỉ 
papancasankha "tiadlsu viya. theyyañca tam sankhatancatL theyyasankhatam, 
theyyaciHasanhhato  eko citakoflthasod aitho P2330 karanathe celam 


paccaffiavacanam, tasma theyyasankhatenati atthato dafthabbam. 


Yam tam parassã (bất cứ tài vật gì của người khác): bất cứ thứ gì thuộc sở 
hữu của người khác. Paravittipakaranam (bất cứ tài vật nào của người khác): chính 
những vật dụng làm thỏa mãn của người khác, là những vật dụng tạo ra sự vui mừng 
cho người khác. Hoặc tại thôn làng (gãmagatam v3): hoặc được vững trú ở trong thôn 
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làng. Hoặc ở trong rừng (araññagatam) là được đặt ở trong rừng, hoặc ở trên ngọn cây, 
trên đỉnh núi v.v. adinnam (họ không cho): Họ không cho bằng thân hoặc bằng tâm, 
kẻ trộm đó được gọi là “ăn cắp trong trường hợp này. Bản chất của việc trộm cắp gọi 
là sự trộm cắp (theyyam). Từ này là tên gọi của tâm nghĩ sẽ trộm cắp. Saäkhãtam 
(phần) đây là tên của một phần bởi điểm căn bản giống như trong câu “một phần của 
Pháp trễ nại có tưởng v.v, làm gốc” phần đó với sự trộm cắp bởi nhân đó gọi là phần 
của sự trộm cắp, tức là một phần của tâm, được gọi là tâm suy nghĩ trộm cắp. Và phần 
của sự trộm cắp này là “chủ cách" trong ý nghĩa “sở dụng cách' vì thế nên thấy với ý 
nghĩa sau “đó là một phần của sự trộm cắp” 


mãturakkhiatiadsu yam piari najhe và mate và ghasacchadanddihi 
pafjaggamana, vayapaftaml kulaghare dassamifi matã rakkhati, ayam maturakkhita 
nama. elenupayena pit4rakkhitadayopl veditabba. sabhägakulani pana kucchigafesupi 
gabbhesu katikam Karonfi — “sace mayham pufto hoti, tuyham dhita, añnñattha gantumn 
na labhissatl, mayham puftasseva hofu tỉ evam gabbhepi pariggahita sassamika 
nama. “yo ithannamam iIthim gacchdfi, tassa eftako dando ”tỉ evain gãmam va gehan 
vĩ vihim và wddissa thapiadanda, pana saparidandda nama. dniamaso 
maãlagunaparikkhittaprti va sabbantimena paricchedena, “esa me bhariya bhavissaf ”ti 
sanñaya tassa upari kenaci malagunarn khipantena malagunamaftenapi parikkhiita 
hofi.tatharuipasu carlam apdqjita hoffi cevaripasu ithsu sammadifhisufte 
vuttamicchacaralakkhanavasena vitikkamam katta hoti. evamn gabbhepi pariggahita 
sassamikã naãma. “vo ifthannãmam itthữm gacchdati, tassa ettako dando ”1ỉ evam gãma1 
va geham va vithim va uddissa thapitadanda, pana saparidanudäa nama. 


Mãturakkhitä (được mẹ che chở): v,v, có lời giải thích khi cha bị thất lạc hoặc 
chết, mẹ lo lắng cơm ăn và áo mặc, suy nghĩ sẽ lập gia đình khi trưởng thành, che chở 
cho bất kỳ người con gái nào, người con gái ấy gọi là được mẹ che chở. Đối với (người 
nữ) được cha che chở v.v, cũng nên biết theo cách này. Còn gia đình đồng đẳng nhau 
(môn đăng hộ đối) đã được đính ước từ khi đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ rằng “Nếu 
như phía tôi có con trai, còn phía ông là con gái không được gã đi bất cứ nơi nào khác, 
mà chỉ thuộc về con trai tôi thôi,” Nữ nhân đã được chọn ngay khi còn trong bụng mẹ 
gọi là sassamikäã (nữ nhân đã có chồng). Còn người nữ mà được họ chọn lựa ở làng, 
nhà, hoặc trên đường rồi đồ lỗi như này “Ai đi tìm người phụ nữ tên này, sẽ bị buộc tội” 
được gọi là saparidandä (vợ được hình phạt gậy gộc bảo vệ). 


gntamaso mãlãagunaparikkhittapiHi và sabbaniimena paricchedena, “esa me 
bharyä bhavissall”1l sannaya tassa upari kenaci mãlagunam Kkhipantena 
màlagunamafttenapi parikkhitta hoti. tqthãripasu caritfatn0 ãpdqjJ]Hã hofffẲẦ evaripasu 
Itthisu sammadlIfthisufte vuftamicchacaralakkhanavasena viHRkamam Kattã hoti. 
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Antamaso mãlãgunaparikkhittä (cho đến những nữ nhân được trang sức 
bằng vòng hoa): nhưng giới hạn tối thiểu bất luận người nữ nào, người nữ mà bất cứ 
người nam nào ném tràng hoa lên trên đầu với ý muốn rằng “nữ nhân này sẽ là vợ của 
tôi” gọi là bị lẫy chỉ bởi bằng việc ném tràng hoa. Người có hành vi xâm phạm với 
những nữ nhân có hình thức như vậy (tatharipäsu cãrittam ãpaJJitã hot): là người có 
hành vi vượt quá giới hạn đối với những nữ nhân có hình thức như vậy, do sức mạnh 
trạng thái sự thực hành sai trái đó đã được nói trong bài Kinh Chánh Tri Kiến. 


sabhagatfotiL sabhayam thito. parisagdtfofi parisayan tho. ñđfimdjjhagdfofti 
davadanamn majhc tho pHgamdgjhagafdfdẲẪẦ“ semmam majhe  thúo. 
rãjakulamajjhagatofi rajakulassa majjhe mahavimicchaye thito M.2.23]. abhin1tofi 
pucchanaHhaya no. sakkhipuffhofti sakkhim katva pucchio. ehambho purisati 
alapanametam. aftaqhefu vũ parahefu vaii aifano va parassa và hatthapadadihefu vã 
dhanahetu va. Ñmisakiicikkhahefu vati ettha Ñmisanti labho adhippeto. kincikkhamii 
Tam va tam va appamafiakq1m. qnfamaso 
titirava†‡akasappipindanavanitapindadimattakassap'  lañjassa hetlẦ  aitho. 
sampqjanamusa bhãsitã hofffi Jananfoyeva musavadamm katta hoi. 


Sabhãgato (ở chỗ tụ hội): đứng ở chỗ hội họp. Parisägato (ở chỗ hội chúng): 
đứng ở trong hội chúng. Ñãtimajjhagato (ở giữa thân quyến): đứng ở giữa những 
thân bằng quyến thuộc. Pũgamajjhagato (đến giữa quan quyền): ở giữa những quân 
lính. Rãjakulamajjhagato (đến giữa hoàng gia): ở trong phòng lớn giữa dòng dõi 
hoàng gia. AbhinTto (mang đến): bị mang đi để hỏi. Sakkhiputtho (được hỏi trực diện): 
được thực hiện mặt đối mặt rồi hỏi. ehambho purisä (hãy đến, thưa ông): đây là từ 
dùng để gọi. attahetu vã parahetu vã (do tự thân làm nhân, do người khác làm 
nhân): do nguyên nhân của tay và chân v.v, hoặc do nguyên nhân của tài sản của tự 
thân hoặc của người khác. Lợi đắc Ngài muốn đề cập đến tài vật trong cụm từ vì nguyên 
nhân vật chất nhỏ nhen, vì thế những từ “nhỏ xíu, chút ít muốn đề cập đến những thứ 
không quan trọng là “nhỏ xíu, chút ít, giải thích rằng dầu do nguyên nhân hối lộ chẳng 
hạn như chim sẻ, chim cút, miếng bơ lỏng và miếng bơ đặc v.v. sampajãnamusã 
bhãsitã hoti ( cố tình nói điều dối trả): mặc dù biết được điều thật cũng vẫn làm người 
tạo ra lời nói dối. 


tẽmesam V.2.227 bhedäyati yesam itoti vuftanam santike sutam hoi, tesam 
bhedaya. qmisamụ  bhedäyãfi yesa1mn amufrdfli vuflanam samtike sutam hoti, tesam 
bhedaya. tí samaggandụu vũ bhedakati evam samagganan va dvinnam sahayakanam 
bhedam P233] kaHta. bhinnandmn vũ qnHppdadatafti suithu kafamn taya, tam 
pajahantena katipaheneva te mahantam anattham kareyyati evain bhinnãnan puna 
asamsandanaya anuppadata upalthambheta kaãranamn dassetaH aqHho. vaøgøo ãrãämo 
abhiratitthanamassati vqggarãmo. vaggardfofl vaggesu raío. vagge disvã vã sufva va 
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nandafifiẦ vagganandl. vaggakqardttt vãcqnfi yã vãcã samaggeDi safle vagge karoti 
bhindati, tam Kalahakaranam vaãcam bhasitã hoti. 


Imesam bhedäyäti (nhằm chia rẽ những người này): kế rằng trong trú xứ của 
người nào đó, Ngài gọi là “từ chỗ này” nhằm chia rẽ nhóm này. Amũsam bhedäyã 
(nhằm chia rẽ nhóm kia): sau khi nghe của người nào đó, Ngài gọi là “từ chỗ đó” nhằm 
chia rẽ nhóm kia. iti samagøgaänam vã bhedakä (như vậy là người chia rẽ những kẻ 
đã được hợp nhất): hoặc là kẻ làm cho tình bạn hữu hai phía đã được hợp nhất như 
vậy (bị) chia rẽ. bhinnänam vã anuppadätä (hoặc là người khuyến khích những kẻ 
chia rẽ): là người khuyến khích, ủng hộ để những người bị chia rẽ không thể hòa hợp 
“bạn làm tốt lắm, thêm 2-3 nữa, hắn ta sẽ làm cho bạn bị mất mát lớn”, tức là người chỉ 
ra nguyên nhân. Vagøãrãmo (người thoả thích chia rẽ phe nhóm): là làm nơi thiết 
lập ưa thích của vị ấy, vì thế được gọi là người ưa thích phe nhóm. Người thích thú 
chia rẽ phe nhóm (vaggaratfo): hoan hỷ trong các nhóm. Sau khi nhìn thấy hoặc sau 
khi nghe trong phe nhóm khởi lên hân hoan, vì thế mới gọi là hân hoan chia rẽ trong 
phe nhóm. Nói những lời đưa đến chia rẽ phe nhóm (vaggakaranim vãcam): Lời nói nào 
là cho nhóm người hòa hợp bị chia rẽ thành phe nhóm, tức là làm chia rẽ, là người nói 
lời gây ra sự cãi cọ. 


qudakaldl yatha sadose rukkhe qndakani uịthahanti, evam sadosafaya 
khumsanavambhanadivacanehi andakä jat kakkasat puHhka yathä nãma 
pùHkarukkho kakkaso hoti paggharitacuno, evan kakkasa hoii, sotam ghamsamana 
viya pavisafi. tena vuttamn— “kakkasa tỉ parakafHkati paresaim kafukä amanapa 
dosajanam paräbhisqjjaniti kuỊilakanfakasakha viya mammesu vijhiwä paresam 
abhisaJjanT gantuhãmanampi gantumn adatva lagsanakari. Kodhasämantafi kodhassa 
ãsanna. qsamadhisamwattanikati appanasamaddhissa va tupacarasamddhissa va 
asamvatIanika. itỉ sabbaneva tãni sadosavaãcaya veVacqnđHi. 


Andakä (nút thắt) là những nút thắt bằng lời hăm dọa và bằng lời đe dọa v.v, 
lời nói có lỗi lầm giống như các mục u được trên cây có thể làm mục nát. Kakkasã (thô 
thiển): mục nát. Lời nói thô thiên, giống như cây mục nát, cây xủ xì có gai mọc ra từ 
đó. Lời nói đó giống như cảo vảo tai, vì thế mới nói rằng thô thiên. Parakatukä (châm 
chích kẻ khác): là lời nói dữ tợn, không đáng hải lòng từ người khác, là lời nói tạo ra 
lỗi lầm. Parãbhisajjanï [lời nói như đâm vào người khác (làm cho người khác đau 
nhới)]: lời nói như cắt trong những thứ yêu mến giống như nhánh cây cong có gai xúc 
chạm đâm vào người khác, làm cho phát sanh sự trở ngại, bởi vì không được phép kể 
cả đối với những người muốn đi. Kodhasämantä (khiến người tức giận): kế cận của 
sự nóng giận. Asamädhisamvattanikã (không vận hạnh để tâm an trú): lời nói không 
vận hành đưa đến sự an chỉ định hoặc cận định. Như đã nói tất cả những lời nói này 
hoàn toàn là lời nói sử dụng thay thế cho toàn bộ lời có lỗi lầm. 
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qkãlavadi akalena vatta. abhữfavadtfi yam natthi, tassa vafta. qnafthavadimi 
akaranamissitam vaHa. qdhammmavadHffi asabhavam vada M.2.232. qvinayavadri 
đSamvaravinayapafisamyuttassa vaHäa. qnidhanavatL vãcqni hadayamafjusayam 
nidhetumn ayuttamn vacam bhasitã hoti. qkqlendfi vattabbakalassa pubbe va pacchã vã 
ayuttakale vattA hot. qnapadesanH suftäpadesavirahiftam. qpariyanfavainti 
aparicchedam, suitam va jatakam va nikkhipifva tfassa upalabbhamụ va upamat vã 
vafthumn va aharivra bahirakatharmyeva katheli. nikkhiHtam nikkhiHameva hoti. 


AkälavädI (thường nói phi thời): Là người nói chuyện không đúng thời. 
AbhũtavädI (nói lời không thật): nói những chuyện không có. AnatthavädlI (nói lời 
không có lợi ích): là người nói lời không dựa vào nguyên nhân. AdhammavädlI (nói 
những lời phi pháp): là người nói lời không theo đúng theo thực tính. AvinayavädI 
(nói những lời phi luật): Là người nói lời không tương ưng với sự không thu thúc trong 
luật v.v. anidhanavati vacam (nói những lời nói không có căn cứ): là những lời nói 
không phù hợp được cất giữ trong tủ, tức là trong tâm. akãlena (bởi vì phi thời): người 
nói trong thời gian thích hợp hoặc sau khoảng thời gian cần nói. Anapadesam (không 
có trích dẫn): loại bỏ những trích dẫn, tức là (trích dẫn) từ Kinh. Apariyantavatim 
(không có kết thúc): đưa ra những bài Kinh hay Bổn Sanh không có quy trình, dựng lên 
câu chuyện tương thích, hoặc ví dụ so sánh, hoặc những câu chuyện của bài Kinh và 
Bồn Sanh ấy, rồi quay trở lại nói những lời nằm ngoài vẫn đề. Những từ đã được trích 
dẫn cũng chỉ được trích dẫn chừng ấy. 


“suttam nu kho katheti Jjatakam nu kho, nassa antam vã ko{fim vã passama ti 
vaffabbatamn apajjaH. yatha vatarukkhasakhanam gatagafafthane parohaä ofaranti, 
ofinnotinunafthane sampajjiva puna vaddhaniiyeva P.2.332. evamn addhayojanampi 
yoJjanampi V.2.228 gacchanfiyeva, gacchante gacchamnte pana mũilarukkho vinassdati, 
pavejatakava tifthanti. evamayampi nigrodhadhammakathiko nama hoti; nkkhittam 
nikkhiltamafameva katva passeneva pariharamto gacchdafi. yo pana bahumpi bhananfo 
cfadatthamidamw vuttanH qaharilểta janapettum sakkotlN, tassa katheltn vaffati. 
qnatthasamhitanti na atthanissita. 


Vị ấy có thể là người mà người khác quở trách rằng: “vị ấy đã thuyết Kinh hoặc 
Bồn Sanh hay không? chúng tôi không nhìn thấy điểm bắt đầu, mà cũng không nhìn 
thấy điểm kết thúc của bài Kinh hay Bốn Sanh đó.” Người như thế này được gọi là vị 
Pháp Sư như cây đa, lấy câu mang ra đặt xuống chỉ đề làm tiêu đề, (dựa vào đó) rồi nói 
liên miên và không có mục đích như thế, tương tự y như rễ mọc ra của nhánh cây đa, 
tuôn xuống nơi tuôn xuống, đến nơi đã tuôn xuống, rồi nó lại phát triển tiếp, nó tuôn 
xuống như vậy, (phần rễ phụ dài) nữa do-tuần, thậm chí cả một do-tuần, nhưng khi nở 
rộng ra cây cũ sẽ chết đi, chỉ còn lại cây mọc ra từ thân tồn tại như thế nào như thế ẫy. 
Còn đối với người nào dù nói nhiều, có thể sau khi mang lại biết được rằng: “Ngài nói 
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lời này vì thứ này” người ấy thích hợp để nói. Anatthasamhitam (không phối hợp với 
lợi ích): không kết hợp với lợi ích. 


qbhÙjhãtã hofrti abhijhaya oloketa hotl ho vafdfiẦRễ patthanatthe nipđlo. 
abhjjhaãya olokitamattakena cettha kammapathabhedo na hoi. yada pana, “aho 
vatidan mama santakam assa, ahametthq vasam vafteyyan tỉ attano parinameti, tada 
kamnapathabhedo hot, ayamidha adhippeto. 


abhijjhãtã hoti (là người có đầy tham đắm): là người nhìn vào với sự tham đắm. 
aho vatã (ôi quả thật): là phân từ trong ý nghĩa ước muốn. Trong trường hợp này với 
biểu hiện chỉ nhìn vào bởi sự tham đắm, các nghiệp đạo không đứt, nhưng chỉ khi hướng 
tâm đến đề trở thành của mình “làm thế nào đây (đối với) đồ vật này, đồ vật này sẽ trở 
thành đồ của ta, cầu mong cho ta có quyền lực đối với thứ này” như vậy, nghiệp đạo sẽ 
đứt. Ngài muốn nói đến sự tham đắm này trong trường hợp này. 


byäpannacittofi  vipannacito putibhitacitto. paduffhamanasaikappoti 
dosena dutthacittasañkappo. haññantuti ghãtiyantũ. vajJjhantiti vadham pãpunantu. 
mã vã ahesunti kiñcIpI mã ahesum. 1dhãpI kopamattakena kammapathabhedo na hot. 
haññantũtiadicintaneneva hotI, tasmaã evam vuttam. 


Byäpannacitto (có tâm sân hận): có tâm thất bại, có tâm trở nên hôi thối. 
Padutthamanasañkappo (có tâm chỉ nghĩ đến làm hại): có sự suy nghĩ xấu ác bởi 
tâm sân hận. haññantu (bị sát hai): bị sát hại. “bị tàn sát là bị giết. 'Hoặc đừng có 
được': dù gì đi nữa cũng đừng có tồn tại. Dẫu trong trường hợp này chỉ với nguyên 
nhân sân hận, nghiệp đạo cũng không đứt, sẽ đứt cũng do suy nghĩ v.v, 'hãy giết” vì thế 
đức Thế Tôn mới thuyết như vậy. 


micchqdifthikofl akusaladassano. viparfadassanoti vipallatthadassano. nafthi 
dinnanti dinnassa phalãbhãvam sandhãya vadati. yiffhdaq\ vuccafi mahãyägo. hufanti 
pahenakasakkaro adhippeto, tampi ubhayamụ phalabhhavameva M.2.233 sandhaya 
palkkhipati. sukatadukkafãnanti sukataduhkka†anam, kusalakusalanamii attho. phalaụ 
vipakofi yam phalami vã vipakoH va vuccdfl, tam natfth1i vadati. nafthi aydn lokofi 
paraloke thữassa ayamn loko natthi. natthi paro lokoti idha loke thitassapi paraloko 
natthi, sabbe taHha taHheva ucchỳjjanHfiẦ dasseti Haftil mãtã naffhi pHAIL tesu 
sammapafipattimicchapafipatinarmn phalabhaãvavasena vadati. nafthi saffã opapatikafi 
caviva_ upapqjjanakasaHa nãma naHhii vadaH. sayam' ablhinñnä sacchikatva 
pavedemHi ye imanca lokam paranca lokam abhivisithava paññaya saydam 
paccakkham katva pavedenti, te naIthii sabbañnubuddhanam abhavam P.2.333 dipet, 
eftãvatã dasavatthuka micchadIfthi kathitã hoi. 


Micchãditthiko (người có tà kiến): người có cái thấy bất thiện. 
ViparTtadassano (có cái thấy sái quấy): có cái thấy trong tâm lệch lạc. Natthi dinnam 
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(Bồ thí không có kết quả): đức Thế Tôn muốn đề cập đến sự không có kết quả của bố 
thí. Việc dâng hiến to lớn Ngài gọi là “việc hiến tế (yiftham)”, cung kính đầy đủ với 
mong muốn răng “vật tế lễ”, người tà kiến muốn để cập sự không có kết quả đó mới 
phản bác cả điều đó. Sukatadukkafänam (của nghiệp thiện và nghiệp ác): của nghiệp 
thiện và nghiệp bất thiện đã làm tốt và làm không tốt. Phalam vipäko (quả là quả dị 
thục): gọi là quả hoặc quả gì thục đều được. Họ nói rằng (quả hoặc quả dị thục) đó 
không có. natthi ayam loko (không có đời này): Không có đời này đối với chúng 
sanh an trú ở đời khác. Natthi paro loko (không có đời sau): không có đời sau đối với 
những chúng sanh sống ở trong đời này, vị ấy chỉ ra rằng toàn bộ trống rỗng ở nơi đó 
đó. natthi mãtã natthi pitä (không có mẹ, không có cha): vị ấy nói với sức mạnh 
không có quả của thực hành chân chánh và sự thực hành sai trái ở trong những vị đó. 
natthi sattã opapätikäã (không có loài chúng sanh hóa sanh): vị ấy nói rằng được gọi 
là không có chúng sanh sau khi chết rồi tái sanh. sayam abhiññã sacchikatvä 
pavedenti (sau khi tự mình chứng ngộ bằng thắng trí rồi tuyên bộ): vị ấy trình bày 
đến sự không trở thành của Toàn giác trí rằng: “Người đã tự mình sáng tỏ với trí tuệ 
đặc biệt rồi tuyên thuyết đời này đời và đời sau không có.” Với lời chỉ chừng ấy là điều 
mà đức Thế Tôn nói về mười loại tà kiến. 


441. pãnãtipätam V.2.229 pahãyätiãdayo satta kammapatha cũlahatthipade 
vittharita. anabh1Jjhadayo uttanatthayeva. 


Bảy nghiệp đạo “đã từ bỏ sát sanh' đã được giảng giải chi tiết trong Kinh 
Cũlahatthipada. Sự không tham đăm v.v, có nội dung đơn giản. 


442. sahabyatam  upapajjeyyani sahabhavanm upagaccheyyam. 
brahmakäyikãnam devãnanti pathamaJjhanabhũmidevanam. ãbhãnam devänanti 
abhã nama visum natthi, parittabhäppamanabhaabhassaranametam adhivacanam. 
parttabhanantiadl pana ckato aggahetva tesamyeva bhedato gahanam. 
partttasubhanantiadisupl eseva nayo. I1 bhagavä ãsavakkhayam dassetvä 
arahattanikutena desanam mit†thapesi. 


442. sahabyatam upapajjeyyam: cầu mong cho tôi đạt được sự đoàn kết (sự 
hợp nhất, tình hữu nghị, một khối thống nhất). brahmakäyikãnam devänam (của chư 
Thiên thuộc Phạm Chúng Thiên): của chư Thiên cõi Sơ thiền. Äbhãnam devãnam 
(của chư Thiên cõi Quang Âm Thiên): Không có tách biệt gọi là ánh sáng, lời này là tên 
gọi của cõi Thiêu Quang Thiên, cõi Vô Lượng Tịnh Thiên và cõi Quang Âm Thiên. 
Nhưng “Thiểu Quang Thiên' không được nói đến sự hợp nhất, mà nói bởi phân tách 
nhóm chư Thiên đó mà thôi. Ngay cả trong câu “cõi Thiếu Tịnh Thiên' cũng được làm 
theo cách này. Đức Thế Tôn thuyết sự đoạn tận các lậu với cách này TÔI, cũng đã kết 
thúc Pháp thoại với đỉnh cao là Quả A-ra-hán. 
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idha thatvya pana devalokäa samanetabba. tissannam tava jhaãnabhuminam 
vasena nava brahmaloka, pañca suddhavasa cathhi aripehi saddhữn navati afthaãrasa, 
vehapphalehi saddhim ekunavisati, te asannam pakkhipiva visafi brahmaloka homi, 
evam chahi kamavacarehi saddhim chabbisati devaloka naãma. tfesam sabbesampi 
bhagavafta dasakusalakammapathehi nibbafti dassi1a. 


Cần phải tập hợp cõi trời cụ thê đối với trường hợp này như sau: 


a.. Mười tám cõi Phạm Thiên là 

- _ Cõi Phạm Thiên với mãnh lực của 3 tầng Thiền (mỗi tầng thiền có 

3 cõi) gộp thành 9 cõi 

- 5 cõi Tịnh Cư Thiên gộp với 4 cõi Vô Sắc (gộp chung lại là 18 cõi) 
b._20 cõi Phạm Thiên là: 

- _ Lấy 18 cõi trong câu a. 

- Với cõi Quảng Quả là 19 

- - Cùng cõi Vô Tưởng trong 19 cõi nữa là 20 


Gom chung lại tất cả có 20 cõi Phạm Thiên 


c. 26 cõi chư Thiên là: 
- _ Lấy 20 cõi Phạm Thiên trong câu b. 
- - Với 6 cõi Dục 


Gom chung lại tất cả có 26 cõi 


Đức Thế Tôn thuyết giảng sự hóa sanh của tất cả chư Thiên với thập thiện nghiệp 
đạo. 


tattha chasu tãva kãmävacaresu tinnam sucarifanam vipakeneva nibbatti hot. 
uparidevalokanam pana Ime kammapathã upanissayavasena kathita M.2.234. dasa 
kusalakammapathã hi silam, silavato ca kasinaparikammam 1JJjhaffI. sile patitthäya 
kasinaparikammam katvä pathamaJjhanam nibbattetvä pathamajjhanabhũmiyam 
nibbattati; dutiyadini bhãvetvä dutiyaJ]hanabhũmiadrsu nibbattati; rũpãävacaraJjhãanam 
pãdakam katvä vipassanam vaddhetvä anagamiphale patitthito pañcasu suddhãväsesu 
nibbattati; rũpãvacaraJjhaãanam pãdakam katvä arũpävacarasamapattim nibbattetvä 
cafũsu arũpesu nibbattatIi; rũparipaJjhanam padakam katvä vipassanam vaddhetvä 
arahattam pãpunäti. asaññabhavo pana bahirakanam tãpasaparibbaJakaãnam äcInnotI 
idha na niddittho. sesam sabbattha uttänatthameväti. 


Trong 26 cõi, việc sanh khởi trong 6 cõi Dục có được bởi quả dị thục cả 3 thiện 
hạnh ấy. Còn phần nghiệp đạo này thuyết với mãnh lực cận y duyên của thế giới chư 
Thiên cõi cao. Quả thật, thập thiện nghiệp đạo là giới, và việc chuẩn bị biến xứ chỉ thành 
tựu đối với người có giới mà thôi. Vì thế khi được vững trú trong giới, đã thực hành 
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chuẩn bị biến xứ, làm cho Sơ thiền cho sanh khởi rồi hóa sanh vào cõi Sơ thiền. Sau khi 
tu tập Nhị thiền sanh khởi rồi hoá sanh vào cõi Nhị thiền. Khi thực hành thiền Sắc giới 
làm nên tảng rồi thực hành minh sát, duy trì trong A-na-hàm Quả hóa sanh vào 5 cõi 
Tịnh Cư. Khi đã thực hành thiền Sắc giới làm nền tảng, làm sự thể nhập thiền Vô sắc 
sanh khởi, hóa sanh vào 4 cõi Vô sắc. Khi thực hành thiền Sắc giới và Vô sắc giới làm 
nên tảng rồi thực hành minh sát chứng đắc A-ra-hán Quả. Còn cõi Vô tưởng, các đạo sĩ 
và du sĩ ngoài Tôn giáo, không thuyết giảng ở đây. Phần còn lại trong các câu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Sãleyyaka Kết Thúc. 
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42. Giải Thích Kinh Verañjaka - Verañjakasuttavannanäa 


4414. evaa V.2.230 P.2.334 me sufanti verafJakasultam. tattha verafjakati 
verañjavasino. kenacideva karatyendti kenacideva aniyamitaRiccena. sesam sabbam 
purimasutte vuttanayeneva veditabbam. kevalanhi idha adhammacarT visamacariri 
evarn puggaladhi†thaãna desana katã. purinasutte dhammadhifthaãnafi qyan viseso. 
sesam tãdisamevaiti. 


444. Kinh Verañjaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, 'người dân xứ Verañjaka' bao gồm người dân sống ở Verañjaka. Kenacideva 
karanTyenã (với một vài công việc): với một số phận sự không được xác định chắc chẵn. 
Từ còn lại nên biết theo cách đã được nói ở bài Kinh trước. Chỉ trong bài Kinh này đức 
Thế Tôn đã thực hiện thuyết giảng puggaladhitthäna (định nghĩa theo con người là 
chính) “hạng người hành trì sai pháp, thực hành không phù hợp”, nhưng bài Kinh trước 
lây dhammadhitthãna (định nghĩa theo Pháp là chính). Khác biệt chỉ chừng ấy, phần 
còn lại tương tự như nhau. 


Giải Thích Kinh VeraRjaka Kết Thúc 
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43. Giải Thích Đại Kinh Phương Quảng - Mahävedallasuttavannanä 


449. evamw V.2.23] me sutanti mahavedallasuttam. tattha ãyasmafi 
$agãravasappafissavacanametam. mahäãkoffhikoti tassa therassa namam. pafisallaĩna 
vufthifoti phalasamapdfttito vufthito. duppafifiio duppaffoti ettha paññaya du††tham 
nama nafthi, aqppafñfñio nippafñfioti attho. kifavatä nu khoti karanaparicchedapuccha, 
kittakena nu kho evan vuccafti M. 2.235 attho. pucchã ca nãmesaä 
adithajotanapuccha, ditthasamsandanapuccha, vimaticchedanapuccha, 
anumatipuccha, kathetukamyatapucchaH pañncavidha hoti. tãsamidam nănakaraam 


449. Đại Kinh Phương Quảng được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, “Tôn giả' đây là từ để diễn đạt sự cung kính và sự tôn trọng. Mahäkotthiko 
(Tôn giả Mahäkofthika): là tên của vị Trưởng lão ấy. patisallanã vufthito (rời khỏi 
chỗ thiền tịnh): rời khỏi chỗ thê nhập thiền quả. Duppañño (người có tuệ kém): gọi 
là người có tuệ kém, không có nghĩa thiểu tuệ, không có trí tuệ. kittavatä nu kho (với 
nguyên nhân chỉ chừng ấy): câu hỏi xác định nguyên nhân, có nghĩa là gọi như vậy 
với nhân chỉ chừng ấy chăng? Gọi là việc hỏi này có 5 loại là: (1) việc hỏi để làm sáng 
tỏ điều chưa thấy, (2) việc hỏi đề thông hiểu điều đã thấy, (3) việc hỏi để cắt đứt sự nghi 
ngờ, (4) hỏi để cho người trả lời xác nhận và (5) tự hỏi tự trả lời. Dưới đây là sự khác 
biệt của việc hỏi đó. 

katama qdifthaqjotanapucchã? pakatlya lakkhanam anñatamn hoi qditham 
atulitam atiritam avibhutarm avibhavitam, tassa ñãnãya dassanaya tuÌanaya tiranaya 
vibhutäya vibhavanafthaya panham pucchaHi. ayan adifthqjotanapuccha. 


Việc hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là thế nào? Thông thường, đối với 
tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được xác định, 
chưa được rõ ràng, chưa được sáng tỏ, thì người ta hỏi vấn đề nhằm mục đích để biết, 
để được thấy, để được cân nhắc, để được rõ ràng, để được sáng tỏ. Đây là việc hỏi để 
làm sáng tỏ điều chưa thấy. 


katama diffhasatsandanapucchä?2 pakatiya lakkhanam ñatam hoi dilham 
tutam tirlam vibhutamn vibhavitam, añnehi panditehi saddhim samsandanatthaya 
panham pucchaii. qyam di†thasarnsandanapuccha. 


Việc hỏi để thông hiểu điều đã thấy là thế nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ ràng, 
đã được sáng tỏ, thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích thông hiểu cùng với các vị 
sáng suốt khác. Đây là việc hỏi để thông hiểu điều đã thấy. 
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kaama viùmnafcchedanapuccha? pahaHyäa samsayapakkhando  hodi 
vimatipakkhando, dvelhakajato, “evain nu kho, na nu kho, Kim nu kho, katham nu 
kho l, so vimatcchedanathaya P2335 panham pucchaf. qyam 
vimaficchedanapuccha (mahđni. 150; chịani. punnakamanavapucchaniddesa I2). 


Việc hỏi để cắt đứt sự nghỉ ngờ là thế nào? Thông thường, người bị rơi vào sự 
hoài nghi, bị rơi vào sự mơ hỏ, bị sanh lên sự lưỡng lự răng: “Phải chăng như vây là 
đúng, như vầy là không đúng, là cái gì đây, là thế nào đây?” người ấy hỏi câu hỏi nhằm 
mục đích cắt đứt sự nghi ngờ. Đây là việc hỏi để cắt đứt sự nghi ngờ. (mahãni. 150; 
cũịani. punnakamanavapucchaniddesa 12). 


“tam kim mannatha, bhikkhave, rữpan niccam va aniccam vat? qniccamm, 
bhame tỉ (mahava. 2l) evaripa anumatmn gahefva dhammadesanakale pucchã 
qnumaftipucchä nãma. 


Sau khi nắm lấy điều đã biết rồi hỏi trong lúc thuyết giảng Giáo Pháp như vây: 
“Này các Tỳ khưu, các ông nghĩ gì về điều này, sắc là thường hay vô thường? Vô 
thường, bạch Ngài.” (mahãva. 21) được gọi là hỏi để cho người trả lời xác nhận. 


“catIAarome V.2.232, bhikkhave, satipa†thana, katame caHãro 1ï (sam. nỉ. 5.390) 
evaripa bhikkhusangham sayameva pucchiwa sayameva vissajjetuhamassa puccha 
kathetukamyatäapuccha nãma. tãsu idha dilfhasammsandanapuccha adhippetä. 


Việc hỏi của đức Thế Tôn được chính ngài hỏi chư Tỳ khưu, rồi tự chính Ngài 
trả lời như vầy rằng: “Này chư Tỳ khưu, sự thiết lập niệm này có bốn, bốn sự thiết lập 
niệm như thế nào?” (như vậy) được gọi là tự hỏi tự trả lời. Trong năm cách hỏi ấy, ở 
đây muốn nói đến việc hỏi để thông hiểu điều đã thấy. 


thero hi aftano divalthane misidiva sayameva pañham samufthapefva sayam 
vinicchinanto idam suttamn adito palhaya maHlhakam papesi ekacco hỉ pañham 
samu{thapetumuyeva sakkot ma nicchefttM, ckacco HiccheftM sakkol na 
samu{thapetumu; ekacco ubhayampi na sakkoHl; ekqcco ubhayampDi sakkoti. tesu thero 
ubhayampi sakkofiyeva. kasma? mahaãpanñataya. mahaãpanfñamm nissaya hỉ imasmin 
S—sane sariputtatthero, Imahakaccanafthero, punnatthero, Kumarakassapatthero, 
ãnandatIhero, 


Thật vậy, Trưởng lão ngồi tĩnh tọa ở chỗ nghỉ trưa của mình rồi tự đặt vẫn đè, 
khi tự quyết định, làm cho bài Kinh này kế từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc được. 
Một số người có thê đặt vấn đề nhưng không thẻ trả lời; một số trả lời được nhưng lại 
không thê đặt vấn đề; một số người không thê làm cả hai; một số người có thê làm cả 
hai, trong số người đó, Trưởng lão là người hoàn toàn làm được cả hai. Tại sao? Bởi vì 
có đại tuệ. Bởi do y cứ tuệ vĩ đại, mới có được nhiều vị Trưởng lão đã đạt được vị trí 
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đặc biệt trong Tôn giáo này là Trưởng lão SãrTputta, Trưởng lão Mahakaccana, Trưởng 
lão Punna, Trưởng lão Kumarakassapa, Trưởng lão Ananda v.v, 


ayameva ãyasmaii sambahula thera visesafthanam adhigata. na hỉ sakkã yaya 
vĩ ftaya vã dappamattikaya pañnaya samannagalena bhikkhuna M.2.236 
Savakqaparamanassa matthakam papumitim, mahapanñena pana  sakkdii 
mahapañnataya sariputtatthero tam thanam qdhigalo. pañnaya hỉ therena sadiso 
natthi. teneva nam bhagava efadagee thapesi — “efadageam, bhikkhave, mama 


savakanan bhikkhuinam mahaãpanñanam yadidam saripufto "1Ì (a. nỉ. l.169). 


Thật vậy, vị Tỳ khưu có trí tuệ chút ít thì không thể đạt đến tận cùng cứu cánh 
của vị Thánh đệ tử, nhưng người có trí tuệ vĩ đại có thể đạt đến được do đưa đến trạng 
thái tuệ vĩ đại như đã nói, Trưởng lão đã chứng đạt vị trí ấy. VỊ có trí tuệ giỗng như 
Trưởng lão không có, vì thế đức Thế Tôn đã đặt Ngài ở vị trí đứng đầu rằng: “Này chư 
Tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ khưu đệ tử về trí tuệ của Ta, tức là Sãriputta.” 


tathaä na sakka yãya vã tãya vã appamaftiKaya paññaya samannagatena 
bhikkhunã bhagavala samkhinena bhasiassa sabbanñutanianena saddhim 
Sammsanditva samanetva viftharena aitham vibhhajetltm, mahapañnena pana sakkdli 
mahapannatava mahakaccanafthero tattha paHbalo jatfo, tfteneva nam bhagava 
cíadagoc {hapesi — “cefadaggam, bhikkhave mama savakanam bhikkhinam 
sankhittena bhaãsitassa vittharena attham vibhaqjantanamm yadidarn mahakaccano 1ì (a. 
nỉ. I.197). 


Hơn nữa, vị Tỳ khưu dù chỉ có trí tuệ chút ít không thể tập hợp để so sánh nét 
tương đồng với Toàn giác trí rồi phân tích ý nghĩa kim ngôn mà đức Thế Tôn thuyết 
giảng ngắn gọn trở nên chỉ tiết, nhưng người có trí tuệ rộng lớn có thể làm được. Do 
đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại như được nói này Trưởng lão Kaccãyana là người có khả 
năng trong vấn đề này. Do chính nguyên nhân đó đức Thế Tôn mới đặt Ngài ở vị trí 
đứng đầu rằng: “Này chư Tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ khưu đại đệ tử về giảng 
giải điều tóm tắt của Ta, tức là Mahãkaccãna” (a. ni. 1.197). 


tatha P.2.336 na sakkã yaya va tăya vã appamaftikaya paññaya samannagatena 
bhikkhunã dhammakatham kathentena dasa kathavatthuni ahariva saHa visuddhiyo 
vibhajamtena dhammakatham kathetumn, mahapañnñena pana sakkati mahapañnataya 
puunathero catuparisamajjhe qlankatadhammasane citabjanim gahefvad nỉsinno 
h]ayamto punnacando viya dhammam kathesi. teneva namụ bhagava etadagee V.2.233 
thapesi— “etadaggam, bhikkhave, mama saãvakanam bhikkhunam dhammakathikanam 
yadidan punno mantaänipuffo 1ì (a. nỉ. l.196). 


Hơn nữa, cho đến khi nào vị Tỳ khưu có trí tuệ kém khi nói vấn đề về Pháp 
không thể mở đầu mười kathãvatthu, rồi giải thích chỉ tiết bảy sự thanh tịnh, không thê 
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thuyết giảng vấn đề liên quan đến Pháp, nhưng người có trí tuệ rộng lớn sẽ làm được. 
Do đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại như đã được nói này Trưởng lão Punna mới trình thuyết 
giảng giới giỗng như mặt trăng rằm, ngồi cầm cây quạt lộng lẫy ở trên chỗ ngồi thuyết 
giảng Pháp đã được trang trí rồi thuyết giảng vấn đề về Pháp giữa bốn Hội chúng. Vì 
thế đức Thế Tôn mới đặt Ngài ở vị trí đứng đầu rằng: “Này chư Tỳ khưu, vị đứng đầu 
trong số các Tỳ khưu đại đệ tử về thuyết giảng Giáo Pháp của Ta, tức là Punno 
Mantamputta” (a. m. 1.196). 


tathaã yãya va tăya va appamaffikaya pañfñaya samannagato bhikkhu dhamma1m 
kathemto ifo va efto vã anukkamitva yalthikofin gahefva andho viya, ekapadikam 
dandakasettunu arulho viya ca gacchati mahaãpanño pana catuppadiham gatham 
nikkhipiva upama ca karanani ca ahariwa tepitakam buddhavacanam gahefva 
heflhuparyamw karomo kathesi. mahapañnadiaya pana kumarakassapatthero 
catuppadikam gatham nikkhipifva upama ca karanani ca ãharitva tehi saddhim yojento 
jatassare pañcavannani kusumani phullapento viya sinerumatthake vafftisahassam 
telapadipam jalento viya tepitakam buddhavacanam he{thupariyam karonmto M.2.237 
kathesi. teneva nam bhagava efadagge thapesi — “cetadaggam, bhikkhave, mama 
savakanan bhikkhinam citakathikanam yadidam kumarakassapo tỉ (a. nỉ. l.217). 


Cho đến khi nào vị Tỳ khưu có trí tuệ kém, khi thuyết giảng Pháp diễn ra không 
đúng chủ đích giống như người mù cầm cây gậy đi ngượng nghịu (không chắc chắn) và 
giống như người leo lên bậc thang đi cà kheo một mình. Nhưng người có tuệ rộng lớn, 
chỉ đem ra bốn câu để mở đầu rồi lấy ví dụ so sánh và nhân quả đề kết hợp làm cho Tam 
Tạng là lời Phật thuyết giảng có thập hoặc cao, do tính chất người có tuệ rộng lớn, 
Trưởng lão Kumãrakassapa mới đem ra kệ ngôn chỉ có bốn câu mở đầu rồi lấy ví dụ so 
sánh và nhân quả hợp với câu đó, diễn đạt Tam Tạng là lời giảng dạy của Phật cả thấp 
và cao, tương tự y như bông hoa năm màu nở trong hỗ nước tự nhiên hoặc giống như 
đốt ngọn đèn dầu một nghìn tim đèn cháy trên đỉnh núi Suneru. Vì thế đức Thế Tôn đã 
đặt Ngài vào vị trí đứng đầu răng: “Này chư Tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ khưu 
đại đệ tử có lời nói làm đẹp lòng người của Ta, tức là Kumarakassapo” (a. m. 1.217). 


tathä yãya va taya vã appamafttikaya pañnaya samannagato bhikkhu catHhi 
masehi catuppadikampi gatham gahetum na sakkoti. mahäpañño pana ekapade thatva 
padasatampil padasahassampi ganhaH. anandatthero  pana mahãpaffñataya 
ekapaduddhare thawa sakinyeva suiva puna apucchamo salthi padasahassani 
pannarasa  gathaãsahassan valiya pupphan akagddhina ganhano  vừya 
ekappahareneva ganhdHi. gahitagahitam pasãnc khatalekhäa viya, suvannaghafe 
pakkhilasihavasa viya ca gahitakareneva tihaH. teneva nam bhagava efadagge 
thapesi — “efadaggam, bhikkhave, mama savakanamn bhikkhùna1ỹ gatimantanam 
yadidamụm anando P2337, salimantanam, dhiimantanam, bahussutanam, 
upafthakanam yadidam anando  1¡ (a. nỉ. l.219-223). 
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Cho đến khi nào vị Tỳ khưu có trí tuệ kém, dầu mất cả thời gian 4 tháng cũng 
không thể học được một kệ ngôn chỉ bốn câu. Con người có trí tuệ rộng lớn trong mỗi 
lần đở bước chân cũng học được cả trăm cả nghìn câu. Hơn nữa Trưởng lão Änanda, 
Ngài mỗi lần đở bước chân sau khi đứng, chỉ nghe một lần không hỏi lại, cũng nắm lấy 
sáu nghìn câu, cả mười lăm nghìn kệ ngôn chỉ trong một sát-na mà thôi, giỗng như lấy 
dây leo lôi kéo những bông hoa xuống cầm lấy, và Ngài đã từng học, cũng được trú 
vững với trạng thái đã tiếp nhận, giống như vết gạch trên bề mặt tảng đá và giống như 
mỡ lỏng của sư tử chúa được đặt trong bát vàng. Bởi vì Ngài có trí tuệ rộng lớn, do đó 
đức Thế Tôn đã đặt Ngài vào vị trí đứng đầu rằng: “Này chư Tỳ khưu, vị đứng đầu 
trong SỐ các Tỳ khưu đại đệ tử có niệm tốt đẹp, kiên trì, đa văn, thị giả của Ta, tức là 
Ananđa” (a. ni. 1.219-223). 


na hi sakkã yaãya vã tãya và appamafihaya paññaya samannagatena bhikkhunaã 
cafupafisambhidapabhedassa matthakam papunituim. mahapañnena pana sakkdii 
mahapannataya mahakofthitathero qdhigamaparipucchasavanapubbayoganam 
vasena qnanfanayussadam palsambhidapabhedamn pato. teneva nam bhagava 
ecíadagoc {hapesi — “efadaggam, bhikkhave mama savakanam bhikkhunam 
pafisambhidapafanamn yadidan mahakofthito tỉ (a. nỉ. I.216). 


VỊ Tỳ khưu có trí tuệ kém không thể đạt đến đỉnh cao của bốn loại trí tuệ phân 
tích, nhưng người có trí tuệ rộng lớn có thế. Do tính chất người có trí tuệ rộng lớn này, 
Trưởng lão Mahãkotthika đã chứng đắc bốn tuệ phân tích vững chắc với phương thức 
vô tận, do mãnh lực việc liên kết trong lúc đầu với việc đã chứng đắc, việc hỏi và lắng 
nghe. Vì thế, đức Thế Tôn đã đặt Ngài ở vị trí đứng đầu như sau: “Này chư Tỳ khưu, vị 
Tỳ khưu đứng đầu trong số các đại đệ tử đã chứng đạt tuệ vô ngại giả của Ta, tức là 
Mahakotthta” (a. m. 1.218). 


IHúẺ V.2.234 thero mahapañnataya panham samufthapetumpi nicchetumpiri 
ubhayampi sakkoti so đivafthane nisidina sayameva sabbapañhe samufthapefva 
sayamn vinicchinanto idam suttamợa adito pafthãya matthakam papefva, “sobhana vata 
qyan dhammadesana jelthabhatkena nam dhammasenapatina saddhim 
Sainsandissami, tato ayam dvinnampi amhakam ekamaHiya ekajjhasayena ca thapita 
aHgarukaä bhavissali pasanacchafftasadisa, caturoghaniHharanatthikanam tiHhe 
thapitanava viya, magøagamanatthikanam sahassayutIaajannaratho viya bahupakara 
bhavissafTl”1L difthasamsandanattham panham pucchi. tena vulfamqm — “tãsu idha 
difthasamsandanapuccha adhippeta ` ti. 


Với tính chất là người có trí tuệ rộng lớn như đã nói, Trưởng lão mới có thê đặt 
ra được vấn đề, cũng có thê đưa ra quyết định cuối cùng, và cả hai cũng được. Trong 
lúc Ngài ngồi ở chỗ nghỉ trưa, tự mình đã Ngài đã đặt câu hỏi trong mọi vấn đè, rồi từ 
mình lý giải bài Kinh đó từ đầu đến cuối, rồi nghĩ răng: “Pháp thoại này quả thật tuyệt 
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đẹp, nhớ ra ta sẽ so sánh với lời nói của vị huynh trưởng chánh pháp, từ đó Pháp thoại 
mà cả 2 người chúng ta sử dụng đều có cùng một suy nghĩ, có khuynh hướng tương 
đồng được đặt ở đây, sẽ trở thành Pháp thoại rất nặng như cây lộng đá và trở thành Pháp 
thoại vô cùng lợi ích giống như con tàu đậu ở bến cảng để đưa khách vượt qua cả bốn 
dòng nước (cả bốn đại dương), giống như bốn cỗ xe ngựa thuần chủng dành cho người 
muốn lên thiên giới.” Như thế rồi mới hỏi vấn đề đề thông hiểu những điều đã thấy. Vì 
thế Ngài đã nói - Trong số việc hỏi đó, ở đây muốn đề cập đến việc hỏi để thông hiểu 
điều đã thấy.” 


nappajanafti M2236 citha yasma nappajandti, fasmã duppaffioti vuccafi 
ayamaftho. esa nayo sabbattha. tdaụu dukkhanti nappajandffi idan dukkham, eftakam 
dukkham, ¡lo uddham natth1i dukkhasaccam yathaãvasarasalakkhanafo na pajandti. 
qyamụ dukkhasaqmudayotiL io duhkkham samudeffiL pavattidukkhapabhavika tanha 
Sarn„udayasaccanii yathävasarasalakkhanato na pajanati. qyatn dukkhanirodhoti idam 
dukkham ayana dukkhasamudayo ca idam naãma thang" patfva niruJjhaffi ubhinna1m 
appavaffiẦF nibbanam nirodhasaccanti yathavasarasalakkhanato na pajanadH. qydl 
dukkhanrodhaganinT pafjpaddati ayam pafpada dukkhanirodham gacchafri 
magøasaccamw yathavasarasalakkhanato na pajanaHHfH. qnanflaravarepi P.2.33S 
Iimimava nayena dítho veditabbo. sankhepafto panettha cafusaccakammafthaniko 
puggalo kathitoti veditabbo. 


Nappajänäti (không tuệ tri): có nội dung như sau: người bị gọi là “không có 
trí tuệ” cũng do không tuệ tri. Mọi chỗ có cách thức tương tự như vậy. Idam dukkhanti 
nappajãnäti (không tuệ tri rằng: đây là khổ): là không tuệ tri rõ tính chất thật liên 
quan đến khổ răng: đây là khổ, khổ chỉ có chừng này, không có khô nào khác ngoài 
những khổ này bởi trạng thái, cùng với phận sự đúng theo thực tính. Ayam 
dukkhasamudayo (Đây là nhân sanh khổ): không hiểu rõ theo trạng thái, cùng với 
phận sự theo đúng thực tính rằng: “tham ái (nguyên nhân) khiến sanh khởi khổ đau vận 
hạnh “Khổ đau khởi dậy từ tham ái” là sự thật liên quan với nguyên nhân sanh khởi. 
Ayam dukkhanirodho (đây là sự diệt tận khổ): Không biết rõ theo trạng thái, cùng 
với phận sự theo đúng thực tính rằng: “Sự thật liên quan đến sự diệt tận không còn dư 
sót, là sự diệt tận khô và nhân sanh khô cả 2 như sau: “đây là khổ và đây là nguyên nhân 
sanh khổ, đã đạt đến vị trí nảy rồi đoạn diệt, đây là sự diệt tận khổ đau không còn dư 
sót.”” Ayam dukkhanirodhagäminT patipadä (đây là con đường đưa đến sự diệt khổ): 
không biết đạo lộ chân chánh bởi trạng thái, cùng với phận sự theo đúng thực tính rằng: 
“đây là đạo lộ thực hành đưa đến sự đoạn tận khô đau.” Phần tiếp theo (anantarapaccaya, 
vô gián duyên) cũng nên hiểu nội dung theo cách này. Đối với trường hợp này nên hiểu 
văn tắt rằng: “Ngài đã nói đến hạng người thực hành nghiệp xứ với sự năm lấy Bốn 
Thánh Đề làm đối tượng.” 
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ayanhi äcariyasantike calfari saccani savanato ugoanhati. thapefva tanham 
tebhumaka dhamma dukkhasaccam, tanhaä samudayasaccam, ubhinnam appavaffi 
nibbanamé nirodhasaccam, dukkhasaccamụ parjãnanto samudayasaccam pajahanfo 
nirodhapapano maggo maggasaccanfi evan ugeahefva abhinivisaH. tattha purimani 
dve saccani va†tan, pacchimami vivaftam, vaffe abhiniveso hofi, no vivaffe, asmaã ayam 
abhinivisamano dukkhasacce abhinivisaHi. 


Thật vậy, hạng người này học tập bốn chân lý ở trú xứ của thầy bằng việc lắng 
nghe, khi hoàng thành việc học cũng nắm chắc như vậy rằng: “Ngoại trừ tham ái, Pháp 
vận hành trong 3 cõi là chân lý về khổ, tham ái là chân lý về nhân sanh khổ, sự dập tắt 
là sự không vận hành của cả hai (chân lý về khổ và chân lý về nhân sanh khổ) là chân 
lý về sự diệt tận khô. Đạo lộ để nhận biết chân lý về khổ đề, đoạn trừ nhân sanh khổ để 
chứng đắc chân lý về sự diệt tận khổ là chân lý về đạo. Trong Bốn Thánh Đề đó thì 2 
Đề đầu tiên là vatta, còn 2 Đề sau là vivafta. Trong vatta có sự chấp thủ, nhưng trong 
vivatta thì không. Vì thế, sự chấp thủ này là sự chấp thủ chân lý về khô. 


dukkhasaccam nama rupadayo  paRñcakkhandhaii vavaffhapefva 
dhatukammafthaänavasena ofariva, “cattãri mahabhutãmi catunnanca mahabhitaãnam 
upadaya rupam ripan tỉ vavatthapel. tfadarammana vedana sanña sankhara 
viñnanamợụ nãmanti evain yamakatalakkhandham bhindanto viya “dveva me dhamma 
V.2235 namaruipan 1Ì vavatthapelL. tam panelatn na dahefukam saheftukam 
SaDÐaccayamụ, Ro cassa paccayo avjjadayo dhammdfiL eVam” paccaye ceva 
paccayuppannadhamme ca vavatthapefva “sabbepi dhamma huna abhavafthena 
amnicca 1Ì: qniccalakkhanam aropel, tato wudayavayappafipianakarena dukkha, 
avasavaftanakarena anaftati tilakkhanam aropefva vipassanapdfipafiyä sammasanio 
lokutftaramagsgan pãpuiidti. 


năm uân có sắc uân v.v, được gọi là chân lý về khổ, để xác định năm uẫn đó phải 
xác định như sau: “bốn sắc đại hiển và sắc nương vào bốn sắc đại hiển gọi là Sắc Pháp 
với sự xác định bằng mãnh lực nghiệp xứ có bốn giới (dhãtu) làm đối tượng.” Phải xác 
định như vây: thọ, tưởng, hành, thức có bốn giới (dhãtu) đó làm đối tượng là Danh Pháp, 
“cả hai Pháp đó gọi là Danh và Sắc” giống như chặt đứt thân cây thốt nốt đôi. Khi xác 
định duyên và những thứ sanh khởi do duyên như sau: “Danh và Sắc này đây không 
phải không có nhân, chúng có nhân có duyên.” Cái gì làm duyên? tất cả các Pháp có sự 
không hiểu biết làm duyên. Như vậy rồi mới đưa ra trạng thái vô thường: “tất cả các 
Pháp này là vô thường bởi ý nghĩa có rồi không.” Từ đó cũng đưa vào Tam tướng “Là 
khô bởi ý nghĩa sanh khởi, hoại diệt, và áp bức; là vô ngã bởi tính chất không vận hành 
theo mãnh lực, rồi quán chiếu theo tuần tự minh sát sẽ chứng đắc đạo lộ vượt ngoài tam 
giới (Đạo Siêu Thế). 
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maggakkhane M2239 catariL saccan ekapafivedhena palivjjhaH, 
ekabhisamayena abhisamell. dukkham parinnapafivedhena pafivjjhati. samudayam 
pahanapafivedhena, nirodham sacchikiriyapafivedhena, maggam bhavanapafivedhena 


pafvjjhati. 


Ở sát-na Đạo đã thấu triệt cả bốn chân lý với sự thấu triệt chung. Giác ngộ với 
sự giác ngộ chung. Thấu triệt chân lý về khổ với sự thấu triệt do biết toàn diện, thấu 
triệt chân lý về nhân sanh khổ với sự thấu triệt do dứt bỏ, thấu triệt chân lý về sự diệt 
tận khổ với sự thấu triệt do tác chứng, thấu triệt chân lý về đạo với sự thấu triệt do tu 
tập. 


dukkham parinnabhisamayena abhisameti, samudayarn pahanabhisamayena, 
nirodham sacchikiriyabhisamayena, maggamn bhavanabhisamayena abhisamefi. so tụi 
Saccami kiccafo palVjjhaHl, nrodham arammana0o. tasmiñcassa khane ahamụ dukkham 
parjanami, samudayamn pajahami nrodham sacchikaromi maggam bhavemiHi 
aãbhogasamannaharamanasikarapaccavekkhana natthi. cfassa pana 
parigganhanfasseva maggo P.2339 fisu saccesd parinadikiccamw sadhentova 
nirodham ãrammaato pa†ivÙ}haHti. 


Sự lãnh hội chân lý về khổ với lãnh hội do biết toàn diện, sự lãnh hội chân lý về 
nhân sanh khổ với sự lãnh hội do dứt bỏ, sự lãnh hội chân lý về sự diệt tận khô với sự 
lãnh hội do tác chứng, sự lãnh hội chân lý về đạo với sự lãnh hội do tu tập. Hành giả 
thấu triệt cả ba chân lý theo phận sự, thấu triệt chân lý về sự diệt tận theo đối tượng. 
Còn ở sát-na của quả đó hành giả không cần phải cột trói tâm, gom tâm, tác ý và quán 
xét rằng: “ta đang liễu tri chân lý về khô, ta đang dứt bỏ chân lý về nhân sanh khô, ta 
đang tác chứng chân lý về sự diệt tận khổ, ta đang tu tập chân lý về đạo.” Đạo của hành 
giả đang năm lấy, khi làm phận sự nhận biết rõ v.v, trong 3 chân lý được thành tựu hoàn 
toàn, thấu triệt chân lý về sự trừ diệt bởi đối tượng. 


ftasma paññiavati vuccaffi cítha he{thimakofiya solapanno, uparimakofiya 
khinasavo paññavati niddi†tho. yo pana tepitakam buddhavacanam pal]ito ca afthafo ca 
qnusandhito ca pubbaparadto ca uggahefva helthupariyaln karonto Vvicardlti 
aniccadukkhanattavasena pariggahamaftampi nafthi, ayam paññava nãma, duppañño 
namatfi2 viññanacarito nãmesa, paññavali na vaftabbo. atha yo tilakkhanam ãropefva 
viDaSsanapdfipd[fiya sammnasanfo ajja qjjeva arahattanfi card, ayam paññavã nãma, 
duppanno namđ1i? bhajãpiyamano paññavapakkham bhajdti. sufte pana pafivedhova 
kathito. 


tasmã paññaväti vuccati (đức Thế Tôn nói rằng là người có trí tuệ) thấp nhất 
là vị Tu-đà-hoàn, cáo nhất là bậc lậu tận, Ngài thuyết răng là người có trí tuệ, còn vị đã 
hoàn thành việc học tập lời Phật ngôn bằng ba bộ Tạng Pälï, Chú Giải, có sự liên kết, 
và có trước có sau, rồi du hành thực hiện đề trở thành bậc thấp và bậc cao, nhưng chẳng 
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có dù chỉ xác định lấy mãnh lực của vô thường, khổ đau và vô ngã, đây không được gọi 
là bậc trí, mà gọi là người trí tuệ kém. Đừng gọi người du hành nắm lấy (những gì) đã 
nhìn thấy đó gọi là người có trí. Khi ấy người đã đặt trên Tam tướng rồi quán chiếu theo 
tuần tự minh sát, du hành nghĩ rằng: “Ngày hôm nay, chính ngày hôm nay sẽ chứng đắc 
A-ra-hán, đây gọi là người có trí tuệ, không phải là người có trí tuệ kém.” Người có trí 
khí ưa thích thân cận cũng chỉ thân cận phái có phước báu mà thôi, còn trong bải Kinh 
Ngài chỉ nói đến sự thấu triệt. 


vinanam viiNanamii idha kùn pucchafi? yena viñnanena sankhare sammasiva 
esa paññavã nãmad jalfo, fassa ãgamanavipassana viñfianam Kammakarahacittam 
pucchamifi pucchati. sukhanfipi vjanđfffi sukhavedanampi vjanđti. uparipadadvayepi 
eseva nayo. iminã V.2.236 thero “sukham vedanam vedayamano sukham vedanarmm 
vedayamiti pajanãñ "tiadina (ma. nỉ. l.II3; dị. nỉ. 2.380) nayena ãgatfavedanavasena 
aripakamma{thanamn kathesi. tassaftho satipafthane vuttanayeneva veditabbo. 


viññãnam viññãnam (thức, thức) này Trưởng lão Mahãkotthita hỏi đến điều 
gì? Người đó đã sử dụng thức nào để quán xét trong các hành, rồi sanh khởi trở thành 
người có trí tuệ, tôi xin hỏi đến thức để làm sáng tỏ việc chứng đắc quả đó, thức làm 
việc đó của người có trí tuệ đó.” sukhantipi vijãnãti (cái biết của thức về lạc): (hành 
giả) thức tri về thọ lạc. Thậm chí trong cả 2 câu trên cũng làm theo cách tương tự. “Thức 
tri lạc trình bày đến vô sắc nghiệp xứ không phải sử dụng sắc làm đối tượng với mãnh 
lực thọ đi đến theo cách thức sau: “Khi cảm nghiệm lạc thọ, biết rõ tôi cảm nghiệm 
nghiệm lạc thọ” (ma. mi. I.I13; dĩ. ni. 2.380), nên hiểu ý nghĩa của câu đó theo cách 
thức đã được nói trong bài Kinh Thiết Lập Niệm. 


samsaffhdlẦ ckuppadadilakkhanena samyogafthena samsallha udahu 
lokiyalokuttaradhamme missetva bhumamtaram bhindiva samaydm qjãnanfo viya 
pucchatii na veditabbo. magøapaññayq pana maggavifñfianena, viDassanapaffñaya ca 
tamevatthamn vissajjeno time dhammma samsdaffhatiadimaha. tattha na ca labbha 
tIẽmesamw dhanuHãnaHíi ñmesam lokiyamaggakkhanepi lokuttaramagsoakkhanepi ekafo 
uppbannanam dvinnan dhammanam. vinibbhujitva vinibbhujitvafi visumy visumn katfva 
vinivalfetva, arammandafo vã vafthufo và uppadato và nirodhatfo vã nãnakaranam 
P.2.340 dassetumn na sakkati attho. tesam tesaimn pana dhammand1m visayo nãma qHthi. 
lokiyadhammam patva hỉ citam jelhakam hoti pubbangamam, lokuaram paiva 
panna. 


Hòa hợp (samsatthã): vị Trưởng lão hỏi rằng “gọi là hòa hợp bởi ý nghĩa liên 
kết do trạng thái đồng sanh v.v. hoặc tách rồi nhau” đối với trường hợp này không nên 
hiểu rằng: “Trưởng lão lẫy Pháp là Hiệp thế và Siêu thế, cả hai Pháp này là trí tuệ trong 


S12 


43 - Giải Thích Đại Kinh Phương Quảng CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahavedallasuffavannana QUYÊN 1 


Đạo và sự biết rõ của Minh sát này hòa hợp với nhau, rồi phá vỡ khoảng cách các cõi, 
rồi hỏi như người không biết nguồn gốc, nhưng biết rằng “Ngài hỏi đến sự hòa hợp, 
Đạo tuệ trong Đạo tuệ và với thức Minh sát trong thức Minh sát”, chính Trưởng lão 
Sãrïputta khi đáp vẫn đề đó cùng với Trưởng lão Mahäkotthita ấy cũng đã nói lời như 
sau: “cả hai Pháp này hòa hợp.” Ở đó, na ca labbhã imesam dhammãnam (Ta phân 
tách cả hai Pháp này từ đó...không được) cả hai Pháp đồng sanh, cả trong sắt-na đạo 
Hiệp thế, và cả trong sát-na đạo Siêu thế này. vinibbhujitvã vinibbhujitvä (tách biệt): 
nghĩa là không ai có thể chia ra thành từng phần và thay đổi cho thấy sự khác biệt theo 
đối tượng, hoặc theo nơi vững trú, theo sự sanh khởi hoặc sự diệt tận. Thông thường 
đối tượng của các Pháp đó tồn tại. Thật vậy, nói theo Pháp Hiệp thế thì tâm là rộng lớn, 
là trưởng; nói theo Pháp Siêu thế thì tuệ là rộng lớn, là trưởng. 


sammasambuddhopi hỉ lokiyadhammam pucchanto, “bhikkhu, tam katamam 
pañnnam qdhigalo, kủn palhamamageapannam, udahu dutiya tatya catuttha 
maggapaffian tỉ na evan pucchati. kim phasso tvam, bhikkhu, kim vedano, kửm sañno, 
kim cefanoti na ca pucchdfi, cifavasena pana, “kiñcitto tam, bhikkhu tỉ (para. 135) 
pucchati kusalakusalam pañnapentopi “manopubbangama dhamma, manoseltha 
manomaya “1L (dha. pa. l 2) ca, “katame dhamma kusalad? yasmH" samaye 
kamavacaran kusalam cittan uppannam hoi "1Ì (dha. sa. l) ca evam citfavaseneva 
panñapeti. lokuftaram pucchanto pana kim phasso tam Phikkhu, kim vedano, kửn 
sao, kim cefanol na pucchal. kalama te, Phikkhu, pañna qdhigafta, kiửm 
pathamamagseapanna, udahu dufiyatafiyacatutthamagsgapanndfi evan paññavaseneva 
pucchaii. 


Thật vậy, ngay cả bậc Chánh đắng Chánh giác khi hỏi đến Pháp Hiệp thế cũng 
không hỏi như vầy: “Này Tỳ khưu, ông chứng đắc chế định loại nào, là trí tuệ tầng Sơ 
đạo, hoặc là trí tuệ tầng Nhị đạo, tầng Tam đạo, tầng Tứ đạo” nhưng sẽ hỏi bằng mãnh 
lực tâm răng: “Này Tỳ khưu, ông có tâm như thế nào?” và không hỏi rằng: “Này Tỳ 
khưu, ông có xúc như thế nào? có thọ như thế nào? có tưởng như thế nào? có sự cố ý 
như thế nào?” Thậm chí khi chế định thiện và bất thiện, cũng chế định với mãnh lực 
tâm như thế này: “Tất cả các Pháp có tâm dẫn đầu, có tâm là tối thượng, được tạo ra bởi 
tâm” (dha. pa. 1, 2), “Chư Pháp thiện như thế nào? Lúc nào tâm thiện thường lui tới cõi 
dục đã sanh khởi.” Nhưng khi hỏi đến Pháp vượt khỏi thế gian sẽ không hỏi rằng “Này 
Tỳ khưu, ông có xúc như thế nào? có thọ như thế nào? có tưởng như thế nào? có sự cố 
ý như thế nào?” sẽ hỏi bằng mãnh lực trí tuệ như vầy: “Này Tỳ khưu, trí tuệ mà ông đã 
chứng đắc như thế nào? là trí tuệ Sơ đạo chăng? trí tuệ Nhị đạo, trí tuệ Tam đạo, trí tuệ 
Tứ đạo.” (sam. n1. 5.478). 


indriyasamyultepiÐ “paNñcimani, bhikkhave, ïIndriydnil kafaman pañca? 
saddhindriyam viriyindriyam satindriyamn samadhindriyam paññindriyam. kattha ca, 
bhikkhave, saddhindryam dalhabbam? catisu V.2237 solapaHiyangesu cltha 
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saddhindriyam dalthabbam. kattha ca, bhikkhave, viriyindriyam dafthabbam2 catisu 
samnappadhanesu ettha viriyindriyam dafthabbam. kattha ca, bhikkhave, satindriyam 
dafthabbamn? cafisu salpafthanesu eftha satindryam dalthabbam. Kkattha ca, 
bhikkhave, samadhindriyaw dalthabbam? catisu jhanesu cltha samadhindriyam 
dafthabbam. kattha ca, bhikkhave, pañnñindriyam dafthabbam? cafisu ariyasaccesu 
cfttha pañnindriyvam M.2.241I datthabban 1ỉ (sam. nỉ. 5.476). eVvam savisayasmimyeva 
lokiyalokuttara dhamma kathita. 


Thậm chí trong Tương ưng quyên: “Này chư Tỳ khưu, năm quyền này, thế nào 
là năm? Tín quyên, Tấn quyền, Niệm quyên, Định quyền và Tuệ quyền. Này chư Tỳ 
khưu, nên được biết Tín quyền như thế nào? Ở đây nên được biết Tín quyền trong bốn 
yếu tố của bậc Dự lưu. Này chư Tỳ khưu, nên được biết Tấn quyền như thế nào? Ở đây, 
nên được biết Tấn quyền trong bốn Chánh cần. Và này chư Tỳ khưu, Niệm quyền nên 
được biết như thế nào? Ở đây, nên được biết Niệm quyên trong bốn sự thiết lập niệm. 
Và này chư Tỳ khưu, Định quyền nên được biết như thế nào? Ở đây, nên được biết Định 
quyên trong bồn tầng thiền. Và này chư Tỳ khưu, Tuệ quyên nên được biết như thế nào? 
Ở đây, nên được biết Tuệ quyên trong bốn Chân lý. Cũng đã nói Pháp Hiệp thế và Pháp 
Siêu thế chỉ trong đối tượng như vậy. 


yatha hỉ caHaro selthiputta rajal rajapañcamesu sahayesu nakkhaffamn 
k1]issamafi vithim otinnesu ekassa se{†thiputtassa geham gatakdle ilare caftãro tunhT 
nisidanti, gehasamikova, “imesam khadaniyan bhojaniyamn detha, 
gandhamalalankaradrni P.2.341I detha ”tỉ gehe vicareti. dutiyassa tatiyassa cafutthassa 
geham gatakale ilare caHaro tunhT nisidanH, gehasamikova, “imesam khadaniyam 
bhojanyan detha, gandhamalalankaradIni detha 1ì gehe vicareti. atha sabbapaccha 
ranño geham gatakale kiñcapi raja sabbattha issarova, imasmim pana kale attano 
geheyeva, “imesamù khadaniyarmn bhojaniyam detha, gandhamalalankaradrni detha tỉ 
vicareti. evamevam kho saddhapancamakesu indriyesu tesu sahayesu ekalo vithim 
Ofarantesu viya ekãraqmmmane uppdqjjamanesupi yathä pathamassa gehe itare caltãro 
tunh HmisddHIH gehasamikhova Vvicarel, evam softäpafliyangan palØa 
qdhimokkhalakkhanamnw saddhindriyameva jelthakam hot pubbangamam, sesani 
tadanvayarmi hon. 


Giống như khi các bạn có đức vua là vị thứ năm, bốn người con của trưởng giả 
và đức vua nghĩ rằng: “chúng ta vui chơi vào ngày lễ hội nakkhatta” rồi cùng nhau đi 
theo con đường trong lúc đến nhà của người con trai trưởng giả thứ nhất thì bốn người 
kia cùng ngôi im lặng. Chỉ người gia chủ ấy ra lệnh “Các con hãy lấy thức ăn cứng và 
thức ăn mềm để tiếp đãi bạn này, hãy lấy vật thơm, tràng hoa và những đồ trang sức 
đến những người bạn này (của ta).” Lúc đến nhà của người thứ hai, thứ ba, thứ tư thì 
bốn người kia cũng ngồi im lặng, người gia chủ cũng ra lệnh rằng: “Các con hãy lấy 
thức ăn cứng và thức ăn mềm để tiếp đãi bạn này, hãy lấy vật thơm, tràng hoa và những 
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đồ trang sức đến những người bạn này (của ta).” Lần cuối cùng lúc đến hoàng cung, chỉ 
mình vị vua là lớn mạnh ở trong mọi nơi, mặc dù vậy, vào thời điểm của Ngài, Ngài 
cũng ra lệnh rằng: “Các con hãy lấy thức ăn cứng và thức ăn mềm để tiếp đãi bạn này, 
hãy lây vật thơm, tràng hoa và những đồ trang sức đến những người bạn này (của ta).” 
Chính trong cung điện của đức vua như thế nào, cũng như thế đó khi các quyền có đức 
tin là thứ năm đang sanh khởi trong cùng đối tượng, giống như những người bạn đó 
bước xuống cùng một con đường ở ngôi nhà đầu tiên, còn bốn người ngồi im lặng, chỉ 
có người gia chủ xem xét ra lệnh được như thế nào, cũng như thế đó nói theo yếu tô để 
đạt được dòng chảy Niết bàn, Tín quyền là đức tin có trạng thái quyết định đối tượng 
tuyệt đối, là rộng lớn, là chủ đạo, các quyền còn lại tiếp nói Tín quyền ấy. 


yatha dutiyassa gehe itare cattaro tunh! nisidanti, gehasãmikova vicareti, evarn 
sammappadhanan pañðva paggahanalakkhanam viriyindriyameva jeflthakam hoti 
pubbangamam, sesani tadanvaydani honti. yathä faliyassa gehe ilare cattäro tunhT 
nisidami, gehasamikova vicareti evam satipafthanani patva upa{thanalakkhanam 
satindriyameva jelthaham hoti pubbangamam, sesani tadanvayani homnti. yatha 
catdthassa gehe Itare caHaro tunhỉ nisidanH, gehasamikova vicareli eVvam 
jhanavimokkhe pafwva avikkhepalakkhanam samadhindriyameva jelthakam hoti 
pubbangamam, sesani tadanvayani honH. sabbapaccha rañno geham gatakale pana 
yatha itare cattäro tunhT nisidamti, rajava gehe vicärefi, eVamevaq ariyasSaccani pafva 
pajananalakkhanan pañnñindriyameva jelhakam hot pubbangamam, sesani 
tadanvayarni hon. 


Sau khi đạt đến Chánh cần thì Tân quyền có sự kiên trì làm trạng thái, trở thành 
rộng lớn, là chủ đạo, các quyền còn lại tiếp nối Tân quyền ấy, giống như trong nhà của 
người thứ hai, thì bốn người còn lại ngồi im lặng để cho gia chủ đi sắp xếp công việc. 
Khi đạt đến sự thiết lập niệm, riêng Niệm quyên có sự hiện hữu là trạng thái, trở thành 
rộng lớn, làm chủ đạo, các quyền còn lại tiếp nối Niệm quyền ấy, giống như ở ngôi nhà 
thứ ba, bốn người còn lại ngồi im để cho người gia chủ đi sắp xếp công việc. Khi đạt 
đến sự giải thoát do mãnh lực thiền, riêng Định quyền có bất phóng dật là trạng thái, là 
rộng lớn, là chủ đạo, các quyền còn lại tiếp nối Định quyền ấy, giống như trong nhà của 
người thứ tư thì 4 người còn lại ngồi im lặng, để cho người gia chủ đi sắp xếp công việc. 
Khi đạt đến chân lý cao thượng, chính Tuệ quyền có trạng thái biết rõ là trạng thái, là 
rộng lớn, là chủ đạo, các quyền còn lại tiếp nói Tuệ quyền, giống như khi đến hoàng 
cung lúc sau cuối chỉ có đức vua xem xét ra lệnh để sắp xếp công việc trong hoàng 
cung, còn bốn người còn lại ngồi im lặng. 


1H B V.2238 palHsambhidapatanan dqgge thapio  mahakofthitaHthero 
lokiyadhammam pucchanto cilam jelthakam citam pubbangamamn kalva pucchi; 
lokuttaradhammam pucchanto M.2.242 pannam jelthakam pañnnam pubbangamam 
katva pucchi. dhammasenapafisariputIattheropi tatheva vissajjes1i. 
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Trưởng lão Mahakotthita được tiếp nhận trong vị trí hàng đầu của vị Tỳ khưu đệ 
tử chứng đắc tuệ vô ngại giải khi hỏi vấn đề thuộc thế gian đã làm tâm trở nên rộng lớn, 
là chủ đạo mới hỏi; khi hỏi đến vấn đề vượt ngoài thế gian cũng đưa ra sự biết rõ trở 
nên rộng lớn, trở thành chủ đạo rồi mới hỏi. Còn phía Trưởng lão SãrTputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp cũng đã đáp lời tương tự y như vậy bằng cách này. 


yau hãyuso, pajãnãfi yam cafusaccadhammamidamna dukkhantiadina nayena 


maggapafa pajandii. tai vang P. 2.342 maggaviññanampi tatheva tam vỤandđti. 
tu pdjäHãffi viDassanapannapi tatheva tam pajandH. tasmã me dhaHumđfi tena 
karanena ime dhammda. sarmasafthatfi ekuppadaekanirodhaekavatthukaekarammanataya 
samsaftha. 


Này hiền giả, do tuệ tri điều gì? (yam hãvuso, pajãnäti): Đạo tuệ tuệ tri bốn 
Pháp Chân lý bằng cách nào theo phương thức v.v, đây là chân lý về khổ. Tam vijãnãti 
(thức tri điều đó): Thậm chí sự biết rõ trong đạo lộ, cũng biết rõ bốn Pháp chân lý đó 
như thế đó. Vam vijãnãti (thức tri điều nào): Ngay cả sự biết rõ bằng minh sát cũng 
biết rõ các Pháp có sự trợ tạo nào theo cách v.v, “vô thường”. Tam pajänätfi (trí tuệ 
cũng biết rõ điều đó): Kê cả trí tuệ minh sát cũng biết rõ Pháp có sự trợ tạo đó như thế 
đó tương tự. Do đó cả 2 Pháp này (tasmä ime dhamm8): Bởi lý do đó những Pháp 
này. Samsaf{thä (hòa hợp): Hòa hợp bởi sự đồng sanh, có sự đồng diệt, có cùng nơi 
vững trú và có cùng đối tượng. 


pañflä bhavetqbbdii ¡dan magsapafñfam sandhäya vuftam. tamnsampayuttam 
pana viñfñanam tãya saddhim bhavetabbameva hoi. viliaätam pariiifleyyanfi ida 


.~.~— 


parjanitabbava hoi. 


Paññã bhãvetabbä (trí tuệ cần phải được tu tập): Ngài nói đến Đạo tuệ, còn 
sự biết rõ phối hợp với trí tuệ đó cũng cần phải được tu tập với trí tuệ đó. Viññãnam 
pariññeyyam (thức cần được biết rõ): này Ngài muốn đề cập đến sự biết rõ trong 
minh sát, còn trí tuệ phối hợp với sự biết rõ trong minh sát cũng cần được biết rõ với 
thức đó. 


450. vedana vedandti idam kasma pucchati? vedanalakkhanam pucchissamiri 
pucchati. an  santepi tebhumikasammasanacaravedanava qdhippetafi 
Sallakkhetabba. sukhampi vedeffƯ<i sukham arammanam vedel aqnubhavdH. parato 
padadvayepi eseva nayo. “rữpañca hidam, mahal, ekantadukkham abhavissa, 
dukkhanupaHitam dukkhavakkantamn anavakkantamna sukhena, nayldam saltã ripasmim 
sarqJjeyyum. yasma ca kho, mahali, rupam sukham sukhanupaHtam sukhavakkantam 
anavakkantan duhkhena, faqsma salã rHpasmim sãrdjjamli, saraga samyujjanii, 
samyoga samkilissanH. vedana ca hidam... sanna... sankhara... viñnananca hidam, 
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mahali, ekantadukkham abhavissa.... pe... sankilissanf 1i (sam. nỉ. 3.70) tmina hi 
mahalisuttapariyayena idha đrammanam sukham duhkham qduhkhamasukhani 
kathitam. 


Tại sao Ngài hỏi lời này “Thọ, thọ”? Ngài hỏi vì nghĩ rằng: “Ta hỏi đến trạng 
thái của thọ.” Nếu là vậy cần phải xác định rằng: “Ngài muốn đề cập đến thọ cần được 
quán chiếu chỉ được vận hành trong ba cõi.” Sukhampi vedeti (cảm thọ lạc): Cảm 
nghiệm theo cảm thọ đối tượng là lạc thọ.Trong cả hai câu tiếp theo cũng có ý nghĩa 
tương tự. Thật vậy, Ngài nói đến đối tượng là lạc, là khô, là bất khô bất lạc trong trường 
hợp này theo Kinh Mahäli này răng: “Này Mahäli, nếu sắc này sẽ trở nên khổ đau cùng 
tột, bị đau khổ đè ép, bị bao vây bởi khổ, không phối hợp với lạc, thời chúng sanh không 
nên tham đắm đối với sắc. Và vì rằng, này Mahäli, sắc là lạc, bị lạc đè ép, bị bao vây 
bởi lạc, không phối hợp với khổ, cho nên chúng sanh mới tham đắm đối với sắc. Do 
tham đắm nên bị trói buộc, đo bị trói buộc nên bị nhiễm ô. Nếu thọ...nếu tưởng...nếu 
các hành.. .nếu thức. ..sẽ trở nên khổ đau cùng tột...ô nhiễm” (sam. ni. 3.70). 


apica purimam sukham vedanamụ ãrammatan kafva apara sukha vedana vedeti; 
puriman dukkham vedanan ãrammattan katfva apara dukkha vedana vedeti; purimam 
qdukkhamasukham vedanam arammanam kawa apara qduhkkhamasukhä vedana 
vedetiti evamettha altho dalthabbo. vedanayeva hi vedeti, na anño koci veditä nama 
afthTHi vuftametam. 


Và hơn nữa, nên biết nội dung vấn đề trong thọ này như vậy rằng “Cảm thọ lạc 
sau, đã làm thọ lạc trước trở thành đối tượng rồi thọ hưởng. Thọ khô sau làm cho thọ 
khổ trước trở thành đối tượng rồi mới thọ hưởng. Cảm thọ bất khổ bất lạc sau làm cho 
cảm thọ bất khổ bất lạc trước trở thành đối tượng rồi mới thọ hưởng. Lời mà Ngài đã 
nói “Cũng chính cảm thọ đó, chăng có người nào khác gọi là người thọ hưởng.” 


sañña V.2.239 M.2.243 saNRati idha kim pucchati2 sabbasannaya lakkhanam. 
kim sabbatthakasannayati2 sabbasannaya lakkhanamtipi P.2. 343 sabbatthakasañnaya 
lakkhanantDi ckamevelan, cevam santepi tebhumiRasammasanacarasannava 
qdhippetall sallakkhetabba  nHakampi saljãnãffÍ nìapupphe và valhe vã 
parikamma1m kafva upacaram vã appanam va papenfo safjandti imasminhi atthe 
parikammasaniapl  upacarasaniaipi dqppanasaniipik vaflatlL. me  mlanti 
uDDpqjjanakasañnapi vaf†atiyeva. pitakadIsupi eseVva nayo. 


Saññäã saññã (tưởng, tưởng) này Trưởng lão Kotthika hỏi đến điều gì? Hỏi đến 
trạng thái của tưởng phổ biến. Cái gì là trạng thái của tưởng phố biến. Trạng thái của 
tưởng, hoặc trạng thái của tưởng phô biến thì cũng chính là một. Nếu vậy, nên suy xét 
rằng “Ngài có ý định lẫy tưởng đồng sanh với sự quán xét chỉ vận hành trong ba cõi. 
nïlakampi sañjãnãti (tưởng tri màu xanh): Khi thực hiện chuẩn bị cây màu xanh hoặc 
tắm vải, thực hành tâm đạt đến cận định hoặc an chỉ định gọi là tưởng trong đối tượng 
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này, sử dụng được cả tưởng ban đầu, cả tưởng cận định và thậm chí tưởng an chỉ định 
đến tưởng sanh khởi trong màu xanh như sau: “màu xanh” cũng sử dụng được tương 
tự. Trong màu vàng v.v, cũng được thực hiện tương tự. 


yã cãvuso, vedandfi etfhq vedand, sañÑa, viñidttqnti imani tụi gahefva pañña 
kasma na gahitati? asabbasangahikatta. panñaya hỉ gahitaya paññaya sampayuftava 
vedanadayo labbhamHi, no ViDDayUtä. tam pana aggahefva Imesu gahilesu paññnaya 
Sg—?ayutta ca viDpayuftãä ca antamaso dve pañcaviñfianadhammádpi labbhamii. yatha 
hi tayo purisaã sufftam suttanfi vadeyyum, catuttho ratanavufasuftamfi. tesu purimna fayo 
takkagatamnpi paffivaftakadieatampi yatmhkinci bahum suttam labhani aniamaso 
makka†akasuttamDi. ratanaVufasuttan pariyesamto mandam labhaH, 
evamsampadamidam veditabbam. he{thato và panña viñnanena saddhiữụn sampayogam 
labhapia vissalfhattava idha na gahill vadanti. ydtm~” hãwuso, vedeffi yam 
arammanam vedana vedel, sañnapi tadeva safñjandaH. ad saljãnaffi yam 
ãrammanan sañna safjanđii, viñnNanampi tadeva vÿanaHti attho. 


yã cãvuso, vedanäti ettha vedanä, saññã, viññãnam (và này Hiền giả, Pháp 
là thọ, tưởng, thức): Ngài nắm lấy ba Pháp này là thọ, tưởng và thức nhưng tại sao 
không lấy tuệ? Bởi vì không phải là việc tập hợp lấy toàn bộ. Thật vậy, sau khi năm lẫy 
tuệ đạt được thọ v.v, tương ưng với tuệ, không được không tương ưng với trí, nhưng 
không nắm lây tuệ đó, rồi nắm lây thọ v.v, Ấy, thọ v.v, vừa tương ưng với tuệ và bất 
tương ưng, tận cùng thậm chí làm nhiệm vụ biết rõ cả ngũ song thức v.v, cũng đạt được. 
Giống như cả ba người đàn ông có thê nói rằng: “sợi chỉ, sợi chỉ” người thứ tư nói “sợi 
chỉ ngọc” trong bốn người đó, ba người đầu tiên được phỏng đoán, suy nghĩ ước chừng 
v.v, và với bất kỳ loại chi nào, tận cùng khi tầm cầu ngay cả lưới mạng nhện hoặc sợi 
chỉ ngọc cũng được cũng đạt được chút ít thế nào, nên biết ví dụ so sánh thế đó. Hơn 
nữa, Pháp là thọ v.v, tương ưng với thức mà tương ưng với trí tuệ trước đó cũng buông 
bỏ nhân đó. Một số vị nói răng: Pháp là thọ v.v, Ngài không năm giữ trong trường hợp 
này bởi vì ý nghĩa đã được ngài giải quyết rồi. Vam hãvuso, vedeti (này Hiền giả, 
được thọ hưởng cảm thọ nào?): Cảm thọ thọ hưởng đối tượng nảo, thì tưởng cũng 
nhớ được đối tượng đó tương tự. Yam sañjãnãti (tưởng tri đối tượng nào?): Tưởng 
tri nhớ tưởng đối tượng nào, thì ngay cả thức cũng thức tri đối tượng đó tương tự. 


ldan safñjanali vỹanaH pajanaHH clha viseso veditabbo. tattha 
uU?aSaggamdaffameva viseso. jãnđHfi padam pana aviseso. fassapi jãnanafhe viseso 
veditabbo. sañfa hi nladivasena ãrammanan sañjananamattameva, aniccam dukkham 
anattati lakkhanapafivedhamw papeflim ma sakkot. vinianam miladivasena 
ãrammananceva sañjandHi, aniccadilakkhanapaHivedhanca papelHl, ussaRkkiva pana 
maggapatubhavam papetumn na sakkodl. pañña mladivasena ãrammanampi P.2.344 
safanati, aniccadivasena M2244 lakkhanapaHivedhampil papellL, ussakkiva 
maggapatubhavan papetumpi sakkofi. 
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Bây giờ, nên biết ý nghĩa khác biệt và không khác biệt trong lời này rằng: “tưởng 
tri, thức tri, tuệ tri” trong 3 từ này chỉ khác biệt nhau về tiền tố mà thôi. Còn “cái biết” 
thì không có sự khác biệt. Nhưng trong ý nghĩa nên biết sự khác biệt của “cái biết” trong 
từ đó. Thật vậy, “tưởng (saññã)' chỉ là cái biết đơn thuần thông qua đối tượng, chăng 
hạn như màu xanh v.v, không thể đạt đến việc thấu triệt Tam tướng là vô thường, khổ 
não và vô ngã. “thức (viãññãna)' biết các đối tượng có màu xanh v.v, và có thể đạt đến 
sự thấu triệt tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã, nhưng không thể cho sự nỗ lực 
để đạt đến sự hiển lộ của đạo lộ Siêu thế. “tuệ (pañña)” biết rõ các đối tượng như màu 
xanh, cho đạt đến sự thấu triệt Tam tướng là vô thường v.v, và có thê trợ giúp để chứng 
đắc sự hiển lộ của con đường Siêu thế. 


yatha hỉ herannikaphalake kahapanarasimhi Kkate qjatabuddhi darako 
gãmikapuriso mahaheranfñikoti V. 2.240 tisu janesu oloketva thitesu ajatabuddhi dãrako 
kahaãpananam ciữftavicitacafurassamandalabhavameva jãnäđtH, idam manussãnam 
upabhogaparibhogam ratfanasammatanHi na janđHiL. gãmikapuriso cittadibhavañceva 
jandti, manussanam upabhogaparibhogaratanasammatabhavanca. “aydn KHỊoO ayqm 
cheko ayam karato ayam sanho tỉ pana na janaH. mahaherañfniko citadibhavampi 
ratanasammatabhavamDpi kitadibhävampi Jjanđữi, jãnanfo ca pang nam rupa1t disvapi 
jandti, ãkofilassa saddam suivapi gandham ghayinqpi, rasam say¡api, hatthena 
garukalahukabhavanw upadhareftvapk asukagame kafolDi janaH, qsukanigame 
asukanagare asukapabbatacchayaya asukanadilre katotipi, asukacariyena Kafotipi 
JjangđH. 


Giả sử có ba người, một đứa trẻ ngây thơ, một người dân làng và một người 
chuyên đổi tiền, họ nhìn thấy một đống tiền nằm trên quầy của người chuyên đổi tiền. 
Đứa trẻ ngây thơ chỉ biết rằng những đồng xu được tạo hình và trang trí, dài, vuông hay 
tròn; nó không biết rằng chúng được coi là có giá trị cho tất cả mọi người sử dụng và 
hưởng thụ. Và dân làng biết rằng chúng được tạo hình và trang trí, v.v., và chúng được 
coi là có giá trị cho con người sử dụng và hưởng thụ; nhưng vị ấy không biết những sự 
phân biệt như “Cái này là thật, cái này là giả, cái này là thô thiền, cái này là vi tế.” Người 
chuyên đổi tiền lớn biết đến hình dáng và trang trí, không những biết được sự chấp nhận 
đây là thật mà còn biết được đây là giả. Sau khi biết được cảnh sắc của đồng Kahãpana 
(bằng mắt), sau khi nghe âm thanh va chạm bằng tai, sau khi ngửi hương bằng mũi, sau 
khi nếm vị bằng lưỡi, dùng tay để kiểm tra độ nặng và nhẹ, rồi cũng biết được (đồng 
tiền kahapana) được tạo ra từ làng đó, biết được tạo ra từ thị trấn đó, từ thành phố đó, 
gần hồ sen Ấy, ở dưới bóng ngọn núi kia, ở bờ sông nọ, được tạo ra từ vị thầy đó như 
thê nào, 


evamevam sañna qjatabuddhidarakassa kahapanadassanam viya mnladivasena 
ãrammaIa1naftameva safjandti. viñNanam gamikapurisassa kahapanadassanam viya 
miladivasena ãrammanampi sanjandHi, aniccadivasena lakkhanapafivedhampi papeti. 
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pañna mahaherannihassa Kkahapanadassanam va milãdivasena arammanamjpi 
Safjandti, đniccadivasena lakkhanapafivedhampi papeH, ussakkifva 
maggapatubhäavampi papefi. so pang nesam viseso duppafivijjho. 


Tưởng giống như đứa bé vẫn không thể nhận biết được đồng tiền kahãapana, mà 
chỉ tưởng tri đơn thuần thông qua màu sắc như màu xanh v.v. Thức cũng giống như 
những người dân làng (nhìn thấy đồng tiền kahãpana) tưởng tri đối tượng với mãnh lực 
thông qua màu sắc như màu xanh v.v, đạt đến sự thấu triệt Tam tướng với lực vô thường 
v.v. Tuệ cũng giống như người chuyên đổi tiền lớn nhìn đồng tiền kahäpana (không 
những) biết được khả năng màu sắc chăng hạn như màu xanh v.v, (mà còn) đạt đến việc 
thấu triệt Tam tướng bởi lực vô thường v.v, nỗ lực đến sự hiện lộ đạo lộ Siêu thế như 
thế. Sự khác biệt của tưởng v.v, vô cùng khó hiểu. 


tenaha ãyasma nãgaseno — “dukkaram, mahardja, bhagavatäa katanH. kim, 
bhame, nãgasena bhagavatãA dukkaramn kalanti? dukkaram, mahardja, bhagavafa 
katam, Imesam qriũpinan ciftacetasiRanam dhammanam ekãramMmane 
pavatftamananamm vavatthanam akkhatam, ayam phasso, ayan vedana, qyd\ saññn, 
aqyamợụ cetana, idam cidlan 1Ì (mi pa. 2.716). yathäa hị tilatelam, sasapafelam, 
madhukatelam, erandakatelam, vasatelanti imãni pañca telani ekacaliyam pakkhipitva 
divasam yamakamanthehi manthetva tato idam tilatelam, idanu sãsapatelanti ekekassa 
paHyekkam uddharanammn nama dukkaram, idam tato M.2.245 dukkarataram. bhagava 
pana sabbannutanñanassa P.2.345 suppalviddhatA dhammissaro dhammardja 
Imesam aripIinaman dhammanany ekãrammane pavaftamananam vavatthanamn akkhaảsi. 
paRñcannan mahaãnadInam samuddam pavifthafthane, “idamụ gangaya udakam, idam 


~Ắ1Ƒ 


yamunaya ”tỉ evatn paHyekkam udakauddharanenapi ayamattho veditabbo. 


Vì thế Tôn giả Nãgasena đã nói - “Đại vương, đức Thế Tôn đã thực hiện điều 
khó làm, thưa Tôn giả Nãgasena, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện 
là gì? “Tâu đại vương, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện là việc xác 
định đối với các Pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm đang diễn tiến ở trong 
cùng một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là tường, đây là tư, đây 
là tâm.” (mi. pa. 2.7.16). Như thể một người cầm lấy năm loại dầu là dầu mè, dầu hạt 
mù tạc, dầu có chứa mật ong, dầu cây cranda, dầu từ mỡ thú đặt chung trong một cái 
bát rồi lấy một đôi đũa gỗ để khuấy đều cả ngày, rồi múc riêng từng thứ, nói rằng đây 
là đầu mè, dầu hạt mù tạc, điều này thực hiện đã khó, còn việc xác định đối với các 
Pháp lại càng khó khăn hơn nữa, nhưng đức Thế Tôn là bậc Pháp chủ, là bậc Pháp 
vương nhờ khả năng thấu triệt chứng đắc Toàn giác trí tốt đẹp, rồi nói việc xác định 
Pháp không có hình tướng đang diễn tiến trong cùng một đối tượng. Nên biết ý nghĩa 
này cũng tương tự y như với việc múc nước rồi chia ra thành từng phần như vầy: “Đây 
là nước của sông Gaägä, đây là nước của sông Yamunãä” ở bốn con sông lớn chảy ra 
biển cả như thế. 


S20 


43 - Giải Thích Đại Kinh Phương Quảng CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahavedallasuffavannana QUYÊN 1 


45]. nissaffhendfi nissafena pariccaftena va. taftha Hissadffndfl althe safi 
paRñcahi indriyehii V.2.24I nissakkavacandan. pariccaftendati qithe sati karanavacanam 
veditabbam. idam vuftamn hofi — pañcahi indriyehi nissarifva manodvare pavaftena 
pañcahi và indriyehi tassa vatthubhavam qanupagamanafava  pariccdftendH. 
parisuddhenafi nirupakkilesena. manovifidtendati rupavacaracafulthajjhanacittena. 
kửn neyyamii kun janitabbam. “yamkiici neyyaln0” nãma qlthi dhamman tiadisu 
(mahani. 69) hị janitabbamn neyyanfi vuftam. ãkasanañcaydtanam neyyanti katham 
rpavacaracatutthaj]hãnacittena qrHpãvacarasamapaffi neyyaii? 
rupavacaracatutthajjhane thitena aripavacarasamapattin nibbatIetumn sakkã hoi. 
cftha thitassa hi sa JJJhati. tasma “akasanañcayatanam neyyan "tiadimaha. 


Nissatthena (đã không liên hệ đến): đã xua tan đi, hoặc đã vứt bỏ. Ở đó “đã 
không liên hệ đến” là đã xua tan đi ấy khi có ý nghĩa “đã không liên hệ đến' nên biết 
cả năm quyền theo xuất xứ cách. Khi có ý nghĩa “đã bị vứt bỏ” nên biết rằng cả năm 
quyên theo sở dụng cách. Điều này đã được nói như sau - đã thoát khỏi bởi năm quyền 
diễn tiến trong Ý môn hoặc bị cả năm quyền đã vứt bỏ do tính chất sự hiểu biết rõ đó 
không đạt đến sự vững trú. Parisuddhena (với sự thanh tịnh): không có tùy phiền não. 
manoviññänena (bởi ý thúc): Bởi tâm Tứ thiền thường lui tới cõi sắc (tâm tứ thiền sắc 
giới). kim neyyam (có thế biết gì): có thế biết gì, bởi vì Pháp cần biết trong lời được 
bắt đầu răng “Bắt cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải biết” (mahãni. 69) vì 
vậy được gọi là “neyyam: có thể biết, có thê hướng dẫn”. Nên biết 'Không vô biên xứ” 
như thế nào? Sự thê nhập thiền Vô sắc mà hạng người có thể biết được bằng tâm thiền 
thứ tư cõi Vô sắc, người an trú trong tầng thiền thứ tư Sắc giới, có thể làm cho sự thê 
nhập thiền Vô sắc sanh khởi được. Bởi vì sự thể nhập thiền Vô sắc thành tựu cùng hành 
giả an trú trong tầng thiền thứ tư của cõi Sắc. Vì thế, Trưởng lão SãrTputta đã nói rằng 
“Nên biết Không vô biên xứ” 


atha nevasañnanasaniayatanan kasma ma  vultami? paHyekkam 
abhinivesabhavato tadtha hỉ kalapato  nayaoG  sammasanam labbhaH, 
dhammasenapadtisadisassapi hỉ bhikkhuno paliyekkam abhiniveso na jäydqH. tasma 
theropi, “evam kirame dhamma ahufva sambhomi, huia pafivemfi tỉ (ma. nỉ. 3.94) 
kalapato mnayafto sammasiwa vissajjestiL bhagava pana sabbannutannanassa 
hatthagalat4  nevasafñfanasanñayatanasamapatiyampi paropafnasa dhamme 
paHyekkam amnguddhareneva tddhariwa  “yavat sañfiasamapdliyo, tavata 
añnapafivedho 1i ãha. 


Khi đó, tại sao không nói đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ? Bởi không có việc 
năm lấy tách ra thành từng phần riêng biệt. Trong cõi Phi tưởng phi phi tưởng đó hành 
giả quán xét thành từng phần từng phần, và theo từng phương pháp. Việc năm lấy từng 
phần từng phần không sanh khởi cùng vị Tỳ khưu ngay cả người như vị Tướng quân 
chánh pháp cũng thế. Vì thế Trưởng lão cũng quán xét thành từng nhóm và theo từng 
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phương pháp rồi giải quyết như sau “Được biết rằng, các Pháp này không có cũng sanh 
khởi, có rồi lại hoại diệt như vậy” (ma. ni. 3.94). Còn đối với đức Thế Tôn do bản thê 
Vô thượng Chánh giác có trong lòng bản tay, đem ra nhiều hơn 50 loại Pháp, thậm chí 
trong sự thể nhập ở cõi Phi tưởng phi phi tưởng với việc đưa ra điều sắp xếp thành từng 
nhóm từng nhóm rỒi thuyết rằng “sự thê nhập vào tưởng có chừng nảo, sự thấu triệt A- 
ra-hán quả có chừng ấy.” 


pañiacakkhUÐhna pqjãnafffi dassanaparinayakalthena cakkhubhutaya pañnaya 
pajandti. tattha dve pañña samadhipaffa vipassanapafna ca. samadhipanfñaya kiccato 
asammohafto ca pqjandH. vipassanapannaya lakkhanapafivedhena arammanafo 
jananam kathitam. kimatthjati ko etissa attho. abhiñnatthatiadisu P.2. 346 abhinneyye 
dhamme qabhjanamnti M2246 qabhifattha parineyye dhamme parjänadfii 
pariiiatha  pahalabbe dhamme pajahalfHẪẦÐ pahanaftthad sa panesa lokiyapi 
abhinnattha ca parinnattha ca vikkhambhanato pahanattha. lokuttarapi abhinñnnattha ca 
parinnatha ca samucchedato pahanaHha. tatha lokiya KiccalO asammohafto ca 
pajandti, lokuHara asammohato. 


Paññãcakkhunä pajänãfï (tuệ tri bằng tuệ nhãn): tuệ tri nhờ bản thể mắt với ý 
nghĩa là người dẫn dắt mọi đạo lộ trong việc nhìn. “Tuệ trì bằng tuệ nhãn” Ấy, trí tuệ có 
2 loại là trí tuệ trong Định và Tuệ ở trong Minh sát. Tuệ tri cả về phận sự và cả sự không 
xao lãng bởi trí Tuệ trong Định. Ngài nói sự nhận biết nhờ đối tượng với việc thấu triệt 
tướng trạng bằng Tuệ trong Minh sát. Kimatthiyã (Có gì là lợi ích): cái gì là lợi ích 
của tuệ này, “Thắng tri là điều lợi ích° được gọi là có sự thắng tri là điều cần thiết bởi 
thắng tri Pháp đáng biết tối thắng. “Tuệ tri là điều lợi ích' là Tuệ tri trong Pháp cần 
được tuệ tri. 'Đoạn tận là điều lợi ích° dứt bỏ trong Pháp cần được từ bỏ. Cũng thế Tuệ 
này dẫu là trí tuệ Hiệp thế cũng có Thắng trí là điều lợi ích, và có việc dứt trừ với sự 
chế ngự. Thậm chí là trí tuệ Siêu thế cũng có thắng tri là điều lợi ích, và có liễu tri là 
điều lợi ích, và có sự dứt bỏ là điều lợi ích. Cả 2 loại trí tuệ đó trí tuệ Hiệp thế thì tuệ tri 
theo phận sự và cả sự không xao lãng, trí tuệ Siêu thế biết rõ với sự không xao lãng. 


452. sammadiffhja HDDãdãyäti vipassanasammadi†thiya ca 
maggasammadifthiya ca. parafo ca ghosofi sappãyadham1massavanda. y0niS0 ca 
manasikaroti aitano upayamanasiRaro. tattha savakesu api dhammasenapaliino dve 
paccayaä laddhưm vaf‡antiyeva. thero hỉ kappasatasahassadhikam V.2242 ekam 
asankhyeyyam paramiyo pirelvapi aiano dhammafaya qnumafifampi kilesam 
pajahitutau nasakkhi. “ye dhamma hefuppabhava tỉ (mahaäva. 60) assajittherato imam 
gatham sufvavassa palvedho jaãto. paccekabuddhanam pana sabbafñnubuddhananca 
paratoghosakammam natthi, yonisomanasikarasmimyeva thatva paccekabodhinca 
sabbafnfutannanañca nibbaftenti. 
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sammäditthiyä uppädäyã (y cứ vào chánh kiến) là nương vào cái thấy chân 
chánh trong Minh sát và cái thấy đúng trong đạo. parato ca ghoso (được nghe từ người 
khác): là lắng nghe âm thanh dễ chịu. Yoniso ea manasikãro (và tác ý đúng đường 
lối): là tác ý đúng đắn của chính mình. Thậm chí trong nhóm chư Thinh văn đó cả hai 
duyên nên chỉ có được cũng vị Tướng quân Chánh pháp. Bởi vì Trưởng lão đã thực 
hành ba-la-mật cả một a-tăng-kỳ thêm một trăm kiếp cũng không thê dứt trừ phiền não 
dù chút ít của chính mình được. Nhưng khi được lắng nghe kệ ngôn từ Trưởng lão Assaji 
đọc lên như sau: “Các Pháp nào sanh lên do nhân” đã thấu triệt Chân lý. Còn đối với 
chư Phật Độc Giác và chư Phật Toàn Giác không có hành động lắng nghe Pháp từ người 
khác. Người vững trú trong sự tác ý đúng đường lối làm cho sanh khởi sẽ làm cho sanh 
khởi trí tuệ Độc Giác, và cả trí tuệ Toàn Giác. 


gnuggaldtalẦ laddhipakara sanumaditliiftlL arahattamagsoasammaddifthi. 
Pphalakkhane mibbaltA celovimuii phalam assail cefovinuttiphala  tadeva 
cefovimuftisankhatam phalan ãnisanso assãHi cetovimufI<iphalanisamsa. dutfiyapadepi 
eseva nayo. eftha ca cafulthaphalapanna paññavinuttIUÙ nama, avasesa dhamma 
cefovimuffI<I veditabba. silãanuggahifãtAdlsu silamti catuparisuddhisiliam. suianH 


SaDpayadharmmnassavanan. sãkqacchữni kamma{thane 
khalanapakkhalanacchedanakatha. samathofL vipassanapadikä altha samapdftiyo. 
ViDaSsanafi safttavidha qnupassana. cafuparisuddhislanhi — purenfassa, 
SaDpayadhammassavanam Sunanfassa, kammaf{thane khalanapakkhalanam 


chindantassa, vipassanapadikasu a{†hasamapatf—Isu kamma1m karontassa, saffavidham 
anupassanan bhavenfassa arahaftamagøo uppdqjjiva phalam deli. 


Anuggahita (trợ giúp): đã nhận được sự trợ giúp. Sammaditthi (chánh kiến): 
Cái thấy chân chánh ở trong A-ra-hán Đạo. cái thấy chân chánh trong A-ra-hán Đạo đó 
sanh khởi ở sát-na Quả. Sự giải thoát của tâm sanh khởi trong sát-na Quả là kết quả của 
cái thấy chân chánh ấy, vì thế gọi là có tâm giải thoát là Quả. Quả được xem là sự giải 
thoát của tâm ấy là lợi ích của chánh kiến ấy, vì thế mới gọi là “có sự giải thoát của tâm 
là lợi ích. Thậm chí ở câu thứ 2 cũng được thực hiện tương tự. Nên biết rằng trong 
chánh kiến đó Quả thứ 4 gọi là paññãvimutti (sự giải thoát của tâm với mãnh lực của 
Tuệ). Các Pháp còn lại nên hiểu rằng “cetovimutti (sự giải thoát của tâm với mãnh lực 
của Định). SIlanugøahitä (có giới hỗ trợ v.V,): Bốn sự thanh tịnh của giới gọi là ĐIỚI. 
Từ “đã nghe (suta)ˆ việc lắng nghe Pháp hợp thời. Sãkacchã: Lời nói truyền đạt nhằm 
mục đích diệt tận sự lệch lạc trong nghiệp xứ. Samatha (Chỉ tịnh) bao gồm 8 thiền 
chứng có Minh sát làm nền tảng. Vipassanä (Minh sát) là bảy tùy quán. Thật vậy, A- 
ra-hán Đạo sanh khởi rồi cho Quả cùng người thực hành bồn thanh tịnh giới, lắng nghe 
Pháp thích hợp, cắt đứt sự sai lầm lệch lạc trong nghiệp xứ, thực hành trong 8 thiền 
chứng có Minh sát làm nền tảng tu tập bảy tùy quán. 
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yatha hỉ madhuraln ambapakkam” paribhunjitukamo ambapotakassa P.2.347 
samantã udakakofthakam thiram kawa bandhaH. ghafam gaheftva kalena kalam 
udakam asincaH. udakassa qnikkhamanattham mariyadam thiram karoti ya hoti 
MỊ.2.247 samipe valli va sukkhadandako và kipillihapu†o và makka{akajalam va, tam 
apanefi. khanittmn gahetfva kalena kalam mùlani parikhanafi. eVamassa aDpamaffassa 
Imaãmi pañca karanani karoto so ambo vaddhitva phalam deli. evarnsampadamidam 
veditabbam. rukkhassa samantato kolthakabandhanam viya hỉ silam dafthabbadm, 
kalena kalam udakasinñcanarnmn vừa dhammassavanam, mariyadaya thirabhavakaranarm 
viya samatho, NV2///11/12 valliadinam haranam viya kammaf{thane 
khalanapakkhalanacchedanam, kalena kalam khanittim gahetva mulakhananam viya 
Safannamnn qanupassananam bbhavand  techi pañcahi karanehi qanuggahifassa 
ambarukkhassa madhuraphaladanakalo viya imassa bhikkhuno mehi pañncahi 
dhammehi anuggahitäya sammadifthiya arahafaphaladanam veditabba1m. 


Nên biết ví dụ minh họa giống như một người muốn ăn xoài chín ngọt, đặt cái 
bồn chứa nước quanh cây xoài một cách kiên có, thỉnh thoảng cầm bình tưới nước, đảo 
rãnh đề nước không thể chảy ra ngoài một cách chắc chắn, loại bỏ dây leo gần đó, những 
nhánh cây khô, ô kiến lửa hoặc mạng nhện. Lấy xẻng (hoặc cuốc) để đào xung quanh 
gốc cây đúng lúc, khi được cần thận chăm sóc đủ cả năm điều nêu trên. Cây xoài phát 
triển và cho quả như thế nào; Cần thấy bốn thanh tịnh giới giống như việc đặt cái bồn 
nước xung quanh cây xoải, việc lắng nghe Giáo Pháp giống như việc giống như việc 
thỉnh thoảng tưới nước, chỉ tịnh giống như việc đào rãnh nước một cách chắc chắn, việc 
cắt đứt sự sai lầm trong nghiệp xứ cũng giống như dọn sạch những dây leo ở gần v.v, 
việc tu tập 7 tùy quán giống như việc đào đất xung quanh gốc cây v.v, đúng thời. Việc 
cho quả là tính chất trở thành vị A-ra-hán của vị Tỳ khưu này bởi cái thấy chân chánh 
mà 5 Pháp này theo hỗ trợ cũng giống như thời gian mà cây xoài đủ cả 5 nguyên nhân 
đó hỗ trợ để cho quả ngon ngọt như thế đó. 


453. kati V.2.243 panavuso, bhavati idha kim pucchafli?” mũlameva gato 
anusandhi, duppanno yehi bhavehi na u{thaH, te pucchissamiti pucchati. tattha 
kamabhavoti kamabhavipagam kammam kammabhinibbata upadinnakkhandhapiri 
ubhayamekato kaftva kamabhavoti aha. ruparipabhavesupi eseva nayo. aydfinfi 
aqnägdac.  punabbhavassa dabhinibbaHHi punabbhavabhinibbaHl ¡dha vaffam 
pucchissamiii pucchaH. tatratadtrabhinandandti rupabhinandana saddabhinandandH 
evam tahim tahim abhinandana, karanavacane cefan  pacCdfÍq1. 
tatratatrabhinandanaya punabbhavabhinibbatti hotifi attho. eitavata hỉ gamanamm hoii, 
ãgamananụ hoi, gamanagamanam hoti, vaftan vaffafi vaftan matthakam papefva 
đassesi. 


Trưởng lão Maha Kotthika hỏi gì “Kati panävuso, bhavã (này hiền giả có bao 
nhiêu hữu)°, Trưởng lão hỏi rằng “sự tiếp nói đi đến gốc rễ đơn thuần”, kẻ ngu không 
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ngồi lên được cõi nảo, tôi xin hỏi đến cõi đó. Ở đây, “dục giới” bởi Trưởng lão kết hợp 
cả hai thứ là việc thực hành đến cõi dục và uân là tham ái, ngã mạn, tham ái và sự chấp 
thủ sanh khởi do việc thực hiện là một mới nói rằng “dục giới”, ngay cả trong cõi sắc và 
vô sắc cũng được thực hiện tương tự như vậy. Ayatim (tiếp tục): trong thời vị lai, việc 
tiếp tục sanh khởi trong kiếp sống mới được gọi là “punabbhaväbhinibbatti (việc sanh 
khởi trong kiếp sống mới), ở đây Ngài hỏi đến việc luân hồi. Tatrãätaträbhinandanäti 
(Sự thỏa mãn trong đối tượng đó): sự thỏa mãn cao trong sắc, sự thỏa mãn cao trong 
âm thanh, đây là chủ cách được dùng thành sở dụng cách, được giải thích rằng việc tiếp 
tục sanh khởi có mặt do sự thích thú cao nơi đối tượng. Chỉ với chừng ấy lời này mà 
Trưởng lão đã trình bày vấn đề luân hồi cho đến cùng tận “việc đi có mặt, việc đến có 
mặt, việc đi và việc đến có mặt luân hồi có mặt." 


Idani vivaflan pucchanto “kathan— pandVuso Tiadimaha. fassa Vissajjane 
vjjaviragdtfi avijjaya khayanirodhena. vjjuppadati arahaftamaggavij]aya uppadena. 
km P.2.346 avjja pubbe niruddha, atha vừja pubbe uppannati2 ubhayametamn na 
vaftfabbam. padipuJjalanena andhakaravigamo viya vjjuppadena avjja niruddhava 
hofi. tahamirodhati tanhaãya khayanirodhena. punabbhavaäbhinibbdafflẦ na hofffi evam 
aãyatim punabbhavassa abhinibbaftti na holi, gamana\ ãganand1! gamnanagamanamn 
upacchijjaii, va{fam na vaftaffi vivaftan matthakam papetva dassesi. 


Bây giờ khi hỏi đến việc chấm dứt luân hồi Trưởng lão Maha Kotthika đã nói lời 
như vầy “katham panävuso (này Hiền giả, việc sanh tiếp tục trong cõi mới sẽ không có 
mặt như thế nào?)°. Việc trả lời câu hỏi đó cần phải lý giải như sau: Avijjãvirägã (vô 
minh được viễn ly) bởi vì sự cạn kiệt và sự diệt tận của Vô minh. Bởi làm cho Minh 
sanh khởi: bởi sanh khởi Minh trong A-ra-hán Đạo. Không nên nói cả 2 lời này rằng: 
“Vô minh diệt trước hoặc Minh sanh lên trước. Bởi vì Minh sanh khởi, Vô minh đoạn 
diệt thật sự cũng giống như bóng tối biến mất bởi ánh sáng của ngọn đèn xuất hiện. 
Tanhãnirodha (sự diệt tận của thâm ái): bởi do sự diệt tận của tham ái. 
punabbhaväbhinibbatti na hoti (sự sanh khởi trong kiếp sống mới không còn nữa): 
Sự sanh khởi của kiếp sống mới trong tương lai sẽ không có mặt. Sự luân chuyên (của 
kiếp sống) cũng dừng lại bằng cái này. Cũng tức là Trưởng lão đã trình bày sự luân 
chuyên (của kiếp sống) cho đến chấm dứt (kiếp sống). 


454. katamaia panävusofi idha kùmn pucchali2 ubhatlobhagavimufto bhikkhu 
kalena kalam nỉrodham samapdjaH.  tassa mirodhapadakam pathamajjhanam 
pucchissamiml pucchat. pafhama1m jhanami ¡dha kùn pucchati? nirodham 
samapdjjanakena M.2248 bhikkhunã angavavatthanam kofthasaparicchedo nãma 
jamiabbo, idam jhanamyụ pañcangikamn—” caturangikam tivangikam duvangihami 
angavavatthanamn kofthaäsaparicchedan pucchissamiii pucchati. vitakkotiadlsu pana 
abhiniropanalakkhano vifakko, anumajjanalakkhano vicaro, pharanalakkhana phi, 
satalakkhanam sukham, avikkhepalakkhana cittekaggatati Ime pañca dhamma vaftanHi. 
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katangavippalhinanti idha pana kửn pucchati2 nirodham samapajjanakena bhikkhunaã 
upakaranupaRarani angani janitabbani, tân pucchissamili pucchafi, Vissajjanam 
panettha paka†ameva. iti heltha nirodhapadakam pathamajjhanam gahitam, upari 
fdsSa nanfaraDaccaydmn nevasaññanasañnaydtanasamapattim pucchissal. qniara 
pana cha samapaftiyo samkhitta, nayan và dassefva vissa{fhati veditabba. 


454. Trưởng lão hỏi đến điều gì trong câu này “này Hiền giả, (sơ thiền) như thế 
nào?” Trưởng lão hỏi rằng “vị tỳ khưu vượt khỏi cả hai phần (sự giải thoát của tâm và 
sự giải thoát của tuệ) thê nhập thiền diệt hợp thời. Trương lão hỏi rằng “tôi hỏi Sơ thiền 
là đạo lộ diễn tiến của sự diệt tận của vị Tỳ khưu đó” trong câu “này Hiền giả, Sơ thiền 
(pathamam jhãnan)” Trưởng lão hỏi điều gì? Trưởng lão hỏi rằng “Thông thường vị 
Tỳ khưu nhập thiền diệt cần phải hiểu việc xác định các chỉ thiền và việc xác định và 
xác định phần như sau: “Thiền này có 5 chỉ, thiền này có 4 chỉ, thiền này có 3 chỉ, thiền 
này có 2 chỉ' tôi xin hỏi đến việc xác định chỉ thiền và xác định phần.” Trong chỉ thiền 
có Tầm v.v, nên biết Tàm có sự đưa lên (là đưa đối tượng vào tâm, hoặc đưa tâm đến 
đối tượng) là trạng thái, Tứ có việc quán xét (đối tượng) là trạng thái, Hỷ có sự phi lạc 
là trạng thái, lạc có sự hân hoan là trạng thái, Nhất tâm có sự không dao động là trạng 
trái, cả 5 Pháp này đều diễn tiến trong Sơ thiền. KatañgavippahTnam (từ bỏ bao nhiêu 
chi phần) Trưởng lão hỏi đến điều gì? Ngài hỏi rằng “thông thường vị Tỳ khưu nhập 
thiền diệt phải hiểu chi thiền hỗ trợ và chi thiền không hỗ trợ” tôi xin hỏi đến những chỉ 
thiền đó. Đối với câu trả lời trong câu hỏi đã được giải đáp rõ ràng rồi. Với cách thức 
này cũng là cách mà Ngài đã năm lấy Sơ thiền là đạo lộ diễn tiến có sự diệt tận ở tầng 
thấp nhất rồi hỏi đến việc thê nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà Sơ thiền đó làm vô 
gián duyên ở tầng trên. Cũng thế nên biết cả 6 thiền chứng ở giữa cõi Phi tưởng phi phi 
tưởng ấy Ngài chỉ nói vắn tắt hoặc Ngài đã chỉ rõ rồi. 

455. IdãnI viññãnanIssaye pañca pasade pucchanto pañcimäãni, ävusotiadimaha. 
tattha gocaravisayanti gocarabhitam visayam. aññamaññassäti cakkhu sotassa sotam 
vã cakkhussatI evam ekekassa øocaravisayam na paccanubhotI. sace hi niladibhedam 
rũpãrammanam samodhãnetvä sotindriyassa upaneyya, “1hpha täva nam vavatthapehi 
vibhavehIi, kim nãmetam ärammanan”tI. cakkhuviññanañhi vinäpi mukhena attano 
dhammatãya evam vadeyya — “are andhabala P.2.349, vassasatampI vassasahassamp1 
paridhavamano aññata mayä kuhim etassa Jjananakam labhissasil, ahara nam 
cakkhupasade upanehi, ahametam ärammanam Jãnissämi, yadi vã nilam yadi vã 
pItakam, na hi eso aññassa visayo, mayheveso vIsayo”tI. sesadväresup1 eseva nayo. 


455. Bây giờ, khi hỏi đến 5 thần kinh y cứ Thức, Ngài trưởng lão Kotthika mới 
nói rằng: “Này Hiền giả 5 quyền này” v.v, Trong từ “Goearavisaya (trần cảnh, phạm 
vi cảnh)? là đối tượng làm bản thể hành xứ. aññamaññassa (hòa trộn lẫn nhau): 
không có lẫn lộn trong các đối tượng của trần cảnh chẳng hạn như Mắt không tiếp nhận 
trần cảnh của Tai, hoặc Tai không tiếp nhận trần cảnh của Mắt. Nếu như con người tập 
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hợp đối tượng thành Sắc có màu sắc xanh v.v, rồi hướng đến cho Nhĩ quyền rồi nói rằng 
“Này...Ngài hãy thử quán xét, làm cho sáng tỏ răng đối tượng này là gì.?” Chính là 
Nhãn thức, đã mở miệng nói TÔI, cũng sẽ nói theo thông thường của chính mình được 
như vầy: “Ôi, ngươi không những mù mà còn ngu si, cho ngươi chạy vòng quanh trăm 
năm, nghìn năm, ngoại trừ tôi thì người có thể tìm kiếm đâu người biết vấn đề này, lấy 
nó đặt trong thần kinh mắt đi, tôi sẽ biết đối tượng đó, cho dù đó là xanh hay vàng thì 
thứ đó không phải đối tượng của người khác chính là đối tượng của tôi mà thôi.” Ngay 
cả đối các Môn còn lại có có cách thức tượng tự như vậy. 


evametäni aññamaññassa gocaram visayam na paccanubhonti nama. kim 
pAafisarananti etesam kim patisaranam, kim ctãni paf{isaranffI pucchati. mano 
pAfisarananfI Javanamano pa{Isaranam. mano ca nesanti manodväarIkaJavanamano vã 
pañcadvarikajavanamano vã etesam gocaravisayam rajjanadivasena anubhotl. 
cakkhuviññanañhi rũpadassanamattameva, ettha raJjanam vã dussanam vã muyhanam 
vã natthi. eftasmimm pana dväre Javanam rajjai vã dussat vã muyhaf vã. 
sotaviññãnädIsupI eseva nayo. 


Như vậy gọi là những quyền này chúng không dung nạp lẫn lộn giữa các trần 
cảnh. kim pafisaranam (cái gì là nơi nương nhờ): Ngài hỏi rằng “Cái gì là nơi nương 
nhờ của các quyên này, các quyền nảy nương vảo cái gì?” mano pafisaranam (Có tâm 
là chỗ nương): tốc lực tâm (thọ lãnh đối tượng hoặc tạo nghiệp) là nơi nương nhờ. Mano 
ca nesam (tâm tiếp nhận đối tượng trần cảnh của năm quyền đó): Tâm chạy theo Ý 
môn hoặc tâm chạy theo cả năm Môn tiếp nhận trần cảnh của các quyền đó với mãnh 
lực của sự quyến luyến v.v. Thật vậy, nhãn thức chỉ là cái thấy sắc (của mắt), không có 
sự quyến luyến, hoặc sự tôn hại, hoặc sự nghi ngờ trong việc nhìn thấy sắc v.v, nhưng 
đồng lực tâm trong Môn này riêng biệt lại quyền luyễn, hoặc nghĩ làm tôn thương, hoặc 
phân vân. Ngay cả Nhĩ thức cũng được thực hiện theo cách tương tự. 


tatraäyam upamãa — pañca kira dubbalabhoJakãä raJanam sevitvä kicchena 
kasirena ekasmim pañcakulike gãme parittakam äyam labhimsu. tesam tattha M.2.249 
macchabhägo mamsabhago yuttikahapano vã, bandhakahãpano vã, mapaharakahapano 
vã, atthakahapano vã, solasakahãpano vã, battimsakahaãpano vã, catusatthikahäpano vã, 
dandoti ettakamattameva pApunäatI. satavatthukam pañcasatavatthukam 
sahassavatthukam mahabalim räaJava ganhãti. tattha pañcakulikagamo viya pañca 
pasada datthabba; pañca dubbalabhoJaka viya pañca viññãnãm1; rãjã viya Javanam; 
dubbalabhoJakanam  parittakam äyapäpunanam viya cakkhuviññanadinam 
rũpadassanadimattam. raJJanadĩm pana etesu natth1. rañño mahãabaliggahanam viya tesu 
dväresu Javanassa rajJJjanadIni veditabbän1. 


Tiếp theo sẽ so sánh các quyền này - Kể rằng có năm trưởng làng Có một câu 
chuyện rằng Có 5 trưởng làng yếu đuối tụ tập lại xin phép đức vua, nhận lấy được một 
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khoản lợi nhuận nhỏ nhoi trong một ngôi làng gồm năm gia đình gặp nhiều khó khăn. 
Của cải chỉ chừng này, được điều chỉnh ngang băng một phân thịt, một đồng kahãbana 
đủ để mua được một sợi dây, hoặc một đồng kahapana đủ để mua một sợi dây để buộc 
một con voi, bốn kahãpana, tám kahãpana, mười sáu kahãpana, ba mươi hai kahãpana, 
hoặc sáu mươi bốn kahãpana trong ngôi làng đó sẽ đến tay những trưởng làng đó. Chỉ 
có đức vua nhận được lợi tức to lao thành từng nhóm của hàng trăm thứ, hàng năm trăm 
thứ và hàng nghìn thứ. Nên biết rằng cả năm Thần kinh giống như năm ngôi làng của 
năm hộ gia định ở nơi đó; Cả năm Thức giống như 5 người trưởng làng yếu ớt, đồng 
lực tâm đến đối tượng giống như đức vua. Phận sự chỉ nhìn nhận sắc v.v, của Nhãn thức 
v.v, giống như người trưởng làng yếu ớt được nhận phần lợi lộc ít ỏi. Còn sự quyến 
luyến v.v, không có trong những Thần kinh đó. Nên biết sự quyến luyến v.v, của tâm 
làm phận sự đốc thúc đến đối tượng trong các Môn đó, giống như việc nhận được phần 
lợi tức to lớn của đức vua. 


456. pañcImäni, ävusotI idha kim pucchati? antonirodhasmim pañca pasäde. 
kiriyamayapavattasmiãhi V.2.245 vattamane arũipadhamma pasadanam balavapaccayä 
honti. yo pana tam pavatam nirodhetvä nirodhasamãapatim samäapanno, tassa 
antonirodhe pañca pasada kim paticca tifthantTti idam pucchissãmrti pucchati. äyum 
paficcäti JTvitindriyam paticca tithanti P.2.350. usmam paf{iccäti jTvitindriyam 
kammaJateJam paticca ti{thati. yasmã pana kammaJateJop! JjTvitindriyena vinä na tifthatI, 
tasmã “usmã äyum paticca tifthatT”ti aha. jhãyatoti Jalato. accim paficcäti Jalasikham 
paticca. äbhãä paññãyati aloko nama paññäyati. äbham paficca accTti tam älokam 
patIcca Jalasikha paññayatI. 


456. pañcimãni, ävuso (này Hiền giả, 5 quyền này): Trưởng lão hỏi đến điều 
gì? Ngài hỏi đến cả năm thần kinh bên trong trong sự diệt tận như sau: đối với nhóm 
tìm kiếm Sắc không được (đó) khi sự vận hành được hoàn thành từ các tâm tố đang hoạt 
động, Vô sắc pháp cũng trở thành lực duyên cho các Thần kinh, người nào đã diệt Vô 
sắc pháp đang vận hành rồi thể nhập thiền diệt, thì cả năm Thần kinh bên trong sự diệt 
tận của người đó y cứ vào cái gì?” Äyum paficcä (nương vào tuổi thọ): dựa vào Mạng 
quyền vững trú. usmam paficcä (nương vào hơi ấm): Mạng quyền nương vào sức 
nóng sanh lên từ nghiệp vững trú. Do sức nóng được tạo ra từ nghiệp loại bỏ Mạng 
quyên thì không thê vững trú, vì thế Ngài nói rằng “sức nóng nương vào tuổi thọ vững 
trú”. Jhãyato (đang bốc cháy): đang cháy sáng. Accim paficca: do duyên tim đẻn. 
ñbhã paññãyati: ánh sáng xuất hiện. äbham paficca acci: do duyên tim đèn, ánh sáng 
được hiện ra. 


evarneva kho, ñVMsO, ñÿH Hsmaim paficca tthafffỦ cítha jälasikhä viya 
kammajateo. aloko viya jIvitindriyam. jãlasikhãä hỉ uppajjamana alokam gahefvava 
uDpdqJjdli. sã tena attana janitaalokeneva sayampi aụu thula dighaä rassaHi paka{a hoi. 
tattha jalapavaHiya janitaalokena tassayeva jalapavattiya paka†abhavo viya usma1m 
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paHcca  mibbaHena kammajamahabhitasambhavena jiWilindriyena tusmaya 
qnupalanam. jwiindripwanh dasap vassan .. pe .. Vassasafampi 
kammajatejapavattIam paleti. 1H mahäbhifãni upadaãripanam nissayapaccayadivasena 
paccayani honffi ayu usmam paf{icca tihati jvitindriyam M2250 mahabhutani 
palefIi usma ayum paficca tiihatfii  veditabba. 


evameva kho, ñvuso, ãyu usmam patficca ti{thati (Cũng vậy này Hiền giả, 
tuôi thọ do duyên hơi ấm mà an trú): Lửa sanh khởi từ nghiệp giống như tim đèn, 
mạng quyên giống như ánh sáng. Thật vậy, tim đèn khi phát sáng cũng mang ánh sáng 
đó cùng xuất hiện. Tim đèn xuất hiện là ngọn lửa nhỏ, lớn, dài, ngắn thuận theo ánh 
sáng mà chính nó cho phát ra, việc sử dụng Mạng quyền đồng sanh với bốn Sắc đại hiển 
sanh lên từ Nghiệp duyên hơi ấm sanh khởi, nhờ gìn giữ hơi ấm giống như sự xuất hiện 
của sự diễn tiễn của chính ngọn lửa tử tim đèn đó bởi ánh sáng diễn tiến của ngọn lửa 
trong ánh sáng đó sanh khởi. Thật vậy, Mạng quyền gìn giữ hơi âm vận hành theo 
nghiệp cho sanh khởi 10 năm, 20 năm... 100 năm với cách này, Sắc đại hiển làm duyên 
với mãnh lực của Sắc thủ, vì thế mới trở thành tuổi thọ nương vào hơi ấm an trú _, 
mạng quyền gìn giữ các Sắc đại hiển, do nhân này nên hiểu rằng hơi ấm dựa vào tuôi 
thọ để an trú. 


457. äyusankhãräti äyumeva. vedaniyä đdhammäãti vedanä dhammäva. 
vufthãnam paññãyafti samapattito vutthãnam paññãyati. yo hi bhikkhu arũpapavatte 
ukkanthtväã saññañca vedanañca nirodhetva nirodham samäapamno, tassa 
yathaparicchinnakãlavasena rũpajIvitindriyapaccayä arũipadhamma uppaJJanti. evam 
pana rũparipapavattam pavattati. yatha kim? yatha eko puriso Jalãpavatte ukkhanthito 
udakena paharitva Jalam appavattam katva charikaya angare pidhaya tunhTI nisidatI. 
vadä panassa puna Jãlãya attho hoti, charikam apanetvä añgãäre parIvattetvä upadãänam 
datva mukhaväatam vã täalavantavatam vã dadãtI atha Jalãpavattam puna pavattatI. 
evameva jJäalãpavatam viya aripadhamma. purisassa Jalãpavatte ukkanthitva 
udakappahãrena Jalam appavattam katvä charlkäya agare pidhãya tunhTbhũtassa 
nisajjia viya bhikkhuno P.2.35I aripapavatte ukkanthtvä saññañca vedanañca 
nirodhetva nirodhasamapajjanam. charnkaya V.2246 plhiãngäraä viya 
rũpajTvitindriyam. purIsassa puna Jälaya atthe sati charIkãpanayanädImi viya bhikkhuno 
yathaparicchinnakãlãäpagamanam. aggljaläaya pavatti viya puna aripadhammesu 
uppannesu rũparipapavatti veditabbä. 


Äyusaikhära (thọ hành): chính là tuổi thọ. vedaniyä dhammä (những pháp 
được cảm thọ): Các pháp được cảm thọ. vufthãnam paññãyati (Việc xuất 
khỏi...được hiện hữu): việc xuất khỏi thiền chứng cũng hiện hữu. Thật vậy, vị Tỳ khưu 
nào khởi lên sự hài lòng trong sắc đã diễn tiến, mới diệt tưởng và thọ rồi nhập thiền diệt, 
Vô sắc pháp có có Sắc mạng quyền làm duyên sanh khởi cùng vị Tỳ khưu đó theo sức 
mạnh thời gian, theo nơi xác địnhs Sắc và Vô sắc được diễn tiễn như thế cũng được vận 
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hành. Giống điều gì? giống như một người đàn ông bị nóng bức bởi một ngọn lửa đang 
bốc cháy, đã lẫy nước đến đề dập tắt đám cháy, lẫy nhiều tro phủ lên than rồi ngồi yên 
lặng. Khi anh ta muốn có một ngọn lửa khác cần phải loại bỏ lớp tro ra lật đóng than 
trở lại thêm vật liệu vào rồi thôi gió bằng miệng, hoặc bằng quạt lá cọ ở nơi đó, ngọn 
lửa đã tắt sẽ quay trở lại như nào thế nào; 


purisassa jalapavaHe ukkqanthiwa udakappaharena jãlam appavafam katva 
charikaãya angare pidhaya tunhibhữtfassa nisajja va bhikkhuno P.2.35l arũpapavafte 
ukkanthitva sannñanca vedananca nirodhetva nirodhasamapajjanam. charikaya V.2.246 
phhiãngãã va rHpdjVitlindrdm. purisassa puna jalãya qdhe  saH 
charikapanayanadmi viya bhikkhuno yathaparicchinnakalapagamanam. aggijalaya 
pavaffi vừa puna aripadhammesu uppannesu rupãripapavdffi veditabba. 


Cũng như thế đó Vô sắc pháp giỗng như ngọn lửa bùng cháy, việc mà vị Tỳ khưu 
khởi lên sự bức bối khó chịu trong Vô sắc (thiền) diễn ra rồi sau khi diệt tưởng và thọ 
đi vào diệt, cũng giống như việc người đàn ông khởi lên sự bức bối khó chịu trong ngọn 
lửa đang bốc cháy mới lấy nước để dập tắt ngọn lửa, lấy tro đến phủ lên than rồi ngồi 
yên lặng. Sắc mạng quyên là Hỏa giới sanh lên từ nghiệp, cũng có thể vận hành giống 
như lửa than lẫy tro phủ lên. Việc đi theo thời gian mà vị Tỳ khưu ấn đỉnh giống với 
việc khi người đàn ông cần ngọn lửa thì phải loại bỏ lớp tro ra khỏi. Sự vận hành của 
Sắc pháp và Vô sắc pháp trong lúc Vô sắc pháp sanh khởi trở lại nên biết giống như sự 
diễn ra của ngọn lửa. 


yH usmã ca viiidttqntfi rupqjTvitindriyam, kammajatejodhatu, cittanHi me fayo 
dhamma yada imam rupakayam jahanti, athãyam acetananmn kaftham viya pathaviyamn 
chaddito sefTIti attho. vuftañcefan — 


“ayu usmã ca viñnanam, yada kaãyqm jahantima1. 
apaviddho tada seti, parabhattarn acetanan tỉ. (sam. nỉ. 3.95). 


ãyH usma ca viñnñanam (tồi thọ, hơi ẩm và thức): Cả ba Pháp này là Sắc mạng 
quyên, Hỏa giới sanh lên từ nghiệp, tâm, từ bỏ sắc thân này khi nào? Khi đó cũng vứt 
bỏ nằm dài trên mặt đất giống như khúc cây không có tâm thức vậy. Điều này đã được 
nói rằng - 


Tuổi thọ, hơi ấm và thức, từ bỏ sắc thân này khi nào 
Khi đó cũng bị vứt bỏ năm vô thức, trở thành thức ăn cho chúng sanh khác. 


kãyasankharafi assasapassasa. vacIsankhqardtfi vitakkavicard. cñfasankharati 
sanñavedana. ãyHtfi rủpaj1vitindriyam. paribhinHaHffl upahalani, vinaffhanii attho. 
tatha keci “nữrodhasamapannassa cifasankharava niruddhã”1Ì vacanato citfam 
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aqnruddhamw hot, tasma sacilakäa ayam samapatHiHiH vadanti. te vafabbä — 
“tacIsankharapissa niruddha "tỉ vacanafo vacã qniruddha hoi, fasma nirodham 
samapannena dhammampi kathentena sajjhayampi M.2.25] karomtena nisiditabbam 
sửa. “yo caydn mato kalankafo, tfassapli citasankhara niruddha 1i vacanafo cittam 
qniruddham bhaveyya, tasma kalankale mãlapitaro và arahante va jhapayantena 
ananfariyakammam katam bhaveyya. it byafjane abhinivesam akafva ãcariyandam 


naye {hatva attho upaparikkhitabbo. attho hỉ pafisaranam, na byañjana1m. 


Hơi thở vào và hơi thở ra gọi là Thân hành. Tầm và Tứ gọi là Ngữ hành. Tưởng 
và Thọ gọi là Tâm hành. Sắc mạng quyền gọi là tuổi thọ. Vỡ nát hoàn toàn: bị huỷ 
hoại, có nghĩa là bị phá hủy. Vấn đề của sự diệt đó một số vị nói rằng tâm vẫn chưa diệt 
bởi Pä|T trình bày rằng: “Chỉ có Tâm hành của hành giả nhập thiền diệt đã diệt tắt” vì 
thế sự thể nhập này mới diễn tiến cùng với tâm được. Các Ngài ấy đã nói rằng: “Ngữ 
hành không diệt theo lời nói sau: “Mặc dù Ngữ hành của hành giả nhập thiền diệt đã 
diệt”? do đó mà hành giả thê nhập thiền diệt có thê ngồi thuyết Pháp cũng được, cũng 
có thê ngồi học thuộc lòng và tâm của hành giả cũng không thê diệt theo lời sau “Vị nào 
tử đã ấn định thời gian, Tâm hành của chính vị ấy diệt tắt.” Vì thế, người thiêu đốt mẹ 
cha hoặc bậc A-ra-hán đã chết thì cũng có thể tạo nghiệp vô gián hay sao? Do đó, không 
nên chấp vào vặn tự, nên đặt chúng vào đúng khuôn mẫu (phương pháp) của các vị thầy 
xem xét nội dung một cách thận trọng. Thật vậy nội dung là nên tảng để nương tựa, chứ 
không phải văn tự. 


Indrjydnk viDpasannanHi kiriyamayapavalasminhi vattanane bahiddha 
ãrammanesu pasade ghalfentesu indriyani Kilamantani upahatani makkhitani va 
honti, vatadihi u{thitena rajena catumnahapathe thapitaadaso viya. yatha P.2.352 pana 
thavikayam pakkhipitva mañfjiisadisu thapitfo adäso anfoyeva virocdfi, evam nirodham 
samapannassa Phikkhuno anionirodhe pañca pasada dfivirocdami. tena Vvufftam 
“indriyani VviDpDasannđH[ tí. 


Indriyãni vippasannäni (có các quyền trong sáng): quả thật khi sự diễn tiến 
được thành tựu từ các Tâm tô đang vận hành khi đối tượng bên ngoài tiếp xúc đến Thần 
kinh, các quyền trở nên mệt mỏi giống như bị va chạm mạnh, làm cho ô uế, cũng giống 
như cái gương được đặt ở ngã tư đường lớn bị bụi bân bám vào do gió. Cả năm quyền 
bên trong sự diệt của vị Tỳ khưu thể nhập thiền diệt tăng trưởng không thê so sánh được, 
giống như một chiếc gương được đặt trong túi rồi cất vào trong tủ chăng hạn, phát triển 
bên trong chính nó thế nào cũng như vậy, vì thế Trưởng lão SãrTputta đã nói rằng: “Tất 
cả các quyên trong sáng.” 


458. kati V.2.247 panäwuso, paccaydfi idha kủn pucchaH? nirodhassa 
qnanfarapaccaydmụw nevasafñfñanasafnayalanam pucchissamiti pucchati. vissajjane 
panassa sukhassa ca pahqnđĩíi caftãro apagamanapaccaya kathita. qnimittäaydti idha 
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kủmụ pucchat? nirodhato© vuithanakaphalasamapafttiTnr pucchissami pucchad. 
avasesasamapdftivulhananh bhavangena hoi, nirodhä vuithãnamn pana 
vipassananissandaya phalasamapatiyai tameva pucchatL sabbaniniffãnanti 
rupadmam sabbarammananam qmmntaya ca dhatHyH manasikaärori 
sabbanimitapagataya  nibbanadhattya manasikaro  phalasamapdftisahajatam 
manasikaram sandhayadha. tt helthãä nirodhapadakam pafhamajjhanam gahita1m, 
nirodhassa ananfarapaccayan nevasañfanasañnayatanam gahitam, idha nirodhato 
vu{thanakaphalasamapdfti gah1Iaii. 


458. kati panävuso, paccayä (này Hiền giả, có bao nhiêu duyên của sự thể 
nhập): Trưởng lão Kotthika hỏi đến điều gì? Ngài nói rằng: “Tôi xin hỏi đến cõi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ làm vô gián duyên của thiền diệt” trong lúc giải quyết vấn đề 
Trưởng lão SãrTputta đã nói đến duyên đi đến biến mất có bốn loại là “và do sự đoạn 
diệt của lạc” v.v. Vô tướng (animittäya) này, Trưởng lão Kotthika hỏi đến điều gì? 
Ngài hỏi rằng: Tôi xin hỏi đến sự thể nhập quả của hành giả xuất khởi thiền diệt. Cũng 
vậy sự thoát khỏi sự thê nhập quả còn lại có được bởi Hộ kiếp. Còn việc thoát khỏi thiền 
diệt có được do sự thê nhập quả trôi chảy từ Minh sát. Vì thế, Trưởng lão mới hỏi đến 
việc xuất khỏi thiền diệt đó. Sabbanimittänam: Không tác ý đến tất cả tướng, các đối 
tượng có sắc v.v. Animittäya ca dhãtuyä manasikãro (việc tác ý đến cảnh giới Niết 
bàn vô tướng): Việc tác ý trong cảnh giới Niết bàn rời xa tất cả tướng. Trưởng lão có 
ý muốn nói đến tác ý đồng sanh với sự thể nhập quả. Với cách này là điều mà Ngài nắm 
lây Sơ thiền làm nền tảng của sự diệt ở tầng dưới, năm lấy Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
làm Vô gián duyên của thiền diệt, nắm lấy sự thể nhập quả của hành giả xuất khỏi thiền 
diệt ở trong trường hợp này. 


Imasmmim thane nirodhakatha kathetabba hoti. sa, “dvthi balehi samannagafatta 
tayo ca sankharanam pafippassaddhiya solasahi ñaãnacariyahi navahi samadhicariyahi 
vasibhaävatapafñfia nirodhasamapafttiya ñãnan "tỉ evam pafisambhidamagge (pdafi. ma. 
1.83) agafa. visuddhimagee panassa sabbakarena vinicchayakatha kathita. 


Trong trường hợp này cần phải nói đến kệ ngôn thiền diệt (nirodhakathä), kệ 
ngôn thiền diệt này bắt nguồn trong bộ Phân Tích Đạo như vây: “Tuệ có tính chất hội 
đủ với hai lực và có ưu thế với sự tĩnh lặng của ba hành, với mười sáu hành vi của trí, 
và với chín hành vi của định là trí về sự chứng đạt thiền diệt”. Còn lời lý giải về mọi 
khía cạnh Ngài đã nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


Idani valafjanasamapattn pucchanto kafiFỄễ paHäãVHsSO, paccayaäfiadimaha. 
nirodhato hi vufthanakaphalasamapattiya thiñ nãma na hoti, ekqan dVve cifftavãrameva 
pavatitva bhavangam otarati. qyanhi bhikkhu satfIa divase aripapavaftam nirodhefva 
Hisinno nirodhavufthanakaphalasamapaftiyam na ciram tifthati. 
valafjanasamapafiyam pana addhanaparicchedova pamanam. fasma sã thiti nãma 
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hofti. teaha — “animiftaya cetovimufttiya thitiya ` tỉ. tassa cirafthitattham kati paccayđfi 
aho. vissajjane panassa pubbe ca abhisankharol  qddhanaparicchedo VuHO. 
vufthanayati idha bhavangavulthanam pucchaHi. vissajjanepissa sabbanimiffãnaica 
P.2.353 manasikäroti rupadinimiftavasena bhavangasahajatamanasikaro vutto. 


Bây giờ, khi hỏi đến sự thể nhập đối với việc sử dụng (để an trú của vị Thánh A- 
ra-hán) Trưởng lão nói lời sau: “Này Hiền giả có bao nhiêu duyên...” thông thường 
không có sát-na trụ của sự thể nhập quả của hành giả xuất khỏi thiền diệt. Sát-na trụ chỉ 
diễn tiến là một hoặc hai phần của tâm, rồi cũng đi vào Hộ kiếp, đối với vị Tỳ khưu 
ngồi diệt sự diễn tiễn của Vô sắc pháp suốt 7 ngày, sẽ duy trì trong sự thể nhập quả của 
hành giả xuất khỏi thiền không bao lâu, nhưng trong sự thể nhập đối với việc sử dụng 
(để an trú của vị Thánh A-ra-hán) việc xác định thời gian là phương tiện quan trọng thật 
sự, vì thế gọi là sự trụ vững đó mới có được, vì thế Trưởng lão Kotthika đã nói rằng: 
“Ở sát-na trụ sự thể nhập quả không có tướng”, tức là “Có bao nhiều điều kiện để sát- 
na trụ duy trì được lâu của sự thế nhập quả đó?” Còn trong việc giải quyết vấn đề đó 
Trưởng lão SãrTputta đã nói đến việc xác định thời thời gian dài như vầy “Sự tạo tác cao 
tột trong quá khứ” Trưởng lão Kotthika hỏi đến việc thoát khỏi Hộ kiếp trong lời nói 
“của việc thoát khỏi” này. Ngay cả khi Trưởng lão nói đến sự chú tâm sanh khởi cùng 
với Hộ kiếp bởi mãnh lực ấn tướng có Sắc v.v, “và việc tác ý đến tất cả tướng” 


459. yã cãyqd, ãvusoti idha kim pucchafi2 idha añnam abhinavam nam natthi. 
heftha kathitadhammeyeva ekato samodhanetva pucchaãmlfti pucchan. kattha pana te 
kathita? “nlampi V.2.248 sañnjandti pitakampi, lohitakampi, odatakampi safjana1 ti 
(ma. nỉ. I450) clasminhi thane appamana cetovimuti Kathia. “nadhi KincHi 
aãkincanñayatananti neyyan ”tL (ma. nỉ. l.45]) eitha akiñncannam. "panñacakkhuna 
pajanaHfÌ (ma. nỉ lI45]) cdtha suñnat “katL panavuso, paccayä qanimiiaya 
cefovimuttiya thiHyaä vufthanaya tỉ eftha anhimiHã. evam hefthaä kathitãva imasmim 
thane ekato samodhanetva pucchafi. tam pana pafikkhipifva eta tasmim tasmim thăne 
nidditthavati vatvaã aññe cattãro dhamtma ekanãmaka afthi. eko dhammo catunãmako 
adthi, tam paka†amn katva kathapetumn idha pucchaHti afthakathayam sannifthanam 
kafaqgl. fÍqssE ViSSđj/dHC (QH VHCCdfäVMSO, đDDamHIAđf CẴ€ÍOVHHUHfH qyd1m 
pharanappamanatäya appamana nãma. ayanhỉ aqppamane và safte phardqHi, ekasmimDpi 
vã safte asesefva pharafi. 


459. vã cäyam, ävuso (sự giải thoát của tâm có đối tượng không hạn định): 
Trưởng lão Mahãkotthika muốn hỏi đến điều gì? Ngài hỏi rằng: “Ở đây không có điều 
mới khác, tôi xin lấy điều đã nói đã hoàn thành trong phần trước đó tập hợp thành một 
rồi mới” Cũng vậy, sự giải thoát của tâm Ngài đã nói ở đây? Ngài nói sự giải thoát của 
tâm không có giới hạn ranh giới ở tại chỗ này rằng: “Tưởng tri màu xanh cũng được, 
tưởng tri màu vàng, màu đỏ, màu trắng cũng được.” Ngài nói đến tầng thiền Vô sở hữu 
xứ này như sau: “Nên biết Vô sở hữu xứ được sự chuẩn bị rằng “cái gì cũng không có 
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(hoặc chút ít cũng không)°, nói đến sự trồng không trong lời này như sau: “Tuệ tri bằng 
tuệ nhãn”, nói đến sự không có tướng ở đây: “Này Hiền giả, có bao nhiêu duyên sát-na 
trụ và việc xuất khỏi sự giải thoát của tâm không có tướng?” Trưởng lão Kotthika mang 
lại điều đã nói trước như vậy đến hỏi đó chung ở nơi đây. Bởi nói rằng: “Ngài bác bỏ 
sự giải thoát ấy, trình bày sự giải thoát này đặt ở chỗ đó đó.” Còn có bốn Pháp khác 
cũng có tên đông nhất với nhau. Trong phần Chú giải này Ngài đã quyết định hỏi ở đây 
cũng chỉ muốn Trưởng lão SãrTputta nói Pháp đồng nhất nhưng có 4 tên đồng nhất với 
nhau. Trả lời câu hỏi đó: “Đây gọi là sự giải thoát của tâm có đối tượng không hạn 
định (ayam vuccatävuso, appamänä cetovimutfT)” đây gọi là sự giải thoát của tâm 
có đối tượng không hạn định bởi không có sự ước chừng của việc biến mãn, do sự giải 
thoát của tâm không có sự ước chừng, sự biến mãn trong chúng sanh không giới hạn số 
lượng, hoặc biến mãn trong chúng sanh (cho đến không có chúng sanh) không để dư 
sót dù chỉ là chút ít.” 


qyd„0 vuccafäVHSO, ãkilcaHNfAfi arammanakincanassa abhavato akincanna. 
díena vat aia bhavaposapuggaladisankhatena dqllena suñfnam. dftaniyenda vai 
civaradiparikkharasankhatena affaniyena sunña1m. gnimittati M.2.253 
raãganimiladnam abhaveneva qanimiia, qrahattaphalasamapattnr sandhayaha. 
nãnatthả ceva nãnãbyaRjanäd cũ byañjanampi nesam nang qHhopi tattha 
byafjanassa nanafa pakafãva. attho pana, appamana cetovimutfiL bhimanfarafo 
mahagsafa eva hofi ripãvacara, ãrammanato safq paññatHarammana. akincañna 
bhummantarato mahaggdfa aripavacara; arammanato na vaftabbarammana. suñnafa 
bhummamtarato kãmavacara; arammanato sankhararammana. vipassana hỉ ettha 
sunnadalẦ  qdhippefl qnimima bhummantarato  lokulara qarammanafo 
nibbanãrammaHä. 


ayam vuceatävuso, ãkiñcaññã (này Hiền giả, đây gọi là Không vô biên xứ): 
gọi là Không vô biên xứ bởi vì không có sự chướng ngại trong đối tượng. aftena vã 
(hoặc từ tự ngã): trồng rỗng bởi tự ngã, được xem là tự ngã, bản thể người nam hoặc 
một cá nhân v.v. attaniyena vã (hoặc liên quan đến tự ngã): trống không từ ngã sở, 
được xem là vật phụ từng có phục v.v. animittä (vô tướng): gọi là vô tướng bởi do 
không có tướng của sự luyến ái, Trưởng lão muốn nói đến việc thành tựu A-ra-hán Quả. 
nãnatthã ceva nãnãbyañjanä cä (có ý nghĩa khác biệt và có văn tự khác biệt): Cả 
văn tự và cả ý nghĩa của những thứ đó điều khác biệt, trong ý nghĩa khác biết đó, sự 
khác biệt của văn tự đã thể hiện rõ ràng. Còn về ý nghĩa là sự giải thoát của tâm không 
có ước lượng theo cõi là Đáo đại, là Sắc giới; nhưng theo đối tượng có chúng sanh chế 
định là đối tượng. Vô sở hữu xứ theo cõi là Vô sắc giới, theo đối tượng có đối tượng 
không nên nói. Tính chất rỗng không theo cõi là Dục giới, theo đối tượng có các Hành 
là đối tượng. Đối với trường hợp này Ngài muốn đối đến Minh sát tính chất rỗng không. 
Vô tướng theo cõi là Siêu thế, theo đối tượng có Niết bàn là đối tượng. 
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rãgo P.2354 kho, vuso pamdtqakaranotiadlsu yathä pabbatapade 
pùtipanharasaudakam nama hofi kalavannam; olokentanamn byãmasatagambhiram 
viya khaäydHi. ya{thim va raj]um va gahetva minantassa pifthipadottharanamaftampi na 
hofi. eVarnevam yãva ragãdayo nuppajjami, tãva puggalam sañjanitum na sakka honHi, 
Sofãäpanno viya, sakadagami viya, anãgãm1 viya ca khăydtHi. yadã panassa ragãdayo 
uppqjjanii, tada ratto du{†ho mù|hoti paññaydH. it ete “elfako ayan 1ì puggalassa 
pamanan dassenfo viya IuĐĐqJjanffi pamanakarana nãma 2.249 vufta. 


rãgo kho, ãvuso, pamãnakarano (này Hiền giả, luyến ái là nguyên nhân của 
hạn lượng): Ngài nói đến thứ tạo ra hạn lượng như sau: “Giống như dưới chân núi có 
nược của vị lá cây hôi thối, nước trở nên có màu đen, có vẻ sâu hàng trăm thước đối với 
người quan sát, nhưng không có nước thậm chí ngập mu bàn chân của người cầm cây 
gậy hoặc dây để đo được như thế nào, thì cũng như thế đó phiền não có ái luyến v.v, 
vẫn chưa sanh khởi vào lúc nào thì lúc đó cũng không ai có thê biết được con người (thế 
nảo), xuất hiện giỗng như vị Thánh Nhập Lưu, tương tự vị Thánh Nhất Lai, và cũng y 
như vị Thánh Bất Lai. Nhưng khi luyến ái sanh khởi nơi vị ấy thì mới bộc phát được 
(bản chất) “là người luyến ái, độc ác, si mê”. Sự luyến ái đó sanh khởi biểu hiện cho 
thấy hạn lượng của con người “người này chỉ chừng ấy” vì thế Ngài đã nói rằng “là 
nguyên nhân của hạng lượng”. 


yãvdf kho, ñywso, qD0pDamđiđ cef0Vimuffiypoti yaftakaã appamaIa cefOViHuftiyo. 
kittaka pana tã? cattaro brahmavihara, caftaro magøa, caHari ca phalanti dvadasa. 
tatha brahmavihara pharanappamđndtayd appamanda. sesĩ pamanakarandanarmm 
kilesanam abhavena appamana. nibbãnamDi aDDamnanameva, cetfovimufti pana na hoi, 
tasma na gahitan. 


yãvatä kho, ävuso, appamänä cetovimuttiyo (này Hiền giả, khi nào sự giải 
thoát của tâm là vô lượng): Sự giải thoát của tâm không có hạn lượng, có hạn lượng 
bao nhiêu? Cũng thế sự giải thoát của tâm không có hạn lượng, có bao nhiêu? có 12 loại 
là 4 Phạm trú, 4 Đạo và 4 Quả. Trong 12 loại đó Phạm trú gọi là vô lượng bởi tính chất 
biến mãn không có hạn lượng, còn lại gọi là vô lượng bởi vì không có phiền não làm 
nguyên nhân để ước tính. Kể cả Niết bàn cũng không thể ước lượng tương tự. Còn sự 
giải thoát của tâm không có (trong Niết bàn đó) vì thế Ngài mới không xếp vào. 


qkuppalt arahattaphalacetovimuti, sa hỉ tasam sabbajelthikha  tasma 
qaggamakkhayaHfi vutta. rgo kho, ñvwso, kilcanofi rago uIppdjjiva puggalam kiñcati 
maddatfi palibundhaHi. tasma kiñcanofi vutto. manussa kira gonehi khalam maddapenfo 
kiñcehi kapilla, kiñcehi kalakali vadanHi evarmn maddanattho kiñcanatthoti veditabbo. 
dosamohesuDi eSeVva nayo. 


Akuppäti (không lay động): sự giải thoát của tâm là A-ra-hán Quả. Sự giải thoát 
của tâm là A-ra-hán Quả đó, là to lớn hơn tất cả. Vì thế, Ngài nói rằng “điều mà Ngài 
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đã nói là tối thượng”. rägo kho, ãvuso, kiñcano (này Hiền giả, ái luyến quả thật là 
chướng ngại): ái luyến khi đã sanh khởi sẽ trở thành chướng ngại, gây tổn thương, cản 
trở đến con người, vì thế Ngài mới nói là vật chướng ngại (tạo ra sự lo lắng, bất an.) Kê 
rằng mọi người cùng nhau dắt bò đắp bờ ruộng, mỗi người mỗi nói rằng “Ông Đen.. 
giãm nát lúa, giãm nát lúa” nên biết ý nghĩa tàn phá, ý nghĩa gây tôn hại như đã trình 
bày. Kê cả sân hận và si mê cũng được thực hiện theo cách thức tương tự như vậy.” 


akincanúa celoVvinutiyo mnama nava dhamma  akiñcanñayatananca 
maggaphalan ca. taitha akincañnayatanam M2254 kiñcanam arammanam assa 
natth1i akiñcannam. maggaphalani kiñcananan maddananam palibundhanaRilesanamnm 
natthitaya akiñcannani. nibbanampi akiñcanfiam, celovimuti pana na hofi, tasma na 
gahitam. 


Chín Pháp là Không vô biên xứ,4 Đạo và 4 Quả gọi là sự giải thoát của tâm 
Không vô biên xứ. Trong chín Pháp đó Không vô biên xứ gọi là akIñcaññã bởi không 
có đối tượng tạo ra sự lo lắng (sự tốn thương, sự áp bức, sự làm phiền, sự khó khăn, 
hoặc một chút xíu gì) đối với tâm. 4 Đạo và 4 Quả gọi là Không vô biên xứ bởi không 
có sự tốn hại, do tính chất không có phiền nào là phương tiện áp bức, và phương tiện 
tạo ra sự lo lắng. Kế cả Niết bàn cũng là Không vô biên xứ, nhưng không có sự giải 
thoát của tâm (tâm không có trong Niết bàn, Niết bàn không có tâm) vì thế mới không 
XẾp vảo. 


rägo kho, ävuso, nimittakaranotiadisu yathä nama dvinnam kulãnam sadisã 
dve vacchakã honti. yäva tesam lakkhanam na katam hot, taäva “ayam asukakulassa 
vacchako, ayam asukakulassa”ti na sakka hontI Janitum. yada pana tesam sattisuladIsu 
aññataram lakkhanam katam hotI, tadä P.2.355 sakkãa honti Jänitum. evameva yäva 
puggalassa rägo nuppaJJatI, täva na sakkã hotI Janitum ariyo vã puthuJjano vãtI. rägo 
panassa uppaJJamänova sarägo nãma ayam puggalotI sañJãnananimittam karonfo viya 


3 ©S 


uppaJJatI, tasma “nimittakarano”ti vutto. dosamohesupi eseva nayo. 


rãgo kho, ãvuso, nimittakarano (này Hiên giả, ái luyến quả thật là phương 
tiện tạo ra tướng): Ái luyến không sanh vào lúc nào thì lúc đó không có ai có thê biết 
được là Thánh nhân hay Phàm nhân. Cũng thế ái luyến khi sanh khởi cũng sanh khởi 
giống như đang tạo ra tướng, giỗng như 2 con bò thân hình giống hệt nhau giữa hai gia 
đình, chừng nảo hai con bò chưa được làm dấu thì không ai có thê biết được rằng “đây 
là con bò của gia đình này, còn con bò còn lại của gia đình kia” nhưng lúc nào lây thanh 
sắt sắc nhọn làm bất ký dấu hiệu nào (khi đó) có thể nhận biết được (2 con bò của 2 gia 
đình) như thế nào thì cũng như thế đó tương tự, ngay cả sân hận và si mê cũng làm theo 
cách thức như vậy. 


anImittä cetovimuttI nãma terasa dhammäã — vIpassanä, cattäro äruppä, cattäro 
magga, catfäri ca phalãnTti. tattha vipassanã niccanimittam sukhanimittam attanimittam 
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ugphãtefTI animitfä nama. catfäro äruppä rũpanimittassa abhävena animittä nãma. 
magsaphaläam nimittakarananam kilesanam abhãvena animitäm. nibbãnampi 
animittameva, tam pana cetovimutfI na hotI, tasma na gahitam. atha kasma suññatã 
cefovimutti na gahitäti? sã, “suñña ragenä”tiadivacanato sabbattha anupavitthäva, tasma 
visum na gahitä V.2.250. ekatthãfi arammanavasena ekatthä. appamanam akiãñcaññam 
suññatam animittanti hi sabbanetani nibbãnasseva nãmãn1. 


Minh sát, 4 Vô sắc, 4 Đạo và 4 Quả tất cả 13 Pháp này được gọi là Vô tướng tâm 
giải thoát. Trong 13 Pháp đó, Minh sát gọi là vô tướng cũng do được nhỗ bỏ tướng vô 
thường, tướng an lạc và tướng vô ngã. Bốn Vô sắc gọi là vô tướng bởi không có tướng 
của sắc. Đạo và Quả gọi là vô tướng do không có tướng của phiền não. Kể cả Niết bàn 
cũng gọi là vô tướng tương tự, nhưng Niết bàn đó không có tướng giải thoát của tâm, 
vì thế Ngài không xếp vào. Tại sao Ngài không nói đến sự giải thoát của tâm là vật trồng 
rỗng? Sự giải thoát của tâm là vật trống rỗng đó được gọi là không đi vào bất kỳ loại 
phiền não nào cả vì Pä|T trình bày rằng: “Trống rỗng sự luyến ái” vì thế mới không xếp 
chung mà được tách riêng ra thành một phần. Ekatthäã (có cùng một ý nghĩa): có ý 
nghĩa đồng nhất với mãnh lực đối tượng. Cũng vậy, tất cả từ này “không có hạn lượng, 
không có chi cả làm đối tượng, tính chất trống rỗng, không có gì làm dấu (tướng)” tất 
cả đều là tên gọi của Niết bàn. 


11 Iminä pariyayena ekattha. aññasmim pana thane appamana honti, aññasmim 
akIlñcaññã aññasmim suññatã aññasmim anImitfäti iminäã parIyäyena nãnäbyañJanä. 1tI 
thero yathanusandhinäava desanam ni{thapes1ti. 

Vì vậy, có thể kết luận răng theo cách này sự giải thoát của tâm không có hạn 
lượng ở chỗ khác, ở một nơi nào đó tính chất không có chi cả làm đối tượng, một nơi 
nào đó là thứ trống rỗng, một nơi nào đó là thứ không có tướng, theo cách này chỉ sự 
khác biệt về văn tự mà thôi. Trưởng lão kết thúc bài giảng theo sự liên kết đã được 
thuyết giảng như vậy. 


Giải Thích Đại Kinh Phương Quảng Kết Thúc 
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44. Giải Thích Tiểu Kinh Phương Quảng - Culavedallasuttavannanä 


460. evam V.2.25]I M.2255 me suiani chịavedallasuHam. tattha visakho 
upãsakoti visakhoti evannamako upasako. yena dhamtmadinndfi yena dhammadinna 
nama PhikkhunI tenupasankhami ko panayan visakho? kaã dhammadinna? Kasma 
upasankamiii2 visakho nama dhammadinnaya gihikale gharasamiko. so yada bhagava 
sammnasambodhimm abhisambujjhiua pavaftavaradhammacakko yasadayo Kulapufte 
vineva uruvelam patva tatha jaHlasahassam vineva puranajdHlehi P.2.356 
khinasavabhiRkkhuhi saddhim räjagahqam ganiva buddhadassanattham 
dvadasanahutaya parisaya saddhim aägatassa bimbisaramahar4gjassa dhammamụ desesi. 
tada ranña saddhim agatesu dvãdasanahuftesu ekain nahutfan upasakattan pafivedesi, 
ekadasa nahufãni sotapattiphale paH{thahimsu saddhùn rañna bimbisarena. 


460. Tiểu Kinh Phương Quảng được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, 'nam cư sĩ Visäkha? nam cư sĩ vị có tên như vầy *Visäkha?. Yena 
Dhammadinnä (Vào lúc nào Tỳ khưu ni Dhammadinnä...): đã đi đến chỗ Tỳ khưu ni 
tên là Dhammadinna ở. Visakha này là ai vậy? Dhammadinnä là a1? Tại sao lại đến 
kiếm? Khi Dhammadinnä vẫn còn là cư sĩ, Visakha là người gia chủ (là chồng) khi đức 
Thế Tôn đó đã giác ngộ Chánh đẳng Chánh giác rồi chuyền vận bánh xe Pháp bảo tối 
thượng, đã hướng dẫn các thiện nam tử như Yasa v.v, sau khi chứng ngộ Ngài đi đến 
Uruvela, ở nơi đó đã hướng dẫn cả nghìn Jatila, rồi Ngài đi đến thành Rãjagaha cùng 
với chư Tỳ khưu lậu tận Jatila cũ rồi thuyết giảng Giáo Pháp đến cho đại vương 
Bimbisära đi cùng với hội chúng tháp tùng một trăm hai mươi nghìn người để diện kiến 
đức Phật. Trong SỐ người đó trong lúc đó thì một nghìn người tuyên bồ là cận sự nam, 
hơn nữa một trăm mười nghìn người vùng với vua Bimbisära an trú trong Dự Lưu Thánh 


Quả 


ayamợ upaãsako tesam anfñataro, tehi saddhim pathamadassaneva sotãpattiphale 
paHlthaya, puna ekadivasam dhammam sua sakadagamiphalam paha, tafo 
aparabhagepi ekadivasam dhamma1mụ sua anaägamiphale pati{thifto. so anägam1 huivã 
geham agacchamto yatha aññesu divasesu IlO cỉto ca olokemto sitanởổr Kurumano 
ãgacchdafi, eva anãganfva sanfindriyo santamanaso hufva agamasi. 


Thiện nam tử này là một người trong số đó khi đã an trú vào Dự Lưu Quả, trong 
lần gặp đầu tiên đó cùng với nhóm người đó, vào một ngày nọ cũng được lắng nghe 
Giáo Pháp chứng đắc Nhất Lai Thánh Quả, kể từ đó trở đi sau đó một ngày lắng nghe 
Pháp an trú trong Bất Lai Thánh Quả, sau khi trở thành bậc Thánh Bất Lai vị ấy quay 
trở về nhà, không còn nhìn tới nhìn lui như những ngày trước nữa, mỉm cười bước vào, 
trở thành người điềm tĩnh, có giác quan an tịnh, có tâm ý thanh tịnh đã trở về như vậy, 
VỊ nam cư sĩ 


dhammadinna  sihapafnjaran ugghaleva vnhim olokayamana  tassa 
aãgamanakaramm disva, “kim nu kho etan tỉ cinlefVva fassa paccuggamanan kurumana 
sopanasise {hawa olambanatham hattham pasaresi. wupasako aHano hadham 
SamifJesi. sa “patarasabhojanakale jãnissaml `1 cintesi. upãsako pubbe taya saddhim 
ekato bhuñjati. tam divasamu pana tam anapaloketva yogavacarabhikkhu viya ekakova 


bhuñji. sa, “sayanhakale janissaml 1i cintesi. upãsako tamdivasam sirigabbham na 
pavisi aññam gabbham paljaggapefva kappiyamafñcakham paññapapeWwa nipdÿ}!. 
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upasika, “kim nu khvassa bahiddha patthana aHhi, udahu kenacideva paribhedakena 
bhinno, udahu mayheva koci doso afthi tỉ balavadomanassa V.2.252 M.2.256 huiva, 
“ekamm dve divase vasitakale sakkã ñatun tỉ tassa upa††hananụ gantfva vandiva a{thasi. 


Nàng Dhammadinnã đã mở cánh cửa số nhìn ra đường biết được lý do vị ấy đi 
đến khởi lên suy nghĩ rằng: “Đây là cái gì vậy” đã đứng đợi ở đầu cầu thang để tiếp 
rước anh ta, (vị ấy) duỗi cánh tay ra cho năm, (nhưng) nam cư sĩ đã rút cánh tay của 
mình lại. Nàng đã nghĩ rằng: “Tôi sẽ biết được vào lúc thọ dụng vật thực sáng”. Trước 
đó nam cư sĩ thọ dụng vật thực cùng với nàng, nhưng ngày hôm ấy đã không dòm ngó 
tới nàng, thực hành như một hành giả Tỳ khưu thọ dụng vật thực một mình. Nàng nghĩ 
rằng: “vào lúc đi ngủ ta sẽ biết” cận sự nam đã không đi vào hương phòng đó, mà ra 
lệnh sắp xếp một phòng khác, đặt một cái giường nhỏ vừa đủ rôi năm nghỉ. Nữ cư sĩ 
đến nghĩ răng: “chuyện gì xảy ra vậy, anh ta có ước muốn (người nữ) bên ngoài, hoặc 
có thê bị một người nào đó nói sau lưng để khiêu khích làm cho ly tán,? hoặc chính tôi 
có làm điều gì sai trái.” rồi sanh tâm sầu muộn đữ dội, quyết định rằng “suốt một hai 
ngày ở đây, (ta) phải biết cho bằng được” nên đã đi đến phục vụ, vái chào, rồi đứng một 
bên. 


upasako, “kim dhammadinne akale agatasi 1i pucchi. ãma ayyapufta, ãgataämhi, 
na tvam yatha purano, kùn nu te bahiddha patthana atthti2 natthi dhammadinneti. 
añno koci paribhedako atthli? aqyampi naHhii. evam sante mayheva koci doso 
bhavissafl. tuyhampi doso naHil. atha kasma mayä saddhim yathä pakatiya 
aãlapasallapamattampi na karothaH2 so cintesi — “aydn lokuftAaradhammno nãma garu 
bhariyo na pakasetatabbo, sace kho panahamụ na kathessami, ayamn hadayam P.2. 357 
phaletva eltheva kalam Kkareyyd tỉ tassanuggahatthaya kathesi — “dhammadinne 
qham salhu dhammadesanam sua lokuHaradhammam nama dadhigafo9, tam 
qdhigatassa evaripa lokiyakiriya na vaffati. yadi tvam icchasi, fava cattalsa kofiyo 
mama caftälsa kofiyofi asitiRofidhanam atthi, eitha issaraã huftva mama matHthaãne vã 
bhagimitthane và thafva vasa. tayaã đinnena bhaftapindamattahena aha1m yapessami.) 
athevan na karosi, me bhoge gahetva kulagehamu gaccha, athqpi te bahiddha patthana 
natthi, aham tam bhagini†thane va dhitu[thane và thapefva posessaml tí. 


Nam cữ sĩ hỏi “Dhammadinnä tại sao lại đến trái giờ vậy?”. (Dhammadinn8) 
“thưa phu quân, phu quân không giống như trước kia, xin hỏi phu quân một chút, (có 
phải) chàng có mong muốn người nữ bên ngoài hay chăng?” (Nam cư sĩ): Này 
Dhammadimnä ta không có. (Dhammadinnä): Có ai khác đã nói lời chia rẽ chăng? (Nam 
cư sĩ): chuyện đó cũng không. (Dhammadinnä): Nếu như vậy chính bản thân của thiếp 
đã làm điều gì sai trái hay sao? (Nam cư sĩ): Chính nàng cũng không có làm điều gì sai 
trái cả. (Dhammadinn8): Vậy tại sao phu quân không thực hiện dù chỉ là lời nói nhẹ 
nhàng đối với thiếp?” Vị ấy nghĩ rằng - “Pháp Siêu thể này là một gánh nặng không nên 
phơi bày, nhưng nêu như ta không Sa cho Dhammadinnä thì trái tim của nàng ây có 
thể tan nát ngay chính tại chỗ này,” vì lợi ích trợ giúp cho nàng nên đã nói răng 
“Dhammadinnä, sau khi ta lắng nghe Pháp thoại của bậc Đạo đã chứng đắc Pháp Siêu 
thế, vị đã chứng đạt Pháp Siêu thế đó thì việc thực hành theo thế gian như vậy hắn không 
diễn ra. Phần tài sản của nàng là 400 triệu, còn phần của ta cũng có 400 triệu tổng cộng 
là 800 triệu nếu như nàng muốn nàng hãy làm chủ số tài sản này, 8Iữ cương vị người 
mẹ hoặc em gái của ta cũng được, còn ta sẽ duy trì nuôi mạng chỉ băng vắt cơm mà 
nàng bồ thí. Nếu như nàng không thực hiện như những gì đã nói thì nàng hãy mang số 
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tài sản này quay trở về tư gia cũng được, vả nêu như nàng có ước muôn một người đàn 
ông khác bên ngoài thì ta sẽ đặt nàng ở vị trí em gái, hoặc vị trí đứa con gái rôi chăm 
sóc.” 


%äj CimlesdỈ — “pakqHpuriso cevam vafttAẦ naãma nathi qaddhä ciena 
lokuttaravaradhamno pafividdho. so pana dhammo kim puriseheva palibuJjhitabbo, 
udahu matfugamopi paHVIỤjhittã tr sakkofll ”tÌ visakham eftadavoca — “kim nu kho eso 
dhammo puriseheva labhiabbo, màtugamenapi sakka laddhun 1ì? kủn vadesi 
dhammadinne, ye pafipannaka, te efassa dãyada, yassa yassa upanissayo afthi, so SO 
ctam paIilabhafiti. evam sante mmayham pabbaJjam anujandthati. sadhu bhadde, aqhampi 
tam clasminyeva magge yojetuhãmo, mana1n pana te qjãnamano na kathemiti tavadeva 
bimbisaãrassa rañño santikamn gantva vanditva a{thasi. 


Nàng nghĩ rằng - Người đàn ông bình thường sẽ không ai nói những lời như vậy 
vị ấy chắc có lẽ đã chứng đắc Pháp Siêu thế, chỉ có người nam thôi sao mới có thể thấu 
triệt được, hay cả người nữ cũng có thể thấu triệt được.” Nàng đã nói với Visakha rằng 
“Pháp đó chỉ có ngươi nam mới có khả năng đạt được, hay người nữ cũng có thê đạt 
được?” (Nam cư sĩ): “Nàng nói sao Dhammadinna? Người nghiêm chỉnh thực hành 
theo đạo lộ đó phải là người thừa tự Pháp, người có đủ nhân duyên để chứng đạt Pháp 
đó.” (Dhammadinnä): “Nếu như vậy xin phu quân hãy chấp nhận cho thiếp được xuất 
gia.” (Nam cư sĩ): “thật tốt lành thay, chính bản thân ta cũng muốn hướng dẫn trong. đạo 
con đường này tương tự, nhưng không biết tâm ý của nàng thế nên không nói ra” rồi 
lập tức đi đến gặp vưa Bimbisära, sau khi đãnh lễ rồi đứng sang một bên. 


- 


raj M2257, “kim, gahapaH, qkale€e qagalosr ti pucchi  dhammadinna, 
“maharđja, pabbajissaml ti vadaHti. kủn panassa laddhum valfaHli? aññam kiñci 
natthi, sovannasivikam V.2.253 deva, laddhu1m vaf†ati nagarafñca pa†l]agøapetunti. rajã 
Sovatasivikanu datva nagaram pafijaggapesi. visakho dhammadinnam gandhodakena 
nahapetva sabbalankarehi qlankarapetva sovannasivikaya nisidapefva ñatiganena 
parivarapeva  gandhapupphadlh, pijayamano nagaravasanam karonfo viya 
bhikkhuniupassayamn ganfva, “dhammadinnam pabbđjethayye tỉ aha. bhikkhuniyo 
“ekam và dve và dose sahitumn valfaHi gahapal 1Ì ahamsu. natthayye koci đoso, 
saddhaya pabbqjaHi. athekä byatIa therT tacapancakakammafthanamn acikkhiiva kese 
oharetva P.2.358 pabbđjesi. visakho, “abhiramayye, svakkhato dhammo tỉ vandiva 
pakkãmi. 


Đức vua hỏi rằng: “Này người gia chủ, tại sao ngươi lại đến trái giờ”. Visakha: 
Tâu Đại vương, nàng Dhammadinnã nói rằng “nàng sẽ xuất gia”. (Đức vua): Nàng 
thích hợp có được gì? (Visakha) không có gì khác, nên có được kiệu vàng và nên được 
sắp xếp trang hoảng thành phố thích hợp tâu Đại vương. Đức vua đã ban cho kiệu vàng 
rôi cho sửa soạn trạng hoàng thành phố. Visakha cho nàng Dhammadinnä tắm nước 
thơm, cho trang điểm bằng những đỗ trang sức, cho ngồi trên kiệu vàng, được đoay 
quanh bởi những thân quyến, cúng dường hoa thơm v.v, như được làm cùng người dân 
thành phó, đi đến hội chúng Tỳ khưu ni rồi nói rằng “Thưa các ni sư, cầu xin cho nàng 
Dhammadinnä xuất gia”. Chúng Tỳ khưu ni nói răng: “Người gia chủ mắc phải một 
hoặc hai lỗi lầm hãy nên kham nhẫn.” Visakha nói rằng: “Không có bắt cứ lỗi lầm nào 
cả thưa các ni sư, nàng xuất gia vì lòng tin.” Sau đó, một Tỳ khưu ni có khả năng mói 
nói nhóm năm nghiệp xứ của da, cho cạo tóc rồi thọ giới. VIsakha nói rằng “Thưa các 
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mi sư, Giáo Pháp được đức Thê Tôn khéo thuyêt, các vị hãy hoan hỷ” cúi chào rôi rời 
đi. 


tassa pabbajitadivasato pafthaya labhasakkaro uĐpÐĐdjj! teneva palbuddha 
samanadhammam katttn okasam na labhati. athacariya-upajjhayatheriyo gahefva 
janapadan ganfva a{{hatiinsãya arammanesu cittarucitan kammafthanam kathapetfva 
samanndhammam katttnu araddha, abhiniharasampannatta pana naticiram kilamittha. 


Kể từ ngày nàng xuất gia lợi lộc và sự cung kính cũng sanh khơi chính vì thế 
nàng bận rộn đến nỗi không có cơ hội để thực hành Sa-môn Pháp. Lúc đó các Tỳ khưu 
ni Trưởng lão là thầy dạy học và thầy tế độ mới đưa nàng đi sống ở ngoài làng, rồi cho 
học tập nghiệp xứ theo sở thích trong 38 đối tượng đề bắt đầu thực hành Sa-môn Pháp, 
nàng chịu khó nhọc không bao lâu bởi là người có nguyện vọng thành tựu. 


lo pa{thaya hi satasahassakappamatthake padumuttaro nama sattha loke 
udapädl. tadã esa ekasmim kule dãsT hutvã attano kese vikkinitvãä suJãtattherassa nama 
aggasavakassa dãnam datväa patthanamakasl. sä tấya patthanabhinTharasampattiyä 
nãticiram kilamittha, katipaheneva arahattam patvã cintesi — “aham yenatthena sãsane 
pabbajitãä, so matthakam patto, kim me Janapadaväsena, mayham ñãtakãpI puññãn! 
karissanti, bhikkhunisanghopi paccayehi na kilamissatl, raJagaham gacchamT”ti 
bhikkhunisanpham gahetva raJjagahameva agamasi. visakho, “dhammadinnäa kira 
agatã”tI sutva, “pabbajJItvä nacIrasseva Janapadam øatf3, gantvãpI nacirasseva paccäøgatA, 
kim nu kho bhavissatl, gantva jJanissamftI dutiyagamanena bhikkhuniupassayam 
agamäsI. tena vuttam — “atha kho visakho upäsako yena dhammadinna bhikkhunT 
tenupasañkami”I. 


Tóm tắt như sau cuối một trăm nghìn kiếp Bhadda bậc Đạo sư hồng danh 
Padumuttara xuất hiện ở trên đời. Lúc đó nàng Dhammadinna là người hầu gái ở trong 
một gia đình, đã bán đi mái tóc của mình rồi cúng dường đến vị Thánh thinh văn hàng 
đầu la Trưởng lão Sujãta, sau đó thực hiện lời phát nguyện. Do đã thành tựu nguyện 
vọng đó nàng không cảm thấy mệt mỏi suốt 2-3 ngày rồi cũng thành tựu trở thành vị A- 
ra-hán rồi khởi lên suy nghĩ như sau: “Ta đã xuất gia trong Tôn giáo vì lợi ích nào thì 
ta cũng đã đạt đến lợi ích đó rồi, ta cư ngụ ở ngoài làng để tầm cầu lợi ích gì? Thần 
quyền của ta làm phước, đến chúng hội chúng Tỳ khưu ni không khó khăn về điều kiện, 
ta sẽ đi đến thành Rãjagaha,” rồi đưa chúng Tỳ khưu ni quay trở lại thành Rãjagaha. 
Visakha đa nghe răng: “Vị ấy nói nàng Dhammadinnä đến” mới nghĩ rằng “Nàng đã 
xuất gia rồi đi ra ngoài làng không bao lâu, đã quay trở lại không lâu, sẽ như thế nào 
đây?” (sau đó) đã đi đến trú xứ của Tỳ khưu ni với lần đi thứ hai. Vì thế đại đức Ananda 
mới nói rằng “chính lần đó nam cư sĩ Visãkha đã đến chỗ Tỳ khưu ni Dhammadinna 
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ơ. 


etadavocäti M.2.258 etam sakkãayotiaädivacanam avoca. kasma avocäfI? evam 
kirassa ahosl — “abhiramasi nabhiramasl, ayye”tI evam pucchanam nama na 
panditakiccam, pañcupadanakkhandhe upanetvä pañham pucchIssami, 
pañhabyäkaranena tassä abhiratim vã anabhiratim V.2.254 vã JanissamtI, tasmã avoca. 
tam sutvava dhammadinnäa aham, ävuso visakha, acirapabbaJitäa sakaäyam vã parakäyam 
vã kuto JãnIssãmTtI vã, aññattheriyo upasankamitvã pucchãtI vã avatvä upanikkhittam 
sampat{Icchamana viya, ekapasakaganthim mocenfT viya gahanatthane hatthimagsam 
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nharamana viya khaggamukhena P.2359 samuggam vivaramanäa viya ca 
patisambhidavisaye thatvä pañham vissajJjamana, pañca kho ime, ävuso visäkha, 
upadänakkhandhätiadimaha. tattha pañcäti gananaparicchedo. upadanakkhandhãtI 
upadananam paccayabhuta khandhãti evamadinä nayenettha upadanakkhandhakatha 
vittharetväa kathetabba. sa panesä visuddhimagse vitthãritä eväati tattha vittãritanayeneva 
veditabba. sakkãyasamudayädsupl yam vattabbam, tam hettha tattha tattha 
vutfameva. 
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ctadavoca (đã nói lời này): Đã nói lời này “ 'sắc thân của tôi” này. Tai sao lại nói 
thế? Được biết rằng vị ấy có suy nghĩ như vầy “Việc hỏi như vậy, Ngài sống có thỏa 
thích chẳng, hay không thỏa thích” không phải phận sự của bậc trí, ta sẽ hướng đến sự 
chấp lấy uân rồi hỏi đến vấn đề, với việc giải quyết vấn đề đo ta sẽ biết rằng nàng có 
thỏa thích hay không thỏa thích, cho nên đã nói. Tỳ khưu Dhammadinnä đã nghe lời đó 
không nói rằng “Này bạn Visakha, tôi mới xuất gia không bao lâu thì làm sao biết được 
thân của chính mình và thân của người khác” hoặc “Bạn hãy đi hỏi vị Trưởng lão khác” 
Khi an trú trong phạm vị là vị có Tuệ phân tích, trả lời vấn đề giống như nhận đồ của 
(người khác) ký gửi, tương tự như tháo gỡ một nút thắt, cũng giống như đi vào con 
đường bên trong rộng lớn thoải mái, cũng giống như cái đòn bây với thanh kiếm sắc 
bén nên đã nói răng “Này Hiền giả Visakha, có năm thủ uẩn” v.v. Ở đó, “Năm là từ 
xác định số đếm. “Thủ Uẫn? cân j giảng giải chỉ tiết ý nghĩa thủ uẫn trong trường 
hợp này theo cách thức như vầy rằng “uấn CÓ SỰ chấp thủ làm duyên” Giải thích ý nghĩa 
về Năm Thủ Uẫn đó được giảng giải chi tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo, vì thế nên biết 
theo cách thức mà Ngài đã được hoàn thành chi tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Lời cần 
nói dầu chỉ là 'sự tập khởi của thân' v.v, cũng được nói hoàn chỉnh trong bộ đó trong 
đạo lộ tương tự. 


Idam pana catusaccabyäkaranam sutvã visakho theriyä abhiratabhãvam aññãs!. 
yo hi buddhasäsane ukkanthito hot anabhirafo, so evam pucchitapucchitapañham 
sandasena ekekam palitam ganhanto viya, sinerupadato valukam uddharanto viya 
vissaJJetum na sakkotI. yasmã pana Imãni cattäri saccäni loke candimasiriyä viya 
buddhasasane päkatäm, parisamajjhe gato hi bhagaväpi mahãtheräpI saccãneva 
pakasenti; bhikkhusanghopI pabbajJitadivasato patthaya kulaputte catfäri nama kim, 
CattärI ariyasaccanTti pañham ugganhãpetI. ayañca dhammadinnä upäayakosalle thitã 
panditä byattä nayam gahetvä sutenapI kathetum samatthä, tasmã “na sakkã etissä 
etfävatä saccanam patividdhabhãvo ñãtum, saccavinibbhogapañhabyäakaranena sakkä 
ñãtun”tI cintetvä hetthäa kathitami dve saccãnI pafinivattetvä gu]ham katvä ganthipañham 
pucchissamrti pucchanto taññeva nu kho, ayyetiadimaha. 


Khi Visäkha đã nghe được việc giải đáp bốn chân lý này, vị ấy nhận ra răng 
Trưởng lão ni rất hài lòng, bởi vì những người không hài lòng với Phật giáo không thê 
giải quyết được những vấn đề được hỏi đi hỏi lại, giống như việc lấy cây nhíp nhồ từng 
sợi tóc bạc, cũng giống chở cát ra khỏi chân núi Sineru. Do bởi bốn Chân lý này đã hiện 
hữu trong Phật giáo, giống như mặt trăng và mặt trời xuất hiện ở thế gian, bởi vì đức 
Phật và các Trưởng lão sông ở giữa hội chúng chỉ tuyên bố bốn Chân lý mà thôi.” Tên 
S¡ là gì? Cao quý Sajja SỈ” kế từ ngày xuất gia. Thậm chí chư Tỳ khưu cũng cho các 
thiện nam tử học vân đề “cái gì gọi là bốn? Chân lý gọi là bốn, ngay từ lúc xuất g1a. 
Visakha nghĩ rằng và Tỳ khưu ni Dhammadinnä đều là bậc trí giả an trú trong bản thê 
của bậc trí tuệ đúng đường lối nắm bắt được cách thức có thê nói kế cả phương pháp đã 
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nghe qua, vì thế những ai không thê nhận biết sự thấu triệt Chân lý của nàng (Tỳ khưu 

Dhammadinn3) chỉ với chừng ây lý do, cả ta cũng có thể biết được qua việc giải quyết 

liên hệ đến với việc phân tích bốn Chân lý” và nghĩ rằng “khi quay trở lại cả hai Chân 

lý đã nói ở phần trước làm che đậy rồi hỏi vấn đề có khúc mắc mới nói lời sau: “Này nỉ 
sư! (sự chấp thủ)...này là một phải chăng?” 


tassa vissaljane na kho, ãvuso visäakha, taññeva upädãänanti upadänassa 
sankharakkhandhekadesabhävato na tamyeva upädãnam te pañcupadanakkhandhä, nãp1 
aññatra pañcahi upadanakkhandhehi upadanam. yadi hi taññeva M.2.259 siyä, 
rũpadisabhaävampi upadãnam siyä. yadi aññatra siyä, parasamaye cIttavippayutto 
anusayo viya pannatti viya nibbanam viya ca khandhavinimuttam vã siyä, chattho vã 
khandho paññapetabbo bhaveyya, tasma cvam byäkasil. tassa4 V.2.255 P.2.360 
byakaranam sutvä “adhigatapatttha ayan”ti visakho mitthamagamäsil. na hi sakkä 
akhTinasavena asambaddhena avitthäyantena padipasahassam Jalentena viya evariũpo 
gu|ho paticchanno tilakkhanahato gambhTro pañho vissaJJetum. miftham gantvä pana, 
“ayam dhammadinnä säsane laddhapattthä adhigatapatisambhidä vesäraJJappattä 
bhavamatthake thitã mahakhinäasava, samatthäa mayham pucchitapañham kathetum, 
1dãn1 pana nam ovatfIkasaram pañham pucchIssamT”tI cintetvä tam pucchanto, katham 
panãyyetiadimaha. 


Trong việc trả lời lại vấn đề đó Tỳ khưu ni Dhammadinnä đã nói lời sau “Này 
Hiền giả Visäkha, đó không phải là sự chấp thủ và năm thủ uẫn không phải là 
một”, có lời giải thích rằng sự chấp thủ đó và năm thủ uẫn đó cũng không phải bởi sự 
chấp thủ là một phần của Hành uẫn và sự chấp thủ cũng không phải nằm ngoài cả năm 
thủ uân. Nếu thủ uân có thể trở thành chính sự chấp thủ đó thì ngay cả thực tính có Sắc 
v.v, cũng có thể trở thành sự chấp thủ. Nếu như sự chấp thủ có thể trở thành pháp nằm 
ngoài (tử Sắc v.v,) cũng sẽ trở thành sự giải thoát uân, cũng giống như Tùy miên, giống 
như paññatti (chế định), và cũng giống như Niết bàn được tách riêng với tâm (không 
phối hợp với tâm) vào thời điểm khác, nếu không thì cần phải chế định uấn thứ 6 thêm 
nữa, vì thế Tỳ khưu ni Dhammadinnä đáp lời như vậy. Trong khi lắng nghe byãkarana 
của nàng thì Visäkha chắc chắn rằng “Tỳ khưu ni này đã chứng ngộ sự thấu triệt (Chân 
lý)” rôi nghĩ rằng “người không phải bậc lậu tận, người không nhìn thấy rõ ràng, người 
không biết rộng rãi sẽ không thể giải quyết được vẫn đề đã che giấu, thâm sâu đưa đến 
Tam tướng có hình thức như vậy tựa như người thấp lên hàng ngàn ngọn đèn, nhưng 
Tỳ khưu ni Dhammadinnã này đã đi đến mục đích cuối cùng (là Niết bàn), đã có chỗ 
nương tựa trong Tôn Giáo, đạt được trí tuệ thiện xảo, đạt đến sự dũng mãnh nhô bỏ 
được các cõi trở thành bậc lậu tận, người vĩ đại có thể giải quyết mọi vấn đề được hỏi” 
mới nghĩ rằng “bây giờ ta sẽ hỏi thêm vấn đề phức tạp hơn cùng vị ấy” khi hỏi vấn đề 
đó mới nói rằng: “Như thế nào thưa ni sư” v.v. 


46]. tassa vissaJJ]ane assufavätiadi mulapariyaye vittharitameva. rHpdt dffafo 
samanupassaffi, “idhekacco ripa1n affalO samanupassafi. yamn rữpam" so aham, yo 
qham tam rủpanf rupañca qianca adVaydm samanupassafti seyyathäapi nãma 
telappadipassa jhãyafo yã acci s0 VAO, yO VAO Sã acCifỉ accifica vannañca advaydrn 
Samanupassafi. evameva idhekacco rHpam diafO samanupassdafi... pe.... qdvayam 
samanupassaf' 1L (pafi. ma. lII3l) evam rupam qHaH difhipassanaya passafi. 
ripavanfdnq vũ dffHdHfL aripd1n dfl1fiữ gahefva chaăyãvantfamn rukkham viya tam 


qiãnã! rHĐAVaHIAIN Sa1mnanuDassai. dffanÌ Vũ PHDdHHL aruipameva dtifafi gahefva 
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pupphasmim gandham viya diiqni rữpa119lÐ samanupassdfi PHpdsmim vã dffữngHíi 
qrũpameva dftati gahefva karandaya main viya aftãng1\ rữDaSmÙ”] Samanupassaii. 
vedanam attatotiadIsuDi eseva nayo. 


Trong việc giải đáp vấn đề đó, câu được bắt đầu như sau: “assutaväã (vị chưa 
từng được nghe)" Ngài đã giải thích chỉ tiết trong bài Kinh Pháp Môn Căn Bản. rũpam 
attato samanupassati (nhận thấy. sắc là tự ngã), “một sô người trên đời này thường 
nhận thấy sắc là tự ngã. Cái gì là sắc, cái ấy là tôi; Cái øÌ là tôi, cái ấy là sắc; quán sát 
thấy sắc và tự ngã không phải là hai (chỉ là một); cũng giông như đối với ngọn đèn dầu 
đang cháy sáng (người ây nghĩ rằng): cái gì là ngọn lửa, cái ấy là ánh sáng: cái gì là ánh 
sáng, cái ây là ngọn lửa, (vị ấy) nhận thấy ngọn lửa và ánh sáng chỉ là một như thế nào. 
Và cũng như thế ấy, một số người trên đời gian này quán sát thấy sắc là tự ngã...quán 
sất thấy sắc và tự ngã không phải là hai (chỉ là một)...” (pati. ma. 1.131). Như vậy gọi 
là thấy bởi tà kiến răng: -Sắc là tự ngã.' T055 vã attänam (Hoặc nhận thấy 
tự ngã có sắc): do chấp thủ “sốc là tự ngã' (vị ấy) nhận thấy rằng 'tự ngã có sắc”, giống 
như cội cây là có bóng vậy. Attani vã rũpam (hoặc nhận thấy sắc trong tự ngã): do 
chấp thủ “chính phi sắc đó là tự ngã' (vị ấy) nhận thấy rằng “sắc trong ta” giống như mùi 
thơm ở trong bông hoa. Rũpasmim vã attänam (hoặc là thấy tự ngã trong sắc): do 
chấp thủ “phi sắc đó là tự ngã” (vị ấy) nhận thấy rằng “tự ngã đó trong sắc” giống như 
nhìn thấy ngọc mani được đựng ở trong hộp nữ trang. Ngay cả việc nhận thấy Vedanam 
attato (thọ là tự ngã) v.v... cũng cách thức tương tự như thế. 


tattha, PHpd4ỆẬÓÀ dffdf0 samanupassadffẲ suddharipameva dHaH Kkathitam. 
rpavanfam va aitãna1mụ, aifani va rupd1n, ripasmin và aifanam. vedanam dtfalo... 
sanñam... sankhare... viñNanan aiato samanupassaffi imesu saftasu thanesu MỊ. 2.260 
aripan attati kathitan. vedanavantian va aftãnam, aifani va vedanamm, vedanaya vã 
attãnanfi evam catHsu khandhesu tinnam P.2.361 tinnam vasena dvãdasasu thănesu 
ruparipamissako datt4 kathio.  tattha ripam dflaftO samanupassdti.. vedanarm... 
sanñam... sankhare.. viñnanam ditaftO samanupassaffi Imesu pañcasu {thanesu 
ucchedadithi kathita, avasesesu sassatadifthti. evamettha pannarasa bhavadiffthiyo, 
pañca vibhavadifthiyo homii. nd rHpa1t dffdfoti ettha rupa1nA aHãH na samanupassafi. 
aniccamna dukkham anaftäti panag samanupassafi. na FHDAVAHfd1 qffãngụ ... De... na 
vinNanastmim dttữnam1i ñúime V.2256 pañcakkhandhe kenaci pariyayena dflafto na 
sSamanupassafi, sabbakarena pana aniccä dukkhaã anafftafi sananupassafi. 


Trong các câu đó, rũpam attato samanupassati (nhận thấy sắc là tự ngã): 
Ngài chỉ muốn nói đến sắc thuần túy là tự ngã. Ngài nói đến phi sắc là tự ngã ở trong 
bảy vị trí này là “nhận thấy thấy tự ngã có sắc, hoặc sắc có trong tự ngã, hoặc tự ngã có 
trong sắc, thọ là tự ngã...tưởng...hành...thức là tự ngã”. Ngài nói đến sắc và phi sắc 
được hoà trộn với nhau là tự ngã ở trong 12 vị trí do mãnh lực theo 3 biểu hiện trong 4 
uân như sau: “tự ngã có thọ, hoặc thọ có trong tự ngã, hoặc tự ngã có trong thọ”. Ở đó, 
Ngài đã nói đến đoạn kiến ở trong 5 vị trí là “nhận thấy sắc là tự ngã; nhận thấy 
thọ...tưởng...hành...thức là tự ngã”, nói đến thường kiến ở những vị trí còn lại. Theo 
cách này ở nơi đây sẽ có hữu kiến là 15 loại và phi hữu kiến là 5 loại. Na rũpam attato 
(nhận thấy sắc không phải là tự ngã): này đây không nhận, thấy rằng “sắc là tự ta” mà 
nhận thấy rằng: “sắc là vô thường, là khổ não, là vô ngã”. Tức là không nhận thấy năm 
uẫn này theo bất kỳ một phương pháp nào rằng: không nhận thấy tự ngã có 
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sắc...không nhận thây tự ngã thức, hơn nữa nhận thây với tât cả biêu hiện: “vô 
thương, khô não, vô ngã”. 


cfavata therya, “evam kho, ãvuso visakha, sakkayddHhi hof tỉ eVvatm 
purimapanhamw vissajemniya efitakena gamanamn hot, ägamanam  hofl, 
gamanagamanam hoti, vaffam vaftafi vaftam matthakam paãpetva dassitam. evd kho, 
avuso visakha, sakkayaditthi na hofH1<I pacchimamở pañham vissajjemiya ettakena 
gamanam na hoti, ãgamanan na hofi, gamanägamanam na hofi, vaffamn nãma na 
vaffatii vivaftamn matthakamu papefva đassitam. 

Trưởng lão Ni trả lời câu thứ nhất với lời nói chỉ có bấy nhiêu: “Này Hiền giả 
Visakha! Như vậy là sự nhận thức sai trái về thân” cũng là điều mà Ni sư thuyết giảng 
vatta cho đến tận cùng rằng: “Với nhân chỉ chừng ấ Ấy, là việc đi đến (thế giới này), việc 
ra đi (đến thế giới khác), việc đi và đến, sự luân chuyển của kiếp sống được xoay vần” 
Còn khi giải đáp câu sau, Ni sư cũng chỉ trả lời rằng: “Hiền giả Visäkha! Như vậy 
không phải là sự nhận thức sai lầm về thân” cũng là điều mà Ni sư thuyết giảng 
vivatta cho đến tận cùng rằng: “Với nhân chỉ chừng ấy, là không có việc đi đến, là không 
có việc đi ra, không có việc đi và cũng không có việc đến, sự luân chuyên của kiếp sống 
cũng dừng lại”. 


462. katamo panäyye, ariyo af(hangiko maggot ayam pañho theriyä 
patipucchitväa vissajJJetabbo bhaveyya — “upäsaka, tayã hettha magøo pucchito, idha 
kasma maggameva pucchasT”tI. sä pana attano byattatäya pandiccena tassa adhippãyam 
sallakkhesi — “1iminäa upasakena hetthä patipattivasena magøo pucchito bhavIssatI, idha 
pana tam sankhatasañkhatalokiyalokuttarasangahitasañgahitavasena pucchitukãmo 
bhaviIssafT”I. tasmãa appatipucchitväva yam yam pucchi, tam tam vissaJJesi. tattha 
sankhatofi cetto kapplo pakappito äayuhito kato nibbattito samäapaJJantena 
samapaJjitabbo. 


katamo panäyye, ariyo at(hañgiko magøo (thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo 
Tám chỉ phần?) này trở thành vấn đề mà Trưởng lão Ni hỏi ngược lại rồi mới trả lời: 
“Này nam cư sĩ, ông hỏi đến đạo lộ bậc thấp rồi, tại sao Ở đây ông lại hỏi đến đạo lộ 
nữa?” rồi mới trả lời. Những Trưởng lão Ni ấy biết được nguyện vọng của vị cư sĩ do 
bản thân là bậc tinh thông, là bậc trí giả. Ni sư nghĩ rằng - “Nam cư sĩ này có lẽ hỏi đến 
đạo lộ bậc thấp do mãnh lực pháp hành, nhưng trong trường hợp này chắc có lẽ (vị ấy) 
muốn hỏi đến đạo lộ ây với sức mạnh của pháp bị tạo tác (Hữu vi), pháp không bị tạo 
tác (Vô vi), Hiệp thế , Siêu thế, thâu nhiếp, bất thâu nhiếp. Vì thế, năm cư sĩ hỏi câu nào 
nhiều thì Ni sư trả lời câu ấy mà không hỏi ngược lại nữa. Ở đó “pháp bị tạo tác” là 
Pháp bị nghĩ, bị suy tính, bị cân nhắc, bị xem xét lại, bị thu gom, bị tạo tác, bị làm cho 
sanh ra mà người đạt đến cần đạt đến. 


thi ca kho, ävuso visakha, khandhehi ariyo affhangiko magøo sangahitoti 
ettha yasma magøo sappadeso, tayo khandhã nippadesä, tasmã ayam sappadesattä 
nagaram viya raJJena nippadesehi thi khandhehi sangahito. tattha sammäväcädayo tayo 
slameva, tasma te sajatto silakkhandhena sangahiat. kiãcãpI hi päliyam 
silakkhandheti bhummena P.2362 viya niddeso kato, attho pana karanavasena 
veditabbo. sammavayaämadrsu pana M.2.261 tsu samadhi attano dhammatäya 
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arammane ekaggabhäavena appetum na sakkotI. viriye pana paggahakiccam sãdhente 
satiyä ca apIlapanakiccam sadhentiyä laddhũpakãro hutvä sakkoti. 


Trong câu “TThi ca kho ävuso Visakha khandhehi ariyo a{fhangiko magøo 
sangahitoti (Lại nữa, này Hiền giả Visäkha, Thánh Đạo tám chi phần được thâu 
nhiếp với ba uẫn” này được giải thích rằng do đạo lộ có trú xứ, còn 3 uẫn (giới uấn, 
định uấn, tuệ uân) thì không có trú xứ cho nên Ngài mới lây đạo lộ này đến nhiếp thâu 
với 3 uân không có trú xứ, giống như đem thành phố xếp vào vương quyền bởi vì đạo 
lộ có trú xứ. Trong các chi đạo đó, 3 chi đạo có chánh ngữ v.v, chính là giới uân, vì thế 
các chỉ đạo ấy được thâu nhiếp vào thành giới uẫn bởi chúng đồng sanh với nhau. Mặc 
dù trong PäIT, Ngài đưa ra để mô tả tựa như định sở cách: “trong giới uấn” nhưng thật 
sự nên hiểu ý nghĩa theo sở dụng cách (với giới uẫn). Về phần định trong 3 chi đạo có 
chánh tinh tấn v.v, định được áp chặt không thê tách rời được với tính chất nhất tâm 
trong đối tượng nhờ vào bản thể của chính nó. Trong khi tinh tấn làm đang thực hiện 
nhiệm vụ nâng đỡ cho hoàn thành và niệm cũng đang thực hiện nhiệm vụ không lơ đếnh 
(không lẫn lộn) cho hoàn thành thì định là pháp tánh có được sự hỗ trợ nên thể áp sát 
(không thê tách rời được trong đối tượng). 


tatrayam upama — yatha hỉ “nakkhattIam Ri]issama 1ì uyyanaụn pavifthesu tisu 
sahayesu eko supupphitam campakarukkham disvã hattham uÑkhipifvapi gahefum na 
sakkuneyya. aqthassa dutiyo onamifva pilthim dadeyya, so tfassa pilthiyam thatvapi 
kampamano gahetutn na sakkuneyya V.2.257. athassa ifaro aInsakH{di uDanãmeyya, 
so ekassa pi{thiyam thatva ekassa amsakutam olubbha yatharuci pupphanÌ ocinitva 
pllandhina nakkhattamn Kileyyd. evansampadamidam da†thabbam. ekafo uyyanam 
pavitha tayo sahayaka va hỉ ekafo jafã sammavayamadayo tayo dhamma. 
supupphitacampako viya aãrammanam. hattham ukkhipitvapi gahetum asakkonto viya 
aftano dhammataya ãrammane ekageabhavena appefumu asakkonto samadhi. pi{thim 
datva onafasahäyo viya vãyãmo. amsakifam dateva thifasahayo viya sai. yatha tesu 
ekassa pifthiyam thatva ekassa amsakifam olubbha itaro yatharuci pupphamụ gahetun 
sakkotl, evamevam viiye paggahakiccam sadhente, satiya ca qpilapanakiccam 
sadhemtiya laddhupakaro samadhi sakkoti arammane ekaggabhavena appetm. fasmaã 
samadhiyevettha sajatito samadhikkhandhena sangahito. vaãyämasaftiyo pana kiriyafo 
sangahita honti. 


Trong vấn đề chi đạo này có cách so sánh như sau: giống như có 3 người bạn 
bước vào hoa viên với ý định như sau: “Chúng ta sẽ vui chơi ở lễ hội thường niên”. Một 
người thấy cây hoa Campäã đang nở hoa bèn đưa tay lên nhưng không thê hái được; khi 
đó, người thứ nhì liền cúi lưng xuống cho người thứ nhất, dầu vậy vị ấy cũng đứng 
không vững trên lưng của người thứ hai vẫn không thể hái được; Lúc ấy, người còn lại 
đứng giương vai cho người thứ nhất, khi người thứ nhất đứng trên lưng một người rồi 
vịn vai của người còn lại, sau khi hái được hoa đã đem đi trang điểm tùy theo ý thích 
rồi tiếp tục vui chơi lễ hội. Câu chuyện này như thế nào thì việc các chỉ đạo đem ra so 
sánh ở đây cũng như thế ã Ấy. Cả ba Pháp có chánh tỉnh tấn v.v, đồng sanh như 3 người 
bạn cùng đi vào hoa viên; đối tượng giông như cây Campa đang nở hoa; định không thê 
đạt đến thiền do bản thể của chính nó giống như người đưa tay lên nhưng không thê hái 
được hoa. Sự tỉnh tấn tựa như người bạn khom lưng xuống, niệm giống như người bạn 
đứng. Định khi có sự tinh tân đang hoàn thành nhiệm vụ nâng đỡ và có niệm đang hoàn 
thành nhiệm vụ không lơ đễnh, được sự hỗ trợ có thê áp sát vào tính chất nhất tâm trong 
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đối tượng, giống như người đứng ở lưng của một người trong số ba người đó và vịn vai 
của người còn lại mới có thể hái được bông hoa theo ý muốn như thế nào cũng như thế 
đó. Vì thế, Ngài mới lấy chánh định nhiếp hợp vào định uẫn bởi đồng sanh. Còn chánh 
tinh tấn và chánh niệm được Ngài nhiếp hợp vào định uẫn do việc thực hành nhiệm vụ. 


Sammnadi††hisammasankappesupi pañna aH1ano dhammaftaya aniccam dukkham 
anaftati arammanam niccheftum na sakkotl, viakke pana akofefva akofetva dente 
Sakkoti katham? yatha hỉ heranñiko kahapanam haHhe thapetva sabbabhagesu 
oloketukamo samanopli na cakkhudaleneva parivattetumn sakkotl, angulipabbehi pana 
parivafetva ifo cño ca olokefum sakkoli. evameva na paññaA aHano dhammataya 
aniccadivasena arammanamn nicchetMm sakkotl qbhiniropanalakkhanena P.2.363 
pana ãhananapariyahananarasena vitakkena ãko{entena viya parivaftentena viya ca 
adaäya dinnameva vinicchetumn sakkoti. tasma M. 2.262 idhapi sammadifthiyeva sajãHfo 
pañnakkhandhena sangahita. sammasankappo pana kiriyato sangahito hoi. iH Imehi 
thhi khandhehi magøgo sangahamụ gacchafi. tena vuftatn0 — “fthỉ ca kho, ñvwso visãkha, 
khandhehi ariyo affhangiko maggo sangahito ”1¡ 


Kể cả tuệ trong chánh kiến và chánh tư duy cũng không thể nhận rõ đối tượng 
rằng: “vô thường, khổ, vô ngã” nhờ vào bản tánh của chính nó, còn suy tầm phân biệt 
từ từ cũng có thê quyết định được. Như thế nào? Giống như nhân viên kiểm toán đặt 
đồng tiền trên tay, dẫu muốn quan sát ở mọi khía cạnh cũng không thê lật qua lật lại 
băng ánh mắt, nhưng khi dùng ngón tay lật qua lật lại thì có thể quan sát mặt này mặt 
kia ở toàn bộ khía cạnh thế nào; tuệ cũng tương tự như thế đó không thể đưa ra quyết 
định được đối tượng với mãnh lực của sự vô thường v.v.” dựa vào tính chất của nó, 
nhưng có thê đưa ra quyết định từ đối tượng bởi suy tầm có sự nhấn chìm xuống (tâm) 
làm trạng thái, có sự cân nhắc kỹ lưỡng làm phận sự, giống như đưa ra quyết định đồng 
tiền được nhận lấy với việc gõ nhẹ xem, với việc lật qua lật lại xem. Do vậy, trong 
trường hợp này Ngài nhiếp chánh kiến (trí tuệ) vào tuệ uẫn do đồng sanh khởi. Về phần 
chánh tư duy được nhiếp hợp vào tuệ uần bởi do thực hiện phận sự. Đạo mới được nhiếp 
hợp với 3 uẫn này. Vì thế, Trưởng lão Ni Dhammadinnä đã nói: “Này hiền hữu 
Visäkha, Thánh Đạo tám chi phần được nhiếp hợp với 3 uẫn là như vậy”. 


IdanéÐ ckaciHakkhankam maggeasamadhin sanimitam saparikkharam 
pucchamo, kafamo panayyetiadimaha. tassa Vissajane caftaro satipalthana 
maggakkhane catukiccasadhanavasena uppanna safl, sa samadhissa paccayatthena 
nimittam. cattaro sammappadhana catukiccasadhanavaseneva uppannđm viriyam, tam 
parivarafthena parikkharo hofi. fGSaIn1yeva dhqmumangníi tesan 
magøasampayuttadhammanam. ãsevandatiadisu ckacittakkhanikayeva äsevanadayo 
vuftaiI. 


Bây giờ, khi hỏi về định trong đạo được vận hành chỉ trong một sát-na tâm, cùng 
với pháp làm dấu hiệu (tướng) và với pháp làm phương tiện hỗ trợ nên đã nói răng: 
“Thưa Ni sư, định như thế nào?”. Trong khi trả lời câu hỏi đó, bốn sự thiết lập niệm 
là chánh niệm đã sinh khởi với sức mạnh thực hiện bốn phận sự ở trong sát-na đạo cho 
được thành tựu, chánh niệm này trở thành tướng với nghĩa là trợ duyên cho chánh định. 
Tứ chánh cần là tinh tấn đã sinh khởi với mãnh lực thực hiện bốn phận sự cho thành 
tựu, tỉnh tấn này là pháp hỗ trợ với ý nghĩa là phương tiện hỗ trợ. Tesamyeva 
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dhammäãnam (của các Pháp ấy) là Pháp phối hợp với các đạo ấy. Sự luyện tập v.v, 
Ngài nói đến sự luyện tập diễn tiến chỉ trong một sát-na tâm. 


vitandavadr V.2.258 pana, “ekacitakkhamko nama maggo natthi, “evam 
bhãveyya satta vassanT ti hi vacanafo sattapI vassani maggabhavana hoti, kilesä pana 
lahu chiJjantä sattahi ñanehi chiJJanffti vadatI. so “suttam aharä”ti vattabbo. addhã 
aññam apassanto, “yä tesamyeva dhammanam äsevanäa bhãvanã bahulikamman”t 
Idameva suttam aharltvã, “aññena ciena äsevatl, aññena bhãavetl, aññena 
bahulikarotft vakkhati. tato vattabbo — “kim panidam, suttam neyyattham 
nItatthan”ti. tato vakkhati — “nTtattham yathã suttam tatheva attho”tI. tassa Idam 
uftaram — evam sante ekam cIttam äsevamanam uppannam, aparampI äsevamanam, 
aparampi äsevamãnanti evam divasampi äsevanäva bhavissati, kuto bhãvana, kufo 
bahukammam? ekam vã bhãvayamanam uppannam aparampi bhãvayamanam 
aparampi bhãvayamãnanti evam divasampi bhavanäva bhavissatI, kuto äsevanäa kufo 
bahulkammam? cekam vã bahulikarontam uppannam, aparampi bahulikarontam, 
aparampI bahulikarontanti evam divasampI P.2.364 bahulTkammameva bhavissati kuto 
asevana, kuto bhãvanäãt1. 


Những người nói những lời lẽ ngụy biện cũng nói rằng: “Đạo được gọi là vận 
hành chỉ trong một sát-na tâm không có, nếu có thể như thế sẽ có việc tu tập đạo đến 
tận 7 năm, vì có lời nói răng “bảy năm”, nhưng về phần phiền não khi bị cắt đứt cũng sẽ 
bị cắt đứt bởi cả bảy loại trí tuệ một cách nhanh chóng”. Mọi người nên nói lại với họ 
rằng: “Đem kinh điển ra dẫn chứng”. Chắc chắn khi họ không nhìn thấy con đường nào 
khác thì họ sẽ đưa chính lời Kinh này: “Sự luyện tập, sự phát triển, việc làm cho tăng 
trưởng các pháp ấy” này rồi nói rằng: “Tuyện tập băng một tâm khác, phát. triển băng 
một tâm khác, làm cho tăng trưởng băng một tâm khác”. Sau đó họ có thể nói răng: 
“Bài Kinh này có nội dung cân được hiểu biết, có nội dung như thế nào?” Rồi họ sẽ tiếp 
tục nói rằng: “Kinh này có nội dung như đã được mang đến thuyết giảng”, nhiều của họ 
cũng chừng này. Khi đã như thế thì cũng chỉ có sự luyện tập mà thôi dẫu suốt ngày là 
như nảy: “một tâm sanh khởi đang luyện tập, lại một tâm khác cũng sanh khởi đang 
luyện tập, và một tâm khác cũng sinh khởi đang luyện tập”; sự tu tiễn có từ đâu? sự làm 
cho tăng trưởng có từ đâu? hoặc ““khi một tâm sanh khởi đang tu tiến, một tâm khác sinh 
khởi đang tu tiến, lại một tâm khác sinh khởi đang tu tiến”, kiểu này cả ngày chỉ có sự 
tu tiễn mà thôi thì sự luyện tập có từ đâu? sự làm cho tăng trưởng có từ đâu? Hoặc là 
“một tâm sanh khởi đang làm cho tăng trưởng, một tâm khác sanh khởi đang làm cho 
tăng trưởng, lại một tâm khác sanh khởi đang làm cho tăng trưởng”, như thế cả ngày 
chỉ có sự làm cho trưởng mà thôi thì sự luyện tập có từ đâu? sự tu tập có từ đâu? 


aíha vã evarn vadeyya — “ekena ciltena ãsevdfi, dvihi bhavell, thi bahulikaroti. 
dvirhi vã ãsevdfi, thi bhaveti, ekena bahulikaroti M. 2.263. thi va ãsevafi, ekena bhaveti, 
dvihi bahulikarof ti. so vaftabbo — “mã suttamn me laddhanfi yam va tam vã avaca. 
panham vissajjentena nãma ãcariyassa samtike vasiva buddhavacanam ugeanhifva 
aqdharasanw vidiwa vaftabbam hot. ckacitlakkhankava dyam  aãsevana, 
ekacrttakkhamikä bhãvanã, ekacittakkhanikam bahulitammam. 
khayagamilokuttaramaggo bahulaciHakkhaniko nãma natthi, 'ekacittakkhanikoyeva tỉ 
sanñapetabbo. sace sañjandli, safjandtu, no ce safjandtl, gaccha pafova viharam 
pavisivra yaguw1m pivahl tỉ uyyojetabbo. 
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Lại nữa, họ có thể nói như vầy: “luyện tập bằng một tâm, tu tiến bằng hai tâm, 
làm cho tăng trưởng bằng ba tâm”. Hoặc là “luyện tập bằng hai tâm, tu tiễn bằng ba 
tâm, làm cho tăng trưởng bằng một tâm”. Hoặc là “luyện tập bằng ba tâm, tu tiễn bằng 
một tâm, làm cho tăng trưởng bằng hai tâm”. Họ có thể bị nói như sau: “Ông đừng có 
nói linh tinh rằng: “Tôi có Kinh điển đấy nhé””; Thường người giải đáp vẫn đề cần phải 
sông ở trong trú xứ với thầy, học tập Phật ngôn, hiểu biết được ý nghĩa rồi mới từ từ 
nói. Sự luyện tập này phối hợp với một sát-na tâm, sự tu tiến phối hợp với một sát-na 
tâm, sự làm cho tăng trưởng này cũng phối hợp với một sát-na tâm. Thông thường Siêu 
thế đạo đạt đến sự diệt tận phiền não không có nhiều sát-na tâm, chỉ có phối hợp với 
duy nhất trong một sát-na tâm mà thôi”. Nên cho họ chấp nhận những điều đã được nói. 
Nếu như họ chấp nhận thì hãy chấp nhận, còn nếu như không chấp nhận thì nên đưa đi 
bằng lới nói sau: “Hãy vào chùa uống từ lúc sáng sớm rồi nước cháo!” 


463. kafi panaäyye sankharati idha kim pucchati? ye sankhare nirodhefva 
nirodham samapdjjdli, te pucchissamiti pucchati. tenevassa adhippayam ña0va theri, 
puñnabhisankharadisu qanekesu sankharesu vijjamanesupi kayasankharadayova 
aãcikkhanh, faqyome V.2.259, ñwwsotiadimaha. tatha kayapafibaddhaHa Kkayena 
sankhariyaHi kariydti nibbatfIyatfiI  kãyasankhaãro. vacam sankharoti karoti nibbaftefti 
vacisankharo. ciHapafibaddhada cilena sankharyadl Kkaryal nỉbhbafHyadHri 
ciữtasankharo. katamo panayyeti idha kim pucchaH? Ime sankhaãrã aqnñamannamissa 
alulita avibhuta duddipana. tathä hị, kaãyadvare adãänagahanamufcanacopanadni 
papetva uppanna d{fha kamavacarakusalacefana dvadasa akusalacefandati evarm 
kusalakusala visati cefanapi assãsapassasapi kayasankharaIveva vuccamfi. vacidvare 
hanusamcopanamw vacibhedaln papefva uppanna vuffqppakarava visaliL cefanapi 
vifakkavicarapi vacIsankharotveva vuccamHi. kãyavacIdVvaresu copanam apattä raho 
nisinnassa cintayato uppanna kusalakusala ekinatiinsa cefanapi safñfia ca vedana cati 
Iimme de dhammapi ciltasankharotveva vuccami. evam P2365 me sankhara 
añnamañnamissa alulitä avibhuta duddipana. te paka{e vibhute katva kathäpessamiii 
pucchai. 


kati panäyye sañkhãrã (thưa Ni sư, hành có mấy loại?) này nam cư sĩ Visãkha 
hỏi đến điều gì? (Hỏi ) “hành giả diệt những hành nào mới nhập thiền diệt, tôi xin hỏi 
về những hành đó”. Khi Trưởng lão ni biết được ý định của nam cư sĩ ấy thông qua vẫn 
đề ấy liền nói đến thân hành v.v, trong số nhiều hành đang hiện có chăng hạn như phúc 
hành v.v, mới nói lời như sau: “này Hiền hữu Visãkha, có ba loại hành này...”. Trong 
ba loại hành ấy, gọi là thân hành bởi ý nghĩa thân tạo tác làm cho sanh khởi bởi thực 
tính ràng buộc với thân; gọi là khẩu hành vì do khẩu tạo tác làm sanh khởi bởi thực 
tính ràng buộc với khẩu; gọi là tâm hành vì do tâm tạo tác làm phát sinh bởi thực tính 
ràng buộc với tâm. Nam cư sĩ Visãkha hỏi đến điều gì trong câu sau: “thưa Ni sư, thân 
hành là (có ý nghĩa) thế nào?” Các hành này hòa lẫn với nhau, làm xáo trộn, không rõ 
ràng, thật khó đề thể hiện. Thật vậy, 20 loại Tư tâm sở gồm thiện và bất thiện như vây: 
Tư tâm sở trong 8 tâm thiện dục giới, Tư tâm sở trong 12 tâm bất thiện sanh khởi dẫn 
dắt chúng sanh đến với việc chấp thủ, việc năm lấy, việc thoát khỏi, việc buông bỏ ở 
trong thân môn cũng như hơi thở ra và hơi thở vào được gọi là thân hành. Ngài gọi 
20 loại Tư tâm sở có cách như đã trình bày sanh khởi làm cho sự lay chuyển dẫn đến 
thốt ra lời nói ở trong khẩu môn cũng như tầm và tứ được Ngài gọi là khẩu hành. 29 
loại Tư tâm sở gồm cả thiện và bắt thiện sanh khởi nhưng chưa đến mức độ làm cho lay 
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chuyền thân môn và khâu môn của người đang ngôi suy nghĩ nơi thanh tịnh, cũng như 
hai pháp này là thọ và tưởng được Ngài gọi là tâm hành. Các hành này hòa lẫn với 
nhau, làm xáo trộn, không rõ ràng, thật khó đề thể hiện. Tôi xin Ngài hãy mang Pháp 
đó đến đề thuyết giảng làm cho hiển lộ rõ ràng. 


kasma panayyeti idha kayasankharadinamassa padattham pucchaH. tfassa 
vissajjane kayappafibaddhaH kayanissita, kaãye sallL honH, asaflL M.2.264 na hon. 
cittappafibaddhđHi cittanissita, ciHe sati honti, asafi na honH. 


Thưa ni sư, tại sao...? Ở đây, nam cư sĩ Visakha hỏi đến ý nghĩa của từ gọi là 
thân hành v.v. Trong việc trả lời câu hỏi đó, nên biết rằng “nương vào thân' nghĩa là 
hơi thở vào và hơi thở ra nương vào thân, khi có thân thì có thân hành (hơi thở vào và 
hơi thở ra), còn khi không có thân thì thân hành (hơi thở vào và hơi thở ra) cũng không 
có. “nương vào tâm" nghĩa là tưởng và thọ nương vào tâm; khi có tâm thì có tâm hành 
(tưởng và thọ), còn khi không có tâm thì tâm hành (tưởng và thọ) cũng không có. 


464. idani kim nu kho esã sañfnavedayitanirodham valanjeli, na valafjeH. 
cinnavasr và taftha no cinnavastti jãnanaHham pucchanto, katham panäyye, 
saiiavedayitanirodhasamapdatffU hoffiadimaha. tassa vissqjjane samäpdjjissanfi vũ 
samapdjjammti vũ padadvayena nevasaññanasannayalanasamapattikalo Kkathio. 
samapannofi padena antonirodho. tathaã purimehi dvihi padehi sacittakakalo kathio, 
pacchimena acittakakalo. pubbeva tatha ciữtaml bhavitan hofHfi nirodhasamapdftito 
pubbe  qaddhanaparicchedahaleyeva  eltakam kalan qaciHako bhavissamii 
addhanaparicchedacittamn bhavitam hoti. yam tam tathaHaya upaneffi yam evam 
bhaãvitam cittam, tam puggalam tathaftaya acittakabhavaya upanell. 


464. Bây giờ, khi nam cư sĩ Visäkha hỏi để biết: “Sự thể nhập này này vạch ra 
sự diệt tận của tưởng và của thọ hay không cần vạch ra, hoặc là người cần huân tập 
thuần thục hay không cần huân tập sự thuần thục trong sự diệt tận của tưởng và của 
thọ?” mới nói lời bắt đầu như sau: “Thưa nỉ sư, sự thệ nhập thiền diệt của tưởng và 
của thọ là như thế nào?” Trong việc giải đáp vẫn đề đó Ngài nói đến thời gian thê 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ lúc định với hai câu sau: “ta sẽ nhập thiền chứng” 
hoặc “ta đang nhập thiền chứng”; Ngài đã nói đến bên trong sự thể nhập thiền diệt 
Ngài đã nói bằng câu: “ta đã nhập...” Hơn nữa, thời gian mà tâm vẫn còn tiếp nhận 
đối tượng thì Ngài nói bằng hai câu đầu tiên, thời gian không tiếp nhận đối tượng Ngài 
nói bằng câu sau. Tâm của vị này đã được tu tập trước như vậy: tâm đã được xác 
định khoảng thời gian: “Tôi sẽ không tiếp nhận đối tượng trong suốt thời gian ngần này” 
là điều mà Ngài đã được tu tập trong việc xác định khoảng thời gian trước khi thể nhập 
thiền diệt. Hướng vị ấy đến trạng thái như thế: Tâm đã được tu tập như vậy hướng 
hành giả đến trạng thái như thế ấy tức là trạng thái hành giả có tâm không tiếp nhận đối 
tượng. 


pathamam nừữujhalẦ  vwacIlsankharoti sesasankharehi pathamam 
dutiyqjjhaneyeva nirujjhati. tato kayasankharoti V.2.260 tatlo param kaãyasankhãro 
catutthajjhane niruJ}hali. tatfo cWữfasankhäaroti tato param citasankharo antonirodhe 
nirujhaHi. vulfhahissami và vuffhahamiti va padadvayena antonirodhakalo kathio. 
vu{fhitoti padena phalasamapdaftikalo. tatha purimehi dvihi padehi acittakakalo kathito, 
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pacchimena sacittakakalo. pubbeva tatha cñtatn„— bhãvitatn hofHf<i nirodhasamapaftito 
pubbe addhanaparicchedakaleyeva ettakam kalam acittako hufva tato paratn sacittako 
bhavissamiti addhanaparicchedacittamn bhavitam hoti. yam tam tathaHfaäya upanefi 
yam evam bhaãvitam citam, tam puggalam tathattaya sacittakabhavaya upaneti. iH 
he{tha nirodhasamapajjanakalo gahito, idha nirodhato vufthaãnahalo. 


Pathamam nirujjhati vacTsaäkhäro (khẩu hành diệt trước): Khẩu hành diệt 
trước so với các hành còn lại ở nÖj thiên. Tato kãyasañkhãro (tiếp đến là thân hành 
diệt): từ khâu hành đó tiếp đến thân hành diệt tại ứ ¿hiên. Tato cittasañkhäãro (tiếp 
đến là tâm hành): từ thân hành đó tâm hành diệt ở bên trong thiền diệt. Với hai câu: 
“ta sẽ xuất thiền” hoặc “ta đang xuất thiền” Ngài có ý muốn nói đến khoảng thời gian 
ở bên trong thiền diệt. “Đã xuất khỏi thiền” Ngài có ý muốn đến khoảng thời gian sống 
trong sự thể nhập quả. Hơn nữa, thời gian tâm không nhận biết đối tượng Ngài đã nói 
với hai câu đầu, còn thời gian tâm nhận biết đối tượng Ngài nói đến câu sau. pubbeva 
tathäã cittam bhãvitam hofi (tâm vị này đã được tu tập trước như vậy): Trong việc 
xác định khoảng thời gian trước khi thê nhập thiền diệt cũng tu tập tâm cho xác định 
khoảng thời gian đài răng: “Ta sẽ không tiếp nhận đối tượng suốt khoảng thời gian 
chừng này, rồi sau đó sẽ tiếp nhận đối tượng.” Yam tam tathat(ãya upaneti (đưa vị 
ấy đến trạng thái như thế): Tâm đã được tu tập như vậy hướng hành giả đến trạng thái 
như thế, là để đưa đến trạng thái người có tâm tiếp nhận đối tượng. Thời gian của hành 
giả nhập thiền diệt đã được nói đến trước đó. Ở đây nói đến chỉ nói đến việc xuất thiền 
diệt. 


idani P.2.366 nirodhakatham kathetutn varoti nirodhakatha kathetabba siya, sã 
panesa, “dvihi balehi samannagafaHa tayo ca sankharanam pafippassaddhiya solasahi 
ñanacariyahi navahi samadhicariyahi vasibhavatäpanna nirodhasamapafttiya ñanan tỉ 
matikam thapetva sabbakarena visuddhimagee kathita. tasma tattha kathitanayeneva 
gahetabba M.2.265. ko panaydmu nirodho nama? catunnam khandhanam pafisankha 
appavafI. atha kimatthametam samapdjjanHti sankharanam pavatte ukkanthia 
sattaham qcitakã hufvã sukham viharissama, dđifthadhammanibbanam nãmefam, 
yadidam nirodhoti etadattham samapajjamHi. 


Bây giờ, là phần sẽ nói đến vấn đề thiền diệt (nirodhakathã), do đó vấn đề thiền 
diệt là chuyện cần phải nói đến. Thật vậy, nirodhakathã này đã được đặt thành mẫu đề 
trong bộ Thanh Tịnh Đạo ở mọi khía cạnh: “Tuệ đã được tu tập đến thuần thục với việc 
thực hành 16 tuệ và với việc thực hành 9 định do phối hợp với 2 lực và do yên tĩnh của 
3 hành gọi là trí trong sự thê nhập thiền diệt”. Do vậy, người muốn hiểu cân phải năm 
lây theo phương thức đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo đó. Cái gọi là sự diệt này 
bao gồm điều gì? bao gồm là sự không vận hành của việc quán sát bốn uân. Nếu hỏi 
rằng: Khi đã như thế thì thể nhập thiền diệt để làm gì?” Đáp răng: “Sự thê nhập thiền 
diệt vì điều này là “Ta sẽ không bức rức trong sự vận hành của các hành, sẽ không có 
tâm tiếp nhận đối tượng sống an lạc chừng 7 ngày; thiền diệt này đây cũng chính là Niết 
bàn hiện tại.” 


pafhamai” Hppqjjdi  cẵñfasankharoi nìodha  vuithahantasa hi 
phalasamapaHicitamn pafhaman uDpdajjdaH. famsampayuttan” sanñanca vedananca 
sandhaya, “pa†hamam uppdJjdfi citasankharo tỉ aha. tato kayasankharoti tafo param 
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bhavangasamaye kaãyasankharo uppaJjati. kửn pana phalasamapdffi assasapassase na 
samu{thapeliti2 samulfhapell. imassa pana catuthajjhanika phalasamapdHi, sĩ na 
samulthapel  kủn va ciena phalasamapafiÌL palhamajjhanka va hoIu, 
dutiyatatiyacatuthqjjhanRa va, samnaya samapatiya vu{thlassa bhikkhuno 
assasapassasa abboharika homnti tesam qabboharikabhavo safjivattheravatthuna 
vediabbo. sañjvaHherasa hỉ samapatilo  vuihaya kimsukapupphasadise 
viaccifangare maddamanassa gacchao cñWare đmšsumaffampi na jhayi, 
usumakaramattampi naãhosi, samapaHiphalan nãmefanfi vadanfi. eVameVan sanfãya 
V226l samapatiya vuithiassa bhikkhuno assasapassasä qabboharika homfii 
bhavangasamayenevetamnm kathitanti veditabbam. 


pathamam uppajjatfi ciftasankhãro (tâm hành sanh khởi trước): Thật vậy khi 
thoát khỏi thiền diệt, tâm trong sự thể nhập quả sanh lên trước. Ngài có ý muốn nói đến 
tưởng và thọ tương ưng trong sự thê nhập quả đó. Tato kãyasañkhäro (tiếp đó thân 
hành sanh khởi): Từ tâm hành trở đi, thân hành khởi lên trong thời của tâm hộ kiếp. 
Hỏi “Sự thể nhập quả không làm cho hơi thở ra hơi thở vào sanh khởi sao?” Đáp rằng: 
làm cho sanh khởi được. Nhưng sự thê nhập thánh quả của vị hành giả này phối hợp với 
tứ thiền, nên sự thê nhập quả ấy làm cho hơi thở ra và hơi thở vào không thê sanh khởi. 
Không cần nói đến tứ thiền hoặc sự thể nhập thánh quả phối hợp với sơ thiền hay nhị 
thiền, tam thiền hoặc tứ thiền đi nữa thì hơi thở ra và hơi thở vào của vị Tỳ khưu xuất 
khỏi xuất khỏi sự thê nhập được an tịnh là điều có cũng giống như không có sao? (là 
điều không thể nói được). Việc mà các hơi thở vào và hơi thở ra có giống như không có 
ấy nên biết được qua câu chuyện của Trưởng lão SañjTva, được tóm tắt như sau: Sau khi 
Trưởng lão SañjTva xuất khỏi định đã đi trên lửa than cháy đỏ rực mà họ phân tán giống 
như hoa kimsuka đang trổ hoa, tới mép y cũng không cháy, ngay cả hiện tượng nóng 
cũng không có. Mọi người nói với nhau răng: “Đây gọi là quả của sự thê nhập”. Hơi 
thở ra và hơi thở vào của vị tỳ khưu xuất khỏi thiền chứng được an tịnh là điều không 
thê nói được như đã nêu vậy; do đó, nên biết rằng lời này được Ngài nói trong thời của 
hộ kiếp mà thôi. 


tafo vacIsankhäaroti tato paran kiriyamayapavaffavalafjanakale vacIsankharo 
uppqjjaliLẦD km bhavangamw viakkavicare ma samufthapeltl? samufthapeti. 
tamsamulthana pana viftakkavicara vaãcamyụ abhisankhatwn na sakkonHti P.2.367 
kiriyamayapavafttavajafjanakalenevatan  kathitam. suññnato  phassotiãdayo 
Sagunenapi aãrammanenapi kathetabba. sagunena tãva suñnatã nama phalasamapdfi, 
taya sahajatamn phassa1mn sandhãya suñfat1o phassofi vuttatn. animitfapanihiftesupieseva 
nayo. ärammnannena pana nibbanam ragadihi sufñfiatta suññam nãma, rãganimittadinam 
abhava qnimilam, rãgadosamohappanidhmam qabhava appanihiam. sunñatam 
nibbanamụ arammanam kafva tuppannaphalasamapattiyamn phasso suñfñalo nãma. 
qnimittapatnthilesuDi eseva nayo. 


tato vacTsaủkhãro (từ đo khẩu hành mới sanh khởi): Tiếp sau thân hành ấy 
thì khâu hành sẽ khởi lên trong thời gian diễn tiến của sự thành tựu từ các tâm tố. Hỏi: 
“Hộ kiếp làm cho tầm và tứ sanh khởi không được sao?” Đáp: sanh khởi được. Nhưng 
tầm và tứ sanh khởi từ hộ kiếp ấy vẫn không thể tạo tác (thành) lời nói được. Do vậy 
lời đó được Ngài nói theo thời gian diễn ra của sự thành tựu chỉ sanh lên từ tâm tố. Xúc 
v.v, “suññato phasso (trống không xúc)° cần nói đến bởi phận sự (thực tính) và bởi 
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đối tượng. Nói đến phận sự trước. Sự thể nhập quả được gọi là trống không, Trưởng lão 
nói rằng: “trồng không xúc” mong muốn lấy xúc đồng sanh với sự trống không đó, 
ngay cả vô tướng xúc và vô nguyện xúc cũng được làm tương tự. Qua đối tượng Niết 
bàn gọi là trống rỗng bởi vì không có ái luyến, v.v...; gọi là vô tướng vì không có tướng 
là tham, sân, si; gọi là vô nguyện vì không có ái luyến v.v,. Xúc ở trong sự thê nhập quả 
sanh khởi lây Niết bàn làm khoảng không làm đối tượng gọi là trống rỗng, cho nên thậm 
chí trong vô tướng xúc và vô nguyện xúc cũng được thực hiện theo cách thứ đó. 


apara M.2.266 agamaniyakatha nãma hoti, sunnata, animitta, appanihitaH hi 
vipassanapi vuccdfi. tatftha yo bhikkhu sankhare aniccafo pariggahetva aniccato đisva 
aniccato vu{thaH, tfassa vu††hănagãminiVipassana qHinHttẩ nãma hoti. yo dukkhafo 
pariggahetva dukkhato disva dukkhato vuilfhafi, tassa qppanthifã nama. yo anaffafo 
pariggahewäa analfalOG disva dqnaffaftOG VUiAH, tassa suÑÑlHadfŒAẦ nãma. tatha 
qnimiffaViDassanaya magøo danimill0Q nama, danimiltamagseassa phalqmn" animitftam 
nama. animittaphalasamapattisahajale phasse phusanle animilo phasso phusaffi 
vuccdfi. qppaIiihilasuffalesupi eseva nayo. agamaniyena kathite pana suffña1fo va 
phasso animiito vã phasso appanihito vã phassofti viẰqDpo ãpđjJj€yyq, lasmã sagunena 
ceva arammanena ca kathetabbam. evafhi tayo phassa phusanfi sameti. 


Ngoài ra còn có những từ ngữ khác cần được thêm vào, kế cả tuệ minh sát Ngài 
cũng gọi là “trồng không, vô tướng, vô nguyện”. Ở đây, vị Tỳ khưu nào quán sát các 
hành là vô thường, khi đã nhìn thấy được tính chất vô thường rồi thoát khỏi vô thường, 
tuệ minh sát dẫn đến thoát khỏi các kiết sử của vị Tỳ khưu ấy gọi là vô trớng mình sát. 
Vị Tỳ khưu nào quán sát các hành là khổ đau, khi đã nhìn thấy được tính chất khô đau 
rồi thoát khỏi khổ, tuệ minh sát dẫn đến thoát khỏi mọi khô đau của vị Tỳ khưu ấy gọi 
là vô nguyện mình sát. Vị Tỳ khưu nào quán sát các hành với tính chất vô ngã, khi đa 
nhìn thấy được tính chất vô ngã rồi thoát khỏi vô ngã, tuệ minh sát dẫn đến thoát khỏi 
vô ngã của tỳ khưu ấy gọi là trồng không mỉnh sát. Trong những minh sát đó, đạo trong 
vô tướng minh sát của vị Tỳ khưu ấy gọi là vô tướng đạo, quả của vô tướng đạo gọi là 
vô tướng quả. Khi xúc đồng sanh với sự thể nhập quả vô tướng bị xúc chạm gọi là “xúc 
vô tướng xúc chạm” Cũng vậy, trong vô nguyện và trồng không cũng được thực hiện 
theo cách thứ đó. Với những từ ngữ thêm vào như đã được nói đến, xúc cần đi đến một 
lựa chọn nào đó: “Trống không xúc hay vô tướng xúc hoặc vô nguyện xúc”, do vậy cần 
nói đến xúc thông qua cả về phận sự và về đối tượng. Bởi vì khi nói như thế thì từ ngữ 
sẽ kết hợp lại với nhau: “ba loại xúc tiếp chạm”. 


vivekaninnantiadrsu nibbãanam viveko nãma, tasmim viveke ninnam onatanti 
vivekaninnam. aññato äagantvä yena viveko, tena vankam viya hutvãä thitanti 
vivekaponam. yena viveko, tena patamanam viya thitanti vivekapabbharam. 


Niết bàn được gọi là sự tịch tịnh trong câu “hướng đến sự (tịch tịch 
(vivekaninnam)”, gọi là hướng đến sự tịch tịnh bởi vì đồ về, hướng về sự tịch tịnh ấy. 
Gọi là nghiêng về sự tịch tịnh (vivekaponam) cũng bởi đến từ nơi khác rồi vững trú 
giống như (khiến cho có khuynh hướng) đi vào nơi tịch tịnh â ấy. Gọi là ngã theo sự tịch 
tịnh (vivekapabbhäram) bởi vì vững trú lại giống như rơi vào sự tịch tịnh ấy. 
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465. idani V.2.262 ya vedana nirodhefva nirodhasamapaftin samapdjjadti, tã 
pucchissamil pucchamo kaf  panäyye vedanat ha  kãy¡kqm vafliadisu 
pañcadvarikam sukham P.2.368 kay¡kam nama, manodvarikam cetasikain namaHi 
veditabbam. tattha sukhanti sabhavaniddeso. sãtqnti tasseva madhurabhavadipakam 
vevacanam. vedaytfanfi vedayitabhavadIipakam, sabbavedananam sadhãranavacanam. 
sesapadesupi eseva nayo. fhifisukhä vipariiamadukkhatiadisu sukhaya vedanaya 
aithibhavo sukham, natthibhavo duhkkham. dukkhaya vedanaya atthibhavo dukkham, 
nathibhavo  sukham. qduhkhamasukhava vedanaya jãnanabhavo  sukham, 
ajananabhavo duhkhaqnti attho. 


465. Bây giờ khi nam cư sĩ Visakha hỏi “Tôi xin hỏi thọ mà vị Tỳ khưu đã diệt 
tận mới nhập vào sự thể nhập thiền diệt” mới nói lời rằng: “Thưa Ni sư, có bao nhiêu 
thọ”. Sự an lạc diễn tiễn qua năm môn trong câu sau: “Hoặc diễn tiến qua lộ thân” gọi 
là sự an lạc thuộc về thân, diễn tiến qua ý môn nên biết rằng gọi là sự an lạc thuộc về 
tâm. Trong vấn đề của thọ ấy thì từ “lạc thọ” là từ giải thích rõ trạng thái. “Sự vui 
thích” là từ dùng để thay thế để miêu tả sự ngọt ngào của chính lạc thọ ẫy. “Sự cảm 
thọ” là từ chung chung của mọi loại cảm thọ được trình bày là sự thọ lãnh. Các từ còn 
lại cũng được thực hiện theo cách thức như thế. Trong câu bắt đầu bằng: “Sự vững trú 
là lạc, sự biến hoại là khổ” là sự tồn tại của lạc thọ gọi là lạc, sự không tồn tại (của 
lạc) gọi là khô. Sự tồn tại của khô thọ gọi là khổ, sự không tồn tại (của khổ) gọi là lạc. 
Sự hiểu biết bản chất bất khô bất lạc thọ gọi là lạc, sự không biết bản chất gọi là khô. 


kửn qnusayo qnHusefffi kaftamo anusayo anusefti. appahina{thena saylto viya 
hofifiẦ aqnusayapuccham pucchafi. na kho, vuso M.2.267 visaäkha, sabbaya sukhaäya 
vedanäya rãgãnusayo anusefIIl na sabbaya sukhaya vedanaya rãgãnusayo anusefi. na 
sabbaya sukhaya vedanaya so appahmo, na sabbam sukham vedanam arabbha 
uppajjati aitho. esa nayo sabbattha. kừn pahãtabbanti ayatn0 pahãnapucchaã nãma. 


“Có tùy miên nào đang ngủ ngầm” cư sĩ Visakha hỏi về tùy miên rằng tùy 
miên như thế nào đang ngủ ngầm giống như người đang nằm ngủ bởi ý nghĩa vẫn chưa 
từ bỏ chưa được. “Na kho, ävuso visakha, sabbãya sukhãya vedanäya rãgãnusayo0 
anuseti (Này hiền hữu Visãkha, tham ái tùy miên không phải ngủ ngâm trong mọi 
lạc thọ đâu)”: nghĩa là ái tùy miên không phải ngủ ngâm trong tất cả các lạc thọ, ái tùy 
miên ấy không phải không được đoạn diệt trong tất cả các lạc thọ, tức là ái tùy miên 
không nương vào tất cả lạc thọ để sinh khởi. Ở trong mọi chỗ cũng thực hiện theo cách 
thức tương tự. “Nên từ bỏ cái gì” đây là lời hỏi đến việc từ bỏ. 


rãgam tena pajahafTti ettha ekeneva byakaranena dve pucchã vissaJJesi. idha 
bhikkhu raganusayam vikkhambhetväa pathamaJjhanam samãpaJJatI, 
Jhanavikkhambhiam rägãnusayam tathäa vikkhambhiameva katvä vipassanam 
vaddhetvä anagamimagsena samugphateti. so anapgamimaggena pahImnopI tathä 
vikkhambhitattäva pathamaJjhane nãnuseti nama. tenaha — “na tattha raganusayo 
anusefT”tI. 


rãgam tena pajahati (từ bỏ ái luyến bằng Sơ thiền đó) này Trưởng lão Ni 


Dhammadimna trả lời câu hỏi thứ hai. VỊ tỳ khưu trong Pháp và Luật này sau khi đẻ nén 
được ái tùy miên, nhập vào sơ thiền, làm cho ái tùy miên bị thiền đè nén trở thành cái 
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bị đè nén như thế, rồi tu tập minh sát, bứng tận gốc hoàn toàn bằng Thánh Đạo A-na- 
hàm. Ái tùy miên này mặc dù đã được dứt bỏ bởi Thánh Đạo A-na-hàm vẫn còn gọi là 
ngủ ngầm ở sơ thiền bởi vì tính chất của nó bị sơ thiền đè nén như thế. Cho nên, Trưởng 
lão Ni Dhammadinnä đã nói rằng: “Ái tùy miên không ngủ ngầm ở sơ thiền (lạc thọ) 
đó 799 


tadãäyadfaqnanH tam aydfandm, paramassasabhavena paHifhanabhiftam 
arahattanti attho. tfỉ qnHffaresufi evaim anuiftara vừnokRhati laddhanãme arahatte. 
pham npaffhapaydtoi S  pathanam pallhapentassa uHĐpdjjatL pihäãpaccaya 
domanassanfi patthanaãya pa{thapanamulakam domanassamụ uppajjdti. tan! panefan na 
patthanaya paffltapanamiiakam upbpqjjdHl, palhewa  dqlabhantasa pana 
alabhamulakaln uppqjjamanam, “,pÐdjjdii pihapaccayd tỉ vufflam. tadtha kincapi 
domanassam nãma ekantena akusalam, idam pana sevitabbam domanassam vaffafi 
vadaHm. 


“Tadayatanam” chia thành tam + äyatanam nghĩa là bậc Thánh Quả A-ra-hán 
được gọi là nơi nương tựa bởi bản chất (tâm) cao thượng. Iti anuttaresu (tối thượng 
như vậy) vị thiết lập sự ước nguyện trong quả vị A-ra-hán được gọi là sự giải thoát tối 
thượng như vậy. Piham upaf(häpayato (do vị Tỳ khưu đặt ước nguyện): nghĩa là khi 
vị ây đặt nguyện vọng, uppajjati pihãppaccayä domanassam (thọ ưu sanh khởi do 
sự ước muôn làm duyên): sanh khởi ưu phiền làm gốc để cho ước muốn được thiết 
lập, tuy nhiên Ngài nói răng ưu phiền ã Ấy không sanh khởi do có căn gốc được thiết lập 
trực tiếp từ sự ước muốn. Nhưng ưu phiền ấy có tính chất không được làm căn gốc đó, 
khi đã sanh khởi cùng người có ước muôn không được, Ngài mới nói rằng “sanh khởi 
do duyên mong câu”. Một sô vị lại nói: “Dẫu răng ưu phiền trong sự ước nguyện không 
được mong cầu ấy chỉ là một phần bắt thiện, nắm lấy điều đó cũng có thê lãnh thọ ưu 
phiền, ưu phiền này cần thiết. 


yogino hị P.2.369 temasikamn chamasiham va navamasiam va pafipadam 
ganhami. tesu yo tam tam paHpadam gahefva antokalaparicchedeyeva arahattam 
pãpuissamimi ghafento vayamamo na sakkot yathaparicchinnaRalena V.2.263 
päãpuitum, fassa balavadomanassam uppaJJaHi, alïndihavasimahaphussadevattherassa 
viya assudhara pavattanfi. thero Kira ekinavisafivassani gafapaccagafavaftam pũresi. 
lassa, “imasmin vare arahattam ganhissami, imasmin văre visuddhipavaranam 
pavaressaml ”t¡ mãnasam bandhitva samanadhammam karonfasseva 
ekunavisaftivassan dfikanlan. pavarandadivase agate therassa qassupatena 
muttadivaso nãma nãhosi. visafime pana vasse arahaftan panHi. 


Quả thật, các hành giả ây nhận đề mục thực hành trong khoảng thời gian 3 tháng, 
6 tháng hoặc 9 tháng. Trong sô các hành giả đó, những vị nhận lây đề mục đó đó rồi ra 
sức nỗ lực tinh cần với suy nghĩ rằng: “Trong khoảng thời gian chừng này, ta có thê 
chứng đắc quả vị A-ra-hán” nhưng không thể chứng đắc trong thời gian được ấn định 
đã khởi lên nỗi buồn dữ dội, hai dòng nước mắt lăn dài giỗng như chuyện của trưởng 
lão Mahãphussa sống ở vùng ÄJindaka. Được biết Trưởng lão thực hành bổn phận nắm 
lây đề mục nghiệp xứ đi kinh hành trong suốt khoảng thời gian 19 năm, khi Trưởng lão 
ây hạ quyết tâm rằng: “Lần này ta sẽ nắm lấy (chứng đắc) cho được quả vị A- -ra-hán,” 
hoặc “Lần này ta sẽ tự tứ với lời tự tứ thanh tịnh” rồi thực hành Sa-môn pháp ấy suốt 
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19 năm trôi qua; khi đến ngày tự tứ cũng không có ngày của vị được giải thoát, (trong 
suốt khoảng thời gian ấy) do nhưng giọt nước mắt rơi của trưởng lão, nhưng vào năm 
thứ 20 ngài mới chứng đạt được quả vị A-ra-hán. 


pafigham M.2.26S tena pqjahafi cttha domanasseneva pafigham pajaha'i. na 
hi pafigheneva pafighappahanan, domanassena vã domanassappahanan naãma qHthi. 
ayam pana bhikkhu tenasikadisu anñataram pafipadamm gahetva ttỉ pafisafcikkhafi — 
“passa bhikkhu, kim tuyham silena hìna†thanam atthi, udahu viriyena, udahu paññaya, 
nanu te silam suparisuddham viriyan supaggahitarn paññaã sura hufva vahafi tí. so 
evam pafisancikkhiewa, “na dani puna imassa domanassassa uIDpdJJiH<1 dassa1ml tỉ 
vưruyamw dalham katvtadA dqniotenasce và qaniochamase vã qnionavamase va 
qnägamimaggena tam samuggdhalel. Imină pariayena paligheneva pa[igha1m, 
domanasseneva domanassan pajahaqfi nãma. 


patigham tena pajahati (đoạn trừ sân hận bằng ưu phiền ấy) này có nghĩa là 
lây ưu phiền để đoạn trừ sân hận là không được, hoặc lấy chính sân hận đề đoạn trừ sân 
hận cũng không được, hoặc lây ưu phiền đoạn trừ ưu phiền cũng không thể. Tuy nhiên 
vị Tỳ khưu này nhận lấy một đề mục thực hành nào đó trong các đề mục (thực hành) 
chăng hạn như có thời gian 3 tháng v.v... rồi quán sát như vây: “Này Tỳ khưu, hãy xem 
ông có nên tảng hạ liệt về giới,về tỉnh tắn hay về trí tuệ? giới của ông thanh tịnh rồi 
không phải sao? ông duy trì sự tính tấn không phải sao? trí tuệ của ông là pháp mạnh 
mẽ dẫn lối không phải sao?” Khi đã quán sát như thế rồi vị ấy thấy răng: “Bây giờ, ta 
sẽ không để cho ưu phiền này khởi lên nữa” nên đã làm cho tinh tấn trở nên đõng mãnh 
trong vòng 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng cũng đã nhỏ lên phẫn nộ ấy băng Thánh đạo 
A-na-hàm một cách hoàn toàn; theo cách như thế gọi là đã dùng chính phẫn nộ ấy để 
đoạn trừ phẫn nộ, dùng chính ưu phiền đề dứt trừ ưu phiên. 


na ta(tha pafighãnusayo anuseffti tattha evarũpe domanasse patighanusayo 
nãnusefI. na tam arabbha uppaJJatI, pahrnova tattha patighanusayotI attho. avijjam tena 
pajahati idha bhikkhu aviJjanusayam vikkhambhetvä catutthaJ]hanam samäpaJJatI, 
Jhanavikkhambhiam avijjanusayam tatha vikkhambhiameva katvä vipassanam 
vaddhetvä arahattamagsena samugghãteti. so arahattamagsgena pahInopi tathä 
vikkhambhitattava catutthaJjhane P.2.370 nãnuseti naãma. tenaha — “na tattha 
avijjãnusayo anusefTtI. 


Phẫn nộ tùy miên không ngủ ngầm trong thọ ưu ấy: có nghĩa là trong ưu 
phiền kiểu như thế, phẫn nộ tùy miên không ngủ ngầm, phẫn nộ tùy miên không mở lối 
để ưu phiền đó sanh khởi, phẫn nộ tùy miên bị đoạn tận ở trong ưu phiền đó. Avijjam 

tena pajahati (Đoạn tận vô minh bằng A-ra-hán đạo ấy): vị tỳ khưu ở trong Pháp và 
Luật này đẻ nén vô minh tùy miên rôi nhập vào tứ thiền, làm cho vô minh tùy miên bị 
thiền đè nén, trở thành pháp bị đè nén như vậy, rồi phát triển tuệ minh sát và đoạn tận 
được hoàn toàn bằng A-ra-hán đạo. Vô minh tùy miên ấy dù bị A-ra-hán đạo đoạn tận 
nhưng vẫn gọi là ngủ ngầm ở tứ thiền bởi bị tứ thiền đè nén như thế. Do vậy ni sư 
Dhammadinnä mới nói: “Vô minh tùy miên không ngủ ngầm ở tứ thiền (A-ra-hán đạo)”. 


466. 1daãni patbhägapuccham pucchanto sukhãya panäyyetiadimaha. tassa 
Vissajjane yasma sukhassa dukkham, dukkhassa ca sukham paccanIkam, tasma dvisu 
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vedanäsu _visabhagapatibhago kathito. upckkha pana andhakaãrä avibhita. duddipanä, 


tamam karotI, tattakesu V.2.264 vIJJa tamam vinodetiti visabhãgapatibhägo kathito. 


Bây giờ, khi hỏi câu hỏi về phần tương đương (để so sánh), nam cư sĩ Visakha 
đã nói rằng: “Thưa ni sư cái gì là Pháp để so sánh của lạc thọ”. Trong việc giải đáp 
câu hỏi ấy (nên biết đặt nội dung như sau): vì khổ là đối nghịch với lạc và lạc là đối 
nghịch của khổ, cho nên Ngài mới nói so sánh sự khác biệt trong cả hai loại cảm thọ. 
Về phần thọ xả là Pháp bị bóng tối bao phủ, không rõ ràng, khó làm sáng tỏ, thậm chí 
cả vô minh cũng như thọ xả vậy. Do đó, Ngài mới nói so sánh cả phần tương đương 
trong trường hợp này bằng cách so sánh. Lại nữa, con người đã làm điều tăm tối tức là 
vô minh ở nơi có sự ước lượng chừng nảo thì sẽ làm tiêu tan sự tối tăm tức là vô minh 
ở nơi có sự ước lượng chừng ấy, cho nên mới nói cả phần tương đương và phần đối 
nghịch ở chỗ này. 


qvjjayag kho, ãvusoi cíha ubhopefte dhamma anasava lokuHarai 
sabhagapafibhagova kathio  vimuttiyR kho, ãvusoi cttha qnasavafthena 
lokuttaralthena abyakataflthena ca sabhagapalibhagova kathito. dccqayäsHi citha 
panham qlikkamiwa gatosti attho. nãsakkhi panhanam parÙantan gahetunii 
pañhanam paricchedapamanam gahelttiu naãsakkhi qppafHbhagadhammassa 
palibhagam pucchi. nibbanamợa nametam appafibhhagam MI.2.269, na sakkã mlam va 
pưakam vati kenaci dhammena saddhim pafibhhagam katva dassetumụi. tañca tvam imina 
adhippayena pucchasiti aHho. 


avijjaya kho, ävuso (này hiền hữu, của vô mỉnh): và Ngài nói đến cả phân 
tương đương và phân đối nghịch: “Cả hai pháp này không có lậu hoặc, là Pháp Siêu thế 
pháp”. Ngài nói cả về phần tương đương và phần đối nghịch với ý nghĩa không có lậu 
hoặc, với ý nghĩa là Pháp Siêu thế và với y nghĩa vô ký trong câu này rằng: “vimutfiyã 
kho, ãvuso (này hiền hữu, của giải thoát)”. Aceayäsi (ông đã vượt quá vẫn đề): ông 
là người đã hỏi vấn đề đi quá xa (vượt ra ngoài giới hạn). Nasakkhi pañhãnam 
pariyantam gahetum (ông không thể nắm lấy tận cùng của vấn đề): ông không thê 
lây được chừng mực của việc xác định câu định nên mới hỏi về sự tương đồng của pháp 
không tương đông; Niết bàn này là pháp bất đồng, không ai có thê thực hiện được phép 
so sánh với một sô Pháp khác như màu xanh hay màu vàng rồi đem ra thuyết giảng, và 
ông hỏi về Niết bàn ấy với ước muốn này. 


eftavat1a cãyqm" upäsako yatha nãma sattame ghare salakabhattarn labhifva gato 
bhikkhu satfta gharani aqHkkamma althamassa dvare thito sabbđnipi saffaA gehani 
viraddhova na aññasi, evamevam appafibhhagadhammassa palbhagam pucchanfto 
Sabbasupi Ð safftasH sappafibhagapucchasu viraddhova hoHti veditabbo. 
nibbaãnogadhamfi nibbanabbhantaram nibbanam anupaviftham. nibbãnaqparäyananfi 
nibbana19\ para—` ayanamassa para gafi, na tato paran gacchaHtfi aitho. nibbana1m 
pariyosanam avasanam assati nibbãnqpariyosand1m. 


Với lời nói chỉ bằng chứng â Ấy, vị cư sĩ hỏi sự tương đồng của pháp không tương 
đông là điều mà chúng ta nên biết rằng: là người sai sót trong việc hỏi liên quan đến 
phần tương đồng ở mọi câu; giống như vị Tỳ khưu nhận được phiếu bốc thăm thực 
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phẩm tại căn nhà thứ 7 rồi đi qua 7 ngôi nhà và đứng lại trước cửa của nhà thứ § mà 
không biết rằng đã sai cả 7 căn nhà. Nibbãnogadham (để thể nhập vào Niết-bàn) là 
đi vào bên trong Niết bàn, tức là nhập vào Niết bàn. Nibbãnaparãyana (có Niết bàn 
là điểm đến): Niết bàn là nơi đi đến phía trước của vị ấy, có nghĩa là (vị ấy) không đi 
nơi khác ngoài Niết bàn đó. Nibbãnapariyosãnam (để đạt đến cứu cánh Niết bàn): 
Niết bàn là (mục đích) cuối cùng của ta. 


467. pandititi pandiccena samannagatäa, dhãtukusalä äyatanakusalä 
paticcasamuppäadakusalãa thanatthanakusalatd attho. mahapaññati mahante atthe 
mahane dhamme mahana P.237I niutiyo mahantin patibhanäni 
parigganhanasamatthäya paññaya samannagatä. yathä tam dhammadinnäyäti yatha 
dhammadinnaaya bhikkhuniyä byäkatam, ahampi tam cevamevam byäkareyyantI. 
etfävatä ca pana ayam suttanto Jinabhãsito nama Jãto, na sävakabhasito. yatha hị 
rãJayuttehi likhitam pannam yäva räJamuddikaya na lañchitam hotI, na täva rãJapanqnantI 
sañkhyam gacchati; lañchitamattam pana rãjapannam nãma hotI, tathä, “ahampi tam 
evameva byäkareyyan”tI Imãya Jinavacanamuddikaya lañchitatã ayam suttanto 
ahaccavacanena JinabhãsIto nãma Jãto. sesam sabbattha uttanatthamevät. 


Vị đã thành tựu bản thê bậc trí gọi là “bậc trí giả` nghĩa là vị thiện xảo trong các 
giới (dhatu), thiện xảo trong các xứ (ãyatana), thiện xảo trong lý duyên khởi 
(paticcasamuppäda), vị thiện xảo biết được điều gì có thể là có thể, và điều gì không thê 
là không thê (thanatthana). Có tuệ vĩ đại là vị có đạt được trí tuệ đầy đủ, có khả năng 
năm giữ các ý nghĩa vĩ đại, năm giữ các pháp vĩ đại, nắm giữ các ngôn từ vĩ đại, nằm 
giữ các phép biện giải vĩ đại. Yathä tam Dhammadinnäya (như Tỳ khưu Ni 
Dhammadinna...đã trả lời): ngay cả Ta (đức Phật) cũng trả lời giỗng như Tỳ khưu Ni 
Dhammadinnä đã trả lời. Hơn nữa, do Phật ngôn chỉ chừng ấy nên bài Kinh này trở 
thành kim ngôn của đắng Chiến Thắng, không phải là lời của đệ tử. Giống như lời nói 
trong bản chiếu chỉ do quan thư biên soạn ra nhưng vẫn chưa được đóng ấn triện của 
đức vua thì chưa được gọi là chiếu chỉ vua ban trong suốt thời gian còn chưa đóng ấn 
triện của đức vua; cho đến khi nào văn thư đó được đóng ấn triện xong thì văn thư ấy 
mới được gọi là chiếu chỉ như thế nào, và cũng như thế đó bài Kinh này trở thành lời 
Phật ngôn của Đắng Chiến Thăng thông qua việc xem xét rồi xác nhận do nội dung, tức 
là lời chỉ dạy của Đắng Chiến Thắng đã được đóng dấu (xác chứng): “Ngay cả Như Lai 
cũng trả lời như thế”. Các câu từ còn lại đều đơn giản dễ hiểu. 


Giải Thích Tiểu Kinh Phương Quảng Kết Thúc 
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45. Giải Thích Tiểu Kinh Pháp Hành - Cñladhammasamädãnasuttavannanä 


466. cwam V.2265 me sutanHi cH|adhammasamadanasutam. tattha 
dhammasamadanadrirfi dhammofti gahitagahanäHi. paccuppannasukhanti 
paccuppanne sukham, aythanakkhane sukham M2270 sukaramn sukhena sakka 
puretum. ayatim dukkhavipakanfi anagate vipakakale dukkhavipakamụ. imina upayena 
sabbapadesu attho veditabbo. 


468. Tiểu Kinh Pháp Hành được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, dhammasamädãna (thọ trì Pháp) việc năm lấy mà người tin tưởng gọi là 
Pháp. paccuppannasukham (hiện tại lạc): Sự an lạc ở ngay hiện tại, sự an lạc ở sát-na 
vẫn còn tuổi thọ (mạng quyền) làm đơn giản (có thể thực hành dễ dàng). 
Dukkhavipãkam (có quả khổ): Cho quả khổ trong thời gian trỗổ quả trong tương lai. Nên 
biết lý giải các câu đúng phương pháp này. 


469. naíth kamesu dosoti vatthukamesupi kilesakamesupi doso natthi. 
patabydtmmu pdjjaHfHf<—H 1c vafthukamesud kilesakamena patabyatam pivitabbatam, 
yatharucil paribhufjitabbatawm äapdajjanHiHH dattho  molibaddhah1l molim kafeva 
baddhakesahi. paribbajikahti tapasaparibbdjikahi. evamaharmsHfi cvam vaddnii. 
pariiiaitn paññapenftii pahanam samatikkamam pañnnapenHi. Hmãluvasipaftikafi 
diehasanthanam maluvapakkam. phaleyyđfÙễ atapena sussiva bhjjeyya. sãlamiHleti 
salarukkhassa samipe. sanfäsam' ãpdjjeyyäfi kasma apdqjjaHi? bhavanavinasabhaya. 
rukkhamumle patitamaluvabjato hỉ latä P.2.372 uppajjiva rukkham abhiruhali. sã 
mahapafta ceva hoti bahupatIa ca, kovilarapattasadisehi pattehi samannaga1a. atha 
tam rukkham mulato palthaya vinandhamana sabbavifapani sañchadetva mahanfam 
bharam janetva tifthaHi. sĩ vatfe va vaãyanfe deve vã vassante oghanan janefva fassa 
rukkhassa sabbasakhapasakham bhanjall, bhumiyam nipaleH. tafo fasmim rukkhe 
paHithitavinanam bhŸJati nassati. iHỀ sa bhavanavinasabhaya santasam apajjaH. 


469. Natthi kãmesu doso (không có lỗi trong các dục): Không có lỗi lầm trong 
các vật dục, phiền não dục. Pätabyatam ãpajjanti (đắm mình trong các dục): Sa- 
môn Bà-la-môn ấy đi đến sự chìm đắm, những thứ mà bản thân có thể uống, gồm những 
thứ mà bản thân có thể thọ dụng theo ý thích do phiền não dục trong vật dục. 
Molibaddhähi (cột búi tóc trên đầu): Các đạo sĩ và du sĩ cột tóc lại thành búi trên đầu. 
evamãhamsu đồng nghĩa với evam vadanti (nói như vậy). Pariññam paññapenti 
(nêu lên sự hiểu biết): nêu ra việc từ bỏ, vượt khỏi. Mãluväsipäfikäti (vỏ cây của dây 
leo mãluva): vỏ cây của dây leo mãluva đã chín sẽ có hình dạng dài. phaleyya (có thể 
nứt ra): khô héo do nắng nóng (dẫn đến) nứt ra. Sãlamile (tại gốc cây sãla): ở gần gốc 
cây sãla. santãsam ãpajjeyya (có thể hoảng sợ): đưa đến sự hoảng sợ. Vì sao? Bởi vì 
lo sợ sự hư hoại chỗ ở bởi dây leo mãluva rơi xuống ở gốc cây rồi nảy mầm rồi bò lên 
cây. Dây leo mãluva có lá to và dày cấu tạo với lá như lá cây san hô. Từ đó dây leo 
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mãluva hủy hoại cây sãla đó từ gốc cho đến cả ngọn, làm cho cây trở nên nặng nè, dây 
leo đó khi gió thôi đến hoặc mưa rơi xuống làm vỡ bẹ, các nhánh lớn nhỏ của cây gãy 
rơi xuống mặt đất, từ đấy khi cây đó bị ngã xuống, lâu đài cũng sẽ bị sụp đồ, vị Thiên 
nhân đó đi đến sự hoảng sợ bởi lo lắng Sự SỤp đồ của tòa lâu đài. 


qramadevdtdiẦẫễ tatha tattha puppharamaphalaramesu qdhivatthä devala. 
vanadevataäfiF andhavanasubhagavanadisu vanesu adhivattha devata. rukkhadevdtati 
abhilakkhitesu na|erupucimandadisu rukkhesu adhivattha deva1a. 
osadhitinavanappafsutl harillakiamalakiadisu öosadhisd tảlanalikeradisu tinesu 
vanajefthakesu ca vanappatirukkhesu qadhivattha devatd. vanakqanumikãati vane 
kasanalayanadaruaharanagorakkhadisd kenacideva V2266 kammena va 
vicarakamanussä. uddhareyyunti khadeyy. vilambiniti vãftena 
pahatapahatalhanesu kelin karomI viya vilambanHl. sukho imissäti evaripaya 
maảiuvalatava samphassopl sukho, dassanampi sukham. ayam me dãrakanam 
apanamandalamn bhavissaHl, kilãbhumi bhavissaH, duliyam M227] me viữnanam 
paHladdhanti lataya dassanepi samphassepi somanassajata evamaha. 


Arämadevafä (chư Thiên ngự ở vườn): Các vị Thiên cư ngụ đọc theo các hoa 
viên và thọ viên đó. Vanadevatä (chư Thiên ngự trong rừng): chư Thiên cư ngụ trong 
rừng andhavana và subhagavana v.v. Rukkhadevafä (chư thiên ngự ở cội cây): chư 
Thiên cư ngụ ở cội cây nalerupucimanda v.v, có người bảo vệ. Cây thảo dược, cây 
không có lõi và cây cô thụ: các vị Thiên nhân cư ngụ ở các cây thảo dược như cây duối 
núi màu vàng và cây me rừng, ở các cây không có lõi như cây tãla và cây dừa v.v, và ở 
các cây cổ thụ to lớn ở trong rừng. Vanakammikäã (người làm rừng): bất cứ người nào 
người nảo, trong số người làm việc như gặt hái, khai thác và canh gác ở trong rừng. 
Uddhareyyum (nhặt đi): có thể nhặt đi. Vilambin (trĩu xuống): trĩu xuống treo lơ lửng 
như vui đùa trong gió. Sukho imissã (khoái lạc thay sự xúc chạm của dây leo): dây 
leo này dầu xúc chạm cũng có trở nên khoái lạc, thậm chị nhìn cũng khởi lên sự khoái 
lạc, khởi sanh sự thỏa thích, dù nhìn và xúc chạm dây leo như vậy “các đứa trẻ của 
chúng sẽ có chỗ uống nước, chỗ vui chơi, ta có được lâu đài thứ hai” đức Thế Tôn đã 
thuyết như vậy. 


vifabhim kareyyati sakhanam upari chaftakarenda tiftheyya. 0ghand1ụ janeyyaf 
heftha ghanam janeyya. upari aruyha sakalamn rukkham palvethefva puna heftha 
bhassamana bhumim ganheyyati attho. padAlepyatfi evam oghanam kafva pungd tafo 
pafthaya yava mulã otinnasakhahi abhiruhamana sabbasakha palivethenfr matthakam 
pafva teneva niyaämena puna orohifva ca abhiruhitva ca sakalarukkham samsibbia 
ajjhottharanHr sabbasakha hefthaä katva sayamn upari thatva P.2.373 vaãte vã vãyante 
deve vã vassante padaleyya. bhindeyydti attho. khanumaftameva ti†theyya, tattha yam 
sakhafthakavimanama hoi, tam sakhasu bhjjamanasd tatha tattheva bhÿjiva 
sabbasakhasu bhinnasu sabbam bhijati. rukkhafthakavinanam pana yaăva rukkhassa 
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mulamatampi tiihati tãva na nassafi. idam pana vimanam sakhafthakam, fasma 
sabbasakhasu sambhijamanasu bhÿjitha. devatä pulfake gahelva khanuke thitã 
paridevitun araddha. 


vitabhim kareyya (làm thành như bóng mát): có thể tạo thành với hình tượng 
gần giống như cây lộng ở phía trên các nhánh cây. Oghanam janeyyä: có thê tạo lên 
cả một lùm cây rậm rạp ở phía dưới. Dây leo đó khi đã bò lên trên quấn vào toàn bộ 
thân cây, rồi trĩu xuống cả bên dưới tới mặt đất. padãleyya (có thể bị bóp nghẹt): (dây 
leo) dày đặc như vậy, từ đó dây leo này cũng bò từ dưới gốc theo các nhành cây đã mọc 
sẵn, rồi cuộn lại vào cái cành, khi lên tới ngọn sẽ tru xuống cũng theo cách như thế, và 
bò lên quấn lấy toàn bộ thân cây, cho toàn bộ nhánh ở bên dưới, tự thân nằm ở bên trên, 
khi gió thối hoặc mưa xuống sẽ hủy hoại phân tán, lâu đài đó có thể trú vững chỉ ngang 
đầu gối ở tại gốc cây đó. Trong số những lâu đài đó có lâu đài ở trên nhánh cây, khi 
nhánh cây gãy chỉ riêng lâu đài ở nhánh cây đó sụp đồ, khi các nhánh cây gãy hết các 
lâu đài cũng sụp đồ hoàn toàn, lâu đài ở cây thân cây được vững trú riêng nơi gốc cây, 
chừng ấy vẫn không sụp đồ. Nhưng lâu đài này là lâu đài ở trên nhánh cây, vì thế khi 
các nhánh cây bị gãy thì lâu đài sụp đồ hoàn toản, các vị Thiên mới bồng con nhỏ đứng 
ở gốc cây rồi than khóc thảm thiết. 


471. tibbarägajatikoti bahalaragasabhavo. raãgqjd‹t dukkhamu domanassamụ 
pafisamwvedefri tibbaragajatikaHa dilthe difthe aärammane nimittamn ganhati. athassa 
ãcariyupajjhaya dandakammam anaãpenti so abhikkhanam dandakammam karonito 
dukkham domanassam pafisamwedeti, nafveva vilikkamam karoti. tibbadosajatiKoti 
appamaftikeneva kuppafi, daharasamanerehi saddhim hatthaparämasadTmmi karonftova 
katheti. sopi dandakammapaccaya dukkham domanassam palisamnvedeti. mohajatfio 
pana idha katan va katato akatdn va akatato na sallakkheti, tam tani kiccani viradheti. 
Sopi dangdakammmapaccaya dukkham domanassam pafisamvedeli. 


Tibbaräãgajãtiko (người có sanh ái mãnh liệt): người có ái luyễn dày đặc là 
bản chất. rãgajam dukkham domanassam pafisamvedeti (cảm thọ đau khổ ưu sanh 
ra từ ái luyến): do là người có luyến ái mãnh liệt nắm lấy tướng trong đối tượng đã 
nhìn thấy. Khi đó, các vị thầy dạy học và thầy tế độ của vị ấy ban hình phạt dandakamma 
cho vị Tỳ khưu, vị ấy khi thực hiện hình phạt dandakamma thường xuyên cảm thọ khổ 
ưu mới không thực hành thái quá nữa. Đối với người có sân mãnh liệt dù chỉ một chuyện 
nhỏ cũng khởi lên giận giữ và vị ấy khi năm tay v.v, nói với các vị Tỳ khưu trẻ và các 
vị Sa-di cũng cảm thọ khổ ưu do thọ nhận hình phạt dandakamma làm duyên. Đối với 
hạng người có si mê mãnh liệt không xác định phận sự trong Tôn giáo này đã được thực 
hiện nói rằng đã được thực hiện hoặc phận sự vẫn chưa được thực hiện nói rằng vẫn 
chưa được thực hiện, làm dẫn đến trách nhiệm lệch lạc, đến nỗi vị ây cũng thọ lãnh khổ 
ưu đo bởi thọ nhận hình phạt dandakamma làm duyên. 
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472. na tibbarägajatikotiadini vuttapafipakkhanayena veditabbani Kkasma 
panettha koci tibhbaragadjaliko holl, koci na tiồbaragadjatiko? kammaniyamena. 
yassa hỉ ƒ.2.267 kammayuhanakkhane lobho balava hoi, alobho mando, adosamoha 
balavamto, dosamoha M.2.272 manda, tassa mando alobho lobham pariyadatum na 
sakkotl, adosamoha pana balavamto dosamohe pariyadatumn sakkonti. fasmã so tena 
kammena dinnapaf{isandhivasena nibbatto luddho hoti, sukhasilo akkodhano paññava 
va/IripamanaNo. 


na tibbarägajätiko (không phải là người có ái luyến mãnh liệt): nên hiểu 
theo cách đối nghịch lại với lời đã nói trước. Vì sao trên đời này một số người là người 
có ái luyễn v.v, mãnh liệt, còn một số người lại không phải là người có ái luyễn mãnh 
liệt? Do nghiệp quyết định, bởi trong lúc tích trữ nghiệp theo vận hành của nghiệp, tham 
muốn của người nào có năng lực, vô tham yếu ớt, vô sân và vô s1 có năng lực; sân hận 
và si mê yếu ớt, vô tham của người đó yếu ớt, không có khả năng chế ngự được tham 
đó. Còn vô sân và vô si có năng lực có thê chế ngự được sân hận và si mê. Vì thế, vị ấy 
đã sanh do mạnh lực tục sanh mà nghiệp đã cho quả dẫn đến là người có tham ái, thiên 
về khoái lạc, không sân, có trí, có sự hiểu biết tựa như ngọc quý. 


yassa pana kammaythanakkhane lobhadosa balavanto honti alobhadosa 
manda, amoho balava, moho mando, so purinanayeneva luddho ceva hoti duftho ca, 
pañnava pana hoti vajirtpamafñiano dattabhayatthero viya. 


Cũng trong lúc tạo nghiệp, tham và sân của người nào có năng lực, vô tham và 
vô sân yếu ớt; vô si có năng lực, sỉ có năng lực yếu ớt vị ấy sẽ trở thành người tham và 
sân theo cách thức như trước, là người có trí, có sự hiểu biết tựa viên ngọc quý giống 
như Trưởng lão Dattabhaya. 


yassa pana kammaythanakkhane lobhädosamoha balavamto honHi, ifare manda, 
so purimanayeneva luddho ceva hot dandho ca, sukhasilako P.2.374 pana hoi 
akkodhano. 


Trong lúc tạo nghiệp tham, s1 của người nào có năng lực, ngoài ra đêu có năng 
lực yêu ớt, vị ây sẽ trở thành người tham và ngu sĩ theo cách đã nói trước, là người thiên 
về khoái lạc, không sân. 


tathãä yassa kammaynuhanakkhane tayopi lobhadosamoha balavamo homH, 
alobhadayo manda, so purinanayeneva luddho ceva hoti du†tho ca mu|ho ca. 


Cũng vậy trong lúc tạo nghiệp tham, sân và sĩ cả ba pháp này của người nào có 
năng lực, vô tham v.v, có năng lực yêu ớt, vị ây sẽ trở thành người tham lam, sân và sĩ 
theo cách đã nói. 
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yassa pana kammaythanakkhane alobhadosamoha balavanto homi, ilare 
manda, so purinanayeneva appakileso hoti, đibbarammanampi disva niccalo, duftho 
pana hoti dandhapañño ca. 


Nhưng trong lúc tạo nghiệp vô tham, sân và sĩ của người nảo có lực, ngoài ra 
đều có năng lực yêu ớt, khi nhìn thây đôi tượng thuộc cõi trời cũng không giao động 
theo cách trước, nhưng là người sân hận và có trí tuệ kém. 


yassa pana kammaythanakkhane alobhadosamoha balavanto homHi, ilare 
manda, so purinanayeneva aluddho ceva hoti sukhasilako ca, mù|ho pana hoii. 


Trong lúc tạo nghiệp vô tham, vô vân và si của người nảo có năng lực, ngoải ra 
đêu có năng lực yêu ớt, vị ây sẽ trở thành người vô tham, thiên vê sự khoái lạc, vô sân 
nhưng là người ngu theo cách đã nói trước. 


tathãä yassa kammayHhanakkhane alobhhadosamohaä balavanto honH, ifare 
manda, so purimanayeneva aluddho ceva hofl paññava ca, duftho pana hoti kodhqno. 


Như thê trong lúc tạo nghiệp vô tham, sân và vô s1 của người nào có năng lực, 
ngoài ra đều có năng lực yêu ớt, vị ây sẽ trở thành người vô tham, có trí tuệ, nhưng là 
người sân hận và thiên vê sân theo cách đã nói trước. 


yassa V.2.268 M. 2.273 pana kammayhhanakkhane tayopi alobhadayo balavanfo 
honti, lobhadayo manda, so mahaãsangharakkhitatthero viya aluddho aduftho paññava 
ca hoi. 


Nhưng trong lúc tạo nghiệp cả ba có vô thâm v.v, của người có năng lực; tham 
v.V, có năng lực yêu ớt vị ây sẽ là người vô tham, vô sân và có trí tuệ giông như Trưởng 
lão Mahasangharakkhita 


sesam sabbaftha uttãnatthamevdti. 


Y nghĩa trong tât cả các câu còn lại đơn giản. 


Giải Thích Tiểu Kinh Phương Quảng Kết Thúc 
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46. Giải Thích Đại Kinh Pháp Hành - Mahãdhammasamädänasuttavannanä 


473. cœvam V.2269 me suttanH mahadhammasamadanasuttam. tatha 
evankamdfilƠ cvamiccha evaimchandat cvamajjhasayd  evatmadhippayati 
evamladdhika tatrdliẦQDtasmuủn dnihavaddhane ceva lịhaparihane ca. 
bhagavarumilakati bhagava mulam etesanHi bhagavatmulaka. idam vuftan hofi — 
Ime, bhante, amhakam dhamma pubbe kassapasamnasambuddhena uppadia, tasmimn 
parinibbute ekam buddhantaram qanno samano và brahmano vã ime dhamme 
uppadetun samattho nama nãhosi bhagavafä pana no ime dhamma uppadHa. 
bhagavamtanhi nissaya mayam me dhamme đjịanama paflVjjhamadti evam 
bhagavammnulaka no, bhamte, dhammati. bhagavarmqanettikati bhagava hỉ dhammanam 
nefa vinetä anuneta1i. yathasabhavato P.2. 375 paHyekkam pa[†iyekkqn nãma1m gahefva 
dassita dhamma bhagavamụnettika nãma hon. 


473.Đại Kinh Pháp Hành được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, evamkãmä (có mong muốn như vầy): có sự ước muốn như vậy. Evamchandã 
(có ước muốn như vậy): có sự chú tâm đến như vậy. Evamadhippãya (có nguyện vọng 
như vậy): có ý kiến như vậy. Tatrã (trong câu đó): trong sự phát triển đối tượng không 
đáng ưa thích và trong sự hoại diệt của đối tượng đáng ưa thích ấy. Bhagavammiilakã 
(có Thế Tôn làm gốc): được xem là có đức Thế Tôn làm nền tảng bởi vì đức Thế Tôn 
nguồn gốc của tất cả các Pháp. Điều này được nói như sau - “Kính thưa Ngài, tất cả các 
Pháp này của chư Phật trong thời quá khứ mà bậc Toàn Giác Kassapa đã tuyên 
thuyết làm cho sanh khởi, sau khi Ngài viên tịch Niết bàn không có Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo có khả năng làm cho những Pháp này sanh khởi lại được đến hết thời kỳ một 
vị Phật nhưng đức Thế Tôn đã làm cho Pháp này của chư Phật sanh khởi, quả thực 
chúng ta đã nương vào đức Thế Tôn để hiểu biết chung (Pháp), hiểu biết thông suốt 
Pháp đó thưa Ngài, vì thế Pháp của chư Phật mới được gọi là có đức Thế Tôn làm nền 
tảng. bhagavamnettikã (có đức Thế Tôn làm người hướng dẫn) đức Thế Tôn làm 
người hướng dẫn, người khuyến khích liên hệ đến thực tính Pháp. Tất cả các Pháp được 
đức Thế Tôn thiết lập thành từng nhóm theo thực tính, được gọi là có đức Thế Tôn làm 
người hướng dẫn. 


bhagavarnpafisaraudfi catubhimaka dhamma sabbañnutañnanassa apatham 
agacchamana bhagavaliL pafisaranti namafiL bhagavampafisarana. pafisaranftii 
OSaranti samosaramii. qpica mmahabodhimande nisinnassa bhagavafo pafivedhavasena 
phasso agacchatl, aham bhagava kinnamoti2 tvam phusanafthena phasso nãma. 
vedana, sañna, sankhara, vinñanam agacchali. qham bhagava Kinnamdmti? fvam 
vjanana{fhena viñfñanam namatfi evam catfubhtmakadhammanam yathasabhavafo 
paHyekkam paHyekham namam ganhamo bhagava dhamme pafisaralHiDi 
bhagavampafisarana. bhagavanfaifieva pafibhatHti bhagavatfoyeva efassa bhasitassa 
aitho upa{thatu, tumheyeva no kathetfva dethati attho. 
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bhagavati pafisaranam (có đức Thế Tôn làm nơi nương tựa): Cả 4 Pháp đến 
vận hành trong 4 cõi quanh bậc Chánh đăng Chánh giác, được năm lấy thành nhóm, kết 
hợp lại hoàn chỉnh trong đức Thế Tôn. Hơn nữa trong lúc đức Thế Tôn ngồi tĩnh tọa ở 
dưới cội đại Bồ đề, khi năm lấy tên thành từng nhóm theo thực tính của 4 Pháp như vậy, 
xúc đến với mãnh lực của sự triệt ngộ (nghĩ rằng) “Kính bạch Ngài, người phân tích các 
Pháp, tôi tên là gì?” (Đáp rằng) “ngươi là xúc bởi ý nghĩa là sự đụng chạm, thọ, tưởng 
hành, thức (cũng nghĩ như vây) “ta là người phân tích Pháp, ngươi tên là gì?” (rồi đặt 
tên) ngươi là thọ, tưởng, hành bởi ý nghĩa nhận biết đối tượng...nhớ được đối 
tượng...tạo tác đối tượng. Ngươi là thức bởi ý nghĩa nhận thức rõ. Đức Thế Tôn lấy 
Pháp sắp xếp thành từng nhóm, vì thế Pháp đó mới được gọi là có đức Thế Tôn làm nơi 
nương tựa (gom làm thành từng nhóm, từng bọn bởi đức Thế Tôn). bhagavantaññeva 
pafibhãtu (đức Thế Tôn chỉ làm cho sáng tỏ mà thôi): Mong cho ý nghĩa Phật ngôn 
này hãy hiện hữu cùng đức Thế Tôn xin Ngài hãy tuyên thuyết trình bảy ban cho chúng 
con. 


474. sevtabbeld nissayitabbc. bhajfabbeli upagantabbc  yathä tạm 
aviddasunoti yathã aviduno bãlassa andhaputhujjanassa. yathä tam viddasunofi yatha 
viduno medhavino pandgitassa. 


474.Sevitabbe: nên nương tựa. Bhajitabbe: nên thân cận. yathãä tam 
aviddasuno: Giống như Phàm nhân ngu si. yathã tam viddasuno: Giống như bậc trí 
nhận biết. 


475. díthi, bhikkhave, dham~masamddãändanti puriùnasuftte uppafipaHakarena 
matka thapita V.2.270, idha pana yathadhammaraseneva sattha matikam thapesi. 
tattha dhammasamadänanfi pănatipatadinarn dhammaãnam gahaIa. 


a(thi, bhikkhave, đdhammasamäadãnam (này chư Tỳ khưu, thọ trì 
Pháp...cũng có): Trong bài Kinh trước bậc Đạo Sư đặt mẫu đề không diễn ra theo thứ 
tự, nhưng trong bài Kinh này thì đặt mẫu để theo phận sự của Pháp. Ở đó, 
Dhammasamädänam (sự thọ trì Pháp): việc năm lây Pháp hành chẳng hạn (việc tránh 
xa) sự sát sanh v.v, 


476. qvjjãgafoti avijaya samannagaIo. 


Avijjägato (người rơi vào mãnh lực của Vô mỉnh): người hội đủ bởi sự không 
hiểu biết. 


477. vjjãgafofi vij]ãya samannagafo paññava. 


Vijjãgato (người rơi vào mãnh lực của Minh): người hội đủ sự trí tuệ. 
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47S. sahäpi dukkhendfi ettha micchaãcaro abhi?ha micchadl†fh1i ime tava tayo 
pubbacefanaya ca aparacetanaya cati dvinnam celananamn vasena dukkhavedana 
honti. sannifthapakacetana pana sukhasampayutta va upekkhasampayutta vã hofi. sesä 
pãnatipatadayo safla tissannampi cefananam vasena dukkhavedana honti. idam 
sandhäya vuftan— “sahapi dukkhena sahapi domanassena ti. domanassameva cefttha 
dukkhamti veditabbam. pariyefthiúmn va aãpajjantassa pubbabhagaparabhagesu kayikan 


dukkhampi va{‡atiyeva. 


478.sahäpi dukkhenä (có khổ đau): Trước hết 3 Pháp là hành vi sai quấy trong 
các dục, tham dục và tà kiến là khổ thọ với mãnh lực của hai Tư (cetan3) là Tư tiền và 
Tư hậu. Còn Tư trong việc làm cho thành tựu phận sự là Tư phối hợp với lạc hoặc tương 
ưng với xả. 7 Pháp còn lại nữa là khổ thọ với xả thọ hội đủ cả ba. Đức Thế Tôn muốn 
đề cập đến ý nghĩa của câu này mới nói răng: “không chỉ có khổ đau mà còn có ưu 
phiền”. Cũng vậy ưu trong Phật ngôn này nên hiểu rằng là khổ trong trường hợp này. 
Khi người đến tầm cầu ngay cả khổ trong thân quả thật có cả phần trước lẫn phần sau. 


479. sahapi sukhendHi ettha panatipato pharusavaca byapadofi ime tãva tfayo 
pubbacefanaya ca aparacetanayq cati dvinnam cetananam vasena sukhavedana honH. 
sannifhapakacefana pana dukkhasampayuHava hoi. sesä saffq tissannampi 
ceftananam vasena sukhavedana hontiyeva. sahapi somanassenafi somanassameva 
ceftha sukhantfi veditabbam. i†thapho††habbasamangino va pubbabhagaparabhagesu 
kaãy¡kam sukhamDi vaf†atiyeva. 


479.Sahäãpi sukhenä (có cả lạc) này trước hết 3 Pháp là sát sanh, nói lời thô tục, 
sân ác là lạc thọ với mãnh lực của 2 loại Tư là Tư tiền và Tư hậu, còn Tư làm cho thành 
tựu phận sự là Tư phối hợp với khổ, 7 Pháp còn lại là lạc thọ với mãnh lực đủ cả 3 Tư. 
Hơn nữa chính thọ hỷ nên hiểu là sự an lạc, hoặc đối với người đầy đủ với đối tượng 
xúc đáng vừa lòng, thậm chí sự an lạc ở lộ thân quả thật có cả phần trước lẫn phần sau. 


480. tatiyadhammasamadane idhekacco macchabandho va hotl, mãgaviko vã, 
panupaghafamyeva nissaãya j1vikamu kappeti. tassa garufthaniyo bhikkhu akãmakasseva 
pãnatipate adinavam, pănatipataviratiya ca ãnisamsamụ kathetva sikkhapadam defi. so 
ganhamtopi dukkhito domanassitova hufva ganhđ1i. aparabhage katipaham vitinametva 
M2275  rakkhium asakkonopl dukkhiova hol, tassa pubbaparacetana 
dukkhasahagaava honH sannifhapakaceflana pana sukhasahagal va 
upekkhasahagadia vai cevam sabbadtha dalho vedldlabbo V.2271 Hi 
pubbabhagaparabhagacetanava sandhaya idam vuftan — “sahapi dukkhena sahapi 
domanassena ”1I. domanassameva ceftha dukkhanfi veditabbam. 

Trong cả ba sự thọ trì Pháp này một số người trong thế gian này là những người 
ngư dân hoặc thợ săn chỉ dựa vào sự giết chốc đó để nuôi mạng. VỊ Tỳ khưu ở trong vị 
trí là nơi tôn kính của ta, trình bày lỗi lầm việc sát sanh và lợi ích việc kiêng tránh từ 
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việc sát sanh rồi ban cho học giới cho họ, người không cần thiết. Khi họ nhận lãnh cũng 
lãnh thọ cả khổ đau và ưu não ngay lập tức. Sau đó, khi 2-3 ngày trôi qua khi họ không 
thê gìn giữ lại tiếp tục khởi lên đau khổ nữa, Tư tiền và Tư hậu của họ câu hành với khô 
ngay lập tức, còn Tư trong việc làm cho thành tựu phận sự đi chung với lạc, đi chung 
với xả. Ở mọi chỗ trong các câu nên hiểu ý nghĩa như vậy. Đức Thế Tôn muốn để cập 
đến Tư cả phần đầu lẫn phần sau nên mới nói rằng “không chỉ có khổ mà còn có ưu 
phiền”, và cũng nên biết ưu phiền cũng chính là khổ đau trong trường hợp này. 


481. catutthadhammnasamadane đasasupi padesu fiSSODI 
pubbabhagaparabhagasannifhapakacefana sukhasampayuttA hontiyeva, tam 


sandhäya idam vuffamô — “sahapi sukhena sahapi somanassena tỉ. somanassameva 
cettha sukhanti veditabbaMm. 


Trong việc thọ trì Pháp thứ 4, Tư tiền, Tư hậu và Tư trong việc làm cho thành 
tựu phận sự cả 3 trong Pháp, dầu cả 10 cũng đều tương ưng với lạc thật sự. Đức Thế 
Tôn muốn đề cập đến ý nghĩa đó mới nói rằng “Không chỉ có lạc mà còn có thọ hỷ” và 
ở đây chính thọ hỷ đó cũng nên biết là lạc trong trường hợp này. 


462. titakalabuti titakarasalabu visena sarmsaffhotlL halahalavisena 
Sampayulto missilo lulito HacchãdessadfflỦẦ na ruccissallẦÙ na tuihim karissaH. 
nigacchasffi samissasi. qppafisañkhaya piveyyäti tan appaccavekkhifva piveyya. 


482.Tittakãlãäbu: nước bầu đắng. visena samsaffho (trộn lẫn thuốc độc): được 
hòa trộn, được trộn lẫn, kết hợp với thuốc độc loại cực độc. Nacchãdessati (không ưa 
thích): không hài lòng, không làm hoan hỷ. Nigacchasi (sẽ đến): sẽ chứng đắc. 
Appafisañkhäya piveyya (không suy xét...có thể uống): có thể uống mà không suy 
nghI. 


463. AapqmIydkamsofU apanyassa madhurapanakassa  bhariaRdrmso. 
vgtdsarmmpannofi pănakavannadihi sampannavatno, kamse pakkhilftaqpanakavasena 
panakakamsopi evamn vufto. chãdessafi P.2.377 tanhi halahalavisam yattha yattha 
pakkhiHam hoti, tassa tasseva rasam deti. tena vutftan— “chadessafi ti. 


483.ÄpänTyakamso (bình đựng nước uống): Bình đựng đây nước uống ngon 
ngọt đáng để uống. Vannasampanmno (có màu sắc tươi đẹp): là bình đựng nước kết 
hợp với màu sắc của nước uống v.v, mà con người nói như vầy “bình đựng nước này 
đầy đủ nguyên liệu trộn lẫn được bỏ vào đây.” Chãdessati (thích thú): loại chất cực 
độc đó cho vào thức uống nảo thì làm cho thức uống đó sanh ra mùi vị, vì thế đã nói 
rằng “thích thú” 


464. pHtimuffanti  mufitameva. yathä hìỉ manussabhäavo suVvan—tavannụo 
pùtikãyotveva, tadahujatapi galocilata putilatatveva vuccdfi. evan tankhanam gahitam 
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farunamDi muttan putimuftameva. nữngbhesaqjjehfi haritakamalakadihi nănosadhehi. 
sukhT qssãti arogo suvannavanno sukh1 bhaveyya. 


Pũtimuttam (nước đái hôi thối): chính là nước tiểu. Giống như sắc thân của 
con người chúng ta dầu là màu vàng cũng bị gọi là chết hôi thối mà thôi và dây leo non 
dầu mới vừa mọc trong ngày hôm đó cũng được gọi là dây leo non như thế nào, nước 
tiêu non được đựng vào bất cứ lúc nảo thì cũng trở thành nước tiểu hôi thối thế đó. 
NãnäbhesaJJehI (với các loại dược liệu khác nhau): với nhiều loại được liệu khác nhau 
như cây duối núi màu vàng và trái me rừng v.v. sukhT assã (người ấy được an lạc): là 
người có sự an lạc, thoát khỏi tật bệnh, có màu như vàng. 


465. dadhi ca madhu cñti suparisuddham dadhi ca sumnadhuram madhu ca. 
œkqjjhamụ samsaffhanHl ckatO kaftva missilam dalulitan. fassa fanfL fassa tam 
catumadhurabhesajjarn pivato rucceyya. idañca yam bhagandarasamsa†tham lohitam 
pakkhandati, na tassa bhesajJam, aharamụu thambhefva maggam avalafjam karoti. yam 
M2276 pana pilasamsaflhamw lohiam, tassetan bhesajam sitalakiriyaya 
pariyattabhutam. 


Sữa chua và mật ong: sữa chua nguyên chất và mật ong ngon ngọt. ekajjham 
samsaftham (hòa trộn lẫn nhau): hòa trộn lẫn vào nhau thành một. Khi vị ấy...sữa 
chua đó: có thể thích thú cùng vị Ấy, người uống thảo dược có 4 loại vị ngọt. Cũng vậy, 
dược phẩm này không phải là thuốc cho máu với sự trộn lẫn bệnh bhagandara, nhưng 
sẽ hỗ trợ (làm) thức ăn thực hiện con đường bài tiết, còn máu hòa trộn với nước tiểu, 
thuốc của vị ấy này đây cuối cùng cũng làm cho cơ thể lạnh buốt. 


® 46ó. viddheid V2272 ubbiddhe  meghavigamena durIbhuteftiL qttho. 
vigafavalahaketi apagatameghe, devefi akãse. qkãsqgdf!l famdgdfanti akãsagafam 
tama1. puthusamanabrahmatqparappavaderi puthunam 
samanabrahmanasankhatanam paresam vade. abhivihaccati abhihantva. bhãsdfe ca 
faqpafe ca virocdafe cñũti saradakale majjhanhikasamaye adiccova obhasam muñcati 
tapdfI VỊỤJotaH. 


Viddhe (trôi đi): trôi (bay) cao hơn là không có mây, tức là mây ở đẳng xa. 
Vigatavalãhake (không có mây): đám mây biến mất. Khi trời mưa: (bao gồm) trong 
bằu trờ. Äkãsagaam tamagatam: Bóng tối trong bầu trời. 
Puthusamanabrãhmanaparappaväde (lời khiến trách của Sa-môn Bà-la-môn là 
phần nhiều): Lời nói của người khác phần lớn dành cho Sa-môn, Bà-la-môn. 
Abhivihacca (dẹp tan): phá sạch. bhãsate ca tapafe ca virocate ca (chói sáng, hực 
sáng và rực sáng): Buôi trưa vào mùa hè ánh mặt trời chói sáng, phát ra ánh sáng nóng 
bức, nóng rực. 
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Idamụ pana sulfam devaftanam aliVviya piyd\ manapafl. faftriddfnt vaflhu — 
dakkhinadisayaw kira hatthibhogajanapade sangaraviharo nama dithi tassa 
bhojanasaladvare sangararukkhe qdhivatha devatä rattibhage ekassa daharassa 
sarabhafnnavasena Idam suttam osarenfassa sutva sadhukaram adasi. daharo kim esofi 
aha. aham, bhante, masmim ruhkkhe adhivattha devatati. Kasmim devate pasannasi, kim 
sadde, udahu suftefi? saddo nama, bhante, yassa kassaci hofiyeva, sutte P.2.378 
pasannamhi. satthara Jjetavane nisiditva kathitadivase ca ajja ca ekabyafjanepDi nanamụ 
nafthTfi. assosi tam devate satthara kathitadivaseti2 ãma, Đhante. 


Cũng vậy, bài Kinh này chư Thiên vô cùng yêu quý, vừa lòng. Như câu chuyện 
sau - được biết rằng ở phía Nam xứ Hatthibhoga có tịnh xá Sañgara, ở cánh cửa nhà ăn 
của ngôi tịnh xá đó có một vị thần cư ngụ ở cây Saägara. Ban đêm tôi nghe một vị Tỳ 
khưu trẻ đang tổng kết bài Kinh này với cách thức trì tụng, mới nói lời tùy hý. (Tỳ khưu 
trẻ) đó là ai? (vị Thiên): Tôi là vị Thiên cư ngụ ở cây này thưa Ngài. (Tỳ khưu trẻ): 
Thiên nhân, Ngài tịnh tín điều gì, trong âm thanh hay trong bài Kinh? (vị Thiên): thưa 
Ngài, ai ai cũng có âm thanh như thế, tôi tịnh tín trong bài Kinh, trong ngày bậc Đạo Sư 
ngồi giữa Jetavana và trong ngày này không có sự khác biệt dù chỉ là một văn tự. (Tỳ 
khưu trẻ): Thiên nhân, trong ngày bậc Đạo Sư thuyết Ngài lắng nghe phải chăng? (vị 
Thiên): đúng rồi. 


kattha thitã assos1ti? Jetavanamn, bhante, gatãmhi, mahesakkhasu pana devatasu 
aãgacchanfisu tatftha okasam alabhiwa idheva thafva assosimti citha thiiãya sakkã 
sutthu saddo sotunHi? tvam pana, bhante, mayham saddam sunasiti? ama devateti. 
dakkhinakannapasse nisiditva kathanakalo viya, bhamte, hofi. Km pana devafte satthu 
rùpamụ passasifi2 satthä mameva oloketfiti mañnamana san†hatum na sakkomi, bhanteti. 
visesam pana nibbaHltetum asakkhinha devateti devatä tattheva antaradhayi. tam 
divasam kiresa devaputto sotäpaftiphale pati{fhito. evamidam suftam devatanan piyam 
manapam. sesan sabbattha uHãnatthamevaH. 


(Tỳ khưu trẻ): Ngài đứng nghe ở đâu? (vị Thiên): Tôi đi đến Jetavana, nhưng khi 
chúng thiên, những vị có đại thần lực hội tụ, tôi hết cơ hội mới đứng nghe ở nơi này. 
(Tỳ khưu trẻ): Đứng ở đây, có thê lắng nghe được âm thanh của bậc Đạo sư sao? (vị 
Thiên) vậy còn Ngài, Ngài đã nghe tiếng của tôi không? (Tỳ khưu trẻ): Thiên nhân, tôi 
nghe. (vị Thiên): Giống như thời gian ngồi nói chuyện kế bên tai phải, thưa Ngài. (Tỳ 
khưu trẻ) “Thiên nhân, rồi Ngài nhìn thấy sắc tướng của bậc Đạo Sư không.” (vị Thiên): 
Tôi hiểu rằng bậc Đạo Sư nhìn thấy, nhưng riêng tôi thì không thể an lập được thưa 
Ngài. (Tỳ khưu trẻ): Rồi Ngài có Pháp cao thượng sanh khởi không thiên Nhân? Vị 
Thiên nhân biến mắt tại chỗ đó ngay lập tức. truyền nhau rằng ngày hôm đó vị Thiên 
đó đã an trú trong quả vị Nhập Lưu. Tất cả chư Thiên đều quý mến, ưa thích bài Kinh 
này như đã trình bày. Tất cả các từ còn lại đơn giản. 
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47. Giải Thích Kinh Tư Sát - VImamsakasuttavannanä 


467. evam V.2.273 M.2.277 me sufqnt1i vữmamsakasuftam. tattha vữnaasakendti 
fayo vimamsaka — atthavimammsaRko sankharavimamsako satthuvimamsakoll. tesu, 
“pangdita havuso, manussa vữnansaRä 1Ì (sam. nỉ. 3.2) ettha atthavữnarnsako ãgalo. 
“%afto kho, đananda, bhikkhu dhatukusalo ca hot, ayatanahkusalo ca hod, 
palccasamuppadakusalo ca hoti, thana{†hanakusalo ca hoti, elavata kho, aãnanda, 
pandito  bhikkhu vimamsakotl dalam vacanaya 1L (ma nỉ 3.124) citha 
sankharavimamsako agal0. imasmin pana suftte salhuvữmmamsako qdhippelo. 
cefopariyäyaHfi ciffavaram citaparicchedam. samannesandfi esanad pariyesana 
upaparikkha. ttỉ viIiiaãnäayafi evam vjananafthaãya. 


487.Kinh Tư Sát được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
vimamsakenä (vị tư sát): vị tư sát có 3 là vị tư sát về ý nghĩa, vị tư sát về các hành, vị 
tư sát về bậc Đạo Sư. Vi tư sát đó, vị tư sát về ý nghĩa được nói đến như sau: “Này Hiền 
giả, tất cả người nhân loại, bậc trí giả là người tư sát” (sam. ni. 3.2). Vị tư sát trong các 
hành được nói đến như “Cho đến như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói vị Tỳ khưu 
thiện xảo về Giới, thiện xảo về Xứ, thiện xảo về các Pháp tùy thuận duyên sanh và là 
người thiện xảo biết được điều nào đúng và điều nào sai, này Änanda chỉ chừng ấy Tỳ 
khưu trở thành vị tư sát.” (ma. ni. 3.124). Nhưng trong bài Kinh này có ý muốn nói đến 
thiện xảo về bậc Đạo Sư. cetopariyäyam (có thể nhận biết tập tánh): biết rõ tập tánh 
của tâm, việc xác định tâm. Samannesana (việc tư sát, xem xét): việc tầm cầu, tìm kiếm, 
quan sát. 1tI viññãnãyä (để nhận thức): vì mục đích nhận thức rõ như vậy. 


468. dvisu dharmumesu tathãgatfo samannesttabboti idha 
kalyanamittipanissayarn dasseti. maha hỉ esa kalyanamilftipanissayo P.2.379 nãma. 
tassa mahantabhavo evam veditabbo — ekasmim hỉ samaye ayasma aãnando upaddham 
aqHano danubhhavena hoi, upaddham kalyanamiHanubhavendlil cinteiva aftano 
dhammataya nicchefltM asakkomnto©o bhagavanlalnô tpasankamiva pucchi — 
“upaddhamidam, bhante, brahmacariyassa, yadidam kalyanamittata kalyanasahayata 
kalyanasampavankata ` tỉ. 


dvĩisu dhammesu tathãgato samannesitabbo (cần phải tìm hiểu về Như Lai 
trên hai loại Pháp): đức Thế Tôn thuyết giảng việc đến nương nhờ bạn hữu tốt lành. Bởi 
vì được xem là việc nương tựa bạn hữu tốt lành đó là vẫn đề lớn lao. Nên biết ý nghĩa 
việc nương nhờ bạn hữu tốt lành là vẫn đề lớn lao như sau: Một thuở nọ đại đức Ananda 
nghĩ rằng: “Một nữa Phạm hạnh có được do oal lực của tự thân, một nữa còn lại có được 
nhờ oai lực của bạn hữu tốt lành, không thê tự lý giải theo lẽ thường được, mới đi đến 
gặp đức Thế Tôn để hỏi, - “Kinh bạch Ngài, một nửa của Phạm hạnh này là trạng thái 
người có bạn hữu tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành.” 


675 


47 - Giải Thích Kinh Tư Sát CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 


Vữnamsakasuttavannana QUYỀN 1 
bhagava aha — “mã hevam, ananda, mã hevam, ananda, sakalamevidam, 
aãnanda, brahmacariyan yadidam kalyanamittata kalyanasahaydia, 


kalyanasampavankhata  kalyanamiHasselan, ananda, bhikkhuno palikankham 
kalyanasahayassa kalyaänasampavankassa, ariyam a{thangikam maggam bhaãvessdli, 
ariyam a{thangikam magsamụ bahulikarissati. Kathañcananda, bhikkhu kalyanamito... 
pe... ariyam athangikham magsam bhaveH, ariyam a{thangikam maggam bahulikaroH. 
idhananda, bhikkhu sammadilthim bhavelL.... pe .. sammasamadhim bhavefi 
vivekamissitanm evam kho, ananda, Phikkhu kalyanamiio.... pe ... bahulikaroti, 
tadaminapetamn, ananda parjyayena vediabbam  yatha  sakalamevidam 
brahmacariyamn yadidam kalyanamidtata kalyanasahayatä Kkalyaänasampavankaia. 
mamañhi ananda, kalyanamitam agamma V.2274 jaHdhamma sattä jãHyä 
parimuccamH. jaradhamma... pe ... sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma 
MỊ.2.278 satta sokaparidevadukkhadomanassupayasehi parinuccami ti (sam. nỉ. 5.2). 

Đức Thế Tôn đáp rằng - “Này Änanda, con không nên nói như vậy, này Änanda, 
toàn bộ Phạm hạnh này là trạng thái người có bạn hữu tốt lành, có bạn đồng hành tốt 
lành, có bạn thâm niên tốt lành. Này Änanda, Phạm hạnh đó vị Tỳ khưu có bạn hữu tốt 
lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành có thê hy vọng được rằng “sẽ 
phát triển Thánh đạo Tám chi phần, sẽ làm sung mãn được Thánh đạo Tám chỉ phần. 
Này Änanda, và như thế nào là vị Tỳ khưu có bạn hữu tốt lành...tu tập Thánh đạo Tám 
chi phần, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám chi phần? Này Änanda, vị Tỳ khưu trong 
Pháp và Luật này tu tập Chánh kiễn...tu tập Chánh định y cứ viễn ly. Này Änanda như 
vậy vị Tỳ khưu có bạn hữu tốt lành...được làm cho sung mãn Thánh đạo Tám chi phần. 
Với sự nhận thức này, này Änanda, con nên biết với Pháp môn này. Trạng thái người 
có bạn hữu tốt lành, có bạn đồng hành tốt lành, có bạn thâm niên tốt lành là toàn phần 
đời sống Phạm hạnh này đây. Này Ananda, chính y cứ Ta là trạng thái người có bạn 
hữu tốt lành, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị 
già được giải thoát khỏi già...các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sầu, bi, khổ ưu, não. (sam. ni. 5.2). 


bhikkhunam bahirangasampaltiIn0 kathemopi aãha — “bahiram, bhikkhave, 
angamti kariva naññam ekangamDi samanupassami, yam evam mahatfo aithäaya 
sanvafttati, yathayidam, bhikkhave, kalyanamittata. kalyanamittata, bhikkhave, mahafo 
aqdhaya samvaHaH 1i (a nỉ lIIl3) mahacundassa kilesasallekhapafipadam 
kathentopl, “pare pãpamitftaä bhavissamii, mayamettha kalyanamita bhavissamati 
sallekho karanyo tỉ (ma. nỉ. l.S3) aha. meghiyattherassa vữưnuftiparipacaniyadhamne 
kathemtopl “qparipakkaya, meghiya, celovimuttya panca dhamma paripakaya 
Sanvattanfi. katame pañca? idha, meghiya, bhikkhu P.2.380 kalyanamitto hoti "ti (uda. 
31) kalyanamiifipanissayameva visesesi. pjyapufIassa rahulattherassa abhinhovadarmm 
denfopi — 
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Đức Thế Tôn khi nói đến sự hội đủ với yếu tố ở bên ngoài cho các chư Tỳ khưu 
đã thuyết rằng - “Này chư Tỳ khưu, Ta không nhận thấy một yếu tố nào khác sau khi 
tạo thành yếu tố ở ngoại phần, dầu chỉ là một yếu tố được vận hành đưa đến có nhiều 
lợi ích như vậy, như trạng thái người có bạn hữu tốt lành này. Này các Tỳ khưu, trạng 
thái người có bạn hữu tốt lành, được diễn tiến vì lợi ích to lớn.” (a. m. 1.113). Thậm chí 
khi nói đến đạo lộ thực hành đoạn giảm phiền não của vị Trưởng lão Cunda mới thuyết 
rằng: “Này chư Tỳ khưu cần phải thực hành sự đoạn giảm như sau “những người khác 
có bạn ác làm bạn, chúng ta sẽ có bạn hữu tốt lành.” (ma. m1. 1.83). Thậm chí việc nói 
Pháp đưa đến sự chín muỗi của giải thoát của Trưởng lão Meghiya, cũng nói đến việc 
y cứ bạn hữu tốt lành là tối thượng, “Này Meghiya, khi sự giải thoát của tâm chưa được 
chín muỗi, có năm pháp đưa đến sự chín muôi. Thế nào là năm? Này Meghiya, vị Tỳ 
khưu trong Pháp và Luật này có bạn hữu tốt lành” (udã. 31). Thậm chí việc ban lời huẫn 
từ thường xuyên cùng Trưởng lão Rãhula con thương mới thuyết Pháp làm phương tiện 
đi đến y cứ bạn hữu tốt lành trước tất cả các Pháp rằng: 


“miite bhajassu Kkalyane, pantañca sayqnäsandq1n. 

viviftarn appanigohosam, mattanñnh hohi bhojane. 

cIvare piqdapđIe ca, paccaye€ Sayanasane. 

etesu tanham mahkasi, mã lokam punaragaml ti. (su. nỉ. 340, 341) — 


kalyanamittipanissayameva  sabbapalhamam kathes. cvam mahä esa 
kalyanamittipanissayo nãma. tidhapỉ tam dasseno bhagava dvdisu dhammesu 
tathagato samannesiabboti desanam arabhi pandgito bhikkhu dvisu dhammesu 
tathagalanw csafIU  gavesatHli dqatiho. cetena bPhagava qyam mahađjaccol vã, 
lakkhanasampannofi và, abhiripo dassanryoti va, abhinnato abhilakkhitoti va, imam 
nissayahamw civaradayo paccaye labhissamifll vã, eVan cinlefva mam nỉssãya 
vasanakiccam V.2.275 natthi. yo pana evam sallakkheti, “pahoti me esa sattha huiva 
satthukiccam” sadhetun ti, so mam bhajattHi sihanadam nadati. buddhasihanado kira 
namesa suitanfofI. 


Con hãy thân cận những người bạn tốt lành, chỗ năm và chỗ ngồi thanh vắng, 
tịch tịnh, ít tiếng động. Con hãy biết chừng mực trong việc thọ dụng vật thực. 


Con chớ tạo ra sự tham ái trong các món vật dụng này: ở y phục, ở đồ ăn khất 
thực, ở thuốc men chữa bệnh, ở chỗ nằm ngồi. Con chớ đi đến thế gian lần nữa. (su. ni. 
340, 341) 


Gọi Pháp là phương tiện đi vào y cứ bạn hữu tốt lành này là vấn đề (ân đức) to 


lớn như vậy. Khi thuyết giảng Giáo Pháp kế cả trong bài Kinh này đức Thế Tôn ra sức 
thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu có thể tư sát Như Lai trong hai Pháp.” Tỳ khưu thiện 
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xảo hãy tầm cầu Như Lai trong 2 Pháp bởi 2 lý do, đức Thế Tôn gầm lên tiếng gầm sư 
tử “người nào suy nghĩ như vậy răng: “Đức Thế Tôn này thuộc tầng lớp cao quý, thành 
tựu bởi các tướng, sắc xinh đẹp đáng ngắm nhìn, có danh tiếng mà họ tôn trọng nhất, 
như thế cũng có, hoặc ta y cứ vị này sẽ nhận được những món vật dụng như y phục v.v, 
như này cũng có, không cần đến nương tựa ta Như Lai, còn người nào xác định như vầy 
rằng: “Như Lại này có thể làm phận sự của ta trong Tôn giáo được thành tựu, hạng người 
đó hãy đến gặp ta.” Bài Kinh này mới gọi là gầm lên tiếng gầm sư tử của đức Phật cũng 
được. 


idani M.2.279 te dve dhamme dassento cakkhUMsofavilñeyyesHfi aha. tattha 
satthu kaãy¡ko samacaro vữnarmsakassa cakkhuviñneyyo dhammo nãma. vãcasiÀo 
Samäacaäro sofaviñfeyyo dhammo nãma. idani tesu samannesitabbakaran dassenfo ye 
samkiltthatadimaha taHha samkIHHfHHatl kilesasampayuHa le ca na 
cakkhusotavinneyya. yathä pana udake calanle va pupphulake vũ mulcante anío 


bhanantassa kayavacisamacare disvã ca sua ca tamsamufthapakacittam 


Sarnkilifthamti viñnaydti. tasma evamaha. samkilifthacilassa hỉ kayavacIsamacarapi 
sarnkilifthayeva nãma. 


Bây giờ, khi thuyết 2 Pháp đó, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Có thể nhận thức 
bằng mắt và tai trong Pháp đó.” Hành vi diễn tiễn qua lộ thân của bậc Đạo sư được 
gọi là Pháp có thê nhận thức được bằng mắt, hành vi được diễn biến thông qua lời nói 
gọi là Pháp có thê nhận thức được băng tai đối với vị tư sát. Bây giờ khi thuyết biểu 
hiện có thể tư sát trong 2 Pháp đó đức Thế Tôn mới thuyết rằng “Pháp nào đã ô nhiễm” 
v.v. Ở đó, 'ô nhiễm”: phối hợp với phiền não và những Pháp đó không thể nhận thức 
được bằng mắt và tai. Giống như sự chuyên động trong nước, hoặc bong bóng nước bắn 
lên con người biết được rằng: bên trong có cá thế nào, con người sau khi thấy và sau 
khi nghe hành động qua thân và khẩu của người thực hiện việc sát sanh hoặc nói dối 
v.v, cũng biết được rằng: Tâm làm cho bất thiện pháp có việc sát sanh v.v, được thiết 
lập là tâm đã bị nhiễm ô. Vì thế đã nói như vậy. Đối với hạng người có tâm ô nhiễm 
ngay cả hành vi qua lộ thân và khẩu cũng bị nhiễm ô. 


na te tqthãgdfassa sa—IVÙjanfffi na te tathãgafassa aithi. na upalabbhaqnffi evan 
janatHi attho. natthitäyeva hỉ te na upalabbhamti na paficchannafaya. tatha hỉ bhagava 
ekadivasam Iimesu dhammesu bhikkhusangham P.2.38] pavarento aha — “handa đan, 
bhikkhave, pavaremi vo, na ca me kiñci garahatha kayikau va vacasikam va tỉ. evarn 
vuife äyasmaã sariputo uffhayasana ekamsam uHarasangam kariva yena bhagava 
tenafjalin panametva bhagavanfarn etadavoca — “na kho mayam, bhante, bhagavafo 
kiúnci garahama kayikam va vacasikam và. bhagava hị, bhanIe, qnuppannassa 
magøassa uppadefla, asafjafassa maggassa safjaneta qnakkhalassa Imaggassa 
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akkhata, magganñu mageavidi maggakovido. magganuga ca, bhanfe, efarahi savaka 
viharanfi pacchasamannagdafa tỉ (sam. nỉ. 215). 


Những Pháp ô nhiễm đó không hiện hữu cùng Như Lai: họ biết như vầy những 
Pháp đó của Như Lai không có, không thể tìm thấy. Cũng bởi trạng thái Pháp đó chắc 
chắn không có, vì không được che giấu nên mới không thê tìm thấy những Pháp đó. 
Thật vậy, một ngày nọ đức Thế Tôn khi hành lễ pavarana trong hội chúng Tỳ khưu 
trong Pháp này đã nói rằng: “bây giờ đây, này chư Tỳ khưu, Ta sẽ hành lễ pavãranã 
cùng các ông “các ông có khiến trách gì về những hành vi qua lộ thân và khẩu của Ta 
chăng?” Khi đức Thế nói như vậy, Tôn giả SãrTputta đã đứng dậy từ chỗ ngồi, làm cho 
y vai trái lệch sang một bên, chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn đang an trú, đã 
đáp lời này cùng đức Thế Tôn - “Kính bạch Ngài, chúng con không chỉ trích bất kỳ 
hành động øì diễn tiến qua lộ thân hoặc khẩu của đức Thế Tôn. Thật vậy, đức Thế Tôn, 
kính thưa Ngài, Ngài là vị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi, là vị làm sanh 
ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là vị tuyên thuyết Đạo Lộ chưa được tuyên thuyết, là vị 
biết về Đạo Lộ, là vị hiểu rõ về Đạo Lộ, là vị rành rẽ về Đạo Lộ. Kính bạch Ngài, và 
những người đi theo Đạo Lộ là các đệ tử của Ngài hiện nay đang an trú và sau này sẽ 
thành tựu (Đạo Lộ ấy). (sam. ni. 1.215). 


evam parisuddha tathagafassa Kkãyavacisamacara. uffaropi sudain” mãngavo 
tathagalassa Kkayavacldvare danaradhamyamw kiñci passisamii saflq mãse 
anubandhiwa likkhamattampi na addasa. manussabhito và esa buddhabhutassa 
kaãyavacidvare kim qnaradhaniyam passissafi? maropi devapufIo bodhisaffassa safo 
mahabhinikkhamanato pajthaya chabbassani gavesamano Kkiñci anaradhaniydm 
naddasa, dqniamaso celoparivitakkamattampDi mãro kia cimnflesi — “Sacassa 
vifakkitamafamplé qkusalan passissaml, tatheva nam muddhan pahariva 


pakkamissam1l ti. so chabbassani adisva buddhabhitampi ekam vassam anubandhiiva 
kifñci vaj]am apassanfo gamanasamaye vandifva — 


Đức Thế Tôn là vị có hạnh nghiệp về thân và khâu thanh tịnh như vậy. Được biết 
rằng thanh niên Uttara nghĩ rằng “ta sẽ nhìn thấy lỗi lầm gì, không đáng hài lòng ở trong 
thân môn và khẩu môn của Như Lai?” Rồi theo dõi suốt bảy tháng cũng không nhìn 
thấy (bát cứ lỗi gì) dù chỉ là một lỗi nhỏ bằng trứng con rận. Hơn nữa, thanh niên Uttara 
là con người (gì) sẽ nhìn thấy lỗi lầm gì không đáng hoan hỷ trong thân môn và khẩu 
môn của người trở thành bản thể Phật như thế nào? Ngay cả Ma vương Thiên tử tìm 
kiếm suốt năm kể từ khi đức Thế Tôn là Bồ-tát thực hiện sự xuất gia vĩ đại cũng không 
thể nhìn thấy bất cứ lỗi lầm gì mà không đáng vừa lòng, cuối cùng dầu chỉ sự suy tầm 
băng lộ tâm. Ma vương nghĩ rằng: “Và nếu như tôi nhìn thấy bất thiện khởi lên nơi Bồ 
tát dù chỉ là sự suy tầm, đo lỗi đó đó, tôi sẽ đánh Bồ tát đó ở trên đầu rồi biến mắt.” Vị 
ấy đã không nhìn thấy bất kỳ lỗi lầm nào của Bồ tát xuyên suốt 6 năm, theo dõi đức 
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Phật thêm 1 năm nữa cũng không thể nhìn thấy lỗi lầm gì mới đảnh lễ trong lúc đi mới 
nói lên câu kệ rằng: 


“mahavrra V.2.276 M.2.2§0 mahapuñnam, iddhiya yasasa jalam. 
sabbaverabhayatiIam, pade vandami gotaman tỉ. (sam. nỉ. Ï 159) — 
gathamn vatva gaIo. 


“Kinh thưa Sa-môn Gotama, bậc đại hùng, đại trí tuệ, vị chói sáng nhờ vào thần 
lực và danh tiếng. VỊ đã vượt qua tất cả sự thù nghịch và sự sợ hãi, tôi xin đảnh lễ dưới 
đôi chân của Ngài.” Như thế rồi biến mắt. 


vifimissaflẦ kale kanha, kale sukkaHi evaimn vomissaka. vodäatäti parisuddha 
nikkilesa. saw—avjjanfifiẦ vodata dhamma atthi upalabbhanti. tathagatassa hỉ parisuddha 
kãyasamacaradayo. tenaha — “calarimami, bPhikkhave, tathagafassa arakkheyyani. 
katamáani catftãri? parisuddhakayasamacaro, bhikkhave, tathagato, natthi tathaãgafassa 
kaãyaqduccarltamn, yam tathagato rakkheyya 1mnảã me idam paro dññasi tỉ. 
parisuddhavacisamacaro... parisuddhamanosamacdro... parisuddhqjwo, bhikkhave, 
tathagato P.2.382, natthi tathägatfassa micchđj1vo, yam tathagato rakkheyydq, mã me 
Idamụ paro aññasi "1ì (a. nỉ. 7.56). 


Vĩitimissä (trộn vào nhau): hòa trộn với nhau như vây, thỉnh thoảng có đen, 
thỉnh thoảng có trắng. Vodätä (trắng):Thanh tịnh không có phiền não. Samvijjanti 
(tồn tại): Pháp trong sạch tồn tại, tìm kiếm được. Thật vậy, Như Lai có hạnh nghiệp về 
thân v.v, thanh tịnh, vì thế đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, có bốn 
điều Như Lai không cần thiết phải chú ý đến. Thế nào là bốn? Này chư Tỳ khưu, Như 
Lai là vị có hạnh nghiệp về thân thanh tịnh, Như Lai không có thân hành ác, Như Lai 
không cần thiết phải chú ý đến rằng: “Mong người khác đừng biết việc này của Ta.” Này 
các Tỳ khưu, Như Lai là vị có hạnh nghiệp về khẩu thanh tịnh...có hành nghiệp về tâm 
thanh tịnh...có sự nuôi mạng thanh tịnh, Như Lai không có tà nghiệp mà Như Lai phải 
chú ý đến răng “Mong người khác đừng biết tà nghiệp của Ta.”” (a. ni. 7.58). 


mm kusaltmu  dhammanHH, mạm anavajam  aj1wafthamakasilam. 
“ayamayasma sattha kùn nu kho digharaftatn samapamno aticirakalato pa{†haäya imina 
Samannagafo, udaãhuw lftarasamapanno hiyyo vã pare vã parasuve va divase 
Samapanno tỉ evain gavesatiti aitho. ekqccena hỉ ekqasmim thane vasantena bahu 
micchajvakammam katam, tam tatha kalalikkame paññaydti, pakafam hofi. so 
qñnataram paccanfagamanụ và samuddatIran vã ganfva paq—naasalam karefva ãraññnako 
viya hufva vihardH. manussã sambhäavanan uppadefva fassa pam1te paccaye denti. 
janapadavasino bhikkhi tassa pariharamm disva, “atidappito vatäyam ãyasma, ko nu 
kho cso Tỉ parigeanhama, “asukalthane dqsukam nama micchajvam kaWwa 
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pakkantabhikkhu "1i ñafva na sakka imìina saddhim uposatho va pavarana va katunti 
sannipativa dhammena samena uÂkhepaniyddisu aññataram kammam Kkaronti 
evaripaya palicchannapafipatiya atthibhavam va natthibhavam vã vữna1nsapetumn 
evamaha. 


imam kusalam dhammam (các Pháp thiện này): giới có sự nuôi mạng là thứ 
§. Giải thích rằng vị ấy hãy tìm kiếm như vậy “bậc Đạo Sư thành tựu trong suốt khoảng 
thời gian dài, thành tựu đầy đủ bởi giới vững trú từ rất lâu, hoặc thành tựu đầy đủ trong 
khoảng thời gian ngắn, là thành tựu ngày hôm qua, ngay mai, hay ngày kia.” Bởi vì một 
SỐ VỊ Ty khưu ở một số nơi đã tạo nghiệp nuôi mạng bất chính rất nhiều, thời Ølan sau 
nghiệp đó sẽ hiện khởi ở nơi đó, vị ấy khi đi đến bất kỳ ngôi làng ở ngoại ô, hoặc ở ven 
bờ đại dương rồi tạo một am tranh giống như cư dân trong rừng. Nhóm người khởi lên 
sự tán thán rồi cúng dường các món vật dụng cho vị ấy. Nhóm Tỳ khưu sống ở vùng 
nông thôn sau khi nhìn thấy cách sống của vị ấy mới đưa mắt quan sát, (thấy rằng) “Vị 
này thật quá tự đắc, vị ấy là ai?” Sau khi biết được rằng: “là vị Tỳ khưu thực hành tà 
nghiệp, có tên thế đó ở nơi đó rồi trốn đến đây.” Mợi tụ hội bàn luận với nhau “chúng 
ta không thê hành uposatha hoặc lễ pavãranã chung với vị này được.” Đã tạo bất kỳ 
nghiệp nào trong các nghiệp chăng hạn như bị tăng phạt ukkhepanTyakammaŸ” v.v, 
theo đúng Pháp. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy để cho chư Tỳ khưu đó tư sát đến 
pháp hành đã bị che giấu bằng hình thức như vậy về trạng thái có hoặc trạng thái không 
có. 


evam V.2.277 jãnätiti digharattam samäpanno, na 1fttarasamäapannotI jänãtI. 
anacchariyam cetam. yam tathägatassa etarahi sabbaññutam pattassa digpharattam 
äjivatthamakasillam M.2.28I parisuddham bhaveyya. yassa bodhisattakalepi evam 
ahosl. 


Evam jãnãti (biết được như vậy): biết được thành tựu trong suốt khoảng thời 
gian dài, không phải thời tựu trong thời gian ngắn. Giới có sự nuôi mạng là thứ tám của 
Như Lai vị đã chứng đắc Toàn giác trí ngay lúc này có thê thanh tịnh trong suốt khoảng 
thời gian dài, đây không đáng ngạc nhiên, thậm chí trong thời gian là Bồ tát thì giới 
hạnh của Ngài cũng đã như vậy. 


aHte kira gandharardaja ca vedeharđja ca dvepi sahayaka hufva kaãmesu 
aädmavamw disva rajjãn pufanam nụyalewa isipabbajjalðnở pabbajiva ekasmim 
arañnagamake pindaya caramti. paccanto nãma dullabhalono hoti. tato aÌlonarn yãguw1n 
labhitva ekissaya saläaya nisidifva pivanfi. antaranfare manussa lonacunarn aharifva 


sản _ Ukkhepaniyakamma: nghĩa đen là Đị Bỏ Rơi, một cách xử phạt của tăng chúng đối với vị tỳ kheo nào có thái 
trung trú xá với chư tăng, hoặc không được góp mặt trong các buổi sinh hoạt tập thể. của tăng chúng. Nếu VỊ này 
hoàn tục sau khi bị xử phạt, thì trước khi muôn thọ giới trở lại cũng phải bày tỏ thái độ hôi lôi về những sai phạm 
ngày trước của mình. Được vậy, tăng chúng mới nên châp nhận. (Thuật ngữ Luật Tạng, Tỳ khưu Giác Nguyên) 
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demti. ekadivasam eko vedehisissa panne pakkhipiva lonacunnarmn adasi P.2.383. 
vedehisi gahefva upaddham gandharisissa-santike thapetfva upaddham attano santike 
thapesi. tato thokqn paribhuftavasesam disva, “mã idam nassr”f1i pannena vethefva 
tihagahane thapesi. puna ekasmim divase yagupanakale satin katva olokenfo tam disvã 
gandharisim upasankamitva, “ito thokam ganhatha ãcariya tỉ aha. kuto te laddham 
vedehisiti? tasmiừmn divase paribhuftavasesamn “mã nassr tỉ maya thapitanti. gandharisi 
gahetutaun na icchati, alonakarnyeva yägwtợ pivifva vedeham isữụ avoca — 


Biết rằng trong thời quá khứ hai vị vua là đức vua trong xứ Gandhãra và đức vua 
trong xứ Videha, là bạn đồng hành, nhìn thấy lỗi lầm trong các dục đã trao lại vương 
quyên cho hoàng tử, xuất gia trở thành vị ấn sĩ đi khất thực trong một ngôi làng ở rừng. 
Ở biên giới tìm kiếm muối khó khăn. Cả hai vị ân sĩ ấy nhận được cháo nhưng lại không 
có được muối, đã ngồi thọ dụng ở một túp lều. Nhóm người ở khu vực gần đó đã làm 
muối bột mang đến cúng dường. Một ngày nọ, một người đã dùng lá cây gói bột muối 
lại cũng đường đến ân sĩ Vedeha, ấn sĩ Vedeha thọ nhận rồi chia ra để trong trú xứ của 
ân sĩ Gandhãra một nửa, trú xứ của mình một nửa. Do đó, vị ân sĩ ây nhìn thấy còn lại 
ít muối từ việc thọ dụng vật thực đã nói rằng “muôi này chớ có hư” rồi dùng lá cây gói 
lại đặt xuống bụi cỏ. Ân sĩ Gandhãra: “Ân sĩ Vedeha, Ngài có được muỗi này từ đâu?” 
Ấn sĩ Vedeha: “Ít muối còn lại sau khi thọ dụng vật thực, tôi đã cất giữ với suy nghĩ 
Ấn sĩ Gandhãra không mong muốn tiếp nhận, đã uống nước 


“muôi này chớ có hư.” 
cháo không có muôi đó, rôi nói cùng với ân sĩ Vedeha răng: 
“hina gamasahassani, paripunnani sojasa. 


kofthagarami phim, sannidhim dani kubbasi tỉ. (jã. 1.7. 76). 


“Ngài đã từ bỏ mười sáu ngàn ngôi làng hoàn chỉnh và các nhà kho tràn đầy, giờ 
đây ông lại thực hiện việc tích trữ nữa. 

vedehisi avoca — “tumhe rajam pahava pabbajla, idani kasma 
lonacunnuamafIasannidhiharana pabbajjäya anucchavikam na karothäa 1i? kùn maya 
katamn vedehisrti? atha nam ha — 

Ấn sĩ Vedeha đã nói rằng - “Ngài đã từ bỏ vương quyên, bây giờ vì lý do gì mà 
không tạo các nghiệp thích hợp đối với việc xuất gia. Chỉ vì việc tích trữ muối bột thôi 
sao? Ấn sĩ Gandhãra: “Tôi đã làm øì, Ngài ân sĩ Vedeha”. Tiếp đó ấn sĩ Vedeha đã nói 
với ân sĩ Gandhãra răng: 


“hina gandharavisayam, pahutadhanadhariyam. 


pasasanato nikkham0o, idha dani pasasasr ti. (ad. 1.7. 77). 
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Sau khi từ bỏ khu vực Gandhãra giàu có với tài sản đôi dào, trong khi đi ra khỏi 
sự giáo huân, rôi lúc này, ngài lại giáo huân ở chỗ này nữa. 


gandhãro ãha — 

“đhammam V.2.278 bhanami vedeha, adhammo me na ruccatI. 
dhammam me bhanamãnassa, na pãpamupalimpat ti. (Jä. 1.7.78). 
Ấn sĩ Gandhãra đã nói - 


Này Hiền giả Vedeha, ta nói đúng pháp, không đúng pháp không được ta thích 
thú. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lỗi không vấy bân đến ta. 


vedeho M. 2.282 aha — 

“yena kenaci vannena, paro labhatfi ruDDanam. 

mahatthiyampi ce vãcam, na tam bhaseyya pangito tí. (jä. T.7. 79). 
Ấn sĩ Vedeha đã nói - 


Với bất cứ lời nói nào khiến người khác nhận lãnh sự thương tốn, dầu cho nó có 
lợi ích lớn bậc trí giả cũng không nên nói lời ấy. 

gandhäãro ãhaq — 

“kamamụ ruppatu và mã và, bhusarnva viRirIydfu. 

dhammam me bhanamanassa, na păpauupalimpdfi tí. (7ä. T.7.60). 

Ấn sĩ Gandhãra đã nói - 


Người bị nhắc nhở có thê bị bực tức hoặc không bị bực tức, giống như vỏ trâu 
được bắn ra tung tóe. Trong khi ta nói đúng pháp, tội lỗi không vấy bân đến ta. 


tato vedehisi yassa sakaäpi buddhi natthi, acariyasantike vinayam na sikkhaHi, so 
andhamahinso viya vane cardfifi cintefva aãha — 


Sau đó ân sĩ Vedeha nghĩ răng: “người nào không có sự hiệu biệt của chính mình, 
không được học tập luật lệ trong trú xứ của thây dạy học, vị ây sẽ đi quanh quân cũng 
giông như con trâu đi mò mẫm ở trong rừng. 


“no P.2.384 ce assa sakã buddhi, vinayo va susikkhito. 


vane andhamahimsova, careyya bahuko Jano. 
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yasmma ca panidhekacce, ãceramhi susikkhi1a. 
tasmaã vinitavinaya, caramti susamahita tí. (7a. l.7.81-62). 


Nếu bản thân không có trí tuệ, hoặc luật lệ không được học tập kỹ lưỡng, nhiều 
người sẽ đi quanh quần giống như con trâu bị mù mò mẫm ở trong khu rừng. 


Và ngược lại, bởi vì một số người ở đây được học tập kỹ lưỡng về hạnh kiêm, 
vì thế, với luật lệ đã được huấn luyện, họ thực hành, có tâm khéo được định tĩnh.” 


evañca pana vafva vedehisi qjanitva maya katanti gandharisin khamapesi. te 
ubhopi tapam caritva brahmalokham agamarnsu. evam tathagatassa bodhisafakalepi 
digharattamn ãj1vafthamakasilam parisuddham ahosi. 


Khi nói như vậy ân sĩ Vedeha nói tiếp “Nhân này tôi đã thực hành do không hiểu 
biết” xin ân sĩ Gandhãra tha tội. Cả 2 vị ấn sĩ thực hành sự khắc khổ sau đó đi vào thế 
giới Phạm thiên. Đến thời gian mà Như Lai là Bồ tát (thực hành) tám giới có chánh 
mạng là thứ tám cũng được thanh tịnh trong suốt khoảng thời gian dài như vậy. 


uttqj]hãpanno ayamayasma bhikkhu yasapatfoti ayamayasma amhakam sattha 
bhikkhu ñatIan paññnatabhavam V.2.279 paka†abhavam ajjhãpanno nu kho, sayanca 
parivarasampattIn pafo nu kho noi tenad cassa pañnalqjhapannabhavena 
yasasannissitabhavena ca kim ckacce qadinava sandissami udahu nofii eVam 
samannesantHH dassel Ha tãva bhikkhavell, bhikkhave, yava bhikkhu na 
räjarajamahamafttadisu abhinñnatabhavarn va parivarasampaftim va apanno hoii, tãva 
ekqcce mãnatinanadayo adinava na sa1„Vvi]]anfi u0asanfipasanfo viya sofãpanno viya 
sakadagđmi viya ca viharati. ariyo nu kho puthujjano nu khotipi ñattn na sakkã hofi. 


uffajjhãpanno ayamäyasmä bhikkhu yasapatto (Vị Tôn giả Tỳ khưu này là 
vị có danh tiếng): Đức Thế Tôn thuyết giảng rằng vị Tỳ khưu tư sát như vây “vị Tôn 
giả Tỳ khưu này là thầy của ta, đạt đến trạng thái được nhiều người biết, có danh tiếng, 
đã hiện hữu hay không? và bản thân đã đạt được đến (vị) có đồ chúng dỗi dào hay chưa?. 
Vì thế ông hãy tư sát như vậy rằng: “Với trạng thái bản thân là người có danh tiếng hiện 
hữu và trạng thái bản thân y cứ dang vọng đó có một số lỗi lầm xuất hiện hay không 
xuất hiện.” Này chư Tỳ khưu (một số lỗi lầm ở đời này) chừng ấy không có: Suốt khoảng 
thời gian mà vị Tỳ khưu vẫn chưa được biết đến ở trong lòng đức vua và các quan đại 
thần của nhà vua v.v, hoặc vẫn chưa đạt đến (vỊ) có đồ chúng dồi đảo, một số lỗi lầm 
như kiêu mạn, và sự xem thường Ngài v.v, không có. VỊ ây sống như vị tịch tịnh, như 
vị Thánh Nhập Lưu, và giống như vị Thánh Nhất Lai, mọi người không thể chỉ ra rằng 
vị ấy là Thánh nhân hay là Phàm nhân. 


ydfo M.2.283 ca kho, bhikkhaveti yadä pana idhekacco bhikkhu ñato hoti 
parivarasampanno và, fadã tỉinhena singena goganarn vừjhanto du††hagono viya, 
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migasangham abhimaddamano dipi va ca aññne bhikkhu taHha tattha vừ?hanfo 
agaravo asabhagavuffti aqgøapadena bhhmim phusanfo viya carafH.. ekacco pana 
kulaputto yatha yatha ñnato hoti yasassl, tathäa tatha phalabharabharito viya sali 
suithutaram onamati, raãjarajamahamattadisu tupasanhamamntesu akiñcanabhavam 
paccavekkhitva Sarnanasañnam upa{thapetva chinnavisanausabho vỉya, 
cangdaladarako va ca sorafto nivat0G nìcaciHo hufwa Đhikkhusanghassa ceva 
sadevakassa ca lokassa, hitãya sukhaya pa[ipdjjati. evaripam pafipattn sandhaäya 
“nãssa tlhekacce ãdinava "ti aha. 


yato ca kho, bhikkhave (Này chư Tỳ khưu khi nào?): Khi nào một số Tỳ khưu 
trong Tôn giáo này, là người có danh tiếng, hoặc là người có đồ chúng dỗi dào, khi đó 
vị ấy đi làm tốn hại những vị Tỳ khưu khác ở nói đó giống như con bò đữ tợn lấy cặp 
sừng sắc nhọn hút đàn bò và tựa như con cọp văn tấn công đàn nai, là người không có 
sự tôn trọng, có hành vi không phù hợp đi du hành, tựa như lấy gót chân giẫm lên mặt 
đất. Nhưng một số thiện nam tử là người có danh tiếng, có danh vọng bằng cách nào 
cũng cúi mình tựa như cây lúa SãÏï trĩu xuống do sức nặng của chùm lúa bằng cách đó, 
trong khi đức vua hay các quan hầu cận của đức vua v.v, để tìm kiếm, vị ấy quán xét 
thấy không có phiền não, Pháp trở ngại, đi đến thiết lập tầm quan trọng trong bản thê 
Sa-môn, là vị tịch tịnh, không phô trương, có tâm hòa nhã, giống như con bò đực bị cưa 
sừng, và giống như trẻ Candala thực hành vì lợi ích và sự an lạc cũng chư Tỳ khưu 
Tăng, cho thế giới loài người và cả thế giới chư Thiên. Đức Thế Tôn muốn đề cập đến 
việc thực hành băng hình thức như vậy mới thuyết rằng: “một số nguy hiểm trong đời 
này không khởi lên cho vị này.” 


tathägato pana a{thasu lokadhammesu taäh, so hỉ labhepi tad, alabhepi P.2.385 
taä, yasepi tadI, ayasepi taä, pasarnsayapi taäh, nindayapi tãdh, sukhepi tadI, dukkhepi 
taäi, tasma sabbakarena naãssa idhekacce adinava samvijjani. qbhayHparatoti abhayo 
hufya uparafo, qccanfiparafo safatiparatoti aitho. na va bhayend upardfotipi 
abhayuparato  caflari hỉ bhayan kilesabhayamn valtabhayamn duggatibhayam 
upavadabhaydmi. puthujano catHhip bhaychi bbhaydlL sekkhã thị, tesanhi 
dugeatibhayam pahinam, iH sattq sekkhaä bhayuparata, khinasavo abhayiparafo nãma, 
tassa hi ekampi bhayamn natthi. kùn paravadabhayam nafthiti? natthi. paranuddayam 
pana paficca, “madisamn khinasavam paRicca saft4 mã nassanfH "1Ì upavadam rakkhati. 
mùluppalavapiviharavasi yasafthero viya. 


Lại nữa, Như Lai tự tại trong tám Pháp thế gian, bởi vì Ngài là vị tự tại về lợi 
lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại về danh vọng, tự tại về không danh vọng, tự tại về lời 
khen, tự tại về lời chê, tự tại về hạnh phúc, tự tại về khổ đau, vì thế bất kỳ lỗi lầm nào 
trong thế gian này không có nơi Ngài ở tất cả mọi khía cạnh. Abhayũparato (là người 
không có sự sợ hãi): là vị không có sự sợ hãi, đã được từ bỏ, tức là người đã từ bỏ hoàn 
toàn, tức là đã đoạn tận liên tiếp.” Lại nữa, gọi là người không có sự sợ hãi bởi trạng 
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thái không đi vào hoan hỷ trong sự sợ hãi đó như thế cũng được. Sự sợ hãi có bốn là sự 
sợ hãi sanh khởi từ phiền não, sự sợ hãi sanh khởi từ vòng luân hồi, sự sợ hãi sanh khởi 
từ khổ cảnh, sự sợ hãi sanh khởi từ sự khiến trách. Hạng Phàm nhân sợ hãi cả bốn sự 
hãi, bậc Hữu học sợ hãi trong 3 sự sợ hãi bởi vì bậc Hữu học đã đoạn trừ sự sợ hãi khởi 
lên từ khô cảnh, vì thế mà 7 hạng Hữu học vẫn là người có sự sợ hãi. Bậc lậu tận được 
gọi là người không có sợ hãi. Bậc lậu tận được gọi là vị đã an toàn, bởi vì dù chỉ một sự 
sợ hãi cũng không có, “sự sợ hãi khởi lên từ việc khiến trách của người khác cũng không 
có”. Vị ấy y cứ quan sát người khác, rồi bảo vệ người bị khiển trách với suy nghĩ như 
sau: “tất cả chúng sanh nương nhờ các bậc lậu tận giống như ta, đừng làm hại” giống 
như Trưởng lão Yasa cư ngụ ở tịnh xá Mũiluppalaväp1. 


tho V228) kia mùuluppadlavapigamam pimdaya pavisi dathassa 
upajthakakuladvaramn. paHassa paftatn—~ gahefva thangilapithakam nissãya ãsanam 
paññnapesum. amaccadlhiapi tamyeva pihakam nissaya paratobhhage nĩcafaram 
aãsanam" paññapeva nisidi. eko nevasiko Phikkhu paccha pindaya paviftho dvare 
thatvava olokento thero amaccadhitara saddhim ekamance nisinnofi sallaRkhetva, 
“ayam pamsukiliko vihãreva upasantfhipasanto M. 2.284 viya viharati, anfogame pana 
upaf{thayikahi saddhim ekamance nisidal tỉ cinmtetva, “kùn nu kho maya dudditthan tỉ 
punappunamụ olokeftva tathasañnwa huwa pakkami. theropi bhattakiccam katva 
viharamụ ganwva vasanafthanamn pavisina dvaram pidhaya nmisidi nevasikopi 
katabhalakicco viharan ganwa “tam pamsukHlikam nigeanhiva vihara 
nikkaddhissãml ` tỉ asannatanrharena therassa vasana{thanam ganiva 
paribhogaghatato ulunkena udakam gahetva mahasaddam karonto pade dhovi. 


Kể rằng Trưởng lão đi vào làng Mũluppalaväpi để khất thực. Sau đó, mọi người 
tiếp nhận bình bát của Ngài, đi đến trước cửa gia đình người thị giả trải tọa cụ trên ghế 
ngồi không có chỗ tựa (lưng), còn con gái quan đại thần cho đặt chỗ ngồi thấp hơn rồi 
trải tọa cụ ở một bên thích hợp phía trước rồi ngồi xuống. Một vì Tỳ khưu địa phương 
đi vào khất thực phía sau đứng quan sát ở cổng nhà vị Tỳ khưu này ngồi chung trên một 
chiếc giường cùng với con gái của quan đại thần” mới suy nghĩ rằng “vị Tỳ khưu mặc 
y phấn tảo này ở trong tịnh xá như thể tịch tịnh nhưng lại ngồi chung một giường với 
con gái của quan đại thần người hầu cận trong nhà” rồi quan sát đi quan sát lại “cái gì 
vậy, ta đã nhìn nhằm rồi hay sao?” đã hiểu sai vấn đề như thế rồi bỏ đi. Còn vị Trưởng 
lão sau khi thọ dụng vật thực xong rồi đi trở về chùa, vào chỗ ở của mình, đóng cửa lại, 
ngồi xuống. Còn vị Trưởng lão địa phương sau khi thọ dụng vật thực xong cũng quay 
về tịnh xá, nghĩ rằng: ““Fa sẽ ham dọa vị Ấy, rồi đuôi vị Tỳ khưu mặc y phân tảo ra khỏi 
tịnh xá” rồi đi đến chỗ vi ấy ở của vị Trưởng lão với kiểu cách đi du hành của người 
không thu thúc, lây cái muôi múc nước từ bình nước đề uống, tạo ra tiếng ồn, rồi rửa 
chân. 
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thero, “ko nu kho ayan asanfiatacariko `1ỉ avajjamto sabbamm ñafva, “ayd1n mayi 
manamụ padosewa dqpayupago mã dhosi tỉ vehasam qabbhuggantva 
kannikamandalasamipe pallankena nisidi. nevasiko du††hakarena ghaHkam ukkhipitva 
dvaram vivariva anto paviftho theran apassamto, “hefthamancam paviftho P.2.386 
bhavissafTl "1L olokefva tatthapi apassanto nihkhamituim arabhi. thero ukkasi. ifaro 
uddham olokento disva adhivaseltn asakkonfo evamaha — “paHrHDđ1I1 te, äVMSO, 
pamsukulha cevam anubhavasampannassa tupafthayikaya saddhim ckamance 
nisiditun "ti. pabbajitã nãma, bhante, mãtfugamena saddhim na ekamafce nisidanii, 


tumhehi pana dudditthametanii. evarn khimasava paranuddayaya upavadan rakkhqnti. 


¬~ &G 


Vị Trưởng lão suy nghĩ “người này là ai, người du hành không thu thúc” biết 
được toàn bộ sự việc, nghĩ răng “người này chớ là người làm tốn hại đến tôi rồi rơi vào 
địa ngục” (vị ấy) bay lên ngồi với tư thế kiết già gần nóc nhà. Vị Tỳ khưu địa phương 
mang bình với biểu hiện giận dữ, mở cửa đi vào bên trong không nhìn thấy Trưởng lão 
nghĩ rằng “Trưởng lão sẽ đi vào dưới chỗ nằm” quan sát không thấy Trưởng lão ngay 
cả ở trong chỗ đó thêm lần nữa rồi đi ra. Trưởng lão mới tầng hắng lên, vị Tỳ khưu địa 
phương ngoài ra nhìn lên trên đã thấy, không thể kham nhẫn mới nói như vầy rằng: 
“Này Hiền giả, vị mặc y phấn tảo, việc ngồi trên cùng một giường với con gái quan đại 
thần hầu cầu phù hop cùng Ngài, người thành tựu đầy đủ oai lực như vậy sao?” Thưa 
Ngài, gọi là các vị xuất gia, ngồi cùng một giường chung với nữ nhân thật không phải, 
(có lẽ) Ngài đã nhìn nhằm rồi.” Các bậc lậu tận bảo vệ người chỉ trích với cách nhìn từ 
người khác như vậy. 


khayä rãgassati ragassa khayeneva. viaragalfa kame na palsevdtii na 
palisankhaya varetvati. tafceH evarn tathagatfassa kilesappahanarmm ñatva tattha tattha 
thitanisinnaRaladisupi catuparisamajjhe alankatadhammasane nisidivapi itipi sattha 
vifarago vitadoso viamoho vantakileso pahimamalo abbhaä muiftaqpunnacando viya 
suparisuddhoti cevam tathagafassa kilesappahane vannamn kathaqyamanam tam 
vimamsakam bhikkhu1n pare evam puccheyyu1n ceti attho. 


khayä rãgassa (do cận kiệt ái luyến): không thọ dụng các duc bởi sự cạn kiệt 
của chính ái luyến, không phải ngăn chặn bằng việc quán xét (nhìn thấy lỗi lầm). Tañce 
(nếu như...những người khác có thể hỏi) vị Tỳ khưu đó: Những người khác có thê 
hỏi như vầy cùng vị Tỳ khưu tư sát ấy, vị biết việc từ bỏ phiền não của Như Lai như 
thế, kế cả trong thời gian đứng và ngồi v.v, ở chỗ đó, thậm chí ngồi trên Pháp tọa đã 
được trang trí ở giữa bốn hội chúng nói lời tán dương việc đoạn trừ phiền não của Như 
Lai như sau: “Mặc dù vậy bậc Đạo Sư là vị đã lìa ái luyến, lia sân hận, lìa sĩ mê, đã nôn 
ra phiền não, đã dứt trừ cấu uế được thanh tịnh tốt đẹp tựa như mặt trăng răm thoát khỏi 
mây.” 
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gqkarati karanani. qnvayadfiẦ anubuddhiyo. sanghe vã viharanfoti appekada 
aparicchinnagananassa bhikkhusanghassa majjhe viharanio eko vũ viharanfofi 
icchamaham, bhikkhave V.2. 281], aqddhamasamụ pafisalliyitunti, temasam pa†isalliyitunti 
evam pafisallane ceva pahleyyakavanasande ca ekako viharanto. sugafđfi suithugata 
suppafipanna karakä yuttapayutta. evaripapi hỉ ekacce bhikkhu atthi đduggafđfi 
MỊ.2.285 du††hugatä duppafipanna kãyaqda]hibahula vissafthakammafthana. evaripapi 
ekacce afthi. gaụamanusasanffi ganabandhanena baddha ganarama ganabahulika 
hutvya ganan pariharantii evaripapi ekacce dithi. tesam palipakkhabhuta ganafo 
nissa{a visansaftha vippamufIaviharinopi qtthi. 


Akãra (biểu hiện): gồm lý do. Anvaya (đi theo): nhận biết theo. sahghe vã 
viharanto (thỉnh thoảng sống trong hội chúng): Thỉnh thoảng sống ở giữa chúng Tỳ 
khưu không thể xác định được (số lượng). eko vã viharanto (đôi lúc sống một mình): 
một người duy nhất sống ở chỗ cô tịch, và trong rừng rậm Pälileyyaka như sau: “này 
chư Tỳ khưu! Ta ước muốn sống (nơi) cô tịch trong nửa tháng, hay trong 3 tháng.” 
Sugatfäã (đi đến nơi an lạc): người đi đến nơi tốt đẹp, là người thực hành khéo léo, là 
người liên hệ phù hợp cùng nguyên nhân. Cũng có một số vị Tỳ khưu như thế. Duggatä 
(đi đến khổ cảnh): Người đi đến nơi không tốt (khổ cảnh) là người thực hành ác, có 
công việc qua lộ thân nặng nề, là người từ bỏ nghiệp xứ, một số vị Tỳ khưu như thế 
cũng có. øanamanusäsanti (giảng dạy hội chúng): được gọi là người liên hệ bởi liên 
quan đến hội chúng, là người hoan hỷ trong hội chúng, hội hợp (vì mục đích sai quấy) 
cùng với hội chúng, bảo vệ hội chúng, một số vị Tỳ khưu như thế cũng có. Những vị 
Tỳ khưu đó là những vị chống lại nhóm Tỳ khưu ấy, là vị thoát khỏi, tách khỏi không 
còn mối liên hệ với hội chúng cũng có. 


gmisesu sandissanffIi amisagiddha amisacakkhukã catfHpaccayaamisatthameva 
ahindamana amisesu sandissamanakabhikkhupi atthi. đamisena anupalHa cathhi 
paccayehi P.2367 vinivatamanasa abbhaä muftacandasadisa hufva viharamamapi 
afthi. nãyqInãyasmã tan ftena avqjđndfffƯÍ ayam ãyasma sattha tãya tãya pafipaHiya 
lam tam puggalamn navajandl, ayamn palipanno karako, aydn0? gandfo nỉssaƒO 
visansaffho. ayam đamisena qnupaliffo paccayehi vinivattamanaso abbhä muffo 
candima viyal. evamassa gehasitavasena ussadanapi natthi qyam duppafipanno 
akarako kayadalhibahulo vissa†thakammafthano, ayam ganabandhanabaddho, ayam 
ãmisagiddho lolo amisacakkhukoti evamassa gehasitavasena apasadanapi nafthiti 
aitho. imina kim kathitam hoti? tathaãgaftassa saftesu tadibhavo kathito hoti. ayañhi — 


ñmisesu sandissanti (dính mắc trong tài vật): Nhóm Tỳ khưu mong muốn 
trong các tài vật, là vị tham đắm trong tài vật, nhìn chằm chăm vào tài vật, đi du hành 
vì mục đích tài vật là bốn món vật dụng cũng có. Chư Tỳ khưu có tài vật không bị vẫy 
bần, là vị có tâm không dính mắc trong bốn món vật dụng tợ như mặt trăng thoát khỏi 
may cũng có. nãyamãyasmäã tam tena avajãänäfï (vị Tôn giả này không vì vậy mà 
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khinh thường họ vì lý do này): việc đề cao bản thân theo khuynh hướng người y cư ở 
trong nhà gia chủ sẽ không có cùng vị như sau “này Tôn giả đây là thầy, không xem 
thường người đó với Pháp hành đó, người này là vị thực hành khéo léo, là hành giả, đây 
là người đã rời khởi, đã tách biệt với hội chúng, người này là vị có tài vật không bị vấy 
bản, là vị có tâm trong sáng từ các món vật dụng, giống như mặt trăng thoát khỏi mây 
mù.” Sự hù dọa với sức mạnh dựa vào nhà gia chủ không có cùng vị ấy như sau “Người 
này là vị thực hành không tốt, không phải hành giả, là vị có thân thể nặng nề, từ bỏ 
nghiệp xứ, người này là vị liên hệ với hội nhóm, tham đắm trong tải vật, không đúng 
mực, có mặt (chỉ) nhìn chằm chằm vào tài vật.” Hỏi rằng vị Tỳ khưu này nói đến điều 
gì? (Đáp) Ngài muốn nói đến trạng thái người chắc chắn trong tất cả chúng sanh của 
Như LaI, 


“tadhakassa devadaftassa, corassangulimalino. 
dhanapale rahule ca, sabbesam samako munI ti. (mỉ. pa. 6.6.5). 


Từ kẻ sát nhân, (kẻ phá hoại) Devadatta, kẻ cướp Angulimala, con voi 
Dhanapäla, và (người con trai) Rãhula, bậc Hiền Trí có tâm bình đẳng đối với tất cả. 


480. tatra, bhikkhaveti tesu dvIsu vữmarnsakesu. yo, “ke panãyasmato đkãrã ti 
pucchayamn agafo ganfhivữmammsako ca, yo “abhayiparafo ayamayasma ”1Ì ãgafo 
mũlavimamsako ca. tesu mùlavimamsakena tathagafova uftari pafipucchitabbo. so hi 
pubbe parasseva kathäya nil†hangafo. paro ca nãmađ janivapi katheyya qjãniNđDỠ. 
evamassa katha bhutapi hotfi abhuftapi, tasmaã parasseva kathaãya ni††ham aganfva tato 
uttari tathagatova palipucchitabboti attho. 


489.tatra, bhikkhave (này chư Tỳ khưu, trong số vị Tỳ khưu tư sát đó): trong 
số vị Tỳ khưu, vị tư sát cả hai loại này, vị Tỳ khưu này đây đến trong câu hỏi sau - “cái 
øì là đữ kiện của Tôn giả”, đây là vị tư sát về nút thắt của vấn đề. Lại nữa, vị nào đến 
với suy rằng “vị Tôn giả này là người không có sự sợ hãi” đây là vị tư sát về gốc rễ vẫn 
đề. Trong cả 2 hạng người tư sát đó, vị tư sát gốc rễ vấn đề có thể trở lại hỏi đắng Như 
Lai (vẫn đề) xa hơn nữa. Câu đầu dầu vị ấy đạt đến sự chấp thuận với lời nói của người 
khác, cũng được gọi là người khác (dầu) biết hay không biết cũng có thể nói, lời nói của 
vị ấy là lời nói thật (cũng có thể) là lời nói không thật, vì thế vị ấy không đạt đến sự 
chấp thuận trong lời chính lời nói của người khác, có thê hỏi Như Lai xa hơn thế nữa. 


byãkqaramanoti V.2.282 ecttha yasma tathagafassa micchabyakaranan” nãma 
natthi, tasma samma micchati avafva byakaramanotveva vuttam. etan pathohamasmi 
MI.2.286 elam gocaroti esa mayhamm patho esa gocarofi aftho. “etäpatho  tipi patho, 
tassattho mayham äj1va†thamakasilam parisuddham, svaham tassa parisuddhabhavena 
vimamsakassa bhikkhuno ñãnamukhe etapatho, evam apatham gacchamifi vuttan hoi. 
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no ca tena fqnunayoti tenapi caham parisuddhena silena na tammayo, na safanho, 
parisuddhasilatava nittanhohamasmiti dipeti. 


Byäkaramäno (trong khi trả lời): bởi được gọi rằng Như Lai không có trả lời 
sai, vì thế đức Thế Tôn không thuyết “chân chánh hoặc lệch lạc” mà lại thuyết rằng: 
“Ta là người (thực hành) tám giới có chánh mạng là thứ tám cũng được thanh tịnh, đây 
là đạo lộ của Ta, đây là hành xứ của Ta. Pãa]T “etäpätho” cũng có. “Etäpätho° đó có 
giải thích như sau Ta là người (thực hành) tám giới có chánh mạng là thứ tám thanh 
tịnh, chính Ta được gọi là người (thực hành) tám giới có chánh mạng là thứ tám làm 
đạo lộ, dẫn đầu là trí tuệ của vị Tỳ khưu, người được gọi là tư sát đó, bởi trạng thái 
người thanh tịnh. Có nghĩa là “Ta đến hiện hữu như vậy.” no ca tena tammayo (vì thế 
Ta là người không có tham ái): đức Thế Tôn thuyết giảng rằng, dầu là nguyên nhân 
đó, với giới thanh tịnh, ta là người không có sự dính mắc, là người không diễn tiến với 
tham ái, tức là người đã lìa xa tham ái, bởi nhờ giới thanh tịnh. 


Hf(arHffaIrÙH paHHfqpaHfaHfi udfaruffaruim ceva pamnitaftaranca kafeva deseli. 
kanhasukkasappafibhaganfl kanham ceva sukkanca, tañca kho sappafibhagam 
savipakkham katva, kanham pafibahitvra sukkanti sukkam palibahitva kanhamfi eva 
sappaf{ibhagann katva kanhasukkam deseti. kanham desenlopi saussahamụu savipakam 
desell, sukkam desenlopi saussaham savipakam deser. qblhinnaya tdhekaccam 
dhammamụ dhammesu Hiiham søacchaffi tasmiúm desite dhamme cekqccqm 
palvedhadhammam abhinaya tena pafvedhadhammena desanadhamme ni††ham 
gacchail. safthariL pasidaffi cvam dhamme ni†ham gantwa bhiyyosomattaya 
sammasambuddho so bhagavati salthari pasidati. tena pana bhagavataä yo dhammo 
qkkhato, sopi svakkhato bhagavata dhammo niyyaniRatta. yvassa tam dhammam 
pafipanno sangho, sopi suppafipanno vankadidosarahitamn pafipadan pafipannattati 
evam dhamme sanghepi pasidati. tdfcefl tam evam pasannarn tattha tattha tinnam 
ratananam vannam kathentam bhikkhu1m. 


uffaruttarim panTtapanitam (càng lúc càng cao, càn lúc càng vi tế): Đức Thế 
Tôn thuyết giảng càng lúc càng cao, và cảng lúc càng vi tế. So sánh để cho thấy cả 
trắng lẫn đen (kanhasukkasappatibhägam): cả pháp trắng và pháp đen. Đức Thế Tôn 
làm cho thấy cả Pháp đen và Pháp trăng, chỉ ra cho thấy rằng đen nói trắng như vây, là 
làm so sánh đen và trắng đó (là hai phần) đối nghịch; đóng lại Pháp đen, rồi trình bày 
Pháp trăng và đóng Pháp trắng lại rồi trình bày Pháp đen. Cũng bởi vì khi trình bày 
phần Pháp đen cũng đồng thời trình bày luôn cả sự nỗ lực và quả của nghiệp. Khi trình 
bày phần Pháp trắng cùng đồng thời trình bày luôn cả sự nỗ lực và quả của nghiệp. 
abhiññäya idhekaccam đhammam dhammesu nif(ham gacchatfi (sau khi chứng trỉ 
trong pháp ấy, đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một): đạt đến sự chứng tri trong 
Pháp thoại thông qua Pháp là sự thấu triệt biết rõ, với sự chứng tri từng Pháp trong Pháp 
đã được thuyết giảng. satthari pasidati (khởi lên tịnh tín đối với bậc Đạo Su): dựa 
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vào Pháp như vậy rồi khởi lên tịnh tín đối với bậc Đạo Sư nhiều hơn nữa “đức Thế Tôn 
là bậc Chánh đẳng Chánh giác” v.v. Tịnh tín cả trong Giáo Pháp và Chúng Tăng như 
vày: “Pháp nào mà đức Thế Tôn đã thuyết, Pháp đó được gọi là Pháp đã được Thế Tôn 
khéo thuyết, bởi vì là phương tiện dẫn ra khỏi (vòng luân hỏi).” Chư Tăng nào thực 
hành Pháp đó của đức Thế Tôn đó thì Chư Tăng đó được gọi là khéo thực hành, bởi vì 
thực hành Pháp hành lìa bỏ sân hận có sự uốn cong (sự thật) v.v. taïce (nếu vị Tỳ khưu 
đó): VỊ Tỳ khưu đó sau khi tịnh tín như vậy đã nói lời tán dương ân đức Tam bảo ở tại 
nơi đó. 


490. tmehi ãkqrehHi imehi satthuvimamsanakaranehi. tImehi padelifi imehi 
qkkharasampindanapadehi. tiấmuelhi byafjaneliti imehi tdha vuftehi akkharehi. saddha 
nblthaätl okappana pallhia mHiajadtdfiB softapatimageavasena safñjalamuHla. 
Sofãäpat—imaggo hỉ saddhaäya mulam nãma. ãkãravdffi karanan pariyesifva gahitata 
sakarana. dassanamuHlikafi sotãapattimaggamulihka. so hỉ dassananti vuccaH. dalhati 
thira. dsaihariafiẦRễ harituin na sakÀkd. samdNuend vafi samitlaDpapasamdnena va. 
brahinanena vãfi bahitapäpabrahmanena va. devena vafi upapaffidevena và. mãrena 
vãi vasavatimarena M2287 va, sotapannassa hỉ vasavatimarenapi saddha 
asamhariya hoti surambafthassa viya. 


Với biểu hiện này: bởi lý do là phương tiện tư sát bậc Đạo Sư này. Với câu 
này: câu tập hợp lại các mẫu tự này. Với văn tự này: bởi các mẫu tự đã được nói ở đây 
trong chỗ này. Đức tin vững chắc: Tâm kiên có đã được thiết lập. Có sự sanh làm gốc: 
có gốc đồng sanh với mãnh lực Nhập Lưu Đạo, Nhập Lưu Đạo được gọi là gốc của đức 
tin. Có nguyên nhân: gọi là có nguyên nhân bởi vì Ngài tầm cầu nhân rồi mới tin. Có 
cái thấy làm gốc: làm gốc của Nhập Lưu Đạo, Nhập Lưu Đạo được Ngài gọi là sự thấy. 
Chắc chắn: lâu dài. Không thể làm dao động: điều bất cứ ai cũng không thể đem đi 
được. Hoặc Sa-môn: hoặc bởi Sa-môn vị có ác pháp đã an tịnh. Hoặc Bà-là-môn: hoặc 
bởi Bà-la-môn vị có ác pháp đã được thả trôi. Hoặc Thiên nhân: chư thiên do tái sinh. 
Hoặc Ma vương Vasavatti. Đức tin của vị Nhập Lưu đó là thực tính mà chư Thiên hoặc 
Ma vương Vasavatti cũng không thê tác động được, tựa như đức tin của ông Sura người 
sống trong rừng xoài. 


So kira salthu dhammadesanan sufva sotapanno hufva geham agato. atha máro 
dvattmsavaralakkhanappatimanditam buddharupamn mãapewa tassa P.2.389 
gharadvare {hafvãa — “safthä aãgafo 1Ì sãsanam pahini. suro cintesi, “ham idãneva 
saftthu sanHhã dhammam suwa agato, kủn nu kho bhavissafl 1L upasankamifva 
Saftthusafñfaya vandia althasi mãro aãha — “yam te maya, sữrambaffha, rupam 
qniccamn.... pe... viñfianam aniccanti kathitam, tam anupadharefvava sahasa maya 
©€vđ1 vuflan. fastma fvam rupam niccam... pe... vinñanam niccantfi ganhah1 1í. suro 
cimesi — “afthanametam, yam buddhä anupadhareva apaccakkham kafva kiñci 
katheyyumn, addha ayan mayham vibadhanattham máaro ãga1o tí. 
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Được biết rằng ông Sũra sau khi nghe Pháp của bậc Đạo Sư đã trở thành vị Thánh 
Nhập Lưu rồi đi trở về nhà Thầy. Sau đó, Ma vương đã hoa ra một hình tướng giống 
như một vị Phật trang nghiêm với 32 tướng tốt và đứng trước cửa nhà nam cư sĩ Sũra, 
truyền tin như sau: “Bậc Đạo Sư đã đến”. Nam cư sĩ Sũra nghĩ rằng: ““Ta đã nghe thuyết 
Pháp từ trú xứ của bậc Đạo Sư, vậy bây giờ lý do là gì?? Ông bước vào gặp rồi đứng 
chấp tay đảnh lễ với suy nghĩ đó là bậc Đạo Sư. Ma vương đã nói: “Này Sũrambattha, 
lời nào mà Ta đã nói với ngươi: “Sắc là vô thường... .thức là vô thường” lời nói đó không 
đúng, Ta nói như vậy bởi do không suy xét. Do dó ngươi hãy nắm lấy như vây: “Sắc là 
thường...thức là thường.” Sũra nghĩ rằng “điều mà chư Phật đã nói mà không suy xét 
trước, không làm cho rõ ràng rồi thuyết vấn đề nào đó thì điều không thể xảy ra, người 
này chắc chăn chính là Ma vương đến đề làm cho ta suy nghĩ lệch lạc.” 


tafO nam tfvam mãroti ãha. so musãvãdam katut nãsqkkhl, ãma mãrosmIfi 
pa{Ùani. kasrma agafostti vufte tava saddhacalanatthanHi aha. kanha pãpima, fvam tava 
ekako tifha, tadisanam mãranamợ safampi sahassampi mama saddham caletumn 
asamaftham, maggena agata saddha nãma silapathaviyam patifhifasineru viya acala 
hofi, kủn tvam efthati aqccharamn pahari. so thattn asakkomto taHthevantaradhayi. 
brahmuna vati brahmakayikadisu aññatarabrahmuna và. kenaci vũ ÏokqSHHIHII cfe 
samanqadayo thapewaA daññenapi kenacil và lokasmin hariluimnu na sakk4. 
dham1mdsamannesandfi sabhaãvasamannesana. dhammafAsusamannifthori 
dhammatäaya susamannifltho, sabhaveneva sulfhu samannesio holfH aqitho. sesam 
sabbattha uftãnamevdlii. 


Sau đó đã nói cùng với Ma vương rằng “Ngài là ai?” Ma vương không thê nói 
dối nên mới chấp nhận rằng: “ờ...ta là Ác ma”, bị nam cư sĩ Sũra hỏi: “Ngài đến đây 
để làm gì?” Ma vương đáp: “Đề làm cho đức tin của Ngài chao đảo.” Nam cư sĩ Sũra 
búng tay cho biết rằng: “Này Ác ma dơ bắn, người có ác pháp, đừng nói là chỉ một mình 
ngươi, những hạng Ác ma cả trăm, cả nghìn cũng không thể làm cho đức tin của ta lay 
chuyền được, (như vậy) gọi là đức tin đến bởi Đạo không lay động, giống như ngọn núi 
Suneru đứng vững trên mặt đất, ngươi còn đứng đây làm gì? Ma vương không thể đứng 
tiếp tục ở đó nữa, ngay lập tức biến mất tại chỗ đó. brahmunãä vã (hoặc Phạm thiên): 
hoặc bất kỳ Phạm thiên nào trong số Phạm thiên v.v, kenaci vã lokasmim (hoặc bất 
cứ ai trong thế gian này): ngoại trừ Sa-môn v.v, này, hoặc bất kỳ ai trong thế gian 
cũng không thể mang đi được. Việc tư sát theo thực tính gọi là việc tư sát về Pháp. 
dhammatäsusamannittho (vững trú trong việc khéo tư sát theo Pháp): diễn tiến 
trong việc khéo thâm vấn theo Pháp. tức là người bị thâm vấn một cách khéo léo theo 
đúng thực tính. Từ còn lại trong các câu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Tư Sát Kết Thúc. 
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4S. Giải Thích Kinh Kosambiya - Kosambiyasuttavannanä 


49]. cewamn V.2284 me sufani kosambiyasuttam. tattha kosambiyanHi 
©evamnamake nagare. 1assa kira nagarassa ãraämapokkharaIiadlsu tesu tesu {haãnesu 
kosambarukkhaäva ussanna ahesum, tasma kosambifi sankham agamasi. Kusambassa 
P2390 nãma isino assamafo avidure mápitatatipi M.228Š ckc. ghositãrãmeti 
ghositase†thina karite ãrãme. 


491.Kinh Kosambiya được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, “gần thành KosambĩT nghĩa là ở gần thành phố có tên như vậy. Được biết rằng có 
cây Kosamba dày đặc ở bên trong có vườn và hồ nước v.v, đó đó của thành phó, vì thế 
thành phố đó được gọi là Kosambĩ. Một nhóm thầy A-xà-lê nói răng gọi là Kosambï do 
có vị đạo sĩ tên Kusamba cho kiến tạo không xa nơi trú ấn. Ghositäräme (trong khu 
vườn Ghosita): Khu vườn của trưởng giả Ghosita kiến tạo. 


pubbe kia qaddilaralham naãma dhosi tato kotnhalako nama daliddo 
chatakabhayena sapuftadaro kedaraparicchinnam subhikkham raftham gacchanfo 
puttam vahittaq‹n asakkonto chaddefva agamasi. mãtã nivaHifva tam gahefva gaia. te 
ekam gopalakagamakan pavisimsu, gopalakanañca tada pahatapayaso pafiyaffIo hoti, 
tato payasam labhifva bhuñjimsu. atha so puriso pahtfapayasam bhuñjifva jirãpetumn 
asakkonmto rattibhage kalam katva tattheva sunakhiya kucchimhi pa{isandhin gahefva 
kukkuro jalo. so gopalakassa pỳo ahosi manapo, gopalako ca paccekabuddham 
upaf{thasi. paccekabuddhopi bhattakiccavasane kukKurassa ekam pindam deti. so 
paccekabuddhe sineham uppadetva gopalakena saddhim pannasalampi gacchati. 


Kể rằng trong thời quá khứ đã có quốc độ tên lên Adila. Từ đó, có một người vô 
cùng nghèo khổ tên là Kotũhalaka do bởi sợ hãi sự đói khát mới cùng với vợ và con trai 
đi đến quốc độ có đất có thê cày cây được ấn định để kiếm sống, khi không thể đưa đứa 
con đi đã bỏ lại, người mẹ đã quay lại ăm đứa con đi. Cả hai người đó đã đi đến một 
ngôi nhà người nuôi bò. Lúc đó, mọi người đã chia phần cơm sữa số lượng lớn để nuôi 
dưỡng những con bò. Đôi vợ chồng đó đã nhận được phần cơm sữa từ nhà đó rồi thọ 
dụng. Khi ấy đứa con trai của họ ăn quá nhiều cơm sữa không thê tiêu hóa được nên đã 
chết vào buồi chiều tối, rồi tục sanh trở lại làm con chó con ở trong bụng con chó cái 
của gia đình đó. Con chó con đó được yêu quý, yêu thương của người chủ. Người chăn 
bỏ đã hộ độ một vị đức Phật Độc Giác. Phía đức Phật Độc Giác khi đã thọ dụng xong 
đã bố thí một vắt cơm đến cho con chó đó, nó đã làm tình yêu thương khởi nơi đức Phật 
Độc Giác đi đến am tranh với người nuôi bò. 


so gopalake asannihie bhafftavelaya sayameva gantva kalarocanattham 
panmnasaladvare bhussafl, aniaramaggeDpi candamige disva bhussiva palapefi. so 
paccekabuddhe mudukena cilena kalan kawa devaloke mibbaHi  tatrassa 
ghosakadevapuftotveva nãmam ahosi. so devalokatfo caviva kosambiyam ekasmin 
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kulaghare nibbafti. tam apuftako sefthi tassa mãtaãpitinam dhanamụụ datva puftan katva 
qggahesi tha so dflano pufte jate saftakkhafum mãrãpeftnt tHpakkqmi. so 
puñnavantataya safftasupi {hanesu maranam appafva avasane ekaya se{thidhiraya 
veyyaffiyena laddhajiviko aparabhage pituaccayena sefthifthanam patva ghosifasefthi 
nama V.2.285 jato. annepi kosambiyam kukkuasefthi pavarikaselth1i dve sefthino 
sanfi. Imehi saddhim tayo ahesum. 


Khi người nuôi bò bận rộn trong thời gian chuẩn bị thức ăn thì con chó con đó 
một mình chạy đi rồi sủa lên ở cửa am tranh đề thông báo thời gian. Thậm chí khi gặp 
thú đữ ở trên đường cũng sủa để tránh né. Con cho con có tâm nhu nhuyễn đối với đức 
Phật Độc Giác, sau khi chết đã hóa sanh vào thế giới chư Thiên. Khi đó vị Thiên tử đó 
có tên là Thiên tử Ghosaka. sau khi luân chuyền từ thế giới chư Thiên đã tái sanh vào 
một gia đình trong thành Kosambi. Triệu phú là người không có con trai mới cho tải 
sản đến cha mẹ của người con đó, rồi nhận đứa bé đó làm con trai. Sau đó khi đứa con 
ruột của mình được sanh ra, vị triệu phú đó đã ra sức nỗ lực nhằm mục đích sát hại (đứa 
con nuôi) đến tận bảy lần. Đứa bé đó do nhờ phước báu đã thoát khỏi cái chết đến bảy 
lần, lần cuối cùng thoát nạn do nhờ sự thông minh của con gái của một người triệu phú 
khác. Từ đó, khi cha vị ây qua đời thì vị ẫy có được vị trí người triệu phú tên là Ghosita. 
Trong thành Kosambi có hai vị triệu phú khác là triệu phú Kukkuta và triệu phú 
Pãvärika, tính luôn triệu phú Ghosita nữa thì có 3 người. 


tena ca samayena tesam sahayakanam se{thinamn kuliipaka pafñcasafa isayo 
pabbatapade vasimsu. te kalena Kkalam lonambilasevanatthaya manussapatham 
aãgacchamti. athekasmin vare gimhasamaye manussapatham M2289 agacchantaã 
nirudakamahakantaram aHkkamitva kantarapariyosane mahamtam nigrodharukkham 
disvä cintesun — “yaãdiso ayam ruẰkkho, addha ettha mahesakkhaya devataya 
bhavitabbam, sadhu vafassa, sace no pănIydm" va bhojaniyam và dadeyya tí. devafa 
imam dajjhasayamw vidiwa Iimesam sangaham Kkarissammi adtano anubhavena 
vifapanfara1o nangalasisamaftamn udakadharam pavaftesi. iSsigano 
rajatakkhandhasadisam udakavadlfn disva aftano bhajanehi udakam gahefva 
paribhogam kafva cintesi — “devataya amhakam paribhogaudakham dinnam, idam 
pana agãmakamụn mahaãarañnam, sadhu vatfassa, sace no ahãrampi dadeyya 1i. devatfa 
ismam upasamkappanavasena dibbani yãgukhajjakadImmi dafva sanfqppesi. isayo 
cintay1msu — “devataäya amhakam paribhogaudakampi bhojanampi sabbam dinna1m, 
sadhu vafassa, sace no aitanam dasseyyä tỉ. 


Khi đó nhóm triệu phú là những người bạn lữ đó có 500 vị đạo sĩ là những vị 
sống ấn dật ở dưới chân núi. Thỉnh thoảng nhóm đạo sĩ đó đến địa phận của con người 
để được thọ hưởng vị mặn và vị chua. Một lần nọ vào mùa nóng khi đi đến địa phận của 
con người, trong lúc đi qua vùng đất vô cùng căn cỗi, không có nước, đến cuối vùng 
hoang sơ ấy nhìn thấy một cây đa to lớn nghĩ răng: “Trong thân cây này có lẽ có vị 
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Thiên nhân có nhiều thân lực cư ngụ, sẽ là điềm lành, nếu như vị Thiên nhân đó có thê 
ban cho nước uống và những thứ có thể thọ dụng đối với chúng ta.” VỊ Thiên biết được 
tập tánh của nhóm đạo sĩ đó nghĩ rằng: “Ta sẽ nhiếp phục nhóm đạo sĩ này với oai lực 
của mình, làm cho xuất hiện dòng nước khoảng chừng cái lưỡi cày chảy ra từ giữa nhánh 
cây. Nhóm đạo sĩ khi nhìn thấy nước bắn vọt ra giống như một khối bạc, đã lây bình 
đựng của mình đựng nước uống, họ nghĩ rằng “Chúng ta được vị Thiên ban cho nước 
uống, khu rừng to lớn này không có bất kỳ ngôi làng, thật tốt đẹp thay, nếu như vị Thiên 
ban vật thực đến cho chúng ta.” Vị thiên đã cho cháo và vật thực cứng thuộc cõi trời 
v.v, cho các đạo sĩ được no nê với sức mạnh của việc hóa hiện. Nhóm đạo sĩ nghĩ rằng: 
“Vị Thiên đã cho mọi thứ đến chúng ta không chỉ nước uống mà còn thức ăn, thật tốt 
đẹp thay, nếu như Thiên nhân có thê thị hiện bản thân cùng chúng tôi.” 


devafa tesam ajjhãsayam vidifva upaddhakäyam dassesi. te ahaisu — “devafe, 
mahafT te sampatI, kủmụ kammam katva tmam sampatf ir qdhieaftasi tỉ? bhante, 
natimahamtam paritakam kammam Kkatevati. upaddhauposathakammam nissãya hỉ 
devataya sa sampdtffi laddha. 


Vị Thiên biết được khuynh hướng của những đạo sĩ đó đã thị hiện một nửa thân. 
Các đạo sĩ mới nói rằng “Này Thiên nhân sự thành tựu của ngải to lớn, Ngài đã tạo 
nghiệp gì mà đạt được sự thành tựu này.” (VỊ Thiên) Thưa các Ngài tôi chỉ tạo chút ít 
(thiện) nghiệp không có gì lớn lao cả. Vị Thiên y cứ việc làm vào trai giới uposatha mỗi 
nữa tháng mà đạt được sự thành tựu đó. 


anathapingdikassa kira gehe ayam devapufIo kammakaro ahosi. sefthissa hi gehe 
uposathadivasesu antamaso dasakammakhare upadaya sabbo jano uposathiko hoii. 
ekadivasam aydn— kammakaro ekakova pato ufthãya kammamlam gato. mahase{fhi 
nivapam labhanamanusse sallakkhento etassevekassa arannam gatabhavan ñatva assa 
sayamasatfthaäya nivapam adasi. bhattakarikaä daãsI ekasseva bhaftan pacitva arafñfiato 
ãgafassa bhaftan vaddhetva adasi, kammakaro ãha — “aññnesu divasesu imasmim kale 
geham ekasaddan ahosi, ajja afiviya sannisinnam, kim nu kho etan "ti P.2.3922 tassa 
s4 aciKkhi — “aja V.2.286 imasmim gehe sabbe manussa uposathiRka, mahasefthi 
tuyhevekassa nivãpam adas! ` tí. 


Kế rằng khi đó vị Thiên tử này là người làm việc ở trong nhà của trưởng giả 
Anathapindika. Bởi vì ở trong nhà của trưởng giả mỗi ngày trai giới uposatha tất cả mọi 
người dầu là người hầu hay người lao động cũng gìn giữ thọ trì bát quan trai giới. Một 
ngày nọ duy nhất người làm việc ấy thức dậy từ sáng sớm đi làm việc. Đại trưởng giả 
khi đã xác định được số người thọ lãnh thức ăn biết được rằng “duy nhất còn thiếu một 
mình người đi rừng” đã chuẩn bị thức ăn chiều dành cho vị ấy. Người hầu nữ làm bếp 
đã nấu cơm chỉ dành riêng cho mình vị đó, khi anh ta từ rừng quay trở về mơi đưa phần 
cơm cho anh ta. Người làm việc nói rằng: “Vào lúc này trong những ngày khác cả nhả 
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chỉ toàn là tiếng nói chuyện, nhưng hôm nay lại quá yên lặng, có nguyên nhân gì sao?”. 
Người làm bếp nói: “Ngày hôm nay tất cả mọi người trong gia đình này thọ trì bát quan 
trai giới, đại trưởng giả đã cho chuẩn bị phần thức ăn dành riêng cho một mình anh.” 


evamụ qmmalii? ama sam1ti Imasmiủm kaãle uposatham samadinnassa 
uposathakammam hoti na hotIi mahasefthim puccha ammafi? tăya ganfva pucchito 
mahasefthi ãha — “sakqalauposathakammam na hoti upaddhakammam pana hoi, 
uposathiko hot "1Ì M.2.290. kammakaro bhattan abhufjiva mukham vikkhalefva 
uposathiko hufva vasanafthanam gantva nipajj¡. tassa ahãraparikkhinakaäyassa raltim 
vat KkuDpi so paccusasamaye kalamn kaftva upaddhauposathakammanissandena 
mahavaffaniataviydn nigrodharukkhe devapufIo hufva nibbaffi. so tam pavafti isinam 
ãrocesi. 


(người lao động): thật vậy sao? (người làm bếp): Thật. (người lao động): Người 
thọ trì bát quan trai giới vào lúc này (có thể) xem là việc làm vào trai giới uposatha hay 
không? Anh hãy đi hỏi vị đại trưởng giả về vẫn đề này. Đại trưởng giả được người hầu 
nữ đi hỏi đã nói rằng: “không phải là bát quan trai giới trọn vẹn mà chỉ là nữa ngày bát 
quan trai giới, (vì thế) anh ta đã thọ trì bát quan trai giới.” Người lao động đã không thọ 
dụng vật thực, uốn lưỡi đặt lên nóc họng, thọ trì bát quan trai giới, đi về chỗ ở của mình 
rồi ngủ, khi thân thể của anh ta cạn kiệt vật thực, gió độc hành hạ vào ban đêm, đã chết 
vào lúc hừng sáng, hóa sanh làm vị Thiên tử ở trú ngụ ở cây đa trong khu cây đa to lớn 
do nhờ quả phước của nửa ngày thọ trì bát quan trai giới. VỊ Thiên tử đã nói sự vận 
hành đó cho nhóm đạo sĩ. 


isayo tumhehi mayam buddho, dhammo, sanghoti asutapubbam sãvitã, uDppanno 
nu kho loke buddhoti? ama, bhante, uppannofi. tdani kuhùn vasaffi? savaffhim nissaya 
jetavane, bhamtel. ¡isayo tihatha tâva tumhe mayam sattharaln passissamdli 
ha{thatuftha nikkhamitva anupubbena kosambinagaram sampapuniinsu. mahasefthino, 
“isayo ãgafa 1Ì paccugeamanarn katva, “sve amhakamm bhikkham ganhatha, bhanfte 1ì 
nimantetva punadivase isieanassa mahãadanam adarnsu. isayo bhufjifvava gacchaãmđữi 
aãpucchiữmsu. tumhe, bhamte, aññasmim kale ekampDi maãsa1n dvepi tayopi caffãropi Imase 
vasiva gacchatha. imasmmim pana vare hiyyo ãganfva ajjeva gacchamatfi vadatha, 
kimidami? ama gahapatayo buddho loke uppanno, na kho pana sakkã j1Vitanfarayo 
viditum, tena mayan turita gacchamdti. tena hị, bhante, mayampDi gacchãma, amhehi 
saddhimyeva gacchathati tumhe agariya nama mahdjdfa, tihatha tumhe, mayam 
puretaran gamissamdlil nikkhamiwa cekasmim thane dvepi divasani avasiva 
turitaqgamaneneva sãvaHhim pafva jetavanavihare safthu sanHkaqmevd qgdmđ1nSU. 
satthu madhuradhammakatham suivxa sabbeva pabbdajitva arahafIan DãDMIIHSU. 


(nhóm đạo sĩ) Ngài đã cho chúng tôi nghe điều mà tôi chưa từng được lắng nghe 
“đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, đức Phật đã xuất hiện trên thế gian rồi sao? (vị 
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Thiên) Vâng, thưa ngài, đã xuất hiện. (nhóm đạo sĩ) Bây giờ (đức Phật) cư ngụ ở đâu? 
(vị Thiên) Ngài ở thành Sävatthi cư ngụ ở Jetavana, thưa Ngài. (nhóm đạo sĩ) Ngài hãy 
dừng lại trước, chúng tôi sẽ đi đến gặp bậc Đạo Sư, mỗi người mỗi vui mừng hoan hỷ, 
rời khỏi rừng đi thắng đến thành Kosambiï theo tuần tự. Đại trưởng giả biết được nhóm 
đạo sĩ đi đến đã ra tiếp đón rồi nói răng: “Kính thưa Ngài, ngày mai xin hãy thọ nhận 
vật thực khất thực của chúng tôi” đến sáng hôm sau đã thực hiện cuộc đại thí đến nhóm 
đạo sĩ. Nhóm đạo sĩ thọ dụng xong mới hỏi nhau rằng: “chúng ta sẽ đi đâu?” (trưởng 
giả): Thưa các Ngài mọi khi các Ngài sẽ ở lại một thánh, hai tháng, ba tháng, thậm chí 
4 tháng rồi mới đi nhưng lần này, chỉ mới đến ngày hôm qua (nhưng hôm nay) lại nói 
rằng “chúng ta sẽ đi đâu trong ngày hôm nay' vì lý do gì? (nhóm đạo sĩ) phải rồi, này 
trưởng giả, đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, ta không thể biết được nguy hiểm mạng 
sông vì thế chúng tôi mới vội đi. (trưởng giả) thưa Ngài nếu là vậy, chúng tôi cũng sẽ 
đi cùng, xin các Ngài hãy đi cùng với chúng tôi. (nhóm đạo sĩ) các Ngài được gọi là 
phần đông những người gia chủ, hãy ở lại, chúng tôi sẽ đi trước, cùng nhau rời khỏi, 
không nghỉ ở một nơi quá 2 ngày, đi một cách vội vã, đến thành SãvatthT rồi đến trú xứ 
của bậc Đạo Sư trong tinh xá Jetavana. Toàn bộ số người đó sau khi nghe thuyết Pháp 
mật ngọt ở nơi đó đã xuất gia rồi chứng đắc trở thành A-ra-hán. 


paltunnadukuladmmi ca adaya kosambito nikhamitva anupubbena sãvaHhim pafva 
jetavanasamante khandhavaram bandhiva saHthu santkam ganva vandiwa 
paRlsantharamụw kawa cekamamam nisidHmsu  salhä tinnampi sahãayakanam 
madhuradhammakatham kathesi te balavasomanassajald saltharaln nimamtefva 
V.2287 punadivase mahadanam ddarmnsH. puna nimanlewa punadivaseli evarm 
addhamasamụ danam dat£va, “amhakam janapadamn ãgamanaya pafinnam detha ”1¡ 
padamule nipaJjimsu. bhagava, “sunfñagare kho gahapatayo tathagataä abhiramanfI ti 
aha. eftavatãa paHñña dinna nãma hofifi gahapatayo M.2.29] sallakkhefva đinna no 
thane viharam kareftva qnupubbena kosambim patva, “loke buddho uppanno tỉ 
kathayHmsu. fayopi janã aiano aitano arame mahantam dhanapariccagam katva 
bhagavato vasanafthaya vihare karapaylmsu  tattha kukku†aselthna karito 
kukku{aramo nama ahosi. pãvarikasefthina ambavane karito pãvãrikambavano nãma 
qhosi ghosiena Kkarlo ghosiaramo nama dqhosi tam sandhaya vulfam — 
“ghositase†thina karite arame 1i. 


Phía 3 vị trưởng giả, mỗi người đi với 500 cỗ xe chất đầy bở lỏng, mật ong, mật 
mía và vải vỏ cây v.v, rời khỏi thành Kosambi đến thành Sãvatthï theo tuần tự, dựng 
lều gần tịnh xá Jetavana, cùng nhau đến trú xứ bậc Đạo Sư, chắp tay đãnh lễ tỏ vẻ thân 
thiện rồi ngồi xuống một bên thích hợp. Bậc Đạo Sư đã thuyết Pháp mật ngọt cho cả 3 
người bạn đồng hành. Cả ba vị trưởng giả ấy khởi lên thọ hỷ mãnh liệt, thỉnh mời bậc 
Đạo Sư ngày mai được thực hiện cúng dường bữa đại thí. Bọn họ cúng dường mỗi buôi 
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sáng, tập hợp lại họ đã cúng dường suốt nửa tháng, cúi xuống gần đôi bàn chân nói rằng: 
“Xin Ngài hãy chấp thuận đến xứ sở của chúng con.” Đức Thế Tôn nói rằng: “Này 
người gia chủ, các Như Lai vô cùng hoan hỷ trong ngôi nhà trống rỗng”. Nhóm trưởng 
giả xác định rằng: “Chỉ bấy nhiêu, là điều mà đức Thế Tôn đã ban lời chấp thuận” nghĩ 
rằng “đức Thế Tôn đã ban lời chấp thuận cùng chúng ta” chắp tay cung kính đẳng Thập 
Lực rời đi cho kiến tạo tịnh xá ở mỗi do tuần giữa đạo lộ đến thành Kosambï theo tuần 
tự, cùng nhau nói răng “đức Phật đã xuất hiện ở trên thế gian.” Ba vị trưởng giả đã bố 
thí tài sản với số lượng lớn ở trong khuôn viên của mình, cho kiến tạo tịnh xá dành cho 
việc an trú của đức Thế Tôn. Cả ba vị trưởng giả đó thì trưởng giả Kukkuta cho xây 
dựng Kukkutarama. Trưởng giả Päavärika cho xây dựng PävãrIkambavana trong vườn 
xoài. Trưởng giả Ghosita cho xây dựng Ghositarama. Đức Thế Tôn có ý muốn nói đến 
Ghositãräma đó mới thuyết rằng trong khu vườn mà trưởng giả Ghosita đã kiến tạo. 


® bhandanajatätiadisu kalahassa pubbabhago bhandanam nãma, tam JjJatam 
etesanti bhandanaJatäa. hatthaparamasadivasena matthakam patto kalaho Jãto etesantI 
kalahajatä. viruddhabhitan vãadani vivadam, tam äpannat vivädäpannä. 
mukhasatfihi vacasatihi vitudantãf vijjhanft4 te na ceva aññamaññam 
saññäpentdi na ca saññattim upenfI te atthañca karanañca dassetvä neva 
aññamaññam JanapentI. sacepI saññapetum arabhantI, tathäapI saññatttm na upenti, 
Jantum na Icchanft attho. nỊjjhatiyäpI eseva nayo. tha ca nỉjjhattti 
saññattivevacanamevetam. kasmãa panete bhandanajatä ahesunti? appamattakena 
karanena. 


Bhandanajätäã (khởi lên sự cãi cọ): cần phải phân tích như sau bắt đầu của sự 
cãi cọ gọi là sự bất đồng, sự bất đồng khởi lên cùng nhóm Tỳ khưu đó vì thế gọi là có 
sự bất đồng sanh khởi. Việc cãi cọ lên đến đỉnh điểm với lực va chạm tay khởi lên nơi 
nhóm Tỳ khưu đó vì thế gọi là sự gây gỗ đã phát sanh. Lời nói mâu thuẫn vì thế gọi là 
sự luận tranh, nhóm Tỳ khưu đó đi đến việc tranh luận vì thế gọi là người đi đến sự 
tranh luận. Với binh khí miệng lưỡi: với binh khí là những lời nói. Đâm vào: đâm 
xuyên thủng. te na ceva aññamaññam saññãpenfi na ca saññatfim upenfi (Họ 
không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm): nhóm Tỳ khưu đó trình 
bày nguyên nhân rồi không thông cảm cho nhau, tức là người khác đề xướng để thông 
cảm lẫn nhau, cũng không đạt đến sự cảm thông, không ước muốn chấp thuận cảm 
thông. Ngay cả trong sự hòa giải cũng thực hiện theo cách này. Nijjhatti (sự hòa giải) 
ở đây đồng nghĩa với từ saññatti (sự thông hiểu). Nguyên nhân nào Tỳ khưu người 
Kosambi đó khởi lên sự bất đồng? Bởi lý do nhỏ nhặt. 


dve kira bhikkhH ekasmim avase vasanti vinayadharo ca suftantiRo ca. tesu 
suttantiko bhikkhu ekadivasam P.2.394 vaccakufim paviltho acamanaudakavasesam 
bhajane thapefvava nikkhami. vinayadharo paccha pavilho tam udakam disvã 
nikkhamitva tam bhikkhum pucchi, avuso, tayã idaụ udakam thapitanti? ma, avusoti. 
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tvamettha apatIibhavan na janas1ti? ma na jänamifi. hotl, avuso, eltha ãpaqfffi. sace 
hofi desessamifi. sace pana fe, avuso, asafñicicca asaHyä katam, natthi te apafffi. so 
tassa ãpaftiya anapaffidifthi ahosi. 


Biết rằng 2 vị Tỳ khưu, một vị thông hiểu Luật và một vị thông hiểu Kinh cùng 
sông chung trong một ngôi chùa. Cả 2 vị ấy, vị Tỳ khưu thông hiểu Kinh một ngày nọ 
đi đến Vaccakuti còn lại chút ít nước sử dụng vệ sinh trong cái ca rồi đi ra, vị Ty khưu 
thông hiểu Luật đến sau nhìn thấy nước đó, đi ra hỏi vị Tỳ khưu trước rằng “này Hiền 
giả, nước này Hiền giả để dư lại phải không? (Kinh) Phải, thưa Hiền giả. (Luật) Hiền 
giả không biết là phạm ãpatti do nguyên nhân đó sao? (Kinh) vâng, tôi không biết. 
(Luật) này Hiền giả là äpatti trong trường hợp này. (Kinh) Nếu có tôi sẽ sám hối. (Luât) 
Nếu như Hiên giả không cô ý do thất niệm, thì Hiền giả không phạm ãpatti. Vị Tỳ khưu 
thông hiểu Kinh thấy rằng là người không phạm ãpatti trong điều phạm ãpatti. 


vinayadharo V.2268 datlano HmissilaKandm, “ayamn suHaniko apatti1m 
ãpajjamanopi na jãnãf "fÌ ãrocesi. te fassa nissitake disvaä — “tumhakan upqjjhäyo 
ãpaft1m ãpaqJJitvapi ãpatfIibhavam na jãnđH1 "tỉ ãhatnsu. te ganfva aftano upajjhãyassa 
ãrocesumu. so M.2.292 evamaha — “ayam vinayadharo pubbe anãpaff tỉ vafva idani 
'apafi tỉ vadaHi, musãvadlI eso tỉ. te ganfva, “tumhakamn upqjjhaãyo musaävadl "tỉ evarn 
añnamannam kalaham vaddhayimsu, tam sandhayetan vutta1. 


Vị Tỳ khưu thông hiểu Luật đã thuật lại cho đệ tử của mình rằng, “Vị thông hiểu 
Kinh này ngay cả phạm ãpatti cũng không biết.” Nhóm đệ tử của vị Tỳ khưu thông hiểu 
Luật nhìn thấy nhóm đệ tử của vị Tỳ khưu thông hiểu Kinh đã nói rằng: “Thây tế độ 
của các người ngay cả phạm ñpatti cũng không biết là äpatti.” Vị Tỳ khưu đệ tử của vị 
Tỳ khưu thông hiểu Kinh đó mới đến thuật lại cho thầy tế độ của mình. Vị Tỳ khưu 
thông hiểu Kinh đã nói như vầy “vị Tỳ khưu thông hiểu Luật này, trước đó đã nói là 
không phải phạm ãpatti, nhưng bay giờ lại nói là phạm ãpatti, vị ấy là người nói dối.” 
các đệ tử của vị Tỳ khưu thông hiểu Kinh đi nói rằng: “Thây tế độ của các ngươi nói 
dối, như vậy đã gieo rắc nên sự gây gỗ lẫn nhau, đức Thế Tôn muốn đề cập đến sự gây 
gô đó mới thuyết lời đó. 


bhagavantmmn cfqdavocdli ctiam, “idha, bĐhamfe, kosambiyam bhikkhu 
bhangdanajata "tiadivacanan avocad tanca kho neva  pụakamydlaya na 
bhedadhippayena, atha kho qalthakamalaya hilakamataya. samaggikharako kiresa 
bhikkhu, tasmassa etadahosi — “yathä me bhikkhu vivadam araddha, na sakkä maya, 
nãpi anfiena bhikkhuna samagga katum, appeva nãma sadevake loke appafipuggalo 
bhagava sayam va ganfva, aHano và santikam pakkosapeWva eltesam bhikkhunam 
khantimeftapafisamnyuttam saraniyadhammadesanam kathetva sãmaggim kareyyä ti 
aithakamataya hitakãmdfãya ganfvã avoca. 
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Đã nói lời này cùng đức Thế Tôn: đã nói lời bắt đầu như sau “Kính bạch Ngài, 
nhóm Tỳ khưu ở thành Kosambï này, khởi lên sự bất đồng...” vị Tỳ khưu ấy không nói 
lời đó vì mong muốn được thương, và cả không nói lời đó vì ý định chia rẽ, mà chỉ vì 
mong muốn lợi ích và mang lại sự giúp đỡ. Cho rằng Tỳ khưu này làm cho sanh khởi 
sự hợp nhất, vì thế mới có suy nghĩ như sau - “Những vị Tỳ khưu này bắt đầu không 
đồng thuận và tranh luận nhau, thậm chí Ta và Tỳ khưu khác cũng không thể tạo nên 
sự hòa hợp được, dầu như thê nào đức Thế Tôn bậc vô song trong thế giới nhân loại và 
cả thế giới chư Thiên, từ mình đi, hoặc sau khi cho mời đến trú xứ của Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp phối hợp với kham nhẫn và lòng từ làm nhân để nhớ tưởng đến nhau, 
cho nhóm Tỳ khưu đó, cũng có thể làm cho hoà hợp với nhau,” nên đã đi thuật lại bởi 
vì mong muốn lợi ích và mang lại sự giúp đỡ. 


492. chayime, bhikkhave, dham~mma sãratydfi hefthaä kalahabhandanavasena 
desana araddha  imasmin thane cha saramya dhammaä agaflafllL cevamidam 
kosambiyasultam yathanusandhinava gatam hoi. tattha sãratydfiƯ” saritabbayuta 
addhane atikkantepi na pamussitabba. yo te dhamme puretl, tam sabrahmacarinam 
DPÙaM karomHH piyakaradunal garum karonHH garukaradid sangahayafti 
sangahanatthaya. qvivadayati avivadanatthaya. sãmaggiyati samageabhavatthaya 
P2395. cekibhavayati ckibhavaHhaya nìỉnnanakaranaya. samwafftanffiẪU “ bhavanH. 
meftam kãyakqmmanii mettacittena kaftabbam kaãyakamma1n. 
vacikammamanokammesupi eseva nayo. man bhikkhunam vasena aãgatfãmi, gih1supi 
labbhantiyeva. bhikkhunanhi meftacittena abhisamacarikadhammapuranam mettam 
kãyakqammamụ  nãma. gihmam  celyavandanatthaya  bodhivandanafthaya 
SanehanimantanaHhaya gamanamn gamam pindaya pavilhe bhikkh- disva 
Daccugeamanamụ paffapafigeahanan ãsanapafñifñapanam anugamandanti evamadikam 
mettain Kãyakqmma1 nãma. 


chayime, bhikkhave, dhammäã säranTyä (này chư Tỳ khưu, có 6 Pháp này 
làm nhân đưa đến sự tưởng nhớ lẫn nhau): đã khởi sự thuyết giảng do khởi lên sự 
cãi cọ và sự bất đồng trước. Sáu Pháp làm nhân dẫn đến sự tưởng nhớ đến nhau, đã đến 
ở đây, vì thế bài Kinh Kosambiĩ này cũng trở thành vẫn đề tiếp nối từ cùng một nguyên 
nhân. SãranTyä (làm nhân dẫn đến sự ghi nhớ): khi thời gian trôi qua quá lâu không nên 
quên, do phối hợp với Pháp cần phải nhớ đến, người nào thực hành đầy đủ trong Pháp 
đó được tác thành sự yêu thương của những vị đồng Phạm hạnh, vì thế gọi là phương 
tiện tác thành sự yêu thương (piyakaran3). Garukaranä (tác thành sự kính trọng): 
làm cho khởi lên sự tôn trọng. Saägahãyä (đưa đến nhiếp phục): vì lợi ích cho việc 
nhiếp thủ. Avivädãya (vì sự không tranh cãi): vì lợi ích cho sự không cãi vã. 
Samaggiyä (vì sự hòa hợp): vì lợi ích của sự hợp nhất. Ekibhäväya (vì tính nhất trí): 
vì lợi ích của sự đồng nhất, đề làm cho không có sự khác biệt. samvattanti (dẫn đến): 
trở thành. mettam kãyakammam (Thân nghiệp hợp với từ tâm): thân nghiệp nên 
được người tạo ra với tâm từ. Kế cả Khẩu nghiệp và Ý nghiệp cũng chính phương thức 
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này đây. Tâm từ này được thuyết dành cho tất cả chư Tỳ khưu nhưng cũng được sử 
dụng đối với người tại gia. Tâm từ là phương tiện để thực hành Pháp tăng thượng hành 
với tâm câu hữu với từ của chư Tỳ khưu gọi là Thân nghiệp hợp với tâm từ. Đối với 
người tại gia cư sĩ, nghiệp v.v, này là việc đi vì lợi ích của việc đảnh lễ Bảo tháp, đảnh 
lễ cây Bỏ đề, thỉnh mời chư Tỳ khưu, việc nhìn thấy chư Tăng đi đến làng mạc để khất 
thực rồi tiếp đón, việc tiếp nhận bình bát, sự sắp xếp chỗ ngồi (trải tọa cụ), tùy thuận 
theo được gọi là Thân nghiệp hợp với từ tâm. 


bhikkhiuna1 V.2.269 mettacittena aãcarapañnattisikkhapadarm, 
kammalthanakathanaụ dhammadesana tepilakampi buddhavacanam meftam 
vacIkqammau nãma. gihmanca, “cefiyavandanatthaya gacchama, bodhivandanatthaya 
gacchama, dhammassavanam karissama, padipamalapupphapujam karissama, ti 
ucaritani samadaya vattissama, salakabhattadini dassama, vassavasikamna dassama, 
ga sanghassa M. 2.293 catfaro paccaye dassama, sangham nữnantetva khadanryadini 
sanqvidahatha, asanani paññapetha, paniyan upa{thapetha, sangham paccugganiva 
anetha paññalasane misdapewa chanddajal  ussahqjl  veyyãvaccam 
karotha ”tiadiathanakale mettam vacIRamma1m nãma. 


Đối với vị Tỳ khưu việc nói đến chế định liên hệ đến hành vi và các học giới, và 
việc nói về nghiệp xứ, việc thuyết giảng Giáo Pháp, việc nói đến những lời Phật dạy 
chính là Tam Tạng như thế gọi là Khẩu nghiệp câu hữu với tâm từ. Còn đối với người 
tại gia trong lúc nói v.v, như sau “chúng ta đi vì mục đích đảnh lễ Bảo tháp, chúng ta đi 
nhằm mục đích đánh lễ cây Bồ đề, sẽ đi nghe thuyết Pháp, thực hiện sự lễ bái bằng 
những ngọn đèn, tràng hoa, hương thơm, thọ trì 3 thiện hạnh, sẽ bồ thí thực phẩm theo 
cách rút thăm v.v, sẽ đang y phục vào mùa an cư, cúng dường tứ vật dụng đến Tăng 
chúng trong ngày hôm nay, các Ngài hãy thỉnh chư Tăng rồi sắp xếp vật thực loại cứng 
và loại mềm v.v, sắp xếp chỗ ngồi (trải tọa cụ), đặt bình nước uống, hãy tiếp rước rồi từ 
mình hướng dẫn đưa chư Tăng đến, hãy thỉnh mời chư Tăng ngồi lên tọa cụ đã được 
trải sẵn, phát sanh sự hài lòng, tràn đầy nhiệt huyết, rồi hãy thực hiện sự nỗ lực như này 
của người cư sĩ gọi là Khẩu nghiệp câu hữu với tâm từ. 


bhikkhunamụn patova u{thãya sarirapafijagganam cetiyanganavafIadmi ca katva 
vivifttasane nisidiwa, “imasmim vihare bhikkhu sukhi hontu, avera abyapajjha ”1¡ 
cinanan mefftn Mmanokamma1mủ nama. giủmnam “ayyã suÀkh hontw, qvera 
abyäpdJ}häã "1Ì cintanam me€ff4 HAHOKqH_Mđ11 nãmd. 

Đối với vị Tỳ khưu thức dậy từ sớm khởi động thân thể, làm phận sự (quét dọn) 
Bảo tháp và khu vực xung quanh v.v, ngồi trên tọa cụ tĩnh tọa nghĩ rằng “Cầu mong 
chư Tỳ khưu trong tinh xá này, được sự an lạc, không kết oan trái, không có khổ não, 
thù hận” gọi là Ý nghiệp câu hữu với tâm từ. Đối với người cư sĩ suy nghĩ rằng: “Cầu 


902 


48 - Giải Thích Kinh Kosambiya CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Kosambiyasuftavannana QUYÊN 1 


mong cho tất cả chúng tôi được sự an lạc, không kết oan trái, không có khổ não, thủ 
hận” gọi là Ý nghiệp câu hữu với tâm từ. 


vỉ cevg raho cãi sammukha ca parammuhkha ca. tatha navakanam 
civarakammadisu sahayabhavipagamanarn sammukhaä mettan kayakqmma1n nãma. 
theranamn pana padadhovanavandanabi]anadanadibhedampi sabbam samIciRammamm 
sammukha mellan Kayakammam nama. ubhayehipl  dunnikkhittanam 
darubhandadmam tesu avamañnam akawa attana P.2.396 dunnikkhilanam vừa 
pafisamanam parammukha mettam kãyakammam nama. devatthero tissattherofi evarn 
paggayha vacanan sammukhaä metfama vacihammam namad. vihäre asanfam pana 
paripucchantassa, kuhim amhakam devatthero, amhakam tissatthero kadä nu kho 
ãgamiSSaffi eVam” mamayanavacanam parammukha melfam vacihammam nãma. 
mettasinehasiniddhani pana nayanani ummlefva suppasannena mukhena olokanarm 
sammukhä melttn manokammam nãma. devalthero, tissaHhero darogo  hofu 
appabadhoti samannaharanam parammmukha meltam manokamma1n nãma. 


ävi ceva raho cã (dù trước hoặc ở sau lưng): dù ở trước mặt, hay ở sau lưng. 
Ở đó, tính chất bạn hữu của vị tân Tỳ khưu trong việc may vá y phục gọi là Thân nghiệp 
câu hữu với tâm từ trước mặt, còn toàn bộ hành động thích hợp chăng hạn như việc rửa 
chân, tôn kính, quạt, bố thí v.v, cùng Trưởng lão được gọi là Thân nghiệp câu hữu với 
tâm từ trước mặt. Việc không đửng dưng trong những vật dụng bằng gỗ v.v, mà Tỳ 
khưu cả hai phía gìn giữ không cân thận rồi cất giữ giỗng như đồ dụng mà bản thân cất 
giữ không tốt đây gọi là Thân nghiệp câu hữu với tâm từ sau lưng. Việc nói lời tán thán 
như vây rằng: “Trưởng lão Deva, Trưởng lão Tissa” gọi là Khẩu nghiệp câu hữu với 
tâm từ trước mặt. Đối với người hỏi đến vị Tỳ khưu không sống trong chùa, việc sử 
dụng lời nói dễ mến như vầy rằng “Trưởng lão Deva của chúng tôi đi đâu, sẽ trở về vào 
lúc nào vậy; Trưởng lão Tissa của chúng tôi đi đâu, sẽ trở về vào lúc nào vậy,” như vậy 
gọi là Khẩu nghiệp câu hữu với tâm từ sau lưng. Lại nữa, việc mở đôi mắt ra bằng từ 
tâm, yêu mến nhìn về phía trước trong sáng rõ ràng gọi là Ý nghiệp câu hữu với tâm từ 
trước mặt. Việc trở lại suy tư răng: “ Cầu mong Trưởng lão Deva, Trưởng lão Tissa lìa 
xa ai luyến, ít bệnh tật” đây gọi là Ý nghiệp câu hữu với tâm từ sau lưng. 


labhafi civaradayo laddhapaccaya. dhanumikãti kuhanadibhedam micchajTvam 
vajevwaä dhammena samena bhikkhacariyavdafena uppannd  qHfamaso 
paffqpariyäpannamdaffamp1ii pacchimakofiya pafte pariyäDannda1m paffassa anfogafan 
dvattikatacchubhikkhamaftampi  qppafvibhattabhogil ciha dve pafivibhatfani 
V.2.290 nãma ãmisapafivibhattan pugøalapafivibhattanca. tattha, “eftakam dassami, 
eftakam na dassam1 1i evan citena vibhaqjanan amisapafivibhattan nãma. “asukassa 
dassami, asukassa na dassãml 1Ì evarn cittena vibhqjanam pana puggalapafivibhattam 
nama. tadubhayampi akafva yo appalivibhattamn bhuñjati, ayan0 appafivibhaftAabhogT 
nãma. 
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Lợi đắc: các món vật dụng nhận được có y phục v.v. đhammikã (phát sanh 
đúng Pháp): các món vật dụng phát sanh do việc đi khất thực chân chính đúng Pháp, 
loại trừ việc nuôi mạng phi Pháp bằng việc nói dối chăng hạn v.v, antamaso 
pattapariyäpannamattampi (cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát): dầu 
vật thực nhận chỉ được 2-3 vá được gom chung trong bình bát, đặt ở trong bình bát sau 
cùng ở đẳng sau. AppafivibhattabhogT (người thọ dụng vật thực vẫn không được 
sán sẻ): gọi là người có vật thực được san sẻ có 2 là chia theo tài vật và chia theo các 
nhân. Trong việc cả 2 việc san sẻ đó việc chia với tâm như vầy “ta sẽ cho người đó, 
không cho người kia” gọi là chia theo cá nhân. Điều mà cá nhân không thực hiện cả 2 
đó và thọ dụng vật thực không được san sẻ gọi là người thường thọ dụng vật thực không 
được san sẻ. 


silavantchi 1M.2.294 sabrahmacarthi sãdhãranabhogifi cftha 
sadharanabhogino idam lakkhanam, yam yam pantam labbhati, tam tam neva labhena 
labham jigisanamukhena gihmam detl, na attana paribhufjati;/ý pafigeanhantova 
sanehena sadharanan hotlH gahewa gandủn pahariểa paribhunjitabbam 
sanghasantakamụ viya passafi. idam pana sãrantyadhammam ko pireli, ko na pirefIfi2 
duss1lo tãva na pireti. na hỉ fassa santakam silavanta ganhanti. parisuddhasilo pana 
vafttamn akhandento pireti. 


silavantehi sabrahmacärThi sãdhãranabhogI (người thường thọ dụng vật 
thực chung với bạn đồng Phạm hạnh, vị có giới hạnh): có lời giải thích rằng vị Tỳ 
khưu thường thọ dụng vật thực chứng có trạng thái như vây, vị ấy có được vật dụng 
nảo, thượng hạng, cũng không cho vật đó, với lợi đắc vị ấy ban lợi đắc cũng không cho 
cùng người gia chủ với mục đích tầm cầu lợi lộc với lợi lộc, cả bản thân cũng không 
thọ dụng khi thọ nhận cũng thọ nhận với suy nghĩ răng: “là vật dụng chung cùng Tăng 
chúng” đã đáng chương (ra dấu) nhìn giống như vật dụng của Tăng chúng nên đánh 
chuông đề thỉnh mời thọ dụng. VỊ nào thực hành Pháp làm nhân đưa đến sự tưởng nhớ, 
ai không thực hành? Trước hết người ác giới gọi là không thực hành bởi vì người có 
giới không thọ nhận đồ vật của người ác giới đó. Còn người có giới thanh tịnh, khi thực 
hành không bị đứt đoạn gọi là vị thực hành. 


tatridam vattatn — yo hỉ odissakam katfva máfu va pifu vã ãcariyupajjhayadinam 
vĩ defi, so databbam deH, saramyadhammo P2397 panassa na hoii 
palibodhaqjagganam nama hofi. saraniyadhammo hỉ mutfIapalibodhasseva vaffati, tena 
pana odissakam dentena gilãnagilanupafthakaagantukagamikananceva 
navapabbdjitassa ca sanghafipafageahanam qjananfassa datfabbam. etesam datva 
avasesam therasanafo pajlthaya thokam thokam adatva yo yattakam ganhđH, tassa 
tattaqkam databbam. avasiffhe asati puna pindaya cariva therasanato palfhaya yam 
yam paqnam, tam tam datwa sesam paribhufjitabbam, “silavantehi tỉ vacanafo 
duss1lassa adafumpi vaffati. 
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Trong câu đó thực hành Pháp đáng được nhớ như vây - bởi người đã thực hiện 
việc chỉ định cùng mẹ cha hoặc thầy dạy học và thầy tế độ v.v, đó dâng những thứ đáng 
được dâng, người đó không thực hành đưa đến sự tưởng nhớ, mà chỉ là việc nuôi đưỡng 
với sự ràng buộc, Pháp đáng được nhớ chỉ thích hợp với hạng người đã thoát khỏi sự 
ràng buộc mà thôi. Vị ấy bố thí có sự chọn lựa nên cúng dường vị Tỳ khưu bệnh, vị 
chăm sóc Tỳ khưu bệnh, vị khách Tăng, người chuẩn bị đi xa, và vị mới xuất gia, vị vẫn 
chưa biết đắp y Tăng-già-lê và mang bình bát. Khi cúng dường đến những vị Tỳ khưu 
ấy từ sàn tọa dành cho vị Trưởng lão trở xuống mỗi vị từng ít một chỉ cần cúng dường 
bằng vừa đủ vị ẫy nhận lãnh. Khi không có vật thực dư cũng cần phải đi khất thực tiếp, 
rồi cúng dường đồ thượng hạng đó kế từ sản toà vị Trưởng lão trở xuống rồi thọ dụng 
vật thực còn dư. Người có giới không cho đến người không có giới cũng được. 


ayamợ pana saranniyadhammo susikkhitãya parisaya supũro hoii, no asikkhitaya 
parisaya. susikkhitaya hi parisaya yo añfñato labhati, so na ganhati, anñato alabhantopi 
pamanayutameva ganhat, na direkam. ayanca pana saranyadhammo evam 
punappunam pindaya caritva laddham laddham dentassapi dvadasahi vassehi pùrati, 
na tatfo ordmn. sace hỉ dvadasamepi vasse saraniyadhammapurako pindapatapuram 
pafam asanasalayam thapetva nahayitftum gacchaHi, sanghatthero ca kasseso paffofi? 
saraniyadhammapurakassati vufte — “ãharatha nan tỉ sabbam V.2.29] pindapatam 
vicaretva bhuñjiIva ca rittapattan thapeti. atha so Phikkhu ritapattatn disva, “mayham 
asesetvava paribhuñjimsu "1Ì domanassam uppadeti, saraniyadhammo bhƒjati, puna 
dvadasa vassani puretabbo M.2.295 hofi, tithiyaparivasasadiso hesa. sakim khande 
jate puna purefabbova. yo pana, “lãbhaä vata me, suladdham vat me, yassa me 
patfagatamn qnäpucchaãva sabrahmacari paribhufjanH 1i somanassamụ janeti, fassa 
puuao nãma hofi. 


Lại nữa, Pháp đáng được nhớ này là điều mà hội chúng không được học tập, 
không được thực hành, bởi hội chúng đã được học tập, người nhận được vật thực từ nơi 
khác sẽ không giữ lẫy, ngay cả khi không được từ chỗ khác cũng lấy đủ chừng ấy, không 
lây hơn. Cũng vậy vị Tỳ khưu đi khất thực rồi lại đi khất thực nữa, cũng dường vật thực 
suốt 12 năm thực hành Pháp đáng được nhớ thành tựu đầy đủ, không được ít hơn 12 
năm. Nếu như vào năm thứ 12 vị Tỳ khưu thực hành Pháp đáng được nhớ đặt bình bát 
ở nơi đầy vật thực khất thực ở nhà ăn rồi đi tắm gội. Vi Tỳ khưu Trưởng lão hỏi rằng 
“đây là bình bát của ai?” khi vị ấy đáp rằng: “đây là bình bát của vị Tỳ khưu thực hành 
Pháp đáng được nhớ” mới nói rằng “mang lại đây, mang bình bát đó lại đây,” san sẻ hết 
vật thực trong bình bát đó rồi đặt bình không ở đó. Vị Tỳ khưu ấy khởi lên sự buôn rầu 
“chỉ còn lại cái bát không, thọ dụng hết không còn phần của ta.” Pháp đáng được nhớ 
sẽ bị đút, vị ây phải thực hành lại 12 năm. Pháp đáng được nhớ này tương tự như việc 
hành biệt trú (titthiyapariväsa) khi bị đứt cũng cần phải thực hành lại từ đầu. Nhưng vị 
Tỳ khưu nào khởi lên sự hoan hý rằng: “Điều mà vị Tỳ khưu bạn đồng Phạm hạnh thọ 
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dụng vật thực trong bình bát không nói, quả thật đó là lợi đắc cho ta, quả thật lợi ích 
nhiều cho ta” vị Tỳ khưu đó được gọi là thực hành Pháp đáng được nhớ đây đủ. 


evam puritasaraniyadhammassa pana neva ¡issa, na macchariyam hoi, so 
manussanam pịyo hoi, sulabhapaccayo, pafftagatamassa địyamanampi na khiydti, 
bhajaniyabhanda†thane aggabhandam labhaH, bhaye và chatake vã sampafte devafa 
ussukkam ãpajjanHi. 


Sự ganh tị và sự bỏn xẻn không có nơi vị Tỳ khưu thực hành Pháp đáng được 
nhớ như vậy. Vị ấy trở thành người được yêu mến của loài người, cả các vật dụng cũng 
dễ dàng tìm kiếm hơn, vật dụng trong bình bát dù có cho người khác cũng không hết, 
được nhận vật dụng thượng hạng ở trong chỗ phân phát, khi cảm nghiệm sự sợ hãi hoặc 
cảm nghiệm sự đói khát thì chúng chư Thiên cũng sẽ đến giúp đỡ. 


tatrimani vafthuni — lenagirivasr tissatthero kira mahagirigamam upanissaya 
vasai. panñasa mahatherä nagadjpam P2393 cetiyavandanatthaya gacchanta 
girigame pindaya caritva kiñci aqladdha nikkhamimsu. thero pavisanto te disvã pucchỉ 
— “laddham, bhante ti? vicarinha, avusotiL so qladdhabhavam ñawaã aãha — 
“tavaham, bhante, agacchami, tava idheva hotha tỉ. mayadm, ãvuso, paññasa janaã 
paftatemanamafampl na labhimhatL. nevasika nama, bhante, paHbala homH, 
alabhantapi bhikkhacäramagseasabhavam jänaHHHi. therã ãgamimsu. thero gãma1m 
DãVïsi. 


Trong vấn đề đó có câu chuyện như sau - kế rằng Trương lão Tissa trú ngụ ở tịnh 
xá Lenagi ý cứ làng MahägirT khi 50 vị Trưởng lão đi đến hòn đảo Nãga đề đảnh lễ 
Bảo tháp, đi khất thực ở làng Giri không được bất cứ thứ gì quay trở lại. Khi Trưởng 
lão đến đã gặp đại Trưởng lão đó hỏi rằng “Ngài có được gì không?” Này hiển giả, 
chúng tôi đã đi du hành. Vị Trưởng lão đó biết được vị đại Trưởng lão ấy không nhận 
được gì nên đã nói rằng - “Xin các Ngài hãy đợi ở đây cho đến khi tôi quay trở lại.” 
Này Hiền giả, chúng tôi có tới 50 vị, vẫn chưa nhận được vật thực dù chỉ để làm ướt 
bình bát. Thưa Ngài, thông thường vị sông thường trực ở đây sẽ có khả năng, dầu không 
được cũng biết được con đường để đi khất thực. Nhóm vị đại Trưởng lão đã chờ đợi ở 
đó. VỊ Trưởng lão đi vào làng. 


dhurageheyeva mahaupasika khrabhatfIam sajjefva theram olokayamana thirã 
therassa dvãra1n sampaffasseva paffam p¡refva adasi. so tan adãya theranan santikam 
gantva, “ganhatha, bhamte 1Ì sanghattheramaha. thero, “amhehi eltakehi kiñci na 
laddham, ayan sighameva gahefva ãgafo, kim nụ kho "tỉ sesanam mukham olokesi. 
thero olokanakareneva ñafva — “dhammena samena laddhapindapato, nikkukKuccaã 
ganhatha bhanfe ”t1iadito pa†thaya sabbesam yavadatthamn dafva attanapi yavadattham 
bhưñij. 
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Đại tín nữ trong làng cúng dường thường xuyên đã chuẩn bị sẵn cơm nấu với sữa 
đang đứng đợi Trưởng lão, khi Trưởng lão đến trước cổng đã cúng dường đây bình bát. 
Trưởng lão ôm bình bát đến gặp nhóm vị đại Trưởng lão rồi nói với vị Trưởng lão Tăng 
rằng “Kinh bạch Ngài, xin Ngài hãy nhận lãnh” vị Trưởng lão nhìn các vị Trưởng lão 
còn lại nghĩ rằng “Chúng ta nhiêu đây không được bắt cứ thứ gì, vị Tỳ khưu này nhận 
được vật thực một cách nhanh chóng, chuyện gì xảy ra vậy?” VỊ Trưởng lão biết được 
qua biểu hiện ngay từ cái nhìn mới nói rằng: “Đi khất thực, tôi có được đúng Pháp, xin 
các Ngài hãy đừng ghét bỏ mà hãy thọ lãnh,” rồi đã dâng đến các Trưởng lão theo nhu 
cầu kế từ lúc bắt đầu, ngay cả bản thân cũng thọ dụng theo ý muốn. 


aha nam bhatlahiccavasane thera pucchimmsu —  “kada vuso, 
lokuttIaradhammam paliVj}h1 "1i? natthi me, bhamte, lokularadhammoti. jhanalabhisi, 
ãvusofi? elampi me, bhante, natth1i. nanu, ãvuso, paIihariyanti? saraniyadhammo me, 
bhame, pirito, fassa me V.2.292 dhammassa puũritakhalato M2296 pa{thäya sacepi 
bhikkhusatasahassam hot, paftagalan na khụyaftiL sadhu sadhu, sappurisa, 
anucchavikamidamm tuyhanti. tdam tãva paffaqgafdtn na khiydafi ettha vatthu. 


Tiếp đó, sau khi thọ dụng xong các Trưởng lão mới hỏi Ngài răng “Này Hiền 
giả, Ngài đã thấy triệt Pháp Siêu thể khi nào?” Thưa Ngài, Tôi vẫn chưa chứng đắc Pháp 
Siêu thế. Hiền giả chứng đắc thiền chăng? Ngày cả điều đó cũng không. Hiền gia, đạt 
được thần thông phải không? Thưa Ngài, tôi thực hành Pháp đáng được nhớ, kể từ khi 
thực hành Pháp đáng được nhớ, dầu có cả nghìn Tỳ khưu thì vật thực trong bình bát 
cũng không hết. Tốt lành thay, tốt lành thay, bậc Đại nhân, điều này thật xứng đáng. 
Vật thực trong bình bát của Ngài cũng không hết trước có câu chuyện như sau. 


aqyameva pana thero cefiyapabbate giribhandamahapujaya danaffhanam 
ganwva, “Imasmim thane kim varabhandan 1Ì pucchaH. dve sataka, bhamIel. ele 
mayhaũ pãpunissanHfi. tan suiva amacco rañño arocesi — “eko daharo evam 
vadadfI 1i. “daharassevam citam, mahatheranam pana sukhumasafaka vaffqmli ti 
vatva, “mahatheranam dassaml 1Ì thapesi tassa bhikkhusanghe palHpaliya thite 
dentassa matthake thapitapi te sa†aka hattham nãrohanti, añnñeva arohanti. daharassa 
danakale pana haHham arulha. so P.2.399 fassa hatthe thapefva amaccassa mmukham 
oloketva daharam nisidapefva danam datva sangham vissajjefva daharassa santike 
nisiditva, “kada, bhante, Imam dhamrmma1mn paHVỤjhittha "tỉ aha. 


Lại nữa, vị Trưởng lão này nữa đã đi đến chỗ cúng dường, trong nơi tôn thờ lớn 
của tịnh xá Giribhanda ở Cetiyapabbata hỏi rằng “Bồ thí này có gì là thượng hạng”. 
“Hai tắm y thưa Ngài”. “Hai tắm y đó đến cho ta chắc”. Quan đại thần nghe được lời 
đó mới thuật lại cho đức vua “ “Thưa thánh thượng, vị Tỳ khưu trẻ đã nói như vậy.” Đức 
vua nói rằng: “Vị Tỳ khưu trẻ nghĩ hoàn toàn phù hợp, những tâm y tốt này phù hợp 
với tất cả các đại Trưởng lão” rồi đặt xuống với suy nghĩ rằng “Ta sẽ cúng dường tất cả 
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các đại Trưởng lão.” Trong khi Ngài cúng dường đến các Tỳ khưu đã đứng theo thứ tự, 
nhưng 2 tắm y được đặt ở trên đầu của Ngài, người đang cúng dường không đến tay 
Ngài dù chỉ là một tắm y, chỉ có những tắm y khác được đến tay, nhưng đến lúc cúng 
dường cho vị Tỳ khưu trẻ thì cả 2 tắm y lại xuống tay Ngài, đức vua đặt lên tay của vị 
Tỳ khưu trẻ ấy rời nhìn sang vị quan cận thần, mời vị Tỳ khưu trẻ ngồi xuống rồi cúng 
dường, rời khỏi chư Tăng đến gần vị Tỳ khưu trẻ nói rằng “Thưa Ngài, Pháp này Ngài 
đã thấu triệt khi nào?” 


SG pdrÙäayenapik dsanam qavadamo, “nathi mayham, mahargja, 
lokuttaradhammo tỉ aha. nanu, bhame, pubbeva avacutthafli? ama, maharđJa, 
saranyadhammapurako qham, tassa me dhammassa purlfakalao  palthaya 
bhajanyabhandalthane daggabhandam papunaHH sadhu sadhu, bham, 
anucchavikamidamn tumhakami vandiva pakkami idam bhqjaniyabhapndaffthane 
qaggabhandau paputđffII ettha vafthu. 


Khi không nói điều không tồn tại theo cách gián tiếp, đã nói răng “Tâu đại vương, 
bần Tăng không có (chứng đạt) Pháp Siêu thế.” Ngài đại đức đã nói trước đó rồi không 
phải sao? Phải, tâu đại vương, bần Tăng thực hành Pháp đáng được nhớ kể từ khi bần 
Tăng thực hiện Pháp đó tới bây giờ cũng luôn nhận được đồ vật thượng hạng ở noi phân 
phát. Tốt lành thay, tốt lành thay, thưa Ngài, vật thí này xứng đáng cho Ngài, sau khi 
đãnh lễ rồi rời đi. “Nhận được vật thí thượng hạng ở chỗ phân phát” này có câu chuyện 
như sau: 


brahmanatissabhaye pana bhatfaragamavasino nagaHheriya qnãrocefvava 
palayHmsu. therI paccisakdle, “afiviya qppanigghoso gãmo, upadharetha tãva ti 
daharabhikkhumiyo aha. tã gantva sabbesam gatabhhavam ñafva aãgamma theriya 
ÄÃFrOC@SMM. sĩ sSHUWA “mà tHmhe tesam gatabhavamw cimayiha, qiano 
uddesaparipucchãyonisomanasikaresuyeva yOÐđn karotha 1i vatva 
bhikkhacaravelaya parupiva aftadvadasama gamadvare niegrodharukkhamule a{thaäsi. 
rukkhe adhivattha devatä dvadasannampi bhikkhuninamn pindapatam dafva, “ayye, 
añnaHha mã gacchatha, niccam idheva etha tỉ aha. theriyäa pana kanilthabhata 
M.2.297 nagaHhero nãma qdthi so, “mahamtatmna bhayam, na sakkãä idha yaãpetum, 
parafran gamissamati attadvadasamova afano vasana{thana nihkhanto therin disva 
gamissaml "1Ì bhataragamam agato. ther, "therã agala tỉ suiva tesam santiửam 
gantva, kửn ayyđHi pucchi. so tam pavattTmn đcikkhi. sa, “ajja ekadivasamu vihäreyeva 
vasifva sveva gamissathäa "tỉ aha. thera vihãrad qgaInd!nSU. 


Lại nữa, người dân sống trong làng Bhãtara do khởi lên sự sợ hãi từ tỉnh xá 
Brahmanatissa không nói lời từ giã với vị Trưởng lão NI tên là Nãgã đã bỏ đi. Trưởng 
lão Ni đã nói với nhóm Tỳ khưu ni vào lúc rạng sáng rằng: “Ngôi làng không một chút 
tiếng động các Ngài hãy cân nhắc suy xét trước.” Những Tỳ khưu ni trẻ ấy đi xem biết 
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được rằng tất cả dân làng đã đi hết, trở về báo lại cho vị Trưởng lão Ni. Trưởng lão Ni 
sau khi nghe đã nói răng: “Các Ngài không đừng suy nghĩ đến việc ra đi của những 
người dân làng đó nữa, hãy chú tâm thực hành sự tỉnh tắn trong việc học tập của chính 
mình” khi đến thời đi khất thực mới đắp y, đứng ở gốc cây đa trở thành vị thứ 12 ở gần 
công làng. Vị Thiên nhân trú ngụ ở đó cũng đã cúng dường vật thực đến 12 vị Tỳ khưu 
ni, đã nói rằng: “Thưa các Ngài, xin đừng đi nơi khác, hãy thường xuyên đi đến đây.” 
Trưởng lão Ni có một người em trai tên là Trưởng lão Nãga. Trưởng lão Nãga nghĩ răng 
“Nỗi sợ hãi quá lớn, ta không thể duy trì sự sống, cần phải đi đến bờ bên kia” là vị thứ 
12 đi ra khỏi nơi ở của mình, rồi đến làng Bhãtara với suy nghĩ như sau: “ta sẽ cười vị 
Trưởng lão Ni rồi sẽ đi.” Trưởng lão Ni khi nghe nhóm Trưởng lão Tăng đến kiếm 
nhóm Trưởng lão ấy hỏi rằng “Do nguyên nhân gì, thưa quý Ngài,” Ngài đã nói đến sự 
diễn biến đó. Trưởng lão Ni nói rằng: “Hôm nay xin thỉnh quý Ngài nghỉ ngơi tại tịnh 
xá một đêm, ngày mai rồi hãy đi.” Các vị Trưởng lão đã đi đến tịnh xá. 


therI V.2.293 punadivase rukkhamule pindaya caritva theran upasankamiva, 
“imam pindapatamu paribhufjatha ”tỉ aha. thero, “vaffissati ther1 ti vafva tunhT a{thasi. 
dhammiko tatã pindapato P.2.400 kukkuccam akatva paribhufjathati. vaffissati ther1ti. 
sa paftamn gahefva akase khipi, pat(o akase a{thasi. thero, “sattatalamalte thiiampi 
bhikkhunibhafameva, theri vatva bhayam nama sabbakalam na hoti, bhaye vũpasante 
ariyavamsamụ kathayamano, bho pimdapatlka bhikkhunibhatamn bDhunjiva 
vifinamayittha tỉ citena anuvadiyamano santhambhetttu na sakkhissaãmi, qppamatfa 
hotha theriyo ”tÌ maggan äruhi. 


Rạng sáng vị Trưởng lão Ni đã đi khất thực ở góc cây ấy, rồi đến tìm các vị 
Trưởng lão nói rằng “Xin quý Ngài hãy thọ dụng vật thực khất thức này.” Trương lão 
nói rằng “Trưởng lão ni thích hợp chăng?” mới đưng im lặng. Trưởng lão ni đáp: “Thưa 
quý Ngài, vật thực khất thực này đúng Pháp, quý Ngài chớ đừng ghét bỏ mà hãy thọ 
dụng” Trương lão nói rằng “Trưởng lão ni thích hợp chăng?” Bà cầm lấy bình bát ném 
lên trong hư không, bình bát lơ lửng trong hư không, Trưởng lão nói rằng “Vật thực của 
vị Trưởng lão ni lơ lửng ước chừng dài khoảng 7 cây tãla” khi nói rằng: “Khởi lên rằng 
sự sợ hãi không phải tồn tại ở mọi thời, sự sợ hãi được yên tĩnh, khi nói về truyền thống 
bậc Thánh đã nói rằng: “Ngài thọ dụng vật thực của Tỳ khưu ni có được từ việc đi khất 
thực, buông bỏ thời gian trôi qua như vậy, khi thực hành theo sự suy nghĩ cũng không 
thê trợ giúp được, Trương lão ni xin các Ngài chớ đừng sống phóng dật” rồi đi lên con 
đường. 


rukkhadevatapi, “sace thero theriyä hatthato pindapatamna paribhufjissai, na 
nam nỉvaftessami, sace pana na paribhunjissati, nivaftessaml ti cintayamana thatva 
therassa gamanamụ đisva rukkhaã oruyha pattam, bhante, dethati patftatn gahefva theram 
rukkhamulanyeva anefva äsanam paññapetva pindapatamna datva katabhattaRiccam 
paHnnam karetva dvadasa bhikkhuniyo, dvadasa ca bhikkhi saHa vassani upalfhahi. 
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Idam devatftä ussukkqa ñpdjjanfii cttha vatthu, tatra hỉ therI saraniyadhammapurika 
qhosi. 


Vị Thiên trú ngụ ở cây nghĩ rằng: “nếu Trưởng lão thọ dụng vật thực khất thực 
từ tay của vị Trưởng lão ni, ta sẽ không cho vị ấy quay lại” nhìn thấy Trưởng lão đi vị 
ấy xuất khỏi cây nói răng “kính thưa Ngài, xin hãy cho bình bát” rồi tiếp nhận bình bát, 
vị Trưởng lão đến gốc cây đó trải tọa cụ cúng dường đồ ăn khất thực cho Trưởng lão 
thọ dụng thực hành lời hứa rồi cấp dưỡng 12 vị Tỳ khưu ni, 12 vị Tỳ khưu Tăng suốt 7 
năm. Đây là câu chuyện trong cụm từ devatä ussukkam ãpajjanti (chư Thiện ra sức 
nỗ lực giúp đỡ), cũng trong chuyện này Trưởng lão Ni là vị thực hành Pháp đáng được 
nhớ (sãranTyadhamma). 


qkhanudaniiadlsu yassa saffasd paftikkhandhesu adimhi vũ danie vã 
sikkhaäpadam bhinnam hoti, tassa silan pariyante chinnasafako viya khatdatntl nãma. 
yassa pana vemajjhe bhinnam, tassa majjhe chiddasa†ako viya chiddatn năma hoi. 
yassa pana pafipafiya dve trini bhinnaml, tassa pilfhiyam và kucchiyamn và u{thitena 
visabhägavanena ka|arattadrnam aññatfaravanna gaãv! viya sabdlatu nãma hofi. yassa 
pana antarantara bhinnami, fassa M. 2.298 antarantara visabhagabinducitra gãv viya 
kaqmmmasamua nãma hoti yassa pana sabbena sabbam abhinnami, tassa tãni silani 
qkhandanl qacchildãn asabalani qkqnuHãsãn nama honH. tan panetani 
tanhadäsabyatfo mocetva bhujissabhaävakaranato bhwjissãml. 


Akhandäm (có giới không bị đứt) v.v, vị Tỳ khưu nào có học giới bị phá vỡ 
(hư hoại) ở đoạn đầu hoặc đoạn cuối trong nhóm 7 ãpatt(i thì vị Tỳ khưu đó có giới bị 
đứt giống như tấm vải bị đứt xung quanh viền. Lại nữa vị nào có các học giới bị hư hoại 
ở giữa thì vị đó gọi là có giới bị lủng tựa như tắm vải bị lủng ở chính giữa. Vị nào làm 
hư hoại 2-3 giới học theo tuần tự thì vị đó gọi là có giới bị vết lắm giống như con bò 
có bất kỳ một màu trăng hoặc màu đen v.v, nào với các màu khác ở trên lưng hoặc dưới 
bụng. VỊ nào có các học giới bị hư hoại thành từng đoạn từng đoạn thì vị đó gọi là có 
giới bị đốm nhơ tựa như con bò có đồm đồm khắp thân mình. Vị Tỳ khưu nào có các 
học giới không hư hoại theo tất cả mọi cách thì vị Tỳ khưu đó có giới không bị đút, 
không bị lủng, không bị vết lắm, không bị đốm nhơ. Cũng giới này đây gọi là làm 
cho giải thoát bởi vì thoát khỏi sự nô lệ của tham ái trở nên được tự đo. 


buddhadihi vinnnh:  pasatthatta viñiiuppasatthimi. tanhadithihi 
aparamafthaHa “ldam nama tvamn đpannapubbo Tỉ kendacil paramadlfhumn 
asakkuneyyadtaä ca qparamdaffhänl. upacarasamadhim và qappanasamadhim vã 
SaInvaftayaniti samadhisamavafIanihaniti vuccanti. slfasammafiagdafo P.2.401 viharatfii 
tesu tesu disabhagesu viharantehi bhikkhuhi saddhim samanabhavipagaftasilo viharati 
V.2.294. sotäpannadInanhi silam samuddantarepi devalokeDi vasaniãnan añfñesam 
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Softapannadmam siiena samanameva hoi, nathi mageasile nanaffam, tam 
sandhäyetan vuHam. 


Viññuppasatthäni (Được người có trí tán thán): tất cả bậc trí có đức Phật v.v, 
khen ngợi, tán dương. Mà tham ái và tà kiến không chế ngự bởi vì tham ái v.v, chế 
ngự không được và phiền não øì gì không thế áp chế “Ngài đã từng ãpatti điều học giới 
này”. Được vận hành đưa đến cận định hoặc an chỉ định, vì thế Ngài gọi là vận hành để 
đưa đến định. STlasãmaññagato (sống...đạt đến trạng thái người có giới đồng đẳng 
với nhau): người có giới đạt đến sự đồng đẳng với tất cả vị Tỳ khưu người sống ở 
phương hướng đó đó. Bởi vì giới hạnh của vị Thánh Nhập Lưu v.v, đồng đẳng với các 
vị Thánh Nhập Lưu khác. Người sống ở giữa biến, hay ở thế giới chư Thiên thì không 
có sự khác biệt về giới trong chi Đạo, đức Thế muốn đề cập đến sự khác biệt đó mới 
thuyết lời này. 


yäydmụ diffHHƯ<Ủ magoasampayultA sammadiHthi qriafHẪẦ niddosa nụyaãfti 
niyyqniRa. takkarassdfi yO tathakarT hofi. dukkhakkhayayati 
sabbadukkhakkhayattham. diffhisaqmafiagatofl samanadifthibhavam upagafo huiva 
viharal. qggantjelthakam sabbagopanasyo sanganharti sangahikam. 
sabbagopanasinamn sanghatamn karolHti sanghafanikam. sanghafanjyanH attho. 
yadidam kHfanti yametan kuagarakannikasankhatam kutam nãma. 
sabbe pafaHnHi tasma cvamaha. evameva khoti yathäa kuiam kifagaãrassa, evam 
Imesampi saraniyadhammanam yà ayamn qraã địhi sa agga ca sangahika ca 
sanghafamiya cati dafthabba. 


Yäyam di{thi (giới này đây): Chánh kiến tương ưng với Đạo. Ariya (xa la 
phiền nào là kẻ thủ): không có lỗi lầm. Niyyäti (đem ra): đem ra khỏi. Takkarassä 
(người tạo nghiệp đó): người nào là người thực hạnh như thế. Dukkhakkhayäya (vì 
sự dứt trừ khổ đau): Vì sự dứt trừ tất cả khổ. Difthisãmaññagato (đi đến trạng thái 
người có cái thấy đồng đắng): là người đạt đến tính chất có cái thấy đồng đẳng. Aggam 
(tối thăng): cao cả nhất. Sañgãhikam (nhiếp thâu): năm lấy tập hợp toàn bộ cây đà. 
tức là làm (giềng mối) cho tất cả cây đà gắn kết với nhau, vì thế gọi là kết nối lại với 
nhau. yadidam kñfa (đỉnh chóp): điểm kết nối mái nhà với cột chống vì lý do đó gọi 
là mái nhọn. Lâu đài 5 tầng v.v, ở trên đỉnh (mái nhọn) đó được cố định hoàn toàn để 
có thê đứng vững. Khi đỉnh đó rơi xuống toàn bộ bắt đầu từ đất đẻo cũng sụp đô. Vì 
vậy, Thế Tôn đã nói như vậy. Chính vì vậy: cái thấy tối thượng và cao cả nhất của người 
thực hành Pháp đáng được nhớ này đây nên thấy rằng là cái tập hợp và cái liên kết giống 
như đỉnh của ngôi nhà mái nhọn. 


493. kathaNca  bhikkhave, yayam dit ctitha, bhikkhave, yaãyam 
Sofaäpat—imagoadifthi ariya niyyanikã niyyaH takkarassa samma dukkhakkhayayđ1i 
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vutta, sa katham kena karanena niyyaHfi aqltho. parH{fhiftacittova hoffi cffavatapi 
pariyufthitacitloyeva nama hotftH attho. esa nayo sabbattha. suppaNihifttatở me 
mãngasanfi mayham cittan suithu thapitam. saccãndant bodhäãyđfi catunna saccand1m 
bodhatthäyd. ariyan1iadisu tam ñãna1n yasmma ariyananm hofi, na puthujjananam, tasma 
qriyanfi vultam. yesam pana lokuftaradhammopi qHhi, tesamyeva hoti, na M.2.299 
añnesam, tasma lokuffaranH vuttam. puthujjananam pana abhävafo asadhäranam 
puthuJJanehiti vuftam. esa nayo sabbavaresu. 


493.Kathañca, bhikkhave, yãyam di{thïti (Này các Tỳ khưu, cái thấy này, 
như thế nào?): Này các Tỳ khưu cái thấy trong của vị Nhập Lưu Đạo, Ngài nói rằng 
“xa rời từ kẻ thù, là thực tính đem ra khỏi, được đem ra, đỀ dứt trừ sự khổ đau chân 
chánh của vị hành giả.” Cái thấy đó đem ra khỏi như thế nào? đem ra do nhân gì? Gọi 
là có tâm bị các phiền não loại trung vay hãm: được xem là người có tâm đã bị bao vay, 
chỉ với nguyên nhân này. Trong các câu cũng có phương thức này. suppanihitam me 
mãnasam (tầm của ta được đặt khéo léo): Tâm của ta đã được đặt khéo léo. 
Saccänam bodhäyäã (để nhận biết các Chân lý: vì lợi ích nhận biết bốn Chân lý. 
Ariyam (là bậc Thánh): do nhờ trí tuệ đó có được nơi bậc Thánh, không có nơi kẻ 
Phàm nhân, vì thế được gọi là Thánh nhân. Hơn nữa, dầu Pháp Siêu thế của nhóm người 
nào có mặt, cũng chỉ là của nhóm người đó mà thôi, không có nơi nhóm người khác, vì 
thế Ngài gọi là Siêu thế (Pháp vượt ngoài thế gian). gọi là không phổ biến với những kẻ 
Phàm nhân bởi vì không có cùng Phàm nhân. Trong các phần cũng phương thức này. 


494. labhami paccaftttmtl samatfhamti aftano cilte samatham labhamiti aitho. 
nibbufiyampi eseva nayo. ettha ca samathofi ekaggafa. nibbufffi kilesavipasamo. 


labhãmi paccattam samatham (có được sự fĩnh lặng riêng mình): nghĩa là ta 
có được sự an tịnh ở trong tâm của mình. Kế cả trong sự diệt tắt cũng theo cách thức 
này. Và ở đây cả tính chất đi đến một đối tượng. nibbuti (sự diệt): sự vắng lặng phiền 
não. 


495. tathãripaya difthiyäti evaripaya sotapattinagsadifthiya. 


tathãriñpäya ditthiyäã (với cái thấy bằng hình thức như thế): Với cái nhìn của 
Nhập Lưu Đạo bằng hình thức như vậy. 


496. dhammmatäyati sabhavena. dhammatđ esãt sabhavo P2402 esa. 
vufthanatn paññaydffi sanghakammavasena V.2295 và desanaya và vu{thanam 
dissati. ariyasavako hi ãpafti ãpqjjanto garukapaftisu kufikãrasadisam, lahukapaffIsu 
sahaseyyadisadisamw acittakapatftimyeva đpajjatl, fampi asafcicca, no sañcicca, 
ãpannam na paficchadeti. tasma atha kho nam khippamevatiadimaha. daharoti taruno. 
kumarot na mahallako mandotd cakkhusotdImam mandatäwa  mando. 
uft=ãnaseyyakofi atidaharatäya uifãnaseyyako, dakkhinena vũ vãmena vã passena 
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sayitun na sakkofili attho. aqngaran\ qkkqnHfviii iíoO cio ca pasaritena halthena vã 
padena va phusifva. evan phusanfãng1" pana manussanamụ na sigham hattho jhaydtfi, 
tathaä hỉ ekacce halthena angaram gahelva parivaftamana durampi gacchanti. 
daharassa pana hatthapada sukhumala honti, so phu{†hamafteneva dayhamano cirHỉ 
saddamu karonto khippamn palisamharadti, tasma idha daharova đassito. mahallako ca 
dayhamtopi adhivasefi, qyanụ pana adhivasetun na sakkoti. tasmapi daharova đassilo. 
dcsef<iI apatipafligeahake sabhagapuggale saflỦL ekam divasam va raftiTm vã 
anadhivasefva rattimn caturangepi tame sabhagabhikkhuno vasanalfhanam ganiva 
desefiyeva. 


dhammatäya (theo Pháp tánh) là theo đúng thực tính. Pháp tánh này: có thực 
tính này. vu†thãnam paññãyati (sự xuất khỏi...hiện hữu): việc ra khỏi với mãnh lực 
hành Tăng sự chung (sanghakamma) hoặc việc sắm hội lỗi lầm được xuất hiện. Thật 
vậy, Thánh đệ tử khi cần sám hồi trong số các tội nặng chăng hạn như xây dựng kuti, 
trong số các tội nhẹ như việc ngủ chưng nơi có mái che, nơi khuất, khi cần phải sám hối 
tội bởi sự không chủ ý, do không có ý định, không cố ý, sám hối rồi không không phải 
che giấu. Vì thế đức Thế Tôn thuyết lời rằng: nếu như vậy vị Thánh đệ tử cũng vội sám 
hối...lỗi lầm đó. Daharo (nhỏ): vẫn còn non. Kumäro (đứa bé trai): không phải người 
già. Mando (vẫn còn non): gọi là yếu, bởi vì mắt và tai còn yếu. Uttänaseyyako (nằm 
ngửa): gọi là người nằm ngửa do còn quá yêu, không thể nằm nghiêng bên phải hoặc 
bên trái. ahgãram akkamitvä (đã chạm vào than đỏ): lấy tay hoặc chân giẫm chỗ này, 
giảm chỗ kia chạm phải than đỏ. Khi nhóm người chạm như vậy sẽ rút tay ra nhanh 
chóng, chứ không thể chậm được. Thậm chí vào thời điểm đó, mọi người lấy tay bên 
này hay bên kia đổi qua đổi lại để đi được xa. Nhưng tay và chân của trẻ thơ vẫn mềm 
mỏng. Đứa trẻ đó chỉ cần lửa chạm qua cũng nóng rát liền vứt bỏ ngay. Vì thế đức Thế 
Tôn miêu tả đứa trẻ thơ ở trong trường hợp này. Người lớn tuổi khi bị lửa chạm vẫn 
kham nhẫn được. Nhưng đứa trẻ này thì không thể kham nhẫn được. Vì thế chỉ thuyết 
về đứa trẻ mà thôi. Thuyết giảng: Khi có người đồng đẳng với nhau là người thừa nhận 
sám hồi lỗi lầm cũng không cần phải chờ đợi đến hết ngày hay đêm, ngay cả vào ban 
đêm hội đủ 4 vị đi đến chỗ vị đồng đẳng sám hối chính lỗi lầm đó ngay lập tức. 


497. uccävacdriti uccanicani kùm karatiyqdHHi kùủn karom1fi evaimn vafva 
katabbakammdnil. tattha uccaR@mmMđif'1É nama ciarassa Karanam rajana1 cefiye 
sudhakammam uposathagaracetliyagharabodhigharesu Kkattabbakammanii evamaddl. 
avacakammam nama padadhovanamakkhanadikhuddahakammam, atha va cetiye 
1M. 2.300 sudhakammadi uccakammam nãma. tattheva 
kasãvapacanaudakanayanakucchakarana niyyäsabandhanadi avacakammam nãma. 
ussukkam„ ãpanHo hoff1i ussukkabhavam Kkattabbatamn pafipanno hoii. tibbapekkho 
hoi bahalapatthano hoi thambañca P.2403 dlumpdafƯỦ tiụañca alumpamana 
khadaii. vacchakafica apacindfifi vacchakañca apalokeli. tarunavaccha hỉ gãvĩ arañne 
ekato agatam vacchakam ekasmim thane nipannam pahaya duram na gacchati, 
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vacchakassa asannaffhane caramana tinam alumpinwa giam ukkhipiva ekantam 
vacchakameva ca vilokefi, evameva sofãpanno uccävacani kim karaniydni Karonfo 
tanninno hoti, asithilapurako tibbacchando bahalapatthano hutvava karoli. 


Uccävacäni (phận sự lớn nhỏ): cả (việc) lớn lẫn việc nhỏ. kim karaniyäni 
(phận sự cần làm): ta sẽ thực hành như thế nào rồi làm theo đó, gọi là phận sự nên làm 
thế nào. Trong phận sự đó phận sự v.v, như vậy việc thực hành hoặc nhuộm y, việc làm 
ở Bảo điện, việc làm cần được làm ở nhà hành lễ uposatha, gian nhà ở nơi Bảo điện, 
gian nhà ở cội Bồ đề gọi là việc làm cao quý. Việc làm nhỏ chắng hạn như rửa ráy và 
thoa chân v,vm gọi là việc làm thấp. Hơn nữa, việc làm chăng hạn như tô trét vôi v.v, ở 
Bảo điện gọi là việc làm cao quý. Trong số những việc làm ở bảo tháp đó, việc nấu vải 
nhuộm nước chát, việc dẫn nước đến, làm cái bay (của thợ hồ), việc buộc thang gọi là 
việc làm thấp. ussukkam ãpanno hoti (đạt đến sự nỗ lực): là người có sự thực hành 
về bản thể sự nỗ lực cần phải làm. tibbãpekkho hoti (khởi lên sự ước ao mãnh liệt): 
là vị có sự ước muốn mãnh liệt. thambañca älumpati (và nhồ lùm cỏ lên ăn): nhỏ lùm 
cỏ lên nhai. vacehakañca apacinäti (vẫn chú tâm đến con bê): nhìn và quan sát con 
bê. Cũng giống như bò mẹ buông để những bê con cùng nhau vào rừng, nằm ngủ ở một 
nơi, không đi xa, ăn cỏ ở nơi gần những con bê con, chỉ ngước cổ quan sát những con 
bê con. VỊ Thánh Nhập Lưu cũng tương tự y như thế đó thực hành phận sự nên làm cả 
cao lẫn thấp, hướng đến những phận sự đó là người thực hành không thấp kém, có sự 
hài lòng mãnh liệt, là vị có ước muốn dày đặc (nhiều) để thực hiện. 


tatridam V.2296 vathu — mahacetiye kira sudhakamme kariyamane eko 
ariyasavako ekena hatthena sudhabhqjanam, ekena kuccham gahetva sudhakammam 
karissamiti cetiyanganan arulho. eko kayadalhibahulo bhikkhu gantva therassa santike 
althasi. thero qññasmim sali papanco hofti tasma thanã aññam thanam gaío. sopi 
bhikkhu tattheva qgamasi. thero puna aññam thanamHi evam katipaya{fhane agafam, — 


—L¿ 


“sappurisa mahantam cetiyanganarn kiụ añfñasmim thane okasam na labhatha tỉ aha. 


na ilaro pakkqm11i. 


Trong câu đó có câu chuyện minh họa như này - Kế rằng trong khi đang tô trét 
vôi ở Đại Bảo điện, một vị Thánh đệ tử một tay cầm thùng đựng vôi, một tay cầm cái 
bay nghĩ rằng “Tô trét vôi rồi bước vào sân Bảo điện”, một vị Ty khưu có thân hình săn 
chắc đến đứng gần Trưởng lão, Trưởng lão nghĩ rằng “khi có người khác sẽ làm công 
việc trở nên chậm chạp” bởi thế mới từ chỗ đó đi chuyền sang chỗ khác, vị Tỳ khưu đó 
cũng đi theo đến chỗ đó nữa. Trưởng lão cũng đi chuyên sang chỗ khác nữa, vị Trưởng 
lão đã nói với vị Tỳ khưu đi theo 2-3 chỗ như vậy rằng “Bậc chân nhân, sân Bảo điện 
rộng lớn, Ngài không có được khoảng trống ở chỗ khác hay sao?” Lại một vị Trưởng 
lão khác cũng không chịu rời đi. 
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4968. baladftäya samannagdfồfi b balena samannagafo d{fhiúm kafvati 
atthikabhavam katva, dfthiko hufvatL dttho. mandsikdfvffẪ[RDễDrtmmanasmim RKaria. 
sabbaceflasa samannaharitval appamaftahampi vikkhepam akaronto sakalacittena 
samannahariva. ohaqsofotfi thapiftasoto. ariyasavaka hịỉ piyadhammassavana honti, 
dhammassavanaggam ganfva niddäayamana va yena kenaci saddhin sallapamana vã 
vikkhiftacitta va na nisidanH, atha kho amafam paribhufnjana viya atifava honti 
dhammnassavane, atha arunarn uggacchd1i. tasima evamaha. 


498.balatäya samannägato (có sự hội đủ bởi sức mạnh): có sự phối hợp với 
sức mạnh. atthim katvä (thực hiện sự ước muốn): thực hiện trạng thái có lợi ích, là 
người có lợi ích. Manasikatvä (tác ý): sau khi đã khéo chú ý mọi thứ bởi tâm, không 
tạo ra sự phóng tâm dầu chỉ chút ít đã khéo tác ý với tất cả tâm. Ohitasoto (lắng tai 
nghe): có nhĩ đã được thiết lập. Chư Thánh Thinh văn là những vị yêu thích lắng nghe 
Pháp, đi nghe thuyết Pháp cũng không ngồi ngủ gật, không đàm luận với bất kỳ ai hoặc 
không có tâm phóng dật. Thật sự các Ngài là những người không biết no đủ trong việc 
lắng nghe Pháp giống như việc uống nước bất tử, lắng nghe Pháp cho đến khi mặt trời 
mọc vì thế đức Thế Tôn mới thuyết như vậy. 


500. dhamưmafäa M.2.301 susarmmanniftha hotifi sabhaävo sufthu samannesito hot. 
sotãpaffIphalasacchikiriyayati karanavacanamụ P.2.404, 
SotaäpatiphalasacchikatafNanenati altho. eVan' saffqigasamanHäagdf0fiễ cvam imehi 
sattahi mahapaccavekkhanananehi samannagaloố. dyam tãva đcariyanam 
samanakatha. lokuttaramaggo hỉ bahucittakkhaniRo nama naHhi. 


Dhammatfä susamannif(häã (pháp tánh được khéo an trú): Thực tính Pháp mà 
ngài đã tầm cầu tốt đẹp. sotäpattiphalasacchikiriyäya (với việc chứng ngộ Nhập Lưu 
Thánh Quả): đây là từ nói đến nguyên nhân. tức là nhờ trí tuệ đã tác chứng Nhập Lưu 
Thánh Quả. Evam sattañgasamannägato (hội đủ bảy chỉ phần như vậy): Phối hợp 
với trí tuệ về việc quán xét lại to lớn này như vậy. Đây là lời nói đối nghịch lại với các 
thầy A-xà-lê trước. Còn Đạo Siêu thế được gọi là không có nhiều sát-na tâm. 


vifandavadI pana ekacittakkhaniko nãma maggøo naHhi, “evam bhaveyya satta 
vassanl tỉ hỉ vacandafo saffapi vassani maggabhavana honH. kilesa pana lahu chịjantã 
sattahi ñanchi chịjanHti vadati. so suftamn aharati valtabbo, addha anñan suitam 
apassamto, “idamassa pathamam ñanam adhigatam hotl, idamassa dutiyam ñanam... 
pe... tdamassa saftamam ñanam adhigatam hofi tỉ Imameva ãharilva dassessdfi. tafo 
vaffabbo kim panidamụ suItam neyyattham niaHhanti. 


Đối với những vị thích nói đùa giỡn nói rằng: Đạo được gọi là có một sát-na tâm 
không có, bởi vì “cần phải tu tập suốt 7 năm” việc tu tập Đạo sử dụng thời gian 7 năm. 
Còn phiền não khi bị cắt bỏ ngay tức khắc bị cắt đứt bởi 7 loại trí. Vị A-xà-lê sẽ bị anh 
ta nói rằng: “Hãy đem Kinh ra dẫn chứng.” Chắc chắn khi không nhìn thấy bài Kinh 
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khác anh ta cũng đem bài Kinh này ra trình bày rằng: “Đây là trí thứ nhất, đây là trí thứ 
hai...đây là trí thứ bảy của bài Kinh này mà vị Thánh Thinh văn đó đã chứng đắc.” Từ 
đó vị ấy cũng nói rằng: “Bài kinh này có ý nghĩa nên biết, có ý nghĩa nên hướng dẫn 
như thế nào?” 


tato vakkhafI — “mlatthattham, yathasuttam tatheva attho ti. so vafabbo — 
“dhammala susamannilha hoi sotapaHiphalasacchikiriyaydti ettha ko aitho "Ti? 
addha sotapattiphalasacchikiriyayatthoti vakkhali. tato pucchitabbo, “1nagøasamangT 


_” 


V2297  phalam sacchikarol, phalasamangi ”tL janamo, “phalasamangr 
Sacchikarofl "ti vakkhati tatoO valftabbo, — “evam saftangasamannagaltöo kho, 
bhikkhave, ariyasavako sotapattiphalasamannagato holti idha maggam abhavefva 
manguko viya uppafiva ariyasavako phalameva ganhissafi. mã sultam me laddhamii 
yam va tam va avạca pañhamté VvissdjjeHtena nãma aãcariyasantike vasiva 
buddhavacanam ugsearnnhifva attharasam vidivra vafabbam hof tỉ. “imani satta ñãnani 
ariyasavakassa paccavekkhananananeva, lokuftaramageo bahucittakkhaniko nãma 
natthi, ckacittakkhanikoyeva 1ì sanñapetabbo. sace safñjanal safñjandfU. no cổ 
Safjanati “øaccha pafova viharam pavisiva yãgwgn pivahT”1Ì uyyojetfabbo. sesam 
sabbaftha ufftanamevdti. 


Kể từ đó cũng sẽ nói rằng: “Có ý nghĩa như đã hướng dẫn. Bài Kinh này thế nào 
thì ý nghĩa như thế đó.” Vị đó nên nói rằng: “Pháp tánh khéo được suy xét đưa đến tác 
chứng Nhập Lưu Thánh Quả, lợi ích cũng chỉ bấy nhiêu.” Vị ấy nên đáp răng: “Lợi ích 
từ việc tác chứng Nhập Lưu Thánh Quả có thật vậy. Từ đó nên hỏi rằng, “Vị đắc Đạo 
chứng ngộ Quả, rồi đắc Quả”. Trong khi biết, “tác chứng hội đủ bốn Quả.” Từ đó nên 
nói rằng, - “Ở đây, vị Thánh đệ tử, vị không tu tập Đạo” trong lời Phật dạy này “Như 
vậy, này các Tỳ khưu, vị Thánh đệ tử thành tựu bảy chi này tức là đã thành tựu Nhập 
Lưu Quả,” cũng nhảy tới cướp lấy quả giống như con ếch nhảy lên mà thôi, như thế 
Ngài không nên nói những lời không đúng mục đích “Tôi đã học Kinh rồi? thường vị 
Tỳ khưu trả lời vấn đề cần phải ở trong trú xứ vị thầy dạy học, sau khi học tập Phật 
ngôn, nếm được hương vị lợi ích rồi mới trả lời. “Bảy loại trí này được xem chính là trí 
tuệ quán xét lại của vị Thánh đệ tử, Đạo Siêu thế được gọi là có nhiều sát-na tâm (điều 
này) không có, cần phải cho vị Tỳ khưu đó chấp nhận rằng “chỉ có một sát-na Tâm”. 
Nếu vị ấy tưởng tri hãy tưởng tri. Nếu vị ấy không tưởng tri nên trục xuất “Ngài hãy đi 
đến tịnh xá vào sáng sớm rồi uống nước cháo trước.” Những từ còn lại trong các câu 
đơn giản. 


Giải Thích Kinh Kosambiya Kết Thúc. 
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49. Giải Thích Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh - 


Brahmanimantanikasuttavannanä 


501. evam V.2.298§ P.2.405 M.2.302 me suianii brahmanimantaniRasuttam. 
tattha pãpakamụ diffigatanti lamahkä sassafadifthi. tam niccanfi idam saha kayena 
brahmafthanam aniccam “niccan 1L vadafl dhuvaãdTni fasseva veVvacanahni. tatha 
dhuvanHd thưam. sassafanH sadä vừjamanam. kevalanti qakhandam sakalam. 
qcavanadhanunanti acavanasabhavam. idañhi na jãyaffI<iadisu úimasmim thăne koci 
jãyanako va jiyanako vã mĩyanako vã cavanako va upapajjanako vã nafthii sandhaäya 
vadafi. tío ca panaffianti ifo saha kayakaä brahmalfhana uttari anña1n nissaranam 
nãma nafth1t†i evamassa thamagdafã sassatfadithi uppanna hofi. evaqvadlT pang so uIĐdari 
tisso jhaãnabhumiyo cattaro magga caHari phalãni nibbanami sabbam pafibahati. 
avjjãgafofi avijaya gato samannagato añfanT andhibhuto. yafra hì nãmđfi yo nãma. 


501.Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vây.” Ở đó, päpakam di{thigatam (đã sanh khởi tà kiến ác): Thường kiến thấp 
hèn. idam niecam (đây là thường hằng): Phạm thiên Baka nói rằng vị trí của Phạm 
thiên cùng với hư không là vô thường lại nói rằng “thường hằng°. Dhuvam (bền vững) 
v.v, là từ đồng nghĩa với chính từ “thường hằng' mà thôi. Ở đó, 'bền vững? là chắc 
chắn. Sassatam (trường tồn): luôn luôn có sự tôn tại. Kevalam (trọn vẹn): toàn bộ 
không đứt. Acavanadhammam: có thực tính không bị biến hoại. idañhi na jayati (thế 
giới Phạm thiên này không sanh): đây muốn nói đến rằng người được sanh ra, người 
già, người chết, người bị biến hoại, người hóa sanh, người được sanh lên ở chỗ này 
không có. ïto ca panaññam (và chỗ khác từ chỗ này): Thường kiến mãnh liệt đã khởi 
lên nơi vị ấy như vậy “gọi là nhân dẫn đến thoát khỏi mọi khổ đau (do) không có nơi 
nào khác tốt đẹp hơn Phạm thiên giới cùng với hư không này. Cũng thế người nói như 
thế này đây đã bác bỏ tất cả mọi nguyên nhân là 3 cõi Thiền cao, 4 Đạo, 4 Quả và Niết 
bàn. Avijjãgato (Rơi vào trong Vô minh): đã đi, đã được phối hợp với Vô minh, gọi 
là người không hiểu biết, là người mù. yatra hi nãma (bởi Phạm thiên Baka): sửa 
thành yo nãma (tên người nào). 


502. qtha kho, bhikkhave, mãro pãpimãafi mãro katham bhagavamtain addasa2 
so kira attano bhavane nisidiva kalena kalam sattharam avajjeli — “đjja samano 
gofamo kafarasnim gãme va nigame vã vasaf ti. Imasmim pana Kkale ãvqjjqmo, 
“wukkaftham nissaya subhagavane viharali "tỉ ñatva, “kattha nu kho galo tỉ olokento 
brahmalokam gacchantam disva, “samano gotamo brahmalokam gacchati, yava tattha 
dhammakatham kathetva brahmaganam mama visaya nàHkkamefi tãva ganiva 
dhammadesanaam vichandam karissaml ti satthu padanupadiko gantva 
brahmaganassa amlare adissamanena kayena d{thasi so, “salthara bakabrahma 
apasadito ti ñatva brahmuno upatthambho hutfva aithasi. tena vuff—n— — “atha kho, 
bhikkhave, maro păpima ti. 
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Atha kho, bhikkhave, mãro päpimã (khi đó, này các Tỳ khưu, Ác ma xấu 
xa): hỏi rằng: Ác ma xấu xa đã thấy đức Thế Tôn như thế nào? Kê răng Ác ma đó đã 
ngồi trong cõi của mình thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ đến bậc Đạo Sư - “Ngày hôm nay 
Sa-môn Gotama cư ngụ ở trong làng hay thị trấn nào?” Và trong lúc đang ngẫm nghĩ 
thì biết được rằng: “(đức Phật) đang trú tại Ukkattha trong rừng Subhaga”, trong khi 
nhận thấy “rồi đi đâu nữa” cũng thấy rằng đang đi đến Phạm thiên giới, mới nghĩ rằng: 
“Sa-môn Gotama đang đi đến Phạm thiên giới, ta sẽ đi cho kịp thời gian Sa-môn Gotama 
thuyết giảng Giáo Pháp, ở đó cho đến khi nào làm cho nhóm Phạm thiên không thoát 
khỏi phạm vi của ta, rồi cho đến khi ấy ta sẽ làm cho Ngài hết ước muốn thuyết giảng 
Giáo Pháp” mới bộ hành theo dấu vết của bậc Đạo Sư rồi đến đứng ấn mình ở giữa hội 
chúng Phạm thiên. Ác ma biết rằng: “Phạm thiên Baka bị bậc Đạo Sư lên án” mới đặt 
mình trở thành người hỗ trợ Phạm thiên. Vì thế đức Thế Tôn đã nói - “khi đó, này các 
Tỳ khưu, Ác ma xấu xa”. 


brahmaparisqjau0ẻ anvavisifvati ekassa brahmapärisajjassa sarram pavisiva. 
mahabrahmanam pana brahmapurohitanam và anvavisituui na sakkofi. mefamasadoti 
mã P2406 ctam apasadayitha. qbhibhnfi V.2299 abhibhaviva thio Jeflthako. 
gnabhibhutoti anñechi anabhibhuto. aNñadatthHfi ckamsavacane M.2.303 nipalo. 
dassanavasena daso, sabbam passafifH dipeti. vasavaffflẦ sabbqjanam vase vatfel. 
lssaroiSŒ loke ¡issaro kaffBbHiữmmafãHẪD lokassa KatfãẪ ca nữmmáflđ ca, 
pathavihimavantasinerucakkavalamahasamuddacandimasuriya ca imina nimmitaii 
dipeti. 


Brahmapärisajjam anvävisitvã (nhập vào một Phạm thiên quyến thuộc): Nhập 
vào thân của một vị Phạm thiên quyến thuộc, nhưng không thê nhập vào thân của vị Đại 
Phạm thiên hoặc nhóm Phạm thiên Purohita. Metamäsado (đừng xâm hại Phạm thiên 
Baka này): đừng xâm hại nhóm Phạm thiên này. Abhibhũ (người chiến thắng): người 
đã chiến thắng đã vững trú, bậc trưởng thượng (to lớn nhất, vị dẫn đầu). Anabhibhũto 
(bậc không bị chế ngự): những người khác không thể chế ngự. aññadatthu (chắc 
chắn): là một phân từ được sử dụng với ý nghĩa 'một phía”. Ác ma nói rằng người nhìn 
thấy do nhờ sức mạnh từ việc thấy sẽ nhìn thấy mọi thứ. VasavatfT (người thống trị): 
làm cho tất cả chúng sanh bị đặt dưới quyền kiểm soát. Issaro: vị chúa tế ở trong thế 
gian. kattãä nimmãfã (người sáng tạo ra thế gian, người tạo nên thế gian): là người 
tạo nên và người tạo ra thế gian, Ác ma chỉ ra rằng quả địa cầu, núi Hy-mã-lạp, núi 
Suneru, vũ trụ, đại dương, mặt trăng và mặt trời đều do Đại Phạm thiên này tạo ra. 


seftho sqjItafi ayatn lokassa uftamo ca sajitã ca. “tvam khattiyo nama hohi, tam 
brahmano nãma, vesso nãma, suddo nãma, gaha†tho naãma, pabbdqjïfo nãma, anfamaso 
of‡ho hohi gono hohi”!ỉ evam saftänam visajjela aydami dasseti. wWasĩ piã 
bhutabhabyänamii ayam cinnavasitaya vasi, ayam pitã bhutanañca bhabyanañcdi 
vadatfi. tattha andajajalabuja sattã antoandakose ceva antfovafthimhi ca bhabya nãma, 
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bahi nikkhantakalato pafthaya bhữt. sarnsedaqja pathamacittakkhane bhabya, dufiyafo 
palhaya bhữtfã. opapaHhka pathamairiyapathe bhabya, duHyato pafthaya bhufati 
veditabba. te sabbepi efassa puttaHi sannaya, “pita bhutabhabyanan tỉ aha. 


set(ho sajitã (người cao cả nhất, là người sắp đặt chúng sanh): Đại Phạm 
thiên này là người cao cả nhất và là người sắp xếp. Ác ma chỉ ra răng Đại Phạm thiên 
này là người sắp đặt nhóm chúng sanh như vậy “ngươi là Sát-đề-ly, ngươi là Bả-la-môn, 
là thương nhân, là giai cấp nô lệ, là người gia chủ, là người xuất gia, cho đến là loài lạc 
đà, là loài bò.” vasI pi(aä bhũtabhabyänam (Đại Phạm thiên này là người có sức 
mạnh là cha của nhóm chúng sanh đã sanh và nhóm chúng sanh đang sanh): Ác 
ma nói rằng Đại Phạm thiên này là người có sức mạnh do năng lực đã được tích lũy, 
Đại Phạm thiên này là cha của nhóm chúng sanh đã sanh và nhóm chúng sanh đang 
sanh, trong lời đó nên biết răng nhóm chúng sanh sinh ra từ trong trứng hoặc trong dạ 
con được gọi là đang sanh, trong lúc ở trong vỏ trứng và bên trong màng ruột (tử cung) 
kể từ lúc được lọt lòng ra bên ngoài gọi là đã sanh. Nhóm chúng sanh được sanh trong 
nơi âm ướt ở sát-na tâm đầu tiên gọi là đang sanh, kê từ sát-na tâm thứ hai được gọi là 
đã sanh. Nhóm chúng sanh hóa sanh gọi là đang sanh ở oai nghi đầu tiên, kê từ oai 
nghi thứ hai trở đi nên biết là đã sanh. Ác ma nói rằng: “Là cha của nhóm chúng sanh 
đang sanh và đã sanh” chính là muốn nói đến toàn bộ chúng sanh đó đều là con của Đại 
Phạm thiên này. 


pathavigarahakati yatha tam efarahi, “aniccä duÑkkhã aqnaHA 1Ì pathavin 
garahasi jigucchasi, evarn tepi pathavigarahaka ahesumn, na kevalan tvamyevati dipeti. 
apagarahakatiadisupi eseva nayo. hữne kãye paflfHHftãti catisu apayesu nibbatf1a. 
pathavipasansakäfi yathaä tam garahasi, evam agarahitwa, “nicca dhuva sassafa 
acchejja abhejja qkkhayda tỉ evain pathavipasarnsaka pathaviya van—tavadino ahesumii 
vadafi. pathavãbhinandinofi tanhadi††hivasena pathaviyaä abhinandiïno. sesesupi eseva 
nayo. patfe kaye paflffhtafi brahmaloke nibbatta. ta tĩhanti tena Karanena tam 
qham. inghafiỒ codanatthe nipaío. HpAfiVdffithotiL atikkamiHtha. “upativattito tipi 
patho, ayamevattho. dandena pafippauaämeyyati catuhatthena muggaradandena 


pothetva palapeyya. 


PathavTgarahakä (phỉ báng địa đại): Ác ma nói rằng “bọn chúng (Sa-môn, Bà- 
la-môn) là những người đã phi báng địa đại, giống như Ngài đang phi báng, chán ghét 
địa đại trong lúc này rằng “vô thường, khổ não, vô ngã” và cũng không phải chỉ riêng 
Ngài. Thậm chí trong câu sau: “là người phỉ báng thủy đại” cũng theo cách thức đó. 
Hĩne kãye pati{thitã (phải sanh vào nhóm chúng sanh hạ tiện): tái sanh vào bốn khô 
cảnh. Pathavĩpasamsakä (người tán dương địa đại) này Ác ma nói rằng họ đã tán 
dương địa đại, là người khen ngợi ân đức địa đại như thế, họ không phỉ báng (nhưng ca 
ngợi) địa đạo thường hằng, bền vững, trường tồn, không thể hủy diệt được, không bị 
vỡ, không thay đổi. Pathaväbhinandino (thỏa thích địa đại): là người có sự thỏa thích 
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trong địa đại với mãnh lực của tham ái và tà kiến. Kế cả những từ còn lại cũng được 
hiểu theo cách tương tự. PanTte kãye pati{thitä (sanh vào nhóm chúng sanh cao 
quý): được sanh vào Phạm thiên giới. Tam tãham (Vị thế tôi mới nói Ngài): Vì lý do 
đó tôi mới nói cùng Ngài. iñgha (xin mời): là phân từ được sử dung với ý nghĩa nhắc 
nhở. Upätivattittho (đi quá ló): đã vượt qua. Pã|T 'upätivattito (hành vi cư xử không 
đúng mực)” cũng có, đều có chung một ý nghĩa. dandena pafippanämeyya (dùng gậy 
đánh đuổi): dùng gậy dài 4 hắc tay để đánh đuôi đi. 


narakqapapiatefd safaporise mahasobbhe. viradheyyali P2407 hathena 
gahanayuftte vã padena paltifhanayulte va thane gahanapdtilhanani katum na 
sakkuneyya. ngnH tan bhikkhU passasfti bhikkhu nanu tam Imam brahmaparisam 
sannipatitan— obhasamanam virocamanam jotayamanarn passasiti brahmuno ovade 
thuanam M.2.304 iddhanubhavam dasseti. Hi kho man, bhikkhave, mãro pãpừmã 
brahmaparisutnở upanestI, bhikkhave 2.300, mãro papữma nanu tam bhikkhu 
passasi brahmaparisan yasena ca sa ca obhasamandm Vvirocamanam 
jotayamanam, yadi tvampi mahabrahmuno vacanam anatikkamitva yadeva te brahma 
vaddatfi, tan kareyyäsi, IVADi eVaI1eVđn1 yasena ca siriya ca viroceyyäsifi evam vadanfo 
mam brahimaparisan¬ uIpanesi IuDasamhari. mã fan mañNHthoti mã fan man, mãr0 
famasi pãphmãti papừmna (vam mahajanassa mãraafO mãro nãma, papakam lamakatm 
mahajanassa ayasamụ karannato pãpữma nãmđĩữi jãnđmi. 


Narakapapäte (rơi vào vực thắm): trong cái hỗ to lớn sâu thăm trong địa ngục 
Sataporisa. viradheyya (có thể sai sót): Không thể làm thành chỗ nắm lấy, nơi giẫm 
đạp đủ để lẫy tay cầm năm hoặc đủ đề đặt chân. nanu tvam bhikkhu passasi (Tỳ khưu, 
ông nhìn thấy không phải sao?): Ác ma thể hiện năng lực thần thông của người hành 
theo lời chỉ bảo của Phạm thiên rằng: “Tỳ khưu, ông nhìn thấy hội chúng Phạm thiên tụ 
hội với nhau được thắp sáng, được chói sáng, được sáng tỏ này không phải sao?” iti 
kho mam,. bhikkhave, mãro päpimä brahmaparisam upanesi (này chư Tỳ khưu, 
Ác ma xấu xa lại so sánh ta cùng với hội chúng Phạm thiên): Này chư Tỳ khưu Ác 
ma xấu xa khi nói như vậy rằng “Tỳ khưu, ông nhìn thấy hội chúng Tỳ khưu được chói 
sáng bởi danh vọng và sự vinh hiển không phải sao? đến Ngài cũng thế nếu không đi 
qua xa bằng lời Đại Phạm thiên nói, thực hành theo lời Đại Phạm thiên đã nói với Ngài, 
chính Ngài cũng được chói sáng với danh vọng và sự vinh hiển tương tự vậy” hướng 
đến, mang hội chúng Phạm thiên đến để so sánh với Ta. mã tvam maññittho (Ngài 
chớ hiểu rằng...): Ác ma xấu xa đừng tưởng tượng thế. mãro tvamasi pãpimäã (người 
là Ác ma xấu xa): Ác ma, ta biết ngươi, ngươi là Ác ma bởi giết đại chúng, ngươi được 
gọi là kẻ xấu xa bởi đã làm mất danh tiếng, (làm điều) tội lỗi, thấp hèn cùng đại chúng. 


503. kasit~a ãywnti sakalam äyum. te kho evdl jãn6eyyHHfi te evain mahantena 
fapokammena samannagdfa, fvam pana purimadivase jãío, kim jđnissasi, yassa te 
ajjapi mukhe khiragandho văyaHti ghaffento vadati. pathavừn qJ]hosissasifi pathavim 
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qhosaya gia parinithapewa tanhamanadithihi ganhissasi 0pdsãyiKo me 
bhavissasiti mayhamn samipasayo bhavissasi, mam gacchantan anugacchissasi, thita1m 
upaHthissasi  nisinnam HpaHnisidissas, HniDanHAd]H" HpqHiĐdjiSSaSHÍ qHho. 
vafthusaylkoti mama vatthusmim sayanako. yathakamakaratpo baãhifeyyotfi maya 
adano ruciya yam icchami, tam Kkattabbo, bahiva ca pana jdjjharikagumbdafopi 
nIicataro lakundafakataro kãtabbo bhavissasifi attho. 


kasinam äyum đồng nghĩa với sakalam ãyum (trọn vẹn tuôi thọ). te kho evam 
jãneyyum (những Sa-môn, Bà-la-môn đó có thể biết như vậy): Phạm thiên Baka đến 
nói tiếp rằng: những Sa-môn, Bà-la-môn đó đã hội đủ với việc thực hành bằng sự tinh 
tấn lớn lao như vậy, còn vị ấy mới sanh ra một ngày. trước ngày hôm qua, sẽ biết được 
điều gì, thậm chí ngày hôm nay trong miệng của vị ấy vẫn còn có mùi sữa thoảng qua 
(miệng còn hôi sữa). pathavim ajjhosissasi (sẽ nuốt chứng địa đại): sau khi nuốt 
chứng hoàn toàn địa đại rồi sẽ nắm lẫy bởi tham ái, ngã mạn và tà kiến. opasäyiko me 
bhavissasi (Ngài cũng sẽ là người kế cận ta): Ngài sẽ người gần gũi gũi Ta, tức là khi 
tôi đi Ngài cũng đi theo, khi tôi đứng Ngài cũng đứng kế bên, khi tôi ngồi Ngài cũng 
ngồi kế bên, khi tôi nằm Ngài cũng nằm kế bên. Vatthusäyiko (nằm ở chỗ của ta): là 
người nằm ở chỗ của tôi. yathãkãmakaraniyo bãhiteyyo (tôi có thể làm theo như ý 
muốn, tôi có thể ngăn chặn được): có nghĩa là người cần phải điều đó, điều mà tôi ưa 
thích theo ý muốn của tôi, và người sau khi ngăn chặn, sẽ trở thành thấp kém hơn, nhỏ 
bé hơn cả cả loại cỏ dại mọc trên mặt đất. 


Iimina esa bhagavamtan upalapefi và apasadeti va. upalapeti nama sace kho 
tvam, bhikkhu, tanhadihi pathavuin qjjhosissasi opasayiko me bhavissasi mayi 
gacchante gamissasi, tifthante {hassasi, nisinne nisidissasi, nipanne niDqjjissasi, qham 
tam sesajanamn palibahiva vissasikam abbhantarikam P.2.408 karissamifti evarn tava 
upalapeti nãma. sesapadehi pana apasadeti nãma. ayañhettha adhippãyo — sace fvarn 
pathavin qjJhosissasi vaHhusayiko me bhavissasl Imama gamanadin agamefva 
gamissasi và {hassasi va nỉsidissasi va nÌịpajjissasỉ vã, mama vafthusmim mayham 
arakkham ganhissasi, aham pana tam yathakamam karissami bahiwa M.2.305 ca 
jajjharikagumbatopi lakundakataranHi evam apasadeli nãma. aqydmợ pana brahma 
mãnanissito, tasma idha apasadanava adhippeta. apaädisupi eseVva nayo. 


Phạm thiên nói lời dụ dỗ hoặc nói lời miệt thị đức Thế Tôn như vậy với lời này 
gọi là nói dụ dỗ, Phạm thiên nói lời dụ dỗ trước như vậy rằng “Tỳ khưu nếu ông nuốt 
chứng quả địa đại ấy bằng tham ái v.v, ông sẽ là người nằm gần ta, khi ta đi ông cũng 
sẽ đi, khi ta đừng ông cũng sẽ đứng, khi ta ngồi ông cũng sẽ ngồi, khi ta nằm ông cũng 
sẽ nằm, ta sẽ bảo vệ ông, ta sẽ làm cho ông trở thanh người thân cận, người gần gũi. 
Còn những câu còn lại gọi là lời miệt thị. Những câu này có lời giải thích như sau. Phạm 
thiên gọi là miệt thị như vầy - nếu Ngài nuốt chửng địa đại, Ngài cũng sẽ trở thành 
người nằm ở trong nhà của tôi, khi tôi đi v.v, ngài cũng sẽ đi, sẽ đứng, sẽ ngồi, sẽ nằm, 
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phải bảo vệ tôi trong nhà của tôi, còn tôi sẽ làm cho Ngài theo ý muốn của tôi, và sau 
khi khước từ sẽ làm thấp kém hơn cả loài cỏ đại mọc ven đường. Phạm thiên nảy ỷ vào 
lòng ngã mạn, vì thế ở đây chỉ muốn nói đến việc miệt thị mà thôi. Trong vẫn đề về 
thủy đại cũng được hiểu tương tự. 


qapica V.2.30] te qham brahmmeti idãni bhagava, “ayan brahma mãngHmissito 
'aham jänami Tỉ mañfiati, qiano yasena sammafo sariram phusitumpi samattham kiñci 
na passafi, thokam nigoahetum va†{afi `tỉ cintefva imam desanarn arabhi. tattha gaHfica 
DpqajAnqHHH"1 npphatiñca pajanami jutfñcalÀ anubhavañca pajãänatmi eValm 
mahesakkhoti evain mahãyaso mahãparivãro. 


apica te aham brahme (này Phạm thiên, Ta biết việc này): Bây giờ đức Thế 
Tôn tư duy rằng: “Phạm thiên này ÿ vào lòng ngã mạn mới tưởng tượng rằng “tôi biết, 
người mù quáng bởi danh vọng của chính mình, không nhìn thấy bắt cứ điều gì có thê 
xúc chạm vào thân của vị ây được, nên chế ngự thêm chút nữa rồi mới bắt đầu thuyết.” 
Ở đó, gatiñca pajãnãmi (và ta biết rõ chỗ sanh thú) đồng nghĩa với nipphattiñca 
pajãnämi (Ta biết rõ được sự thành tựu). Jutiñcãti ãnubhãva đồng nghĩa với 
ñnubhävañca pajãnãmi (ta biết rõ sự vinh quang chói lọi). evam mahesakkho (người 
có đại thần lực như vậy): người có đại danh vọng, có nhiều tùy tùng. 


yãvdf candimasiriyä pariharanffi yaftake thane candimasuriya vicaramii. disã 
bhanfi virocandtfi disãsu virocamana obhasanHi, disã vã tehi virocamana obhasanti. 
tãva sahassadhq lokoti taftakena pamanena sahassadha loko, imina cakkavalena 
saddhin cakkavalasahassanti aHho. eftha te vafftafe vasoti ettha cakkavalasahasse 
tuyhamụ vaso vaftaii. paroparalca jãnãsHỉ ettha cakkava|asahasse paropar€ uccanice 
hìnappatite safte janasi. qtho rãgavirdginanii na kevalam, “ayam iddho ayam 
pDpakqlimanusso "fÌ paroparadn “aqyam pandg sarago ayadn”ẻ vifaräago tỉ eVvam 
ragaViragInamDI Janam Janasi. 


yãvatäã candimasiriyä pariharanti (mặt trăng và mặt trời luân chuyển trong 
quỹ đạo chỉ chừng ấy): mặt trăng và mặt trời luân chuyền trong quỹ đạo của chứng chỉ 
có chừng ấy. disã bhanti virocanä (chói sáng khắp các phương hướng với ánh sáng 
của chúng): chói sáng khắp các phương hướng hoặc các phương hướng được chói sáng 
bởi mặt trăng và mặt trời đó. täva sahassadhä loko (chỉ bấy nhiều hàng nghìn thế 
giới): Thế gian (vũ trụ) một nghìn với ước lượng chừng ấy, bao gồm nghìn vũ trụ tính 
cả vũ trụ này. ettha te vaftate vaso (uy lực của ông vận hành trong nghìn thế giới): 
uy lực của ông vận hành trong nghìn vũ trụ này. paroparañca jãnäãsi (ông biết được 
chúng sanh thấp kém và cao quý): ông biết được cúng sanh có các cấp bậc khác biết 
là cao, thấp, hạ liệt, cao quý trong nghìn vũ trụ này. atho rãgaviräginam (chúng sanh 
có giá trị và không có giá trị): không những biết được cấp bậc khác biệt răng “đây là 
người thịnh vượng, đây là người bình thường” mà còn biết được người vẫn còn ái luyến 
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và không còn ái luyên như vây “đây là người vân còn có luyên ái, đây là người xa lìa 
luyên ái.” 


ttthambhavaRnathabhavanfi itthambhavofti tdam cakkavalam. aññathabhävofti 
lo sesam ckunasahassam. saffAndm đñgatn gatHHi cttha cakkavalasahasse 
palsandhivasena salfanaln agalTn, cufivasena gatl1n ca jănasi tuyham pana 
aiimahantohamasmiii sañna hoi, sahassibrahma nãma tvam, aññesa1n pana tay utfari 
dvisahassanan tisahassanan catfusahassanam pañcasahassanamn dasasahassanarm 
safasahassananca brahmanam pamanam naHhi, catuhathaya P.2.409 pilotikaya 
pafappamanamn kãfum vayamanfo viya mahanfosmiti saññam karosii nigeoanhaH. 


Itthambhãvaññathãbhävam (biết được vũ trụ này và vũ trụ khác): vũ trụ 
này được gọi là Itthambhävo, còn 999 vũ trụ còn lại được gọi là aññathãbhãvo. 
sattänam ägatim gatim (biết được sự đến và sự đi của tất cả chúng sanh): ông biết 
rõ việc đến của tất cả chúng sanh do năng lực tục sanh và sanh thú (hướng đi) với năng 
lực tử trong nghìn vũ trụ này. Đức Thế Tôn chế ngự rằng: “ông có sự tưởng tượng răng 
“ta là người vô cùng to lớn”, ông chỉ là Phạm thiên bảo vệ trong nghìn vũ trụ, còn những 
Phạm thiên khác không có ước chừng to lớn hơn ông cũng có (năng lực bảo vệ) hai 
nghìn, ba nghìn, bốn nghìn, năm nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn vũ trụ, ông vẫn đi 
đến tạo ra sự tưởng tượng “tôi to lớn” giống như cố gắng mang một miếng vải cũ kỷ 4 
khuÿýu tay đến để so sánh với một tâm y. 


504. tlhipapannofi idha pathamajjhanabhữmiydn0n upapanno. feHnd fdI fvaim 
na jãnãsïfi tena karanena tam kãyqmy tvam na jãnasi. neva te samasamoti M.2.306 
janitabbafthanamn pafnapi tftayã samasamo na homi. qbhinñayati añnñaya. kuto 
nĩceyyqanii taya nicatarabhäavo pana mmayham kuio. 


Idhũpapanno (đã sanh ra ở đây): đạt đến cõi sơ thiền này. tena tam tvam na 
jãnãsỉ (vì thế vị ấy không biết...nhóm chúng sanh ấy): vì thế vị ấy không biết được 
thân đó. neva te samasamo (không ngang bằng Ta): là người thậm chí đạt đến vị trí 
đáng biết bằng với ông cũng không phải là Ta. abhiññãya (thắng tri): đã hiểu biết 
(thấu đáo). kuto nĩeceyyam (ở chỗ nào là vị thấp hơn Ngài): cũng thế tính chất thấp 
kém hơn vị ấy, sẽ có cùng Ngài ở đâu? 


hefhipapatiko kirmesa brahma qanuppanne buddhuppade isipabbajjam 
pabbdqjiva kasinaparikammam katva samapaftiyo nibbattetva aparihinajjhano kalam 
katva catutthajhanabhumiyam V.2.302 vehapphalabrahmaloke pañcakappasatiRam 
ãyumn gahetva nibbdatfHi. tattha yavatayukam thatva heffipapatHkam katva tatiyqjjhanam 
pamiam bhaãvefva subhakinhabrahmaloke catusalthikappam ayumn gahetva nibbafH. 
tattha dutiyaJjhanam bhaãvetva abhassaresu afthakappan ayumn gahetva nibbaffi. tattha 
pathamajjhanam bhavefva pathamajjhanabhumiyam kappayuko hufva nihbafI, so 
pathamakale aqHana kalakammanca nibbaftafthananca aññnasi, kãle pana gacchanfe 
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ubhaydan pamussiftva sassatadifthim uppadesi. tena nam bhagava, “tenad tam fvam na 
janasi... pe... Kufo niceyyan tỉ aha. 


Được kể rằng Phạm thiên này là người sanh sau, khi đức Phật chưa xuất hiện đã 
xuất gia làm đạo sĩ thực hành kasinaparikamma (phận sự sơ bộ cho việc thực hành thiền 
kasina), thực hành cho sanh khởi sự thể nhập không hoại từ thiền, sau khi chết đã hóa 
sanh thành Phạm thiên có tuổi thọ 500 kiếp trái đất trong Phạm Thiên giới Vehapphala 
(Quảng Quả thiên) trong tầng thiền thứ tư. Khi duy trì sự sống ở nơi đó đến hết tuổi thọ 
lại hóa sanh xuống thấp hơn, sau khi tu tập tốt đẹp thiền thứ ba, (vị ấy) hóa sanh vào 
Phạm Thiên giới Subhakinha (Biến Tịnh thiên), có tuôi thọ 64 kiếp trái đất. Sau khi tu 
tập thiền thứ hai trong cõi Subhakinha đó rồi hóa sanh trong cõi Äbhassara (Quang Âm 
thiên), có tuôi thọ là tám kiếp trái đất. Sau khi tu tập thiền thứ nhất trong cõi Äbhassara 
đó, (vị ấy) hóa sanh vào cõi Sơ thiền, có tuổi thọ là 1 kiếp trái đất. Vào thời gian đầu vị 
ấy biết được toàn bộ về nghiệp đã tạo và cả vị trí đã sanh. Nhưng khi thời gian trôi qua 
vị ấy đã quên hết cả 2 điều ấy (cho nên) mới khởi lên thường kiến. Vì thế đức Thế Tôn 
mới nói cùng vị ấy rằng: “Vì thế ông không biết, không thấy nhóm chúng sanh đó...ở 
đâu ta sẽ là người thấp hơn ngươi.” 


atha brahma cintesi — “samano gotamno mayham aãyunca nibbaHafthananca 
pubbekatakammanca janaH, handa nam pubbe katlakammam pucchãmH tỉ sattharam 
atano pubbekatlahammam pucchi. sattha kathesi. 


Khi ây Phạm thiên nghĩ rằng - “Sa-môn Gotama biết được cả thọ mạng, nơi sanh 
và nghiệp đã tạo trong quá khứ của ta, vậy ta sẽ hỏi đến nghiệp đã tạo trong quá khứ 
cùng Ngài” như thế mới hỏi đến nghiệp đã tạo trong quá khứ của bản thân cùng bậc 
Đạo Sư. Bậc Đạo Sư nói rằng: 


pubbe kiresa kHiaghare mibbaHna kamesu dinavam  disva, 
“Jatjarabyadhimaranassa qntam karissaml ti nikkhamma isipabbajjam pabbajiva 
karetva jhãnaratiya viinameti. tada ca kalena kalam satthavaha pañcahi sakafasatehi 
marukantarammu palpaJjanfi. marukantare pana đivã na sakkđ ganfu1m, raftin gamanan 
hot. qtha purimasakafasa qggayuge yuttabalibadda gacchanl nivaftivra 
aãgatamaggabhimukhava P.2.410 ahesum. itarasaka†ani tatheva nivaffifva arue ugøafe 
nivatitabhavam janimsu. tesañca tadä kantaram atikkamanadivaso qhosi. sabbarm 
darudakam parikkhinam, tasma, “nafthi dãni anhaãkam J1vifan ` tỉ cintefva gone cakkesu 
bandhitva manussa sakafapacchayayam pavisiva nipajjmsu M. 2.307. 


Kể rằng trước đây Phạm thiên này sanh ra trong một gia đình sau khi nhìn thấy 
tai hại trong các dục nghĩ rằng: “Ta sẽ thực hành để chấm dứt sự sanh, sự Ø1ả Và Sự 
chết” đã rời khỏi đời sống tại gia, xuất gia làm vị ân sĩ, đã làm sanh khởi các sự đắc 
chứng, là vị chứng thiền có nền tảng là thần thông, đã cho xây dựng một lều tranh ở gần 
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bờ sông Gagã, giết thời gian bằng sự thỏa thích trong Thiền. Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng 
các thương buôn lái 500 cỗ xe đi ngang qua sa mạc. Hơn nữa, ở sa mạc đó không thê đi 
vào ban ngày, chỉ có thể đi vào ban đêm. Lúc đó con bò được lòng cái ách đôi của cỗ 
xe đầu tiên đang đi, đã quay trở lại đưa mắt quan sát con đường đã đến lần nữa. Các cỗ 
xe tiến về trước lần lượt cũng quay trở lại, khi trời sáng họ mới biết rằng mình đã quay 
trở về (chỗ cũ). Khi đó cũng là ngày họ vượt qua sa mạc thất bại, sau khi suy tư rằng: 
củi và nước đã cạn kiệt, vì thế, “chắc chắn lần này chúng ta sẽ chết,” sau khi buộc buộc 
những con bò vào bánh xe, thì mọi người cũng đi ngủ dưới bóng râm của những toa xe. 


taãpasopi kaãlasseva pannasalato nikkhamifva pannasaladvare nisinno ganga1m 
olokayamano addasa gangam mahafa udakoghena vuyhamanan 
pavatHtamanikkhandhamụ viya agacchantim. disvã cintesi — “atthi nu kho imasmin 
loke evaripassa mmadhurodakassa alabhena kilissamdana saftã tỉ. sO Vai ãvqjjanfo 
marukantare tam sattham disvaã, “Ime saftãä mã nassanfn ti, “ito maha udakakkhandho 
chỳjina marukaniare satthabhimukho gacchatH 1L qabhinnacitena qdhifthasi. 
sahacittuppadena matikarulham viya udakam tattha agamasi. manussa udakasaddena 
vu‡thaya udakam disva hatthatuftha V.2.303 nhayïtva pivifva gonepi payetva softhina 
Icchitathanam agamamsu. sattha tam brahmuno pubbakamma1m dassenflo — 


Còn về phần ẩn sĩ vào lúc sáng sớm đã rời khỏi ngôi nhà lá, ngồi quan sát dòng 
sông Gaägä ở trong cánh cửa của ngôi nhà lá nhìn thấy (nhóm thương buôn). Trong khi 
quan sát dòng sông Gaủgã có dòng nước lớn tràn đầy chảy đến tựa như một khối ngọc 
ma-ni. Sau khi thấy mới nghĩ rằng - “trong thế gian này nhìn có hay không những chúng 
sanh đang gặp khó khăn do không có nước mát ngọt như thế này?” Khi Ngài xem xét 
như vậy đã nhìn thấy nhóm thương buôn ấy ở bãi sa mạc mới nghĩ rằng: “Cầu mong 
cho nhóm chúng sanh này chớ đừng bị tiêu diệt”, (vị ấy) đã phát nguyện với tâm thần 
thông “nguyện cho dòng nước lớn này tách ra từ đây hãy đi thăng tìm đến nhóm cỗ xe 
bò ở trong bãi sa mạc. Cùng với tâm đồng sanh khởi lên, dòng nước cũng chảy đến nơi 
sa mạc ấy giống như chảy theo dòng nước. Mọi người đứng lên vì tiếng nước chảy, gặp 
được nước (họ) vui mừng hoan hỷ, tắm ĐỘI, uống nước rồi cũng cho các con bò uống 
nước, sau khi hoàn tất đã cùng nhau lên đường đi đến nơi mà bản thân mong muốn một 
cách an toàn. Khi bậc Đạo Sư thuyết về các nghiệp quá khứ của Phạm thiên. 


“tam tvam apayesi bahll manusse, 
Pipasite ghammdqni samparele. 
tam te puranam vatasilavattam, 


suttappabuddhova anussaraml 1i. (ad. l.7.7]) — Imam gathamaha. 
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“Việc ngươi đã cho nước uống đến nhiều người bị khát, bị vật vã bởi sức nóng. 
Ta nhớ lại việc thực hành về phận sự và giới hạnh ấy của ngươi trong thời quá khứ, tựa 
như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ.” (jã. I.7.71). - đức Thế Tôn đã nói lên kệ ngôn này. 


đparasmim samaye tãpaso gangaHre panhasalam mãpefva aãrañfiakam gãma1n 
nissaya vasdfi. tena ca samayena corã tam gaãmam paharitva hatthasaram gahefva 
gãviyo ca karamare ca gahefva gacchanfi. gãvopi sunakhäpi manussapi mahaãviravam 
viravamii. tãpaso tam saddam sua “kùn nu kho elan ”1Ì avdqjjanfo, “1nanussãna1m 
bhayayw uppannan tỉ ñaf@wA “may: passane ime sallA mã nassanfH tỉ 


.x.~— Ta 


{c —=.s 99 


pafipathe caturanginisenam mapesi kammasaJjam ãgacchantim. cora disva, “rđja tỉ te 
manñamana vilopamn chaddefva pakkqmlnsu. f4paso “yd9l yassa sanfakdm, tam 
tasseva hofH "t1 adhilthasi, tam tatheva ahosi. mahqjano sotthibhavam papui. saitha 
idampi tassa pubbakamma1m dassenfo — 


Vào một thời điểm khác vị đạo sĩ đã kiến tạo một gian nhà lá sống dựa vào ngôi 
làng ý cứ ngôi làng ở rừng. Vào lúc đó bọn cướp tấn công dân làng đã lấy đi những tài 
sản có giá trị, dẫn những con bò và người bị cầm tù được đưa đi. Cả bò lẫn chó và cả 
người đều gào khóc lớn. Đạo sĩ đã nghe âm thanh đó suy xét như sau: “chuyện gì vậy” 
biết được răng “sự sợ hãi đã khởi lên cùng nhóm người đó”, mới nghĩ răng “khi ta nhìn 
thấy, cầu mong cho nhóm người này đừng bị nguy hại” rồi nhập thiền có nên tảng là 
thần thông, sau khi xuất khỏi thiền đã tạo ra bốn đội quân được chuẩn bị đầy đủ đang 
đến chống đội lại bọn cướp bằng tâm thần thông. Bọn cướp sau khi nhìn thấy hiểu rằng 
“đức vua” đã từ bỏ việc cướp bóc rồi tháo chạy. Đạo sĩ đã phát nguyện rằng: “đồ vật 
nảo của người nào, đồ vật đó hãy trở về của người đó,” những đồ vật đó đã trở về như 
thế đó. Đại chúng cũng đạt đến tình trạng an toàn. Bậc Đạo Sư khi chỉ ra nghiệp quá 
khứ này của Phạm thiên - 


“tam M. 2.308 enikilasmim janam gahitam, 
amocay! gayhaka nịyamana1m. 

tam te puranam vatasilavattam, 
sutIappabuddhova anussaraml ti. (ja. l.7.72) — 
Imam gathamaha. cftha eIKHIasminfi gangdtire. 


Ngươi đã giải thoát dân chúng bị bắt giữ, trong khi những người bị cằm tù đang 
được dẫn đi ở bờ sông Em. Ta nhớ lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi 
trong quá khứ, tựa như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ. (jã. 1.7.72) — Đức Thế Tôn đã 
nói lên kệ ngôn này. Ở đây, từ enikñlasmim ám chỉ đến bờ sông của dòng sông Gangã. 
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puna V.2.3(04 ekasmim samaye uparigangavasikamn kulam heffhagangavasikena 
kuliena saddhủn miitasanthavamn kawa navasanghalam bandhiva bahum 
khadaniyabhojamyañceva gandhamaladini ca aropefva gangasotena qagacchali. 
manussã khadamana bhuñjamanã naccanta gãyanta devavinanena gacchanfaã viya 
balavasomanassa ahesumn gangeyyako nãgo disva kupilo, “Ime mayi sañfiampi na 
karomi, idani ne samuddameva pãpessam1 "tỉ mahantam atftabhavam mãpetfva udakam 
dvidha bhinditva ufthãya phanam katva sussukaram karonto alhasi. mahajano disvã 
bh1to vissaramakasi. Iapaso pannasalaya nisinnO sufva, “me gãyqnfã naccanfa 
Sormanassajafã agacchamti, idãni pana bhayaravam ravimsu, kim nu kho tỉ ãvqjjanfo 
samapdqjjva aftabhavam vỤahiva supannavannam mãapefva nagarajassa dassesi. 
nagaräđja bh1to phanam samharitva udakam paviftho. mahajano softhibhävam papuịi. 
sattha idampi tassa pubbakammam dassenfo — 


Lại nữa, một dịp khác gia đình sống dọc thượng nguồn sông Gangäã đã thê hiện 
tình thân hữu đối với gia định sống ở hạ nguồn sông Gaủgã, họ cùng nhau cột những 
chiếc bè lại với nhau, rồi giúp đỡ nhau mang vác thức ăn loại cứng, loại mềm, nhiều 
tràng hoa và vật thơm phần đến, thả trôi theo dòng nước sông Gangã. Mọi người cùng 
nhau ăn uống, nhảy múa và ca hát vô cùng vui vẻ giỗng như ngồi trên Thiên cung. Rồng 
chúa trú ở dưới sông Gangäã sau khi nhìn thấy họ đã nỗi cơn giận dữ “những người này 
không nhìn thấy tầm quan trọng của ta, lần này ta sẽ cho bọn mi rơi hết xuống biển” 
liền hóa hiện ra thân hình to lớn, tách dòng nước thành hai phần, đã nổi lên rồi phòng 
mang, tạo ra âm thanh của gió thôi. Đại chúng sau khi nhìn thấy (trở nên) hoảng sợ và 
đã kêu thét lên. Đạo ngồi ở ngôi nhà lá sau khi nghe mới suy xét rằng, “Nhóm người 
này ca hát, nhảy múa tràn ngập niềm vui, nhưng bây giờ đã kêu thét lên hoảng sợ, 
chuyện gì xảy ra vậy?” đã nhìn thấy rồng chúa mới nghĩ rằng: “trong khi ta nhìn thấy, 
nguyện cho tất cả chúng sanh không bị nguy hại” sau khi đã nhập vào thiền có nền tảng 
là thần thông đã rời bỏ tự thân hóa thành hình dạng nhân điêu phô bày trước mặt rồng 
chúa. Rồng chúa hoảng sợ đã thâu cái mang lại, lặng xuống nước. Đại chúng đạt đến 
trạng thái an toàn. Bậc Đạo Sư chỉ ra nghiệp quá khứ này của Phạm thiên đó - mới nói 
lên kệ ngôn này. 


“øangaãya sotasmim gahitanava1m, 
luddena nãgena manussakaDpa. 
amocayitha balasa pasayha, 

tam te puranam vatasilavattam. 


suttappabuddhova anussaraml 1i. (a4. l.7.73) — Imam gathamaha. 
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Ngươi đã giải thoát chiếc thuyền bị bắt giữ bởi con rồng hung dữ, có ý định giết 
hại loài người ở dòng sông Gaủgã, sau khi đã chế ngự nó bằng sức mạnh. Ta nhớ lại 
việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, giống như vừa mới thức 
dậy sau giấc ngủ. (jã. 1.7.73). 


aparasmim P.2.412 samaye esa isipabbajjam pabbdqjifva kesavo nãma fãpaso 
ahosi. tena samayena amhakam bodhisafo kappo nama maãnavo M.2.309 kesavassa 
baddhacaro  qntevasko hunwa acariyassa kimhaãrapd[issavl manãpacarr 
buddhisampanno atthacaro ahosi. kesavo tam vina vattituim nasakkhi, tam nissãyeva 
jmwikamn kappesi. sattha idampi tassa pubbakammam dassenfo — 


Vào một dịp khác Phạm thiện này xuất gia làm ấn sĩ, vị ân sĩ này tên là Kesava. 
Vào thời điểm đó Bồ tát của chúng ta là thanh niên trẻ tên là Kappa, là người học trò 
hầu cận của vị ấn sĩ Kesava thi hành mọi phận sự của thầy, làm đẹp lòng mọi người, 
thành tựu đầy đủ về sự hiểu biết, là người thực hành điều lợi ích. Sau khi không có 
Kappa thì Kesava không thế duy trì sự sống, bởi vì dựa vào Kappa mà Kesava mới nuôi 
mạng được. Bậc Đạo Sư chỉ ra nghiệp quá khứ này của Phạm thiên đó - mới nói lên kệ 
ngôn này. 


“kappo V.2.305 ca te baddhacaro ahosi, 

sambuddhimantam vatinam amafni. 

tam te puranam vatasilavattam, 

suftappabuddhova anussaraml "ti. (a4. l.7.74) — Imam gathamaha. 


Ta là thanh niên trẻ tên là Kappa, người học trò hầu cận của ngươi. Ngươi đã 
nghĩ về ta rằng: “Người này có đầy đủ về sự hiểu biết và chu toàn về phận sự. Ta nhớ 
lại việc thực hành về giới và phận sự ấy của ngươi trong quá khứ, tựa như vừa mới thức 
dậy sau giấc ngủ. 


evayụ brahmuno nanaHabhavesu katakammam sattha pakasesi salhari 
kathenteyeva brahma sallakkhesi, dịpasahasse ujjalite ripãni viya sabbakammanissa 
paka{ani ahesum. so pasannacitIo Imam gathamaha — 


“addhã pajãnasỉ mamefamayu1m, 
añnampi janasi tatha hỉ buddho. 
tatha hi tãyamy jalitanubhavo, 


obhasayamm tifthati brahmalokan 1i. (a. 1.7. 75). 
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Như vậy, bậc Đạo sư đã tuyên thuyết nghiệp đã tạo trong nhiều kiếp sống khác 
nhau của Phạm thiên như đã trình bày. Trong lúc bậc Đạo Sư đang thuyết giảng thì 
Phạm thiên cũng đã xem xét được, tất cả nghiệp của Phạm thiên ấy xuất hiện giống như 
hình ảnh hiện hữu khi hàng nghìn ngọn đèn cháy lên ngọn lửa. Phạm thiên ấy có tâm 
tịnh tín đã nói lên kệ ngôn này: 


Đương nhiên, Ngài chắc chăn biệt rõ về tuôi thọ này của tôi, Ngài cũng biệt vê 
điêu khác nữa, Bởi vì Ngài thật sự là đức Phật, vì thê năng lực chói sáng này của Ngài, 
nó đang chiêu sáng và tôn tại ở thê giới Phạm Thiên.” 


athassa bhagavä uftari asamasamatamn pakasento pathavữn kho qham 
brahmetladimaha  tatha pathavyä pathavdfena qnanubhHftami  pathaviya 
pathavisabhavena ananubhitamn appattam. kim pana tanti? nibbanam. tañhi sabbasma 
sankhata nissataftã pathavisabhavena appaftan năma. tadabhiifiaydfi tam nibbanam 
jamiva sacchikatwa. pathavừn nãpahosinti pathavin tanhadifthimanagahechi na 
ganhữm. apadIsupi eseva nayo. vittharo pana mulapariyaye vuftanayeneva veditabbo. 


Vậy thì khi tuyên thuyết trạng thái không thể so sánh được (bậc vô song), thậm 
chí vượt trội hơn cùng Phạm thiên đó, đức Thế Tôn mới nói rằng: Này Phạm thiên, Ta 
biết địa đại (pathavim kho aham brahme). Ở đó, Niết bàn mà chúng sanh đạt đến 
không được bởi bản chất địa đại là địa đại (pathaviyä pathavattena 
ananubhitam): không đạt đến những thứ mà chứng sanh đạt đến không được, bởi chấp 
thủ địa đại là địa đại. Những thứ đó là gì? là Niết bàn. Cũng vậy Niết bàn được gọi là 
điều mà chúng sanh không thê đạt đến bởi sự chấp thủ rằng “là địa đại”, bởi vì tính chất 
của Niết bàn đó vượt khỏi thực tính bị tất cả duyên trợ tạo. tadabhiññãya (biết được 
Niết bàn): nghìa là đã biết được Niết bàn đó, đã tác chứng rồi. pathavim näpahosim 
(không phải địa đại): Ta không nắm lấy địa đại với việc chấp thủ do mãnh lực của 
tham ái, tà kiến và ngã mạ. Kế cả trong thủy đại của thực hiện theo cách tương tư. Còn 
chỉ tiết nên được hiểu theo cách đã được nói ở bài Kinh Pháp Môn Căn Bản. 


sace kho te, mãrisd, sabbassa sabbaffendaii idameva brahma afano vaditãya 
sabbanfi qkkharamn niddisitva akkhare dosam ganhamto aha. saltha pana sakkãyqaụ 
sandhaya “sabban tỉ vadatl, brahma sabbasabbam sandhaya tam P.2.4I3 
“Ssabban "1Ì vadasi, “sabbassa sabbattena qnanubhitan 1Ì vadasi yadi sabbam 
ananubhutam natthi, athassa ananubhufam qtthi mã heva te ritfakameva V.2.306 
qhosi M. 2. 310 tucchakameva ahosifi tryham vacanam rittakam mã hotu, tucchakan mã 
hofHti sattharan musavadena nigoanhdti. 


Phạm thiên này khi sử dụng văn tự nói rằng “toàn bộ” bởi vì bản thân là người 
đã nói lời này rằng: “sace kho te, mãrisa, sabbassa sabbattena (Thưa Ngài, người 
đã thoát khỏi khổ đau, nếu như Ngài biết được Niết bàn mà chúng sanh không đạt 
đến được với tính chất tất cả mọi thứ là tất cả mọi thứ): bậc Đạo sư nói rằng “tất cả” 
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ý muốn ám chỉ đến sakkãya (sự chấp thủ bản thân này). Nhưng Phạm thiên nói rằng “tất 
cả” ý muốn nói đến toàn bộ tất cả mọi thứ. Nếu Ngài (đức Phật) sử dụng từ “tất cả” (cũng 
tương đương) Ngài nói rằng: “Thứ mà chúng sanh không đạt đến được với tính chất tất 
cả mọi thứ là tất cả mọi thứ”. Nếu những thứ vận hạnh theo tất cả không có; những thứ 
vận hành theo những thứ đó có mặt (từ tất cả cũng không phải là tất cả, là từ không có 
lợi ích). mã heva te rittakameva ahosi (lời nói của Ngài đừng trở thành trống 
không, đừng trở thành trồng rỗng): Phạm thiên chế ngự bậc Đạo Sư bằng lời nói dối 
rằng: Cầu mong cho lời nói của Ngài chớ đừng trở thành lời nói trống không, chớ đừng 
trở thành lời nói trồng rỗng. 


satthä pana efasma brahmuna safagunena sahassagunena safasahassaguniena 
vadiftaro, tasma aham sabbanca vakkhaãmi, ananubhitfañca vakkhãmi, sunah1 mefi tassa 
vadamaddanattham karanam aharanto  vilfaäNanliadimaha. tattha viññananii 
vjãnitabbam. qnidassananH cakkhuviñanassa qpãtham qnupagamandato 
aqnidassanamụ nama, padadvayenapi nibbhãnameva Vuftan. nanianH tayidam 
uppadavayantarahitata anantan nãmd. vuftampi hefam — 


Hơn nữa, bậc Đạo Sư là vị có tài hùng biện hơn Phạm thiên này cả trăm lần, cả 
nghìn lần, cả trăm nghìn lần, vì thế khi đưa ra lý do để bác bỏ lời nói của Phạm thiên ấy 
“Ta sẽ nói đến tất cả (thực tính Pháp), ta sẽ nói đến (thực tính Pháp) không có bất cứ 
thứ gì theo sau (cái mà từ đó không có gì phát sinh), ngươi hãy lắng nghe Ta” mới nói 
lời bắt đầu như sau “Niết bàn là Pháp mà vị chứng đắc có thể biết rõ được.°. Ở đó, 
'eó thể biết rõ” bao gồm có thê hiểu rõ. Anidassanam (vô kiến): gọi là vô kiến bởi 
không đến gần phạm vi của nhãn thức (hay khong đi vào dòng chảy của nhãn thức). Với 
hai câu này đức Thế Tôn đã nói đến Niết bàn. Anantam (không có điểm kết thúc): gọi 
là không thê tìm điểm kết thúc bởi vì Niết bàn này đây vượt khỏi sự sanh và sự diệt. 
Điều này đã được nói rằng - 


“antavantani bhutãmn!, asambhitam anantaham. 
bhữte qntani dissanti, bhute anta pakasita `. 


Tất cả chúng sinh đều có điểm tận cùng, (nhưng) Niết bàn là (có trạng thái) không 
có sinh khởi và không kết thúc. Đối với chúng sinh không xuất hiện ở nơi tận cùng và 
Ta đã tuyên bố về sự tận cùng đó. 


sabbatopabhanti sabbaso pabhasampannam. nibbãnato hi añño dhammo 
sapabhataro vã Jotivantataro vã parisuddhataro vã pandarataro vã natthi. sabbato vã 
tatha pabhitameva, na katthacl natthfi sabbatopabham. puratthimadisadsu hi 
asukadisaya nama nibbanam natthTti na vattabbam. atha vã pabhanti titthassa nãmam, 
sabbato pabhamassati sabbatopabham. nibbãnassa kira yathaä mahãsamuddassa yafo 
vato ofaritukama honti, tam tadeva titham, atttham nama natthi evamevam 
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a{thatimsaya kammat{thanesu yena yena mukhena nibbanam otaritukaãma hontI, tam 
tadeva tittham. nibbanassa atittham nama kammatthanam natthi. tena vuttam 
sabbatopabhanti. tam pathaviyä pathavattenat tam nibbanam pathaviyä 
pathavIisabhavena tato paresam äpadinam äpãadisabhävena ca ananubhitam. 1t! yam 
tumhãdisanam visayabhitam sabbatebhũmakadhammajätam tassa sabbattena tam 
viññãnam anidassanam anantam sabbatopatam ananubhitanti vadam patitthapesI. 


Sabbatopabham (có hào quang chiếu sáng ở mọi nơi): Ánh sáng rực rỡ hoàn 
toàn về mọi mặt. Bởi vì, không có Pháp nào khác có ánh sáng rực rỡ hơn, chói sáng 
hơn, thanh tịnh hơn, trăng sáng hơn hoặc chói lọi hơn Niết bàn. Hơn nữa, Niết bàn (có 
nghĩa là) tràn ngập khắp mọi nơi, ở một nơi nào đó không phải không có, vì thế được 
gọi là tràn ngập khắp mọi nơi. Thật vậy, không thê nói rằng ở hướng Đông v.v, cũng 
không nên nói răng ở hướng kia không có Niết bàn. Hơn nữa “pabham (ánh sáng)' là 
tên gọi của bến đậu (chỗ sông cạn đi qua được), gọi là có bến đậu ở mọi nơi vì mọi nơi 
có bến đậu. Vị ấy nói đến sự liên quan với Niết bàn tựa như đại dương, người muốn 
vượt qua đại dương ở nơi nào nơi nào, nơi đó nơi đó trở thành bến đậu, nơi không phải 
bến đậu. Đúng y như vậy, bất cứ người nào ở tận ngoài đại dương muốn đến cửa vào 
Niết Bàn đều có thể vào đó bằng bến đậu đó, nơi không phải bến đậu hằng không có 
thế nào, trong 38 đối tượng nghiệp xứ hành giả mong muốn đi qua Niết bàn bằng đối 
tượng nảo thì đối tượng đó là bến đậu, không có nghiệp xứ nào được xem là không phải 
bến đậu của Niết bàn cũng tương tự như thế. Vì thế đức Thế Tôn thuyết rằng: 
'sabbatopabham (là bến đậu ở mọi nơi)°. Tam pathaviyä pathavattenä [Niết bàn 
đó (mà chúng sanh không đạt đến được) với tính chất địa đai là địa đại]: Niết bàn 
đó mà chứng sanh không đạt đến được, bởi thực tính địa đại là địa đại và với thực tính 
thủy đại v.v, ngoài ra địa đại đó, là thực tính của thủy đại v.v, đức Thế Tôn đã thiết lập 
lời nói rằng: Tất cả Pháp được vận hành trong cả 3 cõi là tập tính của hạng người kiểu 
như ngươi thế nào, các Pháp đó là Pháp cần biết rõ, là vô kiến, là vô tận, là chiếu sáng 
rực rỡ ở mọi nơi, là Pháp mà chúng sanh không đạt đến được bởi ý nghĩa tất cả của tất 
cả các Pháp đó. 


tato P.2.414 brahma gahitagahitam satthärä vissaJJap1to kiñc1 gahetabbam adisva 
lalitakam katukamo handa carahi te, mãrisa, antaradhäyämii aha. tattha 
antaradhäyämrfi adissamanakapatihariyam karomitI aha. sace visahasIti yadi sakkosi 
mayham antaradhäayitum, antaradhayasi M.2.31I1, patihariyam karohrtI. nevyassu me 
sakkoti antaradhäyitunti mayham V.2.307 antaradhäyitum neva sakkotI. km panesa 
kattkãmo ahositi? mũlapatsandhm ganttkamo ahosi brahmanañhi 
mũlapatisandhikatabhavo sukhumo, aññesam anapatho, abhisankhatakayeneva 
titthantI. 


Sau đó, Phạm thiên Baka bị bậc Đạo Sư làm cho từ bỏ những thứ đã chấp lấy, 
khi không nhìn thấy điều gì sẽ bám chặt, muốn sửa chữa lỗi lầm đã nói rằng: handa 
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carahi te, mãrisa, antaradhäyãmi (Thưa Ngài, người đã thoát khỏi mọi khổ đau, 
được rồi, bây giờ, tôi sẽ biến mất trước mặt Ngài). Ở đó, antaradhäyãmi (tôi sẽ 
biến mắt): Phạm thiên Baka nói rằng tôi thực hiện phép kỳ diệu biến mất không để cho 
ai nhìn thấy thân mình. sace visahasï (nếu ngươi có thể): Nếu người có thể hãy (sử 
dụng) phép kỳ diệu biến mất thân mình để biến mất từ chỗ Ta. Nevassu me sakkoti 
antaradhäyitun (ngươi không thể biến mắt thân mình ở trước mặt ta được đâu). 
(hỏi) Phạm thiên này là ai? sẽ làm gì? (đáp) là người muốn tục sanh trở lại bản thể gốc. 
Thật vậy, bản thân có được từ sự tục sanh ban sơ của nhóm Phạm thiên, là những thứ 
vi tế, là những thứ không hiện hữu cùng người khác, vững trú với chính thân đã được 
tạo tác đó. 


saftha tassa mulapalisandhim gantum na adasi. mulapafisandhim va aganfvapi 
yena tamena aiãnam qntaradhapetva adissamanako bhaveyya, sattha tam tamam 
vinodesi, tasma antaradhayitttun nasakkhi. so asakkonto vimane nilydti, kapparukkhe 
nilyatl, ukku{iko nisidati. brahmagano kelimakasi — "esa kho bako brahma vimane 
nilyati, kapparukkhe nilydti, ukku{iko nisidati, brahme tam antarahitomhi ti saññam 
uppadesi nãmadti. so brahmaganena uppandgito manku ahosi. 


Bậc Đạo Sư không đề cho đi tục sanh ban sơ (mũlapatisandhim) cùng Phạm thiên 
ấy. Hoặc khi không đi tục sanh ban sơ Phạm thiên đó cũng ân mình trong bóng tối để 
người khác không thê nhìn thấy, (nhưng) bậc Đạo Sư đã xua tan bóng tối, vì thế Phạm 
thiên không thê biến mình được. Khi vị ấy không thê ấn mình ở trong thiên cung, mới 
ân mình dưới cây Kappa, ngôi nhón gót. Nhóm Phạm thiên đã giễu cợt rằng “Phạm 
thiên Baka này ân mình ở trong thiên cung, ân mình dưới cây Kappa, ngồi nhón gót, 
Phạm Thiên Baka, Ngài cho ra hiệu rằng (tôi) sẽ biến mình không phải sao?” vị ấy bị 
nhóm Phạm thiên giễu cợt đã cảm thấy hồ thẹn. 


evam vutte aham, bhikkhaveti, bhikkhave, etena brahmuna, “handa carahi te, 
mãrIsa, antaradhäyamT ti evam vutfe tam antaradhãyitum asakkontam disvä aham 
etadavocam. imam gãthamabhäsint kasma bhagaväa gathamabhasTtI? samanassa 
øofamassa Imasmim thãne atthibhävo vã natthibhavo vã katham sakkã JänituntI evam 
brahmaganassa vacanokãso mã hotũti antarahitova øgathamabhãsI. 


evam vutte aham, bhikkhave (này các Tỳ khưu, khi Phạm thiên Baka nói 
như vậy): Này chư Tỳ khưu, khi Phạm thiên đó nói như vậy “được rồi, nếu như thế 
cùng Ngài, vị đã thoát khỏi khổ, ta sẽ biến mình trước mặt Ngài, ta nhìn thấy rằng: 
“Phạm thiên ấy không thể biến mình đã nói lời này. imam gãthamabhäsim (đã nói 
lên kệ ngôn này): vì sao? Đức Thế Tôn đã nói lên kệ ngôn? Bởi vì đức Thế Tôn tư duy 
rằng: nhóm Phạm thiên hãy đừng có cơ hội đề nói lời như vây: “Có thể biết được thế 
nào ở đây có Sa-môn Gotama hay không?” đã nói lên bài kệ rồi Ngài biến mắt. 
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tattha bhavevahamu bhayammw disvati aham bhave bhayam disvayeva. bhavañca 
vibhavesinanti imañca kamabhavaditividhampi sattabhavam vibhavesinam vibhavam 
8aYVesamanan pariyesananampi punappunatn bhaveyeva disva. bhavant nãbhivadim1fi 
tanhaditthivasena kiñci bhavam na abhivadmm, na gavesimti attho. nandiñca na 
npadipimi bhavatanham na upaganchim, na aggahesinH attho. iH P2415 caffari 
saccani pakasemo saltha dhammam desesi desanapariyosane desananusarena 
vipassanagabbham gahapetva dasamaftani brahmasahassani maggaphalãmatfapanam 
PIVHM"SU. 


Bhaveväham bhayam disvä (Ta đã nhìn thấy sự sợ hãi trong kiếp đó): Tôi 
đã nhìn thấy sự sợ hãi thật sự. Kệ ngôn như sau “bhavañca vibhavesinam (và nhìn 
thấy Hữu của chúng sanh, người tầm cầu Phi hữu): nghĩa là sau khi nhìn thấy Hữu 
của chúng sanh cả 3 Hữu có Dục hữu v.v, này nhìn thấy người tầm cầu Phi hữu là nhìn 
thấy hạng người đang tìm kiếm, đang tầm cầu Phi hữu và nhìn thấy (sự sợ hãi) thường 
thường trong Hữu đó. bhavam näbhivadim (không tán thán Hữu): không nhìn, tức 
là không tầm cầu bất cứ Hữu nào với mãnh lực của tham ái và tà kiến. Kệ ngôn rằng 
“nandiñca na upãdiyim (và không chấp thủ do sự thỏa thích các Hữu)”: không đi 
đến, tức là không chấp thủ vào Hữu ái. Bậc Đạo Sư trong khi tuyên thuyết về Bốn Chân 
lý mới thuyết giảng Pháp thoại này. Khi Pháp thoại kết thúc, Phạm thiên được ước 
chừng khoảng mười nghìn vị nắm lấy buồng phòng Minh sát theo phương pháp thuyết 
giảng, và cũng đã uống nước bất tử là Đạo và Quả. 


cchariyabbhutacittqjatãti acchariydqjatä abbhutajala tuịthatã ca ahesu. 
samHlam bhavan” udabbalifti bodhimande attano ftaya taya desanaya qñnesampi 
bahunam devamanussanama samulakamm bhavarn udabbahi, uddhari uppafesii aHho. 


Acchariyabbhutacittajätä (là người khởi tâm vi diệu, khác thường): khởi lên 
tâm kỳ diệu, khởi lên sự phi thường và khởi lên sự hoan hỷ. Samulam bhavam 
udabbahi (đã nhỗ bỏ Hữu cùng với gốc rễ): đã nhồ bỏ, tức là đã bứng lên, đã xé nát 
Hữu cùng với gốc rễ của chư Thiên và nhân loại phần nhiều kế cả nhóm khác với Pháp 
thoại đó của Ngài ở dưới cội Bồ đề. 


505. fasmữn M.2.312 pana samaye mãro papimaã Kodhabhibhuto hufva, “mayi 
vicaramteyeva samanena V.2.308 gotamena dhammakatham kathefva dasamattani 
brahmasahassanl mama vasam dfivatHtAnl 1L kodhabhibhiuftataya qññatfarassa 
brahmaparisaj]assa sarire aqdhimucci, tam dassetum qtha kho, bhikkhavetiadimaha. 
tatha sace tfvam evadm, anHbHddhoti sace fvam eVvam. aianava caffariL saccani 
anubuddho. mã sãvake upanesri gihisavake va pabbajitasavake va tam dhamma1m mã 
upanayasi. hine kaye patlfhitãti catisu apayesu paHithia. papTfe kãye pafl{fhifati 
brahmaloke paHlthia. idam ke sandhaya vadat? bahirapabbajjaln paBbajite 
tapasaparibbajake. anuppanne hỉ buddhuppade kulaputta tăpasapabbajjam paBbajiIva 
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kassacil kiñci qvicareva ekacara huwa samapatiyo niồbafAeva  brahmaloke 
uDDqjjIsu, te sandhäãya evamaha. 


Hơn nữa, vào lúc ấy Ác ma xấu xa bị cơn giận giữ lắn át đã nghĩ răng “Ngay cả 
khi Ta du hành ở nơi đây, Sa-môn Gotama vẫn đến thuyết Pháp làm cho Phạm thiên 
ước chừng khoảng mười nghìn vị đã vượt qua khỏi uy lực của ta” đã nhập vào cơ thế 
của một vị Phạm chúng thiên nào đó bởi do sự nóng giận chế ngự, khi chỉ ra Ác ma đó 
Ngãi đã nói rằng: “Khi đó, này chư Tỳ khưu”. Ở đó, sace tvam evam anubuddho 
(nếu như Ngài đã giác ngộ như vậy): Nếu như Ngài tự mình đã giác ngộ Bốn Chân lý 
như vậy. mã sãvake upanesi (cũng đừng hướng dẫn cho chúng đệ tử): Đừng mang 
Giáo Pháp đó đến đề (thuyết giảng) cho chúng để tử là cư sĩ hoặc chúng đệ tử là người 
xuất gia. hĩne kãye pati{thitã (đã được an trú trong thân hạ liệt): đã được thiết lập 
trong cả bốn khổ cảnh. panTte kãye patitthitã (đã được an trú trong thân cao quý): 
đã được an trú trong Phạm thiên giới. Ác ma nói lời này muốn đề cập đến những ai? Ác 
ma muốn đề cập đến nhóm đạo sĩ và du sĩ là những vị xuất gia ở trong giáo lý bên ngoài 
(Phật Giáo). Thật vậy, khi đức Phật chưa xuất hiện, nhóm thiện nam tử đã xuất gia trở 
thành những vị đạo sĩ, không hành sai điều øì (VỚI) bất cứ ai, đa đi du hành một mình, 
khởi sanh sự thể nhập rồi hóa sanh vào Phạm thiên giới, Ác ma muốn đề cập đến nhóm 
Phạm thiên ấy. 


qnakkhatmmu kusalaHh mãrisati paresamnu anakkhafttm anovadanam 
dhammakathava akathanam Kkusalamn elamn seyyo. mã paradl ovadaähHi kalena 
manussalokam, kalena devalokam, kalena brahmalokam, kalena nãgalokam ahindanfo 
mà vicariý cekasmin thanec nisinno jhanamageaphalasukhena viinameliil. 
analapanatfayati anullapanataya. brahmuno ca qbhinimantanafayäfL bakabrahmuno 
ca idanhi máarisa niccaniadina nayena saha kaãyakena brahmafthanena 
nHimanfanavacanend fasmaHi tena kãranena tassg  veyyäkardtassa 
brahmanimantanikamafveva qdhỉvacandma sanhkhã samañfña paññaHi jatä. sesam 
sabbattha uIltanatthamevdli. 


anakkhãtam kusalañhi mãrisa (vị thoát khỏi khổ, Ngài không được nêu rõ 
việc thiện): Vị thoát khỏi khổ, Ngài không được nêu rõ đến điều thiện, không giảng 
dạy, không nói Pháp thoại cùng nhóm người ấy, điều đó là việc tốt, là điều tối thượng 
hơn. mã param ovadähi (Ngài đừng giảng dạy người khác): Ngài đừng mắt thời gian 
du hành ở nhân loại, thế giới chư Thiên, thế giới Phạm thiên, thế giới loài rồng, (mà) 
hãy sử dụng thời gian bằng sự an lạc trong Thiền, trong Đạo và trong Quả ở một nơi 
duy nhất. brahmuno ca abhinimantanatãya (và với lời thỉnh cầu của Phạm thiên): 
và do lời thỉnh cầu của vị Phạm thiên Baka với địa vị của Phạm thiên, vị có cơ hội cùng 
với cách thức như sau: “Vị thoát khỏi khổ, đây là thường (tức là chỗ ở Phạm thiên 
giới)”. Tasma: vì lý do đó. imassa veyyäkaranassa brahmanimantanikamtveva 
adhivacanam [ký thuyết (veyyäkarana) này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên 
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Cầu Thỉnh): là tên, là lời gọi, là sự chỉ định, là sự chế định, đã sanh khởi của ngữ pháp 
này (là từ ngữ văn xuôi). Những từ ngữ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh Kết Thúc. 
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50. Giải Thích Kinh Hàng Ma - MãratajjanTyasuttavannanãa 


506. cevgmw V.2.309 P24l6 me sufani mãrafqjaniyasuttam. tattha 
kofthaqmanupavihotS kucchủng pavisiwa dqnlãnamn dqníio  qnHpaviftho, 
pakkasaydlhane Hmisinno garwgaro  VIäI garukagaruko  viya  thaddho 
paãsãnapuñfJasadiso. mãsaãcitam M2. 313 manneli mãsabhattIam bhuftassa kucchi viya 
maãsapuritapasibbako viya tintamaso viya cai altho. vihlrd0l)DÐpavisifVAfiL sace 
ahãradosena esa garubhavo, abbhokase canhamiflun na sappaydntiL cankama 
orohiva pannasalam pavisiva pakalipanñalte ãsane Hnisidi. pdccdaffdl yoHniso 
manasakastI, “kim nu kho efan Tỉ ãvaqjjamano afifanoyeva upayena manasi akasi. 
sace pana thero ditano silam avajjewa, “yam hiyyo va pare vã parasuve vã 
paribhuttamn avipakkamatthi, anño và Kkoci visabhagadoso, sabbam jiratu phãsukam 
hofH "ti hatthena kucchim paramasissa, maro pãpima viliyiva agamissa. thero pana 
tathaä akafva yoniso manasi akasi mã tathäãgaftam vihesesti yatha hỉ puftesu 
vihesitesu matapitaro vihesitava hom, saddhiviharikantevasikesu vihesilesu 
ãcariyupajjhaya vihesiãva, janapadce vihesie raja vihesilova hoi, evam 
tathagatlasavake vihesite tathagato vihesitova hoti. tenaha — “mã tathägafam 
vihesesi tí. 


506. Kinh Hàng Ma được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, kofthamanupavittho (Ác ma đi vào bụng): đã đi vào trong bụng, đi vào bên 
trong ruột già theo tuần tự, rồi ngồi xuống ở chỗ dạ dày. øarugaro viyä (giống như 
có một cục øì rất nặng): cứng rắn giống như rất nặng tựa tảng đá. Tức là vật thực 
được làm với đậu, nhìn như thế đậu được ngâm với dầu, tựa như bụng của người đã 
ăn cơm, giống như cái cói được đựng đầy với đậu, tợ như đậu đã được ngâm nước. 
vihãäram pavisitvã (đi vào tự viện): Trưởng lão nghĩ rằng: “nếu đây có tính chất 
nặng nề do sự khó chịu của vật thực, việc đi kinh hành ở ngoài trời cùng không trở 
nên dễ chịu” vì thế sau khi Trưởng lão đi xuống từ đường đi kinh hành đã đi vào gian 
nhà lá, ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn.” paceattam yoniso manasäkãsi 
(tác ý đúng đường lối...chi tiết riêng biệt): trong khi suy tư rằng “đây là gì vậy?” 
Trưởng lão đã tác ý đúng đắn nhờ vào tự thân. Nếu như sau khi Trưởng lão hướng 
tâm đến giới hạnh, dùng tay che bụng với suy nghĩ rằng '“Thức ăn đã được ta thọ dụng 
ngày hôm qua, ngày hôm kia hoặc trước ngày hôm kia đều không được nấu chín, hay 
sự khó chịu khởi lên do sự sai khác lạ thường nào từ vật thực cầu mong cho vật đó 
hãy được tiêu hóa, có được nhiều an lạc.” Ác ma xấu xa cũng tan biến mất. Nhưng 
Trưởng lão đã không làm như thế mà chỉ có tác ý đúng đắn. mã tathägatam vihesesT 
(ngươi đừng làm phiền Như Lai): Cũng giống như khi những đứa con bị làm phiền 
thì mẹ và cha cũng xem như bị làm phiền, khi các người học trò và những người đệ 
tử bị làm phiền thì thầy tế độ và thầy dậy học cũng xem như bị làm phiền, khi dân 
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chúng bị làm phiền thì đức vua cũng xem như bị làm phiền thế nào. Khi đệ tử của 
Như Lai bị làm phiền thì Như Lai cũng xem như bị cũng xem như bị làm phiền thế 
đó. Vì thế, Trưởng lão Mahãmoggallãna đã nói rằng - “đừng làm phiền Như Lai.” 


paccaggd†e qfthãs1ti patiagealeva a{thasi. agealan vuccafi kava†arn, mukhena 
ugoantva pan—nnasalato nikkhamifva bahipannasalaya kavatam nissaya a{thas11i attho. 


paccaggale a{thäsi (đứng ở bên cạnh cửa số): đứng ở nơi cửa số. Cửa số 
Ngài gọi là “aggala` Ác ma đã đi ra khởi bằng cửa miệng, đi từ gian nhà lá, đứng tựa 
vào cánh cửa gian nhà lá. 


507. bhuftapubbaham pãpimđii kasma idam desanamn arabhi? thero kira 
cimes — “ãkasalhakadevalanam tava manussagandho yojanasate thianam 
aãbadhamụ karoti. vuftanñheftaln — yojanasatam kho rajanña manussagandho deve 
ubbadhal tỉ (dị nỉ. 2.4]5). ayam pana mãro nagariko paricokkho mahesakkho 
anubhãvasampanno devardjä samano mama kucchiydm pavisiva anlãnat` anío 
pakkasayokase nisinno aHva paduftho bhavissaliL. cvaripam nama V.2.310 
jeguccham P.2.417 patikHlamn okãsam pavisiva nỉisidittmutl sakkontassa kimanfñam 
akaramyamn bhavissatl kửủm añnam lajjissatl, tfvam mama ñatiKoft pana Vufte 
mudubhavamn anäpqjjamano nãma nafthi, handassa M.2.3]4 ñatiko†im pafivjjhixa 
mudukeneva nan upayena vissajjessaml `1 cintetva Imam desanamarabhi. 


Ác ma xấu xa, chuyện này đã từng xảy ra, vì sao Trưởng lão bắt đầu pháp 
thoại này? Thật ra Trưởng lão nghĩ rằng: “Mùi hôi của nhân loại gây khó chịu đến 
chúng chư Thiên ngự trên hư không xa tới hàng trăm do-tuần.” Giỗng như Trưởng 
lão Kumãrakasspa đã nói: “Mùi hôi của nhân loại gây phiền nhiễu đến chúng chư 


N 
^¬29 


Thiên hàng trăm do-tuần”(Z7. mỉ. 2.415). Cũng vì lý do đó Ác ma này là người dân 
thành phố có tùy tùng bảo vệ, thành tựu đầy đủ oai lực là vua của chúng Thiên, đã đi 
vào bụng của ta, ngồi bên trong dạ dày trong đường ruột, sẽ trở thành quá hung hãn. 
Ta đã nói rằng: “người có khả năng đi vào ngồi ở bên trong lỗ trông ghê tởm bần thỉu 
như thế này, không có chuyện gì khác để làm hay sao? không cảm thấy xấu hỗ với 
người khác sao? ngươi không phải họ hàng thân quyến của ta.” Ác ma nghĩ rằng: 
“người không đạt đến không có trạng thái tâm nhu nhuyễn, được rồi ta sẽ điều tra thân 
quyền của vị Trưởng lão đó, ta sẽ buông tha vị ấy bằng đường lối nhẹ nhàng” mới bắt 
đầu trình bày chuyện này. 


so me tvami bhãgineyyo hosifi so tam tasmiữm kale mayham bhagineyyo hosi. 
Idan„ pavenivasena vuttam. devalokasmim pand mãrassa DU Vvafso pitãmahassa 
va1wso raJjan karonto nãma nafthi, puññavasena devaloke devarqja hutva nibbaf0o, 
yavatayukam thatvxa cavafi. añno eko atftana katena kammena tasmim thane adhipati 
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hutva nibbafidtfi. ifỉ qyan mãropi tađã tato cavifva puna kusalan katva imasmim kale 
tasmim adhipatifthane nibbaftoti veditabbo. 


so me tvam bhãgineyyo hosi (vị Ấy là cháu trai của ta): vị đó là cháu của ta 
vào thời gian đó. Trưởng lão đã nói lời này với sức mạnh truyền thống. Không có việc 
đăng quang kế thừa dòng tộc từ cha của Ác ma, kế thừa từ ông nội ở trong thế giới 
chư Thiên. Cha của Ác ma ấy đã hóa sanh trở thành vua của chư Thiên trong thế giới 
chư Thiên do năng lực của phước báu, sau khi tồn tại ở đây cho đến hết tuổi thọ rồi 
chết đi, một vị Thiên khác sanh ra trở thành to lớn ở nơi đó do nghiệp mà chính mình 
đã tạo. Cho đến Ác ma đó cũng nên biết rằng “Kê cả Ác ma này rời khỏi thế giới chư 
Thiên vào thời gian đó, tạo thêm việc thiện, nên được sanh vảo vị trí trở thành to lớn 
đó vào thời gian ấy.” 


vidhurofi vieatadhuro, aññehi saddhiủn asadisoti attho. qppakasirendti 
appadukkhena. pasupdalakatiL ajelakapalakha. pathqvinofiL magseapalipanna. kqñye 
upacimtwati samanfatoO citakam bandhitva. qggùn" datfvãä pakkqmdsifi eftakena 
Sariramn pariyadanam gamissaffi ciakassa pamanam sallakkhefva catisu đisasu 
qggim datva pakkamimsu. ciako padipasikha viya pajjali, therassa udakalenarm 
pavisiva misinnakalo viya ahosi. ciwardml papphofefvati samapadfilo vuithaya 
vieatadhiine kừnsukavanne angare maddamano civarani vidhunifva. sarire panassa 
usumamaftlamnpÐik nahosi, civaresd đinsumaffampi najjhãy! samapaftiphalam 
namefam. 


Vidhuro (không có nhiệm vụ): không có nhiệm vụ, tức là không giống nhóm 
người khác. Appakasirena (với sự khổ đau chút ít): ít khó nhọc. Pasupãlakã (nhóm 
người chăn nuôi gia súc): người chăn nuôi dê, chăn nuôi cừu. Pathävino (lữ hành): 
người đi trên đường. kãye upacinitvä (chất chồng lên thân): đã tạo dựng lò hỏa 
thiêu xung quanh. aggim datvä pakkamimsu (lấy lửa đốt cháy rồi bỏ đi): những 
người nuôi bò v.v, xác định kích thước lò hỏa thiêu như sau: “Lò hỏa thiêu chừng này 
cái thân này sẽ cháy hết” đã châm lửa ở cả bốn phía rồi bỏ đi. Lò hỏa thiêu đã bốc 
cháy giống như ngọn đèn và thời gian đó cũng giống như thời gian mà Trưởng lão đi 
vào ngồi ở trong hang động có nước. cïvarãni papphofetvä (phúi y áo): Trưởng lão 
khi xuất khỏi sự thê nhập, đập vào thân hừng nơi không có khói, có màu sắc giống 
như hoa kimsuka, đã giũ sạch y áo, ngay cả hơi nóng cũng không thể chạm vào thân 
của Ngài, thậm chí sức nóng cũng không thể làm cháy được y phục. Đây được gọi là 
quả của sự thể nhập. 


506. akkosathati dasahi akkosavatthnuhi akkosatha. paribhasathäatfi vacaya 
paribhasatha. rosethqfi ghajfetha. vihesethqll dukkhapetha. sabbametan vaãcaya 
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ghaf‡anasseva adhivacanam. yathä fat09 dHsT tmãroti yatha elesam đùusi maro. 
labhetha ofãranti labhetha chiddam, kilesuppaffiyd đrammanamn paccaydmm 
labheyyal aiho. mudakatiddllsu munde mundati samane ca samanal P.2.41§ 
vaftum vafteyya, time pang hilenta mungdaka samanahali qhamsu. tbbhqtfi gahapaHika. 
kinhati kanha, ka|akaH'i attho. bandhupaädapaccdfi ettha bandhùfiẦ brahma adhippefo 
V231. tanhi brahmana piãmahotL voharant. padanan M.23l5 apacca 
padapacca, brahmuno pi{thipadato jatati aqdhippayo. tesam kira ayan laddhiỉ — 
“brahmana brahmuno mukhato nikkhama, khatiya urato, vessa naãbhito, sudda 
januto, samaa pi{†thipadato 1i. 


Akkosatha (hãy phỉ báng): các Ngài hãy mắng chửi bằng mười phương cách 
mạ ly. Paribhäsatha (hãy chửi mắng): nói bằng lời. rosetha (làm mắt giá trị): hãy 
thóa mạ. Vihesetha (gây hại): dẫn đến khổ đau. Tất cả những lời này được gọi là việc 
thóa mạ bằng lời nói. yathã tam dũsï mãro (làm cho Ác ma Dũsĩ...có được cơ hội) 
đồng nghĩa với giống như yathã etesam dũsï mãro (làm cho Ác ma Dũsĩ có thể đạt 
được cơ hội nhập vào nhóm Phạm thiên và nhóm cư sĩ đó). labhetha otäram (có thể 
đạt được cơ hội): các Ngài hãy nhận biết, có thể đạt được đối tượng là điều kiện cho 
việc sanh khởi của phiền não. Mundakä (Sa-môn trọc đầu): Nên gọi người có đầu 
trọc là “người đầu trọc” và nên gọi Sa-môn là “Sa-môn” nhưng những Bà-a-môn và cư 
sĩ này lại xem thường nên mới gọi là “Sa-môn trọc đầu'. Ibbhã (người gia chủ): 
người gia chủ. Kinhã: đen, tức là người có màu da đen. Bà-la-môn, Ngài muốn đề 
cập đến thân quyền này rằng: “là người sanh lên ở gót chân vua trời Đại Phạm thiên”. 
Bà-la-môn gọi Phạm thiên là tổ phụ. Tức là những người sanh ra từ gót chân được gọi 
là 'pãdäpacca° (nhóm người được sanh ra từ gót chân của Phạm thiên). Kế rằng nhóm 
Bà-la-môn đó có niềm tin như vầy: “nhóm Bà-la-môn được sanh ra miệng của Phạm 
thiên, nhóm người Sát-đề-ly sanh ra ở trước ngực, nhóm người thuộc dòng nô lệ sanh 
ra từ lỗ rỗn, nhóm Sa-môn sanh ra từ gót chân.” 


jhãyinosmãa jhãyinosmäati jhaymno mayam jhaymo mayantI. 
madhurakajätätd  alasiyaJata jhãyanf(i  cintayanti.  pajjhãyanfiãdmi 
upasagsavasena vaddhitani. mũsikam maggøayamãnot sãyam gocaratthäya 
susirarukkhato nikkhantam rukkhasakhaya mùisikam pariyesanto. so kia 
upasantipasanto viya niccalova tifthati, sampattakale mũsikam sahasä ganhãtI. 
kotthũti singälo, sonotipi vadanti. sandhisamalasaikatfireti sandhimhi ca samale ca 
sankatire ca. tattha sandhi nama gharasandhi. samalo nãma gùthaniddhamanapanä]I. 
sañkafiram nama sankaratthanam. vahacchinnofi kantärato nikkhanto chinnavaho. 
sandhisamalasañkatireti sandhimhi vã samale vã sañkatire vã. sopl hi baddhagatto 
viya nIccalo Jhäyat1. 
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jhãyinosmä jhãyinosmä (chúng ta tu tập thiền, chúng ta tu tập thiền): 
chúng tôi là người có thiền chứng, chúng tôi là người có thiền chứng. 
Madhurakajätä: khởi lên sự lười biếng, uê oải. Jhãyanti: suy tư, suy nghĩ. 
Pajjhãyanti (trì trệ): Ngài giải rộng với năng lực tiếp đầu ngữ (upasagga). mñsikam 
maggøayamãno (đang đứng rình con chuột): tìm kiếm con chuột trên nhánh cây, đi 
ra khỏi những hốc cây trên thân cây để đi tìm kiếm thức ăn vào buổi chiều. Kể răng 
chim cú mèo đứng yên tựa như (người) tĩnh lặng, bắt lấy con chuột một cách nhanh 
chóng vảo lúc gặp được con môi. kotthu là siñgãälo (chó sói), các thầy A-xà-lê gọi là 
chim ưng. Sandhisamalasaikatire (ở các góc nhà, hồ nước dơ, và đồng rác thải): 
ở chỗ góc vách tường, ở các công rãnh dơ bân, và ở những đồng rác thải. Ở đó, ở 
những góc vách được gọi là khe nứt hay kẽ hở của ngôi nhà, hồ nước bẩn là những 
hố phân (chất cặn bã),nơi vứt bỏ rác rưởi gọi là đống rác. Vahacchinno (có con bò 
bị chặt đứt cổ): khi thoát khỏi từ nơi hoang vu có con bò đã bị cắt đứt cô. ở nơi góc 
vách nhà, hồ nước dơ bần, hoặc ở đống rác thải. Con lừa đó nếu thiêu đốt cũng không 
cử động như bị đóng băng. 


HÌ"aÿdII HDADđJjaHfHI Sac€ Imaro manussanaØ\ sarire adhimucciva evam 
kareyya, mmanussanam akusalam na bhaveyya, maãrasseva bhaveyyd. sarire pana 
anadhimucciva visabhhagavatthumn vippafisararammanamn dassefl, tadä kia so 
bhikkhu khippam gahetvta macche djjhottharante viya, jalamn gahelva macche 
ganhame viya, lepayafthimm oddetva sakune bandhante viya, sunakhehi saddhim 
qrañne migaVvan carantfe viya, matfugame gahefva aäpanabhữmiyad nỉisinne vịya, 
naccanfe vỉya, gãyqnfe vỉiya, bhikkhunIinam ratHitthanadivatthanesu 
visabhägamanusse nisinne vừya, fhife viya ca kafva dassesi. manussa araffiagalapi 
vanagafapi vihäragatapi viDpafisararammatam passifva ãgantva añfiesam kathenti 
— samana P.2.419 evaripamn assamaakan qnanucchavikam karonti, etesanu dinne 
kuto kusalam, mã etesam kiñci adaHha ”1IL evam te manussãä difthadifthafthane 
silavante qkkosantä apuñfñan pasaviva apayapuiraka ahesu1n. tena Vvufftdn9! “niraya1n 
upaDaJJanH ` HI. 

nirayam upapajjanti (đi xuống địa ngục): Nếu Ác ma nhập vào thân của con 
người (người bị nhập) cần phải làm như vậy, bất thiện không thể có nơi con người, 
mà chỉ có nơi Ác ma. Hơn nữa, Ác ma đã không nhập vào cơ thê thì Ác ma sẽ làm 
cho thấy những thứ bất đồng (không lợi ích) và đối tượng làm cho sanh khởi sự ray 
rứt, được biết rằng khi đó Ác ma ấy khiến cho thấy các vị Tỳ khưu giỗng như người 
bắt cá, bắt lây một cách nhanh chóng, khiến cho giống như người cầm lưới đánh bắt 
cá, khiến cho giống như đang đặt bẫy để bắt chim, khiến cho giống như kẻ đi săn ở 
trong rừng với con chó, giống như đưa người nữ đến ngồi trong quán rượu, giỗng như 
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đang nhảy múa, giỗng như đang ca hát, khiến cho giống như những con người bất 
đồng đang ngồi và đứng trong chỗ nghỉ trưa và ban đêm của chúng Tỳ khưu ni. Tất 
cả mọi người đi vào rừng, đi vào khu rừng rậm, đi vào tịnh xá nhìn thấy đối tượng 
khiến khởi lên sự nóng đốt rồi đến thuật lại cho nhóm người khác rằng: “Bọn Sa-môn 
đã thực hành những phận sự không thích hợp cùng Sa-môn, không thích đáng như 
vậy, khi chúng tôi đến cúng dường cho nhóm Sa-môn đó thì ở đâu sẽ có được phước 
báu, các Ngài đừng cúng dường bất cứ thứ gì cho bọn Sa-môn đó.” Nhóm người đó 
phỉ báng những vị Tỳ khưu có giới hạnh ở nơi mà tôi đã nhìn thấy, đã lạnh thọ những 
ác nghiệp, đã đi tái sanh đầy trong địa ngục. Vì thế, Trưởng lão đã nói rằng: “đi đến 
địa ngục”. 


509. anvãvifthäti Mi 2. 3I6 avaffita. pharitva viharifsuti na kevalam pharitva 
viharimsu. kakusandhassa pana bhagavatfo ovade thatva me caftãro brahmavihare 
nibbattetva jhanapadafthanam vipassanam vaddhetva arahatte patithahinsu. 


Anvävitthäã (điều mà Ác mà làm cho thôi thúc thực hiện): Bị Ác ma xoay 
chuyên. pharitvã viharimsu (biến mãn...rồi an trú): Đã làm lan tỏa rồi không thể 
an trú một phương, nhưng an trú trong lời giáo của đức Thế Tôn hồng danh 
Kakusandha làm bốn Pháp Phạm trú này sanh khởi rồi phát triển Minh sát có thiền 
định làm nền tảng, đã an trú vào quả vị A-ra-hán. 


510. ägatim V.2.312 vã gatim vãti patisandhivasena ãgamanatthanam vã, 
cutvasena gamanaffhanam vã na jJanaml siyä cittassa aññathattanti 
somanassavasena aññathattam bhaveyya. sapggam lokam upapajjanffti idhãpI 
purimanayeneva attho veditabbo. yathä hi pubbe vippatisarakaram ärammanam 
dassetI, evamidhäpI pasadakaram. so kira tadã manussanam dassanatthane bhikkhũ 
akase gacchante viya, thite viya pallankena nisinne viya, äkãse sũcIkammam karonte 
viya, potthakam vacente viya, akase crvaram pasaretva kayam utum ganhãpente viya, 
navapabbaJite äkãsena caranfe viya, tarunasamanere ãäkãse thatva pupphãnI ocinante 
viya katväa dassesi. manussä araññagatäpI vanagatäpI vihãragatapI pabbaJItanam tam 
pafipattiim disvãä ägantvä aññesam kathenti — “bhikkhũsu antamaso sãmaneräpI 
evammahiddhiko mahanubhävä, etesam dinnam mahapphalam nãma hoti, etesam 
detha sakkarotha”tI. tato manussä bhikkhusangham catũhi paccayehi sakkarontä 
bahum puññam katvä saggapathapurakãä ahesum. tena vuttam “saggsam lokam 
upapaJJanfT”tI. 


Äøatim vã gatim vã (việc đến hoặc đi): ta không biết nơi đến do mãnh lực 
tục sanh, hoặc nơi đi do mạnh lực tử (đi đến các sanh thú). siyã cittassa aññathattam 
(tâm có thể diễn tiến theo cách khác): Có thể có sự vận hành theo cách khác do 
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mãnh lực sự vui mừng. saggam lokam upapajjam (đạt đến thiên giới): nên biết ý 
nghĩa này theo cách thức trước đó. Giống như lúc đầu Ác ma phô bày cho thấy tượng 
khiến tâm nóng đốt như thế nào, trong lúc này cũng như thế đó phô bày cho thấy đối 
tượng khiến tâm trong sáng. Được biết rằng khi đó Ác ma ấy đã phô bày cho chư Tỳ 
khưu ở chỗ loài người nhìn thấy, làm cho như thế đang đi trong hư không, giống như 
đang đứng trong hư không, giống như đang ngồi kiết già trong hư không, giống như 
đang ngồi may y trong hư không, giống như đang luận thuyết trong hư không, giống 
như đang quấn y để cho cơ thê nhận được hơi ấm, giống như vị xuất gia già đang đi 
trong hư không, giống như vị Sa-di nhỏ đang đứng gom nhặt những bông hoa trong 
hư không. Nhóm người đi vào rừng, đi vào khu rừng rậm, hay đi đến tịnh xá nhìn thấy 
việc thức hành của những vị xuất gia, rồi đi đến nói cho nhóm người khác rằng - 
“Trong nhóm những vị xuất gia, dầu chỉ là vị Sa-do cũng có nhiều thần thông, có 
nhiều oai lực như thế, người cúng dường đến những vị này được gọi là có quả lớn, 
các ngài hãy cúng dường, hãy thực hiện cung kính các vị này”. Sau đó, nhóm người 
ấy đã cung kính chư Tỳ khưu Tăng với bốn món vật dụng, đã tạo nhiều phước báu, 
làm đạo lộ đầy đủ đưa đến thiên giới, vì thế Trưởng lão đã nói rằng “đạt đến thiên 
ĐIỚI”. 


5lI. etha tumhe, bhikkhave, asubhanupassino kãye viharathati bhagava 
sakalajambudipamw đhindanto  amamaso dvinnamDi tinnampi bhikkhunam 
vasana{thananụ ganfva — 


etha tumhe, bhikkhave, asubhãänupassino kãye (này chư Tỳ khưu, các ông 
hãy sống quán bắt tịnh trong thân): Đức Thế Tôn du hành toàn bộ cõi JambudTpa, 
cuối cùng cũng đi đến chỗ cư ngụ của 2 vị Tỳ khưu, hay 3 vị Tỳ khưu đã thuyết giảng 
điều lợi ích như vây răng - 


“asubhasanñaparicitena, bhikkhave, bhikkhuno cetlasa bahulam viharafo 
methunadhammasamapattiya citam patiiyaHi patikufati P.2.420 pativatati na 
Sampasariydti, upekkha và pa{ikulyata và san{hati. 


Này chư Tỳ khưu, khi vị Tỳ khưu an trú nhiều với tâm suy tưởng về thân thê 
bắt tịnh, thời tâm được thâu hẹp, co rút tâm, cuộn tròn lại, để không duỗi ra đắm vào 
việc thực hành chuyện đôi lứa không Sự lãnh đạm (thờ o) hoặc trạng thái ghê tởm 
cũng được thiết lập. 


ahãre palHkulasañnapariciena, bbhikkhave, bhikkhuno cefasa bahulam 
viharato  rasatanhaya citam patlliyaH patkulalÀ M23l7 patvatfati na 
Sampasariydti, upekkha và pa{ikulyata và san{hati. 
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Này chư Tỳ khưu, khi vị Tỳ khưu an trú nhiều với tâm suy tưởng về bắt tịnh 
trong vật thực, thời tâm được thâu hẹp, co rút tâm, cuộn tròn lại, để không duỗi ra 
đắm vào tham ái trong vị (thức ăn), sự lãnh đạm và trạng thái ghê tởm cũng được thiết 
lập. 


sabbaloke anabhiratisannaparicitena, bhikkhave, bhikkhuno cetasa bahulam 
viharato lokacitresu cittam patiliyati paHku{ati palivatafi na sampasariydtl, upekkha 
va paƒfikulyata va santhaH. 


Này chư Tỳ khưu, khi vị Tỳ khưu an trú nhiều với tâm suy tưởng về sự không 
hoan hỷ trong các thể giới, thời tâm được thâu hẹp, co rút tâm, cuộn tròn lại, để không 
duỗi ra đắm vào tâm phối hợp với sự tham muốn (từ sự đa dạng của thế giới), sự lãnh 
đạm và trạng thái ghê tởm cũng được thiết lập. 


aqniccasannapariclena V.2.3l3, bhikkhave, bhikkhuno ceflasa bahulam 
viharato labhasakkarasiloke cittan paHliyati paHku{afi pafivaffafi na sampasariydii, 
upekkha va paHkulyata vã santhaf `tỉ (a. nỉ. 7.49) evatn anisatnsa1mu dassefva — 


Này chư Tỳ khưu, khi vị Tỳ khưu an trú nhiều với tâm suy tưởng về vô thường, 
thời tâm được thâu hẹp, co rút tâm, cuộn tròn lại, để không duỗi ra đắm vào các lợi 
đắc, sự cung kính và sự khen ngợi, sự lãnh đạm và trạng thái ghê tởm cũng được thiết 
lập. (a. mí. 7.49). 


ctha tumhe, bhikkhave, asubhanupass! kaye viharatha, ahãre paHkilasañnino 
sabbaloke anabhiratisannino sabbasankharesu qniccänupassinoti mãn caffari 
kammafthanami kathesi. tepi bhikkhu imesu catisu kamma{thanesu kammam karonta 
vipassanan vaddhetva sabbasave khepefva arahafte paH{thahimsu, maniDi caHari 
kamma{thanani rãgasantani dosamohasamtiani rägapafighatani 
dosamohapafighatani cai. 


Rồi nói về bốn nghiệp xứ này “này chư Tỳ khưu hãy sống quán chiếu về bất 
tịnh trên thân, là vị có sự suy tưởng về ghê tởm trong các món vật thực, là vị có suy 
tưởng về sự không hoan hỷ đối với tất cả thế gian, là vị quán tánh vô thường đối với 
tất cả hành. Thậm chí những vị Tỳ khưu đó tạo hành động trong cả bốn nghiệp xứ này 
làm cho tất cả các lậu hoặc được đoạn tận, an trú trong bản thể A-ra-hán. Bốn nghiệp 
xứ nảy làm cho ái luyến, sân hận và si mê được an tĩnh; nhỗ bỏ ái luyến, sân hận và 
si mê một cách chắc chắn. 


512. sakkharaln” gahetvtatL aniomulfthiyamn tihanapamanam pasanam 
gahetva. ayanhi brahmannagahapatikehi bhikkhu akkosapefvaDi, 
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brahmantagahapatikanan vasena bhikkhusanghassa labhasakkardmu uppadapetvdpi, 
otfaramn' alabhanto idani sahattha upakkamituửhamo qññalarassa kumarassa sarre 
qdhimucciwa evaripamn pasanam" qggahesi. tam sandhaya vutatma “sakkharam 
gahetva tì. 


Sakkharam gahetvä (đã cầm lấy hòn đá): Đã cầm lấy hòn đá chừng nắm 
tay. Cũng Ác ma này đã cho nhóm Bà-la-môn và cư sĩ phi báng chúng Tỳ khưu, thôi 
thúc cho nhóm Bà-la-môn và cư sĩ mang lại lợi đắc và sự cung kính chúng Tỳ khưu 
cũng không có cơ hội, bây giờ có mong muốn sẽ làm hại bằng chính bàn tay của mình 
nên mới nhập vào cơ thể của một đứa trẻ, rồi cầm lẫy hòn đá bằng chừng đó lên. 
Trưởng lão muốn nói đến hòn đá đó mới nói rằng “đã cầm lấy hòn đá”. 


sisamm vo bhindHi sisam bhindi mahacammam chịỹjima mamsam dvedha 
qhosi sakkharä panassa sisakafaham qabhindiwa dafthim ahacceva nỉvaHA. 
nãgäpdaloktfain qpalokesiti paharasaddam sutva yatha nãma hatthinago M.2. 316 ifo 
va efto và apaloketukamo givam aparivattetva P.2.42] sakalasarireneva nivaffiva 
apaloketi. evan sakalasarireneva nivatHifva apalokesi. yatha hỉ mahajanassa a{fh1ni 
koHva kofIn qahacca thiãni, paccekabuddhanaln qankusalaggdnl, na evam 
buddhanam. buddhanamụm pana sankhalikani viya ekabaddhani hufva thitãni, tasma 
pacchato apalokanakRale na sakkã hofi givam parivattetumn. yathaä pana hafthinago 
pacchabhagam apaloketuhamo sakqlasarireneva parivaftati, evan parivatHtabbam 
hofi. tasma bhagavã yantena parivaftlãA suvannapafma viya sakalasarireneva 
nivaitvta qpalokesi V.2.3l4, apalokeva thio pana, “na VäÿAMé đdHsT mãto 
mattqmaffasi tL aha. tassaltho, qyan—w đữsi mãro pãpđ1\ Karonfo neva pammaIam 
añnasi, pamanatikkantamakRasiii. 


sisam vo bhindi (đầu của Ngài...bể): đầu của Ngài bị bể, miếng da lớn bị xé 
ra làm hai phần. Nhưng hòn đá không làm vỡ hộp sọ mà chỉ chạm vào xương rồi dội 
ngược trở lại. nagäpalokitam apalokesi (nhìn xung quanh với cái nhìn con voi 
chúa): đã nghe âm thanh lớn, con long tượng khi muốn nhìn con voi này hay con voi 
kia sẽ không xoay cô nhưng sẽ xoay cả người lại để quan sát như thế nào thì bậc 
Chánh đẳng Chánh giác hồng danh Kakusandha đã nghe âm thanh to lớn đã xoay toàn 
bộ cơ thê để quan sát, toàn bộ xương của dân chúng ở cuối khớp xương được sắp 
chồng lên nhau đã hình thành, của đức Phật độc giác dính lại móc nối lại với nhau, 
nhưng của chư Phật (Chánh đăng Chánh giác) thì không phải như vậy, (mà chúng) 
liên kết tạo thành một hành tựa như mắc xích, vì thế lúc quan sát ở đằng sau, chư Phật 
không thế xoay cô. Cũng giống như con long tượng khi muốn nhìn ra phía sau cần 
phải xoay cả thân hình mới có thể quan sát như thế nào, thì chư Phật cũng xoay người 
lại như thế, vì thế đức Thế Tôn xoay toàn bộ thân mình để ngước nhìn, giỗng như 
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tượng Phật bằng vàng xoay chuyền bằng cổ xe, bậc Chánh đăng Chánh giác đã ngước 
nhìn, đã nói rằng “Ác ma Dũsĩ không biết chừng mực.” Lời đó có ý nghĩa rằng “Ác 
ma Dũsĩ này đã tạo ác nghiệp, không biết chừng mực, đã tạo nghiệp vượt quá mức.” 


sahãäpalokanäyäfi  kakusandhassa bhagavato apalokaneneva saha 
tañkhanaññeva. tamhã ca thãnã cavi(i tamhã ca deva{thanã cuto, mahãnirayam 
upapannotL aftho. cavamano hi na yattha katthaci tho cavatl, tasma 
vasavattidevalokam ägantvä cuto, “sahapalokanayä”tI ca vacanato na bhagavato 
apalokittatã cutot veditabbo, cutikaladassanamattameva hetam. ulãre pana 
mahãsavake viraddhattä kudariyä pahatam viyassa ãyu tattheva chịJJitvã gatanti 
veditabbam. tayo nãmadheyyä honffi tạ nãmãni honti. chaphassäyatanikoti 
chasu phassäyatanesu pãtiyekkaya vedanäya paccayo. 


Sahäpalokanäya (nhìn xung quanh): chính vào lúc đó cùng với cái nhìn của 
đức Thế Tôn Kakusandha. tamhã ca thãnäã cavi (và di chuyển từ chỗ đó): nghĩa là 
chết từ thế giới chư Thiên đó, đã tái sanh vào Đại địa ngục. Ác ma khi di chuyển đứng 
ở bất cứ chỗ nào cũng di chuyển được, vì thế Ác ma đó không thể quay trở lại cõi trời 
Vasavatti rồi di chuyển. Do PäIT nói răng “cùng với hành động ngước lên nhìn” nên 
biết rằng Ác ma đó không di chuyên do đức Thế Tôn đã ngước lên nhìn, lời này cũng 
chỉ là lời để nói lên thời gian di chuyển mà thôi. Do tuổi thọ của Ác ma đó nên biết 
rằng đã bị cắt đứt ngay lập tức ở tại cõi trời Vasavatti, tựa như việc đánh bằng cái rìu 
do sai lầm của vị Đại đệ tử. tayo nãmadheyyä honti (có được 3 tên): có 3 tên gọi. 
Chaphassäyataniko (địa ngục có sáu xúc xứ): (Địa ngục đó) làm duyên của thọ, 
riêng mỗi thọ trong 6 xúc xứ. 


sankusamahatodfdi " ayasilehi samahato  paccafavedaniyof sayameva 
vedanajanako. sankund sanku hadaye samagaccheyydfi ayasuHlena saddhim 
ayasularn hadayamaj}he samagaccheyya. tasmim kira niraye IuDaDannana1 figãvufo 
aqdabhao hoi, therassapk tãdso dahos. qathasa hỉ  nrayapala 
talakkhandhapamanani ayasulani adittani sampajjalitani sqjotibhutani sayameva 
gaheIva punappunan nivalfamana, — "Tmỉna te thanena cinteva P.2.422 papam 
katan "tỉ pũvadomiyamnn— M.2.319 puvam koflleno va hadayamajjham koffeva, 
panunasa jana padabhimukha pannasa jana sisabhimukha koftefva gacchanfi, evan 
gacchamtã pañcahi vassasatehi ubho danle pafva puna nỉvaflamana pañcahi 
vassasatehi hadayamajJjham aãgacchamti. tam sandhaya evan vuftam. 


Sañkusamähato (địa ngục cọc sắt): cái mà kẻ ấy kéo đi cùng với cây giáo 
sắt. Paccattavedaniyo (Biệt khổ địa ngục): Tự mình làm cho sanh khởi cảm thọ. 
sakunäã sañku hadaye samãgaccheyyä (cầu mong cọc sắt với cọc sắt gộp chung lại 
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ở giữa quả tim): mong cọc sắt với cọc sắt gom chung lại ở giữa quả tim. Kê rằng khi 
những người đó tái sanh trong địa ngục có thân thể cao 3 gãvutã3?8 thậm chí Ác ma 
cũng như thế. Khi đó những người giữ địa ngục cầm những giáo sắt ước chừng bằng 
cây ta-la có lửa bốc cháy chói sáng đã nói rằng “người này, sau khi suy nghĩ đã tạo 
nghiệp ác ở chỗ này,” rồi đâm vào giữa tim giống như người đánh giã bánh trong 
máng làm bánh. Năm mươi người đánh từ dưới chân, năm mươi người đánh từ trên 
đầu, đánh liên tục như vậy ở hai phía từ dưới chân lên đến đỉnh đầu thời gian suốt 
năm trăm năm, rời trở lại thêm năm trăm năm mới đến giữa quả tim. Trưởng lão muốn 
đề cập đến giáo sắt đó mới nới lời này. 


vu{fhãnimanti vipakavutthanavedanam. sãä kia mahãnrraye vedanäto 
dukkhatarã hoti, yathã hi sinehapanasattahato pariharasattaham dukkhataram, evam 
mahãnirayadukkhato ussade vipakavutthãnavedanä dukkhataräti vadanti. seyyathäpi 
macchassätI purisasTsañhI vattam hotI, sũlena paharantassa pahãro thanam na labhati 
parigalat, maacchasilsam äyatam puthulam, pahãro thanam labhat V.2.315, 
aviraJjhitva kammakarana sukara hotI, tasma evaripam sI1sam hotI. 


Cảm thọ nặng nề hơn trước: Cảm thọ được thiết lập từ quả dị thục (quả của 
ác nghiệp). Được biết rằng cảm thọ (trơng Tiểu địa ngục ussadanaraka) đó có khổ thọ 
nhiều hơn cảm thọ ở Địa địa ngục. Các thầy A-xà-lê nói rằng: “giỗng như việc chăm 
sóc bào thai suốt bảy ngày đau khổ hơn việc uống dầu mỡ suốt bảy ngày như thế nào 
thì cảm thọ được thiết lập sanh lên từ quả trong Tiểu địa ngục có khổ đau nhiều hơn 
khổ đau trong Đại địa ngục cũng như thế đó. seyyathãpi macchassa (có đầu...tựa 
như đầu con cá): đầu của con người tròn khi đâm bằng lao sẽ đâm không đúng mục 
tiêu, (sẽ) bị lệch hướng, đầu của con cá đài và dày, việc đâm (sẽ) đúng mục tiêu, 
không bị lệch hướng, được thực hiện đễ dàng, nguyên nhân do nghiệp (đã tạo), vì thế 
mà có hình dáng như thế. 


513. vidhuram sävakamaäsajjäi vidhuram sãvakam ghatfayitvä. 
paccattavedanäti sayameva päfIyekkavedanäjanakã. Tdiso nirayo äsIti imasmim 
thãne nirayo devaditfasuttena dipetabbo. kanha-dukkham nigacchasiti ka|aka-mära, 
dukkham vindissasi. majjhe sarassäti mahãsamuddassa majjhe udakam vatthum 
katvä nibbattavimanani kappatthitikani hontI, tesam veluriyassa viya vanno hofI, 
pabbatamatthake Jalitanalagsikkhandho viya ca nesam acciyo JotantI, pabhassara 
pabhasampannä hontI, tesu vimaänesu nïlabhedädivasena nãnattavannäa accharä 
naccantI. yo etamabhijãnäffi yo etam vimanavatthum jãnäafti attho. evamettha 


Xu | gãvuta khoảng 4km. 
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vimanapetavatthukeneva attho vediabbo. päadangutthena kampayfi idam 
päsadakampanasuttena dipetabbam. 


vidhuram sävakamäsajjã (Đã gây hại đến vị để tử tên là Vidhura): đã va 
chạm với vị đệ tử tên là Vidhura. Paccattavedanä (tự cảm thọ riêng biệt): cho sanh 
khởi cảm thọ riêng biệt, ở chính nơi mình. Tdiso nirayo äsỉ (địa ngục đó như này): 
Địa ngục này được làm sáng tỏ trong bài Kinh Devadita. kanha-dukkham 
nigacchasi (Kanha chịu đựng khổ đau sanh lên ác nghiệp): Lãnh chịu khổ đau 
sanh lên từ Ác ma, người đã làm cho chết. majjhe sarassa (ở giữa đại dương): kê 
rằng thiên cung này sanh lên ở giữa đại dương có nước làm tảng, vững trú đến suốt 
kiếp trái đất. Thiên cung đó có màu sắc giống như màu ngọc lưu ly, có ngọn đèn chiếu 
sáng tựa như ngọn lửa đốt lau sậy trên đỉnh núi, có một hào quang lan tỏa hoản hao 
với những tia sáng, trong những cung điện đó có những thiên nữ với nhiều màu sắc 
khác nhau khiêu vũ. yo etamabhijänäti (vị Tỳ khưu nào... biết được cung điện đó): 
người nào biết được câu chuyện về thiên cung này, trong chuyện này nên trình bày ý 
nghĩa như đã được nói trong Chuyện Thiên Cung và Chuyện Ngạ Quỷ. 
pãdañgufthena kampayi (cho rung chuyển bằng đầu ngón chân): cần được trình 
bày với bài Kinh Pãsadakampana. 


yo vejayantam päsädanti idam cũ|latanhasankhayavimuttisuttena dipetabbam. 
sakkam so paripucchafti idampi teneva dipetabbam. sudhammäyäbhito sabhanti 
sudhammasabhaya samipe, ayam pana brahmaloke sudhammasabhãva, na 
tavatimsabhavane. sudhammasabhavrrahito hi devaloko nãma natth1. 


yo vejayantam (vị Tỳ khưu nào...làm cho thiên cung vejayanta): cần được 
trình bày với bải Kinh Cũ|atanhasaikhaya và bài Kinh Vimutti. sakkam so 
paripucchati (Trưởng lão ấy đã hỏi vua trời Sakka): cũng nên trình bày với bài 
Kinh Cũlatanhãsankhaya và bài Kinh VimuttI tương tự. sudhammaäyäbhito sabham 
(tụ hội ở gần Sudhammäã-sabhä): gần chỗ tụ hội tên là Sudhamma. Sudhammäã này 
ở trong Phạm thiên giới không phải ở cõi trời Tãvatimsa, bởi vì thế giới chư Thiên 
không loại trừ Sudhamma-sabha. 


brahmaloke pabhassaranii brahmaloke P.2.423 
mahamogsallanamahakassapadhihi sãvakehi saddhim tassa tejodhafum samapajjiva 
nisinnassa M.2.320 bhagavato obhasam. ekasminhi samaye bhagava brahmaloke 
sudhammaya devasabhaya sannipativa, — “atthi nu kho koci samano va brahmano 
va evammahiddhiko. yo idha ãgantum sakkuneyyä 1Ì cintentfasseva brahmagaassa 


citamafnava tatha ganwaä brahmaganassa malthake nisinno tejodhatumn 
Samapdqjjva mahamoggallanadnam ägamanam cintesi fepi ganiva saltharam 


949 


50 - Giải Thích Kinh Hàng Ma CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mãrafa]]an1yasutfavannana QUYEN 1 


vanditva tejodhatumn samapajjiva paccekam disasu nisidimsu, sakalabrahmaloko 
ekobhaso ahosi. safthä cafusaccappakasanamn dhamma1m desesi, desanapariyosane 
anekani brahmasahassani mageaphalesu patilhahimsu. tam sandhaãyima gaảtha 
vutfa, so panayamaftho aññatarabrahmasuttena dipetabbo. 


brahmaloke pabhassaram (hào quang lan tỏa trong Phạm thiên giới): ánh 
sáng của đức Thế Tôn, người đi cùng chúng đệ tử có Trưởng lão SãrTputta, Trưởng 
lão Mahãmoggallãna và Trưởng lão Mahäkassapa v.v, trong Phạm thiên giới, ngồi 
nhập đề mục lửa. Một thuở nọ đức Thế Tôn biết được tâm của chúng Phạm thiên, 
người ngồi tụ họp ở sudhamma chộ tụ hội của chư Thiên trong Phạm thiên giới nghĩ 
rằng: “Có hay không Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có thần thông nhiều như vậy có thê 
đi đến đây?” nên Ngài mới đi đến đó ngồi xuống nhập vào đề mục lửa ở trên cao 
chúng Phạm thiên, suy tư đến việc đi đến của Trưởng lão Mahãmoggallãna v.v. Vị đệ 
tử đso đã chắp tay đảnh lễ bậc Đạo Sư rồi mới ngồi nhập vào đề mục lửa, mỗi hướng 
một vị, toàn bộ Phạm thiên giới mới có một ánh sáng duy nhất. Bậc Đạo Sư đã thuyết 
Pháp đề tuyên bố về Bốn Chân lý. Sau khi chấm dứt thời Pháp, nhiều nghìn vị Phạm 
thiên được an trú trong Đạo và Quả. Trưởng lão muốn đề cập đến Pháp thoại này mới 
nói lên kệ ngôn này. Ý nghĩa đó cần được trình bày với bài Kinh Aññatarabrahma. 


vimokkhena V.23l6 aphassawldi Jhanavimokkhena phusi vananfi 
Jambudipam. pubbavidehänantfi pubbavidehänañca dipam. ye ca bhũmisayä naräti 
bhũmisayã narä nama aparagoyänakã ca utfarakurukã ca. tepi sabbe phusTti vuttam 
hotI. ayam pana attho nandopanandadamanena dipetabbo. vatthu visuddhimagse 
iddhikathäya vitthãritam. apuññam pasavIti apuññam patllabhi. äsam mã akäãsi 
bhikkhũsũti bhikkhũ vihesemTti etam ãsam mã akãs1. sesam sabbattha uttãnamevätI. 


vimokkhena aphassayi (đã được xúc chạm với sự giải thoát): xúc chạm với 
sự giải thoát là Thiền. Rừng: gồm Jambudipa. Pubbavidehãnam: Hòn đảo tên là 
Pubbavideha. ye ea bhũmisayä narä (người sống trên mặt đất): người dân lục địa 
Aparagoyãna và người dân lục địa Uttarakuru. Những lời giải thích đó đã chạm đến 
toàn bộ những người đó. Ý nghĩa này cần được trình bảy với việc Thu Phục Rồng 
Chúa Nandopananda, câu chuyện Ngài đã trình bày chỉ tiết với việc giảng về thần 
thông trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Tạo những điều không phải phước: đã thọ lãnh 
những điều không phải phước báu. Đừng có tạo hy vọng (tiêu diệt) đối với chư Tỳ 
khưu: đừng cột oan trái: “ta sẽ cho Tỳ khưu này bị tiêu diệt, ta sẽ làm hại Tỳ khưu 
này.” Những từ còn lại toàn bộ đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Hàng Ma Kết Thúc. 
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1. GIẢI THÍCH PHẨM NGƯỜI GIA CHỦ 


51. Giải Thích Kinh Kandaraka - Kandarakasuttavannanä 


1. Evarm me sutanti kandarakasultam. tatthq caqmpñyanfi evamnamake nagafe. 
fassa hỉ nagarassa aramapokkharaniadlsd tesu tesu {hanesu campakarukkhava 
ussannä ahesum, tasma campdti sankhamagamasi. gaggaraya pokkharata fireti 
fqssa campanagarassa avidire øaggaraya nama rajamahesiya khanitaftä gaggarati 
laddhavohara pokkharanT qithi. tassa tre Samanfafo 
miladipañcavannakusumapa{imandgitam mahantamn campakavanam. tasmim bhagava 
kusumagandhasueandhe campakavane vihardt. tam sandhaya “øaggaraya 
pokkharaniya fire ti vutta1. mahatfa bhikkhUsanghena saddhimri 
adassitaparicchedena mahantena bhikkhusanghena saddhim. pessof tassa nãmam. 


1. Kinh Kandaraka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
campãyam (thành phố Camp8): Ở trong thành phố có tên như vậy, do thành phố đó 
có cây Campä mộc đặc ở nơi ấy có hoa viên và hồ nước v.v, vì thế được gọi là thành 
phố Campã. Gaggaräya pokkharaniyä tire (ở trên bờ hồ Gaggarä): Ở bờ hồ có tên 
Gaggarã do Hoàng hậu có tên Gaggara đã đào. Ở bờ hồ đó có khu vườn Campä kích 
thước lớn được trang trí với hoa năm màu có màu xanh v.v, bao phủ. Đức Thế Tôn cư 
ngụ ở khu vườn Campä có hương hoa thơm ngát. Trưởng lão Änanda có ý muốn nói 
khu vườn Campä đó đã nói rằng “ở trên bờ hồ Gaggarä”. Mahatä bhikkhusañghena 
saddhim (cùng với đại chúng Tỳ khưu): cùng với đại chúng Tỳ khưu không xác định 
được số lượng. Pessa: Đây là tên đứa con trai của người huấn luyện voi. 


Hatthãrohaputtoftdi” hafthacarassa puIẲoÓ.D Kandarako ca paribbajadkori 
kandarakoli evammnamo V.3.2 channaparibbqjako. qbhivadetvatL chabbannanam 
ghanabuddharasmnam qnlaran pavisiva pasannalakharase Hnimujjamano Vừa, 
SI1g1Su„Vannavanam đdụuSssaVarfam pasareWwad  sasiSadmnm parupamano VIyq, 
vannagandhasampannacamnpakapupphami sirasa sampaficchanfoO viya, sinerupadamm 
upagacchanO  punnacando viya bhagavafo cakkalakkhanapatimandite 
alattakavannaphullapadumasassirike pade vandihNaliL attho. ekKqmantfam—a nisid11 
chanisajjadosavirahite ekasimim okase nỉsidl. 


Hatthärohaputto (con trai người huấn luyện voi): con trai của người huấn 
luyện voi. Kandarako ca paribbäjako: du sĩ người đạo sống rày đây mai đó (mặc y 
phục) che đậy (thân thể) có tên như vầy Kandaraka. Abhivädetvä (khi đã đảnh lễ): 
giống như một người đi vào giữa hào quang dày đặc của đức Phật hội đủ với 6 màu sắc 
rồi lặng xuống dòng nước trong mát, giống như người trải tắm y có màu sắc có màu sắc 
vàng được che phủ ở trên đầu, tựa như đội trên đầu những món trang sức được làm bởi 
những bông hoa Champä hội đủ màu sắc và hương thơm, hoặc như thể mặt trăng vào 
ngày rằm xoay chuyên xung quanh chân núi Suneru, vì thế đã đảnh lễ dưới đôi chân của 
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đức Thế Tôn hội đủ với vinh hiển như những bông hoa champä rực rỡ sắc màu đang nở 
rộ được trang trí với các đặc điểm của bánh xe (cakkalakkhana). ekamantam nisidi 
(ngồi ở một chỗ ngồi phù hợp): Ngôi ở chỗ ngồi (thích hợp) từ bỏ 6 cách ngồi sai 
(không phù hợp). 


Tunhibhi tam tuỊhibhHfanti yatfo yato anuvilokell, tato tato tunhibhữfamevdfi 
aitho. tattha hỉ ekabhikkhussapi hatthakukkuccam và padakukkuccam va nafthi, sabbe 
bhagavafo ceva garavena aitano ca sikkhitasikkhataya aññamanfñam vigatasallapa 
qmntamaso ukkasitasaddampi dakaroma sunikhatandahhla va nmnivalafthane 
Sannisinnamụ mahaãsamuddaudaham va Kkayenapi niccalä manasapi avikkhina 
rattavalahaka viya sinerukHfamn bhagavantamn parivaretva nisidimsu. paribbajakassa 
©€Vđ1 sannisinnan parisam disva mahanfan pIfisomanassa1 IDDdđjj!. IDDanna1n pang 
antohadayasmimyeva sannidahitun asakkonto pyasamudaharam samulfhapesi. tasma 
cchariydn bhofiadimaha. 


TunhTbhũ tam tunhTbhũtam (vị đang giữ im lặng, thật im lặng): Nhìn xung 
quanh các Tỳ khưu ngôi thật im lặng. Bởi vì ở nơi đó một vị Tỳ khưu (cảm thấy) khó 
chịu đo tay và chân (không được cử động). Tất cả các Tỳ khưu không đàm luận với 
nhau do sự tôn trọng đối với đức Thế Tôn và do bản thân đã khéo được học tập, cho 
đến tận cùng cũng không tạo ra dầu chỉ một tiếng đẳng hằng nào cả, ngay cả cơ thể cũng 
không cử động, thậm chí tâm cũng không phóng dật tựa như cây cột trụ được chôn một 
cách kỹ lưỡng, giống như nước trong đại đương êm ả ở nơi không có gió, ngồi xung 
quanh đức Thế Tôn tựa như đám mây đỏ bao quanh đỉnh núi Suneru. Phỉ lạc và cảm 
giác vui mừng vô cùng mạnh mẽ đã khởi lên nơi du sĩ ngoại đạo bởi nhìn thấy hội chúng 
thật tĩnh lặng như thế. Cũng thế du sĩ ngoại đạo không thể an tịnh phỉ lạc và cảm giác 
vui mừng đã khởi lên bên trong tâm trở nên văng lặng được, nên mới thốt lên lời nói 
đáng mến, đã nói lời bắt đầu như sau: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!” 


Tattha andhassa pabbatarohanam viya niccamụu na hofifi qcchariydœwutl. ayam fãva 
saddanayo. ayam pana a{thakathanayo, accharayogganti dcchariydữnl. accharam 
paharitun yuftami aHho. abhHtapubbam bhutanH abbhufgm  tubhayampelflam 
vimhayassevadhivacanam. tam panetanm garahacchariydmn, pdasarnsdacchariypanti 
duvidhamw hoi. tadHha accharyam mogealana qabbhulan moggalliana, yaäva 
bahagahanapi nãma so moghapuriso ãgamessaffi (chịava. 383; a. nỉ. ở.20), idam 
garahacchariyan nãma. “acchariyam nandamate abbhufam nandamate, yafra hỉ nãma 
cittuppadampi parisodhessasifi (a. nỉ. 7.53) dam pasamsaacchariyam nama. idhapi 
idameva adhippetam ` ayanhi tam pasatIsanfo evamaha. 


Gọi là điều phi thường, điều vi điệu bởi vì điều không có thường hằng tựa như 
người mù leo lên được ngọn núi như thế. Nên biết rằng đây là lời giải thích theo Chánh 
văn Pä|T trước, còn lời giải thích theo Chú giải như sau - Điều tuyệt vời: điều kỳ diệu 
xảy ra trong tích tắc, tức là chỉ khoảnh khác búng móng tay. Chưa từng có (phi 
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thường): chưa từng xảy ra trong quá khứ. Cả hai câu đều có ý nghĩa như nhau, là từ để 
gọi của việc mang lại điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu này đây có hai dạng là điều kỳ diệu 
trong sự khiến trách, và điều kỳ diệu trong sự tán thán. Trong cả hai điều kỳ diệu đức 
Phật thuyết răng: “Này Moggallãna, thật kỳ lạ thay! Này Moggallãna, thật hy hữu thay! 
Kẻ rồ dại ấy lại chờ cho đến lúc bị nắm lấy cánh tay” (cũlava. 383; a. ni. 8.20), đây gọi 
là điều kỳ lạ trong sự khiển trách. Ngài Sãtiputta đã nói rằng: “Này Nandamäta, thật vi 
diệu thay! Này Nandamätä, Thật hy hữu thay! Ông gọt rửa ngay cả sự khởi sanh của 
tâm sẽ được thanh tịnh.” (a. m. 7.53), đây gọi là điều kỳ diệu trong sự tản thán. Trong 
trường hợp này Ngài có ý muốn nói đến điều kỳ diệu trong sự tán thán. 


Yavañcidant cttha tdanfiL nipafamdffam. yãvafẪẦBằDÈpamanaparicchedo, yäva 
Sammna palpadito, yattakena pamanena samma pa{ipadito, na sakkã fassa vanne 
vaftum, atha kho aqcchariyamevetam abbhutamevetanti vuftam hoti. etqparamauyevati 
evam samma pafipadito eso bhikkhusangho tfassapi bhikkhusanghassa paramofti 
cfaparamo, tam efaparamam yatha ayam pafipddio, evam pafipadiam katva 
palipadesumn, na ifto bhiyyoti attho. duHiyanaye evam pafipadessami, na ito bhiyyoti 
yojeftabbam. tatha palipadiol abhisamacariiavaHam adủn kawa  samma 
apaccamikapafipatiyam yojito. atha kasma ayam paribbajako atifanagate buddhe 
dassefl, kimassa tiyaddhajananañanam dqtthill natth, nayageahe pana {hafva 
“yenakarena ayam bhiRkhusangho sannisinno dantfo vim1to upasamo, añtabuddhapi 
efapararmarnyeva katva pafipqjjapesumn, anãgatabuddhapi palpaqJjapessamti, nafthi ifo 
ufitari pa†ipadana tỉ maññamano anubuddhiya evamaha. 


Idam trong từ yävañcidam này chỉ là một phân từ. Yãva: xác định chừng mực, 
chỉ chừng ấy để cho các Tỳ khưu thực hành chân chánh tối thượng. Ngài giải thích rằng 
không thể lý giải đến chừng mực mà các Tỳ khưu thực hành chân chánh này thì đây 
mới chính là điều vi diệu, đây mới chính là điều hy hữu thật sự. etaparamamyeva (chỉ 
chừng này): được xem là “chỉ chừng này" bởi vì cho chư các Tỳ khưu ấy thực hành 
chân chánh như vậy là tối thượng. Có các Tỳ khưu thực hành chân chánh tối thượng 
chừng ấy. Tức là các bậc Chánh đăng Chánh giác đã từng để cho chư Tỳ khưu thực 
hành như thế nào thì đức Phật Gotama cũng làm cho các Tỳ khưu này thực hành tương 
tự y như thế đó không đi xa hơn. Ở trong cách thức thứ 2 cần kết hợp ý nghĩa rằng bậc 
Chánh đẳng Chánh giác sẽ để cho các Tỳ khưu thực hành như vậy không đi xa hơn. 
Patipãdito (để cho các Tỳ khưu thực hành): cho được kết hợp trong việc thực hành để 
không trở thành kẻ thù nghịch một cách chân chánh do nhờ thực hành bồn phận tăng 
thượng hành là sự khởi đầu. (Hỏi) Nếu như vậy vì sao du sĩ ngoại đạo này lại nhắc đến 
chư Phật trong thời quá khứ và thời vị lai? Du sĩ ngoại đạo ấy có trí tuệ biết được cả ba 
thời hay sao? (Đáp) Không có, nhưng du sĩ ngoại đạo sử dụng việc nắm lấy theo cách 
hiểu biết rằng: “Các Tỳ khưu này đã ngồi, đã điều phục, đã học tập kỹ lưỡng, đã được 
an tịnh bằng biểu hiện nào, dẫu cho chư Phật trong quá khứ ấy cũng cho các Tỳ khưu 
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thực hành chân chánh tôi thượng với biêu hiện đó, việc cho thực hành đi xa hơn ắt hăn 
không có, nên mới nói lời này theo sự cảm nhận.” 


2. Evametfa kandarakati pafilekko qnusandhi bhagavä kira fam suiwa 
“kandaraka tvam bhikkhusangham upasantofi vadasi, imassa pana bhikkhusanghassa 
upasantakaranam tuyham apakafamn, na hỉ tam samafinsa păramiyä purefva 
kusalamulam paripacefva bodhipallanke sabbannulanñanam pafivjjhi mayaä pana 
paramiyo purefva ñatatthacariyam lokatthacarjyamn buddhaHhacariyanca kofim 
papewaA  bodhipalanke sabbanñiutannanam palviddham, mayham cfesam 
upasantakaranamn paha{an 1ì dassetum imatm desanam araDhi. 


Evametam kandaraka (thật sự là vậy, này Kandaraka!): Nên biết sự liên kết 
đặc biết như sau: Được biết sau khi đức Thế Tôn khi nghe điều này: “Kandaraka, ông 
nói đến an tịnh của các Tỳ khưu, nhưng lý do mà các Tỳ khưu này an tịnh không hiện 
hữu nơi ông. Bởi vì ông đã không làm tròn đủ một cách đồng đều ba mươi pháp ba-la- 
mật, làm cho thiện căn được chín muỗi, thấu triệt trí toàn giác ở dưới cội Bồ đè, về phân 
Ta (Như Lan) đã làm tròn (ba mươi pháp) đủ ba-la-mật, thực hành lợi ích cho thế g1an, 
thực hành lợi ích cho thân quyến và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, đến cuối cùng 
Ngài cũng thấu triệt được trí toàn giác ở dưới cội Bồ đề, nguyên nhân chư Tỳ khưu ấy 
được an tịnh hiện hữu cùng Ta” vì thế Ngài mới bắt đầu thuyết giảng. 


Sanfi hỉ kandarakati ayampi pa[iekko anusandhi. bhagavato kira etadahosi — 
“ayam paribbajako imam bhikkhusangham upasamioti vaddH, ayafñca bhikkhusangho 
kappetva pakappetva kuhakabhavena iriyapatham san†hapento citlltena anupasanfo na 
upasantakaranw dassetL. clha pana Phikkhusanghe palpadam pirayamanapi 
paflpadam purefva mafthakam patva thiabhikkhipi atthi, tatha palipadam pirefva 
matthakam pattä aiana paRHviddhaguneheva upasantä, palipadam pirayamana 
HDarimaggassa ViDasSanãyq upasaHia, ifo muftã pana avasesa cafHhi satipa†thanehi 
upasamfd. tan nesan upasanfakarandan dassessaml tỉ “iminaã ca imina ca kãranena 
ayamợ bhikkhusangho upasanfto "tỉ dassettnu “sanfi hỉ kandaraka "tiadimaha. 


Santi hi kandarakä (Này Kandaraka cũng...có mặt): có sự kết nối riêng biệt 
như sau. Được biết rằng đức Thế Tôn đã suy nghĩ điều này - “Du sĩ ngoại đạo này đã 
nói đến an tịnh của các Tỳ khưu này, hơn nữa các Tỷ khưu đã chuẩn bị, đã sửa soạn, 
thu thúc trong các oai nghi với bản chất của kẻ dối trá, có tâm không định tĩnh, không 
hiển lộ trạng thái người an tịnh; Nhưng ở đây trong các Tỳ khưu này đã hoàn thành trọn 
vẹn đạo lộ thực hành đưa đến tận cùng hiện diện trong SỐ các vị Tỳ khưu đó, chư Tỳ 
khưu đã hoàn thành trọn vẹn con đường thực hành đưa đến tận cùng trở thành vị an tịnh 
bởi mọi đức hạnh (guna) mà chính bản mình đã thấu triệt khi đã hoàn thành trọn vẹn 
đạo lộ thực hành cũng trở thành người được an tịnh bởi bốn sự thiết lập niệm, ta sẽ trình 
bảy nguyên nhân mà chư Tỳ khưu ấy trở thành những vị an tịnh” như thế khi trình bày 
rằng: chư Tỳ khưu này trở thành những vị an tịnh bởi nguyên nhân này và nguyên nhân 
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này, đức Thế Tôn mới thuyết Phật ngôn bắt đầu như sau: “Này Kandaraka cũng trong 
chư Tỳ khưu này thì chư Tỳ khưu A-ra-hán đã đoạn tận các lậu hoặc...có mặt” 


Tattha qrahanto khinasavatiadisu yam vaffabba1m, tam 
mùlapariyayasuftavannanayameva vutftam. sekhapafipadampi tattheva vittharita1m. 
sanfadf4dslldiẦS safafasila nirantarasiia. sqaHfqfdVHfHHOf fqsseVa VeVacandim, 
Santatqjvika vatipi attho. tasmiữm santatasile thatvava J1vikam Kkappenti, na dussilyan 
maranan păpunanfiHẦẲ aiho. 


Lời nên nói trong tất cả các lời được bắt đầu rằng Vị A-ra-hán đã đoạn tận tất 
cả lậu hoặc (arahanto khinäsavä) ấy tôi đã nói trong Chú giải Kinh Pháp Môn Căn 
Bản. Thậm chí con đường thực hành của bậc Hữu học cũng được nói chi tiết trong Chú 
giải Kinh Pháp Môn Căn Bản tương tự y như vậy. Santatasilã (thường an tịnh) là có 
trạng thái an tịnh là thường, thường an tịnh không bị gián đoạn. santfatavuttino (có 
hành vi cử chỉ an tịnh): là từ đồng nghĩa với từ santalasTlã (thường an tịnh), giải 
thích rằng có sự nuôi mạng an tịnh như thê cũng có. Chư Tỳ khưu đã được vững trú 
trong tính chất người an tịnh là thường ấy thành tựu việc duy trì nuôi mạng, có nghĩa là 
không duy trì mạng sống bằng ác giới đi đến sự chết. 


Nipakati nepakkena samannagatä paññavanto. Hipakavutinofi paññaya 
vutino, pañnaya thawa jwikam kappemi. yathä ekacco sasane paBbajivapi 
7itakarana chasu đØ0CareSu caraHi, VeSiyäg0caro hofi, 
vidhavathullakumarikapandakapanagarabhikkhunieocaro hofi. samsaftho viharati 
rajhhi rajamahamattehi tithiyehi tithiyasavakehi ananulomikena gihisainsaggena 
(vibhha._ 514), vejjakammam karol, dulakammam karotl, pahinakammam karod, 
gandam phaleH, arumakkhanam deti, uddhamvirecanam deti, aqdhovirecanam deti, 
natthutelan pacaH, pivanatelamn pacdfl veludanam, paftadanam, pupphadand1m, 
phaladana1m, sinanadaäanam, dantakatfthadanam, mukhodakadanam, 
cunnamafihadananw det, cafukamyamn karoi, rmmugeasiupjyatm, păribhafm1m, 
janghapesaniyarn karofIi ekavisatividhaya anesanaya jIvikan KaDpento aniDakqavuHi 
nama hofi, na pañnaya thatva J1vikam kappell, tato kalakiriyam katva samanayakkho 
nama huwa “fassa sanghafipi aditta hoti sampajjalita "1t vufttanayena mahadukkham 
anubholtli. 


Nipakä (có trí tuệ): Chư Tỳ khưu có trí tuệ sáng suốt được thành tựu bởi sự 
thiện xảo. Nipakavuttino (nuôi mạng bằng trí tuệ): thành tựu việc nuôi mạng do đã 
vững trú trong trí tuệ, giống như một số vị Tỳ khưu đã xuất gia trong Tôn giáo này do 
động cơ mạng sống du hành trong 6 phi hành xứ (agocara), đi tìm kiếm những cô gái 
điểm, người đàn bà góa, những cô thiếu nữ, người bị hoạn, đến các tửu lầu và Tỳ khưu 
n1, tiếp cận với đức vua, với những quan đại thần, với những ngoại đạo, với những đệ 
tử của ngoại đạo, thân cận với những người gia chủ không thích hợp, thành tựu trong 
việc nuôi mạng bằng việc tầm cầu không hợp lẽ đạo với 21 loại (nghề nghiệp) là làm 
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thầy thuốc chữa bệnh, làm sứ thần, làm tay sa, mồ mụn nhọt, cho thuốc bội mụn nhọt, 
cho thuốc xổ loại mạnh, cho thuốc xổ loại nhẹ, đun nấu dầu chữa trị lỗ mũi, nấu dầu để 
uống, cho tre, cho lá cây, cho bông hoa, cho trái cây, cho nước tắm, cho cây xỉa rằng, 
nước súc miệng, cho xà bông bột dùng đề tăm rửa, nói để họ yêu quý, nói khi giỡn khi 
thật, giúp đỡ nuôi trẻ, giúp đỡ đưa tin gọi là không nuôi mạng bằng trí tuệ, thành tựu 
việc nuôi mạng vì không thiết lập bởi trí tuệ. Từ đó đã tạo ra cái chết (vị ấy) cũng (hóa 
sanh) trở thành Dạ-xoa Sa-môn thọ lãnh khô đau đữ dội theo cách thức như Ngài đã nói 
“Thậm chí y tăng-già-lê của vị Tỳ khưu ấy cũng bị bốc cháy đỏ rực”. 


Eyvamvidha qhutvã J1vitahetupi sikkhapadam anatikkamanto catuparisuddhisile 
paHlhaya yathabalam buddhavacanan ugeanhiwa  rathavinltlapalpaddm, 
mahaãgosingapafipadam, mahasunnatapafipadam, qnanganapafipadam, 
dhammadayadapafipadarm, nalakapafipada1m, tuva†‡akapa{ipadam, 
candopamapdlipadanti  Imani dariyapadlipadan pirento  caf4Ðpdccayda-Sanfosa- 
bhãvanarãäma-ariyavamsapafipattiyarn kayasakkhino hufvaã anIkã nikkhantahatth1 viya 
yutha vissafthasiho viya nipacchabandhamahanava viya ca gamanadlisu ekaviharino 


VỊ Tỳ khưu không phải như vậy, không vượt quá giới hạn các học giới dù có vì 
nhân mạng sống, sau khi đã trú vững trong bốn thanh tịnh giới, học tập Phật ngôn theo 
năng lực, thực hành đạo lộ của bậc Thánh là raihavimiapafipadäa, 
mahãgosinsapafipada, mahasuñnatapafipada, qnanganapafipad1a, 
dhammadayadapafipada, naãlakapafipada, tuvaf‡akapafipada, candopamapafipada, 
bậc thân chứng trong Pháp thực hạnh về bậc Thánh Nhân là có sự biết đủ trong bốn 
món vật dụng và có sự hoan hỷ với những thứ mình có, là vị sống độc cư trong việc du 
hành v.v, giống như con voi thoát khỏi kẻ thù, giống như sư tử bỏ lại đàn và giống như 
chiếc thuyền lớn không có chiếc thuyền đi theo phía sau, bắt đầu thực hành minh sát 
thiết lập sự nỗ lực rằng: Ta sẽ chứng đạt A-ra-hán trong ngày hôm nay cho bằng được. 


SuppatthitacittätilÀẦ catlsu satpalhanesda suithapiaciHA huhna. sesa 
satipafthanakatha helftha vittharitava. idha pana lokiyalokuttaramissaRa satipafthana 
kathita, ettakena bhikkhusanghassa upasantakaranammn kathitam hoi. 


Suppatitthitacitt3 (có tâm đã khéo an trú): có tâm đã khéo an trú, là vị có tâm 
đã khéo được vững trú trong bốn sự thiết lập niệm. Giảng về sự thiết lập niệm đã được 
nói chỉ tiết ở phần trước ở trong trường hợp này thì sự thiết lập niệm hòa trộn giữa Hiệp 
thế và cả Siêu thế. Với chừng ấy lý do mà Ngài đã nói đến sự an tịnh của chư Tỳ khưu. 


3. Yãva supafiiatfäti yăva sufthapita sudesita. mayampi hì, bhanfeti imina esa 
aqữano karakabhavam dassell, bhikkhusanghanca ukkhipati qyanhettha qdhippayo, 
mayampDi hi, bhame, gihi... pe.... suppaHithitacitta viharama, bhikkhusanghassa pana 
ayameva kasi ca bịañca yuganangalanca phalapacananca, tasma Phikkhusangho 
sabbakalam satipafthanaparayano, mayam pana kalena kalam okasam labhiva etfam 
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manasikaram karoma, mayampi karaka, na sabbaso vissafthakammaffhanayevdti. 
manussagahaneti manussanaụ ajjhãsayagahanena gahandfä, qjjhãsayassäpi nesam 
kilesagahanena gahanata veditabba. kasafasũfhieyyesHpl eseVva nayo. 


Yãva supaññatt(ä: Bốn sự thiết lập niệm đã được Ngài khéo thiết lập, khéo trình 
bày. mayampi hi, bhante (thật vậy, ngay cả đức Phật): Pessa, con trai người huấn 
luyện voi ấy trình bày đến tự ngã là bản thể người thực hiện để so sánh được với chư 
Tỳ khưu ấy. Trong trương hợp này giải thích như sau: Kính bạch Ngài, thật vậy, ngay 
cả chúng tôi là những người cư sĩ, mặc y trắng...là những người có tâm đã khéo được 
an trú. Việc cày cấy, hạt giống, cái ách và thân cày, lưỡi cày và gậy thúc này không có 
cùng chư Tỳ khưu, vì thế chư Tỳ khưu mới hướng đến sự thiết lập niệm ở mọi thời. Còn 
chúng tôi khi đã có được cơ hội thích hợp mới thực hiện sự tác ý này. Mặc dù chúng tôi 
là những người làm việc, (nhưng chúng tôi) cũng không từ bỏ nghiệp xứ (đề mục thiền 
định) trong mọi trường hợp. Manussagahane (trong sự rối ren của loài người): do 
năm lấy bằng sự bám víu dựa theo khuynh hướng của tất cả nhân loại, nên biết rằng sự 
nắm lấy dẫu cho khuynh hướng của tất cả nhân loại với sự bám víu do phiền não. Thậm 
chí trong khuynh hướng những thứ cặn bã và khuynh hướng nói xảo quyệt cũng có 
phương thức này tương tự. 


Tattha daparisuddhalthena kasafatã KkeraHyadlthena saftheyyatä veditabba. 
safnam hitnhfamm jãnãHm cvam gahanahasafakeradfiydna Hmanussanam 
hilahitapaHpadam yaãva suithu bhagava Jjandti yadldam pasavoi ettha sabbapi 
cafuppaddjafi pasavofi adhippeta. pahomiti sakkomi. yavatakena qnfarenafI yatfIakena 
khanena. cqmpanụ gafagattn karissadfffi assamandalafo yava campanagaradvara 
gamanafñca ägamanañca karissati safheyyäHHi safhattani KkHfeyyHHHi khfatani. 
vankeyyHHIi vankhaHanl. jimheyydHHi jimhaHtani pafMkarissdfTfỦẦ.ễpakasessafti 
đassessafti. na hỉ sakRa tena tan! ettakena antarena dassefumM. 


Trong những khuynh hướng đó nên biết ý nghĩa khuynh hướng những thứ cặn 
bã bởi ý nghĩa không trong sạch, khuynh hướng được gọi là nói khoác lác bởi ý nghĩa 
xảo quyệt. sattänam hitãhitam jãnãti (biết được lợi ích và không phải lợi ích của 
chúng sanh): Đức Thế Tôn được lợi ích và không phải lợi ích của tất cả chúng sanh. 
Đức Thế Tôn biết được lợi ích và không phải lợi lợi ích của tất cả loài người một cách 
tốt đẹp giống như biết được sự rối ren (bám víu), sự cặn bã và sự xảo quyệt của loài 
người. yadidam pasavo (là chúng sanh) này Ngài có ý muốn đề cập đến toàn bộ chúng 
sanh loài bốn chân. Pahomi đồng nghĩa với Sakkomi (có thể). yävatakena antarena 
(trong khoảng thời gian đó): bằng bao nhiêu trong lúc ấy? Campam gatägatam 
karissati (đi và về thành phố Campä): sẽ thực hiện việc đi và việc đến từ chuồng ngựa 
cho đến công thành Campä. Sãtheyyãni (gian dối): tính chất khoác lác. Kñteyyãni (giả 
dối): tính chất xảo quyệt. Vañkeyyäni (xảo trá): tính chất không chính trực. 
Jimheyyãni (xảo quyệt): tính chất người quanh co. Pãtukarissati (cho thấy được): sẽ 
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làm cho hiện hữu, sẽ tuyên thuyết, sẽ trình bảy. Do không thể thể hiện sự khoác lác 
khoe khoang v.v, ấy trong khoảng thời gian ước chừng chừng ấy. 


Tattha yassa kismincideva thane thatukaãmassa safo yam thang!" manussana1n 
sappdjibhayamụ, purado ganwa vancewWa thassamim na hoi, tasmim 
thatukamafthaneyeva nikhatatthambho viya catftaro pade niccale katva tif†thati, ayam 
safho naảma. yassa pana kismincideva thane davacchindiwa khandhagafam 
pãtletukãmassa sato yarm {hãng manussanam sappafibhayam, puratfo ganfvã vañcetva 
patlessamiti na hoti, tatheva avacchinditva paIeli, ayam khío naãma. yassa kismincideva 
thane maggã ukkamma nivaffiva pafimageama ãrohitukamassa saftoO yam thanam 
manussanam sappafibhaydam, purato ganfva vañcelva evamn karissam1i na holi, 
tatheva magga uÑamma nìvaftiva palmaggeamu arohati, ayam vañko nãma. yassa 
pana kalena vamato kalena dakkhinato kalena uJjumag9eneva ganfukqmassa safo yam 
thanam manussanam sappafibhayam, purafo gantva vafñcefva evarn karissamifi na hot, 
tattheva kalena vamato kalena dakkhinato kalena uJunagsa1m gacchaH, tathaã langdam 
vã passavan vã vissajjefukamassa sato idamnu thanam susammaftham akinnainanussa1m 
ramaiyam, imasmin thane cevarHiDÐam kãttg4 na VuHam, puraftO ganfva 
paficchannathane karissamiri na hoti, tattheva karotil, ayam jùnho nãma. 1t Imam 
catubbidhampI kiriyam sandhayetam vuttam. sabbani tăni satheyyäani kũteyyäm 
vankeyyämi Jimheyyäni pãtukarissatti evam karontäpI te sathadayo tan! satheyyadrni 
pãtukaronti naãma. 


Trong các câu đó nên biết lý giải như sau: Thớt tượng nào muốn đứng ở một nơi 
nào đó, chỗ nào là chỗ có sự kinh hoàng dành cho loài người, đã không suy nghĩ xa hơn 
(chuyện sẽ xảy ra ở phía trước), chênh mảng đứng lại, khi đi đến chỗ muốn đứng lại, nó 
cũng dừng lại làm cho bốn chân không thê di chuyên, cũng giống như cột trụ được chôn 
chặt ở chỗ muốn dựng (cột trụ), con voi này gọi là gian dối. Thớt tương nào muốn ném 
người ngồi trên cô xuống một nơi nào đó, chỗ nào là chỗ có sự kinh hoàng dành cho 
loài người đã không suy nghĩ xa hơn (chuyện sẽ xảy ra ở phía trước), chênh mảng ném 
cho người xuống rồi ném người ấy xuống chỗ đó, voi này gọi là giả dối. Thớt tượng 
nào muốn tránh né từ đường ngược lại đã quay trở lại con đường cũ, chỗ nào là chỗ có 
sự kinh hoàng dành cho loài người, không suy nghĩ xa hơn, chênh mảng như thế, khi 
đến chỗ đó thì tránh né từ đường ngược lại quay lại con đường cũ, voi này gọi là xảo 
trá. Thớt tượng nào thỉnh thoảng muốn đi bên trái, thỉnh thoảng muốn đi bên phái, thỉnh 
thoảng muốn đi thắng, chỗ não có sự kinh hoàng dành cho loài người, không suy nghĩ 
xa hơn, chảnh mảng như vậy, khi đến nơi đó, đôi khi nghiêng sang trái, đôi khi nghiêng 
sang phải, đôi khi đi thắng tương tự như loài voi muốn đại tiện hoặc tiêu tiện (biết rằng) 
“ở chỗ nảo thuận tiện, có nhiều người, là chỗ có sự đáng thích thú, không thích hợp để 
thực hiện phận sự như đã nói, tiến về phía trước một chút sẽ thực hiện việc làm đó ở nơi 
hoàn toàn kín đáo.” Khi đi đến nơi đó mới thực hiện (việc đại tiêu tiện) ngay lập tức, 
voi này gọi là xảo quyệt. Lời mà Pessa nói sẽ thể hiện sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo 
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quyệt này muốn đề cập đến bốn hành động (biểu hiện của voi) bằng cách này. Con voi 
làm như vậy được gọi là tạo đáng vẻ (điệu bộ) v.v, ấy là sự giả dối v.v, hiện hữu. 


kvam pasunam tuttanabhavamợ— dasseva ldânỉ manussanamn gahanabhavam 
dassento qmhãkqamụ pana, bhantetiadimaha. tattha dãsãti antojataka và dhanakkÑ1tä vã 
karamaramia va sayam và dãsabyam upagafa. pessati pesanakaraka. Kqmu~makarati 
bhaftavetanabhata. qññathãva kqyendti anñenevakarena kayena samudacardnii, 
giñneneväkarena vãcñya, añfiena ca nesan akarena citam thiiam hotifi dasseti. tattha 
ye sammukha samike disvã paccuggamandamu karomil, hatthato bhangdakam ganhamH, 
Imamw vissajefwa Imam ganhant sesanipi äsana-paññapana-talavanfaDjana- 
padadhovanadrni sabbani kiccanl karonti, parammukhakale pana telamDi uftarantan 
na olokemi, salagehanakepi sahassagghanakepi Kamme parihaydnte nivaffiva 
oloketumpi na icchamii, ime añnatha kayena samudacaranti nãma. ye pana sammukha 
“amhakam sami amhakam ayyo ”tiadIimi vafva pasamsamii, parammukha avattabbam 
nama nafthi, yam icchanH, tam vadarmii, ime añnatha vãcãya samudacarqnfi nãma. 


Khi Passa con trai người huấn luyện voi trình bày tính chất mà tất cả chúng sanh 
có bản tánh nông cạn, bây giờ sẽ trình bày tính chất mà tất cả chúng sanh là người có 
bản thể dày đặc (gahanabhävam) mới nói lời như sau: “amhãkam pana, bhante (hơn 
nữa, bạch ngài....của chúng con”. Trong câu đó, từ dãsä (những người nô lệ): nô lệ 
được sanh ra ở trong nhà, nô lệ mua bằng tài sản, nô lệ là tù nhân hoặc người chấp nhận 
người đầy tớ. Pessã là người đầy tớ. Kammakara (công nhân): người nuôi mạng bằng 
vật thực và tiền lương. aññathäva kãyenã (với một thân khác): Pessa nói rằng nô lệ 
v.v, (có) hành vi cử chỉ bằng thân (họ) thông qua một biểu hiện, bằng lời nói (họ) thông 
qua một biểu hiện, nhưng tâm của những người nô lệ an trú thông qua một biểu hiện. 
Trong số những người nô lệ đó, người nô lệ nào trước mặt ông đứng dậy tiếp đón, nhận 
đồ vật từ tay, đặt vật này, cầm lấy vật này, làm những phận sự còn lại chăng hạn như 
trải chỗ ngồi, quạt và rửa chân v.v, nhưng sau lưng dẫu cho dầu (dầu thực vật hay mỡ 
động vật) có chảy ra cũng không quan tâm, việc làm dù lễ lã hàng trăm hàng nghìn cũng 
không muốn quay lại nhìn, những người nô lệ này gọi là (có) hành vi cử chỉ với một 
thân khác. Hơn nữa, những người nô lệ nào trước mặt nói lời tán dương khen ngợi v.v, 
rằng vị ấy là chủ nhân của tôi, nhưng sau lưng lại không nói những lời đã từng nói (trước 
đó), nói lời cần nói, những người nô lệ này gọi là (có) hành vi cử chỉ với một lời nói 
khác. 

4. Caffirome pessapuggalatl ayampi pa[lekko anusandhi ayanhi pesso 
“tavancidam, bhamte, bhagavã eVvan manussagahane eVam manussakdasafe evam 
manussasatheyye vatftamane saftanam hitahitamn jãnãf! tỉ ahd. purime ca ftayo puggalä 
ahitapaHpadamw pafipanna, upariL catatho hitapafipadam, evamaham salfanam 
hitahitamna janamifi dasseftum imam desanam arabhi. heltha kandarakassa kathäaya 
saddhim yojeflumpi valfdliL tena vultam “yavañcidam hoi gotamena samma 
bhikkhusangho palipadito tỉ. athassa bhagava “purime tfayo puggale pahaya upari 
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catutthapuggalassa hitapafipafiyamyeva paflpademi”1i dassenfopi Imam desanam 
aãrabhi. sanfoH ¡dam sarnvjjamdndti padasseva vevacanam. “san honH samita 
vipasanfa "ti (vibha. 542) ettha hỉ niruddhaä sanfafi vutta. “santã ete vihära ariyassa 
vinaye vuccanfI 1i ettha (ma. nỉ. l.Š2) nibbuta. “santo have sabbhi pavedayanfI tì ettha 
0a. 2.21.413) pandita. idha pana vừjamanag upalabbhamanaHi aqiho. 


Cattärome pessapugøalã (Pessa bốn hạng người): Này Pessa bốn 4 hạng 
người này có mặt (trên đời) dẫu cho hạng người này là sự liên kết cá nhân riêng biệt. 
Pessa này nói rằng: “Kính bạch đức Thế Tôn, đức Thế Tôn biết được lợi ích (hạnh phúc) 
và không lợi ích (bất hạnh) của tất cả chúng sanh, trong khi loài người dày đặc (phiền 
não) diễn ra như vậy, trong khi loài người dư tàn những cặn bã diễn ra như thế, trong 
khi loài người xảo trá diễn ra như vậy”. Đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng ba hạng 
người đầu tiên là người thực hành không mang lại lợi ích, hạng người thứ tư là hạng 
người thực hành mang lại lợi ích, đức Thế Tôn khi thuyết giảng rằng: “Ta biết được lợi 
ích và không phải lợi ích của tất cả chúng sanh như vậy mới bắt đầu thuyết giảng” kể 
cả việc liên kết với lời nói của du sĩ Kandaraka trước đó. Với nhân này du sĩ Kandaraka 
mới nói rằng: “Thưa Ngài Gotama, chỉ bấy nhiêu, Ngài Gotama được gọi là thuyết cho 
chư Tỳ khưu thực hành chân chánh.” Tiếp sau đó đức Thế Tôn khi trình bày cho Pessa 
ấy rằng: “Ta đã loại bỏ ba hạng người trước rồi giải thích ý nghĩa sự thực hành có lợi 
ích của hạng người thứ tư cuối cùng” rồi bắt đầu thuyết. “Santo° là từ đồng nghĩa của 
samvijjamãnã (tồn tại, có mặt). Thật vậy niruddhã (sự diệt tận) ngài gọi là “santo (an 
tịnh)” trong câu rằng: “trạng thái an tịnh đã được vắng lặng (của tham đắm và cảm thọ 
khổ ưu) là an tịnh.” (vibha. 542). Nibbutä (hoàn toàn diệt tắt) Ngài gọi là 'santo (an 
tịnh)” trong câu: “(Không vô biên xứ) được gọi là an tịnh trong giới luật của Thánh 
nhân” (ma. ni. 1.82). Bậc trí Ngài gọi là sanfa trong câu “các bậc thiện nhân quả thật 
tuyên thuyết về tính chất bậc đại nhân (điều tốt lành),” các bậc trí giả hiện hữu ở đời 
này. Nhưng trong trường hợp này “santa' được dịch là “hiện hữu, tồn tại”, tức là tìm 
kiếm được. 


Aftantapadisu aqitanam tapafi dukkhapeti qifantapo. aitano 
paritlapananuyogamợụ aftaparitipanữnuyogdmu. param fapati dukkhaäpeltI paranfapo. 
paresamụ parilapananuyogam parapariapananuyogdmởm.  diiheva dhammefi 
Imasmimyeva attabhave. nicchatofl chatfam vuccaHi tanha, sĩ assa nafth1ti nicchato. 
sabbakllesanamn nibbutatAẦ mibbuto. anto tấpanakllesanam qabhavä sitalo jãfoti 
sữibhunto  jhanamageaphalanibbanasukhanil palHsamvedeffi sukhapdfisamwvedL. 
brahmabhitena attanati selthabhutena attana. cWữtam'\ ñradheffi citain” sampadeHi, 
paripureti ganhatfi pasadetifi attho. 

Nên biết lý giải trong câu bắt đầu như sau: Người tự hành khổ minh v.v, gọi là 
attantapo (tự hành khổ mình) bởi tự làm cho mình nóng đốt dẫn đến khổ đau. Sự 
nhiệt tâm trong việc thực hành làm cho bản thân bị nóng đốt gọi là chuyên tâm hành 
khô mình (attaparitäpanãnuyogam). Gọi là làm cho người khác bị nóng đốt bởi vì 
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làm cho người khác bị nóng đốt dẫn đến khổ đau, sự nhiệt tâm trong việc làm cho người 
khác bị nóng đốt gọi là chuyên tâm hành khô người. Dittheva dhamme (Ngay trong 
hiện tại): ngay chính trong bản ngã (attabhäva) này. Nicchãto (không có sự đói): Tham 
ái Ngài gọi là đói . không có sự đói do không có sự thèm muốn. Sự diệt tận: bởi đập tắt 
tất cả mọi phiền não. STtibhũto (có trạng thái mát mẻ): bởi là người mát mẻ do không 
còn phiền não làm cho nóng đốt ở bên trong. SukhapafisamvedI (thọ hưởng sự an 
lạc): bởi thọ hưởng an lạc sanh khởi từ Thiền, Đạo, Quả và Niết bàn. brahmabhitena 
attanä (với trạng thái cao thượng tự thân): Có tự thân với trạng thái cao thượng. 
Cittam ärädheti (làm cho tâm được hoan hỷ): làm cho tâm đạt đến sự đầy đủ, được 
trọn vẹn, có nghĩa là (tâm) được trong sạch. 


5. DukkhapdfikkHlanfi dukkhassa paHkulam, paccanikasanfthiam dukkham 
apafthayamandanti attho. 


5. Dukkhapatikkilam (Ghê gớm khổ đau): Ghê tởm khô đau, khổ đau là thứ 
đáng nhờm gớm được đặt vào vị trí kẻ thù nghịch, có nghĩ là không mong cầu khổ đau. 


6. Panditoti idha catuhhi karanehi pandgitoti na vatftabbo, satipa†thanesu pana 
kammam karolifliH panditoti vattun vallal. mahãapaññot idampi mahame daithe 
parigganhatiiadina mahapañnalakkhanena na vattabbam, saHipa†thanaparigsgahikaya 
pana paññaãya samannagafatfta mahapafñnoti vaftum vaffati. mahafA df(hend sainyHffo 
qgamissadfiit mahatä daHhena samyuto huwa gato bhaveyya, sotapaHiphalam 
papuneyyaH attho. kim pana yesai1n maggaphalanam upanissayo afthi buddhanamụ 
sarmmukhibhave thitepi tesam antarayo hofi. ama hoti, na pana buddhe paRicca, atha 
kho kiriyaparihaniya va papamiftatäaya va hoi. 


6. Bậc trí này không nên nói rằng: là bậc trí với bốn lý do. Nhưng nên nói rằng: 
“Là bậc trí do thực hiện hành động trong sự thiết lập niệm. Ngay cả trong câu này “có 
trí tuệ vĩ đại” cũng không nên nói với tướng trạng đại tuệ v.v, lấy lợi ích to lớn, nhưng 
nên nói rằng là vị có trí tuệ vĩ đại có tính chất hội đủ với trí tuệ xác định năm lấy niệm 
xứ. mahatäã atthena samyutto agamissa (vị Ấy sẽ thâu được lợi ích to lớn): có thể là 
người gắn liền, là người diễn biến với lợi ích to lớn, có nghĩa là có thê chứng đắc Tu- 
đà-hoàn Quả. (Hỏi) thậm chí khi được đứng ở trước mặt chư Phật, có sự nguy hại đến 
Đạo và Quả chăng? (Đáp) có, nhưng không y cứ vào chư Phật, khi ấy có được do sự 
suy thoái của hành động (krriy8ä) hoặc do ác hữu. 


Tattha kiriyaparihaniya hoti nãma — sace hỉ dhammasenapati dhanañjanissa 
brahmaassa asayan ñatva dhammam adesayissa, so brahmano sotãpanno abhavissa, 
evam tãva kiriyaparihamiya hoti. pãpamittatäya hofi nãma — sace hỉ qjãtasaffu 
devadaftassa vacana1mụ gahetva pữughatakammam nakarissa, 
samannaphalasuttakathitadivaseva sotapanno abhavissa, fassa vacanam gahefva 
piughatahammassa kalafã pana na hotl, eVvam paäpamiHatava hoti imassapi 
upasakassa kiriyaparihami jata, aparimifthitaya desanaya u{thahitva pakkqm1o. 
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Trong cả hai mỗi nguy hại ấy gọi là có do sự suy thoái của hành động (kiriyä) 
như sau - nếu như sau khi vị Tướng quân Chánh pháp biết được khuynh hướng của Bà- 
la-môn Dhanañjãni ấy đã thuyết giảng Pháp cho Bà-la-môn ấy, sẽ chứng đắc Tư-đà- 
hoàn, như vậy gọi là có do sự suy thoái của hành động (krriy8). Gọi là có do ác hữu - 
nếu như sau khi vua Ajãtasattu nắm bắt lời nói của Devadatta (mà) không tạo nghiệp 
giết cha, vua Ajãtasattu sẽ chứng đắc Tu-đả-hoàn vào ngày đức Thế Tôn thuyết giảng 
chính bài Kinh Sãmaññaphala. Nhưng do vua AJãtasattu tin vào lời nói của Devadatta 
ấy rồi tạo nghiệp giết cha nên không thể chứng đắc trở thành bậc Thánh Tu-đà-hoàn, 
như vậy gọi là có do ác hữu. Sự suy thoái của hành đồng cùng cận sự nam này khi thời 
thuyết giảng vẫn chưa kết thúc thì Bà-la-môn đứng dậy bỏ đi. 


Apica, bhikkhave, effävatäpi pesso hatthãrohaputto mahafA qtthend sa1tyHffofi 
katarena mahantena atthena? dvihi aãnisarnsehi. so kira upasako sanghe ca pasadam 
paHlabhi, satipa†thanaparigseahanatthaya cassa abhinavo nayo udapddi. tenq vuftam 
“mahata atthena samyutto "ti. kandarako pana sanghe pasadameva paHilabhi. efassa 
bhagava kaloti cfassa dhammakkhanassa, caftunnamn vã puggalanam vibhajanassa 
kalo. 


Apica, bhikkhave, etfävafäpi pesso hatthãrohaput(o mahatä atthena 
samyutto (Hơn nữa, này chư Tỳ khưu, ngay cả với việc lăng nghe một cách văn tắt 
chừng ấy con trai người huấn luyện voi tên là Pessa vẫn thâu được lợi ích to lớn). 
Lợi ích to lớn như thế nào? Với 2 lợi ích. Được biết răng (1) vị ấy trở thành cận sự nam 
tịnh tín đối với Tăng chúng và (2) vị ấy nhận được phương pháp mới khi xác định niệm 
xứ. Vì thể, đức Thế Tôn nói rằng: “được gắn liền với (thâu được) lợi ích to lớn”. Du sĩ 
Kandaraka chỉ có được sự tịnh tín đối với Tăng chúng mà thôi. etassa bhagaväã kãlo 
(kính bạch đức Thế Tôn đây là thời gian): đây là thời điểm của việc thuyết giảng giáo 
Pháp đó, tức là đây là thời gian của việc nói Pháp, hoặc là thời gian của việc phân loại 
bốn hạng người. 

Š. (@rabbhikadisu urabbha vuccami e]aka, urabbhe hanafHi orabbhiko. 
sukqarkadlsup cseva nayo luddotd dãrnno kakkhalo  macchaghatakofti 
macchabandhakevafto. bandhanägdrikoti bandhanaãgaragopako. Kururakqmmarntdii 
darunakammania. 


8. Nên biết ý nghĩa trong câu được bắt đầu như sau: orabbhiko (giết dê cừu để 
nuôi mạng), dê cừu Ngài gọi là urabbha, gọi là orabbhiko do giết hại dê cừu. Kể cả 
trong câu bắt đầu rằng sũkariko là giết heo để nuôi mạng cũng có phương thức tương 
tự. Luddo (dữ tợn) hung dữ, ác độc. Macchaghäatako: người đánh bắt cá. 
Bandhanägäriko: cai ngục. Kururakammantä: làm việc làm ác độc. 


9_ Muddhavasittoti khatiyabhisekena muddhani abhisito. purafthinena 
nagarassafi nagaralo puraHhimadisayda. sanfhqgaranfti yanñasalam. khardjindm 
nivãsefvifi sakhuran qjinacammam nivãseWwd. sappifelenafi sappina ca telena ca. 
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thapetva hỉ sappữn avaseso yo koci sneho telanHi vuccati. kandvamanofi nakhanamụ 
chinnatA kangduvitabbakale tena kanduvamano. qnanfarahifãyati asanthatäaya. 
saripavacchayđfi sadisavacchaya. sace gãvĩ setã hofi, vacchopi sefakova. sace gãVTĩ 
kabara va raftä va, vacchopi tãdiso vati evam saripavacchaya. so evamäalhđfi so rajã 
eVamu vadeli  vacchatardiẦ tftarunavacchakabhavam dqtikkant balavavaccha. 
vacchafarisupé cseva nayo  barihsatthayadli parikkhepakaranatthaya  ceva 
yaññabhumiyamw attharanalthaya ca. sesam hejiha tadha tatha vitharitatta 
uftanamevdqf. 


9. Muddhävasitto: Đức vua đã làm lễ đăng quang bởi lễ đăng quang của dòng 
Sát-đề-ly. puratthimena nagarassã: về phía Đông của thành phố. Santhägãram: ngôi 
đèn tế lễ. Kharãjinam nivãsetvã: đã đắp áo da cọp có cả móng. Sappitelenã: với bơ 
lỏng và dầu, bất kỳ một loại dầu nào còn thừa ngoài bơ lỏng Ngài gọi là tela (chỉ chung 
các loại dầu thực vật hay mỡ động vật). Kandiũvamãno: gãi lưng với một sừng trong 
lúc cần gãi bởi móng tay đã cắt. Anantarahitäya: không được trải bằng những đồ vật 
được trải. Sarũpavacchäya: của con bê có hình dáng giống như con bò mẹ, nếu con bò 
mẹ màu trăng thì bê con cũng màu trăng, nếu bò mẹ có đốm hoặc đỏ thì bê con cũng có 
đốm và đỏ, vì thế mới gọi là “giống như bò mẹ'. So evamäha: Đức vua đã nói như 
vậy. Con bò đực: Con bò đực có sức mạnh vượt trội sức mạnh con bò tơ. Ngay cả trong 
câu: con bò cái cũng có cách thức tương tự như vậy. Barihisatthäya: để lát mặt đất, 
nhằm mục đích rào xung quanh và nhằm mục đích trải lên trên bề mặt đèn tế lễ. Từ còn 
lại đều đơn giản vì đã được giải thích chỉ tiết trong ở các câu trước đó. 


Giải Thích Kinh Kandaraka Kết Thúc. 
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52. Giải Thích Kinh Bát Thành - At(hakanägarasutfavannanäa 


l7. Evatn me sutanti althakanagarasuttam. taitha beluvagimakefi vesaliya 
dakkhinapasse avidure beluvagamako naãma dtthi, tam gocaragama1m kafvati aitho. 
dasamofi so hỉ jäfigoffavasena ceva sãrappafftakulagananaya ca dasame thane 
gamiydti, tenassa dasamotveva namam jatam. dffhakanagarofti a{thakanagaravasl. 
kukkufäramoti kukkufase{thina karito ãrãmo. 


17. Kinh Bát Thành được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
beluvagämake: Ở trong ngôi làng có tên là Veluva không xa ở phía Bắc của thành phố 
VesälT, Trưởng lão Änanda đã làm ngôi làng Veluva ấy trở thành ngôi làng nơi vị Tỳ 
khưu dễ dàng đi khất thực (gocaragama). Dasama: gia chủ đó được xếp vào vị trí thứ 
10 theo sanh chủng và dòng dõi, và theo cách tính đếm gia đình đã đạt đến lớn mạnh 
(giàu có), vì thế người gia chủ ấy được gọi là Dasama. Atfhakanãgaro: người dân 
thành Atthakana. Kukkufärãämo: Hoa viên của trưởng giả Kukkuta kiến tạo. 


18. Tena bhagavdfä... pe... qkkhatoti cftha ayam sankhepattho, yo so bhagavaã 
Samatimsa paramiyo purefvad sabbakilese bhañjiwa qnuffaramn sammasambodhim 
abhisambuddho, tena bhagavdfa, tfesaf„ fesam saftänam asayanusaydm jandia, 
hatthaale thapiaamalaham va sabbam 'ñeyyadhammam passat4.  apica 


.x.~— 


aqbhimnah  janata sabbatha dappalhatena samaniacakkhuna passdla, 
sabbadhamnajananasamatthaya pañnaya janata, sabbasafanarmn cakkhuvisayatani 
tirokuftadieatanipi rupani afivisuddhena mamsacakkhuna passata, attahitasadhikaya 
samadhipada†thanaya pafivedhapannaya jana1a, parahitasadhihaya 
karunapadafthanaya desanapañnayd passafta, darimam hatafãä paccayadIinanca 
arahattä qrahdfA samma samanca saccãanam ĐbuddhatA sanữmasambuddhena. 
antarayikadhammme va jandta, niyyanikadhamme passafa, kilesarinam hatattä araha1a, 
samam sabbadhammanam buddhatIa sammasambuddhendti eVa cafuvesarajjavasena 
cafhhi karanehi thomitena. atthi nu kho eko dhammo akkhátoti. 


18. Trong Chánh văn Pä|ï tena bhagavatä ... pe ... akkhãto (do đức Thế Tôn... 
thuyết rằng) này ở đây có ý nghĩa văn tắt (như sau), Đức Thế Tôn đó, đức Thế Tôn 
nào sau khi tròn đủ một cách đồng đều ba mươi pháp Ba-la-mật, đã bẽ gãy tất cả mọi 
phiền não, giác ngộ Vô thượng Toản giác trí mà đức Thế Tôn đó, trong khi biết được 
khuynh hướng và căn tánh của tất cả chúng sanh, trong khi thấy được tất cả Pháp đáng 
được biết (ñeyyadhammam) giống như trái me rừng đã được đặt trên lòng bàn tay. Hơn 
nữa, Ngài biết được nhờ túc mạng trí (trí tuệ nhớ lại vô số kiếp trong quá khứ), trong 
khi thấy được bằng thiên nhãn, hoặc là trong khi biết được bằng tam minh, hoặc 6 thắng 
trí, trong khi nhìn thấy được bằng nhục nhãn mà không bị ngăn chặn (bởi bất kỳ điều 
gì) trong tất cả các Pháp, trong khi biết bằng trí tuệ với khả năng nhận biết tất cả Pháp. 
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Nhìn thấy tất cả sắc bên ngoài vách tường v.v, vượt ngoài tầm nhìn của tất cả chúng 
sanh với con mắt thịt vô cùng trong sáng, trong khi biết bằng tuệ thấu triệt 
(pativedhapaññ8) thành tựu lợi ích phần Ngài, thấy bằng desanäpaññä có lòng bi mẫn 
làm nhân cận /hành tựu lợi ích cho người khác, gọi là bậc A-ra-hắn do trạng thái đã 
tiêu điệt mọi kẻ thù và do trạng thái đáng được cung kính cúng dường với bốn món vật 
dụng v.v. Còn gọi là Chánh đẳng Chánh giác do trạng thái đã giác ngộ Tứ Thánh Đế 
chân chánh và tự mình giác ngộ. Hơn nữa, trong khi biết những Pháp chướng ngại 
(những yếu tô làm chướng ngại sự chứng đắc Niết bàn), trong khi thấy những Pháp 
chướng ngại, là bậc Thánh A-ra-hán do trạng thái đã tiêu diệt mọi kẻ thù là phiền não, 
là bậc Chánh đẳng Chánh giác do trạng thái đã giác ngộ hoàn toàn tất cả Pháp bằng tự 
thân, Tóm lại, ngài được tán thán với bốn lý do tức là với bốn Pháp vô sở úy như vậy, 
đã nói rằng: “Có hay không một Pháp?” 


19. Abhisankhatami katan uppaditam. qbhisafñcefayHanli cefayitam 
pakappitam. so tafha thoi so tasmi1m samathavipassanadhamme thio. 
dhammmarägena dhammanandiyati padadvayehi samathavipassanasu chandarago 
vufto. samathavipassanasu hỉ sabbena sabbamu chandaragam pariyadiyitun sakkonfo 
arahä hotl, sakkonto qnagaml hoi. so samathavipassanasu chandaragassa 
appahmatta catutthajjhanacetanaya suddhavase HmibbqHqH, aydn” đcariyanam 
samanakatha. 


Abhisañnkhatam (dã được tạo tác): đã được tạo tác, đã làm sanh khởi. 
Abhisañcetayitam (do suy tư tác thành): điều đã được suy tính. so tattha thito (vị Ấy 
được vững trú trong Pháp là Chỉ tịnh và Minh sát): gia chủ đó đã được vững trú 
trong Pháp là Chỉ tịnh và Minh sát. Dhammarägena dhammanandiyä (do tham luyến 
pháp này, do hoan hỷ pháp này): Ngài thuyết mong muốn và luyến ái trong Chỉ tịnh 
và Minh sát, thật vậy hạng người khi có thê chế ngự mong muốn và luyến ái bằng mọi 
cách thức ở trong Chỉ tịnh và Minh sát (vị ấy) là bắc A-ra-hán, khi không thể cũng sẽ 
trở thành bậc Thánh A-na-hàm, (vị ây) sẽ hóa sanh vào cõi Tịnh Cư thiên với tư tâm sở 
tương ưng với Tứ thiền do vẫn chưa từ bỏ mong muốn và ái luyến trong Chỉ tịnh và 
Minh sát. Đây là lời nói mà các thầy A-xà-lê đều đồng thuận. 

VitandavadI panaha “teneva dhammaragenaHi vacanato akusalena suddhaväse 
nibbatIaf "1Ì so “suftam qahara 1ì vattabbo, addhaä aññam apassanto idameva 
aharissafi, fatO vaftabbo “kùn panidam sultam neyyaHham miiaHhan T1, addha 
nHiaHhanti vakkhatl. tao vadtabbo — evam sane  anagamiphalatthikena 
samathavipassanasu chandarago Kkatabbo bhavissal, chandarage tippddite 
anagamiphalam pafividdham bhavissati “mã sutfanam me laddhan tỉ yam va tam vã 
dipehi. pañham kathentena hỉ äãcariyassa sanHike ugoahefva attharasam pa†ivjjhitva 
kathetumn vaffatl, akusalena hỉ sagee, kusalena vã apaye pafisandhi nãma naHhi. 
vuttanhetam bhagavafãä — 
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Nhưng kẻ ngụy biện đã nói rằng: “Bậc Thánh A-na-hàm có sanh vào cõi Tịnh 
Cư thiên do nhờ bất thiện theo Chánh văn Pä|T “teneva dhammarägenä (do ái luyến 
Pháp...đó)” người đó nên bị nói rằng “hãy đem Kinh điển ra dẫn chứng” khi không 
nhìn thấy Chánh văn Pã|T khác cũng sẽ lẫy Chánh văn Pã]ï này để dẫn chứng, như thế 
họ có thê nói rằng: “Bài Kinh này có ý nghĩa cần được giải thích, hoặc có ý nghĩa đã 
được giải thích?” họ sẽ nói rằng: “Có ý nghĩa đã được Ngài giải thích” chắc chắn, từ đó 
họ có thê nói tiếp: “Nếu như vậy sự dính mặc do mãnh lực mong muốn và ái luyến trong 
Chỉ tịnh và Minh sát cũng sẽ trở thành phiền não mà vị tầm câu quả vị A-na-hàm nên 
được thực hiện, trong khi làm cho sanh khởi mong muốn và ái luyến cũng sẽ thấu triệt 
A-na-hàm Quả “Ngài đừng nói tắc trách (không suy xét) “Tôi có được bài Kinh này 
TÔI”, VỊ giải đáp vấn đề đã được học tập trong trú xứ của bậc Thánh cho đến khi thấu 
triệt hương vị của lời nói (attharasam) trước mới giải đáp vấn đề, bởi vì sự tái sanh vào 
Thiên giới bằng bất thiện hoặc (tái sanh) vào địa ngục bằng thiện (điều đó) không có. 
Vì thế đức Thế Tôn đã nói rằng - 

“Na, bhikkhave, lobhaJjena kammena dosajena kammena mohajJena kammena 
deva paññayanti manussa paññayanti yã và panaffñapi káci sugatiyo, atha kho, 
bhikkhave, lobhajena kammena dosaJjena kammena mohajena kqammena nirayo 
pañnaydH, tiracchänayoni paññaydH, peftivisayo paññaydli, yà vã panaññapi kaci 
dugøafiyo ”fỉ — 

“Này chư Tỳ khưu, chư Thiên được biết đến, loài người được biết đến, không 
phải do nghiệp sanh lên bởi tham, do nghiệp sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi 
si, hoặc thậm chí bất cứ cảnh giới an vui nào khác. Quả thật, này các tỳ khưu, địa ngục 
được biết đến, loài bàng sanh được biết đến, thân phận ngạ quỷ được biết đến, do nghiệp 
sanh lên bởi tham, do nghiệp sanh lên bởi sân, do nghiệp sanh lên bởi s1, hoặc thậm chí 
bất cứ cảnh giới khô đau nào khác.” 

Eyam paññapetabbo. sace sañjanaHi sañjanafu, no ce sañjanaHl, “gaccha pafova 
viharam pavisifva yagum pivahI tỉ uyyojetabbo. 


Nên được hiệu như vậy, nêu như châp nhận thì hãy châp nhận, còn nêu như 
không châp nhận thì nên đưa đi băng lời nói sau: “Hãy vào chùa từ lúc sáng sớm rôi 
nước cháo!” 


Yatha ca pana imasmmim suite, evain mahaãmalukyovadepi mahasatipafthanepi 
kãyagafasalisuttepi samathavipassana kathita. taitha imasmimn sutte samathavasena 
gacchafopi ViDaSSanävasena gacchafopi samathadhurameva dhurarm, 
mahamalukyovade vipassanava dhuram, mahasatipafthanan pana viDassanuffaram 
nama kathitam, kayagatIasatisufttan samathuftaranHi. 


Ngài đã thuyết Chỉ tịnh và Minh sát trong bài Kinh Mahãmälukyoväda, bài Kinh 
Mahasatipafthana và Kinh Kãyagafäsaii tương tự như trong bài Kinh này. Trong những 
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bài Kinh đó thì trong bài Kinh này Đại đức Änanda có ý muốn đề cập đến phận sự là 
chỉ riêng Minh sát dành cho vị Tỳ khưu tu tập cả hai phận sự là phận sự Chỉ tịnh và 
phận sự Minh sát. Trong bài Kinh Mahämalukyoväda Ngài đề cập đến phận sự Minh 
sát. Còn trong bài Kinh Mahãsatipatthana Ngài nói nhắn mạnh đến phận sự Minh sát. 
Trong bài Kinh Kãyagatãsati Ngài nói nhân mạnh đến phận sự Chỉ tịnh. 


Ayanu kho gahapdfi... pe.... ekqdhammo qkkhatoti ckadhamma1m pucchitena 
ayampi ekadhammoti evam pucchavasena kathitatta ekadasapi dhamma ekadhammo 
nama jalo. mahasakHludayisutasminh ckunavisali pabbani pafipadavasena 
ekadhammo mnãma jain, ¡idha cekãdasapucchavasena ckadhammofi agafAni. 
amatuppatIiyatthena vã sabbanipi ekadhammoti vattutm vaf{ati. 


Avyam kho gahapati ... pe ... e€kadhammo akkhäãto (này gia chủ...một Pháp 
được nói đến): thậm chí mười một Pháp cũng gọi là một Pháp bởi khi bị hỏi đến một 
Pháp, Đại đức Ananda trả lời thuận theo câu hỏi “đây là một Pháp”. Thật vậy trong bài 
Kinh Mahãsakuludãyi có đến mười chín câu hỏi tất cả đều được sắp xếp thành một Pháp 
theo đạo lộ thực hành (patipadä). Mười một Pháp này ở đây được xếp thành một Pháp 
theo câu hỏi. Hơn nữa có thể nói rằng: thậm chí toàn bộ (Pháp) cũng gọi là một Pháp 
với ý nghĩa khiến sanh khởi Pháp bắt tử. 

21. Nidhimukham gavesantoti nidhim pariyesamo. sakileväH ekqpayogena. 
katham pana ekapayogeneva ekadasannarln nidhnam adhigamo hodti. idhekacco 
qrañne nidhim gøgavesamano cardH, tamenama aññataro qlthacarako disva “kủn bho 
caras1r "ti pucchafi. so “jIVifavuftim pariyesam1l tỉ ãha. itaro “tena hỉ samma aãgaccha, 
cfam pãsãnam pavaftehi "tỉ aha. so fam pavafteva uparipari {hapitã và kucchiya 
kucchim ahacca thitã va ekadasa kumbhiyo passeyya, evam ekapayogena ekadasannarn 
nidhmam adhigamo hoii. 


Nidhimukham gavesanto: tìm kiếm châu báu. Sakideva: với việc liên kết một 
lần duy nhất. (Hỏi) và việc được mười một loại châu báu với việc phối hợp một lần duy 
nhất có như thế nào? (Đáp) Một số người trên đời này lang thang tìm kiếm kho báu 
trong rừng, một người khác cũng tìm kiếm kho báu sau khi nhìn thấy người ấy rồi hỏi: 
“Này ông bạn, ông lang thang làm gì? vị ấy trả lời: “Tôi đi tìm kiếm châu báu đề nuôi 
mạng sông. Một người khác nói: “Này bạn nếu vậy hãy đến lặt hòn đá đó lên.” Sau khi 
vị ấy lật hòn đá đó lên thì thấy được mười một loại châu báu được đặt xen kẽ nhau hoặc 
được đặt theo hàng. Việc được mười một loại châu báu với việc nỗ lực cố gắng một lần 
duy nhất, có được như vậy. 

Acariyadhanam pariyesissanHi dñfñaHthiya hỉ yassa samtike sippam 
ugoanhaqmti, fassa siDpuggahannafo pure va paccha vã anfarantare va gehafo nìhariva 


dhanamụ denti yesam gehe natthi, te ñatisabhagato pariyesanH, tathä alabhamana 
bhikkhampi caritva dentiyeva. tam sandhäyetan vuftam. 
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Äcariyadhanam pariyesissanti (sẽ tìm kiếm châu báu để cúng dường cho vị 
thầy): cũng những du sĩ thuộc ngoại đạo được học nghề trong trú xứ của vị thầy nào, 
mang tài sản từ nhà dâng đến vị thầy trước, sau đó hoặc trong giai đoạn học về khoa 
học xã hội, người không có tài sản trong nhà phải đi tìm kiếm tài sản từ thân bằng quyền 
thuộc hoặc từ ở nơi người yêu mến, khi không có được như vậy cũng phải xin để họ 
cho, Ngài muốn đề cập đến tài sản đó mới nói lời này. 

Kừnangan panqãhamti bahirakä tava aniyyanikeDi sãsane sippamaftadayakassa 
dhanamyụ pariyesanH;, ham pana cevamwidhe niyyanikasasane ckadasavidham 
qmatuppaftipa†ipadan desenfassa ãcariyassa pijam kim na karissami, Karissamiyevai 
vadadfi. paccekqdussayugena dqcchadestI ckamekassa bhikkhuno ckekam 
dussayueamadasii altho. samudacaravacanamn paneftha cvaripam hoi, fasma 
acchadesfi vuftam. paRcasafaviharanii pañcasafagghaniham pannasalam karesii 
aftho. sesam sabbattha ufttãnamevdti. 


Kimaủgam panãham (như tại sao...tôi): Trước hết, những người ngoài Tôn 
giáo (những ngoại đạo) tìm kiếm tài sản nhằm mục đích dâng cho thầy người chỉ chỉ 
dạy nghề nghiệp, trong giáo phái dầu không thoát khỏi từ khổ đau. Vậy tại sao tôi không 
thực hiện việc cúng dường đến thầy người thuyết giảng đạo lộ thực hành khiến sanh 
khởi 11 loại Pháp bắt tử trong Tôn giáo dẫn thoát khỏi mọi khổ đau chứ? Vị ấy nói rằng: 
“Tôi sẽ thực hiện việc cúng dường ngay lập tức.” paccekadussayugena acchãdesi 
(tặng cho mỗi Tỳ khưu mỗi vị một cặp y): Tôi đã cúng dường đến Tỳ khưu mỗi vị 
một cặp y. Ở trong trường hợp nảy lời nói thích hợp như thế này, cũng như vậy vì thế 
Ngài nói rằng “acchädeti (tặng cho...y phục)°. Pañeasatavihãäram: đã cho xây dựng 
gian nhà lá có giá trị năm trăm. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Bát Thành Kết Thúc. 
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53. Giải Thích Kinh Hữu Học - Sekhasuttavannanä 


22. Evam me sutani sekhasuttam???. tattha navam santhãgãranti adhuna 
karitan santhagaram, ekã mahasalati aitho. uyyogakaladisu hỉ rajãno tattha thatva 
“eltaka purato gacchantu, elaqka paccha, eftaqka ubhohi passehi, ettakä haHhisu 
abhiruhantu, eftakãä dssesu, cftakd rathesu tifhantH 1Ì evam santham karonti, 
mariyadam bandhanH, tasma tam thanam santhãgdrdmii vuccafi. uyyogaffhanafo ca 
aãganfva yaăva gehesu allagomayaparibhandadImi karomii, tãva dve ni divasani te 
rajãno tattha santhambhamfiipi santhagaram. tesamu rajhnam saha atthaănusasanam 
qgãranfipi santhãgardmợụ ganardqjano hỉ te, tasma uppannahiccan ekqssa vasena na 
chữj7ati, sabbesammn chando laddhum vaffati, tasma sabbe tattha sannipatifva anusasanfi. 
tena vultam “saha aithanusasanam agarantipi santhagaran tí. yasma panete taitha 
sannipativa “Imasmim kale kasitumn vaflati, imasmim kale vapitun "tỉ evamadina 
nayena gharävasakiccani sammantayanti, tasma chiddavachiddam gharavasam tattha 
santharqnfIipi santhãgaram. 


22. Kinh Hữu Học được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
navam santhãgãram (một giảng đường mới): giảng đường đã được hoàn thành cách 
đây không bao lâu, có nghĩa là một Đại Sãlã. Thật vậy, trong thời gian sắp xếp đoàn 
diễu hành để tiếp đón Ngài v.v, vị ấy đã sắp xếp chỉnh đốn khu vực gây tắc nghẽn như 
vầy “Các ngươi ở chỗ đó, ở phía trước chừng ấy, ở phía sau chừng ấy, hai bên chừng 
ấy, cưỡi voi chừng ấy, cưỡi ngựa chừng ấy, đứng trên xe chừng ấy” vì thế ở chỗ đó họ 
gọi là giảng đường. Hơn nữa khi trở về từ chỗ Ngài đi, cho đến khi nào thực hiện việc 
tô trát phân bò non v.v, khô lại ở các ngôi nhà, cho đến khi ấy các vị Sakya nghĩ lại qua 
đêm ở nơi đó 2-3 ngày, vì thế ở nơi đó gọi là giảng đường. Tòa nhà là nơi cho ý kiến 
bằng cách giơ tay biểu quyết của các vị vua, vì lý do đó tòa nhà ấy cũng được gọi là 
giảng đường. Thật vậy, những vị ấy là một nhóm những vị Sakya, vì thế nên mọi việc 
xảy đều được quyết định bởi thâm quyền của một vị vua duy nhất, lẽ ra cần phải được 
sự đồng ý của tất cả các vị vua, vì thế tất cả các vị Sakya đều hội hợp ở nơi đó đề cho ý 
kiến. Vì lý do đó, tòa nhà nơi cho ý kiến bằng cách giơ tay biểu quyết ấy được gọi là 
giảng đường. Và do những vị ấy tụ hội với nhau ở nơi đó rồi hội ý lẫn nhau về các công 
việc của đời sống tại gia theo cách thức được bắt đầu như vây: “Vào thời điểm này nên 
cày bừa, vào thời điểm này nên gieo mạ”. Vì vậy, các vị ấy phân chia công việc của cư 
sĩ thành những từng phần nhỏ hơn ở nơi đó, ngay cả vì lý do đó, nơi ấy cũng được gọi 
là giảng đường. 


Acirakaritttitu hofHr<U kafthakamma-silakamma-citakammadivasena susqjjitam 
devavimanan va adhunã HihapIaẠJM. samdanenag Vai. ceitha yasma 


#3 Trong Chú giải gọi là Sekhasutta (Kinh Hữu Học) còn trong Chánh văn Pä|ï gọi là 
Sekhapatipadäsutta (Đạo lộ thực hành của bậc hữu học đê đạt đên giải thoát). 
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gharavatthupariegahakaleyeva devata attano vasana{thanam ganhanti, tasma “devena 
vã ”f avatva “samanena va brãhmanena va kenaci vã manussabhitena `1 vutftam. 


Được xây dựng không bao lâu: đã được hoàn thành không bao lâu như một 
thiên cung được trang hoàng khéo léo với việc chế tác gỗ, chế tác đá quý và hội họa v.v. 
hoặc Sa-môn: bởi vì trong thời gian xác định diện tích khu đất để xây dựng nhà ở chư 
Thiên coi là khu vực cư trú của mình, vì thế các vị Sakya đã không nói: “hoặc chư 
Thiên” mà lại nói: “Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc bất cứ ai, hoặc loài người” (chưa 
từng đến cư trú trước). 


~ (£ 


Yena bhagaväa tenupasankamimsifi santhagaram nithitani sufvã “gacchãma, 
naợụ passissatma Tỉ ganwa dvarakofthakato pafhaya sabbam olokeva  “idam 
santhagaramn devavimanasadisam afiviya manoramam sassiriam kena pa{hamam 
paribhhuttan amhakam digharatamna hiữãya sukhaya assa tỉ cimefva “amhakam 
ñatisefthassa pa†hamam diyyamanepi satthunova anucchavikam, dakkhineyyavasena 
diyyamanepl  satthunova  anucchavikgm, tam  pafhamam  sattharam 
paribhunjapessama, bhikkhusanghassa agamanam karissama, bhikkhusanghe ãgale 
tepifakan buddhavacanam agatameva bhavissdti, safthäram tiyamarattin amhakam 
dhammakathamw kathapessama, it thí rafanehi paribhuttamn maydmn paccha 


paribhhunjisssama IV.3.l3, cvam mo digharatam hiaya sukhaya bhavissafl ti 
sannifthanam kalva uIUDqsanÑ@mlI1SU. 


Đi đến gặp đức Thế Tôn ở nơi cư trú: các Sakya đã nghe giảng đường đã được 
hoàn thành “chúng ta sẽ đi đến để xem giảng đường đó” nên đã đi xem xét lại toàn bộ 
từ cổng vòm, đã khởi lên suy nghĩ như sau: “giảng đường này vô cùng xinh đẹp, chói 
sáng như thiên cung, ai sử dụng trước có thể có được sự lợi ích, sự hạnh phúc lâu dài, 
nên mới thảo luận và đồng ý với nhau: “giảng đường này chỉ phù hợp đối với bậc Đạo 
Sư trong khi ta cúng dường lần đầu tiên cho thân băng quyến thuộc, vị tối thượng nhất 
của ta chỉ phù hợp đối với bậc Đạo Sư, trong lúc chúng ta cúng dường với oai lực mà 
Ngài là vị xứng đáng nhận lễ vật cũng dường, vì thế chúng ta sẽ thình mời bậc Đạo Sư 
sử dụng đầu tiên, sẽ thỉnh mời chư Tăng đến, khi chư Tăng đến cũng đồng nghĩa Tam 
tạng Phật cũng đến, chúng tôi sẽ thỉnh mời bậc Đạo Sư cho thuyết giảng Giáo Pháp dạy 
bảo chúng tôi trọn đêm cả ba canh. Như thế giảng đường này cũng được Tam bảo sử 
dụng, chúng ta sẽ sử dụng sau, như vậy sẽ mang lại sự lợi ích, sự bình an lâu dài” rồi 
cùng nhau đi đến gặp (đức Thế Tôn). 


Yena santhägaärdin0? fenHDpdasankamiimsHii tam divasam kia santhagaram 
kincapi rajakulanan dassanafthaya devavimanan viya susaJjitam hoti supafijaggita1m, 
buddharaham pana katfva appañnattam. buddha hỉ nãma araññajjhasaya aranñarama 
qntogame vaseyyum vã no va, tasma bhagavato  manamn P3.IS janiwava 


073 


53 - Giải Thích Kinh Hữu Học CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sekhasuttavannana QUYEN 2 


paññapessamadti cintetva te bhagavantam upasankamimsu. idani pana manam labhiva 
pañnapetukama yena santhagaära1 tenuDaSank@IM1INSU. 


Đi đến giảng đường: họ nói rằng ngày hôm đó giảng đường là nơi được trang 
hoàng và sắp đặt để cho dòng dõi hoàng tộc ngắm nhìn, nhưng cũng không sắp đặt cho 
phù hợp cho đức Phật, thông thường chư Phật có khuynh hướng ua thích khu rừng, hoan 
hỷ từ khu rừng, sẽ an trú bên trong ngôi làng hay không? Vì thế, các vị Sakya mới suy 
nghĩ rằng: Biết được khuynh hướng của đức Thế Tôn trước rồi mới trình bày, vì thế 
(họ) cùng nhau đến gặp đức Thế Tôn tại nơi ở của Ngài. Nhưng đến bây giờ các vị 
Sakya biết được khuynh hướng rồi mong muốn bày tỏ cho (đức Thế Tôn) thấy được 
tâm tư (của mình) đã cùng nhau đi đến giảng đường. 


Sabbasantharùn santhãgaram santharitvati yatha sabbameva santhatam hoii, 
evam tam santharapefva. sabbapathamam tava “gomayan nama sabbamangdlesu 
vaf‡a "ti M.3.13 sudhaparikammakatampi bhumim allagomayena opuñchapefva 
parisukkhabhavam ñnawa yathä dakkanalhane padam na paññnaydli, evam 
cafwjjatiyagandhehi limpapetva upari nãnãva—tIne kafasarake santharifva tesam upari 
mahapilthikakojavalke qadin kawva  hatthattharaka-assaHharaka-sihattharaka- 
byagghattharakacandatIharaka-suriyattharaka-cittattharakadihi nanãvannehi 
adharanehi santhariabbakayutam sabbokasam santharapesuu. tena vulfam 
“sabbasantharin santhãgaram santharivda tí. 


Cho lấy tấm trải nằm trải khắp giảng đường: cho trải tâm trải nằm ở khắp nơi 
(tại giảng đường), đã trải tắm trải nằm nơi đó như vậy. Đầu tiên các vị Sakya suy nghĩ 
rằng “cho là phân bò non được sử dụng trong tất cả các lễ hội cầu phúc lành” vì thế (các 
vị Sakya) cho lẫy phân bò non tô trát khắp bề mặt, dầu nơi đó đã tô trát vôi sông, biết 
đã được sạch sẽ tươm tất, thoa với bốn loại hương thơm, để dấu chân của Ngài không 
xuất hiện ở những nơi (Ngài) đặt chân, phía trên trải những tắm thảm tre với nhiều màu 
sắc khác nhau, trải lên để lắp đầy những khoảng trống ở mọi nơi cần trải, với tất cả các 
loại tâm trải năm có màu sắc khác nhau, chăng hạn như tắm trải có thiết kế con voi, 
thiết kế ngựa, thiết kế sư tử, thiết kế hồ, thiết kế mặt trăng, thiết kế mặt trời, các mẫu 
tranh, v.v. Bắt đầu với một mảnh vải được làm bằng lông cừu loại lớn đặt trên những 
tắm thảm tre đó. Vì thế Ngài đã nói: ra lệnh cho trải tắm nằm khắp mọi nơi ở giảng 
đường. 


Asanani paññãpeÐtati majjhalthane tãva mangalathambham nissäya 
maharaham buddhasanamợụ paññapefva tattha yam yam mudukañca manoramanca 
paccaftharanam, tam tam paccattharivwa bhagavato lohilakamn manuññadassanam 
upadhanamn tupadahiaa upari suvannardajadtatarakavicitailñnỏ vitnamn bandhiwa 
gandhadamapupphadamapafadamadilhi paccaHharanehi dalanhariya samania 
dvadasahatthatthane pupphajalam kariva thmsahatthamattam thanamợụ pafasaniya 
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parikkhipapetva P.3.19 pacchimabhittn nissaya bhikkhusanghassa pallanhapifha- 
apassayapi†ha-mundap1†hani paññapetva upari setapaccaftharanehi paccaftharapetva 
pacmabhitlm missaya daữano diano mahapithiRakhojavake paññapetva 
hamsalomadipuritanl upadhananỉ thapapesumụ “evam akilamamana sabbarattim 
dhammam sunissama tí. tam sandhaya vuftam “ãsanani paññnapetva tí. 


Cho sắp đặt các chỗ ngồi: cho trải tắm trải ngồi có giá trị lớn dựa vào trụ 
mangala (trụ điềm lành) ở giữa trước, trải tắm khăn trải Øø1ường mềm mịn, êm ái, xinh 
xăn ở trên chỗ ngồi dành riêng cho đức Phật đó, đặt cái gối nhìn vào đáng vừa lòng có 
màu đỏ ở hai bên, trần nhà được trang trí công phu bằng những ngôi sao vàng, ngôi sao 
bạc ở trên được trang trí bằng những vòng hoa thơm và vòng hoa ngọc trai, v.v. đã làm 
một lưới hoa rộng 12 hắt tay xung quanh, dùng một bức màn rộng khoảng 30 hắc tay 
bao bọc xung quanh, đặt cái ghế dài, đặt dựa vào và đề trần (không được che phủ), trải 
một lớp vải màu trắng lên trên dành cho các Tỳ khưu tựa vào lưng ghế, trải một mảnh 
vải được làm băng lông cừu loại lớn đặt những cái gỗi đựng đây lông thiên nga, v.v. 
dành cho bản thân tựa phía trước, với suy nghĩ rằng nhờ phương pháp này chúng ta sẽ 
không khó nhọc để nghe Pháp suốt đêm như thế này. Ngài muốn đề cập đến điều này 
đã nói rằng: “cho sắp đặt chỗ ngồi”. 


Udakamatikant V.3.l14 mahakucchiham udakacafiTm. updaffhapefvdfi evam 
bhagava ca bhikkhusangho ca yatharuciya hatthe va dhovissanti pade và, mukham vã 
vikkhalessanHII tesu tesu {hanesu manivannassa udakassa purapefva vasafthäya 
nanaãpupphan ceva t„ứdakavasacunnani ca pakkhipiva kadalipannuehi pidahira 
patHifthapesum. idam sandhãya vuttam “upafthapetva tí. 


Lu nước: bình nước có chỗ phình to. Cho đặt sẵn (lu nước): các vị vua Sakya 
nghĩ răng đức Thế Tôn và chư Tăng sẽ rửa tay hoặc rửa chân, hoặc súc miệng tùy thích 
như vậy, mới đặt ghè nước sạch trong tự như ngọc ma-ni đặt nhiều loại bông hoa khác 
nhau và bánh xà bông tắm để tắm cho thơm, được đậy bằng tàu lá chuối đặt ở chỗ đó 
đó, Ngài muốn đề cập đến điều này mới nói rằng: “cho đặt lu nước”. 


Telappadipam qropefvaii rajatfasuvannadimayadandasu dipikasu 
yonakarupakiratarupakadinamn hatthe thapilasuvannarajatadimayakapallakadisu ca 
telappadipam jalayival aiho. yena bhagavũ tenupasankamiimsHfi eftha pana te 
sakyarajano na kevalamn santhagarameva, atha kho yojanavalle kapilavatthusmim 
nagaravithiyopi sammajjapetva dhaje M. 3.14 ussapefva gehadvaresu punnaghafe ca 
kadaliyo ca thapapefva sakalanagaram dipamaladhhi vippakinnatarakham viya katva 
“khrapayake darake khưram payetha, dahare kumare lahum lahum bhojefva 
sayapetha, uccasaddam mã karittha, ajJa ekarattim sattha antogame vasissafi, buddhaã 


nama appasaddahama honH tỉ bherin carapefva sayam dandadipiha adãya yena 
bhagava teuDasankq1misu. 
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Thắp sáng cây đèn dầu: Thắp lên ngọn đèn dầu, (đèn dầu) có tay cầm được làm 
bằng bạc và vàng v.v, và vật đựng cũng được làm bằng vàng và bạc v.v, mà học đặt 
trong lòng bản tay của yonakarũpa và kirãtarũpa v.v. Đã đi đến gặp đức Thế Tôn: và ở 
đây các vị vua Sakya đó không chỉ cho sắp xếp trang trí giảng đường, thức tế còn cho 
đánh trống loan báo rằng: “mọi người hãy quét dọn đường phố xung quanh thành 
Kapilavatthu chu vi một do-tuần, cho dừng cờ phướn, cho đặt những lu nước và những 
cây chuối ở trước công nhà thực hiện khắp thành phố trở thành như một ngôi sao rải lên 
ngọn đèn và vòng hoa v.v, “cho những đứa bé sơ sinh chưa bú sữa được bú sữa, cho 
đưa trẻ ăn cơm rồi đi ngủ, đừng gây ra tiếng ồn, hôm nay bậc Đạo Sư sẽ an trú ở trong 
làng một đêm, thường chư Phật cần yên tĩnh” rồi bản thân cũng cầm lấy ngọn đèn có 
tay cầm đi đến gặp đức Thế Tôn chỗ Ngài cư ngụ. 


Atha kho bhagava nivasetva paffacwaramadaya saddhiửụn bhikkhusanghena 
yena navam. santhãgara1mu ftenHpasankamHtiL “yassa dani bhamte, bhagava kalam 
mañnaf ti evam kira kale ãrocifte bhagava lakhärasena 
tintaratakovilarapupphavanuam rafqdupaltam kalaryaäa padumam kantfano viya 
sarnvidhaya timandalan pa†icchaãdento nỉvasefva suvannapamangena padumakalapam 
parikkhipamo viya vjjulatasassiriham kayabandhanam bandhiva rattakambalena 
gajakumbham pariyonaddhanto viya ratanasatubbedhe suvannagghike pavalajalam 
khiparmmano viya suvantnacetiye raftakambalakafñcukam pa†imufñcanto va gacchantam 


puuuacandam rattavannavalahakena paficchadayamano viya 
kañcanapabbatamatIhake supakkalakharasam parisiñcanto viya 
cittIakutapabbatamatthakam vửjullataya parikkhipanto viya ca 
sacakkavalasineruyugandharam mahapathavin caletva gahitam 


nierodhapallavasamanavat—tan raftavarapansukHlaim parupitva gandhakufidvarato 
nikkhami kañcanaguhato siho viýa udayapabbalakHlao punnacando Vviya ca. 
nikkhamitva pana gandhakufipamukhe a{thasi. 


Rồi đức Thế Tôn sau khi đắp y, cầm lấy bình bát và y phục, đi vào giảng 
đường mới cùng với chư Tỳ khưu: được biết rằng các vua Sakya đã nói thời gian như 
vầy “kính bạch Ngài, đức Thế Tôn hãy trả lời thời gian thích hợp, bây giờ” đức Thế 
Tôn sắp xếp tắm y 2 lớp màu đỏ như màu hoa kovi/ãra339 màu đỏ được ngâm bởi nhựa 
cây cánh kiến đỏ, như thế cắt một bông sen bằng cái kéo, sau khi quấn y nội che kín đủ 
cả 3 vòng”3!, sau đó đã buộc vào người dây thắt lưng chói sáng tựa tia chớp, trông giống 
như quấn quanh bó hoa sen với dải lụa vàng, sau khi choàng lên tắm y phấn tảo quý giá 
có màu sắc đỏ tựa như chỗi non của cây đa đã nắm lấy làm cho địa đại bao gồm đỉnh 
núi Sneru và ngọn núi Yugandhara của vũ trụ bị rúũng động tựa như phủ lên trên trắn 
con voi với tắm mền nhuộm đỏ, giống như trải tắm lưới san hô cao một trăm hắt tay có 
giá trị như vàng, trông giống như đang trùm tâm vải nhuộm đỏ lên ngôi bảo điện 


330 Kovilãra: cây vong nem có hoa màu đỏ v.v. 
331 Timandalam: ba vòng nghĩa là vòng bụng ở rốn và hai vòng ở đầu gối. 


976 


53 - Giải Thích Kinh Hữu Học CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sekhasuttavannana QUYEN 2 


Suvanna, trông giống như ánh trăng tròn đang di chuyên bị bao phủ bởi áng mây hồng, 
trông giống như đang rắc đều nhựa cây cánh kiến đỏ lên đỉnh ngọn núi Kañcanapabbata, 
trông giống như bao quanh ngọn núi Cittakũtapabbata bởi tia chớp, Ngài đã đi ra từ 
cánh của của Gandhakuti tựa như con sư tử rời khỏi hang động bằng vàng và tựa như 
mặt trăng rằm nhô lên từ đỉnh núi Udayapabbata. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Ngài đã 
đứng lại phía trước GandhakutI. 


Athassa V.3.l5 kayato meghamukhehi vjjukalapa viya rasmiyo nihkhamiftva 
suyan—narasadharaparisekamafjaripattapupphaphalavifape viya aãrãmarukkhe 
kariimsu  tavadeva ca dfano diano paHacivaramadaya mahabhikkhusangho 
bhagavanfamụ parivaresi. te pana parivaretva thitã bhikkhi evaripa ahesu1m appicchaã 
santuftha pavivita asamsalfha araddhaviriya P.3.2] vattaro vacanakkhama codaka 
pãpagarahr silasampanna samadhisampanna 
paññavimuftivimuttiñanadassanasampanndti. tehi parivarito bhagava 
rattakambalaparihkhitto viya suvannakkhandho ratflapadumasandamajjhagafä viya 
S„Vannanãvã pavalavedikaparikkhitto viya Suyat—tINaDasado virocittha. 
Sariputtanogeallanadayo mahatherapi nam meghavannamn pamsukHlam MI3.15 
pãrupitva manivammavammiRa viya mahanaga parivarayimsu vantaraga bhinnakilesa 
viửafitajatã chinnabandhana kule va gane va alaggã. 


Khi ấy hào quang tỏa ra từ thân của đức Thế Tôn trông giống như khối sâm chớp 
xuyên qua khỏi từ bề mặt đám mây, làm cho cây cối trong tinh xá như thể lá cây, hoa, 
quả và cành cây non đều được tưới nước vàng óng ánh, cùng với Đại chúng Tỳ khưu 
cũng cầm lấy bình bát và y phục của mình vây quanh đức Thế Tôn. Hơn nữa chư Tỳ 
khưu đứng vây quanh đức Thế Tôn đó cũng là những vị thiểu dục, sống tri túc, thích 
yên tịnh không cấu kết với bè đảng, nhiệt tâm tinh tấn, có trách nhiệm, kham nhẫn từ 
những lời nói (giữ những lời chỉ dạy), nhắc nhở lẫn nhau, khiên trách điều ác, thành tựu 
giới và định, thành tựu trí tuệ, sự giải thoát và sự giải thoát về tri kiến như vậy. Đức Thế 
Tôn mà chư Tỳ khưu vây quanh đó cũng hoàn hảo tựa như một cục vàng được bao bọc 
bởi tắm khăn nhuộm đỏ, và tựa như một chiếc thuyền bằng vàng đi qua giữa rừng sen 
đỏ, và giống như một cung điện bằng vàng được bao quanh bởi những ngôi nhà bằng 
ngọc san hô. Thậm chí tất cả các Đại trưởng lão như Ngài Sãriputa và Ngài 
Mahãmoggalläna v.v, cũng mặc y phấn tảo có màu sắc như màu đám mây, toàn bộ đều 
là những vị đã tống hết luyến ái, đã bẻ gãy tất cả phiền não, đã gỡ bỏ mọi sự rối rấm, đã 
cứt đứt mọi sự ràng buộc, không dính mắc trong gia quyến, hội nhóm, đứng vây quanh 
giống như một Đại tượng có màu da được bao bọc bởi da ngọc ma-n1. 


HỈ bhagava sayam viarago viaragehi viftadoso vitadosehi, vitamoho 
viamohehi mitanho miHanhechi nikkileso nikkileseh, sayan buddho 
bahussutabuddhehi parivarito, paftaparivaritan viya kesararn, kesaraparivarita viya 
kanniha, a{thanagasahassaparivarito viya chaddanfo nãgqrđja, 
navutihamsasahassaparivarito viya dhafaraltho ha1msarađja, senangaparivarito va 
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cakkavdtti, maruganaparivario viya sakko devardja, brahmagaaDparivarifo viya 
haritamahabrahma, farãaganaparivarito viya punnacando, asamena buddhavesena 
aparimanena buddhavilasena kapilavatthugamanamagsam pafipqj]i. 


Đức Thế Tôn tự mình có sự luyến ái đã được xa lìa, được chư Tỳ khưu đã ly ái 
luyến vây quanh; có sân đã được xa lìa, được chư Tỳ khưu đã ly sân vây quanh; có si 
đã được xa lìa, được chư Ty khưu ly sĩ vây quanh, không có tham ái được chư tỳ khưu 
không có tham ái vây quanh, không có phiền não được chư tỳ khưu không có phiền não 
vây quanh, là người tự mình giác ngộ được chư tỳ khưu những vị đã giác ngộ do sự học 
rộng hiêu nhiều vây quanh, giống như sư tử chúa được muôn thú vây quanh, trông giống 
như hoa sen Kannikã được vây quanh bởi nhụy, trông giống như voi chúa tên Chaddanta 
được bày voi tắm nghìn con vay quanh, trông giống như chim thiên nga chúa tên 
Dhatarattha được đàn chim thiên nga chín nghìn con vay quanh, trông giống như vị 
Chuyên luân vương được bốn đạo binh vây quanh, giống như Vua trời Đề thích được 
đông đảo chúng thiên vây quanh, giống như Đại Pham thiên Hãrita được chúng Phạm 
thiện vay quanh, giống như mặt trăng tròn được những vì tỉnh tú vây quanh, Ngài đi 
đến thành Kapilavatthu bằng hình tướng của một vi Phật mà không có ai sánh băng, với 
diện mạo tuyệt hảo của đức Phật không thể ước lượng được. 


Athassa puratthimakayato suvannavanna rasmI uffhahiwa asitihaha†thanam 
aggahesi. pacchimakayato dakkhinahatthato, vamahatthaflo suVvannavanna rasmT 
u{thahiva asiihatthafthanamn aggahesi. upari kesamtato pafthaya sabbakesavattehi 
moragivavana rasmI u{†hahiva gaganatadle dasitihatthalhanam aggahesi heftha 
padatadlehi pavalavanua rasml tịthahiwa ghanapathaviyam dasittihatthaflfhanam 
qggahesi cevam samantä asiihalthamatattmna thanam chabbanna buddharasmiyo 
vử/otamana P322 vipphandamana kañcanadandadipihahi niccharita akãsam 
pakkhandajalaä viya catuddipikamahameghato nikkhanfavijjullatä viya vidhaãvinsu. 
sabbadisabhaga  suvannacampakapupphehi vikriyamana va, suvannaghafa 
nikkhantasuvannarasadharahi V. 3. l6 siñcamana viya, pasãritasuvan—tapafaparikkhiita 
viya, verarmbhavatasamu{thitakinsukakannikarapupphacunasamokinuna viya 
viDDakirisu. 


Khi ấy, hào quang có màu sắc tựa như vàng được phóng ra từ thân trước của đức 
Thế Tôn ấy chiếm diện tích khoảng tám mươi hắc tay. Hào quang có sắc như vàng 
phóng ta từ thân sau, cánh tay bên phải, cánh tay bên trái chiếm diện tích khoảng tám 
mươi hắc tay. Hào quang có màu như mút lông (điểm tròn ở cuối lông đuôi) của không 
tước phóng ra từ mỗi sợi tóc từ ngọn tóc phía trên chiếm diện tích khoảng tám mươi hắt 
tay ở bề mặt hư không. Hào quang có màu tựa như màu ngọc pha lê phóng ra từ dưới 
lòng bàn chân chiếu sáng từ bề mặt đất sâu xuống phía bên dưới chiếm diện tích khoảng 
tám mươi hắc tay. Hào quang của đức Phật có sáu màu chiếu sáng, lan toả khắp bề mặt 
quả địa cầu xung quanh tám mươi hắc tay, tựa như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn bằng 
vàng phóng vảo trong hư không, tựa như tia chớp phóng ra từ đám mây lớn khắp bốn 
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phương. Hào quang của đức Phật lan tỏa khắp mọi phương, trông giống như được rắc 
lên với những bông hoa champã màu vàng, giống như được rưới lên với một dòng vàng 
chảy ra từ một chiếc bình bằng vàng, trông giống như được bao quanh bởi những tắm 
vàng đã được trải ra, trông giống như vô số phần hoa kawikãra và hoa kimsuka được 
cơn gió lớn mạnh thôi lên cao. 


Bhagavafopi 
as1tianubyañanabyamappabhadvafttinsavaralakkhanasamujjalam Sarira 
Sarnugseafataraham viya gagandfdlam, vikasitamiva padumavanam, sabbapaliphullo 
viwa yojanasatlko paricchatako, pafpaHya thapilanamn dvattimsucandanam 
dVvaftinsasuriyanam dvattimsacaRkavatHnam dvaftimsadevarajanam 
dvattimsamahabrahmanam M. 3. l6 siriya siriữm abhibhavamanam va virocittha, yatha 
tam dasahi paramihi dasahi upaparamihi dasahi paramatthaparamihi supuritahi 
caftãrisamatimsaparamitahi alankatam. kappasatasahasadhihan  asankhyeyydni 
dinnadanam rakkhitasilamn katakalyanakamman ekasmim attabhave osarifva vipakarn 
datun thanamy alabhamanam sambadhapattatn viya ahosi nãvasahassabhhandam 
ekanavam aropanahalo viya, saka†asahassabhandam ekasakafam aropanahalo va, 
pañcavisatiya nađmam oghassa sambhjja mukhadvare ekato rasibhufakalo viya ca 
qhosi. 


Thân thể của đức Thế Tôn cũng chói sáng với ba mươi hai quý tướng được tô 
điểm thêm vào tám mươi tướng phụ và hào quang bao bọc toàn thân (bán kính) 2 mét, 
tuyệt đẹp trông tựa như bầu trời có đầy những vì tinh tú, giống như rừng hoa sen đang 
nở hoa, trông như cây san hô cao hàng trăm do-tuần có hoa nở rộ toàn thân, trông giống 
như sự chói sáng bao trùm sự sáng chói của ba mươi hai mặt trăng, ba mươi hai mặt 
trời, ba mươi hai vị Chuyên luân vương, vua của ba mươi hai vị Thiên, ba mươi hai vị 
Đại Phạm thiên cư trú theo tuần tự. Giống như vật thí được cúng dường, giới được gìn 
giữ, nghiệp lành đã tạo được thực hiện trong suốt 4 a-tăng-kỳ hơn trăm nghìn kiếp được 
trang hoàng với mười ba-la-mật bậc hạ, mười ba-la-mật bậc trung, mười ba-la-mật bậc 
thượng, tròn đủ ba mươi Pháp ba-la-mật được thực hành một cách khéo léo, đến hội đủ 
trong một tự ngã, khi không có cơ hội cho quả giống như rơi xuống nơi chật hẹp, tương 
tự như thời gian vác hàng hòa từ một nghìn con thuyền vào chung một chiếc thuyền, 
tương tự như thời gian vác hàng hóa từ một nghìn cỗ xe đặt xuống cùng một cỗ xe, 
tương tự như thời gian lấy nước sông từ hai mươi lăm dòng sông cùng chảy vào một 
dòng sông ở cửa sông. 


lmaya buddhasrya obhasamanassapil ca bhagavafto  purafto  anekani 
dandadipikasahassanl ukkhipimsu  tatha pacchaloG  vamapasse dakkhinapasse. 
jatikusunacampakavanamallika-ratIuppalanlluppalamakulasinduvarapupphani 
P3.23 ceva milaprtIadivanasugandhagandhacunnani ca 
catuddipikameghavissafthodakavu{thiyo viya vippakiriinsu. pañcangikatiriyanigehosa 
ceva buddhadhammasanehagunappafisanyuttA thutighosa ca sabbadisã pHrAVHMSU. 
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devamanussanagasupannuagandhabbayakkhadinan dakkhmi qamaflapanam vừa 
labhimsu. imasmmim pana thane thatfva padasahassena gamanava—Iqadn vaffumn vaff{ati. 
tatridamn muÑhamaffatn — 


Mọi người cầm cây đèn có hàng nghìn ngọn đèn đặt ở phía trước mặt của đức 
Thế Tôn, thậm chí đang phát ra ánh sáng với vẻ rực rỡ của vị Phật này. Phía sau, bên 
trái, bên phải cũng tương tự y như vậy. Hoa lài đặt chồng lên hoa champä, hoa lài rừng, 
hoa sen đỏ, hoa sen trắng, nhũ hương, dây leo, và những bông hoa có màu xanh, màu 
vàng v.v, có hương thơm và sặc sỡ lan tỏa giống như bụi nước rớt xuống từ những đám 
mưa xuất hiện ở bốn hướng. Âm thanh vang vọng của người chơi năm loại nhạc cụ và 
tiếng vang rên của lời tán thán kết hợp với đức hạnh của đức Phật, đức Pháp và đức 
Tăng theo mọi phương hướng, ánh mắt của chúng chư Thiên, loài người, loài rồng, kim 
sí điêu, càn-thát-bà, đạ-xoa v.v, được nhìn thấy như thể được uống nước bất tử. Đến chỗ 
này sẽ nói lời giải thích cuộc hành trình của đức Phật bằng thể thơ tứ tuyệt một nghìn 
câu kệ, nhưng ở đây chỉ nói đến một vài khía cạnh như sau: 

“evarn sabbangasampanno, kampayanto vasundhara1. 

ahe†hayamto panđmi, yati lokavinayaRo. 

dakkhinam pathamam padam, uddharamto narasabho. 

gacchamfo sirisampanno, sobhate dvipaduttamo. 

gacchato V.3. I7 buddhasefthassa, heftha padatalam mudu. 

samam samphusate bhumim, rajasa nupalippdti. 

ninnafthanam unnamaH, gacchante lokanaydake. 

unnatanca samam hoti, pathavI ca acefana. 

pasãng sakkhara ceva, kathala khanukan{aka. 

sabbe magga vivajjanti, gacchante lokanayake. 

nãtidure M. 3.17 uddharati, naccäsanne ca nikkhipam. 

aghaffayanto niyyđH, ubhho jãnH ca gopphake. 

Vị dẫn dắt thế gian thành tựu tất cả mọi chi phần, đã làm cho đại địa rúng động, 
không làm hại đến chúng sanh ngài bước đi như vậy, đẳng Nhân Ngưu, bậc tối thượng 
giữa loài người, vị thành tựu với sự vinh quang, đỡ bàn chân phải lên bước đầu tiên 
Ngài bước đi uy nghi. Khi đức Phật tối thượng bước đi, bàn chân mềm mại tiếp xúc với 
mặt đắt băng phẳng cũng không vấy bản bởi bụi. Khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang 
bước đi, ở chỗ thấp cũng sẽ nhô lên, còn chỗ cao cũng trở nên bằng phẳng, địa đại, tảng 
đá, đá sỏi, đá cuội, gạch ngói, gốc cây và gai tất cả mọi thứ không có tâm thức cũng 


980 


53 - Giải Thích Kinh Hữu Học CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sekhasuttavannana QUYEN 2 


tránh đường để cúng dường. Khi đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang bước đi cũng không 
cần nhắc bàn chân để bước những bước quá dài ở chỗ xa, cũng không cần nhắc bàn 
chân để bước những bước quá ngắn ở chỗ ngắn, hai mắt cá chân và hai đầu gối cả 2 
(phần) không va chạm nhau. 


NaHsigham P. 3.24 pakkqmdfi, SqmDanHqCardIo mHHI. 
na catisanikam yati, gacchamano samahiio. 

uddham adho ca tiriyam, đisanca vidisam tatha. 

na pekkhamano so yđfi, yuqgamattamhi pekkhaH. 
nagavikkqntacaäro so, gamane sobhate jino. 

caãrum gacchafi lokagøo, hãsayqnto sadevake. 
u[urajava sobhanto, catucarIva kesarl. 

tosayanto bahu safte, puram se{tham upaägaml ti. 


Bậc hiền trí đầy đủ giới hạnh, không bước quá nhanh mà cũng không quá chậm, 
có tâm định tĩnh từ tốn bước đi, Ngài không nhìn bên trên, bên dưới, và chiều ngang, 
hướng lớn, hướng nhỏ, Ngài chỉ quan sát trong tầm của một cán cày rồi bước đi. Đáng 
Chiến Thắng có dáng đi tuyệt đẹp tựa như Long Tượng hùng mạnh đang bước đi sáng 
ngời, đẳng Cao Cả của thế gian bước đi duyên dáng làm cho thế giới loài người cùng 
với thế giới chư Thiên phấn khởi. Ngài dũng mãnh tựa như Ngưu vương, tựa như sư tử 
chúa ngao du bốn phương làm cho các chúng sanh phần đông hoan hỷ, đã đi đến gần 
thành phố tối thượng nhất. 


Vannakalo nãma kữresa, evamvidhesu kalesu buddhassa sariravanune vã 
gunavanne vã dhammakathikassa thamoyeva pamanam cunniyapadehi vã 
gaảthabandhena và yattakam sakkod, taakam vattabbam. dukkathitanti na vattabbam. 
appamanavanna hỉ buddha, tesam buddhapi anavasesafo vannam V.3.lŠ vattum 
asamalha  pageva  llara pdqjdlL min  sirivilasena  dalankafappa[iydatam 
Sakyarajapuram pavisiwa bhagava pasannacittena Janena 
gandhadhuimavasacuadhhi pủjayamano santhagaram păvisi. tena vufam — “atha 
kho bhagava nivãsefva pafftacivaramadaya saddhim bhikkhusanghena yena evam 
santhagaran tenupasankaml 1i. 


Được biết rằng thời gian này là thời gian giải thích (ân đức của đức Phật) là như 
thế, trong việc giải thích về tướng mạo và giải thích về ân đức của đức Phật trong tất cả 
mọi thời như vậy. Có thê giải thích băng thê thơ hoặc lối văn xuôi chừng nào thì nên 
nói chừng ấy, không nên nói răng đã được thốt ra lời (biên soạn không hay). Thật vậy, 
chư Phật có ân đức vô lượng, dù là Phật với nhau cũng không thể giải thích ân đức của 
chư Phật ấy không thê đề bỏ sót, còn nói gì đến những chúng sanh khác ngoại trừ đức 
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Phật. Đức Thế Tôn đi đến thành phố của các vị vua Sakya đã được trang hoàng sắp đặt 
thật hào hoa tráng lệ như thế này, bởi con người với tâm tín thành được cúng dường với 
hương thơm, nhang đèn, phấn thơm v.v, đi vào giảng đường. Vì thế Ngài đã nói rằng - 
“Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm lấy bình bát và y phục đi đến giảng đường mới 
cùng với hội chúng Tỳ khưu.” 

Bhagavantamyeva purakkhatväti bhagavantam purato katvä. tattha bhagavä 
bhikkhùũnañceva upäsakanaĩñca maljhe nisnno gandhodakena nhãpetvä 
dukũlacumbatakena vodakam katvä Jatihiñgulakena majjitvä rattakambalapalivethite 
P.3.25 pihe thapitarattasuvannaghanapatmaãa viya ativirocitha. ayam panettha 
porananam vannabhananamaggo —— 


Vây quanh đức Thế Tôn: đã đặt (mời thỉnh) đức Thế Tôn ở phía trước. Ở đó, 
Đức Thế Tôn ngồi ở giữa chúng Tỳ khưu và các cư sĩ, Ngài vô cùng chói sáng tựa như 
một bức tượng xinh đẹp được đúc bằng vàng rồng nguyên khối, được mọi người tắm 
với nước thơm, lau dọn sạch sẽ với vải đội đầu cho đến khi khô, tô trát với màu đỏ son, 
đặt trên chỗ đặt được bao phủ với tấm khăn nhuộm đỏ. Cách thức giảng giải ân đức 
(đức Phật) của các vị trưởng thượng trong trường hợp này như sau: 


“gantvana mangdalamalam, nãgavikkantfacarano. 
obhasayanto lokagøo, nisidi varainasane. 

tasmmm MỊ. 3. I8 nisinno naradammasarathi, 
devatidevo satapuñnalakkhano. 

buddhasane maj]hagafo Vvirocdfi, 

suyannanekkham viya pandukambadle. 

nekkham jambonadasseva, nikkhittam pandukambale. 
virocdfi vitamalo, maniverocano yatha. 

mahasalova samphullo, nerurajavalankato. 
uyannayipasankaso, padumo kokanado yatha. 
7alamto điparukkhova, pabbatagge yatha sikh1. 
devanam paricchattova, sabbaphullo virocatha ti. 


Bậc Cao Cả của thế gian, có đức hạnh, đáng tán thán tựa như voi chúa đã đi đến 
hội trường Mandala, tỏa ra hào quang, ngồi xuống chỗ ngồi cao quý (Phật tọa). Đắng 
Điều Ngự Trượng Phu, là vị Thiên nhân vượt trội của chư Thiên, có phước tướng gấp 
trăm lần, ngồi ở nơi đó trên Phật tọa ở giữa hội chúng sáng chói giống như thỏi vàng 
rồng mà con người đặt xuống ở trên tắm vải nhuộm vàng. 
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Vị không có vết nhơ, chiếu sáng giống như vàng thỏi vàng nguyên chất mà vị ấy 
đặt lên tắm vải màu vàng, giống như ngọc ma-ni lắp lánh, dõng mãnh tựa như cây sa-la 
to lớn đã được trô hoa toàn thân trang điểm ngọn núi Nerurãja, chói sáng tựa như lâu 
đài bằng vàng, tựa như hoa sen kokanado, tựa như ngọn đèn chiếu sáng, tựa như ngọn 
lửa ở trên định núi, tựa như cây pãrIcchatta của chúng Thiên trồ hoa khắp thân. 


Kapillavathave V.3.I9 sakye bahudeva raftin dhammmyä kathaydtL cttha 
dhamm1 kathã nãma santhagaãranumodanappafisamyutta pakinnakakatha veditabba. 
tada hị bhagava akãsagangam ofarento va pathavojam akaddhanto viya 
mahaJjambum khandhe gahetva calento viya yojanikam madhubhandamn cakkayantena 
pietva madhupanam paãyamano vừya kapilavatthavanam sakyanamn hitasukhavaham 
P3.26 pakinnakakatham kathesi “avasadanam naãmelan mahardja mahanfam, 
tuạmhakam avaso maya parihhultlo bPhikkhusanghena paribhulo mayã ca 
bhikkhusanghena ca paribhutto pana dhammaratanena paribhufto yevati thì ratanehi 
parihhuto nama hot. avasadanasminhi dinne sabbadanam dinnameva hoi. 
bhùma{thakapannasalaya vã sakhamandapassa vapi ãnisamso nãma paricchinditun 
na sakRa "1i nănanayavicitam bahum dhammakatham kathefva — 


Ở đây thuyết giảng giáo Pháp trong câu: Các vị Sakya trong thành 
Kãpilavatthu ...với việc thuyết giảng giáo Pháp gần như trọn đêm này nên biết rằng 
là pakinnakakathä (phần giảng giải linh tinh) có liên quan đến việc tùy hýỷ sử dụng trong 
lễ khánh thành giảng đường. Thật vậy, đức Thế Tôn thuyết pakinnakakathã mang lại lợi 
ích sự an lạc cho các vị Sakya người thành Kãpilavatthu như thể làm cho các vị vua 
Sakya vượt qua hư không Ganga, giống như kéo đi dưỡng chất của địa đại, tựa như đã 
nắm lấy cây mận đỏ đại thụ rung chuyên, tương tự vắt ép một tổ ong kích thước một 
do-tuần bằng động cơ để cho các vị Sakya uống mật ông đó. “Này đại vương việc cúng 
dường chỗ cư ngụ là việc đại thí, chỗ ở của các Ngài, Như Lai đã sử dụng, chư Tỳ khưu 
cũng đã sử dụng, chỗ ở mà Như Lai và chư Tỳ khưu đã sử dụng, cũng đồng nghĩa Pháp 
bảo đã sử dụng tương tự y như vậy, vì thế mới gọi là Tam bảo đã sử dụng, khi các Ngài 
cúng dường chỗ ở (trú xứ), tất cả các sự bố thí mà các Ngài đã cúng dường tương tự, 
thông thường lợi ích của ngôi nhà lá được tạo đựng ở trên mặt đất, hoặc lều vải được 
tạo dựng trên những cành cây, ai cũng có thê xác định được.” Trong khi thuyết giảng 
nhiều về vẫn đề liên quan đến Pháp có cách thức được tô điểm bằng nhiều phương diện 
đã nói rằng: 

“giam unham pa{ihamii, tato vaã|amigđHni ca. 

Sarisape ca makase, sisire capi vu{thiyo. 

tato vatãtapo ghoro, safjato paHhanñiati. 


lenatthañca sukhatthanca, Jjhayitufca viDassitM. 


viharadanammn sanghassa, aggamợụu buddhena vanitam. 
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tasma hỉ pangi1o poso, sampassam atthamattano. 

vihare MỊ. 3. I9 karaye ramme, vãsayettha bahussute. 

lesain„ annañca pãnañca, vafthasenasanđHi ca. 

dadeyya ujubhHtesu, viDDasannena cefasa. 

te tassa dhamma1mụ desemti, sabbadukkhapanudanam. 

yam so dhammam idhannaya, parinibbafi anasavo tỉ. (chÌava. 295) — 


'“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và hơn thế nữa các loài thú đữ, các loài rắn, 
và các muỗi mòng, và những cơn mưa vào mùa lạnh. Từ nơi ấy, cơn gió và ánh năng 
dữ dội đã sanh lên vào mùa ấy bị dội lại. Với mục đích về sự nương náu, với mục đích 
về sự an lạc, đề thiền định, và để hành minh sát. 


Sự bố thí trú xá đến chúng Tăng (để sống ấn cư, vì sự an lạc, để tu tập Chỉ tịnh, 
để tu tập Minh sát) đã được chư Phật tán thán là sự bồ thí tối thắng. Vì thế bậc trí, trong 
khi nhìn thấy lợi ích của mình, nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc đa văn 
(nghe nhiều học rộng) trú ngụ tại nơi ấy. 


Hơn nữa, nên cúng dường cơm, nước, vải vóc, và chỗ nằm ngồi đến các vị ẫy. 
Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay thăng. Các vị ấy biết 
được toàn bộ Pháp nảo trong Pháp và Luật này đều là những vị không còn lậu hoặc, 
chứng ngộ Niết Bàn, chư Tỳ khưu đa văn đó thuyết Pháp đến người (thí chủ) ấy, là Pháp 
có sự xua tan tất cả khổ đau cho vị ấy. Sau khi biết được Pháp ấy, người (thí chủ) ấy 
trong đời này.” 


Eyam ayamDi avaãse đniSa1nso, qygmpi ãnisattIsofi bahudevaraftiim atirekataran 
diyaddhayamam avasanisarmnsakatham V.3.20 kathesi. tattha ma gathãva sangaham 
arulha, pakinnakadhammnadesana pana sangaham na ãrohati. sandassesiiadini P. 3.27 
vuftatthaneva. 


Lợi ích trong việc bố thí trú xứ này có với cách như vậy. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng lợi ích bố thí trú xứ trong sự bố thí trú xứ gần như trọn đêm, tức là hơn hai canh 
rưỡi. Trong Chánh văn Pã|T kệ ngôn này chỉ chừng ấy, Ngài đã đưa ra sañgfti (tụng đọc), 
còn về thuyết giảng linh Ngài không đưa ra tụng đọc. sandassesi (cho thấy rõ) v.v, có 
ý nghĩa như đã được nói. 


Ayasmarmtau ãñnandatt ñmamtestti dhammakatham kathäapetukämo jãnãpesi. 
atha kasma sãripuftamahamoggallanamahakassapadisu asitiimahatheresu vJjamanesu 
bhagava anandattherassa bharamakasiti. parisajjhasayavasena. aãyasma hỉ anando 
bahussutanamn aggo, pahosi parinanndalehi padabyafjanehi madhuradhammakatham 
kathetumti sakiyamandale paka‡oO paññato. tfassa sakyarajHhi viharam ganvapi 
dhammakatha sutapubba, orodhä pana nesam na yatharuciya vihäraln ganlum 
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labhanii, tesam etadahosi — “aho vatfa bhagava appamyeva dhammakatham kathefvaã 
amhakam 'ñaHselthassa anandassa bharamw kareyyaä”ti tesam ajhasayavasena 
bhagava tfasseva bharamaRasi. 


Cho gọi Tôn giả Änanda đến: Đức Thế Tôn có ý muốn cho Tôn giả Änanda 
thuyết giảng Giáo Pháp mới ra lệnh cho biết. (Hỏi) khi Đại Trưởng lão là tám mươi vị 
Đại Thinh văn chẳng hạn như Trưởng lão SãrTputta, Trưởng lão Mahãmoggallãna, 
Trưởng lão Mahakassapa v.v, cũng có mặt, vì sao đức Thế Tôn lại ø1ao trách nhiệm cho 
Trưởng lão Ananda? (Đáp) bởi dựa theo khuynh hướng của hội chúng. Thật vậy, Tôn 
giả Änanda có danh tiếng được biết tiếng trong nhóm các vua Sakya, là (vị Tỳ khưu) 
hàng đầu trong nhóm Tỳ khưu đa văn, có thê thuyết giảng vấn đề liên quan đến Pháp 
êm dịu với câu cú và văn tự một cách trọn vẹn, những vị Sakya thậm chí đi đến tu viện 
cũng đã từng lắng nghe Pháp thoại của Ngài. Còn các vị trong hoàng cung của các vị 
vua Sakya không có cơ hội đi đến tu viện theo ý thích, những vị Sakya ấy đã suy nghĩ 
trong tâm rằng: “Ôi, quả thật đức Thế Tôn chỉ thuyết giảng chút ít các vẫn đề liên quan 
đến Pháp, rồi giao lại trách nhiệm cho đại đức Ananda thân quyến tuyệt vời của Ta.” 
Do nương theo khuynh hướng của các Sakya ấy, đức Thế Tôn mới giao trách nhiệm 
cho một mình đại đức Ananda. 


Sekho pafipadoti pafipannako sekhasamano. so tuyham pafibhatIu upafthatu, 
fassa pafipadam deselhti palipadaya puggalamn niyamelva dasseti kasmaã pana 
bhagava ima1m pafipadamnmn niyamesi? bahhhi karanehi. me tãva sakyaä mangalasalaya 
mangalam paccasisanHi vaddhim ¡icchanti ayañca sekhapalipada mayham saãsane 
mangalapafipada vaddhamanakapalipaddatipi imam pafipadamn niyamesi. tfassañca 
parisati sekhava bahu nisinna, te attana paRviddhafthane kathiyamane akilamantava 
SallakkhessanHHDp Hmam palpadan miyamesL aãyasmã ca qnando 
sekhapafisambhidapafttova, so attana pafividdhe paccakkhafthane kathento akilamanfo 
viñnapetum sakkhissaliipi Imam paHpadarm niyamesi. sekhapafipadaya ca fissopi 
sikkha osata M. 3.20, tattha adhisilasikkhaya P.3.28 kathitaya sakalan vinayapifakam 
kathitameva hoti, adhicittasikkhaya kathitaya sakalam suitamtapifakam kathitam hoti, 
qdhipañnasikkhaya kathitaya sakalam abhidhammapitaham kathitam hoil, anandđo ca 
bahussuto tipitakadharo, so pahofi thhi pifakehi tisso sikkha kathetuum, evam Kkathite 
sakyanamợụ mangalameva vaddhiyeva bhavissaHtipi imamn pafpadam niyamesi. 


Đạo lộ thực hành của vị Hữu học: Sa-môn Hữu học vị đang thực hành. Đức 
Thế Tôn đó xác định hạng người bằng đạo lộ thực hành rằng: Đạo lộ thực hành của bậc 
Hữu học hãy sáng tỏ hiện hữu nơi Änanda, Änanda hãy thuyết giảng đạo lộ thực hành 
của vị Sa-môn Hữu học đó. (Hỏi) Vì sao đức Thế Tôn xác định đạo lộ thực hành này? 
(Đáp) bởi nhiều lý do. Trước hết các vị Sakya này hy vọng có điềm tốt lành, mong muốn 
sự phát triển cho Sãlã trở nên thịnh vượng. Lại nữa, đạo lộ thực hành của bậc Hữu học 
này là đạo lộ thực hành (đưa đến) sự hạnh phúc (mañgalapatipadãä), là đạo lộ thực hành 
của vị đang tu tập trong Tôn giáo của Ta” chính nguyên nhân này mới xác định đạo lộ 
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thực hành này. Hơn nữa, nhiều vị Hữu học đang ngồi trong hội chúng của Ngài, khi 
Ngài thuyết thãna (vị trí) đã thấu triệt bởi tự thân, các vị Hữu học ấy sẽ xác định được 
không khó khăn, ngay cả lý do này mới xác định đạo lộ thực hành này. Và hơn nữa, đại 
đức Änanda cũng đã chứng đắc tuệ phận tích của vị Hữu học, Ngài đã nói vị trí rõ rằng 
mà Ngài đã tự mình chứng đắc cũng không khó khăn sẽ có thê làm cho người khác hiểu 
được, kê cả lý do này mới thuyết xác định đạo lộ thực hành này. Hơn nữa, cả 3 vị Hữu 
học cũng đều gom chung trong đạo lộ thực hành của vị Hữu học, cả 3 vị Hữu học đó 
khi Ngài nói về Tăng thượng giới học, toàn bộ Tạng Luật cũng là điều mà Ngài nói đến, 
khi nói về Tăng thượng tâm học cũng đồng nghĩa với việc (Ngài) nói đến toàn bộ Tạng 
Kinh, khi nói đến Tăng thượng tuệ học cũng đồng nghĩa với việc (Ngài) nói đến toàn 
bộ Tạng Abhidhamma. Hơn nữa đại đức Ananda là bậc đa văn, tính thông Tam Tạng, 
Ngài có thể nói 3 học giới bằng Tam Tạng. Khi Ngài nói như vậy duy nhất sự hạnh 
phúc và sự thịnh vượng sẽ có cùng nhóm các vị Sakya, ngay cả nguyên nhân này mới 
xác định (đề thuyết giảng) đạo lộ thực hành này. 


Pithi me ãgllãaydfiI kasma agilayati? bhagavato hỉ chabbassani padhanam 
padahamassa V32] mahantam kayadukkham qahosi, qthassa qparabhage 
mahallakakale pi|hivalO uppajji. akaranamn vã etam. pahoti hỉ bhagavã uppanna10m 
vedanamụ vikkhambhewa ckampi dvepi satahe ckqapallankena nisidiHHM. 
santhagarasadlanm pana catHhi iriyapathehi paribhufjilukamo qhosi tattha 
padadhovanalthanao yava dhammasang qgamasi, cfitake {thănc gamanam 
nipphannam.  dhammasanamn palo thokam thawa misiảdi citake thangm. 
diyaddhayamam dhammasane nỉsidi, ettake thaăne nisajja nipnphamnda. idani dakkhinena 
passena thokam nipanne sayanaln HiDDhqjjissaHl evam catHhi iriyapathehi 
paribhufjituhamo ahosi. upadinnakasarrafñca nãma “no ãgilayafTI ti na vattabbarm, 
fqsmã cirarn nisajjaya sañjatan appakampi agilayanan gahetva evamaha. 


(Hỏi) Tại sao trong Chánh văn Pä|ï trình bày rằng: “Lưng của ta không được 
khỏe”? vì sao lưng (của Ngài) không khỏe? (Đáp) Bởi vì trong khi thiết lập sự tinh tấn 
suốt 6 năm, khổ đau ở thân có rất nhiều, tiếp sau đó khi về già gió ở lưng đã phát sanh 
nơi Ngài. Hoặc là câu đó cũng chưa phải là nguyên nhân, bởi đức Thế Tôn ấy có thê 
chế ngự được cảm thọ sanh khởi với một oal nghĩ ngồi suốt một tuần lễ, hai tuần lễ, 
nhưng Ngài có ý muốn sử dụng giảng đường cho đầy đủ vơi cả 4 oai nghi. Kê từ khi 
rửa sạch tay và chân đến khi Ngài bước lên tọa cụ thuyết Pháp, lúc này (Ngài) chuyên 
sanh oai nghỉ đi. Sau khi đi đến tọa cụ thuyết Pháp (Ngài) đã đứng một chút rồi ngồi 
xuống (và) ngôi trên tọa cụ thuyết Pháp suốt hai canh rưỡi ở chỗ như vậy, hoàn thành 
việc ngoài ở chỗ như vậy. Bây giờ, khi muốn nằm xuống một chút với tư thế nghiêng 
sang bên phải (tư duy rằng) sẽ hoàn thành việc nằm, đồng nghĩa với việc đức Thế Tôn 
có ý muốn sử dụng giảng đường đầy đủ với cả 4 oai nghi như đã được trình bảy, không 
nên nói rằng: Thân thể có thức bảo hộ của ta “không khỏe', vì thế đức Thế Tôn đã lấy 
sự không khỏe dầu chút ít đã khởi lên do ngồi quá lâu mới thuyết như vậy. 
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Sanghatim paññapetvati santhagarassa kira ekapasse te rajãno pa{fasanimn 
parikkhipapetva kappiyamancakamù pañnapetva kappiyapaccaftharanena aitharinwa 
upari suvana-taraka-gandhamala-damapafimanditam viftãnam bandhitva 
gandhaIelappadipam aropaylmsu “appeva nama saftha dhammasanao  P.3.29 
vu†thaya thokam vissamanto idha nipqJjeyyq, evan no timam santhagaram bhagavafa 
cafuhi iriyapathehi paribhuftam digharattamn hitaya sukhaya bhavissafi ti. saftthapi 
taqdeva sandhãya tatha sanghafm paññnapeva niÐdÿ) MịthữnasafiHamn manasiỉ 
karitvati ettakamn kalam atikkamitva vufthahissamiti vufthãnasannatm cidte thapefva. 


Đã trải y tăng-già-lê: Được biết rằng các vị Sakya ấy cho ngăn bức màn ở một 
phần của giảng đường chó sắp đặt giường thích hợp, rồi trải tắm trải giường phủ hợp, 
gắn mái che được trang trí với những vì sao bằng vàng, tràng hoa thơm đặt ở trên dọc 
theo những ngọn đèn dầu thơm với suy nghĩ rằng: “Thật là tốt, nếu bậc Đạo Sư đứng 
dậy từ Pháp tọa, rồi nghĩ một chút (Ngài) sẽ nằm xuống ở chỗ này, như vậy giảng đường 
này là giảng đường đã được bậc Đạo Sư sử dụng với cả 4 oai nghi (điều đó) sẽ mang lại 
sự lợi ích, sự an lạc lâu dài.” Mặc dù bậc Đạo Sư biết được khuynh hướng đó đó mới 
trải y tăng-già-lê ở chỗ đó. Chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy: đã thiết lập đến 
ý tưởng của việc thức dậy ở trong tâm (rằng) thời gian chừng ấy Ta sẽ thức dậy. 


23. Mahanamammụ sakkamu Ñmanfesiti so kira tasmim kale tfassam parisati 
jelthako pamokkho, tasmin sangahite sesaparisa sangahitava M.3.2l hofiH thero 
lameva ãmanftesi. silqsgmpannoti silena sampanno, sampannasilo paripunasiloti 
attho. saddhamumeliti sundaradhammehi, satam va sappurisanam dhammehi. 


Đã cho gọi vua Mahänäma dòng Sakya: được biết rằng trong thời gian đó vua 
Mahãnãma dòng Sakya là vị lãnh đạo đứng đầu trong hội chúng ấy, khi Ngài Änanda 
đã nhiếp phục vua Mahänãma rồi cũng là lúc nhiếp phục hội chúng còn lại, vì thế 
Trưởng lão mới cho gọi riêng một mình vua Mahãnama dòng Sakya. Silasampanno: 
Người có đầy đủ giới hạnh, tức là có giới tròn đủ, có giới trọn vẹn. với Diệu Pháp: với 
Pháp tốt đẹp, hoặc với Pháp của người đức hạnh là bậc Chân Nhân. 

24. Kathaica mahãnãmđ1i imina eftakena thanena sekhapafipadaya matiham 
thapewä  paHpdlya vidharetthamo cvamaha  tadha silasampannotiadrmi 
“Ssampannasla, bbhikkhave, viharatha 1i akanhkheyyasuffadisu vufftanayeneva 
veditabbđdHi. 


Mahãnãma vị Thánh đệ tự trong Pháp và Luật này v.v, vị Trưởng lão muốn 
thiết lập mẫu đề đạo lộ thực hành của bậc Hữu học với vị trí chỉ chừng ấy, giải thích chỉ 
tiết theo tuần tự mới nói như vậy. Ở đây, người có đầy đủ giới hạnh v.v, bậc sáng trí 
nên biết theo cách thức đã thuyết trong bài Kinh Äkañkheyya v.v, “Này chư Tỳ khưu, 
các ông hãy là người có giới trọn vẹn”. 
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25. KãyaqduccaritenatiadIsu V. 3.22 upayogatthe karanavacanam, hiriyitabbani 
kaãyaduccaritadimi hiriydti jigucchatfri attho. ottappaniddese hetvatthe karaavacand1n, 
kaãyaduccaritadihi ottappassa hetubhutehi ottappaHl bhayaHti attho. raddhavrriyoti 
paggahitaviriyo anosakkitamanaso. pahãnãyätfi pahanafthäya. upasampadayati P. 3.30 
paHlabhathaya thãmaväfdiẦ vưiyathamena samannagafo.  da|lhaparakkamoti 
thraparakkamo. qnikkhitaqdhuro kusalesu dhammesHftIU. kusalesu dhammesu 
anoropitadhuro anosakkifaviriyo. paramendfi ulftamena. safinepakkendti saftiya ca 
npakabhavena ca  kasmdg pana salbhajanye pañnñaA agalal2  satiya 


~T~— 


balavabhavadipanattham. paññavippayutta hi sati dubbala hoti, sampayutIa balavaHti. 


Có thân ác hạnh v.v, là sử dụng cách được dùng trong ý nghĩa đối cách, có 
nghĩa là xấu hồ, ghê tởm thân ác hạnh v.v, đáng xấu hồ. Có thân ác hạnh: là sử dụng 
cách được dùng trong ý nghĩa lý do trong diễn giải ghê sợ tội lỗi, có nghĩa là ghê sợ từ 
thân ác hạnh v.v, đó là nguyên nhân của ghê sợ tội lỗi. Vị có sự ra sức tỉnh tấn: vị có 
sự nỗ lực nâng đỡ, có tâm không thấp kém. Đã đoạn tận: vì lợi ích của việc dứt bỏ. Đề 
đưa đến sự thành tựu: vì lợi ích cho sự thành tựu. Có sự kiên quyết: người có sự hội 
đủ bởi sức mạnh và tinh tắn. Có sự có gắng vững chãi: người tiến về phía trước chắc 
chắn. Không bỏ rơi bốn phận trong các Pháp thiện: vị có bổn phận không từ bỏ, có 
sự tinh tấn bên bỉ trong thiện Pháp. Tột cùng: Tối thắng. Với niệm và tuệ bảo vệ thân: 
với niệm và với bản thể vị có tuệ hộ trì tự thân. (Hỏi) Vì sao tuệ lại đến kết hợp với 
niệm? (Đáp) để trình bày tính chất niệm có sức mạnh, thật vậy niệm không có tuệ thì 
niệm sẽ yếu ớt, niệm tương ưng với tuệ thì niệm sẽ có sức mạnh. 


Cirakatampffi attana vã parena vã kãyena cirakatam cefiyanganavattadi asiii 
mahavaftapafipattIipuranam. ciữabhasiampItl dliang và parena va vaãcäya 
cirabhasiam sakkaccamw wuddisana uddisapana dhammosarana dhammadesana 
upanisinnakatha anumnodaniyadivasena pavaftitan vacikammam. sarlf d1HSSaFHATI 
tasmim kayena cirakate “kãyo nãma kayavinñatI, cirabhasite vãca nãmađ vaciviffafi. 
tadubhayampi ripam, tamsammufthapika citacetasikä aripam. itỉ Ime rupãripadhamma 
evam uÐppdjjva evam niruddha tỉ sarai ceva anussaral ca, saftisambojjhangam 
samu{thapeffi qitho. bojjhangasamulthapika hỉ sati idha adhippetäa. tãya satiya esa 
SakimDi saranena saritä, punaDpunan saranena anussaritaHi veditabba. 


Đã làm từ lâu: việc làm cho tròn đủ pháp hành là tám mươi mahãvatta chẳng 
hạn như phận sự quét dọn sân chùa v.v, tự mình hoặc người khác đã được làm từ lâu 
băng thân. Đã nói từ lâu: tự mình hoặc người khác đã nói từ lâu bằng lời, bao gồm kệ 
ngôn được nói bởi việc tự mình dạy bảo, cho người khác dạy bảo, việc tập hợp Pháp, 
việc thuyết Pháp, đàm luận Pháp với sự tôn kính là khẩu nghiệp diễn tiến bởi mãnh lực 
lời nói đáng được tùy hỷ v.v. Nhớ lại được...tùy niệm được: Khi thân nghiệp đó đã 
được làm từ lâu bằng thân “thân đó được gọi là thân biểu tri, khi khâu nghiệp đã nói từ 
lâu, lời nói đó gọi là khẩu biểu tri. Cả 2 câu điều đó là sắc. Tâm và tâm sở làm cho sắc 
được thiết lập thành vô sắc. Ghi nhớ và nhớ lại rằng “sắc pháp và vô sắc pháp này đã 
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sanh khởi như vậy, đã diệt tận như vậy”, có nghĩa là làm cho niệm giác chi được thiết 
lập, thật vậy ở đây Ngài muốn đề cập niệm làm cho niệm giác chỉ sanh khởi, vị Thánh 
đệ tử ấy nhờ được bằng niệm ấy chỉ một lần nên biết rằng gọi là ghi nhớ, nhớ bằng niệm 
đó nhiều lần gọi là tùy niệm. 

Udayatthagamimiydti M322 pañcannam khandhanam #dayavayagaminiya 
udayañca vayañca pafivjjhitumun samatthaya. ariyäyati vikkhambhanavasena ca 
samucchedavasena ca kilesehi araka thitaya parisuddhaya. paÑññya samannagdf0fi 
vi0assanapannaya ceva maggapannaya ca samangibhito. nibbedhikayati P.3.3] 
sayeva nibbjjhanatO nibbcdhikall vuccafl, taya samannagalofd daiho. tattha 


magøapañnaya Sarnucchedavasena anibbiddhapubbam apadalitapubbarn 
lobhakkhandham dosakkhandhamụ mohakkhandham nibbÙjhati padaletti nibbedhika. 
ViDaSsanapañnaya tadangavasena nibbedhikaya magøapañnaya 


paHlabhasamwvattanao cai vipassana “nibhbedhika 1Ì valumn  vaffatL. sanuma 
dukkhakkhayagaminiyati idhapi maggapafñfa “samma hetuna nayena val‡adukkham 
khepayamana gacchaffINi V323 samma duhkhakkhayagamin nãma. vipassana 
tadangavasena valladukkhanca Kkilesadukkhanca khepayamana  gacchaHfi 
dukkhakkhayqgAmm1m1. dukkhakkhayagaãminiya va magøapañnaya 
paHlabhasarnvattanato esa dukkhakkhayagaminl 1i veditabba. 


Thấy được sự sanh và sự diệt: đạt đến sự sanh và sự hoại diệt, có khả năng đưa 
đến để biết rõ sự sanh và sự hoại diệt của cả năm uân. Là bậc thánh: thuần tịnh do đã 
vững trú xa từ mọi phiền não bằng sự chế ngự và với sự đoạn tận. Có sự thành tựu bởi 
trí tuệ: là người thành tựu với Minh sát tuệ và Đạo tuệ. Góp phần vào sự thấu triệt: 
Minh sát tuệ và Đạo tuệ ấy Ngài gọi là góp phần vào sự thấu triệt bởi là phương tiện 
thấu triệt. Có nghĩa là có sự thành tựu bởi sự thấu triệt tuệ đó. Trong số Minh sát tuệ và 
Đạo tuệ cả hai pháp đó, Đạo tuệ gọi là góp phần vào sự thấu triệt, bởi ý nghĩa phân tích 
rằng “đâm thủng' tức là phá hủy tham uẫn, sân uẫn, si uẫn chưa từng đâm thủng trước 
đây, chưa từng phá hủy trước đây bởi sự từ bỏ nhờ đoạn trừ. Minh sát đạo là góp phần 
vào sự thấu triệt bởi ý nghĩa phân tích rằng đâm thủng phá hủy tham uẫn, sân uẫn, si 
uẩn bằng cách đâm thủng phá hủy ở từng (giai đoạn) sát-na và do vận hạnh cho đạt đến 
Đạo tuệ, là phương tiện để đâm thủng, vì thế Minh sát tuệ gọi là góp phần vào sự thấu 
triệt cũng phù hợp. Ngay cả trong câu đạo lộ đưa đến sự chấm dứt khổ đau chân 
chánh này, Đạo tuệ “cũng gọi là Pháp thực hành đưa đến sự chấm dứt khô đau một 
cách hoàn toàn, bởi vì làm cho khổ đau trong vòng sanh tử đi đến chấm dứt một cách 
chân chánh bởi nguyên nhân, bởi suy luận. Minh sát làm cho khổ trong vòng sanh tử và 
khô do phiền não được chấm dứt hoàn toàn với mãnh lực sự từ bỏ do thay thế (tadanga), 
vì thế gọi là đạo lộ thực hành đưa đến đưa đến sự chấm dứt khô đau. Hơn nữa, Minh sát 
đó cũng nên biết rằng là phương pháp thực hành đưa đến sự chấm dứt khổ, thậm chí bởi 
vì vận hành đưa đến chứng đạt Đạo tuệ đó là phương pháp thực hành dẫn đến sự chấm 
dứt khổ đau. 
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26. AbhicefaskanaHt  abhicilttam selthaciltam sitãnam  nissitãnqm. 
difthadhanunasukhaviharananti appitappitakkhane sukhapafilabhahetuinam. 
nikãmalablnll ¡cchiicchitakkhane samapdjjta  dkicchalAblHTl nidukkhalabii.) 
qkasiradlablmi vipulalabhi pagunabhavena ko icchiticchiakkhane samapajjituum 
sakkotl, samadhiparipanthikadhamme pana akilamanto vikkhambDhetum na sakkofl, so 
aiano anicchãya khippameva vu{thati, yathaparicchedavasena samapattin thapetumn 
na sakkotf qyamw kicchalabhhl kasiralabhi naãma. ko icchiicchiakkhane ca 
samapdqjjituim sakkoti, samadhiparipanthikadhamme ca akilamanto vikkhambheli, so 
yathaparicchedavaseneva vufthatum sakkofi, ayaua akicchalabh1 akasiralabhi nãma. 


Là pháp nương tựa tâm tối thắng: dựa vào, nương tựa vào tâm tối thắng, tâm 
cao thượng. Các pháp an trú vào lạc trong hiện tại: làm nhân cho đạt được sự an lạc 
trong một khoảnh khắc mãnh liệt. Theo sự mong muốn: Thẻ nhập thiền vào bắt kỳ sát- 
na nào (vị ấy) mong muốn. Chứng đắc không khó khăn: đạt được không khó khăn. 
Đạt được không mệt nhọc: đạt được một cách dôi dào. Một vị Thánh đệ tử có thể thể 
nhập thiền được ở khoảnh khắc cần thiết bởi vì là vị thiện xảo, nhưng một vị khác đạt 
được không khó khăn, nhưng lại không thế chế ngự Pháp là Pháp nguy hại của định, vị 
ấy xuất khỏi thiền ngay lập tức bởi vì bản thân không mong muốn, không thê duy trì sự 
thê nhập theo thời gian được xác định, vị Thánh đệ tử đó gọi là đắc được một cách cách 
khó khăn, một cách mệt nhọc. Còn vị Thánh đệ tử có thể thể nhập thiền vào khoảnh 
khắc cần thiết không khó khăn trong Pháp có định thanh tịnh, chế ngự được tâm, vị ấy 
có thê xuất khỏi sự thê nhập thiền theo thời gian đã được xác định, vị Thánh đệ tử này 
gọi là chứng đắc không khó khăn, và cũng gọi là chứng đắc không mệt nhọc. 


27. Apam P.3.32 vuccdfi mahanãma ariyasavako sekho pafipadoti mahaãnama 
ariyasavadko  sekho paHpado  vipassanagabbhaya vaddhamanakapafipadaya 
samannagafoti vuccaffiH dassel. qpwccaudgatayat  apitiandataya bhabbo 
qbhinibbhidayati vipassanadiñanappabhedaya bhabbo. sambodhäyafi ariyamnaggaya. 
gnutfarassa yogakkhemassati arahattan M323 qanuttaro yogakkhemo nãma, 
tadabhigamaya bhabboti dasseti. ya panayamettha atthadipanattham upama ahafä, sa 
cefokhilasulte vuftanayeneva veditabba. kevalanhi tatha “1assa kHRkKMfiya andesu 
tividhaiiriyakaranan va hỉ Imassa ĐPhikkhuno tssolhipannarasehi angchi 
samannagatabhavo ”1Ì yam evai09l opammasamsandanam agatam, tam ¡idha evam 
sllasampanno hoffiadivacanato “tfassa kukkuliya andesu tividhakiriyakaranam viya 
imassa bhikkhuno silasampannatadthi pannarasehi dhammehi samangibhavo 1ï. evarn 
yojefva veditabbam. sesam sabbattha vuftasadisameva. 


Này Mahãnäma, vị Thánh đệ tử này được gọi là vị đạo lộ thực hành của bậc 
Hữu học: Trưởng lão trình bày rằng: Này Mahanama, vị Thánh đệ tử thực hạnh theo 
đạo lộ của bậc Hữu học Ngài gọi là vị hội đủ phương pháp thực hành vận hành đưa đến 
căn phòng của Minh sát. Tựa như quả trứng gà không bị thối: bởi tính chất quả trứng 
không bị hư thối. Có khả năng phá vỡ: có thê chẻ ra bằng trí tuệ của Minh sát. Có khả 
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năng giác ngộ: nhằm mục đích Thánh đạo. Có khả năng chứng đạt vô thượng sự an 
toàn đối với các mối ràng buộc: Trưởng lão thuyết rằng: Vị A-ra-hán gọi là Pháp vô 
thượng an toàn đối với các trói buộc, là người có khả năng chứng đạt Pháp đó, ví dụ so 
sánh Ngài mang đến để trình bày nội dung ý nghĩa của bài Kinh này, bậc trí nên biết 
theo cách thực đã được Ngài nói trong bài Kinh Cetokhila. Sự so sánh các ví dụ nào 
được đưa ra trong Kinh Cetokhila, chăng hạn như “sự tinh tấn lớn lao của vị tỳ khưu 
này, Nghĩa là, trạng thái vị Tỳ khưu này được hội tụ đầy đủ từ 15 yếu tô cũng giống 
như việc làm ba hành động trong vỏ trứng của một con gà mái”, bậc trí nên đem ví dụ 
đó đến đề phối hợp ý nghĩa trong bài bài Kinh này, hiểu như vây từ ý nghĩa đã nói: Tỳ 
khưu trong Pháp và Luật này thành tựu đầy đủ giới v.v, trạng thái vị này cùng với 15 
Pháp có tính chất là người thành tựu đầy đủ giới, cũng giống như việc làm ba hành động 
trong trứng của con gà mái. Từ còn lại tương tự với những từ mà Ngài đã nói ở mọi chỗ. 


26. Imaimmyeva anuffaratn0l HDekkhäasatiparisuddhimti nam pathamadijjjhanehi 
asadisam uttamamm catutthaJ]]hanikam upekkhasatiparisuddhim. pathamabhinibbhidati 
pathamo ñaãnabhedo. dutiyadisupi eseva V. 3. 24 nayo. kukku†acchaãpako pana ekavaran 
mãtukucchito ekavaram andakosafofi dve vare jäyqHi. ariyasavako thi vJjahi tayo vare 
Jjãydti. pubbenivasacchädakam P. 3.33 tamam vinodetva pubbenivasañanena pa†haman 
jãydfi, saftanam cufipafisandhicchadakam tamam vinodetva dibbacakkhufñanena 
dutiyam jãyaq1i, cafusaccapaficchadakam tamarn vinodetva ãsavakkhayañanena tatiyam 
Jaydfi. 

28. Vô thượng này có xả thọ làm nhân cho niệm được thanh tịnh: là Tứ thiền 
cao thượng không giống với Sơ thiền có xả thọ làm nhân cho niệm được thanh tịnh. Sự 
phá vỡ bằng trí lần thứ nhất: là sự phá vỡ gãy bằng trí lần thứ nhất, ngay cả trong lần 
thứ hai cũng cách thức này tương tự. Con gà sanh ra hai lần: 1- sanh ra từ bụng mẹ trong 
lần thứ nhất, và 2- sinh ra từ vỏ trứng trong lần thứ nhất. Vị Thánh đệ tử sanh ra ba lần 
với ba Minh là xua tan bóng tôi bao trùm uẫn tưng nương trong quá khứ, sanh ra lần 
thứ nhất bởi Túc mạng trí. Xua tan bóng tối bao phủ sự tử và sự tái sanh của tất cả chúng 
sanh rồi sinh ra lần thứ hai bằng Thiên nhãn trí. Xua tan bóng tối che đậy Bốn Chân lý 
rồi sinh ra lần thứ ba với Lậu tận trí. 


29. ldqmpissa hofi caratasmimti idampDi silan assa bhikkhuno carana1n nama 
hofiIƯ altho. caranam naãma bahu anekavidham, siladayo pannarasadhamma, tattha 
Idampi ekam carananti attho. padattho pana cardfi tena agatfapubbam disam gacchafi 
caranam. esa nayo sabbattha. 


29. Đây cũng là đức hạnh của vị ấy: Ngay cả cái này cũng gọi là tánh hạnh của 
Tỳ khưu vị có giới, gọi là tánh hạnh có nhiều không phải duy nhất bao gồm mười Pháp 
có giới v.v. Giải thích rằng trong mười lăm Pháp đó dầu là giới này cũng là một loại 
tánh hạnh, nhưng với ý nghĩa riêng biệt của câu người nào đi du hành là đi đến phương 
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hướng chưa từng đi với đức hạnh này, đức hạnh này gọi là tánh hạnh (phương tiện đưa 
đi). Ở mọi chỗ cũng có cách thức này. 


ldiampissa hot vjjãyä1i Itdam pubbenivasañanam tassa vja nãma hodti attho. 
vử7a nãma bahu anekavidha, vipassanananadimi aftha ñanani, tattha idampi ñãnamn eka 
vử/afipi aítho. padattho pana vinivjjhina etaya jãnaffi vửja. esa nayo sabbaHha. 
VÙjãsqmpaHnHO IHĐHỦ th Vvừjahỉ VIjASamnDAHHO IHDỈ CũFdldSamDpdHHO HHDHI 
pañcadasahi dhammehi Ccaranasamp?anno IHDI. tadubhayena pana 
VỊJJ-CardaIìaSAMDAHHO THpHH. 


Đây cũng là một loại Minh của vị ấy: Túc mạng minh này gọi là Minh của vị 
Tỳ khưu đó. Gọi là Minh có nhiều không phải duy nhất bao gồm tám loại trí có Minh 
sát trí v.v. Có nghĩa là trong 8 loại trí đó trí thì ngay cả trí này cũng được gọi là một loại 
minh, nhưng với ý nghĩa riêng biệt của câu người nào biết rõ thấu triệt bởi đức hạnh 
này, vì thế đức hạnh này gọi là Minh (phương tiện biết rõ thấu triệt). Ở mọi chỗ cũng 
có cách thức này. Là vị thành tựu đầy đủ Minh: Thành tựu đầy đủ ba minh gọi là 
người thành tựu trọng vẹn bởi Minh. Là vị thành tựu đầy đủ với tánh hạnh: Thành 
tựu đầy đủ mười lăm Pháp, gọi là vị thành tựu trọn vẹn tánh hạnh. Là vị thành tựu đầy 
đủ Minh và tánh hạnh: Vị thành tựu đầy đủ cả hai như thế gọi là vị thành tựu trọn vẹn 
cả Minh và tánh hạnh. 


30. Sanankumarenadfti M324 poranakakumarena, cirakalao  pafthaya 
kumarold paññatena. so kia manussapathe pancacHlakakumarakaRale jhanam 
nibbatIetva aparihmajjhano brahmaloke nibbafH, tassa so afitabhavo pịyo ahosi 
manapo, fasma tãdiseneva aftabhaävena cardfi, tena namợ1A sananÑumaroti safñjandHnii. 
JanetasminH P 3.34 janitasmim, pajayati attho. ye goffqpdfisdrinoti ye janetasmim 
goftam pafisaramti “aham gotamo, qham kassapo 1i, tesu loke goftapafisarisu khaftiyo 
seftho. qnumafä bhagavafafi mama panhabyakaranena saddhim samsanditva desitaHi 
ambafthasutte buddhena bhagavatä “ahampi, amba{tha, evam vadãämi — 


30. Sanañkumaära: là đứa trẻ thời xưa xuất hiện gọi là động từ xuất hiện từ lúc 
đầu. Được biết răng trong xứ sở loài người Sanañkumara đó thực hành thiền làm sanh 
làm cho sanh khởi trong lúc vẫn còn là đứa trẻ với mái tóc được buộc thành năm búi 
tóc có thiền không hoại, (sau khi thân hoại mạng chung) hóa sanh vào thế giới Phạm 
thiên, sắc thân đễ thương, đáng mến, vị ấy đã đi du hành với sắc thân như vậy, cho nên 
mọi người đều biết với vị ấy với cái tên Sanañkumãra. Ở trong nhóm người: trong 
nhóm người, tức là ở trong nhóm dân chúng. ye øottapafisärino (người nào... dựa vào 
chủng tộc): Những người nào chấp vào chủng tộc trong nhóm người đó nói rằng “tôi 
là Gotama, tôi là Kassapa” trong nhóm người chấp vào chủng tộc ấy thì Sát-đề-ly là tối 
thắng nhất trong thế gian. Đức Thế Tôn cho phép: kệ ngôn này ta so sanh để trình bày 
cùng với vấn đề tiên đoán của Ta, trong bài Kinh Ambattha, đức Thế Tôn nói như vầy: 


khattiyo V.3.25 se††ho janetasmim, ye gotiapafisarino. 
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vửjãcaranasampamno, so se{ho devamanuse tỉ”. (dl. nỉ. l277) — 


evam bhaãsanlena anuñnatã anumodita. sãdhu sadhu ãnandäfi, bhagava kira 
adito pafthaya niddan anokkqmanfova imam suftan suiva anandena sekhapafipadaya 
kutam gahitanti ñatva u{thäya pallankam abhujïitva nisinno sadhukarammu adasi. eftavata 
ca pana idam suttam jinabhasitatn—ớ nãma jatam. sesam sabbattha uffãnamevadti. 


Này Ambattha đến ta cũng nói như vây: trong nhóm người chấp vào vấn đề 
chủng tộc thì Sát-đế-ly chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. Người thành tựu đầy đủ Minh 
và Hạnh là vị tối thắng giữa chúng chư Thiên và Nhân loại. (dĩ. ni. 1.277). 

Ngài cho phép tùy hý. Lành thay! lành thay Änanda! được biết rằng đức Thế Tôn 
không chìm vào giấc ngủ ngay từ đầu khi lắng nghe bài Kinh này, biết được Ấnanda 
bắt lấy được đỉnh đạo lộ thực hành của vị Hữu học đứng dậy từ chỗ ngồi kiết già ban 
lời tán thán. Bài Kinh này với lời thuyết giảng chỉ chừng này, vì thế bài Kinh này được 
xem là kim ngôn của bậc Chiến Thắng. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Hữu Học Kết Thúc. 
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54. Giải Thích Kinh Potaliya - Potaliyasuftavannanä 


31. Evam V. 3.26 me sufanfi potaliyasuttam. tattha añgHffarapesuHtfi angãyeva so 
janapado, mahiyaä panassa flarena yä ãpo, tãsam aviduraHä uffarapofiDi vuccqH. 
katfaramahiyä uftarena yã ãpoti, mahamahiya. tafthayarn avibhavakatha — ayan kira 
jambudipo P.3.35 dasasahassayojanaparimano. tattha ca catusahassayojanaDpamano 
padeso mdakena dqjjhodHhado samuddoid sankhaim gaio M.3.25 
tisahassayojanappamãne manussa vasanti. tisahassayojanappamane himava paHfthito 
ubbedhena pañcayojanasaliko  cafurasiikulasahassapaHmandito samaniafo 
Sandamanapañcasatanadivicito, yaltha aãyamavidharena ceva gambhirataya ca 
pannnasapaaäSayojana diyaddhayojanasataparimandala anotatadaho 
kannamundadaho  rathakaradaho chaddantadaho kunaladaho mandakinidaho 
sihapapatadahoti safta mahasara patifhia. tesu qanotatfadaho sudassanakuHlam 
citrakutam kalakutam gandhamadanakitam kelasakHlanH imehi pañcahi pabbatehi 
parikkhino. 


31. Kinh Potaliya được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
añguttarãpesu: miền quê có tên Añguttarapa, cũng chính là vùng đất Anga, hồ nước ở 
phía trên sông Mahï, nó còn được gọi là Uttaräpa bởi vì ở không xa hồ nước nằm ở phía 
bắc sông MahT. (Hỏi) Hồ nước nằm ở phía bắc sông Mahi nào? (Đáp) nằm ở Mahãmahi. 
Trong câu này sẽ được mô tả rõ ràng như sau - Kể rằng JambudTpa này có diện tích 
khoảng mười nghìn do-tuần, trong mười nghìn do-tuần đó, khoảng bốn nghìn do-tuần 
được bao phủ bởi nước, được xem là biển, con người sinh sống trong khoảng diện tích 
ba nghìn do-tuần, núi Hy-mã-lạp chiếm diện tích khoảng ba nghìn do-tuần, cao năm 
nghìn do tuần, bao gồm tám mươi ngọn núi tuyệt đẹp với năm trăm con nước chay xung 
quanh, có bảy hồ nước lớn là hồ Anorafa, hồ Kannamunda, hồ Rathakãra, hồ 
Chaddama, hồ Kunala, hồ Mandäkinr, hồ Sihapapata dài rồng và sâu năm mươi do- 
tuần, bán kính hai trăm năm mươi do-tuân, trong tất cả bảy cái hồ đó thì hồ Anotatta 
được bao quanh bởi năm ngọn núi nhỏ là S⁄đassanakuta, Cirakuta, Kalakufa, 
Gandhamadanakufa va KelasakHfa. 


Tattha sudassanakuifam sovannamayamw dviyojanasatubbedham antovankam 
kakamukhasamhanan tameva saram paficchadewa  thiiam. citrakutam 
sabbaratanamayam. kalakHfamn qañjanamaydm. gandhamadanahtflam sanumaydm 
abbhantare mugøavannamn, mulagandho saragandho pheggugandho tacagandho 
papafikagandho rasagandho pafaqgandho pupphagandho  phalagandho 
gandhagandhofi imehi dasahi gandhehi tIssannan nanappakaraosadhasafñichannarm, 
kalapakkhauposathadivase đdidtamiva qangaram jalanam tiHthatL. kelasakufam 
rajatamayam. sabbani sudassanena samanubbedhasanfhandnl, tameva saram 
palicchadeva thitãni. tan! sabbamni P.3. 36 devanubhaävena nãganubhavena ca vassanfi, 
nadiyo ca tesu sandanti. tam sabbampi udakam anofaftameva pavisafi. candimasuriya 


995 


54 - Giải Thích Kinh Potaliya CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Potaliyasufftavannana QUYEN 2 


dakkhinena va uftarena vã gacchanta pabbatantarena tattha obhasam karonfi, uju1 
gacchanfã na karonti, tenevassa anofafanti sankha udapadl. 


Trong năm ngọn núi nhỏ đó thì ngọn núi S⁄đassanakia là ngọn núi vàng cao 
hai trăm do-tuân, bên trong được uốn cong thành hình dáng giỗng như mỏ quạ được đặt 
bao phủ hồ nước đó. Ngọn núi Caki/a này là ngọn núi hoàn toàn bằng ngọc. Ngọn 
núi Kđjak#/a là ngọn núi màu á kim. Ngọn núi GŒandhamadanakia là ngọn núi có bề 
trơn nhẫn, có ngọn núi nhỏ bên trong, có màu tựa như đậu xanh, dày đặc bởi mười loại 
hương thơm là hương từ rễ cây, hương từ lõi cây, hương từ dác cây, hương từ vỏ mềm, 
hương từ vỏ ngoài, hương nhựa cây, hương từ lá, hương từ hoa, hương từ quả, hương 
từ thân cây, phong phú với nhiều loại thảo mộc, vào ngày Uposa/ha nửa tháng sau trăng 
xuống sẽ chói sáng giống như than hừng đang cháy rực. Ngọn núi Kelãsakia là ngọn 
núi bạc, toàn bộ ngọn núi có phần cao và hình dáng tương đồng với ngọn núi 
Sudassanakufa được đặt bao phủ hồ nước đó, toàn bộ những ngọn núi đó vẫn còn tồn 
tại nhờ vào oai lực chư Thiên và loài rồng, thậm chí những dòng sông chảy từ những 
ngọn núi đó đều chảy vào chảy vào một hồ Anotatta. Mặt trăng và mặt trời xoay quanh 
hướng bắc, hay hướng nam, chiếu sáng hồ nước đó nhờ (ánh sáng) xuyên qua khe hở 
ngọn núi, (ánh sáng) không chiếu trực tiếp vào hô, vì thế hồ nước đó mới được gọi là 
Anotatta (không nóng). 


Tattha P.3.7 manoharasilatalani nimmacchakacchapani 
phahkasadisanimmaludakani nhanatitthani SupafiyaHani honti, yeSu 
buddhapaccekabuddhakhrinasava ca iddhimamto ca isayo nhãyami, devayakkhadayo 
wuyyanakilakam kilanti. 


Trong hồ nước Anotatta đó là hồ thiên niên có bãi tắm được sắp xếp đẹp đẽ, có 
tảng đá manosilä và haratäla không có rùa và cá, có nước trong vắt tựa như ngọc pha 
lê, có bến bãi dành cho đức Phật Toàn giác, Phật Độc giác, bậc A-ra-hán lậu tận và 
nhóm đạo sĩ có thần thông bước xuống tắm, và cả chúng chư Thiên và Dạ-xoa đùa giỡn 
dưới nước. 


Tassa catisu passesu siharmmukham hatthiúmukham assamukham usabhamukhamii 
cadtari mukhani honti, yehi catasso nadiyo sandanti. sihamukhena nikkhantanaditre 
siha bahutara homntL. hatthimukhadlh haHhiassausabha puratthimadisafo 
nikkhantanadl qnotatam tikkhadtum padakkhimam kawa itara tisso nadiyo 
anupagamma M. 3.26 paãcInahimavanteneva qmanussapatham ganfva mahasamuddam 
pavisafi. pacchimadisato ca uffaradisato ca nikkhantanadiyopi tatheva padakkhinam 
katva pacchimahimavanleneva uftarahimavanleneva ca đamanussapatham ganfva 
mahasamuddamw pavisant. dakkhimadisato nikkhanlanadl pana tam tHẰÀhaltum 
padakkhimam katva dakkhimena ujukam pasanapilheneva safthiyojanani gantva 
pabbatam paharitva vu{thaya parikkhepena tfigavutappamanụa udakadhara ca hufva 
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akasena salfhiojanan ganwaäa tiyaggale nãảma pasane paHla pasãno 
udakadharavegena bhinno. tattha paññasayojanappamana tiyageala năma pokkharanT 
jata, pokkharaniya khlam bhindiiva pãsãna1m pavisifva saffhiyojanani ga1ã. 


Ở bốn bên hồ Anotatta đó có bốn cửa sông là cửa sông nơi sư tử sống, cửa sông 
nơi voi sông, cửa sông nơi ngựa sống, cửa sông nơi con bò mộng sống là đường đi của 
bốn dòng chảy. Phần đông bầy sư tử sống ở bờ sông (nước) chảy ra từ cửa miệng của 
chúa sư tử. Ở rìa bờ sông (nước) chảy ra từ cửa miệng của voi có đàn voi sinh sống v.v, 
phần đông đàn ngựa, đàn bò mộng sinh sống, dòng nước chảy ra từ hướng Đông chảy 
quanh hồ Anotatta ba lần, không cuộn vào 3 dòng chảy còn lại, chảy xuyên qua vùng 
đất phi nhân, qua con đường của núi Hy-mã-lạp ở hướng Đông rồi chảy vào đại dương. 
Còn dòng sông chảy ra từ hướng Tây và hướng Bắc chảy vòng sang bên phải cũng 
tương tự, chảy xuyên qua vùng đất phi nhân, qua con đường của núi Hy-mã-lạp ở hướng 
Tây rồi chảy vào đại dương và qua con đường của núi Hy-mã-lạp ở hướng Bắc rồi chảy 
vào đại đương. Còn dòng sông chảy ra từ hướng Nam chảy vòng hỗ Anotatta ba lần 
chảy trực tiếp ra hướng Nam đẳng sau toàn bộ tảng đá đi sáu mươi do-tuần chạm ngọn 
núi rồi trở lại tạo thành dòng nước khoảng ba gãvuta xung quanh qua hư không đi sáu 
mươi đo tuần rồi rớt xuống lên trên tảng đá tên là /jyagøaja, tảng đá vỡ ra do sức chảy 
mạnh của dòng nước tạo thành hồ sen tên là /jyaggajã sâu khoảng năm mươi do-tuần, 
dòng nước bị vỡ ở phía hồ sen xuyên thủng tảng đá đi sáu mươi do-tuần. 


Tato ghanapathavim bhindifva umuangena sa{fhiyojanani gantva viñjhu1ụ năma 
tiracchanapabbatam P.3.37 paharitva hatthatale pañcangulisadisa pañcadhara huiva 
pavatanti. sa tikkhafum anotattatn padakkhimam katva gatafthane avaffagangaHi 
vuccdfi. uÿukam pasanapilthena sa{fhiyojanani gatalthane KkanhagangadH, akäsena 
Safthiyojanani gatalthane akãsagangdii, tiyaggalapasane pañfñasayojanokase thirã 
tiyaggalapokkharani, kulam bhindifva pasanam pavisiva salfhiyojanani gatafthane 
bahalagangdHi, tưnangena sa{fhiyojanani gata{thäne uimuangagangdfi vuccdfi. vijhum 
nama tiracchanapabbatam paharifva pañcadhara hufva pavattafthane pana ganga 
yamuna aciravafI sarabhi mahifi pañcadha sankham gatã. evameta pañca mahaãnadiyo 
himavantato pabhavamti. tãsu ya ayd— pañcaml mahi nãma, sĩ idha mahãmadl1i 
qdhippela. 1fassa uifarena ya aãpo, fasam qvidurat4A so janapado qngulfarapoti 
veditabbo. tasmin anguftarapesu janapade. 


Từ đó cũng đâm thủng tảng đá rắn chắc sáu mươi do tuần bằng khúc sông ngầm 
đã tác động mạnh đến ngọn núi /icchãna tên là Vĩj/ha, trở thành năm dòng chảy tựa 
như năm ngón tay trên cùng một bản tay. Dòng nước đó ở chỗ rẽ phải hồ Anotatta, rẽ 
đến ba lần gọi là ãva/fagangä, ở chỗ chảy thắng sáu mươi do-tuần ở đường sau tảng đá 
gọi là kanhagangä, ở chỗ chảy đi sáu mươi do-tuần đường hư không gọi là Zkãsagangä, 
ở chỗ chảy đi sáu mươi do-tuần bằng đường ngầm gọi là nuagagangä. Còn ở chỗ dòng 
chảy tác động mạnh đến ngọn núi /racchãna gọi là Vijjha, tách thành dòng năm đòng 
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chảy trở thành năm dòng sông là Gagä, Yamunä, AciravatI, Sarabhũi, và MahI. Cả 
năm dòng sông MahãmahT này đều xuất phát từ núi Hy-mã-lạp. Trong năm dòng sông 
Mahämahï đó thì dòng sông thứ năm được gọi là M⁄4jï, Ngài muốn đề cập đến 
Mahämahr ở chỗ này, xứ sở có hồ nước nằm ở phương Bắc của M⁄ahãmabï được gọi là 
Mahr, xữ sở đó nên biết rằng gọi là 42guifarapa bởi vì nằm ở không xa hồ nước đó. 
Trong xứ sở được gọi là Anguttarapa đó. 


Apauarn V.3.28 nãmđti tasmim kia nigame visatL ãpanamukhasahassani 
vibhaftaäni qheswm. II so apanãnđ11 Issannaffä apananfveva sankha1n gaío. fassa ca 
mnieamassa aviduire nadiire ghanacchayo ramamyo bhumibhago mahavanasando, 
tasmim bhagava viharaH. tenevettha vasanalhanam na niyamifanti veditabba1m. 
yenafiataro vanasando tenupasankam1ii M.3.27 bhikkhusangham vasanaffhanam 
pesefva ekakova upasankami potaliyam gahapatim sandhaya. potaliyopi kho gahapafiri 
potaliyoti ©evamnarmnako gahapdii. SampannanivãsanapDñvuratofi 
paripuuaanivasanapavuranno P. 3.38, ekam diehadasam satakam nivattho ekanụ părutofi 
atho. chaftupahanahHi chaftam gaheftva tupahanad đruyhallL aitho. ñsaHäHHi 
pallankapithapalalapihakadrm. antamaso sakhabhangampi hỉ asananteva vuccdfi. 
gahapatfivadendati gahapafifi Imina vacanena. samuwdäcaraffi voharaH. 


Tên là 4pawa, được biết rằng ở trong thị trấn đó có cái chợ trọng yếu được chia 
ra được hai mươi nghìn cái chợ, do thị trần đó có khu chợ dày đặc nên được xem là 
ãpana (chợ). Còn phần lãnh thô có bóng râm dễ chịu ở bờ sông không xa thị trấn ấy gọi 
là vành đai rừng Mahãvana. Đức Thế Tôn cư ngụ ở nơi đó, với thế nên biết rằng trong 
bài Kinh này nơi ở không được xác định cố định. Yenaññataro vanasando 
tenupasañkami (đức Thế Tôn đi đến khu rừng rậm nọ): nghĩa là đức Thế Tôn tiễn 
chư Tỳ khưu về chỗ ở, còn Ngài chỉ đi vào một mình, (sau đó) liên quan đến gia chủ 
Potaliya. Phía gia chủ Potalya: Người gia chủ có tên là Potaliya. 
Sampannaniväsanapãvurano (ăn mặc chỉnh chu): có áo quần mặc đầy đủ, có nghĩa 
là mặc một chiếc áo dài nam, khoác thêm áo khoác bên ngoài. Chattupahanähi (cầm 
cây dù, mang đôi dép): tức là đã cầm lấy cây dù (và) mang đôi dép. Äsanãni (sàng 
tọa): chỗ ngồi có ghế được làm thành ghế tựa dài và chỗ ngồi được làm bằng rơm v.v. 
Thật vậy, cho đến cuối cùng thậm chí nhánh cây gãy cũng đều được gọi là sàng tọa. 
Gahapativädena (với lời nói người gia chủ): với lời nói này rằng người gia chủ. 
Samudäcarati: dịch là gọi. 


Bhagavantam etfaqdavocäti tatiyam gahapatfifi vacanan adhivasetun asakkonfo 
bhagavantametam “fayidatmn, bho, gotamd "1iadivacanam avoca. fatftha nacchannanHi 
na qnucchavikan HappaftifHpdanfldiBD na  saruppdm. kărãtiadimi sabbaneva 
kãraIaVeVacqnäHi. dieghadasavatthadharanna-kesamassunakhathapanadini hi 
sabbaneva gihibyafjanami tassa gihibhavam paka†am karontiiI ãkqãrã, gihisan†hanena 


santhiada lingã, gihibhhavassa safjanananimilataya nữHifñt vuHa. yathä tam 
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gahapdfissati yathaä gahapatissa ãkaralinganimitta bhaveyyumn, tatheva tuyham. tena 
taham cevam samudacaramii dasset. datha so yena karanena gahapafivadam 
nadhivasetl, tam pakasento “tatha hì pana me ”1iadimaha. 


Bhagavantam etadavoca (đã đáp lời đức Thế Tôn): Gia chủ Potaliya không 
thê chấp nhận lời nói rằng “người gia chủ” ở lần thứ ba, mới đáp lời đức Thế Tôn rằng 
“Ngài Gotama...lời nói đó”. Ở đó, nacchannam: không thích hợp. Nappatirũpam: 
không thích đáng. Äkãra biểu hiện: v.v, toàn bộ đều là từ đồng nghĩa của nguyên nhân. 
Thật vậy, việc mặc y phục dài, việc đề tóc, để râu, để móng tay gọi là biểu hiện bởi ý 
nghĩa phân tích toàn bộ hình tướng cư sĩ, thực hiện bốn phận người gia chủ của Potaliya 
cho được xuất hiện những biểu hiện đó ngài gọi là tính (liñga), vì được vững trú bởi 
tướng mạo của người gia chủ. Gọi là tướng (nimitta) bởi là dấu hiệu nói lên để hiểu 
được tính chất của người gia chủ. Giống như người gia chủ: Đức Thế Tôn thuyết rằng 
biểu hiện giới tính và dấu hiệu có thê có nơi người gia chủ như thế nảo thì những biểu 
hiện giới tính và dấu hiệu đó cũng có nơi ngài thế đó, vì thế Ta mới gọi như vậy. Khi 
ấy gia chủ Poraliya không chấp nhận lời ấy “người gia chủ” do nhân nào khi tuyên bố 
nhân đó mới đáp răng “thật sự như vậy, Ngài Gotama' v.v. 


Nụyđfqnt ằ niyydtlam. qnovadT anupavadiH “tạ kasatha, vapaltha, 
vanippatham payojetha "tiadina hì nayena ovadanto ovadl nama hoi “tumhe na 
kasatha, na vapatha, na vanippatham payojetha, katham j1vissatha, puftadaram vã 


~1% 


bharissatha "tiadinã nayena pana upavadanto upavadl nama hot qham pana 
ubhayampi tam na karomi tenaham tattha anovadl qanupavadHi dasseti 
ghasacchñadanaparamo P.3.39 viharamHni ghasamafanceva qacchadanamaffaica 


paramam katva viharami, tato param natthi, na ca pafthemifi dìpefi. 


Niyyätam: nghĩa là tài sản thừa kế đã được bàn giao. anovädï (không được 
khuyên dạy): thật vậy trong khi khuyên dạy theo cách thức sau “này con, các con hãy 
cày bừa, hãy gieo hạt, hãy gắn liền với việc buôn bán” được gọi là người khuyên dạy. 
Nhưng trong khi khiến trách theo cách thức này “nếu các con không cày bừa, không 
ø1eo hạt, không gắn liền với việc buôn bán, sẽ nuôi mạng, hoặc nuôi vợ nuôi con như 
thế nào?” được gọi là người khiển trách. Hơn nữa, tôi không thực hiện cả hai điều đó. 
Vì thế, gia chủ Potaliya mới trình bày rằng: “trong vẫn đề này tôi không phải người 
khuyên dạy mà cũng không phải là người khiến trách”. Ghãsacchãdanaparamo 
viharãmi (Tôi sống có vật thực và quần áo thượng hạng): Gia chủ Potaliya chỉ ra 
rằng: tôi sống làm việc chỉ vì kiếm miếng ăn và cũng chỉ vì quần áo thượng hạng mà 
thôi, không mong muốn nằm ngoài từ những điều đó. 


32. Gnddhilobho V329 pahdftabbot gedhabhuo lobho pahatabbo. 
qnindarosanti anindabhutam aghaftanam. nindãrosofti nindaghaftana. 
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voharasarnucchedayadti cítha voharoi byavaharavoharopi pannaffiDi vacanampi 
cefanapi. tafthq — 


32. Giddhilobho pahãtabbo (sự tham lam do tham dục cần phải từ bỏ): Sự 
tham lam có tính chất buộc dính vào cần phải được từ bỏ. Anindärosam (không chê 
bai và không tức giận): không chê bai và không gây xung đột. Nindäroso (sự chê bai 
và tức giận): việc chê bai và gây xung đột. Byavahara-vohara, pannatti-vohara, lời nói 
hoặc ý định được gọi là vohãra (tục lệ, quy ước) trong Chánh văn Pã|i này nói rằng 
vohãrasamucchedäya (để cắt đứt các tục sự). Ở đây - 


“to M. 3.26 hi koci manussesu, vohäran upaj1vafi. 
evam vaseftha janahi, vănÿo so na brãhmano Tỉ. (ma. nỉ. 2.457) — 


Bởi cứ người nào ở loài người nuôi sống bằng việc mua bán, người ấy là thương 
gia không phải Bà-la-môn, này Vãsettha, ngươi hãy biết như vậy. (ma. ni. 2.457). 


Ayam byavaharavoharo nama. “sankha samanna paññatH—I voharo tỉ (dha. sa. 
1313-1315) ayamn pannatfivoharo nãma. “tathaä tatha voharai aqparamasan tỉ (ma. nỉ. 
3.332) ayam vacanavoharo nãma. “dl‡ha ariyavohara a{tha anariyavohara tỉ (ad. nỉ. 
667) ayamn celanavoharo nama, ayamidhadhippeto. yasma và pabbqjitakalato 
palthaya gih1ti cetana natthi, samanoti celana hoti. gih1i vacanammn natthi, samanofti 
vacanam hoti. gih1fi pannaHH natthi, samanoti pannatIi hoti. gih1i byavaharo natthi, 
samaniofi va pabbdajitofi và byavaharo hoti. tasma sabbepete labbhamH. 


Đây được gọi là 5yavaharavohara (gọi theo cách phân tích). “việc gọi tên, việc 
đặt tên, tên quy định, tên gọi thông thường” (dha. sa. 1313-1315) đây gọi là 
panniaffivohara (quy định thông thường). “Nói, không xúc phạm theo cách đó” (ma. n1. 
3.332) đây gọi là nói thông thường (vacanavohära). “Sự phát biểu thánh thiện có tám, 
sự phát biểu không thánh thiện cũng có tám” (a. ni. 8.67) đây gọi là cefanãvohãra. Ở 
đây Ngài muốn nói đến cefanävohãra. Hơn nữa, kế từ khi xuất gia, cefanãvohãra rằng 
“này người gia chủ” không có, chỉ có cefanävohãra rằng “này Sa-môn°. ⁄acanavohära 
rằng “này người gia chủ” không có, chỉ có Jacanavohära rằng “này Sa-môn'. 
Pannattivohära rằng “này người gia chủ' không có, chỉ có Papnafivohära rằng “này 
Samôn'. Öyzvahäravohära rằng “này người gia chủ không có, chỉ có 
Byavahãäravohära rằng “này Sa-môn" hay “bậc xuất gia”. Vì thế toàn bộ vohãra đều sử 
dụng được. 


3. Yesam kho qham saimyojananama hef“ pũNNHDAffi cíitha panafipafova 
SđI1yojanamởụ. panãHpdfasseva hỉ he“ panafipaflapaccaya panaHpafẦỒ nama hoii. 
panatipatanamn pana bahutaya “yesamqn kho han 1Ì vuftattm. tfesaham P.3.40 
Ssainyojanananfi tesam aham panatipatlabandhananadam. pahãnãya samucchedäya 
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DpdafpannolẦƠọ Imna apanaHpdalasankhatena kay¡kasiiasamwvarena pahanafthaya 
samucchedanatthaya pafipanno. dffãpi mưụ Hpavadeyyati kunthakipilihampi nãma 
jwia avoropanakasasane pabbqjifva panđtIipatamaftfatopi oramitum na sakkomi, kửn 
mayhamụ pabbajjayđHi evam afl4pi mat" upavadeyya. 


33. Yesam kho aham samyojanänam hetu pãnätfipäti (Do nhân của những 
sự ràng buộc nào ta có thể sát sanh?): Ở đây, chính việc sát sanh được gọi là kiết sử. 
Thật vậy, người thực hiện việc sát sanh do nhân của chính sự sát sanh, là do có sự sát 
sanh làm duyên. Nhưng lại nói rằng “yesam kho aham” v.v, cũng bởi vì có nhiều sự 
sát sanh. tesãham samyojanänam (những sự ràng buộc đó): Ta thực hành nhằm mục 
đích dứt bỏ, nhằm mục đích cắt đứt sự ràng buộc là những sự sát sanh đó. pahãnãya 
samucchedãäya pafipanno (thực hành để từ bỏ, để cắt đứt): Ta thực hành vì lợi ích 
cho việc từ bỏ, vì lợi ích cho việc cắt đứt do nhờ sự thu thúc giới ở lộ thân cụ thể là 
không sát sanh này. attäpi mam upavadeyya (ngay cả bản thân cũng có thể tự chỉ 
trích mình): thậm chí ta cũng có thể khiển trách chính bản thân như thế này: Ta xuất 
gia trong Giáo pháp của vị không tước đoạt mạng sống chúng sanh thậm chí các loài 
côn trùng nhỏ bé vẫn không thê kiêng tránh dù chỉ việc sát sanh, vậy ta xuất gia để làm 
gì? 


AnuviccipiL mam vilñH garaheyyuni evaripe nãma sãsane pabbajiva 
pãnatipatamafiatopi oramitumn na sakkol, kim efassa pabbajjayaH eVam anuwVicca 
tulaviva pariyogahewa qaññepi viũH panditä garaheyyum. efadeva kho pana 
SAIH)O0jdHAIM1GfI1éC HIVAFdHIaH“ đdsdSH SAI"VOjdnGSH pdfñcasu ca Hyardanesu 
apariyapannampi “aftha n1varana "tỉ desanavasenetam vultam. va{‡abandhanafthena 
hỉ hitapalicchadanafthena V.3.30 ca sanyojanamHiDpi nivaraantipi vuifam. ãsavati 
panatipatakarana eko avjjãsavo uppajjati. vighätaparilahđfi viehata ca parilaha ca. 
tadqha M329 vighalageahanena kilesadukkhanca vipakadukkhanca gahitam, 
parilahaggahanenapi kilesaparilaho ca vipakaparilaho ca gahilo. imina tupäyena 
sabbattha attho veditabbo. 


Anuviccäpi mam viññũ garaheyyum (người hiểu biết sau khi suy xét có thể 
khiến trách ta): người hiểu biết là những bậc trí tuệ thậm chí trong số những người 
khác sau khi cân nhắc suy xét như vậy, vị ấy xuất gia trong Tôn giáo bằng hình thức 
như thế vẫn không kiêng tránh sự sát sanh, vậy vị ấy xuất gia làm gì? etadeva kho pana 
samyojanametam nĩvaranam (sát sanh này đây là kiết sử, là sự ngăn che): Dầu 
không liên quan đến mười kiết sử, năm Pháp ngăn che, nhưng cũng thuyết do mãnh lực 
sự thuyết giảng “tám Pháp ngăn che”. Tám Pháp ngăn che đó được gọi là kiết sử và 
cũng là Pháp ngăn che bởi ý nghĩa cột chặt và với ý nghĩa che đậy trong vòng sanh tử. 
Äsavä (các lậu hoặc): vô minh lậu duy nhất sanh khởi do sát sanh làm nhân. 
Vighãtaparilãhä (phá hoại và thiêu đốt): sự làm cho khó chịu và sự thiêu đốt. Trong 
lời đó, năm lẫy khổ đau do phiền não và khổ đau là quả dị thực với từ “vighãta (làm 


1001 


54 - Giải Thích Kinh Potaliya CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Potaliyasufftavannana QUYEN 2 


cho khó chịu)', giữ lấy sự thiêu đốt là quả đị thục với từ 'parilãha (sự thiêu đốt)', bậc 
trí giả nên biết ý nghĩa ở mọi chỗ với phương pháp này. 


34-40. Ayatn pana viseso — fesahan samyojananam pahanaãyđ1i imasmmim pade 


Imina dinnadanasankhatena kãy¡kqs1ÏasaIinvarena, Saccavacasankhatena 
vãcasikas1lasarnvarenda, qpisunavacasankhatena vãcasikas1lasarnvarenda, 
qagiddhilobhasankhatena mãnasiRas1lasamvarena, qanindarosasankhatena 
kaãy¡kavacasikasilasainvarena P.3.41, akodhupayasasankhatena 


mãnasikasilasainvarena, anatimanasankhatena mãnasikasilasamvarena pahanafthäya 
sarnmucchedanatthaya pa†ipannoti evain sabbavaresu yojana katabba. 


34-40. Nhưng đây là sự khác biệt - Nên kết hợp ý nghĩa ở tất cả các phần như 
vầy: Thực hành vì lợi ích cho việc từ bỏ, vì lợi ích cho việc cắt đứt với sự thu thúc về 
giới băng lộ thân cụ thê là không trộm cắp, với sự thu thúc về giới thuộc lời nói cụ thê 
là nói lời chân thật, với sự thu thúc về giới thuộc lời nói cụ thể là không nói lời ly gián, 
với sự thu thúc về giới bằng lộ ý cụ thể là không say mê và ham muốn, với sự thu thúc 
về giới bằng lộ thân và khẩu cụ thê là không chê bai và không tức giận, với sự thu thúc 
về giới cụ thể là không sân hận và không đau buôn, với sự thu thúc về bằng lộ ý cụ thê 
là không quá mạn (khinh thường người khác). 


Affaäpi mưa1ụ upavadeyyda qnHVicCäDl mứt" VIHHH garaheyyHHIL Imesu pana 
padesw tinasalakampi nãma upädäya qdinnamn aggahanasasane paBbajiva 
adinnadanamaftatopi viramitumn na sakkomi, kim mayham pabbajjayaH evam aftapi 
mam upavadeyya. evaripe nãma sãsane pabbdjifva aqdinnadaãnamaffafopi oramifuimu na 
sakkotl, kim imassa pabbqjaydli evam qnuwVviccapi mam viññnH garaheyyun? 
hasapekkhatayapi nãma davakamyalaya và musavadam akaranasasane pabbdjiWva. 
sabbakarena  pisunaln dakaranasasane mnama pabbdjiwa.  appamaffakampi 
giddhilobham akaranasasane nãma pabbqjitvapi. kakacena angesu okkantiyamanesupi 
nama paresam nindarosam akaranasasane pabbajiva. chinnakhanukanfakadIsupi 
nama kodhupayasam akaranasasane pabbqjiva. qdhimaãnamaffamnpi nama mãàng1 
akaranasasane pabbqjiva atimanamafampi pajahitttm na sakkomi, kim mayham 
pabbajjaydlil' evam dftapi mam tupavadeyyd. evaripe nãma sasane pabbdjiwa 
aiimanamaftampi pajahitum na sakkod, kữn Iimassa pabbajJjayati eVa1! qnuViccäDi ma1n 
viñfñu garaheyyunti evam sabbavaresu yojana katabba. 


Atfäpi mam upavadeyya anuviccäpi mam viññũ garaheyyum (Thậm chí 
bản thân có thể chỉ trích chính mình, người hiểu biết suy xét rồi cũng có thể khiến 
trách): Có thể liên kết với tất cả các phần, ngay cả bản thân cũng có thê chỉ trích chính 
mình rằng: “Ta đã xuất gia trong Tôn giáo được dạy bảo không lẫy của không cho dù 
chỉ là cọng cỏ, vẫn không thể kiêng tránh ngay cả sự trộm cắp, ta xuất gia để làm gì?” 
Người hiểu biết sau khi suy xét cũng có thể khiễn trách rằng: “Người đã xuất gia trong 
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Tôn giáo bằng hình thức này vẫn không thể kiêng tránh ngay cả sự trộm cắp, người này 
xuất gia để làm gì?” Thậm chí bản thân cũng có thể chỉ trích chính mình rằng: “Ta đã 
xuất gia trong Tôn giáo được dạy bảo không nói dối, dù chỉ là hy vọng tạo ra tiếng cười, 
hoặc vui đùa, đã xuất gia trong Tôn giáo được dạy bảo không nói lời hai lưỡi với tất cả 
mọi biểu hiện, đã xuất g1a trong Tôn giáo được dạy bảo không thực hành sự tham lam 
hoặc không dính mắc dù chỉ một chút ít, đã xuất gia trong Tôn giáo được dạy bảo không 
thực hiện việc chê bai và tức giận người khác, dù kẻ ấy lấy cái cưa để cạo gãi mình, đã 
xuất gia trong Tôn giáo được dạy bảo không cho gây ra sự sân hận và buồn lòng ngay 
cả khi gốc cây và gai đâm phải v.v, đã xuất gia trong Tôn giáo này được dạy bảo không 
kiêu mạn dầu chỉ sự ngộ nhận, cũng không thể từ bỏ dù chỉ là sự ngộ nhận, vậy ta xuất 
gia để làm gì?” Người hiểu biết sau khi suy xét kỹ cũng có thể khiển trách như vây: 
“Người này đã xuất gia trong Tôn giáo bằng hình thức như vậy vẫn không thê từ bỏ dù 
chỉ là sự ngộ nhận, vậy người này xuất gia để làm gì?” 


Asaväti imasmim pana pade adinnädaänakaranä kãmãsavo P.3.42 difthãsavo 
avijaãsavofi tayo V3. 3Ï ãsava uppaJjamii, tatha musavadakarana pisuavacakardna ca, 
giddhilobhakarana difthasavo avjjasavo M.3.30 ca, nindarosakarana qvjjãsavova, 
tathãä kodhupayasakarana, atimanakarana bhavaãsavo avjjasavo cafi dveva aãsavã 
MuDDđjjanfIi evam ãsavuppafti veditabba. 


Äsavä (các lậu hoặc) này nên biết sự sanh khởi của các lậu như sau: Ba lậu là 
dục lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu sanh khởi do lây của không cho làm nhân, sanh khởi 
do nói dối làm nhân, và do nói lời hai lưỡi làm nhân. Cũng tương tự y như vậy, tà kiễn 
lậu và vô minh lậu sanh khởi do tham lam và do sự khao khát làm nhân, duy nhất vô 
minh lậu sanh khởi do sự chê bai, sự tức giận làm nhân, sanh khởi do sự giận dữ và sự 
đau khổ làm nhân. Cũng tương tự như thế đó, cả hai lậu là hữu lậu và vô minh lậu sanh 
khởi do sự quá mạn làm nhân. 


lmesu pana a{‡hasupi vãresu asammohatthamn puna ayan sankhepavinicchayo 
— purimesu tãva cafisu viramitutan na sakkom1ti vattabbam, pacchimesu pajahitun na 
SakKOMII  pandtipatanindarosakodhupayasesu ca ko qavjjasavova  hod, 
adinnadanamusavadapisunavacasu kamasavo difhasavo avjjasavo, giddhilobhe 
difhasavo avjjasavo, atimane bhavasavo avjjasavo, apanatipatam dinnadanam 
kayikam silam, amusa apisunan vãcasikasiliam, thapefva anindarosam sesani tụi 
mãnasikasilani. yasma pana kaãyenapi gha{{eti rosefi vacäyqpi, tasma anindaroso dve 
thanamn vat, kãy¡kaslampi hoi văcasikasiiampi ceftavadt kủm Kkathiam? 
paHmokkhasamvaraslam.  patmokkhasamvarasile  thiassa ca bhikkhuno 
pafisankhapahanavasena gihivoharasamucchedo kathitoti veditabbo. 


Nhưng để không bị nhằm lẫn về tám trường hợp này, lý giải ngắn gọn như sau: 
Nên nói tôi Trong bốn phần đầu không thê kiêng tránh, nên nói trong bốn phần sau tôi 
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không thể từ bỏ. Chỉ duy nhất vô minh lậu có trong sự sát sanh, sự chê bai và sự tức 
giận, sự giận đữ và sự đau khổ. Dục lậu, tà kiến lậu, và vô minh lậu có trong lấy của 
không cho, nói dối, nói lời hai lưỡi. Tà kiến lậu và vô minh lậu có trong sự khao khát 
và sự tham lam. Hữu lậu và vô minh lậu có trong sự quá mạn. Không sát sanh, không 
trộm cắp là giới về thân; không nói dối, không nói lời hai lưỡi là giới về khẩu; ba điều 
còn lại loại trừ sự không chê bai và không tức giận là giới về ý. Nhưng hạng người đụng 
chạm nhau gây ra sự tức giận, giận đữ bằng thân cũng có; đụng chạm nhau gây ra sự 
tức giận, giận đữ bằng lời cũng có, vì thế việc không chê bai và không giận giữ mới có 
2 vị trí là giới thuộc thân, và cũng là giới thuộc về khâu. (Hỏi) Giới là gì? Ngài đã nói 
với sự ước chừng chỉ chừng ấy? (Đáp) Sự thu thúc về giới bằng giới bổn pđfimokkha. 
Việc đoạn trừ việc thuyết giảng đến người cư sĩ bởi năng lực quán sát và việc từ bỏ nên 
biết rằng thuyết giảng đối với vị Tỳ khưu sống trong sự phòng hộ về giới bằng giới bổn 
paHmokkha. 


KãmãdTnavakathävannanäã (MN 54) - Giảng giải đề tài sự nguy hiểm của 
dục lạc 


42. Viitharadesanayam tftamenatn dakkhoti padassa Hpasumbheyyäti imina 
saddhim sambandho veditabbo. Idam vuttam hoti, tamenam kukkuram upasumbheyya, 
tassa samIpe khipeyydti attho. afthikankalanti ura†thim và pithikan†akam va sisafthimn 
vã. fañhi nữnmamsattãä kankalanti vuccaH sunikkantmimn P.3.43 nikkantanti yatha 
sunikkantamn hoi, evam nikkantam niHikhiam, yadeltha alinamamsam aHhi, tam 
sabbam nillikhivta afthimattameva katanfi qttho. tenevaha “nữnma1msan tí. lohitam 
pana makkhitva tifthaH, tena vuttamn “lohitamakkhitan tí. 


Đây là sự thuyết giảng chỉ tiết, tamenam dakkho (vị thiện xảo) nên biết có sự 
ràng buộc với từ này upasumbheyya (nên ném liệng) Ngải giải thích rằng người giết 
bò hoặc học trò người giết bò có thể ném khúc xương đó đến con chó đói, có thể ném 
ra xa đến con chó đói. A{thikaäkalam (bộ xương): xương ngực, xương sống lưng, 
hoặc xương đầu. Thật vậy, bộ xương đó gọi là khung xương bởi vì không có thịt. 
sunikkantam nikkantam (khéo lóc, tận lóc): là bộ xương đã được lóc sạch hết thịt, 
tức là thịt tươi nào còn sót lại ở xương đó cũng cạo hết thịt đó ra chỉ còn lại xương mà 
thôi, vì thế đức Thế Tôn đã nói 'không có thịt” nhưng bộ xương đó vẫn còn dính lại chút 
máu cho nên mới nói “còn dính lại chút máu”. 


Bahudukkha bahUupayasatl  didthadhammikasamparayikchi dukkhchi 
bahudukkha, upayaäsasamkilesehi bahupayasa. yäyat upekkhä nãndftữ nãndffasif1¡ 
yã qyamn pañcakamagunarammanavasena naãnasabhava, taneva M33] ca 
ãrammanani nissiaHA “nãnaHasita 1L V.3.32 vuccati pañcakamagunuipekkha, tam 
abhinivajjetva. ekattä ekqaffasttäti catutthqjjhanupekkha, sĩ hỉ divasampi ekasmim 
ãrammane uppajjanato ekasabhava, tadeva ekam arammanam nissitatta ekattasita 
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nama ydfht sabbaso  lokamisupddand qapdarisesa HitHjhanfHỦ  yattha 
cafutthajjhanupekkhayamn yam upekkham aãgamma yam pa[licca sabbena sabbam 
aparisesa lokamisasankhatã pañcakamagunamisa niruj}jhanti. paRñcakdrnaqguimisati 
ca. kamagunarammanachandaraga, gahanaffhena feyeva ca upaddndtiDi VuHaä. 


tamevipekkham bhavefTi tam lokamisupadananam  pafipakkhabhutlam 
cafutthaJ]hanupekkhameva vaddheti. 


Bahudukkhã bahupäyäsä (nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền): tất cả các dục gọi 
là có nhiều khổ đau cũng bởi vì nhiều sự khổ đau cả trong thời hiện tại và lẫn trong thời 
vị lại, gọi là có nhiều ưu phiền cũng bởi có nhiều sự não nùng và bởi sự ô nhiễm. yãyam 
upekkhã nãnattä nãnattasitã (xả thọ có đối tượng khác biệt, nương nơi đối tượng 
riêng biệt): Thọ xả trong năm dục này thế nào gọi là có thực tích khác biệt bởi do mãnh 
lực đối tượng là sự trói buộc của các dục (kãmaguna) và gọi là “nương vào đôi tượng 
riêng biệt” bởi do nương vào chính những đôi tượng đó, vị Tỳ khưu tránh né thọ xả đó. 
ekattä ekattasita (có cùng một đối tượng, nương cùng một đối tượng): Thọ xả trong 
Tứ thiền. Quả thật, thọ xả trong Tứ thiền ấy gọi là có cùng một thực tính bởi vì sanh 
khởi trong cũng một đối tượng cả ngày, gọi là 'nương cùng một đối tượng" bởi vì nương 
(diệt trừ sự chấp thủ thiên về vật chất thế gian): vật chất là sự trói buộc của các dục, 
được xem là thiên về vật chất thế gian dựa vào xả thọ sẽ diệt tận hoàn toàn không còn 
dư sót trong thọ xã ở Tứ thiền. Pañeakãmagunämisäã (vật chất là sự trói buộc của 
năm dục): sự thỏa mãn với mãnh lực ưa thích có sự trói buộc của năm dục làm đối 
tượng, sự trói buộc của năm dục đó đó Ngài gọi là “thủ' cũng có bởi ý nghĩa bám víu. 
Tamevñpekkham bhãveti (tu tập chính thọ xả đó): Tu tập chính thọ xả Tứ thiền là 
kẻ thù nghịch đối với sự chấp thủ nương vào vật chất thế gian. 


43. Uddneyyati P.344 uppaliva gaccheyya. qnwpdatiVafi anubandhina. 
vifaqccheyyunfi mukhatundakena đamsamntä taccheyywm. Vissqj]eyyunfi mamsapesim 
nakhehi kaddhitva pateyyum. 


43. UddgTyeyya: có thê bay bổng lên. Anupatitvã: đuôi theo. Vitaceheyyum: có 
thê mô bằng mỏ. Vissajjeyyum: chộp lấy miếng thịt bằng móng vuốt cho rơi xuống. 


47. Yaãnan vã poriseyydnfi purisanucchavikan yanam. pavararadtikundalanti 
nanappakaramw uftamamaminca Kkundalanca săn haranffli atano bhangdahani 
ganhdHnti. 


47. Yãnam vã poriseyyam: cỗ xe thích hợp dành cho bậc Chân nhân. 
Pavaramanikundalam: ngọc ma-ni có giá trị cao và nhiều loại hoa tai khác nhau. sãni 
haranti: mang đi những thứ của mình. 
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48. Sampannaphalanti madhuraphalam. upapannaphalanii phalipaDpannan 
bahuphalam. 


48. Sampannaphalam: có quả ngon ngọt. Upapannaphalam: trổ quả, có nhiều 
quả. 


49. AnuttaranH uftamatm pabhassaran nirupakkilesa1. 
49. Anuttaram: cao cả, có sự chói sáng, không có nhiễm ô. 


50. Arakã aham, bhanteti pathavito nabham viya samuddassa orimatirato 
paratram viya ca suvidiraviduire aham. anäjänIyeti gihivohärasamucchedanassa 
kãranam aJananake. äjãnTyabhojananti kãranam Jãnantehi bhuñjitabbam bhoJanam. 
anãjãniyabhojananti kãranam aJanantehi bhuñjitabbam bhoJanam. sesam sabbattha 
uffanamevätI. 


50. Arakã aham, bhante (kính bạch Ngài, tôi còn rất xa...): Tôi vẫn còn rất 
xa tựa như mặt đất với bầu trời, và tương tự như bờ biển bên này với bờ biển bên kia. 
Anäjäniye (người không biết toàn diện): người không biết nhân của việc đoạn trừ 
vohãra (tục sự) của người cư sĩ. Äjãänïyabhojanam (là người mà hạng người hiểu biết 
nhân quả có thể tìm gặp): gặp gỡ hạng người hiểu biết nhân quả nên gặp. 
AnäãjãnTyabhojanam (là người mà hạng người không hiểu biết nhân quả có thể tìm 
gặp): gặp gỡ hạng người mà người không biết nhân quả có thể tìm gặp. Từ còn lại ở 
mọi câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Potaliya Kết Thúc. 


1006 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄4\ 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 
Quyển 2 


BÀI KINH SỐ 55 
Giải Thích Kinh JIvaka 


JTvakasuttavannana 


w⁄z 
Sư Hạnh Tuệ 


55 - Giải Thích Kinh Jivaka CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
JTvaRkasuttavannana QUYEN 2 


5S. Giải Thích Kinh JTvaka - JTvakasuttavannanä 


5L. Evaim V.3.33 P.345 M.3.32 me sufami j1vakasultam. tadtha jwakassa 
komarabhaccassa qru„bavaneti ettha jIvaRfi j1vako. kumarena bhatoti komarabhacco. 
yathaha “kim etam bhane kakehi samparikinnanti? darako devati. j1vati bhaneti? j1vati 
devali. tena hỉ bhane tam darakam amhakam anlepuramn nefva dhannam detha 
posetunti. fassa JIvafifi jIvakoti namaụ akamsu, Kumarena posapitoti komarabhaccofti 
nama1mụnụ akamsu "tỉ (mahava. 328). ayamettha sankhepo. vittharena pana jIvakavatthu 
khandhake ãgatameva. Vinicchayakathapissa samantapasadikaya vinaya†thakathaya 


vutt. 


51. Kinh JTvaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
jTvakassa komãrabhaccassa ambavane (tại rừng xoài của JTvaka Komärabhacca): 
được gọi là Jivaka bởi vẫn còn mạng sống. Gọi là Komarabhacca bởi được Vương tử 
nhận nuôi dưỡng, như đã được nói - “Này hiền khanh, vật gì bị bầy quạ bu quanh vậy? 
Thưa ngài, đứa bé trai. Này các khanh, đứa bé còn sống không? Thưa ngài, vẫn còn 
sống. Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy về hậu cung của chúng ta và 
giao cho các nhũ mẫu chăm sóc.” Mọi người đặt tên cho đứa bé ấy là “JTvaka” (người 
đang sống) bởi vì “vẫn còn sông,” và bởi vì “được nuôi dưỡng bởi vị vương tử” nên đã 
được đặt tên là 'ˆKomarabhacca.” (mahãva. 328). Ở đây, trong bài Kinh này là phần tóm 
tắt; còn phần chỉ tiết được trình bày trong Tạng Luật, chương y phục, câu chuyện về 
Jïvaka, và lời lý giải về câu chuyện JTvaka Komarabhacca trong Chú giải Tạng Luật 
Samantapasadika. 


Ayam pana J1vako ekastmim samaye bhagavat1o dosabhisannam kaydn virecefva 
siveyyakam dussayugamn datva vatthanumodanapariyosane sotãpafttiphale patifthaya 
cimesi — "maya divasassa dvattikkhattum buddhupafthanam gantabbam, idanca 
veluvanam qtidure, mayham uyyanam ambavanam asannafaram, yannunahamettha 
bhagavafo viharam kareyyan ti. Môi P.3.46 fasmửm ambavane 
raftifthanadivatthanalenakulmandapadm sampadewa bbhagavato anucchavikam 
gandhaku†nq Kkareva ambavanam da{tharasahalthubbedhena tambapaflavannena 
pakarena parikkhipapeftva buddhappamukham bhikkhusangham civarabhattena 
santappetva dakkhinodakam pateva viharam niyydtesi tam sandhäya Vvuffan — 
“Jivakassa komarabhaccassa ambavane ti. 


Vào lúc bấy giờ cơ thể của đức Thế Tôn bị tiết ra dịch chất dơ, và lương y Jivaka 
Komãrabhacca này đã cúng đường thuốc xô nhẹ, (vị ấy) đã cúng dường xấp vải đôi sản 
xuất tại xứ STvĩ, vào lúc kết thúc câu chuyện đã nói lên lời tùy hỷ, Jivaka đã vững trú 
vào Thánh Quả Tu-đà-hoàn rồi khởi lên suy nghĩ - “Ta cần phải đi đến chăm sóc đức 
Phật mỗi ngày 2-3 lần nhưng tịnh xá Veluvana này ở quá xa, còn vườn xoài của ta thì 
vẫn gần hơn, vậy thì ta sẽ kiến tạo tịnh xá để cũng dường đến đức Thế Tôn ở trong vườn 
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xoài của ta.” Như thế vị ấy đã cho kiến tạo thạch động, liêu cốc và mái che đề làm chỗ 
nghỉ vào ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày, xây dựng Gandhakuti phù hợp cho đức Thế 
Tôn trong vườn xoài ấy, xây tường màu lá đỏ cao 18 hắc tay bao quanh vườn xoài, cúng 
dường đến chư Tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với y phục và vật thực, rồi đã rải nước 
cúng dường và đã dâng tịnh xá. Ngài muốn đề cập đến vườn xoài đó nên mới nói rằng 
- “vườn xoài của JTvaka Komärabhacca”. 


Arabhanti ghateni. wddissakatanti uddisiva katam. paficcakammanmii 
qiãnam pa[icca katam. atha va pa{iccakammanfi nimiftAakammassetam adhivacand1m, 
tam paficca kammamettha qltifli mamsam “paf[iccakamman tỉ vuff4—n— hofi yo 
evariparn mamsa1mụu paribhufjaH, sopi tassa Kammassa dayado hofi, vadhakassa viya 
fassapk panaghafakammam honfi tesam laddhi dhanữmassg cñnuHdhamma1mụ 
byãkqaronfIi bhagavatä vuftakaranassa anukaranan kathenti. ettha ca kãrana1n nãma 
tikofiparisuddhamacchama1msaparibhogo, qanukãaranam nama mahđjanassa tatha 
byakaranan. yasrma pana V.3.34 bhagava uddissakatam na paribhufaH, fasma neva 
tam karanam hot, ma tithjyanamn tatha byakaranam MI3.33 qanukaraa1. 
sahadhammmko vãdãnuvadoti parehi vuftakaranena sakarano huiva tumhakam vado 
P.3.47. idam vuttan hoi — “kửmn sabbakarenapi tumhakam vade garayham karanan 
nafth1 ti. qbbhacikkhanffiabhibhavifva acIRkhaqni. 


Arabhanti: sát hại. Uddissakatam (được xác định cụ thể): được làm cụ thể. 
Paticcakammam (hành động vì mình): được làm cụ thể cho mình. Hơn nữa, “hành 
động vì mình" là tên gọi của “nimittakamma (hành động ra hiệu)'. Nghiệp nương vào 
chính mình làm nhân đề thực hiện có mặt trong miếng thịt đó, vì nguyên nhân ấy Ngài 
mới giải thích rằng “nghiệp tồn tại do nương vào miếng thịt”. Quan điểm của những 
người đó cho rằng: người nào thọ dụng miếng thịt như thế (miếng thịt được xác định cụ 
thể) thì người đó cũng là người thọ nhận quả của nghiệp ấy, nghiệp sát sanh có ngay cả 
cho người ấy giống với tự mình giết. dhammassa cãnudhammam byãkaronti (tuyên 
bố về pháp phù hợp với Pháp): nói nhân thuận theo nhân mà đức Thế Tôn đã thuyết. 
Trong lời đó việc thọ dụng thịt được thanh tịnh theo 3 phần gọi là nhân, việc tuyên bố 
như thế của đại chúng gọi là thuận theo nhân. Nhưng đức Thế Tôn không thọ dụng thịt 
mà họ làm đặc biệt nâu riêng cho mình. Vì thế câu đó không gọi là nhân. Việc làm như 
thế của tu sĩ ngoại đạo cũng không gọi là tùy thuận theo nhân. sahadhammiko 
vãdãnuvädôo (có lời nói phù hợp với giáo lý, đúng theo Giáo Pháp): lời mà ngài nói 
hoặc lời được nói theo có nhân diễn biến bởi nhân mà người khác đã nói, phải chăng 
bất cứ lời nói nào có nhân mà các bậc có trí có thể khiến trách dù chỉ một lời nói nhỏ 
nhất? Điều này đã được nói - “không có lý do nào có thể chê trách trong lời nói của ngài 
theo nhiều phương thức hay sao?” abbhäeikkhanti (bài xích): lời nói đã vượt qua khỏi 
(làm mất danh dự). 
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522. Thanech1i karanehi dihadisu diịham naãma bhikkhunam aihaya 
migamacche vadhiva gayhamanam difham. sutam nama Phikkhunam aithaya 
migamacche vadhiwa gahitanHi sulam. parisankltam nama dilhaparisankiam 
Sutaparisankitam tadubhayavimuttaparisankitanti tividham hoi. 


52. Thãnehi đồng nghĩa với kãranehi (bởi các nguyên nhân). Trong số cả 3 
phần có việc đã nhìn thấy v.v, nhìn thấy họ giết các loài thú và cá rồi mang đến (làm 
món ăn) cúng dường đến chư Tỳ khưu, đây gọi là phần thịt đã nhìn thấy. Tỳ khưu 
nghe rằng họ giết thịt và cá mang đến cúng dường chư Tăng, đây gọi là phần thịt đã 
được nghe. Phần nghi ngờ có 3 là phần nghi ngờ về việc đã nhìn thấy, phần nghi ngờ 
về việc đã được nghe, phần nghi ngờ nằm ngoài cả 2 phần nghi ngờ đó đều được gọi là 
phần thịt bị nghi ngờ. 


Tatrayaw sabbasangahakavinicchayo — idha bhikkhH passanHi manusse 
jalavaguradihatthe gamatfo và nihkhamanfte aranñe va vicarante. dutiyadivase ca 
nesam tam gamamn pindaya pavifthanan samacchamamsam pindapatam abhiharanti. 
te tena dilhena parisankhami “bhikkhunam nu kho aithaya kalan tỉ ldam 
difthaparisankiftan  nama, clain~ gahefun na vaffqH. yam evam aparisankitam, tam 
vaffati. sace pana te manussã “kasma, bhante, na ganhatha tỉ pucchifva tamattham 
suna “nayidam, bhante, bhikkhunam atithaya Kkatamn, amhehi attano atthaya vã 
räjayutadmam afthaya vã katan tỉ vadanti, kappdlti. 


Trong tất cả 3 sự nghi ngờ có sự suy xét nhiếp hợp như sau - Chư Tỳ khưu trong 
Tôn giáo này nhìn thấy mọi người vác lưới chải và bẫy mồi v.v, đang đi ra khỏi làng 
hoặc đi quanh trong rừng. Vào ngày kế đó khi các vị Tỳ khưu đi khất thực đến ngôi làng 
đó, những người đó mang bình bát vật thực có thịt và cá cũng dường, chư Tỳ khưu ấy 
nghi ngờ về việc đã thấy (nghĩ rằng) “Phải chăng thịt và cá họ đã làm mang đến vì lợi 
ích cho chư Tỳ khưu”, đây gọi là hoài nghi về việc đã thấy. Thọ nhận vật thức mà hoài 
nghe về việc đã thấy không thích hợp, còn vật thực nào không bị nghi ngờ như vậy (vật 
thực) đó hợp lẽ. Nếu như những người đó hỏi rằng “Kính thưa ngài, tại sao ngài không 
nhận lãnh?” Sau khi nghe câu trả lời của chư Tỳ khưu (vị ấy) cũng nói rằng “Kính bạch 
ngài, vật thực này, chúng tôi không làm vì lợi ích đến chư Tỳ khưu, mà chúng tôi làm 
vì lợi ích của chính bản thân chúng tôi, hoặc vì lợi ích đến hoàng gia v.v,” (vị Tỳ khưu) 
thọ nhận vật thực đó hợp lẽ. 


Na heva kho bhikkhu passanfi, qpica sunanfi “manussaã Kkira jalavaguradihattha 
gãmdafo và nikkhamamtii arañne va vicaranH tí. dufiyadivase ca nesam tam gãma1n 
pưaaya pavihanam samacchamamsam pindapatam qabhihardnii te tena sutena 
parisankanHi “bhikkhunam nụ kho atthaya katan ti, idan sufaparisankifail nãma, 
cfam gahetu na vaffati. yan evam aparisankitam, tam va{{ati. sace panag te manussa 


“kasma, bhante, na ganhatha”1Ì pucchiwa tamattham sua “nayidam, bhame, 
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bhikkhunam atthaya katam, amhehi P.3.48 aiano athaya va rajayuttadinam atthaäya 
va katan tỉ vadanfi, kaDpaH. 


Thật vậy dầu Chư Tỳ khưu không nhìn thấy nhưng được nghe răng “Họ nói mọi 
người vác lưới chài và bẫy mồi v.v, đi ra khỏi làng hoặc đi quanh trong rừng. Vào ngày 
kế đó khi chư Tỳ khưu đi khất thực đến ngôi làng đó những người ấy cầm bình bát vật 
thực có thịt và cá để cúng đường, các vị Tỳ khưu cũng nghi ngờ về việc đã được nghe 
(nghĩ rằng) “Phải chăng vật thực họ làm mang đến vì lợi ích cho các Tỳ khưu,” đây gọi 
là nghỉ ngờ về điều đã được nghe. Không thích hợp đề thọ nhận vật thực đó. Còn vật 
thực nào không bị nghi ngờ như vậy thì (vật thực) đó hợp lẽ. Nếu như những người đó 
hỏi rằng “Kính thưa ngài, tại sao ngài không nhận lãnh?” Sau khi nghe câu trả lời của 
chư Tỳ khưu (vị ấy) cũng nói rằng “Kính bạch ngài, vật thực này, chúng tôi không làm 
vì lợi ích đến chư Tỳ khưu, mà chúng tôi làm vì lợi ích của chính bản thân chúng tôi, 
hoặc vì lợi ích đến hoàng gia v.v,” (vị Tỳ khưu) thọ nhận vật thực đó hợp lẽ.” 


Na heva kho pana passanfi na sunamfi, apica fesain gãmam pindaya pavifthanamn 
patftam gahetva V. 3.35 samacchamarnsam pindapatam abhisankharitva abhiharqnti. te 
parisankamii “bhikkhunam nu kho aithaya katan ti, Idam 
tadubhayavimuffaparisankitatmq nama. eilamDi gaheflttmnu na vaffadliL yam evam 
aparisankitam, tam valjali M.3.34. sace pana te manussa “kasma, Đhantf1e, na 
ganhatha 1i pucchitva tamattham suiva “nayidam, bhante, bhikkhuinam atthaäya katam, 
amhehi attano afhaya va rajayuttadinan atthaya vã katan, pavaftamamsan vã katan, 


kappiyameva labhitva bhikkhinam atthäya sampaditan `1 vadanti, kappdati. 


Hơn nữa, thật vậy dầu vị Tỳ khưu không được nhìn thấy mà cũng không được 
nghe, nhưng khi các Tỳ khưu ấy đi khất thực đến ngôi làng đó, mọi người thọ nhận bình 
bát đi chuẩn bị vật thực có cá và thịt mang đến cúng dường, vị Tỳ khưu ấy nghỉ ngờ 
rằng: “Phải chăng họ làm vì lợi ích đến chư Tỳ khưu,” đây gọi là hoài nghi nằm ngoài 
cả hai việc ấy (thấy và nghe). Không thích hợp để thọ nhận chính vật thực ấy. Còn vật 
thực nào không bị nghỉ ngờ như vậy thì (vật thực) đó hợp lẽ. Nếu như những người đó 
hỏi rằng “Kính thưa ngài, tại sao ngài không nhận lãnh?”. Sau khi nghe câu trả lời của 
chư Tỳ khưu (vị ấy) cũng nói rằng “Kính bạch ngài, vật thực này, chúng tôi không làm 
vì lợi ích đến chư Tỳ khưu, mà chúng tôi làm vì lợi ích của chính bản thân chúng tôi, 
hoặc vì lợi ích đến hoàng gia, hoặc loại thịt đã được làm sẵn đều là loại vật phẩm hợp 
lẽ được chuẩn bị vì lợi ích đến chư Tỳ khưu” (vị Tỳ khưu) thọ nhận vật thực đó hợp lẽ.” 


Matanam petaRiccatthaya mangaladImmam va atthäya kafeDbi eseVa nayo. yd1m 
yañhi bhikkhunamyeva aHhaya akatam, yattha ca nibbematikäa homi, tam sabbam 
kappaii. sace pana ekasmim vihare bhikkhu uddissa katam hotl, te ca aftano atthaäya 
katabhavam na janarmii, añne jandnti. ye jăngqnti, tesam na vaf{ati, ifaresan vaf{{ati. aqñne 
na jãnaHH, teyeva jãnanfi, fesammyeva na vallaH, añfesam vaffati tepi “amhakam 
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aithaya katam "tỉ jananHi aqñnepi “elesam atthaya katan tỉ jananii, sabbesampji tam na 
vaffati. sabbe na jãnamii, sabbesam vaffati. pañcasu hỉ sahadhammikesu yassa kassaci 
va afthãya uddissa katam sabbesam na kappaH. 


Vật thực mà họ làm vì lợi ích cầu siêu cho người đã quá vãng hoặc để cầu an có 
phương thức tương tự nhau. Quả thật bắt kỳ loại vật thực nào họ không làm vì lợi ích 
cho chư Tỳ khưu và chư Tỳ khưu không hoài nghi không mơ hồ về vật thực đó thì tất 
cả những loại vật thực đó hợp lễ (cho Tỳ khưu). Nhưng nếu vật thực họ làm để hồi 
hướng được xác định cụ thê đến chư Tỳ khưu trong một tịnh xá, những vị Tỳ khưu ẫây 
không biết được rặng họ làm vì lợi ích của chính mình, nhưng các vị Tỳ khưu khác biết, 
vị Tỳ khưu nào biết vật thực đó không hợp lẽ cho những vị Tỳ khưu ấy, mà phù hợp 
cho những vị Tỳ khưu khác. Dầu những vị Tỳ khưu ấy biết rằng: “Họ làm vì chúng ta”, 
ngay cả những vị Tỳ khưu khác cũng biết rằng: “Họ làm vì nhóm Tỳ khưu ấy” thì vật 
thực ấy không phù hợp cho tất cả các vị Tỳ khưu. Toàn bộ Tỳ khưu không biết thì phù 
hợp cho tất cả các Ty khưu. Thật vậy trong số năm vị Pháp hữu, vật thực mà họ làm 
được xác định cụ thể đến bắt kỳ một vị nào thì (vật thực đó) không thích hợp đối với tất 
cả các vị Pháp hữu. 


Sace pana koci ekamn bhikkhutmnu uddissa panam vadhitva fassa paftan pirefva 
defi, so ce aiano afthaäya katabhavam jãnammyeva gahefva aññassa bhikkhuno đeti, so 
tassa saddhaya paribhunjati. kassapatfi2 dvinnampi anapdtffi. yanhi uddissa P.3.49 
katam, tassa qabhultadlaya qanapadfi, iiarassa qjãnandfãyd. kappiyamamsassa hi 
paHggahane qpaffi natthi tuddissakatañca dqjanina bhuHassa pacchã ñaWa 
ãpaftidesanakiccam nama natthi akappiyama1msam pana qjaniva bhuttena pacchã 
ñatvapi apdfti desetabba. uddissakatanhi ñatva bhuñjatova aãpatfi, akaDpiydamainsam 
qjanina bhulfassapi apaffiyeva. tasma qapaHtibhrukena rupam sallakkhentenapi 
pucchitvava marmsamu paliggahetabbam, paribhogakdle pucchitva paribhufjissam1ti va 
gahetva pucchiwava paribhufnjitabbam. kasna? duvinñeyydt4. acchamarmmsanhi 
sukaramarnsasadisam hotl, dipimarmsadIni ca migama1msasadisami, fasma pucchifva 
gahannameva vaf†afIi vadanii. 


Nếu như một số vị sát sanh được xác định cụ thê đến một vị Tỳ khưu rồi đựng 
đầy bình bát với số thịt đó để cúng dường, dầu vị Tỳ khưu ấy biết được rằng: Họ làm vì 
lợi ích cho mình, sau khi thọ nhận đã cúng dường lại cho một vị Tỳ khưu khác, vị Tỳ 
khưu khác thọ dùng do lòng tin đối với vị Tỳ khưu ấy. Vị nào phạm tội? Cả hai đều 
không phạm tội bởi vì loại vật thực nào họ làm được xác định cụ thể cho nØưƠI, ngươi 
không phạm tội do ngươi không thọ dụng vật thực đó, vị còn lại không phạm tội bởi do 
không biết. Trong việc thọ nhận thịt đúng luật không phạm tội. Vị Tỳ khưu không biết 
rằng thịt được làm vì mình, (vị ấy) biết được sau khi thọ dụng thì không có nhiệm vụ 
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cần phải sám hối. Còn vị Tỳ khưu không biết rằng là loại thịt cắm (akappiyamamsa332), 


(vị ấy) biết được sau khi thọ dụng thì cần sám hối. Vị Tỳ khưu biết là loại thịt cắm 
(akappIiyamamsa) họ làm đặc biệt vì mình thì chắc chắn phạm tội, dù cho vị ẫy không 
biết mà thọ dụng thịt cắm cũng phạm tội. Vì thế, vị Tỳ khưu sợ hãi lỗi lầm xác định sắc 
vật thực làm đối tượng nên hỏi trước mới thọ nhận thịt hoặc ngươi thọ nhận với suy 
nghĩ (tôi) sẽ hỏi rồi mới thọ dụng, trong lúc thọ dụng nên hỏi rồi mới từ từ thọ dụng. Vì 
sao? Bởi vì loại thịt khó nhận biết. Thật vậy thịt gấu giống với thịt heo, thậm chí thịt 
cọp văn v.v, cũng gần giống với thịt thú rừng như hươu, nai, linh dương v.v, vì thế các 
vị A-xà-lê nói rằng nên hỏi trước rồi thọ nhận mới hợp lẽ. 


Adifthanti V. 3. 36 bhikkhunam atthäya vadhitva gayhamanam adittham. asutfanti 
bhikkhina1m aithäya vadhiva gahitanti asuta1m. qparisankitanti 
difthaparisankitadivasena aparisankitam. paribhogantfi vadamHi imehi thí karanehi 
parisuddham thoflparisuddham mnama hoi, tassa paribhhogo  drañne 
jatasupeyyasakaparibhogasadiso hotl, tatharipam paribhufjjantassa meftaviharissa 
MỊ.3.35 bhikkhuno doso va vajjam va natthi, tasma tam paribhufnjitabbanti vadamiti 
aitho. 


Adiftham (bản thân không thấy): Không nhìn thấy thịt mà họ đã giết mang 
đến vì lợi ích đến cho chư Tỳ khưu. Asutam (bản thân không nghe): Không được 
nghe rằng thịt mà họ đã giết rồi mang đến vì lợi ích đến cho chư Tỳ khưu. 
Aparisaikitam (bản thân không nghi ngò): do mãnh lực hoài nghi đã thấy v.v. 
paribhoganti vadämi (Ta nói thịt mà vị Tỳ khưu): loại thịt thanh tịnh (hợp lẽ) với 3 
nguyên nhân này gọi là sự thanh tịnh với cả 3 phần. Thật vậy, việc thọ dụng loại thịt 
thanh tịnh với cả 3 phần ấy cũng giống như việc ăn cơm và dưa chua tự phát sanh ở 
trong rừng, vị Tỳ khưu sống với tâm từ thọ dụng loại thịt như thế không có lỗi lầm, cho 
nên ta mới nói loại thịt ấy hợp lẽ. 


53. ldani tãdisassa paribhoge meftãviharinopi anavajjatamna dassetumn tdha, 
Jjmaka, bhikkhHtiadimaha. tattha kiñcapi aniyametva Dhikkhmfli vutflatmn, atha kho 
aftanameva sandhaya etan vutfanti veditabbam. bhagavata hỉ mahavacchagoftasute, 
canRisuite, Imasmiụn suttefi fIsu thanesu aftãnammyeva sandhaya desana kata. paqHfena 
P.3.5U pimdapateHat helhä qnanganasutte yo koci mahagoho  pindapalo 
pamftapindapatoti adhippeto, idha pana mamsipasecanova adhippeto. agathifoti 
tanhãya qagathito. amucchioi, tanhaãmucchanaya amucchito. qnajjhopannofiL na 
qdhiopanno, sabbam alumpifva ekappahareneva gilitukamo kako viya na hodtfi attho. 


332 Akappiyamamsa: mười loại thịt mà đức Thế Tôn không cho phép chư Tỳ khưu thọ dụng là thịt 


người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó nhà, thịt chó rừng, thịt rắn, thịt sư tử, thịt cọp vằn, thịt báo đốm, thịt 
gâu. 
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qd1mnavadassavfi  ckaraflivasena udarapalalam pavisiva navahi vanamukhehi 
nikkhamissafIIiadina nayena adinavam passan10o. 


Bây giờ, trong khi thuyết giảng tính chất vị Tỳ khưu sống với từ tâm không có 
lỗi lầm trong việc thọ dụng loại thịt như vậy mới thuyết rằng “Này JIvaka, vị Tỳ khưu 
trong Pháp và Luật này” v.v. Trong lời đó, đức Thế Tôn không xác định rõ rồi nói “vị 
Tỳ khưu”, nhưng nên biết rằng thuyết như vậy muốn đề cập đến chính ngài. Thật vậy, 
đức Thế Tôn muốn đề cập đến chính ngài có liên quan 3 vị trí (bài Kinh) là Kinh 
Mahävacchagotta, Kinh CankI và trong bài Kinh này. Trong bài Kinh Anangana trước 
đó nói rằng “với vật thực khất thực thượng vị” đồ ăn khất thực có giá trị lớn gọi là vật 
thực khất thực thượng vị, tuy nhiên trong bài Kinh này muốn nói đến loại thịt chín. 
Agathito (không bị ràng buộc): không bị mê mân bởi tham ái. Amuechito (không bị 
mê mắn): không bị mê mẫn bởi sự mê đắm do tham ái. Anajjhopanno (không bị gần 
gũi): không bị tham chi phối, có nghĩa là không giống như loài quạ muốn nuốt thật 
nhanh toàn bộ, nuốt xuống cô chỉ bằng một lần mô mà thôi. Adĩnavadassävĩ ( có sự 
nhìn thấy điều bắt lợi): Nhìn thấy tai họa theo cách như sau: “Vật thực này sẽ âm trên 
bề mặt dạ dày một đêm. rồi thoát ra ngoài qua miệng vét thương cả chín (môn)”. 


Nissarauapaflño  paribhufjdfỦ ¡damatthamaharaparibhhogol paññaya 
paricchindiva paribhufjati. qffaqbyabadhaya va cefteffI<I atadukkhaya va cieti 
suiametanti sutam maya etam pubbe, efam mayham savanamaffamevali dasseti. sace 
kho te jIwaka ldam sandhaya bhasnaHI, jvaka mahabrahmuna 
vikkhambhanappahanena byapadadayo pahima, tena so meftavihar mayham 
samucchedappahanena, sace te idam sandhaya bhasildm, evam sante fava idam 
vacanda1m anujãnãm1fti attho. so sampaficchi. 


Nissaranapañãño paribhuñjati (có tuệ về sự buông xả mà bản thân thọ dụng): 
xác định bằng trí tuệ rằng việc thọ dụng vật thực cũng vì lợi ích này rồi thọ dụng. 
attabyäbädhäya vã ceteti (hoặc nghĩ đến gây tốn hại đến mình): suy nghĩ đề làm 
khổ cho mình. Sutametam (tôi đã nghe rằng): ngôi nhà đó tôi đã được nghe, đức Thế 
Tôn thuyết rằng: “trước kia, chuyện đó, ta chỉ được nghe chừng ấy.” Sace kho te, 
jivaka, idam sandhãya bhãsitam (Này JTvaka, thật vậy nếu như ta nói liên quan 
đến việc từ bỏ luyến ái, sân hận, sỉ mê v.v,): Này Jïvaka, Đại Phạm thiên từ bỏ sân 
độc v.v, với sự từ bỏ do chế ngự (vikkhambhanappahãna), do nhân ấy Đại Phạm thiên 
đó mới gọi là sống với tâm từ. Nếu ngài nói liên quan đến điều này ta từ bỏ sân độc v.v, 
bởi sự từ bỏ nhờ đoạn trừ hoàn toàn (samucchedapahãna), nếu như vậy, ta chấp nhận 
lời nói này của ngài, lương y JTvaka cũng chấp nhận. 


34. Athassa bhagava sesabrahmaviharavasenapi uffari desanam vaddhento 
“jdha, j1vaka, bhikkhu "tiadimaha. tam uftãnatthameva. 
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54. Khi ấy, đức Thế Tôn giải thích pháp thoại sâu sắc hơn, ngay cả mãnh lực của 
những Phạm trú còn lại cho lương y JTvaka mới nới răng: “Này JTvaka, vị Tỳ khu trong 
Pháp và Luật này.” Các từ còn lại có ý nghĩa đơn giản. 


59%. YVo P.3.5I kho jwakatfi ayatn pafekko anusandhi. imasminhi thane bhagava 
dvaraw thakell, saftanuddayam dassel. sace hỉ kassacil eVvamassa “ekqm 
rasapindapatamnụ dafwa kappasatasahassamn V.3.37 sageasampatftH<m palilabhamnii, 
yamkinci katva paran marefvapi rasapindapatova dãtabbo ti, tam palsedhenfto “yo 
kho, j1vaka, tathagatam va "t1iadimaha. 


55. Yo kho jTvakäã (Này Jivaka, người nào sát hại vì Như Lai...): đây là sự 
liên kết được tách ra để trình bày riêng. Thật vậy, ở vị trí này đức Thế Tôn đóng cửa, 
thể hiện lòng trắc ân đối với chúng sanh. Nếu mọi người cúng dường đồ ăn khất thực 
có hương vị thượng hạng đến cho một vị Ty khưu rồi đạt được sự thành tựu cõi trời đến 
trăm nghìn đại kiếp, vi ấy cũng có thê tạo nghiệp này hay nghiệp khác, thậm chí khiến 
người khác làm cho chết rồi cũng dường đồ ăn khất thực có hương vị”, vì nguyên nhân 
đó đức Thế Tôn khi bác bỏ việc thực hành đó mới thuyết rằng “Này JTvaka, quả thật 
người nào sát sanh vì Như Lai...” 


Tatha M.3.36 Imỉna pafhamena thãneHHfi Imina anaHimaffteneva tava 
pathamena karanena. galappavedhakenati yottena gale bandhiwa kaddhito galena 
pavedhentena. ñãrabhiyamđnofi mariyamano. akappiyena đsadeffi acchamamsam 
sukaramarnsamfi, dipima1msam va migamarnsamtii khadapefva — “tvamn kim samano 
nama, akappiyamamsam te khaditan 1Ì ghalfet. ye pana dubbhikkhadisu vã 
byadhinigeahanattham và “acchamamsam nama sukaramarnsasadisam, địpimamsam 
migama1msasadisan "tỉ jänantã “sukaramamsam idam, mieamarnsam idan tỉ vafva 
hitajhasayena khadapemti, na te sandhayetamn vultam. tesanhi bahupuffiameva hoi. 
esaham, bhamte, bhagavantamn saranan gacchami dhammanca bhikkhusanghañcati 
qyan agaflaphalo  viñnatasasano dihasacco qrasavako imam pana 
dhammadesanamnnt ogahanto pasadamn uppadefva dhammakathaya thutm Karonfo 
evamaha. sesam sabbaftha uttaãnamevđH. 


Ở đó, iminã pathamena thãnenã (đó là nguyên nhân thứ nhất): với nguyên 
nhân thứ nhất, cũng chỉ là mệnh lệnh mà thôi, điều này trước tiên. Galappavedhakena 
(bị vị ấy buộc chặt cổ): con thú bị sợi dây thừng buộc chật cô lôi đi hoặc con thú có cổ 
bị buộc chặt lôi đi. Ärabhiyamäno đồng nghĩa với mãriyamãno (bị vị ấy làm cho 
chết). akappiyena äsãdeti (cho hoan hỷ với loại thịt phi luật hay loại thịt cắm): 
nghĩa là người cho vị Tỳ khưu thọ dụng thịt gấu với tưởng là thịt heo, thọ dụng thịt cọp 
văn với tưởng là thịt hươu nai, nói lời mỉa mai rằng: “Ngài vẫn được gọi là Sa-môn 
chăng? Ngài đã thọ dụng loại thịt phi luật.” Còn những người nào biết rằng thịt gấu tựa 
như thịt heo, thịt cọp văn tựa như thịt hươu nai vào thời khắc vật thực khan hiếm hoặc 
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dùng làm phương thuốc chữa bệnh được nói rằng: “đây là thịt heo, đây là thịt hươu nai” 
để cho vị Tỳ khưu thọ dụng với ý định hỗ trợ (điều trị) đức Thế Tôn không đề cập đến 
những người ấy. Bởi vì những người ấy thuyết lời này hoàn toàn có được nhiều phước 
báu. Lương y JTvaka này là bậc Thánh thinh văn đã chứng đắc Thánh quả, đã thấu hiểu 
được lời dạy của Thế Tôn, đã nhìn thấy rõ Bốn Chân lý, đã thâm nhuân trong lời thuyết 
giảng Giáo pháp, khởi lên lòng tịnh tín, khi thể hiện sự tán thán những vấn đề liên quan 
đến Giáo pháp mới nói như vậy. Những từ còn lại trong tất cả các câu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Jivaka Kết Thúc. 
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56. Giải Thích Kinh Upäli - Upälisuttavannanä 


56. Evarm V.3.36 P.3.52 me sutanti upalisuttIam. taitha na|andäyanti nãlandati 
©€vamụnamake nagare tam nagaram gocaragamam kawa. pãywãrikambavaneti 
dussapavarikasefthino ambavane. tam kira fassa uyyanam qhosi so bhagavafo 
dhammadesanan Ssuivã bhagavafi Dasanno fasmim yyane 
kulilenamandapadipatimanditam bhagavato viharam kafewva miyyadesi so viharo 
7makambavanam viya pavarikambavananteva sankham gaío. tastm1m pavaãrikambavane 
viharatIỎ attho. dighalapassHi dighaltlA evamladdhanamo. pừtdapatapafikkantori 
pưmdapatato paHkkamo. sasane viya kửm pana bahirayatane pindapatofi voharo afth1ri, 
na†thi. 


56. Kinh Upäli được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
nãJandãyam (gần thành Nã|anda): ở thành phố có tên như vậy Nãlanda, bởi vì đã làm 
cho thành phố đó trở thành làng mạc, thị trấn. Pävärikambavane (tại khu rừng 
Pävärikamba) bao gồm vườn xoài của trưởng giả Dssapävärika. Kê rằng vườn xoài 
đó là khu vườn của trưởng giả Pãvãrikamba, sau khi lắng nghe Pháp thoại của đức Thế 
Tôn đã khởi lên lòng tịnh tín, xây dựng tịnh xá được trang hoàng với những cốc am, 
thạch động và mái che v.v, trong khu vườn đó rồi dâng cúng đến đức Thế Tôn. Tịnh xá 
đó mới được gọi là Pãvãrikambavana, cũng giống như tịnh xá J7vakambavana. Có 
nghĩa là Đức Thế Tôn an trú ở Pãvãrikambavana đó. Tu sĩ ngoại đạo có tên như vầy 
Dighaftapassĩ bởi là người thực hành khổ hạnh trong thời gian dải. 
Pindapätapafikkanto (trên con đường khất thực trở về): trong khi trở về sau khi 
khất thực. Quả thật sự diễn tả việc đi khất thực không có trong học thuyết bên ngoài 
giống như trong Phật giáo. 


PaNiapefÉ dasscti thapeti dandani paññapeffI<I ¡dam niganfhasamayena 
pucchanto aha. kãyadanda1mụ vacilandatmu manodandamii cftha purinadandadvayam 
te acittakan payyapenti. yatha kira vate vaãyante sakha calatI, udakam M.3.37 calali, 
na ca tattha citan atthi, evaimn kayadandopi acitfakova hoti. yatha ca vaãle vayante 
talapannadimi saddamn karomii, udakani saddam karonti P.3.53, na ca taHha citam 
aithi, evain vacidandopi acifakova hotifi imam dandadvayan acittakan paññapeHnti. 
cittan pana manodandanti paññapenti. athassa bhagava vacanam patiffhapetukamo 
“kim pana tapass1”tiadimaha. 

Paññapeti (sự quy đỉnh): thuyết để định đặt. Tu sĩ ngoại đạo Dïghafapassr hỏi 
theo học thuyết Nigantha đã hỏi “sự quy định về uế hạnh (dandãni paññapeti)'. 
kayadandam vacidandam manodandan (ué hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, ué 
hạnh về ý): ở đây nhóm Nigantha quy định 2 loại uế hạnh đầu tiên là nhỏ (và) cho răng 
không có tâm. Họ nói rằng khi gió thổi, nhánh cây cũng lay động, nước gợn sóng lăn 
tăn, do nước và nhánh cây không có tâm thế nào thì cả uế hạnh về thân cũng không có 
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tâm như thế đó. Lại nữa khi gió thổi những nhánh cây chắng hạn như cây thốt nốt v.v, 
(phát ra) âm thanh, nước cũng có âm thanh, do nước và nhánh cây không có tâm thế 
nảo thì cả uế hạnh về khẩu cũng không có tâm như thế đó. Nhóm Nigantha quy định 2 
loại hành tội này cho rằng không có tâm như đã được nói đến. Nhưng bọn họ quy định 
tâm là uễ hạnh về ý. Khi ấy đức Thế Tôn có ý muốn cho Digbhafapassï-Nigantha xác 
chứng lời nói ấy mới hỏi rằng: “(kim pana tapassT) Này Tapassï có...phải hay 
không?” 


Tattha kathavatthusminti ettha kathayeva kathavatthu. kathayan patif†hapesiti 
aitho. kasma pana bhagava evamakasi? passafi hi bhagava “ayam imam katham adaya 
gantva aftano salthu mahaniganfhassa đrocessafi, tãsañca parisati, upali gahapati 
nisinno, so man Kkatham sufva mama vadam ãropetutn gamissafi, tassaha1n dhamma1m 
desessami, so tikkhaftum sarandan gamissdati, athassa caffari saccani pakãsessãmi, so 
$%accapakasanavasane sofäpaftiphale patilthahissaH, paresam sangahatthameva hi 


_~{p 


maya păramiyo piritã ”tỉ. Imamattham passanfo evamaRasi. 


Trong câu Pä]T đó thì lời nói ấy gọi là kathãvatthu trong từ kathävatthusmim 
(luận điểm), có nghĩa là làm cho vị ây an trú vào lời nói. Vì sao đức Thế Tôn lai làm 
như vậy? Bởi vì đức Thế Tôn thấy rằng “Dïghafapassr sẽ năm lấy lời nói này đi nói lại 
cho Đại đạo sư Nigantha là thầy của mình và gia chủ Upälï ngồi trong hội chúng của 
Niganfha ấy, vị ấy sau khi nghe lời này cũng sẽ đưa lời nói của ta lên (hiểu được), ta sẽ 
thuyết giảng Giáo pháp cho vị ấy, vị ấy sẽ đi đến nương nhờ ba lần, từ đó ta tuyên thuyết 
về Bốn Chân lý, bằng sức mạnh việc tuyên thuyết về Chân lý vị ấy của sẽ được an trú 
vào quả vị Tu-đà-hoàn, quả thật ta thực hành các ba-la-mật cũng chỉ vì nhiếp phục 
những người khác.” Đức Thế Tôn nhìn thấy được lợi ích này nên mới làm như vậy. 


52. Kanumani V.3.39 paññapesiti idamn nigan†ho buddhasamayena pucchamfo 
aha. kãyakqmma1m vacIkqImmam HaHOkqHUMAaHfi ettha kaãyadvare 
adãnagahaIqmuffcanacopanapafta a{thakamäavacarakusalacetana 
vacidvare vacanabhedan papayamanad uppanna tfãyeva Vvisaficefana vacIkqmuma1m 
nama. ubhayadvare CODa'a1m appafva manodvare uUuDDanna 
ekunatiinsakusalakusalacetanad manokamma1mu năma. apica sankhepafo tividham 
kaãyaqduccaritan kãyqkqnumam nãma, catHbbidham vacliduccarifam vacIiKqmma1m 
nãma, tividham manoduccarifta—n0 HAHOkq@mmđ11)k nãmad. imasmiñca suite Kammam 
dhuram, anantarasutIe P.3.54 “calarimani punna kammani mayaä saydmn abhinna 
sacchikatva paveditanl ti (ma. nỉ. 2.8]) evamagaftepi cetana dhura1. 

Niganfha hỏi theo Giáo lý của đức Thế Tôn mới hỏi rằng: “kammãni paññapesi 
(đức Thế Tôn quy định về nghiệp?)”. Ở đây, kãyakammam vacikammam 
manokammam (thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp): gồm 20 tư tâm sở là tư tâm sở 
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(phối hợp) trong tám tâm thiện dục giới, tư tâm sở (phối hợp) trong 12 tâm bất thiện đã 
đạt đến sự chấp thủ, sự nắm lấy, sự buông bỏ và sự khuấy động trong thân môn gọi là 
thân nghiệp. 20 tư tâm sở đó không đạt đến sự chấp thủ v.v, trong thân môn mà cho 
đạt đến việc thốt ra lời nói sanh khởi ở khẩu môn gọi là khẩu nghiệp. Tư tâm sở (phối 
hợp) trong 29 tâm gồm (17) tâm thiện và (12) tâm bất thiện không đạt đến sự khuấy 
động trong cả 2 môn (thân và khâu) mà sanh khởi ở ý môn gọi là ý nghiệp. Và hơn nữa, 
khi nói văn tắt thì 3 loại hành động ác của thân được gọi là thân nghiệp, 4 loại hành 
động ác của khâu gọi là khẩu nghiệp và 3 loại hành động ác của ý gọi là ý nghiệp. 
Nhưng ở trong bài Kinh này nghiệp gọi là đhura (trách nhiệm). Tư tâm sở đến trong 
bài Kinh sau như vầy “Này Punna, bốn loại nghiệp này, ta đã tự mình tác chứng bằng 
thắng trí, rồi tuyên thuyết” gọi là đhura (trách nhiệm) (ma. ni. 2.81). 


Yattha katthaci pavatta cetana “kanham kanhavipakan "tiadibhedam labhati. 
niddesavare cassa “sabyabajjham kayasankharamm abhisankharof "tiadina nayena sa 
vutfava. kayadvare pavatta pana idha kayakammanti aqdhippetam, vacidvare M 3.36 
pavatfa vacihammam, manodvare pavatfA manokdmmd1. tena Vvuffamm— — “imasmim 
sut\e kammam dhuram, anantarasutte cetana 1L kammampi hỉ bhagava kammamii 
pañnapeti yatha imasmiiyeva sulte. cetanampi, yathaha — “cetanaham, bhikkhqave, 
kammam vadami, cefayiva kammam karofl 1i (ad. nỉ 6.63). kasma pana cefana 


kammanfi vuttã? cetanamulakattã Kamassa. 


Tư tâm sở vận hành trong bất kỳ môn nào được phân loại thành “nghiệp đen có 
quả đen” v.v. Trong phần diễn giải của nghiệp đó ngài cũng nói đến tư tâm sở theo cách 
thức sau: “trong khi tạo tác thân hành gây ra sự đau khổ” v.v. Còn tư tâm sở vận hành 
trong thân môn ngài muốn đề cập đến thân nghiệp trong bài Kinh này. Tư tâm sở vận 
hành trong khẩu môn là khẩu nghiệp. Tư tâm sở vận hành trong ý môn là ý nghiệp. Vì 
thế tôi đã nói rằng: “Trong bài Kinh này (nghiệp) gọi là đhura, tư tâm sở trong bài Kinh 
kế tiếp cũng gọi là đhura.” Thật vậy đức Thế Tôn quy định nghiệp là nghiệp giống như 
tư tâm sở trong bài Kinh này cũng gọi là nghiệp. Như đức Thế Tôn đã nói - “Này chư 
Tỳ khưu, ta nói tư tâm sở là nghiệp, bởi vì (một người) sau khi suy nghĩ đã tạo nghiệp.” 
(a. ni. 6.63). Tại sao nói tư tâm sở là nghiệp? Bởi vì nghiệp có tư tâm sở làm gốc. 


kitha ca akusalamn patva kaãyakamma1mn vacikamma1mn mahantfamfii vadanto na 
kilamdfl, kusalamn patva manokammam. tathä hỉ mãtughafadmi caltari kammani 
kayeneva upakkamiva kayeneva Karotli, niraye kappalfhikasanghabhedakammam 
vacidvarena karoti. evain akusalam pafva kaãyakamma1mn vacikammam mahanfqnti 
vadamo ma kiamatL nãma. eka pana jhanacelana calurasitiRappasahassani 
Saggasampafttim avahaHi, ekã maggacetana sabbakusalam samugsehatefva arahattam 
ganhapeti. evam kusalam patva manokamma1m mahantami vadanto na kilamati nãma. 
Imasmim pana thaãne bhagava akusalam patva manokammam mahasavajjan vadamano 


«‹c — 


niyatamicchadifthin sandhaya vadati tenevaha — “naham, bhikkhave, aññam 
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ekadhammampi samanupassami, yam evam mahasavajJjam, yathayidam, bhikkhave, 
micchadifthi. micchadi†thiparamami, bhikkhave, mahaäsaãvajjãml tỉ (a. nỉ. l. 310). 


Ở đây cả hai là thiện và bất thiện khi đức Thế Tôn thuyết về thân nghiệp, khâu 
nghiệp ở phần bắt thiện là to lớn, không khó khăn, thuyết ý nghiệp trong phần thiện là 
to lớn, cũng không khó khăn. Thật vậy, hạng người nỗ lực xuống tay tạo bốn loại nghiệp 
(vô gián nghiệp) như giết mẹ v.v, cũng chỉ thực hiện bằng thân, hạng người tạo nghiệp 
chia rẽ Tăng Chúng (cho quả) khiến người ấy đọa vào địa ngục trọn kiếp bởi ý nghiệp. 
Như vậy trong khi nói về thân nghiệp, ý nghiệp sau khi đi đến bắt thiện là to lớn, mới 
gọi là không khó khăn. Hơn nữa, một tâm sở tư trong tâm thiền dẫn đến sự thành tựu 
cõi trời trong tám mươi bốn nghìn kiếp, một tâm sở tư trong tâm đạo bứng tận gốc toàn 
bộ bất thiện năm lẫy quả vị A-ra-hán. Như vậy trong khi nói về ý nghiệp sau khi đạt đến 
thiện là to lớn, mới gọi là không khó khăn. Nhưng trong trường hợp này đức Thế Tôn 
nói ý nghiêp sau khi đạt đến bắt thiện là có tội lỗi nghiêm trọng, mới muốn đề cập đến 
tà kiến cô định (niyata-micchäditthi). Với nhân ấy đức Thế Tôn đã nói - “Này chư Tỳ 
khưu, ta không nhìn thấy một Pháp nào khác, có tội lỗi nghiêm trọng như vậy, giỗng 
như tà kiến, này chư Tỳ khưu. tà kiến tột cùng, này chư Tỳ khưu, có tội lỗi nghiêm 
trọng.” (a. m. 1.310). 


ldani V.3.40 niganfhopi tathagatena gatamaggam P.3.55 palipajjanto Kiñci 
aithanipphafttin apassantopi “kửn panãvuso, gotama "tiadimaha. 


Bây giờ, dầu Nigantha khi đi trên đạo lộ mà đức Thế Tôn đã đi qua dù không 
nhìn thấy bấy kỳ sự thành tựu lợi ích gì, đã hỏi rằng: “kim panãvuso, gotamã (này Hiền 
giả Gotama, thân nghiệp... không phải sao?” v.v. 


5Š. Balakimjydti upalissa kia balakalonaharagamo nãma dithi, tafo aãyam 
gahetvaA manussã ãgafa, so “ctha bhane, amhakam sattharam rmahaniganfham 
passissama "1Ì tăya parisaya parivuto tafttha agamasi. tam sandhaya vufftam 
“balakmiya  parisava ti,  balakagamavasinjyaHl datiho upalipamukhaydri 
upaljelhahaya dapica balakimygdldlÀẦ balavadiya baÌÏussannaydtipi daitho. 
nupãlipamukhayafi upaligahapatiyeva tattha thokam sappanfo, so tfassa pamukho 
Jjefthako. tenapi vuftam “upälipamukhaya 1l. handđfiHẦằvacasayatthe nipato. chayoH 
lamako. olãrikassaäti mahantassa M. 3.39. upanidhayati upanikkhipitva. idan vuttam 
hofi, kayadandassa santike nikkhipitva “ayam nu kho mahamo, ayan0 mahanfo tỉ eVam 
olokiyamano chavo manodando kiủn sobhaH, kuio sobhissaH, na sobhalti, 
upanikkheÐamafamplì nappahofli dìpel. sadhw sãdhu, bhanfe, tapassfi 
dighatapassissa sãdhukaram dento, bhantefi na†apultamalapaH. 


58. Bãlakiniyä (nhóm dân chúng Bälaka): có ngôi làng gọi là làng Balaka của 
gia chủ UpälT, mọi người kính trọng người gia chủ nào đã đi đến từ ngôi làng đó, người 
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gia chủ ấy được vây quanh bởi hội chúng với suy nghĩ “chúng tôi sẽ tìm gặp Đại đạo 
sư Nigantha, vị ấy là thầy của chúng tôi.” Ngài muốn đề cập đến làng Bãlaka mới nói 
rằng: “cùng với hội chúng gia chủ phần lớn là nhóm dân chúng Bãlaka. Có nghĩa là hội 
chúng những vị cư trú trong làng Balaka. Upälipamukhäya: Có gia chủ UpälT là vị 
đứng đầu. Và lại nữa bãlakiniyã dịch là người ngu xuân, tức là bao trùm bởi sự ngu 
ngốc. Upälipamukhäya: nghĩa là trong hội chúng đó thì chỉ một mình gia chủ Upälï là 
người có một chút trí tuệ. gia chủ UpãlT ấy là trưởng nhóm của những người đó. Vì 
chính nguyên nhân đó ngài đã nói rằng “có gia chủ Upälï là trưởng nhóm”. Từ handa 
là phân từ được sử dụng với ý nghĩa lời mời. Chavo: là xấu ác. Olãrikassa: là to lớn. 
Upanidhäya (so sánh với): sau khi đặt xuống. Ở đây được nói là, sau khi đặt xuống 
gần uế hạnh về thân “phải chăng uế hạnh về thân là to lớn, uế hạnh về thân là to lớn” 
như vậy trong khi quan sát thì uễ hạnh về ý thấp kém đẹp đẽ gì? sẽ xinh đẹp từ đâu? 
Không hề xinh đẹp, (Nigantha) tuyên bố dầu chỉ mang đến đặt xuống cũng không đủ. 
Lành thay, lành thay, thưa ngài, Dĩghatapassĩ tuyên bố: Gia chủ UpälT khi thốt lên 
lời tán thán đến TapassT Nigantha, cũng gọi Đạo sư Nãtaputta là bhan/e (thưa ngài). 


óU. Na P.3.56 kho metain, bhante, ruccafi, bhante, etain0 mayhatụ na ruccdfi. 
mãyävHfi' maăyakaro. ñvaffaninäayanfi avaffefva gahanamayam. ãvaffeffi avaffefva 
parikkhipiva ganhaH. gaccha tfvaimn gahapdfffẲẪ kasna mahanigantho gahapatim 
yaãvafatiyamụ pahinatiyeva? dighafapassr pana palibahateva? mahaniganfthena hỉ 
bhagavafa saddhim ekan nagaram upanissaya viharantenapi na bhagava dđifthapubbo. 
yo hỉ satfthuvadapafinno hoi, so tam paHfññam appahaya buddhadassane abhabbo. 
tasmãa esa buddhadassanassa qladdhapubbaHa dasabadlassa dassanasampattica 
niyyanikakathabhavanca qjãnanto yãvafatiyam pahinateva. dighatfapassĩr pana kalena 
kalam bhagavanian upasankamiwa tiỊhatipi nỉsidatlpi panhampi pucchatli, so 
tathãgatassa dassanasampafttimpi niyyanikahathabhavamji janaH. athassa etadahosi 
— ' qyam gahapati pandito, samaIassa gofarnassa sanfike ganfva dassanepDi pasideyya, 
niyyanikakatham suivapi pasideyya. tafo na pung amnhaãkam santikama agaccheyyä 1i. 
tasmaã yãvafatiyan paHbahafteva. 


60. Na kho metam, bhante, ruccati (thưa ngài, tôi không được hài lòng...): 
Dighatapassï phản đối, thưa ngài vẫn đề này (để cho gia chủ UpälT đi tranh luận với Sa- 
môn) tôi thật không hài lòng. Mãyävï (huyễn sưu): hạng người xảo quyệt. 
Ävaftanimäyam (lôi cuốn): quỷ thuật khiến cho (người khác) thay lòng. Ävafteti: đánh 
lừa, bao vây, bắt lấy. Gaccha tvam gahapati (này gia chủ, ngài hãy đi): vì sao Đại 
đạo sư Nigantha nói để gia chủ Upälï đi đến 3 lần, còn Dĩghatapassĩ lại luôn phản đối? 
Bởi vì Đại đạo sư Nigantha mặc dù cư trú chung thành phố với đức Thế Tôn cũng chưa 
từng nhìn thấy đức Thế Tôn. Bởi vì người nào đã (tự mình) khẳng định bằng lời nói là 
bậc thầy, người ấy vẫn chưa từ bỏ sự khẳng định đó thì không xứng đáng gặp đức Phật. 
Bởi vậy Nãtaputta không biết “sự thành tựu là sự nhận thực” và không biết tính chất là 
lời nói dẫn đến (giải thoát tất cả khổ đau) của đắng Thập Lực mới xác nhận gởi gia chủ 
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Upälï đi đến 3 lần. Còn Dĩghatapass thỉnh thoảng đến gặp đức Thế Tôn đứng, hay ngồi, 
hoặc đặt vấn đề, vị ấy biết được “sự thành tựu là sự nhận thực" và biết tính chất là lời 
nói dẫn đến (giải thoát tất cả khổ đau) của Như Lai. Khi ấy vị ấy đã khởi lên điều này - 
“Gia chủ Upälï này là bậc sáng trí, đi đến trú xứ của Sa-môn Gotama có thể tịnh tín bởi 
vì nhìn thấy, tịnh tín bởi vì lắng nghe kệ ngôn dẫn đến (giải thoát tất cả khổ đau). Từ đó 
mà Upälï có lẽ không quay trở lại trú xứ của chúng ta nữa.” Cho nên, vị ấy mới phản 
đối đến 3 lần. 


Abhivadetvati vanditva. tathagatanhi disva pasannaãpi appasannapi yebhuyyena 
vandantiyeva, appakã na vandanti. kasma? aqHucce hỉ Kule jãfo agãram qjjhavasanfopi 
vanditabboyevaii. ayamn pana gahapafi pasannaftava vandli, dassaneyeva kira pasanno. 
gam nu khvidhati agama nu kho idha. 


Abhivädetvä: đã đảnh lễ. Thật vậy, mọi người khi đã nhìn thấy Như Lai kê cả 
người có lòng tịnh tín, và cả người không có lòng tịnh tín, phần lớn đều phải đảnh lễ, 
người không đảnh lễ chỉ một phần nhỏ. Vì sao? bởi vì người sanh ra trong dòng tộc cao 
quý, thậm chí sống đời sống tại gia cũng nên đảnh lễ. Còn người gia chủ này đảnh lễ do 
là người tịnh tín, vi ấy nói rằng chỉ vừa mới nhìn thấy đã khởi lên lòng tịnh tín. ägamä 
nu khvidhã tách hợp âm thành ñgamã nu kho idha (đã đến nơi này). 


ólI. Sadhw sãdhu, bhanfe, fapassiti dighafapassissa sadhukaram denio, 
bhamteli, bhagavantamn alapati. sacce patlffhayäti thusarasimhi ãkofitakhanuko viya 
acalanto vacIsacce pafi†thahitva. siyä P. 3.57 nofi bhaveyya amhakam. 


Sãdhu sãdhu, bhante, tapassĩ (kính bạch ngài, Dĩghatapassĩ tuyên bồ tốt đẹp 
thay, Dĩghatapassï tuyên bố tốt đẹp thay): Gia chủ Upälï khi thốt lên lời tán thán cùng 
Dighatapassï, thì cũng gọi đức Thế Tôn là thưa ngài. sacce pati{thäyä (nếu như ông 
có thể chắc chắn trong lời nói chân thật): thiết lập chắc chăn trong lời nói chân thật 
không bị lay chuyên như một chiếc cọc căm vào đồng trấu. siyä no đồng nghĩa với 
bhaveyya amhäãkam (có thê có cùng chúng ta). 


62. Idhari M340 imasmim loke  dssatL bhaveyya. sifodakapdafikkhiforti 
nieantha sattasannaya sitodakan paHkkhipanti. tam sandhayetfam vuftan. manosaffã 
nãma devat manamhi saft4A lageäa lagia  manopdfẪbaddhoft yasmna manamhi 
patibaddho hufvã kalankarol, tasma manosaftesu devesu upapdaJjafii dasseti. tassa hi 
pửtqjararogo bhavissaH. tenassa un„hodakam pivituun va hatthapadadidhovanatthaya 
va gaffaparisiñcanatthaya va upanefum na vaffati, rogo balavataro hoti. sitodakam 
vaffafI, roga1n VvHipasamefli. 


Idha: trong đời này. Assa: có thế có. Sftodakapatikkhitto (bị cắm sử dụng 
nước lạnh): Nigantha từ chối nước lạnh với do nghĩ rằng trong nước có chúng sanh. 
Lời này ngài muốn đề cập đến nước có chúng sanh. Manosattã nãma devä (chư Thiên 
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được gọi là Manosatta): Chư Thiên bị dính vào, bị máng vào, bị vướng vào ở trong 
tâm. Manopatibaddho (vị có tâm cột dính): Gia chủ UpälT chỉ hạng người bị cột dính 
trong tâm đã mệnh chung, vì thế họ hóa sanh vào nhóm chư Thiên Manosatta. Quả thật, 
bệnh tật khởi lên từ tâm có nơi bệnh tật đó (nên) không thích hợp để uống nước nóng 
hoặc sử dụng nước nóng nhằm mục đích cho việc rửa tay và chân v.v, hoặc nhằm mục 
đích cho việc tắm rửa cho bản thân và cho người khác, bệnh tật sẽ trở nặng. Nước lạnh 
thì thích hợp, xoa dịu được bệnh tật. 


Ayamụw pana unhodakameva paljiseval, tam alabhamano odanakanjikam 
palisevdti. cilena pana sitodakam patuhãmo ca paribhufjitukamo ca hoii. tenassa 
manodando taHheva PhƒjatiL so kayadandam vacidandam rakkhamiHliH sitodakam 
paãtukamo va paribhuf)itukamo vã sitodakameva dethaHi vafttn na visahafi. fassa eVan 
rakkhitapi kayadandavacidanda cutim va palsandhimn và akaddhitumn na sakÑoHH. 
manodangdo pana bhinnopi cutimpi pafisandhimpi akaddhatiyeva. it nam bhagava 
dubbalakayadandavacidanda chavaä lãmaka, manodandova balava mahanfoti 
vadãapesi. 


Nigantha này chỉ uống nước nóng, khi không có nước nóng thì uỗng nước vo 
gạo hoặc nước rau muối để thay thế, tâm vị ây muốn uống và muốn sử dụng nước lạnh. 
Bởi thế uế hạnh về ý của vị ấy mới bị phá tan. Do không được uống nước và sử dụng 
nước lạnh (vị ấy nghĩ răng) tôi gìn giữ uế hạnh về thân và uế hạnh về khẩu nên không 
thê nói “tôi muốn uống hoặc muốn sử dụng nước lạnh xin ngài hãy cho tôi nước lạnh. 
Uế hạnh về thân và uế hạnh về khẩu của vị ấy dầu được gìn giữ như thế cũng không thê 
lôi kéo sự chết và sự tái tục. Còn uế hạnh về ý tuy đã tan vỡ nhưng cũng (có khả năng) 
lôi kéo cái chết và sự tái tục được. Như thế đức Thế Tôn mới thuyết cho vị ấy rằng: uế 
hạnh về thân và uế hạnh về khâu thấp kém, có lực yếu ớt, uễ hạnh về ý có sức mạnh to 
lớn. 


Tassapi upasakassa etadahosi. “mucchaãvasena asafñfnibhutlananhi sattaähampi 
qaSsasaDassasa naDDaVaffaniI, cIfasantaiipavaffImatteneva pang fe mafafI nq Vuccqnfi. 
yadäa nesam cittan nappavatiaH, tadã Tmata ele nìhariva te jhaãpetha tỉ vatftabbatam 
ãpajjanHi. kayadando nho abyaäparo, tatha P.3.58 vacldando. cifteneva pana tesam 
cuHÐpl pallsandhip hot V.342. itipi manodandova mahamo. bhÿjiwapi 
cutipafisandhiakaddhanafo eseva mahanto. amhakam pana mahaniganfhassa katha 
aniyyanika ”tL sallakkhesi. bhagavafo pana vicittani panhapaHbhanani sotuửãmo na 
tãva anuJandqH. 


Dẫu cho cận sự nam ấy đã nghĩ như sau: “Do mãnh lực sự say mê hơi thở vào và 
hơi thở ra của chúng sanh Vô tưởng không diễn ra suốt 7 ngày, tuy nhiên chúng sanh 
cõi Vô tưởng ấy không gọi là tử, bởi chỉ do sự vận hạnh dòng chảy liên tục của tâm, chỉ 
khi nào tâm của những chúng sanh Vô tưởng ấy không vận hạnh nữa thì khi ấy (chúng 
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sanh ấy) mới tử, họ chấp nhận phải nói rằng “hãy mang chúng sanh ấy đi thiêu”. Uễ 
hạnh về thân không chuyền động, không nỗ lực, uế hạnh về khẩu cũng tương tự như 
vậy. Tuy nhiên những chúng sanh ấy vẫn chết, hoặc tục sanh cũng chỉ với tâm mà thôi. 
Chính vì thế, chỉ riêng uế hạnh về ý gọi là to lớn, cũng bởi do tâm dù cho tan vỡ cũng 
lôi kéo cái chết và sự tái tục. Còn lời nói của Đại đao sư Nigantha thầy của ta là lời nói 
không thật sự dẫn chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Nhưng gia chủ Upälï ấy muốn lắng 
nghe đề sáng suốt về vấn đề của đức Thế Tôn nên vẫn chưa thừa nhận. 


Na kho te sandhÙadfi na kho te ghafiydl. purimnena vã pacchữmanii 
“kayadando mahamfo tỉ imina purimena vacanena idani “manodando mahanfo tỉ 
idan vacanda1ml. pacchimend vũ pHrÙmdmfi tena va pacchimena qđưụ purinavacanan 
na ghafiydti. 


Na kho te sandhiyati: lời nói của ngài không gắn kết với nhau. purimena vã 
pacchimam (lời nói sau với lời nói trước): nghĩa là lời nói này “uế hạnh về ý to lớn” 
ở đây, với lời nói trước “uễ hạnh về thân to lớn” không liên kết với nhau. pacchimena 
vã purimam: lời nói trước kia với lời nói sau không gắn kết. 


63. ldãanissa M34] bhagava aññanipi karanani aharamo “tam kửùn 
mañiasr tiadimaha. taftha cñfHylmdsaifmvarasamwufofL na paănamdftipdaletl, na 
pãnamafipalaydti, na panamafipatayato samanunño hot na adinnam adiydfl, na 
qadinnam adiyapefi, na adinnam adiyato samanuñno hoti. na musã bhanati, na musã 
bhanapel, ma musa bPhanato samanunno hoi. na  Phaviamasisdtll, na 
bhavitamasisapefl, na bhavitamasisafto samanuñfno hotfi imina catukofthasena 
Sanvarena sarnvuto. eftha ca bhãyfanti pañcakämagu1na. 


Bây giờ, đức Thế Tôn đưa lý do khác ra cho gia chủ UpälT nên đã nói “ngài nghĩ 
ý nghĩa ấy như thế nào?” Ở đó, eätuyämasamvarasamvuto (vị thu thúc bằng bốn sự 
thu thúc) nghĩa là vị đã thu thúc nhờ vào bốn sự thu thúc là không tự mình sát sanh, 
không sai bảo người khác sát sanh, không tán thành việc sát sanh. Không tự mình lẫy 
của không cho, không sai khiến người khác lấy của không cho, không tán thành việc 
lây của không cho. Không tự mình nói dối, không sai khiến người khác nói dối, không 
tán thành việc nói dối. Không tự mình mong chờ dục lạc, không khiến người khác mong 
chờ dục lạc, không tán thành việc mong chờ dục lạc. Trong lời đó thì bhãvitam vị ẫy 
muốn đề cập đến đến sự trói buộc của năm dục. 


Sabbavarivaritofil variftasabbaudako, palikkhiftasabbasiodakol attho. so hi 
sitodake salqsafm hot, tasma na tam valanjeti. atha và sabbavarivarifoti sabbena 
papavaranena varilapapo. sabbavariyuttofti sabbena papavaranena P.3.59 vutio. 
sabbavaridhutofi sabbena papavaranena dhutapapo. sabbavdriphufoft sabbena 
papavaranena phu‡o. khuddake pãne sanghatamal apaãdeffƯI khuddake pane vadham 
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aãpadeli. so kira ekindriyam panam duvindriydmn pananti pañfiapeti. sukkhadandaka- 
puranapannasakkhara-kathalanipi panoteva paññapeti. taitha khuddakam udakabindu 
khuddako pano, mahantam mahamtoti sañnT hoti. tam sandhayetama vuttam. Kismim 
paññapefI<I  katha kafarasmim kofthase  paññapeli. manodandasminii 
manodandakofthase, bhanfteti. ayam pana upasako bhanamfova sayampi sallakkhesi — 
“amhakamụ mahanieantho 'asafcetaniiamũn kammam appasavajam, sancetanikam 
mahasavajjan 1Ì paññapefva cetlanam manodandoti paññnapeli qniyyaniha efassa 
katha, bhagavatova niyyanikã ti. 


Sabbavärivärito (từ chối toàn bộ nước lạnh): từ chối tất cả loại nước uống 
lạnh, có nghĩa là toàn bộ nước lạnh vị ây khước từ. Thật vậy, Nigantha nghĩ rằng có 
chúng sanh trong nước lạnh bởi thế vị ấy không sử dụng nước lạnh. Hơn nữa từ chối 
toàn bộ nước lạnh nghĩa là ngăn chặn điều ác với việc loại bỏ toàn bộ điều ác. 
Sabbaväriyutto (phối hợp với việc ngăn chặn tất cả ác): phối hợp với việc ngăn chặn tất 
cả ác. Sabbaväridhuto (loại trừ ác với việc khước từ mọi ác) nghĩa là loại trừ ác bằng 
việc loại bỏ tất cả ác đó. Sabbaväriphutfo nghĩa là đụng chạm mọi thứ với việc ngăn 
chặn tất cả ác. khuddake pãne sañghãtam ãpäãdeti (làm nhân khiến rất nhiều chúng 
sanh nhỏ bị sát hại): làm cho những chúng sanh nhỏ đi đến cái chết. Họ nói rằng 
Nigantha ấy chế định chúng sanh có một quyền là chúng sanh có mạng quyên (pãna), 
chế định chúng sanh có 2 quyên là chúng sanh có mạng quyên, chế định luôn cả lá cây 
khô, lá cây mục, đã cuội, gạch ngói vỡ đều chúng sanh có mạng quyên, trong SỐ chúng 
sanh có mạng quyền đó họ nghĩ rằng giọt nước nhỏ là mạng sống nhỏ, giọt nước lớn là 
mạng sống lớn. Lời đó ngài muốn nói đến vấn đề ấy. kismim paññapeti (chế định tư 
tâm sở ở phần nào?): chế định phần đó là phần nào? Manodandasmim (trong uế 
hạnh về ý): là ở trong phần làm uế hạnh về ý, kính thưa ngài, nam cư sĩ này khi nói 
kính thưa ngài cũng đã tự mình xác định rằng - “Đại đạo sư thầy của ta chế định nghiệp 
không chủ ý thực hành có tội nhẹ, nghiệp mà chủ ý có tội nặng, rồi chế định tư tâm sở 
là uễ hạnh về ý, lời nói của vị ấy quả thật không dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ đau, 
còn lời nói của đức Thế Tôn thật sự dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khô đau.” 


64. Iddhati V343 samiddha phút aisamiddha sabbapaliphulla vừa. 
qkinnamanussadfit janasamakula papaflẪẦS hatthiassadayo tiracchanagafl4  ceva 
Itthipurisadarakadayo manussajatika ca. ekan matisadkhalaHHi ckd1 ma1nsarasU1. 
puflqanH tasseva vevacanam. tddhùmati anubhaãvasampanno. cefovdsippdffofL cữIe 
vasibhavappatto. bhasmaụ P. 3.60 karissamnti charikam karissami. KiNhi sobhafI eka 
chava nã |andãi itdampi bhananto so gahapati — “kãyqpayogena paññasampDi manussã 
ekam na|andam ekam ma1msakhalam katttm na sakkonti, iddhima pana eko M.3.42 
ekeneva manopadosena bhasmam katutm samattho. amhaãkam mahaniganfhassa katha 
aniyyanika, bhagavatova katha niyyanika "tỉ sallakkhesi. 
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Iddhã: giàu mạnh. Phi(ä: quá giàu mạnh tựa như hoa đang nở rộ toàn thân. 
Akinnamanussã: dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. Pãnã: gồm loài bàng sanh như 
voI, ngựa v.v, và loài người như đàn ông, đàn bà, và trẻ nhỏ v.v, ekam mamsakhalam 
(một đống thịt): thành một khối thịt. Puñjam là từ đồng nghĩa với ekam 
mamsakhalam (một đống thịt, một khối thịt). Iddhimä: người hội đủ với oai lực. 
Cetovasippatto: là người đã đạt đến năng lực của ý. Bhasmam karissämi dịch là sẽ 
làm cho trở thành tro tàn. Kiñhi sobhati ekã chavã nãJandã [một thành phố Nã]andã 
nhỏ bé này, sao có thể chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được)?]: Vị gia chủ 
ấy thậm chí khi nói lời này cũng xác định rằng - “Bởi thói quen của thân dù năm mươi 
người cũng không thể làm cho một thành phố Nãlandãä trở thành một đống thịt được, 
hơn nữa một vị có thần lực cũng có thể khiến cho thành phố Nalanda trở thành tro bụi 
bởi tâm khởi lên sân hận chỉ với một tâm duy nhất. Lời nói của đại đạo sư Nigantha của 
ta không dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ đau, quả thật chỉ có lời nói của đức Thế 
Tôn mới dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ đau.” 


65. Arafiiamn araiabhitanti agamaka aranñameva huva arañfan jatam. 
Isima1muủ manopadosendfi isinamn aihaya kalena manopadosena tam manopadosam 
asahamanahi devatahi tan ra{thani vinasitani. lokika pana isayo mana1nụ padosefva 
vinasayimsuti maññanHi. tasma imasmim lokavade thatvava tdamụ vadaropanan katamii 
veditabbam. 


Araññam araññabhutam (đã trở lại thành rừng như trước?): không trở 
thành làng, đã trở thành chính khu rừng gọi là sanh khởi trở thành rừng. ïisInam 
manopadosenä (vì tâm sân hận các vị ấn sĩ): Bởi tâm khởi lên sân của các vị ân sĩ 
làm cho tiêu tan. Các xứ sở đó mà chư Thiên không chịu đựng sự gây hại bằng ác ý ấy 
đã bị tiêu tan. Hơn nữa, người thế gian nghĩ rằng người có ác tâm đã làm cho suy tàn vì 
lợi ích cho các vị ân sĩ. Vì thế nên biết rằng vị ấy đã thiết lập (tin tưởng) ở trong lời nói 
của thế gian này mới đưa đưa ra (xác chứng) lời nói để thực hiện. 


Tatha dandakrannadnam cvam qrannabhutabhavo jãnilabbo — 
sarabhangabodhisaftassa tãva parisaya ativepullatam gatäya kisavaccho nãma tfãpaso 
mahasaftassa antevasr vivekavasam palthayamano ganam pahaäaya godhavarifirato 
kalingarafthe dandakirañno kumbhapuram nãma nagarad'l upanissayda rđjuyyane 
vivekamanubrùhayamano viharafi. tassa senapafi upafthako hoi. 


Chuyện về khu rừng Dandak1. 


Trong câu đó nên biết rằng rừng Dandakĩ v.v, đã trở thành khu rừng như sau: 
Khi hội chúng của Bồ tát Sarabhanga đã phát triển hết mức, vị đạo sĩ tên là Kisavaccha 
học trò của Bồ tát mong muốn được sống nơi yên tĩnh, mới rời khỏi hội chúng đi đến 
cư ngụ ở thành phố tên là Kumbhapura của đức vua Dandakĩ trong vùng Kaliaga, bên 
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cạnh bờ sông Godhãvarï, tu tập sự viễn ly ở trong vườn thượng uyên. Vị tướng quân 
của đức vua Dandakĩ ấy là người chăm sóc. 


Tada ca ekã ganika ratham abhiruhitva pañcamafugamasafaparivara nagaram 
upasobhayamana vicardH. mahajano fameva olokaqyamano parivareWa vicardlti, 
nagaravithiyo nappahonfi. rajaä vatapanam vivariva thito tam disva kã esati pucchi. 
tumhakam nagarasobhimi P.3.6I devaH. so ussuyamano “kửm etaya sobhaHi, nagaram 
sayan sobhissaf ”tỉ tam thaãnantaram acchindapesi. 


Và vào thời điểm ấy một cô kỹ nữ sau khi bước lên xe có năm trăm người nữ 
làm tùy tùng đi du hành làm cho thành phố trở nên xinh đẹp. Đại chúng trong khi nhìn 
thấy cũng đã vây quanh rồi đi theo đến nỗi con đường trong thành vẫn không đủ (sức 
chứa). Đức vua đã mở của số, đứng, sau khi nhìn thấy nàng mới hỏi các quan cận thần, 
nữ nhân đó là ai? Các quan cận thần đáp: Muôn tâu bệ hạ nữ nhân thành Sobhim của 
đức Phật. Đức vua khởi lên lòng ganh tị, nghĩ rằng “Thành phố mà nữ nhân này làm 
cho xinh đẹp, sẽ xinh đẹp như thế nào?” rồi ra lệnh cho tước bỏ mọi tước vị. 


Sa tato pa{thaãya kenaci saddhim santhavam katva thananflardm pariyesamana 
ekadivasam rajuyyanam pavisiva cankamanakofiyamnu alambanaphalakam nissãya 
pasãnaphalake nisinnam tãpasam disvã cimtesi V.3.44 — “killfho vatäyam tãpaso 
anafjitamandito, dathikahi parulhahi mukham pihitam, massuna uram pihitam, ubho 
kaccha parulha ti. athassa domanassam uDpajji — “aham ekena kiccena vicarami, 
aqyvanca me kalakanwé dđiịho, udakam đaharatha qakkhmi dhovissaml ti 
udakadamtakattham qaharapetva dantakalham khadiva tãpasassa sarre pindam 
pmdam khelam pateva dantakaftham jafAmatthake khipiva mukham vikkhaleiva 
udakam tapasassa matthakasmimyeva sinciva M. 3.43 — “yehi me qkkhihi ka|akan—IIT 
diltho, tan! dhotãni kalipavahito 1ì nikkham1ã. 


Kể từ đó trở đi nàng kỹ nữ ấy qua lại thân mật với những người khác để tìm kiếm 
tước vị (khác). Một ngày nọ (nàng) đi vào vườn thượng uyên, bắt gặp vị ấn sĩ ngồi trên 
thạch tọa, dựa vào một tắm ván treo vào gần cuối chỗ đi kinh hành, suy nghĩ rằng - “VỊ 
ấn sĩ này thật bần thiu, ngồi bất động, răng nanh mọc ra che kín cả khuông miệng, hàm 
râu phủ kín ở ngực, lông nách ở hai bên mọc um tùm.” Khi ấy nàng khởi lên sự buồn 
rầu - “Ta đi du hành với một phận sự (nhưng lại) gặp một người bất hạnh này, hãy mang 
nước đến, ta sẽ rửa cặp mắt” sau khi mang đến nước và gỗ chà răng, nàng nhai gỗ chà 
răng, khạc nhồ nước bọt thành từng tảng từng tảng vào cơ thê của ân sĩ ấy, rồi ném gỗ 
chả răng lên trên giữa tóc (bằng) nước súc miệng, lấy nước rưới lên đầu của vị ấn sĩ rồi 
nghĩ rằng: “Ta rửa đôi mắt nhìn thấy con người bẩn thỉu, sự xui xẻo của ta cũng đã trôi 
đi, rồi đi ra khỏi vườn thượng uyên.” 
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Tamdivasanca rajã satim pa†ilabhivya — “bho Kkuhin nagarasobhiml tỉ pucchi. 
Imasrnimyeva nagare devati. pakatifthanantaram tassa dethaHi thanantaram dãpesi. sa 
pubbe sukatakammam nissaya laddham thananfaram tapasassa sarire khelapalanena 
laddhanti sanñamakasi. 


Trong ngày hôm đó đức vua sau khi nhớ lại đã hỏi “Này các khanh nữ nhân thành 
SobhinT ở đâu?” Tâu bệ hạ ở trong chính thành phố này. Rồi ra lệnh: “các khanh hãy 
ban cho nàng một tước vị.” Nàng dựa vào nghiệp thiện quá khứ nên đã có được một 
tước vị, nhưng nàng lại hiểu sai rằng: “có được do khạc nhồ nước bọt vào nĐƯỜI CỦa VỊ 
ân sĩ.” 


Tao kalpahassaccayena rạja purohilassa thananaran ganhỉ so 
nagarasobhimiyaä sanHkam gantva “bhagini kimi katva thananfaram pa[llabhi tí 
pucchi. “kim brahmana aññam katabbam qHthi, rajuyyane P.3.62 anafjitakalakannT 
kufajatilo eko adthi, tassa sarire khelam patehi, evam thanantaran labhissasi "tỉ aha. 
so “evan karissami bhaginl 1i tattha gantva taya kathitasadisameva sabbam katva 
nikkhami. rđjapi tamdivasameva safn palllabhiva — “kuhim, bho, brahmano Tỉ 
pucchi. Imasmimyeva nagare deval. “amhehi anupadhareva kafam, tadevassa 
thanamaramw detha 1i dapesi. sopi puñnabalena labhina “tãpasassa sarire 
khelapatanena laddhamụ me ti sanñamahasi. 


Thời gian trôi qua vài ngày kế từ ngày hôm đó đức vua đã tước bỏ địa vị của Bả- 
la-môn Purohita, vị ấy đã đi đến trú xứ của nữ nhân thành Sobhin để hỏi “Này cô 
nương, nàng đã làm gì đạt được tước vị này.” Cô ấy cũng nói rằng: “Này Bả-la-môn có 
phải làm gì khác nữa đâu, một vị ấn sĩ tóc bện giả dối thân hình bản thiu, ngồi bất động 
ở trong vườn thượng uyên, ngài hãy khạc nhỗ nước bọt lên cơ thê của vị ấy, sẽ có được 
tước vị như vậy.” Purohita ấy cũng nói rằng “Này cô nương, tôi sẽ làm như thế” sau khi 
đi đến nơi đó đã thực hiện mọi việc (như lời nói của cô kỹ nữ) rồi rời khỏi vườn thượng 
uyễn. Vào chính ngày hôm đó đức vua nhớ lại đã hỏi - “Này các khanh, vị Bả-la-môn 
ở đâu?” - “Thưa bệ hạ, vị ấy ở trong chính thành phố này.” Đức vua đã nói rằng: “Ta 
đã không suy xét trước khi làm, các khanh hãy trao trả tước vị lại cho vị ẫy, rồi ra lệnh 
cho trao trả lại tước vị cho Bà-la-môn ấy.” Tuy vị ấy đã có được tước vị bởi nhờ năng 
lực phước báu quá khứ nhưng lại nghĩ rằng “Đạt được tước vị do nhờ khạc nhồ nước 
bọt lên cơ thê của vị ân sĩ.” 


Tao  katipahassaccayena rañño paccano  KHDIIO PTđj pdccqnfdTm 
viũpasamessam1fi caturanginiya senaãya nikkhami. purohito ganfva rañño purato thatva 
“Jjayatu maharđjã tỉ vafva — “tumhe, mahardđJa, jayatthaya gacchatha ”tỉ pucchỉ. ãma 
brahmatdfi. evan sante raãjuyyane anañjitakalakatI eko kH{ajafilo vasaH, assa sarire 
khelam paIethati. rajã tassa vacanam gahetva yatha ganikaya ca tena ca katam, tatheva 
sabbam katva orodhepi anãpesi — “efassa khfqjafilassa sarire khelam patetha tỉ. tato 
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orodhapi orodhapalakapi tatheva akarnsu. atha raja uyyanadvare rakkham thapapetfva 
“ranna saddhim nikkhamana V345 sabbe tapasassa sarre khelam apateva 
nikkhamituimt na labhhanH tỉ anapesi tha sabbo balakãyo ca seniyo ca teneva 
niyamena tãpasassa upari khelanca dantakalthani ca mukhavikkhalita udakanca 
papaylimsu, khelo ca dantaka†thani ca sakalasariran avattharinsu. 


Thời gian trôi qua vài ngày kể từ ngày hôm đó dân chúng ở vùng biên giới của 
đức vua nổi lên bạo loạn. Ta (đức vua) sẽ đi đến sẽ đi trấn áp cuộc nồi loạn ở vùng biên 
giới cùng với bốn đội quân. Bà-la-môn Purohita sau khi đến đã đứng trước mặt đức vua, 
(và) đã nói rằng: “Đại vương hãy chiến thắng.” - rồi hỏi '“Tâu đại vương, ngài đi vì mục 
đích chiến thắng phải chăng?” - “Đúng vậy, này Bà-la-môn.” - Như vậy một vị ấn sĩ tóc 
bện giả đối, cơ thể bân thỉu, ngồi bất động, đang cư trú trong vườn thượng uyên, (hãy) 
khạc nhồ nước bọt lên cơ thê của vị ẫy (tâu đại vương). Đức vua đã tin vào lời nói của 
Bà-la-môn Purohita đã làm giống như cô kỹ nữ và vị ấy đã làm, rồi ra lệnh cho những 
tỳ nữ ở bên trong hậu cung thực hiện tất cả mọi việc - “nhồ nước bọt lên cơ thê của vị 
ân sĩ tóc bện giả dối đó.” Sau đó cả những người phụ nữ sống ở hậu cung và những 
người canh giữ hậu cung cũng đều làm theo như thế tương tự. Khi ấy đức vua ra lệnh 
cho một đội quân canh gác ở gần công ngự hoa viên rồi ra lệnh “những người theo ngài 
không nhồ nước bọt lên khắp người vị ân sĩ tóc bện không được phép rời khỏi”. Lúc đó 
toàn bộ chỉ huy và quân lính lấy nước, gỗ chà rằng và nước súc miệng mang đi đặt lên 
người ấn sĩ với cách làm tương tự thế ấy, nước bọt và gõ chà răng cũng khạc nhồ lên 
khắp cơ thế vị ấy. 


Senapafi M.3.44 sabbapaccha suniwa “mayham kira sattharam bhavantam 
puñnakkheHam saggasopanam cvam ghafflayHmsu 1L usumajalahadayo mukhena 
assasanfo P. 3.63 vegena rajuyyãnanụ agantva tathaä byasanapatfIam ¡sim disva kaccham 
bandhitva dvihi hatthehi dantakafthani apaviyhhiva uÀkhipitva nisidapetva udakam 
aharapetva nhapefva sabbaosadhehi ceva catujjaHgandhehi ca sariram ubbaffefva 
sukhumasafakena punchiva purato añjalm katva thio evamaha “ayuttam, bhante, 
manussehi katam, elesam kim bhavissafi ti. devatä senapaH tidhã bhinna, ekacca 
“rajanameva nãsessaäma 1Ì vadanH, ekaccä “saddhim parisaya rajãnan 1i, ekqcca 
“ranno vỹitam sabbamụ nasessãmda tỉ. dan vatva pana tãpaso appamaftakampi Kopam 
akatva lokassa sanfiupayameva ãcikkhamto aha “aparadho nãma hofi, accaydn pang 
desetunu jãänanfassa pãkatikameva holl 1i. 


Tướng quân (vị săn sóc) biết được chuyện sau cùng (vị ấy) suy nghĩ: “họ nói tất 
cả mọi người gây tôn thương đến đức Thế Tôn bậc Đạo Sư của ta là ruộng phước, là 
bậc thang dẫn đến Thiên giới như vậy” quả tim đã khởi lên nóng đốt dữ đội, phải thở 
bằng miệng, đã vội vã đi đến vườn thượng uyễn, chứng kiến vị ấn sĩ phải chịu sự tàn 
phá như vậy, vị ấy đã mặc lại rồi kéo y phục lên (chỉnh sửa lại y phục), dùng cả hai tay 
để quét gỗ chà răng, bề (vị ân sĩ) ngồi dậy và mang nước đến tắm rửa, thoa với các loại 
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thuốc và 4 loại hương liệu rồi lau bằng vải mịn, đứng chắp tay phía trước rồi nói như 
sau: “Thưa Ngài, những gì đã được làm bởi con người là không phù hợp, điều gì sẽ xảy 
đến với họ?” Vị ấn sĩ nói rằng: “Này tướng quân, chư Thiên chia thành 3 phần, một 
nhóm nói rằng: “Chúng tôi sẽ tiêu diệt một mình đức vua”, một nhóm khác lại nói rằng: 
“Chúng tôi sẽ tiêu diệt đức vua cùng với hội chúng của ngài, nhóm còn lại thì nói rằng: 
“Chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ lãnh thổ của đức vua.” Sau khi đã nói điều này vị ân sĩ 
không hề tỏ lộ đù chỉ chút ít biểu hiện giận dữ, khi nói về nguồn cội (để đưa đến) sự an 
lạc cho thế gian đã nói rằng: “Khi sự sai trái có mặt, người biết được tỏ lòng sám hối 
thì mọi việc sẽ trở lại bình thường.” 


Senapdfi nayam labhiwa rañño sanHkam gantva rajãnam" vandiva aãha — 
“tumhehi, mahardja, nữưãparadhe mahiddhike tapase qparajjhamtehi bhariyam 
kammam katam, devat kira tidhaä bhinnãä evam vadanf”fiƯỔỜỀ sabbam đrocefva — 
“khamapie kira mahardja  pakatikam hot, ralham mã nasetha  tãpasam 


_Ï1}Đ 


khamapetha "tỉ aha. raja aHani dosam katamn disvapi evam vadafL “na tam 
khamapessaml ”ti. senäpafi yavatafiyam yacitva anicchantamaha — “aham, maharđja, 
taãpasassa balam janami, na so abhutavadl, nãpi kupito, saftanuddayena pana evamaha 
khamapetha nam mahardja 1L na khamapemiti tena hỉ senapatilhanam anñassa 
detha, qham tumhakam anaãpavatftithane na vasissamiti. am yenakamam gaccha, 
qham mayham senapat1n labhissamiii. tafo senapaHl tãpasassa sanHikam ãganfva 
vanditva P.3.64 “katham paHpaJjami, bhante ti ãhq. senapdfi ye te vacanam sunanti, 
sabbe saparikkhare sadhane sadvipadacatuppade gahefva saftadivasabbhamtare bahi 
rajjasimam gaccha, devatä ativiya kupitä dhuvam ralfhampi araltham Karissanfii. 
senapdfi tatha akãsi. 


Sau khi vị tướng quân có được biện pháp đã đi đến gặp đức vua, đã hành lễ rồi 
nói rằng - “Tâu đại vương, đại vương đã gây ra hành động sái quấy đối với vị ân sĩ, vị 
không lỗi lầm, có nhiều thần lực, (ngài) đã tạo trọng nghiệp, chư Thiên sẽ chia thành 3 
nhóm như vậy” sau khi thuật lại toàn bộ sự việc rồi nói rằng - “Tâu đại vương, khi ngài 
xin sám hối lỗi lầm, Vương quốc của ngài sẽ trở lại bình thường, xin đại vương đừng 
làm cho Vương quốc bị hủy diệt, xin đại vương hãy sám hối lỗi lầm đến vị ân sĩ.” Vị 
tướng quân nói đến ba lần nhưng đức vua không có ý định sám hối mới nói rằng: “Tâu 
đại vương, hạ thần biết được sức mạnh của vị ân sĩ, vị ấy không phải nói lời không thật, 
và cũng không hề giận dữ, nhưng ngài lại nói như vậy, cũng bằng sự quan sát, vì lòng 
bi mẫn đối với thần dân, cầu xin đại vương hãy sám hối vi ân sĩ ấy.” Đức vua cũng nhất 
quyết rằng: “ta không sám hối”. Vị tướng quân cũng nói rằng: “nếu như vậy, xin hãy 
trao tước vị tướng quân cho người khác, kê từ đây hạ thần sẽ không sống trong quốc độ 
của ngài nữa.” - Khanh muốn đi cứ đi, ta sẽ phong một vị tướng quân mới của ta. Sau 
đó, vị tướng quân đã đi đến trú xứ của vị ân sĩ đãnh lễ rồi nói rằng: “Thưa ngài, tôi đã 
làm theo lời của ngài.” Này tướng quân, ngài hãy đưa những vị tin tưởng, mang theo 
những vật dụng cả tài sản cùng với loài 2 chân, loài 4 chân rời khỏi biên giới của quốc 
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độ này trong vòng 7 ngày, chư Thiên vô cùng giận dữ chắc chăn sẽ phá hủy vùng đất 
này. Vị tướng đã làm theo (lời vị ấn sĩ). 


Kaja V.3.46 gatamaftoyeva amilamathanam katva janapadam vũpasamefva 
agamma jayakhandhavaralthane nisidiva nagardamn paljdggapefva anionagaram 
pavisi. devata M.3.45 pathamarnyeva udakavulthim pataylmsu. mahajano alfamano 
qhosi “kH†qjafilan qparaddhakalato palthaya amhakam raññno vaddhiyeva, amifte 
nimmathesi agafadivaseyeva devo vu{fho 1l. devald puna sumanapupphavu{thim 
pãtlayimsu, mahajano afamanataro ahosi. devatä puna mãsakavu{thim patfayÙsu. tafo 
kahäpanavuffhim, tao Kkahapanatham na nikkhameyyuHH maññnamana 
hatthipagapadupagadikatabhandavulthin patesum. mahajano saftabhumikapasade 
thiopi otariva abharanani pilandhanto alfamano ahosi. “arahafi vata kufqjafilake 
khelapatanam, tassa upari khelapaHtakalato pafthaya amhakam raññno vaddhi jata, 
amittamathanam katam, agatadivaseyeva devo vassi, tafo sumnanavu{fhi mãsakavuffhi 
kahapanavulthi kalabhandavufthii cafasso vuithe jat 1Ì lfamanavacam 
niccharetva rañño katfapape samanufno jaIo. 


Riêng đức vua mê mụi, sau khi dẹp tan kẻ địch, đã trần an dân chúng ở biên thùy, 
ngài đã đi đến nghỉ ngơi ở lều chiến thắng, sau khi sắp xếp thành phố ấy ngài tiến vào 
cung điện. Ngay lần đầu tiên chư Thiên tạo ra cơn mưa rơi xuống, đại chúng hoan hỷ 
(nghĩ rằng) “kê từ khi làm điều sái quấy đối với ân sĩ tóc bện giả dối, đức vua của ta chỉ 
mỗi sự tiễn triển, sau khi đẹp tan được kẻ dịch, trong ngày ngài trở về mưa cũng đã trút 
xuống. Sau đó chư Thiên cũng tạo ra con mưa hoa lài rớt xuống, đại chúng lại càng vui 
mừng hơn, lại nữa chư Thiên tạo ra con mưa đồng tiền mãsaka, tiếp đó cơn mưa đồng 
tiền kahapana nghĩ rằng mọi người sẽ ra lượm nhặt, mới tạo ra mưa trang sức ở tay, 
trang sức ở chân, trang sức ở eo v.v, rớt xuống. Đại chúng đã đi xuống tụ hội xung 
quanh khu vực tòa lâu đài 7 tầng được trang điểm bằng các đồ trang sức vui mừng (nghĩ 
rằng): “Việc khạc nhỗ nước bọt lên cơ thể vị ân sĩ tóc bện giả dối quả thật xứng đáng, 
kế từ khi lúc khạc nhỗ nước bọt xuống cơ thê vị ân sĩ tóc bện giả dối, đức vua của ta 
khởi lên sự phát triển, đã hoàn toàn chiến thắng kẻ thù, chính vào ngày ngài quay trở về 
mưa trút xuống, sau đó bốn loại mưa là mưa hoa lài, mưa đồng tiền mãsaka, mưa đồng 
tiền kahãpana, mưa trang sức ở eo cũng đã phát sanh”, thốt lên lời vui mừng như vậy, 
no vui trong hành động sai trái mà đức vua đã tạo. 


Tasmim samaye devata ekatodharaubhatodharadini nanappakarani avudhaãni 
mahajanassa tupari phalake P365 mamsam kolfayamana viyd  pAf4VHHMSU. 
tadanantaram viaccike viadhữnme kùimsukapupphavanne qngare, tadananiaram 
kufagarappamaIc  pasãne, tadanantaram qntomufthyam asanfhahanikam 
sukhumavalikam vassapayamana dasiihatthubbedhamw thalamn akamsu. ranno 
vửïta†thane kisavacchafãpaso senapdafi mãtfuposakaramofi tayova manussabhifã aroga 
ahesumụ. sesanam tasmin kamme asamangibhutanam tiracchananam paniya{thane 
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pam1yam nãhosi, tinafthane tỉinam. te yena pãn1ydn yena tinanHi gacchanfã aDpaffeyeva 
safttamne divase bahirajjasunarn pâputnsu. tenaha sarabhangabodhisaffo — 


Một thuở nọ chư Thiên cũng tạo ra các loại vũ khí khác nhau có một lưỡi sắc 
bén, hai lưỡi sắc bén v.v, rớt xuống cắt thịt dân chúng trên tắm ván. Từ đó tạo ra than 
hừng có màu tựa như màu bông hoa kimsuka không có tro và khói, kế đó tạo ra tảng đá 
kích thước băng ngọn tháp, kế đó tạo ra cát mịn không thể vốc lên bằng tây cho rơi 
xuống lấp đầy mặt đất cao đến 80 hắt tay. Ở trong xứ sở của đức vua chỉ có 3 hạng 
người là ân sĩ Kisayaccha, tướng quân và người hoan hỷ phụng dưỡng cha mẹ là người 
không nguy hại. Trong nguồn nước uống cũng không có nước uống, trong bãi cỏ cũng 
không có cỏ, đối với loài bàng sanh còn lại, những người không chung tay tạo nghiệp 
ấy, chúng sanh loài bàng sanh đi đến nguồn nước có nước, có cỏ, vẫn chưa tới bảy ngày 
cũng đã cùng nhau vượt khỏi lãnh thổ của đức vua. Vì thế Bồ tát Sarabhanga đã nói - 


“kisanhi vaccham avakiriya dandaki, ucchinnamulo sajano saraffho. 
kukkulaname nirayamhi paccdfi, tassa phulingani patamti kaye tỉ. (jã. 2.T7. 70). 


“Bởi vì đã ném vật dơ vào ân sĩ Kisavaccha, vua DandakI cùng với dân chúng 
và cả đât nước đã bị bứng gôc, bị nung nâu ở địa ngục tên Kukkula; các cục than hừng 
đô lên thân hình của vị vua ây.” (Ja. 2. L7.70). 


Evam tãva dandakirañnassa arañnabhutabhavo veditabbo. 


Nên biết bản chất khu rừng của khu rừng DandakIT hình thành như đã được trình 
bày. 


Kalingarafthe V.3.47 M. 3.46 pana na]ikiraraffie raJjamn karayamane himavafi 
pañcasatataäpasa anitthigandha ajinqjatavakaciradhara vanamulaphalabhakkha hutva 
cirmmn vifinamefva lonambilasevanalham manussapatham ofariva qanupubbena 
kalngaraflthe nalikiraranño nagaram sampatta te jafajnavakacrani P.3.66 
santhapetva pabbajitanuripam upasamasirim dassayamana nagaram bhikkhaya 
paVvisimsu. manussa anuppanne buddhuppade tapasapabbajie disvã pasanna 
nisajjafthanam samvidhaya hatthato bhikkhabhajanam gahetva nisidapetva bhikkham 
sampadetva adamsu. tãpasa katabhattahicca anumodandn qkqInSsu. manussa suiva 
pasannacita “kuhim bhadantl gacchanH 41L pucchùmnsu. yathaphasukafthanam, 
ãvusofi. bhante, alam añnattha gamanena, rajuyyane vasatha, mayam bhuttapatfarasa 
aãganfva dhammakatham sossamáti. 


Chuyện về khu rừng Kalinga 
Như đã được nghe, khi đức vua Nalikrra ngự ở đất nước Kalinga có 500 vị ấn sĩ 


cư trú trong rừng Hy-mã-lạp, vị chưa từng ngửi thấy mùi hương của nữ nhân, tóc bện 


1033 


56 - Giải Thích Kinh Upäli CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upalisuftavannana QUYEN 2 


lại, đắp y vỏ cây và khoác tắm da con sơn dương đen, có rễ cây, trái cây rừng được sử 
dụng làm thức ăn từ rất lâu, ước muốn thọ dụng vật thực có vị chua mặn (nên) cùng 
nhau đi đến địa phận của loài người, đến thành phố của vua Nã|ikira ở đất nước Kaliñga 
theo tuần tự. Các vị ân sĩ ấy che đầu bằng da con sơn dương đen và mặc áo vỏ cây hiển 
lộ các hành động (cử chỉ) trầm tĩnh phù hợp với cùng với hình tướng vị xuất gia vào 
thành để khất thực. Khi đức Phật chưa xuất hiện, mọi người nhìn thấy ẩn sĩ xuất gia 
cũng khởi lên tịnh tín, dọn dẹp chỗ ngồi và chỗ đứng, sau khi cầm lấy bát đựng thức ăn 
từ bản tay của ngài, đã thỉnh mời (các vị ấy) ngồi xuống, rồi chuẩn bị thức ăn cúng 
dường. Sau khi hoàn tất việc thọ dụng vật thực xong đã nói lời tùy hỷ. Mọi người sau 
khi nghe khởi tâm tịnh tín, đã hỏi (các vị ân sĩ) rằng: “Các ngài sẽ đi đâu?” - (Chúng 
tôi) sẽ đi đến nơi có sự thuận tiện này các chư hiền. Thưa ngài, ngài đừng đi nơi khác, 
(chúng con) thỉnh mời ngài ở lại vườn thượng uyền này. Chúng con thọ dụng vật thực 
sáng, sẽ đến lắng nghe thuyết giảng thiện pháp. 


Tapasaä  dadhiwasewa tyyanamn dqgamamsu nagarä bhuffapalarasa 
suddhavathanivatha “dhammakatham sossama 1Ì sangha gana ganibhufa 
uyyanabhimukha agama1asu. raãja uparipasade thio te tathä gacchamane disva 
upafthakam pucchỉi “km etfte bhane nãgara suddhavattha suddhuttlarasanga huiva 
wuyyanabhimukha gacchanHi, kuimettha samajjamn va nã†akam và afthi tỉ? naHhi deva, 
cíe tapasanam santike dhammam sotuEama gacchamHHIi tena hỉ bhane ahampi 
gacchissami mayä saddhim gacchanfHH. so ganVa tfesammn đrocesi — “rãjãpi 
gantukamo, rajãänamợụ parivarefvava gacchatha 1i. nãgara pakatiyaäpDi qlamana tam 
sutvyã — “amhakam raja assaddho appasanno dđussilo, tăpasa dhammika, te agamma 
räjãpi dhammiko bhavissaf “1Ì attamanatara ahesu. 

Các vị ân sĩ nhận lời đi đến vườn thượng uyền. Người dân thành phó sau khi ăn 
thức ăn, đắp y và mặc trang phục sạch sẽ “ muốn được lắng nghe các vấn đề liên quan 
đến Pháp” đi thành từng nhóm từng nhóm hướng thẳng đến ngự hoa viên. Đức vua đứng 
trên toà lâu đài quan sát thấy những người đó đang đi mới hỏi người hầu cận “này khanh, 
tại sao người dân thành phố đắp y và mặc trang phục sạch sẽ, đi thẳng về phía khu vườn, 
Ở nƠI ẫy họ có việc hội họp hay khiêu vũ chăng?” - Tâu bệ hạ, không có. Bọn họ muốn 
được đi nghe Pháp trong chỗ ở của các vị ấn sĩ. Nếu vậy ta cũng sẽ đi, nói với bọn họ 
đi chung với ta. Vị ấy đã đi đến nói lại cho những người đó - “Đức vua cũng có ý định 
sẽ đi, các vị hãy vây quanh đức vua”. Bình thường người dân trong thành đã hoan hỷ 
với nhau, nhưng sau khi nghe lời ấy họ lại càng hoan hỷ hơn - “Đức vua của chúng ta 
không có đức tin, không có lòng tịnh tín, có ác giới, các vị ấn sĩ có Pháp, nương vào các 
vị ân sĩ ấy đức vua sẽ được an trú trong Pháp.” 


Kaja nikkhamina tehi parivarlo uyyanamn ganwa tapasehi saddhin 
paRlsantharamụ katvta cekamamam nisid. tãpasĩ rãjnam disva parikathaya 


_1”% 


kusalassekassa tapasassa “rañnño dhammam kathehi ti sanñamadamsu, so ftãpaso 
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P.3.67 parisam olokefva pañcasu veresu ädinavam pañcasu ca silesu ãniSamsam 
kathenfo — 


Đức vua sau khi ra khỏi (từ thành phổ) có dân chúng vây quanh đi đến vườn 
thượng uyên tỏ vẻ thân thiện với các ấn sĩ, rồi ngồi xuống một nơi thích hợp. Các ấn sĩ 
sau khi nhìn thấy đức vua đã chỉ định cho một vị ân sĩ khéo léo ' thuyết giảng thiện pháp 
để dâng đến đức vua” với những lời nói nhẹ nhàng mềm mại, vị ân sĩ quan sát mọi 
người khi nói về cả 5 sự tai hại trong sự thù nghịch và Š lợi ích trong giới. 


“Pano M.3.47 na hantabbo, adinnam nãdatabbam, kamesumicchãcäro na 
caritabbo, musa ma bhasitabba, majjam na patabbdam, panaHljpafo nama 
4/620100ã008210 cai S101 1H 1 DIORNDGITHIDRSTIEEG ` 34Ha0)2080040041080/18)1/ tathã 
Hôn i9mnfirtiE hot, qdinnadanam  V.3.48 ăipnabfidpluiftiuaifaiiitiife 
micchacaro  bahusapatftasarmavattaniko, rmusavado  abhutlabbhakkhanasamvatIaniko, 
majjapanam uumunatfI(akabhavasamvatftanikan "fỉ — pafñlcasu veresu imam adinavam 
kathesi. 


Đã nói đến 5 sự tai hại trong sự thù nghịch như sau: “không nên sát sanh, không 
nên trộm cắp, không nên có hành vi sái quấy trong các dục, không nên nói dối, không 
nên uống chất say; được gọi là không sát sanh vì cho quả tái sanh trong địa ngục, đưa 
đến tái sanh làm loài bàng sanh, dẫn đến cõi ngạ quỷ; trộm cắp v.v, cũng tương tự như 
vậy. Sau khi bị nung nấu ở trong địa ngục, đi đến thế giới loài người do dư tàn của quả 
dị thục (nghiệp) sát sanh cho quả là hạng người có tuổi thọ ngắn ngủi, trộm cắp cũng 
cho quả trở thành người có tài sản ít ỏi, hành vi sái quấy trong các dục cho quả trở thành 
người có nhiều kẻ thù, nói dối cho quả trở thành người bị vu khống không đúng sự thật, 
uống chất say cho quả trở thành người điên. 


Kaja pakatiyapi assaddho appasanno dussilo, dussilassa ca silakatha nãma 
dukkatha, kanne sulappavesanal viya hoti fqsmãa so cimesi — “aham cíe 
Ppagganhissam1 1ỉ ãgafo, ime pana mayham agatakalato pa{thäya ma1nyeva gha[tenta 
vjjhamã parisamdajhc kathemi karissaml mnesam kattabban 1L so 
dhammakathapariyosane “ãcaryä sve mayhamn gehe bhikkham ganhatha Ti 
nimantetva aqgamasi. so dutiyadivase mahante mahamte kolumbe aharapetva guthassa 
purapetva kadalipattehi nesam mukhani bandhapetva tattha tatha thapapesi, puna 
bahalamadhukatelanagabalapicchilladinam kuỊe purelva nỉssenimatthake thapapesi, 
tadtheva ca mahãmalle baddhakacche haHhehi mugeare gahapetva thapefva aha 
“kufatapasa afiviya mam vihethayUnsu, tesam pasadatfo otfaranakale P.3.6S kufehi 
Ppicchillamn sopanamatthake vissaqjjefva sise muggarehi pothetva gale gahefvãä sopane 
khipatha ti. sopanapadamiule pana cande kukKure bandhapesi. 
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Thường đức vua là người không có đức tin, không có lòng tịnh tín, là người có 
ác giới, thường vấn đề về giới là lời nói đâm xuyên tâm đối với những kẻ ác giới cũng 
giống như cây giáo đâm xuyên qua tai. Vì thế đức vua suy nghĩ rằng: “ta đến mục đích 
tán dương các vị ân sĩ này, nhưng các vị ấy quay lại nói chạm vảo lòng tự ái chỉ riêng 
một mình ta ở giữa hội chúng, kế từ khi ta đến,. Ta sẽ làm những điều thích hợp đến 
những tên ấn sĩ này.” Khi chấm dứt Pháp thoại đức vua thỉnh mời rằng: “Thưa các thầy 
ngày mai xIn đến thọ nhận vật thực tại hoàng cung” rồi đức vua quay trở về. Ngày hôm 
sau đức vua ra lệnh cho mang một cái lu kích thước lớn đến rồi đồ đầy phân, lấy tàu lá 
chuối buộc chặt miệng lu lại, mang đi đặt lại ở nơi đó, đồ thêm mật ong, dầu được lấy 
từ mỡ đặc của con voi, cây mù u và gai cây vông đồng lớn v.v, cho đến khi đây lu rồi 
đặt ở đầu cầu thang và cho nhóm lực sĩ thân hình to lớn buộc dây đai quanh eo giữ cây 
búa đứng đợi ở đó ra lệnh rằng: “Nhóm ẩn sĩ giả dối làm phiền nhiều trẫm rất nhiều, 
khi các ân sĩ bước xuống từ tòa lâu đài, các ngươi hãy lấy dầu từ cái lu đỗ xuống cầu 
thang, lấy búa đập vào đầu (các tên ấn sĩ ấy), năm cổ lôi đi từ cầu thân,” ở dưới chân 
cầu thang cột những con chó dữ. 


Tapasapi “sve rajagehe bhuñjissama Tỉ aññamannamn ovadimsu — “Tnãrisã 
rãjageham nama sasankam sappalbhayam, pabbajitehi năma chadVararammane 
sanfatehi bhavitabbam, dif†thaditthe ärammane nimittan na gahetabbamm, cakkhudvare 
Sanvaro paccupa{tfhapetabbo ti. 


Phía các ấn sĩ nghĩ răng “chúng ta sẽ thọ dụng vật thực ở trong hoàng cung vào 
ngày mai” nên nhắc nhở lẫn nhau - “gọi là hoàng cung thật đáng nghi ngờ, có sự nguy 
hiểm và hãi hùng, thường vị xuất gia cần phải thu thúc trong 6 môn, không nên chấp 
vào tướng trong đối tượng đã thấy, nên thiết lập sự thu thúc trong nhãn môn.” 


Punadivase ÌM3.4§ bhikkhacaravelam sallakkhefva vaãkaciram nivãsefvã 
ajinacamman ekamsagatan katva jatãkalapam san†hapetva bhikkhabhajanamn gahefva 
pafipatiya raãjanivesanan abhirulha. raja aru|habhavam ñatva guthakolumbamukhato 
kadalipaHam miharapesi: dugeandho tãpasanam naãsapufamn paharitva 
matthalungapatanaharapatoO ahosi. mahafapaso rajãnam olokesi rajãä — “ettha 
bhomto yavadattham bhuñJjantu ceva harantu ca, tumhaãkamefam anucchavikam, hiyyo 
qham tumhe pagganhissami agafO, tumhe pana mamyevad ghalleno vjjhantã 
parisamajjhe kathayitha V.3.49, tumhakamidam qnucchavikam, bhuñjatha Ti 
mahatäpasassa ulunkena gutham upanamesi. mahatfapaso dhĩ dhitỉ vadamto pa{inivafti. 


Vào ngày hôm sau các vị ấn sĩ xác định biết được đến thời đi khất thực mới đắp 
y vỏ cây, khoác tắm da con sơn dương đen, tóc bện lại, mang bát đựng thức ăn bước 
vào khu vực hoàng cung theo tuần tự. Đức vua biết rằng “các ân sĩ đã đến” liền lấy các 
tàu lá chuối ra khỏi miệng lu, mùi hôi thối xộc vào mũi các ân sĩ, dẫn đến hiện tượng 
màng não như thể bị vỡ tung. Vị ẩn sĩ lớn quan sát đức vua. Đức vua - “Xin mời, đến 
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đây này các ngài hãy ăn, hãy mang đi tùy theo ý thích đó là những thứ thích hợp dành 
cho các ngài, ngày hôm qua tôi đi đến (vườn thượng uyên) với ý định tán thán các ngài, 
nhưng các ngài lại nói làm tốn thương sâu sắc chỉ riêng một mình ta ở giữa dân chúng, 
các ngài hãy ăn những thứ phù hợp cho các ngài, rồi ra lệnh lấy cái vá, múc phân để bố 
thí đến vị ân sĩ lớn.” vị ấy chỉ nói được “dừng dừng (thật quá đáng)” rồi quay lại. 


“Ertakeneva gacchissatha tumhe tỉ sopane kHiehi picchillam vissajjapeva 
mallanam saññamadasi. mallã mugearehi sisani pothefva givaya gahefva sopãne 
khipimsu, (ẴkopÌi —Ð sopane  paHithatum nasakkhi P.3.69,  pavaflfamana 
SoDanapadaminlamyeva päpunimsu. sampafte sampaftte candakukkurä pa{apafaii 
luncamana khadimsu. yopi nesam ufthahitva palãydHi, sopi avafe pafaH, tairäpi nam 
kukkura qnubandhiva khadantyeva IỪ nesam kukkurã dithisankhalikameva 
qVaS€Sayisu. eVam so rđja fapasampanne pañcasate tãpase ekadivaseneva j1ita 
VOTOD6SI. 


“Các ngài chỉ có thể đi đường này, rồi ra hiệu cho tất cả mọi người, lấy lu trải 
gai cây vông ở cầu thang. Các lực sĩ lấy búa đập vào đầu (các vị ẩn sĩ), nắm cổ (các vị 
ấy) kéo đi ở cầu thang. Thậm chí chăng có một vị ân sĩ nào có thể đứng ở cầu thang. 
Các ân sĩ bị lăn tròn xuống dưới chân cầu thang, khi đến chân cầu thang thì đàn chó dữ 
gầm gừ nghĩ là tắm vải rồi xúm lại cắn xé, trong số các vị ấn sĩ ấy, dẫu cho vị nào đứng 
dậy được bỏ chạy thì vị ẫy cũng bị rơi vảo trong cái hầm, bầy chó chạy theo căn xé ân 
sĩ ấy trong chính cái hầm đó, cho đến khi chỉ còn trơ lại khung xương. Như vậy, chỉ 
trong một ngày đức vua ấy đã tước đoạt mạng sống của năm trăm vị ấn sĩ, những vị đã 
thành tựu khổ hạnh. 


Athassa ra†the devafä purlnanayeneva puna navavu{fhiyo pafesu1. fassa rajja1n 
Safthiyojanubbedhena valikathalena avacchadiyittha. tenaha sarabhango bodhisaffto — 


Khi ấy, chư Thiên tạo ra 9 cơn mưa rơi xuống Vương quốc của vị vua ấy như 
cách thức trước. Vương quốc của đức ấy bị bao phủ bởi đống cát cao đến 60 do-tuần. 
Bởi thế Bồ-tát Sarabhañga mới nói rằng: 


*yo safnate pabbqjite avafñcayi, 

dhamma1m bhanante samane adisake. 

tam nã]ikeram sunakha parattha, 

sangammna khadanfi viphandamanan tỉ. (j4. 2.17. 71). 


evam kalingarañnassa arannabhutabhavo veditabbo. 
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Đức vua Na|ikrra nào đã quấy nhiễu các vị xuất gia đã tự thu thúc, các bậc Sa- 
môn không tội lỗi đang thuyết giảng thiện pháp. Khi gã tái sanh vào thế giới khác, các 
con chó ăn thịt kẻ Nã|ikTra Ấy, gã đang run Tây. 


Nên biết rằng bản chất khu rừng của khu rừng Kãliñgãra như vậy. 


Afte pana baranasinagare diịhamangalha naãma cattalsaRofivibhavassa 
sefthino ekã dh1a ahosi dassaniya pasadika. sa rupabhogakulasampaftisampannatäaya 
bahunam patthamya ahosi yo M3.49 panassa vareyyatthaya pahindll, tam tam 
disvanassa jaätiyamn va hatthapadadlsu va yattha kaHhaci dosam aropefva “ko esa 
duJjato dussanfhito ”tiadini vafva — “nìharatha nan tỉ nharãpefva “evaripammDi năma 
addasam, udakam aharatha, aRkhmmi dhovissamT ti aÄkhmi dhovafti. tftassa diftham 
ditham vippakaram papefva mìharapefiHẦ P.3.70 didthamangalika tveva sankhã 
udapaddli, mũlanamam antaradhayi. 


Chuyện về khu rừng Mãtañga 


Trong thời quá khứ, tại thành phố BaranasIl, một trưởng giả giàu có với khối tài 
sản bốn mươi Koti đồng tiền vàng, có một cô con gái tên là Ditthamangalikã xinh đẹp, 
dễ thương, đáng được ca ngợi, là chỗ ước ao của rất nhiều người. Bởi vì nàng thành tựu 
toàn hảo về tướng mạo, thành tựu đầy đủ về tài sản, thành tựu toàn hảo về gia tộc Người 
đàn ông nào cử người đến cầu hôn nàng, sau khi nhìn thấy người đàn ông đó thì nàng 
lại mang chuyện quốc gia, nếu không thì chuyện tay chân v.v, đem ra khiển trách, kẻ ấy 
là ai? sinh ra trong gia đình không cao quý, dáng người xấu xí v.v, rồi ra lệnh mời người 
ấy quay trở về, rồi dặn đò rằng: “Ta đã nhìn thấy người thế này, quá chướng mắt, các 
ngươi hãy mang nước tới, tôi sẽ rửa đôi mắt (của ta)” rồi rửa đôi mắt (của các ngươi). 
Vì thế nàng có biểu hiện sái quấy mà kẻ ấy nhìn thấy, ra lệnh mời người đàn ông ấy đi. 
Cho nên nàng được gọi là Ditthamangalikã, tên ban đầu đã biến mắt. 


sĩ V.3.5U ekadivasam gangaya udakakillam ki]issamii titham sajjãpefva 
pahutan khadaniyabhojanyam sakafesu puraäpefva bahuni gandhamaladmi adaäya 
palcchannayanam aruyha ñaHganaparivuta gehamha nihkhqami. tena ca samayena 
mahapuriso cangdalayomyam mibbadno bahimagare  cammagehe  vasaH, 
mãtangotvevassa nãmam ahosi. so solasavassuddesiko hutva kenacideva Karaiyena 
antonagaran pavisitukamo ekam mnlapilotikam nivasefva ekam hatthe bandhitva ekena 
hatthena pacchỉm, ekena ghandam gahefva  “ssaratha dyya, candalohan Tỉ 
janapanattham tam vademo nĩcacitaln paccupaffhapewa  difhadihe manusse 
nanaSSamano nagaram pavisitva mahaãpathamụu pa[iDdƒji. 


Một ngày nọ nàng có ý định xuông vui chơi nước ở dòng sông Gañgã mới ra 
lệnh cho trang trí bên nước đặt nhiêu loại thức ăn cứng và thức ăn mêm đây một cô xe, 
lây hương thơm và tràng hoa v.v, bước lên cô xe được phủ kín toàn diện, có thân quyên 
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vây quanh rồi rời khỏi dinh thự. Lúc bấy giờ bậc Đại nhân được sanh ra trong thai bào 
người mẹ (giai cấp) hạ tiện. Sống trong một ngôi nhà mái da ở ngoại ô thành phó, vị ấy 
tên là Mãtanga. Khi vị ấy 16 tuổi và muốn vào thành phố với một số phận sự, vì thế vị 
ây mặc một tắm vải màu xanh đã cũ, buộc một tắm vải vào cô tay, một tay cầm Ø1ỏ và 
một tay cầm chuông đề họ biết răng: “Thưa ngài, xin hãy nhận biết cho tôi là dòng dõi 
kẻ hạ tiện” khiêm tốn nhún nhường, bày tỏ sự tôn trọng đối với tất cả những người vị 
ấy gặp, đi bộ trên con đường lớn để vào thành phó. 


Dilhamangalika ghandasaddam sutva saniantarena oloken duratova tam 
aãgacchantam disva “kimetan 1Ì pucchi. mãfango ayyeti “kửmn vata, bho, akusalam 
qakaramha, kassãyqm nissando, vinaso nu kho me paccupd{fhito, mangalakiccena nãma 
gacchamana cangdalam addasan tỉ sarraimm kampetva jigucchamana khelam patefva 
dhatiyo aha — “vegena udakam aharatha, candalo điftho, akkhimi ceva naãma P.3.7] 
gahitamukhanca dhovissaml tỉ dhoviva ratham nivalfapewva sabbapafiyadanam 
geham pesefva paãsadamụ abhiruhi. surasondadayo ceva tassa upa{thakamanussa ca 
“kuhim, bho difthamangaliRa, imayqpi velaya nagacchafi tỉ pucchamđ tan) pavaftim 
utvyã — “mahantam vata, bho, suramamsagandhamaladisakkaram cangdalam nissaya 
anubhavitunụ na labhimha ganhatha candalan tỉ gatafhanam gavesiva 
niraãparadhamụ matangapandgitam 1aqjjiva — “are mãtanga tam nissaya idancidanca 
sakkaraln anubhavitun na labhimha Ttỉ kesesu M.3.50 gahetva bhimiydamn patefva 


chaddesum. 


Nàng Ditthamangalikã nghe tiếng chuông reo lên, nhìn qua khe hở bức rèm thấy 
Mãtanga đang đi từ xa, hỏi rằng “đó là cái gì”. Thưa chủ nhân là Mãtanga. “Quả thật ta 
đã tạo bất thiện nghiệp gì chăng? đây là kết quả của nghiệp gì? sự hủy diệt phải chăng 
đã xuất hiện cho ta? ta đang thực hiện với phận sự tốt lành, thay vào đó lại gặp một kẻ 
hạ tiện” quá kinh tởm đến mức cơ thê run lên, sau khi nhồ nước bọt đã nói với nhũ mẫu 
- “hãy nhanh chóng mang nước đến, tôi sẽ rửa đôi mắt trong khi nhìn thấy kẻ hạ tiện, 
xúc miệng khi phải nhắc tên (kẻ hạ tiện)” rồi rửa mắt và súc miệng, cho quay xe trở về, 
mang những thứ đã chuẩn về dinh thự còn bản thân bước lên trên tòa lâu đài. Những kẻ 
say rượu và nhóm người chăm sóc cho nàng hỏi nhau rằng: “Nàng Ditthamangalikã đi 
đâu? Không đi đến vào lúc này.” Sau khi nghe câu chuyện cũng đây thịnh nộ - “Dựa 
vào kẻ hạ tiện quả thật chúng ta không thể nhận được phần thưởng lớn chắng hạn như 
rượu thịt, hương thơm, tràng hoa v.v, hãy cùng nhau bắt kẻ hạ tiện, rồi tìm đến nơi vị 
ấy ở, rồi hét lên Mãtanga bậc sáng trí không có lỗi lầm “Ôi, Mãtañga do nương tựa vào 
ngài mà chúng tôi không thể nhận được các phần thưởng thế này hay thế kia, chăng hạn 
như rượu thịt, hương thơm, tràng hoa v.v, nói xong họ tứm lấy tÓC VỊ ây ném mạnh 
xuống mặt đất, những cú đánh bằng cùi chỏ và đất đá v.v. nghĩ rằng tôi đã chết nên họ 
mới túm lấy tóc ném mạnh quăng tôi vào đồng rác.” 
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Mahapuriso sanñamn pafilabhitva hatthapade paramasiva — “Idam dukkham 
kam nissaya uppannan tỉ cintenfto — “na añfñam Kkanci, dihamangalikam nissãya 


uppannan 1ì ñaIva “sacaham puriso, padesu nam nipãfessaml 1Ì cintefva vedhamano 
difthamangalikaya kuladvaram ganfva — “dithamangalikam labhamto vufthahissami, 
alabhantassa eftheva maranan 1Ì gehangaIe nipdqjj!. tena ca samayena jambudipe 
ayamụ dhammatä hofi — yassa cangdalo kujjhiwa gabbhadvare V. 3.5] nipanno mardti, 
ye ca fasmim gabbhe vasanti sabbe cangdala homti gehamajjhamhi mate sabbe 
gehavasino, dvaramhi mate ubhafo anantaragehavasika, anganamhi mafe ifo saffa ifo 
saftati cuddasagehavasino sabbe cangdala hontifi. bodhisaffto pana angane niDd]]!. 


Còn bậc Đại nhân sau khi nhận thức được bản thân đã xoa bóp tay chân nghĩ 
rằng: “Khổ đau này dựa vào ai đã sanh lên?” - sau khi biết “(Đau khổ này) không dựa 
vào người khác, ngoài nàng Ditthamaigalika đã sanh khởi.” - “Tôi là một nam nhân 
phải khiến cho nàng phải quỳ dưới chân ta” giận đữ đến mức cơ thê run lên, đã đi đến 
trước cửa nhà nàng Ditthamangalikã, nằm ngủ ngoài sân với ý định: “ta sẽ đứng đây 
đến khi có được nàng Ditthamangalika, nêu không được thì ta sẽ chết ngay tại chỗ này.” 
Lúc bấy giờ JambudTpa có truyền thống rằng: “Kẻ hạ tiện tức giận nằm ngủ rồi chết ở 
gần cửa phòng của nhà người nào, toàn bộ người ở trong phòng của người ấy cũng đều 
phải trở thành kẻ hạ tiện. Khi kẻ hạ tiện chết ở giữa nhà, toàn bộ người trong nhà đó 
phải trở thành kẻ hạ tiện. Khi kẻ ấy chết ở cửa nhà, thì người sống trong nhà ở giữa hai 
bên phải trở thành kẻ hạ tiện. Khi kẻ ấy chết ở sân nhà, người sống trong tất cả mười 
bốn căn nhà, bên kia bảy căn nhà, bên đây bảy căn nhà, toàn bộ đều phải trở thành kẻ 
hạ tiện” và Bồ tát nằm ngủ ở sân nhà. 

Sefthissa arocesuữ — “malango te sãmi gehangane patito "tỉ P.3. 72 gacchatha 
bhane, kửủn karanati vatva ekamasakam datva u{thapethati te ganfva “imam kira 
masakam gaheva Hị†haha tỉ vadimsu so — “nãham mãsakaHhaya nịpanHo, 
difthamangalikaya svahamụ nipanno "tỉ aha. đithamangalhkaya ko dosoli? Kim 1assa 
dosam na passatha, niraparadho aham tfassa manussehi byasanam papito, tam 
labhantova vufthahissami, alabhanto na vufthahissamHti. 


Mọi người mới nói với trưởng giả rằng: “Thưa ngài, Ä⁄Z/anga kẻ hạ tiện nằm 
ngủ ở trước sân nhà ngài.” hãy đi đi kẻ hạ tiện, lý do là gì? các ngươi hãy bồ thí cho nó 
một đồng mãsaka, cho nó đứng dậy. Những người đó đi ra nói rằng “Cầm lấy một đồng 
mãsaka rồi đứng dậy đi.” Vị ấy nói rằng: “Ta không năm ngủ (ở đây) vì cần một mãsaka, 
mà ta nằm (ở đây) vì mục đích để có được nàng Di/amangalka.” - Nàng 
Difthamangalikã có lỗi lầm gì chăng? Các ngươi không nhìn thấy được lỗi gì của nàng 
đâu, ta không có sai phạm (nhưng) nhóm người của nàng đã gây tôn thương đến ta, 
(nếu) ta có được nàng ta sẽ đứng dậy, nhưng nếu không có được nàng ta sẽ không đứng 
dậy. 
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Te ganfva selthissa arocesum. sefthi dhtu dosam ñatva “gacchatha, ekam 
kahapanam detha "1Ì peseli. so “na icchami kahapanam, tameva icchaml tỉ aãha. tam 
sutvã sefthi ca se{thibhariya ca — “ekãyeva no piyadla, paveniya ghafako añño 
darakopi naIthi "tỉ sanvegappaftä — “gacchatha tata, koci amhakam asahanako efan 
jpwHapi voropeyya, efasminhi mate sabbe mayam na{thä homa, arakkhamassa 
ganhatha "ti parivarefva arakkham samvidhaya yagu1m pesayHmsu, bhattamn dhanam 
pesayHmsu, evam so sabbam paikkhipi. evam eko divaso gato; dve, tayo, caftäro, pañca 
divasa gal1ã. 


Mọi người cùng nhau đi nói lại cho trưởng giả. Trưởng giả sau khi biết được lỗi 
lầm của con gái mới gửi người đi cùng nói rằng: “các ngươi hãy đi cho nó một đồng 
tiền vàng kahãpana”. Vị ấy đã nói “Ta không mong muốn một đồng tiền vàng kahãpana, 
ta chỉ mong muốn nàng”. Sau khi nghe điều đó trưởng giả và phu nhân cảm thấy thương 
cảm: “Ta chỉ có một người con gái yêu quý duy nhất, (mà vị ấy) cũng đến phá vỡ truyền 
thống, ngay cả đứa con khác cũng không có” - “Này ông, hãy đi đi, chớ để có ai giết 
chết nó, nếu như nó chết, tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp tai họa, các ngươi hãy đi bảo 
vệ nó, rồi vây xung quanh sắp xếp bảo vệ, đưa cháo mang cơm, tài sản đi cho” Tuy 
nhiên Mãtanga ấy lại khước từ tất cả mọi thứ, thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, năm ngày. 


Tao M.3.5] satftasattagehavasika ullhaya — “na sakkoma maydm tumhe 
nissaya cangdala bhavitumn, amhe mã nasetha, tumhaham darikam dafva elam 
uịthapetha tì ahamsu. te saflampi sahassamDpi safasahassampi pahinllimsu, so 
paHkkhipateva. evam cha đivasa gafta. saftamne divase ubhatfo cuddasagehavasika 
Sannipaftiva — “na mayan cangdala bhavitumn sakkoma, tumhakamn akãmakanampi 


mayam etassa darikam dassama tỉ ãhqInsu. 


Những người sống ở trong bảy ngôi nhà ở mỗi hai bên từ ngôi nhà ấy cũng đứng 
dậy nói rằng - “Chúng tôi không thê trở thành những kẻ hạ tiện do bởi các ngài, các 
ngài đừng làm cho chúng tôi bị tôn hại, hãy giao con gái của ngài để Ä⁄Z/aäga đứng 
dậy.” Trưởng giả và phu nhân gửi tài sản đến cho vị ẫy một trăm, hai trăm, một nghìn, 
một trăm nghìn, 1⁄Zaga ấy cũng đều từ chối, sáu ngày trôi qua như vậy đến ngày thứ 
bảy, mọi người ở trong mười bốn ngôi nhà ở hai bên tụ họp lại thêm lần nữa, tôi không 
thê trở thành kẻ hạ tiện, cả các ngài cũng không muốn, tôi sẽ giao Di//hamangalika cho 
Mãtanga ây. 


Matapitaro sokasallasamappila visañm huwa sayane nịpaHtmsu. ubhafo 
cuddasagehavasino paãsadamợ aruyha supupphitakinsukasakham P.3.73 ucchindanta 
viya fassa sabbabharanani omufciwva nakhehi sunanlam katva kese bandhiva 
milasa‡takam nivasapeva hathe V.352 milapiloHkakhandam vetheva kannesu 
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tipupaftake pilandhapetva talapanttapacchim datva paãsãdafo otãraãpetva dvisu bahasu 
gahefva — “ftava samikam gahetva yahi "1i mahäpurisassa ada1su. 


Cha mẹ của nàng bị dày vò lòng đau như cắt đến nỗi ngất đi ngã xuống chỗ nằm. 
Những người sống cả mười bốn ngôi nhà ở hai bên cũng bước lên tòa lâu đài, cởi bỏ tất 
cả đồ trang sức của nàng, trông giống như nhánh cây mù u đã nở hoa, lẫy một phần của 
móng tay buộc tóc, cho mặc y phục màu xanh cũ kỹ, cột mảnh vải xanh cũ ở tay, trang 
trí đôi khuyên tai bằng thiếc ở cả hai tai, cho cầm một giỏ lá cây thốt nốt, bước xuống 
khỏi lâu đài, năm lẫy cả hai tay giáo cho bậc Đại nhân và nói rằng: “Hãy đưa chồng của 
cô đi.” 

NIuppalampi atibharoi qnukkhitlapubba sukhumaladarika “ufthahi saml, 
gacchama "1Ì aha. bodhisaftIo npannakova aãha “naham uỊ†hahaml ti atha kimH 
vadamiti. “uffhehi ayya matanga tỉ evam man vadahii. sa tathaã avoca. na tuyham 
manussã u{†haãnasamattham mam akamsu, bahäya mam gahefva ufthapehiti. sa tatha 
akasi. bodhisato ufthahanto viya parivafteva bhimiydan paHfva — “nasitam, bho, 
difthamangalikaya pathamamụ manussehi koftaäpetva, idani sayam koffefI ti viravittha. 
s4 kủm Kkaromi ayyaH? dvihi hatthehi gaheftva ufthapehii. sa tatha u{†hapefva 
nisdapetva gacchama sãmifiL gaccha nãma drañnne honH, Imaydm manussa, 
aiikoffitomhi tuyham manussehi, na sakkomi padasa gantum, pilthiya mam nehiii. sã 
onamitva pi{thim adasi. bodhisaHo abhiruhi. kuhim nemi samifi? bahinagaram nelnii. 
sđ pacinadvaram ganfva — "idha te sãmi vasanaffhanan tỉ pucchi. katarafthanam 
efanti2 pacIinadvaram sãmrti. pacIinadvare cangdalaputtaã vasitum na labhanfti P.3. 74 
qHano  vasanafhanam qnacikkhifava sabbadvaran ahimdapesi. kasma? 
bhavaggapattamassa M352 manam palIessamiil mahajano ukkuffhimahasi — 
“thapetva tumhadisam añno etissa manam bhedako naHhĩ ti. 


Difthamangalikä là người con gái dịu đàng và tế nhị chưa bao giờ vác một vật gì 
nặng thậm chí là bông hoa sen xanh cũng quá nặng nề đối với nàng, đã nói rằng: “Chàng 
đứng dậy, chúng ta đi”. Bồ tát cũng nằm thản nhiên nói rằng “ta không đứng”. Nàng 
hỏi lại: “vậy ta phải nói như thế nào?” MZfanga dạy bảo rằng, nàng hãy nói cùng ta như 
vầy “Thưa chủ nhân, xin ngài hãy đứng dậy”. Nàng đã nói như vậy. Nhóm người của 
nàng phải không? Bọn họ đã làm cho ta không thể đứng dậy, nàng hãy nắm lấy cánh 
tay của ta keo ta đứng dậy. Nàng làm theo lời của ngài. Bồ tát giả vờ đứng dậy, nhưng 
rồi lại ngã lăn tròn trên mặt đất khóc lóc rằng “Này các vị, ta bị Di/hamangalikã cho 
người đánh đập trước, làm cho tôn thương, bây giờ chính nàng lại đánh ta thêm lần 
nữa.” Ta đã làm gì đâu thưa chủ nhân. Hãy sử dụng hai bàn tay hai bên của năng kéo 
cho ta đứng dậy. Sau khi nàng đã kéo vị ấy đứng lên, đã nói rằng: “chúng ta hãy đi thưa 
chủ nhân.” Bồ tát đã nói rằng “thường loài bàng sanh sống ở trong rừng, ta là con người 
bị người của nàng đánh bị thương nghiêm trọng, không thể bước đi được bằng đôi chân, 
nàng hãy lấy lưng cõng ta đi.” Nàng cúi người xuống khom lưng Bồ tát leo lên lưng 
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nàng. Đi đâu thưa chủ nhân? Hãy đưa ta rời khỏi thành. Nàng đã đi đến công thành ở 
phía Đông tôi hỏi rằng - “Chỗ ở của chủ nhân ở chỗ này chăng?” vị ấy hỏi ngược lại 
rằng: “đây là đâu?” Nàng đáp: “công thành ở phía Đông thưa chủ nhân”. - “Ở công 
thành phía Đông những người thuộc tầng lớp hạ tiện không thể cư trú, vị ấy không nói 
chỗ ở của chính mình mà để cho nàng cõng đi đến hết mọi công thành.” Vì sao? Bởi vì 
vị ấy nghĩ rằng ta sẽ làm cho ngã mạn của nàng đạt đến sanh hữu tột cùng rồi làm suy 
giảm xuống cho bằng được. Đại chúng đã thốt lên lời ca tụng vang rên - “Ngoài người 
như ngài thì không có người nào khác có thể phá tan được ngã mạn của nàng.” 


Ssđ pacchimadvdram pawa “idha te sãmi vasanafthanan 4Ì pucchi. 
kataralhanaw ctanHi? pacchimadvaram sam1i imină dvarena nikkhamitva 
cammageham olokenT gacchati. sã tattha gantva aha “idan‹ cammageham tunhakam 
vasanafthanam samli "ti? amđfi pi{thito otariva cammagehamụ pãvisi. 


Sau khi đi đến cổng thành ở phía Tây nàng hỏi “chỗ ở của ngài nằm ở đâu thưa 
chủ nhân?” Vị ấy hỏi ngược lại “đây là đâu vậy?” - Thưa chủ nhân đây là công thành 
phía Tây. - Đi ra khỏi công thành phía Tây quan sát thấy ngôi nhà được bọc băng da 
hãy đi. Sau khi nàng đi đến đó đã hỏi “Ngôi nhà được bọc bằng da này là chỗ ở của chủ 
nhân chăng?” - Đúng rồi, sau khi bước xuống từ lưng của nàng đã đi vào ngôi nhà được 
bọc bằng da. 


Tattha sattafthadivase vasanto sabbanfutagavesanadhiro eftakesu divasesu na 
ca jatisambhedamakasi. “mahaãkulassa dhHã sace mam nissãya mahanfq1. yasam na 
papunaHl na  camhahamw cafuwvisaliya buddhanam dnlevasiko efissa 
padadhovanaudakena sakalaqjambudipe rajHnam V.3.53 abhisekakiccamn Kkarissam1 ti 
cinteva puna cintesi — “agaramajjhevasanto na sakkhissami, pabbajiwa pana 
Sakkhissaml "tỉ. cinteva tam aãmantesi — “difthamangalike mayadmn pubbe ekacara 
kammam katvapi akatvapi sakkã JjIvitu m, idani pana darabharanam pafipannamha, 
kammam akatva na sakka jIvitum, tvam yavahamụ agacchami, tãva mã ukkqanthittha tỉ 
qrañnam pavisiva susanadIsu nantfakani sankaddhiva nivãsanaparupanam kafva 
samaapabbajjam pabbajiva ekacaro laddhakayaviveko kasinaparihammam katva 
a{tha samapdatfiyo pañca abhinñayo ca nibbatteva “idani sakkã difthamangalikaya 
avassayena mayaã bhavitun "ti baranasiabhimukho gantva civaran parupifva bhikkham 
caramano difthamangalikaya P.3.75 gehabhimukho agamasi. 


Bồ tát là bậc sáng trí tầm cầu quả vị Toản giác trí, cư trú ở trong ngôi nhà phía 
sau đó 7-§ ngày (nhưng) không thực hành việc đôi lứa trong suốt những ngày đó. Vị ấy 
nghĩ đi nghĩ lại “nếu một người con gái của dòng dõi cao quý như nàng nương tựa nơi 
ta, (nàng) sẽ mất hết danh vọng (danh tiếng, uy quyền, người tùy tùng) lớn lao. Ta là 
học trò của đức Phật đến tận 24 vị, không thể thực hiện việc rải nước đến các vị vua 
trong toàn cõi JambudTpa băng nước rửa chân của nàng, từ đó đã nghĩ rằng - “ta sống ở 
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giữa nhà (là người gia chủ) có lẽ không thể nảo (thực hiện được điều đó) nhưng khi xuất 
gia thì ta sẽ có thể” rồi gọi nàng lại bảo rằng “Này Di//hamangalikä trước kia ta sông 
một mình làm việc cũng đủ để nuôi mạng, nhưng bây giờ ta có nàng, không làm việc, 
không thể duy trì được mạng sống, nàng đừng suy nghĩ nhiều (hãy ở đây) cho đến khi 
ta quay trở lại, Bồ tát đi vào rừng lượm nhặt vải dơ ở những bãi tha ma làm y để quấn 
làm y để mặc, xuất gia trở thành vị Sa-môn đi một mình đã đạt được sự viễn ly về thân, 
việc chuẩn bị đề mục biến xứ, thực hành 8 thiền chứng và 5 thắng trí làm cho sanh khởi 
(suy tư rằng) “bây giờ ta có thể làm nơi nương tựa của nàng Diƒ/hamangalika" đã đi 
thắng về phía thành 8ãrãnasr, đắp y đi khất thực rồi đi thắng đến nhà của nàng 
Diithamangahiha. 


Sa tam dvare thitam đisva asafjananH — “aHcchatha, bhante, candalanam 
vasanafthanametan 1Ì aha. bodhisao taHheva dfthasi sa punappunam olokenr 
safjanitva hatthehi uratn paharitva viravamana padamnle patifva aha — “yadi te sãmi 
edisam citam datth, kasma maạam mahatã yasa parihapeva anatham qkasr tí. 
nanappakaram paridevan paridevitva akkhni puñchamangd u†thaya bhikkhabhajanam 
gahetva antogehe nisidapetva bhikkham adasi. mahapuriso bhattakiccam katva aãha — 
“dithamangalike mã soci mã paridevi, qaham tuyham padadhovanaudakena 
sakalajambudlinpe rajhnam abhisekakiccam karetumnn samattho, tam pana M. 3. 53 ekat 
mama vacanam karohi, nagaram pavisiva Ta mayham samiko cangalo, mahabrahma 
mayhamụ samiko tỉ ugehosayamana sakalanagaram caradhi tí. 


Nàng nhìn thấy Bồ-tát đứng ở gần cánh công (nhưng) không nhận ra ngài (nàng) 
đã nói: “Thưa ngài, mời ngài đi về phía trước, đây là chỗ ở của nhóm người hạ tiện”. 
Bồ tát cũng đứng ngay tại chỗ ấy, nàng nhìn đi nhìn lại rồi cũng đã nhớ được, dùng tay 
đánh vào ngực, khóc lóc, ngã xuống gần chân ngài nói rằng - “Nếu như ngài còn có tâm 
như vậy, tại sao ngài làm cho tôi mất đi danh vọng lớn lao, làm cho mất đi chỗ nương 
nhờ, nàng khóc lóc thảm thiết, lâu hai bên dòng lệ đứng dậy, tiếp nhận vật dụng đựng 
vật thực rồi thỉnh mời ngài ngồi ở bên trong ngôi nhà rồi cúng dường vật thực. Sau khi 
bậc Đại nhân thọ dụng xong vật thực đã nói rằng - “Này Ditthamangalikã, nàng đừng 
đau buôn, đừng than khóc, ta có thể làm cho phận sự là việc rải nước các vị vua trong 
toàn cõi Jambudipa bằng nước rửa chân của nàng, nhưng nàng phải làm theo lời nói của 
ta, nàng hãy đi vào thành “loan báo hết thành phố “phu quân của ta không phải là dòng 
dõi hạ tiện, mà phu quân của ta là vua trời Đại Phạm thiên.” 


kvwam vutte dilhamangalika — 'pakatiyapi aham sami mukhadoseneva 
byasanam patta, na sakkhissamevam vaftun tỉ aãha. bodhisafo — “kim pana tayã 
mayham agare vasantassa alkavacanam suiapubbam, qham tadapi alkam na 
bhanami, idani pabbajito kim vakkhami, saccavadTl puriso nãmđahan tỉ vafva — “ajja 
pakkhassa afthaml, tam Tío saffahassaccayena uposathadivase mayham samiko 
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mahabrahma candamandalam bhindiva mama santikam ãgamissafT tỉ sakalanagare 
ugohosehi "ti vafva pakkãmi. 


Khi Bồ tát nói như vậy thì nàng Di{thamangalikã cũng nói răng - “thưa ngài, 
ngay cả bình thường tôi cũng đã nhận được sự tồn thương bởi lỗi lầm của cái miệng cho 
nên mới không thể nói được”. Bồ tát nói rằng - “Trong khi ta vẫn còn sống tại gia, nàng 
đã từng nghe lời nói vô nghĩa chăng? ta không nói lời vô nghĩa, thậm chí trong lần đó, 
bây giờ ta đã xuất gia thì nói lời nói vô nghĩa để làm gì? ta được gọi là bậc Đại nhân, 
chỉ nói lời chân thật,” rồi nói tiếp - “hôm nay là ngày mùng tám của mỗi nửa tháng nàng 
hãy loan báo, trong ngày bồ tát „›osaha trôi qua 7 ngày kế từ ngày hôm nay, vua trời 
Đại Phạm phu quân của ta sẽ phá hủy vòng tròn mặt trăng rồi đến trú xứ của ta” sau khi 
nói xong đã ra đi. 


Sä V.3.54 saddahitva hafthatuftha sura hufvã sãydnpatlan0‹ nagardnt pavisifva 
tathä ugohosesi. Imanussa panimma panHn paharana — "passatha  amhakam 
difthamangalika candalaputtan mahabrahmanam karofl tỉ hasantä kelin karonH. sã 
punadivasepi tatheva sãyqnp)atam pavisitva— “idani chahaccayena, pañcaha-cathha- 
tiha-dviha-ekahaccayena mayham samiko mahabrahma candamandalamn bhindiva 
mama santikam agamissafT "1i ugohosesi. 


Nàng đã có niềm tin, đã vui mừng phấn khởi và can đảm tiến vào thành phố vào 
thời gian buổi sáng và chiều đều loan báo như vậy. Mọi người vỗ tay, cười đùa, chế 
nhạo, nói rằng: “Nhìn kìa, nàng Ditthamangalikã của chúng ta! Đã khiến cho đứa con 
dòng dõi hạ tiện trở thành một vị vua trời Đại Phạm thiên” Dầu vậy ngày hôm sau nàng 
cũng đi vào buổi sáng và buổi tối để loan báo như vậy - “Bây giờ 1 ngày, 2 ngày, 3 
ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày đã trôi qua, khi Đại Phạm thiên phu quân của ta phá hủy 
vòng tròn mặt trăng, vị ấy sẽ đến chỗ của tôi”. 


Brahmanua P.3.76 cintayHnsu — “aydm đi††hamangalika aHsura hutva kathell, 
kadäaci evam siya, cíha mayam đifthamangalihaya vasanafthanam paHjaggama Tỉ 
cammagehassa bahirabhagam samania tacchapewa valikam ðoKirHMsu  sapi 
uposathadivase pafova nagaram pavisiva “ajja mayham samiko ãgamissafTl ti 
ugohosesi. brãhmana cintayHnusu — “ayaln bho na duram apadissafi, đa kira 
mahabrahma aãgamissafi, vasana{thanam samvidahama tỉ cammagehan samajJjapetva 
haritipalitam ahatavatthehi parikkhipiva maharaham pallankam atthariwa upari 
celavitanan? bandhifva gandhamaladamđdni osãrayÙsu. tesain pa†agøanfãna1myeva 


guriyo attham gaIo. 


Các Bà-la-môn nghĩ răng - “Nàng Di//hamangalikã này đã qua dũng cảm đề lên 
tiếng, đôi khi có thể có, có thể trở nên như vậy, hãy đến chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho 
nàng Difthamaigalika, TỒi trỢ giúp nhau dọn dẹp sạch sẽ đường xá xung quanh bên 
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ngoài ngôi nhà được bọc bằng da rồi rải cát, nàng đi vào thành phố từ sáng sớm vào 
ngày trai giới „posatha để loan báo rằng: “ngày hôm nay phu quân của ta sẽ đến”. Các 
Bà-la-môn nghĩ rằng - “Nàng Ditthamangalikã này đề cập đến một ngày không xa, biết 
rằng ngày hôm nay Đại Phạm thiên sẽ đến, chúng ta sẽ cùng sắp đặt chỗ ở” rồi quét dọn 
ngôi nhà được bọc bằng da cho sạch sẽ, làm cho mặt đất trở nên xanh tươi, bao quanh 
băng những tắm vải mới, trải chỗ ngồi phù hợp kích thước lớn, sơn vẽ trần vải ở phía 
trên, treo hương thơm và tràng hoa, trong khi Bà-la-môn ấy đang sắp xếp thì mặt trời 
cũng đã lặn. 


.^~.~— 


kãmavacaracitlena  parihammam kafva Iddhicittena dvãaasayojaniham 
brahmattabhavam mapefva vehasam abbhugganva candavimanassa qnfo pavisiva 
MỊ. 3.54 vanantato abbhussakkamanam candam bhindiva candavinanan ohãya puraq1o 
huwa “mahqjano mam passat tỉ adhilhasi mahđjano địsva — “saccam, bho, 
dihamangalkayva vacanam, qagacchantan mahabrahmanam pijessama tỉ 
gandhamalam adaya dilhamangalikaya gharam parivareva dithasi mahãpuriso 
matthakamatthakena saftavare baranasin anuparigantva mahajanena dilthabhavam 
ñawa dvadasayojanikam adabhavamn vjahiWä manussaDpamanameva mãpefva 
mahđjanassa passanfasseva cammageham pavisi mahajano disvã — “OHno no 
mahabrahma, sanhmn ãharatha tỉ nivesanam mahasaniyaä parikkhipiva parivarefva 
P.3.77 thuo. 


Khi mặt trời xuất hiện bậc Đại nhân đã thể nhập vào paäakajjhana (thiết lập nền 
tảng thiền) và thần thông, xuất khởi thần thông rồi thực hành parikamưna (chuẩn bị) với 
tâm Dục giới, hóa hiện sắc thân Phạm thiên ước chừng mười hai do-tuần bằng tâm phối 
hợp với thần thông bay lên hư không, đi vào bên trong cung điện mặt trăng phá hủy 
vòng tròn mặt trăng đang di chuyên từ bìa rừng, sau khi phá hủy vòng tròn mặt trăng 
(vị ấy) đứng ở phía trước phát nguyện rằng “Mong cho dân chúng hãy nhìn thấy ta'. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy cũng nói rằng: - “Kinh bạch ngài lời nói của nàng 
Difthamangalika là thật, vua trời Đại Phạm thiên đã đến, chúng ta sẽ đảnh lễ ngài” rồi 
cầm lấy hương thơm và tràng hoa đứng vây quanh ngôi nhà của nàng Di/fhamangalikä. 
Bậc Đại nhân bay vòng quanh thành Bãrãnasĩ 7 lần ở trên đầu, biết rằng dân chúng đã 
nhìn thấy sắc thân khoảng mười hai do-tuần rồi hóa hiện trở lại người bình thường, khi 
dân chúng đang nhìn thì ngài cũng đã đi vào ngôi nhà được bọc bằng da. Dân chúng sau 
khi nhìn thấy ngài đã nói - “Vua trời Đại Phạm thiên của chúng ta đã đến, các ngươi 
hãy mang tâm màn” sau khi bao quanh ngôi nhà bằng tắm màn loại lớn rồi đứng đó. 


Mahapurisopi sirisayanamdjjhe nisiảdi. dilthamangalika samipe a{thasi. atha 
nam pucchi V.3.55 “wfusamayo te dilthamangalike `tỉ. na ayyaH. mayaã dinnaụn puftatn 
ganhahi angulthakena nabhimandadlamn phusi tassa paramasaneneva gabbho 
paHlthasi. mahapuriso — “eftavata te dilthamangalike padadhovanaudaham 


1046 


56 - Giải Thích Kinh Upäli CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upalisuftavannana QUYEN 2 


sakalajambudipe rajnnam qabhisekodakam bhavissal, tam tHịhaã 1Ì vafva 
brahmattabhavamn mãapewa passanfasseva mahajanassa nikkhamitva  vehasam 
abbhugeantva candamandalameva paviltho. sã tato pa{thaya brahmapajapafT nãma 
jata. padadhovanaudakan labhanto nãma natthi. 


Thậm chí bậc Đại nhân cũng ngồi ở giữa chỗ nằm có sự chói sáng. Nàng 
Difthamangalikã cũng đứng gần. Khi đó bậc Đại nhân cũng hỏi nàng “Này 
Diithamangalika đã tới thời kì kinh nguyệt phải chăng?” Dạ phải thưa ngài. Nàng hãy 
nhận lây đứa con trai mà ta cho, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào vùng bụng (của nàng). 
Chỉ bằng việc chạm vào vùng bụng mà nàng đã thọ thai. Bậc Đại nhân nói rằng - “Này 
Difthamangalikã chỉ chừng ấy, nước rửa chân của nàng sẽ trở thành nước dâng cúng 
đến các đức vua trong toàn cõi .Jzbuđïna., nàng hãy đứng lên như thế, rồi hóa hiện sắc 
thân Phạm thiên, khi đang nhìn thì vị ấy cũng rời khỏi nhà bay lên hư không, đi vào 
vòng tròn mặt trăng ấy. Kế từ đó trở đi nàng được gọi là bzahmapajäpaf (đâng Brahmä 
vị chúa của loài người), vẫn chưa có ai nhận được nước rửa chân (của nàng). 


Brahmana — “brahmapqjapafn antonagare vasapessama tỉ suvannasivikaya 
ãropetva yava saftamakofiya aparisuddhajatikassa sivikan gahetum na adarnsu. solasa 
jatinantabrahmanụa ganhisu. sesa gandhapupphadihi pijefva nagardm pavisifva — 
“na sakka, bho, ucchifthagehe brahmapajapdtiya vasituam, vatthum gaheftva geham 
karissama, yava pana tam karIydii, tãva mandapeva vasafH "1Ì mangdape vasaDesu. 

Nhóm Bà-la-môn hội ý với nhau - “Chúng ta sẽ mời Brahmapajãäpair (đâng 
Brahmä vị chúa của loài người) đi vào bên trong thành phố” cho sử dụng kiệu vàng 
không cho phép người có dòng giống bảy đời không thanh tịnh khiêng kiệu. Bà-la-môn 
có dòng dõi và biết 16 loại chú thuật khiêng kiệu, những người còn lại cung kính lễ bái 
băng vật thơm và tràng hoa v.v, đi vào thành phố hội ý với nhau rằng - “Này các ngài, 
brahmapajãpati không thể ở trong nhà mà bản thân đã từng ở được, chúng ta sẽ tìm 
kiếm một mảnh đất đề xây nhà cho nàng, nàng hãy ở chỗ Ä⁄2/đapa cho đến khi chúng 
ta xây dựng xong,” rồi sắp xếp chỗ ở cho nàng ở \⁄4pđapa. 


Tato pa{thaya cakkhupathe thatvxa vanditukama kahapanam dafva vanditumn 
labhamti, savanipacare vanditukama satamna datva labhamHi, ãsanne pakaHkatham 
savana{thane vandituhama pañcasatani datva labhanH, pãdapifthiyam sisam thapefva 
vandituhama sahassamn datva labhanH, padadhovanaudakam palthayamana 
dasasahassani datva labhanti. bahinagaratfo anfonagare yava mandapa ãgacchantiya 
laddhadhanamyeva Kkofisatamattam ahosi. 


Từ đó trở đi mọi người đã đứng nhìn qua lộ trình của mắt có ý định đảnh lễ để 
được đánh lễ phải bố thí một đồng tiền vàng kahãpana, những người có ý định đảnh lễ 
ở khu vực đủ để nghe được tiếng để được đảnh lễ phải bố thí một trăm đồng tiền vàng 
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kahäpana, những người có ý định đảnh lễ ở khu vực gần hơn để nghe được âm thanh 
bình thường phải bố thí năm trăm đồng tiền vàng kahãpana. những người muốn cúi đầu 
đảnh lễ ở đôi bàn chân phải bố thí một nghìn đồng tiền vàng kahãpana. Kê từ lúc nàng 
đến từ bên ngoài thành đề đi đến A⁄anđapa ở bên trong thành đã có được một trăm Koti 
đồng tiền vàng kahãpana. 


Sakalajambudipno M.3.55 sanhkhubhi, tato sabbarajano “brahmapdjapaliya 
padadhovanena P.3.78 abhisekam karissama 4L saflasahassam pesefva labhimsu. 
mangape vasamtiya eva gabbhavu{thanam ahosi. mahapurisam paficca laddhakumaro 
pasadiko ahosi lakkhanasampanno. mahabrahmuno putto jaätofli sakala jambudipo 
ekakolahalo dahosi kumarassa Kkhramanimulam hotHti tato tatoG agatadhanam 
kolisahassam ahosi cftävatã nivesanampi niHlhiam. kumarassa naãmakaranam 
karissamal nivesanam sajjeva kumaram gandhodakena nhapeva alankariva 
mangape JjatatIa mandabyotveva nãma1 qkqInsu. 


Toàn bộ cõi Jambudipa cũng đều dậy sóng. Sau đó tất cả các vị vua nghĩ rằng: 
“chúng ta sẽ thực hành lễ quán đảnh bằng nước rửa chân của bzahmapajäpati” đã gửi 
đi một trăm nghìn đồng tiền vàng để có thể nhận được nước. Nàng đang ở trong 
Mandapa đó đã hạ sanh một đứa bé trai, đưa bé được sự trợ giúp của bậc đại nhân đã 
trở thành đứa bé dễ thương, thành tựu đầy đủ với các tướng trạng. Toàn bộ J4mbudïpa 
đồng reo hò con trai của vua trời Đại Phạm thiên, tài sản nhận được từ người ở đó ở đó 
khoảng một nghìn koti đồng tiền vàng kahãpana với mong muốn trả tiền sữa của đứa 
bé trai kể cả chỗ ở được hoàn thành băng số tiền có được chừng ấy. Mọi người hội ý 
với nhau rằng “chúng ta sẽ đặt tên cho đứa bé, trang trí chỗ ở, cho đứa bé tắm với nước 
thơm, sau khi trang điểm đã đặt tên cho đứa bé là Mandabya bởi vì sanh ra ở Mangdapa. 


Kumaro sukhena samvaddhamano sippuggahanavayapafttoti sakalajambudIpe 
SiDpajananaRä fassa samtike äganfva sipparn sikkhapenti. Kumaro medhavT paññava 
Sutamn sutam mutam avunanto vừa V.3.56 ganhatH, gahitagahitam suvannaghafe 
pakkhiltatelam viya tifthati. yãvat4 vãcuggafa pariyatfIi aqHhi, tena anuggahita nama 
nahosi. brahmana tam parivarefva caranH, sopi brahmanabhatto ahosi gehe 
asitibrahmanasahassani niccabhattamn bhuñnjami. gehampissa salfaqdvarakofthakam 
mahamam dqhos. gehe mangaladwase jambudipavasih pesitadhanam 
kofisahassamaftam ahosi. 


Đứa bé (kwznära) lớn lên với sự hạnh phúc, tới tuôi học nghệ, vị uyên thâm nghệ 
thuật trong toàn cõi Jambudipa cũng đi đến trú xứ của &„maãra để dạy cho vị ấy học. 
Kumaära là bậc hiền minh, là bậc trí tuệ, học tập nghiên cứu các môn nghệ thuật đã được 
nghe, đã được nghe giống như trăm viên ngọc quý, những môn học đã được học rồi (vị 
ấy) ghi nhớ tựa như dầu được đựng trong cái hũ vàng, khi pariyarri đạt được bằng giọng, 
vì thế (cũng đồng nghĩa) không có pariyarri nào mà kưmãra không được học. Các Bà- 
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la-môn cũng vây quanh bé trai ấy đi du hành, thậm chí k„zãra ấy cũng có thêm một 
tên gọi nữa là Brahmanabhafía (người đã được Bà-la-môn nuôi dưỡng). Tám nghìn Bà- 
la-môn thọ nhận bữa ăn thường kỳ trong nhà, ngôi nhà của „ra ấy cũng rộng lớn có 
đến bảy cánh cửa chính. Tài sản mà người dân .Janbudïpa gửi cho vào ngày mangala 
trong ngôi nhà cũng rơi vào khoảng trắm ngàn kolI. 


Bodhisafo aãvaqjjesỉ — “pamalto nu kho kumaro appamaHo tí. athassa tam 
pavafttn ñafva — “brahmanabhafto jato, yattha dinnam mahapphalam hoi, tam na 
jandti, gacchami nam dameml tỉ civaram parupiva bhikkhabhajanam gahefva — 
“dvarakoflthakä atisambadha, na sakkã Kkolthahena pavisitun "1L aãkasenagana 
asitibrahmanasahassanam bhuñjanafthane akasangane otari mandabyakumaropi 
P3.79 suvannakafacchum gahapewa — "idha supam detha idha odanan Ti 
parivisapento bodhisatam—a disvã dandakena gha[HIãasiviso va kupiva Imam 
gaảthamahaq — 


Đức Bồ tát cũng đề cập - “Phải chăng đứa trẻ xao lãng hay không xao lãng?” (vị 
ấy) luôn biết chuyện của kmaãra ấy nghĩa rằng: “Kưumära đã ra đời, được Bà-la-môn 
nuôi đưỡng, còn bố thí ở ruộng (phước) nào có quả lớn thì vị ấy vẫn chưa biết được, ta 
sẽ đi dạy bảo vị ấy” mới đắp y mang theo bát đựng thức ăn, nghĩ rằng “các cổng ra vào 
quá chật hẹp, ta không thể đi vào bằng các công đó” mới đến bằng đường hư không, hạ 
xuống khoảng trồng nơi tám mươi nghìn vị Bà-la-môn thọ dụng vật thực, ngay cả 
kumära-mandabya cũng cho người cầm cái thìa bằng vàng cúng đường (Bà-la-môn) ra 
lệnh “các ngươi hãy cúng dường cơm ở chỗ này, cúng dường cơm ở chỗ này.” Khi nhìn 
nhìn thấy Bồ tát khởi lên sự giận dữ giống như con rắn độc bị đánh đập bằng cây gậy, 
đã nói lên kệ ngọn này - 


“kuto M. 3.56 nu agacchasi dummavasi, otallako pansupisacakova. 
sankaracolam patimufca kanhe, Ko re tuvam hosi aqdakkhineyyo 1l. (jã. 1. T5. l). 
atha nam mahaãsafto akuJjhivava ovadanto ãhq — 


“Ngươi ăn mặc dơ dáy, tồi tàn, tựa như loài yêu tinh ở đống rác, ngươi buộc 
mảnh vải lượm từ đồng rác ở cô? Thế ngươi từ đâu đi đến? Ngươi là ai? Ngươi sẽ không 
được cúng dường.” (Jä. I.15.1). 


Lúc đó, bậc Đại nhân không khởi lên giận dữ, đã khuyên dạy răng: 
“annam tavedam pakatam yasassi, tam khajjare bhufjare piyydre ca. 


Jãnasỉi mam fvam paradattipajivim, uftifha pindam labhatam sapako tí. Ứa. 
1.15.2). so nayidam tumhadisanam pafiyattanti dassento ahq — 
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“Vật thực này của ngài được chuẩn bị sẵn dành cho người có danh vọng; mọi 
người nhai nó, ăn nó, và uống nó. Ngài biết rằng tôi có cuộc sống nương vào sự bồ thí 
của người khác, dầu là kẻ hạ tiện cũng xin cho miếng cơm do đứng châu chực.” kuznãra- 
mandabya chỉ rằng vật thực này không phải chuẩn bị dành cho người như ngài, đã nói 
rằng - 


“annam V.3.57 mamedan pakatan brahmananam, 
afthatthitam saddahato mamedam. 

apehi etto kimidha{fhitosi, 

na madisa tuyham dadanti jamma 1ì. (Jä. l 15.3). 


“Vật thực này của ta chuẩn bị sẵn cho các vị Bà-la-môn. Vật thực này là của ta, 
của người có đức tin, vì lợi ích cho bản thân. Ngươi hãy rời khỏi chỗ này. Ngươi đứng 
ở chỗ này để làm gì? Người như ta không bố thí cho ngươi đâu đồ hèn hạ.” 


Atha bodhisafto “dãnaỹ) nãma sagunassapi nigguassaDpi yassa kassaci 
databbam, yathaä hỉ ninnepi thalepi paHfthapitam bỰam pathavirasan aporasanca 
aãgamma sampdajjati, evamn P.3.60 nipphalam nãma natthi, sukhette vapiftabjam viya 
gunavante mahapphalam hofT ti dassetumn Iima1m gathamahaq — 


Lúc đó Bồ tát trong khi chỉ ra rằng “Gọi là bố thí, nên cho đến bắt người ai (đáng 
cho), có cả đức hạnh và có cả không có đức hạnh, giống như hạt giỗng được người trồng 
ở chỗ thấp hay ở chỗ cao, sống nương nhờ vị của đất và vị của nước mà cho đơm hoa 
kết trái thế nào, thì việc bố thí được gọi là không có kết quả cũng không có như thế ấy, 
việc bố thí cho người có đức hạnh có kết quả nhiều giống như hạt giống được trồng ở 
ruộng đất tốt màu mỡ thế ấy. 


“Thale ca ninne ca vapamti bja1m, anipakhette phalamasamana. 
Etaya saddhaya dadahi danamn, appeva aãradhaye dakkhineyye 1i. (ja. 1. 15.4). 


atha kumaro kodhabhibhuto — “kenimassa mungdakassa paveso dinno Tỉ 
dvararakkhadayo t†ajjefva — 


“Những người mong mỏi về thành quả gieo, gieo hạt giống xuống nơi đất bằng, 
ở đất thấp, và ở cánh đồng đẫm nước thê nào, ngài hãy bồ thí với đức tin ấy thế ấy vật 
thí với niềm tin như thế ấy, có lẽ ngài có thể có được các bậc xứng đáng cúng dường.” 
(Jã. 1.15.4). 


Khi ây, Kumaãra rât tức giận, quát thật lớn tiêng vào người gác công v.v, - “AI 
cho kẻ trọc đâu này vào” rôi nói lên kệ ngôn - 
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“khettani M. 3.57 mayham viditani loke, 
yesaham b1jani paHfthapemi., 

ye brahmana jaIimantipapanna, 

tanidha khettani supesalam tỉ. (ja. l.15.3) — 


gathamn vafva “imam jamma1n venupadarena pothefva givayadn gahefva saffapi 
dvarakofthake aqHkkamitva bahi nìharatha tỉ aha. athq nam mahapuriso ãha — 


“Các thửa ruộng gieo trồng các hạt giống ở thế gian đã được ta biết đến, các vị 
Bà-la-môn nào thành tựu về dòng dõi và các chú thuật; thì những vị Bà-la-môn đó là 
các thửa ruộng ở chỗ ấy có giới, là nơi yêu thương, là ruộng phước ở thế gian này.” (jã. 
115): 


Sau khi nói kệ ngôn rôi ra lệnh “các ngươi hãy lôi kẻ hèn hạ này băng gậy, túm 
cô lôi ra bên ngoài, đi qua bảy cánh công, khi ây bậc Đại nhân đã nói với vị ây răng - 


“øirim nakhena khanasi, ayo dantebhi khadasi. 
jatavedan padahasi, yo isửn paribhasasr tỉ. (7a. T.15.9). 


kvwanca V.3.58 pana vafva — “sace myaäyam hatthe và pade va ganhaãpefva 
dukkham uppadeyya, bahum qpuñnam pasaveyyä”tL saHanuddayataya vehasam 
abbhugsantva antaravithiyam otari. bhagava sabbaffiutaim patto tamatthatnụ pakãsenfo 


Imam gathamaha — 


“Kẻ nào đã măng nhiệc bậc ân sĩ, kẻ ây cũng giông như đã đào bới ngọn núi băng 
móng tay, đã nhai sắt băng răng, đã nuôt vào ngọn lửa.” 


Khi đã nói như vậy - “Nếu như Kumãra này có thế cho ta nắm lẫy ở bàn tay, bàn 
chân sẽ làm cho khổ đau sanh khởi, có thê cảm nghiệm được những thứ phần nhiều 
không phải phước, do sự quan sát chúng sinh, mới bay lên không trung, rồi đi xuống 
giữa đường. Đức Thế Tôn chứng đắc quả vị Toàn Giác khi tuyên thuyết về câu đó mới 
nói rằng: 


“ijdam vatvãna mãtango, isỉ saccaparakkamo. 
antalikkhasmim pakkami, brahmananam udihkhatan tỉ. (a. l.I5.10). 


Tavadeva nagararakkhikadevatanam jelthakadevardaja mandabyassa giva1m 
parivaftesi tassa mukham parivatteliva P.3Sl pacchamukham jatam, akkhimmi 
parivattanl, mukhena khelam vamati, sariramn thaddham sule aropitan viya ahosi. 
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asitisahassa paricarakayakkha asilibrahmanasahassani tatheva qakqdmsu. vegena 
gantva brahmapdjapadfiya ãrocqyHsu. sĩ faramanaripa aãganfva tam vippakaram 
disva gathamaha — 


Sau khi nói điều này, Matanga, vị ấn sĩ có sự chân thật và nỗ lực, đã bước đi ở 
trên không trung đề cho các vị Bả-la- môn chiêm ngưỡng. (jã. I.15.10). 


Chỉ bấy nhiêu đó vua Trời dẫn đầu chúng Thiên bảo vệ thành cũng bóp cổ của 
Mandabya-kumara, mặt của vị ấy quay về phía sau, mắt nhắm, nước mắt chảy xuống 
miệng, người cứng đơ như thê bị cây lao đâm xuyên, các Dạ-xoa là kẻ thù nghịch số 
lượng tám mươi nghìn Dạ-xoa cũng làm cho tám mươi nghìn Bà-la-môn y như vậy, mọi 
người vội chạy đi báo cho Nàng Brahmapajãpati. Nàng vội vàng chạy đến nhìn thấy 
hiện tượng lạ đã nói như vầy - 


“avedhitam pithito uttamangam, bahum pasareti qkammaneyyan. 
Sefani akkhimi yathaä matassa, ko me imam puftamaRasi evan tí. (jä. l. 15. TT). 
athassa M. 3.58 ãroceSuu — 


“Cái đầu đã bị vặn ngược vê phía sau. Nó xụi cánh tay không còn làm gì được. 
Các con mắt trăng dã giông như của người chêt. Kẻ nào đã làm cho đứa con trai này 
của ta trở nên như vậy?” (jã. I.15.11). Mọi người đã nói cùng nàng rằng - 


“ijdhagama samano dummavasi, otallako paInsupisãcakova, 
sankaracolam patinunca kanhe, so te Imam puftamakasi evan tí. (jä. l.15. 12). 


$Œ sufwava aññasi — "mayham yasadayako ayyo qanuÑampaya pulfassa 
pamafiabhavam ñatva agatfo bhavissaf tỉ. tato upaffhake pucchi — 


“Có vị Sa-môn ăn mặc dơ dáy, tôi tàn, tựa như loài yêu tĩnh ở đông rác, đã có 
buộc mảnh vải lượm từ đông rác ở cô đã đi đên nơi này. VỊ ây đã làm cho đứa con trai 
này của bả trở nên như vậy.” 


Sau khi nghe xong nàng biệt rõ - “chủ nhân ngài ban tước vị đên ta biệt răng đứa 
con trai bản chât xao lãng, có thê đên vì lòng thương tưởng đứa con này”. Do đó mới 
hỏi người chăm nom săn sóc răng: 


“katamam Ƒ. 3.59 đisam agama bhuripanno, 
akkhatha me mãnavã etamaftham. 


ganfvăna fam palikaremu accaya1m, 


1052 


56 - Giải Thích Kinh Upäli CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upalisuftavannana QUYEN 2 


appeva nam pufta labhemu j1vitan tí. (Jã. l.15. 13). 
te ãhqInSu — 

“tehãyasam agama bhữripañno, 

pathaddhuno pannaraseva cando. 

apicapi P. 3.82 so purimadisan agacchi, 
Saccappafinfño is¡i sadhuripo tí. (Ja. 1.15. 14). 


“Bậc có trí tuệ uyên bác tựa như quả địa câu đã đi vê hướng nào? Này các thanh 
niên Bà-la- môn, các ngươi hãy nói việc ây cho ta. Ta hãy đi đên (gặp vị ân sĩ) và sám 
hôi lôi lâm ây, có lẽ con trai của ta có thê nhận được lại được mạng sông.” 


Họ cũng đáp rằng: 


“Bậc có trí tuệ uyên bác tựa như quả địa cầu đã đi theo đường hư không, như 
mặt trăng di chuyển ở vào giữa hư không vào ngày rằm. Hơn nữa, vị ẩn sĩ có sự công 
nhận về pháp chân thật, có dáng vóc tốt đẹp ấy, đã bay về hướng đông.” 


Mahapurisopé aniaravthiamw otimnalhanato  pafhaya — “mayham 
padavalafJjarn hatthiassadInam vasena ma antaradhayittha, difthamangalikayeva nam 
passatu, ma anne tỉ adhilhahina pindaya cariva yäpanamaffam missakodanam 
gahewä  paHkkamanasalavam misinno bhuñjiwa thokam bhutlavasesam 
bhikkhabhajaneyeva thapesi diihamangalkapi pasada oruyha aniaravithim 
palpqjjamana padavalafnjam disva — “idam mayham yasadayakassa ayyassa 
padan "1L padanusarenaganwva vandiva aha — “tumhakam, bhant1e, dasena 
kataparadhamn mayham khamatha, na hì tumhe kodhavasika nãma, detha me putfassa 


jmvian tỉ. 


Thậm chí bậc Đại nhân cũng chú nguyện rằng “Kê từ vị trí bước xuống giữa 
đường, dấu chân của ta đừng biến mắt bởi sức mạnh của loài voi loài ngựa v.v, chỉ mình 
nàng Ditthamangalikã hãy nhìn thấy được ta, người khác không thấy ta” rồi ngài đi khát 
thực, thọ nhận đồ ăn nấu chín vừa đủ để duy trì mạng sống, ngồi thọ thực ở lều nghỉ của 
khách bộ hành, đặt một ít đồ ăn thọ dụng còn dư vào bát đựng thức ăn. Ngay cả khi 
Ditthamangalikã từ lâu đài đi xuống ở giữa đường, bắt gặp được dấu chân, biết được 
rằng đây là dẫu chân của chủ nhân ban tước vị cho ta, nàng đi theo dấu chân (sau khi 
gặp) đã đánh lễ rồi nói rằng - “Kính thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ lỗi lầm mà những 
người hầu của tôi đã gây ra, ngài được gọi là vị không trú trong mãnh lực của sự sân 
hận, hãy tha mạng cho đứa con trai của thần thiếp”. 
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Evanca pana vafVvã — 
“avedhitam MỊ. 3. 59 pifthito uftamangam, bahuty pasareti aqkqmimaneyyq1. 
Setani akkhini yathä matassa, ko me imam puftamakasi evan tí. (jã. l.15.15) — 


atham V.3.60 abhasi mahãpuriso ãha — “na maydn— evaripan karoma, 
pabbdqjitamn pana hùmsante đisva pabbdjitesu sagaravahi bhutfayakkhadevatahi katam 
bhavissafi ti. 


Và rôi như vậy nàng đã nói ra lên kệ ngôn - 


“Cái đâu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không làm được bât cứ 
điêu gì. Đôi mắt trăng dã giông như của người chêt. Kẻ nào đã làm cho đứa con trai này 
của ta trở nên như vậy?” 


Bậc Đại nhân nói răng - “Ta không làm như thế, nhưng khi chúng Dạ-xoa và 
chúng chư Thiên tôn kính đối với vị xuất gia, sau khi nhìn thấy vị xuất gia bị ngược đãi 
không thê kham nhẫn được đã làm (điều đó). 


Kevalam, bhante, tumhakam manopadoso mà hotu, devatahi katam hoíu, 
sukhamapaya P.3.83, bhante, devata, apicaham, bhamte, katham pafpajjamifi. tena hỉ 
osadham te kathessami, mama bhikkhabhqjane bhuttavasesam bhattamatthi, tattha 
thokam udakam asincitva thokam gahefva tava puftassa mukhe pakkhipa, avasesam 
udakacafiyamụ alolewva asttiya brahmanasahassanam mukhe pakkhiDpaHl. sã evam 
karissamiti bhattam gahefva mahapurisam vandiva gantva tatha akasi. 


Kính thưa ngài, ngài hoàn toàn không có tâm nghĩ làm hại, chắc chắn là nhóm 
chư Thiên đã làm, chúng chư Thiên xin sám hối dễ không? Tôi sẽ làm như thế nào thưa 
chủ nhân? Bậc Đại nhân đã nói rằng “nếu như vậy, ta sẽ nói thuốc chữa trị cho nàng, 
vật thực còn lại mà ta đã thọ dụng vẫn còn đựng trong bát đựng của ta, nàng hãy đồ một 
ít nước vào trong bát đó rồi lẫy chút ít đặt vào miệng đứa con trai của nàng, phần còn 
lại hòa trộn vào một thùng nước rồi cho vào miệng của tám mươi nghìn vị Bà-la-môn. 
Nàng nhận lời rồi làm theo, sau khi cầm lẫy vật thực đã đảnh lễ bậc Đại nhân, rồi đi làm 
theo lời đã dặn. 


Mukhe pakkhittamatte Jefthakadevaraja — “samimhi sayam bhesajjam karonte 
amhehi na sakka kiñci katun tỉ kumaram vissajjesi sopi khipiwa kinci dukkham 
appafapubbo viya pakafivanno ahosi. atha nam mãta avoca — “passa tãfa tfava 
kulupakanamn hiroftapparahitanam— vippakaram, samana pana na evaruipa honti, 
samane tata bhojeyyasl tí. tatoO sesakam tudakacdafiyadmn đlujapeftva brahmanandm 
mukhe pakkhipapesi yakkha tftavadeva vissajjeva palayimsu. brahmana khipiva 
khipiva uilhahiwa kim amhakam mukhe pakkhitani pucchimsu. malangaisissa 
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ucchitthabhattanti. te “cangdalassa ucchifthakam khadapitamha, abrahmana danimha 
jata, idani no brahmana asuddhabrahmana ime tỉ sambhogam na dassamfi tỉ tatfo 
palayiva majjharaftham gantva majjharajassa nagare aggãsanika brãhmana nãma 
mayanti rajagehe bhuñjanti. 


Khi vật thực được đặt vào miệng. VỊ vua trời là người dẫn đầu biết rằng - “Khi 
chủ nhân tự mình làm thuốc chữa bệnh, chúng ta cũng không thể làm gì được, rồi thả 
Kumaãra ra, Kamãra ấy nuốt thức ăn thì mọi biểu hiện trở lại bình thường giống như 
chưa từng bị bất kỳ khổ đau gì. Khi đó mẫu thân đã nói với Kamara đó rằng - “Con ơi, 
con hãy nhìn hiện tượng lạ của các vị Bà-la-môn thường xuyên trong nhà của con không 
có sự hồ thẹn, sự ghê sợ này, là Sa-môn không xứng đáng với hình thức như thế, con 
hãy cho nhóm Sa-môn thọ dụng.” Sau đó bà cho người lấy phần vật thực còn lại trong 
lu nước rồi cho vào miệng các vị Bà-la-môn, các Dạ-xoa ngay lập tức buông (các vị Bà- 
la-môn) ra, rồi biến mất. Các Bà-la-môn nuốt thức ăn rồi đứng dậy hỏi rằng: “(các 
ngươi) đã lấy cái gì bỏ vào miệng của chúng tôi?” Bà đáp rằng: “Phần vật thực thừa của 
vị ân sĩ.” Các Bà-la-môn đó nghĩ rằng: “chúng tôi đã bị bắt buộc cho ăn vật thực thừa 
thãi của kẻ hạ tiện, không phải là Bà-la-môn, bây giờ những Bà-la-môn này không phải 
là Bà-la-môn thanh tịnh”, từ đó họ đã cùng nhau rời khỏi chỗ ấy đi đến xứ Ä⁄4jjha (suy 
tư rằng) chúng ta là Bà-la-môn đang khiếp sợ ở trong thành của vua Ä⁄4jjha, như thế rồi 
thọ dụng vật thực trong thành RajJageha. 


Tasmim samaye bodhisafo paãpanigeaham karonto mãng/đtike nimmadayamto 
vicarafi. atheko “Jatimantatãapaso nãma mayaã sadiso M. 3.60 natth1 tỉ qññesu sañnampi 
na karotl. bodhisafO tam gangalire vasamanam disva “mananiggahamassa 
karissaml "tì tadha agamasi P.3.84. tam jatimantalapaso pucchỉ — “kÙ"n jacco 
bhavan 1i? cangdalo aham ãcariyati. apehi cangdala apehi cangdala, heffhagangaya vasa, 


mã uparigangaya udakamm ucchifthamakasiti. 


Vào lúc đó Bồ-tát đi du hành để nhiếp phục được những kẻ ác, những kẻ kiêu 
căng ngạo mạn. Khi ây một vị ấn sĩ tên là /JZ/manía từ mình hiểu rằng không có ai 
ngang bằng ta, không chấp nhận dù chỉ là hiểu người khác. Bồ tát sau khi nhìn thấy ân 
sĩ đó trú ngụ ở bên bờ sông Gangã đi đến nơi đó, với ý định “tôi sẽ nhiếp phục được 
ngã mạn của vị ấn sĩ đó.” Đạo sĩ .Jã/manra hỏi - “thưa ngài (ngài) là dòng dõi gì? - Ta 
là dòng dõi hạ tiện. - đi ngay kẻ hạ tiện đi ngay kẻ hạ tiện, hãy ở hạ nguồn sông Gangä, 
đừng biến nước thượng nguồn sông Gaủgã trở nên không trong sạch. 


Bodhisano V.36l — “sadhu qcariya, tumhechi vulalhane vasissami ti 
hefhagangaya vasano “øgangaya udakam pafisotmn. sandatH "ti qdhitthasi. 
jatimantatapaso patova gangamn" oruyha udakam acamaHi, jafã dhovati. bodhisaffo 
dantakat{tham khadanto pdam pimdam khelam udake pateti. 
dantakalthakucchitthakampi taHheva pavahell yathä ce tam añnatha qlaggitva 
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tãpasasseva jalasu lagoafl, tatha qdhilthasi khelampi dantakafthampi tãpasassa 
jafãsuyeva paH{thaH. 


Bồ-tát cũng đáp lời - “lành thay thưa thầy, tôi sẽ ở chỗ mà ngài nói, rồi đi tới chỗ 
ở hạ nguồn dòng sông Gangã, phát nguyện rằng: “Nước của dòng sông Gangã hãy chảy 
ngược đòng.” Sáng sớm đạo sĩ Jãtimanta đi xuống sống Gaủgã súc miệng, rửa mặt, làm 
sạch búi tóc. Bồ tát ấy nhai gỗ chà răng, nhồ nước bọt tưng tảng từng tảng xuống dòng 
nước, gô chà răng và nước bọt được nhồ trôi đến nơi vị đạo sĩ, Bồ tát phát nguyện rằng: 
“số chà răng và nước bọt ấy đừng có dính vào chỗ khác, chỉ cho dính vào búi tóc của 
vị đạo sĩ mà thôi, cả nước bọt (và) cả gỗ chà răng chỉ dính vào búi tóc của vị đạo sĩ ấy. 


Tapaso cangdalassidan kammam bhavissafi vippafisarT hufvã ganfva pucchỉ — 
“ldam, bho cangala, gangaãya udakam tayä pafisotagamikatan "ti? ma acariyd. tena 
hỉ tam heffhagangaya mã vasa, tuparigangaya vasaH. sadhu acariya, tumhehi 
vultalhane vasisam1i tadtha vasano  iddhim paHppassambhesi, udakam 
yathagaHkhameva jalam. puna tãpaso tadeva byasanan pđPHHI sSO puna ganfva 
bodhisaHfam pucch, — “bho candala tfwamidam gangaya udakam kalena 
palsotagamim kalena qnusoftagamim karosi 1i? ama acariyad. cangddla “tam 
sukhaviharinamn pabbaqjitanamn sukhena vasitum na desi, saftame te divase safadha 
muaddha phalatu tỉ. sadhu acariya, ahq1mụ pang siriÿydssa ugøantu na dassamiti. 


VỊ đạo sĩ cũng bực tức khó chịu, việc làm này chắc chăn của kẻ hạ tiện, đã đi 
đến hỏi răng: “Này kẻ hạ tiện, nước của dòng sông Gaủgã này, ngươi đã làm cho nó trôi 
ngược dòng nước phải chăng? Phải, thưa ngài. Nếu như vậy, ngươi đừng ngự ở hạ ngà 
nguồn dòng sông Gañgã mà hãy ở trên thượng nguồn dòng sông Gaủgä. Bồ tát cũng 
nhận lời rằng dạ, thưa ngài, tôi sẽ ở nơi đó theo lời mà ngài nói, rồi đến ở nơi đó, buông 
bỏ thần thông thì nước chảy trở lại bình thường. Đạo sĩ cũng cảm thọ sự tồn hại đó nữa, 
mới đi đến hỏi Bồ tát rằng “này kẻ hạ tiện, nước của dòng sông Gaủgã này, ngươi đã 
làm cho nó chảy ngược dòng, thỉnh thoảng cũng làm cho chảy theo dòng phải chăng? 
Phải, thưa ngài. Này kẻ hạ tiện, “ngươi không để cho bậc xuất gia sống được an lạc, đầu 
của ngươi sẽ vỡ ra bảy mảnh kế từ ngày hôm nay trở đi.” Tốt lành thay, thưa ngài, còn 
ta sẽ không cho mặt trời mọc. 


Atha mahasatto cintesi — “etfassa abhisãpo efasseva upari palissati, rakkhami 
nan ”tỉ saftanuddayataya punadivase iddhiyä suriyassa uggantum na adasi. iddhimato 
Iddhivisayo P.3ðŠ nãma dcimleyyo, faloO palhaya drunugeam na pañnaydti, 
raftindivaparicchedo natthi, kasivatjjadImi kammani payojento nămađ natthi. 


Khi ây bậc Đại nhân nghĩ răng - “Lời nguyên chắc chăn sẽ rớt xuông lên người 
của vị đạo sĩ, ta cân phải bảo vệ vị đạo sĩ ây.” Vào ngày hôm sau không cho mặt trời 
mọc do năng lực thân thông bởi lòng trắc ân đôi với chúng sanh, vì thân thông của vị 
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có thần lực là bất khả tư nghì, kề từ đó trở đi mặt trời không xuất hiện, không phân định 
được ban ngày (hay) ban đêm. không có người bắt tay vào làm việc chẳng hạn như buôn 
bán, làm ruộng. 


Manussa — “yakkhavafto nu kho ayam bhutadevaffonagasupannavaffo ”t¡ 
upaddavappada “kim nu kho Kkatabban 1Ì cinteva “rajakulam nãma mahapañnfñiam, 
lokassa hitam cimlefttmn sakkotl taldha gacchama 1Ì rajakulam ganwa M.3.6] 
tamattham arocesumu. raja suiva bhitopi abh1takaram kafva — “mã tata bhayatha, 
Imam karana` gangalravasr jaIimantatäpaso jãnissati, tam pucchiwa nikhankhaã 
bhavissama tì katipayeheva dithacaradkehi manussehi saddhim tâpasam 
upasankamiiva katapafisantharo tamattham pucchi. tapaso ãha — “ama maharđja, eko 
V.362 cangdalo qHhi, so imam gangaya udakam kalena anusofagamim kalena 
palisotagamim karotl, maya tadattham kiñci kathlam qdhi tam pucchatha, so 
jãnissafi ` tí. 


Tất cả mọi người đi đến sự nguy hại bởi không biết răng: “Phải chăng điều này 
là Da-xoa tạo ra hay ma quý, chư Thiên, loài rồng, (hay) kim sí điều tạo ra” đã suy nghĩ 
“Cần phải làm gì đây” hội ý với nhau rằng “Dòng dõi vua chúa gọi là có trí tuệ vĩ đại 
sẽ có thê nghĩ ra những điều lợi ích cho thế gian, chúng ta hãy đi đến nơi đó” Sau khi 
đi đến hoàng cung khóc lóc thảm thiết. Đức vua sau khi nghe mặc dầu lo lắng những 
cững vờ như không lo lắng nói rằng - “Các khanh chớ hoảng sợ, vị đạo sĩ tên là Jãtimanta 
ngụ ở bờ sông Gaägã, có thê biết được nguyên nhân đó, chúng ta sẽ đi hỏi vị ấy để xóa 
tan nghi hoặc” Chỉ 2-3 ngày sau ngài đi cùng với nhóm người mong muốn thực hành 
điều lợi ích đến tìm gặp vị đạo sĩ, nhận được sự tiếp đón rồi hỏi về chuyện đó. Đạo sĩ 
nói rằng - “Tâu đại vương, có một kẻ hạ tiện, kẻ ẫy làm cho nước của dòng sông Gañgä 
thỉnh thoảng chảy ngược dòng, thỉnh thoảng lại chảy xuôi dòng, nhưng lời nói mà bần 
đạo đã nói, tâu đại vương xin ngài hãy hỏi kẻ hạ tiện ấy, hắn làm vì mục đích gì, hắn sẽ 
biệt rõ.” 


Rajaã mãtfangaisissa santikam ganfva — “tumhe, bhan1e, arwassa ugøanfut na 
detha "1Ì pucchi. ama, mahardjdatiL Kim karana bhanteli? jalimantatäpasakarana, 
mahardja, jatimaniafapasena aãganftva mam vandiva khamapitakale dassami 
mahardqjati. rajã gantfva “etha aãcariya, täpasam khamapetha ”tỉ aha. nãham, mahar-ja, 
cangdalam vandamiii. mã ãcariya, evarn karotha, janapadassa mukham passathaH. so 
puna pafikkhipiyeva. raja bodhisaftam upasankamitva P.3.86 “ãcariyo khamapetum na 
IcchỉH "1Ì aha. akhamapite qham suriyadm na muñcam1ti raja “ayan khamapefum na 
icchafi, qyan„9 akhamapite suriyam na muñncati, kủn amhakqm tena taãpasena, lokan 
olokessama 1! “gacchatha, bho, tapasasamtikam, tam hatthesu ca pãdesu ca gahefva 
maãtangaisissa pãdamule nefva nipaJjapetva khamapetha etfassa janapadanuddayatam 
paRicca ”tÌ aãha. te rãjapurisa ganfva tam tatha kafva anefva mãtIangaisissa pãdamile 
nipaJjapetva khamnapesu1m. 
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Đức vua đã đi đến trú xứ của ân sĩ Mãtanga rồi hỏi rằng - “Thưa ngài, ngài không 
cho mặt trời mộc phải không? Phải, tâu đại vương. Bởi vì lý do gì thưa ngài. Vì đạo sĩ 
Jatimanta, tâu đại vương, bởi đạo sĩ Jatimanta đã nói lời nguyễn rủa bần đạo, người 
không có lỗi lầm, bần đạo sẽ để mặt trời mọc khi đạo sĩ Jãtimanta đến đảnh lễ bần đạo 
rồi xin sám hồi tâu đại vương. Đức vua đã đi đến nói lại - “hãy đến thưa thầy, đến sám 
hồi vị ân sĩ đó”. - Tâu đại VƯƠng, bần đạo không đi đảnh lễ kẻ hạ tiện.” - Đừng làm như 
vậy, thưa thầy, hãy nghĩ đến dân chúng ở thành. Đạo sĩ Jãtimanta lại từ chối lần nữa. 
Đức vua đi đến gặp Bồ tát nói rằng: “Thưa ngài, ngài đạo sĩ Jãtimanta không có ý định 
sám hối lỗi lầm.” Khi đạo sĩ Jãtimanta không sám hồi lỗi lầm thì bần đạo sẽ không thả 
mặt trời ra. Đức vua suy xét rằng: “đạo sĩ Jãtimanta không sám hối lỗi lầm với vị ân sĩ 
Mãtanga, khi đạo sĩ Jãtimanta không sám hối, (vị ân sĩ) cũng không chấp nhận buông 
mặt trời ra, lời ích gì cho chúng ta với vị ấn sĩ Ấy, ta sẽ quan sát thế gian (vì lợi ích thế 
gian), rồi ra lệnh cho mọi người này các khanh, các khanh hãy đi nắm lấy tay và chân 
của đạo sĩ Jãtimanta đưa đến trú xứ của ân sĩ Mãtaiga, sau khi đưa đến cho quỳ dưới 
chân của ấn sĩ Mãtañga (nói rằng) vì lòng thương xót dân chúng trong thành, xin sám 
hi vị ấy. Binh lính hoàng gia đa đi đưa đạo sĩ Jãtimanta đến cho quỳ xuống chân của 
ân sĩ Mãtanga để cho sám hồi lỗi lầm. 


Ahamm nama khamitabbamu khamami, apica kho pana efassa kathä elasseVa upari 
pafissafi. mayaã sữriye vissaJjite sữriyarasmi efassa matthake paRssafi, athassa sattadha 
muddha phalissaHi tañca kho panesa byasanaln mã papunatu, ethq tumhe efam 
galappamane udake otärefva mahantamn maftikapindamassa sise thapetha. athaham 
suriyamw vissajjissami. suriyarasmi maftiRapinde pativa tam sattadha bhindissati. 
athesa maftikapindam chaddetva nimujjiva añnena titthena uHarau, it nam vadatha, 


~-.. 


evamassa softhi bhavissafi. te manussã “evam karissama tỉ tathaã karesuụ. †assapi 


tatheva softhi jatã. so tato palthaya — 'JaHiL M.3.62 nãma akaranam, pabbajitanam 
abbhanfare gunova karanan tỉ jãHgottamanam pahãya nimmado ahosi. 


Bìn đạo sẽ tha thứ lỗi lầm cho người xin sám hối, nhưng lời nguyền của đạo sĩ 
Jatimanta ấy SẼ rƠI xuống đầu của chính vị ây khi bần đạo buông mặt trời ra thì ánh 
sáng mặt trời sẽ rơi xuống đầu của đạo sĩ JZ/ữmarma đó. Nếu như thế thì đầu của vị đạo 
sĩ ấy sẽ bị bể ra bảy mảnh, cầu mong cho vị đạo sĩ ấy đừng đi đến sự suy vong, đủ rồi, 
xin ngài hãy cho vị đạo sĩ này xuống ngâm dưới nước chỉ khoảng lưng chừng ở cổ, hãy 
đặt cục đất sét kích thước to lớn ở trên đầu. Khi đó, ta sẽ buông mặt trời ra. Ánh sáng 
mặt trời rơi xuống cục đất sét, (cục đất sét) sẽ bị phá vỡ ra thành 7 phần. Khi vị đạo sĩ 
ấy bỏ cục đất sét, rồi lặn xuống rồi trồi lên bờ bên kia, các vị hãy nói vị đạo sĩ này, vị 
ẫy sẽ có sự an toàn. Mọi người tiếp nhận lời “sẽ làm theo như vậy” rồi thực hiện theo 
mọi lời đặn dò. Sự an toàn có nơi chính vị đạo sĩ ấy như thế. Kê từ đó trở đi đạo sĩ 
Jãtimanta đã khởi lên suy nghĩ rằng: “Gọi là dòng dõi không phải là nguyên nhân, chỉ 
đức hạnh bên trong của những vị xuất gia mới là nguyên nhân” đã từ bỏ sự kiêu hãnh 
về dòng dõi và họ tộc không còn say mê nữa. 
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HỈ jatlimantaapase damie mahajano bodhisaftIAassa thamam dañnasi, 
mahakolahalamn jätam. rajã daiano nagaram gamanathaya bodhisaHam yaci. 
mahasatIo P.3.87 pafinnam datva tani ca V.3.63 asitibrahmanasahassani damessami, 
paHfñanca mocessamii majjharajassa nagaram qgamasi. brahmana bodhisafftam 
disvava — bho, “ayan so, bho mahacoro, ãgal1O, idaneva sabbe efe mayham 
ucchitthakam khaditva abrahmana jatãH amhe paka†e Kkarissafi, evam no iđhapi ãvaso 
na bhavissdfi, palkacceva máaressama tỉ rajanam puna upasankamifva ahansu — 
“tumhe, mahardja, elan” candalapabbajilam mã sadhuripol mañnitha, esa 
garukamantamn jaãnati pathavim gahefva akãsam karoti, akasam pathavim, duram 
gahetva santikam karoti, santikam duram, gangam nivattefva uddhagaminim karod, 
icchanto pathaviụ uẰkhipiva paltelttn0 maññne sakkoti parassa vã citan” nãma 
sabbakalam na sakka gahetum, ayan idha patllham labhanto tumhakamở rajjampi 
nãseyyda, jIyitantarayampi varnsupacchedampi kareyya, amhakam vacanam karotha, 
mahardđJa, qjjeva imam mãretu vaffaf tí. 


Như vậy, khi đạo sĩ Jatimanta bị thuần phục, đại chúng cũng được biết sức mạnh 
của Bồ tát, đã khởi lên tiếng reo hò to lớn. Đức vua đã thỉnh mời đức Bồ tát đi đến thành 
phố của mình. Bậc Đại nhân đã chấp nhận lời thỉnh cầu, suy nghĩ rằng ta sẽ thuần phục 
tắm mươi nghìn Bà-la-môn đó và sẽ gỡ bỏ lời hứa, rồi đi đến thành phố của vua 
Majjha°33. Các vị Bà-la-môn chỉ sau khi nhìn thấy Bồ-tát đã hội ý với nhau rằng - “Thưa 
các ngải, kẻ đại đạo tặc ây đã đến, bây giờ sẽ làm cho chúng ta lộ ra điều bí mật, nói 
chúng ta là những người ăn đồ thừa, không phải Bà-la-môn, nếu vậy thì chúng ta sẽ 
không thê trú ngụ ở nơi đây được, sẽ giết nó trước” rồi cùng nhau đến gặp đức vua, sau 
khi đến nỏi rằng: “Tâu đại vương, xin đại vương đừng nghĩ đến kẻ xuất gia dòng dõi hạ 
tiện (cho rằng kẻ ấy) là người tốt, bắt lây hư không làm cho trở thành địa đại, năm lấy 
chỗ xa làm trở thành chỗ gần cũng được, năm lẫy chỗ gần làm trở thành chỗ xa cũng 
được, quay lại dòng sông làm cho nước dâng cao cũng được, khi mong muốn có thê lật 
ngược quả đất cũng được, có thể làm nguy hiểm tánh mạng của đại vương, hoặc được 
gọi là không thê năm giữ tâm của người khác ở mọi thời, vị xuất gia dòng dõi hạ tiện 
này khi có chỗ đứng trong thành phố này cũng có thể làm thậm chí tài sản của đại vương 
bị hoại diệt, làm nguy hại đến tánh mạng của đại vương cũng được, cắt đứt dòng dõi 
hoàng tộc cũng được, xin đại vương hãy tin vào lời nói của chúng tôi, (ra lệnh) giết chết 
vị ấy trong ngày hôm nay cũng thích hợp, xin đại vương.” 


Kajano naãma parapaftiya honH, 1H so bahunam kathavasena ni†tham gaio. 
bodhisafto pana nagare pindaya caritva udakaphasukafthane missakodanamu bhuñfjitva 
räjuyyãnamụ ganfva niraparadhatäya nirasanÀko mangalasilapdfte nỉsidi. ae cattalsa, 
anaägatfe caftalsati asitiappe anussaritutn samaffhananassa P.3.8Š anãvajjanataäya 
muhuttamattake kale safH nappaholl, rãjã aññam qjanãpefvad sayameva ganfva 


33 Mejjho 
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nirãvajjanatãya pamadena nisinnama— mahaãpurisaimu asina paharivra dve bhage akasi. 
Iimassa rañño vỹjite afthamam lohakHlavassam, navamamm kalalavassam vassi. Irỉ 
Imassapi ra{the nava vu{fhiyo patHitä. so ca raja sapariso mahaniraye nibbatto. tenaha 
SaInkiccapandgiitfo — 


Được xem là các vị vua có sự dựa dẫm vào kẻ khác, cho nên đức vua ây đã nhận 
lời với sức mạnh lời nói của những Bả-la-môn ấy. Còn phía Bồ tát đi du hành đề xin vật 
thực trong thành phó, sau khi thọ dụng vật thực được trộn lẫn ở nơi dễ tìm kiếm nước 
uống rồi đi đến vườn thượng uyền, không có sự nghỉ ngờ bởi là người không có sự sái 
quấy, ngồi xuống phiến đã ở hoảng cung. Bởi vì ngài có trí tuệ có thể nhớ đến tám mươi 
kiếp là bốn mươi kiếp quá khứ và bốn mươi kiếp vị lai trong thời gian ngăn mới không 
kịp nghĩ. Đức vua đã không cho người khác biết (mà) tự mình đi mang theo thanh gươm 
chém vào bậc Đại nhân đang ngồi với sự xao lãng bởi nghĩ rằng không có nguy hiểm, 
đứt làm đôi. Cơn mưa trộn lẫn với đồng là thứ tám, cơn mưa bùn là thứ chín đồ xuống 
ở vương quốc của vị vua ấy, chín loại mưa đều trút xuống vương quốc của vị vua này. 
Đức vua ấy cũng với toàn bộ hội chúng đã tái sanh vào Đại địa ngục. Bởi thế bậc hiền 
trí SamklIcca đã nói: 


“upahacca MỊ. 3.63 manan maj}ho, mãlangasmin yasassine. 
SaparisaJjo ucchinno, maj]harannam tada ahuHi”. (7ä. 2.19.96) — 


evam majjharañnassa arañfabhiutabhavo veditabbo. mãalangassa pana isino 
vasena tadevq mmatangaraffianfi vuitam. 


Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ấn sĩ Mãtahga có danh tiếng, Đức vua Majjha 
cùng với toản bộ hội chúng đã bị tiêu diệt. khu rừng M4j7ha đã có từ đó. (Jä. 2.19.96). 


Như vậy nên biết rằng rừng Ä⁄4jjha đã hình thành. Nhưng rừng Majjha ấy ngài 
gọi là rừng Mãtaủga bởi do năng lực của ân sĩ M⁄Zfanga. 


66. Pañhapafibhanamti V.3.64 panhabyakaranani paccanikamé katabbanii 
paccanmikan katabbam. qmafffiissanH vilonabhagam ganhanfo viya ahosinti attho. 


66. Pañhapatibhänäni (Các sự ứng đối câu hỏi): cách trả lời câu hỏi. 
paccanTkam katabbam (giả vờ thực hành tựa như đối lập): nghĩ rằng cần phải làm 
trở thành đối nghịch. Amaññissam: có nghĩa là giống như có sự nắm lẫy phần đối 
nghịch. 


67. Anuviccakäranfi anuvicaretva cinteva tuÌlayiva katabbam karolhiti vuftam 
hoti. sãdhu hofIfi sundaro hoti. tunhadisasmiñhi mam disva mam saranam gacchanfe 
nieantham disva niean†ham saranam gacchante — “kim ayam updli dilthadi†thameva 
Saranam gacchafi "ti? garahä uppdajjissail, fasmaã anuVviccakaro tumhadisanam sadhu1i 
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dasseti. pafAkqami parihareyyHHmti te kira evariparn savakam labhitva P.3.89 — “asuko 
nãma rđja va rajamahamaffo và se{thi và amhakam saranan gato savako jäto tỉ 
palakam ukkhipiva nagare ghosenta qhindanti. kasmaã? evam no mahantabhavo avi 
bhavissafii ca, sace fassa “kimahan efesan saranarn gato ”tÌ ViDDa{fisãro uDPđjjeyya, 
fampi so “etesam me saranagatabhavam bahh jãnanH, dukkham idani pafinivaftitun ”tỉ 
vinodetva na paikkamissatfil ca. “tenaha pa†ãkam parihareyyun tỉ. 


Anuviccakãäram (cân nhắc kỹ lưỡng): ngài giải thích rằng hãy làm cho trở 
thành điều đáng được suy xét, cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới thực hành. sãdhu hoti (là tốt 
đẹp) đồng nghĩa với sundaro hoti (là việc tốt). Đức Thế Tôn chỉ ra rằng: “Khi người 
như ngài gặp ta, đi đến ta (xin) nương nhờ, khi gặp Nigantha cũng đi đến Nigantha (xmn) 
nương nhờ” những lời chỉ trích sẽ sanh khởi “Phải chăng UpälT này dù đi đến gặp bất 
cứ ai mà bản thân được gặp đều đi đến (xin) nương nhờ?” Bởi thế việc suy xét kỹ lưỡng 
trước khi làm mới là một việc tốt đối với người như ngài. patäkam parihareyyum (có 
thể giương cờ lên và tuyên bộ): vị ấy nói nhóm Nigantha ấy nhận được vị đệ tử bằng 
hình thức như vậy - “Cũng giương cờ (khoe khoang) đi khắp nơi loan báo răng đức vua, 
quan đại thần hoặc trưởng giả tên kia tên kia là đệ tự đi đến xin nương nhờ.” Tại sao? 
Bởi vì bản chất chúng tôi là to lớn sẽ hiện hữu rõ ràng bằng phương pháp như vậy, và 
bởi vì nếu vị ấy cũng có thể sanh khởi sự ân hận rằng: “Ta đến nương nhờ (nhóm 
Nigantha) để làm gì?” hoặc vị ấy sau khi xua đi sự lo lắng, phiền toái ấy rằng: “tất cả 
những ngươi đó phần đông biết gia chủ Upälï đã đi đến Nigantha xin nương nhờ, bây 
giờ không còn quay trở lại khổ đau” (trong việc tự mình rút lui). Bởi thế, trưởng giả 
Upälï đã nói rằng: “có thế giương cờ lên và tuyên bố”. 


68. Opanabhutanti pafiyattaudapano viya thitam. kulanfi tava nivesanam. 
dãtabbam maññeyyäsIti pubbe dasapli vIsatipI saf{thip1 Jane ãgate disvä natthTtI avatva 
deti. Idãn mam saranam gatakaranamattenava mã Iimesam deyyadhammam, 
upacchindittha, sampattanañhi databbameväti ovadati sutametam, bhanteti kuto 
sutam? niganthanam santikä, te kira kulagharesu evam pakãsenti — “mayam “yassa 
kassacl sampattassa databbanti vadama, samano pana gotamo “mayhameva dãnam 
databbam ... pe_... na aññesam savakanam dinnam mahapphalan ti vadatT”ti. tam 
sandhäya ayam gahapatI “sutametan”ti aha. 


Opänabhñtam (tựa như giếng nước): đã thiết lập tựa như giếng nước đã được 
sắp đặt. Kulam (gia đình): là nhà của ngài. dãtabbam maññeyyãsi (ngài có thể 
nghĩ...mà ngài có thể cho): đức Thế Tôn ban huấn từ răng: “sau khi nhìn thấy mười 
người, 20 người, hay 60 người, người đã đến đừng nói rằng “không có, hãy bố thí”. Bây 
giờ, đừng cắt bỏ vật dâng cúng đối với những Nigantha này, chỉ chừng ấy lý do đã đi 
đến ta nương nhờ, nên cho đến bọn họ bởi đã đạt đến thật sự.” sutametam, bhante 
(thưa ngài, con đã được nghe điều này): gia chủ UpälT hỏi rằng “thưa ngài, ngài đã 
nghe từ đâu?” (đáp) từ trú xứ của các Nigantha, họ nói rằng những Nigantha ấy tuyên 


1061 


56 - Giải Thích Kinh Upäli CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upalisuftavannana QUYEN 2 


bô trong nhà của tât cả gia chủ như vây - “chúng ta nói răng “nên cho đên bât cứ người 
nào đã thành tựu... việc bô thí đên đệ tử nhóm khác không có kêt quả to lớn.” Đức thê 
tôn muôn nói đên lời đó đã nói răng: “này gia chủ, điêu này đã được nghe” 


69. Anupubbim M.3.64 kathanfi dãnãnamtaram silam, silãnanfaran saggam, 
Sa0gđandanfaran magsanfi evamn anupafipafikatham. tatha P.3.90 dãnakqathanti idam 
danaụ nama sukhanam nidanam, sampatHinan mulam, bhoganam paHltha, 
visamagafassa tanam lenarn gatiparayanan, idhalokaparalokesu dãnasadiso avassayo 
paHIthãa arammanamn tanam lenam gati parayanarn naHhi. idanhi avassayafthena 
ratanarnayasihasanasadisam, paH{thana†thena mahapathavisadisam, ãlambana{fhena 
alambanarqJjusadisam. Idanhi V.3.65 dukkhanittharanafthena nãvã, 
Samassasanaflthena  sangamasuro, bhayapariHanaflthena susankhatanagaram, 
maccheramaladlhi anupalitafhena padumam, tesam nidahanaflhena daggi, 
durãsadafthena ãsTViso. 


Anupubbim katham (đã thuyết Pháp theo tuần tự): thuyết theo tuần tự thứ 
lớp như vầy là giới thứ tự từ bồ thí, cõi trời thứ tự từ giới, lỗi lầm của tất cả các dục thứ 
tự từ cõi trời. Trong tuần tự Pháp ấy dãnakatham (bài thuyết về bố thí): là lời nói 
tương ưng với ân đức của sự bố thí v.v, gọi là bố thí này (bởi vì) làm nhân của mọi sự 
an lạc, là gốc của mọi sự thành tựu, là nơi thiết lập sự thành tựu tất cả loại tài sản, là nơi 
bảo hộ, là nơi bảo vệ, là nơi an toàn, là nơi để đi, là nơi tiến về phía trước của người đi 
trên con đường không bằng phắng; không có nơi nương tựa, nơi thiết lập, chỗ treo lên, 
nơi bảo hộ, chỗ để đi, chỗ tiễn về phía trước, như là bố thí ở trong đời này và đời sau. 
Bởi sự bố thí này tựa như chỗ ngôi hình sư tử được làm bằng đá quý với ý nghĩa sự 
nâng đỡ, giống như đại địa cầu với ý nghĩa chỗ thiết lập, giống như sợi dây thừng với ý 
nghĩa treo lên. Thật vậy, bố thí giỗng như chiếc thuyền với ý nghĩa vượt qua khổ đau. 
Giống như người chiến sĩ đũng mãnh ở chiến trường với ý nghĩa làm cho an lòng, giống 
như thành phố khéo được hoàn thiện với ý nghĩa ngăn chặn khỏi sự sợ hãi, giống như 
hoa sen bởi ý nghĩa những thứ dơ bân (bùn lầy), là sự keo kiệt v.v, không thể thâm nhập. 
Trong giống như ngọn lửa với ý nghĩa thiêu đốt những thứ dơ bẩn đó. Trông giống như 
con răn độc với ý nghĩa cần phải ngồi ở xa. 


Asamtasanafthena siho, balavamtaflthena hatth, abhimangalasammafaffhena 
setfavasabho, khemantabhumisampapanafthena valahako assaraja. danam naãmebham 
mayhamụ gafamaggo, mayheveso vamso, mayä dasa pãramiyo pũrentena 
velamamahayanno, mahagovindamahayanno mahaãsudassanamahayanno, 
vessantaramahayafñfioti anekamahayanna pavatHita, sasabhutena jalite aggikkhandhe 
qHdanamụ niyyadentena sampafayacakanamn cilan gahiam. dananñh: loke 
Sakkasampattin deti, mãrasampafttin deHi, brahmasampattim deti, cakkavaftisampattim 
defi, saãvakaparaminanam, paccekabodhinanam, abhisambodhinanammn defi evamadim 
danaguapafisarnyuttan katha1. 
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Giống như sư tử chúa với ý nghĩa không sợ hãi khiếp đảm, giống như thớt tượng 
với ý nghĩa có sức mạnh, giống như bò chúa Usabha với ý nghĩa ban phước lành cao 
thượng, giống như con ngựa chúa Valãhaka với ý nghĩa đưa đến đến vùng đất an toàn. 
Sự bồ thí đó là con đường đã đi của ta, là dòng dõi của riêng ta, là đại lễ hiến tế của Bà- 
la-môn Velãma, là đại lễ hiến tế của Bả-la-môn Mahãgovinda, là đại lễ hiến tế của đức 
vua Mahãsudassana, là đại lễ hiến tế của Bồ-tát Vessantara, vô số đại lễ hiến tế mà ta 
đã thực hành có mười pháp ba-la-mật đã thực hành tròn đủ, việc bồ thí mà ta trong khi 
là một con thỏ đã chấp nhận (hi sinh) năm xuống đống lửa đang cháy rực, đã năm bắt 
tâm trí của những kẻ ăn xin đi đến. Thật vậy, bó thí cho (quả) thành tựu ngôi vị Sakka 
trong thế gian, cho thành tựu ngôi vị Mara, cho thành tựu ngôi vị Phạm thiên, cho thành 
tựu ngôi vị Chuyên luân vương, cho thành tựu trí tuệ ba-la-mật của một đệ tử, cho thành 
tựu trí giác ngộ của vị Phật-độc-giác, cho thành tựu trí giác ngộ của vị Toản giác. 


Yasma pana danamợụ dadamo silam samadatumn sakkotl, tasma tadanataram 
silakatham kathesi. silakqathanfi silain nãmefatn avassayo paH{thaã arammanan tanam 
lenmnụg P39] gai parayanam, siam namelainu mama vamso, dham 
sankhapalanagardjahale, bhuridafanagarđjahale, campeyyanagarajahale, 
silavanagardjahdle, mafuposakahatthirajakale, chaddantahatthirajahaleti qnantlesu 
afabhavesu silam paripuresim. idhalokaparalokasampatlnanhi silasadiso avassayo, 
silasadisa patittha, arammanam tanam lenam gafi parãayanam naHthi, silalanhaãrasadiso 
alanhãro naHthi, silapupphasadisam puppham nafthi, silagandhasadiso gandho naHhi. 
silalanharena hỉ dlanhkatam silakusumapilandhanam silagandhanulitam M3.65 
sadevakopi loko olokento tim na gacchafifHẪR evamadim silagunapafisamyuttam 
katha1. 


Hơn nữa, hạng người trong khi bồ thí có thể thọ trì giới, vì thế đức Thế Tôn đã 
nói bài thuyết về trì giới theo thứ tự từ bố thí ấy. STlakatham (bài thuyết về trì giới): 
là bài thuyết liên quan đến ân đức của giới, giới này là chỗ nương tựa, chỗ an trú, nơi 
ân nấu, chỗ đi, chỗ tiến về phía trước. Giới này là dòng dõi của ta, ta thực hành giới 
hạnh tròn đủ trong vô số các sắc thân khi ta là rồng chúa Sañkhapäla, khi ta là rồng chúa 
Bhiridatta, khi ta là rồng chúa Campeyya, khi ta là rồng chúa STlava, khi ta là voi chúa 
phụng dưỡng mẹ, khi ta là voi chúa Chaddanta. Thật vậy không có nơi nương nhờ (nào 
khác dẫn đến) thành tựu ở đời này và cả đời sau như giới. Không có nơi vững trú, nơi 
ân náu, nơi bảo hộ, nơi trú ân, nơi nương tựa, nơi đi, nơi hướng đến như giới. Không có 
đồ trang sức (nào khác) giống như đồ trang sức của giới, không có tràng hoa (nào khác) 
giống như tràng hoa của giới, không có hương thơm (nào khác) giỗng như hương thơm 
của giới, thế giới ngay cả thế giới chư thiên quan sát người được trang điểm bằng vật 
trang điểm là giới, người có tràng hoa là giới làm đồ trang sức, người mà mùi hương là 
giới đã được thấm nhuằn, không cảm thấy no đủ. 
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ldam pana silam nissaya ayam saggo labbhaHfI dassetun silananfaram 
sagoakatham kathesi. saggakathanfi ayam saggo nãma iịho kanto manapo, 
niccametha kia  miccam sampaliyo  labbhami, catumaharajka deva 
navufivassasatasahassani đibbasukham dibbasampattin anubhavanii, tãvatimsa fisso 
ca vassakofiyo safthi ca vassasatasahassaniti evamadi sagøaguapafisanyuttam 
katham. saggøasampaftin kathayantananhi buddhanamụ mukham nappahoti. vuffampi 
cetamn “anekapariyayena kho aqham, bhikkhave, sagøakatham katheyyan  tiadi (ma. nỉ. 
ch b 


Hơn nữa, để trình bảy rằng hạng người nương vào giới này sẽ đạt đến cõi trời 
này, mới nói bài thuyết về cõi trời theo thứ từ từ giới ấy. Saggakatham (bài thuyết về 
cõi trời): bài thuyết liên quan đến ân đức cõi trời v.v, như vậy, cõi trời này đáng ước 
muốn, đáng mong muốn, đáng hải lòng, ở cõi trời ấy có sự vui chơi là thường, có được 
sự thành tựu là thường, chư thiên cối Tứ Thiên Vương thọ hưởng sự an lạc cõi trời vả 
sự thành tựu ở thiên giới 9 triệu năm, cõi trời Đao Lợi 3 KofI với 6 triệu năm, miệng 
của chư Phật đang nói đến sự thành tựu cõi trời cũng không đủ. Và điều này cũng đã 
được đức Thế Tôn nói đến: “Này chư Tỳ khưu, ta có thê nói bài thuyết về cõi trời bằng 
nhiều cách thức v.v.”(ma. ni. 3.255). 


kyam V.3.66 saggakathaya palobhetva puna hatthiúm alankaritva tassa sondan 
chindamto viya — “ayampi sagøgo anicco addhuvo, na eftha chandarago katabbo  1¡ 
dassanattham — “appassada kama vua mayã bahudukkhaä P.3.92 bahupayasa, 
aämavo eftha bhiyyo "tiadina (paci. 417; ma. nỉ. I 235) nayena kamanam adinavam 
okaram samkilesam kathesi. tattha adInavofi doso. okãrofi avakaro lamakabhavo. 
samkllesoftil tehi safanam samsare samkllissanam. yathaha “kilissanH vata, bho, 
safta "ti (ma. nỉ. 2.35 l). 


Đức Thế Tôn khi dụ dỗ bằng bài thuyết về cõi trời này giống như sau khi trang 
điểm cho con voi, cắt đứt cái vòi của nó nữa - “cõi trời này vô thường, không bền vững, 
không nên tạo sự ước muốn và ái luyến trong cõi trời ấy” thấy được lợi ích ngài đã nói 
về sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục theo cách thức như sau: “Các dục đã 
được ta thuyết giảng chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều 
bất lợi còn nhiều hơn.” (pãci. 417; ma. ni. 1.235). Ở đó, ãdĩnavo dịch là lỗi lầm. Okãro 
dịch là thấp kém, thấp hèn. Samkileso là sự ô nhiễm trong vòng luân hồi của tất cả 
chúng sanh do các dục vọng đó. Như đã nói “Này hiền giả, tất cả chúng sanh quả thật 
bị ô nhiễm.” (ma. ni. 2.351). 


Ekvam kamadimavena taqjjiva nekkhamme ãnisamsam pakasesi kallacifanHi 
arogacittamn. sãmwkkqamsikati samam ukkamsika aHanayeva gahetva tuddharifva 
gahia, sayambhunanena diịha asadharana daññesanti dattho  kã panesdtli, 
ariyasaccadesanäa? tenevaha — “dukkham samudayadm nirodham maggsan tí. 
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Như vậy, sau khi đe dọa với sự tai hại của các dục thì ngãi đã tuyên thuyết lợi 
ích trong việc xuất ly. Kallacittam (có tâm đã sẵn sàng): tâm không bệnh tật. 
Samukkamsikä (đã phô bày bởi chính mình): Đã tự mình phô bày, đã đưa ra, đã nắm 
lây bởi chính mình, có nghĩa là nhìn thấy nhờ vào trí tuệ tự thân không phổ biến nơi 
người khác. Đó là gì? là thuyết giảng về Tứ Thánh Đé. Bởi thế ngài đã nói - “Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo” 


Virajarm vfamalanti ragarajadinan abhava virajarn, rãgamaladinarn vigatatfa 
vfamalam. dhamưmmacakkhUHH tupariL brahmayusute tinnam maggandm, 
cịarahulovade äsavakkhayassetamnm namam. idha pana sofapaftimageo qdhippelo. 
fassa MuÐpafHiakaradassanattham “yamkiñci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman tỉ ãha. tañhi nirodham äarammanam katva kiccavasena eVvam 
sabbasankhatan paHvijhantam uDpqJJd1i. 


Virajam vĩtamalam (không nhiễm bụi trần, xa lìa cấu uế): gọi là không nhiễm 
bụi trần bởi không có bụi trần là ái luyến V.V, gỌI là xa lìa cầu uế bởi không có cầu uế 
là luyến ái v.v. đhammacakkhum (Pháp nhãn): Đây là tên gọi la 3 Đạo trong bài Kinh 
Brahmäyu ở trước và của Lậu tận trí trong bài Kinh Cũ|larahulovada. Nhưng ở trong 
trường hợp này có ý muốn nói đến Tu-đà-hoàn Đạo. Khi trình bảy trạng thái sanh khởi 
của Pháp nhãn đó đã nói rằng: “Bất cứ Pháp có sự sanh khởi thì toàn bộ Pháp đó cũng 
có sự diệt tận.” Bởi vậy, Pháp nhãn đó đã làm cho sự diệt trở thành đối tượng thấu triệt 
tất cả Pháp hành theo sức mạnh phận sự được sanh khởi. 


Didho M366 ariyasaccadhammo cienal difiadhammo. ecsa nayo 
sesapadesupi. tiụna P.3.93 vicikiccha qnenaH tiinavicikiccho. vigatä kathamkatha 
assati vigatakathankatho. vesärqjjappdaffoti vesarajjam patto. kattha2 satthu saãsane. 
nãSsSqa paro paccayo, na parassa saddhaya ettha vaftaHi qparappaccayo. 


Pháp Thánh Đề mà vị ấy đó đã thấy, vì lý do đó vị ấy được gọi là đã thấy được 
Pháp (di†thadhammo). Thậm chí những câu còn lại cũng có cách thức tương tự. Sự 
hoài nghi mà vị đó đã vượt qua, vì lý do đó vị ấy được gọi là có sự nghi hoặc đã vượt 
qua (tinnavicikiecho). Sự lưỡng lự của vị ấy đã dứt hắn, vì lý do đó vị ấy được gọi có 
sự lưỡng lự đã dứt hắn (vigatakathamkatho). Vị ấy đã đạt đến sự dõng mãnh (vô sở 
úy), (vì lý do đó) vị ấy được gọi là đã đạt đến sự dõng mãnh (vesãrajjappatto). Ở 
đâu? Ở trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. Vị ấy không còn cần sự trợ duyên của người 
khác, tức là trong lời dạy của bậc Đạo Sư bằng việc tin vào người khác không còn diễn 
ra, vị ấy được gọi là người không còn cần sự trợ duyên của người khác. 


70. Ciftena sampaficchamano abhinandi1va, vãcaãya pasa1n1samano anumodifva. 
varamtI thakemi pidahami. qnãydƒqnfi na avaritam vivafan ugeha[fitam. 
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Gia chủ Upälï đã hoan hý thọ lãnh với tâm, đã tùy hỷ rồi tán thán bằng lời nói. 
Ävarãmi dịch là ngăn chặn, đóng lại. Anävatam: không ngăn cấm, tức là đã mở cánh 
cửa 


7l. Assosi kho dighafapassfi so kira tassa galakalato palthaya — pandito 
gahapafi V.3.67, samano ca gotamo dassanasampanno nìịyyaänikakatho, dassanepi 
tassa pasidissafI, dhammakathayapi pasidissafi, pasidifva saraqan gamissdafi, gaío nu 
kho saranan gahapafi na tãva gato tỉ ohifasotova huivã vicardti. tasmaã pa{hamamyeva 
đSSOSI. 


71. Assosi kho dĩghatapassï (Dĩghatapassĩ đã nghe tin): được biết rằng 
Dighatapassï ấy kê từ khi gia chủ UpälT ấy ra đi cũng đi du hành lóng tai lắng nghe - 
“Gia chủ bậc trí giả, và Sa-môn Gotama vị đã thành tựu đầy đủ cái thấy, có lời nói dẫn 
dắt chúng sanh thoát khỏi khỏi đau, vị ấy sẽ tịnh tín khi gặp, thậm chí sẽ tịnh tín do bởi 
bài giảng về Pháp, khi đã tịnh tín gia chủ UpälT sẽ đi đến xin nương nhờ vì nhân ấy, 
hoặc (vị ấy) sẽ không đi đến nương nhờ vì nhân ấy trước phải chăng? Vì thế, 
Dighatapassï đã nghe ngay từ lần đầu tiên. 


72. Tena hỉ sammmđtfi balavasokena abhibhuto “ettheva tfịthã fÌ vacanam 
sutvapi altham asallakkhemto dovarikena saddhim sallapatiyeva. 


Tena hỉ sammä (Này người giữ cửa...nếu như vậy): Dighatapassï bị sầu khổ 
mãnh liệt chế ngự, ngay cả khi đã nghe rằng “hãy đứng lại ngay tại chỗ đó” nhưng cũng 
không thê xác định được ý nghĩa mới nói với người gác cửa ấy. 


Majjhumaya dvdãrasalayaHHi yassa gharassa safa dvarakolthaha, tassa 
sabbabbhantarato vã sabbabdhirato va pafthaãya catutthadvarakofthakRo, yassa pañca, 
fassa faiyo, yassa tayo, tfassa duHyo dvarakolthako majjhimadvarasala nãma. 
ekadvarakofthakassa pana gharassa majjhaflhane mangalaHhambham nissaya 
majjhimadvarasala. tassa pana gehassa safta dvarakofthaka, pañcdtiDi vutta1. 


Majjhimäya dvärasälãyäm (căn phòng có cửa lớn ở chính giữa): ngôi nhà 
nào có 7 cảnh cửa chính, cửa chính thứ 4 của ngôi nhà đó tính từ toàn bộ cửa, ngôi nhà 
nảo có 5 cánh của chính thì cánh cửa chính thứ 3 của ngôi nhà ấy được gọi là căn phòng 
gần của chính giữa. Ngôi nhà nào có 3 cánh cửa chính thì cánh cửa thứ 2 của ngôi nhà 
đó được gọi là căn phòng ở gần cánh cửa chính giữa. Còn ngôi nhà có một cánh cửa 
chính duy nhất thì cánh cửa dựa vào cột trụ magala thì được gọi là căn phòng gần cửa 
chính giữa. Nhưng ngôi nhà của gia chủ Upälï có 7 cánh cửa chính, ngài đã nói 5 cửa 
cũng có. 


73. Aggantiadini sabbani añfamanfiavevacanani. yat sudamti ettha yamfi yat 
na{apultam. sudaniiL nipalamattam. pariggaheÐdfÙ (teneva uifarasangena udare 
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parikkhpamo gaheWva. mistlãpefmtiL P394 sanikam acaria, saniRaln ãcariyati 
mahantam telaghalam thapemo viya nisidapellL daftosHi kủm jadjosi jãiol attho. 
paftmnukkoti sise parikkhipitva M.3.67 gahito. aqndaharakotiadim du††thullavacanampi 
samanamw upalthakassa anñathabhavena uppannabalavasokalaya idam nãma 
bhanamTfI asallakkhefvava bhandtfi. 


Tất cả từ có từ Aggam (trên cùng) v.v, là từ đồng nghĩa với nhau. yam sudam 
này thì từ yam ám chỉ đến Nãtaputta nào, từ sudam chỉ là một phân từ. Pariggahetvä 
(đã soạn sẵn): đã lấy tâm y vai trái đó quấn quanh bụng lại. Nisidäpeti (cho ngồi): Mời 
ngồi (nói rằng) từ từ thưa thây, từ từ thưa thầy, như thể đặt một bình nước lớn xuống. 
Dattosi (người ngu): có nghĩa là ngươi đã khởi sanh sự điên rồ rồi sao? Patimukko 
(Đã đội vào): sau khi nắm nắm lấy đã quấn quanh trên đầu. Andahãrako (người đi với 
hai tỉnh hoàn) v.v.: thậm chí là lời nói thô thiển Nigantha cũng không thể nhận định, 
nói lời thô thiển cũng nói ra do khởi lên sự sầu muộn mãnh liệt bởi vì Upalr đã trở thành 
một người khác. 


74. Bhaddika, bhante, ñvaffaHTfi nigan{ho mayameva sandhaya vaddfi, upaãsako 
aitana pafividdhamụ sotapattinagseam. tena hi nipatamaftametam, bhanIe, uDpama1mn te 
karissamicceva daftho. Kkaranavacanam va, yena kaãradnena tumhakdm sasana1m 
aniyyanikam, mama safthu niyyanikam, tena karanena upama1m te karissam1fi vufta1n 
hoïI. 


74. Bhaddikã, bhante, ävattanT (thưa ngài, huyếễn thuật lôi cuốn này): 
Nigantha nói muốn đề cập đến huyễn thuật ấy này, tuy nhiên Upälï đã tự mình thấu triệt, 
chứng đắc Tu-đà-hoàn Đạo. tena hi (nếu vậy): đây chỉ là một phân từ, có nghĩa là, thưa 
ngài tôi sẽ đưa ra một ví dụ so sanh cùng ngài. Hơn nữa, đây là lời nói về nguyên nhân. 
Ngài giải thích rằng: lời dạy của các ngài không dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi mọi khô 
đau, với nguyên nhân nảo tôi sẽ đưa ra ví dụ so sánh cùng ngài với nguyên nhân đó. 


đ và: UpavÙjafñnati vửaäyanakalam upagaia. makkqafacchapakamnti 
makka†apotakam. kiutva ñneh1ti mulam datvava ahara. apanesu hỉ saviñnanakampi 
avinnanakampi makka†adiMilanabhandakam V.3.68 vikkinamii. tam sandhayetam aha. 
raqJdHanH bahalabahalam pitavalepanarangajalan gahelva rajiva dinnam tmam 
icchamH!i daitho. ñkoftaqpaccäkoflani akofitañceva parivalefvä punaDpDpunarm 
akofitanca. ubhatobhagavundaffhamii manipasanena ubhosu P.3.95 passesu suffhu 
vimaftham gha{fefva uppaditacchavi. 


75. Upavijaññä (sắp đến kỳ sinh nở): sắp đến kỳ sinh nở. 
Makkatacchäpakam: con khi con. kinitvä änehi (hãy mua con khi con...mang về): 
hãy đưa tiền rồi mang về (mua). Thật vậy, ở trong chợ những người buôn bán bán đồ 
chơi dành cho khỉ có cả những thứ có thức và luôn cả những thứ vô thức, người vợ trẻ 
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của Bà-la-môn ấy muốn đề cập đến đồ chơi đó. Rajitam (nhuộm): tôi muốn thứ này 
mà họ đã lây màu nhuộm, nhuộm màu vàng dày dày lên. Äkofitapaccäkotitam (đập 
tới đập Iui): vị ấy đập tới đập lui lập đi lập lại. Ubhatobhägavimattham (cả hai phía 
được làm thành mềm dịu) có bề mặt da mà vi ấy lau chùi, đánh bóng nhẫn mịn cả hai 
bên bằng tre, ngọc ma-ni và phiến đá. 


Rangakkhamo lì khoti saviñnanakampi aviññanakampDi rangam pivati. tasma 
evamaha. no qñkoffqnakkhamofi savinñanakassa tâva akoftanaphalake thapefva 
kucchiyamnu akofitassa kucchi bhÙjatl, Karisam nikkhamdHi. sesI akofitassa sisam bhữJaH, 
maftalungam nikkhamati. avinnanako khangdakhanditam gacchaH. tasma evamaha. no 
vừữnajjanakkhamoti savianako manipasanena vimaddiyamano nillomatam 
nicchavitanca apajjati, aviñfanakopi vacunnakabhavam apdjjdti. tasma evamaha. 
ransgakkhamo hì kho balãnanfi balãnan mandabuddhinammn rangakkhamo, rãgamafttam 
janefi, pịyo hoti. panditaänamụ pana niganfhavado và añño và bharatfaramasitaharanadi 
niratthakakathamaggo appiyova hoti. 


Rañgakkhamo hi kho (chỉ nên nhuộm mà thôi): Tất cả đồ chơi có thức, và cả 
thứ không có thức được thắm màu nhuộm, bởi thế đã nói như vậy. no ñkottanakkhamo 
(không nên đập giã): khi đồ chơi có thức sau khi đặt xuống tắm ván để đập, (vị ấy) đã 
đánh vào bụng trước, cái bụng bị vỡ ra, phân cũng chảy ra. Đánh vào đầu, đầu bị vỡ ra, 
óc não cũng phụt ra. Đồ chơi không có thức cũng bị bễ tan thành từng mảnh lớn mảnh 
nhỏ, cho nên đã nói như vậy. no vimajjanakkhamo (không thể làm cho nhẵn mịn): 
đỗ chơi có thức mà hắn chà xát bằng ngọc ma-ni và phiến đá trở nên trụi lông và không 
có da, đồ chơi không có thức cũng vỡ vụn. Cho nên đã nói như vậy. Raägakkhamo hi 
kho (có thể trở thành nơi hoan hỷ của người ngu mà thôi): người thích hợp được 
nhuộm chỉ sản sinh ra ái luyến là chỗ yêu mến của nhóm người ngu, có sự hiểu biết 
chậm chạp. Còn lời nói của Nigantha, hoặc vấn đề khác, hoặc nói về những đạo lộ không 
có lợi ích chăng hạn như chuyện về Bhãratayuddha33^ và Rãmayana°3Š v.v, không phải 
là nơi yêu mến của những bậc trí. 


No anuyogakkhamo, no vừngJJanakkhamofi anuyoga1ụ vã vữnamsam vã na 
khamdti, thuse koffefva tandulapariyesanam viya kadaliydn! sãragavesanam viya ca 
ritako tucchakova hoi. rahgakkhamo ceva panditananti M.3.6S catusaccakatha hí 
panditanam piya hofl, vassasalamDi sunanto tim na gacchali fasma evamaha. 
buddhavacanam pana yatha yathapi ogahissati mahaãsamuddo viya gambhirameva 
hofliẦ “anuyogakkhamo ca vimajjanakkhamo ca tỉ aha. suụohi P.3.96 yassaham 
sãyakofi fassa gune sunah1ti bhagavafo vanne vattttn araddho. 


33 Câu chuyện cổ đại của Ấn Độ kể về cuộc chiến tranh v.v, 
35 Một sử cổ đại của Án Độ giáo v.v, 
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No anuyogakkhamo, no vimajjanakkhamo (không nên thẩm vấn, không 
nên suy xét): không chịu được sự thâm vấn hoặc việc thâm sát trồng rỗng tựa như nhặt 
trầu để tìm kiếm thóc (gạo) và giống như việc tìm kiếm lỗi cây trong thân cây chuối. 
rañøakkhamo ceva panditänam (có thể trở thành nơi hoan hỷ của bậc trí): Thật 
vậy, bài giảng về Tứ Thánh Đề là nơi yêu quý của những bậc trí, lắng nghe dầu trăm 
năm cũng không cảm thấy no đủ. Cho nên (gia chủ Upãli) đã nói như vậy. Lại nữa, Phật 
ngôn thâm sâu tựa như đại dương bằng cách chìm sâu xuống được, bởi thế gia chủ Upäl 
mới nói rằng: “nên thâm vấn, và nên suy xét”. sunohi yassäham sãvako (thưa ngài, 
hãy nghe, tôi là đệ tử của ai): Gia chủ Upälï bắt đầu nói ân đức của đức Thế Tôn răng: 
“Tôi là đệ tử của Đạo Sư nào, xin hãy lắng nghe các ân đức của bậc Đạo Sư ấy”. 


76. Dhirassati dhữram vuccaHi pandgiccam, yaã paññã pdqjanana.... pe ... 
sammadIfthi, tena Sđ4inannagafassa 
dhaãtuayatanapaficcasamuppadalfhanalthanakusalassa pandgitassaham saãvako, so 
mayham sathali evam sabbapadesu sambandho veditabbo. pabhinnaklilassati 
bhinnapañcacetokhilassa. sabbaputhuJjane viininsu vijinanfi vÿinissanfi vati vjaya. 
ke te, maccwmarakilesamaradevapuftamarali? te vÿiã vỤayãä elenati VÙitaviayo. 
bhagava, fassa vÿifavijayassa.  qHIghassati kilesadukkhenapi vipakadukkhenapi 
niddukkhassa. susamacitassdfiÐ devadattadhanapdlakangulimalarahulatheradisupi 
devamanussesu sufihu samacifassa VWwddhasilassdt V369 vaddhitacarassa. 
sãdhupafiiassafl sundarapafñiassa. vesqrn„anfarassäti rãgadivisamam tariva vitaritva 
thitassa. wữnalassätfi vieataragadimalassa. 


76. Bậc trí gọi là 'người sáng trí” trong từ “của người sáng trí, nên biết sự ràng 
buộc trong các câu như vầy “trí tuệ biết rõ...nt...chánh kiến nảo, tôi là đệ tử của đức 
Phật, người hội đủ trí tuệ Ấy, là bậc trí tuệ, khéo léo trong giới và xứ (dhãtu-ãyatana), lý 
duyên khởi (paticcasamuppäda), xứ và phi xứ (thana-athana), đức Phật ẫy là bậc Đạo 
Sư của tôi”. Pabhinnakhilassa (đã phá tan phiền não là Pháp xiết chặt tâm): năm 
cetokhila (sự cứng răn của tâm) bị phá tan. Những thực tính nào đã chiến thắng, đang 
chiến thắng, sẽ chiến thắng trong tất cả hạng phàm nhân, vì nguyên nhân đó những thực 
tính đó gọi là người chiến thắng. Những thực tính đó là gì? là tử thần ma, phiền não ma 
và thiên tử ma, những ác ma chiến thắng mà đức Phật đã chiến thăng, vì thế đức Phật 
ấy mới gọi là vị đã chiến thắng ác ma. Đức Thế Tôn đó vị đã chiến thắng những ác ma. 
AnTghassa (không có khổ): người không có khổ, cả khổ sanh khởi từ phiền não, và cả 
khổ do quả dị thục. Susamacittassa: Bậc Đạo Sư vị có tâm đồng đăng chân chánh đối 
với tất cả chư Thiên và loài người chăng hạn như Devadzfa, con voi Dhanapäla, 
Angulimala và trưởng lão Rahula v.v. vuddhasllassa: vị có phẩm hạnh đã được tăng 
trưởng. Sadhupaññassa: VỊ có trí tuệ tốt đẹp. Vesamanfarassa: vị đã đi qua, đã vượt 
qua nơi không bằng phắng có ái luyến v.v, đã vững trú. Vimalassa: vị có ô nhiễm, có 
ái luyến v.v, đã được lìa bỏ. 
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Tusifassafi tuị†hacittassa. vanfalokamisassäti vantakãmagunassa. mudifassati 
muditaviharavasena mudifassa, punaruftameva và eftam. pasadavasena hị ekampi 
gunam punappunaln vadatyeva  kafasamatassat P.3.97  katasamañnassa, 
samanndhammassa matthakan paftassaii attho. manHjassäti lokavoharavasena ekassa 
Saflassa. narassalilÙ: punaruHam. añnatha vuccamane ekekagathaya dasa guna 
nappahor1i. 


Tusitassa (có trái tìm tốt đẹp): Vị có tâm hoan hỷ. Vantalokãmisassa (đã nôn 
mửa những vật chất thế gian): vị có sự trói buộc của năm dục đã được nôn mửa. 
Muditassa (vui mừng): là vị hoan hỷ với mãnh lực an trú tâm hỷ (trong bốn Pháp Phạm 
trú). Hơn nữa, lời này gia chủ UpäÏlT nói lặp lại mà thôi, sự thật thì gia chủ UpälT chỉ nói 
đến một ân đức duy nhất lặp đi lặp lại do lòng tịnh tín. Katasamanassa: vị có đức hạnh 
là phương tiện để trở thành Sa-môn đã được thực hành, có nghĩa là đã đạt đến cứu cánh 
cuối cùng của Sa-môn Pháp. Manujassa: người là một chúng sanh bởi mãnh lực 
lokavohãra. Gia chủ UpälT đã nói lặp lại nữa vị ấy là người đàn ông khi vị ấy nói theo 
cách khác mười ân đức bằng một kệ ngôn hắn không đủ. 


Venayikassati safftanam vinayakassa  ruciradhammassati sucidhamnassa. 
pabhasakassalẦ obhasakassa Virassdfi viriyasampannassad  Hisaqbhassat 
usabhavasabhanisabhesu sabbattha appafisamalfhena nisabhassa. gambhirassati 
gambhiragunassa, gunehi vã gambhirassa. monapdaffassafi ñanapaffassa. vedassati 
vedo vuccafi ñanam, tena samannagafassa. dhammadffhassadfdi dhamme thitassa. 
Samavufatftassati pihitaf1assa. 


Venayikassa: là vị lãnh đạo tất cả chúng sanh. Ruciradhammassa: vị có Pháp 
trong sáng. pabhãsakassa: vị làm chói sáng. VTrassa là vị thành tựu bởi sự tinh tấn. 
Nisabhassa (bậc Ngưu vương): tựa như loài bò Nisabha với ý nghĩa không ai có thế 
sánh bằng trong số các loài bò dòng Usabha, dòng Vøszbha và dòng Nisabha. 
GambhTrassa: có đức hạnh thâm sâu khó thấy hoặc vị thâm sâu bởi những đức hạnh. 
Monapattassa là vị chứng đạt trí tuệ. Trí tuệ gọi là sự hiểu biết (veda) trong từ wedassa, 
hội tụ bởi sự hiểu biết được gọi là Veda (sự hiểu biết). Dhammatthassa: vị đã vững trú 
trong Pháp. Samvutattassa vị có thân đã thu thúc, vị có thân đã đóng TÔI. 


Nãgassati M. 3.69 cathhi karanehi nãøgassa. panfdsenassãfi panfasenasanassa. 
paftnantakassafllF pafimanfanaDpaññayq samannagdfassa. monassafi mmonam vuccdfi 
ñanam, tena samannagatassa, dhutakilesassa va. danfassafi nibbisevanassa. 


Nãgassa: vị tối thượng bởi bốn lý do. Pantasenassa: vị có chỗ nằm và ngồi an 
tịnh. Patimantakassa: vị hội đủ với trí tuệ phản đối veda. Sự hiểu biết gọi là mona 
trong từ monassa, hội đủ với sự hiểu biết ấy hoặc người có phiền não đã được nhồ bỏ. 
Dantassa: vị đã hết sạch (tánh) ngang bướng. 
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Isisaffqrn=uassđfi vipassiadayo cha isayo upadaya saftamassa. brahmapaftassdfi 
P398 sefthapatftassa nhatadkassdfldlẦ nhatakilesassd padakassatk dakkharadmi 
samodhanetva gaãthapadaharanakusalassa. vidifavedassdfi viditañaassa. 
purindadassadfit sabbapathamam dhammadanadayahassa. sakkassafi samatthassa. 
paftipdftassati ve padfabbä guna, te palassa veyyakarauassatL viithareiva 
aithadipakassa. bhagavafa hi abyakatam nãma tanti padam natthi sabbesamyeva attho 
kathito. vipassissaft V. 3. 70 vipassanakassa. qnabhindfassãtfi anafassa. 0 qDandfassñ1i 
qdufthassa. ananugatantarassati kilese aqnanugafacitftassa. asifassati abaddhassa. 


Isisattamassa là vị ân sĩ thứ 7 tính từ vị ấn sĩ thứ 6 có ấn sĩ Vipassi. 
Brahmapattassa: là chúng sanh tối thượng. Nhãtakassa: vị có phiền não đã rửa sạch. 
padakassa là vị khéo léo trong việc tập hợp các ký tự rồi đem đến làm thành câu kệ 
(soạn thành câu văn, câu thơ). Viditavedassa: vị có trí tuệ biết rõ. Purindadassa: vị bố 
thí Pháp thí trước hết tất cả. Sakkassa: vị có khả năng. Patfipattassa: Vị chứng đắc 
đức hạnh cần chứng đạt. Veyyäkaranassa: vị thuyết giảng ý nghĩa rộng rãi. Quả thật, 
không có lời nào mà đức Thế Tôn không biết rõ, ý nghĩa của tất cả lời nói được chính 
đức Thế Tôn thuyết giảng. Vipassissa: vị thấy rõ. Anabhinatassa: không phải là vị trì 
tụng chú thuật. no apanatassa: muốn ám chỉ đến vị không đứng theo, không đi theo, 
tức là có tâm không đi theo các phiền não. Asitassa: không trói buộc. 


Bhuũripañnassati bhuri vuccali pathavi, tãya pathavisamaya pañfñaya vipulaya 
mahantya vidhataya samannagafassal daitho. Mahäapafiassatk mahapannaya 
Sainannagafassa. 


Quả đất gọi là bhñri trong từ bhũripaññassa (trí tuệ quảng đại, rộng lớn tựa 
như quả đất), có nghĩa là thành tựu bởi trí tuệ quãng đại, vĩ đại, rộng rãi tựa như quả 
đất. Mahäpaññassa: Thành tựu với trí tuệ vĩ đại. 


AnupdalitassalẦ tanhadlthikilesehi qlt1tassa. ahuneyyassatl  aãhutim 
palggahetum yultassa. yakkhassal. anubhavadassanafthena adissamanakafthena va 
bhagava yakkho nãma. tenaha “yakkhassa 1i. mahatoid P.3.99 mahanfassa. fassa 
sãvakohamasmHi fassa evamvividhagunassa satthussa aham savakol. upãsakassa 
sobhapaftinagseeneva pa{isambhida agafa. ifi pafisambhidavisaye thatva padasaftena 
dasabalassa kilesappahanavannam kathento “kassa tam gahapati sãvakaụn dharema tỉ 
panhassa attham vissa]Jesi. 


Anupalittassa: vị mà phiền não làm vấy bân (tức là) tham ái và tà kiến đã không 
còn vấy bân. Đức Thế Tôn gọi là Yakkha trong từ Yakkhassa cũng bởi ý nghĩa rằng đã 
thể hiện uy lực hoặc bởi ý nghĩa bất kỳ ai cũng không nhìn thấy (không hiện hữu) bởi 
thế gia chủ UpãlT đã nói Yakkhassa. Mahato: to lớn. tassa sävakohamasmi (tôi là đệ 
tử của bậc Đạo Sư đó): tôi là đệ tử của bậc Đạo Sư vị có vô số ân đức như vậy đó. Tuệ 
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phân tích đã khởi lên cũng gia chủ UpälT cùng với quả vị Tu-đà-hoàn Đạo. Như thế, gia 
chủ Upälï đã vững trú trong phạm vị là Tuệ phân tích, khi nói về ân đức của đẳng Thập 
Lực trong việc dứt bỏ phiền não với một trăm câu bằng với trả lời câu hỏi rằng: “Này 
giả chủ, nay tất cả chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai.” 

77. Kada M.3.7(\ sañiH|hati kada sampindita. evam kirassa ahosi — “ayqm 
idaneVaA samaassa gofamassa santikam ganwa agafo, Kkadanenad cfe vanna 
sampindita "tỉ. tasma evamaha. vicHfttmu mãlam gantheyydfi sayampi dakkhatäya 
pupphanampi nãnãvannafãya ckalovanHkadibhedamw viclramalam gantheyya. 
evameva kho, bhanfeti ettha nãnãpupphanam" mahäpuppharasi viya nãnãvidhanam 
vannanam bhagavafo sinerumaffo vannarasi dafthabbo. chekamalakaro viya upali 
gahapafL mãlakarassa viclramalaeanthanamn viya gahapatino  tathagafassa 
vicitravannaganthanan. 


71. Kadä sañññ|hã: tập hợp lại khi nào? biết răng Nigantha Nãtaputta nghĩ như 
vầy - “Gia chủ UpälT đi đến trú xứ của Sa-môn Gotama chỉ mơi đây, vị ấy tập hợp lại 
ân đức đó từ khi nào? vì thế Nigantha Nãfaputta đã nói như vậy. vieittam mãlam 
gantheyyä (có thế kết những bông hoa thành tràng hoa có những loại hoa sai biệt): Thợ 
căm hoa hoặc học trò người thợ cắm hoa có thể sắp đặt một cách đa dạng theo thứ tự 
bông hoa có chung một thân (trục) v.v, với sự khéo léo thiện xảo của bản thân, với tính 
chất các loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau. evameva kho, bhante (thưa ngài...cũng 
như thế): có thể nhìn thấy việc tập hợp, việc giảng giải ân đức có nhiều cách thức của 
đức Thế Tôn như ngọn núi Suneru, tựa như một đống hoa lớn trong số nhiều loại hoa. 
Gia chủ Upälï giống như người thợ căm hoa thiện xảo. Việc liên kết vô số ân đức của 
đức Thế Tôn của giả chủ giống như việc sắp đặt những bông hoa đa dạng của người thợ 
căm hoa. 


Unhamụ lohitatmn tmukhaftG Hggañchữỉ tassa hỉ bhagavato sakkaram 
asahamanassa eladahosi — “anafthiRo dani ayam gahapati amhehi, sve pa{thäaya 
pannasa safthi jane gahefva efassa gharan pavisitva bhuñjitum na labhissami, bhinna 
me bhaHakumblhi tỉ. qthassa upafthakaviparinamena balavasoko uIDĐdJji. Ime hỉ satta 
aiano aftanova cintayanti. tassa V.3.7] tasmim soke uppanne abbhantaramn unham 
ahosi, lohitam viliyitha, tam mahavatena samuddharitan kufe pakkhitfarajanan vừa 
paHfamafam mukhato uggafñchi. nidhanagatalohilamn vamiwa pana appaka satta 
jwHum sakkomti. nieantho tatheva jãnuna patito, atha nam pa†anhiya bahinagaram 
P.3.100 mhariva mañcakasivikava gahefVA DpäVAH đgdmđ19SU, SO Hã cirasseva 
pavayamụ kalamakasi. imasmin pana sufite ugohaHfIañnupugealassa vasena 
dhammadesana parinifthitati. 


Unham lohitam mukhato uggañchi (thổ huyết nóng ra từ miệng): Nigantha 
Nataputta ây không thể chịu đựng được sự cung kính đức Thế Tôn đã nghĩ quá nhiều 
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rằng: “Bây giờ, không có Upäli, kế từ ngày mai ta sẽ đưa hội chúng 50-60 người đi vào 
nhà của hắn, không được thọ dụng vật thực, nồi cơm của ta bị phá vỡ rồi.” Khi đó, 
Nigantha Nãftaputta khởi lên sự sầu muộn đữ dội bởi sự thay đổi của người cấp dưỡng. 
Sự thật những người này chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Khi sự sầằu muộn ấy khởi 
lên nơi Nigantha Nãtaputta, sự nóng đốt bên trong cũng khởi lên máu chảy ra. Máu đó 
bị ngọn gió lớn đây mạnh lên trào ra ngoài từ miệng khoảng một bình bát giống như 
nước nhuộm đồ vào chậu. Số ít người nôn ra máu đông vẫn có thể sống sót được. 
Nigantha quy gối ngã xuống tại chính nơi đó. Những người làm việc đã dùng cái giường 
để đưa Nigantha Nãtaputta ra khỏi thành bằng cái giường 5 người đã đi đến thành Pãvã. 
Tử đó không bao lâu Nigantha Nãtaputta cũng đã chết ở thành Pãvä. Pháp thoại trong 
bài Kinh này được hoàn thành nhờ vào sức mạnh trí tuệ của hạng người có trí tuệ bậc 
thượng, bén nhạy. 


Giải Thích Kinh Upäli Kết Thúc. 
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57. Giải Thích Kinh Hạnh Như Con Chó - Kukkuravatikasuttavannanä 


76. Evam V. 3. 72 me sutanti kukkuravatikasuttam. tattha Kolilyesffi evannamake 
janapade so hỉ ekopi kolanagare palilihianam koliyanam rajaKumaranam 
nivãsafthãnaftã evamn vuccdfi. tasmim koliyesu Jjanapade. haliddavasananfi 1assa kira 
nieamassa mapitahale pitakavatthanivattha M.3.7l manussa nakkhattan ki]imsu. te 
nakkhatftakilavasane nigamassa nãmam aropentä haliddavasandmii nãma1\ qkq11Su. 
tam gocaragamam katva viharafIi aitho. vihãro panettha kiñcapi na niyamito, tathapi 
buddhanan anucchavike senasaneyeva vihasdiIL vediabbo govatikor 
Samadinnagova0o, sise singani thapetva nangu{tham bandhitva gavihi saddhim tinani 
khadanto viya carafti. qcelofi nasego niccelo. seniyofi fassa nãm41. 


78. Kinh Hạnh Như Con Chó được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, Koliyesu (ở trong xứ Koliya) là xứ sở có tên như vậy. Koliya ấy là một 
xứ sở được gọi như vầy bởi vì là địa phương nơi cư ngụ của các Vương tử đòng dõi 
Koliya duy trì ở thành phố Koliya ở trong xứ sở Koliya đó. Haliddavasanam (tên là 
Haliddavasana): Mọi người mặc trang phục màu vàng vui chơi lễ hội Wakkhaffa, vào 
ngày xây dựng thị trấn ấy, sau khi kết thúc lễ hội Wakkhzrra thì họ cũng đặt tên thị trấn 
gọi là Haliddavasana. Có nghĩa là đức Thế Tôn đã làm cho thị trấn đó trở thành hành 
xứ đề cư ngụ. Chỗ ở trong thị trấn Haliddavasana ấy vẫn chưa được xác định cụ thể, 
mặc dù vậy cũng nên biết răng đức Thế Tôn cư ngụ ở nơi đó, sảng tọa thích hợp cùng 
chư Phật. govatiko (người hành trì hạnh con bò): Người thọ trì hạnh con bò, hành vị 
cử chỉ như con bò, đặt cả hai cái sừng lên đầu, buộc cái đuôi đi loanh quanh ăn cỏ cùng 
với đàn bò. Acelo: lõa lồ không y phục. Seniyo: là tên của vị ấy. 


KukkuravaHkot samadinnakukkuravato, sabbam sunakhakiriyam karoti. 
ubhopete sahapammsuMilika sahayaka_ kukkurova palkujjivdti sunakho nãma 
samikassa santike nisidanto dvihi padehi bhumiyam vilekhitva kukkurakujitam P.3. T01 
kujano  misiddl, ayampi “Kukkurakriyam karissaml”tL bhagavata saddhim 
sammoditva dvihi hatthehi bhumiyamm vilekhiva sisam vidhunanto 'bhùủ bhú tỉ kafva 
hatthapade samifjiva sunakho viya nisidi. chamaãnikkhittamii bhùmiyamm thapita1m. 
samatta—l samadinnant paripunnam katwa gahitam. kã gaffi kã nipphatfti. ko 
qbhisamparayofi abhisamparäyamhi kattha nibbatHi. qlanfi tassa appiyam bhavissaffi 
yãvafafiyam pafibahati. kukkuravatanfi kukkuravatasamadana. 


Kukkuravatiko (người thọ trì hạnh con chó): Người thọ trì hạnh con chó, hành 
vi cử chỉ như con chó, làm mọi hành động của con chó. Punna và Seniya cả hai là đôi 
bạn chơi vọc đất với nhau. kukkurova palikujjitvã (cúi xuống giống con chó): được 
gọi là con chó (vì) khi ngồi gần vị ấy lẫy hai chân cào mặt đất, ngồi sủa tiếng chó, 
Seniya nghĩ rằng: “thậm chí cả ta cũng sẽ làm giống những hành động của con chó” sau 
khi chào hỏi đức Thế Tôn rồi lấy cả hai tay cào cào mặt đất, phủi phủi đầu, tạo ra tiếng 
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'bhũ bhữ' ngồi bắt chéo tay và chân giống như một con chó. Chamãnikkhittam (đặt 
trên mặt đất): được vứt trên mặt đất. samattam samäãdinnam (thọ trì đầy đủ): nắm 
lây thực hành cho đầy đủ. kã gati (cảnh giới tái sanh của vị ấy là øì?): quả thành tựu 
như thế nào? ko abhisamparäyo (cảnh giới kế tiếp của vị ấy là gì?): cảnh giới kế tiếp 
(của vị ấy) tái sanh ở đâu? Alam (đừng): đức Thế Tôn từ chói đến 3 lần bởi suy nghĩ 
rằng: “Những thứ không vừa ý sẽ tồn tại nơi ta. Kukkuravatam (hạnh như con chó): 
việc thực hành những hành động của con chó. 


79. BhavefIi vaddhcti. paripuuuanti anuinam. bÐbÐokÙ-HqHfÙL, niranIard1. 
kukkurasilanti kukkuräcaram. kukkuracifantL “ajja palthäaya kukkurehi katabbam 
karissamI "1Ì evam uppannacittan. kukkuräkappanti kukkuranam gamanakaro qHthi, 
tihanakaro atthi, nisidanahkaro datthi, sayanakaro atthi, uccarapassavakaranaRaro 
aithi, añne kukkure disva danfte vivaritva gamanakaro atthi, ayam kukkurakaDpo nãma, 
tam bhavelfl aitho V.3.73. Iminãham silenatiadlsu aham mind aãcaãrena va 
vatasamadanena và dukkaratapacaranena vã methunaviratibhrahmacariyena vat attho. 
devoti sakkasuyamadIrsu añfñataro. devafifiataroti P. 3. I02 tesan dufiyatatiyafthanadIsu 
añnataradevo.  micchadifthi qdevalokagamimageameva  devalokagamimageoti 
gahetva uppannafaya sa assa M.3.72 micchadihi nama hoi. añafara gatin 
vadAmii tassa hỉ nirayafo va tiracchanayornito va aññaã gali natthi, tasma evamaha. 
sampdqjjamanantfi di†thiya asammissamùụu hufvã nipajjamanan. 


79. Bhãveti (phát triển): làm cho tăng trưởng. Paripunnam (đầy đủ): không 
thiếu hụt. Abbokinnam (không gián đoạn): một cách liên tục. KukkurasTlam (theo 
thói quen kiểu con chó): sự thực hành của con chó. Kukkuracittam (tâm kiểu con 
chó): khởi lên suy nghĩ như vầy “kế từ ngày hôm nay, ta sẽ thực hành việc mà những 
con chó có thể làm. Kukkuräkappam (hành động kiểu con chó): biểu hiện đi của 
những con chó có mặt, biểu hiện đứng có mặt, biêu hiện ngồi có mặt, biểu hiện nằm có 
mặt, biểu hiện đại tiện và tiêu tiện có mặt, biểu hiện nhìn thấy những con chó khác đã 
hé răng (cười xếch) bỏ đi tôn tại, đây gọi là hành động kiểu con chó, có nghĩa là vị ấy 
làm cho biểu hiện của con chó ấy được phát triển. iminäham silenä (tôi...bởi 
giới...này): Ta sẽ trở thành vị Thiên nhân hoặc bắt kỳ vị Thiên nhân nào bởi sở hành, 
hoặc bởi việc hành trì, hoặc bởi việc hành khổ hạnh khó hành, hoặc bởi Phạm hạnh là 
xa lánh việc đôi lứa. Devo (chư Thiên) là vị Thiên nhân, một trong số các vị Thiên. 
Devaññataro (một vị Thiên khác): VỊ này hay vị khác trong số các vị thiên ẫy Ở VỊ trÍ 
thứ 2, thứ 3. Micchädifthi (tà kiến): cái thấy của kẻ ấy gọi là tà kiến bởi vì việc chấp 
chặt đạo lộ không phải con đường đi đến thế giới chư Thiên mà cho rằng (đó là) con 
đường đưa đến thế giới chư Thiên. aññataram gatim vadãmi (ta nói cảnh giới tái 
sanh...cái này hay cái kia): cảnh giới tái sanh của kẻ ấy không có cảnh giới nào khác 
ngoài cảnh giới địa ngục và tái sanh làm loài bàng sanh, vì thế đức Thế Tôn đã nói như 
vậy. Sampajjamãanam (khi thực hành đầy đủ): hạnh như con chó mà vị ấy thực hành 
không trộn lẫn bởi cái thấy. 
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Naham, bhante, ctdnt rodami, yatn man bhagavã evamdhđfi yvam maạm, bhante, 
bhagava evamaha, ahametam bhagavato byakaranan na rodami na paridevami, na 
anuihunamil 2 tho evam sakammakavaseneftha qaitho vediabbo, na 
đSSumuñcanaInaftena. 


“mafan và amma rodanfi, yo va jTvam na dissafi. 
J1vantam amma passan, kasna mam amma rodasi tí. (sam. nỉ. l.239) — 


ayañcettha payogo. qapica me im, bhamfefti apica kho me idam, bhame, 
kukkuravataw dđigharafam samadinnam, tasmim sampajjantepi vuddhi naHhi, 
vipaJjanfepi. ii. “eftakam kalam maya katakammam mogham jãtan 1 attano vipattin 
paccavekkhamano rodami, bhanIefi. 


nãham, bhante, etam rodämi, yam mam bhagavä evamäha (kính thưa ngài, 
tôi không khóc vì điều đó, điều mà lời mà đức Thế Tôn đã nói về tôi như vậy): Kính 
thưa ngài, đức Thế Tôn nói lời tuyên bồ nào về tôi như vậy, tôi không khóc, không buồn 
rầu, không than vãn đến những lời tuyên bố đó của đức Thế Tôn. Bậc trí nên biết ý 
nghĩa câu đó (vị ấy khóc) do mãnh lực nghiệp của bản thân, chớ không phải chỉ đơn 
thuần do nước mắt rơi như vậy. Trong câu đó có phối hợp ý nghĩa như sau - 


“Mẹ ơi, họ khóc người đã chết, hoặc người đang sống mà không được thấy. Mẹ 
ơi, trong khi mẹ nhìn thấy con đang còn sống, tại sao mẹ lại khóc cho con?” (Lời của 
Sa-di Sãnu). 


Apica me idam, bhante (thưa ngài, dù tôi thọ trì hạnh như con chó này): (lõa 
thể Seniya nói rằng) thưa ngài, hơn nữa hạnh như con chó này, tôi đã thọ trì trong một 
thời gian dài, thậm chí khi thực hành hạnh như con chó ấy cũng có sự phát triển, khi 
thực hành sai cũng không có mất mát øì sự hư hoại, do đó “nghiệp mà tôi đã tạo trong 
khoảng thời gian chỉ chừng ấy cũng đã khởi lên rỗng không (không có kết quả)”, cho 
nên tôi trong khi quan sát thấy sự không đắc thành của bản thân mới than khóc thưa 
ngài. 

60. Govatantiadini kukkuravatadisu vufftanayeneva veditabbani. gaväkqppanfi 
goakappam. sesan kukkurakappe vuttasadisameva. yatha pana tattha anñe kukKure 
disvä damte vivariva gamanakaro, evamidha aññne gaãvo disva kanne ukkhipiva 
gamanaharo veditabbo. sesa tãdisameva. 


80. Govatam (hạnh như con bò) v.v, cũng nên biết theo cách thức đã được nói 
trong hạnh như con chó v.v. gaväkappam tách từ thành goäkappam nghĩa là biểu hiện 
của con bò. Những từ còn lại tương tự như những lời đã được trình bày trong biểu hiện 
của con chó. Sau khi nhìn thấy những con chó khác đã hé răng (cười xếch) bỏ đi ở hạnh 
như con chó thế nào thì cũng nên biết con bò sau khi nhìn thấy những con bò khác đã 
vệnh hai lỗ tai bỏ đi ở hạnh như con bò cũng thế ấy. Những từ còn lại tương tự. 
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6l. Cattărimani P.3.I03 puuụa kanumaH1fi kasna imam desanam arabhi? 
ayanhi desana ekqccakammakiriyavasena aãgafa, imasmiñca Kammacatukke Kkathite 
Iimesau kirừùa pakatä bbhavissaHfH mạam desanamn arabhi dqpica imam 
kammacatukkameva desiyamanalm ime safñjanissani V.3.74, tafo eko saranam 
gamissatfi, eko pabbajiva arahaftan0 pãpuissaffi ayarneva efesan sappäyafi ñafvapi 
Iémam desanam ãrabhi. 


Cattärimãni punna kammãni (Này Punna có bốn loại nghiệp này): Tại sao 
đức Thế Tôn lại ra sức thuyết giảng Pháp thoại này? Bởi vì Pháp thoại này đến do mãnh 
lực việc tạo ra một số nghiệp, khi đức Thế Tôn thuyết bốn loại nghiệp này, việc thực 
hành của những người này sẽ được hiện bày, vì thế đức Thế Tôn mới ra sức thuyết 
giảng. Hơn nữa, đức Thế Tôn cũng biết răng cả 2 người này sẽ hiểu được bốn loại 
nghiệp mà ngài đang trình bày, từ đó một người sẽ đi đến nương nhờ, một người sau 
khi xuất gia sẽ chứng đắc quả vị A-ra-hán, vì thế chỉ có Pháp thoại này là Pháp thoại 
phù hợp dành cho họ nên ngài mới ra sức thuyết giảng. 


Tattha kanhanfi kalakam dasakusalakammapathakammam. kanhavipakanti 
đqpäye nibbaftanato kalakavipakam. sukkqanti pangdaram 
dasakusalakammapathakammam. sukkavipakanti $ag9e nibbafIana1o 
pandaravipakam.  kanuhasukkqanti vomissakakammam.  kaithasukkavipakanti 
sukhadukkhavipakam. missakakammanhi katva M.3.73 akusalena tiracchanayoniyamn 
mangalahatthilthanadlsu uppanno kusalena pavale sukham vediyati kusalena 
rãjakulepi nibbafOL akusalena pavatte dukkham vediydt. qkanhamw asukkami 
kammakkhayaharam catumageacetlanakammam qdhippeftam. tanhi yadi kanham 
bhaveyya, kanhavipakam dadeyya. yadi sukkam bhaveyya, sukkavipakam dadeyya. 
ubhayavipakassa pana qdãnato aqkanhasukkavipakhaHa “akanham asukkan 1Ì vuHItq1m. 
ayamn tava uddese attho. 


Ở đó, kanham: đen, bao gồm nghiệp là 10 bất thiện nghiệp đạo. Kanhavipäkam 
(có quả đen): là có quả đen bởi cho (quả) tái sanh trong các khổ cảnh. Sukkam: trắng, 
bao gồm nghiệp là 10 thiện nghiệp đạo. Sukkavipäkam: là có quả trắng bởi vì cho 
(quả) tái sanh ở trong cõi trời. Kanhasukkam: cả đen lẫn trắng là nghiệp được trộn lẫn. 
Kanhasukkavipäkam (có quả cả trắng lẫn đen): có trắng và đen làm quả. Thật vậy, 
hạng người tạo nghiệp bị trộn lẫn rồi tái sanh làm loài bàng sanh, trong vị trí voi mañgala 
v.v, do bất thiện nghiệp, thọ hưởng an lạc trong thời bình nhật do thiện nghiệp. Thậm 
chí tái sanh trong dòng dõi hoàng tộc do thiện nghiệp, cũng thọ lãnh khổ đau trong thời 
bình nhật do bất thiện nghiệp, nghiệp là tư tâm sở trong 4 Đạo làm cạn kiệt nghiệp 
(nhằm mục đích lẫy) nghiệp không đen không trắng. Giả sử nghiệp ấy có thể là nghiệp 
đen, cũng có thê sẽ cho quả đen, giả sử là nghiệp trắng cũng có thê cho quả trắng. Còn 
Tư-nghiệp (cetanäkamma) trong 4 đạo nói rằng “không đen không trắng” cũng bởi có 
quả không đen không trắng, nhân không cho dị thục quả cả hai. Đây là ý nghĩa trong 
phần tóm lược trước. 
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Niddese pana sabyabajjhanti sadukkham. kayasankharadisu kayadvare 
gahanadivasena CODa1aDpaffa dvadasa P.3.104 akusalacetana 
sabyabajjhakayasankharo nam. vacidvare hanusafñcopanavasena 
vacibhedapavafika tayeva dvadasa vacIsankharo nama. tubhayacopandamụ appaffa raho 
cinfayqnfassa manodvare pavattA Mmanosankhãro nãmad. tt HisuDi dVaresu 
kaãyaduccaritadibheda akusalacetanava sankharati veditabbad. Iimasmifhi suite cefana 
dhuram, upalisutte kammam. qbhisankharitvadti sankaddhitva, pindam katvati attho. 
sabyäbdqJjhamụ lokanti sadukkham lokam upapajjanti. sabyäbdjjhaä phassã phusanffi 
sadukkhä vipäakaphassa phusami. ekantadukkhanHi nữrantaradukkham. bhut4fi 
hetvatthe nissakkavacanam, bhutakammato bhữtassa saffassa uppaffi hoi. 


Còn phân diễn giải nên biết ý nghĩa như sau: sabyäbajjham (có sự đau khổ): 
có sự đau khổ. Trong thân hành v.v, 12 tư bất thiện đạt đến sự khuấy động với mãnh 
lực việc năm bắt v.v, trong thân môn gọi là thân hành có đau khổ. 12 tư bất thiện đó 
đó làm cho thốt ra lời diễn ra do mãnh lực di chuyển động cằm trong khẩu môn gọi là 
khẩu hành. Tư bắt thiện vẫn không đạt đến sự chuyển động của cả 2 diễn biến trong ý 
môn đối với người đang suy nghĩ ở nơi kín đáo gọi là ý hành. Như thế chính tư bất 
thiện được chia thành hành động xấu xa của thân v.v, trong cả 3 môn nên biết là hành. 
Thật vậy, trong bài Kinh này tư tâm sở gọi là nhiệm vụ (dhura), trong bài Kinh UpaälT 
thì tư tâm sở gọi là nghiệp. Abhisañkharitvä (đã tạo tác): đã lôi kéo đến, tức là được 
tập hợp lại. sabyäbajjham lokam (thế giới có sự đau khổ): đi đến thế giới mà có sự 
đau khổ. sabyäbajjhã phassã phusanti (xúc có sự đau khổ đụng chạm họ): xúc mà 
có khô đau làm quả đị thục xúc chạm. Ekantadukkham (thuần nhất khổ thọ): Đau 
khổ không gián đoạn. Bhũtã là xuất xứ cách được sử dụng với nghĩa nguyên nhân. Sự 
đạt đến (sự tái sanh) của chúng sanh đã sanh khởi có mặt do nghiệp đã có mặt. 

ldam vuttIam hoti — yathabhuitam kammam sattã karonti, tathabhitena kammena 
kammasabhagavasena tesam upapafti hoti. tenevaha “yarn Karoti tena upapdqjJjd1 1i. 
cfthq ca tenaH kammena viya vua, upapaffi ca nãma vipakena hofi. yasma pana 
vipakassa kammam hetu, tasma tena mHlahetubhutena kammena nibbaftafIi ayamettha 
aitho. phassã phusanffi yena kammavipakena nibbatIo, tamkammavipakaphassa 
phusanHI. kqmmadaäyadadtfi kammadaydja kammameva nesam daydjjamn santakami 
vadđmi. 


Điều này đã được nói rằng - tất cả chúng sanh tạo nghiệp đã có thế nào, sự đạt 
đến của những chúng sanh ấy có mặt do mãnh lực nghiệp có phần tương đồng với 
nghiệp như đã có.” Bởi chính nhân đó đức Thế Tôn đã nói “chúng sanh đã tạo nghiệp 
nảo thì (đạt đến) sự sanh khởi bởi nghiệp đó”. Ở đây, tena nghĩa là tất cả chúng sanh, 
ngài nói giỗng như (sanh khởi) do nghiệp, nhưng gọi là sự tái sanh có mặt bởi dị thục 
quả. Lại nữa cũng bởi do nghiệp làm nhân của dị thục quả, cho nên chúng sanh sanh 
khởi do bởi nghiệp làm gốc làm nhân đó. phassã phusanti (xúc được xúc chạm): tất 
cả chúng sanh sanh ra do quả của nghiệp nào, thì xúc được xúc chạm quả của đó đó. 
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Kammadãäyädãä (có nghiệp là sự thừa hưởng): sự thừa hưởng của nghiệp, ta nói rằng 
chính nghiệp ấy là sự thừa hường, là tài sản của những chúng sanh đó. 


AbyabdajJjhanti V.3.75 niddukkham P.3.105. imasmim vare kãyadvare pavaftta 
aịha kamavacarakusalacelana kãyasankharo namad. fayeva vacidvare pavaffia 
vacIsankharo nãma. manodvare pavafta tayeva d{tha, tisso ca he{thimajhaãnacetana 
byäbqjjhamanosankharo nãma. jhanaceftand tầãva hoíu, kãmavacarä kimi 
abyäbaJjhamanosankharo naãma jatati. Kasinasajjanakale M. 3. 74 ca Kasinasevanakale 


ca labbhanti. kãmãvacaracetana pathamajjhaãnacetfanaya ghat[iä, 
catutthajjhanaceflana  talyajjhanacelanaya ghaH1. HH — fSuDi  dvãresu 
kaãyasucaritadibheda kusalacefanava sankhardii veditabbo. faiiyavaro 


ubhayamissakavasena veditabba. 


Abyäñbajjham: không có khổ đau. Trong phần này tư tâm sở trong 8 thiện Dục 
giới vận hành trong thân môn gọi là thân hành. Tư tâm sở chính trong 8 tâm thiện Dục 
giới đó vận hành trong khẩu môn gọi là khẩu hành. Tư tâm sở trong § tâm thiện Dục 
giới vận hành trong ý môn và tư tâm sở trong 3 thiền bậc thấp gọi là ý hành không có 
khổ đau. Tư tâm sở trong thiền được nêu ra trước, tại sao Dục giới gọi là ý hành không 
có khổ đau. Ý hành không có khổ đau đạt được ở sát-na nhập vào biến xứ và sát-na thọ 
hưởng biến xứ thường xuyên, tư tâm sở trong tâm Dục giới với tư tâm sở trong tâm Sơ 
thiền, tư tâm sở trong tâm Tứ thiền với tư tâm sở trong tâm Tam thiền, như thế tư tâm 
sở thiện phân chia thành hành động tốt đẹp của thân v.v, thậm chí trong cả 3 môn nên 
biết là hành. Phần thứ 3 nên biết với mãnh lực hòa trộn lẫn nhau cả hai loại. 


Seyyathäpi manussatiadIsu manussana1m tãva kalena sukham kalena dukkham 
paka†ameva, devesu pana bhummadevatanam, vinipatikesu vemanikapetaänam kalena 
sukham kalena dukkham hoti veditabbam. hatthiadisu tiracchanesupi labbhafiyeva. 


Seyyathãpi manussã (như một số loài Người) v.v, đối với loài người trước, sự 
xuất hiện đôi khi an lạc, đôi khi khổ đau, còn chư Thiên nhóm chư Thiên địa cầu, trong 
nhóm đọa xứ tất cả chúng sanh thì nhóm Vemanikapetä đôi khi an lạc, đôi khi khổ đau. 
Sự an lạc sanh khởi thậm chí đối với loài bàng sanh chăng hạn như loài vol v.v. 


TatraH tesu tisu kammesu. fassa pahãnãya yä cefqndfi 1assa pahaãnafthäaya 
magøacefana. Kamma1n pafVava maggøacelanaya añño pandaratfaro dhammo nãma 
natthi idam pana kammacatukkam pawva dvadasa akusalacefana Kkanha nãma, 
tebhuimakakusalacetana sukka nãma, maggacetana akanha asukkafi ãga1ä. 


Tatra: trong cả 3 nghiệp đó. tassa pahãnäya yã cetanã (tư tâm sở để đoạn trừ 
nghiệp đen): Tư tâm sở trong đạo vì lợi ích dứt trừ nghiệp đó. Đã đạt đến nghiệp gọi là 
không có Pháp nào khác mà trắng hơn tư tâm sở trong đạo. 12 tư tâm sở bất thiện đến 
4 nhóm nghiệp này gọi là đen.Tư tâm sở thiện vận hành trong 3 cõi gọi là trắng. Tư 
tâm sở trong đạo đã đến thì không đen không trắng. 
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62. “kabhepyaham, bhante 1Ì idan— so “ciram vafa me aniyyanikapakkhe 
yojefva attã kilamito, sukKhanadriire nhayissaml Tỉ samparivattentena viya thuse 
koftentena viya ca na Koci attho nipphadito, handaham attanam yoge yojeml `tỉ cintefva 
aha. aíha P.3.106 bhagava yonena khandhake tihiyaparivaso paññaHo, yam 
añnaHtthyapubbo  saãmanerabhumiyam thio — “aham, bhame, itthannämo 
añnaHtthiyapubbo Imasmin dhammavinaye akankhami upasampadam, svaha1m, 
bhame, sangham caHaro mase parivasam yacaml tiadina (mahava. 6) nayena 
samadiyiva parivasdfi, tam sandhaãya “yo kho, seniya, aqñnaHtthiyapubbo "1iadimaha. 


Lõa thê Seniya nghĩ rằng - “bản thân giống như đã thay đổi suy nghĩ rằng: “bản 
thân được đặt trong Pháp không dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khổ đau trong một thời 
gian lâu đài, làm cho bản thân phải chịu đau khổ, sẽ tắm gội ở bờ sông Gangä chỗ khô 
cạn cũng giống như người căm cây cọc vào trong đống trâu không mang lại ích lợi gì 
để cho thành tựu cả, thôi đủ rồi, ta sẽ đặt mình trong sự tỉnh tấn này rồi nói lời này 
“labheyyãham, bhante (kính bạch ngài, cho con được...)”. Khi ấy fthiya-pariväsa 
(giai đoạn sống thử thách tối thiêu bốn tháng dành cho một người trước đây ngoại đạo, 
mong muốn tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này), (điều này) đức Thế Tôn đã chế 
định trong Khandha-vinaya rằng: “người nảo trước đây theo ngoại đạo được xuất gia ở 
cương vị sa di rồi sống thử thách theo cách thức sau - “Bạch các ngài, tôi tên (như vây) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. Bạch 
các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng bốn tháng thử thách, đức Thế Tôn muốn đề cập 
đến fifthiya-pariväsa ây đã nói: “Này Seniya người nào trước đây theo ngoại đạo...”. 


Tattha pabbqjjanHi vacanasilithaftavaseneva vuffam. aparivasivayeva hi 
pabbajjam labhati. upasampadaHhihena pana natiRalena gaãmappavesanadimi aftha 
vatanL purenlena parivasiabbam IV.3.76. ñraddhacität daithavaftapuranena 
tu†thacia. qyamettha sankhepo. vifharalo  panesa titthiyaparivaso 
samantapasadihaya vinayalthakathaya pabbajjakhandhakavanuanayam (mahäva. 
dịha. 6) vuftanayeneva veditabbo M.3.73. qpica mefthql dapica me cltha. 
puggalavemattattã vidltãfi puggalananatfam— viditam. aydmợ puggalo parivasaraho, 
ayamợ na parivasarahoti idam mayhamụ paka†anti dasseti. 


Ở đây, pabbajjam (việc xuất gia): được nói với mãnh lực lời nói có tính chất 
hòa nhã nhẹ nhàng. Thật vậy, Seniya ấy không sống biệt trú cũng được xuất gia, nhưng 
vị cần tu lên bậc trên thực hành 8 phận sự có việc đi vào làng v.v, có thể sống biệt trú 
nhiều hơn thời gian quy định. Äraddhacittä (có tâm được hài lòng): Có tâm hoan hỷ 
với việc thực hành 8 phận sự. Đây chỉ là ý nghĩa văn tắt trong vấn đề tithiya-parivasa 
ấy. Còn phần chỉ tiết của fiffhiya-pariväsa ấy nên biết theo cách thức đã được trình bảy 
trong phần Pabbajjakhandhaka bộ chú giải Tạng Luật gọi là Samantapäsädikã. apica 
mettha được tách thành apica me ettha. Puggalavemattatäã viditä (ta biết được sự 
khác biệt của con người): biết được tính chất sự khác biệt của con người. Đức Thế 
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Tôn chỉ ra rằng: lời này hiện hữu cùng ta, hạng người này cần phải sống thử thách, hạng 
người này không cần sống thử thách. 

Ta1o semiyo cintfesỉ— “aho acchariyam buddhasasanam, yattha evan ghamsifva 
koffeva yufameva ganhanH, ayuttatn—ở chaddenH 1i tato suithufaraimn pabbajjaya 
safatussaho sace, bhantetiadimaha. atha bhagava tassa tibbacchandatam viditva na 
Seniyo parivasamụ arahafIi añnataram bhikkhum amamtesi — “gaccha tvam, bhikkhu, 
seniya1n nhapefva pabbdjefva anehl ti. so tathã kafva tam pabbajefva bhagavafo 
santikam anayi. bhagava gane nisidiva upasampadesi. tena vuffam — “dlattha kho 
acelo semiyo bhagavafo santike pabbajjarn alattha upasampadan 1i. 


Từ đó Seniya nghĩa răng - “Ò, Giáo Pháp thật là kỳ diệu! thật vậy cần phải chà 
xát, đánh giã như vậy trước rồi mới thâu nhận người phù hợp, vứt bỏ người không phủ 
hợp.” Sau đó vị ấy khởi lên sự nhiệt tâm hơn trong việc xuất gia mới nói: “kính bạch 
ngài, nếu như người trước đây đã tưng theo ngoại đạo...”. Khi ấy đức Thế Tôn hiểu 
biết được vị ấy có ước muốn mãnh liệt, đã nghĩ: này Seniya không cần sống thử thách, 
mới gọi một vị Tỳ khưu nói rằng - “Này Tỳ khưu, con hãy đi, hãy cho Seniya tắm rửa, 
cho xuất gia, rồi đưa đến.” Vị Tỳ khưu ấy đã thực hiện như thế, cho vị ấy xuất gia rồi 
đưa đến trú xứ của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã an tọa ở giữa Tăng chúng, đã cho vị 
ấy tu lên bậc trên. Vì thế ngài mới nói rằng: “Seniya Nigantha người thực hành hạnh 
như con chó đã xuất gia tu lên bậc trên ở trong trú xứ của đức Thế Tôn.” 


Aciripasampannofi P.3.I07 upasampanno hung nacirameva. vHpakdffhoti 
vatthukamakilesakamehi kayena ca cittena ca vũpakaftho. aqppamaffoi kamma{†thane 
satn avjahamto. ãtãpifi kãy¡kacetasikasankhatena viriyatapena đtäpï. pahtfaftofl kaãye 
ca jivifte ca aqnapekkhatäya pesitatto vissafthattabhavo. yassafthäyđflƯẦ yassa atthäya. 
kulaputtäti ãcaärakulaputta. sanunadevati hetunava karaneneva. tadanutffaranfi tam 
anuttaramn.  brahimacariyapariyosananti maggabrahmacariyapariyosanabhutam 
arahattaphalam. tfassa hỉ qalhava kuiapuHta pabbajanti. diiheva dhammeti 
Iimasmimyeva qlabhhave  saydn” abhiiHid sacchikataldL dafitanayeva pañnaya 
paccakkham katva, aparappaccaydm ñatvati aftho. Hpasampdjja vihãs1i papunifva 
sampadetva vihasi. evan viharamtova khina jati... pe... abbhaññasi. 


Acirũpasampannofi upasampanno: sau khi tu lên bậc trên không lâu. 
Vũpakattho (rời khỏi hội chúng): đã rút lui thân và tâm, thoát khỏi vật dục và phiền 
não dục. Appamatto (không xao lãng): người không từ bỏ niệm trong nghiệp xứ. AtäpT 
(có sự nhiệt tâm): người có sự nhiệt tâm (phương tiện thiêu đốt phiền não) bởi phương 
tiện thiêu đốt phiền não là sự tinh tấn được xem là vận hành ở lộ thân và lộ tâm. 
Pahitatto (có sự quyết tâm): người có tự ngã đã được gửi đi, có bản thê tự ngã đã được 
từ bỏ bởi vị ấy không bị trói buộc trong sắc thân và mạng sống. yassatthäya tách hợp 
âm thành yassa atthãya. Kulaputta (thiện nam tử) là người con trai có phẩm hạnh và 
gia đình cao quý. Sammadevä (chân chánh): bởi nguyên nhân, bởi lý do. 
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Tadanuttaram tách từ thành tam anuttaram (mục đích tối thượng). 
Brahmacariyapariyosãänam (mục đích cuối cùng của Phạm hạnh): A-ra-hán Quả là 
mục đích cuối cùng của con đường Phạm hạnh. Thật vậy, các thiện nam tử xuất gia vì 
mục đích của con đường Phạm hạnh đó. di{theva dhamme: ngay trong kiếp hiện tại 
này. sayam abhiññã sacchikatvä (nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ): đã 
thực hiện làm cho sáng tỏ bằng trí tuệ của chính mình. Có nghĩa là không có người nào 
khác làm duyên (không cần tin vào người khác). upasampajja vihäsi (đạt đến và an 
trú): đã chứng đắc, đã thành tựu rồi an trú. Vị sống như vậy đã biết rõ rằng “Sự tái sanh 
đã cạn kiệt...” 


kyamassa ƑV. 3.77 paccavekkhanabhumim dassefva arahattanikifeneva desanan 
nihapetun “aññataro kho panayasma seniyo arahatam ahosr”tfÌ vuttam. tatha 
qññnatarotiL cko. qarahafani arahantanam, bhagavaftG sãvakanam darahantandam 


abbhantaro ahosifi ayamevattha adhippayo. sesam sabbattha uffãnamevädti. 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết về trí tuệ quán xét lại (paccavekkhanabhũmi, ñãna) 
cùng Seniya ấy như vậy, để cho Pháp thoại kết thúc bởi đỉnh cao A-ra-hán. Ngài mới 
nói răng: “Ngài Seniya là một bậc Thánh A-ra-hán trong số tất cả các bậc Thánh A-ra- 
hán.” Ở đó, aññataro là một vị. Arahatam (trong số các bậc Thánh A-ra-hán) là của 
các bậc Thánh A-ra-hán. Trong câu này có lời giải thích rằng: “Trong số các bậc A-ra- 
hán Thinh văn của đức Thế Tôn, ngài Seniya là một vị Thánh A-ra-hán.” Các từ còn lại 
đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Hạnh Như Con Chó Kết Thúc 
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58. Giải Thích Kinh Vương Tử Vô Úy - Abhayarãjakumärasuttavannanä 


83. Evam V. 3.78 P. 3. I08 M. 3.76 me sutanti abhayasuttam. tattha abhayoti tassa 
namam. rjakumaroti bimbisarassa orasapufto. vădaụ ñropelifti dosam aropehi. 
nerayikot nmnưraye  nibbaffako. kappafthotl ˆ kappaf{fhitiko. qfekicchoti 
buddhasahassenapi tikicchituủtm na sakka. uggilHfunf dve ante mocefva kathetum 
asakkomto uggilittuữũMm bahi nĩharitutn na sakkhi. ogilitunti pucchaãya dosam datva 
haretum asakkonto ogilit~utimu anto pavesetun na sakkhiti. 


83. Kinh Vương Tử Vô Úy được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, abhayo: là tên của vị Vương tử đó. Rãjakumäro: là Hoàng tử con của vua 
Bimbisara. vãdam äropehi: hãy cáo buộc trong lời nới. Nerayiko: người tái sanh trong 
địa ngục. Kappattho: phải đọa suốt một kiếp. Atekiccho: thậm chí đức Phật cả nghìn 
vị cũng không thể cứu chữa được. Uggilitum (nuốt vào): Như Lai khi không thể nói để 
giải quyết câu hỏi hai móc cũng không thể nhả ra, tức là mang ra bên ngoài. Ogilitum 
(nhả ra): Khi không thê đưa ra lỗi lầm của vẫn đề ra ngoài, cũng không thể nuốt vào, 
tức là nuốt vào bên trong. 


Evam, bhanfefi nigan{ho kira cinlesi — “samano gotamo mayham saãvake 
bhindiva ganhatl, handaham ekam pañham abhisanhkharomi, yam puitho samano 
gotamo ukkufiko hufva nisinno uithattn na sakkhissaf”tL so abhayassa gehä 
nìha†abhatIAo siniddhabhojanam bhuñjanto bahi panhe abhisankhariya — “ettha 
Samano gotamo imam nama dosam dassessadti, eltha Imam naãma tỉ sabbe pahäãya 
caãtumasamatthake imam pañnham addasa. athassa etadahosi — “imassa pañhassa 
pucchaya va vissajjane va na sakka doso datum, ovaffikasaro ayan, ko nu kho Imam 
gahetva samanassa gotamnassa vãdan aropessafI ti. tato “abhayo rajakumaro pangi1o, 
So sakkhissafTii tan ugøanhaãpeml tì ni††ham gantva uggainhapesi. so vadaqjjhasayatäaya 


fassa vacanam sampaficchanto “evam, bhante, tỉ aha. 


Evam, bhante (dạ được thưa ngài...): Kê rằng Nigantha nghĩ rằng - “Sa-môn 
Gotama đã làm tốn hại đệ tử của tôi rồi tự nhận lấy, thôi đủ rồi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn một 
câu hỏi, Sa-môn Gotama bị hỏi phải ngồi chồm hồm không thể đứng dậy.” Nigantha ấy 
thọ nhận vật thực từ Hoàng cung của Vương tử Abhaya rồi thọ dụng vật thực bô dưỡng, 
đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi nghĩ rằng - “Sa-môn Gotama sẽ nhìn thấy lỗi lầm trong 
câu hỏi này, trong câu hỏi đó cũng trở nên xấu” đã từ bỏ hết mọi thứ, suy nghĩ về câu 
hỏi này ở trong đầu đến 4 tháng. Khi đó Nigantha nghĩ rằng - “Sa-môn Gotama không 
thể khiến lỗi lầm trong việc hỏi hoặc trả lời câu hỏi, câu hỏi này gọi là ova/fikasaro (câu 
hỏi xoay vòng), ai có thể tiếp nhận câu hỏi đi luận chiến với Sa-môn Gotama”. Từ đó 
đồng thuận rằng - “Vương tử Abhaya là bậc trí giả, vị ấy có thê, vì thế ta sẽ cho Vương 
tử Abhaya học tập câu hỏi đó,” rồi cho Vương tử Abhaya học. Vương tử Abhaya có 
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khuynh hướng thích luận chiến mới nhận lời của Nigantha, đã nói rằng: “dạ được thưa 
ngài...” 


64. Akalo P.3.109 kho gjãti ayam panho cathhi mãschi abhisankha1o, tattha 
idan gahetva idam vissaJjiyamane divasabhago nappahossafifi maññanto eva cinfesi. 
sơ danTri sve dãni. qftacatutthoti kasma bahnhi saddhin na nữnantesi2 evam kirassa 
ahosi — “bahiisu nisinnesu thokam datfva vadanfassa añÑñam suttam anñam karanam 
añnam tatharipam vatthumn aharitva dassessafi, evaimn sante kalaho va kolahalameva 
va bhavissati. athäpi ekakainyeva nimanfessami, evamDi me garahä uDpdjjissafi 
+yavamacchar! vayan— abhayo, bhagavantamn divase divase bhikkhunamg safenapi 
sahassenapi saddhim carantamn disvapi ekakamyeva V.3.79 M.3.77 nimantesi' tí. 


_1 


“evarn pana doso na bhavissafi ”tỉ aparehi tthi saddhim aitacatutthaimu nữnanfesi. 


Akalo kho ajjã (hôm nay thật không phải thời...): Vương tử Abhaya nghĩ 
rằng câu hỏi này thầy đã chuẩn bị suốt 4 tháng, khi đã nắm lấy câu hỏi này, để Sa-môn 
Gotama trả lời thì thời gian có lẽ không thích hợp, mới khởi suy nghĩ như vậy. So dãni 
tách hợp âm thành sve dãni. Attacatuttho (có ngài là thứ 4) tại sao Vương tử Abhaya 
không thỉnh mời nhiều vị Tỳ khưu? Biết rằng Vương tử Abhaya nghĩ như vầy: “Khi 
nhiều vị Tỳ khưu ngồi lại với nhau, cúng đường chút ít đức Thế Tôn sẽ thuyết bài Kinh 
khác, lý do khác, hoặc tương tự như thế, sẽ chỉ làm rối ren (mọi việc), nếu ta chỉ thỉnh 
mời một mình đức Thế Tôn thì ta cũng sẽ bị sự khiến trách rằng: Vương tử Abhaya thật 
keo kiệt, thậm chí khi nhìn thấy đức Thế Tôn đi khất thực cùng với hàng trăm vị Tỳ 
khưu, hàng nghìn vị Tỳ khưu mỗi ngày cũng vẫn thỉnh mời một mình đức Thế Tôn, 
“làm như thế thì ta cũng sẽ không có lỗi lầm” mới thỉnh mời đức Thế Tôn là vị thứ 4 
với thêm 3 vi Tỳ khưu khác nữa. 

Š5. Na khvettha, rãjakumara, ekasendfi na kho, rajakumara, eltha panhe 
ekamsena vissaqjjanam hoi. evaripanhi vaãcam tathagato bhaseyyapi na bhaseyyqDi. 
bhasitapaccayena aftham passamo bhaseyya, apassanto na ĐhaseyyatiL qHho. iHí 
bhagava mahaniganfhena cathhi másehi abhisankhafam panham asanipatena 
pabbatakulan viya e#aVacaneneva samcunnesi. gqnassumụ ngap{fhati naffha nigantha. 


Na khvettha, rãjakumära, ekamsena (Vương tử trong câu hỏi này không 
thể giải đáp theo một chiều): đức Thế Tôn thuyết rằng này Vương tử trong câu hỏi 
này không có việc trả lời câu hỏi theo một chiều hướng. Tức là Như Lai nên nói, hoặc 
không nên nói băng lời nói với hình thức như thế, Như Lai nhìn thấy lợi ích từ những 
lý do đã được nói mới nói, khi không nhìn thấy điều lợi ích sẽ không nói. Như thế đức 
Thế Tôn đã nghiên nát câu hỏi đã chuẩn bị sẵn 4 tháng từ đại đạo sư Nigantha chỉ bằng 
một lời duy nhất tựa như phá vỡ chóp của ngọn núi lớn. Anassum nigan{hã (các 
Nigantha đã bị bại): Các Nigantha đã bị hư hoại. 


86. Anike nỉisinno hoffti ñrũsu nisinno hoti. lesavadino hi vadam patthapentãä 
kiñcideva phalam vã puppham vã potthakam vã gahetvä nisIdantI. te afttano Jaye sat 
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param ajJjhottharantI, parassa Jaye sati phalam khãdanfä viya puppham P.3. | 10 ghãyantä 
viya po(thakam vacentä viya vikkhepam dassent ayam pana cintesl —— 
“sammãasambuddho esa osatasaäigamo paravadamaddano. sace me jayo bhavissafl, 
Iccetam kusalam. no ce bhavissati, darakam vIJJhitvä rodãpessãm. tato passatha, bho, 
ayam daãrako rodati, u{thahatha täva, pacchapi Jãnissamä”ti tasma dãrakam gahetvä 
nIsidi. bhagaväa pana rãJakumarato sahassagunenapI satasahassagunenapi vädIvarataro, 
“imamevassa dãrakam upamam katvä vadam bhindissamT”tI cintetväa “tam kim maññasi 
rãJjakumaräã”tiadimaha. 

Aike nisinno hot (nằm ngửa trên bắp về): ngồi trên bắp về. Thật vậy, nhà 
diễn thuyết có nhiều mưu mẹo, trong lúc đặt ra lời nói cũng ngồi xuống nắm bắt một số 
đồ vật chăng hạn như trái cây, hoặc bông hoa hoặc cuốn sách, khi bản thân chiến thắng 
thì làm mất uy tín người khác, còn khi bản thân thua cuộc thì thể hiện các hành động để 
giải quyết sự ngượng ngùng như thế ăn trái cây, như thể ngửi bông hoa, như thể đọc 
một cuốn sách. Còn Vương tử này nghĩ rằng - “Bậc Chánh đăng Chánh giác vào chiến 
trận làm tiêu tan lời nói của người khác, nếu ta chiến thắng, thật là điều tốt đẹp. Còn 
nếu như ta không chiến thắng ta sẽ véo đứa bé cho khóc, từ đó ta sẽ nói, hãy nhìn thưa 
ngài, đứa bé này đang khóc, hãy đứng dậy trước, sau đó chúng ta sẽ biết được” vì thế, 
đã đưa đứa trẻ đến ngồi. Còn đức Thế Tôn là nhà diễn thuyết tối thượng hơn hắn Vương 
tử Abhaya cả hàng nghìn hàng triệu lần, ngài suy nghĩ rằng: “Sẽ làm đứa trẻ này trở 
thành ví dụ minh họa để phá tan lời nói của Vương tử Abhaya ấy” đã nói rằng: “Này 
Vương tử, ngài nghĩ điều đó như thế nào”. 


Tattha mukhe ñhareyydti mukhe thapeyya. ãñhareyyassaähqm1i apaneyyam assa 
aqham. qdikenevafi pathamapayogeneva_ abhHftant abhitatham. qíacchanfi na 
taccham. qnafthasaualitanfi na atthasamhitarn na vaddhinissitam. qDDÿÑ qmanãpñ1i 
neva pửyä na manapa. imina nayeneva sabbattha attho dalthabbo. 


Ở đó, mukhe ãhareyya: có thể đặt vào miệng. Ahareyyassãham đồng nghĩa 
với apaneyyam assa aham. AÄdikeneva (từ đầu): chỉ với câu đầu tiên. Abhũtam 
(không như thật): có ý nghĩa không thật. Ataccham (không như chân): không có lợi 
ích. Anatthasamhitam (không tương thích với lợi ích): không tương thích với lợi ích, 
không nương vào sự phát triển. appiyã amanäpä: không yêu mến, không hài lòng. Nên 
biết ý nghĩa trong tất cả các câu với cách thức này. 


Tattha appiyapakkhe pa‡hamavaca acoramyeva corotl, adasamyeva dasoli, 
qduppayufamyeva duppayuttoti pavata. na tam tathagato bhasaH. dutiyavaca 
coramyeva coro ayanHiadivasena pavat14. tampi M.3.768 tathagato na bhasalHi 


—“: 


taiiyavaca “idani akatapunnataya dugeato dubbanno appesakkho V. 3.80, idha thafvapi 


puna puñnam na karosi, dutiyacitavare katham cathhi apayehi na mtuccissasi ”fỉ eVan 
mahäajanassa atthapurekkharena 0u Di dhammnapurekkharena 


anusasanpurekkharena ca vaftabbavaca  tara kqlaiHH tathagatofliẦ tasmim 
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tatiyabyakarane tassa vacaya byakaranatthaya tathagato kalañnh hoti, mahđjanassa 
adãnakalam gahanakalam jãnitvava byakarotIIil aHho. 

Ở đó, trong phần lời nói không phải là nơi yêu mến, lời nói đầu được vận hành 
là (tuyên bố sai sự thật) người không phải kẻ trộm cho là kẻ trộm, không phải nô lệ cho 
là nô lệ, không phải người gắn kết với ác nghiệp cho là người gắn kết với ác nghiệp. 
Như Lai không nói lời nói ẫy. Lời nói thứ 2 vận hạnh theo mãnh lực như này: chỉ cho 
người là kẻ trộm cho rằng (người này) là kẻ trộm v.v, Như Lai không nói kê cả lời nói 
đó. Nên biết lời nói thứ 3 là lời nói nên nói bởi mong muốn mang lại lợi ích dẫn dầu, 
bởi mong muốn Pháp dẫn dầu, bởi mong muốn dạy bảo dẫn dầu cho đại chúng như vây: 
“Bây giờ do ngài không tạo phước (cho nên) ngài mới nghèo khổ, có màu da xấu xí, có 
ít quyền lực, dù đã được vững trú trong thế gian này vẫn không tạo thêm phước, ở trong 
phần tâm thứ 2 ngài sẽ thoát khỏi 4 khổ cảnh như thế nào?” Ở đây, kãlañññ tathägato 
(Như Lai biết được thời điểm) nghĩa là Như Lai là người biết được thời điểm để đem 
lại lợi ích cho việc tuyên bồ lời nói đó, trong việc tuyên bồ thứ 3 ấy. Có nghĩa là Như 
Lai biết được thời gian năm lấy cần được nắm lấy để tiếp nhận (lắng nghe) của đại 
chúng rồi mới tuyên thuyết. 


Piyapakkhe pathamavaca a†thaniyakatha nãma. sa evan veditabba — evam kira 
gãmavasimahallakan nagaram aganfva pãnãgare pivantam vañcetukama sambahula 
dhutta pitafthane thatva tena saddhữmn suram pivantãA “lmnassa niVãsanaDäVvuranampi 
hatthe bhandakampi sabbam ganhissama tỉ cimefva katikamn akamasu — “ckekqm 
afapaccakkhakatham kathema, yo abhutan tỉ kathesi, kathitain va na saddahati, tam 
dasamụu kafewa ganhissamad 1L tfampi mahallakam pucchimsu “tumhakampi tãta 
ruccafI ”fI. evamm hofu tãtäH. 

Trong phần lời nói là nơi yêu mến, lời nói đầu tiên là lời nói không nên thiết lập, 
lời nói không nên thiết lập ấy nên biết như vậy - Như đã được nghe một người đàn ông 
lớn tuổi sống trong làng đã đi vào thành phố uống rượu ở một quán rượu, những kẻ say 
rượu muốn lừa hắn. Vì thế họ đã đứng gần nơi anh ta đang uống rượu rồi cùng anh ta 
uống rượu, trong lòng thầm nghĩ rằng: “chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ trang phục kể cả 
những thứ trong tay của người đàn ông lớn tuổi này.” Vì vậy, họ đã thực hiện giao ước 
rằng: “chúng tôi sẽ kế cho nhau nghe những câu chuyện mà chính mỗi người chúng tôi 
đã thấy, người nào nói “không đúng sự thật”, hoặc không tin câu chuyện đã nói, chúng 
Vì thế mới hỏi người đàn ông lớn tuổi ấy rằng: “Bác có 


A % 


tôi sẽ bắt người đó làm nô lệ. 
hài lòng không?” - ta đồng ý này các chàng trai trẻ. 

Eko dhutIo aha — mayham, bho matu, may! kucchigate kapifthaphaladohalo 
qhosi sa añnnam kapilhaharakam alabbhamana mamyeva pesesi qahqm ganfva 
rukkham abhiruhitum asakkonto aqlfanava aHãnam pade gahefvä Imuggardm viya 
rukkhassa upari khipim; atha sakhato sakham vicaramnto phalani gahefva 0farilum 
asakkonto gharan gantva nissenin aharifva oruyha mat santikamn ganfva phalani 


1088 


58 - Giải Thích Kinh Vương Tử Vô Úy CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Abhayarđjakumarasuftavannana QUYEN 2 


maftuya adasimn,; tani pana mahantaãni honti cäfippamanani. falO me mãtara ekãsane 
nisinnaya samasaffhiphalani P.3.II2 khaditani maya ekucchangena đnitaphalesu 
sesakanl kulasamake game khuddakamahallahanam ahesun. amhakam gharam 
solasahattham, sesaparikkharabhandakamn qapaneva  kapilfhaphaleheva  yava 
chadananụ purlam. tato dtrekan gahewa gehadvdare rãsHn dkqmsu. so 
asitihatthubbedho pabbafo viya ahosi. kim tdisam, bho sakka, saddahitunti? 


Một kẻ nghiện rượu mới nói rằng - Thưa bác, khi tôi còn trong bụng mẹ, bà bị 
ốm nghén muốn ăn trái Kapittha?35, bà không thể tìm người mang lại trái Kapittha được, 
nên đã sai tôi đi, tôi không thể trèo lên cây nên đã nắm lấy chân mình liệng lên trên cây 
như thể ném một cái búa, rồi cũng trèo từ cành này qua cành khác hái trái Kapittha, 
nhưng lại không thể đi xuống, cân phải trở về nhà lấy cái thang dựa vào cậy mới có thê 
trèo xuống được, rồi đi tìm mẹ để đưa cho bà trái Kaptttha; Tuy nhiên trái Kaptttha có 
kích thước lớn như cái lu, từ đó mẹ của tôi ngồi xuống một chỗ ngồi đề ăn bà đã ăn hết 
60 trái Kapittha trong số trái Kaplttha mà tôi đã mang đến bởi một bên hông, các trái 
Kapittha còn lại dành cho những đứa trẻ, và những người lớn tuổi trong nhà của gia 
đình, nhà của tôi có kích thước 16 hắt tay, mang những đồ vật còn sót lại ra ngoài, trái 
Kapittha chất đầy đến nóc nhà, phần dư từ nóc nhà cũng gôm lại đặt ở gần của chính nó 
cao 80 hắt tay tựa như một đỉnh núi. Này bác, bác tin câu chuyện này không? 


Gamikamahallako M. 3.79 tunhi nisiditva sabbesam kathapariyosane pucchito 
aha — “evamn bhavissaftiL ta mahanlam raftham, ralhamahamfatava sakkã 
saddahitun ti. yatha ca tena, evam sesehipi tatharipasu nikkaãranakathaäsu kathitãasu 
aha — mayhampi tàtã sunatha, na tumhakamyeva Kuiam, amhakampi Kkulam 
mahakulam, amhakam pana avasesakhettehi kappasakhettam mahantataram ÏV.3.ðl. 
fassa qnekqkarisasafassa kappasakheftassa majjhe cko Kkappasarukkho maha 
asitihatthubbedho ahosi. tassa pañca sakha, tasu avasesasakha phalam na ganhimsu, 
pacInasakhaya ekameva mahacaIimattam phalam ahosi. tfassa cha a1msiyo, chasu 
amsisu cha kappasapindiyo pupphia. aham massumn kareva nhataviiHo kheltam 
gantva tã kappasapindiyo pupphiã đisva thiakova hattham pasarefva ganhim. ta 
kappasapindiyo thamasampanna cha đãsã ahesum. vatfva u{thäya nisinnakeyeva chịãsu 
gaheva P.3.II3 afthasi te “na mayam dãsã tipỉ vaHdum nãsakkhimsu. atha ne 
kaddhamto vinicchayan netva lakkhanam aropetva yavaj1vam dase kafva paribhunji. 
evaripim katham tathagato na bhaãsadti. 


Người đàn ông lớn trong làng đã ngồi im lặng bị nhóm người nghiện rượu hỏi, 
khi kết thúc câu chuyện cũng nói rằng - “Nó sẽ trở nên như thế đó bác, vùng đất to lớn, 
tôi tin bởi vùng đất to lớn, khi những kẻ nghiện rượu còn lại kể chuyện không có nhân 
tương tự nhau, giống như kẻ nghiện rượu đó đã nói, người đàn ông lớn tuổi cũng nói 
rằng: “hãy lắng nghe tôi này các chàng trai trẻ, dòng tộc của của các anh không to lớn 


33 Trái táo voi 
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đâu, dòng tộc của tôi mới thật sự to lớn, ruộng vườn của tôi to lớn hơn bất kỳ ruộng 
vườn nào, giữa ruộng vườn có diện tích hàng trăm mẫu, có một cây bông 80 hắt tay kích 
thước to lớn, nó các 5 nhánh, cả 5 nhánh ấy, những nhánh khác không có quả, nhánh 
cây ở hướng Đông chỉ có một quả, cái quả to bằng cái lu kích thước lớn. Quả đó có 6 
múi, mỗi múi có 6 quả đều nở hoa trong cả 6 múi đó. Tôi mới cho họ sửa soạn lại râu, 
đi tắm sạch sẽ xức dầu thơm rồi đi ra đồng, đứng nhìn những bông hoa của quả bông 
ấy trổ hoa, mới đưa tay ra năm lấy, những quả bông ấy có sức mạnh khiến họ trở thành 
những nô lệ, những người nô lệ ấy từng người cũng rời bỏ tôi đi, cho đến bây giờ tôi 
cũng không được gặp lại những nô lệ ấy, hôm nay tôi đã gặp được các người. Vị ấy đã 
đề cập đến tên sáu người, ngươi tên là Wanda, ngươi tên là Puøa, ngươi tên là 
Vaddhamana, ngươi tên là Citta, ngươi tên là Maigala, ngươi tên là Potthiya rồi đứng 
dậy tóm lấy búi tóc những kẻ nghiện rượu đang ngồi đứng lên. Những kẻ nghiện rượu 
ấy không thể bác bỏ rằng “chúng tôi không phải những người nô lệ”. Khi đó, người đàn 
ông lớn tuổi sống ở làng ấy đã tóm gọn những kẻ nghiện rượu đưa ra pháp đình, sau đó 
đưa ra tướng người hâầu rồi buộc tội đã khiến cho họ trở thành những người nô lệ phục 
vụ đến trọn đời. Như Lai cũng không nói những lời nói bằng hình thức như vậy. 


Dutiyavaca ãmisahefuca†ukamyatadivasena nãnappakara paresamn 
thomanavacaä ceva, corakatham rajakathami adinayappavatI4 tiracchanakathä ca. 
tampi tathagato na bhasafi. ftatiyavaca ariyasaccasannissitakatha, yan vassasafampi 
sunamt pangitã neva titim gacchamti itỉ tathãagafo neva sabbamDi appiyavacam 
bhasafi na piyavacam. fatiyadmn tatiyameva pana Đhasitabbakalam anatikKamiiva 
bhasdfi. tattha tfatiyam appiyavacam sandhaya heltha daharakumaraupama aãgafati 
veditabbam. 

Lời nói thứ hai là lời nói của kẻ trộm cắp đối với người khác có nhiều cách thức 
khác nhau do nhìn thấy tài vật hoặc do mãnh lực sự muốn uống TƯỢU V.V, Và VIỆC nÓI 
phù phiếm được diễn ra theo hình thức như sau: chuyện người ăn trộm, chuyện vỀ vua 
chúa v.v. Kể cả vẫn đề này Như Lai cũng không nói đến. Lời nói thứ ba là nói dựa vào 
Thánh Đề mà những bậc trí giả lắng nghe dầu trải qua hàng trăm năm cũng không cảm 
thấy no đủ. Như thế Như Lai không thuyết tất cả lời nói chân thật bất kế không phải là 
lời nói yêu mến hoặc lời nói được yêu mến (nhưng không có lợi ích) thì chỉ thuyết lời 
nói thứ 3. Hơn nữa, chính lời nói thứ 3 (ngài) cũng không thuyết quá thời gian cần 
thuyết. Ở đây nên biết răng ví dụ minh họa bằng câu chuyện đứa trẻ nhỏ (daharakumãra) 
đã được thuyết giảng trước đó. Trong trường hợp này muốn đề cập đến lời nói không 
được yêu mến ở trường hợp thứ 3. 

Š7. Udahu thănasovetamnii udahu thanuppatlikananena tankhanamyeva tam 
tathägalassa upafthafti pucchati. saNfdatfoti ñaIlo panñato paka‡o. dham~madhdatfti 
dhammasabhavo. sabbannutannanassetan adhivacanam M.3.5S0. tam bhagavafa 
suppafividdham, hatthagatamn bhagavaio. fasma so yam yam icchatfl, tam tam sabban 
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thanasova pafibhaHti sesam sabbatha uHữanameva. ayam pana dhammadesana 
neyyapuggalavasena parini{thitati. 


Udãhu thãnasovetam (hay là câu trả lời xuất hiện rõ ràng): Vương tử Abhaya 
hỏi rằng: hay là câu đó xuất hiện ngay lập tức cùng Như Lai bằng trí tuệ khởi lên tức 
khắc. Saññãto (đã được nhận biết): vị ấy đã biết, đã biết toàn diện, đã hiện hữu. 
Dhammadhätu (Pháp giới): Thực tính của Pháp, lời này là tên gọi của Toàn giác trí. 
Thật vậy, Toàn giác trí ấy đức Thế Tôn thấu triệt một cách chân chánh, trong bản tay 
của đức Thế Tôn. Vì thế, ngài muốn nói đến câu đó đó, toàn bộ câu này này cũng rõ 
ràng ngay tức khắc. Những từ còn lại trong các câu đều đơn giản. Pháp thoại này kết 
thúc bởi mãnh lực của hạng người cần được hướng dẫn (neyyapuggala). 


Giải Thích Kinh Vương Tử Vô Úy Kết Thúc. 
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59. Giải Thích Kinh Nhiều Cảm Thọ - Bahuvedanïyasuttavannanã 


Sở. Evam V.3.S2 P.3.II4 me sutanti bahuvedaniyasuttam. tattha pañcakango 
thapdfiii panñcakangoti tassa namd1H. 
vasipharasunikhadanadandamugsarakalasuttIanalisankhatehi va angchi 
S4mannagalala so pañcangot pañnato. thapaffiỦẪ“ vaddhakielthako  HdãyHi 
panditaudayithero. 


88. Kinh Nhiều Cảm Thọ được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, Pañcakango thapati (người thợ mộc tên là Pañcakaga°Š”): là tên của người 
thợ mộc ấy. Hầu hết mọi người đều biết rằng Pañeakanga cũng bởi vì người hội đủ với 
5 loại dụng cụ là dao, rìu, đục, búa và dây thước. Thapati (người thợ mộc): là trưởng 
nhóm thợ mộc. UdäyT: Trưởng lão UdayT là một bậc trí. 


S9. Pariyäyanti karanam. dvepanandäfi dvepi, ananda. pariyäyenati kaãraniena. 
cítha ca kaãy¡kacefasikavasena dve veditabba. sukhaädivasena tisso, indriyavasena 
sukhindriyadika pañca, dvaravasena cakkhusamphassajadika cha, upavicaravasena 
“cakkhuna rupam disva somanassa{thaniyam rupam upavicarafTI tiadika afthaãrasa, 
cha gehassitani somanassanl, cha nekkhammasitani somanassani, cha gehassitani 
domanassam, cha nekkhammasitani domanassan, cha gehassia upekkha, cha 
nekkhammnasitãaH evamn chaftinsa, ta afIte chaftimsa, anagate chaffinsa, DacCcMDDanne 


chattimsafi evam a{thavedanasatam veditabbam. 


89. Pariyäyam: nguyên nhân. dvepänanda tách hợp âm thành dvepi ãnanda 
(này Änanda có hai...). Pariyäyena là do nguyên nhân. Trong số đó nên biết rằng thọ 
có 2 là thọ ở lộ thân và thọ ở lộ ý. Có 3 thọ là hỷ thọ v.v, nói theo quyền có 5 là hỷ 
quyên v.v, nói theo môn có 6 là thọ sanh lên từ nhãn xúc v.v, nói theo việc quán xét 
(upavicãra) có 18 như sau: “sau khi nhìn thấy sắc bằng mắt cần phải quán xét sắc là chỗ 
thiết lập của hý thọ”, có 36 thọ là 6 hỷ liên hệ tại gia, 6 hỷ liên hệ xuất ly, 6 ưu liên hệ 
tại gia, 6 ưu liên hệ xuất ly, 6 xả liên hệ tại gia, 6 xả liên hệ xuất ly. Nên biết thọ ấy có 
108 loại là 36 thọ ở quá khứ, 36 thọ vị lai, 36 thọ ở hiện tại tổng cộng là 108 thọ. 


90. Pañca kho time, qdnaHda, kamagutdti ayam pafiekko anusandhi na 
kevalampi dve adim katvxa vedana bhagavatä paññatta, pariyayena ekapi vedana 
kathita. tam dassento pañcakangassa P.3. I I5 thapatino vadam upatthambhetu Imam 
đesanam ãrabhi. 


Pañca kho ime, ãnanda, kãmagunpä (này Ananda 5 sự trói buộc của các dục 
này như thế nào?): này là sự liên kết riêng biệt. Đức Thế Tôn không những chế định 
thọ bắt đầu chỉ có 2 mà ngài còn thuyết thọ chỉ có 1 theo pháp môn (pariyäya), khi 


33 Là người thọ mộc của vua Pasenadikosalla sẽ xuất hiện trong 2 bài Kinh nữa là bài Kinh 
Samanamunadaka. 
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thuyết giảng thọ đó, mới bắt đầu thuyết Pháp thoại này, để hỗ trợ lời nói của người thợ 
mộc tên là Pañcakalga. 


AbhikkantadtaranH sundarataram. patfaftaramnfi diappakafaram. eitha ca 
catutthaJjhanato pafthaya adukkhamasukha vedana, sãpi santafthena patafthena ca 
sukhamti vutta. cha gehassitani sukhanHi vuttãni. nirodho avedayltasukhavasena M. 3.ð] 
sukham nãma jato. pañcakamagunavasena hỉ a{†hasamapdffivasena ca UIDdnnđ1m 
vedayitasukham nãma. nirodho avedayitasukham nãma. it vedayllasukham va hofu 
avedayitasukham va, tam niddukkhabhavasankhatena sukhafthena ekantasukhameva 
Jatfam. 


Abhikkantataram dịch là tốt hơn. PanTtataram dịch là phù hợp hơn. Trong các 
thọ ấy gọi là bất khổ bất lạc thọ đã được thiết lập ở Tứ thiền, gọi là lạc bởi ý nghĩa an 
tịnh và với ý nghĩa vi tẾ. 6 hỷ liên hệ tại gia gọi là lạc. Sự diệt tận gọi là lạc bởi là sự 
vui mừng mà không có người cảm thọ. Thật vậy lạc khởi sanh bởi mãnh lực sự trói buộc 
của năm dục và với mãnh lực của tám thiền chứng gọi là lạc có người cảm thọ. Sự diệt 
tận gọi là lạc không có người cảm thọ. Như thế, dù lạc có người cảm thọ hay lạc không 
có người cảm thọ đi chăng nữa cũng được xếp vào một lạc mà thôi, bởi ý nghĩa là lạc 
(sự vui mừng, sự hân hoan) được gọi là sự tu tập thoát khô. 


9]. Yaftha V.3S3 yatthati yasmin yasmin thănec. sukham upalabbhafri 
vedayitasukham va avedayitasukham và upalabbhali. tam tam tathaãgato sukhasmửm 
paiiiapeffi tam sabbam tathagato niddukkhabhavam sukhasmiinyeva paññapetri. idha 
bhagava nirodhasamapdftim sisam kafva neyyapuggalavasena arahaftanikifeneva 
desanarn ni{†hãpesiti. 


Yattha yattha dịch là ở chỗ nào, chỗ nào. sukham upalabbhati (có tồn tại lạc 
thọ): sanh khởi lạc có người cảm thọ, lạc không có người cảm thọ. Tam tam tathãgato 
sukhasmim paññapeti (Như Lai chế định lạc ấy đặt trong lạc thọ) là Như Lai chế 
định thực tính không có khô, tất cả đều được đặt trong một lạc thọ duy nhất. Trong bài 
Kinh này, đức Thế Tôn tạo ra sự thê nhập thiền diệt làm trưởng rồi kết thúc Pháp thoại 
với đỉnh cao A-ra-hán với mãnh lực của hạng người cần được hướng dẫn 
(neyyapugsala). 


Giải Thích Kinh Nhiều Cảm Thọ Kết Thúc. 
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60. Giải Thích Kinh Không Gì Chuyển Hướng - Apannakasuttavannanä 
92. Evam V. 3.S4 me sufanfi aqpannakasuttam. tattha cãrikanti aturitacarikq1. 


92. Bài Kinh Không Gì Chuyên Hướng được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vây.” Ở đó, cãrikam (đi du hành): đi du hành không vội vã. 


93. Afthi pana vo gahapdfayoti kasma ãha2 so kira gãmo afavidvare niviftho. 
nanavidhã samanabrahmana divasam maggam P.3.l]6 ganfva sayadn fan. gãma1m 
vasafthaya upenfi, tesan te manussa mafñcapithani patthariva pade dhoviva pade 
makkheva kappiyapanahan dafwva punadivase nimantevd danam denH. te 
pasannacitta tehi saddhi sammantayamana evam vadanti “atthi pana vo gahapafayo 
kinci dassanam gahitan 1i? naHhi, bhamteti “gahapafayo vina dassanena loko na 
niyyaH, ekam dassanam rucciva khamapetvad gahefttumn vaffaHl, ssassafto loko Tỉ 
dassanamn ganhathaã”1Ì vawva pakkamla. aparadivase añnne agal4. tepi tatheva 
pucchimsu. 


93. Tại sao ngài nói atthi pana vo gahapatayo (này các gia chủ, các ông có vị 
Đạo sư nào mà các Ông có lý do đặt được lòng tin không?). Như được biết rằng ngôi 
nhà ấy tọa lạc ở gần cửa rừng, nhóm Sa-môn, Bà-la-môn thuộc nhiều thành phần sau 
khi đi đường cả ngày đã đi vào ngôi làng đó để nghỉ ngơi vào buổi chiều tối, hay buôi 
sáng, dân làng đã trải giường ghế cúng dường đến Sa-môn, Bà-la-môn ấy, đã rửa chân, 
đã thoa chân, đã cúng dường nước uống thích hợp, vào ngày kế tiếp họ đã thỉnh mời để 
dâng cúng vật thí. Những Sa-môn, Bà-la-môn có tâm thanh tịnh, nói chuyện với họ như 
vầy: “Có hay chăng này các gia chủ sự hiểu biết (dassana) nào mà các vị chấp chặt?” 
Không có, thưa ngài. - Các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã nói rằng “này các gia chủ, (nếu) 
mất đi bởi sự hiểu biết (đassana) thì thế giới không thể hoạt động được, các vị ưu thích 
một sự hiểu biết nào thấy thích hợp năm lấy cũng nên. các vị hãy năm lấy sự hiểu biết 
rằng “thế giới là thường còn” rồi cùng nhau lên đường. Ngày tiếp theo các Sa-môn, Bà- 
la-môn khác đến cũng hỏi tương tự như vậy. 


L— 


Te tesam “ama, bhamte, purimesu divasesu tumhadisã samanabrahmana 


_ẮÄ1J 


aãganfva sassafo loko Tỉ amhe idam dassanam gaàhapefva gafäa tỉ ãroceswmn. “te baÌã 
kim jananHi? “ucchÿjaH ayam loko tỉ ucchedadassanam ganhatha tỉ evam tfepi 
ucchedadassanam ganhapefva pakkqnfd. etenupayena aññe ekqccqsassatam, añne 
antaãnantam M. 3.52, aqñne amaravikkhepanti evarn dvasaffhi di†thiyo ugøanhãpesu1m. te 
pana ekadilthiyampi patithatum nasakkhimsu. sabbapaccha bhagavaã agamasi. so 
tesam hitatthaya pucchanto “atthi pana vo gahapafayo ”tiadimaha. tattha ñkãravafti 
karanavafI sahetuka. qpattqdkoti aviraddho advejjhagaml ekamsagahiRo. 


Dân làng cũng đáp các vị ây răng “thưa vâng, bạch ngài, rôi nói răng hôm trước 
có một nhóm các vị Sa-môn, Bà-la-môn như các ngài đã đên nói cho chúng tôi năm lầy 
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sự hiểu biết rằng “thế giới là thường còn” rồi rời đi. - (các vị Sa-môn, Bà-la-môn nói 
rằng) “Bọn đó thật ngu ngốc, biết gì?” - “Thế giới này bị hoại diệt” hãy năm lấy sự hiểu 
biết “sự diệt vong” như vậy sau khi cho chính dân làng nắm lấy sự hiểu biết rằng “sự 
diệt vong” rồi ra đi. Bằng cách thức đó một nhóm cho nắm lấy “thế giới là thường 
hằng”, nhóm khác cho năm lấy “thế giới có giới hạn, thế giới không có giới hạn”, nhóm 
khác cho nắm lẫy “ngụy biện luận” như vậy các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã dạy cho (dân 
làng) nắm lẫy 62 loại tà kiến. Tuy nhiên những người dân ấy không thể bị thiết lập dù 
chỉ một loại tà kiến. Đức Thế Tôn đã đi sau toàn bộ các Sa-môn, Bà-la-môn, hỏi vì lợi 
ích của những người dân ấy mới thuyết rằng: “này các gia chủ, các ông có vị Đạo sư 
nào mà các Ông có lý do đặt được lòng tin không?” v.v. Ở đó, äkãravati: có lý do, 
có nhân. Apannako: không sai, không phải con đường ngã, chỉ năm lấy được một phân. 


94. Natthi dinnantadi dasavatthuka micchadHhi hefthä sãleyyakasutte 
viftharita. tatha tabbipaccamikabhita sammadifthi. 


Tà kiến có 10 nền tảng chăng hạn như bồ thí không có kết quả (natthi dinnam) 
v.v, đã được giải thích chỉ tiết trong bài Kinh Sãleyyaka trước. Chánh kiến là bản thê 
đối nghịch với tà kiến cũng tương tự như vậy. 


95. Nekkhqmume ãnisainsanii yo nesam akusalato nikkhantabhave ãnisamso, yo 
ca vodanapakkho visuddhipakkho, tam na passanHfti attho. dsaddhanunasafiafffi 
P.3.1I7 abhutadhammasañnapana V.3.S5. aftữnukkqrmsefHIi †hapefva mam ko añño 
qiano dassanam pare ganhapefum sakkofi aftanan ukkhipati paran vambhefTii 
eftakesu janesu ekopi atfano dassanan pare ganhapetunun na sakKoffi eVa paran 
he{thä khipati. pubbeva kho pandtfi pubbe micchadassanam ganhanfasseva susilyam 
pahmam hot, dussiliabhäavo paccHpd|fhio  eVdimđssuHneH cvam dassa me 
micchadihiadayo  saHa. qparaparam MHĐDđjjanaVasena  pana feyeva 
micchadifthipaccaya aneke papaka akusala dhamma uppajjanfi nãma. 


Nekkhamme ãnisamsam (lợi ích trong việc xuất ly): họ không nhìn thấy được 
lợi ích nào trong trạng thái thoát khỏi bất thiện và không nhìn thấy Pháp trắng là Pháp 
thanh tịnh. Asaddhammasaññatti dịch là việc chế định Pháp không như thật. 
Attänukkamseti (đề cao bản thân): Đề cao bản thân, ngoài ta ra thì chăng có người 
nào khác có thể nữa nắm lấy sự nhận biết của bản thân được. Param vambheti (khinh 
miệt người khác): đây người khác đặt ở phía sau rằng, trong số tất cả mọi người số 
lượng khoảng chừng ấy, ngay cả một người cũng không thể làm cho người khác năm 
lây sự hiểu biết của bản thân được. pubbeva kho panä (từ bỏ trạng thái người có giới 
trước): Khi người khác năm lấy quan điểm sai lầm trước kia đã dứt trừ đức hạnh này, 
(thì) bản thể ác giới có mặt. Evamassime tách từ thành evam assa ime, 7 Pháp có tà 
kiến v.v, có mặt nơi vị ấy như vậy. Nhưng nhiều Pháp ác bất thiện có tà kiến làm duyên 
đó đó gọi là sanh khởi do mãnh lực đã sanh khởi đi sanh khởi lại. 
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Tatrdtfi täsu tesain samanabrahmananam laddhisu. kaiggahoti parajayaggdho. 
dussamatto samadinnoti dugoahito dupparamaltho. ekqausamm pharitva ti[hafi 
ekantamn ekakofthasam sakavadameva pharifva qdhữmuccia tihati, “sace kho natthi 
paro loko ti evam santeyeva sotthibhavavaho hoti. rilcafffi vaJJef. 


Tatrã dịch là trong học thuyết của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Kaliggaho 
(nhận lấy lỗi lầm): nắm lấy sự thất bại. dussamatto samädinno: nắm lấy bất thiện, thọ 
trì bất thiện. ekamsam pharitvä ti{thati (sau khi truyền bá đã thiết lập ở một phía): 
sau khi truyền bà lời nói của mình hướng về một phía rồi một phần được thiết lập, tuy 
nhiên “nếu như năm lấy như vậy thì thế giới khác không có” cũng đem lại được trạng 
thái an lạc. Riñcati đồng nghĩa với va//efi (được từ bỏ, được dứt bỏ). 


9ó. SaddhammasafiiatfƯ<I bhutadhammasannapana. 


96. Saddhammasaññatti (việc chế định Diệu Pháp) nghĩa là chế định pháp 
theo sự thật. 


Kafaggahofi jayaggaho. susamdaffo samadinnofti sugoahito suparamaftho. 
ubhayatmsam P.3.IIS phariva tithaffTlẪỦÙ `ubhayantam ubhayakofthasam sakavadam 
paravadañca pharitva qdhimuccia tihati “sace kho aithi paro loko 1ì evatn sanfepi 
Ssace kho nadhi paro loko tỉ evam santepi sotthibhavavaho hoti. paratopi 
ekamsaubhaydarnsesu iminava nayena attho veditabbo. 


Kafagøaho (nhận lấy điều tốt đẹp): nhận lấy sự chiến thắng. susamatto 
samädinno (nhận lấy điều tốt đẹp, thọ trì điều tốt đẹp): năm lẫy điều tốt đẹp, bám víu 
điều tốt đẹp. ubhayamsam pharitväã ti{thati (sau khi truyền bá rồi thiết lập ở hai 
phía): Truyền bá lời nói của mình và lời nói của người khác hướng đến ở cả hai phía 
rồi hai phần được thiết lập, tuy nhiên “nếu quả thật năm lấy như vậy thì thế giới khác 
có mặt”, tuy nhiên “nếu quả thật nắm lấy như vậy thì thế giới khác không có mặt” thì 
cũng đem lại được trạng thái an lạc. Nên hiểu ý nghĩa trong vẫn đề một phần và hai 
phần, thậm chí của phần khác cũng theo cách thức này. 


97 Karotoi M383 sahattha karontassa  kqrayatofE anaHiya kãrentassa. 
chỉmdatoti paresam hatthadmi chindantassa pacafoftdi dandena pilenfassa vã 
taqjjenfassa va. socaydfofl parassa bhandaharanadihi sokam sayatn karonfassapi parehi 
karemtassapl  kiiamafofi  aãhãripaccheda-bandhanagarappavesanadihi sayam 
kilamamassapé parehi kilamapentassapi. phaạndato phandãpaydfồfidiũằ BE param 
phandamam phandanahale sayampi phanddo parampi phandapayalo. 
DãnamdtipataqydfdiU " panam hananfassapk hanapenfassapi. cvam sabbattha 
karanakarapanavaseneva atftho veditabbo. 
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Karoto (tự mình làm): được thực hiện bằng tay của mình. Kãrayato: ra lệnh 
để người khác làm. Chindato (tự mình cắt đứt): chặt tay v.v, của người khác. Pacato 
(tự mình tốn hại): làm tổn thương hoặc đe dọa bằng gậy gộc. Socayato (tự mình gây 
phiền muộn): tự mình làm hoặc khiến người khác làm gây ra sự phiền muộn cho người 
khác bằng việc trộm cắp v.v. kilamato (tự mình làm khó nhọc): tự mình làm hoặc 
khiến người khác làm gây ra sự khó nhọc bằng việc cắt đứt bữa ăn và tống giam vào 
ngục v.v. phandato phandãpayato (tự mình làm rung sợ hoặc khiến người khác 
làm cho rung sợ): tự mình làm rung sợ, hoặc khiến người khác làm cho rung sợ trong 
lúc cột trói người khác đang lo sợ. Pãnamatipätayato (tự mình giết hại, hoặc khiến 
người khác giết hại): tự mình giết hại hoặc khiến người khác giết hại chúng sanh có 
mạng sông. Nên hiểu ý nghĩa ở các câu với việc tự mình làm và khiến người khác làm 
theo cách thức đã nói. 


Sandhind V.3ö6 gharasandhim nilopanH mahävilopam. ekqagarikani 
ekammeva gharam parivarefva viluupanam. paripanthe P.3. l I9 tiffhafofi ãgatãgatanam 
acchindanattham magge ti†thato. karoto na kariydfi pãpaníi yainkiñci pãpa1n karomiii 
saññaya karotopi papam na kariydtl, naHhi papam. satta pana karomdtfi evamsafifiino 
honfti attho. khurapariyantendti khuranemina, khuradharasadisapariyanlena vã. 
ekam ma1sakhalanti ekaIn ma1nsarasim. pHÍJaHfi ftasseva vevacanadrn. fqfonidananfi 
ekama1nsakhalakarananidanam. dakkhinatire manussa kakkhala daruga, te sandhaya 
hanamotadl Ð vuHam ufaraimme saddhad honli  pasannä buddhamamaka 
dhammamamaka sanghamamaka, te sandhaya dadanfotiädi vuftam. 


Sandhim là cắt đứt lỗ trống trong nhà (đột nhập vào). Nillopam (sự cướp bóc): 
cướp bóc, cướp phá. Ekãgãrikam (một nhà lẻ loi): bao vây một ngôi nhà duy nhất để 
cướp bóc. Paripanthe ti{thato (chặn đường cướp giật): đứng đợi sẵn trên đường để 
cướp lấy tài sản của các lữ khách. karoto na karTyati pãpam (tội lỗi mà người đã tạo 
không gọi là đã tạo ác): trong khi con người đã tạo điều ác với suy nghĩ răng ta tạo bất 
cứ nghiệp ác nào cũng không được xem là đã tạo nghiệp ác. Tuy nhiên tất cả chúng 
sanh phải hiểu như vầy “ta làm ác”. Khurapariyantenã (xung quanh có các cạnh sắc 
bén như dao cạo): mép lưỡi sắc bén. ekam mamsakhalam (thành một đống thịt): 
làm cho trở thành một đống thịt. Puñjam là từ đồng nghĩa với ekam mamsakhalam 
(thành một đồng thịt). Tatonidãnam dịch là có nhân từ việc làm cho trở thành một đồng 
thịt. Nhóm người ở phương Nam là nhóm người thô lỗ, hung dữ, ngài muốn đề cập đến 
những người đó mới nói rằng: “tự mình sát hại”. Những người ở phương Bắc có đức 
tin, lòng tịnh tín, tôn kính cho rằng đức Phật là của tôi, Chánh Pháp là của tôi, Tăng 
Chúng là của tôi, ngài muốn đề cập đến nhóm người này mới nói rằng: “tự mình bố 
thí” v.v. 


Tatha yqJjaniodọ "mahayagam karonto  damenat indriyadamena 
uposathakamena. sailydamendii silasainydamena. saccaVvdjjeHqdfi saccaVvacdnena. 
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qgamofiF agamanam, pavatiH aiftho. sabbathapi papapuñnanam kiriyameva 
paHkkhipanti sukkapakkhopi vutftanayeneva veditabbo. sesametthqd purinavare 
vufIasadisameva. 


Ở đó, yajanto (tế lễ): đã làm một cuộc hiến tế lớn. Damena (nhờ việc điều 
phục): Nhờ vào việc điều phục các quyên, bởi việc thực hành trai giới. samyamena 
(nhờ sự thu thúc): Nhờ vào sự thu thúc trong giới. saccavajjena (nhờ nói lời chân 
thật): bởi nói lời chân thật. Việc đến là sự diễn biến, tức là đã đến (ãgama). Một số 
Sa-môn, Bà-la-môn phản bác tất cả việc làm ác và việc làm thiện bằng tất cả mọi cách. 
Ngay cả Pháp trắng (thiện) cũng nên biết theo cách thức như đã nói. Các từ còn lại trong 
phần Pháp trắng cũng tương tự như lời đã nói trong phần trước. 


100. Nafthi hefu natthi paccayoti ettha paccayo hefuvevacanam. ubhayenapi 
vijamanakameva kaãyaduccaritadisarnRilesapaccayam 
kaãyasucaritadivisuddhipaccayan pafikkhipanti. nafthi P. 3. I20 balatn, natthi viriydn, 
nafthi purisathamo, naffhi purisaparakkamoti salftanam samkilesitun vã visujjhitum 
vĩ M3ð4 balam va vưjam va purisena kalabbo nãma purisathãamo va 
purisaparakkamo vã nafthi. 


Natthi hetu natthi paccayo (không có nhân, không có duyên): duyên là từ 
đồng nghĩa với nhân. Một số Sa-môn, Bà-la-môn phản bác duyên của sự uế nhiễm có 
hành động xấu xa của thân v.v, duyên của sự tịnh khiết có hành động thiện lành của 
thân v.v, tồn tại, thậm chí với cả hai là nhân và duyên. natthi balam, natthi viriyam, 
natthi purisathãmo, natthi purisaparakkam (không có lực, không có tỉnh tấn, 
không có sức mạnh của con người, không có sự ráng sức của con người): sức lực, 
hoặc sự tỉnh tấn, hoặc sức mạnh của con người, hoặc sự ráng sức của con người gọi là 
điều mà con người nên làm vì sự nhiễm ô hoặc vì sự tịnh khiết của tất cả chúng sanh 
(tất cả điều đó) đều không có. 


Sabbe satffãti ofthagonagadrabhadayo anavasese mnidassenti sabbe patati 
c€kmddiyo pạno dđdvmdryo  panoft adivasena vadanH sabbe bhifãti 
angdakosavatthikosesu bhute sandhaya vadamii sabbe jiati saliyavagodhumadayo 
sandhäya vadanti. tesu hefe viruhanabhavena j1vasafnino. avasa abdlä aviriyđfi tesam 
aftano vaso vã balan vã viiyam và natthi. nịyafisangatibhavaparidtäti ecitha niyafi 
niyatata. sangafIi channam abh1jatnam tattha tattha gamanam. bhaãvofi sabhãyoyeva. 
evam niyqtiya ca sangaHiya ca bhaãvenaq ca parinatä nãnappaharatam paHaã. yena hi 
yatha bhavitabbam, so tatheva bhavati. yena no V.3.87 bhavitabbam, so na bhavafi 
dassentl. chasvevabhjdfsHliẦÐ chasu eva abhjalsu thaewva sukhanca dukkhanca 
palisarnvedenfi, aqñna sukhadukkhabhimi natthitI dassenti. 
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Sabbe sattä (tất cả loài hữu tình): những Sa-môn, Bà-la-môn chỉ ra rằng tất cả 
chúng sinh có tình cảm, không loại trừ chúng sinh nào, như Lạc đà, bò, lừa v.v. sabbe 
pãnã (tất cả sinh vật) họ nói theo mãnh lực từ v.v, chúng sanh chỉ có một mạng quyên, 
chúng sanh có 2 mạng quyên, nói ám chỉ đến chúng sanh có sự sống (hơi thở). Sabbe 
bhũtã (tất cả sinh loại): họ nói để đề cập đến chúng sanh tầm cầu cõi tái sanh trong vỏ 
trứng và trong tử cung. Sabbe jïvã (tẤt cả sinh mạng): là đề cập đến những loại hạt 
giống như lúa sãlï, lúa nếp, lúa mì, lúa mạch v.v, họ nghĩ rằng trong hạt giống có linh 
hồn vì chúng được mọc từ dưới đất. avasã abalã aviriyã (không có quyền thế, không 
có sức mạnh, không có tỉnh tấn): những thứ đó không có quyền thế, không có sức 
mạnh, hoặc không có sự tinh tấn của bản thân. Niyatisaägatibhãävaparinatä (bị biến 
đổi bởi vận mệnh, bởi sự liên hiệp, và bởi bản chất): ở đây việc cho kết quả hên xui 
may rủi gọi là vận mệnh. Sự đi ở chỗ này chỗ nọ của 6 sanh loại gọi là sự liên hiệp. 
Thực tính đó gọi là có bản chất. (Tất cả chúng sanh) bị biến đổi là đã đạt đến bằng 
nhiều hình thức do bởi vận mệnh, do sự liên hiệp và do thực tính như vậy. Thực tính 
nảo là như thế nào thì thức tính đó cũng là như thế đó. Có thế có như thế nào thì thực 
tính đó cũng có như thế ấy. Thức tính nào không có thì thực tính đó cũng không có. 
Chasveväbhijãfisu (sáu sanh loại): họ nói rằng tất cả chúng sanh chỉ vững trú trong 6 
sanh loại mới thọ lãnh sự an lạc và sự khô đau được, lãnh địa của sự an lạc và sự khổ 
đau khác không có. 


Tattha cha abhatiyo P.3.12] nama kanhabhati mlabhÙal lohitabhjati 
haliddabhjatl sukkabhjali paramasukkabhjalllH tatha sakuniko suKariko luddo 
macchaghatlako coro coraghatako, ye và panaññepi keci kurlrakammania, ayam 
kanhabhjati nãma. bhikkhu nIñbhäfff1ẪÚ vadanH. te kira cafisu paccayesu kanfake 
pakkhipitva khadanH. “bhikkhu ca kanfakavuttino "1Ì ayañhi nesam pahyeva. atha vã 
kan‡akavuttiha evain nãma eke pabbdjitaH vadamntii “samanakan†akavutHha "tipi hí 
nesam pajÏi. lohitãbhatfi nama nigantha ekasa{aRati vadanH. ime kira purimehi dvihi 
pandaratara. gihï acelakasavaka haliddãäbhÙäffi vadanti. ltỉ aftano paccayadayake 
nieanthehipi jefthakatare karonH. nando, vaccho, sankicco, aydan sukkabhjaHti 
vadami. te kira purimehi cathhi pandaratara. aj1vake pana paradrnasukkabhjatri 
vadarii. te kira sabbehi pandaraiara. 


Ở đó, 6 sanh loại là sanh loại đen, sanh loại xanh, sanh loại đỏ, sanh loại vàng, 
sanh loại trắng, sanh loại cực kỳ trăng. Trong số 6 sanh loại ấy người giết chim chốc, 
người giết heo, thợ săn, người đánh bắt cá, ăn trộm, kẻ ăn trộm giết người, hoặc bất cứ 
những ai khác những người có nghề nghiệp tàn ác, đây gọi là sanh loại đen. Nhóm 
những Sa-môn, Bà-la-môn nói rằng những Tỳ khưu đó là sanh loại xanh. Họ có học 
thuyết như vây: họ nói những Tỳ khưu ấy đặt gai nhọn vào trong 4 món vật dụng rồi 
thọ dụng, bởi vậy đây gọi là “các Tỳ khưu thực hành hạnh gai nhọn”. Hơn nữa họ nói 
rằng một nhóm các bậc xuất gia được gọi là thực hành thuần hạnh gai nhọn. Thật vậy 
thậm chí lời nói “Sa-môn thực hành hạnh gai nhọn” cũng là học thuyết của bọn họ. Họ 
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nói răng nhóm Nigantha thích ảo tưởng học thuyết của riêng bản thân gọi là sanh loại 
đó. Họ nói rằng nhóm Nigantha vẫn còn trăng hơn hai sanh loại trước. Họ nói rằng các 
gia chủ và đệ tử của những người ở trần truồng gọi là sanh loại vàng. Như thế đệ tử 
của những người trần chuồng đặt người đem cho vật dụng đến mình cho là to lớn hơn 
cả các Nigantha. Nanda, Vaccha, Kisa, Samkicca, Makkhali, Gosala, họ nói rằng đây là 
sanh loại trắng, họ nói những người này trăng hơn 4 nhóm trước. Hơn nữa, họ nói rằng 
Äjïvaka ấy là cực kỳ trắng, họ nói Äjïvaka là trắng hơn các nhóm. 


Tattha M.3.85 sabbe sattä pathamama sakunikadayova homHi, tatfo Vvisu]jhamana 
Sakyasamana honti, tato visuJjhamanag nigan(ha, tato ãj1vakasavaka, tato nandadayo, 
tao đjvakati qyamefesamn laddhi sukkapakkho vulqpaccankena veditabbo. 
sesamidhapi purimavare vuftasadisameva. 


Họ có học thuyết như vây, trong số 6 sanh loại ấy tất cả chúng sanh có người sát 
hại chim chốc v.v. trước tiên. Từ đó nhóm Sa-môn Sakya thanh tịnh hơn kẻ sát hại chim 
chốc v.v, sau đó nhóm NÑigantha thanh tịnh hơn nhóm Sa-môn Sakya, tiếp đó nhóm đệ 
tử của ÄjTvaka vẫn thanh tịnh hơn nhóm Nigantha; kế đó Nanda v.v, thanh tịnh hơn 
nhóm đệ tử của Ãjïvaka, kế đến ÄjTvaka thành tịnh hơn Nanda v.v, Nên hiểu Pháp trắng 
theo cách đối nghịch lại những điều đã nói. Những từ còn lại cũng tương tự với những 
lời đã nói trong phần trước. 


lmaãsu pana tisu diidthisu nalthikadithi vipakam paHbahaHl, akiriyadithi 
kammam palibahatl, dahetukadilthi ubhayampi palibahat. tatha kammam 
paHbahamenapé vipako paHbahio hot, vipakam palibahantenapi kammam 
paHbahitam. iH sabbepete P.3.I122 atthato ubhayapalibahaka nalhikavada ceva 
ahetukavada akiriyavada ca honti. ye pana tesam laddhim gaheftva raHiffhane 
divalthane nisinna sajjhayanti vimamsanH, fesainú — “naHdthi đdinnam natthi yiftham, 
karofo na kariyati papam, natfthi hefu naIthi paccayo tỉ tasmiửmn ãrammane mmicchasafi 
santifthati V.3.S8, citam ekaggam hoti, javanani javanH, pathamajavane satekicchaã 
homl, tatha dutyadlsu satame buddhanampi qlekiccha qanivaHino 
ari{thaRanfakasadisaä. 


Trong số 3 loại tà kiến này thì vô hữu kiến từ chối quả đị thục, vô hành kiến từ 
chối nghiệp, vô nhân kiến từ chối cả hai (cả nghiệp và quả dị thục). Trong nghiệp và 
quả dị thục thì riêng lời nói từ chối nghiệp cũng chính là từ chối quả dị thục, kê cả lời 
nói từ chối quả dị thục cũng chính là từ chối nghiệp. Như thế theo ý nghĩa lời nói ấy thì 
toàn bộ, đù là lời nói về vô nhân, lời nói về vô hành, và lời nói về vô hữu cũng đều từ 
chối cả hai là nghiệp và quả dị thục. Những người nào đã chấp vào học thuyết của những 
Sa-môn, Bà-la-môn đó, ngồi học thuộc, quán xét ở nơi nghỉ ngơi vào ban đêm và ban 
ngày thì tà niệm của những người ấy được an trụ vào đối tượng đó như sau: Việc bố thí 
không có kết quả, việc cũng đường không có kết quả, ác nghiệp mà người đã tạo không 
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gọi là đã tạo ác, không có nhân, không có duyên,” tâm có sự chuyên nhất, các đồng lực 
tâm cũng diễn tiến. Ở đồng lực thứ nhất vẫn đủ để sửa chữa được, ở đồng lực thứ hai 
v.v, cũng tương tự. Nhưng ở trong đồng lực thứ tám thì ngay cả chư Phật cũng không 
thể sửa chữa, là người không thể quay trở lại chẳng hạn như Ariftha và Kantaka. 


Tattha koci ekam dassanam okkamdati, koci dve, Koci tnipi, ekasmim okkantepi 
dvisu fisu okkqantesupi niyatamicchadithikova hotl, paftO Sagøamagøavarananceva 
mokkhamagsavaranafca, abhabbo tassa attabhhavassa anqnfaran sagøamDi gan), 
pageva mokkham. va†‡akhanu naãmesa safto pathavigopako. kim panesa ekasinimyeva 
aftabhave niyato hoti, udahu aññasmmimpiti? ekasimmiñneva niydq1o, ãseVanavasena pana 
bhavamtarepi tam tam difhim rocetiyeva  evaripassa hỉ yebhuyyena bhavafo 
vu{thanam nãma nafthi. 


Tasma akalyaIqjanam, as1visamivoragan. 
Arakãä parivajjeyya, bhữtikamo vicakkhanoHi. 


Trong những đồng lực đó một số người rơi vào một sự nhận biết, một số người 
hai sự nhận biết, một số người ba sự nhận biết, khi họ rơi vào một sự nhận biết, hai, ba 
sự nhận biết thì cũng là đã rơi vào, họ cũng trở thành (người có) tà kiến cố định, ngăn 
chặn con đường cõi trời, con đường Nibbaäna, không nên đi dù chỉ là cõi trời trong bản 
thể tự ngã (attabhäva) kế tiếp, thì còn nói gì nữa đến việc chứng ngộ Nibbäna. Chúng 
sanh này là người đi đến quả đất gọi là gốc của luân hồi. Tà kiến này có định chỉ trong 
một bản thê tự ngã, hay trong bản thê tự ngã khác nữa? Có định chỉ trong một bản thê 
tự ngã. Nếu như vị ấy thích thú tà kiến ấy ở giữa các hữu (bhava) bởi mãnh lực thọ dụng 
thường xuyên, phần đông người như thế không thoát khỏi các hữu (bhava). 


Do đó, một người có trí nhìn thây rõ ràng, mong mỏi sự tăng trưởng, nên tránh 
xa kẻ ngu dôt, giông như một người tránh xa con răn độc. 


103. Natthi sabbaso aruppdfi arupabrahmaloko nama sabbakarena naHhi. 
manomayalidt. /hanaciftamaya. saÑliãmayaliL daripdjjhanasannaya  sañfiamaya. 
ripãngrayeva nibbidäya viragaya nirodhaya pafipanno hofff<I ayatn labh1 và hoti takkT 
va. labh nama ripavacardjjhanalabhi tassa ripavacare kankha naHhi, 
aripavacardloke atthi M.3.86. so — “aham aruppa atthii vadantanampi P.3.I123 
natthi vadanlanampi sunamil, aHhi naHhii pana na jãnami catutthajjhanam 
padafthanam kafva aruipavacardjhanam nibballessami. sace ãruppä dtthi, tattha 
nibbaffissami, sace naIthi, rupavacarabrahmaloke nibbaftissami. evain me apanaako 
dhammo apat—tqtakova aviraddhova bhavissafT”ti tathaä pa†ipajjati. 

Natthi sabbaso ãruppä (Phạm thiên Vô sắc không có tất cả mọi biểu hiện): 
Thế giới Phạm thiên Vô sắc được gọi là không có nhờ vào tất cả mọi biểu hiện. 
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Manomayä (thành tựu bởi tâm): Thành tựu bởi tâm tương ưng với thiền. Saññãmayä 
(thành tựu bởi tưởng): Thành tựu bởi tưởng nhờ vào tưởng trong thiền Vô sắc. 
rũpãnamyeva nibbidäya virãgãya nirodhãya patipanno hoti (thành tựu sự yếm ly, 
sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp): người này là người đạt được, hoặc là người suy 
tư. Người đạt được thiền Sắc giới gọi là người đạt được, người đạt được thiền Sắc giới 
đó không có sự nghi ngờ trong thiền Vô sắc, vẫn có sự hoài nghi trong thế giới Vô sắc. 
Vị ấy thực hành như thế bởi hiểu rằng - “tôi nghe, người thì nói các Phạm thiên Vô sắc 
tồn tại cũng có, người thì nói các Phạm thiên Vô sắc không tồn tại cũng có, nhưng tôi 
không biết có hay không có? Tôi sẽ làm Tứ thiền trở thành nền tảng, rồi làm cho thiền 
Vô sắc sanh khởi, tôi sẽ hóa sanh vào thế giới Phạm thiên Vô sắc ấy, nêu không có tôi 
cũng sẽ hóa sanh vào cõi Phạm thiên sắc giới. Pháp không lỗi lầm của ta là sẽ là Pháp 
đúng, không sai lệch bằng việc thực hành như vậy.” 


TakkI pana appaliladdhajjhano, tassapi ripajjhane kankha naHhi, aripaloke 
pana dafthi. so — “aham aruppa atthfi vadantanampi nafthifi vadantänamDi sunami, 
atthi natth1i pana na janđmi. kasinaparikammam katva catutthajjhanam nibbaftefva 
tam padafthanamm kafva aripavacarajjhanam nibbafessami. sace ãruppaä datthi, tattha 
nibbaffissami. sace nafthi, rupavacarabrahmaloke nibbaftissami. evan me apanaako 
dhammo apattq\akova aviraddhova bhavissaf”ti tatha paRpqJJdati. 


Còn người suy tư, người không đắc được thiền, dầu vị ấy không có sự nghi ngờ 
trong Vô sắc, nhưng cũng có sự nghỉ ngờ trong thế giới Phạm thiên. Người suy tư thực 
hành như thế bởi hiểu rằng: - “Tôi nghe người thì nói các cõi Phạm thiên Vô sắc không 
tồn tại cũng có, người thì nói các Phạm thiên Vô sắc không tổn tại cũng có, nhưng tôi 
không biết rằng có hay không có? Tôi sẽ thực hành chuẩn bị trong biến xứ làm cho Tứ 
thiền sanh khởi rồi làm cho Tứ thiền trở thành nền tảng, sẽ làm cho thiền Vô sắc sanh 
khởi, nếu như Phạm thiên Vô sắc tồn tại thì tôi sẽ hóa sanh vào Phạm thiên Vô sắc đó, 
nếu không có lỗi lầm sẽ sanh vào cõi Phạm thiên Sắc giới. Pháp không lỗi lầm của ta là 
Pháp đúng, không sai lệch bằng việc thực hành như vậy. 


104. Bhavanirodhoti V.3.S9 nibbanam. saraägãya sanfikefi rãgavasena vaf‡e 
rajjanassa saniike. sdiyogayäti tanhaãvasena samyojanatthaya. qbhinandanayati 
tanhadi†thivasena abhinandanaya. pafipanno hofffƯI ayampi labh1 và hoti takÄ1 va. labhT 
nama a{fhasamapafHlabli. tassa ãruppe kankha naHhi, nibbane atthi so — “qham 
nirodho qIthiiDpi naHÌh1tipi sunami, saydn<` na janãmi. samapatft—Im padakam katva 
vipassanarn vaddhessami. sace nirodho bhavissati, arahattan patva parinibbayissami., 
no ce bhavissafI, aruppe nibbaftissaml `tỉ evain paRpqJJdti. 

Bhavanirodho (sự diệt tận của các hữu): là Nibbãna. sãrägãya santike (gần 
Pháp được vận hành theo sự luyến ái): Gần sự hoan hỷ trong vòng luân hồi bởi mãnh 
lực sự luyến ái. samyogäya (gần Pháp trói buộc chúng sanh): Gần với Pháp trói buộc 
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chúng sanh bởi mãnh lực tham ái. abhinandanäya (gần với sự vui thích): Gần với sự 
vui thích bởi mãnh lực của tham ái và tà kiến. Pafipanno hoti (được thực hành): Ngày 
cả người này là người đạt được, hoặc là người suy tư. Người đạt được tám thiền chứng 
gọi là người đạt được. Người đạt được tắm thiền chứng đó không có sự nghi ngờ trong 
cõi Phạm thiên Vô sắc, nhưng vẫn có sự hoải nghi trong Nibbãna. Vị ấy thực hành như 
vầy bởi hiểu răng - “Tôi nghe họ nói sự diệt tận có tồn tại và không có tồn tại, tôi không 
tự mình biết được, tôi sẽ làm cho sự thể nhập trở thành nền tảng rồi tu tập Minh sát, nếu 
sự diệt tận có tồn tại tôi sẽ chứng đắc A-ra-hán nhập diệt Nibbãna, nêu không có tôi 
cũng sẽ hóa sanh vào Phạm thiện Vô sắc.” 


Takkl pana ekasamapatiyapi na labhl, aruppe panassa kankha natthi 
bhavanirodhe atthi. so — “ahamn nirodho afth1tipi natth1tipi sunãmi, sayam na jãnđ1mi, 
kasinaparikammam kawa d{thasamapatiyo nibbafeva  samapatftipadafthanam 
vipassanan vaddhessami. sace nirodho bhavissati, arahattan patva parinibbayissami., 
no ce bhavissaii, aruppe nibbaffissaml tỉ evaimm paRipqjjati. elthaha P.3.124 — “aHhi 
dinnamiadmi tava apannakanl bhavantu, natthi dinnantadimni pana katham 


apannahaml "ti. gahanavasena. tani hỉ apannakamn— apannakanti evam gahitaHa 
apat—tnahani nãma jđ1ani. 


Còn người suy tư, không đạt được dầu chỉ là một thiền chứng, nhưng vị ấy có sự 
hoài nghi trong Phạm thiên Vô sắc, vẫn có sự hoài nghi trong sự diệt tận của các hữu 
(Nibbäna). Vị ấy thực hành như vầy bởi hiểu rằng - “tôi nghe họ nói sự diệt tận có tồn 
tại và không có tồn tại, nhưng tôi không tự mình biết được, tôi sẽ thực hành chuẩn bị 
trong biến xứ, rồi làm cho tám thiền chứng sanh khởi, sau đó tu tập Minh sát có sự thể 
nhập làm nền tảng, nếu sự diệt tận có tồn tại tôi sẽ chứng đắc A-ra-hán tịch diệt Nibbãna, 
nếu như không có tôi cũng sẽ hóa sanh vào Phạm thiên Vô sắc.” Đức Thế Tôn thuyết ở 
trong bài Kinh đó - “Việc bồ thí có kết quả v.v, là lời nói thực hành không sai lệch, hơn 
nữa lời nói rằng “Việc bó thí không có kết quả v.v, nhưng tại sao lời nói ấy thực hành 
cũng không sai lệch vậy?” Bởi do sự chấp thủ. Thật vậy những lời nói đó được xem là 
không sai cũng bởi vị ấy năm lấy như vây: “không sai, không sai”. 


105. Cafttarometi M. 3.87 ayam pa†iekko anusandhi. natthikavado, ahetukavado 
akiriyavado, aruppa naHhi nirodho natthii evamvadino ca dveli me pañca puggala 
heftha tayo puggalava honti. afthikavadadayo pañca eko catufthapugealova hoii. 
ctamatthamw dassettmn bhagavã Imam desanam arabhi. tattha sabbam aithato 
wuitanamevqH. 


105. Cattärome (bốn hạng) v.v, này tách thành từng phần nhưng ý nghĩa được 
liên kết với nhau, bốn hạng người này là vô hữu kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến và 2 
nhóm có lời nói như vầy: Phạm thiên Vô sắc không có và sự diệt tận không có, 3 hạng 
người đầu cũng tương tự với ba hạng người như đã trình bày (trong phần Chánh văn 
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Pã[T câu 105). 5 nhóm (đối nghịch với nhau) có atthikaväda (chủ trương thuyết tồn tại) 
v.v, được xem là hạng người nhóm thứ 4, nhóm duy nhất, để thuyết giảng ý nghĩa này 
đức Thế mới bắt đầu thuyết Pháp thoại này. Các từ còn lại đều có ý nghĩa đơn giản. 


Giải Thích Kinh Không Gì Chuyển Hướng Kết Thúc. 
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2. PHÁM TỲ KHƯU 


61. Giải Thích Kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalafthika (hoặc Tiểu Kinh Giáo 


Giới Rãhula) - Ambalafthikaraãhulovädasuttavannanä 


107. Evam V.3.90 M.3.SS me sutanti ambalafthikarahulovadasuttam. tatha 
qmbalafthikayamn viharadfffi ve]uvanaviharassa paccante padhanagharasankhepe 
vivekakamanam vasanatthaya kale ambalafthihali evamnamake paãsade pavivekan 
bruhayamto viharadHi kan†ako naãma jatlaRalato pafthaya tikhimova hotli, eVamevam 
ayampi ayasma saftavassikasamanerakaleyeva pavivekamn bruhayamano tattha vihasi. 
paflsallana vu{fhifoti phalasamapaHito vulthaya. đsangntfi pakaftipaññaftamevettha 
aãsanam dqHhi tam papphofeva thapesi. Hdakqdhanefld P3125 udakabhqjane. 
“wudakafthane  tipi patho. 


107. Kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalatthika được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đó, ambalafthikãyam viharati (cư trú ở tòa lâu đài 
Ambalatthika): ngài Rahula cư trú ở tòa lâu đài tên là Ambalatthika, mà họ xây dựng 
có kích thước nhỏ hơn bản mẫu của ngôi nhà đặt ở cuối tịnh xá Veluvana đề làm chỗ 
cư trú của vị mong muốn sống viễn ly, ngài Rãhula phát triển việc tách ly ở lâu đài có 
tên như vầy Ambalatthikã, Thông thường cây gai (tự nhiên) sắc nhọn ngay từ khi sanh 
ra. Kế cả ngài Rãhula này cũng tương tự y như thế, vị ấy sông phát triển việc tách ly ở 
nơi đó khi còn là Sa-di đến bảy mùa an cư. patisallãänã vufthito (đức Thế Tôn rời khỏi 
từ chỗ yên tịnh): đức Thế Tôn rời khỏi chỗ yên tịnh, tức là ngài xuất khỏi từ sự thê 
nhập Thánh quả. Äsanam (chỗ ngồi): ở đây cũng có chỗ ngồi đã được trải sẵn theo quy 
định, nhưng ngài Rãhula vẫn lau sạch chỗ ngồi ấy sắp xếp lại. Udakãdhãne (ở trong 
chậu nước): trong cái chậu đựng nước. Pä|T vầy “udakatthane (ở trong chậu nước)” 
cũng có. 


Ayasmarmtaiun rãhulam ñmantesiti ovãdadänaHtham äãmantesi bhagavafä hi 
rahulattherassa sambahula dhammadesana kata. sãmanerapafñham therasseva vufta. 
tathaã raãhulasanyuttam mahãrãhulovaädasuttam cHiarãhulovädasuttamidam 
arnbalafthikarahulovadasuftanti. 


Äyasmantam rãhulam ãmantesi (ngã đã bảo tôn giả Rãhula): cho gọi để ban 
lời giáo huấn. Thật vậy, đức Thế Tôn đã thuyết giảng nhiều Pháp thoại cho trưởng lão 
Rãhula. Ngài thuyết sãmanerapañhã (các câu hỏi giành dành cho Sa-di, hay các câu hỏi 
dành cho thiếu niên) cùng trưởng lão tương tự, hơn nữa ngài thuyết Tương Ưng Rãhula, 
Đại Kinh Giáo Giới Rãhula, Tiểu Kinh Giáo Giới Rãhula gồm cả bài Kinh Giáo Giới 
Rahula ở rừng Ambalatthika. 


Ayanhi ayasma sattavassikakale bhagavantan civarakanne gahefva “daãyajjam 


_1”% 


me samaa dehI "ti dãyqJja yacamano bhagavataä dhammmasenapaftisaripuiatherassa 


1108 


61 - Giải Thích Kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalatthika CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Ambalatthikarahulovãadasuttavannana QUYEN 2 


niyyadetva pabbdjito. atha bhagava daharakumara nãma yuttaäyuftam katham kathenti, 
ovadamassa demiti rãhuqlaRumaramn mantevad “sãamanerena mnãma, rahula, 
tiracchanakatham kathettn na valfal, tam kathayamano evaripam katham 
katheyyasi "tỉ sabbabuddhehi avjahitamn dasapuccha1m pañcapaIäSaViSSđj]anaim — 
“eko panho eko uddeso ekam veyyakaranan dve pañhaä... pe... dasa pañha dasa uddesa 
dasa V.3.9] veyyakaranadti. ekamn nãma kùn? sabbe saHa aharafthitiRa.... pe... dasa 
nama kim? dasahangehi samannagatfo arahati vuccafi tL (khu. pa. 410) tmam 
sSamanierapanhamụu kathesi. 


Thật vậy, ngài Rãhula khi được bảy tuổi đã nắm lấy một gốc y để xin gia tài đồ 
sộ của đức Thế Tôn “kính bạch ngải Sa-môn, xin hãy ban gia tải đồ sộ cho con,” đức 
Thế Tôn đã giao lại cho vị Tướng quân Chánh pháp trưởng lão SãrTputta làm lễ xuất 
gia. Khi đó đức Thế Tôn suy nghĩ rằng “đứa trẻ nói những lời nói nên và không nên”, 
ta sẽ ban lời giáo huấn cho Rãhula như vậy rồi cho gọi hoàng tử Rãhula đến tiếp nhận 
lời giáo huấn “này Rãhula, gọi là Sa-di, không nênn nói những lời phù phiếm, con khi 
nói nên nói lời nói băng hình thức như vây là mười câu hỏi, năm mươi lăm câu trả lời, 
một vấn đề, một tóm lược, một veyyäakarana, hai vấn đề...mười vẫn đề, mười tóm lược, 
mười veyyäkarana mà chư Phật đã không dứt bỏ. (Đức Thế Tôn thuyết) cái gì được gọi 
là một? Tất cả chúng sanh có sự tồn tại nhờ vào vật thực...cái øì gọi là mười? VỊ hội đủ 
mười chi phần được gọi là A-ra-hán?33” (khu. pã. 4.10), đây là thuyết về sãmanerapañhã 
(các câu hỏi giành dành cho Sa-di, hay thiếu niên). 


Puna cimtesi “daharakumara nãma piyamusavada homii, adifthameva P.3. 126 
dittham amhehi, di†thameva na diftham amhehiti vadanfi ovadamassa dem1I "f1! qkkhrhi 
oloketvapi sukhasafjananattham pathamameva catfasso udakadhannupamayo M 3.89, 
tato dve haHthiupamayo ekam aãdäsuipamañca dassefva imam sultam kathesi. cafHsu 
pana paccayesu tanhavivaflfanam pañcasu kãmagunesu chandaragappahanam 
kalyanamittupanissayassa mahanfabhhavanca dasseWad PHhHÌAsHff1M (šsU. HH 
rahulasutta) kathesi. agatägatafthane bhavesu chandarago na kattabboti dassefun 
rãhulasamnyufttmu (sam. nó 2l8SŠ adayo) kathes. “aham sobhami, mama 
vannayatanamụ pasannan tỉ aftabhavam nỉssãya gehassitachandarago na kattabboti 
maharahulovadasuttam kathesi. 


Hơn nữa ngài suy nghĩ: “gọi là đứa trẻ nói dối bằng lời đáng yêu, những thứ 
không thấy nói rằng tôi thấy, những thứ nhìn thấy lại nói tôi không thấy, ta sẽ ban lời 
giáo huấn cho Rãhula ấy, để cho dễ hiểu thậm chí quan sát bằng mắt, mới đưa ra ví dụ 
về một chậu đựng nước qua bốn giai đoạn trước, từ đó trình bảy ví dụ so sánh 2 kiểu 
voi, sau đó đưa ra ví dụ so sánh về chiếc gương, đã thuyết bài Kinh này. Sau khi nhìn 


338 Vị hội đủ mười chỉ phần được gọi là A-ra-hán: tức là mười pháp của bậc Vô học, gồm có: vô học 
chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học 
chánh cần, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, vô học chánh giải thoát (Xem phần 
Mười Pháp, cũng ở bài Kinh đã trích dẫn ở trên). 
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thấy “việc dứt trừ tham ái trong 4 món vật dụng, sự từ bỏ ước muốn và ái luyến trong 
sự trói buộc của năm dục, và sự trợ giúp của bạn hữu tốt là lợi ích to lớn rồi thuyết bài 
Kinh Rãhula.” (su. ni. rãhulasutta). “Không nên thực hiện ước muốn và luyến ái trong 

ên” nên ngài đã thuyết Tương Ưng Rähula. (sam. ni. 2.188 


các hữu ở nơi đã đi đã đên” 
adayo). Không nên thực hiện ước muốn và ái luyến phụ thuộc vào nhà cửa, dựa vào sắc 
thân rằng: “tôi xinh đẹp màu da của tôi trong sáng” đã thuyết giảng Đại Kinh giáo giới 
Raähula. 


Tadnha rahulasuftan Imasmim nãma kale vuftanti na vafftabbam. tanhi 
abhinhovadavasena vuftam. rahulasamyultam sattavassikakalato palhaya yava 
avassikabhikkhukalã vuttam. maharahulovadasuttam althãrasa vassasamanerakale 
vuttam. cuịarahulovadasutam avassikabhikkhukale vuHam. kumarakhapanhanca 
Idanca qmbadlafthikarahulovadasuHam  safftavassiRasamanerakale vufftam. tesu 
rãhulasuttam abhinhovadattham, rahulasainyutta1m, therassa 
vipassanagabbhagahanaftham, maharahulovadam 
gehassitachandaragavinodanatham, cHịarahulovadamw  therassa pañcadasa- 
vimuftiparipacaniya-dhammaparipakakale arahaiagahapanattham vuttam. idañca 
P3.127 pana sandhaya rahulathero bhikkhusanghamajjhe tathagalassa gunam 
kathento idamaha — 


Trong số những bài Kinh đó không nên nói bài Kinh Rãhula được ngài thuyết 
trong thời gian này. Bởi vì bài Kinh đó được nói do thường xuyên ban lời giáo huấn. 
Ngài thuyết Tương Ưng Rãhula kể từ khi Rãhula mới có 7 tuổi cho đến khi trở thành vị 
Tỳ khưu vẫn chưa có hạ lạp. Ngài thuyết Đại Kinh Giáo Giới Rãhula khi Rãhula còn là 
vị Sa-di mới có 18 tuổi. Ngài thuyết Tiểu Kinh Giáo Giới Rãhula khi Rãhula trở thành 
vị Tỳ khưu mới được nửa hạ lạp. Ngài thuyết các Câu Hỏi Dành Cho Thiếu Niên và bài 
Kinh Giáo Giới Rãhula ở rừng Ambalatthika này trong khi Rahula là vị Sa-di được 7 
tuổi. Trong những bài kinh đó ngài thuyết Kinh Giáo Giới Rãhula bởi ban lời huấn từ 
thường xuyên, thuyết Tương Ưng Rãhula để cho trưởng lão năm lẫy căn phòng minh 
sát (vipassanagabbha) của trưởng lão, thuyết Đại Kinh Giáo Giới Rãhula để loại bỏ ước 
muốn và luyến ái phụ thuộc vào nhà cửa, thuyết Tiêu Kinh Giáo Giới Rãhula để năm 
lấy quả vị A-ra-hán trong lúc trưởng lão có pháp được chín mùi với mười lăm sự giải 
thoát mạnh mẽ. Trưởng lão Rãhula muốn đề cập đến bài Kinh này để tán dương ân đức 
của đắng Như Lai ở giữa hội chúng chư Tỳ khưu, đã nói lên kệ ngôn này - 


“kikIva bỰan rakkheyyq, camarT† valamuftama1m. 


Nipako silasampanno, mamam rakkhi tathaga0o 1í. (apa. 1.2.83). 
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Đâng Như Lai vị có trí tuệ sáng suôt, được tròn đủ về giới, đã bảo vệ con giông 
như loài chim kikĩ bảo vệ nòi giông (trứng), giông như loài camarT”?” bảo vệ cái đuôi. 

S-manerapanham qyuftavacanapahanattham, Idam 
ambalafthikarahulovadasultam sampajanamusavadassa akaranatthan vutta1. 


Tatha V.3.92 passdsl Hofi passasi nu. parHfanti thokam. sãmafianti 
samandhammo. nikkHJJtttati adhomukham katva. HkkuHjjifvafl uIfanam kafva. 

Ngài thuyết các câu hỏi dành cho Sa-di để từ bỏ những lời nói không nên nói, 
trong bài Kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalalatthika này nhằm mục đích không cho cô ý 
nói lời vọng ngữ. 

Ở đó, passasi no đồng nghĩa với passasi nu (con thấy không?) parittam: một 
chút ít. Samaññam: Sa-môn Pháp. nikkujjitvãä: đã lật úp xuống. Ukkujjitväã: đã lật 
ngửa trở lại. 


106. Seyyathaqpi, rahula, rañño Hãgofi aydm tuUama sampdjanarmusavade 
Sainvararahitassa opammadassanattham vutta. tattha 1sadantfofi rathisasadisadanto 
M.3.90. urulhavaf abhivaddhito arohasampanno. qbhÿãfoti sujaloO jatisampanno. 
sangamavacaroti sanegamam otinnapubbo. Kkanumam karoffi agafagafe pavaffenfo 
ghalel  puradthimakavadisu pana puradhimakayena  tãva  pafisenaya 
phalakakofthakamundapakaradayo paltell, tathaä pacchùnaRayend. sisena Kammam 
nama niyamefva efam padesam maddissamiti nivatifva olokell, eftakena salampi 
sahassampi dvedha bhŸJati. kannehi Kamman nãma agafagafe sare kannehi paharitva 
patanam. daniehi kammam nama  paflhaHhiassahattharohassarohapadadmam 
vjJ]hanam. nangu{thena kammam P.3. I28 nãma nangu{the bandhãya đighasilafthiya vã 
ayamusalena va chedanabhedanam. rakkhatfeva sondamt sondam pana muÃÀhe 
pakkhipitva rakkhati. 


Seyyathãpi, rãhula, rañño nãgo (này Rãhula giống như một con voi của 
vua): Ngài đưa ra ví dụ này để trình bày sự so sánh của người không có sự thu thúc 
trong việc cô ý nói lời vọng ngữ. Ở đó, Tsãdanto (có ngà tuyệt đẹp): có ngà tựa như 
một cán cày. Urulhavä (to lớn): là phương tiện thịnh vượng, đáng để cưỡi. Abhijãato 
(được sanh ra cao quý): sanh ra tốt đẹp, thành tựu đầy đủ về dòng giống. 
Sañgämävacaro (từng có mặt ở chiến trường): đã từng có mặt ở chiến trận. 
Kammam karofi (thực hiện hành động): đã tạo nghiệp là sạt hại kẻ dịch đã xông vào 
và khiến chúng ngã xuống. Hơn nữa nên biết ý nghĩa trong câu được bắt đầu rằng: “với 
phần thân trước...” tức là làm cho những tắm ván và tường thành sụy đỗ băng phần 
thân trước, với phần thân sau cũng tương tự như vậy. Xác định hành động bằng đầu sau 
khi quay lại quan sát, suy nghĩ: ta sẽ tàn phá đất nước này, chỉ với chừng ấy cũng đã 


339 Con sơn dương có lông đuôi thật mịn ở Hy Mã Lạp Sơn 
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phá tan mọi vật hàng trăm, hàng nghìn ra làm đôi được gọi là thực hành hành động bằng 
cái đầu. Việc phá tan những cung tên được bắn đến và khiến cho rớt xuống bằng đôi tai 
gọi là thực hiện hành động bằng đôi tai. Việc đâm thủng chân voi kẻ địch, ngựa kẻ địch, 
voi binh, mã binh và bộ binh v.v, gọi là thực hiện hành động bằng cặp ngà. Việc cắt đứt 
phá hủy bằng một cây gậy dài hoặc bằng cái chày sắt buộc vào đuôi gọi là thực hiện 
hành động bằng cái đuôi. Rakkhateva sondam (chỉ để bảo vệ cái vòi) là cái vòi bảo 
vệ sau khi đã được đặt vào bên trong miệng. 


Tatthati tasmim tassa hatthino karane. qpariccaffanH anissaftham, paresam 
javanụ amhahañca parajayamu passiti mañnnaHi  sonudäydapi kammamù kqaroffi 
ayamugsearamụ va khadiramusalam va gaheva samantä a{tharasahatthalthanam 
maddati. pariccaffanfI vissaftham, idani hatthiyodhadisu na Kutoci bhãyaH, amhakam 
jayam paresañca parđjaydamn passii mañnatiL. nữhaụ fassad kiñci pñpdHíL fassa 
dukka†adiapattivitikkame và matughatakadikammesu va kiñci papam akafabbam nãma 
natthi. tasma tỉha teti yasma sampajanamusavadino akattabban papam nãma natHthi, 
tasmã tayaã hasayapi davakamyalayapl musã na Phanissami sikkhitabbam. 
paccavekkhanatthotfi olokanattho, yamn mukhe vajjam hoHl, tassa dassanatfthoti vuftam 
hofi. paccavekkhitva paccavekkhitvati oloketva olokefva. 


Tattha là việc mà voi bảo vệ cái vòi ấy. Aparieeattam (không chấp nhận dứt 
bỏ): Không từ bỏ, nhìn thấy người khác chiến thắng và bản thân thất bại. Sondãyapi 
kammam karoti (tạo nghiệp kế cả bằng vòi): chụp lấy búa sắt hoặc kéo lê cái chày 
gỗ cây khadira rồi giẫm nát khu vực xung quanh khoảng 18 hắt tay. Pariecattam (chấp 
nhận dứt bỏ): chấp nhận dứt bỏ, bây giờ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa đối với 
đội voi binh v.v, nhìn thấy chiến thắng của bản thân. Nãham tassa kiñci päpam (không 
tạo ác nghiệp dù chút ít): hạng người không có sự xấu hồ trong việc cô ý nói lời vọng 
ngữ thì không thể không có việc tạo ác nghiệp dầu nhỏ, tức là không có việc ác gì mà 
hạng người ấy không thể thực hiện dù nhỏ trong việc vượt quá lỗi lầm như các tội 
dukkata (tội tác ác) v.v, hoặc trong trọng nghiệp như giết mẹ v.v. Tasmä tiha te (bởi 
vì nguyên nhân đó): người cố ý nói lời vọng ngữ không làm ác không có, do đó con 
nên học tập rằng: “ta sẽ không nói dối dầu chỉ để cười, thậm chí chỉ để đùa giỡn. 
Paccavekkhanattho (nhằm mục đích để phản tỉnh): Có lợi ích để phản chiếu lại, có 
nghĩa là có lợi ích phản chiếu lại lỗi lầm ở trước mặt. paceavekkhitvä paccavekkhitvã: 
sau khi quán xét đi quán xét lại. 

109. Sasakkamu na karatyanti ckamseneva na katabbam. pafisainhareyyasti 
nivaleyyasử mã Kkareyyasi. qnHpdadqjjeyyäsii anupadeyyasỉ upatthambheyyasi 
punappunam kareyyasi. qhorattinusikkhiti ratinca divafca sikkhamano. 

Sasakkam na karanTyam: con không nên thực hiện chỉ với một phần. 
Pafisamhareyyäsi (nên từ bỏ): nên quay trở lại chớ nên thực làm. Anupadajjeyyãsi 
(nên tiếp tục): nên tiếp tục, nên làm cho sanh khởi, nên khuyến khích, nên thực hành 
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thường xuyên. Ahorattänusikkhi (học tập cả ngày và cả đêm): học tập cả ban đêm 
lẫn ban ngày. 


lTIL Atfyabbanti V. 3.93 P.3. 129 aftena pilitena bhavitabbam. haräyHabbanri 
lajitabbam. jigucchữabbanH guiham disvã vừa jiguccha uppadetabba. 
manokammassa pana adesanavafthukatta idha desetabbanti na vuttam. kitake pana 
thanec kayakammavacikammanl M39] sodhetabbani, kilake manokammaHnli 
kaãyakammavacikammani tãva ekasmim purebhatteyeva sodhetabbani. bhaftakiccam 
katva divafthane nisinnena hỉ paccavekkhitabbam “arunuggamanafo pajthaya yava 
Imasmmim thane nỉsajjaã aHhi nụ kho me Imasmim anfare paresan appiyam kayakamma1m 
va vacIkammamm va tí. sace afthifi JanaHi, desanayuam desetabbam, ävikaranayuttamn 
aãvikatabbam. sace natthi feneva pilipamojjena vihatabbam. manokammam pana 
efasmim pindapatapariyesanafthane sodhetabbam. katham? “aHhi nu kho me qJJ7a 
pimdapatapariyesanafthane rupadisu chando và rago va pafigham và "ti? sace atthi, 
“puna na evam karissaml 1Ì citeneva qdhifthatabbam. sace natthi teneva 
pưipamojjena vihatabbam. 


Aftfiyitabbam (nên lo lắng): nên chán nản, nên trấn áp. Harãyitabbam đồng 
nghĩa với lajjitabbam (nên nhàm chán). Jigucchitabbam (nên chán ghét): nên làm 
cho sanh khởi sự ghê tởm giống như phân. Hơn nữa, do ý nghiệp không phải vật (vatthu) 
của pháp thoại cần chỉ ra ở chỗ này, bởi thế ngài đã không nói. Ở trong vị trí như thế 
nào mới nên làm sạch thân nghiệp và khẩu nghiệp, trong vị trí như thế nào mới nên 
thanh lọc ý nghiệp? Nên làm sạch thân nghiệp và khẩu nghiệp trong thời điểm trước 
bữa ăn, sau khi thọ dụng vật thực rồi nên ngồi ở chỗ nghỉ ngơi ban ngày quán tưởng 
rằng “Kê từ lúc bình minh cho đến khi ngồi ở đây, thân nghiệp và ý nghiệp nào không 
phù hợp đối với người khác trong giai đoạn này tồn tại nơi ta hay không?” Nếu biết rằng 
có: “nên trình bày điều nên trình bày, nên làm rõ điều nên được làm rõ,” nếu không 
“nên có sự phỉ lạc.” Lại nữa, nên thanh lọc ý nghiệp ở nơi tìm kiếm vật thực khất thức 
một lần. Thanh lọc như thế nào? Nên thanh lọc như sau: hôm nay Sự ước muốn, hay sự 
ái luyễn, hay sự phẫn nộ trong sắc v.v, ở nơi tìm kiếm vật thực khất thực có tôn tài hay 
không? Nếu có thì nên phát nguyện trong tâm như sau: “tôi sẽ không thực hành như vậy 
nữa”, nễu không “nên có sự phỉ lạc.” 


112. Samana vũ bralhimaa vati buddha va paccekabuddha va tathãgatfasavaka 
va. fqsmafihãfIÀ yasma afifepi evan parisodhesun, anãgatepi parisodhessanii, etarahipi 
parisodhemii, tasma tumhehipi tesam anusikkhantehi evammn sikkhitabbanHi aitho. sesam 
sabbattha utanameva. Iứmam pana desanamn bhagava yava bhavagga 1ssifassa 
ratanarasino yojaniyamaiikkhandhena khiam ganhanfo viya neyyapuggalavasena 
parinitthapesiti. 


Samanä vã brãhmanä vã (Sa-môn hoặc Bà-la-môn): Đức Phật, Phật Độc 
Giác, hoặc đệ tử của Như Lai. Tasmaätiha (bởi nhân đó): bởi tất cả Sa-môn, Bà-la-môn 
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đó dầu ở thời quá khư cũng thanh lọc như vậy, ngay cả trong thời vị lại cũng sẽ thanh 
lọc như vậy, kế cả trong thời hiện tại cũng thanh lọc như vậy, vì thế ngay cả các con khi 
học tập theo các Sa-môn, Bà-la-môn ấy cũng nên học tập như vậy. Từ còn lại trong các 
câu đơn giản. Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp thoại này kết thúc với khả năng của hạng 
người cần được dẫn dắt, tựa như người nắm lấy đỉnh của khối ngọc được đặt lên đến 
bhavaggabralma (Phạm thiên hữu đánh) bằng khối ngọc dài hàng do-tuần. 


Kết Thúc Kinh Giáo Giới Rãhula ở Ambalalatthika 
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62. Giải Thích Đại Kinh Giáo Giới Rahula - Mahärähulovädasuttavannanä 


113. Evam V.3.94 P.3.130 me sutanti maharahulovadasuttam. tattha pithito 
pDpũthứo qnubandhirti dassanam avjahiva gamanam abbocchinnam kafva pacchafo 
pacchato iriyaäpathanubandhanena qnubandhi tada hỉ bhagava pade padam 
nikkhipanto vilasifagamanena purato puradtOG gacchaH, rahulaHhero dasabalassa 
padanupadiko hufvaã pacchafo paccha1o. 


113. Đại Kinh Giáo Giới Rãhula được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, pi{thito piffhito anubandhi (đi theo đức Thế Tôn ở phía sau lưng): 
Rãhula không rời khỏi tầm nhìn đi theo phái sau lưng không đứt quãng bằng việc theo 
sau với mọi oai nghỉ (đi). Khi ấy đức Thế Tôn bước chân về phía trước với vẻ tuyệt hảo, 
trưởng lão Rãhula đi theo đắng Thập Lực đến nơi đó. 


Taidtha bhagava  supupphilasalavanamajjhagato6  subhùmiotaranatthaya 
nikkhantamafiavaravarano viya virocittha, raãhulabhaddo ca varavaranassa pacchafo 
MỊ.3.92 nikkhantagajapotako va. bhagava saãyanhasamaye maniguhato nikkhamitva 
8ocaram pa{ipanno kesarasiho viya, rahulabhaddo ca sihamigarqJanam anubandhanto 
nikkhantasihapotako viya. bhagava manipabbatasassirikavanasandato dathabalo 
mahabyaggho vừa, raãhulabhaddo ca byaggharaqjanam qanubandhabyagghapotako 
viva._ bhagava simbalidavato nikkhanfasupannardja vừa, rahulabhaddo ca 
supan—.arđjassa pacchatfo nikkhantfasupannapoftako viya. Phagava cittakifapabbaftafo 
gaganatalamnt pakkhandasuvannahamsardgja viya, rahulabhaddo ca hamsadhipatim 
anupakkhandahamsapotako viya  bhagava P3.l3l mahasaram dajhogalha 
Suvannamahanäãvã vỉyq, rãhulabhaddo ca SI„annanãvam pacchã 
anubandhanavapotako va. bhagava cakkaradtananubhavena gagandfale 
Samnpayatacakkavaftiraja vỉya, rahulabhaddo ca räjaãna1m 
qnusampayataparinayakaradtanan va. bhagava vigafavalahakam nabham 
palpannatarakardja viya, rahulabhaddo ca tãrakadhipatino qnumaggapafipanna 
parisuddhaosadhitaraka viya. 


Ở đó, Đức Thế Tôn đi đến giữa rừng cây Sala đầy hoa chói sáng rực rỡ tựa như 
một con voi cao quý rời khỏi để bước vào chiến trường, Rahula hiền thiện sáng chói tựa 
như voi con đi theo sau con voi cao quý. Đức Thế Tôn chói sáng tựa như chúa sư tử vua 
muôn thú rời khỏi hang động bằng ngọc để đi tìm thức ăn vào buổi chiều, Rãhula hiền 
thiện chói sáng tựa như sư tử con đi theo sau sư tử chúa vua muôn thú. Đức Thế Tôn 
tựa như hồ chúa to lớn có răng nanh khỏe mạnh bước ra khỏi đỉnh núi ngọc hùng vĩ, 
Rãhula hiền thiện tựa như con của hồ chúa đi theo hồ chúa. Đức Thế Tôn tựa như linh 
điều chúa rời khỏi rừng Simbali, Rãhula hiền thiện tựa như con của linh điều chúa đi 
theo phái sau linh điều chúa. Đức Thế Tôn tựa như chim thiên nga chúa sắc vàng bay 
liệng trên bầu trời từ đỉnh núi Cittakũta, Rãhula hiền thiện tựa như con của chim thiên 
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nga chúa sắc vàng. Đức Thế Tôn tựa như du thuyền lớn bằng vàng di chuyên ra hồ lớn 
(đại dương), Rahula hiền thiện tựa như chiếc thuyền nhỏ buộc phía sau chiếc du thuyền 
lớn bằng vàng. Đức Thế Tôn tựa như Vua Chuyển luân Thánh vương đi trên hư không 
bằng oal lực bánh xe ngọc, Rahula hiền thiện tựa như vị tướng quân báu đi theo Vua 
Chuyên luân. Đức Thế Tôn tựa như ngôi sao vương lơ lửng trên bầu trời thoát khỏi 
mưa, Rãhula hiền thiện tựa như vì tình tú lấp lánh tinh khiết bồng bềnh theo sau ngôi 
sao vương đứng đầu. 


Bhagavapi mahasammafapaveniyamn okkakarqjavamse jato, rahulabhaddopi. 
bhagavapéÐ sankhe pakkhitakhrasadiso suparisuddhajatikhattiyakule jado, 
rahulabhaddopi. bhagavapi rajjamnt pahäya pabbajito, rahulabhaddopi. bhagavafopi 
SarTram dvattImsamahapurisalakkhanapafiinanditam deVanagaresu 
Saqussitaratanatoranam viya sabbapaliphullo păricchaftako viya ca alimanoharanam, 
rahulabhaddassapl it dvepi abhimiharasampanna, dvepi rajapabbdja, dvepi 
khattiyasukhumala, dvepi V. 3.95 suvannavanna, dvepi lakkhanasampanna ekamaggam 
paHpanna  pafipaHya gacchanlanamn dvinnamn candamandalanan dvinnam 
suriyamandalanam dvinnam 
Sakkqasuyãmasanfusitasunimmitavasavattimahabrahmadinam siriya sirn 
abhibhavamana viyd VirOCHHSU. 


Cả đức Thế Tôn và cả Rãhula hiền thiện đều được sanh ra từ dòng dõi Hoàng tộc 
Okkäka, huyết thống từ vua Mahãsammata. Ngay cả đức Thế Tôn và cả Rãhula hiền 
thiện cùng đều được sanh ra trong gia đình Sát-đề-ly có dòng giống thanh tịnh giống 
như sữa được đựng trong vỏ ốc xà cừ. Cả đức Thế Tôn và cả Rãhula hiền thiện cũng 
đều dứt bỏ tài sản Hoàng tộc đề xuất gia. Sắc thân của đức Thế Tôn được trang hoàng 
bởi 32 tướng của bậc Đại nhân, ngay cả thân của Rãhula hiền thiện cũng vô cùng đáng 
yêu, tựa như vòm cửa bằng ngọc được đặt ở thành phố chư Thiên và tựa như bông hoa 
ở thiên giới nở rộ lan tỏa (hương thơm) khắp nơi. Bằng cách này, thậm chí cả hai đều 
thành tựu trọn vẹn nguyện vọng, thậm chí cả hai đều là những vị xuất gia từ hàng vua 
chúa, thậm chí cả hai vị đều dịu dàng và tế nhị thuộc dòng dõi vua chúa, thậm chỉ cả 
hai đều có màu da tươi sáng tựa như vàng, thậm chí cả hai đều toàn hảo về tướng, thực 
hành trên cùng một con đường, chói sáng tựa như nhắn chìm sự sáng chói của hai mặt 
trăng, hai mặt trời, và sự chói sáng của vua trời Sakka, vua trời Suyäma, vua trời 
Santusita, vua trời Nimmitavasavatti, Đại Phạm thiên đi theo tuần tự thứ lớp. 


Tatrayasma rahulo bhagavato pifthito pithito gacchanfova padafalafo yava 
upari kesantä tathagatama alokesi. so bhagavato buddhavesavilasam disva “sobhati 
bhagava  dvafttimsamahapurisalakkhanavicitasanro  byamappabhaparikkhittataya 
vippakinnasuvanttacuntammajJjhagafo viya, vỤjulatãparikkhilto P.3.I32 kanakapabbato 
viyd, yantasuttasamakaddhitaratanavicittam suyannagsohikam viya, 
raftapansukulacIvarapdficchannoplÐ rafakambalaparikkhitakanahapabbao vừa, 
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pavalalatapalimanditamn suvannagehikam viya M3.93, cinapiffhacunnapwjitam 
suvannacetiyamn viya, lakharasanuHifto Kanakayuipo viya, raftavalahakaniarafo 
tanhkhanabbhuggatapunnacando va, daho  samafnsaparamitanubhavasqjïtassa 
afiabhavassa sirisampdffI ti cintesi. tato qãnampi olokefva — “ahampi sobhami.) sace 
bhagava cafisu mahadipesu cakkavaftirajjam qkqrissä, mayham 
parinayaka†thanantaramn adassa. evam sante afiviya jambudipatalamn asobhissa ti 
afabhavam nissãya gehassitan chandaragam uppadesi. 


Trong lúc đó ngài Rãhula đi theo phía sau lưng của đức Thế Tôn, ngắm nhìn đức 
Thế Tôn từ dưới bàn chân lên đến đỉnh ngọn tóc. Rãhula đã nhìn thấy sự tuyệt hảo về 
tướng mạo của đức Thế Tôn, nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn có sắc thân được trang hoàng 
bởi 32 đặc tướng của bậc Đại nhân tuyệt đẹp trông như thể ở giữa bột vàng rải rắc lên 
do được bảo quanh bởi ánh sáng hào quang 2 mét, trông như thể đỉnh núi vàng được 
bao bộc bởi những tia chớp, trông như thể khối vàng được trang trí bằng ngọc báu được 
kéo cho xoay băng sợi chỉ bằng máy móc, thậm chí mặc kín cô bằng y phấn tảo màu đỏ 
cũng tuyệt đẹp trông như thể một ngọn núi Kanaka được choàng lên bằng một tắm vải 
len nhuộm đỏ, tựa như vàng có giá trị được trang hoàng bằng ngọc san hô, tựa như ngôi 
bảo điện vàng được họ lễ bái bằng bột màu đỏ son, tựa như cột trụ nhũ vàng tô trát bằng 
nhựa cánh kiến đỏ, tựa như ánh trăng tròn hiện ra trong khoảnh khắc ẫy giữa cơn mưa 
dày đặc màu đỏ, sự thành tựu quyền quý của bản đã được chuẩn bị nhờ oai lực của sự 
đồng đều ba mươi pháp ba-la-mật. Từ đó trưởng lão Rãhula quan sát chính mình mới 
khởi lên suy nghĩ rằng: “ngay cả ta cũng xinh đẹp, nếu như đức Thế Tôn trở thành vị 
Chuyền luân vương trong bốn châu lục đã ban cho ta vị trí tướng quân báu cho ta, như 
vậy bề mặt Jambudipa sẽ càng trở nên xinh đẹp, mới khỏi lên ước muốn và ái luyến 
nương ngôi nhà bởi do dựa vào tự ngã. 


BhagaväpI purato gacchantova cintesi — “paripunnacchavimamsalohito dãn! 
rahulassa attabhãvo. raJanTyesu rũparammanädTsu hi cittassa pakkhandanakälo Jato, km 
bahulataya nu kho rahulo vTtnametT ti. atha sahävajJjaneneva pasannaudake maccham 
viya, parisuddhe adãsamandale mukhanimittam viya ca tassa tam cittuppadam addasa. 
disvaäva — “ayam rahulo mayham atrajo hutvã mama pacchato agacchanto “aham 
sobhãmI, mayham vannäyatanam pasannan ti attabhaävam nIssaya 
gehassitachandarãgam uppäadetI, atitthe pakkhando uppatham patIpanno agocare carafI, 
disamilhaddhiko viya agantabbam disam gacchati. ayam kho panassa kileso abbhantare 
vaddhanto attatthampi yathabhitam passitum na dassatIi, paratthampl, ubhayatthampI. 
tao nirayepIL patisandhim ganhãpessatl, tiracchãnayoniyampil, pettivisayepl, 
asurakäyepI, sambadhepI mãtukucchisminti anamatagøe samsäravaffe parIpätessafI. 
ayañhI — 


Thậm chí đức Phật đi ở phía trước ngài cũng suy nghĩ rằng - “ Rãhula có sắc thân 
đã tròn đủ bởi da thịt và máu. Là lúc tâm xao lãng trong đối tượng sắc v.v, đáng làm 
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cho bị lôi cuốn, Rãhula giành quá nhiều thời gian phải chăng do lòng ham muốn?” Khi 
ấy với chính sự suy nghĩ đã nhìn thấy tâm sanh khởi của Rãhula, tựa như nhìn thấy con 
cá ở trong hồ nước trong và tựa như nhìn thấy hính bóng ở trong tắm gương trong sạch. 
Sau khi nhìn thấy đã suy nghĩ rằng - “Rãhula này là con trái của ta, đi theo sau ta, khởi 
lên ước muốn và ái luyến nương vào ngôi nhà bởi do dựa vào tự ngã “ta xinh đẹp, màu 
da của ta trong sáng. Rãhula dạo chơi ở chỗ không đáng để đi, đi ra ngoài đạo lộ, du 
hành trong phi hành xứ, đi đến phướng hướng mà không nên đi, giống như một người 
đi sai hướng. Hơn nữa, phiền não của Rãhula phát triển ở bên trong không thể nhìn thấy 
được cả lợi ích bản thân (vả) cả lợi ích của người khác, thậm chí lợi ích của cả hai theo 
đúng thực tính. Từ đó (phiền não ấy) sẽ dẫn Rãhula tái sanh trong địa ngục, thậm chí 
tái sanh làm loại bản sanh, thậm chí tái sanh làm loài ngạ quỷ, thạm chí trong bảo thai 
của người mẹ chật chội, bởi thế sẽ rơi vào dòng luân hồi vô tận mà không biết được 
điểm bắt đầu và điểm kết thúc.” Bởi vì điều này - 


anatthaJanano V.3.96 P. 3. I33 lobho, lobho citfappakopano. 
Bhayamanfarato jatam, tam jano nãvabujjhati. 

Luddho athamụ na jãnati, luddho dhammam na passafi. 
andhatamam tada hot, yam lobho sahate naram. (1tivu. 88) — 


“Tham là sự sanh ra điều bất lợi, tham là sự khích động của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong. Người bị khởi tham 
không biết được sự lợi ích, người bị khởi tham không thấy Pháp. Tham ngự trị người 
nảo, khi ấy người bị mù quáng tối tăm. 


Yatha kho pana anekaratanapira mahanavä bhinnaphalakantarena udakam 
adiyamanä muhuttamp! na ajjhupekkhitabba hoti, vegenassa vIivaram pidahitum vatfftatI, 
evamevam ayamp na ajjhupekkhitabbo. yävassa ayam kileso abbhantare s1Ïlaratanadĩni 
na vinäsetI, tavadeva nam nigganhIssamitI aJJhasayamakäsil. evaripesu pana thanesu 
buddhãnam nãgavilokanam M.3.94 nãma hot. tasmã yantena parivaffitasuvanqnapatIimä 
viya sakalakayeneva parivattetvä thito rahulabhaddam ãmantesi. tam sandhãya “atha 
kho bhagavä apaloketvä”tiãdi vuttam. 


Ta không nên phớt lờ Rãhula này, giống như con thuyền lớn chất đầy nhiều loại 
châu báu, nước tràn vào khi tắm ván bị vỡ, người lái thuyền không nên phớt lờ dù chỉ 
trong phút chốc, vì thế ta sẽ cản trở Rãhula ngay khi phiền não này vẫn chưa khởi lên 
làm cho giới báu ở bên trong bị thoái hóa. Hớn nữa, ở vị trí (nhìn thấy) bởi hình thức 
như vậy là điều bình thường của chư Phật nhìn vào tựa như voi chúa. Bởi thế đức Thế 
Tôn đã đứng và xoay toàn bộ thân thê tựa như bức tượng vàng quay lại, ngài đã bảo 
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Rãhula hiền thiện. Trưởng lão Ananda muốn nhắc đến Rãhula hiền thiện mới nói lời bắt 
đầu sau: “Khi đó đức Thế Tôn đã quay mặt lại...” 


Tattha yamkiñci rũpantiadrni sabbakarena visuddhimaggse khandhaniddese 
vittharitani. neftam mamaätiadini mahãhatthipadopame vuttäãmi rũpameva nu kho 
bhagaväti kasma pucchati? tassa kira — “sabbam rũpam netam mama, nesohamasmi 
na meso attä”ti sutvä — “bhagavä sabbam rũpam vipassanapaññaya evam datthabbanti 
vadatI, vedanädrsu nu kho katham patipajjitabban”tI nayo udapädH. tasmã tasmim naye 
tho pucchati. nayakusalo hesa äyasma rahulo, idam na kattabbanti P.3.134 vutte 
IdampI na kattabbam Idampi na kattabbameväati nayasafenapI nayasahassenapI 


pativ1JJhati. dam kattabbanti vuttep1 eseva nayo. 


Ở đó, yamkiñci rũpam (bất cứ sắc nào): đã được giảng giải chỉ tiết trong phần 
diễn giải về uân ở bộ Thanh Tịnh Đạo bằng nhiều phương thức. netam mamä (đó 
không phải của ta): đã được nói trong Kinh Mahahatthipadopama.Vì sao Rahula hỏi 
rằng “kính bạch Thế Tôn sắc chỉ chừng ấy hay sao?” Được biết rằng Rãhula khởi lên 
cách thức do đã nghe rằng - “tất cả sắc không phải của ta, cái này không phải là ta, cái 
này không phải là tự ngã của ta” - “Đức Thế Tôn nói rằng con nên nhìn thấy tất cả sắc 
như này bằng Minh sát tuệ, trong thọ v.v, nên thực thành như thế nào?” Vì thế Rahula 
đã được thiết lập trong cách đó mới hỏi. Thật vậy, ngài Rahula là vị rành rẽ cách thức 
khi đức Thế Tôn thuyết răng điều này không nên thực hành đã thấu triệt hành trăm hàng 
nghìn cách thức như sau: điều này nên thực hành, điều này không nên thực hành. Ngay 
cả khi đức Thế Tôn thuyết rằng điều này nên thực hành cũng có cách thức tương tự như 
vậy. 


Sikkhakamo hỉ ayan ayasma, patova gandhakufiparivene pafthamattan valikam 
okirafi — “qjja sammasambuddhassa santika mayham upajjhãyassa santikä ettakam 
ovadam eftakam paribhasam labhaml ti. sammasambuddhopi nam etadagge {hapento 
— efadaggam, bhikkhave, mama sãvakanam bhikkhunam sikkhakamanam yadidam 
rahunlo 1Ì (ad nỉ 1209) sikkhãyameva aggam kawa thapesi sopi ãyasma 


bhikkhusanghamajjhe tameva sihanadadn nađi — 


Thật vậy, tôn giả Rahula là vị ưa thích sự học tập, trải hạt cát ước chừng một 
bình bát trong khu vực Gandhakuti từ sáng sớm với suy nghĩ rằng - “Hôm nay ta sẽ 
nhận lời giáo huấn chừng này, lời khuyên bảo chừng này từ trú xứ của bậc Chánh đăng 
Chánh giác, từ trú xứ của thầy tế độ.” Ngay cả bậc Chánh đắng Chánh giác đã thiết lập 
Rãhula vào vị thế tối thăng - “Này chư Tỳ khưu, trong số Tỳ khưu đệ tử của ta, vị ưa 
thích sự học tập thì Rãhula là vị tối thắng trong số các Tỳ khưu ấy.” (a. ni. 1.209), ngay 
cả ngài Rãhula ấy cũng đã gầm lên tiếng gầm con sư tử ở giữa hội chúng Tỳ khưu Tăng 
như thế tương tự như sau - 
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“sabbametam V.3.97 abhinnaya, dhammarđja piã mama. 
sammukha bhikkhusanghassa, etadagee {hapesi man. 
sikkhakamanaham aggso, dhammarđjena thomiio. 
saddhaäpabbdjitanañca, sahãyo pavaro mama. 
dhammardja piã mayham, dhammarakkho ca peftiyo. 
Saripufto upajJjhayo, sabbam me jinasaãsanan 1i. 


Sau khi biết rõ tất cả điều này, đắng Pháp vương là cha của ta, đã đặt ta vào vị 
thế tối thắng ở trước mặt chư Tỳ khưu Tăng. 


Do đẳng Pháp vương Ta đã ngợi khen rằng ta là vị tối thăng hơn các vị Tỳ khưu 
về ưa thích sự học tập. và ta là bạn hữu cao quý của chư Tỳ khưu, và là vị xuất 1a VÌ 
lòng tin. 


Đắng Pháp vương là cha của ta và trưởng lão SãrTputta vị gìn giữ Giáo pháp, vị 
có sự no vui là thầy tế độ của ta, tất cả đều là lợi dạy của bậc Chiến thăng. 


Athassa bhagava yasma na kevalam rupameva, vedanadayopi evam da†thabba, 
tasma ripampi rahulãtiadimaha. ko najjãt ko nu đJja. therassa kia eladahosi 
“sammasambuddho mayham attabhavanissitain0 chandaragamụ ñafva samaena nãma 
evarupo vitakko na vitakkitabbo tỉ neva pariyayena katham kathesi, gaccha bhikkhu 
rahulamn vadehi M. 3.95 mã puna evaripan vitakkamụ vitakkesi 1ì na dutfa1n pesesi. ma1m 
sammukkhe thatvayeva pana sabhandakam coran chịaya ganhanfo viya sammukha 
suøafovadam adasi. sugatovado ca nãma asankheyyehipi kappehi dullabho. evaripassa 
buddhassa sammukha ovadam labhitva ko nu P.3.135 viñnn panditqjatiko ajJa gãmam 
pqaya pavisissaf ti. athesa ãyasma qharakiccamn pahäãya yasmimn nisinnaffhane 
thương ovado laddho, talova paRHnivaletva qaññnaflarasmimn rukkhamuile nisidi. 
bhagavapi tam ãyasmanfam nỉivaftamanam disva na evamaha — “mã nivaffq tava, 
rahula, bhikkhacarakalo te 1L kasma? evam kirassa ahos — “47a taãva 
kaãyagatasaHamatabhojanam bhuñfjati ` tí. 


Từ đó, không nên nhìn thấy chỉ có sắc mà thôi, ngay cả thọ v.v, cũng nên nhìn 
thấy như vậy, vì thế đức Thế TÔn đã nói với Rãhula rằng “Này Rãhula, cả sắc”. ko 
najjã đồng nghĩa với ko nu ajja (hôm nay ai có thể...). Được biết trưởng lão có suy 
nghĩ như sau: “bậc Chánh đăng Chánh giác đã biết ta khởi lên ước muốn và ái luyễn 
nương vảo sắc thân, không thuyết dạy theo phương pháp “điều Sa-môn không nên suy 
tầm sự suy tầm có hình thức như vậy”, (cả) không được gởi thông điệp như sau: này Tỳ 
khưu ông hãy đi nói với Rãhula rằng: “Đừng có suy tầm sự suy tầm bằng hình thức như 
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vậy nữa. Đức Thế Tôn đứng đối diện ta ban lời huấn từ của Thiện Thệ ngay trước mặt 
giống như người túm lấy búi tóc và cả phần thân giữa của tên ăn trộm, lời huần từ của 
Thiện Thệ là điều khó đạt được trong vô lượng kiếp, ai đây (nếu như) là người hiểu biết 
hoặc bậc trí giả (có mặt) được nhận lời giáo huấn ở trước mặt đức Phật băng hình thức 
như thế? Hôm nay sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau đó tôn giả Rãhula từ bỏ phận sự 
liên quan đến vật thực và quay trở nơi nhận được lời giáo huấn rồi ngồi xuống ở một 
gốc cây, mặc dù đức Thế Tôn đã nhìn thấy tôn giả Rãhula trở lại cũng đã không thuyết 
như vây: - “Này Rãhula, (đây là) thời điểm đi khất thực, con chớ quay lại.” Tại sao? 
Được biết rằng đức Thế Tôn đã có suy nghĩ rằng: “Hôm nay Rãhula hãy thọ dụng bằng 
sự thọ dụng bắt tử là thân hành niệm trước.” 


Addasa kho ãyasma sãriputtoti bhagavali gatfte paccha gacchanto addasa. 
efassa kirayasmato ekakassa viharato aññam vattam, bhagavata saddhữn viharafo 
añnam. yada hi dve aggasavaka ekakino vasanfi, tađã pafoVa seHäsanda1! sammajjiva 
Sarirapa†jagganam kafãä samapdaffTnr appefvä sanHnisinnd dqHiano ciHlaruciya 
bhikkhacaram gacchanti. bhagavataä saddhiữn viharanta pana therä evam na karonti. 
tadaä hỉ bhagava bhikkhusanghaparivaro pa†haman bhikkhacaramụ gacchati. fasmim 
gafe thero aftano senasana nikkhamitva — “bahuùnamn vasanaffhane nãma sabbeva 
pasadikam V398 kattum sakkonft va, na và sakkOnH 1Ì tadtha tadtha gantva 
asammaftham thanam sammajjadtL. sace kacavaro achaddito hot, tam chaddeti. 
pan1yafthapetabbalthanamhi pamiyakHle dasaftL panyaghatam thapeti gilananam 
santikain gantva, “ãvuso, tumhakam kun aharami, Kim vo icchitabban 1i? pucchati. 


A ddasä kho ãyasmä sãriputto (Tôn giả SãrTputta nhìn thấy tôn giả Rãhula): 
Khi đức Thế Tôn đã đi, ngài SãrTputta đi phía sau đã nhìn thấy. Được biết rằng khi tôn 
giả Sãriputta sống một mình ngài có một nhiệm vụ khác, khi ở cùng với đức Thế Tôn 
cũng có nhiệm vụ khác. Thật vậy, thời gian nào cả hai vị đệ tử tối thắng sống một mình, 
thời gian đó cả hai vị quét đọn trú xứ từ sáng sớm, làm sạch cơ thể, ngồi xuống thê nhập 
thiền diệt, sau đó đi trì bình khất thực tùy theo ý thích của mình. Hơn nữa, cả hai vị 
trưởng lão khi sống cùng với đức Thế Tôn không làm như vậy. Bởi vì, trong thời gian 
đó đức Thế Tôn được vây quanh bởi chư Tỳ khưu, ngài đi khất thực trước, khi đức Thế 
Tôn đi rồi thì trưởng lão rời khỏi chỗ trú ngụ của mình nghĩ răng - “Ở chỗ mà nhiều Tỳ 
khưu cư trú, các Tỳ khưu có thê tạo được niềm tin hoặc không thể” mới đi đến nơi đó 
rồi quét dọn ở nơi chưa được quét dọn.” Nếu như rác rưởi vẫn chưa được đồ bỏ thì mang 
đi đỗ bỏ. Khi chưa có bình nước uống ở chỗ nên đặt nước uống cũng đặt bình nước 
uống. Đi thăm hỏi vị Tỳ khưu bênh, hỏi rằng, “này hiền giả, tôi mang gì đến để cúng 
dường ngài? Ngài cần được gì?” 


Avassikadaharanam santikan ganfva — “abhiramatha, ãvuso, mã ukkanfhiitha, 
pafipatiisarakam buddhasasanan tỉ ovadaHi. evam katva sabbapacchaä bhikkhacaãram 
gacchati. yatha P.3. I36 hỉ cakkavaHi kuhinci gantukamo senaya parivarito pathaman 
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nikkhamdfi, parinayakaratanamn senangani samvidhaya paccha nikkhamdfi, evarmm 
saddhammacakkavatti bhagava bhikkhusanghaparivaro pathamam nikkhamdfi, fassa 
bhagavafo parinayakaratanabhito dhammasenapati imam kiccam katva sabbapacchaã 
nikkhamafi so evaimn nikRhanto tasmim divase añfñatarasmim ruÑkhamuile Hnisinnam 
rahulabhaddamu addasa. tena vuttan “pacchñ gacchantfo qddasa 1i. 


Đi tìm vị Tỳ khưu trẻ vẫn chưa có hạ lạp rồi bảo rằng - “này hiền giả, mong hiền 
giả hoan hỷ, hãy đừng nhàm chán trong lời dạy của đức Phật có cốt lõi là sự thực hành”. 
Khi đã thực hành như vậy rồi thì tất cả cũng đều đi trì bình khất thực. Giống như vị 
Chuyển luân vương có ý muốn đi đến bất cứ nơi nào được vây quanh bởi đạo quân đi 
trước, vị Tướng quân báu bồ trí binh chủng theo sau như thế nào, đức Thế Tôn là vị 
Chuyền luân vương của Chánh Pháp cũng như thế đó, vây quanh bởi Chúng Tăng ngài 
đi trước, vị Tướng quân Chánh Pháp là vị Tướng quân báu của đức Thế Tôn đó, hoàn 
thành công việc này rồi mới đi ra phía sau tất cả vị Tỳ khưu. Trưởng lão ấy rời đi như 
vậy trong ngày hôm đó đã nhìn thấy Rãhula hiền thiện ngồi ở dưới một gốc cây. Bởi 
thế ngài đã nói rằng “Tôn giả SãrTputta đi phía sau đã nhìn thấy...” 


Atha M. 3.96 kasma ãnapaãnassafiyam niyojesi? nisaj]anucchavikaHa. thero kira 
“elassa bhagavatä rupakammalthanam kathitan tỉ anãvqjjivava yenaRarena ayqm 
acalo danobaddho huna nisimno, ldamassa eflissa nisajaya kammafthanam 
anucchavikanti cintetva evamaha. tattha anapaãnassafinfi assãsapassase pariggahefva 
tattha catukkapañncakaj}hanam nibbaftetva vipassanam vaddhetva arahattarn ganhah1fi 
dasseH. 


Khi đó, tại sao ngài SãrTputta khích lệ trong niệm hơi thở? Bởi vì thích hợp cho 
việc ngồi. Được biết rằng trưởng lão đã suy nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã thuyết sắc 
nghiệp xứ (rũpakammatthãna) cho Rãhula” nghĩ rằng nghiệp xứ này phù hợp cho việc 
ngồi thiền của Rãhula ấy, bằng biểu hiện này Rãhula đã ngồi không lây động trên toạ 
cụ, mới nói như vậy. Ở đây, niệm hơi thở (niệm hơi thở vào và niệm hơi thở ra) trưởng 
lão Sãriputta đã chỉ ra rằng con hãy xác định hơi thở vào và hơi thở ra rồi hành thiền 
nhóm 4 nhóm 5 để cho sanh khởi ở trong niệm hơi thở Ấy, rồi thực hành Minh sát, nắm 
lấy quả vị A-ra-hán. 


Mahapphalãa hotiti krvamahapphala hoti? idha bhikkhu aänãpãnassatim anuyutfo 
ekasane nisinnova sabbasave khepetväa arahattam pãpunäti, tathã asakkonto maranakaäle 
samaslsĩ hoti, tatha asakkonto devaloke nibbatttvä dhammakathikadevaputtassa 
dhammam sutvä arahattam päpunatl, tato viraddho anuppanne buddhuppade 
paccekabodhm sacchikarotl, tam asacchikaronto buddhanam sammukhTbhave 
bahiyattheradayo viya khippabhiñño hotI, evam mahapphala. mahãnisamsäfi tasseva 
Vevacanam. vuttampI cetam —— 
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Mahapphalã (có quả báu lớn): có quả báu lớn như thế nào? Vị Tỳ khưu trong 
Tôn giáo này nhiệt tâm thực hành niệm hơi thở, ngồi trên một tọa cụ, sau khi đã quăng 
bỏ tất cả các lậu hoặc chứng đắc quả vị A-ra-hán. Khi không thể làm như thế cũng trở 
thành samasïs132° (châm dứt mạng sống cùng dứt trừ phiền não) vào lúc tử. Nếu không 
thê như vậy (chứng đắc) cũng hóa sanh vào thế giới chư Thiên, khi lắng nghe Pháp của 
vị Thiên tử là vị Pháp sư (sẽ) chứng đắc quả vị A-ra-hán. Kê từ đó trở đi không sanh 
vào thời kỳ đưc Phật Toàn giác, tác chứng trở thành quả vị Phật Độc giác. Nếu không 
tác chứng quả vị Phật Độc giác cũng sẽ trở thành vị tốc chứng A-ra-hán, ở trước mặt 
tất cả các vị Phật giống nhưu trưởng lão Bãhiya v.v, có được quả báu lớn như vậy. 
Mahãnisamsä là từ đồng nghĩa với mahapphalä. Thậm chí đã được đức Thế Tôn nói 
răng: 


“anapanassaf yassa, paripuna subhavia. 
anupubbam paricita, yatha buddhena desia. 


soma1m lokama pabhaseti, abbhaã muftova candima tí. (theraga. 546, pa[i. ma. 
1.160) - 


Iimam V.3.99 mahapphalatamn sampassamano thero saddhiviharikam tattha 
HIyOJe€fI. 


Niệm hơi thở vào hơi thở ra của vị nào được tròn đủ, khéo được tu tập, được tích 
lũy theo tuần tự thứ lớp giống như điều đã được thuyết giảng bởi đức Phật, vị ấy chiếu 
sáng thế gian này, tựa như mặt trăng được thoát khỏi đám mây. (theragä. 548; pati. ma. 
1.1.60) - 


Trưởng lão trong khi nhìn thấy rõ hiện tướng niệm hơi thở có quả báu lớn đã 
khích lệ đối với vị đệ tử thực hành niệm hơi thở đó. 


Hị bhagava rupakammafthanam, thero anapaănassatinti ubhopi kamma{thanamm 
acikkhiwa gata, rahulabhaddo vihareyeva ohmo. bhagava tfassa ohinabhavam 


1. 3Jwita-samasisi: Hạng ngời đã đoạn trừ phiền não và chấm dứt mạng sống, người đắc đạo 
cao rồi tử ngay lúc đó. l l 
2. Jwita-samasisï: Hạng người đã đoạn tận lậu hoặc, hay phiên não trâm luân, và cũng đông 
châm dứt mạng sông là bậc Thánh A-ra-hán Quả ở sát-na duy nhất, và cũng châm dứt mạng 
sông ngay tại sát-na ây. 
Chú giải Tăng Chỉ Bộ Kinh, Manorathapurani, giải thích ý nghĩa Samasisï như sau: việc đoạn trừ các 
lậu hoặc, cùng với việc châm dứt mạng sông, băng 1 trong 4 cách sau: 
- __ Đoạn trừ lậu hoặc cùng hêt thảy ái gọi là rogasamasTsr - 
-... Đoạn trừ lậu hoặc cùng với thọ, ở sát-na thọ hưởng sự an lạc tôi thượng gọi là vedanäsamasi 
-.... Đoạn trừ lậu hoặc cùng với châm dứt bất kỳ oai nghỉ iriyapäda nào đó, gọi là iriyapädasamasi 
-._ Đoạn trừ lậu hoặc cùng với châm dứt mạng sông, gọi là jìvitasamasìsì 
* Có thể tìm trong nhân chế định puggalapaññatti 


Sĩ 
Sĩ 
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janantopi neva attana khadaniyam bhojaniyan gahefva aqgamasi, na anandaftherassa 
halhc peses, na  pasenadimaharajanathapimdihadmam  sanñam  qdasi. 
sannamattakanhi labhiva te kajabhattamn abhihareyyumn. yatha ca bhagava, evam 
Sariputtattheropi na kiñci qkasi. rahulatthero niraãharo chinnabhato qhosi. fassa 
panayasmatfo — “bhagava mam vihäre ohinam janamtopi attana laddhapindapatam 
nãpi sayan gahetfva aga1o, na aññassa hatthe pahini M. 3.97, na manussãna1mụ saññam 
adäasi, updajjhayopi me ohinabhavam jananto ftatheva na kiñci akãs1 fÌ cifampi na 
upDannam, Kufo fappaccayä omanan và alimanam vã janessaHi  bhagavatä pana 
acikkhitakammatthanameva purebhattampi pacchaãbhaftampi — Ttipi ripamØ aniccam, 


~1% 


Itipi dukkham, IHpi asubham, itipi anatfa tỉ aqggim abhimatthenfo viyd niranfaram 
manasikalva sayanhasamaye cintesi — “ahamợ upqjjhayena anãpaãnassatim bhavehii 
vutto P.3.138, fassa vacanam na karissami. ãcariyupajjhayananhi vacanan akaronto 
dubbaco nãma hoti “dubbaco rahulo, tupdjjhãyassapi vacanam na karofTfi ca 
garahuppattito kakkhajatara pilã nama natthi t1 bhavanavidhanam pucchituEaämo 


bhagavafo sanmtikam agamasi. tam dassetumn atha kho ãyasmã râhulotiadi vutta1. 


Đồng nghĩa với việc cả hai vị đã nói nghiệp xứ cho Rãhula là đức Thế Tôn nói 
sắc nghiệp xứ, trưởng lão nói niệm hơi thở, sau khi nói nghiệp xứ cả hai vị đã rời đi. 
Rãhula hiền thiện đã bị bỏ lại tịnh xá ấy. Đức Thế Tôn thậm chí biết được răng Rãhula 
hiền thiện bị bỏ lại phía sau đó, đã không thọ nhận phần vật thực cứng bởi chính mình 
cũng không đi, không được gởi đến tay trưởng lão Änanda, không ra hiệu cho đại vương 
Pasenadi và trưởng giả Anäthapindika v.v. Bởi vì dân chúng chỉ cần nhận biết được dấu 
hiệu cũng sẽ mang đầy vật thực đến. Và giống như đức Thế Tôn, chính trưởng lão 
SãrIputta cũng không làm bắt cứ điều gì cả. Trưởng lão Rãhula đã nhịn đói, bỏ lỡ bữa 
ăn. Nhưng ngài Rãhula lại có tâm không sanh khởi rằng: “Đức Thế Tôn biết ta bỏ ra 
sau tịnh xá, đã thọ nhận đồ ăn khất thực mà ngài đã giữ lẫy bởi chính mình cũng không 
mang đến cho, cũng không gởi người khác mang đến cho, cũng không nói cho mọi 
người biết, thậm chí thầy tế độ cũng biết rằng ta bị bỏ lại ở phía sau tịnh xá, cũng không 
bất cứ điều gì cả, (những điều) tương tự y như vậy.” Sự quá mạn và sự tự t¡ do việc đó 
làm duyên sẽ có từ đâu? Lại nữa, ngài Rãhula đã tác y theo tuần tự đến nghiệp xứ mà 
đức Thế Tôn đã nói, kế cả trước bữa ăn, thậm chí sau bữa ăn rằng: “Sắc là vô thường 
như vậy, là khổ như vậy, là bất tịnh như vậy, là vô ngã như vậy” tựa như người mong 
muốn được ngọn lửa vào ban đêm mới nghĩ rằng - “Thầy tế độ của ta nói rằng con hãy 
tu tập niệm hơi thở, con sẽ tin tưởng ngài, bởi vì người không tin tưởng thầy dạy học 
và thầy tế độ gọi là người khó dạy. Vì thế gọi là sự xúc phạm nặng nề khởi lên của chỉ 
trích rằng “Rãhula là người khó dạy, không thực hành theo lời dạy của thầy tế độ (điều 
như thế) không có”, ngài Rãhula có ý muốn hỏi đến phương pháp thực hành bhãvanã 
mới đi đến gặp đức Thế Tôn, để trình bày ý nghĩa đó trưởng lão Änanda đã noi câu 
đươc bắt đầu như sau: “Khi ấy tôn giả Rãhula nghĩ rằng...” 
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114. Tattha patisallãnäati ekibhavato. yamkiñci rahulãti kasma? bhagavä 
anapanassatim pu{tho ruũpakammatthanam kathefftI. rũpe chandaragappahanattham. 
evam kirassa ahosi —— “rahulassa attabhãvam nissaya chandarägo uppanno, hetthã cassa 
sankhepena rũpakammaftthanam kathitam. 1dãn1ssãp1 dvicattalisaya akaãrehi attabhavam 
viräJetvä visankharitvä tamnIssitam chandarägam anuppattidhammatam ãäpädessamT ti. 
atha akasadhatum kasmäa vittharesfi? upädaripadassanattham. hetthä hi cattäri 
mahãbhutaneva kathiäm, na upadaripam. tasmäa Iminäa mukhena tam dassetum 
akasadhatum vittharesi. apIca aJJhattikena akasena paricchinnaripampI pakatam hot. 


Ở đó, Pafisallãnã (từ chỗ thiền tịnh): là từ bản thể chỉ có một. yamkiñci rãhula 
(Rahula bắt cứ sắc nào): tại sao Rahula hỏi đến niệm hơi thở, đức Thế Tôn lại thuyết 
sắc nghiệp xứ? Để dứt bỏ ước muốn và luyến ai trong sắc. Được biết Đức Thế Tôn đã 
có suy nghĩ như vầy: “Ước muốn và luyến ái đã sanh khởi cùng Rãhula do nương vào 
sắc thân (attabhäva). Thậm chí ở trong phần sau ngài cũng thuyết sắc nghiệp xứ văn tắt 
cho Rãhula. Bây giờ ta sẽ phân tích không tạo tác sắc thân bằng bốn mươi biểu hiện rồi 
làm cho ước muốn và ái luyến liên quan đến sắc thân đó của Rãhula khiến cho không 
sanh trở lại nữa”. Vậy thì tại sao đức Thế Tôn giải thích chi tiết hư không giới 
(ãkãsadhãtu)? Đề trình bày sắc thủ (upãdãyaripa) bởi ngài nói đến bốn sắc đại hiển ở 
phần sau, không nói đến sắc thủ, vì thế để trình bày sắc thủ đó bằng cách này mới giảng 
giải chỉ tiết hư không giới. Và hơn nữa, ngay cả sắc giao giới cũng hiện hữu bởi hư 
không bên trong. 


Akasena V.3. 100 paricchinnam, ripam yati vibhitatam. 
tassevan avibhavattham, tam pakãsesi nãyako. 


kiha P.3.139 pana purimasu tãva caflsu dhatHsu vam vadabbdam, tam 
mahahatthipadopame vuitameva. 


Đề sự hiện hữu rõ rệt của sắc được xác định bởi hư không, trong khi được trang 
trí như vậy, đức Thế Tôn vị lãnh đạo đã tuyên thuyết sắc đó. 


Câu cần nói trong 4 giới (dhãtu) ở bài Kinh này và bài Kinh trước đã được nói 
trong bải Kinh Mahahatthipadopama. 


118. Akãasadhatuyam ãkãsagatanti ãkãsabhãvam gatam. npãdinnantiãdinnam 
gahitamn paramaltham, sarirafthakanti attho. kattacchiddanfi mamsalohitadihi 
asamphufthakannavivaram. nãsacchildãdisupi eseva nayo. yena M.3.9§ cñfi yena 
chiddena._ djhoharadfflẪUẦễFAanto pavesefll, jivhabandhanafo hỉ yava trdarapafala 
manussanam vidatthicaturangulam chỉidda†thanam hoti. tam sandhayelan vulfqm. 
yattha cñũIii yasmim okase  sanflifỆhaffiUẦ patlthatl. manussananhi mahaniam 
pa{aparissavanamattanca udarapalalan nama hot tam sandhayelan0” vuItqm. 
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qdhobhägam nikkhamaffi vena helha nikkhamdftiL dvaHinsahaHthamattam 
ekavisatiya thanesu vankamn aniam naãma hoti. tam sandhayetam vuHam. ydn vã 
panañfamjpiri Imina sukhumasukhumam Ccammama1sadiantaragatanceva 
lomakipabhavena ca thiam akasam dassetL. sesametthapi pathavidhatuadisu 
vutfanayeneva veditabbarm. 


Akãsagatam (có trạng thái khoảng trống): có trạng thái khoảng trống là thực 
tính Pháp. Upãdinnam (sắc thủ): đã được nắm lấy, đã được bám víu (nghiệp và phiền 
não), tức là sự chấp thủ buộc chặt được thiết lập ở trong thân. Kannacchiddam (lỗ tai): 
là khoảng trống trong lỗ tai, không tiếp xúc với thịt và máu. Nãsacchiddam (lỗ mũi): 
Lỗ mũi cũng có cách thức tương tự. Yena ca: bằng lỗ nào? Ajjhoharati (nuốt): nuốt 
vào bên trong. Câu này ngài muốn đề cập đến những chỗ có lỗ (khoảng trống) một 
vidatthi3“! và bốn ngón tay của con người từ đầu lưỡi đến dạ dày. yattha cã: là trong 
khoảng trống nào? Santifthati (đứng yên) là được thiết lập. Câu này ngài muốn ám chỉ 
đến màng nhây của dạ dày to lớn giống như một tắm vải lọc nước loại lớn của những 
con người. adhobhãgam nikkhamati (được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài): 
được thải ra xuống phần dưới, câu này ngài muốn ám chỉ đến ruột già, dài khoảng 32 
hắt tay ở 2l vị trí. yam vã panaññampi (hoặc bất cứ thứ gì): Ngài muốn ám chỉ đến 
khoảng trống lưu chuyển ở giữa trái tim và thịt v.v, và chỗ thiết lập bởi tính chất nang 
lông. Từ còn lại ở câu này nên hiểu theo phương thức đã được trình bày trong phần Địa 
GIỚI V.V. 


119. ldänissa tãdibhavalakkhanam acikkhanto pathavisadmaniiadimaha. 
Iithanitthesu hỉ arqjjanto adussamto tađdI nãma hoii. manapãmanapati P.3.140 ettha 
aftha lobhasahagalacilasampayuttä manapã nãma, dve domanassacitfasampayuta 
amanapa nãma. cñffat0 na pariyadäya fhassaHffIỦete phassä uIDĐdJjIvã tava ciam 
antomufthigatan karonto viya pariyadaya gahefva thatuxtm na sakkhissantiL “aham 
sobhami, mayham vannayatanan pasannan "tỉ pung af(abhavarn nissaya chandarago 
nHDpqJJIssafI. gữthagatantiadisu guthameva guthagatam. evan sabbattha. 


119. Bây giờ, đức Thế Tôn thuyết đến trạng thái tính chất kiên định của Rãhula 
đã nói câu bắt đầu rằng “tu tập như đất”. Hạng người không hoan hỷ, không bất mãn 
trong đối tượng khả ái và bất khả ái gọi là người kiên định (tãdï-puggala). 
Manäpämanäpä (vừa ý và không vừa ý) này nên hiểu ý nghĩa như sau: xúc phối hợp 
với tâm câu hữu với 8 tâm tham gọi là vừa ý, xúc phối hợp với 2 tâm sân gọi là không 
vừa ý. cittam na pariyädãäya thassanfi (xúc sẽ không khuấy nhiễu tâm đã được 
vững trú): nghĩa là các xúc đã sanh khởi sẽ không thê khuấy nhiễu tâm của ngài, giỗng 
như được tạo ra trong lòng bàn tay, ước muốn và luyến ái sẽ không sanh khởi do nương 


3! 1 vidatthi = 12 lần bề rộng của ngón tay (VibhA. 343). 
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vào sắc thân nữa (mà cho rằng): “tôi xinh đẹp, màu da của tôi trong sáng”. Phân uế gọi 
là gũtha trong từ gũthagatam. Tắt cả câu (còn lại) đều như vậy. 


Na katthaci paflfthfoti pathavipabbatarukkhadisu ekasrmimpi na patifthito, yadi 
hi pathaviyan pafifthito bhaveyya, pathaviya bhijjamanaya saheva bhijeyya, pabbafe 
patamane saheva pateyya, rukkhe chịjamane saheva chịjeyya. 


Na katthaci patiffhito (cũng giống như hư không không vững trú bất cứ 
đâu): Không bị trú tại một chỗ nào có trong mặt đất, đỉnh núi và cây cối v.v. nếu như 
hư không vững trú ở trên mặt đất khi mặt đất bị hủy hoại thì hư không cũng có thể hủy 
hoại, khi ngọn núi sụp đồ thì (hư không) cũng bị sụp đồ, khi cây cối gãy thì (hư không) 
cũng gãy theo. 


120. Mettam V.3.101 rãhulaH kasma ãrabhi? tadibhaãvassa 
karanadassanattham. hefthã hi tădibhaãvalakkhanam dassitam, na ca saRkã aham taäT 
hom1H akarana bhavitumn, napi “aham tuccakulappasuto bahussuto lãbh1 mam 
räjarajamahamattadayo bhajanti, aham tãdI homi "tỉ imehi karanehi koci taãädT năma 
hofi, mettadibhavanaya pana hofifi tadibhavassa karanadassanattham imam desanam 
aãrabhi. 


120. Tại sao đức Thế Tôn lại bắt đầu “này Rahula, con hãy tu tập sự tu tập về 
tâm từ”? Đề trình bày lý do của tính chất người kiên định. Bởi vì đã được trình bày 
trạng thái tính chất người kiên định trước rồi. Và ai không thể thực hành do không phải 
nguyên nhân răng “ta là người kiên định” ở phần dưới, và ai không phải gọi là người 
kiên định bởi những lý do này “ta là người nỗ lực cố gắng trong gia đình cao quý, là bậc 
đa văn, là vị có lợi đắc." Đức vua và quan đại thần của đức vua v.v, thân cận ta. Ta là 
người kiên định”, tuy nhiên người kiên định bởi do việc tu tập tâm từ v.v, bởi vậy đức 
Thế Tôn bắt đầu thuyết điều này để trình bày nguyên nhân của tính chất người kiên 
định. 


Tattha M. 3.99 bhãyaydfofi upacaäradn va appanan va pãpenfassa. yo byäpädofi 
yo saffe kopo, so pahiyissatiL. vihesati paniadihi salfanam vihimsanam. draffii 
pantasenasanesu ceva adhikusaladhammesu ca ukkanthitata. pafighoti yattha katthaci 
saftesu sankharesdụ ca pafilhanñanakileso  qsubhani P.3.14] uddhumatakadisu 
upacarappanamở.  Hddhumdatfakddissu asubhabhavanar ca namesa  vitharafo 
visuddhimagec  kathiãvad raãgol pañcakamagunikarago.  qniccasafifiianti 
g"iccãnHpassanäya sahqjafasaññam. vipassanad eva va esa asafñfapi saffiasisena 
Saffiati vutt4. qsmimãnofi rupadIsu asmifi mãno. 


Ở đó, bhãvayato (khi tu tập): phát triển làm cho đạt đến cận định, hoặc an chỉ 
định. yo byäpädo (cái gì là sân độc): cái gì là sự sân hận trong chúng sanh, cái đó sẽ 
bị diệt trừ. Vihesã (sự não hại): sự làm tôn thương tất cả chúng sanh bằng bàn tay v.v. 
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Arati (không hoan hỷ): Tính chất người nhàm chán trong trú xứ yên tịnh và trong Pháp 
tối thiện (adhi-kusala). Patigho (sự phẫn nộ): phiền não là phương tiện khiến khởi lên 
sự nóng đốt ở mọi nơi. Asubham (bắt mỹ): là tu tập cận định và an chỉ định trong xác 
chết bị trương phình v.v. uddhumätakã (xác chết trương phình): thực hành đề mục 
bất tịnh này ngài đã nói chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Rãgo (ái luyến): luyến ái 
phối hợp với sự trói buộc của năm dục. Aniccasaññam (tu tập tưởng về vô thường): 
Tưởng khởi lên cùng với tùy quán vô thường, hoặc cũng chính là Minh sát, thậm chí 
không có tưởng ngài cũng nói rằng tưởng bằng đầu đề của tưởng. Asmimãno (chấp 
rằng ta có mặt): có ngã mạn cho răng ta tồn tại trong sắc v.v. 


12]. ldani therena pucchitan pañham vitharento ñnãpäãnassafintiadimaha. 
tadtha idam kammalfhananca Kkammalthanabhavand ca paladho ca saddhin 
aãnisamsakathaya sabbo sabbakarena visuddhimagee anussatiniddese viltharitoyeva. 
Imam desanan bhagava neyyapuggalavaseneva parinifthapesiii. 


121. Bây giờ đức Thế Tôn khi làm cho vẫn đề mà trưởng lão hỏi được chỉ tiết đã 
nói răng “niệm hơi thở°. Nghiệp xứ, tu tập nghiệp xứ và ý nghĩa của Pã|T cùng với lợi 
ích của lời nói ngài đã nói chi tiết trong phần diễn giải tùy niệm hơi thở trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo bằng mọi khía cạnh mọi phương diện. Đức Thế Tôn kết thúc Pháp thoại bởi 


khả năng của hạng người cần được hướng dẫn. 


Giải Thích Đại Kinh Giáo Giới Rãhula Kết Thúc 
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63. Giải Thích Tiểu Kinh Mãlukya - Cũlamäãlukyasuttavannanä 


122. Evam V.3.102 me suianti mãÌlukyasuHtam. tattha mãlHkyqpHffassäti 
evamnamakassa therassa {hapHAni paflkkhitdmmi dijhigatan mnama na 
byakatabbamii evam t†hapitãni ceva paflkkhittani ca. tathãgdf01i saffO. fdì me na 
ruccdfi tam abyaäkaranamn mayham na ruccdti. sikkham paccakkhayati sikkham 
paRHkkhipitva. 


122. Tiểu Kinh Mãlukya được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, Mãlukyaputtassã: Trưởng lão có tên như vậy. Thapitäni patikkhittăni (loại 
bỏ, từ chối): Đức Thế Tôn loại bỏ, và từ chối như vầy rằng các tà kiến không nên được 
trả lời. Tathãägato là chúng sanh. tam me na ruccafi (ta không ưa thích): việc không 
trả lời ấy không ưa thích cho ta. sikkham paccakkhäyä (từ bỏ học giới): ta sẽ từ bỏ 
học giới. 


125. Ko santo kamu paccãäcikkhastti yãcako va hỉ yacitakana paccacikkheyya, 
yaãcitako va yacaka—m. am neva yacako na yacitako, so dan tam ko sanfo kam 
paccacikkhasifi aiho. 


125. Ko santo kam paccãcikkhasi (ngươi là ai, đến đây đòi hỏi yêu cầu cái 
gì): có nghĩa là người xin ăn có thê yêu cầu người vay mượn, hoặc người vay mượn có 
thể yêu cầu người xin ăn, ngươi không phải người xin ăn mà cũng không phải người 
vay mượn, bây giờ ngươi là ai? đến đây đòi hỏi yêu cầu cái gì? 

126. Viddho M3100 assat parasenaya thienag viddho bhaveyya. 
gã|hapalepanenati bahalalepanena. bhisakkanHi vejjam. sallakatfanHi sallakantanam 
sallakantiyasuttavacakam. akkassafi akkavake gahefva jiyamn karomi. tena vuftan 
“akkassa "1l. sanhassafi venuvilivassa. maruvakhirapannnampi vakehiyeva karomH. 
teína vufiamn yadl va marwaya yadi và khiữrapamnimot. gacchanH 
pabbatagacchanadigacchadisu jatam. ropHnanfi ropefva vaddhitan saravana1o saran 
gahetva katam. sithilahanunoti ecvamnnamakassa pakkhino. bheravassđti kajasihassa. 
semharassati makka{assa. evadtl  nofi efãya đi†thiya sati na hofi attho. 


126. Viddho assa (người bị mũi xuyên thủng bởi mũi tên): bị kẻ thủ đâm 
thủng. Gã|hapalepanenä (với mũi tên bị tâm độc rất dày): bằng mũi tên được tâm 
thuốc độc rất dày. Bhisakkam đồng nghĩa với vejjam (bác sĩ tài giỏi). Sallakattam (vị 
khéo léo trong việc mồ xẻ): thực hiện việc mô xẻ, khâu vá vết thương. akkassa (sợi 
đay): sử dụng sợi đay để làm dây cung. Vì thế, ngài mới nói rằng “được làm bằng sợi 
đay”. Sanhassä đồng nghĩa với venuvilĩvassa (của da cây tre). Mọi người làm dây cung 
băng vỏ cây gai dầu và một loại cây có nhựa, cho nên ngài đã nói rằng “bằng vỏ cây gai 
dầu...hoặc một loại cây có có nhựa”. Gaccham (loại cây tự mọc): tự mọc ở những góc 
núi hoặc ở ven sông. Ropimam (loại cây được trồng): cây được trồng lên, họ làm mũi 
tên từ loại cây đó. Sithilahanuno là tên của một loại chim gọi là Sithilahanu. 
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Bheravassa?“2 đồng nghĩa với kã]asihassa (phân loại khi). Semhãrassä là loại khi. 
evam no (không phải như vậy): Khi quan điểm có mặt như vậy cũng không phải. 


127. Attheva jafifi ctaya dithiya sati brahmacariyavasova nafthi, jäti pana aithiyeva. 
tathãä jaramaranadimHi dasseti. yesahanft yesam aham. mighafanti upaghalam 
vinasam. mama savakä hỉ elesu nibbinna idheva nibbanamụ paăpunanfiHẲẦadhippayo. 


127. Attheva jãti (thời sanh vẫn có mặt): Khi có quan điểm như vây đời sông 
Phạm hạnh không có, nhưng sanh vẫn có mặt. Hơn nữa, ngài cũng nói đến cả già và 
chết. Yesãhzm tách từ thành yesam aham (ta giảng dạy...). Nighãtam (sự phá tan): 
sự phá hại là sự tàn hại, có nghĩa là do các đệ tử của ta nhàm chán trong già và chết v.v, 
mới đắc chúng Nibbãna trong Tôn giáo này. 


126. Tasmatihai P3143 yasma abyakatameldmu, cafusaccameva maya 
byakatam, tasmati attho. na hefdn mãlukyaputta atthasaititanti etatn difthigatarn vã 
cam byakaranarmn va karananissitan V.3.103 na hoti na ãdibrahmacariyakanti 
brahmacariyassa adimaffampi pubbabhagasilamattampi na hoti. na nibbidãy81iadisu 
vae mnibbimdanathaya va virajhanathaya va valanrodhaya va 
raägadivupasamanathayva va qbhimneye dhamme qbhananathaya va 
catunagsasankhatlasambodhatthaya va asankhatanibbanasacchiRiriyatthaya va na 
hofi. efdqIl hi etatin0 catusaccabyakaranam. ãdibrahimacariyakamti brahmacariyassa 
adibhutamn pubbapadafthanam. sesam vutftapaRvipakkhanayena veditabbam. imampi 
desanarn bhagava neyyapuggalavasena ni{†hãpesiii. 


128. Tasmätiha (bởi nguyên nhân đó): câu đó ta không trả lời, ta chỉ trả lời về 
Bồn Thánh Đề. Na hetam mãlukyaputta atthasamhitam (này Mãlukyaputta câu đó 
không liên hệ đến điều lợi ích): quan điểm này, hay những lời nói này không y cứ 
nhân. na ädibrahmacariyakam (điều ấy không phải là căn bản Phạm hạnh): Dầu 
chỉ là căn bản Phạm hạnh cũng không có, thậm chí là giới ở phần đầu cũng không có. 
na nibbidãya (điều ấy không vận hành đưa đến sự yếm ly): có ý nghĩa như sau không 
vận hành đưa đến sự nhàm chán trong vòng luân hồi, đưa đến sự ly ái, đưa đến sự diệt 
tận luân hồi, đưa đến sự vắng lặng của luyến ái v.v, đưa đến biết rõ các Pháp cần được 
biết rõ, đưa đến chứng đắc bốn Đạo, hoặc đưa đến tác chứng Nibbana là Pháp Vô vI. 
Etam hi (do câu này): những lời nói về Bốn Thánh Đề này. Ädibrahmacariyakam 
(là căn bản của Phạm hanh): là căn bản, là nền tảng của Phạm hạnh. Từ còn lại nên 
hiểu theo cách thức đối nghịch với lời đã nói. Đức Thế Tôn kết thúc Pháp thoại ngay cả 
với năng lực của hạng người cần được dẫn dắt. 
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64. Giải Thích Đại Kinh Mãlukya - Mahämälukyasuttavannanä 


129. kEvam V3I04 M.3lI0I me sutanti mahãmalukyasuHam. tattha 
orambhaguanHil heiha kolthasikan kamabhave nibbaHisarmvadtftanihanl., 
sanyojanantfi bandhanani. kassa P.3. l44 kho nãmãfi kassa deVassa vã manussassa 
va desitani dharesi, kim tvameveko assosi, na aññno kocHI? anusefifHƯF qppahinataya 
qHusefi. anuSayqmano samyojanam naãma hoi. 


129. Đại Kinh Mãlukya được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, orambhãgiyäni (hạ phần kiết sử): Kiết sử được diễn tiến trong phần hạ đưa đến 
tái sanh trong cõi dục. Samyojanäni (kiết sử): sự trói buộc. Kassa kho nãma (cùng 
ai?): ông nhớ các hạ phần kiết sử mà ta thuyết giảng cho ai là cho chư thiên hay loài 
người? Ông là người duy nhất được lắng nghe, người khác không được lắng nghe 
chăng? Anuseti (tùy miên, ngủ ngầm): được gọi là ngủ ngầm bởi vẫn chưa được dứt 
trừ, được gọi là kiết sử do có sự tiềm ấn. 


kùha ca bhagaval samyojanam pucchiam, therenaDi sa!inyojanameva 
byakatam. evan sanfepi tassa vade bhagavata doso ãropito. so kasmaii ce? therassa 
tathaladdhihaHa. ayaNhi tassa laddhi “samudacarakkhaneyeva kilesehi saụuyutfo nama 
hofi, itarasmim khane asarmyufO tỉ. tenassa Đhagavata doso aropito. athãyasmaã 
anando cinlesi — “bhagavatã Phikkhusanghassa dhammam desessamiti aitano 
dhammatfayeva ayaln” dhammadesana araddha, sĩ imina apangdilena bhikkhuna 
visamnvadita. handahamụ bhagavantammn yacitva bhikkhunatna dhammami desessaml tỉ. so 
evamakasi. tam dassetum “evarn vufte ayasima anando ”tiadi vuitam. 


Hơn nữa, trong câu này đức Thế Tôn thuyết đến các kiết sử. Thậm chí trưởng 
lão cũng chỉ trả lời các kiết sử. Dù cho như vậy đức Thế Tôn buộc tội trong lời nói của 
ai? Tại sao lại buộc tôi trưởng lão? Bởi vì trưởng lão giữ lây học thuyết đó “trưởng lão 
được gọi là có kết hợp với phiền não ở ngay sát-na thực hành (chỉ là phiền não bọc 
phát), (ngoài sát-na đó) thì không kết hợp ở sát-na khác.” Vì thế đức Thế Tôn mới buộc 
tội trưởng lão ấy. Tiếp đó ngài Änanda nghĩ rằng - “Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng 
Giáo Pháp này theo thường lệ của ngài (với suy nghĩ) ta sẽ thuyết giảng cho Pháp đến 
chư Tỳ khưu Tăng, tuy nhiên vị Tỳ khưu không phải bậc trí này đã truyền bá chất độc 
(nói lời không khớp) Pháp thoại, vậy thì ta sẽ xin đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp 
đến chư Tỳ khưu.” Ngài Änanda đã làm như vậy. Để trình bày ý nghĩa đó ngài đã nói 
như sau “khi đức Thế Tôn đã nói như vậy, tôn giả Änanda đáp lời đức Thế Tôn...” 


Tattha sakkäyqdiftthipariyuffthitenati sakkayddithia gahitena abhibhitena. 
sakkãyadiftthiparetenati sakkayadilthiya anugafend. HissaraNaHfL diffhinissaranam 
nama nibbanam, tam yathabhutamn nappqjandftiL qppdfiVvimtaAfi avinoditä aniha{a. 
orarmbhagtiyaan¬ saimyojanaHmti he{fhabhagiyasaimyojanam naãma hoii. sesapadesupi 
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eseva nayo. sukkqpakkho uftänafthoyeva. “sữnwsaya pahiyaf[I tỉ vacanato panettha 
ekacc€ “afñfan” samyojanam dañno anusayo Tỉ vadanti. “yatha hỉ sabyafjanam 
bhattan tỉ vutte bhatfflato annam byañjanam hotl, evam “sanusaya tỉ vacanafo 
pariyufthanasakkayadilthio qnnena anusayena bhavitabbami tesam laddhi te 
“sasisam parupifva "tiadthi P.3.I45 pafikkhipitabba. na hỉ sisafO añño puriso aHthi. 
aihapi siyaä — “yadi fadeva samyojanam so anusayo, evamu sante bhagavafä therassa 
M.3.102 tarunupamo uparambho duaäropilo hoi ft. na duaäropio, kasma? 
evainlfaddhikattdi V.3.105 vidHharitametam. tasma soyeva kileso bandhanafthena 
SaInyojanam, appahina{thena anusayoti Imamattham sandhaãya bhagavald “sãnusayã 


pahiydfi `tỉ evam vuftanti veditabbam. 


Ở đó, sakkäyadi{thipariyu{thitena (với tâm bị triỀn phược bởi thân kiến): 
Sự nhận thức sai trái về thân bởi đã chấp chặt, bởi đã bị ngự trị. Sakkãyadi{thiparetenä 
(đã bị thân kiến chỉ phối): sự nhận thức sai trái về thân đi theo sau. Nissaranam (sự 
xuất ly) bao gồm Nibbana, Nibbana được gọi là sự thoát khỏi nhận thức sai trái, không 
nhận biết đúng theo thực thê đó. Appafivinitä (mà phàm nhân không thể làm cho 
tiêu tan): không thể làm cho tiêu tan, không thể kéo ra khỏi. Orambhãgiyam 
samyojanam (hạ phần kiết sử): các kiết sử vận hành trong phần thấp. Kê cả những 
câu còn lại có cách thức tương tự. Phần Pháp trắng đều có ý nghĩa đơn giản. Hơn nữa 
trong bài Kinh này có Pã|i “sãnusayã pahTyati (thân kiến cùng với cả tùy miên mà 
bậc Thánh nhân đã dứt trừ” một số thầy A-xà-lê nói rằng “kiết sử là khác, tùy miên 
là khác”. “Giống như khi nói rằng thức ăn cùng với những món ăn với cơm”, những 
món ăn cơm là khác so với thức ăn thế nào, học thuyết của các thầy A-xà-lê cũng đồng 
nghĩa rằng “tùy miên là một loại khác bị tiềm ân bởi sự nhận thực sai trái về thân bởi 
có Päli rằng “cùng với tùy miên” cũng như thế đó. Các thầy A-xà-lê có thê bác bỏ bằng 
câu “đã được trùm lên đầu”, bởi vì người khác không phải đi từ đỉnh đầu. Nếu vậy nên 
có câu hỏi rằng - “giả sử kiết sử là khác, tùy miên không phải là thế, nếu là thế cũng 
đồng nghĩa điều mà đức Thế Tôn thuyết “lời tranh luận của trưởng lão giống như lời 
tranh luận của một đứa trẻ ây là việc buộc tội trưởng lão sai?” Không phải việc buộc tội 
sai. Tại sao? Câu này đức Thế Tôn đã giải thích rồi, do trưởng lão chấp vào học thuyết 
như vậy, vì thế nên hiểu đức Thế Tôn đã nói như vầy rằng: “Thân kiến cùng với tùy 
miên mà các bậc Thánh nhân ấy đã dứt trừ” bởi muốn đề cập đến câu này chính là phiền 
não được gọi là kiết sử với ý nghĩa sự trói chặt, được gọi là tùy miên với ý nghĩa vẫn 
chưa dút trừ. 


132. Tacam chefvatiadisu idain opammasansandanan — fqcacchedo viya hi 
samapdtfi da†thabba, pheggucchedo viya vipassana, sãracchedo viya maggo. pafipada 
pana lokiyalokutIaramissakava vallaH. evamete daffhabbdii evaripa puggala evarm 
daf{thabba. 
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132. Tacam chetvä (đã cắt lớp da): đây là từ dùng để so sánh, nên thấy rằng 
thiền chứng giống như cắt được lớp vỏ ngoài, nên thấy Minh sát tựa như chặt được lớp 
dác gỗ, nên thấy Đạo tựa như chặt được lõi cây. Hơn nữa, đạo lộ thực hành hòa trộn với 
Hiệp thế và Siêu thế ấy mới phù hợp. evamete datthabbä (nên nhìn thấy những hạng 
người đó như vậy): nên nhìn thấy những hạng người đó như vậy. 


133. Upadhivivekati upadhivivekena. imina pañcakamagunaviveko kathito. 
qkusalanaln dhammmandm pahãandii  Imng naranappahanam  kathiam. 
kãyaduffhullanam pafippassaddhjat Imina kayalasiyapdfippassaddhi Kkathia. 
vivicceva kqÑmelHti upadhivivekena kamehi vina hufva. vivicca akusalehTfi akusalanam 
dhammanamụ pahanena kayadufthullanam pafippassaddhiya ca akusalehi vinaã hufva. 
yadeva taftha hoffi yam tattha antosamapaftikkhaneyeva samapaftisamufthiañca 
rupadidhammajatam hoii te P.3.146 dhanumefi te rpagatfanHadinad nayena vufte 
rũpadayo dhamme. dmccatfoi na niccafo. dukkhatfol na sukhafo. rogafofiadisu 
ãbadhafthena rogdio, antodosafthena gaIqa0o, anupaviddha†thena 
dukkhajananaflthena ca sallato, dukkhafthena qghato, rogafthena ãbqãdhafo, 
asakafthena paratfo, palujjana{fhena palokdafo, nissaffaffhena suÑfiato, na affaffhena 
anattato. taftha qniccaftoO, palokafoti đhỉhỉ padehi aniccalakkhanam kathiam, 
dukkhatoHadllhli chahi dukkhalakkhawnam, paradlOG  suñHñato  danaffafoll thí 
anaftalakkhanam. 


133. Upadhivivekä (viễn ly các sanh y): do viễn ly các sanh y. Với câu này ngài 
muốn nói đến sự an tĩnh từ sự trói buộc của năm dục. akusalãnam dhammãnam 
pahãna (do đã dứt trừ các Pháp bắt thiện): do đã đoạn trừ các Pháp bất thiện, ngài 
đã nói đến việc dứt trừ các Pháp ngăn che. kãyadut(hullãnam pafippassaddhiyäã (do 
làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện): Ngài nói đến việc làm cho 
yên tĩnh sự lười biếng của thân. viviceeva kãmehi (tự mình tách khỏi bởi các dục): 
là người lìa bỏ từ các dục bởi viễn ly các sanh y. vivicea akusalehi (tự mình tách khởi 
bởi các bất thiện): là người lìa bỏ bởi các bất thiện bằng việc dứt trừ Pháp bắt thiện và 
bởi việc làm cho yên tĩnh sự lười biếng. yadeva tattha hoti (có trong thiền chứng đó): 
Pháp chủng có sắc v.v, được vững trú ở trong thiền chứng, có bên trong thiền chứng đó 
và ở sát-na của thiền chứng. Te dhammäã (các Pháp đó): Các Pháp đó có sắc v.v, như 
đã trình bày theo cách thức được bắt đầu như sau “sắc”. Anieeato (là vô thường): Không 
có tính chất thường hằng. Dukkhato (là khổ đau): Không có tính chất an lạc. Nên biết 
ý nghĩa trong từ Rogato (là bệnh tật) như sau: gọi là bệnh tật bởi ý nghĩa sự đau đón, 
là ung nhọt (gandato) bởi ý nghĩa có sự gây hại ở bên trong, là mũi tên (sallato) bởi 
ý nghĩa tiễn vào đâm thủng và bởi ý nghĩa làm cho sanh khởi khô đau, là khổ cực 
(aghato) bởi ý nghĩa là đau khổ, sự đau đớn (ãbãdhato) với nghĩa tật bệnh, là của 
người khác (parato) bởi ý nghĩa không phải của mình, là vật hư hoại (palokato) bởi 
ý nghĩa bị bể vụn, là trồng không (suññato) với ý nghĩa không phải chúng sanh, là vô 
ngã (anatfato) bởi ý nghĩa không phải của chính mình. Ở đó, đức Thế Tôn nói đến 
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trạng thái vô thường với 2 từ là “là vô thường, là hư hoại”, ngài đã nói đến trạng thái 
khổ đau bằng 6 từ được bắt đầu bằng “là khổ đau' v.v, ngài đã nói đến trạng thái vô ngã 
băng 3 từ là “của người khác, là trống không, là vô ngã” 


SG fchỉ dhammeli so tchỉ cvam tiakkhanamnụ aropeva dilhehi 
antosamapafiyam pañcakkhandhadhammehi. cWtat paflvapefffi cittam paf{isamharati 
moC€flL qpdnellL. Hpdsatnhardfii vipassanacitam tãva savanavasena M.3.103 
thutivasena pariydaffivasena paññaHivasena ca efam santamn nibbãngHf evam 
asankhaaya qamatawa dhattya tupasamharadH mageacitam nibbanam 
đãrarnmanakaranavaseneva elan sanfametam paqTtanti na evam vadafi, iminã pana 
aãkarena tam pafivjjhanto tattha citan upasamharafl attho. so taftha thifoti tấya 
tilakkhanarammanaya vipassanaya thito. savữnd khayd10!  ppHIđfIL anukkamena 
cadro magee bhavewa papunali V.3.l106. teneva dhammaragendti 
samathavipassanadhamme chandaragena samathavipassanasuH hỉ  sabbaso 
chandaragam pariyadatumnn sakkonto arahafam papunati, asakkonto anagaml hoii. 


So tehi đhammechi (vị Ấy...từ những Pháp đó): vị ấy làm cho tâm thoát khỏi 
Pháp là năm uân bên trong thiền chứng rồi đã đặt trên tam tướng mà bản thân đã nhìn 
thấy như vậy. Cittam pafiväpeti (làm cho tâm thoát khỏi): là giải thoát tâm, đem tâm 
ra khỏi. Upasamharati (hướng tâm đến): Đem tâm vào cảnh giới bất tử là Pháp vô vi 
như vậy, cái tâm Minh sát là sự diệt an tĩnh với việc nghe, với việc khen ngợi, với việc 
học, với việc chế định, không nói như vầy tâm Đạo là sự yên tĩnh, là sự tinh lương bởi 
làm cho Nibbãna trở thành đối tượng. Hơn nữa, có lời giải thích rằng khi thấu triệt Pháp 
đó bằng biểu hiện này sẽ hướng tâm đến cảnh giới bất tử. so tattha thito (ở đó, vị Ấy 
đã vững trú...): vị ấy đã vững trú trong Minh sát có tam tướng làm đối tượng đó. 
äsavãnam khayam pãpunäti (vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc): vị ấy đã tu 
tập bốn Đạo theo tuần tự rồi mới chứng đắc. teneva dhammarägena (do luyến ái trong 
chính Pháp đó): do sự ước muốn và ái luyến trong Pháp là Chỉ tịnh và Minh sát. Thật 
vậy, khi có thể năm lẫy sự ước muốn và sự luyến ái trong Chỉ tịnh và Minh sát băng tất 
cả mọi phương diện (sẽ) chứng đắc quả vị A-ra-hán, khi không thê sẽ chứng đắc quả vị 
A-na-hàm. 


Yadeva P.3. 147 tattha hotfi vedanagatfanti idha pana rñpam na gahitam. kasimä? 
samatikkantata. ayañhi hefthã rupãvacaraqjjhanam samapajjiva rupam atikkamitva 
qrữpãYyacarasamapaftim samapannofti samathavasenapinena rupam atikkantam, he{thã 
rupamyụ sammadeva sammasiva tam datiKKamma dan drHpam sammasaffi 
viDassanavasenapinena rủpan aHkkamtam. aripe pana sabbasopi ripam nafthiti tam 
sandhayapi idha rupam na gahita1m. 


Yadeva tattha hoti vedanägatam (là thọ...có mặt trong thiền chứng đó): 
trong câu này ngài không thuyết đến sắc. Tại sao? bởi đã vượt qua rồi. Thật vậy, vị Tỳ 
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khưu này đạt đến thiền Sắc giới ở phần sau rồi vượt khỏi sắc, là vị đã chứng đắc thiền 
chứng Vô sắc, vì thế Sắc đã vượt qua bằng mãnh lực Chỉ tịnh. Khi quán xét Sắc trong 
phần sau rồi vượt qua khỏi sắc đó, lúc này quán xét Vô sắc, vì thế đã vượt qua Sắc bởi 
mãnh lực Minh sát, tuy nhiên trong Vô sắc thì không có Sắc ở trong mọi khía cạnh. Vì 
thế ngay khi ngài ám chỉ đến Vô sắc đó mới không thuyết Sắc ở chỗ này, việc không 
thuyết ấy đã chính xác. 


Atfha kiñcardhi kim pucchamiti pucchaft? samathavasena gacchafo 
cittekageatä dhuramn hofi, sO cefOViuffto nãmad. vipassanavasena gacchafo pañnaã 
dhuramụ hot, so panñavimulo namalL eúha therassa kankhä natthi qyam 
sabhavadhammoyeva, samathavaseneva pana gacchanfesu eko cetoVvimufto nama hot, 
eko paññaãvimufto. viDpassanavasena gacchantesupi eko paññavimuftAo nama hoi, eko 
cefovimuftoti ettha kùn karananti pucchati. 


A tha kiñcarahi (vậy thì vì lý do gì): (Ngài Ananda hỏi rằng) bạch ngài vậy thì 
do nguyên nhân nào? Ngài trưởng lão không có sự hoài nghi ở chỗ này, nhiệm vụ là sự 
chuyên nhất của tâm đang đi bởi mãnh lực của Chỉ tịnh, vị ấy được gọi là (có) sự giải 
thoát ở tâm. Nhiệm vụ là tuệ đang đi do mãnh lực của Minh sát, vị ây được gọi là (có) 
sự giải thoát do tuệ. Do thực tính Pháp là như vậy nhưng trưởng lão lại hỏi rằng: cái gì 
nhân ở trong trường hợp này? Trong số vị thực hành theo phương pháp Chỉ tịnh thì một 
vị được gọi là có sự giải thoát ở tâm, vị còn lại được gọi là có sự giải thoát do tuệ. Trong 
số vị thực hành bằng phương pháp Minh sát thì một vị gọi là có sự giải thoát do tuệ, vị 
còn lại gọi là có sự giải thoát ở tâm. 


Indriyavemafttadtmim vadArmfi indriyananafIatam vadami. idan vuttam hoti, na 
fvam, ananda, dasa păramiyo pũretva sabbaffiutain paHvÙj hi, tena te efa aqpakqƒq1m. 
qhamụm pana pafivijhim, tena me cfam pakafam. ettha hỉ indriyananattata karanam. 
samathavaseneva hỉ gacchantesu ekassa bhikkhuno citekageatä dhuram hofi, so 
cefovimufto nãma hoti. ekassa pañna dhuram hoi, so paññavinutto nãma hoii. 
vi0assanavaseneva ca gacchanfesu ekassa pañña dhuram hotl, so paññavimuito 
MỊ. 3. 104 nama hoti. ekassa cittekaggata dhuram hoi, so cetovimufto nama P.3. I48 hoi. 
dve aggasavaka samathavipassanadhurena qrahattamn patH. tesu dham1masenapdafi 
pañnavimutto jãto, mahaãmoggallanatthero celovimulto. IH indriyavemaHiamettha 
karananfi veditabbam. sesam sabbattha utanamevdtHi. 


Indriyavemattatam vadãmii: Ta nói sự khác biệt của các quyền. Điều này đã 
được nói, này Ananda, con đã thực hành mười Pháp ba-la-mật vẫn chưa chứng đắc Toàn 
giác trí. Tại sao quả vị Toàn giác trí ấy mới không hiện hữu cùng con? Nhưng ta đã thấu 
triệt, cho nên quả vị Toàn giác trí này hiện hữu cùng ta. Sự khác biệt của các quyền làm 
nhân trong trường hợp này. Do khi chư Tỳ khưu đi với mãnh lực của Chỉ tịnh, nhiệm 
vụ là sự chuyên nhất của tâm nơi một vị Tỳ khưu nảo, vị ấy được gọi là có sự giải thoát 
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ở tâm. Nhiệm vụ là tuệ có nơi một vị Tỳ khưu nào, vị ấy gọi là có sự giải thoát đo tuệ. 
Hơn nữa, khi chư Tỳ khưu do mãnh lực Minh sát, nhiệm vụ là tuệ có nơi vị Tỳ khưu 
nảo, VỊ ẫy gọi là có sự giải thoát do tuệ. Nhiệm vụ là sự chuyên nhất của một tâm có 
cùng một vi Tỳ khưu nảo, vị ấy gọi là có sự giải thoát do tâm. Cả hai vị Thinh văn hàng 
đầu chứng đắc quả vị A-ra-hán bằng nhiệm vụ Chỉ tịnh và Minh sát. Cả hai vị ấy thì vị 
Tướng quân Chánh pháp là sự giải thoát do tuệ, trưởng lão Mahamogsallana là sự giải 
thoát ở tâm. Nên biết rằng sự khác biệt của các quyền làm nhân trong trường hợp nảy. 
Các từ còn lại ở các câu đơn giản. 


Giải Thích Đại Kinh Mãlunkya Kết Thúc 
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65. Giải Thích Kinh Bhaddäli - Bhaddälisuttavannanäa 


134. Evam V.3.107 me sutanti bhaddalisuttatm. tatha ekqsanabhojananti 
ekasmim purebhafte asanabhojanam, bhuñfjitabbabhattanti attho. qppãäbqdhatantiadImi 
kakacopame vitthaäritani. na ussahqmmứii na sakkomi. siyñ kukkuccdm siyñ viDpdflsaroti 
evam bhuñJjanto yavajTvam brahmacariyam caritum sakkhissami nu kho, na nu khofi it 
me vippafisarakukkuccam bhaveyyaHi attho. ekqadesamn bhuñijitvati poranakatthera kira 
patte bhattamn pakkhipitva sappimhi dinne sappina un„hameva thokamụ bhuñjitva hatthe 
dhovitva avasesam bahi niharifva chãyHdakaphasuke thane nisidiva bhuñjdnti. etla 
sandhaäya sattha aha. 


134. Kinh Bhaddãli được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
ekãsanabhojanam (hạnh một chỗ ngồi khi thọ thực): Thọ dụng vật thực vào trước 
bữa ăn (trước giờ ngọ) một lần, có nghĩa là vật thực nên thọ dụng. Appäbãdhatam 
(trạng thái ít bệnh): Trạng thái ít bệnh đã được nói chỉ tiết trong bài Kinh Kakacopama. 
na ussahãmi (không có khả năng): Không thể. Siyã kukkuecam sỉyäã vippafisãro (có 
thể có sự hối hận, có thể có sự hối tiếc): Khi thọ dụng như vậy, có thể có sự hối hận, 
sự hối tiếc nơi ta (rằng) ta sẽ có thể thực hành Phạm hạnh cho đến trọn đời hay không? 
ekadesam bhuñjitvã (sau khi ăn một phần): có thể ăn một phần. Kế rằng trưởng lão 
trước kia khi thí chủ sau khi đặt vật thực vào trong bình bát đã cúng dường bơ lỏng, sau 
khi ăn một ít bơ lỏng nóng đã đi rửa tay rồi mang phần còn lại đi ra ngoài, đã ngồi xuống 
thọ dụng (phần còn lại) ở một nơi có bóng mát và nước uống dễ chịu. Bậc Đạo Sư muốn 
ám chỉ đến điều đó. 


Bhaddali, pana cintesi — “sace sakim paftam piretva dinnam bhattan bhuñJiva 
puna palam dhoviva odanassa pirewa laddham P.3.l149 bahi niharina 
chayhdakaphasuke thane bhuñnjeyya, it evain valfeyya, itaratha ko sakkoll ti. tasmaã 
evarmpi kho qham, bhantfe, na Hssahqm1ii aha. ayam kira afte ananfaraya jãHyä 
kakayoniyam nibbatti. kaka ca nama mahachataka honti. tasma chatakaHfhero nama 
ahosi. fassa pana viravanfasseva bhagava tam maddiva ajjhofthariva — “yo pana 
bhikkhu vikale khadaniyam va bhojaniyam và khadeyya và bhuñjeyya va pacittiyan tỉ 
(pac¡. 248) sikkhäpadam pañnapesi. tena vuttamn tha kho ãyasmd, bhaddäli,... pe... 
gnussaham pavedesiti. 


Tuy nhiên Bhaddäli nghĩ răng - “Nếu Tỳ khưu thọ dụng vật thực mà thí chủ cúng 
dường đầy bình bát chỉ một lần, hơn nữa sau khi rửa sạch bình bát rồi đỗ đầy cơm mang 
đi ra ngoài, có thể thọ dụng ở nơi có bóng mát và nước uống dễ chịu, như thế này đủ để 
làm được, ngoải điều ấy ra thì ai có thê làm được.” Bởi vậy, ngài Bhaddäli đã nói 
'evampi kho aham, bhante, na ussahämi (như vậy, bạch Thế Tôn, con cũng không 
thể...)” Được biết rằng trong thời quá khứ ngài Bhaddãli này sanh làm loài quạ trãi qua 
liên tục nhiều kiếp. Loài quạ là loài vật thường hay đói. Vì vậy, đã trở thành vị trưởng 
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lão đói. Khi trưởng lão than khóc đức Thế Tôn đã trấn áp vị trưởng lão ấy rồi chế định 
học giới rằng: “Vị Tỳ khưu nảo họ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái 
thời phạm điều giới pãcittiya” (pãci. 248). Bởi thế ngài nói rằng khi ấy tôn giả 
Bhaddäli...tuyên bố sự bắt lực. 

Yathä M. 3. 105 tanti yathaã aññopi sikkhäya na paripirakari ekaviharepi vasanto 
safthu sammukhibhavam na dadeyya, tatheva na adasiti aftho. neva bhagavafo 
upafhanam qgamasi na dhammadesanafthanamn na vitakkamalakam, na cekam 
bhikkhacaramaggam pafipajji. yasmimn kule bhagava nisidaH, tassa dvarepi na a{thasi. 
Sacassa vasana{thanarn bhagava gacchdfi, so purefarameva ñatva aññnattha gacchati. 
saddhapabbdjito kiresa kulaputto parisuddhasilo. tenassa na añño vitakko ahosi, — 
“mayã mnãma udarakaranda bhagavato  sikkhäpadapafñfñapanam  pafibahifam, 
ananucchavikam V.3.]10S§ me kalan 1Ì aqyameva vitakko dahosi tasma ekavihare 
vasantopi lajjãya satthu sammukhibhavam nadasi. 


Yathã tam (giống như điều đó): Ngài Bhaddäli không cho bậc Đạo Sư nhìn 
thấy mặt, như thê vị Tỳ khưu khác không thực hành trọn vẹn trong các học giới dù sống 
trong một ngôi tịnh xá cũng không để cho bậc Đạo Sư nhìn thấy mặt, không đi phụng 
sự đức Thế Tôn, không đi đến chỗ thuyết giảng Giáo Pháp, không đến phòng lớn suy 
tầm, không đi khất thực cùng nhau dù chỉ một lần. Đức Thế Tôn ngồi ở tại gia đình nào 
thì không đứng ngay cánh cửa đó. Nếu như đức Thế Tôn đi đến chỗ ở của ngài Bhaddãili, 
vị ấy sau khi biết trước được điều đó cũng sẽ đi chỗ khác. Được biết răng ngài Bhaddäli 
là thiện nam tử xuất gia vì lòng tin có giới thanh tịnh. Vì thế sự suy tầm khác không có 
nơi ngài, - “Ta đã phản đối việc chế định học giới của đức Thế Tôn bởi vì cái bụng, ta 
đã tạo nghiệp không phù hợp. Bởi thế ngài Bhaddäli dầu ở trong cùng một ngôi tịnh xá 
cũng không để cho bậc Đạo Sư nhìn thấy mặt vì xấu hồ. 


135. CIvarakammtamụ karonfffi manussa bhagavafo civarasatakan adarnsu, tan 
gahetva ciaram karonti efadt0 dosakqnii eftam okasametam aparadham, satthu 
sikkhapadam pañfñapentassa palbahitaharanam sadhukam manasi Karohiti qHho. 
dukkarataranti P.3.I50 vassafhi vasiva disãpakkante bhikkhi kuhiủn vasithati 


L— 


pucchanti, tehi jetavane vasimhati vulte, “ãvuso, bhagava lmasmimn anfovasse katfaran 
jatakam kathesi, kataram suttantam, katarama sikkhäpadam paññiapesr 1i pucchitãro 
honti. tato “vikalabhojanasikkhapadam pañnapesi, bhaddadli, nama nam eko thero 
paHbahl "ti vakkhamli. tam sua bhikkhuủ — “bhagavaflopi nama sikkhäpadam 
pañnapentassa pafibahitam ayuttamn akaranan tỉ vadamiiL. cevam te aydamn— doso 
mahajanantare paka‡o hufvã duppaliharatam' ãpajjissafIIi maññamana evamahaInsu. 


apica aññepi bhikkhi pavaretva satthu santian ãgamissamHi. 


CTvarakammam karontfi (chư Tỳ khưu giúp đỡ nhau làm công việc may y): 
nhóm người cúng dường tắm vải choàng đến đức Thế Tôn. Chư Tỳ khưu đã cầm lấy 
tắm vải choàng ấy đề làm y. etam dosakam (lỗi lầm này): Ngài hãy khéo tác ý, cơ hội 


1142 


65 - Giải Thích Kinh Bhaddäli CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Bhaddalisuftavannana QUYEN 2 


này, lỗi lầm này, nguyên nhân mà ngài phản bác việc chế định học giới của bậc Đạo Sư. 
Dukkarataram (thực hiện còn khó khăn hơn): các Tỳ khưu hỏi các Tỳ khưu an trú 
mùa mưa đã đi theo các hướng khác nhau răng “Các ngài sống ở đâu? Khi chư Tỳ khưu 
nói răng (chúng tôi) cư trú ở tịnh xá Jetavana. Chư Tỳ khưu ấy cũng là người hỏi rằng: 
“Này hiền giả, trong mùa an cư này đức Thế Tôn đã thuyết Bồn Sanh gì? đã thuyết bài 
Kinh gì? đã chế định học giới nào?” Sau đó chư Tỳ khưu sẽ nói rằng: “Đức Thế Tôn 
chế định điều học (không) ăn phi thời, nhưng một vị trưởng lão tên là Bhaddäli phản 
bác.” Chư Tỳ khưu đã nghe điều đó mới cùng nhau nói răng: - “Ngay cả khi đức Thế 
Tôn chế định học giới thì việc phản bác không có lý do, không thích hợp.” Chư Tỳ khưu 
nghĩ rằng sự sái quấy của ngài này xuất hiện ở giữa đại chúng như vậy, sẽ rất khó để 
khắc phục trở lại mới nói như vậy. Và hơn nữa kế cả những vị Tỳ khưu khác sau khi 
kết thúc mùa an cư cũng sẽ cùng nhau đến gặp bậc Đạo Sư. 


Atha team “ethavuso, mama satharam khamapentassa sahaya hotha Tỉ 
sanghamụ sannipatessasi. tattha agantuka pucchissanfi, “ävuso, kim iminapi bhikkhunaã 
katan tỉ. talo efamattham sua “bhariyam katamn bhikkhuna, dasabalaimn” nãma 
palbahissafi ayutftametan  tÌ vakkhqnti. evampi te qydợụ aparadho mahajananfare 
pakato huwa duppalikaradlamnw apqjissaHflL manñamanapi evamaharmmsu. atha vã 
bhagava pavarefva carikam pakkamissaflL tha tam galagafaflhane bhagavafo 
khamapanatthaya sangham sannipatessasi tafra disavasino M.3.106 bhikkhu 
pucchissanti, “avuso, kửủm Imina bhikkhunã kalan 1Ì... pe .. duppafiRaratam 
ãpajJ1SsafIIi maññamanaDi evamaha1su. 

Vậy thì ngài sẽ hợp Tăng bằng lời nói rằng: “Này chư hiền giả, khi tôi xin bậc 
Đạo Sư tha thứ lỗi lầm (trong sự sái quấy này), xin các ngài hãy làm bạn (của tôi).” Các 
vị Tỳ khưu khách ở đó sẽ hỏi rằng, “này hiền giả, vị Tỳ khưu này đã làm gì vậy?” Khi 
các vị Tỳ khưu khách đã nghe ý nghĩa đó sẽ nói rằng “Vị Tỳ khưu này đã tạo nghiệp 
nghiêm trọng, hành động này không thích hợp mà vị ấy sẽ phản bác đẳng Thập Lực.” 
Chư Tỳ khưu nghĩ rằng sự sái quấy của ngài này xuất hiện ở giữa đại chúng như vậy sẽ 
rất khó để sửa chữa lại mới nói như vậy. Từ đó đức Thế Tôn khi đã kết thúc an cư mùa 
mưa ngài sẽ rời khỏi để đi du hành. Vậy thì ngài sẽ hợp Tăng để xin đức Thế Tôn tha 
thứ lỗi lầm ở chỗ ngài đã đi. Các Tỳ khưu ở phương khác sẽ hỏi rằng: “Này chư hiền, 
vị Tỳ khưu này đã tạo nghiệp gì?...dầu nghĩ rằng sẽ rất khó đề sửa chữa lại mới nói như 
vậy. 


Etadavocati appatruiupam mayaä katam, bhagavaä pana mahanfeDi qgune 
alaggiva mayham qccayan” paRHgganhissafilHẦR maññamano eiam “dccqyo H"1ụ, 
bhamte, "tiãdivacanam avoca. tadtha P.3.15] qccayoti aparadho. mú1ụ")k accqgamaii 
mam aHkkamma abhibhavitva pavatto. pafigganhatHfi khamatu. ãydfÙ saqvarayä1i 
qnägdaf€Ẫ sanvaraalthaya, puna evaripassa dqparadhassa dosassa khalitassa 
akaranatthaya. taqgghati ckamsena. samayopL kho te, bhaddalni, bhaddali, taya 
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pafvjjhitabbayuttakam ekam karanan atthi, tampi te na pafividdham na sallakkhitanti 
dassefi. 


Etadavocä (ngài Bhaddäli đã nói lời đó): ngài Bhaddãli dù nghĩ rằng ta đã tạo 
nghiệp không thích hợp, tuy nhiên đức Thế Tôn không chấp vào điều đó ngài sẽ tha thứ 
lỗi lầm cho ta, mới nói lời bắt đầu rằng “một lỗi lầm đã chi phối con”. Ở đó, lỗi lầm 
bao gồm sự sái quấy. mam accagamä (chi phối con): Đã chi phối con, lỗi lầm đã xâm 
lấn áp đảo con được vận hành. Patigganhãätu (chấp nhận lỗi lầm): Xin hãy tha lỗi (cho 
con). äyatim samvaräya (để có thể phòng hộ trong tương lai): vì mục đích phòng hộ 
trong tương lai, để không gây ra lỗi lầm, sự sái quấy bằng hình thức như vậy nữa. taggha 
(đủ rồi): chắc chắn. samayopi kho te, bhaddäli (này Bhaddäli ngay cả nguyên nhân 
như vậy, ngươi cũng không biết): Đức Thế Tôn chỉ ra rằng: này Bhaddäli thậm chí có 
một lý do mà ngươi có thê nhận thức thấy đáo, nhưng ngươi đã không nhận thức, không 
cân nhắc suy xét. 


136. Ubhatobhagavunutfotiadisu V.3.109 dhammanusari, saddhanusariti dve 
ekacittakkhanika magøasamangipuggadla. ele pana saffapi ariyapuggeale bhagavatapi 
evamụ đnãpefum na yultam, bhagavatfä đnadfte tesamDpi evam kattn na VHIq,. 
a{thanaparikappavasena pana ariyapuggalanam suvacabhavadassanattham P.3.152 
bhaddalittherassa ca dubbacabhäavadassanatthametam vuttam. 


Ubhatobhãgavimutto (hạng người giải thoát cả hai phần): Bậc Thánh nhân 
được gọi là hạng người giải thoát cả hai phần (Chỉ tịnh và Minh sát) như sau: tất cả hạng 
người đầy đủ với đạo trong một sát-na tâm có 2 nhóm là bậc thánh nhân tùy Pháp hành 
(dhammanusarn) và bậc thánh nhân tùy tín hành (saddhanusar7ri). Việc đức Thế Tôn 
cho cả bảy bậc Thánh nhân này làm theo mệnh lệnh cũng không thích hợp. Do khi đức 
Thế Tôn đã ra lệnh thì không thích hợp đề các bậc Thánh nhân ấy làm như vậy, nhưng 
đức Thế Tôn lại nói câu này để chỉ rõ lợi ích bản chất dễ dạy của các bậc Thánh nhân 
băng việc xác định sự kiện không thích hợp và để chỉ rõ lợi ích bản chất khó dạy của 
trưởng lão Bhaddäli. 


ADpi nu fvait tastmữm samaye ubhafobhagavimutffofi desanamm kasma aãrabhi? 
bhaddadlissa nigoahanattham. dayanhetha qdhippayo — bhadddl, me saffa 
ariyapuggala loke dakkhineyyä mama sãsane sãmino, may! sikkhäpadam paññapente 
patibahitabbayutte karane sati etesaimn paHbahitun yuttamụ. fvam pana mama sãsanafo 
bahirako, may sikkhapadamua paññapenmte tuyham pa{ibahitum na yuttanHi. 


Tại sao đức Thế Tôn lại bắt đầu thuyết ý nghĩa rằng trong lúc đó này ông là bậc 
Thánh nhân giải thoát cả hai phằần...phải không? (api nu tvam tasmim samaye 
ubhatobhägavimutto): để chế ngự tôn giả Bhaddãli. Ở đây có lời giải thích rằng - Này 
Bhaddäli, cả 7 bậc Thánh nhân này là những bậc xứng đáng cúng đường trong thế gian, 
to lớn trong Tôn giáo của ta, khi ta chế định học giới, khi có lý do thích hợp để phản 
bác, việc các bậc Thánh nhân ấy phản bác cũng thích hợp, tuy nhiên ngươi là người nằm 
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ngoài Tôn giáo của ta, khi ta chế định học giới việc mà ngươi phản bác là việc không 
thích đáng. 


Rito tucchoti antfo ariyagunanam abhaävena riffAako tucchako, iSSaravacane 
kiñci na hoti. yathadhanummam pafikarosti yatha dhammo thíto, ftatheva karosi, 
khamapesifi vutftan hoti. fqụ fe maydn  paflggauhdmaii tam tava aparadhamu mayam 
khamama. vuddhi hesa, bhaddãlH, ariyassa vinayefi esa, bhaddali, ariyassa vinaye 
buddhassa bhagavafto sasane vuddhi nama. katana? accaydmn accaydfd đisva 
yathadhammam  palkarima  ayatim Sđ411„varapajjana. desanamụ  pana 
puggaladhitthanamnụ karonfo “yo qccayan accaydfo disvaã yathadhammam paRHkaroti, 
ãyaftim samvaram ãpajjafI "ti aãha. 


Ritto tuccho (ngươi là người rỗng tuếch, người trống rỗng): Bhaddali là 
người rỗng tuếch, người rỗng không bởi do không có ân đức của bậc Thánh ở bên trong 
(tự ngã), không có bất cứ gì khi nói đến ân đức Pháp quan trọng. yathãdhammam 
pafikarosi (sửa lại theo Pháp): Thực hành theo kiểu người đã được vững trú trong 
Pháp, giải thích rằng yêu cầu tha thứ lỗi lầm. tam te mayam pafigganhäma (ta sẽ 
nhận biết lỗi lầm của vị ấy): Ta tha thứ lỗi lầm của vị đó. vuddhi hesã, bhaddäli, 
ariyassa vinaye (Vì rằng này Bhaddali, đây là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc 
Thánh): Như vậy, này Bhaddãäli đây gọi là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh 
là trong Tôn giáo của Thế Tôn, của đức Phật. Như thế nào? Sau khi nhìn thấy lỗi lầm 
với tính chất lỗi lầm rồi sửa chữa lại theo đúng pháp, (vị ấy) gọi là đi đến sự thu thúc 
trong tương lai. Nhưng đề thuyết giảng dùng con người làm nên tảng [puggalãdhitthãna] 
đức Thế Tôn thuyết rằng “Người nào sau khi nhìn thấy lỗi lầm bằng tính chất lỗi lầm 
rồi sửa chữa lại theo đúng pháp, (người ấy) sẽ đi đến sự thu thúc trong tương lai”. 


137. Safthapi M3107 wpavaddffẦẦễ “asukaviharavasr asukassa therassa 
saddhivihariko asukassa antevasiRo ithannãmo nãma bhikkhu lokuftaradhammam 
nibbafttetumn aranñan pavi{tho ”tỉ sufva — “Kim fassa arafñfiavasena, yo mayham pana 
sasane sikkhäyq aparipurakarT tỉ evain Iupavadd1i, sesapadesupi eseva nayo, apicettha 
devata na kevalan upavadanti, bheravarammanam dassefva palayanakarampi karonti. 
díanapÌ dffndHí silam avajjanfassa samkilifhafthanam pakafam hoti ciflam 
vidhaävaHi, na kammafthanam alliyati. so “kùn mãdisassa aranfiavasena 1Ì vippa{isarT 
uịthaya pakkamaH. dffãpiL díữngt Hpavadifofli aianapi V.3.T10 ai upavadio, 
ayameva va patho. sukkapakkho vufftapaccamikanayena veditabbo. so P.3. IŠ53 yiyicceva 
kqmelniiadi evam sacchikarofII dassanattham vuttam. 


137. Satthãpi upavadati (bậc Đạo Sư khiến trách): Đức Thế Tôn đã biết rằng: 
“vị Tỳ khưu tên này ở tịnh xá ấy, là đệ tử của vị trưởng lão tên đó, là học trò của vị 
trưởng lão tên đó, đi vào rừng đề thực hành làm cho Pháp Siêu thế sanh khởi”- khiển 
trách như vây: - “vì lý do gì Tỳ khưu không thực hiện cho trọn vẹn trong các học giới 
trong Tôn Giáo của ta, (trước khi) đi vào sống ở rừng của vị Tỳ khưu ấy (có lợi ích gì). 
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Các từ còn lại cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Hơn nữa, trong trường hơp này chư 
Thiên không những khiên trách mà còn thị hiện hình ảnh đáng sợ khiến cho vị Tỳ khưu 
ấy trỗn chạy (từ rừng). Attanäpi attãnam (thậm chí tự mình cũng khiến trách chính 
mình): Khi vị Tỳ khưu ây xem xét lại giới hạnh (của bản thân) được hiển hiện vị trí làm 
trở nên ô nhiễm, tâm chay khắp nơi, không bám vào nghiệp xứ. Vị ấy khởi lên sự hối 
tiếc rằng “Việc sống ở trong rừng của người như ta thật vô ích mới đứng dậy (xuất khỏi 
thiền chứng) bỏ đi”. Attäpi attänam upavadito (thậm chí tự mình cũng khiến trách 
chính mình): ngay cả mình cũng (có thế) tự nhắc nhở mình. Hơn nữa, Pã]ï như vầy 
“attanäpi attä upavadito (thậm chí tự mình cũng khiến trách chính mình)? cũng có. (Vị 
Tỳ khưu thực hành) Pháp trắng (Pháp thiện) nên hiểu theo cách đối lập với những điều 
đã nói. Đức Thế Tôn đã nói rằng vị Tỳ khưu vắng lặng từ các dục (so vivicceva 
kãmehi) để chỉ rõ lợi ích vị Tỳ khưu chứng ngộ như vậy. 


140. Pasayha pasayha kãrauain karonffi appamaftakeDpi dose nigoahefva 
punappunam karenti. no tathqfi mahantepi aparadhe yatha itardm, evam pasayha na 


T— 


karenfi. so kira, “avuso, bhaddadli, mã cintayitha, evaruipam nama hoi, chỉ saltharam 
khamapehl 1l bhikkhusanghatopl, Kancil bDhikhum pesevwa dtlano santikam 
pakkosapetva, “bhaddali, mã cintayittha, evaripan nãma hofl 1Ì evam safthusantikapi 
anugoahamụw paccasisatiL tato “bhikKhusanghenaDpi na samassasio, sattharapl Tỉ 


cintetva evamaha. 


Pasayha pasayha kãranam karonti (chư Tỳ khưu chế ngự đi chế ngự lại làm 
cho trở thành nhân): Khi đã chế ngự lỗi lầm dù một chút ít rồi thực hiện thường xuyên. 
no tathã (không...như thế): Không chế ngự sự sái quấy dù lớn lao giống như vị Tỳ 
khưu khác rồi khiến nó trở thành nguyên nhân. Được biết rằng vị ấy đã nói rằng “này 
hiền giả Bhaddãli, ông chớ nên suy nghĩ, gọi là (hành động) bằng hình thức như vậy, 
ngài hãy đến sám hối bậc Đạo Sư xin tha thứ lỗi lầm,” rồi gởi một vị Tỳ khưu từ hội 
chúng Tỳ khưu đi, cho gọi Bhaddäli đến tìm gặp ta, mong được sự trợ giúp từ trú xứ 
của bậc Đạo Sư như vây: “Này Bhaddäli, ông đừng suy nghĩ nữa, hành động bằng hình 
thức như vậy có được”. Từ đó ngài Bhaddäli đã khởi suy nghĩ rằng “ngay cả chư Tăng, 
kế cả bậc Đạo Sư cũng không bỏ rơi ta mới nói như thế.” 


Atha bhagava bhikkhusanghopi saHhapi ovaditabbayuttameva ovadaii, na 
Itaranti dassettm tha, ĐhaddAH, ekaccoftiadimaha. tattha qñÑeHqifNfantiadini 
qnumaãnasutte vitharitanli. na samma vaffdffi samma valfampi na vatfati. na lormain 
patefI<I anulomavafte na vaHaH, vilomameva ganhai. Ha Hithãrdgl vaffdfii 
nitharanakavatIamhi na vattaH, apaHivufthanattham turitaturito chandajatfo na hoi. 
tatrafi tasmim tassa dubbacakarane. qbhipậhapaffikoti nirantaraäpattiko. ãpaftibahuloti 
sãpdftikakhalovassa bahu, suddho nữräpaftikahalo appotll attho. na khippameva 
vipasammafi khippam na vipasammadtl, dịghasuftan hoti vinayadhara M.3.106 
padadhovanakRale aãgatam P.3. l54 “gacchaãvuso, vaftavela "ti vadaHHi. 
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Sau đó, đức Thế Tôn trong khi trình bày thậm chí Chư Tăng, kế cả bậc Đạo Sư 
giáo huấn và dạy bảo người đáng được dạy bảo, không giáo huấn và dạy bảo ngoài 
những người này, đã nói rằng “idha, bhaddäli, ekacco (này Bhaddäli, một số vị Tỳ 
khưu trong Pháp và Luật này)”. Ở đó, aññenãññam (nằm ngoài vấn đề): đã được 
nói chỉ tiết trong bài Kinh Anumãna. na sammä vattati (không thực hành chân 
chánh): Không thực hành bổn phận một cách chân chánh. na lomam päteti (không 
làm lắng di): Không thực hành thuận theo nhiệm vụ là nắm lấy những điều đối nghịch. 
na nitthãram vattati (không giải quyết dứt điểm): không hoàn thành trách nhiệm, 
không khởi lên ước muốn vô cùng vội vã để xuất khỏi tội. Tatrã: là trong nguyên nhân 
của việc khó dạy ấy. Abhinhãpattiko: là vị vi phạm thường xuyên. Äpattibahulo (là 
vị phạm nhiều tội): Có nghĩa là thời gian vi phạm quá nhiều, thời gian thanh tịnh không 
vi phạm quá ít. na khippameva vũpasammati (không giải tội ấy một cách mau 
chóng): Không giải quyết một cách nhanh chóng, là người ngủ (một giấc ngủ) dài. Các 
vị rành rẽ về Luật nói cùng vị Tỳ khưu đã đi đến trong lúc rửa chuân rằng “này hiền giả 
hãy đi, đã đến giời thực hành”. 


Puna kalam mañniwa agatam “gacchavuso, tuyham viharavela, gacchavuso, 
samaneradinamn uddesadanavela qamhakam nhanavela  thernpafthanavela, 
mukhadhovanavela "tiadimi vatva divasabhagepi rattibhagepDi ãgafq yyojemtiyeva. 
“kaya velaya, bhante, okãso bhavissafi ”tỉ vuftepi “gacchavuso, fvam imameva thãna1m 
janasi, asuÀo nama vinayadharatthero sinehapanam pivati, asuko virecanam Kareli, 


_1} 


kasma turitosi "tiadIni vatva dighasuftameva KaroHnti. 


Hơn nữa, nói cùng vị Tỳ khưu biết thời đi đến được bắt đầu như sau: “Này hiền 
giả hãy đi đã đến giờ quét dọn tịnh xá, đã đến thời gian dạy các vị Sa-di v.v, đã đến thời 
gian đi tắm của ta, đã đến giờ phụng sự trưởng lão, đã đến giờ rửa mặt,” rồi gởi vị Tỳ 
khưu đi vào ban ngày, hay vào ban đêm. Khi vị Tỳ khưu nói rằng “thưa ngài, sẽ có cơ 
hội vào thời gian nào nữa?” mới nói lời sau: “này hiền giả hãy đi, hiền giả sẽ biết được 
vị trí này, trưởng lão rành rẽ về Luật, vị kia uống dầu, vị kia đã sai tây rửa đường ruột, 
bởi thế ngài mới vội vã., rồi ngủ một giấc ngủ dài. 

14I. Khippameva vũpasammafffi lahum vuipasammati na đighasuttan hoii. 
ussukkapanna Phikkhu — “avuso, ayam subbaco bhikkhu, janapadavasino nãma 
gãmamnfasenasane vasandflfhanamisajanadnil V3lll na phasukãn  hondi, 
bhikkhacaropi dukkho hotl, sighamassa adhikarandan vũpasamema tỉ sanniDaftiva 
ãpaftito vufthapetva suddhante patihapemi. 


Khippameva vũpasammati (giải quyết một cách nhanh chóng): giải quyết 
nhanh, không ngủ (một giấc ngủ) dài. Chư Tỳ khưu vị có sự nỗ lực - “này các hiền giả, 
vị Tỳ khưu này là người dễ dạy, được gọi là vị sống ở xứ sở không thoải mái, có việc 
ở, việc đứng và việc ngồi v.v, chỗ trú ngụ ở cuối làng, thậm chí việc đi khất thực cũng 
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khó khăn, sự tranh tụng của vị Tỳ khưu đó được giải quyết nhanh chống,” hội hợp lại 
cùng nhau để vị Tỳ khưu ây thoát khỏi tội, cho được vứng trú trong sự thanh tịnh. 


142. Adhiccaäpdtffikoti kadaci kadaci ãpattn apdJjdatiL so kiñcapl laj! hoi 
pakatatIo, dubbacatta panassa bhikkhi tatheva pafipajjanti. 


Adhiccäpattiko (vị vi phạm không thường xuyên): là vị Tỳ khưu thỉnh thoảng 
vi phạm tội. VỊ Tỳ khưu ây thậm chí là vị có sự xấu hồ, øọn gàng ngăn nắp, nhưng do 
là vị Tỳ khưu khó dạy, chư Tỳ khưu cần phải thực hành như thế. 


144. Saddhamatatkenag vahaflẦƠẦẫFW pemamatffakenall qcariyupajjhayesu 
appamatlihaya gehassitasaddhava dappamattakena gehassiapemena yapelti 
pafisandhigeahanasadisa hỉ ayamn pabbajja nãma, navapabbdjito paBbajJjaya gunan 
qjanamO qcariyupdajjhayesu pemamaftena yapeli, tasna evaripa sanganhitabba. 
appamafIakampi hì sangaham labhiva pabbajJjaya thia abhinñapaHa mahaãsamana 
bhavissamti. cftakena kathamaggena “ovaditabbayuttakam ovadami, na itaran tỉ 
Imameva bhagavata dassitam. 


Saddhãmattakena vahati pemamattakena [sống (trong Tăng chúng) với một 
ít lòng tin, với một ít lòng thương]: Một số vị Tỳ khưu duy trì mạng sống cho diễn 
tiến nơi các vị thầy dạy học và thầy tế độ với chút ít lòng tin phụ thuộc vào gia đình, 
với chút ít lòng thương phụ thuộc vào gia đình. Gọi việc xuất gia này cũng giống như 
với việc năm lây sự tái tục. Vị mới xuất gia chưa biết được ân đức của việc xuất 1a, 
vẫn duy trì mạng sống được diễn tiễn với chút ít lòng thương ở vị thầy dạy học và thầy 
tế độ. Vì thế nên nhiếp phục, nên hỗ trợ vị Tỳ khưu có hình thức như vậy. Do chư Tỳ 
khưu khi được nhiếp phục dẫu cho có chút ít, rồi vững trú trong việc xuất gia sẽ trở 
thành bậc Đại Sa-môn thành tựu các thắng trí. Với Kathãmagøga chỉ bấy nhiêu mà Đức 
Thế Tôn trình bày ý nghĩa câu này như sau: “bậc Đạo Sư giáo huấn người cần được 
giáo huấn, không giáo huấn người không nên giáo huấn”. 


145  AñNHaya P.3.l55 sanfhahimsHti qarahaHe patlfhahimsu. saifesu 
hayamanesHti paf[jpadtiya hãyamanaya salAẦ hãyanH nãma. saddhamme 
gntaradhayamaneti patipattisaddhamme antaradhayamane. pa{ipatfIisaddhammopi hỉ 
pafipattipurakesu saltesu asali antaradhayali nama M.3.109. ãsavaffhamyđafiồ asava 
tifthanti efesuti ãsava{‡han1ya. yeSu difthadhammikasamparayika 
paripavadavippafisaravadhabandhanadayo ceva apãyadukkhavisesabhufa ca ãsava 
tHhamliyeva yasma mnesamn te karanam honHH qldho. te  asavafthamya 
vifikkamadhamma yava na sanghe pattbhhavdnl, nạ tava safthaä savakandam 
sikkhapadadn paññapefIi ayamettha yojana. 


Aññãya santhahimsu (đã an trú vào A-ra-hán Quả): vị Tỳ khưu đã an trú vào 
Thánh quả A-ra-hán. sattesu häyamãnesu (khi các chúng sanh đang thối thất): Pháp 
hành suy giảm thì chúng sanh gọi là thối thất. saddhamme antaradhäyamäãne (trong 
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khi Chánh Pháp đang bị diệt mất): Trong khi thực hành Chánh Pháp đang bị biến 
mắt. Thật vậy, khi không có chúng sanh làm cho tròn đủ việc thực hành kể cả thực hành 
Chánh Pháp cũng gọi là biến mất. ÄsavafthãnTyä (Pháp đưa đến lậu hoặc): tất cả lậu 
hoặc được thiết lập trong các Pháp đó. Vì thế tất cá các lậu hoặc chẳng hạn như sự khiển 
trách người khác, sự nóng đốt, sự sát hại, và việc tống giam v.v, và tính chất khổ đau 
khác biệt ở trong các khổ cảnh được thiết lập trong các Pháp nào, vì thế các Pháp đó 
được xem là nhân (của các lậu hoặc). Trong trường hợp này có lời giải thích rằng 
vĩikkamadhammä (Pháp là sự vượt qua khỏï) làm chỗ thiết lập cho các lậu hoặc ấy, cho 
đến khi nào chưa hiện khởi trong Tăng chúng, cho đến khi ấy đức Thế Tôn không chế 
định học giới cùng các đệ tử. 


Evam akalam dassefva puna kaãlam dassetum yato ca kho, bhaddalitiadimaha. 
tattha yafofi yada, yasmmim kaleti vutfam hofi. sesam vuftanusareneva veditabban. ayarn 


va eftha sankhepattho — yasmim kale asavalthanya dhammatfi sankham gata 
vifikkamadosa sanghe patubhavamii, tadã sattha savakanan sikkhapadan pañnapeli. 
kasma2 fesainyeva ãsava{‡han1yadhamrmasankhatanam vifikkamadosanam 
palighataya. 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về phi thời (akãla) như vậy rồi mới thuyết 
giảng về hợp thời (kãla) đã nói lời bắt đầu rằng: “yato ca kho, bhaddälï (này Bhaddäli 
cho đến khi nào Tăng chúng đạt đến sự lão luyện).” Ở đó, yato: cho đến khi nào 
bao gồm vào thời điểm nảo. Các từ còn lại nên biết theo cách thức tương tự như đã được 
trình bày. Hơn nữa, ý nghĩa văn tắt trong câu này có như này - Trong thời gian nào sự 
vi phạm lỗi lầm được coi là Pháp làm chỗ thiết lập của các lậu hoặc hiện khởi trong 
Tăng chúng, trong thời gian đó bậc Đạo Sư mới chế định (học giới) cùng các đệ tử. Vì 
sao? Bởi vì để nhồ bố sự vi phạm lỗi lầm được coi là Pháp làm chỗ thiết lập của lậu 
hoặc đó đó. 


Evam V.3.112 ãsava{†han1yanam dhammanam qnuppaftim 
sikkhapadapannattiya akalam, uppaHinca kalanti vatva idani tesam dhammanam 
anuppafttikalanca uppatHikalanca dassetumn “na tăva, bhaddali, tlhekacce "tiadimaha. 
tattha mahattanii mahantabhavam. sangho hỉ yava na theranavamaJjhimanam vasena 
mahattan palo hofi, tava senasanani pahonfi, sãsane ekacce ãsavafthanya dhamma 
P.3.156 na uppajjanHi. mahatfam pafte pana te uDpdjjanti, atha sattha sikkhãäpadam 
pañnapeti. tattha mahattan patte sanghe paññafasikkhapadani — 


Đức Thế Tôn thuyết đến phi thời của việc chế định học giới không khởi sanh 
Pháp làm chỗ thiết lập của các lậu hoặc này và thời gian khởi sanh của Pháp làm chỗ 
thiết lập cho các lậu hoặc, bây giờ, đề thuyết giảng phi thời không khởi sanh của các 
Pháp đó và thời gian khởi sanh các Pháp đó, mới nói lời sau “và khi nào một số hữu 
lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng”. Ở đó, mahattam (to lớn, vĩ đại): bản 
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thể lớn mạnh (hội chúng). Thật vậy, Tăng chúng không đạt đến bản thể cao thượng do 
nhờ sức mạnh của tân niên Tỳ khưu, trung niên Tỳ khưu, và cao niên Tỳ khưu cho đến 
khi nào, trú xứ cũng đầy đủ cho đến khi Ấy, Pháp làm chỗ thiết lập của một số lậu hoặc 
không khởi sanh trong Giáo lý. Nhưng khi Tăng chúng đạt đến sự bản thể cao thượng 
những Pháp (sẽ) sanh khởi. Khi đó bậc Đạo Sư mới chế định học giới. Khi Tăng chúng 
đạt đến bản thê cao thượng, nên biết điều học được chế định theo cách thức này - 


“Yo pana bhikkhu qnupasampannena utfaridviraHatiralfamn sahaseyyam 
kappeyya pacitiyam (paci. 5l). ya pana PhikkhunI anuvassamu vu{†hãpeyya paciftiyam 
(páci. 1171). ya pana bhikkhunI ekavassam dve vu{thapeyya pacittiyan tỉ (páci. lI75). 
Imina nayena veditabbani. 


“Vị tỳ khưu nào ngủ chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba 
đêm thì phạm tội ưng đối trị.” (pãc¡. 51). “Vị Tỳ khưu ni nào truyền giới hàng năm thì 
phạm tội ưng đối trị. (pãci. 1171). “Vị tỳ khưu ni nào tiếp độ hai người trong một năm 
thì phạm tội ưng đối trị.” (pãci. 1175). 


Lãbhaggamti labhassa aggam. sangho hỉ yava na labhaggapaffto hofi, na tãva 
labham paficca ãsavafthaniya dhamma uDÐpdjjdnti. pafle pana uÐÐĐdJjanii, atha saftha 
sikkhapadadmn paññapeti — 


“Yo M.3.110 pana bhikkhu acelakassa vã paribbqjakassa vã paribbajikaya va 
sahattha khadaniyam va bhojaniyam và dadeyya pacittiyan tỉ (paci. 270). 


ldañh! labhaggapdafIe sanghe sikkhapadamụ paññiatta. 


Läbhagsgam (vị tối thắng về lợi lộc): người tối thắng về lợi đắc. Thật vậy, khi 
nào Tăng chúng vẫn chưa đạt đến tối thắng về lợi đắc, khi ấy Pháp làm chỗ thiết lập của 
lậu hoặc không sanh khởi do nương vào lợi đắc. Nhưng khi Tăng chúng đã đạt đến thì 
những Pháp đó mới sanh khởi, vì thế bậc Đạo Sư mới chế định điều học - 


“VỊ tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa thể, 
hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội ưng đối trị.” (pãci. 270). 


Bởi vì khi Tăng chúng đạt đến sự tối thắng về lợi đắc, đức Thế Tôn mới chế định 
điều học này. 


Yasaggdanfi yasassa aggam. sangho hỉ yãva na yasaggapatto hoti, na tãya yasa1n 
paRcca äsavaffhanya dhamma uppdjjdmHL. pafle panad Hppdjdmii, díha saitha 
sikkhapqdamụ paññapel “suramerayapane pacitiyan 1Ì (pác 327). tidanhi 
yasagøgapdfte sanghe sikkhapadamụ paññatIam. 
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Yasagøam (tối thắng về danh Vọng): sự tối thắng về danh vọng. Thật vậy, khi 
nào Tăng chúng vẫn chưa đạt đến tối thắng về danh vọng, khi ấy Pháp làm chỗ thiết lập 
của lậu hoặc không sanh khởi do nương vào danh vọng. Nhưng khi Tăng chúng đã đạt 
đến thì những Pháp đó mới sanh khởi, vì thế bậc Đạo Sư mới chế định điều học - “Khi 
uống rượu và chất say thì phạm tội ưng đối trí.” (pãci. 327). Do khi Tăng chúng đạt đến 
sự tối thắng về danh vọng thì bậc Đạo Sưu mới chế định điều học này. 


Bahusaccanfi V.3.I]3 bahussutabhavam. sangho hỉ yaăva na bahusaccapaftto 
hofi, na ftava aãsavafthanyaä dhamma uppajjanH. bahusaccapatfte pana yasma ekam 
nikayanu dve nikaye pañcapi nikãye uggahetva ayoniso ummnujjamand P.3. l57 puggala 
rasena rasam samsandetva uddhammam tubbinaydma safthu sasanam dipenH, atha 
saftthaä —  yo pana bhikkhu evam vadeyya tathaham bhagavata dhammam desitam 
äjanãmi (páci. 416)... pe.... samanuddesopi ce evain vadeyya ”tiadina (pác¡. 429) 
nayena sikkhapadam paññapeli. 


Bäãhusaccam (bậc đa văn): tính chất bậc đa văn. Thật vậy, khi nào Tăng chúng 
chưa đạt đến tính chất bậc đa văn, khi ấy Pháp làm chỗ thiết lập của lậu hoặc không 
sanh khởi. Nhưng khi Tăng chúng đã đạt đến tính chất bậc đa văn, mọi người học tập 
một Nikaya, 2 Nikaya, 5 Nikaya bị lãng quên do không chú ý, so sánh hương vị với 
hương vị, rồi thuyết lời dạy của bậc Đạo Sư nằm ngoài Pháp và Luật, vì thế bậc Đạo 
Sư mới chế định điều học theo phương cách được bắt đầu như sau: “Vị tỳ khưu nào nói 
như vây: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng (pãc¡. 418)...Nếu 
có vị Sa-di nói như vây...(pãci. 429). 


RafIuiutau pafftofti ettha raftiyo jänanftỉ raltañfu. alfano paBbajitadivasafo 
palhaya bahu ratliyo jananii, cirapabbdjitaH vuHam hoti radañnunam bhavam 
raftanfiutan. tatra raHafñfnutam pale sanghe upasenamn vangantapuHam arabbha 
sikkhapaqdamụ paññattani veditabbam so hayasma tHnadasavasse bhikkhu 
upasampadene disva cKkavasso saddhiviharikamn tupasampadesi tha bhagava 
sikkhapadam paññapesi — “na, bhikkhave, Inadasavassena upasampadetabbo, yo 
upasampadeyya ãpdffi dukka†assa "tỉ (mahava. 75). evam pañnatte sikkhapade puna 
bhikkhm “dasavassamha dasavassamha "tỉ bala abyatfta upasampademi. atha bhagava 
aqparampik sikkhäpadamw paññapesi — “na bPhikkhav, balena abyaftena 
upasampadetabbo, yo upasampadeyya, ãpaffi dukkaƒassa. qnujanami, bhikkhave, 
byattena bhikkhung palbaleng dasavassena va diirekadasavassena va 
upasampadetun ti. itỉ raltannutam pattakale dve sikkhapadani paññatiani. 


~~— 


Rattaññutam patto (vị đạt đến rattañññ): ở đây, gọi là rattaññũ bởi ý nghĩa 
biết được những đêm tối. là biết được nhiều đêm tối kể từ ngày mà bản thân xuất gia. 
Tức là vị xuất gia tu hành đã lâu. Tính chất biết được đêm tối gọi là rattaññũ trong câu 
đó nên hiểu rằng: khi Chư Tăng đạt đến tính chất người biết được những đêm tối bậc 
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Đạo Sư mới chế định điều học liên quan đến Upasena con trai của Vanganta, bởi vì 
Upasena sau khi nhìn thấy chư Tỳ khưu có tuôi hạ dưới mười năm cho phép tư lên bậc 
trên, bản thân được một năm đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đó đức Thế Tôn 
chế định điều học như sau: “Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu có tuổi hạ đưới mười năm 
không nên ban phép cho cho tu lên bậc trên, vị nào ban phép tu lên bậc trên phạm tội 
tác ác” (mahãva. 75). Khi đức Thế Tôn chế định điều học như vậy vị Tỳ khưu ngu dốt 
ban phép tu lên bậc trên bởi nghĩ rằng “ta đã đủ mười năm, ta đã đủ mười năm.” Vì thế 
đức Thế Tôn lại chế định điều học khác rằng: “Này các Tỳ khưu, vị ngu dốt thiếu kinh 
nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm 
tội tác ác. Này các Ty khưu, ta cho phép vị Tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực với 
mười năm hoặc trên mười năm được ban phép tu lên bậc trên.” Đức Thế Tôn chế định 
2 điều học trong thời gian Tăng chúng đạt đến tính chất người biết những đêm tối bằng 
cách ây. 


146. 4jãmyasusipamam M.3.11I]1 P.3.158 dhammmapariyäayam  desesimi 
tarunajaniyaupamam kafva dhamma1m desaym. taträti tasmimm asarane. na kho, 
bhaddali, eseva hetHti na esa sikkhaãya aparipurakaribhavoyeva eko helu. 


146. Äjãnĩyasusũpamam dhammapariyäyam desesim (thuyết giảng Pháp 
môn so sánh với con ngựa thuần chủng): ta thuyết giảng Pháp môn so sánh với loài 
ngựa thuần chủng còn trẻ. Taträã: trong việc nhờ lại không được. na kho, bhaddäli, 
eseva hetũ (Này Bhaddäli, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ có duyên như vậy): 
tính chất người không làm cho trọn vẹn trong các học giới này (điều đó) không phải chỉ 
có nhân như vậy. 


14/. Mukhäadhäãne kãranam kãrefti khalmnabandhadlhi mukhatthapane 
kathesl sabbaneva hetän aññamaññavevacanan. tasmim thãnet tasmim 
visevanacäre. parinibbayafti nibbisevano hot, tam visevanam JjJahaffL attho. 
yugädhãnectfi yugatthapane yugassa sadhukam gahanattham. 


147. Mukhädhãne kãranam kãreti (phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen 
với dây cương): Tức là huấn luyện để biết được nguyên nhân, để nâng cô cho khéo khi 
đeo dây cương, v.v. ở miệng. Với từ bắt đầu bằng visũkäyitäni (chóng đối, không tuân 
theo): đức Thế Tôn thuyết đến sự bất kham. Toàn bộ câu này là những từ đồng nghĩa 
của nhau. tasmim thãne (ở vị trí đó): Trong sự bất kham đó. Parinibbäyati (vắng 
lặng): không còn bất kham (được thuần thục). Yugädhãneti (đặt cái yên ngựa): trong 
việc đặt một cái yên để giữ cái yên cho tốt. 


AnukkametL V. 3. I14 cattãropi pade ekappahareneva ukkhipane ca nikkhipane 
ca. parasenäya hị ãvafe thatfva asửn gahefva ãgacchanfassa assassa pade chindanHi. 
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lam" samaye sa ckappahareneva caHarop  pade  uKkkhipissaHti 
raj]ubandhanavidhanena etamn karanam karonH. mandadlefi yathaä asse nisinnoyeva 
bhhmiyam patitan avudham gahetum sakkoti, evain karanattham mandale karanam 
kareti. khurakasel P3159 — ageaggakhurehi pathavikamane. rafti 
okkantakaranasminhi yatha padasaddo na suyydti, tadattham ekasmim thane sanñam 
datva agøaggakhurehiyeva gamanama sikkhapenti. tam sandhayefam vuitam. Javel 
siehavahane  “dhaãve 1ipi patho. aHano parajaye sat palayanattham, param 
palayamtan anubandhiva gahanatthañca etam kãranam kareti. davatfeti davaffaya, 
yuddhakalasminhi hatthisu vã kofñcanadan karonfesu assesu vã hasantesu rathesu vã 
niehosamesu yodhesu vã mkkmlhim Karomnlesdu tassa ravassa qabhayiva 
parasenapavesanaftham ayam karana kariydti. 


Anukkame (việc bước đì): trong việc dỡ và việc đặt cả bốn chân cùng một lúc, 
đứng trong hỗ cầm kiếm chặt đứt chân ngựa của kẻ thù đang đi đến, vào lúc ấy con ngựa 
đó sẽ nhắc cả bốn chân lên cùng nhau, vì thế người huấn luyện ngựa huấn luyên đề nhận 
biết lý do ấy với phương pháp cột dây cương. Mandale (việc chạy vòng tròn): Huấn 
luyện để nhận biết lý do chạy vòng tròn, đề thực hiện biểu hiện mà người ngồi (trên yên 
ngựa) có thê cầm vũ khí hạ xuống mặt đất. Khurakäse (trong việc đi bằng đầu móng 
guốc): trong việc lấy đầu móng guốc tiếp xúc mặt đất, bởi trong thời gian chạy vào ban 
đêm không cho kẻ địch nghe được tiếng bước chân, cho báo hiệu ở một nơi rồi dạy cho 
đi bằng móng guốc. Nói chỉ đề cập đến điều đó (không để kẻ thù nghe được tiếng bước 
chân mà thôi). Jave (tốc lực): có sức chuyên vận mau lẹ, Pä]T “dhaveˆ cũng có. Huấn 
luyện đề cho biết lý do ấy đề trốn thoát khi bản thân thất bại và khi đuôi theo bắt lấy kẻ 
thủ ở nơi trốn thoát. davatte*® (trong lợi thế từ tiếng hí): vì lợi ích tạo ra âm thanh 
(tiếng hí), bởi vì trong chiến trận khi con voi rống lên, hoặc tiếng ngựa hí, hoặc tiếng 
cô xe bị phá hủy, hoặc tiếng binh sĩ hò hét, để không sợ hãi âm thanh ấy tiếng vào tìm 
kẻ thù, mới huấn luyện để nhận biết nhân đó. 


Rajagupeti rañña Jjanitabbagune. KH†akannarañno kira guÌaVanno nãmag asso 
qhosi raja pacimadvarena nihkhamiwa cetiyapabbatamn gamissamimi M.3.I12 
kalambanadiiram sampalo. asso tre {haftva udakam otarHlun na icchaH, rajã 
assacariyan amanfefva — “aho tayä asso sikkhapito udakam otaritttn na icchal tỉ 
aha. acariyo — “swsikkhapito deva asso, evamassa hỉ citam “sacaham udakam 
Ofarissami, valam temissdafi, vale tinte ranño ange udakam pateyydđ tỉ evam tumhakam 
sarire udakapatanabhayena na ofardti, valam ganhapetha "tỉ P.3. l60 aha. raja tatha 
kãre$ỉ. dsSO Vvegena ofarifva pãram gaío. etadattham ayam karana karIydfi. rÑjdVdiseti 
đSSarđjaVanse. aInso ceso assaräjanam, tatharuipena paharena chỉnnabhinnasarirapi 


343 ravatthe (sĩ. syã. kam. pï.) 
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assaroham parasenaya qpatefva bahi nìharaniiyeva. etadattham karanam karefi 
aitho. 


Rãjagune (trở thành ky mã phù hớp đối với vua): có phẩm chất mà đức vua 
nên biết. Được biết rằng đức vua Kũtakanna có được ky mã tên là Gulavanna. Đức vua 
ngự giá ra khỏi công thành phía Đông đến bờ sống Kalambanadi với suy nghĩ rằng - Ta 
sẽ đi bảo điện Pabbata, ky mã đứng gần bờ không chịu vượt qua (bên kia) sông. Đức 
vua cho truyền người huấn luyện ngựa đến rồi nói rằng: “ồ ngựa mà khanh huấn luyện 
không chịu vượt qua sông”, người huấn luyện ngựa nói rằng - “Tâu hoàng thượng, thật 
hy hữu, ky mã này, ngài đã khéo huấn luyện, ky mã này nghĩ rằng “nếu như ta vượt 
dòng nước, cái đuôi của ta sẽ bị ướt, khi cái đuôi của ta bị ướt có thể làm ướt long thể 
của đức vua, vì thế, ky mã này không vượt qua sông, bởi lo sợ rằng nước sẽ làm ướt 
long thê của ngài như vậy, xin ngài hãy truyền cho buộc đuôi của ky mã lại tâu hoàng 
thượng.” Đức vua đã làm như thế. Ky mã với tốc lực đã vượt qua bờ bên kia. Người 
huấn luyện ngựa cho biết lý do này bằng ý nghĩa đó. Rãjavamse (trong dòng dõi vua 
chúa): dòng giống ngựa chúa. Thật vậy, dòng giống của ngựa chúa ấy, có giải thích 
rằng dẫu cho thân thể bị đâm, bi tổn thương do sự va chạm bằng hình thức đó cũng 
không làm cho người cỡi bị rơi vào tay của kẻ địch, có thể đưa (người ấy) ra bên ngoài 
khỏi tay kẻ địch. Huấn luyện để biết lý do vì lợi ích đó. 


Uitame Javeti Javasampaffiyam, yathaä u1ftamajavo hoti, evaimn karanan karefi 
attho. ufame hayeti uftamahayabhave, yathä uffIamahayo hoti, evam karanam karetii 
adho. tattha pakatya ttamahayova uftamahayakaranam arahaH, na dañno. 
uitamahayakaranaya eva ca hayo uftamajavan pa[ipa]JdfIT, na aññ0H. 


Uttame jave (tốc lực tối thắng): Trong việc thành tựu bởi sức mạnh, có nghĩ là 
huấn luyện cho biết lý do bởi biểu hiện có sức mạnh tối tắng. uttame haye (trong loài 
ngựa tối thắng): trong bản thê loài ngựa tối thắng, tức là huấn uyện để nhận biết bởi 
biểu hiện trở thành ngựa tôi thăng. Ở đó, thông thường chỉ loài ngựa tối thắng mới huấn 
luyện trở thành ngựa tối thắng được, còn loại ngựa khác thì không. Vậy thì do bản thể 
là loài ngựa tối thắng, cho nên loài ngựa mới có sức mạnh tối thắng. Còn loài ngựa khác 
thì không có sức mạnh như vậy. 


Tatridam V.3.lI5 vatthu — eko kira raja ekam sindhavapotakam labhifva 
sindhavabhavam qjaniwava imam sikkhapehitlL ãcariyassa qdasi. ãcariyopi fassa 
sindhavabhavam ajãnanto tam mãsakhadakaghot†akanam kãranasu upanefl. so affano 
qananucchavikafa karanam na paRpdqJJdti. so tam dameturnu asakkonto “kHfasso aydn 
mahardqjaä "1Ì vissaJJapesi. 


Trong loài ngựa tối thắng có câu chuyện như sau: Kê rằng đức vua đã mua được 
một con ngựa Sindhava. Nhưng ngài không biết đó là ngựa Sindhava. Thế nên ngài đã 
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giao cho người huấn luyện ngựa, đưa con ngựa này đi huấn luyện. Ngay cả người huấn 
luyện ngựa cũng không biết con ngựa đó là ngựa Sindhava. Vì thế ông đã đem đậu nành 
cho ngựa ăn, con ngựa không ăn vì không phù hợp với mình. Người huấn luyện ngựa 
không thê huấn luyện được ngựa nên tâu với đức vua rằng: Tâu đại vương, loài ngựa 
này là loài ngựa khó thuần hóa” rồi thả nó đi. 


Athekadivasam eko assacariyapubbako daharo tupajhayassa bhangdakam 
gaheva gacchanto tam parikhapilhe caranam disva — “anaggho, Đhame, 
sindhavapofako "1Ì upajjhayassa kathesi sace raja janeyya, mangalassamn nam 
kareyydti thero ãhaq — “micchadifthiRo, tatfa, raja appeva nama buddhasasane 
pasideyya ranño kathehI 1i. so ganfva, — “mahaärđja, anagsgho sindhavapotaRo atthi ` ti 
P.3.16] kathesi. taya diftho M.3.I I3, tatati2 ama, mahardjdti. kum laddhum vaffafti? 
tumhakam bhuñjanakasuvannathale tumhakam bhunjanakabhaHam tumhakam 
pivanakaraso tumhakam gandhãä tumhakam mãilaH. raja sabbam dapesi daharo 
gãhãpefvã agamasi. 


Một ngày nọ, có một vị Tỳ khưu trẻ từng là người huấn luyện ngựa, đã cầm lấy 
đồ đạc của thầy tế độ mình, nhìn thấy con ngựa đi lang thang ở sau rãnh mương. Vì vậy, 
vị ấy đã nói với thầy, “Thưa thầy, con ngựa Sindhava này vô giá, nếu đức vua biết, có 
thể làm cho con ngựa này trở thành vương mã.” Trưởng lão nói - “Này con, đức vua là 
người có quan điểm sai lệch, có thê có lòng tin nơi Phật giáo, con hãy đi hỏi đức vua”. 
(vì thế) vị Tỳ khưu trẻ đã đi trình với đức vua rằng: “Tâu đại vương, có một con ngựa 
Sindhava vô giá.” Đức vua hỏi: Thưa đại đức, đại đức nhìn thấy phải không? - Thưa 
vâng, tâu đại vương. (con ngựa ấy) nhận được gì sẽ phù hợp. Cần nhận được thực phẩm 
mà đại vương đã thọ dụng trong một chiếc bình bằng vàng đựng thức ăn của đại vương, 
hương vị đồ uống của đại vương, hương thơm tràng hoa của đại vương, vua ra lệnh ban 
phát cho tất cả mọi thứ. Vị Tỳ khưu trẻ đã nhờ người khiêng đi. 


xxx Đ„g 


Asso gandham ghayiIvyava “mayhamn gunajananahãacariyo atthi mañne 1ì sisam 
ukkhipitva olokento a{thasi. daharo gantva “bhattatn bhuñÑja "tỉ acchardu pahari. asso 
aãganfva suvannathale bhattamn bhuñji rasam pivi. atha nam gandhehi vilimpifva 
rãjapilandhanamw pilandhiwaä “purafOG purafto gaccha”tÌ accharam pahari so 
daharassa puratfo purafto ganfva mangalassafthane d{thasi: daharo — “ayam te, 
mahardja danageho sindhavapoftako, iminava nam ngaãmenag katlpaham 


pafjjaggapehi `tỉ vatva nikkham. 


Con ngựa ngửi mùi hương nghĩ răng: “Người huấn luyện ngựa biết phẩm hạnh 
của ta” sau khi đưa đến (nhìn thấy) đã đứng ngắng đầu lên quan sát. Vị Tỳ khưu trẻ 
bước tới, búng ngón tay và nói: “Hãy ăn thức ăn đi”. Ngựa đã bước thắng tới ăn đồ ăn 
trong khay vàng và uống nước có vị ngon. Sau đó, vị sư trẻ lẫy hương thơm vuốt ve con 
ngựa rồi trang điểm nó bằng những đồ trang sức của nhà vua. Búng ngón tay và nói 
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rằng: “Hãy đi về phía trước.” Con ngựa đi phía trước vị sư trẻ, đã đứng ở trí của một 
con ngựa hoàng gia. Vị sư trẻ đã nói rằng: “con ngựa này là vô giá, xin đại vương hãy 
cho người huấn luyện ngựa chăm sóc tốt cho con ngựa theo cách này chừng 2-3 ngày” 
rôi rời đi. 


Atha katipahassa accayena agan1va assassa anubhävam passissasi, mahãrđjati. 
sadhu acariya kuhimn thafva passamaH? uyyanam gaccha, mahardjati raja assam 
gaảhapefva agamasi. daharo accharam pahariwa “etam rukkham qanupariydhi ti 
assassa sañfam adasi. asso pakkhanditva rukkham qnupariganfva aga1o. rãjã neva 
gacchantam na qagacchantam qddasa. diho te, mahardjati? na diiho, tatat. 
valafjakadandamnw tam rukkham nmnissaya thapethatl vafva accharam pahari 
“talañjakadandam gahefva chi tỉ asso pakkhandiva mukhena gahewa aãgalo. 
diftham, mahardJdHi. ditham, tatati. 


Khoảng 2-3 ngày sau đó, vị Tỳ khưu trẻ đến hỏi, tâu đại vương, đai vương nhìn 
thấy sức mạnh của con ngựa không? Lành thay, thưa thầy, trẫm sẽ đứng ở đâu để có thê 
nhìn thấy?” Tâu đại vương, hãy đi đến vườn thượng uyên. Đức vua ra lệnh dẫn con 
ngựa đến. Vị sư trẻ búng ngón tay ra dấu cho con ngựa rằng: ngươi hãy chạy quanh một 
cái cây. Con ngựa chạy quanh gốc cây rồi đi đến. Đức vua không thấy con ngựa chạy 
tới chạy lui. Vị Tỳ khưu trẻ hỏi rằng: Đại vương có thấy không? Tôi không thấy gì cả, 
thưa đại đức. VỊ sư trẻ nói: Ông yêu cầu vị đại vương đặt cây gậy được đánh dấu dựa 
vào một thân cây rồi búng ngón tay, nói rằng: “Ngươi hãy giữ lẫy cây gậy được đánh 
dấu trong miệng mang lại đây”. Con ngựa chạy đi giữ lẫy cây gậy được đánh dấu trong 
miệng rồi mang lại. - Tâu đại vương, đại vương nhìn thấy không? - Trẫm không thấy, 
thưa đại đức. 


Puna V.3.l16 accharam pahari “uyyänassa pãkqaramatthakena caritva ehl ti. 
asso tatha akasi. diltho, mahardJjdH. na diftho, tataHL. raHakambalam aharapefva 
assassa pade bandhapetva tatheva sannñam adasi. asso ullanghitva pakhãramafthakena 
qHupariyäyi. balavada purisena avinchanalaflaggisikha P.3.l62 vừa 
uyyanapakaramatthake pañnayitha. asso gantva samIpe tho. diltham, mahardđjdti. 
diftham, tatati. mangalapokkharanipakaramatthake aqnupariyah1ri sanñam adasi. 


Vị Tỳ khưu trẻ búng ngón tay lần nữa nói rằng: “Ngươi hãy chạy xung quanh 
cho đến bức thương vườn thượng uyễn rồi quay trở lại.” Con ngựa đã làm như thế. - 
Đại vương có nhìn thấy chăng? - Trầm không nhìn thấy, thưa đại đức. Vị Tỳ khưu trẻ 
mang một tấm vải len nhuộm đỏ buộc vào chân ngựa, đã cho dấu hiệu tương tự như 
vậy. Con ngựa nhảy lên và chạy tới tận bức tường, nó xuất hiện ở cuối bức tường của 
khu vườn tựa như quả cầu lửa được kéo lại bởi người có sức mạnh. Con ngựa đứng ở 
một nơi gần đó. - Đại vương thấy không? Trẫm đã nhìn thấy nó, thưa đại đức. - Vị Tỳ 
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khưu trẻ đã ra dấu: Ngươi hãy chạy xung quanh cho đến cuối bức tường của hồ sen 
Mangala. Con ngựa đã chạy xung quanh cho đến cuối bức tường của hồ sen Mangala. 


Puna “pokkharann otaritva padumapaftesu carikam carah1 ti sañfamm adasi. 
pokkharanim otariva sabbapadumapatte cariva agamasi, ekam paftampi M.3.lI14 
anakkamtam va phahitam va chinditam va khanditam và nahosi. diftham, mahardjati. 
diftham, tatati. qccharamn pahariwa tam hatthatalamn upanamesi. dhathpatthaddho 
langhitva hatthatale afthasi. ditham, maharajati? diftham, tatãti. evan ufamahayo eva 
uftamakaranaya uftamajavam pafipaqJJaH. 


Vị ấy lại ra hiệu: “Người hãy xuống hồ sen rồi chạy trên tất cả các lá sen rồi quay 
trở lại. Không có dù chỉ một lá không được giẫm lên, hoặc bị rách, hoặc bị đứt, hoặc bị 
gãy vỡ. - Đại vương thấy không? Trẫm đã nhìn thấy, thưa đại đức. Vị sư trẻ búng ngón 
tay và đưa lòng bàn tay ra, con ngựa nhanh như gió đã nhảy lên đứng trên lòng bàn tay. 
- Đại vương có thấy không? - Trẫm đã nhìn thấy, thưa đại đức. Một con ngựa tối thắng 
như vậy tạo ra sức mạnh tuyệt vời, với lý do tuyệt diệu như vậy. 


UtIame sãkhalyeti muduvacaya. muduvacaya hỉ, “tata, fan mã cinfayi, rañño 
mangalasso bhavissasi, rãjabhojanadrmi labhissasi "tỉ uftamahayakaranammn karetabbo. 
tena vuttan “ufame sakhalye 1l. rjabhoggoti rañño upabhogo. rañlo qñganfeva 
sankham gacchafiti yattha katthaci gacchamtena hattham viya padam viya anohayeva 
gamtabbam hoi. tasmaã anganH sankham gacchaH, cafisu và senangesu ekq angaụ 


hot. 


Uttame säkhalye (trở thành tuẫn mã xứng đáng được khen ngợi tối thắng): 
bằng những lời nói hòa nhã. Bởi vậy với những lời nói hòa nhã, tức là cần được huấn 
luyện bằng lý do để trở thành ngựa tối thắng với những lời dịu ngọt răng: “này ngựa 
yêu quý, ngươi đừng suy nghĩ nữa, người sẽ trở thành vương mã của đức vua, ngươi sẽ 
nhận được thực phẩm của đức vua v.v,” Bởi thế ngài đã nói rằng “uttame sãkhalye (trong 
việc trở thành ngựa xứng đáng được khen ngợi tối thắng” rãjabhoggo (là phương tiền 
được sử dụng của đức vua): là phương tiện giành để sử dụng của đức vua. rañño 
aủøanteva sahkham gacchati (được liệt vào một ấn tướng của vua): được liệt vào 
một bộ phận của vua, tức là đức vua đi đến bất cứ nơi nào cũng không bỏ mặc như tay 
và chân, bởi thế mới được liệt vào một ấn tướng, hoặc là ấn tướng trong bốn tướng của 
bốn đội quân. 


Asekhaya sammadiffhiati arahattaphalasammadifthiya. 
Sarmmasankhappadayopbi tamsampayuttava. sammananamnụ pubbe vuftasammadifthiyeva. 
thapetva pana dịfha P.3.l63 phalangani sesa dhamma vừnuff1i veditabba. sesam 


sabbattha tuifanamevad  dayam pana desana tugøha[itanfipugedlassa vasena 
arahattanikufam gahetva ni††hãpï1äH. 
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Asekhãya sammädifthiyä (chánh kiến...của bậc Vô học): Chánh kiến của bậc 
A-ra-hán Quả. Ngay cả chánh tư duy v.v, cũng tương ưng với A-ra-hán Quả đó. Chánh 
trí là chánh kiến như đã nói ở phần trước. Lại nữa các Pháp còn lại loại trừ chi phần của 
tám Quả nên biết là vimutti (sự giải thoát). Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. Pháp 
thoại này đức Thế Tôn đã năm lấy chóp đỉnh quả vị A-ra-hán, rồi kết thúc với mãnh lực 
của người hiểu nhanh (ugghatitaññn). 


Giải Thích Kinh Bhaddaäli Kết Thúc 
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66. Giải Thích Kinh Ví Dụ Con Chim Cút - Latukikopamasuttavannanä 


146. Evam V. 3. I I7 me sutanti lafukikopamasufttam. tattha yena so vanasatori 
ayampi mahaudayithero bhagavata saddhimyeva pimdaya pavisiva saddhin 
paHkkami. tasma yena so bhagavatä upasankamanto vanasando tenupasankamiri 
veditabbo. qpahaftãfi apaharako. Hpahattäf upaharako. pafisallana vuffhifori 
phalasamapaHito vufthio. 


148. Kinh Ví Dụ Con Chim Cút được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, yena so vanasando (vị ấy đi đến khu rừng rậm...): Trưởng lão Mahã 
Udãyi này đi khất thực với với đức Thế Tôn rồi đi trở về cùng với đức Thế Tôn đó. Vì 
thế nên hiểu rằng trưởng lão Mahã Udãyi đi vào khu rừng rậm nơi đức Thế Tôn đã đi 
vào. Apahattä (đã tẩy trừ): đã diệt trừ. Upahattä (đã đem lai): đã mang lại. 
pafisallänã vutthito (rời khỏi chỗ thiền tịnh): Trưởng lão Mahã Udãyi rời khỏi chỗ 
thiền tịnh là xuất khỏi sự thể nhập Thánh Quả. 


149. Yam M.3.II5 bhagavati yasmin samaye bhagava. Inghati anaffiyam 
nipato. daññathaffanti citlassa aññathaHam. tañca kho na bhagavanfam paficca, 
evaripan pana patfabhojanam alabhanta katham yapessamdfi evain pan1tabhojanam 
paRHcca ahositi veditabbam. bhuftqpubbamii imina ratHibhojanassa panitabhavam 
dasseti. sHpeyyanii P.3.I164 supena upanetabbam macchamarmnsakalrddi. samagga 
bhufijissamati ekato bhufjissama. sankhatiyoti abhisankharikakhadanryani. sabba ta 
rattinti sabba tà sankhatiyo raftinyeva homii, diva pana appa paritta thokika honHi. 
manussä hỉ diva yaãgukafjiyadihi yapefvapi ram yathasafiL yathapaniameva 
bhuñijJamIi. 


Yam bhagaväã: Vào lúc nào đức Thế Tôn. iñghã (nhắc nhỏ) là một phân từ sử 
dụng với ý nghĩa mệnh lệnh. Aññathattam (cảm thấy thất vọng): sự biến đổi của tâm. 
Nên biết rằng sự thất vọng khởi lên do nương vảo lơi lộc là sự thọ dụng vật thực thượng 
hạng như vây răng: ta không thọ dụng vật thực thượng vị băng hình thức như vậy do 
nương tựa vào đức Thế Tôn đó, sẽ duy trì mạng sống thế nào? Bhũtapubbam (chuyện 
đã từng xảy ra): Trưởng lão Udãyi trình bày tính chất ngọt ngon của việc thọ dụng vật 
thực vào ban đêm. Sũpeyyam (đồ ăn nên có súp): Cà, thịt và măng v.v, cần được mang 
đi nâu canh. samaggä bhuñjissãma (chúng ta sẽ cùng ăn chung với nhau): Ta sẽ thọ 
dụng vật thực cùng nhau, tức là ăn chung với nhau. Sañkhatiyo (nơi dành cho nấu 
nướng): vật thực loại cứng loài mềm được nấu nướng. sabbä tã rattim (tất cả có vị 
ngon vào ban đêm): tất cả vật thực loại cứng loài mềm được nẫu nướng đó đều có vị 
ngon vào ban đêm, vào ban ngày thì rất ít hương vị. Bởi vì ban ngày con người nuôi 
mạng với cháo và cơm v.v, còn ban đêm thọ dụng đặc biệt thơm ngon tùy theo khả 
năng, tùy theo năng lực. 
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Puna bhữftapubbamnti imìina rat vikalabhojane adimmavam dasseti tattha 
andhakãäratimisayanl  bahalandhakarc mũnavelr corehi katakammehii 
kafacorakammehi. corä Kkira katakamma yam nesam devafamn ayaãciva kammam 
nipphannam, tassa upaharafthayq manusse maretfva galalohitadini ganhanti. te aqññesu 
manussesu mãriyamanesu kolahalãä uppajjissanti, pabbdqjilam pariyesano nama 
natthi mannamana Phikhhu gaheðvwa mãrenH. tạm sandhayelant VHIq,. 
qkatqkammelHfi afavio gaãmam agamanakale kammanipphannattham puretararm 
balikammam katukamehi  dsaddhanumena Hữmanfefiti “chỉ bhikkhu qjjekaraHtiTm 
Idheva bhuñNjjma idha vasiva sampaftlTn danubhaviva sve gamissasi rỉ 
methunadharmmnena nimanIef. 


Lại nữa bhũtapubbam (chuyện đã từng xảy ra): Trưởng lão Udãy! trình bày 
đến lỗi lầm trong việc thọ dụng vào ban đêm và thọ dụng phi thời. Ở đó, 
andhakãratimisãäyam (trong bóng tối của đêm đen): vào lúc trời tối tăm. Mãnavehi 
(với những kẻ cướp): bọn trộm cướp. Katakammehi (đã hành sự): (bọn cướp) đã 
hành sự. Kê rằng bọn cướp đó đã hành sự giết nĐƯỜI, lây tiết ở cô họng v.v, nhằm mục 
đích đem hành động đã được thành tựu đến làm vật hiến tế các vị thần đề tạ lễ, bọn cướp 
nghĩ rằng khi người khác bị giết cũng sẽ gào thét dữ đội, nếu tìm được những vị xuất 
gia sẽ không có tiếng gáo thét dữ dội nên đã bắt các vị Tỳ khưu để sát hại. Ngài nói liên 
hệ đến ý nghĩ này. Akatakammehi (vẫn chưa hàng sự): mong muốn vật hiến tế đến 
vị thần trước nhằm mục đích hoàn thành việc làm vào thời điểm từ rừng đi vào làng. 
asaddhammena nimanteti (người đàn bà mời mọc một cách bất chánh): mời mọc 
thực hiện việc đôi lứa: “Này Tỳ khưu, ngài hãy đến đây, hôm nay ngài sẽ ăn ở đây, sẽ 
sông ở chỗ này suốt đêm, rồi hưởng thụ sự hạnh phúc” ngày mai rồi hãy đi. 


Puna bhifaqpubbamt imina aHana difthaharanam kathei. vỤjantarikayati 
P.3.165 v]uvijotanakkhane V.3. l I8. vissaramakasiii mahaãsaddamakasi. qbhhumumefi 
bhữ 1¡ vaddhi, abhu tỉ avaddhi, vinaso mayhanti aitho. pisũc0 Vadfd IHđdHfi pisãco man 
khaditum aãgato vata. ñtHmäFTT mũtHmätiti ettha đ1H1i pita, mãtHH mãi. idamn vutfam 
hofi — yassa pitã vã mãta và atthi, tam mãtapitaro amhakam pultakoti yatha tatha vã 
uppadetva yarnkifci khadaniyabhojaniyam datva ekasmim thaăne sayäp€nfi. so evan 
raftin pindaya na caradti. tuyham pana mãtapitaro matfã mañne, tena evatn carasifi. 


Hơn nữa, Bhũtapubbam (chuyện đã từng xảy ra): Trưởng lão Udãyi nói đến 
nguyên nhân đã được nhìn thấy bởi chính mình. Vijjantarikãyäã (trong khi trời sâm 
chớp): trong lúc trời sắm chớp. Vissaramakäsi (âm thanh lớn): âm thanh to lớn. 
Abhumme (chết rồi): bhũ: sự phát triển, abhũ: sự hoại diệt, tức là sự hoại diệt đã có 
nơi tôi. pisäeo vata mam (quả thật có con quỷ theo tôi): Con quỷ quả thật đi đến ăn 
thịt tôi. Nên hiểu ý nghĩa câu này rằng ãtumãrT mãtumãrT (cha mẹ...chết) như sau: 
ätu: cha, mãtu: mẹ. Ngài giải thích rằng cha hoặc mẹ của vị Tỳ khưu nào có mặt, cha 
và mẹ khởi lên lòng yêu mến vị Tỳ khưu ấy rằng là con trai của tôi, cho vật thực cứng 
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vật thực mềm bắt kỳ loại nào, cho ngủ ở một nơi. Như vậy vị ấy không đi khất thực vào 
ban đêm. Tuy nhiên mẹ và cha của vị ấy có thê chết, bởi lý do ấy vị mới đi như thế. 


150. Evamevati M. 3. Il6 evameva kiñci anisainsa1m apassantä nikkqarqneneva. 
evamahamsuti garahanto aha. taltha ÑhamtmsHH vadanti kửm panÙửmassdfiL Imassa 
appamafiakassa hefu kim vafabbam nãmad, nanu aDaSSaHf€Hd Vỉyq qsunanfena viya 
bhavitabbanH. oramdffakassdfiÐ paritamafftakassa qdhisalikhaftevayani ayam 
S4mano navaniamn pisanto va padumanalasuttatnở kakacena okkanfano viya 
afisallekhall, afvayamam karotlL. sikkhakãmdli sariputtamogeallanadayo  viya 
sikkhakaãma, tesu ca appaccayam upa{‡hapemHi. tesanhi evamn hoi “sace P.3.l66 efe 
'appamaftakametam, haratha bhagava tỉ vadeyyum, kim satthaã na hareyyd. evatn pana 
avatva bhagavanfam parivaretva nisinna 'cvarmn bhagava, sadhu bhagava, paññapetha 
bhagava 1Ì dtirekalaran tussaham paflabhanHl 4L ltasma lesiu đappaccaydm 
upa{thapenti. 


150. Evameva (thật vậy): những kẻ rồ dại không nhìn thấy điều lợi ích gì như 
thế, đức Thế Tôn đã khiển trách mới thuyết evamãhamsu (vị ấy trở lại nói như thê). 
Ở đó ãhamsu: nói. kim panimassã (tại sao...này): tại sao phải nói lời chỉ trích chỉ vì 
nhân của lỗi nhỏ nhặt này, nên làm giống như không nhìn thấy, giống như không nghe 
thấy không phải sao? Oramattakassa (lỗi nhỏ nhặt): việc nhỏ nhặt không đáng kể. 
Adhisallikhateväyam (Vị Sa-môn này đặt quá nặng về cấm đoán, đoạn giảm): vị 
Sa-môn này quá nghiêm khắc, tức là thực hành sự tinh tấn quá mức, tựa như uống bơ 
đặc, giống như cắt cuống hoa sen bằng lưỡi cưa. Sikkhãkãmã (vị mong muốn học 
tập): vị mong muốn việc học tập, giống như trưởng lão SãrTiputta và trưởng lão 
Moggallãna v.v, gây lên sự bất mãn nơi những vị ấy. Kẻ rồ dại ấy có suy nghĩ như vây: 
“Nếu như những vị Tỳ khưu này có thể nói rằng: “bạch đức Thế Tôn, xin ngài hãy mang 
lỗi lầm nhỏ nhặt này ra khỏi, tại sao bậc Đạo Sư lại không mang ra khỏi? Hơn nữa, khi 
các vị Tỳ khưu không nói như thế, ngồi vây quanh đức Thế Tôn, trong khi đạt được 
nhiệt tâm vượt trội rằng: “Như vậy bạch đức Thế Tôn, lành thay bạch đức Thế Tôn, hãy 
chế định bạch đức Thế Tôn.” Vì thế, những kẻ rồ dại được gọi là gây nên sự bất mãn 
chống đối những Tỳ khưu ấy. 


Tesant tesam ckaccanamn moghapurisanam  fqanH tam appamattakam 
pahatabbam. thHlo kalingaroi gale baddham mahakafham viya hoti lafMkikã 
sakupikati catakasakutiNa. sa kira ravasafam raviva naccasaftan naccifva sakim 
gocaram ganhdqti. akãasato bhumiyam patifhitam pana nam disvã vacchapalakadayo 
kilanattham piũHlatãya bandhanti. tam sandhayetfam vuttam. ñgameffi upefi. tafNhi 
fassati tam pitlatabandhanam tassaĩ appasarữrdlaya ceva appathamalaya ca 
balavabandhanan nama, mahamtana naj]ikerarajju viya ducchjam hoi. tesanti tesan 
moghapurisanan saddhamandataya ca paññamandataya ca balavamn bandhanam 
nama, dukka†avaffhumattakampi mahantam parajikavatthu viya duppajaham hoi. 
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Tesam: của những kẻ rồ dại đó. Tam: Cần dứt trừ lỗi lầm dầu nhỏ nhặt ấy. thũlo 
kaliñgaro (một khúc gỗ to lớn): giống như một khúc gỗ to lớn buộc vào cô. latukikäã 
sakunika (chỉm cút mái): con chim cút mái. Kê rằng con chim cút ẫy kêu một trăm 
lần, nhảy một trắm lần tìm kiếm thức ăn một lần, người nuôi bò v.v, nhìn thấy con chim 
cút mái ấy bay trong hư không đáp xuống và đứng ở trên mặt đất mới lấy sợi dây leo 
buộc lại để chơi giỡn kiểu vật nuôi. Điều này được nói liên quan đến việc trối buộc đó. 
ñgameti (chờ đợi): đến gần. tañhi tassä (phương tiện trối buộc): việc trói buộc bằng 
sợi dây leo ẫy gọi là sự trói buộc có năng lực, bởi vì chim cút mái có thân nhỏ và sức 
lực yếu. Ngay cả sợi dây xơ dừa cũng vẫn to lớn và khó đứt. Tesam (của chư Tỳ khưu 
ẫy): đối với những kẻ rồ đại ây sợi dây trói buộc được xem là có sức mạnh bởi họ có 
đức tin yếu ớt, và có trí tuệ kém dẫu cho sai phạm chỉ là lỗi tác ác cũng trở nên to tác 
khó từ bỏ như thê phạm tội bất cộng trụ. 


151. Sukkapakkhe pahatabbassati kùmn imassa appamaftakassa pahatabbassa 
hefu bhagavata V.3.I19 vattabbam atthi, yassa no bhagavaã pahaãnamahad. nanu evarn 
bhagavato adhippayam ñatvapi pahatabbamevati aiho. qppossukkati anussukkä. 
panHalomaii P3.l67 patlaloma, na fassa pahatabbabhayena tuddhagealoma. 
paradattavuftdfi parehi dinnavuttino, parato laddhena yapentaH aitho. migabhHfena 
cefasa vihqranffi apaccasisanapakkhe M. 3. I I7 thita hutfvã viharanti. migo hỉ pahãramụ 
labhiftva manussavaãsam ganfva bhesajjan và vanatelan và labhissamiti aj]hasaydm 
akatva pahaãram labhifvava agãmakamụ aranñam pavisitva paha†afthanam heltha katva 
nipatitva phãsubhitfakale uƒthãya gacchafi. evam miga apaccäsisanapakkhe thita. ida 
sandhava vufttn “nigabhHfenad cefasd vihardHH'1L taHh tassdli” tam 
varafiabandhanamn fassa hatthinagassa mahasarirataya ceva mahathämdafãaya ca 
dubbalabandhanam nãma. piiilatä viya suchỹjam holti fesalẦ fqHfi tesam tam 
kulaputtanamn saddhamahanfataya ca pañnñamahanialaya ca mahaqnftam 
părajikavatthupi dukka†avatthumatIakam viya suppaqjaham hoti. 


Trong phần Pháp trắng nên hiểu như sau: pahãtabbassa (cần phải từ bỏ): lỗi 
lầm dù nhỏ cũng nên từ bỏ, nguyên nhân nào khiến đức Thế Tôn nói lời như vầy: chúng 
ta cân phải từ bỏ. Dầu biết được ước muốn của đức Thế Tôn như vậy nên từ bỏ không 
phải sao? Appossukkã (ít lăng xăng): không có sự lăng xăng nữa. Pannalomä (lắng 
dịu): không có tóc dựng đứng do sợ hãi dứt trừ những lỗi lầm nhỏ nhặt đó. 
Paradattavuttä (duy trì mạng sống với đồ vật người khác bố thí): tức là nuôi mạng 
với đồ vật nhận được từ người khác. Migabhũtena cetasä viharanti (sống với tâm tựa 
như con thú rừng): vị sống đã được thiết lập ở phía không có sự mong cầu. Thật vậy, 
con thú đã bị thương không nghĩ rằng: ta sẽ đi đến chỗ trú của loài người, sẽ nhận được 
thuốc men hoặc dầu để bôi lên vết thương, sau khi đã bị làm hại đã đi vào rừng không 
phải nhà, từ bỏ nơi bị làm hại lại phía sau, rồi nằm nghỉ, sau khi dễ chịu lại đứng lên đi. 
Các loài thú đó được thiết lập ở phần của sự không mong cầu như thế, đã nói rằng: 
“sống với tâm tựa như con thú rừng” muốn đề cập đến câu này. tañhi tassã (là sợi 
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dây trói buộc): việc cột chặt bằng sợi dây đó gọi là sự trỗi buộc yếu ớt bởi Long Tượng 
ấy có thân hình to lớn, khỏe mạnh, (cho nên) sợi dây trói buộc ấy dễ đứt tựa như dây 
leo. tesam tam (của vị Tỳ khưu đó): đối với những thiện nam tử ấy do các vị có lòng 
tin mạnh mẽ, có trí tuệ vĩ đại dẫu cho giới bất cộng trụ là giới nghiêm trọng (cũng xem 
là) từ bỏ đễ dàng giống như những tội tác ác. 


152. Dahliddoti daliddiyena samannagao. assakofli nissako. anã|hiyoti anaddho. 
qgarakanti khuddakhageham. oÌluggaviugganti yassa gehaydfthiyo piffhivamsafo 
muccitva mandale lagøa, mangdalato mucciva bhumiyam lagsa. kăkqtidäytmi yattha 
kincideva bhuñjissamdfi aqnto nisinnaRale visumn dvarakiccadmu nama natthi, fa1fo fafo 
kaka P3jl6$Đ pavisina parivadrenH surakakä hị palavanakale ca 
yathasammukhalhaneneva mikkhamiwa palayanii. HqaDAFdHmArHDAdHI na 
puñnavananan geham va udamarunpam. khafopikdlt  vilvamancako. 
olugoavilugsgati ondtunnata. dhañfasamavapakami dhanñanca samavapakanca. 
tatha dhaññam nama kudrusako. samavapakant labubiakumbhandabiakadi 
b]qjatamn. Haparamaripamii yatha puññavantanam gandhasalibjadi parisuddham 
bam, na evaripam. jãytkqti kapandjaya. HnaparamarHpdti pacchisisa lambatthanT 
mahodara pisaca viya bibhaccha. sãmwafffiidmti samanabhavo. so vafassdn, yohqHmfi so 
vataham puriso nãma assa1m, yo kesamassu1m oharetva pabbajeyyqnti. 


152. Daliddo (người nghèo) là người gắn liền với sự nghèo túng. Assako 
(không có gì là của tôi): tôi không có gì cả. Anälhiyo: không phải người giảu sang. 
Agärakam: có căn nhà nhỏ. Oluggaviluggam: có mái che và dây buộc đã tách rời, tức 
là có mái che bị rơi khởi mái nhà, móc vào vách, rơi từ vách xuống dưới mặt đất. 
Kãkãtidãyim (phải tránh xa lũ quạ): thời gian ngồi ở bên trong nhà với suy nghĩ rằng: 
sẽ ăn một thứ gì đó, không đóng cửa lại, từ đó bầy quạ bay đến bao vây xung quanh, 
nhưng lũ quạ đủ can đảm trong lúc trốn thoát, chúng sẽ bay ngang ở trước mặt. 
Naparamaripam (không đẹp): vẻ bề ngoài không đẹp giống như nhà của người có 
phước báu. Khafopikäã: chỉ có một. Oluggaviluggäa (đã tách rời): bị mục nát. 
Dhaññasamaväpakam: bao gồm các loại lúa mì, gạo, và các loại hạt để Ø1€O trồng, 
một loại hạt (kudrũsako, bắp, lúa) gọi là dhañña. Hạt giống chẳng hạng như hạt bí ngô, 
hạt bầu gọi là samaväpakam. Naparamaripam (không phải loại giống tốt): hạt 
giống sạch sẽ chẳng hạng như hạt gạo sãlT có hương thơm v.v, không phải loại giống 
tốt giống như của hạng người có phước báu. Jãäyikã (người vợ): người vợ nghèo nản. 
Naparamaripä (có sắc không xinh đẹp): gương mặt xấu xí, ngực xệ xuống dưới tựa 
như cái giỏ xách, tựa như con quỷ bụng phệ. Sãmaññam: Bản thể Sa-môn. So 
vatassam, yoham: quả thật ta cũng là người nam, sau khi cạo bỏ tóc và râu có thê xuất 
g1a. 


So na sakkupeyyafi so evam cintefvapi geham gantva — pabbdqjjaä nãma 
labhagaruka dukkara durasada, sattapi a††hapi game pindaya caritva yathadhoteneva 
pattena ägantabbampi hoti V.3.l2U, evaimn yaãpetumnn asakkontassa M.3.]l8 me puna 
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ãgdfassa vasanafthanam Icchitabbam, tiuavallidabbasambhara nãma 
dussamodhamiya, kinH karomI "tỉ vữnamsati. athassa tam agaãrakam vejayantapasado 
viya upa{fhati athassa khafopikamn olokefva — “Tnayi gale imam visankhariva 
uddhanalatamn karissanti, puna a{‡anipadavilivadrmi laddhabbamni honH, kinii P.3. I69 
karissaml "tÌ cintetiL qathassa sã sirisayanam viya upalfhatli tato dhanñakumbhim 
oloketva — “mayi gate ayam gharai imam dhanñam tena tena saddhim bhuñj¡ssafi. 
puna agatena j1vitavutti nama laddhabba holi, kinti karissaml tỉ cinteti. athassa sa 
addhatelasani ko††hagarasatani viya upafthaH. tato mãtfugamatn olokefva— “Tnayi gafe 
Imam hatthigopako va assagopako va yo koeci palobhessaii, puna ãgafena bhattapacika 


_” 


nama laddhabba holi, kimti karissaml 1Ì cinteti. qthassa sa rữpimT devi viya upafthaH. 


=1 


Idam sandhaya “so na sakkupeyyä ”1iadi vutta1m. 


So na sakkuneyya (vị ấy không thể): dẫu cho vị ấy nghĩ như vậy cũng quay trở 
lại đời sống tại la, VỊ ẫy suy xét rằng - “việc xuất gia được xem là việc hệ trọng, khó 
thực hành, khó thê đạt đến, ngay cả việc đi khất thực ở bảy nhà, hay tám nhà cũng trở 
về rửa bình bát (bình bát không), ta không thê sống như thế được, mới quay trở về (hoàn 
tục), sống ở nhà ta tốt hơn, gom nhặt vật liệu xây cất cần thiết là cỏ và dây leo cũng tìm 
kiếm khó khăn, xuất gia để làm gì? khi ấy một ngôi nhà nhỏ của vị ấy hiện lên tựa như 
cung điện chiến thăng. Kể từ đó sau khi quan sát khung giường đã khởi lên suy nghĩ - 
“Khi ta đi rồi mọi người sẽ không sửa lại cái khung giường này sẽ biến nó thành cái bếp 
lò, ta nên kiếm thêm mây và tre đề làm lại khung giường mới. Ta xuất gia để làm gì?” 
Khi ấy khung giường của vị ấy hiện ra tựa như phòng ngủ hoàng gia. Khi ấy, sau khi 
quan sát cái bồ đựng thóc lúa rồi suy nghĩ rằng - “Khi ta đi rồi, người phụ nữ này sẽ thọ 
dụng cơm gạo cùng với người đàn ông đó. Ta cần phải trở về để bắt đầu một cuộc sông 
mới, ta xuất gia để làm gì?” Lúc đó cái bồ đựng thóc lúa của vị ấy hiện ra tựa như 1,250 
bồ đựng thóc lúa. Từ đó sau khi nhìn vợ đã nghĩ rằng - “khi ta đi rồi, người nuôi voi, 
hoặc người nuôi ngựa, bất kỳ người nào cũng sẽ tán tỉnh người vợ này, ta nên quay về 
tìm kiếm người nữ đầu bếp mới, ta xuất gia để làm gì?” Khi ấy vợ của vị ấy xuất hiện 
tựa như một thiên nữ xinh đẹp. Để đề cập đến điều này mới nói rằng “vị ấy không 
thê...” 


153, Nikkhagauadnanii suvannanikkhasatãnam. cayofi Sanfanafo 
katasanmicayo. dhaññaganananti dhaññasakafasatãna. 


Nikkhaganänam (vô số vàng bạc chất đồng): hàng trăm khối vàng. Cayo (chất 
đóng): đã thực hiện chồng chất tích lũy. Dhaññaganãänam (gạo thóc): gạo thóc hàng 
trăm cỗ xe. 


154. Cattrome, Hdãyi puggaldli idha kủm dassell? heflthä “te tañceva 
pajahanH, te fañceva nappajahanH 1Ì pajahanahaä ca appajahanaka ca rãsivasena 
dassita, na paf†iyekkam vibhaHa. idani yatha nãma dabbasambharattham gato puriso 


paHpalya ruhkkhe chmdiya puna nivadtl6a vankañca pahayad kamme 
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upanetabbayuttakameva ganhaH, evameva appajahanake chaddetva abboharike katva 
pajahanakapuggala caftäro honffi dassetum Iimam desanam arabhi. 


Đức Thế Tôn thuyết đến điều gì trong lời này “cattärome, udãyi, puggalä (này 
Udãyi bôn hạng người...)”. Những hạng người ấy đã dứt trừ bản thể của sự tái sanh ở 
phần sau và những hạng người ấy không dứt trừ bản thể của sự tái sanh, bởi thế đức 
Thế Tôn đã thuyết hạng người dứt trừ và cả hạng người không dứt trừ với khả năng 
thành nhóm. Không phân tách riêng lẽ. Bây giờ, đức Thế Tôn để thuyết giảng hạng 
người từ bỏ bản thê của sự tái sanh nhưng chưa dứt trừ được, đã thực hành đề trở thành 
abbohãrika có bốn hạng, giống như hạng người nhằm mục địch gom nhặt vật liệu cần 
thiết (vật liêu dùng để làm nhà), mới chặt cây cói theo thứ tự, rồi quay trở lại chặt bỏ 
phần dư thừa chỉ lấy những cây thích hợp để có thê mang đi sử dụng cho công việc, vì 
thế mới bắt đầu thuyết giảng điều này. 


Upadhipahanayati 
khandhupadhikilesupadhiabhisankharupadhikamagunupadhii imesam upadhinam 
pahanaya. upadhipafisammayuttäti upadhianudhavanakd. sarasankqappdfl ettha saranfi 
dhavanfHẪằ sarä. sanhappentti P.3.]7(0) sankappa. padadvayenapi vitakkayeva vuHaä. 
samudacaranfti abhibhavanti qjjhofthariva vattanHi saltyHffofi kilesehi sainyu1Io. 
ImdriyavemattadtadiẦS indriyananattatãä M.3l1I9_ kadãcL karahacii bahukalam 
vifivaftefva. safisanumnosdti safisammosena. mnipätoti ayokafahamhi V.3.]2] patana1. 
cftavata “nappajahaHi, pajahati, khippam pajaha1i 1i tayo rasayo đassitã. fesu caffãro 
jana naDpajahamfi nãma, cafãro pajahanfi nãma, caftäro khippan pajahamfi nãmd. 


Upadhipahãnäya (để dứt trừ bản thể của sự tái sanh): để dứt trừ những mầm 
tái sanh này (là) uẫn là mầm tái sanh, phiền não là mầm tái sanh, thắng hành là mầm tái 
sanh, sự trói buộc trong các dục là mầm tái sanh. Upadhipaf{isamyuttä (gắn liền với 
bản thể của sự tái sanh): chạy theo bản thê của sự tái sanh. Sarasañkappä (tư duy 
liên hệ đến bản thể của tái sanh): ở đây sarã với ý nghĩa chạy theo, đuôi theo. gọi là 
sahkappä bởi ý nghĩa tư duy, với 2 từ này ngài đã nói đến chính vitakka (suy tầm). 
Samudäcaranti (chỉ phối): chế ngự, dẫn đến nhận chìm. Samyutto (phối hợp): tương 
ưng với các phiền não. Indriyavemattatä (bởi...sự khác biệt của các quyền): sự khác 
biệt của các quyền. kadäci karahaci (thỉnh thoảng): trải qua khoảng thời gian lâu dài. 
Satisammosä (có sự lẫn lộn về niệm): do sự lẫn lộn của niệm. Nipäto (rơi xuống): rơi 
xuống trong cái chậu nhỏ. Chỉ chừng ấy ngài đã chỉ ra 3 hạng người: “vẫn chưa dứt trừ, 
dút trừ, và dứt trừ nhanh chóng.” Trong 3 nhóm đó, 4 hạng người gọi là chưa đút trừ 
được, 4 hạng người gọi là dứt trừ, 4 hạng người gọi là dứt trừ nhanh chóng. 


Talha puthujano sotãpanno sakqdagaml danagamili ime cafftäro jana 
naDÐqjahantiL naãma. puthujjanadayo tâva mã pajahantmu, anaägaml Kkatham na 
pajahafIi2 sopi hỉ yavadevassa bhavalobho atthi taãva ahosukham ahosukhanHii 
abhinandali. tasmã nappdjahali nãma. efeyeva pana caftäro jana pajahanfi nãma. 
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Sofäpannadayo tãva pajahantu, puthujjano katham pajahaHti? araddhavipassako hi 
Saftisammosena sahasa kilese uppanne “madisassa nama bhikkhuno kileso uppanno tỉ 
samvegamụ kawa vưiyamw paggayha vipassanam vaddhewa mageena kilese 
Samugohateti. it so pajahati nãma. teyeva caHãro Kkhippamợ pajahamli nãma. tattha 
Imasmim sutte, mahahatthipadopame (ma. nỉ. l.288 adayo), indriyabhavaneti (ma. nỉ. 
3.453 adayo) Imesu suftesu kiñcapi faliyavaro gahito, panho pana dufiyavareneva 
kathitofI veditabbo. 


Trong những hạng người đó 4 hạng người là phàm phu, bậc Thánh Tu-đà-hoàn, 
bậc Thánh Tư-đà-hàm, bậc Thánh A-na-hàm gọi là vẫn chưa dứt trừ. Phàm nhân v.v, 
vẫn chưa dứt trừ được nêu ra. Bậc Thánh A-na-hàm vẫn chưa dứt trừ như thế nào? Thật 
vậy, chính Bậc Thánh A-na-hàm vẫn còn hoản hỷ rằng: “ôi thật an lạc, ôi thật hạnh 
phúc” cho đến khi ấy vẫn có sự tham muốn trong kiếp sống của chư Thiên. Vì thế gọi 
là vẫn chưa dứt trừ được. Còn 4 nhóm người gọ là dứt trừ được, bậc Thánh Tu-đà-hoàn 
v.v, được nêu ra trước. Phàm nhân dứt trừ như thế nào? Bởi vì phàm nhân tu tập Minh 
sát đã tạo nên niềm xúc động rằng “phiền não đã sanh khởi một cách thình lình do sự 
lẫn lộn về niệm “phiền não đã sanh khởi nơi vị Tỳ khưu như tôi” duy trì sự tỉnh tấn phát 
triển Minh sát bứng tận gốc phiền não bằng Thánh Đạo. Hạng Phàm nhân ấy gọi là dứt 
trừ được. Bốn hạng người ấy gọi là dứt trừ nhanh chóng. Ngài năm lấy phần thứ ba 
trong bài kinh này là trong bài kinh này Mahahatthipadopama (ma. mi. 1.288 ãdayo), 
trong bài Kinh Indriyabhãvanä (ma. ni. 3.453 ãdayo), thậm chí vấn đề cũng nên hiểu 
ngài đã nói trong phần hai ấy. 


Upadhi P.3.]7] dukkhassa mulanti eitha panca khandha upadhi nãma. tam 
dukkhassa mulanfi iti viditva kilesupadhina nirupadhi hoti, niggahano nitanhoti attho. 
Hpadhisankhaye vừữnufftoti tanhakkhaye nibbane aãram1mandf1o vimu1do. 


Năm uấn gọi là mầm tái sanh, bản thê của sự tái sanh trong câu này upadhi 
dukkhassa mũlam (bản thể của sự tái sanh là gốc của khổ đau). Sau khi biết rằng 
bản thê của sự tái sanh là khổ như vậy, là người không có bản thể của sự tái sanh bởi 
phiền não sanh y. Tức là không có bám lấy, không có tham ái. Upadhisaikhaye 
vimutto (giải thoát với sự đoạn diệt mầm tái sanh): hướng tâm đến Nibbãna là nơi 
chấm dứt tham ái với tính chất làm cảnh. 


155. Evam cattãro puggale vittharefva idani ye pajahanti, te “me nama eflfake 
kilese pajahanti”. ye nappqjahamii, tepi “Ime nãma eftake kilese nappajahanH ti 
dassetun pañca kho me däyk kãmaguudliadimaha._ taHha Hmiịhasukhanri 
asucisukham. anariyasukhanti anariyehi sevitasukham. bhayifabbamti etfassa sukhassa 
palilabhatopi vipäkatopi bhaãy¡tabbam. nekkhanunasukhanti kãmafo 
nikkhantasukham. pavivekasukhamni  ganadfopi kilesafopi pavivitlasukham. 
upasamasukhanti rãgadivipasamatthäya sukha. sarmbodhasukhanti 


116 


66 - Giải Thích Kinh Ví Dụ Con Chim Cút CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
La†ukikopamasuftavannana QUYEN 2 


magøasankhatassa sambodhassa nibbatIanatthaya M. 3. 120 sukham. na bhãyHtabbanfi 
efassa sukhassa paf{ilabhatopi vipakatopi na bhayHtabbam, bhavetfabbamevetam. 


Sau khi đức Thế Tôn đã giải thích chỉ tiết 4 hạng người như vậy, bây giờ để 
thuyết đến hạng người nào dứt trừ được, hạng người ấy gọi là dứt trừ phiền não chỉ 
chừng ấy. Hạng người nào không dứt trừ được, thậm chí hạng người đó cũng gọi là 
không dứt trừ phiền não chừng ấy, mới thuyết lời bắt đầu như sau: “pañca kho ime 
udäyi kãmagunä (này Udäyi, sự trói buộc của năm dục này...)” Ở đó, milhasukham 
(sự an lạc không sạch sẽ): sự an lạc không sạch sẽ. Anariyasukham (không phải sự 
an lạc của bậc Thánh): sự an lạc này bậc Thánh nhân không thọ lãnh. Bhãyitabbam 
(đắng phải sợ hãi): đáng sợ hãi từ việc nhận lãnh sự an lạc này, từ quả thành tựu. 
Nekkhammasukham (sự an lạc khởi lên từ xuất ly các dục): Sự an lạc khởi lên từ 
việc xuất ly khỏi các dục. Pavivekasukham (sự an lạc khởi lên do sống tịch tịnh): Sự 
an lạc khởi lên từ sự văng lặng từ hội nhóm, hay từ phiền não. Upasamasukham (sự 
an lạc khởi lên từ sự yên tịnh): Sự an lạc khởi lên vì lợi ích của sự an tịnh từ ái luyến 
v.v. Sambodhasukham (Sự an lạc khởi lên từ sự giác ngộ): Sự an lạc vì lời ích sanh 
khởi sự giác ngộ được xem là Thánh Đạo. Na bhãyitabbam (không đáng phải sợ hãi): 
Không nên sợ hãi từ việc đạt được an lạc này, từ quả thành tựu. Sự an lạc này đáng được 
cho sanh khởi. 


156. Iñjitasmim V. 3. I22 vadamii iñjanam calanam phandananfi vadãmi. kiñca 
tattha tíĩitasminti kiñca tatha iñjitam. tdam tattha tñJitasnunnti ye cfe aniruddha 
vifakkavicara, idam tattha iñJjitam. duHiyafatiyajjhanesupi eseva nayo. qHHfjiftasmim 
vadämmii idam catutthajJhanamụ anifJjanam acalanam nipphandananti vadãmi. 


156. Iñjitasmim vadämi (Sơ thiền ta nói vẫn lay động): Sơ thiền này ta nói 
rằng lay động, rung động, xao động. Kiñca tattha iñjitasmim (trong Sơ thiền ấy có 
gì lay động?): Sơ thiền ấy có gì lay động? Idam tattha iñjitasmim (đây là sự lay động 
của Sơ thiền ấy): Tầm và Tứ không diệt đây là sự lay động của Sơ thiền ấy. Ngay cả 
trong Nhị thiền và Tam thiền cũng có cách thức tương tự y như thế. Aniñjitasmim 
vadämi (Tứ thiền này ta nói rằng không lay động): Tứ thiền này ta nói rằng không 
lay động, không rung động, không xao động. 


Analanti vadanHii akaffabbdaalayani vadami, tanhalayo P.3.]172 ettha na 
uppadetabbotl dasseli. tha vã analam qpariydtam, na efãval4 qlamefanii 
sanmithanam katabbantL vadami. nevasalfanasafidydafanassapTflL. evaripayapi 
Santãya samapatiya pahanameva vadami. quuụ vã thHlam vati khuddakam và 
mahantam va appasavaJjan vã mahasavajJjarm va. sesam sabbattha uftänameva. desana 
pana neyyapuggalassa vasena arahaftanikHteneva ni{thãp11q1. 


Analanti vadãmi (ta nói rằng không nên quyến luyến): ta nói răng không nên 
dính mắc. Đức Thế Tôn thuyết rằng không nên quyến luyến trong dục vọng khởi sanh 
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trong thiền này, hơn nữa ta nói rằng không nên thực hiện sự quyết định rằng không đủ, 
không có nơi tận cùng, chỉ chừng này sẽ đủ. Nevasaññänäsaññãyatanassäpi (ngay cả 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ): Ta nói cả việc đoạn trừ do sự chứng đạt sự an tịnh dù là 
hình thức như vậy. Anum vã thũlam vã (hoặc các kiết sử vi tế, hay thô thiễn): Các 
kiết sử nhỏ, hay lớn, có ít lỗi lầm, hay nhiều lỗi lầm. Các từ còn lại đơn giản. Hơn nữa, 
đức Thế Tôn kết thúc Pháp thoại bởi đỉnh cao là quả vị A-ra-hán, bởi khả năng của hạng 
người cần được dẫn dắt. 


Kinh Vi Dụ Con Chim Cút Kết Thúc. 
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67. Giải Thích Kinh Cãtumä - Cãtumasuftavannanäa 


157. Evam V. 3. l23 me sufqn1i catUnasuttam. tattha cãfHmãydnfi evainnamake 
game. paRcamaffIãm bhikkhusatänHi adhuna pabbajitanamn bhikkhund1mợ pañca safäHi. 
therã kia cintesun — "lme kuiaputA dasabalam adisvava pabbajia, efesam 
bhagavamam dassessama, bhagavato© santke dhammam sua qliano aftano 
yathaupanissayena  paHllhahissanH 1L tasma te bhikkhu gahewa  agala. 
paflsammodamanati “kaccavuso, khamaniyan "tiãd1m pafisantharakatham kurumana. 
senasanani paññãpayamdndfi aiano ditano acariyupdqjjhayanamna vasanaffhanani 
pucchiwa dvaravatlapanani P.3.l73 vivariva mancapithakafasarakadini nìhariva 
papphofetva yathafthane san†hãpayamand. paffacIvarani paflsamayamanadfi, bhanfe, 
idam M. 3.12] me pattam thapetha, idam civaram, dam thalakam, idan udakatumbd1m, 
Imam kattaraya{fhinti evain samanaparikkhare sangopayamana. 


157. Kinh Cãtuma được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
cãtumãyam (gần làng Cãtumä): gần làng có tên là như vậy. pañcamatfäni 
bhikkhusatãni (khoảng 500 vị Tỳ khưu): vị Tỳ khưu xuất gia không bao lâu khoảng 
500 vị. Kế rằng cả 2 vị trưởng lão nghĩ rằng - “các thiện nam tử này đã xuất gia, chưa 
từng nhìn thấy đắng Thập Lực, ta sẽ cho những Tỳ khưu này gặp đức Thế Tôn, những 
vị Tỳ khưu này sau khi nghe Pháp ở trú xứ của đức Thế Tôn sẽ vững trú tùy thuộc vào 
căn tánh của mình.” Vì thế cả 2 vị trưởng lão mới đưa những vị Tỳ khưu ấy đến. 
Patisammodamãnä (trong khi trao đổi lời xã giao thân thiện): Chư Tỳ khưu nói lời 
chảo đón v.v, “này hiền giả, các hiền giả dễ chịu chăng?” senãsanãni paññãpayamãnä 
(trong khi sắp xếp các chỗ trú ngụ): Lau chùi chỗ ở của các thầy dạy học và thầy tế 
độ của mình, mở cửa số, sau khi mang giường và chiếu tre ra bên ngoài giũ sạch rồi đặt 
chúng vảo vị trí tương thích. pattacTvarãni patisämayamãnä (trong khi đem cất các 
bình bát và y): chờ nói đến tám món vật dụng của Sa-môn như vây: thưa ngài, ngài hãy 
đặt bình bát này, y phục nảy, cái khay này, bình lọc nước này, cây gậy này. 


Uccäsaddaä mahasaddäati uddham ugoafaHfA uccam, patthafatfa mahanfam 
avinibbhogasaddam karoma  kevdfii maññe macchavilopeld kevafllanam 
macchapacchithapitafthane mahđjano sannipativa — “idha aññamm ekam maccham 
dehi, ekam macchaphalam dehi, etassa te maha đinno, mayham khuddako tỉ evam 
uccasaddamu mahasaddam karonti. tam sandhäãyetam vuttam. macchagahanaftham jale 
pakkhilepi tasmim thane kevafla ceva aññne ca “pavilfho na paviftho, gahito na 
gahito "ti mahasaddam karonHi. tampi sandhäyetan vuftan. patmemmfi nharãmi. na 
vo mama santike vatthabbanti tumhe mãdisassa buddhassa vasanafthanam aãgantva 
evamụ mahasaddam karotha, qHano dhammatäya vasantE kủn nama sãruppdafm 
karissatha, tumhadisanan mama samlike vasanahkiccam natthfi dđipel. tesu 
ekabhikkhupi “bhagava tumhe mahaãsaddamattakena amhe panãmetha tỉ vã añfian vã 
kinci vaftum nãsakkhi, sabbe bhagavafo vacanam sampaficchantã “evam, bhante, 1i 
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vatva nikkhamimsu. evam pana tesam ahosi “1mnayam sattharam passissama, 
dhammakatham sossama, satthu santike vasissamaHi P.3.I74 agafä. evaripassa pana 
garuno safthu santiam agantva mahasaddam karinha, amhakameva dosoyam, 
panamiamha ma mo laddham bhagavato samtike vatthum, na V.3.124 
suvannavannasarrmam olokefttm, ma madhurassarena dhammam sofMH TfI te 
balavadomanassajata hutvã pakkÑqmi1nSu. 


Ueccäsaddä mahãsaddä (đã có các âm thanh ôn ào, các âm thanh ầm Ị: âm 
thanh âm ï, ồn ào bởi vì lên cao giộng, bởi tiếng thét lớn. kevatfä maññe 
macchavilopeti (những người đánh cá tranh giành cá): dân làng tụ hợp lại ở chỗ 
người đánh cá đã đặt những cái thúng đựng cá và nói rằng - “ông hãy cho một con cá 
khác đặt ở đây, hãy cho một con cá đã cắt thịt đặt ở đây, người đó ông cho con cá lớn, 
còn tôi cho con cá nhỏ v.v,” như vậy họ đã phát ra các âm thành ồn ào, các âm thanh 
àmT. Ngài nói như vậy muốn đề cập đến việc các Tỳ khưu tranh cãi với nhau. Khi giăng 
lưới để bắt cá, các ngư dân và những người khác ở nói đó đã phát ra âm thanh ồn ào 
rằng: “cá đã mắc lưới rồi, cá vẫn chưa mắc lưới, đã bắt được cá, vẫn chưa bắt được cá.” 
Ngài nói như vậy muốn đề cập đến việc các ngư dân phát ra âm thanh ồn ào. panãmemi 
(tôi bị đuổi): bị đuôi ra khỏi. Na vo mama santike vatthabbam (các ông không đáng 
sống trong trú xứ của ta): Đức Thế Tôn đã nói rằng: các ông đến chỗ ở của đức Phật 
như ta vậy mà lại gây ra âm thanh ồn ào, ầm ï như vậy, khi các ông tự sống độc cư sẽ 
tạo ra sự phù hợp như thế nào? những người như các ông không có phận sự để sống ở 
trú xứ của ta. Trong số các vị Tỳ khưu ấy không có bất cứ vị nào nói răng “Kinh bạch 
đức Thế Tôn xin ngài đừng đuổi chúng con chỉ vì những tiếng ồn ào như thế” hoặc bất 
kỳ lời nào khác, tất cả Tỳ khưu tiếp thu lời của đức Thế Tôn, đã đáp lời “như vậy, thưa 
ngài” rồi cũng nhau rời đi. Hơn nữa, các Tỳ khưu ấy đã có ước muốn rằng: “ta sẽ đến 
gặp đức Đạo Sư, sẽ lắng nghe thuyết giảng Giáo Pháp, sẽ được cư ngụ trong trú xứ của 
đức Thế Tôn nên đã đi đến. Nhưng khi đến gặp bậc Đạo Sư là vị thầy có hình thức như 
vậy lại gây ra tiếng ồn ầm ï, đây là lỗi lầm của chúng ta nên mới bị đuổi đi. Ta không 
được cư ngụ ở trú xứ của đức Thế Tôn, không được nhìn thấy sắc thân mà như vàng, 
không được lắng nghe Giáo Pháp với âm giọng du đương nữa.” Những vị Tỳ khưu ấy 
đã khởi lên nỗi buồn mãnh liệt rồi cùng nhau ra đi. 

156. TenupasankamiimsHfi te kira sakya agamanasamayepi te bhikkhHu tattheva 
nisinnã passimsu. atha nesam etadahosi — “kim nu kho ete bhikkhH pavisivava 
pafinivata, janissama tam kaăranan 1Ì cintefva yena te bhikkhH tenupasankaminsu. 
handãfi vavassagoafthe nipato. kahaul pand tHmheti tunhe idãneva ãganfva kaham 
gacchatha, kim tumhakam koci tupaddavo, uaahu dasabalassdfi? tesam pana 
bhikkhunamụ, — “avuso, mayan bhagavamtam dassanaya agata, dilfho no bhagava, 
IdaniL alfano vasanalfhanam gacchama 1Ì kiñcapi evamn vacanapariharo qHthi, 
evariparn pana lesakapparn M. 3. I22 akatva yathabhuùtfameva arocetva bhagavafä kho, 
avuso, bhikkhUusangho padrmifotfi ahamsu. te pana rajãno saãsane dhuravaha, tasmaã 
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cintesun — “dvihi ageasavakehi saddhim pañcasd Đhikkhusaflesu gacchantesu 
bhagavato padamulam vigacchissal, imesam nivatlanakaram karissama tỉ eVatm 
cimeftva tena hãyasmanfoladimahamsu  tesupi P.3.lI75 bhikkhusu “maydam 
mahasaddamattahena panamia na maydmn jivHtum dasakkoma pabbdjita tí 
ekabhikkhupi pafippharito nama nãhosi, sabbe pana samakdnyeva, “evamavuso, Tỉ 
Sampdaficchisu. 


Tenupasañkamimsñ (đã đi đến tìm những vị Tỳ khưu ấy): Được biết rằng 
các vị Sakya đó thậm chí trong lúc Tỳ khưu đến cũng đã ngôi hội họp tại giảng đường, 
nhìn thấy chư Tỳ khưu đến. Các vị Sakya đã có suy tầm mới tư duy rằng - “Vì sao các 
Tỳ khưu này đã đi vào rồi lại quay trở về? ta sẽ biết được nguyên nhân đó mới đi vào 
tìm gặp các vị Tỳ khưu ấy.” Handa là một phần từ đươc sử dụng với ý nghĩa của lời 
nói. kaham pana tumhe (các ngài định đi đâu?): Các ngài đại đức chỉ vừa mới đến 
mà lại đi đâu nữa, có nguy hại gì khởi lên cho các ngải đại đức hay chăng? hay khởi lên 
cùng đâng Thập Lực? Các vị Tỳ khưu ấy không che dấu được lời nói ấy “này hiền giả, 
chúng tôi đến để gặp đức Thế Tôn, bây giờ chúng tôi đã thấy đức Thế Tôn, sẽ trở về 
với cư trú của chính tôi” thật vậy, khi không thê tránh né bằng những lời nói như thế đã 
nói theo đúng sự thật rằng: “này hiền giả, các chư Tỳ khưu Tăng bị đức Thế Tôn đuôi 
đi như vậy.” Hơn nữa, các vị vua ấy nhiệt tâm đối với Phật Giáo, vì thế mới suy nghĩ 
rằng: “Khi 500 vị Tỳ khưu với 2 vị Thinh văn hàng đầu đi hết thì hội nhóm của đức Thế 
Tôn sẽ bị biến mắt.” Ta sẽ khiến cho các vị này phải quay trở lại, sau khi suy nghĩ như 
vậy, mới nói lời bắt đầu như sau: “tena hãyasmanto (vậy thì xin các tôn giả hãy ngồi 
nán lại một lát)”. Trong số đó không có bất cứ vị Tỳ khưu nào dù chỉ một vị sanh tâm 
khó chịu: “Ta bị đuổi đi chỉ vì gây ra tiếng ồn ào, ầm 1, chúng ta không phải xuất gia do 
không thể nuôi mạng” nhưng các Tỳ khưu đã đồng chấp nhận lời nói ấy “như vậy này 
các hiền giả...” 

159. AbhinandatHHi bhikkhusanghassa agamanam icchanto abhinandalu. 
qbhivadatHti ctu bhikkhusanghoti evam cidtamn uppademto abhivadatu. qnuggahifoti 
ãmisãnuggahena ca dhammanuggahena ca anugeahito. qññathafanti dasabalassa 
dassanan na labhãmaH pasadanfathattamn bhaveyyda. vipariữmofi pasadañnathattena 
vibbhamantanamụ  viparinamanñathatam bhavewya  ĐỊjAHŒHH  fAqFrHHäHaHII 
larunasassanam. sa qññathatani udakavarahale udakam alabhantanam 
milatabhavena añnathattamn bhaveyya, sussitva milatabhavan apqjjanena viparinamo 
bhaveyya. vacchakassa pana khiraDpiDasaya sussanam anñathattan nãma, sussiva 
kalakiriya viDarinamo nãma. 


159. Abhinandatu (xin hãy hoan hỷ): xin đức Thế Tôn hãy hoan hỷ trong khi 
ước nguyện cho chư Tỳ khưu được trở lại. Abhivadati (hãy tiếp đón): xin đức Thế 
Tôn hãy tiếp đón với lòng từ như vầy: mong các Tỳ khưu Tẳằng đến đây. Anuggahito 
(xin hãy giúp đố): xin giúp đỡ với sự giúp đỡ bằng tài vật và với sự giúp đỡ bằng Pháp. 
Aññathattam (thay đối ý định): Có thể thay đổi lòng tịnh tín rằng chúng tôi không 
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nhìn thấy đắng Thập Lực. Viparinãămo (có sự biến đổi): khi vị Tỳ khưu hoàn tục bởi 
sự thay đổi ý định có thế đi đến sự biến đổi. bĩjãnam tarunãnam (tựa như khi hạt 
giống còn non): mầm lúa non. siyä aññathattam (có thể trở thành thứ khác): Hạt 
giống non khi không có nước vào thời điểm tưới nước, có thể thay đổi trở thành dạng 
khác do héo. Có thể biến đổi do sự khô héo. Con ghé xanh xao ôm yếu do đói sữa được 
gọi là đi đến tính chất khác. Con ghé xanh xao ốm yếu rồi chết đi gọi là sự biến đổi. 


1ó0. Pasadito bhagavafi thero kira tattha nisinnova dibbacakkhuna brahmanam 
agaam daddasa V3.l25, diồhbaya sotadhattqya ca đayäcanasaddam sugi, 
cefopariyañanena bhagavato pasannabhavam aññasi tasma — “kaNnci bhiKkhum 
pesefva pakkosiyamananan gamanamụ— nãma na phasukam, yava saltha na peseli, 
tãvadeva gamissaäma ” tỉ maññamano evamaha. appossukkoti aññesu kiccesu anussukko 
huwa. difhqdhammasukhaviharantli phalasamapaHiviharam dqnuyuto manfe 
bhagava viharitukamo, so idani yatharuciya viharissaflHẦ evam me ahosifti vadati. 
mayampL P.3.l76 dãnHỉ maydmụ param ovadamana viharato0 nikkagddhita, kim 
amhakam parovadena. idani mayampi difthadhammasukhavihareneva viharissamati 
dipeli thero imasmim thane viữaddho adano bharabhavamn na añnas: qyanhi 
bhikkhusangho dvinnampi mahatheranam bharno, tena M.3.123 nam palisedhenfto 
bhagava ñgamehtiadinaha  mahamoggadllianatthero pana afano bharabhavam 
añnasi. tenassa bhagava sadhukaramn adasi. 


Pasädito bhagavä (đức Thế Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma và 
Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng): Kê rằng trưởng lão ngồi ở nơi đó đã nhìn 
thấy hình dáng của Phạm thiên đã đến bằng thiên nhãn, nghe được tiếng nài khẳn băng 
thiên nhĩ. Biết được ý nghĩa đức Thế Tôn đã hài lòng bằng trí biết được tâm của người 
khác. Bởi thế ngài mới nghĩ rằng (nếu) gởi bất kỳ vị Tỳ khưu nào đi cho gọi đến, vị Tỳ 
khưu ấy cũng nghĩ rằng việc trở lại không thích hợp, cho đến khi nào đức Thế Tôn gởi 
người đến gọi, cho đến khi ấy chúng ta sẽ đi.” appossukko (ngưới ít nhọc công): là 
người ít bận tâm trong phận sự khác. Ditthadhammasukhavihäram (sống lạc trú 
trong hiện tại): Đức Thế Tôn có mong muốn nhiệt tâm trong Pháp làm phương tiện 
sông là sự gắn bó an trú vào sự thể nhập Thánh Quả. Bây giờ, ngài đã an trú tùy theo ý 
muốn, trưởng lão Moggalläna đã nói rằng: “tâm của tôi đã trở thành như vây”. 
Mayampi dãni (bây giờ, kế cả chúng ta): Trưởng lão Sãriputta nói rằng khi các ngài 
giảng dạy người khác cũng sẽ bị đuôi ra khỏi tịnh xá, lợi ích gì đối với lời giáo huấn 
của người khác cho ta? Bây giờ chúng tôi cũng sẽ sống với sự an trú lạc trong hiện tại. 
Trưởng lão hiểu lầm ở trong vị trí này không biết răng là gánh nặng của chính mình. 
Bởi chư Tỳ khưu Tăng này là gánh nặng của cả hai vị đại trưởng lão. Bởi thế, đức Thế 
Tôn khi từ chối Sãrïputta, đã nói rằng “Này Sariputta, hãy chờ đợi!”. Còn trưởng lão 
Mahãmoggalläna đã biết rằng là gánh nặng của chính mình, bởi thế đức Thế Tôn đã ban 
lời tùy hỷ cùng trưởng lão Mahamogsallãana. 
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l16I. Catfarimani, bhikkhaveti kasma ãrabhi? imasmim saãsane cattari bhayđHnl. 
yo tani abh1to hotl, so masmim saãsane patilfhatuumu sakkoti. iftaro pana na sakKofi 
dassetum Imam desanam ãrabhi. tattha udakorohanteti udakam orohante puggale. 
kumbhilabhayanti sunsumunarabhayam. susukabhayanti candamacchabhayd1. 


161.Tại sao đức Thế Tôn lại bắt đầu? cattärimäni, bhikkhave (này chư Tỳ 
khưu có bốn sự sợ hãi): Đức Thế Tôn bắt đầu Pháp thoại này để chỉ ra rằng trong Giáo 
Pháp này có 4 sự sợ hãi, người nào không sợ hãi những điều đó, người ấy có thê an trú 
trong Giáo Pháp này. Những người khác ngoài ra thì không thể. Ở đó, udakorohante 
(hạng người rơi xuống nước): Trong khi con người rơi xuống nước. 
Kumbhilabhayam đồng nghĩa với sumsumäãrabhayam (sự sợ hãi từ cá sấu). 
Susukäbhayam đồng nghĩa với candamacchabhayam (sự sợ hãi từ cá dữ). 


162. Kodhupayasassetan qdhivacananti yathäa hị baãhirmam udakam otimmo 
uiữmïsu OSIdifva maradHi, evam tmasmmim sãsane kodhupayase osiditva vibbhamati. tasma 
kodhupayaso “hmibhayan tỉ vufto. 


162. Kodhupäyãsassetam adhivacanam (là đồng nghĩa với sự sân hận và sự 
khổ não): giống như hạng người nhảy xuống nước từ bên ngoài, chìm trong sống biến, 
chết đi thế nào, vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp này này chìm trong sự sân hận và sự khổ 
não cũng đã hoàn tục như thế đó. Vì thế, sự sân hận và sự khổ não ngài gọi là 
Ủmibhayam (sự sợ hãi về sóng)”. 


163. (darikafftasseftttn qdhivacanaHiH yatha hỉ bahiramn udakam otinno 
kumbhilena khaditfo maraHi, evam imasmim sãsane odarikattena Khadito vibbhamati. 
tasmaã odarikattamn “kumbhilabhayan tỉ vuitam. 


163. Odarikattassetam adhivacanam (là đồng nghĩa với tính chất tham ăn): 
cũng giống như như hạng người nhảy xuống nước từ bên ngoàải, bị con cá sấu cắn chết 
như thế nào, vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp này như thế đó ăn vì bao tử của mình đến nỗi 
phải hoàn tục, bởi thế tính tham ăn được nói rằng là sự sợ hãi từ cá sấu. 


164. Arakkhiteneva kãyendtfi sisappacalakadikaranena arakkhitakayo huiva. 
qrakkhitaya vãcãyqti dufthullabhasanadivasena arakkhitavaco hutva. aqnwpdafflhifaya 
P.3.I77 satiyati kayagatasatimn anupalthapetva. asammvufelntfi apthitchi. païñcannefaim 
kqmagunandatmm„ qdhivacandaHfi yatha V.3.126 hị bahiram udakam otlinaqo aãvalfe 
nimujjwaä mardti, evam Imasmin sasane pabbajito pañcakãmaguavaf‡e nữnujjiva 
vibbhamdHi. tasma panñca kamaguna “ãvaf‡abhayan tỉ vuta. 


164. Arakkhiteneva kãyena (không phòng hộ thân): không phòng hộ thân với 
việc lắc lư cái đầu v.v, arakkhitäya vãcãyã (không phòng hộ lời): không phòng hộ 
lời bởi những lời nói thô thiên v.v. anupatthitäya satiyã (không đặt niệm vững chắc): 
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không đặt niệm vận hành trong thân. asamvutehi (do không thu thúc): không che đậy. 
pañcannetam kãmagunänam adhivacanam (là đồng nghĩa với sự trói buộc của 
năm dục): Vị xuất gia trong Giáo Pháp này chìm đắm trong dòng xoáy của sự trói buộc 
năm dục rồi hoàn tục thế nào, cũng giống với hạng người vượt qua dòng nước đề đi đến 
bờ bên kia, khi nhảy xuống dòng nước xoáy rồi chìm xuống nước cũng bị chết đi như 
thế đó, vì thế ngài gọi là sự sở hãi từ dòng nước xoáy là sự trói buộc của năm dục. 


165. Anuddhausefri kilameti milapeti. rãgãnH(ldhainsendfi 
raäganuddhamsitena._ mãfHgữmasseftg~t adhivacandaHmii yathä hỉ bahiram udakam 
ofiu—no candamaccham agamma laddhappaharo mardfi, €Va9lẬẦỎẦ masmim sasane 
mafugamalm agamma uppannakamarago  vibbhamdllL. tfqsmãa mãiugämo 
“susukabhayan tỉ vufto. 


165. Anuddhamseti (làm khuấy động): làm cho mệt mỏi, làm cho khô héo. 
Rãgãnuddhamsenä (có tâm bị khuấy động bởi ái luyến): bởi sự khuấy động do ái 
luyến. mãtugãmassetam adhivacanam (là đồng nghĩa với những người phụ nữ): cũng 
giống như hạng người nhảy xuống nước từ bên ngoài bị làm hại bởi những loài cá dữ 
thế nào, vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp này cũng như thế khơi lên dục vọng và ái luyến 
nương nơi những người nữa dẫn đến phải hoàn tục. Vì thế mới nói phụ nữ (đồng nghĩa 
với) “sự sợ hãi từ cá dữ” 


lmani M.3.124 pana cattari bhayani bhay¡tva yathäa udakamn anorohanfassa 
udakamw nissãya đnisamso nafthi, wudakapipasaya pipasito ca hot rajojallena 
kilihasariro ca, evamevam man catfari bhayani bhay¡va sasane apabbaqjanfassapi 
Imam sãsanam nissãya đnisanso natthi, tanhaãpipasaya pipasito ca hofi kilesarajena 
sankilifthacitto ca. yatha pana Imani caHãri bhayani abhayivya udakam orohantassa 
vuffappakaro anisarnso hoti, evam imani abhayifva sasane pabbajitassapi vuffappakaro 
đãnisamso hoi. thero panaha — “caHtãri bhayani bhay¡fva udakqnt anofaranfo sofam 
chindiva paralram papunittutmnun na sakkotl, abhhaylva ofaranto sakkofl, eVvamevam 
bhay¡tva sasane apabbajantopi tanhasotam P.3. ]78 chinditva nibbanaparamụ da†thum 
na sakkoti, abhayitva pabbajamto pana sakkofI tỉ. sesamu sabbatthaq ufIanameva. aydan 
pana desana neyyapuggalassa vasena ni{thapïiqHi. 


Khi hạng người sợ hãi bởi bốn sự sợ hãi này (sẽ) không bước xuống nước, sẽ 
không phải lãnh chịu hậu quả do y cứ vào nước, là người khát nước do muốn có nước, 
và là người có sắc thân ô nhiễm bởi bụi bẩn thế nào, đúng y như vậy khi vị Tỳ khưu sợ 
hãi bốn sự sợ hãi này, dầu cho (vị ấy) không xuất gia trong Giáo Pháp cũng không thọ 
nhận được lợi ích do nương vào Giáo Pháp, là người khát nước bởi sự khao khát là tham 
ái, và là người có tâm ô nhiễm bởi bụi bẫn là phiền não như thế đó. Hoặc giống như 
hạng người không sợ hãi trong bốn sự sợ hãi này rồi nhảy xuống nước sẽ có được kết 
quả như đã nói thế nảo, khi vị Tỳ khưu không sợ hãi trong bốn sự sợ hãi này thậm chí 
xuất gia trong Giáo Pháp cũng có lợi ích như đã được nói. Hơn nữa, vị trưởng lão đã 
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nói rằng hạng người sợ hãi trong bốn sự hãi này không bước xuống nước thì không thê 
cắt đứt dòng chảy đề vượt qua bên kia được, trong khi không sợ hãi, (vị ấy) bước xuống 
nước có thê cắt đứt (dòng chảy) để vượt qua bờ bên kia thế nào, khi vị ấy sợ hãi dầu 
cho xuất gia trong Giáo Pháp cũng không thê cắt đứt được dòng chảy của tham ái để 
nhìn thấy bờ bên kia là Nibbãna. Khi không sợ hãi (vị ấy) rời khỏi gia đinh để xuất gia 
thì có thể đạt được. Từ còn lại trong các câu đơn gian. Hơn nữa, Pháp thoại này kết thúc 
bởi mãnh lực của hạng người cần được hướng dẫn. 


Giải Thích Kinh Catuma Kết Thúc 
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68. Giải Thích Kinh Nalakapäna - Na]akapänasuttavannanä 


ló6. Evam V.3.l27 me suianti naljakapanasuttam. tattha Hna[akqapaneti 
evannamake game. pubbe kira amhakam bodhisafo vanarayoniyam nibbaf0ö, 
mahakãyo kapirajä anekavanarasahassaparivuto pabbafapade vicarafi. panñava kho 
pana hoti mahapuñno. so parisam evam ovadafi — “imasmin pabbafapade tải, 
visaphalani nãma honHi, amanussapariggahita pokkharaniyo nam honti, tumhe pubbe 
khaditapubbaneva phalani khadatha, pitapubbaneva pan1yani ca pivatha, ettha vo ma1m 
palpucchitabbakiccamụw natthi, qkhaditapubbani pana phalãn apiftapubbani ca 
pamiyani mam apucchitva mã khadittha ma pivittha tí. 

166. Kinh Nalakapãna được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, Nalakapãne: Ở gần ngôi nhà có tên như vậy (Nalakapäna). Có chuyện kế rằng khi 
Bồ tát được sanh vào chủng loại khỉ có thân hình to lớn, là khỉ chúa, có hàng nghìn con 
khi làm tùy tùng đi theo dưới chân núi. Khi chúa có nhiều phước báu và có nhiều trí 
tuệ, khi chúa nhắc nhở cho đồ chúng như vây - “Các con ở dưới chân núi này, có loại 
trái cây có chứa chất độc, các hồ nước cũng có các phi nhân sở hữu, các con hãy ăn 
những loại trái cây chỉ ở chỗ các con đã từng ăn trước đây, uống nước chỉ ở nơi các con 
từng uống, ở trong trường hợp này không có việc gì các con phải hỏi ta. Hơn nữa, (nếu) 
các con vẫn chưa hỏi ta đến loại trái cây ở nơi chưa từng ăn, nước ở nơi chưa từng uống 
cùng ta thì chớ nên ăn và cũng đừng nên uống.” 


te MI.3.]125 ekadivasam caramana anñamna pabbatapadam ganiva gocardm 
gahetva pantyan olokentä ekam amanussapariggahitan pokkharanin disva sahasa 
qpiviva samanfãä parivareva mahaãsafftassa agamanam olokayamana nisidH1SU. 
mahasafoO äganwva “kim tat pamyamn na pivatha tỉ aha. tumhakam P.3.179 
ãgamanana olokemdti. sadhu tatati samantä padadn pariyesamano ofintapadamyeva 
addasa, ma tuifinnapadam, đisvã saparissayaHl © anñasi. tavadeva ca taitha 
abhinibồbatamanusso udakam dvedhãä katwa tịthasi setlamukho milakucchi 
rattahatthapado mahadathiko vankadatho viripo bibhaccho tudakarakkhaso. so 
evamaha — “kasma pan1yam na pivatha, madhuram udakamm pivatha, kim tumhe efassa 
vacanam sunathaã ti? 


Một ngày nọ, đàn khỉ đi loanh hoanh tìm kiếm thức ăn đi đến một nơi ở chân núi 
quan sát nhìn nước uống thấy một hồ nước có phi nhân sở hữu mới không vội uống, 
ngồi xung quanh đề đợi bậc đại nhân (khi chúa) đến. Sau khi khi chúa đi đến đã hỏi 
rằng - “tại sao các con không cùng nhau uống nước.” Đàn khi trả lời rằng: chúng con 
đợi ngài đến trước. Lành thay các con rồi quan sát dấu chân, ngài chỉ nhìn thấy bước 
chân đi xuống mà không nhìn thấy bước chân đi lên, biết được có sự nguy hiểm. Ngay 
lập tức phi nhân cư ngụ ở hồ nước đó đã đứng tách dòng nước thành hai phần xuất hiện. 
Qủy dạ-xoa nước có gương mặt đỏ lòm, bụng xanh lè, tay chân đỏ, răng nanh to lớn, 
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bàn chân cong vẹo, thân hình ghê tởm, vị ây đã nói răng - “tại sao các người không 
uông nước, nước mát lăm hãy uông đi, các ngươi tin lời khỉ chúa đó sao?” 


Mahasatto aha — “fvam tdha adhivattho amanusso "t1? amahanti. fvam rdha 
ofiuue labhasiti? ama labhami, tumhe pana sabbe khadissamii. na sakkhissasi, 
yakkhati paniydn” pana pivissathati? ãma pivissamadti evam sante ekopl vo na 
muccissafifi. pãn1yañca pivissama, na ca fe vasam gamissamádtfi ekanalamn aharapefva 
koliyam gahefva dhami, sabbo ckacchiddo ahosi, tre nisidivava paniyam pivi, 
sesavanaranan pafiyekke na|e aharaäpefva V.3.I128 dhamitvra adasi. sabbe yakkhassa 
DaSSanfasseva DãnIÿđ DIVINSUH. VMffAmDI cefA — 


Bậc đại nhân đã hỏi rằng - “ngươi là phi nhân cư trú ở trong hồ nước này phải 
không?” Đúng rồi. Ngươi đã bắt người đi xuống hồ nước này phải không? Đúng rồi ta 
sẽ ăn thịt của tất cả các ngươi. Này quỷ dạ-xoa ngươi không thể nào. Các ngươi sẽ uống 
nước chăng? Đúng rồi chúng tôi sẽ uống. Nếu vậy sẽ không có một mạng nào của các 
ngươi thoát khỏi ta. Chúng ta sẽ uống nước và sẽ không rơi vào mãnh lực của ngươi, 
như thế rồi cho một con khi mang một ống sậy đến, cầm lấy phần đầu rồi thôi, Ống sậy 
đã trở thành một lỗ thông suốt duy nhất. Khi chúa đã ngồi trên bờ uống nước. Khi chúa 
đã cho những con khỉ còn lại mang đến cây sậy cho riêng mình, thôi hết rồi giao lại cho 
chúng. Khi quỷ dạ-xoa đang quan sát thì các con khi cũng đã uống nước như lời của khỉ 
chúa đã nói rằng - 

“disva padamanufIinnam, disvaăno ` taritam padan. 


nalena varim pissama, neva mam tvam vadhissasr tỉ. (a. 11.20). 


Sau khi nhìn thấy không có dấu chân đi lên, và chỉ nhìn thấy dấu chân đi xuống, 
chúng ta sẽ uống nước bằng ống sậy, ngươi sẽ không bao giờ giết được ta. 


Tato pafthaãya yava ajjadivasa tasmim thane na]a ekacchiddava honti. tmina hi 
saddhim Imasmim kappe caftari kappa{thiyapatihariyani nãma — cande sasabimbam 
3.1 0U, vaf‡akajatakamhi  saccakiriyadfhane qggissa gamanupacchedo, 
ghalikarakumbhakarassa mãtäpittnam vasanalhane devassa qvassanam, 1assa 
pokkharaniya tre nalanamn ekacchiddabhavotli. it sa pokkhardnIT naÌena pãn1yassa 
pưatta nalakapandal namam labhi aparabhage tam pokkharaninn nissãya gãmo 
patlhasi, tassapi naljakapananleva namam jalam. tam sandhaya vulam 
“nalakapane 1i. palãsavaneti kimsukavane. 


Kể từ đó trở đi tất cả ống sậy ở nơi đó chỉ có một lỗ trồng cho đến ngày hôm nay. 
Trong kiếp này cùng với ống sậy này được gọi là có bốn điều kỳ diệu thứ được vững 
trú suốt kiếp - hình ảnh con thỏ ở trên mặt trăng, chỗ ngọn lửa được dập tắt ở chỗ thực 
hành sự chân thật trong Bồn Sanh Vattaka, mưa không rơi xuống ở chỗ ở của cha và 
mẹ của người thợ gốm tên là Ghatikãra, tính chất của ống sậy trên hồ nước ẫy chỉ có 
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một lỗ thông suốt duy nhất. Băng cách này hồ nước ấy mới có tên là Na|akapäna bởi vì 
đàn khỉ uống nước bằng ống sậy. Tiếp theo đó ngôi nhà được xây dựng do nương vào 
hồ nước say, (cho nên) ngôi nhà ấy được gọi là Nalakapäna. Ngài gọi là “Nalakapãna' 
bởi muốn đề cập đến ngôi nhà đó. Paläsavane là kimsukavane (trong rừng cây 
kimsuka). 


167. Taggha M 3.126 mayam, bhanfeti ekainseneva maydm, bhante, abhirafä. 
añnepi ye tumhakam sasane abhiramamii te amhehi sadisava huiva abhiramanHi 
dipenti. 


167. Taggha mayam. bhante (kính bạch ngài, tất cả chúng con): Kính bạch 
đức Thế Tôn chúng con (thật sự hoan hỷ trong Phạm hạnh). Ngài chỉ ra rằng những vị 
Tỳ khưu nào dầu khác hoan hỷ được hoan hỷ trong lời dạy của ngài, những vị Tỳ khưu 
đó giống như chúng tôi được vô cùng hoan hỷ. 


Neva rqjãbhirmtãtiadisu eko rañño aparadham katva palaydti. raja kuhim, bho, 
asukoti? palato devdli. palatafthaneDpi me na muccissafl sace pana pabbqjeyya, 
mucceyyafi vadadfi. tassa kocideva suhado gantva tam pavaffin ãrocefVã ÍVaI1 sdce 
jitumicchasi, pabbaqjalnri. so pabbajïifva j1vitam rakkhamano cardHi. ayam rajãbhimto 
nãma. 


Nên biết ý nghĩa trong câu bắt đầu rằng neva rãjãbhin(ä (chắng phải bị thúc 
ép bởi vua): một người đã gây ra sai trái từ đức vua rồi trốn chạy. Đức vua hỏi rằng: 
người tên kia đi đâu? Đã trốn chạy đi rồi thưa ngài. Đức vua nói rằng: vị ấy sẽ không 
thể trốn thoát trằm dù trốn ở bắt cứ nơi đâu, nhưng nếu vị ấy xuất gia cũng có thê thoát 
được. Một người tốt báo tin cho vị ấy răng: Nếu ngài muốn giữ mạng ngài hãy xuất gia. 
Vị ấy đã xuất gia bảo vệ mạng sống rồi du hành. Đây gọi là bị thúc ép bởi đức vua. 


« 


DurIsanam 
afthikabhavam na jãnđti, jãnãpessãma nan tỉ vaddanfti. so tan pavaffn sufva palaydti. 


Eko pana coranamn muHlam chindanOo cardflL. corä suiva 


corã palafoti sua “palaftalhaneDi no na muccissaH, sace pana pabbqjeyya, 
mucceyyä ”ti vadanfi. so tam pavatftim sufva paBbajdti. ayam corabhinito nãma. 


Còn một người đi loanh quanh lấy trộm tiền bạc của bọn cướp. Sau khi bọn cướp 
nghe được đã nói rằng: “hắn không biết được đang có người ở đây, chúng ta sẽ cho hắn 
biết tay”. Hắn nghe tin ây liền bỏ chạy. Bọn cướp biết được hắn đã bỏ chạy mới nới 
rằng: “Hắn sẽ không thể thoát khỏi ta dù trốn ở bất cứ chỗ nào, nếu như hắn có thể xuất 
gia, hăn có thê thoát được”. Hắn nghe được tin ấy liền đi xuất gia. Vị Tỳ khưu này được 
gọi là bị thúc ép bởi bọn cướp. 


Eko V.3.129 pana bahum inam khaditva tena inena dl{o pillo tamhaã gama 
palaydti. Inasamika sufva “palatafthanepi no na muccissdfi, sace pana pabbajeyya, 
mucceyyä ”ti vadanfi. so tan pavattn sufva pabbajdfi. ayq1 inaf‡o nãma. 


1II8I 


68 - Giải Thích Kinh Nalakapäna CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Na|akapãnasuftavannana QUYEN 2 


Còn một người có một khoản nợ lớn, bị chuyện nợ nần đe dọa anh ta phải bỏ 
trốn khỏi nhà. Sau khi các chủ nợ nghe đã nói rằng: “Hắn sẽ không thể thoát khỏi ta dù 
trồn ở bất cứ chỗ nào, nếu như hắn có thể xuất gia, hắn có thê thoát được”. Con nợ nghe 
được tin ấy liền đi xuất gia. VỊ Tỳ khưu này được gọi là bị chủ nợ thúc ép. 


Rajabhayadmam P.3.IS] pana anñatarena bhayena bhito dfto đturo huia 
nikkhammna pabbajio bhayaffo nama. dubbhikkhadlsu jIvitu0m asakkonto pabbaJo 
gjIvikapakato nãma, aj1vikaya pakato abhibhHtotlL attho. Imesu pana ekopi imehi 
karanehi pabbaqjito nãma natthi, tasma “neva rajãbhinito "tiadimaha. 


Lại nữa, người sợ hãi với bắt kỳ nỗi sợ hãi nào chăng hạn như sợ hãi bởi đức vua 
v.v, là người sợ bị bức hại đã rời khỏi để xuất gia gọi là (xuất gia) vì sợ hãi. Người 
không thê duy trì sự nuôi mạng trong lúc có nạn đói kém v.v, rồi đi xuất gia gọi là do 
tác động bởi sự nuôi mạng, tức là đã bị chế ngự bởi sự nuôi mạng. Trong số các vị ấy 
thì không có bất kỳ vị nào dù chỉ một vị gọi là đã xuất gia do những nguyên nhân đã 
nói. Vì thế đức Thế Tôn đã thuyết rằng: “không phải bị thúc ép bởi đức vua v.v.” 


Wivekamti vivicca vivilo huftva. idam vutftam hoi — yam kamehi ca 
qkusaladhammehi ca vivitena palhamadutiyqjhanasanhhatam  pHiisukham 
qdhigantabbam, sace tam vivicca kamehi vivicca qkusalehi dhammehi pitisukham 
nadhieacchaH, aññam và upari dvinnan jhãnãnđ! cafunndañca magganam” vasena 
santataram sukham nadhigacchall, tassa Ime qbhÿjhadayo citamn pariyadaya 
tithanHI. tattha araffi adhikusalesu dhammesu ukkanfhitata. tandifi alasiyabhavo. 
evam yo paBbajifva pabbajitakiccamn katt—tm na sakkofl, fassa me saffa papadhamma 
uppqjjva M.3.127 citam pariyadiyamnHfti dassefva idani yassa te dhamma cittam 
pariyadaya tifhamti soyeva samanaRiccamDpi katttmn na sakkolfi puna vivekdmụ 
gnuruddhd... De... qññdt vũ tatf0 sanfafaranfi aha. 


Vivekam (sự viễn ly): là vị sống tách ly. Điều này được nói rằng - “vị đã tách ly 
khỏi các dục và bởi các bất thiện Pháp có thể chứng đạt được hỷ và lạc, được xem là Sơ 
thiền và Nhị thiền. Nếu như tự mình đã tách ra khỏi bởi các dục, đã tách ra khỏi các 
Pháp bất thiện vẫn chưa chứng đắc hỷ và lạc, hoặc vẫn chưa chứng đắc một trạng thái 
an tịnh hơn bởi năng lực của 2 thiền cao và với mãnh lực của 4 Đạo (thì) những tham 
ác v.v, này xâm chiếm tâm của vị Tỳ khưu ấy được thiết lập. Ở đây, arati (sự bắt mãn): 
trạng thái ngao ngán ở các thiện Pháp cao cả. Tandiĩ (sự mệt mỏi): trạng thái uễ oải lừ 
đừ. VỊ Tỳ khưu nào đã xuất gia như vậy không thể thực hành phận sự của vị Sa-môn, 
bảy ác pháp này đã khởi sanh nơi vị Tỳ khưu đó rồi xâm chiếm tâm trí của vị ấy. Đức 
Thế Tôn sau khi thuyết như vậy, bây giờ đề trình bày những Pháp đó xâm chiếm tâm 
trí của vị Tỳ khưu nào được thiết lập thì vị Tỳ khưu ấy không thể thực hành phận sự của 
Sa-môn mới nói rằng: này các Anuruddha, hạng người vẫn chưa tách ly khỏi các 
dục, tách ly khỏi các bất thiện Pháp... chứng đắc hỷ và lạc, hoặc một trạng thái 
khác an tịnh hơn nữa. 
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kvam kanhapakkham dassefva idani teneva nayena sukkapakkham dasseftumn 
puna vivekantiadimaha. tassattho vuftanayeneva veditabbo. 


Đức Thế Tôn sau khi thuyết giảng phần Pháp đen như vậy, bây giờ để thuyết 
giảng phần Pháp trắng theo cách thức đó mới thuyết câu bắt đầu như sau: “bằng sự viễn 
Iy” lần nữa. Nến biết ý nghĩa của cây đó theo cách thức đã được nói. 


lóS Sankhayati  janima ckanH P3182  ckaccam. paflsevaffi 
sevitabbayuttqkaln sevati. sesapadesupi eseva mayo  Hpapdffsu byãkarofii 
Sappdfisandhike tava  byakarofu, appalisandhike  katham  byakarofil. 
appafisandhikassa puna bhave pa{isandhi natthifi vadanto upapaffIsu byakaroti nãma. 


168. Sañkhäãyä (đã suy xét): đã biết rồi. Ekam: một loại. pafisevati (được thọ 
dụng): được thọ dụng những thứ nên được thọ dụng. Ngay cả trong câu còn lạ cũng có 
cách thực tương tự. upapatfIsu byäkaroti (Như Lai giải thích sự tái sanh): hãy giải 
thích về chúng sanh có sự tục sanh được nêu ra, những giải thích chúng sanh không có 
sự tục sanh như thế nào? Khi nói rằng sự tục sanh trong kiếp sống mới không có cùng 
vị không có sự tục sanh được gọi là giải thích về sự sanh khởi. 


Janakuhanathand V3l130  janavimhapanatham. janalapanatthanH 
mahajanassa upalapanattham. na ifÌ mưụ jano jãnãfHti evam man mahajano janissaii, 
evam me mahđqjanassa aniare kiisaddo ugøacchissaHflL iminapi Karanena na 
byakarofIi attho. u[ãravedäfl mahantatuffhino. 


Janakuhanattham: nhằm mục đích lừa gạt người khác. Janalapanattham: 
nhằm mục đich nịnh hót quần chúng. na ifi mam jano jãnãtu (quần chúng hãy biết 
ta không phải vì lý do này): Đại chúng sẽ biết như vậy. Tức là không giải thích bằng 
lý do này rằng: tiếng đồn tốt đẹp về ta sẽ được nổi lên ở giữa đại chúng như vậy. 
UlJãäravedä đồng nghĩa với mahantatufthino (có nhiều sự hoan hỷ). 


169. So kho panassa ãyasmđfi so parinibbufo ayasma imassa thifassa ãyasma1o. 
evamsilotiadisu lokiyalokuttaramissakava siladayo veditabbo. evamdhammoti ettha 
pana samadhipakkhiha dhamma dhammai adhippeta phãsuvihãaro holfi tena 
bhikkhuna pũritapafipattin pùrenfassa arahattaphalam sacchikatva 
phalasamapaftiviharena phãsuviharo hoi, arahattam pattumasakkontassa pa[ipaftim 
pùrayamanassa caratfopi phasuviharoyeva nama hoi. tmina nayena sabbavaresu attho 
veditabboH. 


169. So kho panassa äyasmã (vị tôn giả ấy là vị Tỳ khưu đó): vị ấy đã nhập 
diệt Nibbãna, là người mà ngài sống ở đây đã được thấy hoặc đã được nghe. Trong câu 
bắt đầu như sau: evamsTlo (vị có giới hạnh như vậy) nên biết giới v.v, hòa trộn bởi 
Pháp Hiệp thế và Pháp Siêu thế. Ở đây, Pháp trong từ evamdhammo (vị có Pháp như 
vậy) có ý muốn nói đến Pháp thuộc về phần của Định (samadh¡). Phãsuvihäro (sự cư 
trú thoải mái): sự an trú thoải mái có được nơi vị Tỳ khưu thực hành trong Pháp hành 
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mà vị Tỳ khưu ấy cần phải thực hành cho trọn vẹn bằng cách chứng ngộ A-ra-hán Thánh 
Quả, rồi sống thoải mái với sự an trú trong sự thể nhập Thánh Quả. Khi không thể chứng 
đắc quả vị A-ra-hán và khi thực hành Pháp hành cho đến khi thành tựu trọn vẹn gọi là 
vị có Pháp làm kim chỉ nam để sống thoải mái ngay cả phía trước (vị lai). Nên biết ý 
nghĩa trong tất cả các câu theo phương thức này. 


Giải Thích Kinh Nalakapäna Kết Thúc 
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69. Giải Thích Kinh Goliyäni - Goliyänisufttavannanä 


173. Evam V.3.I3l P.3.IS3 me sutanH goliyanisuttam. tattha padasamicañrori 
dubbalasamacaro olarikacaro, paccayesu sãpekkho maharakkhitatthero M. 3. I28 viya. 
tam kira upalthakakule nisinnam upa{thako aãha “asukattherassa me, bhanfe, civaran 
dinnan ti sãdhu te katam tamyeva takketva viharantassa cñaram dentendH. 
tumhakampi, bhamte, dassamiil. sadhu karissasi famyeva takkentassati aãha. aqyampi 
evarupo 0oj[ärikacãro ahosi. sappatissendfi saje{thakena, na attanam je†thakam katva 
viharitabbam. seriviharendfi sacchandaviharena nirankusaviharena. 


173. Kinh GoliyäniŸ“ được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, padasamãcãro (hành động thô tháo): Có hành vi xấu xa, có các cử chỉ thô thiên, 
nhìn chăm chú các món vật dụng giống như trưởng lão Maharakkhita. Kế rằng người 
tùy tùng đã nói cùng trưởng lão đó, vị đã ngồi trong gia đình người tùy tùng răng: “Kính 
thưa ngài, tôi xin cũng dường y phục đến vị trưởng lão đó.” - Vị trưởng lão đã nói rằng: 
lành thay, con đã cúng dường y phục đến trưởng lão, vị đã suy nghĩ về về y phục ấy. - 
Kinh bạch ngài tôi sẽ cũng dường y phục đến ngài. - Lành thay con đã cúng dường y 
phục đến trưởng lão vị suy nghĩ về y phục ấy. - Vị Tỳ khưu có hình thức như vậy gọi là 
vị có hành động thô tháo. sappatissena (với sự cung kính): có tính chất người đứng 
đầu, không tha thiết đặt bản thân trở thành người đứng đầu. Serivihärenä (với sự sống 
không lệ thuộc): Với việc sống theo ý thích của bản thân, với việc sống không có ai 
khuyên răn. 


Nanipakhajjãti na anupakhaJja na anupavisiva. taitha yo dvisu mahatheresu 
ubhalo nisinnesu te anapucchifvava civarena và jãnunã và ghalfento nisidaH, ayam 
qnupakhqja nisidatfi nãma. evam akafva pana ditano paftäasanasantike thaiva 
nisidavusofi vufte nỉsiditabbam. sace na vadanii, nisidãmi, bhantefi apucchifva 
nisiditabbamn aãpucchitakalato pa{thaya nỉsidati vuftepi avuftepi nisidiftum vaffatiyeva. 
na  pdafibãhisamil ciha yo daHano pallsanam dikkamiwna navaRandam 
papunanafthane nisiddH, aydamn— nave bhikkhn P.3.l84 asanena palibahali nãma. 
tasminhi tatha nisinne nava bhikkhW “amhakam nistditumn na defI ti uj}haãyaqnfa ti[hanti 
vã ãsana1nụ va pariyesantã aãhindamHi. tasma aifano paftãsaneyeva nisiditabban. evam 


na pajibahaqfi nãma. 


Nãnũñpakhajja (không vào chen lấn): tách từ thành “z ampakhajja' đồng 
nghĩa với ampavisitva (không đi đến gần). Vị nào khi 2 vị đại trưởng lão đã ngồi xuống 
ở hai bên không hỏi xin phép những trưởng lão ấy (mà) ngồi cản trở bằng y phục, hay 
bằng đầu gối, vị ấy gọi là ngồi chen lắn vào. Lại nữa, không thực hành như thế khi ngồi 
gần tọa cụ đến chỗ mình, trưởng lão đã cho phép này hiền giả hãy ngồi khi ấy mới nên 
ngồi. Kê từ thời điểm trưởng lão hỏi đến khi trưởng lão cho phép ngồi, hoặc thậm chí 


344 qulissãni (sĩ. pĩ.) 
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khi ngài không nói cũng có thể ngồi được. na patibãhissãmi (ta sẽ không ngăn giữ): 
đây có lời giải thích rằng vị Tỳ khưu nào bỏ tọa cụ đến mình rồi chiếm chỗ của vị tân 
niên Tỳ khưu, vị ấy gọi là ngăn giữ tọa cụ của vị tân niên Tỳ khưu. Khi vị Tỳ khưu ấy 
ngồi như thế , vị tân niên Tỳ khưu đứng cằn nhằn “vị Tỳ khưu này không cho cho ta 


ngồi hay đi tìm tọa cự, vì thế có thê ngồi ở trên tọa cụ đến cho mình. Như vậy gọi là 


không ngăn giữ tọa cụ. 


Abhisamäcarikampi dhammanti abhisamacarikam vattapalipatimatampi. 
nãtikqlendti na atipato pavisitabbam, na aHdiva paHkkamitabbam, bhikkhusanghena 
saddhimyeva  pavisiabbanca mikkhamilabbañca  diipalo  pavisiva  daiidiva 
nikkhamantassa hỉ cefiyanganabodhiyanganavattadIni parihäayamti. kalasseva mukham 
dhoviva makka†akasuttani chindanltena ussavabindH nipafentena gãmam pavisiva 
yagutm pariyesitva yava bhikkhakalã anIogameyeva nãnappakaram tiracchanakatham 
kathentena misidiva bhatftakiccam katva dđiva nikkhamma V.3.132 bhiRkhuHnam 
padadhovanavelaya viharam paccagantabbam hoti. na purebhattaitn pacchữbhaffd1m 
kulesu cñriftama ñpdajjitabbamti “yo pana bhikkhu nimantito sabhaftO samano sanfam 
bhikkhum anapuccha purebhafam va pacchabhaftan và Kkulesu căritfa— ãpđjJJeyya, 
añnaữra samaya pacitiyan tỉ (paci: 299) imam sikkhapadam rakkhanlena tassa 
MỊ.3.129 vibhange vuttam purebhattanca pacchabhaHfañca carittan na ãpdjjitabbam. 
uddhato hot capdalofti uddhaccapakatiko ceva hoi civaramandana-paftamandana- 
Senäsanamandana iứmassa va puHkãyassa kelayana mandandfi eVain” vuflena ca 
tarunadarakavacapalyena samannaga0o. 


Abhisamäcãrikampi đhammam (Pháp dầu chỉ tăng thượng hành): các Pháp 
dầu chỉ việc thực hành nhiệm vụ bằng tăng thượng hành. Nãtikãlenä (không vào quá 
sớm): không nên đi vào làng quá sớm, không nên trở về quá trễ. Nên vào và ra cùng 
với chư Tỳ khưu, bởi vì khi đi quá sớm, trở về quá trễ việc thực hành nhiệm vụ ở sân 
bảo điện và khu vực cội Bồ đề sẽ bị sa sút. Nên rửa mặt vào lúc sáng sớm, quét mạng 
nhện, trong khi sương mù vẫn còn rơi đi vào làng tìm kiếm cháo, ngồi xuống nói những 
câu chuyện nhảm nhí bằng nhiều phương diện khác nhau ở chính bên trong ngôi làng, 
cho đến lúc đi khất thực rồi thọ dụng vật thực, rời khỏi làng lúc trưa, trở về đến chùa 
trong lúc chư Tỳ khưu đã rửa chân xong. na purebhattam pacchãbhattam kulesu 
cãrittam ãpajjitabbam (vị Tỳ khưu thực hành hạnh ở rừng...không nên đi đến các 
gia đình trước buổi ăn hay sau buỗi ăn): Trong khi thọ trì điều học này “Vị Tỳ khưu 
nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ.” (pãci. 299). Vị 
Tỳ khưu không nên thăm viếng (các gia đình) trước bữa ăn và sau bữa ăn mà ngài đã 
thuyết giảng trong bộ Phân Tích của điều học ấy. Uddhato hoti capalo (là người phấn 
khích trong thân và phấn khích trong lời nói): là người có tâm thường xao lãng và 
có sự gắn liền với sự khích động tựa như một đứa trẻ tượng tự ngài đã nói như vây: sự 
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trang trí y phục, trang trí bình bát, trang trí chỗ cư ngụ hoặc trang điểm sắc thân hôi thối 
này. 


Pannaadta  P3.lISS bhavitabbani  civarakammadisu  itikaHdtabbesu 
upãyapañmava samannagatena bbhaviabbam qbhilhamme qbhivimayeri 
abhidhammapitake ceva vinayapifake ca paÌivasena ceva a{thakathavasena ca yogo 
karamyo. sabbantimena hỉ paricchedena abhidhamme dukatikamatikahi saddhin 
dhammahadayavibhangamn vina na val{aqH. vinaye pana kammakammavinicchayena 
saddhim suvinicchitani dve paHmokkhani vina na vaf{fati. 


Paññavatã bhavitabbam (cần phải có trí tuệ): Trong khi cần làm y v.v, nên 
có sự hội đủ nhờ vào trí tuệ biết đường lỗi đúng đắn. Abhidhamme abhivinaye [Trong 
Abhidhamma, Trong Abhivinaya (Thắng Luật)|: Nên thực hành sự tỉnh tấn trong 
Abhidhamma và Abhivinaya, nên thực hành sự nỗ lực trong Tạng Abhidhamma và 
trong Tạng Vinaya bằng Pã|T cùng với cả Chú giải. Không nên hiểu lệch lạc việc phân 
tích trọng tâm Pháp với Mẫu đề nhị và Mẫu đề tam v.v, trong Abhidhamma thông qua 
chương cuối cùng. Không nên hiểu lệch lạc cả hai giới bổn Pãtimokkha mà ngài đã khéo 
quyết định cùng với việc quyết định trong điều nên thực hành và không nên thực hành 
trong Luật. 


Aruppäti cttãvatä afthapi samäpattiyo vutã hondi. tã pana sabbena sabbam 
asakkontena saflasupi yogo karamiyo, chasupi.... pe ... pañcasupi. sabbantimena 
paricchedena cekam kasine parikammakammafthanan pagunam katva  adaya 
vicaritabbam, eftakam vinä na vaffati. Hiarừnanussadhammmeti imina sabbepi 
lokuttaradhamme dasseft. tasmnã qrahantena huwa vihatabbam, qarahattam 
anabhisambhunanena qanagamiphale sakadagamiphale sotäpafiphale va 
paHithatabbam. sabbantimena pariyayena ekam vipassanamukham yava arahatta 
pagunam katva aãdäya vicaritabbam. sesam sabbattha ufftãnameva. ima1n pana desanan 
ãyasmã sãripuito neyyapuggdalassa vasena đbhisamacarikavaftato  pafthaya 
anupubbena arahattan papetva ni{†hãpes1fi. 


Aruppä (sự thê nhập Vô sắc): chỉ chừng ấy lời mà ngài đã nói đến cả 8 loại 
thiền chứng. Hơn nữa, khi không thể thực hành toàn bộ những thiền chúng đó cũng nên 
thực hành 7 thiền chứng, hay 6 thiền chứng, hay 5 thiền chứng với việc quyết định câu 
cuối cùng bằng việc năm lẫy nghiệp xứ là công việc chuẩn bị trong biến xứ, thực hành 
cho thuần thục. Chỉ chừng ấy không nên hiểu sai. Uttarimanussadhamme (trong 
Pháp của bậc thượng nhân) này trưởng lão SãrTputta thuyết giảng toàn bộ trong Pháp 
Siêu thế. Vì thế, điều cần phải từ bỏ bởi bậc Thánh A-ra-hán. Người vẫn chưa chứng 
đắc A-ra-hán cần phải được an trú vào A-na-hàm Quả, Tư-đà-hàm Quả hoặc Tu-đà- 
hoàn Quả. Với Pháp môn cuối cùng cần phải thực hành nắm lấy sự an vui của Minh sát 
duy nhất cho đến quả vị A-ra-hán thực hành cho được thuần thực. Từ còn lại trong các 
câu đơn giản. Tôn giả SãrTputta đã trợ giúp Tỳ khưu Gulissãni chứng đắc quả vị A-ra- 
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hán theo tuần tự, kế tử bổn phận tăng thượng hành với khả năng của hạng người cần 
được hướng dẫn, kết thúc Pháp thoại này. 


Giải Thích Kinh Goliyäni Kết Thúc 
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70. Giải Thích Kinh KT(ägiri - KT(ägirisuttavannanäã 


174. Evam V3l33 P3ISỐ me sutami kifãgirisutam. tattha kãsIsH1i 
evarnnamake janapade. etha turmmhepi, Phikkhaveti etha tumhepi, bhikkhave, me pañca 
ãnisamse M.3.]13U sampassamana aññatreva rattibhojana bhunjatha. ii bhagava 
rattIm vikalabhojanam, diva vikalabhojanami man dve bhojanani ekappaharena 
qjahapetva ekasmmim samaye diva vikalabhojanameva jahäpesi, puna kalam atinametva 
rattln vikalabhojanam jahapento evamaha._ kasma2 iman hỉ dve bhojanani 
vaffamanaHni vaf‡e acinnani samacinnani nadim otinnx<audakam viya anupakkhanddHi, 
nivatesu ca gharesu subhojanani bhuNjina vaddhia sukhumala kuliaputta dve 
bhojanan ekappaharena pajahant kilamanH. tasma ekappaharena qjahapefva 
bhaddalisutte diva vikalabhojanam jahapesi, idha rattim vikalabhojanam. jahãpento 
pana na fajjiwa và nigganhiwa va, fesam pahanapaccaya pana appabadhatfanca 
Safjanissathal evam đnisammsam dassevava jahapesi. Kifãgirfi 1assa nigamassa 
nãma1n. 


174. Kinh Kitägiri được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
KãsIsũ (ở xứ Kãsi): Ở trong xứ sở có tên như vậy. Etha tumhepi, bhikkhave (này 
chư Tỳ khưu, các ông hãy đến...) này các Tỳ khưu các ông hãy đến, thậm chí các ông 
nhìn thấy năm điều lợi ích này hãy từ bỏ việc thọ dụng vào ban đêm. Bằng cách này 
đức Thế Tôn không cho phép 2 cách thọ dụng sau: việc thọ dụng vật thực phi thời vào 
ban đêm, việc thọ dụng vật thực phi thời vào ban ngày trong một lần duy nhất. Vào một 
thưở nọ, chỉ từ bỏ việc thọ dụng phi thời vào ban ngày, thời gian sau đó ngài từ bỏ việc 
thọ dụng phi thời vào thời gian ban đêm, nên đã nói như vậy. Tại sao? bởi vì việc thọ 
dụng 2 thời là sự tích lũy, đắm chìm trong vòng luân hồi không thê cắt bỏ ngay lập tức 
tựa như nước chảy vào dòng sông, các thiện nam tử có vóc dáng mảnh mai trưởng thành 
bởi việc thọ dụng thức ăn ngon ở trong nhà thậm chí ở nơi yên tĩnh, từ bỏ việc thọ dụng 
2 thời trong cùng một lúc sẽ gặp khó khăn, vì thế đức Thế Tôn đã không thuyết từ bỏ 
trong cùng một lúc, cho từ bỏ việc thọ dụng phi thời vào thời gian ban ngày trong bải 
Kinh Bhaddãälisutta. Trong bài Kinh này cho từ bỏ việc thọ dụng phi thời vào thời gian 
ban đêm. Trong khi cho từ bỏ đã đe dọa hoặc khống chế. Đức Thế Tôn thuyết giảng 
điều lợi ích này, các ông sẽ biết được trạng thái ít bệnh bởi việc từ bỏ việc thọ dụng đó 
làm duyên rồi mới cho từ bỏ. KĩtãgirT là tên của thị trấn đó. 


175. Assajipunabbasukäati assaJ! ca punabbasuko ca chasu chabbaggiyesu dve 
ganacariya. panduko lohitako meftiyo bhummajako P.3.IS7 assaji punabbasukoti ime 
cha jana chabbaggiya nãmd. tesu pandukalohitaka altano parisamn gahefva sãvafthiyam 
vasamti, mettiyabhummajaka rajagahe, ime dve jana kifãgirismin avasikä honH. 
aväsikãti nibaddhavasino, tamnibandha dakaftam senasanam karomi, jinmam 
palisankharonti, kate issara honti. k8likqanti anaãgafe kale palabbam đnisaimsam. 
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175. Assajipunabbasukã: Trưởng lão AssaJI và trưởng lão Punabbasukã, trong 
SỐ các vị Tỳ khưu nhóm lục sư thì cả 2 ngài là giáo thọ sư. Cả 6 vị này là Panduka, 
Lohitaka, Mettiya, BhummaJaka, AssajJi và Punabbasuka được gọi là nhóm 6 vị sư. 
Trong nhóm 6 vị sứ ấy thì ngài Panduka và ngài Lohitaka đưa đồ chúng của mình đi 
đến thành Sãvatthï. Ngài Mettiya và ngài Bhummajaka đi đến thành Rãjagaha. Hai vị 
còn lại thường trú ở tại xứ KTtägiri. Avãsika: thường trú, cả hai vị thường trú, cho xây 
dựng trú xứ chưa được xây dựng, sửa chữa lại trú xứ đã cũ nát, là những vị đứng đầu 
trong việc làm. Kãlikam (được nhận lãnh trong thời vị lai): Lợi ích có thể đưa đến 
trong thời vỊ lai. 


178. Mayä cetam, bhikkhaveti Idha kim dasseti? bhikkhave, divasassa tayo 
vãre bhuñJItvä sukhavedanamyeva uppädento na Imasmim säsane kiccakärT nãma hotI, 
ettakã pana vedanä sevitabba, ettaka na sevitabbati etamattham dassetumn Imam 


desanam arabhI. evaripam sukhavedanam pajahathäti Idañca 
øehassItasomanassavasena vuttam, upasampajja viharathäti Idañca 
nekkhammasitasomanassavasena  V.3.134. IO paresupI dvĩsu vãresu 


gehassitanekkhammasitanamyeva domanassanañca upekkhanañca vasena attho 
veditabbo. 


178. Đức Thế Tôn thuyết giảng đến điều gì trong câu này “mayä cetam, 
bhikkhave (Này các Tỳ khưu, nếu sự việc này...)? Đức Thế Tôn khi thuyết giảng ý 
nghĩa này: này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu thọ dụng 3 lần mỗi ngày rồi làm cho lạc thọ sanh 
khởi không được gọi là người thực hành phận sự trong Giáo Pháp này, hơn nữa chừng 
ây cảm thọ nên lãnh thọ, chừng ẫy cảm cảm thọ không nên lãnh thọ như thế mới bắt 
đầu thuyết giảng. evarũpam sukhavedanam pajahathã (các ông hãy từ bỏ lạc thọ 
bằng hình thức như vậy) này, đức Thế Tôn thuyết với mãnh lực thọ hỷ nương vào 
ngôi nhà (năm dục). upasampajja viharathäã (các ông hãy an trú và chứng đạt lạc 
thọ bằng hình thức như vậy) điều này đức Thế Tôn thuyết với mãnh lực của thọ hỷ ý 
cứ sự xuất ly. Nên hiểu ý nghĩa với mãnh lực của thọ ưu và thọ xả y cứ vào dục và sự 
xuất ly trong 2 phần từ đây như thế. 


181. Evam sevitabbasevitabbavedanam dassetvä idãni yesam appamadena 
kiccam kattabbam, yesañca na kattabbam, te dassetum nãham, bhikkhave M.3.131, 
sabbesamyeväftiadimaäha. tattha katam tesam appamädenäti tesam yam appamadena 
kattabbam, tam katam. anulomikänĩi patipattianulomani kammafthãnasappäyãm, 
vattha vasantena sakka honi maggaphalan pãpuntum. indriyäni P.3.188 
samannãnayamänäti saddhadIn IndriyänI samanam kurumaäna. 


181. Như vậy sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng thọ nên được lãnh thọ và không 
nên lãnh thọ, bây giờ để thuyết giảng đến phận sự mà vị Tỳ khưu nên thực hành và 
không nên thực hành với sự không xao lãng mới thuyết đến câu sau: “này các Tỳ khưu 
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ta không nói rằng đối với các Tỳ khưu phận sự cần phải làm do sự không phóng 
dật. Ở đó, katam tesam appamadena (bởi những vị Tỳ khưu ấy đã làm những việc cần 
làm với sự không xao lãng): phận sự nào cần làm do sự không xao lãng, phận sự ấy đã 
được làm hoàn thành. anulomikäni (phù hợp): Trú xứ thích hợp cho việc thực hành có 
nghiệp xứ là nơi thoải mái, mà hành giả sống trong trú xứ có thê chứng đắc Đạo Quả. 
Indriyäni samannänayamäãnä (làm cho các quyền được đồng đẳng): Làm cho các 
quyên có tín v.v, đều được đồng đăng. 


182. Sattne, bhikkhave, puggaldli idha kim dassefti? yesam qppamadena 
karamiyama natthi, te dve honHi. yesan aithi, te pañcaHi evam sabbepi ime saffq puggalä 
honfTIfi Imamattham dassefi. 


Này chư Tỳ khưu có 7 hạng người xuất hiện trở trên đời, đức Thế Tôn thuyết 
điều gì? Đức Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa này rằng: như thế có tất cả bảy hạng người, 
hạng người không có phận sự cần làm với sự không xao lãng có 2 hạng, hạng người có 
phần sự cần làm với sự không xao lãng có 5 hạng. 


Taittha wbhafobhägavừnuftotl dụih bhagchỉ VimufHfo. qrữpasamapaHiya 
rpakaãydfo vimuffo, maggena namakäyd1o. so cafunnam aripasamapatinarn ekekafo 
vu‡thaya sankhare sammasiwa arahattamn paflanam catunnam, nrodhã vufthaya 
arahaftan patanãgaãmino ca vasena pañcavidho hoti. pa]i panettha — “Kafamo ca 
puggalo ubhatobhagavimuHo, idhekacco puggalo a{tha vimokkhe kayena phusinwa 
viharadfi, paññaya cassa disva asava parikkhna homH 1L (pu. pa. 206) evam 
abhidhamme a{thavinokkhalabhino vasena agda1ã. 


Ở đó, ubhatobhägavimutto (vị được giải thoát nhờ vào cả hai phần): vị thoát 
khỏi nhờ vào cả hai phần, gồm có thoát khỏi từ sắc thân?“ với sự chứng đạt (thiền) vô 
sắc, thoát khỏi danh thân?“ bởi Đạo. Hạng người thoát khỏi mỗi loại sự chứng đạt của 
bốn chứng đạt (thiền) Vô sắc, quán xét trong các hành rồi xuất khỏi thiền diệt của 4 
hạng người chứng đắc A-ra-hán, là năm hạng người với mãnh lực của vị Thánh A-na- 
hàm xuất khỏi thiền diệt chứng đắc A-ra-hán. Một điều nữa ở đây Pã|T đã có nguồn gốc 
với khả năng của người đã đạt đến § sự giải thoát trong Abhidhamma này răng: “vị giải 
thoát nhờ vào cả hai phần như thế nào? một số hạng người ở trong đời này xúc chạm § 
sự giải thoát bằng thân rồi an trú và tất cả lậu hoặc của vị ẫy đã bị cạn kiệt, bởi do sau 
khi nhìn thấy Tứ Thánh Đề bằng tuệ.” (pu. pa. 208). 


Paiiavimuftoti paññaya vimufto. so sukkhavipassako, cathhi jhanehi vufthaãya 
qrahattan pattä caftaro cali imesam vasena pañcavidhova hoti. paji panettha 


34Sác thân (rũpakäãya): tập hợp các yếu tố thuộc về sắc, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận... 
3“Danh thân (nãmakäya): tập hợp các yếu tố thuộc về tâm, gồm có thọ, tưởng, tư, tâm, xúc, tác ý... 
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a{thavimokkhapafikkhepavaseneva agafa. yathaha — “na heva kho a{tha vùnokkhe 
kayena phusitva viharaHi, paññaya cassa disva asava parikkhima honfi. ayam vuccadfi 
puggalo paññavinufto tỉ. 


Paññãvimutto (vị được giải thoát do tuệ): bởi giải thoát bằng tuệ. VỊ được giải 
thoát do tuệ có 5 bởi khả năng của hạng người ấy là can quán giả“ vị đã xuất khỏi 4 
tầng thiền rồi chứng đắc A-ra-hán thêm 4, nhưng Pä|ï trong câu này có nguồn gốc với 
khả năng của việc phản bác sự giải thoát thứ §. Như đã được nói - “Hạng người ấy 
chăng những không chỉ xúc chạm Š sự giải thoát bằng thân rồi an trú, mà tất cả lậu hoặc 
của vị ấy cũng đã bị cạn kiệt do đã nhìn thấy Tứ Thánh Đề bởi tuệ, hạng người này 
được gọi là vị được giải thoát do tuệ.” 


Phu†thantam P.3.189 sacchikarotIi kayasakkli. yo jhãnaphassam patfhamam 
phusaHi, pacchaã nirodham nibbanam V. 3.135 sacchikaroti, so sotãpattiphala†tham adim 
katva yava arahattamaggaf{tha chabbidho hontifi veditabbo. tenevaha — "i1dhekacco 
puggalo aftha vinokkhe kayena phusitva viharaH, paññaya cassa disvã ekacce ãsava 
parikkhnua honHi. ayan vuccafi puggalo kãyqsakkhi ti. 


Bậc thân chứng?“ do tác chứng cứu cánh đã được tiếp xúc, hạng người nào đầu 
tiên xúc chạm với sự xúc chạm của thiền, sau đó tác chứng sự tịch diệt Niết bàn, nên 
biết rằng hạng người đó có 6 bắt đầu từ hạng người được vững trú trong Tu-đà-hoàn 
Quả cho đến hạng người được vững trú trong A-ra-hán Đạo. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói 
rằng - “Một số hạng người trong đời này xúc chạm § sự giải thoát bằng thân rồi an trú, 
và một số các lậu hoặc của hạng người đó cũng đã bị cạn kiệt, do đã nhìn thấy Tứ Thánh 
Đề bởi tuệ. Hạng người này ta gọi là bậc thân chứng.” 


Dilthantam MI3.l132 paHdot dihippatto. tatridam sankhepalakkhanam — 
dukkha sankhara, sukho nirodhoti ñatam hoti diftham viditamn sacchikatan phusitan 
pañnaydHi di†thippatto. vitharato panesopi kãyasakkhi viya chabbidho hoti. tenevaha 
— 'idhekacco puggalo idam dukkhant yathabhufam pajãndli... pe... qydam 
dukkhamirodhagamim palpadal yathabhiutam pajandtl tathagafappavedilA cassa 
dhamna panñaya vodi†thaä honfi vocaritä.... pe... aya1n vuccafi puggalo đi{†hippafto tì 
(pu. pa. 206). 


Bậc đạt được do kiến do đạt đến cứu cánh tri kiến. Trong câu này được mô tả 
tóm lược như sau - Các hành là khô, tịch diệt là lạc, là điều đã được biết, được thấy, 
được hiểu, được tác chứng, được chạm đến bởi tuệ là đạt được do kiến. Theo cách chi 


3 Can quán giả (sukkhavipassaka): bậc thánh chứng ngộ khô khan, tức là vị chứng đắc quả vị A-ra- 
hán không có thiền, chỉ nhờ thuần thục tuệ minh sát. Hạng người này cũng được gọi là thuần quán 
phương giả suddha-vipassanãayänika. 

34 Bậc thân chứng (kãyasakkhr): là bậc thánh Hữu học có định quyền mạnh, chứng được thiền và 
đoạn trừ được một số lậu hoặc. 
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tiết thì cả hạng người này cũng có 6 như bậc thân chứng. Bởi thế, đức Thế Tôn đã nói 
rằng - “Một số hạng người trên đời này tuệ tri đúng theo thực thê “đây là khổ'...tuệ tri 
đúng theo thực thể đây là đạo lộ thực hành đưa đến sự sự chấm dứt khổ, hơn nữa các 
Pháp mà Như Lai đã tuyên thuyết là Pháp mà người đã được thâm sát, đã được thấy rõ 


Lệ 
"` 


bởi tuệ...hạng người này được gọi là bậc đạt được do kiên” (pu. pa. 208). 

Saddhavinuffoti saddhaya vimuffo. sopi vufftanayeneva chabbidho hoii. 
tenevaha — idhekacco puggalo idana dukkhamti — yathabhifam pajanđHỉ... pe... ayq1 
dukkhanirodhagaminr palpadaHi yathabhitamm pajanaH P.3.190. tathagafappavedita 
cassa dhamma pañnaya vodiftha honfi vocarita... pe... no ca kho yatha đi††hippatfassa. 
ayưmnụ vuccafi puggalo saddhavimufto tỉ (pu. pa. 206). elesu hỉ saddhaävimuffassa 
pubbabhagamageakkhane saddahanfassa viya okappenfassa viya adhimuccanfassa 
va ca kilesakkhayo  hoH, difthippatassa  pubbabhagamagseakkhane 
kilesacchedakananarmn qdandham tikhimam suram huhna vahalti tasma yathä nãma 
natitikhimena asinã kadalm chindantassa chinnafthanam na maftham hoi, asỉi na 
sieham vahati, saddo suyyaH, balavataro vayamo katabbo hotl evaripa 
saddhavimuttassa pubbabhagamaggabhavana_ yathd pana nisiasing Kkadadli1m 
chindamtassa chinnafthanam maltham hotl, asi sigham vahati saddo na suyydH, 
balavavayamakiccam na hoi, evaripa paññavimuftassa pubbabhagamagsabhavana 
veditabba. 


Bậc giải thoát do đức tin bởi sự giải thoát nhờ đức tin. Thậm chí bậc giải thoát 
do đức tin đó cũng có 6 hạng theo phương thức đã được nói. Bởi nhân đó đức Thế Tôn 
đã nói rằng - “Một số hạng người trên đời này tuệ tri đúng theo thực thê rằng “đây là 
khổ"...tuệ tri đúng theo thực thể “đây là đạo lộ thực hành đưa đến sự diệt khổ”. Và điều 
này các Pháp mà Như Lai đã tuyên thuyết là Pháp mà người đã được thâm sát, đã được 
nhìn thấy rõ ràng bởi tuệ...hạng người này được gọi là bậc đạt được nhờ đức tin” (pu. 
pa. 208). Thật vậy, những hạng người này sát-na của phiền não của bậc giải thoát do 
đức tin giống như bậc có đức tin, giống như người thành tựu và giống như người đặt 
lòng tin vào trong sát-na Đạo dẫn đầu, trí cắt đứt phiền não của bậc đạt được do kiến là 
tuệ kiên cố, sắc bén, đũng mãnh. Vì thế nên biết rằng cũng giống như người cầm lấy 
thanh gươm không sắc bén để chặt cây chuối, chỗ bị cắt không sạch gọn, thanh gươm 
cũng không cắt đứt thân cây chuối ngay tức thì. Vẫn còn nghe âm thanh cần phải nỗ lực 
thật nhiều hơn nữa như thế nào, thì việc phát triển Đạo ở giai đoạn đầu của hạng người 
giải thoát do đức tin cũng có hình thức như thế đó. Hơn nữa, giống như cầm lấy thanh 
gươm mài cho sắc bén rồi chặt cây chuối ở chỗ bị chặt sẽ nhẫn, thanh gướm cũng xuyên 
qua thân cây chuối ngay lập tức, âm thanh cũng không được nghe, không cần phải nô 
lực nhiều như thế nào, nên biết việc phát triển Đạo dẫn đầu của hạng người giải thoát 
do tuệ cũng như thế đó. 
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Dhammam anussaratfiI tdhammansữr1 dhammofi pañña, pañnñapubbangamam 
magoamụw bhavelfliH daitho  saddhanusarmhi ca eseva mayo Hbhho panefte 
Sofäpatimagoallhayeva vHiamDpi ceian — “yassa V.3l36 puggalassa 
sotaäpattiphalasacchikiryaya paHpannassa paññindryam qdhimaHam  hoti 
pañnavahim panñapubbangamam ariyamaggam bhaveli P.3.I9]  ayam vuccafi 
puggalo dhammanusdrỠI 1Ì (pu pa 206)  tạtht — “yassa  puggalassa 
sotaäpatiphalasacchiiriyaya palpannassa saddhinmdryam qdhinatam  hod, 
saddhavahimm saddhapubbangamam ariyamageam bhaveti. qydmỹ vuccafti puggalo 
saddhanusaFt ` tí. qyamettha sankhepo. vitthãrafo MỊ.3.133 panesa 
ubhatobhagavimuttadikatha visuddhimagse panñabhavanadhikare vutta. tasma tattha 
vutfanayeneva veditabba. ya panesa efesam vibhagadassanattham idha paji agdfa, 
tattha yasma rủipasamapdftiya vina arũpasamapdftiyo nãma natthi, tasma ãruppäti 
vuitepi a{†ha vùnokkha vuttava honttti veditabba. 


Vị tùy Pháp hành do thường tùy niệm trong Pháp. Pháp là tuệ, có nghĩa là việc 
phát triển Đạo có tuệ dẫn đầu. Hơn nữa, ở trong hạng người tùy tín hành cũng có cách 
thức tương tự như vậy. Cả hai hạng người này đề là những vị đã được vững trú trong 
Thánh Đạo Tu-đà-hoàn. Thậm chí điều này Ngài cũng nói rằng: “Hành giả thực hành 
để tác chứng Thánh Quả Tu-đà-hoàn có tuệ quyền là vượt trội, vị ẫy mang theo trí tuệ 
để phát triển Thánh Đạo có tuệ dẫn đầu. Hạng người này ta gọi là vị tùy Pháp hành. 
(pu. pa. 208). Cũng thế ấy - “Khi hành giả thực hành để tác chứng Thánh Quả Tu-đà- 
hoàn, tín quyền là vượt trội, vị ây mang theo đức tin để phát triển Thánh Đạo có đức tin 
dẫn dầu, hạng người này ta gọi là vị tùy tín hành.” Điều này ở đây có ý nghĩa tóm 
lược. Còn theo cách chỉ tiết được giảng giải “vị được giải thoát nhờ vào cả hai phần” 
v.v, đã được nói trong phần giảng giải về Tuệ Tu Tập trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Bởi 
vậy, nên biết theo phương thức như đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo đó, để trình 
bày phân tích hạng người ấy mới đưa ra Pä]T ở chỗ này. Nên biết ý nghĩa PãT đó như 
sau, không được gọi là sự chứng đạt (thiền) Vô sắc tách biệt sự chứng đạt (thiền) Sắc, 
vì thế khi nói đến sự chứng đạt (thiền) Vô sắc cũng nên hiểu rằng ngài cũng nói đến cả 
6 giải thoát. 


Kayena phusitvdti sahajalanamakayena phusiva. paRñaya cassd disvati 
pañnaya ca efassa ariyasaccadhamme disva. ekqcce ñsavati pathamamageadhhi 
pahatabba ekadesaasava. tathãgatfappaveditäti tathägatena pavedita 
cafusaccadhamma. pañRaya vodifthä honfi imasmim thane silam kathitam, imasmim 
samadlhi, Imasmmim vipassana, Imasmim mageo, imasmmim phalanH evamn atthena atthe 
karanena karane cinnacaritaHa mageapannaya sudilha honti. vocarHfi vicaria. 
saddha niviffhaq hofTƯ<I0 okappanasaddha patithita hoti. mafftaso nỤ]hãngụ khamanfii 
maftãya olokanam khamarmii. saddhaãmaffanfi saddhayeva, itardn fasseva veVacqana 
P.3.192 
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Käãyena phusitväã (sau khi xúc chạm bằng thân): sau khi xúc chạm bằng danh 
thân đồng sanh khởi. Paññãya cassa disvã (do đã nhìn thấy Thánh Đề bởi tuệ): do 
đã nhìn thấy Pháp cao thượng của bậc Thánh đó bởi tuệ. Ekacce ãsavä (một số lậu 
hoặc): Lậu hoặc ở từng phần cần phải dứt trừ bởi Sơ Đạo v.v. Tathãgatappaveditä 
(Như Lai đã tuyên thuyết): Tứ Thánh Đế mà Như Lai đã tuyên thuyết. paññãya 
vodifthã honti (các Pháp mà vị ấy đã nhìn thấy rõ ràng bởi tuệ): Các Pháp được 
thấy rõ bằng Đạo tuệ do được huân tập thông qua các hành vi ở trong ý nghĩa với ý 
nghĩa, và trong lý do với lý do như vây: Giới được nói ở chỗ này, Định đã được nói ở 
chỗ này, Minh sát đã được nói ở chỗ này, Đạo đã được nói ở chỗ này, và Quả đã được 
nói ở chỗ này. Voearitä đồng nghĩa với vicaritã (khéo thực hành). Saddhäã nivi{thã 
hoti (đức tin đã vững chắc): lòng tin kiên định được thiết lập. Mattaso nijjhãnam 
khamanti (các Pháp đã được Như Lai tuyên thuyết cần phải chú tâm suy xét một 
cách chừng mực): Cần phải quan sát một cách chừng mực. Saddhãämattam (chỉ có 
đức tin): chính đức tin. Những từ còn lại đều là từ đồng nghĩa với chính 
Saddhãmattam. 


Hỉ imesu appamadena karaIyesu puggalesu tayo pafividdhamagsaphala sekha. 
lesu qnulomasenasanan sevamana kalanamile bhaqjamana  indriyani 
samannanayamana qnupubbena darahattamn ganhamnti tfasma tesam yathathiftova 
pahaHho. avasane pana dve sofãpaftimageasamangino. tchỉ fqssa Imaggassa 
anulomasenasanam sevitam, kalyanamittd bhajjã, indriyani samannanfđni. upari 
pana tinnam mageanam daihaya sevamana bbhqjamand  samannãnayamana 
anupubbena arahafttan pãpuissanfI<Ii ayamettha pa]iattho. 


Vì thế trong hạng người nên thực hành bởi sự không xao lãng này bậc Hữu học 
đã thấu triệt 3 Đạo và Quả ấy được thọ lãnh trú xứ thích hợp, kết giao với thiện bạn hữu, 
làm cho các quyền được đồng đều, nắm lấy quả vị A-ra-hán theo tuần tự. Bởi thế, giải 
thích ý nghĩa Pä]T của câu đó được thiết lập một cách thích hợp. Hơn nữa, cuối cùng vị 
có đầy đủ bởi Thánh Đạo Tu-đà-hoàn cả hai thọ lãnh trú xứ thích cùng Đạo ấy, thân cận 
thiện bạn hữu, làm cho các quyền được đồng đều nhau vì lợi ích cho 3 Đạo cao cũng sẽ 
chứng đắc quả vị A-ra-hán theo tuần tự, đây là ý nghĩa giải thích Pä]ï trong Kinh này. 


Vitandavadl pana imameva pal1m gahevwa — “lokHfaramageo na 
ekacittakkhaiko, bahucittakkhamiko "tỉ vadati. so vaftabbo — “yadi aññena ciltena 
senasanamw palsevdt, qnnena V.3.l37 kalyanamile bhajall, aññnena indriyani 
Samannaneti, aññam maggacitani sandhaãya tam na ekaciHakkhaniko mag6o, 
bahucittakkharniko 1Ì vadasi, evam sante senasanam sevamano nilobhaãsam pabbafam 
passafi, vanan passail, migapakkhimam M.3.]134 saddam sunaH, pupphaphalanam 
gandham ghaydfi paniyd1ẺY pivanfio rasam saydtli, nỉsidanfo nịpajjamnto phassam 
phusati. evam te pañcavinnanasamangipi lokuftaradhammasamangiyeva bhavissaH. 
sacc paneftam sampd[icchasi, satthara saddhim palivrujjhasi. saHhara hỉ 
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pañcavinnanakhava ekanlam qbyakalãva vutt4, tamsamangissa kusalakusalam 
paHkkhitam, lokuttaramageo ca ckantakusalo  tasma pajaheftan vadan Ti 
pañnapetabbo. sace pañfñiattm na upagacchaHl, “gaccha patova viharam pavisiwa 
yagwtmn pivah1 ”tỉ uyyojetabbo. 


Còn đối với người nói không có căn cứ đã năm lấy Pä|T này đây rồi nói rằng - 
“Đạo Siều thế không diễn tiến ở một sát-na tâm mà diễn tiến ở nhiều sát-na tâm.” Nên 
nói với người ấy rằng: “Giải sử thọ hưởng trú xứ bằng một tâm, thân cân thiện bạn hữu 
bằng một tâm, làm cho các quyền được đồng đều bằng một tâm, ngài muốn đề cập đến 
tâm Đạo là tâm khác, rồi nói rằng “Đạo không diễn tiến trong một một sat-na tâm, diễn 
tiễn trong nhiều sat-na tâm”, nêu như vậy thì người thọ hưởng trú xứ nhìn thấy đôi núi 
có ánh sáng màu sanh, nhìn thấy khu rừng, nghe được â âm thanh muôn thú và chim chốc, 
ngửi hương hoa, trái cây, uống nước, nếm vị, ngồi, nằm, xúc chạm. Vậy thì ngay cả sự 
đầy đủ bởi năm Thức (viññãna) cũng sẽ trở thành sự đầy đủ của chính tâm Siêu đó.” 
Nếu ngài chấp nhận điều đó, hằng mâu thuẫn với bậc Đạo Sư. Bởi vì Bậc Đạo Sư thuyết 
giảng đến tập hợp của năm thức chỉ là một phần của Pháp vô ký (abyäkata). Là việc bác 
bỏ thiện và bắt thiện của người đã hội đủ với Đạo, Đạo Siêu thế chỉ là thiện. Vì thế, cân 
phải tuyên bồ để biết rằng ngài hãy từ bở lời nói đó”. Nếu như người nói ấy không chập 
thuận thì cần phải đưa đi với lời nói sau: “ngài hãy đi, hãy đến tịnh xá từ sáng sớm rồi 
uống nước cháo” 


183. Naham P.3.193, bhikkhave, ädikeneväti aham, bhikkhave, pathamameva 
mandikassa uppatitvä gamanam viya aññãradhanam arahatte patitthanam na vadãmI1. 
anupubbasikkhãti karanatthe paccattavacanam. parato padadvayepl eseva nayo. 
saddhäãjãtoti okappaniyasaddhaya Jatasaddho. upasaikamaffi garinam samIipam 
gacchati. payirupäsafTti santike nisidati. đdhãrefiti sadhukam katvä dhãreti. chando 
jãyaftu kattukamyatäkusalacchando Jäyati. ussahaffti viriyam karotI. tulefIti aniccam 
dukkham anattäti tulayati. tulayitvä padahafiti evam tiranavipassanäya tulayanto 
magsapadhanam padahati. pahitattot pesitacito. kãyena ceva paramasaccanti 
namakayena nibbãnasaccam sacchikaroti paññãya cãt namakäyasampayuttäya 
maggapaññaya patIvIJJhatI passatI. 


Naham, bhikkhave, ädikeneva (này chư Tỳ khưu, ta không nói việc vững 
trú trong Thánh Quả A-ra-hán chỉ với một bước): Này chư Tỳ khưu, ta không nói 
việc vững trú trong Thánh Quả A-ra-hán, việc duy trì Thánh Quả A-ra-hán chỉ trong 
một bước tựa như con ếch nhảy. Anupubbasikkhäã (bằng việc thực hành các học giới 
một cách tuần tự): đây là chủ cách được sử dụng trong ý nghĩa của sử dụng cách được 
dịch là với việc học tập theo tuần tự. Ở cả2 2 câu tiếp theo cũng có cách thức tương tự. 
Saddhäjãto (khởi lên đức tin): có đức tin đã sanh khởi với đức tin làm chỗ thiết lập 
của sự thành tựu. upasañkamatfi: đi đến gần thầy. Payirupäsati: ngồi trong trú xứ của 
thầy. Dhãrceti: gìn giữ thực hành cho thuần thục. chando jãyati (ước muốn sanh khởi): 


1198 


70 - Giải Thích Kinh KTtägiri CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Ki†agirisuftavannana QUYEN 2 


ước muốn là sự mong mỏi hành động thiện để thực hiện cho được sanh khởi. ussahati 
(nỗ lực): thực hiện sự tinh tắn. Tuleti (cân nhắc): cân nhắc suy xét rằng: là vô thường, 
là khổ não, là vô ngã. tulayitvä padahati (sau khi cân nhắc suy xét rồi thiêt lập sự 
tinh tấn): Sau khi cân nhắc bằng Minh sát làm phương tiện quán xét như vây rồi thiết 
lạpa sự tinh tấn trong Đạo. Pahitatto (tự thân tin cần): có tự thân đã được gởi đi. 
kãyena ceva paramasaccam (chứng đắc được sự thật tối thượng bằng danh thân): 
tác chứng chân đề Niết bàn bàng danh thân. paññãya cã (và bằng trí tuệ): (hành giả) 
thấu triệt, (hành giả) thấy bằng Đạo tuệ tương ưng với danh thân. 


ldãni yasma te safthu gamaqna sufVa DaccMg9amđanamdffamDi na qk@115U, 
fasmã tesam cariyan garahanto sãpi nãma, bhikkhave, saddhaä nãhosiiadimaha. 
tatha kiwadurevimeli kitakam dure thane. yojanasaflamnpi yojanasahassampi 
apakkamati vaHum valaHl, na pana kiñci aha. cafHppadamn—  veyydkardHanii 
catusaccabyakaranam sandhãya vufta1. 


Bây giờ, do các Tỳ khưu ấy đã nghe tin bậc Đạo Sư đã đi đến không thực hành 
dầu chỉ việc tiếp đón, vì thế đức Thế Tôn khi khiến trách hành vi của những vị Tỳ khưu 
ấy mới thuyết lời bắt đầu như sau: “sãpi nãma, bhikkhave, saddhã nãhosi (này chư 
Tỳ khưu, ngay cả đức tin cũng không có...)”. Ở đây, kĩvadũrevime (từ Pháp và 
Luật này xa bao xa?): ở nơi rất rất xa . Nên nói rằng đã đi xa cả trăm do-tuân, cả nghìn 
do-tuần, mà không thể nói được bắt cứ điều gì. catuppadam veyyäkaranam (sự thuyết 
trình gồm có bốn câu): ngài có liên quan đến sự giải thích Tứ Thánh Đế. 


184. Yassuddiffhassati yassa uddi††hassa. yopL P.3. I94 so, bhikkhave, safthqfi 
bahirakasattharamw dasseli. evarHpHi cvamjaHka  paiopdtavilfidẦRễ panaviya ca 
opanqavaäa ca V3l38 na mpefi na hot. kayavikkayahale viừya 
agghavaddhanahapanam na holifH aitho. ayam gono M.3.135 kim agghaHl, visafi 
agghafili bhanantfo panaH naãma. na visafi agohafl, dasa agghafti bhananfo opanati 
nama. idam pafisedhento aha “panopa—aviyaä na upefT tỉ. idani tan~ panopaaviyd1m 
dassetum cevañca no assa, atha nam kareyylmd, na ca HO eVamassa, na nan 
kareyyamaii aha. 


184. Yassudditthassäã tách từ thành yassa udđifthassa (điều mà ta đưa ra để 
thuyết giảng). Yopi so, bhikkhave, satthä (này chư Tỳ khưu bậc Đạo Sư nào...): 
ngài thuyết đến Đạo Sư ở bên ngoài. Evarũpï (hình thức như vậy): có dòng dõi như 
vậy. Panopanaviyä (giống như đồ ở chợ): có giá trị lên lên, xuống xuống. na upeti 
(không lại gần): không có. Giải thích răng không có giá trị lên lên xuống xuống giống 
như lúc mua và bán. Khi nói rằng con bò này có giá bao nhiêu? có giá 20 gọi là giá trị 
cao. Khi nói rằng con bò này có giá trị chưa tới 20, chỉ có giá 10 gọi là giá trị thấp. Khi 
nói phản bác lời này gọi là giá trị không lên không xuống. Bây giờ, đức Thế Tôn khi 
thuyết giảng việc lên lên xuống xuống ấy mới nói rằng: “Khi sự việc này có mặt, chúng 
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ta nên làm sự việc ây như vậy, và khi sự việc này không có mặt, chúng ta không nên 
làm sự việc ây như thê”. 


Kim pana, bhikkhaveti, bhikkhave, yam tathagato sabbaso amisehI visamsattho 
viharatl, evam visamsatthassa satthuno evaripa panopanaviyä kim yuJjissatI? 
pariyogahiya vattatoi pariyogahtva ukkhipitvä gahetvä  vattantassa. 
ayamanudhammoti ayam sabhavo. jãänäti bhagavä, naãham jãnämiti bhagavä 
ekasanabhoJane ãnIsamsam Janãti, aham na Jäanamiti may! saddhäya dIvasassa tayo vãre 
bhoJanam pahäya ekãsanabhoJanam bhuñJjati. ru]ahanTyanti rohanTyam. ojavantanti 
sinehavantam. kãmam taco cãtI iminä caturangavrriyam dasseti. ettha hi taco ekam 
ahgam, nhãru ekam, atthi ekam, mamsalohitam ekanti evam caturaägasamannägatam 
viiyam adhitthahitvä arahattam appatväa na vutthahissaämiti evam patipaJJaffti P.3. I95 
dassetI. sesam sabbattha uttanameva. desanam pana bhagavä neyyapuggalassa vasena 
arahattanikiftena nmi{thãpesTtI. 


Kim pana, bhikkhave (này chư Tỳ khưu tại sao?): Này chư Tỳ khưu, Như Lai 
sông đã cắt đứt với tất cả tài vật ở mọi phương diện, việc liên hệ bằng hình thức như 
vậy sẽ thích hợp đối với bậc Đạo Sư người đã cắt đoạn như thế nào đây? pariyogähiya 
vattato (vị xem xét kỹ lưỡng bằng trí tuệ rồi thực hành theo): đã xem xét kỹ lưỡng, 
đã đưa lên, đã giữ lấy rồi thực hành. Ayamanudhammo: Trạng thái này. Jãnãti 
bhagavä, nãham jãnãmi (đức Thế Tôn biết đươc, ta không biết được): đức Thế Tôn 
biết được lợi ích trong việc thọ dụng vật thực một lần, ta không biết. Vị Tỳ khưu loại 
bỏ việc thọ dụng 3 lần một ngày do tin vào lời ta đã thọ dụng vật thực một lần (trong 
ngày). Rulahaniyam'': được hưng thịnh. Ojavantam (có dưỡng tô): có tính chất 
ngon. Đức Thế Tôn thuyết giảng sự tỉnh tấn có 4 chi phần với câu này: “kãmam taco 
cã (thịt và máu trong thân thể của ta)” thật vậy trong câu này đức Thế Tôn thuyết 
giảng rằng hạng người đã thiết lập sự tinh tắn phối hợp với 4 chi phần này: một chỉ phần 
là da, một chi phần là gân, một chi phần là xương, một chi phần là máu, rồi thực hành 
như sau: (nếu) ta không chứng đắc quả vị A-ra-hán ta sẽ không đứng dậy. Từ còn lại 
trong các câu đều đơn giản. Đức Thế Tôn kết thúc Pháp thoại với Pháp đỉnh cảo của 
bậc Thánh A-ra-hán với khả năng của hạng người cần được hướng dẫn. 


Giải Thích Kinh Kilãgiri Kết Thúc. 
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3. PHẨM DU SĨ NGOẠI ĐẠO 


71. Giải Thích Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh - 


Tevijjavacchasuttavannana 


1585 Evam V3I39 M3l3 me suiani  tevjjavacchasuttam. tattha 
cekapundariketi pundariko vuccati setambarukkho, so tasmim arame eko pundariko 
aqHhii cekapundariko. efqdahosHii taHha pavisituhamataya ahosi ciassdma kho, 
bhamteti pakatiyaä agatfapubbatam upaäadayad. dhanữmassa cãnHdhanữmanti ¡dha 
sabbanñnutannanam dhammo nãma, mahajanassa byaãkaranaln” anudhammo nãma. 
Sesam jIvakasutte (ma. nỉ. 2.5] adayo) vulfanayameva. na me teti qnanunñaya thatva 
qnuñnampl pallkkhipat. “sabbannn sabbadassavr qparisesamn 'ñãnadassanam 
paHjandat "tỉ hí dan anuJanitabban siyã, — “caFdf0 ca me... De... pacCHDd{{fhifan `1¡ 
Idamụu pana nanujãnltabbam. sabbanfnutañnanena hỉ avajjiwa pqajandti tasma 
qananunnaya thatva anunñampi paHkkhipanto evamaha. 


185. Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vây.” Ở đó, EkapundarTke (tên là EkapundarTka): Cây xoài trăng ngài gọi 
là Pundarika. Gọi là EkapundarTka bởi vì có một cây xoài trắng trong khu vườn đó. 
etadahosi (suy nghĩ): đức Thế Tôn khởi lên suy nghĩ bởi có mong muốn đi vào vườn 
các du sĩ ngoại đạo đó. Cirassam kho, bhante (kính bạch ngài, đã từ rất lâu...): có 
nghĩa là ngài đã từng đến theo thường lệ. Dhammassa cäãnudhammam (pháp phù hợp 
của Pháp) này, Toản giác trí được gọi là Pháp, việc giải thích cho hội chúng gọi là Pháp 
phù hợp. Từ còn lại như đã được trình bày trong bài Kinh JTvaka. (ma. ni. 2.51 aädayo). 
na me (không...ta): Không phải nói theo lời ta đã nói, được thiết lập với sự không cho 
phép, bác bỏ chính sự cho phép “bởi trí toàn giác nhìn thấy tất cả mọi thứ, thừa nhận tri 
kiến (trí và sự nhận thức) không còn dư sót”. Vì thế, tri kiến này phù hợp để biết theo. 


“khi ta đi...trí và sự nhận thức hiện diện” này, không phù hợp để biết theo. Sau khi 


hướng tâm bằng Toàn giác trí rồi tuệ tri. Vì vậy đã thiết lập với sự không cho phép, bác 
bỏ kể cả với sự cho phép rồi thuyết như vậy. 


186  Asavanam khayai cñha sakùm khimãnamn ãsavãnam puna 
khepetabbabhava yavadevdi na vuftam. pubbenivasañanena cefttha bhagava 
aitajananagunarn dasseH, dibbacakkhunanena P.3.196 paccMupÐpannajãnanagua1m, 


ãsavakkhayafanena lokulfaragunanti li imahi Hhỉ vijjahi sakalabuddhagune 
sarnkhipitva kathesi. 


186. Asavãnam khayä (do các lậu hoặc đã cạn kiệt): ở đây đức Thế Tôn không 
chỉ thuyết bấy nhiêu, do các lậu hoặc đã cạn kiệt xảy ra cùng một lúc, không có lậu cần 
phải dứt trừ nữa, đức Thế Tôn đã nói tóm tắt toàn bộ ân đức Phật bằng Tam minh này: 
trình bảy ân đức là sự biết về quá khứ bằng trí nhớ về các kiếp sống trước, trình bày ân 
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đức là sự biêt trong hiện tại băng trí vê thiên nhãn, trình bày ân đức là trí Siêu thê băng 
trí về sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Gihisamyojanamti gihibandhanam gihiparikkharesu nikamntim. naHdhi kho 
vacchafi gihisamyojanan appahaya dukkhassanakaro nama nathi yepi hi 
Santatinahamafto ugøaseno sefthipulto vitasokadarakoti gihilinge thilãva arahaftam 
patda, tepi maggena sabbasankharesu nikantin V. 3.140 sukkhapetva patta. tan pafva 
pana na tena lingena a{tharmsu, gihilingamụ nãmetam hinam, ufamagunarn dharefum 
na sakkofi. tasma tattha thito arahatftIam patva tamndivasameva paBbaƒafi vã parinibbaii 
va. bhumadevataä pana tifthanH. kasma? nilyanokasassa atthitayd. sesakamabhave 
manussesu sofãpannadayo tayo tihant, kamavacaradevesu M.3.]l37 sotapanna 
sakadagamino ca, anãgãmikhmasava panettha na tihanH. kasma? tanhi thanam 
laltajanassa avaäso, nafthi tatftha tesam pavivekaraham paficchannafthanañnca. it 
tadha khmasavo parimibbal, anagaml caviva suddhavase  nibbafati. 
kãmaãvacaradevafo upari pang caffaropi ariyd tihanti. 


Gihisamyojanam (các kiết sử của người cư sĩ): sự trói buộc của cư sĩ là sự ước 
muốn trong các vật dụng cần thiết của người cư sĩ. natthi kho vacchã (này Vaccha, 
không có...): người chưa đoạn trừ các kiết sử tại gia không gọi là thực hiện việc chấm 
dứt khô đau. Ngay cả hạng người nào duy trì hình tướng tại gia chẳng hạn như quan đại 
thần Santati, con trai trưởng giả Uggasena cũng đã chứng đắc quả vị A-ra-hán, kế cả 
hạng người ấy cũng ước muốn làm cho các hành được khô héo bởi Đạo rồi chứng đắc, 
nhưng khi đã chứng đắc thì không thiết lập trong hình tướng ấy (hình tướng người cư 
sĩ). Hình tướng cư sĩ này được xem là hạ liệt, không thể nâng đỡ đức hạnh cao thượng 
này được. Vì thế người thiết lập trong hình tướng cư sĩ ấy sau khi chứng đắc quả vị A- 
ra-hán phải xuất gia hoặc (nếu không xuất gia) phải tịch diệt Nibbãna ngay ngày hôm 
ấy. Nhưng ở cõi chư Thiên vẫn an trú được, vì sao? bởi trong hư không có thê ân mình 
được. Trong các cõi Dục còn lại thì 3 bậc Thánh nhân có bậc Thánh Tu-đà-hoàn v.v, 
vẫn an trú được trong cõi nhân loại, bậc thánh Tu-đà-hoàn và bậc Thánh Tư-đà-hàm an 
trú được trong cõi Kaãmavacaradeva, còn bậc Thánh A-na-hàm và bậc lậu tận thì không 
thể an trú ở Kãmãävacaradeva. Tại sao? nơi đó không phải là nơi ở của người đã từ bỏ 
sự xấu hồ và ở đó không phải là nơi che đậy phù hợp cho sự viễn ly của những bậc lậu 
tận ấy. Như thế bậc lậu tận phải tịch diệt Nibbãna ở tại nơi ấy. Bậc Thánh A-na-hàm 
sau khi tử thì hóa sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên. Cả bốn bậc Thánh Nhân đều duy trì sự 
sống ở cõi cao hơn từ cõi Kãmãvacaradeva. 


Sopäsỉ kammavadfi sopi kammavadT ahosi, kiriyampi na palibahittha. tanhi 
ekanavuHikappamalhake dqlanamyeva gaheWa kathel. tada kirma mahasaHo 
paãsandaparigoanhanattham pabbajito tassapi pasangdassa nipnphalabhavam P.3.197 
jamitva viriyan na hapesi, KiriyavadT huiva saggee nibbaHqH. tasma evamaha. sesam 
sabbaftha uftanamevdti. 
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Sopäsi kammavädl (tin vào nghiệp): du sĩ ngoại đạo có đức tin về nghiệp, đã 
tin vào kết quả của nghiệp (kiriyavädT) đức Thế Tôn phản bác kẻ khác rồi thuyết đến 
chính bản thân ngài (từ đây) trải qua chín mươi mốt kiếp. Được biết rằng khi đó bậc Đại 
Nhân đã xuất gia để tầm cầu nghiên cứu học thuyết của ngoại đạo (học thuyết liên quan 
đến tham ái và tà kiến), khi biết rằng học thuyết của ngoại đạo không có kết quả cũng 
đã không từ bỏ sự tinh tấn, đã tin vào kết quả của nghiệp sanh vào thiên giới, vì thế ngài 
đã nói như vậy. Các từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Dạy Vacchagotfa Về Tam Minh Kết Thúc 
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72. Giải Thích Kinh Dạy Vacchagotta Về Lửa - Aggivacchasuttavannanä 


167. Evau me sufanfi agøivacchasuftam. tattha na kho aqhanti pathamavare 
naham sassafadilhiiot vadal, dulye naham ucchedadithiRot. evam 
antanantikadivasena sabbavaresu paHkkhepo veditabbo. hot ca na ca hoffi ayan 
panettha ekaccasassafavado. neva hoti na na hofffi ayam amarävikkhepoti veditabbo. 


187. Kinh Dạy Vacchagotta Về Lửa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, na kho aham (ta không thấy như vậy): đức Thế Tôn đã thuyết ở lần 
đầu rằng ta không rằng là thế giời này thường hằng (thường kiến), lần thứ hai thuyết 
rằng: ta không thấy thế giới này diệt mất (đoạn kiến). Nêh biết răng việc bác bỏ trong 
các phần bằng lới nói được bắt đầu như vây: “thế giới này có giới hạn và không có giới 
hạn”. hoti ca na ca hoti (có tồn tại cũng có và không tồn tại cũng có): chúng sanh sau 
khi chết tồn tại cũng có và không tồn tại cũng có đây là lời nói có tồn tại cũng không 
phải và không có tồn tại cũng không phải nên biết rằng đây là “lời nói về thường còn là 
phiến diện”. neva hoti na na hoti (tồn tại cũng không phải, không tồn tại cũng không 
phải) chúng sanh sau khi chết tồn tại cũng không phải, không tổn tại cũng không phải 
nên biết rằng đây là “trườn uốn như con lươn". 


169. Sadukkhanti kilesaduhkhena ceva vipakadukkhena ca sadukkham. 
savighätanti (esainyeva dVvinnan? vasena saupaghatakdm. sawHpãäyasanfi (esaimmyeva 
vasena saupayasam. saparilähanfi (esainyeva vasena saparilaham. 


189. Sadukkham (mang lại sự khổ đau): mang lại sư khổ đau do khổ đau sanh 
lên từ phiền não và do khổ đau sanh khởi từ quả dị thục. Savighätam (mang lại sự 
buồn phiền): mang lại sự thương do tác động từ chính hai khổ đau ấy. Saupäyäsam 
(mang lại sự khổ não): mang lại sự khổ não đo tác động từ chính những khổ đau đó. 
Saparilãaham (mang lại sự nóng đốt): mang lại sự nóng đốt do tác động từ chính những 
khổ đau đó. 


Kửihci dit higatanti kac¡ ekã đifthipi ruccitva khamapetva gahita atth1i pucchati. 
qpani1fanfi nrha†atn aqpaviddham. dif†hanfi paññaya điftham. tasmãti yasma pañcannaụ 
khandhanam udayavayam addasa, tasma. sabbamaffitữnani P.3.I9$ sabbesam 
vibhajitva dassemto sabbaharnkara-mamarmmkara-mananusayananfi aha. eftha M 3. I38 
hỉ ahamkaro dilthi, mamammharo tanha, mãnanusayo mãno. qnHpqHdã vừnHffofi cathhi 


upadanehi kañci dhamma1mụ anupadiyifva vimufto. 


Kiñci ditthigatam (có tà kiến nào khác nữa): Vaccha hỏi rằng có tà kiến nào 
khác mà đức Thế Tôn giữ lấy với sự ưa thích và với sự hoan hỷ có tồn tại chăng? 
ApanTtam (đã đem ra khỏi): Như Lai đã nhồ bỏ, đã quăng bỏ. Diftham (thấy): thấy 
bằng trí tuệ. Tasmä (bởi vì): Như Lai đã thấy sự sanh khởi và sự hoại diệt của năm uẫn. 
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Sabbamaññitãnam (toàn bộ sự vọng tưởng): sự vọng tưởng là tham ái, tà kiến và ngã 
mạn, toạn bộ thậm chí cả 3. Mathitänam (sự cần thiết): đây là từ đồng nghĩa của chính 
những từ đó. Bây giờ, đức Thế Tôn khi phân tích những từ đó, trong khi thuyết giảng 
mới nói rằng toàn bộ việc tạo thành “tôi” và việc tạo thành “của tôi”, và ngã mạn tùy 
miên. Ở đây, việc tạo thành “tôi” là tà kiến, việc tạo thành “của tôi” tham ái, ngã mạn 
tùy miên là ngã mạn. anupädã vimutto (Như Lai đã giảit thoát...bởi do không chấp 
thủ): đã thoát khỏi do không chấp thủ bất kỳ Pháp gì bởi 4 sự chấp thủ. 


190. Na upeffi na yujjaHi. eftha ca “na upapajjd1i ti idan anujanitabbam siyä. 
yasma pana evam vuffte so paribbajako ucchedam ganheyya, HpđapdJ]dffiBbễẦpana 
$qSSafqmeva, HpDapdjjdfi ca na ca HDqpđJjdf1i ekqccaSaSSafam, neVqd IpapdqJJadfi na na 
uHpapqjafii amaravikkhepam, tasma bhagava — “ayan aqppaHifho analambo hotu, 
sukhapavesana†thãanam mã labhafi 1i aqnanuñfaya thatfva anufñfampi paRkkhipi. alanti 
samaftham pariyatam V.3.142. dhammoti paccayäkaradhammo. qññaqtrayogendfi 
aññaHha payogena. qÑiatrãcariyakendfiR paccayakaran dqjãnaniãnam aññesam 
ãcariyanan sanfiRe vasantena. 


190. Na upeti (không nên): không thích hơp. Và ở đây “không sanh khởi” này 
có thể cần phải biết theo. Nhưng khi đức Thế Tôn thuyết như vậy lõa thế ngoại đạo ấy 
có thể năm lấy sự đoạn diệt. upapajjati (sanh khởi): Có thể năm lẫy sự thường mà 
thôi. upapajjati ca na ca upapajjati (sanh khởi cũng có, không sanh khởi cũng có): 
có thể nắm lấy sự thường còn là phiến diện, neva upapajjati na na upapajjati (sanh 
khởi cũng không phải, không sanh khởi cũng không phải) là “trườn uốn như con 
lươn'. Vì thế đức Thế Tôn mới thuyết rằng - “du sĩ ngoại đạo Vaccha không có nơi 
nương nhờ, không có nơi bám víu, sẽ không được nơi đi vào sống an lạc” đã thiết lập 
trong sự không cho phép, bác bỏ sự cho phép (sự thấy đúng đắn). Alam (đã thích hợp): 
có thê sắp xếp. Dhammo (Pháp): Pháp có điều kiện trợ sanh. Aññatrayogena (bằng sự 
tỉnh tấn ở đạo lộ khác): bằng sự nổ lực ở con đường khác. Aññaträcariyakena (ở 
trong trú xứ của vị thầy khác): Ở trong trú xứ của vị thầy khác, vị không biết được 
Pháp có điều kiện trợ sanh. 


10]. Tena hỉ vacchati yasma tfvam sammohamapadimi vadasi tasmaã 
tanyevettha pa{ipucchissami. qnãhãro P.3. I99 nibbufoti appaccayo nibbu1o. 


191. Tena hi Vacchã (này Vaccha, nếu vậy thì...): Do ông nói rằng ta đã đi 
đến sự si ám, vì vậy ta sẽ quay trở lại hỏi ông câu này. Anähãro nibbuto (không có 
nhiên liêu, đã dập tắt): ngọn lửa không có nhiên liệu đã bị dập tắt, không có duyên, đã 
bị dập tắt. 

192. Yena ripenäti yena ripena saftasankhatam tathägatam ripïti paññapeyya. 
gamblunroti gunagambl1ro. qppameyyofL pamanam ganhituiun” na saĂkKuneyyo. 


duppariyogdlhoti duogaho dujjãno. seyyathäpi mahãsamuddoti yatha mahasamuddo 
gambh1ro appameyyo dujjano, evameva khinasavopi. tam arabbha upapdjjaffiadi 
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sabbam na yujjati. katham?2 yatha parinibbutam aggun arabbha puratthimam đisam 
gatotiadi sabbam na yujjdli, eVa1. 


192. Yena rũpena (với sắc nào?) có thê chế định một chúng sanh rằng có sắc 
bằng sắc nào? GambhiTro (thâm sâu): có đức hạnh sâu thắm. Appameyyo (không thể 
đo lường): không thê nắm lấy để đo lường được. DuppariyogäJho (khó thâm nhập): 
khó thăm dò, khó nhận biết. seyyathäpi mahäsamuddo (tựa như đại dương sâu 
thắm): Giống như đại đương sâu thắm, không thế đo lường, khó nhận biết thế nảo, thì 
ngay cả bậc lậu tận cũng như thế. Upapajjati (sanh khởi) v.v, toàn bộ không phù hợp 
do đề cập đến bậc lậu tận Ấy. Vì sao? giống như một người đã đi về hướng đông do liên 
quan đến ngọn lửa đã dập tắt không thể phát sáng trở lại v.v, toàn bộ không thích hợp. 


Armiccatäi aniccataya. sãre patllfhifanii lokuttaradhammasare paHlthitam. 
sesam sabbattha uttãnamevđHi. 


Aniccatä (tính chất vô thường): Do tính chất vô thường. Sãre pati{thitam (chỉ 
còn lại cốt lõi): còn lại cốt lỗi là Pháp Siêu thế. Các từ còn lại trong các câu đều đơn 
giản. 


Kinh Dạy Vacchagotta Về Lửa Kết Thúc 
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73. Giải Thích Đại kinh Vaccaghotta - Mahãvacchasuttavannanä 


193. Evam V. 3.143 M. 3. I39 me sutantfi mahaävacchasuttam. tattha sahakathiri 
saddhimvado, bahumn mayã tumhehi saddhim kathitapubbamti katham sareli meftim 
ghaleli. purimani hỉ dve suftãni efasseva kathitam, samyuttake abyakafasanyuftam 
(sam. nỉ. 4.416 adayo) nãma efasseva kathitan — “kim nu kho, bho golama, sassafo 
loko idameva saccamn moghamañnami P3200 abyakalameftan 1Ì evam 
cekulqrankayeÐéÐ imima saddhim kathliam dtthyevad tasma cevamaha. 
sammnasambuddhopi 1assa agatãgafassa sangaham kafva okasamakasiyeva. kasna? 
ayanhỉ sassaladilhiko, sassaladilhika ca sigham laddhủún na vissajjenti, 
vasatelamakkhiapilotka viya ciưena sujjhant. passail ca Phagavã — “ayam 
paribbqjako kale gacchante gacchamte laddhim vissajjefva mama santike pabbdajifva 
cha abhinnayo sacchikatva abhiñnatasavako bhavissaf 1i. fasmaã fassa agafãgafassa 
sangaham katva okasamakasiyeva. idam panassa pacchimagamandm. so hỉ Imasmin 
Sutte taranarn va hotu ataranam va, yaffhim otaritva udake pafamãno viya samaassa 
gofamassa santikam gantva pabbqjissamii sannilhanam kafva đgato. tasma 
dhammadesanamn yacantO sãdhu me bhavadn. gotagmofiadimaha. tassa bhagava 
mulavasena  samkhiladesanam, kammapathavasena viHharadesanam  desesi. 
mulavasena cefttha atisamkhitta desana, kammapathavasena samkhiia vittharasadisa. 
buddhanam pana nippariyayena viftharadesana nama natthi. 
cafuvisafisamantapafthanampil hỉ saHfapakarane abhidhammapiahke ca sabbam 
sainkhittameva. fasma miHlavasenapi kammapathavasenapi samkhitameva desesii 
veditabbo. 


193. Đại kinh Vaccaghotta được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, sahakathĩ (đã từng nói với): Đã nói chung nhau, để nhớ lại những việc đã làm, 
tình thân hữu được hòa hợp, tôi đã từng nói với ông nhiều rồi. Đức Thế Tôn đã thuyết 
2 bài Kinh trước cùng với du sĩ ngoại đạo Vaccha đó. Thuyết Abyäkatavatta-samyuttam 
[Tương Ưng Không Thuyết] trong Tương Ưng Bộ Kinh cùng với du sĩ ngoại đạo 
Vaccha đó. Vẫn còn có ý nghĩa mà du sĩ ngoại đạo Vaccha đàm luận với Thế Tôn trong 
Tương Ưng Bộ Kinh này răng: “Kính bạch ngài, thế giới này thường hằng có phải 
không? Điều này là thật, còn điều khác là rỗng không.” Tại sao? Ngài không giải thích 
điều này cho nên du sĩ ngoại đạo Vaccha mới nói như vậy. Mặc dầu bậc Chánh đẳng 
Chánh giác đã nhiếp phục, đã tạo cơ hội cho du sĩ ngoại đạo Vaccha ấy, vị đã đi rồi đến. 
Tại sao? Bởi vì người này có “thường kiến”. Hơn nữa, những người theo “thường kiến” 
không từ bỏ học thuyết ngay lập tức (mà) sẽ trở nên thanh tịnh được trong thời gian lâu 
dài, tựa như miếng giẻ lau dính dầu mỡ động vật. Đức Thế Tôn nhìn thấy rằng - “Du sĩ 
ngoại đạo này đi đi lại lại sẽ từ bỏ học thuyết rồi xuất ø1a ở trong trú xứ của ta, sẽ tác 
chứng được 6 thắng trí, rồi sẽ trở thành vị Thánh đệ tử có thần thông.” Vì vậy, đức Thế 
Tôn đã nhiếp phuc, tạo cơ hội cho du sĩ ngoại đạo Vaccha, vị đã đến rồi và giờ lại đến 
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nữa. Đây là lần cuối cùng của du sĩ ngoại đạo Vaccha ấy. Bởi vì trong bài Kinh này du 
sĩ ngoại đạo Vaccha ấy đã quyết định rằng: dù sống hay chết có thế nào đi nữa, ta sẽ đi 
gặp Sa-môn Gotama, rồi sẽ được xuất gia như thể một người đặt cây gậy xuống dưới 
nước. Vi thế du sĩ ngoại đạo Vaccha trong lúc thỉnh cầu Pháp thoại đã nói lời bắt đầu 
như sau “lành thay, xin ngài Gotama thuyết giảng cho tôi một cách văn tắt các Pháp 
thiện và Pháp bắt thiện”. Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp thoại một cách vắn tắt với tác 
động căn bản của thiện và bắt thiện, và một cách chỉ tiết do tác động nghiệp đạo. Hơn 
nữa, trong Pháp thoại này thuyết giảng với tác động căn gốc vắn tắt, thuyết giảng với 
tác động nghiệp đạo văn tắt cũng giống như thuyết giảng chỉ tiết. Hơn nữa, gọi là Pháp 
thoại chỉ tiết với việc thuyết giảng cho đến kết thúc điều đó không có nơi chư Phật. Bởi 
vì, ngay cả toàn bộ 24 patthãna và toàn bộ căn gốc (mũla) cũng được tóm lược trong 7 
bộ thuộc Tạng Abhidhamma, nên biết rằng việc trình bày tóm lược do mãnh lực căn 
gốc, hay thậm chí do mãnh lực của nghiệp đạo. 


194. Taitha papdtipatd veramaT kusalantiadisu pafipalya saftadhamma 
kamavacara, anabhjhadayo tayo catubhumikapi vaffanH. 


194. Ở đây, nên lý giải trong câu được bắt đầu: pãnätipätä veramanT kusalam 
(tác ý cefanã từ bỏ sát sanh là thiện) v.v, bảy Pháp Dục giới theo tuần tự, ba Pháp có 
vô tham ác v.v, được vận hạnh trong 4 cõi phù hợp. 


ydfo P.3.201 kho, vaccha, bhikkhunoti kiñcãpi aniyametva vuftam, yathä pana 
jmwakasulte ca canklisufl€ ca, eVvam Iimasmim sulte ca daitänameva sandhayefam 
bhagavafa vuftanfi veditabbarm. 


Yato kho, vaccha, bhikkhuno (này Vaccha, do tham ái mà Tỳ khưu đã dứt 
trừ): đã không được xác định rõ nhưng nên biết rằng đức Thế Tôn thuyết câu này muốn 
đề cập đến chính ngài trong bài Kinh JTvakasutte, bài Kinh Cankĩ và trong bài Kinh này 
như vậy. 


195. Atthi V.3.144 M.3.140 panati kim pucchamItiL pucchati? ayam kirassa 
laddhi — “tasmim tasmim sasane satthava araha hotIl, savako pana arahattam pattum 
samattho natthi. samano ca gotamo “yato kho, vaccha, bhikkhuno'ti ekam bhikkhum 
kathento viya kathetl, atthi nu kho samanassa gotamassa savako arahattappatto”I. 
etamattham pucchissamiti pucchati. tattha tiffhatuti bhavam tãva gotamo tifthatu, 
bhavañhI loke pakato arahãti attho. tasmim byakate uttari bhikkhuniadinam vasena 
pañham pucchi, bhagavapIssa byäkãsI. 


195. Atthi pana (có...hay không): Vaccha hỏi rằng: Kính bạch ngài tôi xin hỏi 
“có hay không? Được biết răng Vaccha có học thuyết như vây - “trong Tôn giáo đó chỉ 
có mình bậc Đạo Sư là bậc A-ra-hán. Còn đệ tử có thể chứng đắc A-ra-hán hay không? 
Lại nữa, Sa-môn Gotama thuyết tựa như việc thuyết giảng của một vị Tỳ khưu “này 
Vaccha, tham ái mà vị Tỳ khưu đã dứt trừ...ˆ. Vaccha hỏi với suy nghĩ ta sẽ hỏi ý nghĩa 
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này rằng: “Vị đệ tử của Sa-môn Gotama có chứng đắc A-ra-hán hay không?'” Ở đó, 
ti†thatu (ngoài ra): Ngài Gotama nêu ra, có nghĩa là bởi ngài Gotama là bậc A-ra-hán 
đã xuất hiện trên đời. Khi ngài giải thích Vaccha hỏi vẫn đề liên quan đến Tỳ khưu nỉ 
v.v, tiếp theo. Thậm chí đức Thế Tôn cũng giải thích cùng vị ấy. 


196. Arãdhakoti sampadako paripirako. 
Arädhako (cho thành tựu): người cho sự thành tựu, người cho sự viên mãn. 


197. Sekhäya vijjäya pattabbanti hetthimaphalattayam pattabbam. tam sabbam 
mayã anuppatfanti vadatI. vitandavadI panaha — “katame dhamma sekkhã? cattäro 
maggã apariyäpanna hetthimami ca tĩni samaññaphalanTti (dha. sa. 1023) vacanato 
arahattamagsopI anena pattoyeva. phalam pana apattam, tassa patfiyã utfari yogam 


kathãpefiti. so evam saññãpetabbo — 


197. Sekhãya vijjãya pattabbam (có thể chứng đắc Minh của vị Hữu học): 
là chứng đắc 3 quả thấp. Đức Thế Tôn thuyết răng tất cả Pháp đó ta đã chứng đắc hết 
rồi. Còn các thầy A-xà-lê có lời nói không có căn cứ rằng: vị Tỳ khưu ấy chỉ chứng đắc 
A-ra-hán Đạo nhưng không đắc chứng quả, bởi vì lời nói như sau: “Pháp của vị Hữu 
học như thế nào? bốn Đạo không bị lệ thuộc (trong vòng luân hồi khổ) và ba Quả vị của 
Sa-môn thấp” (dha. sa. 1023). Bởi thế, vị Tỳ khưu chỉ chứng đắc A-ra-hán Đạo mà chưa 
chứng đắc A-ra-hán Quả, (cho nên) vị ấy mới hỏi đức Thế Tôn thuyết về sự tinh tắn bậc 
cao đề chứng đắc Quả đó, cần phải cho vị ấy thấy như vầy: 


®yo P.3.202 ve kilesãni pahaäya pañca, paripunasekho aparihanadhammo. 
Cefovasippafto samahitindriyo, sa ve thitaffofi naro pavuccaf1 ti. (ad. nỉ. 4.3). 


Người nào đã đoạn trừ cả năm phiên não, trở thành vị Hữu học được viên mãn, 
có Pháp không còn bị thôi thât, đã đạt đên năng lực của tâm, có các giác quan được định 
tính. Người ây ngài gọi là vị có nội tâm vững chặc. (a. n1. 4.5). 


Anagamipugealo hỉ ekantaparipunnasekho. tam sandhaya “sekhäya vijaya 
patftabban tỉ aãha. mageassa pana ekacittakkhanikatta tattha thitassa puccha nãma 
natthi. Imina suttena maggopi bahucittakkhaniko hotHti ce. etam na Dbuddhavacand1m, 
vutftagathaya ca daitho virujjhati tfasma anagamiphale thawa arahaltamaggassa 
vipassanan kathapefIi veditabbo. yasma panassa na kevalam suddharahaffasseva 
upanissayo, channampi abhiñnanamn upanissayo atthi, tasma bhagavaã — “eVamaydm 
samathe kammam kafva pañca abhinna nibbaHessati V.3.l145, vipassanaya kammam 
katva arahaHam papunissat. cevam chalabhino mahasavako  bhavissafl 1i 
vi0assanamattarn akathefva samathavipassana acikkhi. 


Thật vậy, bậc Thánh A-na-hàm là vị Thánh Hữu học hoàn toàn viên mãn. Vaccha 
nói rằng: “Có thể chứng đắc... Minh của bậc Hữu học”, muốn ám chỉ đến bậc Thánh A- 
na-hàm ấy. Gọi là câu hỏi không có cùng hạng người đã được thiết lập trong Thánh Đạo 
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A-na-hàm ấy bởi Đạo chỉ có một sát-na-tâm. Nếu hỏi rằng với bài Kinh này ngay cả 
Đạo cũng có nhiều sát-na tâm chăng? Điều đó không phải lời của đức Phật, cả ý nghĩa 
của bài thuyết đã được nói cũng sai lạc. Bởi thế nên biết rằng: vị đã được thiết lập trong 
Thánh Quả A-na-hàm phát triển Minh sát để (chứng đạt) A-ra-hán. Cũng bởi A-ra-hán 
Đạo không phải là sự nâng đỡ hoàn toàn cho bậc A-ra-hán, là sự nâng đỡ cho năm thần 
thông. Vì thế đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: Tỳ khưu Vaccha này thực hành đã thực hành 
Chỉ tịnh như vậy sẽ làm cho sáu thần thông sanh khởi, thực hành Minh sát sẽ chứng đắc 
A-ra-hán, trở thành vị Đại đệ tử chứng đắc sáu thăng trí như vậy, mới không chỉ nói về 
Minh sát mà nói cả Chỉ tịnh và Minh sát. 

196. Safi M. 3.I4TI sati4yafaneti sati satikarane. kincettha karanan2 abhinña và 


.~.~— 


vaífi veditabbam. 


198. Sati satiäyatane (khi nhân có mặt): khi nhân có mặt (yz/ane đồng nghĩa 
với kãrane). Nguyên nhân ở đây là gì? Nên biết rằng thiền là nền tảng của thần thông, 
hay A-ra-hán ở cuối cùng, Minh sát để (chứng đắc) A-ra-hán gọi là nhân. 


200. Pariciuuo me bhagavaii satta hỉ sekha bhagavaHIant paricaranfi nãma, 
khinasavena bhagava paricinno hoi. ilÌ sankhepena arahaHam byakaronto thero 
evamaha. te pana bhiKkhH tamaltham na janÙHsu, đjãnaniãva fassa Vvacanarm 
sampaficchiwa. bhagavafo ãrocesum. devatati tesam gunanam labhT devafa. sesam 
sabbaftha ufftanamevdti. 


200. Paricinno me bhagavã (con đã phục vụ đức Thế Tôn): Thật vậy cả 7 bậc 
Thánh Hữu học gọi là phục vụ đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã được phục vụ bởi bậc lậu 
tận. Trưởng lão khi tuyên bố A-ra-hán một cach văn tắt đã nói như vậy. Hơn nữa, chư 
Tỳ khưu ấy không biết ý nghĩa đó. Khi không biết cũng không tiếp nhận lời của vị 
trưởng lão ấy, mới cùng nhau đến hỏi đức Thế Tôn. Devatä (Chư thiên): Chư thiên vị 
có đức hạnh ấy. Các từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 
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74. Giải Thích Kinh DIghanakha - Mahãävacchasuttavannanä 


20I. Evam V3146 P3203 me suiani dighanakhasuttam. tatha 
sikarakhatäyamti sukarakhatati evamunamake lene. kassapabuddhakdle kira tam lenan 
eƒkasmim buddhanare pathaviya vaddhamanaya dantobhumigalamn  jafqm. 
athekadivasam eko sukaro tassa chadanapariyantasamipe pamsu1mnu khani. deve vu{fe 
pamsudhoto chadanapariyanto paka‡o ahosi eko vanacarako disvã — “pubbe 
silavantehi paribhuftalenena bhavitabbam, paHjaggissami nan "1Ì samqnfafO paInSu1 
aqpaneva lenam sodhetva kuitaparikkhepamn katva dvaravalapanam yojefva 
guparinifthita-sudhakammacittakammarqjatapaffasadisaya valukaya 
santhataparivenam lenam katva mañcapitham paññapetva bhagavafo vasanatthäaya 
adäasi. lenam gambhirarn ahosi ofaritva abhiruhitabbam. tam sandhäyetfam vuftam. 


201. Kinh Dighanakha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, Sñkarakhatäyam (hang động Sũkarakhatä): ở hang động có tên như vậy rằng 
Sũkarakhara. Có câu chuyện như sau: khi Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, khi bề mặt 
quả đất dày lên vào thời kỳ giữa hai vị Phật hạng động ấy xuất hiện chìm vào lòng đất. 
Sau đó vào một ngày nọ một con heo bới đất ở gần cuối khu vực vách hang, khi cơn 
mưa trút xuống có thể nhìn thấy tuyến đường ngăn chặn hang động, bị cơn mưa cuốn 
trôi hết bụi bẩn. Một người sống ở rừng sau khi nhìn thấy nghĩ rằng: - “Trước đây, có 
thể có người có giới hạnh cư ngụ trong hang động, ta sẽ sửa sang lại hang động ấy.” Đã 
mang đất ra bên ngoài, quét dọn hang động sạch sẽ, sau đó làm một tắm che xung quanh 
tất cả các cửa lớn và cửa số, làm một hang động có một khu vực được trải cát tựa như 
tắm bạc, làm vô cùng tính tế, tô trát vôi trăng được trát cho đến khi hoàn thiện một cách 
tốt nhất, đã làm chiếc giường và một chiếc ghế được bày ra để cúng dường, làm nơi cư 
ngụ của đức Thế Tôn. Hang động sâu, lên xuống thuận tiện. Ngài muốn đề cập đến hạng 
động Sũkarakhata đó. 


Dighanakhoti tassa paribbajakassa nama1m. upasankqarmmii kasma upasankami2 
So kira there qddhamasapabbdjite cintesi— “mayhamụụ matulo añfiatn păsanda1mụn gantva 
na ciram tiffhati, idãni panassa samanassa gofamassa santikan gatassa addhamaso 
jafo. pavaftimpissa na sunami, ojavantam MỊ. 3.142 nu kho sãsanam, jãnissami nan tỉ 
gantukamo jäto. tasma upasankami. ekamantdu— thifofi tasmim kia samaye thero 
bhagavamamw bịayamano tho hot, paribbajako máltdle P3204 hirotappena 
thiakova panham pucchi. tena vuftan— “ekamantam thito 1i. 


Dighanakho là tên của du sĩ ngoại đạo đó. Upasaikami (đi đến gặp): Tại sao 
du sĩ Dighanakha đi đến gặp? Được biết rằng du sĩ Dighanakha ấy, khi trưởng lão xuất 
gia được nửa tháng nghĩ rằng - “Sư cậu của ta đã hướng đến học thuyết khác không 
đúng được thiết lập trong thời gian dài, nhưng bây giờ sư cậu đi đến gặp Sa-môn Gotama 
đã được nữa tháng, mong muốn đi với hy vọng rằng: ta sẽ nghe thông tin của sư cậu ấy. 
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Ta sẽ biết được lời dạy tốt đẹp hay không?” Muốn xem mới đi đến gặp (đức Thế Tôn). 
ekamantam thito (đã đứng ở một nơi thích hợp): Kê răng trong lúc đó trưởng lão 
đứng và quạt cho đức Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo với tàm và úy đối với sư cậu, mới đứng 
hỏi vấn đề với nhân đó ngài mới rằng “đã đứng ở một nơi thích hợp'. 

Sabbam re nakkhqmafffi sabbä me upapattiyo nakkhamamii, pafisandhiyo 
nakkhamanfiiẦ adhippayena vaddH. eltavatanena “ucchedavadohamasml ti dipifam 
hoti. bhagava panassa adhippaydan muñcitva akkhare tăva dosam dassento yäpi kho 
tetiadimaha. tattha esapi te difthi nakkhamaffi esapi te pa†hamam ruccitva khamapefva 
gahitadi†thi nakkhamaHti. esã ce me, bho gotama, diffhi khameyyati mayhanhi sabbarn 
nakkhamaHti dilthi, fassa mayham yàã esa sabbamn me nakkhamaHi dihi, esa me 
khameyya. yam tam “sabbam me nakkhamaf tỉ vuftam, tampissa tadisameva. yatha 
sabbagahanena gahitapi ayamợ\ di{thi khamati, evamevan tampi khameyya V.3. 147. 
evam aftano vade aropitamn dosam ñatva tam pariharamiti sannaya vadati, atthafo 
panassa “esa dithi na me khamafi tỉ apqjJaH. 

Sabbam me nakkhamati (Tất cả mọi thứ không thích hợp với ta): Tất cả mọi 
thứ sanh khởi đều không phù hợp với ta. Du sĩ ngoại đạo nói với sự mong muốn rằng 
tất cả sự tái sanh không phù hợp. Chỉ với chừng ấy là điều mà du sĩ ngoại đạo chỉ ra 
rằng: “ta thuyết về đoạn diệt”. Nhưng đức Thế Tôn khi thuyết về sự mong muốn của du 
sĩ ngoại đạo ấy, rồi thuyết đến lỗi lầm trong sự không thích hợp bèn nói lời như sau: 
“ngay cả quan niệm của ông..." Ở đó có ý nghĩa rằng thậm chí quan niệm của ông 
cũng không thích hợp, ngay cả quan niệm của ông thích thú, chấp lấy ngay lần đầu tiên 
cũng không phù hợp. esã ce me, bho gotama, di(thi khameyyä (kính bạch ngài 
Gotama, nếu như quan niệm này không thích hợp với tôi): Nếu như quan niệm rằng 
“tất cả mọi thứ đều không thích hợp với tôi”, của tôi người thấy rằng: “do tất cả mọi thứ 
không thích hợp với tôi” cần được xác thực. Ngài mới nói răng “tất cả mọi thứ không 
phù hợp với tôi”. ngay cả quan niệm ấy cũng phải như thế, thậm chí quan niệm ấy cũng 
nên giống như quan niệm này, chính sự năm lấy bởi sự chấp thủ tất cả mọi thứ. Du sĩ 
ngoại đạo đã nói với sự hiểu biết rằng ta biết được lỗi lầm được nêu ra trong học thuyết 
của chính mình như vậy, rồi bảo vệ học thuyết đó. Nhưng với ý nghĩa được chấp nhận 
rằng “quan niệm ấy của du sĩ ngoại đạo không phù hợp đối với ta'. 


Yassa panesa na khamafi na ruccdti, tassaydn taya difthiya sabbam me na 
khamafi diHthi rucitam. tena hị diHthiakkhamena arucitena bhavitabbanfi sabbam 
khamaflẦ ruccaHfi ãpaqjjdi. na panesa tam sampalcchaH, kevalam tassapi 
ucchedadifthiya ucchedameva ganhati. tenaha bhagava aío kho te, qggiVessand, ... De 
.. gflgica diffhùn upãdiyanfi. tattha dfoti pajahanakesu nissakkam, ye pajahanti, 
tehi ye nappajahanHti vucciyanii, teva bahutaraH attho. bahH hỉ bahutfaräti cttha 
hikaro nipatamattam, bahu bahutarati attho. parato P.3. 205 tanH hỉ tanufarafIlẦ padepi 
(seva nayo. ye eVamdhdatmusHti ye evam vadanti tfañceva diffhùm nappdajahanHi, 
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annanca dithiủn upadiyanHH rmmuladassanamn nappajahanH, qparadassanam 
upadiyanti. 


Hơn nữa, tất cả mọi thứ không thích thú của ta với quan niệm ấy của người có 
quan niệm không thích hợp, không ưa thích. Bởi thế, là quan niệm thích thú. Ngay cả 
người ấy phải là người không phù hợp, không thích thú, cho nên mới chấp nhận được 
rằng: tất cả mọi thứ phù hợp, thích thú. Nhưng du sĩ ngoại đạo không chấp nhận điều 
đó. Hắn chấp rằng: sự đoạn diệt của đoạn kiến ây duy nhất mà thôi. Bởi vậy, đức Thế 
Tôn đã thuyết rằng: “Này Aggivessana, người ở trong đời này đã nói như sau: “Quan 
niệm đó phải là như vậy, quan niệm đó phải là như vậy... và vẫn chấp thủ vào 
quan niệm khác nữa có số lượng nhiều hơn số người đã từ bỏ”. Ở đây, “ato° là xuất 
xứ cách được sử dụng với ý nghĩa “người đã từ bỏ”. Tức là những người nảo đã từ bỏ, 
những người ấy sẽ hỏi rằng: những người nào vẫn chưa từ bỏ? và những người nào có 
nhiều hơn? “Hi? trong cụm từ “bahũ hi bahutarã°: có nhiều, nhiều hơn, đây chỉ là phân 
từ. Tức là có nhiều, nhiều hơn. Ngay cả “Hi? trong cụm từ tiếp theo “bahũ hi bahutarä': 
có ít, ít hơn, phần sau cũng tương tự. Ye evamäãhamsũ là ye evzm vadarri (những người 
nào đã nói như vậy). tañceva di{thim nappajahanti (những người đó không thể từ 
bỏ và vẫn chấp vào quan niệm ấy): vẫn không thê từ bỏ quan niệm ấy, vẫn còn chấp 
thủ vào quan niệm khác nữa. 


kitha ca sassatam gahefva tampi appahaya ucchedan va ekaccasassafan va 
gahetutn na sakka, ucchedampi gahefva tam appahäyd sassatatn va ekaccasassafan vã 
na sakka gahefum, ekaccasassatfampi gahetva tam appahäyd sassatam va ucchedam vã 
na sakkã gahetumnu. mulasassatan pana appahaya M.3.]43 aññatn sassatameva sakkã 
gahetumn. katham? ekasminhi samaye “rữpan sassatan tỉ gahefva aDqrdSIHHH samaye 
“na suddharipameva sassafamn, vedanapi sassafa, vinñanampi sassatan tỉ ganhaH. 
ucchedepi ekaccasassafeÐi eseva nayo. yatha ca khandhesu, eVvan aydfanesupi 
yojetabbam. idan sandhäãya vuftan — “fafceva difthiúm nappqjahanii, añnañca dilthim 
upadiyqnfi ` tí. 


Và ở đây, chấp thủ ngay cả trong “thường kiến cũng không từ bỏ được quan 
niệm đó, quay trở lại chấp thủ vào “đoạn kiến" hoặc “sự thường còn là phiến diện”; hơn 
nữa không ai có thê chấp thủ vào “đoạn kiến” mà không từ bỏ “quan niệm' ấy trước, rồi 
quay trở lại chấp vào “thường kiến” hoặc “sự thường còn là phiến diện”; hơn nữa, không 
ai có thê chấp thủ vào “sự thường còn là phiến diện” mà không từ bỏ “quan niệm' ấy 
trước, rồi quay trở lại chấp thủ vào “đoạn kiến hoặc “thường kiến”. Lại nữa, không từ 
bỏ quan niệm gốc cũng có thể chấp thủ vào quan niệm khác được. Chấp thủ như thế 
nào? Bởi vì, một thời đã chấp thủ rằng ““Sắc là thường còn”, vào thời gian tiếp đó “không 
chỉ chấp thủ hoàn toàn vào Sắc là “thường còn", ngay cả Thọ cũng là “thường còn”, và 
thậm chí cả Tưởng cũng là “thường còn””. Trong sự “đoạn diệt”, hay trong “sự thường 
còn là phiến diện” cũng có phướng thức tương tự như vậy. Nên hiểu rằng ngay cả trong 
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Xứ (äyatana) cũng tương tự như trong Uân. Ngài muôn đê cập đên vân đê này mới nói 
răng: “không thể từ bỏ quan niệm đó và vẫn chấp thủ vào quan niệm khác...” 


Dutiyavare datotL appajahanakesu nissakkam, ye napÐpdqjahamnti tehi ve 
PpajahanHfi vucciydmii, feva tanufara appatarati aitho. ftaNceva difthim pajahanti 
giññnafica difhim na upadiyanfifi tañca mùladassanam pajahanti, aqñnañca dassanam 
na ganhamti. Kkatham? ekasminhi samaye “ripam sassafan tỉ gahefva aparasmim 
samaye tatftha adinavam disva “olãriKametam mayham dassanan tỉ pajahatiL “na 
kevalañca riupam sassatanH dassanameva ojariRam, vedanaDi sassafä.... pe_... 
viñfanampi sassalant dassanalmn ojlarikameva”1L vissajeft V.3.l43. ucchedepi 
ekqccasassafepi eseva nayo. yatha ca khandhesu, evam ãyatanesupi yojetabbam. evarn 
tanca muladassanam pajahanri, aññanñca dassanam na ganhaHnti. 


Trong phần thứ hai, từ “ato° là xuất xứ cách được sử dụng với ý nghĩa không từ 
bỏ được, tức là người não vẫn không từ được, vì thế, người đó sẽ hỏi rằng: “người nào 
từ bỏ được, người ấy có ít hơn”. Tañceva di{thim pajahanti, aññañca di{thim na 
upädiyanti (những người đó từ bỏ quan niệm ấy và vẫn không chấp thủ quan niệm 
khác nữa): Từ bỏ quan niệm ban đầu và không chấp thủ vào quan niệm khác. Từ bỏ 
như thế nào? Bởi vì, một thời chấp thủ rằng “Sắc là thường còn” rồi thời gian sau thấy 
được lỗi lầm trong quan niệm ấy rồi từ bỏ với suy rằng như sau: “quan niệm này thô 
thiển, phải từ bỏ, không phải chỉ có sắc là thường còn, là thô thiên mà thôi, ngay cả Thọ 
cũng là thường còn ... ngay cả Thức cũng là thường còn, chúng đều thô thiển tương tự 
như vậy. Trong “đoạn kiến', hay trong “sự thường hằng là phiến diện” cũng có cách thức 
tương tự như vậy. Nên hiề rằng ngay cả Xứ (ãyatana) cũng tương tự trong Uấn. Như 
vây, đây gọi là từ bỏ quan niệm gốc và không chấp thủ vào quan niệm khác. 


Santaggivessanäati P.3.206 kasma ãrabhi? ayam ucchedaladdhiko attano 
laddhim niguhatI, tassä pana laddhiyã vanne vuccamane attano laddhim pãtukarIssafTtI 
tisso laddhiyo ekato dassetva vibhajJitum Iimam desanam ãrabhi. 


Tại sao đức Thế Tôn lại bắt đầu: này Aggivessana, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyết như sau? chủ học thuyết chấp răng “đoạn kiến? này để che giấu học 
thuyết của chính mình, nhưng khi nói lời tán thán về học thuyết ấy sẽ làm cho học thuyết 
của mình được hiện hữu, do đức Thế Tôn sau khi chỉ ra các học thuyết còn lại đều là 
một, để trình bày một cách riêng biệt mới bắt đầu thuyết giảng Pháp thoại này. 


Sãrägäya  samnfikefiadlsu  rãgavasena vafịe  raqjjanassa  ãsanna 
tanhadi††fhisamyojanena Vaƒf{aSaI1ÿ0]anassa santIke. abhinandanayaHi 
tanhadithivaseneva giliwa pariyadiyanassa gahanassa ca ãsannati aítho. asãrãägãya 
santikefiadisu vafte araj]anassa ãsannaftiädina nayena attho veditabbo. 
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Nên biết ý nghĩa trong câu bắt đầu “sãrãägãya santike (gần phiền não diễn tiến 
với luyến áï)°: Gần gũi phiền não là phương tiện hoan hỷ trong vòng luân hồi do tác 
động của ái luyến, gần gũi phần não là phương tiện trói buộc trong vòng sanh tử bằng 
sự trói buộc là tham ái và tà kiến. Có nghìa là nuốt chửng sự hoan hỷ trong tham ái và 
tà kiến do tác động của chính tham ái và tà kiến gần với sự chấp thủ và sự bám víu. Nên 
biết ý nghĩa trong câu bắt đầu asãrãgãya santike (gần để lìa sự luyến ái): Nên biết ý 
nghĩa theo cách sau: gần sự hoan hỷ trong vòng luân hồi. 


kitha ca sassatadassanam appasavajjam dandhaviragam, ucchedadassanam 
mahasavajjan khippaviragam. kathamn? sassatavadr hì idhalokam paralokanca atth1i 
jandti, sukatadukkafanam phalam atthHni janatH, kusalam karotl, akusalam Kkaronfo 
bhaydHi, vaftan assadetli, abhinandati. buddhanam M3. I144 va buddhasãvakanam va 
sammukhibhuto siegham laddhim jahittutn na sakRoti. tasma tam sassaladassanam 
appasavajjam dandhaviraganti vuccati. ucchedavadl pana idhalokaparalokam atth1i 
jandti, sukatadukkatfanam phalam atth1i jãnati, kusalaimn na karoll, akusalam karonfo 
na bhaäydH, vaftamn na assadeHl, nãbhinandaH, buddhanam và buddhasavakanam vã 
sarmmmukhibhave sighamụ dassanan pajahati. paramiyo piretum sakkonto buddho hufva, 
asakkonto qbhiniharam katva sãvako hufva parinibbaydti. tasma ucchedadassanarm 
mahasavajjarn khippaviragamii vuccdfi. 


Hơn nữa, trong câu này quan niệm rằng thường còn có ít lỗi lầm, có sự tách rời 
chậm chạp. Quan niệm về đoạn kiến có nhiều lỗi lầm, có sự buông ra nhanh. Như thế 
nào? Bởi vì người có học thuyết về thường còn không biết thế giới này và thể giới khác 
tồn tại. Biết được quả của nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện tồn tại, (vị ấy) làm thiện, khi 
tạo nghiệp bất thiện (sẽ) sợ hãi, hân hoan, vui thích trong vòng sanh tử. Ở trước mặt đức 
Thế Tôn hoặc đệ của đức Phật không thể tử bỏ quan niệm một cách nhanh chóng, vì thế 
ngài đã nói quan niệm thường còn đó có ít lỗi lầm, tách rời chậm chạp. Còn người có 
quan niệm về đoạn kiến biết được thế giới này và thế giới khác có mặt, những không 
biết được quả của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện có mặt nên không tạo thiện nghiệp, 
khi tạo nghiệp bắt thiện không sợ hãi, không hân hoan, không vui thích trong vòng sanh 
tử. Ở trước mặt đức Thế Tôn hoặc đệ tử của đức Thế Tôn từ bỏ quan niệm ấy nhanh 
chóng, có thể thực hành Ba-la-mật trở thành đức Phật. Khi không thể có tích lũy phước 
báu Ba-la-mật trở thành vị Thinh văn rồi viên tịch Nibbãna. Vì thế, ngài đã nói rằng 
quan niệm đoạn kiến có nhiều lỗi làm, tách rời nhanh chóng. 


202. So pana paribbajako etamattham P.3.207 asallakkhefva — “mmayham 
dassanamn samvanneti pasamsati, addhaä me sundaram dassanan ”1L sallakkhefva 
ukkqrnseti me bhavantiadimaha. 
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202. Nhưng du sĩ ngoài đạo xác định ý nghĩa ấy không được mới giải thích tán 
thán quan niệm Ấy, khi xác định được rằng quan niệm của ta thật tốt đẹp” liền nói lời 
như sau: Ngài Gotama tán thán quan niệm của ta. 


laani yasma ayam paribbajako kafjiyeneva titakalabu, ucchedadassaneneva 
pakkhipitum, pakkhiHanipi na ganhati evamevam tam laddhữn appahaya abhabbo 
magoaphalanamw labhaãya, tasma laddhim jahapanattham tafraggivessandtiadi 
ãraddham. viggahoti kalaho. evameftäsam diiHnatm pahanan hoffiẪ. evam 
vieoahadiadinavam disva tasam đi†thmam pahanam hoi. so hỉ paribbqjako “kim me 
Imina viegahadina ti tam ucchedadassanan pajahati. 


Bây giờ, do du sĩ ngoại đạo này chất chứa đầy bởi quan niệm rằng chỉ có sự đoạn 
tận mà thôi, tựa như trái bầu được đồ đầy với nước cam, du sĩ ngoại đạo cũng không 
thể từ bỏ nước cam mới không thể đô dầu và mật ong v.v, vào trái bầu. Dẫu có đồ vào 
cũng mang đi không được thế nào, du sĩ ngoài đạo vẫn không thể buông bỏ được quan 
niệm ấy mới không thích hợp để chứng đắc Đạo và Quả ấy. Vì thế để cho du sĩ ngoại 
đạo từ bỏ quan điểm ấy mới bắt đầu lời sau: tatraggivessana (này Aggivessana trong 
những quan niệm ấy). Vipgøaho (phân tranh): sự cãi cọ. evametäsam dit(hnam 
pahãnam hoti (việc đoạn trừ những quan niệm ấy có được bằng cách này): khi nhìn 
thấy lỗi lầm của việc cãi cọ rồi từ bỏ quan niệm ấy. Du sĩ ngoại đạo nghĩ rằng “lơi ích 
gì cho ta với việc cãi cọ v.v, này” liền từ bỏ quan niệm đoạn tận ấy. 


hadaye amatosadham pũressamIdi vipassanan ãcikkhano ayam kho pana, 
aggivessana, kãyotiadimaha. tassattho vammikasutte vutto. aniccatotiadinipi hetthä 
vittharitaneva. yo kãyasmim kãyachandotI yä kayasmim tanhã. snehotI tanhãsnehova. 
kãyanvayatäti kãyãnugamanabhãävo, kãyam anugacchanakakilesoti attho. 


Tiếp đó đức Thế Tôn suy tư răng: ta sẽ cho du sĩ ngoại đạo thực hành phương 
thuốc bất tử ở trong tâm tựa như người đồ bơ lỏng và bơ đặt v.v, vào trong trái bầu đã 
được đồ bỏ nước cam ra ngoài thế đó, khi thuyết về Minh sát cho du sĩ ngoại đạo ấy 
mới thuyết lời như sau: ayam kho pana, aggivessana, kãyo (này Aggivessana, thân 
này được tạo thành từ bốn Sắc đại hiển). Ngài đã nói ý nghĩa của bài Kinh này trong 
bài Kinh Vammika. Aniccato (tính chất vô thường) cũng đã được nói chỉ tiết trong 
phần trước. yo kãyasmim kãyachando (sự ước muốn trong thân này): tham ái ở trong 
thân. Sneho (sự quyến luyến): sự quyến luyến bởi tham ái. Kãyanvayatäã (sống dưới 
sự tác động của thân): tức là rơi vào mãnh lực của thân, tức là phiền não được vận 
hành tùy theo ý thích của thân. 
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kyam rupakammafthanam dassefva idani aripakammafthanam dassento fisso 
khotadimaha. puna tãsamyeva vedananam asammissabhävam dassento yasmim, 
aggIvessana, samayetiadimaha. tatrayan sankhepattho M.3.I45 P.3.208§ — yasmin 
samaye sukhadisu ekatn vedanan vedaydHi, tasmi1m samaye anña vedana affano vãram 
va okaãsam vã olokayamana nisinnã nama nathi datha kho anuppannava homti 
bhinnaudakapupphula va ca antarahita và. sukhãäpi kholiadi 1asam vedananam 
Ccuuuavicuunabhäãvadassanattham vuttam. 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng Sắc nghiệp xứ như vậy rồi, bây giờ trong khi 
thuyết giảng Vô sắc nghiệp xứ đã nói như sau: Thọ có 3. Hơn nữa, khi thuyết giảng đến 
tính chất không trộn lẫn của 3 thọ đó mới nói rằng: 'này Aggivessana, vào lúc nào... 
Ở đây, có ý nghĩa tóm lược như sau - Vào lúc nào cảm nghiệm một thọ trong số lạc thọ 
v.v, vào lúc đó không có các thọ nào khác gọi là ngồi chờ thời cơ hay cơ hội của chính 
nó, quả thật thọ chưa sanh hoặc biến mắt tựa như bong bóng nước bị vỡ. sukhãpi kho 
(lạc thọ là vô thường): thuyết giảng để thấy được tính chất của 3 thọ ấy bị nghiền nát. 


a"“ 


Na kenaci samvadafti tassatam gahetvä “sassatavadI ahan”tIi ucchedavadinäpI 
saddhim na samvadatIl, tameva gahetvä “sassatavadT ahan”ti ekaccasassatavadinä 
saddhim na vivadatI. evam tayopi vãdã parivattetvä yoJetabba. yañca loke vuttanti yam 
loke kathitam voharitam, tena voharafi aparämasanto kiãci dhammam 


paramasagøahena agøganhanto. vuttampI cetam —— 


Na kenaci samvadati (không nói hùa theo với bất kỳ ai): Không nói thuận 
theo với nhóm có học thuyết đoạn tận rằng “ta là người có học thuyết thường còn” do 
có quan niệm là thường còn. không nói hùa theo với một số người có học thuyết thường 
còn rằng “ta là người có học thuyết thường còn” do chấp thủ quan niệm rằng thường 
còn đó đó. Nên kết hợp thay đổi cả 3 loại như vậy. yañca loke vuttam (sử dụng ngôn 
từ thông dụng trong thế gian): nói thuận theo ngôn từ thông dụng ở trong thế gian để 
nói chuyện cùng nhau. tena voharati aparãmasanto (không bám víu vào ngôn từ ấy): 
không chấp vào bất cứ Pháp nào với việc bắm víu ấy. 


“Yo hoti bhikkhu araham katãvi, khinasavo antimadehadhari. 
qham V3. I5U vadamifipi so vadeyya, mamam vadanfifipi so vadeyya. 
loke samafñifam kusalo vidiva, voharamattena so vohareyyä ti. (sam. nỉ. l.25). 


VỊ Tỷ kheo nào có các lậu đã được cạn kiệt do đã chứng đắc quả vị A-ra-hán, là 
vị tuyên bố thân này là thân cuối cùng, vị ấy nên nói rằng: ta đã nói như vậy, bọn họ đã 
nói cùng tôi như thế, là người thiện xảo, biết được lời nói trong thế gian, có thể nói theo 
ngôn ngữ thông dụng ấy. (sam. ni. 1.25). 
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Aparampi vufam — “Imã kho cidHa lokasamanna lokaniruttiyo lokavohara 
lokapafñnatiiyo, yahi tathagato voharati aparamasan tỉ (di. nỉ. I.440). 


Đức Thế Tôn thuyết tiếp - “này Citta, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn ngữ 
thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Như Lai dùng chúng nhưng không chấp 
trước chúng.”(dI. m. 1.440). 


206. Abhiiñapahanamahdđfi sassatladisu tesam tesam dhammanam sassafam 
abhinnaya janiva sassafassa pahãnamaha, uccheddam, ekaccasassatam abhinñaya 
ekqccasassafassa pahãna1mnụ vadati. rupa1mợn‹ abhiññaya rupassa pahanam vadafitiadina 
nayenettha attho veditabbo. 


206. Abhiññãpahãnamähä (đức Thế Tôn đã nói việc dứt bỏ những Pháp đó 
bằng thắng trí): Đức Thế Tôn biết được tính chất thường còn của các Pháp đó trong số 
tính chất thường còn v.v, bằng thắng trí rồi thuyết đến việc dứt bó tính chất thường còn. 
Biết được tính chất đoạn diệt (đoạn kiến), tính chất thường còn là phiến diện bằng thắng 
trí rồi thuyết việc dứt bỏ Sắc, nên biết ý nghĩa trong cau nảy theo cách thức được bắt 
đâu. 


Patisaicikkhatơtiứ P.3.209 paccavekkhantassa. qnwpadãäya ñsavehi củfam 
vữmuccHi anuppadanirodhena niruddhehi asavehi aggahefvava ciltan9l vừnucci. 
eftavata cesa parassa vaddhitam bhattIamn bhuñjiIva khudam vinodemto viya parassa 
M3146 araddhaya dhammadesanaa ñãnam peseva vipassanam vaddhefva 
qrahattanceva paffo, sãvakaparamiñanassa ca mafthakdam, solasa ca pañña 
pafvjjhinxa thito. dghanakho pana sotaäpaffiphalam patva saranesu paH{thito. 


Pafisañcikkhato (khi...phân biệt rõ) đồng nghĩa với paceavekkhantassa (khi 
trưởng lão Sãriputta xem xét lại). Anupädäya äsavehi cittam vimucci (tầm thoát khỏi 
các lậu hoặc bởi không chấp thủ): đã thoát khỏi từ các lậu hoặc bởi sự diệt hoản toàn 
là không sanh trở lại do không chấp thử. Chỉ chừng ấy, trưởng lão SãrTputta tựa như 
người sau khi thọ dụng vật thực rồi vị ấy múc cho người khác, (có thể) xoa dịu cơn đói, 
đã gởi kiến thức (của mình) vào trong Pháp thoại để thúc đây người khác phát triển 
Minh sát chứng đắc quả vị A-ra-hán, thấu triệt tận cùng trí tuệ ba-la-mật của vị Thánh 
đệ tử, mười sáu loại tuệ rồi an trú. Còn DIghanakha đã chứng đắc Tu-đà-hoàn quả rồi 
vững trú vào sự quy y Tam Bảo. 


Bhagavã pana imam desanam suriye dharamaneyeva nifhapefva gljhakufa 
oruyha veluvanan ganfva sãvakasannipatamahRasi, caf4rangasamannagafo sannipafo 
qhosi. tatrimani angani — maghanakkhattena yuttO punnamaquposathadivaso, kenaci 
qnãmamilan  huna dafanoyeva dhammafava  sannipaHtan qddhatelasani 
bhikkhusan, lesdu ckopi puthujdno va sotäpanna-sakadagami-anagdmi- 
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sukkhavipassaka-arahantesu và anñataro naHthi, sabbe chalabhinnava, ekopi cettha 
satthakena kese chinditva pabbajito nãma natthi, sabbe ehibhikkhunoyevaH. 


Còn đức Thế Tôn khi mặt trời dần ló dạng kết thúc Pháp thoại này, đã bước 
xuống từ núi Gijjhakũta rồi đi vào tịnh xá Veluvana đề họp chúng đệ tử, đã có sự tụ hội 
đầy đủ với bốn yếu tố. Bốn yếu tô này là hôm ấy là ngày bồ tát uposatha trăng tròn kết 
hợp với lễ hội tháng giêng, một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ khưu tụ hội theo lệ 
thường của chính mình không có bất kỳ hẹn trước nảo, trong số những vị Tỳ khưu ấy 
không có bắt kỳ một vị phàm nhân nào cả, hoặc vị Thánh Tu-đà-hoàn, hoặc vị Thánh 
Tư-đà-, hoăc hoặc vị Thánh A-na-hoàn và bậc Thánh A-ra-hán thuần quán, toàn bộ 
những vị ấy đều là những vị chứng đạt 6 thắng trí, không có bất kỳ vị nào dù chỉ một vị 
xuất gia bằng hình thức cạo tóc mà tất cả đều xuất gia bằng hình thức “Ehi bhikkhu (hãy 
đến đây Tỳ khưu)”. 


Giải Thích Kinh Dighanakha Kết Thúc. 
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75. Giải Thích Kinh Mãgandiya - Mãgandiyasuttavannanä 


207. Evam V3.lI5] me suiani mãgandiyasutam. tattha qgyägareti 
aggihomasalayam. tiụasanthäãraketi dve mãgangiya maftulo ca bhagineyyo ca. tesu 
matulo paBbajitva arahattam patto, bhagineyyopi P.3.210 saupanissayo nacirasseva 
pabbqjiva arahattan papuliissafi. athassa bhagava tupanissayadn đisvãa ramanydan 
devagabbhasadisamn gandhakufn pahãya tatha chaãrikatinakacavaradihi uklape 
agyägdre tinasantharakan pañfñiapetva parasangahakaranattham katipaham vasittha. 
tam sandhaãyefam vuttam. tenupasankarnHfi na kevalamn taindivasameva, yasna pang 
tam qgyaägaramnn gaãmupacare darakadarikahi okinnarmn avividam, tasma bhagava 
niccakalampi đivasabhaägam tasmin vanasande viinamefva sãyqợụ vasatthaya tattha 
uHupagacchaii. 


207. Kinh Mãgandiya được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, aøyägäre (trong nhà thờ lửa): ở trong căn phòng lửa. Tinasanthärake (ở trên 
tầm thảm được làm bằng cỏ): 2 du sĩ Mãgandiyä chú và cháu. Trong 2 người ấy thì 
người chú sau khi xuất gia đã chứng đắc A-ra-hán. Ngay cả người cháu cũng có nhân 
duyên sau khi xuất gia không bao lâu sẽ chứng đắc A-ra-hán. Khi ấy, đức Thế Tôn nhìn 
thấy được nhân duyên của du sĩ Mãgandiya ấy đã rời khỏi Gandhakuti tựa như miễu thờ 
Devagabbha cho trải tắm thảm được làm bằng cỏ ở trong nhà thờ lửa dơ bắn bởi tro bụi, 
cỏ và rác, cư ngụ 2-3 ngày đề thực hiện việc giúp đỡ người khác. Ngài nói rằng “đã đi 
đến muốn đề cấp đến ngôi nhà thờ lửa ấy, nhưng do nhà thờ lửa ấy không chỉ nằm gần 
làng mà vào ban ngày còn có những đứa bé trai và bé gái rủ nhau đến vui đùa, không 
có sự yên tĩnh, vì thế đức Thế Tôn vào ban ngày thường giành thời gian ở trong rừng, 
vào ban đêm ngài đi đến nhà thờ lửa ấy để an trú. 


Addasa M.3.147 kho... pc... tiasantharakaim paffattanii bhagava aññesu 
divasesu tinasantharakham sangharitva sannanam katwa gacchati, tamndivasamn pana 
pañnapetvava agamasi. kasma? tada hỉ paccWsasamaye lokam olokefvava addasa — 
“ga mãgandiyo idhaganWva imam tinasantharakam disva bharadvđjena saddhim 
tiuasantharakam arabbha kathasallapam karissaH, qthaham aganwa dhammam 
desessami, so dhammam suwa mama samtike pabbajiva arahaftdn°t paãpulfissafi. 


paresamụ sangahakaranalhameva hỉ mayä pãramiyo pirltã tÌ tinasantharaham 
pDpaHnñapefvava agamdsi. 


Addasa kho ... pe ... tỉiqasanthãrakam paññattam (du sĩ Mãgandiya đã nhìn 
thấy tắm thảm được làm bằng cỏ): đức Thế Tôn đã sửa soạn tấm thảm trải bằng cỏ 
vào ngày khác rồi làm dấu đặt xuống quay trở lại, vào chính ngày hôm ấy đã cho trải 
tâm thảm ra rồi đi. Tại sao? Bởi vì trong thời đó vào lúc gần sáng ngài quan sát thế gian 
nhìn thấy rằng: ngày hôm nay Mãgandiya (sẽ) đi đến đây, khi nhìn thấy tắm thảm được 
làm bằng cỏ này sẽ có cuộc trò chuyện trao đổi liên quan đến tắm thảm trải bằng cỏ với 
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Bà-la-môn Bhãradvãja. Từ đó ta sẽ đến thuyết giảng Giáo Pháp, Bà-la-môn Mãgandiya 
nghe thuyết Pháp, sau khi xuất gia ở trong trú xứ của ta sẽ chứng đắc A-ra-hán. Thật 
vậy, ta thực hành Ba-la-mật cũng chỉ vì mục đích tiếp độ người khác” mới cho trải tắm 
thảm trải bằng cỏ rồi đi. 


SđdI10ISGÿyAHHrHpAIMMé rtHaNHGI lmam tinasantharakam “samanassa 
aqnucchavika seyyd tỉ maññami. na ca asañfñatasamanassa nivutthafthaänamefq1m. 
tathahetha haHhena akaddhitafhanamn va padena akaddhitafthanam và sisena 
pahafafthanamn va na paññnaydH, anakulo anakimno abhimno P.3.2l]l chekena 
cittakarena thlikãya paricchindiva paññafto viya. sañfiatasamaassa vasitafthana1m, 
kassa bho vasita†thananti pucchaHl. bhinghunoti hatavaddhino mariyadakarakassa. 
kasma evamaha? chasu dvaresu vaddhipañnapanaladdhikatta. aqyanhi tassa laddhi — 
cakkhu bruhetabbam vaddheftabbam, aditham  daRkhitabbam, đi†tham 
samatikRamitabbam. sotam bruhetabbam vaddhetabbam, asutam V.3.152 sotabbam, 
sutaụ samatiKkamitabbam. ghanam bruheftabbam vaddhetabbam, qaghayitam 
ghayitabbam, ghayitam samaHikkamitabbam. jivha bruhetabba vaddhetabba, assaãy¡tam 
sayitabbam, sayitam samatikkamitabbam. kayo bruhetabbo vaddhetabbo, aphu††ham 
phusitabbam, phưuịtham samalkkamitabbam._ maạano bĐrhhetabbo  vaddhetabbo, 
avinnatam vỹanitabbam, vinnalam samatikkamitabbam. evam so chasu dVaresu 
vaddhim panñapeti. bhagava pana — 


Samanaseyyänurũpam mañãe (hình như là chỗ nằm ngủ của một Sa-môn?) 
tôi tưởng tắm thảm trải bằng cỏ này “là chỗ nằm thích hợp của Sa-môn”. Hơn nữa, tâm 
thảm trải bằng cỏ này không phải chỗ ở của Sa-môn, vị đã không thu thúc. Sự thật là 
như vậy, tâm thảm trải bằng cỏ này không có dấu tay năm, không có dấu của cái đầu 
đứa trẻ, không có dấu chân giẫm. Tâm thảm trải bằng cỏ này không lộn xộn, không bị 
nghiền nát, không bị hủy hoại tựa như người họa sĩ tải giỏi dùng cây cọ để vẽ, trải ra có 
thê là chỗ ở của Sa-môn vị đã thu thúc. Bà-la-môn Mãgandiya mới hỏi rằng: thưa ngài 
chỗ ở này của ai? Bhũnahuno (một vị phá hoại sự sống): người đặt ra giới hạn làm 
tổn hại sự phát triển. Tại sao Mãgandiya nói như thế? bởi vị ấy có học thuyết rằng làm 
cho sự tăng trưởng hiện hữu trong 6 môn. Đây là học thuyết của vị ấy - nhãn cần phải 
làm cho hoàn hảo, cần phải làm cho tăng trưởng, nên nhìn sắc chưa từng thấy, sắc đã 
nhìn thấy cần vượt qua. Nhĩ cần phải làm cho hoàn hảo, cần phải làm cho tăng trưởng, 
nên nghe âm thanh chưa từng nghe, âm thanh đã nghe cần phải vượt qua. Tỹ cần phải 
làm cho hoàn hảo, cần phải làm cho tăng trưởng, cần ngửi hương chưa từng ngửi, hương 
đã ngửi cần vượt qua. Thiệt cần phải làm cho hoàn hảo, cần phải làm cho tăng trưởng, 
cần nêm vị chưa từng nếm, vị đã từng nếm cần phải vượt qua. Thân cần phải làm cho 
hoàn hảo, cần phải làm cho tăng trưởng, cần xúc chạm cảnh xúc chưa từng xúc chạm, 
cảnh xúc đã xúc chạm cần vượt qua. Ý cần phải làm cho hoàn hảo, cần phải làm cho 
tăng trưởng, cần nhận biết Pháp chưa từng biết, Pháp đã nhận biết cần phải vượt qua. 
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Mãgandiya chế định sự tăng trưởng trong 6 môn như vậy, nhưng đức Thế Tôn lại chế 
định sự thu thúc trong 6 môn rằng: 


“cakkhUuna samvaro sãdhu, sãdhu sotena samvaro. 

ghanena samvaro sadhu, sãdhu jivhaya sanvaro. 

kaãyena sarnvaro sadhu, sadhu vãcãya saInVvaro. 

manasaã sarmnvaro sadhu, sadhu sabbaftha samvaro. 

sabbattha samnvuto bhikkhu, sabbadukkha pamuccdfi tí. (dha. pa. 360-361) — 
Lành thay sự phòng hộ nhãn, lành thay sự phòng hộ nhĩ, 

lành thay sự phòng hộ tÿ, lành thay sự phòng hộ thiệt, 

lành thay sự phòng hộ thân, lành thay sự phòng hộ lời 

lành thay sự phòng hộ ý, lành thay sự phòng hộ tất cả. (dha. pa. 360-361) — 


chasu M.3.146 dvaresu samvaram paññapeli tasma so “vaddhihato samano 
gofamo mariyadakarako "tì maññamano “bhùữnahuno tỉ aha. 


Bởi thế, Bà-la-môn Mãgandiya nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama là người đã phá hoại 
sự tăng trưởng” là người đã đặt ra ranh giới nên mới nói rằng “vị đã phá hoại sự sống'. 


Ariye ñãye dhamu~me kusalefi parisuddhe karanadhamme anavdqjje. imina kim 
đassefi? evaripassa nãmad Iuggafassa paññafassa yasassino upari vacam bhaãsamanena 
vimamsitva upadharetva mukhe arakkham thapetva bhasitabbo P.3.212 hoti. tasmã mã 
sahasa abhasi, mukhe arakkham t{hapehili dasseti. eVaflhi no suffe 0caradfffi yasma 
amhakamn sutte evain agacchaHl, na mayam mukhaãru|hicchãmdffam vadãma, sufte ca 
nama agatdmợụ vadamana kassa bhaãyeyyãma, tasna sammukhaäpi nam vadeyyamati 
attho. appossukkoti mama rakkhanatthaya anussukko aväva†o hufvati attho. vuffova 
nam vadeyyafl1lỦÔ maya vuiova huwa qpucchilova katham samulfhapefva 
ambajambuadmi gaheva viya qpurayamano maya kathianiyamena bhavam 
bhaãradVvđjo vadeyya, vadassufi aqiho. 


Ariye ñãye đhamme kusale (trong Pháp có nhân thanh tịnh, và không có lỗi 
lầm): trong nhân trong Pháp thanh tịnh không có lỗi lầm. Câu này trình bày điều gì? 
Người sẽ nói lời nói cùng người có danh vọng có địa vị cao cả được biết đến khắp nơi 
băng hình thức như vậy, cần phải cân nhắc suy xét, không nên nói bằng sự không chú 
ý đến cái miệng. Vì thế, Bà-la-môn Bhãradvãja Gotta trình bày răng: ngài đừng nói lặp 
đi lặp lại nhiều lần, ngài hãy cân trọng cái miệng. Evañhi no sutte ocarati (Lời nói 
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như vậy được truyền lại trong thánh điển của chúng tôi): Bởi vì lời nói như vậy 
được truyền lại trong thánh điển của chúng tôi. Chúng tôi không nói dù chỉ mong muốn 
đưa lên miệng. Hơn nữa, chúng tôi khi nói lời nói có trong thánh điển mới có thể nói 
cùng tôi. Vì thế, ta sẽ nói trước mặt Sa-môn Gotama ấy. Appossukko (người ít nỗ lực): 
Không có nhiệt huyết, không lo lăng để bảo vệ tôi. vuttova nam vadeyya (tôi đã nói 
rồi cũng nên nói cùng Sa-môn Gotama ấy): này Bhãradvãja dầu ta đã nói, thậm chí 
không bị hỏi cũng tự nói lên lời cần nói, hãy nói cùng Sa-môn Gotama theo cách mà tôi 
đã nói không cần nói thêm, giống như người cầm lẫy quả xoài và quả mận v.v, để bỏ 
vào rô cho đây. 


206. Assosi V. 3. I5 3 khoti sattha alokam vaddhetva đibbacakkhuna mãgandiyam 
tattha agatam addasa, dvinnam jananam bhasamananamụ dibbasotena saddamDi assosi. 
pafisallana vuffhitfoti phalasamapatHiya vu{thito. saWnviggofi pIfisanvegena sa!nvigøo 
calo kampito. 1assa kira etaqdahosi — “neva magandiyena samaassa gofamassa 
ãrocitam, na maya. amhe muñncitva anño ettha taliyopi natthi, suto bhavissafi amhakam 
saddo  tikhmasotena purisena 1L dathasa qabbhamare pH upÐqjjva 
navanavutilomakupasahassan tuddhagoan dksiL lena VHIAIIN  “Sdfqữd@iggo 
lomahaffhqjato tỉ datha P3213 kho mãgandiyo paribbqjaRkotL paribbqjakassa 
pabhinnamukham vừa bam paripakagatamn ñanam, tasma sannisiditun asakkonto 
ahindamano puna satthu santikam agantva ekamamtam nisidi. tam dassetunu “atha Kho 
maãganndiyo ”tiadi vutta1. 


208. Assosi kho (đã được lắng nghe): bậc Đạo Sư đã tu tập biến xứ ánh sáng 
nhìn thấy Bà-la-môn Mãgandiya đã đến ở chỗ đó bằng thiên nhãn, thậm chí đã được 
nghe lời nói của cả hai người đàm luận với nhau băng thiên nhĩ. Patisallänã vu{thito 
(đức Thế Tôn đã rồi khỏi từ chỗ thiền tịnh): Ngài đã xuất khỏi sự thể nhập Thánh 
Quả. Samvigøo (sự xao động): Bà-là-môn BhãradväJa động tâm, rung động do sự kích 
thích của hỷ. Kê rằng Bà-la-môn Bhãradvãja ấy đã có suy nghĩ rằng: “Magandiya và ta 
cũng không nói với Sa-môn Gotama, người khác ngoài 2 ta ở chỗ này không có người 
thứ 3. Người đàn ông có đôi tai thính chắc sẽ nghe được lời nói của hai chúng ta. Tiếp 
đó Bà-la-môn Bhãradväja khởi lên phỉ lạc ở bên trong chín mươi chín nghìn lỗ chân 
lông. Bởi thế, ngài đã nói rằng “Bà-la-môn Bharadvaja hoảng hốt, lông tóc dựng 
ngược”. Ở đó, du sĩ Magandiya có trí tuệ chín mùi tựa như hạt giống đã tách miệng (nảy 
mầm), không thê ngồi yên được đi đến gặp bậc Đạo Sư nữa, rồi ngồi ở một bên thích 
hợp, để thuyết giảng đến Mãgandiya ấy mới nói lời bắt đầu như sau: “khi ấy 
Mägandiya... ˆ 


=1) 


209. Sattha — “evam kira tvam, mãgandiya, mam avaca  1¡ avafvava cakkhu1mm 
kho, mãgatdiyäii paribbajakassa dhammadesanam arabhi. tattha vasana{thana{thena 
M.3.149 rupam cakkhussa aramoti cqakkhU rHpñrdnd1l. rupe ralanti PHpdrdfdm. 
rupena cakkhu ämoditam được vui mừng pamoditanti vui thích ripasamuditam. 
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dantanti nibbisevanam. guttanfi gopitam. rakkhitanti thapitarakkham. saiqyufanfi 
pihiam. samvaraydfl pidhaãnatthäya. 


Bậc Đạo Sư - “Kê rằng bậc Đạo Sư không thuyết như vậy, này Mãgandiya, ông 
đã nói với ta như thế” đã ra sức thuyết giảng Giáo Pháp cùng du sĩ rằng: này Mãgandiya, 
mắt có sắc là nơi thỏa thích v.v. Ở đây, cakkhu rũpãrãmam (mắt có sự thỏa thích ở 
sắc) do sắc làm nơi ưa thích của mắt với ý nghĩa làm nơi nương nhờ. Rũparatam (thỏa 
thích trong sắc): do mắt hoan hỷ trong sắc. Rũpasamuditam (sắc làm cho thỏa thích) 
mắt được hoan hỷ, được vui mừng bởi sắc. Dantam (đã được điều phục): hết mọi sự 
ngang bướng. Guttam (đã được thu thúc): đã được bảo vệ. Rakkhitam (đã được hộ 
trì): đã đặt sự gìn giữ. Samvutam (đã được thu thúc): đã đóng lại. samvaräya (để 
thu thúc): để đóng lại. 


210. Paricaärifapubboll abhiramiapubbo. rpaparllahamti rupam arabbha 
uDDqjjanapari|laham. massa pand te, mãgaNdiya, kimassa vdCaHT1ydHfi Imassa ripam 
parigganhitwva arahafappafassa khinasavassa tayä kim vacanam vattabbam assa, 
vuddhihato mariyadakarakoti idam vattabbam, na vaftabbanH pucchafti. na kiNñci, pho 
gotamiii, bho gotama, kiñci vattabbam natthi. sesadVareSuDi eseva nayo. 


210. Paricäritapubbo (trước kia từng được chăm sóc): đã từng nói lời thân 
thiện. Rñũpaparilãham (thiêu đốt bởi sắc): sự thiêu đốt khởi sanh do liên quan đến sắc. 
imassa pana te, mägandiya, kimassa vacanïyam (này Mãgandiya, ông có thể nói 
điều gì cùng vị này): ông có thê nói lời gì cùng bậc lậu tận này, vị đã định rõ sắc, chứng 
đắc A-ra-hán. (hỏi) nên nói răng: Sa-môn Gotama là vị đã phá hủy sự phát triển, là vị 
đã đặt ra ranh giới như vậy hoặc không nên nói? na kiñci, bho gotama (kính thưa ngài 
Gotama, không nói nên nói lời bất cứ lời gì): kính thưa ngài Gotama, không nói nên 
nói lời bất cứ lời gì. Kể cả những Môn còn lại cũng có cách thức tương tự. 


2lI ldãani yasma tayä pañcakkhandhc pariggahefva arahafiappafiassa 
khinasavassa kiñci vattabbam natthi qhañca pañcakkhandhe pariggahetva P.3.214 
sabbanñutamn patto, tasma qhampi te na kiñci vaftabbotlL dassetum qham kho 
panatiadimaha. tassa mayham mãgandiyati gihikale aftano sampattiIn dassento aha. 
tattha vassikotiadisu yattha sukham hotfi vassakhale V.3.]54 vasitumn, ayamn vassiko. 
ifaresupi eseva nayo. ayan paneftha vacanattho — Vassam vãso vassa, vassa1m 
qrahafi vassiko. ifareSuDi eSeVq nayo. 


211. Bây giờ, do đức Thế Tôn khi trình bày răng không có bất cứ lời gì mà ngài 
cần nói cùng bậc lậu tận, vị đã xác định rõ năm uân rồi chứng đắc A-ra-hán và ta cũng 
xác định rõ năm uân rồi chứng đắc Toàn giác trí. Vì thế, Mãgandiya ấy nên nói điều gì 
cùng ta, như thế đã nói răng “aham kho panä (khi ta vẫn còn là tại gia)”. Tassa 
mayham mãgandiya (này Mãgandiya, tòa lâu đài của ta ấy): đức Thế Tôn trong khi 
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chỉ ra tài sản của ngài trong khi còn là cư sĩ đã nói (như vậy). Ở đây, câu bắt đầu băng 
vassiko (chỗ ở dành cho mùa mưa): sự an lạc có mặt trong chỗ ở dành cho mùa mưa, 
tức là lâu đài dành cho mùa mưa. Ngay cả những từ còn lại cũng có cách thức tương tự. 
Nhưng trong câu này có lời giải thích như sau - gọi là chỗ ở dành cho mùa mưa bởi 
có thể an trú suốt mùa mưa. Kê cả từ còn lại ngoài ra cũng có cách thức tương tự. 


Tattha vassiko pãsãdo natiucco hofi natinico, dvaravafapananiDissa nãtitanuni 
natibahuni, bhumattharanapaccatharanakhajjabhojjanipettha missakaneva vaffanii. 
hemamtlike thambhaplé bhilyopl mìcã honH, dvaäravaiapandan tanuRani 
sukhumacchiddqni. wunhapavesanatthaya bhittiniyuhani nĩhariyanti. 
bhhmaftharanapaccaftharannanivasanaparupanani panettha unụhaviriyani kambaladini 
vaf‡anti. khajjabhojjam siniddham kafukasannissitanca. gimhike thambhaqpi bhitiyopi 
uccäa honft. dvaravalapanan panetha bahuni vipulajalani bhavanti 
bhhmatftharanadini dukuilamayani vaffanti, khajjabhojjani madhurarasasitaviriydni. 
vaflapanasamipesu celha nava cafyo thapetva udakassa pireftväa nìuppaladihi 
sanchadenti. tesu tesu padesesu udakayantami M. 3. I50 karonf, yehi deVe assanfe viya 


udakadhara nikkhamanti. 


Ở đó, lâu đài dành cho mùa mưa, không quá cao và cũng không quá thấp. Ngay 
cả của chính và cửa số của tòa lâu đài ấy, cũng không quá ít và cũng không quá nhiều. 
Tắm trải sàn nhà, vật thực cứng vật thực mềm trong tòa lâu đài này có nhiều hơn mức 
đủ. Ở trong tòa lâu đài dành cho mùa đông, cột trụ, hay vách tường thấp. Có ít cửa lớn 
và cửa sô, có khoảng không nhỏ. Lẫy khoảng trống bức tưởng nhằm mục đích cho hơi 
âm đi vào. Hơn nữa, trong lâu đài này, tắm thảm trải sàn, chăn ga gối đệm và y phục 
mặc thích hợp đều được làm bằng vải v.v, giúp giữ ấm. Thức ăn loại cứng và thức ăn 
loại mền dễ tiêu hóa và có hương vị đậm đà. Trong lâu đài dành cho mùa hè, cột trụ, 
hay vách tường cao. Có nhiều của lớn và cửa số, có ánh sánh chung quanh. Tấm trải sàn 
v.v, thích hợp, loại vải có chất liệu tốt. Vật thực cứng và vật thực mềm có vị ngọt đỀ tạo 
ra sự mát mẽ. Hơn nữa, ở gần cửa số trong tòa lâu đài này được đặt 9 hồ nước chứa đầy 
nước, trồng hoa sen xanh v.v, một vài chỗ khác tại nơi đó vị ấy cho xây dựng đải phun 
nước, dòng nước sẽ phun ra tựa như mưa rơi xuống. 


Bodhisafassa pana a{†hasatasuvan—naghafe ca rajataghafe ca gandhodakassa 
purewaä miluppalagacchake kalvUa sayanam parivareva thapayUnsu. mahantesu 
lohakatahesu P.3.215 gandhakalalam purefva niÌuppalapadumnapundarikani ropefva 
uitugoahanatthaya tatha tattha thapesum. suriyarasmihi pupphan pupphanfi. 
nanavidhã bhamaragana pasadam pavisiva pupphesu rasam ganhanfa vicaranti. 
pasadio  dfisugandho hot. yamakabhiiya qantare lohanalm thapefva 
navabhimnikapasadassa upari aãkasangane ratanarnanndapamatthake 
sukhumacchiddakam jalam baddham ahosi. ekasmim thane sukkhamahinsacammam 
pasareti bodhisafassa udakahilanavelaya mahimsacamme pasanagule khipamH, 
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meghathanitasaddo viya hoti hefha yantamn parivalenH, udakam qabhiruhiwa 
jalamatthake pataHi, vassapatanasalilam viya hoi. tada bodhisafto nlapa{an nivasefi, 
milapatfam pãrupdti, nilapasadhanam pasadheti. parivarapissa 
cattalsana†akasahassani nlavafthabharananeva mlavilebanani hufva mahãpurisam 
parivaretva ratlanamandapam gacchami. divasabhagam udakakilam kilanto sitalam 
utusukham anubhoti. 


Nhưng của Bồ-tát lại cho trồng một bụi sen xanh trong chậu vàng, và châu bạc, 
mỗi loại có một trăm lẻ tám chậu đựng đầy với nước thơm đặt xung quanh phòng ngủ. 
Vị ấy đồ đất bùn thơm vào một chiếc chậu bằng kim loại lớn đề trồng hoa sen xanh, sen 
đỏ, sen trăng, v.v. được đặt ở nơi đó, để bắt lây thời tiết. Tất cả hoa sen nở theo tia năng 
của ánh mặt trời. Nhiều loại ong vò vẽ bay vào lâu đài để ngửi hương thơm của các loài 
hoa. Lâu đài có mùi hương cực kỳ quyến rũ. Giữa các bức tường đôi được đặt một cái 
chảo kim loại được đốt bằng ngọn lửa nhỏ, căng tắm lưới có nhiều lỗ trống đặt ở phía 
trên mái che bằng ngọc, ở trên không trung phía trên toà lâu đài chín tầng, căng tắm da 
trâu khô đặt một nơi. Khi Bồ-tát chơi đùa trong nước, ngài ném những viên bi lên tắm 
da trâu, tạo ra âm thanh như tiếng sắm chớp, cộng cơ quay nằm ở phía dưới dẫn nước 
băn lên và rơi về phía ngọn lửa tựa như mưa rơi. Lúc bấy giờ Bồ-tát quấn y xanh, choàng 
tắm vải xanh trang điểm bằng đồ trang sức màu xanh. Ngay cả đoàn tùy tùng của Bồ- 
tát có bốn mươi ngàn vũ công cũng được trang sức băng màu xanh, tranh điểm băng 
màu xanh, vây quanh bậc Đại Nhân và đi đến mái che bằng ngọc. Bồ Tát vui chơi dưới 
nước suốt ngày, tận hưởng sự an lạc trong mùa khô của sự mát mẻ. 


Pasaãdassa catHsu đisäsu caHãro sarã honH. đivakale nănavannasakunagana 
pacmasarao  WV.3.lI55 vuihaya viravamana pasadamalhahkena pacchimasaram 
gacchamH. pacchimasarato vufthãya pacinasaram, uiftarasarato dakkhinasaram, 
dakkhimasarao uHarasaran gacchanH, qniaravassasamayo va  hod. 
hemantikapasado pana pafñcabhumiko ahosi, vassikapasado sattabhumiko. 


Ở bốn hướng của lâu đài có bốn cái hồ. Vào ban ngày có nhiều đàn chim đủ loại 
bay ra khỏi hồ nước ở phía Đông cất tiếng kêu uyên náo. Bay đến hồ nước ở phía Tây 
trên đỉnh lâu đài. Rời khỏi hồ nước phía Tây và bay đến hồ nước phía Đông. Rời khỏi 
hồ nước ở phía Bắc và bay đến hồ nước ở phía nam. Rời khỏi ao phía Nam và bay đến 
hồ nước ở phía Bắc, cũng giống như trong giai đoạn mùa mưa. Nhưng lâu đài này là 
chỗ cư ngụ vào mùa Đông và có 5 tầng, lâu đài là nơi cư ngự vào mùa mưa có 7 tầng. 


NipnpurisehHi purisavirahiehi na Kkevalancetha thriyaneva  niDDurisami, 
sabbafthananipi niDpurisaneva 0,210; dovarikapi Ifthiyova, 
nhapanadiparikammakarapi iIthiyova. raja kira — “tathãripam 
issariyasukhasampattin anubhavamanassa purisam disva parisanhã uIDĐdJJdfi, sĩ me 
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puttassa M. 3. I5] ma ahosr 1i sabbakiccesu itthiyova thapesi. fãyq raflyä ramdmaãnofi 
idamn catutthaj]hanikaphalasamapattiratin sandhaya vuftam. 


Nippurisehi (không có người nam): là không có người nam. Lại nữa, không 
phải chỉ dụng cụ mà không có người nam lẫn lộn, dù ở mọi (trong tòa lâu đài) cũng 
không có người nam tương tự. Ngay cả người gác cửa cũng là người nữ. Thậm chí người 
hầu cận phục vụ chẳng hạn như tắm gội v.v, cũng là người nữ. Được biết răng đức vua 
sắp đặt nhóm người nữ làm mọi phận sự bởi suy nghĩ rằng: “Khi Bồ-tát tận hưởng sự 
thành tựu về quyền thế và sự thành tựu lợi lạc bằng hình thức như thế, sẽ khởi lên sự 
nghỉ ngờ sau khi nhìn thấy nam nhân, sự nghỉ ngờ ấy đừng có nơi Hoàng tử con trai của 
ta.” tãya ratiyä ramamãno (trong khi hoan hỷ với sự hoan hỷ ấy): Ngài nói liên quan 
đến sự hoan hỷ của sự thê nhập Thánh Quả phối hợp với tầng thiền thứ Tư. 


2l2  Gahapdi và gahapatputtoO vai  cíha yasma khaHiyanam 
sefacchaftasmimyeva patthana hoti, mahã ca nesam papañco, brahmana mantehi atitta 
mamle gavesantä vicaranii gahapatino pana muddagananamaffam ugøahiftakalato 
paflthaya sampafttinyeva anubhavamii, tasma khaHiyabrahmane aqggahetva “gahapdfi 
va gahapafiputto va "1ì aãha. ãYaffeyyäti manusakakamaheftu ãvaf‡o bhaveyyali aitho. 
qbhikkqantataraäti visifthatara. paqfataraätfi atappakaiara. vuIfamDi cef4 — 


212. Gahapati vã gahapatiputto vã (một gia chủ hay con một người gia chủ): 
ở đây bởi vì tất cả các Sát-đề-ly đêu có sự mong muốn một cây lọng trăng. Sự mong 
muốn lớn lao là sự trễ nãi của những Sát-đề-ly ấy. Các Bả-la-môn không cảm thấy no 
đủ với các chú thuật mới đi lang thang tầm cầu chú thuật, còn các gia chủ tìm kiếm tài 
sản ngay lập tức sau khi kết thúc thời gian học tập tính toán nâng cao, vì thế đức Thế 
Tôn không lấy Sát-đế-ly và Bà-la-môn mới thuyết rằng “một gia chủ hay con một người 
gia chủ”. Ävatfeyya (có thể trở lui): có thê quay trở lại. Có thể quay trở lại bởi nguyên 
nhân của thọ hưởng các dục của loại người. Abhikkantatarä (ưu thế hơn): thù thắng 
hơn. Panitatarä (ngon ngọt hơn): không ít hơn. Và điều này như đã được nói - 


“kusagoenudakamadaya, samudde udakamụ mìne. 
kyam maănusaka kama, dibbakamana santike tí. (ja. 2.2].389) — 
samadliigayha tifthafI dibbasukham ganhitva tato visiffhatara huind tithati. 


các dục thuộc loài người khi được so sánh như vậy ở bên cạnh các dục ở Thiên 
giới, cũng giống như lấy giọt nước ở đầu cọng cỏ rồi đo lường lượng nước ở đại đương. 
(ja. 2.21.389) — 


samadhigayha ti{thati (vượt qua sự an lạc của thiên giới, được an trú): nắm 
lấy sự an lạc của thiên giới tối thượng hơn đó được vững trú. 
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Magandiyasuftavannana QUYỀN 2 
Opamnasarnsandanam panettha evam veditabbam — gahapaftissa pañcahi 
kaãmagunehi samangibhutakalo viya bodhisaftassa tieu paãsadesu 


caftalsasahassaitthimajjhe modanahalo, tassa sucaritamn purefva sagge nibbaftakalo 
va bodhisafasa qbhimikkhamanamn kawa bodhipallanke sabbannutam 
paRlviddhahalo P.3.2l7, tassa nandanavane sampaftiTin qnubhavanahalo viya 
tathãgatfassa cafutthaj]hanikaphalasamapafttiratiya vifivattanakalo, tassa 
mãnusakanamợụ pañcannam kaămagunanam V.3.]156 apatthanakalo viya tathãgafassa 
cafutthaJ]hanikaphalasamapaftiratiya vifinamenfassa hìna]anasukhassa 
apatfthanakalon. 


Hơn nữa, nên hiểu ví dụ so sánh trong câu đó như sau: thời gian vui vẻ ở giữa 
bốn nghìn phụ nữ trong ba tòa lâu đài của đức Bồ-tát tựa như thời gian hội tụ đầy đủ 
với năm loại dục lạc của người tại g1a cư sĩ Ấy. Thời gian mà đức Thế Tôn xuất gia rồi 
thấu triệt Toàn giác trí ở dưới cội Bồ-đề tựa như thời gian người cư sĩ ấy thực hành thiện 
hạnh hóa sanh vào thiên giới. Lúc đắng Như Lai làm cho thời gian trôi qua với sự hoan 
hỷ trong sự thê nhập Thánh Quả diễn tiến trong tầng thiền thứ 4, tựa như thời gian người 
cư sĩ sự thành tựu ở vườn Nandana. Lúc đắng Như Lai làm cho thời gian trôi qua với 
sự hoan hỷ trong sự thể nhập Thánh Quả được diễn tiến ở tầng thiền thứ 4 không mong 
muốn sự an lạc của loài người thấp kém tựa như thời gian người cư sĩ ấy không mong 
muốn năm loại dục lạc của loài người. 


213. Sukhiti pathamam dukkhio pacchã sukhio assa. serlti pathamam 
vejjadutiyako pacchã serI ekako bhaveyya. sayamvasIti pathamam veJJassa vase 
vattamano vejjena nIsidãti vutte nisidi, nipaJJätI vutte nipaJjJi, bhuñJãti vutte bhuñij1, 
pIVätI vuftte pIvi, pacchã sayamvasI jato. yena kãmam M.3.152 gamoti pathamam 
1cchiticchitatthanam gantum nãlattha, pacchã roge vũpasante vanadassana-g1ridassana- 
pabbatadassanadIsupI yenakamam gamo jJãto, yattha yattheva gantum 1cchatI, tattha 
tattheva gaccheyya. 


SukhI (có sự an lạc): lãnh chịu khổ đau trước, sau đó có thê có sự an lạc. SerT 
(có sự tự do): có thầy thu (điều trị bệnh) trước, sau đó có thể trở thành một nĐØưỜi CÓ Sự 
tự do. Sayamvasï (có sức mạnh trong chính bản thân): sống dưới quyền lực của thầy 
thuốc trước, khi thầy thuốc nói rằng hãy ngồi (vị ấy) liền ngồi, nói rằng hãy nằm (vị ấy) 
liền nằm, nói rằng hãy ăn (vị ấy) liền ăn, nói rằng hãy uống (vị ấy) liền uống, sau đó 
có quyền lực ở chính mình. yena kãmam gamo (có thể đi chỗ nào người ấy muốn): 
trước đó không thể đi đến nơi mà bản thân muốn được, nhưng sau khi hết bệnh rồi có 
thể đi đến chỗ nảo tùy theo ý muốn, kế cả việc ngắm nhìn rừng, ngắm nhìn hang động 
và ngắm nhìn đồi núi v.v, có thê đi đến chô nơi vị ấy muốn đi. 


kHhapk Idam opammasamsandanan — purisassa kuithhalo viya hỉ 
bodhisaftassa agãramajjhe vasanakalo, angarakapallamn viya ekam kamavatthu, dve 
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kapallanl va dve vatthum, sakkassa pana devaranno qaddhafeyyakoliyani 
angarakapallan va qddhatiyanalakakofliyo, nakhehi vanamukhani tacchefva 
angarakapalle paritapanam viya vafthupafisevanam, bhesajjam agamma arogaRalo 
viya kămesu aadIinavan nekkhamme ca đnisansam đisva nikkhamma buddhabhutakale 
catutthaJjhanikaphalasamapafttiraHiya vitivattanakalo, qnnam kuithipurisam disva 
apatfthanakhalo viyaq taya ratiyä vitinamentassa hiìnajanaraHiya apalthanakdloti. 


Trong câu đó có ví dụ so sánh như sau - thời gian đức Bồ-tát cư ngụ giữa tòa lâu 
đài tựa như thời gian người bị bệnh cùi. Một loại vật dục cũng tựa như một lò than. Hai 
loại vật dục cũng tựa như 2 lo than, vũ công của Vua chuyên luân 3 kofI rưỡi cũng tựa 
như 3 koti rưỡi lò than. Việc hưởng thụ các vật dục tựa như lẫy móng tay gãi vào vết 
thương rồi bôi lên viện gạch đặt trong lò than. Thời gian mà đức Bồ-tát nhìn thấy lỗi 
lầm trong các dục (và) nhìn thấy lợi ích trong việc xuất ly rồi đi xuất gia trở thành đức 
Phật. Và lúc đắng Như Lai để thời gian trôi qua với việc hoan hỷ trong sự thể nhập 
Thánh Quả được diễn tiễn trong tầng Thiền thứ 4 tựa như thời gian bệnh cùi y cứ vào 
thuốc men đề chữa khỏi bệnh. Lúc đắng Như Lai để thời gian với sự hoan hỷ ấy không 
mong muốn sự an lạc thấp kém của loài người tựa như thời gian nhìn thấy người bị bệnh 
cùi khác không mong muốn nhìn thấy nữa. 


214. Upahatindriyoti P.3.2l§ kimirakufthena nãma upahatfahayappasado. 
npahafindratilÙÐ upahafapamñimdrya te yathad so tupahaftakayindriyo KHỊhT 
dukkhasamphassasmimyeva aggismim sukhamili vipariftasannam paccalattha, evarm 
pañfindriyassa upahatattA dukkhasamphassesveva kamesu sukhamiti vipariftasannam 
paccalatthum. 


214. Upahatindriyo (có giác quan bị hư hoại): gọi là có sắc thần kinh thân bị 
hư hại bởi bệnh cùi lây nhiễm. Upahatindriyä (có quyền bị hư hoại): có tuệ quyền bị 
hư hoại. Tất cả chúng sanh ây do tuệ quyền bị hư hoại trở lại với sự tưởng tượng sai trái 
trong các dục bị xúc chạm bởi khổ đau cho rằng là an lạc, giống như người bệnh cùi ấy 
có thân quyền bị bệnh trừ khử, trở lại tưởng tượng sai lầm trong ngọn lửa có xúc chạm 
là khổ cho là lạc. 


215. Asucitaranl cevãtiadisu pakatiyava tan asucini ca dugeandhđni ca puữni 
ca, idãni pana asucitarani ceva dugeandhatarani ca pữHtarani ca honfi. KñcHf tassa hi 
paritapentassa ca kanduvanfassa ca panaka amto pavisanHi, du††halohitadufthapubba 
paggharanti. evamassa kaci assadamafta hoti. 


215. Asueitarãni ceva (càng không sạch sẽ v.v,): theo lẽ thường những vết 
thương ấy không sạch sẽ có mùi hôi thối và thối rữa, từ bây giờ lại càng không sạch sẽ, 
càng lại có mùi hôi thối và thối rữa hơn nữa. KãeT (một lát sau): các con dòi xâm nhập 
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vào bên trong vết thương bị bỏng và chỗ gãi, mũ và máu ghê tởm rỉ ra, vết thương như 
thế có đáng thích thú một chút ít nào chăng. 


Arogyaparamali J.3.157 gãthãya ve keci dhanalabhä vã yasalabhä vã 
puttalabha và atthi, arogyam tesan paramam uf(amam, natthi tato uffaritaro labhoti, 
aãrogyaparama labha. yamkiñci jhanasukham va mageasukham va phalasukham va 
aithi, nibbanam tattha paramam, naHthi tato utaritaram sukhanH nibbanamy paramam 
sukham. althangiko maggananH pubbabhagamagganam pubbabhãgagamaneneva 
amatagaminam a{thangiko khemo, natthi tato khemataro M 3. I5 3 qñno maggo. atha vã 
khemam amatagaminanii cltha khemantipi amatantipi nibbãnasseVva nãmam. yavatã 
puthusamanabrahmana parappavadA khemagamino ca qmafagamino  caãt 
laddhivasena gahitaã, sabbesam tesam khemamatlagamimam magganam aifhangiko 
paramo uftamoti ayamettha attho. 


Ẩrogyaparamä (tính chất không có bệnh là lợi đắc tối thượng): việc đạt được 
tài sản, hay việc đạt được danh vọng, hay việc có được con cái, bất kỳ điều nào sự không 
có bệnh là lợi đắc tối thượng hơn các lợi đắc đó. Không có lợi đắc nào tối thượng hơn 
sự không có bệnh, bởi thế sự không cso bệnh là lợi đắc tối thượng. Lạc sanh lên từ thiền, 
hay lạc sanh lên từ Đạo, hay lạc sanh lên từ Quả, bắt cứ điều nảo tồn tại, trong số các 
lạc đó thì Nibbãna là lạc tối thượng. Không có lạc nào khác tối thượng hơn lạc Nibbana, 
bởi thế Nibbäna là lạc tối thượng. A{thangiko maggänam (trong số các Đạo lộ ... 
Đạo lộ có 8 chỉ phần): Trong số tất cả các Đạo lộ đưa đến Pháp bắt tử bằng việc đi đó 
là phần sơ khởi, đến Đạo lộ đó là phần đầu tất cả Đạo lộ có 8 chỉ phần là Đạo lộ an lạc, 
không có Đạo lộ nào khác an lạc hơn Đạo lộ có 8 chi phần. Hơn nữa khemam (an ổn) 
cũng là từ amatam (bất tử) trong cụm từ khemam amatam (an ổn và bất tử) này 
chính là tên gọi của Nibbãna. Trong câu này có ý nghĩa rằng đã số Sa-môn và Bà-là- 
môn đã nói phản đối, năm lấy với học thuyết rằng Đạo lộ là Đạo lộ an ồn, và Đạo lộ 
đưa đến Pháp bất tử, Đạo lộ có § chỉ phần là Đạo lộ tôi thượng là cao thượng hơn các 
Đạo lộ, tất bộ là Đạo lộ an ồn và là Đạo lộ bắt tử 


2ló. Acariyapäcariyänanti  ãcariyãnañceva äcariyäcariyanafñca._ sameffi 
P.3.219 ekanaliya mitamn viya ekatulaya tuÌtam viya sadisam hofi ninnanakaranam. 
gnormajjafIi panhn heftha otärento majjaH — “iIdam tam, bho gotama, ãrogyd1m, idam 
tam nibbanan tỉ kalena sisam kalena uran parimajjanto evamaha. 


216. Acariyapäcariyänan (của các vị Tôn sư, đại Tôn sư): của các vị Tôn sư, 
đại Tôn sư. Sameti (đồng đều): như nhau không khác nhau, giống như đo cùng một 
thước đo, giống như cân cùng một cái cân. Anomajjati (xoa thân thể): Du sĩ 
Mãgandaya hạ bàn tay xuống xoa bóp cơ thể - “Kính bạch ngài Gotama, sự vô bênh đó 
là đây, Nibbãna đó là đây” du sĩ Mãgandaya xoa đầu theo thời gian, xoa bụng theo thời 
gian mới nói như vậy. 
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217. ChekanH sampannam sãhulicrenatli kalakehi c|akalomehi 
katathulacirena. sankaracolakenatipi vadanti. vãcq\ nicchãreyyati kalena dasaya 
kalena ante kalena majjhe parimajJjanto nicchareyya, vadeyyati aitho. pubbakehesati 
pubbakehi esa. vipassipi hỉ bhagava.... pe.... kassapopi bhagavã cafuparisamajjhe 
nisinno imam gatham abhasi “aHhanissitagatha 1Ì mahajano ugeanhi. satthari 
parinibbute aparabhage paribbajakanam antaram pavittha. te potthakagatam katva 
padadvayameva rakkhium sakkhimsu  tenaha — sa clarahi qanupubbena 
puthuJ]anagathati. 


217. Chekam (trong sáng): sãhulicTrena (tắm y thô): Tắm y có chất liệu thô 
được làm bằng lông con cừu đen. Tắt cả các tôn sư nói rằng sãhulieTrena (tắm y thô) 
là tắm vải mà họ vứt bở ở đồng rác. vãcam nicchãreyyä (thốt lên lời nói): thốt lên lời 
nói xoa ở góc cạnh, ở cuối cùng, ở chính giữa theo thời gian. Pubbakehesäã tách từ 
thành pubbakehi esa (câu kệ này trong thời quá khứ). Đức Phật VipassT... đức Phật 
Kassapa ngồi giữa tứ chúng đx thuyết kệ ngôn nay, kệ ngôn y cứ vào lợi ích, vì thế đại 
chứng mới được học tập. Trong khi bậc Đạo Sư viên tịch Nibbana, sau đó các kệ ngộn 
mới đi xuất hiện ở trong thánh điển của nhóm du sĩ ngoại đạo. Những du sĩ ngoại đó 
được ghi lại trên lá cọ chỉ có hai câu mà thôi. Bởi thế đức Thế Tôn mới thuyết rằng: kệ 
ngôn đó, bây giờ được dần dân lan truyền đến những phàm nhân. 


218. Rogova bhutoti rogabhito. sesapadesupi eseva nayo. driydt\ cakkhuUHnti 
parisuddham vipassanafnananceva maggafananca. pahofI<I samaitho. bhesajjaim 
kareyyati uddhamvirecanam adhovirecanarmm añjanaficati bhesajjan kareyya. 


218. Rogabhito: bản thể bệnh tật. Ngay cả những từ còn lại cũng có cách thức 
tương tự. ariyam cakkhum (con mắt tối thượng): là Minh sát trí và Đạo trí thanh tịnh. 
pahoti (vừa đủ): là có thể. bhesajjam kareyya (nên hòa trộn với thuốc trị bệnh): 
cần phải hòa trộn thuốc men gây nôn mửa ra, thuốc nhuận tràng, thuốc nhỏ mắt, thuốc 
Sắc, V.V. 


219. Na cakkhini uppñdeyyatfi yassa hi antara pit\asemhadipalivethena P. 3.220 
cakkhupasado V.3.I58 upahato hoti, so chekam vejjam agamma sappayabhesajJjam 
sevanto cakkhini uppadel nãma. jaccandhassa pana M.3.154 matukucchiyamyeva 
vina{thami, tasma so na labhafi. tena vuftanởr “na cakkhiuni uppadeyyä tí. 


219. Na cakkhũni uppãdeyya (không thể nhìn thấy được): nhìn không thấy. 
Thần kinh nhãn của người nào bị cảm giác khó chịu có túi mật và đàm v.v, hủy hoại 
trong từng giai đoạn. Người đó dựa vào thầy thuốc tài giỏi (hốt thuốc) để uống thuốc 
cho khỏi bênh mới có thể nhìn thấy được. Nhưng tròng mắt của người mù tử lúc sanh, 
mắt mù từ trong bụng mẹ, vì thế vị ấy không thê nhìn thấy. Cho nên đức Thế Tôn mới 
thuyết rằng “không thể nhìn thấy được". 
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220. Duiiyavare jaccandhoti jatakalato pafthäya pitãdipalivethena andho. 
qrnusminH tasmim pubbe vutte. aqnHftatfopi daheyyđfi amiflo me ayanfi evam amittato 
thapeyya. dutiyapadepi eseva nayo. mỉnH cửfeHäfti valfe anugafaciHena. Ídssqd me 
upãdãnapaccayafi ekasandhi dvisankhepo paccayakaro kathito, vaffam vibhavita. 


220. Trong đoạn thứ hai, jaccandho (sanh ra đã mù): mù với sự khó chịu có túi 
mật v.v, kế từ khi sanh ra, trước kia ngài đã nói rằng amusmim (trong lần đó). 
amittatopi daheyyä (người ấy có thể xem người kia là kẻ thù): có thể đặt vào với 
tính chất kẻ thù như vây: người này là kẻ thù của ta. Trong 2 câu đó có cách thức tương 
tự nhau. iminäã cittenä (bằng tâm này): với tâm dẫn lối vào luân hồi. tassa me 
upãdãnapaccayä (do thủ làm duyên, kiếp sống hiện hữu cùng ta): ngài nói đến pháp 
có điều kiện trợ sanh có 1 liên kết và 2 tóm lược tuyên bồ luân hồi được rõ rệt. 


221.  Dhanunanudhammanli dhammassa qanudhammam qanucchavikam 
pafipadam. time rogã gandä sallãti pañcakkhandhe dasseti. upñAdãnanirodhdii vivaffaim 
đassento ãha. sesam sabbattha uftãnamevaiti. 


221. Dhammäanudhammam: thực hành đúng Pháp và thuận Pháp. ime rogä 
gandã sallä (những bệnh chướng, những ung nhọt là điều này): đức Thế Tôn thuyết 
về năm uẫn. Đức Thế Tôn khi thuyết đến sự văng mặt của luân hồi mới thuyết rằng “do 
thủ diệt...'. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Mãgandiya Kết Thúc 
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76. Giải Thích Kinh Sandaka - Sandakasuttavannanä 


223. Evam V.3.I59 me sutamti sandakasuttam. tattha pilakkhaguhäãyqanti tassa 
guhaya dvare pilakkharukkho qhosi tasma pilakkhaguhaweva sankham ga1a. 
pafisallana vuffhitoti vivekato vu{fhito. devakafasobbhoti vassodakeneva tinna{thane 
jato mahaudakarahado. guhãdassanaäyäti ettha guhq1i pamsuguha. sa unname P.3.221 
udakamuttafthane aqhosi, ekato umangam katva khanuke ca pamsufca nìhariva anfo 
thamnbhe ussapeva mafthake padaracchannagehasankhepena Kkala taidtha te 
paribbqjakaä vasami. sa vassane udakapunna tihaH, nidaghe tattha vasdanti. tam 
sandhaya “guhadassanaya 1l aha viharadassanathanhi qnamdfaggiyam 
paccavekkhitva samuddapabbatadassanatftham vãpi gantun va{{afii. 


223. Kinh Sandaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
Pilakkhaguhäãyam (ở hang động Pilakkhaguhä): Ở cửa hang động có một cây sung, 
vì thế hang động đó được gọi là Pilakkhaguha. Patisallänä vutthito (Tôn giả Änanda 
khi đã xuất khỏi từ chỗ thiền tịnh): khi đã xuất khỏi sự viễn ly. Devakatasobbho 
(một cái hồ nơi nước mưa xói mòn): Tức là một cái hồ nước lớn được hình thành ở 
nơi bị nước mưa xói mòn. Guhã (hang động) trong từ guhãdassanäya (để nhìn hang 
động này) là hạng động chứa đầy bụi bân. Hang động ấy nằm ở phía bên trên mặt nước, 
ở chỗ cao. mọi người làm đường hầm xuyên qua để mang gốc cây và bụi bẩn ra ngoài. 
Nâng các cột bên trong lên và phía trên cùng dùng ván che để làm nhà tạm. Nhóm du 
sĩ đó sống trong hang động đó. Hang ấy vào mùa mưa có nước ứ đầy, vào mùa khô, các 
du sĩ đến cư trú trong động đó. Tôn giả Änanda nói “để nhìn hang động này” đề đề cập 
đến hạng động đó. Thật vậy, việc đi để nhìn tịnh xá, hoặc ngắm nhìn đại dương và đồi 
núi bởi quán xét đo sau khi suy xét lại vòng luân hồi có khởi đầu và kết thúc mà con 
người không thê biết được, (điều ấy) thích hợp. 


Unnadimpali M3155 uccam nadamanayd  evam nadamanayd  cassa 
uddhangamanavasena HCCO, disãsu pattha†avasena mahasaddoti 
uccãsaddamahasaddo, taya uccasaddamahasaddaya. tesam paribbajakanan pafova 
u{thaya kattAabban nãma cetiyavattan va bodhivaffam vã acariyupajjhayavaftan va 
yonisomanasikaro va natthi. tena te patova u{thaãya balatape nisinna, sayam va kathaya 
phasukathäava sannipadllA “imassa haftho sobhano imassa pãdo 1Ì evam 
añnamañnassa hatthapadadimi và arabbha itthipurisadarakadarikavanne va aññam va 
kamassadabhavassadadivathum arabbhha katham palthapeva  qnupubbena 
rãjakathadianekavidham tiracchanakatham kathemi sã hỉ aniyyanikaHa 
saggamokkhamagseanam tiracchanabhuta kathati tiracchữnakathd. taitha rajanam 
aãrabbha “mahaãsammato mandhatã dhammasoko evamwmahanubhavo ”1iadina nayena 
pavatta katha rajakathä. esa nayo corakqathqdlisu. 


1253 


76 - Giải Thích Kinh Sandaka CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sandakasuttavannana QUYEN 2 


Unnädiniya (bằng âm giọng cao): thét lên âm thanh dữ dội. Việc nói phù phím 
ấy, thét lên âm thanh như vậy, âm giọng cao với tiếng thét cao ồn ảo lan truyền khắp 
mọi phương. Vì thế mới gọi là do âm giọng cao và lớn tiếng. Những du sĩ ấy đứng dậy 
từ sáng sớm nhưng không làm những phận sự cần làm là phận sự ở Bảo điện, phận sự 
ở cội Bồ-đẻ, phận sự đối với các tôn sư và thầy tế độ hoặc tác ý đúng đường lối. Bọn 
họ dậy từ sáng sớm, ban ngảy tụ họp, buôi chiều tụ họp đàm luận để tìm kiếm sự thoải 
mái. Bắt đầu nói đến những chuyện tây và chân v.v, của nhau như vầy, tay của người 
này đẹp, chân của này xinh, hoặc nói đến làng da của người nữ người nam, bé gái và bé 
trai, hoặc những vấn đề khác chăng hạng như sự thỏa mãn trong các dục và sự thỏa 
thích trong các cõi v.v. rồi nói những chuyện phù phím như câu chuyện về đức vua v.v, 
theo thứ tự. Thật vậy, việc nói đó làm cản trở con đường đến thiên giới và Nibbana gọi 
là việc nói phù phím do không dẫn ra khỏi các cõi. Những lời nói ấy việc nói đến 
chuyện đức vua diễn ra theo cách thức được bắt đầu như sau: “đức vua Mahãsammata, 
đức vua Mandhata, đức vua Dhammãsoka có quyền lực như vầy” gọi là nói chuyện về 
đức vua. Trong câu chuyện nói về những tên cướp cũng có cách thức này tương tự. 


Tesu “asuko raja abhirupo dassaniyo ”1iadina P. 3.222 nayena gehassitakathava 
tiracchanakatha hofi. “sopi nama evan mahanubhavo khaydm gaío tỉ evan pavatfa 
pana kamma{thanabhave tifthaH. coresupi “muladevo evamwmahanubhavo, meghamalo 
evammahanubhavo 1Ì tesam V.3.I160 kammam paRHcca aho surati gehassitakathava 
tiracchanakatha. yuddhepi bharatayuddhadisu “asuhena asuko eVvam mãrito evam 
viddho "tỉ kamassadavaseneva katha tiracchanakatha. “tepi nãma khayam gatã tỉ 
evam pavatta pana sabbattha katha kammalthanameva hoi. apica qnHãdïsu “eVvam 
vannavantam gandhavantam rasavantamn phassasampannam khadimha bhuñjimha 
pivmha paribhunjimha "tÌ kamassadavasena kathetumn na valfal, saHhakam pana 
kafva — “pubbe evam vannadisampannam annan panam vaftham sayanan mãlam 
gandham silavantanam qdamha, cetiye phjam akarimha ”tỉ kathetun vaffaH. 

Việc nói y cứ vào sự trói buộc năm dục theo cách thức được bắt đầu như sau 
“Đức vua kia có sắc tưỡng xinh đẹp đáng chiêm ngưỡng” như vậy cũng là nói chuyện 
phù phím. Hơn nữa, việc nói thời đang diễn ra như vây: “Thậm chí đức vua ấy có đại 
quyên lực như vậy cũng phải băng hà” cũng được xem là thiết lập trong bản thể Nghiệp 
xứ. Kể cả các tên trộm thời việc nói y cứ vào sự trói buộc của dục, ồ vị ây can đảm do 
dựa vào hành động của bọn cướp răng “tướng cướp có tài có đại oai lực như vậy, tướng 
cướp nồi danh có đại oai lực như vậy” như thế cũng là việc nói phù phím. Kể cả câu 
chuyện về chiến tranh đề cập đến cuộc chiến của Mahãbhãrata v.v, với sự hài lòng 
trong sự mong muốn rằng: “Người này bị người kia giết, bị đâm như vậy” như thế cũng 
gọi là việc nói phù phím. Hơn nữa việc nói trong tất cả câu chuyện thời đang diễn ra 
như thế “thậm chí họ cũng đi đến tử vong” đây cũng được xem là nghiệp xứ. Và hơn 
nữa, câu chuyện về thức ăn v.v, không nên nói do tác động của sự ưa thích trong các 
dục: “Ta nhai, ăn, uống, thọ dụng thức ăn v.v, có màu, có hương, có vị, có sự tiếp xúc 
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như vậy”. Còn việc nói đên câu chuyện về đô ăn thức uông khiên cho có lợi ích như 
sau: “ta đã cúng dường cơm, y phục, chỗ năm, hoa, vật thơm đây đủ với màu sắc đên vị 
có giới hạnh trong quá khứ, ta đã thực hiện việc lễ bái ở Bảo điện như vậy” 


=3) 


Ñãtikathädisupi “amhãkam ñãtakã sũrã samatthä "ti vã “pubbe mayam evam 


_Ä32 


vicitrehi yanehi carimha tỉ vã assadavasena vattttaun na vaffati, saithakan pana kafva 
“tepi no ñataka khaydmợ gatã”1Ì và “pubbe maydn” evaruipa upahana sanghassa 
qdamha ”1¡ va kathetabba. gãmakathäpi 
sunivilthadunnivifthasubhikkhadubbhikkhadivasena và “asukagamavasino  sữrã 
Samaftha ”tỉ vã evam assadavasena na vaftaH, sãthakam pana katva saddha pasannafi 
MỊ.3.156 vã khayavayam gafali và vaftumn valfali. nigamanagarqjanapadakathasupi 
eseva nayo. tfthikathäãpi vannasanfhanadimi paRcca assadavasena na vaffati, saddhaã 
pasanna khaydmn gatati evameva vaffaHi. surakathaäpi P.3.223 nandimiito nama yodho 
guro ahosifi assadavaseneva na vaf{ati, saddho pasanno ahosi khaya gafofti evameva 
vaf‡ali visikhakathapi qsuka visikhä suniviha dunniviltha sura samatthati 
assadavaseneva na vaffati, saddhaä pasanna khayam gafä iccevarn vaffati. 


Kế cả câu chuyện về thân quyến v.v, cũng không nên nói do tác động của sự 
ưa thích rằng: “thân quyền của tôi là người đũng cảm, là người có khả năng” hoặc “trước 
kia tôi đã đi du ngoạn bằng cô xe tuyệt đẹp như vậy”, mà nên nói làm cho có lợi ích 
rằng: “dầu cho những thân quyền của tôi cũng đã qua đời rồi...” hoặc “trước đây tôi đã 
cúng dường đôi đép loại này đến Chư Tăng”. Ngay cả câu chuyện về làng xóm cũng 
không nên nói do tác động răng sự sống (ở đây) thoải mái, sự sống (ở đây) không thoải 
mái, có sự dễ dàng về vật thực, có sự khó khăn về thực v.v, hoặc nói do tác động của sự 
ưa thích rằng: “người sống ở làng kia là người can đảm, là người có khả năng” mà nên 
nói để tạo lợi ích rằng: “dầu cho người dũng cảm ấy có đức tin, có lòng tịnh tín cũng 
vẫn phải chết”. Thậm chí nói đến câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về phố phường, 
câu chuyện về quốc độ cũng có phương thức tương tự như vậy. Kê cả câu chuyện về 
đàn bà cũng không nên nói do tác động của sự ưa thích do y cứ vào màu da và hình 
dáng v.v, mà nên nói như vầy: “người phụ nữ có đức tin, có lòng tịnh tín cũng đi đến 
suy tàn”. Kể cả câu chuyện về vị anh cũng không nên nói do tác động của sự ưa thích 
rằng: vị chiến sĩ tên là Nandimitta là người dũng mãnh, mả nên nói rằng: vị chiến sĩ 
dũng mãnh có đức tin, có lòng tịnh tín cũng đi đến hoại vong. Thậm chí câu chuyện về 
đường xá cũng không nên nói do tác động của sự ưa thích rằng: đường xá được xây 
dựng tốt, xây dựng không tốt, có người đũng cảm, có người có năng lực, mà nên nói 
rằng: người đũng cảm, người có khả năng ở con đường ấy có đức tin, có lòng tịnh tín 
cũng phải đi đến hoại vong. 


Kumbhafthanakathaii kumbhafthanaudakaftitthakatha va VuCcCdfi 
kumbhadasikathä và. sapi “pasaãdika naccitumn gayitttn chekä "tỉ assadavasena na 
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vaf‡ali, saddhã pasannatiadina nayeneva valfaliL. pubbapetakathati atifAaqnatikatha. 
tattha vattamananatikhathasadisova vinicchayo. 


Câu chuyện tại chỗ lấy nước là nơi đặt ghè nước, ngài gọi là bến nước, hoặc 
đến câu chuyền về nàng Kumbhadäsĩ. Thậm chí câu chuyên về nàng Kumbhadäsĩ cũng 
không nên nói do tác động của sự ưa thích rằng: “Nàng Kumbhadãäsĩ dễ thương, tài giỏi 
trong việc nhảy múa, ca hát”, mà nên nói theo cách sau: “Nàng KumbhadaäsI có đức tin, 
có lòng tịnh tín...” Câu chuyện về người đã chết là nói đến chuyện thân quyền đã mắt. 
Câu chuyện về người đã chết cũng tương tự với câu chuyện nói đến người còn tại tiền. 


Nandaftakathatil  purinapacchimakathavimutaA  avasesa  nanaãsabhäva 
niratthakakatha. lokqkkhayikati V.3.lól ayam loko kena niữmmifto, asuẰena nãma 
nmmito, kakãä set dfltimnam setatfA  bakã rattã lohitassa raftataHi evamadiRa 
lokayatavitandasallapakatha. 


Câu chuyện linh tỉnh là nói đến câu chuyện vô ích có các trạng thái khác nhau, 
nằm ngoài lời nói của câu chuyện trước và câu chuyện sau. Nói về hiện trạng của thế 
giới, là đàm luận về thế giới khoa học và những vấn đề năm ngoài kinh điển được bắt 
đầu như sau: thế giới này do ai kiến tạo, thế giới này người kia kiến tạo, con quạ màu 
trăng do xương trắng, còn cò nhuộm đỏ do máu đỏ. 


Samuddlakkhayikä nãma kasma samuddo sagaro, sagaradevena khanitatfa 
sagaro, khalto meti hatthamuddaya niveditatA samuddoli evamadika niratthaka 
sarnuddakkhayikakatha. 1tỉ bhavo, itÌ abhavoHi yam vã tam va niratthakaharanan vatva 
pavatHitakatha ttbhavabhavakathad. cftha ca bhavoti sassatam, abhavoti ucchedam. 
bhavofi vaddhi, abhavoti P.3.224 ham. bhavoti kãmasukham, abhavoti attaRllamatho. 
ii Imãya chabbidhaya itibhavabhavakathaya saddhim battimsatiracchanakatha nama 
hofi. evaripin tiracchaãnakatham kathentiya nisinno hoti. 


Việc nói về hiện trạng của đại dương vô ích được bắt đầu như sau: Tại sao gọi 
là đại dương, vì sao gọi là biển cả, được gọi là đại dương bởi vì đưa tay lên tuyên bố 
rằng chính tôi đào, gọi là biển cả do thiên nhân đào, được gọi là câu chuyện về đại 
dương. Nói đến những lý do vô ích, không có thật, sự phát triển như vậy, sự hoại diệt 
như vậy gọi là câu chuyện về sự phát triển và sự hoại diệt bằng cách đó. Và ở đây, 
thường còn gọi là bhava, đoạn diệt gọi là abhava, sự phát triển gọi là bhava, sự hoại 
diệt gọi là abhava, khoái lạc của các dục gọi là bhava, tự hành hạ thân xác gọi là 
abhava. Gọi là việc nói phù phiếm có 32 cách cùng với 6 câu chuyện về sự phát triển 
và sự hoại diệt bằng cách này là như thế. Du sĩ Sandaka ngồi chung với người nói lời 
phù phiếm băng hình thức như vậy. 


Tato sandako paribbaJako te paribbaJake oloketvä — “ime paribbäJakã ativiya 
aññamaññam agarava appatissa, mayañca samanassa M.3.157 gotamassa patubhavato 
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patthäya sũrIyuggamane khaJJopanakipamaä Jäatä, labhasakkaropI no parihno. sace pana 
Iimam thanam samano gotamo gotamasavako va gihiupatthakopI vãssa agaccheyya, 
ativiya lajjanryam bhavissatI. parisadoso kho pana parIsaJetthakasseva uparI arohatr”ti 
1fo cifo ca vilokento theram addasa. tena vuttam addasä kho sandako paribbäjako ... 
pe ... tunhT ahesunti. 


Từ đó du sĩ Sandaka đã quan sát nhưng du sĩ ấy nghĩ rằng - “Những du sĩ này 
không tôn trọng, không nghe lời lẫn nhau, hơn nữa chúng tôi kể từ khi Sa-môn Gotama 
xuất hiện tựa như con đom đóm trong thời gian mặt trời mọc. Thậm chí lợi đắc và sự 
cung kính của chúng tôi cũng suy giảm. Hơn nữa, nếu như Sa-môn Gotama hoặc đệ tử 
của Sa-môn Gotama, kể cả người cư sĩ tùy tùng của Sa-môn Gotama ấy có thê đi đến 
nơi đây thì sẽ vô cùng xấu hỗ. Lỗi lầm trong chúng khởi lên ở bên trên người dẫn đầu 
của hội chúng, mới nhìn phía bên này phía bên kia đã thấy trưởng lão. Bởi thế ngài mới 
nói rằng: “Du sĩ Sandaka thấy tôn giả Änanda từ xa đi đến ... Các tôn giả hãy nhỏ 
tiếng! Các tôn giả đừng làm ồn!” 


Tattha santhapesiri sikkhapesi, vajjamassa paRcchadesi. yatha sufthapita hoti, 
tha nam thapesi yathaä nãma  parisamdjhqm pavisano  puriso 
vajjapaficchadanattham nivãsanam san†hapeti, Dãrupanam san†hapeti, 
rajokinna†thanan puñchaHi, evamassa vajjapaficchadanaHham “appasadda bhonfo tỉ 
sikkhapemo yathä sulthapitaä hoi, tatha nam thapesti aHho. qppasaddakamdii 
appasaddam icchanHi, ekakã nisidanH, ekaRa tiihanti, na ganasanganiRaya yäpeHti. 
qappasaddavimfati appasaddena niravena buddhena vimnia. aqppasaddassa P.3.225 
vannavadinoti' yam thanaw dappasaddam nissaddam. tassa vannavadino. 
upasankamitabbammw maiiieyydati idhãgantabbanu manñeyya. 


Ở đó, (du sĩ Sandaka ngồi im lặng) santi{thati (cho giữ yên lặng): cho quan sát, 
che giấu lỗi lầm của hội chúng ấy, làm cho hội chúng được thiết lập với biểu hiện được 
khéo thiết lập. Giỗng như người bước vào giữa hội chúng, ăn mặc gọn gàng đề che đậy 
lỗi lầm, quét dọn rác rưởi với bụi bần ra ngoài thế nào, du sĩ Sandaka ngăn chặn hội 
chúng răng này các tôn giả hãy nhỏ tiếng để che giấu lỗi lầm của hội chúng ấy, có nghĩa 
là cho hội chúng được thiết lập với biểu hiện gọn gàng ngăn nắp. Appasaddakämä (là 
người ưa thích ít tiếng ồn): mong muốn có ít tiếng động, ngồi một mình, đứng một 
mình, không hoà nhập với chúng. Appasaddavinitä (được hướng dẫn cho sử dụng 
giống nói nhỏ nhẹ): được dạy bảo bởi đức Phật, vị có giọng nói nhỏ nhẹ, với giọng nói 
không ồn ào. appasaddassa vannavädino (vị thán thán sự trầm lặng): Nói lời khen 
ngợi chỗ ít tiếng Ôn, ít tiếng động. upasaäkamitabbam maññeyya (có thể nghĩ sẽ đi 
đến gần): có thể nghĩ sẽ đi vào ở chỗ này. 


Kasmã panesa therassa Iupasankamanam paccasisaffiL aHdano vuddhin 
pathayamano. paribbajaka V.3.l62 kira buddhesu va buddhasavakesu va aflano 
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santikain agalesu — “ajJa amhakqam santikam samaIo gotamo agaío, sãripufto aga10, 
na kho panefe yassa vã tfassa vã sanikam gacchanti, passatha amhakam 
wuttamabhavan ti aano upal{thakanammn santike aãnaụn ukkhipamti ucce thane {hapenti. 
bhagavafopi upa{thake ganhitum vayamami. te kira bhagavafo upafthake disvã evarn 
vadami — “tumhakam sattha bhavam gotamopi gotamassa savakapi amhakam 
sanlikam qgacchanti, mayam aññamafñnam samagsa. tumhe pana amhe akkhihi 
passituun na icchatha, samicikammam na karotha, kủn vo amhehi aparaddhan tí. 
appekacce manussa — “buddhapi etesaim sanHkam gacchanti, km amhakan 1Ì tafo 
palthaya te disva nappamajjami. tHụhT qhesuHfii sandakam parivareva nissaddäa 
nisidimMsu. 


Tại sao du sĩ Sandaka ấy hy vọng đi đến gần trưởng lão? Bởi mong muốn sự phát 
triền cho bản thân. Đươc biết rằng các du sĩ khi đức Phật hoặc các đệ tử của đức Phật 
đến trú xứ của mình mới đưa mình lên ở trong trú xứ của nhóm người phụng sự rằng - 
“hôm nay Sa-môn Gotama đến trú xứ của chúng ta, trưởng lão Sãriputta cũng đến, các 
ngài không đi kiếm bất cứ ai. Các ngài hãy biết răng: chúng ta cao cả thế nào?” mới đặt 
mình vào vị trí cao. Cố gắng nắm lấy người tùy tùng ngay cả của đức Thế Tôn. Được 
biết răng các du sĩ ấy nhìn thấy nhóm tùy tùng của đức Thế Tôn có lẽ nói như vây - 
“Ngay cả Ngài Gotama bậc Đạo Sư của các ngài, thậm chí đệ tử của ngài Gotama đi 
đến trú xứ của chúng ta, chúng ta hợp nhất lại với nhau. Còn các ngài không quan tâm 
chúng tôi, không thực hiện hành động thích hợp. Chúng tôi làm sai điều gì cùng các 
ngài chăng? Khi đó, một số người nghĩ rằng “thậm chí đức Phật đi đến chỗ ở các du sĩ 
này, (có ý nghĩa) gì với chúng ta” kế từ đó mọi người khi nhìn thấy các du sĩ ngoại đạo 
cũng không xem thường. tunhT ahesum (các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng): ngồi 
xung quanh du sĩ Sandaka. 


224. Svãgatanu bhofo ñnandassdfi suägamanam bhotfo anandassa. bhavanfe hỉ 
n6 agae dnando hoi, gai sokorl M3l5S  dipet. cirassam khoi 
pÙasamudacaravacanametamn theo pana kalena kalam paribbajakaramam 
carikatthaya gacchaHfi purimagamanam gahefva evamaha. evalca pand vafva na 
maãnatthaddho hufva misiải, aftano pana aãsana vuithaya tam aãsanan papphofefva 
theram aãsanena nimantento nisidatu bhavan anando, idamasanan paññnaHanti aha. 


224. Svägatam bhoto ãnandassa (hoang nghênh, Tôn giả Ananda!): tôn giả 
Änanda đã đến chân chánh. Chỉ ra rằng bởi vì khi tôn giả Änanda đến tìm chúng tôi 
(chúng tôi hoan hỷ), khi ngài đi chúng tôi sầu muộn. cirassam kho (đã lâu lắm rồi): 
đây là lời nói thể hiện sự dễ thương. Còn trưởng lão cũng thỉnh thoảng đi đến khuôn 
viên của các du sĩ nhằm mục đích du hành, vì thế du sĩ Sandaka muốn đề cập đến việc 
đã từng xảy ra trước đó nên đã nói như vậy. Khi du sĩ đã nói như vậy cũng không phải 
là người ương ngạnh và ngã mạn, thế nên (vị ấy) đã đứng dậy từ chỗ ngồi của mình rồi 
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giũ sạch toạ cụ, thỉnh mời trưởng lão ngôi trên toạ cụ ây rôi nói rắng: Ngài Ananda hãy 
ngôi, chô ngôi đã được trải săn. 


Antarakathä P.3.226 vippakatäti nisinnanam vo ärambhato paf{thãya yäva 
mamãgamanam etasmim antare kã nama kathä vippakatä, mamägamanapaccayä 
katama kathã parIyantam na gatati pucchatI. 


Antarakathä vippakatä (câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn): ngài 
Änanda hỏi rằng câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn kể từ khi các ngài ngồi đàm 
luận cho đến khi tôi đến. Câu chuyện gì mà vẫn chưa kết thúc bởi vì tôi đến làm duyên. 


Atha paribbajako “niratthakakathava esã nissãra vaffasannissita, na tumhakam 
purato vaffabbatam arahati tỉ dipento tiffhatesd, bhotiadimaha. nesä bhofofti sace 
bhavam sotukamo bhavissafl, pacchapesa katha na dullabha bhavissaH, amhakam 
panimaya aítho naHhi. bhoto pana agamanam labhitva anñadeva sukaranam katham 
sotuhamamhati dipefi tatO dhammadesanam yacanto sadhu vata bhavanfam ye 
vãtiadimaha. tattha ãcariyaketi acariyasamaye. qnassdsikdrmiti assasavirahitani, 
sasakkanfi ckamsatthe nipato, viññH puriso ekamseneva V.3.]63 na vaseyyati attho. 
vasanto ca nãradheyydfi na sampadeyya, na paripureyyati vuftam hoii Hãyqd1 
dhamummama kusalanti karanabhutam anavaJjafthena kusalam dhamma1m. 


Kể từ đó du sĩ khi trình bày rằng: “Câu chuyện vô ích, không có cốt lỗi nương 
vào luân hồi không thích hợp để nói trước mặt ngài nên mới nói lời bắt đầu như sau: 
“Thưa ngài, câu chuyện đó xin được gác lại.” Nesã bhoto (chuyện đó thưa ngài): 
Du sĩ Sandaka nói rằng: nếu như ngài muốn lắng nghe thì thậm chí lần sau cũng sẽ được 
nghe (câu chuyện đó) không quá khó. Câu chuyện này không có lợi ích cho chúng tôi. 
Chúng tôi đã được ngài đến thăm, mong muốn được lắng nghe kệ ngôn có nhân quả 
khác tách biệt. Du sĩ Sandaka khi khẩn cầu thuyết giảng Giáo Pháp mới nói lời bắt đầu 
như sau: “Lành thay, nêu được Tôn giả Ananda thuyết cho pháp thoại”. Ở đó äcariyake 
là trong học thuyết của tôn sư. Anassäsikãni: Phạm hạnh mà loại bỏ sự hoan hỷ, tức là 
không có sự rõ ràng. Sasakkam: đây là phân từ được sử dụng với ý nghĩa “một phần", 
có nghĩa là bậc trí không thể sống thực hành (Phạm hạnh) một mình. ngài giải thích 
rằng người trí khi thực hành không thê hoan hỷ, không thể thành tựu, không thể thực 
hành viên mãn. ñãyam dhammam kusalam (thiện pháp đúng theo chánh đạo): gọi 
là Pháp thiện bởi ý nghĩa không có lỗi lầm làm nhân. 


225. Idhaãti imasmim loke. nafthi dinnantiadimi sãleyyakasufte (ma. nỉ. 1.440) 
vuttani. cñtumahäãbhitikoti catumahabhufamayo. pathavT pathavikayamfi ajjhaHika 
pathavidhatu bahirapathavidhatumn. qanwpeffiHƯẦRễ P.3227 qnuyaH. qnwpagacchaffii 
fasseva vevacandam, anugacchafipi aitho, ubhayenapi upeti upagacchafti dasseti. 
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gsandipafcamđfi nipDannamaficena pañcama, mañco ceva, caffaro mañcapade gahetva 
thiaã cattäro purisa cati aitho. yävä|ãhanãti yăva susang. padãnffi ayam evarmm silava 
ahosi, evan dussilotiadina nayena pavaftani M. 3. I59 gunapaddri. sarirameva va ettha 
padamiti adhippetam. kãpotftakqn1ti kapotakavatnani, paravatapakkhavannani attho. 


Idha trong đời này. natthi dinnam (bố thí không có kết quả): ngài đã nói trong 
bài Kinh Sãleyyaka (ma. ni. 1.440). Catumahäbhñtiko: thành tựu bởi bốn Sắc đại hiển. 
pathavI pathavrkãyam (Địa giới đi theo Địa giới): nội Địa giới đi theo ngoại ĐỊa giới. 
Anupeti: đi theo. Anupagacchati (đi theo): đay là từ đồng nghĩa của anupeti, cũng có 
nghĩa là anugacchati. Thậm chi cả 2 từ này ngài chỉ ra rằng anupeti upagacchati: đi 
vào. Ngay cả Thủy giới v.v, cũng có cách thức tương tự. Indriyäni: các quyền có ý 
quyên là thứ 6, (các quyền này) nhập vào hư không. Äsandipañcamäã (có chiếc giường 
là thứ 5): có chiếc giường năm là thứ năm, có nghĩa là giường và bốn người nắm lẫy 4 
chân giường. Vãväã]ãhanãä: chỉ là nghĩa địa. Padãni: thân thể. Các câu được diễn ra theo 
cách thức sau: người này có giới hạnh như vây, người có giới tồi như vầy, từ Padãni 
này ngài muốn đề cập đến thân thể. Kãpotakãni: có màu sắc tựa như chim bồ câu, tức 
là có màu tựa như đối cánh chim bồ câu. 


Bhassantaii bhasmarnia, qyameva vã — pđÏi. qhufyoH  yam 
pahenakasakkaradibhedam đinnadanam, sabbam tam charikãvasanameva hofi, na fa1o 
param phaladayakam hutvã gacchafi attho. daftupafifiattanti datthhi bãlamanussehi 
pañnattam. idam vuttam hotfi — balehi abuddhihi pañnatamidamn danam, na panditehi. 
bala denti, pangdita ganhanffi dasseti. qthikavaädanti atthi dinnam dinnaphalanH imam 
aithikavadamyeva vadanti ftesam tuccham vacanam tmusavilapo. bale P.3.228 ca 
pandite cãti bala ca pangitã ca. 


Bhassantä: có tro bụi là tận cùng, trong câu này Pä]ï chỉ vậy. Ahutiyo: đồ vật 
dâng cúng, có nghĩa là vật thí đã được bố thí thuộc loại lễ vật thờ cúng, v.v., được hiến 
tế. cuối cùng tất cả đều trở thành tro bụi, từ đó, không mang lại kết quả gì cả. 
Dattupaññattam (sự bố thí này mà người ngu sỉ thừa nhận): người ngu, người thiếu 
trí thừa nhận. Điều này được nói răng - “sự bồ thí này thì người ngu, người thiếu trí thừa 
nhận, không phải bậc trí thừa nhận, kẻ ngu bồ thí, bậc trí nhận lãnh.” atthikavadam 
(lời nói có kết quả): một số người nói lời nói có kết quả như sau: lợi ích của vật thí đã 
được bồ thí có tồn tại, lời nói của những người đó là trống rỗng, dối trá và vô ích. bãle 
ca pandite ca: người ngu và bậc trí. 


Akatena me cítha kafqnti mayham akateneva samanahammena ettha efassa 
samaye kammam katamn nãma hoti, avusiteneva brahmacariyena vusitam nama hoi. 
cfthữti etasmim samanadhamme. samdsamHfi afiviyq sama, samena vã gunena sama. 
sãmañiam patfäti samanabhaävam patf1a. 
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Akatena me ettha katam (nghiệp trong học thuyết này mà ta đã không làm 
đã được làm): Nghiệp của Sa-môn mà ta chưa từng làm được xem là nghiệp đã được 
làm trong học thuyết này, Phạm hạnh mà ta chưa từng sống được xem là Phạm hạnh đã 
sống. Etthã (trong học thuyết này): Trong Giáo Pháp của Sa-môn này. Samasamäã 
(đồng đẳng): rất nhiều sự tương đồng, tương đồng về đức hạnh. sãmaññam pattä: đã 
đạt đến trạng thái tương đồng. 


226. Karatotiadini apannakasuite vuHãni. tatha nafthỉ hetfHtiadIni. 


226. Karato v.v, (tụ mình thực hành): đã được nói trong bài Kinh Apannaka. 
Ở đó, không có nhân v.v, cũng thế (bài Kinh Apannaka). 


22S. Catutthabrahmacariyavase V3l64 akafdli akata qkafavidhaii 
akatavidhana, evan karolhti kenaci karaäpitã na honfi attho. anùnmitãti iddhiyapi na 
nimmitl4. qHinHHatãfÍễ aqnimmapitla. keci qHữnmiftabbati padam vaddrmii, tam neva 
pahyam, na dithakathayam sandissati. vaRjhqfi vañnjhapasuvafjhataladayo viya 
aphala, kassaciL qjanakati aitho. cetena pathavikavadimam rupadijanakabhavam 
paRlkkhipati. pabbatakuta viya thitaHi kHịa{tha. 1sikaffhayHfhitfãfli muñje 1sika viya thia. 
tatrayamadhipnpayo — yamidam jãyafI vuccqHi, tan muñjato 1sika viya vj]amanameva 
nikkhamafI. “esikaffhaylthia "tipi P.3.229 patho, sunikhato esikaHthambho niccalo 
tHthaH, evam thial altho. ubhayenapi tesam vinasabhavam dipeti. na tjanHf1i 
esikatthambho viya thitatA na calamii. Ha VviDariniamenfii pakatin na jahanH. na 
añnamannam byabadhenfti añnñamañnam na upahananti. nalanfi na samatHtha. 


228. Nên biết lý giải trong đời sống Phạm hạnh thứ tư như sau, akatã đồng nghĩa 
với akatä (không ai làm): bởi không có ai làm. Akafavidhä (không làm theo khuôn 
mẫu): không có khuôn mẫu đề làm, tức là không có bắt cứ ai ra lệnh đề làm rằng: “ông 
hãy làm như vậy”. Animmitä (không có ai tạo ra): không có ai hóa hiện bằng thần 
thông. Animmätä (không ai cho tạo ra): Không có ai cho tạo ra. Một số vị thầy nói 
rằng animmitabbä (không nên có ai hóa hiện cho). Câu đó không xuất hiện trong 
Pã|ï, mà cũng không xuất hiện trong Chú giải. Vañjhã (không sản sanh): vật nuôi 
không sanh sản, không cho sanh với bất cứ ai tựa như cây thốt nốt v.v, không có trái. 
Với câu này bác bỏ trạng thái Địa giới v.v, cho sanh khởi thành Sắc v.v. gọi là do thiết 
lập vững chắc tựa như đỉnh núi. Isikatthãyitthitä*"° (đặt vững chắc như cột trụ): được 
đặt kiên cố tựa như cột trụ trong đám sậy. Trong câu đó có lời giải thích rằng - vật nào 
mà ngài đã nói được sanh khởi, vật đó có tồn tại, tựa như cột trụ dời ra khỏi đám sậy. 
PA|T “esikatthayitthitãˆ cũng có. Có nghĩa là cột trụ được chôn kỹ lưỡng không lay động 
được đặt kiến cô. Bảy nhóm Pháp thực tính được đặt kiên cô như thế. Thậm chí cả 2 
câu nảy ngài trình bảy đến sự hoại diệt của của bảy nhóm Pháp thực tính ấy. Na iñjanti 


350 esikatthãyitthitã 
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(không lay động): Không rung động bởi được đặt kiên cố tựa như cột trụ ẫy. na 
viparinämenti (không chuyển biến): không rời khỏi (trạng thái) bình thường. 
Näbham: không thẻ. 


Pathavikayotadisu M.3.l60 pathavyeva pathavihayo, pathavisamuho vã. 
tatthãti tesu j1vasafamesu kãyesu. ngfthi hanfã vãti hantun và ghatfetn vã sofMm vã 
Savetun\ va janiftMm vã jãnapetumn va samattho nama nafthiti dipeti. saffqnHdinfveva 
kayänaHi yatha mugoarasiadlsd pahalamn safttham muggarasiadinam qntarena 
pavisafi, evam satftannan kayanam antarena chiddena vivarena satthamm pavisati. tattha 
“aham mam jvHA voropemi ti Kkevalan sannamaHameva homñlH dassel. 
yonipamukhasatasahassarniri pamukhayoninam P.3.230 uffqmayoninamn 
cuddasasafasahassãmi aññami ca saffhisatãmi aññãni ca chasafaãni. pafíca ca kqimwuno 
safämTfi pañca kammasatani ca, kevalamn takkamatftakena niratthakam dilthimn dipeli. 


Nên biết ý nghĩa trong câu được bắt đầu “địa thân (một khối đất)°, khói đất hay 
một nhóm đất đó chính là đất (địa giới). Tatthã: trong “khối” có mạng quyên là thứ bảy. 
natthi hantã vã (người tự mình giết...không có): ngài trình bày rằng không có người 
có thể tự mình giết, hoặc để bảo giết, hoặc để cho khó chịu, hoặc xung đột, hoặc để tự 
buồn rầu, hoặc để người khác buồn rầu, để tự mình nghe, hoặc để tự mình hiểu. 
sattannamtveva kãyãnam: của bảy nhóm thực tính. Ngài trình bày rằng giống vũ khí 
sắc bén phá hủy một đồng đậu xanh v.v, vào giữa đống đậu xanh như thế nào, vũ khí 
sắc bén đi qua khoảng trống ở giữa bảy nhóm thực tính cũng như thế đó, vũ khí sắc bén 
chỉ là sự tưởng tượng rằng: “Ta sẽ tước đoạt mạng sống người nảy.” 
yonipamukhasatasahassäni (Có một triệu bốn trăm ngàn lẻ sáu nghìn-sáu trăm 
chúng loại thác sanh): chủng loại dẫn dầu và chủng loại cao cả là một triệu bốn trăm 
nghìn lẻ sáu ngản và sáu trăm loại nghiệp. pañca ca kammuno satäni: Có năm trăm 
loại nghiệp, ngài trình bày quan niệm vô ích bởi chỉ cách phỏng đoán số lượng. 


Pañca ca kammäini fTni ca kammänT(iädTsupi eseva nayo. kecI panahu pañca 
kammänfii pañcindriyavasena bhanati tim kayakammadivasenat. kamme ca 
addhakamme cãti cttha panassa kayakammañca vacIikammañca kammanti laddhi, 
manokammam upaddhakammanti dvaffhipafipadäti dvaäsaftthi patipadätL vadati. 
dvatthantarakappätIi ekasmim kappe catusatthi antarakappä nãma hontI, ayam pana aññe 
dve aJananto evamaha. cha|abh1Jatiyo apaqnakasutte vitthãr1t. 


Ngày cả câu bắt đầu pañca ca kammãni tini ca kammaäini: năm loại nghiệp, ba 
loại nghiệp cũng có cách thức này tương tự. Nhưng một số vị thầy nói răng năm loại 
nghiệp (pañca kammãni) do tác động của năm quyền. fini (ba loại nghiệp): do tác 
động của thân nghiệp v.v. kamme ca addhakamme ca (toàn nghiệp và bán nghiệp): 
giáo lý của nghiệp ấy là thân nghiệp và khâu nghiệp, ý nghiệp là bán nghiệp. 
Dvatthipatipadä (sáu mươi hai đạo lộ): ngài nói đến đạo lộ trong sáu mươi hai loại tà 
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kiến. Trưởng lão Änanda không biết được 2 kiếp khác mới nói như vậy. Sáu thắng trí 
được nói chỉ tiết trong bài Kinh Apannaka. 


Affha purisabhuHmiyot mandabhumi khiqddabhumi  vimamsakabhumi 
ujugatabhumi sekkhabhumi samanabhumi V.3. I65 jinabhùimi pannabhiHmifi ima altha 
purisabhumiyofi vadati. tattha jatadivasato pafthaya saffAadivase sambadhafthanato 
nikkhantatãä sat manda hon momuủha. ayam mandabhHmHi vadadl. ye pana 
dugseatito aãgatä homHi, te qbhinham rodanti ceva viravanti P.3. 23] ca. sugafito agafa 
tam anussarifva anussarifva hasanti. ayam khiddabhHmi nama. matäpittnamn hattham 
vĩ padam va mañcam và pham và gahewa bhumiyamn padanikkhipanam 
vữnaiusakabhHml nama. padasava gantum samatthakalo ujugaftabhumi nãma. 
sippanamn sikkhanakalo sekkhabhumi nama. ghara nìkkhamma pabbajanahalo 
samanabhHmi nãma. acariyam seviva Jjananakalo jinabhữ mH năma. bhikkhu ca 
pannako j¡ino na kiñci ahati evamma alabhim samanan pannabhim1fi vadaH. 


Attha purisabhũmiyo (tám nhân địa): § nhân địa này là ngu độn địa (thời non 
nớt), hi tiếu địa (thời vui chơi), khám phá và kiểm tra địa (thời tập đi), trực hành địa 
(thời đứng thắng), học địa (thời học tập), Sa-môn địa (thời Sa-môn), thắng tiễn địa (thời 
chinh phục), chứng đắc địa. Ở đó, ngài nói rằng tất cả chúng sanh vần là đần độn, u tối, 
kế từ ngày sanh ra từ chỗ chật chội trong 7 ngày này gọi là ngu độn địa. Hơn nữa, 
chúng sanh nào đến từ khổ cảnh, những chúng sanh đó thường khóc lóc và gào thét. 
Chúng sanh đến từ lạc cảnh, nghĩ đến lạc cảnh đó rồi cười đây gọi là hi tiếu địa. Việc 
năm tay và nắm lấy bàn chân của mẹ và cha, hoặc chân ghế rồi giẫm chân đặt trên mặt 
đất gọi là khám phá và kiểm tra địa. Trong lúc có thê đi được bằng chân gọi là trực 
hành địa. Khi học tập các môn học gọi là học địa. Khi rời khỏi gia đình để xuất gia gọi 
là Sa-môn địa. Khi gặp được tôn sư rồi biết được gọi là thắng tiến địa. Hơn nữa, vị Tỳ 
khưu biết được rồi chứng đắc không còn học tập gì nữa, bởi thế Sa-môn không cần học 
tập như vậy gọi là chứng đắc địa. 


EkunapaHHsa M.3l6óI ajwasafefi ckunapanñasa  đjIVaVUHiHSdIAH-I. 
paribbqjakasateti paribbajakapabbajjasatani nữgãvãsasafefi nagamandadlasaiani. 
vise Indriyasdfefi visa indriyasalanl. tiụse PH"irdqydasaf6fL tụsa niraydasafiHml., 
rajodhafuyoti rajaokiranalthandni. haHthapi†thipadapitthadimi sandhaya vadati. satfa 
sañiTgabbhdaii o{thagonagadrabhaJapasumigamahiinse sandhaya vadati. 
gsauifmmegabbhatl saliyavagodhumamugeakanguvarakakudruisake sandhaya vadali. 
nieanfthigabbhdti nieanthimhi jatagabbha, ucchuvelunaladayo sandhaãya vadafi. saffa 
devati bahii deva, so pana saftati vadati. manusapi P.3.232 ananfa, so saffafi vadaH. 
saffa pisäcãtfi pisacã maharn1a, saffati vadaH. 


Ekũnapaññãsa ãjTvasate: sự diễn tiễn của bốn nghìn chín trăm loại sanh nghiệp. 
Paribbãjakasate: trong việc xuât gia của bôn nghìn chín trăm du sĩ. Nãgãväãsasate: 
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bốn nghìn chín trăm (chỗ ở của) loài rồng nãga-mandala. Vĩse indriyasate: hai nghìn 
căn quyền. tỉmse nirayasate: ba nghìn địa ngục. Rajodhãtuyo (các trần giới): nơi 
phân tán bụi bẩn. Ngài nói liên hệ đến lòng bàn tay và mu bàn chân v.v. Satta 
saññTigabbha (bảy tưởng thai): ngài nói liên hệ đến lạc đà, bò, lừa, đê, vật nuôi, hươu 
và trâu. AsaññTgabbhã (bảy vô tưởng thai): ngài nói liên hệ đến gạo thơm, gạo nếp, 
lúa mì, đậu xanh, hạt kê, hạt varaka và hạt kudrisaka. Niganthigabbhäã: bảy tiết thai 
(sanh từ đốt) là bào thai sanh từ Nigantha, ngài nói đề cập đến cây mía, cây tre, và cây 
sậy. Satta devä (bảy loài Thiên): nhiều chư Thiên, nhưng ngài nói là bảy. Ngay cả loài 
người cũng có ít, ngài cũng nói là bảy. Satta pisãcä (bảy loài quỷ): nhiều loài quỷ, ngài 
cũng nói là bảy. 


Saräti mahasara. Kannamunda rathakara anotatfIa sihapapatakulira mucalinda 
kunaladahe gahetva vadati. pavufäti ganthiha. papafđfi mahapapd1a. papñfasafHHTiI 
khuddakapapatasatani. supinati mahaäsupinad. supinasafHHifi khuddakasupinasataHl. 
mahakappimoti mahakappanam. eltha ekamha sarã vassasafe vassasate Kusaggena 
ekam udakabindumn nĩharifva nihariftva satakkhattum tamhi sare nirudake kate eko 
mahakqappotfi vadati. evaripanan mahaãkappanan caturasitisatasahassani khepefva 
bala ca pangditã ca dukkhassantam karonfiiẲ qyamassa laddhi. pangitopi kira antara 
suJ}hitu~_uu na sakkoti, balopi tato uddham na gacchaH. 


Sarä: hồ nước lớn, ngài nói đề cập đến hồ nước tên là Kannamunda Rathakãra 
Anotatta Sĩhapapätakulira Mucalinda Kunäladahe. Pavufä (mục cây): mắc, đốt cây. 
Papätä: bảy hang núi lớn. Papätasatäni: bảy trăm hang núi nhỏ. Supina: bảy giấc 
mộng lớn. Supinasatäni: bảy trăm giấc mộng nhỏ. Mahãkappino: Đại kiếp. Trong câu 
nảy ngài nói rằng mỗi mỗi một trăm năm lấy đầu ngọn cỏ tranh, nhúng vào nước, lấy ra 
mỗi lần bảy giọt, làm cho đến khi hết nước trong hồ đó mới gọi là một Đại kiếp. Kẻ 
ngu và bậc trí đã trải qua khoảng thời gian 8,400,000 của Đại kiếp băng hình thức như 
vậy, khi thực hiện mới trừ tận khổ đau, đây là Giáo Lý của ta. Được biết răng ngay cả 
bậc trí cũng không thê thực hành đưa đến thanh tịnh trong thời gian ấy. Kê cả người 
ngu cũng không thể đi đến cao hơn. 


Sienafi V.3.l66 acelakasilena và aññena va yena kenaci. vafendfi tadisena 
vafena. fqpDeHđfi tapokammena. aparipakkdm paripacefi nãma yo “aham pandito 1í 
qmtara visujjhati. paripakkam P.3.233 phussa phussa byantin karofi nãma yo “ahamm 
balo ”tÌ vuftaparinanam kalam atlkkamitva yatiL hevan naftfi evam naHthi tanhi 
ubhayampi na sakkãä katumti dipeli. donandftefii donena mitam viya. sukhadukkheti 
sukhadukkham. pariyantfakafeti vuitaqparimanena kalena kaflaparÙanto nafthi 
hãyanavaddhaneti natthi haãyanavaddhanani na samsaro pandgiftassa hãyaH, na 
bãÏÌassa vaddhafiri attho. HkkqIIsavakdinseti ukkqmsavaRamsa, 
hapanavaddhanananevetam vevacandam. idani tamaftham upamaya sadhento M. 3. I62 
Seyyathapk namdlAdimaha taHha suftaguleld velhewva kalasutlaguHjlqm. 
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nibbethiyamanameva palefifiI pabbate va rukkhagse và thatva khilfam suttapamanena 
nibbethiyamanam gacchaHl, sullte khime tattha tihafli na gacchaH. evamevdarm 
vuttakalato uddham na gacchaffi dassefi. idani tamattham upamaya sadhemto M. 3. 62 
seyyathapé mamaladimaha tadha suttagulei vetheva katasufftagujam. 
nibbcfhiyamanarmeva palefi pabbafte va rukkhagse va thatva khiftatn sulfapamanena 
nibbethiyamanam gacchal, sulte khe tattha tihal na gacchal. evamevdarm 
vuttakalato uddhamụ na gacchaffi dasseti. 


Silenä (với giới): Là giới của tu sĩ lõa thể, hoặc bất cứ một điều giới nào khác. 
Vatenä: với giới cấm như vậy. Tapenä (với khổ hạnh này): với việc thực hành sự tinh 
tấn thiêu đót tội lỗi, tức là người nào nghĩ rằng: “4a là bậc trí” được trở nên thanh tịnh 
trước thời gian ấy, người ấy gọi là đã làm chín muỗi nghiệp vẫn chưa đủ điều kiện trổ 
quả để cho đủ điều kiện trô quả. Ngươi nào nghĩ rằng “tôi là kẻ ngu” rồi buông bỏ thì 
giờ trôi qua theo thời gian như đã nói, người ấy gọi là xúc chạm đúng nghiệp đã đủ điều 
kiện trổ quả, đã làm chấm dứt. Hevam natthi (không có...với biểu hiện như vậy): 
Không có với biểu hiện như vậy, ngài chỉ ra rằng: thậm chí cả 2 trường hợp đó không 
thể nào thực hiện được. Donamite (giống như đo lường mọi vật bằng vật dụng do 
lường): giống như đo lường mọi vật bằng những vật đo lường. Sukhadukkhe: an lạc 
và khô đau. Pariyantakate (trong hạn định): làm cho đến cùng tận theo đúng thời gian 
được xác định như đã nói. Natthi hãyanavaddhane: Không có sự hoại diệt và sự tăng 
trưởng. Có nghĩa là luân hồi của bậc trí không giảm, và của kẻ ngu cũng không tăng. 
Ukkamsävakamse: Không ca hơn và cũng không thấp hơn. Từ đó là từ đồng nghĩa của 
sự hoại diệt và sự tăng trưởng. Bây giờ để hoàn tất ý nghĩa đó bằng ví dụ so sánh bậc 
Đạo Sư (chủ học thuyết) đã nói rằng: “Ví như cuộn chỉ được tung ra sẽ được tung ra 
v.v,” Ở đó, suttagule (cuộn chỉ): cuộn chỉ được cuộn lại. nibbethiyamänameva paleti 
(tự gỡ tung ra hết): cuộn chỉ mà vị ấy đứng trên núi hoặc trên ngọn cây rồi ném ra thì 
(cuộn chỉ ấy) tự gỡ tung ra cho đến điểm cuối cùng, khi hết chỉ sẽ đừng lại ngay tại chô 
đó sẽ không trôi đi. Ngài chỉ ra rằng bậc trí và kẻ ngu ấy (sẽ thanh tịnh) không thê đi xa 
hơn thời gian đã được nói tương tự y như vậy. 


229. Kihmidanti kimidam tava aññanam, kùn sabbafñu nãma tvanfi evam puftho 
Samano niyatfivade pakkhipanto suñfñan me agarantiadimaha. 

Kimidam (đây là gì): một số Đạo Sư ở trên đời này khi bị hỏi như vây: “câu này 
ông không biết hay sao? ông là bậc Toàn giác chăng? Cũng thường hay thoái thác trong 


thuyết định mệnh (niyativãda) mà nói rằng: “Tôi đã đi vào ngôi nhà trống không v.v.” 


230. Anussaviko hofffi anussavanissito hofi. d1SSaVdSdCC0fi SaVanđ saccafo 
gahetva thito. pifakasampadayđfi vagøapan—tnasakaya pifakaganthasampdatHiyä. 
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230. Anussaviko hoti (người tin tưởng nghe theo truyền thống): là những 
người y cứ nghe theo truyền thống. Anussavasacco (người tin tưởng là thật do nghe 
theo truyền thống): đã chấp chặt, đã nắm lấy theo điều đã được nghe là sự thật. 
Pitakasampadäyä (với dẫn chứng từ sách vở): bằng sự hội đủ bởi các kệ ngôn là Tam 
Tạng được sắp xếp thành vagga (cho Kinh Trường Bộ), pannäsaka (cho Kinh Trung 
Bộ). 


232. Mandoti mandapañño. momuHhoti aiimulho. vãcãvikkhepd' đpdJjdfi 
vacaya vikkhepamn apajjati. Ridisama? amaravikkhepam, apariyantavikkhepamti aqHho. 
atha P.3.234 và amara naãma macchajati. sĩ tưumujjananimmujjanadivasena udake 
sandhaãvamana gahetutn na sakkqti evameva ayampi vaado ï1o cito ca sandhaãvdHi, gahamụ 
na upagacchafIi amnaravikkhepofi vuccatfi. tam amaravikkhepam. 


232. Mando (người đần độn): có trí tuệ kém cỏi. Momho (người ngu sỉ): quá 
u mê. vãcãvikkhepam äñpajjati (mắc phải vấn đề thì biên luận quanh co): khi mắc 
phải vẫn đề thì tán loạn với lời nói. (điều đó) trông như thế nào? có nghĩa là lời nói ấy 
vòng vo giống như con lươn, quanh đi quân lại không có kết thúc. Và hơn nữa 
maccha7/afi được gọi là con lươn, (bởi vì) khi bơi lội trong nước với khả năng bơi lên 
và lặng xuống mà bất cứ ai cũng không thể bắt được như thế nào, thì ngay cả lời nói 
nảy cũng tương tự y như vậy, vòng vo chỗ này chỗ nọ, (không thể) ra khỏi nút thắt ấy 
để kết thúc (trọng tâm). Vì thê lới nói đó ngài gọi là ngụy biện quanh co giống như con 
lươn, lời nói đó mới gọi là amarävikkhepa (lời ngụy biện trườn uốn như con lươn). 


Eyanfipt me noftadisu idam kusalanti puftho “evantipi me no tỉ vadati, tato kùm 
qkusalanti vutte “tathatipi me no tỉ vadati, km ubhayato añnathati vutIle “anññathatipi 
me no tỉ vadati, tato tividhenapi na hoffi te laddhifi vude “notipi me V.3.l67 no tỉ 
vadafi, tatO km no noti te laddhii vuHe “no notipi me no "tỉ vikkhepamapdJjdti, 
ekasmimpi pakkhe na tHỊhal. HiPbÙja pakkqmdfffHiHẦBditanopi esa saftthä avassayo 
bhavitum na sakkoH, mayham kim sakkhissaflỦẦ nibbindiva pakkamdfi. purÙmesupi 
anassãsikeSu eSeVa nay0. 


Evantipi me noti (quan điểm của tôi rằng như vậy cũng không phải): có cách 
thức như sau: Đạo Sư ấy khi bị hỏi rằng: “điều này là thiện phải chăng?? vị ấy nói rằng: 
“quan điểm của tôi ngay cả như vậy cũng không phải”, từ đó khi được rằng: “điều gì là 
bất thiện?” vị ấy cũng nói rằng: “quan điểm của tôi ngay cả như thế cũng không phải”, 
khi được hỏi rằng có gì khác ngoài cả hai thiện và bất thiện chăng? (vị ấy) cũng nói 
rằng: “quan điểm của tôi, ngay cả cái khác cũng không phải”, từ đó khi bị hỏi rằng: 
“quan điểm của ông, cả 3 phần cũng không phải sao?° (vị ấy) cũng nói rằng: “quan điểm 
của tôi không nói là không phải như thế”, từ đó khi bị hỏi rằng: “quan điểm của ông 
không nói là không phải như thế phải chăng? (vị ấy) khởi lên sự tán loạn rằng: “quan 
điểm của tôi không nói là không không phải như thế” không được đặt ở trong bất kỳ 
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phần nào cả. nibbijja pakkamafi (bị làm ngã lòng rồi bỏ đi): Khởi lên sự nhàm chán 
rằng: bậc Đạo Sư không thể làm chỗ nương tựa ngay cả cho chính bản thân, sẽ có thể 
làm chỗ nương nhờ cho ta như thế nảo, bởi thế đã buồn chán rồi bỏ đi. Trong Phạm 
hạnh không đáng hài lòng trong câu kế tiếp cũng có cách thức tương tự. 


234. Sannidhikarakamm kãme paribhufljitunti yatha pubbe gihibhuto sannidhim 
katva vatthukame paribhufjaH, evam tilatandulasappinavanitadmmi sannidhim katva 
Idani paribhunjitun abhabbotli aitho. nan ca khinasavassa vasanafthane M3. l63 
tilatanduladayo paññayqnfi. no na pañfñayanti, na panesa te attano atthaya thapeti, 
aphãsukapabbdjitadinam atthaya thapeti. anagamissa P.3.235 kathamtii. tassapi pañca 
kamaguna sabbasova pahna, dhammena pana laddham vicaretva paribhunjaH. 


234. Sannidhikaärakam kãme paribhuñjitum (không nên tàng trữ thọ dụng 
các dục): trước kia khi còn là người tại gia đã thực hiện tàng trữ thọ dụng các vật dục, 
bây giờ, không nên thực hiện tàng trữ dầu mè, gạo, bơ lỏng và bơ đặc v.v, như vậy rồi 
thọ dụng. Phải chăng dầu mè và gạo v.v, xuất hiện trong vị trí của bậc đã cạn kiệt các 
lậu? bởi thế mới không xuất hiện cùng chúng tôi. Từ đó mới không được đặt đề vì lợi 
ích cho bản thân của ông, đặt để vì lợi ích cho người xuất gia không khỏe v.v. Đối với 
bậc Thánh A-na-hàm như thế nào? Bậc Thánh A-na-hàm đã dứt trử tất cả sư trói buộc 
năm dục, nhưng vị ấy thường suy xét lại (những Pháp) mà ngài đã chứng đắc theo Pháp 
rồi mới thọ dụng. 


236. Puffamatãäya puffãfi so kira Imam dhamma1mð suiva aj1vakaã mafã nãmafi 
safñT huiva evamaha. ayanhettha attho — đjIvakq mafã nãmd, tesan mãtã puftamafta 
hofi, I1 ãjIvaka pullqmalaya puftä naãma honfi. SdHdHe gofqmefi samaie gofame 
brahmacariyavaso aHthi, añnattha natth1ti dipeti. sesam sabbattha uHfãnamevadti. 


Puttamatãya puttä (những đứa con của người mẹ không con): Được biết rằng 
du sĩ Sandaka sau khi nghe thuyết Pháp nghĩ rằng tà mạn ngoại đạo đã chết mới nói như 
vậy. Ở đây điều này có ý nghĩa như sau - “các tà mạn ngoại đạo gọi là đã chết, mẹ của 
các tả mạn ngoại đạo ây được gọi là người mẹ có con đã chết, là như thể, các tà mạn 
ngoại đạo mới trở thành người được gọi là những đứa con của người mẹ không con 
(người có con đã chết). Samane øotame (trong Sa-môn Gotama): tà mạn ngoại đạo 
chỉ ra rằng việc sống thực hành Phạm hành có trong Sa-môn Gotama, ở chỗ khác không 
có. Các từ còn lại trong tất cả các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Sandaka Kết Thúc 
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77. Giải Thích Đại Kinh Sakuludäyi - Mahãsakuludäyisuttavannanä 


237. Evam V.3.l168 me sufanfi mahasakuludayisulfam. tattha moranivapefi 
tasmim thane moranam abhaydmợ ghoselva bhojanamợ adarmnsu. tasma tam thana1m 
moranivapoti sankham gatam. qnnabhqñrofil ekassa paribbajakassa nãmam. tatha 
appasaddassa vanpavadifI tdha aqppasaddavinfoti avatfvava idam vuttam. kasma? na 
hi bhagava aññena vinitoti. 


227. Đại Kinh Sakuludäyi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, Moraniväpe (nơi nuôi dưỡng Không tước): Ở nơi đó mọi người đã thông báo 
sự an toàn đến loài Khổng tước rồi cho thức ăn đến chúng. Vì thế, nơi đó gọi là 
Moranivãpa nơi cho thức ăn đến loài Không tước. Annabhãro: tên của một du sĩ ngoại 
đạo. Varadharo cũng là tên của du sĩ ngoại đạo. Aññe ca (và nhóm khác nữa): Không 
những chỉ có 3 du sĩ ngoại đạo này, mà còn nhiều những du sĩ khác cũng có danh tiếng. 
Appasaddassa vannavädl (tán thán sự trầm lặng): Sa-môn Gotama tán thán sự trầm 
lặng, ngài không nói rằng đã được dạy bảo nói nhỏ (appasaddavinrto), đã nói lời này. 
Tại sao? Bởi vì đức Thế Tôn không cần người khác phải hướng dẫn. 


236. Purunanii hiyyodivasam upadaäaya purimani nama honH, tfaftO param 
purimatarani. kutthalasalãyanti kuthhalasala nãma paccekasala naHhi, yattha pana 
nanaHtthiya samanabrahmana naãnavidham katham pavattenH, sa bahunamn — “ayadn 
kủn vadati P.3.236, ayamn kim vadaH 1Ì kuthhaluppatHilhanato  “kutnhalasala "ti 
vuccdti. “kotuhalasala Ttipi pa{ho. lãbhaãti ye evaripe samanabrahmane dalthum 
panham pucchium M3164 dhammakatham va nesam sottun labhanii tesam 
angamagadhanam ime lãbhaãH attho. 


23§. Purimãni (ngày trước): ngày trước đó, muốn nói đến ngày hôm qua. Từ 
đó, ngày hôm sau kể từ hôm nay. Kutũhalasäläyam (trong giảng đường truyền tin) 
nên biết như vậy tên cự thê giảng đường truyền tin, hơn nữa giảng đường nơi nhiều Sa- 
môn, Bà-la-môn, và du sĩ thuộc các giáo phái khác nhau hội họp đề đàm luận nhiều vấn 
đề, ngài gọi là Kutũhalasãlã bởi là nơi truyền tin của nhiều người “người này nói gì, 
người người nói gì”, Pã]ï như vầy “Kutũhalasãlã' cũng có. Lãbhã (lợi đắc): có nghĩa là 
lợi đắc của người dân xứ Anga và Magadha được nhìn thấy Sa-môn, Bà-la-môn, hỏi 
vẫn đề hoặc nghe Pháp thoại của những Sa-môn, Bà-la-môn. 


Sanghinotiadisu pabbajitasamuhasankhato sangho etesam qtth1i sanghino. 
Sveva gano elesam díthfi gatino. acarasikkhapanavasena fassa ganassa ãcariyati 
gaIäcariyä. ñãtãti panñata paka{fa. yathabhuccagunehi ceva ayathabhifagunehi ca 
$4mugoafO yaso efesam dqdh1ri ydsassino. puranadmanhi “appiccho samtuffho, 
appicchaftaya vafhampi na nivasef”tiãdinã nayena yaso samugsafo, tathagafassa 


_99 


“tripi so bhagavã "tiadihi yathabhutagunehi. tithakardfi laddhikara. sadhusammafa1i 
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Ime sadhH sundarä sappurisati evam sammafa. bqahuHjanassdfi assuflavafo0 ceva 
andhabalaputhujanassa vibhavino ca pangitajanassa. tatha titthiya baÌlajanassa evam 
Samma1a, tathägato pandifqjanassa. imina nayena piratto kassapo sangh1iadisu attho 
vedifabbo. bhagavã pana yasma d{that1msa arammanani vibhhajanto  bahuni 
nibbãnaofaranatithanl akãsi, tasmã “tithakaro tỉ vattut vaffaqH. 


Nên biết ý nghĩa trong câu được bắt đầu như sau saủghino (có hội chúng), gọi 
là có hội chúng bởi có chúng là hội chúng xuất gia. Gọi là øanino (có đồ chúng): do 
có đồ chúng đó đó. Gọi là ganäcariyä (giáo thọ sư của tập thể): do là giáo thọ của đồ 
chúng ấy, với truyền dạy kiến thức đến các thầy. Ñãtã (được biết tiếng): có tên tuôi 
xuất hiện. Yasassino (có danh vọng): bởi có danh vọng cao với đức hạnh không đúng 
theo bản thê và với đức hạnh đúng theo bản thể. Purana Kassapa v.v, có danh vọng cao 
theo cách thức bắt đầu như sau: là người có ít ham muốn, tri túc, thậm chí y phục cũng 
không mặc bởi vì là người có sự ít ham muốn. Danh vọng của Như Lai cao thượng bởi 
đức hạnh đúng theo bản thê bắt đầu như sau: “itipi so bhagavä (thật vậy đức Thế Tôn 
ấy...)” Titthakarä đồng nghĩa với /zđdhikarã (là các giáo chủ). Sađhusammatä (được 
đánh giá cao): được nhiều người đánh giá cao như vây, tốt lành, tốt đẹp là bậc Thiện 
nhân. Bahujanassä (nhiều người): kẻ mù quáng và kẻ phàm nhân ngu ngốc thất học 
và bậc trí vị có trí tuệ. Ở đó, nhóm ngoại đạo sư được đánh giá như vậy là kẻ ngu, đẳng 
Như Lai được đánh giá là người trí. Bằng phương thức này nên biết ý nghĩa trong câu 
được bắt đầu rằng “Pũrana Kassapa là vị lãnh đạo hội chúng”. Hơn nữa đức Thế Tôn 
phân tích 38 đối tượng đã thực hiện nhiều làm chỗ đứng để chìm vào Nibbana, do đó 
nên được xem là “vị giáo chủ'. 


Kasma V.3.169 panete sabbepi tattha osafali? upalthakarakkhanatthanceva 
labhasakkaratthanca. tesafhi evam hoti — “amhakam upalthakaä samana1n gotamam 
Saranam gaccheyyum, te ca rakkhissama. samanassa ca gofamassa upaffhake 
sakkaraln Kkaronte disva amhakampi upalhaka amhakam P.3237 sakkaram 


_% 


karissamfi ti. tasma yattha yattha bhagava osardti, tattha taitha sabbe osardnii. 


Tại sao tất cả những vị giáo chủ ấy lại đến hội hợp ở nơi đó? Đề bảo vệ người 
tùy tùng và vì lợi đắc và sự cung kính. Được biết rằng những vị giáo chủ đó suy tư như 
vầy: “Người tùy tùng của chúng tôi có thể đưa nhau đến Sa-môn Gotama để nương nhờ, 
và chúng tôi sẽ bảo vệ họ. Ngay trong khi những người tùy tùng của chúng tôi nhìn thấy 
những người tùy tùng của Sa-môn GŒotama thực hành sự cung kính, cũng sẽ thực hành 
sự cung kính đối với chúng tôi.” Do đó tất cả những vị giáo chủ đó mới cùng nhau đi tụ 
hội ở nơi đức Thế Tôn hội hợp. 

239. Vadam aropetvati vade dosam aropetva. qpakkqrntäfi, apagalta, keci đisa1m 
pakkamta, keci gihibhavam pat1ta, keci imam sasanam aga1a. sahifattul mefi mayhatmm 
vacanam sahitam siHftham, atthayuttam karanayutanti attho. asahifan teti tuyham 
vacanam asahitam. qdhicintdt  fe viparävaffanti yam tuyham đdìgharafãcinaavasena 
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SHuDDagunan, tam mayhamnụ ekavacaneneva viDparaävafiam viparivatiitva thitam, na kiñci 
jatami qltho. đropio te vadol mayã tftava vade doso M.3.]l65 aropito. cara 
vãdapparmokkhayati dosamocanattham cara vicara, tattha tattha gantva sikkhäH attho. 
nibbcfhehi vã sace pahostti atha sayam pahosi, idaneva nibbe{fhehi. dhammakkosendti 
sabhavakkosena. 


239. Vãdam ãropetvã (đã bắt bẻ lời dạy): đã bắt bẻ lỗi lầm trong lời nói. 
Apakkanfä (bỏ đi): một sỐ người bỏ đi về hướng này, một số trở lại bản thể cư sĩ, một 
số đã đến Tôn giáo này. sahitam me (có lợi cho ta): lời nói của ta hữu ích, đẹp ý tương 
ưng với ý nghĩa, tương ưng với nhân. Asahitam (không có lợi ích cho ông): Lời nói 
của ông không phối hợp với lợi ích. Adhieinnam te viparävattam (Lễ thói mà ông 
đã từng thực hành đã bị đảo lộn): Lễ thói mà ông có sự thuần thực với sự tích tập 
trong suốt khoảng thời gian dài đã bị đảo lộn chỉ bởi một lời nói của ta, không khởi lên 
bất cứ điều gì. Aropito te vãdo (học thuyết của ông đã bị lên án): học thuyết của ông 
đã bị ta lên án. Cara vãdappamokkhäyä (ông hãy rút khỏi lời nói của ông): ngươi 
hãy hành xử cho việc thoát ra khỏi sự sái quấy (lời nói của mình) hãy đi, hãy du hành, 
đi về nơi đó đó học tập lại. nibbethehi vã sace pahosi (hoặc ông hãy gỡ rối nếu ông 
có khả năng): nếu bản thân ông có khả năng hãy giải quyết ngay lúc này. 
Dhammakkosena (bằng lời khiến trách bởi Pháp): bằng lời khiến trách theo đúng 
thực tánh. 


240. Tam mo sossadmaii tam amhakam desiam dhammam sunissama. 
khuddammadhunti khuddakamakkhikahi katam dandakamadhum. qnelakanti niddosam 
apagatamnacchikandakam. pileyyafI dadeyya. paccäsisamanaripoti purefva nu kho no 
bhojanamụ dassatii bhajanahatftho paccasisamano paccupd{fhilo assa. sampday0jefvati 
P.3.236 appamaftakham vivadan kafva. 


Tam no sossãma (chúng ta sẽ được lắng nghe Pháp): Chúng ta sẽ được lắng 
nghe Pháp sẽ được lăng nghe Giáo Pháp do đức Thế Tôn tuyên thuyết cho chúng ta. 
Khuddamadhum (bánh mật ong nhỏ): bánh mật ong nhỏ đã được làm. Anelakam 
(tỉnh khiết): không có lỗi lầm, là bánh mật đã được loại bỏ hết con non. PTleyya (bóp 
vắt): có thể ban cho. Paceäsisamänarñpo (đại thính chúng đang sống trong nhiệt 
tình kỳ vọng): cầm lấy bình đựng hy vọng răng: phải chăng người đó sẽ cho ta đầy bình 
đựng? Sampayojetvä (bất hòa với nhau): đã gây ra tranh cãi nhỏ. 


244I._ Harfarenadli lamakalamakena pavbwHfoliT ldam  paribbajako 
kãyavivekamattamn sandhaya vadati, bhagava pang tthỉ vivekehi viviova. 

241. ItarTtarenä: biết đủ với bất cứ những thứ có được. Pavivitto (vị sống viễn 
ly): đức Thế Tôn là vị sống viễn ly, du sĩ nói răng lời này chỉ liên quan đến thân viễn 
ly, tuy nhiên đức Thế Tôn sống viễn ly với cả 3 sự viễn ly. 
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242. Kosakaharapii danapannam ghare qggabhikkhathapanattham 
khuddakasarava honH, danapatino ageabhatam và tattha thapeva bhunjanii 
pabbdjite sampaftte tam bhaftam tassa demti. tam saravakam kosakofi vuccdfi. tasrna ye 
ca  ckeneva bhatakosalkena yapenl te  KkosakahardH. beluvaäharati 
beluvamattabhattahara. samatiikani ofthavalHiya hefthimalekhasamam V.3.170. 
tmìnã dhamumenati imìnã appaharatadhammena. ettha pana sabbakareneva bhagava 
anappaharoli na vaffabbo. padhaãnabhimiyamw chabbassani appaharova dhosi, 
verafñjayan tayo mãse palthodaneneva yaäpesi pahleyyakavanasande tfayo mãse 
bhisamulaleheva yapesi. idha P. 3.239 pana etamattham dasseti — “han ekasmimn kale 
appaharo ahosimn, mayham pana sãvakã dhulangasamadanato pajfthaya yavaj1varmm 
dhutangam na bhindanf 1i. tasma yadli te Imìina dhammena sakkareyyumn, maya hỉ te 
visesatara. añño ceva pana dhammo qdthi yena mam te sakkaronHfi dasseti. Imina 
nayena sabbavaresu yojana veditabba. 


242. Kosakähãärä (có vật thực chỉ bằng một chén): vật thực chỉ một chén trong 
nhà của những người bố thí, có một chén nhỏ để đựng thức ăn ngon. Những người thí 
chủ bỏ vật thực vào cái chén đó rồi thọ dụng. Khi vị tu sĩ đến cũng cúng dường vật thực 
cho vị ấy, cái chén đó là Kosaka. Bởi vì người nào duy trì mạng sống bằng một chén 
vật thực thì người đó được gọi là Kosakähãrä (có vật thực chỉ bằng một chén). 
Beluvähärä: có vật thực chỉ bằng một bát ăn với trái cây Beluva. Samatittikam (ngang 
tới miệng): ngang băng mép phía dưới của miệng bát. Iminã dhammena (với Pháp 
này): bởi tính chất người thọ dụng ít vật thực này. Hơn nữa, trong câu này không nên 
nói răng đức Thế Tôn thuyết có chút ít vật thực theo mọi khía cạnh. Có ít vật thực suốt 
6 năm ở nơi thực hành sự tinh tắn. Duy trì mạng sống chỉ với một nắm cơm suốt 3 tháng 
trong thành Verañjä. Duy trì mạng sống chỉ bằng rễ và củ sen suốt 3 tháng ở khu rừng 
rậm Pãlileyyaka. Nhưng ở đây ngài trình bày đến ý nghĩa này rằng: - “Ta đã nhận được 
có ít thức ăn trong một thời gian từ các đệ tử của ta không phá vỡ hạnh đầu đà đến trọn 
đời kế từ khi thọ trì hành đầu đà.” Vì thế, giả sử các đệ tử ấy có thê cung kính ta bằng 
Pháp này, nhưng những đệ tử đó là người đặc biệt cung kính ta bằng Pháp khác có tồn 
tại. Ngài thuyết như vậy, với cách này nên biết sự ràng buộc trong tất cả các phân. 


PamsukHlkal M3166 samadinnapamsukilikanga. lhikhacIWaradharaii 
satthasuttalukhani c1varani dhãrayamana. nanfakqmiti antavirahitani vatthakhandani, 
yadi hỉ nesam anto bhaveyya, piotikafi sankham gaccheyyum. uccimtvati phalefva 
dụubbalaf†thanam pahaäya thirafthanameva gahetva. alabulomasqaniri 
alabulomasadisasuHanil sukhumanHi dipel. ceiãavat4 ca saitha civarasanfosena 
asamtMfthot ma vattabbo. diimuftakasusanalo© hissa punnadäasiyä parupiva 
paHtasanapamsukuilam gahanadivase udakapariyantam katva mahapathavi qkamji. 
idha pana eftamaftham dasseli — “qham ekasmimyeva kale pamsuktlam ganhim, 
mayham pana sãvakã dhutangasamadanato pafthaya yavajivaln dhutfangam na 
bhindarii ` tí. 
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Pamsukilikã (nhưng các đệ tử của ta là người thọ trì hạnh mặc y phấn tảo): 
thọ trì hạnh mặc y phấn tảo. LũkhacTvaradharä (mặc y thô xấu): mặc y thô xấu với 
trăm sợi. NantakãnT (y cñ): mảnh vải không có viền. Thật vậy, nếu những y phục đó 
có thê có viền, thì chúng được gọi là tắm vải rách. Uceinitvä (đã góp nhặt): đã xé bỏ 
phần không thể sử dụng, (và) chỉ giữ lại những phần còn sử dụng được. Alãbulomasãni 
(có sợi chỉ mỏng manh và sợi tơ dài của quả bí trắng): có sợi chỉ tợ như dây tơ dây 
bí trắng, ngài chỉ ra sự vi tế. Chỉ chừng ấy không nên nói rằng bậc Đạo Sư không tri túc 
với sự tri túc trong y phục. Bởi vì vào ngày ngài thọ nhận y phấn tảo được làm băng vỏ 
cây mà nàng Punnadäsĩ mang về từ bãi tha ma cúng dường thì đại địa cầu đã tạo thành 
vòng đai bằng nước và đã rúng động. Và hơn nữa đức Thế Tôn đã trình bày ý nghĩa 
trong câu này rằng: - “Ta chỉ thọ nhận y phân tảo một lần duy nhất, nhưng những đệ tử 
của không phá vỡ hạnh đầu đà cho đến trọn đời kê từ lúc thọ trì hạnh đầu đà ấy.” 


Pindapatikati P 3.240 aHirekalabham pa†ikkhipitva samadinnapindapatikanga. 
sapadanacdrinoti loluppacaram palkkhipiva samadinnasapadanacdara. wñchãsake 
vafe ratãti uñchacariyasankhate bhikkhiuna1n pakafivate rafä, 
uccanicagharadvaradlhavmno  huwa  kabaramissakam bhattam  samhariiva 
paribhufjanHH tho qniaragharami brahmayusulte ummarat6o  pafthãya 
aqntaragharam, idha indakhlalo palhaya dqdhippefam ciãval4 ca sattha 
pimdapafasantosena asanfufthoti na vattabbo, appaharafãya vuflaniyämeneva pana 
sabbam vittharetabbam. idha pana etamattham dassefi — “aham ekasimmimyeva kale 
nimantanamụ na sadaym, mayham pana sãvakã dhutangasamadanato pafthaya 
yavajIvam dhutangam na bhindaHmfi ti. 


Pindapätikã (trì bình khắt thực): đã khước từ lợi lộc, thọ trì hạnh trì bình khất 
thực (chỉ ăn đồ ăn khất thực). Sapadãnacãärino (đi tuần tự qua từng nhà): đã từ chối 
việc đi với sự tham muốn rồi thọ trì hạnh đi khắt thực tuần tự qua từng nhà. Uñchãsake 
vate ratã (tự thỏa mãn với những món ăn dù ngon hay đở): hoan hỷ bốn phận thông 
thường của chư Tỳ khưu, việc đi khất thực để tìm kiếm vật thực nuôi mạng, là người 
hoan hỷ ở tại công của những nhà cao và nhà thấp, sau khi trộn lẫn (vật thực) với nhau 
tạo thành vắt rồi thọ dụng. Antaragharam (từ bỏ đi vào trong nhà): từ chối việc đi 
vào trong nhả từ ngưỡng cửa như đã nói trong bài Kinh Brahmayu. Trong trường hợp 
nảy ngài có ý muốn nói đến từ “cột trụ”. Chỉ chừng ấy không nên nói rằng: bậc Đạo Sư 
không tri túc với sự tri túc trong việc đi khất thực, tất cả có thể chỉ tiết theo cùng một 
cách thức như đã được nói do bởi tính chất người có ít vật thực. Nhưng ở đây ngài muốn 
trình bày đến ý nghĩa này - “Ta không hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh mời trong cùng một 
khoảng thời gian, những các đệ tử của ta không làm phá vỡ hạnh đầu đà cho đến trọn 
đời kế từ khi thọ trì hạnh đầu đà ấy.” 


Rukkhamulikani channam  palRkhjpiúwa samadinnaruhkhamulihanga. 
bbhokãsikãt¡ channañca rukkhamulanca V.3.171 palkkhipitva 
samadinnabbhokasihanga. d{thamasefll hemaniagimhike mãse. đnÍioVasse pang 
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civaranugeahatham channam pavisanti. cefifãval4 ca salthä senasanasanfosena 
asanfufthofi na vaftabbo, Se1ãsanasanfoso P3.24I panassa 
chabbassikamahapadhanena ca palileyyakavanasandena ca dipetabbo. iđha pana 
efamattham dassefi — “aham ekasmimnyeva kale channan na pãvisimn, mayha1n pana 
savaka dhutfangasamadana0o pa{thaya yavaJ1vam dhufangam na bhindamfi ti. 


Rukkhamnlikä (cư ngụ dưới cội cây): Đã từ chối chỗ có mái che, thọ trì hạnh 
cư ngụ dưới cội cây. Abbhokãsikã (sống ở ngoài trời): đã từ khói nơi có mái che và 
gốc cây rồi thọ trì hạnh sống ở ngoàải trời. Af†thamäse (suốt 8 tháng): suốt tháng vào 
mùa đông và mùa hè. Nhưng vào trong mùa mưa vào ở dưới mái che để bảo vệ y phục. 
Chỉ với chừng ấy không nên nói rằng: Bậc Đạo Sư không tri túc với sự tri túc về chỗ cư 
ngụ. Tuy nhiên nên trình bày sự tri túc về chỗ trú ngụ của ngài bằng sự nỗ lực lớn lao 
suốt 6 năm và ở khu rừng rậm Pälileyyaka. Nhưng ở đây ngài thuyết ý nghĩa như sau - 
'“ Ta không đi vào nơi có mái che chỉ trong một thời gian. Nhưng các đệ tử của ta không 
phá vỡ hạnh đầu đà cho đến trọn đời kế từ khi thọ trì hạnh đầu đà ấy.” 


Arañiikati M. 3.167 gãmantasenaäsanam pafikkhipitva samadinnaaraññikanga. 
sanghamajjhe osaranffi abaddhasimaya kathiam, baddhasimaydn pana vasanta 
qiano vasana{thaneyeva uposatham karonti. eftãval4 ca saltha no paviviofi na 
vaffabbo, “icchamaham, bhikkhave, addhamasam pafisalliyitun tỉ (para. 162; 563) 
evanhissa paviveko paññayaH. idha pana etamattham dasseli “aham ekasmimyeva 
tatharipe kale paHsalliymm, mayham pana saãvakãä dhulangasamadanatfo pafthaya 
yavajivam dhutangam na bhindanii tỉ. mgimudat sãvakãti man savaRä. 


Araññikã (hạnh sống trong rừng): Đã từ chối sàng toạ cuối làng rồi thọ trì 
hạnh cư trú ở trong rừng. saighamajjhe osaranti (hội họp giữa hội chúng): ngài nói 
đến zabaddhasrma°Š!. Nhưng các đệ tử ở trong 2zddhasimđ3Š2 thực hành lễ bố tát 
uposatha ở chỗ của mình. Chỉ với chừng ấy không nên nói răng bậc Đạo Sư không sống 
viễn ly bởi vì sự sống viễn ly hiển lộ cùng ngày như vây: “Này chư Tỳ khưu, ta muốn 
thiền tịnh trong nửa tháng...” (pãrã. 162; 565). Nhưng trong trường hợp này ngài trình 
bày ý nghĩa sau: “Ta rời khỏi chỗ thiền tịnh ngay trong một khoảng thời gian như vậy, 
nhưng các đệ tử của ta không phá vỡ hạnh đầu đà đến trọn đời kế từ khi thọ trì hạnh đầu 
đà ấy.” mamam sãvakã đồng nghĩa mam sãvakã (các đệ tử của ta). 


244. Sanidãnamii sappaccayam. kim pana appaccaydm nibbana1m na desefifi. no 
na desefi, sahetukam pana tam desanan katva desell, no ahetukanfi. sappadfihariyanti 
purimassevetan vevacanam, sakãrananfi attho. tam vatati ettha vatãHi nipatamattam. 


31 Abaddhasïmã: ranh giới được chư tăng giả định tạm thời giữa rừng núi, không cần tuyên ngôn và 
vật mốc, chỉ để thực hiện các tăng sự 

3%“ Baddhasïmã: ranh giới được xác định là phần ranh giới sau hai lần tuyên ngôn và cần phải có các 
cột mốc làm dấu ranh giới. Baddhasimä còn gọi là Khandasimä, Samänasamväsasimä hay 
Avippaväsasimaä. 
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Sanidãnam (có nhân): hữu duyên. Hơn nữa bậc Đạo Sư không thuyết đến 
Nibbãna vô duyên chăng? không phải không thuyết. Nhưng thuyết giảng Pháp thoại ấy 
cho có nhân, nhưng không phải thuyết Pháp không có nhân. Sappätihãriyam (thuyết 
giảng Pháp có sự kỳ diệu): đây là từ đồng nghĩa của từ trước, tức là có nhân. vata 
trong từ tam vata đây chỉ là phân từ. 


245. Anägatatmu vãdapathanti ajja thapefva sve va punadivase va addhamase va 
mãse vã samvacchare vã fassa fassa pañhassa upari agamanavadapatham. na P. 3.242 
dakkhafi yatha saccako nigan†ho aifano niggahanattham aãgatakaranan visesefva 
vadamo na qddasa, evam na dakkhatHi netamn thanam vừjaH. sahadhqmmendti 
sakaranena. qnfarantarä kathamở opãfeyyHHti mama kathavaramn pacchindiva 
qntarantare attano katham paveseyyunfi aftho. na kho panäha1m, udayTfi, uday¡, aham 
amba†thasonadandakutadantasaccakanieanthadihi saddhim mahavade vafftamanepi — 
“aho vafa me ekasãvakoDpi Iupamam vã karanan va ãharifva dadeyyä ”tỉ evan sãvakesu 
qHUuSãSan1" na paccäsisdmi. Hamayevati evarunpesu thanesu savakä Imamayeva 


qnusãsanữ" ovadan paccäsisanfi. 


Anägatam väãdapatham (luận đạo nào ở tương lai): kênh ngôn luận đã được 
thiết lập trong ngày hôm nay rồi vượt lên vấn đề đó đó vào ngày mai, hoặc ngày kia, 
hoặc nửa tháng, hoặc nửa năm. na dakkhati (không nhìn thấy): không nhìn thấy theo 
biểu hiện kiểu Sacca Nigantha, quan sát không nhìn thấy lý do mà bản thân đến đề chế 
ngự, trong khi nói không nhìn thấy, vì thế câu đó không phải vị trí sẽ có. 
Sahadhammena (theo đúng pháp): có nhân. antarantaräã katham opäteyyum (có 
thể làm gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiến): cắt đứt cuộc đàm luận của 
tôi rồi chèn cuộc nói chuyện của mình vào giữa. na kho panäham, udãäyi (này Udãyi, 
ta...không): Này Udãäyl, trong khi đàm luận to lớn với Ambattha, Sonadanda, 
Kñitadanta, và Saccakaniganthã v.v, ngay trong khi đang vận hành - Ta không trông chờ 
vào lời giáo huấn của các đệ tử này như sau: “Ở quả thật nếu việc sử dụng một vị đệ tử, 
sau khi mang lại nên trợ giúp đưa ví dụ hoặc nhân để nói thêm.” Mamayeva (từ ta): Ở 
trong vị thế như vậy các đệ tử cũng không được trông chờ lời giáo huấn là lời dạy của 
ta. 


246. Tesaham V.3.I72 cWtam ãrãdhemHi tesam daham tassa pañhassa 
veyyakaranena ciftan ganhãmi sampademi paripuremi, aññam puịtho aññnam na 
byakaromi, ambam puitho labujamn viya labujamn va puịtho ambam viya. edtha ca 
“qdhisle sambhavenfT ti vuftafhane buddhasilam nama kathtam, “abhiRkante 
ñanadassane M. 3.168 sambhavenfI ti vuttafthane sabbannutannanam, “adhipañnaya 
sambhavenf tỉ vuftafhane thanuppaftAIkapanna, “yena dukkhena”1Ì vuttafthane 
saccabyakaranapafna.  tatha sabbannutannananca  saccabyakaranapannanca 


thapetva P.3. 243 avasesa pañna adhipanñamm bhajati. 
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246. Tesaham cittam ärãdhemi (Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn): Ta làm 
cho tâm của các vị đệ tử ây đưa đến sự thành tựu với câu trả lời vấn đề của bậc A-ra- 
hán. Hỏi cách này lại trả lời cách kia giống như hỏi về quả xoài lại trả lời quả mít, hỏi 
quả mít lại trả lời quả xoài. Lại nữa, trong câu này ngài nói đến giới của đức Phật ơ nơi 
đã được nói “Tán thán trong tăng thượng giới”, (ngài nói đến) Toàn giác trí trong vị trí 
được nói “Tán thán trong trí và sự nhận thức vi diệu”, (ngài nói đến) trí tuệ sanh lên từ 
vị trí (thích hợp) ở nơi được nói “tán thán trong tăng thượng giới”, trả lời vấn đề dự 
đoán về sự thật ở chỗ được nói rằng “đo khổ nào?”. Các tuệ còn lại ngoài Trí toàn giác 
và vẫn đề dự đoán sự thật là tăng thượng tuệ. 


247. ldani tesam tesam visesadhigamanam palpadam acikkhanito puna 
40042 %ey.4i024002608 0i La TPHHHENIDSEHCPHCQEHIRDEEIGI" 


.^~o~— 


247. Bây giờ, đức Thế Tôn khi thuyết về đạo lộ thực hành của các vị đệ tử ấy, vị 
đã đạt đến, mới nói răng: “puna caparam udãyi (Lại nữa, này Udãyï...)”. Ở đó 
abhiññãvosãnapäramippattä (các đệ tử của Ta, phần đông an trú, sau khi chứng 
ngộ viên mãn cứu cánh của thắng trí): đã đạt được A-ra-hán được gọi là tận cùng của 
thắng trí và được gọi là tính chất trọn vẹn của thắng trí. 


Sammappadhaneii upãyapadhane. chandam janefIi 
kattukamyatakusalacchandam janeti. vãyqmafffi vãyamamé karoti. viriydtt0\ ãrabhafi 
viriydn pavafteti. cHfatn09 paggaphđffi citam uÀkhipali padahafi upayapadhanam 
karofI. Phãvanäãya pñripuriyaii vaddhiya paripuranattham. apicettha — vã thiH, so 
asammoso ... pe... yam vepullam, sa bhaãvanapdripuri tỉ (vibha. 406) evan purimam 


purimassa pacchimam pacchimassa afthotfipi veditabbam. 


Sammappadhäne (Tứ Chánh Cần): sự nỗ lực đúng đường lối. chandam janeti 
(khởi lên ước muốn): khởi lên sự mong muốn làm thiện. Vayamati: thực hành sự tính 
tấn. VIriyam ãrabhati (ra sức nỗ lực): làm cho sự tinh tấn được vận hành. cittam 
pagganhatl bang chất tâm): đưa tâm lên: PBIORERN la đô): thực ng sự tĩnh tân chẽ 
trưởng, vì sự thành tựu. Và hơn nữa ở đây nên hiểu ý heliil câu u trước Bi thích li câu 
sau như vây: - “Sự vững trú nào, đó là không có sự lầm lẫn ... sự quãng đại nào, đó là 
sự phát triển và sự thành tựu đầy đủ.” (vibha. 406). 


lmehi pana sammappadhanehi kim Kkathitamn? Kassapasarnyufftapariyayena 
savakassa pubbabhagapafipada kathitä. vuftañhetarn tattha — 


Hơn nữa, Pháp hành khởi đầu của chư Thánh Thinh văn ngài đã nói văn tắt trong 
Tương Ưng Kassapa, khi trưởng lão Mahã Kassapa đã nói về câu chuyện Tứ Chánh 
Cần này. Tóm lại như lời ngài đã nói trong Tương Ưng Kassapa ấy - 
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“Cadarome P.3.244, avuso, sammappadhana. kalamne caftaro? idhavuso, 
bhikkhu, qnuppannä me papaka dakusala dhamma tuppdjamana anatthaya 
SaInVvafteyyunfi atappam karoti. uppanna me paãpakã akusala dhamma appahiyamana 
qnatthãaya samvafteyyumi đfqppam karot. qnuppanna me kusala dhamma 
qnuDpajjamana anafthaya samvafIeyyunti atappam karoti. uppanna me kusala dhamma 
niruj]hamana anafthaya sarnvafteyyunti atappan karofI tỉ (sam. mỉ. 2.145). 


Này chư hiền giả, Chánh Cần của ta có bốn. Thế nảo là bốn? Ở đây, này hiền 
giả, vị Tỳ khưu suy nghĩ: “Các ác bất thiện pháp chưa sanh khởi nơi ta, nêu chúng đã 
sanh khởi, chúng có thê đưa đến sự bắt lợi, vị ấy thực hành sự nhiệt tâm. Các ác bất 
thiện pháp đã khởi lên nơi ta, nếu chúng vẫn chưa bị đoạn diệt, chúng có thể đưa đến 
bất lợi, vị ấy khởi lên sự nhiệt tâm. Các thiện pháp vẫn chưa sanh khởi nơi ta, nếu 
không sanh khởi, có thể đưa đến bắt lợi, vị ấy khởi lên sự nhiệt tâm. Các thiện pháp đã 
khởi lên nơi ta, nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bắt lợi, vị ấy khởi lên sự nhiệt 
tâm. (sam. mi. 2.145). 


kiha V.3.]173 ca papaka akusalaH lobhadayo veditabba. qnwHppanna kusala 
dhammãi  samathaviDassand ceva maggeo ca  Hppanna kusala nàma 
SamathaviDassanavad. maggo pana sakÙn Hppdjjiwa nrujjhamano anafthaya 
samvattanako M.3.169 nama naHhi. so hì phalassa paccaydn daivava niruj}haH. 
purinasmimpi vã samathavipassanava gahetabbdfi vuftam, tan pana na VUIt4'A. 


Hơn nữa, trong câu này nên biết rằng ác bất thiện có thâm v.v, anuppannä 
kusalä đhammã (các Pháp thiện chưa sanh khởi) bao gồm Chỉ tịnh và Minh sát, và 
Đạo. Chỉ tịnh và Minh sát gọi là thiện đã sanh khởi. Còn Đạo sanh khởi một lần duy 
nhất rồi diệt, không gọi là vận hành đưa đến suy hoại, bởi vì Đạo làm duyên cho Quả 
nên mới diệt. Hoặc ngay cả câu trước ngài đã nói rằng: nên nắm giữ Chỉ tịnh và Minh 
sát, nhưng câu ấy không chính xác. 


Tattha “uppanna samathavipassana nirujhamana qnafthäaya samvaffamli ti 
aihassa ävibhavatthamidam vatthu — eko kira khinasavaHthero “mahacetiyanca 
mahabodhinca vandissaml 1i samapattilabhina bhangdagahakasamanerena saddhin 
janapadato  mahaviharan äaganwa viharaparivenam pavisi. sãyanhasamaye 
mahabhikkhusanghe cetiyam vandamane cetiyan vandanafthaya na nihkhami. kasma? 
khinasavananhi fIsu ratanesu mahantam garavam hoti. tasma bhikkhusanghe vanditva 
paHkkamame  Imanussanan sayamasabhuttavelavamn samaneramDpi  qjãnapefva 
“cetliyam vandissam1 ti ekakova nikkhami. samanero P.3.245 — “kim nu kho thero 
avelaya ekakova gacchati, jãnissäm1 ti upaj]haãyassa padanupadiko nikkhami. thero 
qnävajanena fassa agamanamn qjãnanío dakkhinmadvarena cetiyanganam ãruhi. 


S-maieropi anupadamyeva aãru|ho. 
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Chỉ tịnh và Minh sát đã sanh khởi trong thiện Pháp ấy khi diệt sẽ đưa đến sự suy 
hoại. Nhằm mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa sẽ đưa ra câu chuyện như sau: - được biết 
rằng một vị trưởng lão là bậc lậu tận rằng: “ta sẽ đánh lễ Bảo điện và Đại thọ Bồ đề” Vì 
vậy, ngài từ vùng nông thôn đến Đại tịnh xá cùng với một Sa-di cầm lẫy dụng cụ vị đã 
chứng thiền. Sau đó đi vào khu vực tịnh xá vào buổi tối. Khi Đại Chúng Tăng đang 
đảnh lễ Bảo điện, vị ấy không đi ra để đảnh lễ Bảo điện. Tại sao? Bởi vì bậc lậu tận có 
sự tôn kính vĩ đại đối với Tam bảo. Vì thế, khi Chúng Tăng đã đảnh lễ, mọi người thọ 
dụng vật thực vào buổi tối, ngay cả vị Sa-di cũng không cho biết, nghĩ rằng “ta sẽ đảnh 
lễ Bảo điện”, nên mới một mình đi ra. Vị Sa-di nghĩ rằng: “Trưởng lão đi một mình 
không phải thời ta sẽ biết nên mới đi theo dấu chân của thầy tế độ”. Đại trưởng lão 
không biết vị Sa-đi theo sau bởi không chú ý mới bước vào sân của Bảo điển ở cửa 
hướng Nam, vị Sa-đi cũng bước theo vảo. 


Mahathero mahacetiyamn ulloketva buddharammanam pitm gahefva sabbarm 
cefaso samannahariwa halthapahafho celiyam vandalL. samanero therassa 
vandanakaram disva “upaqjjhäãyo me afiviya pasannacitto vandati, kim nu kho pupphan 
labhiwa pujam kareyya tỉ cimtesi. thero vandifva u{thaya sirasi afjalim thapefva 
mahacetiyan ulloketva thito. samanero ukkãsitva atftano agatabhavam jãnãpesi. thero 
parivattetva olokento “kadä aãgatfosl 1Ì pucchi. tumhakam ceftiyam vandanaRale, 
bhamte. afiviya pasanna cetiyam vandittha kim nu kho pupphaml labhitva pijeyyathati? 
ma samannera Imasmmim cefiye viya añfñiatra ettakan dhathnama nidhanamụ nãma nafthi, 
evaripan asadisam mahathipam pupphani labhitva ko na pijeyyaH. tena hị, bhante, 
qdhivasetha, aharissamiti tavadeva jhanam samapdajjiva iddhiyaä himavantam ganfva 
vannagandhasampannapupphani parissavanamn piretfva mahathere dakkhinamukhafo 
pacchimam mukham asampafteyeva aganfva pupphaparissavanam hatthe thapefva 
“pijctha, bhante, "ti ãha V.3.174. thero “atinandani no sãmanera pupphãnT ti aha. 
gacchatha, bhante, bhagavatIo gune ävajjiva pijethati. 


Đại trưởng lão sau khi quan sát Đại Bảo điện đã năm lây hỷ có đức Phật làm đối 
tượng, thu thúc toàn bộ tâm trí vui mừng hoan hỷ chấp tay đảnh lễ Bảo điện. Vị Sa-di 
khi nhìn thấy biểu hiện đảnh lễ của Đại trưởng lão đã nghĩ rằng “thầy tế độ của ta có 
tâm vô cùng tịnh tín đảnh lễ Bảo điện, có phải sau khi nhận được hoa nên thực hiện 
cung kính?” Khi trưởng lão đứng dậy đảnh lễ chắp tay lên qua đầu đứng và ngắm nhìn 
Bảo điện. Vị Sa-di mới đẳng hắng giọng để cho vị trưởng lão biết rằng mình đã đến. 
Trưởng lão đưa mắt nhìn rồi hỏi rằng: “Con đến từ khi nào?”. - “Dạ thưa thây, trong lúc 
thầy đảnh lễ Bảo điện.” Thầy có tâm vô cùng tịnh tịn mới đảnh lễ Bảo điện, có lẽ sau 
khi nhận được hoa rồi nên lễ bái? Trưởng lão đáp rằng: đúng rồi con, ở chỗ khác không 
có đặt tôn thờ Xá-lợi nhiều như ở đây, nếu như có được hoa thì ai không lễ bái một Đại 
Bảo tháp mà không có nơi nào có được ngoài nơi này? - (Sa-di) nói răng: “Thưa thầy, 
nếu vậy xin hãy đợi.” Con sẽ mang hoa tới. Ngay lập tức, vị Sa-di nhập thiền đi đến 
rừng Himavanta bằng thần thông gom nhặt bông hoa có đầy đủ màu sắc và hương thơm 
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rồi đặt vào bình lọc nước cho đến khi đầy, khi Đại trưởng lão vẫn chưa đến cửa hướng 
Tây từ cửa ở hướng Nam, thì vị Sa-di đã đặt tắm vải bình lọc nước quấn lấy những bông 
hoa vào lòng bàn tay rồi nói rằng “thưa thầy, xin thầy hãy lễ bái”. Trưởng lão đã nói 
rằng: “này con, bông hoa của con vẫn còn quá ít”. - Thưa thầy, hãy đi tùy niệm ân đức 
của đức Thế Tôn rồi lễ bái. 


Thero MỊ.3.170 pacchimamukhanissitena SoODãnena aruyha 
kucchivedikabhumiyan P.3246 pupphapijam kattitm araddho. vedikabhumiyam 
paripunnani pupphani paHfvta dutiyabhimiyam jannupamanena odhinã pHrqyHHSU. 
tafo ofariva padapilfhikapanin pijesi sãpi paripuri paripunnabhavam ña#wa 
he{thimatale vikiranto agamasi. sabbarn cefiyangdandann pariDUri. ÍqSIHHM pariDue 
“Ssamanera pupphan na khiyanH ti ahad. parissavanam, bhante, adhomukham 
karothati. qdhomukham kawa cales, tadä pupphan khimani parissavandm 
samanerassa dafva saddhim hatthipakarena cetiyamm tikkhattAwn padakkhinam katva 
cafisu fhanesu vandifva parivenan gacchamnfo cinfesi — “yaäva mahiddhiko vatayam 
samanero, sakkhissalẦ mu kho Imam tddhanubhavam raRkhitun lí taftoG “na 
Sakkhissaf "tỉ disva samaneramaha — “samanera tvam idani mahiddhiko, evaripan 
pana iddhim naãsewä pacchữmnakale kanapesakarya hathena madditakanjiyam 
piissasl "ti. daharakabhavassa namesa dosoydm, so tupajhayassa kathaydm 
Sa„vjjiva — “kamma{tfhanam me, bhante, acikkhatha tỉ na yaci, anhaãkqmợ upajjhäyo 
kim vadatfifi tam pand asunanfo viya agamasi. 


Trưởng lão đã bước lên cầu thang dựa vào cánh cửa ở hướng Tây bắt đầu dâng 
hoa lễ bái trên phòng bên trong sân thượng có rào chắn. Lập tức toàn bộ sân thượng 
được phủ đầy hoa, rơi xuống phủ đây cả tầng hai ngập lên tới đầu gối. Đống hoa rơi 
xuống từ tầng thứ hai lối đi, lối đi ấy cũng phủ đầy hoa. Thấy hoa phủ đây, ngài liền 
bước xuống tầng trệt và rải hoa trên sàn nhà tầng trệt đó. Và khắp nơi trong khuôn viên 
Bảo điện đó đều được phủ đầy hoa. Sau khi khuôn bảo điện được đã rải hoa phủ khắp 
nơi, ngài trưởng lão liền nói với Sa-di: “Ôi, này con, hoa vẫn chưa hết.” Thưa thầy, xin 
dốc ngược chiếc bình lọc nước xuống. Trưởng lão đã dốc ngược chiếc bình rồi lắc nó, 
ngay lúc đó chăng nhánh hoa nào nữa. Trưởng lão liền trao chiếc bình lại cho Sa-di và 
dạo quanh Bảo điện có bức tường cao 60 hắt tay ba vòng, đảnh lễ cả bốn phương rồi 
quay trở lại khu vực nghĩ rằng “VỊ Sa-di này quả thật có đại thần lực, liệu vị ây có thê 
duy trì được năng lực thần thông này hay chăng.?' Từ đó trưởng lão nhận thấy rằng Sa- 
di không thê duy trì được điều đó liền nói với Sa-di rằng: “Này Sa-di, bây giờ có đại 
thần lực, nhưng sau này, khi thần lực đó hoại diệt, sẽ uống nước cháo do chính tay một 
cô gái thợ dệt mù chuẩn bị cho con. Đây chính là lỗi phạm của tuôi trẻ, thế nên vị ấy đã 
bị rúũng động bởi những lời của thầy tế độ (nhưng) lại không nói lời thỉnh cầu rằng: 
“Thưa thầy, xin thầy hãy nói về Nghiệp xứ (đề mục thiền định) cho con”. - Thầy tế độ 
của ta nói điều gì như thê, vị ấy không nghe được lời ấy đã bỏ đi. 


1265 


77 - Giải Thích Đại Kinh Sakuludayi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasakuludayisuftavannana QUYEN 2 


Thero mahacelyanca mahabodhica vandiwa samaneran paftacnwaram 
gảhapefva anupubbena kuỊeltissamahaviharam qgamasi. sãmanero upajjhaäyassa 
padanupadiko huivya bhikkhacaram na gacchai, “kafaram gãmam pavisatha, 
bhame, tỉ P3247 pucchiwa pana “idani me upajjhãyo gamadvaram paffo 
bhavissafT “1i ñafva alfano ca upqjjhãyassa ca paffacIvaran gahetfva ãkãsenq ganiva 
therassa paftacIvaram datva pindaya pavisafi. thero sabbakalam ovadafi— “sãmanera 
mã evamakasi, puthujjaniddhi năma cala anibaddha, asappaydm rupadiãrammanam 
labhitva appamafttakeneva DhÙjati, santãya samapafHiya parihinaya brahmacariyavaso 
santhambhitumn na sakkofi tỉ. samanero “kùmn katheH mayham upajjhaãyo  fỉ sotMum na 
icchai, tathea karoti. theo danupubbena celiyavandanam karonto 
kammubinduviharau nãma gato. tattha vasantepi there samanero tatheva karoti. 


Trưởng lão Sau khi kính lễ Đại Bảo điện và Đại thọ Bồ đề, rồi truyền cho Sa di 
sửa soạn lây bình bát và y phục đi đến Đại tịnh xá Kutelitissa. Vị Sa-di đã không đi khất 
thực chung với thầy tế độ của mình, nhưng lại hỏi thầy “thưa thầy, thầy đi đến ngôi làng 
nào?” - Sau khi biết thầy của mình sẽ đi đến công làng, (vị ấy) liền cầm lấy bình bát và 
y phục của mình và của cả thầy mình rồi bay bên hư không, cúng đường bình bát và y 
phục đến thầy sau đó mới đi khất thực. Vị trưởng lão khuyên nhủ học trò mãi: “Này 
còn, con đừng hành động như vậy, sức mạnh thần thông của phàm nhân không vững 
chắc, không bền vững; sau khi nhận được đối tượng có sắc v.v, không thích hợp dầu 
nhỏ nhoi cũng có thể biến mất. Và sau khi đã hoại diệt từ thiền chứng thì việc sống thực 
hành Phạm hạnh cũng không thê nâng đỡ. Vị Sa-di không muốn nghe: “Thầy tế độ của 
ta đang nói điều gì vậy?” (vị ấy) lại tiếp tục thực hiện như những gì vị ấy làm trước đó. 
Trưởng lão đảnh lễ Bảo điện theo tuần tự đã đến tịnh xá Kammubinda. Trong khi trưởng 
lão cư trú ở tịnh xá ấy thì vị Sa-di vẫn cứ tiếp tục thực hiện như thế. 


Athekadivasam V.3.I75 M. 3. I7] eka pesakaradhita abhiripa pathamavaye thitã 
kammabindugamato nikkhamitfva padumassaram oruyha gãyamang pupphami bhañjaqHi. 
ÍqsmIM samaye samanero padumassaramatthahkena gacchaH, gacchanfto pana 
silesikaya kanamacchika viya tassa gitasadde bajjhi. tavadevassa iddhi antarahiia, 
chinnapakkhakako viya dahosi saniasamapattibalena pana taHtheva udakapilfhe 
apafitva simbalitilamn viya patamanatn anupubbena padumasarafIre a{‡häsi. sO vegena 
gantva upajjhãyassa paftacivaram datva nivaffi. mahathero “pagevetan maya diftham, 


_” 


nivariyamanopi na nivaffissaf ti kiñci avatfva pindaya pãvisi. 

Thế rồi một ngày nọ con gái một người thợ dệt có sắc thân xinh đẹp trong thời 
thanh xuân rời khỏi làng Kammabindu, bước xuống hồ sen ca hát, hái hoa. Vào lúc đó 
vị Sa-di đang bay đến cuối hồ sen say mê giọng hát của người nữ ấy, tựa như một người 
đánh cá bị mù, bị lôi cuốn vào giọng hát của nàng ấy. Ngay lập tức thần thông của vị 
ấy cũng suy hoại và đã trở thành như con quạ bị gãy cánh. Nhưng nhờ quả của chứng 
đắc vẫn còn tồn tại nên không rơi ngay xuống nước, nhưng rơi từ từ như một sợi bông 
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vải theo thứ lớp, đã đứng ở gần bờ hồ sen. Vị Sa-di đã nhanh chóng cúng dường bình 
bát và y phục đến thây tế độ rồi quay trở về. Đại trưởng lão nghĩ rằng: “Ta đã lường 
trước sự việc xảy ra; ngay cả ngăn cản vị Sa-di thì vị ấy cũng sẽ không quay trở lại”, 
nên không nói lời gì và đi vào trong làng khất thực. 


S-maniero ganfva padumasarafIre a{thaãsi fassaä paccuffaraa1 ãgainayamano. 
SãpDi samaierarn ãkasena gacchantañca puna ãganva thitanca disvã “addha esa mạm 
nissaya ukkqanthio "1Ì ñawa “paHkkama samanera”1L aha. so paflRRami. ilara 
paccufariwa sa‡akam nỉivãsewaä tam upasankamiva “kim, Đhante, Tỉ pucchi. so 
tamattham arocesi sa bahnhi karanehi gharavase adinavam brahmacariyavase 
ãnisamsanca dassefva P.3.248 ovadamandpi tassa ukkan†ham vinodetitn asakkonfT — 
“ayam mama karana evaripaya iddhiyaä parihmo, na dani yuffan—  pariccqjifun tỉ 
idheva tifthati vatva ghardn gantfva mãtãpitinam tam pavatfin ãrocesi. feDi aganfva 
nanappakaram ovadamana vacanam agganhanfam ahatnsu — “fvam amhe uccakulati 
sallakkhesi, mayam pesakarad. sakkhissasi pesakarakammam katun 1ì sãmanero ãha — 
“upasaka gihibhuto nãma pesakarakammam va kareyya nalakarakammam va, kim 
Iimima safakamattena lobham karotha tỉ pesakharo udare baddhasaflakam datva 
gharam netva dhitaram adasi. 


Vị Sa-di đã đi đến ở gần hồ sen đứng đợi người nữ ấy lên. Nàng cũng đã nhìn 
thấy vị Sa-di bay cả lúc bay lên hư không và giờ đây đã quay trở lại và đứng đây, biết 
rằng: “Vị Sa đi này đã trở nên không hài lòng do y cứ nơi ta”. - nàng nói rằng: “Này Sa- 
di hãy lùi về sau”. Vị ấy đã bước lùi về sau. Nàng bước lên khỏi hồ nước, sau khi đã 
mặc xiêm y vào rồi đến tìm vị ấy. - Nàng hỏi “Có gì vậy, thưa thầy Sa-di?” Vị ấy đã kể 
lại câu chuyện của mình. Băng nhiều lý do nàng đã chỉ ra nỗi nguy hiểm ở trong đời 
sống tại gia và những lợi ích trong đời sống thực hành Phạm hạnh. Trong khi khuyên 
bảo cũng vẫn không thê xua tan được nỗi khao khát của chàng, nàng nghĩ rằng: “vị Sa- 
di này đã mất hết sức mạnh thần thông bằng hình thức như vậy cũng do ta mà ra, thật 
không phải lẽ nếu ta bỏ rơi vị ấy,” - Nàng đã nói với Sa-di rằng hãy đứng chờ tại đây, 
rồi đi về nhà và kê lại sự việc ẫy cho cha mẹ nghe. 


Tepi ãganfva nãnappakaram ovadamana vacanam agganhanfam aãhatnsu — 
“tam amhe uccakulal sallakkhesi, maydn pesakara. sakkhissasi pesakarakammam 
katun "1Ì samanero ãha — “upasaka gihibhufo nãma pesakarakamma1m và kareyya 
nalakarahammam va, kim tmìna sa†akamaftena lobham karotha ti. pesakaro udare 
baddhasatakam datva gharam nefva dhitaranụ adasi. 


Kế cả cha và mẹ cũng đến rồi khuyên bảo băng nhiều phương diện khác nhau 
(họ) đã nói với cùng vị Sa-di nhưng vị ấy không lắng nghe, ngài đừng nghĩ chúng ta là 
gia đình thuộc dòng dõi cao quý, chúng ta chỉ là những người thợ dệt, chỉ có thể làm 
việc đệt vải mà thôi. - Vị Sa di nói: “này gia chủ, bình thường nếu ta trở thành cư sĩ ta 
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có thể làm được cả nghề dệt vải lẫn nghề đan lát, ham muốn lợi ích gì chỉ chiếc áo 
choảng này, ông hãy làm việc đi.” Sau khi đưa cho cậu ta một bộ đồ đề che ngang phần 
thắt lưng, người thợ đệt rồi dẫn vị ấy về nhà và gả con gái cho vị ấy. 


So pesakarakammam ugeanhifva pesakarehi saddhim salãaya kammam karod. 
añnesam ithiyo patlova bhaftan~ sampadeftvad đharHmsu, 1assa bPharjyaä na tava 
aãgacchafi. so ilaresu kammam vissajjefva bhuñjamanesu tasaran vaffento nisidi. sa 
paccha agamdsi. atha nam so “aticirena M. 3. 72 agatast ` tỉ tajJesi. mafugamo ca nãma 
api cakkavatHirajanam attani pa†ibaddhacittam ñatva dãsam viya sallakkheti. tasma sã 
evamaha — “añnesam ghare dãrupannalonadimi sannihitani, bahirato aharitva dayaka 
pesanatakarakapi qtthi, aham pana V.3. I76 ekikäva, tvampi mayham ghare idam atthi 
Idamụ naHhii na jãnasi. sace icchasi, bhuñÏja, no ce icchasi, mã bhuñja tỉ. so “na 
kevalafca ussure bhattanr aharasi vacäyapi mam ghallesi tỉ kujjhiwa qnnam 
paharanam apassanto tameva tasaradandakam P.3. 249 tasarato luñcitva khipi. 


Sau khi đã học nghề dệt vải thì chàng trai trẻ cũng làm việc tại xưởng dệt chung 
với những người thợ dệt khác. Các bà vợ của những người thợ dệt khác đã chuẩn bị vật 
thực từ sáng sớm, còn vợ của chàng trai trẻ vẫn chưa đến. Khi những người thợ dệt khác 
nghỉ tay để dùng bữa, chàng ngồi xoay tròn cuộn chỉ. Sau cùng thì nàng cũng đã tới. 
Chàng liền quát mắng vào mặt vợ: “ Sao em chậm trễ quá vậy!” Người phụ nữ sau khi 
biết tâm trí (của người đàn ông) đã bị cột chặt lẫy họ thì người phụ nữ ấy xem như người 
nô lệ, kế cả đó là một Chuyển Luân Vương. Chính vì thế nàng liền trả lời như sau: 
“Trong gia đình của người khác, họ trữ củi đuốc, lá cây, muối. Thậm chí người hầu hạ, 
người giúp việc cũng được mang về từ bên ngoài. Nhưng em chỉ có một mình. Ngay 
tỏng khi chàng chẳng biết trong nhà của chúng ta có cái gì, và không có cái gì, nếu 
chàng muốn, thì hãy ăn đi nào, còn nếu không muốn thì cũng đừng có ăn.” Chàng trai 
trẻ lại lớn tiếng quát: “Không những nàng đã mang cơm đến cho ta quá trễ mà còn làm 
tổn thương đến ta băng những lời lẽ như vậy nữa sao!” anh ta đã nỗi giận, không nhìn 
thấy được bất cứ dụng cụ nào khác có thể đánh, chàng đã rút con thoi ra khỏi khung cửi 
và ném vào nàng. 


Sä fam ãgacchamtamợu disvã 1sakam parivaHi. tasaradandakassa ca koli nãma 
tikhma hoHl, sa tassa parivaftamanaya akkhikofiyamn pavisiva a{thasi sã ubhohi 
hatthehi vegena akkhim aggahesi, bhinna†thanato lohitamn paggharaH. so tasmim kale 
upajjhayassa vacanam anussari — "idama sandhãya mam upajjhayo anãgate kale 
kanapesakariya hatthehi madditakafjiyam pivissasrfi aha, idam therena diltham 
bhavissafi, aho dighadassr ayyo tỉ mahaäsaddena roditun aãrabhi. tamenan qññe — 
“alam, ävuso, mã rodi, akkhi nãma bhinnam na sakka rodanena pafipakatikam katun tỉ 
ahamụsu. so “nahametamaftham rodami, apica kho imam sandhaãya rodami ti sabbam 
paHpalya kathesi. cvam uppanna samathavipassana Hnirwjjhamana anatthaya 


Sa11vaffqanfi. 
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Người vợ nhìn thấy con thoi bay tới, nàng liền cúi xuống một chút. Bởi một đầu 
con thoi rất sắc nhọn, khi nàng cúi tránh thì đầu con thoi bay trúng ngay vào tròng mắt 
của nàng. Nàng vội đưa hai tay lên bịt cả hai tròng mắt, máu từ vết thương tuôn ra. Vào 
lúc đó chàng trai trẻ ấy nhớ lại lời của thầy tế độ - “ Thầy tế độ của ta muốn đề cập đến 
chuyện này, đã nói rằng: “Trong thời vị lai người sẽ ăn cháo trắng trộn của người nữ 
thợ dệt bị mù một mắt”, vị trưởng lão chắc chắn sẽ nhìn thấy nguyên nhân này, ôi thầy 
tôi, có sự nhìn thấy tương lai xa vời!” (vì vậy) anh ta bắt đầu khóc lớn tiếng. Những 
người thợ dệt khác đã nói: “Thôi đủ rồi, anh bạn, đừng khóc lóc nữa. Con mắt đã bị hư 
không thể chữa lành lại được bằng tiếng khóc lóc đâu.” - Vị ấy đáp rằng: “Ta không 
khóc đến chuyện ấy đâu, nhưng ta khóc liên quan đến nguyên nhân này” (và) chàng kê 
lại cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra theo tuần tự. Chỉ tịnh và Minh sát đã sanh khởi 
như vậy khi đã hoại diệt sẽ đưa đến sự bất lợi. 


Aparampil vafthu — timsamaHaA bbhikkhu kalyaninahaceliyam vandiwa 
a{avimaggena mahamagsamụ otaramana aniaramagge jhamakhette Kammam katva 
ãgacchantam ekan manussan. addasamsu. tfassa sarirarn masimakkhitam viya ahosi. 
masimakkhitamyeva cekam kasavam kaccham pilewa nivaHham, olokiyamano 
jhamakhanuko viya khayaqti. so đivasabhage kammam katva upaddhaJjhaãyamananam 
darunam kalapam ukkhipiva pihiyam vippakinnehi kesehi kummaggena ãganfva 
bhikkhunam sammukhe afthasi samanera disva añnamañnam olokayamana, — 
“avuso, tuyham p⁄a tuyham mahapitã P.3.250 tuyham matulo "tỉ hasamana ganfva 
“konamo tvam upäsaka ”tÌ namatnụ pucchimsu. so nãmam pucchito vippafisarT hufva 
darukalapam chaddetva M 3.173 vattham sarmvidhaya nivasefva mahathere vandiva 
“tithatha tãva, bhante, tỉ ãhaq. mahathera afthamsu. 


Một câu khác nữa - Có khoảng ba mươi vị Tỳ khưu đã đãnh lễ một Đại Bảo điện 
Kalyäni, và đã đi xuống con đường lớn theo đường rừng, họ nhìn thấy có một người 
xuất hiện, người này đang làm việc trong một cánh rừng đốt than ở giữa đường. Toàn 
thân người ấy trở nên như thê bị vấy bắn bụi than, liếc nhìn tắm vải vấy bân bởi bụi 
than thắt chặt ngang nách, hiển lộ tựa như gốc cây bị đốt cháy. Sau khi đã thực hiện 
xong công việc ban ngảy, người đó gom nhặt một bó củi cháy xém quá phân nửa và vác 
về nhà, đã đi theo lối mòn với mái tóc bù xù sau lưng, đã đứng trước mặt các vị tỳ khưu. 
Khi nhìn thấy một người như vậy, các vị Sa-di nhìn nhau nói rằng - “Hỡi ông bạn, bố 
của ông, chú của ông, ông nội của ông” cười lên và tiếp tục đi, rồi hỏi tên “này cận sự 
nam, ông tên là gì vậy?” người thợ đốt than khi bị hỏi đến tên cảm thấy rất bối rối và 
đã bỏ bó củi xuống sửa lại chiếc áo cho chỉnh tê, kính đảnh lễ đến Đại trưởng lão đã nói 
rằng: “Bạch các ngài, xin các ngài hãy ngừng lại trước.” Các vị Đại trưởng lão đã đứng 
đợi. 


Daharasamanera aganfva mahatheranam sammukhapi parihasam karonH. 
upasako aha — “bhamte, tumhe mam passiva parihasatha, ettakeneva matthakam 
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paHamhati mã sallakkhetha. ahampi pubbe tumhadisova samano ahosim. tumhakam 
pana ciftekageatamattakampi naHhi, aham imasmim sasane V.3.l77 mahiddhiko 
mahanubhaãvo ahosim, akãsam gahefva pathaviữn karomi, pathavin aãkasam. duram 
ganhina sanHikam karomi santikam duram. cakkavalasaftasahassam khanena 
vinivijhami. hatthe me passatha, idani makkatahatthasadisa, aham imeheva hatthehi 
idha nisinnova candimasuriye paramasimn. imesamyeva padanam candimasuriye 
padakathalikam katva nisidin. evaripa me iddhi pamadena qntarahita, tumhe mã 
pamajjitha. pamadena hỉ evaripam byasanan” papundmii.. aqppamatfa viharania 
jatjaramaranassa qntamn karomlL tasma tumhe mañneva arammanam kariva 
appamafta hotha, bhante, 1i tajjefva ovadamadasi. te tassa kathenfasseVa sainvegdrn 
ãpajj1Iva vipassamana từmsajana tattheva arahalam päDuNHMSHfl. eVamDi uppanna 
Samathavipassana niruj]hamang anafthäãya samvatIantfi veditabba. 


Các Sa-di sau khi đến đã giễu cợt ngay cả trước mặt các vị trưởng lão. Người 
cận sự nam nói: “Thưa các ngài, sau khi thấy tôi các ngài lại cười giễu cợt đến thế!” 
Các ngài đừng nghĩ rằng: “Chúng tôi đã đạt đến cứu cánh chỉ bấy nhiêu.” Ngay cả tôi 
trước kia cũng từng là một vị Sa-môn giống như các ngài. Nhưng các vị vẫn chưa đạt 
đến sự định tâm, tôi đã có đại thần lực, có đại oai lực trong Tôn giáo này. Tôi đã nắm 
lây hư không tạo thành địa đại, năm lấy địa đại tạo thành hư không, tôi đã năm lấy xa 
tạo thành gần, gần thành xa. Tôi cũng đã thâm nhập vào một trăm nghìn thế giới vũ trụ 
trong một sát-na. Các ngài hãy nhìn tay của tôi đi. Bây giờ trông như thể cánh tay khi. 
Ngôi tại chỗ này tôi có thể sờ chạm tới tận mặt trăng và mặt trời cả hai đều được. Tôi 
khiến mặt trăng và mặt trời trở thành làm bệ ngồi để rửa chân. Thần thông của tôi như 
vậy đã bị tiêu hoại do sự xao lãng, các ngài đừng sống xao lãng. Quả thật, mọi người đi 
đến sự hoại diệt bằng hình thức như vậy do sự phóng dật. Người sống không phóng dật 
sẽ đạt đến cứu cánh của sự sanh, sự Ø1à và sự chết. Chính vì thế các ngài có thể lây tôi 
làm bài học rồi nhắc nhở răng: “Thưa các ngài đừng sống phóng dật” rồi ban lời khuyên 
bảo. Trong khi chính người đốt than ấy nói như vậy, ba mươi vị Tỳ khưu đã khởi lên sự 
động tâm, nhìn thấy rõ, đã chứng đắc A-ra-hán ở ngay tại chỗ ấy. Chỉ tịnh và Minh sát 
đã sanh khởi ngay cả khi như vậy, khi đoạn diệt nên biết rằng sẽ đưa đến sự bất lợi. 


Anuppannanan papakqnamii cefttha “anuppanno và kamasavo P.3.25] na 


_” 


uDpqJJan 
cafubbidham L1/]0141/1/141/7 vaffamanuppannam bhufvãVvigafuppannarn, 


tiãdisu vuftanayena aitho veditabbo. Hppannand1ụu pãpakãndHii cftha pana 


okasakatuppannal, bhumliladdhuppannami tadnhad ve kilesã VỤjamana 
uppadadisamangino, idAqẻ VAffHNHHDDAHHAIMé namad. kamme pana  javite 
arammanarasamụ anubhaviva nữưuddhavipako bhufva vigaflan nama. kammam 
uppdqjjitva niruddham bhavitva vigatam nãma. tadubhayampi bhutfvaãvigatHppannanfi 
sankham gacchati. kusalakusalamn kammam aññassa kammassa vipakam pafibahitva 
qiano vipakassa okãsam karoti, evam kate okase viDako uDpqjjamano okasakaranafo 
palhayva uppannot sankhamw gacchaH. idam 0kãsqkqfHUDDpAHHAM nãma. 
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pañcakkhandha pana vipassanaya bhumi nãma. te aftadibheda honH. tesu 
anusayitakillesa pana dfila vã danagaf và paccuppannad vat na vatftabba. 
aHitakhandhesu qanusayiaD hỉ appahmava homH, anägatakhandhesu, 
paccuppannakhandhesu M3l74 danusayHlaDÐpi dappahmava homH  idam 
bhumiladlhuppannui nãmad  tenahu porãn — “tãsu tãsu bhumisu 
asamugghatitakilesa bhuimiladdhuppannati sankham gacchamfi ti. 


Và ở đây anuppannänam päpakänam (các ác bất thiện chưa sanh khởi) nên 
biết theo cách thức như đã nói trong câu bắt đầu như sau: “Dục lậu chưa sanh không 
sanh khởi”. Hơn nữa, ở đây các ác bất thiện đã sanh khởi này có bốn loại là đã sanh 
khởi trong hiện tại, đã sanh khởi do hưởng quả rồi biến mất, đã sanh khởi do đã tạo cơ 
hội, đã sanh khởi do đạt được cõi. Ở đó, những phiền não nảo có mặt cùng sanh khởi 
v.v, đây gọi là đã sanh khởi trong hiện tại. Lại nữa, khi nghiệp vẫn luân chuyền hưởng 
vị của đối tượng rồi diệt gọi là hưởng quả rồi biến mất. Nghiệp sanh khởi rồi diệt gọi 
là hưởng quả rồi biến mắt. Kê cả hai điều ấy cũng gọi là sanh khởi do hưởng quả rồi 
biến mất. Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp ngăn chặn quả của nghiệp rồi tạo cơ hội 
cho quả của chính nó. Khi tạo cơ hội như vậy quả khi sanh khởi được gọi là đã sanh 
khởi kê từ khi tạo cơ hội, đây gọi là đã sanh khởi do tạo cơ hội. Hơn nữa, ngũ uân gỌI 
là cõi của Minh sát. Ngũ uân ấy có được phân loại thành quá khứ v.v, phiền não ngủ 
ngầm trong năm uần ấy không nên nói rằng là quá khứ, hiện tại hoặc vị lai. Bởi vì ngay 
cả phiền não ngủ ngầm trong các uân ở quá khứ cũng không dứt trừ được, kế cả phiền 
não ngủ ngầm trong các uấn ở vị lai, trong các uân ở hiện tại cũng vẫn chưa dứt trừ 
được, đây gọi là đã sanh khởi do đạt được cõi. Do đó các bậc trưởng thượng đã nói 
rằng - “Các phiền não vẫn chưa nhô bỏ trong các cõi đó, được gọi là đã sanh khởi do 
đạt được cõi.” 


Aparampi cafubbidham L)/]01/1/1/141// SarnudacaruDpanna1, 
arammanadhigahituppannam,  avikkhambhifuppannarln  qsamugghatitIppanndHnti. 
tatha sampali vaftamanamyeva samudäcaruppanndn nãma. sakim cakkhmni 
uunmiewäa arammane nimile gahite anussarianussarilakkhane kilesa P.3.252 
nuppqjjissanffi na V. 3. ]78 vadabba. kasma? arammanassa adhieahitatta. yatha kim? 
yatha khirarukkhassa kufharya qhatahatafthane khiram na nihkhamissaifiẪÙ. na 
vaffabbam, cvam. idam ñrammanadhigahifIDbpaHHain nămad.  samapatftiya 
avikkhambhita kilesa pana imasmim nãma thãne nHDpđJj1SSanffi na vattabba. kasma2 
avikkhambhitatta. yatha kim? yatha sace khirarukkhe ku†hariya ahaneyyu1, imasmimn 
namna thane khưam na nhkhameyydli na vaffabbam, cvam. dam 
vikkhambhituppanHailn” nama. magoena asamugehatltlahilesa pana bhavagge 
nibbafassapi MUDDđjJanffi Durimanayeneva vittharetabbam. idam 
gsarmmugghñtifIDDaHHđ1H nãma. 
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Cả bốn nghiệp ác bất thiện khác nữa là đã sanh khởi đo sự thực hành, đã sanh 
khởi do chấp thủ cảnh, đã sanh khởi do không chế ngự, đã sanh khởi do vẫn chưa bứng 
gốc. Ở đó, nghiệp vận hành được gọi là đã sanh khởi do sự thực hành. Khi mở mắt 
một lần duy nhất rồi nắm bắt đối tượng thì các phiền não trong sát-na ghi nhớ đến, 
không nên nói rằng sẽ không sanh khởi. Tại sao? Bởi đang bám chấp vào đối tượng. 
Giống điều gì? Giống như mũ của cây cao su bị chặt bằng rìu, vị ấy không nên nói rằng 
mũ của cây cao su sẽ không tuôn ra như thế nảo, thì ở đây cũng như thế ấy gọi là đã 
sanh khởi do chấp thủ cảnh. Các phiền não không được chế ngự bằng thiền chứng, 
không nên nói rằng sẽ không sanh khởi ở vị trí này. Tại sao? Bởi chế ngự không được. 
Giống điều gì? Giống như, nếu mọi người chặt đốn cây cao su bằng rìu không nên nói 
rằng mũ của cây cao su không thể tuôn ra ở nơi đó như thế nào, ở đây cũng như thế gọi 
là đã sanh khởi do không chế ngự. Lại nữa, các phiền não không thê bứng gốc bằng 
đạo sẽ sanh khởi ngay cả chúng sanh sanh khởi trong cõi Phạm thiên sanh hữu tột cùng, 
có thể giảng giải chi tiết theo cách đã được nói, đây gọi là đã sanh khởi do vẫn chưa 
bứng gốc. 


lmesu IUDDdannesu vaftamanuppannam bhufvãvigaftuppannam 
okasakafuppannam samudacaruppannarmti catubbidharn uppanna1nụ na maggavajjha1m, 
bhhmiladdhuppannam aãrammaiiadhigahituppannan avikkhambhituppannarn 
asamugghatitippannami catubbidham maggavajjham. mageo hỉ uDpajjamano efe 
kilese pajahali. so ye kilese pajahati, te afil4 vũ anãgal4 vũ paccHDĐqnna vafi na 
vafftabba. vuftampi cefa— — 


Trong các nghiệp bất thiện đã sanh khởi này, bốn loại nghiệp đã sanh khởi là đã 
sanh khởi trong hiện tại, đã sanh khởi do hưởng quả rồi biến mất, đã sanh khởi do đã 
tạo cơ hội, đã sanh khởi do thực hành không bị diệt tận bởi Đạo. Bốn loại nghiệp ác bắt 
thiện là đã sanh khởi do chấp thủ cảnh, đã sanh khởi do không thể chế ngự, đã sanh khởi 
do không thể bứng gốc, bị diệt tận bởi đạo. Bởi vì Đạo khi sanh khởi sẽ đoạn trừ những 
phiền não này được. Đao đó đoạn trừ những phiền não nào thì những phiền não đó 
không nên nói rằng là quá khứ, hiện tại hay vị lai. Như đã được nói rằng - 


“Hanci aqlte kilese pajahaHl, tena hỉ Khmam khepetl, niruddham nirodhetl, 
vieafan vieamefi atfthangatam aithangameti. aHtam yam natthi, tam pajahatHl. hañci 
aqnagat€ kilese pajahatl, tena hỉ dajaiam pajahaHl, anibbaffdn, anHDDdnHnd1, 
apatubhufam pajahati. aqnãgatanụ yam naHhi, tam pajahati, hanci paccuppamne kilese 
pajahati, tena hỉ rafto ragam pajahal P.3.253, duỊtho dosam, mù|ho moham, 
vinibaddho manam, paramaftho difthim, vikkhepagatOG uddhaccam, qnifhangato 
vicikiccham, thamagato0 qnusayan pajahal. kanhasukkadhamma yuganaddha 
samameva vaftlanti. samRilesdka maggabhavana hot... pe... tena hỉ naHhi 
magoabhavana  nadhi phalasacchikiruùa, nathi Kkilesappahanam, naHhi 
dhammabhisamayoti. atthi M. 3.I75 maggabhavana... pe... afthi dhammabhisamayoti. 
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yatha katham viya, seyyathapi taruno rukkho qjataphalo.... pe.... qpätubhifãyeva na 
patubhavanft ` tí. 


“Nếu (vị ấy) dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, vậy thì (vị ấy) làm cạn kiệt 
phiền não đã được cạn kiệt, làm diệt tận phiền não đã được diệt tận, làm xa lìa phiền 
não đã được xa lìa, làm biến mất phiền não đã được biến mất; phiên não thuộc quá khứ 
nào không hiện hữu, dứt bỏ phiền não đó. Nếu Đạo ấy dứt bỏ các phiền não thuộc vị 
lai, vậy thì Đạo ẫy dứt bỏ phiền não chưa được sanh ra, dứt bỏ phiền não chưa được tạo 
lập, dứt bỏ phiền não chưa được sanh lên, dứt bỏ phiền não chưa được hiện khởi; phiền 
não nảo thuộc vị lai nào không hiện hữu, dứt bỏ trừ phiền não đó. Nếu (Đạo đó) dứt trừ 
phiền não thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiễm (vị ấy) dứt bỏ tham ái, bị hư hỏng (vị ấy) 
dứt bỏ sân, bị mê muội (vị ấy) dứt bỏ vô minh, bị ràng buộc (vị ấy) dứt bỏ ngã mạn, bị 
đụng chạm do quan niệm (vị ẫy) dứt bỏ tà kiến, bị rơi vào tản mạn bởi sự xao lãng (vị 
ấy) dứt bỏ phóng dật, bị rơi vào không dứt khoát bởi sự lưỡng lự (vị ấy) dứt bỏ hoài 
nghi, bị rơi vào thói xấu mắc từ lâu (vị ấy) dứt bỏ pháp ngủ ngầm; (như thế) các pháp 
đen và trăng vận hành được kết hợp chung, hiện hữu một cách bình đăng, sự tu tập Đạo 
là còn phiền não ... vậy (phải chăng) không có sự tu tập Đạo, không có sự tác chứng 
Quả, không có sự dứt bỏ các phiền não, không có sự lãnh hội các pháp? Như vậy, có sự 
tu tập Đạo ... có sự lãnh hội các pháp. Giống như thân cây non có trái chưa được sanh 
ra... những thứ chưa được hiện hữu nên sẽ không hiện hữu. 


Hỉ pahyam ajataphalarukkho aga0o, jãtaphalarukkhena pana dipetabbam. yatha 
hi saphalo tarunambarukkho, tassa phalani manussaã paribhufjeyyum, sesãni patefva 
pacchiyo pireyyumnu V.3.]79. athañno puriso tam pharasuna chindeyya, tenassa neva 
aifanmi phalani nãsitãni honti, na anägafaDaccuppannđni nasitãni. afani hỉ manussehi 
paribhuttani anagalani anibbattanl na sakKä nãsefM. ydSHmIM pana samaye so 
chinno, tqdã phalaniyeva nafth1i paccuppannanipi anasitani sace pana rukkho 
acchinno, athassa pathavirasañca ãporasañca aãgamma yani phalãni nibbafIeyyu1m, 
tãni nãsitãni honfi. tan hỉ qjaiãneva na jãyqnti, anibbafttaneva na nibbaHaqnHdi, 
apatubhufaneva na patubhavami, evameva maggo napi aHftadibhede kilese pajahaH, 
nãpi na pajahati. yesanhi kilesanamn” maggena khandhesu qparifñfalesu uppaffi siyä, 
maggena uIppajji4va khandhanam parinñatatta te Kilesä ajatäva na jäyamfi, anibbatftava 
na nibhbattani, qapatubhhutava na patutbhavanH, tarunaputaya tHhiyä puna 
avjayanattham, byadhianam P.3.254 rogavipasamanattham pitabhesajjehi capi 
ayamattho vibhavetabbo. evam magøo ye kilese pqjahqli, te qllã vã qnägafa vã 
paccuppanmna vati na vaftabba, na ca maggøo kilese na pajahafti. ye pana maggo Kkilese 
pajahati, te sandhäya “uppannanan pâpakanan ”tiadi vuitam. 


Như thê thân cây có trái chưa được sanh ra đã có trong Pa]T rôi, nên trình bày 
thân cây trô quả, giông như cây xoài non có quả. Loài người ăn trái cây của cây xoài 
nón ây, làm cho những trái còn lại rớt xuông rôi bỏ vào đây giỏ, khi ây một người đàn 


12373 


77 - Giải Thích Đại Kinh Sakuludayi CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasakuludayisuftavannana QUYEN 2 


ông khác lấy rìu chặt cây xoài ấy, trái của cây xoài ấy trong quá khứ chưa biến mắt, trái 
ở vị lai và hiện tại cũng chưa biến mắt, toàn bộ vẫn chưa biến mắt. Bởi vì loài người đã 
thọ dụng quả trong quá khứ, quả ở tương lai vẫn chưa sanh nên mới không bị biến mắt. 
Vào thời điểm nào thân cây xoài bị chặt đứt, vào thời điểm đó trái sẽ không có. Do đó, 
ngay trong khi quả thuộc hiện tại vẫn không biến mắt, nhưng nếu thân cây xoài không 
bị chặt đứt thì trái của cây xoài nương vào vị của đất và vị của nước có thể sanh khởi 
không bị biến mắt. Bởi những trái ấy chính vì chưa được sanh ra nên (sẽ) không được 
sanh ra, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh lên, chính vì chưa được 
hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu như thế nào, thì Đạo cũng như thế đó tương tự 
chính vì chưa dứt trừ được các phiền não khác thuộc quá khứ v.v, nhưng nói không dứt 
trừ cũng không phải. Bởi vì khi nhận biết toàn diện các uân thì phiền não nào có thê 
sanh khởi, do không nhận biết toàn diện các uân bởi Đạo các phiền não ấy chính vì chưa 
được sanh ra nên (sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không 
được tạo lập, chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. Hơn nữa có 
thể giảng giải ý nghĩa này rõ ràng bằng ví dụ so sánh người phụ nữ có con nhỏ uống 
thuốc để không cho sanh nở nữa, và cho người bệnh uống để hết bệnh. Như vậy, Đạo 
dứt trừ phiền não nào thì phiền não đó không nên nói rằng là quá khứ, hiện tại hoặc vị 
lai. và không phải Đạo không dứt trừ được phiền não, Đạo dứt trừ phiền não nào ngài 
gọi là các ác bất thiện Pháp đã sanh muốn nói đến những phiền nào được dứt trừ bởi 
Đạo. 


Na kevalañca maggo Kkileseyeva pajahali, kilesanan pana appahinaffä ye ca 
uppdjjeyyunu upadinnakakkhandha, tepi pdajahatiyeva  vufamDpi ceflmn — 
“Ssofapattimageananena qabhisankharavinnanassa mirodhena satffa bhave {hapefva 
qnamđfag9e SaInsare ye IDDpđjjeyyun namañca rupañca, efthete nirujjhamnf `tỉ (cũ|anl. 
6) viHharo IH mageo tHupädinnanupddinnat© vuithat. bhavavasena  pana 
sofapdftimageo apayabhavato vufthaH, sakadagamimageo  sugalibhavekadesa0o, 
anägamimageo sugalkamabhavato, darahafamageo M3.]76 ruparipabhavafo 


vu{fhati. sabbabhavehi vuf†hatiyevatipi vadanti. 


Đạo không những chỉ dứt trừ phiền não mà còn dứt trừ các sự chấp thủ vào các 
uân có thể sanh khởi do tính chất chưa dứt trừ các phiền não, ngay trong chính sự chấp 
thủ các uấn đó. Như ngải đã nói: “ Nhờ vào trí của Đạo Nhập Lưu với sự diệt tận của 
thức tương ưng với sự tạo tác, các Pháp nào là Danh và Sắc có thể sanh khởi trong vòng 
luân hồi không biết được điểm khởi đầu và điểm kết thúc tối đa là bảy kiếp sống, Danh 
và Sắc đó diệt tận ở chỗ ấy.” (cũlani. 6). Nên biết ý nghĩa chỉ tiết, là như thế, Đạo thoát 
khỏi pháp thành do thủ và phi thành do thủ là quả dị thục và nghiệp. Nhưng khi nói theo 
cõi thì Đạo Nhập Lưu thoát ra khỏi các Khổ cảnh, Đạo Nhất Lai thoát ra khỏi một phần 
các Lạc cảnh, Đạo Bắt Lai thoát ra khỏi cõi các cõi Thiện Dục giới, Đạo A-ra-hán thoát 
ra khỏi cõi Sắc và Vô sắc. Một số vị thầy nói rằng: Đạo A-ra-hán thoát ra khỏi tất cả 
CỐI. 
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Atha magsakkhane katham anuppannanam uppäadäya bhãvana hoti, katham vã 
uppannananm thitiyät. magsappavattiyäyeva.  maggo hi pavattamano pubbe 
anuppannapubbattä anuppanno nãma vuccati anagatapubbañhi thaãnam ägantväa 
ananubhutapubbam vã ãrammanam anubhavitväa vattäro bhavanti “anagatatthanam 
agatamhã, ananubhitam ãrammanam anubhavamä”tI. yä cassa pavatfI, ayameva thitI 
namãti thitiyä bhãvefitipI vattum vaffatI. 


Vậy thì việc tu tập đề sanh khởi thiện Pháp chưa sanh khởi ở sát-na Đạo như thế 
nào? hoặc vì sự vững chắc của thiện Pháp đã sanh khởi như thế nào? Vì chính sự vận 
hành của Đạo. Bởi vì người nói đến vị trí mà chưa từng đến, hoặc hưởng cảnh chưa 
từng thọ hưởng đã nói rằng: ta đã đến vị trí mà chưa từng đến, hoặc ta hưởng cảnh mà 
chưa từng thọ hưởng, sự vận hành của Đạo ấy gọi là thĩti bởi nhân ấy nên nói răng 
thñtiya bhãveti (tu tập Đạo vì sự vững chắc). 


lddhipadesu V.3.I18U P.3.255 sankhepakathä celokhilasute (ma. nỉ I.l85 
aãdayo) v4 upasamamanamn gacchal, kilesipasamaltham va gacchaffi 
upasamagamlL sambujjhamana gacchaH, maggasambodhathaya vã gacchaHfi 
sambodhagdm. 


Ý nghĩa tóm lược về nền tảng thần thông ngài đã nói trong bài Kinh Cetokhila 
(ma. ni. I.185 ãdayo). Upasamagämi (hướng đến sự tịch tịnh): bởi đi đến sự tịch tịnh 
hoặc đi đến sự an tịnh phiền não. Sambodhagãmi (đưa đến hoản toàn giác ngộ): đưa đến 
sự giác ngộ hoặc vị lợi ích của việc giác ngộ Đạo. 


Vivekanissttädini sabbaäsavasammvare vuftani. ayameftha sankhepo, vitthaärafo 
panayam bodhipakkhiyakatha visuddhimagge vutta. 


Vivekanissitä v.v, (y cứ sự viễn ly): Ngài đã nói trong việc sự thu thúc tất cả 
lậu hoặc. Đây là ý nghĩa văn tắt trong câu này. Bài thuyết về các Pháp dự phần giác ngộ 
này được nói chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


246. Vimokkhakathayarn vữnokkheti kenafthena vimokkha, adhimuccanafthena. 
ko panayam adhimuccanaftho nama? paccanikadhammehi ca suithu muccanaftho, 
aãrammane ca abhirativasena sufthu muccandffho, pituanke vissafthangapaccangassa 
darakassa sayanam viya anigeahitabhavena nirãsankataya arammane pavaffi vutfam 
hofi. qyamn panaftho pacchimavimokkhe naHhi, purinesu sabbesu qHthi. PHpT rHpqämi 
passafi cttha ajjhattakesadisu nìlakasinadivasena uppadilam ripqjjhanam rupam, 
tadassa qlthifi rupl. bahiddha rpãni passafti bahiddhapi mìlakasinadini ripani 
jhanacakkhuna passal. Iimina dqjhada P.3.25%6 bahiddhavathukesu Kasinesu 
uppaditaj]hãnassa puggalassa caftäripi rupãvacaraJjhananỉ dassitanl. 
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248. Giảng về giải thoát như sau: vimokkhe (sự giải thoát) gọi là sự giải thoát 
bởi ý nghĩa như thế nào? Bởi ý nghĩa giải thoát, sự giải thoát này là gì? Sự giải thoát có 
ý nghĩa giải thoát khéo léo chính trong các Pháp đối nghịch gọi là adhimueccanaftha 
có ý nghĩa giải thoát khéo léo. Có ý nghĩa giải thoát khéo léo chính từ các đối tượng với 
khả năng của sự không hoan hý. Ngài giải thích rằng sự giải thoát vận hành trong các 
đối tượng bởi chấm dứt sự xao động, với sự không bị chế ngự, giống như đứa trẻ buông 
thả các chi phần nằm ngủ trong lòng của cha. Nhưng ý nghĩa này không có trong sự giải 
thoát cuối cùng, tất cả có trong sự giải thoát ban đầu. rũpĩ rũpãni passati (vị đắc thiền 
sắc giới nhìn thấy sắc): Ở đây có lời giải thích như sau, thiền Sắc giới được sanh khởi 
do mãnh lực của đề mục xanh v.v, trong tất cả đề mục có tóc ở bên trong v.v, gọi là Sắc, 
gọi là rũpi (vị đắc thiền sắc giới) bởi có thiền Sắc giới đó. bahiddhã rũpãni passati 
(nhìn thấy sắc ngoại phần): Nhìn thấy sắc có đề mục xanh v.v, kê cả ở bên ngoài bằng 
đôi mắt thiền. Với câu này ngài trình bền bốn tầng thiền Sắc giới của hành giả có thiền 
đã sanh khởi trong các đề mục có vật nội phần và cả vật ngoại phần. 


AjjhattnI drHpasaHH1i dajjhalam na rùpasanim, adano kesadisu 
anuppaditaripavacarajjhanoti aiho. imina bahiddha parikammam katva bahiddhava 
uppaditajjhanassa rũpavacarajjhanani dassitani. subhantfeva qdhữmuff0 hofffi Imina 
guvisuddhesu nladIsu vannakasinesu jhanani dassitãni. tattha kiñcaäpi anfoaDpDanaydm 
subhanti M.3.I177 abhogo naHhi, yo pana suvisuddham subhakasinan ãrammaiam 
katva vihardti, so yasma subhanH qdhữmuffAo hoffI<I vafabbatam apajjaH, fasma evam 
desana kata. palisambhidamagee pana “katham subhanteva qdhimuftAo hoftfi vimokkho. 
idha bhikkhu mettasahagatena cetasa ekam disam phariva viharaHi... pe.... meftãayq 
bhavtata sada dappaHkHla hom  karunasahagalena  muditasahagaftena, 
upekkhasahagatena cetasa ekamụ disam pharitva viharafi... pe ... upekkhaya bhavitatta 
saftta aqppaHkila homti. evarn subhamteva adhimufIo hotifi vữnokkho tỉ (paRi. ma. I.212) 
vuftam. 


Ajjhattam ariñpasaññï (có tưởng vô sắc ở nội phần): vị có tưởng vô sắc ở bên 
trong. có nghĩa là có thiền sắc giới chưa sanh khởi trong đề mục có tóc v.v, của chính 
mình. Với câu này ngài trình bày đến thiền sắc giới của hành giả đắc thiền thực hiện 
việc chuẩn bị tốt đẹp ở bên ngoài rồi cho sanh khởi ở bên trong. subhanteva adhimutto 
hofi (vị khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp): ngài trình bày đến thiền ở trong đề 
mục màu chăng hạn như đề mục xanh v.v, là trong sạch. Ở đó việc cột chặt tâm rằng sự 
đẹp đẽ không có ở sự chuyên chú bên trong, dầu vậy vị nào sống thực hành đề mục 
thanh tịnh trở thành đối tượng thực sự tỉnh khiết, vị ấy đạt đến tính chất nên nói rằng: 
“khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp”. Vì thế ngài mới trình bày như vậy. Nhưng trong 
bộ Phận Tích Đạo ngài nói răng “Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp là giải thoát là 
(có ý nghĩa) thế nào? Vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này có tâm câu hữu với từ lan tỏa 
một phương rồi an trú ... nhờ trạng thái phát triển của tâm từ ái, chúng sanh không kinh 
tởm nhau. Có tâm câu hữu với tâm bi mẫn, có tâm câu hữu với tâm hỷ, có tâm câu hữu 
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với tâm xả rồi an trú ... Nhờ trạng thái phát triển của tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, chúng 
sanh không có kinh tởm nhau. 'Khuynh hướng thuần về điều tốt đẹp' là giải thoát là (có 
ý nghĩa) như thế. (pati. ma. 1.212). 


Sabbaso V.3.I8l] rupasañHanamtiadisu yam valfabbam, tam sabbam 
visuddhunagse vuttameva. qydt‹\ d{thamo vimokkhoti ayan cafunnam khandhanam 
sabbaso P.3. 257 vissafthattã vùnuttata afthamo uftamo vữnokkho nãma. 


Sabbaso rũpasaññãnam (vượt qua mọi sắc tưởng) v.v,: câu nào cần nói, tất 
cả câu đó đều được nói trong Thanh Tịnh Đạo. ayam atthamo vimokkho (đây là giải 
thoát thứ 8): đây gọi là giải thoát cao cả thứ 8 bởi đứt trừ bốn uân này, đã giải thoát 
bằng mọi cách. 


249. Abhibhayatanakathayam qbhibhayatanamiI abhibhavanakarandni kửm 
abhibhavanH? paccanikadhammepi arammananipi tân hỉ pafipakkhabhavena 
paccanikadhamme abhibhavanHi, puggalassa ñanuHaritaya arammanani. qj}hatfaim 
rũpasafiTtiadisu pana aj]hattaripe parikammavasena ajjhatftam rũpasanñ1I nãma hoii. 
ajjhattanca mlaparikammam Kkaronto kese va pile và akkhitarakaya va karodH, 
pưaparihammam Kkaronto mede và chaviya va hatthatalapadatalesu va akkhimam 
pưalthane va karoll, lohitaparikammam karonto mamse vã lohile vã jivhaya vã 
qakkhinam rattafthane và karoti, odataparikammam karonto a{thimhi vã dante và nakhe 
va akkhinam seta†thane va karoti. tam pana sumlam sup1takamu sulohitakam suodatam 
na hofl, asuvisuddhameva hot. 


249. Giảng về Abhibhãyatana (thắng xứ), Abhibhäyatana (thắng xứ) là nhân 
chế ngự. Chế ngự gì? Chế ngự Pháp đối nghịch, hay những đối tượng. Nhờ những thắng 
xứ ấy chế ngự Pháp đối nghịch, bởi tính chất đối nghịch. Chế ngự đối tượng nhờ tính 
chất người có trí tuệ cao thượng. ajjhattam rũpasaññT (sắc tưởng thuộc nội phần): 
Sắc tưởng thuộc nội phần do tác động sự chuẩn bị sắc nội phần gọi là sắc tưởng. Do khi 
thực hiện sự chuẩn bị màu xanh thuộc nội phần, được làm ở tóc, hay ở túi mật, hoặc ở 
tròng mắt. Trong khi thực hiện sự chuẩn bị màu vàng được làm ở mỡ đặc, hoặc lớp da 
ở lòng bàn tay, ở bàn chân, hoặc màu vàng của con mắt. Trong khi thực hiện sự chuẩn 
bị màu đỏ, được làm ở thịt, hoặc ở máu, hoặc ở lưỡi, ở chỗ có màu đỏ của con mắt. 
Trong khi thực hiện sự chuẩn bị màu trăng, được làm ở xương, hoặc ở răng, hoặc ở 
móng, hoặc ở vị trí màu trắng của con mắt. Nhưng đề mục ấy không thật sự xanh, không 
thật sự vàng, không thực sự đỏ, không thực sự trăng là đề mục không thanh tịnh. 


Eko bahiddha ripaũni passaffi yassefam parikammam qjjhaftan9?Ơ® uDDanna1m 
hofi, nimittatn pana bahiddha, so evarn qjjhaftan parikammassa bahiddha ca appanäya 


vasena — “ajjhaHam rupasañn1I eko bahiddha rupani passafT”fiÌ vuccadfi. parifHH1HI 
avaddhiani suvannadubbanuudHHi suvannan vũ hontHU dubbannan va, 
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parittavaseneva idamabhibhayatanam vuftami veditabbam. tân: M.3.I76 P.3.25S 
qbhibhuyyati yathãä nãma sampannagahaniko kafacchumattam bhattam labhitva 
“kimettha bhuñjitabbam dtthi 1i sankaddhiwva ckakabalameva karoti evamevam 
ñanuHariRo puggalo visadafano — “kimeftha parittake ãrammane samapajjitabbam 
aqHhi, nãyam mama bharo Tỉ tân rupãnỉ dabhibhhaviva samapdjjai, saha 
nimittuppadenevettha appanan paãpefIfi attho. janãmi passãm1fi imina panassa abhogo 
kathio, so ca kho samapattito vu{thifassa, na anfosamapafttiydm. evdisagiHT hoffi 
abhogasannayapé jhanasañnayapl cvamsani hot. qabhibhhavasanna  hissa 
antosamapat—iyam atthi, abhhogasañna pana samapdaftito vufthifasseva. 


Eko bahiddhä rũpãni passati (một người nhìn thấy sắc ngoại phần): ở đây 
sự chuẩn bị nội phần, (hoặc) tướng ngoại phần đã sanh khởi của vị nào, vị ây do tác 
động của sự chuẩn bị nội phần và (làm cho tâm) đạt đến sự chuyên chú ngoại phần như 
thế - (vị ấy) được gọi là “một người có tưởng sắc ở nội phần, (nhưng) thấy các sắc thuộc 

àn”. ParittänT (sắc ngoại phần vi tế): không lớn. suyvannadubbannãni (có 


^¬29 


ngoại phân 
màu da đẹp và xấu): có màu da đẹp hoặc màu da xấu xí nên biết rằng ở đây ngài nói 
về thắng xứ với chính khả năng sắc nhỏ. Tãni abhibhuyyä (chế ngự những sắc đó): 
giống như người có dịch tiêu hóa vật thực tốt nhận được một muỗng thức ăn, nghĩ rằng 
có gì nên thọ dụng trong món ăn này, mới mang đi gom lại nặng thành một vắt như thế 
nảo, hạng người thượng trí có trí tuệ sắc bén nghĩ rằng “có điều gì cần đi đến đối tượng 
nhỏ nhoi này, đây không phải là phận sự của ta” mới chế ngự những sắc đó nhập vào 
thiền chứng. Giải thích rằng (làm cho tâm) đạt đến sự chuyên chú trong sắc này cùng 
với việc sanh khởi của tướng. Ngải nói đến sự cột chặt sắc đó bằng câu “ta biết, ta thấy”, 
vị ấy sau khi xuất khỏi thiền chứng, không nhập thiền chứng ở bên trong. evamsaññï 
hoti (có tưởng như vậy): có tưởng như vầy, chính tưởng bằng sự tư niệm với chính 
tưởng trong thiền. Tưởng bởi sự chế ngự sẽ có cùng vị ấy ngay cả bên trong thiền chứng. 
Còn tưởng bằng sự tư niệm sẽ có cùng vị xuất khỏi thiền chứng. 


Apparmanarmrii vaddhitappamanadmi, mahantaniti aitho. qbhibhuyydTettha pana 


yatha mahagghaso V.3.162 puriso ekam bhattavaddhitakam labhiwa “anfñapi hotu, 
añnapi hotu, kimesaä mayhamụ karissafi tỉ tam na mahanfafO passdafi, eVameva ñaãnuHfaro 
puggalo visadanano “kimettha samapajjitabbam, nayidam appamanamn, na mayham 


citekagealalarane bharno dd 1Ì tan abhibhaviva samapdjadaH, saha 
nimittuppadenevetthq appanam paăpeffi attho. 


Appamäanäani (vô lượng): có sự ước lượng tăng trưởng, tức là to lớn. 
Abhibhuyyä (chế ngụ) lại nữa ở đây giống như một người háu ăn sau khi nhận được 
một bữa ăn khởi lên suy nghĩ rằng “hãy có cả món ăn khác, hãy có cả món ăn khác, chỉ 
một bữa ăn sẽ làm gì được cho ta” không nhìn thấy rằng vật thực đó to lớn như thế nảo, 
hạng người thượng trí có trí tuệ sắc bén nghĩ rằng: “có thê đạt đến trí như thế nào, điều 
này không thể ước lượng, phận sự trong việc thực hành (đưa đến) sự nhất tâm, đây 
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không phải việc làm quá khó đối với ta, mới chế ngự những sắc đó rồi nhập thiền chứng. 
Tức là (làm cho tâm) đạt đến sự chuyên chú trong thiền này cùng với sanh khởi tướng. 


Ajjhattmu  darHpasaHHII alabhiaya va danatthikatavad vã djhalaripe 
parikammasaffiavirahito. eko P.3.259 bahiddha ripaml passafffi yassa parikammnampi 
nimittampi bahiddhava uppannam, so evam bahiddha parikaimassa ceva aDDanaãyd ca 
vasena — “gjjhattan arùpasaffI eko bahiddha rupani passafI ”tỉ vuccadfi. sesamettha 
cafutthabhibhaydatane vuttanayameva. imesu panag cafisu parittam vitakkacarilavasena 
ãgafam, appamanan mohacarifavasena, suvannann dosacaritavasena, dubbanmnam 
rägaqcariflavasena. elesanhi efãni sappayđni. sĩ ca nesam sappayafa vittharafo 


visuddhimagseecariyaniddese vu11a. 


Ajjhattam ariñpasaññï (có tưởng vô sắc ở nội phần): không có tưởng chuẩn bị 
trong sắc nội phần do không đạt được hoặc do không có lợi ích. Eko bahiddhã rũpäni 
passati (một người nhìn thấy sắc ngoại phần): sự chuẩn bị, hay tướng của người nào 
sanh khởi ở bên ngoài, người ấy do tác động chuẩn bị và sự chuyên chú bên ngoài như 
vậy - được gọi là “một người có tưởng vô sắc ở nội phần, (nhưng) nhìn thấy sắc ngoại 
phần”, từ còn lại trong cây này có cách thức như đã trình bày trong phần bón thắng xứ. 
Trong bốn thăng xứ này, thăng xứ nhỏ đến do tác động của cơ tánh suy tầm. Thăng xứ 
vô lượng đã đến do tác động của cơ tánh s¡ mê. Sắc tốt do tác động của cơ tánh sân. Sắc 


Là) 


xấu do tác động của cơ tánh ai luyến. Các sắc này phù hợp của những hạng người ấy. 
Hơn nữa, tính chất sắc thích hợp của những hạng người ấy, ngài đã nói trong phần diễn 
giải cơ tánh ở bộ Thanh Tịnh Đạo một cách chỉ tiết rồi. 


Pancamabhibhayatanadisu nHãnTi sabbasangahikavasena vutta1. 
nilavatdriri Vanavasena. nilanidassananTri nidassanavasena. 
apañfayamanavivarani asambhinnavannuani ekamnilaneva hufva dissanHH vuttam 
M3179 hot. HilanibhasanHi lidam pana obhasavasena vuftfam, niobhasani 
milapabhaäayuttamii attho. etena nesamu suvisuddhatam dasseti. visuddhavaIavaseneva 
hỉ Imami cattari abhibhayatanani vutani. umäpHpphanti etanhi puppham siniddham 
mudumụ dissamanampi milameva hoi girikanniiapupphadim pana dissamandni 
setadhatukani honti. tasma idameva gahitam, na tãni. bărãnaseyyakanti bãrãnasiyam 
bhavam. tattha Kkira kappasopi mudu, sutfakantikayopi tantavayapi cheka, udakampDi 
suci siniddham, tasma vattham ubhatobhagavimaftham hoti, dvisu passesu maftham 
muau siniddham khayaH. pHãm1iadisu P.3.260 iminava nayena aitho veditabbo. 
“milakasinam ugøanhanto mnlasmim nimittamn ganhati pupphasmữm vã vatthasmim va 
vannadhatIuya va tiadikam — panettha kasinakarananceva  parikammañca 
appanavidhanañca sabbam visuddhimagge vittharato vuftameva. 


Nên biết lý giải thăng xứ thứ 5 như sau, nlãnỉ (màu xanh) ngài nói gộp chung 
tât cả màu. nilavannäni (có màu xanh): do ảnh hưởng của màu. nñlanidassanäni 
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(thuần xanh): ngài giải thích rằng màu sắc không bị hòa trộn, không có khoảng trống 
hiển lộ để nhìn thấy màu xanh thuần túy. NTlanibhãsãnI (có hào quang xanh): hơn nữa 
điều này ngài nói do tác động của ánh sáng, giải thích rằng có màu xanh phối hợp với 
hào quang xanh. Với câu này ngài trình bày đến tính chất các sắc đó trong sạch. Thật 
vậy, ngài nói đến bốn thắng xứ này do tác động của màu sắc thanh tịnh. Umãpuppham 
(cây lục bình): bởi vì hoa này dầu có vẻ ngoài mềm yếu (nhưng) cũng hoàn toàn xanh. 
Nhưng hoa đậu biếc v.v, có vẻ bề ngoài là giống hoa màu trăng. Vì thế ngài mới đề cập 
đến hoa lục bình này, không lấy những hoa đậu biếc ấy v.v. Bãrãnaseyyakam (y phục 
được sản xuất từ thành BäränäsI): được sản xuất ở thành Bãrãnäsĩ. Được biết rằng 
trong thành Bãrãnãsĩ ấy kế cả vải sợi bông cũng mềm mại, ngày cả người dệt vải cũng 
khéo léo, chính đòng nước cũng sạch sẽ mát lạnh hoàn toàn, vì thế vải trở nên mịn màn, 
mềm mại cả hai mặt, ở hai mặt đều có về ngoài hoàn toàn mịn màn, mềm mại. Pïtänï 
(có màu đỏ) v.v, cũng có cách thức này tương tự. Khi nhận biết đề mục xanh (vị ấy) 
nắm lấy tưởng màu xanh. Hơn nữa, đề mục này thì việc làm đề mục, việc chuẩn bị và 
kiểu cách của sự chuyên chú có khởi điểm là trong bông hoa, hoặc trong y phục, hoặc 
có phẩm chất về sắc đẹp, ngài đã giảng giải chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo. 


AbhiñiñavosanaparamippddtdliẦỒ ito pubbesu salipafthanadlsu te dhamme 
bhavetva arahatftappattäva V.3.I63 abhiññavosanaparamippafaä naãma honti, imesu 
pana d{thasu abhibhayafanesua cinnavasibhavayeva  abhiñnãavosanaparamippatta 
nam. 


Abhiññävosãnapäramippattä (sau khi chứng ngộ viên mãn cứu cánh của 
thắng trí): chư Thinh văn đệ tử tu tập các Pháp ấy trong sự thiết lập niệm v.v, trước từ 
đây rồi chứng đắc A-ra-hán gọi là vị đã chứng ngộ viên mãn cứu cánh của thắng trí, hơn 
nữa chư Thánh đệ tử cũng gọi là vị chứng đắc viên mãn cứu cánh của thắng trí bởi tính 
chất người khéo léo đã được huân tập trong tám thăng xứ này. 


250. Kasinakathayam sakalalthena kasinami, tadarammanana'n dhammanam 
khettatthena adhifthanafthena vã ayatanani. uddhanti upari gaganafalabhimukham. 
qdhon hcịha bhnmitalabhunukham triyanti  kheltamandalamiva  samaniä 
paricchimdiva. ekacco hỉ uddhameva kasinaln vaddhel, ekacco qdho, ekacco 
Samanfafo. tena tena karanena evam pasareti älokamiva rupadassanakamo. tena 
vufamụ — “pathaviiasdinameko safjanaHl uddhamadhotiriyan 1í qdVayanii 
disaanudisasu advayamm. idan pana ekassa aññabhäavanupagamanattham vuftam. yatha 
hỉ udakam pavilhassa sabbadisasu udakameva P.3.26l hoti aqnaññam, evamevam 
pathavikasinan pathavikasinameva hot, natthi tassa añño kasinasambhedoti. esa nayo 
sabbattha. qppamttaHnfi idam tassa tassa pharanappamanavasena vuitam. tañhi cefasã 
pharanto sakalameva pharaH, ayamassa đải, idam maJjhantfi pamanam ganha111. 
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250. Giảng về biến xứ hay đề mục, gọi là đề mục với ý nghĩa trọn vẹn. Gọi là xứ 
với ý nghĩa là khu vực hoặc là nơi thiết lập của các Pháp có đề mục đó làm đối tượng. 
Uddham (phía trên): Hướng về phía bầu trời ở phía trên. Adho: dưới thấp, hướng 
xuống bề mặt đất ở phía dưới. Tiriyam (nằm ngang): đã xác định xung quanh tựa như 
diện tích xung quanh của khu vực. Một SỐ người chỉ phát triển đề mục ở trên, một số 
người phát triển đề mục ở dưới, một số người phát triên đề mục xung quanh, vì lý do 
ấy một số vị lan toả đề mục như thế, giỗng như người mong muốn nhìn thấy sắc (như) 
được thắp sáng lên. Bởi thế đức Thế Tôn đã nói: “một người tưởng tri đề mục đất cả 
trên, dưới và ngang.” advayam (các hướng lớn nhỏ): trong tất cả các hướng, lời nói này 
thuyết để chỉ ra rằng một thứ không trở thành nhiều thứ, giống như người nhảy xuống 
sông thì bốn bề chỉ toàn là nước, không có gì khác như thế nào, thì đề mục đất cũng như 
thế ẫy tương tự (sẽ) chỉ trở thành đề mục đất, đề mục ẫy không có đề mục nảo lẫn lộn. 
Trong các đề mục cũng có cách thức này. Appamäanam (vô lượng) này ngài nói do tác 
động đề mục ấy lan tỏa không có ước lượng. Bởi đề mục ấy khuếch tán do tâm biến 
mãn xuyên suốt quanh vòng đề mục ấy. Nắm lấy sự ước lượng rằng đây là đoạn đầu 
của đề mục ấy, đây là đoạn giữa. 


ViniatakasitaHmti ccttha M.3.1SU kasinugghalimahase pavatfam viñfiaua1. 
tadha Kkasinavasena  kasinugghalimakase, kasinugehalimakasavasena  tattha 
pavafiavinnane uddhamnadhotiriyata veditabba. ayamettha sankhepo. 
kamma{thanabhavananayena panetani pathavikasinadini vittharato visuddhimagse 
vuttaneva. Idhaãpi cinnavasibhaveneva abhiñfñavosanaparamippatIa hontii veditabba. 
tathaã ito aqnanfaresu catisu jhanesu. yam panettha vattabbam, tam mmahaassapurasufte 
Vuftameva. 


Và ở đây viññãnakasinam (đề mục thức): thức vận hành ở trong hư không đã 
bị loại bỏ đề mục. Ở đây, nên biết rằng tính chất đề mục ẫy cả ở trên, cả ở dưới và cà 
bề ngang trong thức được vận hành ở đó do tác động hư không đã lọai bỏ đề mục, trong 
hư không đã loại bỏ đề mục do tác động của đề mục. Đây chỉ là ý nghĩa văn tắt. Còn đề 
mục đất này v.v, ngài đã nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo một cách chi tiết của việc tu tập 
nghiệp xứ. Ngay cả trong trường hợp này nên biết rằng chư Thánh đệ tử là người đã 
chứng đắc viên mãn cứu cánh của thắng trí, với tính chất người thiện xảo đã được huân 
tập. Thiền thứ tư tuần tự từ đây cũng tương tự, còn lời cần nói ở đây đã được nói trong 
bài Kinh Mahã Assapura. 


252. Vipassananñane pana rpitiadimamattho vuftoyeva. eftha sitameftha 
pafibaddhanti cttha cãtumahabhutike kaye nissitafñca pa†ibaddhafñca. subhoti sundaro. 
jadmati suparisuddhaaharasamufthio. suparikammakatoti suithu kafaparikammo 
apanitapasanasakkharo  qcchof tanucchavi VIiDpdSdnHOIfL suihu ViDDasanno. 
sabbakarasampannofi dhovana vedhanadhhi sabbehi akarehi sampanno. mlantiadihi 
P.3.262 vannasampafttim dasseti. tadisañhi avutam pakatam hoi. 
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252. Nhưng ở trong Minh sát trí ngài đã nói ý nghĩa của câu bắt đầu như sau “có 
sắc”. ettha sitamettha pafibaddham (do nương thân này, bị trói buộc trong thân): 
ở đây thức nương vảo và bị trói buộc trong thân ở trong bốn sắc đại hiển. Subho (tốt 
đẹp): xinh đẹp. Jãtimã (tự sanh khởi): được thiết lập trong hư không thanh tịnh. 
Suparikammakato (người thợ điêu khắc khéo léo): đã tạo sự chuẩn bị một cách tốt 
đẹp, người thọ điêu khắc thiện xảo không có đất đá và sỏi. Accho (tỉnh khiết): tinh 
khiết bên trong, trong sáng bên trong. Vippasanno (rực rõ): chói lóa. 
Sabbakãrasampanno (thành tựu với mọi biểu hiện): trọn vẹn với mọi biểu hiện đục 
và đẽo v.v. Ngài trình bày đến sự thành tựu của màu sắc với câu được bắt đầu bằng 
'màu xanh", bởi sợi chỉ được xâu lại như thế được hiển lộ. 


Evameva khoti cttha evam upamasamsandanam veditabbam — mai viya hỉ 
karajakayo. avufasuftam V.3.l84 viya vipassanananam. cakkhumä puriso viya 
vipassanalabhi bhikkhu. haHhe karivra paccavekkhato “ayan kho manT 1Ì manino 
avibhuakalo va vipassanananam qbhimmhariva  nismnassa bhikkhuno 
catumahabhutihakayassa avibhulakalo  “taridam suftamn đvutan tỉ sufifassa 
aãvibhuakalo vụa vipassanananam qbhimhariva nisimnassa bhikkhuno 
tadãrammananam phassapañcamakanam vã sabbaciftacefasiRanam va 


vipassanananasseva va ãvibhitakalon. 


Evameva kho (như thế): ở đây nên biết việc so sánh như vầy. Bởi sắc thân tựa 
như ngọc ma-mI. Minh sát trí tựa như sợi chỉ được xâu lại. Thời gian nhận biết rõ thân 
có bốn sắc tứ đại của vị Tỳ khưu ngồi quán xét Minh sát trí tựa như thời gian nhận biết 
rõ ngọc ma-ni của người đặt viên ngọc ấy trong lòng bàn tay rồi quán xét thấy răng đây 
là viên ngọc ma-ni. Thời gian biết rõ đối tượng có xúc là thứ năm, hay tất cả tâm và tâm 
sở, Minh sát trí của vị Tỳ khưu ngồi quán xét Minh sát trí tựa như thời gian nhận biết 
sợi chỉ rằng: sợi chỉ này xâu chuỗi ngọc ma-ni ấy như thế. 


Kửm panelan 'ñãnassa avibhulam, puggalassdli. ñaãnassa, tfassa pana 
aãvibhavafa puggalassa avibhutava honti idafñca VviDassanañanam maggassa 
idheva dassitan. yasma ca aniccadivasena akatasammasanassa dibbaya sotadhatuya 
bheravasaddan sunamto pubbenivasanussaHiya bherave khandhe anussarato dibbena 
cakkhuna bheravaripam M 3.I&SI passato bhayasantaso uÐpdJjdHi, na aniccadivasena 
katfasammasanassa, tasma qbhinñapatassa bhayavinodakahetusampadanafthampi 
ldamu ldheva dassitam. tdhap arahafavaseneva abhiñnñavosanaparamippatfIata 
veditabba. 


Và ở đây trí biết rõ hay (hay) người biết rõ? trí (biết rõ), bởi vì khi trí biết rõ thì 
hạng người cũng biết theo. Và Minh sát trí này là tuần tự của Đạo, nếu vậy khi khởi sự 
ở phần thắng trí mới không có phần khác từ phần thắng trí ấy, vì thế ngài mới thuyết ở 
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trong phần này đây. Hơn nữa, do sự hoảng hốt từ sự sợ hãi khởi lên cùng người không 
quán sát do sự vô thường v.v, người nghe âm thanh đáng sợ bằng thiên nhĩ, người nhớ 
đến uân đáng sợ bằng sự nhớ lại các kiếp sống quá khứ, người nhìn thấy sắc đáng sợ 
bằng thiên nhĩ. Do đó, ngài không trình bày câu đó ở đây, kê cả để cung cấp nhân để 
xua tan nỗi sợ hãi của người không thực hiện quán xét do tác động sự vô thường v.v, 
của người chứng đắc thăng trí ấy. Thậm chí ở đây cũng nên biết rằng chư Thinh văn đệ 
tử đã chứng ngộ hoàn toàn viên mãn cứu cánh của thắng trí do chính mãnh lực A-ra- 
hán. 


253. Manomayiddhiyam P.3.263 cinnavasitaya. taiha „AHOIMAQHIi manena 
nibbatIam. sabbangapaccangimti sabbechi angehi ca paccangehi ca sanannagdqfq1. 
qh1nindrpyamti sanfhanavasena avikalindriyam. iddhimatä nimmitaripanhi sace 
Iddhiữmaä odatfo, tampi odatfam. sace aviddhakanno, tampi aviddhakannantfi evam 
sabbakarehi tena sadisameva hotiL mwufjamhä IsikanHiadi upamafayampi tam 
sadisabhavadassanatthameva vuttan. muñjasadisa eva hỉ tfassa anlo 1sika hofi. 
kosasadisoyeva asi, va†taya kosiya vaffam asuneva pakkhipami, patthafãya patthafa1. 


253. Nên biết do tính chất người thiện xảo về thần thông do ý tạo như sau, ở đó 
manomayam (hóa hiện ra bởi ý): được tạo thành bởi tâm. Sabbangapaccadgim (có 
tất cả các bộ phận thân thể lớn nhỏ): là hội đủ bởi tất cả các chi phần và với năm bộ 
phận. AhTnindriyam (có quyền không bị khiếm khuyết) có giác quan không bị khiếm 
khuyết do tác động hình dạng. Sắc do thần thông hóa hiện ra của hạng người có thần 
thông tương tự với sắc ấy bằng tất cả mọi biểu hiện như thé, tức là giả sử người có thần 
thông trắng thì chính sắc do thần thông hóa hiện cũng màu trắng. Giả sử người có thần 
thông có lỗ ta không được xỏ lỗ thì chính sắc (do thần thông hóa hiện) ấy cũng có lỗ tai 
không được xỏ lỗ. Thậm chí cả 3 ví dụ được bắt đầu muñjamhã Tsikam (một người 
rút phần ruột từ thân cỏ mật): ngài nói nhằm mục đích trình bày sự giống nhau bởi 
vì phần ruột bên trong của cây cỏ mật ấy giống với chính thân cỏ mật, khi rút thanh 
kiếm ra khỏi vỏ kiếm được rút ra, khi rút thanh kiếm khỏi vỏ kiếm đặt lại thanh kiếm ở 
chỗ được rút ra, thanh kiếm cũng giống như chính loại cỏ ấy. 


Karapdati idampi ahikañcukassa namam, na vilyakarandakassa. ahikafñcuRo hỉ 
qhinã sadisova hoti. taHtha kiñcapi “puriso qhữm karanda uddhareyya ”tL hatthena 
uddharamano viya dassito, atha kho cittenevassa uddharanarn veditabbam. ayanhi ahi 
nama sajatiyadmợụ V.3.]185 thio, kallhantaram và ruhkkhanfardn va nỉssãya, facafo 
sariranikkaddhanapayogasanhhatena thamena, sarram khadamanamn  viya 
puranatacam jieucchamtoti Imehi catthi kãranehi sayameva kañcukam jahati, na sakkã 
tao añnena uddhariumn. tasma cilena uddharanam sandhaya idam vultanii 
veditabbam. ¡IH muñjadisadisan imassa bhikkhuno sarmraim, 1sikadisadisam 
nimmilaripami  idamettha opammasamasandanam. niữmmanavidhanam P.3.264 
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panetha parato ca iddhividhadipancabhinakatha sabbakarena visuddhimagge 
viftharitatI tattha vuttanayeneva veditabba. upamamattameva hỉ idha aqdhikam. 


Karandä đây chính là tên gọi của da rắn lột, không phải là tên của cái giỏ tre. 
Bởi vì da răn lột cũng giống với con rắn. Ở đó ngài thuyết “người đàn ông có thể kéo 
xác răn lột ra” cũng giống như một người kéo xác rắn lột băng tay, quả thật nên hiểu 
rằng rút ra khỏi bằng tâm của chính hạng người ấy. Thường loài rắn tự lột da bởi 4 lý 
do là được đặt trong sự sinh sản của chính nó, do nương tựa ở bên trong thân cây hoặc 
ở bên trong khúc gỗ tựa như ăn thân thể với sức mạnh là có cỗ gắng kéo mình ra khỏi 
lớp da, ghê tởm lớp da cũ, không thê thay da bằng bất kỳ hình thức nào khác ngoài bốn 
hình thức đó. Vì thế nên biết rằng ngài nói câu này muốn đề cập đến sự rút khỏi bằng 
tâm. Ví dụ so sánh trong câu này như sau: thân thê của vị Tỳ khưu này giống như thân 
cây cỏ mật v.v, sắc do do thần thông hóa hiện cũng giống như phần ruột bên trong v.v, 
ở trong trường hợp này nói đến quá trình hóa hiện bởi việc nói đến 5 thắng trí có biến 
hóa thông v.v, ngài đã nói chỉ tiết mọi khía cạnh trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Nên biết 
theo phương thức như đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo ấy. Bởi ở chỗ này ngài chỉ 
muốn nói thêm ví dụ so sánh mà thôi. 


Tattha chekakumbhakaradayo viya iddhividhananalabhi bhikkhu dafthabbo. 
suparikammahatamattikadayo viya Iddhividhananam dafthabbam. 
Icchiticchitabhajanavikatiadikaranan viya tassa bhikkhuno vikubbanam da†thabbarm. 
idhaäpi cinnavasitavaseneva abhiñfiavosanaparamippattata veditabba. tatha iIo parãsu 
catisu abhiniasu. 


Nên biết vị Tỳ khưu đã đạt được trí về biến hóa thông, tựa như người thợ gốm 
thiện xảo. Nên biết trí về biến hóa thông tựa như đất sét mà người thợ gồm trang trí một 
cách khéo léo. Nên biết việc thị hiện thần thông của vị Tỳ khưu ấy giống như việc tạo 
ra nhiều loại bình đựng khác nhau mà bản thân mong muốn. Kể cả trong trường hợp 
này nên biết rằng chư Thánh đệ tử đã chứng đắc viên mãn cứu cánh của thắng trí do 
mãnh lực của tính chất người thiện xảo đã được huân tập. Trong 4 thăng trí từ đây cũng 
tương tự như vậy. 


255. Tattha M. 3. 182 dibbasotadhatipamayam sankhadhamoti sankhadhamako. 
appakasirenevati niddukkheneva. Vviiãpeyydfi janaäpeyyd. tattha evam catuddisa 
viñnapemte sankhadhamake “sankhasaddo ayan tỉ vavatthäapentaänam sattãna tassa 
sankhasaddassa avibhutahalo viya yogino durasantikabhedanam dibbanañnceva 
mãnusakanañca saddanam ãvibhutakalo dafthabbo. 


255. Ở đây, ví dụ so sánh về thiên nhĩ giới như sau, sahkhadhamo: người thôi tủ 
và bằng vỏ ốc. Appakasirenevä: thật không quá khó. Viññãpeyyä: có thê biết (ví dụ 
này). Nên biết răng thời gian mà hành giả biết rõ được âm thanh của tất cả mọi người ở 
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gần và xa, và Nibbãna, tựa như thời gian người thổi tù và, cho biết rõ trong cả bốn 
phương như vậy đấy, âm thanh tiếng tù và cũng hiện lên rõ cho tất cả chúng sanh người 
xác định rằng “đây là âm thanh tiếng tủ và'. 


256. Cefopariyafñana-upamayamw daharoi taruno  ywvat yobbanena 
Samannagato. mandanakajaätikoti yuvapi samano na alasiyo KiHfthavatthasarirno, atha 
kho mangdanakapakhafiRo, đivasassa dve tayo vare nhayiva suddhavattha-paridahana- 
alankaãraRaranasilofi attho. sakapikanti P.3.265 kalatilakavanka- 
mukhadusipilakadmnam daññatarena sadosam. tattha yatha t1assa mukhanimitam 
paccavekkhato mukhadoso paka‡o hoti, evam celopariyañanaya citam abhiniharinwa 
nisinnassa bhikkhuno paresam solasavidham cilam pakaftam hottIL veditabba1m. 
pubbenivasaupamadlisu yam vattabbam, tam sabbamụ mahãassaDpure vuffameva. 


Nên biết lý giải trong phần ví dụ so sánh của “trí biết được tâm (tha tâm thông)” 
như sau, daharo: thanh niên trẻ. Yuva: là sự phối hợp với tính chất trẻ trung. 
Mandanakajätiko (ưa thích trang điểm): dầu khi còn trẻ cũng không ghê tởm đến việc 
có y phục và thân hình dơ bắn cũng ưa thích trang điểm. Tức là ngày tắm 2-3 lần rồi 
mặc quần áo sạch sẽ và trang điểm. Sakanikam (mặt có nốt ruồi): gương mặt có nhược 
điểm với bất cứ một nhược điểm nào chăng hạn như đốm đen, mụn nhọt, mụn cóc v.v, 
trong câu này nên biết như vây: giống như khi người ấy nhìn (vào gương) thấy hình của 
mình, thì những nhược điểm trên bóng hình hiển lộ như thế nảo, vị Ty khưu quán xét 
tâm bằng tha tâm thông cũng như thế đó, 16 loại tâm của hạng người khác (sẽ) hiện 
khởi. Lời cần nói ở ví dụ so sánh của frí nhớ về các kiếp sống trước (túc mạng thông) 
v.v, toàn bộ được nói trong bài Kinh Mahã Assapura. 


259. Apam kho udãyi paRcamo dhamtmoti ekinavisati pabbđni pa†ipadavasena 
ekam dhammam V.3.I86 katva pañcamo dhammoti vutto. yatha hỉ a{thakanagarasufte 
(ma. nỉ. 2.]17 adayo) ekadasa pabbani pucchavasena ekqadhammo Kkato, evamidha 
ekunavisati pabbani palipadavasena eko dhammo katoti veditabbdni. imesu ca pana 
€kunavisalya pabbesd paljpalya dịhasu Kkollhasesu vipassanañane ca 
ãsavakkhayañane ca arahafIavasena abhiññavosanaparamippattata veditabba, sesesu 
cinnavasibhavavasena. sesam sabbattha uftanamevdti. 


Ayam kho udäyi pañcamo đhammo (này Udäyi đây là pháp thứ năm): Ngài 
nói pháp thứ năm thực hiện mười chín phần trở thành một Pháp duy nhất do mãnh lực 
Pháp hành. Giống như ngài thực hiện mười một phần trong bài Kinh Atthakanägara trở 
thành một Pháp do tác động câu hỏi như thế nào thì nên biết rằng mười chín phần ở chỗ 
này ngài cũng làm cho trở thành một Pháp duy nhất với mãnh lực của quả vị A-ra-hán. 
Các câu còn lại nên biết đo tác động của tính chất người có sự thiện xảo đã được huân 
tập. Tất cả những từ trong các câu còn lại đều đơn giản. 
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Giải Thích Đại Kinh Sakuludäyi Kết Thúc. 
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78. Giải Thích Kinh Samanamundika - Samanamundikasuttavannanä 


260. kvam V.3I87 M.3l8§3 me suftani samanamundikasuttam. tatha 
Hggãhqmñanofi tassa paribbqjakassa nãmam. sumanoti pakatinamam. kinci kiñci pana 
ugoahitun uggahefum samafthataya uggahamanofi nam sañjananfi. samayamm P. 3.266 
pavadarii cfthaii samayappavadakarm. fasmim kira thane 
cankitarukkhapokkharasatippabhutayo brahmana nigan†hacelakaparibbqjakadayo ca 
pabbdqjitä sannipaHfva attano aHano samaydm pavadamii kathenH dipenti, fqsmaã so 
ãrãmo Sanayappavadakofti vWccdfi. Sveva tindukacirasankhataya 
timbarusakarukkhapantiya parikkhitatta ftindukacirdnt. yasma panettha pathama1m 
eka sala ahosi, pacchã mahaãpuñnam pofthapadaparibbqjakam nissaya bahu sala kada, 
tasma tameva ekam salamn upadaya laddhanamavasena ekqsalakofi vuccaH. 


260. Kinh Samanamundika được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vẫy.” 
Ở đó, Moraniväpe (nơi nuôi dưỡng Không tước): Ở đó, Uggãhamãno: tên gọi của 
du sĩ đó. Tên ban đầu của du sĩ ấy là Sumana. Nhưng có khả năng học được nhiều môn 
học nên mọi người mới đặt tên là Uggãhamãna. Samayappavädakam (nơi tụ hội để 
tranh luận học thuyết): là nơi hội hợp thuyết giảng học thuyết. Được biết rằng ở chỗ 
này nhóm Bà-la-môn, ba người bắt đầu với Bà-la-môn Cakï, Bà-la-môn, Tãrukkha và 
Bà-la-môn Pokkharasäti thuốc nhóm Nigantha, nhóm du sĩ lõa thể và du sĩ ngoại đạo 
v.v, tụ hội, tuyên bố, đàm luận trình bày học thuyết của mình bởi thế mà khu vườn đó 
gọi là Samayappavädakam (nơi tụ hội để tranh luận học thuyết). Phòng họp được 
đặt tên là TỉindukäcTra do được bao quanh bởi hàng cây timbaru. Do ở nơi này đã có 
một cây Sa-la trước đó, sau này mới xây dựng lại ở phía sau, do sự nâng đỡ của du sĩ 
Potthapada, vị có nhiều phước báu. Vì thế mới gọi là Ekasälaka, với tên gọi có được 
theo ý nghĩa của chính cây Sa-la đó 


Mallihãaya pana pasenadirañno deviya uyyanabhuto so pupphaphalasañchanno 
aãrãmofi katva mallikaya aramoti sankham gato. tasmimn samayappavadake tindukaäcire 
ekasalake mallikaya arãme. pafivasaffIi vasaphãsutäya vasdafi. diva divassafi divasassa 
diva nãma majjhanhatkkamo, tasmim divasassapiL đivabhife  qlkkanlamaftte 
majjhanhihe mikkham1H dattho  paflsallnot taio tato rủpadigocarafo ciftamò 
palsamnhariva lno, jhaãnaratisevanavasena ekibhavam gato. manobhqvanTiyandanti 
manavaddhanakanam, ye P.3.267 aãvajjato manasiKaroloO citam vinwaranam hoti 
unnamafi vaddhafi. yävatäfi yattaka. qyd tesain gqññdfarofi ayarn tesaimn abbhanfaro 
(Ẵko sãvako  ppevd Hãmđfố fassa Uupasankamanam pathayamano aha. 
patthanakaranan pana sandakasufte vuffameva. 


Ekasalaka đó là khu vườn của hoàng hậu của vua Pasenadikosala tên là Mallika, 
vô số hoa và trái cây, do đã được xây dựng thành khu vườn nên được gọi là khu vườn 
của nàng Mallikã. Du sĩ Uggãhamãna sống nương nhờ ở trong khu vườn của hoàng hậu 
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Mallikã ở TindukãcTra nơi tụ họp thuyết giảng học thuyết ấy, sống được an vui. divã 
divassã (vào buỗi trưa): qua thời gian buổi trưa gọi là vào buôi trưa. Tức là người thợ 
mộc Pañcakanga rời khỏi vào thời ban ngày, là giữa trưa của ngày hôm ấy. Patisallino 
(đức Thế Tôn rời khỏi chỗ thiền tịnh): thu thức tâm, từ đối tượng sắc có sắc v.v, đó 
rời khỏi chỗ (thiền tịnh) đạt đến trạng thái duy nhất do mãnh lực hoan hỷ trong thiên. 
ManobhävanTyãänam (vị trau dồi tỉnh tấn lộ tâm): vị phát triển lộ tâm, làm cho tâm 
thoát khỏi Pháp ngăn che bằng sự hướng tâm và chú tâm, đưa tâm lên cao hơn. Vãvatã 
đồng nghĩa yattakã (chỉ bấy nhiêu). Ayam tesam aññataro (người thợ mộc này là một 
trong số những vị Thỉnh văn đệ tử ấy): là một vị Thinh văn đệ tử giữa các vị Thinh 
văn đệ tử ấy. Appeva nãmã (thỉnh thoảng): du sĩ Uggãhamãna trong lúc đang mong 
mỏi cho người thợ mộc đến gần đã nói, nguyên nhân cần nói đã được nói trong bài Kinh 
Sandaka. 


26l.. Etadavocali:k dandapanno dayam gahapatll, dhammahathawa nam 
Sanganhitva afano sãvakam Kkarissamiii manñamano etam “cathhi kho "tiadivacanam 
avoca. tattha paÑñpemHti dassemi thapemi. sampannakusdlanti paripunaakusalam. 
paramakusalanti ufamakusalam. qyojjhani vadayuddhena yujjhie£a caletum 
asakkuneyyam qcalam nikkampam thiram. na M.3.I§4 karoffi akaranamafftameva 
V.3.188 vadati, ettha pana sainvarappahanam va pafisevanappahanamụ va na vadaH. 
Sesapadesupi eseva nayo. 


Etadavoca (đã nói cùng cùng người thợ mộc Pañcakanga): Du sĩ 
Uggãhamãna đã nói cùng người thợ mộc ấy. Du sĩ Uggãhamãna có tư tưởng như sau: 
vị gia chủ này có trí tuệ yếu ớt, ta sẽ nhiếp phục vị ấy băng bài Pháp thoại sẽ khiến vị 
ấy trở thành đệ tử của ta nên đã nói lời như sau “ta tuyên bố rằng một người thành 
tựu với bốn pháp...”. Ở đây, paññpemi (ta tuyên bố): ta thuyết để thiết lập. 
Sampannakusalam (người có thiện Pháp đầy đủ): có thiện Pháp đầy đủ. 
Paramakusalam (người có thiện Pháp tối thăng): có thiện Pháp tối thượng. 
Ayojjham (không bị đánh bại): không có ai có thể đánh bại bằng lời nói khiến cho 
lung lay, là người không lây động, kiên định. Na karoti (không làm): Du sĩ 
Uggãhamãna nói riêng việc không làm mà thôi, hơn nữa trong câu này vị ấy không nói 
đến việc đứt trừ nhờ sự thu thúc hoặc dứt trừ nhờ việc quát sát. Kế cả những từ còn lại 
cũng có phương thức tương tự như vậy. 


Neva qbhinandi tithiyä nãma jãnifvapi qjãnivapi yam vã tam và vadamfi 
mannñamano nãbhinandi. na paftkkosifi sãäsanassa anuloman viya pasannakaram viya 
vadafti manñiamano na pafisedheti. 


Neva abhinandi (không hoan hỷ): (người thợ mộc không suy tưởng rằng) 
thường nhóm ngoại đạo nhận biết được, hay không nhận biết được, nói một cái qua loa, 
không hoan hỷ. na patikkosi (không kích bác): (người thợ mộc không suy tưởng răng) 
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du sĩ Uggãhamãna nói giống như thuận theo, giống như đã được tịnh tín trong Tôn giáo, 
mới không phản bác. 


262. Yatha uggahamanassafi yatha fassa vacqnan, evatn sanfe ufftãnaseyyaKo 
kumaro ayoj?hasamano thirasamano bhavissafi, mayam pana evam na vadamati dipeti. 
kãyotipiL na hoffi sakakayo parakayotlipi visesañanam na hoi qññnatma P.3.268 
phanditamdafdadiẦR paccatharane valisamphassena va manguladafthena va 
kaãyaphandanamafIam nãma hoiti. tam thapetfva aññamm kayena karanakammam nãma 
natthi tampL ca kilesasahagafaciteneva hoi. VãcHHpi na hoffTiU micchavacaã 
SammuavacaHpi nanafftam na hotiL rodifamattäfti jiehacchapiDasaparefassa pana 
roditamaHam hoi. tampi kiesasahagafaciteneva  sañkqppold micchasanhappo 
SammasanhappolDÐlÐ mnanadtam na hot. vikHjifamattãiiIẦ vikHjitadmatfaim 
rodanahasitamattam hoti. daharakumarakananhi cilam aftãrammanam pavadtati, 
nirayato agatfä nirayadukkham sariva rodanti devalokato agatã hasanH, fampi 
kilesasahagafacitteneva holi. äjIWoti micchajIvo sam1mdj1vofipi naãnaffIAan~ na hoi. 
giñnatra mãtHthaqñHati thanñacoradaraka nama homi, mãtari Khra1m” payanHiya 
apivitva aññavihitakale pifthipassena agantva thaññatn pivanfi. effakau muñcifva añño 
micchäj1vo natthi. aqyampDi Kkilesasahagaftacitteneva hofi dasseti. 


262. Đức Thế Tôn trình bày rằng ta không nói như lời của du sĩ Uggãhamãna ấy, 
vậy thì một đứa bé non nớt vẫn còn năm ngửa sẽ là Sa-môn không thể chinh phục được, 
sẽ là Sa-môn kiên định. kãyotipi na hoti (thậm chí biết rằng thân như thế cũng 
không có): Không có sự hiểu biết đặc biệt rằng thân của bản thân hoặc thân của người 
khác. aññatra phanditamattä (ngoài ra chỉ biết vùng vẫy quơ tay quơ chân): chỉ có 
thân vùng vẫy với việc xúc chạm dây leo ở trên chỗ nằm hoặc các con rệp căn, ngoài 
chuyện đó thì không có việc cần làm nào khác thuộc về thân. Hơn nữa, hành động đó 
chỉ có với tâm phối hợp với phiền não. vãcãtipi na hoti (thậm chí biết rằng lời nói 
như thế cũng không có): không biết được ý nghĩa khác biệt của tà ngữ, chánh ngữ. 
Roditamattä (ngoài ra chỉ biết khóc): chỉ biết khóc lóc của đứa bé đang đói và đang 
khát, kế cả hành động ấy cũng có, cũng chỉ có với tâm phối hợp với phiền não. 
Sañkappo (tư duy): không biết ý nghĩa khác biệt của tà tư duy, chánh tư duy. 
Vikijitamattä đồng nghĩa với vikñjitamattam (chỉ khóc lóc và cười đùa) là tâm của 
đứa bé có cảnh ở quá khứ diễn tiến. Đứa bé đến từ địa ngục nhớ đến khổ đau trong địa 
ngục sẽ khóc lóc, đến từ thế giới chư Thiên nhớ đến sự thành tựu trong thế giới chư 
Thiên sẽ cười. Nghiệp ấy có được chỉ với tâm phối hợp với phiền não. Äjïvo (nuôi 
mạng): không biết được sự khác biệt của tà mạng, chánh mạng. aññatra mãtuthaññã 
(ngoại trừ uống sữa của mẹ): ngoại trừ sữa. Đứa trẻ ấy vẫn gọi là trẻ sơ sinh, trong khi 
mẹ cho bú sữa thì chúng không chịu bú, trong thời gian mẹ sắp xếp công việc khác lại 
núp đòi bú ở từ đằng sau. Tà nghiệp khác thoát khỏi chỗ này cũng không có, Ngài thuyết 
giảng tà nghiệp này chỉ có với tâm phối hợp với phiền não. 
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263. Evam paribbajakavadam pafikkhipiva tdani sayamợ sekkhabhumiyam 
mãtikam thapento catHhi kho aqhantiadimaha. tattha samadhigayha tifthafffi visesefva 
thai. na P.3.269 kayena pñpa kammantiadisu na kevalaimn akaranamaffameva, 
bhagava pana cítha samvarappahanapaf[isankhha paññapel. tam M3.165 
sandhayevamadha. na ceva sampannakusalantiadi pana khimasavam sandhãya vutta. 


263. Sau khi đức Thế Tôn phản bác lời nói của du sĩ như vậy rồi, bây giờ, khi 
đặt mẫu đề trong Hữu học địa (sekkhabhũmi) của chính mình mới thuyết lời như sau: 
catihi kho aham (ta tuyên bố hạng người thành tựu bốn Pháp). Ở đó 
samadhigayha ti{thati (tốt hơn...an trú): được đặt vào một cách tốt đẹp. na kãyena 
pãpa (không tạo nghiệp ác bằng thân): không những không thực hiện dù chỉ một chút 
ít, nhưng đức Thế Tôn tuyên bố việc dứt trừ bằng việc thu thúc và việc quán xét trong 
câu này, liên quan đến câu đó nên đã thuyết. na ceva sampannakusalam (không phải 
người có thiện Pháp đầy đú): thuyết đề cập đến bậc đã cạn kiệt các lậu. 


Idami V.3.189 asekkhabhũmiyam matikam thapento dasahi kho ahantiadimaha. 
tattha tĩnại padãni nissaya dve pathamacatukkã thapitä, ekam padam nissäya dve 
pacchimacatukkã. ayam sekkhabhũmiyam mãtIkã. 


Ở đây, đức Thế Tôn khi đặt mẫu đề ở bậc Vô học địa mới thuyết lời như sau: 
“đasahi kho aham (ta tuyên tuyến hạng người phối hợp với mười Pháp)”. Ở đó, 
nương vào 3 câu khi đã đặt nhóm bốn thứ I thành 2 câu, dựa vào 1 câu đặt nhóm bốn ở 
cuối thành 2 câu. Đây là mẫu đề ở bậc Vô học địa. 


264. Idãn! tam vibhajanto katame ca thapati akusalasilätadimaha. tattha 
saraäganti atthavidham lobhasahagatacittam. sadosanti patighasampayuttacittadvayam. 
samohant vicikicchuddhaccasahagatacittadvayampIl vaffatl, sabbakusalacittänIpI. 
moho sabbakusale uppaljafi hi vuttam. i(osamut(hãnät 1to sarägäadicittato 
samut{thanam uppatti etesantI 1tosamutthana. 


264. Bây giờ đức Thế Tôn khi phân tích mẫu đề ấy mới thuyết lời sau: katame 
ca thapati akusalasTlä (này người thợ mộc giới bắt thiện ấy như thế nào?) Ở đó, 
tâm có tham là tâm câu hữu với tám tâm tham. Tâm có sân là 2 tâm tương ưng với 
phẫn nộ. Tâm có sĩ là cả 2 tâm ưng với hoài nghi và phóng dật cũng thích hợp, thậm chí 
nói tâm phối hợp với tất cả tâm bắt thiện cũng phủ hợp. Bởi vì ngài đã nói rằng si mê 
sanh khởi trong tất cả pháp bất thiện. Itosamutthãnã (có tâm này làm sở sanh): do có 
nhân sanh sanh lên từ tâm có ái luyến v.v. 


Kuhimt kataram thanam papuniva qaparisesa nữujhanH efthefteti 
softaäpaffiphale bhummam. paătinokkhasamvarasilanhi sotäpatfIiphale paripunnam hoti, 
tam thanam patva akusalasilam asesam nirujjhati qkwsalasilanti ca dussilassetfam 
adhivacananfi veditabbam. 
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Kuhim (ở chỗ nào): bất thiện giới diệt tận không còn dư sót do chứng đắc vị trí 
nào? EFtthete (trong việc dứt trừ ác hạnh này): được vững trú trong Nhập Lưu Quả. 
Thật vậy, sự thu thúc giới bằng giới bổn pãtimokkha thành tựu ở trong Nhập Lưu Quả, 
đạt đến vị trí ây rồi, bất thiện giới đã được đoạn diệt không dư sót. AkusalasTlam (bắt 
thiện giới): nên biết rằng là tên gọi của hạng người ác giới, (hay) cũng là tên gọi của 
Pháp bắt thiện. 


Akusalanam silanam mnirodhayd pafipannoi cítha yaãva sofapaltinagsa 
nirodhaäya pafipanno nãma hoti, phalapatte pana te nirodhitä nama hon. 


Nirodhäya patipanno (đạo lộ thực hành đưa đến sự đoạn diệt): Đạo lộ thực 
hành đưa đến sự diệt tận kế từ Nhập Lưu Đạo. Từ những bắt thiện giới ấy gọi là sự diệt 
tận do việc chứng đắc A-ra-hán. 


265. _ VHữaragantiadihi P.3.27) althavidham kamavacarakusalaciItameva 
vuftam. etena hì kusalasilam samufthati. 


265. VTtarägam (lìa khỏi tham ái) v.v, ngài nói đến tám tâm thiện Dục giới. 
Bởi vậy thiện giới được sanh lên. 


SHlavä hoffiÍ silasampanno hofi gunasampanno ca. Ho ca silamayofi 
alamettävata, nadthi ito kiñci uffari karaniyanfi evan silamayo na hoii. yatthassa teti 
arahattaphale bhummam. arahattaphalanhi patva akusalasilain asesam niruj}hati. 


SIlavä hoti (người có giới): là người thành tựu bởi giới và thành tựu do đức 
hạnh. No ca sTlamayo (không thành tựu với giới): đến mức độ này, không thành tựu 
với giới như vậy, không có thứ gì phù hợp cần phải thực hành nhiều hơn là như thế. 
yatthassa te (thiện giới của vị Tỳ khưu ấy được diệt tận không có dư tàn): được 
vững trú trong A-ra-hán Quả. Do bắt thiện giới được diệt tận không còn dư sót bởi đã 
chứng ngộ A-ra-hán Quả. 


Nirodhaya pafipannofi eftha yava arahattamagsa nirodhaya palipanno nãma 
hofi, phalapafte pana te nirodhitä nama honti. 


Nirodhäya paftipanno (Đạo lộ thực hành đưa đến sự diệt tận): gọi là đạo lộ 
thực hành đưa đến sự diệt tận kế từ A-ra-hán Đạo. Những thiện giới ấy gọi là đã đoạn 
trừ bởi việc chứng đắc Quả. 


266. Kaãmasaffadisu V.3.190 kamasanna a{thalobhasahagatacitasahajala, 
itara dve domanassasahagatacittadvayena sahaqjatã. 


266. Kãmasaññã (các dục tưởng) v.v, dục tưởng là tưởng đồng sanh với tâm 
câu hữu với tám tâm tham, ngoài ra tưởng đồng sanh với tâm câu hữu với 2 tâm thọ ưu. 
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Pathamam M.3.186 jhanagni anãgãmiphalapathamajjhanam. etthetel 
anagamiphale bhummam. anagamiphalanhi patva dkusalasankappä aparisesa 
niru]]hamIi. 


Pathamam jhãnam (Sơ thiền): Bất Lai Quả Sơ thiền. Etthete (bất thiện tư 
duy này đoạn diệt không còn dư sót trong Sơ thiền): được thiết lập trong Bất Lai 
Quả. Bởi vì bất thiện tư duy không dư sót do đã chứng đắc Bất Lai Quả. 


Nirodhãya pafipannoti ettha yava anagamimaggä nirodhäya pafIpanno nama 
hot, phalapatte pana te nirodhiã nama honti nekkhammasaññadayo hi tissopl 
atthakamaävacarakusalasahaJätasaññava. 


Nirodhäya patipanno (đạo lộ thực hành đưa đến sự diệt): gọi là hành giả thực 
hành đề đưa đến sự diệt tận kế từ Bất Lai Đạo. Từ những bất thiện tư duy ấy gọi là đã 
diệt tận do chứng đắc Quả. Thậm chí cả 3 tưởng có xuất ly tưởng v.v, là tưởng đồng 
sanh với tắm tâm thiện Dục giới. 


267. Eitheteti arahattaphale bhummam. dutiyajjhanikam arahattaphalañhi 
papuifva kusalasankappa aparisesa nirwjjhanti. nirodhqyad pafipannofi cttha yava 
arahattamagsa nirodhaya pafipanno naãma hoti, phalapafte pana te nirodhita năma 
honfI. sesam sabbattha uttãnamevdti. 


267. Etthete (những thiện tư duy này diệt tận không còn dư sót trong Nhị 
thiền này): Trong A-ra-hán Quả do thiện tư duy diệt tận không có dư tàn bởi việc chứng 
đắc A-ra-hán Quả phối hợp với Nhị thiền. Nirodhäya pafipanno (đạo lộ thực hành 
đưa đến sự diệt tận): gọi là người thực hành đưa đến sự diệt tận cho đến A-ra-hán Đạo. 
Từ những thiện tư duy ấy gọi là đã diệt tận với việc chứng đắc Quả. Những từ còn lại 
trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Samanamundika Kết Thúc 
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79. Giải Thích Tiểu Kinh SakuludäyT - Cñ]asakuludãyisuttavannanä 


270. Evam V.3.19]1 P.3.27] me sutanti củÌasakuludayisuttam. tattha yadä panga, 
bhame, bhagavat  ldam paribbdajako dhammakatham sotthamo bhagavafo 
dhammadesanaya salayabhavan đassento aha. 


270. Tiêu Kinh Sakuludäyï được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vẫy.” 
Ở đó, yadã pana, bhante, bhagavã (bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn đến với hội 
chúng): Du sĩ mong muốn sẽ lắng nghe Pháp thoại này, khi thuyết răng tự thân có sự 
quyến luyến trong Pháp thoại của đức Thế Tôn nên mới nói ý nghĩa này. 


271. Tamyevettha paftbhatHti sace dhammam sotukamo, tuyhevettha eko panho 
ekaạm karanam tupafthaAI yathäd maạm paftbhaseyyd1iL yena karanena mama 
dhammadesana upafthaheyya, efena hỉ karanena Kkathaya samufthitaya sukham 
dhammam desetunti dipefi. tassa mayhaụu, bhanfeti so kira tam disvã — “sace bhagava 
idha abhavissa, ayamefassa bhasitassa aithoti địpasahassam viya uJjalapefva aj]a me 
pakat†amợ akarissa ”tỉ dasabalamayeva anussari. tasma fassa mayham, bhanfetiadimaha. 
tatha ho HHữHãi  anussaranalhe nmipatadvayam. tena tassa Phagavantiam 
anussarantassa etadahosi “aho nữna bhagavũ qho HHHd sugdf0 Tfí. ÿO H€SGHfi yO 
Imesam dhammanam. sukusaloti su††thu M 3. 187 kusalo nipuno cheko. so bhagavaã aho 
nữna katheyya, so sugato aho nững katheyya, tassa hỉ bhagavato pubbenivasananassa 
anekani kappakofisahassani ekangandni paka{an1i, ayamettha aqdhippayo. 


271. Tamyevettha patibhãtu (hãy hỏi vấn đề...): Vẫn đề hãy hiện lộ cùng ông, 
tức là nếu ông mong muốn lắng nghe Pháp, ông hãy hỏi một vấn đề làm nhân. yafhz 
mam pafibhãseyyä (khiến ta thuyết giảng Giáo Pháp): làm nhân khiến Pháp thoại 
này có thể hiển lộ nơi ta, vì ngài chỉ ra rằng khi kệ ngôn được thiết lập với lý do đó, để 
lắng nghe Pháp được an lạc. Tassa mayham, bhante (bạch Thế Tôn, con khởi lên 
niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn): được biết rằng du sĩ Sakuludãyï ấy nhìn thấy đức Thế 
Tôn ấy nghĩ như sau - “Nếu đức Thế Tôn an trú ở đây, ý nghĩa của lời nói này sẽ hiện 
hữu, mới nhớ đến đấng Thập Lực (nghĩ rằng) đắng Thập Lực sẽ làm cho ý nghĩa này 
được hiện hữu tựa như một nghìn ngọn đèn được thắp sáng”. Do đó, du sĩ SakuludayT 
đã nói lời bắt đầu như vầy “bạch Thế Tôn, con khởi lên niệm hoan hỷÿ đối với Thế 
Tôn.” Ở đó, aho nũna cả hai từ này đều là phân từ được sử dụng trong ý nghĩa “là nơi 
nhớ đến”. Vì thế, khi du sĩ Sakuludãyi tùy niệm đến đức Thế Tôn đã có sự nhớ đến 
rằng: “aho nũna bhagavã aho nũna sugato (ồ vị thiện xảo trong Pháp này chắc chắn 
phải là đức Thế Tôn, chắc chắn phải là Thiện Thệ)”. Yo imesam đồng nghĩa với y0 
imesam dhammäãnam (vị thiện xảo trong những Pháp này). Sukusalo (vị thiện xảo) 
tức là (đức Thế Tôn nào) là vị tốt đẹp, vị thiện xảo, vị khôn khéo, vị lão luyện trong 
những Pháp này, đức Thế Tôn ấy chắc hắn có thể nói, Thiện Thệ ấy chắc hắn có thê 
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nói, bởi vì phiền não đưa đến các cõi lớn nhỏ trong trăm nghìn Koti kiếp không ít hiển 
lộ cùng trí nhớ về các kiếp sống trước, ở đây điều này là ý muốn nói đến. 

Tassa vãham pubbantd„\ ñrabbhdfi yo hì lãbhT hoti, so “pubbe tvam khaHiyo 
ahosi, brãhmano ahosi tỉ vufte janamo P.3.272 sakkaccan sussusafi. aÌãbhT pang — 
“evarn bhavissafi evam bhavissafI "ti sisakampameftameva dasseti. tasna evamahaq — 


“tassa vaham pubbantam arabbha pañhassa veyyakaranena cittam aradheyyan tì. 


Tassa vãham pubbantam ärabbhäã (hoặc ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu 
trả lời câu hỏi có liên quan đến quá khứ): thật vậy người nào là vị có lợi đắc, người 
đó “trước kia ngài là vị Sát-đế-ly, là Bà-la-môn” khi nhận biết sẽ lắng nghe một cách 
cung kính. Còn vị không được lợi đắc - “sẽ trở nên như vây, sẽ trở nên như vầy” vị ấy 
trình bảy chính hành động lắc đầu mà thội. Vì thế đức Thế Tôn đã nói như vầy - “ta có 
thê làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi có liên quan đến uầẫn thuộc quá khứ” 


So và mam qparanfanti dibbacakkhulabhino hỉ anagafamsafnanam †jJ?hat, 
tasma evamaha. ifaram pubbe vuftanayameva. 


So vã mam aparantam (vị ấy có thể hỏi câu hỏi có liên quan đến uẫn thuộc 
vị lai): Vị lai phần tuệ thành tựu cùng hạng người chứng đạt trí về thiên nhãn, vì thế 
ngài đã nói như vậy. Những câu còn lại đã được nói ở phần trước. 


Dhammam V.3.192 te desessanHti ayam kira afI<e desiyamanepi na buj}hissaH, 
anagdafe desiyamanepi na bujjhissati. athassa bhagava sanhasukhumam paccayakaram 
desetuhamo evamaha. kim pana tam buj}hissafiliẪ2 etam pageva na bujjhissafl, anägatfe 
panassa vasanaya paccayo bhavissaffi disva bhagava evamaha. 


Dhammam te desessãmi (ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các ông): được 
biết rằng du sĩ Sakuludãyï này dù cho thuyết đến uẫn ở quá khứ cũng sẽ không biết, kê 
cả thuyết đến uân vị lai cũng sẽ không biết. Như vậy, đức Thế Tôn mong muốn thuyết 
đến paccayäkãra (lý duyên khởi) vi tế đã nói như vậy. Sakuludãyï ấy nhận biết được 
uẩn đó chăng? sẽ không nhận biết được uân đó ngay tức khắc, những sẽ làm duyên lành 
của sự huân tập trong thời vị lai”. Đức Thế Tôn đã thấy được điều ấy đã thuyết như thế. 


Pamsupisacakamti asucilthane nibbattapisacam. so hỉ ekam mulam gahefva 
adissamanakayo hofi. tatridamn vatthu — ekaã kira yakkhimI dve dãrake thuiparãmadvare 
nisidapetva aãharapariyesanattham nagaram gata. darakaä ekam pindapatihattheram 
disva ãhamusu, — “bhamte, amhaãkam mãtã anío nagaradm paviftha, fassa vadeyyatha 
yam và tam và laddhakam, gaheftva sigham gaccha, darakä te jighacchilam 
sandharetutanq na sakkonfT` tỉ. tamahamm katham passissamifi? idam, bhante, ganhathafi 
ckam mulakhandam qadamsu. therassa anekani yakkhasahassani pañfñaylmsu, so 
darakehi dinnasañnanena tam yakkhinủn qddasa viripam bibhaccham kevalam 
vithiyam gabbhamalam paccasisamanam. disvã tamattham kathesi P.3.273. katham 
mam tam passasii vufte mũlakhandam dassesi, sa qcchimdiva ganhi eVvam 
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pamsupisacaka ckam mulam gaheftva qdissamanakaya honH. tam sandhayesa 
“pamsupisacakampi M.3.I88 na passaml”ti ãha. na pakkhãydfi na dissafi na 
upa{fhati. 


Pamsupisäcakam (con quỷ bẵn thỉu): con quý được sanh ra ở nơi không sạch 
sẽ, bởi con quỷ ấy đã năm lấy một gốc rễ cây rồi không hiền lộ thân. Ở đây có một câu 
chuyện - kể rằng một nữ Dạ-xoa cho hai đứa trẻ ngồi ở cổng thành Thũpãrãma rồi đi 
vào trong thành để tìm kiếm thức ăn. Chúng nhìn thấy một vị trưởng lão đang đi trì bình 
khất thực mới nói rằng - “Kính bạch ngài, mẹ của chúng con đã đi vào trong thành, 
(nếu) ngài nhìn thấy hãy giúp chúng con chuyển lời đến người mẹ ấy rằng: “bà nhận 
được bắt cứ thứ gì hãy nhanh chóng quay trở lại đây, những đứa trẻ không thê chờ đợi 
được vị đói.” Trưởng lão hỏi rằng làm thế nào ta có thể nhìn thấy mẹ của các con? - 
kính bạch ngài, ngài hãy cầm rễ cây này, rồi cúng dường một nhánh cây. Hàng ngàn 
Dạ-xoa xuất hiện nơi trưởng lão, trưởng lão đã nhìn thấy nữ Dạ-xoa ây nhờ dấu hiệu 
mà những đứa trẻ đưa cho. Trưởng lão nhìn thấy nữ Dạ-xoa thân hình ghê tởm, đáng 
sợ, chỉ mong cầu tìm kiếm những thứ dơ bẩn ở vệ đường mới nói ý nghĩa này. Khi nữ 
Dạ-xoa hỏi rằng: “Làm thế nào ngài nhìn thấy được tôi?” - Trưởng lão đã đưa rễ cây 
cho nữ Dạ-xoa xem, nữ Dạ-xoa đã đoạt lấy rễ cây rồi bỏ đi. Các con quỷ bân thỉu cầm 
lây một rễ cây rồi không hiển lộ thân bằng cách ấy. Du sĩ SakuludãäyT ấy đã nói rằng: 
“ngay cả con quỷ bản thỉu, tôi cũng không nhìn thấy” muốn đề cập đến nữ Dạ-xoa ấy. 
na pakkhãyati (chưa từng thấy): không nhìn thấy, không hiển lộ. 


272. Dighapi kho te esdti udayi esa tava vacã dighapi bhaveyyd, evarm 
vadamfassa Vassasaflamnpi vassasahassampL pavaffewya, na ca ditham dipeyyđii 
qdhippayo. appafthrakatanti aniyyanikatn amuHlakam niratthakam sampajjafi attho. 


272. Dighäpi kho te esã (Này Udäyi, lời giải thích của ông quá đài): này Udãy! 
lời nói của ông có thê giải thích quá dài, tức là khi nói như vậy có thê diễn ra hàng trăm 
năm, hay hàng nghìn năm, và lời nói ấy không thê trình bày đưa đến sự lợi ích. 
Appäfihrakatam (lời nói sử dụng không hiệu năng): tức là lời ấy đạt đến tính chất 
lời nói không dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi, không có giá trị, không có lợi ích. 


laani tam vannatn dassento seyydthqpi, bhanfetiadimaha. tattha patdukambale 
nikkhidtoti visabhagavanne rattakambale thapito. evaiavaduo dftã hoffŒ<i idam so 
subhakinhadevaloke nibbaltaqkkhandhe sandhãya — “amhakam matahale q1 


_1J 


subhakinhadevaloke khandha viya jotefI "ti vadati. 

Bây giờ, khi du sĩ SakuludãyT miêu tả đến màu sắc ấy mới nói lời bắt đầu như 
sau: “seyyathäpi, bhante (kính bạch ngài, giống như ngọc lưu ly)”. Ở đó, 
pandukambale nikkhitto (ngọc lưu ly màu trắng đặt ở tắm vải len được nhuộm 
đỏ): được đặt trong tắm vải len được nhuộm đỏ có màu không giống nhau. evamvanno 
attã hoti (tự thân cũng có màu sắc như thế): du sĩ Sakuludãyï đã nói lời này rằng: “tự 


1297 


79 - Giải Thích Tiểu Kinh Sakuludãyï CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
CũJlasakuludäyisufftavannana QUYEN 2 


La) 


thân ấy vào lúc lâm chung chói sáng tựa như uấẫn ở trong thế giới Biến Tịnh Thiên” có 
liên quan đến uân khởi sanh trong thế giới Biến Tịnh Thiên. 


273. Ayam V.3.I93 imesamu ubhinndamti so kira yasma manissa bahi aãbhã na 
nicchardti,  khajopanakassa qanguladvangulacaturangulamaHam  nicchardti 
mahakhajjopanakassa pana khalamandalamattampi niccharatiyeva, tasma evamaha. 


273. Ayam imesam ubhinnam (trong số 2 quang sắc này): kể răng ánh sáng 
của ngọc ma-ni không lan tỏa ra bên ngoài, ánh sáng của con đom đóm nhỏ tỏa ra chỉ l 
lóng tay, 2 lóng tay và 4 lóng tay, còn ánh sáng của con đom đóm lớn lan tỏa thậm chí 
ước chừng bằng khu vực sân đập lúa, bởi thế du sĩ Sakuludãyï đã nói như thế. 


Viddhet ubbiddhe, meghavigamena duribhhuteli attho  Vigatavalahaketi 
apagatameghe. devefi ãkase. 0sadhitãrakati P.3.274 sukkatlaraRa. sa hỉ yasma 1fassa 
udayao  pajlthava tena sañnanena osadhan ganhaHiDÏ piVdHDI tasma 
“osadhitaraka "1Ì vuccati. qbhido qddharatfasarnayanti abhinne addharafftasamaye. 
Imina gaganamdjjhe thitacandam dasseti. abhido majjhanhikeDi eseVa nạayo. 


Viddhe: sáng chói, có nghĩa là ở xa do bởi thoát khỏi đám mây. Vigatavalahake: 
thoát khỏi đám mây và mưa. Deve: mưa. Osadhitärakä: sao Mai. Quả thật, một SỐ VỊ 
thầy nói rằng tất cả mọi người cất giữ cây thuốc nhờ vào dấu hiệu ấy kể từ lúc sao Mai 
sanh lên, bởi thế ngài mới nói “Sao Mai”. Abhido addharattasamayam đồng nghĩa 
với abhinne addharafftasamaye (mặt trắng trong khi đứng bóng vào lúc nữa đêm). 
Với câu này ngài chỉ ra rằng: mặt trăng đã vững trú ở giữa bầu trời. Ngay cả trong câu: 
mặt trời vào lúc g1ữa trưa cũng có cách thức tương tự. 


Tato khoti ye anubhonH, tehi bahutara, bahh ceva bahuftara cati attho. abhq 
nãnHbhomfflỦÙ obhasam na valafjami, aftano sarrobhaseneva alokam phariva 
viharanti. 


Tato kho (có nhiều hơn): những vị thiên ẫy có nhiều hơn, nhiều hơn thế, tức là 
nhiều và nhiều hơn thế. äbhã nãnubhonti (không thể chói sáng hơn ánh sáng của 
mặt trăng và mặt trời): ánh sáng của mặt trời và mặt trăng lan tỏa chiếu sáng rực rỡ 
băng chính ánh sáng của chính nó. 


274. ldani yasma so “ekanlasukham lokam pucchissaml 1i nisinno, 
pucchamulho pana jãto, tasma nam bhagava tam puccha1mu sarapento kửm pana, Hđãy¡, 
qíthi ekantasukho lokotiadimaha. tattha M.3.189 ãkãravaffi karanavaf. qññafara1m 
vũ pang faqpogutanti acelakapalim sandhayaha, suraäpanaviratfi attho. 


274. Bây giờ, do SakuludäyT nghĩ răng ta sẽ hỏi đến thế giới có sự an lạc toàn 
diện” mới ngôi im lặng quên đi câu hỏi, vì thế đức Thế Tôn khi thuyết cho SakuludãyT 
nhớ đến câu hỏi mới thuyết lời như sau: “kim pana, udãyi, atthi ekantasukho loko 
(Nhưng này Udãyi, có một thế giới có sự an lạc toàn diện không?) Ở đó, ãkãravatT 
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là có nguyên nhân. aññataram vã pana tapogunam (bất kỳ một công đức khổ hạnh 
nào): du sĩ đã đề cập đến học thuyết của các lõa thể, có nghĩa là kiêng tránh việc uống 
chất say. 


27%. Katama pana sa, bhamte, aãkãravaHi' pafipada ekantasukhassati Kasma 
pucchati?2 evan kirassa aqhosỉ — “maydm safanam ekantasukham vadama, pafipadamn 
pana kalena sukham kalena dukkham vadama. ekantasukhassa kho pana diano 
pafipadayapi ekantasukhaya bhavitabbam. amhakam katha aniyyanika, satthu kathava 
niyyqniRa 1i. idani sattharamyeva pucchitva jãnissaãm1fi tasma pucchafi. 


275. Tại sao SakuludayT hỏi rằng: bạch ngài thế giới có sự an lạc toàn diện có 
tồn tại phải chăng? Được biết SakuludãyT đã nghĩ rằng: “Chúng tôi cũng đã nói, bản 
thân được hoàn toàn an lạc, hơn nữa chúng tôi đã nói đạo lộ thực hành là sự an lạc đúng 
thời, là khổ đau đúng thời. Thậm chí đạo lộ thực hành của bản thân, người có sự an lạc 
toàn diện cũng có thể có sự an lạc toàn diện. Kệ ngôn của chúng tôi là kệ ngôn không 
dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi. Còn kệ ngôn của bậc Đạo Sư là kệ ngôn dân dắt chúng 
sanh thoát khỏi.” Chính vì thế, bây giờ ta sẽ hỏi bậc Đạo Sư sẽ biết được, cho nên mới 
hỏi. 

Ettha P.3.275 rmaydt\Y anassHmaifi efasimim Karane maydn9\ anassama. kasmaã 
pana evamahamnsu? te kira pubbe pañcasu dhammesu paH{thaãya Kasinaparihammam 
kawva taiyajjhanam nibhbafIeva qparihmajjhana kalan katwva subhakinhesu 
nibbatIamiti jananfi, gacchamte gacchante pana kale V3. I94 kasinapariammampi na 
janimsu, taHiyqjjhanampi nibbattett nãsakkhimsu. pañca pubbabhagadhamme pana 
“akaravaf pafipada ”tÌ uggahefva tatiyajjhanama “ekantasukho loko tỉ ugøanhinsu. 
tasmã evamahamsu. wffariaramti ito pañcahi dhammehi uftariaram palipadam va 
tatiyaJ}hãnato uttaritaram ekantasukham lokam vã na jãnãmđ1i vuftam hoti. qppasadde 
kqatvati ekappahareneva mahäsaddamm katutmn ãraddhe nissadde katIva. 


Ettha mayam anassäma (chúng tôi không hoan hỷ với nguyên nhân ấy): 
Chúng tôi không hoan hỷ với lý do này. Vì sao? hội chúng của du sĩ SakuludäyT lại nói 
như vậy? Biết rằng hội chúng của du sĩ SakuludäyT ấy biết được trước kia bản thân được 
vững trú trong 5 Pháp thực hành đề mục chuẩn bị làm cho Tam thiền sanh khởi, khi 
thiền chưa hoại diệt, đã từ trần hóa sanh vào cõi Biến Tịnh Thiên, thời gian trôi qua 
ngay cả đề mục chuẩn bị cũng không biết, kế cả Tam thiền cũng không thể làm cho 
sanh khởi. Hơn nữa, họ học Pháp thuộc năm phần hạ (cho rằng) đạo lộ thực hành có 
nhân, rồi học Tam thiền (cho rằng) “thế giới có sự an lạc toàn diện.” Vì thế, họ đã nói 
như vậy. Uttaritaram (cao hơn): Những thứ cao hơn 5 pháp này, ngài giải thích rằng 
họ không biết đạo lộ thực hành hoặc thế giới có sự an lạc toàn diện cao hơn Tam thiền. 
appasadde katvä (sau khi làm ... lặng tiếng xuống): đã ngăn cản các du sĩ ấy bắt đầu 
gây ra tiếng ồn không cho có tiếng ồn chỉ với một lần nhắc nhở. 
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276. SacchikmiyahetHH cítha de sacchikriya paHIabhasacchikiriya ca 
paccakkhasacchikiriya ca. tatha tatiyqjjhanam nibbaftefva aparihimajjhano kalam 
katva subhakinhaloke tesam devanam samanayuvanno huiva nibbaffafi ayam 
paHIabhasacchikimwa nãma. catuHthajhanam nibbaHtewa  iddhivikubbanena 
subhakinhalokam gantva tehi devehi saddhim samtifthati sallapati sakaccham apajjaH, 
ayam paccakkhasacchiRiriya nãma. tãsam dvinnampi tatiyaj]hanam akãravaf pafipada 
nama. tañhi anuppadetva neva sakka subhakinhaloke nibbattitum, na catutthaj]jhanam 
uppadetum. 11Ì duvidhampetamn sacchiKiriyarn sandhãya — “efassa nữna, DhaHmte, 
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyahetu "1i aha. 


Sacchikiriyähetu (vì nhân duyên chứng đắc): tác chứng có hai là 
patilabhasacchikiriyã (tác chứng nhờ việc chứng đắc thiền) và paccakkhasacchikiriyä 
(tác chứng do nhìn thấy rõ ràng). Trong hai việc tác chứng ấy, vị làm cho Tam thiền 
sanh khởi chưa bị hoại diệt, đã từ trần, trở thành người có tuổi thọ và màu đa tương 
đồng với chư Thiên ấy trong cõi Biến Tịnh Thiên, đây gọi là tác chứng nhờ việc chứng 
đắc thiền. Vị làm cho Tứ thiền sanh khởi đi đến cõi Biến Tịnh Thiên bằng thần thông 
rồi đứng đàm luận với những chư Thiên ấy, đây gọi là tác chứng do nhìn thấy rõ ràng). 
Tam thiền do tác chứng của cả 2 hạng người ấy gọi là đạo lộ thực hành có nhân. Nếu 
như Tam thiền vẫn chưa sanh cũng có thê làm cho sanh khởi trong coi Biến Tịnh Thiên 
(và) không thể làm cho Tứ thiền sanh khởi. Du sĩ SakuludayT muốn đề cập đến cả hai 
sự tác chứng này mới hỏi rằng: Kính bạch ngài, do nhân gì dẫn đến tác chứng của thế 
giới có sự an lạc toàn diện?” 


277. Udafñicanikoti M 3.190 udakavarako. qnfarayamakasiii yathä pabbajjam 
na labhali cevam upaddutamakasi yathd tam upanissayavipannam. ayam kia 
kassapabuddhakale pabbajitva samanadhamrmamaRasi. athassa eko sahayako bhikkhu 


L— _% 


sasane anabhirafo, “aãvuso, vibbhamissami ti P.3.276 aãrocesi. so fassa paffacivare 
lobham uppadetva gihibhavaya vannam abhasi. ilaro tfassa pafacivaram dafva 
vibbhami. tenassa kammuna idani bhagavato sammukhaä pabbajjaya anfarayo jaio. 
bhagavafã panassa purinasuftam atirekabhanavaramatIam, dan bhanavaramatfanti 
cftakaya tantiyaä dhammo Kkathito, ekadesanayapi maggaphalapafivedho na jJđ1o, 
qnägat€ panassa paccayo PhavissalfHẪẦR bhagava dhammam desei. qnãgafe 
paccayabhavafñcassa disvã bhagava dharamano ekam bhikkhumpi mettaviharimhi 
efadagse na {hapesi. passafi hi bhagava — “anãgafe ayam mama sasane paBbajiva 


mettaviharmam agøgo bhavissafi ` tỉ. 


Udañcaniko: bình đựng nước. antaräyamakäsi (chính chúng du sĩ của 
SakuludäyI đã làm một chướng ngại): đã gây ra chướng ngại như vậy, làm cho du sĩ 
Sakuludäyï không được xuất gia do nhân duyên đã bị tàn lụi. Được biết rằng du sĩ 
SakuludäyT này đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, đã thực hành Sa- 
môn Pháp. Khi ấy một vị Tỳ khưu bạn hữu của vị ấy đã nói như sau “này Hiền giả, vị 
ấy nhàm chán trong Giáo Pháp sẽ hoàn tục, vị Tỳ khưu ấy khởi lên tham muốn trong 
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bình bát và y phục của vị Tỳ khưu bạn, sẽ nói đến ân đức tính chất người cư sĩ. Vị Tỳ 
khưu bạn đã ban cho bình bát và y phục cho vị Tỳ khưu ấy rồi hoàn tục. Do nghiệp lực 
của vị Tỳ khưu ấy, bây giờ mới khởi lên chướng ngại từ việc xuất gia ở trước mặt của 
đức Thế Tôn. Bài Kinh trước của đức Thế Tôn có hơn một bhãnavära (một phần kinh 
tụng có 8000 chữ), bài kinh này có một bhãnavära, đức Thế Tôn thuyết Pháp theo truyền 
thống chỉ chừng ấy. Việc chứng đắc Đạo và Quả không khởi lên ngay thời Pháp đầu 
tiên, nhưng sẽ làm duyên lành cho vị Tỳ khưu ấy trong thời vị lai, do đó, đức Thế Tôn 
mới thuyết Pháp. Sau khi đức Thế nhìn thấy được tính chất Pháp ấy sẽ trở thành duyên 
lành trong thời vị lai, khi còn tại tiền không thiết lập dù chỉ một vị Tỳ khưu trong vị trí 
hàng đầu về sống an trú bằng từ tâm. Bởi vậy đức Thế Tôn thấy rằng - “trong thời vị 
lại, vị Tỳ khưu này sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của ta, rồi sẽ trở thành vị Tỳ khưu hàng 
đầu là vị Tỳ khưu sống trú với tâm từ”. 


so bhagavatL parinibbute dhammasokarajakale palaliputte nibbaHiwa 
pabbdqjiva arahattappatto V.3.l95 assagutftatthero naãma hufvã meftãaviharinan agøo 
qhosi. therassa meltanubhavena tiracchanagatapi mefttacittan paHlabhimsu, thero 
sakalajambudipe bhikkhusanghassa ovadacarijyo hufyä vaflanisenasane aäãvasi, 
từnsayojanamatftIä a{avr ekamn padhanagharamm ahosi. thero aãkase cammakhandam 
paHharia talha misinno kammallhanam kathesi gacchamne gacchante kale 
bhikkhacarampi agantva vihare nisinno kammaf†thanamm kathesi, manussa vihãrameva 
gantva dãnamadarmnsu. dhammasokar-ja therassa gunam sutva da{thukamo tikkhaftutn 
pahini. thero bhikkhusanghassa ovadan damm1fi ekavãrampi na gafofI. 


Vị Tỳ khưu ấy khi đức Thế Tôn viên tịch Nibbãna sẽ sanh ra ở trong thành 
Pãfaliputta, vào thời của đức vua Dhammãsoka sẽ xuất gia, sau khi xuất gia sẽ chứng 
đắc quả vị A-ra-hán có tên là trưởng lão Assagutta, là vị đệ tử hàng đầu về hạnh sống 
cư trú với từ tâm. Do nhờ oai lực tâm từ của trưởng lão thì ngay cả tất cả loài bàn sanh 
cũng đều có tình yêu thương lẫn nhau. Trưởng lão là thầy khuyên dạy cho chư Tỳ khưu 
Tăng ở toàn cõi Jambudipa, sống cư trú ở Vattanisenäsana, một khu rừng rộng khoảng 
30 do-tuần đã trở thành ngôi làng chỉ để thực hành tinh tấn. Trưởng lão đã trải tắm da 
lên trên hư không rồi ngồi lên tâm da ấy thuyết đề mục thiền định. Khi thời gian trôi đi 
trưởng lão không đi khất thực, ngồi nói đề mục thiền mục ở trong tịnh xá, tất cả mọi 
người đi đến tịnh xá cúng dường vật phâm. Đức vua Dhammãsoka đã nghe được đức 
hạnh của vị trưởng lão, có ý muốn gặp đã truyền người đến thỉnh mời ngài 3 lần. Trưởng 
lão nghĩ rằng: “Ta ban lời giáo huấn đến chư Tỳ khưu Tăng như vậy, đã không đi dù 
chỉ một lần.” - Giải Thích Tiểu Kinh SakuludäyT Kết Thúc. 
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80. Giải Thích Kinh Vekhanasa - Vekhanasasuttavannanä 


276. Evam V.3.I96 P.3.277 M.3.I9] me suianti vekhanasasuHam. tatha 
vekhanasoti ayam kữa sakuludayissa caro, so “sakuludayïr paribbqjako 
paramavanuapañhe parajio”1L sua “mayä so sadhukam uggeahapio, tenapi 
sadhukam uggahitam, katham nu kho parajito, handaham sayan ganfva samaam 
gofamam paramavannapanham pucchitva jaãnissaml ` tỉ räjagahafo 
pañcacattalsayojanan savathim ganva yena bPhagava, tenupasankami, 
upasankamiva pana thiakova bhagavato  santike udanamn udänes. tadnha 
purinasadisan vuftanayeneva veditabbam. 


278. Kinh Vekhanasa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, vekhanaso: Du sĩ Vekhanasa này là thầy của du sĩ Sakuludãäyi, du sĩ Vekhanasa đã 
nghe rằng “du sĩ Sakuludãyi đã chiến bại trong câu hỏi có vanna (màu da) tối thắng, 
nghĩ rằng “Sakuludäyï ấy ta đã cho ăn học một cách khéo léo, ngay cả SakuludãyT cũng 
học tập rất tốt, hắn bại như thế nào? Thôi đủ rồi, ta sẽ tự mình đi, hỏi vấn đề có vanna 
tối ấy nơi Sa-môn Gotama rồi sẽ biết được” (vị ấy) đã đi đến thành Sãvatthi khoảng 45 
do-tuần từ thành Rãjagaha đến yết kiến đức Thế Tôn ở nơi cư trú, sau khi đến đã đứng 
thốt lên lời cảm hứng trong trú xứ của đức Thế Tôn. Trong bài kinh này nên biết theo 
cách thức như đã được nói ở bài Kinh trước. 


28§U. Pañca kho tmeHi kasma arabhi? qgãriyopi ekacco kãmagaruko 
kamadhimufIAo hofi, ekacco nekkhammagaruko nekkhammadhimutto hoti. pabbqjiftopi 
ca  ckạacco kamagaruko Kamadhimulo hoi, cekacco nekkhammagaruko 
nekkhammadhimulto hoi. ayam pana kamagaruko Kamadhimulto hoi. so imaãya 
kathaya kathiyamanaya aftano kamadhimutIattam sallakkhessaHi, evamassayan desana 
sappaya bhavissafifi Imam desanam arabhi. kñmaggasukhamti nibbanam adhippetam. 


280. Vì sao đức Thế Tôn bắt đầu như sau “Sự trói buộc của năm dục này?” Một 
số người kể cả người gia chủ cũng nặng về dục, có tánh khí về dục, một số người nặng 
về thoát ly, có tánh khí về thoát ly. Hơn nữa, một số vị là bậc xuất gia, là người nặng về 
dục, có tánh khí về dục, một số người nặng về thoát ly, có tánh khí thoát ly. Hạng người 
này gọi là nặng về dục có tánh khi về dục. Hạng người ấy khi nói kệ ngôn này (vị ấy) 
sẽ suy xét cân nhắc biết được rằng tự thân có tánh khí về dục, pháp thoại này là thích 
hợp cho hạng người ấy, do đó, đức Thế Tôn mới bắt đầu thuyết. Kãmaggasukham (an 
lạc là tối thượng hơn dục): ngài có ý muốn nói đến Nibbãna. 


2§I. Papio P3278 bhavissadffiI dajananabhavamn papio  bhavissadfiL 
nãmqkdInyeva sampdqjjdfii niratthakavacanamafIameva sampaJJaHi. tiffhatu pubbanfo 
that“ aparantoti yasma tuyham afIakathaya qnucchavikam pubbenivasañanam 
natthi, qnagatfakathaya danucchavikam dibbacakkhunanamn nathi tasma 
ubhayampetamn tiịhatHfi aha. suffabandhaneli suitamayabandhanehi. tassa hi 
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arakkhatthaya hatthapadesu ceva givaya ca suftakani bandhanti. tăni sandhayefam 
vuttam. mahallakakale panassa tân saydmu va puHni hufva muñcamti, chỉndiwa vã 
harqnfi. 


281. Pãpito bhavissati (sẽ làm cho Sa-môn Gotama nhận sự thất bại): sẽ đưa 
đến trạng thái không biết. nñmakamyeva sampajjati (thành tựu ngay cả Pháp thấp 
hèn): thành tựu ngay cả những lời nói không có lợi ích. Ti{thatu pubbanto ti(thatu 
aparanto (hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai): bởi vì ngài không có Túc 
Mạng Trí thích hợp để nói để chuyện quá khứ, không có Thiên Nhãn Trí thích hợp để 
nói về chuyện tương lai. Vì thế, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Ngay cả hai loại này 
cũng hãy bỏ qua”. suttabandhanchi (do sự trói buộc bằng sợi chỉ): vị ấy buộc sợi chỉ 
vào tay chân và cô để chăm sóc đứa trẻ ấy, sự trói buộc này ngài đề cập đến sợi chỉ ấy. 
Nhưng khi trở thành người lớn sợi chỉ buộc ấy mục nát rồi từ tuột ra hoặc đút rời ra. 


kwameva V.3.197 khoti imina tIdam dassel — daharassa umarassa 
sutI\abandhananamụ qjananakalo viya avijäya purimaya kofiya ajänanam, na hì sakkã 
aqvjjãaya purimakolọ ñattm, mocanakale jananasadsam pana MI3.T192 
arahattamagsena avijabandhanassa pamokkho jãtoli jaänanam. sesam sabbattha 
wuitanamevqH. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng câu này như sau evameva kho (như thế đó), việc 
không biết được điểm bắt đầu và điểm kết thúc của Vô minh giống như thời kỳ đứa trẻ 
không biết được sợi dây buộc được làm bằng chỉ, bởi vì không aI có thể biết được điểm 
bắt đầu và điểm kết thúc của Vô minh, nhưng biết rằng sự thoát khỏi sợi dây trói buộc 
là Vô minh bằng A-ra-hán Đạo đã sanh khởi, giống như thời gian biết được bản thân 
thoát khỏi sự trối buộc (sợi chỉ). Các từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Vekhanasa Kết Thúc. 
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4. Rãjavaggo [Phẩm vua] 
81. Giải Thích Kinh Ghatfikära - Ghatikãrasuttavannanä 


2§2. Evam V.3.198 M.3.193 me sufanli ghafikarasuHam. tatha sifatn 
patvakãs1fi mahamaggena gacchanto aññataran bhùhmippadesamm olokefva — “afthi nu 
kho maya cariydn caramanena imasmim thaăne nivutthapubban T1ỉ ãvajjamto addasa 
P.3.279 — “kassapabuddhakale Iimasmim thane vegalingam nãma gãmanigamo ahosi, 
qham tadä jotipalo naãma mãnavo dahosimn, mayham sahayo ghaHkãro nãma 
kumbhakharo dahosi tena saddhiúm maya idha ckham sukaranam kalam, tam 
bhikkhusanghassa apakafam paficchannam, handa nam bhikkhusanghassa paka{am 
karomI "1Ì maggä okkamma qññatarasmim padese thitakova sitapatukammamaRasi, 
aggøaggadante dassefva mandahasitam hasi. yathä hỉ lokiyananussa uram paharanta 
— “KHham Kkuhan 1ì hasanH, ma cevam buddha buddhanam pana hasitam 
ha{thapaha{thakaramattameva hoii. 


282. Kinh Ghatikãra được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
sitam pãtvãkãsi (một nụ cười trên môi được hiến lộ): Đức Thế Tôn trong lúc đang 
đi đến Mahãmaggã đã ngắm nhìn một vùng đất, trong khi quán xét lại - “Phải chăng khi 
ta thực hành các hạnh đã từng an trú ở nơi đây?” ngài đã thấy - “Vào thời kỳ đức Phật 
Kassapa ở chỗ này là một ngôi làng và thị trấn có tên là Vegalinga, vào thời gian đó ta 
là một thanh niên Bà-la-môn tên là Jotipãla, ta có một người bạn hữu là người thợ gốm 
tên là Ghatikãra, ta cùng với Ghatikãra ấy đã tạo một nhân lành ở nơi đây, điều tốt lành 
ấy đã bị che đậy không hiển lộ cùng chúng Tỳ khưu, vậy thì ta sẽ làm cho chuyện này 
hiển lộ cùng chúng Tỳ khưu” suy nghĩ như vậy rồi rời khỏi đạo lộ đứng ở một nơi nở 
nụ cười trên môi để hiển lộ, chư Phật mỉm cười rất vi tế chỉ nhìn thấy được phần cuối 
chân răng, không cười ra tiếng giống như con người ở thế gian cười lớn tiếng cười 
nghiêng ngả - “ở đâu? ở đâu?” Còn sự cười của chư Phật sẽ hiện hữu chỉ qua biểu hiện 
hoan hỷ vui mừng mà thôi. 

Hasitanca namelan terasahi somanassasahagafaciHteh hotlL  tattha 
lokiyamahđjano akusalato cathhi, kamavacarakusalato catHhifi a{thahi cittehi hasalfi, 
sekkhä akusalato dilthisampayuttani dve apanefva chahi cilehi hasamti, khinasava 
catuhi sahetukaRiriyacittehi ekena aqhetukakiriyacittenati pañcahi cittehi hasamnfi. teSupDI 
balavarammane aãpathagafe dvihi ñãnasampayuttacitehi hasamti, dubbalarammane 
duhetukacittadvayena ca ahefukacittena caH thhi ciHehi hasanH. Imasmim pana thăne 
kiriyahetukamanovinanadhatusomanassasahagafacittam bhagavafo 
ha{thapaha{thakaramattam hasitamn uppadesi. 


Và sự cười ấy có được do tâm đồng sanh với 13 tâm thọ hỷ. Ở đó, số đông người 
trong thế gian cười với 8§ tâm là với 4 tâm bất thiện và với 4 tâm đại thiện Dục giới. Bậc 
Hữu học cười với 6 tâm là loại bỏ 2 tâm tương ưng tà kiến phần bất thiện ra. Bậc lậu 
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tận cười với 5 tâm là với 4 tâm tô hữu nhân, và với I tâm tố vô nhân, ngay cả những 
tâm đó khi đối tượng có lực mạnh xuất hiện sẽ cười với 2 tâm tương ưng trí, khi đối 
tượng yếu ớt xuất hiện sẽ cười bằng 3 tâm là 2 tâm nhị nhân, và với một tâm vô nhân. 
Nhưng ở trường hợp này tâm đồng sanh với thọ hỷ là ý thức giới ở phần tâm tổ vô nhân, 
gây ra tiếng cười chỉ là biểu hiện hoan hý, vui mừng sanh khởi từ hộ kiếp mà thôi. 

Tam V.3.199 panetan hasitam evan appamaftakampi therassa paka{am ahosi. 
katharn? tatharipe hi kale tathäãgatfassa cafuhi dathahi 
cafuddipikamahameghamukhato Safteratavjjulata viya Virocamana 
mahatalakkhandhapamana rasmivafiyo P.3.28U ufthahina tikkhaffM sisavaram 
padakkhinam katva M. 3. I94 dathaggesuyeva antaradhayanti. tena safNfianena ãyasma 
anando bhagavato pacchafo gacchamanopi sitapatubhavamm janđti. 


Hơn nữa, sự vười này đây dầu chỉ chút ít như vậy nhưng cũng xuất hiện nơi 
trưởng lão. Xuất hiện như thế nào? Thường trong thời gian như thế vòng hào quang ước 
chừng bằng một cây thốt nốt lớn, ánh sáng lóe lên tựa như có một trăm tia chớp phát ra 
từ khâu như thế, giống như một đám mây lớn đồ cơn mưa xuống khắp cả 4 châu lục, từ 
4 chiếc răng nhọn của đẳng Thập Lực hướng bên phải xoay quanh đỉnh đầu cao quý 3 
lần rồi biến mắt tại chỗ phần chót răng nhọn. Vì thế trưởng lão Änanda dù đi theo phía 
sau của đức Thế Tôn biết được (ngài) mỉm cười bằng dấu hiệu đó. 


Bhagavamtamé eftadavocal — “eltha Kira kassapo bhagava bhikkhusangham 
ovadl, caftusaccappakasanan akãsi, bhagavatopi eftha nisidituin rucim uppadessaml, 
evamayamnụ bhumibhago dưih buddhehi paribhuto  bhavissaH, mahajano 
gandhamaladtlhi pủjefva cetiyafthanam kafva paricarani9 saø9amag9aDparaydno 
bhavissafT”ti cintefva etam “tena hi, bhante, `fiadivacanam avoca. 


Ngài Änanda đã khởi lên suy nghĩ: “Được biết răng đức Thế Tôn Kassapa ban 
lời huấn từ đến chư Tăng, đã tuyên thuyết về bốn Chân Lý, ta sẽ làm cho đức Thế Tôn 
ưa thích ngồi ở đây, vùng đất này là nơi có đến 2 vị Phật sử dụng (an trú), đại chúng sẽ 
lễ bái với những hương thơm và tràng hòa v.v, sẽ kiến tạo ngôi Bảo điện, sẽ được sanh 
về thiên giới” như thế đã bạch thế Tôn: “Kính bạch đức Thế Tôn, nếu vậy xin đức Thế 
Tôn v.v.” 


283. Mundakena samaụakendti mundamn mundotl, samanamn vã samanofi 
vaff~—mu vaf‡aHi, ayan pana aparipakkananatta brahmanakule ugøahitavoharavaseneva 
hlento  evamaha. SoffisinHHMMI sinanalhaya kalasofln sotli nama 
kuruvindapasanacunnan lakhaya bandhiva katagulikakalapakä vVvuccdfli yam 
sandhäya — “tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhi kuruvindakasutiya 
nahãyqnfI tỉ (cHịava. 243) vuftam. tam ubhosu anfesu gahefva sarirarn gha1nsqnii. 
œVIIM sammdi yafhad ciarahipi manussa “ceftiyavandanaya  gacchãma, 
dhammassavanafthaya gacchaãmga 1¡ vuitã ussaha1n na karonti, 
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“natasamaJjadidassanatthaya gacchama 1Ì vuftä pana ekavacaneneva sampPaficchani, 
tatheva P.3. 28] sinhãyitunfi vutte ekavacanena sampaficchamto evamaha. 


283. Mundakena samanakena (bởi Sa-môn trọc đầu): gọi người đầu trọc là 
người trọc đầu, hoặc gọi là Sa-môn là Sa-môn hẳn thích hợp, hơn nữa Jotipãla này chế 
giêu bằng những ngôn từ mà bản thân đã học ở dòng dõi Bà-la-môn bởi vì trí tuệ vẫn 
chưa chín mùi nên mới nói như thế. Sottisinänim (đồ chà lưng và bột tắm): bột nghiền 
làm để tắm rửa được trộn với bột đá màu đỏ cùng với chất kiềm ngài gọi là bột tắm. 
Trong sự liên hệ đến điều đó ngài đã nói - “Vào lúc bấy giờ, các Tỳ khưu nhóm Lục Sư 
tắm với bột đá đỏ đề dùng để kỳ cọ cơ thể.” (cũ|ava. 243). Đôi bạn thân ấy cầm lấy bột 
đá đỏ dùng để kỳ cọ cơ thể. evam sammãä: ngay cả trong hiện tại nhóm người có ai rủ 
rằng: “chúng ta đi lễ bái Bảo điện, chúng ta đi nghe Pháp” sẽ không tạo sự nhiệt tâm, 
nhưng bắt cứ ai rủ rằng: “chúng ta hãy đi xem ca hát nhảy múa v.v,” sẽ đồng ý chỉ với 
một lời như thế nào, thì Jotipãla cũng tương tự y như thế khi Ghatikãra rủ đi tắm chung 
cùng đã đồng ý chỉ với một lời, đã đáp lời như vậy. 

284. Jofipalatn mã\qvai ãmanfes1fi ekapasse ariyapariharena pa†hamafaram 
nhayiwãä paccuHarivna thio tfassa mahanlena issariyapariharena nhayanfassa 
nhanapariyosanamnụ đgamefva tam nivalhanivasanamn kese vodake Kurumandm 
ãmaqntesi qyanf äsannafA dasseno ha. ovaffẪkatn—r vinivaffthefvdli nagabalo 
bodhisafo “apehi samma”1l 1sakama parivafamanova tena gahitagahanam 
vissajJjapetvati attho. kesesu parämasifva etadavocäti so kira cinfesỉ — “ayan=u V.3.200 
jotipalo paññava, sakin dassanam labhamano tathagafassa dassanepi pasidissaH, 
dhammakathayapi pasidissafti, pasanno ca pasannakaram Kkatun sakkhissaHi, miHa 
nama etadattham honti, yamnRinci katva mama sahaãyam gahefva dasabalassa santikam 
gamissaml ti. tasma nam kesesu parämasiiva etadavoca. 


284. Jotipälam mãnavam ãmantesi (thợ gốm Ghatikara đã gọi thanh niên 
Jotipäla): thợ gốm Ghatikara đã tắm gội với việc bảo vệ tốt đẹp ở một bên rồi bước lên 
trước đứng đợi, khi Jotipãla tắm xong với việc bảo vệ như người có nhiều quyền hạn to 
lớn, cho đến khi tắm xong rỒi gọi Jotipala mặc y phục, đang làm cho khô tóc. Ghatikara 
khi hướng dẫn mới nói “đây” do thanh niên Jotipãla ở gần. ovaffikam vinivatthetvä 
(sau khi gỡ thoát cỗ áo): Bồ-tát có sức mạnh tựa như Long Tượng hơi nghiêng người 
nói rằng: Bạn ơi, hãy lui lại để cho thợ gốm Ghatikãra buông tay ra ở chỗ đã nắm. 
kesesu parämasitvã etadavocäã (sau khi nắm lẫy tóc đã nói lời như này) được biết 
rằng Ghatikara ấy nghĩ như sau - “thanh niên Jotipãla này là người có trí tuệ, khi nhìn 
thấy một lần duy nhất sẽ tịnh tín trong việc nhìn thấy đắng Thập Lực, sẽ tịnh tín trong 
Giáo Pháp, thông thường người đã tịnh tín có thể tạo ra biểu hiện tịnh tín, được gọi là 
bạn là mục đích của việc này, ta sẽ làm bất kỳ điều nào, túm lấy bạn đi đến trú xứ của 
đẳng Thập Lực cho bằng được mới túm lấy thanh niên Jotipäla ở tóc rồi nói lời ấy. 
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lIiaraqJaccoti M. 3.195 anñajatiko, maya saddhim asamanajatiRo, lamakqjatikoti 
attho. na vatidanti idam amhakam gamanam na vata orakam bhavissafi na khuddakam, 
mahantam bhavissafi ayafhi na aHano thamena ganhi, safthu thamena ganhii 
gahanasmimyeva niitham agamasi. yãwatfãdohipri citha dokarahikarapikara nipđ14, 
yãvyatuparimanfi attho. idam vuftan hofi — “vãcaya alapanam ovaffikäya gahananca 
atikkamitva yãva kesaggahanampi tattha gamanattham payogo kattabbo ti. 


Ittarajacco (thợ gốm Ghatikara tuy sanh thuộc hạ cấp): Ghatikãra thuộc dòng 
dõi khác, có dòng giống không đồng đắng với ta, tức là thuộc dòng dõi thấp. na vatidam 
(chắc việc này không phải là tẦm thường): đi đến sự chấp thuận trong việc nắm lấy 
tóc của ta, việc năm lẫy ta này quả thật không phải là việc năm lấy thấp hèn, không phải 
việc nắm lấy tầm thường, sẽ trở thành việc nắm lấy to lớn, là thợ gốm Ghatikaära này 
không phải nắm lẫy bằng sức mạnh của mình (mà) nắm lấy bằng sức mạnh của bậc Đạo 
Sư. Từ “da' từ “hi” và từ “pi' trong từ yävatädohipi này là phân từ, nghĩa là có thật sự 
là cần thiết không? lời này được giải thích rằng - “Cuộc trò chuyện bằng lời nói và việc 
nắm lấy ở thắt lưng đến túm lấy tóc (thợ gốm Ghatikãra) cần tạo sự có gắng đề nắm lấy 
trong câu đó”. 


2&5. Dhamminyä — P.3.282 kaqthaydii idha safipatilabhatthaya 
pubbenivasapafisamyuta dhammT katha veditabba. tfassa hì bhagava, — 'joftipdla, 
tvam na lamakafthanam otinnasatto, mahabodhipallanke pana sabbafñfnutannanam 
paHhevaA otinnosi, tadisassa nãma pamadaviharo na yutto  tiadina nayena 
satipafilabhaya dhammam kathesi. parasamuddavastthera pana vadamti — 'joftipala, 
yatha  qaham dasaparamjyo pirewa sabbafnnutannanam pafivjjhiwa 
visafisahassabhikkhuparivaro loke vicarami, evamevam fvampi dasaparamiyo pirefva 
sabbanfutannanam pafivjjhiva samanaganaparivaro loke Vicarissasi. eVaripena 
nãma tayãä pamadam apajjitum na yuttan tỉ yathassa pabbajjäya cittain0 namdfi, evarn 
kamesu ãdInavam nekkhamme ca ãnisamsam kathesiti. 


285. Dhammiyä kathãyä (bằng Pháp thoại): Nên biết Pháp thoại có liên quan 
đến Túc Mạng Trí đưa đến sự thành tựu niệm ở đây. Đức Thế Tôn thuyết Pháp thoại 
đưa đến sự thành tựu niệm theo cách sau - “Này Jotipäla, bản thân của ông không phải 
chúng sanh bị hạ xuống vị trí thấp kém, nhưng ông ước muốn Trí tuệ Toàn giác truyền 
thừa ở dưới cội Đại thọ Bồ đề, thông thường người như ông không nên sống với sự xao 
lãng như vậy.” Còn phía trưởng lão cư trú ở bờ biên bên kia đã nói rằng: đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp thoại như sau - “Này Jotipäla, ta thực hành 10 Pháp ba-la-mật giác ngộ 
Toàn giác trí, có hai mươi nghìn vị Tỳ khưu vây quanh, di du hành trong thế gian bằng 
cách nào, ngay cả bản thân cũng hãy thực hành 10 Pháp ba-la-mật thấu triệt Trí tuệ 
Toàn giác, có hội chúng Sa-môn làm tùy tùng, sẽ du hành trong thế gian bằng cách 
tương tự y như thế, bằng hình thức như thât không thích hợp để sống xao lãng” tâm 
của Jotipäla ấy hướng đến việc xuất gia bằng cách nảo, cũng giảng dạy đến lỗi lầm trong 
các dục và lợi ích của việc xuất ly bằng cách ẫy. 
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266. Alattha kho, angnda,... pe... pabbajjatm dlattha u„pasampadanfi 
pabbaqjiwa kimakasi? yam bodhisaHehi kaHabbam. bodhisatä hỉ buddhanam 
sammukhe pabbajami. pabbqjiva ca pana iffarasafftä viya palilasinga na homH, 
cafuparisuddhisile pana supatifthaya tepifakam buddhavacanamn ugøanhifva terasa 
dhutangani samadäaya arañfñam pavisifva gatfapaccagafavattan purayamana V.3.201 
samanadhammam karontä vipassanam vaddheftva yava qanulomañnanam ahacca 
tifthamti, magseaphalattham vãyamam na karomti. jotipalopi tatheva ahkãsi. 


286. Alattha kho, äãnanda, ... pe ... pabbajjam alattha upasampadam (này 
Ananda, thanh niên Jotipäãla...đã được xuất gia thọ cụ túc giới): Thanh niên Jotipäla 
đã xuất gia đã thực hành như thế nào? điều gì cần phải làm bởi đức Bồ-tát? Thông 
thường Bồ tát xuất gia ở trước mặt của chư Phật, cũng vậy sau khi xuất Øla VỊ ây Sẽ 
không như con bò vứt bỏ cặp sừng (không chùn bước) giống như những chúng sanh 
khác, vững trú trong tứ thanh tịnh giới rồi học tập Phật ngôn là Tam Tạng, thọ trì 13 
hạnh đầu đà, đi vào rừng thực hành gatavatta và paccägatavatta (đời sống ân cư), thực 
hành Sa-môn Pháp và tu tập Minh sát cho đến Trí Thuận Dòng mới dừng lại, không 
thực hành sự tỉnh tấn đề đạt đến Đạo và Quả, ngay kể Jotipãla cũng đã thực hành tương 
tự như thế. 


2§7. Addhamasupasampanneti kuiadarakanhi pabbqjeva addhamasampi 
avasitva gate mataäpitinam soko na P.3.283 vũpasammdtfi, sopi paffacIvaraggahanan 
M.3.196 na janatH, daharabhikkhusamanerehi saddhim vissaso na uÐpdjJdaH, therehi 
saddhim sineho na patiffhati, gatagatafthane anabhirati uppajjati. ettakam pana kalam 
nivase safi mãtãpitaro passitum labhamH. tena tesam soko tanubhavamợ gacchati, 
paftacivarageahanam janaH, samaneradaharabhikkhuhi saddhin vissaso jaydti 
therehi saddhim sineho patithati, gatagatalthane abhiramdati, na uÂKanfhatli. tasma 
eftakam vasitum vaffaifi aqddhamasam vasitva pakkãm. 


287. Addhamäsupasampanne (sau khi thọ cụ túc giới khoảng nửa tháng): 
đức Thế Tôn đã cho đứa trẻ của dòng tộc được xuất gia, không cư trú dù chỉ nửa tháng 
đã rời đi, sự buồn rầu của mẹ và cha vẫn không được nguôi ngoai, vị ấy không biết việc 
mang bát và y phục, sự làm quen với Tỳ khưu trẻ và các vị Sa-di vẫn chưa xảy ra, mối 
quan hệ với các vị trưởng lão vẫn chưa ồn định, vẫn không khởi lên sự hoan hỷ ở nơi 
đã đi qua. Nhưng khi sống suốt khoảng thời gian có chừng ấy, mẹ và cha cũng đã nhìn 
thấy, do đó sự sầu muộn của mẹ và cha cũng dịu đi, biết được việc mang bát và đắp Y, 
khởi lên sự thân mật với các vị Sa-di và các Tỳ khưu trẻ, mới quan hệ với các vị trưởng 
lão cũng trở nên ôn định, ở những nơi đã đi qua, có sự hoan hý, không bất mãn. Do đó, 
đức Thế Tôn Kassapa cư trú hết nửa tháng rồi rời đi. 


Panudupufakassa sãlinoti pu‡ake kalva sukkhapitassa rafllasalno. tfassa kira 
salino vappakalato pa†thäya ayam pariharo — kedara suparikammakata honH, tattha 
ban patilthapefva gandhodakena sincHmsu, vappakale viiãnam viya  upari 
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yoftabaddhe vehasamyeva sukkhapetva gandhacunnani aitharitva kolthakesu pirefva 
Íaiy€e Vdss€ VỈVATHHSH cvam tivassam parivuthassa sugandharaffasalino 
apagatakdlake suparisuddhe tandule gahetwa khajjakavikatiimpi bhattampi 
pafiyadiyimsu. tam sandhaãya vuttamn patq1ftatt khañdanydtat bhojanT1yd... De... kãla1m 
qrocaäDesiii. 

Pandupufakassa sãlino (có gạo sãlT đồ và mềm): có gạo sãlT màu đỏ được nâu 
chín, được làm mềm. Được biết rằng gạo sälT ây kể từ khi ø1eo hạt có sự chăm sóc như 
vầy: ruộng lúa phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy hạt giống đặt ở nơi đó, tưới với nước 
thơm. Vào thời gian gieo hạt buộc tắm chiếu có tắm vải ở phía trên, tựa như mái che, 
khi lúa chín đến mùa thu hoạch bó lại thành từng bó, buộc sợi dây treo phơi ở chỗ khô 
ráo, rải rắc bột thơm đầy kho cất giữ rồi mở ra sau mỗi ba năm. Gạo SãlT đỏ có hương 
thơm được cất giữ đến 3 năm như vậy, đã giữ lại hạt gạo nguyên chất, không có lẫn hạt 
đen, có thể bày biện nhiều thức ăn loại mềm khác, kê cả thức ăn loại cứng. Ngài muốn 
đề cập đến lời đó mới nơi rằng: “cho bày biện các món ăn thượng vị loại cứng và loại 
mềm, ... rồi cho người thông báo thời giờ.” 


266. Adhiuitho mei kim sandhaya vadaH? vegalingato P.3.284 
nikkhamanakadle ghafikaro dqlano samtike vassavasam vasanaithaya pafinnam 
qaggahesi, tam sandhaãya vadati. qhudeva aNÑathaffatn0Ờ dhu domdandssaHH temasam 
danamụ datutm, dhammafñca sottmn, imima ca niyãmena visali bhikkhusahassani 
pafjjaggituun naãlatthanti alabham arabbha cittaññathattam citadomanassam ahosi, na 
tathagatamn arabbha. kasmna? softapannatta. so kira pubbe brahmanabhaftAo ahosi. 
athekasmim samaye paccante kupite vipasamanatthamm gacchanto uracchadam nãma 
dhữtaramaha — “amma amhakam deve mã pamdj]! tỉ. brahmana tam rajadhitaram 
đisvã visaffino ahesum. ke me cai V.3.202 vutte tumnhaãkam bhimidevdti bhimideva 
nama evaripa homffi nithubhiva pasadam abhiruhi. sĩ ekadivasam vithim oloKentT 
thua kassapassa bhagavato aggasavakam disva pakkosapetva M.3.197 pindapatam 
dawva qnumodanam sunamanayeva sotäpannd huwa “anñepi Đhikkhu„ daithr ti 
pucchiwa “sattha visaHya Phikkhusahassehi saddhin isipalane vasaf”fi ca suiva 
nimantetva danam adãsi. 


288. Adhivuttho me: đức Thế Tôn Kassapa nói liên quan đến điều gì? Trong 
thời gian ngài rời khỏi Vegalinga thì Ghatakãra đã giữ lấy lời hứa nhằm mục đích để 
ngài an trú vào mùa mưa ở trong trú xứ của mình, được nói liên quan đến an trú mùa 
mưa ấy. Ahudeva aññathattam ahu domanassam (cảm thấy thất vọng, ưu phiền): 
Đức vua Kikikãsi đề cập đến sự không có lợi đắc, cảm thấy thất vọng, có tâm sầu ưu 
(rằng) ta đã không được cúng dường vật phẩm suốt ba tháng mùa mưa, và không được 
lắng nghe Giáo Pháp, và không được trong nom săn sóc chư Tỳ khưu hai mươi nghìn 
vị theo cách thức này. Không liên quan đến đắng Như Lai. Tại sao? Bởi Ngài là bậc 
thánh Nhập Lưu. Được biết rằng trước kia đức vua Kikikãsi ấy tôn kính Bả-la-môn, vào 
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thời gian sau đó khi biên thủy tăng lên (ngài) đi đến sự an tĩnh nên mới bảo công chúa 
tên là Uracchada: “này con yêu, con chớ xao lãng đối với vị Thiên nhân của ta.” Các 
Bà-la-môn nhìn thấy công chúa đã trở nên không có ý thức, các vệ quân khi được nàng 
hỏi: “Những người này là ai, đã đáp rằng là chư thiên địa cầu”. Công chúa đã hỏi rằng 
gọi là chư thiên địa cầu thì ra có hình tướng như vây rồi nàng bước lên cung điện. Một 
ngày nọ nàng đứng nhìn ra đại lộ, đã nhìn thấy vị đệ nhất Thinh văn của đức Thế Tôn 
tên là Kassapa, nàng ra lệnh cho mời vị trưởng lão đến cúng dường đồ ăn khất thực, sau 
khi nghe lời tùy hỷ đã trở thành vị Nhập Lưu, nàng đã hỏi rằng: “Vẫn còn có các Tỳ 
khưu khác nữa phải chăng?” đã nghe rằng: “Bậc Đạo Sư cùng với hai mươi nghìn vị Tỳ 
khưu nữa đang an trú ở trong rừng Isipatana” nên (nàng) đã đi thỉnh mời rồi cúng đường. 


Rajã paccaniam vũpasametfva agafo. aíha nam pafhamafarameva brahmana 
aãganfva dhitu avannan vafva paribhindimsu. rajã pana dhitu jafakaleyeva varam 
adäsi. fassa “safta divasani rajjam databban T1 varam ganhiữnsu. athassa rajã saffa 
divasan rajam nụyafesi sa sattharamnm bhojayamana rajnam pakkosapefva 
bahisanyamw nisidapesi. rajai safthu qnumodanam suivava sofapanno jãio. 
Softäpannassa ca nama tathagatam arabbha aghato natthi lend Vvuffan” — “Ta 
tathãgata—a ñrabbhd 1i. 


Đức vua cuối cùng đã quay trở về sau khi trấn an được vùng lãnh thổ (ở biên 
thùy). Khi đó các Bà-la-môn đã đến diện kiến đức vua trước, nói những lời chỉ trích đến 
công chúa đề tạo mối chia rẽ. Nhưng đức vua đã ban phước lành vào lúc công chúa chảo 
đời. Tất cả thân quyến đều xin ban phước lành đến cho nàng “(xin cho nàng) được 
vương quyên bảy ngày”. Khi ấy đức vua đã trao tài sản cho công chúa hết toàn bộ 7 
ngày. Công chúa cúng dường vật thực đến bậc Đạo Sư được thọ hưởng tùy ý, cho mời 
đức vua ngồi ở bên ngoài rèm, trong khi đức vua nghe lời tùy hỷ của bậc Đạo Sư cũng 
đã trở thành vị thánh Nhập Lưu. Thường bậc thánh Nhập Lưu không có sự sân hận liên 
quan đến đắng Như Lai. Vì thế ngài đã nói rằng: “Sự thất vọng, sự ưu phiền không liên 
quan đến đắng Như Lai”. 


Yam icchati tan haratHfIi so kira bhajanani pacitva kayavikkayam P.3.285 na 
karofl, evam pana vafva dãrutthaya và mattikaHhaya và palalatthaya vã aranñam 
gacchdii. mahajana “gha{ikarena bhajanani pakkqan! ti sua 
parisuddhatandulalonadadhitelaphamltadmi gahetva agacchami. sace bhajanam 
mahagoham hotl, muÌlam appam, yam và tam và datfva ganhaãmđHi tam na ganhdHHi. 
dhammiko vãmÿo matapitaro pafjjaggali, sammasambuddham upafthahaH, bahu no 
akusalamn bhavissaffi puna gantva mulam aharamHi. sace pana bhaäjanan appaggharm 
hoti bhalam mulam bahu, dhammiko vaãno, amhakam puñnam bhavissafi 
yathabhatamn gharasamika viya sadhukam pafisamefva gacchaHHi. eVaueuno pang 
kasma na paBbajafIi. rañño vacanapatham pacchindanto andhe jinne matapifaro 
posefIi aha. 
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Yam icchati tam haratu (hãy mang đi những thứ cần thiết): được biết rằng 
người thợ gốm Ghatikara làm các bình đựng, không làm các việc mua và bán. Sau khi 
nói như vậy rồi đi vào rừng đề tìm kiếm củi, để tìm kiếm đất, và để tìm kiếm lá cây. Đại 
chúng nghe rằng “người thợ gốm Ghatikãra đã làm xong những bình đựng” đã mang 
gạo, muối, sữa đặc, dầu ăn và mật mía loại tốt đến, nếu bình đựng có giá trị cao, có giá 
trị thấp thì sẽ cho những thứ này hoặc thứ kia phù hợp rồi mới đem đi, vì thế đại chúng 
không mang các bình đựng đó đi mà mang lại những bình có giá trị nữa bởi nghĩ rằng: 
người thợ gốm Ghatikãra là người thương buôn thực hành theo Chánh Pháp, phụng 
dưỡng mẹ và cha, phụng sự bậc Chánh đăng Chánh giác, bắt thiện sẽ có nơi vị ấy nhiều. 
Nhưng nếu bình đựng có giá trị thấp, giá trị mà vị ấy mang lại nhiều, sẽ giúp gìn giữ 
được giá trị mà (vị ấy) mang lại giống như người chủ nhà đang đi suy nghĩ rằng: thợ 
gốm Ghatikãra là người thương buôn thực hành theo Chánh Pháp, sẽ là (ruộng) phước 
của chúng ta. Đức Thế Tôn Kassapa trong khi cắt đứt kim khâu của đức vua rằng: người 
thợ gốm Ghatikãra có đức hạnh như vậy, do nhân gì lại không xuất gia? do đó đã nói 
rằng: “thợ gốm Ghatikãra nuôi dưỡng cha và mẹ già và mù lòa.” 


289. Ko mu khot kuhủn nu kho  kumbhiyal ukkhalto. pariyogaH 
supabhaqjanato. paribhufjati bhuñja. kasma panefe evama vadamii? ghaHkaro kira 
bhaftam pacitva suipamụ sampadetva mãtapitaro bhojefva sayampi bhuñjifva bhagavatfo 
vaddhamanakam bhalasupam pajllhapewa asanamn pañnapeva  qdharakam 
upa{thapetva udakan paccupa{tfhapetva matfapitinam saññam V.3.203 datva arannam 
gacchaii. fasmã evam vadanH. qbhivissafthoti M.3.19S afivissaftho. pHisukham 
P.3.286 na vjahaffi na nirantarain vahati, atha kho ratHibhage va đivasabhage va 
gãme và araññne va yasmim yasmim khane — “sadevake nãma loke qgøapuggalo 
mayham gehamụ pavisiva sahatthena amisam gahefva paribhunjati, labhã vata me tỉ 
qnussaraH, ftasmim tasmun khane pañcavannua pH uÐÐdjjdl tam sandhaya evam 
vuftam. 


Ko nu kho bao gồm kuhim nu kho, đức Thế Tôn hỏi rằng: thợ gỗm Ghatikãra 
đã đi đâu? Kumbhiyä: Từ nồi cơm. Pariyogã: hãy thọ dụng. Tại sao mẹ và cha của 
Ghatikara lại nói như vậy? Được biết rằng thợ gốm Ghatikãra đã nẫu cơm, đã chuẩn bị 
phần canh để cho mẹ và cha thọ dụng, rồi bản thân mới ăn, đã đặt cơm và canh được 
chuẩn bị cúng dường đến đức Thế Tôn, đã trải sẵn tọa cụ, mang thức ăn đặt ở sắn, đặt 
nước rồi ra hiệu cho mẹ và cha sau đó đi vào rừng, do đó đã nói như vậy. Abhivissattho: 
vô cùng quen thuộc. pïtisukham na vijahati (hỷ và lạc không rời bỏ): thợ gốm 
Ghatikãra không rời bỏ hỷ và lạc liên tục không gián đoạn, vị ấy thường xuyên tùy niệm 
(nhớ đến), không kê bất kỳ thời gian nào dù ban đêm, hay thậm chí là ban ngày, dù ở 
trong nhà, hay ở trong rừng (như sau): “vị tối thượng nhân trong thế gian được gọi là 
cùng với cõi trời đã đi vào ngôi nhà của ta, nhận lấy vật thực thọ dụng, quả thật đây là 
lợi đắc của ta”. hỷ có năm màu sắc sanh khởi trong từng sát-na, ngài đã nói lời này để 
đề cập đến chuyện này. 
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290. Kajlopiyati pacchito. km pana bhagava evamakasiti. paccayo dhammiRo, 
bhikkhunamụ paftle bhattasadiso, tasma cevamakasi sikkhapadapañnaHipi ca 
savakanarnyeva hoi, buddhanam sikkhapadavela nãma naHhi. yatha hỉ raññio uyyane 
pupphaphalani homti, aññesam tani ganhantaänam niegaham karonti, rajã yatharuciya 
paribhhufjat, evamsampadametaln. parasamuddavasthera pana “devat kira 
pafiggahetva aqdamsử 1i vadanii. 


290. Kalopiyäã: từ cái giỏ. Đức Thế Tôn thực hiện như vậy được chăng? Là duyên 
đúng Pháp, cũng tương tự như cơm trong bình bát của chư Tỳ khưu, vì thế đức Thế Tôn 
mới làm như vậy. Hơn nữa, việc chế định giới luật chỉ có nơi các vị đệ tử. Gọi là ranh 
giới của giới luật không tổn tại đối với chư Phật. Giống như hoa và trái trong vườn 
thượng uyên, người khác gom nhặt hoa và trái cây đó đều bị trừng phạt. Về phần nhà 
vua, ngài có thể thọ dụng tùy theo ý của ngài, câu này cũng được so sánh tương tự như 
thế. Về phần trưởng lão ở bờ bên kia đại đương nói rằng: “được biết rằng chư Thiên đã 
chuẩn bị (lễ vật) cúng đường.” 

29]. Haratha, bhamfe, haratha bhadramukhdfi amhakam pudto “kuhim 
galosr "1Ì vufe — “dasabalassa samtikan "1Ì vadatl, kuhiủn nu kho gacchati, salthu 
vasanafthanassa ovassakabhavampi na jãnaffi pufte aparadhasannino gahane 
tu{thacittã evamahansu. 


291. Haratha, bhante, haratha bhadramukhä (Kính bạch ngài, hãy lấy đi, 
hãy lấy đi tùy thích): Con của ta khi (các Tỳ khưu) hỏi rằng sẽ đi đâu? đã trả lời rằng: 
“con đi đến trú xứ của đắng Thập Lực,” (khi các Tỳ khưu nói rằng) lại đi đâu nữa? 
không biết được chỗ ở của bậc Đạo Sư bị đột, là người có tâm hoan hỷ trong việc năm 
giữ, có tưởng không lỗi lầm nên đã nói như thế. 

Temasam ãkqsacchadandma dfthäsii bhagava kia calunnam vassikanam 
maãsana1mụ ekamn mãsa1mụnụ aHkkamifva tinan aharapesi, tasma evamaha. qydn panettha 
padattho — akasam chadanamassai' akãsacchadanam. na devofivassffi kevalam 
nativassi, yathaä panettha P. 3.287 pakatiya ca nibbakosassa udakapatatthanabbhanrare 
ekampi udakabindu nativassi, evam ghanachadanagehabbhantare viya na vatfafapapi 
abadham akamsu, pakatiya ufupharanameva dahosi qparabhage tfasmim nieame 
chadditepi tam thanam qanovassahameva qahosi. manussa kammam karontä deve 
vassante tattha satake thapefva kammam karonti yava kappulthana tam thanam 
tadisameva bhavissafi. tañca kho pana na tathagatfassa iddhanubhavena, tesainyeva 
pana gunasampatHya. tesanhi — “sammasambuddho kattha na labheyya, amhakam 
nama dvinnan andhakana1ụn nivesanam uftinatn Karesi 1Ì na fappaccayä domanassa1m 
udapadi — “sadevake loke aggapuggalo amhakam M. 3. I99 nivesana tinan aharaäpetfva 
gandhaku†m chadäpesi ti pana tesam anappakam V.3.204 balavasomanassam 
udapddl. tỉ tesainyeva gunasampafttiya tdam pa†ihãriyam Jjãtamti veditabbam. 
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Temäsam äkãsacchadanam atthãsi (có hư không làm mái nhà suốt 3 tháng): 
Được biết rằng đức Thế Tôn an trú qua một tháng, đối với 4 tháng mùa mưa mới cho 
chư Tỳ khưu mang cỏ tranh đến, do đó đã nói như vậy. Hơn nữa ý nghĩa trong chuyện 
này như sau - có hư không làm mái nhà với ý nghĩa hư không làm mái che của ngôi nhà 
đó. na devotivassi (dẫu cho mưa rơi xuống cũng không dột): Không những mưa 
không rơi xuống toàn bộ (ngôi nhà), giọt nước dù chỉ một giọt cũng không rơi vào bên 
trong nơi đó nơi máng nước ở hiên nhà của thợ gốm Ghatikãra thế nào, thì kể cả gió và 
năng cũng không gây ảnh hưởng đến bên trong ngôi nhà có mái che chắc chắn cũng 
tương tự y như thế. Sự tràn khắp của thời tiết có được thuận theo tự nhiên. Về sau thị 
trần đó dầu bị bỏ hoang thì ở nơi đó mưa cũng không rơi xuống ở chính ngôi nhà ấy. 
Mọi người khi làm việc lúc trời mưa cũng cất đồ đạc ở chỗ đó rồi lại tiếp tục làm việc. 
Ở nơi nó trở thành như thế suốt một kiếp, biểu hiện như thế không phải do sức mạnh 
thần thông của đẳng Như Lai, mà hoàn toàn do sự thành tựu đức hạnh của mẹ và cha 
của người thợ gốm Ghatikara. Thật vậy, cha và mẹ của vị ẫy không khởi lên lòng sân 
hận do chính điều đó làm duyên (nghĩ rằng) - “Bậc Chánh đăng Chánh giác không thê 
có được (cỏ tranh) ở bất cứ nơi đâu, mới cho tháo đỡ mái che tại trú xứ của hai mù 
chúng tôi,” nhưng họ đã khởi lên sự hoan hỷ có sức mạnh không phải ít. (nghĩ rằng) - 
“bậc tối thượng nhân của thê giới loài người và cả chư thiên đến lấy cỏ từ trú xứ của tôi 
làm mái che ở Gandhakuti.” Bậc trí nên biết rằng điều kỳ diệu này sanh khởi hoàn toàn 
do sự thành tựu đức hạnh của mẹ và cha của người thợ gốm ẫy. 


292. TandulavahasatänTii ettha dve saka{ani eko vahofi veditabbo. tadupiyanñca 
supeyyami supalhaya tadanurupam telaphaniltadim.  visatibhikkhusahassassa 
temasatthaya bhattamn bhavissaRiti kira sanñaya raja ettakanu pesesi. lan me rañflova 
hotHti kasma pa{ikkhipi? adhigatappicchatäya. evam kirassa aqhosi — “naham rañnaã 
difthapubbo, katham nu kho pesesi tỉ. tafo cintesi — “saftha baranasim gato, addha so 
rañfio vassãvãsam yaciyamnano mayhamụ paliñnatabhavamụ ãrocetfva mama gunakatham 
kathesi gunakathaya laddhalabho pana na†ena nacciva laddham viya P.3.28S 
gãyakena gayifva laddham viya ca hofi. kim mayham imina, kamma1m kafVa IDDannena 
maãtaãpitinampi sammasambuddhassapi upafthanam sakkãä katun Ttí. sesam sabbattha 
wuitanamevqH. 


Tandulavähasatãni này nên biết rằng hai trăm cỗ xe là một vãha. Vật để nâu 
súp thích hợp với loại gạo, tức là nguyên liệu như dầu ăn, mật mía v.v, thích hợp với 
loại gạo dùng để nấu canh. Được biết rằng đức vua gởi (vật dụng) bằng chừng này đến 
nghĩ rằng: vật thực này có cùng một nghìn vị Tỳ khưu vì lợi ích ba tháng (an cư mùa 
mưa). Đừng trở thành đồ vật của tôi, hãy trở thành đồ vật của đức vua: Tại sao 
người thợ gốm Ghatikãra đã từ chối? Bởi vì là vị ấy đã đạt đến sự ít ham muốn. Được 
biết vị ấy có sự hoan hỷ như sau - “Đức vua chưa từng nhìn thấy ta, gửi đồ vật đến đề 
làm làm gì?” Từ đó mới nghĩ răng - “Bậc Đạo Sư đã đến thành Bãrãnasĩ, đức Thế Tôn 
khi bị đức vua thỉnh cầu ở lại an cư mùa mưa, cũng đáp rằng ngài đã nhận lời (thỉnh 
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cầu) của ta, chắc chắn sẽ nói đến ân đức cúng dường của ta, vị có được lợi đắc do sự 
tán thán (gunakathä), giống như lợi lộc mà người khiêu vũ nhận được bằng việc khiêu 
vũ, và giống như lợi lộc của người đánh xe nhận được bằng việc đánh xe, lợi ích gì cho 
ta với những thứ này, ta có thể thực hiện bằng việc phụng dưỡng cả mẹ và cha, và cả 
phụng sự bậc Chánh đắng Chánh giác nhờ lợi đắc mà ta đã tạo bằng việc làm (đó) đã 
sanh khởi. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Ghatikära Kết Thúc. 
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82. Giải Thích Kinh Ratthapäla - Ra{fhapälasuttavannanä 


293. Ekvam V.3205 me sutami rafthapalasuttam. tadtha thullakofthikanti 
thullakoftham paripunnakofthagaram. so kira janapado niccasasso sada babhandam 
nikkhamati, khalabhandam pavisati. tena fasmim niegame kolthã niccapurava honli. 
tasmaã so thullakofthikanteva sankham gaIo. 


293. Kinh Ratthapäla được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, thullakofthikam: Kho lương thực đồi dào là kho lương thực (gạo, ngũ cốc) luôn 
đầy ắp. Được biết rằng xứ sở ấy thường xuyên thu hoạch các loại mễ cốc, hạt gạo luôn 
được đem ra ngoài sân (phơi). Vì thế ở thị trấn đó các kho chứa thường xuyên đây ắp. 
Cho nên, xứ xở đó được xem là thullakotthikanta (có gạo chất đầy kho). 


294. Rafthapaloti kasma rafthapalo? bhinnam raltham sandharetun paletfUn 
Samafthofi ra{thapalo. kada panassetan nama1n IUDannqnfi. 
padumutIAarasammasambuddhakhale lo hỉ pubbe  saflasahassakappamatthake 
vassasafasahassayukesu manussesu padumuffaro mnãma safthãa  uHDpdjjiva 
bhikkhusatasahassaparivaro M. 3.200 lokahitaya carikam cari, yaimn sandhäãya vuttam 


294. Tại sao ngài Ratthapala gọi là Ratthapala. Gọi là Ratthapala bởi vì là người 
có khả năng duy trì bảo vệ đất nước bị chia cắt. Tên của ngài Ratthapala đã xuất hiện 
khi nào? Vào thời kỳ bậc Chánh đẳng Chánh giác Padumuttara. Quả thật cách đây một 
trăm nghìn kiếp kế từ kiếp này loài người có tuổi thọ một trăm nghìn năm tuổi bậc Đạo 
Sư Padumuttara xuất hiện có một trăm nghìn vị Tỳ khưu làm tủy tùng đi du hành vì lợi 
ích thế gian, liên quan đến điều đó ngài đã nói rằng - 


“nagaran hamsavaf nãma, ãnando nãma khaffiyo. 
Sujata nama janika, padumuftarassa satthuno ti. (bu. vam. T2.19). 


Thành phố có tên là HamsavatfI, vị vua dòng sát-đề-ly tên là Ananda, người mẹ 
của bậc Đạo Sư Padumuttara tên là SuJatã. 


Padumuftare pana anuppanne eva hamsavafiya dve ku†umbiRa saddhä pasanna 
kapanaddhikayacakadmam danam pafthapayinsu. fadã pabbafavasino pañcasafa 
taãpasa hamsavafn0 anuppdtffa. te dvepi janaã tăpasaganan majjhe bhindifva P.3.289 
upalthahimsu. tapasa kiñcikalam vasiwa pabbatapadameva gata. dve sanghatthera 
ohyHmsu. tada tesamn te yavajvamn tupdfhanam dkamsu. tãpasesu Đhuñ/iva 
aqnumodanaHM karontesu ko saRkabhavanassa vVannam kathesi, eko 
bhhmindharanagarajabhavanassa. 


Khi đức Phật Padumuttama không xuất hiện. Hai người gia trưởng của thành 
Hamsavati có đức tin trong sạch đã kiến tạo một bố thí đường dành cho những người 
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ăn xin, người đi đường, và những người nghẻo v.v. Khi ấy năm trăm đạo sĩ cư trú ở một 
ngọn núi đi đến thành Hamsavati. Cả hai vị ẫây đã chia năm trăm vị đạo sĩ thành 2 nhóm 
để chăm sóc. Các vị đạo sĩ ở lại một chút rồi quay trở về núi. Chỉ còn lại hai vị trưởng 
lão trong Tăng chúng. Khi ây cả hai vị gia trưởng thực hiện việc phụng sự các vị đạo sĩ 
cho đến trọn đời. Sau khi thọ dụng những vị đạo sĩ đã nói lời tùy hỷ, một vị đã mô tả về 
cõi vua trời Sakka, một vị mô tả về cõi của Long vương ở xứ sở loài rồng. 


Kutumbikesu eko sakkabhavanammn patthanamm katva sakko hufva nibbaHo, eko 
nagabhavane palifanagardja nãma. fam sakko aHano upafthanamn aãgatfam disvã 
nagayoniyan abhiramasii pucchi. so nãbhiramamili aha. tena hị padunffarassa 
bhagavato danam datva imasmim V.3.206 thane patthanam karohi, ubho sukham 
vasissamdli naãgarđja sattharam nimantetva  bhikkhusafasahassaparivarassa 
bhagavato salaham mahadanam dadamano padumultarassa dasabdlassa puttam 
uparevatfam nãma samaneramn disva saftame divase buddhappamukhassa sanghassa 
dibbavafthani datva sãämanerassa thãnanfaram patthesi. bhagavã anagatam olokefva 
— “qnägafe gofamassa nama Duddhassa pulto râhulakumaro bhavissaf 1L disvã 
“sami]hissati te patthana "tỉ kathesi. nagaraja tamattham sakkassa kathesi. 


Trong số hai vị gia trưởng thì một vị mong muốn (hóa sanh) vào cõi của vua trời 
Sakka (sau khi thân hoại mạng chung) đã hóa sanh trở thành vua trời Sakka. Một người 
mong muốn (hóa sanh) vào cõi của rồng (sau khi thân hoại mạng chung) cũng đã hóa 
sanh trở thành Long vương tên Pãlita. Vua trời Sakka nhìn thấy Long vương đến nơi trú 
ân của mình mới hỏi rằng: ngài hoan hỷ về sự sanh (trở thành) loài rồng chăng? vị ấy 
đáp rằng: tôi không hoan hỷ. Vua trời Sakka nói rằng nếu vậy vị ngài hãy cúng dường 
vật phâm đến đức Thế Tôn Padumuttama rồi thực hiện sự mong muốn ở tại chỗ này, 
chúng ta cả 2 sẽ sống an lạc. Long vương thỉnh mời bậc Đạo Sư đến (thực hiện) đại bố 
thí suốt 7 ngày đến đức Thế Tôn có một trăm nghìn vị Tỳ khưu làm tùy tùng, sau khi 
nhìn thấy vị Sa-di con trai của đẳng Thập Lực Padumuttama tên Uparevata vào ngày 
thứ bảy đã cúng dường thiên y đến chúng Tăng có đức Phật đứng đầu đã mong muốn 
đạt được vị trí của vị Sa-di. Đức Thế Tôn đã xem xét thời vị lai thấy rằng : “vị ấy sẽ trở 
thành hoàng tử Rahula con trai của đức Phật Gotama vào thời vị lai” đã nói rằng: “tước 
muốn của ông sẽ thành tựu.” Long vương đã nói ý nghĩa ấy cùng vua trời Sakka. 


SaRkko fassa vacanam sufva tatheva sattãham danam datfva bhinnam raftham 
sandharetun paãletumn samatthakule nibbaHifva saddhapabbajitam ralthapalam nãma 
kulaputtam disva — “ahampi anagate lokasmim tumhadise buddhe uppanne bhinnarm 
raftham sandharetum paletMn samatthakule nibbaff<IỀA qyam KkHỈapulfo vừa 
saddhapabbdjlo rafhapalo nama bhaveyyan tì paHhanamakasi.  sattha 
sarnhanakabhavan ñatva imam gathamaha — 


Sau khi nghe vua trời Sakka cũng đã cúng dường lễ vật suốt bảy ngày như vậy 
tương tự, nhìn thấy thiện nam tử tên là Ratthapala vị bảo vệ đất nước bị chia cắt, đã xuất 
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gia nhờ đức tin, nên đã phát nguyện rằng: - “vào thời vị lai khi một vị Phật như ngài 
xuất hiện trên thế gian, ngay trong khi tôi được hạ sanh vào dòng dõi có khả năng bảo 
vệ đất nước bị chia cắt, sẽ có tên là Ratthapäla, vị xuất gia với đức tin giống như thiện 
nam tử này.” Bậc Đạo Sư biết được ý nguyện này của vị ấy sẽ thành tựu đã nói lên kệ 
ngôn này: 


“sarajikam MI. 3.201 P.3.290 cãtuvannan, posefun yam pahossdfi. 
Rafthapalakulam nãma, tattha jãy¡ssate ayan ti. — 


evamụu padumultarasammasambuddhakale tasselan0lÔ namam uppanndnii 
veditabbam. 


Gia đình nào gọi là gia đình Ratthapäla sẽ có mặt để chăm sóc bốn giai cấp cùng 
với đức vua thì thiện nam tử này sẽ hạ sanh vào gia đình đó. 


Nên biết ý cái tên này của ngài Ratthapãla được xuất hiện vào thời kỳ bậc Chánh 
đăng Chánh giác Padumuttara như vậy. 


Etadahositi kuụ ahosi? yathq yatha khotiadi. tatrayam sankhepakatha — qham 
kho yena yena karanena bhagavatä dhammam desiam đjanami, tena lena me 
upaparikkhato evam hoi — “yadetam sikkhaftayabrahmacariyam ekadivasampi 
qkhandam katva carimakacitamnn papetabbatava ekantaparipunuam caritabbdm, 
ekadivasampi ca kilesamalena amalnam katva carimakacitam papetabbataya 
ekantaparisuddham, sankhalikhitam vilkhitasankhasadisam 
dhotasankhasappafibhagam katva caritabbam, nayidara sukqardmt  agãrdựụ ajjhãwasafã 
qgãäramajjhe vasantena ekqanfqpariDuna... pe ... carilum, yainnuinaham kesañnca 
massunca ohareva kãsãyarasapiataya kãsãyãn brahmacariydn caranianarmm 
anucchavkan vaHhan qcchadeva qagarasma nikkhqamiva qanagariydam 
pabbajeyyau tì. 


Etadahosi: suy nghĩ điều gì? yathã yathã kho: bằng cách gì? v.v, đã có rồi. Lời 
nói văn tắt này như sau - Ta biết được toàn diện các Pháp mà đức Thế Tôn thuyết giảng 
với bất kỳ nhân nào cũng là điều ta đã suy xét cần trọng với nhân đó như vậy - “Phạm 
hạnh là 3 học giới này đây ta nên thực hành hoàn toàn đầy đủ trọn vẹn do đã thực hành 
không đứt đoạn dù chỉ một ngày đạt đến carimakacitta (tâm cuối cùng của bậc lậu tận) 
và nên thực hành hoàn toàn thanh tịnh tựa như vỏ óc được đánh bóng, như vỏ óc đã 
được chà rửa, như thê vỏ óc được tây rửa, do đã làm cho không có vết nhơ bởi vết nhơ 
là phiền não dù chỉ trong một ngày rồi đạt đến tâm cuối cùng của bậc lậu tận. nayidam 
sukaram agäram ajjhãvasatä (việc mà người tại gia...thật không dễ gì thực hành): 
Phạm hạnh ấy mà người sống đời sống gia đình thực hành một cách đầy đủ trọn 
vẹn...thực hành thật không dễ dàng, vậy thì ta nên cạo bỏ râu và tóc, mặc y phục thích 
hợp đối với người thực hành Phạm hạnh, gọi là y cà sa do được nhuộm từ vỏ hoặc lỗi 
cây, đã rời khỏi nhà xuất gia sống đời sống không nhà. 
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Acirapakkamtesu thullakoffhikesu braähimanagahapatikesu yena bhagava 
tenupasankanmiri ra{†hapalo anu{thitesu V3. 207 tesu na bhagavantan pabbajja1n yaci. 
kasma? tatthassa P. 3.29] bahu ñatisalohita mittamacca sanHi, te — “va màtãpitinam 
ekaputtako, na labbha tftaya pabbdajitun "tỉ bahäyampi gahetva akaddheyyumn, ta1o 
pabbajjaya antarayo bhavissafIi saheva parisaya u{thahifva thokam ganfva puna 
kenaci sarirakiccalesena nivattiva bhagavantam upasankamma paBbajjan yãci. tena 
vuffanm— “atha kho rafthapalo KulapufIo acirapakkantesu thullakofthikesu... pe ... 


~Ắy 


pabbdjetu mam bhagava tí bhagava pana yasma raãhulakumarassa pabbqjifafo 


pabhufi matapithhi ananufnnatam puttamn na pabbadjeti, tasma nam pucchỉ anwññHãfosỉ 
pang tvam, raffhapala, mãtãpitHhi... pe ... pabbajJjayđfl. 


Acirapakkantesu thullakof(hikesu brãhmanagahapatikesu yena bhagavä 
tenupasaikami (khi những Bà-la-môn và người gia chủ trong xứ thullakotthika 
rời đi không bao lâu liền đi đến yết kiến đức Thế Tôn): khi những Bà-la-môn và 
người gia chủ ấy vẫn chưa đứng dậy thì thiện nam tử Rafthapala cũng không xin xuất 
gia từ đức Thế Tôn. Tại sao? Bởi bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của vị ấy ở nơi 
đó có quá nhiều, họ nói rằng: “ngài là đứa con duy nhất của mẹ cha, ngài không nên 
xuất gia” đã năm lấy vị ấy ở tay rồi lôi ra, từ đó việc xuất gia cũng sẽ trở thành là sự 
chướng ngại, vị ấy đứng dậy cùng với hội chúng một chút, sau đó quay trở lại viện cớ 
rằng có một số phận sự liên quan đến cơ thể, rồi đi đến gặp đức Thế Tôn xin xuất g1a. 
Vì thế ngài đã nói rằng - “lúc bấy giờ thiện nam từ khi hội chúng xứ thullakotthika rời 
đi không bao lâu ... xin đức Thế Tôn cho con được xuất gia”. Hơn nữa, khởi sự từ 
Hoàng tử Rãhula xuất gia đức Thế Tôn không xuất gia đối với những đứa con mà cha 
mẹ không cho phép, bởi thế mới hỏi vị ấy rằng: Nhưng này Ratthapäla, con có được 
cha mẹ bằng lòng cho xuất gia chưa? 


295. Ammataätđfi§ ettha ammati mãtaramn alapati, tătãH pitaram. ekqputfakoti 
ekova pultqko, aqñño Koci jeltho vã Kkaniltho va naHhi. eftha ca ekqapuftofi vatftabbe 
anukampavasena ekapuftakofi vuftam. piyoft piljanako. manqapofi manavaddhanahRo. 
sukhedhitoti M.3.202 sukhena cdhito, sukhasamvaddhitoti aitho. sukhaparibhatori 
sukhena paribhato, jatakalato pabhuti dhanhiỉ anhafo ankam aãharifva dhariyamano 
assakarathakadthi balakillanakehi kilayamano sadurasabhojanam bhojayamano 
sukhena parihafo. na tvam, tăta raffhapala, kassaci dukkhassa Jjãnasữi tvam P. 3.292, 
tata ra{thapdala appamafIakampi kalabhagam dukkhassa na janãsi na sarastti attho. 


Ammatätftä ở đây Ratthapäla gọi mẹ là amma, gọi cha là tata. Ekaputtako: chỉ 
có một đứa con duy nhất, không có một đứa con nào khác anh hoặc em. Và ở đây cũng 
nên nói rằng “đưa con trai một” cũng nói rằng “đứa con trai độc nhất” do mãnh lực lòng 
trắc ấn. Piyo: khởi lên sự vui thích. Manäpo: tăng trưởng ý. Sukhedhito: được an trú 
trong sự an lạc, tức là tăng trưởng sự an lạc. Sukhaparibhato: được nuôi dưỡng trong 
sự an lạc. Kê từ lúc chào đời vị ấy có vú nuôi ăm bồng không ngơi tay, chơi những đồ 
chơi của trẻ như xe ngựa nhỏ v.v, được nuôi dưỡng từ những loại thức ăn có vị thơm 
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ngon gọi là nuôi dưỡng băng sự an lạc. na tvam, tãta ra{thapäla, kassaci dukkhassa 
jãnãsi (này con thân yêu Ratthapäla, con không biết gì về đau khổ): có nghĩa là này 
con thân yêu, con không biết, không nhớ được phần chia của một góc của sự đau khô 
dầu chỉ một chút ít. 


Marauenapi te mayd~— dkqmakä vind bhavissdmaii sacepi tava amhesu 
jWwamanesu maranan bhaveyya, tena te maranenapi mayan akãmakä anicchakã na 
aitano ruciya vina bhavissama, tayä viyogan pãpuissamaHi attho. ki] pand mayd1n 
tamfi evam sante kim pana kim naãma tam kaârdnan, yena maydm tam j1Vantiam 
qnujãnissama. aíha va kửM" pand maydA\ fan kena pana kaărdnena maydm tam 
jwantam anujanissamaHi evamettha attho dalthabbo. 


Maranenapi te mayam akãmakä vinã bhavissãma (Dẫu cho con có chết, 
chúng ta còn không muốn rời xa con): Dẫu cho, nếu như con có thê chết đi khi chúng 
ta vẫn còn sống, chỉ có sự chết thì mẹ và cha không sẵn lòng, không ước muốn, không 
ưa thích bản thân đành phải (miễn cưỡng) xa con hoặc sẽ đi đến sự ly biệt con. kim 
pana mayam tam (huống chỉ trong lúc con đang còn sống): vậy thì lý do gì? lý do 
mà chúng tôi sẽ bằng lòng khi con vẫn còn sống gọi là gì? hơn nữa nên hiểu ý nghĩa 
trong câu “huống chỉ trong lúc con đang còn sống" như vây, với lý do gì chúng tôi sẽ 
bằng lòng khi con vẫn còn sống. 


296. Tatthevati yattha nam thifam mãtäpifaro nanujãnHmsu, tattheva thane. 
qnantarahitayati kenaci aitharanena anafthatãya. paricaärelhiri 
gandhabbanafanatahadimi paccupafthapetva tattha sahayakehi saddhữm yathasukham 
indriyani carehi sañcarehi, ifo co ca upanelifi vuftam hoi. atha va paricärehri 
gandhabbanafanatakadimi paccupafthapetva sahayakehi saddhim V. 3.208 lala upalala 
rama, K1|assutipi vuttamn hoti. kqme paribhufljantofi attano pultadarehi saddhữm bhoge 
bhuñJjamo. pưuiHani karontoiẦSbuddhanca dhammanca sanghanca arabbha 
danappadanadmmi sugafnagsoasansodhakani kusalakammani karonto. tHỊụhT qhosiri 
kathanuppabandhavicchedanattham niralapasallapo ahosi. 


296. Tatthevä (ngay tại chỗ này): ở chỗ mẹ và cha không cho phép con được 
duy trì sự sống, chính ngay tại chỗ đó. Anantarahitäyä (không có miếng trải lót): 
không cần thiết bất cứ tắm trải lót gì. Parieärehi (hãy chơi đùa): được săn sóc phục vụ 
bởi những nhạc công, kích sĩ và vũ công v.v, làm thỏa mãn bản thân một cách thoải mái 
cùng với những người bạn ở nơi đó, tức là đi đến chỗ này chỗ kia. Hơn nữa, parieärehi 
(hãy chơi đùa): được săn sóc phục vụ bởi những nhạc công, kích sĩ và vũ công v.v, hân 
hoan, vui vẻ chơi đùa với các bạn. kãme paribhuñjanto (trong khi thọ hưởng các 
dục): Trong khi thọ hưởng cùng với vợ và con của mình. puññãni karonto (trong khi 
làm các điều phước thiện): liên quan đến đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng, tạo các 
thiện nghiệp rửa sạch đạo lộ đi đến thiên gIỚI, chăng hạn như bố thí cúng dường v.v, 
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tunhI ahosi (con có thể thỏa thích): không nói chuyện một cách thân mật nhằm mục 
đích cắt đứt lời nói tiếp theo. 

Alhassa matapitaro tikkhatttIn P.3.293 vaha pafivacanampi alabhamana 
sahayake pakkosapetva “esa vo sahãyako pabbajitukamo, nivaretha nan 1Ì aha11suU. 
tepi tam upasankamitva tikkhatttt0 avocu1m, tesampi tuịhT ahosi. tena vuftanu — tha 
kho rafthapäalassa kulaputftassa sahayakdđ... pe... tHịh1 qhostii. athassa sahäyakanam 
tikkhatttt vafva efadahosi — “sace ayarn pabbajjan alabhamano marissafi, na koci 
guno M. 3.203 labbhati. pabbajitan pana nam mãtapitaropi kalena kalam passissanfi, 
mayampi passissama, pabbajjapi ca namesa bhariya, divase divase maHikãpattam 
gahetva pindaya cariftabbam, ekaseyyamna ekabhaHam brahmacariyam atidukkaram, 
ayafca sukhumalo nãgarihqjaiiyo, so tam caritun asakkonto puna idheva ãgamissdtfi, 
handassa mãfapitaro qnujänapessamd tỉ te tatha dakamsu. mãtfApiaropi nam 
“pabbdgjitena ca pana te mãtãpitaro uddassetabba 1! imam katikam kafVd qnHUjãHÏSuU. 
tena vuftan — “atha kho ralthapalassa kulapuftassa sahaäyaka yena rafthapalassa 
kulapuftassa mãtfãp1tIaro ... pe... anuffafosi matapithhi... pe... uddassetabba tỉ. tattha 
uddassetabbati uddham dassetabba, yatha tam kalena kaãlam passdanii, eVam aganiva 
attanam dassetabbä. 


Khi ấy mẹ và cha của vị ấy đã nói đến ba lần nhưng vẫn không nhận được dầu 
chỉ một câu trả lời, liền cho gọi những người bạn thân đến nói rằng: bạn yêu quý của 
các con có ước muốn xuất gia, hãy ngăn cản bạn ấy lại”. Ngay cả những người bạn ấy 
sau khi đi vào gặp vị ấy cũng nói cả 3 lần. Dẫu cho những người bạn ấy (nói) vị ấy cũng 
im lặng. Vì thế ngài đã nói rằng: Khi ấy những người bạn của thiện nam tử 
Ratthapäla ... cũng giữ im lặng. Khi ấy những người bạn cũng suy nghĩ như vậy - 
“Nếu người bạn này không được xuất gia (vị ấy) sẽ chết, ta cũng sẽ không có được lợi 
ích gì? Nhưng nếu vị ấy xuất gia thì mẹ cha (của vị ấy) thỉnh thoảng sẽ được nhìn thấy 
vị ấy, ngay cả chúng ta cũng sẽ nhìn thấy vị ấy, thông thường việc xuất gia là việc hệ 
trọng, vị ẫy sẽ ôm bình bát đi trì bình khất thực mỗi ngày, Phạm hạnh ngủ một mình, 
ăn một bữa, vô cùng khó khăn, bạn của tôi này có thân hình mảnh mai được sanh ra ở 
thành thị, vị ấy khi không thê thực hành Phạm hạnh đó được cũng sẽ đi đến ngay tại 
chỗ này, thế nên ta sẽ khiến mẹ và cha của vị ấy bằng lòng.” Những người bạn ấy đã 
làm như vậy. Ngay cả mẹ và cha đã thực hiện điều thỏa thuận này “khi đã xuất gia, cần 
phải thăm viếng mẹ cha” mới bằng lòng. Vì thế ngài đã nói - “Khi ấy những người bạn 
của thiện nam tử Ratthapala đi đến cha mẹ thiện nam tử Ratthapala ... cha mẹ bạn đã 
bằng lòng cho phép được xuất gia ... cần phải về thăm cha mẹ.” Ở đó “cần phải về 
thăm cha mẹ' cần phải đến trình diện bản thân sao cho bố mẹ có thê thỉnh thoảng nhìn 
thây. 


299. Balarn gahefvafi sappayabhojanani bhuñjanto ucchadanadhhi ca kayam 
pariharamo kayabalam janelva mãatapifaro vanditva assumukham ñatiparivaffam 
pahaya yena bhagava tenupasankami... pe.... pabbajetu mam, bhante, bhagavadti. 
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bhagava samipe thifam aññnataram bhikkhum P.3.294 amamtesi — "tena hỉ bhikkhu 
rafthapalam pabbajehi ceva upasampadehi ca tỉ. sadhu, bhanteti kho so bhikkhu 
bhagavafo pafissufva raf{thapalaimn kulaputtain jinadafH<iyam saddhiviharikam laddha 
pabbđjesi ceva upasampadesi ca. tena vulftqmũr — “alatha kho rafthapalo kuiapufto 
bhagavafo samtike pabbajJam, alattha upasampadan tỉ. 


Balam gahetvã (sau khi phục hồi lại sức lực): trong khi thọ dụng vật thực thích 
hợp, chăm sóc thân thể bằng việc kỳ cọ v.v, khởi lên sức mạnh, đảnh lễ mẹ và cha, từ 
bỏ thân bằng quyến thuộc với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt đi đến yết kiến đức 
Thế Tôn ... xin đức Thế Tôn xuất gia cho con, kính bạch ngài. Đức Thế Tôn cho gọi 
một vị Tỳ khưu đứng ở gần, truyền lệnh cho vị Tỳ khưu nếu như vậy - “Ông hãy cho 
Raftthapäla xuất gia và thọ cụ túc giới. Vị Tỳ khưu ấy nhận lãnh Phật ngôn”. Thật tốt 
lành, thưa ngài, thiện nam tử tên là Ratthapala được bậc Chiến Thắng ban người đệ tử 
cho xuất g1a và thọ cụ túc giới. Vì thế ngải đã nói - “Và thiện nam tử Ratthapala được 
xuất gia ở trú xứ của Thế Tôn, và được thọ cụ túc giới”. 


Pahiato V.3.209 viharanfofi dvãdasa samvaccharan evam viharanio. 
neyyapuggalo hỉ aqyamayasma, tasma puññava abhiniharasampannoDpi samano “ajja 
ajjeva arahatIan "tỉ samanadhammamụ karonfopi dvadasame vasse arahaftdn pãDpMỊH. 


Pahitatto viharanto (có tâm vững chắc): trong khi sống như vậy (thời hạn) 12 
năm. Thật vậy, hạng người này là hạng người cần được dẫn dắt có phước báu ngay trong 
khi thành tựu với phước cũ cũng cần phải thực hành Sa-môn Pháp với sự chắc chắn 
rằng: “ngày hôm nay, chính ngày hôm này vị A-ra-hán” vào năm thứ 12 đã chứng đắc 
quả vị A-ra-hán. 


Yena bhagava tenupasankamiii mayham matapitaro pabbajjan0 aqnujãnamang 
— “tayã kalena kalam aganfva amhakam dassanam databban T1 vafva anHjãnHnSu, 
dukkaraharika kho pana máãlapilaro, ahanca yenajjhasayena pabbdqjifo, so me 
matthakam paHo, idani bhagavaniam apucchiva atanam M3204 màatapitunam 
dassessamiti cinteva apucchiuhãmo tupasankami rmanasakasnri “kủn nụ kho 
rafthapale gate koci upaddavo bhavissafi "tỉ manasi akasi. tato “bhavissaf 1i ñafva 
“sakkhissati nu kho ralfhapalo tam madditun "tỉ olokemto fassa arahaflasampattim 
disvä “sakkhissaf "tỉ aññasi. tena vuffam — yatha bhagava aññasi... pe.... kalam 
manñas1ti. 

Yena bhagavã tenupasaủkami (đến đi gặp đức Thế Tôn): Trưởng lão nghĩ 
rằng mẹ và cha của ta đã bằng lòng cho xuất gia, (vị Ấy) đã nói rằng - “thỉnh thoảng con 
cần phải viếng thăm (mẹ cha)” đã xin phép, mẹ và cha là người đã làm điều khó làm, ta 
đã xuất gia với căn tánh nào, căn tánh ấy nằm vượt ngoài tầm hiểu biết của ta, bây giờ 
ta sẽ từ biệt đức Thế Tôn đề đi viếng mẹ và cha, mong muốn nói từ giã mới đi đến gặp. 
manasäkãsi (tác ý): Đức Thế Tôn đã tác ý “khi Ratthapäla đi rồi liệu sẽ có bất kỳ trở 
ngại gì hay không? sau khi biết đã xem xét rằng “Ratthapäla sẽ có thể đập tan trở ngại 
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ấy hay chăng?” đã thấy Ratthapäla thành tựu quả vị A-ra-hán cũng biết được răng “sẽ 
có thể”. Bởi thế đã nói răng - “Khi Thế Tôn được biết rõ ... con hãy làm những gì con 
nghĩ là hợp thời.” 


Migacireti evamnamake tuyyane. tanhi rañña — "akale sampaftapabbajitanam 
dinnameva idam, yathasukham paribhufjanfH "tỉ evamanufnatameva ahosi, tasma 
thheẩo — “mama dagalabhhavan mãiãpiHnAM ãrocessaml, le me 
padadhovanaunhodakapadamakkhanateladm  P.3295  pesissanH 1i  citampi 
qnuppadetva t~yyaänameva pavisỉ. pitđãya pãvisifi dutiyadivase pãvisi. 


MigacTre: Vườn thượng uyền có tên như vậy. Vườn thượng uyền ấy đức vua đã 
ban cho những vị xuất gia đến trái mùa, hãy sử dụng vườn thượng uyên này tủy theo ý 
muốn.” chính (đức vua) đã cho phép như vậy, bởi thế trưởng lão không khởi lên thậm 
chí suy nghĩ rằng - “Ta sẽ nói với mẹ và cha rằng ta đã đến rồi mẹ và cha ấy sẽ tắm gội 
rửa chân, dầu thoa chân v.v, cho ta, rồi đi đến vườn thượng uyên ấy.” pindãya pãvisi 
(đi khất thực): đi khất thực vào ngày thứ 2. 


Majjhunayall saffadvarakolthakassa gharassa majjhime dvarakofthake. 
ullikhäpefI kappakena kese paharapecti. efqdavocdfi — “Ime samanaka amhakam 
pừaputtakan pabbajetva coranan hatthe nikkhipitva viya ekadivasampi na dassapenti, 
evam pharusakaraka ele puna imam thanam upasankamitabbam manfianHi, efftova 
nikaddhitabba ete ”tỉ cintetva etam “tmehi mutdakehT ` 1iadivacanatm avoca. ñfilãs1ri 
ñatakanamm dasi. ñbhidosikanti părivasikama ekarattatikkantam pulibhufam. tatthãayam 
padatho — pữlibhavadosena dqbhibhutoflL abhidoso, qbhidosova abhidosiRo. 
ekaraHaHkkantasseva nãmasanna esa yadidam abhidosikol, tam abhidosikqm. 
kummasanfi yavakummasam. 

Majjhimãya (ở giữa): ở cánh công lớn giữa ngôi nhà có 7 cánh cổng lớn. 
Ullikhãpeti: đang gội đầu bởi người thợ cạo. Etadavocä (đã nói rằng): người cha nghĩ 
rằng những Sa-môn này khiến cho đứa con yêu duy nhất của ta xuất gia, ta không nhìn 
thấy dù chỉ một ngày giống như giao vào tay bọn cướp, những Sa-môn này hành động 
một cách tàn nhẫn như vậy, vẫn nghĩ rằng nơi này có thể ghé đến nữa, có thể kéo đi 
khỏi nơi này, đã nói lời như sau: “chính những Sa-môn đầu trọc này”. Ñãtidãsĩ (người 
nữ tỳ): người nữ tỳ của quyến thuộc. Äbhidosikam (thức ăn bị ôi thiu): thức ăn để 
qua đêm, thức ăn đã qua một đêm rồi trở nên ôi thiu. Trong câu đó có ý nghĩa của câu 
như này - chiều tối hôm qua do để qua đêm, sự ôi thiu đã xâm lần, (thức ăn) để qua đêm 
cũng chính là (thức ăn) để cách đêm. Đây là tên gọi của món cháo đã đề cách đêm, là 
đã qua một đêm, là món cháo đã để qua đêm đó. Kummaãsam: Món cháo được nấu 
bằng gạo nếp. 


Chaddetukama hoffi yasma anlamaso dasakammaRaranam goripanampi 
aparibhogaraho, tfasma nam kacavaram viya bahi chaddetuhama V.3.210 hoii. 
sacefanHộ sacc cfam. bhaginHi ariyavoharena attano dhatmn ñatidasim alapati. 
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Rafthapalasuftavannana QUYỀN 2 
chaddaniyadhammanti chaddetabbasabhavam. idam vuHdtam hoti — “bhagini efam 


sace bahi chaddaniyadhammam nỉssafthaparigeaham, idha me pafte akirahl ti. kủm 
pana evam vaftumn labbhaH P.3.296, viñnaHi vã payufftavaca va na hoffi na hoti. 
kasma? nissafthaparigeahatta. yanhi chaddaniyadhammam nỉssafthapariggaha1m, 
yaftha samika analaya homi, tam sabbam “detha aãharatha M. 3.205 akiratha tỉ vattum 
vaffati. teneva hỉ ayamayasma aggariyavarnsiko samanopi evamaha. 


Chaddetukãmã hoti (muốn mang đi đồ bỏ): suy xét cho cùng thậm chí những 
người nô lệ, người lao động thậm chỉ những con bò cùng không nên ăn, vì thế người nữ 
tỳ muốn đồ bồ món cháo đó ra bên ngoài như rác rưởi. Sacetam tách từ thành sace etam. 
Bà chị: Trưởng lão gọi người nữ tỳ của quyến thuộc vú nuôi của mình băng thánh ngữ 
(ariyavohãra). ChaddanTyadhammam (cần phải quăng đồ đồ ăn): tính chất chỉ đáng 
được quăng bỏ. Điều này ngài đã nói rằng: “này bà chị nếu cần phải quăng bỏ đồ ăn này 
ở bên ngoài không được giữ lại, bà hãy đồ hết vào bình bát của ta.” Tại sao trưởng lão 
lại nói như vậy? không phải là việc xin hay nói giỗng như xin chăng? Không phải? Vì 
sao? Bởi vì đã từ bỏ không giữ lấy. Thật vậy, đồ vật nào đáng bị quăng bỏ vị ấy từ bỏ 
không giữ lấy, chủ nhân không còn quyền luyến vào đồ vật ấy nên nói rằng “hãy mang 
toàn bộ đồ vật đó, hãy đồ vào bình bát này.” Chính nguyên nhân ấy tôn giả Ratthapäla 
này là vị đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh cao thượng nên đã nói như vậy. 


Hatthãnamti bhikkhaägahanattham patftamn upanamayato manibandhat1o paBhufi 
dvinnampi hatthanam. pãdãngHí nivasanamfaflö0 pafthaya dvinnampi padãnam. 
sarassafi sace tam bhagimiti vacamn nicchaãraydfO sarassa ca. HiMifftn0 qggahesiii 
hatthapithiadm olokayamann —  "pưasa me  ralthapalassa vừa 
suvannakacchapapllthisadisa ima hatthapadapifthiyo, haritalavaffiyo viya suvaffita 
anguliyo, madhuro saro 1ì gihikale sallakkhiapubbam akaram ageahesi safñjani 
sallakkhesi. tassa hãyasmafo dvadasavassani qrañnavasañceva 
pừndiyalopabhojanafñca paribhhufjantassa anñadiso sariravanno ahosi, tena nam sa 
ñatidasi disvava na safñjaämi, nimiftain0 pang aggahesifi. 


Hatthãnam (bằng đôi tay): cả hai tay từ cô tay của trưởng lão vị ôm bình bát 
để thọ nhận vật thực khất thực. Pãdãnam (bằng đôi chân): thậm chí đôi bàn chân từ 
mép y nội. Sarassa (giọng nói): âm thanh được thốt ra lời rằng này chị gái nếu món 
cháo đó v.v. Nimittam aggahesi (nhận diện được các tướng): người nữ tỳ khi xem 
xét mu bàn tay v.v, đã nắm bắt nhớ được “xác định biêu hiện đã từng xác định khi ngài 
còn sông đời sông tại gia rằng: “Mu bàn tay và bàn chân này tương tự như mai rùa vàng, 
ngón tay tròn trịa như hình xoắn ốc, âm giọng ngọt ngào giống như Ratthapäla con trai 
của ta.” Khi ngài Ratthapäla ấy sống trong rừng đến 12 năm và thọ dụng vật thực một 
ngày một bữa (nên) màu da của cơ thê thay đổi. Vì thế người nữ tỳ của thân quyến khi 
nhìn thấy trưởng lão mới không thể nhớ ra được, chỉ có thể nhận diện qua tướng. 
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300. Naffhapdlassa rmảtaradmn cfadavocaflL therassa angapaccangdni 
sanhapewa thaññam payewa samvaddhiadhanpi samana  pabbqjiva 
mahakhnasavabhavappaftena sãmiputtena saddhin — “tvam nu kho, me bhante, puffo 
ra{thapalo ”tiadivacanan vaftMmn\ avisahanf vegena gharan pavisiva ra{thapalassa 
mãtaram etadavoca. yaggheti ãrocanatthe nipafo. sace P.3.297 je saccanti cftha jefi 
alapane nipato. evafihi tasmim dese dãsjjanam alapanHi, tasma “†vafñhi, bhofi dãsi, sace 
saccam bhanasi ti evamettha attho dafthabbo. 


300. Ratthapälassa mãtaram etadavocäã (Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ 
của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến nói với người mẹ của Tôn giả Ratthapala): 
ngay cả những vú nuôi chăm sóc các chi phần lớn nhỏ của trưởng lão cho uống sữa, 
nuôi nâng đến trưởng thành, cũng không thê nói với con trai vị đã xuất gia đạt đến trạng 
thái bậc Đại lậu tận v.v, “có phải ngài Ratthapala? con trai của ta” liền vội chạy vào nhà 
nói lời này với mẹ của Ratthapala. Yagghe chỉ là một phân từ được sử dụng với ý nghĩa 
nói thuật lại. Từ “je” trong cụm từ “sace je saccam? là phân từ sử dụng với ý nghĩa “gọi 
lại”. Thật vậy, mọi người gọi người hầu nữ, người hầu nam trong xứ sở ây ẫy như thế, 
vì thế nên biết ý nghĩa trong câu đó như vầy: “Tỳ nữ thân mến, nếu ngươi nói đúng sự 
thật v.v.” 


UpasankamHli kasma upasankami? mahakule tHhyo bahi nikkhamanta 
garahan pãpunanii, idañca accayikakRiccam, se{thissq nan ãrocessamifi cinteti. fasmaã 
upasankami. qNñatfaratn kuffamHlanti tasmim kira dese danapaHnam gharesu sala 
honti, asanani cettha panfñattani honH, upa{thapitam udakakanjiyam. tattha pabbdqjita 
paaya cariva nỉsidiva bhuñjanti V.3.2l]. sace icchanti, dãnapalnampi santakam 
ganhami. tasmaã tampi aññatarassa kulassa Idisaya salãya aññataramn kuftamulamii 
veditabbam. na hỉ pabbqjitã kapanamanussa viya asaãruppe thane nỉstdifva bhuñJjanHti. 


Upasaiñkami: Tại sao lại đi vào? Nàng nghĩ rằng những người nữ trong gia đình 
to lớn khi đi ra bên ngoài sẽ bị khiển trách, đây là chuyện cấp bách, tôi sẽ nói chuyện 
này với trưởng giả, vì thế đã đi vào. aññataram kufamilam (ngồi dựa vào một bức 
tường): ở nơi đó có một sã|a gần nhà của những người bố thí. Ở sãlã đó họ sắp đặt chỗ 
ngồi sẵn nước uống và nước cháo họ cũng chuẩn bị sẵn ở trong sãlã ấy, những bậc xuất 
gia đi sau khi đi khất thực đã ngồi thọ dụng vật thực (ở đây). Nếu (những vị xuất gia) 
mong muốn, có thế lấy đồ vật thậm chí đồ vật của những người bố thí. Vì thế ở chỗ đó 
nên biết rằng: gần bức tường của một sãlã như vậy của một gia đình. Thật sự những bậc 
xuất gia không ngồi thọ dụng vật thực ở vị trí không thích hợp giống như là người ăn 
xin. 


Atthi M.3.206 nãma tãtđti cftha attfti vjjamanatfthe, nãmđti pucchanaftthe 
manñanatthe vã nipaIo. idanhi vuftam hofi — aithi nụ kho, tata ra{thapdla, amhakam 
dhanam, nanu mayam niddhanati vattabba, yesam no tvam tdise thane nísidifva 
aãbhidosikam kummasam paribhufissasi. tatha atthi nu kho, tata ra{†hapala, amhakam 
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jHam, nanu mayam matati vattabba, yesam no tvamm 1dise thane nisidiftva abhidosikam 
kummasam paribhufjissasi tathä atthi mañne, tata ralthapdla, tava abbhanfare 
sasanam nissaya pafiladdho samanaguno, yam tvam subhojanarasasamvaddhitopi 
Imam  jigucchaneyyam ãbhidosikam kummasam q"natamiva nibbiRaro 
paribhufjissasii. so pana gahapaHi dukkhabhitunnaftaya etamatthamn paripunarn kafva 
vaftttmasakkomo — “alhi nãma, tatag rafthapala, abhidosikalmn Kummasam 


|" 


paribhufijissas1 "1Ì eftakameva avaca. 


Từ “atthi' trong cụm từ “atthi nãma tãta” này được sử dụng với ý nghĩa “có / tồn 
tại / hiện hữu” naãma là phân từ được sử dụng với ý nghĩa “hỏi” hoặc “sự tưởng tượng). 
Bởi vậy, điều này đã được nói như sau - người cha có thể nói răng, ông đã ngồi ở nơi 
như thế này, thọ dụng món cháo để qua đêm của (nhà) ta, này con thân yêu Ratthapäla, 
chúng ta có tài sản chớ không phải không có tài sản. Người cha có thể nói rằng: con đã 
ngồi ở nơi như thế này, thọ dụng món cháo để qua đêm của (nhà) ta, chúng ta vẫn còn 
sống chớ không phải đã chết. Hơn nữa, con dù được nuôi dưỡng trưởng thành bằng 
những vị thức ăn thượng hạng, không khuyết tật, thọ dụng cháo để qua đêm ghê tởm 
như thế này đây như thọ dụng cao lương mỹ vị, này con thân yêu Ratthapäla, ân đức là 
Sa-môn nương nhờ Giáo Pháp dính chặt bên trong của con, có thể tỐn tại. Người cư sĩ 
không thể nói ý nghĩa này một cách đầy đủ do bị khổ đau lắn át (cho nên) chỉ nói được 
chừng ấy răng: “này con thân yêu Ratthapäla, có phải chăng con sẽ thọ dụng món cháo 
để qua đêm?”. 


Akkharacintaka panettha Idam lakkhanam vadanfi — 
anokappanamarisanatthavasenetam P.3.298 aithisadde upapade “paribhunfjissasi ti 
qanägafavacanan kafam. tassayamatftho — “atthi nãma... pe... paribhufjissasi, idam 
paccakkhampi aham na saddahami na marisayaml tỉ. dan eftakam vacanan gahapafi 
theổrassa paftamukhavafliyan gahewa thiakova kathesd theropi  piari 
paHamukhavafiyan gahewa thieyeva tam pHlkummasam paribhufji 
sunakhavamtasadisan piHkukkuandamiva bhimnaflhane pulkam vãydan1q1m. 
puthuUJjanena kira tatharuipam kummasam paribhhufjitum na sakka. thero pana 
ariyiddhiyanụn thawa dibbojam amafarasam parihhufnjamano viya paribhufjiwa 
dhamakaranena udakam gahetva pattafñca mukhañca hatthapade ca dhovitva kuto no 
gahapdafi<iadimaha. 

Trong trường hợp này nhà lý luận ngôn ngữ đã nói đặc điểm này răng: ngài đã 
tạo từ ngữ ở thì vị lại “paribhuñjissasi (sẽ thọ dụng)” gần từ “atthi (có)” này với ý nghĩa 
không trọn vẹn theo việc xác định của bản thân. Lời đó có ý nghĩa như sau - “có phải 
chăng...con thọ dụng món cháo đã để qua đêm? Mặc dù ta đa nhìn thấy tận mắt cũng 
không thê tin, không thê chịu đựng được.” Người gia chủ năm lây miệng bình bát của 
trưởng lão chỉ nói lên được chừng ấy lời. Trong khi người cha đứng cầm lấy miệng bát 
đợi ở đó chính trưởng lão cũng thọ dụng món cháo ôi thối ấy, đã bốc mùi thối rữa ở chỗ 
vị phân hủy y như mùi trứng thối, cũng chẳng khác gì với mùi xác chó. Được biết rằng 
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Phàm nhân không thể nào thọ dụng món cháo như thế đó, tuy nhiên trưởng lão đã vững 
trú bằng thần thông của bậc thánh, thọ dụng tương tự như với việc thọ dụng hương vị 
bất tử dưỡng chất của cõi trời, nhận lấy nước bằng bình lọc nước, rửa bình bát, súc 
miệng, tay và chân, đã nói lời như sau: kuto no gahapati (Thưa gia chủ, chỗ nào là 
nhà của chúng tôi, những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình?) 


Tattha kuto nofi kulo nu. neva dãngHíi deyyadhammavasena neva dana1m 
alatthamha. na paccakkhänaHmii “kim, tata rafthapadla, kacci te khamamiyam, Kaccisi 
appakilamathena agafo, na tava tại gehe bhaftan~ sampadiyaH ft evam 
pafisantharavasena paccakkhanampi na alathamha. kasma pana thero evamaha2 pifu 
anugsgahena. evarn kirassa ahosi — “yatha esa man vadafi V.3.212, anñepi pabbajite 
evam vadati mañnne. buddhasasane ca paftantare padumam viya bhasmachanno aggi 
viyva pheggupaficchanno candanasaro viya suttikapaficchannam muifaratfanamn viừya 
valahakapaficchanno P. 3.299 candima viya maãdisanam M. 3.207 pa†icchannagunana1m 
bhikkhunan anto nafthi, tesuMpi na eVariDam vacanan pavaffessdafi, samvare {hassafi ”1i 
anugsgahena evamaha. 


Ở đó, Kuto no: ở chỗ nào? neva dãnam: không thọ nhận bố thí với những vật 
thí. na paceakkhãnam (không nhận được lời từ chối): không nhận được dầu chỉ một 
lời chối từ với sự tiếp đãi ân cần như vậy “này con thân yêu Ratthapäla, con có kham 
nhẫn được chăng? con đi đến có ít mệt nhọc không? Con không thọ dụng vật thực trước 
ở nhà sao? Tại sao trưởng lão lại nói như vậy? Bởi vì để trợ giúp người cha. Được biết 
rằng như vây - “người cha nói cùng ta như thế nảo, thì sẽ nói cùng với những vị xuất 
gia khác cũng thế đó, trưởng lão nghĩ như thế. Trong Phật Giáo bên trong của những vị 
Tỳ khưu che đậy đức hạnh như ta, giống như hoa sen ở giữa những chiếc lá, giỗng như 
đốm lửa bị tro tàn che phủ, giống như lỗi trầm bị bao bọc bởi lớp vỏ cây, giống như 
viên ngọc quý bị đất che phủ, giống như mặt trăng bị bao phủ bởi những đám mây thì 
không có, lời nói bằng hình thức như vậy sẽ diễn ra trong những vị Tỳ khưu ấy, người 
cha cũng sẽ được vững trú trong sự thu thúc.” (vị ấy) đã nói như vậy đề nhiếp phục. 


Ehi tatãHi tãta tuyham gharatn mã hotu, ehi ghardn gamissamafi vadaHi. qlanfi 
thero ukkat†haekasanikatäya pafikkhipanto evamaha. adhiwasesifi thero pana pakatiya 
ukka††hasapadanacariko svatanayabhikkham nama nadhivascti mài anuggahena 
pana qdhivasesi. mãf“ kirassa theram qnussariva mahaäsokoO H„ĐĐdJI rodaneneva 
pakkqakkhi viya jata, tasma thero “sacahan tam apassifva gamissami, hadayampissa 
phaleyya tỉ anugeahena adhivasesi. kãrãpetvati ekan hirañnassa, ekd1n suvannassafi 
dve puñJe kãrapetva. kivamahanta pana puñJa ahesunii. yatha orato {hito puriso pãrafo 


thiiam maj]himappamaann purisa1n na passafi, evammahaHmia. 


Ehi tãta (đến đây con thân yêu): người gia chủ nói rằng này con yêu nhà của 
con không có sao, hãy đến chúng ta sẽ cùng nhau đi về nhà. Alam (đừng): Trưởng lão 
khi từ chối lời nói như vậy bởi vì là người thọ trì hạnh chỉ ăn một lần trong ngày bậc 
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thượng. Adhiväsesi (hãy nhận lời): hơn nữa trưởng lão thông thường là vị thọ trì đi 
khất thực tuần tự theo từng nhà bậc thượng, không thọ nhận vật thực để thọ dụng vào 
ngày hôm sau, hơn nữa (vị ấy) đã chấp nhận vì lòng bi mẫn đối với người mẹ. Được 
biết rằng người mẹ của trưởng lão tưởng nhớ đến trưởng lão đã vô cùng buồn rầu, than 
khóc đến nỗi mắt sưng húp và thâm quằng. Bởi thế trưởng lão nghĩ rằng “Nếu như ta 
không đến thăm viếng mẹ, quả tim của bà có thể vỡ tan” nên đã chấp nhận vì lòng bi 
mãn. Kãrãpetväã (đã cho làm): đã cho chất thành 2 đồng là một đống vàng và một đồng 
bạc. Đống tải sản to lớn như thế nào? To lớn đến nỗi một người đứng ở bên này không 
thể nhìn thấy một người to lớn đứng ở bên kia. 


301. lam te tafãtih kahapanapufjanca suvannapufjanca dasseno aha. 
mattikanti maftio ãgatam, idam te mãtãämahiyä mãtfu Imam geham ãgacchamtiya 
gandhamaladnanụw atthava dinnam dhananH alho. Nam peflikam añnñam 
pữãmahqnfi yam pang te pifq4 ca piiãmahanañca santakam, tam aññamyeva, nihitanca 
payuttanca ativiya bahu. eitha ca “piãmahan tỉ taddhialopamn kafva vuttanHi 
veditabbam. “petamahan 1i va patho. 


Người cha khi đưa ra đồng đồng tiền kahãpana và đồng vàng miếng đã nói rằng 
“Này con thân yêu Rafthapäla, đây là tài sản của riêng cha”. Mattikam: đây là phần 
tài sản của mẹ. có nghĩa là phần tài sản này là tài sản của bà ngoại của con, khi mẹ đến 
ở nhà này thì bà ngoại đã cho phần của cải vì mục đích mua hương thơm và tràng hoa 
v.v. aññam petfikam aññam pitämaham (kia là phần của cha, còn kia là phần của 
ông nội): Phần tài sản nào của cha và ông nội của thi phần tài sản đó được cất giữ và 
được sử dụng làm những việc khác nhiều vô số kể. Và ở đây “pitãmaham' nên biết rằng 
được (thuộc về ngữ pháp) taddhitalopa (đệ nhị chuyên hóa ngữ và xóa bỏ chữ). hoặc 
PA|T “petamaham" cũng có. Sakkä, täta raf(hapäla (này con thân yêu Ratthapäla, 
con có thể...): này con thân yêu Ratthapäla không phải chỉ xuất gia mới có thể tạo 
phước, ngay cả người cư sĩ tại gia hưởng thụ tài sản cũng có thể được vững trú nơi Tam 
Bảo, thọ trì 5 học giới, tạo phước chăng hạn như bồ thí v.v, nhiều hơn nữa, hãy đến này 
con thân yêu, hãy từ bỏ ... hãy tạo phước. 


Sakkaä P.3.30( ftatonilananii dhanahetu dhanapaccaya. tam tam dhanam 
rakkhantassa ca rãjadmam vasena dhanaparikkhayamw papunanfassa kassaci 
uDDqjjamanasokadayo sandhaya evamaha. evarn vutte se{thi gahqpafi — “qha1ụ imam 
uppabbđjessamii anesim, so dani me dhammakatham katttmn araddho, ayam na me 
vacanam karissafI `ti u††hãya ganfva assa orodhanam dvaran vivarapefva — “ayđ vo 
samiko, gacchatha yam kiñci kafva nam ganhitum văyamathaä tỉ tyyojesi. suvaye thitã 
na{akithiwo nikkhamitva theram parivaraylmsu M.3.206, tasu dve jefthakithiyo 
sandhäya purãtadutiyLkaätiadi vutftamn. paccekan pãdesu gahetviti ekekamhi pade nam 


gahetva. 
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Tatonidänam: do nguyên nhân tải sản, do duyên tài sản. Trưởng lão đã nói như 
vậy liên quan đến sự buôn rầu v.v, khởi lên nơi người gìn giữ tài sản đó đó và người đi 
đến sự mất mát tài sản do quyền lực của đức vua v.v. Trưởng lão đã nói như vậy vị 
trưởng giả gia chủ nghĩ rằng: “Ta đem tài sản này đến với mục đích khiến cho đứa con 
yêu quý này hoàn tục, nhưng bây giờ đứa con ấy quay trở lại bắt đầu thuyết dạy Giáo 
Pháp cho ta, đứa con này chắc chăn sẽ không thực hiện theo lời nói của ta” (ngay sau 
đó) liền đứng dậy đã mở cánh cửa phòng của người nữ của đứa con đó, gởi người đi nói 
rằng: “người này là chồng (các con), các con hãy đi, làm bắt cứ điều gì (có thể) có găng 
bắt lấy người (chồng) cho băng được.” Các nữ vũ công sống trong ba độ tuổi đã đi ra 
vây xung quanh trưởng lão. Ngài đã nói rằng purãnadutiyikã v.v, muốn nói đến 2 
người nữ đứng đầu trong số các nàng vũ công ấy. paccekam pãdesu gahetvä (mỗi 
người đã ôm lấy hai bàn chân): mỗi người một bên đã ôm lấy trưởng lão ở đôi bàn 
chân. 

Kidisa V.3.2l3 naãma ft ayyaputta accharayoti kasna evamnahamsu2 tada kira 
sambahule khattiyakumarepi brahmanakumarepi se{thiputtepi mahasampafftiyo pahaya 
pabbaqjame disvã pabbajjagunam dqjanama katham samulthapenH “kasma efe 
pabbqjamf "ti. athanne vadani “devaccharadevanatakanam karana 1i sa katha 
viftharika ahosi. tam gahefva sabbaä evamdhamsu. atha thero pafikkhipanto na kho 
mayaran bhagimtiadimaha. samudacardfi P. 3.301 voharafI vadati. taftheva mucchita 
papatinsuti tam bhaginivadena samudacarantam disva “1mnayam ajja ãgamissdafi, qj7a 
aãgamissafI "1i dvãdasa vassani bahi na nikkhanta, elan nissaya no daraka na laddha, 
yesarn anubhävena j1veyyama, ifo camha parihima aññiato ca. ayam loko nãmađ afftanova 
cintesi, tasma tapi “Idaãni mayam aqnatha jata "tỉ qifanova cintayamana — “anafthiko 
dani amhehi ayan, so amhe pqjapaHiyo samana afana saddhim ekamatukucchiya 
sayitadaria viya mañfñafl tỉ samuppannabalavasoka hufyä tasmimyeva padese 
mucchita papatimsu, patitati attho. 


Công tử ơi, các nàng tiên nữ ấy như thế nào? Tại sao những vũ công ấy lại 
nói như vậy? Được biết rằng khi ấy tất cả mọi người đã nhìn thấy những Hoàng tử Sát- 
đế-ly, cả những Bà-la-môn trẻ, thậm chí con của những trưởng giả phần đông đều từ bỏ 
gia tài đồ sộ để đi xuất gia mới đặt câu hỏi rằng: “tại sao những người này lại xuất gia?” 
Khi ấy những người khác nói rằng: “Nguyên nhân là do các thiên nữ xinh đẹp, nữ thần 
xinh đẹp”. Những lời nói đó được lan rộng khắp nơi. Tất cả các nàng vũ công ghi nhớ 
những lời nói ấy mới nói như vậy. Trưởng lão khi bác bỏ đã nói rằng: “Này chị gái, 
chúng tôi không phải thực hành Phạm hạnh vì những nàng thiên nữ xinh đẹp”. 
Samudäcarati: xưng hô, nói. tattheva mucchitä papatimsu (nên đã ngất đi rồi ngã 
xuống ngay tại chỗ ấy): Các vũ công nhìn thấy trưởng lão xưng hô với ta bằng tiếng 
chị gái (mới nghĩ) chúng tôi đã không đi ra đến 12 năm “hôm nay công tử quay trở về, 
hôm nay công tử quay trở về”, chúng tôi có thể sống nhờ oai lực của những đứa con trai 
nào? chúng tôi nương nhờ ngài cũng không được những đứa con ấy, chúng tôi bị mất 
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mát bên này lẫn bên kia. Gọi thế giới này là của ta chăng? vì thế các nàng vũ công ấy 
trong khi suy nghĩ cho chính mình “bây giờ chúng tôi không có nơi nương tựa, đã khởi 
lên sự đau buồn đữ đội” - “Bây giờ công tử này không cần đến chúng tôi, và chúng tôi 
cũng vẫn đang làm vợ, công tử rất có thể nghĩ (chúng ta) giống như đứa bé gái đang 
năm trong bụng của một người mẹ cùng với chính mình” mới ngất đi rồi ngã xuống 
ngay tại chỗ ấy, có nghĩa là đã ngã xuống. 


Mã no vihefhethati ma amhe dhanam dasseva mãfiugame ca uyy0jefva 
vihethayittha, vihesa hesa pabbqjitananHi. kasma evamaha? mãtfapitinam anuggahena. 
So kira sefthi — “pabbajitalingam nama kilitham, pabbajjavesam hãrefva nhaãy¡fva 
tayo janã ekalo bhuñjissama "tỉ mañnamano therassa bhikkham na deH. thero — 
“madisassa khimasavassa ahãranfarayam katva ele bahu\ apunñan pasaveyyun tỉ 
lesain anuggahena evamaha. 


Mã no vihethethä (chớ có quấy rầy chúng tôi): đừng đem tài sản và đưa những 
người nữ đến để quấy rầy chúng tôi nữa. Tại sao trưởng lão lại nói như vậy? Bởi vì 
muốn trợ giúp mẹ và cha. Được biết trưởng giả nghĩ rằng - “hình tướng vị xuất gia được 
xem là bị ô nhiễm, ta sẽ cởi bỏ hình tướng xuất gia ấy, cho tắm rửa, hưởng thụ cùng với 
3 người” nên đã không cúng dường vật thực đến trưởng lão. Trưởng lão nghĩ rằng - 
“cha và mẹ này đã gây cân trở vật thực đến vị lậu tận như ta, có thể tạo ra tội lỗi trầm 
trọng hơn” đã nói như vậy với sự trợ giúp người mẹ và cha ấy. 


302. Gathq abhas1ii gathayo abhasi. tattha passafi samtike thifqjanam sandhaya 
vadafi. cWfanti cittavicittam. bùữnbanti attabhavam. arukayanti P.3.302 navannam 
vanamukhanam vasena vanakaydm. samussifanti tụi a{thisatfani navahi nharusatehi 
bandhitva navahi mamsapesisatehi limpitva samanfafO ssitan. ñfqrdnfi jarafurataya 
rogaturalaya kilesaturadiaya ca miccaturam. bahUusankqpDppdanl paresam 
uppannapatthanasankappehi bahusankappam M.3.209. ithmanhi kaye purisanam 
sankhappa uDÐpdJjanti, tesam kaye itthnam. susane chadditakalevarabhifampi cefam 
kakakulaladayo patthayantiyevati bahusankappo nãma hofi. yassa nafthi V.3.214 
dhuvam hi" yassa kaãyassa mãyamariciphenapimda udakapupphuladimam vừa 
ekamseneva thiH nama natthi, bhJanadhammafava nịyaq1a. 


302. Gãthä abhãsi: Đã nói lên bài kệ. Ở đó, passa (hãy nhìn): trưởng lão nói 
có liên quan đến người ở gần. Cittam (được tạo thành): tuyệt mỹ với những thứ được 
duyên tạo thành. Bimbam (cơ thể): tự ngã (attabhävam). Arukãyam (nhóm vết 
thương): cả chín miệng vết thương. Samussitam (có nhiều thành phần hợp lại): được 
buộc lại bằng 300 khúc xương, với 900 sợi gân trét tô với 900 miếng thịt được dựng lên 
toàn diện. Aturam (bệnh hoạn): bệnh hoạn là thường bởi vì bệnh hoạn do già nua, 
bệnh hoạn do các căn bệnh, và bệnh hoạn do phiền não. Bahusañkappam (có nhiều 
suy tư): có nhiều suy tư bởi sự suy tư là sự ước muốn sanh lên từ những xác thân khác. 
Quả thật, những người đàn ông khởi lên suy tư đối với thân xác của người nữ, những 
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người nữ lại khởi lên suy tư đối với thân xác của những người đàn ông đó. Lại nữa, 
những con quạ và những con chó v.v, mong muốn xác thân ấy, thậm chí nơi những xác 
chết đã được quăng bỏ ở bãi tha ma, cho nên gọi là có nhiều suy tư. yassa natthi 
dhuvam thifi (thân này không kiên cố, bền vững): thân này không có sự kiên có một 
cách trọn vẹn, tương tự như ảo ảnh sương mù, bong bóng nước, bọt nước v.v, bản chất 
sắc thân ấy phải đồ vỡ tan tành là chắc chắn. 


Tacena onaddhanti allamanussacammena onaddham. saha vatthebhi sobhafii 
gandhadlhi manikundalehi ca cilakatampi rupam vatthehi saheva sobhaH, vina 
vatthehi Jeguccham hoti anolokanakkhama1m. 


Tacena onaddham (được da bao bọc): được bao bọc bởi lớp da người tươi. 
saha vatthebhi sobhati (được xinh đẹp cùng với y phục): ngay cả thân thê được trang 
điểm xinh đẹp băng hương thơm v.v, với đôi bông tai bằng ngọc quý (sẽ) xinh đẹp cùng 
với y phục được trang điểm nơi thân, ngoài trừ y phục dơ bẩn đáng gớm không nên nhìn 


Alattaqkakatäti. alatahena ranjla cunụakamakkhifani sasapakakkena 
mukhapilakadml mìharlvya lonamaftikaya duịthalohiam viliyapewva  tilapithena 
lohitamw pasadeva halddiya vannam sampadeftva cunnakagandikaya mukham 
paharanfi, tenesa qfiviya virocdfi. tam sandhãyefam vuttam. 


Alattakakatãä (được nhuộm với màu đỏ tươi): được nhuộm với màu đỏ tươi. 
Cunnakamakkhitam (được thoa với bột phấn): lây mụn ở mặt ra bằng chiết xuất hạt 
mù tạt, lấy đất mặn để loại bỏ máu bân, lấy bột mè để làm sạch máu, lẫy nghệ để cải 
thiện làn đa, lẫy bột mịn thoa lên mặt. Vì thế cơ thể ấy mới (trở nên) vô cừng xinh đẹp. 
Điều này ngài nói đề cập đến thân ấy. 

Affhapadakatan  P.3.303 rasodakena makkhiwa  nala†apariydnte 
ãvaftanaparivatte katva afthapadakaracanaya racita. aqÑjaH1fi añjananaliRaä. 


Atthäpadakatä (được tạo thành 8 vòng): được bôi với thuốc nhuộm chải ra 
thành những lọn tròn ở trán (vả) tạo thành tám lọn tóc. AñjamT (hộp thuốc nhỏ mắt): 
ống thuốc nhỏ mắt. 


Qdahm thapesi. pasamni vakarajalam. nãsadãtiU na ghaffayi HiVãpdHmii 
nivãpasufte vuffanivapatiasadisabhojanam. kandanfeti viravamane paridevamane. 
imaya hỉ gathãya thero mãataãpitaro migaluddake viya kafva dassesi, avasesafatake 
migaluddakaparisan va, hiraññasuvannam vakarajalam va, aitana 
bhuttabhojanan nivãpafinam viya, aifanam mahamigamn vịya katva dassesi. yatha hỉ 
mahamigo yavadattham nivapaHnam khadiva pan1ydam pivitva givam ukkhipitva đisam 
olokewa “Imam nama thanay" gafassa sotthi bhavissafT”1iL migaluddakanam 
paridevananamyeva vakaramn qghalayamanova uĐpdfllểta draffñaimn pavisiwa 
ghanacchayassa chaftassa viya gumbassa he{tha mandamandena vatena bayamano 
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aãgatamagsam olokento tif†thatfi, evameva thero ima gatha bhasifva akãseneva ganfva 
migacire paccupa{fhasi. 


Odahi: đã đặt (lưới sập). Päsam: cái lưới làm bằng sợi gai dầu. Näsadã: không 
chạm. Niväpam: Thức ăn như mỗi nhử và cỏ được nói trong Kinh Niväpa. Kandante: 
than van, khóc lóc. Thật vậy, trưởng lão thuyết giảng kệ điều mẹ cha đã làm giống như 
người thợ săn bằng kệ ngôn này, thân bằng quyến thuộc còn lại giống như tùy tùng của 
người thợ săn, tiền và vàng giống như cái lưới làm bằng sợi gai dầu, thức ăn mà bản 
thân thọ dụng giống như mỗi nhử và cỏ, bản thân giống như con nai lớn. Được so sánh 
giống như con nai lớn nhai mồi và cỏ là vật thực tùy thích, đã uống nước, đã vươn cô, 
quan sát đồ chúng, nghĩ rằng “ta đi đến nơi này sẽ an toàn” nhảy lên không chạm lưới 
bẫy của người thợ săn, vị đang than van khóc lóc, đi vào rừng, bị cơn gió nhẹ thôi ở 
phía bên dưới bụi cây tựa như cây lọng có bóng râm dày đặc, đứng quan sát con đường 
đã đi đến như thế nảo, thì trưởng lão cũng như thế đó tương tự, sau khi nói kệ ngộn này 
(vị ấy) cũng bay lên trong hư không rồi xuất hiện ở vườn thượng uyên Migãcãra. 


Kasma pana thero akãsena gafoti. pitã kirassa se{thi safasu dvarakofthakesu 
aggalam V.3.2l5 dapeftva malle anapesi — “sace nikkhamiva M.3.210 gacchali 
P.3.304, hatthapadesu nam gahetva kãsãyđni haritva gihivesamu ganhapetha tỉ. tasma 
thero — “cele mãdisam mahakhmasavam hatthe va pade va gaheva apuññam 
DpaSaVeyyM, lam nesamg mã dahosr 1 cimehwa akãseng  qgamdsi. 
parasamuddavasitheranan pana — 'Tthiakova mà gáthã bhasiva vehasam 


abbhugsantva ranño korabyassa migacire paccupa{{fhasi "1Ì qyaI! VũcanđInaø90yeva. 


Tại sao trưởng lão lại bay vào trong không trung? Được biết rằng người cha 
trưởng giả ấy đã làm song sắt ở cả 7 cánh công lớn, ra lệnh cho các đô vật rằng - “Nếu 
như trưởng lão đi ra khỏi, hãy chụp lấy tay và chân của trưởng lão cởi bỏ y ca sa cho 
trở thành hình tướng người cư sĩ.” Bởi thế trưởng lão nghĩ rằng: “mẹ và cha ấy chụp lẫy 
tay và chân của vị các lậu đã cạn kiệt như ta có thể lãnh thọ tội lỗi trầm trọng, điều đó 
đừng xảy đến cho mẹ và cha (của ta)” (cho nên trưởng lão) đã bay vào hư không. Hơn 
nữa, trưởng lão xứ Rarasamuddara - “Đã đứng nói lên kệ ngôn này rồi bay vào hư 
không, hiện hữu ở vườn thượng uyễn Migãcira không đức vua Korabya” lộ trình lời nói 
này như thế. 


303. Migavoti tassa uyyänapalassa nãmam. sodhenfofi yyãngnaøgøam samam 
kareva qntouyyane  tacchitabbayuHaflthanani tftacchapemo  sammajjtabbayuHani 
thanani S41/.đ]]apento valukaokirana-pupphavikirana-putnaghafafthapana- 
kadalikkhandha†hapanadimni ca karontoti aitho. yena raja korabyo fenupasankamii 
amhakam raj sadä imassa KkHỈapuflassa vannam kathesi, passiiukamo efq1m, 
aãgafabhavam panassa na jänđfi, mahã kho panaãydm" pannaharo, ganfva rañño 
ãroCc©ssamiii cintefva yena rajä korabyo tenupasankami. 
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303. Migavo là tên gọi của người giữ vườn thượng uyền ấy. Sodhento (dọn sạch 
sẽ) đã làm con đường đi đến vườn thượng uyễn được bằng phẳng, cho đào nơi cần đảo, 
cho quét đọn ở nơi cần quét đọn, và trải cát, rải hoa, đặt bình nước đây, đặt cây chuối 
v.v, để ở bên trong vườn thường uyên. yena rãjã korabyo tenupasañkami (người ấy 
liền đến gặp vua Korabya): Người giữ vườn nghĩ rằng đức vua của ta thường nói lời 
tán thán thiện nam tử này, có mong muốn được gặp (vị ấy) nhưng lại không biết răng 
thiện nam tử ấy đã đến, vì thế món quà này là món quả vô cùng to lớn, ta sẽ tâu với đức 
vua nên mới đi gặp đức vua Korabya. 


Kưtaqyamano dqhosiri so kia raj theramn anussarfta balamajjhepi 
na†akamajjhepi — “dukkaram katam kulaputtena tãva mahantam sampattin pahaya 
pabbqjiwa punanivaftIiIvta anapalokenlena tì gunam kathesil tam gahelva ayam 
evamaha. wissajjethqfi P.3.305 vatfvaiid orodhamahamattabalakhayadisu yassa yam 
anucchavikam, tassa tam dapefvati aitho. wssdfãäyd HssdafäyđfiHẦễ 1ssilayd Ussitayd, 
mahamattamahardlhiikadlam vaseng ug9afluggaflameva  parisamn gahefva 
upasankamii aitho. ilha bhavan rafthapalo hatthatthare nisilatHfH—L hatthattharo 
tanuko bahalapupphadigunam katva atthato abhilakkhio hoti, tãdise anapucchiva 


nisiditum na yuttanti maññamano evamaha. 


Kittayamäno ahosi (ngài thường hay tán thán): được biết đức vua đã hồi 
tưởng đến trưởng lão ngay cả ở giữa binh lính, thậm chí ở giữ những vũ công, ngài đã 
nói đức hạnh (trưởng lão) rằng - “Vị thiện nam từ này từ bỏ gia tài đồ sộ như thế để 
xuất gia, sau khi quay trở lại (về nhà) cũng không hoan hỷ, (vị ấy) đã làm điều khó 
làm”. Đức vua Korabya đã năm lấy điều này nên đã nói như vậy. vissajjethä°ti vatvä 
(sau khi nói...hãy phân phát...): Thứ nào thích hợp với người nào đối với những quan 
cận thần, các tướng quân và các binh lính v.v, hãy ban phát những thứ ấy cho những 
người đó. ussatäya ussatäyäã: chỗ đông nghịt, chỗ đã chật ních. Đưa hội chúng đông 
đúc với các tướng quân, các quan đại thần v.v, đi đến. Đức vua trong khi suy nghĩ rằng: 
tắm thảm voi (tâm thảm được trải trên lưng voi) vẫn còn mỏng đã phủ thêm lớp bông 
hoa v.v, dày lên, xác định rõ bề rộng, không xin phép đã ngồi xuống ở nơi như thế ấy 
thật không thích hợp, đã nói như vầy “Ở đây xin mời Tôn giả Ratthapäla ngồi xuống 
trên nệm voi.” 


304. Parjuifanii parjuñnabhava parikkhaya. jiậqOfi jardj1nno. vuddhoti 
vayovuddho.  mahallakold jãtimahallako  qddhagafofi addhãanam qtkkano. 
vayoanuppdaffoti pacchimavayam anuppatto. pabbqjaffi dhuraviharatmn gantva bhikkhủ 
vandiva, — “bhanfe, mayã daharakale M.3.2l]l bahum kusalam katam, idani 
mahallakomhi, mahallakassa cesa pabbqjja nama, cefiyangaIam sam1majjva 
appaharitam kafewva jivissami, pabbqjetha mam, bhante, 1Ì karufñfan uppadenfo 
V.3.216 yacatfi, thera anukampaya paBbdjenti. tam sandhäyetan vutfam. dutiyavarepi 
cseVa nayo. 
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304. Pãrijuññãni (sự suy vong): bản chất suy vong, sự hoại diệt. Jinno: già nua 
do sự già. Vuddho: tăng trưởng do tuôi tác. Mahallako: già do sanh. Addhagato: đã 
đi qua các giai đoạn tuổi tác. Vayoanuppatto: đã đi đến thời kỳ lão niên. pabbajati 
(xuất gia): đi đến tịnh xá ở gần đó đảnh lễ vị Tỳ khưu, để ngài khởi lên lòng từ mẫn 
khẩn cầu rằng: “bạch ngài, khi tôi còn trẻ, tôi đã tạo rất nhiều việc thiện, bây giờ tôi đã 
già, việc xuất già này gọi là của người già, tôi sẽ an trú sau khi quét dọn sân Bảo điện 
sạch sẽ cây cỏ, xin ngài hãy cho tôi được xuất gia, thưa ngài”. Trương lão cũng cho xuất 
gia với lòng từ mẫn. Ngài nói lời này đề cập đến việc xuất gia khi tuổi già. Ngay cả 
trong phần thứ hai cũng có phương thức này tương tự. 

Appäbadhot arogo. appätaikoti P.3.306 niddukkho. samavepäakiniyäti 
samavipäcaniya. øahaniyäti kammaJateJodhäatuyä. tattha yassa bhuttabhutto ahãro 
JIratl, yassa vã pana pu{abhattam viya tatheva tifthati, ubhopete na samavepakIniyä 
gahamyä samannagatä. yassa pana bhuttakale bhattacchando uppaJJateva, ayam 
samavepakiniyä samannagato. nãtisItäya naccunhäãyäti teneva käranena nãtisitäya 
naccunhãaya. anupubbenäat rajãno vã harantftiadina anukkamena. dutiyaväre 
rãjabhayacorabhayachatakabhayädina anukkamena. 


Appäbädho Vô bệnh. Appätañko: Không có khổ. Samavepäkiniyä (tiêu hóa 
vật thực được điều hòa): tiêu hóa được cân bằng (phối hợp với Hỏa giới để thường 
xuyên tiêu hóa vật thực). Gahaniyä (Hỏa giới): Hỏa giới được sanh lên từ nghiệp. Vật 
thực của người nào đã thọ dụng được tiêu hóa, hoặc của người nào được thiết lập như 
thế giống như vật thực được gói được hội đủ bởi nguyên tố lửa được tiêu hóa thường 
xuyên, ở cả hai điều được nói. Còn người nảo trong thời gian đã thọ dụng khởi lên ước 
muốn vật thực (thèm ăn), người này gọi là sự hội đủ bởi nguyên tổ lửa đề tiêu hóa tốt 
vật thực thường xuyên. nãtisItäya naccunhäyä (không quá nóng mà cũng không quá 
lạnh): không quá nóng mà cũng không quá lạnh bởi lý do đó. Anupubbena (theo tuần 
tự): Theo tuần tự v.v, đức vua suy xét. Trong phần thứ hai cũng nên hiểu theo tuần tự 
chăng hạn như sự sợ hãi từ vua, sự sợ hãi từ bọn cướp và sự sợ hãi do nạn đói kém. 


305. Dhamummuddesä Hddifthatli dhammaniddesa uddilha. HpaniyydfTii 
jarãmaranasanikam gacchat, ãyukkhayena vã tadha nụyaH. qddhuyor 
dhuva†thãnavirahito. afãnofi tãyitutn samatthena virahito. anabhissarofi asarano 
abhisarima abhiganwa assaseftuu samatthena virahio. dssakofi nissako 
sakabhandavirahio. sabbamw pahãya gamaniyami sakabhandant sallakkhitam 
sabbam pahaya lokena gantabbam. tanhãdasofi tanhãya đãso. 


305. Dhammuddesä uddit(häã (đã nêu lên bốn Pháp tóm lược): đã nêu lên 
Pháp để giảng giải. Upaniyyati (đi đến hủy diệt): đi đến gần sự già và sự chết, hoặc 
dẫn đến sự già và sự chết ấy với sự chấm dứt tuôi thọ. Addhuvo (không bền vững): 
loại bỏ việc được thiết lập vững chắc. Atãno (không có sự bảo vệ): loại bỏ khả năng 
được bảo vệ. Anabhissaro (không có chủ thể): không có nơi nương tựa, loại bỏ khả 
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năng có nơi nương tựa cao thượng để làm cho nhẹ lòng. Assako (không có sở hữu 
chủ): không có của mình, loại bỏ những thứ thuộc về mình. sabbam pahãya 
øamanTyam (mọi thứ sẽ dứt bỏ và ra đi): Thế giới cần phải từ bỏ tất cả mọi thứ đã 
suy xét rằng là tài sản của mình. Tanhãdãso: là nô lệ của tham ái. 

306. Hatthismnmti hatthisippe. kaftãvfi P.3.307 katakaramyo, sikkhiasikkho 
paguasippoti altho. esa nayo sabbattha. Hrwubalni tuúrubalasampanno. yassa hỉ 
phalakañca avudhañca gahefva parasenam pavisiva abhinnamợa bhindato bhinnam 
sandharayato parahatthagatam rajjam aharitunn urubalam atthi, ayan nrubalT nãmad. 
bãhubalrti bahubalasampanno. Sesam purimasadisameva. qlamafioti 
samafthattabhavo. 


306. Hatthismi:có thiện nghệ về voi. Katävĩ: việc làm đã hoàn thành, việc học 
đã hoàn mãn, có nghĩa là có nghề nghiệp khéo léo. Các câu cũng có cách thức này. 
Ũrubalï (bắp về mạnh): thành tựu nhờ lực chân. Thật vậy, người nào có lực chân (có 
thể) cầm khiên và vũ khí tiến vào đội quân của kẻ địch, phá hủy những thứ chưa được 
phá hủy, gìn giữ những thứ đang bị phá hủy, và giành lại Vương vị đang nằm trong tay 
kẻ thù, người này được gọi là có sức mạnh của đôi chân. Baãhubalï (cánh tay mạnh): 
thành tựu nhờ lực cánh tay. Từ còn lại cũng tương tự cách thứ nhất. Alamatto: Có cơ 
thê đủ khả năng. 

Pariyodhaya vaffissanffi uppannam uppaddavam odhãya avathariva 
vaffissanfIi sallakkhefva gahi1a. 

Pariyodhãya vattissanti: Sau khi suy xét đã năm lấy rằng sẽ chế ngự nguy hiểm 
phát sanh diễn ra. 

Samvjjal M3212 kho, bho ralhapdala  masmim raãjakHle pahifam 
hiraññasuvannamti idatn so rđja upari dhammuddesassa kãranan aharanto aha. 

Đức vua ấy lấy lý do của phần Pháp văn tắt ở trên để nói răng: “thưa ngài 
Rafthapäla, có rất nhiều vàng thô và vàng khối v.v, ở trong gia đình vua chúa này được 
tồn tại” 

Athaparam V.3.217 efaqdavocdti etamn “passami loke ”tiadina nayena cafunnam 
dhammmuddesanan anugifi avoca. 

Athãparam etadavocä (tôn giả Rat{thapäla đã giảng như vậy): tôn giả 
Rafthapäla đã giảng tuần tự bốn Pháp vắn tắt theo phương thức sau: “Tôi nhìn thấy ở 
thế gian” 

307. Tattha bhiyyova kame abhipatfthayanffi ckam labhitva dve patthayanti, 
dve labhitva caftãrofi evam uftarufari vatthukamaRilesakame patthayantiyeva. 
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307. Ở đó, bhiyyova kãme abhipatthayanti (rồi mong mỏi các dục nhiêu hơn 
nữa): mong muôn vật dục và phiên não dục nhiêu hơn nữa như vây có được một lại 
muôn có được hai, có được hai lại muôn có được bôn. 


Pasayhati sapafaganam abhibhavifva. sasagarantfamti saddhin sãgarantena. 
ordmn' samuddassati yam samuddassa orafo sakaraftham, tena aHffaripofi aiftho. na 
hafthrti na hì atthi. 


Pasayhä (bằng vũ lực): đi xâm chiếm đất đai tái sản. Sasãgarantam (tận cùng 
hải đảo): cùng với tận cùng hải đảo. oram samuddassa (có vẻ không thỏa mãn): 
không thỏa mãn với vùng đất của chính mình có bờ biến làm ranh giới. na hatthi tách 
từ thành na hi atthi (không có...thỏa mãn). 


Aho vafä nofi aho vafq nu, ayameva và pa{ho. amardfL P.3. 3(8 cñhHfi amnardan 
1i ca ahu. idam vuttaa hofi — yan matan ñafI parivaretfva kandami, taụ — “aho vafa 
amhakam bhatä mafo, pufto mato "tiãdinipi vadanti. 


Aho vafä no: thân ôi! Chánh văn cũng tương tự “aho vata nu”. amaräfi cahu 
tách từ thành amaram iti ca ãhu (người ấy không bất tử). Ngài giải thích rằng thân 
băng quyến thuộc ngã xuống, người chết, kẻ khóc than, mọi người đã nói lời này rằng: 
“Than ôi! anh của tôi chết, con của tôi đã chết” 


PhusanH phassanfi maranaphassam phusanti. tatheva phu{fhoti yathä balo, 
dhữropi tatheva maranaphassena phuịtho, aqphuftho nama natthi, ayd1n pand viseso. 
balo ca balyä vadhitova sefffi balo balabhavena maranaphassam ãgamma vadhitova 
sefi abhihatova saydti. akatama vata me kalyanantiadivippafisaravasena calaH vedhaHi 
vipphandaH. dlro ca na vedhdafifi dhĩro sugafinimitfam passanto na vedhafi na calqHi. 


Phusanti phassam (chạm đến xúc): chạm đến xúc về cái chết. tatheva phu{tho 
(bị xúc chạm): người ngu như thế nào, thậm chí người sáng suốt cũng tương tự như thế 
đó bị chạm bởi xúc về cái chết, gọi là không bị xúc chạm không có. À4 nghĩa khác biệt 
có như thế. bãlo ca bãlyã vadhitova seti (Chính kẻ ngu dốt nằm dài tựa như bị đả 
thương vì sự ngu đốt): người ngu dốt đi đến xúc chạm về cái chết nằm dài tựa như bị 
đả thương, nằm dài tựa như bị thống trị do bản chất ngu dốt. Đấu tranh, run chuyên, dao 
động do tác động sự ân hận rằng: quả thật ta đã không tạo sự tốt đẹp. dhTIro ca na 
vedhati (còn người sáng suốt không xao động): người sáng suốt nhìn thấy ấn tướng 
an vui cũng không rung chuyên, không dao động. 

Waya vosanadmn tdhadhipacchafIii vấya pañnnavada masmim  loke 
sabbakiccavosanam arahattamn adhieacchaH, sava dhanafo uftamatara. abyosifqffaAHI 


apariyositata, qarahattapatHya, abhavenatiL aitho. bhavaäbhavesHti hinappanitesu 
bhavesu. 
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Yäya vosãnam idhãdhigacchati (trí tuệ là nhân đưa đến cứu cánh ở thế gian 
này): nhờ vào trí tuệ nào mà chứng đạt A-ra-hán là sự kết thúc của tất cả mọi phận sự 
ở trong đời này thì trí tuệ ấy là tốt hơn tài sản. Abyositattä (do không có trí tuệ làm 
phương tiện đưa đến sự kết thúc): do chưa chấm dứt Phạm hạnh, tức là vẫn chưa 
chứng đắc A-ra-hán. Bhaväbhavesi (Hữu và Phi hữu): ở trong các hữu thấp kém và 
Cao sang. 


UpeHi gabbhañca parafñca lokqnti tesu pãpam karonftesu yo koci saffo 
paramparaya sansaram apajjiva gabbhañca parañca lokam upeti. tassappapaffiori 
fassa tãdisassa appapaffñassa aqñño appapañno abhisaddaham0o. 


Upeti gabbhañca parañca lokam (đi đến thai bào và thế giới khác): Khi 
những hạng người ấy tạo ác nghiệp, bất kế chúng sanh nào vướng vào vòng luân hồi 
theo tuần từ đi đến thai bảo và thế giới khác. Tassappapañño (người không có trí tuệ): 
Kẻ thiếu trí khác lại tin tưởng kẻ thiếu trí như thế đó. 


Sakammuna V.32lS M.32]3 haNñafti attana katakammavasena “kasahipi 
taletI"tiadthi kammakaranahi haññati pecca paramhi lokefi ito ganfva paramhi 
apäydloke. 


Sakammunäã haññati (bị hành hạ do việc làm của chính mình): bị hành hạ vì 
ảnh hưởng của nghiệp chẳng hạn như đánh đập băng roi mây v.v, bởi mãnh lực nghiệp 
do chính mình. pecea paramhi loke (sau khi đi đến thế giới khác): Đi từ thế giới này 
sẽ bị hành hạ ở thế giới của khổ cảnh. 

Viriparipendii P. 3.309 vividharupena, nãnasabhavendfi attho. kÑmagu\esHti 
difthadhammikasamparayikesu sabbakamaguniesu adinavam disva. daharaäfl antamaso 
kalalamattabhhavan upadaya taruna. vHddhati vassasatatikkani  qpautakam 
sãmañiiameva seyyofi aviruddham advajjhagamim ekantaniyyaniRaln” sãmaññameva 
“seyyo, wifaritaranca patqttataranca "1ì upadharetva pabbdqjitosmi maharqjati. tasma 
yam tvam vadasi — “kim disva vã sutva va tì, idam disva ca sufva ca pabbdjifosmfi 
mam dhareh1ti desanam ni††hapes1i. 


Virũparipena: có hình dáng khác biệt, tức là có thực tính khác biệt. 
kãmagunesu (ở các loại dục): sau khi nhìn thấy sự tai hại trong sự trói buộc của các 
dục ở hiện tại và vị lai. Daharä: còn non trẻ, tận cùng của thể xác cũng chỉ là vũng bùn. 
Vuddhä: hơn trăm tuổi. apannakam sãmaññameva seyyo (chỉ riêng đời sống Sa- 
môn không lỗi lầm là tốt hơn): Đại vương, bần đạo xuất gia do đã khéo suy nghĩ rằng 
chỉ có quả của Sa-môn không thay đổi không chia rẽ làm hai, dẫn dắt chúng sanh thoát 
khỏi hoàn toàn khổ đau, là Pháp tối thượng hơn, cao thượng hơn. Bởi thế, ngài đã nói 
lời nào “sau khi đã thấy, và sau khi đã nghe điều gì?” hãy ghi nhớ lời bần Tăng, bần 
Tăng đã nhìn thấy và đã nghe điều này nên mới xuất gia, (và) cũng kết thúc Pháp thoại. 


Giải Thích Kinh Ratthapala Kết Thúc. 
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83. Giải Thích Kinh Maghadeva - Maghadevasuttavannanäa 


306. Evam V.3.2]19 me sutanti maghadevasuttam. tattha maghadevämbavanefi 
pubbe maghadevo nãma rãjã tam ambDavandan ropesi. tesd rukkhesu palwJjamanesu 
aparabhase dññeDi rajãno ropesumyevad tam pana pafhamavoharavasena 
maghadevambavananteva sankhamw galtam. sifat0ũ pătwakasii saãyanhasamaye 
viharacarikam caramano ramayam bhiữtmibhagam disvã — “vasitapubbamm nu kho 
me imasmim okase ”1ỉ avajjanto — pubbe qham maghadevo nãma rajã hufvã Imam 
ambavanam ropesim, eftheva P.3.3lIU0 pabbajiva caftaro brahmavihare bhaveva 
brahmaloke nibbatt<m. tam kho panetam karanama bhikkhusanghassa apakafam, 
paka{am karissami `tỉ qgøaggadanfe dassento sitan paãtu akãsi. 


308. Kinh Maghadeva được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, maghadevämbavane (vườn xoài của đức vua Maghadeva): Thuở xưa đức vua 
tên là Maghadeva truyền lệnh cho trồng một vườn xoài ở nơi đó. Khi những cây đó bị 
đón hạ, sau đó những vị vua khác cũng nhận lệnh cho trồng lại nữa, khu vườn ây được 
xem là Maghadevambava do ảnh hưởng cách gọi ban đầu. sitam pãtväkãsi (mỉm cười 
làm cho hiển lộ): vào buổi chiều đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn 
thấy một vùng đất có sự đáng thích thú - mới suy tư “Ta đã từng an trú ở nơi này có 
phải chăng?” mới nhìn thấy rằng: “Thuở xưa ta là vua có tên Maghadeva đã trồng vườn 
xoài này. Ta đã xuất Ø1a ở trong chỗ này, đã tu tập 4 Phạm trú, hóa sanh vào Phạm thiên 
giới. Chính nguyên nhân đó không hiển lộ cùng Tăng Chúng, ta sẽ làm cho hiển lộ” 
trong khi thuyết giảng ở phần đầu răng: đã làm cho nụ cười trên môi được hiền lộ. 


Dhammo assa atthrti dhammiko. dhammena rãjã Jätoti dhammaräjä. dhamme 
thitoti dasakusalakammapathadhamme thĩo. đhammam caraffii samam caraftI 
M.3.214. tara brahmanagahapatikesuti yopI so pubbarajihi brahmanänam 
dinnaparihãro, tam ahapetvä pakatiniyameneva adäsi, tatha gahapatikãnam. tam 
sandhayetam vutam. pakkhassai Iiminäa päatharikapakkhopl saigahio. 
atthamTuposathassa hi paccuggamananugsamanavasena sattamiyañca navamiyañca, 
cãtuddasapannarasänam paccuggamanãnugsgamanavasena terasiyañca pãtipade cãtI Ime 
divasä pãtiharikapakkhatIi veditabbä. tesupI uposatham upavas1. 


Dhammiko (người thực hành đúng Pháp) bởi ý nghĩa rằng có Pháp. 
Dhammaräjä (Pháp vương): với ý nghĩa là làm vua bởi các Pháp. Dhamme thito 
(được vững trú trong Pháp): Đã được vững trú trong Pháp là mười thập thiện nghiệp 
đạo IDhammam carat (thực hành Pháp) thực hành Pháp Ở đó, 
brahmanagahapatikesu (giữa các Bà-la-môn và gia chủ): Ngài là nơi yêu quý, gìn 
giữ truyền thống mà vị vua trong quá khứ đã ban cho các Bà-la-môn, không làm cho 
các phận sự ấy biến mắt bởi chính định luật tự nhiên. Ở đó, các gia chủ cũng thực hành 
giống như vậy, lời ngài nói đến cập đến vấn đề này. Pakkhassã ngài nhiếp hợp 
pãtihãrikapakkha vào chung với nhau, bậc trí nên biết rằng những ngày này được gọi là 
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pãtihãrikapakkha bao gồm ngày mồng 7, và ngày mông 9 do liên quan đến ngày tiếp 
nhận và ngày gởi đi của ngày trai giới ›osafha trong ngày mông 8§ (âm lịch mỗi nửa 
tháng), ngày 13 và ngày thứ nhất của mỗi nửa tháng theo âm lịch do liên quan đến ngày 
tiếp nhận và ngày gởi đi của ngày trai giới uposatha trong ngày 14 và ngày 15. Ngài 
thực hành bát quan trai giới mỗi ngày vào những ngày ấy. 


309. DevadHtati devoti maccu, 1fassa đdutãH devadiHtd. sirasminhi palitesu 
păatubhutesu maccurajassa samtike thito viya hotl, tasma pahtani maccudevassa dutãHi 
vuccarfi. deva viya dufaHpi devaduta. yatha hỉ alankatapafiyattaya devataya akãäse 
thawa “asukadivase marissaf”1L vufte tam tatheva hotl, evaimn sirasmimn paltesu 
patubhutesu devatabyakaranasadisameva P.3.3lI hoii. tasma paliani devasadisa 
dutlatiẪẦ vuccamH visuddhidevanamn dutaHDi devadmHa  sabbabodhisata hi 
jimnabyadhitamatapabbdjie disvava samvegamapdjjiva nikkhamma pabbajdnlii. 
yathahaq — 


309. Devadutä (các vị sứ giả của cối trời): Tử thần, sự chết được gọi là sứ giả, 
gọi là các vị sứ giả của cõi trời, với ý nghĩa sứ giả của sự chết đó. Hạng người khi tóc 
bạc đã xuất hiện cũng giống như đang đứng ở trong trú xứ của Ma vương. Vì thế tóc đã 
bạc ngài gọi là sứ giả của tử thần. Gọi là các vị sứ giả của cõi trời bởi ý nghĩa sứ giả 
giống như những vị thiên nhân. Ví như giống khi thiên nhân đã trang điểm, trang sức 
đến đứng ở trong hư không nói rằng: “Vào ngày hôm ấy ngài sẽ chết” thì các vị sứ giả 
của cõi trời cũng như thế đó, khi những sợi tóc bạc đã mọc ra, đã xuất hiện ngài mới 
gọi là sứ giả cũng tương tự y như thiên nhân. Gọi là các vị sứ giả của cõi trời bởi ý nghĩa 
là sứ giả của thanh tịnh thiên. Quả thật, tất cả những vị Bồ tát đã nhìn thấy người giả, 
người bệnh, người chết và bậc xuất gia trước khởi lên động tâm đã rời khỏi gia đình, 
(và) đã xuất gia. Như đã nói - 

“Jinnañca EV. 3.220 disva dukhitanca byadhitam, 

mafañca disvã gatanayusankhayam. 

kaãsãyavattham pabbajitañca disva, 

tasma qham pabbajitomihi rajã ti. 

imina pariyayena palitani visuddhidevanamn dutaHta devadHtati vuccamHi. 

Tâu bệ hạ, tôi đã nhìn thấy người già, người có khổ, người bệnh, và đã nhìn thấy 
người chết, đã chấm dứt tuôi thọ, và đã nhìn thấy bậc xuất gia vị đắp y ca-sa, vì thế tôi 
đã xuất gia. 

Với phương pháp này có sợi tóc đã bạc, ngài mới gọi là các vị sứ giả của cõi trời, 
do là sứ giả của thanh tịnh thiên. 
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Kappakassa gãmavaramw datfvati satasahassufthanakam jelthakagamam datva. 
kasma adasi? samvigeamanasaHa. tfassa hỉ añjalismun thapitãani palitani disvava 
S4IVeg9O MHDĐđj/dH. qañnñani calurastivassasahassanil aãyH dith, eVvam sanlepi 
maccurajassa samtike {hilan va attanam maññamano samvigeo paBbajJjan rocelti. 
lena Vuff4I — 


“Ssire M. 3.215 disvana palitam, maghadevo đisampaH. 
Sanvegam alabh1 dhĩrno, pabbajjan samarocayT tỉ. 
qDarampDI vuffan— — 

“ufIAamangaruha mayham, ime jãtã vayohara. 
PatIubhuta devadita, pabbaJjasamayo mama 1i. 


Kappakassa øãmavaram datvä (đức vua đã ban ân huệ một ngôi làng cho 
người thợ cắt tóc): đức vua đã ban ân huệ một ngôi làng phát triển nhất, có phần sanh 
lên tới một trăm nghìn lần. Tại sao đức vua lại ban ân huệ đến người thợ cắt tóc? Bởi vì 
đã đạt đến trạng thái chắn động. Thật vậy, ngài đã khởi lên sự động tâm do nhìn thấy 
tóc bạc mọc ra được đặt lên ngón tay có tuổi thọ đến tám mươi bốn nghìn năm tuôi. 
Mặc dù như vậy cũng khởi lên suy nghĩ ngài giống như đang đứng ở trong trú xứ của 
Ma vương đã đạt đến trạng thái chân động, hài lòng trong việc xuất gia. Bởi thế ngài đã 
nói rằng - 

Đức vua Maghadeva, vị sáng trí đã nhìn thấy sợi tóc bạc xuất hiện ở trên đầu, đã 
đạt đến trạng thái chấn động, đã vui thích việc xuất g1a. 

Và đã nói thêm rằng - 

Các sợi tóc bạc này của ta, những vật lẫy đi tuổi thọ, đã xuất hiện. Các vị sứ giả 
của cõi trời đã hiện ra, là thời khắc xuất Ø1a của ta. 

Purisayugefi varnsasambhave purise. kesamassuin ohãretvafi tapasapabbajjam 
pabbajamtapi hỉ pathamam kesamassumu ohãrefva pabbdqjamii, tato palthaya vaddhite 
kese bandhinwa jafakalapadhara hufiva vicaranH. bodhisaftopi tapasapabbajjam 


pabbdji. pabbaqjito pana anesanam P.3. 3I2 ananuyufjitva rajagehato aãha†abhikkhaya 
yapento brahmaviharam bhaãvesi. tasma so meftasahagatenatiadi vuitam. 


Purisayuge (khi tuổi thọ của loài người còn tồn tại): loài người đã tạo ra nòi 
giống. kesamassum ohãretvä: sau khi đã cạo bỏ tóc và râu, nghĩa là dầu xuất gia trở 
thành đạo sĩ cũng cạo bỏ tóc và râu rồi mới xuất gia. Kê từ đó ngài buộc mái tóc dài lại 
thành búi rồi đi du hành. Ngay cả Bồ-tát cũng đã xuất gia trở thành đạo sĩ, hơn nữa sau 
khi xuất gia vị ấy không tầm cầu cuộc sống không chân chánh, cơ thể đang được nuôi 
dưỡng bằng vật thực được mang từ Hoàng cung đề thực hành các Phạm trú. Vì thế đã 
nói rằng: ngài có tâm câu hữu với từ v.v. 
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Kumärakilitam kilIti ankena ankam parihariyamäãno kT]i. malakalapam viya hi 
nam ukkhipitvava V.3.22]I vicarimsu. rañño maghadevassa putto ... pe ... pabbajIti 
Imassa pabbaJitadivase pañca maigalani ahesum. maghadevarañño matakabhattam, 
tassa rañño pabbaJitamangalam, tassa puttassa chattussapanamaigalam, tassa puttassa 
uparaJjamaigalam, tassa puttassa nãmakaranamangalanti ekasmimyeva samaye pañca 
magalani ahesum, sakalaJambudTpatale unnangalamahosI. 


Kumärakilitam kTli (đã chơi trò chơi của hoàng tử): các bảo mẫu chăm sóc 
ăm bồng ở eo vui chơi. Các bảo mẫu nâng hoàng tử tựa như một bó hoa rồi dạo chơi 
xung quanh. rañño maghadevassa puffo... pe... pabbaji (con trai của vua 
maghadeva...đã xuất gia): vào ngày hoàng tử này xuất gia đã phát sanh 5 điều hạnh 
phúc là làm bữa cơm cúng dường đức vua Maghadeva, hạnh phúc là con trai của vua 
Maghadeva xuất gia, hạnh phúc là con trai của vua đã nâng cao cây lọng trắng trị vì 
vương vị, hạnh phúc là con trai của vua đã nâng cao cây lọng trắng chứ phó vương, 
hạnh phúc là sự đặt tên con trai của vua, vị đã nâng cây lọng trắng. Dân chúng đã tạo 
năm điều hạnh phúc ngay cùng một lúc, toàn bộ cõi Jambudïpa đã nâng cái cày lên (nghỉ 
ngơi việc đồng áng). 


311. Puftaqpaputtakiti puitã ca puftaputft4 cãi evam pavatfã fassq paranDaräa. 
pacchữnako qhositi pabbajjapacchimako ahosi. bodhisatto kira brahmaloke nibbaffo 
— pavaftaHi nụ kho tam mayä manussaloke nihafam kalyanavaffan T1ỉ avajjanfo 
addasa — “eltakamn qddhanamụ pavaftati, idani na pavaftissafi ti. na kho panaham 
mayham paveniyaä ucchủjitam dassamifi aflano varnse jđfaranfñoyeva aggamahesiya 
kucchismim pafisandhim gahefva atlano varnsassa nemim gha†ento viya nibbaHo, 
tenevassa nim1i namamn ahosi. iÌ so pabbdajitarajunama M.3.2l6 sabbapacchimako 
huwa pabbajitoti pabbajjapacchimako ahosi gunehi pana qliirekataro. tassa hỉ 
sabbardjHhi atirekatlara dve guna ahesum P.3.3l3. catisu dvaãresu salasahassam 
Safasahassam vissajjefva devasikamn danam adasi anuposathikassa ca dassanam 
nivaresi. anuposathikesu hỉ rajãna1n\ passissamali galesu dovariko pucchaH “tumhe 
uposathika no vã 1Ì. ye anuposathika honti, te nivarelL “qnuposathikanam raja 
dassanan na defT tỉ. “mayam janapadavasino kale bhojanam kuhim labhissama ”ipi 
tattha vacanokaso natthi. 


311. Puttapaputtakã (các vương tử truyền nối tiếp vua Makhadeva ấy): Sự 
tiếp nối nhau của các vương tử của vua Makhadeva diễn ra như vậy, các vương tử và 
các vương tôn tiếp nối nhau. Pacchimako ahosi (đức vua Nimi là vị cuối cùng): Sát- 
đế-ly vị cuối cùng cũng đã xuất gia. được biết rằng Bồ tát đã hóa sanh vào thế giới Phạm 
thiên rồi suy nghĩ như sau: “Phải chăng phận sự tốt đẹp mà ta đã thiết lập ở thế giới loài 
người vẫn vận hành?” ngài đã nhìn thấy rằng - “vẫn duy trì suốt chừng ấy , bây giờ sẽ 
không được vận hành.” Ngài suy nghĩ rằng: “Ta không để dòng dõi của ta bị diệt vong” 
như thế mới hạ sanh vào mẫu thai của hoàng hậu sanh vào dòng dõi của chính mình đến 
đế nhập mẫu thai giống như hậu duệ của dòng dõi mình, bởi thế vị hoàng tử ấy mới có 
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tên là Nimi. Chính vì thế, vị vua ấy đã trở thành vị vua cuối cùng trong số tất cả các vị 
vua đi xuất gia, vị xuất gia cuối cùng mới có cách ấy. Hơn nữa khi nói về đức hạnh cũng 
có rất nhiều đức hạnh, chỉ nói về đức hạnh vượt trội hơn các vị vua của vua Nimi, có 
hai đức hạnh là đã dứt bỏ tài sản ở tất cả bốn công thành, mỗi công thành mỗi ngày bố 
thí một trăm nghìn đồng tiền và ngăn chặn những người không gìn giữ bát quan trai 
giới đi vào, là khi vua Nimi gìn giữ bát quan trai giới quyết tâm sẽ vào gặp vua như thế 
mới đi vào, người gác công hỏi rằng: “ngài gìn giữ bát quan trai giới hay không thọ trì?” 
Vị nào không gìn giữ bát quan trai giới sẽ bị cắm vào, đức vua không cho phép vị không 
thọ trì bát quan trai giới đi vào. Ở đó, (họ) không có cơ hội nói rằng: tất cả chúng tôi là 
dân làng sẽ được thọ lãnh vào lúc nào? ở đâu? 


Catusu hỉ dvaresu rãjangane ca qnekani bhaltqcafisahassani palyafaneva 
honti tasma mahajano icchiicchialhane massunụ Kareva nhaãyiwa vatthani 
parivattetva yatharucitam bhojanam bhuñjiva tuposathanganl adhilfhaya ranno 
gehadvaramn gacchati dovarikena “uwposathika tumhe 1Ì pucchiapucchia “ãma 
ãmgđ tỉ vadanti. tena hỉ agacchathđfi pavesefva rañño dasseti. 1Ì Imehi dvihi gunehi 


afIrekataro ahosi. 


Quả thật, người chủ trì chuẩn bị sẵn hàng nghìn lu thức ăn đặt tại bốn công thành 
và ở khuôn viên hoàng cung. Vì thế, đại chúng cạo bỏ râu, tắm gội, thay xiêm y thọ 
dụng vật thực theo ý muốn ở nơi mong muốn rồi phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, 
vào được công thành của hoàng gia. Khi người gác công hỏi “ông thọ trì bát quan trai 
giới chăng?” cũng đáp rằng: “Thưa vâng, tôi có thọ trì”. Bởi thế, người gác công thành 
nói rằng: “hãy đi vào” rồi đưa vào công hoảng cung. Vua Nimi có đức hạnh vượt trội 
hơn hăn bằng hai đức hạnh ấy, là như thế, như đã được trình bày. 


312. Devanam tãvathnsananii tavatinsabhavane nibbatftadevanam. te kira deva 
videharafthe mithilanagaravasino rañño ovade thava pañnca silani rakkhiwa 
uposathakammam katva tattha nibbaHä rañño gunakatham kathenti te sandhaya 
vuftamn “devãnam tãvatimsanan 1i. 


312. Devänam tãvatimsaänam [chư Thiên cõi trời Tavatimsa (Đao Lợi)| : Chư 
thiên hóa sanh vào cõi trời Tãvatimsa. Được biết rằng những vị thiên ấy vững trú trong 
lời huấn từ của vua vị thọ hưởng hoàng ân ở thành Videharattha, gìn giữ ngũ giới, thực 
hành việc làm vào ngày trai giới được hóa sanh vào cõi đó nên đã nói lời tán thán đức 
hạnh của đức vua. “Chư Thiên cõi trời Tävatimsa” đã được nói đề cập những vị Thiên 
Ấy. 

Nhginn V.3222 hof1TiẪ pasadavarassa tuparigato  dãananca silanca 
upaparikkhammano nisinno hoti. evam kirassa ahosi— “danam nu kho mahantama udahu 
silam, yadi danamụ mahantam, aj]hottharitva danameva dassami. atha silam, silameva 
pũrissaml 1l. tassa “ldam mahamtam idam mahantan tỉ nicchitttl asakkonfasseva 
Sakko ganfva purat1o patIurahosi. tena vuftam qtha kho, ãnanda, ... p€... sqnu=nHkhe 
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patqrahosHlL cvam kữrassa ahos — “tan kankha tppanHA, tassa 
kankhacchedanatham panhanca kathessaml ldhagamanatthaya paHñnañca 
ganhissaml "1Ì P.3.3l4. tasma gantva sammukhe paturahosi. raja adifthapubbam 
rupam đisva bh1o ahosi lomahafthajato. atha nam sakko — "mã bhay!, maharđJ4, 
vissattho pañham puccha, kankham te pafivinodessam1l ti aha. 


Nisinno hoti (an tọa): đức vua bước lên cung điện cao quý tầng trên ngồi an tọa 
quan sát việc bồ thí và thọ trì giới. Được biết rằng (đức vua) có suy nghĩ như vậy việc 
bố có quả báu to lớn hơn giới, hay giới có quả báu to lớn hơn việc bố thí, nếu việc bố 
thí to lớn ta sẽ áp đảo chỉ bằng việc bố thí, còn nếu giới có quả báu to lớn hơn thì ta 
cũng chỉ thực hành mỗi giới mà thôi.” Ngài không thể quyết định được “điều này có 
quả báu to lớn hơn? hay điều kia có quả báu to lớn hơn” vua trời Sakka đã hiện ra trước 
mặt vị ấy. Bởi thế ngài đã nói rằng: “atha kho, ãnanda, ... pe ... sammukhe pãturahosi 
(rồi này Ananda...đã hiện ra trước mặt vua Nemi).” Được biết rằng ngài suy nghĩ 
như vây - “Đức vua đã khởi lên nghi hoặc để cắt đứt sự nghi hoặc của ngài ta sẽ giải 
đáp vấn đề và giữ lấy lời hứa nhằm mục đích đi đến nơi này. Bởi thế đã đi đến hiện ra 
trước mặt (vua Nemi), đức vua sau khi nhìn thấy hình tướng (vua trời) khởi lên sự sợ 
hãi long tóc dựng ngược. Khi ấy vua trời Sakka nói cùng vị vua ấy răng “Đừng sợ hãi, 
đại vương, hãy hỏi vấn đè, (ta) sẽ giải đáp vấn ấy, sẽ phá tan sự nghi hoặc của ngài”. 


Raja M.3.217 — “pucchami tam mahar-ja, sabbabhutanamissara. 
Danam va brahmacariyam va, katamam su mahapphalan 1í. — 


panham pucchi sakko — “danam nama kim, silameva gunavisiffhataya 
mahantam. ahanhi pubbe, maharđja, dasavassasahassani dasannam jaHlasahassanarnm 
danam dafva peffivisayalo na muffloO, silavantä pana mayham danam bhuñjiva 
brahmaloke nibbaftäa tỉ vafva ma gathã avoca — 


Đức vua Nimi hỏi vẫn đề - “Thưa vị chúa tế của tất cả chúng sanh, trẫm xin hỏi 
ngài điều này. Bồ thí hay thực hành Phạm hạnh thì điều nào có quả báo lớn? 

Vua trời đã đáp rằng: - “Gọi bố thí có quả báu to lớn thế nào? Chính giới hạnh 
ấy mới có quả báu to lớn hơn bởi vì đức hạnh là tối thượng nhất thưa đại vương, ngay 
chính cả ta đã bố thí lễ vật đến những vị đạo sĩ tóc bện mười nghìn vị cả mười nghìn 
năm trong thời quá khứ cũng không thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ, những người có 
giới sau khi đã thọ dụng vật thì của tôi đã hóa sanh vào Phạm thiên giới,” đã nói lên kệ 
ngôn sau - 

“hmena brahmacariyena, khattiye upapdqjjali. 


Majjhimena ca devaffam, uftamena visujjhati. 


na hete sulabha kaya, yäcayogena kenaci. 
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Ye kaye upapajjanti, anagara tapassino tỉ. (ja. 2.22.429-430). 


kyam P.22) rañno kankham vinodeva  devalokagamanaya 
paHnnagahanatham labhä te mahardjaliadimaha  tatha qvikqmpaminofi 
abhãyamano. adhivãsestti aha1m mahajanam kusalam samadapemi, puññavanfanam 
pana vasana†thanam đisva agatfena manussapathe sukham kathetun hofti adhivasesi. 


“Hạng người sanh vào dòng dõi Sát-đế-ly với sự thực hành Phạm hạnh kém cỏi, 
sanh lên bản thể Thiên nhân với Phạm hạnh trung bình, trở nên thanh tịnh với Phạm 
hạnh tối thượng. 


Những tập thể này thật sự là không dễ dàng đạt được bởi bất cứ ai có sự gắn bó 
với việc bồ thí, chỉ những vị nào sống không nhà, hành khổ hạnh, mới sanh lên những 
tập thê ấy.” /a. 2.22.429-430). 


Vua trời đã xua tan sự nghi ngờ của đức vua như vậy, để giữ lấy lời hứa trong 
việc đi đến thế giới chư thiên, mới nói rằng: “tâu đại vương, thật hạnh phúc thay cho 
đại vương” v.v, Ở đó, avikampamãno (chớ có lưỡng lự): không sợ hãi. Adhivãsesi 
(im lặng nhận lời): đức vua im lặng nhận lời với suy nghĩ như sau: “trằm khuyến khích 
đại chúng tạo thiện pháp, trẫm đã đến đã nhìn thấy chỗ trú ngụ của vị có nhiều phước 
báu có thể nói một cách thuận lợi ở trong vùng đất của loài người.” 


313. Evam bhaddantavai evan hotu bhaddakaụ tava vacanarnfi vafva. y0jetvätfi 
ekasmimyeva yuge sahassassajanye P.3.3l5 yojewa. tesam pana pafiyekkam 
yojanakiccam natth, manamn đãgamma yuHayeva homt. so pana đibhbaratho 
diyaddhayojanasatlko hol, mnaddhio palthava rathasisam paññasayojqandHi, 
akkhabandho — pannasayojdandni, akkhabandhao  pafhava pacchabhago 
pannasayojanami, sabbo saffavannaratanamayo. devaloko nãma uddham, manussaloko 
qdho, tasma he†thamukham ratham pesesiti na sallakkhetabbam. 


Evam bhaddantavä (thưa vâng, thiên chủ): Thiên tử Mãtali đã nói rằng lời nói 
của ngài tối thượng ((hữu ích) mong điều ấy hãy trở thành như thế. Yojetvä (đã thắng 
cỗ xe): đã thắng cỗ xe có hàng ngàn con ngựa kéo được buộc vào vào cỗ xe cùng một 
lúc. Nhưng phận sự là việc buộc ách riêng một phần của cỗ xe ấy không có (mà) việc 
buộc ách dựa hoàn toàn vào (năng lực) của tâm. Thiên xa to lớn đến hai trăm năm mươi 
do-tuân, từ sợi dây buộc đến đầu xe 50 do-tuần, buộc với trục xe 50 do-tuần. Phần phía 
sau từ phần đầu được buộc với trục xe 50 do-tuần, toàn bộ thân xe được bao bọc với 
ngọc báu bảy màu. Cao tựa như thế giới chư thiên, thấp ngang bằng thế giới loài người, 
bởi thế không thể xác định được rằng đánh xe xoay từ phía trước đi về phía sau (như 
thế nào). 


Yathäa pana pakaliimaggam pesefi, evameva manussanam sayamasabhaftte 
miithie candena saddhim yuganaddham katwva pesesi yamakacanda ufthia viya 
ahesumn. mahđjano disvã “yamakacandäa uggaftã ti aha. ãgacchante ägacchante na 
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yamakacanda, ckam vimanam, na vimanam, eko rathotl  rathopi qagacchanfo 
agacchanto M.3.2l6 pakatirathappamanova, assapi pakafiassappamanava qheSu1. 
evam ratham aharitva rañño paãsãdam padakkhinarm katva pacinasihapafjarafthane 
ratham nivaftetva agatamaggabhimukham katva sihapafjare thafvava ãrohanasajjam 
thapesi. 


Cũng giống như ngài đưa đi con đường ban đầu bình thường như thế nào, sau 
khi mọi người dùng cơm tối xong, rồi đưa đi để tạo thành cặp đôi cùng với mặt trăng. 
Trong như thể mặt trăng được đặt lên thành đôi như thế ấy. Đại chúng sau khi nhìn thấy 
đã cùng nhau nói rằng “mặt trăng đã mọc thành đôi. Khi (mặt trăng) gần sắp đến, gần 
sắp đến đã nói rằng: 'không phải mặt trăng đôi, (mà đó là) một cung điện cõi trời, không 
phải là một cung điện cõi trời, là một cỗ xe. Khi cỗ xe đến gần, đi đến gần, hiển hiện 
một cỗ xe bình thường, ngay cả con ngựa cũng hiến lộ ngang bằng với con ngựa bình 
thường. Khi đưa cỗ xe đến với biểu hiện như thế, đã hướng vai phải nhiễu quanh cung 
điện của đức vua, rồi quay trở lại cỗ xe ở cánh cửa số lớn phía đông, quay đầu xe trở lại 
ở hướng đến, dừng xe ở (cạnh) cửa số làm điểm tựa bước lên “Tâu đại vương, mời ngài 
bước lên an tọa” 


Abhiruha maharqjati rajã — “dibbayanan me laddhan tỉ na tävadeva abhiruhi, 
nagaranan pana ovaãdan adaäsi “passatha tata, yam me sakkena devarafñna đibbaratho 
pesito, so ca kho na jãHgofttamn va kulappadesam va paRcca pesito, mayham P.3.316 
pana silacãragune pasiditva pesito. sace tumhepi silam rakkhissatha, tumhakampi 
pesessafi evam rakkhiumm yulam nametanụ silam. naham devalokam ganiwva 
cirayissami, appamatta hotha "1Ì mahajanam ovaditva pañcasu silesu patifhapefva 
ratham abhiruhi. talo málali sangahako “ahampi mahaãrajassa mamanucchavikam 
karissam1 "1 akasamhi dve magge dassefva apica mahãräjãtiadimaha. 


Đức vua nghĩ rằng - “ta đã đạt được thiên xa” nên mới không bước lên ngay lập 
tực, nhưng lại ban lời giới huấn đến dân chúng kinh thành răng “hỡi thần dân hãy nhìn, 
điều mà vua trời Sakka đã gởi thiên xa đến đón ta, ngài không thể gởi đến vì sanh ra và 
về dòng họ hoặc gia tộc và quốc độ, nhưng vì niềm tin vào đức hạnh là sự thực hành 
giới của ta đã gởi đến, nếu như các ngài hộ trì giới, thì (vị ấy) cũng có thê gởi đến cho 
các ngài, gọi giới này thích hợp để gìn giữ, không bao lâu nữa ta sẽ đi đến thế giới chư 
Thiên, (trằm) mong các khanh là người không xao lãng.” (Đức vua) đã dạy bảo thần 
dân an trú vào năm giới rồi ngài mới bước lên thiên xa. Từ đó Mãtali đã trình bày 2 con 
đường ở trong hư không nghĩ rằng: “ngay cả thần cũng sẽ thực hiện ý nghĩa thích hợp 
cho đại vương” (cho nên) ngài đã nói lời như sau: “Đại vương ...” 

Tattha V.3.224 kafqmendti, mahardja, imesu maggesu eko nirayamn gacchali, 
ko devalokam, tesu tam katamena nemi. yenali yena maggena ganfva yaftha 
pãpakammanta papakanam kammanam vipakam paRsanvediyanHi, tam thanam sakka 
hofi passitunti attho. dutiyapadeDi eseva nayo. jãtakeDpi — 
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“kena tam nemi maggena, rajase{tha disampaH. 

Yena va pãpakammanta, puññakamma ca ye narã tí. (ja. 2.22.450) — 
gathaya ayamevattho. tenevaha — 

“niraye tãva passãmi, ãvãse DäDqKqIina1n. 

Thanani luddakammanam, dussilanañca yã gafI ti. (Ja. 222.451). 


Ở đó, katamenä (bằng đường nào?), tâu bệ hạ, trong số hai con đường, một 
đường đi địa ngục, còn đường còn lại đi đến thiên giới, thần sẽ đưa bệ hạ đi con đường 
nào trong hai con đường đó. Yena (bằng con đường nào): đã đi bằng con đường mà 
trầm có thê nhìn thấy tất cả chúng sanh đã tạo ác nghiệp sẽ thọ lãnh quả của ác nghiệp 
đó. Ngay cả câu thứ 2 cũng có cách thức như thế. Thậm chí ý nghĩa này đây ngay chính 
kệ ngôn trong Bồn Sanh như sau - 


“Tâu chúa thượng, tâu vị chúa tế một phương, thần sẽ đưa bệ hạ đi theo con 
đường nào, theo con đường những chúng sanh đã tạo nghiệp ác hay những chúng sanh 
đã tạo nghiệp thiện?” đa. 2.22.450) Vì thế đức vua Nimi đã nói - 


“Hãy để trẫm nhìn thấy luôn cả các địa ngục, là nơi ở của những người đã tạo 
nghiệp ác trước, các địa điểm là cảnh giới dành cho những kẻ có hành động hung bạo 
và đường đi của những kẻ có giới hạnh xấu xa.” ä. 2.22.451). 


Ubhayeneva mamụ mãtali neh1ti matali dvthi maggehi mam nehi, aqham nirayam 
passitukamo devalokampiti pathamam kafamena nemiti pa{hamam nirayamaggena 
nel1i. tao mátlali adano anubhavena rajãnamợụ— pañcadasa mahaniraye dassesi. 
viftharakatha panettha — 


“dassesi M. 3.219 P.3. 317 matali raññno, duggam vetaranim nadIm. 

Kuthitamn khărasarnyutftam, tatftan aggisikhuipaman 1í. (7a. 222.452) — 

jatake vuttanayena veditabba. 

Ubhayeneva mam (hãy đưa trẫm đi đến cả 2 con đường): Này Mãtäli, khanh 
hãy đưa trẫm đi đến cả 2 con đường, trẫm muốn nhìn thấy địa ngục, và ngay cả thế giới 
chư Thiên trẫm cũng muốn nhìn thấy. Thần sẽ đưa bệ hạ đi đến con đường nảo trước? 
Hãy đưa trẫm đi (tham quan) địa ngục trước. Sau đó Mãtali đã trình bày về 15 hầm Đại 
địa ngục cho đức vua bằng oai lực của mình. Ở đây kệ ngôn được nói chỉ tiết nên biết 
theo phương thức đã được trình bày trong Bốn Sanh như sau - 

Thiên tử Mãtali đã chỉ cho đức vua nhìn thấy địa ngục Vetaranï vượt qua vô cùng 


khó khăn, đang sôi sục, có chứa chất kiềm (gây bỏng), đỏ rực, tương tự như ngọn lửa. 
(ja. 2.22.452) 
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Nữưayam dasseva rathamm nivateva  devalokabhimukham ganwva 
biramdevadhiaya sonadinnadevapuftassa ganadeVvapultanañca vimanani dassento 
devalokan nesi. tatrapi vittharakatha — 


“tpadl te sutã biram j1valoke, amaäyadasi ahu brahmanassa. 

Sa paftakale atithim viditva, matäva V.3.225 puttan sakimabhinandl. 
sainyama sarnvibhaga ca, sa vimanasmi modafTI ti. (7a. 222.507) — 
jatake vuttanayeneva veditabba. 


Mãrali khi trình bày về địa ngục cũng quay xe trở về trước để đi lên thiên giới, 
khi nói về tất cả các Thiên cung của Thiên nữ tên BTranï và cùng hội chúng Thiên tử có 
thiên tử tên là Sonadinna làm trưởng mới đưa (đức vua) đi lên thiên giới. Ngay chính 
trong cầu đó cũng nên biết ý nghĩa lời nói chỉ tiết theo cách thức như đã nói trong Bổn 
Sảnh như sau - 


“Nếu ngài đã được nghe về nàng BTramï khi vẫn còn sống ở thế gian: nàng là một 
nữ tỳ được sanh ra từ người tỳ nữ ở trong nhà của một Bà-la-môn. Nàng ấy biết rõ việc 
tiếp đón vị Tỳ khưu vào thời điểm thích hợp (mời ngồi trên những tọa cụ, cúng đường 
vật thực, cúng dường vật thực theo cách rút thăm, bằng sự cung kính, hoan hỷ đối với 
chư Tăng), tựa như người mẹ tức thời vui mừng khi đứa con trai vừa mới từ xa trở về, 
là người có sự tự chế ngự (có giới hạnh) và có sự san sẻ, (giờ đây) nàng ấy vui sướng ở 
Thiên cung.” Øa. 2.22.307). 


kwam gacchaloO pana tassa rathanemi vaffliya citakHtadvarakofthahassa 
uunmare pahatamaleva devanagare kolahalam ahosi. sakkam devarajanam 
ekakarnyeva ohaya devasangho mahaäsaftan0 paccuggamanamakasi, tam devatanarm 
adaran đisva sakko citan sandharetttn0  asaRkkonfo — “abhirama, mahardđJa, devesu 
devanubhavena tỉ ãha. evam kirassa ahosi — “ayarn rđja ajja aganiva ekadivaseneva 
devaganamm attano abhimukhamaRasi. sace ekam dve divase vasissai, na mam deva 
Olokessamfi ti. sO usuyamano, “1naharđja, tuyham imasmim devaloke vasitun puñfña1m 
natthi anñesam punñena vasahl”ti imima qdhippayena evamaha. bodhisaffo — 
“nãsakkhi jarasakko manamụ sandharetum, param nissaya laddham kho panag yaciva 
laddhabhandakam P.3. 3l8 viya hofI ti pafikkhipamto dlama mãrisafiadimaha. jãfakepi 
Vuffaiu — 


Khi Bồ tát đang đi như vậy thì bất ngờ cỗ xe va vào phần ngạch cửa Cittakũta 
nhóm chư Thiên ở kinh thành đã có sự hỗn loạn, chúng chư Thiên đã bỏ vua trời Sakka 
lại chỉ còn một mình ngài, đi đến tiếp rước bậc Đại Nhân. Vua trời Sakka cũng đã nhìn 
thấy bậc Đại Nhân đã đến các vị chư Thiên, trong khi tâm trí không thể nhẫn chịu được 
đã nói rằng - “Tâu đại vương, xin ngài hãy thỏa thích trong các thế giới chư Thiên bằng 
oai lực của chư Thiên”. - Được biết rằng Vua trời Sakka có suy nghĩ như vầy - “Vị vua 
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này sẽ đến vào ngày hôm nay, khiến cho chúng chư Thiên ở trước mặt của mình, chỉ 
một ngày duy nhất, nêu như an trú qua một ngày, hai ngày thì chúng chư Thiên sẽ không 
quan tâm đến ta nữa.” Vị ấy có lòng ghen tị mới nói như thế với mong muốn nảy rằng: 
“Tâu đại vương, việc mà ngài ở trong thế giới chư Thiên này sẽ không có phước báu, 
xin ngài hãy an trú bằng phước báu của nhóm khác.” Bồ tát trong khi khước từ với ý 
nghĩ như sau: “Thiên chủ già, tâm không thê nhẫn chịu được do nương vào người khác, 
nhưng giống như vật dụng có được do được ban phát (từ người khác), nên đã nói rằng: 
“Xin đừng, thưa ngài...” Ngay cả trong Bồn Sanh ngài cũng đã nói rằng - 


“tatha yacitakan yanam, yatha yacitakam dhana1. 
Evarnsampadameve tam, yam parato dãnapaccayä. 
Na cahametamicchami, yam parato danapaccaya tí. (jä. 2.22.3585-386) — 


“Cỗ xe giống như vật vay mượn, tài sản giống như vật vay mượn, tương tự như 
vậy, chính việc thành đạt này là do duyên ban phát từ người khác. Và trằm không thích 
điều ấy, là việc do duyên ban phát từ người khác. /a. 2.22. 585-586) — 


Sabbamn M.3.220 vattabbam. bodhisafo pana manussaffabhavena kafivare 
devalokan gaftoti. cattaro — mandhaturajakale sadhinarajakale guttilavinavadakakale 
nimimahardqjaRaleti. so mandhatukale devaloke asankhyeyyam kalam vasi, tasminhi 
vasamaneyeva  chattmnsa sakkä cavimsu  sadhinarajahale saHaham  vasi, 
IanuSSagaanayd saffa vassasatani honti. gutftilavinavadakakale ca nimirajakale ca 
muhuttamaftan vasi, manussaøananaya saffa divasani honli. 

Nên nói tất cả mọi câu chuyện. Lại nữa Bồ tát đi đến thế giới chư thiên với sắc 
thân của loài người bao nhiêu lần? Bốn lần là vào thời kỳ (sanh ra) làm vua Mandhãtu, 
vào thời kỳ (sanh ra) làm vua Sadhina, vào thời kỳ (sanh ra) trở thành Bảà-la-môn 
Guttilavinavadaka, và vào thời kỳ (sanh ra) làm đại vương NimI. Vào thời kỳ (sanh ra) 
làm vua Mandhãtu ngài đã an trú ở thế giới chư Thiên hết tuổi thọ một a-tăng-kỳ kiếp, 
khi ngài an trú ở thế giới chư Thiên ấy vua trời Sakka đã thay đôi 36 vị. Vào thời gian 
làm vua Sãdhina đã an trú một tuần lễ với việc tính đếm theo (thời gian) ở cõi người là 
bảy trăm năm. Vào thời gian làm Bà-la-môn Guttilavrnavadaka và vào thời gian làm đại 
vương Nimi đã an trú chỉ trong chốc lát (nếu) tính theo (thời gian) ở cõi người là bảy 
ngày. 


314. Taftheva V.3.226 mithilam pafinesii palinefva pakalisirigabbheyeva 
paHthapesi. 


314. Tattheva mithilam patinesi (đưa vua Nemi trở về thành Mithilã ở chính 
cõi nhân loại ấy): Mãtali đã đưa đức vua quay trở lại an trú ở ngự phòng như trước. 
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315. Kalaraqjanakofi 1tassa namam. kalaradantataya pana kalarajanakofi vutto. 
na so qgãrasmad qnagãriydn pabbdjTHti eftakamaffameva na akasi, sesam sabbam 
pakatikameva ahosi. 


315. Kalãärajanako là tên của vị hoàng tử ấy. Hơn nữa, mọi người đã nói rằng 
Kalärajanaka bởi vì có đm đen đỏ sanh lên. Vị ấy không từ bỏ gia đình để sống cuộc 
sông không gia đình để đi xuất gia. Toàn bộ những từ còn lại xuất hiện như trước đó. 


3ló. Samucchedo hoffi eftha kalyanavaftfamn ko samucchindaH, kena 
samucchinnam, ko pavaHeti, kena pavatHitam naãma hotfi ayan vibhago veditabbo. 
tattha silava bhikkhu P.3.3I9 “na sakka maya arahattam laddhun tỉ viriyan akaronto 
samucchinddti. dussilena samucchimnan nama hot. sata sekha pavattenti. 
khinasavena pavafftitan nãma hofi. sesam sabbattha uftãnamevdli. 


316. Samucchedo hoti (làm cho đứt đoạn): nên phân tách như thế này, ai đã 
cắt đứt phận sự tốt đẹp được đoạn trừ hoàn toàn bởi vì điều gì? Ai cho vận hành? Gọi 
ai đã làm cho vận hành? Trong câu đó, vị Tỳ khưu có giới trong khi không tạo ra sự 
tinh tắn với suy nghĩ rằng: “ta không thể trở thành bậc A-ra-hán” được gọi là đứt đoạn 
hoàn toàn. Phận sự tốt đẹp được gọi là đứt đoạn hoàn toàn bởi ác giới. Bảy bậc Thánh 
Hữu học (được gọi là) đang làm cho vận hành. Bậc lậu tận được gọi là đã làm cho vận 
hành. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Maghadeva Kết Thúc 
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84. Giải Thích Kinh Madhura - Madhurasuttavannanä 


317. Evam V.3.227 me sutanti madhurasuttam. tattha mahãkaccaänoti gihikale 
ujjenikaranno purohitaputo abhirupo dassanyo pasadiko suVvannavanụuo ca. 
madhuräyami cvamnamake nagare. gundãvanet kanhakagundavane M.3.22l. 
qavaniputfoti avamtirafthe rañño dhữtaya pulto. vuddho ceva arahad cất daharam 
arahantampi na tatha sambhaventi yatha mahallakam, thero pana vuddho ceva ahosi 
araha ca. brãhmaua, bho kaccaändti so kira raja brahmanaladdhiko, tasma evamaha. 
brahmatova seffho vatttofiadisu jđlgottadmam panfapanafthane brahmanava 
se{thäali dasseti. hĩno añño vaNtofi iftare tfayo vanhã hìnaã lamakati vadati. sukkoti 
P.3.320 pandaro. kanhoti ka|ako. sHj]hanfii jatigottadipannapanaf{thanesu suj}hanti. 
brahmuno puttãfi mahabrahmuno putta. orasd mukhatfo jãtãfi ure vasiva mukhafo 
nikkhanta, ure kafwva samvaddhiai và orasa  brahmajali brahmalo nibbaẴHä. 
brahmmanimmutati brahmuna niĩmmita4. brahmadayadati brahmuno dãyada. ghosoyeva 
kho esoti vohãaramatfamevetam. 


317. Kinh Madhura được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
mahäkaccãno (tôn giả mahãkaccäna): là con trai của Purohita của vua UJJenT trong 
thời gian còn là cư sĩ, có vóc dáng xinh đẹp, đáng nhìn, đem lại sự tịnh tín và có màu 
da tựa như vàng. Madhuräyam (gần thành Madhủrä): trong thành phố có tên như 
vậy. Gundävane (trong rừng gundä): trong khu rừng tên Kanhakagunadãa. 
Avanfiputfo là con trai của Hoàng muội trong thành Avanti. Vuddho ceva arahã ca 
(là bậc trưởng thượng và là bậc A-ra-hán): không tán dương khen ngợi ngài răng là 
người trẻ tuổi (theo tuổi tác), ngay cả là bậc A-ra-hán được tán dương khen ngợi là bậc 
trưởng thượng, còn trưởng lão là bậc trưởng thường và cũng là bậc A-ra-hán. 
Braähmanä, bho kaccänä (thưa tôn giả Kaccana, các vị Bà-la-môn): được biết rằng 
đức vua ấy năm lấy học thuyết Bà-la-môn, do đó mới nói như vậy. Trong câu được bắt 
đầu “brahmanova settho vanno (chỉ có Bả-la-môn là giai cấp tối thượng)” ngài chỉ ra 
rằng: chỉ có Bà-la-môn là tôi thượng nhất, ở vị trí hiện hữu của sự sanh ra (xuất thân) 
và dòng dõi. ho añño vanno (các giai cấp khác là hạ liệt): ngài nói rằng ba giai cấp 
còn lại này là những giai cấp hạ liệt. Sukko: trắng. Kanho: đen. Sujjhanti (thanh tịnh): 
ở vị trí được hiện hữu về xuất thân và dòng dõi v.v. Brahmuno puttä: Những đứa con 
trai cả Bà-la-môn. Orasä mukhato jãtã (là con được sanh ra từ miệng): ở ngực được 
sanh ra từ miệng, gọi là con với ý nghĩa được khéo phát triển ở ngực. Brahmajä: hóa 
sanh từ Phạm thiên. Brahmanimmitä: tạo tác bởi Phạm thiên. Brahmadäyädä: người 
thừa tự của Phạm thiên. Ghosoyeva kho eso (đây chỉ là một âm thanh ở đời): đó chỉ 
là ngôn ngữ thông thường ở thế gian. 


3lS. IjjheyyadfiHẦRễ samjjheyya, yaHakani dhanadlni pattheyya, tatfakehissa 
manoratho pureyyaH aitho. khaffiyopissassati khaffiyoDL assa 1SSariyasampaffassa 
pubbufthayI assa. nesam etthq kicIi na ctesam ettha kinci. 
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318. 1jjheyya: có thể thành tựu. có nghĩa là mong muốn tài sản v.v, có khoảng 
chừng này, mong cầu của vị ấy cũng có thể đầy đủ với tài sản v.v, có khoảng chừng 
này. khattiyopissãssa tách từ thành khatfiyo api assa: thậm chí là Khattiya cũng nên 
đứng dậy trước đối với người đã đạt đến tính chất to lớn. nesam ettha kiñci (trong bốn 
giai cấp này tôi không thấy có sự sai biệt gì): Trong bốn giai cấp này tôi không nhìn 
thấy bất kỳ sự khác biệt gì. 


322. sanena vã nữmantfepyämäii nisinnäasanam papphofetwa idha nisidädi 
vadeyyama. qbhininanfeyyämapi nanti abhiharitva tam nimanteyyama. tattha duvidho 
abhiharo vacãya ceva kayena ca. “tumhaãkam icchiticchitakkhane mamam civaradihi 
vadeyatha yenaftho tỉ vadamo hỉ vacãya dabhihariva nữmnanfeflL nãma. 


—hk¿) 


civaradivekallam sallakkhetva “idam ganhathaä tỉ tani dento pana kayena abhiharitva 
nimanteti nama. tadubhayampi P.3.32l sandhaãya “abhinunanteyyamapi nan tỉ aha. 
rakkhãvarataguttinti rakkhasankhatanceva avaranasankhatanca V.3.228 guitim. yã 
panesa avudhahatthe purise thapemtena rakkha, sa dhammika nãma sarmuvihita na hofi. 
yaha pana davelaya kalhaharikapannaharikadayo viharam ma  pavisanii, 
migaluddakadayo viharasimaya mige va macche va na ganharmti, evam sa1mvidahantena 
dhammika nãma sarmavihita hoti. tam sandhayaha “dhammikan tí. 


322. Äsanena vã nimanfteyyäma (nên mời người Ấy ngồi xuống ghế): nên dọn 
sạch sảng tọa chỗ ngồi rồi thỉnh mời rằng: xin mời ngồi chỗ này. Abhinimanteyyämapi 
nam (Nên thỉnh mời vị xuất gia đó): sau khi mang lại y phục, sàng tọa v.v, đó rồi thỉnh 
mời ngài. Ở đó, có hai sự thỉnh mời là thỉnh mời bằng lời nói, và thỉnh mời bằng thân. 
Khi nói rằng: ngài có nhu cầu về y phục như thế nào, xin ngài hãy nói ra, vào lúc ngài 
nói đến ước muốn thì đó gọi là thỉnh mời mang lại bằng lời nói. Nhưng khi quán xét 
thấy sự khiếm khuyết của y phục v.v, nói rằng ngài hãy lẫy tâm vải này đi, cúng dường 
y phục ấy gọi là thỉnh mời mang lại bằng thân. Ngài nói rằng “nên thỉnh mời vị xuất gia 
đó” như thế muốn đề cập đến sự thỉnh mời mang lại cả 2 cách đó. Rakkhävaranaguttim 
( sự bảo vệ hộ trì, che chở): sự che chở được xem là việc bảo vệ, và được xem là việc 
hộ trì. Việc bảo vệ được vị ấy sắp xếp người cho cầm lẫy vũ khí, không gọi là việc sắp 
đặt đúng Pháp. Còn việc sắp đặt không cho người lẫy củi và người tìm kiếm lá cây v.v, 
đi vào thời điểm không thích hợp, ngăn căm thợ săn v.v, không cho bẫy bắt thú hoặc cá 
trong khuôn viên tịnh xá gọi là việc sắp xếp đúng Pháp. Ngài nói rằng “thực hành đúng 
Pháp" bởi vì muốn đề cập đến việc ngăn cắm đó. 
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Evam M3222 sanfepi cvam cafunnamDi vannanam pabbajitanam 
pabbdqjitasakkarena same samane. sesan sabbattha uffãnamevadti. 


Evam sante (nêu như vậy): Như vậy khi các bậc xuât gia cả 4 giai câp đông 
đăng với nhau, sự tôn kính răng là bậc xuât gia có tôn tại. Từ còn lại ở các câu đêu đơn 
giản. 


Giải Thích Kinh Madhura Kết Thúc 
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85. Giải Thích Kinh Vương Tử Bodhi - Bodhiräjakumärasuttavannanä 


324. kvam VW.3.229 me sutamti bodhirajakumarasuttam. tattha kokanadori 
kokanadan vuccafi padumam. so ca mangalapasado olokanakapadumam dassefva 
kato, tasma kokanadoti sankham labhi. 


324. Kinh Vương Tử Bodhi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, Kokanadbo: hoa sen được ngài gọi là Kokanado. Cung điện hạnh phúc đó ngài đã 
kiến tạo trông giống như hoa sen có thể nhìn thấy được, cho nên được xem là lâu đài 
Kokanada. 


325. Yavwa pacchữmnasopänakalevardldil cftha pacchữnasopänakdaleVvaranHi 
palhamam sopanaphalakam vutam. daddasä P.3.322 khoi olokanatthamyeva 
dvarakofthake thio daddasa bhagavd tHHÌ dqhositi “kissa nu kho qihaya 
rãjakumarena ayam mahasakkaro kato 1Ì ãvqjjanto pufftapaftthanaya katabhavam 
añnasi. so hỉ rajakumaro aputtako, sutancanena ahosi — “buddhanam kira adhikaram 
kawa manasa icchiam labhanH 1L so — “sacaham puftam labhissami, 
sammasambuddho mama celappalkam akkamissal no cce labhissami na 
qkkqamissafi "tỉ patthanama katva santharapesi. atha bhagavã “m"ibbaHissalH nu Kho 
efassa putfo "tỉ avajjefva “na nibbaftissafI "ti addasa. 


325. Ở đây, “những bậc thang thấp nhất” ngài gọi là bậc thang thấp nhất trong 
cụm từ “cho đến những bậc thang thấp nhất”. Addasä kho (đã nhìn thấy): người đứng 
ở cánh công ra vào để quan sát cũng đã nhìn thấy. bhagavã tunhT ahosi (đức Thế Tôn 
im lặng nhận lời): Đức Thế Tôn suy xét rằng: “Vương tử đã thực hành sự cung kính to 
lớn này nhằm mục đích gì?” biết răng thực hành nhằm mục đích để có được đứa con 
trai, bởi vì vương tử ây không có con trai, nghe rằng - “Mọi người đã thực hiện hành 
động hướng thượng cùng chư Phật sẽ đạt được những điều như mong muốn.” Ngài đã 
thực hiện ước muốn rằng: “Nếu ta sẽ có được đứa con trai thì bậc Chánh đăng Chánh 
giác sẽ hãy bước lên tắm vải của ta, còn nếu ta sẽ không được thì ngài sẽ không bước 
lên” vì thế đã ra lệnh cho trải tắm vải ra sẵn. Tiếp đó đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: “Đứa 
con trai của vị vua này sẽ sanh lên hay không? ngài nhìn thấy rằng “sẽ không sanh”. 


Pubbe kira so ekasmim dipe vasamano samacchandena sakunapotake khadi. 
Sacassa mmatugamo aññova bhaveyya, puttam labheyya. ubhohi pana samanacchandehi 
hutva papakammam katam, tenassa pufto na nibbaftissatilẲ anñasi. dusse pana akkqnte 
—  buddhanam adhikaram katva patthitapatthitamn labhanffi loke anussavo, mayä ca 
mahaabhimmharo kafo, na ca puitam labhaml tuccham dam vacanan tí 


micchaãgahanamụ ganheyya. 


Đức Phật biêt được răng: đã nghe nói răng - vào thời quá khứ đức vua cư trú ở 
trên một hòn đảo và ăn thịt những con chim con với ước muôn đông đăng. Nêu người 
vợ của vị ây có suy nghĩ khác thì nàng sẽ có một đứa con, nhưng cả hai người đêu có 
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ước muốn như nhau, (cả hai) đều đã tạo ác nghiệp, vì thế con của họ sẽ không sanh lên. 
Nhưng khi chúng ta bước lên tắm vải thì vương tử sẽ hiểu sai rằng: Tin đồn lan truyền 
khắp thế gian rằng: “Những người thực hiện hành động hướng thượng cùng chư Phật, 
sẽ có được những điều mà bản thân mong muốn. Chính tôi đã thực hiện hành động 
hướng thượng lớn lao, Chúng tôi cũng không có con. Tin đồn này là không đúng sự 
thật, (nhưng) ta cũng chẳng có được đứa con nào, những lời nói đó không có thật”. 

Tinhiyapi — “natthi samananam akattabbam nãma, celappafikamn maddanta 
ahimdanHl tỉ uJjhayeyyumn M3223  cfarah ca qkkamantesdua bahu bhikkhù 
paracittaviduno, te bhabbam janitva akkamissanti, abhabbam jãnifva na akkamissanH. 
qnãgdfe pana upanissayo mando bhavissafl, anägafan na jãnissanHi. 


Thậm chí những kẻ ngoại đạo cũng sẽ khiển trách rằng: “Gọi những điều không 
nên làm của các Sa-môn không có, nhóm Sa-môn giẫm đạp lên tắm vải đi như vậy. Và 
khi bước đi vào lúc này, nhiều vị Tỳ khưu biết được tâm của người khác, những vị đó 
sau khi biết được rằng: nên làm cũng sẽ bước lên, sau khi biết được không nên làm cũng 
sẽ không bước lên. Trong thời vị lai (các vị Tỳ khưu) sẽ có ít sự nâng đỡ không biết về 
VỊ lai. 


Tesu qkkamantesu sace pafthitamn ÿjhissafl, iccetan0 Kkusalam P.3.323. no ce 
IJ)hissafl, — ` pubbe bhikkhusanghassa abhiniharam katva icchiticchitarn labhamHi, tam 
idani na labhamti V.3.230. teyeva mañne bhikkhu paHpatipurakä dahesu, Ime 
pafipattn puretunu na sakkonfi `tỉ manussa vippafisarino bhavissamtflImehi karanehi 
bhagava akkamitumn anicchamto tunh1 aqhosi. sikkhapadam pañfñapesi “na, bhikkhave, 
celappafika akkamitabba tỉ (chịava. 269). mangalatthäaya paññattamn anakkamanfesu 
pana akkamanatthaya qnupanñatimm thapesi — “gi, bhikkhave, mangahha, 


anujanami, bhikkhave, gihinan mangalatthaya tỉ (củÌava. 268). 


Khi các vị ây giãm lên, nếu điều mong muốn của họ được thành tựu thì gọi là 
việc tốt, nêu không thành tựu thì đức Phật không muốn bước lên nên ngài giữ im lặng. 
Vì lý do này mọi người không phải hối tiếc về sau rằng: “Trong quá khứ, mọi người đã 
thực hiện hành động hướng thượng đến Chư Tăng đã đạt được những điều mình mong 
muốn, (nhưng) bây giờ việc làm ấy không thê đạt được. Chư Tỳ khưu thực hành một 
cách hoàn hảo thì rất có thể là những vị Tỳ khưu đó. Những Tỳ khưu này sẽ không thể 
thực hành điều này một cách hoàn hảo.” Đức Thế Tôn mới chế định học giới như sau: 
“Này các tỳ khưu, không nên bước lên các tắm thảm trải bằng vải...” (cũlava. 268)33. 
Nhưng khi chư Tỳ khưu không vi phạm học giới vì mục đích kiết tường, đức Thế Tôn 
đã quy định thêm (điều học) cho bước lên tắm vải như sau: “Này các Tỳ khưu, các gia 
chủ tin vào sự may mắn. Này các Tỳ khưu, ta cho phép bước lên tâm thảm trải bằng vải 
trong khi được thỉnh cầu đề đem lại sự may mắn.” (cũlava. 268). 


353 ...vị nào bước lên thì phạm tội dukkata. 
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326. Pacchimam janatam tathagato qnukqampdaffi Idam thero vultesu kâranesu 
faiyamụ karanamn sandhãyaha ma kho sukhenag sukhani kasma ha? 
kamasukhallikanuyogasanm huwa sammasambuddho na akkami tasma qhampi 
safttharaä samanacchando bhavissamili maññamano evamaha. 


326. Pacchimam janatam tathãgato anukampati®Š (Như Lai vì lòng thương 
tưởng nghĩ đến những người hậu thế): Trưởng lão nói muốn đề cập đến nhân thứ 3 
trong số các nhân đã nói. Tại sao ngài nói “sự an lạc mà người có thể chứng đắc không 
phải do sự an lạc”? Ngài nghĩ rằng: có lẽ bậc Chánh đẳng Chánh giác vẫn có tư tưởng 
trong sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc nên mới không bước lên, vì thế ngay cả ta 
cũng sẽ có mong muốn đồng đắng với bậc Đạo Sư, nên mới nói như thế. 


327. So kho qhantiadi “yãva ratiiya pacchime yäme tỉ tăva mahãsaccake (ma. 
n. l364 adayo) vuttanayena veditabbam. falo param yaãva pañcavaggiyanam 
ãsavakkhaya pãsarasisufte (ma. nỉ. l.272 adayo) vuftanayena veditabbam. 


327. So kho aham (khi ta còn trẻ...) v.v, bậc trí nên hiểu theo phương thức đã 
trình bày trong Kinh Mahãsaccaka (ma. ni. 1.364 ãdayo) “cho đến khi vào canh cuối 
của đêm” sau đó nên hiểu theo phương thức đã được nói trong Kinh Pãsaräsi (ma. ni. 
1.272 adayo) từ sự cận kiệt tất cả lậu hoặc của nhóm năm vị ân sĩ. 


343. Ankusagayhe sippeti ankusagahanasippe. kusalo qhanti cheko aham. 
kassa P. 3.324 panayamụ samtike sippan ugøanhiti? pitu santike, pitãp¡ssa pifu sanfikeva 
ugoanhi. kosambiyam kira parantaparajaä nãma rajjanụ karesi. rajamahesi garubhara 
aãkasatale rañna saddhim balatapam tappamanga rattakambalan părupifva nisinna hoii, 
eko hafthilingasakuno “ma1msapesr "1i manññnamano gahefva akasam pakkhandi. sa 
“chaddeyya man "tỉ bhayena nissadda ahosi, so tan pabbatapade rukkhavitape thapesi. 
sđ pănissarama karonil mahasaddamakasi sakuno M.3.224 palayi, fassäa tattheva 
gabbhavufthanamm ahosi. tiyamaraftIin deve vassante kambalam părupitva nỉsidi. fatfo 
ca avidiure tãpaso vasdafi. so fassa saddena arune uggate rukkhamulam agaf1o jaätim 
pucchifva nissenim bandhifva ofarefva aftano vasanafthanamn nefvVa yaãgu1m pâãyesi. 
dãrakassa meghautufñca pabbatqutufca gahefva jãtafã udenoti nãmam akãsi. tãpaso 
phalaphalani aãharitva dvepi jane posesi. 


343. Añkusagayhe sippe: nghề nghiệp của người nắm lấy câu móc. kusalo 
aham: Ta là vị khéo léo. Vị vương tử này học nghề nghiệp ở trong trú xứ của ai? Người 
cha học ở chỗ của ông, vương tử này cũng học ở chỗ của cha. Được biết rằng trong 
thành phố Kosambï đức vua Parantapa trị vì quốc độ. Hoàng hậu đang mang thai, khi 
đã ngồi xuống choàng lên tắm vải len được nhuộm đỏ, sưởi ấm dưới ánh nắng nhẹ cùng 
đức vua ở bên ngoài hoàng cung. Có một con chim Hatthiliñga tưởng nàng là một miếng 
thịt, đã xà xuống và cắp hoàng hậu đi trong nanh vuốt của nó rồi bay lên hư không. 


3% Bản tiếng thái: pacchimam khantam tathãgato apaloketi 
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Hoàng hậu lo sợ rằng nó sẽ vứt bà xuống nên giữ im lặng. Con chim đó đưa bà đến một 
cành cây ở dưới chân núi. Sau đó bà mới vỗ tay và tạo ra một tiếng động lớn, con chim 
sợ hãi và bay đi. Hoàng hậu đã hạ sanh một hoàng nhi ở trên chính nhánh cây đó. Khi 
trời mưa vào ban đêm vào canh thứ ba, hoàng hậu đã đã ngồi xuống sau khi choàng 
tắm áo len nhuộm đỏ. và ở cái cây chân núi ẫy có một vị đạo sĩ sinh sống. Với âm thanh 
kêu cứu của hoàng hậu vị đạo sĩ đã đi đến sốc cây vào lúc bình minh, hỏi bà về xuất 
thân, rồi dựng cầu thành đề hoàng hậu bước xuống, đưa bà về chỗ trú ân của mình, cho 
uống nước cháo. Do đứa bé đã giữ lấy mùa mưa và thời tiết của núi sanh ra nên mới đặt 
tên là Udena. Đạo sĩ đã tìm kiếm trái cây mang về để nuôi dưỡng cả hai người. 


sư V.3.23l ckadivasam tãpasassa ägamanavelaya paccuggamanam kafva 
Ithikulam dasseva tapasam silabhedam apadesi. fesam ekafo vasantanam kale 
gacchante parantapar—đja kalam akasi. tãpaso rattibhage nakkhattan olokefva ranño 
matabhavam ñatva — “tuyham raja mato, puHo te kim idha vasitum icchati, udahu 
pettike rajje chatlan ussapetun ti pucchi. sĩ puftassa adito pa†thaãya sabban pavaftim 
acikkhiwa chaHam ussapetuhamatafcassa ñafWvä tãpasassa đrocesi tãpaso ca 
hatthiganthasippam janatHi, kuionena laddham? sakkassa P.3.325 santika. pubbe 
kirassa sakko upaffhanam agantva “kena kilamatha tỉ pucchi. so “hatthiparissayo 
qithi "ti arocesi. tassa sakko hatthiganthanceva vinakafca datva “palãapetukaämataya 
Safi imam tant1m vaãdefva Imam silokam vadeyyatha, pakkosituửãmdfaya sali Imam 
silokam vadeyyatha tỉ ãha. tapaso tam sippam kumarassa adasi. so ekam va†arukkham 
abhiruhitva hatthisu agatesu tantim vadetva silokammu vadaHi, hatthT bh1ta palayHMsu. 


Một ngày nọ, hoàng hậu đã thực hiện việc đi ra đón vị đạo sĩ khi vị ẫy quay trở 
về, đã biêu lộ những cử chỉ của người nữ khiến cho vị đạo sĩ vi phạm giới luật. Khi 
những người ấy sống chung với nhau, thời gian trôi qua vua Parantapa đã băng hà, vị 
đạo sĩ đã quan sát các vì tình tú vào ban đêm biết được rằng đức vua đã băng hà, mới 
hỏi rằng: “Đức vua ngài đã băng hà, mong muốn để cho hoàng tử của nàng sống ở nơi 
này chăng? hay là cho (vị ấy) nâng lên cây lọng trắng kế thừa vương vị của cha mình”. 
Hoàng hậu đã kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu cho hoàng tử biết rằng: Hoàng tử cần phải 
nâng lên cây lọng trắng đề kế thừa vương vị của cha mới nói với vị đạo sĩ. Và vị đạo sĩ 
biết được môn học bắt voi. Môn học này vị đạo sĩ biết được từ đâu? Ta có được từ trú 
xứ của vua trời Sakka. Được biết rằng trong quá khứ vua trời Sakka đã đến phụng sự vị 
đạo sĩ ây hỏi rằng: “ngài có bị mệt nhọc bởi chuyện gì?” VỊ đạo sĩ đáp “có sự nguy hiểm 
liên quan đến voi”. Vua trời Sakka ban cho môn học bắt voi và đàn luýt đến vị đạo sĩ 
ấy, đã nói răng: “Khi muốn con voi chạy đi hãy gây sợi dây này rồi hãy đọc lên câu thơ 
này, khi muốn cho con lại đi đến hãy đọc lên câu thơ này này.” Vị đạo sĩ đã dạy nghề 
nghiệp đó cho hoàng tử. Vị hoàng tử ấy leo lên một cây đa khi các con vi đến cũng gảy 
đàn luýt đọc lên câu thơ, các con voi đã bỏ chạy. 
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So sipnpassa qanubhãvam ñamwaä punadivase pakkosanasipDpam payojesi 
JjetthakahatthT agantva khandham upanamesi. so fassa khandhagafo yuddhasamafihe 
tarunahattl uccimina Kkambalanca muddikanca gahetva mãflapilaro vandiwa 
nikkhanto anupubbena tam tam gaãma1m pavisiva — “aham rañño pulo, sampattn 
adhika agacchanfi tỉ janasangaham kafva nagaram parivarefva — “qham rañño 
pufto, mayham chattam detha "tỉ asaddahantanam kambalanca muddikañca dassefva 
chattan ussapesi. so hafthivitako huftva “asukafthane sundaro hatthT qlthï 1Ì vuffe 
ganwa ganhat. candapajjoto M3225 “1asa samtike sippam ganhissami Tỉ 
kalthahathiúm payojefva tfassa anto yodhe nisidapefva tam hatthimm gahanatthaya 
aãgatfam ganhia fassa sanHike sippam gahanatthaya dhiiaram uyyojesi so tấya 
saddhim samwasam kappefva tam gaheiðva dfilano nagardnyeva agamdsi. fassa 
kucchiyamn uppanno ayam bodhirajakumaro attano pitU santike sippan ugøanhi. 


Hoàng tử sau khi biết được oai lực của môn học, vào ngày hôm sau đã bắt tay 
vào môn học gọi voi. Con voi đầu đàn đến cúi đầu đi đến gần. Hoàng tử bước lên cổ 
voi rồi chọn con voi trẻ đủ sức để chiến đấu, mang theo tâm áo len được nhuộm đỏ và 
dấu niêm (chiếc nhẫn) đến đảnh lễ mẹ và cha rồi ra đi theo tuần tự, vào ngôi làng đó, 
tập hợp mọi người nói rằng: “Ta là hoàng tử, con trai của đức vua, mong muốn tài sản 


Lệ 
^xm¬?2 


mới đi đến” đã đi xung quanh thành phố thông báo rằng: “Ta là hoàng tử, con trai của 
đức vua, các khanh hãy giao cây lọng trắng cho ta”, khi bọn họ không tin tưởng thì 
hoàng tử đã đưa ra tắm vải len được nhuộm đỏ và dấu niêm (chiếc nhẫn) đã nâng lên 
cây lọng trăng kế thừa vương vị. VỊ vua ẫy chỉ chú tâm đến voi, khi họ nói rằng: “Ở nơi 
đó có con voi tuyệt đẹp” ngài sẽ đi đến đó để bắt. Đức vua Candapajjota suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ học nghề ở chỗ của đức vua Udena ấy” mới ra lệnh cho lắp ráp con voi bằng gỗ, 
sắp đặt cho binh lính ngồi bên trong các con voi gỗ đó, khi đức vua ấy vừa đến để bắt 
voi, thì vị ấy cũng sẽ bị bắt, đưa công chúa đi để học nghề bắt voi ở trong trú xứ của 
vua. Vua Udena ấy cũng đã sống chung với công chúa ấy, rồi (cả hai) cùng nhau rời 
khỏi thành phố của vị ấy. Vương tử Bodhi đã hạ sanh vào thai bào của công chúa nên 
mới được học nghề nghiệp trong trú xứ của cha ngài. 


344. Padhaniyangamii padhanam vuccafi padahanabhavo, padhanamassa 
ai padhaniyo. padhamniyassa bhikkhuno anganHi padhaniyangani saddhoti 
saddhäya samannaga0o. sã panesa P.3. 326 agamanasaddha V. 3.232 adhigamasaddha 
okappanasaddha pasadasaddhati catubbidha. tattha sabbanñnubodhisatanam saddha 
abhiniharato pa{‡häya agatatta ãgamanasaddhad nãma. ariyasavakanamm paflivedhena 
qdhigatatI4 qdhigamasaddha nama. buddho dhammo sanghoti vuHe acalabhavena 
okappanam okqappanasaddha nãma. pasaduppatfIi pasadasaddhaä nãma, idha pana 
okappanasaddhaä qdhippefta bodhinH catumageafanam. tam suppafividdham 
tathagatenati saddahati, desanasisameva cefam, imina pana angend fiSuHDi rafanesu 
saddha adhippeta. yassa hỉ buddhadisu pasado balava, tassa padhaãnam viriyam 1Jjhati. 
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Padhãniyañgãni (chi phần của vị Tỳ khưu có sự tỉnh tấn): bản thê cố gắng 
ngài gọi là sự tinh tắn. Sự tinh tấn của vị Tỳ khưu ấy tồn tại, nhân đó vị Tỳ khưu ấy gọi 
là người có sự tinh tấn. Chi phần của Tỳ khưu vị có sự tinh tấn, nhân đó gọi là chỉ phần 
của vị Tỳ khưu có sự tinh tấn. Saddho (người có đức tin): người hội đủ với đức tin. 
Đức tin đó có bốn loại là đgamanasaddhä (đức tin vào Giáo Pháp), adhigamasaddhä 
(đức tin do chứng đạt), okappanasaddha (đức tin nhờ kiên định) và pasadasaddha (đức 
tin trong sạch). Ö dó, đức tin của Bồ tát Chánh đẳng Chánh giác gọi là ãgamana-saddhä 
bởi đã đến khởi sự bắt đầu từ nguyện vọng, gọi là adhigarma-saddha do đã chứng ngộ 
bởi việc thấu triệt của chư Thánh Thinh văn đệ tử. Đức tin vững vàng không bị lay động 
khi nói về đức Phật, Giáo Pháp, và Chư Tăng đây gọi là okappana-saddhä. Đức tin 
sanh khởi do lòng tịnh tín gọi là pasãda-saddhã. Hơn nữa, ở đây muốn đề cập đến 
okappana-saddhä (đức tin nhờ kiên định). Bodhim (tuệ giác ngộ) bao gồm bốn Đạo tuệ. 
Con người tin rằng Như Lai đã khéo léo thấu triệt bốn Đạo tuệ đó, và đó là đỉnh cao 
(cứu cánh) của chính Pháp thoại, niềm tin vào Tam Bảo muốn đề cập đến chỉ phần này. 
Bởi vì người nào có đức tin trong sạch nơi đức Phật v.v, mãnh liệt thì sự nỗ lực tinh tấn 
của người ấy sẽ thành tựu. 


Appabadhori đrogo. qppatfankoti niddukkho. samavepäkiniyari 
Samavipacamjya.  gahanati kammdjdtejodhaluya.  Hatisftãäya HãccHpthaydfi 
afisttagahaniko hỉ sitabhiru hotHl, accunhagahaniko unhabhiru, tesam padhanamợ na 
UJhaH. majjhimagahamnikassa ÙjhalL tenaha “majjhimaya padhanakkhamaya Tí. 
yathabhHtam díanamn ãvwikaftfdliH yathabhhulan diano dqgunam pakasei. 
ndayatthaqganiniyati udayañca aithanca gantum paricchinditun samatthaya, etena 
pañnasalakkhanapariggahikam udayabbayananamn vuttam. ariyayđti parisuddhaya. 
nibbedhikayati anibbiddhapubbe lobhakkhandhadayo nibbjjhium samatthaya. 
sammadukkhakkhayagaminuati P.3.327 tadangavasena Kkilesanam pahinaftä yam 
dukkham khiyadtl, tassa dukkhassa khayagaminiya. Il sabbehipi imehi padehi 
vipassanapannava Kkathita. duppañnassa hỉ padhanam na ÿjhati mãn ca pañca 
padhamiyangdani lokiyaneva veditabbani., 


Appäbädho (sự ít bệnh): sự không có bệnh. Appätanko (ít não): sự không có 
khổ đau. Samavepäkiniyä (với bộ tiêu hóa được điều hòa): có kết quả đồng đẳng. 
Gahaniyä (Hỏa giới): Nguyên tố lửa sanh lên từ nghiệp. nãtisTtäya nãccunhãyã 
(không quá lạnh cũng không quá nóng): bởi vì người có nguyên tô lửa quá lạnh cũng 
sợ hãi sự lạnh, người có nguyên tô lửa quá nóng cũng sợ hãi sự nóng. Sự tinh tấn của 
hạng người ấy sẽ không thành tựu. Thành tựu đối với hạng người có nguyên tổ trung 
bình, vì thế ngài đã nói rằng “thực hành trung đạo phù hợp với sự tỉnh tấn”. 
yathãäbhñtam attãänam ãvikattä (biểu lộ bản thân đúng theo thực thể): Tuyên bố lỗi 
làm không phải đức hạnh của chính mình theo đúng thực thế. Udayatthagãminiyä (có 
tuệ hướng đến sự sanh và sự diệt): có khả năng để đạt đến là xác định đến sự sanh và 
sự diệt. Với lời này ngài nói đến trí về sự sanh diệt để xác định năm mươi tướng trạng. 
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Ariyäãyä (thánh nhân): sự thanh tịnh. Nibbedhikäya (khả năng đoạn diệt phiền não): 
có thê thấu triệt tham uẫn v.v, trong thời quá khứ. Sammädukkhakkhayagãminiyä 
(dẫn đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khổ): Dẫn đến sự cạn kiệt hoàn toàn của khổ do 
đã dứt trừ mọi phiền não bằng sự từ bỏ do thay thế. Là như thế, với những câu này, toàn 
bộ chỉ thuyết về Minh sát tuệ. Thật vậy, sự tinh tấn không thành tựu đối với người có 
tuệ kém cỏi. Và hơn nữa, với lời này nên biết rằng chỉ phần của vị Tỳ khưu có sự tỉnh 
tấn cả năm hoàn toàn đều là Hiệp thế. 


345. Sayamanusiftho M.3.226 pato visesatn qdhigamissaffƯI aithangale suriye 
qnusiho qrunugeamane visesamn qdhieamissalL. päãtamanusifho sãydnfi 
qruuugeamane danusiho suriyatthaneamanavelayam.  qyañnca pana  desana 
neyyapuggalavasena vutta. dandhapafñfio hỉ neyyapuggalo sattahi divasehi arahattam 
papunaH, tihkhapañno ekadivasena, sesadivase majjhinapañnnavasena veditabbam. 
ho buddho aho dhamrmo aho dhammassa svãkkhatdfäfi yasma buddhadhammanam 
ujarataya dhammassa ca svakkhatfataya pato kammafthanam kathapefva sayam 
arahaftam pãpunäđti, tasmã pasamsanto evamaha. yatra hì nãmđii vimhayatfthe nipãto. 


345. Sayamanusi((ho M.3.226 pãto visesam adhigamissati (Như Lai giảng 
dạy vào buổi chiều chứng đắc ân đức cao thượng vào buổi sáng): giảng dạy vào buồi 
chiều, chứng đắc ân đức cao thượng vào buổi sáng. nghĩa là khi mặt trời lặng ở hướng 
tây cũng giảng dậy khi bình minh ló dạng cũng chứng đắc ăn đức cao thượng. 
pãtamanusittho sãyam (Như Lai giảng dạy vào buổi sáng ... vào buổi chiều): Khi 
bình minh ló dạng cũng giảng dạy vào lúc mặt trời lặng cũng chứng đắc ân đức cao 
thượng. cũng vậy Pháp thoại này ngài đã nói với năng lực của hạng người cần được dẫn 
dắt. Thật vậy, hạng người cần được hướng dẫn mặc dầu có trí tuệ kém cỏi cũng (có thể) 
chứng đắc được A-ra-hán với bảy ngày. Có trí tuệ sắc bén (chứng đắc) với một ngày 
duy nhất, nên biết những lời còn lại với lực của trí tuệ trung bình. aho buddho aho 
dhammo aho dhammassa sväkkhätatä (đức Phật có ân đức thật phi thường, Giáo 
Pháp có ân đực thật phi thường, Chư Tăng có ân đức thật phi thường): VỊ Tỳ khưu 
để cho vị thầy nói về nghiệp xứ (đề mục thiền) vào buổi sáng, vào buổi chiều chứng đắc 
A-ra-hán, do bản thê Pháp của chư Phật có ân đức cao thượng và bản thể Pháp mà đức 
Phật đã khéo thuyết giảng, vì thế khi tán dương đã nói như thế. yatra hi nãmã chỉ là 
phân từ được dùng với ý nghĩa thật vi diệu. 


346. Kucchuùmafri V. 3.233 apannasafta. yo me aydrn, Phante, kucchigatofi kùm 
panevamnụ saranamn gahitam hoffiL. na hoi qacittakasaranagamanam nama nafthi, 
aãrakkho panassa paccupaffhitova hoti. atha namụ yada mahallakakale mãtlãpilaro, — 
“tata, Kucchigalameva tam saranan ganhapayimha tỉ saremi, so ca sallakkhefva 
“ahamụ saranam gato upasako tỉ safn uppadetl, tadã saranam gahitamn nama hoi. 
sesam sabbaftha uttãnamevđH. 
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Kucchimati (mang thai): chúng sanh gần sắp chết. yo me ayam, bhante, 
kucchigato (thưa ngài, đứa con ở trong bụng của con...): chỗ quy y giữ lấy bằng 
biểu hiện như vậy chăng? Không phải. Thông thường việc đi đến nương nhờ bởi vô tâm 
(điều này) không có. Còn việc bảo hộ sẽ hiện hữu riêng biệt. Sau đó mẹ và cha đã nhắc 
nhở đứa con trai ấy để nhớ được rằng - “này con yêu, trong khi ở trong bụng mẹ thì con 
cũng đã quy y, đến khi trưởng thành và đứa bé trai ấy cũng đã xác định được” làm cho 
niệm sanh khởi răng: “ta là cận sự nam đã đến quy y như vậy” trong thời gian nào, thì 
trong thời gian ấy gọi là đi đến quy y. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Vương Tử Bodhi Kết Thúc 
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86. Giải Thích Kinh Angulimaäla - Angulimälasuttavannanä 


347. Evam V.3.234 P.3.326 me sutami aqngulimalasuttam. tattha qñguHmam 
mãlammw dharefi kasma dharefi? ãcariyavacanena. tatraydn anupubbikathaä — 


347. Kinh Angulimãla được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, Añgulnam mãlam dhãrceti (mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người): 
Angulimãla mang (vòng ngón tay) để làm gì? Añgulimäala mang (vòng ngón tay) theo 
lời dạy của thầy. Tại nơi ấy, việc này có Pháp theo tuần tự - 


Ayam kira kosalaranno purohitassa mantaniya nama brahmaiyd Kucchismim 
paRlsandhim qggahesi. brahmamya raHiồhage gabbhavufthanam ahosi tassa 
matukucchilo nikkhamanaRale sakalanagare  avudhan pajjdlmsu, rañño 
mangalasakumopl sirisayane thapiaä asiaflthipn M3227 pajaH brahmano 
nikkhamiva nakkhattanở olokento coranakkhattena jafoll rañño sanHkam gantva 
sukhaseyyabhavam pucchi. 


Được biết rằng Aủgulimäla này đã sanh vào bào thai của một nữ Bà-la-môn 
MantänT của Purohita của vua Kosala, nữ Bà-la-môn đã hạ sanh một người con trai vào 
ban đêm. Vào lúc ấy Añgulimãla được sinh ra khỏi bụng của mẹ, tất cả các loại khí giới 
trong toàn bộ kinh thành đều chói sáng. Ngay cả con chim kiết tường của đức vua, kế 
cả ánh sáng của gươm đao và gậy trượng được đặt ở trong cung điện cũng đều chói sáng 
Bà-la-môn đã đi ra khỏi phòng quan sát các vì tinh tú biết được răng đứa con trai đã hạ 
sanh với một ngôi sao trộm cướp đi đến yết kiến đức vua hỏi đến trạng thái có thể năm 
ngủ an lạc. 


Kaja “kufo, me ãcariya, sukhaseyya? mayham mangalavudham pajjali, rajjassa 
va jIvifassa và anfarayo bhavissal mañne tí. mã Phay!, maharđja, mayham ghare 
kumaro jato, tassanubhaävena na kevalam tuyham nivesane, sakalanagarepi ãvudhani 
pajjalitamHi. kim bhavissati acariydati2 coro bhavissali mahardjdH. kim ekacorako, 
udahu rajjadusako corofi? ekqcorako devalHi. eVan vafva ca pana rañño mana1m 
ganhituhamo aha — “maretha nam deva 1 ekacorako samano kủm Karissafi? 
karIsasahassakhette ekasalisisam viya hot, pafjjaggatha nani. ftassa namagsahanarm 
ganhama sayane t†hapitamangalasilalthi chadane thapitä sara, kappasapicumhi 
P.3.329 thapitam talavan†akaranasatthakanHi ete paJjalantã kiñci na hÌmsiinsu, fasmã 


qahữmsakoti nama1ụ aka1msu. tam sippuggahanakale takkqs1ÏlaI DesaVlÙHSU. 


Đức vua nói rằng: “Thưa quân sư, làm thế nào trẫm có thê ngủ được an lạc? khí 
giới là điềm lành của trằm bỗng chói sáng lên, nhìn thấy nguy hiểm đến đất nước và 
đến tính mạng.” Purohita đáp răng: tâu đại vương, chớ có sợ hãi, một đứa bé trai đã hạ 
sanh trong nhà của thần, các loại khí giới phát ra ánh sáng không phải do oai lực của 
đứa trẻ đó. Vậy nguyên nhân là gì, thưa quân sư? Tâu đại vương (điềm báo) đứa trẻ ấy 
sẽ trở thành tên cướp. Đứa trẻ ấy sẽ trở thành một tên cướp bình thường hay sẽ trở thành 
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tên cướp gây hại đến vương quyền của trẫm? Tâu đại vương, chỉ là một tên cướp bình 
thường. Mong muốn lấy lòng đức vua nên Purohita đã nói như vầy- “tâu đại vương, hãy 
giết nó.” - (đức vua) một tên cướp bình thường sẽ làm được gì? cũng giỗng như một 
bông lúa trong một cánh đồng hàng nghìn mẫu, xin hãy nuôi dưỡng đứa bé ấy. Khi đặt 
tên cho đứa bé, những thứ này là đao kiếm và gậy trượng cát tường đặt ở chỗ năm, mũi 
tên đặt trong góc, con dao nhỏ để cắt cuốn cây thốt nốt đặt trong lớp bông vải, và chúng 
đều tỏa sáng lên, nhưng không gây tốn hại đến bắt cứ thứ gì. Vì thế đứa bé ấy được đặt 
tên là Ahimsaka (Vô Hại). Đến tuổi đi học (Ahimsaka) đã gửi vị ấy đến thành phố 
TakkasTla để học văn chượng. 


So dhammantevasiko huiva sippam pa{thapesi. vaftasampanno kimkarapafissavT 
manapacr! 2 pụavad dahosi. sesanevaska bahiraha dhesuM le  — 
“ahimsakamanavakassa agatlakalato pa{thäya mayam na pañnñayama, katham nam 
bhindeyyama ti? nỉsidita manflayana V.3235 — “sabbehi daiirekapañnaHa 
duppannoti. ma sakkã vafum, vaftasampannattA dubbattot. na sakkä valtmm, 
jaãtisampannatta dujJjatoti na sakka vattum, kinti karissama 1i? 


Vị ấy đã trở thành người học trò theo học giáo pháp, và đã bắt đầu học nghề. Vị 
ẫy là một người thành tựu đầy đủ mọi phận sự, hết lòng phụng sự, hành vi cử chỉ đáng 
hài lòng, lời nói dịu ngọt. Những người học trò còn lại là những vị học trò ở bên ngoài. 
Họ đã ngồi lại bàn bạc với nhau - “Kê từ khi thanh niên Bà-la-môn Ahimsaka đến, 
chúng tôi hoàn toàn không được xuất hiện. Làm thế nào chúng ta có thê làm hại vị ấy?” 
- “sẽ không thể nói rằng: đây là kẻ thiểu trí bởi vì vị ấy có trí tuệ vượt trội hơn tất cả 
chúng ta, thậm chí nói rằng: Có những việc làm không tốt thì cũng không thê nói được, 
bởi vì vị ấy thành tựu đầy đủ mọi phận sự, dầu nói rằng (vị ấy) có xuất thân thấp kém 
thì cũng không thê nói được, bởi vì vị ấy thành tựu đầy đủ về xuất thân, chúng ta sẽ làm 
thê nào?” 


T— 


Talo ekamn KkharandaHidf\€ mAñHÍaVHH"SH “ãcariÿdssa danfiaram kawa nam 


bhindissama "1Ì tayo rãsI hufvã pa†{hamam ekacce ãcariyam upasankamifva vandiva 
a{thamsu. kửm tatati? imasmim gehe ekã katha suyyatfi. kùm tatati? ahùnsakamanavo 
tumhakam antare dubbhafIi maññamati. acariyo sanfqjjefva — “gacchatha vasala, ma 
me puttam mayham antare paribhindatha 1Ì nihubhi. tato itare, aqtha itarehi tayopi 
kofthasa aganva tatheva vafva — “amhakam asaddahanta upaparikkhitva jaänathả tỉ 


ãha1msu. 


Vào lúc đó họ hỏi ý kiến một vị có suy nghĩ sắc bén rằng “Chúng ta sẽ tạo ra 
khoảng trồng (xung đột) của thầy đề làm hại vị ấy” chia thành 3 nhóm, từng nhóm một 
đến gặp thầy đảnh lễ rồi đứng đó. (vị thầy) có chuyện gì vậy các trò? Chúng con đã 
nghe một câu chuyện trong ngôi nhà này. Khi thầy hỏi có chuyện gì vậy các trò? Họ 
cũng nói rằng thanh niên Bà-la-môn Ahimsaka có âm mưa chống lại ở giữa thầy. Vị 
thầy đã quát lên đuổi bọn họ ra ngoài: “hãy đi ra ngoài kẻ hạ tiện, các người đừng chia 
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cắt giữa ta với con trai của ta.” Sau đó một nhóm khác lại đên, cả ba nhóm đên nói 
những điều giông nhau, rồi cũng nói răng: “Khi thây không tin chúng tôi, hãy suy ngẫm 
rôi tự mình hiệu rõ”. 


Acariyo M. 3.228 sinehena vadante disvä “atthi maññe santhavo ”ti paribhijjitva 
cintesi “ghalemi nan tí. tatfO cimntesi — “sace ghatessami disapamokkho ãcariyo 
qHano sanikam sippuggahanattham agate mãnavake dosam tppadefva jTVita 
voropeti tỉ. puna koci sippuggahanaftham na agamissafi, evam me labho parihayissati, 
atha P.3.330 nam sipnpassa pariyosanupacaroi vafva janghasahassam ghatehiri 
vakkhami. avassarn ettha eko u{thäya tam ghatessaf ` tí. 


Vị thầy sau khi nhìn thấy các học trò nói với sự lo lắng. Thế nên đã quyết định 
rằng: “Có thê có sự thật” vị ấy khởi lên suy nghĩ răng: “Ta sẽ giết nó.” Từ đó vị ấy nghĩ 
thêm răng: - “Nếu ta giết nó, mọi người sẽ nghĩ răng: “vị thầy disãapãmokkha đã làm cho 
sanh khởi lỗi lầm đối với thanh niên Bà-la-môn đến học nghệ trong trú xứ của mình, (vị 
ấy) tước đoạt mạng sống.” Cũng sẽ chẳng còn bắt ai đến học nữa bởi hiện tượng như 
vậy. Ta sẽ bị mắt lợi lộc, đừng làm như thế ta sẽ nói nó rằng, vẫn còn có lời nói đành 
cho môn học cuối cùng rồi nói răng: “Con cần phải giết cho được một nghìn người, 
trong vẫn đề này con là người duy nhất đứng lên, giết cho đủ một nghìn người”. 

Atha nam aha — “chi tata janghasahassam ghatehi, evam te siDDaSSa upacäro 
kato bhavissafi ti. mayam ahimsakakule jata na sakka acariydti aladdhupacaram 
sippam phalam na deti tatati so pañcavudham gahefva acariydmnu vandifva a{avim 
paviftho. a†avin pavisana{fhanepi a{avimajjhepi a{avito nikkhamanafthanepi thatva 
manusse ghafefi. vattham va vefhanam và na ganhđH. eko dveti ganitamaftameva 
karomto gacchafi, gananampi na uggatIhati. pakafiyaäpi paññava esa, pãnafipaftino pana 
cittamn na patilthati, tasma anukkamena gananampi na sallakkhesi, ekekam angulim 
chinditva thapefi. thapitaffhane anguliyo vinassanti, tafo vjjhiva anguhnam mãlam 
katva dharesi, teneva cassa angulimaloti sankha udapddi so sabbam qarannam 
nissancaramakasi, daruadinan atthãya aranffan gantuin samaftho nãma nafthi. 


Khi đó vị thầy đã nói rằng - “con hãy lại đây, con hãy giết cho được một nghìn 
người, nếu làm được như vậy cũng sẽ tạo sự khởi đầu cho nghề nghiệp, cung kính thầy 
tổ như thế”. Công tử Ahimsaka đáp rằng: Thưa thầy, con sanh ra trong gia đình không 
gây ra sự tốn hại, con không thê làm điều đó. Nghề nghiệp mà không sát hại để lễ bái 
thầy tô sẽ không cho kết quả đâu con. Công tử Ahimsaka cầm lấy 5 loại vũ khí, đảnh lễ 
thầy, đi vào rừng, đứng ở nơi con người sẽ đi vào rừng, ở giữa rừng, ở chỗ người đi ra 
khỏi rừng, đã giết rất nhiều người. Cũng không lấy y phục hay khăn đội đầu, mà chỉ 
đếm một người, hai người như thế rồi đi, ngay trong khi việc đếm không thê xác định 
được. Nhưng bình thường Ahimsaka là người có trí tuệ, nhưng tâm trí không được thiết 
lập do sát sanh. Vì thế, xác định ngay cả việc đếm cũng không được theo thứ tự. (vì thế) 
vị ấy đã chặt đứt một ngón tay của từng người rồi giữ lại. Ở mỗi chỗ cất giữ ngón tay 
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cũng bị mất đi. Từ đó vị ấy mới sâu chúng lại làm thành tràng hoa bằng ngón tay rồi 
đeo vào cổ. Chính vì nhân đó mà vị ấy xuất hiện với tên gọi là Añgulimala. Añgulimala 
đi quanh hết toàn bộ khu rừng đến nỗi không ai có thể đi vào rừng đề tìm kiếm củi v.v. 

KRatIibhage V. 3.236 antogamampi agantva padena paharifva dvaram ugghaIeli. 
tato sayiteyeva marefva eko ekoti gahefva gacchafi. gãmo osarifva nigame d{thasi, 
niga1no nagare. manussa tiyojanato pa{thaya gharani pahaya darake hatthesu gahefva 
aãgamma saãvafthim parivaretva khandhavaramn bandhiiva rajangane sannipafifva — 
“coro, te deva, vjite aqngulimalo nama "t1iadmi P.3.33l vadantaä kandanHi. bhaggavo 
“mayham putto bhavissafi "ti ñafva brahmanim aãha — bhoti angulimalo nãmađ coro 
MUDDanno, so na añño, tava pufto qhùmsakakumaro. 


Vào ban đêm (vị ấy) đã đi vào trong làng dùng chân đạp cửa. Từ đó đã giết chính 
những người nằm ngủ ấy xác định từng người từng người một (và) đi. Sau khi rút lui 
khỏi làng liền đi đến các thị trấn, sau khi rút lui khỏi thị trấn liền đi vào trong thành phó. 
Người dân bỏ nhà cửa, mang theo con cái và đi vào thành Sãvatthi, khoảng cách đến ba 
do-tuần, dựng lều trại nghỉ ngơi, hội hợp lại với nhau ở sân lớn, họ khóc than rên rỉ và 
nói với nhau rằng: “Tâu bệ hạ, ở trong vương quốc của ngài có một tên cướp tên là 
Agulimäla. Sau đó Bà-la-môn biết được rằng: “Tên cướp Aủgulimäla ấy (chắc) sẽ là 
con trai của ta” đã nói cùng nữ Bà-la-môn rằng: - Này nàng đã xuất hiện một tên cướp 
tên là Angulimala, kẻ ấy không phải là ai khác, mà chính là công tử Ahimsaka con trai 
của nàng. 


ldãni raja tam ganhitutụ nikkhamissati, km kaHabbamti? gaccha M. 3.229 sami, 
puHam me gahefva chi naãham bhadde ussahami, catisu hỉ janesu Vissãso nama 
nafthi, coro me purãnasahayoti avissasaniyo, sãkha me puraänasanthafđ4fi avissasan1ya, 
rajaã mat phjeffi avissasaniyo, ifthT me vasam gafđfi avissasaniydti. matu hadayarm 
pana mudukam hoti. tasmaã aqham pana ganfva mayham puttama anessamiti nihkhqn1a. 


Bây giờ, đức vua sẽ rời khỏi (hoảng cung) đi bắt Ahimsaka, ta nên làm gì? - 
chàng đi đi, hay đi đưa con của thiếp về. - Ta không dám đi, bởi vì ta không tin tưởng 
vào bốn hạng người, tên cướp là bạn cũ của ta đến cũng không đáng tin cậy, những 
người bạn có sự thân thiết trước kia của ta cũng không đáng tin cậy, đức vua cũng không 
đáng tin cậy rằng (vị ấy) tôn kính ta. Người nữ cũng không đáng tin cậy (xem là) có 
quan hệ họ hàng của ta. Nhưng tắm lòng của người mẹ mềm yếu, vì thế mà nữ Bà-la- 
môn đã nói rằng: thiếp sẽ đi đưa con của thiếp trở về rồi ra đi. 


Tamdivasanca bhagava paccIsasamaye lokam volokento angulimalan disvã — 
“may! gate efassa softhi bhavissati. qgamake arañne thito catHppadikam gatham suiva 
mama santike pabbajiwva cha abhinna sacchiRarissafi. sace na gamissami, máalari 
aparajjhina anuddharanryo bhavissafi, Karissamissa sangahan "1! pubbanhasamayarn 
nivasetva pindaya pavisiva katabhattakicco tam sanganhitukamo vihara nikkham. 


_~33 


etamattham dassetum “atha kho bhagava ”tiadi vuitam. 
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Và vào ngày hôm ấy đức Thế Tôn trong khi quan sát (chúng sanh) thế gian lúc 
trời gần sáng đã nhìn thấy Añgulimäla mới suy nghĩ như vây - “khi ta đi sẽ trở nên an 
toàn cho vị ấy, người sống ở trong rừng, sau khi đã được nghe kệ ngôn bốn câu (sẽ) 
xuất gia trong trú xứ của ta, sẽ tác chứng sáu thăng trí. Nếu như ta không đi, vị ấy sẽ 
gây ra lỗi lầm nghiêm trọng đối với mẹ, sẽ trở thành người mà không ai có thể nâng đỡ 
được, ta sẽ đi nhiếp phục vị ấy” vào sáng sớm ngài đi khất thực, thực hành phận sự 
xong, mong muốn nhiếp phục Ahimsaka mới rời đi từ tịnh xá. Để trình bày ý nghĩa này 
mới nói rằng: “Khi ấy đức Thế Tôn...” 


346. Sankaritva sankaritvati sanketfam katva vaggeavagga huina. hafthaftha1m 
gacchamffi hatthe aitham vinasam gacchanti. kùmn pana te bhagavaniam sañjanitva 
evam vadarmti asafjanifvali? asafjanitva. aññatakavesena hi bhagava P.3. 332 ekakova 
qgamasi. coropi ftasmim samaye digharaftamn dubbhojanena ca dukkhaseyyaya ca 
ukkanthito hoti. Kitaka pananena manussa maritaH? ekenunasahassam. so pana idani 
ekam labhiva sahassam piressaffi sañn hutvya yameva pafhamam passami, tam 
ghaleva gananam pũrefva sippassa upacaramụu katva kesamassumnu ohãrefva nhay¡va 
vafthani parivafteva mãaflapitaro passissamiii a{avimajjhato a†avinukham V.3.237 
aãganfva ekamantam thitova bhagavamama addasa. elamattham dassetun “addasa 
kho ”tiadi vuttam. 


348. Sahkaritvä saikaritvã (tụ họp lại thành một nhóm rồi cùng đi): làm 
thành từng nhóm từng nhóm để quan sát. hatthattham gacchantfi (cũng rơi vào tay 
của Añgulimäla): đi đến sự tiêu diệt không thể đứng vững trong bàn tay (của kẻ sát 
nhân). Những người ấy đã nhận diện được đức Thế Tôn đã nói như vầy “không nhận 
được hay sao?” - Nhận diện không được. Đức Thế Tôn chỉ đi một mình với hình tướng 
không ai biết được. Vào lúc ấy ngay trong khi tên trộm bất mãn do thọ dụng thiếu thốn 
và ngủ không thoải mái trong thời gian dài. Tên cướp Angulimala đã sát hại bao nhiêu 
mạng người? Đã giết chín trăm chín mươi chín người. Tên cướp ấy có suy nghĩ rằng: 
“bây giờ chỉ còn một người nữa là đủ một nghìn người”, có ý định rằng: (nếu) nhìn thấy 
người nào trước sẽ giết người ấy cho đủ số lượng đề thực hiện cho đủ nhân duyên cho 
nghề nghiệp (môn học) đề lễ bái thầy, sau khi cạo bỏ tóc và râu, đã tắm rửa, đã thay đôi 
y phục nhìn thấy mẹ và cha đã đi khỏi giữa khu rừng đến lỗi vào rừng, đứng ở một phía, 
hắn đã nhìn thấy đức Thế Tôn. Để trình bày ý nghĩa này ngài đã nói răng “đã nhìn 
thây...” 


ldidhabhisankharam abhisankhasttLÓ mahapathavin ummiyo u†hapemnfto viya 
samharita qparabhase dakkamaH, orabhage valyo  nikkhamanH, qangulimalo 
sarakkhepamattan muñcifva gacchafi. bhagava purato mahanfam anganam dassefva 
sayarn maj}he hofi, coro qnfe. so “idani nam pãputifva ganhissãm1 "1Ì sabbathamena 
dhavaH. bhagava anganassa paărimante M.3.230 hotl, coro majjhe. so “eltha nam 


—}} 


päãpuifva ganhissaml "ti vegena dhavafi. bhagava fassa purat1o máatikam va thalam va 
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dasseti, eltenupayena tụi yojanani gahefva aqgamasi. coro kilami, mukhe khe]o sussi, 
kacchehi sedä muccinsu. athassa “acchariyam vata bho tỉ etadahosi. HHigdmpHri 
migam kasma ganhati? chatasamaye ãharaftham. so kira ekam gumbamn gha[{efva mige 
uịthapefi tafto citaruciyaln migam qanubandhano ganhiva paciva khadati. 
puccheyyanti yena kãranenayarn gacchamtova thio năma P.3.333, ahañca thifova 
a{thilo nãma, yannhinaham imam samatan tam karanam puccheyyamHi attho. 


Iddhäbhisañkhãram abhisañkhãsi (đã thi triển thần thông): thi triển thần 
thông giống như địa đại có cơn sóng dâng cao rồi đã bước sang phía bên kia, những cơn 
sóng ở bên trong phát ra, Añgulimäla đã vứt bỏ hết cung tên (vả) đi. Đức Thế Tôn đã 
thị hiện một cái sân lớn ở phía trước rỒi ngài ở chính giữa, tên cướp ở sau cuối. Tên 
cướp nghĩ rằng: “bây giờ ta sẽ bắt được vị Sa-môn” nên vội vàng chạy lao tới với toàn 
bộ sức lực. Đức Thế Tôn lại ở cuối sân, còn tên cướp ở giữa sân. Hắn chạy thật nhanh 
nghĩ rằng: “Ta sẽ bắt được vị Sa-môn ở chỗ này”. Đức Thế Tôn đã thi triển thần thông 
(tạo ra) dòng nước, hay vùng đất ở phía trước mặt tên cướp, bằng cách này tên cướp đã 
đuôi theo hết đường đến 3 do-tuần, tên cướp mệt rã, nước bọt trong miệng khô cạn, mồ 
hôi tuôn ra từ hai bên nách. Khi ấy (tên cướp) đã có sự suy nghĩ như vây: “thật vi điệu 
thưa ngài”. Migampï (ngay cả con thú): tại sao tên cướp bắt lấy con thú? Vào lúc đói 
bắt lẫy làm thức ăn. Được biết rằng tên cướp đã rung lắc vào một bụi rậm để cho những 
con thú đứng dậy bỏ chạy. Khi đó hắn sẽ chạy theo chúng như ý muốn, sau khi bắt được, 
đã nướng chúng rồi ăn. Puecheyyam (hãy hỏi): vị này dẫu cho đang đi (lại nói rằng) 
đã dừng lại rồi, còn ta đã dừng (nhưng lại nói rằng) vẫn chưa dừng lại vì sao? làm như 
thế nào? Ta hãy hỏi ý nghĩa lý do ấy cùng vị Sa-môn này. 


349. Nidlhayati vo vihimsanattham bhutesu dando pavafayitabbo siya, tam 
nidhãya apanefva mettaya khamtiya pafisankhaya avihimsaya saraniyadhammesu ca 
thủo qhami attho. tuvamdafthftosii paănesu asañnataHa eiakani paãnasahassani 
ghatentassa tava metta và khanti va paRsankha va avihimsa và sãraniyadhammo vã 
natthi tasma tuvam d{thilosi, idani Irapathena thiopi nưrưaye dhavissasi, 
tiracchanayoniyan pettivisaye asurakaye va đhavissasiti vuftam hoi. 


349. Nidhãyä (buông bỏ): việc hành hạ nào có thê gây ra đối với tất cả chúng 
sanh nhằm mục đích não hại ta đã buông bỏ việc hành hạ đó, là đã nhồ bỏ bằng tâm từ 
ái, do sự nhẫn nại, do sự phân biệt rõ, thực hành các Pháp hòa kính, do sự không hãm 
hại. tuyamatthitosi (ngươi vẫn chưa dừng lại): Khi ngươi giết chúng sanh có khoảng 
một nghìn người này do không có sự thu thúc đối với chúng sanh có mạng sống, hoặc 
từ tâm, hoặc kham nhẫn, hoặc quán tưởng, hoắc sự không hãm hại, hay các Pháp hòa 
kính của người không có. Vì thế mà người gọi là chưa dừng lại. Giải thích rằng dẫu cho 
dừng lại bằng các oai nghĩ trong lúc này, thì người cũng sẽ đi vào địa ngục, sẽ đi vào ở 
chủng loại các loài bàng sanh, ở các loài ngạ quỷ, ở tập thể của Atula. 
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Tato coro — “1naha ayadn sihanado, mahantan gajjitam, na idamn— anñassa 
bhavissafi, mahaãmayaya puttassa siddhatthassa samanaranno elam gajjitam, diftho 
vatanhi manñe tikhimacakkhuna sammasambuddhena, sangahakaranattham me 
bhagavä äagafo 1Ì cimlewäa cirdssam vat Mmetiadinaha  tatha mahitoti 
devamanussadthi caftupaccayapHjaya pijito. paccHpädifi cirassam V.3.238 kalassa 
accayena mayham sangahathaya imam mahavanam pa[ipdji pahãyd DpãpqdHH 
pajahiva papa1n. 


Sau đó tên cướp nghĩ rằng - “việc rống lên tiếng rồng của loài sư tử này to lớn, 
tiếng rồng to lớn này, sẽ không phải của người khác, tiếng rồng này phải là của bậc Sa— 
môn hồng danh là Siddhattha, là hoàng tử con trai của hoàng hậu Mahãmaäyä, vị ấy nghĩ 
rằng: chắc chắn ta đã nhìn thấy bậc Chánh đăng Chánh giác bằng đôi mắt sắc bén của 
mình, đức Thế Tôn đã đến vì lòng thương tưởng đối ta” vì thế đã nói rằng: “cirassam 
vata me (quả thật tôi, sau một thời gian dài...). Ở đây, mahito (mà chư thiền và 
loài người lễ bái): mà chư thiền và loài người lễ bái với sự lễ bái bằng bốn món vật 
dụng. paceupädi (đã đến): đã bước vào khu rừng lớn này vì lòng bi mẫn (đối với) ta 
VỚI sự trải qua thời gian quá dài. pahäya päpam (dút trừ ác): tôi sẽ đoạn trừ ác pháp. 


Itwevdii evam vafvayeva. ñvywdhanti P.3. 334 pañcavudham. sobbheti samantato 
chinne. papateti ekato chinne. naraketi phahtafthane. idha pana thhipi imehi padehi 
arañnameva vuttam. akirHi khipi chaddesi. 


Itvevä: nói như vậy rồi ngay lập tức (quăng bỏ). Avudham: năm loại vũ khí. 
Sobbbhe (sâu thắm): ở vách núi ở xung quanh. Papäte (vách núi): ở một bên vách núi. 
Narake (hồ sâu): một nơi được tách ra. Hơn nữa, ở đây ngài chỉ nói đến khu rừng bằng 
cả ba (từ) này. Akiri (đã quảng bỏ): đã quăng đi, là đã vứt bỏ. 


Tamechi M.3.23I bhikkhUti tadä avocati bhagavato imam pabbajemnto kuhim 
satthakam labhissami, kuhim pattacivaranti pariyesanakiccamn naithi, kammam pana 
olokesi. athassa pubbe silavantanam a{thaparikkharabhandakassa dinnabhavam ñava 
dakkhimahatham pasareva — “chỉ bhkkhu svaäkkhato dhamrmo, cara 
brahmacariyamn6”e sanumma dukkhassa qanfakiriyayä 1L aha. so saha vacaneneva 
iddhimayapattacrvaramm pafilabhi. tavadevassa gihilingam antaradhayi, samanalingeam 
paturahosi. 


Tamehi M.3.231 bhikkhũti tadã avoca (Ngài đã nói “này Tỳ khưu, hãy đến): 
Đức Thế Tôn trong khi làm cho Añgulimäla xuất gia cũng không có phận sự trong việc 
tìm kiếm như sau: “Tôi sẽ có được một con dao nhỏ ở đâu? Tôi sẽ có được y phục và 
bình bát khất thực ở đâu? Hơn nữa ngài quan sát nghiệp lực (của vị ấy) biết được rằng: 
Angulimala ấy đã từng cúng dường tám món vật dụng phụ tùng cần thiết đến vị có giới 
đức trong quá khứ đã đưa cánh tay phải ra nói rằng - “Này Tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn đề chấm 
dứt khổ đau.” Vị ấy đã nhận được đây đủ y phục và bình bát bởi thần thông chỉ nhờ 
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hoàn toàn vào kim ngôn ây. Ngay tức khắc thì hình tướng người cư sĩ của ngài biên 
mật, hình tướng Sa-môn liên xuât hiện. 


“TicIvarañca pafto ca, vãsi suci ca bandhanda1n. 
parissavanena a{thele, yutftayogassa Phikkhuno ”1ỉ. — 


Eyam vutta altha parikkhara sarirapafibaddhava hufva nibbaffiinsu. eseVyd fassa 
ghu bhikkhubhavoti esa chibhikkhubhavo tassa upasampannabhikkhubhavo ahosi, na 
hi echibhikkhunam visun upasampada nãma q1thi. 


Tám món vật dụng cân thiệt được nói như vây: “Ba y và bình bát, dao cạo, kim, 
dây buộc lưng, đô lọc nước là tắm món - của Tỳ khưu găn bó với sự tính tân. 


Những món vật dụng cần thiết dành cho bản thân đã xuất hiện. eseva tassa ahu 
bhikkhubhävo (chính điều này đã là trạng thái Tỳ khưu đối với vị ấy): Tính chất 
“này Tỳ khưu, hãy đến” đã là trạng thái Tỳ khưu thành tựu đầy đủ cho Añgulimäla ấy, 
được gọi là tu lên bậc trên riêng biệt từ 'ehibhikkhu (này Tỳ khưu hãy đến)? không 
phải không có. 

350. Pacchasamapendafi bhandagoahakena pacchasamanena, feneva diftano 
paftacvaramw gahapewa tam pacchasamanam kava gatot daitho. mãfapissa 
a{thausabhamattena thanena qntaritaA  — "tata qhữmsaka kattha thifosi Kkattha 
nisinnosi, kuhim galosi? maya saddhimm na Kkathesi tãtã 1Ì vadanH ahindiwa 
qaDasSamana effova gafa. 


350. Pacchäsamanenä (Sa-môn hầu cận): Sa-môn hầu cận cầm lấy các món 
phụ tùng. Có nghĩa là đức Thế Tôn cho ngài Añgulimäla cầm lấy bình bát và y phục 
của mình, đã làm cho ngài Añgulimäla trở thành Sa-môn hầu cận rồi đi. Còn phía mẹ 
của ngài Aigulimäla ấy không biết được do ở cách nhau khoảng 8 usabha35Š đi loanh 
hoanh khóc than - “này con thân yêu Ahimsaka con đang đứng ở đâu? này con thân yêu 
Ahimsaka con đang ngồi ở đâu? Con yêu đi đâu, tại sao con không nói với mẹ vậy con” 
trong khi không nhìn thấy đã đi đến ngay chính chỗ này. 


PaNcamattcl  P.3335 qssasadffểlri sace corassa parđjayo  bhavissdH, 
anubandhia nam ganhissami sace mayham parajayo bhavissdafi, vegena 
palayissami sallahukena balena nikkhami V.3.239. yena qrãmoti kasma aramam 
qgamasi? so kira corassa bhaydH, citena gantukamo na gacchati, garahabhayena 
nikkhaml. tenassa etadahosi — “sammasambDuddham vanditva nisidissami, so 
pucchissati kasma balam gahetva nikkhantoSr ti. athaham arocessami, bhagava hi 
mam ma kevalan samparayikeneva daithena sanganhatll, dilhadhammikenapi 
sanganhatiyeva. so sace mayham jayo bhavissafl, qdhivasessal. sace parđjayo 


355 18 hattha (cánh tay) = 9 m; 8 usabha = 400 m 
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bhavissafi kim te, maharđja, ekamn coram ãrabbha gamanend tỉ vakkhati. tato M. 3. 232 
mam jano evam safjãnissafi — Tãja coram gahetum nikkhanto, sammasambuddhena 
pana nivaHito Tỉ” garahamokkhaụ sampassamano agamasi. 


Pañcamattehi assasatehi (với một đàn ngựa khoảng 500 con): Nếu tên cướp 
sẽ bị đánh bại, ta sẽ đuôi theo bắt tên cướp ấy, nêu như bị đánh bại, ta sẽ bỏ chạy, vì thế 
mới ra đi với sức mạnh nhẹ nhàng. yena ãrãmo (đi đến tịnh xá): Vì sao đi đến tịnh xá? 
Được biết rằng đức vua ấy sợ tên cướp, bởi tâm không muốn đi, (đức vua) đi ra khỏi 
bởi vì sợ những lời chỉ trích. Vì thế ngài mới suy nghĩ rằng: “ta sẽ đảnh lễ bậc Chánh 
đăng Chánh giác rồi ngồi xuống, ngài sẽ hỏi “đại vương đưa binh lính ra ngoài vì lý do 
gì?”” Khi đó, ta sẽ trả lời, đức Thế Tôn đã không giúp đỡ (trẫm) với sự lợi ích ngay 
trong thời vị lai, thậm chí cũng không giúp đỡ lợi ích ở ngay trong hiện tại. Đức Thế 
Tôn sẽ suy nghĩ rằng: “Nếu như ta chiến thắng ta cũng sẽ bình thản, nếu ta chiến bại 
cung sẽ nói rằng: “Đại vương, lợi ích gì đối với việc đi đến bắt một tên cướp”. Từ đó, 
mọi người sẽ hiểu ta như vây: “Đức vua rời khỏi hoàng cung đề bắt cướp, nhưng bậc 
Chánh đắng Chánh giác đã ngăn chặn lại” đức vua quan sát rằng: (trẫm) sẽ thoát khỏi 
những lời chỉ trích bằng cách này nên ngài đã đi. 

Kuto panassafi kasma ãha2 api nãma bhagava fassa upanissaydrn oloketva tam 
anetva pabbđJeyyati bhagavato pariganhanattham aha. rafffoti na kevalan raññoyeva 
bhayanụw dahosi, qavasesopl mahđqjano  bhúo phalakavudhan chaddefva 
sammukhasammukhalthaneva palayiva nagaram pavisiva dvaram pidhaya aifãlake 
aruyha olokento d{thasi evafñca avoca — “angulimalo Tajã mayham santikam 
aãgacchafi 1ì ñafva pa†hamafaram aãganfva jefavane nisinno, rđja tena gahifo, mayam 
pana paläyitva muttã ”ti. nafthi te ifo bhayanti ayafhi idani kunthakipillikam JTvitã na 
voropeti, naífthi te massa santika bhayanHi qitho. 

Đức vua đã nói tên cướp Agulimäla ấy (là kẻ ác giới, có ác pháp, sẽ có sự 
thành tựu như vậy) từ đâu, vì sao? Nói để hiểu đức Thế Tôn răng: đúng vậy đức Thế 
Tôn đã quan sát về nhân duyên của tên cướp Agulimäla ấy rồi, nên mới đưa vị ấy về 
cho xuất gia. Rañño (vua Pasenadi Kosala): không phải chỉ có một mình đức vua sợ 
hãi, ngay cả đại chúng còn lại cũng lo sợ vứt bỏ khiên và vũ khí, trốn thoát ở ngay tại 
chỗ trước mặt đi vào thành đóng cửa lại, bước lên trên vọng gác đứng quan sát và nói - 
“Angulimala biết răng “đức vua đến trú xứ của ta' đã đến ngồi ở tịnh xá Jetavana trước, 
(nên) đức vua đã bị tên cướp Añgulimäla bắt, còn chúng tôi đã trốn thoát,” Natthi te 
ito bhayam (Chớ có sợ hãi, thưa đại vương): Kê từ bây giờ Añgulimaãla không giết 
(dù chỉ là) con kiến, sự sợ hãi từ trú xứ của Añgulimala sẽ không xuất hiện nơi ngài. 

Katham goftoi? kasma pucchat? pabbajitam darunakammena P.3.336 
upDpannanamam gahefva voharitIin na yuffam, mãtfApitHnam gofiavasena nam 
Samudacarissammi mañnamano pucchi parikkhäradnaHHi cíesam qihaya qham 
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ussukkam karissamiii attho. kathentoyeva ca udare baddhasa†akam muñcitva therassa 
padamule thapesi. 


Đức vua hỏi rằng ngải có dòng tộc như thế nào? Tại sao lại hỏi vậy? Bởi vì ngài 
nghĩ rằng: việc giữ lẫy tên gọi đã phát sanh do nghiệp ác thô bạo để gọi một vị xuất gia 
thì không phù hợp, tá sẽ gọi ngài theo họ tộc của cha và mẹ nên đã hỏi. Parikkhäränam 
(vật dụng tùy thân): ta sẽ cố gắng nỗ lực để mang lại lợi ích những vật dụng cần thiết 
ấy. Và ngài đang nói chính điều ấy đã cởi bỏ tắm áo choàng quấn quanh bụng đặt xuống 
ở gần bàn chân của trưởng lão. 


351. Arafifiikotiadimi cattãri dhutangaäni pa]iyam ãgatäni. therena pana terasapi 
samadinnaneva ahesum, tasmä dlanti ãha. yafhi maydn, bhanfeti kùn sandhäya 
vadafi? “hatthimpi dhavanlam qanubandhiva ganhaml 1L agafafhane ranña 
pesitahatthadayo so evam aggahesi raãjãpi — “hatthhiyeva nam parikkhipia 
ganhatha, asseheva, ratheheva ti evam V. 3.240 anekavaram bahu hatthãdayo pesesi. 
evam gafesu pana fesu — “aham are angulimalo 1ì tasmim u{thaya saddarmn karonte 
ekopi avudham parivaftetun naãsakkhi, sabbeva koltefva maresi. hatthT aranfiahattii, 


assa arañnassa, rathapi tattheva bhÙjanfii idam sandhaya raja evam vadati. 


351. Bốn pháp hạnh đầu đà chắng hạn như là vị ngụ ở rừng v.v, trong Chánh 
văn Päãli. Nhưng trưởng lão đã thọ trì hết toàn bộ mười ba hạnh đầu đà, vì thế ngài đã 
nói rằng: “đủ rồi !Ngài muốn đề cập đến điều gì mới nói rằng “yañhi mayam, bhante 
(kính thưa ngài, trẫm không thể nhiếp phục...)?” Ngài bắt những con voi v.v, mà 
đức vua đã điều đến nơi đã đến “ta sẽ đuôi theo bắt lấy chính những con voi đang chạy.” 
Thậm chí đức vua điều rất nhiều voi v.v, đi nhiều lần như vây: “điều những con voi bao 
vây vị ấy rồi hãy bắt lấy, điều những con ngựa bao vây vị ấy rồi hãy bắt lấy, điều những 
cỗ xe bao vây vị ấy rồi hãy bắt lấy.” Khi những người ấy đi như vậy, khi Añgulimala 
đứng dậy đã thốt ra răng: “Này! tôi là Añgulimãla” thậm chí một người cũng không thê 
lật ngửa vũ khí ra, đã đánh đập toàn bộ những người ấy rồi giết. Voi cũng là voi rừng, 
ngựa cũng là ngựa rừng, cỗ xe cũng bị phá tan ở chính nơi đó, đức vua muốn đề cập 
đến đề cập đến chuyện này mới nói như vậy. 


Pindaya pavisfi na Idam pafhamam pavisi. ttthidassanadivasam sandhaya 
panetan vuftam. devasiampi panesa pavisafeva, manussã ca nam disva uftasantipi 
palayantipi dvarampi thakenti, ekqcce aqngulimalofi suvava palãyiva aranfamn va 
pavisanfi, ghardn va pavisivra dvaran thakenfi. palayituun M3. 233 asakkontã pilthim 
dawa tihami P.3.337 thero ujungayagumpi Kkalacchubhikkhampi na labhali, 
pưmadapatena kilamaHi. bahi alabhanto nagaram sabbasadharananti nagaram pavisafi. 
yena dvarena pavisdfl, taftha angulimalo agatoti kufasahassanam bhjanakaranam 
hoti. etqdahositi karuñnappaHiya ahosi. ekena Iinamanussasahassam ghatentassa 
ekadivasampi karuñnam naãhosi, gabbhamnlhaya Ithiya dassanamatteneva katham 
uppannanti? pabbaJjabalena, pabbajjabalanhi etam. 
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Pindäya pãvisi (đi vào ... để khất thực): này không phải ngài Angulimäla đi 
vào lần đầu tiên. Lời này ngài nói liên quan đến ngày nhìn thấy nữ nhân. Và ngài 
Angulimala này đi khất thực mỗi ngày tương tự. Nhưng mọi người nhìn thấy ngài một 
số hoảng sợ, một số bỏ chạy, thậm chí một số người vừa mới nghe Aủgulimäla liền bỏ 
chạy vào rừng, chạy vào nhà đóng chặt cửa. Khi không thê chạy trốn cũng đứng núp ở 
phía sau. Trưởng lão không nhận được bất kỳ thứ gì dù chỉ là một muỗng cháo, thậm 
chí một vá thức ăn, gặp khó khăn với việc khất thực. Khi không nhận được bên ngoài 
ngài đi vào bên trong thành với suy nghĩ rằng thành phố nói chung (là nơi) dành cho 
mọi người. Khi vừa đến công thành có nguyên nhân khiến tiếng thét lớn vang lên nỗ 
tung ra thành hàng nghìn âm thanh rằng: “Añgulimäla đã đến rồi.” etadahosi (đã có 
suy nghĩ rằng): đã có do sự sanh khởi của tâm từ ái. Khi ngài Añgulimäla đã giết hết 
một nghìn người thiếu một (chín trăm chín mươi chín) cũng không có lòng thương xót 
dù chỉ một người, vào một ngày nọ chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai, 
lòng bi mẫn đã khởi lên như thế nào? Đã sanh lên bởi năng lực của việc xuất gia. Thật 
vậy, lòng bi mẫn ấy là năng lực của việc xuất gia. 


Tena HH yasma te karunfñan uppannam, tasmati aitho. ariyäya jđfiyđil, 
angulimala, etamn tam mã ganhi, nesa tava jđli. gihiRalo esa, gihï nama panampi 
qham, bhagimi, jãto tỉ sace evam vattttn kukkuccayasi, tena hỉ “ariyaya jãHyaä ”tÌ evan 
visesefva vadahifi uyyoj€si. 


Tena hi (nếu như vậy): bởi lý do mà ngài đã khởi lên lòng bi mẫn ấy. ariyãäya 
jãtiyä (đã sanh vào dòng dõi của bậc Thánh): này Añgulimãla ông đừng chấp vào nhân 
ấy, đó không phải là dòng đõi của ông, đó là khoảng thời gian ông làm cư sĩ, thông 
thường người cứ sĩ sát hại chúng sanh, làm việc trộm cắp v.v, nhưng bây giờ dòng dõi 
của ông là dòng dõi của bậc thánh. Vì thế ông nếu như cảm thấy hối tiếc sẽ nói như vây: 
“Này chị gái, kể từ khi tôi được sanh ra...” Cho nên đã gửi đi bằng kim khẩu rằng “ông 
hãy nói cho khác đi như vầy “đã sanh ra trong dòng dõi của bậc Thánh?” 


Tam thụ cfadavocati ithmam gabbhavufthanalthanam nama na sakkã 
purisena upasankamitum. thero kim karositi? angulimalatthero saccakiriyan Kkatva 
SoftthikaranaHhaya đqgalold qrocapesi tafto te samjya parikkhipiva therassa 
bahisaniyam pi†hakam paññapesum. thero tattha nisidiya — “yatfo qham bhagini 
sabbanfubuddhassa ariyaya Jatiya jato "1Ì saccakiriyam akaãsi, saha SqccaVacaneneva 
dhamakaranato muitaqudakam va darako nihkhami. mãlapuHanam sotthi qhosi. 
imañca pana pariHam na kiñci parissaydan0 na madddHi, mahãpdrifftan namefqnti 
V.3.24]1 vutam. therena P.3.338 nisidiwa saccaRkiriyakatafthane pithakamn akqInsu. 
gabbhamulham tiracchanagatiHthimpi anefva tatha nisajjapemti, taävadeva sukhena 
gabbhavu{†thanamm hoti. ya dubbala hoti na sakka anefum, tassa pi†hakadhovanaudakam 
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nefva sise siñcanH, tankhanamyeva gabbhavulthanam hofl, qññnampi rogam 
vipasameti. yava kappda tifthanakapatihariyam kiretam. 


Tam itthim etadavocä?Ê (ông hãy nói với người phụ nữ ấy như sau): thông 
thường việc hạ sanh một đứa bé của tất cả người nữ, đàn ông không nên đi vào, trưởng 
lão đã làm như thế nào? trưởng lão Angulimala đến thể hiện hành động chân thật nhằm 
mục đích đề (người nữ) hạ sanh (đứa bé) được an toàn. Từ đó những người ấy mới che 
bức màn, trải chỗ ngồi đặt ở bên ngoài bức màn dành cho trưởng lão. Trưởng lão đã 
ngồi ở trên chỗ ngồi ấy thể hiện hành động chân thật rằng: “Này chị gái kế từ khi tôi 
sanh vào dòng dõi của bậc Thánh của đức Phật bậc Chánh đắng Chánh giác.” Đứa bé 
đã lọt lòng mẹ tựa như nước chảy ra từ tắm vải lọc nước cùng với lời nói hoàn toàn chân 
thật, cả mẹ và con đều được bình an. Cũng thế Paritta (sự bảo vệ) này ngài nói rằng đây 
gọi là Mahäparitta không có bất cứ nguy hại nào có thê xâm hại. Mọi người đã làm một 
chiếc ghế dài đặt ở nơi trưởng lão đã ngồi thể hiện hành động chân thật. Mọi người đã 
mang đến, ngay cả loài thú cái có thai cũng lạc lối đến nằm ngủ ở ghế dài đó. Ngay tức 
khắc việc sinh con trở nên đễ dàng. Con nào yếu ớt đến không được, mang nước rửa đặt 
ở đó rải lên đầu cũng sẽ sanh được (dễ dàng) ngay trong lúc đó. Thậm chí bệnh tật khác 
cũng được bình phục. Được biết rằng Mahãparitta này có điều kỳ diệu (pãtihãriya) được 
tồn tại suốt kiếp. 


Kim pana bhagava theram vejjakammamụ karapestti? na karäpesi. therafhi disva 
manussã bh1ta palayanHi. thero bhikkhaharena Kilamati, samanadhammam katun na 
Sakkofi. tassa anuggahena saccakiriydmn karesi. evarn Kirassa ahosi — "idani kira 
anguhimalathero melaciHtam M3234 paHlabhiwä saccakiriyäayd Imanussanam 
softthibhavanw karoffi manussa theram tupasankamilabbam mañnissanii tafo 
bhikkhaharena dakilamamo samanadhammam kattm sakkhissaHl 1Ì qnuggahena 
Saccakiriyanw kares. na hỉ saccakrjyaä vejjakammam hotiL therassaÐpi ca 
“Ssamanadhammam karissaml 1Ì mũlakammalthanam gahetva rattithanadivatthane 
nisinnassa cittan kamma{thanabhimukham na gacchaH, afaviydm thatfva manussãna1 
ghatitafthanameva paka†am hoíi. “duggatomhi, khuddakaputtomhi, JTvitam me dehi 
samiti maranabhTtanam vacanakãro ca hatthapadavikãaro ca äpatham ägacchatl, so 
vippatisarT hutvã tatova u{thaya gacchatI, athassa bhagavã tam Jattm abboharikam 
katväväyam vipassanam vaddhetväa arahattam ganhIssafftI ariyäya Jätiyä saccakiriyam 
kãresi. eko vũpakatthotiadi vatthasutte (ma. ni. 1.80) vitthãritam. 


Lại nữa, đức Thế Tôn cho phép trưởng lão làm thầy thuốc hay sao? Đức Thế Tôn 
không cho làm. Bởi vì mọi người vừa nhìn thấy trưởng lão đã hoảng sợ rồi bỏ trốn. 
Trưởng lão khó khăn với việc đi khát thực, không thể thực hành Sa-môn Pháp. Cho thực 
hiện hành động chân thật để giúp đỡ trưởng lão. Được biết răng đức Thế Tôn có Paritta 
như vây - “Bây giờ trưởng lão Añgulimala sau khi đã trở lại với tâm từ ái, tạo sự an 


35 tam itthim evam vadehi: ông hãy nói với người nữ ấy như vầy 
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toàn cho mọi người với hành động chân thật, do đó mọi người nghĩ rằng nên đi vào tìm 
kiếm trưởng lão, từ đó (trưởng lão) sẽ không khó khăn với việc đi khất thực, có thê thực 
hành Sa-môn Pháp, (cho nên) đã cho thực hiện hành động chân thật,” thực hiện hành 
động chân thật với sự giúp đỡ đó. Hành động chân thật không phải nghề thầy thuốc. 
Hơn nữa, khi trưởng lão đã giữ lấy Pháp hành thiền định căn bản gốc với sự chú tâm: 
“ta sẽ thực hành Sa-môn Pháp” rồi ngồi ở chỗ nghỉ ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày, tâm 
(vị ấy) không diễn tiễn hướng vào đề mục thiền định, chỉ toàn hiện hữu ở những nơi 
những chỗ mà ngài đã đứng ở trong rừng đề giết người.” “Biểu hiện của lời nói, và sự 
thay đôi của tay và chân, của người sợ hãi sự chết, tôi là người nghèo khô, tôi vẫn còn 
có con nhỏ hãy tha mạng cho tôi thưa ngài, (những suy nghĩ đó) nhập vào dòng chảy 
manodvãrãvajjana (ý môn hướng tâm) ngài đã rất hồi hận, phải đứng dậy rời khỏi chỗ 
ngồi, khi ấy đức Thế Tôn đã cho thực hiện hành động chân thật (từ khi) được sanh vào 
dòng dõi của bậc Thánh (với mục đích) Añgulimäla cần phải thực hiện sự sanh đó trở 
thành abbohãrika (có nhưng không hiện hữu) rồi thực hành Minh sát sẽ chứng đắc A- 
ra-hán.” Eko vũpakattho (rời khỏi hội chúng, sống độc cư): đã được nói chỉ tiết trong 
bài Kinh Vattha (ma. n1. 1.80). 


352. Aññenapi leddu khittoti kakasunakhasikaradInam patikkamapanatthäya 
samantä sarakkhepamatte thane yena kenaci P.3.339 disabhagena khitto ãgantväa 
therasseva kaye patatI. kittake thane evam hoti? ganthikam patimuñcitvä pIindäya 
cariftva patInivattetva yava ganthikapatimukkatthanam ägacchatI, tava hoti. bhinnena 
sIsenäti mahacammam chinditvä yäva atthimariyädäa bhinnena. 


352. Aññenapi leddu khitto (một cục đất do một người ném từ hướng khác): 
cục đất v.v, mà người ta ném ở hướng nào đi chăng nữa ở nơi đây chỉ bao vây chung 
quanh để ngăn chặn quạ, chó, và lợn v.v, cho chúng quay lại, thì cũng đều rớt xuống cơ 
thê của chính trưởng lão. như vậy ở chỗ này có chừng bao nhiêu? cái bẫy được đặt sẵn 
cho đến khi nảo ngài đi khất thực trở về, cho đến khi ấy (trưởng lão) cũng mắc vào cái 
bẫy đó. bhinnena sĩsenäã (có đầu bị võ): gây tổn thương đến lớp biểu bì tét ra cho đến 
tận xương. 


Brahmanati khinasavabhavam sandhaya aha. ydssa kho tfvam, brãhmadga, 
kammassa vipäkenati ¡dam sabhagadifthadhammavedanyakammam sandhaya 
vuttam. kammanhi kariyamanameva tayo kofthase pureti. sattasu V. 3. 242 cittesu kusala 
va akusala và pathamajavanacetana dilthadhammavedaniyakammam nãma hoti. tam 
Iimasmimyeva aftabhhave vipakam deti tathaäa asakkontan ahosikammam, naãhosi 
kammavipako, na bhavissalHẦ Kammavipako, naHhi kammavipakoli imassa tikassa 
vasena qhosikammam nama  hod. aihasadhiha  saftlamajavanacetana 
upapajjavedaniyakammam nama. tam ananfare diabhave vipakam deti tatha 
asakkontan vuftanayeneva tam qhosikammam nama hot. ubhinnamdniare 
pañcaqjavanacetana qparapariyavedaniyakammam nama hofi tam qnaãgafe yada 
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okasam labhati, tadã M.3.235 vipakam deti. sali samsarappavattiya ahosikammamm 
nama na hoi. therassa pana upapajjavedaniyañca aparapariyavedaniyafcaHi imaãni 
dve kammani kammakkhayakarena qrahaftamaggena Sarnugghafitani, 
difthadhammavedaniyam atthi P. 3. 340. tan arahaffappaffassapi vipakam detiyeva. tam 


sandhaäya bhagava “yassa kho tvan "tiadimaha. tasmma yassa khoii ettha yaädisassa kho 
tvam, bralunaa, kammassa viDpãkendti evatn attho veditabbo. 


Brahmana (Bà-la-môn): ngài nói liên hệ đến bản thê bậc lậu tận. Vassa kho 
tvam, brahmana, kammassa vipäkena (ông đang lãnh chịu quả báo của nghiệp 
ngay trong hiện tại...) này ngài muốn đề cập đến ;iện báo nghiệp?57 là đồng đăng. 
Thật vậy, nghiệp mà chính ngài đã tạo được làm đầy cả ba phần. Trong số bảy tâm đồng 
lực, tâm đồng lực lực thứ nhất là thiện hoặc bất thiện được gọi là hiện báo nghiệp. 
Nghiệp đó cho quả ở trong chính sắc thân này, khi không thể cho quả như thế được gọi 
là vô hiệu nghiệp””°, không có quả của nghiệp (quá khứ), sẽ không có quả của nghiệp 
(tương lai), không có quả của nghiệp (hiện tại) được gọi là vô hiệu nghiệp do tác động 
của ba nhóm này. Tâm sở tư trong đồng lực tâm thứ 7 làm cho thành tựu phận sự gọi là 
sanh báo nghiệp?”9. Nghiệp đó cho quả ở sắc thân ơ kiếp kế tiếp. Khi không thể cho quả 
đó thì nghiệp đó cũng được gọi là vô hiệu nghiệp theo cách thức như đã được trình bày 
trước. Tâm sở tư trong đồng lực tâm thứ 5 ở giữa 2 nghiệp (hiện báo nghiệp và sanh 
báo nghiệp) được gọi là hậu báo nghiệp”5). Nghiệp đó có được cơ hội lúc nào thì sẽ trổ 
quả lúc đó ở trong thời vị lai. Khi vẫn còn luân chuyền trong vòng sanh tử luân hồi, thì 
không được gọi là vô hiệu nghiệp. Cả hai loại nghiệp báo này của trưởng lão là sanh 
báo nghiệp và hậu báo nghiệp đã được nhồ tận gốc rễ bằng Thánh Đạo A-ra-hán đã làm 
cạn kiệt nghiệp lực, vẫn còn hiện báo nghiệp, nghiệp ấy mặc dù ngài đã chứng đắc A- 
ra-hán cũng vẫn phải lãnh chịu quả báo ấy. Đức Thế Tôn muốn đề cập đến nghiệp này 
nên đã nói rằng: “Ông đang lãnh chịu quả báo của nghiệp ngay trong hiện tại...” 
Bởi thế, “yassa kho? này nên biết ý nghĩa như vầy: Này Bà-la-môn! Ông đang lãnh chịu 
quả báo của nghiệp ngay trong hiện tại mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. 


Abbha mutfoti desanasisamaftametam, abbha mahika dhãmo rajo rahHti imehi 
pana upakkilesehi mutto candima idha adhippeto. yathaä hì evatn nirupakkileso candima 


397 DithadhammavedanTyakammam: hiện báo nghiệp là những hành động thiện hoặc bất thiện 


cho quả báo ngay trong kiếp sống hiện tại. 

°58 Ahosikamma: Vô hiệu nghiệp là những hành động thiện hoặc bát thiện không còn khả 
năng để cho quả. Thật ra thì không có loại nghiệp nào gọi là vô hiệu nghiệp, tuy nhiên nếu như các 
nghiệp đã tạo ở đời này hay đời sau mà không thành tựu được do không đủ nhân đủ duyên thì các 
nghiệp ấy cũng được gọi là vô hiệu nghiệp. 

*59 UJpapajjavedanïyakammam: Sanh báo nghiệp, do mãnh lực của nghiệp mà nó sẽ cho quả 
trong kiếp sống kế tiếp, tức là ở trong kiếp thứ hai, chỉ khi có cơ hội và sự trợ giúp của các điều kiện. 

380 Aparäpariyavedanïyakamma: Hậu báo nghiệp có nghĩa là không có giới hạn thời gian cho 
quả. bắt đầu từ kiếp sống thứ ba trở đi (kể từ kiếp sống này), những nghiệp này sẽ tiếp tục cho quả 
nếu chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sanh tử cho đến khi viên tịch Nibbãna. 
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lokamw pabhasetl, cvam pamadahilesavimuHo appamattO bhiRÀhu Imam attano 
khandhaãyatanadhatulokam pabhaseti, vihatakilesandhakaram karoli. 


Abbhã mutfo (thoát khỏi đám mây): đây là đầu đề của Pháp thoại, ở đây ngài 
có ý muốn nói đến mặt trăng được thoát khỏi đám mây từ những thứ trở ngại như sương 
mù, khói, bụi, thần mặt trời, vị Tỳ khưu là bậc thoát khỏi phiền não, tức là sự xao lãng 
trở thành người không xao lãng, vẫn còn thế gian (Ioka) là uẫn, xứ và giới của chính 
mình được trong sáng, tức là làm cho sự tối tăm là phiền não mà bản thân đã nhồ bỏ 
tương tự như mặt trăng không bị trở ngại như đã nói, làm cho thế gian được chói sáng. 


Kusalena pilhyaffii maggakusalena pidhiydti appafisandhikam kariaH. 
yHlijatd buddhasasaneti buddhasasane Kayena Vvãcãya manasĩ ca VuffaDDayuffo 
viharati. imaã tisso therassa udãnagatha nãma. 


Kusalena pidhTyati (được đóng lại bởi việc thiện): được đóng lại bởi việc thiện 
là Thánh Đạo, được thực hành đề không tái sanh nữa. yuñjati buddhasäsane (gắn bó 
vào lời dạy của đức Phật): đã gắn bó, đã phối hợp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý vào 
lời dạy của đức Phật. Cả 3 kệ ngôn này gọi Udaãna-gatha (Kệ Cảm Hứng) của trưởng 
lão. 


Disã hỉ meti tdam kira thero aqHano parittanakaram karomto aha. tattha disã hí 
IMefi mama sapdt4. ye mam evaln” upavadani — “yatha mayam angulimalena 
maritanam ñaãtakanam vasena dukkham vediyama, evam angulimalopi vediyati ti, te 
mayham disã catusaccadhammakatham sunanttfi attho. ywiijantifi Kkayavacamanehi 
yufaqppayultA viharanlH ye dhammamevadapayami V.3.243 sanfo0fHŨ ye sanfo 
Sappurisa dhammarmmyeva adapenfi samadapenti ganhapenH, te manujã mayham 


sapafta bhqjanfu sevanfu payirupasantHi attho. 


Được biết rằng trưởng lão khi thực hành hiện tượng bảo vệ chính mình mới nói 
rằng: disä hi me (những kẻ thù của tôi) này. Trong lời này “những kẻ thù của tôi” tức 
là nhóm người là kẻ thù của ta sẽ khiển trách ta như vây - “ngay cả Añgulimãla cũng 
lãnh chịu khổ đau cũng giống như chúng ta lãnh chịu khổ đau do tác động của thân 
quyến bị Añgulimala sát hại như thế”, có nghĩa là những người ấy hãy lắng nghe Pháp 
thoại là Bốn Chân Lý của ta ở mọi hướng. Yuñjantu (hãy gắn bó): hãy sống gắn bó, 
phối hợp bằng thân, bằng lời nói và bằng khẩu. Ye đhammameväãdapayantfi santo 
(bậc chân nhân là người khuyến khích cho người khác hành theo Chánh Pháp): 
Bậc chân nhân nào nắm lấy Pháp ấy, là thọ trì, là níu lấy, cầu mong cho những kẻ thù 
của tôi hãy gặp, hãy kết giao, hãy thân cận với những người tốt. 


Avirodhappasarsinanii P.3. 34] avirodho vuccafi mettä, mettapasamsakananti 
attho. sunantu dhammam kalendfi khane khane 
khantimeftapafisankhasaramyadhammam sunantH  tdfcq qnHViIlHydaHfHLI tañca 
dhamma1n anuÑaronfu pũren(u. 
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Avirodhappasamsĩnam (ca ngợi về sự không sự không giận dữ): có tâm từ ái 
ngài gọi là sự không giận đữ, tức là lòng bi mẫn và sự tán thán. sunantu dhammam 
kãlena (hãy lắng nghe Pháp vào lúc thích hợp): xin hãy lắng nghe Pháp kham nhẫn, 
Pháp tâm từ, Pháp suy tư và Pháp hòa kính ở mỗi sát-na. tañea anuvidhïyantũ (mong 
rằng hãy thực hành đúng theo Pháp đó): hãy thực hành theo, tức là hãy thực hành 
Pháp ấy cho trọn vẹn. 


Na hi jäfu so mamatm hùnsefi yo mayham diso, so mam ekqiseneva na 
himseyya. an vã panad kici nanti na kevalamn mạm, aññampi pana M 3.236 kañci 
puggalam mã hữmsantHU mã vihe‡henfHI DADĐHỳÿA DAFAdH(IM SAHfHHÍ pardamdm 
santibhhutan nibbanam papuniva. rakkhepya fasathävareti tasa vuccanti satanha, 
thavara niHanha. idam vuftam hofi — yo nibbanam papunaH, so sabbam fasathavararm 
rakkhitu~m samaitho hoti. tasma mayhampi disãä nibbanam päpundnfu, eVam mam 
ekamseneva na himsissanHi. Imã tisso gathaã aftano parittamn katum aha. 


Na hi jãtu so mamam himse (những kẻ thù ấy sẽ không hãm hại tôi): những 
người nào có ý muốn gây hại cho tôi, mong người ấy đừng gây hại tôi dầu chỉ một phần. 
aññam vã pana kiñci nam (hoặc những người khác): hãy đừng làm hại, hãy đừng 
đem lại sự khó khăn không chỉ một mình tôi mà những người khác cũng đừng làm hại, 
đừng đem lại sự khó khăn. pappuyya paramam santim (có thể đạt đến sự an tịnh 
tuyệt đối): chứng đắc Nibbãna có bản thể an tịnh tuyệt đối. rakkheyya tasathãvare 
(có thể bảo vệ các chúng sanh cử động hoặc không cử động): người vẫn còn tham 
ái, ngài gọi là chúng sanh cử động, người không có tham ái ngài gọi là không cử động. 
Điều này đã được nói như sau - hạng người nào đạt đến Nibbãna, hạng người ấy là hạng 
người có thê bảo vệ sự cử động và sự không cử động tất cả. Vì thế hạng người giống 
với ta sẽ đạt được NIbbãna, mọi người sẽ không hăm hại dầu chỉ một mình tôi. Ngài nói 
cả ba kệ ngôn này nhằm mục đích bảo vệ mình. 


ldani aHanova pafipattn dipento HdakaRhi nayantfi P.3.342 nettikati aha. 
tattha nettikãti ye mãaHkam sodhetva bandhitabbafthane bandhitva udakam naydnti. 
usukaäräti usukaraka  namayaHffi telakanjihkena makkhewa kukkule tãpefva 
unnatunnata††hane namentã ujutn karormti. teJananti kandam. tañhi issãso tejam karoti, 
parañca tqjjel, tasma tejananii vuccafiL qiffnuliiỞ damaydanfti yatha nettika 
ujuunageena ttdakan nayantl, sukard tejanam, tacchaka ca darum uju karonti, 
evamevam pandita attanan0 damenti ujukamn karonti nibbisevanan karomHi. 


Bây giờ để trình bày sự thực hành của chính mình mới nói lời bắt đầu như sau: 
“udakañhi nayanti nettikã (những người đào kênh dẫn nước)” Ở đó, nettikã (người 
dẫn nước): trong kệ ngôn đó nghĩa là những người nào đào vét kênh làm cho sạch sẽ 
rồi buộc lại (đập ngăn nước) ở nơi nên buộc để dòng nước chảy vào. Usukãrä 
namayanti (những người làm tên uốn thẳng cây tên): (người thợ làm tên) uốn (mũi 
tên) bằng nước cơm được nướng trên bếp than uốn nắn chỗ công làm cho (mũi tên) 
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thắng. Tejanam (mũi tên): cây tên. Người thợ làm tên uốn nắn mũi tên ấy và cho người 
khác uốn nắn, vì thế được gọi là cây tên. attãnam damayanti (huấn luyện bản thân): 
bậc trí điều phục bản thân, là làm cho ngay thăng, là làm cho hết ương ngạnh giống như 
người đào kênh dẫn nước vảo trực tiếp, người thợ làm tên cho (mũi tên) được thắng, và 
người thợ mộc tạo ra một khúc gỗ thẳng. 


Tadinati ijthaniffhadlsu nibbikarena — "pañcahakarehi bhagava tảai, 
1ƒthanifthe tadI, vantäv1fi taäI, caftaviti tadI, ti-nav1i taä, tanniddesati tađdT tỉ (tmahanl. 
3ð; 192) cvam tadilakkhanappattena satthara. bhavanetff1i bhavardjju, tanhayetam 
nama1n. taãya hỉ gona viya givaya rajjuya, saHa hadaye baddha tam tam bhavam nyamHi, 
tasmãa bhavanefi vuccafti phưịtho P.3.343 kanumavipakendfi magøacefanaya 
phuịtho. yasma hỉ mageacefanaya V.3.244 kammam paccdfti vipaccdafi đayhati, 
parikkhayam gacchdti, tasma sa kammavipakoti vuHta. taya hỉ phu{†haftã esa dịgdo 
nikkileso jalo, na dukkhavedanaya. qụaụo bhuñjãmHt! cedtha theyyaparibhogo 
immaparibhogo dãyajjaparibhogo sãmiparibhogoti cafttãro paribhoga veditabba. tattha 
duss1lassa paribhogo theyyaparibhogo nãma. so hỉ caftäro paccaye thenetva bhuñjati. 
vutfampi cetamw “theyyaya vo, bhikkhave, rafthapindo bhuHo tỉ (para. 195). silavato 
pana apaccavekkhanaparibhogo inaparibhogo nãma. sattannan sekkhanam paribhogo 
dayajjaparibhogo nãma. khinasavassa paribhogo sãmiparibhogo M. 3.237 naãma. idha 
kilesainanan qbhavan sandhaya “danano Tỉ vufatm. “anio THỌ patho. 
samiparibhogam sandhaãya “bhuñjami bhojanan 1Ì VuItqA. 


Tãdinã (bởi đắng tự tại) không có sự thay đổi trong đối tượng ước muốn và đối 
tượng không ước muốn v.v. - “đức Thế Tôn bậc tự tại với năm biểu hiệu: tự tại về đối 
tượng ước muốn và đối tượng không ước muốn, tự tại với ý nghĩa “đã từ bỏ,” tự tại với 
ý nghĩa “đã vượt qua.) tự tại với ý nghĩa “đã giải thoát, tự tại với việc diễn giải điều ấy” 
(mahãnI. 38; 192) bậc Đạo Sư đạt đến trạng thái của sự tự tại như thế. Bhavanettfi (tham 
ái sẽ đưa đến các hữu): sợi dây của các hữu, lời này là tên gọi của tham ái. Thật vậy, 
tất cả chúng sanh bị tham ái ây trói chặt tâm đưa đến các hữu Ấy, tựa như con bò bị buộc 
bởi sợi dây thừng như thế, cho nên ngài mới gọi “tham ái dẫn dắt chúng sanh đến các 
hữu”. phu{tho kammavipäkenä (chịu tác động bởi quả thành tựu của nghiệp): chu 
tác động bởi tâm sở Tư trong tâm Đạo. Do bởi nghiệp bị nấu, bị thiêu đốt, bị cháy sém 
bằng tâm sở Tư ở trong tâm Đạo, đi đến hoại diệt, vì thế “tư tâm sở ở trong tâm Đạo” 
ngài gọi là “quả thành tựu của nghiệp'. Ngài Añgulimaäla này chịu tác động bởi quả 
thành tựu của nghiệp. Anano (người không bị mắc nợ): người không có phiền não, 
không vận hành đưa đến khổ thọ. Hơn nữa anano bhuñjãmi (tôi thọ dụng thức ăn 
không phải nợ nần): nên biết rằng việc thọ dụng vật thực có bốn loại là - việc thọ dụng 
như người ăn trộm, - việc thọ dụng như người mắc nợ, - việc thọ dụng như người thừa 
tự, - việc thọ dụng như người chủ. Ở đó, việc thọ dụng của người ác giới gọi là việc fhọ 
dụng như người ăn trộm. Bởi người ác giới ấy trộm cắp bốn món vật dụng đề thọ dụng. 
Điều này như đã được nói “Này các Tỳ khưu, các ngươi đã thọ dụng vật thực của xứ 
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sở theo lối trộm cướp” (pãrã. 195). Hơn nữa người có giới không quán tưởng trong khi 
thọ dụng được gọi là thọ dụng như người mắc nợ. Việc thọ dụng của bảy bậc Thánh 
Hữu học được gọi là việc thọ dụng như người thừa tự. Việc thọ dụng của bậc Lậu tận 
được gọi là việc thọ dụng như người chủ. “Không mắc nợ” ở đây ngài muốn đề câp đến 
sự không mặc nợ là phiền não. Pã|T 'anino hay anano (không mắc nợ)” đều được. “tội 
thọ dụng thức ăn" ngài nói liên quan đến việc thọ dụng như người chủ. 


Kqmaratisanthavanti duvidhesupi kamesu tanhãratisanthavan mã anuyufjatha 
mã karittha. nayilatt0l dummantfatt0l mamđdfi am maya sammasambuddham disvaã 
pabbdqjissamiti mamtilam, tam mama mantitan na dummanHtam. satwvibhaffesu 
dhammesHti aham saHhati evamn loke uppannehi ye dhamma samwvibhaHa, tesu 
dhammesu yam seftham nibbanam, tadeva aha1n upagamđ1 1pagafo sampaffo, tasina 


mayhamn idam đgamanamn svãgafiam nama  gaiqnii. fisSO — VWjãtfi 


ca lokuttaradhammehi desanam matthakan papesiti. 


Kãmaratisanthavam (sự thân thiết với niềm thích thú dục trần): các ông chớ 
có bám víu, chớ có thực hành sự thân thiết với sự hân hoan do tham ái trong các dục 
trần thậm chí cả hai. nayidam dummantitam mama (việc mà ta đến những lời dạy 
của đức Phật...không phải là suy nghĩ sái quấy): điều mà ta đã nhìn thấy đức Phật 
bậc Chánh đẳng Chánh giác rồi suy nghĩ rằng: ta sẽ xuất gia, ý nghĩ ấy không phải là ý 
nghĩ sái quấy. samvibhattesu đhammesu (trong số các Pháp đã khéo được phân 
hạng): Trong số các Pháp mà đức Thế Tôn ngài đã xuất hiện trên thế gian này như vầy 
rằng: ta là bậc Đạo Sư đã khéo phân hạng, Nibbãna là Pháp tối thượng nhất, ta đã chứng 
đắc đã thành tựu viên mãn, là chính Nibbãna đó, vì thế việc đi đến (gặp đức Phật) của 
ta này là việc đi đến tốt đẹp, không xa rời lợi ích. tisso vijjã (Tam Minh): Túc mạng 
minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. katam buddhassa sãsanam (lời dạy của đức 
Phật ta đã thực hành): Phận sự cần làm trong Tôn giáo của đức Phật nào tồn tại, tất 
cả những phận sự đó tôi đã làm. Đức Thế Tôn thuyết Pháp thoại đưa đến tận cùng băng 
Tam Minh và chín Pháp Siêu thé. 


Giải Thích Kinh Angulimäla Kết Thúc 
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87. Giải Thích Kinh Ái Sanh - Piyajãtikasuttavannanä 


353. Evam V.3.245 me sutant piyqjatlKasuttam. tattha neva kqnumanfä 
pafbhanfti na sabbena sabbam pafibhhanti pakaHniyamena pana na palHbhanH. 
dufiyapadepi eseva nayo. ettha ca na pafibhãffi na ruccdlfl. qd[Nh@HdHfi susanam. 
qiññnathatanti vivannatäaya aññathabhavo. indriyani nãma manovifñfeyyä dhamma, 
paHlthiokasam pana sandhaya ldam vultam_ pỤaj8dkãti pụatoO jãyqnH. 
Dừappabhawikãti piyatfo pabhavamf. 


353. Kinh Ái Sanh được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
neva kammantfä patibhanti (việc làm không hiển lộ): Việc làm không được hiền lộ 
toàn bộ với bất kỳ hình thức nào nữa, tức là không còn hiện hữu theo kế hoạch thông 
thường. Ngay cả trong câu thứ hai cũng có phương thức ấy. Và ở đây na patibhãti 
(cũng không mong muốn) trong bài kinh này được dịch là không vui thích. ÄJãhanam: 
nghĩa địa. Aññathattam (tính chất đổi khác): trạng thái đổi khác bởi do có màu da 
khác thường. Các Pháp cần được biết rõ bởi ý gọi là các giác quan (các quyền). Tuy 
nhiên, lời này ngài nói liên quan đến khoảng không nơi các quyền đã được thiết lập. 
Piyajatikã: được sanh ra từ sự thương yêu. Piyappabhävikã: hiện hữu từ sự yêu 
thương. 


359. Sgce fan, mrahäãrqjãti tassa attham asallakkhayamanapi safthari saddhaya 
evam vadati. cara pưữeti apehi amhakam pare, anaqjjhattikabhuteti aitho. atha vã cara 
pừcfi parato gaccha, mã idha tifthatipi aHho. 


355. Sace tam, mahãräjã (tâu Đại vương nếu lời đó...): thậm chí xác định ý 
nghĩa của lời nói đó (lời dạy của đức Phật) mới nói như vậy bằng đức tin đối với bậc 
Đạo Sư. cara pire (ông hãy tránh mặt): ông hãy lánh đi đường khác, có nghĩa là ông 
đừng đứng ở chỗ này. hoặc “cara pire” ông hãy tránh đi đường khác, tức là chớ có đứng 
ở chỗ này. 

356. Dvidlha M.3.238 chefvati asina dve kofthase karonto chindifva. attãnam 
P.3.345 upphalesii teneva asina aHano udaram phảalesi yadi hỉ fassa sa appiya 
bhaveyya, idãni aññam matugamam ganhissãm11i aãnamụ na ghaleyyd. yasma panassa 
s4 pỳa qhosi tasma paralokepi taya saddhim samangibhavam patthayamano 
evamakasi. 


356. Dvidhã chetvä (đã chặt...thành 2 phần): đã chặt thành 2 phần bằng thanh 
gươm. Nếu như người phụ nữ ấy không phải là nơi yêu của người đàn ông ấy, bấy giờ 
người đàn ông không nên giết người phụ nữ ấy với suy nghĩ rằng: ta sẽ tìm người phụ 
nữ khác. Nhưng do người phụ nữ ấy là nơi yêu thương của người đàn ông đó, vì thế để 
mong muốn chung sống với người nữ ấy ở kiếp sau đã làm như thế. 
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357. Pùa te vqjirHi evam kirassa qhosi— “sacaham, 'bhùtapubbam, maharđJa, 
Imissayeva sãvafthiyan anfñiatarissa ithiya tiadikatham katheyyam, ko te evan akasi, 
apehi natthi elan tỉ mam pafisedheyya, vaflamaneneva nam sañnapessaml tỉ cintefva 
evamaha. viparitgtnafiiathabhävati ettha maranavasena viparinamo, kenaci saddhimn 
palayiva gamanavasena anfiathabhavo veditabbo. 


357. Piyä te vajirT (Đại vương có thương công chúa Vajiri của thần thiếp 
không?): được biết rằng Hoàng hậu có suy nghĩ như vây - Hoàng hậu đã nói như thế do 
suy nghĩ rằng - “nếu như ta có thê nói lời nói v.v, thưa Đại vương, chuyện đã từng xảy 
ra ở ngay chính thành Sãvatthi này, có một nữ nhân khác nữa, Đại vương có thể khước 
từ thần thiếp “Ai đã nói lời ấy cùng nàng, hãy rút lại, điều đó hắn không có' ta sẽ làm 
cho ngài hiểu với hiện trạng đang diễn ra ở đó. Viparinãmaññathäbhãvä (do trạng 
thái biến hoại và đổi khác) này bậc trí giả nên biết sự biến hoại và đôi khác do sự chết, 
tức là có bản chất thay đối, bằng cách trốn thoát và đi với bất kỳ ai. 


Vasabhayati vasabha nãma rañño ekaã devi, tam sandhayaha. 


Vãñsabhäyã (Hoàng hậu Vasabha): Hoàng hậu của một đức vua hồng danh 
Vãsabhã, ngài nói đề cập đến Hoàng hậu ấy. 


Pừa V.3.246 te qhamti kasma sabbapaccha ãha? evam kirassa ahosỉ — “ayan 
raja mayham kupito, sacaham sabbapathaman pịya te qhan tỉ puccheyydm, "na me 
fvam pịya, cara pire tỉ vadeyya, eva sante katha patifthanamm na labhissaf ` tỉ kathäya 
paHlthanattham sabbapacchä pucchi. Kkasikosalesu chadgditabhavena viparinamo, 


patirajinam hatthagamanavasena aññathabhavo veditabbo. 


Piyäã te aham (Đại vương có yêu thương thiếp không?): Vì sao Hoàng hậu lại 
nói sau tất cả? Được biết rằng sự suy nghĩ này đã có cùng Hoàng hậu ấy mới hỏi ở sau 
tất cả để cho trở thành chỗ thiết lập của lời nói rằng - “Đức vua này nỗi giận với ta, nêu 
như ta có thê hỏi trước tất cả những ý nghĩa khác (những người khác) rằng: Đại vương 
có yêu thương thần thiếp không? Đức vua có thể trả lời rằng: Hoàng hậu không phải là 
nơi yêu thương của trẫm, hãy đi nơi khác, nếu như vậy, lời nói (của ta) sẽ không được 
thiết lập.” Bậc trí giả nên biết sự biến hoại đôi thay với tính chất người bị vứt bỏ trong 
xứ Kãsi và xứ Kosala, và với bản chất thay đổi bởi rơi vào tay của những vị vua đối 
nghịch. 

Acamehiii P. 3.346 acamanodakam dehi. ãcamitva hatthapade dhovitva mukham 
vikkhaletva sattharamn namassitukamo evamaha. sesam sabbattha uflanamevaH. 

Acamehi (với sự làm sạch): ái khanh hãy mang nước súc miệng đến. Đức vua 
Pasenadi Kosala đã tây trần, đã rửa tay và chân, đã súc rửa miệng, có mong muốn thỉnh 
mời bậc Đạo Sư nên đã nói như thế. Những từ còn lại trong các câu đều đơn giản. - Giải 
Thích Kinh Ái Sanh Kết Thúc 
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88. Giải Thích Kinh Bãhitika - Bäãhitakasuttavannanä 


356. Evam V.3.247 me sutanti bahitikasuttam. tattha ekqDpundarikan nãgdmii 
evamnamaham hathiủn tassa kữa phasukanamn uparL talaphalamatfam 
pandarafthanam atthi MỊ 3.239, tenassa ekapundarikoti namam akarmsu. sirivaddham 
mahamattanti paccekahatthimm abhiruhitva kathaphasukattham saddhim gacchantam 
evamnamakam mahamatftam. ñyasmanoti eftha noti pucchaya nipãto. mahãmaffo 


~ (€ 


therassa sanghafipattadharanakararmm sallakkhetva “evam, maharđjã 'tỉ aha. 


358. Kinh Bahitika được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
ekapundarIkam nägam (con voi tên là EkapundarTka): Con voi có tên như vậy. 
Được biết rằng phía trên phần xương sườn của long tượng ấy có màu trắng to bằng quả 
thốt nốt, bởi thế (họ) mới đặt tên cho long tượng ấy là Ekapundarika. Sirivaddham 
mahãmattam (vị đại thần tên Sirivaddham): Vị quan đại thần có tên như vậy, bước lên 
một giống con voi riêng biệt khác cùng đi để trò chuyện được thuận tiện. Từ “no' trong 
từ 'äyasmãno' này là phân từ được sử dụng đề hỏi. Quan đại thần đã quan sát hành động 
mang thượng y và bình bát của trưởng lão, mới tâu rằng: “Tâu đại vương, như vậy...” 


359. Qparambhoti uparambham dosam aropanaraho. kủn pucchamifi raja 
pucchaii. sundarivatthusmiửmn uppannamidamm suftam, tam pucchãmTfi pucchafi. yafthi 
mayadmu, bhanfeti, bhanf1e, yam mayam viñnnhii idam padam gaheva pañhena 
paripuretunnu nãsakkhimha, tam kãrana1n ayasmafä evam vadantena paripurita. 


359. Opaärambho (có thể quở trách): đáng khiến trách, là xứng đáng để buộc 
tội. Đức vua hỏi rằng: “trẫm sẽ hỏi như thế nào. Đức vua hỏi rằng: bài kinh này xuất 
hiện trong câu chuyện tuyệt đẹp, ta sẽ hỏi câu chuyện đó. yañhi mayam, bhante (thưa 
ngài, điều mà trẫm...): Kính bạch ngài, tất cả chúng tôi không thể giữ lấy câu: “điều 
mà Sa-môn Bà-la-môn biết rõ” này nào cho được đầy đủ trong một câu hỏi, lý do đó, 
tôn giả Änanda đã nói như vầy một cách đầy đủ. 


3óU. Akusaloti akosallasambhuto. sawajjoti P.3.347 sadoso. sabyabqj}hori 
sadukkho. dukkhavipakot ¡idha nissandavipako Kkathio. fdssäll tassa evatm 
afabyabadhadInam atthaya pavaftakayasamacarassa. 


360. Akusalo (bất thiện): khởi lên bởi sự không khéo léo. Sãvajjo (có lỗi lầm): 
có lỗi lầm. Sabyãbajjho (có sự hãm hại): vận hành bởi khổ đau. Dukkhavipäko (có 
khổ là kết quả): ngài nói đến kết quả được chảy ra. Tassa (thân hành đó): Thân hành 
đó được vận hành vì mục đích của sự hãm hại chính mình v.v, như đã được trình bày. 

Sabbãkusaladhanunapalhmno kho, maharqja, tathãgato 
kusaladhanunasamannagatdfidẫ" cítha sabbesamyeva dakusalanamn dhammanam 


pahanam vannefifi. ama vannetTfi vutte yatha puccha, tatha attho vuffto bhaveyyd. evan 
byakaranan pana na Đhariyamn. appahinakusalopi hỉ pahaãnamụ vanneyya, bhagava 
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pana pahinakusalataya yathahkar! tathavadHi dassetumn evan byakasi. sukkapakkhepi 
cseVa nayo. 


Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất thiện pháp và thành tựu 
các thiện pháp: (hỏi rằng) tán thán việc dứt trừ hết thảy các bất thiện pháp phải chăng? 
Khi ngài Änanda nói rằng “thưa Đại vương, được tán thán” câu hỏi có bởi cách nảo, có 
thể ngài đã nói ý nghĩa với cách ấy. Hơn nữa, trả lời như vậy không thể trở thành gánh 
nặng bởi vì người vẫn chưa dứt trừ bất thiện, cũng nên tán thán việc dứt trừ, hơn nữa để 
trình bảy rằng: đức Thế Tôn đã thực hành như thế nảo, thì cũng nói như thế ấy, bởi vì 
đã dứt trừ bất thiện, nên mới nói như thế. Ngay cả phần Pháp trắng cũng có cách thức 
tương tự. 


362. BahifIkati bahitirafthe u††hitavatthassetan nãma1m. so[asasama ñyämenãti 
ãyamena samasolasahattha. qffhasamd vifthãrendI vittharena samafthahatha. 


362. Bahitikäã: đây là tên gọi của một loại vải được sản xuất ở trong thành Bahiti. 
solasasamä äyämenä (dài mười sáu khuỷu tay): dài khoảng mười sáu khuỷu tay. 
atthasamä vitthãrena: chiều rộng khoảng tám khuỷu tay. 


3ó3. Bhagavafo V.3248 padãsii bhagavafto niyyãfesi dafva ca pana 
gandhakufiyamnụ— viãnam" kaftwva bandhi. tato palthaya gandhakufi bhiyyosomattaya 
M.3.240 sobhi. sesam sabbattha uftãnamevd. neyyqpuggalassa pana Vvasena aya1ỹ 
dđesana ni{thitãti. 

363. Đã cúng dường (tắm vải Bãhitikã) đến đức Thế Tôn: Đã cúng dường đến 
đức Thế Tôn. Và hơn nữa, sau khi đã cúng dường đã buộc lại làm thành mái che ở 
GandhakutIi. Từ đó GandhakutI càng trở nên xinh đẹp hơn mong đợi. Từ còn lại ở các 
câu đều đơn giản. Hơn nữa, Pháp thoại này kết thúc bởi năng lực của hạng người cần 
được dẫn dắt. 


Giải Thích Kinh Bahitika Kết Thúc 
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89. Giải Thích Kinh Pháp Trang Nghiêm - Dhammacetfiyasuttavannanä 


364. kvam V. 3.249 P.3. 348 me sutanti dhammacetiyasuttam. tattha meda[uHpanfi 
nameftamụ tassa, tassa hi nigamnassa medavat—tna pãsang kirettha ussanna ahesu1mụ, tasmaã 
medalupamti sankham gatam. senasanan panettha aniydlam, tasma na tam VHIq1. 
nagarakanti evannamakam sakyanam nigama1m. kenacideva karatyendfi na aññena 
karamyena qyam pana bandhulasenapatm saddhin dwaftimsava puttehi 
ekadivaseneva ganhathati anapesi, tamdivasañncassa bhariyaya malliiaya pancahi 
bhikkhusatehi saddhùn bhagava nữnantito, buddhappamukhe bhikkhusanghe gharam 
aãganfva nisinnamafte “senapdafi kalanhato tỉ sãsanamợa ãharitvra malliãaya adarnsu. sã 
pannam gahetva mukhasasanam pucchi. “rañña ayye senapati saddhim dvaftinsaya 
puttehi ckappahareneva gahapito tỉ ãrocesumn. mahajanagafam mã karithati 
ovaffikaya pannam katva Phikkhusangham parivisi tasmim samaye ekã sappicafi 
niharita, sa um=nare ahacca bhinHa, tam apanefva añfiarn aharaäpetva bhikkhusangham 
DATLVLSI. 

364. Kinh Pháp Trang Nghiêm được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, medä]upam:là tên gọi thị trấn ấy. Được biết rằng thị trấn đó có một tảng 
đá có màu sắc tựa như mỡ đặc xuất hiện dày đặc ở nơi đó, cho nên được xem là 
Medälupa. Lại nữa, trú xứ ở thị trấn ẫy cũng không chắc chắn, cho nên mới không được 
nhắc đến. Nagarakam: một thị trấn của vua Sakya có tên như vậy. Kenacideva 
karanTyenä (vì một công việc cần làm nào đó): Không phải công việc nào khác, nhưng 
đức vua Pasenadi Kosala này đã truyền lệnh rằng: Các người hãy bắt Tướng quân 
Bandhula cùng với 32 người con của vị ấy cho bằng được trong vòng một ngày. Cũng 
trong chính ngày hôm ấy phu nhân Mallikã thê tử của Tướng quân Bandhula ấy thỉnh 
mời đức Phật cùng với 500 vị Tỳ khưu, Tăng chúng có đức Phật là vị cầm đầu đi đến 
tư gia (của Mallikã) sau khi an toạ, vị cận vệ cũng mang chiếu thư về: “Tướng quân 
Bandhula tử trận đến cho bà Mallikã. Sau khi bà nhận được chiếu thư đã hỏi rằng: tin 
lành (hay tin dữ). (Cận vệ) đã trình sự việc: “Vua đã ra lệnh cho bắt giữ Tướng quân 
cùng với 32 vị công tử hành quyết cùng lúc thưa bà”. Bà nói răng: Ngươi chớ có tiết lộ 
chuyện này đến đại chúng, rồi lấy chiếu thư bỏ vào túi nhỏ mang đi, rồi cũng dường vật 
thực đến Tăng chúng. Vào lúc đó, người đầy tớ bưng một lọ bơ lỏng đến (vô tình) cái 
lọ bơ lỏng đụng vào ngạch cửa làm vỡ chiếc lọ, (bả) đã ra lệnh cho mang một lọ khác 
đến cúng dường cho Chư tăng. 


Ssatthaä  katabhattahicco Kkathasamufthapanalham — “sappicafiya 
bhinnapaccaya na cimtefabban tỉ aha. tasmimn samaye mallikã pannamn nìharifva 
P.3.349 bhagavato purato thapefva — “bhagava imam dvattinsaya pultehi saddhimn 
SeHäpdtlino mafasasanam, daham celamDpi na cinayami sappicalpaccaya kửm 
cinteyyaml 1ì aha. bhagava — “mallike, mã cinlayl, anamaflag9e salnsare nãma 
vaffamananam hofi etan "tỉ aniccatadipafisainyuttan dhammakatham kafva agamasi. 
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mallikaä dvaltinsasunisayo pakkosapetva ovadam adasi. raja mallikam pakkosapefva 
“senapatino amhakam antare M. 3.24] bhinnadoso afthi naHhi 1Ì pucchi. nafthi sam1Hi. 
So fassa vacanena fassa niddosabhavam ñawa vippafisarr balavadomanassam 
uppadesi. so — “evaripa1n nãma adosakarakam mam sambhavayiva qagalam 
sahayakaln vinasesin 1Ì tfalOo palthaya pasade va na{akesu vã rajjasukhesu vã 
cittassadam alabhamamno tattha tattha vicaritum ãraddho. etadeva Riccam ahosi. idam 
sandhaãya vuttan— “kenacideva karaniyena ti. 


Sau khi thọ dụng vật thực hoàn tất, bậc Đạo Sư đã nói rằng: “Bà tín nữ không 
nên suy nghĩ vì cái lọ bơ lỏng bị vỡ” để tạo lập kệ ngôn. Trong lúc ấy, bà Mallikã mới 
mang chiếu thư ra đặt ở trước mặt của đức Thế Tôn rồi nói rằng: “kính bạch đức Tôn, 
đây là tin tức về các chết của Tướng quân cùng với 32 đứa con (của con), con còn không 
nghĩ đến chuyện ấy thì xá gì cái lọ bơ lỏng bị vỡ.” - Đức Thế Tôn đã thuyết vấn đề Pháp 
có liên đến (Tam Tướng) có sự vô thường v.v, “Này Mallikã, đừng suy nghĩ (quá nhiều), 
trong vòng tử sanh luân hồi mà bắt kỳ ai cũng không thể biết được điểm bắt đầu và điểm 
kết thúc đang vận hành như thế rồi ngài ra về.” Bà Mallikã cho gọi 32 đứa con dâu đến 
dạy bảo. Vua cho truyền bà Mallikã đến diện kiến rồi hỏi rằng: “Giữa Tướng quân với 
trầm có những mối chia rẽ (điều đó) có hay không?” - Không có thưa bệ hạ. Đức vua 
biết rằng: Tướng quân ấy không mắc vào bắt kỳ sai phạm nảo theo lời của nàng, thế nên 
vị ấy đã khởi lên cảm thọ khổ ưu vô cùng dữ dội. Đức vua nghĩ rằng - “Trẫm đã đưa 
một trung thần hết lòng trung thành với trẫm, thực hiện những điều không thê tìm thấy 
lỗi lầm bằng hình thức như thế đến chỗ hủy diệt.” Khởi sự từ đó, (đức vua) cũng không 
được thoải mái ở trong Hoàng cung, hoặc ở nơi các vũ công, hoặc sự an lạc với vương 
vị, bắt đầu đi quanh quân ở chỗ này chỗ nọ. Chính phận sự này đã có muốn đề cập đến 
chuyện này đã nói rằng: “vì một công việc cần làm nào đó”. 


Digham V.3.25 karayananti dighakarayano nama bandhulasenapdtissa 
bhagimneyo  “elassa me mãtHio adosakarako nikhãrmanena ghảtlo 1L raññnã 
senapdtifthane thapito. tam sandhayetan vuttamn. mahaccã rãjãnHbhãvyenãti mahafä 
rajanubhavena P.3.350, dharanitalan—n bhindanO Vviya sãgardt~ parivaffenfto viya 


appasaddanHứi nissaddani. qppanigghosamti avibhavitatthena nigghosena rahitani., 
Vvjqanavifärmiii vigafajanavdf-ni. mwanussarahasseyyakanTii ImanSsãng1n 
rahassakammanucchavikan, rahassamanian Pmanftenlanaln qnuripamHi ditho. 
pafisallanasaruppamTfi niÌ1yanabhavassa ekibhavassa anucchavikani. yaftha sudaim 
mayanti na tena tattha bhagava payirupasitapubbo, tadisesu pana payirupasitapubbo, 
tasma yadisesu sudamụ mayanfi aqyamettha attho. 


DIigham kãrãyanam (tên là Digha Kaäräyana): Digha Karäyana là cháu của 
Tướng quan Bandhula nghĩ rằng: “Đức vua đã giết bác cua ta, vị đã không gây ra bất 
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cứ lỗi lầm bởi không có lý do” mà đức vua đã phong tước vụ Tướng quân. Lời đó ngài 
nói liên quan đên vân đê này. mahaccä rãjänubhävena: với uy quyên của vua chúa. 
Có nghĩa là với đội quân binh vô cùng nguy nga với hình tướng đa dạng cứ như thê bê 


làm cho khởi lên sự tính tín cùng với đáng được nhìn thấy. PasädanTyäni: là một từ 
đồng nghĩa với từ đó (tịnh tín), hơn nữa, Pãsädikãni bao gồm đáng nhìn. PasãdanTyãni 
bao gồm làm sanh khởi lòng thành tín. Appasaddäni là ít âm thanh. Appanigghosãni: 
ít tiếng ồn, do ý nghĩa rằng: không hiện hữu. Vijanavätäni (tránh xa chỗ người đi tới 
lui): tách biệt sự di chuyên qua lại của dân chúng. Manussarähasseyyakani: Thuận 
tiện cho việc làm có thể thực hiện nơi kín của loài người, bởi ý nghĩa thích hợp cho 
người thảo luận để tìm kiếm điều bí mật. Pafisallãnasäruppäni (thích hợp làm chỗ 
thiền tịnh): Thích hợp tính chất làm nơi để con người thiền tịnh là trạng thái độc cư. 
yattha sudam mayam (chính tại ở chỗ này): Đức Thế Tôn chưa từng đi đến nơi đó, ở 
trong lời này có ý nghĩa như sau: đức Thế Tôn nên đi vào nơi như thế ấy, bởi vì nơi đó 
là nơi làm cho tất cả chúng ta có sự an lạc. 


Afthi, maharqjati pandito senapafi “raja bhagavantatn0 mamaydf "tỉ jãnđHi, sỐ 
sace mam rajã “kaham bhagava tỉ vadeyya, aqdandhayantena aciRkhitutm yuftami 
carapurise payojefva bhagavafo nivãsana{thanamụ ñatvava vihardH. tasma evamaha. 
gramam pãvis1f! bahinigame khandhavaram bandhaãpetva karayanena saddhim paãvisi. 


Atthi, mahãrãjäã (có, thưa Đại vương...): Tướng quân là bậc hiền trí biết rằng: 
“đức vua tôn kính đức Thế Tôn,” Vị ấy đã gửi một thám tử cho đến khi biết trú xứ của 
đức Thế Tôn với suy nghĩ rằng: “nếu như đức vua hỏi ta “đức Thế Tôn an trú ở đâu?” 
sẽ trả lời không vội vã, cho nên mới nói như thế. Arãmam pävisi (đi đến vườn thượng 
uyễn): đã cho dựng lều trại ở bên ngoài thị trấn, ngài đi vào với tướng quân Kãrãyana. 


366. Viharoti gandhakufn sandhayahamsu. ñlndani P.3.351 pamukham. 
ukkãsifvdti ukkãsitasaddamm katva. qggaJanHi kavatam. ãkofeliti ageanakhena 1sakan 
kuficikacchiddasamipe kofehiti vuttam hoti. dvaram Kira atiupari amanussa, atiheftha 
diehajaHka kofenti. tathä akofetva M.3.242 majjhe chiddasamipe kofetabbam, idam 
đvãrakof‡akavattanti dipentä vadanti. tafthevati bhikkhihi vutta†thäneyeva. khaggañca 
uụhisafcati desanamattametam, 


366. Ngài đã nói rằng *vihãro, trú xứ” đề cập đến Hương Thất. ä]indam (đằng 
hắng) nghĩa là thềm nhà. Ukkãsitvã là tạo ra tiếng đằng hằng. Aggalam (cánh cửa) là 
gõ vào cánh cửa. Äkofehi (gõ): ngài nói để giải thích rằng hãy gõ vào gần ô khóa cửa 
từ từ bằng đầu móng tay. Được biết rằng những phi nhân gõ cửa (ở chỗ) quá cao, còn 
Digha Kãrãyana thì gõ quá thấp, nên ngài mới gõ như vậy, là gõ ở gần chính giữa, đây 
cũng cách ứng xử trong việc gõ cửa mà các bậc tiền bối đã thể hiện. Tattheva là ở nơi 
mà chư Tỳ khưu đã nói. Khaggañca unhisañcä (thanh gươm và vương miện): đây 
chỉ là cuộc đàm thoại. 
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Valabanimunhisam, khagsam chaftafcupahanam. 
Oruyha raja yanamha, thapayitva paficchadaHnfi. — 


aãgafãn pana pañcapi rajakakudhabhandani adasi kasma pana adasi. 
aiigaruno sammasambuddhassa V.3.25l santikam uddhafavesena gantu na yulfanti 
ca, €kakova tĐdsankamiða dfilano rucivasena sammodissami cat. pañcasu hỉ 
räjakakudhabhandesu nivaftitesu tam nivaHaHi vattabbam na hoti, sabbe sayameva 
nivatianti. ii Imehi dvihi karanehi adasi. rahãyqdffi rahassam karoti niguhati. aya 
kirassa qdhippayo “pubbeÐ qyam rãj samanena gotamena saddhin 
catukkannamantam manteva mayham mãtHlam saddhimm dvattinsaya pultehi 
ganhapesi, ldaniDL catutkkannamaniam Pmantetuhamo, kạcc mnH kho mam 
ganhaãpessafI 1i. evamụ kopavasenassa etadahosi. 


Đức vua đã trao năm biểu trưng và y phục (của ngài đến Dĩgha Kãrãyana) là quạt 
lông đuôi bò, vương miện, cây gươm, lọng che, và đôi hài. 


Sau khi bước xuông từ cô xe, đức vua đã đề lại áo khoác ngoài. — 


Và tại sao đức vua lại trao (năm biểu trưng và y phục của ngài đến Tướng quân)? 
Bởi vì không thích hợp đi vào trú xứ của bậc Chánh đẳng Chánh giác, bậc tôn kính tối 
thượng với hình tướng cao quý và nghĩ rằng: chỉ đến gặp một mình đức Phật để đàm 
luận theo ý muốn của ngài. Hơn nữa trong năm biểu trưng và y phục của ngài được trao 
trở lại thì cũng không nên nói rằng: Ngài hãy trở về. Tất cả đều tự quay trở lại. Đức vua 
đã trao lại (năm biểu trưng và y phục của ngài) với 2 lý do như đã nói đến như vây. 
Rahäyati (muốn đi một mình): hành động bí mật, là che giấu. Được biết răng Tướng 
quân mong muốn như vầy rằng vị vua này trước đây cũng hỏi ý kiến về 
catukkannamanta với Sa-môn Gotama, rồi cho bắt giữ bác của ta cùng với 32 đứa cháu 
trai, ngay cả lần này chắc có lẽ (đức vua) cũng hỏi ý kiến về catukkannamanta để ra 
lệnh bắt ta nữa phải chăng? Vị Tướng quân đã có suy nghĩ như vậy bởi do mãnh lực 
của lòng thù hận. 


Wivari P. 3.352 bhagava dvaranti na bhagava uƒthãya dvaran vivari, vivarafHfi 
pana hattham pasaresi tatOG — “bhagava tumhehi qnekesu kappakofisu dãna1m 
dadamanehi na sahatthaä dvaravivaranakammam katan tỉ sayameva dvaäran vivafam. 
tam pana yasma bhagavafo manena vivafam, tasma “vivari bhagava dvaran 1ì valfum 
vaffati. vihãrdmw pavisttvati gandhaku†im pavisiva. fasmim pana pavifthamafteyeva 
karayano pañca rajakakudhabhandanmi gahetva khandhavaram gantva vita†tibham 
ãmantesi “chaftan samma ussapehl ti. mayham pita kừm gatotfi? pitaratn—. mã puccha, 
Sace Vai” na ussapesi tam ganhiva qham ussapemi. “wssapemi samma Tỉ 
sampaficchi. karayano rañño ekamụ assafca asiñca ekqameva ca paricariRam itthim 
thapetva — “sace raja jivilena atthiko, mã aãgacchatH Tỉ via†tHbhassa chattam 
ussãpefva tam gahetfva savatthimeva gato. 
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Vivari bhagavä dväram (đức Thế Tôn mở cửa): đức Thế Tôn đã không đứng 
dậy mở cửa, nhưng ngài dơ cánh tay ra nói rằng hãy mở ra. Từ đó cánh cửa tự động ở 
ra “kính bạch đức Thế Tôn, ngài khi bồ thí trong kappakoti không phải ích, không từng 
tạo nghiệp là việc ngăn cánh cửa băng cánh tay của ngà.” Cánh cửa ấy đã mở ra bởi 
cánh tay của đức Thế Tôn, bởi thế nên nói rằng “đức Thế Tôn đã mở cánh cửa”. 
vihäram pavisitvä (ngài bước vào căn nhà): đã bước vào Hương Thất. Khi đức vua 
vừa bước vào thì tướng quân Kãrãyana đã lẫy năm biểu trưng và y phục quay trở lại lều 
(và) cho truyền Vitatũbha đến nói rằng “ngày bạn yêu quý hãy nâng cây lọng lên”. 
Vitatibha hỏi rằng: “Phụ thân của tôi đã đi rồi phải không? - đừng hỏi đến phụ thân 
(của bạn) nếu bạn không nâng lên thì tôi sẽ tự mình nâng cây lọng lên. - Vitatibha mới 
nói răng: - này bạn, tôi sẽ tự mình nâng lên. Tướng quân Kãrãyana đã bỏ lại một con 
ngựa cho đức vua, một thanh gươm, một vũ công rồi ra lệnh rằng: Nếu đức vua muốn 
giữ mạng thì đừng đi theo, rồi nâng cây lọng đưa Vitatibha, rồi dẫn Vitatibha ấy tiễn 
thắng vào thành Sãvatthi. 


367. Dhammmanvayot M3243 paccakkhananasankhafassa dhammassa 
qnunayo  qanumanam, anubuddhii adtho  idan yenassa dhammanvayena 
“Ssammmasambuddho bhagavã tiad hoi, tam dassettn tdha pandha1m, 
bhantetiadimaha. tattha apadakofikanti pãnoti JTvitam, tam mariyadam anto karitva, 
maranasamayepi caranfiyeva, tam na viikkamanfiilẲ vutam hoti “aqpanakofikan  tipDi 
patho, đjwitapariyantami qalho. yathad P.3.353 ckacce jivitahef4I qHkkamania 
pãnakoftkam kawaä caranti, ma cevanti dftho qyampiL kho me, bhanteti 
buddhasubuddhataya dhammasvakkhatataya sanghasuppafipanndafaya ca efam evarn 
hofi, evanhi me, bhante, ayam bhagavaHi dhammanvayo hofifHÍ dipeli. eseVa nayo 
sabbattha. 


367. Dhammanvayo (có lòng tịnh tín trong Giáo Pháp): có nghĩa là đã biết rõ 
theo, là sự suy luận, là hiểu được Pháp, được xem là paccakkhañãna°5!. “Đức Thế Tôn, 
bậc Chánh đắng Chánh giác” như thế v.v, có cùng đức vua ấy với sự hiểu biết theo Pháp 
nảo để trình bày sự hiểu biết theo Pháp đó đã nói rằng “iđha panãäham, bhante (còn ở 
đây, bạch Thế Tôn...)”. Ở đó, ãpãnakotikam (cho đến hơi thở cuối cùng): mạng 
sông gọi là hơi thở, đã tạo ranh giới của mạng sống có hơi thở là tận cùng ấy đặt ở bên 
trong, ngay cả vào thời điểm sắp lâm chung cũng vẫn đi du hành, ngài nói rằng không 
thê vượt qua khỏi hơi thở ấy. Pã|T 'apänakotikam' như vầy cũng có, có nghĩa là có sự 
sông (hơi thở) là nơi cuối cùng. Có nghĩa là một số người đang vượt qua không thực 
hành sự sống có hơi thở là điểm cuối cùng đi du hanh do nhân mạng sống như thế nào, 
chư Tỳ khưu không như thế ấy. ayampi kho me, bhante (kính thưa đức Thế Tôn, 
chính điều này...của trẫm): các nhà Chú giải sư trình bày rằng: câu này là như thế này 
bởi vì đức Phật đã khéo giác ngộ, Chánh Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết và Chư 


%®†Paccakkhañäna là trí tuệ trực tiếp biết rõ nhân duyên sanh khởi của mỗi Danh pháp, mỗi 


Sắc pháp bên trong của mình. 
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Tăng là những vị đã khéo thực hành, kính bạch đức Thế Tôn, lòng tịnh tín đối với Pháp, 
đối với đức Thế Tôn của trẫm này là như vậy. Trong các câu cũng có cách thức như thế. 


369. Na V.3.252 viya mafie cakkhut bandhanfteti cakkhu1m abandhamte viya. 
apasadikanhi disva puna olokanakiccam na hot, tasma so cakkhum na bandhati nãma. 
pasadikam disvã punappunam olokanakiccam hofi, tasma so cakkhum bandhaHi nãma. 
ime ca apäsadika, tasma evamaha. bandhukarogo noti kularogo. amhãkam kule jatã 
evaripa honHti vadanti. H[ãranti mahesakkham. pubbenaparamii pubbafo apardm 
visesam. taHha kasinaparikammam katva samapattn nibbafltento ulãäram pubbe 
visesam safjanati nãma, samapaffn padafthanam katva vipassanam vaddhefva 
arahattan ganhamto ulãram pubbafo aparan visesan safjãnafi nãma. 


369. Na viya maññe cakkhum bandhante (có vẻ như không dính líu con 
mắt): Giống như không trói buộc con mắt. Bởi vì sau khi nhìn không đáng tin tưởng, 
không thực hiện nhiệm vụ trong việc quan sát nữa, vì thế vị ấy mới gọi là không trói 
buộc con mắt. Còn sau khi nhìn thấy đáng tin tưởng rồi thực hành phận sự trong việc 
thường xuyên quan sát, vì thế vị ấy gọi là trói buộc con mắt. Cũng những vị này là người 
không đáng tin tưởng, cho nên đức vua đã nói như vậy. Bandhukarogo (chúng tôi bị 
bệnh gia truyền): chính chúng tôi có bệnh gia truyền. Các thầy đã nói rằng: có bệnh 
như thế đã phát sanh ở trong dòng tộc của tất cả chúng tôi. UJãäram (cao quý): có quyền 
lực lớn. Pubbenäparam (khác so với trước đây): đặc biệt cao quý khác so với trước 
đây, là đã thực hiện sự chuẩn bị đề mục biến xứ thiền định đến khi sanh khởi thiền 
chứng gọi là hiểu biết rộng, là (Pháp) đặc biệt cao quý hơn trước hơn trước trong lời ấy. 
Thực hành thiền chứng trở thành nền tảng tu tập Minh sát, nắm lẫy quả vị A-ra-hán gọi 
là biết rộng, là (Pháp) đặc biệt cao quý hơn trước. 


370. Ghatetãäyamự va ghaftetwmti ghateftabbayuftakam ghaltletum. jãpefãyd‹ vũ 
jãpetumi dhanena va japetabbayuftaham japeftttm janittimn qadhanam kaHMH. 
pabbajetäyaun và pabbdJetunfi ra{thafo va pabbđjetabbayuttakan pabbđjetum. 


370. Ghãtetäyam vã ghãtetum: có thê hành quyết những ai đáng bị hành quyết. 
jãpet3yam vã jäpetum: sẽ tịch thu tài sản của người đáng bị tịch thu, làm cho suy thoái 
không có tài sản. pabbãjetäyam vã pabbäjetum: trục xuất những ai đáng bị trục xuất 
ra khỏi quốc độ. 


373. Isidaftapuratati P. 3.354 isidafto ca purãno ca. tesu eko brahmacarl, eko 
sadarasantultho. mamabhatdtiẦDhmama santakam bhadtam M3244 etesanii 
mamabhatfta. mamayanđfi mama santakamụ yanam efesanfi mamayand. JjIwikaya dãtaHi 
jpwiavuttin dala. viữmdmmsamanotiL upaparikkhamano. tadä kữa raja niddam 
anokkamtova okkanfo viya hufvã nipajji. atha te thapatayo “katarasmim disabhäge 
bhagava”1L pucchima “asukasmim nam fÌ sufä HmañnfqVlsu — “yena 
sammnasambuddho, tena sise kale raja padato hoii. yena rđja, tena sise Kate sattha 
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padatfo hoi, kim karissama ti? tato nesam etadahosi — “rđja kHDpamano yam 
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amhakam detl, tam acchindeyya. na kho pana mayam sakRoma jãnamang saftharam 
padato katun tỉ rajãnamụ pada1o katfva nipdJjimsu. tam sandhãya ayam raja evamaha. 


373. Isidattapuränä là Isidatto và Purãno, trong số 2 người ấy, một người Thực 
hành phạm hạnh, người còn lại tự bằng lòng với vợ mình. Mamabhattä (đang ăn cơm 
của trẫm): gọi là thức ăn của trẫm bởi ý nghĩa thức ăn thuộc sở hữu của trẫm, có cho 
những người ấy. Mamayänä (sử dụng xe của trẫm): gọi là xe cộ của trầm với ý nghĩa 
xe cộ thuộc sở hữu của trẫm. jTvikäya dãtã (sinh sống do ta cho): là người ban cho sự 
sông. VImamsamãn (trong khi suy xét) là trong khi khảo sát. Được biết rằng trong thời 
gian đó đức vua không năm ngủ chút nào, ngài nằm xuống như đang ngủ. Khi ấy ngài 
hỏi những người thợ mộc ấy: “đức Thế Tôn an trú ở hướng nào?” khi ấy đã được nghe 
rằng: “ở hướng đẳng kia” mới hội ý rằng: “khi chúng ta xoay đầu về hướng bậc Chánh 
đăng Chánh giác an trú, xoay chân hướng này, nếu như bậc Đạo Sư xoay đầu về hướng 
mà đức vua đang an trú, xoay chân hướng nảy thì chúng ta sẽ làm như thế nào?” Từ đó 
những người thọ mộc mới nghĩ rằng: “đức vua sẽ không hài lòng, ngài đã từng ban cho 
chúng ta những thứ nảo, có thể sẽ cắt bỏ những thứ ấy. Những người thợ mộc nói rằng: 
“chúng ta không thê xoay chân về hướng bậc Đạo Sư, nên đã xoay chân về hướng của 
đức vua rồi mới nằm xuống. Đức vua này muốn đề cập đến câu này nên đã nói như thế. 


374. Pakkãamiti sandhakufito nikkhamitva karãyanassa thitafthanam gaio, tam 
tattha qdisva khandhaãvarafthanam ga0o, taHhapi añnam adisva tam itthim pucchi. sa 
sabbamnw pavaft<I acikkhi raj — “na idani mayã ekakena tattha gantabbam, 
rãjagaham gantva bhagineyyena saddhim aganfva mayham rqjjam ganhissaml ti 
rãjagahamw  gacchanto  daniaramagee Kanajakabhatanceva V.3253 bbhưñji, 
bahalaudakanca pivi. tfassa sukhumalapakalikassa ãhãro na samma pariami. so 
räjagaham papunantopi vikale dvaresu pihitesu P.3. 355 pãpM. “đjja salayan saylva 
se mayham bhagineyydn passissam1l "tỉ bahinagare salãyd niDdjj¡. fassa raftibhage 
u{thananỉ pavaftiimnsu, katipayavare bahi nihkhami. 


374. Pakkãmi (sẽ rời khỏi): đức vua đã rời khỏi Hương Thất đi đến chỗ Tướng 
quân Kãrãyana, không nhìn thấy vị ấy ở nơi đó, mới đi đến lều trại chỗ nghỉ ngơi của 
binh lính. Thậm chí ở chỗ đó cũng không nhìn thấy bất cứ ai, ngài mới hỏi người nữ ấy, 
người nữ ấy mới tâu lại toàn bộ sự việc đến đức vua biết. Đức vua nghĩ rằng: “bây giờ 
ta không nên đi vào thành (Sãvatthi) một mình, ta sẽ đi đến thành Rãjagaha, trở về với 
cháu trai, để giành lại vương quyên của ta” trong khi đi đến thành Rãjagaha ngài đã thọ 
dụng cháo được nấu bằng gạo tắm, uống nước đục ở giữa đường. Món ăn của ngài 
thường là những món cao lương mỹ vị, không dễ tiêu hóa, mặc dù ngài đã đến thành 
Rãjagaha vào lúc sái thời, đến lúc công thành đã đóng. Ngài suy nghĩ rằng “đêm nay ta 
sẽ ngủ ở cái chòi này, vào ngày mai sẽ đi tìm cháu trai của ta” ngài đã nằm ngủ ở cái 
chòi ở bên ngoài thành. Ngài đứng dậy suốt đêm để đi ra bên ngoài nhiều lần. 
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Tao pajhaya padasa ganttun asakkonlo tfassa ithjyA danke Hipdjjiva 
balavapaccwse kalamakasi. sĩ fassa matabhaäavam ñaftä — “dVisu rdqjjesM rajja1m 
karetva idani parassa bahinagare anathasalaya anathakalakiriyamn kafva nipanno 
mayham sami kosalarqJa ”tiadini vadamana uccasaddena paridevitumn arabhi. manussa 
Suna rañño đrocesumu. rãja aganwa dđisvã safnjaniva agaflaRaranam 'ñafva 
mahapariharena sarirakiccam Kkaritva “vifafbham ganhissami tỉ bherin carapefva 
balakaãayamợụ sanniDatesi. amacca padesu pafiva — “sace, deva, tumhaãkam maftulo 
arogo assa, tuimhakam gantutin yuftam bhaveyya, tdani pana vi†a†ibhopi tumhe M. 3. 245 
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nissaya chaftam ussapetun arahatiyeva ”tỉ saññapetva nivãreSUM1M. 

Kể từ đó ngài cũng không thể bước đi bằng đôi chân của mình nữa, đã nằm lên 
trên bắp chân của người nữa ấy, khi trời gần sáng thì ngài băng hà. Người nữ ấy biết 
rằng đức vua đã băng hà cũng bắt đầu than van khóc lóc ầm ï rằng: “bây giờ đức vua 
Kosala phu quân của ta thọ hưởng vương quyên trong cả hai quốc độ, đến nằm ngủ đã 
băng hà như người khốn khổ ở cái chòi của người không nơi nương tựa ở ngoài thành 
của người khác v.v.” Mọi người nghe tin đã đến thông báo cho nhà vua. Đức vua đã 
đến, đã thấy, đã nhận diện được, đã biết được lý do mà ngài đến, sắp xếp cử hành mai 
táng một cách long trọng, cho quân lính đánh trống để thông báo rằng: “Ta sẽ bắt vua 
Vitatibha” tập hợp binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Các quan đại thần cùng nhau đến quỳ 
dưới đôi bàn chân tâu rằng: “Tâu bệ hạ, nếu như vua bác của ngài không có bệnh, ngài 
nên đi, nhưng bây giờ ngay trong khi vua Vitatibha thích hợp nâng cây lọng trắng lên 
do nương nhờ hoàn toàn vào ngài” khi đã thuyết phục (các vị) đã ngăn cản. 


Dhammmacefyamti dhammassa citlkaravacandnl su hị rafanesu yattha 
kaHhaci cikare kate sabbaltha kaloyeva hotl tasma bhagaval citHihare kate 
dhammopi katova holfi bhagava “dhammaceliyam tỉ aha. ãdibrahmacariyakanHi 
maggabrahmacariyassa adibhutanl, pubbabhagapafipatibhutamililL qaHdho. sesam 


sabbaftha uittãnamevđHi. 


Dhammacctiyäni (Pháp trang nghiêm): là lời nói thể hiện sự tôn kính Giáo 
Pháp. Thật vậy, khi thể hiện sự tôn kính đối với Pháp Bảo một trong ba ngôi báu cũng 
chính là thể hiện sự tôn kính hoàn toàn vào các ngôi báu. Bởi thế khi thể hiện sự tôn 
kính đối với đức Thế Tôn cũng chính là thê hiện sự tôn kính đối với Giáo Pháp, chính 
vì thế đức Thế Tôn đã thuyết “Pháp trang nghiêm”. Ädibrahmacariyakäni (khởi đầu 
của Phạm hạnh): đây là khởi đầu của con đường thực hành Phạm hạnh, tức là pháp 
hành ở phần khởi đầu (pubbabhãgapatipattibhũta). Từ còn lại trong các câu đều đơn 
giản. 


Giải Thích Kinh Pháp Trang Nghiêm Kết Thúc. 
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375. Evam me sutanti kanhakatthalasuttam. taithaq uruifiãydnfti urunfinati tassa 
rafthassapi nagarassapi efadeva namam, bhagavä tIruñfñanagardn"  tuIpanissaya 
viharafi. kgandkatthale migadayeti tassa nagarassa avidire kannakatthalarmn nãma eko 
ramayo bhumibhago dafthi, so miganamn abhayatthaya dinnatta migadayoti vuccdti, 
tasmim kannakatthale migadaye. kenacideva kardtyeHäti na aññena, ananfarasufte 
vutfakaraneneva. soma ca bhaginT sakulã ca bhagimii ma dve bhaginiyo rañño 
pajapatiyo. bhaftãbhihareti bhattamn abhiharandlthane. ranñno bhunjanafthananhi 
sabbapi orodha katacchuadini gahefva rajãnamy upa{fhatum gacchanti, tấpi tatheva 
aĐØđ11đ11SU. 


375. Kinh Kannakatthala được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, uruññãyam: đây là tên của cả đất nước, của cả thành phố đó Uruññã. Đức Thế 
Tôn an trú gần thành Uruññã. Kannakatthale migadãye (ở vườn Lộc Uyễn tại 
Kannakatthala): ở không xa thành phố ấy có một vùng đất xinh xăn tên là 
Kannakatthala. Vùng đất ấy họ đều gọi là Migadãya, bởi vì sự bố thí để mang lại sự 
không sợ hãi cho muôn thú, ở tại vườn Lộc Uyên Kannakatthala đó. kenacideva 
karaniyenä (vì một công việc cần làm nào đó): Không phải phận sự khác mà chính là 
phận sự đã được nói ở trong bài Kinh trước đó. Cả hai chị em này là nàng Soma và nàng 
Sakulãä là vợ của đức vua. Bhattäbhihãre (ở chỗ thọ dụng vật thực): Ở nơi thọ dụng 
vật thực. Cũng ở chỗ thọ dụng vật thực của đức vua thì một nàng trong số các nàng cầm 
lây cái vá thức ăn v.v, đến dâng cho nhà vua, cả hai nàng ấy đều đã đi làm y như thế. 


376. Kừn pana, mahãrajafi kasmaã evamaha2 rañño garahaparinocanattham. 
evafhi parisa cinfeyya — ayarn räjã ãgacchamaãnova Imaäfugamand1 sasanan ãroceti, 
mayamụ qiano dhammataya bhagavamtam dalthum aãgatoti manñama, ayam pana 
mãfugaämana1 sãsanamn gahetfva ãgafo, mãtfugamadaso mañne, esa pubbepi iminava 
karanena qagacchaf 1l pucchio pana so diano đgamanakaranamn kathessdli, 
©eYamassa ayqn garaha na uDpajj1ssafifl garahamocanatthamn evamaha. 


376. Kim pana, mahäräjä (tâu Đại vương có...không?): tại sao lại nói như 
vậy? (bởi vì) nhằm mục đích tránh khỏi những lời chỉ trích của nhà vua. Bởi vì hội 
chúng có thể nghĩ như vây - “Vị vua này khi đến sẽ mang tin tức của những nữ nhân 
đến thông báo, chúng tôi nghĩ rằng: đến yết kiến đức Thế Tôn theo bản thể tự nhiên của 
chính mình, nhưng đức vua đã nắm được tin tức của những nữ nhân đến có thể là tỳ nữ 
của những nữ nhân chăng? Ngay cả trong những lần trước ngài cũng đi đến với lý do 
này tương tự y như thế.” Hơn nữa, nhà vua khi bị hỏi sẽ nói đến lý do đến của mình, lời 
chỉ trích này sẽ không khởi lên cùng ngài với biểu hiện như vậy, chính vì thế để thoát 
khỏi những lời chỉ trích đã nói như thế. 
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376. Abbhudahastti kathesi. sakideva sabbamụa ssafi sabbatụ dqakkhiffi yo 
ekavaJjanena ekqacittena atifanagatapaccuppannam sabbam ussafi và dakkhiti vã, so 
natth1i attho. ekena hỉ ciltena affam sabbam jaãnissamiti ãvaqJjivapi attamn sabbam 
jamitumn na sakka, ekqdesameva jandfi. anãgdfqDaCcCMDDdaHHđI pana fena cidlena 
sabbeneva sabbamụ na jãnđfHi. esa nayo ilaresu. evam ekacittavasenayam panho 
kathito. heturipanti hetusabhavam karanajatikam. sahetwrHpdamti sakaranajaIikam. 
samparayikaham, bhanfeti samparayagunam qham, bhante, pucchãm. 


378. Abbhudähäsi dịch là đã nói. Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn 
nào có thể biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn các Pháp trong một lúc: người nào sẽ 
biết hoặc sẽ thấy được tất cả các Pháp ở quá khứ, vị lai và hiện tại băng một sát-na tâm 
khai môn (ãvajjana), với một tâm, với một đồng lực tâm (javana) người ấy hắn không 
có. Thật vậy bất kỳ ai dẫu suy nghĩ ta sẽ biết được mọi chuyện ở quá khứ với một tâm, 
cũng không thể biết được toàn bộ quá khứ, sẽ biết được chỉ trong một ngày mà thôi. 
Còn ở vị lại và hiện tại cũng sẽ không biết được tất cả mọi chuyện với tâm đó. Trong 
câu này cũng cách thức ấy. Thuyết về vẫn đề này với một tâm duy nhất như vậy. 
Heturũpam (có nhân duyên): thực tính của nhân, sanh khởi từ nhân. Saheturũpam 
(liên hệ đến nhân duyên): giống (jãti) của quả có nhân, thực tính làm quả mà vận hành 
cùng với nhân. samparäyikãham, bhante (Bạch Thế Tôn, con ... về tương lai): Kính 
bạch đức Thế Tôn, con xin hỏi đến ân đức sẽ có trong tương lai. 


379. Pañcimadrmiti Imasmiun sutte pañca padhaniyangani lokuftaramissaRani 
kathiani kathinaneanavasicHlasamuddaHhero pana “tumhakam, bhan1e, kim 
ruccaf”Ii vulte “mayham lokutaranevati ruccal”t1L aha. padhãnavermdffafanii 
padhanananatam  dañnñadisameva hỉ puthujanassa padhanam, añnadisam 
Softãpannassa, qñnadisam sakadagamino, aññiadisa1n anãgamino, añnadisam araha1o, 
añnadisam asitimahasavakanam, añnadisam dvinnamn aggasavakanam, aññadisam 
paccekabuddhanam, qañnnadisam sabbannubuddhanam. puthujjanassa padhanam 
Softäpannassa padhanam na papunaH.... pe ... paccekabuddhassa padhanam 
sabbanñnubuddhasa padhanam na 5 papugdlHi Imamatham  sandhaya 


“padhãnavemaftatam vadaml tỉ aha. 


379. Pañcimäni (có năm loại): đức Thế Tôn thuyết về chi phần làm chỗ thiết 
lập của 5 sự tinh cần được hòa trộn với tâm Siêu thế trong bài Kinh này. Nhưng trưởng 
lão Cũlasamudda trú ở Kathinangana khi vị ấy hỏi rằng: thưa trưởng lão ngài thích điều 
gì? (trưởng lão) ta chỉ ưa thích trong Siêu thế. Padhãnavemattatam là 
padhananãnaffam: sự khác biệt trong tình cần. Thật vậy, sự tinh cần của phàm nhân là 
khác, của bậc Thánh Nhập Lưu là khác, của bậc Thánh Nhất Lai là khác, của bậc Thánh 
Bất Lai là khác, và của bậc Thánh A-ra-hán là khác, của tám mươi vị Đại Thinh văn là 
khác, của nhị vị Thượng thủ Thinh văn là khác là khác, của đức Phật Độc giác là khác, 
của bậc Chánh đăng Chánh giác là khác. Sự tinh cần của phảm nhân không đạt đến sự 
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tỉnh cần của bậc Thánh Nhập Lưu ... sự tính cần của đức Phật Độc Giác cũng không 
đạt đến sự tỉnh cần của bậc Chánh đăng Chánh giác. Đức Thế Tôn đã nói rằng “Ta nói 
đến sự sai biệt trong tinh cần” có ý muốn đề cập đến ý nghĩa này. 


379. Danfakaratan gaccheyyHHii yvam akifakaranam, anavacchindandm, 
dhurassa acchindananfi dantesu karanam dissatfi, tam karanatn upagaccheyyunfi attho. 
dantabhiminti dantehi gantabbabhimim. assaddhotiadrsu 
puthuJ]anasotapannasakadagamianagamino cattãropi assaddha nãma. puthujjano hỉ 
Softäpannassa saddham appattoti assaddho, sotãpanno sakadagamissa, sakadagamT 
qnägđmissa, anagaml qarahato saddham qappaHol assaddho, abadho darahafopi 
uppqjjaliiẦ pañcapi bahvabadha nãma homH. ariyasavakassa pana satho mayäviti 
namamụn naíthi. teneva thero —' païñca padhaãniyangani lokuttarani kathitanii mayham 


_” 


ruccdfI 1i aãha. assakhalunkasuftante pana— "tayo ca, bhikkhave, assakhalunke tayo ca 
purisakhalunke desessaml tỉ (a. nỉ. 3.]4]) ettha ariyasavakassapi sambodhinamarm 
đgafmụ, fassa vasena lokularamissaka kathlaH vulam. puthujjano pana 
SOfäpdaffimaggaVviriydn qsampdfio...De...4qnãgamT arahaftamagoaviriyamụ asampatfioti 


kus1topi assaddho viya caftarova honti, tathä duppamno. 


Dantakãäranam gaccheyyum (có thể đạt đến nhân của chúng sanh đã được 
rèn luyện): Trong số tất cả sự rèn luyện có sự rèn luyện không gian lận, không để cho 
đâm thủng, không đề cho từ bỏ bổn phận, có thể đạt đến nhân đó. Dantabhũmim (cõi 
của chúng sanh đã được rèn luyện): nên đi đến cõi chúng sanh đã được rèn luyện. Kê 
cả bốn hạng người là phàm nhân, bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh 
Bắt Lai được gọi là không có đức tin trong câu “người không có đức tin' v.v. Thật vậy, 
phàm nhân gọi là không có đức tin bởi vì không đạt đến đức tin của bậc Thánh Nhập 
Lưu, bậc Thánh Nhập Lưu...của bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Nhất Lai...của bậc 
Thánh Bắt Lai, bậc Thánh Bất Lai gọi là không có đức tin bởi vì vẫn chưa đạt đến đức 
tin của bậc Thánh A-ra-hán, sự bệnh tật sanh lên ngay cả bậc Thánh A-ra-hán, chính vì 
thế cả năm loại bệnh tật được gọi là có nhiều chứng bệnh. Bậc Thánh Thinh văn không 
gọi là người khoe khoang hay dối trá. Chính vì thế trưởng lão đã nói rằng: “Ta ưa thích 
thuyết chi phần của năm tỉnh cần hòa trộn với pháp Siêu thế.” Còn trong bài Kinh 
Assakhaluñka thuyết răng: “Này các Tỳ khưu, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được 
điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục” (a. ni. 3.141) ở đây 
được gọi là sự giác ngộ chân chánh kế bậc Thánh Thinh văn cũng đã được nói như vậy, 
với mãnh lực của hạng phàm nhân ẫy v.v, đã nói rằng hòa trộn với Siêu thế. Hơn nữa, 
hạng phàm nhân không đạt đến trọn vẹn sự tinh tấn trong Nhập Lưu Đạo ... bậc Thánh 
Bất Lai không đạt đến trọn vẹn sự tỉnh tấn trong A-ra-hán Đạo. Ngay cả hàng người 
lười biếng cũng có bốn tương tự giống như người không có đức tin. Hạng người có trí 
tuệ kém cũng tương tự. 
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kyam panettha opammasamsandanam veditabbam — adantahafthiadayo viya 
hỉ mageapadhanarahito puggalo. dantahatthiadayo va mageapadhanava. yatha 
qdamta hatthiadayo khtãkaram akatva avicchinditva dhuran apatefva dantagamanarm 
va gantum dantabhhumim va paltutmn na sakkonH, evamevam maggapadhanarahito 
maggøapadhanavata paftabbamụ papunitim nìhbaftetabbam gunam nibbafteflumun na 
sakkoti yatha pana dantahathiadayo kuHiakaran qakawa avicchindiva dhuram 
qpatefva dantfagamanam và gantum dantabhHm1mm va paHum sakkonti evamevdarm 
magsgapadhanava mageapadhanavata paftabbam papunituunu nibbattetabbam gunam 
nibbaletum sakkol. idam vudHam hoi — “sotapaftimagseapadhanava 
Sofäpatimagoapadhanavaa  paflokasamn papunilumn nibbaHeflabbamn gunam 
nibbatIetun sakkoti.... pe ... aqrahattamagoapadhanava arahattamaggapadhanavafta 
paftokasam papunituun nibbattetabbam gunan nibbattetutn sakkoft ` tí. 


Hơn nữa, nên biết việc so sánh bằng ví dụ trong phần Pháp đen với câu sau - 
giống như voi không được huấn luyện v.v, và phần Pháp trắng với câu rằng - giống như 
voi đã được huấn luyện, hạng người không có đạo làm trưởng giống như voi không 
được huấn luyện, hạng người có đạo làm trưởng giống như voi được huấn luyện. Voi 
v.v, chưa được huấn luyện không thể không làm, không ngăn chặn biểu hiện giả dối, bỏ 
chạy, từ bỏ phận sự đi đến thuần hóa có thể đi đến, hoặc mức độ thuần hóa có thể đạt 
đến như thế nào, thì tương tự y như thế người không có đạo làm trưởng cũng không thê 
chứng đắc ân đức mà vị có đạo làm trưởng có thể chứng đắc (hoặc) có thể làm cho sanh 
khởi. Hơn nữa, voi v.v, đã huấn luyện không thực hiện các dấu hiệu giả đối, không bỏ 
chạy, không từ bỏ phận sự, có thể đi đến sự thuần hóa có thể đi, hoặc mức độ thần hóa 
có thê đạt đến như thế nảo, tương tự y như vậy người có đạo làm trưởng cũng có thể 
chứng đắc, có thể làm cho những ân đức mà người có đạo làm trưởng có thể làm cho 
sanh khởi được sanh khởi. Điều này đã được nói rằng - “vị có Nhập Lưu đạo làm trưởng 
có thể đạt đến khoảng trống mà vị có Nhập Lưu đạo làm trưởng đã đạt đến, để những 
ân đức mà vị có Nhập Lưu đạo làm trưởng có thể làm cho sanh khởi được sanh khởi... vị 
có A-ra-hán đạo làm trưởng có thê đạt đến khoảng trống mà vị có A-ra-hán đạo làm 
trưởng đã đạt đến, để những ân đức mà vị có A-ra-hán đạo làm trưởng có thể làm cho 
sanh khởi được sanh khởi.” 


36&U.  Sammmappadhanati mageapadhanena sammappadhana_ na kiñnci 
nanakaranam vadami yadidam vinuttiya vimuftinti yam ekassa phalavimuttiya itarassa 
phalavimuttmn arabbha nãnakaranarmn vaftabbam siya, tam na kiñci vadamifi aHho. 
gcciyä vã qccinfi acciya va aqccimhi. sesapadadvayepi eseva nayo, Phummafthe hỉ etan 
upayogavacanam. kửn pana tvam, mahqrdjđf, mahardja, kùn tam?” “sami deva 
caãtumahardjiRa, santi deva tăvafnsa... pe... sanfi deva paranimmifavasavaftino, samti 
deva tatutIarin "tỉ evailn devanam aithibhaäavan na jãnđsi, yena evam vadestii. tafo 
aithibhavam janami, manussalokamu pana ãgacchanfi nãgacchanfifi Idam pucchanfo 
yadil và te bhanteiadimaha  sabyabdjjhdliÐ sadukkha, samucchedappahanena 
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appahimacetasikadukkha qgantãrot upapaffivasena qgantaro  qbyäbqjjhq1 
sarmucchinnadukkha. qnñganfãrofi uDapaffivasena anãgqnfãro. 


Sammappadhãnä (có sự tỉnh cần chân chánh): chân chánh tinh cần bởi đạo 
làm trưởng. Câu này ta nói không có sự khác biệt gì về phương diện giải thoát đối với 
giải thoát, nghĩa là sự khác biệt liên quan đến quả giải thoát người ngoài ra với quả giải 
thoát của một người nên nói nào, ta không nói đến sự khác biệt nên nói ẫy như thế nào, 
tức là ta nói răng 'không có sự khác biệt”. Acciyã vã accim (giữa ngọn lửa với ngọn 
lửa): giữa ngọn lửa với ngọn lửa. Ngay cả trong 2 câu còn lại cũng có phương thức 
tương tự. Aeeim này là đối cách được sử dụng với ý nghĩa của cách thứ bảy (định sở 
cách). kim pana tvam, mahäräjã (thưa Đại vương, do nhân gì Đại vương...): Này 
Đại vương ngài không biết hay sao? Chư thiên có hiện hữu như vây là có Chư thiên cõi 
Tứ đại Thiên vương, có Chư thiên cõi trời Đao Lợi...có Chư thiên cõi trời Tha hóa Tự 
tại, có Chư thiên ở những cõi trời cao hơn nữa, ngài thuyết như vậy vì sao? Từ đó đức 
vua khi hỏi lời này rằng: Trẫm biết rằng có, nhưng tất cả Chư thiên đến thế giới nhân 
loại hay không đến thế giới nhân loại? nên đã nói rằng: “yadi vã te, bhante (kính bạch 
đức Thế Tôn nếu Chư thiên có thật...)” Sabyäbajjhã (có sự tổn thương): có khổ 
đau, tức là vẫn chưa dứt trừ khô ở nơi tâm bằng sự dứt trừ hoàn toàn. Ägantãro (những 
người đi đến): những người đi đến do mãnh lực của sự sanh. Abyäbajjhä (không có 
sự tốn hại): cắt đứt sự khổ đau hoàn toàn. Anägantãro (những người không đến): 
những người không đi đến do mãnh lực của sự sanh. 


3&1. Pahofrii sakkoti. rajã hi puñfavantampi labhasakkarasampannam yatha na 
koci upasankamdfi, evatn karonto tamha thang cãvetum sakkoti. tam apuñfñavantampi 
sakalagaman pưaaya carinwa yãpDang1maftan alabhantam yatha 
labhasakkarasampanno hot, cevam karomo tamha thang cavetltg saRRoti. 
brahmacariyavamampi iIHhhh saddhim sampayojewa silavinasam päpemnto 
balakkarena va uppabbđjemto tamha thang cavetunt sakkoti. aqbrahmacariyavantampi 
Sampannakamagunamn amaccam bandhanagaram paveseva itthinamn mukhampi 
passitun qdenfo tamha thang caveli nama. ra{thatfo pana yam icchafi, tam pabbadjeti 
nãma. 


381. Pahoti: có thể. Thật vậy đức vua đạt đến sự thành tựu về lợi đắc và sự cung 
kính thậm chí (những vị) có phước báu mà không có bất kỳ ai có thể đến gần, như vậy 
trong lúc đang làm (vị ấy) có thê (đánh đuổi hay trục xuất) ra khỏi chỗ ấy. Thậm chí 
những vị không có phước báu đó, (vì miếng ăn) những người thời không được đạt được 
một chút ít gì sau khi đi bộ hành để khất thực để duy trì cơ thể đúng như cách người đã 
thành tựu đầy đủ sự cung kính và lợi đắc, như vậy trong lúc đang làm (vị ấy) có thê 
(đánh đuổi hay trục xuất) ra khỏi chỗ ấy. Liên kết lại ngay cả vi có Phạm hạnh cùng với 
nữ nhân để đưa đến giới hạnh bị hủy hoại, cho hoàn tục băng hình thức thô bạo, (vị ấy) 
có thê (đánh đuôi hay trục xuất) ra khỏi chỗ ấy. Không cho viên quan đại thần được đầy 
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đủ ngũ dục, thậm chí không được thực hành Phạm hạnh cho vào ngục tù, không cho 
nhìn thấy kế cả khuôn mặt của những người nữ gọi là (đánh đuôi hay trục xuất) ra khỏi 
chỗ ấy. Hơn nữa khi di chuyên khỏi đất nước gọi là trục xuất theo ý muốn. 


Dassanayapi nappahonfffi kamavacare tăva abyäbajJjhe deve sabyabajjha deva 
cakkhuvinñanadassanayapk nappahonH. kasma? arahato tatha thanabhaãva0o. 
rữpavacare  pand ©ekaVimanasrnimyeva Hthami ca nisidanH — cất 
cakkhuvinnanadassanaya pahonti efehi dilham pana sallakkhiam pafividdham 
lakkhanam da{thum sallakkhitumn paHvijjhitu~atm na sakkonfti ñanacakkhuna dassanaya 
nappahomti, uparideve ca cakkhuviñnanadassanenapiii. 


Dassanäyapi nappahonti (không có thể thấy được): Chư thiên có não hại tâm 
không thể dẫu để nhìn thấy được bằng nhãn thức mà Chư thiên không có khổ ở cõi Dục 
giới trước. Tại sao? Bởi vì không có vị trí ở trong cõi đó phù hợp. Nhưng có thế để nhìn 
thấy bằng nhãn thức mà Chư thiên Sắc giới đang đứng, và đang ngồi ở ngay tại thiên 
cung. Những không thể để nhìn thấy, để xác định, để thấu triệt tướng trạng nơi những 
Chư thiên này đã nhìn thấy, đã xác định, đã thấy triệt. Không thể để nhìn thầy bằng 
nhãn thức. Và cả không thể để nhìn thấy Chư thiên ở cõi cao hơn bằng việc nhìn với 
nhãn thức. 


382. Ko nãmo aydm, bhanfefi raja thera1 janamnflopi qjãnanfo vừa pucchafi. 
kasma? pasamsitukamataya  qñngndaripofti anandasabhavo brahmapucchapi 
vuftanayeneva veditabba. atha kho añfñataro purisoti sĩ kia kathä vi†afibheneva 
kathita, te “taya kathita, taya kathita `tỉ Kupita aqñNamañnam Iinasmimyeva thăne aitano 
adano balakayamn uffhapetva kalahampi kareyyunHi nivaranatham so rđjapuriso 
efadavoca. sesam sabbattha uftIanameva. ayd1 pana desanaã neyyapuggalassa vasena 
111/11/7118 


382. Ko nãmo ayam, bhante (bạch đức Thế Tôn, Tỳ khưu ấy tên gọi là øì?): 
đức vua dẫu biết được trưởng lão cũng vẫn hỏi như không biết. Tại sao? Bởi vì là vị 
muốn được khen ngợi. Ânandaripo (thực tính đáng hoan hỷ): thực tính đáng hoan 
hỷ. Thậm chí hỏi đến Phạm thiên cũng nên hiểu theo cách thức như đã được trình bảy. 
A tha kho aññataro puriso (rồi từ đó có một người...): được biết rằng lời nói ấy chính 
Vitatibha đã nói, dân chúng giận dữ nói rằng “ngài đã nói rồi, ngài đã nói rồi” mới cho 
quân lính của mình đứng dậy tạo ra cuộc tranh cãi lẫn nhau ở ngay tại nơi đó. Vệ quân 
ây đã nói lời ấy để ngăn chặn lại. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. Lại nữa, Pháp 
thoại này kết thúc với mãnh lực của hạng người cần được dẫn dắt. 


Giải Thích Kinh Kannakathala Kết Thúc 
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5. Brãhmanavaggo [Phẩm Bà-la-môn] 
91. Giải Thích Kinh Brahmäyu - Brahmäyusuftavannanä 


3683. Evam me suianti brahmayusuHam. tatha mahafA bhikkhUMusanghena 
saddhinti mahatãi© gunamahafttenapi mahatã sankhyämahafenap. so hi 
bhikkhusanghe gunehipi mahaã ahosi appicchatadigunasamannagaftatIa, sankhyaäyqpi 
mahaã pañcasatasankhydatia. bhikkhuna1n Sanghena bhikkhusanghena, 
difthisilasamafñfasanghatasankhatena samanaganenald dqitho  saddhimi ckaio. 
paicamattehi bhikkhusatelhTti pañca maftã efesanfi pañcamaHãni. maftati pamanam 
vuccdti, tasma yathaä bhojane mattannufi vuttAe bhojane maftam janaHi pamanarn jãnaf1i 
aitho hot, evamidhapi tesam bhikkhusatäng1n pañcamattaä pañcapanainanti evamattho 


daf{thabbo. bhikkhunamm satani bhikkhusatani. tehi pañcamattehi bhikkhusatehi. 


383. Kinh Brahmaäyu được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, từ “to lớn” trong cụm từ mahatä bhikkhusanghena saddhim (cùng với đại chúng 
Tỳ khưu) ẫy gọi là “to lớn” do sự to lớn bởi ân đức, hay to lớn bởi SỐ lượng. Thật vậy, 
hội chúng Tỳ khưu là nhóm lớn, thậm chí với tất cả các ân đức. Xem là lớn do phối hợp 
với ân đức có sự thiểu dục v.v, và bởi đếm đến 500 vị. Cùng với nhóm của chúng Tỳ 
khưu gọi là hội chúng Tỳ khưu. Saddhim: cùng nhau. Pañcamattehi bhikkhusatehi 
(đại chúng Tỳ khưu khoảng năm trăm vị): gọi là có khoảng năm bởi khoảng năm của 
hàng trăm của những vị Tỳ khưu ấy. Khoảng chừng ngài gọi là độ chừng, vì thế mới có 
giải thích răng Tỳ khưu độ chừng là biết chừng trong việc thọ dụng mà nói rằng là người 
biết chừng trong việc thọ dụng như thế nào, thậm chí ở chỗ này cũng nên thấy được ý 
nghĩa như vậy, độ chừng năm bao gồm khoảng chừng năm của hàng trăm của những vị 
Tỳ khưu ấy thế đó. tất cả hàng trăm của nhóm Tỳ khưu gọi là hàng trăm của các Tỳ 
khưu, cùng với hàng trăm của các Tỳ khưu có khoảng chừng năm ấy. 


Visavassasafikoti visadhikavassasatiko. tinnatl vedandnii iruveda-yajuveda- 
samavedanam. ofthapahatakaranavasena paraụ galofi pñrqgH. saha nighanduna ca 
ketubhena ca sanighandukeftubhana1m, mighandHiHi namaniehanfurukkhadinam 
vevacanappakasakam sattham. kefubhanti kiriyakhappavihappo Kavimam upakaraya 
sattham. saha akkharappabhedena sakkharappabhedanam. akkharappabhedoti sikkha 
ca niruffi ca. tthãsapacamanamti athabbanavedarn catuttham katva “iHha asa itiha 
ãsã tỉ 1disavacanappdf{isamyulto puranakathasankhalöo lhaso pañcamo efesanti 
Itihasapancama, tfesam tthãsapafcamandma padanca tfadavasesañca byakaranam 
qdh1yafi pavedeti cati padako veyyaäkarato. 

Vĩsavassasatiko: có tuổi thọ một trăm hai mươi. Tinnam vedãnam (của ba tập 
Vệ Đà): ba bộ sách của Bà-la-môn giáo Iruveda, YaJuveda và Samaveda. gọi là pärag 
(người đi đến bờ kia): bởi đã đi đến bờ do nhờ năng lực tụng niệm trôi chảy. Cùng với 
từ vựng và nghi thức được gọi là cùng với từ vựng và nghỉ thức, từ vựng: danh xưng 
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được mệnh danh như cây rừng v.v, được gọi là về các từ vựng. Nghỉ thức bao gồm 
cách diễn đạt và sắp xếp (văn bản) phủ hợp rất hữu ích làm công cụ của các thi sĩ. Luôn 
cả về âm từ với sự phân tích: cùng với sự phân loại về âm từ. Sự phân tích về âm từ 
bao gồm sự học tập và ngôn ngữ. Về truyền thống là thứ năm: là có lịch sử bao gồm 
những câu chuyện cô xưa tương ưng với lời như vậy rằng “là như vậy, được truyền 
miệng là như vậy” là thứ năm của Vệ Đà được xếp vào A-thát-bà Vệ Đà là thứ tư, có 
truyền thống là thứ năm của Vệ Đà đó. Là nhà ngữ học, nhà văn phạm: do bởi nắm 
lây hoặc trình bày câu cú và ngữ nghĩa nằm ngoài câu đó một cách rõ ràng. 


Lokãyqtam VWccafi viftandavadasatftham. mahapurisalakkhanamii 
mahapurisanam buddhadimam lakkhanadipakam dvadasasahassaganthappamanam 
sattham, yattha solasasahassagathaparimanaya buddhamantä nãma ahesum, yesam 
vasena “imina lakkhanena samannagatla buddha nãma honti, tmina paccekabuddha 
nama honH, iminã dve aggasavaka, dasitimahasavaka, buddhamata, buddhapia, 
aggupa{thako, aggupa†thayika, rajã cakkavaffI 1ì qya1n viseso ñaydfi. ddVay0fi Imesu 
lokayatamahapurisalakkhanesu anùno paripirakari, avayo na hofti vufftam hofi. avayo 
nama yo tãni atthafo ca ganthato ca sandharetum na sakkoti. assosi khotiadisu yam 
vaffabbam siya, tam saleyyakasutte (ma. nỉ. I.439 adayo) vuameva. 


Luận thuyết chủ nghĩa ngụy biện được gọi là thế gian luận. Tướng bậc Đại nhân 
bao gồm Thánh kinh khoảng chừng mười hai nghìn quyền trình bày tướng của bậc Đại 
nhân có đức Phật v.v, có các kệ ngôn khoảng mười sáu nghìn câu được gọi Phật chú, 
làm nhân để nhận biết sự khác biệt này “vị hội đủ bởi tướng này là đức Phật bậc Chánh 
đăng Chánh giác, (tướng này) là đức Phật Độc Giác, (tướng này) là bậc Thượng thủ 
Thinh văn, (tướng này) là của tám mươi vị Đại Thiính văn, (tướng này) là của cha của 
đức Phật, (tướng này) là của mẹ của Bồ-tát, là nam thí chủ hàng đầu, là nữ thí chủ hàng 
đầu, là vị Chuyên luân Thánh vương”. Là vị thiện xảo: vị thực hành đưa đến sự trọn 
vẹn không bị thiếu sót trong bộ Thế gian luận và Thánh kinh về tướng của bậc Đại nhân, 
được gọi là vị đầy đủ không khiếm khuyết. Lời ấy phải nói ở trong câu sau: Đã nghe rồi 
cũng đã nói hoàn thiện trong Kinh Saleyyaka (ma. n1. 1.439 adayo). 


384. Apam tãtãti ayan mahallakatãyq gantu\ asakkonfo maãnavam ãmantefva 
evamaha. apica esa brahmano cintesi “imasmim loke ham buddho aham buddho Tỉ 
ugøalassa nãmam" gahefva bahH janã Vvicaranii, fasma na me anusSaVamdffeneva 
upasankamitum yuttlam. ekaccafhi upasankamanlassa qpakkamanampi garu holi, 
anafthopi uÐpdqjjdli. yamninaham mama antevasikamn pesefva buddho vã no và Tỉ 
jamifva upasankhameyyan tỉ fasmã mãnavam amanteva “ayam tatã "tiadinaha. tam 
bhavamtaimiú tassa bhavafto tathd sanfammyevatL tathã satoyeva  idanhi 
It\hambhutakhyanatthe upayogavacanam. yathä katha1u pandham, bhoti ettha katham 
panaham, bho, tam bhavantan gotamam jãnissami, yathaä sakkãä so ñaIum, tathaä me 
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ãcikkhäHn attho. yathati vã nipatamattamevetam. kathamni ayam ãkarapuccha, 
kenakarenaham bhavantam gotaman jãnissamifti aitho. 


384. Ayam tãtäã (này con thân mến): Bà-la-môn này do bởi là người giả không 
thể đi được mới gọi một thanh niên đến đã nói như vậy. Hơn nữa, Bả-la-môn này nghĩ 
rằng: “Ở trong thế gian này rất nhiều người đi lang thang đã lấy tên của người truyền 
bá nói rằng “tôi là Phật, tôi là Phật”, bởi thế (tất cả) chỉ được nghe mà thôi ta không nên 
đi tìm kiếm và khi đi tìm kiếm, một số người lại tránh né, cũng sẽ trở nên chuyện nặng 
lòng, và cả khởi lên điều bất lợi. Tốt nhất có lẽ ta nên đưa một học trò của ta, sau khi 
biết rằng “là đức Phật hoặc không phải là đức Phật” rồi hãy từ từ đi tìm kiếm vị ấy, vì 
thế đã gọi một thanh niên đến nói lời như vầy: “này con thân mến'. tam bhavantam 
(là thật như thế): bậc tôn kính ấy. Thật sự như thế ấy: Hoàn toàn là như thế. Ở đây, 
Santam là cách thứ hai (đối cách) được sử dụng với ý nghĩa là như thế. Yathã katham 
panãäham, bho (Thưa ngài, làm như thế nào tôi biết...): Thưa ngài, làm thế nào con sẽ 
biết được ngài Gotama? Ngài hãy nói cho con về tướng mà còn có thể nhận biết được 
Sa-môn Gotama ấy. Hơn nữa, từ 'yathã (bằng cách nào)” đây chỉ là một phân từ. 
Katham (như thế nào): đây là câu hỏi về hình tướng (biểu hiện), tức là con sẽ biết 
được ngài Gotama bằng biểu hình tướng như thế nào? 


Eyam vutte kira na1mụu upajjhãyo — ` kùn tvam, tata, pathaviydm thito pathavimn 
na passamiti viya candimasuriyanarmn obhase thito candimasuriye na passamifi viya 
vadasi tim valva jãnanakaramn dasseno ñgatni kho tãtãtiadimaha. tattha 
manfesHti vedesu. tathagato kira uDpqjjissaHti pa†ikacceva suddhavasa devã vedesu 
lakkhanani pakkhipiva “buddhamanta nama ele”tỉ brahmanavesena vede vacenfi 
“tadanusarena mahesakkhaä saHa tathagatam janissamH 4L tena pubbe vedesu 
mahapurisalakkhanané agacchami parimibbute pana tathagafte  anukkqmena 
aqntaradhayanH, tena ceiarahi naHhi mahapurisassat panidhi-samadana-ñana- 


karunadieunamahafo purisassa. 


Được biết rằng khi người học trò nói như vậy vị thầy đã nói rằng - “này con thân 
mến, trong khi con đứng trên một tảng đá rồi đến nói rằng: tôi không nhìn thấy quả đất, 
trong khi đứng dưới ánh sáng của mặt trăng và mặt trời rồi quay trở lại cũng nói rằng: 
“tôi không nhìn mặt trăng và mặt trời” phải chăng? khi trình bày chi tiết sự hiểu biết đã 
nói lời như sau: “này con thân mến'. Mantesu (Thánh điển): nói đến kinh Vệ Đà. 
Chúng Chư thiên ở cõi Tịnh Cư thiên một số vị biết, kế rằng đắng Như Lai xuất hiện 
mới lẫy tướng trạng đặt vào trong Kinh Vệ Đà, rồi hóa thành Phạm thiên đến dạy Thánh 
điển Vệ Đà rằng: “Những Thánh điển này là Phật chú” nghĩ răng: “bằng hình thức đó 
những người có nhiều quyên lực sẽ biết được Như Lai”. Vì thế, tướng của bậc Đại nhân 
đã được lưu truyền trong Thánh điển Vệ Đà từ trước. Nhưng khi Như Lai viên tịch 
Nibbãna đã từ từ biến mất. Cho nên bây giờ không có. Của bậc Đại nhân: của người 
có đức hạnh cao thượng do sự phát nguyện, sự thọ trì, trí tuệ và lòng bi mẫn v.v, 
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Dveyeva gafiyofi dve eva niftha. kamañcaydm galisaddo — “pañca kho imđ, 
sariputta, galiyo Tiadlsu (ma. nỉ l 153) bhavabhede vatlafll, “gaftL miganam 
pavanan  tiãdisu (pari. 339) nivasa†thane, “eva1m adhimattagatimanto ”t1iadIsu (ma. nỉ. 
lLI6ól) pannaya, “gaHgatan tiadlsu visafabhave, idha pana nmihãyam vaffaHti 
veditabbo. taHha kiñcapi yehi samannagato raja hoi, na fteheva buddho holi, 
jatisamanfiato pana taniyeva tan vuccqnfi. tena vuffaiq> — “yehi samannagdfassd ` tí. 
sacc dqgqdradũn dqjhãwasaffi yadi qagare vasal, raj hot cakKavafI cathhi 
acchariyadhammehi sangahavatthuhi ca lokam rañJjanato räjã. cakkaratanam vaftteti, 
catHhi sampatticakkehi vateli, teh ca paran—ở valleli, parahiaya ca 
iriyapathacakkanam valo etasmim HH cakkavadtlH. eltha ca rajatiL samanña1m, 
cakkavafffi visesanam. dhammena caraffiẦ dhammiko, ñãyena samena vattaffi aiho. 


dhamumiko, aftahitadhammakaranena dhanuHardja. 


Dveyeva gatiyo (chỉ có hai con đường): Tận cùng chỉ có hai (con đường). Về 
sự hiểu biết chung thì từ 'ezi” vận hành thuộc phạm trù các cõi trong câu sau: “Này 
SãrIputta, có năm cõi tái sanh” (ma. mi. 1.153), ga làm làm nơi cư trú “khu rừng lớn 
là nơi cư trú của muôn thú” (pari. 339), “thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy” 
(ma. ni. 1.161), gati là tính chất sự từ bỏ “đi đến sự từ bỏ”, nhưng ở đây nên biết rằng: 
vận hành trong sự thành tựu (sự từ bỏ). Mặc dầu như vậy, trong những trạng thái đó vị 
thành tựu đầy đủ với những tướng nào là đức vua, không phải với những tướng ấy là 
đức Phật. Nhưng ngài gọi những tướng đó chỉ vì sự tương đồng về sự xuất thân. Cho 
nên, Bà-la-môn Brahmãyu đã nói rằng: “bậc hội đủ với những tướng nảo...” sace 
agäram ajjhãvasati (nếu ở tại gia): Nếu sống đời sống tại gia, sẽ trở thành vua Chuyên 
Luân, bởi vì làm cho thế gian được vui sướng với bốn pháp phi thường và bốn pháp 
nhiếp phục nên được gọi là vua. Chuyển vận bánh xe báu, xoay chuyên bởi bốn loại 
sampatri-cakka, làm cho người khác được xoay chuyền với bốn sampafri-cakka ấy, và 
bởi thực hành lợi ích cho người khác và thực hành lợi ích nhằm mục đích cakka bao 
gồm các oai nghi mới gọi là vua Chuyển Luân. Và ở đây “đức vua' là từ chung chung, 
vị Chuyển Luân là một tính từ (giải rộng từ vua). Vị thực hành đúng Pháp mới gọi là 
dhammiko, có nghĩa là hành vi chân chánh bởi trí tuệ. Do đã đạt được vương quyền 
đúng Pháp đã sanh ra làm vua nên được gọi là đhammaräjä. Hơn nữa, do thực hành 
các Pháp đem lại lợi ích cho người khác nên được gọi là đhammiko. Do thực hành 
mang lại lợi ích cho bản thân nên được gọi là dhammaräjä. 


Cafurantäya issarofi cñturanfo, catusamuddantaya catubbidhadipabhiusitaya ca 
pathaviya issarofi attho. qj?hattan kopadipaccatthike bahiddha ca sabbarajano vjesiri 
vÙifãvwT. janapadatthavariyappdaftofi janapade thavarabhavamm dhuvabhavan paffo, na 
sakka kenaci calefum, janapado va tamhi thavariyappatffAo anussuRkko sakdmmanirafo 
acalo asampavedliti janapadatthavariyappafo. seyyathidami nipãio, tfassa tấni 
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katamamii attho. cakkaratanantiadisu cakkañca tam rafdjananatthena ratanañcali 
cakkaratanam. eseva nayo sabbattha. 


Vị chúa tế của quả địa cầu có bốn biển lớn làm ranh giới gọi là bậc chinh phục 
bốn phương, có nghĩa là vị chúa tế ở quả địa cầu được trang hoàng bởi bốn châu lục tận 
cùng có bốn biển nằm ở bốn phương. Do chiến thắng được kẻ thù có sự sân hận v.v, 
bên trong nội tâm và tất cả các vị vua ở ngoài được gọi Bậc có sự chiến thắng. Đạt 
được sự bền vững của xứ sở: đạt đến tính chất bền vững, tính chất chắc chắn ở trong 
xứ sở, không aI có thể kích động được. Hơn nữa, gọi là đạt được sự bền vững của xứ Sở 
do có xứ sở đạt đến sự vững chắc không cần có sự có gắng, hoan hỷ trong việc làm của 
ngài, không lay động, không lay chuyên trong xứ sở đó. Seyyathidam (là): đây là một 
phân từ, những loại ngọc báu vật của vua Chuyên Luân đó là những loại báu vật nào? 
Cakkaratanam (bánh xe báu) v.v, được gọi là bánh xe báu bởi thứ đó là bánh xe và 
được là báu vật bởi ý nghĩa làm cho hoan hÿ. Trong các câu toàn bộ đều như thế. 


lmesu pana rafanesu qydmỹ cakkavatiraja cakRaradflanena qjiam jindti 
hatthiassaralanehi vÙiúe  yathasukham qnuVicardfl,  parinayakarafanena 
vijitamanurakkhal, sesehi upabhogasukhamanubhavdi. pafhamena  cassa 
ussahasaffiyogo, hatthiassagahapatiratanehi  pabhusaffiyogo, pacchimena 
mamnfasatiyogo suparipunno hotl, iIhimaniratanehi tividhasatiyogaphalam. so 
Ithimaniratanehi bhogasukhamanubhavdl, sesehi issariyasukham. visesaf0 cassa 
purimanl trụ qdosakusalamulqjanitahkammanubhavena sampajjanH, majjhimani 
alobhakusalamulajanitakammanubhavena, pacchimamekam 
amohakusalamulajanitakammanubhavenadti veditabbam. ayamettha sankhepo, vifthãro 
pana bojjhangasammyufIe ratfanasuftassa (sam. nỉ. 5.222-223) upadesato gahetabbo. 
apica balapannditasuftepi (ma. nỉ. 3.255) imesam ratananam uppattikkamena saddhim 
va††ana aga1missaH. 


Trong số các loại báu vật này thì vua Chuyên Luân chinh phục vùng đất vẫn chưa 
chinh phục bằng bánh xe báu. Du hành khắp nơi thoải mái trong vương quốc với voi 
báu, bảo vệ vương quốc bằng Tướng quân báu. Thọ hưởng sự an lạc bằng oai lực của 
các báu vật còn lại. Sự phối hợp do mãnh lực của sự nỗ lực của vua Chuyên Luân ây 
được thành tựu với báu vật thứ nhất (bánh xe báu), sự phối hợp do mãnh lực của vị sở 
hữu được thành tựu với voi báu, ngựa báu và gia chủ báu, sự phối hợp do mãnh lực của 
sự thiện xảo được thành tựu bởi Tướng quân báu là cuối cùng, kết quả của sự phối hợp 
do mãnh lực ba phần được thành tựu bởi ngọc ma-ni báu và nữ nhân báu. VỊ ây tận 
hưởng niềm an lạc trong việc sử dụng ngọc ma-nI báu và nữ nhân báu, tận hưởng sự tự 
do bởi các báu vật còn lại. Hơn nữa, 3 báu vật đầu tiên của vua Chuyên Luân ấy thành 
tựu do nhờ oai lực của căn thiện vô sân đã sanh lên từ nghiệp một cách toàn diện, báu 
vật ở giữa thành tựu do nhờ oal lực của căn vô tham đã sanh lên từ nghiệp, báu vật duy 
nhất sau cùng thành tựu do nhờ oai lực của căn thiện vô si đã sanh lên từ nghiệp. Tóm 
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lược những báu vật này chỉ vậy. Còn chỉ tiết cần lấy lời chỉ bảo của bài Kinh Ratana 
trong Tương Ưng Giác Chi (sam. ni. 5.222-223). Và hơn nữa, việc giải thích cùng với 
trình tự của việc xuất hiện của các báu vật này sẽ có trong bài Kinh Bãlapandita (ma. 
nI. 3.255). 


Parosahassamti qtirekasahassam. surati qabhirukajatika  viangarHpditi 
devapuftasadisakaya, evama tãva eke vannayami, ayam panettha sabhãvo — VWñH 
uifqnasuHrad Vuccqnfi. vữaAnam angam vữangdm, virakaranan viriydamfi vuttan hoi. 
virangaln rupam efesani VifaligarHpd, viriyamayasarra viyali. vuHam hoii. 
parasenappamaddanatil sace pafltmukham tiiheyya parasena tam maddituin 
samatthati adhippayo. dhamu~mendti “pano na hantabbo ”tiadina pañcasiladhammena. 


Parosahassam: dịch là nhiều hơn nghìn. Sũrã: vị có xuất thân của người dũng 
cảm. vĩirahgariipä (có vóc dáng anh hùng): có vóc dáng tựa như vị Thiên tử. Thầy của 
một nhóm đã giải thích trước như vậy, nhưng trong vấn đề này có thực tính như sau - 
virã: ngài nói rằng có sự dũng cảm gan da tột bậc. Đức hạnh của vị dũng cảm gan dạ, 
gọi là vIrañgam: ngài nói rằng nguyên nhân của người đũng cảm gan dạ gọi là sự tỉnh 
tấn, gọi là 'có vóc dáng anh hùng? bởi ý nghĩa rằng có vóc dáng dũng mãnh gan dạ, 
ngài giải thích rằng có vóc dáng thành tựu với sự đũng cảm gan đạ. 
Parasenappamaddanä (có khả năng tiêu diệt quân đội của kẻ thù): nên như binh 
lính của kẻ thù đứng đối diện ở trước mặt (thì vị ấy) cũng có khả năng tiêu diệt đội quân 
ấy. Dhammenä (theo Giáo Pháp): Theo Giáo Pháp là ngũ giới có lời như sau “không 
sát sanh” v.v. 


Araham hofi sammasarmmbuddho loke vivdffacchadori cttha 
rägadosamohamanadi†thiavi]]aduccaritachadanehi sattahi paficchanne 
kilesandhakaraloke tam chadanam vivalfteva samantafAo safñjataloko hutva thitoti 
vivaffacchado. tattha pafhamena padena pHjãrahata, duliyena tassa hefuI yasma 
sammasambuddhoti, tatiyena buddhattahetubhuta vivalfacchadata vuttati veditabba. 
atha vã vivaffo ca vicchado cđti vivaffacchado, vaftarahito chadanarahito cafi vuftam 
hofl tena qraham vaftbhavena, sammasambuddho chadanabhavendfi evam 
purimapadadvayasseva hefudvavam vultam hoi. dufiyavesarajena  celtha 
purimasiddhi, pathamena dutiyasiddhi, tatiyacatutthehi tatiyasiddhi hoti. purimañca 
dhammacakkhum, dutiyan~— buddhacakkhum, tatiyam samantacakkhum sadhefiipi 
veditabbam. fvan mantãnd1y pafiggahetäfi iminassa surabhavam janeti. 


Araham hofi sammãsambuddho loke vivaffacchado (vị này sẽ chứng đạt 
quả vị A-ra-hán, Chánh đẳng Chánh giác có “màn che°*“2 đã được mở ra ở đời): 
gọi là có màn che đã được mở ra bởi mở màn che ở đời tăm tối do phiền não, bị phiền 
não là ái luyến, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, vô minh và các hành động ác đó tương 


32 phiền não 
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tợ như bảy màn che đã được đóng lại làm cho ánh sanh sanh khởi ở xung quanh đều 
được thiết lập. Ở đó, bậc trí nên biết rằng ngài nói bản thể vị xứng đáng lễ bái bằng câu 
thứ 1, đã nói về nhân của bản thể vị xứng đáng lễ bãi ấy với câu thứ 2 bởi vì là bậc 
Chánh đẳng Chánh giác, nói đến bản thể người có màn che đã được mở ra làm nhân của 
bản thê là đức Phật với câu thứ 3. Hơn nữa, gọi là có màn che là phiền não đã được mở 
ra bởi ý nghĩa rằng: (không những) đã mở ra (mà còn) không có dụng cụ che đậy lại (là 
phiền não). Ngài giải thích rằng: Loại bỏ vòng luân hồi và loại bỏ dụng cụ che đậy. 
Bằng lời ấy đã nói đến 2 lý do của 2 câu đầu như vây - gọi là bậc A-ra-hán bơi không 
còn luân hồi, - gọi là bậc Chánh đẳng Chánh giác bởi không còn dụng cụ che đậy (là 
phiền não). Cũng trong câu đó sự thành tựu ban đầu có bởi Vô sở úy trí câu thứ 2, sự 
thành tựu ở câu thứ 2 có bởi Vô sở úy trí câu thứ I, sự thành tựu ở câu thứ 3 có bởi Vô 
sở úy trí ở câu thứ 3 và câu thứ 4, nên biết rằng câu thứ 1 cho thành tựu Pháp nhãn, câu 
thứ 2 cho thành tựu Phật nhãn, câu thứ ba cho thành tựu trí tuệ có khả năng biết rõ mọi 
thứ. tvam mantänam pa{iggahetäã (con là người học tập chú thuật) này làm khởi lên 
sự dũng mãnh đối với thanh niên ấy. 


365. Sopi tãya aãcariyakathaya lakkhanesu vigatasammnoho ekobhasajafo viya 
buddhamamte sampassamano evadn, Đhofi aãha. fassattho — yatha, bho, mạm tvam 
vadasi, evan! Karissamiii. samannestti gavesi, ekam dvefi vã ganayqnto samanayi. 
qddasa khoti katham addasa? buddhanañhi nisinnanamn va nịpannanam”" va koci 
lakkhanan pariyesitum na sakkod, thilãnamụ" pana cankamantanam vã sakkoti. tasma 
lakkhanapariyesanattham agatam disvã buddha u††hãyasang ti†thanfi và cankamam va 
qdhifthahamH. iIH lakkhanadassananuripe Iiriapathe vaftamanassa daddasa. 
yebhuyyenđfi payena, bahukani addasa, appani na addasafi attho. tato yani na addasa, 
tesam đdipanaftham vuttamn fhapetfva dvetti. 


385. Mặc dù thanh niên Uttara đã thoát khỏi sự sĩ ám trong các trạng thái theo 
lời của vị thầy đó, quan sát Phật chú giỗng như ánh sáng được sanh ra là một, (vị ấy) đã 
nói rằng “như vậy thưa ngài'. Ý nghĩa của câu đó như sau - “thưa thầy, con sẽ thực 
hiện như vậy, theo như lời thầy đã dặn dò." Samannesi (quan sát): có tìm, hơn nữa 
quan sát tính đếm một, hai. addasã kho (đã nhìn thấy): đã nhìn thấy như thế nào? Bất 
cứ ai cũng không thể tìm kiếm được tướng của đức Phật đang ngồi hoặc đang nằm, 
nhưng khi đang đứng hoặc đang đi thì có thể. Cho nên, chư Phật trong khi nhìn thấy 
người đi đến để quan sát tướng thì mới đứng dậy từ chỗ ngồi, đứng hay phát nguyện đi 
kinh hành. Thanh niên Uttara đã nhìn thấy tướng của ngài, vị trong oai nghi thích hợp 
để thấy được tướng đang hiện hữu là như thế. Yebhuyyenä (hầu hết): phần nhiều, đã 
nhìn thấy nhiều tướng, không phải nhìn thấy ít. Sau đó, không nhìn thấy được tướng 
nào đã nói răng “ngoại trừ hai tướng' để trình bày 2 tướng ấy. 


Kankhafi “aho vatfa passeyyan "tỉ pahanam uppadeli. vicikicchdffI 1afo fafo 
tan vicinamo kicchal na sakkotli dalthum. naữdhữmnuccafffi taya vicikicchaya 
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sanmithanam na gacchafi. Ha sampasidadffii tato “paripunnalakkhano ayan Tỉ 
bhagavafi pasadam napdjjdH. kankhaya và dubbala vimati vutftã, vicikicchaya 
majjhima, anadhimuccanataya balavafi, asampasadena tchi thì dhammehi ciftassa 
kãlussiyabhavo. kosohdteti vatthikosena paHcchanne._ vafthaguyheti angqjate. 
bhagavafo hi väãranasseva kosohitavatthaguyham SI„anH"aVannam 
padumagabbhasamanam, tam so vafthapalicchannaHa, antomukhagdataya ca jivhaya 
pahuitabhavam asallakkhento tesu dvisu lakkhanesu kankhi ahosi vicikicch. 


Kankhati (phân vân): Thanh niên Uttara khởi lên sự ước muốn rằng “Ô ta có 
thê nhìn thấy (2 tướng nữa)ˆ. Vieikicchati (hoài nghỉ): khi chọn lựa những tướng đó từ 
những tướng ấy thật khó khăn, không thể nhìn thấy được. Nãdhimueccati (chưa xác 
quyết): không đưa đến quyết định do sự hoài nghi ấy. na sampasTdati (chưa hài lòng): 
từ đó mới không sanh khởi sự tịnh tín đối với đức Thế Tôn rằng: “ngài có tướng đầy đủ 
trọn vẹn”, hơn nữa ngài đã nói đến sự lưỡng lự yếu ớt với sự phân vân, trung bình với 
sự hoài nghi, mạnh mẽ với sự chưa hài lòng. Do vẫn chưa có lòng tin, tâm có tính chất 
nản lòng với cả 3 nguyên nhân đó. Kosohite: là được che đậy lại bởi lớp vỏ bọc bằng 
da. Vatthaguybe: là dương vật (nam căn). Thật vậy, năm căn được bọc lại của đức Thế 
Tôn tương tự ở bên trong một hoa se, có màu tợ như vàng, trông như thể đương vật của 
loài voi, thanh niên Uttara ấy trong khi không nhìn thấy nam căn ấy bởi vị lớp ý đã che 
lại và sự vừa đủ của lưỡi cũng không thể xác định, bởi vì (tướng đó) nằm ở bên trong 
vòm miệng nên mới có sự phân vân, hoài nghi về 2 tướng đó. 


Atha kho bhagavati atha bhagava cimtesi — “sacaham imassa elani dve 
lakkhanani na dassessami, nikkankho na bhavissati. etassa kankhaya safi acariyopissa 
nikkankho na bhavissatl, aqtha mam dassanaya na agamissafl, anãgato dhamma1mn na 
Sossall, dhammam qsunanto tụi samanñaphalani na sacchiKarissafti. elasmimn pana 
nikkanhhe qcariyopissa nikkankho maạm upasankamina dhammam suwa Hi 
samannaphalanl sacchikarissat. cladaHhamyevad ca mayä päramiyo  pIHFrHAä. 
đassessamissa tăni lakkhandHnT ` tỉ. 


A tha kho bhagavä (khi ấy đức Thế Tôn): khi ấy đức Thế Tôn suy nghĩ rằng - 
“Nếu như ta không để lộ 2 tướng này cho thanh niên Uttara này, thì thanh niên ấy sẽ 
không hết sự nghi hoặc, khi anh ta có sự nghi hoặc thì ngay cả thầy của anh ta cũng 
không hết nghi hoặc, khi đó anh ta sẽ không đến tìm kiếm ta, khi không đến thì sẽ không 
thể lắng nghe Giáo Pháp, khi không được lắng nghe Giáo Pháp thì không thê tác chứng 
được 3 quả vị của Sa-môn, nhưng khi thanh niên ấy đã hết nghi hoặc, thì cả thầy của 
anh ta cũng hết nghi hoặc (sẽ) đến tìm gặp ta, sau khi lắng nghe Giáo Pháp cũng sẽ tác 
chứng được 3 Quả. Hơn nữa, ta thực hành ba-la-mật cũng vì lợi ích như thế. Ta sẽ thể 
hiện những tướng đó đến thanh niên Uttara”. 


Tatharinpamm tddhãbhisankharamakasL kathamripam? kimettha aññena 
vaffabbam?2 vuttametan nãgasenafthereneva milindaranfña pu{†hena — 
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Tathãrñpam iddhãbhisañkhäramakäsi (khi đó đức Thế Tôn đã thể hiện 
thần thông...): thể hiện có sắc (hình tướng) thế nào? Ở đây, người khác có thê nói ra 
sao? Lời ấy trưởng lão Nãgasela đã được đức vua Milinda hỏi (và) đã được giải đáp rồi. 


Aha ca dukkaram, bhante nãgasena, bhagavatä katami. kim maharajäi? 
mahajanena hirikaranokasam brahmayubrahmanassa ca dqnlevasiuHarassa ca 
baãvariyassa antevasinam solasabrahmanananca selassa ca brãhmwanassa anfevasinam 
tisatamanavanañca dassesi, bhantefi. na, maharđ7a, bhagava guyham dasseti, chayan 
bhagava dassefl, iddhiya abhisankharitva nivasananivatthamm kãyabandhanabaddham 
civaraparutatn chayaãripakamafIam dassesi mahardqjati. chayqm dithe sati diffhoyeva. 
nanu, bhanteti? tif†hatetam, maharđja, hadayaripam disva bujjhanakasafo bhaveyya, 
hadayamarnsam nìharitva dasseyya sammasambuddhoti. kallosi, bhante nãgasendti. 


Thưa đại đức Nãgasena, đức Thế Tôn đã làm điều khó làm. Thưa Đại vương, 
làm điều gì? - Thưa đại đức, đức Thế Tôn đã tạo cơ hội khiến cho đại chúng phải xấu 
hồ cùng thanh niên Uttara học trò của Bả-la-môn Brahmãyu, cùng nhóm l6 vị Bà-la- 
môn là học trò của BãvarT, và cùng 300 thanh niên là học trò của Bà-la-môn Sela nữa. - 
Tâu Đại vương, đức Thế Tôn không hiển lộ nam căn đâu chỉ hiển lộ cái bóng, tức là 
ngài thị hiện bằng thần thông, rồi chỉ để hiện lộ hình tướng băng cái bóng bên trong nội 
y đã được buộc dây thắt lưng rồi đắp y vai trai. - Trong khi nhìn thấy cái bóng cũng 
được xem là đã thấy nam căn không phải sao? - Điều đó hãy gác qua một bên trước đã, 
tâu Đại vương mọi người chúng ta phải nhìn vào tâm, sau khi nhìn nhìn thấy đã giác 
ngộ, bậc Chánh đẳng Chánh giác cũng cần lấy quả tim ra để biểu lộ chăng? - Thưa đại 
đức Nagasena, ngài thật tài giỏi. 

Ninnametvati nharivra. qnumasftỉ kathinasucim viýa kaWwa qnuHmAJjL tatha 
karanena cettha mudubhavo, kannasotãnumasanena dighabhavo, 
nasikasotanumasanena tanubhavo, nalaacchadanena puthulabhavo  pahkasitoti 
veditabbo. wbhopi kapiasotammtiadisu ceftha buddhanam kanụasofesu malam vã 
jallika va natthi, dhovitva thapitarajatapanalika viya honti, tatha nasikqsofesu, taãniDi 
hỉ suparikammmakatakancanapanalika viya ca manipana]ika viya ca honfi. tasma jivham 
niharifva kathinasucin viya katva mukhapariyante upasanharamto 
dakkhinakannụasolanô paveseva tai mìhariva vãmakqnnasofamn pavesesi tafo 
nhharitva dakkhinanasikasotfam pavesetva tato nhariva vamanasikasofan pavesesi, 
tao mihariva puthulabhavam dassento rattavalahakena addhacandam viya ca 
$uvat—napdaffam viya ca raffakambalapafalena vijuJotasadisaya Jivhaya ke valakappan 
nala†tamandalam paficchadesi. 


Ninnäãmetvä: đã nhe lưỡi ra. Anumasi (đã liếm): đã liếm xuôi liếm ngược giống 
như xỏ chỉ may y Kathina. Cũng trong câu đó nên biết rằng tuyên bó tính chất mềm 
bằng việc thực hiện như thế, tính chất dài bằng việc sờ đến chạm đến hai lỗ tai, tính chất 
mỏng bằng việc sờ đến chạm đến hai lỗ mũi, tính chất rộng lớn bởi che phủ khắp cả 
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vàng trán. Và ở đây, ubhopi kannasotänT (hai lỗ tai) v.v, không có tạp chất hay chất 
bân ở trong lỗ của đức Phật, tựa như ống bằng bạc mà vị ẫây rửa sạch rồi đặt vào. Ở 
trong lỗ mũi cũng tương tự y như vậy. Thậm chí những lỗ đó giống như ống bằng vàng 
được vị ấy chuẩn bị kỹ lưỡng và giống như ống bằng ngọc ma-ni. Vì thế, mới nhe lưỡi 
ra, cuộn tròn vào tới tận cùng miệng lên phía trên đã thực hiện tựa như mũi kim may y 
Kathina, (lưỡi) chạm đến lỗ tai bên phải, lấy (lưỡi) ra khỏi lỗ tai bên phải ấy; (lưỡi) 
chạm đến lỗ tai bên trái, lấy (lưỡi) ra khỏi lỗ tai bên trái; (lưỡi) chạm đến lỗ mũi bên 
phải, lẫy ra khỏi lỗ mũi bên phải; (lưỡi) chạm đến lỗ mũi bên trái, khi lấy (lưỡi) ra khỏi 
lỗ mũi bên trái, để hiển lộ tính chất rộng lớn mới che phủ khắp cả vằng trán bằng lưỡi, 
giống như ánh sáng rực rỡ bị che đậy bằng tắm vải kambala được nhuộm đỏ, tựa như 
vằng trăng khuyết bị áng mây hồng phủ lên và tựa như cái mâm vàng. 


Yarmninadhamti kasma cimtesi? qhañhi mahapurisalakkhanani samannesiva 
gato “difthani te, tata, mahaãpurisalakkhandamni tỉ acariyena pucchito “ãma, aãcariya Tỉ 
vafttm sakkhissami. sace pana man. “kiriyakaranamassa kidisan tỉ pucchissafi, ta 
vaftu—mu na sakkhissami, na jänam1fi vufte pana ãcariyo kujjhissafi “nanu fvam maya 
sabbampetamn jananatthäya pesito, kasma qjaniva äãgafosI ti, fasmã yanninaharmii 
cintefva anubandlhi. bhagava nhãnafthanam mukhadhovanafthãanam 
Sarirapa†jagganafthanam rajarajamahamattadinamn orodhehi saddhin parivaretva 
nisinnalhananlÐ man caflariL thanaHn thapewa sesafthanesu qniamaso 
ekagandhaku†iyampi okãsamakasi. 


Yamnũnäham: hỏi rằng: nhân gì thanh niên Uttara suy nghĩ? Thanh niên Uttara 
nghĩ rằng: ta quan sát tướng của bậc Đại nhân, trở về nếu như thầy của ta có hỏi “này 
con thân, con đã nhìn thấy tướng của bậc Đại nhân rồi phải không?” cũng sẽ trả lời rằng: 
“dạ rồi, thưa thầy”. Nhưng nếu thây sẽ hỏi rằng: “đức Thế Tôn đã thực hiện hành động 
như thế thế nào?” ta sẽ không thể trả lời câu hỏi đó được, nhưng nếu ta nói rằng: “con 
không biết” thì thầy của ta sẽ nổi giận rày la ta, gửi ngươi đi để quan sát nhận biết các 
tướng này không phải hay sao? tại sao ngươi lại không biết rồi quay trở lại,” vì thế, đã 
suy nghĩ làm như thế nào? rồi đi theo (đức Thế Tôn). Đức Thế Tôn đã tạo cơ hội ở trong 
các nơi, loại trừ bốn chỗ là chỗ tắm gội, chỗ súc miệng, chỗ làm sạch thân thể, chỗ ngồi 
được vây quanh bởi những nữ nhân của đức vua và các quan đại thần của đức vua v.v, 
cuối cùng kê cả ở chung một Hương Thất. 


Gacchamte gacchante kãle— “ayam kira brahmayubrahmanassa mãnavo uffaro 
nang “buddho và no vãi tathagafassa buddhabhavam viữmamsamo cardlti 
buddhavữmarnsako namayan tỉ pakafo jãto. yamhi yamhi thane buddha vasanfi, pañca 
kiccanl Kkatlaneva homl, tân helha dassitaneva tadtha pacchabhaffam 
alanhatadhammasane nisidita dantakhacitam ciHabjanuin gahefva mahajanassa 
dhammam desente bhagaval uftaropi avidure nỉsidati dham1massavanapariyosane 
saddhä manussa svatanaya bhagavanfam nimanfefva mãnavamDi upasankammifva evam 


1417 


01 - Giải Thích Kinh Brahmayu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Brahmayusuttavan—n<yana QUYEN 2 


vadanH — “tãta, amhehi bhagava nimamtifo, tampi bhagavatä saddhimụ aganiva 
amhakam gehe bhattamnn ganheyyasi ti. punadivase tathagato bhikkhusanghaparivufo 
gãmamw pavisdfi, faropi padavare padavare parigganhanto  padänupadiRo 
anubandhati. kulageham pavifthakale dakkhinodakaggahanam adim katva sabbam 
olokento misidatiL. bhattakiccavasane tathagafassa pattanr bhùmiyam thapefva 
nisinnakale mãnavakassa patarasabhattan sajjenH. so ekamante nisinno bhuñjiva 
puna aãgantva safthu santike thatva bhatftanumodanam suiva bhagavataä saddhinyeva 
viharam gacchati. 


Khi thời gian trôi qua, trôi qua, cũng đã xuất hiện răng - “thanh niên (học trò) 
của Bà-la-môn Brahmaäyu tên là Uttara này, đi du hành để quan sát bản thể của một vị 
Phật, của đẳng Như Lai rằng: “vị ấy có phải là đức Phật hay không phải”, thanh niên 
Uttara được gọi là người thấm tìm hỏi đức Phật.” Chư Phật an trú ở (bất cứ) chỗ nào, 
cũng đều làm năm phận sự cũng một lúc, những phận sự đó cũng đã được trình ở phần 
trước. Ở đó, sau bữa ăn đức Thế Tôn đã ngồi trên Pháp tọa đã được trang hoàng, đã cầm 
lây cái quạt được chế tạo tỉnh vi và khéo léo bằng ngà voi để thuyết giảng Giáo Pháp 
cho đại chúng, ngay cả thanh niên Uttara cũng đã ngồi ở nơi không xa. Vào cuối thời 
Pháp mọi người có đức tin thỉnh mời đức Thế Tôn thọ trai vào ngày mai, (họ) cũng đi 
vào kiếm thanh niên Uttara với lời nói như vầy: “này bạn, chúng tôi đã thỉnh mời đức 
Thế Tôn, còn bạn cũng hãy đến thọ nhận vật thực ở tại ø1a đình của chúng tôi cùng với 
đức Thế Tôn.” Qua ngày hôm sau, đắng Như Lai có hội chúng Tỳ khưu vây quanh cùng 
đi vào làng, cả thanh niên Uttara cũng đi theo sau quan sát mỗi mỗi bước chân. Trong 
lúc đi vào nhà của gia chủ thanh niên ngồi quan sát tất cả mọi hành động từ việc nhận 
lây nước để làm lễ v.v, Sau khi hoàn tất thọ thực, vào lúc đẳng Như Lai ngồi xuống đã 
đặt bình bát xuống mặt đất, mọi người sắp xếp dọn thức ăn sáng cho thanh niên. Thanh 
niên ấy ngồi thọ dụng ở chỗ cuối cùng, rồi trở lại đứng ở nơi gần chỗ bậc Đạo Sư lắng 
nghe bhattãnumodanã (thuyết giảng sự tùy hỷ vật thực cũng đường), sau đó quay trở về 
tịnh xá cùng một lúc với đức Thế Tôn. 


Tattha bhagava bhikkhiuna1m bhaftakiccapariyosanam ãgamenfo 
gandhamandalamale nisidati. bhikkhuhi bhattakiccamu Katfva paffacIvardan pa[isamefva 
agamma vandifva kale ãrocite bhagava gandhakufn pavisati, mãnavopi bhagavata 
saddhimyeva gacchai bhagava parivarewva dagaftan Đhikkhusangham 
gandhaku†ppamukhe thio ovadiwa uyyojeva gandhakHIlm pavisafl, mãnavopi 
pavisail. Phagavã khuddakamance appamattakam kalam nisidati, mãnavopi avidure 
olokento nỉsidati bhagavä muhuHam nỉsidivya sisokkamanam dassefll, — “bhofo 
gotamassa viharavela bhavissafT”1i manavo gandhakufidvaram pidahanto nikkhamitva 
ekamamntam misiddH. manussa purebhaftan danam damwa bhufftapafarasa 
Samadinnauposathanga suddhuftarasanga maãilagandhadihattha dhammam 
Sunissamđfi viharam aãgacchamHi, cakkavattino khandhaãvara{thanam viya hoii. 
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Đức Thế Tôn đợi cho chư Tỳ khưu hoàn tất việc thọ dụng, ngài ngồi ở hội trường 
Gandhamandala. Khi chư Tỳ khưu đã hoàn tất việc thọ dụng cùng nhau thu dọn bình 
bát và y phục đến đảnh lễ, thông báo thời gian, đức Thế Tôn đi vào Hương Thất, cả 
thành niên cũng đi vào cùng với đức Thế Tôn tương tự, đức Thế Tôn đứng trước cửa 
chính của Hương Thất, đã giáo huấn chúng Tỳ khưu đến vây quanh cho giải tán rồi ngài 
đi vào Hương Thất. Thanh niên cũng đi vào cùng, đức Thế Tôn ngôi xuống chiếc giường 
nhỏ vào khoảng thời gian ít ỏi, mặc dầu thanh niên ngồi quán xét ở nơi không xa, đức 
Thế Tôn ngồi một lúc biểu lộ vẻ cúi đầu. Người thanh niên nghĩ rằng: “Sẽ là thời gian 
nghỉ ngơi của ngài Gotama” đóng cửa Hương Thất lại rồi đi ra ngoài ngồi ở một bên. 
Nhóm người cúng dường hôm trước, sau khi ăn sáng, thọ trì bát quan trai giới, mặc y 
phục sạch sẽ, cầm hoa và hương thơm v.v, đi đến tịnh xá với suy nghĩ rằng: sẽ lắng 
nghe Pháp, giống như chỗ căm trại của vua Chuyển Luân. 


Bhagavã muhuHam sihaseyyany kappeva vuihava pubbabhagena 
paricchmdiva  samapdfttiTn samapdjaH  samapaHilo  vuithaya mahajanassa 
agatabhavam ñatva gandhakufito nikkhamma mahäajanaparivuto 
gandhamandalamalam gantva pañfñattavarabuddhasanagafAöo parisaya dhammam 
deseti. mãnavopi avidure nisidiwa — “kim nu kho samanno gotfamo gehassilavasena 
parisam ussadento và apasadento va dhammarm deseti, udahu no tỉ qkkharakkharam 
padamm padama parigeanhati. bhagava tathavidham katham akathefvava kalam ñatva 
desanarn ni{†hapesi. mãnaqvo imina niyãmena pariggannhanto satfa mãse ekqfo vicarifva 
bhagavatfo kayadvaradisu anumaftampi avakkhalitam na aqddasa. anacchariyanñceta1m, 
yam buddhabhutassa manussabhito manavo na passeyya, yassa bodhisattabhufassa 
chabbassani padhanabhimiyam amanussabhuto mãro devapufto 
gehassitavitakkamattampi qdisva buddhabhutam cekasamvaccharamn qanubandhiwva 
ktñci apassanfo — 


Đức Thế Tôn sau khi nghỉ ngơi xong trong dáng nằm của loài sư tử một lúc, đã 
ngồi dậy, sau khi xác định với phần bắt đầu đã nhập vào thiền chứng. Khi đã xuất khởi 
thiền chứng, biết được đại chúng đã đến, ngài mới rời khỏi Hương Thất, đại chúng vây 
quanh, đi đến hội trường Gandhamandala ngồi trên Phật tọa tối thắng đã được trải sẵn 
rồi thuyết Pháp đến cho hội chúng. Còn thanh niên ngồi ở một nơi không xa xác định 
từng chữ, từng câu với suy nghĩ rằng — “Phải chăng Sa-môn Gotama thuyết Pháp tán 
thành hoặc không tán thành hội chúng do tác động nương thế tục hay không thuyết 
giảng như thế?” Đức Thế Tôn không thuyết giảng như thế, sau khi biết được thời điểm, 
sau khi dừng Pháp thoại. Thanh niên xác định theo cách này đã đi một mình suốt bảy 
tháng không nhìn thấy bất kỳ lỗi lầm nào dù một lỗi nhỏ trong thân môn v.v, của đức 
Thế Tôn. Điều này chẳng có gì kỳ lạ, mà thanh niên Uttara là người nhân loại không 
nhìn thấy lỗi lầm của đức Phật, Khi ngài còn là Bồ-tát, Ác-ma thiên tử, là phi nhơn cũng 
không nhìn thấy dầu chỉ là suy tầm nương nhờ thế tục ở nơi thực hành sự tinh tấn suốt 
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6 năm vẫn theo dõi ngài, vị đã giác ngộ suốt một năm cũng không nhìn thây bất kỳ lỗi 
lâm gì — 


“satfa vassani bhagavantam, anubandhim padapada1m. 
Otaram nadhigacchissam, sambuddhassa satTmato tỉ. (su. nỉ. 446) — 


adigathayo vatva pakkqami. tatO manavo cintesi — “aham bhavanfan gotamatm 
safIa mãse anubandhamano kiñci vajjam na passami. sace panaãha1mụ aññepi safta mase 
saffa vã vassani vassasafam vã vassasahassam vã anubandheyydm, nevassa vajjam 
passeyyam. aãcariyo kho panassa me mahallako, yogakkhemam nãma na sakRã jđnÌtUM. 
Samaassa gotamassa sabhavaguneneva buddhabhavam vatva mayham acariyassa 
ãrocessami "tỉ bhagavantarn ãpucchitva bhikkhusangham vanditva nikkham. 


Bảy năm ta đi theo từng bước chân của đức Thế Tôn. 
Không tìm thấy lỗi lầm của bậc Chánh đắng Chánh giác vị có niệm. 


Sau khi nói kệ ngôn vị ấy đã rời đi. Sau đó thanh niên nghĩ rằng - “Ta đi theo 
ngài Gotama đến bảy tháng cũng không nhìn thấy bất cứ lỗi lầm gì nhưng nếu ta có thể 
đi theo thậm chí thêm bảy tháng nữa, hoặc bảy năm, hoặc một trăm năm, hoặc một 
nghìn năm cũng không thê nhìn thấy được lỗi lầm của ngài, nhưng vị thầy của ta cũng 
đã lớn tuôi có lẽ không thê biết được sự lặng yên của các điều ràng buộc, ta sẽ nói răng 
Sa-môn Gotama là đức Phật chính với những đức hạnh đứng theo thực tính rồi thuật lại 
chuyện cho thây của ta,” rồi chào từ biệt đức Thế Tôn, đảnh lễ Tăng chúng tôi rời đi. 

Acariyassa santikañca pana gantva — “kacci, tãtfa uữtara, tam bhavanfam 
gofamam tathasantamyeva saddo abbhuggafo tỉ pucchio, “acariyd, kửủmn vadesi? 
cakkavalam atisambadham, bhavaggam aiinicam, fassa hi, bhofo gotfamassa ãkasam 
viya apariyanto gunagago. tathasantamyeva, bho, tam bhavantan~ gotaman "tiãdini 
vawaä  yathadilhani dvattinsamahapurisalakkhanan pafpaHya  qcikkhina 
kiriyasamacaramu acikkhi. tena vuHam — “atha kho ufftaro manavo... pe... ediso ca 
ediso ca bhavam gotamo tato ca bPhiyyo ti. 


Như thế thanh niên Uttara đã trở về trú xứ của thầy, bị thầy hỏi rằng — “Này 
Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về tôn giả Gotama là có thật như thế phải không?” 
mới nói rằng: “thưa thầy, thầy nói gì vậy? vũ trụ thật quá chật chội, sanh hữu tột cùng 
cũng quá thấp, sự tích trữ nhiều đức lành của ngài Gotama ấy không có giới hạn tựa 
như hư không, thưa thầy tiếng đồn về ngài Gotama ấy là có thật như thế v.v,” mới nói 
về ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân theo cách đã nhìn thấy theo thứ tự, rồi nói đến 
kiriya-samäcära. Do đó đã nói rằng — “Khi ấy, thanh niên Uttara ... ngài Gotama là 
như thế, là như thế và hơn thế nữa.” 


366. Taftha suppdaflfẬHf<apdadot yatha hỉ aññnesam bhumiyamn padam 
thapentanam aggafalam vã panhỉ va passam va pa†hamam phusafi, vemajjha1n và pana 
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chiddam hoi, ukkhipantanampi aggataladisu ekakofthasova pa†hamam u{thahafi, na 
evđ1m Iassa. fassa pana suvanaapadukatalam viya ekappahareneva sakalan padatalam 
bhhmim phusafi, bhumito uffhahafl tasma “suppatifthitapado kho pana so bhavam 
gofamo 1i vadati. 


386. Ở đó, suppatitthitapädo (có lòng bàn chân bằng phắng): giống như, tất 
cả mọi người khác đặt bàn chân lên trên mặt đất cầu thì phần đầu các ngón chân, hay 
gót chân, hay hai bên sẽ chạm mặt đất trước, hoặc là ở giữa bàn chân lõm xuống, khi 
nhắc lên thì một phần đầu các ngón chân v.v, sẽ được nâng lên trước, nhưng của đức 
Phật thì không phải vậy. Toàn bộ lòng bàn chân của ngài sẽ chạm mặt đất cùng một lúc 
tựa như mặt đất trải chân bằng vàng, vì thế nhắc lên từ mặt đất cũng cùng lúc. Cho nên 
đã nói rằng: “Ngài Gotama, vị ấy có lòng bàn chân bằng phắng...” 


Tamidan bhagavalo  suppatilthilapadataya — sacepi hỉ bhagava 
anekasataporisam narakam akkamissamiti padam nìhardH, tavadeva ninna{thanam 
vatfapuritan viya kammarabhastama unnamifva pathavisamam hoti, unnata†thäanampi 
qmo pavisdfi. dure qkkamissammi qbhimharantassa sineruppamanopi pabbafo 
SedllavelqniUo vừa mnamiva pãdasamjpam agacchail tatha  hissa 
yamakapaHhariyam katvta yugandharapabbatamn akkamissamii pade abhiniharato 
pabbao  namiwa padasamipamn gai, so tam akkamiva  duftiyapadena 
taãvatimsabhavanamn akkami. na hỉ cakkalakkhanena paHlthatabbalfhanam visamam 
bhavitum sakkotl khanu va kandako và sakkharakathala vũ uccãrapassavo va 


~T~— 


pavisanti. tathãgatassa hi silatejena pañnatejena dhammatejena dasanna1n pãramminan 
anubhaävena ayam mahapathavTr sama mudu pupphabhikinna hoii. tatra tathaãgafo 
sama1n padam nikkhipati, samatmn uddharafi, sabbavantehi padatalehi bhimim phusaH. 


Trong câu này đức Thế Tôn có lòng bàn chân bằng phẳng ấy (có điều đáng ngạc 
nhiên như sau) - Thậm chí nếu như đức Thế Tôn sải bước chân với ý định rằng: ta sẽ 
giãm lên vực thắm sâu đến (bằng) chiều cao nhiều trăm người thì ngay tức khắc những 
chỗ thấp sẽ được nâng lên ngang băng với mặt đất, giống như ống thổi của người thợ 
kim hoàng chứa đầy không khí, thậm chí những chỗ gò cao ở bên trong (cũng tương tự 
y như thế). Khi bước chân với sự chú tâm rằng: ta sẽ bước chân ở chỗ xa đỉnh núi thậm 
chí bằng đỉnh núi Suneru thì cũng cúi xuống gần chân (ngài) tựa như cành mây đã được 
ngâm trong nước. Thật thế khi ngài thị hiện Song thông bước chân với ý định rằng: ta 
sẽ bước lên ngọn núi Yugandhara thì ngọn núi thì ngọn núi ấy cũng cúi xuống gần chân 
(ngài). Ngài chạm ngọn núi (từ đây) ngài bước lên cõi Đạo Lợi bằng cả 2 chân. Tướng 
bánh xe không thê không được thiết lập bằng nhau. Góc cây, hay gai nhọn, hay đất đá, 
hoặc gạch đá, hay phân nước tiểu, hay nước bọt, nước mũi v.v, có trước đó cũng tự biến 
mắt, hoặc lặng xuống mặt đất ngay chính tại chỗ đó. Thật vậy, bởi quyền lực của giới, 
bởi quyền lực của tuệ, bởi quyền lực của Pháp, nhờ oai lực của mười ba-la-mật của Như 
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Lai, đại địa này (trở nên) bằng phăng, mềm mại, được rải đầy hoa. Như Lai hạ chân 
đều, (và) bước chân bằng nhau, tiếp xúc mặt đất toàn phần của bản chân. 


Cakkãm1i dvisu padesu dve cakkqãni. tesam arã ca nemi ca nãbhi ca pa]iyam 
cakkanam padatalassa majjhe nãbhi dissali, nabhiparicchinna vaffalekha dissati, 
nabhimukhaparikkhepapaflo dissatl, panalimukhamw dissatlH, rã dissanH, qaresu 
va{‡alekha dissanti, nemI dissamti, nemimanika dissanti. dam tăva pahãgatfameva. 


Cakkãni (hình bánh xe): (ở dưới) cả hai lòng bản chân mỗi lòng bàn chân đều 
có một hình bánh xe. Ngài đã nói trong Chánh văn Päjï rằng: bánh xe ấy có căm xe, 
vành xe, và trục xe. SabbäkäraparipiränT (các bộ phận hoàn toàn đầy đủ) này nên 
biết sự khác biệt như vậy. Được biết rằng những bánh xe ấy hiện ra trục bánh xe ở giữa 
lòng bàn chân. hiện ra những họa tiết tròn xung quanh trục, ở trước trục cũng hiện ra 
thành vòng tròn bao quanh, hiện ra thành miệng ống, hiện ra thành căm xe, hiện ra họa 
tiết tròn ở căm xe, hiện ra thành vành bánh xe, hiện ra thành vành bánh xe ngọc. Điều 
này đến hoàn toàn theo Chánh văn Pä]ï trước. 


Sambahulavaro pana anaãga0o, so evarn daf†habbo — saffi sirL vaccho nandi 
Sovaftiko va†arnsako vaddhamanakam macchayugalam bhaddapitham ankusam tomaro 
paãsãdo toranan setacchattan khagso tãlavan†amn morahatthako va|abjanT unhisam 
pafto man! kusunadamam nÏuppalam ratfuppalam setuppalarn padumam pungdaritatm 
puunaghafo punnapati samuddo cakkavajlo himava sineru candimasuriya nakkhattani 
cadaro mahadipaä dveparittadipasahassanl, qanfamaso cakkavatiraino parisam 
upadaya sabbo cakkalakkhanasseva parivaro. 


Nhưng đoạn phần nhiều không đến, cũng trong phần đó nên biết như vây - hình 
ảnh cây giáo, hình ảnh con bê, hình ảnh cái gương soi mặt, hình ảnh cái rương, hình ảnh 
hoa nhài, hình ảnh đôi cá, hình ảnh cái chế, hình ảnh lâu đài, hình ảnh cột trụ, hình ảnh 
cây lọng trăng, hình ảnh con dao hai lưỡi, hình ảnh quạt lá thốt nốt, hình ảnh quạt đuôi 
công, hình ảnh quạt đuôi chim, hình ảnh không mặt, hình ảnh lá cờ, hình ảnh tràng hoa, 
hình ảnh hoa súng xanh, hình ảnh hoa súng trắng, hình ảnh hoa súng đỏ, hình ảnh hoa 
sen xanh, hình ảnh hoa sen trăng, hình ảnh bình nước đầy, hình ảnh cái khay đầy nước, 
hình ảnh biển cả, hình ảnh vũ trụ, hình ảnh núi Hy-mã-lạp, hình ảnh núi Sineru, hình 
ảnh mặt trăng, hình ảnh mặt trời, hình ảnh chòm sao, hình ảnh bốn châu lục lớn, hai 
châu lục nhỏ, một nghìn tiêu thiên, cuối cùng toàn bộ đoàn tùy tùng của tướng bánh xe 
muốn đề cập đến hội chúng của vua Chuyển Luân. 


Ayatapaptiii dighapanhi, paripunapanhifi attho. yathä hỉ aññesam aggapado 
dieho hoti, panhimatthake jangha paHi{thaH, panhi tacchetfva thapita viya hofi, na eVan 
tathãgatassa. tathagafassa pana catHsu ko{thasesu dve kofthasa agsapado hot, fatiye 
kofthase janghaä paHlthaH, catuthe kolthase araggena vaflewva thapita viya 
raftakambale gendukasadisa panhi hofi. 
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Ayatapanhi (có gót chân thon dài): gót chân dài, có nghĩa là có gót chân được 
tròn đầy. Giống như ngón chân của người khác dài, ống quyền năm ở cuối gót chân, gót 
chân xuất hiện tựa như đặt cái cuốc, còn của đắng Như Lai không phải như vậy. Còn 
đối với Như Lai trong bốn phần là phần ngón chân 2 phần, phần ống quyền đặt ở phần 
thứ ba, còn trong phần thứ tư gót chân giống như quả bóng tròn được làm với tắm vải 
len được nhuộm đỏ, như thể xoay tròn dính vào đỉnh đầu của cái dùi. 


Dighangulni yvatha anñesam kaci anguli dịgha hotl, kácỉ rassa, na eVvarn 
tathãgalassa. tathagafassa pana makka{asseva dighahatthapadanguliyo miHle thula 
anupubbena ganfva agge fanukã niyyaäsatelena maddiwa vaftitaharitalavaffisadisa 
honfi. tena vuttan~ “dighangulT 1i 


Dighanguh (các ngón tay-chân dài): như những người khác một số người có 
ngón tay dài, một số người có ngón tay ngắn, những của đẳng Như Lai không như vậy. 
Còn của đẳng Như Lai các ngón tay và ngón chân dài dày ở góc thon dần lên đến đầu 
ngón, giống như ngón tay của con khi, tựa như cây nến được nhào trộn với dầu nhựa 
cây, bởi thế ngài đã nói rằng “có ngón tay-chân dài)”. 

IMMudutalunahatthapadoti SapDpimande osadetva thapitam 
Safavaravihatakappasapafalam viya mudu, jãtamaftaWumarassa viya ca niccakalam 
taluna ca hatthapada assati mudufalunahatthapado. 


Mudutalunahatthapädo (có lòng bàn tay và bàn chân mềm mại): gọi là có 
lòng bàn tay và bàn chân mềm mại với ý nghĩa mềm như sợi bông được vò nhàu cả trăm 
lần rồi nhúng vào bơ lỏng đặt ở đó, và có bàn tay và bàn chân luôn luôn mềm mại như 
của đứa bé mới sanh. 


Jãlahatthapadoti na cammena pafibaddhangulantaro. ediso hỉ phanahatthako 
purisadosena pahato paBbajjampi na labhatlL. tathãgafassa pana cafasso 
hatthanguliyo pañcapi padanguliyo ekappamana honti, tãsam ekappamaiafftaya 
yavalakkhanaln aññamañnam pafivijjhiwa tihaH. qthassa 4621020 kusalena 
vaddhakina yojitajalavatapanasadisa honfi. tena vutftIana “jalahatthapado 1i 


Jãälahatthapädo (lòng bàn tay và lòng bàn chân có màng da lưới): khoảng 
cách giữa các ngón tay không bao phủ bởi da, (có hình dạng) giống như cái đầu của rắn 
hồ bởi đây sẽ là một khuyết điểm về hình dạng của con người (purisadosa), sẽ không 
đạt được ngay cả việc xuất gia. Nhưng của đẳng Như Lai thì cả bốn ngón tay và cả năm 
ngón chân đều có kích thước như nhau. Bởi vì những ngón tay-chân ấy có kích thước 
đồng đều nhau (nằm ở mặt trong của đốt ngón tay) có một đặc điểm tương tự như cây 
lúa mạch đối xứng được thiết lập. Bàn tay và bàn chân của đẳng Như Lai ấy tương tự 
như tấm lưới mỏng cửa số được người thợ mộc tài giỏi đã kéo căng ra (đồng đều và 
song song). Vì thế ngài nói rằng “lòng bàn tay và lòng bản chân có màng da lưới”. 
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Uddham patifthitagopphakatta ussankha pada assafi ussañkhapado. aññesañhi 
pithipade gopphakä homH. tena tesam padä anibaddha viya thaddhã honH, na 
yathasukham parivattanti, gacchanlanam padatalani na dissami. tathãgafassa pana 
abhiruhiwa upari gopphaka patilthahanti. tenassa nabhito pa{thäya uparimakayo 
navaäya {hapiftasuvannapafima viya niccalo hoii, adhokayova Tñjati sukhena padã 
parivaftanHi. purafopi pacchatopi ubhayapassesupi thafa passanfanamn padafalani 
pañnayanii, na hatthinam viya pacchafoyeva. 


Ussankhapñdo (có mắt cá chân hơi cao): Có mắt cá chân ở giữa với ý nghĩa mắt 
cá chân được có định ở trên (mắt cá chân không ở trên gót chân mà nằm ở giữa chiều 
dài của bàn chân). Thật vậy, mắt cá chân của những người khác nằm gần sát mu bàn 
chân. Vì thế bàn chân của họ cứng chai như cái nêm không thể xoay chuyền thoải mái, 
khi bước đi hai lòng bàn chân không hiện ra. Còn của đắng Như Lai mắt cá chân ở trên. 
Bởi thế phần thân trên của ngài từ phần rốn trở đi không bị chuyển động trông như pho 
tượng bằng vàng được đặt ở trên thuyền, chỉ có phần thân dưới mới chuyền động. Bàn 
chân xoay chuyên được dễ dàng. Khi có người đứng nhìn từ bốn phía là trước mặt, sau 
lưng, hay ở hai bên thì đều có thể nhìn thấy lòng bàn chân ngài, còn như loài voi thì chỉ 
có thê nhìn thấy lòng bàn chân của nó từ phía sau. 


EuUjanghoti enimigasadisajangho mamsussadena paripunajangho, na ekafo 
baddhapindikamarmso, samantato samasanthitena mamsena parikkhiahi suvaftitahi 
saligabbhasadisahi janghahi samannagaftoti attho. 


Enijañgho (có ống chân như ống chân con sơn dương): có ống chân đầy đặn 
bởi phần thịt nhô lên gọi là có ống chân như ống chân con sơn dương, có nghĩa là những 
thớ thịt không vón thành cục dính ở một bên, mà ống chân có thớ thịt bao bọc đều xung 
quanh hoàn toàn chắc chắn và cả hai chân đều được bao bọc bởi các thớ thịt trông như 
thể bụng lúa sãÏI. 


Anonamantoti anamanto. elenassa akhujjavamanabhavo dipifo. avasesajana hí 
khujja va homli vãmana và, khujjanam uparimnakayo apariDunno hot, vămananam 
he{thimakayo. te qparipunaakayatta na sakkonfi aqnonamantã jannuhkani parimdj}]itUM. 
tathãgato pana paripun—aubhayakayatta sakRoti. 


Anonamanto (không cúi xuống): ngài trình bày đến tính chất không phải người 
gù lưng và không phải người có chân vòng kiềng, Những người gù lưng thì thân không 
cân đối vì phần trên của thân ngắn hơn phần dưới. Người có chân vòng kiềng cũng vậy, 
phần dưới thân của họ ngắn hơn phần trên. Vì thân phát triển không cân đối nên họ 
không thể chạm tay đụng đầu gối, trừ khi họ nghiêng người tới trước. Còn đối với đẳng 
Như Lai thì có thể sờ đụng đầu gối bởi có cả hai phần là phần thân trên và thân dưới 
cân đối hoàn hảo. 


1424 


01 - Giải Thích Kinh Brahmayu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Brahmayusuttavan—q<ana QUYEN 2 


Usabhavaranadmam viya suvannapadumakannikasadise Kkose ohilam 
paficchannam vatthaguyham assati kosohitavafthaguyho. vafthaguyhanfi vatthena 
guhitabbamụ angaqjatan vuccdlfi. 


Nam căn được bọc lại bởi lớp vỏ bọc bằng da bởi ý nghĩa nam căn được đặt ở 
dưới là bao bọc bởi lớp vỏ bọc bằng da trong như thể hoa sen vàng, hoa kannika, giỗng 
như dương vật của con bò mộng và voi v.v. Nam căn hay dương vật: bộ phận nằm ấn 
dưới lớp vải ngài gọi là nam căn. 

Suvaunavatqtoti jalhingulakena majjima dipidathaya ghamsiwa 
gerukaparikammam katva thapitaghanasuvannaripakasadisoll qltho. elenassa 
ghanasiniddhasanhasariratamn đassetva chavivannadassanattham 
kafñcanasannibhaftacoti vuftan, purimnassa vũ veVacanda1neva efam. 


Suvannavanno (có màu da tựa như vàng): Như thê sắc thân được ví như vàng 
khối được tô với màu đỏ tươi, đã được đánh bóng bởi răng nanh của hồ, được sơn màu 
đỏ (và) đặt xuống. Với câu này đã chỉ ra được (đức Thế Tôn) có sắc thân vô cùng hoàn 
hảo và tinh tế như một khối (vàng), mới nói rằng có màu da trong sáng tựa như vàng, 
cùng nhằm mục đích nói đến màu da, hơn nữa lời này là đồng nghĩa với lời nói trước. 


Raqjojallanti rajo vã malam va. na HpalimpdafffiU na lageati, padumapalasato 
udakabindu viya vivaffati. hatthadhovanapadadhovanadini pana ufuggahanatthaya 
ceva dayakanam punñaphalatthaya ca buddha karonti, vaftasisenapi ca karonfiyeva. 
senäsanam pavisantena hì bhikkhuna pade dhovitva pavisitabbanfti vuttameta1. 


Rajojallam (bụi bẵn) gồm bụi và chất bân, na upalimpati (không dính vào): 
không dính vào, biến mất giống như những giọt nước lăn tròn từ lá sen. Mặc dầu vậy, 
chư Phật cũng rửa tay và chân v.v, vì mục đích nắm bắt thời tiết (nóng và lạnh) và vì 
quả phước cho những thí chủ, và thực hiện cũng chỉ vì bốn phận. Thường vị Tỳ khưu 
đi vào chỗ trú ngụ cần phải rửa chân rồi mới đi vào, ngài nói đến điều ấy. 

Uddhaggalomoti  ävafaparÙosane uddhageanl huwa mukhasobham 
wullokayamanarni viya thitãni lomami assati uddhaggalomo. 


Uddhaggalomo (có lông mọc xoáy tròn thắng lên): có lông mọc thăng lên bởi 
ý nghĩa rằng lông của ngài có phần ngọn đứng lên, ở đỉnh tóc xoăn tròn lại dựng thắng 
lên như thể đang ngắm nhìn vẻ đẹp của khuôn mặt. 


BrahmujugatotU  brahmã viya tjugafflO, uÿumeva uggøafadighasarmo. 
yebhuyyena hỉ sattA khandhe kafiyan janhsuHti Hsu {hanesu namdmnfti te kafiydrm 
namant pacchalO namdnfi, ilaresu dvisu thanesu purafto. đìghasarra paneke 
passavanka honti, eke mukham unnamefva nakkhaftäni ganayanfta viya caranti, eke 
appama1msalohita sulasadisa honti, pavedhamana gacchamHi. tathãgafo pang ujumeva 
ugoantva điehappamano deVanagafre 1IssitasuVan—natoranam viya hofi. 


1425 


01 - Giải Thích Kinh Brahmayu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Brahmayusuttavan—n<ana QUYEN 2 


Brahmujugatto (có thân hình cao thắng như Phạm thiên): Có thân thằng tựa 
như Phạm thiên, tức là có sắc thân hoàn toàn cao thắng như Phạm thiên. Thường đa số 
chúng sanh cúi mình ở 3 vị trí là cổ, eo và đầu gối. Những người ấy khi cúi xuống ở eo 
sẽ nghiêng về phía sau, cúi xuống ở hai vị trí còn lại sẽ nghiêng về phía trước. Một số 
có thân hình cao có cột sông cong vẹo, một số có khuôn mặt ngắng lên trông giống như 
đang quan sát các chòm sao, một số có ít thịt và máu y như cây lao, bước đi run rấy. 
Nhưng đối với đắng Như Lai (có sắc thân) thắng đứng, cao vừa đủ tựa như cột trụ vàng 
được nâng lên ở thành phố Chư thiên. 


Saffussadotfi dve hafthapifthiyo dve padapifhiyo dve amsakHtäani khandhoti 
Imesu saffasu thãnesu pariDunnamamsussado assäfi saffssado. añfñesam pana 
hatthapadapilhisu nharnjalaA pañnñayanH, amsakiHfakhandhesdu d{thikoliyo, te 
manussapela va khayant, na tathagafo. tathãgaflo pana safftasd {hanesu 
paripunaamamsussadatta nieHlhanharujalehi hatthapifthadhhi vaffefva 
thapitasuvanaavaalingasadisena khandhena silaripakam viya cittakammaruipakam 
viya ca khaydti. 


Sattussado (Thân thể có bảy chỗ tròn đầy): đắng Như Lai ấy có phần thịt ở 
bảy chỗ này được đầy đặn là hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, hai bên vai, và phần cô, 
vì thế được gọi là thân thể có bảy chỗ tròn đầy. Còn của những người khác hiện ra 
những đường gân dạng lưới ở hai mu bàn và hai mu bàn chân, ở phần vai và ở cổ, ở 
cuối đều là xương. Những người ấy xuất hiện tựa như loài ngạ quỷ. Đắng Như Lai 
không như thế. Đắng Như Lai có mạng lưới các sợi gân đã bao phủ kỹ lưỡng (không 
thể nhìn thấy), có cái cổ tròn đều, xinh đẹp như cái trống vàng được đánh bóng, nhờ 
vào phần thịt trên cơ thê tròn đầy ở bảy vị trí có mu bàn tay v.v, ngài xuất hiện trước 
mắt người khác giống như một pho tượng bằng đá khéo được tạc, hay như một bức chân 
dung khéo họa. 


Sihassa pubbaddham viya kayo assatL sihapubbaddhakayo. sihassa hi 
puratthimakhayova paripuuno hoti pacchữmakayo aparipunno. tathägafassa pana 
sihassa pubbaddhakayova sabbo kayo pariDunno. sopi sihasseva na taHtha tattha 
vinatunnatadivasena  dussanfhifa-visanthito, diehayultathan pana  digho, 
rassakisathulanuva†titayuttafthanesu tathavidhova hoti. vuftañhefan — 


SIhapubbaddhakäyo (có nửa thân trước như thân con sư tử): bởi vì thân của 
ngài tựa như nửa phần thân trước của loài sư tử, là nửa phần thân trước của loài sư tử 
đầy đặn. Còn của đẳng Như Lai thì toàn bộ phần thân hoàn hảo tựa như phần thân trước 
của loài sư tử. Dẫu cho thân ấy đặt ở nơi xấu, không đẹp do xê dịch, nghiêng ngã ở chỗ 
này chỗ nọ cũng không như loài sư tử, hơn nữa dài ở vị trí cần dài, ở chỗ cần ngắn, cần 
dày, cần tròn cũng hoàn toàn như thế. Vì thế có lời nói rằng — 


“Manapiye ca kho, bhikkhave, kammavipake paccupd{fhite yehi angehi diehehi 
sobhati, tani angani dighani san†hahanti yehi angehi rassehi sobhati, tani angani 
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rassani san‡hahanti. yehi angehi thulehi sobhati, tani angani thulani santhahamti. yehi 
angehi kisehi sobhafi, tani angani kisani san‡hahanti. yehi angehi val†ehi sobhdti, tan 
angđmi vaf{tani san†hahamfi ` ti. 


“Này chư Tỳ khưu, khi quả của nghiệp làm hài lòng đã được hiện hữu xinh đẹp 
bởi các chỉ phần dài nào? những chi phần dài đó cũng tồn tại. Xinh đẹp với những chỉ 
phần ngắn nào? những chỉ phần ngắn đó tồn tại. Xinh đẹp với những chỉ phần dày nào? 
những chỉ phần dày đó tồn tại. Xinh đẹp với những chi phần mỏng nào? những chỉ phần 
mỏng đó tồn tại. Xinh đẹp với những chi phần tròn nào? những chỉ phần tròn đó tồn 


x3? 


tại. 


HỈ nãnacilena puñnaciHlena ciHHo dasahi paramihi sajjito tathagafassa 
aftabhavo, tassa loke sabbasipnpino vã iddhimanto va pa†iripakampi katutn na sakkonti. 


Kim thân của đẳng Như Lai với vô số vẻ đẹp được tích lũy, với vẻ đẹp của phước 
báu được tô điểm bởi mười pháp ba-la-mật, là như thế, tất cả những nghệ nhân hoặc 
những vị có thần thông ở trên cõi đời cũng không thê nào tạo ra được dù chỉ một hình 
dáng so sánh được với đẳng Như Lai. 


CitantaramsotiI anfaramsam vuccati dvinnam kotfãnamantaram, tam citam 
paripunnamassãtI citantaramso. aññesañhI tam thãnam ninnam hoti, dve pif{thikottä 


pãtiyekkam paññãyanti. tathãgatassa pana katito patthaäya mamsapatalam yäva khandhã 
uggamma samussitasuvannaphalakam viya pItthim chãdetvã patitthitam. 


Citantaramso (không có lõm khuyết xuống giữa hai vai): ở khoảng giữa cả 
hai bên (xương sườn) ngài gọi là khoảng giữa hai vai. Ở giữa hai vai ấy của ngài tuyệt 
đẹp, được tròn đầy vì thế ngài được gọi là không có lõm khuyết xuống giữa hai vai. Còn 
xương sườn của người khác thấp, phần xương sườn sau cả hai bên hiện ra tách rời nhau. 
Còn của đắng Như Lai lớp thịt từ vòng eo cho đến cô trở lên bao phủ phân lưng (và) 
được thiết lập, tựa như một tắm vàng được nâng lên đặt ở trên cao. 


Nigrodhaparimandaloti nigrodho viya parimandalo. yathä pannäsahatthatäya 
vã satahatthataya vã samakkhandhasakho nigrodho dighatopi vitthãratopI 
ekappamanova hoti, evam kãyatopI byamatopI ekappamaãno. yathä aññesam kãyo vã 
dipho hoti byäamo vã, na evam visamappamanotL attho. Teneva “yävatakvassa 
kãyo”tiãdi vuttam. tattha yävatako assãti yavatakvassa. 


Nigrodhaparimandalo (có thân thể cân đối như cây Nirodha?®S): Có thân cân 
đối tựa như cây Nigrodha. Cây Nigrodha có thân cây và nhánh đối xứng nhau 50 hắt 
tay, hoặc 100 hắt tay có cùng một kích thước cả chiều dài và cả chiều rộng, có cùng một 
kích thước (chiều cao) của thân, thậm chí (chiều dài của hai tay) sải rộng như vậy. Còn 
của những người khác thì (chiều cao) của thân và (chiều dài của hai tay) sải rộng có 


%3 Cây đa, hay cây bàng. 
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chiều dài không bằng nhau như vậy. Bởi thế ngài đã nói rằng “Bề cao thân ngang bằng 
bề đài hai tay sải rộng...” Ở đó, từ “yãvatakvassa' chia thành “yãvatako assã (của ngài 
bao nhiêu?)” 


Samavaffakkhandhoti samavaffitakkhandho. yatha eke koñcã viya bakã viya 
varahaä viya ca diphagalãa vankagalã puthulagalãä ca honti, kathanakale siraJalam 
paññayat, mando saro nikkhamail, na cevam tassa. tathãgatassa pana 
suvaffitasuvannäaliñgasadiso khandho hot, kathanakale sirajalam na paññãyati, 
meghassa viya gaJJato saro maha hot. 


Samavaftakkhandho (có cổ tròn đều): có cổ tròn đều. Một số người có cổ dải, 
có cô cong và có cô rộng trông giống như con diệc, trông giống như con sếu, trông 
giống như con lợn, trong lúc nói chuyện thì sợi gân ở trên sẽ nồi lên, âm thanh phát ra 
chậm chạp. Còn của đắng Như Lai không phải như thế, của đắng Như Lai có cần cô 
tròn đều như cái trống vàng. Trong lúc nói chuyện sợi gân không nổi lên, có âm giọng 
vang tựa như tiếng sắm chớp. 


Rasaggasaggri cíha rasam gasanHI rasaggasa rasaharaninametam 
adhivacanam, tã agøa assafi rasaggasagg!. tathagatassa hi safta rasaharaisahassani 
uddhagoani hufva givayameva paltmukkani. tilaphalamafopi aharo Jjivhagee thapito 
sabbam kayamw anuphardH, teneva mahapadhanam padahantassa ekatlanduladihipi 
ka|ãayayuHsapasatenapi kayassa yapanamn ahosi. anñesam pana tathaä abhaãva na 
sakalakavanụ døja pharadH, tena te bahvabadha homi  idam lakkhanam 
appabadhatasankhatassa nissandaphalassa vasena paka†am hoi. 


RasagøasagsT (có vị giác vô cùng sắc bén): gọi là “vị giác sắc bén? bởi ý nghĩa 
thần kinh tiếp nhận vị tối thăng, lời đó là tên gọi của thần kinh (vị giác) nhận hương vị 
của thức ăn. Có vị giác vô cùng sắc bén bởi ý nghĩa thần kinh (vị giác) ấy của ngài là 
tối thăng. Vì thần kinh (vị giác) tiếp nhận được bảy nghìn loại thức ăn của đắng Như 
Lai có phần đầu lưỡi được đặt nhô lên kết nối đến chính phần cổ. Vật thực dầu có kích 
thước bằng hạt mè đặt ở đầu lưỡi cũng có thể chuyên hóa khắp toàn bộ cơ thể. Vì thế, 
khi ngài thê hiện sự nỗ lực lớn lao làm cho cơ thể của ngài được duy trì dầu chỉ bằng 
một hạt cơm v.v, với thực phẩm có chừng một nhúm đậu đen. Dầu chỉ có chừng một 
nhúm đậu đen, nhưng những người khác thì chất dinh dưỡng không thê chuyên hóa đi 
toàn bộ cơ thể bởi vì không có giống như thế. Vì lý do đó những người ấy mới mắc 
nhiều căn bệnh. Trạng thái này hiện hữu do năng lực kết quả chảy ra được xem là sự có 
ít bệnh. 


Sihasseva hanu assafi sthahanu. tattha sihassa hefthimahanumeva paripuan 
hofi, na uparimam. tathagafassa pana sihassa hefthimam viya dvepi pariDunnani 
dvadasiyan pakkhassa candasadisani honfi. 


142§ 


01 - Giải Thích Kinh Brahmayu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Brahmayusuttavan—q<ana QUYEN 2 


SThahanu (có cằm như con sư tử) bởi ý nghĩa cằm của ngài tựa như căm của 
loài sư tử. Ở đó, hàm dưới của sư tử tròn đầy, còn hàm trên thì không tròn đầy. Còn của 
đẳng Như Lai thì tròn đầy cả hai tựa như hàm dưới của sư tử chúa, tựa như mặt trăng 
của thượng huyền vào ngày thứ 12. 


Cattälisadanfotiadisu uparinahanuke patifthita visati, hefthime visaffIi caidtalsa 
dantã assati calãlisadamto. añfiesanhi paripunnadantanampi dvattinsa dantä honti, 
tathãgatassa cattalsam. 


Cattälisadanto (có bốn mươi chiếc răng) v.v, gọi là có bốn mươi chiếc răng 
bởi ý nghĩa có hai mươi chiếc răng ở hàm trên (và) hai mươi chiếc răng ở hàm dưới. 
Còn của những người khác mặc dù đầy đủ cũng chỉ có 32 chiếc răng, còn của đắng Như 
Lai có bốn mươi chiếc răng. 


Afñnesanca keci daniã uccä Kkeci mìcalLÙ visama honH, tathagalassa pana 
ayapaftachinnasankhapa{alam viya sama. 


Của những người khác có răng không đêu nhau, (tức là) một sô có răng dài, một 
sô lại có răng ngăn. Còn của đâng Như Lai đêu đặn tựa như vỏ ôc đã được khéo đánh 
bóng. 


Afñnesan kumbhilanamn va dan virala honH, macchamarmmsadmi 
khadantanam dantamaram  pũữraH. tathagalassa  pana kanakalataya 
S4uSsãpitavajirapamii viya aviraja tulikaya dassitapariccheda viya damta honti. 


Của những người khác răng thưa như răng con cá sâu khi ăn cá và thịt v.v, thì nó 
sẽ bị lắp đầy vào khoảng trồng giữa các khe răng. Còn của đâng Như Lai có răng không 
thưa tựa như hàng kim cương được khéo sắp xếp trên tắm hoa văn bằng vàng, giống 
như xác định trình bày với sự chải (răng). 


Susukkqdathoti anñesanca puHdant ị†hahaml, tena kaci dathä kajlapi 
vivannapi honti. tathãgato susukkadatho osadhitarakampi atikkamma Vvirocamanaya 
pabhaãya samannagatadatho, tena vuam “susukkaddtho ti. 


Susukkadätho (có răng nhọn trắng đẹp): (tức là) răng của một số người khác 
xuất hiện (tình trạng) răng bị hôi thối, vì thế một số người răng nhọn có màu đen, có 
những màu sắc khác nhau. Còn đắng Như Lai có răng trăng đều, có răng nhọn phối hợp 
với ánh sáng chói lóa vượt qua hắn kể cả (ánh sáng của) ngôi sao osadhĩ, cho nên ngài 
mới nói rằng “có răng nhọn trắng đẹp”. 

Pahutqjivhoti añnesam jivha thulãpi hoi kisãpi rassapi thaddhapi visamaDi, 
tathägalassa pana mudu digha puthula vannasampanna hoti so tam lakkhanam 
pariyesitun agatãnan kankhaävinodanattharn mmudukatta tam Jjivham kathinasucin viya 
vaf‡eva ubho nasikasoftani paramasal, dighaltaA ubho Kkannasolanil paramasdti, 
puthulatA kesaniapariyosanam kevalampi nalaamn palcchadet. evam tassa 


1429 


01 - Giải Thích Kinh Brahmayu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Brahmayusuttavan—n<ana QUYEN 2 


mududiehaputhulabhavam pakasento kankham vinodetli. evam tilakkhanasampannam 
jivham sandhaãya “pahu1qjivho ”1ỉ vuttqa1. 


Pahitajivho (có tướng lưỡi rộng, dài và mềm): Lưỡi của những người khác 
dày, mỏng, ngắn, không đều nhau. Còn của đẳng Như Lai mềm, dài, rộng thành tựu về 
màu sắc. Ngài cuộn lưỡi tựa như cây kim may y kathina (có thể) xỏ vào được cả hai lỗ 
mũi, bởi tướng lưỡi mềm, làm phá tan sự nghi hoặc của những người đến quan sát tướng 
ấy; đụng tới, chạm tới được cả hai lỗ tai bởi vì tướng lưỡi dài. Và sẽ che được toàn bộ 
phần trán (khuôn mặt) mép tóc là phần cuối cùng bởi tướng lưỡi rộng. Khi tuyên bố 
tướng lưỡi mềm, dài, và rộng làm xua tan được sự nghi hoặc bằng cách như thế. Các 
thầy dựa vào tướng lưỡi tròn đầy nhờ tướng trạng này đã nói rằng “có tướng lưỡi rộng, 
dài và mềm”. 

Brahimassaroti aññe chinnassaraäpi bhinnassarapi kakassarapi homti, tathãgato 
pana mahabrahmuno sarasadisena sarena samannagafo_ mahabrahmuno hìỉ 
pitasemhehi apalibuddhafta saro visuddho hoti. tathagatenapi katlakamma1m vatthum 
sodheHl, vatthussa suddhatA nabhio palthaya samufthahano  saro visuddho 
alhangasamannagafova sammfthat. karaviko va bhanafHi karavikabhqm, 
maftakaravikarutamañJughosofi attho. 


Brahmassaro (có âm thanh của Phạm Thiên): những người khác có âm thanh 
bị đứt, có âm thanh bị vỡ, có âm thanh tựa như quạ. Còn đối với đắng Như Lai thành 
tựu với âm thanh như âm thanh của Phạm thiên, là tiếng của Đại Phạm thiên, am thanh 
trong trẻo bởi không bị ngăn trở bởi mật và đờm dãi. Nghiệp đã tạo bởi đắng Như Lai 
làm cho bộ phận tạo ra âm thanh ấy trong trẻo. Âm thanh được phát ra từ bụng, trong 
trẻo được hội đủ bởi tám yếu tố tạo thành bởi vì bộ phận tạo ra âm thanh thuần khiết. 
Có giọng nói của loài chim karavika bởi vì lời nói tựa như tiếng chim karavika, có 
nghĩa là lời nói có âm giọng tựa như tiếng hót chim karavika làm cho say mê. 


tatridam karavikarutassa mañfjutãya — karavikasakune kira madhurarasam 
ambapakkam mukhatundakena paharitva paggharitam rasam saãyiva pakkhena talam 
datva vikijamane catfuppadadImmi maftani viya lalitiim arabhanfti. gocarappasufapi 
cafuppada mukhagalanipi tnani chaddeva tam saddamn sunami, valamiga 
khuddakamge qnubandhamanä ukkhitapadam anukkhijpinava  tiham, 
anubaddhamigapl maranabhayam hinapi tihant, akãsec pakkhandapakkhinopi 
pakkhe pasarefva tifhanti, udake macchapi kannapa{alamn apphofentaã tam saddam 
Sunamanava tifthanti. evatn mafñjuruta karavika. 


Trong câu đó, việc cất tiếng hót của loài chim karavika là một minh họa — được 
biết rằng như việc loài chim karavika mô quả xoài chín có vị ngọt ngon bằng cái mỏ, 
sau khi nễm hương vị chảy ra (từ quả xoài) rồi tạo nhịp điệu bằng đôi cánh rồi cất lên 
tiếng hót khiến các loài bốn chân v.v, như thê rơi vào trạng thái mê mắn bắt đầu (làm 
cho chúng) bối rối, loài bốn chân dầu cố găng tìm kiếm thức ăn cũng vứt bỏ cỏ đang 
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gặm ở trong miệng để lắng nghe âm thanh đó, các loài thú ăn thịt đang rượt đuổi con 
mỗi không bước chân đã nâng lên (và) dừng lại, thậm chí loài thú bị rượt đuôi cũng loại 
bỏ sự sợ hãi cái chết (và) dừng lại. Ngay cả loài chim đang bay trên bầu trời cũng thu 
cánh lại (và) ngưng bay. Loài cá ở dưới nước cũng ngưng bơi lội chỉ để lắng nghe âm 
thanh đó (và) dừng lại. Loài chim karavika có tiếng hót êm dịu như vậy. 


Asandhimittapi dhammasokassa devi — “atthi nu kho, bhamte, buddhasaddena 
sadiso kassaci saddo "tỉ sangham pucchi. atthi karavikasakunassaHl. kuhim, bhante, 


_1 


sakunati? himavanfteti. sa raãjãnam aha, — “deva, karavikasakunammn da{thukama ti. 
rajã “limasmim pañjare nisidifva karaviko agacchafH "1Ì suvangapafjaram vissajjesi. 
pañjaro ganfva ekassa karavikassa purato a{thasi. so “rãjãnaya agafo pañjaro, na 
sakka qgantun "tỉ tattha mnisidi. pañjaro aãganfva rañño puratova a{thasi. karavikam 
saddamu karapetum na sakkomti. aqtha raja “katham bhane ime saddarn karonfi ti ãha2 
ñatake disva devati. qtha nam raja adasehi parikkhipapesi. so aftanova chayam disva 
“tatlaka me agafa "tỉ maññamano pakkhena ta|am datfva mañjussarena manivansam 
dhamamano viya viravi. sakalanagare manussa maflfa viya lalimsu. asandhimiia 
Ccintesử — “massa ftãva tiracchanassa eVvam madhuro saddo, kidiso mwu kho 
sabbanfulanñnanasirippattassa bhagavalO dahosi”!l pHimụ tuppadewa tam pm 
avjahiwa sattahi janghasatchi saddhimn sotapatftiphale patithasi evam madhuro 
karavikasaddo. tato satabhagena sahassabhagena ca madhurataro tathãgafassa saddo, 


„mm? 


loke pana karavikato anñassa madhurarassa abhavato “karavikabhal tỉ vuftaA. 


Thậm chí Hoàng hậu của Vua Dhammasoka có tên là Asandhimittä đã hỏi chư 
Tăng rằng: — “Bạch ngài, có hay không âm giọng của người nào giống như âm giọng 
của đức Thế Tôn?” - Có âm thanh của loài chim karavika. - Kính bạch ngài loài chim 
đó cư trú ở đâu? - Chúng sống ở dãy núi Hy-mã-lạp. Hoàng hậu đã nói với đức Vua, 
— “Muôn tâu Đại vương, thần thiếp có lồng mong muốn được nhìn thấy loài chim 
karavika”. Đức Vua đã gửi cái lồng bằng vàng với mệnh lệnh rằng “loài chim karavika 
hãy bay đến đậu ở trong lồng này.” Cái lồng ấy đã bay đến đặt ở trước mặt chim 
karavika. Con chim suy nghĩ rằng: “cái lồng này đã đến theo mệnh lệnh của đức Vua, 
(ta) không thể không đi” (vì thế) nó đã ngôi vào cái lồng ấy. Cái lồng đó đã quay trở về 
ở trước mặt của đức Vua. Nhưng không ai có thể khiến chim karavika cất lên tiếng hót. 
Sau đó đức Vua đã nói rằng: “này hiền khanh làm thế nào loài chim này mới có thê cất 
tiếng hót.” - Quan đại thần đáp răng: “Muôn tâu Đại vương, loài chim này khi nhìn thấy 
được đồng loại của chúng thì chúng sẽ cất tiếng hót.” - Khi đó đức Vua ra lệnh cho đặt 
những tâm kính rào xung quanh (cái lồng chim). Con chim ấy khi nhìn thấy cái bóng 
của mình trong gương nghĩ rằng “đồng loại của ta đã đến” đã tạo nhịp điệu với đôi cánh 
rồi cất lên tiếng hót êm dịu tựa như người thổi sáo ngọc. Toàn bộ dân chúng ở trong 
thành (dường như) như bị ngất đi bởi say rượu. Hoàng hậu Asandhimittã nghĩ rằng - 
“Đây chỉ là loài bàng sanh mà lại có âm thanh ngọt ngào như vây rồi thì huống hồ gì 
âm thanh của đức Thế Tôn vị đã đạt đến sự vinh hiển của trí tuệ Toàn giác sẽ ngọt ngào 
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như thế nào nữa?”(cho nên) đã khởi lên niềm hoan hỷ không rời bỏ hỷ đó Hoàng hậu 
đã được thiết lập vào Nhập Lưu Thánh Quả, cùng với bảy trăm nàng tỳ nữ. Âm thanh 
của loài chim karavika ngọt ngào như vậy. Âm thanh của đắng Như Lai còn ngọt ngào 
hơn âm thanh ấy cả trăm, cả ngàn lần. Nhưng do không có âm thanh nảo ngọt ngào nào 
khác ngoài âm thanh của loài chim karavika ở trên đời này (cho nên) ngài đã nói rằng 
“Có giọng nói của loài chìm karavika”. 


Abhirmilanetfoti na sakalanilanettova, milayuttatthane panassa 
uuunapupphasadisena fivisuddhena milavannena samannagatamn dakkhmi honlti. 
pưtayuttafthane kanikarapupphasadisena pIavannena, lohitayuttafthane 
bandhuj1vakapupphasadisena lohilavannena, setayuttalhane osadhitarakasadisena 
sefavannena, kaj|ayuttalhane qaddarilhakasadisena kã|javannena samannagatani 
$uvan—avimane uggha[†itamanisthapafjarasadisani khaãyqmHi. 


AbhinTlanetto (có hai mắt màu xanh đậm): đôi mắt của ngài không hoàn toàn 
có màu xanh đậm. Nhưng đôi mắt của ngài phối hợp với màu xanh đậm ở nơi cần xanh, 
(và) vô cùng trong sáng tựa như màu hoa của cây bông vải. với màu vàng tựa như màu 
hoa của cây hoa kanlkãra ở vị trí nên màu vàng, với màu đỏ tựa như màu hoa 
BandhujTvaka ở vị trí nên đỏ, với màu trắng tựa như ngôi sao osadhĩ (ngôi sao sáng nhất 
trong các vì sao), phối hợp với màu đen tựa như màu trái ađdãriƒhaka ở vị trí nên đen, 
hiện ra tựa như khung cửa số có họa tiết hình con sư tử bằng ngọc được treo ở Thiên 
cung bằng vàng. 


GopakhUmoti cftha pakhUmanti sakalam cakkhubhandam qadhippetam. tam 
kalavacchakassa bahaladhatukam hofl, rattavacchakassa ViDDaSannd1, 
tammuhutIajatarafavacchasadisacakkhubhandot aitho. añnesanhi qkkhibhanda 
aparipunna honH, hatthimusikakakhadinamn qkkhisadisehi vinigeatechi gambhirehipi 
qkkhihi samannagata honti. tathagafassa pana dhoviwa majjiva thapitamanigulika 
viya mudu-siniddhamila-sukhuma-pakhumacitani akÑKhửHni. 


Ở đây pakhumam (lông mi) trong từ gopakhumo (có lông mi tựa như con bê 
mới sinh) này ngài có ý muốn lầy toàn bộ. Cặp mắt ấy có bản chất dày của con bê đỏ, 
trong trẻo tựa như mắt con bê đỏ, có nghĩa là có con mắt giống như mắt con bê đỏ mới 
sinh ra vào thời điểm đó. Đôi mắt của những người khác không đây đặn phối hợp với 
tròng mắt lệch đi, hay sâu giống như tròng mắt của loài voi, chuột và quạ v.v, còn của 
đẳng Như Lai có đôi mắt có hàng lông mi mềm mịn màu đen huyền, tinh tế đã được 
thiết lập như hai viên ngọc ma-nmi đã được rửa sạch, đã được đánh bóng. 


Unụati unnalomam. bhamukantarei dvinnam bhamukanam vemajjhe 
nasikamatthaheyeva jafã. ugganWva pana nalafamajjhajata. odãtãfi. parisuddha 
osadhitãrakavanna. mudHii SaDpimande osadetva 
thapitasatavaravihatakFappasapa†alasadisa. tHlasanmibhaini 
simbalitilalatathlasamana, ayamassa odafatãya upama. sĩ panesa kofiyan gahefva 
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akaddhiyamana upaddhabahuppamana hoi, vissafthä dakkhinavaffavasena avaffiva 
uddhagoä hufwa samtilthati suvannaphalakamajjhe thapilarajatapupphulaha viya 
suvannaghafato nikkhamamana khiradhara viya arunappabharafjite gamanafale 
osadhitaraka viya ca aimanoharaya siriya virocdti. 


Unnäã (có sợi lông trắng giữa hai lông mày): có sợi lông trắng giữa hai lông 
mày. Bhamukantare (ở giữa hai lông mày): có sợi lông trắng mọc lên trên mũi ở chính 
giữa hai lông mày, hơn nữa mọc ở giữa trán (và) đã mọc thắng lên. Odätäã (trắng): 
thanh tịnh, có màu tựa như vì sao osadhï. Mudu (mềm mại): giống như sợi bông được 
nhúng vào trong bơ lỏng rồi giũ một trăm lần rồi đặt xuống. Tũlasannibhä (tựa như bông 
gòn): tựa như sợi bông và sợi lata. Đây là ví dụ về tính chất về sợi lông mọc ở giữa hai 
lông mày có màu trăng. Sợi lông mọc ở hai lông mày khi cầm lấy ở ngọn kéo ra có kích 
thước khoảng chừng một nửa cánh tay. Khi buông ra sẽ xoắn tròn lại có phần ngọn xoắn 
thắng lên theo chiều kim đồng hồ, sáng chói bởi sự vinh quang vô cùng xinh đẹp, giống 
như một ngôi sao bạc được đặt ở chính giữa cái đĩa vàng, tựa như dòng sữa chảy ra từ 
cái ấm vàng và tựa như ngôi sao osadhï ở giữa bầu trời chiếu sáng bởi ánh sáng lúc bình 
minh. 


Uụhisasisoti idam paripunuanalafatafñceva paripuasisatancaHi dve atthavase 
paRHcca vuttam. tathagalassa hỉ dakkhinakannacHlikafto palthaya marmsapafalam 
u{thahitva sakalamn nala†am chadayamanda1 pirayamanda1 ganfva vamakan—tnactjikaya 
paHithitam, rañño baddhaunhisapdf‡o viya virocati. pacchimabhavikabodhisattanam 
kira imam lakkhanam viditva raãjinam unụhisapaftan akaInsu, ayadtn tava eko aftho. qñne 
pana janã aparipunnasisa honH, keci kappasisa, keci phalasisa, keci a{thisisa, keci 
tumbasisa, keci pabbharasisa. tathagafassa pana đraggena vafflefva {hapilam viya 
suparipunnamn udakapupphulasadisan sisam hot. tatha purinanayena 
unhisavelhiasiso viydlilẦ ụhisasiso.  duliyanayena tunhsam va sabbadtha 
parimandalasisofi uụh1sasiso. 


UnhTsasiso (có cái đầu tròn được quấn xung quanh tợ như được trang điểm 
bởi lớp vải lụa bao quanh đầu): ngài nói dựa vào hai điều lợi ích là có vầng trán hoàn 
hảo, có cái đầu hoàn hảo, tức là (có) lớp thịt che phủ hết toàn bộ phần trán bắt từ phần 
điểm tóc bên tai phải tràn đầy chạm vào phần điểm tóc ở bên tai trái, chiếu sáng tựa như 
lớp vải băng được thêu chỉ vàng mà đức vua đội. Được biết rằng bậc hiền triết biết được 
tướng này của đức Bồ tát ở kiếp cuối cùng, nên đã thêu một tắm vải lụa để cúng dường 
đến đức vua, đây là ý nghĩa câu đầu tiên. Hơn nữa, những người khác có cái đầu không 
đầy đặn, một số người có cái đầu như đầu khi, một số người có cái đầu (hình dáng) như 
trái cây, một số người có cái đầu (hình dáng) tựa như khúc xương, một số người có cái 
đầu (hình đáng) như chai lọ, một số người có cái đầu (hình dáng) như dốc núi (nhô ra 
trước, hoặc phình ra sau). Còn của đắng Như Lai có cái đầu hoàn toàn tròn đầy tựa như 
bong bóng nước, như thể xoay tròn bởi mũi kim sắc nhọn. Ở đó, có cái đầu tròn như 
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được quấn quanh bởi lớp vải lụa, (với ý nghĩa) cái đầu được quấn xung quanh bằng một 
tắm vải lụa theo cách thứ nhất. Có cái đầu tròn như được tô điểm bởi lớp vải lụa (với ý 
nghĩa) có cái đầu được bao quanh đều đặn trong tất cả các phần tựa như lớp vải lụa theo 
cách thứ hai. 


lmani pana mahapurisalakkhanani kammam kammasarikkhakam lakkhanam 
lakkhananisamsanli me cattãro kolthase ekeRasmim lakkhane dassetva kathitani 
sukathitani honH. tasma bhagavatäa lakkhanasufte (dị nịí. 3.200-202) vuffani Imani 
kammadlul dassewa katheftabbani. suffavasena Vinicchitum asakkontena 
sumangalavilasinmpa dĩighanikaydffhakathäya  tasseva sufflassa vannanaya 
vuttanayena gahetabbaHi., 


Hơn nữa, Đại nhân tướng này là điều mà ngài trình bày đến bốn phần là nghiệp, 
quả có sự tương xứng với nghiệp, tướng, và lợi ích của tướng, ở trong mỗi tướng ngài 
nêu ra thuyết giảng đã được nói kỹ lưỡng. Vì thế bậc trí nên biết rằng nghiệp v.v, này 
được đức Thế Tôn thuyết trong bài Kinh Tướng rồi, khi không thể lý giải bằng khả năng 
của bài Kinh thì nên nắm giữ lấy theo cách thức đã được nói trong chính phần Chú giải 
của bài Kinh đó trong Trường Bộ Kinh gọi là Sumangalaviläsin. 


lmehù kho, bho, so bhavam gotgmotd, bho carÙa Imehi 
dvattimsamahapurisalakkhanehi so bhavam gofamo samannagaf0  devanagare 
S4ussitaratanavicitamn suvannatoranam viya yojanasatubbedho sabbapdliphullo 
păricchatftako viya selantaramhi supupphitasalarukkho viya 
taãraganapatimanditagaganatalamiva ca aftano sirivibhavena lokam alokam Kurumano 
va caraffi imatthampi dipeva kirmùaãcaram äcikkhium gacchanto kho 
panatiadimaha. 

Imehi kho, bho, so bhavam gotamo (Kinh thưa thầy, ngài Gotama ấy hội 
đủ...này): Thanh niên Uttara đã nói rằng: “Khi Tôn giả Gotama bước đi' để trình bày 
ý nghĩa này, nói đến hành động và phẩm hạnh như sau: Thưa thầy, ngài Gotama ấy hội 
tụ đầy đủ với ba mươi hai Đại nhân tướng này, đi du hành như thể một cột trụ bằng 
vàng được trang hoàng với những viên ngọc quý được mọi người dựng lên ở trong thành 
phố chư Thiên, tựa như cây pãricchattaka có hoa nở rộ toàn thân cao đến một trăm do- 
tuần, tựa như cây sãla có hoa nở rộ ở giữa núi, tựa như bầu trời được tô điểm bởi những 
vì tinh tú, giỗng như làm cho thế gian trở nên chói sáng bởi sự thịnh vượng và sự vinh 
quang của chính ngài. 


367. Dakkhinendti buddhananhi thafva vã nỉisidiva vã nipaJj]ifva và gamanarn 
abhintharantanama dakkhinapadova purato hoti. satfatapatihariyam kiretam. nãtidire 
pada uddharafi tam dakkhinapadam na atidire thapessamiti uddharafi. atiduiranhi 
abhiharyamane dakkhmapadena vaãmapado  akaddhiyamano  gaccheyya, 
dakkhinapadopi dùram gantumn na sakkuneyya, ãsanneyeva palilthaheyya, evarn safi 
padavicchedo nãma hoti dakkhinapade pana pamaneneva uddhate vãmapadopi 
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pamaneneva uddhariydtl, pamanena uddhatfo patilfhahanfopi pamaneyeva paftithati. 
€Vamanena tathagalassa  dakkhinapadaRiccam vamapadena  niyqmitam, 
vamapadakiccan dakkhinapadena niyamitanti veditabbam. 


387. Dakkhinena (bên phải): khi chư Phật đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi bước 
đi thì luôn bước chân phải trước. Được biết rằng đây là pãtihãriya (điều kỳ diệu) với 
bảy phần. nãtidũre pãdam uddharati (không nhấc bước chân lên quá cao): nhắc 
bàn chân phải ấy nghĩ rằng: sẽ không đặt xuống quá xa, tức là bước chân phải không 
quá xa (vì) chân trái sẽ bị kéo theo, thậm chí chân phải cũng không thể đi xa được, chỉ 
có thể đặt ở gần nhau, nếu như vậy được gọi là sự gián đoạn bước đi. Khi bước đi vừa 
đủ thì khi đặt xuống cũng đặt xuống vừa đủ tương tự. Với việc bước đi như vậy, nhiệm 
vụ của bàn chân phải của đẳng Như Lai được kiểm soát bởi bàn chân trái, nhiệm vụ của 
bàn chân trái cũng được kiểm soát bởi bàn chân phải, bậc trí nên biết như vậy. 


Natisighamti diva viharabhattaHthaya gacchamo bhikkhu viya na aHsigham 
gacchati. natisanikanti yathä pacchato ãgacchamto öokasam na labhati, evam na 
afisanikam gacchati. qdduvena aqdduvanti jannukena jannukam, na safthim unHãmefTIi 
gambhe mdake gacchanO Va Ha HFHM tuHHamGI. HA 0nãmeffi 
rukkhasakhachedanadandankusapado viya na pacchafo osakkqpeti. Hd sannãmeffi 
obaddhanabaddhafthanehi padam koftento viya na thaddham karoti "g vinãmeffi 
yantaripakam kilãpento viya na ifo clo ca caleH. qdharakayovati hefthùnakayova 
I1Jjali, uparimakayo naãvaãya thapitasuvannapaHma viya miccalo hoti dure thafva 
olokento hi buddhanam thitabhavamn và gamanabhavam va na jändti. kãyqbdlenati 
baha khipamto sarirato sedehi muccantehi na kayabalena gacchati. sqbbqakãyenevati 
gIvam aparivattetva rãhulovade vutftanagapalokitavaseneva apaloketi. 


Nätisigham (không bước quá nhanh): Không bước quá nhanh giống như một 
vị Tỳ khưu đang đi nhận thức ăn trong tịnh xá vào lúc thời gian đến gần?“. adduyena 
adduvam (mắt cá chân...với mắt cá chân): mắt cá chân không va chạm với mắt cá 
chân, đầu gối không va chạm với đầu gối. na satthim unnãmeti (không co bắp về 
lên): không nâng bắp về lên cao giống như đi trong dòng nước sâu. na onãmeti (không 
duỗi bắp về xuống): không duỗi bắp về về phía trước, cũng giỗng như duỗi chân về 
phía sau của người chặt cây. na sannamefi (không dựa vào): không làm cho dính vào 
nhau giống như bước vào những nơi bị trói buộc. na vinämeti (không lắc lư): không 
rung lắc tới lui giống như trong lúc chơi đùa bằng thiết bị tự động. Adharakãyovä®%S 
(phần thân trên): chỉ có phần thân dưới không di chuyền, phần thân trên không chuyên 
động giống như pho tượng bằng vàng được đặt ở trên thuyên. Khi con người đứng quan 
sát ở một nơi xa sẽ không biết được chư Phật đang đứng hoặc đang đi. Kãyabalena 
(với sức mạnh của thân): ngài đi bằng thân lực cả nơi mồ hôi chảy ra từ đầu. 


°% tikã upakatthãya velãyam 
%5 addhakãyova 
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Sabbakäyenevä (hoặc với toàn thân): không xoay cô ra sau để nhìn, (mà) nhin xem 
nhờ lực quan sát tựa như Long Tượng như đã trình bày trong bài Kinh Rãhuloväda. 


Na uddhantiadisu nakkhattäni ganemto viya na uddham ullokeHl, na†tham 
kakqanikamn và mãsakam vã pariyesanto viya na adho olokefl, na hatthiassadayo 
passanfo viya ifto cito ca viDekkhamano gacchai. yugamaffamfi navavidatthimafte 
cakkhuni thapefva gacchanto yugamaftam pekkhali nama, bhagavaDpi yuge yufto 
sudantaqjan1yo viya eftakam passanto gacchati. fqf0 cassa HffqrHi yugamaffafo para 
na passaffi na vattabbo. na hỉ kuffam va kavafam va gaccho vã lala vã avarilum 
sakkoti, athaq khvassa aqnãvaranananassa anekani cakkavalasahassani ekangananeva 
hOHIi. 


Na uddham (không...ở trên): không ngửa nhìn lên trên như đang đếm các 
chòm sao, không cúi xuống thấp như đang tìm kiếm đồng tiền kãkani hoặc đồng tiền 
mãsaka bị mất, không ngó chỗ này chỗ nọ giống như nhìn voi và ngựa v.v. 
Yugamattam (bề dài một cái cày): khi bước đi đặt tầm nhìn khoảng 9 gang tay được 
gọi là đặt tầm nhìn khoảng một cái cày. Dù đức Thế Tôn bước đi đặt tầm nhìn có sự 
ước chừng chừng ấy tựa như loài vật thuần chủng đã khéo huấn luyện được lồng cái ách 
vào. Tato cassa utfari (xa hơn): Không nên nói rằng không được nhìn xa hơn một cái 
cày. Bởi vì bức tường, hay cánh cửa, hay gốc cây, hay những loại dây leo không thê 
ngăn che, hàng nghìn vũ trụ không phải ích, thực sự có một ngọn đồi giống hoàn toàn 
của vị có trí không bị ngăn che. 


AntfaragharanHi  heflhad mahãsakuludäyisutte imndakhlato  palthaya 
qntaragharam, ¡idha gharaummaratoồ palhaya veditabbam. ma kãyqntiadi 
pakaliriyapatheneva  pavisaHfl dassanaHham vulam. daliddamanussanam 
nicagharakam pavisantepi hi tathãgate chadanan va ugøacchafi, pathavĩ và ogacchafi, 
bhagava pana pakaftigamaneneva gacchati. nãtilireti atiduire parivatantena hỉ ekan 
đe padavare pifthibhagena ganwva nisiditabbam hoti. nãccãsannefi qccãsanne 
parivattantena ekam dve padavare purafo gantva nisiditabbam hoii. fasmã yasmin 
padavare thitena puratfo vã pacchafo và aganfVva nỉsiditabbam hotli, tattha parivafaH. 


Antaragharam (khi đi vào trong nhà): nên biết bắt đầu từ cột trụ đá gọi là 
trong làng, ở phần sau của bài kinh Mahãsakuludãyi, còn ở đầy nên biết từ ngưỡng cửa 
gọi là trong nhà. na kãyam (không chấp lấy thân) v.v, ngài nói để trình bày rằng: đi 
vào bằng chính những oai nghi bình thường. Khi đấng Như Lai đi vào nhà nhỏ của 
những người nghèo thì mái nhà bỗng cao lên, mặt đất sẽ hạ xuống. Hơn nữa, đức Thế 
Tôn bước đi với chính sự đi thông thường. Nãtidire (không quá xa): ở chỗ quá xa ngài 
sẽ quay người lại phía sau bước một bước hoặc hai bước rồi mới từ từ ngồi xuống. Ở 
chỗ quá gần ngài cũng bước về phía trước một hoặc hai bước rồi mới từ từ ngồi xuống. 
Bởi thế, khi đứng ở bước chân nào ngài đều tiến về phía trước hoặc lui về phía sau mới 
ngồi xuống, rồi thay đổi bước chân ấy. 
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Panindi kafivatabadhiko viya na asanam hatthehi gahetva nisidati. pakkhipafi 
yo kiñci kammam katva Rilanto thitakova pafqH, yODÌ O0rÙnadt ngam nỉssãyq nỉSinno 
gha1nsan1o yãva parimanga gacchafi, parinangam va nissaya nisinno tatheva yava 
orimanga agacchati, sabbo so ãsane kayan pakkhipaH nama. bhagavä pand evan 
akatva ãsanassa majjhe olambakam dharento viya thiapicwm thapenfo viya sanikam 
nis1dati. hatthakukkuccanti paftamukhavaffiyan udakabinduthapanam 
makkhikab1aniya pannacchedanaphalanadi hatthena qsamyatakaranam. 
padakukkuccanti padena bhữmighamnsanadi asamyatakaratq. 


Päninã (cánh tay): không sử dụng tay nắm lấy tọa cụ ngồi giống như người 
bệnh động kinh. Pakkhipati (dựa vào): hạng người nào làm bắt kỳ công việc gì cảm 
thấy mệt mỏi đến nỗi ngã xuống cả khi đứng, dầu cho người ấy ngôi dựa vào chỉ trước, 
ngả người cho đến chỉ sau, hoặc ngồi dựa chỉ sau sau rồi cúi người như thế cho đến chỉ 
trước thì toàn bộ đó gọi là dựa thân vào các chi. Còn đức Thế Tôn không làm như thé, 
ngài ngồi như đang bảo vệ đồ vật được treo ở chính giữa tọa cụ, như thê đặt sợi vải bông 
mềm mại xuống. Hatthakukkuccam (không rung tay): (dùng tay để lau chùi những 
giọt nước ở thành bình bát, là việc thực hành không thu thúc, (dùng tay) quạt những con 
côn trùng, dùng tay phủi lỗ tai v.v. Pãdakukkuccam (không rung chân): việc không 
thu thúc bàn chân chăng hạn dùng chân lâu sàn nhà v.v. 


Na chambhafI na bhãyaH. na kampdfffi na osidati. na vedhafi na calafi. na 
parifassafti  bhayaparitassanayapi tanhãparifassanayapi na parilassati cekqacco hỉ 
dhammakathadInam atthaya agantva manussesu vandiva thitesu “sakkhissami nu kho 
tesam cilam ganhanto dhammam và kathetum, panham va pucchifto vissajjefMm, 
bhatftanumodanam va katun "1Ì bhayaparitassanaya parilassafl. ekqccO “Tnanapã nu 
kho me yagu agacchissall, manapam qntarakhajjakan Tỉ vã tanhãparifassanaya 
paritassaHl. tadubhayampji tassa nalthii na paritassafi. vivekävdaffoti viveke nibbane 
ãvafamanaso hufwa. vivekavaffotjpi patho, vivekavafavudto huwain qttho. 
vivekavattam nama katabhattaRiccassa bhikkhuno đivavihare samathaviDassanavasena 
mulakammalthanam gahefva pallankam abhujiwa nisidandm. evam nisinnassa hỉ 
iriyapatho upasamto hoi. 


Na chambhati: không sợ hãi. Na kampati: không run rầy. Na vedhati: không 
dao động. Na paritassati: không hoảng hốt, chính bởi sự hoảng hốt do sợ hãi, chính sự 
hoảng hốt do tham ái, là một số vị Tỳ khưu hoảng hốt bởi sự hoảng hốt do sự sợ hãi 
rằng: khi nhóm người đến vì lợi ích của Pháp thoại v.v, sau khi đảnh lễ rồi đứng “Phải 
chăng ta sẽ có thể lấy lòng của những người ấy rồi thuyết Pháp? hoặc khi bị hỏi mới trả 
lời vẫn đề? hoặc sẽ có thê thể hiện sự tùy hỷ?” Một số vị Tỳ khưu nghĩ rằng: “Phải 
chăng món cháo đáng vừa lòng sẽ (cúng dường) đến ta? hoặc vật thực mềm vừa lòng sẽ 
(cúng dường) đến ta” hoặc sự hoảng hốt bởi sự hoảng hốt do tham ái. Cả hai sự hoảng 
hốt ấy không có nơi ngài Gotama. Vì thế ngài Gotama không hoảng hốt. Vivekavatto 
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(luân chuyển trong sự viện ly): là vị có tâm luân chuyền trong sự viễn ly, là Nibbãna. 
PäJT vivekãvaffo cũng có, có nghĩa là vị phối hợp với phận sự là sự viễn ly. Việc học 
tập căn bản nghiệp xứ rồi ngồi kiết già sau khi hoàn tất việc thọ dụng vật thực ở chỗ 
nghỉ vào ban này của vị Tỳ khưu bằng khả năng của Chỉ tịnh và Minh sát gọi là phận 
sự sông viễn ly. Bởi vì các oai nghi của vị Tỳ khưu ngồi như vậy được gọi là đạt đến an 
tịnh. 


Na paftttlY unnãmeff<Iadisu ekacco paftamukhavafHiya udakadanam aãharanto 
viya paftam unnamefi, eko padapifthiyam thapento viya onameti, eko baddham katva 
ganhaH, cko ito co ca phandapeti, evam akafva ubhohi hatthehi gahefva Isakam 
nãmeva tdakam palgganhaHl daiho na  samparivafakanfi  parivaffefva 
pathamameva pattapifthin na dhovati. nãtitireti yatha nisinnasanafo dure pafdH, na 
evayụ chaddcti. HãccãsanHefiÐ padamuleyeva na chaddgeti. vicchaddayamianori 
vikiranto, yatha pa†iggahako temaHi, na evam chadqdeii. 


Na pattam unnãmeti (không đưa bình bát lên) v.v, một số vị Tỳ khưu đưa 
bình bát lên như thể hứng nước từ miệng bát, một số vị đặt bình bát xuống thấp giống 
như đặt xuống mu bàn chân, một số vị cầm lấy đặt lại gần với nhau, một số vị ném liệng 
chỗ này chỗ nọ, có nghĩ là không làm như vậy, nhận lấy bình bát bằng hai lòng bàn tay, 
cúi xuống một chút để nhận lấy nước. Na samparivattakam: Không xoay tròn bình 
bát, không rửa mặt sau bình bát trước. Nãtidũre (không quá xa): không đồ nước rửa 
bát rớt xuống quá xa từ tọa cụ để ngồi như vậy. Không quá gần: không đồ bỏ (nước 
rửa bát) ở cả nơi quá gần. Vicchaddayamãno (không vẫy nước cùng khắp): vẫy nước 
cùng khắp, tức là không đồ nước ra ngoài với tính chất làm người nhận sẽ bị ướt. 


Natithokanti yatha ekacco papiccho appicchatan dassento mu{thimatffameva 
ganhal, na cvam. qHbahunt yãpanamafato  airekam. byañjanamaffayati 
byafjanassa matta nãma odanato catuftho bhaãgo. ekacco hỉ bhafte manape bhattam 
bahu1m ganhati, byafjane manape byafjanamn bahum. sattha pana tatha na ganhđ1i. na 
ca byafiJanenati amanapañhi byafjanamm thapetva bhaltameva bhuñjanto, bhaftan va 
thapewva byafjanameva khadano byañjanena alopalmn daiinameli nama. sattha 
ekantarikam byafjanan ganhatl, bhaHampi byañjanampi ekatova nihanHi 
dvattikkhatumi tathägaflasa hỉ puthujivhava dantnan upanitabhojanam 
dvattikkhatttuau dantehi phuịthamaftameva sanhakaraniyapilthavilepanam viya hoi, 
tama cvamaha. na muHkhe qvasifthdfl pokkharapalte patltlaudakabimdu viya 
vinivaliya  paragalameva yatl, tasma avasilha na hoii radsapafisaimvedri 
madhuratitlakadukadirasan jandH. buddhananh: qntamaso pamnyeÐpk dibbojäã 
pakkhiHtava hodi, tena nesamn sabbattheva raso paka†o hoti, rasagedho panag naHthi. 


Nãtithokam (không quá ít): Không tiếp nhận như một số người có ước muốn 
xấu xa, chỉ ra rằng là vị có sự thiểu dục chỉ nhận vừa đủ một nắm tay thôi. Atibahum 
(không quá nhiều): (không) nhận quá nhiều (vừa đủ) để nuôi dưỡng bản thân. 
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Byañjanamattäyä [ăn đồ ăn vừa phải (với eơm)]: phần thứ tư của cơm gọi là vừa đủ 
với thức ăn. bởi vì một số người trong khi thọ dụng cơm ngon (làm thỏa mãn) sẽ thọ 
dụng nhiều, trong khi thọ dụng thức ăn ngon (làm thỏa mãn) sẽ thọ dụng nhiều, còn bậc 
Đạo Sư không thọ dụng như thế. na ca byañjanena: chỉ thọ dụng cơm (mà) bỏ các thức 
ăn không ưa thích, hoặc chỉ thọ dụng thức ăn từ bỏ cơm gọi là không có bỏ miếng cơm, 
chỉ lựa miếng thức ăn. Bậc Đạo Sư thọ nhận một bữa ăn có thêm những món khác, cả 
đồ ăn và món ăn đều ở mức vừa phải. Dvattikkhattum (hai ba lần): vật thực ở tướng 
lưỡi lớn của đâng Như Lai được đưa vào, giỗng như phết với bột đã được làm mềm mịn 
đủ để hàm răng nhai nghiền 2-3 lần. Vì thế ngài đã nói như vậy. Na mukhe avasitthä 
(không có ... còn lại ở cỗ): nuốt vào cô họng tượng tợ y như giọt nước rơi xuống từ lá 
sen, cho nên không còn dư sót. Rasapafisamvedi (có sự nhận biết về mùi vị): nhận 
biết mùi vị ngọt, đắng và cay v.v. Đối với chư Phật giống như đã nêm dưỡng chất của 
cõi trời vào, cùng với thức uống. Vì thế sự xuất hiện mùi vị ở trong tất cả các món ăn 
hoàn toàn cho chư Phật, nhưng sự tham ái ở mùi vị là không có. 


Affhangasaumannagdatfanid  “neva davaya”1L vutch dalthahi angchi 
Samannagafamụ. visuddhimagee panassa vinicchayo đagatot sabbasavasuite 
vuttametam. hatthesu dhotesufi sattha kiụ karoli? pathamam patftassa gahana{thanam 
dhovaH. tatha pattan gahefva sukhumajalahattham peseva dve vare safñcareli. 
cftãavatä pokkharapafte paHtaudakam viya vinivattitva gacchaii na ca anafthikoti 
yatha ekacco paftant adharake thapefva pafe udakam na puñchati, raje pafante 
aj)hupekkhaii, na evam karoti. na ca dfivelanurakkhiti yatha ekacco pamanatikkantan 
aãrakkham thapeli, bhuñjifva va paIte udakam puñchitva civarabhogantlara1m pavesefva 
patftam udarena akkamitva ganhđH, na evam karodi. 


A{thangasamannägatam (có đầy đủ tám đức tánh): hội đủ với tám đức tánh 
được nói rằng “không thọ dụng để vui đùa v.v,” Lời giải thích của câu đó đã đến trong 
bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagøa, điều này cũng được nói trong bài Kinh Tất Cả Lậu 
Hoặc. Khi rửa đôi tay bậc Đạo Sư đã làm như thế nào? Bậc Đạo Sư rửa phần tay cầm 
bình bát trước. Giữ lấy bình bát ở nơi đó rồi, di chuyển lòng bàn tay có mạng lưới qua 
lại 2 lần, toàn bộ vật thực ở trong bình bát đi ra giống như giọt nước trên lá sen rơi 
xuống với tính chật chỉ chừng ấy. Na ca anatthiko (không phải không nghĩ đến bình 
bát): giống như một số vị Tỳ khưu đặt bình bát ở cái đề bát không lau chùi nước ở bình, 
chỉ chăm chú nhìn bụi bẩn rơi vào thế nào, riêng đức Thế Tôn không làm như vậy. Na 
ca ativelãnurakkhi (cũng không quá lo cho bình bát): Giống như một số vị Tỳ khưu 
đặt bình bắt đặt việc gìn giữ quá mức hoặc sau khi thọ dụng lau chùi bình bát, rồi nhét 
vào bên trong lá y, ôm bình bát sát vào bụng, còn bậc Đạo Sư thì không làm như vậy. 


Na ca anwHmodanassati yo hỉ bhuftamafIAova darakesu bhaHaHhaya rodantesu 
chataqjjhaftesu manussesu bhuWjiwa danagalesveva anumodanam arabhali, tafo 
sabbakammani chaddetva ekacce ãgacchamti, ekacce aqnãgalIava honfi, qyamn kalam 
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aiinameti. yODi mnssSesu ãganfvã anumnodanaftthäya vandiIva nisinnesu anumodanarn 
akatvava “katham tissa, katham phussa, katham sumana, katham tisse, katham phusse, 
katham sumane, kaccitha aroga, sassam sampannan Ttiãdi1mm paHyekkam katham 
samu{thapefi, aqyatn0 anumodanassa kaãlam aHinamefi, manussang1y pana okäsa1m ñafva 
ãyacitakale karonto nãHnamefi nama, sattha tatha karoti. 


Na ca anumodanassa (không để quá thì giờ nói lời tùy hỷ): vị Tỳ khưu nào 
thọ thực xong, khi những đứa trẻ khóc lóc vì đòi ăn, khi nhóm người đói đã ăn mà vẫn 
chưa đến, cũng bắt đầu nói lời tùy hỷ, sau đó một số người bỏ đở toàn bộ công việc đi 
đến, một số đến không kịp, người này làm quá thì giờ (nó lời tùy hỷ). Một số vị khi 
nhóm người đến đảnh lễ rồi ngồi xuống nhằm lợi ích tùy hỷ phước báu cũng không thực 
hiện tùy hỷ phước báu đặt lời nói riêng lẻ v.v, “Như thế nào này Tissa? Pussa như thế 
nào? Sumana như thế nào? Trong Tissa ra sao? Trong Pussa ra sao? Trong Sumana ra 
sao? Các ông có được vô bệnh hay không? Đồ ăn ngon không?” người này gọi là làm 
quá thời gian nói lời tùy hỷ. Hơn nữa, sau khi biết được thời gian thỉnh cầu được cho 
phép của mọi người gọi là không làm cho vượt quá thì giờ nói lời tùy hỷ, bậc Đạo Sư 
thực hiện như thế. 


Na tam bhattanti kừn bhaftatn0 nãmefam uftAangdulam aHiRinnantiadTmni vatfva na 
garahati. na aqNñat bhaffanfi svatfanaya va punadivasaya và bhafla—n09 uppaãdessamiii 
hỉ anumnodanan karonto anfan bhattamn pafikankhati. yo vã — “yäVa mãfugamandam 
bhaftan paccdfi, tãva anumodanam karissami, atha me anumodanavasane aftano 
pakkabhafatopi thokam dassanH 1Ì anumodanam vaddhetl, ayampi palikankhaH 
nama. saftha na evam Karoti. Ha ca mWccitHkqmoti ekacco hỉ pafisammunciva 
g@acchafi, vegena anubandhitabbo hoi. sattha pana na evam gaccha1i, parisaya majjhe 
thiova gacchaHl. qccWkkaffhanii yo hỉ yava hanuka{thito ukkhipifva parupdfi, fassa 
accukka†tham nãma hoi. yo yãva gopphakä otärefvava parupdfi, tassa accukka{tham 
hofi. yopi ubhafo ukkhipiva udaram vivariwa yati, tassapi accukkaftham hoi. yo 
ekamsam katva thanamợ vivariWwa ydfi, tassapi aqccukkaftham. sattha tam sabbamn na 
karoti. 


Na tam bhattam (không chỉ trích bữa ăn): không nói lời chỉ trích thức ăn rằng: 
gạo gì đây? thật khó nhai, nấu cơm còn sống. Na aññam bhattam (không mong bữa 
ăn khác): trong khi thực hiện nói lời tùy hý với suy nghĩ rằng: ta sẽ khiến cho bữa ăn 
sanh khởi để thọ dụng vào ngày mai, hoặc vào ngày kế tiếp gọi là mong muốn bữa ăn 
khác. Hoặc vị Tỳ khưu nào nghĩ (rằng) ta sẽ thực hiện nói lời tùy hỷ như sau — “cho 
tới khi nào các bà nội trợ nâu cơm chính, cho đến khi ấy sự tùy hỷ của ta thì bọn họ sẽ 
cho thêm một ít cơm từ cơm mà họ nấu, rồi mới giảng giải sự tùy hỷ, ngay cả vị Tỳ 
khưu này cũng được gọi là mong muốn. Nhưng bậc Đạo Sư thì không làm như thế. Na 
ca mueccitukãmo (không phải muốn lánh xa hội chúng): một số vị từ bỏ hội chúng 
đi, chư Tỳ khưu phải đi theo một cách nhanh chóng. Nhưng bậc Đạo Sư không đi như 
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thế, (ngài) bước đi giữa hội chúng. Aeeukkattham (quá cao): vị nào đắp y nâng lên 
chạm căm, vị đó gọi là quá cao . Dầu cho vị Tỳ khưu nào đắp (y) nâng lên từ cả hai bên 
hở bụng thì y của vị ấy cũng gọi là quá cao. Bậc Đạo Sư không thực hiện tất cả mọi 
biểu hiện như thế. 


Allinanti yathä añnesam sedena tintam alliyaH, na evarn satthu. qpakaffhanti 
khalisafako viya kayato muccifvapi na tilhatiL vãfoti verambhavatopi u{thahifva 
caletmM ma  sakkot. paãdamandandnuyogamHi  ïlihakava  ghamsanadihi 
padasobhanuyogam. pakkhaleÐwdliS  padeneva padam dhoviva so  neva 
díabyäbadhayatadin na pubbenivasaceftopariyafananam qtthilava vadali 
iriyapathasantatam pana disvã anumanena vadati. dhanữnanti pariyattidhammam. na 
ussadefI<I kim maharalthika, kùn mahaku†umbikatiadini vatva gehassitavasena na 
ussadefi. na qpasadefti “kim, upasaka, katham te vihaãramaggo ñato? kim bhayena 
nagacchasi? na hì bhikkhu kinci acchinditva ganhamii mã bhaãyT tỉ và “kùn tuyham 
evam macchariyajIvitam nãma tỉ va adini vafva gehassitapemena na apasadeli. 


Allmam (không dính sát vào thân): y phục của chư Tỳ khưu khác ướt đẫm mồ 
hôi dính (vào thân) như thế nào, (những) của bậc Đạo Sư không phải như thế. 
Apakattham (không rời ra khỏi thân): rời ra khỏi thân giống như tâm vải sãtaka trơn. 
Vãto (gió thôi): ngay cả gió mùa Verambha nổi lên cũng không thể làm cho (y của đức 
Phật) dao động. Pädamandanänuyogam (bụi nhớp không dính trên thân): làm cho 
đôi chân xinh đep có sự cọ xát thân bằng viên gạch v.v. pakkhãletvä (đã rửa chân): rửa 
bàn chân với chính bàn chân ấy. so neva attabyäbãdhäya (ngài không suy nghĩ để 
đưa đến tự hại): không suy nghĩ để đưa đến tự hại v.v, bởi vì (ngài) có Túc mạng trí 
và Tha tâm thông, nhưng nhìn thấy các oai nghi an tịnh đã nói bằng sự suy đoán. 
Dhammam: là Pháp học. na ussädeti (không tán dương): không nói lời bắt đầu như 
sau: ngay cả đức vua, ngài Mahakutumbika v.v, rồi tán dương do năng lực của sự yêu 
thương do nương vào thế tục. na apasädeti (không chỉ trích): không nói lời bắt đầu 
như sau “Này cận sự nam, ông biết đường đi đến tịnh xá rồi sao? ông đến do sợ hãi phải 
chăng? VỊ Tỳ khưu không không cướp đoạt đồ vật gì đâu ông đừng sợ,” hoặc “ông thật 
có đời sống bủn xỉn như vậy” rồi chỉ trích bằng sự yêu thương do nương vào thế tục. 


Wissaffhot simddho apalibuddho viffieyyol viñnapanyo  pakaJo, 
vissaffhattayeva cesa viññeyyo hoi. IHHAHjNH madhuro. savamniyoflL sotasukho, 
madhuratftayeva cesa savaniyo hofi. PindHti sampindito. avisarfi avisafo, binduftäyeva 
cøsa  qvisarl hot. gambliroti gambhirasamulthio Hninnadii ninnadava, 
gambhralayveva cesa minnadl hoi. yathãparisami  cakkavalapariyaniampi 
ekabaddhaparisam vinnapeti. bahiddhdfli angulimatampi parisato bahiddha na 
gacchafi. tasma? so evaripo madhurassaro akarana mã nassii. it bhaøavato ghoso 
parisaya matthakeneva cardfi. 
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Vissattho (lưu loát): trôi chảy, không bị lắp bắp. Viññeyyo (có thể hiểu được): 
có thê nhận biết được rõ ràng, hiện ra, là âm thanh ây nhận biết được rõ ràng do lưu 
loát. Mañjñ (dịu dàng): êm dịu. SavanTyo (dễ nghe): nghe êm tai, âm thanh đó đáng 
nghe bởi chính sự dịu dàng đó. Bindu (chắc nịch): hợp nhất. AvisärT: không bị loãng, 
âm thanh ấy không bị loãng bởi vì chính sự chắc nịch. GambhTro (sâu sắc): bắt nguồn 
từ phần sâu sắc. Ninnädlï (vang đội): có âm vang dội. Âm thanh đó gọi là có sự vang 
dội bởi khởi lên từ phần sâu sắc. Yathãparisam (phù hợp với hội chúng): (đức Thế 
Tôn) giảng giải làm cho hội chúng có liên quan thành một, ngay cả đến tận cùng của 
thế giới đều (có thế) hiểu được. Bahiddhã (thuộc ngoài phân): (âm thanh) không thoát 
ra bên ngoài của hội chúng, dầu có kích thước bằng hạt bụi. Vì sao? Bởi vì âm thanh 
êm dịu như vậy, không trở nên trống rỗng bởi không có lý do. Âm thanh của đức Thế 
Tôn lan tỏa tận cùng của hội chúng là như thế. 


Avalokayamdanalid sirasmimm anjalim thapeva bhagavamtammn olokenfiava 
paccosakkitva dassanavijahanafthane vanditva gacchanH. ayjdhtfattäti vo hì katham 
suwa vuithio anñam dilhasutadikam katham kathento gacchati esa sabhavena 
vửahafti nama. yo pana sutadhammakathaya vannam kathentfova gacchati, qya na 
vjahafi nãma, evain avjahantabhavena pakkamaHmti. gacchaHnfdnfi raj]]uyanfavasena 
ratanasattubbedham suvannagehikam viya gacchantam. qddasama  thitan1i 
samussitakafñcanapabbatam viya thitưam addasama. tato ca bhiyyofHi vitthäãrefvãa gune 
kathetun asakkomto avasese gune samkhipitva kalapammn va suitakabaddham viya ca 
kafva vissajjento evamaha. ayamettha adhippãyo — maya kathitagunehi qkathitäva 
bahutara. mahapathavinahasamuddadayo va hỉ tassa bhotfo ananfã aDDameyyä gunaã 
akãsamiva vitthariati. 

Avalokayamãnä (vẫn quay nhìn lại): mọi người chắp tay trên đầu ngắm nhìn 
đức Thế Tôn, vẫn quay lại đảnh lễ ở nơi lìa cái thấy rồi mới đi. Avijahitattä (không 
muốn rời đi): người não đã nghe được lời nói (của ngài) đứng dậy rồi vẫn nói lời đã 
thấy và đã nghe v.v, cách khác rồi mới đi, đây gọi là thực tính của mình. Người nào nói 
lời tán dương về ân đức Pháp rồi mới đi thì người này gọi là không từ bỏ, gọi là bỏ đi 
nhưng không từ bỏ với cách thức như vậy. Gacchantam (ngài bước đi): ngài bước đi 
như thế một khối vàng cao một trăm hắt tay với khả năng của sợi dây yanta. Addasãma 
thitam (Chúng con thấy ngài Gotama đứng): chúng con nhìn thấy ngài đứng tựa như 
đỉnh núi Kañcana vàng được nâng lên. tato ca bhiyyo (còn nhiều hơn như vậy nữa): 
không thể nói được ân đức của ngài một cách chỉ tiết, mới nói vắn tắt những ân đức còn 
lại giống như bao đựng tên và giống như một cuộn chỉ, đã nói như vậy. Điều này ở đây 
được giải thích như sau: những ân đức của ngài Gotama chưa được nói còn nhiều hơn 
ân đức mà tôi đã nói, tựa như Đại địa cầu và Đại đương v.v, không thể tìm kiếm điểm 
tận cùng, không thể ước lượng được, rộng khắp tựa như hư không. 
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civaraparilkammadisamaye va ckam nỉvasewa sarrabhafjanasamaye vã 
upasankamiva talova paRHnivaHitabbam hotl, pafisantharamafampi na jaydHi 
puretaramnn pana okãse karite divalthanam sammajjiwva civaram parupiva bhikkhu 
vivifte thane nisidqHi, tan ganfva passanfa dassanenapi pasidamii, pa†isantharo jãydti, 
panhabyakaranamm và dhammakatha và labbhati. tasma pangdita okasamụ Karenti. so ca 
nesam aññataro, tenassa etadahosi. jittẬ6@ vHddhofi aftAano uggatabhavarn akathefva 
kasma evamaha? buddha nãma anuddayasampanna hon, mahallakabhavam ñatva 
sigham okasam Kkarissafiti evamaha. 


390. Appafisamvidito: Việc đi đến mà không báo trước. Người đến tìm gặp bậc 
xuất gia, đi tìm kiếm vào lúc chuẩn bị y phục, hoặc và thời gian mặc chỉ một y đang cạo 
tóc, cũng sẽ trở về bởi nhân đó. Ngay cả việc tiếp rước cũng sẽ không diễn ra. Nhưng 
thời gian thích hợp ngài đã thực hiện trước TÔI, VỊ Tỳ khưu quét dọn chỗ nghỉ vào ban 
ngày, đắp y ngồi ở chỗ yên tĩnh. Người đi đến cũng sẽ khởi sanh lòng tịnh tín bằng việc 
nhìn ngài, việc tiếp rước sẽ diễn ra, sẽ nhận được vấn đề byäkarana và cả Pháp thoại. 
Do đó, các bậc trí cần phải chờ đợi thời cơ, và đó cũng là một trong những lý do của 
những người ấy, cho nên mới có suy nghĩ như thế. Bà-la-môn Brahmäyu không nói đến 
tính chất cao của mình v.v, lại nói như vầy “là người già yếu, là người niên cao" vì sao? 
Thông thường chư Phật là những vị có từ bi khi biết rằng: là người đã già sẽ tạo cơ hội 
một cách nhanh chóng, (cho nên) mới nói như vậy. 


391. @Qramiya okãsamakäs1ii veeena u{thaya dvidha bhŸjiva okasamahasi. 


391. Oramiya okãsamakäsi (liền đứng dậy cho cơ hội): hội chúng ấy liền đứng 
dậy chia thành 2, có cơ hội. 


Ye meti ye maya. nãrisamữndasavhayäfi nărisamananamam 1tthilngam, tena 
avhatabbati narisamanasavhaya, tthilingena vaHabbal voharakusalalaya evam 
vadati. pahffqjivhoti puthulajivho. ninnãmayefanti nhara efq1m. 


Ye me đồng nghĩa với ye mayä. NãrTsamãnasavhayä: Có tên đồng đăng với 
nãrï là nữ tánh, gọi là Nãrïsamãnasavhayä với ý nghĩa gọi theo tánh của người nữ ấy, 
nên nói theo tánh của người nữ vì thế ngài mới nói như vậy, bởi vì là vị thiện xảo trong 
vohãra. Pahñtajivho: có tướng lưỡi to lớn. Ninnãmayetam: xin ngài hãy thể hiện đưa 
tướng đó ra. 


393. Kevalri sakalaguasarmDanno. 


394. Paccabhasi ekappaharena pucchite a{tha pañhe byakaromto patiabhasi. 
}o vedHfi yo vidali jãnaH, yassa pubbenivaso pakafo. saggãpaydñca passafTii 
dibbacakkhufanam kathiam. jatikkhaydn paffoti arahattatn pafto. qbhiñã vostfofi 
tam arahattatn abhianiva vosito vosanaDpaHo. HMHIH arahaiañanamoneyyena 


Sarmmannagaio. 
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393. Kevalï (viên mãn): viên mãn với toàn bộ đức hạnh. 


394. Paceabhäsi (đã hỏi): khi được hỏi chỉ một lần cũng nói, cũng đã nói là đã 
trả lời đến tám vấn đề. Yo vedI (người nào biết): người nào biết được cõi (bhava) là 
nơi cư trú ở đời trước của người nào đã hiện hữu. Sagøgãäpãyañca passati (thấy được 
thiên giới và đọa xứ): ngài nói nói Thiên nhãn trí. Jãtikkhayam patto (đã đạt đến sự 
cạn kiệt các kiếp sống): đã chứng đắc quả vị A-ra-hán. Abhiññã vosito (thắng trí được 
viên thành): sau khi biết rõ nhờ quả vị A-ra-hán, đã hoàn thành phận sự, tức là đã đến 
tận cùng. Mumr: bậc thành tựu bởi bản thể của bậc MunT là trí tuệ của bậc A-ra-hán. 


Visuddhani  pandaram. muttt1ụ  rãgelHHi  kilesarägehi mmuftam. 
pahinajathinaranoti jatikkhayappatIattaä pah1nqjatiko, jatipahaneneva pahinamaraIo. 
brahmacaryassa kevalti yam brahmacariyassa keval sakalabhavo, tena 
SanannagaIo, sakalacatunaageabrahmacariyavasofti aitho. pãragi 
sabbadhammananii sabbesam lokiyalokultaradhammanam qabhiñnaya param galo, 
paRñcannan khandhanam, pahaãnaparagi sabbakilesanam, bhaãvanaparagH cafunnam 
magoanam, sacchiRiriyaparagi nirodhassa, samapaftiparagi sabbasamapatinanti 
pavuccafi tadiso chahi akarehi param gato sabbakarena cafunHam saccanam 
buddhatIã buddhoti pavuccaHifi. 


Visuddham (thanh tịnh): trong sáng. muttam rãgchi (thoát khỏi mọi ái 
luyến): thoát khỏi tất cả mọi phiền não và ái luyến. PahTnajãtimarano (đã dứt trừ sự 
sanh và sự chết): vị đã dứt trừ sự sanh bởi đã đạt đến sự chấm dứt tái sanh, vị đã dứt 
trừ sự chết chính vì đã dứt trừ sự tái sanh. Brahmacariyassa kevalï (Phạm hạnh đã viên 
thành): vị thành tựu hoàn toàn đức hạnh của toàn bộ đời sống Phạm hạnh. Có nghĩa là 
VỊ sống an trú thực hành Phạm hạnh là toàn bộ 4 Đạo. Pãragũ sabbadhammanam 
[người đi đến bờ kia (do việc biết rõ) tất cả các pháp]: người đã đạt đến bờ kia do 
việc biết rõ toàn bộ Pháp Siêu thế và Pháp Hiệp thế. Biết được toàn bộ tất cả Pháp. Hơn 
nữa, Päragi (người đi đến bờ kia) ngài nói ý nghĩa như vậy: người đi đến bờ kia do 
việc biết toàn điện năm uẫn, øgưởi đi đến bờ kia do việc đứt bỏ tất cả các ô nhiễm. 
người đi đến bờ kia do việc phát triển bốn Thánh Đạo, người đi đến bờ kia do việc 
chứng ngộ sự tịch diệt, người đi đến bờ kia do việc chứng đạt mọi chứng đạt (về thiền 
định), chỉ chừng ấy lời ngài đã nói về người đi đến bờ kia bằng sự biết rõ tất cả Pháp 
nữa. Buddho tãdI pavuccati (bậc trí đã nói hạng người như vậy là đức Phật): người 
như thế là người đạt đến bờ kia với 6 biểu hiện ngài gọi là đức Phật, bời là vị đã giác 
ngộ tất cả bốn Chân Lý với mọi khía cạnh. 

Kửm pana eftãvat4 sabbe pañhaä vissajitä honHHH? ama vissdjjita, citam 
visuddham janatll, tmulam ragehfti min tấva bahltapapatA brahmanoti 
pathamapanho vissajjito hoti. paraguti imina vedehi gatatta vedagHti dutiyapanho 
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vissajJjo hofl. pHbbenivaäsamtiadihi imasam tissannamn vừjanam datthitaya tevjjoti 
taHiyapañho vissajio hoi. muHam rageh: sabbasoft iminava  nissafatf4 
paãpadhammanam softiyoti catutthapanho vissajjito hoti jãHkkhayd paloli imina 
pana arahaffasseva vuftafa pañcamapanho vissajjito hoi. vositofI ca brahmacariyassa 
kevalti ca imehi chalthapanho vissajjo hot. qbhina vosilo munHi imina 
saftamnapanho vissaJjito hoti. paragi sabbadhammnanam, buddho tađdiI pavuccaffi Imina 
a{thamapanho vissaJji1to hoi. 


Vẫn đề về đức Thế Tôn đã được giải đáp chỉ với chừng ấy lời hay sao? Đúng tồi, 
đã giải đáp tất cả các câu. Giải đáp vấn đề thứ nhất bởi người có ác đã được thả trôi gọi 
là Bà-là-môn, (tức là) vị Munr ấy biết được tâm thanh tịnh, đã thoát khỏi tất cả ái luyễn. 
Đi đến bờ kia gọi là đạt đến sự hiểu biết bởi vì đã hoàn tất về sự hiểu biết, đây là giải 
đáp vấn đề thứ hai. Pubbeniväsam (Túc mạng trí) v.v, vị có Tam Minh bởi có Tam 
Minh này, là giải đáp vẫn đề thứ ba. Thoá¿ khỏi tất cả ái luyến ở mọi khía cạnh gọi là 
người có sự an ôn bởi đã loại bỏ được các ác Pháp là lời giải đáp vấn đề thứ tư. Hơn 
nữa, sanh đã tận đâu gọi là giải đáp vẫn đề thứ năm, bởi thuyết đến A-ra-hán. Là vị đã 
hoàn thành phận sự và gọi là vị có ân đức đây đủ của đời sống Phạm hạnh, đây là giải 
đáp vấn đề thứ sáu. W7 ấy là bậc Mưm, vị đạt đến tận cùng đây là giải đáp vẫn đề thứ 
bảy. gọi là vị đạí đến bờ kia của tất cả các Pháp bậc trí nói rằng là đức Phật, là câu 
giải đáp vẫn đề thứ tám. 

395. Dãnakqathantiadini heftha suftte vitharitaneva. paccapadii pa[ipdjji. 
dhammassanudhammnanfi masmiữm sutte dhammo nãma arahaftamageo, anudhammo 
nama he{thima tayo magga trụ ca samafñfiaphalani, tan! palpafiya pallabhiti attho. 
na ca mưaụ dhanuHãdhikaranamm vihesestti manca dhammakarana na kilamesi, na 
punappunam kathapesifi vuttam hoti. sesam sabbattha uttaänameva. tattha parinibbayTri 
pana padena desanaya arahatteneva khtam gahitanHi. 


395. Dãnakatham (thuyết về bố thí) v.v, ngài đã nói chỉ tiết ở bài Kinh trước. Đã 
chứng đắc: đã bước lên con đường. Dhammassãnudhammam (Pháp tuần tự đối với 
Pháp): A-ra-hán Đạo gọi là Pháp, trong bài Kinh này 3 Đạo và 3 Quả của Sa-môn thấp 
gọi là tuần tự đối với Pháp. Tức là chứng đắc Đạo và Quả theo tuần tự. na ca mam 
dhammaädhikaranam vihesesĩ (không có phiền nhiễu ta với những kiện cáo về 
Chánh pháp): không khiến cho ta khổ sở bởi những kiện cáo về Chánh pháp, tức là 
không khiến cho Ta phải nói lập đi lập lại. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. tattha 
parinibbãyT (sẽ viên tịch Nibbãna ở tại cõi Ấy): ngài năm lấy đỉnh cao của Pháp thoại 
với quả vị A-ra-hán. 


Giải Thích Kinh Brahmäyu Kết Thúc 
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92. Giải Thích Kinh Sela - Selasuttavannana 


396. Evam me sutami Selasuttaim. taftha qñguffaräapesHtiadi potaliyasuite 
viftharitameva. qddhatelasehfi addhena tc|asehi, dvadasahi satehi paññasaya ca 
bhikkhuhi saddhinii vuftam hoi te pana sãvakasannipate sannipaHta bhikkhiyeva 
sabbe chibhikkhupabbajjaya pabbajitä khimasava. keRipoti tassa nãmam, jdfllori 
tãpaso. so kira brahmanamahasalo, dhanarakkhanatthaya pana tapasapabbajjam 
samadäya rañño pannakaram daha*956 bhhmibhagam gahehva tattha assamam karetva 
vasali pañcahi sakafasatchi vanijjam payojetva kulasahassassa mnissayo huiva, 
assameDpi cassa eko tãlarukkho divase divase ekam sovannamayam tãlaphalam”5 
muñcafi  vadamti. so đivã kasayani dhareti, ja‡a ca bandhaH, raftin kãmasampdattn 
anubhavaHl. dhammmiya kathayati panakanisamsapdfisamyuftaya dhammiya kathäya. 
ayanh keniyo tucchahattho bhagavalo0 dassanaya ganttM lajjãyamaãno — 

“vikalabhojana viratanampi panakam kappaf 


_1 


tỉ cimtelva susankhatabadarapanam?55 
pañcahi kajasatehi gãhapefva agamasi. evam gatabhavo cassa — “atha kho keniyassa 
jaHlassa etadahosil kim mu kho daham samanassa gotamassa harapeyyan Tỉ 
bhesajjakkhandhake*%° pahãruJhoyeva. dhammiyä kathãyãti 
panakãnisamsapafisamnyuttaywa dhammiyä kathaya ayanhi Kkeniyo tucchahattho 
bhagavafo dassanaya gantuụ lajjayamano — “vikalabhojana viratänampi pănakam 
kappaf”1i cintetva susankhatabadarapanamn?”° paRñcahi kãjasatehi gahäpetvä qgamasi. 
evam gatabhavo cassa — “atha kho keniyassa jafilassa etadahosi kin nu kho aham 
samanassa gotamassa haraãpeyyan "ti bhesaj]akkhandhake?”! paliãru]hoyeva. 


396. Kinh Sela được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, ở xứ 
sở Alguttarãpa v.v, ngài đã nói chỉ tiết trong bài Kinh Potaliya. Addhatelasehi: với 
mười ba (và) với một nửa. Ngài nói giải thích: cùng với một nghìn hai trắm năm mươi 
vị Tỳ khưu. Chư Tỳ khưu hội họp ở Sãvakasannipata®”? ấy hoàn toàn là bậc lậu tận toàn 
bộ đều xuất gia theo cách “hãy đến đây, này Tỳ khưu'. Keniya: là tên của đạo sĩ bện 
tóc Keniya. Jatilo: Đạo sĩ (bện tóc). Được biết rằng Đạo sĩ ấy là một Đại phú Bà-la- 


366 Sĩ 
367 Sĩ 


.- kafvä 
. - §0vamniyaphalam 
%8 Ma. - susañkhatam paramapänam 
%9 Vi, mahã. 5/300/83 
379 Ma. - susañkhatam paramapänam 
31 Vị, mahã. 5/300/83 
3⁄2 Sãvakasannipäta: Đại hội chư Thánh Tăng A-ra-hán lần đầu, có đủ 4 yếu tố sau: 
- __ Đại hội chư Thánh Tăng A-ra-hán diễn ra vào ngày rằm tháng giêng 
- — Chư Thánh A-ra-hán gồm có 1.250 vị, mỗi vị đều tự đến hầu đức Thế Tôn mà không có báo 
tin cho nhau biết. (1.250 vị Thánh A-ra-hán gồm có nhóm 1.000 vị thuộc nhóm của 3 huynh đệ 
ngài Kassapa và nhóm 250 vị thuộc nhóm của 2 vị tôi thượng Thinh văn: Ngài trưởng lão 
Sãriputta và Ngài Trưởng lão Mahämoggalläna). : 
- __ Chư Thánh Tăng A-ra-hán gôm có 1.250 vị đều được xuất gia theo cách “Ehi Bhikkhu' với đức 
Phật. 
- __ Chư Thánh Tăng A-ra-hán gồm có 1.250 vị đều chứng đắc lục-thông. 
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môn nhưng lại xuất gia làm Đạo sĩ để bảo vệ tài sản đã dâng quà biếu đến đức vua, giữ 
lại một phần, kiến tạo một nơi sống ấn dật ở vùng đất đó, đã bắt tay vào việc buôn bán 
với 500 trăm cô xe làm nơi nương nhờ của một nghìn hộ gia đình. Hơn nữa, các cô sư 
(poranacariya) đã nói rằng: nơi sống ấn dật của vị đạo sĩ ẫy có một cây thốt nốt, trái thốt 
nốt thành tựu với sắc vàng rơi xuống mỗi ngày một trái. Vị đạo sĩ ấy ban ngày đắp áo 
cà sa, và bện tóc lại, ban đêm thì hưởng thụ sự thành tựu các dục. Với lời nói liên hệ 
đến Pháp: bằng lời nói liên hệ với Pháp phối hợp với lợi ích của thức uống. Keniya này 
cảm thấy xấu hỗ vì có tay không đến gặp đức Thế Tôn đã khởi lên suy nghĩ rằng: “thức 
uống sẽ phù hợp cho vị từ bỏ việc ăn phi thời” đã làm gò nước ép táo được chuẩn bị 
một cách chu đáo đến năm trăm gò. Câu chuyện vị tóc bện ấy đã đi như thế, các thầy 
kiết tập (samgti-acariya) đã đưa vào Pã]ï ở chương Dược Phẩm như sau: “Khi ấy, đạo 
sĩ bện tóc Keniya đã khởi ý điều này: “Ta nên cho người đem đến cho Sa-môn Gotama 
vật gì đây?” 


Dutyampi kho Bhagavalil kasma punappunam palkkhipi? tithiyanam 
paHkkhepapasannataya, akaranametam, natthi Buddhanam paccayahefu evaripan 
kohanfam. ayam pana qddhatelasani bhikkhusatäni disva elftaqkanamyeva bhikkham 
palyadessafi, sveva Selo thhỉ purisasatehi saddhữn pabbdqjissati. ayuttamn kho pana 
navake aññato pesefva imeheva saddhin gantum, ime vã aññafo pesefva navakehi 
saddhim gamtum. athapi sabbe gahelva gamissami, bhikkhahãro nappahossafi. tafo 
bhikkhusu pindaya caranlesu manussa ujJhãy¡ssanfi — “cirassapi Keniyo samanan 
gofamamụw nữmnantefva yäpanamatftamn datum naãsakkhi 1Ì, sayamDiL VIDDdfiSArTT 
bhavissati. paHkkhepe pana kale “samano golamno punappunamn †vañca brahmanesu 


_33 


abhippasanno tÌ brãhmananamn namam ganhaH 1 cinewva brahmanepi 
nữmantetukamo bhavissaH, tato brahmane pa†iyekkam nimantessatl, te tena nữnantita?”3 
bhikkhHu hulva bhuñjissamHi. evamassa saddhaä anurakkhita bhavissaHfi punappunam 
paHkkhipi. kiicaäpi kho, bhoti Imìína idan dipefl, — “bho gotama, kửm jatam yadi aham 
brahmaiiesu abhippasanno, aqdhivasefu bhavamn gotamo, aham brãhmananampi datumn 
Sakkomi tumhakqmj1† ` tí. 


Thậm chí lần thứ hai, đức Thế Tôn...: Tại sao đức Thế Tôn lại từ chối nhiều 
lần? Bởi vì những người ngoại đạo có sự tịnh tín trong việc từ chối, điều đó không phải 
lý do, sự nói đối bằng hình thức như vậy không có nơi chư Phật bởi do nhân duyên. 
Nhưng vị đạo sĩ này sau khi nhìn thấy một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ khưu đã 
chuẩn bị vật thực cúng dường đến chư Tỳ khưu có khoảng độ chừng ấy. Vào ngày mai 
Bà-la-môn Sela sẽ xuất gia cùng với 300 nam nhân. Ta sẽ đưa các Tân Tỳ khưu đi con 
đường khác, rồi chỉ đi cùng với những vị Tỳ khưu này; hoặc đưa những vị Tỳ khưu này 
đi đường khác, rồi đi với những Tân Tỳ khưu, - không phù hợp. Thậm chí nếu như ta 
đưa tất cả các vị Tỳ khưu thì vật thực cúng dường sẽ không đủ. Khi ấy, chư Tỳ khưu đi 
khất thực thì mọi người sẽ phàn nàn chỉ trích ta — “Keniya đã thỉnh mời Sa-môn 


3”3 ST. - tato nimantitä 
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Gotama nhưng không thê cúng đường vật thực đủ đề nuôi đưỡng thân mạng,” chính bản 
thân của vị ấy sẽ cảm thấy rất hối hận. Nhưng khi đã thực hiện sự từ chối thì Keniya sẽ 
khởi ý rằng: “Sa-môn Gotama thường giữ lấy tên của các Bà-là-môn răng: “chính bản 
thân ông vô cùng tịnh tín đối với các Ba-la-môn, sẽ có ý muốn thỉnh mời cả các Bà-la- 
môn, từ đó Ba-la-môn cũng sẽ thỉnh mời riêng biệt, chư Tỳ khưu đó đã được thỉnh mời 
bởi các Ba-la-môn sẽ thọ dụng. Với biểu hiện như vậy sẽ trở thành sự bảo hộ đức tin 
của Bà-la-môn đó (cho nên ngài) đã từ chối liên tục.” Thưa ngài Gotama... này sẽ 
trình bảy đến câu này như sau: “kính thưa ngài Gotama, điều gì sanh khởi? nếu như tôi 
đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, bạch ngài, xIn ngài Gotama hãy nhận lời thỉnh 
mời, tôi có thê cúng dường đến các vị Bả-la-môn và cả ngài ”. 


Kãyaveyyavafikanti kãyaveyyavaccam. Mapdalamalanti dussamandapa. 


Sự phục vụ bằng thân: sự cố gắng bằng thân. Lầu vải tròn: lều tạm được làm 
bằng vải. 

397. Avähoii kaññãgahanam. vivãhoti kañfñãdãnam. so me nữnanfifofi so mayã 
nimamilo atha brahmano paripakkopanissayaHa buddhasaddam  sufyava 
amatenevabhisitto pasadam avikaronto Buddhotl, bho kemiya, vadestti aha. keniyo 
yathabhiutan acikkhanto Buddhot, bho Selo, vadAnHfti aha. ftalOG nam punapi 
dalhikarannatthain pucchi, itaropi tatheva arocesi. 


397. Rước dâu: việc chấp nhận người nữ đến. Đưa dâu: việc đưa người nữ đi. 
Ngài Gotama đã được tôi thỉnh mời: ngài Gotama ấy đã được thỉnh mời bởi tôi. Khi 
ấy Bà-la-môn sau khi nghe được tiếng “Phật” trở thành người như được uống nước bất 
tử bởi là người đã có nhân duyên chín mùi, để làm sáng tỏ niềm tin đã nói rằng: “Này 
Keniya, có phải ông nói đến đức Phật?” Keniya khi nói theo đúng bản thể thật đã nói 
rằng: “Thưa ngài Sela, vâng tôi đã nói đến đức Phật.” Từ đó Bà-la-môn Sela mới hỏi 
Bà-la-môn Keniya thêm nữa để cho thật chắc chăn, thậm chí Keniya này cũng đã nói y 
hệt như thế. 


396. Athassa kappasatasahassehipi”° Buddhasaddasseva dullabhabhavam 
sampassato Eladahosii ctam”” “ghosopi kho”tadi ahosi niavanardjmi 


mlavannarukkhapanii.. pade padanti padappamane padam. accäsanne va?”5 


atldire vã 
pade nikkhipamane saddo {that tam pafisedhento evamaha. sihãva ekqacaräii 
ganavasi siho sihapotfakadrhi saddhim pamadan apajjati, ekacaro appamafto hofli. it 
appamadaviharam dassento ekacarasihena opammamn karoti. mã me bhonfofi ãcaram 
sikkhapemto aha. ayanhettha aqdhippayo — sace tumhe kathavaram qlabhifva mama 


_% 


kathaya antare katham pavesessatha, “antevasike sikkhapetum nãsakkhi "t1! mayham 


34 ST. - kappasatasahassehipi 
3⁄5 Ka. - evam 
3/Ê Cha. - Ma. hi 
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garaha uppajjissati, tasma okasam passitva manteyyathali. no ca kho Hai jãnãHmH1t 
vipassipi bodhisadHo caturasiisahassatherapabbdqjitlaparivaro saHa mãsãni”7 
bodhisafacariham cari, buddhuppadakalo vừa qhosi amhakampi bodhisatto 
chabbassami bodhisatfIacarikam cari. evam paripuaasariralakkhanehi samannagafapi 


buddha na honti. tasma braãhmano “no ca kho nam jãnãm1T tì aha. 


398. Lúc đó khi Bà-la-môn nhìn thấy (nghe) tiếng “Phật” điều mà con người có 
thê đạt được khó khăn dẫu cho hàng nghìn kiếp trái đất, điều này suy nghĩ đã khởi lên 
như sau: “thậm chí cả âm giọng” v.v. An trú ở bìa rừng xanh kia: hàng cây có màu 
xanh. Hãy giữ khoảng cách cho xa nhau, bước từng bước chân một: Bước chân bình 
thường khi bước quá gần hoặc quá xa sẽ tạo ra tiếng động, để ngăn ngừa không tạo ra 
tiếng động đã nói như thế. sĩhãva ekacara (như con sư tử sống một mình): Loài sư tử 
thường sống bây đàn, đi đến sự xao lãng bởi những con sư tử con v.v, người sống một 
mình cũng trở thành người không xao lãng. Khi trình bày việc sông bằng sự không xao 
lãng mới thực hiện so sánh với loài sư tử đi một mình là như thế. Khi học tập các hạnh 
mới rằng: Các ngài chớ ngắt lời ta. Lời này ở đây được giải thích như sau — nếu như 
các ngài chưa đến lược đề nói thì chớ có chen vào giữa lời nói của tôi, sự trách mắng sẽ 
nảy sinh cho tôi rằng: “không thể cho các học trò học tập được, bởi thế khi nhìn thấy cơ 
hội rồi hãy từ từ nói.” Nhưng ta không biết vị ấy có phải là đức Phật hay không phải 
(hay không phải): Ngay cả Bồ tát VipassT có đến tám mươi bốn nghìn vị trưởng lão 
xuất gia là tùy tùng, thực hành lúc còn là Bồ tát đến 7 tháng, đã trở thành giống như thời 
kỳ có Phật ra đời. Ngay cả Bồ tát của chúng ta cũng thực hành lúc còn là Bỏ tát đến 6 
năm. Dù người hội tụ bởi các tướng của thân trọn vẹn như vậy cũng chưa phải là Phật, 
cho nên Bà-la-môn đã nói răng: “nhưng ta không biết vị ấy có phải là đức Phật (hay 
không phải!).” 

399. Paripunuakayol lakkhanechi paripunnatawa qh1mangdfiaya ca 
paripunnasarro. surucffi sundarasarirappabho”Š. sujãtoti ãrohaparinahasampatriya 
santhanasampat—iya ca sunibbatto. cñrHdqssanofi sucirampi passantãnamn atitHjanako 
manoharadassano. suvatavaptofi suvannasadisavanno. susukkadafthoti sui†hu 
sukkadatho. mahãpurisadlakkhanati pafhamam vuttabyafjananeva vacananfarena 


nieamento aha. 


399. Ngài có thân hình vẹn toàn: có thân hình vẹn toàn với sự trọn vẹn với tất 
cả các tướng và bởi có chỉ phần không tồi. Có ánh sáng rực rõ: có hào quang phát ra 
từ thân tuyệt đẹp. Đã được thiện sanh: đã được khéo sanh với sự thành tựu đầy đủ về 
chiều cao, chiều rộng, và với thành tựu về hình dáng. Có vẻ đáng mến: Dù cho nhìn 
ngắm thật lâu vẫn làm say đăm khiến không cảm thấy no đủ. Có màu da như vàng: có 


377 Sĩ 
378 Sĩ 


. - sattavassãni, atthamäsam (Buddhavamsa-atthakathäyam) 
. - SUIVannavannasadiso 


1450 


92 - Giải Thích Kinh Sela CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Selasufftavannana QUYEN 2 


màu đa tựa như vàng. Có răng trắng tỉnh: có răng trắng tinh. Đại nhân tướng: trong 
khi nói lập lại byañjana (vặn tự) đã được biết trước bằng lời khác mới nói như vậy. 


lún tesu lakkhanesH dalano cilarucHlan gahewa  thomento 
pasannanettotiadimaha. bhagavã hỉ pañcavannụapasadasampatftiya pasannanetio, 
punnacandasadisamukhatäya sumukho, arohaparimahasampatiya brahä°”, 
brahmujusattatäya tu, jutimantatäya patäpava. yamp?°0° cettha pubbe vuttam, tam 
“maj?he samaasanghassa tỉ Imina pariyayena thomaydfta puna vuftam. ediso hỉ evan 
virocdfi. uflaragathaydDi eseVa nay0O. HfftHAVAHRHHOfL HIÍ@mAVđI11đ4Sđ11DđanH45Sa. 
rathesabhoti uttamasarathi jambusaudassati jambudipassa. pakafena issariydm 
Issaro hoi. 


Bây giờ, Bà-la-môn Sela khi đã nắm giữ tướng ưa thích của chính mình trong số 
tất cả các tướng ấy tán dương rồi mới nói rằng: “ngài có cặp mắt trong sáng" v.v. Thật 
vậy, đức Thế Tôn có cặp mắt trong sáng, do sự thành tựu bởi năm giác quan. Ngài có 
khuôn mặt đầy đặn bởi có khuôn mặt tựa như mặt trăng tròn ngày rằm, là người tuyệt 
hảo bởi sự thành tựu về hình dáng không quá cao, không quá tháp, không ốm, không 
mập, có thân ngay thắng bởi ngài có thân thắng đứng tựa như Phạm thiên, oai vệ bởi 
có sự sáng chói. Hơn nữa, trạng thái nào ở đây đã được nói trước đó, các tướng đó Bà- 
la-môn Sela lai tán dương nữa với cách thức này “ở giữa hội chúng Sa-môn...”. Người 
như vậy sáng chói như cách đã được nói. Kể cả kệ ngôn sau cũng có phương thức tương 
tự y như vậy. Có màu da tối thượng: thành tựu với màu da tối thượng. Rathesabho 
(người cao thượng): người xa phu xuất sắc. Jambusandassa là jambudipassa (vị chúa 
tế của Jambudipa). Khi tán đương bản thể là vị chúa tế với sự hiện hữu đã nói, vua 
Chuyên Luân là vị chúa tế khắp bốn phương. 


Khatiyati jaikhattiya. bhogit°! bhogiya. räjãnoti ye keci rajjam kãrenia. 
rãjabhirajaãti räjnnam pủjan1yo, aqdhirajã huiva, cakkavafffHƯ  adhippayo. manujindoti 
manussadhipaH paramissaro huiva. 

Các vị Sát-đế-ly: sanh chủng Sát-đề-ly. Người có tài sản: là người có tài sản. 
Các vị vua: bất kỳ vị vua nảo trị vì vương vị. Vị vua đứng đầu các vị vua: các vị vua 
đều phải cung kính lễ bái, là vị vua tối thắng, có ý muốn nói đến vua Chuyên Luân. 
Manmujindo (chúa tế của loài người): là chủ tế của loài người, là vị chúa tế tối thắng. 


kvam vuftte bhagava — ye te bhavanH arahanto sammasambuddha, te 
sakavanne bhaññamane aitãna1u paIukaronH tỉ Imam Selassa manoratham pùrenfo 
rãjãhamasmii-adimaha. tarayamadhippayo — yam mam tam Sela “raja arahasi 


2 


bhavitun ”t yäcasi?52, ettha appossukko hoti rãjãhamasmi. sati ca räjatte yathä añño 


379 Svã,Ka. - Brahmä 
380 Svã,Ka. - Yam tam 
38! Svãma. - bhoja 
382 Ka. - Vadesi 
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rãjã yojanasalamn va dqnusasafi yojanasahassan và, cakkavadtfTl huivapi 
cafudIipapariyantamattan va, nahamevam paricchinnavisayo, ahanhi dhammardja 
anuftaro bhavaggaf1o avicipariyantammn kaiva tiriyam appamanalokadhatfuyo anusasami., 
yavafta hỉ apadadvipadadibheda satta, ahamụ tesam aggo. na hỉ me koci silena va... pe 
. ViMuHinanadassanena vã pafibhago daithi, svaham evam dhammaraja anuffaro 
anuftareneva cafusatipafthanadibhedena dhammena cakkqatn vaftemi. ¡dam pajahatha, 
Idamụ upasampajja viharathati aãnacakkam, idam kho pana, Phikkhave, dukkham 
ariyasaccamiadna parijadtidhammena dhammacakRameva  Vã. cakkqam 
appa{ivaffyanti yam cakkam appafivattiyamn hoti samanena va... pe ... kenaci vã 
lokasmminH. 


Khi Bà-la-môn Sela nói như vậy, đức Thế Tôn khởi ý như sau — “Các vị nào là 
bậc A-ra-hán, đắng Chánh Đẳng Giác, các vị ấy phô bày bản thân trong khi ân đức của 
mình đang được nói lên” để làm cho ước muốn của Bà-la-môn Sela được tròn đầy đã 
nói rằng: “Ta là vua v.v.” Trong Phật ngôn đó có lời giải thích như sau — ông khẩn 
cầu nói cùng ta rằng: “Ngài xứng đáng để trở thành vị vua”. ở đây mong ông chớ có 
nhọc công ta là vua. và khi làm vua, như những vị vua khác cai trị một trăm do-tuần, 
một nghìn do-tuần, ngay cả vua Chuyển Luân cũng cai trị tận cùng cả bốn đại dương, 
còn đối với ta thì không có giới hạn tận cùng, bởi vì ta đắng Pháp vương vô thượng cai 
trị vô lượng thế giới bắt đầu từ Phạm thiện hữu đảnh đến tận cùng địa ngục Avici. Tất 
cả chúng sanh được phân loại từ loài không chân, có hai chân v.v, có khoảng chừng nào 
thì ta là người tối thượng hơn tất cả những chúng sanh ấy. Không có ai có phần so sánh 
bởi giới...hoặc trí và sự nhận thức về giải thoát của ta, chính ta là đắng Pháp vương cao 
thượng chuyển vận bánh xe pháp bởi phân tách bốn sự thiết lập niệm thật sự tối 
thượng. Ta đã chuyền vận bánh xe sức mạnh như sau: ông hãy dứt trừ điều này, ông 
hãy đi đến điều này, hoặc chuyển vận bánh xe Pháp bằng Pháp học v.v, này chư Tỳ 
khưu “đây là Khổ thánh để”. Bánh xe không thể bị chuyển vận: Bánh xe mà Sa-môn 
... hoặc bất kỳ ai ở trong thế gian cũng không thê chuyên vận được. 


Evam atanam avikarontamn bhagavantam disva pifisomanassajato Selo puna 
dalhikaranattham sambuddho pa†Ùjanastti gathadvayamaha. tattha ko nụ senapafi 
raRfño?3 bhoto dhammena pavattitassa cakkassa anupavattako senapati ko nHữi pucchi. 


Bà-la-môn Sela đã nhìn thấy đức Thế Tôn phô bảy bản thân bằng cách như vây, 
mới khởi lên thọ hỷ nhằm làm cho chắc chắn thêm nữa đã nói lên 2 kệ ngôn rằng: Ngài 
tự nhận là bậc Toàn Giác v.v. Ở đó, vị nào là vị Tướng quân (của ngài)?, Bà-la-môn 
Sela hỏi rằng: trong khi ngài là đắng Pháp vương đã chuyền vận bánh xe Pháp thì vị 
nào là Tướng quân tiếp tục chuyển vận bánh xe đã được vận chuyền cho ngài? 


383 Cha. Ma. - rañño 
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Tena ca samayena bhagavato dakkhinapasse ãyasnã sãripuHo nisinno hoii 
suvannapufjo va siriya sobhamano, tam dassento bhagava mayä pavaffifqaHHi 


gathamaha. tattha qnHjãto tathãgafamii tathagatam hetum'Š 


qnujato, tathaãgatena 
hefuna jatoti aqitho. apica avajaäfo anujafo atjafoti fayo vua. tesu avajafo dussilo, so 
tathägalassa pulto nãma na hoti. atato năma piarã uftaritaro, tadisopi tathãgafassa 


pufto natthi. tathagafassa pana eko anuwjatova pufto hoti, tan dassenlo evamaha. 


Và vào lúc đó tôn giả SãrIputta đang ngôi ở phía hữu đức Thế Tôn xinh đẹp bởi 
sự rạng rỡ tựa như một khối vàng, Đức Thế Tôn khi chỉ SarãrTputta ấy đã nói câu kệ 
rằng: “bánh xe đã được Ta chuyền vận.... Ở đó, “Sãriputta kế thừa đức Như Lai tiếp 
tục chuyền vận": người kế thừa do nhân đắng Như Lai, có nghĩa là kế thừa do nguyên 
nhân đẳng Như Lai. Và hơn nữa, 3 hạng con trai là liệt sanh, tùy sanh, ưu sanh. Trong 
đó hạng liệt sanh là kẻ có giới tồi, kẻ ấy không được gọi là con của đắng Như Lai. Người 
vượt trội hơn cha được gọi là ưu sanh, ngay cả hạng con trai ấy của đắng Như Lai cũng 
không có. Nhưng đắng Như Lai chỉ có một hạng tùy sanh là con trai mà thôi, khi chỉ ra 
những hạng con trai ấy đã nói như vậy. 


Ekvam “ko nu senapali"i panham byakariva yam Selo aha “sambuddho 
paHjanasi "ti, tara nam nikkankham katukamo "naham pa{iñnamatteneva pa†janami, 
apicaham iminä karanena buddho"ti ñãpetun abhifñfñeyyamti gathamaha. Tatra 
qbhiññeyyanti vừja ca vừữnuHiỈ ca Bhavetabbam mageasaccam. Pahatabbam 
Sainudayasaccam. Hetuvacanena panag  phalasiddhifo tesam — phalani 
nirodhasaccadukkhasaccamipi vufaneva honH. Fvam sacchikatabbam sacchikatlam 
parinnatabbamw parinnatanti idameltha sangahitami catusaccabhavanaphalanca 
vimuflica dassemo  "bujjhiabbam bujjhñmaã buddho jalosml ti yulfahetuna 
buddhabhavam sadheti. 


Lúc nói vẫn đề “vị nào là tướng quân (của ngài)” như vậy rồi thì Bà-la-môn Sela 
đã nói rằng “Ngài tự nhận là bậc Toàn Giác”, đức Thế Tôn có ý muốn làm cho vị Bà- 
la-môn ấy hết nghi hoặc trong nguyên nhân ấy mới nói kệ ngôn “Điều cần biết rõ... 
để trình bày cho Bà-la-môn biết rằng: “ta không tự nhận bởi biều hiện chỉ sự thừa nhận, 
nhưng ta là Phật bởi nguyên nhân này.” Trong kệ ngôn “Điều cần biết rõ... bao gồm 
Minh, giải thoát. Đạo đề cần được tu tập. Tập đề cần đoạn trừ. Hơn nữa, ngay cả Diệt 
đế và Khổ để là kết quả của những Đề đó cũng chính là điều đã được nói bởi kết quả 
thành tựu do việc nói đến nhân. Điều cần được chứng ngộ (ta) đã được chứng ngộ, điều 
cần được biết toàn diện (ta) đã được biết toàn diện như vậy đức Thế Tôn tập hợp lại đặt 
ở chỗ này đây, khi thuyết về kết quả của sự tu tập bốn đề và giải thoát làm cho bản thể 
Phật được thành tựu với nhân thích hợp răng: “Sau khi ta giác ngộ pháp cần được giác 
ngộ đã trở thành Phật” 


38 ST. - Tathãgatahetu 
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Evan nippariyayena attanam ãvikava attani kankhavitaranattham brahmanam 
abhitarayamano?5° vinayassHi  gathãfayamaha'”Š5, Taitha — sallakatfoti 
rägadisallakantano. Anuffaroti yatha bahiravejjena VữDaSarnifarogo 
Imasminnevaiabhave kuppal, na evam. Mlayä vũpasamilassa pana rogassa 
bhavanfarepi uppafti natthi, tasma aham anufIarofi attho. Brahmabhitoti se†thabhu1o. 
Atituloti tulam dafto, nirupamoti attho. Marasenappamaddanoti kama te pathama 
Senafi evam ãgafãya mãrasenaya pamaddano. Sabbqmitteri 
khandhakilesabhisankharamaccudevapuftamarasankhate sabbapaccdafthike. 
Vasikatvafil affano vase vaftefva. Akutobhayoti kutoci abhayo. 


Đức Thế Tôn khi phơi bày bản thân một cách hoàn toàn như vậy làm cho Bà-la- 
môn nguôi ngoai để vượt khỏi sự nghi hoặc đối với ngài mới nói 2 kệ ngôn sau “ngươi 
hãy dẹp bỏ sự hoài nghỉ về Ta v.v.” Ở đó, phẫu thuật gia: vị đã rút ra mũi tên - là ái 
luyến v.v. Vô thượng: bệnh tật mà các bác sĩ ở ngoài đã chữa lành vẫn làm bức rức 
trong thân thê này đây như thế nào, nhưng tật bệnh mà ta đã chữa lành rồi không phải 
như thế, sẽ không sanh khởi ở trong các cõi khác nữa. Bởi thế ta là vị tối thượng (không 
ai khác cao thượng hơn). Là vị tối thượng: là vị tối thượng nhất. Bậc không thể so 
sánh: vượt ngoài việc so sánh, có nghĩa là không thể so sánh. Người có sự tiêu diệt các 
đạo binh của Ma Vương: tiêu diệt Ác-ma và đạo binh của Ác-ma đã đến như vầy: tất 
cả các dục là đạo binh thứ nhất của ngài. Tất cả đối thủ: tất cả các đối thủ được nói là 
ngũ uân ma, phiền não ma, thắng hành ma, tử thần ma và thiên tử ma. Sau khi chế ngự: 
làm cho diễn tiến trong mãnh lực của bản thân. Không có sự sợ hãi: bậc không có sự 
sợ hãi từ bất cứ đâu. 

Evam vutte Selo brahmano tãvadeva Bhagavdfi sañjatapasado pabbajjapekkho 
hutva ta bhonfofi gathattayamaha. Tattha kauhabhjatikoti cangdaladinicakule jãto. 
Tafo tepi mãnavakä pabbaJjäpekkhä hufva evafice ruccati bhofoti gãthamahamsu. Atha 
Selo tesu mãnavakesu tHịfhacitto te ca dassento pabbajjamna yaăcanto “brãhmaga tỉ 
gảthamaha. 


Khi đức Thế Tôn thuyết như vậy Bà-la-môn Sela khởi sanh lòng tịnh tín đối với 
đức Thế Tôn, ngay lập tức đã trở thành vị có ước muốn xuất gia đã nói lên 2 kệ ngôn 
rằng: “Này quý vị, quý vị v.v. Ở đó, kẻ có dòng dõi thấp kém: người sanh ra trong 
dòng dõi của hạng người hạ tiện v.v. Từ đó dẫu cho những thanh niên Bà-la-môn ấy 
cũng là người ước muốn được xuất gia mới nói lên kệ rằng: Nếu ngài ưa thích như 
vậy v.v. Khi ấy Bà-la-môn Sela có tâm hoan hỷ đối với những thanh niên Bà-la-môn ấy 
và chỉ cho những thanh niên Bà-la-môn ấy xin được xuất gia mới nói lên kệ ngôn rằng: 
những Bà-la-môn v.v. 


385 Sĩ. - abhittharayamaäno, Cha. Ma. - aticäriyamãno 
388 Ka. - gathãdvayamäha 
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Tato Bhagava yasma Selo aHte Padumuftarassa Bhagavafo sasane tesaimyeva 
tinqnan purisasatanan ganaseftho huiva tehi saddhữn parivenan karefva danađĩni ca 
puñnami katva tena kammena devamanussasampattImn anubhavamano pacchime bhave 
tesamyeva acaryo huwa nibbaflO, tañca tesam kammam vữnufftiparipahaya 
paripakkamw chibhihkhubhavassa ca tupanissayabhutamn, tasma te  sabbeva 
chibhikkhupabbajjamn pabbajento svũkkhatami gathamaha. Taltha sandifthikanii 
sayameva dallhabbamn paccakkham. Ákalkanii magganantaraphaluppafiya na 
kãlamarte pafabbaphalam Yadtha qmoghat yasmun magsabrahmacariye 
appamaftassa sikkhaftayapuranena sikkhato pabbajjä amogha hoti, saphalati attho. 
Ekvañca vatva “etha bhikkhavo "tỉ Bhagava avoca. Te sabbe paftacIvaradhara huva 
akasenaganwaäa  VassasaHkaHhera viya suvinta Bhagavamam qabhivadayHmsu. 
Evamimam tesam ehibhikkhubhavam sandhãya “alattha kho selo "tiadi vuttam. 


Từ đó, đức Thế Tôn khi cho toàn bộ những thanh niên Bà-la-môn đó được xuất 
gia bằng cách “hãy đến đây, này các Tỳ khưuˆ mới thuyết kệ ngôn sau: 'Phạm hạnh đã 
khéo được thuyết giảng v.v,` Bà-la-môn Sela đã từng làm dẫn đầu nhóm ba trăm thanh 
niên, cùng nhau tạo dựng chỗ cư ngụ với những người ấy, tạo phước báu như bố thí 
v.v, trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Padumuttara vào thời quá khứ, (sau khi mạng 
chung) đã thọ hưởng sự thành tựu ở thiên giới và sự thành tựu ở nhân loại theo tuần tự 
vào kiếp sống cuối cùng đã sanh làm của nhóm thanh niên Bả-la-môn đó nữa và nghiệp 
của những người đó đã chính muôi đưa đến sự lớn mạnh giải thoát và trở thành nhân 
duyên của tính chất (xuất gia bằng cách) “hãy đến đây, này các Tỳ khuu' ấy. Ở đó, có 
thể thấy được bởi tự thân: điều mà người có thể nhận biết rõ ràng bởi chính mình. 
Không bị chi phối bởi thời gian: Quả có thể chứng đắc của Quả sanh khởi giữa Đạo 
không phải trong thời gian kế tiếp. Không phải là vô ích: Khi sống không xao lãng trên 
con đường thực hành Phạm hạnh nào, học tập với việc thực hành Tam học cho trọn vẹn 
thì xuất gia không trở nên vô ích, tức là có kết quả. Đức Thế Tôn khi thuyết như vậy 
mới nói rằng: “Hãy đến đây, này các Tỳ khưu”. Tắt cả những vị Tỳ khưu ấy đã có ôm 
bình bát và đắp y bay lên hư không đảnh lễ đức Thế Tôn, điều đó đức Thế Tôn đã khéo 
léo hướng dẫn (những vị ấy) như vị trưởng lão đã một trăm hạ lạp. Ngài đã nói “Quả 
vậy, Bà-la-môn Sela v.v' liên quan đến tính chất xuất gia băng cách “hãy đến đây, này 
các Tỳ khưu' này như vậy, 

400. Imah1ri imahi Keniyassa cittanukHlahi gathahi. Tattha aggiDaricariyam 
vina brahmananam yañfabhavato “aggihuttamukhäa yafiid `tỉ vuttan. Aggihuftaseftha 
aggÙjuhanappadhanati attho. Vede sajjhayantehi pathamam sajjhayitabbatfo sãviHT 
“chandaso mukhan "1i vua. Mfanussanam sefthato rajã "mukhan"H vutto. NadInam 
adhaãrafo pafisaranatfo ca sãgaro “mmukhan 1Ì vufto. Candayogavasena "qjja katHika 


387 


ga rohiml"ti paññiapanato”53ˆ alokakaranato somabhavato ca "nakkhaftãnan mukham 


cando"l vuHam. Tapantnan ageadtA adicco "ftapatan” mukhan"f: vuHo. 


38 Cha. Ma. - saññãnato 
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Dakkhineyyanan pana aggaffä visesena tasmim samaye buddhappamukhamùụ samgham 
sandhaäya "puñnam akankhamananam, samgho ve yajatam mukhan "tỉ vulfam. Tena 
samngho puññassa ayamukhanti dasseti. 


400. Những...này: bằng kệ ngôn phù hợp với tâm của đạo sĩ bện tóc Keniya 
này. “Các lễ hiến tế có sự cúng tế ngọn lửa là đứng đầu” trong kệ ngôn đó bởi tất cả 
Bà-la-môn không có lễ hiến tế nào ngoài việc cúng tế ngọn lửa, có nghĩa là có việc cúng 
tế ngọn lửa là cao thượng, có việc thờ cúng ngọn lửa là đứng đầu. Ngài nói kinh cô 
Sãvitti “là đứng đầu về niêm luật” bởi khi thuật lại Vệ Đà cần phải đọc câu này trước. 
Ngài nói rằng: đức vua “là đứng đầu” bởi vì là vị cao thượng hơn tất cả loài người. 
Ngài cũng nói rằng: Biển cả “là đứng đầu” bởi vì biển cả là nơi lưu trữ nước của tất cả 
các con sông và là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. Ngài cũng nói rằng: “mặt trăng 
là đứng đầu các vì sao” bởi vì tạo ra ánh sáng, có sự mát mẻ bởi vì cho biết được rằng 
“ngày hôm nay là của chòm sao Kattikä, ngày hôm nay là của chòm sao RohinT” bởi 
liên kết với mặt trăng. Ngài nói rằng: “mặt trời có sức nóng là đứng đầu” bởi đứng đầu 
của tất cả vật nóng. Hơn nữa, ngài nói rằng Chư Tăng là đứng đầu của những người 
mong mỏi phước báu đang cúng dường” muốn đề cập đến Tăng Chúng có đức Phật làm 
trưởng vào lúc đó bởi vì là vị tối thượng của các bậc xứng đáng được cúng dường. Vì 
thế ngài trình bày rằng: Tăng Chúng là dòng chảy mang lại phước báu. 


Yantamm saraanfi aññam byakaranagathamaha. Tassattho:- pañcahi cakkhuhi 
cakkhuma bhagava yasma mayadm ito althame divase tam saranam ãgatamhä°, tasma 
attan#?5° tava sãsane anuftarena damathena dantãmha, aho te saranassa ãnubhãyoti. 


Ngài đã nói kệ ngôn được giải thích rằng: việc (chúng con) đi đến nương tựa 
vào ngài (đức Thế Tôn). Ý nghĩa của kệ ngôn đó như sau: - Đức Thế Tôn, bậc Hữu 
Nhãn với 5 loại nhãn (con mắt)? bởi tất cả chúng ta đi đến nương tựa ấy vào ngày thứ 
8 từ ngày hôm nay, vì thế đã điều phục bản thân với việc điều phục mà không có việc 
điều phục nào khác tối thượng hơn trong Giáo Pháp của ngài, thật vi diệu oal lực nơi 
nương tựa vào ngài. 

Tato param bhagavantam dvihi gathahi thomefva fatiyavandanam yãcqnfo 
bhikkhavo tisatä tmefiadimahati. 

Từ đó, đã tán dương đức Thế Tôn thêm 2 kệ ngôn nữa, khi xin chấp tay đảnh lễ 
lần thứ ba đã nói rằng: Ba trăm vị Tỳ khưu này v.v. 


Giải Thích Kinh Sela Kết Thúc 


388 ST. - agamma 

389 SỊ, - sattarattena 

390 Bậc Hữu Nhãn với 5 loại nhãn bao gồm bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với Thiên 
nhãn, bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn và bậc Hữu Nhãn với Toàn nhãn 
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93. Giải Thích Kinh Assalãäyana - Assalãyanasuttavannanä 


40I_ lvamme sutanH assalayanasutam. Tattha 'nữnãvesãrdjjakũHaHH 
angamagadhadlhi nãnappakarehi vesarajjehi ägalmnam, tesu”! vã rafhesu 
jatasamvaddhanamipil daitho. Kenacilevati yaññupasanadinaä qniyamilaRiccena. 
CfWVdtIIInfi cafuvannasadharanam. Mayam pana nhanasuddhiyapi 
bhavanasuddhiyapi brahmanava sujjhanfHfi vadama, ayulfampi samano gofamo 
karotti maññamanad evam cintayuinsu. Vuffasiroti voropitasiro?”2. 


401. Kinh Assalayana được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, từ nhiều quốc độ khác nhau bao gồm người đã đến từ nhiều quốc độ khác nhau 
như xứ Aiga và xứ Magadha v.v, bằng nhiều cách khác nhau. Hơn nữa, có nghĩa là 
người đã sanh ra, đã trưởng thành ở những xứ sở đó cũng có. Một số: với phận sự không 
xác xác định như việc cúng tế v.v. Liên quan đến bốn giai cấp: Phố biến cùng bốn giai 
cấp. Hơn nữa, chúng ta nói rằng: Các Bà-la-môn trì tụng chú thuật nhằm mục đích gọt 
rửa để thanh lọc, nhằm mục đích thanh tịnh của tu tập, trong khi tưởng tượng Sa-môn 
Gotama thực hiện, kế cả những điều không thích hợp, họ đã suy nghĩ như vậy. Cạo tóc: 
xuống tóc. 


DhanunavadHi sabhavavadil  DuppafinanfiyaliẦ.ễ amhadisehi adhammavadihi 
dukkhena pafimantitabba honti. Dhammavadino nãma parajayo na sakkä katumii 
dassetiL. Paribbajakami pabbajjavidhanam, tfayo vede uggahefva sabbapacchaã 
pabbajamta yehi mantehi pabbajanHi, pabbdqjïtã ca ye mante parihardanii, yam vã acãran 
aãcaramii, tam sabbammn bhofa caritam sikkhitam. Tasma tuyhamu parajayo naHthi, jayova 
te bhavissafi maññantã evamahamsu. 


Vị nói đúng Pháp: nói theo đúng thực tính. Rất khó thảo luận: người nói phi 
Pháp như ta sẽ rất khó có thể thảo luận. Ngài trình bày không thể làm cho vị nói đúng 
Pháp chiến bại được. Du sĩ ngoại đạo: phương pháp xuất gia. Những Bà-la-môn đó 
nghĩ rằng: người học ba tập Vệ Đà rồi xuất gia sau những người khác thì xuất băng chú 
thuật nào? Và sau khi xuất gia thì được bảo hộ bằng những chú thuật nào? Thực hành 
những hành động nào? Tất cả những điều đó ngài đều đã hành, đã học tập. Bởi thế, ngài 
không chiến bại mà ngài chỉ có chiến thắng mà thôi, đã nói như vậy. 

402. Dissante?3 kho panäH-adi tesam laddhibhindanaHham vutam. Tattha 
brahmaniyol brãhmananam puHapafilabhatthava avahavivahavasena KkuIa đmifa 
brahmamiyo dissamni Ta kho panefi dqparena samayenad Miuniyopil honti, 
safjatapupphalil attho. ŒGabbhimiyoti sanjatagabbha. Viayamdamdii puttadhitaro 
janayamana  Payamanati darake thañnñamn payaniyo  Yonjavd  samanafi 


3! Sĩ. - tesu tesu 
92 Cha. Ma. - vãpitasiro 
393 Sĩ, syã. kam. pï. - dissanii 
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brahmatInan passãvamaggena jata samanad. Evamdhamusuti evam vadanti. Katham? 
Brahmaniova seffho vango -pe- Brahmadäyaddđfi yadi pang nesann saccavacanđ1n siya, 
brahmattnamn kucchỉ mahabrahmuno uro bhaveyya, brahmatinan passavamaggo 
mahabrahmuno mukham bhaveyya, effavatad “mayam mahabrahmuno ure vasiva 
mukhato nikkhanta "tì vattuin mã labhanfitfi ayam mukhato jãtacchedakavado vutto. 


402. Cũng ... có hiện hữu như vậy v.v, ngài đã nói để phá tan học thuyết của 
những Bà-la-môn ấy. Ở đó, những nữ Bà-la-môn bao gồm những ai nhìn thấy nữ Bà- 
la-môn được đưa từ dòng tộc lại để cho con trai của Bà-la-môn (cưới hỏi) bằng VIỆC 
rước dâu và đưa dâu, nhưng những người nữ ấy sau một thời gian có kinh nguyệt, tức 
là tới thời kỳ kinh nguyệt. Có mang thai: thụ thai. Có sinh con: sinh con trai, con gái. 
Cho con bú sữa: cho con bú sữa. Sanh con từ tử cung: sinh con tử cung của nữ Bà- 
la-môn. Đã nói như vậy: đã nói như thế. Nói như thế nào? Chỉ có giai cấp Bà-la-môn 
là tối thượng -ní- là con cháu thừa tự Phạm thiên: Nếu như lời nói của những người 
ây có thê trở thành sự thật, bụng của nữ Bà-la-môn cũng có thể trở thành ngực của Đại 
Phạm thiên. Tử cung của nữ Bà-la-môn cũng có thể trở thành miệng của Đại Phạm 
thiên. Chỉ bấy nhiêu chúng ta chớ nên nói rằng: “Đã cư trú ở ngực của Đại Phạm thiên, 
đã đi ra khỏi từ miệng của Đại Phạm thiên” (vì thế) đã nói lời cắt đứt học thuyết sinh ra 
từ miệng (Phạm thiên). 


403. Apyo hutva dãso hot, dãso hutva ayyo hofffli brahmano sabhariyo vanjja 
payojemo Yonakaraftham và Kambojaralham va gantva kalam karol, tassa gehe 
vayappdftte pufte asati brãhmanT dasena vã kammakarena vã saddhinụ sarmvasam 
kappeti. Ekasmim dãrake Jäle so puriso dãsova hoti, tassa Jjatadarakova pana”*“ 
dayajjasamiko hoi. MatllO suddho pHío asuddho so VaHjjdm"—ộ payojenfo 
Majhimapadesamụ ganfva brahmanadarikham gahewa tfassa Kucchismim puftam 
palHlabhati, SODL — maiifova suddho hot — piHfo asuddho. Eyam 
brahmaasamayasmimyeva jäatlsambhedo hofi dassanatthametam vuitam. Kim 
balam, ko assãsoti yattha tumhe dasa hontã sabbeva daãsa hotha, ayyä honta sabbeva 
ayyä hotha, ettha vo ko thamo, ko avassayo, ye'””? brahmanova seftho vannoti vadathati 
dipefi. 


403. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ; sau khi làm đầy tớ, lại trở 
thành chủ nhân: Bà-la-môn cùng với vợ mình đã đi đến xứ Yonaka và xứ Kamboja để 
áp dụng việc buôn bán, tạo thời cơ, khi đến tuổi trưởng thành ở trong nhà không có con 
cái, nữ Bà-la-môn sinh hoạt chung với người nô lệ hoặc người lao động. Đã hạ sinh một 
đứa bé trai, người đàn ông ấy chính là nô lệ. Đứa bé trai được sinh ra từ người ấy trở 
thành chủ ở hữu thừa kế khối tài sản. Thanh tịnh từ mẹ, không thanh tịnh từ cha, người 
đàn ông đó áp dụng việc buôn bán đã đi đến trung tâm đất nước đem theo con gái của 


°9 iatadärakena 
®5 Cha.Ma. - yam 
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Bà-la-môn cùng đi, có được một đứa con trai ở trong bụng nàng ấy, dẫu vậy thì đứa con 
trai ây cũng được thanh tịnh từ mẹ, không thanh tịnh từ cha. Với biểu hiện như vậy, sự 
hòa trộn bởi sự sanh có trong học thuyết của Bà-la-môn ấy, đề trình bảy ý nghĩa như đã 
nói này mới nói lời ấy. Cài gì là sức mạnh, cái gì là sự chắc chắn: Ngài chỉ ra rằng ở 
chỗ nào các ông là nô lệ, thì tắt cả mọi cũng là nô lệ, nếu là chủ thì tất cả mọi người đều 
là chủ, ở chỗ này cái gì là sức mạnh, cái gì là sự hoan hỷ của các ngài, những người đã 
nói: chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng. 
404. Khafiyova nu khotiaãdayo suttacchedakavada nãma hormdi. 


404. Chỉ có người Sát-đế-ly v.v.: được gọi là lời nói cắt đứt phần trắng (giai 
cấp). 


406. ldãni catuvannin suddhim dassento tdha raãjãtiadimaha. Sapãnadotyd 
sunakhanam pivanadoniya. Aggikaratydamii 
sifavinodanaandhaharavidhamanabhaffapacandadiaggikiccam.  Ettha dassaläaydandii 
cftha sabbasmim aggikiccamụ karon1o. 


408. Bây giờ khi thuyết giảng sự thanh tịnh về bốn giai cấp, đã nói rằng “Ở đây, 
nếu có vua v.v.` Máng chó ăn: máng thức uống dành cho chó. Công việc do lửa đem 
lại: chức năng của ngọn lửa làm dịu cái lạnh, xua tan bóng tối, dùng để nấu cơm. Ở 
đây, này Assaläyanã: Ở đây người thực hiện công việc bằng ngọn lửa trong tất cả mọi 
phận sự như vậy. 


409 ldäni yadetan brahmana catuvannisuddhii vadanti, eftha catuvanndHi 


ó 


mnyamo nathi Pañcamo hìỉ pãdasikavannopi”° aHhHi sankhilena tesam văde 


dosadassanattham tlha khatfiyakumaroti-adimaha. Taltha dmHffA ca pAH€Sä-HqHfi 


3” mãnavakänam kiñci nănãkaranam na 


đI1MSIH”] Ca pand purÙnanaye efesaänam 
passammi vadati. Nanakaranam pana tesampi dithiyeva. Khatiyakumarassa hi 
brahmaakanñaya uppanno khattiyapadasiko nãma, ifaro brahmanapadasiRo nãma, 


cte hinajatimanavaRa. 


409. Bây giờ, ở đây Bà-la-môn đã nói sự thanh tịnh liên quan đến bốn giai cấp, 
ở đây sự thanh tịnh liên quan đến bốn giai cấp này không có sự xác định rõ ràng. Bởi vì 
bốn giai cấp có giai cấp kết hợp là thứ năm như thế đề trình bày sự sai lệch trong lời nói 
của những Bà-la-môn đó một cách văn tắt, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Một nam tử 
Sát-đề-ly ở đời này v.v. Ở đó, nhưng ở cách ban đầu, trong câu chuyển của những 
người kia: đức Thế Tôn thuyết rằng: cũng thế ta không thấy bất kỳ sự sai khác nào của 
những thanh niên Bả-la-môn ấy ở trong cách thức ban đầu. Dẫu cho những Bả-la-môn 
ấy vẫn có sự sai biệt hoàn toàn. Người sinh ra từ nữ Bà-la-môn cùng với một nam tử 


398 Sĩ., ka. - pãrasakavannopi 


397 Sĩ, Syã, Ka - etesam 
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Sát-đế-ly cũng được gọi là con lai (dòng máu) Sát-đề-ly. Ngoài ra gọi là con lai Bà-la- 
môn, những người này là những thanh niên có sanh chủng thấp kém. 


Evamn pañcamassa vanhassa afthitaya catuvannisuddhiti efesam vade dosam 
dassetva idãni puna cãtuvannisuddhiyam otãrento'”Š tam kừm maiasitiyaññabhatte. 
Tattha saddheti matakabhatte. Thalipaketi pannakarabhatte. Yafffeti aññetI. PAhuneti 
aãgantukanam katabhatte. Kim lăti kim mmahapphalam bhavissafl, no bhavissafifi dipefi. 


Đức Thế Tôn khi thuyết giảng về lỗi lầm về học thuyết của những Bà-la-môn 
này rằng: sự thanh tịnh liên quan đến bốn giai cấp bởi vẫn có giai cấp thứ năm như vầy, 
bây giờ khi thâm nhập vào sự thanh tịnh liên quan đến bốn giai cấp mới nói rằng: Ông 
nghĩ thế nào? v.v. Ở đó, việc chuẩn bị đồ cúng của người có đức tin: các đồ ăn cúng 
cho người chết. Việc chuẩn bị lễ vật là một tặng phẩm: các món ăn đề biếu tặng. các 
món ăn trong các lễ tế đàn: các vật phẩm để tế đàn. Các đồ ăn đãi khách: các món 
ăn đề đãi khách. Điều øì vậy: đề trình bày rằng điều nào sẽ có nhiều kết quả và sẽ không 
có nhiều kết quả. 

410 Bhutaqpubbamti assalayana pubbe may! jatiyä hinatare tumhe se{thatara 
Samanapi mayaã jaHivade pañham puịtha sampadetum nasakkhittha, idani tumhe 
hìmatarä hufva maya sefthatarena buddhanam sake jaHvade panham pujthã kim 
sampadessatha, na eftha cima katabbati manavam upafthambhemnto Imam desanam 
ãrabhi. Tattha asito kalako. Devaloti tassa namam, ayameva bhagavã tena samayena, 
pafaliyotri?” 
nụ kho. Gãamatdadlaripo viati gamadarakarupo viya. So khvahamu bho homiti bho 


gananganaupahana. Patthatdileti pannasalaparivene. Ko nu khoti kaham 


aham so asitadevalo homiti vadati. Tadã kira mahasaffAo Kondadamako hufvaã vicarati. 


Abhivadett upakkamiimsHti vanditin upakkamam akamsu. Tato pafhaãya ca®9 


vassasatikatäpasopi tadahujatam brahmanakumaram avandanto kondito sukondito”? 


hot, 


410. Chuyện từng xảy ra trước đó: Này Assalãyana thuở xưa ta thấp kém hơn 
về sanh chủng, ông mặc dầu tối thượng hơn nhưng cũng không thê giải quyết vấn đề về 
học thuyết sanh chủng mà ta đã hỏi, bây giờ, ông thấp kém hơn ta hỏi vẫn đề về học 
thuyết sanh chủng của bản thân của chư Phật sẽ giải quyết được chăng? việc suy nghĩ 
trong vấn đề đó cũng có thể không được thực hiện, để trợ giúp thanh niên ẫy mới bắt 
đầu thuyết giảng này. Ở đó, asito: dịch là đen. Devalo: là tên của vị ân sĩ ấy, vào thời 
gian đó cũng chính là đức Phật này. Hai lớp: đôi dép hai lớp. Am thất bằng lá: trong 
khu vực am thất bằng lá. Những (tôn giả ẩn sĩ Bà-la-môn) này đi đâu?: ở chỗ nào 
vậy? giống như một đứa trẻ trong làng: giống như một đứa bé trai ở làng. Thưa các 


98 Cha. Ma. - ovadanto 

399 Svã. - agaliyoti, Sĩ - Ataliyoti 
409 Ka. - ca-saddo na dissaii 

40! Sĩ, - kotthito sukotthito 
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ngài, là tôi ẫn sĩ Asita Devala: Đức Thế Tôn đã nói rằng: ta là Asita Devala. Được biết 
rằng: vào thời gian ấy bậc Đại Nhân đi du hành đề điều phục những người chưa được 
điều phục, đi du hành. Cùng nhau đi vào kiếm...để đảnh lễ: đã thê hiện sự nỗ lực để 
đảnh lễ. Và kê từ đó ngay cả vỊị ấn sĩ có tuổi thọ một trăm năm tuôi cũng không đảnh lễ 
nam tử Bả-la-môn đã hạ sinh vào ngày hôm ấy, là người đã điều phục, đã khéo điều 
phục. 


402 


4II. Janikã mãtãti yvăya tumhe janita““, sa vo janika mãta. Janikũ màtH1¡ 


janikäya matuyä. ŸYo janakoti yo janako pitã. “yo janiko pitãteva ” vã patho. 

4I1. Janikã mãtäã: Người nữ nào cho ngài được sinh ra, người nữ đó là mẹ, 
người mẹ sanh ra của ngài. Janikã mãtu: của người mẹ sanh ra. Yo janako: người nào 
được cha sinh ra. Pä]T “cha sinh của họ” cũng có. 


Asitenati pañcabhinnena asitena Devalena isina Imam gandhabbapanham 
pultha na sampayissamti Yesdgnti yesam saHannam isinam. Na Puụno dabbigahoti 
tesam sattannan isinam dabbiun gahefva pannam paciva dayako Punno nama eko 
ahosi, so dabbigahanasippam janaH. TVam acariyako fesam punnopi na hoi, tena 
ñatamn dabbigahanasipnpamaftampi na jänasiti. Sesam sabbattha uHfãnamevädti. 


Asitena: ân sĩ Devala vị đắc được năm loại thần thông đã hỏi vấn về Gandhabba 
này rồi giải quyết không được. Yesam: cả bảy vị ân sĩ nào? Punna không có thầy, là 
người cầm cái vá: Một thanh niên Bà-la-môn tên là Punna cầm lấy cái vá nướng trái 
cây cho cả bảy vị ân sĩ Ấy. Punna ẫy biết được nghệ thuật cầm vá nhưng Punna không 
phải là thầy của những vị ân sĩ đó, ngài thậm chí không biết nghệ thuật là việc cầm vá 
mà Punna ấy đã được biết. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Ayam pana assalayano saddho ahosi pasanno, alfano anÍonivesaneyeva cefiyan 
karesi. Yavajjadivasa assaläyanavarnse jatä nivesanan karefvã anfonivesane cetiydn 
karontevali. 


Hơn nữa, Bà-la-môn Assaläyana này là người có đức tin, có lòng tịnh tín, đã tạo 
dựng Bảo điện ở trong chỗ ở của mình. Người được sinh ra trong dòng dõi của Bảà-la- 
môn Assalãyana đã tạo dựng chỗ ở, cũng tạo dựng Bảo điện ở trong chỗ ẫy cho đến tận 
bây giờ. 

Giải Thích Kinh Assalãyana Kết Thúc 


402 Sĩ, Syã - Yã sã tumhe janikã 


1462 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄jw 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 
Quyển 2 


BÀI KINH SỐ 94 


Giải Thích Kinh Ghotamukha 


Ghofamukhasuttavannanä 


wŸ/⁄ 
Sư Hạnh Tuệ 


94 - Giải Thích Kinh Ghotamukha CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
CŒhofamukhasuttavannhana QUYEN 2 


94. Giải Thích Kinh Ghofamukha - Ghofamukhasuttavannanä 


412. Fvamme sutamni ghotamuhhasutam Tadtha Khemiyambavaneii 
evamnnamake ambavane. Dhanumiko paribbqjotf?° dhammika pabbajja. Adassandii 
tumhadisanamn và panditanam adassanena. Yo vã panettha dhamumofi yo vã pana eftha 
dhammo sabhaãvoyeva, fasseva adassanena. lmina "amhakam katha appamandm, 
dhammova pamanan"ti dassel. Tato thero "navauposathagare'°t° viụa bahuna 
kammena idha bhavitabban TL cinmtefva cankama oruyha pannasalan pavisiva nisiải. 
Tam dassetum evat vHuffeti-adl VUIt41M. 


412. Kinh Ghotamukha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, tại rừng xoài Khemiya bao gồm vườn xoài có tên như vậy“°. Việc xuất gia đúng 
Pháp: Việc kiêng tráng thuận theo Pháp. Do không thấy: Do không nhìn thấy bậc trí 
như ngài. Hãy ở đây có Pháp làm thực tính? : Hoặc hơn nữa Pháp chính là thực tính 
nào ở đây, do không nhìn thấy thực tính đó. Điều này ngài chỉ ra rằng “Lời nói của ta 
vô lượng, chỉ có Pháp là hạn lượng.” Từ đó trưởng lão đã suy nghĩ rằng “Ở đây có thê 
có nhiều việc làm giỗng như ở trong nhà hành lễ Uposatha mới” nên rời khỏi chỗ đi 
kinh hành, đi vào ngồi xuống ở ngôi nhà lá. Để trình bày câu chuyện ấy ngài đã nói 
như vậy v.v. 

4l13. Caffdrome brahimmanati therassa kia ctadahosi "ayam brahmano 
'dhammikam pabbajjaln upagafo samano và braãhmano và naHthit1i vadadi. lmassa 
cadaro puggale dve ca parisa dassefva catuttham puggalam kafaraya parisaya 
bahulan passas1 tỉ pucchissãmi, janamano `anagariyaparisayan tỉ vakkhati. Fvamefam 
sakamukheneva dhammiRo paribbdjo atthi 1i vadapessaml "ti Imam desanam arabhi. 


413. Bốn vị Bà-la-môn này: được biết rằng trưởng lão đã có suy nghĩ như vầy 
“Bà-la-môn này đã nói rằng: “không có người đã đi đến xuất gia đúng theo Pháp là Sa- 
môn hay là Bà-la-môn°. Vị trưởng lão khi thuyết giảng về bốn hạng người và hai hội 
chúng cho Bà-la-môn này, mới bắt đầu thuyết giảng Pháp thoại này, ta sẽ hỏi: “hạng 
người thứ tư, ngài nhìn thấy nhiều ở trong hội chúng nào? Bà-la-môn này trong khi biết 
sẽ trả lời “trong hội chúng của người sống không gia đình. Ta sẽ cho Bà-la-môn ấy nói 
băng chính miệng của mình rằng: “Vị xuất gia đúng theo Pháp có tồn tại” bằng cách 
này. 

414. Tatha sãrattarattäti su{thu ratftaratta. Sãnggahq vãcã bhasitãnH sakarana 


vacã bhasia. Vuftan hefam mayä "amhakam kathã appamanam, dhammova 
pamanan "ti. 


#03 ST, - paribbäjoti 
#0 Ma. - na uposathãgãre 
#95 Khu vườn này do hoàng hậu Khemiyä trồng. 
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414. Ở đó, vị tham đắm là đã đắm nhiễm do ái luyến dày đặc. Nói lời nói đáng 
tin tưởng là lời nói có nguyên nhân. Tóm lại lời mà tôi đã nói rằng: “Lời nói của ta vô 
lượng, chỉ có Pháp là hạn lượng". 

421. Kửừn pana tfefi gihi năma kaDpiyamnpi akappiyampi vadeyydti vivecanattham 
pucchi. Kãrãpesifi mapesi. Karäpefva ca pana kalam katva sagge nibbafto. Etassa kira 


Jananasippe mãtarampi piarampi ghatetva attãva ghatetabboti?% 


aãgacchafi. Ekam 
sipnpam janan(o thapefva etam añño sagge nibbafto nãma natthi, esa pana theram 
upanissaya puññam katva tattha nibbafIAva ca pana "kenaham kammena idha 
nibbafto" avajjeva yathabhutam ñawa ckadivasamn jimmaya bĐhojanasalaya 
palisankharanattham samghe sannipaftite manussavesena aganfva pucchi "kimattham 
bhamte samgho sannipaHio "tỉ. Bhojanasalaya pa{isankharanatthanti. Kenesa kariaHi. 
GhofamukhendH ldani so kuhinti. Kalakatoti. Atthi panassa koci ñatakoti. Atthi eka 
bhagimii. Pakkosapetha tamti. Bhikkhu pakkosãpesum. So tam upasankamiiva "aham 
tava bhata ghotamukho nãma Imam salam karefva sagge nibbafto, asuke ca thaãne maya 
thapitamnn dhanam atthi, tam gahetfva imañca bhojanasalam karehi, darake ca posehi "ti 
vatva bhikkhusamneham vanditva vehäsam uppativa devalokameva agamasi. Sesam 
sabbaftha uftanamevdti. 


421. Lợi ích gì cho ngài: Ngài hỏi để nhằm mục đích thoát khỏi nó, thông thường 
người tại gia có thê nói phù hợp, (hoặc) không phù hợp. Đã cho làm: đã cho xây dựng. 
Và hơn nữa, khi đã cho xây dựng, sau khi chết đã hóa sanh vào cõi trời. Được biết rằng 
nghệ thuật cần biết của vị ấy phụng dưỡng cả mẹ lẫn cha, nuôi bản thân. Được gọi là 
hạng người biết được một môn nghệ thuật rồi chỉ dậy lại cho người khác biết được môn 
nghệ thuật ấy (sau khi chết) được tái sanh về cõi trời (điều đó) không có, vị Thiên tử 
này nương nơi trưởng lão đã tạo phước báu mới hóa sanh vào cõi trời ấy, cũng vậy khi 
đã tái sanh mới suy nghĩ rằng: “Ta đã hóa sanh vào nơi này do nghiệp gì?” Khi đã biết 
được sự thật, khi chư Tăng hội hợp lại với nhau để sửa chữa lại nhà ăn cũ, một ngày nọ 
đã thay đôi hình tướng trở thành người đến hỏi rằng: “Kính bạch ngài, chư Tăng tụ hội 
lại để làm gì?” - Để sửa chữa lại nhà ăn. - Ai đã xây dựng nhà ăn này? - Ông 
Ghotamukha đã xây dựng. - Bây giờ, vị ấy đi đâu? - Vị ấy đã chết rồi. - Thân bằng 
quyền thuộc của vị ấy có hay không? - Có một người em gái. - Hãy cho gọi cô ấy đến. 
Chư Tỳ khưu cho gọi nàng ấy đến. Vị ấy đã đi vào tìm gặp cô ấy nói răng: “Ta là anh 
trai của nàng tên là Ghotamukha đã cho xây dựng phòng ăn này (sau khi chết) đã hóa 
sanh vào cõi trời, anh đã chôn của cải tài sản ở nơi này, ở chỗ kia, em hãy mang tài sản 
đó đến, (và) cho xây dựng lại nhà ăn này, nuôi dưỡng các trẻ” rồi đảnh lễ chư Tỳ khưu, 
bay lên hư không trở về thế giới chư Thiên. Từ còn lại ở trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Ghotamukha Kết Thúc. 


#08 kKa, - Na uposathägäre 
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95. Giải Thích Kinh CankI - Cañksuttavannanä 


422. kvammeva sutanfi canRIsuttam. Tatftha devavane sãÏqvanefi tasmim kira 
devatanam balikammam kariyaH, tena tam devavandmiDpi sãÌlavanamiDi vuccdli. 
Opäasada— qjjhavasaffƯ<I opasadanamake brahmanagame vasati, abhibhavitva va 
ãvasdafi, tassa sãmT hufva yăya mariyadaya tattha vasitabbam, taya mariyadaya vasdfi. 
Upasaggavasena paneftha bhummaihe upayogavacanamw veditabbam. Tassa 
upayogafava sesapadesu. Taftha lakkhanam saddasaHhato  pariyesitabbam. 
Saffttssaqdant safch ussadam tussannam'7”, bahujanam  akinnamanussam 
posavaniyahafthi-assamoramigadi-anekasafasamakinnancaH attho. Ÿasma pana so 
gaămo bahi ãvjjhitva“° jatena hatthiassadinam ghãsatinena ceva gehacchadanatinena 
ca sampanno, tathãa darukalthehi ceva gehasmabharakalthehi ca, yasma cassa 
abbhanfare vaffacaturassadisanthana bahh pokkharaniyo, JjalqjakusumaviciHani ca 
bahi anekami talakani va udakassa niccabharitaneva hon, tasma safitakafthodakanti 
vuttam. 


412. Kinh CañkI được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, tại 
rừng chư Thiên, rừng cây sala: được biết răng dân chúng đã dâng cúng đến chư Thiên 
ở trong rừng sala đó bởi nguyên nhân đó rừng sala đó được gọi là rừng chư Thiên, (hay) 
rừng sala. Bảo vệ ngôi làng Opäsäda: Bà-la-môn CañkI cư ngụ ở ngôi làng Bà-la-môn 
tên là Opäsãda, là trưởng làng của ngôi làng đó, cai quản ở trong ngôi làng ấy cho đến 
toàn bộ địa phận mà (ông) phải chịu trách nhiệm. Bảo vệ ngôi làng Opäsäda: này nên 
biết rằng là “Đối cách” được sử dụng với ý nghĩa “Định sở cách" bởi tác động của “tiếp 
vĩ ngữ”. Từ còn lại trong bài kinh ấy cần phải nỗ lực tìm kiếm đặc điểm theo quy tắc 
văn phạm, bởi vì từ đó là “Đối cách”. Cư dân đông đúc và nhiều loài thú: đông đúc 
bởi người và thú. có nghĩa là “dày đặc" có nghĩa là đông đúc với con người và động vật. 
Có rất nhiều người và con người nằm rải rác xung quanh, và náo loạn với nhiều loại 
động vật như voI, ngựa, công và thú nuôi, v.v. Bởi vì ở trong làng đó có đầy đủ cỏ dành 
cho voi, ngựa v.v. ăn. và cỏ để lợp mái nhà bao quanh bên ngoài, hơn nữa, đầy đủ củi 
đốt và gỗ nội thất, và bởi vì ở bên trong ngôi làng ấy có nhiều hồ sen có cả hồ sen hình 
tròn và hồ sen hình vuông, và bên ngoài làng có nhiều hồ nước được trang hoàng lộng 
lẫy với nhiều bông hoa mộc ở nước, luôn luôn đầy nước, vì thế đã nói rằng có cỏ, gỗ, 
và nước. 


Saha dhaññena sadhañnñam, pubbannaparanadibhedam 
bahudhañnasannicayanH daitho. Eltavatä yasmin game brahmano sefacchattam 
ussapefva rajahlaya vasafi. Tassa samiddhisampatti dipitã hoi. Rajato laddham 
bhoggam rajabhoggam. Kena dinnanH ce, rañña Pasenadina Kosalena dinnam. 


407 Ka. - sattehi ussannam 
498 T†kã - ãvajjitvä 
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Rqjadayamti rañnño dãyabhitam, däyaqjjanti aidtho. Brahmadeyyanti se†thadeyydm, 
chattaụn—ẹ ssapefva raãjasankhepena bhuñjiabbami aHho. Athava räjabhogganii 
sabbam chejabhejam anusasamena tiHhapabbatddisu sunkam ganhantena”°? 
sefacchafamn ussapefva rañnã huna bhuñNjitabbam. Tatha raNñäd Pasenadina 
Kosalena dinnam rãjadãyanti cítha ranna  dinnala  rajadäydm, 
dayakarajadipanatthan panassa "rañña pasenadina kosalena đinnan "! dan vutftam. 
Brahmadeyyanti sefthadeyyam, yatha đinnam na puna gahetabbam hoti nissaftham 
pariccattan, evam dinnanHi aqiho. 


Ngũ cốc bởi có liên quan đến lúa gạo, có nghĩa là dự trữ nhiều loại lúa gạo có 
loại lúa gạo sẽ được ăn trước và loại lúa gạo sẽ được ăn sau v.v. Chỉ chừng ẫy Bà-la- 
môn cho nâng cây lộng trắng như thể một vị đức vua trong ngôi làng ấy. Và điều đó 
cũng thể hiện sự thành tựu và sự thạnh vượng của vị Bà-la-môn đó. Lợi lộc nhận được 
từ đức vua được gọi là tài sản của hoàng gia. Nếu như hỏi rằng: ai ân tứ? - Đức vua 
Pasenadi nước Kosala ân tứ cho. Phần thưởng từ đức vua: Phần thưởng của đức vua, 
tức là sự thừa hưởng tài sản. Phần đất được đức vua ban cho: là phần tài sản xứng 
đáng được ân tứ một cách tối thượng, có nghĩa là Bà-la-môn cho nâng cây lọng trắng 
lên sử dụng như một vị vua. Và hơn nữa, tài sản của hoàng gia nghĩa là Bà-la-môn ra 
lệnh cắt và phân chia mọi thứ, giữ lại bến nước và núi, cho nâng cây lọng trăng lên sử 
dụng. Ở đó, tài sản của hoàng gia được đức vua Pasenadi nước Kosala ân tứ này 
trong bài Kinh đó gọi là phần thưởng của hoàng gia bởi vì được đức vua ban tặng. Ngài 
đã nói lời này răng: “đức vua Pasenadi nước Kosala đã ân tứ” để nói rằng đức vua là vị 
đã ân tứ phần thường đó. Phần đất được đức vua ban cho: nghĩa là phần tài sản xứng 
đáng được ân tứ một cách tối thượng, có nghĩa là đức vua đã ban tặng bằng cách mà 
đức vua đã ân tứ, không cần phải trả lại, là phần đã dứt bỏ, đã ban tặng. 

423. Bahi bahu hutvãa ca sanghatal“!° samgha“!!. Ekekissa disãya”!? samgho 
tesam aithi sañghir. Pubbe gãmassa anto agana bahi nikkhamitva gang sampannatifr3 
ganibhuta. Uttarena mukhdti uttaradisabhimukha. Khattttt0 manfesiti khattã vuccafi 
pucchitapañhabyakaranasamattho mahãmatto, tam ãmantesi. ÁgamentHti muhuttam 


414 


paftmanentu?!“ aqcchanfHfi vuttam hoti. 


423. Gọi là đám đông bởi vì số lượng người rất nhiều rất nhiều đến cùng nhau. 
Không giống như cho một hướng cụ thể nào, hội nhóm chỉ tồn tại cùng những Bà-la- 
môn ấy cho nên được gọi là hội nhóm. Gọi là hội nhóm bởi vì trước kia chưa thành 
nhóm (lúc ở) trong nhà, sau khi đi ra khỏi (nhà) mới tạo thành nhóm. Đi thắng về phía 


#09 ST, ganhantena setacchattam patigganhantena 

#19 SỊ., Ka., Ma. - samghätãii 

#!† Sĩ. - samgho 

#12 Kạ. - na ekikãyãdinnä viya 

“13 Ka. - ganã samhatäti, Syã. - ganasampattäti. Dĩ - ttha 1.249 pitthe - ganasampattäti 
#14 Ka. - adhivãsentu 
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Bắc: bởi thăng tiến đi về phía Bắc. Liền gọi người gác cửa: Quan đại thần có thể nói 
vân đê được hỏi rôi gọi người gác cửa, đã gọi người gác cửa đên. Hãy chờ đợi: hãy nán 
lại một lát, tức là hãy chờ đợi trước. 


424. Nanaäverajjakãnamti nanavidhesu rajjesu añfesu Kasikosaladisu jãfã va 
nivasanfi vã, tafo vã ãgafafti nanaverajjaka, tesamụa nanaãverajjakanarmn. Kenacidevati 
aniyamitena yafñfupasanadina kenaci Kiccena. Ïle Iassd gdImdnd1! suWA cinfesu1M 
“qyam Cankrugsatabrahmano, yebhuyyena ca aññe brahmaụa samanam Œofamam 
Sara"am gafa, aqyameva na gafo. Svaãydm sace tatftha gamissati, addhã samanassa 


415 


Gofamassa avaffiya mayaya ava{Hto??” saranan gamissafi. Talo efassapi gehadvare 


brahmananam asannipato bhavissal. Handassa gamanantarayam  karoma”ti 


1) 


Sammnanfayitva tattha agamarnsu. Tam sandhaya “atha kho te brahmana "tiadi vuitam. 


424. Người từ nhiều địa phương khác nhau: người từ nhiều địa phương khác 
nhau bởi vì họ sinh ra hoặc ở những địa phương khác đến, là những xứ sở khác chẳng 
hạn như xứ Kãsï và Kosala v.v, hoặc đến từ những xứ sở khác ấy, người dân từ những 
địa phương khác đó. Vì một vài... nào đó: với một vải công việc nào đó như việc cúng 
tế v.v, không xác định chắc chắn. Sau khi những Bả-la-môn ấy nghe Bà-la-môn CañkT 
sẽ đi (yết kiến đức Thế Tôn) đã khởi lên suy nghĩ rằng: “Ngài Bà-la-môn Cañkĩ này là 
Bà-la-môn thuộc tầng lớp thượng lưu, hầu hết những Bà-la-môn khác đều đi đến nương 
nhờ Sa-môn Gotama, chỉ có vị này là chưa đi. Nếu như vị này sẽ đi đến nơi đó bị Sa- 
môn Gotama thôi thúc bằng những xảo thuật đối với sự thôi thúc cũng sẽ đến nương 
nhờ (quy y). Từ đó, nhóm Bả-la-môn cũng sẽ không tụ họp lại với nhau ở tại công làng 
của Bà-la-môn Caủkï đó, thế nên chúng ta sẽ ngăn chặn việc đi của Bà-la-môn CañkT 
ấy” sau khi đã hội ý mới chờ đợi ở tại nơi ấy. Ngài nói đề cập đến việc đó nên đã nói 
rằng: “Khi đó những Bả-la-môn ấy...” 

Tattha ubhatoti dvihipi pakkhehi. Mafifo ca pilto cãti bhofo mãtã brãhmdg, 
matumata brahmadg, tassapi mátã brahmagm1l Pita brahmano, pitnpita brahmago, 
fassapl pia brahmanolil evamn bhavam tubhaftO sujaio mãatll2O ca pHío ca. 
Sammsuddhagahatikoti sainsuddha te mãtu-gaham, sainsuddha te kucchii attho. Yava 
sattama piãmahayugãti ettha pitupitfã pitãmaho, pitãmahassa yugatn pitãmahayugam. 
Yugamti ayuppamanarn vuccafi. Abhilapamattameva cetam, aithato pana pitãmahova 
puamahayugam. Tato uddham sabbepi pubbapurisa pitamahagahaneneva gah11. 
Evam yaãva saffamo puriso, tãva samsuddhagahaniko. Athava akkhiffto anupakuftho 
jãtiivadendti dassefi. Akkhiffoti apanetha etam, kim Iiminafi evam akkhitto anuvakkhitto. 
Anupakuffhoti na upakuftho, na akkosam. Va nindam và pattapubbo. Kena kãranendti. 
Jativadena, itipi h1najatiko esofi evaripena vacanendti attho. lminäpangeHdii iminapi 
karanena. 


#15 Ka. - ãvañcito 
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Ở đó, ở hai bên: Ở cả hai bên. Mẫu hệ và phụ hệ: có mẹ là nữ Bà-la-môn, bà 
ngoại là nữ Bà-la-môn, thậm chí mẹ của bà ngoại cũng là nữ Bả-la-môn. Cha là Bà-la- 
môn, ông nội là Bà-la-môn, thậm chí cha của ông nội cũng là Bà-la-môn, như vậy Bà- 
la-môn Cankĩ là vị thiện sanh từ cả hai phía là mẫu hệ và phụ hệ. huyết thống thanh 
tịnh: Bụng là nơi tái sanh phía người mẹ của vị ấy hoàn toàn trong sạch, tức là ở trong 
bụng của người mẹ hoàn toàn thanh tịnh. cho đến bảy đời tổ phụ: ông nội gọi là cha 
của cha, thế hệ của ông nội gọi là thời kỳ cha của cha. Độ chừng tuổi thọ được gọi là 
thế hệ. Cũng lời ấy thể hệ này chỉ là lời nói xưng hô với nhau mà thôi. Tuy nhiên theo 
ý nghĩa thế hệ của ông nội cũng chính là øi/ãmaha. Thậm chí tất cả tô tiên cao hơn nữa 
cũng được gọi sử dụng với thuật ngữ này ø/ãmaha. Người có bụng làm nơi tục sanh 
hoàn toàn thanh tịnh đến bảy đời như vậy. Hơn nữa (điều đó) chỉ ra rằng: không bị một 
dèm pha chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Không bị dèm pha: Không bị 
ngăn cản, là không bị chống đối như vây: hãy đưa người này ra khỏi, lợi ích gì với người 
này. Không bị khiến trách: Không bỉ chỉ trích, không từng bị quở trách hoặc trách 
mắng. Bởi vì lý do gì? Nói về vấn đề huyết thống thọ sanh. Có nghĩa là băng lời nói 
như vậy rằng: Thậm chí bởi vì nguyên nhân nảy thì người này có sanh chủng thọ sanh 
thấp hèn. Về điểm này: bởi vì lý do nảy. 


Addhoti issaro. Mahaddhanoti mahata dhanena samannagato. Bhoto hỉ gehe 
pathaviyannu pamsuvalhika viya bahudhanam, samano pana gotamo adhano bhikkhaäya 
udaram pureva yapefH dassel. Mahabhogol pañcakamagunavasena 
mahaupabhogo. EVvaimn yam yam gunam vadanH, fassa fassa pafipakkhavasena 
Bhagavafo agunarnyeva dassessamafi mañnamana vadanfi. 


Nhà giàu có: người giàu có nhiều quyền thế. Đại phú gia: Thành tựu đầy đủ 
nhiều loại tài sản. Chỉ ra rằng ở trong nhà của Bà-la-môn Cañkĩ có nhiều của cải giống 
như bụi và cát ở trên quả địa cầu. Còn Sa-môn Gotama không có tài sản, nuôi bụng 
được đầy đủ bởi việc đi xin ăn, để duy trì được thân mạng. Sung túc: là người có nhiều 
sự hưởng thụ liên quan đến năm dục. Nhóm Bà-la-môn nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cụ thê 
lỗi lầm của đức Thế Tôn với tính chất đối nghịch từ ân đức mà người ta đã nói như thế. 

Abhiripoti annehi manussehi adhikaripo. Dassaniyoti divasamDi passantanam 
aiitt<Ikaranato dassanayoggo dassaneneva cifappasadqjananato pasãdiko. Pokkharata 
vuccdafti sundarabhavo, vannassa pokkharadta vatqapokkhardfĩ taya vanụa 
pokkharatäya, vannasampatiyati atho. Porana pana pokkharanti sarrarn vadanti, 
vanam vannameva. Tesam matena vanno ca pokkharanca vannapokkhardHi, tesam 
bhaãvo vannapokkharata. lì paramaya vautapokkharadtäyati uifẦamaparisuddhena 
vannena ceva sarrasanthanasampatiya cai altho. Brahmavattii  seffhavanm, 
parisuddhavatesupi sefthena S„annaVanneneva SamannagdafoH attho. 
Brahmavacchasti mahabrahmuno sarrasadisena sarrena samannagalo. 
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AkhUddavakaso dassanayali bhoto sariradassanassa okãso na khuddako maha. 
Sabbaneva te angapaccangani dassan1yaneva, tan cap mahantanevafi dìpefi. 


Có sắc xinh đẹp: là có sắc thân xinh đẹp hơn người khác. Khả ái: đáng nhìn bởi 
không nhàm chán cho người nhìn cả ngày. Đáng mến: bởi làm cho sự tính tín được 
khởi sanh bởi chỉ bằng cái nhìn. Vẻ đẹp gọi là pokkharaiä. Vẻ đẹp của màu đa gọi là 
vannapokkharatf, với vẻ đẹp của màu da ấy, có nghĩa là với sự thành tựu của màu da. 
Còn các tài liệu cổ gọi thân thê là pokkhararã. Vanna cũng chính là màu da. Theo quan 
điểm của ngài thì màu da và sắc thân gọi là màu da và sắc thân. Tính chất của màu da 
và sắc thân gọi là tính chất của màu da và sắc thân. Thậm chí do nhân này với màu 
da thù thắng: với màu da thanh tịnh thù thắng và với sự thành tựu bằng hình tướng sắc 
thân. Có màu da tựa như Phạm thiên: có màu da tuyệt đẹp, có nghĩa là sự thành tựu 
với màu đa tựa như vàng tuyệt đẹp kế cả trong số các màu da thanh tịnh. Có thân thể 
tựa như Phạm thiên: có sự thành tựu về sắc thân như sắc thân của Đại Phạm thiên. Có 
cơ hội nhìn thấy không phải ít: Cơ hội của việc được nhìn thấy sắc thân của ngài 
không ít, là to lớn. Ngài chỉ ra răng toàn bộ các chi phần nhỏ lớn của ngài đáng chiêm 
ngưỡng, và cả to lớn. 


Silamassa qtthfi silava  Vuddham vaddhitam silamassati Vwddhasii. 
Vuddhaslenali vuddhena vaddhiena silena sSamanHägdfồidB"yufto, idam 
vuddhasilipadasseva vevacanam. Sabbametam pañcasilamattameva sandhäya vaddnii. 


Có giới hạnh: với ý nghĩa rằng giới hạnh của vị Bà-la-môn đó có. Có đức độ 
cao dày: với ý nghĩa rằng giới hạnh của Bả-la-môn ấy được tăng thêm, được phát triển. 
Có giới hạnh cao dày: Bởi giới hạnh đã được tăng thêm, được phát triển. Sự thành 
tựu đầy đủ: sự hội đủ. Từ này cũng chính là từ đồng nghĩa “có giới hạnh cao dày". 
Nhóm Bà-la-môn đã nói từ “giới hạnh" tất cả cũng chỉ muốn đề cập đến ngũ giới mà 
thôi. 

Kalyanavacoti-adisu kalyana sundara parinandalapadabyafjana vaãca assaii 
kalyauavaco._  Kalyanamn madhuram vakkaranam dassaf kalyänavakkarago. 
Vakkarananti udaharanaghoso. Gunaparipunnabhavena pure bhavaHi porE Pare va 
bhavata porl NagarikiHhiya sukhumalatanena sadisatlipi porr Taya poriyä. 
Vissaffhayati apalibuddhaya, sandiftha“!° vilambitadidosarahitava. nelagalãyäH 
clagalena virahitaya. Ekaccassa hỉ kathenfassa cla galaH, lalã và pagghardti, 
khelaphusitaäni vã nikkhamamii, fassa văca elagala nama hoii. TabbiparitayaHi attho. 
Afthassa viñHapamniyallL adimajjhapariyosanam paka†tan kawa bhasitaHhassa 
viñnñapanasamafthaya. Sesamettha brahmmaaVa€e tflanameva. 

Có lời nói rõ ràng v.v,: có lời nói rõ ràng với ý nghĩa răng: lời nói của vị Bà-la- 
môn ấy đẹp, rõ ràng có từ ngữ và câu tròn đủ. Có cách nói lôi cuốn: bởi âm thanh được 


#!Ê ST. - sandiddha 
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phát ra rõ ràng, ngọt ngào. Âm thanh được phát ra gọi là wãkkaraga. Có lời nói của 
người thành thị bởi vì lời nói có trong thành thị là lời nói được toàn diện bởi ưu điểm. 
Hơn nữa, có lời nói tựa như lời nói của nữ nhân thành thị với ý nghĩa rằng: có lời nói 
tựa như lời nói của thiếu nữ trong thành ấy, do thiếu nữ trong thành là nữ nhân ở thành 
thị, là người tao nhã lịch thiệp, do là người nữ có trong thành, phối hợp với lời nói của 
người thành thị ấy. Trôi chảy: không bị trở ngại, là tránh xa sự những lỗi lầm chẳng 
hạn như âm thanh quá cao và âm thanh quá thấp v.v. không có lỗi lầm: loại bỏ nước 
dãi (thoát ra) từ cô họng là lỗi lầm. Bởi vì một số người khi đang nói thì lỗi lầm sẽ tuôn 
ra, là nước dãi chảy ra, hoặc đờm bắn tóe ra, lời nói của người ây gọi là lời nói có lỗi 
lầm, với lời nói đối nghịch với lời đã nói là có lỗi lầm. Khiến người nghe hiểu được ý 
nghĩa dễ dàng: có thê làm đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối hiện hữu khiến người nghe 
hiểu được ý nghĩa đã nói. Từ còn lại trong phần giảng giải về đức hạnh của Bà-la-môn 
đều đơn giản. 


425. Evam vuffteti evantehi brahmanehi vule CankI "Ime brahmana atfano 
VAHNII€ VuCCam-ne afussanaRasafAo nãma nafthi, vannamassa ĐPhamifVã nivãressãmafi 
Jjatadlhi mama vannam vadanii, na kho pana me yuttam attano vanne rajjittmn?. 
Handaham etesam vadam bhinditva samanassa gotamassa mahantabhhavam ñapetva 
efesam tattha gamananu karom1 "ti cintefva tena li, bho, mamapi suathati-adimaha. 
Tattha yepi "ubhato sujaäto "Hadayo attano gunehi sadisa gua, tepi "kocaham, ke ca 
S4aIqssa gofamassa jatisampattiadayo guna "ft attano gunchi uffarilareyeva 
manñamano, ilare pana ekanteneva bhagavato mahantabhavadipattham pakaseti. 
IMayameva arahãmifi evan niyamemto cettha idam dipeti: — yadi gunamahantataya 
upasankamitabbo nama hotl, yatha sinerumn upanidhaya sasapo, mahasamuddam 
upanidhaya gopadakam, sattasu mahaãsaresu udakan upanidhaya ussavabindu parifto 
lãmako, eVamevq sama"assa gofanassa jatisampattiadayo gune upanidhaãya amhakam 
guna parita lamaka, tasma mayameva arahama tam bhagavanian gotamam 
đassanaya upasankamitunti. 


425. Khi...nói như vậy: Khi những Bà-la-môn đó nói như vậy thì Bả-la-môn 
CañkT đã suy nghĩ rằng: “Những Bà-la-môn này hiểu rằng: gọi là chúng sanh khi có 
người nói về đức hạnh của bản thân sẽ không hoan hỷ (điều đó) không có, chúng ta sẽ 
nói về đức hạnh của Bà-la-môn Caủki ấy để ngăn chặn (không cho đi) mới nói về đức 
hạnh của ta bằng cách đề cách nói đến sanh chủng thọ sanh v.v. Thật không thích hợp 
tìm sự vui thích trong việc mô tả những đức hạnh của chính mình. Thế nên ta sẽ phá tan 
học thuyết của những Bà-la-môn ây đề cho bọn họ biết rằng: Sa-môn Gotama là vĩ đại, 
khiến cho bọn họ đi đến nơi đó,” (như vậy TỒi) đã nói như sau: này các hiền giả, nếu 
như vậy, các ngài hãy lắng nghe tôi v.v. Ở đó, Bà-la-môn Caủkĩ biết được các đức 
hạnh cao thượng hơn đức hạnh của bản thân rằng: Trong những đức hạnh đó thì đức 


#17 Sĩ. - rañjitum 
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hạnh nào như đức hạnh của bản thân có được như sau: “thiện sanh cả hai phía” đức 
hạnh đó có sự thành tựu bởi sanh chủng thọ sanh v.v, cũng hoản toàn là của Sa-môn 
Gotama, mới tuyên bố toàn bộ đức hạnh ngoài (những đức hạnh đó) nhằm mục đích chỉ 
ra rằng: chỉ một mình đức Thế Tôn mới thật sự vĩ đại. Thật xứng đáng cho chúng 
ta...: Trong khi Bà-la-môn xác định chắc chắn như vậy, đã trình bày lời này ở đây như 
sau: “Giả sử Sa-môn Gotama gọi là bậc xứng đáng để đến yết kiến nhờ sự lớn lao của 
đức hạnh, giống như hạt cải được so sánh với nui Suneru, là thứ nhỏ bé thấp kém, nước 
trong dâu chân so sánh với nước ở đại đương là thứ nhỏ bé thấp kém, như thế giọt sương 
được so sánh với nước ở trong bảy hồ nước lớn cũng là thứ nhỏ bé thấp kém thế nào, 
thì đức hạnh của chúng ta khi so sánh với đức hạnh chăng hạnh sự thành tựu về sanh 
chủng của Sa-môn Gotama cũng là thứ nhỏ bé thấp kém tương tự y như thế đó, vì thế, 
chỉ chúng ta nên đến yết kiến ngài Gotama ấy. 


Bhimigataica vehäsaffhaicdti ettha rajangane ceva uyyane ca sudhaãmaftha 
pokkharaniyo satftaratanapurin katva bhmiyam thapitan dhanam bhữmigaftan nãma, 
pãsadaniyuhadayo pana pireftva {hapilam vehasafham naãma. Evam tava 
kulapariyayena agatam. Tathagafassa pana jafadivaseyeva sankho eÌlo uppalo 
pundarikoti cattaro nidhayo upagata. Tesu sankho gavutiko, elo addhayojaniko, uppalo 
tieavutiko, pundariko yojanikoti. Tesupi gahitagahitalfhanam puratiyeva. lì bhagava 
pahitahirañnasuvannamn ohãya pabbajitoti veditabbo. Daharo vaHladimi heftha 
viftharitaneva. 


Cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trong hư không: ở đây tài sản ở dưới mặt 
đất tạo thành hồ nước được tô trát bởi lớp vôi sống, làm đầy với 7 loại ngọc báu cả trong 
sân lớn và cả trong vườn thượng uyên gọi là tài sản ở dưới đất. Còn tài sản được cất giữ 
đầy trong cung điện và được gom góp lại v.v, gọi là tài sản ở trong hư không. Tài sản 
đã đến theo dòng dõi gia đình như thế này trước. Còn phần đặc biệt trong ngày đẳng 
Như Lai (Bồ-tát) hạ sanh có bốn hằm tài sản xuất hiện là hầm tài sản szzkbha, hầm tài 
sản ela hầm tài sản uppala, hầm tải sản pungdarita. Trong số bốn hầm tài sản đó thì hầm 
tài sản rộng một gãvuta gọi là saikha, hầm tài sản rộng nửa gävuta gọi là ela, hầm tài 
sản rộng ba gãävuta gọi là uppala, hầm tài sản rộng một do-tuần gọi là pundarika. Ở nơi 
giữ lấy tài sản trong các hầm tài sản ấy cũng vẫn đầy như ban đầu, nên biết rằng đức 
Thế Tô đã dứt bỏ hết vàng khối và vàng ròng rồi ra đi xuất gia là như thế. Khi còn trẻ 
v.v,: tôi đã cho giảng giải chỉ tiết ở phần sau. 


Akhuddavakasoti ettha Bhagavati aparimanoyeva đdassanavakasofi veditabbo. 
Tatridamn vatthu:- Rajagahe kira aññataro brahmano "samanassa kira Œofamassa 
pamanamn gahetunn na sakkã "HH sutva Bhagavafo pindaya pavisanakale salthihattham 
velum gahetva nagaradvarassa bahi thatfva sampafte bhagavafi ve]umn gahefva samipe 
a{thasi, velu Bhagavato jannumattamn papuhi. Punadivase dve veli ghafefva samipe 
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dfthas, Bhagava dvmnam veltinam upari dvivelumaHtameva“Š paññãyamano 
“brahmana kim karosi "ti aha. Tumhakam pamanam ganhaãm1fi. "brahmana sacepi vam 
sakalacakkavalagabbham pureha thiavelun gha†tetva”? ãgamissasi, neva mê 
pamananụ gaheltd sakkhissasdl Na hị maya caflAriL asankhyeyyani 
kappasatasahassafca tathaã pãramiyo purita, yatha me paropamanam ganheyya, afulo 
brahmana Tathägao  appameyyo"H vatva Dhammapade?2 


GŒathãpariyosane cafuras11ipaãnasahassaãni amafam DiVIHSU. 


gaảthamaha. 


Không ít cơ hội: này nên biết rằng cơ hội được nhìn thấy không được ước chừng 
đối với đức Thế Tôn. Ở trong câu này có câu chuyện như sau: - Được biết rằng một 
trong những Bà-la-môn ở thành Rãjagaha đã nghe rằng - họ đồn với nhau rằng: “không 
ai có thể đo được kích thước của Sa-môn Gotama”. Vì vậy, vào lúc đức Thế Tôn đi khất 
thực họ đứng cầm một cây tre dải sáu mươi hắt tay ở bên ngoài công thành khi đức Thế 
Tôn đến họ cầm một cây tre đứng gần đó, cây tre chỉ dài đến đầu gối của Thế Tôn. Ngày 
hôm sau, họ nối hai cây tre lại rồi đứng ở rất gần nơi đó, đức Thế Tôn nói rằng: “Này 
Bà-la-môn ông làm gì?” khi xuất hiện chỉ với 2 cây tre (nối) trên hai cây tre. - Tôi muốn 
đo kích thước của ngài. - Này Bà-la-môn cho dù ông có mang tre đến chất đầy toàn bộ 
căn phòng vũ trụ, rồi đứng ở rất gần, ông cũng không thê đo được kích thước của ta. 
Bởi vì ta đã thực hành ba-la-mật suốt bốn a-tăng-kỳ và trăm nghìn kiếp bằng cách mà 
người khác không thể đo được kích thước của ta, này Bả-la-môn đẳng Như Lai là vô 
song, vô lượng,” đã nói lên kệ ngôn trong Pháp Cú. Khi chấm dứt kệ ngôn thì tám mươi 
bốn nghìn chúng sanh đã uống được nước Bắt tử. 


Aparampi vatthum:- Rahu kia Surindo caHari yojanasahassani alfha ca 
yojanasatamn ucco, baăhantaramassa dvadasa yojanasafani hatthatalapadatalani 
puthulato tụ yojanasatanl, angulipabbani pannasayojananl bhamukaniaram 
pa—nasayojanam, nala†an tiyojanasatam, sisam navayojanasatam. So “ahq1A\ uccoSmi, 


Thái 


satthararn onamitva oloketurnu na sakkhissaäm1I "tỉ na gacchafi. So ekadivasamu bhagavafo 


3! 


vannam suivaã "yatha kathañca olokessami"1i agato. Bhagava tassa ajjhasaydm vidiva 
"cafisu iriyapathesu katarena dasseml"ti cinteva "thitakO nãmđ Hicopi ucco viya 


Th 


paññaydti nipannovassa dafänamna dassessami'ti "Ananda Œandhakufiparivene 
mancakamn pañnapehi”ti vatva tatha sihaseyyam kappesi. Ñahu aganiva niDannam 
Bhagavamtama givam unnãmefva nabhamajjhe punnacandam viya ulloketi. Kimidam 
asurindati ca vufte Bhagava onamifva oloketunn na sakkhissam1ta na gacchanfi. Na 
maya asurinda adhomukhena pãramiyo purita, uddhaggam me kafva danam dinnaHH. 
Tamdivasam Rahu saranam agamasi. Fvam Bhagava akhuddavahkaso dassanaya. 


#!8 ST, - velumattameva 
#19 ST, - Thitavelum gahetvã ghatetvã; Syã. - Thitavelũ gahetvã 
#20 Khu. 1. 42 pifthe. 
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Và vẫn còn một câu chuyện: - Tương truyền rằng thần Rãhu chúa loài Asura cao 
bốn nghìn tám trăm do-tuần, giữa hai cánh tay rộng một nghìn hai trăm do-tuần. Lòng 
bàn tay và lòng bàn chân rộng ba trăm do-tuần. đốt ngón tay năm mươi do-tuần. Giữa 
hai lông mày có chiều rộng năm mươi do-tuần. Trán ngài rộng ba trăm do-tuần. Đầu 
chín trăm do-tuần. Thần Rãhu không đến gặp vì nghĩ rằng: “Tôi cao đến nỗi không thê 
cúi xuống để nhìn bậc Đạo Sư.” Một hôm, tôi được lắng nghe mô tả về đức hạnh của 
đức Thế Tôn, mới liền đến gặp ngài với suy nghĩ rằng: “tôi sẽ quan sát theo khả năng 
có thê.” Đức Thế Tôn đã biết khuynh hướng của thần Rãhu đã khởi ý rằng: “Ta sẽ thê 
hiện oai nghi nào trong bốn oai nghi?” rồi tiếp tục tư duy răng: “bình thường một người 
đang đứng, dù thấp cũng có vẻ cao. Tôi sẽ nằm xuống để thị hiện bản thân trước mặt vị 
ấy rồi nói: “Này Änanda, con hãy trải một chiếc giường nhỏ ở khu vực Hương Thất,” 
rồi năm xuống thế nằm của loài sư tử trên chiếc giường nhỏ đó. Thần Rãhu đã đến rồi 
ngâng cô lên nhìn Đức Phật đang nằm, giống như nhìn lên vằng trăng tròn giữa bầu trời, 
và khi đức Thế Tôn nói: “Đây là cái gì?” Chúa Asura đáp - Tôi đã không đến gặp với 
suy nghĩ rằng: Tôi không thê cúi xuống để nhìn đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư nói cùng 
chúa Asura: ta không thực hành ba-la-mật bằng việc cúi đầu, ta bố thí đều nhằm mục 
đích đạt được kết quả tôi thắng. Ngày hôm đó, thần Rãhu đã đi đến quy y. Đức Phật 
không ít có cơ hội nhìn thấy những điều như vậy. 


Catuparisuddhisilena silava. Tam pana silan ariyam tffama1m parisuddham, 
tenaha ariyasilrri Tadeva anavajJjdflthena Kkusalam, tenaha kMsdalasHtri. Kusalena 
silenati Idamassa vevacanam. Bahinaimn ãcariyapacariyofi bhagavafo ckekaya 
dhammadesanaya cafurasitipanasahassani qparimanapi deVvamanussa 
maggøaphalamafamw pivamt. Tasma bahunnam acariyo, savakavineyyanaln pana 
paCarIyofI. 

Đức Thế Tôn có giới bởi bốn Thanh tịnh giới. Giới đó là giới của bậc Thánh là 
tối thượng thanh tịnh. Bởi thế Bà-la-môn Cañkĩ đã nói rằng: Có giới của bậc Thánh. 
Chính giới ấy được gọi là thiện với ý nghĩa không có lỗi lầm, bởi nhân ấy Bà-la-môn 
Caủkĩ đã nói rằng: có giới là thiện. Có giới là thiện này là từ đồng nghĩa của từ với giới 
là thiện. Là thầy, và thầy của các vị thầy của nhiều người: Tám mươi bốn nghìn 
chúng sanh cả chư thiên và loài người không có ước lượng được nếm hương vị nước 
Bắt tử là Đạo và Quả với bài Pháp thoại duy nhất của đức Thế Tôn. Vì vậy, đức Thế 
Tôn được gọi là thầy của nhiều người, thầy của các bậc thầy và của các hàng đệ tử hữu 
duyên 


Khimakamaragoti ettha kamanca bhagavato sabbepi kilesa khina, brahmano 
pana fe na janaH, dqlano jananafthaneyeva gunam kathel. Vigatacapadlloti 
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“paftamandana civaramandana senasanamandana imassa vã putikãyassa -pe- Kelana 


421 


patikelana "t“° evam vufacapalyavirahiio. 


Đã diệt trừ sự luyến ái về dục ở đây thậm chí tất cả phiền não của đức Thế Tôn 
đã cạn kiệt, nhưng Bà-la-môn không biết những phiền não đó, nói đến đức hạnh ở chính 
vị trí mà bản thân biết thôi. Viễn ly tính không kiên định: viễn ly mọi sự hay thay đổi 
được nói như vây: “Việc trang trí bình bát, việc trang hoàng y phục, việc trang trí chỗ 
năm ngồi ... đối với các phần bên ngoài của cơ thê hôi thối này -nt- vui chơi, giải trí.” 


Apapapurekkharotil apape navalokuHaradhamme purato kafva vicardti 
Brahmañnnaya pqjayaii Saripuftanogseallanamahakassapadibhedaya 
brahmanapajaya. (Aviruddho hì so)“?? etissava pajãya purekkharo. Ayam hỉ pajãä 
Samanamụ Gotamam purato kafva carafti aftho. Apica qpäpapurekkharoi na 
paãpapurekkharo, na pãpam purato kafva caradtl, papa1n na icchalH aitho. Kassa? 
brahmañnaya pajãya, alanã saddhim pafiviruddhayapi brahmapajaya aviruddho 
hitasukhatthikoyevati vuttam hot. 


Không mong ước điều xấu ác: việc mong ước chín Pháp Siêu thế không xấu ác 
đã bước đi. Chúng Bà-la-môn: mỗi nhóm Bà-la-môn chắng hạn như SãrTputta, 
Moggallãna và Mahãkassapa v.v, đức Thế Tôn không mong ước điều xấu ác, ngài đã 
đưa nhóm người này đặt phía trước. Có nghĩa là bởi nhóm người này đã làm Sa-môn 
Gotama đặt ở phía trước, - đi du hành. Hơn nữa, đừng thực hành mong ước điều ác, tức 
là không thực hành mong cầu điều xấu ác, có nghĩa bạn không ước muốn việc ác. Cho 
ai? Cho nhóm Bà-la-môn. (giải thích rằng) không mong ước điều ác, tức là vị ấy chỉ 
mong muốn điều lợi ích và hạnh phúc cho Bà-la-môn mà thôi, ngay cả người có ý định 
làm hại cho Ngài. 


Tirordfhatil pararadlfhato. Tirojanapaddfi Öbparajanapadafo. SaInpwcchitum 
đgacchamffiI khaftiyapandiadayo ceva brahmanagandhabbadayo ca panhe 
abhisankharfwa pucchissamali agacchami. TaHtha keci pucchaya va dosam 
vissajjanasampaficchane va asamatthatam sallakkhetva apucchitvava tunhT nisidanti, 
keci pucchamti, kesafci bhagava pucchayam ussaham janefva vissajjefi FVam 
sabbesampi tesam vimatiyo tram patva mahasamuddassa umiyo viya bhagavanfam 
patvava bhijanHi. Sesamettha tathãgafassq VvaI€e uflanameva. 


Dân chúng nhiều quốc độ: người từ những quốc độ khác. Dân chúng xứ khác: 
dân chúng từ xứ khác. Đến để hỏi vẫn đề: Tất cả mọi người có những vị Sát-đề-ly và 
các bậc trí v.v, Bả-la-môn và Càn-thát-bà v.v, đã soạn sẵn những vấn đề đến với hy 
vọng sẽ đặt câu hỏi. Trong số đó một số nhìn thấy lỗi lầm của việc hỏi vấn đề và sự 
thiếu khả năng trong việc giải quyết vấn đề, và việc chấp nhận vấn đề mới ngồi im lặng 


#21 Sĩ. Ka. - mu kelãyanä patikeläyanã, abhi. vi. 35/854/429 
#22 Sihala-patthake Dĩ-†tha 1. 225 pitthe ca natthi 
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không hỏi gì cả, đối với một người thì đức Thế Tôn tạo sự cố găng trong việc hỏi vấn 
đề khiến cho sanh khởi rồi giải đáp, như thế sự nghi hoặc của toàn bộ những người đó 
vừa đến đức Thế Tôn cũng biến mất, cũng giống như những cơn sóng của đại dương 
khi vừa đến bờ cũng bị tan biến mất. Từ còn lại trong việc miêu tả đức hạnh của đẳng 
Như Lai trong phần này đơn giản. 


AfithT no te honffi te amhakam agamtukäa navakaä pahunakaã pahunaka homHi 
atho. Pariyapuudmii janami. Áparinanavanuoti Tatharupeneva sabbannunapi 
đappameyyava—no, pageva mãdisenaHi dasseti. VufftamDi cefdt: — 


“Buddhopi Buddhassa bhaneyya vannam 
Kappampi ce aqñnamabhasamano 


Khiyetha kappo ciradighamanfare 


zf!! 


Vanno na khiyetha Tathagatassa "tí. 


Những Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy đều là khách: Những Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ấy đều là khách của chúng ta. Tôi biết: tôi biết. Có đức hạnh vô lượng: ngài chỉ 
ra rằng (đức Thế Tôn) có đức hạnh ngay cả Trí toàn giác cũng tương tự không thể đo 
lường được còn nói gì nữa đến người như thế. Và điều này cũng đã được ngài nói đến: 


Thậm chí đức Phật có thể thuyết giảng về ân đức của Ngài, giả sử nếu nói về ân 
đức (của ngài) mà không thuyết lời khác suốt một kiếp, một kiếp có thê kết thúc trong 
khoảng thời gian rất lâu, tuy nhiên cũng không thể (thuyết) hết ân đức của Như Lai”. 


Trmam pana gunakatham suiva te brahmana cintayunsu "yatha CanRT samaassa 
Goftamassa vannam Phasdtf, anomaguno so bhavamn Œofldamo, eVam fassa gune 
janamanena kho pana imina dficram qdhivasiam, handa nam anuvafttamad Ti 


anuvattamana "tenahi bho "tiadimahamsu. 


Những Bà-la-môn đã nghe được lời nói về đức hạnh này rồi nghĩ rằng: “Bả-la- 
môn Cankĩ nói về đức hạnh gì của Sa-môn Gotama bằng cách nào? Sa-môn Gotama ấy 
có đức hạnh không thấp kém bằng cách nào? mà Bà-la-môn Cañkĩ này biết được những 
đức hạnh của Sa-môn Gotama ấy, nên mới chờ đợi rất lâu, thế nên chúng tôi sẽ xu hướng 
theo vị ấy” khi nhóm Bả-la-môn xu hướng theo đã nói lời như sau: “Thưa ngài, nếu như 
vậy”. 

426. ÓOpäatefi pavescf. sSampurekkharoHfflL pufftamalfanaftamafftamDi 
Samana1m purato kafva vicaranfi. 


426. Opäteti: nói chen vào. Khen ngợi: ý định tốt đẹp là hướng đến bình đẳng 
thời kỳ con cháu, đi du hành. 
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427 Manfaqpadani  manftayeva manftapadam, vedotL attho  lHHihiữtha 
paramparayati cvam kừữa cvam kiraflL paramparabhavena đgafami dipeH. 
vageabandhehi ca sampadetva đgafami dasseti. Tdaftha cñIL fasmin manfapade. 
Pavaffäroti pavaftayitaro. Yesanti yesam santakam. Mantapadanti vedasankhatam 
mantameva2?. GItanti afthakadrhi dasahi poränakabrahmanehi 


* sajhayitam. Pavuttani aññesam vuftam, văãcianH qattho. 


padasampativasena?2 
Samihiami samupabyulham”” raãsikatam pindam kawa thapHanH aHho. 
Tadanugaäyanfiii ctarahi brăhmana tam tehi pubbegitam'?5° anugayanti anusajjhäyanti 
vadenti. TadanubhäsamHf<—U tạm anubhasanHfl, ldan— purÙmasseVa VeVacqnarm. 
Bhasitamanubhäsanffi tehi bhaãsitun saJ/hãyitam anusaj]häãyqnti. 
VAcitamanuvacenfffiẪẦltehi aññesam vãcHtam qanuvacemnfi Seyyathdamti te katameti 
aitho. AfthakotiadIni tesain nãmami, te Kira dibbena cakkhuna olokefva paripaghatarn 
akatva kassapasamnasambuddhassa bhagavato pãvacanena saha samasandetva mante 
ganthesum, apare pana brãhmana panatipatadimi pakkhipitva tayo vede bhindifva 
buddhavacanena saddhim viruddhamakamsu. Afthakotiadini tesam naãmđni, te kira 
dibbena cakkhunã oloketva paripaghatam akatva Kassapasammasambuddhassa 
Bhagavafo pãvacanena saha sammsandefva Pmanite ganihesum, aparapare pang 
brahmana panatipatadimi pakkhipifva tayo vede bhindifva buddhavacanena saddhimn 
viruddhamakamsu. 


427. Mantapadam: câu chú thuật. Câu chú thuật cũng chính là chú thuật, tức là 
Vệ Đà. Itihitiha paramparäyä: với sự tiếp nối nhau như vậy, như vậy này thể hiện 
rằng câu chú thuật với tính chất liên tiếp với nhau rằng: họ nói như vậy, họ nói như vậy. 
Với sự thành tựu là thánh điển: sự thành tựu là lời nói. Ngài trình bày rằng (thánh 
điển) với việc biên soạn thành âm luật học như âm luật học SãvItti và với việc biên soạn 
thành chương như thê văn xuôi. Và ở đây: ở trong chú thuật ấy. Người tụng: là người 
tụng các chú thuật. Những...nào: là những thứ tồn tại của những bất cứ Bà-la-môn nào. 
Câu chú thuật: chú thuật chính là Vệ Đà. Ca hát: từ mười Bà-la-môn cổ xưa như Bà- 
la-môn Atthakã v.v, đã tụng đọc, do sự thành tựu bởi âm giọng. Đã nói lên: đã nói lên 
cho người khác. Đã sưu tầm: đã tập hợp lại, có nghĩa là đã gom lại, là tạo thành nhóm, 
tức là sắp xếp thành nhóm. Đọc tụng theo hình thức ấy: đọc tụng theo chú thuật đó, 
tức là các Bà-la-môn hiện tại tụng đọc theo, trì tụng theo những chú thuật mà các ngải 
đó đã tụng đọc trước kia. Nói ra theo hình thức ấy: nói theo câu chú thuật ấy. Từ này 
đồng nghĩa với từ trước. giảng giải theo điều đã được giảng giải: ghi nhớ theo điều 
các ngài ấy đã nói, đã ghi nhớ. nói lại điều đã được nói: nói theo lời các ngài đã nói 
cùng người khác ngài thuật ở đâu. (các vị ấy) như là: những vị ấy là những vị nào? 


#23 ST. - mantapadameva 

#2 Sĩ. Ka. - sarasampattikasena 
#25 ST. - samupabbulham 

#26 Sĩ. - tehi sabbehi gĩtam 
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Af{thaka v.v,: là tên của những vị ấy (một trong mười vị), tương truyền răng những vị 
ấy đã quan sát ( mọi chuyện trên đời) bằng thiên nhãn (với lòng bi mẫn) không làm tôn 
thương đến người khác được so sánh với kim ngôn của đức Thế Tôn Kassapa bậc Chánh 
đăng Chánh giác rồi biên soạn tất cả mọi chú thuật, tuy nhiên những Bà-la-môn đời sau 
đã làm hỏng đi nội dung đó (và) đưa vào đó những hình thức như sát sanh, hiến tế v.v, 
đã làm hỏng cả Ba bộ Vệ Đà đã trở thành mâu thuẫn với kim ngôn của đức Phật. 


428. Andhavetti andhaveni. Fkena hỉ cakkhumata gahitayafthiya kofim eko 
andho ganhđH, tam andham anño, tam aññofi evam pannasa safthi andha palipaliya 
ghatlãa qandhavemili vuccalHl. ParamparasamwsdtAfH qnnamannam laggøa, 
yafthieoahakenapi cakkhumata virahitali attho. Eko kira dhulto andhaganam disvã 
“asukasrmm nama game khajjabhojJjamn sulabhan "tỉ ussahetva tehi "tattha no saml nehi, 
idan nãma te dema "tỉ vufte lañcamụ gahefva anfaramagge magga okkqmma mahantam 
gaccharn anupariganfva purimassa hatthena pacchimassa kaccham ganhapetva "kiñci 
kammam atthi, gacchatha tava tumhe "ti vatva palayi. le divasamDi ganfva maggam 
avindamana "kaham bho cakkhuma kahamn mageo tỉ paridevifva magga1nụ avindamana 
tattheva marimsu. Te sandhaya vutam "paramparäsainsatffä "tí. PurÙtopHI purimesu 
dasasu brahmanesd ckoplL MajjhimopHi majjhe cariyapacariyesu ekoDl. 
Pacchimopti idani brahmanesu ekoDI. 


428. Một chuỗi người mù: một hàng người mù. Bởi một người mù năm lấy một 
đầu gậy do một người sáng mắt cầm, 50-60 người mù nối tiếp với nhau theo thứ tự nảy. 
Tức là có một người mù khác bám vào người mù đó, người khác lại tiếp tục vịnh vào 
người ấy được gọi là một hàng người mù. Một chuỗi vịnh vào nhau: Bám lấy nhau, 
tức là loài trừ người mắt sáng cầm gậy. Anh ta kể rằng một tên côn đồ đã nhìn thấy 
nhóm người mù và đã nói khích lệ: “Trong ngôi làng mang tên đẳng kia, thức ăn loại 
cứng và loại mềm rất dễ tìm.” - Những người mù nói rằng: “Ông hãy giúp dẫn chúng 
tôi đến ngôi làng đó. Chúng tôi sẽ đưa những thứ này cho ông.” - Anh ta nhận lấy phần 
thù lao (đưa họ đến giữa đường) ghé vào bên vệ đường, đưa (họ) đi đạo quanh một lùm 
cây lớn, rồi lẫy tay người mù thứ nhất nắm lấy nách của người mù đăng sau rồi nói rằng: 
Tôi có một số công việc, các ông hãy đi trước, sau đó trốn đi. Những người mù đó đi 
suốt cả ngày cũng không tìm được đường đi. Họ than van rên rỉ: Kính thưa ngài! Chỗ 
nảo có người sáng mắt, chỗ nào có đường đi, khi không tìm được đường thì cũng cùng 
chết ngay chính tại chỗ đó. Một chuỗi vịnh vào nhau được nói đề cập đến nhóm người 
mù ấy. Ngay cả người đầu tiên: dầu chỉ một vị trong số mười vị Bà-la-môn lớp đầu 
tiên. Ngay cả người ở giữa: dầu chỉ một vị thầy trong số các tôn sư và thầy của thầy ở 
lớp giữa. Ngay cả người sau cùng: dầu chỉ một vị Bà-la-môn trong số các Bà-la-môn 
hiện nay. 


Pafca khoti pa]iãagatesu dvisu aññepi evaripe tayo pakkhipitva vadati. Dvedha- 
vipakaii bhùutavipaka và abhuHtfavipaka và. Nalametthat, Bharadvđja, saccdam 
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anurakkhissamii palipannena viñfñuna “yam maya gahiam, idameva saccam 
moghamannan tỉ ettha ekamseneva ni††ham gantumn nãÌlam na yuffanfi upari pucchäya 
maggam vivarifva thapesi. 


Có năm: đã thuyết thêm 3 Pháp tương tự khác vào 2 Pháp được tìm thấy trong 
Pã[T. Có hai phần kết quả: có kết quả thật hoặc có kết quả không thật. Không thích 
hợp...trong câu đó: Đức Thế Tôn đã đặt phương pháp hỏi cao siêu như sau: Này 
Bhãradväja, người trí khi thực hành với hi vọng rằng: ta sẽ gìn giữ sự chân thật, ở đây 
không thích hợp tức là không đủ để (một người có trí) đi đến kết luận một chiều như 
vầy: “Chỉ những thứ ta năm lấy, thì chính điều này là sự thật, ngoài ra đều là trống 
không”. 


430. Idha Bhãradvija bhikkhiti Jivakasutte?27 viya Mahävacchasufte??Š 2- viya 
ca dafiãnameva sandhaya vadalL. kLobhaniyesu dhammesHfti lobhadhammesu. 
SesapadadVvayeDi eseva nayo. 


430. Này Bhãradväja vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp này: thuyết liên quan đến 
chính ngài giống như trong bài Kinh Jïvaka và bài Kinh Mahävaccha. Trong các Pháp 
được thiết lập bởi sự tham lam: ở các pháp tham lam. Ngay cả trong hai câu còn lại 
cũng có phương thức tương tự. 


432. Saddham niveseffi okappaniyasaddham nmivesceti. Upasankamafii 
upagacchan. PayirupasaffÍ' santke nisiddti. Sofqnfi pasadasotmtm odahali. 
Dhammanl desanadhammam sunat Dhareffi pagunam kawa  dharet. 
UpaparikkhafIi atthato ca kaãranato ca vữna1msaH. NỤjhãndụ kharmmnaHfifiẲÙolokanam 
khamamii, idha silam kathitam, idha samddhiii evam upafthahanfti attho. Chandoti 
kaftukamyatachando. Ussahaffi vayamaH. Tuleffi aniccadivasena tiretli Padahafii 
maggappadhanamụ padahati. Kãyena ceva paramadfthasaccanti sahqjatanamakayena 
ca nibbanam sacchikaroH, pañnaya ca kilese nibbÙJjhiwa tadeva vibhutam pakafam 
karonfo passafi. 


432. Được an trú vào đức tin: được an trú vào niềm tin xứng đáng được tin cậy. 
Đi đến gần: vào tìm kiếm. Payirupäsati: ngồi ở gần. Lỗ tai: lắng nghe bằng thần kinh 
nhĩ. Dhamma là lắng nghe thuyết giảng Giáo Pháp. Thọ trì: thực hành cho thuần thục, 
thọ trì. Không suy xét: không suy xét đến nguyên nhân và ý nghĩa. Cần phải chăm 
chú: cần phải quán xét, có nghĩa là xuất hiện như vầy, ở đây giới đã được thuyết, ở đây 
định đã được thuyết. Sự hoan hỷ là sự cần thiết để thực hành được gọi là sự ước muốn. 
Sự nỗ lực: sự có gắng. Sự cân nhắc: sự quán xét với mãnh lực tướng Vô thường v.v. 
Thiết lập sự tỉnh tấn: an trú sự tinh tấn ở trong Đạo. Chứng ngộ chân lý tối thượng 


#27 Ma 2.32. pitthe 
#28 Ma 2.157. pitthe 
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bằng thân: chứng ngộ Nibbãna bằng Pháp Danh thân đồng sanh, và đã đâm thủng phiền 
nào bằng trí tuệ thấy rõ chính Nibbãna đó hiện hữu rõ ràng. 


433. Saccanubodhoti magganubodho. Sacclnuppdfffi phalasacchikiriyd1. 
Tesamyevati heftha vuftanam dvadasannam, evam digham magseavadam anulomeli, 
fasmã nayamaftho. Ayam panettha aitho:- fesainyevatii lesam 
magøasampayutIadhammanarn. Padhanami  magseappadhandm. Tam — hỉ 
phalasacchiRiriyasankhataya saccanuppat—iya bahukaram, magee asaii phalabhavafofi 
Imina nayena sabbapadesu attho veditabbo. Sesam sabbattha uftãänamevdti. 


433. Sự giác ngộ chân lý: sự giác ngộ Đạo. Việc chứng đắc chân lý: Việc chứng 
ngộ Quả. Chính nhờ điều đó: Mười hai Pháp đã được nói ở phần trước, tùy thuận theo 
việc nói đến Đạo dài dòng như vậy, cho nên mới không giải thích. Và ở đây điều này 
có nghĩa như sau: - chính nhờ điều đó bao gồm các Pháp tương ưng với Đạo đó. Sự 
tinh tắn trong Đạo gọi là sự tỉnh cần. Sự tinh tấn trong Đạo đó có nhiều sự trợ giúp cho 
việc chứng đắc các Chân lý được xem là việc thực hành đưa đến tác chứng Quả, bởi vì 
khi Đạo không có thì Quả cũng không có, vì thế nên biết ý nghĩa trong tất cả các câu 
theo phương thức này. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh CankT Kết Thúc. 
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%6. Giải Thích Kinh Esukär1T - EsukãrTsuttavannanä 


437. Evamme sutanti esukarisuttam. TaHha bllam olaggeyyuHHi kofthasam 
laggapeyyumun, imina satthadhammam nãma dasseHi. Satthavaho Kkira mahakantaram 
pafipanno anfaramagge gone mafe marnsam gahefva sabbesam safthikanam "dam 
khaditva ettakam mulam databban "tỉ kofthasam olagseli, gomamsam nãma khadantapi 
adthi qkhadantapi, mulam datumn sakkontapi asakkontapi. Satthavaho yena mulena 
gono gahito, tassa nikkhamanattham sabbesam balakkarena kofthasam datva mulam 
ganhaH, ayamợy satthadhammo. Evameva brahmanapi lokassa pafinfam qggahefva 
aqdñanova dhammalaya cafasso paricaryä paññapenHiH dasselun eyameva 
khotadimaha. Pãpiyo assãt pãparm'?? assa. Seyyo assäti hitam assa. Athava päpiyoti 
papako lamako diabhavo assa SeyyotL seilho uiamo. SeyydlsofL seyyo. 
Uccäkulinatäti uccakulinattena seyyo. Pãpiyarasofti papiyo. Uccakulinafa ca dVisu 
kulesu vaddheti°° khatiyakule brahmanakule ca, uläravannatä su. Vessopi hi 
u[aravat—no hoti. U]arabhogata catisupi. Suddopi hỉ antamaso cangalopi ulaärabhogo 
hofiyeva. 


437. Kinh Esukãrï được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
có thể để máng thòng xuống một một phần: có thể máng thòng xuống một phần, để 
trình bảy về Pháp của người thương buôn. Tương truyền rằng người chỉ đạo đoàn xe đi 
đến những đại hiểm lộ, khi những con bò chết ở giữa đường thì mang thịt nó lại treo 
vào cỗ xe một phần để dành cho những ai cần thịt toàn bộ răng: “Bất cứ ai ăn thịt này 
hãy trả số tiền bằng chừng này”, thường người ăn được thịt bò cũng có, người không ăn 
được cũng có, người có khả năng chi trả cũng có, người không có khả năng chi trả cũng 
có. Người chỉ đạo đoàn xe mua bò với giá nào thì đưa ra (bán với) mức giá đó nên mới 
tự tiện chia phần cho tất cả mọi người chỉ lẫy lại vốn liễng, đây là Pháp của người 
thương buôn. Để trình bày rằng ngay cả những Bà-la-môn đó cũng tương tự như thế, đã 
giữ lây điều thú nhận của nhân loại rồi chế định bốn loại phụng sự theo bản thể tự nhiên 
của chính mình đã nói rằng: “Cũng tương tự như vậy...”. Có lẽ xấu hơn: Có thể trở 
nên vô cùng thấp kém. Có lẽ tốt hơn: Có thể có lợi ích. Hơn nữa, “ác xấu" có thê có 
bản ngã xấu xa, tôi tệ. Tốt đẹp: cao cả, cao thượng. Cao cả là cao cả hơn. Bởi sinh ra 
trong gia đình cao quý: cao cả bởi tính chất sinh ra trong gia đình quyền quý. Vô cùng 
xấu xa: hèn hạ. Tính chất người được sinh ra trong gia đình cao quý phải trong 2 gia 
đình là ở gia đình Sát-đề-ly, hoặc ở gia đình Bà-la-môn. Tính chất người có giai cấp cao 
quý phải ở trong cả ba gia đình. Bởi vì ngày cả giai cấp thương buôn trở thành giai cấp 
cao quý được. Tính chất người có nhiều tài sản phải ở trong cả 4 gia đình, Bởi vì ngay 
cả giai cấp nô lệ ở cuối cùng thậm chí người hạ tiện cũng trở thành người có nhiều tài 
sản tương tự. 


#29 Svã. Ka. - atipäpam 
480 Svã. Ka. - vattati 
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440. Bhikkhacariyanti kotidhanenapi hỉ brahmanena bhikkha caritabbava, 
poranakabrahmana  dasittikoldhanapil ckavelan bbhikkham caranH Kasma? 
Duggatakale carantanam idani bhikkham caritun araddhati garaha na bhavissaHfi. 
Alnmañnamanot yo  bhikkhacariyavamsam hariwa  safqjvakasikammavanjjadihi 
jmwikam kappeli, aqyam atimannaH nama. Gopo vai yatha gopako aftana rakkhitabbam 
bhandam thenento akiccakarI hofi, evanH aqltho. lmina nayena sabbavaresu qitho 
veditabbo. Asifabyabhangimti tinalayanasitanceva kajanca. Ánussardfoti yattha jalo, 
fasmim porane malapettike KuỈiavamse anussariyamaneti aitho. Sesam sabbattha 
uftanamevdf. 


440. Đi trì bình khất thực: bởi Bà-la-môn dầu có tài sản cả koti cũng cần phải 
đi khất thực. Một Bà-la-môn từ thời cô xưa, dẫu cho có tài sản trị giá tám mươi koti vẫn 
đi khát thực một thời gian. Tại sao? Điều đáng phàn nàn rằng: bây giờ bắt đầu đi khất 
thực, sẽ không có cùng các Bả-la-môn thời cổ xưa thời kỳ khốn khổ. Khinh thường: 
Bà-la-môn đã từ bỏ gia tộc để đi khất thực, nuôi mạng bằng nghề buôn bán vũ khí, làm 
nông nghiệp, và thương buôn v.v, đây gọi là khinh thường. Như người chăn bò: giống 
như người chăn bò lây của mà bản thân cần phải gìn giữ, là người thực hiện điều không 
phải nhiệm vụ v.v. Nên biết ý nghĩa toàn phần theo cách này. Luỡi liềm và đòn gánh: 
Lưỡi liềm để cắt cỏ và đòn gánh. Nhớ đến: Nhớ đến gia thuở xưa của mẹ và cha mà 
bản thân đã sinh ra. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh EsukärT Kết Thúc. 
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97. Giải Thích Kinh Dhanañjãni - Dhanañjãnisuttavannanä 


445. Evamme sutami Dhanafjanisuttam. Tatha DakkhidgirismiHH girH: 
pabbaio, Rajagaham  parikkhpiua  thúapaBbafassa dakkhinadisabhage 
janapadassefam namam. TandHlapalidvaraydliS  rajagahassa kia dvaftimsa 
mahadvarani catusafthi khuddakadvardmi, tesu ekam tandulapalidvaram nãma, tam 
sandhäya aha. RÑñjãnamụ' nissãyãfi “eaccha manusse apilefva sassabhagam ganhahï"1i 
rañña pesito gantva sabbameva sassam ganhaH, "mã no, bhante, nãseh1”tỉ ca vuHte 
"rajakule vuttamu mandam, aham ranña agamanakaleyeva evam anafto, mã kandittha Ttí 
evam raãjãnamụ nissãya brahmanagahapatike vilumpati. Dhanñammn yebhuyyena atftano 
gharam pavesetva appakam rajakule paveseti. Kim brahmannagahapatikanarn na pi]am 
akasifi ca vufo “ama maharđja Imasmim vare kheltani mandasassani aqheswmn, tasma 
qpilentassa me ganthato na bahu jatan "tỉ evain brahmaagahapdtike nissãyq räjãna1 
viluunpdlti. 


445. Kinh Dhanañjãni được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, xứ sở DakkhinägirT: Ngọn núi tên Gir1. Từ này là tên gọi là xứ sở ở phía Nam của 
ngọn núi được đặt bao quanh thành Rãjagaha. Ở cánh công Tandulapäla: Thành 
Rãjagaha có ba mươi hai cánh công lớn, 64 cánh công nhỏ, trong số những cánh công 
đó có một cánh cổng được gọi là cổng Tandulapäla. ngài nói liên quan đến cánh cổng 
Tandulapäla đó. Ý thế vua: Bà-la-môn Dhanañjãni được đức vua cử đi (và) nói rằng: 
hãy đi thu phần lúa gạo không làm tổn thương dân chúng”, vị ấy đi thu hết phần lúa gạo 
và trở thành người mà dân chúng nói rằng: “xin ngài, đừng làm cho chúng tôi phải khốn 
khổ”, - (vị ấy) quay lại nói rằng: “lúa gạo được gieo trồng ở trong hoàng cung ít, đức 
vua ra lệnh cho ta như vậy khi đến đây, các người đừng than khóc làm gì.” Bà-la-môn 
Dhanañjãni ÿ thế vua như vậy gọi là chiếm đoạt (tài sản) của các Bà-la-môn và gia chủ. 
Thóc vua đưa vào nhà của mình rất nhiều, mang đến hoàng cung một lượng ít ỏi. Và bị 
đức vua hỏi rằng: “Khanh không đàn áp các Bà-la-môn và người gia chủ chứ?” - (vị ấy) 
đáp rằng: “Thưa vâng, tâu đại vương, vào thời điểm này ruộng có ít lúa, vì thế hạ thần 
đã không thúc ép (họ) để thu giữ (lúa gạo) cho nên (lúa gạo) mới không nhiều, Bà-la- 
môn Dhanañiãni dựa vào các Bả-la-môn và người gia chủ đề lấy trộm của đức vua. 


446 Payo piyatfami tarunakhiram pivatu. Tava bhaftassati yava khiran pivifva 
nisidissatha, tavadeva bhaftassa kalo bhavissaliL ldheva hỉ no palIlarasabhattam 
aãharissanHti dasseti. Matapitarotiadisu mahallakaä mãtaãpitaro attharanaDarupanani 
sukhumani valhani madhurabhojanam sugandhagandhamaladmi ca pariyesiva 
posetabba. Puttadh1tanam nãmakaranamangaladimi sabbakiccani Karontena puttaqdaãro 
posetabbo. Evam hì akariyamane garaha uDpqJjafTi tImìinã nayena attho veditabbo. 


446. Hãy uông sữa tươi: Hãy uông sữa tươi non. Sau khi ăn sáng xong: Thời 
g1an ăn sáng sẽ có vào lúc nào thì (lúc đó) vị ây ngôi xuông uông sữa tươi. Bả-la-môn 
DhanañJãni chỉ ra răng: mọi người sẽ mang thức ăn đên vì tât cả chúng ta ở tại nơi đó. 
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Trong câu đó mẹ và cha v.v,: Cha và mẹ đã già con có thể tìm kiếm tâm trải ngồi và 
vải mặc mềm mại, vật thực ngon, và hương thơm với tràng hoa thơm v.v, đến để nuôi 
dưỡng. Cha và mẹ làm mọi việc chẳng hạn như ngày lễ Kiết Tường trong việc đặt tên 
con trai và con gái, có thể chăm sóc các con và vợ. Khi không thực hiện thì sự khiển 
trách sẽ sanh khởi, nên biết ý nghĩa theo cách thức như vậy. 


447. Adhanunacari pañca-dussilyakammami và dasa-dussilyakammdmni va idha 
qdhammo nama. Upakaddheyyunii pañcavidhabandhanadikammakaranatham tam 
tam nirayamụ kaddheyyU. 


447. Vị thực hành Phi Pháp: hành động ác giới là không có ngũ giới, hoặc hành 
động ác giới là không có thập giới được gọi là Phi Pháp trong trường hợp này. Có thể 
kéo đi: Có thê kéo đi đến các tầng địa ngục đó đó, vì đã thực hiện 5 loại hình phạt như 
việc tống giam v.v. 


osaramti®' parihayanH. Abhikkamanfii abhisarantii vaddhanti. Seyy0ti varataram. 
Hưmeti nihne lamake. Kalankafo ca sãriputfđfi idam Bhagava "fafrassa ganiva 
Dhammam desehrti qdhippayena theram aha. Theropi tamkhananyeva gantva 
mahabrahmuno dhammam desesi, ftato palfhaya cafuppadikam gatham kathentopi 
Ccafusaccavimuttam nãma na kathesiti. 


448-453. Vị thực hành đúng Pháp: Người thường làm những việc làm như việc 
đồng áng và việc buôn bán v.v, đúng Pháp. Giảm thiểu: làm giảm bớt, làm dịu bớt. Gia 
tăng: làm xấu thêm, tăng trưởng thêm. Cao thượng: cao thượng hơn. Xấu xa: Suy hoại, 
thấp hèn. Lời này “và này Sariputta, Bà-la-môn đã mệnh chung...` đức Thế Tôn đã 
thuyết cho trưởng lão với mong muốn rằng: “Ông hãy đi đến nơi đó rồi thuyết giảng 
Pháp thoại cho Bà-la-môn ấy'. Mặc dầu, trưởng lão cũng đã đến vào lúc đó ngay tức 
khắc rồi thuyết giảng Giáo pháp cho Đại Phạm thiên, kế từ đó trở đi khi đã nói lên bài 
kệ bốn câu thì cũng không nói đến sự giải thoát với bốn Chân Lý. 


Giải Thích Kinh Dhanafjãni Kết Thúc 


31 ST, - na osaranti 
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98. Giải Thích Kinh Vãse{tha - Vãsef(hasuttavannanäa 


494. kvamme suiani vaseflthasuHam. Tattha lcchãnangalavanasapder 
lcchanangalagamassa avidire vanasande  Cankiiadayo pañcapi jana rañno 
brahmana. Te kira chalthe chafthe mãse dvisu thanesu®” sannipatamti. Yadä Jatim 
sodhetukama homi, tadaä PokkharasaHssa sanHke jatisodhanattham U&kkalthäaya 
sannipatanH. Yadaä mante sodhetutkama homti, tadaä lcchanangdle sanniDafamH. 
Trasmữm kale mantasodhanattham tadã sannipatImsu. Áyamanfara kathdqti yan aftano 
sahayakabhavanuripam katham katheniã anuvicarinsu, tassa kathäya antara ayan 
añna katha udapadl. Silfavati gunava. VaffdsainpanH0fi acäraSaI1DaHHO. 


454. Kinh Väsettha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
ở khu rừng Icchãnaigala: Ở khu rừng không xa ngôi làng Icchãnaägala. Ngay cả năm 
người có Bà-la-môn CankT v.v, đều là các vị quan tế tự của vua Pasenadi nước Kosala. 
cùng rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có khác: và những Bà-la-môn khác đa 
số đều có danh tiếng. Kế rằng những vị Bà-la-môn đó tụ hội lại với nhau tại 2 địa điểm 
mỗi 6 tháng. Vào lúc nào muốn tịnh khiết về nòi giống, vào lúc đó những vị ấy sẽ tụ 
hội tại làng Ukkattha để thanh lọc nòi giống tại trú xứ của Bà-la-môn Pokkharasäti. Vào 
lúc nào muốn tịnh khiết trong chú thuật, vào lúc ây sẽ tụ hội tại làng Icchanangala. 
Trong thời gian này sẽ tụ hội tại làng Icchãnangala để tịnh khiết chú thuật cho trong 
sạch. Đã nói điều này ở giữa: có lời nói khác đã khởi lên ở giữa lời nói phù hợp với 
tình bạn hữu mà hai người đang đi du hành đã nói với nhau. Có giới: có đức hạnh. Đầy 
đủ tánh hạnh: Thành tựu với sự thực hành. 


455. AnuifñatapafiHHatdli sikkhiã tumhefi evamn acariyehi qnuññata, aãma 
ãcariya sikkhiamhatllL cvam sayañca paHmnata Asmat bhavama._ ham 
Pokkharasatissa, Tarukkhassaydan mãnavofi qham PokkharasaHissa jelthanlevasr 


aggasisso, ayamn Tarukkhassati dipeti. 


455. Đã được truyền thụ và đã được công nhận: đã được truyền thụ bởi các vị 
thầy như vây: các trò đã được học xong, và bản thân đã được công nhận như vậy. Asmã: 
trở thành. Tôi là học trò của Bà-la-môn Pokkharasätfi, và thanh niên này là học trò 
của Bà-la-môn Tãrukkha: Thanh niên Vãsettha làm sáng tỏ như sau: tôi là học trò 
hàng đầu, là học trò tuyệt vời của Bà-la-môn Pokkharasati, thanh niên này học trò hàng 
đầu, là học trò tuyệt vời của Bà-la-môn Tarukkha. 


Tcvjjanamti  tivedanam brahmananam. Yadakkhatami yam datthato ca 
byafJjanato ca ekampi padam akkhatam. Tatra kevalinosimasefi tam sakalam jãnanato 
tattha ni†thagatamhati attho. ladãni tam kevalibhavam ãvikaronfo 


432 Ka. - vãresu 
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padakasmatiadimaha Tadha jappe qcariyasddisdlil  kathanaflhane Imayam 
ãcariyasadisayeva. 


Tỉnh thông ba tập Vệ Đà: Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ Đà. Điều nào đã 
được các Bà-la-môn thuyết giảng: Điều nào dầu chỉ một câu được các Bả-la-môn thuyết 
giảng cả về ý nghĩa và văn tự. Chúng tôi đã được hoàn hảo về lĩnh vực ấy có nghĩa 
là cả hai người chúng tôi đã đạt đến sự thành tựu ở trong điều đó bởi điều ấy (chúng tôi) 
hiểu biết được toàn bộ. Bây giờ, Bà-la-môn Vãsettha để làm sáng tỏ tính chất là vị tỉnh 
thông lĩnh vực ấy mới nói rằng “Chúng tôi là nhà ngữ học v.v,` Trong số những từ đó 
thì tương đương với các vị thầy về sự hiểu biết: cả hai chúng tôi tương đương với các 
VỊ thầy về vị trí đã nói. 

Kammunaii dasakusalahammapathahammuna. Ayam hỉ pubbe saHavidham 
kaãyavacIkammamn sandhaya "yato kho bho silava hof”tỉ aha, tividham manokamma1m 
sandhäya “vaftasampanno "!í. Tena samannagafo hỉ acãrasampanno hoi. CakkhUumafi 
pañcahi cakkhuhi cakkhumantabhavena Bhagavantam ãlapati. 


Do hành động: do hành động là thập thiện nghiệp đạo. Bà-la-môn Vãsettha 
muốn đề cập đến bảy loại thân nghiệp và khẩu nghiệp ở trước đã nói rằng: “Này bạn, 
khi nào thật sự là người có giới”, muốn đề cập đến ba ý nghiệp đã nói rằng: “đầy đủ 
tánh hạnh”. Hạng người phối hợp với 3 ý nghiệp trở thành người thành tựu nhờ phẩm 
hạnh. Bà-la-môn Vaãsettha gọi đức Thế Tôn rằng: Bậc Hữu nhãn bởi tính chất vị có 
Nhãn với năm loại Nhãn. 


KhayatfAamti unabhavam dtfam, paripunnanti qltho. Peccdfi upaganvd. 
N„amassanffI namo karonti. 


Tròn đầy: đã vượt qua thời kỳ khuyết, tức là được tròn đầy. Tiến đến: đã đi đến 
gần. Đảnh lễ: đã thể hiện sự cung kính. 


CakkhUUmM loke samuppannamti avjjandhakare loke tam qandhakaram 
vidhamitva lokassa đif†thadhammikadiatthadassanena cakkhum hufvã sanuDDanHa14. 


Bậc đã thành tựu con mắt ở thế gian: Bậc đã thành tựu con mắt bởi sự nhận 
thức điều lợi ích ở ngay hiện tại của thế gian đã xua tan bóng đêm tăm tối ở thế gian bởi 
bóng tôi Vô minh. 

456. Evam Vasefthena thometva yacito Bhagava dvepi jane sanganhanfo fesan 
vo qhamu byakkhissantiadimaha. Taftha byakkhissanti byakarissami. Anupubbanii 
tHthatIÓ tava brahmanacimta, tỉnarukkhalapafangato  palhaya qanupalpdliya 
acikkhissamii attho. Jäfivibhanganii jatividtharam. AñiamauiHa hỉ jãtiyoti tesaim 
tesaRñhi pănãnam jãtiyo aqññamañRña®3 nănappakardHi attho. 


#3 Ka. - aññamaññam 
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456. Đức Thế Tôn đã được tán thán bởi Bà-la-môn Vãsettha rồi (vị ấy) khẩn cầu 
như vậy trong khi (đức Thế Tôn) nhiếp phục cả hai người đã nói rằng: “Như Lai sẽ giải 
thích một cách rõ ràng cho các ngươi v.v.”Ở đó, Sẽ giải thích một cách rõ ràng: sẽ 
nói. Theo tuần tự: sự suy nghĩ của Bả-la-môn hãy đặt để sang một bên, có nghĩa là ta 
sẽ giải thích theo tuần tự bắt đầu từ cỏ, cây cối, côn trùng và châu chấu v.v. Sự phân 
loại về nòi giống: sự giải thích về nòi giống. Chính do các sự khác biệt là các nòi 
giống: do sanh chủng thọ sanh của tất cả các loài sinh vật đó đó, tức là mỗi loại khác 
biệt nhau về nòi giống. 


Tinarukkheti anupadinnakam jatim katva paccha upadinnakajatim kathessami, 
evam tassa Jjatibhedo paka†o bhavissafI—I Imam desanam aãrabhi. Mahasivatthero pana 
“km bhante anupadinnakam bựjananatãya nanam, upadinnakamn kammananatayaHi 


TH 


evưm vaffUn na vaffati 
4 


tỉ pucchio ama na valfaH. Kammanhi yoniyan khipati. 
Yomipafisandhiya°*“ ime satA nãnãvanna honHii Tìỉnarukkheti eitha antopheggn 
bahisara qntamaso tãlanahikerahayopi tinaneva, antosara pana bahipheggn sabbe 
rukkha nãma. Na cñpi pafÙãnarefi mayam tin mayam rukkhati và, aham tinam qham 
rukkhoii vã evam na jãnaHH. Lingam jđfimnaydmHli qjananianamDpi ca fesam 
jatinayameva sanfhanam aitano milabhutatinadisadisameva hoi. Kim karana? 
Añiiatmaiia li jãfiyo. Yasma añna tinajall, anña ruÑkkhaqjaH. Tinesupi añna tãlqJdti 
añna na]ikerajaH, evam vittharetabbam. lmina idam dasseti:- yam jãiñivasena nang hofi, 
tam qttano patiññam paresam vã vã upadesam vinapi aRññajatito®Š visesena gayhati. 
Yadi ca jãtiya braãhmano bhaveyya, sopi“® attano pafiññam paresam vũ upadesam vina 
khattiyato vessato suddato vã visesena gayheyya?*, na ca gayhati. Tasma na jãtiya 
brahmanoti. Parato pana “yatha etäsu jãñsH "ti gathäya etamattham vacibhedeneva 


ãViRarissafi. 


Cỏ và cây cối: Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết Pháp thoại này như sau: Ta sẽ thuyết 
giảng về sự phân loại về nòi giống không có thức bảo hộ, rồi sẽ thuyết đến loài có thức 
bảo hộ sau, sự khác biệt nòi giống sẽ hiện hữu như vậy. Hơn nữa, trưởng lão 
Mahäsivattha hỏi rằng: “Thưa ngài, việc thuyết giảng như vậy, những loài không có 
thức bảo hộ được gọi là khác biệt bởi giống khác nhau, loài có thức bảo hộ gọi là khác 
biệt bởi nghiệp khác biệt không thích hợp sao? Như vậy mới nói răng: không thích hợp.” 
Bởi nghiệp ném mạnh vào sanh chủng những chúng sanh này có màu sắc (vanna) khác 
biệt nhau bởi sự tục sinh từ sanh chủng. Cỏ và cây cối: có dác gỗ ở bên trong, lõi ở bên 
ngoài, lớp cuối cùng ngay cả cây cọ và cây dừa v.v, đều được gọi là cỏ. Còn gỗ có lõi 
ở bên trong, dác gỗ ở ngoài thì tất cả đều được gọi là cây cối. Dầu chúng không cho 
biết (về nòi giống): Mặc dù không biết như vây: chúng tôi là cỏ, chúng tôi là cây cỏ, 


#3 Cha. Ma. - yonisiddhã 
#85 Svã. Ka. - aññã jãtiti 

# Kạ. - Tampi 

#37 Sĩ., Ma., ka. - ganheyya 
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hoặc rằng tôi là cỏ, tôi là cây cối. Đặc điểm của chúng tạo nên nòi giống: Các loại cỏ 
và cây cối này dầu không biết (nhận biết không được) hình dáng của chúng cũng đều 
tạo nên chủng loại giống như cỏ v.v, là hình dáng ban đầu của chính nó. Vì lý do gì? 
Chính do các sự khác biệt là các nòi giống. Là do cỏ là loại khác, cây cối là loại khác, 
thậm chí trong số tất cả loại cỏ nòi giống cây cọ cũng là loại khác, nòi giống của cây 
dừa cũng là loại khác, ý nghĩa cần được giảng giải chỉ tiết như vậy. Với cụm từ nòi 
giống khác biệt này được trình bày ý nghĩa này: - thứ nào khác biệt bởi nòi giống, thứ 
đó dẫu không tự mình xác nhận hoặc được người khác chỉ dẫn cũng có thể nắm lấy để 
phân biệt rằng (chúng có) nòi giống khác nhau. Và nếu như một người có thê trở thành 
một Bà-la-môn bởi sanh chủng dầu vị ây không tự mình xác nhận hoặc sự hướng dẫn 
của người khác, có thể nắm lây để phân biệt từ Sát-đế-ly, người thương buôn, người nô 
lệ, tuy nhiên (điều đó) không bị giữ lấy. Vì thế, hạng người gọi là Bà-la-môn không 
phải bởi nòi giống. Đức Thế Tôn sẽ làm rõ ý nghĩa này rằng: “Ở các nòi giống này như 
thế nào” đã nói lên lời nói chừng ấy ở trước.” 

kwam qnupadinnahesu jal1iũm dasseva upadinnahesu dassemo  tafo 
kifetiadimaha. YVava kunthakiptlliketi kunthakipillikatn pariyantan kafvdHi attho. Fttha 
ca ye uppaHfta gacchamH, te pa{anga nama. AfiamaRlfiad hì jãfÿofL fesamDpi 
nilaratadivannavasena jãtiyo nãnappakarava honfi. 

Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về nòi giống trong những loài không có thức 
bảo hộ như vậy, để trình bày nòi giống trong những loài có thức bảo hộ đã nói rằng: 
“Kế đến, (hãy nhận biết) về các loại côn trùng v.v.” Cho đến các loại kiến, mối: có 
nghĩa là đã làm cho loài kiến, mối tạo nên nòi giống cuối cùng. Trong số những loài 
sinh vật này thì những loài nhảy (búng) được gọi là châu chấu. Chính do các sự khác 
biệt là các nòi giống: các nòi giống với những màu sắc như màu xanh, màu đỏ v.v, 
cũng những loài đó cũng là có nhiều sự khác biệt. 

Khuddaketi kalakadayo. Mahallaketi sasabilaradayo. 


Loài nhỏ bé (bồn chân): loài sóc v.v. Loài to lớn (bôn chân): rắn và mèo v.v. 


Padudareti udarapade, udaramyeva nesam padati vutam hoi. Dighapitlhikefi 
Sappanam hỉ sisatfo yãva nanguftha pithiyeva hoii, tena te “dighapifthika "Iỉ vuccanfi. 


Có chân ở bụng: (tức là) phần bụng là chân, nghĩa là chính phần bụng ấy là chân 
của loài đó. Có lưng dài: các loài rắn chỉ có phần lưng từ đầu cho đến đuôi, vì thế chúng 
được gọi là “có lưng đài”. 


Udaketi odake. Udakamhi jäte. 
Trong nước: ở trong nước, bởi được sinh ra trong nước. 
Pakklil sakunc Te hỉ pattehi yanHf paftavana, vehasam gacchanfH1i 


vihangama. 
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Đôi cánh: loài chim. Các loài chim gọi là đi bằng đôi cánh bởi bởi chúng bay 
với đôi cánh ấy, gọi là bay trong hư không bởi bay trên bầu trời. 

kvwam  thalaqjalahasagocaranan pananamw jatbhedam dassewa  idani 
yenadhippayena tam dassesi, tam avikaronto yathä etäsHti gathamaha. Tassattho 
sankhepana vuftova. ViHharato panettha yam vaftabbam, tam sayameva đassento na 
kesehifIi-adimaha. Tatrayan yojanđ: — yam vuftam “natthi manussesu lingajaätimnayan 
pDuthH"!l, tam cvam nathii vediabbam. seyyathdam? na kesehm. Na hi 
“brahmananaw edisa kesä homt, khatiyanam cdisa"l! nyamo dHhi yatha 
hatthiassamigadInanti imina nayena sabbarm yojetabba1m. 


Sau khi đức Thế Tôn thuyết về sự phân loại nòi giỗng của một số loài di chuyển 
trên cạn, ở dưới nước và trong hư không như vậy, bây giờ, trong khi tạo ra ý muốn làm 
phương tiện để thuyết giảng đến vấn đề nòi giống ấy cho sáng tỏ đã nói kệ ngôn rằng: 
“Giống như ở các nòi giống này v.v.” Ý nghĩa của kệ ngôn đó được nói một cách vắn 
tắt. Tuy nhiên lời nào cần được thuyết chỉ tiết ở đây, thì để trình bày lời ấy bởi chính 
mình đã nói rằng: “Không phải bởi mái tóc v.v.” Ở trong lời này có sự liên kết ý nghĩa 
như sau: — lời nào đã được nói rằng “còn đặc điểm tạo nên nòi giống ở loài người thì 
không đa dạng” lời đó nên biết rằng không phải như vậy. Như thế nào? Không phải bởi 
mái tóc. Bởi vì không có sự xác định rằng: “Nhóm Bà-la-môn có tóc là như thế ấy, Sát- 
đế-ly là như thế ấy” cũng giống như tóc của voi, ngựa và nai v.v, nên liên kết tất cả các 
từ theo phương thức này. 


Lingam jafimaydna neva, yathq qññãsuH jãfsH1i idam pana vuffassevaffhassa 
nieamani. veditabbam. Tassayam yojana:- evam yasma imehi kesadthi naHhi 
manussesu lingam jatimayadm puthu, fasma veditabbametamna "brahmanadibhedesu 
manussesu lingam jatimayam neva, yathaä aññasu jãñsử "tí. 


Đặc điểm không tạo nên nòi giống (ở loài người) như là ở các nòi giống khác: 
Nên biết rằng đây chỉ là lời nói tóm lược lại ý nghĩa đã được nói. Đây là sự liên kết ý 
nghĩa: “đặc điểm tạo nên nòi giống ở loài người thì không đa dạng bởi tóc v.v, bởi hình 
thức như vậy, vì thế nên biết rằng: “Ở loài người khác biệt với Bà-la-môn v.v, đặc điểm 
không tạo nên nòi giống (ở loài người) như là ở các nòi giống khác” 

457. ldani evam Jatibhede asatipi "brahmano khattiyo "tỉ dam" nãnatfam yatha 
jatam, tam dassefumn paccafani gathamaha. Taitha vokãranti nanafam. Ayam 
panettha sankhepattho:- yatha hi tiracchananam yonisiddhameva®Š kesadisanthanena 
nanaam, tatha brahmanadinamn attano atlano sarre tam naHhi. PFVam sanafepi 
yadetanw “brahmano khattiyo "tỉ vokaram, tam vokaralca Imanussesu samañnaya 
pavuccdfi, voharamafteneva pavuccdfii. 


“88 Ka. - yoninam setthameva 
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457. Bây giờ, trong sự khác biệt của nòi giống dẫu không có như vậy, để trình 
bày chỗ sanh lên tính chất khác biệt ở đây rằng “Bà-la-môn, Sát-đề-ly”, đã nói lên kệ 
ngôn “Tính chất khác biệt v.v,” ở đó vokãram là sự sai biệt. Ở đây lời này có nội dung 
như sau: — Giống như đối với loài bàn sanh thì sự khác biệt về hình dáng như tóc v.v, 
tạo nên chính sanh chủng như thế nào, đối với nhóm Bả-là-môn v.v, sự khác biệt này ở 
các (phần) thân thê của bản thân không có như thế đó. Ngay cả khi như thế thì sự khác 
biệt nói răng “Bả-la-môn, Sát-đế-ly” như này đây theo cách gọi thông dụng được nói 
lên ở loài người, theo cách gọi được nói lên chỉ sự khác biệt do định đặt (ở thế gian). 


Ettavata bhagava bhaãradVvđJassa vãdan nieganihiva idani yadli jatiya brahmanno 
bhaveyya, äj1vasilacaravipannopi brahmano bhaveyya. Yasma pana porana brahmana 
tassa brahmanabhavam na icchamti, loke ca aññepi pangditamanussa, tasma vasefthassa 
vadam pagganhanto yo hì koci manHssesHti altha gatha aha. Tattha gorakkhanri 
khettarakkham, kasikammanHi vuttamn hoti. Gofi hỉ pa†haviyã namdam, fasmaã evamaha. 
paresam veyyãvaccakammena. lssafthanii avudhaj1vikam, usuñca saftiñẴcal vuttam 
hofI. Porohiccendti purohitakammena. 


Đức Thế Tôn đã chặn đứng lời nói của thanh niên Bhãradvãja chỉ băng chừng ấy 
lời, bây giờ giả sử một người có thê trở thành Bà-la-môn bởi nòi giống, ngay cả người 
có nghè nghiệp, có giới, và sự thực hành bị tổn hại có thể trở thành một vị Bà-la-môn. 
Nhưng bởi vì những người Bà-la-môn cỗ xưa không mong muốn bản thể Bả-la-môn đó, 
và các bậc trí thức khác ở thế gian, vì vậy, khi tán dương lời nói của thanh niên Bảà-la- 
môn Vasettha, ngài đã nói lên tám bài kệ: “Bởi vì kẻ nào ở loài người, v.v.” Trong 
những câu đó thì việc chăn giữ bò là việc chăm sóc ruộng lúa, tức là nghề nông nghiệp. 
“Go (con bò)? là tên gọi của mặt đất, vì thế đã thuyết như vậy. nghề nghiệp khác nhau: 
bằng các nghề nghiệp khác nhau như nghề dệt may v.v, Việc mua bán: bằng việc mua 
bán. việc hầu hạ người khác: với việc cố gắng nỗ lực phục vụ người khác. Dựa vào 
vũ khí để nuôi mạng: sinh sống bằng vũ khí (bắn cung), tức là (dựa vào) cung tên và 
vũ khí. sinh sống bằng việc tế lễ: băng những công việc của việc tế tự. 


kvam brahmanasamayena ca lokavoharena ca đj1VvdasilacäraviDannassa 
abrahmanabhavam sadhefva evam sante na jãHyaä brahmano, gunehi pana brãhmano 
hofi. Tasma yattha katthaci kHle jãfo yo gunava, so brahmano, ayamettha ñayoti 
evametam ñayam" atthato apadefva idani nam vacibhedena pakasento na cñha1ụ 
brahmatnnti-adimaha. Tassattho: — ahañhi yvaydtn catunnarn yoninam yattha katthaci 
jato, tatrapi vã visesena yo brahmanassa sanvan—nifãya mãtari sambhữo, tam yonjam 
maffIsambhavdm, yo cãydmy ubhhato sujatfoti-adina nayena brahmanehi brahmanassa 
parisuddha-uppattimagseasankhatlä yoni vutta, samsuddhagahaniRot imina ca 
matisampdfti, tatopi jatlasambhutata yonjo maftisambhavoti vuccaH, tam yonjam 
matfisambhavatmua—” Imina ca yonjamatfisambhavamaftena na brahmanam bDrH1mi., 
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Kasma? yasma, bho bhol, vacanamattena annehi sakiicanehi visifthattaA bhovädT 
nãma so hotl, sace hofi sakificano sapalibodho. Yo panayam yattha katthaci jãtopi 
rägadikincanabhavena akiñcano, sabbagahanapdfinissageena anadano, akicandm 
gnqdaãnam, tamaham brumi brahmapattl Kastma? yasma bahifapapodi. 


Đức Thế Tôn khi tuyên bồ tính chất người tổn hại do nghè nghiệp, giới, và sự 
thực hành đã không hình thành nên Bà-la-môn bởi học thuyết của Bà-la-môn và theo 
những lời định đặt của thế gian như vậy, để cho chấp nhận sự thật này với ý nghĩa như 
thế, thế nên người không phải Bà-la-môn do nòi giống nhưng là Bà-la-môn bởi những 
người thanh niên. Bởi thế bất cứ ai sinh ra trong một gia đình nào đó là người có đức 
hạnh, người ấy là Bà-la-môn, đây là sự đúng đẫn ở trên bởi vấn đề Bà-la-môn này như 
vậy, bây giờ, để tuyên bố sự đúng đắn đó bằng việc thốt ra lời nói, mới nói rằng: “Và 
Ta cũng không gọi là Bà-la-môn...” Nội dung của lời nói đó như sau: — Bởi vì Ta 
không gọi người được sinh ra từ bất kỳ cách sanh nào trong bốn cách sanh, hoặc kể cả 
như người được sinh ra từ người mẹ được Bảà-la-môn khen ngợi tán thán một cách đặc 
biệt, vậy người được sinh ra từ cách sanh có mẹ làm chỗ sanh được gọi là Bà-la-môn, 
(tức là) Ta không gọi kẻ mà họ nói rằng: đã được sinh ra từ tử cung (của nữ Bà-la- 
môn), có sự xuất thân theo người mẹ, bởi vì là người này được sinh ra từ tử cung nhờ 
sự thành tựu từ người mẹ, hoặc sự thành tựu bởi sanh chủng, hoặc bởi lời đã nói rằng: 
nguồn gốc đã đến được xem là thanh tịnh nhờ con đường sanh ra của Bà-la-môn được 
Bà-la-môn nói theo cách người được thiện sanh v.v, ở cả hai bên (mẫu hệ và phụ hệ), 
người được sinh ra từ tử cung (của nữ Bà-la-môn), có sự xuất thân theo người mẹ, 
được xem là Bà-la-môn bởi lý do được sinh ra từ tử cung (của nữ Bà-la-môn), có sự 
xuất thân theo người mẹ. Tại sao? Bởi hạng người ấy được gọi là người có sự xưng hô 
với từ ngài, nếu kẻ ấy có sở hữu gì đó, do là người đặc biệt hơn những người khác, là 
người có sự sở hữu một thứ gì đó, chỉ bằng lời nói rằng “ngài, ngài hạng người ấy là 
người có sự lo lắng, có sự bận tâm. Còn vị nào dẫu sinh ra ở trong bất kỳ một gia đình 
nào không gọi là không có sự lo lắng do không có phiền não (pháp làm cho) phiền muộn 
có ái luyễn v.v, gọi là người không có sự chấp thủ bởi đã dứt trừ mọi sự chấp thủ, Ta 
gọi hạng người không có sự lo lắng, không có chấp thủ đó là Bà-la-môn. Tại sao? 
Bởi vì vị ấy đã thả trôi hết ác pháp. 

458. Kiñci bhiyyo? sabbasamyojanamn chetvaHadi saHavisati gatha. Tattha 
sabbasamyojanami sabbam dasavidhampi samyojanamn Na  parifassafii 
tanhaparitassanaya ma  parilassat. ,SangdfiganHi rãgasangadayo qHkkqnfq1m. 
Visarinyuftanti cathhi yonthi sabbakilesehi va visamyuftam. 


458. Cao hơn chút kệ ngôn sô 27 v.v, đã cắt đứt tât cả các Kiệt sử (sự ràng buộc). 
Ở đó, tất cả các Kiệt sử bao gôm tât cả mười sự ràng buộc. Không run sợ: Không run 
sợ bởi sự run sợ là tham ái. Đã vượt qua các sự dính líu: Đã vượt qua các sự dính líu 


#9 Cha. Ma. - kiñcabhiyyo 
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có ái luyên v.v. Không còn bị ràng buộc: VỊ không bị ràng buộc bởi bôn nguôn gôc 
sanh ra hoặc bởi tât cả phiên não. 


Naddhini upanaham Varadfani tanham SandãndgHỊ yuffapasam, 
dithipariyulthanassetam qdhivacanam. Sahanukkqamanmti qnukkamo vuccafi pãse 
pavesanaganfhi, difthanusayasseftan nãmam. UkkhiftapalHghant cíñtha palighoti 
avjja. Buddhamti catusaccabuddham. Tifikkhafti khamaHi. 


Dây buộc: sự oán hận. Dây trói: tham ái. Dây thòng lọng: gắn liền với dây 
thòng lọng, dây thòng lọng này là đồng nghĩa với phiền não bộc phát là tà kiến. Những 
nút thắt ở dây thòng lọng gọi là nút thắt trong cụm từ cùng với những nút thắt này, lời 
này là tên gọi của kiến tùy miên. Có thanh chắn đã được nhỗ lên: Vô minh gọi là 
thanh chắn. Đã được giác ngộ: Đã giác ngộ Bốn Chân Lý. Sự chịu đựng: sự kham 
nhân. 


KhanfIbalanti adhivasanakhanibalam. Sa pana sakim uppanna balanikam 
nama na hoii, punappunatn uppanna pand hofi. Tassa afthit—ya balamIkq1m. 


Người có kham nhẫn là sức mạnh: có đức hạnh nhẫn nại là sức mạnh. Hơn nữa 
kham nhẫn ấy khởi lên trong phút chốc thì không gọi là có sức mạnh là quân đội, sanh 
khởi liên tục thì được gọi là (có sức mạnh là quân đội). Gọi là có sức mạnh là quân đội 
bởi vì có đức hạnh nhẫn nại. 


Vafavantanti dhutfangavamtam. Silavanfani gunavanfam. Anussadanii 
raägadiussadavirahitam. “anussuftan Hipi patho, anavassuftani dattho. DanifanH 
nibbisevanamm. 


Có sự hành trì: thọ trì các hạnh đầu đà. Có giới: có đức hạnh. Không nhiễm 
dục vọng: Không có phiền não nỗi lên là ái luyến v.v, Pã]T 'anussutam' cũng có, nghĩa 
là người không bị nhiều sự tham muốn. đã được rèn luyện: không còn ương ngạnh. 

Na limpafri na alliyaHi. Kamesui kilesakamavatthuhamesu. 

Không nhiễm bấn: Không dính bẩn. Trong các dục: Trong vật dục và phiền 
não dục. 

Dukkhassa pqjaãndti, tlheva khayanii ettha arahatfIaphalam dukkhassa khayoti 
qdhippetam. Pajanafti adhigamavasena jãnatlL. Pannabharanti ohitabharam, 
khandha-kilesa-abhisankhara-kamagunabhare ofareva thiam. Visamyuapadam 
vuftatthameva. 

Ở đây Thánh A-ra-hán Quả, ngài đề cập đến sự cạn kiệt của khổ đau bằng Pã|T 
sau: “Nhận biết sự diệt trừ khổ đau ngay trong chính kiếp này”. Biết rõ: nhận biết 
với mãnh lực việc chứng đắc. Đã đặt xuống gánh nặng: người có gánh nặng đã đặt 
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xuông, là uân, phiên não, thăng hành và ngũ dục đã được đặt xuông, đã được an trú. 
Không bị ràng buộc: có ý nghĩa đã được nói. 


ŒGamblinrapaifamt gambhiresu arammanesd pavafftapannam. Medhavimi 
pakatipanñaya paññavantam. 


Người có tuệ thâm sâu: có tuệ đi vào sâu bên trong đối tượng. Thông minh: 
người có tuệ với trí tuệ thông thường 

Anagarehi cũbhayanti gaha{thehi ca anaãgarehi ca visamsaftham ubhayañca, 
dvhip  celeh visamsaflhamevdl  dlho  nokasdrimi okam  vuccaHi 
pañcakamaguialayo, tam anallyamananfi attho. Appicchanfi aniccha1. 


Những người tại gia và những bậc xuất gia: Không gần gũi với cả hai hạng: 
những người tại gia và những bậc xuất gia. Có nghĩa là người hoàn toàn không gần gũi 
với cả hai nhóm người ấy là những người tại gia và những bậc xuất gia, thậm chí cả hai 
nhóm đó. sống không trú xứ: sự bám níu lẫy ở trong năm dục gọi là 'chỗ ở”, người 
không dính mắc trú xứ là sự trói buộc của năm dục ấy. Ít ham muốn: Không có sự ước 
muốn. 


Tasestfi satanhesu. ThãwaresHti nittanhesu. 

Người di chuyển: người có tham ái. Người đứng yên: Không có tham ái. 

AttadandesHt gahiadandesu Nihbutamli  kilesanibbanena nibbufam. 
Sadanesufi saupadanesu. 

Người có kẻ thù trong tự ngữ: người giữ lấy kẻ thù. Đã diệt rồi: đã đập tắt bằng 
sự dập tắt phiền não. 

QOhữfoti pafito. 

Để xuống: rớt xuống. 


459. Akqakkasani niddosam. Sadoso hỉ rukkhopi sakakkasofti vuccaHi. 
VWiiiapanimti atthaviñnapanikam. Saccanti avisanvadikam. Udirayeti bhanati. Yäya 
nãbhisqjjefii yaya girãya parassa sajjanam va laggeanam và na karoti, tãdisam 


apharusam giraimn bhaãsaffi attho. 

Không thô lỗ: Không lỗi lầm. Bởi vì ngay cả cây cối có lỗi lầm cũng gọi là có 
sự thô nhám. Ý nghĩa rõ ràng: làm cho người khác hiểu được ý nghĩa. Chân thật: 
không sai lệch. Thốt lên: nói ra. không làm người khác nghỉ ngờ bằng lời nói ấy: có 
nghĩa là không nói những lời nói thô thiển, không làm nhân khiến người khác ngờ vực 
hoặc quyền luyến bởi lời nói như thế ấy. 

Dighami sultãrulhabhandam Rassanti vippakinnabhandam. nuHH 
khuddakam. KHlanti mahamtam. Subhasubhamti sundarasundaram. Dighabhandam hi 
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appagghampi hoti mahagehampi. Rassadisupi eseva nayo. ltỉ effavata na sabbam 
pariyadinnarmn “subhäsubhan "tì Iminã pana pariyadinnamm hoi. 


Những đồ vật được đan kết lại với từ “dài”. Những đồ vật nằm rải rác với nhau 
bằng từ “ngắn'. Vi tế: nhỏ. Thô: to lớn. Đẹp và xấu: tốt và xấu. Bởi vì những vật dài 
(được đan lại thành tràng thành vòng) dài có giá trí ít, hoặc nhiều. Kê cả những thứ đó 
(được rải rác ra) có có cách thức tương tự. Như thế chỉ chừng ấy lời không thể xác định 
lây hết toàn bộ mọi thứ, nhưng xác định lây với những vật này “đẹp và xấu". 


INirasasaHmfi nittanham. 
Không mong câu: Không có sự mong muôn. 


Alayati tanhalaya. Añfñiayat jänina. Amatogadhanii amatabbhaniaram. 
Anuppattanti anuppavittham. 


Ham muốn: Sự ham muốn là tham ái. Đã biết rõ: Đã biết. (Đã đạt đến) sự thể 
nhập Bắt Tử: bên trong Pháp Bắt Tử. Đã đạt đến theo tuần tự: đã đi vào theo tuần tự. 


Ubho sanganfi ubhayampetam sangam. Punñam hi sagøe laggapeti, qpuññamm 
apäye, tasma ubhayampetan sanganti aha. Upaccqgäfi af1o. 

Pháp liên hệ với cả hai: Pháp liên hệ thậm chí cả hai pháp (thiện và ác). Bởi vì 
thiện làm cho chúng sanh vướng vào (sanh vào) thiên giới, ác làm cho chúng sanh rơi 
vào địa ngục, vì thế đã nói rằng Pháp làm phương tiện liên hệ cả hai (thiện và ác) đó. 
Đã vượt qua: đã qua. 


Andavilanti ãvilakaranaRilesavirahitam. Nandibhavaparikkhinanri 
parikkhnanandim parikkhinabhavam. 


Không vẫn đục: loại bỏ phiền não làm cho khuấy đục. Đã hoàn toàn cạn kiệt 
sự vui thích và hiện hữu: Đã cạn kiệt các hữu. 


“Yo iman "tỉ gãthãya avjJayeva visarnvadaka†thena pahpatho, mahaviduggafäya 
duggdmụ, samsarandlfhena salmmsãaro, mohanadlihena mohotl vufto. TỉnHofi 
cafuroghaHinmuo. Paraingafoti nibbanamn gaio. JhayTri 
arammanalakkhanuipaniJjhanavasena jhãy!. AneJoti nitanoha. Anupadäya nibbufoti 
kinci gahanan aggahetva sabbakilesanibbanena nibbu1o. 


Yo imam: chính là Vô minh ngài đã nói là con đường nguy hiểm bởi ý nghĩa 
làm cho không đáng tin cậy, như đầm lầy bởi vì là thứ nhồ lên rất khó. Luân hồi: với 
ý nghĩa đi vòng quanh (và), gọi là si mê bởi ý nghĩa ngu si. đã bằng qua: đã vượt qua 
bốn dòng nước lũ (bộc lưu). Đã đi đến bờ kia: Đã đến Nibbãna. Có thiền: Có thiền với 
mãnh lực chú tâm vào quán sát đối tượng và quán sát tam tướng. Không dao động: 
không có tham ái. Đã diệt: không chấp thủ, đã diệt bởi dập tắt tất cả phiền não do không 
bám víu vào bất cứ thứ gì. 
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Kameti duvidhepi kãme. AÁnagdaroti panägäro huivd. ParibbqJeti paribbajati. 
KamabhavaparikkhTnanti khinakamam khinabhavam. 


Các dục: trong các dục thậm chí cả hai. Không nhà: là người không có nhà. 
Kiêng tránh: kiêng tránh ở mọi khía cạnh. Đã hoàn toàn cạn kiệt các dục và các hữu: 
đã cạn kiệt các dục và đã cạn kiệt các hữu. 


Manusakam yoganti manusakam pañncakamagunayogam. Dibbdata yoganii 
dibbam pañcakhãmaguayoga1m. Sabbay0gavisarnyHffan1i 
sabbaRilesayogaVvisanyuttan. 


Sự gắn bó thuộc cõi người: (phiền não là phương tiện) sự gắn bó với năm dục 
thuộc cõi người. Sự gắn bó thuộc cõi trời: (phiền não là phương tiện) sự gắn bó với 
năm dục thuộc cõi trời. Không bị ràng buộc với mọi sự gắn bó: không còn bị ràng 
buộc tất cả phiền não. 


NaHmii pañcakamagunaratim. Aratinti kusalabhavanaya ukkqan†hitam. Viranti 
viriyavaniam. 


Sự thích thú: sự ưa thích trong năm dục. Không thích thú: Không ưa thích 
trong việc tu tập thiện. Dũng cảm: có sự siêng năng. 


Sugdafanti sundarafthanam gatam, sundaraya vã pa{ipaftiya gata1. 
Đã đi đến nơi an lạc: đã đi đến nơi tốt đẹp, hoặc đã đi đạo lộ thực hành tốt lành. 


Gatinti nibbattim. Pureti atte  Pacchai anagatfe. Majjheti paccuppanne. 
Kiñcanamti kiñcanakarako kileso. 


Cảnh giới tái sanh: Sự thành tựu. Ở phía trước: trong quá khứ. Ở phía sau: ở 
vị lai. Ở phần giữa: là ở hiện tại. Điều lo lắng: phiền não làm cho lo lắng. 


MahesdniI mahane guục parÙesanafthena mahesm VIHAVinanii 
VỊJIfavJayam. 


Vị tâm câu cao thượng: gọi là bậc tâm câu cao thượng bởi vì tâm câu ân đức vĩ 
đại. Bậc chiến thắng: Bậc chiến thắng (bởi) đã chiến thăng. 


460. Evam bhagava gunafo khinasavarnyeva brahmanan dassefva ye jãHfo 
brahmanoti qbhinivesam Kkaronti, te idam qjanamta, sava nesam đi†thỉi duddithi 
dassento samauiiia hesäti gathadvayamaha. Tassattho: — yadidarn brahmano khatfiyo 
bharadvđjo vasefthoti nãmagoftam pakappitam katan abhisankhatam, samañnahesa 
lokasmim, voharamatianti aho. Kasma? yasma sammucca samudägatamnu samañnñaya 
aãgatam. Etanhi tattha tattha jatakaleyevassa ñatisalohitehi Pakappitam katan. No ce 
nam evam pakappeyymn, na koci kinci disva ayan brahmanofi và bharadvdjoti vã 
janeyya. Evamn pakappitamn petamn digharatfinusaylfain, diffigaftamajdndfdụ, tam 
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pakqpDitan namagofam  “"namagoftamatametam, voharatham pakappitan Tri 
qjanantanam sattanam hadaye digharatiam dilthigatamanusayitam. Tassa anusayitatta 
lam naãmagottamn qjãnantữ no pabrHHfi, "jatiya hofi brãhmano "tỉ qjananfãva evarn 
vadanfi vuftam hoti. 


460. Sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về chính bậc Lậu tận ấy là Bà-la-môn với 
ân đức như vậy, khi thuyết rằng - hạng người nảo thực hành sự thiên chấp cho rằng là 
Bà-la-môn bởi nòi giống, hạng người đó không biết được sự thiên chấp này, tà kiến đó 
của những hạng người đó là ác tà kiến nên đã nói lên hai kệ ngôn sau: “Việc ấy chỉ là 
sự định đặt v.v.” Ý nghĩa của hai kệ ngôn đó như sau: — tên và họ là đã được sắp xếp, 
đã được khởi lên, đã được tạo tác thành Bà-la-môn, Sát-đề-ly, Thanh niên Bà-la-môn 
BhaãradväaJa, Thanh niên Bà-la-môn Vãsettha nào, việc ây chỉ là sự định đặt ở thế gian,, 
có nghĩa là “chỉ là cách gọi thông dụng.” Tại sao? Bởi vì do sự định đặt đã được khởi 
lên do sự thỏa thuận chung, bởi vì tên và họ ấy do các thân quyến và những người cùng 
huyết thông đặt ra vào thời điểm họ được sinh ra ở chỗ đó đó. Giả sử nếu không xác 
định đặt tên và họ như thế thì bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không biết được rằng đây là 
Bà-la-môn hay là Bhãradvãja. Tên và họ được họ xác định như thế, xác định đề biết 
được răng: tà kiến của những kẻ không biết đã được tiềm ẩn một cách lâu dài, tà 
kiến đó trong tâm của tất cả chúng sanh, những người không biết rằng: “đó chỉ là tên và 
họ, (tên và họ) đã được sắp đặt (chỉ là) cách gọi thông dụng”, hãy nói lên cho chúng 
tôi, những người không biết tên và họ ấy bởi tà kiến ấy tiềm ẩn, (tức là) không biết là 
Bà-la-môn lại đi nói như vầy rằng: “Người này là Bà-la-môn do nòi giống”. 

Ekvam "ye jJatito brahmano tỉ abhinivesam karonHl, te idamn voharamattam 


Tà 


qjanama, sava nesam di†thi duddi†hi"tỉ dassefva idani nippariyayameva jaätivadam 
paRHkkhipanto kammavadañca patilthapemto na jaccatiadimaha. Tattha "kammuna Ttỉ 
upaddhagathaya vittharanattham kassako kam~mundtiadi vultam. Tattha kammundfi 


paccuppannena kasikammadinibbatIakacetanakarmmnuna. 


Như vậy, sau khi đức Thế Tôn thuyết giảng về hạng người thiên chấp rằng: “là 
Bà-la-môn do nòi giống, không biết được cách gọi thông dụng ở đời này thì tà kiến của 
những hạng người ấy là ác tà kiến”, bây giờ để bác bỏ lời nói ấy đã nói rằng: Không 
phải do nòi giống (và) đã đặt lời nói “do hành động” nên đã nói lời như sau: “phi Bà- 
la-môn”, để giảng giải nửa bài kệ rằng: “do hành động' ở trong Phật ngôn ấy đã nói: 
“Nông dân là do hành động' v.v. Trong số những câu đó thì “đo hành động' bởi hành 
động là Tư tâm sở tạo nên hành động có nghề nông v.v, ở hiện tại. 

PaficcasamuppadaddassillS5Ð mã paccayena cvam hoffiL evam 
palccasamuppadadassavino.  KanumavipakakovidätiRE  sammanavamanarahe  KkuiÌe 


kammavasena uppafti hoti aññapi hinappanitata hìnappaiite kamme VviDaccamane 
hofifi evana kammavipakakusala. 
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Lý duyên khởi: là nhìn thấy Pháp tùy thuận duyên sanh như vậy, là như thế bởi 
do duyên này. Rành rẽ về nghiệp và quả của nghiệp: vị rành rẽ về nghiệp và quả của 
nghiệp như vậy có sự sanh khởi trong gia đình thích hợp bằng sự kính trọng và không 
kính trọng bởi do mãnh lực nghiệp, sự hạ liệt và cao quý khác có trong hành động hạ 
liệt và cao quý cho kết quả. 


Kanununa vaffdffi gathaya pana lokoti va pqjđfi va safftofi vã ekoyevattho, 
vacanamaftabhhedo._ Purimapadena celtha “"atthi brahma mahabrahma seftho 
sajita"° ditthiya patisedho veditabbo. Kammuna tãsu tãsu gaflsu vattaH loko, tassa 
ko sajiatl Dutyapadena "“evam kammuna niồbafoDp ca pavadffepi 
aitapaccuppannabhedena kammuna vatfatilH, sukhadukkhan paccanubhonfo 
hinappattadibhedanca aãpajJjanto pavattafi"ti dasseti. Tatiyena tamevattham nieameti 
"evarm sabbathapi kammanibandhana safta kammeneva và baddha hufvã pavaftanfi, na 
añnatha "ti. Catutthena tamattham upamaya vibhaveti. Yatha hỉ rathassa yãyqf0 đni- 
nibandhanam hoi. Na taya anibaddho yati, evan lokassa nibbaffafo ca pavaffafo ca 
kammam nibandhanam, na tena anibaddho nibbaffafi na pavaffati. 


Hơn nữa, cũng ở kệ ngộn rằng: được vận hành do nghiệp, chỉ có một ý nghĩa 
như vậy: thế gian, chúng sanh, hoặc quần sanh chỉ khác biệt về lời nói. Cũng trong kệ 
ngôn này với câu đầu tiên nên biết việc phản bác bởi tà kiến rằng: “có Phạm thiên, có 
Đại phạm thiên vị tối thượng là vị đã sắp đặt”. Nhân loại được xoay vần bởi cảnh giới 
tái sanh đó đó do nghiệp, ai là người sắp xếp thế gian này? Với câu thứ hai trình bày 
rằng: Kê cả sanh khởi do hành động như vậy cũng vận hành và xoay vần do nghiệp khác 
biệt, bởi nghiệp ở hiện tại và nghiệp ở quá khứ. Thọ lãnh lạc và khô, và đi đến sự hạ liệt 
và cao quý v.v, đã diễn ra”. Với câu thứ ba tóm lược lại ý nghĩa đó: “tất cả chúng sanh 
bị buộc chặt bởi nghiệp hoặc là người bị nghiệp cột trói lại, đang xoay vần, bằng mọi 
cách như vậy, không phải bởi cách khác.” Với câu thứ tư làm cho ý nghĩa đó được rõ 
ràng nhờ việc so sánh. Giống như một chiếc xe đang chạy bởi vẫn còn cái trục xoay, 
(nếu) chiếc xe ấy không có trục xoay sẽ không thê chuyên động như thế nào, thì người 
nhân loại đã sanh và đã vận hành có nghiệp làm phương tiện trói buộc, nếu nghiệp đó 
không còn trói buộc nữa sẽ không thê vận hành nữa như thế đó. 


ldãn yasma cevam kammanibandhano loko, tasma selthena kammuna 
sefthabhavamn dassento fapendti gathadvayamaha. Tattha tapenati dhutfangafapena. 
Brahmacariyendti methunaviratiya. Sainyamendti silena. Damendfi indriyadamena. 
Etenati ctena sefthena parisuddhena brahmabhulena kammuna brahmano hoii. 
Kasma? yasma efttnổỞ brãhmdlamuffamd1ụ, yasma cíiam kammam tffamo 
brahmaiagunofti vutam hot. "brahmanan"tipi patho. Ayadn panettha vacanattho:- 
brahmam ãneffi““! brahmanam, brahmanabhavam ãvahafi vutfam hoti. 


#40 Sĩ. - sañjitãti 


41 ST. - anatfiti 
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Bây giờ, bởi nguyên nhân mà nhân loại bị cột trói do nghiệp, bởi nhân đó khi 
thuyết bản thê tối thượng, do nghiệp tôi thượng mới thuyết 2 kệ ngôn là 'do khắc khổ? 
v.v. Trong số những câu đó thì “do khắc khổ' là do khắc khổ là thọ trì hạnh đầu đà. Do 
sự thực hành Phạm hạnh là do kiêng tránh thực hành việc đôi lứa. Do sự thu thúc 
bản thân là do giới hạnh. Do sự rèn luyện là do sự rèn luyện các giác quan. Do điều 
Ấy trở thành Bà-la-môn do hành động tối thượng là sự thanh tịnh như bản thể Phạm 
thiên này. Vì sao? Bởi tư cách Bà-la-môn này là tối thượng, tức là do hành động này 
là ân đức tốt đẹp của Bà-la-môn tối thượng. Cũng trong lời này Bà-la-môn có ý nghĩa 
như sau: gọi là Bà-la-môn bởi ý nghĩa đem lại (bản thể) Phạm thiên, tức là đem đến bản 
thê Bà-la-môn. 


Dutiyagathaya santofti santakileso. Brahma sakkotfi brahma ca sakko ca, yo 
evarupo, so na kevalam brahmano, athakho brahma ca sakko ca so VừỤändfam 
panditanam, evarn vase{tha jänah1ti vuttIan hoi. Sesam sabbattha ufUanamevaH. 

Vị an tịnh như trong câu kệ ngôn thứ 2 có ý nghĩa rằng: vị có phiền não đã được 
văng lặng. là Phạm thiên Thiên, là Thiên Chủ Sakka là Phạm thiên, và là Thiên Chủ 
Sakka, người có hình thức như vậy, không chỉ là Bà-la-môn mà hạng người ấy còn là 
Phạm thiên và là Thiên Chủ Sakka của các bậc Trí, vị rõ biết tất cả, này Vãsettha ngươi 
hãy nhận biết như vậy. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Vãsettha Kết Thúc. 
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99, Giải Thích Kinh Subha - Subhasuttavannana 


462. Evamme sufanti subhasuttam. Tattha tfodeyyaputtoti tudigãmavasino 
todeyyabrähmanassa pulto. Arãädhako hofti sampädako hoti paripirako. Ñãyam 
dham~manti kãranadhammam. Kusalanti anavajJjamm. 


462. Kinh Subha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
con trai của Bà-la-môn Todeyya: vị sống ở làng Tudi gọi là con trai của Bà-la-môn 
Todeyya. Trở nên thành tựu: Trở thành vị thành tựu đầy đủ trọn vẹn. Thiện Pháp đúng 
theo chánh đạo (Pháp làm phương tiện thoát mọi khổ đau): Pháp làm nhân. Là thiện: 
Không có lỗi lầm 

463. Micchãpdfipdttinti aniyyanikam akusalapafipadam. SanuHäpdfiDdttinii 
niyyanikam kusalapafipadam. 


463. Việc thực hành sai trái: việc thực hành không phải thiện, không làm 
phương tiện dẫn dắt thoát khỏi khổ đau. Việc thực hành chân chánh: việc thực hành 
pháp thiện làm phương tiện dẫn dắt thoát khỏi khổ đau. 


IMahaffhanti-adisu mahantehi veyyävaccakarehi va upakaranehi và bahuhi 
aho ctthai mahaftham. Mahantani nămagoahanamangaladmi kiccani elthati 
mahakiccam. ldam ajJa kattabbam, idam sveti evan mahantani adhikarasankhatani 
qdhikaranani efthai mahadhikarauamm Bahunnam kamme yulfqpDayutftatävasena 
pilasankhato mahasamarambho cithari mahasamarambham. 
ŒGharaväsakanunafthananti gharavasakammam. Evam sabbavaresu aitho veditabbo. 
Kasikamme celha nangalakofm adùn Kkatva upakaradnanam pariyesanavasena 
mahatthata  vamjjaya yathathitamyeva bhangam gahefva parivaffanavasena 
appaHhaa  vediabba Vipajamadnamti qvulthiativulthiadthi Kkasikammdm, 
mamiisuvannadIsu acchekatadihi ca va—j]akamman appaphalam hotl, mHlacchedampi 
päãpuafi, vipariyayena sampdajjamanam mahapphalam củ|antevasikassa viya. 


Có nhiều sự cần thiết v.v, ở đây có nhiều sự cần thiết có nghĩa như sau: bởi vì 
ở vị trí có sự cần thiết với việc thực hành sự nỗ lực hoặc với rất nhiều sự giúp đỡ. Có 
nhiều phận sự bởi vị trí này có nhiều việc làm chắng hạn như ngày lễ Kiết Tường trong 
ngày đặt tên v.v, nhiều. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết: bởi ở vị trí này có nhiều 
vẫn đề, là nhiệm vụ công việc như vậy, vào ngày hôm nay phải làm việc này, ngày mai 
phải làm việc này. Có sự bắt tay vào việc nhiều: bởi trong vị trí này có sự bắt tay vào 
việc nhiều, là sự đàn áp bởi quyền lực của sự phân đấu vì công việc của nhiều nĐØƯỜi, 
việc làm của chính bản thân người tại gia gọi là vị trí việc làm của người tại gia cư sĩ. 
Nên biết ý nghĩ trong tất cả các phần như vậy. Và ở đây việc làm nông và việc buôn bán 
này, trong việc làm nông nên biết nhiều nhu cầu với việc tìm kiếm nhiều dụng cụ như 
lưỡi cày v.v, trong việc buôn buôn nên biết được ít nhu cầu với việc mang những hàng 
hóa ở trạng thái ban đầu đến bán. Làm hư hỏng: nghề nông có kết quả thấp dẫn đến 
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thua lỗ do trời không mưa và mưa quá nhiều v.v, việc buôn bán có kết quả thấp dẫn đến 
thua lễ bởi không thiện xảo v.v, trong việc quan sát ngọc quý và vàng v.v. Ngược lại, 
được thành tựu có kết quả lớn tương tự như các học trò của Cũ|laka. 


464. Evameva khoti yatha kasikamma†thanam vipajjamanan appaphalam hoti, 
evam gharävasakamma{fhanampi, akatakhalyano hỉ kalam katwva niraye nibbaftdti. 
MahadattasenapaH nama kireko brahmanabhatfIo ahosi, f4sSa maraIasamaye nirayo 
upaf{thasi. So brahmanehi "kim passas1"ti vutto lohitagharanti aha. Brahmaloko bho 
esofI. Brahmaloko nãma bho kahanH. Upariti. Mayham heltha upalthati Kincapi 
he{tha upafthaH, tathapi uparifi kalan kafva niraye nibbafto. "Imìnã amhakam yanfñe 
doso dinno ft sahassam gahefva miharittn ddamsu  Sampdjjamanam pana 
mahapphalam hot. Katlakalyano hỉ kalam kawa saggee nibbaHaH. Sakalayva 
guitilavinanakathava  dipetabbam. Yatha pana tam vanijjakammaffhanam 
vipajjananam appaphalam hoi, evam silesu aparipirakdrino anesanaya yulfassa 
pabbajjakammatthanampi. Evarupa hi neva jhãnadisukham na sageamokkhasukham“° 
labhamti. Sampajjamanam pana mahapphalam hoti Silani hỉ piurefva viDassanam 
vaddhento arahattamnpi pãpunti. 


464. Tương tự y như thế: vị trí là nông nghiệp khi bị hư hỏng có ít kết quả thế 
nảo, ngay cả vị trí là việc làm của người tại gia cư sĩ cũng như thế. Bởi hạng người 
không tạo nghiệp tốt đẹp thì sau khi chết sẽ tái sanh vào địa ngục. Tương truyền rằng 
một người đệ tử được Bà-la-môn nuôi dưỡng tên là tướng quân Mahädatta, vào lúc lâm 
chung địa ngục đã xuất hiện. Các Bà-la-môn đã hỏi rằng “con nhìn thấy gì?”, vị ấy đã 
nói rằng: con nhìn thấy ngôi nhà màu đỏ, ngôi nhà máu. Bà-la-môn đã nói rằng: này 
con đó là Phạm thiên giới. - Thưa ngài Phạm thiên giới ở đâu? Ở trên. - Tuy nhiên xuất 
hiện nơi con là ở dưới. Thật sự thì ngôi nhà màu đỏ xuất hiện ở dưới không phải xuất 
hiện ở trên, vị ấy đã lâm chung rồi tái sanh vào địa ngục. Các Bà-la-môn nghĩ rằng: 
“người này đã nhìn thấy lỗi lầm của mình” đã lẫy tài sản trị giá một nghìn đến bố thí để 
mang theo. Còn ở vị trí là nông nghiệp được thành tựu có kết quả lớn. Bởi hạng người 
đã tạo nghiệp tốt đẹp sau khi lâm chung sẽ hóa sanh vào thiên giới. Cần được làm sáng 
tỏ toàn bộ ở kệ ngôn Thiên Cung của Guttila. Giống như vị trí là thương buôn khi không 
tốt sẽ có kết quả thấp như thế nào, ngay cả vị trí là một vị tu sĩ không thực hành tròn đủ 
giới hạnh, phối hợp với sự việc tầm cầu không thích hợp cũng như thế đó. Bởi những 
Tỳ khưu như thế đó sẽ không có được sự an lạc trong thiền v.v, không đạt được hạnh 
phúc ở thiên giới và Nibbãna. Còn vị xuất gia được thành tựu sẽ có kết quả lớn bởi vì 
đã thực hành làm cho giới được tròn đủ, tu tập Minh sát chứng đắc quả vị A-ra-hán. 

Brahmana bho gotamdfi idha kùn pucchamifH pucchati? brahmana vadanti 


“pabbdqjito me pañca dhamme pũretun samattho nãma natthi, gaha{thova pureflti. 
Samaio pana gofamo “gihissa va qham mãnava pabbajitassa và "tỉ punappunau vadafli, 


#4ˆ Cha. Ma. - saggamokkham 
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neva pabbdqjitamn muñcatfi, mayhameva puccham maññe na sallakkhelfi caägasisena 
panñca dhamme pucchamiti pucchafti. Sace fe dgarHfi sace tuyham yatha brahmana 
pañnapemii, tatha idha bhasitutmn bhariydmu na hoïi, yadi na koci aphasukabhavo hofi, 
bhaãsassuti aitho. Na kho me bhoti kùn sandhayaha? panditapaiiripakanam hỉ santike 
kathetuqu dukkham hot, te pade pade qkkharakkhare Dosameva vadamH. 
Ekanapandla pana katham suwa sukathilam pasamsani, dukkathie 
palipadaatthabyaf]anesu yam yam viruj}haH, tam tam ujum katva denHi. Bhagavafa ca 
sadiso ekantapandgito naãma natthi, tenaha "na kho me bho gotama garu, yafthassu 
bhavamto vã nỉsinna bhavantfaripa va ”1i. Sdccgnfi vacisaccam. Tqapdnfi taDacariyq1. 
Brahmacarbyanti methunaviradtTn Ajjhenanti mantfagahanam. Caganii 
ÑTnISapaFrICCäSdđTH. 


Kính bạch Ngài Gotama, các Bà-la-môn đó: ở đây thanh niên hỏi rằng: tôi xin 
hỏi điều gì ở chỗ này? Các Bà-la-môn nói rằng: “Bậc xuất gia gọi là có thê thực hành 
được năm Pháp nảy thì không có, chỉ có hàng tại gia cư sĩ mới có thê thực hành”. Hơn 
nữa, Sa-môn Gotama thường xuyên nói rằng: “Thanh niên, ta...đối với người tại gia cư 
sĩ hoặc vị xuất gia” không nói ra dầu chỉ là bậc xuất gia, có vẻ không xác định việc hỏi 
của ta, vì thế ta mới hỏi đến năm Pháp có sự xả bỏ tài sản v.v, là câu cuối cùng. Nếu 
ông không thấy nhọc lòng: Nếu như ông không cảm thấy nhọc lòng để nói ở chỗ này 
với cách mà các Bả-la-môn chủ trương, nếu như ông không cảm thấy nhọc lòng gì thì 
ông hãy nói. Thanh niên đã nói rằng: Thưa ngài Gotama, tôi không cảm thấy nhọc 
lòng, muốn đề cập đến điều gì? Bởi vì nói chuyện trong trú xứ của kẻ mạo danh bậc trí 
sẽ trở nên đau khổ, những vị ấy chỉ nói về những lỗi lầm trong từng câu từng chữ. Còn 
đối với một bậc trí chân chính sau khi đã nghe lời nói thì sẽ tán dương lời khéo thuyết, 
còn nếu như có sai sót ở bất cứ chỗ nào trong các câu PalT, Chú giải và văn tự thì sẽ cho 
thực hiện lại đúng. Và gọi là bậc trí chân chánh như đức Thế Tôn hắn không có. Bởi thế 
thanh niên mới nói rằng: “Kinh bạch ngài Gotama, khi ở đây có vị như ngài đang ngồi 
hay các vị giỗng như ngài, tôi không cảm thấy nặng lòng”. Chân thật: lời nói chân thật. 
Khổ hạnh: thực hành khổ hạnh. Phạm hạnh: Tránh xa việc đôi lứa. Tụng đọc: Việc 
học tụng chú thuật. Sự xả bỏ: Việc bố thí tài sản. 


466. Papio bhavissadffIU qjananabhavam papio bhavissal. Efadavocati 
bhagavatãä andhavenupamaya niggahito tam paccaharitumn asakkonto yatha nama 
dubbalasunakho migamn u{thapefva samikassa abhimukham katva saydn apasakkamati, 


evameva qcariyamw qpadisano etam “brahmano tiadivacanan avoca. Tattha 
3 


my" 


Pokkharasafi idam tassa nămam, "Pokkharasayl"Hpf° vuccaH. Tassa kia kãyo 
sefapokkharasadiso devanagare 1Issapifarajatatoranarn viya sobhati, sisamn panassa 
katalakharasaparihammarn viya, massupi candamandale kalameghardji viya khaydti, 


qkkhmi nmniluppalasadisan, nãsäã rajadfapanalka va suvaffitã suparisuddha, 


#43 ST. - Pokkharasäditipi 
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hatthapadatalani ceva mukhanca katalakharasaparikammam viya sobhafti Ativiya 
sobhagsappafIo brahmanassa afabhavo. Arajake thane rajanam katu yuffamimam 


#5 sassiriko, ii nam Pokkharasadisatä "Pokkharasaf"ti 


brahmanam'“, evamesa 
safjananti, pokkhare pana so nibbafto, na mãtukucchiyanti iti nam pokkhare sayitatta 
“Pokkharasayl"tiL safñjananH. (pamafñfiofl upamaññagotto. sSubhagavamkoii 
ukkafhava subhagavanassa  ¡issaro  Hassakamyevat  hasitabbakaññeva. 
Namakamyevati lamakafñfñeva. Tadeva tam atthabhavena rifakam. RiHakaHa ca““6 


tucchakam. ldani tam bhagava sãcariyakam niggahitun ki] pana mãavati-adimaha. 


466. Sẽ trở thành người cho đi đến: sẽ trở thành người cho đi đến sự thiếu hiểu 
biết. Đã nói lời này: thanh niên Bà-la-môn bị đức Thế Tôn chế ngự với việc so sánh 
giống như hàng người mù, khi không thể đáp trả lại lời đó, khi không thể dẫn chứng 
đến vị thầy, giống như một con chó không còn sức lực, miếng thịt đã để ở trước mặt 
chủ, bản thân cũng đã kiệt sức như thế nên mới nói lời như sau: “Bà-la-môn...” như 
vậy. Ở đó, Pokkharasäti này là tên của vị Bà-la-môn Ấy, được gọi là PokkharasatI. 
Được biết răng thân thê của vị Bà-la-môn ấy giống như hoa sen trắng, xinh đẹp tựa như 
thê cột trụ bạc được dựng lên ở thế giới chư Thiên, còn phần đầu của vị ấy tựa như được 
làm bằng ngọc bích màu đen. Thậm chí hàm râu cũng hiện ra trông như đám mây đen 
ở trong vằng trăng, cả hai tròng mắt tựa như hoa sen xanh. Sống mũi cao đẹp, thanh 
tịnh trong sáng tựa như cái ống bằng bạc; lòng bàn tay, lòng bàn chân và miệng đều 
xinh đẹp tựa như được nhuộm bằng màu cánh kiến. Sắc thân của Bà-la-môn đạt đến sự 
hoàn hảo tối thắng, thích hợp để phong vương, ở trong vị trí không thê trở thành vua, 
chính vì như vậy mọi người biết được Bà-la-môn ấy là “Pokkharasäti” là như vậy, do 
Bà-la-môn này là người tuyệt đẹp, hơn nữa Bà-la-môn đó đã được sinh ra trong hoa sen 
chớ không phải sanh ra từ trong bụng mẹ, thế nên mọi người mới biết Bà-là-môn ấy là 
Pokkharasãti do nằm ở trong hoa sen như thế. Opamañña: Thuộc dòng họ Upamañña. 
Vị chúa tế trong rừng Subhaga: là vị chúa tế ở khu rừng Subhaga bởi sự xuất chúng. 
Đáng chê cười: thật đáng chê cười. Hoàn toàn xấu xa: hoàn toàn thấp kém. Chính những 
lời nói ấy gọi là trồng rỗng, bởi không có lợi ích, gọi là trồng không bởi lời rỗng tuếch. 
Bây giờ, đức Thế Tôn khi chế ngự lời nói của thanh niên Bà-la-môn Subha ấy cùng với 
cả thầy (vị ấy) mới thuyết rằng: “Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn? v.v.” 


467. Tattha kafqrnuä nesd seyyotfi kafama vacã feSq11! SeyyO, pãSđ1nSafarofi 
atho. ®Sanumuccdi sammatiya lokavoharena_ Mantäti tulayiva parigganhiBa. 
Pafisankhayati jãniva. Atthasafñhiftanti karananissitam. PEvatn samfeti lokavoharam 
amuñiciva tulayivãa jãnitvä kãrananissitam katva kathitäya seyyabhave sati. Âvutfoti 
ãvarito. Nivufoti nivarito. QphufofI onaddho. Pariyonaddhoti palivethio. 


44 Ka. - Yutto brãähmano 
4Š SỊ. Syã. Ka. - Evameva 
446 ST, - Rittakattäva 
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467. Trong lời nói đó, lời nói nào của Sa-môn Bà-la-môn ấy trội hơn...như 
thế nào?: Những lời nói nào của Sa-môn Bà-la-môn đó trội hơn, có nghĩa là lời nói 
đáng tán thán, tốt hơn. Sammueccä: đã được thừa nhận, theo cách gọi thông dụng của 
thế gian. Đã biết là đã suy tư. Đã quán chiếu: đã nhận biết. Gắn liền với lợi ích: dựa 
vào nhân. Nếu là như vậy: trong khi lời nói mà người không từ bỏ cách nói thông dụng 
của thế gian, đã cân nhắc, đã biết, đã nói làm nhân để trở thành chỗ nương nhờ, là lời 
nói trội hơn có tồn tại. Bị bao bọc: Bị xâu lại. Bị bao trùm: Bị ngăn cản. Bị bao kín: 
Bị phủ khắp. Bị bọc lại: Bị che kín. 


468 Gadhitoti-adTmi vuftatthaneva. Sace tam bho gofama fhãndHíi sace efan 
karanamatthi. SvassaHi dhumacharikadInan abhäãvend so aSSđ a8] qccimã ca vanima 
ca pabhassaro cai. Tathipamaha1m mãụavati tappalibhagam aham. ldam vufftam 
hoti:- yatheva hi tinakafthupadanam paficca jalamano aggi dhumachariRäangaranam 
aqHhiaya sadoso hot. evamevam pañca kãmagune palcca uppannä  pđi 
jatijarabyadhimarannasokadInam aithiaya sadosä. Yatha pana 
pariccattatinakalhupadano  dhumadmnam dabhavenag  parisuddho, eVameva 
lokutIara]?hanadvayasampayuttapifi jatiadinarn abhavena parisuddhati attho. 


468. Bị buộc chặt v.v, có ý nghĩa đã được nói rồi. Thưa ngài Gotama, nếu có 
sự kiện ... Nếu nguyên nhân đó có mặt. Này thanh niên Bà-la-môn, ta nói...ví như 
thế đó: này thanh niên Bà-la-môn ta nói ví như như thế: Ta nói ví như hỷ nương vào 
ngũ dục. Tức là ví như lửa do duyên cỏ và củi khô làm nhiên liệu bốc cháy, trở thành 
ngọn lửa có lỗi lầm do bởi có khói, tro và than như thế nào, tương tự y như vậy, hỷ 
nương vào ngũ dục sanh khởi có lỗi lầm bởi có sanh, già, bệnh, chết và sầu v.v, thế đó. 
Tức là ngọn lửa được xem là vật thanh tịnh bởi không có khói v.v, mà thoát khỏi từ 
nhiên liệu là cỏ và củi khô như thế nảo, tương tự y như vậy, hỷ phối hợp với cả hai là 
tâm Siêu thế và Thiền được gọi là thanh tịnh bởi vì không có sanh v.v, thế đó. 


469. ldãni ye te brahmanehi cagasisena pañca dhamma pañnaHa, tepi yasma 
pañceva huiva na niccala than, anukampdjatikena saddhùn cha apajjamHi. Tasina 
tam dosam dasseftUn ye te mãũgavati-adimaha  Taitha qnukqmpajatikami 
anukampasabhavan. 


469. Bây giờ, năm Pháp được các Bà-la-môn chủ trương bởi sự xả bỏ làm chủ 
đề đó, có phải chính năm Pháp đã tồn tại là Pháp không bị dao động, được thiết lập? 
Không đưa đến sự thành tựu cùng với lòng bi mẫn là thứ sáu, cho nên để thuyết về lỗi 
lầm đó đã nói rằng: Này thanh niên Bà-la-môn những Pháp đó như thế nào v.v.? 
Trong các câu đó thì (bồ thí) chỉ vì lòng bi mẫn là có lòng bi mẫn làm thực tính. 


Kattha bahulama samanupassasiti idam Bhagava yasma "esa ime pañca 
dhamme pabbajito paripurettuu samaftho nama natthi, gahaftho paripurefTti aha, 
r!"Ứ 


tasmã "pabbdqjitova ime pureti, gahaltho puretltud samattho nãma natthi”tỉ teneva 
mukhena bhanapetunn pucchati. 
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Ông quán xét thấy năm Pháp này nhiều nhất ở đâu? này do đức Thế Tôn đã 
nói răng: “bậc xuất gia này gọi là người không thê thực hành năm Pháp này một cách 
trọn vẹn, mà chỉ có người tại gia cư sĩ thực hành được trọn vẹn”, bởi thế “chi có bậc 
xuất gia thực hành trọn vẹn năm Pháp này, người tại gia cư sĩ gọi là không thê thực 
hành một cách trọn vẹn” mới hỏi để cho thanh niên Bà-la-môn nói theo chính phương 
thức đó. 


Na safafttnu6 sanHfam saccavadHiiadisu gahalho anñasminm  asati 
valafjanakamusavadampi karotiyeva, pabbajita asina sise chỹjantepi dve kathä na 
kathemti. (Œahalfho ca aniotemasamattampi sikkhaäpadam rakkhitu~m na sakkod, 
pabbqjito niccameva tapassr silava tapanisslako hot. (Œahafltho masassa 
aifhadivasamattampl uposathakammam kattum na sakkoHl, pabbdjitä yavajivdamm 
brahmacarino honfi. Gahaftho ratanasulftamangalasuamattampi potthake likhiwa 
thapeti, pabbajitã niccam. sajjhaäyamti. Œahalfho salakabhattampi akhandam katva 
datun na sakkoli, pabbajitãa aññasmim asafti kakasunakhadinampi pimdam denti, 
bhandaggahakadaharassapi pafte pakkhipantevali evamattho dafthabbo. Cifftassahamụ 
cteti qha1ụ cte pañca dhamme meftacittassa parivare vadamiti attho. 


Là người không nói lời chân thật thường xuyên liên tục v.v.: Nên hiểu ý nghĩa 
như sau: người cư sĩ khi không có lý do nào khác cũng hành động kể cả nói dối của kẻ 
gian xảo, những bậc xuất gia dẫu cho bị chặt đầu bằng thanh gươm cũng không nói hai 
lời. Hơn nữa, người tại gia không thể gìn giữ các điều học xuyên suốt trong ba tháng. 
Bậc xuất gia là người có sự nhiệt thành, có giới hạnh, có sự nhiệt thành làm nơi nương 
tựa thường hằng liên tục. Người cư sĩ không thê thực hành việc làm vào ngày trai giới 
dầu chỉ 8 ngày mỗi tháng, những vị xuất gia là người thực hành Phạm hạnh cho đến hết 
cuộc đời. Người tại gia cư sĩ thậm chí ghi chép cả Kinh Ratana và Kinh Madgala vào 
cuốn số rồi đặt nó sang một bên, còn những bậc xuất gia không nhưng ghi nhớ mà còn 
trì tụng thường xuyên. Người cư sĩ không thể bố thí salakabhatta (cho liên tục) không 
đứt quãng, những vị xuất gia khi không có những thứ khác cũng cho miếng cơm đến 
các con quạ và con chó v.v, chỉ đặt vào bình bát vật thực của chính vị Tỳ khưu trẻ nhận 
bình bát. Ta nói những Pháp đó (là tùy tùng) của tâm: có nghĩa là Ta nói năm Pháp 
đó là tùy tùng của tâm từ. 

470. Jãtavaddhoti jato ca vaddhito ca. Yo hỉ kevalam tattha jatova hoi, añnattha 
vaddhiio, tassa samanta gãmamagga na sabbaso paccakkha honH, tasma jatavaddhoti 
aha. Jãtfavaddhopi hỉ yo ciramn nikkhamto, fassa na sabbaso paccakkhaä honfi, fasmaã 
tãvadeva avasafanti aha, tamkhanameva nikkhantanti attho. DandhãyHfuffamti "ayam 
nu kho maggeo aydmụ nan kho”tL kankhavasena cirayitattam. Vitthäytfattanti yatha 
sukhumam atthajatam sahasa pucchiftassa kassaci sarram thaddhabhavam ganhaH, 
evam thaddhabhavagahanam, na tvevatfi imina sabbanfiutañanassa appafihatabhavam 
dasseti. Tassa hi purisassa mãravaffanadInam vasena siya ñaãnassa palighafo, tend so 
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dandhayeyya va vifthayeyya và, sabbannutananan pana appafihatam, na sakkã fassa 
kenaci antaraäyo katumti dipeti. 


470. Đã sinh ra và lớn lên: Đã được sinh ra và đã được lớn lên. Người nào chỉ 
được sinh ra hoàn toàn ở nơi đó (nhưng) lại trưởng thành ở một nơi khác thì những con 
đường xung quanh làng không thể hiện hữu rõ ràng trọn vẹn cùng người đó, bởi thế mới 
nói rằng: Đã được sinh ra và đã được lớn lên. Ngay cả người nào đã được sinh, đã lớn 
lên tuy nhiên đi khỏi (nơi đó) quá lâu, con đường cũng không hiện hữu rõ ràng trọn vẹn 
cùng người ấy, bởi thế mới nói răng người đi khỏi vào lúc đó, tức là người đi khỏi 
ngay lập tức vào lúc đó. Chậm chạp: chậm chạp bởi sự lưỡng lự rằng: con đường này 
hay con đường kia. Ngập ngừng: bóng dáng của bất cứ ai bị hàng nghìn hỏi đến ý nghĩa 
sâu xa đến tính chất thô như thế nảo, việc đi đến tính chất thô như vậy hắn không xảy 
ra, đức Thế Tôn thuyết giảng về tính chất không bị trở ngại của trí Toàn giác bằng từ 
“na tvevä (không như vậy)'. Tính chất không trở ngại sự hiểu biết có thể có cùng hạng 
người ẫy bởi mãnh lực sự cám dỗ của ác ma v.v, do đó mà con người có thể chậm chạp 
hoặc có thể ngập ngừng, nhưng trí Toàn giác thì không có bất kỳ điều gì có thể ngăn 
cản được, ngài thuyết rằng: bất cứ ai cũng không thể làm nguy hại đến trí Toàn giác ấy. 


Seyyathapi mãanava balava sankhadhamotil cttha balavaftiL balasampanno. 
Sankhadhamoti sankhadhamako. ppakasirenati akicchena adukkhena. Dubbalo hì 
sankhadhamako sankham dhamantfopi na sakkoti cafasso địsa sarena viññapetum, 
nassa sankhasaddo sabbaso phari. Balavato pana vipphariko hoi, tasma balavdHi aha. 
Mefaya cefoVimutHỹAI cíha meffäyAH Vvui€ upacaropi đappanapiL vaf{ati, 
CổfOoVimUHffiydli vufe pana appanava vallal. Yam pamaddakaftIN0lŨAÔ kqmmdnri 
pamanakatam kamma1m nama kamavacaram vuccdtfi, aqppamanakatam kamma1n nãma 
ruparipavacaram. Tesupi idha brahmaviharahkammanneva dadhippetam. Tanhi 
pamanam atikkamitva odhisaka-anodhisaka“7 disapharanavasena vaddheha katata 
appamanakaiani vuccallL. Na tam tafrAvasissdl, na ti” fdfrävdaHffhaffIỦ tam 
kaãmaãvacarakamman tasimim rũpãripavacarakamme na ohiydHi na tifthaH. Kùm vuftam 
hoti: kãmãvacarakamman tassa ripãripavacarakammassa antara laggitun và thatutụ 
va riparipavacarakarmmamụ pharifva pariyadiyiva attano okãsam gahetfva pafilthatumn 
na sakkoti, athakho riparipaävacarakammameva kãmaãvacaran mahogho viya parittam 
udakamw phariểta pariyadiyiva afano okasam gahefva that, tassa vipakam 
patibahitva sayameva brahmasahabyatan upaneffi. Sesam sabbattha ufIanamevaHi. 


Từ “có lực" trong cụm từ “ví như, này thanh niên Bà-la-môn, người thối tù và 
- có lực như thế nào' thành tựu bởi lực. Người thôi tù và: người thối tù và. Không 
khó khăn: Không khó khăn, không trở ngại. Người thối tù và yếu ớt dầu đang thổi tù 
và cũng không thê tạo ra âm thanh làm cho bốn phương nghe được âm thanh tù và của 
vị ấy không lan tỏa đi toàn bộ (các phương), còn người có sức lực (có thể) lan tỏa (âm 
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thanh) đi. Bởi thế mới nói rằng: người có sức lực. Nói rằng “bởi tâm từ" trong cụm từ 
“sự giải thoát của tâm bởi từ ái” này thích hợp cả cận định (và) cả an chỉ định, tuy 
nhiên khi nói về “sự giải thoát của tâm' chỉ thích hợp an chỉ định mà thôi. Hành động 
được làm có tính chất hạn lượng thế nào: gọi hành động được làm có tính chất hạn 
lượng là Dục giới. Gọi hành động được làm có tính chất vô lượng là Sắc giới. Ở hành 
động là Dục giới và Sắc giới đó, ở đây có ý muốn đề cập đến hành động là Phạm trú mà 
thôi. Bởi vì Phạm trú đó đã vượt qua (tính chất) hạn lượng, đã làm cho tăng trưởng do 
tác động sự lan tỏa khắp các phương hướng cụ thê và phương hướng không cụ thể. 
Không có trú ở nơi đây (Dục giới), không có dừng lại ở nơi đây (Sắc giới): Nghiệp 
Dục giới đó không ở lại, không an trú ở trong nghiệp Sắc giới ấy. Ngài giải thích thế 
nào: — (ngài giải thích như sau) nghiệp Dục giới không gắn bó hoặc an trú giữa nghiệp 
Sắc giới hoặc lan tỏa khắp nghiệp Sắc giới và nghiệp Vô sắc chế ngự nắm lấy cơ hội 
đối với bản thân được thiết lập. Trên thực tế, chỉ có nghiệp Sắc giới mới lan tỏa khắp 
nghiệp Dục giới, giống như chỗ nước nhiều tràn ngập chỗ nước ít, chế ngự nắm lấy cơ 
hội đối với bản thân rồi an trú. Nghiệp Sắc giới ngăn chặn dị thục quả của nghiệp Dục 
giới đó, có sự cộng trú với Phạm thiên nhờ chính bản thân. Từ còn lại trong các câu đều 
đơn giản. 


Giải Thích Kinh Subha Kết Thúc. 
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473  Evammce sutanH sangaravasuHam Tadtha CaRÑñcalikappetfZẺ 


evamnamake game. AbhippasanHdfi aveccaDppasadavasena pasanna. Sa kira 
softäpanna ariyasavika bharadvajagottassa brahmanassa bharjya. So brahmano 
pubbe kalena kalamn brahmane nimanteva tfesam sakkaramn karoti lmam pana 
brahmaniin gharam anefva abhiripaya mahakulaya braãhmaniyaä cilam kopefun 
asakkonto  brahmananam sakkaram kattumn nãsaRkhi Atha nam brahmana 
difthadithane "nayidani tam brahmanaladdhiko, ckahampif? brahmananam 
sakkaraln na Karosifi nippi[entiL. So gharalnn agantva brahmaniya tamattham 
aãrocefva “sace bhoti ekadivasam mukham rakkhitutm sakkuneyyasi, brahmananam 
ekadivasam bhikkham dadeyyan tỉ aha. Tuyham deyyadhammam ruccanakafthane 
dehi, kumn mayham etthati So brahmane nimantefva appodakapayasan pacäpefva 
gharaw sujjhãapeva asanan paññapewa brahmane nisidapesi Brahmanr 
mahaãsa‡akam nivasetva katacchum gahetva parivisanH dussakannake"®°° pakkhalia 
“brahmane pariVisami"!ỉ sanñampi akafva äsevanavasena sahasa saftharameva 
anussarifva udanam udãnesi. 


473. Kinh Subha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
trong làng Cañcalikappa: ở trong ngôi làng có tên như vậy. Có lòng tịnh tín tối 
thượng: Tịn tính bởi sự tịn tính không lay động. Được biết rằng nữ Bà-la-môn là vị 
Thánh Thinh văn Nhập Lưu là vợ của Bả-la-môn BhaãradväaJagotta, trước đây Bà-la- 
môn đó thường thỉnh mời các Bà-la-môn đến thực hành lễ bái các vị Bà-la-môn ấy, 
vào lúc đưa nữ Bả-la-môn này vào nhà, (vị ấy) không thê làm tâm nổi giận đối với 
một nữ Bả-la-môn có hình dáng vô cùng xinh đẹp, có gia đình danh giá, (và) không 
thể thực hành lễ bái với các Bà-la-môn. Lúc đó, các Bà-là-môn đã mỉa mai vị Bà-la- 
môn ấy ở mọi nơi có thê nhìn thấy răng: “Bây giờ, ông không còn giữ học thuyết của 
Bà-la-môn nên mới không thực hiện sự lễ bái các Bà-la-môn dù chỉ một lần.” Bà-la- 
môn ấy sau khi trở về nhà thuật lại nội dung ấy cho nữ Bà-la-môn rồi nói rằng: “Nếu 
nàng có thê giữ thê diện cho ta trong một ngày, thì ta sẽ sẽ cho nàng cúng dường đặt 
bát đến các Bà-la-môn trong một ngày.” Nữ Bà-la-môn đáp: ngài hãy bố thí vật dâng 
cúng của ngài ở nơi ưa thích, còn ta thì có lợi ích gì trong vấn đề này. Vị ấy đã thỉnh 
mời các Bà-la-môn, đã cho nẫu cơm sữa ráo nước mời tại tư gia, cho sắp đặt các chỗ 
ngồi rồi mời các Bà-la-môn an toạ. Nữ Bà-la-môn mặc một tâm y Sãftaka lớn cầm lấy 
cái vá phục vụ vật thực (lơ đễnh) đã trượt ngã (làm lộ) ở mép vải đã không nghĩ rằng 
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ta đang phục vụ Bả-la-môn mà chỉ nhớ tưởng đến bậc Đạo Sư ngay lập tức thốt lên 
lời cảm hứng nhờ tác động (của hành động) lập đi lập lại. 

Brahmana udanam sutva "wubhatopakkhiko esqa samaIassa gofamassa sahäyo, 
nassa deyyadhammam ganhissama"tL kupiMla bhojanani chaddeftva nikkhamHnSuU. 
Brahmano “nanu pathamarnyeva tam avacan `ajjekadivasam mmukham rakkheyyas! ti, 
eftakam Te khiranca tanduladIni ca nasitãm "1i atfiviya kopaVvasan upPagafo "evameva 
panayam vasalT yasmim vã tasmim vã tassa mungdakassa samanassa vannam bhaãsafi, 
idani tyaham vasali tassa safhuno vãdam aãropessam1"ti aha. Atha nam brahmanT 
“ơaccha tvam brahmana ganfva vÿaãnissasr "ti vava "na khvaham tam brahmana 
passami sadevake loke -pe- vadam aropeyyä "tiadimaha. 

Các Bà-la-môn sau khi nghe lời cảm hứng đã nổi giận rằng: “bạn của Sa-môn 
Gotama, kẻ này là người hai mặt chúng ta sẽ không thọ nhận vật cúng dường của kẻ 
ấy” đã bỏ các món vật dụng rồi đi ra khỏi. Bà-la-môn đã nói rằng: “Không phải ta đã 
nói với nàng ngay từ lúc đầu rồi hay sao? Xin nàng hãy giữ thể diện cho ta duy nhất 
ngày hôm nay chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho ta mắt hết thê diện,° mãnh lực lòng thù 
hận cao độ (vị ấy) đã nói rằng: “Như vậy trong mọi thời, mọi dịp, kẻ hạ tiện này nói 
lời tán thán vị Sa-môn trọc đầu ấy. Này kẻ hạ tiện kia, ta sẽ luận phá bậc Đạo Sư của 
ngươi.” Khi đó, nữ Bà-la-môn đã nói với Bả-la-môn đó răng: “Vậy này Bà-la-môn, 
ông hãy đi. Sau khi đi, ông sẽ biết.” - rồi nói “Thưa Bả-la-môn, tôi không thấy trong 
thế giới chư Thiên -nt-, không một ai có thê luận phá...” 

So safthäran upasankamifva: — 

"Kmmsu chefvã sukham seti, kimsu chefva na socafi 

Kissassu ekadhammassa vadham rocesi Gotama "ti (sam. mí. Ï.l87) — 

Panhamn pucchi. 

Vị ấy sau khi đến gặp bậc Đạo Sư rồi hỏi vấn đề như sau: — 

“Sau khi cắt đứt cái gì, ngủ an lạc? Sau khi cắt đứt cái gì, không sầu muộn? 

Thưa ngài Gotama, ngài tán thành việc sát hại đối với một pháp nào?” 

Saftha ahq: — 

Kodham chetva sukham sefI, kodham chefva na socafi 

Kodhassa visamulassa madhuragøassa braãhmana 


Vadham ariya pasamsanfi tañhi ghatfva na socdfi "tỉ (sam. nỉ. l.I87) — 


panham kathesi. 
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Bậc Đạo Sư đã đáp vấn đề như sau: — 


Sau khi cắt đứt giận dữ, ngủ an lạc. Sau khi cắt đứt sự giận dữ, không sầu 
muộn. 


Này Bà-la-môn, sự giận dữ có gôc rê là độc tô, có ngon là mật ngọt, các bậc 
Thánh ca ngợi việc sát hại đôi với sự giận dữ bởi vì sau khi cắt đứt nó, không sâu 
muộn. 


So pabbdjiva arahattam patfto. Tasseva kanifthabhata Akkosakabharadvdjo 
namna “bhat me paBbajio"tL sua bhagavantam upasanhamiwa  akkosiwva 
bhagavadaA vin1o pabbajina darahaftfamn palto paro t1assa kaniftho 
Sundarikabharadvajo nãma, sopi bhagavantan¬ upasankamitva pañnham pucchitva 
vissajanam sua pabbajina darahaHam palto  Aparo tassa kaniftho 
Pingalabharadvddjo nama, so pañnham pucchiwa pañhabyaäkaranapariyosane 
pabbdqjifva arahatftamn patto. Sangdravo mãtavofti ayam tesam sabbakaniftho tasmin 
divase braãhmanehi saddhimn ekabhattagge nisinno. AvabhitãavaH®! avaddhibhuta 
amangalabhulayeva  ParäbhHfävat vinasam paHlayeva VIjamdndndanii 
vi/amanesu. SIilqpafiidttqrti silañca ñanañca na janasi. 


Sau khi Bà-la-môn ấy xuất gia đã chứng đắc A-ra-hán. Em trai của vị ấy tên là 
Akkosaka-bhãradvãja đã nghe được tin tức răng: “anh của ta đã xuất gia” đa đến gặp 
đức Thế Tôn hướng dẫn cho xuất gia đã chứng đắc A-ra-hán. Thêm một người em 
trái của vị ấy tên là Sundarika-bhãradvãja, kể cả vị ấy cũng đến gặp đức Thế Tôn để 
hỏi vấn đề, sau khi nghe giải đáp vấn đề rồi xuất gia cũng chứng đắc A-ra-hán. Em 
trai nhỏ của vị Bà-la-môn ấy tên là Piañgala-bharadväja, hỏi vấn đề vào lúc kết thúc 
nói vấn đề đã xuất gia rồi cũng chứng đắc A-ra-hán. Thanh niên Bà-la-môn 
Sahgarava: thanh niên này là người non nóớt (trẻ) hơn Bà-la-môn trong số những Bà- 
la-môn đó vào ngày hôm đó đã ngôi cùng một chỗ ở nhà ăn cùng với nhóm Bả-la- 
môn. Là kẻ hạ liệt: là kẻ không phát triển, là kẻ không có sự may mắn. Là kẻ suy 
đồi: là kẻ chỉ đưa đến sự suy vong. Đang tôn tại: là trong khi còn sống. Giới và tuệ: 
ông không biết giới và trí. 

474. Dihadhamumabhihfiaävosanaparamippdttiti dithadhamme abhinñate 
imasmimnneva dafitabhave qbhÙjanlva vosiavosanal huwa paramisankhatam 
sabbadhammanam parabhitamn nibbaãnam" paHaã mayanti vafva adibrahmacariyam 
patÙananti attho. Adibrahmacaripani brahmacariyassa ãdibhutãä upakarakãa 
janakati evan pa{jjanantifi vuftamn hoi. Takkifi takkagahl. VHmd1nsTfti vimamsaRo, 
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paññacaram carapeva evamvadIl Tesahamasmii tesam sammasambuddhanam 
qahamasmi aqññataro. 


Họ đã chứng đạt được cứu cánh ba-la-mật bởi thắng tri ngay trong hiện 
tại: là những Bà-la-môn đã nói rằng tất cả chúng tôi đã đạt đến tận cùng, đã chứng 
đắc Nibbãna đó là sự thành tựu ân đức tối thượng của các Pháp được xem là ba-la- 
mật do thắng tri chính trong tự ngã này đây, như thế được gọi là tự nhận về căn bản 
Phạm hạnh. Căn bản Phạm hạnh: giải thích rằng tự nhận như vầy là sự khởi đầu 
(điểm bắt đầu) là sự trợ giúp, là người thực hiện cho sanh khởi Phạm hạnh. Suy tư: 
là người suy nghĩ bằng việc phỏng đoán. Quán xét: là người suy xét, là người thường 
sử dụng trí tuệ để suy xét, được nói như thế. 


465. Affhifavatanti a{thitatapam, assa padhanapadena saddhin sambandho, 
tathaã sappurisapadassa. ldanhi vuttam hoti - Photo gotamassa a{thitapadhanavatarmm 
ahosi, sappurisapadhanavatan ahosHii Atthi devät®2 puifho samanoti ¡dam 
manavo “sammasambuddho qjananflova pakasesl"ti sannaya aha. PVvdtl sanfefi 
tumhakam aqjãnanabhäve sante. Tuccham musã hoffHf<—H tumhaãkam kathä aphalã 
nipphala hoti. Fvam manavo bhagavanfan musãvadena nigeganhaH nama. Viñunad 
puriseniti panditena manussena. TVam pana avinñNulaya maya byakafampi na 
janasiti dipeti. Uccena samumnafanfi uccena saddena sammatam paka{am lokasmim. 
Adhidevati susudarakapi hỉ devãa nãma®3? honti, deviyo nãma honfi, devä pana 
aftideva nãma, loke devo devifti laddhanamehi manussefi qdhikatfi attho. Sesam 
sabbdaftha uIftanamevdti. 


485. Ta là một người trong số những Bà-la-môn đó: Ta là một bậc Chánh 
đăng Chánh giác trong số những bậc Chánh đăng Chánh giác đó. Việc nối từ “z//hika' 
trong luật hợp âm 'z//biavarã (trung kiên)” vào từ 0ađhãna (sự tỉnh cần)'. Tiếp nối 
từ sappurisa (bậc Chân Nhân)" vời từ pađhãna (sự tinh cần)” cũng tương tự như thế. 
Giải thích răng: sự tỉnh tắn không ngừng nghỉ, sự tinh tấn của bậc Chân Nhân đã tồn 
tại đối với ngài Gotama. Khi được hỏi có các chư Thiên không? nghĩa là thanh niên 
Bà-la-môn nói lời này với suy nghĩ rằng: “bậc Chánh đăng Chánh giác tuyên bố cả 
chỗ không biết. Sự việc là như vậy: ý nghĩa mà (ngài) không biết có tồn tại. Là hư 
ngôn, là vọng ngữ: lời nói của ngài là lời nói không có kết quả, xa lìa kết quả. Thanh 
niên Bà-la-môn gọi là cản trở lời nói của ngài bằng lời nói răng nói vọng ngữ như thế. 
Bởi người có trí: với người là bậc sáng trí. Chỉ ra rằng ông không biết lời nói ngay 
cả ta dự đoán trước bởi sự thiếu hiểu biết. Vị ấy công nhận...băng từ ngữ cao: vị ấy 
công nhận, gồm cả sự xuất hiện ở thế gian bằng với từ ngữ tầng lớp cao. Có chư 
Thiên: kế cả những bé trai bé gái gọi là chư thiên cũng có, gọi là thiên nữ cũng có. 


42 Ka, - Adhideväti 
#53 Sĩ. Syã. - Atidevã nãma 
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Còn chư Thiên gọi là tôi thượng Thiên, là người cao cả hơn loải người, người được 
gọi là Thiên nam, Thiên nữ ở đời. Từ còn lại trong các câu đêu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Sangarava Kết Thúc. 
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1. Giải Thích Phẩm Devadaha 
101. Giải Thích Kinh Devadaha - Devadahasuttavannanäa 


1. Eyamưne sutanti Devadahasuttam. Tattha Devadaham nãmdđfi devã vuccanfi 
rajãno taitha ca sSakyaraunam mangalapokkharam  qhosi pãsadika 
aãrakkhasampamna, sa devanam dahatIa "Devadahan "tỉ paññayittha, tadupadaya sopi 
nieamo Devadahantveva sankhyam gato. Bhagava tam nigamamm nissãya Lumnbinivane 
viharaIL.Sabbam tam pubbeckatahetHH“H pubbe kalakammapaccaya  lmina 
kammavedananca kiryavedananca palRkhjpina ckam  vipakavedanameva 
sampaficchantiI dasseti. Evatuvadino bhikkhave niganthúfi Imina pubbe aniyametva 
vuftfam niyamefva dasseti. 


1. Kinh Devadaha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
các vị vua gọi Deva trong cụm từ “tên là Devadaha' này, và cũng trong thị trấn đó các 
Sakya có hồ nước kiết tường khả ái được thành tựu bởi sự bảo hộ. Hồ nước ấy họ gọi 
là 'Devadaha' bởi vì là hồ nước của các Thiên nhân. Nương nơi hồ nước Devadaha đó 
thị trần đó cũng được gọi là Devadaha tương tự. Đức Thế Tôn cư trú ở vườn LumbinT 
tại thị trần ấy. Tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, nghĩa là hành động đã tạo ở 
quá khứ làm duyên. Với lời này để thuyết rằng: nhóm Nigantha đã bác bỏ thọ nghiệp 
báo, thọ duy tác, mà chỉ chấp nhận thọ quả dị thục mà thôi. Này các Tỳ khưu, các 
Nigantha có học thuyết như vậy: vì thế đã định rõ để diễn đạt lời nói được nói chưa 
được xác định từ trước. 


Ahuvarmmheva mayanti dan Bhagavã tesam qjãnanabhävam jãnantova kevalam 
kalisasanam ãrocetukamo pucchati. Ye hỉ "mayan ahuvamha Ttipi na jananti, te katham 
kammassa katabhavam va akatabhavam vã jãnissanfi. U1faripucchäyqpi eseVa nayo. 


Chúng tôi đã có mặt (trong quá khứ): Đức Thế Tôn biết rằng những Nigantha 
đó không biết được, mong muốn nói ra lời ám chỉ trọn vẹn về những tật xấu mới nói lời 
này. Bởi vì những người nào không nhận biết được rằng “chúng tôi đã có có mặt” những 
người đó sẽ biết rằng những hành động đã được thực hiện hoặc những hành động chưa 
được thực hiện. Dẫu trong câu hỏi cao hơn nữa cũng có cách thức tương tự như vậy. 


2. Evam santeti cu|adukkhakkhandhe (ma. nỉ. I.179-]80) mahaniganthassa 
vacane sacce?°° santeti attho, idha pana ettakassa thănassa tumhakam ajananabhave 
santeti attho. Na kallanti na yuttamm. 


2. Sự tình là như vậy: trong bài Kinh Cũladukkhakkhandha (ma. mí. 1.I79-T80), 
lời nói của vị Đại Nigantha là sự thật tôn tại, nhưng ở đây khi các ông không biệt được 
vị trí có chừng ây đang có mặt. Không thích hợp: không phù hợp. 

3. Œälhipalepanenati°° bahalipalepanena, punappunam visarafjitena, na 


pana khaliya litena viya. Esaniyaäti esanisalahaya antamaso antakavafliyapi. Eseyyaäti 
gambhram vã uãnam vat viữmamseyyada. Agadangarami jhamaharilahassa va 


# Sĩ, - sacce 
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aãmalakassa vã cunnam. Qdadeyya1i pakkhipeyya. Arogoti-adi mãgandiyasufte (ma. nỉ. 
2.213) vuitameva. 


(Mũi tên) có thuốc độc được tâm rất dày dịch là (mũi tên) được tâm nhiều chất 
độc, thường xuyên được tâm với thuốc độc, hơn nữa không phải được thoa bột ướt. 
Dụng cụ kiểm tra vết thương: dụng cụ để xử lý vết thương của bác sĩ phẫu thuật cho 
đến cuối cùng kế cả dụng cụ buộc bọng đái. Dò tìm: có thể quan sát được rằng vết 
thương sâu hay nông. Thuốc giải chất độc: gồm bột của trái cây har7raka hoặc trái cây 
ämalaka đốt cháy. Odadeyya dịch là có thể đặt thêm vào. Vô bệnh v.v,: đã thuyết trong 
Kinh Maãgandiya (ma. n1. 2.213). 


Evameva khoti cftha ¡dam E.2140610/02206110011/2 sallena viddhassa hi 
viddhakale vedanaya paäka‡akalo viya mesam "mayam pubbe ahuvamhäa vã®5 no va, 
pãpakammam akaramha®” vã no vã, evaripam vã pãpam karamha "ti jãnanakalo siyä. 
Vanamukhassa parikantanadisu catisu kalesu vedanaya paka†akalo viya "eftakam va 
no dukkham nÙJinnam, eftake va nỤjinne sabbameva dukkham njinnam bhavissdati, 
suddhame paHlHhia nama bhavissama ti jananahalo sa  Aparabhage 
phasukabhavajananakalo viya diftheva dhamme akusalanam dhammanam pahanaya 
kusalanamn dhammanaụn upasampadaya jananahRalo siya. Evamettha ekaãya upamaya 
tayo atftha, cathhi upamadhi eko attho paridIipio. 


Cũng tương tự như thế: ở đây ví dụ so sánh như này, như thể khi những 
Nigantha này biết được rằng: “Chúng tôi đã có mặt trong quá khứ phải hay không? 
chúng tôi đã tạo nghiệp ác phải hay chăng? hoặc chúng tôi đã tạo nghiệp ác như vậy?” 
Giống như trong lúc cảm thọ bị một mũi tên đâm xuyên qua, hiện khởi nơi người bị mũi 
tên đâm xuyên qua như thế. Thời gian nhận biết rằng: “sự khổ đau đến mức này của ta 
không còn nữa, khi sự đau khô đến mức độ này đã không còn nữa, thì mọi đau khô cũng 
sẽ được gọi là thiết lập trong sự an tịnh, cũng giống như thời gian cảm thọ xuất hiện 
bốn lần chắng hạn như lúc rửa sạch miệng vết thương v.v. như thế. Thời gian nhận biết 
được việc dứt bỏ bất thiện Pháp, thực hành thiện Pháp cho được sanh khởi ở hiện tại, 
cũng giống như thời gian nhận biết được sự dễ chịu về sau. Trong vấn đề này đã làm 
sáng tỏ 3 ý nghĩa bằng một ví dụ (và) đã làm sáng tỏ một vấn đề bằng ví dụ bốn câu 
theo cách như vậy. 


4. Ime pana tato ekampi na jandanii, viraqjjhina gate salle aviddho “viddhosi 
maya"!i paccafthikassa vacanappamaneneva "Viddhosmi"ti sañnam uppadefva 
dukkhappafIapuriso viya kevalam Mahaniganthassa vacanappamanena sabbametam 
saddahamta evam sallopamaya®Š Bhagavatä niggahita paccäharitumn asakkonta yatha 
namna dubbalo sunakho migam uịthapefva samikassa abhimukham kariva qttana 
osakkdti, evam mahaniganthassa matthake vadam pakkhipantä Nigantho ãvusofi- 
adimaharnsu. 


4. Hơn nữa, nhóm Nigantha này không biết được ý nghĩa dầu chỉ một câu từ ý 
nghĩa đã nói ấy. Tin tưởng toàn bộ vấn đề hoàn toàn với lời nói của vị Đại Nigantha mà 


lu -? Syä. - ahumhã vã 
#57 Sựa, - akarimhã 
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thôi, như thể người không bị mũi tên (đâm xuyên qua) bởi vì mũi tên bị lệch hướng, 
nghĩ rằng: “Ta đã bị mũi tên đâm xện qua” chỉ bằng lời nói của kẻ thù đã nói rằng: 
“Ông đã bị mũi tên đâm xuyên qua” đang cảm nghiệm khổ đau như thế bị đức Thế Tôn 
kiềm hãm băng việc so sánh với mũi tên như vậy, cũng không thê đáp trả, ghim lời nói 
vào trong đầu của Đại Nigantha đã nói lời như sau: thưa hiền giả Nigantha như thế 
v.v, giỗng như con chó yêu ớt đứng lên đuôi theo miếng thịt, chạy đến trước mặt chủ 
rồi bản thân nó cũng kiệt sức như thế. 


3. Afha ne bhagavãa sãcariyake nigeanhanto pañca kho tmefliadimaha. 
TatrãyasmanfãänaHfi tesu pañcasu dhammesu ãyasmantanam. Kã dffa1ase saffhari 
saddhatllẦ aHnftamsavadimhi saHhari ka saddha  Ya qaHtavadam saddahantanam 
tumhakam Mlahanieanthassa saddha, sa kalama? Kim bhutatha abhitattha, 
bhutavipaka abhitavipakat®? pucchafi. Sesapadesupi eseva nayo. Sahadhamumikanii 
sahetuham sakaranam. Vñdappaftharant paccagamanakavadam. Fltavatä tesam 
“aqpanetha saddham, sabbadubbala esä "tì saddhäachedakavadam nãma dasseti. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn lúc chế ngự được những Nigantha đó cùng với các vị 
thầy mới thuyết rằng: Chính năm Pháp này v.v. Trong số năm Pháp đó: Năm Pháp 
đó này các tôn giả. Có lòng tin như thế nào đối với bậc Đạo sư trong quá khứ? Đức 
Thế Tôn hỏi rằng: tin tưởng điều gì đối với bậc Đạo Sư có lời nói (vãda) về quá khứ? 
Niềm tin đối với vị Đại Nigantha bên trong các ông, người tin tưởng lời nói quá khứ 
như thế nào? Có lợi ích, không có lợi ích, có kết quả, không có kết quả ra sao? Ngay cả 
những câu còn lại cũng tương tự. Sahadhammikam: có nguyên nhân, có lý do. Việc 
đáp trả lại lời nói: lời nói phản ứng lại (đáp trả). Chỉ bấy nhiêu lời đã cắt đứt niềm tin 
của các Nigantha đó như sau: “các ông hay lấy hết toàn bộ niềm tin này ra khỏi, niềm 
tin này yếu ớt.” 


6. vjjä qññãnãti avjjaya añnanena. Sammohdúfi sammohena. Vipaccethati 
viparitato saddahatha, vipallasagoaham va ganhathati attho. 


6. Do Vô minh, do không hiểu biết: Do Vô minh, do không hiểu biết. Sammohä 
dịch là do ngu muội. Niêm tin sai lạc: có nghĩa là niêm tin sai lệch, hoặc năm lây sự 
lâm lạc (vipalläsa). 


7. Dihadhanumavedamydanti masmimyeva dañabhave vipakadayakq1m. 
Upakkqamendafi payogena. Padhãnendti viriyena. Samparayavedamyanti dufiye va 
tatiye va attabhave vipakadayakam. Sukhavedaniyanti iftharammane vipakadayakam 
kusalakammam. ƑViparitamn dukkhavedamyam. Paripakkavedamnjyamli paripakke 
nipphanne daftabhäave vedamyam, diihadhammavedanyassevetam adhivacandam. 
Aparipakkavedaniyanii aparipakke afabhave vedaniydam, 
samparayavedaniyassevetamn adhivacanam. Evam santepi ayamettha viseso:- yam 
pathamavaye katam pathamavaye và majjhimavaye vã pacchimavaye va vipakam deHi, 
majjhimavaye vã katan majhimavaye và pacchimavaye và vipakam deti, 
pacchimavaye katam tattheva vipakam deH, tam dilthadhammavedaniyam nãma. Yam 
pana saftadivasabbhantare vipakam deli tam paripakkavedanyam nama. Tam 
kusalampi hoti akusalamDi. 


#2 Sĩ, - kim bhũtatthã abhiitavipakã, abhũtatthã bhũtavipäkãti 
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7. Nghiệp cho quả trong kiếp sống hiện tại: cho trổ quả hoàn toàn ngay trong 
bản ngã này. Với sự ra sức: với sự ra sức. Với sự tỉnh tấn: với sự tinh tấn. Cho quả 
trong kiếp sống kế tiếp: cho quả trong bản ngã ở kiếp sống thứ 2 hoặc thứ 3. Nghiệp 
cho quả an lạc: Thiện nghiệp cho kết quả trong các đối tượng tốt đẹp. Đối nghịch (với 
bắt thiện nghiệp) cho quả khô đau. Nghiệp đã chín muỗi cho quả: nghiệp đã chín muôi, 
đã thành tựu cho quả nơi bản ngã, nghiệp đã chín muôi cho quả này đây là đồng nghĩa 
với nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại. Nghiệp vẫn chưa chín muôi cho quả: nghiệp 
vẫn chưa chín muôi cho quả nơi bản ngã, nghiệp cho quả vẫn chưa chín muôi này là từ 
đồng nghĩa của nghiệp cho quả trong kiếp vị lai. Mặc dù như vậy, ý nghĩa cốt lõi khác 
biệt trong vẫn đề này như sau: — Nghiệp nào đã tạo vào giai đoạn đầu của tuổi thọ cho 
quả vảo giai đoạn đầu của tuôi thọ, hoặc vào giai đoạn giữa của tuôi thọ, hoặc vào giai 
đoạn cuối của tuôi thọ. Nghiệp đã tạo vào giai đoạn giữa của tuôi thọ cho quả Vào giai 
đoạn giữa, hoặc vào giai đoạn cuối của tuổi thọ. Nghiệp đã tạo vào giai đoạn cuối của 
tuổi thọ cho quả vảo thời gian cuối của tuổi thọ ấy thì nghiệp đó gọi là cho quả trong 
kiếp sống hiện tại. Còn nghiệp nào cho quả trong bảy ngày thì nghiệp đó gọi là nghiệp 
đã thành tựu cho quả. Nghiệp đã thành tựu cho quả đó là thiện và cả bất thiện. 


Tatrmanil vathun: — Punno nama kia duggeatamanusso Raãjagahe 
Sumuanasefthim nissaya vasati. Tameva ekadivasan nagaramhi nakkhatte sanghul{the 
sefth1 aha "sace qjja kasissasi, dve ca gone nangalañca“°° labhissasi. Kừn nakkhattIam 
k1]issasi, na R1sissasĩ "ti. Kim me nakkhattena, kasissamii. Tenahi ye gone icchasi, te 
gahetva kasah1lL So kasitumn gato. Tam divasam Sariputtatthero nirodha vuithaya 
"kassa sangahamw karoml ti avajjento Punnam disva paffacvaramadaya tassa 
kasana†thanam gato. Punno kasun thapetva therassa dantaka{tham datva mukhodakam 
qdäsi. Thero sarram paljaggiwa kammantfassa“ avidire nisidi bhatHäbhiharam 
olokento. Athassa bhariyam bhattam aharanin disvã qnfaramagee yeva aitãna1m 
dassesi. 


Trong vẫn đề nghiệp trổ quả trong vòng 7 ngày ấy có câu chuyện như sau: — 
Tương truyền kẻ nghèo túng tên là Punna sống nương nhờ trưởng giả Sumana trong 
thành Rãjagaha, một ngày nọ anh ta quảng bá việc vui chơi dịp lễ hội trong thành, trưởng 
giả đã nói cùng Punna ấy rằng: “Nếu như hôm nay ngươi đi cày ngươi sẽ nhận được 2 

con bò cùng với một cái cày mới, ngươi sẽ tham gia hội hay sẽ đi cày.” Lễ hội có lợi 
ích gì cho tôi, tôi sẽ đi cày. Nếu như vậy, ngươi hãy chọn con bò mong muốn mang đi 
cày - (thế là) anh ta đi cày ruộng. Vào ngày hôm ấy trưởng lão Sãäriputta xuất khỏi thiền 
diệt quan sát rằng: “Ta sẽ tế độ cho ai?” sau khi nhìn thấy Punna (ngài) đa mang y và 
bình bát đi đến nơi anh ta đang cày ruộng. Punna đặt cái cày xuống, đã dâng cúng dường 
gỗ chà răng, sau đó đã dâng nước súc miệng đến ngài trưởng lão. Trưởng lão đã chăm 
sóc thân thể của mình, ngồi xuống ở một nơi không xa chỗ vị ấy đang làm việc, để chờ 
đồ ăn được mang tới. Ngay lập tức ngài đã nhìn thấy vợ của vị ấy mang đồ ăn đến, tức 
khắc (ngài) đã thị hiện bản thân (để cho được nhìn thấy) ở giữa đường đi. 


Sa samikassa ãha†abhattamn therassa pafte pakkhipiva puna ganfva aññam 
bhafam sampadetva diva agamasi. Punno ekavaram Kkasiva nisidi Sapi bhattam 


SEU ụ navanagalalca 
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gahetva agacchamnfT ahaq “sami patova te bhattam ahariylttha, qnfaramagee pana 
Saripuftattheram disva tam fassa dafva aññam pacitva ãharanftiyä me Issuro jafo, mã 
kujjhi sam1 "ti. Bhaddakam te bhadde katam, maya therassa patova dantakafthanca 
mukhodakañca dinnam, amhakamyevanena“2 pindapato paribhuHo, qjja therena 
katasamanadhammassa mayam bhagimo jätdi cilam pasadesf5. Ekavaram 
kasita†thanan suvantnarneva ahosi. So bhuñjifva kasita††hanan olokenfo vijotamanan 
disva ufthaya yafthiyaä pahariva raftasuvannabhavam janiwa "rañno akathefva 
paribhunajitun na sakkã"!l gantva raññno arocesi. Rqja tam sabbam sakafehi 
aharaäpetva rajangane rãsim karetva “kassimasmmim nagare ettakam suvannan atth1 "ti 
pucchi. Kassaci nafthiti ca vulte se{thilthanamassa adasi. So PuttiaseffhT nãma jato. 


Nàng mới lây phần vật thực mang đến cho chồng đặt vào bình bát của trưởng 
lão, quay trở về chuẩn bị món ăn khác, nên đã đến rẤt muộn. Punna đã cày hết một vòng 
rồi ngồi xuống. Vợ anh ta mang thức ăn đến rồi nói răng: “Thưa chàng, thiếp đã mang 
thức ăn đến cho chàng từ rất sớm. Nhưng ở giữa đường đi thiếp đã nhìn thấy trưởng lão 
Sãrïputta, nên thiếp đã cúng dường phần thức ăn đó đến ngài. Sau đó (quay trở về) đề 
nầu món thức ăn mới nên đến muộn, chàng có giận thiếp chăng? - Punna nói răng: “nàng 
đã làm rất tốt lắm, sáng sớm ta đã cúng dường gô chà răng và nước súc miệng đến 
trưởng lão" kể cả đi khất thực vị sư trưởng lão này cũng được thọ dụng. Do việc cúng 
dường của ta, ngày hôm nay ta có phần Sa-môn Pháp mà trưởng lão đã thực hành, (vì 
thế) đã sanh khởi tâm tịnh tín. Khu vực nơi vị ấy cày xới lần thứ nhất đều trở thành 
vàng, sau khi dùng cơm và quan sát chỗ mình đã cày xới rực sáng, đã đứng dậy lẫy cái 
gậy gõ vào thì biết được rằng đó là vàng lấp lánh. Nghĩ rằng ta vẫn chưa trình báo cho 
đức vua biết (nên) không thê sử dụng, thế nên vị ây đã đi báo cho đức vua. Đức vua ra 
lệnh đưa các cô xe đến đề mang toàn bộ số vàng về chất thành đồng ở khuôn viên hoàng 
cung rồi hỏi rằng: “Ở trong thành này có ai có vàng bằng chừng này không?” Quan đại 
thần tâu rằng: “không có ai” nên đã ban tước vị trưởng giả cho Punna đó. (Cho nên) vị 
ấy đã có tên gọi là trưởng giả Punna. 


Aparampi vaHhu:- Tasmimyeva Rajagahe KãñjJaveliyo“5“ năma duggato qtthi. 


Tassa bhariya pannambilayagum paci. Mahakassapatthero nrodha vufthaya "kassa 
sangaham karomi"ti avajjento tam disvã gantva gehadvare alfhasi. Sa pafam gahefva 
sabbam tattha pakkhipitva therassa adasi, theropi vihãran gantva safthu upanamesi. 
Satthä atlano yãpanamatftan ganhi, sesam pañcannam bhikkhusatanam pahosi. 
Kajavaliyopi tam thanam patto củ|akam labhi. Mahakassapo satthararn Kalavaliyassa 
vipakaụ pucchi. Saftha "ito satftame đivase se{thicchaftam labhissafi"i aha. Kalavaliyo 
tam katham sufva gantva bhariyaya arocesi. 


Thêm một câu chuyện khác: — Trong thành Rãjagaha, chính ở tại nơi đó có một 
người nghèo khổ tên là Kãlaveliya. Vợ của anh ta đã nấu cháo với rau muối. Trưởng 
lão Mahãkassapa sau khi xuất khỏi thiền diệt đã quan sát răng: “Ta sẽ tế độ cho ai?” sau 
khi nhìn thấy vợ của Kãlaveliya (ngài) đã đứng ở trước cửa nhà. Nàng đã nhận lấy bình 
bát múc cháo cùng với rau muối đặt vào bình bát rồi cúng dường đến trưởng lão. Trưởng 
lão đi về tịnh xá đã cúng dường đến bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư thọ nhận vừa đủ để làm 


“. Syä. - amhãkam yeva dãnena, Ka. - amhãkam yeva therena 
đẾP Ko Jäftã cittam pasadehTti 


TEEN. Kalavaliyo 
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thuốc chữa bệnh cho ngài. Món cháo còn lại đủ cho năm trăm vị Tỳ khưu. Ngay cả 
Kãlaveliya cũng đã đạt được vị trí tiểu trưởng giả. Trưởng lão Mahäkassapa hỏi về kết 
quả của Kãlaveliya nơi bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư đã nói răng: “Vào ngày thứ bảy, kể từ 
ngày hôm nay, vị ấy sẽ đạt được cây lọng trăng trưởng giả. Kãlaveliya sau khi nghe 
Phật ngôn ấy đã đi nói lại cho vợ (của mình).” 


Tadã ca raja nagaramanusafñicaranto bahinagare jIVasHle nisinnan9! purisam 
addasa. Puriso raãjãnamụ" đisva uccãsaddam akasi "tumhakam me bhunjanabhattam 
pahinatha deva"ti. Rajã "pesessaml”ti vafva sayamasabhafte upanite sariva "Imam 
haritum samattham janatha ti aha, nagare sahassabhandikamn carimsu. Tatiyavare 
Kajlavaliyassa bhariya aggahesi. tha nam rañño dassesumụn. Sa purisavesam gahefva 
paRñcavudhasannaddha bhalapatlTn gahefva nagarad nikkhami Bahinagare taÌle 
adhivattho Dighatalo năma yakkho tam rukkhamulena gacchantim dasva "tha tiftha 
bhakkhosi me "tỉ aha. Naham tava bhakkho, rajaduto ahanti. Kattha gacchasifi. Jivasule 
nisinnassa purisassa santikanti Mamapi ekam sãsanam haritttun sakkhissasiti. ma 
Sakkhissamiti “"Diehatalassa bhariya sumanadevardajadhita kal] puHtam vỹata"1i 
aroceyyäsi. Imasmim tãlamnle satta nidhikumbhiyo“° aHhi, tã tvam ganheyyasii. Sa 
“dioehatalassa bhariya sumanadevarqjadhia ka]T puttamn vJata "tỉ ugghosenfT qgamasi. 


Khi đó, đức vua đi vòng quanh thành phố đưa mắt nhìn thấy một người đàn ông 
đang ngồi trên một cái cọc nhọn để chấm dứt mạng sống ở ngoài thành. Người đàn ông 
nhìn thấy đức vua đã hét lớn hỏi rằng: “Muôn tâu thánh thượng xin ngài hãy ban vật 
thực mà ngài thọ dụng đến cho tôi.” Đức vua đáp rằng: “Trâm sẽ ti cho”, khi những 
đầu bếp của vua chuẩn bị thức ăn lúc chiều mới nhớ đến nói rằng: “các ngươi hãy tìm 
người có thê đem thức ăn này đi (đến cho kẻ ấy). Những người trong hoảng gia đã lấy 
tài sản trị giá một nghìn (đồng tiền) gói lại đi vào thành (loan báo tìm người có khả 
năng). Lần thứ ba, vợ của Kalavaliya đã nhận được (tài sản trị giá một nghìn), những 
người trong hoàng gia đã trình bảy về nàng với đức vua. Nàng đã cải trang thành một 
nam nhân, buộc chặt năm loại vũ khí (vào người), bưng mâm thức ăn rời khỏi thành 
phố. Một con Dạ-xoa tên là Dighatälo trú ở cây thốt nốt bên ngoài thành phó, đã nhìn 
thấy nàng đang đi dọc theo gốc cây mới nói rằng: "Dừng lại, dừng lại, ngươi sẽ trở thành 
món ăn của ta." - Tôi không phải là thức ăn của ông, tôi là sứ thần của vua. Nàng sẽ đi 
đâu? Tôi đi đến trú xứ của người ngồi trên một cái cọc nhọn chấm dứt mạng sống. Nàng 
có thê mang tin tức của tôi đi, chỉ một tin được không? Được, tôi sẽ làm. Dạ-xoa nói 
rằng: nàng có thê nói như thế này - “Nàng Kãli con gái của đức vua, là vợ của Da-xoa 
Dighatäla đã hạ sinh được một người con trai.” Ở dưới gốc cây thốt nốt này có bảy lu 
châu báu, nàng hãy lấy chúng mang đi. Nàng ấy đã đi loan báo rằng: “Con gái của đức 
vua là vợ của Da-xoa Diphatala đã hạ sinh được một đứa con trai.” 


Sumuanadeo yakkhasamagame Hmisinno sua “"eko manusso amhakam 
pừapavattm ahardti, pakkosatha nan tỉ sãsanamn sufva pasanno “imassa ruhkkhassa 
parimandalacchayaya pharanafthane nidhikumbhiyo tuyham dammi tỉ aha. J1vasule 
nisinnapuriso bhatftam bhuñJiIxa mukhapufichanaRale iIthiphassoti ñatva củịaãya đamsi, 
sa asina altano cam chindiva rañño santikamyeva gata. Raja bhatftabhojitabhavo 
katham janitabboti. ChHÌasanfiayati vatva rañno acikkhitva tam dhanam aãharapesi. Raja 


T5 Khóc Dhanakumbhiyo 
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añnassa ettakamn dhanan nãma afthii. NaHhi devaH. Rajã tassa pafin fqsmin nagare 
dhanasefthiúmn akäsi. Mallikayapi deviya vatthu kathetabbam. lmani tăva kusalakamne 
vdffhiInii. 


Thiên tử Sumana ngồi trong hội chúng Dạ-xoa nghe được mới nói rằng “Có một 
người mang tin tốt đẹp của chúng ta đến loan báo, các ngài hãy gọi người ấy đến, sau 
khi nghe tin xong tịnh tín đã nơ răng: Lu châu báu trong phạm vi bóng cây của cây này, 
lan tỏa đến ta ban cho ngươi”. Người ngồi trên cái cọc nhọn châm dứt mạng sông cũng 
được thọ dụng vật thực đến lúc (nàng mang tắm vải đến) lau mặt cũng biết được sự xúc 
chạm của người nữ mới căn lấy búi tóc, nàng đã dùng thanh gươm chặt đứt búi tóc của 
mình, rồi quay trở về hoàng cung ngay lập tức. Đức vua hỏi răng: tính chất mà người 
ây đã thọ dụng thức ăn nhận biết được như thế nào? Nàng đáp răng: “Nhận biết được 
bằng dấu hiệu của búi tóc (đã bị cắt đứt) rồi tâu với đức vua để chở số tài sản đó đến. - 
(Đức vua hỏi) gọi số tài sản có khoảng chừng này của người có không? - Đáp răng: 
Không có thưa bệ hạ. Đức vua đã phong cho chồng của nàng trở thành trưởng giả trong 
kinh thành ấy. Kê cả câu chuyện của hoàng hậu Mallikã cũng nên (đưa vào) đề thuyết. 
Những câu chuyện được kể này đều liên quan đến thiện nghiệp trước. 


Nandamatuvako pana Uppalavannaya theriyä VIDDdHĐdJI fassa mañcafo 
uịthaya nikkhamiva gacchantassa mahapathavr bhÿjiva okasamadasi, taitheva 
mahanarakam paviftho. Nanadopi goghatako pannasavassani goghatakakammam 
katva ekadivasam bhojanakale marnsam alabhanto ekassa jTVamanakagoassa jivham 
chindiva angaresu pacapefva khaditum araddho. Athassa jivha mile chịjiva 
bhaftapatiyarnyeva patitä. So vicaranto kalam katva niraye nibbatffi. Nandopi yakkho 
añnena yakkhena saddhim akasena gacchanto saripuftattheramn navoropitehi kesehi 
raftibhage qjjhokãse nisinnan disva sise paharitukamo ifarassa yakkhassa arocefva 
tena vãriyamanopi paharam datva dayhami dayhamifi viravanto tasmimyeva thane 
bhhmữm pavisiva mahaniraye nibbafttoti Imani akusalakamme vatthunl. 


Còn thanh niên Nanda có hành vi sái quấy đối với trưởng lão ni Uppalavanna, 
khi kẻ ấy đứng dậy từ giường ngủ rồi đi ra khỏi, quả địa cầu to lớn đã hút kẻ ấy vào đại 
địa ngục ngay chính tại chỗ ấy. Kế cả kẻ giết bò tên là Nanda tạo nghiệp giết bò suốt 
năm mươi năm, một ngày nọ hắn không có được thịt trong lúc ăn cơm, đã cắt lưỡi một 
con bò, cho đi nướng lửa than rồi bắt đầu ăn thịt. Khi ấy, lưỡi của hắn ta bị đứt một 
phần rơi xuống hộp đựng thức ăn, hắn ta la hét (y như tiếng con bò) sau khi chết đã sanh 
vào trong địa ngục. Ngay cả Dạ-xoa Nanda bay đi cùng với Dạ-xoa khác, nhìn thấy 
trưởng lão SãrIputta có cái đầu đã cạo mới ngồi ở ngoài trời, vào ban đêm muốn đánh 
vào đầu đã nói với Da-xoa đi cùng, dù bị vị Dạ-xoa ấy ngăn cản cũng đánh cho bằng 
được, (quả ác nghiệp khiến Dạ-xoa ấy) la hết lên “nóng quá, nóng quá” bị rơi vào quả 
địa cầu ngay tại nơi ây sanh vào đại địa ngục. Những câu chuyện đã kế này đều là những 
câu chuyện đề cập đến bắt thiện nghiệp. 


Yam pana antfamaso mmaranasamtikepi Kkatan kammam bhavanfare vipakam deti, 
tam sabbam samparayavedamydaun nãma. Taitha yo aparihimassa jhãnassa vipako 
nibbattissati6, so idha nibbattitavipakol vuto. Tassa mHlabhitam kammam neva 


difthadhammavedaniyam na samparayavedaniyanti na vicaãritam, kiñcaäpi na vicaãritam, 


lu Syä. - nibbattatI 
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Samparayavedaniyameva panetanfi veditabbam. Yo pathamamaggadinarmn bhavanfare 
phalasamapaftivipako, so idha nibbaHitagunotveva vufto. Kiñcãpi eVvamn vuff0, 
mageakammam pana paripakkavedamydnti veditabbam. Maggacefanayeva hi 
sabbalahum phaladayikã anantaraphalata. 


Hơn nữa nghiệp mà người đã tạo cuối cùng kể cả vào thời khắc cận tử cho quả 
tái sanh kiếp khác, tất cả điều đó gọi là nghiệp cho quả vào kiếp kế tiếp. Trong chuyện 
quả dị thục của nghiệp đó, quả dị thục nào của thiền không hoại thì quả dị thục đó ngài 
đã nói rằng quả đị thục đã sanh ở chỗ này. Ông không suy xét rằng: nghiệp là bản thể 
gộc của quả dị thục â Ấy, không cho quả ở kiếp sông hiện tại, không cho quả ở kiếp sống 
kế tiếp. Ông không suy xét răng: nhưng vân nên biết như sau - nghiệp đó chắc chăn cho 
quả ở kiếp sống kế tiếp. Quả dị thục là sự thể nhập Thánh quả nào theo tuần tự của việc 
sanh khởi của Sơ đạo v.v, Quả dị thục là sự thể nhập Thánh quả đó ông nói rằng: là ân 
đức tốt đẹp đã sanh khởi ở chỗ này. Ông nói như vậy cũng đúng, mặc dù vậy nghiệp 
đạo nên biết rằng: nghiệp chín muôi để cho quả. Bởi vì chính tâm sở Tư trong Đạo cho 
Quả nhanh chóng hơn tất cả, do là Quả (sanh lên) tuần tự liên tiếp nhau. 


6. Bahuvedaniyamii sañnabhavipagam. Áppavedamiyanfi asañnabhavipagam. 
Savedamyamt savipakakammam. Ávedamyqdnli avipakakammam. EVdin sanfeti 
Iimesam đi††hadhammavedaniyadinan kammmanam upakkamena samparayavedaniyadi 
bhavakãranasa dalabhe sat. Aphalotid nipphalo  nrathakot. EHavata 
aniyyanihasasane payogasasa aphalattIan dasseva padhanacchedakavado nãma 
dassitoti veditabbo. Sahadhammika vãdãnuvadãti parehi vuftakaranena sakarana 
hutva niganthanam vada ca anuvadaä ca. ŒGãrayhaffhanatt0. đgacchaHffiỦ viñnnhi 
garahitabbakaranam aãgacchanti. "vãdanuppatta gărayha{thand "tipi patho. Tassaftho: 
— parehi vuftena kañranena sakarana huhaã niganthanam vãdam anuppattIA'57 tam 
vadaw sosent milapena duÀkka†akammaRarimotadayo dasa gãrayhafthana 
ãgacchanfi. 


8. Cho nhiều quả: đạt đến Tưởng hữu. Cho ít quả: đạt đến Vô tưởng hữu. Cho 
quả: Nghiệp có kết quả. Đừng trỗ quả: Nghiệp không cho kết quả. Sự tình là như 
vậy: Khi nghiệp cho quả trong kiếp sống hiện tại v.v, này không có được nhân của điều 
kiện cho trở thành nghiệp cho quả trong kiếp sống kế tiếp v. V, VỚI SỰ gắng sức có mặt. 
Vô ích: Vô ích, không có lợi ích. Chỉ chừng ấy lời nên biết răng: Đức Thế Tôn thuyết 
rằng: sự tinh tấn trong Tôn giáo không trở thành phương tiện dẫn dắt chúng sanh thoát 
khỏi khổ đau, không có kết quả, rồi thuyết đến lời nói làm phương tiện cắt đứt sự tinh 
tấn (vô ích). Lời nói của các Đạo sư Nigantha và các học trò Nigantha hợp Pháp: 
Lời nói của các Đạo sư Nigantha và các học trò Nigantha có nguyên nhân đã được nói. 
Đáng bị khiển trách: đã đi đến lý do mà các bậc trí có thể khiển trách. Pãä]T 
“vãdãnuppattã gãrayhatthãnã (đáng bị khiến trách)” như này cũng có. Nội dung chính 
của câu đó như sau: Lời nói của những Nigantha làm nhân, dựa vào nhân được nói bởi 
người khác, làm cho lời nói đi theo trở nên khô cạn đến vị trí xứng đáng bị khiến trách 
có những người tạo nghiệp xấu ác v.v. 


TẾ no sakãrana hutväã niganthaãnam vãdã ca anuvädãä ca 
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9 SgngatibhavahetHti niyatibhavaharana. Pãpasangatikati papaniydtino. 
AbhjatihetHti chalabhijatihefu. 


9. Do nhân kết hợp các điều kiện: do nhân của vận mệnh. Ác kết hợp: người 
đang gặp vận rủi. Do nhân sanh loại: nhân của sáu sanh loại. 


10. Evam niganthaãnaụ upakkamassa aphalatam dassefva idani niyyaänikasãsane 
upakkamassa viriyassa ca saphalatam dassetum kathafica bhikkhavetiadimaha. Tattha 
qanaddhabhHtani anabhibhutam. Dukkhena anabhibhuto nãma manussafabhavo 
vuccdti, ma tam qaddhabhavet nabhibhavalifiHB adho. Tampi nanappaharaya 
dukkarakarikaya payojento dukkhena addhabhaveti nãma. Ye pana sasane pabbdqjitva 
arañnaka va homli rukkhamuHlikadayo và, te dukkhena qddhabhavent nãma. 
Niyyanikasasanasmim hỉ viriyan sammavayamo naãma hoi. 


Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng về sự gắn sức của nhóm Nigantha là việc vô 
ích như vậy, bây giờ khi thuyết giảng sự găng sức và sự tinh tấn trong Tôn giáo làm 
phương tiện dẫn dắt chúng sanh thoát khổ có kết quả mới thuyết rằng: “Và này các Tỳ 
khưu, thế nào là sự tỉnh tấn có kết quả?”. Trong câu đó không có khổ đau chông 
chất là khổ không chế ngự. Tự ngã của loài người được gọi là khổ đau không bị chồng 
chất. Giải thích răng khô đau không bị chồng chất, tức là không chế ngự bản ngã ấy. 
Hạng người gắn kết tự ngã đó trong việc thực hiện phận sự khó làm ở nhiều phương 
diện khác nhau gọi là bị đau khổ nhiếp phục. Còn đối với người nào đã xuất gia trong 
Giáo pháp, sống ở rừng, hoặc sống ở dưới gôc cây v.v, những vị ấy được gọi là không 
lẫy khổ chồng chất, bởi vì sự tinh tấn trong Giáo pháp làm phương tiện dẫn dắt chúng 
sanh thoát khỏi khổ đau gọi là Chánh tinh tấn. 


Thero panahaq: — yo issarakule nibbafto saftavassiko hufva alankafappafiyatffo 
pửuu anke nisinno ghare bhaftakiccam Kkatva nisinnena bhikkhusainghena anumodanaya 
kariyamanaya fisso sampaftiyo dassefva saccesu pakasitesu arahafldnt papugdti, 
matapituhi va "paBbdjissasi tatãA"f vufO “ma pabbdjissaml ft vafva nhapefva 
alanharitva viharamaụ no facapañcakam ugøanhiWa nisinno Kkesesu ohariyamanesu 
khurageeyeva arahattamn pãpunaH, navapabbdjito vã pana manosilatelamakkhitena“5Š 
sisena punadivase máãlapithhi pesiailn kajabhaHam bhuñjiwa vihãre nỉsinnova 
arahattan papunati, ayam na dukkhena attanam addhabhaveti nãma. yan pana 
ukka††hasakkaro. Yo dasikucchiyam nibbafIAo antamaso raqjatamuddikampi pilandhixa 
goraka-piyangumattenapi52 saram vilimpetva "pabbajetha nan" no khuragge vã 
punadivase vũ arahattamn papunatH, ayampi na“?° anaddhabhitam'7! atanam dukkhena 
addhabhaveti nãma. 


Còn trưởng lão đã nói răng: — hạng người nảo sanh ra trong gia đình quyền quý 
khi vừa tròn 7 tuôi, được người hầu trang điểm thân thê đặt ngồi vào lòng của cha, khi 
chư Tăng thọ dụng vật thực xong nói lời tùy hỷ, khi ngài thuyết cả ba sự thành tựu (là 
sự thành tựu ở cõi người, sự thành tựu ở thiên giới, và sự thành tựu Nibbäna) phối hợp 
với bốn Chân Lý vị ấy đã chứng đắc A-ra-hán. Hơn nữa, người bị cha và mẹ hỏi rằng: 


lời Svaã. - samaãno telamakkhitena 
469 Sĩ 
470 Sĩ 


. Syä. - Coraka-piyahgumattenäpi 
. - ayampana, Ka. - ayam na 
Hi addhabhũtam 
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“con yêu, con sẽ xuất gia phải không?”. - Người con đáp rằng: ° 'con sẽ xuất gia”. Cha 
và mẹ cho tắm rửa sửa soạn thân thê dẫn đi đến tịnh xá ngồi tiếp nhận đề mục thiền định 
tacapaficaka (nhóm năm gồm tóc, lông, móng, răng, da) trong khi đang cạo tóc cũng 
chứng đắc A-ra-hán vào khoảnh khắc chạm vào đầu dao cạo ấy, hoặc vân còn lạ vị tân 
Tỳ khưu có cái đầu được thoa dầu hòa trộn với manosïla, vào ngày kế tiếp thọ dụng vật 
thực được cha và mẹ gửi đến cúng dường, ngồi ở ngay trong tịnh xá chứng đắc A-ra- 
hán, người này không gọi là lẫy khổ đau chồng chất tự ngã. Nhưng người này là người 
có được sự cung kính cao cả. Người nảo sanh ra trong bụng của người nữ tỳ, được trang 
điểm cao nhất thậm chí bằng chiếc nhẫn bạc, sau khi thoa bóp thân thê băng mảnh vải 
và cây dùng làm thuốc bị đưa đi bằng câu nói rằng: “Hãy cho vị ấy xuất gia” (và) đã 
chứng đắc A-ra-hán ở khoảnh khắc chạm lưỡi dao cạo, hoặc vào ngày kế tiếp người này 
cũng không gọi là lây khô đau chồng chất tự ngã, vẫn chưa bị chồng chất. 


Dhanumikam sukham nàma samghao và gandlO vã HĐpannam 
catupaccayasukham. Anadhùnucchitoti tanhaãmucchanaya amucchito. Dhammikam hỉ 
sukham na pariccajamii na tadtha gedho katabbo. SamghatðO hỉ uppannam 
salakabhattamn vã vassavasikam và "idamattham ekan "tỉ paricchinditva samghamajjhe 


bhikkhiuna1 đnfare paribhunjanto paltantare padumam viya 
silasamadhivipassanamaggaphalehi vaddhati. lmassãti paccuppannana1nụ pañcanna1m 
khandhãnam mulabhutassa. Dukkhantidanassaii tanhaãya. Sã hi 


paRcakkhandhadukkhanidanam  Sankharan padahafồdfi B sampayogaviriyam 
karomassa Virago hofflẲẪỦ magsena virãgo hot. ldam vutam  hoti 
1sankharappadhanena me imassa dukkhanidanassa virago hofl "ti. PEVdt\ pajãHãfi 
Iimina sukhapafipada khippabhinna kathita. Dutiyavarena 1fassa samp?ayogaviriyassa 
majjhattatakaro kathito. So yassa hỉ khvassatfi cttha aydu sankhepattho: — so puggalo 
yassa dukkhanidanassa sankharappadhanena virago holl, sankharam tatha padahaH, 
maggappadhanena padahafi. Yassa pana dukkhanidanassa aqjjhupekkhato upekkham 
bhavenfassa viraägo hofi, upekkham tattha bhaveHl, maggabhavanaya bhaveli. Tassafi 
faSsa puggalassa. 


An lạc được sanh khởi từ bốn duyên mà sanh lên từ Chúng Tăng hoặc hội nhóm 
gọi là sự an lạc hợp Pháp. Không là người bị chỉ phối: người không bị chỉ phối bởi 
sự chi phối là tham ái. Không nên tạo sự mong muốn trong lạc thọ ấy với hi vọng rằng: 
Ta sẽ không từ bỏ lạc thọ hợp pháp. Thật vậy vị Tỳ khưu xác định nhận lấy bữa ăn dâng 
theo thẻ hoặc y tắm mưa phát sanh từ Chư Tăng rằng: “đây là một lợi ích” trong khi sử 
dụng ở giữa các vị Tỳ khưu, ở giữa Tăng Chúng gọi là được phát triển bởi giới, định, 
tuệ, Đạo và Quả cũng giống như hoa sen phát triển xinh đẹp ở giữa hồ. Này: là gốc của 
năm uân ở hiện tại. Nguyên nhân của khổ: bởi tham ái. Thật vậy, tham ái ấy là nguyên 
nhân của đau khổ, là năm uân. Khi bắt đầu thiết lập sự cố gắng: là thực hành sự tinh 
tấn phối hợp với phận sự. không có sự ham muốn: không có sự ham muốn bởi Đạo. 
Ngài giải thích rằng: “Ta lìa xa ái luyến là nhân của khổ với việc bắt đầu thiết lập sự 
tinh cần.” Đức Thế Tôn thuyết thực hành lạc thắng trí nhanh với câu “biết rõ như vậy” 
này. Thuyết về biểu hiện trung bình của sự tinh cần trong việc phối hợp với phận sự ấy 
ở đoạn thứ hai. So yassa hi khvassã: này, ở đây có ý nghĩa vắn tắt như sau: hạng người 
nảo làm địu đi sự đau khô băng việc bắt đầu thiết lập sự tinh cần, hạng người ấy bắt đầu 
thiết lập sự tinh cần nơi nguyên nhân của khổ đau ấy, bắt đầu thiết lập sự tinh cần với 
tỉnh cần trong Đạo. Còn hạng người nảo tu tập xả thọ với xả thọ sẽ làm dịu đi nguyên 
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nhân của đau khổ, hạng người ấy tu tập xả thọ trong nguyên nhân của khổ đau ấy, phát 
triển với việc tu tập Đạo. Vị ây: hạng người ẫy. 


ll  PaftibaddhacHtotU  chandaragena baddhaciHo Tibbacchandotri 
bahalacchando. Tibbãpekkhoti bahalapatthano. Samfiffhantimi ckato tihanim. 
SafJagghantinti mahaãhasitana hasamanam. SaimmhasaHnfinti sitam kurumanan. 


11. Có tâm bị ràng buộc: Có tâm bị ràng buộc bởi dục vọng và ái luyến. Có 
ước muốn mãnh liệt: Có ước muốn dày đặc. Có ước vọng mãnh liệt: Có ước vọng 
mãnh liệt. Đứng nói chuyện: đứng cùng nhau. Đùa giỡn: cười lớn tiếng. Cười cợt: 
đang tạo ra nụ CƯỜI. 


Evameva kho bhikkhaveti ettha idam opammavibhävanam: — eko hỉ puriso 
ekissa ifthiyaä saratto ghasacchadanamalalanharadim datvta ghare vaseti Sa tam 
qicarivna aññamn sevati So "nữna qham dassa anuriparn sakkardn na karoml”1i 
sakkaram vaddhesi. Sa bhiyyoso maHäya aticarati yeva'”?, so "ayam sakkariyamanapi 
aiicarateva, ghare me vasamana anafthampi kareyya, nìharami nan tỉ parisamajjhe 
qlamvacaniyam katva "mã puna gehamụu paVvisi tỉ vissajjesi. Sađ kenaci upäyena tena 
saddhimm santhavam Ratum qsakRonf na†anaccakadihi saddhim vicaraH. Tassa 
purisassa tam disvã neva uppajjafi domanassa1n, somanassan pana uIDpdjJdH. 


Cũng vậy, này các Tỳ khưu: điều này sẽ được làm rõ bằng ví dụ sau: — Giống 
như một người đàn ông có sự luyến ái đối với một người nữ đã cho đồ ăn, vải vóc y 
phục, tràng hoa, và những vật trang sức v.v, rồi về sống chung một nhà. Nàng đã phản 
bội anh ta tìm kiếm người đàn ông khác. Anh ta nghĩ rằng: “Chắc ta không tặng cho 
nàng những món quà thích hợp (nên nàng mới ngoại tình) HỘI tặng thêm quả.” Nàng 
càng ngày càng trở nên không chung thuỷ. Anh ta nghĩ răng: “mặc dù ta đã tặng cô ây 
những món quả, cũng vân cư xử không phải đạo vợ chồng, nếu như gượng ép sống 
chung một nhà cũng chỉ tạo nghiệp gây ra đau khổ. Ta sẽ đuôi cô ấy đi,” như thế anh ta 
nguyên rủa cô ấy cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, ở giữa dân chúng rồi bỏ đi bằng cách 
nói ngăn cắm “đừng bước vảo nhà tôi nữa”. Cô ta không thê thân mật với anh ấy dù với 
bất kỳ chiêu trò gì đi chăng nữa, vì vậy cô ấy đã đi cùng với các vũ công, v.v. Do được 
nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh ta không cảm thấy buồn bực mà ngược lại còn cảm thấy 
vui mừng. 

Tattha purisassa itthiya sarattakalo viya imassa bhikkhuno attabhhave alayo. 
Ghasacchadanadrni dafva ghare vasapanakalo viya afabhavassa pafjjagganakRalo. 
1assä aticaranakalo viya jaggiyamanassevaf? attabhavassa pifapakopadinam vasena 
sabadhat“”“. "aHano anuripam sakkaram qlabhanH qaticaral" sallakkhetva 
sakkaravaddhanamw viya "bhesajam dalabhhano  evam hofli"!i sallakkhefva 
bhesajjakaranakalo. Sakkare vaddhilepi puna qlicaranam va pitadIsu ekassa 
bhesajje kariyamane sesanam pakopanavasena puna sabadhatla._ Parisamajjhe 
alamvacaniyam katva geha nikkaddhanam viya "i1dani te naham dãso na kammahNdro, 
qnamdafagge sarnsare tamyeva upafthahamto vicarim, ko me tayaã attho, chữja va bhữ7a 


NT aficariyeva 
kế Syä. - rakkhiyamãnasseva 
THẾ ng sambadhata, Ma. - äbadhatäa 
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va”! tasmm qnapekkhaam đapajina vưữÙam thưam Kkawa maggena 
kilesasamugghatanam. Natanaccakadihi naccamanan vicarantim disvã yatha fassa 
purisassa domanassa1n na UuDPdjJdii, sSOimanassameva HĐPđJ/dH, eVameva imassa 
bhikkhuno arahattan paftassa pifftapakopadInam vasena abadhikam attabhavam disva 
domanassaụ na HppdjadH, “muccissami vat khandhapariharaduhkhato ti 
Somanassameva HppdJJafflẦ.FỀễAyam pana upama "pafibaddhacilassa domanassam 
uppqjjali, appafibaddhacittassa naHhetan "ti ñatva iHthiya chandaragam pajahati, 
evamayaln bhikkhu sankharam và padahamassa upekkham va bhaãvenfassa 
dukkhanidanam pahrydti, no añfiathaH ñatva tadubhayam sampademto dukkhanidanam 
pajahafI"ti etamattham vibhavetumn agafati veditabba. 


Nên hiểu ý ý nghĩa trong câu ví dụ đó (như sau): Sự quyến luyến bản thân của Tỳ 
khưu này có thể thấy giống như thời gian mà người đàn ông quyên luyến người nữ. 
Thời gian chăm sóc bản thân giống như thời gian người đàn ông cho thức ăn, vải vóc y 
phục v.v, rồi về sống chung trong một nhà. Thân thể mà vị Tỳ khưu gìn giữ đó xuất 
hiện tật bệnh với những căn bệnh hoành hành có thê thấy giống như thời gian người nữ 
có hành vi phản bội. Thời gian xác định rằng: bệnh khi không có thuốc trở thành như 
vậy, mới kê đơn có thể thấy giống như người đàn ông xác định rằng (người nữ này) 
không được quà phù hợp với mình mới có hành vi phản bội nên mới tặng thêm quà. Khi 
một loại bệnh tật như túi mật trở nên tôi tệ v.v, vị Tỳ khưu đang uống thuốc điều trị thì 
một căn bệnh khác lại bộc phát, có thê thấy giống như khi người đàn ông tặng thêm quà 
cho người nữ ây (thì người nữ đó) cũng vân có hành vi phản bội. Việc đi đến sự chấm 
dứt quyến luyến trong tự thân đó rằng: “bây giờ ta không còn là nô lệ, mà cũng không 
còn là người lao động của ngươi nữa, ta đã đi lang thang săn sóc chính ngươi trong vòng 
luân hồi vô tận không thể tìm thấy điểm bắt đầu, ta không cần gì từ ngươi nữa, ngươi 
hãy đoạn tận, hoặc hoại rấ” sau đó thực hành sự tinh tấn vững chắc, nhỗ bỏ phiên não 
băng Đạo, có thê thấy giống như việc người đàn ông nguyên rủa người nữ ấy cho đến 
khi cảm thấy thỏa mãn ở giữa dân chúng, kéo ra khỏi nhà. Bởi vì nhìn thấy người phụ 
nữ đó đi du hành ca múa cùng vời với nhóm vũ công v.v, sự buồn rầu đã không sanh 
khởi nơi người đàn ông đó, chỉ có sự vui mừng sanh khởi thế nảo, vị Tỳ khưu này cũng 
tương tự như thế, sau khi chứng đắc A-ra-hán thì sự buồn rầu không sanh khởi bởi đã 
nhìn thấy. tự thân có sự bệnh tật do những cơn bệnh hoành hành v.v, chỉ khởi lên sự 
hoan hỷ rằng: “Quả thật, _ sẽ thoát khỏi mọi khổ đau khởi lên từ việc sát, việc giam 
cầm và việc không chế uần.” Hơn nữa, ví dụ so sánh nên biết rằng: được nêu ra để làm 
nội dung này được sáng tỏ như sau: “Người đàn ông từ bỏ sự ham muốn do tác động sự 
hài lòng từ người nữ, bởi vì biết rằng sự buồn rầu khởi lên cho người có tâm bị ràng 
buộc, khi không có tâm bị ràng buộc thì sự buồn rầu đó cũng không có thế nào, thì vị 
Tỳ khưu này biết rằng: “khi ta bắt đầu thiết lập sự tỉnh tấn hoặc điều phục xả thọ sẽ dứt 
trừ được nhân của khổ, không phải dứt trừ bằng cách khác, rồi thực hiện việc thiết lập 
sự tinh tấn và điều phục xả thọ cho cả hai Pháp này trọn vẹn sẽ từ bỏ được nhân của 
khổ đau (là tham ái) như thế đó. 


12. Yathäsukhaụu kho me viharatoti yena sukhena viharitun icchami, tena me 
viharato. Padahatoti pesemnassa FHha ca yassa sukhãä palipnadä asappäaya, 
sukhumacIvaraniL dharentassa pasadike senasane vasantassa cilam vikkhipdti 
dukkhapafipada SaDÐpäyä, chinnabhinnani thulacIvarani dhãrenfassa 
susanarukkhamuladisu vasantassa cittatn ekagoamụ hoti, tam sandhaãyefam vuttam. 
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12. Khi ta an trú vào lạc thọ: ăn trú với sự an lạc mà ta mong muốn sống. Bắt 
đầu thiết lập: gởi đi. Cũng trong cụm từ “khi ta an trú vào lạc tín” này vị Tỳ khưu nào 
có sự thực hành thuận tiện nhưng không thích hợp, vị Tỳ khưu ấy đắp y phục (chất liệu 
vải) mềm mịn, sống trong trú xứ đáng tịnh tín, tâm sẽ dao động. VỊ Tỳ khưu nào có sự 
thực hành khó khăn nhưng thích hợp, vị Tỳ khưu ấy mặc y phục thô cứng rách rưới, 
sông ở bãi tha ma và dưới gốc cây v.v, tâm chuyền chú trong một đối tượng, nói đề cập 
đến vị Tỳ khưu ấy mới thuyết lời này. 


Evameva kho cftha ¡dam opammasamsandanam, usukäro viya hí 
jatijjaramarantabhito yogi dafthabbo, vankakufilajiimhatejanan viya vankakufilajmham 
cittamn, dve alatã viya kaãy¡kaceftasiRaviriyam, tejanan Jun karontassa kañfjikatelam 
viya saddha, namanadandako viya lokuflaramag9o, uusukarassa 
vankakuHlajnhatejanan kafjikatelena sinehetva alatesu tãpefva namanadandakena 
ujun karanam vừya iimassa bPhikkhuno vankakufilajimham citam sandhaya sinehefva 
kãy¡kqcefasikaviriyena tãpetva lokuftaramaggena uun karandn, usuÃãrasseVva evarn 
ujukatena tejanena sapaftan vjjhifva sampatHianubhavandm viyq imassa yogino tatha 
ujukatena citena kilesaganam vijhiva paãsadike senäsane nirodhavaratalagatassa 
phalasamapaftisukhanubhavanam daf†thabbam. ldha tathägato 
sukhapafipadakhippabhinnabhikkhuno, dukkhapaIipadadandhabhinnabhihkhuno ca 
pafipatiyo kathita, ifaresam dvinnan na kathita, ta kathetum imam desanan aãrabhi. 
Tmasu va dVisu kathitasu itarapi kathitava homti, ãgamaniyapafipadäa pana na kathiia, 
tam kathetuu iñmam desanam arabhi sSahagamaniyapi va pafipada kathitava, 
adassdtam pana ckam buddhuppadam dasseva ckassa kuỈiapuffassa 
nikkhamanadesanam arahaftena vinivaffssamifiLÙ dassefttm Imam desanam arabDhi. 
Sesam sabbaftha ufttãnamevđH. 


Cũng tương tự như thế: điều này được so sánh với ví dụ như sau: người gắn 
liền với sự tinh tấn mà lo sợ về sanh, già, bệnh và chết có thể nhìn thấy giống như người 
thợ làm tên, tâm trí không lương thiện có thê thấy giống như mũi tên bị uốn cong và bẻ 
cong, sự tinh tấn ở lộ thân và lộ tâm nên thấy giống như hai khúc cây đang cháy. Đức 
tin có thê thấy giống như nhựa cơm nhão của cung thủ vót mũi tên cho thắng. Đạo Siêu 
thế có thê thấy giống như khúc cây để uốn cong. Việc mà vị Tỳ khưu lây đức tin để áp 
dụng tâm không ngay thẳng và cong vẹo rồi thiêu đốt nhờ sự tin tấn ở lộ thân và lộ tâm, 
làm cho ngay thăng nhờ vào Đạo Siêu thế, có. thê thấy giống như người thợ làm tên lây 
nhựa cơm nhão thoa lên cây cung cong vẹo rồi đốt nóng trên củi sau đó uốn cho thẳng 
đối với thanh cần phải uốn. Việc thọ hưởng lạc sanh khởi từ sự thể nhập thiền Quả của 
vị Tỳ khưu phối hợp với sự tinh tấn này đâm thủng khối phiền não bởi tâm được làm 
ngay thắng như thế, có năng lực cao thượng do sự diệt tận ở trong trú xứ tịnh tín, có thể 
thấy giống như người thợ làm tên đó bắn kẻ thù bằng mũi tên đã được uốn thăng thế đó, 
rồi được thọ lãnh sự thành tựu (tài sản) ở nơi ấy, để thuyết giảng đạo lộ thực hành đối 
với vị Tỳ khưu thực hành lạc thăng trí nhanh, với vị Tỳ khưu thực hành khô thắng trí 
nhanh, ngoài ra hai loại còn lại vẫn không được thuyết, đẳng Như Lai mới bắt đầu thuyết 
Pháp thoại này. Khi thuyết giảng cả hai sự thực hành này (thực hành lạc thăng trí nhanh, 
và thực hành khô thăng trí nhanh), ngay cả sự thực hành còn lại (thực hành khổ thăng 
trí chậm, và thực hành lạc thắng trí chậm) điều đó cũng đã được thuyết. Còn 


CHỦ l8: „ nirodhathalagatassa, Syä. nrodhaparamabalavantassa 
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ãgamaniyapatipadä đạo lộ thực hành cần phải đắc chứng không được thuyết giảng. Để 
thuyết giảng ãgamanTyapatipadãä đó mới bắt đầu thuyết chương này. Hơn nữa, đạo lộ 
thực hành là sahagamamiya đạo lộ thực hành cần phải đồng chứng đắc cũng đã được 
thuyết giảng. Nhưng để thuyết giảng Duddhuppadakaia thời kỳ có Phật ra đời, một thời 
kỳ vẫn chưa được trình bày, rồi thuyết giảng sẽ chuyên đổi Pháp thoại băng sự xuất ly 
(khỏi các dục) cho một thiện nam tử bằng (đỉnh cao) A-ra-hán mới bắt đầu thuyết 
chương này. Các từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Devadaha Kết Thúc. 
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102. Giải Thích Kinh Năm và Ba - Pañcattayasuttam [Pañcäyatanasutta (ka.)| 


21. Evamme sutamti pañcaftayasuttam. Tattha eketi ekacce. Samanabrahmanafi 
paribbajupagatabhavena samana, jãHyaã brahmana, lokena và samanatfi ca brahmanafi 
ca evaln sammafa. Aparantamn kappefva vikappefva ganhamHfi qparanfakappikd. 
Aparantakappo va etesam atthiipi. Plitha ca antoti "sakkayo kho ãvuso eko anlo "đỉ- 
adisu“”5 viva idha kotthaso adhippeto. Kappdti tanhadifthiyo. Vuttampi cetam "kappoti 
udanafto dve kappa tftanhakappo ca đi†‡aparantakappiRahikappo ca"”t T- Tasma 
tanhadihivasena anagafam khandhakofthasamwm kappeva pakappeftva thitãti 
aparantakappikai evamattha attho dafthabbo. Tesam evam qparantam kappefva 
thiãHd_Ðọ DUHADĐUHA-IJI HĐĐđjjdnaVdS€HG paranflameva dnugat dị 
qparanfänudifthino. le evamdiflthimo tam aparantan arabbha agamma pafcca 
aññampi janam difthigaikam karomta anekavihitani adhimuttipadani7 abhivadamii. 
Anekaviutamtl  anekavidhani. Adhimuttipadamii adhivacanapadani Athava 
bhutamatham qdhibhaviva yathasabhavato aggaheftva vaftanalO qdhimuffiyoti 
dithiyo vuccanti, adhiữnutHnam padani qdhữmuffpadam, difthidipakani vacandniri 
aitho. 


21. Kinh Năm và Ba được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vẫy.” Ở đó, 
“eke` ở một số nhóm. Sa-môn và Bà-la-môn: gọi là Sa-môn với bản thể là vị xuất gia, 
gọi là Bà-la-môn bởi sanh chủng thọ sanh. Hơn nữa, được thế gian chấp. thuận như vây 
- đây là Sa-môn, và đây là Bả-la-môn. Luận chấp về tương lai do chấp uẫn ở tương 
lai, gọi là luận chấp về tương lai bởi những Sa-môn và Bà-la-môn đó nắm lẫy uẫn ở vị 
lại như thế cũng có. Và “luận chấp về tương lai” đó ở chỗ này có ý muốn đề cập đến 
mỗi phần “thái cực” như sau: “Này hiền giả, sự chấp thân này là một thái cực” (a. ni. 
6.61). Tham ái và tà kiến gọi là sự sắp đặt. Tóm lại như đã thuyết: “Theo sự phân hạng 
VỀ sự sắp đặt thì có hai sự sắp đặt: sự sắp đặt do tham ái và sự sắp đặt do tà kiến.” Bởi 
thế nên hiểu ý nghĩa “sự sắp đặt” này như vây: gọi là luận chấp về tương lai do xác định 
một phần của uấn ở vị lai do tác động của tham ái và tà kiến. Gọi là vị lai hữu biên 
kiến bởi vì những Sa-môn và Bà-la-môn ẫy xác định một phần của uân ở vị lai, kiên 
quyết như thế, có quan điểm theo đuổi một phần của uân ở vị lai do mãnh lực sanh khởi 
thường xuyên. Những Sa-môn và Bà-la-môn đó có quan điểm như vậy bắt đầu phụ 
thuộc một phần của uẫn ở vị lai Ấy, đang thực hiện dù cho người khác đi theo quan điểm 
được xác nhận adhimuttipada (niềm tin vào lời nói) nhiều loại. Anekavihitãäni: nhiều 
loại. Adhivutfipadäni (niềm tin vào lời nói): Câu để gọi tên. Hơn nữa, các tà kiến ngài 
gọi là adhimutti (niềm tin vào...) do đã chế ngự bản thê thật, không nắm lấy theo đúng 
thực tính. Các câu của adhimutti (niềm tin vào...) gọi là ađhimuttipada (niềm tin vào 
lời nói), tức là lời nói giải thích về quan điểm (ditthi). 
SaNf1Tii saññasamangl. Arogofi nicco. ltheketi tham eke, evameketi attho. 
Trnã solasa sañfnIvada kathita. ÁsqfHfi imina aftha asañfnTvada, neVqsafHTnäSañHñTri 
Imina a{thq nevasañfinasannrvada, sato vũ panad saffdssdfi imina safta ucchedavada. 
Tattha safotdiU  vửjamanassa Ucchedani upacchedam. Vinasamni qdassanam. 
Vibhavanti bhavaVvigaman. Sabbanetani qñnamaññaveVacananeva. 


#5 Am 2. 351 pitthe 
*?† Cha. Ma. - adhivuttipadani 


1534 


102 - Giải Thích Kinh Năm và Ba CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
PañcatIayasuttam [Pañcaäyatanasufta (ka.)] QUYEN 3 


DitNhadhammanibbanam vati nmìna pañca đifthadhammanibbanavada kathita. Tattha 
difthadhanunoti paccakkhadhammo vuccdti, tattha tatha paliladdhaattabhavassetam 
qdhivacanam.  Difhadhamme  nibbanam dđihadhammanibbanam, tasmimyeva 
aftabhave dukkhavipasamanti attho. Santamm vafi sanfñifiadivasena tthakarehi sanfa1. 
Tr honfHi saññT attatiadini santaafftavasena ekam, 1tarani dveti evan ti. 


Có tưởng: sự hội đủ bởi tưởng. bền vững aroga: bao gồm sự thường tôn. 
Ittheke: tách từ thành ittham eke, nghĩa là một nhóm đã nói như vậy. Mười sáu luận 
thuyết hữu tưởng với từ ittheke này. Tám luận thuyết về phi tưởng với từ phi tưởng 
này. Tám luận thuyết về phi tưởng phi vô tưởng“7Š bằng từ “phi tưởng, phi phi tưởng' 
này. Bảy luận thuyết về đoạn diệt với cụm từ loài hữu tình hiện đang sinh tồn. Trong 
câu đó thì sato được dịch là đang sinh tồn (đang hiện hữu). Uechedam: đoạn tận. 
Vinãsam: không thấy. Vibhavam: Phi hữu. Những từ này đều là những từ đồng nghĩa 
của nhau. Thuyết về 5 “hiện tại Nibbãna luận” với từ “hiện tại Nibbãna'. Ở đó Pháp 
được thấy rõ gọi là di{thadhamma - hiện tại. Ditthadhamma này là tên gọi của tự ngã 
đã đến trong kiếp sống đó. Nibbäna ở hiện tại gọi là “hiện tại Nibbãna'. Có nghĩa là đạt 
đến sự an tịnh khô đau trong tự ngã ở nơi nọ, nơi kia. Có tồn tại: an tịnh với cả 3 biểu 
hiện bằng từ bắt đầu như sau: có tưởng. Trở thành 3: có nghĩa là tự ngã có tưởng v.v, 
trở thành 3 như vầy - là do tự ngã an tịnh, ngoài ra còn 2 (là đoạn tận và hiện tại 
Nibbana). 


22. Rupùn vat karajaripena va kasinaruipena và rupùm. Tattha labhT 
kasinarupam diaHd ganhal. TakkT ubhopiÐ rupanỉ ganhatiyeva ÁFHpiHH 
arũpasamapattinimittam va, thapefva sañnakkhandham sesa-aripadhamme va qtf1i 
pañnapema labhimopl takkiRap cvam pañnapent. TalyddHth pana 
missakagahavasena pavafta, catufthä takkagaheneva. Dutiyacatukke pathamadifthi 
samapannakavarenad”?” kathia, duHyadiHhi asamapannakavadena, tatyadiHhi 
suppamattena vã saravamatena va 0 kasinaparikammavasena, catutthadifhi 


vipulakasinavasena kathitati veditabba. 


22. Hữu sắc: có sắc với hình tướng sắc hoặc biến xứ sắc. Người đạt được tự ngã 
ở trong sắc đó nắm lấy biến xứ sắc rằng: tự ngã, người quan sát trong biến xứ sắc chấp 
thủ hoàn toàn cả hai sắc. Vô sắc: cả người đạt được và người suy tư, cả hai khi làm sáng 
tỏ trong sự thê nhập Vô sắc hoặc Pháp Vô sắc còn lại ngoại trừ Tưởng uân được làm 
sáng tỏ như thế. Hơn nữa, quan điểm thứ ba vận hành do tác động nắm lấy sự kết hợp. 
Quan điểm thứ tư vận hành chính do nắm lấy sự suy tư. Ở nhóm bốn phần hai thuyết về 
quan điểm thứ nhất với học thuyết được trọn vẹn, thuyết quan niệm thứ hai với học 
thuyết không trọn vẹn, thuyết quan điểm thứ ba do tác động đề mục biến xứ kích thước 
băng cái mẹt tre hoặc kích thước bằng cái bát, thuyết quan điểm thứ tư do tác động biến 
xứ rộng lớn. 


Etamụ vũ panefesdtn HpãtiVdaffdfamnli sanHii padena sankhepdfOG VUIA.M. 
Sanfasattakam atikkantananH aqitho. Apare a{thakanti vadanti. Tadubhayam parafo 


#28 NevasaññTnãsaññT: Có tưởng cũng không phải, không có tưởng cũng không phải 
sản Sva. Ka. - samäapannakavadena. DT-ttha I.1 10 - samapannakaväsena 
ki” suppamattam va saravamatfm va 


H535 


102 - Giải Thích Kinh Năm và Ba CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
PañcatIayasuttam [Pañcaäyatanasufta (ka.)] QUYEN 3 


avibhavissati. Ayam panettha sankhepattho: — keci hi etã“Š' sata và affha vã sañña 


samatikkamituim sakkonti, keci pana na sakkonHi. Tattha ye sakkonti teva gahita. Tesam 
pana ekesamu upafivattatam aHkkamitun sakkontanam yathapi nãma gangan ofinniesu 
manussesu eko dighavapin gantva ti††heyya, eko tato param mahãgaInan; evarneva eke 
viñnñanañcaãyqIanam appamanan anefjanti vatfva tifhanH, eke ãkiñcaññaydatana1. 
Tattha vinnanancayatanam tava dasseftum vilidNakasiameketi vuftam. Parafo 
"akincannayatanameke"li  vakkhali. TayidlaHnti tam Idam difthigatanca 
difthipaccayanca diltharammananca. Tathãgaf0 qbhãnđftí imìína paccayena idam 
nama dassanam gahitanti abhivisithena ñanena janaH. 


Nhưng có một số tuyên bố thức biến xứ (viññãnakasina) của tự ngã có bất 
cứ một Tưởng nào vận hành vượt qua khỏi cả tám loại: Thuyết văn tắt với câu rằng: 
“có tưởng, có nghĩa là vượt qua khỏi bảy nhóm Tưởng. Một nhóm khác nói rằng: Tám 
nhóm. Cả hai câu đó sẽ được rõ ràng ở phía trước. Còn ở chỗ này có ý nghĩa văn tắt như 
sau: — Bởi vì một số người nói vượt khỏi 7 Tưởng hoặc 8 Tưởng này, còn một số thì 
không thể. Cả hai nhóm đó, người nào có thê thì chỉ người ấy chấp thủ. Khi những hạng 
người ấy có thê vượt khỏi tưởng theo từng loại, một nhóm nói răng: Thức vô biên xứ 
vô lượng, không dao động giống như một người trong nhóm người nhân loại thì vượt 
qua dòng sông Hằng đi đến cái hồ lớn rồi dừng lại, còn một người khác thì đi đến ngôi 
làng lớn ở trước cái hồ lớn đó rồi dừng lại. Thức vô biên xứ và Vô sở hữu xứ đó khi 
thuyết về Thức vô biên xứ trước mới thuyết rằng một nhóm (tuyên bố) biến xứ là thức 
như vậy. Sẽ nói rằng: một nhóm (tuyên bố) Vô sở hữu xứ như vây phía trước. Tayidam: 
tách từ thành tam idam dịch là “tà kiến và đối tượng của tà kiến” này đây. Như Lai 
biết: biết được bởi trí tuệ đặc biệt hơn hắn việc thấy tên gọi này bởi duyên này đã chấp 
thủ. 


ldãáni tadeva vitharento ye kho te bhonfoliadimaha. Ÿã vã panefesam 
saiiãnanti yã vã pana efãsam "yvadi ripasafñfñanan"ti evam'3? vultasafñfñanam. 
Parisuddhati nirupakkilesa. Paramidti uftama. Aggati seftha. ÁnHffarya aqkkhäydf1i 
asadisaä kathiydti. Yadi ripasaifiidndnti imina catfasso rữpãvacarasaffa kathita. Yadi 
qrũipasauñfanaHmii imina akasanañcaydtana-vinianancayatanasanna. liarehi pana 
dvihi padehi samapannakavaro ca asamapannakavaro ca Kkathitoti evameta kofthasato 
aitha, atthato pana satta sañna honti. Samapannakavaro hi purinahi chahi sangahito 
yeva?S. Tayidan sankhatamii tam idam sabbampi sañfñagatam saddhim difthigatena 
sankhatam paccayehi samagantva katam. Ol]arikanti sankhatattãva olarikam. Atthi 
kho pana sankharanam nirodhoti etesam pana sankhafanfti vuftanam sankharanam 
nirodhoti sankhatamụ nibhbanam nama dtthi Attheftanti tỉ vidifvdfi tam kho pana 
nibbanam‹ "afthi elan tỉ evain janiva. Tassa HissaratadAassäVHi tassa sankhafassa 
nissaranadassr nibbanadassi. Tathãgdatfo tadupäativatoti tam sankhatam atikkantoSt 


samafIkkantofi attho. 


Bây giờ, đức Thế Tôn trong khi giảng giải về quan điểm đó một cách chi tiết đã 
nói răng: Những tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào v.v. Những Tưởng đó: hoặc răng 


cất Sya, Ka. - ettha 

#82 Sĩ, - saññãnanti evam, Ka. - saññananti etäsam yadi rũpasaññanti evam 
TH hè purimãbh1Jãatisangahito yeva 
#84 Ka, - atikkamatthe 
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Tưởng nào (bậc trí đã nói rằng tuyệt diệu) hơn Tưởng đã nói như vậy, nếu như (cả) 
Tưởng ở trong những sắc đó. Thanh tịnh: hết tùy phiền não. Cao cả: cao thượng. Tối 
thắng: tối thượng. Nói rằng.. .không có tưởng khác cao hơn: Nói rằng không có giống 
nhau. Thuyết bốn Tưởng Sắc giới bằng câu này: “ngay cả Tưởng trong Sắc'. Thuyết 
về tưởng Không vô biên xứ và tưởng Thức vô biên xứ với câu này răng: “ngay cả 
Tưởng trong Vô sắc. Thuyết phần về người không chứng đạt và phần về người không 
chứng đạt với cả hai câu cùng với những câu ngoài ra. Những Tưởng này được sắp xếp 
thành 8 phần theo như đã được nói bằng cách như vậy, nhưng theo nội dung Tưởng có 
7 loại. Thật vậy, phần về người không chứng đạt được nhiếp hợp với 6 Tưởng đầu tiên 
mà thôi. Tưởng này đây là Tưởng làm duyên tạo tác: Tất cả Tưởng này đây với tà kiến 
làm duyên tạo tác, là đã đến tích tụ. OJãrikam: gọi là thô thiển bởi chính duyên tạo tác. 
Nhưng có sự đoạn diệt các hành: Tên gọi Nibbana được xem là sự diệt tận các hành 
đã được ngài nói rằng: những duyên tạo tác ấy có mặt. Biết được sự đoạn diệt này có 
mặt: Do biết được Nibbãna đó như vậy rằng: “Nibbäna đó tồn tại”. Thấy đúng đắn 
phương tiện thoát khỏi các hành đó: nhìn thấy việc thoát khỏi (các hành), tức là nhìn 
thấy sự diệt các pháp hữu vi. Vượt khỏi các hành đó: đã vượt qua, tức là đã thoát khỏi 
hoàn toàn các pháp hữu vi ấy. 


23 TaftrdliL tesu dalihasu asannwvadesuH Nipùn vati-adini sannivade 
vuffanayeneva veditabbamni. Ayanca yasma asañnnvado, tasma idha dutiyan catukkam 
na vuttam. Pafikkosanffi pa†ibahanti pafisedhenHi Saiia rogotiadisu abadha{fhena 
rogo, sadosaithena gawdo, anupavifthafthena sallam. Agatin vã gatin vãtãdisu 
palisandhivasena ñgafÏJH, cufivasena @qfÙH, cavanavasena CHHH, IDđpđ]janavasena 
Hpqapdaff, punaDppundan uÐpdjjifva aparaparam vaddhanavasena vuddhim virulhin 
vepullam. Kamammn catuvokarabhave ripam vinapi viññanassa pavafti afthi, sese pana 
tayo khandhe vinaä naHhi Ayam pana panho pañcavokarabhavavasena kathio. 
Pañcavokarehi ettake khandhe vina viññanassa pavatti nãma naHdthi VitandavadTr 
panettha "anñatra rupa "tiadivacanato aruipabhavepi ripam, asañnibhave ca viññanam 
aqHhi, tathä nirodhasamapannassa ti vadati So vaffabbo:- byafjanacchaäyaãya ce 
attham patibahasi, ãgatim vaHädivacanato tam viññanam?Š) pakkhidvipadacatuippadäa 
viya uippatitvapi gacchaH, padasapi gacchaH, govisanavalli-adimi'% viva ca vaddhafi 
ãpdjjati. Ye ca bhagavataä anekasatesu suftesu tayo bhavã vutt4, te aripabhavassa 


abhava dveva apajjamHi. Tasmaã mã evam avaca, yathãavufIamattham dharehiii. 


23. Trong số những Sa-môn và Bà-la-môn đó: Trong tám Vô tưởng luận đó. 
Loại có Sắc v.v, nên biết theo phương thức đã nói ngay ở Tưởng luận. Cũng bởi vì học 
thuyết này là Vô tưởng luận, cho nên mới không nói ở nhóm bốn phần hai này. Phản 
đối: ngăn cản, bác bỏ. Tưởng giống như bệnh hoạn v.v, gọi là bệnh hoạn bởi ý nghĩa 
gây tốn thương, gọi là ung nhọt bởi ý nghĩa có lỗi lầm, gọi là mũi tên bởi ý nghĩa đi 
theo vào. Đã đến tái sanh hoặc đã đi tái sanh v.v, gọi là đã đến bởi mãnh lực việc tục 
sanh, gọi là đã đi bởi mãnh lực tử, gọi là chết bởi mãnh lực tử, gọi là sanh bởi mãnh 
lực việc đi vào, gọi là phát triển, tăng trưởng, quảng đại bởi mãnh lực thường xuyên 
đến rồi đi đi, lại lại. Trong cõi có bốn uân loại trừ Sắc uân sự vận hành của Thức tồn 
tại, nhưng trong các cõi còn lại loại trừ ba uấn thì Thức vận hành không được. Nhưng 


*8Š ST, _ tava viññãnam 
ki co govisalavallikãdini 
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đối VỚI vẫn đề này ngài đã thuyết do mãnh lực của cõi có năm uẫn cũng trong cõi có 
năm uẫn, loại trừ các uân chừng nảy thì không gọi là sự vận hành của Thức. Còn trong 
trường hợp này những kẻ ngụy biện đã nói răng: “Do Pä]Tï loại bỏ sắc như vậy v.v, kể 
cả trong cõi Vô sắc cũng có Sắc và thậm chí trong cõi Vô tưởng cũng có thức, đối với 
người nhập thiền diệt cũng có như thế tương tự.” Những kẻ ngụy biện đó nên nói tiếp 
rằng: Nếu như ý nghĩa theo hình thức của các văn tự bởi vì Pã|T như vậy ãgatim vã v.v, 
thức đó phải nhảy đi, bước đi bởi đôi chân giống như loài chim hoặc loài 2 chân, 4 chân 
và bò đi như dây leo v.v, đức Thế Tôn thuyết giảng 3 cõi ở trong hàng trăm bài Kinh, 
các cõi đó cũng phải là 2 cõi mà thôi bởi vì không có cõi Vô sắc. Vì thế chớ nên nói 
như thế mà hãy nhớ ý nghĩa theo như cách đã nói. 

24. Taträti althasu nevasaffiinasanfiivadesu bhummam. ldhapi rapửy vãtadini 
vuqnayeneva  vedilabban. suiHäR sanumohot nissanñabhhavo  nãmesa 
sammohalhanam  YoO hỉ kici na janatl, tam asañn esot vadamH. 
Diffhasutamutaviiiadtabbasankharamattendfi đifthavinnatabbamaftena 
sutavinñatabbamattena mutaviñfiatabbamattena. Fttha ca vỹanaHfti vinnatabbam, 
difthasutamutavinnatabbamaftena pañcadvarikasañnapavattimattenati ayam hỉ ettha 
aitho. Saikharamattendfi olaãrikasankharappavaHimattenali attho. Etassäydfanassati 
efassa nevasafññanasanñayatanassa. Upasampadanti pa{ilabham. Byasanamn hefqnii 
vinaso so hesa vuịhanan heftami aHho  Pancadvarikasañnapavattanhi 
olarikasankharappavaffamn vã appavatftan katfva tam samapdjjitabbam. Tassa pana 
pavattena tato vuithanam hotHi dassel. Sankharasamapaftipattabbamakkhaydfii 
olarikasankharappavaHiya paftabbanti na dakkhaydtiL. ,Sankharavasesasamdapdtfti- 
pattabbamti sankharanamyeva avasesä bhãvanavasena sabbasukhumabhavam pattã 
sankhara, tesam pavattiya etam pattabbanfi attho. Evaripesu hì sankharesu pavaftesu 
cam paftabbam năma hot. Tayilamnti tam dam tam sukhumampi samaãnam 
sankhatam sankhatatfa ca olarikam. 


24. Tatra là cách thứ bảy (định sở cách) được dùng trong 8 Phi tưởng phi phi 
tưởng luận. Kê cả ở đây nên biết rằng Sắc v.v, theo cách thức như đã nói. không tưởng 
là sỉ ám v.v, không có tưởng này là nơi thiết lập của sự si ám, ngài nói răng cõi mà 
không biết gì, đó là cõi Vô tưởng. Chỉ nhờ những hành có thể thấy được, nghe được, 
tư duy được, ý thức được: Bởi chỉ có thê nhận biết rõ bằng việc thấy, bởi chỉ có thể 
nhận biết rõ băng việc nghe, bởi chỉ có thê biết rõ băng sự nhận biết. Và ở đây, thực 
tính nào biết được nhân đó thì thực tính đó gọi là có thê biết rõ bằng biểu hiện biết rõ 
đối tượng đã được thấy, đã được nghe và đã được biết, với nhân chỉ là sự vận hành của 
Tưởng ở cả năm môn, trong lời này có ý nghĩa như đã nói. Chỉ nhờ những hành: với 
sự vận hành của các hành thô thiển. Xứ này (Etassãyatanassa): Phi tưởng phi phi tưởng 
này. Sự thành tựu: sự đạt được. Chủ trương của Sa-môn, Bà-la-môn là sự hoại diệt: 
đó là sự hủy hoại, có nghĩa là việc xuất khỏi do thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, 
được vận hành bởi tưởng qua năm môn có thê đi vào nhờ sự thực hành khiến cho vận 
hành theo các hành thô thiên hoặc không cho vận hành. Ngài chỉ ra rằng: cũng do thiền 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ được vận hành, việc xuất khởi Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
đó có tồn tại. Có thể chứng đắc do sự thành tựu của các hành: Có thể chứng đắc bởi 
sự vận hành của các hành thô thiên. Có thể chứng đắc do sự thành tựu của các hành 
còn lại: Trong số các hành đó thì các hành còn lại gọi là đạt đến tính chất hành vi tế hơn 
tất cả các hành bởi mãnh lực tu tập xứ đó, có thể chứng đắc do sự vận hành của các 
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hành ấy. Bởi vì các hành được vận hành như vậy, những xứ đó gọi là có thể chứng đắc. 
Này đây nghĩa là phi tưởng phi phi tưởng xứ này đây dù là vị tê cũng làm duyên tạo tác 
và bởi làm duyên tạo tác mới trở thành thứ thô thiên. 


25. Taträati safttasu ucchedavadesu bhummam. Uddham parämasanfrffŸ7 
uddhamụ vuccaliL: anãgafasamnsaravado, anagalamt.ẻ samsaravadam sasanHti aitho. 
Asatiimyeva abhivadanffi lagganamyeva vadami. "ãsattan"tipi patho, tanhamyeva 
vadamtfi attho. Hỉ pecca bhavissadmaii evan pecca bhavissama. Khattiya bhavissama, 
brahmana bhavissamdti evamettha nayo netabbo. VatjHpamia mañfieti vanjHpama 
viya vanÿapafibhaga van1asadisa mayham upafthahanti. Sakkñyabhaydfi sakkãyassa 
bhaya. Te hỉ yatheva "cattaro kho maharagja abhayassa bhayanH. Katfame caftãro. 
Gariduppado kho maharqja bhaya pat†havữn na khadati ma pafhavĩl KhiyT ti, konto Kho 
maharqja ekapadena tifthati 1nã pa{havT osidlTi, kiMT Kho maharđja uftang set mã 
ambha udriyT ti, brahmanadhammiko kho maharaja brahmacariyam na carafti Tnã loko 
MHCCHJ/I"H me cadHaro qbhayassa bhayanH, cvam sakkayassa bhăydHHi 
Sakkãyaparjegucchdti tameva tebhimikasankhatam sakkãyqmy parÙigucchamana. Sĩ 
gaddulabaddhoti dandakec rajum paveseva baddhasunakho. Evamevineti ettha 
dalhatthambho viya khilo viya ca tebhimikadhammasankhato sakkãyo dafthabbo, sa 
viya difthigatiko, dangdako viya đi†thi, rajju viya tanha, gaddulena bandhitva thambhe 
vĩ khie va upanibaddhasunakhassa datano dhammalava chindiva gantum 
asamatthassa qanuparidhavanam viya difhigaHkassa dilhidandake pavesitaya 
tanharajuya bandhitva sakkaye upanibaddhassa anuparidhavanam veditabba1m. 


25. Taträã là cách thứ bảy (định sở cách) được dùng trong ý nghĩa bảy loại Đoạn 
diệt luận. Định rõ thời gian phía trước: Học thuyết nói rằng Tưởng vẫn chưa đến được 
gọi là thời gian phía trước, các Sa-môn và Bà-la-môn định rõ thời gian ở vị la1, có nghĩa 
là học thuyết về luân hồi. Tuyên bố sự bám chấp: Chỉ nói đến sự dính mắc mà thôi. 
Pä]T “asattam", có nghĩa là nói đến tham ái. Sau khi chết ta sẽ trở thành như vậy: Sau 
khi từ từ bỏ thế gian này ta sẽ trở thành như vậy. Trong câu này nên được hướng dẫn 
theo cách thức như vầy: Ta sẽ là Sát-đề-ly, ta sẽ là Bà-là-môn. Có lẽ cũng giống như 
những người lái buôn: Hiện hữu cùng tôi giống như người thương buôn, tựa như người 
thương buôn. Sakkãäya-bhay8ä: người sợ hãi tự thân. Bởi vì những Sa-môn, Bà-la-môn 
đó khi ghê tởm tự thân, giống như bốn nhóm chúng sanh này sợ hãi đối với những thứ 
không đáng sợ hãi (như được đề cập sau), muôn tâu Đại vương con giun đất không ăn 
đất bởi chúng sợ rằng đất của quả địa sẽ hết, tâu Đại vương loài sếu chỉ đứng một chân 
trên mặt đất bời chúng sợ quả địa cầu sẽ bị thụt lún. Tâu Đại vương loài chim KIkĩ nằm 
ngửa bởi vì sợ rằng bầu trời sẽ đồ sập xuống. Tâu Đại vương Bả-la-môn hành Pháp 
không thực hành Phạm hạnh (là cần có vợ) bởi vì sợ rằng thế giới sẽ rỗng không. 
Sakkäya-parijegucchä: ghê tởm tự thân được xem là các Pháp vận hành trong ba cõi 
đó. Con chó bị buộc sợi dây xích: Con chó bị buộc bằng dây vào một cọc gỗ. Nhóm 
người này cũng y như vậy: Có thê thấy thân kiến được xem là Pháp vận hành trong ba 

cối giông như một cái cọc vững chắc, và như một cột trụ kiên cô, hạng người luân 
chuyền theo cảnh giới tái sanh của tà kiến giỗng như con chó, tà kiến giống như cọc gỗ, 
tham ái giống như sợi dây, nên biết sự luân chuyền của hạng người ấy vận hành theo 
cảnh giới tái sanh của tả kiến bị cột trói bằng sợi dây tham ái đã được buộc vào cọc gỗ 


đÊP uddham saräti, Syä. - uddham sarantIi 
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tà kiến, siết chặt thân giống như việc chạy vòng quanh của con chó bị cột bằng sợi dây 
đa vào cọc gồ hay cột trụ không thê nào làm đứt được theo bản thê tự nhiên của nó. 


26. Imaneva pdañcaydfqHdHIiI ¡ñmaneva panca karanani. HÌ matikam 
thapentenapi pañceva thapitäni, nigamentenapi pañceva nigamitani, bhajentena pana 
cadani bhajitani Difthadhammanibbanam kuhiủn pavifthanti Ekattananafftavasena 
dvisu padesu pavifthanfi veditabbam. 


26. Năm xứ này: chỉ năm lý do này. Ngay cả khi thiết lập câu là đầu đề cũng đặt 
ra năm câu cũng kết luận 5 câu, những khi chia chẻ ra thì chia chẻ thành bốn câu. Như 
đề cập này Nibbãna ở hiện tại được xếp vào câu nào? Nên biết rằng được sắp xếp vào 
trong cả hai câu là do tác động của eka#asaññaä Tưởng đồng và nãnaffasañfñä Tưởng đị 
biệt. 

27 kvanca cafucafalsa qparantakappike dassevwa idan da{thärasa 
pubbantakappike dassetumn santi bhikkhavetiadimaha. Tattha afI<Iakofthasasankhatam 
pubbamam kappetva vikappeftva ganhanHHÍ pHbbanfakappika. Pubbanfakappo vã 
etesam aithii pubbantakappika. Evam sesampi pubbe vuflappakardn vuffanayeneva 
veditabbam. Sassafo dffã ca loko cãti rupadisu aññataram attati ca lokoti ca gahefva 
S%assafo amaro nicco dhuvoti abhivadanti. Yathaha "rupam attã ceva loko ca sassafo 
cãi aftanañca lokanca paññapenfi"tỉ vitharo. sassafAdIsupi eseva nayo. Elitha ca 
pathamavadena caftãro sassatavada vutta, dutiyavadena safta ucchedavada. 


27. Sau khi thuyết giảng việc 44 luận chấp về tương lai như vậy, bây giờ để 
thuyết giảng 78 luận chấp về quá khứ đã nói rằng: “Này chư Tỳ khưu, có một nhóm 
Sa-môn, Bà-la-môn”. Trong cụm từ “Này chư Tỳ khưu, có một nhóm Sa-môn, Bà-la- 
môn” v.v, được gọi là luận chấp về quá khứ do cùng bàn về uân ở phần trước được 
xem là phần quá khứ rồi chấp giữ. Hơn nữa, gọi là luận chấp về quá khứ bởi ý nghĩa 
những Sa-môn, Bà-la-môn này xác định uân phần quá khứ. Ngay cả những câu còn lại, 
có cách thức như đã được nói trước, nên hiểu theo phương thức như đã nói đó như vậy. 
Tự ngã và thế giới là thường còn: nắm giữ bất kỳ một xứ nào trong số các xứ có sắc 
xứ v.v, cho rằng là tự ngã và là thế giới, rồi tuyên bố rằng thường còn, chắc chắn không 
chết, bền vững. Như đã nói phân chì tiết như sau: “giả thuyết tự ngã và thế gian rằng: 
sắc là tự ngã, là thế giới, và bền vững”. Kế cả trong phần tự ngã và thế giới là không 
thương tồn v.v, cũng có cách thức tương tự như vậy. Và ở đây đã nói về bốn luận thuyết 
về thường còn với luận thuyết đầu tiên, bảy luận thuyết về đoạn tận với luận thuyết thứ 
hai. 


Nanu cete heftha agata, idha kasma puna gahilati Heltha tattha tattha mafo 
tadtha taHheva ucchjjaHHl dassanatham agala. ldha pana pubbenivasalabhr 
dilthieatiko qllam passati na anaãgafam, 1assa evam hoti "pubbanfalo agafo aiã 
idheva ucchữjaH, tafo paramn na gacchaf”ti. "na dassanattham gahi1a. 
Tatyavadena  caHaäaro ckqccasassaftavada Vufta, catuHfhavadena  caffãro 
amaravikkheÐka vua  ÁHfqvatilL saparjydamo paricchimno parivafMmo. 
Avaddhitakasinassa tam kasinan qHaH ca lokoti ca gahefva evam hoti. Dufiyavado 
vaddhitakasinassa vasena vufto, tafyavado tiryamn vaddhewa tuddhamadho 
avaddhitahasinassa, catuftthavado taRkivasena vufto. AnantaracatutkRam heftha 
vuffanayameva. 
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Luận thuyết này đã được nói ở phần sau không phải sao? Nhưng tại sao lại lây 
trình bày ở đây nữa? Lấy đề nói ở phần sau đề chỉ ra rằng chúng sanh sau khi chết ở nơi 
đó sẽ đoạn diệt ở ngay tại nơi đó. Nhưng ở đây người nhớ đến các kiếp sống được luân 
chuyên theo cảnh giới tái sanh của tà kiến thấy được quá khứ, không thấy được vị lai, 
người ấy có suy nghĩ như vầy rằng: “Tự ngã đã đến từ quá khứ bị hoại diệt ở ngay tại 
chỗ này, không thê đi tiếp tục được nữa.” Để thuyết giảng ý nghĩa này mới đem lại 
(thuyết lần nữa) nói rằng: bốn liên quan đến thường còn là phiến điện với luận thuyết 
thứ ba, nói đến bốn liên quan đến trườn uốn như lươn. Có giới hạn: có giới hạn là có 
con đường được xác định. Đối với hành giả không tu tập biến xứ, năm lấy biến xứ ấy 
cho rằng: là tự ngã là thế giới tồn tại như thế. Luận thuyết thứ hai được nói do mãnh lực 
của hành giả tu tập biến xứ, luận thuyết thứ ba được nói đối với người tu tập biến xứ 
theo hướng ngược lại (ở kế bên) nhưng không tu tập biến xứ theo hướng trên và hướng 
dưới, luận thuyết thứ tư nói liên quan đến hành giả sử dụng việc suy xét. Bốn nhóm liên 
tiếp có cách thức như đã nói ở phần sau. 


EkamtasukhHi niraniarasukhi Ayam diHthi labhatissaratahlinam vasena 
uppqjjali Labhino hỉ pubbenivasananena Kkhattiyadikule ekantasukhameva aitano 
jatinanussarantassa evam diidhi tuppdjjdlL Tathaä jafissarassa pdCCMDpdanndim 
sukhamanubhavat0 alftãsu saHasu jäfsu tãdisameva attabhhavadn' qnussaranfassa. 
Takkissa pana idha sukhasamangino “"aHtepaham evameva ahosin "tỉ takkeneva 


uHppq]JJqH. 


Hoàn toàn lạc: Có sự an lạc hoàn toàn, tức là có lạc không gián đoạn. Kiến này 
sanh khởi do tác động của người có được kiến, vị nhớ lại các kiếp sống và ngƯỜI ước 
đoán, bởi kiến này sanh khởi cùng người đạt được (có kiến), vị nhớ lại các kiếp sống 
của chính mình có sự an lạc tuyệt đối trong gia đình Sát-đề-ly v.v, bởi Túc mạng trí. 
Sanh khởi cùng vị nhớ lại các kiếp sống, vị đang thọ hưởng lạc hiện tại, nhớ đến tự ngã 
như thế đó trong bảy kiếp quá khứ cũng tương tự y như vậy. Còn đối với vị suy xét 
thành tựu với sự an lạc trong đời này, kiến sanh khởi bởi sự ước đoán đó rằng: “ngay 
cả trong thời quá khứ ta cũng đã được như vậy.” 


EkantadukkhHi ayam diHthi labhino nuppajjatL. So hỉ ekanteneva idha 
jhanasukhena sukh1 hoti. ldha dukkhena phu††hassa pana jatissarassa takÑisseVa ca esa 
uppdqjjali Tatiya idha vokinnasukhadukkhanam sabbesamDi tesam uppdajjati Tatha 
catutthaditthi. Labhino hị idani catutthajjhanavasena adukkhamasukhassa, pubbepi 
catutthajjhanikameva brahmalokan qnussaranfassa. JäfissarassaDi pdcCMHDDdanne 
maj}hattassa, anussarantassapi majjhattabhuta††hanameva anussaranfassa, takkinopi 
paccuppanmne majjhatftassa, afifepi evam bhavissafi takkeneva ganhantassa esã difthi 
uppqJjati. Fitavafa catfãro sassatfavada, cattaro ekqccasassatiRa, caftäro antfananHĂa, 
catdtãro amaravikkhepika, dve qdhiccasamuppannikati altharasapi pubbantakappika 
kathitä homdi. 


Hoàn toàn khổ: kiến này không sanh khởi cùng người có được kiến. Bởi vì vị 
ấy hoàn toàn có sự an lạc do an lạc trong thiền lạc ở đời này. Hơn nữa, kiến này sanh 
khởi cùng hạng người suy đoán mà thôi, người đã chạm đến khổ ở đời này đang nhớ lại 
được các kiếp sông. Kiến thứ ba sanh khởi cùng toàn bộ những hạng người ấy, người 
có cả lạc và khổ hòa trộn với nhau. Kiến thứ tư cũng tương tự như vậy, nó sanh khởi 
cùng hạng người bất khô bất lạc do mãnh lực của Tứ thiền ở hiện tại, nhớ đến Phạm 
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thiên giới có được hoàn toàn bởi Tứ thiền thậm chí vào thời gian trước. Kiến này sanh 
khởi cả hạng người nhớ lại các kiếp sống và người đặt bản thân trung lập ở hiện tại, chỉ 
nhớ đến vị trí trung lập; cả hạng người ước đoán, người đặt bản thân trung lập ở hiện 
tại nắm lây: theo sự ước đoán hoàn toàn rằng: ngay cả trong quá khứ cũng sẽ là như vậy, 
với chừng â ấy lời đã nói lên việc xác định mười tám luận chấp về quá khứ là bốn luận 
thuyết về thường còn, bốn luận thuyết liên quan đến thường còn là phiến diện, bốn luận 
thuyết liên quan đến có giới hạn và không có giới hạn, bốn luận thuyết liên quan đến 
trườn uốn như lươn, hai luận thuyết liên quan đến ngẫu nhiên sanh lên. 


28. ldãn: diithuddharam uddharano tatra bhikkhavetliadimaha. Tattha 
paccafamyeva  ñãnami paccakkhananam  Parisuddhami  nirupakkilesam. 
Pariyodatanti pabhassaram. Sabbapadehi vipassanananamyeva kathitam. Saddhadayo 
hỉ pañca dhamma bahirasamayasmimpi honti, Vvipassanafñandan sasanasmnimyeva. 
Tattha ñdụabhägamatftameva pariyodapenffi mayamidan janamaH evam tattha 
ñanakofthasam otarentiyeva. Upadanamakkhaydffi na tam ñanam, micchaãdassanam 
nametam, tasma tadapi tesam bhavantanam difthupadanam akkhayaHti aitho. Athapi 
tam jãnanamatftalahkhanata ñanabhägamalameva, tathäapi tassa dassanassa 
qnupđaftivattanato upadanapaccaydafo ca upadanameva. Tadupäativattoti tam dđifthim 
afiRkanto. FHãvatã caffãro sassatavada, caftãro ekaccasassatika, cattãro antãnan1iRa, 
cadaro amaravikkhepika, dve qdhiccasamuppanmika, solasa sañnnwada, aitha 
asannrvada, a{tha nevasanNTnasannrvada, saffa ucchedavada, panca 
difthadhammanibbanavadati brahmajale agatfã dvasalthipi dilhiyo kathia honHi. 
Brahmajale pana kathite Idam suttam akathitameva hoti. Kasma? ldha tato atirekaya 
sakkaäyadi†thiya agatatIa. lmasmim pana kathite brahmajalam kathitameva hot. 


28. Bây giờ, để giảng giải ý nghĩa kiến đã thuyết rằng: “Ở đây, này các Tỳ 
khưu...”. Ở đó, trí hiển hiện gọi là tự sanh trí. Thanh tịnh: Chấm dứt hết tùy phiền 
não. Trong sáng: chói lọi. Thuyết hoàn toàn Minh sát trí với tất cả câu. Bởi vì năm 
Pháp chăng hạn như đức tin v.v, cũng có ở học thuyết bên ngoài còn Minh sát trí chỉ có 
trong Phật giáo. Trong những câu đó thì câu “làm cho trong sạch chỉ một phần của 
sự nhận biết trong chính trí đó' làm cho một phần của sự hiểu biết trong trí đó lắng 
xuống như vậy răng: những thứ này tôi biết. Bậc trí cũng gọi là thủ: phần của sự hiểu 
biết đó, không phải trí, đó được xem là nhận thức sai, vì thế bậc trí mới nói phần của sự 
hiểu biết đó là kiến thủ của những Sa-môn và Bà-la-môn ấy. Mặc dù vậy sự hiểu biết 
đó cũng chỉ là phần của sự nhận biết mà thôi, bởi trạng thái của nó chỉ là biết, thậm chí 
như thế cũng gọi là thủ bởi không vượt khỏi luận thuyết và bởi làm duyên của thủ. Đã 
vượt khỏi pháp hữu vi: bao gồm vượt khỏi tà kiến đó. Chỉ chừng ấy lời đã nói hết toàn 
bộ 62 tà kiến có trong bài Kinh Phạm Võng là bốn luận thuyết về thường còn, bốn luận 
thuyết liên quan đến thường còn là phiến diện, bốn luận thuyết liên quan đến có giới 
hạn và không có giới hạn, bốn luận thuyết liên quan đến trườn uốn như lươn, hai luận 
thuyết liên quan đến ngẫu nhiên sanh lên, mười sáu luận thuyết về tưởng, tám luận 
thuyết về phi tưởng, tám luận thuyết về phi tưởng phi phi tưởng, bảy luận thuyết về 
đoạn tận, năm luận thuyết về hiện tại Niết Bàn, khi đã trình bày xong bài Kinh Phạm 
Võng thì bài Kinh này sẽ không trình bày lại nữa. Tại sao? Bởi vì thân kiến (sự nhận 
thức sai lầm về thân) vượt ra ngoài bài Kinh Phạm Võng đó, có đến trong bài Kinh này. 
Nhưng khi thuyết bài Kinh này thì bài Kinh Phạm Võng đã thuyết rồi hoàn tắt. 
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30. ldani ima dvasafthi đifthiyo uppajjamana sakkayaqdi†thippamukheneva 
uDppajjamHfHộ_ dassetttin tủha bhikkhqave ekaccotiadimaha. Tattha paf[inissaggdii 
pariccagena  Kãmasamyojananamụ  qnadhifhandi  pañcahamagundaftanhanam 
nissa{†haf1a. Pavivekam — pHinii SaDpitikaj]hanadvayapitin. Nirujhafri 
jhananirodhena niruj}haH. Samapaftito pana vufthitassa niruddha nama hoti. Yatheva 
hỉ “aqdukkhamasukhaya vedanaya nirodhä uppajjati nirãmisam sukham, nirãmisassa 
sukhassa nirodhaä uppajjalẦẬ qdukkhamasukhaä vedana"ti eftha na ayamattho holi:- 
catutthaJjhananirodha taliyam jhaãnamợụ upasampajja viharaffl. lyan panettha aHtho:- 
cafutthaJjhang vufthaya tatiyam jhanam samapajjati, taHiyajjhana vu†thäya catuttham 
jhanam samapajjaffi, evam sampadamidam veditabbam. ppqjjaHi domanassanii 
hìnaJ]hãnapariyadanakadomanassam. Samapdaftito vu{†hitacittassa pana 
kammaniyabhavo kathito. 


30. Bây giờ đề trình bày 62 tà kiến này trong khi sanh khởi có thân kiến dẫn đầu 
đã nói rằng: “Này các Tỳ khưu, một số Sa-môn và Bà-la-môn trong đời này v.v.” Ở đó, 
sự buông bỏ: sự xả bỏ. Do không hoàn toàn chú tâm đến những dục kiết sử: Do đã 
được dứt bỏ trong sự trói buộc của năm dục. Hỷ sanh khởi từ sự viễn ly: hỷ ở trong cả 
hai tầng thiền có hý. Đoạn diệt: đoạn diệt với sự diệt tắt bởi thiền. Đối với người xuất 
khỏi sự thê nhập hỷ được xem là đã diệt. Giống như trong lời này “Cảm thọ lạc không 
thuộc vật chất sanh khởi do cảm thọ không khô không lạc diệt, cảm thọ không khô 
không lạc sanh do cảm thọ lạc không thuộc vật chất diệt” không có nghĩa rằng: do Tứ 
thiền diệt mới thể nhập Tam thiền, cũng trong câu này có ý nghĩa răng: xuất khỏi Tứ 
thiền rồi nhập vào Tam thiền, xuất khỏi Tam thiền rồi nhập vào thứ thiền như thế nảo, 
nên hiểu ví dụ so sánh này như thế đó. Thọ ưu sanh khởi: Thọ ưu chế ngự thiền thấp, 
ngài nói đến sự linh hoạt đối với ngài, vị có tâm xuất khỏi thiền chứng. 

Paviveka pHñti sava jhãnadvayapiti Yain chãyã jahaffi yam thang1y chaya 
JjahaHi Kim vutam hoti°Š2 yasmim thane chăya atthi, tasmừm aãtapo natthi. Yasmin 
đtfapo atthi, tasmim chaya naHhĩH. 


Hỷ sanh khởi từ sự viễn ly: chính hý ở trong cả hai tầng thiền. Bóng mát từ bỏ 
chỗ nào: bóng mát từ bỏ chỗ nào đi. Lời này ngài giải thích răng: bóng mát xuât hiện ở 
chô nảo thì ánh năng sẽ tan biên ở chô đó, ánh năng có mặt ở chô nào thì bóng mát sẽ 
biên mật ở chô đó. 

31. Niramsam sukhanti tatiyqjjhanasukham. 

31. Sự an lạc không thuộc vật chất: sự an lạc trong Tam thiền 

32. dukkhamasukhanti catutthajjhanavedand1n. 

32. Không khổ không lạc: Cảm thọ trong Tứ thiên. 


33. Alnupadanohamasniti niggahano qhamasmi®? Nibbãnasappayani 
nibbanassa sappayam upakarabhutamn. Nanu ca maggadassanam nama sabbattha 
nikantiya sukkhapitaya uppdjjaH, kathametam nibhbanassa upakarapalipada nãma 
jatami, sabbattha qnupadiyanavasena qgganhanavasena upakarapafipadäa nãma 


kút Sva. - [dam vuttam hot 
SỬ dc niggahamãno 
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jatam. Abhivadaftii abhinanena upavadaii. Pubbantãnudifthimi aftharasavidhampi 
pubbamtanudithim. parantdnudiftfimi catucaffalsavidhampi qparantanudifthim. 
UpadanamakkhaydlẦÓÔÙ ahamasmii  gahanassa sakkäyaditthipariyapaniatta 
difthupadanam akkhäyqH. 


33. Ta là người không chấp thủ: ta là người không dính mắc. cho thành tựu 
Nibbãna: thích hợp, là trợ giúp (đưa đến sự thành tựu) Nibbãna. Chẳng phải việc nhìn 
thấy Đạo sanh khởi trong lúc mong muốn mọi thứ đã bị làm khô héo sao? Sự thấy đó 
gọi là đạo lộ thực hành trợ giúp của Nibbana như thế nào? Gọi là đạo lộ thực hành trợ 
giúp với mãnh lực không chấp thủ, là với mãnh lực không bám víu tất cả mọi thứ. Nói 
xác chứng: nói bởi sự quá mạn. Quá khứ hữu biên kiến: Mười tám (luận thuyết) tà 
kiến phù hợp với uẫn quá khứ. Vị lai hữu biên kiến: Bốn mươi bốn (luận thuyết) tà 
kiến phù hợp với uân vị lại. Bậc trí gọi là sự chấp thủ: gọi là kiến thủ bởi sự bám chấp 
rằng: ta có là sự bám víu hệ thuộc thân kiến. 


Sanfivarapadarmti vũpasanfakilesaltA santamnm uữamam padam. Channadm 


3 


phassãyatananamii bhagavata "yattha cakkhu ca niruj}haHi ripasañna ca niruj}]haH se 


ayatane veditabbe "t?° ettha dvinnam äyatananam palikkhepena nibbanam dassitam. 


Trạng thái vô thượng an tịnh: đường lối vô thượng tịch tịnh do an tịnh phiền 
não. Cả sáu xúc xứ: Trong Pã|T này xứ mà hạng người nên biết như sau: “nhãn xứ diệt 
ở chỗ nảo thì sắc tưởng cũng diệt ở chỗ đó v.v,” để thuyết về Nibbãna với việc bác bỏ 
2 xứ trong Pä|T này rằng: 


“yattha apo ca pa{havi tejo văyo na gãdhafi 

đío sarã nivattanti ettha vajjqan na vatfati 

cfthq nãmañca ripañca asesan uparujjhafT "Hi (sam. nỉ. l 27) 
Nước và đất, lửa và gió không được thiết lập ở nơi nảo, 

Kiếp vị lai (sự chuyên sinh) sẽ chảy ngược ở nơi ấy 

Lỗi lầm (vòng luân hồi) sẽ trở lại ở nơi này 

Danh và sắc được đoạn diệt, không dư ở nơi ấy (sam. m1. 1.27) 
cftha pana sankharapalikkhepena nibbanamn dassitam. 

“kattha apo ca pa{havĩ ca tejo vayo na gaãdhafi 

kattha dighanca rassanca, anwm thulam subhasubham 

kattha nãmañca rupañca asesan uparujjhaffi (dĩ. nỉ. l.496) 
Hơn nữa, ở đây thuyết giảng Nibbãna với việc bác bỏ các hành như sau: — 


Thủy giới và địa giới, hỏa giới và phong giới không thiết lập ở nơi nào, 


k2: yo äyatane veditabbotI, Ka. - so äyatanena veditabbo, 
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Nơi ấy sắc thủ dài và ngắn, vi tế và thô thiển, xinh đẹp và không xinh đẹp không 
được thiệt lập, danh và sắc đoạn diệt, không dư ở chỗ ây. (d1. m. 1.498) 


tara veyyakaranan bhavadti: — viñnanam  qnidassanadlm qnaniam 
sabbaftopabhan "1i. 


Eiuha sankharapalkkhepena nibbanam dassitam. lmasmim pana sutte 
chaäyatanapdf{ikkhepena dassitan. Annatha ca qnupädãvunokkhoti nibbanameva 
dassitam, idha pana arahattaphalasamapdtffi. Sesam sabbattha ufIlanamevaHi. 


Có ngữ pháp ở trong câu Pä]ï này: Thức không thê nhìn thấy, vô tận, trong sáng 
ở mọi khía cạnh. 

Ở đây, thuyết giảng Nibbãna bằng cách bác bỏ các hành, những trong bài Kinh 
này thuyết giảng bằng cách bác bỏ 6 xứ. Trong bài Kinh khác thuyết giảng cụ thể 


Nibbãna như sau: “có sự giải thoát không chấp thủ'. Từ còn lại ở các câu đều đơn 
giản. 


Giải Thích Kinh Năm và Ba Kết Thúc 
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103. Giải Thích Nghĩ Như Thế Nào? - Kinfisuttavannanä 
34. Evamme sutanH KinHisutam. Tatha Pisinarayant”? evamnamake 
mangdalappadese. Baliharateti tasmim vanasande bhutaãnam balim aãharanti, tasma so 
baliharantanti vutto. CTvarahefHfi c1ivarakaranna, civardu paccasisamanofi atitho. TH 
bhavaäbhavahetHtIi evam imam desanamaydm puññnakiriyavathum nỉssãya tasmim 
tasmmn bhave sukham vedissamiti dhammam desetiti kim tumhãRam evam hofIi attho. 


34. Kinh Nghĩ Như Thế Nào? được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, 'ở thành Pisinärä' ở đất nước Mandala có tên như vậy. Nơi mang lễ vật 
đến cúng tế: mọi người mang lễ vật đến cúng tế các loài hữu tình bhũta trong khu rừng 
đó, vì thế khu rừng đó được gọi là nơi mang lễ vật đến cúng tế. Do nhân y áo: Do nhân 
y áo, tức là hy vọng y áo. Do nhân hy vọng an lạc trong các hữu, phi hữu: Các ông 
có suy nghĩ như thế này không? Sa-môn Gotama thuyết Pháp với hy vọng rằng: Ta sẽ 
y vào Phúc hành tông mà thành tựu việc thuyết giảng Giáo pháp sẽ thọ hưởng sự an lạc 
trong kiếp sông đó bởi cách như vậy. 


39 Cafftăro safipaffhand-tiadayo saftfatTimsa bodhipakkhiyadhamma 
lokiyalokuttarava kathita. Tafthati tesu satIatinsaya dhammesu. SiydinsHfi DhaVeyVMM. 
Abhidlhammmeti abhivisihe dhamme, imesu safatimsabodhipakkhiyadhammesuri 
aitho. Tatfra ceti idampi bodhipakkhiyadhammesveva bhummam. Atfthaf0 ceva nãnd" 
byafijandafo ca nãndaHii cítha "kayova salipafthanan vedanava satipafthanan "tỉ vufte 
adhato nanamy. hot, "saHpalthand "ti vuHe pana byañjanafo nanam nãma hoii. 
TadiminapTii tam tumhe iminapi karanena jänathaH, atthanca byañjanañca samanefva 
atthassa ca aññatha gahitabhavo byafjanassa ca miccha ropifabhavo dassetabbo. ŸYo 
dhamưmo yo vinayoti eftha attho ca byafijanañca viññapanakaranameva dhammo ca 
vinayo ca. 


35. Đức Thế Tôn thuyết giảng 37 Pháp dự phần giác ngộ có Bốn sự thiết lập 
niệm v.v, cả Hiệp thế và Siêu thế. Trong số những Pháp đó: Trong 37 Pháp đó. Có thể 
có: Có thể trở thành. Abhidhamma: Vô Tỷ Pháp, Pháp tối thăng nhất, tức là trong 37 
Pháp dự phần giác ngộ này. Nếu...Pháp dự phần giác ngộ đó: đây chỉ định sở cách 
được sử dụng với ý nghĩa răng: chỉ những Pháp dự phần giác ngộ đó. Có sự sai khác 
về ý nghĩa, có sự sai khác về văn tự: trong khi nói “sự thiết lập niệm ở thân, sự thiết 
lập niệm thọ” có sự khác biệt về ý nghĩa, nhưng khi nói rằng (thân, thọ) trong niệm xứ 
như vậy được xem là khác biệt về văn tự. Dẫu với biểu hiện sai khác: Ông hãy so sánh 
ý nghĩa và văn tự rồi chỉ ra ý nghĩa nắm lấy tính chất khác nhau và văn tự được đặt sai, 
các ông hãy nhận biết sự khác biệt bằng chính nguyên nhân này. Ý nghĩa và văn tự làm 
nhân để hiểu được nội dung đó là Pháp và Luật trong cụm từ “cái nào thuộc về Pháp, 
cái nào thuộc về Luật”. 


37. Atthato hỉ kho samefii satiyeva satipafthananti gahita. Byalijandf0 nãndníi 
kevalam byafjanameva satipalhanoi vã satpafhanal vã micchã ropetha“”. 


The Syä. - Kusinärãyanti 


ki Syä. - micchã ropitam 
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Appamattakam khoi sufantam pawva byanjanam appamattakam nama hoi. 
Paritamattamn"° dhanitam katva aropitepi hỉ nibbutim pattttim sakkä hoti. 


37. Có sự đồng nhất về nghĩa: Ngài giữ lấy chính niệm đó là sự thiết lập niệm. 
Có sự đồng nhất về văn tự: chính toàn bộ những văn tự được đặt sa1 “satipatthano hoặc 
satipatthãnã°. Những vấn đề nhỏ nhặt: Khi vừa đến bài Kinh thì phụ âm được xem là 
nhỏ nhặt, kế cả việc đưa ra những văn tự có giọng nhẹ làm cho trở thành giọng nặng (là 
âm nhắn mạnh - dhanita) có thể trở thành phụ âm được lược đi. 


Tatridamw valthu:- vjayaramaviharavasr kireko khinasavatthero dvinnam 
bhikkhunam suHtam đharftã kammalthdnam kathemno "samuddho samuddhoti 
bhikkhave assulava puthujjano bhasafl"! dhanitam Kkawa aha. Eko bPhikkhu 
“samuddho“* nama bhamte "Hi ãha. Avuso samuddhoti vuttepi samuddoti vuttepbi maydn 
lonasãägarameva jãnãma, tumhe pana no afthagavesaka, byañjanagavesaka, gacchatha 
mahavihare pagunabyafjananam bbhikkhunam sanHke byafjanam sodhapethaii 
kamma{thanam akathefvava u††haãpesi. So aparabhage mahavihare bherim paharapetva 
bhikkhusamnghassa cafisu maggesu pañham kathefvava parinibbuto. EVan suiantam 
patva byañjanan aqppamatftIakau nãma hofi. 


Trong vấn đề này có câu chuyện minh họa như sau: - Được nghe như vầy một vị 
trưởng lão lậu tận cư trú tại Vijayãraäma khi mang bài Kinh đến thuyết về đề mục nghiệp 
xứ cho 2 vị Tỳ khưu đã nói với giọng nặng như vây: “này các Tỳ khưu, hạng phàm nhân 
không được nghe sẽ nói rằng: samuddha samuddha”. Một vì Tỳ khưu đã nói rằng: “thưa 
ngài, gọi là samuddho”. - Này hiền giả, khi nói rằng: 'samuddha”, hay nói rằng 
'samudda' chúng tôi cũng nhận biết được răng (đề cập đến) “biển, nước mặn đó”. Chúng 
tôi không tìm kiếm ý nghĩa, chỉ tìm kiếm văn tự, các ông hãy chứng minh các văn tự ở 
trong trú xứ của vị Tỳ khưu thông thạo về văn tự ở Đại tịnh xá, không nói về nghiệp xứ 
đứng dậy rời đi. Sau đó, ngài trưởng lão lậu tận cho đánh trống ở Đại tịnh xá (là báo 
hiệu đến hội họp) rồi thuyết đến vẫn đề trong bốn Đạo đến chúng Tỳ khưu rồi viên tịch 
Nibãna. Khi đến bài Kinh văn tự được xem là chút ít như vậy. 


Vinayam pana pafva no appamaftakam nama. Samanerapabbdjjapi hỉ ubhafo 
suddhikato vaffatl, upasampadadikammanipi sithiladnam dhanitadikaranamafteneva 
kuppamii. ldha pana suttanfabyañjanam sandhäyetam vuftam. 


Nhưng đến luật thì không thê gọi là chút ít được. Bởi vì việc xuất gia trở thành 
một vị Sa-di cần phải trong sạch cả hai (là ý nghĩa và văn tự) mới thích hợp. Thâm chí 
hành động có việc tu lên bậc trên v.v, cũng trở nên xấu đi chỉ vì lý do giọng nhẹ thay 
đổi thành giọng nặng v.v. Nhưng ở chỗ này ngài nói lời này để đề cập đến văn tự trong 
bài Kinh. 


Net Syä. - parittamattakam 


biếu Syä. - ko samuddho 
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38. tha catuthavare” vivado kasma? sañRñaya”5 vivado. "aham salimyeva 
satipafthanam vadämi, ayam kãyo satipalthanan1i vadaH"ti hỉ nesam sañña“°” hoti. 
ByañijjanepDi eseva nayo. 


38. Vậy thì trong phần thứ tư tại sao lại nói tách biệt? Nói tách biệt bởi tưởng 
rằng: ta nói rằng: “chính niệm đó là sự thiết lập niệm”, ngài này lại nói rằng: “sự thiết 
lập niệm ở thân". Ngay cả trong văn tự cũng có cách thức tương tự như vậy. 


39. Na codanaya tarlfabbanti na codanaftthaya vegayltabbam. Ekacco hỉ 
puggalo “nala†e te sãsapamatta pilaka "tỉ vufto “mayhamny nala†e sãäsapamaftam pilakam 
passasi, aftano nalafe talapakkamattan mahagandam na passasi"fi vadati. Tasma 
puggalo upaparikkhitabbo. Adalhadiltliti anadanadihi sumsumaram hadaye” 
pakkhipamto viya da|ham na tanhati. 


39. Chớ có khiến trách hấp tấp: chớ có khiến trách do sự bốc động. Bởi vì một 
sỐ hạng người nói rằng “có một mụn nhọt băng hạt cải ở trán của ngải” cũng đã nói 
rằng: “ngài nhìn thấy mụn nhọt bằng hạt cải ở trán của ta (nhưng) không nhìn nhìn thấy 
ung nhọt lớn băng quả thốt nốt ở trán của mình”. Cho nên, cá nhân cần được xem Xét. 
Không có kiến vững chắn: không có kiến trong việc chấp thủ, không chấp chặt giỗng 
như đặt một con cá sâu vào trong tâm. 


Upaghatori cangdabhaävena vanaghaftitassa viya dukkhuppdati. 
Suppdafinissaggrfl "kủn naãmaha1mợ apanno, Kkada ãpanno Ttỉ va "fuvdin0!l® đpanHno, fava 
upajjhayo apanno"1ỉ và ekam dve văãre vavVapL "asukamn nama asukadivase nãma 
bhamte apannattha, sanikam anussaratha"li sariva tavadeva vissajjissaflI. Videsäti 
bahum aithanca karanañca qharantassa kayacittakilamatho. Sakkomiii evaripo hi 
puggalo okasam kareva "apaftIm apannattha bhante”tl vulo “"kada kismim 
vafthusmin "fi vafvã "asukadivase asukasmim vatthusmin "HH vufte "na saraämi ãvuso "fi 
vadafi, tato "sanikan bhante saratha "ti bahu1n vafva sarito sarilva vissajjeti. lenaha 
1sakKom1 "tỉ. Imina nayena sabbattha attho veditabbo. 


Sự phá hại: tạo ra sự khổ đau bởi bản chất người khó dạy cũng giống như bị va 
chạm chỗ vết thương. Dễ dàng để từ bỏ: dù nói một lời, hai lời rằng: “Tôi bị phạm tội 
tên gì, bị phạm tội vào lúc nào?” hoặc “Ngài cần phải sám hối, thầy tế độ của ngài cần 
phải sám hối” rồi nhắc nhở đề cho nhớ rằng: “kính bạch ngài, ngài cần phải sám hối lỗi 
lầm đó, vào ngày hôm đó, ngài hãy từ từ nhớ lại, chỉ cần như thế sẽ đễ dàng dứt bỏ hoàn 
toàn. Sự não hại: sự khó chịu thân và tâm của hạng người mang lại nhiều ý ý nghĩa và lý 
do. Ta có thế: bày hạng người như vậy đã tạo cơ hội, khi ai nói rằng: “ngài cân phải 
sám hối thưa ngài” - đã nói Tăng: “Vào lúc nào? trong vấn đề gì?” - khi vị ấy nói răng: 
“Vào ngày hôm đó, trong vẫn đề đó” - đã nói rằng: “này hiền giả, tôi không thể nhớ ra”. 
Từ đó, rất nhiều người đã nói để cho (vị ấy) suy nghĩ rằng: “Thưa ngài, ngài hãy từ từ 
suy nghĩ” khi đã nhớ ra được sẽ dứt bỏ (tức là sám hồi lỗi). Vì thế đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “ta có thể”. Nên hiểu ý nghĩa ở các câu theo cách này. 


#25 Ka, - catutthaväde 

PHUN.a paññaya 

28” Nu - pañña 

TU B2 sumsumärahadaye, Syã. - samsumara hadaye 
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Upekkhäa natimañHitabbdti upekkhaä na alikkamitabba, kattabba JjanetabbaHi 
aiho. Yo hỉ evaripamn puggalam thiiakammyeva passavam Kkarontam disvapi “nanu 
ãvwso nỉsiditabban "tỉ vadati, so upekkham atimanfati nãma. 


Không nên từ bỏ xả: Không nên vượt khỏi xả, tức là nên thực hành, nên làm 
cho xả sanh khởi. Bởi vì hạng người nào nhìn thây hạng người như vậy đứng tiêu tiện 
cũng nói răng: “Này hiện giả, ngôi không phải sao?” hạng người ây gọi là vượt khỏi xả. 


40. VacIsainhäroti vacanasancaro. lmehi kathitam amulam antaram paveseyya, 
tumhe imehi idancidanca vuttãH amnhi kathitan imesan anfaram paveseyyaH aHho. 
Ditthipalasoti-adihi citassa anãradhaniyabhavo kathito. Td1n<9 jÑngmữn0 saimãno 
garaheyyati tam saitha janamano samano nindeyya amhetl EfdlẦ paHãVMSsO 
dhamumanti etamm kalahabhandanadhammam. 


40. VacIsamhäro: nói khiêu khích. Tức là mang lời nói của nhóm người này nói 
ra ở giữa nhóm người kia, mang lời nói của nhóm người kia để nói ở giữa nhóm người 
này, các ngài bị nhóm người này nói như thế này thế nọ. Nói đến bản chất tâm không 
hoan hỷ với các câu được bắt đầu như sau: “có những quan điểm ngoan cố”. Sa-môn 
trong khi biết được điều đó có thể khiến trách: Bậc Đạo Sư khi biết được vấn đề đó 
có thê khiến trách chúng ta. Hơn nữa, này hiền giả (vị Tỳ khưu không từ bỏ) Pháp này: 
Pháp là sự tranh luận, tranh cãi đó. 


Tañceti tam sañfñatikarakam”” bhikkhum. Evaimmn byãkareyyäaH mayä cte 
suddhante patifthapitati avatva yena kãranena sañfñati??? katä, tameva dassenfo evamn 
byakareyya. Tham dhammadaụ sufvati ettha dhammofti saraniyadhammo adhippelo. 
Na ceva qftãngantiadIsu "brahmalokappamano hesa agơi u{thasi, ko etamañnatra maya 
nibbapetumn samaftho "tỉ hỉ vadanto alanam ukkamseti nãma. "eftaka janã vicarantii, 
okaso laddhum na sakka, ekopi eltakamattamn nibbapetum samattho nãma natth1 ti 
vadamano paran vambhelfi nãma. Tadubhayampesa na karoti Dhammo panettha 
sammasambuddhassa byakaranam, tesam bhikkhunam sannattIikaranam anudhammo, 
tameva byäkaroti nãma. Na ca koci sahqadhammmikoti añño cassa koci sahetuko parehi 
vuffo vado vã anuvado và garahitabbabhavam aãgacchantO naãma natthi Sesam 
sabbafttha ultanameväH. 


Nếu...có thể hỏi: vị Tỳ khưu thực hiện việc sự nhận thức (tuyên bố cho biết) sắc 
đó. Nên trả lời như vậy: khi thuyết nhân mà vị Tỳ khưu thực hiện sự nhận thức không 
nói rằng: “những vị Tỳ khưu đó, ta cho an trú trong sự thanh tịnh đó, nên trả lời như 
vậy. Pháp cần được ghi nhớ ngài đề cập đến Pháp trong lời này “Tôi đã nghe Pháp của 
ngài”. Không đề cao bản thân: Vị Tỳ khưu đã nói rằng: “Ngọn lửa ước chừng bằng 
Phạm thiên giới này đã được thiết lập, ngoại trừ ta thì ai có thê khiến ngọn lửa đó bị diệt 
tắt, (như vậy) gọi là đề cao bản thân.” Vị Tỳ khưu nói rằng: “Người khoảng chừng này 
nói chuyện, cũng không thể có được cơ hội, được gọi là làm cho câu chuyện chừng này 
được dập tắt. Không có dù chỉ một người (như vậy) gọi là kiềm chế người khác.” Vị Tỳ 
khưu này không thực hiện cả hai. Hơn nữa ở đây việc trả lời của bậc Chánh đắng Chánh 
giác gọi là Pháp. Việc thực hiện sự nhận thức của những vị Tỳ khưu ây gọi là Pháp được 


sáP T2 paññattakarakam 
2U Nau< paññatti 
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phù hợp. Vị Tỳ khưu này gọi là trả lời Pháp thích hợp đối với Pháp ấy. Không một ai 
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104. Giải Thích Kinh Làng Sãma - Sãmagämasutfavannanäa 


4I. Eyanne suianti SamagamasuHam. Tattha Samagữmefi samakanam 
ussannattä evam laddhaname game. Adhunä-kñlankatotP?' sampati kalam katoti. 
Dvedhikqjatäti dvejhaqjata dvebhagajala. Bhandanadisu bhandanam 
pubbabhagakalaho, tam dandadanadivasena panhatfivitikkamavasena ca vaddhitam 
kalaho, "na tvam imam dhammavinayam đjãnãsĩ"tiãdikam viruddhavacanam vivado. 
Vitudanfaäti viujjanta. Sahiftata—t— meti mama vacandan atithasanhitam. Adhicintarm te 
viparavatfami yam tava adhicinnam cirakalasevanavasena pagunan°, tam mama 
vãdam ãgamma nivaHam. ropito te vãdoti tumham upari mayã doso ãropito. Cara 
vãdappamokkhaydti bhaftapu†am adãäya tam tam u0asankamifva 
vãdappamokkhatthaya uffarữn pariyesamanova cara. Nibbedhehi váati atha maya 
ãropitavadato aftãnam mocehi. Sace pahosfi sace sakkosi. Vadhoyeviti maranameva. 


41. Kinh Làng Sãma được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vẫy.” Ở đó, 
“trong làng Sãma' ở ngôi làng có tên như vậy, bởi vì dân làng samäka đông đúc. Vừa 
mới từ trần: vừa mới từ trần tức thì. chia ra làm hai phái: sinh ra (chia ra) thành hai 
phái. Trong sỐ những cuộc tranh cãi v.v, thì sự bàn cãi ban đầu gọi là mối bất hoà, sự 
cãi cọ lan rộng ra bằng việc cầm gậy gộc v.v, và với sức mạnh vượt quá giới hạn gọi là 
sự cãi lộn. Lời nói công kích nhau v.v, ông không biết Pháp và Luật này gọi là tranh 
cãi nhau. Đá thương nhau: đả thương nhau (bằng lời nói). Của tôi có lợi ích: lời nói 
của tôi gắn liền với lợi ích. lề thói của ngươi đã bị đảo lộn: Thói quen chung từ lâu 
của ngài đã thành nếp đến học thuyết của tôi cũng đã đổi thay. Học thuyết của ông đưa 
ra (đã bị lên án): tôi đã đưa ra lỗi lầm ở phía trên ông. Ông hãy hãy hành xử cho việc 
thoát ra khỏi lời nói (của mình): ông hãy cầm theo gói cơm đi tìm kiếm người đó, 
hành xử đề tầm cầu thêm nữa nhằm mục đích sửa chữa lại học thuyết đó. Hãy gỡ rối: 
Hãy tự thoát khỏi bản thân từ lời nói mà tôi đã đưa ra. Nếu có thể: Nếu ông có thê. Chỉ 
có sự chết: chỉ sự chết mà thôi. 


Na[{aputfiyesii Na†apuftassa antevasikesu. Nibbinnaripati ukkanfhitasabhava, 
abhivadanadmi na karontiL. Viradfaripat vigafapema. PafiVHHarHpdti tesam 
nipaccakiriyato nivafasabhava. Vathd tanti yathad ca durakkhatladisabhave 
dhammavinaye nibbinnaviratffapafivanarupehi bhavitabbam, tath eva jalatiL attho. 
Durakkhated dukkathire. Duppavedieti duvinñapite. ÁHupasamasarmawvatfaniketi 
ragadImam upasamam kata asamatthe  Bhinnathipeli bhinnapaHliHfhe. kiha hí 
Na†apuftova nesam patlfhafthena thủpo, so pana Đhimnno maio. Tena Vufftam 
“bhinnathupe "ti. Áppdflssarapeti tasseva abhavena pafissarannavirahite. 


Các đệ tử của Nigantha Nãtfaputta: Trong nhóm học trò của Nãt{aputta. Là 
người chán ngây: Có sự nhàm chán là thực tính, không thực hiện dù chỉ là việc cúi 
chào v.v. Không có quyến luyến: là người lìa bỏ sự yêu thương. Có tâm thối lui: Có 
trạng thái quay trở lại từ việc thể hiện cung kính nhóm Nigantha đó. Dường như: và 
dường như có thê trở nên chán ngây, không còn quyến luyến, có tâm lui sụt trong Pháp 
và Luật có thực tính khó hộ trì v.v, Durakkhãte: Nói lời sai lệch. Duppavedite: khiến 


S01 Sĩ, Svã. kãlakatoti 


?°° KWyề pagunam vã 
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hiểu sai. Không vận hành đưa đến sự an tịnh: Không thê làm văng lặng phiền não có ái 
luyến v.v. Tháp y chỉ đã bị đồ vỡ: Chỗ nương tựa bị đỗ vỡ. Bởi vì học thuyết này chỉ 
Nãtaputta tựa như bảo tháp làm chỗ nương tựa của những Nigantha ấy (cũng bởi) 
Nãtaputta ấy đã tan vỡ, đã chết. Cho nên mới nói rằng: “Tháp y chỉ đã bị đồ vỡ. Không 
trở thành chỗ y chỉ: Không làm nơi bảo hộ bởi không còn Nãtaputta đó nữa. 


Nanu cayamụ Na†apufto Na|jandavasiko, so kasma Pavayam kalakatoti. So kira 
Upalina gahapatina pafividdhasaccena dasahi gathahi bhasite Buddhagune suiva 
unham lohitamn chaddesi. Atha nam aphaãsukam gahefva paãva19\ agama1nsu, so tattha 
kalamakasi. Kalam kurumano ca "mama laddhi aniyyanika sãrarahita, mayam taãva 
na{‡ha, qvasesajano mã qpaäayapurako dhosi sace panaham Tnama sãsand1m 
aniyyanikan tỉ vakkhami, na saddahissamii. Yannunaham dvepi jane na ekaniharena 
ugoanhapeyyan, te mamaccayena aññamanñamn vivadissanti Saitha tam vivadam 
paHcca ckam dhammakatham kathessdll, talO te sasanassa mahantabhavam 
janissanf1 “tí. 

Không phải Nãtaputta này là người dân xứ Na|andã sao? Vì sao vị ấy lại đi đến 
xứ Pãva? Được biết rằng vị ấy sau khi nghe gia chủ Upälï vị đã thấu triệt Chân lý nói 
về mười ân đức của đức Phật đến nỗi đã thô huyết ấ âm. Khi đó các đệ tử đã đưa vị ây 
trong tình trạng đang không khỏe đi đến thành Pãväã, vị ấy đã chết tại thành Pãvã ấy. 
Nhưng khi chết vị ấy nghĩ trong tâm rằng: “học thuyết của ta không dẫn dắt ra khỏi, vô 
ích, ta bị mất mát trước tiên, những người còn lại đừng rơi vào địa ngục, hơn nữa, nếu 
như ta sẽ nói rằng: “Lời dạy của ta không dẫn dắt ra khỏi (không thê dẫn dắt thoát khỏi 
mọi khô đau), bọn họ sẽ không tin, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không cho thậm chí 2 
người học - học thuyết theo cùng một phương pháp, sau khi ta chết đi, bọn họ sẽ tranh 
luận với nhau. Bậc Đạo sư đã y chỉ lời nói ấy, sẽ thuyết giảng một Pháp thoại, từ đó bọn 
họ sẽ nhận biết được bản thể lớn lao của bậc Đạo sư.” 


Atha nam eko antevasiko upasankamitva aha “bhante tumhe dubbala, mayham 
imasmim dhamme sãram ãcikkhatha ãcariyappamaan "ti. ÂVuso fVa1 mama accayena 
S%assafanti ganheyyasi. Aparopi tam upasankami, tam ucchedamn ganhapesi. FEVam 
dvepi jane ekaladdhike akatva bahh nãnantharena ugeanhapetva kalamakasi. Te fassa 
sarirakiccamụ kaWwa sannipatiyta añnñamañfam pucchinsu “kdssaVuso ãcariyo 
saramacikkhi"ti ko u{†hahiva mayhanH aha. KimaciRKhi. Sassafanti paro tam 
palbahitva mayham saram ãcikkhimti aha. Evam sabbe "mayham saram aãcikkhi, aham 
jelthako"l qñnamannaw vivadam vaddhewa dakkose ceva parihhase ca 
hatthapadappaharadmi ca pavafteva ekamaggena dve qgacchamnt nanadisaãsu 
pakkamimsu, ekacce gih1 ahesuụ. 


Khi đó, một người đệ tử sau khi đến tìm kiếm Nãtaputta đã nói rằng: “thưa ngài 
(sức khỏe) ngài vô cùng yếu ớt, xin ngài hãy nói cốt lõi trong Pháp này cho con như 
ngài (đã biết).” Này hiền giả sau khi ta chết, con hãy nắm giữ (học thuyết) 'thường 
kiến, một người đệ tử khác đi vào vị ấy cũng cho người này nắm giữ (học thuyết): 
“đoạn kiến". Vị ây đã không chỉ dẫn cho cả hai người đệ tử học cùng một học thuyết mà 
đã cho học tập bằng nhiều phương pháp với biểu hiện như vậy rồi tắt thở. Những người 
đệ tử sau khi làm phận sự đối với thi thể của thầy rồi tụ họp lại hỏi thăm lẫn nhau rằng: 
“này hiển giả, thầy đã nói cốt lõi Pháp cho ai, một người học trò đứng dậy nói rằng: 
thầy đã nói cùng tôi. Đã nói như thế nào? Nói rằng: Thường tồn. Một người học trò 


1554 


104 - Giải Thích Kinh Làng Sama CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sãmagãmasuffavannana QUYÊN 3 


khác lại bác bỏ lời vị trước rồi nói: “thầy đã nói cùng tôi.” Vì vậy tất cả các người đệ tử 
bắt đầu tranh cãi lẫn nhau đa nói răng: “thầy đã TÓI cốt lõi cùng tôi, tôi là huynh trưởng” 
(cuộc tranh cãi) càng dữ dội trở thành việc mắng nhiếc, chửi mắng và đánh đập nhau 
băng tay và băng chân v.v. cả hai người đến cùng nhau theo cùng một con đường rồi 
cũng tách nhau ra mỗi người đi mỗi hướng, một sô đệ tử thì trở thành cư sĩ. 


Bhagavafo pana dharamanakalepi bhikkhusamghe vivado na uppdjji. Sattha hí 
tesam vivadakaranie upDannamaffeyeva sayan và gantva te va bhikkhi pakkosapefva 
khanti-metta-palisankha-avihimsa-saraniyadhammesu ckam karanamn kathefva 
vivadamn vipasamelL. vam dharamanopé samghassa patlthava  qhosi. 
Parinibbayamanopi avivadakaranam katvava parinibbayi. Bhagavatä hỉ sulte desita 
cattäro Mahapadesa”°3 yavajjadivasa bhikkhunam paHlthä ca avassayo ca. Tatha 
Khandhake desitã cadäro Mahapadesa°°t sutte vuttani catari pañhabyakaranani°? ca. 
Tenevaha "yo vo maya ãnanda dhammo ca vinayo ca desito pañfñaff0o, so vo 
mamaccayena satthati°%5. 


Hơn nữa, vào thời gian đức Thế Tôn vẫn còn tại thế thì việc tranh cãi không xảy 
ra trong Tăng Chúng. Bởi vì bậc Đạo sư trong trường hợp tranh cãi nhau chỉ vừa mới 
xảy ra nơi Tăng Chúng ấy thì tự ngài đã cho gọi những vị Tỳ khưu ấy đến thuyết giảng 
một nguyên nhân trong Giáo pháp là kham nhãn, tâm từ, việc quán tưởng, sự vô hại, và 
Pháp hòa kính°? làm yên lặng cuộc tranh cãi. Như vậy khi đức Thế Tôn còn tại thế cũng 
đã trở thành nơi nương tựa của Chư Tăng, mặc dù viên tịch Nibbãna ngài cũng đã tạo 
nhân cho việc không tranh cãi rồi mới viên tịch Nibbãna. Sự thật Bốn đại cứ Pháp 
Mahäãpadesa mà đức Thế Tôn tuyên thuyết trong bài Kinh là chỗ nương nhờ là nơi y cứ 
cho chúng Tỳ khưu cho đến tận ngày nay. (a. ni. 4.180; di. ni. 2.187). Bốn Mahãpadesa 
được thuyết giảng trong các uân và Bốn cách trả lời câu hỏi Pañhabyäkarana được nói 
trong bài Kinh làm nơi nương tựa cho tất cả các vị Tỳ khưu tương tự như thế. (a. ni. 
4.42). Bởi nguyên nhân ấy mới thuyết rằng: “Này Änanda, Pháp và Luật, Ta đã thuyết 
giảng giảng và trình bày cho các ngươi, sau khi Như Lai diệt độ, chính Pháp và Luật ấy 
sẽ là bậc Đạo Sư của các ngươi.” (d1. ni. 2.216). 


42. Atha kho Cundo samanuddesot ayam thero Dhammasenapadlissa 
kamihabhatko Tam bhikkhnu qnupasampannahale (Cundo  samanuddesoti 
samudacariva therakalepil tatheva samudacarimnsH Tena vulfam “"Cundo 
samauddeso "ti. UpasankamnHti kasma upasanhami? Na†apuHe kira Kkalahate 
Jambudipe manussa taitha tadtha katham pavattayimsu "Nigantho Na†apuftIo eko 


S3 a, ni. 4.180; dĩ. ni. 2.187 

°* mahãva. 305 
"5 2Ì; 442 
"96 đĩ. ni, 2.216 
khi SãranTyadhamma: sáu khả niệm pháp, pháp hòa kính, pháp thương tưởng, pháp tạo hòa hợp gồm: 
Mettakayakamma: Thân nghiệp từ 
MettävacIkamma: Khâu nghiệp từ 
Mettamanokamma: Y nghiệp từ 
SadhãranabhogT: Cộng hưởng lợi lộc 
S1lasamaññatä: Có giới Sa-môn 
Ditthisãmaññatã: Có tri kiến Sa-môn 


at +te®ok 
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safthati pañnayiiha, tassa kalakiriyaya savakänd1m evaripo vivado jäfo, samaIo pana 
Gotamo .JambudIpe cando viya suriyo viya ca pãka†oyeva, kidiso nu kho sanaIe gofame 


my" 


parinibbute savakanamn vivado bhavissafi ti. 


42. Khi ấy Sa-di Cunda: vị trưởng lão này là em trai út của vị Tướng quân 
Chánh pháp. Khi vẫn chưa thọ cụ túc giới, vì thế, chư Tỳ khưu gọi ngài là Sa-di Cunda. 
Đã đi đến: Tại sao lại đi vào? Được biết rằng sau khi Nataputta chết, nhóm người trong 
cõi Jambiidipa vẫn tuyên truyền lời nói ở chỗ này chỗ nọ, “Nigantha Nãtaputta được 
nhận biết là bậc Đạo sư số một, do việc qua đời của vị ấy các vị đề tử khởi lên việc tranh 
cãi lẫn nhau như vậy, còn Sa-môn Gotama xuất hiện tựa như mặt trăng và mặt trời ở cõi 
J ambidïpa, khi Sa-môn Gotama viên tịch Nibbana hàng đệ tử sẽ tranh cãi với nhau như 
thê nào? 


Thero tam katham suwa cimesi "Imạam katham gahewva Dasabalassa 
ãrocessami, Saftha ca elam aithuppattHIn Katva ekam desanamn kathessafi"fi So 
nikkhamitva yena Sãmagãmo, yenãyasma Anando tenupasankami. Ujumeva Bhagavafo 
santikam agantva yenassa upajjhãyo ãyasma Anando tenupasankamiti attho. EVam 
kirassa ahosi "upajjhãyo me mahapañno, so Imam sãsanam Satthu arocessaH, atha 
Satthaä tadanuripam dhamma1mợa desessafT"ti. Kathapabhatanti kathamulam, mulam hí 
pabhafamfi vuccafi. Yathaha: — 


“Appakenapi medhavi, pabhafena vicakkhano 


Samu{thapeti atanam, anumn agseừmva sandhaman "tí.”95 


Sau khi trưởng lão nghe được lời ấy đã nghĩ rằng: “Ta sẽ năm giữ lời nói này đi 
thuật lại cho đẳng Thập Lực, bậc Đạo sư sẽ làm cho vẫn đề ấy được sáng tỏ nguyên 
nhân phát sinh của vấn đề, rồi sẽ thuyết giảng một Pháp thoại”. VỊ â ấy đã rời khỏi rôi đi 
đến tìm gặp đại đức Änanda ở làng Sãma, ngài không trực tiếp đi thắng đến trú xứ của 
đức Thế Tôn, mà lại đi đến gặp đại đức Änanda là vị thầy tế độ. Được biết rằng ngài có 
suy nghĩ như vầy: thầy tế độ của ta có tuệ rộng lớn, ngài sẽ nói chuyện này đến bậc Đạo 
sư, khi ấy bậc Đạo sư sẽ thuyết Pháp phù hợp VỚI Sự VIỆC ấy. Chủ đề của cuộc đàm 
luận: Lời nói để bắt đầu câu chuyện, thật vậy vốn liễng ngài gọi là pbhzta. Như đã 
nÓI: — 


Bậc thông minh, khéo léo (về kinh doanh), tự tạo lập bản thân dầu với vốn liễng 
Ít ỏ1, giông như người đang thôi bùng ngọn lửa nhỏ trở thành ngọn lửa lớn. (Jä. 2.1.4). 


Dassanaydafil dassanatthaya. Kim panimina bhagava na dilfhapubbodi. No na 
dilthapubbo. Ayanhi aãyasma diva navavare raftin navavareti ekaham aitharasa vare 
upafhanameva gacchali Divasassa pana saflakkhaHum va sahassakkhafum va 
gantukamo samanopi na akãrana gacchafti, ekan panhuddharamụ gahefvava gacchati. 
So tam divasam tena gantukãämo evamaha. 


Đủ để nhìn thấy: vì lợi ích cho việc nhìn thấy. Sa-di Cunda chưa từng thấy đức 
Thế Tôn hay sao? Không phải không từng thấy. Bởi vì vị này đi phụng sự một ngày l8 
lần là vào ban ngày 9 lần, ban đêm 9 lần. Nhưng một ngày muốn đi trăm nghìn lần cũng 


Hài 0/5) 2) 


1556 


104 - Giải Thích Kinh Làng Sama CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
S-magđmasuftavannana QUYÊN 3 


được (ngài) đi vô cớ thì không tìm thấy được, ngài chỉ giữ lây một vấn đề quan trọng 
mới đi. Ngày hôm đó, ngài mong muốn đi với vẫn đề đó đã nói như vậy. 

Ahitaya dukkhäya devamanussananfi ekasmim vihäre samghamajjhe uppanno 
vivado katham đeVamanussanam ahitaya dukkhaya Samvaftafi2 
Kosambikakkhandhake””? viya hỉ dvisu bhikkhisu vivadam apannesu tasmim vihäre 
tesam anfevasika vivadami, tesam ovadam ganhamO bhikkhunisangho vivadati, tafo 
tesam upa{thaka vivadarmHi Atha manussanam arakkhadevata dve kofthasa honti. 
Tattha dhammavadinamnn arakkhadevata dhammavadiniyo honti aqdhammavadInam 
qdhammavadiniyo honti. Tato tasam arakkhadevatanam mitta bhummadevata bhiJamH. 
Evam paramparaya yava brahmaloka thapefva ariyasavake sabbe devamanussa dve 
kofthasa homti. Dhammavadihi pana aqdhammavadinova bahutara honti, tafto yam 
bahunhi gahiam, tam ganhami. Dhammam vissajefva bahutarava qadhammam 
ganhamti. Te adhammamn pirefva viharantä apaye nibbafamii. Evam ekasmim vihare 
sarnghamaJjhe uppanno vivado bahunnamn ahitãya dukkhaya hoi. 


Đem đến sự bắt lợi, sự khổ đau cho tất cả chư Thiên và loài người: Sự tranh 
cãi khởi lên ở giữa Tăng Chúng trong một tịnh xá sẽ đưa đến sự bất lợi, đưa đến sự khổ 
đau cho tất cả chư Thiên và loài người như thế nào? Bởi khi hai vị Tỳ khưu tranh cãi 
thì những đệ tử của hai vị ấy trong tịnh xá cũng sẽ tranh cãi, giống như ở Kosambaka- 
khandhake chư Tỳ khưu ni tiếp nhận lời giáo huấn từ những vị Tỳ khưu ấy cũng gây 
đụng chạm, từ đó mà những người phụng sự cũng gây xung đột. Khi đó, chư Thiên hộ 
trì loài người cũng sẽ chia thành hai phe. Trong hai phe ấy thì nhóm chư Thiên hộ trì 
người nói đúng pháp gọi là đhammavadai-người nói đúng pháp, của nhóm người nói sai 
pháp gọi là ađhammavädï-người nói sai pháp. Từ đó chư thiên địa cầu là những người 
bạn của chư Thiên hộ trì bị chia rẽ. Tất cả chư Thiên và loài người loại trừ chư Thánh 
đệ tử sẽ trở thành hai nhóm cứ tiếp tục như vậy cho đến Phạm thiên giới. Hơn nữa nhóm 
người nói sai pháp cũng sẽ nhiều hơn nhóm người nói đúng pháp, từ đó trở đi chấp thủ 
những thứ mà nhiều người nắm giữ. Nhóm người nhiều hơn thế sẽ từ bỏ cốt lõi Pháp 
chỉ nắm lấy phi Pháp, nhóm người giữ lấy phi Pháp ấy trong khi sống đã thực hành phi 
Pháp một cách trọn vẹn, đã cùng nhau tái sanh vào địa ngục. Sự tranh luận khởi lên ở 
giữa Tăng chúng trong một tịnh xá sẽ đưa đến sự bất lợi, sự đau khổ cho đa số người 
như thê. 


43. Ablhilia desitati mahabodhimule nisinnena paccakkham katvxa pavediia. 
Patissayamanaripa viharanffi upanissaya viharanilL Bhagavdf0 accayenafi etarahi 
Bhagavamtam jefthakam katva sagarava viharami, tumhakam bhanle ugøafejataya 
durasadataya vivadam janeftum na sakkornti, bhagavalOG pana accayena vivadam 
janeyyunfi vadaH Yattha pana tam vivadam janeyyum, tam dassento qj}häjwe vã 
qdhipatimokkhe vat aha Tlatha qjhqjvet ajvahef“ aj1vakarana “"bhikkhu 
uftarinanussadhammam ullapati ãpati părajikassa"Haãdina°!? (pari. 287) nayena 
Parivare pañnaHani cha sikkhäpaddmi, tani thapeWva sesani sabbasikkhapadani 
adhipatimokkham nãma. Appamattako so Anandãäii ajjhãjvam adhipatimokkhañca 


302 mahäãva. 451 
”!Ð Vị, 5, 178 pitthe 
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arabbha uppannavivado nama yasmna parassa kathayapi qiano dhammafayapi 
sallakkhetva supqjaho hoi, tasma "appamaffako "tỉ vutto. 


43. Thuyết giảng bằng thượng trí: Ta đã ngồi dưới cội Bồ đề làm sáng tỏ, rồi 
tuyên bố cho biết. Những người nào sống y cứ (đức. Thế Tôn): đi đến sống nương tựa. 
Sau khi Thế Tôn nhập diệt: đại đức Ananda đã nói rằng - bây giờ chư Tỳ khưu đã làm 
cho đức Thế Tôn trở thành bậc cao cả sống có sự tôn kính, kính bạch ngài bởi vì ngài 
có uy lực nổi trội, do ngài là vị mà bất cứ ai cũng khó lại gần, (nên) chư Tỳ khưu không 
thể khởi lên sự tranh cãi, nhưng sau khi đức Thế Tôn diệt độ thì có thể khởi lên sự tranh 
cãi Ấy. Để trình bày nguyên nhân gây ra sự tranh cãi ây mới nói rằng: nguyên nhân do 
lối sông quá khắc khe hoặc do tăng thượng giới bốn Pätimokkha. Ở đây, lối sống 
quá khắt khe (tức là) vì lý do nuôi mạng hoặc vì nguyên nhân nuôi mạng, sáu điều học 
được quy định trong Pzrivăra-Tập Yếu theo phương thức sau: “Vị Tỳ khưu khoác lác 
về pháp thượng nhân không có không thực chứng phạm tội pãr/ika” (pari. 287), loại 
trừ 6 điều học đó tất cả những điều học còn loại được gọi là tăng thượng giới bốn 
Pãtimokkha. Này Ananda (sự tranh luận) đó là nhỏ nhặt: sự tranh luận khởi lên liên 
quan đến lối sống quá khắt khe và tăng thượng giới bốn Pã#imokkha do nguyên nhân là 
thứ đễ dàng từ bỏ, do quyết định bằng lời nói của người khác, của bản thân vì thế gọi là 
“nhỏ nhặt”. 


Tatrayanu nayo: — tdhekacco “na sakkã uftarinanussadhamma1m anullapantena 
kiñci laddhun "Hadmi cintelva đjvahef“L đj1vakarand”!Ì uffarimanussadhammam vã 
ullapafi sañcariltam vã ãpajjati, yo te vihaäre vasaHi, so Phikkhu arahati-adina nayena 
Samanfajappanam va karodl, agilãno vã aftano atthaya pantabhojanani viññapefva 
bhufjaH, bhikkhunl vã pana tãni viññãpewväa pa[idesanydam ãpdjjadr, yo koci 
dukka†avathukam yankifici supodanaviffaHimeva vã Kkarotli, aññataramn vã pana 
pannaftiviikhamam karonto viharadti, tamenam sabrahmacarT evam safñjananti "kim 
Imassa Imina labhena laddhena, yo sãsane pabbdqjiva micchajvena jIvikamn kappeti, 
pannaftiviikkamam karof”ti. Attano dhammnatäyapissa evam hoti "kissa mayhamụ Imina 
labhena, yvaham evam svaãkkhate dhammavinaye pabbajiva micchajivena j1yikam 
kappemi, pannaftivitlkkaman karoml ti sallakkhefva tafo oramafi. FEVan parassa 
kathayapé aHano dhammafayapi sallakkhewa supajaho hoi. Tena Bhagava 
“appamaftako "ti aha. 


Trong trường hợp này thì “nhỏ nhặt” có phương thức như sau: — Một số vị Tỳ 
khưu trong Giáo pháp này đã khởi lên suy nghĩ răng: “người không khoác lác về Pháp 
thượng nhân không thê đạt được bắt cứ thứ gì v.v,” vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
nuôi mạng, mới khoe khoang Pháp bậc thượng nhân, hoặc thực hành việc mai mối, hoặc 
thực hiện nói ướm theo phương thức như sau: vị Tỳ khưu nảo sống trong tịnh xá của 
đạo hữu, vị Tỳ khưu ẫy là bậc A-ra-hán, vị không bị bệnh yêu cầu các vật thực hảo hạng 
vì lợi ích bản thân rồi thọ dụng, hoặc hơn thế nữa những vị Tỳ khưu ni yêu cầu vật thực 
hảo hạng đó phạm tội pZƒidesanixa, bất kỳ một vị Tỳ khưu nảo yêu cầu bắt cứ loại súp 
và cơm nào làm điều kiện phạm tội đukka/a, hoặc hơn thế nữa vị sống thực hành vi 
phạm bất cứ sự quy định nào khác, bạn đồng Phạm hành nhận ra ngươi được như vậy 
rằng: “Lợi ích gì của vị Tỳ khưu này với lợi đắc nhận được này, người nào đã xuất gia 
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trong Giáo pháp nuôi mạng bất với việc nuôi mạng sai trái, người ây gọi là thực hành 
vi phạm sự quy định.” Ngươi có sự suy nghĩ như vây kế cả Pháp tánh của bản thân, vị 
Tỳ khưu xác định rằng: “lợi ích gì của ta với lợi đắc này, ta đã xuất gia trong Pháp và 
Luật mà đức Thế Tôn được khéo thuyết giảng như vậy lại nuôi mạng với sự nuôi mạng 
sai trái đó, thực hành vi phạm sự quy định” rồi loại trừ việc thực hành đó. Sự tranh luận 
sẽ trở nên dễ từ bỏ do xác định được bởi lời nói của người khác, hoặc bởi lời nói của 
chính mình với cách như vậy. Cho nên, đức Thế Tôn mới thuyết cùng đại đức Änanda 
ấy rằng “nhỏ nhặt”. 


Magge vũ hỉ Ananda pafipadäya vãti lokuHaramaggam patva vivãdo nãma 
sabbaso viũpasammdfi, natthi adhigatamagganam vivado. Pubbabhagamaggdm pana 
pubbabhagapafipadañca sandhäyetamn vuftam. 


Này Ânanda...về magga-Đạo hay về patipadä-đạo lộ thực hành: gọi sự tranh 
luận khi đã đạt đên Đạo Siêu thê an tịnh một cách trọn vẹn, sự tranh luận không có nơi 
vị đã chứng đặc các Đạo. Lời này đê cập đên Đạo sơ khởi và đạo lộ thực hành sơ bộ. 


Tatrayamnu nayo: — ekam bhikkhum manussa lokuftAaradhamme sambhaventi. So 
saddhiiharkadayo  aganwa vandilva the pucchati "kim agatatha”ti 
Manasikatabbanu kammafthanan pucchitumn bhanteti. Nisidatha, khaneneva arahattam 
papetun samattham kamma{thanakatham acikkhissamiti vatfva vadali:- "1dha bhikkhu 
aiano vasanafthanam pavisifva nisinno mulakammafthanam manasikaroti, fassa tam 
manasikaroto obhäãso uppajjati. lyam pathamamaggo nãma. So dutiyamu obhaäsananam 
nibbatIeti, dufiyamageo dqdhigato6 hot, cevam tatyamw catuthanca  EHavata 
maggappaffo ceva phalappatfIo ca hofl"tỉ. Atha te bhikkhhl "akhlnasavo nãma evam 
kamma{thanam kathetuu na sakkoti, addha ayam khinasavo "tỉ nitham gacchanti. 


Trong trường hợp này có cách thức như sau: — Tất cả mọi người tán thán vị Tỳ 
khưu đó trong Pháp Siêu thế. Vị ấy hỏi vị đệ tử v.v, đã đến đảnh lễ trong khi đứng rằng 
“các ngươi đến làm gì”. Thưa ngài, chúng con đến để hỏi về nghiệp xứ nên tác ý. - Các 
ngươi hãy ngồi, ta sẽ nói nghiệp xứ có thế dẫn đến chứng đắc A-ra-hán ngay lập tức, 
rôi nói răng: — “VỊ Tỳ khưu trong Giáo pháp này đi vào chỗ trú ngụ của mình, ngồi 
xuống tác ý đến căn bản nghiệp xứ, trong khi con tác ý đến nghiệp xứ ấy ánh sáng sẽ 
sanh khởi. Đây gọi là Sơ Đạo. Ngươi thực hành thiền trong ánh sáng thứ hai cho sanh 
khởi, đã được đạt đến Nhị Đạo, thực hành thiền trong ánh sáng thứ ba và thứ tư sanh 
khởi bằng phương pháp như vậy. Chỉ chừng â ấy. là đã chứng đắc Đạo và đã chứng đắc 
Quả.” Khi ấy, những vị Tỳ khưu ấy chấp thuận răng: “Vị không phải là bậc Lậu Tận thì 
không thể nói được một nghiệp xứ như vậy, vị này chắc chắn là bậc Lậu Tận”. 


So aparena samayena kalam karoti Samantä bhikkhãcaragamehi manussa 
aganfva pucchami "kenaci bhamte thero panham pucchito "ti. Upasaka pubbe ca 
therena pañho kathito amhakqnti Te pupphamandaparmn pupphakH{ägaram sajjefva 
suvannena akkhipidhanamukhapidhanadim karefva gandhamaladhhi pujefva sattaham 
sadhuMilam kilefva jhapetva a{thimi adaya cetiyamn karonti. A4ññe agantuka vihãram 
aganwa pãde dhoviva "mahatheram passissama?, kaham avuso mahathero"t 


pucchanti Parinibbuto bhanteti. Dukkaram avuso therena Katan magsaphalani 


li c ägatã pade dhovetvä mahãtheram passissamaãti gantvä 
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nibbaftentena, panhamụ pucchittha avusoti. Bhikkhunanụ kamma{thanamn kathento imina 
niyamena kathesi bhanteti. Neso avuso magøo, vipassanipakkileso namesa, na tumhe 
janatha, puthujjano aãvuso theroli Te kalaham karomnt uithahiwa “sakalavihare 
bhikkhu ca bhikkhãcaragamesu manussaĩ ca na janaHH, tumheyeva jãnatha. 
Kataramaggena tumhe agafa, kửm vo vihãradvare cetiyamn na đi†than "tỉ evamvadinam 
pana bhikkhunam satam và, hotu sahassam va, yava tam laddhin nappajahamH, 
SaÐØ90DI Iq990DI VãFIfoyeva. 


Sau một thời gian vị nói về nghiệp xứ viên tịch. Mọi người trong làng đi khất 
thực xung quanh đến hỏi rằng “thưa ngài có vị nào đã hỏi vấn đề cùng vị trưởng lão 
chưa?” Này chư thiện nam, tín nữ vào thời gian trước trưởng lão đã nói nghiệp xứ cho 
chúng tôi. Họ đã sửa soạn mái che bằng bông hoa, ngôi nhà mái nhọn bằng bông hoa, 
làm rèm và khăn che mặt bằng vàng, đã cúng dường với các loại hương thơm và các 
tràng hoa v.v, đã vui hưởng cuộc lễ hội suốt một tuần lễ rồi hỏa táng, lây tro cốt để làm 
Bảo tháp (chứa đựng). Vị Tăng khách khác đã đi tịnh xá nghĩ rằng sẽ đến thăm trưởng 
lão mới hỏi rằng: “này hiền giả, vị Đại trưởng lão đã đi đâu? Trưởng lão đã viên tịch 
Nibbana thưa ngài. Này hiền giả, trưởng lão đã làm cho Đạo và Quả khởi sanh, đã làm 
những điều khó làm, này hiền giả các ngài đã hỏi vẫn đề chưa? Thưa ngài, trưởng lão 
trong khi nói nghiệp xứ cùng chư Tỳ khưu, đã nói theo phương pháp này. Này hiền giả 
đó không phải Đạo, đó gọi là tùy phiền não của Minh sát - Vipassaniipakkilesa, các 
ngài không biết, này hiền giả vị trưởng lão là phàm nhân. Những vị Tỳ khưu ây đã tranh 
cãi với nhau, đã đứng dậy (nói rằng): “Chư Tỳ khưu trú trong toàn bộ tịnh xá và mọi 
người trong làng đi khất thực không biết được. Các ngài đã đến bằng đạo lộ nào? Các 
ngài không thấy Bảo tháp ở cánh công tịnh xá chăng?” Hơn nữa, vị Tỳ khưu có học 
thuyết như vây: dù hàng trăm hàng nghìn vị đi chăng nữa, cho đến khi nào chưa từ bỏ 
học thuyết ấy, cho đến khi ấy thì thiên giới, thậm chí Đạo (Quả) cũng sẽ bị ngăn cản. 


Aparopi tadisova kammafthanam katheno cevam katheH:— cHteneva fisu 
uddhanesu tụi kapallani aropetva he{thä aggim katfva cifteneva aftano dvattinsakaram 
uppaleva kapdllesu pakkhipiva cilteneva dandakena parivafteva parivafteva 
bhajjitabbam, yà jhayamane charika hoii, sa mukhavatena palasetabba. Fttakena 
dhutfapãpo nãmesa samanno hofi. Sesam purimanayeneva viftharetabbam. 


Những người khác cũng tương tự trong khi nói nghiệp xứ phải nói như vầy: — 
Nên giữ lấy chính tâm đó, nâng 3 tâm ngói lên đặt trên 3 bếp lò rồi đốt lửa phía dưới, 
lây tâm ây mở Dvattimsãkãram - ba mươi hai thê của bản thân đặt lên trên tắm ngói, CÓ 
thê lẫy tâm ấy dùng khúc gỗ lật qua lật lại, có thể nướng, trong khi ba mươi hai thê bị 
lửa thiêu đốt, phần tro còn lại ấy có thê sử dụng gió từ miệng thôi bay đi, chỉ chừng ấy 
vị Sa-môn nảy được gọi là có điều ác đã được rũ bỏ. Từ còn lại cần phân tích tương tự 
theo cách thức trước. 


Aparo evam katheti:- cileneva mahacafiim thapefva matthum yojefva cifteneva 
aftano dvaftnsakaran uppa†etva tattha pakkhipitva malthum otarefva manthitabba1m. 
Mathiyamanam vilyaH, vine upari pheno ugøacchati So pheno paribhufjitabbo. 
Ettavata vo amatan paribhutam nama bhavissaHi. lo paramna “atha te bhikkhu "tiadi 
sabbam purimanayeneva vittharetabbarm. 
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Các thây khác lại nói như vầy: — lây tâm đó đặt lên cái nôi lớn rồi trộn với bơ 
lỏng, lấy tâm ây mở ba mươi hai thể của bản thân đặt vào trong cái nồi lớn ấy, đồ bơ 
lỏng vào rồi khuấy đều, ba mươi hai thể bị khuấy sẽ tan chảy, khi tan chảy những bong 
bóng sẽ nỗi lên phía trên. Bong bóng đó có thê thọ dụng được. Chỉ chừng ấy lời trạng 
thái bất tử sẽ được gọi là thứ mà các ngài đã thọ dụng. Kể từ đây trở đi tất cả các từ có 
từ: “khi ấy vị Tỳ khưu đó” có thê phân tích tương tự theo phương thức trước. 


44. ldan yo cvam vivddo uHĐPpdjjeyyda, tassa mHlam dassenfo 
chayunanHiadimaha  Taltha qgũravoii garavavirahio. AppdaHssoti appafissayo 
anicavutti. Fttha pana yo bhikkhu satthari dharamane t1isu kalesu upaffhanam na ydti, 
Safthari anupahane cankamante saupahano cankamdtfi, nice cankame canhdmđH1€ uicce 
cankame cankamaH, heftha vasante upari vasaHl, salthu dassanalfhane ubho a1nse 
părupdti, chattan dhareti, upahanam dharetl, nhanatitthe uccard1 vã passävam vã 
karofl, parinibbute vã pana cefiyan vanditumn na gacchaH, cefiyassa paññayana†thane 
satthu dassanaf{thane vuttam sabbam karofl, aññehi ca bhikkhuhi "kasmã evamm Rarosi, 
na idam vaffati, sammasambuddhassa nãma laJjitiim vaffaH"H vutte "tunhT hohiŠ°?, kim 
buddho buddhoti vadasi "1i bhanadti, ayam safthari qgãravo nãma. 


44. Bây giờ để thuyết giảng căn bản của sự tranh luận có thể sanh khởi như thế 
mới thuyết lời như sau: “có sáu (căn bản của sự tranh luận)”. Ở nơi ấy, không có sự 
tôn kính: loại bỏ sự kính trọng. Không tôn trọng: không cư xử khiêm cung. Hơn nữa, 
trong trường hợp này (nên hiểu như sau) vị Tỳ khưu nào khi bậc Đạo sư vẫn còn tại thế 
không đi đến phụng dưỡng trong ba thời, (vị ấy) đi kinh hành có mang đép trong khi 
bậc Đạo sư đi kinh hành không mang dép, đi kinh hành ở đường kinh hành cao hơn 
trong khi ngài đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, tại địa điểm nhìn thấy bậc Đạo sư 
trùm cả hai vai, che dù, mang dép, đại tiện tiểu tiện ở nơi bãi tắm, hoặc là khi bậc Đạo 
sư đã tịch diệt Nibbãna không đi đảnh lễ Bảo tháp, thực hành mọi phận sự như đã nói ở 
tại Bảo tháp hiện hữu và ở nơi nhìn thấy bậc Đạo sư. Và khi chư Tỳ khưu khác nói rằng: 

“tại sao ngài lại làm như vậy, việc làm này không thích hợp, đáng xâu hồ đối với bậc 
Chánh đăng Chánh giác phù hợp,” quay lại nói rằng “ngài hãy im lặng đi, ngài nói gì 
vậy, đức Phật như vậy", đây gọi là không tôn kính đối với bậc Đạo sư. 


Yo pana đhammassavane sanghufthe sakkaccam na gacchati, sakkqccam 
dhammam na sunati, niddäayaH va sallapemto va nisidadti, sakkqccdm na ganhđHi na 
dharell, “kủm dhamme agaravam karosr ti vutte "tunhl hohi dhammo dhammoti 
vadasi”1*, kim dhammo nãmAa "ti vadati, avam dhamme agãravo nãma. 


Còn vị Tỳ khưu nào khi được thông báo việc nghe Pháp không đi với sự cung 
kính, không nghe Pháp với sự cung kính, ngủ hoặc ngồi nói chuyện, không học, không 
dạy với sự cung kính. Khi nói rằng: “tại sao ngài không thực hành sự cung kính đối với 
Giáo pháp,” đã nói rằng: “ngài hãy im lặng đi, ngài nói Pháp, Pháp, cái gì gọi là Pháp?”, 
đây gọi là không tôn kính đối với Giáo pháp. 

Yo pana therena bhikkhunaã anajjhitho dhammam desell, nisidati pañham 
katheli, vuddhe bhikkhu ghaftemo gacchaHl, that nisiddH, dussapallatthikam vã 


"+5 Ka, - hot 
1 ẤT Svã. - Viravasi 
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hatthapallatthikam va karotl, samghamajjhe ubho đamse părupdlti, chattupahanam 
dhareli, "bhikkhusamghassa lajjituam vaffaH ft vufteDpi "tunhT hohi, sangho sanghoti 
vadasi, kim sangho, migasangho ajasanghotiadIni vaddHi, ayan sainghe qgãrqdvo nãma. 
Ekabhikkhusmimpi hỉ qgarave kale samghe kaloyeva hoi. Tisso sikkhä pang 


aparipurayamanova sikkhãya na paripirakfrT nãmg°1Š. 


Còn vị Tỳ khưu nào mà Tỳ khưu trưởng lão chưa yêu cầu thuyết Pháp, ngồi 
xuống nói vần đề, đi-đứng-ngồi chen lắn các vị Tỳ khưu lớn tuổi, lấy vải quân chặt đầu 
gối hoặc dùng tay siết chặt đầu gôi. che kín cả hai vai ở giữa Tăng Chúng, che dù (và) 
mang dép. Khi chư Tỳ khưu nói răng: “Thật đáng xâu hồ đối với Tăng Chúng” đã nói 
răng: “ngài hãy im lặng đi, ngải nói Tăng: Tăng Chúng, Tăng Chúng, vậy thế nảo gọi là 
Tăng Chúng, bầy nai-migasañgho bầy dê-ajasangho v.v, đây gọi là không tôn kính đối 
với Tăng Chúng. Cũng bởi khi thực hiện sự không cung kính dù chỉ một vị Tỳ khưu 
thì cũng được xem là thực hiện sự không cung kính trong Tăng Chúng. Hơn nữa, khi 
không thực hành Tam học không viên mãn thì gọi là không tôn kính đối với các học 
giới. 

AjJJhafttmm va1i aftani và aiano parisaya va. Bahiddha vati parastmim vã parassa 
Pparisaya va. 


Hoặc ở bên trong: trong tự thân hoặc ở hội chúng của mình. Hoặc ở bên ngoài: 
ở người khác hoặc trong hội chúng của người khác. 


46. ldani ayam cha {thananỉ nissaya tuppannavivado vaddhemo yani 
qdhikarananl  papundti, tm  dassefuum caftãrinaänTii-adimaha. Tattha 
vipasamanatthaya pavattamanehi samathehi adhikatabbaniti qlhikaranari. Vivadova 
adhikaranan vivadadlhikaratan. lfaresuDI eseVa nayo. 


46. Bây giờ, sự tranh cãi sanh khởi do y cứ vào 6 vị trí này, trong lúc làm tăng 
trưởng bản thân đạt đến sự tranh tụng nảo sẽ thuyết giảng sự tranh tụng đó mới nói răng: 
“có bốn (sự tranh tụng)”. Ở đây gọi là sự tranh tụng bởi cần phải dàn xếp sự tranh 
tụng đang diễn ra nhằm mục đích đưa đến sự yên lặng. Sự tranh cãi và với sự tranh tụng 
được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Ngay cả những sự tranh tụng ngoài 
ra cũng có phương thức này. 


ldäni maniDpi cattari adhikarandani pafva upari vaddhemto sopi vivado yehi 
samathehi vũpasammdfi, tesam dassanattham safta kho panùnetiadimaha. Tattha 
qdhikaranani sameni vũpasamemtiiH qdhikaranasamathad. UppanHHDpdanHãngHíi 
uppannanamụ uppannanam. Adhikaradudnami clesam vivadadhikaranadinam 
cafunnam. Samafhqywad vũpasamaydfiR" samanalhanceva  Vũpasamanatthanca. 
Sammukhavinayo dãtabbo -pe- tiiavattharakoti me satta samatha databba. 


Bây giờ, sự tranh cãi ấy khi trở thành bốn sự tranh tụng này tăng trưởng vượt trội 
hơn được giải quyết bởi những dàn xếp nảo, thuyết giảng những dàn xêp đó mới nói 
rằng: “Có bảy Pháp dàn xếp tranh tụng v.v. ° Ở đây, sự dàn xếp tranh tụng bởi sự 
tranh tụng được dàn xếp, được giải quyết. Đã sanh khởi (hoặc) chưa sanh khởi: (bao 
gồm) đã sanh khởi rồi sanh khởi lại. Sự tranh tụng: Bốn sự tranh tụng gồm có sự tranh 


P!Ư Syä. Kã. - sikkhãya na agãravo nãma 
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tụng liên quan đến tranh cãi v.v. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải 
quyết: Nhằm đưa đến sự dàn xếp và để đưa đến sự giải quyết. Nên giải thích bảy cách 
dàn xếp tranh tụng này là nên ban cho hành xử luật về sự hiện diện -nt- cách dùng 
có che lấp. 


Tatrayamnu vinicchayakatha:- qdhikaranesu tava dhammofi va qdhammofi vati 
a{tharasahi vatthuhi vivadantanam bhikkhunam yo vivado, dam vivadaädhikaratam 
nama. Silavipattiya va acaradifthiajvavipaHiya và anuvadanianam yo anuvado 
upavadana ceva codana ca, idan anwvũdAdhikaratatn nama. Mlatiãyam agata pañca 
vibhanee dveti safta apattikkhandha äpdaffddhikarauaimm naãma. Yam samghassa 
apalokanadinan catunnan kammanarn karanam, idan kiccädhikarddttN\ Ầ namgd. 


Cách dàn xếp tranh tụng ấy có sự thảo luận phân tích thế này: - Nên biết phân 
tích trong sự tranh tụng trước, sự tranh cãi nào của chư Tỳ khưu đang tranh cãi với nhau 
thông qua mười tám phận sự (chẳng hạn như) đây là Pháp hoặc đây không phải là Pháp, 
đây gọi là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Sự cáo tội là sự khiến trách và rầy 
la của chư Tỳ khưu cáo buộc với sự hư hỏng về giới, hoặc sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
hoặc sự hư hỏng về quan điểm, hoặc sự hư hỏng về nuôi mạng, đây gọi là sự tranh 
tụng liên quan đến khiến trách. Bảy nhóm tội là đã đến trong 5 nhóm Mẫu đề (và) 2 
nhóm trong Phân tích được là gọi là sự tranh tụng liên quan đến tội. Việc thực hành 
bốn hành sự của hội chúng như hành sự với lời công bố v.v, đây gọi là sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ. 


Tattha vivadadlhikarauatn dVihi samathehi sammali sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca. Sammukhavinayeneva sammamanam yasmin vihãre uppannam, 
fasmimyeva va, aññattha vipasametun gacchantfãnan anfaramaggse va, yaftha ganfva 
Sainghassa niyyatitam, tattha sarnghena va ganena vã vũpasametutn asakkomte tattheva 
ubbahikaya sammatfapuggadlehi va vinicchiam sammaH. EVan0Ẻ sammamane pana 
fasmi1mm vã samghasammukhata dhammasammuhhala, vinayasammukha1ia, 
puggalasammukhata, aqyan satmumu„khãwinay0 nãma. 


Trong bốn sự tranh tụng đó thì sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm 
lắng dịu với hai cách dàn xếp: nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng cách 
thuận theo số đông. Sự tranh tụng được lắng dịu bằng sự hành xử Luật với sự hiện diện 
khởi lên ở trong tịnh xá nào bàn giao lại cho hội chúng ở tịnh xá Ấy, hoặc đi chỗ nào thì 
bàn giao lại cho hội chúng đó, hoặc ở giữa đường đối với hội chúng Tỳ khưu đi nhăm 
mục đích giải quyết (sự tranh tụng) ở nơi khác, với hội chúng hoặc với nhóm ở nơi ây 
không thê giải quyết, được chấp thuận theo sự ủy nhiệm hoặc tất cả mọi người phân xử 
êm du ở tại nơi đó. Sự hiện diện của Hội Chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện 
của Luật, sự hiện diện của nhân sự trong sự tranh tụng được giải quyết bằng biểu hiện 
như vậy, đây gọi là hành xử Luật với sự hiện diện. 


Tattha ca kaãrakasanghassa S-inaggivasena sammukhibhavo 
sanghasammukhata. Sametabbassa vatthuno bhutata dhammasammukhata. Yatha tam 
sametabbamụ tatheva, samanam vinayasammukhata. Ÿo ca vivadafi, yena ca vivadafi, 
tesam tubhimnam  ditapaccatthikanam sammukhibhavo  puggalasammuhkhai.) 
Ubbahihava vipasamane paneftha samghasammukhata parihayal. FPVam tava 
Sarmmukhãvinayeneva sammadifi. 
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Và trong những sự hiện diện đó thì Tăng chúng người thực hành có hiện diện do 
sức mạnh của sự hợp nhất gọi là sự hiện diện của Hội Chúng. Tính chất sự việc nên 
được giải quyết được gọi là sự hiện diện của Pháp. Sự giải quyết theo phương pháp mà 
sự tranh tụng cân được giải quyết øọI là sự hiện diện của Luật. VỊ tranh cãi, vị tranh cãi 
VỚI VỊ Ấy, cả hai phe tranh cãi đối nghịch với nhau đều hiện hữu, đây gọi là sự hiện diện 
của nhân sự. Nhưng ở đây với lối giải quyết tranh tụng theo sự ủy nhiệm, sự hiện diện 
của Hội Chúng ở nói nơi đây nên bàn giao lại sự tranh tụng ây bị suy giảm. Trước hết, 
sự tranh tụng được lắng dịu nhờ vào hành xử Luật với sự hiện diện như vậy. 


Sace panevam=pi na sammati, atha nam ubbahikaya sammatäa bhikkhi "na 
mayaụ sakkoma vipasametun"l samghasseva njyyalenH Tafto sangho 
pañcangasamannagatam bhikkhum salakagahakam sammanniwa tena gulhaka- 
vivafaka-sakannajappakesu flsu salakagahesu qñnñafaravasena salakam gahefWva 
Sannipaftitaparisaya dhammavadinam yebhuyyataya yatha te dhammavadino vadarmii, 
evam vũpasantan adhikaranarn samrmmukhavinayena ca yebhuyyasikãyq ca vũpasantan 
hofi. Tattha sammukhavinayo vutfanayova. Yam pana yebhuyyasikava kammassa 
karanam, ayam yebhuyyasika nãma. Fvam vivadadhiharanam dvihỉ samathehi 
sammdti. 


Nếu như thế sự tranh tụng không lắng dịu, khi ấy vị Tỳ khưu được chỉ định làm 
vị đại biểu nên bàn giao sự tranh tụng ây đến chính Hội Chúng: “Chúng tôi không thê 
giải quyết.” Từ đó, Hội Chúng chỉ định vị Tỳ khưu, vị liên kết với năm yếu tô trở thành 
người phân phát thẻ. VỊ Tỳ khưu sau khi được chỉ định phân phát thẻ do tác động của 
bất kỳ việc phân phát nào trong số ba cách phân phát thẻ chẳng hạn như (cách phân phát 
thẻ) theo lối kín đáo, (cách phân phát thẻ) theo lối công khai, và (cách phân phát thẻ) 
với sự nói nhỏ vào tai. Do vị nói đúng Pháp trong Hội Chúng đến tụ họp nhiều hơn, 
người nói đúng Pháp sẽ nói theo cách nào thì sự tranh tụng được giải quyết theo cách 
đó, trở thành sự giải quyết nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng cách 
thuận theo số đông. Trong trường hợp ấy thì hành xử Luật với sự hiện diện như đã được 
trình bày. Hơn nữa, sự thực hiện hành sự nào thuận theo sỐ đông thì đây được gọi là 
cách hành sự thuận theo số đông. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu 
với 2 sự dàn xếp như vậy. 


Anuvadadhikaraudn catnhỉ samalhechi sammatiL sammukhavinayena ca 
Safivinayena ca amu|havinayena ca tfassapapiyasihaya ca. Sammukhavinayeneva 
SđI111anđ1m yo ca anuvadafi, yañca anuvaddfi, tesam" vacanda1m sufva sace kaci ãpaffi 
natthi ubho khamapefva, sace dfthi, aydn—” naãmeftha ãpaffHfi evam vinicchitam 
vipasammati. Tattha sammukhavinayalakkhaamn vulftanayameva. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được lắng dịu với 4 sự dàn xếp: bằng 
cách hành xử Luật với sự hiện diện, bằng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, bằng cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ẫy. Khi được lắng dịu nhờ vào 
cách hành xử với sự hiện diện, vị tinh thông Luật tạng lắng nghe lời nói của vị bị cáo 
buộc và ghi nhớ rồi phân tích như vày: Nếu lỗi lầm gì không có, cho cả hai bên xin lỗi, 
nếu CÓ, trong vẫn đề này thì phạm tội này thì (sự tranh tụng) được giải quyết. Trong sự 
dàn xếp tranh luận đó trạng thái của cách hành xử Luật với sự hiện diện có cách thức 
như đã nói. 
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Yada pana khinasavassa bhikkhuno amilikaya silavipatHiya anuddharmsitassa 
Safivinayan yäcamanassa samgho ñaHicatuHthena kammena salivinayam deti, tada 
Sarmmukhävinayena ca safivinayena ca vũpasantam hoti. Dinne pana safiVinaye puna 
tasmim puggale kassaci anuvado na ruhati. 


Hơn nữa, vào lúc nào vị Tỳ khưu là bậc Lậu Tận bị tiêu diệt bởi sự hư hỏng về 
giới không có nguyên cớ, Hội Chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, vào lúc ấy sự tranh tụng được giải quyết nhờ 
vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hơn 
nữa, khi ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, sự khiến trách không mang lại kết 
quả cho bất cứ ai ở những người đó nữa. 

Vada ummatako bhiRkkhu tmmadavasena kafle assamanake djjhacare 
“saratayasma evaripim apafttin "tỉ bhikkhuhi vuccamano "Hmmaffakena me ãvuso efa 
katam, nahantam saram1”ti bhanantopi bhikkhuhi codiyamanova puna acodanatthaya 
amu|havinayamợ yacdH, samgho cassa ñatticatutthena kammena amu|havinayam deti, 
tadä sammukhavinayena ca amulhavinayena ca vũpasaniam hoti Dinne pana 
amu|havinaye puna tasmim puggale kassaci tappaccaya anuvado na ruhati. 


Vào lúc nào vị Tỳ khưu bị điên khi thực hành tăng thượng hạnh đó không phải 
của Sa-môn đo tác động của sự điên loạn, được chư Tỳ khưu nói rằng: “Này tôn giả có 
nhớ là đã phạm tội như thể này” - dù nói răng: “Này hiền giả, tôi đã bị điên đã thực hiện 
hành sự đó, tôi không nhớ được điều ấy.” (mặc dầu Vậy) các vị vẫn khiến trách (vị ấy) 
thỉnh cầu bằng hành xử Luật khi không điên cuồng nhằm mục đích không bị khiến trách 
nữa, dẫu cho Hội Chúng ban cho hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy băng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, vào lúc đo sự tranh tụng được giải quyết bằng 
nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách hành xử Luật khi không điên cuông. 
Tuy nhiên, khi ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng ấy, nhưng bởi vì sự 
điên cuồng làm nhân thì sự khiến trách không mang lại kết quả cho bất cứ ai ở những 
người đó nữa. 

Yada pana pardjikena parđjikasãmantena vã codiyamanassa qññenannam 
paficarafo pãDussannafäya pãpiyassa puggalassa "sacaydn acchinnamHlo bhavissdfi, 
saưmmna vatiwa osaranam labhissaH, sace chinnamHlo, qyamevassa nãsanã 
bhavissafT"ti mañnamano samgho ñafticatutthena Kammena tassapapiyasikam karodi, 
tadä sammukhavinayena ceva fassapapiyasiiava ca vũpasantam hofi Fvam 
anuvãdadhikaranam cathhi samathehi sammati. 

Hơn nữa, vào thời gian nào khi một người bị khiến trách về tội părajika hoặc 
gần với tội pãr:/ika, tránh né vẫn đề, là người ác bởi là người có quá nhiều điều ác, Hội 
Chúng trong khi nghĩ rằng: “Nếu như vị này sẽ không trở thành người đứt gốc (không 
còn là Tỳ khưu) hành vi chân chánh, sẽ được gọi vào Hội Chúng, nếu như bị đứt gốc, 
sẽ bị trục xuất đối với chính vị này” (như vậy) thực hiện hành xử theo tội của vị ấy bằng 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ tư, vào thời gian đó sự tranh tụng được giải quyết 
bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách hành xử theo tội của vị Ấy. Sự tranh 
tụng liên quan đến khiến trách được lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp như vậy. 


Apaftadhikaraunaimn Hhỉ samathehi sammatLk sammukhavinayena ca 
paHffataharanena ca tinavattharahena ca. Tassa sammukhavinayeneva vũpasamo 
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natthi Yada pana ekassa vã bhikkhuno samntike samghaganamajjhesu vã bhikkhU 
lahukam ãpaftim deseti, tada ãpaftadhikaranam Sarmmukhãvinayena 
palinfiataharanena ca vũpasammafHi. Tattha sammukhavinayo tãva yo ca desefi, yassa 
ca descti, fesam sammukhata. Sesan0” vuflanayameva, puggalassa ca ganassa ca 
desanakale samghasammukhatd parihavai. Yampanetha'5  "aham bhante 
Ithannamamw apalffTn0 đpanno"! ca, "ma passamlfH ca palifñnalaya "ayatim 
Sainvareyyasĩ"t  karandm, lam  pafimataharanam nama. Sanghadisese 


Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: bằng cách 
hành xử Luật với sự hiện diện, bằng việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và bằng 
cách dùng cỏ che lấp. Sự tranh tụng liên quan đến tội đó không được giải quyết bằng 
cách hành xử Luật với sự hiện diện mà thôi. Hơn nữa, vào lúc nào vị Tỳ khưu khai báo 
tội nhẹ trong trú xứ một vị Tỳ khưu hoặc ở giữa Hội Chúng, vào lúc đó thì sự tranh tụng 
liên quan đến tội được giải quyết băng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận. Trong hai cách dàn xếp đó nói theo cách hành xử 
Luật với sự hiện diện trước thì sự hiện diện của vị khai báo tội và vị chứng minh vị ẫy 
khai báo tội gọi là sự hiện diện của nhân sự. Còn lại có cách thức như đã trình bày, vào 
lúc khai báo cùng cá nhân hoặc cùng nhóm thì sự hiện diện của Hội Chúng bị mất đi. 
Hơn nữa ở đây việc thực hiện (khai báo tội): “Ngài hãy thu thúc trong tương lai” theo 
việc thừa nhận rằng: “Thưa ngài, tôi đã phạm tội tên như vầy” và “Thưa ngài, có, tôi 
nhận thấy”, đó gọi là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc xin hình phạt biệt 
trú v.v, trong tội sư7ghadisesa và việc ban hình phạt biệt trú v.v, theo việc thừa nhận 
gọi là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


Dvepakkhaqjaa pana bhandanakarakä bhiRkhu bahum assamanakam 
qhacaramn carfta puna lajidhamme uppanne ”sace maydm imahi apatHhi 
aqñnamannamw karessama, siyapi tam qadhikaranam kakkhalataya sarmvafteyyd”ti 
añnamanñnam apatiya karapane dosam disvã yadä tinavattharakakammam karonti, 
tadaä apafIadhikaranan sammukhavinayena ca tinavattharakena ca sammati. Tatfra hỉ 
yafaka haHthapasupagaft4 "na me tam khamafTl"ti evamnn difhavikammam akafva 
"dukka†arn kammamn puna katabban kamman "tì na uÑkofenH, niddampi okkqantä honti, 
sabbesampi thapetva thullavajjanca gihipafisamyuHanca sabbapaHiyo vuithahami, 
evam äpaftadhikaranam thi samathehi sammafi. Kiccadhikaraudaan ckena samathena 
Sammdfi sammukhävinayeneva. 


Còn vị Tỳ khưu gây nên các sự xung đột với nhau tạo thành hai phe có nhiều cư 
xử vượt quá tăng thượng hạnh không xứng pháp Sa-môn, Pháp hồ thẹn đã khởi lên, thấy 
được lỗi lầm của việc xử lý lẫn nhau bằng các tội như sau: “Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau 
băng các tội này, thỉnh thoảng sự tranh tụng ấy cũng có thể đưa đến sự quá khích” rồi 
thực hiện hành xử bằng cách dùng cỏ che lấp vào lúc nào, vào lúc ấy sự tranh tụng liên 
quan đến tội được lắng dịu bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng cách dùng 
cỏ che lấp. Bởi vì trong vấn đề hành xử bằng cách dùng cỏ che lấp ấy vị Tỳ khưu ở 
trong chiều dài một hắt tay có khoảng cách nhiều bao nhiêu? không thực hiện quan điểm 
khác về hành sự “hành sự đó không làm tôi hài lòng” không khơi lại: “hành sự đã làm 


”!U BỊ NU, = yã panettha 


1566 


104 - Giải Thích Kinh Làng Sama CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
S-magđmasuftavannana QUYÊN 3 


không tốt, hành sự cần phải làm lại”, là người che giấu, tất cả vi phạm của các Tỳ khưu 
ngoại trừ tội nghiêm trọng-/hwllavajja và vi phạm liên quan đến người cư sĩ được loại 
bỏ, sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi 3 cách dàn xếp như vậy. Sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu chỉ với một cách dàn xếp: chỉ bằng cách 
hành xử Luật với sự hiện diện. 


Trmani cattäri qdhikaranani yathanuruipam imehi saftahi samathehi sammanti. 
Tena vuHam “uppannuppannanam qdhikarananam samathaya  Vviũpasamaya 
sammukhavinayo dãtabbo ... pe_... tinavaHharako T1: Ayamettha vinicchayanayo, 
vitharo pana samathakkhandhake (chịava lŠ5) agafoyeva. Vinicchayopissa 
samantapasadikaya vufIo. 


Bốn sự tranh tụng này được lắng dịu với bảy cách dàn xếp một cách phù hợp. 
Bởi thế mới nói rằng: “Nên ban cho bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện -nt- cách 
dùng cỏ che lấp nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết những tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi”. Có cách thức phân tích trong vấn đề sự tranh 
tụng được dàn xếp chỉ bấy nhiêu. Còn giảng giải chi tiết đã được đề cập trong chương 
dàn xếp (cữj/ava. 185). Kê cả việc phân tích sự tranh tụng ấy cũng đã được đề cập trong 
Samantapasadihaya. 


47. Yo panayan imasmim sutIe “idhananda, bhikkhu vivadanH tiadiÀo vitthaãro 
vufío, so cfena nayena sankhepatova vuftoti veditabbo. Tatha dhammotiadisu 
suftantapariyayena tãva dasa kusalakammapathäa dhammo, akusalakammapatha 
qdhammo. Tathaã “cadãro  satipalthand ti helhãa agat saffaimsa 
bodhipakkhiyadhamma, tayo satipafthana tayo sammappadhana tayo iddhipada cha 
indriyani cha balani a{tha bojjhanga navangiko maggo cati, cafftãro upädanaã panca 
nivarananitiadayo samkilifthadhamma cati ayan adhammo. 


47. Trong bài Kinh này sự giảng giải được bắt đầu như sau: “Này Änanda, các 
Tỳ khưu trong Pháp và Luật này tranh cãi với nhau...” đã được nói rồi, nên hiểu theo 
phương thức ấy hoàn toàn vắn tắt. Ở đây, Pháp v.v, trong Pã|T ấy với phương thức của 
Kinh tạng trước. Thập thiện nghiệp đạo gọi là Pháp, thập bất thiện nghiệp đạo gọi là 
Phi pháp. Ba mươi bảy Pháp dự phần giác ngộ đã được đề cập ở phần sau: “bốn sự 
thiết lập niệm” cũng được gọi là Pháp tương tự. Thức tính Pháp này là ba sự thiết lập 
niệm, ba chánh cần, ba nên tảng của thần thông, sáu quyên, sáu lực, tám giác chi, vả 
Đạo có 9 chỉ phần, và các Pháp phiền não chẳng hạn như bốn sự chấp thủ, 5 pháp ngăn 
che v.v, gọi là Phi pháp. 


Tattha yamkinci ekam qdhammakofthasam gahetva “imam qdhammam 
dhammoti karissama, evam amhakam acariyakulam niyyänikam bhavissaii, mayañca 
loke paka‡ãä bhavissama tỉ tam adhammam “dhammo ayan 1Ì kathenta dhammoti 
vivadamti. TaHheva dhammakofthasesu ekam gahetva “adhammo ayan tỉ kathentaã 
qadhammofl vivadanHi. 

Pháp và Phi pháp đó vị Tỳ khưu đã giữ lấy một phần ở bất cứ phần nảo rồi hội ý 
rằng: “Chúng ta sẽ thực hành Phi pháp này (nói rằng) là Pháp, gia đình thầy của chúng 
ta sẽ trở thành gia đình dẫn dắt (thoát khỏi mọi khổ đau) và chúng ta sẽ trở thành người 
xuất hiện ơ trong thế gian này như vầy” rồi nói Phi pháp đó: “đây là Pháp” sẽ tranh cãi 
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rằng: “Pháp”. Năm lấy một phần của Pháp trong số phần của tất cả Pháp tương tự y như 
vậy rôi nói răng: “đây là Phi pháp” sẽ tranh cãi với nhau răng: “Phi pháp”. 


Vinayapariyayena pana PhuIlena valhuna codeva sarefva yathapafinnaya 
katabbakammam dhammmo nãma, abhữfena pana vafhuna acodefva asarefva 
apafiñnaya katabbakammam qdhamữmo nãma. Tesupi aqdhammam “dhammo ayan tỉ 
kathentä dhammoti vivadami, “adhammo ayan tỉ kathenta adhammofi vivadaHnti. 


Nhưng khi nói với cách thức của Tạng Luật nên thực hiện hành sự sau khi quở 
trách, sau khi nhắc nhở với sự việc như thật rồi thực hành theo sự thừa nhận gọi là Pháp. 
Hơn nữa, nên thực hiện hành sự sau khi quở trách, sau khi nhắc nhở với sự việc không 
như thật rồi thực hành theo sự thừa nhận gọi là Phi pháp. Kê cả trong Pháp và Phi pháp 
đó trong khi nói Phi pháp (cho rằng) “đây là Pháp” gọi là tranh cãi vấn đề Pháp, trong 
khi nói Pháp (cho rằng) “đây là Phi pháp” gọi là tranh cãi vẫn đề Phi pháp. 


Suflanfapariyayena pana ragavinayo dosavinayo mohavinayo  samvaro 
pahanam palsankhati qyan vinay0 nãma, rãgadindq1n avinayo asamvaro appahanan 
appafisankhati ayam qvinayo nãma. Vinayapariyayena vatthusampaHi ñaftisampdtti 
đqHuSãVvanasampdffi smasampafi parisasamnpaffii ayd1n vinay0 nãma, vafthuvipdffi... 
De... parisaViDaffifi qyanụ avinayo nãma. Tesupi yarnkifci avinayan “vinayo ayan tỉ 
kathenta vinayofi vivadanii, vinaydn avinayoti kathentã avinayofi vivadanti. 


Nhưng khi nói với cách thức của Tạng Kinh thực tính này là xua đi ái luyến, xua 
đi sân hận, xua đi sĩ mê, việc thu thúc, sự dứt bỏ, việc quản chiếu gọi là xua đỉ-vinayo; 
việc không xua tan ái luyến v.v, không thu thúc, không dứt trừ, không quán chiếu gọi 
là không xua đỉ-avinayo. Nói theo cách thức của Tạng Luật thực tính này là 
vafthusampdaffi, ñafIisampaffi, anusãvanasampdffi, sữmasampdfi, parisasampdaffi gọi là 
Luật-vinayo; vaífhuvipdffi... n(... parisavipaffi đầy gọi là Phi Luật-avinayo. Thậm 
chí trong Luật và Phi Luật ấy, trong khi nói bất kỳ Luật nào rằng: “đây là Luật” gọi là 
tranh cãi về vẫn đề Luật, trong khi nói rằng Phi Luật gọi là tranh cãi về vấn đề không 
phải Luật. 


Dhanunaneff'Rễ samanumajjabbdll dhammardjHu anumajjtabbä ñanena 
ghamsitabba upaparikkhitabba. Sa panesa dhammaneftiL "iHH kho Vaccha me dđasa 
dhamma akusala dasa dhamma kusala "ti evain MahavacchagoftasuHte (ma. nỉ. 2.TI94) 
ãgafafi vuHa. Sa eva và hofu, yo và idha dhammofi ca vinayo ca vufto. Vathd tattha 
samefi yatha tãya dhammaneHiya sametl, “dhammo dhammova hot, qdhammo 
qdhammova, vinayo vinayova hot qvinayo avinayova”. Tathä tanfi eva1m tam 
adhikaranam vũpasametabbam. Ekqaccaãnam qdhikarainanfi idha 
vivadadhikaranameva dassitam, sammukhavinayo pana na kismiñci adhikarane na 
labbhali. 


Lối dẫn vào Chánh Pháp cần phải được quán xét: sợi dây là Pháp cần được 
xem xét, cần được chà xát, cần được quan sát bằng trí, cũng thê loại Pháp này đây đã 
được đề cập trong Kinh Ä⁄4hãvacchagofa (ma. ni. 2.194) như vầy “Này Vaccha, như 
vậy, mười Pháp này gọi là bất thiện, mười Pháp này là thiện”. Thê loại Pháp như đã 
thuyết trong Kinh này hoặc là Pháp và Luật được thuyết ở chỗ này cũng được. Ở đây 
làm thế nào để đặt vào: được đặt vào khuôn khổ của Pháp đó băng cách nào, “Pháp là 
Pháp, Phi Pháp là Phi Pháp, Luật là Luật, Phi Luật là Phi Luật”. Tathã tam: sự tranh 
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tụng đó nên giải quyết băng cách đó. Một số tranh tụng: ở đây thuyết giảng riêng biệt 
sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi mà thôi, còn hành xử Luật về sự hiện diện không 
thê không có được trong bất cứ sự tranh tụng øì. 


48. Tam panetam yasna dvihi samathehi sammali sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikaya ca, tasma he†thä matikaya thapitanukkamena idani safivinayassa vãre 
paHeÐpé tam avawva vivadadhikaranayeva tava duliyasamatham  dassento 
kathaicananda, yebhuyyasikati-adimaha. Tattha bahufaraäti antamaso dvihi trhipi 
aiirekatara. Sesamettha he†thä vuffanayeneva veditabba1m. 


48. Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi này đây do được lắng dịu bởi 2 
cách dàn xếp: nhờ vào cách hành xử luật về sự hiện diện và bằng cách thuận theo số 
đông, do đó, bây giờ dù đến phần hành xử Luật bằng sự ghi nhớ theo tuần tự chủ đề 
được sắp đặt trong phần sau đức Thế Tôn cũng không thuyết đến hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ đó, khi nói đến cách dàn xếp thứ hai của sự tranh tụng liên đến tranh cãi đó 
trước mới thuyết rằng: “Này Ananda, thuận theo số đông như thế nào?” Trong Phật 
ngôn đó “có nhiều hơn' ít nhất phải hơn 2, 3 (vị ) dàn xếp. Từ còn lại ở chỗ này nên 
hiểu theo cách thức đã được trình bày ở phần sau. 


49. ldani heftha avittharitam salivinayan adữm katva vitthaãritavasesasamathe 


pafipatiya vitthaäretun kathaicananda, safivinayoti-adimaha. Tattha 
pãrajikasammantena vãti dve samantani khandhasãmantafñca ãpaftisamantanca. Tattha 
părajikãpattikkhandho sanghadisesapattikkhandho thullaccaya-pacittiya- 


patHdesaniya-dukkata-dubbhasitapattikkhandhoti evain purinassa pacchimakhandham 
khandhasamantam nama hoti Pathamapardjikassa pana pubbabhage dukkafam, 
sesanamn thullaccayanti lIdam apafftisamanlan nãma. Tattha khandhasamante 
părajikasamantam garukapatH—I nama hoti. Sarafäyasmaii sarafu ayasma. Ekqccändam 
qdhikaranananti idha anuvadadhikaranameva đassitam. 


49. Bây giờ, để thuyết các sự dàn xếp còn lại từ những sự dàn xếp chỉ tiết cho 
được chỉ tiết theo tuần tự bắt đầu từ cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã nói rằng: 
“Này Änanda, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ như thế nào?” Trong những từ đó thì 
gần với tội pãrãj¡ka có 2 là gần kế nhóm tội và gần kề phạm tội. Ở đó, gần kề phần sau 
của nhóm tội phần trước như vầy: Nhóm tội pãr/¡ka, nhóm tội sazghädisesa, nhóm tội 
thullaccaya, nhóm tội paciffiya, nhóm tội pafidesaniya, nhóm tội đukkaƒa, nhóm tội 
dubbhäsita, được gọi là gần kề nhóm tội. Hơn nữa, (gần kề này) là phần đầu tiên của 
tội pãrã/ika thứ nhất là tội dukkafa, còn lại là tội thullaccaya được gọi là gần kề phạm 
tỘI. Ở đây, gọi là tội nặng có ở gần kể nhóm tội hoặc ở gần kề tội paãraj/ika. Saratäyasmäa 
tách từ thành saratu ãyasmäã (thưa tôn giả hãy nhớ). Một số sự tranh tụng: ở đây, 
thuyết hoàn toàn sự tranh tụng liên quan đến sự khiến trách. 


50. Bhãsiaparikkamtami vacaya bhastamn Kkayena ca parikkqnIam, 
parakkamitva katanti attho. Ekaccãnanii idhaãpi anuvadadhikaranameva adhippetam. 
PatHinnatakarane “ekaccanan tỉ apattadhikaranan dassitam. 

50. Lời nói và hành động đã thực hiện: Nói bằng lời và nỗ lực bằng thân, tức 
là đã làm về mọi mặt. Một số: ở đây chỉ muốn đề cập đến sự tranh tụng liên quan đến 
sự khiến trách mà thôi. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận thuyết giảng sự tranh 
tụng liên quan đến tội bằng từ “một số”. 
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52. davafi sahasa. Ravati aññam bhamitukamena anñam vuttam. Evam kho, 
gngnủa, fassapapiyasikä hofffi tassapuggalassa pãpussannafaä papiyasika hodi. lmina 
kammassa vafthu dassitam. Evaripassa hi puggalassa kammamm kattAabbam. Kammena 
hỉ qdhikaranassa vũpasamo hot, na puggalassa papussannatäaya. idhapi ca 
anuvãdädhikaranameva adhiRarananfi veditabbam. 


52. Davä: một cách vội vàng. Lỡ lời: cần phải nói một cách như vầy nhưng lại 
nói theo một cách khác. Như vậy, này Ananda, là hành xử theo tội của vị ấy: hạng 
người ấy là người có tội lỗi dày đặc, thuyết giảng sự việc-vatthu hành sự với tính chất 
người có tội lỗi dày đặc này. Bởi cần phải thực hiện hành xử (cách dàn xếp) đó đối với 
vị có hình thức như thế. Bởi sự tranh tụng được giải quyết bởi cách hành xử không phải 
tội lỗi dày đặc của hạng người. Và hơn nữa, sự tranh tụng liên quan đến sự khiến trách 
có thê hiểu là sự tranh tụng ở trường hợp này. 


". Kathañcananda, ti„avatthaãrakoti cítha Idam kammam 
tinuavattharakasadisaä tỉinavattharakoti vuttam. yatha hỉ gutham và muHam vã 
ghalHyamanam dugoandhatãya badhall, tỉnchỉi avatthariva suppaHcchaditassa 
panassa so gandho na badhaH, evameva yam adhikaranam milanumulam gantva 
vipasamiyamanan kakkhalattaya va|attaya bhedãyq saụvatIati, tam Imina kammena 
vipasantamn gutham viya tinụavattharakena paficchannam vũpasantamn hoffi idam 
kammam tinavaftharaRasadisafttäÄ tinavaftharakofl vufttam. Tlassa tdihãnanda, 
bhikkhHÐHatma bhandandjaftãnanfi-adivacanena ãkaramattameva dassitam, khandhake 
aãgafãyeva panelha kammavacä pamanam. Thapewaä thullavajatm thapetva 
gihidfisamyuttami cíñtha pana thullavajanH thullavajdin  părajikañceva 
sanghadisesanca Gihipafisamyufani gihnam hinena khumsana-vambhana- 
dhammikapalissavesu ãpanna apaHHi. 4dhikaranananii idha apattadhikaranameva 
veditabbam. Kiccadhikaranassa pana vasena idha na kiñci vuttam. kiñcapi na vutfa1m, 
Sarmmukhävinayeneva panassa vũpasamo hofifi veditabbo. 


53. Này Ananda, cách dùng cỏ che lấp như thế nào? ngải nói đến cách hành 
xử này rằng: gọi là cách dùng cỏ che lấp bởi giống như che mình bằng cỏ. So sánh giống 
như phân và nước tiểu (khi) ai tiếp xúc sẽ ngửi thấy mùi thối thoang thoảng bởi vì 
(những thứ đó) là những thứ hôi thối, nhưng khi chúng bị che phủ đậy lại băng cỏ thì 
mùi hôi thối đó sẽ không thể bay đi như thế nào, sự tranh tụng đi đến nguyên nhân lớn 
nhỏ, xấu ác thô thiên vẫn chưa được giải quyết đưa đến sự chia rẽ (Hội Chúng), đưa đến 
quá khích, đưa đến dữ dội, khi được giải quyết bởi hành sự này sẽ trở nên lắng dịu tựa 
như phân đã được che đậy bằng cỏ tương tự y như thế đó. Này Ananda, Tỳ khưu trong 
Pháp và Luật này có nảy sinh các sự xung đột v.v, chỉ thuyết giảng vê biểu hiện của 
sự tranh tụng đó, còn kammaväcã-thành sự ngôn chỉ được đề cập trong uân-khandha 
(có) sự ước chừng ở chỗ này. Ngoại trường trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại 
trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ: Tội pãrãjika và tội sanghãdisesa có tội nghiêm 
trọng gọi là có lỗi lầm nghiêm trọng. (VỤ đã vi phạm lỗi lầm do bởi (không thực hiện) 
điều hứa hẹn hợp lý, khinh bị, sỉ vả băng những lời nói thậm tệ đối VỚI Các người tại 
gia, đây gọi là lỗi lầm có liên quan đến cư sĩ. Sự tranh tụng này cần phải biết hoàn 
toàn bằng sự tranh tụng liên quan đến tội. Hơn nữa, ở đây không thuyết bất cứ lời gì do 
tác động của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Mặc dù không nói đến, tuy nhiên 
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nên biết việc giải quyết sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ ấy cũng nhờ vào cách 
hành xử Luật với sự hiện diện. 

34. Chayùme, Ananda, dhanưmã sãramyati helthä kalahavasena suffam 
aãraddham, upari saramniyadhamma agafa. lí yathanusandhinava desana gala hoii. 
Hettha Kosambiyasutte (ma. ni. I.498-500) pana sotäpaftimaggasammadifthi kathia, 
Imasmim suite sotãpattiphalasammadithi vuttlati veditabba. nwHfi appasavqjjq1. 
Thulamti mahãsãvajjam. Sesamettha uttãnamevaH. 


54. Này Änanda, có sáu khả niệm Pháp này: bắt đầu bài Kinh liên quan đến 
việc gây gồ lẫn nhau ở phần sau, sáu khả niệm Pháp được đề cập ở phía trước. Pháp 
thoại đã đến theo sự liên kết là như thế. Hơn nữa, bài Kinh Kosambiya phần sau thuyết 
giảng chánh tri kiến trong Nhập Lưu Đạo, trong bài Kinh này nên biết rằng thuyết chánh 
tri kiến trong Nhập Lưu Quả. Dù nhỏ chăng nữa: Có lỗi lầm nhỏ. Hay nhiều đi nữa: 
có lỗi nhiều. Từ còn lại ở trong các câu còn lại đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Làng Sama Kết Thúc. 
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105. Giải Thích Kinh Sunakkhattfa - Sunakkhattasuttavannanä 


vanfeti tam vantam. AlfhasamapaHilabhino hỉ hefthasamapatftiyo vantasadisa 
hutva upa†thahanfi, puna samapajjissam1fi citamn na IDpdjjdtl. Teneld VHIt4. 


61. Bây giờ, khi thuyết giảng đến sư khó nhọc của vị đạt được thiền chứng Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ mà lầm tưởng đã nói rằng: “trường hợp này được biết đến 
v.v.” Ở đấy, được bỏ đi: sự liên hệ đến Vô sở hữu xứ ây mà vị đạt được thiền chứng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ được bỏ đi rồi sanh khởi. Thật vậy, thiền chứng thấp xuất 
hiện giống như đã được bỏ đi đối với vị đã đạt được tám thiền chứng sẽ không khởi lên 
suy nghĩ rằng: Ta sẽ nhập thiền chứng nữa. Nên mới nói những lời đó. 


62. ldãni khinasavassa nighamsam dassemto thanam kho panaHadimaha. Tattha 
se uHcchinnamiHlefi so ucchinnamulo. Upari samapattilabhino hỉ hefthãasamapatri 
mulacchinnafalo viya upafthatl, tam samapdjjissamifi ciñtatn— na uDpdJjdti Teneflam 
vuftam. 


62. Bây giờ khi thuyết giảng sự khó nhọc bậc Lậu Tận đã nói rằng: “trường hợp 
này được biết đến v.v.” Ở đấy, có gốc rễ đã bị cắt lìa: sự liên hệ đến thiền chứng Phi 
tưởng phi phi tưởng đó cho người thiên về Chánh Nibbãna có gốc rễ đã bị cắt đứt. Bởi 
vì thiền chứng thấp hiện hữu giống cây thốt nốt đã bị bứng gốc đối với vị đạt được thiền 
chứng cao sẽ không khởi lên suy nghĩ rằng: Ta sẽ nhập thiền chứng nữa. Nên mới nói 
những lời đó. 

63. Thanam kho pandfi paliyekko qnusandhi Heltha hỉ samapaHilabhino 
qdhimanikassapl khimasavassapl nmighamso kathio, sukkhavipassakassa pana 
qdhữmanikassapi khimasavassapi na kathito. Tesaim dvinnampi nigharmmsam dassetun 
Imam desanam arabhi. Tam pana palkkhiHtam. SamapatHIabhino hỉ adhimanikassa 
nghamse kathle sukkhavipassakassapi qdhimanikassa kathlova  hoH, 
samapatHilabhino ca khinasavassa kathite sukkhavipassakakhnasavassa kathitova hoi. 
Etesam pana dvinnam bhikkhuinam sappayasappayamu kathetum Imamn desanan ãrabhi. 


63. Trường hợp này được biết đến v.v.: là một sự liên kết riêng biệt. Thật vậy 
đức Thế Tôn thuyết giảng sự khó nhọc của vị đạt được thiền chứng cả sự làm tưởng và 
cả bậc Lậu Tận đặt ở phần sau. Nhưng đối với hành giả thuần quán-sukkhavipassaka cả 
lầm tưởng và cả bậc Lậu Tận không nói đến. Để thuyết giảng sự khó nhọc của cả hai 
(vị đạt được thiền chứng và vị thuần quán) đó mới bắt đầu Pháp thoại này. Hơn nữa lời 
này đây ngài từ khước. Bởi vì khi nói đến sự khó nhọc của vị đạt được thiền chứng lầm 
tưởng là điều được nói, đối với vị thuần quán-sukkhavipassaka, cả vị lầm tưởng và khi 
nói sự khó khăn của vị đạt được thiền chứng là bậc Lậu Tận, cũng là điều được nói dành 
cho vị thuần quán-sukkhavipassaka, kế cả bậc Lậu Tận. Nhưng đề thuyết điều thuận 
tiện và không thuận tiện của các vị Tỳ khưu mới bắt đầu thuyết giảng điều này. 


Tattha siyaä — puthujjanassa tãva arammanam asappayam hotu, khinasavassa 
katham asappaydamti. Yadaggena puthuJjanassa asappayam, tadaggena khinasavassapi 
asappayameva. Visam nama jãnitva khadiftampi ajanitva khadifampi visameva. Na hi 
khimasavenapké “qham khimasavo 1Ì asamvutena bhavitabbam. Khinasavenapi 
yuftapayutteneva bhavifum vaf{aqHi. 
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Trong câu đó nên giải thích như sau: Đối với phàm nhân đối tượng vẫn chưa trở 
nên thuận tiện cũng mặc kệ, nhưng đối với bậc Lậu Tận làm sao không thích hợp? 
Không thuận tiện cho phàm nhân bởi đối tượng nào, cũng không thuận tiện kế cả bậc 
Lậu Tận với chính đối tượng đó. Được xem là chất độc, biết vẫn sử dụng (hoặc) không 
biết cũng sử dụng thì (đó) cũng chính là chất độc. Mà bậc Lậu Tận có thể trở thành vị 
không thu thúc bởi vì nghĩ răng “ta là bậc Lậu Tận” (điều này) không có. Thậm chí bậc 
Lậu Tận cũng cần phải chăm chỉ mới thích hợp. 


64. Tafttha samanenati buddhasamanena Chandarägabyapddenafli so 
avijasankhato visadoso chandaragena ca byãapadena ca ruppafi kuppdfi. ÁsaDpäyä-H1ri 
avaddhikarani arammanani Ánuddharuseyyati soseyya milapeyya. Saupddisesanii 
sagahanasesam, upãditabbam ganhitabbam ¡idha?! upadHi vuttam. Analañca te 
gnfaräyäyäii J1vitantarayamm te katumn asamaftham. ÑqjosHkanti rajo ca vihisukadi ca 
sukam. Asu ca visadosoti°1Š so ca visadoso. Tadubhayenäti vã sã asappãyakiriyä ca yo 
visadoso ca, tena ubhayena. PuthuffanHi mahantabhavam. 


64. Ở đây, vị Sa-môn gồm Sa-môn là đức Phật. Thông qua dục vọng, ái luyến, 
và sân hận: sự tác hại của chất độc là vô minh tạo tác biến dạng thông qua dục vọng, 
ái luyến và sân hận. Đối tượng không thích hợp của tâm: Đối tượng không làm tăng 
trưởng tâm. Có thê theo đuổi tiêm nhiễm: Có thê làm tàn, làm cho khô héo. Vẫn còn 
sót lại chút ít: giữ lầy những thứ còn lại, những thứ có thê giữ chặt, những thứ năm giữ 
được ngài gọi là thủ. Đã không còn nguy. hiểm: không thể gây nguy hiểm đến mạng 
sống của ông. Bụi bân và những thứ dơ bẩn: bụi bân và bụi như bụi của trầu, bụi của 
lúa mạch. Những thứ dơ bẵn và sự tác hại của chất độc: gồm sự tác hại của chất độc. 
Do cả hai điều ấy: Sự thực hiện không thích hợp và sự tác hại của chất độc, cả hai điều 
đó. Trạng thái lở loét: trở thành vết bể: to lớn. 


dafthabbo, asappayakriyaya thiabhavo viya chasu dVvaresu asarmmvufahalo, 
taqdubhayena vane puthuHam gate maranamnm va sikkham paccakkhaya 
hinayavafanam, maranamaftam dukkham viya añnatfaraya garukaya sarnkiilthaya 
ãpaftiya ãpajjanan da†thabbarm. Sukkapakkhepi iminava nayena 
opammasansandanam veditabbam. 


Tương tự y như thế: ở đây có thê thấy sự tai hại của chất độc là vô minh vẫn 
chưa dứt trừ giống như việc rút mũi tên vẫn còn sót lại chút ít (chất độc), có thể thấy 
thời gian không thu thúc trong sáu cửa giống như tính chất tồn tại của sự thực hiện 
không thích hợp, việc xả bỏ sự học tập trở về trạng thái thấp kém giống như sự chết, 
bởi vết thương lở loét do hai nguyên nhân ẫy. Có thê thấy việc phạm tội nặng nào có sự 
ô nhiễm giống như khổ tương đương chết. Ngay cả trong phần Pháp Trắng nên biết việc 
so sánh bằng ví dụ bằng chính cách này. 


65. Satiyq etdn qdhivacanarti ettha sati pañnagatika. Lokikãya panñaya lokika 
hofi, lokuftaraya lokuttara. AÁriyäyetatn paññayđfi parisuddhaya vipassanapaññaya. 


3” Svã, - idam 
18 A sueivisadosoti (sabbattha) 
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65. Niệm trong cụm từ “đó là tên gọi của niệm" này có hướng đi giống như tuệ. 
Tuệ Hiệp thê có được bởi tuệ ở Hiệp thê. Tuệ Siêu thê có được bởi tuệ ở Siêu thê. Tuệ 
của bậc Thánh: Minh sát tuệ thanh tịnh. 


ladan! khinasavassa balam dassento so vafätiadimaha. Tattha sawiwHfakariri 
pihHakan. Hi vidivta nữupadlTfi cvam janiva kilesupadhipahana nirupadhi hoii, 
nirupadanoti attho. Upadhisankhaye vùnuffofHẦ upadhinam sankhayabhute nibbaăne 
ãrammanatfo vimuffoO. Upadhisminti kamupadhismmm. Nãydm Hpasamharissdfi 
kayam allyapessati. ldam vultam hoti — tanhakkhaye nibbane arammanafo vữnuffo 
khinasavo pañca kãmagune sevitum, kãyam vã upasamharissafi cittan vã uppaãdessafi 
netam thanam vÙjati. Sesam sabbattha ufIanaffhamevdti. 


Bây giờ, khi thuyết giảng sức mạnh của bậc Lậu Tận mới thuyết răng: Hắn nhiên 
vị Tỳ khưu ấy v.v. Trong câu đó có sự thu thúc: người đã đóng lại. Biết như 
vầy...không còn bản thể của sự tái sanh: Do đã biết như vầy đã từ bỏ bản thể của sự 
tái sanh là phiền não, người không có bản thê của sự tái sanh, có nghĩa là vị không có 
sự chấp thủ. Có sự giải thoát nhờ diệt tận bản thể của sự tái sanh: Có sự giải thoát 
hướng đến đối tượng ở NiIbbaãna là nơi diệt tận tất cả bản thể của sự tái sanh. Trong bản 
thể của sự tái sanh: Bản thê của sự tái sanh là dục. Sẽ tập trung thân: Sẽ dính chặt 
vào thân. Ngài giải thích răng - Bậc Lậu Tận được giải thoát bởi đối tượng trong 
Nibbana (là nơi) có sự diệt tận tham ái, việc vị ấy sẽ tập trung thân để hướng đến hoặc 
sẽ làm cho tâm sanh khởi để hưởng năm loại dục ấy, sự việc này không được biết đến. 
Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Sunakkhatta Kết Thúc. 
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106. Giải Thích Kinh Sự Thuận Lợi Cho Bắt Động - Neñjasappãyasuttavannanä 


66. Eyarmme sutanti anefjasappayasuttam. Tattha qmniccãti hufva abhaävafthena 
[/1/11616178 Kamdi vatthuhamapi kilesakqmaDi. Tucchan 
niccasaradhuvasarafasaravirahitatA ri1la, na pana nadhii gaheftabba Na hi 
tucchamu{thii vufte mu{thi nãma naHthili vuttam hoti Yassa pana abbhamtare kiñci 
nafthi, so vuccafi tuccho. Musati nãsanakRa. Mosadhamu~máti nassanasabhava, khettam 
viva vafthu viya hiraññasuvannam viya ca na pañnayitha, katlipaheneva supinake 
diftha viya nassanfi na paññayami. Tena vuHam “mosadhamma tí. MãyäkqfamefanHi 
yatha mayaya udakam mam1fti kawa dassitam, badaripannam kahapanoti kaiwa 
đdassitan, anñamn vã pana evaripafn dassanipacare {hifasseva tatha paññayaH, 
upacaraHkhhamato  palhaya pakatRameva panñaydti Eyam kamapi 
itarapaccupdf{thandalthena “mãyakatan 1Ì vutta. Yatha ca mãyakaro udakadimni 
mamiadmam vasena dassento vafñcell, evam kamapi qniccadini niccadisabhavam 
dassentã vañcenfti vancanakafthenapi “mayakatan "tỉ vutta. Balalapananfi mayham 
puito, mayham dh1a, mayham hiraññarmn mayham suvannanfi evan balãnaụnụ lãpanafo 
balalapanam. Difthadhammika kqmati manusaka pañca kamagunad. Samparaylkafi te 
thapewa avasesa Diihadhammika kaãmasaNHHAIi mãnusake kame arabbha 
upbpannasañna. Ubhayametarmmn mãradheyyanti ete kama ca kamasañna ca ubhayampi 
maradheyyam. Yehi ubhayametan gahitam, tesanhi upari mãro vasam vafteti. Tam 
sandhaäya “ubhayametan maradheyyan ”tÌ VuItqA. 

66. Kinh giảng về Sự Thuận Lợi Cho Bất Động được bắt đầu như sau: “Tôi đã 
được nghe như vây.” Ở đó, vô thường: gọi là vô thường bởi ý nghĩa có rồi lại không. 
Các dục: vật dục và phiền não dục. Rỗng không: được gọi là rỗng không bởi lìa bỏ cốt 
lõi là sự thường, tồn, cốt lõi là sự bền vững, và cốt lõi là tự ngã, nhưng không nên chấp 
rằng “không có” (ngài giải thích) do khi nói rằng: năm tay trống rỗng, không phải không 
gọi là năm tay. Hơn nữa, thực tính nào bắt cứ điều gì ở bên trong thì thực tính ây được 
gỌI trống rồng. Bằng sự giả dối: biến mắt. Mosadhammä: có sự biến mắt là thực tính, 
không hiện hữu giông như cánh đồng, giống như khu vườn, giống như vàng bạc biến 
mắt không xuất hiện như trong giấc mơ 2-3 ngày sẽ biến mắt. Vì lý đó đó mới nói rằng 
“biến mất là thường”. Trạng thái của dục như vậy được tạo ra bằng sự giả dối: Như 
thể bến nước được tạo ra trông như ngọc ma-ni bằng sự xảo trá, “đã tạo ra lá cây badarT 
trông giống như đồng tiền kahãpana, hoặc thứ khác khi đứng gần nhìn vào những thứ 
có hình thức như vậy chúng sẽ hiển lộ tương tự như thế, nhưng khi vượt qua chỗ gần 
thì những thứ đó cũng sẽ hiển lộ bình thường như cũ. Kể cả các dục cũng vậy ngài nói 
rằng “tạo ra băng sự giả đối” bởi ý nghĩa hiển lộ (tạo) thành một thứ khác. Hơn nữa, 
người làm trò ảo thuật lẫy nước v.v, để đánh lừa bằng cách làm cho nó nhìn giống như 
ngọc ma-ni như thế nào v.v. Ngay cả các dục cũng như thế đó đánh lừa thực tính không 
thường tồn v.v, bằng cách làm cho thấy rằng: là thường tôn v.v. Vì thế ngài đã nói rằng: 

“tạo ra bằng sự giả dối” với ý nghĩa là kẻ lừa dối. Lời nói lãm nhảm của những kẻ 
ngu: là nơi để nhắc đến của những kẻ ngu bởi vì khiến cho những kẻ ngu phải nhắc đến 
như vậy: con trai của tôi, con gái của tôi, bạc của tôi, vàng của tôi. Các dục ở trong 
kiếp hiện tại: Năm loại dục của loài người. Các dục ở trong kiếp vị lai: Các dục còn 
lại ngoài trừ năm loại dục. Các dục tưởng ở hiện tại: Tưởng liên quan đến dục của loài 
người sanh khởi. Cả hai điều này là lãnh vực của ma vương: Các dục và dục tưởng 
đó thậm chí cả hai điều đó thuộc phạm vi của ma vương. Bởi vì ma vương sẽ sử dụng 
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sức mạnh vượt trội hơn loài người, người bám víu vào các dục và tưởng ẫy. Cả hai điều 
này lãnh vực của ma vương (ngài) muốn đề cập đến sức mạnh của ma vương ấy. 

IMMarassesa visayofI-adIsupi yathã colassa visayo colavisayo, pandassa visayo 
pandavisayo, sainvaranann visayo saInvaravisayoti pavaftana††hanan visayofi vuccdfi, 
evam yehi ele kama gah1ta, tesa1 upari mãro vasam vadteti. Tam sandhaya mãũrassesa 
visayofi vuttan. Pañca pana kămagune nivãapabiam viya vippakiranto maro gacchali. 
Yehi pana te gahitä, tesam upari mãro vasam vatteti. Tam sandhaya mãrassesa nivãp0ofi 
vuttam. Yathä ca yaltha haHhiadayo vasam valenH, so hatthigocaro qssagocaro 
đJagocarofi vuccdfi, evarn yehi ete kama gahita, tesu máãro vasam vafteti. Tam sandhaya 
HãraSSeSqa 80CdF0fi Vuftamm. 

Là cảnh giới của ma vương v.v, giống như phạm vi của Cola gọi là lãnh vực 
của Cola, phạm vi của Panda gọi là lãnh vực của Panda, phạm vi của các sự thu thúc 
cũng gọi là lãnh vực của sự thu thúc thế nào, hạng người nào bám víu các dục đó cũng 
như thế đó thì ma vương sẽ chế ngự những hạng người ấy. Liên quan đến điều đó ngài 
đã nói rằng: “là cảnh giới của ma vương”. Hơn nữa, ma vương đi gieo rắc năm loại 
dục tựa như gieo hạt giông xuống. Những người nào năm lẫy năm loại dục đó, ma vương 
sẽ chi phối những người ấy. Liên quan đến điều đó ngài đã nói rằng: “là mỗi nhử của 
ma vương”. Giống như các chúng sanh chăng hạn như loài voi v.v, sử dụng sức mạnh 
vượt trội trong khu vực phạm vi nào thì khu vực phạm vị ây gọi là địa phận của voi, 
(hoặc) địa phận của ngựa, (hoặc) địa phận của ngựa, (hoặc) địa phận của dê như thế 
nào, những hạng người nào bám víu năm loại dục đó, ma vương sử dụng sử mạnh trội 
hơn những hạng người ấy. Liên quan đến điều đó ngài đã nói rằng: “là hành xứ của 
ma vương”. 

Etthati etesu kamesu. Mãnasati cittasambhua. Tattha siya — duvidhe tava kăme 
arabbha abhi?hanalakkhana abhi?ha, karanuftariyalakkhano saãrambho ca uppajjaIu, 
byapado kathan uppajJjafi? mamayite vaHhusmim acchinnepi socanfi, acchj}janfepi 
Socarii, qcchỉinnasanRÑinopi socanfi, yo evaripo ciffassa ãghafofi evam uppajjadti. Teva 
ariyasavakassati te ariyasavakassa  Vakaro ägamasandhimattam hoti ldha 
manusikkhatoti Imasmim sãsane sikkhantassa te tayopi kilesã antaraãyakara honli. 
Abhihhuya  lokanti kamalokam abhibhaviva Adhithaya manasai 
jhanarammanacitena qdhi†thahitva. Aparifanti kamavacaracittan0” parilfam nãma, 
tassa palikkhepena mahaggatfam apariltam nama. Pamdtqniipi Kamavacarameva, 
rpavacaran aripavacaram appamanam. Subhãvifanti pana efam kãmaãvacaradInam 
namam na hoi, lokuffIarassevelain0l nãmam. Tasmaã efassa Vasena qpariffam 
appamanamn subhavitanti sabbam lokuftarameva vaffati. 

Trong các dục này: Trong các dục ấy. Lộ tâm: khởi lên trong tâm. Ở đấy có thể 
có câu hỏi rằng: - tham lam có trạng thái chăm chú mở mối cho cả hai loại dục, và nóng 
nảy có trạng thái cạnh tranh vượt ngoài nguyên nhân sẽ sanh khởi cũng mặc kệ, còn sân 
hận sanh khởi như thế nào? (Nên đáp rằng) sẽ sanh lên như thế này là khi đồ vật của 
mình bị lấy đi cũng buồn rầu, kế cả mất đi cũng buồn rầu. Thậm chí có suy nghĩ rằng 
bị lấy cũng buôn rầu, sự bực tức, sự tức giận của tâm có hình thức như vậy. Teva 
ariyasävakassi (chính chúng...cho đệ tử các bậc Thánh): gồm /e ariyasãvakassa, từ 

va ` chỉ là phép tiếp ngữ xen chữ. Đang theo học tập trong Pháp và Luật này: cả 3 
loại phiền não ấy tạo thành chướng ngại cho vị đệ tử bậc Thánh, vị đang học tập trong 
Giáo pháp này. Chế ngự thế giới: Chế ngự thế giới, tức là (chế ngự) các dục. Sau khi 
đã quyết định bằng ý: Sau khi quyết định đối tượng của thiền bằng tâm. Không thấp 
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kém: Tâm Dục giới gọi là thấp kém, tâm Đáo đại gọi là vô lượng bởi vì bác bỏ tâm dục 
giới Ấy. Thậm chí từ hạn lượng cũng chính là tâm Dục giới. Tâm Sắc giới và Vô sắc 
giới gọi là tâm vô lượng. Khéo được phát triển: đây không phải là tên gọi của tâm Dục 
giới, nhưng chính là tên gọi là tâm Siêu thế. Vì thê do mãnh lực của từ đó thì toàn bộ 
cụm từ “không hạn hẹp, vô lượng, khéo được phát triển phải là tên gọi của Siêu thế mà 
thôi. 

Tabbahulaviharinoti kamapafibahanena tameva palpadam bahulamn katva 
viharanassa. Aydfane citam pasilafi karane citam pasidati. Kim panettha 
karanan? ArahaHam va, arahafassa vipassanam va, catutthajhanam và, 
catutthajjhãnassa tupacaram va. Sampasadde saffẲẪ cítha duvidho sampasado 
qdhimokkhasampasado ca pafilabhasampasado ca. Arahatfassa hỉ viDassanam 
palthapetva viharato mahabhutadisu upafthahantesd yenime niharena mahabhita 
upafthahami, upadarupa upaffhahani nãmaruipa upafthahanH, paccaya sabbatha 
upa{thahami, lakkhanarammata vipassana upa{thahati, ajjeva arahattam ganhissãm11i 
appaHladdheyeva asä santihatl, qdhimokkham pallabhal. Tatiyqjhanam vã 
padakam katva cafutthaJ]hanatthãya kasinaparikammam kqaronfiassa 
nivaranavikkhambhan adimi samanupassafo yenime nìharena nivarana vikkhambhanti, 
kilesa sannisidanti, sat sanHifhall, sankharagaftam va vibhutam paka†amn huiva 
dibbacakkhukassa paraloko viya upa{thatl, cituppado lepapinde laggamano viya 
upacarena samadhiydtfi, ajjeva catufthajjhanam nibbaftessamii apafiladdheyeva asa 
santitthati, qdhimokkham patllabhati Ayam qdhimokkhasampasado nama. Tasmimn 
Sampasade sati. Ÿo pana arahattan và paf{ilabhati catuHhaJjhangamy và, fassa citan 
vippasannamnụ hotiyeva ldha panag “aydfane citam pasidafl fi vacanafo 
arahaftaviDassanaya ceva”1 cafutthaJ]hãnHpacarassa ca paHlabho 
paflabhasampasadoti veditabbo. Vipassana hỉ pañfñaya qdhữmnuccanassa kãranamm, 
IUuaCärd1 anefjasamapdffiyd. 

Có sự an trú nhiều vào điều ấy: Khi đang sống đã thực hiện con đường thực 
hành như thế nhiều lần vào chính điều đó bằng việc ngăn chặn các dục. Tâm được 
trong sáng trong các xứ: (bao gồm) tâm được trong sáng bởi lý do. Vậy thì ở đây điều 
gì là lý do? Là bậc Thánh A-ra-hán, hoặc Minh sát của bậc Thánh A-ra-hán, hoặc Tứ 
thiền, hoặc cận Tứ thiền. Khi có sự trong sáng: sự trong sáng có 2 loại là sự trong sáng 
với việc quyết định chắc chắn và sự trong sáng với việc đạt được. Bởi vì sắc đại hiển 
v.v, hiện hữu cùng hành giả, vị bắt đầu thiết lập Minh sát, khi bậc Thánh A-ra-hán tồn 
tại những sắc đại hiển này được thiết lập, sắc y sinh được thiết lập, danh sắc được thiết 
lập bằng đường lối nào? Các duyên được thiết lập ở mọi khía cạnh, Minh sát có trạng 
thái của chính nó làm đối tượng được thiết lập bằng đường lỗi đó, sự ước mong trong 
quả vị A-ra-hán vẫn chưa đạt được (nói) rằng: Ta sẽ năm lẫy A-ra-hán cho bằng được 
trong ngày hôm nay được thiết lập, gọi là đạt được sự quyết định chắc chắn. Hoặc hành 
giả thực hành Tam thiền để trở thành nền tảng, thực hành biến xứ chuẩn bị- 
kasinaparikamma nhằm mục đích Tứ thiền quán xét việc chế ngự pháp ngăn che v.v, 
chế ngự được Pháp ngăn che này bằng đường lối nào các phiền não được văng lặng, 
niệm được vững trú, liên quan đến hành hiện hữu rõ ràng như thể thế giới khác hiển lộ 
cũng vị đạt được thiên nhãn. Tâm sanh khởi được vững trú nhờ cận định giống như dính 
vào cục gạch đã được trát vữa. Sự ước muốn trong thiền vẫn chưa đạt được (nón) rằng: 


”!? Ka. - arahattassa VIDASsanãä yeva 
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ta sẽ thực hành Tứ thiền cho sanh khởi vào hôm nay được thiết lập, đạt được quyết định 
chắc chăn bằng đường lối đó, đây gọi là sự trong sáng bằng quyết định chắc chắn. 

Khi sự trong sáng này tồn tại. Lại nữa, vị nào đạt được quả vị A-ra-hán hoặc Tứ thiền, 

tâm của vị ây sẽ được hoàn toàn trong sáng. Hơn nữa, ở đây “tâm được trong sáng trong 
các xứ” việc đạt được Minh sát để đạt quả vị A-ra-hán và cận Tứ thiền nên hiểu sự 
trong sáng bằng việc đạt được. Thật vậy, Minh sát làm nhân của việc quyết định chắc 
chắn bởi tuệ, cận định làm nhân đưa đến thiền chứng bất động. 

Etarahi vũ ñneñijanI samapdjjati, paññãya vũ qdhùnuccaff<Ii ettha etarahi va 
pañnnaya adhimuccdti, aneljam va samapajjaffi evain padaparivafanan katva attho 
veditabbo. ldanhi vufam hoi — fasmimn sampasade saliL efarahi và paññaya 
qdhữmuccdfi, arahattam sacchikaroftti aitho. Tam anabhisambhunanto anefjam vã 
samapdqjjai, atha và paRlaäaya vũ qdhữmuwccdffỦU arahattamageam bhayveli, tam 
anabhisambhunanto aãnefjam va samapdjjati. Arahattamagseam bhavetum asakkonfo 
cfarahi cafusaccamn và sacchikaroi. Tam qnabhisambhunano anefjam va 
SamapaqJJafI. 

Đạt đến thiền chứng bắt động trong hiện tại hoặc thiên hẳn về tuệ: ở đây nên 
thay đôi câu này như sau: thiên hắn về tuệ, hoặc đạt đến thiền chứng bất động trong 
hiện tại, nên biết ý nghĩa đó như vậy. Bởi điều này ngài đã nói rằng - Khi sự trong sáng 
ấy tồn tại thiên hắn về tuệ ở hiện tại, có nghĩa là tác chứng A-ra-hán. Hoặc vẫn chưa 
biết rõ quả vị A-ra-hán đó hẳn đạt đến thiền chứng bất động, hoặc thiên hắn về tuệ phát 
triển A-ra-hán đạo, hoặc khi chưa chứng đạt quả vị A-ra-hán đó hăn đạt đến thiền chứng 
bất động. Khi không thể làm A-ra-hán đạo sanh khởi tác chứng bốn Chân Lý ở hiện tại. 
Hoặc khi vẫn chưa biết rõ bốn Chân Lý ấy ắt đạt đến thiền chứng bất động. 

Tatrayamnu nayo — idha bhikkhu tatiyqjjhanamụ padakam katva catutthaJjhaãnassa 
kasinaparikammam karoti. Tassa nivarana vikkhambDhanti, sati sanHifhafi, upacärena 
citanụ samadhjadtL. So ruparHpam pariganhal, paccaydmn parigganhadli, 
lakkhanarammanikam vipassanam°”?? vavatthapeti?!, tassa evam hoi — “upacãrena 
me jhanam visesabhagiyam bhaveyya, tifhatuw visesabhagiyata, nibbedhabhagiyam 
nam karissam1 "1ì vipassanam vaddhetva arahattan sacchikaroti. EHakenassa Riccan 
katam nãma hoti. ArahaHam sacchikatuum asakkonto pana tato osakkiftamanaso aniara 
na that, catdtthajhanam samapajjaiyeva Yathä km? Yathä puriso'”? 
“tanamahimsam ghatessaml tỉ saHtiTn gahetwva qnubandhamo sace tam ghalteH, 
sakalagamavasino tosessal??, asakkono pana aniaramagse sasagodhadayo 
khuddakamige ghatetva kajam pirefva eliyeva. 

Trong câu đó có cách thức như sau - vị Tỳ khưu nào trong Pháp và Luật này đã 
làm Tam thiền trở thành nền tảng thực hành biến xứ chuẩn bỊ-kasinaparikamma (sẽ đạt 
được) Tứ thiền, các Pháp ngăn che của vị Tỳ khưu ẫy dĩ nhiên văng lặng, niệm được 
vững trú, bởi tâm cận định. VỊ ẫy xem xét Sắc và Vô sắc ở trong làm đôi tượng, xem 
xét các duyên làm đối tượng, xem xét Minh sát có trạng thái của chính nó làm đối tượng, 
vị Tỳ khưu ấy có suy nghĩ như vầy - “Thiền của tôi có thể góp phần vào tiến bộ bởi cận 
định, tính chất thiền có thê góp phần vào tiễn bộ cũng mặc kệ, ta sẽ làm cho tính chất 


Na CT samlakkhanaärammanikavipassanam 
Snh PatthapetI (2) 

nh N ° yathã kim purIso 
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thiền ấy có thể góp phần vào việc thấu triệt (giác ngộ)” đã phát triển Minh sát để tác 
chứng quả vị A-ra-hán. Nhiệm vụ của vị Tỳ khưu ấy được gọi là đã làm chỉ với nhân 
chừng ấy. Nhưng khi không thể tác chứng quả vị A-ra-hán, từ đó có tâm lui sụt, không 
được thiết lập ở giai đoạn giữa, cũng nhập vào Tứ thiền. Giống như điều gì? Giống như 
người đàn ông nghĩ rằng: “sẽ giết một con trâu rừng” đã cầm lấy một cây giáo đuôi theo 
sát nếu giết được chúng sẽ thông báo cho toàn bộ dân làng, nhưng nêu không thể giết 
được nó cũng sẽ giết những loại thú nhỏ chăng hạn như thỏ rừng và loài cự đà v.v, ở 
giữa đường, sau khi bắt được đầy giỏ cũng quay trở về như thế nào, 

Tattha purisassa saHÙỦn gahefva vanamahimsanubandhanam viya imassa 
bhikkhuno tatiyajjhanam padakam katva catuHhajjhanassa pariKammahRarana1m, 
vanamahimsagehatanan va — “nvaranavikkhambhanadlmi samanupassafo 
visesabhagiyanw bbhaveyya, tifhat4 visesabhagiyata  nibbedhabhagiyamn nam 
karissam1 "1! vipassanam vaddhetva arahaftassa sacchikaranan, mahiinsam ghatetum 
asakkontassa aniaramagge sasagodhadayo khuddakamige ghatetva kajam pirefva 
gamananụ va darahaHam sacchikatt1m  asakkonfassa, tato  osakkifva 
cafutthaJ]hãnasamapdajjanamn veditabbam. Maggabhavana 
cafu#usaccasacchiKiriyäyojanãäsuDi eseVa nayo. 

Nên biết việc vị Tỳ khưu này làm cho Tam thiền trở thành nền tảng thực hành 
đề mục chuẩn bị-parikamưna đề đạt đến Tứ thiền giống như người đàn ông cầm lấy cây 
giáo đuôi theo sát con trâu rừng, nên hiểu việc vị Tỳ khưu nghĩ rằng: “Thiền có thể góp 
phần vào tiến bộ có cùng vị quán xét chế ngự pháp ngăn che v.v, tính chất thiền góp 
phần vào tiến bộ cũng mặc kệ, ta sẽ hành thiền góp phần vào việc thấu triệt” rồi phát 
triển Minh sát đề tác chứng quả vị A-ra-hán giống như việc giết con trâu rừng, nên hiểu 
việc vị Tỳ khưu khi không thể tác chứng quả vị A-ra-hán, từ đó cũng lui trở lại nhập tứ 
thiền giỗng như người đàn ông không thể giết trâu (trở lại) giết các con thú nhỏ chắng 
hạn như thỏ rừng v.v, ở giữa đường, bắt được đây giỏ cũng quay trở về như thế đó. 
Ngay cả việc liên kết của việc phát triển Đạo và việc tác chứng bốn Chân Lý cũng có 
cách thức tương tự như thế. 

ldäni arahafam sacchikatum asakkontassa nibbattafthanamn dassento kñyassa 
bhedatiadinaha. Tatha yanti yena Karanena tam sarmavattaniham viññanam assa 
anefjipagam, tam karanam vÙjaHHfiL aHtho. Ettha ca faisaitwdatftanikdnIli tassa 
bhikkhuno samvattanikam. Yena vipakavinnanena so bhikkhu sarmnvattati nibbaffdti, tam 
viũñanam”?!. AneRjipagani  kusalãnefjasabhavipagatam assa  tãdisameva 
bhaveyydHi attho. Keci kusalavinnanam vadami. Yam tassa bhikkhuno samvafianikam 
upapattihetubhutan  kusalaviinanam qnefjipagalamn  qssa, vipakakRalepi 
lannãmakameva dassafllL aftho. So panayamaitho — “puññamn ce sankharam 
abhisankharoti, puñnupagam hoti viñnanam. apunñamn ce sankharamn abhisankharod, 
apufñfiupagam hoti vinñanam. anefjam ce sankharam abhisankharoti, anefjipagam 
hofi viãññãnan "ti (sam. nỉ. 2.51) iminã nayena veditabbo. AneRjasappayäii ãneñjassa 
catutthajjhanassa sappaya. Na kevalañca sĩ đnefjasseva, upari qrahaffassapi 
sappayava  upakarabhutayeval veditabba HH imasmin pathamakaanefje 
samadhivasena osakkana kathiiä. 

Bây giờ, để thuyết giảng nơi khởi sanh của vị Tỳ khưu không thể tác chứng quả 
vị A-ra-hán mới thuyết: vào lúc tan rã thân xác (chết đi). Ở đây, từ “yam° được dịch là 


** Ka. - so bhikkhu tam samvattanikaviññänam assa 
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với lý do nào? Giải thích rằng thức dẫn dắt (đi tái sanh) trong kiếp sống này kiếp sông 
kia, có thể cỏ là nguyên nhân tiến đến bất động. Và ở đây, có thể diễn tiến trong kiếp 
sống đó: vận hành cùng với vị Tỳ khưu đó. Vị Tỳ khưu đó được vận hành là sanh ra 
bởi thức bằng quả dị thục nào, thức đó sẽ hình thành (thức đạt đến sự bất động). Tiến 
đến thực tính bất động: Có thể tiễn đến thực tính bắt động là thiện, có nghĩa là có thể 
hoàn toàn trở thành như thế. Một số vị thầy đã nói đến thức là thiện. Yam: thức thiện 
nào đồng vận hành là làm nhân của sự tái sanh để vị Tỳ khưu ấy có thê tiến đến bất 
động, thức đó thậm chí trong thời gian làm quả dị thực cũng có thể có tên gọi thế đó. Ý 
nghĩa này đây có thể biết theo cách thức như sau: “Nếu như phước báu trong khi tạo tác 
các hành đó thì thức đi tới phước, còn nếu như bất thiện trong khi tạo tác các hành đò 
thì thức đi tới bất thiện, và nếu như bắt động trong khi tạo tác các hành đó thì thức đi 
tới bất động.” (sam. ni. 2.51). Thiền chứng bất động là sự thuận lợi: là sự thuận lợi 
cho bất động là Tứ thiền. (Sự thực hành đó) không chỉ riêng sự thuận lợi bất động, (mà) 
nên biết răng là sự thuận lợi và là sự trợ giúp cho cả quả vị A-ra-hán cao. Trong bất 
động thứ nhất này thuyết về sự trở lui do tác động thiền chứng là như thế. 

67. Hi pafisaicikkhafti catutthaJjhanamụ pafva evam pafisafcikkhati Ayanhi 
bhikkhu he{thimena bhikkhunä paññavantalaro tassa ca bhikkhuno qHano caH 
dvmnampléx kammallhanan ckato kawa sammasdt. Tabbahulaviharinori 
rupapafibaãhanena tameva pafpadam bahulanm kahnä viharantassa nelljam 
samapajjafIi akasanañcayatananefijam samapdJjdti. Sesaimu purimasadisameva. Yatha 
ca idha, evan sabbattha visesamattameva pana vakkhãma. ltỉ Imasmim dutiyaanefje 
vipassanavasena osakkana kathia, “yamkinci rupan ”fÌ eVatnổ viDassanamageadm 
dassentena°” kathitat attho. 

67. Suy xét như vây: đã đạt đến Tứ thiền (vị ấy) suy xét như vầy. Thật vậy, vị 
Tỳ khưu này có trí tuệ nhiều hơn vị Tỳ khưu trước mới suy xét nghiệp xứ chung với 
nhau đối với cả 2 vị là đối với vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản thân. Có sự an trú 
nhiều vào điều ấy: trong khi an trú đã thực hành nhiều điều đó bằng cách ngăn chặn 
sắc. Đạt đến thiền chứng bắt động: đạt thiền chứng bắt động là Không vô biên xứ. Từ 
còn lại tương tự như những từ trước. Và ở đây thế nào, thì ở những chỗ khác cũng tương 
tự như vậy, tôi chỉ nói những chỗ khác biệt mà thôi. Trong 2 bất động này ngài thuyết 
sự trở lui do tác động Minh sát, “bất kỳ sắc nào đó” khi thuyết giảng Minh sát và Đạo 
mới thuyết như vậy. 

HH pafisafcikkhaflIÙakhãsãnañcãyatIanam pafva evam pafisafcikkhati ayanhi 
hefha duihi bhikkhuhi panñavamtataro tesañca bhikkhunam atlano cai tinnampi 
kammafthanamụn ckatoO Kkaftva sammasdftiL. Ubhayamefn qniccanti clitha aftha 
ekekakofthasa ditthadhammikasamparayikavasena pana sankhipifva ubhayqnfi vuitam. 
Nalam abhinanditunti tanhadifthivasena abhinanditum na yuHfam. Sesapadadvayepi 
eseva nayo. Tabbahulaviharinoti kamapafibahanena ca rupapafibahanena ca fameva 
patipadan bahulan kafva viharaniassa. Aneñjam samapajjafi 
vinnanancaydiaqnanefjam samapdJjjdi. Imasmim tafiyadanenje Vipassanavasena 
osakkana kathiiã. 

Suy xét như vầy: đã đạt đến Không vô biên xứ (vị ấy) suy xét như vậy. Thật 
vậy, vị Tỳ khưu này có tuệ nhiều hơn 2 vị trước (vị ấy) suy xét nghiệp xứ chung với 
nhau đối với cả 3 vị là đối với những vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản thân. Cả hai 
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điều này là vô thường: nói rằng “cả hai điều này” bởi vì đã được rút ngăn lại từng phần 
một lợi ích vào do tác động kiếp sống hiện tại và kiếp sống vị lai. Không đắng để thích 
thú: không đáng đề ưa thích do tác động của tham ái và tà kiến. Cả hai câu còn lại cũng 
có cách thức tương tự. Có sự an trú nhiều vào điều ấy: trong khi an trú đã thực hành 
nhiều vào điều đó bằng cách ngăn chặn dục và ngăn chặn sắc. Đạt đến thiền chứng 
bất động: nhập thiền chứng bất động là Thức vô biên xứ. Trong bất động thứ 3 này 
thuyết sự trở lui do tác động của Minh sát mà thôi. 

óS. Hi pdafisafcikkhafI<I viñnanañcayadtanam pafeva evam pafisafncikkhan. 
Ayanhi heltha thì bhikkhuhi pañnñavantataro tesanca bhikkhunam daHano cati 
catfunnampi kammafthanam ekato kafva sammasafi. Yatthefd qparisesä HirHJ]hanfi 
yam akincanfiayatanam patva etä heltha vua sabbasafna nirujjhamti. Etaat sanfam 
cfan9 paIïfqHnfi f4 angasanfafãya arammanasantfataya ca santam, atappaka{thena 
panitam. Tabbahulaviharinoti tasam sanñanam pafibahanena tameva pafipadam 
bahulam katva viharantassa  lmasmim pafhamakincanñayatane samadhivasena 
osakkana kathiiã. 

68. Suy xét như vầy: đã đạt đến Thức vô biên xứ (vị ấy) suy xét như vậy. Thật 
vậy, vị Tỳ khưu này có trí tuệ nhiều hơn 3 vị Tỳ khưu trước (vị ấy) suy xét nghiệp xứ 
chung với nhau đối với cả 4 vị là đối với những vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản 
thân. Diệt tận không còn dư sót ở nơi nào: tất cả tưởng được nói ở phần trước này cho 
đến thiền Vô sở hữu xứ chúng đều được diệt tận. Điều ấy là an tịnh (Vô sở hữu xứ), 
điều ấy là cao quý: Thiền Vô sở hữu xứ ấy gọi là an tịnh bởi vì an tịnh bởi chỉ thiền và 
an tịnh bởi đối tượng, gọi là cao quý bởi ý nghĩa không nóng đốt. Có sự an trú nhiều 
vào điều ấy: trong khi an trú đã thực hành nhiều vào điều đó bằng cách ngăn chặn các 
tưởng đó. Trong thiền Vô sở hữu xứ thứ nhất này thuyết sự trở lui do mãnh lực của cận 
định. 

lHỈ pdafsaRNcikkhafil viññanañcãyadlanameva paWØa evam pafisafnciRkhan. 
Ayanhi helthaä cathhi bhikkhuhi panñavantataro tesanca bhikkhunam dtlano cati 
paRñcannampi kamma{thanam ekato kafva sammasdati. Áfftena vũ aftaniyena vaãti aham 
mamaii gahetabbena sunnam tuccham ritam. FEvamettha dvikolika sunñata dassia. 
Tabbahulaviharinoti heftha vuftapafipadanca imañca suñnatapafpadam bahulam 
katva viharantassa. lmasmin duliyakiñcafnaydtane vipassanavasena osakkana 
kathitã 

Suy xét như vây: đã đạt đến thiền Thức vô biên xứ (vị ấy) suy xét như vậy. Vị 
Tỳ khưu này có trí tuệ nhiều hơn 4 vị Tỳ khưu trước đó mới suy xét nghiệp xứ chung 
lại với nhau đối với cả 5 vị là đối với những vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản thân. 
Từ bản ngã hoặc sở hữu của bản ngã: trống không là trồng Tông từ những thứ có thê 
giữ lấy là ta (hoặc) là của ta. Trong trường hợp này thuyết đến 2 nút thắt của sự trống 
không. Có sự an trú nhiều vào điều ấy: trong khi an trú đã thực hành như đã nói ở 
trước và thực hành nhiều vào “trồng không? này. Trong thiền Vô sở hữu xứ thứ hai này 
thuyết sự trở lui do mãnh lực của Minh sát. 

70. Hi pafisafñcikkhafii viññanañcayatanameva pafva evam paRisaficikkhati. 
Ayanhi he†thaä pañcahi bhikkhuhi paññavantataro tesafca bhikkhunam qiano cati 
channampi kammallhanan cekato kawa sammasal. Ngham kwacan kassaci 
kiñcandafasmim, na ca rmama kwvacani kismiñci kiIcanamm Haffti citha pana 
cafukofika suñnata kathita. Kathan2 ayanhi naham kvacamiti kvaci aftãna1m na passafi, 
kassaci Kiñcanatasminii qano aHãnam kassaci parassa Kiñcanabhave tupanetabbam 
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na passdafi, attano bhati†hane bhataram sahayd{thane sahayammn parikkharafthane va 
parikkharaln manniva upagantva upanetabbam na passafflÙ aiho. Na ca mama 
kyqcaHmifi ettha mama — saddamm tãva thapefva na ca kVvacani parassa ca aftänga1 kvaci 
na passafifi ayamaftho. idani mama — saddam ahariva mưama kismifci kicanam 
nafthii”?2° so parassa aftA mama kismiñci kiñcanabhave atHliti na passati. Atfano 
bhaH†thane bhatfaramn sahayadfthane sahayam parikkharaflthane va parikkharanii 
kismifci thane parassa aitãnam imina kiñcanabhavena upanetabbam na passaffi attho. 
Evamayam yasma neva kalthaci qiãnam passafi na tam parassa kiñcanabhave 
upanetabbamụ passdafi, na parassa diãnam passdlH, na parassa dfftãnan difano 
kincanabhave upanetabbam passafi, fasmna ayamn suñfatä catukolikali veditabba. 
Tabbahulaviharinoti heftha vuftappafipadam Imam cafukofisufñnatañca bahulam katva 
viharanfassa. imasmim tatiyakincañnayatanepi vipassanavaseneva osakkana kathitä. 

70. Suy xét như vây: đã đạt đến thiền Thức vô biên xứ (vị ấy) suy xét như vậy. 
Vị Tỳ khưu này có trí tuệ nhiều hơn 5 vị Tỳ khưu trước đó mới suy xét nghiệp xứ chung 
lại với nhau đối với cả 6 vị là đối với những vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản thân. 
Trong trường hợp này - ta không có ở bất cứ đâu, một điều gì đó chút ít của bất cứ 
ai cũng không tồn tại trong ta, và một điều gì đó chút ít của ta cũng không tồn tại 
ở bất cứ đâu, trong bất cứ ai cũng không tồn tại một điều gì đó chút ít, thuyết về sự 
trống không có 4 nút thắt. Thuyết như thế nào? Bởi vị Tỳ khưu này không nhìn thấy 
chính mình ở bắt cứ nơi đâu (cho răng) ta không có ở bất cứ nơi đâu, không nhìn thấy 
tự ngã của ta có thể thiên hăn về trong bản thể chút ít của người bất kỳ nào khác (cho 
rằng) một điều gì đó chút ít của bất cứ ai cũng không tồn tại ở ta, có nghĩa là không nhìn 
thấy anh em trai rằng cần tưởng hướng đến vị trí anh em trai của chính mình, bạn lữ 
trong vị trí bạn đồng hành, hoặc người tùy tùng trong vị trí người hầu cận của mình. Ở 
đây, và một điều øì đó chút ít cũng không tồn tại bất cứ nơi đâu, này loại bỏ từ “của 
tôi sẽ có nội dung chính như sau - không nhìn thấy tự ngã của người khác ở bất cứ đâu. 
Trường hợp này lấy từ “của tôi” lại đặt vào hình thành mama kismiñci kiãcanam natthi 
nghĩa là vị Tỳ khưu ấy không thấy rằng tự ngã của người khác tồn tại trong bản thể một 
chút ít gì của ta. Giải thích như sau - không nhìn thấy tự ngã của người khác cần hướng 
vào nhờ bản thể một chút ít này ở bắt cứ vị trí gì rằng: anh em trai trong vị trí anh em 
trai của tôi, bạn lữ trong vị trí bạn đồng hành, hoặc người tùy tùng ở vị trí người hầu 
cận của tôi. Bằng cách như vậy vị Tỳ khưu này nguyên nhân mà không thấy tự ngã 
trong bất cứ gì, không nhìn thấy tự ngã đó rằng: có thể mang vào trong bản thê một chút 
ít của người khác, không nhìn thấy tự ngã của người khác, và không nhìn thấy tự ngã 
của người khác có thể mang vào băng bản thể một chút ít của mình, vì thế nên biết răng 

“sự trồng không” này có 4 nút thắt. Có sự an trú nhiều vào điều ấy: trong khi an trú đã 
thực hành như đã nói ở trước và sự trông không 4 nút thắt này cho nhiều. Ngay cả trong 
thiền Vô sở hữu xứ thứ ba này cũng thuyết sự trở lui do mãnh lực của Minh sát. 

HH pafisaicikkhaftil akincannayatanam patva evam palsancikkhali Ayanhi 
heftha chahi bhikkhuhi paññavantataro tesanca bhikkhuna1\ attano cati saffannampi 
kammajthanamụm ckafto kafwa sam1masallL YatthefŒR qparisesd HữHj/haHffỦ yam 
nevasañnanasaffñayatanamnl patwva eftha cía helha vutta sabbasanna niruj}jhanHi. 
Tabbahulaviharinoti tasam sañnanam pafibahanena tameva pafipadan bahulan kafva 
viharanfassa. hmasmim nevasañnanasannayatane samadhivasena osakkana kathita. 
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Suy xét như vầy: đã đạt đến thiền Vô sở hữu xứ (vị ấy) suy xét như vậy. Vị Tỳ 
khưu này có trí tuệ nhiều hơn 6 vị Tỳ khưu trước đó, mới suy xét nghiệp xứ chung lại 
với nhau đối với cả 7 vị là đối với những vị Tỳ khưu đó và đối với chính bản thân. Diệt 
tận không còn dư sót ở chỗ nào: toàn bộ tưởng đã được nói đến ở phần sau này cho 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ nảo rồi được diệt tận ở chỗ này. Có sự an trú nhiều 
vào điều ấy: trong khi an trú đã thực hành nhiều vào điều đó với việc ngăn chặn các 
tưởng đó. Trong thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này thuyết sự trở lui do mãnh lực của 
Định. 

71. No cassa no ca me siyäti sace mayham pubbe pañcavidhammn kammavaffam 
na aãyhhitam assa, yam me idan etarahi evan pañcavidham vipakavaffan elana me na 
siya nappavafteyyati aftho. Na bhavissaffi sace efarahi pañcavidham kamrmavaffan 
aãyHhitamn na bhavissaHlL. Na me bhavissaffi tasmim asafi anagale me pañcavidham 
vipakavaftam na bhavissall. Yadatthi yaq bhữfdtt tan pajahãmHtí yam aithi yam 
bhutam etarahi khandhapañncakam, tam pajahami. PEvan upekkhamu pafllabhafUƠU so 
bhikkhu evam vipassanupekkham labhafi attho. 

71. Cái không có thì không thể thuộc về ta: Nếu quả thật năm loại nghiệp luân 
trong thời quá khứ không thê tích lũy nơi ta, năm loại quả luân ở hiện tại này của ta đó 
cũng không thê có, tức là không thê vận hành cũng ta. Sẽ không có: Nếu quả thật năm 
loại nghiệp luân ở hiện tại sẽ không tích lũy. Sẽ không thuộc về ta: Khi nghiệp luân đó 
không có thì năm loại quả luân sẽ không có cùng ta ở vị lai. Cái gì đang tồn tại và đã 
tồn tại thì ta dứt bỏ cái đó: Năm nhóm uân nào đang tồn tại, đã tồn tại, ta dứt bỏ năm 
nhóm uần đó ngay hiện tại. Như vậy (vị ấy) đạt đến trạng thái xả: có nghĩa là Vị Tỳ 
khưu đó đạt đến trạng thái xả trong Minh sát như vậy. 

Parinibbayeyya nu kho so, bhante, bhikkhUu na vã parinibbayeyydli kim 
pucchamifi pucchati, tatiyaqjjhanam padakam katva thitassa arahaftampi osakkanapi 
pafpadapi pafisandhipi kathia, tatha catutthajjhanadimi padakani katva thitanam, 
nevasañnanasañfiayatanan padakam katva thitassa na kiñci kathitam, tam pucchaãmHtỉ 
pucchai. Apefthatll qapi ciha So tam Hpekkham qbhinanddffiRB so tam 
vipassanupekkham tanhadithiabhinandanahi abhinandaH. SesapadadvayeÐi eseva 
nayo. 1 annissifain hofi viñãnanti viìjanam ViDaSSananissitain hofi. Tì .. 
sagahano. Na parinibbäyafmi Vipassanäya salayo bhikk;hu mama säsane na 
parinibbaydti. Yo pana viharaparivenaupafthakadisu salayo, tasmim vattabbameva 
natth1i dasseti. Kaham panati? Kattha pana? Upadiyamino npadiydfffi pafisandhim 
ganhamano ganhati. Upadanaseftham kira so, bhamfetl, bhanfe, so kira bhikkhU 
gahetabbafthanam seltham uftamam bhavam”?” upadiyali, sefthabhave palisandhim 
ganhaHti attho. lImìna tassa bhikkhuno pafisandhi kathita. ldãnissa arahattam kathefum 
Ilhanandñtiadimaha. 

Bạch ngài, vị ấy có thể chứng Nibbäna, hay không thể chứng Nibbãna: hỏi 
rằng - tôi hỏi như thế nào? là hỏi Tăng: thuyết về quả vị A-ra-hán, "hay sự trở lui, hay 
đạo lộ thực hành, hay sự tái tục, đối với hành giả tu tập Tam thiền để trở thành nền tảng 
rồi rồi an trú, không thuyết bất kỳ điều gì đối với hành giả tu tập Tứ thiền để trở thành 
nên tảng rồi an trú cũng tương tự, tuy nhiên không thuyết bất cứ điều gì đối với hành 
giả thực hành thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ đề trở thành nền tảng rồi an trú, bạch 


Ngủ Svaã. - uttamabhavam, Ka. - uttamam uttamabhavam 
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ngài tôi hỏi điều đó. Apettha tách từ thành ap¿ ertha (ở đây). Vị ấy thích thú trạng 
thái xả ấy: Vị Tỳ khưu ấy ưa thích trạng thái xả là Minh sát đó với sự thích thú thông 
qua tham ái và tà kiến. Kê cả 2 câu còn lại cũng có cách thức này. Thức không nương 
vào điều ấy: nương vào Minh sát ấy. Chấp thủ vào trạng thái xả ấy: thức ấy gọi là 
chấp thủ bởi sự chấp thủ vào Minh sát đó. Có sự chấp thủ: Có sự chấp thủ. Không 
chứng Nibbãna: vị Tỳ khưu có sự quyến luyến trong Minh sát hắn không chứng 
Nibbana trong Giáo pháp của ta. Ngài thuyết răng vị Tỳ khưu nào có sự dính mặc ở tịnh 
xá, nơi cư trú, và người. hầu cận v.v, điều đáng nói về vị Tỳ khưu ấy không có. Vậy 
thì. ..ở chỗ nào? vào chỗ nào? Trong khi chấp thủ (vị ấy) chấp thủ... : năm lây sự tục 
gaiis Bạch ngài, nghe nói vị Tỳ khưu ấy chấp thủ vào sự chấp thú cao nhất: Bạch 
ngài nghe rằng vị Tỳ khưu ấy chấp thủ nơi có thể bám víu cao nhất là hữu- bhava cao 
thượng, có nghĩa là bám víu sự tái tục ở hữu-bhava cao thượng nhất. Thuyết về sự tái 
tục của vị Tỳ khưu â ấy bằng lời này. Bây BIỜ \ để thuyết quả vị A-ra-hán của vị Tỳ khưu 
này mới thuyết rằng “Này Ananda, ở đây... 

73. Nissayda missayati tam tam siii8iBiBi nissaya. Oghassa nữttharaa 
qkkhatãti oghataranam kathiam, taHiyajhanam padakam katwva thiabhikkhuno 
oghanittharana kathla .. pe .. nevasanianasannayadtanam padakam katwa 
thiuabhikkhuno oghanittharana kathitati vadali. 

73. Nương vào nguyên nhân này: nương vào sự chứng đạt đó. Thuyết về đạo 
lộ thực hành vượt qua dòng nước lũ: ngài đã nói rằng thuyết về việc vượt qua dòng 
nước ` - với vị Tỳ khưu đã được an trú sau khi thực hành Tam thiền trở thành nền 
tảng ...nt... thuyết việc vượt qua đòng nước lũ đối với vị Tỳ khưu đã vững trú sau khi 
thực thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ trở thành nên tảng. 

Katamo pana, bhante, ariyo vữnokkhoti idha kùn pucchafi? Samapafttim tãva 
padafthanam kafva vipassanam vaddhefva arahattam ganhanto Phikkhu naãvam va 
ujunpadmi và nissaya mahogham tariva param gacchamnto va na kilamati. 
Sukkhavipassako pana pakimnakasankhare sammasiva  qrahaffan” ganhanfo 
bahubalena sotan chỉndiva param gacchamo viya kiamatllL HH: tứ massa 
sukkhavipassakassa arahattan pucchamHti pucchati. Ariyasavakofi sukkhavipassako 
ariyasavako. Ayanhi heltha althahi bhikkhuhi panñavantataro tesanca bhikkhunam 
afano cãi navannampi kammafthanamm ekato kafva sammasdafi. Esa sakkãyo yãvafä 
sakkaäyoti yatlako tebhumakavalfasankhato sakkäayo nama dithi, sabbopi so esa 
sakkäyo, na ifo paran sakkayo aqHthii pa†isancikkhati. 

Bạch ngài, vậy thì Pháp nào là sự giải thoát của bậc Thánh: Trong trường 
hợp này đại đức Änanda hỏi điều gì? Đại đức Änanda hỏi rằng: vị Tỳ khưu đã thực hành 
thiền chứng trở thành nhân cận trước rồi phát triển Minh sát chứng đắc quả vị A-ra-hán 
không khó khăn? giống như hạng người dựa vào chiếc thuyền hoặc cái bè v.v, vượt qua 
dòng nước lớn cũng đến được bờ như thế ấy, còn vị thuần quán suy xét pháp hành hỗn 
hợp-pakinnakasankhara chứng đắc quả vị A-ra-hán hắn gặp trở ngại? giông như hạng 
người vượt qua dòng nước bằng lực đôi tay đề đến bờ như thế ấy. Con xin hỏi ngài quả 
vị A-ra-hán của vị thuần quán-sukkhavipassaka này bằng cách như đã nói. Vị đệ tử bậc 
Thánh: bao gồm vị đệ tử của bậc Thánh là vị thuần quán-sukkhavipassaka. Thật vậy, 
vị thuần quán này có trí tuệ nhiều hơn cả 8 vị Tỳ khưu trước (vị ẫy) suy xét nghiệp xứ 
chung lại với nhau đối với cả 9 vị là đối với những vị Tỳ khưu ấy và đối với chính mình. 
Cái ấy gọi là tự thân theo như cái gọi là tự thân: suy xét rằng gọi là tự thân được nói là 
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luân hồi được vận hành trong ba cõi tồn tại đến chừng nảo, ngay cả hết thảy tự thân 
cũng có chừng ấy, tự thân vượt trội hơn đó không có. 

Etam qmatamm yadidian qnHpaädä cíữfassa vừnokkhofllL yo panesa cữfassa 
anupadavimokkho nãma, efan amafan efam saniam etamn paqttamti palisaficikkhati. 
Añnatha ca “anupada cidtassa vimokkho "1Ì nibbanam vuccdfi. imasmim pang sufte 
sukkhavipassakassa arahattan kathitam. sesam sabbattha uffãnameva. 

Điều này là bất tử, tức là sự giải thoát của tâm do không chấp thủ: vị nào 
suy xét thấy răng được gọi là sự giải thoát của tâm do không chấp thủ, điều này là bất 
tử, điều này là an tịnh, điều này là cao quý. Ở trường hợp khác ngài gọi Nibbãna là “sự 
giải thoát của tâm do không chấp thủ”. Nhưng trong bài Kinh này thuyết giảng quả vị 
A-ra-hán của vị thuần quán-sukkhavipassaka. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 

Kevalam pana masmim sutte saftasu thanesu osakkqana kathita, althasu thanesu 
palsandhi, navasu {hanesu arahattamn KkathitanH veditabbam. Katham? Tatiyam 
jhanam tãva padakam katva thitassa bhikkhuno osakkana kathita, pafisandhi kathita, 
aqrahataụ kathiam, tatha catuthaqjhanam, tatha akãsãnañcaydland1. 
Vinnanancayatanam pana padafthanam katva thitanam tinnam bhikkhunam osakkana 
kathia, paHsandhi kathia, arahattamn Kkathiam. Tatha akincañnayatanam padakam 
katva thitassa bhikkhuno. Nevasannanasañnayatanam padakam katva thifassa pana 
osakkana nalthi, pafisandhi pana darahattanca kathltam. Sukkhavipassakassa 
arahattaneva kathitanH. PEVam saffasu thãnesu osakkanã Kathita, althasu thaãnesu 
palsandhi, navasu thanesu arahaHam kathitami veditabbam. Imañca pana saftasu 
thanesu osakkanam althasu pa{isandhim navasu arahattam samodhanetva kathentena 
Imam ãnef]asappayasuftam sukathitam nãma hofii. 

Trong bài Kinh này toàn bộ nên biết răng: thuyết giảng về sự trở lui trong 7 vị 
trí, thuyết về sự tái tục ở 8 vị trí, thuyết về quả vị A-ra-hán ở 9 vị trí. Thuyết như thế 
nào? Thuyết về sự trở lui đối với vị Tỳ khưu thực hành Tam thiền đề trở thành nên tảng 
trước (tiếp tục) thuyết sự tái tục, thuyết quả vị A-ra-hán, đối với vị thực hành Tứ thiền 
(và) thiền Không vô biên xứ để trở thành nền tảng vững trú cũng tương tự (là thuyết sự 
trở lui, thuyết sự tái tục và thuyết quả vị A-ra-hán). Còn đối với 3 vị Tỳ khưu thực hành 
thiền Thức vô biên xứ đề trở thành nên tảng thiết lập, thuyết về sự trở lui, thuyết về sự 
tái tục, và thuyết quả vị A-ra-hán. Đối với vị thực hành thiền Vô sở hữu xứ để trở thành 
nên tảng thiết lập cũng tương tự. Còn đối với vị Tỳ khưu thực hành thiền Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ đề trở thành nền tảng thiết lập thì không có sự trở lui, nhưng thuyết về sự 
tái tục và quả vị A-ra-hán. Còn đối với vị thuần quán thì thuyết hoàn toàn quả vị A-ra- 
hán với cách thức đã nói đến, nên hiểu rằng thuyết về sự trở lui ở 7 vị trí, thuyết về sự 
tái tục ở 8 vị trí, thuyết về quả vị A-ra-hán ở 9 vị trí. Bài Kinh Sự thuận lợi cho bất động 
này thuyết giảng chung về sự trở lui ở 7 vị trí, sự tái tục trong 8 vị trí, quả vị A-ra-hán 
ở 9 vị trí, gọi là đã được khéo thuyết. 


Kinh Sự Thuận Lợi Cho Bắt Động Kết Thúc. 
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107. Giải Thích Kinh Ganakamogøgalläna - Anakamogøzallãnasuttavannanä 


74. Evam me sufani ganakamogoallanasuHam. Tattha yãva pacchừng 
sopanakalevarafi yava pathamasopanaphalaka ekadivaseneva saftabhimiko pasado 
na sakka Kkatum, vaHthum sodhewa thambhussapanato palhaya pana yava 
cittakammakharana anupubbakirya cettha panñayatfi dasseti Yadidam qjhenefi 
fayopk vedä ma sakka ckadivaseneva dqdhyltum, cefesamnm qjjhenepi pana 
anupubbakiryava pañfaydfffHẪ. dasseri lIssafheti ãvudhavjjayapi ekadivaseneva 
valavedhi naãma na sakka katuam, thanasampadanamufthikaranadihi pana efthapi 
anupubbakiriya paññayaHiti dasseli. Sankhaneti gananaya. Taitha anupubbaRiriyam 
qiianaäva dassenfo evan ganãpematiadimaha. 

77. Kinh giảng về Ganakamoggallãna được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vây.” Ở đây, cho đến bậc thang cuối cùng: bao gồm cả những bậc thang đầu tiên, 
Bà-la-môn diễn tả tòa lâu đài bảy tầng không thê xây dựng trong vòng một ngày, tuy 
nhiên được biết đến nhờ vào việc thực hiện theo tuần tự bắt đầu bằng việc dọn dẹp sạch 
sẽ khu vực rồi mới bắt đầu đặt những cột trụ cho đến việc tô điểm những bức tranh 
trong lâu đài đó. Tức là trong vẫn đề học tập: Bà-la-môn bày tỏ rằng ngay cả Ba bộ 
Về Đà cũng không thê học hết chỉ trong một ngày, kế cả khi học tập những bộ Vệ Đà 
ấy cũng được biết đến nhờ vào việc thực hành theo tuần tự tương tư. Trong chuyện sử 
dụng vũ khí: Bà-la-môn trình bày rằng kế cả đối với các môn học bằng vũ khí được 
xem gọi là một xạ thủ chỉ trong một ngày cũng không thể nào thực hiện được, thậm chí 
những môn học băng vũ khí này cũng được biết đến nhờ vào việc thực hiện theo tuần 
tự : bằng cách sắp xếp địa điểm và mục tiêu (dành cho việc bắn cung) v.v. Trong việc 
đếm ngón tay: bằng việc tính đếm. Trong câu đó khi trình bày việc thực hiện theo tuần 
tự bởi chính mình mới nói lời bắt đầu như sau: Chúng tôi cho tính đếm như vậy. 

75. Sepyathäpi brahmagtti idha bhagava yasma bahirasamaye yatha yatha 
sippam ugøanhamti, tatha tatha keratika honti, tasma aftano sasanam bahirasamayena 
anupametva bhadrassajan1yena upamento seyyathäpiti-adimaha. Bhadro hỉ assajan1yo 
yasmm karane damio hot, tam jiitahetupi nalkkamdllLBễDeVvameva  sãsane 
sammapafipanno kulaputto silavelam nãtikkamati. Mukhadhaãneti mukhatthapane. 

75. Bà-la-môn cũng. giống như: này bởi vì tất cả mọi người học tập nghề ở trong 
các học thuyết bên ngoài bằng cách nảo, họ trở thành người dối trá bằng cách đó, bởi 
thế đức Thế Tôn không so sánh Giáo pháp của ngài với hộC thuyết bên ngoài, nếu như 
so sánh loài ngựa thuần chủng hiền thiện mới nói rằng: “cũng giống như v.v.” Bởi vì 
loài ngựa thuần chủng hiền thiện được luyện tập trong việc nào sẽ không từ bỏ việc đó, 
kế cả nguyên nhân mạng sống như thế nảo, thiện nam tử thực hành chân chánh trong 
Giáo pháp cũng không vượt quá phạm vi của giới tương tự như thế ấy. Trong việc 
mang dây cương: trong việc mang dây cương. 

76. SafisgmpajanñNaya cati satisampqjanñahi samangibhavatthaya. Dve hi 
khinasava safataviharI ca nosafafaviharr ca. Tatha satataviharI yarnkifci Rammarm 
katvapi phalasamapattin samapajjitam sakkofl, no satafaviharT pana appamaftakepi 
kicce kiccappasuto hufva phalasamapdatfiIn appetutn na sakkoẲ. 

76. (Nhằm mục đích) niệm và sự nhận biết rõ: Vì lợi ích là sự thành tựu niệm 
và sự nhận biết rõ. Bởi vì bậc Lậu Tận có hai nhóm là satatavihãri-bậc hăng trú và 
nosatataviharT-bậc không hằng trú. Ở đây, bậc Lậu Tận hằng trú dù cho thực hiện bất 
cứ hành động nảo cũng có thể đạt đến sự thê nhập Thánh quả. Còn bậc Lậu Tận là vị nỗ 
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lực (thực hiện) nhiệm vụ trong nhiệm vụ cho dù là việc nhỏ nhặt cũng không thể ép chặt 
sự thể nhập thiền quả. 

Tatridam vatthu — eko kira khimasavaHhero khinasavasamaneram gahefva 
qrañnavasam gaio, tattha mahatherassq senäsanaụ paffam, sãmanerassa na pãpunaH, 
tam vilakkento thero ekqdivasampi phalasamapattin appetumn nãsakkhi. Sãmanero 
pana temasam phalasamapdaffiratiya vitinametva “sappayo, bhante, arañnavaso jato tỉ 
theram pucchi. thero “na Jjato, ãvuso "tì ãha. lỉ yo evaripo khinasavo, so me dhamme 
adito palthaya avajjivava samapdjjitMn sakkhissafililẦ dassenio “safisampajañnaya 
ca "tì aha. 

Trong câu đó có câu chuyện như sau: tương truyền rằng một vị trưởng lão Lậu 
Tận đưa một vị Sa-di đi vào rừng, ở đó sàng tòa đã thành tựu nơi Đại trưởng lão, nhưng 
lại không thành tựu đối với vị Sa-di. Trưởng lão suy tầm về vấn đề ấy không thể thực 
hiện ép chặt vào sự thê nhập thiền quả. Còn vị Sa-di thực hành trải qua khoảng thời gian 
suốt 3 tháng với sự hoàn hy trong sự thê nhập thiền quả đã hỏi trưởng lão rằng: “Thưa 
ngài, VIỆC sống trong rừng được sự thuận lợi chăng?” Trưởng lão nói rằng: “này hiền 
giả, không khởi lên sự thuận lợi”. Bậc Lậu Tận băng hình thức như thể có thê nhập vào 
sự thể nhập bằng cách suy nghĩ đến những Pháp này được thiết lập ngay từ lúc bắt đầu 
mới thuyết răng: “Nhằm mục đích niệm và sự nhận biết rõ ràng”. 

76. Yeme, bho gofamaii tathagate kira kathayanteva brahmanassa “lme 
puggala na aradhemi, iñime aradhenl tỉ nayo udapddl tam dassenfto eVam 
vaftumaraddho. 

78. Kính bạch ngài Gotama, đa số người: nghe rằng khi đắng Như Lai đang 
thuyết có cách thức như sau: “Những hạng người này không đạt được, những hạng 
người này đạt được”, khởi lên cùng Bà-la-môn khi thuyết theo cách đó mới bắt đầu 
thuyết như vậy. 

ParamajjadhammesuHtl dajadhamma mnảma chasaltharadhamma, tesu 
gofamavadova, paramo uftamofti aftho. sesam sabbattha ufIlanamevaH. 

Tối thượng trong số Giáo pháp hiện nay: Học thuyết của 6 vị thầy gọi là pháp 
thất bại, và lời dạy của ngài Gotama là lời dạy tối thắng trong số các Pháp đó. Từ còn 
lại ở các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Kinh Ganakamoggalläna Kết Thúc. 
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108. Giải Thích Kinh Gopakamogøsalläna - Gopakamogsallänasuttavannanä 


79. Evam me sufanfi gopakamogeallanasutam. Tattha qciraparimibbute 
Bhagavaffi Bhagavati aciraparinibbute, dhatubhajanyarn kaftva dhammasangitim 
katum rajagaham ãgatakale. RÑaRño Pajjotassa ãsankamanoti Candapajjoto nãmesa 
raja Bimbisaramahardjassa sahayo ahosi, Jivakam peseftva bhesajjakaritakhalato 
pafthaya pana dalhamiftova jãto, so “jatfasatfuna Devadaftassa vacanamụ gahefva pitã 
ghatito “tỉ sufva “mạma piyamitfam ghatefva esa rqJjau karissamiti manfñati, mayham 
sahayassa sahayanamna aithikabhavam jãnãpessaml tỉ parisaHi vacam abhasi Tam 
suna fassa asankãä uppanna. lena vuHam “ranno Pajjofassa asankamano Tỉ. 
Kanunantoti bahinagare nagarapafisankharapanafthaya kammanta{thana. 

79. Kinh giảng về Gopakamogøgallãna được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đây, khi đức Thế Tôn đã viên tịch Nibbãna không bao lâu: Khi 
đức Thế Tôn đã viên tịch Nibbãna, trong thời gian đại đức Änanda phân chia Xá Lợi ở 
thành Rãjagaha để thực hiện việc kiết tập Giáo pháp. Trong khi nghỉ ngờ đức vua 
Pajjota: Đức vua tên là Candapajjota, vị này là bạn đồng hành của đại vương Bimbisãra, 
từ đó lúc truyền lương y Jivaka chuẩn bị được phẩm để dâng lên (họ) càng trở nên thân 
thiết. Ngài đã nghe rằng: “Vua Ajãtasattu tin lời của Devadatta sát hại vua cha đa tuyên 
bố ở nơi hội họp răng: “Vua Ajätasattũ này sẽ sát hại bạn thân yêu của ta rôi suy nghĩ 
(quyết định) răng ta sẽ bảo vệ vương vị, ta sẽ cho họ biết rằng: ta vẫn còn tôn tài trong 
sô những người bạn hữu có quyên lực to lớn (một trong những người bạn hữu của vua 
Bimbisära). Vua Äjatasattu đã khởi lên sự nghỉ hoặc đối với vua Pajjota bởi nghe những 
lời đó. Ở chỗ làm việc: khu vực làm việc đề tu bố bên ngoài thành. 

Upasankamii mayan dhammavinayasangttim Kkaressamatfi vicarama, ayañca 
mahesakkho rajavallabho sangahe kate veluvanassa ärakkham kareyyati mañfñamano 
upasankami. Tehi dhammehiti tchỉ sabbannutannanadhammehi. Sabbena sabbamii 
sabbakarena sabbam. Sabbathä sabbanti sabbakofthasehi sabbam. Kim pucchamifi 
pucchati2 Cha hi sattharo pathamatfaram appanfiatakulehi nikkhamitva pabbdji1a, te 
tathagate dharamaneyeva kalamkata, savakapi nesam appañnatakuleheva pabbdqjHã. 
Te tesam accayena mahaävivadan akamsu. Samanno pana Gotamo mahakula pabbdjito, 
fassa qccayena sãvakanam mahavivado bhavissaffi ayam kathä sakalajambudipam 
pattharamana udapddi. Sammasambuddhe ca dharante bhikkhunam vivado nahosi. 
yoODpé dhos, sopi taHheva vũpasamio  Parimibbutakale panassa  — 
“afthasaftfhiyojanasatasahassubbedhamw sinerumn apavahitun samatthassa vafassa 
purato purãnapannamợ kùủmn thassaH, dasa paramiyo purefva sabbanñutlanñanam 
palassa safthu qlqjjamano maccurdjä Kassa lqjjissaf”tL mahasainvegam janefva 
bhiyyosomaftäya bhikkhu samagsa jafa afiviya upasanfupasamta, kim nu kho efanti 
Idam pucchamifi pucchati. ÁnHsafãyamñnofi anusafjayamano, katakatdn jananfoti 
attho. 4nWVicardmino vã. 

Đi đến gặp: Đại đức Änanda biết rằng chúng tôi đi với ý định sẽ thực hiện việc 
kiết tập Pháp và Luật, Bà-la-môn Gopakamoggalläna này là quan đại thần trong khi vị 
ấy trợ giúp thì vị ấy có thê thực hiện bảo hộ tịnh xá Ve|uvana nên đã đi đến gặp. Bởi 
những Pháp đó: Với các Pháp là trí toàn giác ẫy. Sabbena sabba: toàn vẹn vê biểu 
hiện. Sabbathä sabba (toàn vẹn về phẩm chất): toàn vẹn về mọi mặt. (Bà-la-môn nói) 
tôi xin hỏi một điều đó? Tôi xin hỏi một điều này rằng: Sáu vị thầy sinh trước đã xuất 
gia từ dòng dõi mà chẳng có ai biết đến, bọn họ đã từ trần trong khi đắng Như Lai vẫn 
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còn tại thế, kế cả các vị đệ tử của họ cũng xuất gia từ những gia định mà chăng ai biết 
tương tự. Từ khi họ từ trần những vị đệ từ ấy đã tạo ra cuộc tranh cãi lớn. Còn đối với 
Sa-môn Gotama, ngài xuất gia từ dòng dõi quyền quý, khi Sa-môn Gotama tịch diệt các 
vị đệ tử sẽ tạo ra cuộc tranh luận lớn lời nói được đề cập đến đã truyền khắp Jambudipa 
băng cách thức như vậy, khi bậc Chánh đăng Chánh giác vẫn còn tại thế chư Tỳ khưu 
không hề khởi lên tranh cãi lẫn nhau, thậm chí sự tranh luận vừa khởi lên cũng liền được 
dập tắt ngay chính tại nơi ấy. Khi bậc Chánh đăng Chánh giác viên tịch Nibbãna rất 
nhiều vị Tỳ khưu đã khởi lên sự động tâm lớn lao rằng: “Tử thần không cảm thấy hồ 
thẹn từ bậc Đạo sư, người đã tạo 30 Pháp ba-la-mật tròn đủ rồi chứng đắc Toàn giác trí, 
như thế chiếc lá đã giả (làm sao có thê vững trú được) trước cơn gió có thể làm lay 
chuyền đỉnh núi Sineru cao sáu triệu tám trăm ngàn do-tuần, sẽ cảm thấy hồ thẹn với ai 
sao?” như thế đã khởi lên sự hợp nhất, vô cùng an tịnh, êm ả, điều này do đâu? 
Anusaññãyamãno: trong khi kiểm tra công việc, có nghĩa là biết được công việc đã 
làm và chưa làm. Hoặc, trong khi theo dõi (thành quả). 

&U. Afthi nu khoti ayampi he{thimapucchameva pucchati Áppafisarapeii 
appafisarane đdhammavinaye. Ko hetW sãmaggiyäti tumnhakam samageabhavassa ko 
heftu ko paccayo. Dhanữmappdfisaranuati dhammo amhakam palsaranam, dhammo 
avassayofi dipeti. 

80. Phải chăng có một vị Tỳ khưu? Bà-la-môn Vassakãra này hỏi đến vẫn đề 
có ở phần sau. Không có nơi nương nhờ: Khi Pháp và Luật không trở thành nơi nương 
tựa. Nhân gì cho sự hợp nhất? Ai làm nhân, ai làm duyên cho sự hợp nhất của các ngài. 
Có Pháp làm nơi nương tựa: Ngài chỉ ra rằng Pháp làm nơi nương nhờ, Pháp làm nơi 
nương tựa của chúng tôi. 

81. Pavattaffi pagunam hutvã ägacchati. Apatfi hoti vWikkamoti ubhayametam 
buddhassa ãnatikkamanameva. Yathadhammam yathanusitham°?5 kñremdti yatha 
dhammo ca anusifthi ca thitã, evam Rãremati attho. 

81. Việc đọc tụng giới bốn Pãtimokkha được vận hành: hiểu biết rành rẽ đã 
đến. Có sự phạm tội, có sự vi phạm: Sự phạm tội hoặc sự vi phạm là việc vi phạm các 
quy định (học giới) của đức Phật (đã ban hành) ấy. Chúng tôi hành xử vị ấy đúng 
Pháp, đúng theo điều đã được chỉ dạy: Chúng tôi hành xử vị ấy đúng Pháp và lời dậy 
đã được thiết lập. 

Na kira no bhavanfto0 kñrenti dhammo no kareffiI padadvayepi no kâro 
nipatamattam. Fvam sante na kira bhavanto karenti, dhammova karefi ayamettha 
aitho. 

Từ “n0? ở trong cả 2 câu “na kira no bhavanto kãrenti dhammo no kãrefI (quả 
là không phải các đại đức hành xử, mà chính là do Giáo pháp hành xử)" chỉ là một 
phân từ mà thôi. Có nghĩa là cách thức như vậy không phải các đại đức hành xử, mà 
chính là do Giáo pháp hành xử. 

63. Tagghdfi ckamse nipato. Kaha1ma pana bhavatn0 angndöoti kim therassa 
Veluvane vasanabhavam na janaHti? JandHi. Ve]uvanassa pana anena ãrakkha dinna, 
tasmaã aftãnam ukkamsapefukamo pucchafi. Kasma pana tena tattha arakkha dinnã? so 
kira ekadivasam Mahakaccayanattheram GI}}hakH{aä otarantam disvaä — “Makkafo viya 
eso ”tÌ aãha. Bhagava tam katham sua — “Sace khamapeli, iccetamn kusalam. No ce 


Nà —) Yathasattham 
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khamapeti, masmim Veluvane Gonangalamakkato°?? bhavissafI”ti aha. So tam katham 
suwa — “Samanassa Œotamassa kathaya dvedhabhavo nãma natthi pacchaã me 
makka†abhutakale gocara{thanama bhavissafTl”ti Ve]luvane nanavidhe rukkhe ropefva 
aãrakkham adasi. 1parabhage kalam katva makka{o hufva nibbaffi. “Vassakara 1ì vufte 
äãgantva samipe a{thasi. Tagghati sabbavaresu ekainsavacaneyeva nipãfo. Taggha, 
bho Anandãäti evam therena parisamajjhe adano ukkamsitabhävam ñawaã ahampi 
theran ukkqInsissamiti evamaha. 

83. Taggha: là một phân từ với ý nghĩa thật vậy. Hiện nay ngài Ananda đang 
cư ngụ ở đâu?: không biết răng trưởng lão trú ngụ ở tịnh xá Ve|uvana hay sao? Biết. 
Nhưng Bà-la-môn Vassakara này cho bảo vệ tịnh xá Veluvana, vì thế mong muốn đề 
cao bản thân đã hỏi như vậy. Vì sao, Bà-la-môn Vassakara cho bảo vệ tịnh xá Ve|uvana 
ấy? Bởi vì nghe răng: một ngày nọ Bà-la-môn Vassakara nhìn thấy Đại trưởng lão 
Mahãkaccãyana bước xuống từ đỉnh núi Gijjhakita đã nói như sau - “Nhìn giông như 
con khi”. Đức Thể Tôn đã nói Tăng - “Nếu vị ấy xin sám hối, đó là một điều lành. 
(nhưng) nếu vị ấy không sám hối thì vị ấy sẽ trở thành con khỉ đuôi bò ở trong tịnh xá 
Veluvana này.” Bà-la-môn Vassakãra nghe được lời ấy suy nghĩ rằng: “Thông thường 
lời nói của Sa-môn Gotama không trở thành hai lời, sau này (nếu) ta trở thành khi sẽ có 
được chỗ đi kiếm ăn, (nên) đã cho trồng nhiều loại cây khác nhau ở trong tịnh xá 
Veluvana rồi cho bảo vệ. Thời gian sau đó Bà-la-môn Vassakara từ trần đã tái sanh làm 
một con khi. Khi ai nói rằng: “Bả-la-môn Vassakãra” cũng đã đến đứng gần. Taggha: 
là một phân từ với ý nghĩa thật vậy trong tất cả các phần. Thật vậy, thưa ngài Ẩnanda: 
Bà-la-môn biết rằng trưởng lão tán thán mình giữa hội chúng như vậy, đã nói như vầy 
rằng - kế cả ta cũng tán thán trưởng lão. 

64. Na ca kho, brahmapati thero kia cintesi: “Sammasambuddhena 
vanttajjhanampi atthi, avannitajjhanampi atthi ayamn pana brahmano sabbameva 
vannefIƯ—<I pañham?0 visamvadeH, na kho pana sakkã imassa mukham ulloketum na 
pmdapatamn°?! rakkhitum, pañham ujum katva kathessamT”ti idam vatttn araddham. 
Anfaraimn karitvati abbhantaram kariva. Evaripatn kho, brahmana, so Bhagava 
jhanam vannpiesiti idha sabbasangahakajjhanam nãma kathita. 

84. Này Bà-la-môn, quả không phải đức Thế Tôn ấy tán thán tất cả Pháp 
thiền: Được biết trưởng lão nghĩ rằng “Thiền được bậc Chánh đăng Chánh giác tán thán 
cũng có, không tán thán cũng có, nhưng Bả-la-môn này tán thán tất cả, nói vấn đề khiến 
cho sai sự thật, ta không thể nhìn mặt Bà-la-môn này được, không thể hộ trì đi khất 
thực, ta sẽ nói chuyện này một cách ngay thắng” đã bắt đầu nói lời này. Antaram 
karitvä: đã thực hiện ở bên trong. Này Bà-la-môn, đức Thế Tôn ấy không tán thán Pháp 
thiền có hình thức như vậy: Ở đây, thuyết về thiền được nhiếp hợp toàn bộ. 

Yau no mayanfi ayam kira brahmano Vassakarabrahmanam usuydti, tena 
pucchitapañhassa akathanam paccasisamano kathiabhavam ñawa “Wassakarena 
pucchitan pañham punappunan tassa nama1n ganhanto vitthareftva kathesi, maya 
pucchitapanham pana ya{fhikofiya uppilento viya ekadesameva kathesi "ti anaifamano 
ahosi, tasmã evamaha. Sesam sabbafttha uttãnamevaiti. 


—' Svã. - Gonañgutthamakkato 
"9 Kã,< Saññam, Syä. - Pañhe 


vì K4 Uloketum pindapäatam 
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Điều nào mà chúng tôi...: Được biết Bà-la-môn này ganh tị với Bà-la-môn 
Vassakãra, (vị ấy) mong muốn không nói đến vẫn đề mà Bà-la-môn Vassakãra ấy đã 
hỏi, khi biết được vị ấy đã nói thì không hài lòng: “Đại đức Änanda đã lấy vấn đề mà 
Bà-la-môn Vassakãra hỏi thường gọi là Pháp thiên ấy đã nói một cách rộng rãi, nhưng 
vẫn đề mà ta hỏi ngài chỉ nói một phần mà thôi, tựa như lấy đầu cây gậy chỉ vào, cho 
nên đã nói như thế. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Kinh Gopakamoggallana Kết Thúc. 


1555 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
Z⁄/jN 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 


Qxz 2 
BÀI KINH SỐ 109 


Giải Thích Đại Kinh Mẫn Nguyệt 


Mahãpunnamasutfavannana 


Sư Hạnh Tuệ 


109 - Giải Thích Đại Kinh Mãn Nguyệt CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahapunnarnasuftavannana QUYEN 3 


109. Giải Thích Đại Kinh Mãn Nguyệt - Mahãpunnamasuttavannanäa 


Š5. Evarn me sufanti mahäpunnamnasuttam. Tattha tadahHfi tasmim ahu, tasmim 
divaseti attho. Upavasanfi etthati uposatho. Upavasanffi silena và anasanena vã upetä 
hufvã vasanHfi atho. Ayam panetha althuddharo — “Ayäma, ãvuso, Kappina, 
uposatham gamissama ”tiadIsu hỉ patimokkhuddeso uposatho. “A††hangasamannaga1o 
kho Visakhe uposatho upavultho tiãdisu (a. nỉ. 6.53) silam. “Suddhassa ve sadä 
phaggu, suddhassuposatho sadä ”tiadisu (ma. nỉ. l 79) upavaso. “Uposatho nama 
nagarđja "tiadisu (d1. nỉ. 2.246) pañnaHHi. “Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka 
ãvasa "tiãdisu (nahava. I81) upavasitabbadivaso. ldhäpi soyeva adhippeto. So panesa 
althamicatuddasipannarasibhedena  tividho. Tasma  sesadvayanivaranattham 
pannaraseti vuftam. Tena vuftan~ “upavasami etthat uposatho 1 Mãsapunnafaya 
puuna sampunnati puụụa. Mã-iti cando vuccdfi, so eftha punnoti puuậamaã. FvVam 
puttnxaya punnamayafi Imasmim padadvaye aftho veditabbo. 

85. Đại Kinh Mãn Nguyệt được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đây, tadahu chia thành tasmim ahum có nghĩa là vào ngày hôm đó. Lễ Uposatha: 
bởi ý nghĩa là ngày đi vào gìn giữ, đi vào gìn giữ bởi giới hoặc với việc nhịn ăn (không 
ăn sai giờ). Trong trường hợp này nghĩa Uposafha được giải thích như sau: thật vậy, 
việc đọc tụng giới bốn PZfimokkha được gọi là Uposatha như trong câu sau — “Này hiền 
giả Kappina lại đây chúng ta sẽ đi đến tụng đọc giới bổn PZfmokkha.” Giới gọi là 
Uposatha: “Này Visäkha, ngày trai giới hội đủ tám yếu tố được gìn giữ bằng biểu hiện 
như vậy.” (a. nỉ. 8.53). Upavãso-thanh tịnh gọi là Uposatha: “Ngày giờ tốt đối với vị 
luôn luôn sống thanh tịnh, Uposatha cũng đối với vị luôn luôn sống thanh tịnh.” (ma. 
ni. 1.79). Chê định gọi là Uposatha: “Long vương gọi là Uposatha”. (đ7. nỉ. 2.246). 
Ngày cần phải đi vào (để gìn giữ giới) gọi là Uposarha: “Này các Tỳ khưu, vào ngày lễ 
Uposatha không nên đi từ chỗ trú ngụ có Tỳ khưu” nahäva. 16T). Ngay cả trong trường 
hợp này ngài cũng có ý muốn đề cập đến việc đi vào (gìn giữ giới) ây. Ngày đi vào (gìn 
giữ giới) này đây có ba là ngày mông tám, ngày mười bốn và ngày mười lãm. Vì thế 
mới nói răng vào ngày trăng tròn mười lăm lễ Uposatha đề từ chối cả hai ngày còn lại. 
Cho nên ngài đã nói răng: “ngày lễ Ủposatha bởi vì là ngày đi vào (gìn giữ giới)”. 
Punnä bởi vì đã đây, đã tròn đầy vì là ngày đầy đủ của tháng. Ngài gọi mặt trăng là mã, 
mặt trăng ấy tròn đầy vào ngày rằm do nhân ấ ây ngày răm này ĐỌI là ngày trăng tròn. 
Có thể biết ý nghĩa ở cả hai câu này như sau: Có mặt trăng tròn đầy vào ngày rằm như 
vậy. 

Desamti karanam. Tenad hỉ tam bhikkhU sake ñsane nistditva pucchãti kasina 
Bhagava thiassa akathewa nisidäpestiL Ayamn kia bPhikkhu salthimalfanam 
padhamiyabhikkhunam sanghatthero safthi bhikkhu gahefva arañne vasaH, te fassa 
santike kammalthanam gahetva gha[enti vãyamamii. Mahabhiuani pariggauhamii 
ne tua riNbipiiiiftfigm ãganfva vandiwä nisinne thero ?bRđ0iiundrirbalhiifini 
pucchati Te sabbam kathemi, magoaphalapanham pucchiã pana Kkatheftun na 
sakkomti. Atha thero cimtesi — “Mama santike etesarn ovadassa parihani nafthi, Iime ca 
aãraddhaviriya viharanHi. Kukku†assa pan1yapivanahalamattampi nesam pamadakiriya 
natthi. Evam santepi maggaphalani nibbattetumn na sakkonHi. {ham imesam ajjhãsayam 
na jãnãmi, Buddhaveneyya ete bhavissanfi, gahefva ne Satthu santikain gacchãmi, atha 
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nesam Sattha cariyavasena dhamma1m desessafI ti, te bhikkhi gahefva Satthu santitam 
agdfio. 

Desam: lý do. Này Tỳ khưu nếu như vậy ngươi hãy ngồi trên chỗ của ông và 
hỏi như ý ông : muốn: Tại sao đức Thế Tôn không thuyết đến vị Tỳ khưu đang đứng lại 
ra lệnh cho ngồi xuống? Nghe rằng vị Tỳ khưu này là trưởng lão Tăng của những Tỳ 
khưu â ây học tập đề mục nghiệp xứ trong trú xứ ngài rồi tinh tấn nỗ lực quán xét bốn sắc 
đại hiển (và) sắc y đại sinh, quán xét Minh sát có trạng thái của chính mình có danh sắc 
làm duyên làm đối tượng. Khi đó, những vị Tỳ khưu ấy đã đến phục vụ thầy vào ban 
đêm, đảnh lễ rồi ngồi xuống, trưởng lão mới hỏi đến các đề mục nghiệp xứ có việc quán 
xét sắc đại hiển v.v. Những vị Tỳ khưu ấy nói được hết toàn bộ. Nhưng khi bị hỏi đến 
vẫn đề về Đạo và Quả thì không thê trả lời được. Khi ấy, trưởng lão mới khởi lên suy 
nghĩ như sau: “Ở trong trú xứ của ta không có việc từ bỏ, việc ban huấn từ đến những 
vị Tỳ khưu này và những vị Tỳ khưu này sống nhiệt huyết. Đối với những vị ấy không 
có hành động xao lãng ngay cả sự đo lường khoảng thời gian gà uống nước. Mặc dù 
như vậy những vị Tỳ khưu này cũng không thể làm cho Đạo và Quả khởi sanh. Ta 
không biết được khuynh hướng của những vị Tỳ khưu này, những vị Tỳ khưu này có lẽ 
là những vị cần được đức Phật hướng dẫn, ta sẽ đưa những vị ây đến trú xứ của bậc Đạo 
sư. Như thế bậc Đạo sư sẽ thuyết Pháp liên quan đến hành vi của những vị ấy (sau khi 
suy nghĩ) mới đưa những vị Tỳ khưu ấy đến trú xứ của bậc Đạo sư. 

Satthãpi sãyanhasamaye Anandattherena upantam udakam ãdãya sarTram utum 
ganhãpetva Migãramatupäsäadaparivene paññattavarabuddhãsane nIs1di, 
bhikkhusanghopi nam pariväaretvä nisidi. 

Kế cả bậc Đạo Sư cũng đã nhận lấy nước được trưởng lão Ananda mang đến 
cúng đường vào buôi chiêu, (ngài) đã tắm rửa thân thê cho được sảng khoái rồi ngồi 
trên Phật tọa được trải sẵn ở khuôn viên tòa lâu đài Migãramätu, cả những vị Tỳ khưu 
cũng ngồi vây quanh ngài. 

Tasmin samaye suriyo qihangamell, cando ugøacchatl, majjhafthane ca 
Bhagava nisinno. Candassa pabha natthi, suriyassa pabha naHhi, candimasuriyanam 
pabham makkheha chabbanna yamakabuddharasmiyo vijotamana puñja puñja*”? 
huwna disavidisasu dhavanHi sabbam hellha vulfanayena vittharetabba1m. 
Vannabhimi” nămesa, dhammakathikassevettha thamo pamanam, yaltakam sakkoti, 
tatakamn kathetabbam. Dukkathitanti na vafabbam. Evan sannisinnaya parisaya thero 
u{thahitva Sattharatn pañhassa okasam karesi. Tato Bhagavã — “sace imasmim thitake 
pucchante 'ãcariyo no u{thito tỉ sesabhikkhu u{†hahissanti, evaimn Tathagafe qgãravo 
kato bhavissati. Atha nisinnava pucchissanii, acariye aqgaãravo kafo bhavissafi, ekqgøaã 
hutvã dhammadesanamn paficchium na sakkunissami. Ácariye pana nisinne tepi 
nisidissami. Talo ekagea dhammadesanam palcchitutm sakkunissanH 1Ì Imina 
karanena Bhagava thitassa akathefva nỉsidapefii. 

Lúc bấy giờ, mặt trời đang lặn, mặt trăng đang dần ló dạng đức Thế Tôn ngồi 
giữa hội chúng. Ánh sáng của mặt trăng không có, ánh sáng của mặt trời cũng không, 
hào quang của đức Phật thành đôi có 6 màu nhắn chìm ánh sáng của mặt trắng và mặt 
trời, lan toả ánh sáng thành từng chùm từng nhóm chiều sáng khắp các hướng chính và 
hướng phụ. Toàn bộ câu chuyện ấy được giảng giải chỉ tiết như đã trình bày ở phần sau. 


332 Sĩ 
333 Sĩ 


. Syä. - PuñJapuñJä 
. Vannabhananabhũmi 
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Đây là vùng đất của việc giảng giải, trong trường hợp này chỉ năng lực của vị Pháp sư 
có thê nói cho đầy đủ nên được đo lường, vẫn đề cần được đo lường â ấy, cần nói trong 
việc giảng về về hào quang của đức Phật. Không nên nói rằng: Khó nói. Sau khi hội 
chúng tụ hội như vậy trưởng lão đã đứng dậy cầu xin bậc Đạo sư ban cơ hội để nói lên 
vẫn đề. Sau đó, đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nếu như những vị Tỳ khưu này đứng hỏi vấn 
đề, nhóm Tỳ khưu còn lại cũng sẽ đứng lên với suy nghĩ như sau “thầy của chúng ta đã 
đứng”, như vậy sẽ tạo ra sự bất kính đối với đắng Như Lai. Nếu những vị Tỳ khưu ấy 
ngồi hỏi vấn đề sẽ tạo ra sự thiếu tôn trọng đối với thầy, sẽ không thể chuyên nhất tâm 
để lăng nghe Pháp thoại. Nhưng khi vị thầy ngồi thì các vị Tỳ khưu ấy sẽ ngồi, từ đó sẽ 
chuyên nhất tâm đề lăng nghe Pháp thoại. Bởi thế đức Thế Tôn mới không thuyết Pháp 
cho vị Tỳ khưu đứng, đã ra lệnh cho ngồi xuống. 

lme nu kho, bhamnteti vimalipuccha viya kathHA Thero  pana 
paRñcakkhandhanam udayabbayam parigganhitva arahafam paloö mahakhimasavo, 
nafthi etassa vimafi. Jănantenapi pana aqjãnantena viya huiva pucchituy vaf{aHi. Sace 
hi jananfo viya pucchati, “jänđti ayan tỉ tassa fassa vissajjento ekadesameva katheti. 
AJjanamtena viya pucchite pana kathenfo ifo ca efto ca kaãranan aharitva paka†atn kafva 
katheti. Koci pana qjanant†opi jãnanfo viya pucchati. Thero evaripan vacandanu kùm 
karissafi, jãnanfoyeva pana qjãnanfo viya pucchaffIi veditabbo. 

Bạch ngài...phải chăng có chừng này? Làm giống như hỏi với sự nghi hoặc. 
Hơn nữa, trưởng lão đã quán xét sự sanh của năm uân, đã chứng đắc A-ra-hán trở thành 
bậc đại Lậu Tận. Sự nghi hoặc của trưởng lão hắn không có. Lại nữa, mặc dù biết nhưng 
giả vờ như không biết cũng phù hợp. Bởi vì nếu tỏ ra vẻ biết thì khi giải quyết cho vị 
ấy dĩ nhiên chỉ nói một số phần bởi nghĩ rằng vị này biết rồi. Tuy nhiên giả vờ như 
không biết thì khi nói hắn đem lại lý do ở mọi khía cạnh đến để làm sáng tỏ. Hơn nữa, 
một số người mặc dù không biết cũng giả vờ như biết. Trưởng lão sẽ thực hiện thế nào 
băng lới nói có hình thức như vậy, hơn nữa trưởng lão biết hoàn toàn, nên hiểu rằng: 
hỏi như không biết. 

Chandamilakat tanhamulaha  EvamrHpo samnt sace odato hotukämo, 
harialavanno vã manosilavanno vã sqntL palthel. sSace kajo hotuRämo, 
mÌuppalavanno vã añjanavanno vã datasipupphavanno”f vã siyanH pattheti. 
Evarmmvedanoti kusalavedano vã sukhavedano vã siyanti pattheti. SañfadIsupi eseva 
nayo. Yasma pana aitIe patthana nãma naHthi, patthentenapi ca na sakRaä tam laddhu”m, 
paccuppannepi na hofi, na hỉ odato kalabhavan patthefva paccuppamne kajo hoti, na 
kajlo và odato, đigho vã rasso, rasso vã đigho, danam pana dafva silam và samadiyitva 
“anagate khattiyo va homi brahmano va 1ì patthentassa pafhana samijjhati. ÏTasma 
anägatameva gahitam. 

Lấy dục làm căn bản: Có tham ái là căn bản. Mong rằng có sắc như thế: Nếu 
có mong muốn trở thành người trắng, mong mỏi rằng: cầu mong ta hãy trở thành người 
có màu da tựa như màu hùng hoàng, hoặc tựa như màu thạch tín, hoặc như vàng. Nếu 
mong muốn trở thành người đen cũng ước muốn rằng: cầu mong cho ta hãy trở thành 
người có màu da giống như hoa sen xanh, tựa như hoa đậu biết, hoặc tựa như bông gòn. 
Mong rằng có thọ như thế: mong mỏi rằng - cầu mong ta hãy là người có thọ là thiện, 
hoặc là người có thọ là lạc. Ngay cả trong tưởng v.v, cũng có phương thức này. Hơn 
nữa, thường sự mong mỏi ở quá khứ dĩ nhiên không có, và thậm chí đến sự mong mỏi 


TH" SỰ AnasIpupphavanno, Ka. - apTtapupphavanno 
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cũng không thể đạt được, ngay cả trong hiện tại cũng không đạt được, người trắng mong 
mỏi tính chất trở thành người đen rồi trở thành người đen trong hiện tại cũng không 
được, người đen sẽ trở thành người trắng, người cao sẽ trở thành người thấp, hoặc người 
thấp sẽ trở thành người cao cũng không được. Tuy nhiên, nếu một người bồ thí, thọ trì 
giới rồi mong mỏi rằng: nguyện cho ta hãy trở thành Sát-đề-ly, hoặc hãy trở thành Bà- 
la-môn trong ngày vị lai v.v. sự mong mỏi đó hắn được thành tựu, vì thế ngài chỉ nắm 
lây ở vị lai mà thôi. 

Khandhadhivacanami khandhanam khandhapanatHI kitakena hotili pucchai. 

Có tên gọi là uẫn: Hỏi rằng - việc chế định rằng uân của các uân có được với 
mức bao nhiêu? 

IMahabhita hetHti “tayo kusalaheth "tiadisu (dha. sa. 1441) hị hetuhefu vufto. 
Avija puññabhisankharadinam sadharanaHa sadharanahetu. Kusalakusalam aftano 
aqHano vipakadane uftamahetu. ldha paccayahetu qdhippeto. Tattha pathavidhatu 
mahabhitam itaresam tinnarn bhữtãna1ụn ipãdãrupassa ca pañfñiapanayd dassanatthäaya 
hefu ceva paccayo ca. Evarn sesesupi yojana veditabba. 

Bốn sắc đại hiển là nhân: bởi vì nhân ngài gọi là nhân trong cụm từ sau: “có 3 
nhân thiện v.v.” (đha. sa. 1441). Vô minh gọi là nhân phổ cập-sãđhãranahefu bởi vì là 
nhân phổ biến cho phúc hành- puññãbhisañkhãra v.v. Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp 
là nguyên nhân cao nhất trong việc cho quả của chính nó. Ở đây, ngài có ý muốn đề cập 
đến nhân duyên-paccayahetu. Ở đó, sắc đại hiển là địa giới làm nhân và làm duyên, để 
trình bày việc chế định 3 sắc đại hiển còn lại và sắc y đại sinh, nên biết kết hợp ý nghĩa 
cả trong những cầu còn lại như thế. 

Phassoti “phu{tho, bhikkhave, vedeti, phu†tho safñjanaH, phu{tho cetefT 1i (sam. 
Hi. 4 33 ) vacanafo phasso tinnam khandhanam paRfiapanaya heIu Cvd pdCC4YO Cứ. 


.^~.~— 


.^o~— 


cakkhupasädo ‹ ceva rũpärammanalica rùpđm, sampDayutta tayo khandhã nama1m. Tam 
namaripam cakkhuvinñanassa paññapanaya hefu ceVa paccayo0 cd. eSeVd Hnay0 
SeSaViNnanesu. 

Xúc: xúc làm nhân và làm duyên của việc nhận biết ba uân có lời giải tự như 
sau: “Này chư Tỳ khưu, do bị xúc chạm nên có cảm thọ, do bị xúc chạm nên có tưởng 
tri, do bị xúc chạm nên có suy nghĩ. (sa. nỉ. 4.93). Thức uấẫn: này có nghĩa là 30 sắc 
và 3 uầấn tương ưng với thức uấn nhờ vào phạm vi cao nhất được sanh khởi cho loài thai 
sanh-gabbhaseyyaka cùng với thức tục sinh trước, danh và sắc ấy làm nhân và làm 
duyên của việc nhận biết thức tục sinh. Trong nhãn môn thì thần kinh nhãn với đối 
tượng sắc được xếp thành sắc uẫn, 3 uẫn tương ưng với thức được xếp thành danh uân. 
Danh và sắc đó làm nhân và làm duyên của việc nhận biết nhãn thức. Các thức còn lại 
cũng có cách thức tương tự. 

67. Katham pana, bhanfeti idam kittakena nu khoti va†fain pucchanfo evamaha. 
Sakkqayqditthi na hoffI<I idam vivaffam pucchamfo evamaha. 

87. Bạch ngài, (thân kiến) như thế nào? Trường hợp này (vị Tỳ khưu) khi hỏi 
về luân hồi rằng: có được bởi nhân với mức bao nhiêu? đã nói như vậy. Thân kiến 
không có như thế nào? Khi hỏi về thoát ly luân hồi đã nói như vậy. 

6ö. Áydnu ripe assädoti imina parifñnapafivedho ceva dukkhasaccafca kathita. 
Ayamw ripe ãdinavofi imina pahaãnapafivedho ceva samudayasaccafñca. lai ripe 
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nissarananti Iimina sacchiRiriyapafivedho ceva nirodhasaccafca. Ye imesu tIsu thãnesu 
sammadifthiadayo dhamma, ayam bhavanapafivedho magøasaccam. Sesapadesupi 
cseva nayo. 

88. Đây là sự hứng thú trong sắc: điều này Đức Thế Tôn thuyết sự thấu triệt 
do biết toàn diện và là chân lý về khổ. Đây là sự tai hại trong sắc: ngài thuyết sự thấu 
triệt do dứt bỏ và là chân lý về nhân sanh khổ. Đây là sự xuất ly trong sắc: ngài thuyết 
sự thấu triệt do tác chứng và là chân lý về sự diệt tận khổ. Các Pháp có chánh kiến v.v, 
trong 3 vị trí này, sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. Kê cả các câu còn lại cũng 
có cách thức tương tự. 

89. Bahiddhdti parassa saviñnanake kaãyc. SabbqanimffesHfi Imina pana 
anindriyabaddhampi sanganhati. “Saviñnanake kaãye ” 1Ì vacanena vã aiftano ca parassa 
ca kãyo gahitova, bahiddha ca sabbanimittagsahanena anindriyabaddham ganhati. 

89. Bên ngoài: trong thân có thức của người khác. Trong tất cả tướng: Nhiếp 
hợp lại những thứ không liên quan đến các quyền. Hơn nữa, lấy thân của chính mình và 
thân của người khác với lời giải tự: “Trong thân thể có thức c”. Và lây những thứ không 
liên hệ đến quyền thông qua việc nắm giữ tất cả tướng bên ngoài. 

90 AndaffakatAnHi anafani thawa katan. Namattinama phusissanfii 
katarasmim attani thatva vipakam dassenfii sassatadassanarn okkamanfo evamaha. 
TanhadhipdteyyeHal tanhajclhakena Tdaffa tatAH tesu tesd đdhammesU. 
Šafthimattữnanr¡ lme bhikkhi pakaHikammafthanam jahiiva añnnam 
navakamma{thanam sammasanta pallankam abhindifva tasmimyeva ãsane arahattam 
pãpunnsu. sesam sabbattha ufIanamevaH. 

90. Những hành động do vô ngã: đã được thiết lập bằng hành động trong vô 
ngã. Sẽ bị xúc chạm ngã như thế nào? Chìm vào sự thấy rằng “thường tồn (thường 
kiến)” cho rằng đã được vững trú trong tự ngã như thế nào mới biểu lộ kết quả như vậy 
nên đã nói như thế. Có tham ái làm trưởng: bởi tham ái là to lớn. Tatra tatrã: Trong 
tất cả Pháp này Pháp kia. Sáu mươi vị: Những vị Tỳ khưu này đã từ bỏ nghiệp xứ thông 
thường rôi quán xét đề mực nghiệp xứ mới khác, đã không phá hủy chỗ ngồi, chứng 
đắc A-ra-hán ử tại chỗ ấy. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Đại Kinh Mãn Nguyệt Kết Thúc. 
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110. Giải Thích Tiểu Kinh Mãn Nguyệt - Cũ]apunnamasuttavannanã 


9]. Evam me sutanti CuJapunnamasuHam. Tattha tunhibhHftụ tunhibhutanHi 
yam yam disam qnuvilokell, tadha tadtha tunhibhuitameva  4nwvilokefvati 
pañcapasadapafimanditank akkhmi tuummilewa tato tato vilokewa qnfamaso 
hatthakukkuccapadakukkuccanampi abhavam disva. Ásqppurisofi pãpapuriso. No 
hetamn, bhamfefi yasma andho andham va so tam janitIm na sakkotll, fasma 
evamahamsu  Fleneva mayena lÍO paresHpi varesdg dítho vediabbo. 
Assaddhasamannagdfoti pãpadharmmnasamannaga1o. AsappurisabhaffIIi 
aSaDpurisasevano. 4sappurisacinffi asappurisacintaya cimtako*?. 

91. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đây, im lặng: là người im lặng, giữ im lặng ở phương hướng mà (vị ấy) quan sát. 
Ngoái nhìn theo tuần tự thứ lớp: đã mở đôi mắt được trang hoàng bởi cả 5 sắc thần 
kinh rồi ngoái nhìn ở mọi phương hướng, nhìn thấy tính chất không có, thậm chí ở mức 
cao nhất việc rung lắc tay và việc rung lắc chân. Không phải bậc chân nhân: bao gồm 
hạng người xấu ác. Bạch Thế Tôn, không biết được: Nguyên nhân mà người bất chánh 
ấy không thê biết được người bất chánh đó, tương tự như người mù không thể biết được 
người mù, bởi thế những vị Tỳ khưu ấy mới nói như vậy, nên hiểu ý nghĩa trong cả 3 
sự kiện này ngay cả phần đầu kế từ đây theo cách thức này đây. Là vị gắn liền với 
Pháp của người bất chánh: phối hợp với ác pháp. Giao du với người bất chánh: Thân 
cận với kẻ không phải bậc chân nhân. Suy tư như người bất chánh: Suy nghĩ với 
những suy nghĩ như người bất chánh. 

ASADDHFiSAIAHf“I  đSaDDUurTIsamanianam mamlefl4 Ásqppurisaväcofi 
asappurisavacamw_ bhasitã. Asappurisakammanfofi asappurisakammanam kat. 
Asappurisadiffhti asappurisadifthiya samannagato. ÁsappurisadaAndnfi asappurisehi 
databbam danam. Tyãssa mittãti te assa miHa. Attabyabadhdaydpi cefeffI panam 
hanissami, dqdinnam đdiyissamil miccha carissami dasa akusalakammapathe 
samadaya vafftissamiti evaimn aiano dukkhatthaya cimteti Parabyabadhaydii yatha 
asuko qsukamn panamn hanH, sukassa santakamwm qdinnam đdiydtl, dasa 
akusalakammapathe samadaya valqH, eVvam nam đnãpessamii evaimn parassa 
dukkhathaya cinteti Ubhayabyabadhaydti aqham asukañca asukañca gahefva dasa 
akusalakammnapathe samadaya vaftissamiti evam tbhhayadukkhatthaya cintefii. 

Có sự hiểu biết như người bất chánh: Hiểu biết như người không phải bậc 
chân nhân. Nói năng như người bất chánh: Nói chuyện như người bất chánh. Hành 
động như người bất chánh: Thực hiện việc làm như người bất chánh. Có tà kiến như 
người bất chánh: Găn liền với quan điểm của kẻ bất chánh. Bồ thí như người bất 
chánh: Bố thí mà những kẻ bất chánh có thê cho. Có...làm bạn: bao gồm những Sa- 
môn và Bà-la-môn ấy làm bạn của những người bất chánh ấy. Suy nghĩ làm hại chính 
bản thân: suy nghĩ để đưa đến sự khổ đau cho mình như vậy, ta sẽ sát hại (chúng sanh), 
ta sẽ lây vật không cho, ta sẽ thực hiện hành vi bất chánh trong dục, ta sẽ thọ trì mười 
bất thiện nghiệp đạo rồi thực hành chúng. Suy nghĩ làm hại người khác: suy nghĩ để 
đưa đến sự khổ đau cho người khác như vây, ta sẽ bắt buộc nó băng cách ngươi hãy giết 
con vật kia, lấy đồ vật của người khác mà họ không cho, thọ trì thập bất thiện nghiệp 
đạo rồi thực hành. Suy nghĩ làm hại cả hai: suy nghĩ để đưa đến sự khổ đau cho cả 


s Svaã. - Cintita, Ka, - cintiko 
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hai phía như vây, ta sẽ đưa người này này và người kia thọ trì thập bất thiện nghiệp đạo 
rôi thực hành. 

Aftabyabadhayapi manfefI-tiadisu aham dasa akusalakammapathe samadaya 
vafissamll manteno dtabyabadhaya mameli nama Asukam  dasa 
akusalakammapathe samadapessamiti mantento parabyabadhaya mamlei nãma. 
Añnena saddhin — “mayan ubhopi ekato hufva dasa akusalakammapathe samadaya 
vaffissama 1i mantento ubhayabyabadhayd manfeti nãma. 

Biết được để đưa đến làm hại mình: khi biết rằng: ta sẽ thọ trì mười bất thiện 
nghiệp đạo rồi thực hành gọi là biết để đưa đến làm hại mình. Khi biết rằng: ta sẽ 
(khuyến khích) người kia thọ trì bất thiện nghiệp đạo rồi thực hành như vậy gọi là biết 
để đưa đến làm hại người. Khi biết rằng: “ta và người khác cả hai cùng thọ trì thập bất 
thiện nghiệp đạo rồi thực hành” như vậy gọi là biết để đưa đến làm hại cả hai. 

Asakkaccam dãnam deffi deyyadhammampi puggalampi na sakkarotli. 
Deyyadhammam na sakkaroti nãma uftAanduladidosasamannagatamnat aãhãram deli, na 
pasannamm karoti. Puggalan na sakkaroti nãma nisidanafthanan asammajjiva yattha 
va tattha và nisidapetfva yam va tam và adharakam thapetva danam deti. Ásahatthati 
aftano hatthena, na deti, däsakammakaradihi dapeti. Ácittikqtvdfi he††hä vuftanayena 
deyyadhammepi puggalepi na citfikarammn katva deti. Apaviddhanti chaddetukaämo hutvã 
vammike uragam5 pakkhipanto viya deti Anägamanadifthikoti no phalapatikankhi 
hufvã defi. 

Bồ thí một cách thiếu tôn trọng: Không cung kính về cả vật dâng cúng và cả 
đối với người nhận thí. Bồ thì thức ăn cùng với cơm ôi thiu, không làm cho trọn vẹn 
(tức là không sạch sẽ) được gọi là không thê hiện sự tôn trọng bằng vật dâng cúng. 
Không dọn đẹp chỗ ngồi, cho ngồi không lựa chọn chỗ, (theo kiểu) có đến đây làm đến 
đây gọi là không thể hiện sự tôn trọng người nhận thí. Bố thí không phải tự tay: Không 
bố thí bởi chính đôi tay của mình, cử đầy tớ và người lao động v.v, để cho. Thực hiện 
không lễ độ: không thực hiện sự cung kính cả vật dâng cúng và cả người nhận thí, bố 
thí như cách đã nói trước. Những vật không cần dùng: là người muốn vứt bỏ như thể 
một loài bò sát chui vào gò mối. Không nghĩ đến tương lai: là người không mong mỏi 
kết quả bồ thí. 

Tattha upqpdjjdffi na danam daftva niraye tupapdjjdatlL Yam pana tena 
papaladdhihayva micchadassanamn gahitam, tăya micchadilhiya niraye upapdqjdH. 
sukkapakkho vutfapafipakkhanayena veditabbo. Decvamahattatäti 
chakamavacaradeva. Manussamahattatäti tinnatnaq kulanatn sampdfHi. Sesa1m sabbattha 
wuitanameva. ldam pana suftam suddhava††avaseneva kathitanti. 

Sanh vào cảnh giới tái sanh của người bất chánh: Sau khi bố thí dĩ nhiên 
không sanh vào địa ngục. Nhưng tà kiến mà hạng người bắt chánh ấy chấp thủ bởi người 
có học thuyết sai trái (dẫn dt) tái sanh vào địa ngục do tà kiến đó. Nên hiểu Pháp trắng 
theo cách đối nghịch như đã nói. Đại tánh của chư Thiên: Chư thiên ở sáu cõi Dục. 
Đại tánh của loài người: Sự thành tựu của 3 dòng dõi (Sát-đề-ly, Bà-la-môn, người gia 
chủ). Các từ còn lại ở các câu đều đơn giản. Hơn nữa, bài Kinh này thuyết hoản toàn 
liên quan đến luân hồi. 


”°6 Ka. - Vammike rogam, Syã. vammike godham 
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2. Giải Thích Phẩm Bất Đoạn 
111. Giải Thích Kinh Bắt Đoạn - Anupadasuttavannanä 


93. Eyamune sutanii anupadasuttam. Tattha etadavocäti etam'””” (paH. ma. 3.4) 
“pangito "tiadina nayena DhammasenapatisaripultaHtherassa gunakatham avoca. 
Kasma? avasesaHheresu hỉ Mahamoggallianattherassa iddhimati guno pakaqJo, 
Mahakassapassa dhutavadoll, Anuruddhattherassa dibbacakkhukoti, Upalittherassa 
Evam tesam tesam theranam te te guna pakd{a, SariputIattherassa pana qpakdq{a. 
Kasma2? Pañnavato hỉ guna na sakka akathita jãnituatm. lí Bhagava “SariDuffassa gune 
kathessami "ti sabhhagaparisaya sannipatam agamesi. Visabhagapuggalanafhi santike 
vannam kathetumn na vaffati, te vanne kathiyamane avannameva kathenti. lmasmim 
pana divase therassa sabhägaparisa sannipdti, tassa sannipaHtabhavam disva sattha 
vannatm kathento Imam desanam ãrabhi. 

93. Kinh Bất Đoạn được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
“etadavoca'" nói lời tán thán đức hạnh của Tướng quân Chánh pháp trưởng lão SãrTputta 
băng cách thức như sau “bậc trí” này. Tại sao? Bởi vì trong số các vị trưởng lão còn lại 
như trưởng lão Mahãmoggallãna hiển lộ đức hạnh có thần thông, trưởng lão 
Mahãkassapa hiển lộ về đức hạnh là vị hàng đầu về hạnh từ khước, trưởng lão 
Anuruddha hiển lộ về đức hạnh là vị có thiên nhãn, trưởng lão Upäli hiển lộ về đức 
hạnh là vị thủ trì Luật Tạng, trưởng lão Revata hiển lộ về đức hạnh là vị ưa thích trong 
thiền, trưởng lão Änanda hiển lộ về đức hạnh là vị đa văn. Tất cả các vị trưởng lão ấy 
đều là những bậc được hiên lộ đức hạnh đó như thế như đã giải thích. Tuy nhiên, đức 
hạnh của trưởng lão vẫn chưa hiển lộ. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi đức hạnh của trưởng 
lão vị có tuệ, (mà) bất kỳ ai cũng không thể biết bởi không được nói đến. Do nhân đã 
nói đức Thế Tôn đã khởi lên suy nghĩ như sau: “Ta sẽ thuyết về tất cả mọi đức hạnh của 
Sãrïputta” nên mới đợi cho Hội Chúng đồng nhất với nhau. Việc thuyết về đức hạnh 
trong trú xứ của những người không đồng nhất hắn không phải lẽ. Người không đồng 
nhất với nhau khi bất cứ ai nói lời tán thán (người khác) cũng chỉ nói lời ganh ty mà 
thôi. Cũng vào ngày hôm ấy Hội Chúng hợp nhất tụ họp cùng nhau, khi thấy Hội Chúng 
đã tụ họp lại, trong khi nói lời tán dương theo đúng sự thật mới bắt đầu thuyết Pháp 
thoại này. 

Tattha paNnditoti dhatukusalatã aãyatanakusalatä paficcasamuppadakusal atã 
thanalthanakusalaall imehi catth karanehi: pandio  Mahäapaifotiadisu 
mahapañnadhhi samannagdafoti attho. 

Ở đây, là bậc trí: là bậc trí bởi 4 nguyên nhân nảy - (1) thiện xảo về giới-dhãtu, 
(2) thiện xảo về xứ-ãyatana, (3) thiện xảo về pháp tùy thuận duyên sanh, (4) thiện xảo 
về sự hợp lý và không hợp lý. Có tuệ vĩ đại: có nghĩa là vị thành tựu với tuệ vĩ đại. 

Tatridam mahapañnadinan nãnatftatn — tattha katama mahãpañHäđ2 MahanIe 
silakkhandhe parigganhatIi mahaãpanna, mahante samadhikkhandhe, panñakkhandhe, 
vimufttikkhandhe, vimuitinanadassanakkhandhe parigganhatfti mahapañna, mahantani 
thanafthanam, mahanfa viharasamapattiyo, mahanlnik ariyasaccani, mahante 
satipafthane, sammappadhane, iddhipade, mahantani indriyam, balani, bojjhangaqni, 
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mahante ariyamagge, mahantani samannaphalani mahantã abhinñayo, mahanlam 
paramafttham nibbanam parigganhatfIi mahaãpan1a. 

Trong câu đó, sự khác biệt của tuệ vĩ đại v.v, như sau - Ở đây thế nào là tuệ vĩ 
đại? Nắm ĐIỮ các giới uấn vĩ đại là tuệ vĩ đại, các định uẫn vĩ đại, các tuệ uẩn, các giải 
thoát uấn, nắm giữ các giải thoát tri kiến uẫn là tuệ vĩ đại, năm giữ các sự hợp lý và 
không hợp lý vĩ đại, các sự an trú và chứng đạt vĩ đại, các chân lý cao thượng vĩ đại, 
các sự thiết lập niệm vĩ đại, các chánh cần, các nền tảng thân thông, các quyên vĩ đại, 
các lực, các giác chi, các Thánh Đạo vĩ đại, các Quả vị Sa-môn vĩ đại, các thắng trí Vĩ 
đại, năm giữ Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ đại là tuệ vĩ đại. 

Katama puthupaRfä? puthu nanakhandhesu ñanam pavatiaHfti puthupafñna. 
Puthu naănadhalusu, puihu nãna-äydlanesu puthu nang-afthesu puthu 
nanãpaficcasanmuppadesu, puthu nãnäsunñatamanupalabbhesu, puthu nãna-datthesu, 
dhammesu, nirufIlsu, paHbhanesu, puthu nãnasilakkhandhesu, puthu nănasamadhi- 
pañña-vimufti-vùnuttinanadassanakkhandhesu, puthu nanafhandlfhanesu, puthu 
nanãviharasamapdftsu, puthu naănaariyasaccesu, puthu năngsatipafthanesu, 
sammappadhanesu, iddhipadesu, indriyesu, balesu, bojjhangesu, puthu 
nanãariyamaggesu, samañnaphalesu, abhiñnasu, puthu nanajanasadharane dhamme 
samatikkamna paramafthe nibbane ñanam pavaftatiliIẲ  puthupanña. 

Thế nào là tuệ rộng lớn? Tuệ rộng lớn bởi trí tuệ rộng lớn vận hành về các uầẫn 
khác biệt. Tuệ rộng lớn bởi trí vận hành về các giới khác biết và rộng lớn, về các xứ 
khác biệt và rộng lớn, về các ý nghĩa khác biệt và rộng lớn, về các pháp tùy thuận duyên 
sanh khác biệt và rộng lớn, về các trường hợp không đạt được không tánh khác biệt và 
rộng lớn, về ý nghĩa - về các pháp - về ngôn từ - các phép biện giải khác biệt và rộng 
lớn, về các giới uân khác biệt và rộng lớn, định uấn - tuệ uẫn - sự giải thoát uấn - giải 
thoát trị kiến uân khác biệt và rộng lớn, các sự hợp lý và không hợp lý khác biệt và rộng 
lớn, về các sự an trú và chứng đạt khác biệt và rộng lớn, về các chân lý cao thượng khác 
biệt và rộng lớn, về các sự thiết lập niệm khác biệt và rộng lớn, các chánh cần, các nền 
tảng thần thông, các quyên, các lực, các giác chị, các Thánh Đạo khác biệt và rộng lớn, 
các Quả vị Sa-môn, các thắng trí, trí vượt qua các pháp phô biến đến phàm nhân rồi vận 
hành vê Nibbana có ý nghĩa tuyệt đối khác biệt và rộng lớn là tuệ rộng lớn. 

Kalama hãsapañHd? idhekacco hasabahulo vedabahulo  tuịthibahulo 
pamojjabahulo silam paripureli, indriyasamvaramm paripureti, bhojane mattañnutam, 
jãgariyanuyogan, silakkhandham, samadhikkhandham, panñakkhandham, 
vimuttikkhandham, vừmuttiñnanadassanakkhandham  paripureHiftlL hasapañna. 
Hasabahulo pămojjabahulo thana††hanam pafivi}haHl, hasabahulo viharasamapaffiyo 
paripureI  hasapañna  hasabahulo dariyasaccank pafivjjhatL. sSatipafthane, 
sammappadhane, iddhipade, indriyani, balani, bojjhangani, ariyamaggam bhavelifi 
hasapañna, hasabahulo samaññnaphalan sacchikarol, abhinñayo paHVÙjhaHfi 
hasapañna, hasabahulo veda-tufthi-pamojjabahulo paramattham  nibbanam 
sacchikarofIi hãsapañna. 

Thế nào là tuệ vi tiếu? Một số người ở trong đời này: Có nhiều tươi cười, có 
nhiều sự hiểu biết, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ các giới, làm tròn 
đủ sự thu thúc các quyên, làm tròn đủ sự tri túc về vật thực, sự gắn bó với tỉnh thức, 
giới uân, định uấn, tuệ uấn, giải thoát uân, làm tròn đủ giải thoát tr kiến uân là tuệ vi 
tiêu. Có nhiều tươi cười, có nhiều hân hoan thấu triệt các sự hợp lý và không hợp lý, có 
nhiều tươi cười làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt là tuệ vi tiếu, có nhiều tươi cười thấu 
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triệt các chân lý cao thượng. Tu tập các sự thiết lập niệm, tu tập các chánh cần, tu tập 
các nền tảng thần thông, tu tập các quyên, tu tập các lực, tu tập các giác chi, tu tập Thánh 
Đạo là tuệ vi tiếu. Có nhiều tươi cười tác chứng các Quả vị Sa-môn, thấu triệt các thắng 
trí là tuệ vi tiếu. Có nhiều tươi cười, có nhiều sự hiểu biết, có nhiều hài lòng, có nhiều 
hân hoan tác chứng Nibbãna có ý nghĩa tuyệt đối là tuệ vi tiếu. 

Katama javanapafiã2 Yarnkifici rupam atfiflanägafaDqCCHDDđqH"đ1J... De... y1 
dure santike và, sabbam rupamợnụ qniccafo khippaln javafi javanapanna. Dukkhatfo 
khippam ... anaftato khippam javaffi javanapafna. Ya káci vedand... pe... yamkifci 
viñnanamụ afifanagatapaccuppannam ... pe.... sabbam viññanam aniccato duÑkhafo 
aqnatato  khippam javaifliH javanapanna Cakkhu .. pe .. jarämaranam 
aitãnãgatIapaccuppannam aniccato dukkhato anaftato khippam javaffi javanaDafna. 
Ripamợ a1tanagafapaccuppannarn aniccan khayafthena, dukkham bhayaf†thena, anatta 
asaãraka{fhendti tulayitva frayitva vibhavayivra vibhutam katva ripanirodhe nibbane 
khippam javafi javanapanna. Vedana, sañña, sankhara, vinnanam, cakkhu ...pe... 
jaraämaraan afI~anagafapaccuppannan aniccamu khaya{fhena ...pe... vibhutam katva 
jaraämarananirodhe nibbane khippam  javaHiflH javanapafma. upam 
aitãnãgalapaccuppannam ...pe.. vinñanam Cakkhu ..pe.. jaramaranam 
aitãnãgatfapaccuppannam aniccamụu sankhatam paficcasamuppannan khayadhammamm 
vayadhammam— viragadhammam nirodhadhammanti trlayiva firayiva vibhaãvayiva 
vibhutam katva jaramarananirodhe nibbane khipparn javatitl Javanapanna. 

Thế nảo là tuệ đồng tốc? Bắt cứ sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, ...n(... 
bất cứ sắc nào ở xa hoặc ở sắn, về toàn bộ sắc ây sự thúc đây một cách nhanh chúng là 
vô thường là tuệ đồng tốc, sự thúc đây là khổ não ... sự thúc đây một cách nhanh chóng 
là vô ngã. Bất cứ thọ nào ...nt... Bất cứ thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai 

.nt... toàn bộ thức ấy thúc đây một cách mau lẹ là vô thường, là khổ não, là vô ngã, 
là tuệ đồng tốc. Mắt ...nt... già và chết thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, do thúc đây 
một cách mau lẹ là vô thường, là khổ não, là vô ngã là tuệ đồng tốc. Sau khi cân nhắc, 
suy xét làm cho sáng tỏ, làm cho làm rõ rệt rằng: Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là 
vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý 
nghĩa không có cốt lỏi, thúc đây một cách mau lẹ trong Nibbana về sự diệt tận sắc là 
tuệ đồng tốc. Thọ, tưởng, các hành, Bề: mắt, già và chết thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai 
là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận . . do thúc đây một cách mau lẹ trong Nibbãna 
về sự diệt tận già và chết là tuệ đồng TẾ Sau khi cân nhắc, thi xét làm cho bớt tỏ, làm 
cho làm rõ rệt rắng: “Sắc thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai ...nt... thức. Mắt ...nt... ø1à và 
chết thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường, là pháp hữu vi, là pháp GP c thuận 
duyên sanh, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là pháp diệt tận, do 
thúc đây một cách mau lẹ trong Nibbana về sự diệt tận sắc là tuệ đồng tốc. 

Katama tikkhaqpañia? Khippam kilese chindafi tikkhapañna. Upnpannamm 
kamavitakkam nadhivaseti, uppannan byaäpadavitakkam, uppannam vihimsavitakka1m, 
uDDpannuppanne papake akusale dhamme, uppannarn rãgam, dosam, moham, kodha1m, 
upanaham, makkham, palasam, issa1m, macchariyam, maydm, satheyyam, thambha1m, 
sarambham, manam, aiimanam, madam, pamadam, sabbe kilese, sabbe duccarie, 
sabbe dqabhisankhare, sabbe bhavagamikamme nadhivaselL pajahaliL vinodeli 
byanikaroti anabhavam gamefi tikkhapañna. Ekasmim asane caftãro ariyamagg9a, 
cadãri samanfiaphalanmi, catasso palsambhidayo, cha ca abhinnayo adhigata homti 


~T~— 
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Thế nào là tuệ sắc bén? Gọi là tuệ sắc bén bởi cắt đứt các phiền não một cách 
nhanh chóng. Gọi là tuệ sắc bén bởi không cho dục tầm đã sanh lên, không cho sân độc 
tầm đã sanh lên, không cho não hại tầm đã sanh lên, không cho các pháp ác bất thiện đã 
sanh lên, ái luyễn đã sanh, sân hận, si mê, sự hiềm hận, sự oán hận, sự gièm pha, sự hà 
hiếp, sự ganh ty, sự bỏn xẻn, sự xảo trá, sự phản phúc, sự bướng binh, sự công cao, sự 
ngã mạn, sự cao ngạo, sự kiêu căng, sự xao lãng, toàn bộ phiền não, tất cả các ác hạnh, 
tất cả các hành, tất cả nghiệp dẫn đến hữu là đứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, đi đến 
sự không hiện hữu. Gọi là tuệ sắc bén bởi bốn Thánh Đạo, bốn Quả của vị Sa-môn, bốn 
phân tích, sáu thắng trí mà người này đã được chứng đắc, đã được tác chứng, đã được 
chạm đến bằng tuệ. 

Katama nibbedhikapaifa2 idhekacco sabbasankharesu ubbegabahulo hoti 
ufttãsabahulo ukkanthanabahulo aratibahulo anabhiratibahulo bahimukho na ramati 
sSabbasankharesu, anibbiddhapubbam appadalitapubbam lobhakkhandham nibbÙjhati 
padalefii nibbedhikapanña. Anibbiddhapubbam appadalitapubbam dosakkhandham, 
mohakkhandham, kodham, upanaham... pe.... sabbe bhavagamikamme nibbjhati 
padaletfii nibbedhikapafna. 

Thế nào là tuệ thấu triệt? Gọi là tuệ thấu triệt bởi một số người trên đời này có 
nhiều run sợ, có nhiều hoảng hốt, có nhiều bất mãn, có nhiều không ưu thích, có nhiều 
không hứng khởi, tỏ vẻ không ưa thích trong tất cả các hành, được chọc thủng, được 
chẻ ra tham uân chưa từng được chọc thủng trước đây, chưa từng được chẻ ra trước đây. 
Gọi là tuệ thấu triệt do sân uần, sĩ uân, sự hiềm hận, sự oán hận ...nt...tất cả nghiệp dẫn 
đến hữu được chọc thủng, được chẻ ra mà chưa từng được chọc thủng trước đây, chưa 
từng được chẻ ra trước đây. 

Anupadadhammavipassanami samapafivasena vũ jhãnangavasena vã 
qnupdfipatlya dhammavipassanamn vipassat, cvam vipassano addhamasena 
aqrahattan patlo. Mlahamoggallanalthero pana sattahi divasehi kFVvam sanfepi 
Sariputtathero  Mahapanñavantaaro Mahamoggallanatthero  hỉ savakanam 
Sammnasanacaram ya{fhikofiya uppilento viya ekadesameva sammasamto safq divase 
vãyamiiva qrahattam palño. SariDuttatthero thapetva Buddhanam 
Paccekabuddhananca sammasanacaram savakändY sammasanacaramn nippadesam 
sammasi. Evan sammnasanto addhamasam văyami. Arahattanca kira paWva aññãsi — 
“Thapetva Buddhe ca Paccekabuddhe ca añño sävako nãma paññnaya maya paftabbam 
paftun samattho nãma na bhavissaf”ti Yatha hỉ puriso veluyafthim ganhissamii 
mahaja†am velum đisva jafam chindantassa papañco bhavissafilẲ antarena hattham 
paveseva sampaffameva yafthim mile ca qgøe ca chindiva adäya pakkameyydq, so 
kincapi pathamataram gacchafi, yafthim pana saramu va tư và na labhafi. paro ca 
tathaãripameva vent đisva “sace sampafiam ya{thim ganhissami, saram vã ujÿun vã 
na labhissamI "1Ì kaccham bandhitva mahamtena satthena venujatamn chindiva sara 
ceva uju ca ya{thiyo ucciniva aãdaya pakkameyya. Ayan Kkiñcapi pacchã gacchaH, 
yafthiyo pana sara ceva ujH ca labhati. Evansampadamidam veditabbam imesam 
dvinnam theranam padhaãnam°Š. 

Bắt đoạn Pháp quán: Thấy. rõ rệt Pháp quán theo tuần tự do tác động của thiền 
chứng hoặc do tác động của chỉ thiền, trong khi thấy rõ như vậy mới chứng đắc quả vị 
A-ra-hán trong thời gian nửa tháng. Còn trưởng lão Mahãmogøgalläna thời gian trôi qua 
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bảy ngày. Mặc dầu như vậy thì trưởng lão cũng là người có tuệ vĩ đại hơn. Quả thật 
trưởng lão Mahãmoggallãna khi suy xét Pháp cần di chuyển bởi thâm sát tuệ- 
sammasanañana đôi với các vị Thịnh văn, duy nhất một phần mà thôi tựa như cầm lấy 
đầu gậy gì vào, tinh tấn trong vòng bảy ngày đã chứng, đắc quả vị A-ra-hán. Còn trưởng 
lão Sãriputta suy xét cần di chuyên bởi thâm sát trí đối với các vị Thinh văn một cách 
tuyệt đối, chỉ ngoại trừ việc di chuyên bởi thấm sát trí đối với đức Phật và Phật Độc 
Giác. Ngài quán xét như vậy nỗ lực đến nữa tháng. Được nghe rằng sau khi ngài chứng 
đắc A-ra-hán — “ngoài trừ chư Phật và chư vị Phật Độc Giác và gọi là những vị Thinh 
văn khác được xem là sẽ không có khả năng chứng đắc Pháp mà ta có thể chứng đắc 
bởi tuệ.” Cũng giống như một người đàn ông nói sẽ lấy một thân cây tre khi nhìn thấy 
thân cây tre có nhiều gai cung nghĩ răng - khi phát (chặt) phân gai sẽ chậm trễ (mắt thời 
gian) mới thò tay vào khoảng trống nắm lấy vừa đủ phần gốc và ở phần ngọn, sau khi 
chặt được đã lấy chúng mang đi, mặc dù người đàn ông đi trước hơn (bất kỳ ai), tuy 
nhiên vị ấy không có được cây tre giả và thắng. Còn những người khác khi nhìn thấy 
cây tre tương tự như vậy, nghĩ răng - “nếu như ta lấy phần thân tre vừa đủ năm thì sẽ 
không có được một cây tre già và thăng” đã buộc chặt nách, cầm lẫy con dao lớn phát 
bỏ gai tre lựa chọn thân tre già và thăng, rồi mang đi, người đàn ông này mặc dù đi về 
sau, tuy nhiên ông ta có được thân tre vừa già lại vừa thắng như thế nào, cũng nên hiểu 
ví dụ so sánh này cũng giống như việc di chuyên bởi sự tỉnh tấn của cả hai vị trưởng lão 
này cũng tương tự thê ấy. 

kwam pana qddhamasamn vaãyamiðua Dhammasenapad Sariputtatthero 
Sukarakhatalenadvare bhãgineyyassa Dighanakhaparibbajakassa 
Vedanapariggahasuttante desiyamane Dasabalam bjayamano thito desanänusarena 
ñanaw pesewa pabbdqjiftadivasal0 pannarasame divase sãvakaparaminanassa 
matthakam patva satasafthi ñanani paHvÙjhitva solasavidham pañffa1n anuppado. 

Hơn nữa, trưởng lão Sãriputta khi nỗ lực an trú đến nửa tháng như vậy, để đức 
Thế Tôn thuyết giảng bài Kinh Phân Tích Về Thọ cho du sĩ Dĩghanakha là cháu ở gần 
cửa thạch động Sũkarakhata đang đứng quạt cho đẳng Thập Lực đưa trí thuận theo Pháp 
thoại đạt đến tận cùng trí ba-la-mật của vị Thinh văn vào ngày thứ mười lăm kế từ ngày 
xuất 1a, thấu triệt sáu mươi bảy loại trí đạt đến mười sáu loại tuệ theo tuần tự. 

Tatridan, bhikkhave, sSãripuftftassa qanHpadadhammdaviDassanaydli và 
anupadadhammavipassanamn vipassaHftiL qanupadadhammavipassana vVutta  tafra 
qanupadadhammavipassanaya sariputtassa idam hoti ldani vaffabbam tam tam 
vipassanakofthasam sandhãyetam vuttam. 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, bất đoạn Pháp quán của SãrTputta: Trong việc thấy 
rõ Pháp theo tuần tự điều mà đức Thế Tôn thuyết giảng: SãrTputta thấy rõ Pháp theo 
tuần tự đó điều này đối với trưởng lão SãrTputta. Lời này thuyết giảng đề cập (một) phần 
của Minh sát đó sẽ được nói bây giờ. 

94. Pathame jhũnefi ye pathame jhane antosamapatiyam dhamma. Tyãssd1i te 
assa. Ánupadavavafthit honffi anupafipalHya vavatthia paricchinna ñatã vidita 
honfi. Katham? Thero hi te dhamme olokemto abhiniropanalakkhano vitakko vafafi 
jandti Tatha anumajjanalakkhano vicaro, pharanalakkhana pii, saãtalakkhanam 
sukham, avikkhepalakkhana cittekagsata, phusanalakkhano phasso, vedayitalakkhana 
vedana, sañjananalakkhana sañna, cetayitalakkhana cetana, vỹananalakkhanam 
viñnanam, kaltukamyadtalakkhano chando, qdhimokkhalakkhano qdhimokRho, 
paggahalakkhanam viưiyam, upalfhanalakkhana saH, majjhattalakkhana upekkha, 
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qnunayamanasikaradlakkhano manasiRaro valaHli janat.  Fvam mm 

abhiniropanafthena vitakkam sabhavato vavafthapeti - pe 

anunayamanasikärapaffhena manasikaram sabhaãvabhavafo vavatfthapeti. Tena vuilaim 
“tyassa dhamma anupadavavafthita honf ` tí. 

94. Trong Sơ thiền: Những Pháp nảo trong Sơ thiền, tức là ở bên trong thiền 
chứng. Tyãssã tách thành te assa: Những Pháp ấy mà trưởng lão Sãriputta này (đã xác 
định được theo tuần tự). Được SärTputta xác định theo tuần tự: Như vậy là đã xác 
định, đã xác định cắt đứt, đã biết, đã biết rõ theo tuần tự, tức là theo tuần tự thứ lớp. 
Trưởng lão biết được những Pháp đó như thế nào? Trưởng lão xác định những Pháp đó 
biết được Tầm-vitakka có trạng thái là đặt tâm lên (đối tượng) rồi vận hành. Hơn nữa, 
biết được Tứ-vicãra có trạng thái vuốt ve đối tượng, hỷ có trạng thái tràn lan ra, lạc có 
trạng thái vui sướng, nhất tâm có trạng thái không phóng dật, xúc có trạng thái đụng 
chạm, thọ có thái cảm thọ, tưởng có trạng thái nhớ được đối tượng, Tư-cetanä có trạng 
thái cố ý, thức có trạng thái nhận biết, dục-chanda có trạng thái mong muốn sẽ làm, 
thắng giải có trạng thái quyết định chắc chắn, tinh tấn có trạng thái nâng đỡ tâm, niệm 
có trạng thái chăm nom, xả có trạng thái trung bình, tác ý có trạng thái đặt để tâm với 
sự hoan hỷ. Trưởng lão SãrTputta trong khi biết như vậy thì xác định tầm-vitakka theo 
thực tính với ý nghĩa đặt tâm lên (đối tượng) ...nt... xác định tác ý với sự hoan hỷ theo 
tính chất của thực tính. Bởi thế ngài đã nói rằng: “Những Pháp này SãrTputta đã xác 
định theo tuần tự”. 

Widitä uppdqjjamnfti uppajjamana viditä pakafava huhnwa tuppdjjadnii Vidita 
npa{ffhahanfti tihamanapi vidlta pakafava huva tihamtiL Viditla abbhattham 
gacchaHmfifi nirujjhamanapi vidita pakafãva hufvã nirujjhanti. Ettha pana tamñanafa 
ceva ñãnabahutã°?? ca mocetabba. Yatha hi teneva angulagsena tam angulagsam na 
sakka phusitun, evameva teneva ciltena †assa citfassa uppado và thi va bhango vã na 
sakkã jamitunti. Fvam tãva tamnanatä moceftabba. Yadi pana dve ciHaãni ekafo 
uppqjjeyyum, ekena cittena ekassa uppado và thi và bhango va sakkaã bhaveyya 
jamitum. Dve pana phassa vã vedanad vã saññaã va ceflanad và citani va ekafo 
uppajjanakani nãma natthi, ekekameva uppajjati Evam fñãnabahuta“° mocetabba. 
Evam sante katham? Mahatherassa antosamapattiyam solasa dhamma viditä paka{ä 
hontti. Valtharammananam pariggahitataya. Therena hỉ valthu ceva ãrammananca 
pariggahitam, tenassa tesain dhammana1 tppadam äãvajjanfassa uppado paka{o hofi, 
thanam aãvajjantassa thanam paka†am hoi, bhedam aãvajjantassa bhedo pakafo hoii. 
Tena vuftam “viditä uppajjanti vidita upafthahanti vidita abbhattham gacchamfi ti. 
Ahutva sambhonfti Imina udayan passafi. Hufva pa†ivemfifi Imina vaydn passdfi. 

Biết rõ khi khởi lên: Khi sanh khởi cũng biết rõ, tức là Pháp hiện rõ ràng khi 
sanh khởi. Biết rõ khi vững trú: Kê cả vững trú cũng biết rõ, tức là Pháp hiện rõ khi 
vững trú. Biết rõ khi đoạn diệt: Ngay cả khi đoạn diệt cũng biết rõ, tức là Pháp hiện rõ 
khi đoạn diệt. Hơn nữa, trong trường hợp này cần phải buông xuống tính chất người có 
trí ấy và tính chất vị trí (tâm) nhiều. Giống như bắt cứ ai cũng không thê chạm vào đầu 
ngón tay ấy băng chính đầu ngón tay của ngón tay đó như thế nảo, thì hành giả cũng 
không thê nhận biết được sự sanh khởi, hoặc sự an trú, hoặc sự đoạn diệt của tâm ây 
băng chính tâm đó cũng tương tự thế ấy. Cần phải buông xuống tính chất người có trí 


539 Sĩ 
540 Sĩ 


. Ka. ñanabahutacittatä, Syvã. I. - ñanabahulatä 
. Bahucittatãä 
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ây trước bởi cách như đã nói. Nếu như 2 tâm đồng sanh khởi thì bất cứ ai cũng không 
thể nhận biết được sự sanh khởi, sự vững trú hoặc sự đoạn diệt của một tâm với một 
tâm. Hơn nữa, xúc, thọ, tưởng, tư-cetana, hoặc tâm không thể cung sanh khởi một lúc 2 
tâm (mà) sanh khởi mỗi sát-na chỉ một tâm mà thôi. (Nên) cần phải buông xuống thực 
tính mà có nhiều tâm (đồng sanh khởi) ra như vậy. Như vậy mười sáu Pháp ở bên trong 
sự thể nhập-samäpatti trở nên sáng tỏ hiển lộ cùng đại trưởng lão như thế nào? Trưởng 
lão xác định nắm lấy vật-vatthu và đối tượng. Bởi vật-vatthu và đối tượng được trưởng 
lão xác định do nguyên nhân đó, khi trưởng lão xác định quán sát sự sanh khởi của các 
pháp â ấy thì sự sanh khởi được hiển lộ, khi quán sát sự vững trú thì sự vững trú được 
hiển lộ, khi quán sát sự đoạn diệt thì sự đoạn sự hiển lộ. Vì thế mới nói rằng: “Các pháp 
ây được SãrTputta biết đến khi chúng khởi lên, được SãrTputta biết đến khi an trú, được 
Sãrïputta biết đến khi đoạn diệt”. Các pháp ấy trước không hiện hữu, nay có hiện 
hữu này trương lão thấy được sự sanh khởi. Sau khi hiện hữu sẽ hoại diệt này ngài 
thấy sự biến hoại. 

AnupäyotL ragavasena anupagamano hutva. Anapäyot(L patiphavasena 
anapagato. anissitoi tanhãditthinissayehi anissio. Appafibaddhoti chandarägena 
abaddho. Vippamuftoti kamarägato vippamutto. Visamyutfoti catihi yogehi 
sabbakilesehi vã visamyutto. VimariyädIkatenät nimmariyädikatena. Cetasäti 
evamvidhena cittena viharat1. 

Không vui mừng: không đạt đến do tác động của ái luyến. Không bất mãn: 
không đạt đến do tác động của phẫn nộ. Không bị tham ái và tà kiến dựa vào: Không 
kết hợp do nương tựa vào tham ái và nương tựa vào tà kiến. Không bị trói buộc: Không 
bị dục vọng và ái luyến trói buộc. Đã được thoát khỏi: Đã được thoát khỏi ái dục. Đã 
tách rời ra: Đã tách khỏi bốn sự ràng buộc hoặc tất cả phiền não. Đã được làm trở 
thành không còn ranh giới: Bởi đã làm cho không có ranh giới. Có tâm: ăn trú với 
tâm như thế. 

Tattha dve mariyada kilesamariyadaä ca ãrammanamariyada ca. Sace hissa 
đqnftosamapdtiyamw pavatte solasa dhamme qarabbha raãgadayo  UĐPdđjj€JVMT, 
kilesamariyadA tena““ katlt'?2 bhaveyya, tesu panassa ekopl na uppannofi 
kilesamariyadä natthi Sace panassa anioOsamapafiyam pavale solasa dhamme 
avajjantassa ekacce qpatham nãgaccheyyum°°. EVamassa qrammanamariyadäa 
bhaveyyum°. Te panassa solasa dhamme ãvajjantfassa ãpatham anagatadhammo 
nama nafthili arammanamariyadapi natthi. 

Ranh giới trong cụm từ “đã được làm trở thành không còn ranh giới" đó có 
hai loại: (1) ranh giới là phiền não và (2) ranh giới là đối tượng. Nếu như trưởng lão 
nhắc đến mười sáu Pháp vận hành ở bên trong sự thể nhập khởi lên phiền não chăng 
hạn như ái luyến v.v, việc sanh khởi phiền não ấy cần phải có ranh giới là phiền não. 
Những trong số mười sáu Pháp đó ngay cả một pháp cũng không sanh lên nơi trưởng 
lão, do đó ranh giới là phiền não không có, ranh giới là đối tượng cũng không có. Còn 
nếu như trưởng lão quán chiều mười sáu Pháp vận hành bên trong sự thể nhập một số 
Pháp cần đến theo phạm vi. Như thế ranh giới là đối tượng cũng cần có cùng trưởng 


HH! Syä. Ka. - kilesamariyadena 
lo Sya. Ka. - Etam 

"4® Svã, Ka. - Ägaccheyyum 

tủ Bhaveyya (?) 
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lão, khi trưởng lão quán chiếu đến mười sáu Pháp ấy được coi là Pháp không đi đến 
theo phạm vi dĩ nhiên không có, (do đó) ngay cả ranh giới là đối tượng cũng không có. 

Aparapi dve mariyada vikkhambhanamariyada ca samucchedamariyadäa ca. 
Tlasu samucchedamarbWada tupariL đgamissaH masm1m pana  thane 
vikkhambhanamaryada  dadhippeta Tassa viRkhambhilapaccamkaltAä  natthi 
vimariyadikatena cetasa viharadfi. 

Thêm hai loại ranh giới khác: ranh giới là việc áp chế, và ranh giới là việc đoạn 
trừ. Trong hai Pháp đó ranh giới là sự đoạn trừ sẽ có trước. Nhưng trong trường hợp 
nảy muốn đề cập đến ranh giới là việc áp chế, bởi vì trưởng lão ấ ầy đã áp chế được kẻ 
thù, ranh giới là việc áp chế mới không có. Cho nên ngài mới sống an trú với tâm đã 
được làm trở thành không còn ranh giới. 

Ufari HiSSArdHAaHÍ ilÍO tHHaPỦ Hỉssaranam  ATñesHu ca suflesd “uffari 
nissaranan "tỉ nibhbanam vuHam, idha pana ananfaro viseso qdhippetoti veditabbo. 
TabbahUlikarali tfassa pajananassa bahulikaranena  Attifeevassa hof1lLÓ tfassa 
therassa afth1tiyeva da|hataram hoti. lmina nayena sesavaresupi attho veditabbo. 

Ân đức cao thượng làm nhân thoát ra khỏi các hữu là nhiều hơn thế: Sự 
thoát ra khỏi là nhiều hơn thế. Và trong những bài Kinh khác ngài đã nói đến Nibbãna 
là “sự thoát ra là nhiều hơn thế”, nhưng trong bài Kinh này nên hiểu răng có ý muốn đề 
cập đến ân đức cao thượng một cách hoàn hảo nhất. Do làm cho sự hiểu biết được 
sung mãn: Bởi làm cho sự hiểu biết đó được sung mãn. Ông vẫn còn có cái thấy như 
sau: Vị trưởng lão ấy có sự hiểu biết đó chính là như thế lại càng vững chắc hơn nữa: 
Pháp làm phương tiện cho sự thoát khỏi là nhiều hơn thế vẫn còn tôn tại. Thậm chí ở 
phần còn lại cũng nên hiểu ý nghĩa theo phương thức này. 

Dutiyavare pana sampasadanafthena sampasado. Sabhavafo vavafthapeti. 

Còn ở đoạn thứ hai được xem là sự trong sáng bởi ý nghĩa trong sạch. Trưởng 
lão Sãrïputta xác định những Pháp đó theo tính chất của thực tính. 

Catutthavare Hpekkhati sukhafthane vedanupekkhava. Passaddhattä cefaso 
qnabhogoi yo so “yadeva taltha sukhan tỉ ceflaso abhogo, clenelam 
olarikamakkhayafiti evam passaddhatta cetaso anabhogo vutto, tfassa abhavadti attho. 
Saftiparisuddhti parisuddhasatiyeva. Upekkhäapi parisuddhiupekkha. 

Trong đoạn thứ tư “hành xả? chính là thọ xả ở trong vị trí lạc thọ. Không suy 
xét đến tâm bởi đã thanh tịnh: lạc thọ này ngài nói rằng thô thiên bởi có sự buộc chặt 
tâm trong thiền đó lạc nào vẫn còn tôn tại, do đó đức Thế Tôn thuyết đến việc không 
buộc chặt tâm do tính chất vị có niệm thanh tịnh như vậy, có nghĩa là không có lạc thô 
thiển đó. Niệm thanh tịnh: chính là niệm thanh tịnh đấy. Kể cả hành xả cũng gọi là 
hành xả thanh tịnh. 

95. Safo vufthahaffi satiyä sammannagat1o ñanena sampajano huia vu{thati. Te 
dhqmmmcđ sam@aHnHpdssadffi yasma nevasafñnanasannayatane buddhanamyeva 
anupadadhammavipassana hofti na sãvakanam, tasma eitha kalapavipassanam 
dassento evamaha. 

95. Có niệm xuất khỏi: vị thành tựu đầy đủ bởi niệm, tức là biết bởi trí xuất khỏi 
(thiền định). Quán xét những Pháp đó: Do trong thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ việc 
thấy rõ các Pháp theo tuần tự có được chỉ riêng chư Phật mà thôi, còn đối với chư vị 
Thinh văn thì không, do đó khi thuyết giảng về “việc thấy rõ thành nhóm thành bọn” 
trong thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này mới thuyết như vậy. 
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Paniaya cassa disva ãsavã parikkhnua honffi mageapaññayd caftãri saccani 
disvã caftãro ãsava khina honti. Saripuftattherassa samathavipassanam yuganaddham 
aharitva arahattan paftavaropi atthi, nirodhasamapatffisamapannavaropi. Arahattam 
pafavaro idha gahito, nirodham pana cỉinnavasitayd aparaparadn samäapdjjissaffi 
vadanfi. 

Các lậu hoặc được đoạn tận do đã thấy bằng tuệ: Do nhìn thấy được bốn Chân 
Lý bằng Đạo tuệ (nên) cả bốn lậu hoặc đã được cạn kiệt. Trưởng lão SãrTputta nhập vào 
sự thê nhập thiền diệt bởi đã mang Chỉ tịnh và Minh sát đến tu tập kết hợp chung với 
nhau. Trong trường hợp này ngài chỉ giữ lây phần chứng đắc quả vị A-ra-hán, hơn nữa 
một số vị nói rằng: trưởng lão SãrTputta nhập thiền diệt đi nhập thiền diệt lại nhờ vào sự 
thiện xảo của tâm. 

Tatthassa yastmim kale nirodhasamapdtfti sisam hoti, nirodhassa varo ãgacchdti, 
phalasamapaHi gu|ha hodl. Yasmim kale phalasamapdtti sisam hoti, phalasamapafttiya 
varo aãgacchaHl, nirodhasamapdtti gu|ha hot. Jambudipavasino therä pana vadanfti 
“SaripultaHhero  samathavipassanan yuganaddham qahariva qnagamiphalam 
sacchikatva nirodham samäapdjji, nrodhã vufthaya arahattam patto ti. Te dhammeti 
đqHnfosamapaffiyam pavafte tisamu{thanikaripadhamme, hef{tha 
neVasañnanasañfñayatanasamapafiyam pavattadhamme va. tepi hỉ imasmin vare 
vipassitabbadharmmava, tasrna te vã vipassaffi dassetuun idamn vuftanfi veditabbam. 

Trong cả hai phần này ngài thường thê nhập thiền diệt vào thời gian nào thì vào 
thời gian đó phần của thiền diệt được đi đến, sự thể nhập Thánh Quả sẽ ân đi. Vào thời 
gian nào sự thê nhập Thánh Quả trở lại bình thường, vào thời gian ấy phần của sự thể 
nhập Thánh Quả cũng đi đến, sự thể nhập thiền diệt được sẽ ân đi. Còn trưởng lão người 
JambudTpa nói răng: “Trưởng lão SãrTputta mang Chỉ tịnh và Minh sát cả hai đến (thực 
hành) tác chứng Bất Lai Thánh Quả rồi mới thê nhập thiền diệt, sau khi xuất khỏi sự 
thê nhập thiền diệt đã chứng đắc quả vị A-ra-hán.” Những Pháp đó: Sắc pháp sanh khởi 
từ 3 nhân sanh vận hành ở bên trong thiền chứng, hoặc Pháp được vận hành trong thiền 
chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trước. Bởi vì kế cả những Pháp đó cũng là Pháp cần 
phải suy xét rõ trong phần này tương tự, vì thế nên biết rằng: Thuyết lời này để chỉ ra 
rằng trưởng lão SãrTputta thấy rõ những Pháp đó. 

97. Vasippdaffoti cinnavasitan patto. PAranHDpdffoti nipphaftim patto. Ordsofi- 
aaIsu thero bhagavato ure nibbaftasaddam sutva jatoti oraso. Mukhena pabhavitan 
saddam suiva jatofi mukhato jãto. Dhammena pana jãtaHã nữnmitatta dhamữmaqjo 
dhanunanimmmiuo, dhammadayassa ãdiyanato  dhammadayado, amisadayassa 
anadiyanato no ñmisadayadoti veditabbo. Sesam sabbattha ufIanamevaH. 

97. Vị đạt đến sự thiện xảo: Vị đạt đến tính chất của người tinh thông, thiện 
xảo. Đạt đến ba-la-mật: là vị đã đạt đến sự thành tựu. Con chánh tông của đức Phật 
v.v, gọi là con chánh tông bởi sanh ra do lăng nghe âm thanh được phát ra từ ngực của 
đức Thế Tôn. Sanh ra từ miệng do sanh ra nhờ vào việc nghe âm thanh được phát ra 
từ miệng. Hơn nữa, nên biết răng: là người được sanh ra từ Pháp, được tạo ra từ 
Giáo Pháp do được sanh ra, được tạo ra từ Giáo Pháp; là người thừa tự Giáo Pháp: 
bởi nắm giữ phần được chia là Pháp, không thừa tự tài vật do không nắm giữ phân 
được chia là vật chất. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Bắt Đoạn Kết Thúc. 
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112. Giải Thích Kinh Sáu Thanh Tịnh - Chabbisodhanasuttavannanäa 


96. Eyamưne sutanti ChabbisodhanasuHam. Tatha khina Jjaftiadisu ekenapi 
padena aññã byakatava hofi, dVihipi. ldha pana_. caithi padehi añabyakaranai 
diithavädira nãmA. dt Ti, €seva_ nayo. Ayamanudhammoti ayamn lận in? 
Abhinanditabbanti na kevalamn abhinanditabbam, parinibbufassa panassa sabbopi 
khimasavassa sakkaro katlabbo. Uttarim paRhoti sace panassa Veyyäkaranena 
asantu††ha hotha, uftarimpi ayam panho pucchitabboti dasseti. lto paresupi f1su vãresu 
ayameva nayo. 

98. Kinh Sáu Thanh Tịnh được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Quả vị A-ra-hán hoàn toàn đã được giải nghĩa chỉ với một câu, chỉ với hai câu được bắt 
đầu như sau: “sự tái sanh đã cạn kiệt. Nhưng trong bài Kinh này ngài đã đưa việc 
tuyên bố A-ra-hán Quả đến (nói cho đầy đủ) cả bốn câu. Cái gì đã thấy nói đã thấy: 
người có lời nói rằng đã nhìn thấy đối tượng, được coi là người có lời nói rằng đã thấy 
đối tượng đã được nhìn thấy, bằng Tư-cetanã nào thì Tư-cetanä ấy làm nhân đề nói rằng: 
Ta đã thây đối tượng đã được nhìn thấy. Ngay cả câu còn lại cũng có phương thức tương 
tự. Tùy Pháp: thực tính này. Không khen ngợi: Chớ nên hoàn toàn hoan hý, khi vị Tỳ 
khưu này viên tịch nên thực hiện cung kính (ở vị trí) bậc lậu tận ở mọi phương diện. 
Một câu hỏi nữa: Ngài trình bảy rằng nêu các ông vần chưa hài lòng việc trả lời (quả vị 
A-ra-hản) của vị Tỳ khưu này nên hỏi vấn đề này, thậm chí xa hơn nữa. Trong cả 3 đoạn 
cả đoạn đầu từ đoạn này trở đi cũng có phương thức tương tự như. 

3. Abalamti dubbalam. Viragunanii vigacchanasabhavain. Anassasikanii 
lebbiptigfkddhianifile 1/12/1111) upäy8555, upädiyaniiti Hang _ Cefaso 
qdhifthaãnabhinivesanusayñfiDi  t4samyeva  nãmđHm. Citanh  tanhadlfhihi 
sakkayadhammesu tihal adhiHtthattiS tanhadifhiyo cefaso adhifhãng, tahi tam 
abhinivisafi abhinivesa, tahiyeva tam anusefitl anusaydfi VuCC4Hfi Khaya 

99. Không mạnh mẽ: yếu đuổi, Lìa sự dễ thương: Xa lìa thực tính. Không 
đáng vui mừng: loại bỏ sự dễ chịu. Không đáng chấp thủ: đây là từ biểu trưng của 
tham ái và tà kiến. Thật vậy, các tham ái và tà kiến gọi là đường lối-upãya bởi đạt đến 
các Pháp được vận hành trong cả ba cõi, chấp thủ bởi sự chấp chặt. Là sự quyết định, 
sự chấp chặt, và sự tiềm ấn của tâm: đây chính là tên gọi của tham ái và tà kiến đó. 
Bởi tâm quyết định vững trú trong các Pháp thuộc về thân đo tham ái và tà kiến, vì lý 
do đó tham ái và tà kiến được gọi là sự quyết định của tâm, gọi là sự chấp chặt bởi 
chấp thủ sắc đó do tham ái và tà kiến đó, gọi là sự tiềm ân do ngẫm ngầm với sắc đó 
bởi tham ái và tà kiến đó. Do cạn kiệt, do ly ái: có nghĩa là do sự đoạn tận, do sự lìa xa 
ái luyễn. Kế cả những câu còn lại đều là những từ đồng nghĩa với nhau. 

100. Pathavilhatiti patitthanadhatu. Apodhatiti ãbandhanadhatu. Tejodhãtiii 
paripacanadhatu. Vãyodhatiti vithambhanadhatu. 4kãsadhãtiti asamphufthadhau. 
ViiñRianadhatiti viananadham. Na qnafafo“7 upagacchini ham aHati 


.. Upaya 
46 Kạ, - TithatTti 
1n KT, Sya. - Anattato. 
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aiakofthasena na upagamim. Na ca pathavilhatwnisstami pathavidhatunissita 
sesadhatuyo ca upadaruipanca aripakkhandha ca. Tepi hỉ nissitavatthuruipanam 
pathavidhatunissitatA ckena pariyayena pathavidhatunissitava Tasma “na ca 
pathavidhatunissitan "1Ì vadanto sesariparipadhammepi dftafto na tupagacchinii 
vadati. 4kãsadhãtunissitapade pana avinibbhogavasena sabbampi bhữtipädaäripam 
gkãsadhatunissitatt0 nama, tatha tamnissitartipavatthuka aripakkhandha. Evam idhapi 
ruparuipam gahitameva hoti. Wiñfanadhatunissitapade pana sahajatä tayo khandha 
cittasarnu{thanaripafca viñiiinadhatunissifanti ruparipam gahitameva hofi. 

100. Nguyên tố làm cho vững trú gọi là địa giới. Nguyên tổ trói buộc gọi là thủy 
giới. Nguyên tố làm cho â âm áp gọi là hỏa giới. Nguyên tố làm cho chuyển động gọi là 
phong giới. Nguyên tố không đụng chạm được gọi là hư không giới. Nguyên tố biết 
rõ gọi là thức giới. Đạt đến trạng thái vô thường. Ta không đạt đến (là chiếm đoạt) 
theo phần-kotthãsa của tự ngã răng: đây là tự ngã. Hơn nữa, không đạt đến tự ngã y 
cứ địa giới: không đạt đến các giới-dhãtu còn lại do nương vào địa giới và sắc y sinh, 
ngay cả các vô sắc uấn cũng y cứ địa giới theo một phương pháp tương tự, bởi vì các 
sắc vật mà các vô sắc uân y cứ cũng nương vào địa giới. Bởi thế khi nói rằng: “không 
chiếm hữu giới còn lại mà nương vào địa giới” trong khi nói - ta không chiếm hữu kể 
cả các sắc pháp và vô sắc pháp còn lại cho là tự ngã. Lại nữa, y cứ hư giới - sắc đại hiển 
- SắC Y đại sinh toàn bộ đều gọi là nương vào hư không giới do tác động sắc bất ly. 
Các vô sắc uân có sắc vật làm chỗ y cứ cũng được gọi là nương vào hư không giới tương 
tự. Như vậy kể cả trong trường hợp này sắc và vô sắc dĩ nhiên trở thành điều hoàn toàn 
được nắm lây. Còn trong câu y cứ vào thức giới, ba uấn đồng sanh và sắc có tâm làm 
sở sanh là sắc nương vào thức giới như đã trình bảy, sắc và vô sắc hắn trở thành điều 
hoàn toàn được nắm lấy. 

10I. Ripe cakkhUvViiñadne cakkhuvViNHanaviNHatabbesu dhanumesHHi cftha 
yam dfte cakkhudvarassa apatham aganfva niruddham, yanca anaãgate aãpatham 
aãganfva nirujjhissail, yampi etarahi agantfva niruddham, tam sabbam rupam nãma. 
Yam pana afitepi apatham anaganfva niruddham, anaãgafeDi anãgantva niruj}hissaH, 
efarahjpi qanaganwva niruddham, tam  cakkhuvinianavinnatabbadhammesu 
sangahitanHi vutte TipifakacHlabhayatthero aha — “lmasmim thane dvidha karotha, 
upari chandovare kinH karissatha, nayldam labbhal 1i. Tasma tisu kalesu ãpatham 
ãgafam vã anagatam và sabbampi tam rupameva, cakkhuviññaãnasampayutta pana fayo 
khandha cakkhuvinnanaviniatabbadhammali  veditabba Ayanhetha qttho 
“cakkhuvinNanena saddhim vinnatabbesu dhammesu tỉ Chandotl tanhaãchando. 
Rãgoti sveva rajjanavasena raãgo. Nandữi sveva abhinandanavasena nandI. Taphaãti 
sveva tanhãyanavasena tanhã. sesadVäFresupi eseVa nay0. 

101. Đối với sắc, đối với nhãn thức, trong các pháp được nhận thức bằng 
nhãn thức: này có lời giải thích sau - khi nói răng sắc nào đã nhập vào dòng chảy nhăn 
môn rồi diệt tắt trong quá khứ, sắc nào đã nhập vào dòng chảy nhãn môn sẽ diệt tắt 
trong thời vị lai và sắc nào đã nhập vào diệt tắt ở hiện tại thì toàn bộ sắc đó được gọi là 
sắc. Còn sắc nào không nhập vào dòng chảy nhãn môn đã diệt ở quá khứ, vẫn chưa nhập 
vào sẽ diệt ngay ở vị lai và vẫn chưa nhập vào cũng diệt ở hiện tại sắc đó được nhiếp 
hợp vào các Pháp cần biết rõ băng nhãn thức. Trưởng lão Cũlãbhaya vị lầu thông Tam 
Tạng đã nói rằng: — “Ở tình huống này ông hãy chia sắc làm 2 phần, ông sẽ làm như thế 
nảo vào thời điểm ước muốn đến trước mặt? điều này không có được”. Vì thế sắc nhập 
vào dòng chảy nhãn môn (hay) vẫn chưa nhập vảo trong cả 3 thời, toàn bộ đều được 
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xếp thành sắc. Còn 3 uẫn tương ưng với nhãn thức nên biết rằng là Pháp cần được biết 
rõ bằng nhãn thức. Trong trường hợp này có ý nghĩa như sau: “Trong các Pháp cần 
được biết rõ cùng với nhãn thức”. Dục: Tham dục. Ái luyến: chính là dục đấy được coi 
là ái do mãnh lực sự quyền luyến trong dục. Sự thỏa thích: chính là dục đó được xếp 
vào sự thỏa thích do mãnh lực của sự thích thú. Tham ái: chính là dục ây được xem là 
tham ái do mãnh lực của sự thèm khát. Kế cả các môn-dvãra còn lại cũng có phương 
thức tương tự. 

102. 4hankaramamankaramananusayati ettha qhankaro mãno, mamankaro 
tanhã, sveva mãnãnusayo  savänam khayaRauayat idam pubbenivasam 
dibbacakkhunca avatva kasma vuttu2 Bhikkh„ lokiyadhammam na pucchandi, 
lokutarameva  pucchanl, tasma pucchiapanhamyeva kathemo cvamaha. 
Ekavissajjitasuttan nametam, Chabbisodhanamtipissa namam. Fttha hí catfãro vohara 
pañca khandha cha dhatuyo cha aj]hatHkabahirani ayatanđni aftano saviñnanakakayo 
paresam saviñnanakakayoti ime cha kofthaäsa visuddha, tasma “chabbisodhaniyan ti 
vuttam. Parasamuddavasittherä pana aftano ca parassa ca viñnanakakayan ekameva 
katva catuhi aharehi saddhinti cha kofthase vadqHHi. 

102. Ngã - ngã sở - ngã tùy miên: Ngã là ngã mạn, ngã sở là tham ái, cả hai - 
ngã và ngã sở là ngã tùy miên. Tại sao, đức Thế Tôn không thuyết Túc mạng trí và 
Thiên nhãn trí nhưng trở lại thuyết về Lậu tận trí? Bởi vì chư Tỳ khưu không hỏi Pháp 
thuộc về Hiệp thế chỉ hỏi về Siêu thế, vì thế khi trả lời chỉ trả lời câu hỏi được hỏi mà 
thôi nên mới thuyết như vậy. Đây gọi là Kinh Ekavwissajjia và cũng có tên là Kinh 
Chabbisodhana. Trong bài kinh này Sáu nhóm là bốn sự phát biểu-vobãra, năm uẫn, 
sáu Ø1ớI-đhđfu, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, thân hữu thức của mình, thân hữu thức của 
người khác đều là Pháp thanh tịnh, vì thế gọi là “Sáu Thanh Tịnh”. Còn trưởng lão 
Parasamuddavasĩ nói Sáu nhóm theo cách kết hợp thân có thức của mình cùng với của 
người khác vào tạo thành cùng một nhóm với tứ thực-đhãra. 

lme pana cha kolthasa “kim te qdhigalam, kimi te adhigatam, kadä te 
qdhigatamn, kattha te qdhigafam, katame te kiesa pahma, kalamesam tvam 
dhammanam labll "tl (para. 196) evam vinayaniddesapariyayena sodhetabba. 

Hơn nữa, Sáu nhòm này cân được làm thanh lọc cho đúng đắn theo phương pháp 
được phân tích trong Luật như vầy: “Ngài đã chứng đắc điều gì? Ngài đã chứng đắc 
như thế nào? Ngài chứng đắc vào lúc nào? Ngài chứng đắc ở đâu? Các phiền não nảo 
đã được ngài dứt bỏ? Ngài đã đạt được các Pháp nào?” (pãrä. 198). 

knha hì kừmg te qdhigaftanti qdhigamapuccha  jhanavimokkhadisu 
sofäpaftinaggøadIisu vã kim taya adhigatam. Kinti te qdhigatanti upãyapuccha. Ayanhi 
cfhadhppayo — kim tayã qniccalakkhanan dhuram kawa qdhigafam, 
dukkhanatIAalakkhanesu aññataram va, kim và samadhivasena abhimniVisitva, udahu 
vipassanavasena, tatha kim rupe qbhinivisiva, udahu qripe, kim vã qjjhattam 
abhimivisiva mdahu bahiddhai Kadt te  qdhigatami  kalapuccha, 
pubbanhamaj]hanhikhadisu katarasmim kaleti vuttamn hoi. 

Trong trường hợp này ngài đã chứng đắc điều gì? là câu hỏi hỏi đến việc chứng 
đắc là hỏi rằng: ngài đã chứng đắc điều gì? Trong số các thiền và sự giải thoát v.v, hoặc 
trong số các Đạo chăng hạn như Tu-đà-hoàn Đạo v.v. Ngài đã chứng đắc như thế nào? 
là câu hỏi hỏi đến phương pháp để đắc chứng. Bởi trong câu này có lời giải thích như 
sau — Ngài đã thực hành trạng thái vô thường trở thành nhiệm vụ mới chứng đắc hoặc 
thực hành bắt kỳ trạng thái khô đau hoặc trạng thái vô ngã nào cho trở thành nhiệm vụ 
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mới chứng đắc? Hơn nữa, ngài giữ chặt do mãnh lực định, hoặc giữ chặt do mãnh lực 
Minh sát, lại nữa giữ chặt trong sắc hoặc giữ chặt trong vô sắc? Hơn thế nữa, giữ chặt 
bên trong hoặc giữ chặt ở bên ngoại mới chứng đắc? Ngài chứng đắc vào lúc nào? là 
hỏi đến thời gian đã chứng đắc, có lời giải thích như sau — vào lúc sáng và vào lúc trưa 
V.V. 

Kattha te qdhigatanti okãäsapuccha, kismim okase, kun rattihane divafthane 
rukkhamule mangdape katarasmim vã vihareti vuttamn hoti. Katame te kilesä paldnaii 
pahinakilese pucchall, kataramagsavajjha tava kilesa pahmaii vutam hot. 

Ngài chứng đắc ở đâu? Là hỏi đến chỗ đã chứng đắc, có lời giải thích như sau: 
ở chỗ nảo là chỗ nghỉ ban đêm, ở chỗ nghỉ ban ngày, ở gốc cây, ở nơi có mái che hoặc 
ở tịnh xá nào? Các phiền não nào đã được ngài dứt bỏ? Là hỏi đến phiền não đã dứt 
bỏ, có lời giải thích như sau — ngài đã dứt trừ phiền não ở Đạo nào có thể tiêu diệt. 

Katmmesumu team dhanmanam lablti  patladdhadhammapuccha, 
pathamamagsadisu katamesam tvam dhammanam labh1ti vuttam hoi. 

Ngài đã đạt được các Pháp nào? là hỏi đến Pháp đã chứng đắc, có lời giải thích 
như sau — Các pháp có Sơ Đạo v.v, ngài đã chứng đắc những Pháp nào? 

Tasma idani cepi koci bhikkhu uftarimanussadhammadhigamam byaäkareyya, na 
so eftävatãva sakkatabbo. lmesu pana chasu thanesu sodhanattham vadabbo “kim te 
qdhigatamn, kim jhanam udahu vữmokkhadlsu anfñataran 1i? Yo hỉ yena adhigafo 
dhammo, so fassa paka†o hoti. sace “idam nama me adhigatan tỉ vadati, tato “Kinti te 
qdhigatan "1Ì pucchitabbo. Aniccalakkhanadisu kùn dhuram katva, aithatimsaya vã 
arammanesu ruparipdjJjhattabahiddhadibhedesu và dhammesu kena mukhena 
abhinivisitvaii? yo hi yassabhiniveso, so fassa pãka{o hofi. 

Bởi thế ngay ở hiện tại này nếu như có một số vị Tỳ khưu trả lời việc chứng đắc 
Pháp thượng nhân cũng không xứng đáng để cung kính chỉ với chứng ấy lý do. Cũng 
trong 6 trường hợp-thãna này nên nói để thanh tịnh “ngài đã chứng đắc điều gì? là thiền, 
hoặc bất kỳ sự giải thoát nào?” Thật vậy, Pháp nào mà vị ây đã chứng đắc thì Pháp â ấy 
sẽ hiển lộ nơi vị ấy. Nếu nói rằng. “Tôi đã chứng đắc Pháp tên này”, khi đó cần phải hỏi 
rằng: “Ngài đã chứng đắc như thế nào?” (giải thích rằng) Ngài đã làm gì trong số trạng 
thái vô thường v.v, để trở thành nhiệm vụ rồi giữ chặt theo lối gì? Trong số ba mươi 
tám đôi tượng hoặc trong số các pháp, sắc pháp và vô sắc pháp, nội xứ và ngoại xứ v.v, 
rồi mới chứng đắc? Do sự chấp chặt nào của người nào thì sự chấp chặt sẽ hiển lộ cùng 
người đó. 

Sace pana “aydnụ nãma me abhiniveso, evam maya qdhigatfan 1Ì vadati, tato 
“kada te qadhigatan 1Ì pucchiabbo, “kim pubbanhe, udahu majjhanhikadisu 
aññatarasmim kale "ti? sabbesanhi attana adhieatahalo paka†o hofl. Sace “arnukqsmmim 
nama me kale qdhigatan tỉ vadaH, tato “kattha te adhigatan tỉ pucchitabbo, “kim 
divatthane, udahwu ratHlthanadisu qaññatarasmim okase 1Ì? sabbesanhi aftana 
adhigatokaso paka{o hoti. Sace “amukasmin nãma me okäse adhigatfan tỉ vadati, tafo 
“katame te kilesa pahima 1Ì pucchiabbo, “kùn pathamamagseavadjjha, udahu 
dutiyadinagseavajjha "ti? sabbesanhi qitana adhigatamaggena pahimahilesa paka{a 
hoHfi. 

Hơn nữa nếu nói rằng “sự chấp chặt tên này, tôi đã chứng đắc như vậy", khi đó 
cần phải hỏi rằng “ngài đã chứng đắc khi nào?”, “Đã chứng đắc vào buổi sáng, hoặc 
vào buôi trưa trong khoảng thời gian nào đó?” bởi vì thời gian chứng đắc của bản thân 
sẽ hiển lộ cùng tất cả mọi người. Nếu như nói rằng “Tôi đã chứng đắc vào thời gian tên 
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kia”, khi đó cũng cần phải hỏi rằng: “Ngài đã chứng đắc ở đâu?”, “đã chứng đắc ở chỗ 
nghỉ ban ngày, hoặc ở chỗ nghỉ ban đêm v.v, hoặc bất cứ chỗ nghỉ nào?” bởi vì thời 
gian mà bản thân chứng đắc sẽ hiển lộ cùng tất cả mọi người. Lại nữa nếu như nói rằng: 
“Tôi chứng đắc ở chỗ tên đó”, khi ấy cũng cần phải hỏi rằng: “Các phiền não nào đã 
được ngài dứt bỏ?”, “Ngài đã dứt trừ phiền não mà Sơ Đạo có thê tiêu diệt, hoặc Nhị 
Đạo v.v, có thể tiêu diệt?” Bởi vì phiền não được dứt trừ bởi Đạo mà bản thân chưng 
đắc sẽ hiển lộ cùng tất cả mọi người. 

Sace “ime naãma me kilesa pahna tì vadati, tato “katamesam tvam dhammanamụ 
labhi "tì pucchiabbo, “kim sotãpatHimaggassa tdãhu sakadagamimageadisu 
añnatarassa "1i? sabbesanhi attana adhigatadhammo pakalo hoi. sace “imesam 
namaham dhammanam labhi tỉ vadaH, eftävatapissa vacanam na saddhatabba1m. 
Bahussutã hi usgoahaparipucchakusala bhikkhi imanl cha thangđnỉ sodhetum sakkonti. 
Tmassa bhikkhuno ãgamanapafipada sodhetabba, yadi agamanapafipada na sujJJhafi, 

“imaya patipadaya lokuttaradhamma nãma nạ labbhanH "ti cớ 

Nếu như nói rằng - “Tôi đã dứt trừ phiền não tên này”, từ đó cần phải hỏi rằng: 
“Ngài đã đạt được các Pháp nào?”, “chứng đắc Tu-đà-hoàn Đạo, hoặc Tư-đà-hàm Đạo 
v.v, hoặc bất kỳ Đạo nào?” Bởi Pháp mà bản thân đã chứng đắc hiễn lộ cùng mọi người. 
Nếu nói rằng: “Tôi đã chứng đắc Pháp tên này.” Chỉ chừng ấy lý do cũng không nên tin 
vào lời nói đó. Bởi vì vị Tỳ khưu là bậc đa văn, khéo léo trong việc học và hỏi có thê 
thanh lọc 6 trường hợp-thãna này một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, đối với vị Tỳ khưu 
này cần được thanh lọc con đường thực hành dẫn đến chứng đắc giai đoạn đầu tiên, nêu 
như con đường thực hành dẫn đến chứng đắc giai đoạn đầu tiên vẫn chưa được thanh 
tịnh thì nên được loại bỏ (từ lời tuyên bố của mình) “là các Pháp Siêu thế ta không đạt 
được bằng con đường thực hành này”. 

Yadi panassa agamanapaf{ipada sujjhati, “digharattam tisu sikkhäsu aDpamafto 
jãgariyamanuyuffo cafHsu paccayesu alaggo aãkãse panisamena cefasa viharadli ti 
pañnaydH, tassa bhikkhuno byakaranam paHpadaya saddhimn samsandali sameli. 
“Seyyathapi nãma Gangodakam Yarmmunodakena saddhim sarnsandati samefti, eVameva 
supañnaHa tena bhagavatäa savakanarmn nibbanagamini pafipadä sarnsandafi sameti 
nibbanafica patipadd cả ti (di. nỉ. 2.296) vuftasadisain hoi. 

Nhưng nếu con đường thực hành dẫn đến chứng đắc giai đoạn đầu tiên của ngài 
được thanh tịnh, hiển lộ như sau “vị Tỳ khưu này không xao lãng trong Tam Học gắn 
liền với sự tinh tấn, không dính mắc vào bốn món vật dụng, có tâm bình đăng tựa như 
loài chim bay trong hư không trong khoảng thời gian dài” việc trả lời của vị Tỳ khưu 
ấy được so sánh chung với con đường thực hành: “Như nước sông Gangã phối hợp và 
cùng chảy với nước sông Yamunä như thế nào. Cũng vậy con đường thực hành đưa đến 
Nibbãna cho các đệ tử, (tức là) Nibbãna và con đường thực hành dẫn đến phối hợp thành 
một đã được đức Thế Tôn khéo quy định cũng tương tự y như thế.” (đi. ni. 2.296). 

Apica kho ettakenapi sakkaäro na katabbo. Kasma? Ekaccassa hỉ puthujjanassapi 
safo khinasavapalipattisadisa pafipada hoti. Tasma so bhikkhu tehi tchỉ upayehi 
uitasetabbo._ Khinasavassa nãma asaniyapi mafthake patamanaya bPhayam va 
chambhitattamn và lomahamso vã na hofi, puthuJJanassa appamaftiakenapi hoii. 

Và hơn nữa, không nên thực hiện cung kính chỉ với chừng ấy lý do. Tại sao? Bởi 
vì một số vị Tỳ khưu vẫn còn là phàm nhân có con đường thực hành như thê pháp hành 
của bậc lậu tận. Vì thế vị Tỳ khưu ấy nên sử dụng phương pháp đó khiến cho hoảng sợ. 
Thông thường bậc lậu tận khi sét đánh xuống trên đầu (vị ấy) cũng không hoảng hốt, lo 
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sợ hoặc khiến lông tóc dựng ngược, còn đối với phàm nhân sẽ có (sự hoảng hốt, sợ hãi) 
với những lý do nhỏ nhặt. 

Tatrimani vatthuni — DighabhanakabhayaHhero kirma ekam pindapatlikam 
pariggahettun asakkomo daharasa sañnnam dadas. So tam nhãyamanam 
Kalyanmnadimukhadvare nimujJjiva pade aggahesi. PindapaHko kumbhiloti sanñaya 
mahasaddamahRasi, tada nam puthuJJanoti sañjaninsu. Candamukhafissarajakale pana 
mahavihare Sanghatthero khimasavo dubbalacakkhuko vihareyeva acchi. Ñqja theram 
parigganhissamiti bhikkhusu bhikkhãcaram galesu appasaddo upasankamifva sappo 
viyva pade aggahesi. Thero silathambho viya niccalo huiwa ko etthaH aha? ham, 
bhame, Tissoti Sugandham vayasi no Tissatfi? Evam khinmasavassa bhayd nãma 
nafth11i. 

Ở đó có câu chuyện này làm thí dụ — Được biết trưởng lão Dighabhänakãbhaya 
không thể chứng minh một vị Tỳ khưu giữ hạnh đi khất thực mới ra hiệu cho vị Tỳ khưu 
trẻ. VỊ Tỳ khưu trẻ đó mới lặn xuống nước ở cửa sông KalyänT túm lây chân Tỳ khưu 
giữ hạnh đi khât thực khi vị ấy đang tắm. Vị Tỳ khưu giữ hạnh đi khất thực tưởng rằng 
đó là con cá sấu đã hét lớn lên. Kể từ đó trở đi ai ai cũng biết được rằng vị ấy vẫn còn 
la phàm nhân. Nhưng trong thời gian trị vì của vua Candamukhatissa, trưởng lão Sangha 
cư ngụ ở đại tịnh xá là bậc lậu tận nhưng lại bị hư một ở trong chính tịnh xá ẫy. Đức 
vua nghĩ rằng: sẽ chứng minh trưởng lão khi chư Tỳ khưu đi trì bình khất thực mới đi 
rón rén túm lấy chân trưởng lão làm như con rắn siết chặt chân. Trưởng lão đứng im 
lặng tựa như cột trụ, hỏi rằng: ai ở đây? - Đức vua đáp: Thưa ngài, là trằm, Tissa. - Đại 
vương Tissa, ngải nhận được hương thơm không phải sao? Sự hoảng sợ dĩ nhiên là 
không tồn tại nơi bậc lậu tận như vậy. 

Ekacco pana puthujjanopl atisuro hofti nibbhayo. So rañjaniyena ãrammanena 
parigganhitabbo. Vasabhardjapi hỉ ekamn theran parigganhamano ghare nisidapetva 
tassa santike badarasalavam maddamano nỉsidi??S. Mahatherassa khelo cal, tato 
therassa puthuJjanabhavo avibhuto. Khimasavassa hỉ rasalanha nãma suppahma, 
dibbesupi rasesu nikanti nãma na hoti. Tasma imehi upayehi pariggahefva sacassa 
bhayam và chambhitattamn và lomaha1mso va rasatanhaã vã uÐpdJJdH, na van arahati 
apanefabbo. sace pana dabhữrn acchambhl qnutrasr hufva siho vừa nỉsiddHi 
dibbarammanepi nikantim na janeti Ayam bhikkhu sampannaveyyaRarano samanta 
räjarajamahamattadihi pesitam sakkaãran arahatfii. 

Hơn nữa, một số vị mặc dù là phàm nhân cũng là người đũng cảm không nhút 
nhát. Người ấy cần chứng minh với đối tượng đáng yêu. Thật vậy, ngay cả đức vua 
Vasabha khi chứng minh một vị trưởng lão đã thỉnh mời vị ấy ngồi ở cung điện, rồi ra 
lệnh cho người nhào trộn quả badara trong trú xứ của ngải. Đại trưởng lão ứa nước dãi, 
từ đó bản thể phàm nhân của trưởng lão được hiển lộ rõ ràng, bởi vì thông thường tham 
ái đối với các vị của bậc lậu tận đã được dứt trừ toàn toàn, tham ái trong tất cả các vị kế 
cả hương vị ở thiên giới cũng không có. Vì thế, mới chứng minh với phương pháp này, 
nếu như sự sợ hãi, sự khiếp đảm, sự sởn gai ốc, hoặc tham ái trong các vị khởi lên nơi 
ngài cũng có thể dời đi được rằng - ngài không đắc chứng quả vị A-ra-hán. Nhưng nếu 
không sợ hãi, không khiếp đảm, không sởn gai ốc, có thể (an tĩnh) tựa như chúa sư tử 
kế cả ở trong đối tượng thuộc cõi trời cũng không làm cho sự tham muốn khởi lên. Vị 


. Sva. Ka. - Badarasalavam maddapesi 
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Tỳ khưu này là vị thành tựu đầy đủ bởi việc tuyên bố, xứng đáng nhận được vật dụng 
cung kính mà đức vua và các quan đại thần của vua v.v, gửi đến một cách đầy đủ. 
Giải Thích Kinh Sáu Thanh Tịnh Kết Thúc 
113. Giải Thích Kinh Bậc Chân Nhân - Sappurisasuttavannanäa 

105. Evanưne sutanti Sappurisadhammasuftam. Tattha sappurisadhamumanmiri 
sSappurisanamnn.' dhammam. Asappurisadhammanfi pâpapurisanam dhammam. FVvam 
matikam thapetvapi puna yathä năma maggakusalo puriso vămatụ muñcitva dakkhinarn 
ganhaH.. Pathamamm muñncitabbam katheli, evam pahatabbam dhammam pathamam 
desento katamo ca, bhikkhave, dsappurisadhanmunoiadimaha. Tatha wccäkulati 
khattiyakula và brahmanakula va. Etadeva hỉ kuladvayam “wccaKulan "tỉ vuccqfi. So 
tattha pujjofi so bhikkhu tesu bhikkhisu pijãăraho. Anfardtn karitvdti abbhantaram 
katva. 

105. Kinh Bậc Chân Nhân được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, “Pháp chân nhân” bao gồm Pháp của các bậc chân nhân. “Pháp phi chân nhân” 
bao gôm Pháp của những hạng người xấu ác. Hơn nữa, sau khi đức Thế Tôn khi đặt 
mẫu đề này giống như một người thiện xảo về đạo lộ (nói về con đường rằng) hãy bỏ 
con đường bên trái rồi giữ lây con đường bên phải. Nói điều cần được giải thoát trước, 
trong khi thuyết giảng Pháp cần được dứt bỏ trước nên mới nói lời như sau: “Này chư 
Tỳ khưu, thế nào là Pháp phi chân nhân?” Ở đấy, gia tộc cao quý: từ gia tộc Sát-đề-ly, 
từ gia tộc Bả-la-môn bởi vì chỉ có hai gia tộc này được gọi là gia tộc cao quý. Cung 
kính vị ấy ở nói đó: Trong những vì Tỳ khưu ấy, vị Tỳ khưu đó là vị đáng cung kính. 
Thực hiện cho vận hành ở bên trong: Đã tạo ở bên trong. 

Mahakulatl khatiyakula va brahmanakula và vessakula và. ldameva hỉ 
kulataqyamn “mahakulan tỉ vuccatL. IMahabhogakulal  mahantchi bhogchi 
samannagatA kula. UlarabhogakUHIdli uJarehi pamiehi bhogehi sampannakuld. 
lmasmin padadvaye caftäriDi kuiani labbhami. Yaltha kaHhaci kHie jato hi 
pufinabalehi mahabhogopi u]ãrabhogopi hofiyeva 

Từ gia tộc lớn: Từ gia tộc Sát-đề-ly hoặc từ gia tộc Bả-la-môn, hoặc từ gia đình 
thương nhân. Bởi vì chỉ có 3 gia đình này được gọi là “gia tộc lớn”. Từ gia tộc có nhiều 
tài sản: Từ gia tộc có đây đủ tài sản của cải thượng hạng quý giá. Trong hai câu này kể 
cả bốn gia tộc bởi vì bất kỳ gia tộc nào người có nhiều tài sản, hay có của cải quý giá 
bởi tất cả mọi quả báu. 

106. Yasassii parivarasampanno. ppaRNfatäfliL ratlimn khiftasara vừa 
sanighamajjhadisu na pañnayami. Appesakkhati appaparivara. 

106. Có danh vọng: đầy đủ tùy tùng. Là người không nỗi bật: Không xuất hiện 
ở giữa Tăng Chúng v.v, giống như mũi tên được bắn vào ban đêm. Kém quyền lực: có 
ít đồ chúng. 

107. AraRfikoti samadinnaarafñfikadhutango. Sesadhutangesupi eseva nayo. 
Tmasminca sutte pãhyam naveva dhufangaãni aãgatani, vittharena panetani terasa honfi. 
Tesu yam vaftabbam, tam sabbam sabbakarena Visuddhimagse dhutanganiddese 
Vuffameva. 

107. Người theo hạnh sống ở núi rừng: người thọ trì hạnh đầu đà-dhutanga 
chăng hạn như hạnh sông ở núi rừng. Kê cả các hạnh đầu đà-dhutañga còn lại cũng có 
phương thức này. Ở chánh văn Pä]ï bài Kinh này chỉ đề cập đến 9 dhutanga mà thôi. 
Nhưng chỉ tiết thì có đến 13 dhutanga. Trong 13 dhutanga ấy thì dhutanga cần được nói 
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đến toàn bộ đó đều đã được nói ở phần diễn giải dhutañga trong Thanh Tịnh Đạo với 
tất cả mọi phương diện. 

106  fammaydtädfiHRBtammaydt  vuccafli tạanha niHanhaH  qHho. 
Afammayataiiieva qntaram karitvati nittanhatamyeva karanan katva abbhanfaram vã 
kaiva, citte uppadetvati attho. 

108. Con đường thực hành không có tham ái (atammayatä), tham ái được 
gọi là tammayatã, có nghĩa là tính chất không có tham ái. Sau khi thực hành theo con 
đường không có tham ái Ấy cho vận hành ở bên trong: sau khi thực hành theo chính 
con đường không có tham ái trở thành nguyên nhân, hoặc sau khi thực hành ở bên trong, 
có nghĩa là làm sanh khởi ở trong tâm. 

Nirodhavare yasma anagamikhimasavava tam samapaHi1n samapajjantii, 
puthuJjanassa sĩ natfthi, Iasmaã asappurisavaro parihimo. Na kañci maRNfafIi kañci 
puggalam thhỉ mañnanahi na manñaliL Na kuhiNci mañfaffÌL kismiñci okãse na 
maññatI. na kenaci maññaffIi  kenaci vatthunapi tam puggalan0n na maññdH. sesam 
sabbaftha uftanamevdti. 

Trong phần diệt-nirodha nên lý giải như sau: bởi vì tất cả bậc Thánh Bắt-lai và 
bậc lậu tận đều có khả năng nhập vào sự thể nhập thiền diệt được, còn đối với phàm 
nhân không có thiền chứng ấy, vì thế mà phần Pháp phi chân nhân mới từ bỏ (không 
nói đến). Không tưởng tưởng đến bắt cứ gì: không tưởng tượng đến bắt cứ hạng người 
gì với 3 sự tưởng tượng. Không tưởng tượng ở bất cứ chỗ nào: không tưởng tượng ở 
bất cứ nơi đâu. Không nghĩ đến bắt cứ lý do gì.: Không tưởng tượng hạng người đó 
bởi bất cứ sự việc gì. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Bậc Chân Nhân Kết Thúc. 
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113. Giải Thích Kinh Bậc Chân Nhân - Sappurisasuttavannanäa 


105. Evanưne sutanti Sappurisadhammasuftam. Tattha sappurisadhamumamiri 
Sappurisanamna— dhammam. Asappurisadhammanfi pâpapurisanam dhammam. FVvam 
matikam thapetvapi puna yathä năma maggakusalo puriso vama1na9 muñcitva dakkhina1m 
ganhaH..Ề Pathamamm muñncitabbam katheli, evam pahatabbam dhammam pathamam 
desento katamo ca, bhikkhave, asappurisadhamimoiadimaha. Tatha wccäkulati 
khattiyakula và brahmanakula và. Etadeva hỉ kuladvayam “uccaKulan "tỉ vuccqfi. So 
tattha pujjofi so bhikkhu tesu bhikkhisu pũJjãraho. Anfardmn karitvdti abbhantaram 
katva. 

105. Kinh Bậc Chân Nhân được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, “Pháp chân nhân” bao gồm Pháp của các bậc chân nhân. “Pháp phi chân nhân” 
bao gôm Pháp của những hạng người xấu ác. Hơn nữa, sau khi đức Thế Tôn khi đặt 
mẫu đề này giống như một người thiện xảo về đạo lộ (nói về con đường rằng) hãy bỏ 
con đường bên trái rồi giữ lây con đường bên phải. Nói điều cần được giải thoát trước, 
trong khi thuyết giảng Pháp cần được dứt bỏ trước nên mới nói lời như sau: “Này chư 
Tỳ khưu, thế nào là Pháp phi chân nhân?” Ở đấy, gia tộc cao quý: từ gia tộc Sát-đề-ly, 
từ gia tộc Bả-la-môn bởi vì chỉ có hai gia tộc này được gọi là gia tộc cao quý. Cung 
kính vị ấy ở nói đó: Trong những vì Tỳ khưu ấy, vị Tỳ khưu đó là vị đáng cung kính. 
Thực hiện cho vận hành ở bên trong: Đã tạo ở bên trong. 

Mahakulat khatiyakula va brahmanakula va vessakula và. ldameva hỉ 
kulatayamn “mmahakulan T1ỉ vuccatL. IMahabhogakulatli  mahantchi bhogchi 
samannagalA kula. UlarabhogakUHIdli uJarehi pamiehi bhogechi sampannakuld. 
lmasmin padadvaye cattãripi kuiani labbhami. Yalttha kaHhacil kuie jãto hì 
puñinabalehi mahabhogopli u]ãrabhogopi hotiyeva. 

Từ gia tộc lớn: Từ gia tộc Sát-đề-ly hoặc từ gia tộc Bả-la-môn, hoặc từ gia đình 
thương nhân. Bởi vì chỉ có 3 gia đình này được gọi là “gia tộc lớn”. Từ gia tộc có nhiều 
tài sản: Từ gia tộc có đầy đủ tài sản của cải thượng hạng quý giá. Trong hai câu này kể 
cả bốn gia tộc bởi vì bất kỳ gia tộc nào người có nhiều tài sản, hay có của cải quý giá 
bởi tất cả mọi quả báu. 

106. Yasassii parivarasampanno. ppaRNfatäfllL ratliin khitasara vừa 
sanighamajjhadisu na paññayami. Appesakkhati appaparivara. 

106. Có danh vọng: đầy đủ tùy tùng. Là người không nỗi bật: Không xuất hiện 
ở giữa Tăng Chúng v.v, giông như mũi tên được bắn vào ban đêm. Kém quyền lực: có 
ít đồ chúng. 

107. AraRfiikoti samadinnaarafññikadhultango. Sesadhulahgesupi eseva nayo. 
Tmasminca sutte pãhyam naveva dhufangaãni aãgafani, vittharena panetani terasa honfli. 
Tesu yam vattabbam, tam sabbam sabbakarena Visuddhimagee dhutanganiddese 
Vuffameya. 

107. Người theo hạnh sống ở núi rừng: người thọ trì hạnh đầu đà-dhutahga 
chăng hạn như hạnh sống ở núi rừng. Kê cả các hạnh đầu đà- dhutanga còn lại cũng có 
phương thức này. Ở chánh văn Pä]ï bài Kinh này chỉ đề cập đến 9 dhutanga mà thôi. 
Nhưng chỉ tiết thì có đến 13 dhutanga. Trong 13 dhutanga ấy thì dhutañga cần được nói 
đến toàn bộ đó đều đã được nói ở phần diễn giải dhutañga trong Thanh Tịnh Đạo với 
tất cả mọi phương diện. 
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106.  fammaydtädfiHRBtammaydt  vuccafli  tanha niHanhaH  qHho. 
Afammayataiiieva qntaram karitvati nittanhatamyeva karanamn katva abbhanfaram vã 
kafva, cilte uppadetvati attho. 

108. Con đường thực hành không có tham ái (atammayatä), tham ái được 
gọi là tammayatã, có nghĩa là tính chất không có tham ái. Sau khi thực hành theo con 
đường không có tham ái Ấy cho vận hành ở bên trong: sau khi thực hành theo chính 
con đường không có tham ái trở thành nguyên nhân, hoặc sau khi thực hành ở bên trong, 
có nghĩa là làm sanh khởi ở trong tâm. 

Nirodhavare yasma anagamikhmasavava tam samapaHi1n samapajjantii, 
puthuJjanassa sĩ nafthi, Iasmaã asappurisavaro parino. Na kañci maRfafi kañci 
puggalam thhỉ mañnanahi na manñaliL Na kuhiñci mañfaffÌL kismiñci okase na 
maññatiI. na kenaci mañfaffi kenaci vatthunapi tam puggalan” na maññadH. sesam 
sabbaftha uftanamevdti. 

Trong phần diệt-nirodha nên lý giải như sau: bởi vì tất cả bậc Thánh Bắt-lai và 
bậc lậu tận đều có khả năng nhập vào sự thể nhập thiền diệt được, còn đối với phàm 
nhân không có thiền chứng ấy, vì thế mà phần Pháp phi chân nhân mới từ bỏ (không 
nói đến). Không tưởng tưởng đến bắt cứ gì: không tưởng tượng đến bất cứ hạng người 
gì với 3 sự tưởng tượng. Không tưởng tượng ở bất cứ chỗ nào: không tưởng tượng ở 
bất cứ nơi đâu. Không nghĩ đến bắt cứ lý do gì.: Không tưởng tượng hạng người đó 
bởi bất cứ sự việc gì. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Kinh Bậc Chân Nhân Kết Thúc. 
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114. Giải Thích Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì - 


Sevitabbãsevitabbasuttavannanä 


109. Eyamme sutanti sevitabbasevitabbasuttam. Tattha taNca aÑñqamañifam 
kãyasamaãcqñranti aññammn sevitabbamm Kkayasamacaram, aññnam asevitabbam vadami, 
sevitabbameva kenaci pariyayena asevitabbami, asevitabbam va sevitabbqnti ca na 
vadamiti attho. VacIsamacaradisu eseva nayo. Hi bhagava sattahi padehi matikam 
thapetva viftharato avibhajivava desanam niihapesi. Kasna? Sariputtattherassa 
okasakaranafttham. 

109. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì được bắt đầu như sau: “Tôi đã 
được nghe như vầy.” Ở đó, đây là sự tương đối giữa thân hành Như Lai nói về thân 
hành một phần nên hành trì, và một phần không nên hành trì. Có nghĩa là Như Lai không 
nói rằng thân hành nên hành trì và không nên hành trì với bất kỳ pháp môn gì hoặc thân 
hành không hành trì lại nói nên hành trì. Ngay cả khâu hành v.v, cũng có phương thức 
tương tự. Đức Thế Tôn đặt mẫu đề cả 7 cách như vậy, không phân tích chỉ tiết cũng 
hoàn tất pháp thoại. Tại sao? Nhằm mục đích tạo cơ hội cùng trưởng lão SãrTputta. 

113. Manosamacäre micchadifthisammadifthio difthipafilabhavasena visu1m 
angam hutva thiãnH na gah11a. 

113. Trong ý hành ngài không nắm lấy tà kiến và chánh kiến rằng: là yếu tố 
được thiết lập riêng biệt nhờ vào khả năng thành tựu được kiến. 

114. cituppade akammapathappafI"“” abhÙjhadayo veditabba. 

114. Sự sanh khởi của tâm nên biết dục tham v.v, không thể không đạt đến nghiệp 
đạo”°? (là đi đến nghiệp đạo) 

115. Sannapafilabhavare qbh]häsahagatãya saNñiãyätiadini kamasanfiadIinam 
dassanattham vuttani. 

115. Trong phân đạt đến tưởng, thuyêt các câu: sống với tưởng không câu hữu 
với tham dục v.v, để thuyết giảng về dục tưởng v.v, 

lI7  Sabyabajhami sadukkham  Aparimifhiabhavayat bhavanam 
aparinitthitabhavaya. FEttha ca sabyaäbajJjhattabhava nãma caftaro honH. PuthujJanopi 
hi yo tenaffabhavena bhavam parimiffhapetumn na sakkoti, tassa pafisandhito pa{thäya 
qkusala dhamma vaddhanH, kusala dhamma ca parihayvani, sadukkhameva 
adabhavan qabhinibbadefli nama  Tatha sotäpannasakadagamianagamino. 
PuthuJ?anadayo tava honfu, anägami katham sabyabaJjham aabhavam abhinibbattedi, 
kathañcassa qkusala dhamma abhivaddhanH, kusala dhamma parihayanHii 
Anagamipi hi suddhavase nibbaffo uyyanavinanakapparukkhe oloketva “aho sukham 
aho sukhan "tỉ udanam udanefi, anagamino bhavalobho bhavatanha appahinava homHi, 
fassa qappahimatanhataya akusala vaddhanHi nama, Kkusala parihayani nãma, 
sadukkhameva attabhavam abhinibbatteti, aparinifthitabhavoyeva hoffi veditabbo. 

117. Sabyäbajjham: có khổ. Aparinitthitabhãväya: Bởi các hữu vẫn chưa kết 
thúc. Trong trường hợp này được gọi là tự ngã-attabhäva bị khổ đau hành hạ có bốn 
loại. Bởi hạng người nào dâu là phàm nhân không thê chấm dứt các kiếp sống bằng tự 
ngã đó được, vôn dĩ từ việc tục sanh của hạng người đó các bất thiện pháp được tăng 
trưởng và các thiện pháp bị thối giảm, gọi tự ngã-attabhãva chỉ có khổ đau làm cho phát 


79 Nà z Kammapathappattä 
750 Ö một số trường hợp dục tham không đạt đến nghiệp đạo 
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sanh. Thánh Nhập-lưu, Thánh Nhất-lai và Thánh Bắt-lai cũng tương tự. Tất cả phàm 
nhân v.v, tính cả bậc Thánh Nhập-lưu và Thánh Nhất-lai xin hoãn lại trước, những bậc 
Thánh Bắt-lai vẫn còn tự ngã có khổ đau hành hạ khởi lên như thế nào? Bởi vì chính 
bậc Thánh Bắt-lai hóa sanh trong cõi Tịnh Cư nhìn vào cây Kappa ở vườn hoa thuộc 
thiên giới đã thốt lên lời cảm hứng rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Sự tham lam trong 
hữu, tham ái trong hữu chính là điều mà vị Bắt-lai vẫn chưa dứt trừ, bởi vì vị Bất-lai ấy 
vẫn chưa dứt trừ tham ái, nghĩa là bất thiện pháp được tăng trưởng, còn thiện pháp bị 
thối giảm, tự ngã chính có khổ đau đó được sanh khởi, nên biết rằng: là người có hữu 
vẫn chưa chấm dứt. 

Abyabajjhanti adukkham. Ayampi catunnam jananamợụụ vasena veditabbo. Yo hi 
puthuJjanopi tenafabhavena bhavam parinilthapetum sakkoti, puna pafisandhim na 
ganhaH, tassa palisandhigeahanato palfhaya akusala parihayanii kusalayeva 
vaddhanti, adukkhameva aftabhavam nibbattel, parinifthitabhavoyeva nama hofi. 
Tathä sotäpannasakadagamianagamino. Sofapannadayo tãva hontu, puthujjano 
katham abyabajjhattabhavam nibbattel, kathancassa qkusalaparihaniadmi honHii. 
PuthuJjanopli pacchimabhaviko tenattabhavena bhavam parini†thapetum samattho hoi. 
Tassa ngulimalasa viya cekenunapanasahassam ghalenftassapi  qfabhavo 
abyabajjhoyeva nãma, Phavama parinifhapeliyeva nama. Akusalameva haãydH, 
vipassanameva gabbharn ganhaãpeti nãma. 

Không có tốn hại: không có khổ đau. Ngay cả hạng người này cũng nên biết 
liên quan đến bốn nhóm người. Giải thích rằng hạng người nào dù là phàm nhân cũng 
có thê làm cho kiếp sống- -bhava được chấm dứt bởi tự ngã đó, không năm lây sự tái tục 
nữa, vốn dĩ từ hạng người ấy năm lấy sự tái tục, bắt thiện pháp bị thối giảm, thiện pháp 
tăng trưởng, vị ấy làm cho chính tự ngã ấy không có khô được sanh khởi, là người được 
gọi là có kiếp sống-bhava hoàn toàn được chấm dứt. Thánh Nhập-lưu, Thánh Nhất-lai 
và Thánh Bắt-lai cũng tương tự. Vị Nhập-lưu v.v, không, cần nói đến, . hạng phàm nhân 
vẫn làm tự ngã không có khô đau sanh khởi được như thế nào? và vị ấy có sự suy giảm 
từ các bất thiện pháp v.v, ra sao? Mặc dù phàm nhân sanh khởi trong kiếp sống cuôi 
cùng cũng có khả năng làm cho kiếp sống-bhava chấm dứt, hạ xuống bởi tự ngã ấy 
được, tự ngã của phàm nhân sanh khởi ở kiếp sống cuối cùng đó, ngay cả đã sát hại đến 
chín trăm chín mươi chín mạng sống như Añgulimäla cũng được gọi là không có khổ 
đau, được xem là đã làm cho kiếp sống được chấm dứt. Chính bất thiện pháp được thối 
giảm, gọi là năm giữ được chính phòng Minh sát (làm cho sanh khởi Thánh quả). 

119. CakkhuviñneyyanHadisu yasma ekqccassa fasmimyeva rủpe räãgadayo 
uppqjjanti, abhinandati assadeli, abhinandamto assadento anayabyasanam papudti, 
ekaccassa nuppaJJami, nibbindafi viraJJjaH, nibbindamto viraJ]amto nibbutn pãpundti, 
tasmaã “tañca aññamañnan tỉ na vuttam. Esa nayo sabbattha. 

119. Có thể nhận biết được bằng lộ nhãn v.v, do ái v.v, chính ở trong sắc đó 
sanh khởi đối với một số người, một số hạng người mới ưa thích thỏa thích khi ưa thích 
thỏa thích dẫn đến sự thối giảm và sự tiêu hoại. Không khởi sanh đối với một số người, 
một số người mới nhàm chán ly tham ái, trong khi nhàm chán, trong khi ly tham ái đạt 
đến sự yên tịnh, bởi thế mới không nói rằng “và cả hai điều đó khác biệt”. Trong toàn 
bộ câu đều có cách thức tương tự. 

Evam vitharena dtthamm äjãneyyHHti ecltha ke Bhagavato imassa bhasitassa 
adham đjanamH, ke na đjãnanHfi? ye tăva imassa sufftassa Palinca afthakathanca 
ugoanhitva takkara na honH, yathãvutfam anulomapafipadam na paljpdJjanti, te na 
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đjanamfi nãma. Ye pana takkara honti, yathavufIatn0 anulomapafipadam pafipqjjanti, te 
-janami nama. FEvam santepi sapafisandhikanam tava digharattamna hitaya sukhaya 
hotu, qappalisandhikanam katham hotii. Appafisandhika anupadana viya jataveda 
parinibbayami, kappasatasahassanampi°! qccayena tesam puna dukkham nãma 
natthi. it ekqaimsena tesainyeva digharaHam hitaya sukhaya hoi sesam sabbattha 
wuitanamevqH. 

Nên hiểu toàn bộ ý nghĩa...một cách chỉ tiết như vầy: những người nào biết 
được ý nghĩa này của đức Thế Tôn? Ban đầu những người nào học tập Pã|T và Chú-giải 
của bài Kinh này nhưng không làm theo lời dạy ấy, không thực hành thuận theo đạo lộ 
thực hành đã được nói, những người ấy gọi là không biết. Còn những người nào thực 
hiện theo lời dạy đó, thực hành thuận theo đạo lộ thực hành đã nói thì những người ẫy 
gọi là biết. Kể cả như vậy việc biết ý nghĩa của Phật ngôn đó sẽ có lợi ích và sự an lạc 
lâu dài đối với những chúng sanh có sự tái tục xin hoãn lại trước, nhưng đối với những 
chúng sanh không có sự tái tục nữa sẽ có lợi ích an lạc như thế nào? Những người không 
còn tái tục dĩ nhiên viên tịch Nibbãna giống như ngọn đèn hết tim đèn, giống như thời 
gian đã trôi qua, ngay cả vững trú một trăm nghìn kiếp thì khổ đau hắn không còn nơi 
những người đó nữa. Chỉ những người đó sẽ có được sự lợi ích sự an lạc lâu dài hoàn 
toàn với cách như đã nói. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì Kết Thúc 


1 Ra KappasahassampI 
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115. Giải Thích Kinh Đa Giới - Bahudhãtukasuttavannanä 


124. Evamưne sutanii bahudhatukasuttam. Tattha bhayãnHiadisu bhaydnri 
cituraso. Upaddavoti anekagsatakaro. Upasaggoti upasafthakaro”°? tattha tattha 
lagganaharo. Tesam evam nanaHam veditabbam — pabbafadivisamanissitä cora 
janapadavasnan pesemni “mayamn dasukadiwase nãma tumhakdmụ gãmam 
paharissama "1í. Tam pavatftim sutakalato pafthaya bhayam sanfasam ãpajJjanti. yan 
cittutraso nama. “idha no corã kupita anatthampi ãvaheyyun "tỉ hatthasãram gahefva 
dvipadacatuppadehi saddhin arañfamn pavisiva tattha tatha bhumiyam nipajjanH, 
damsamakasadihi khajjamana gumbantarani pavisanH, khanukanfake maddamH. 
Tesam cevam vicarantanam vikkhitabhavo qnekaggatakaro nama. TafO coresu 
vathavute divase anägacchantesdiỎ “tucchakasasanam 3” tam bhavissaH, gãmam 
pavisissama "1Ì saparikkhara gamam pavisanti, atha tesam pavifthabhavam ña#wva 
gãmam parivarefva dvare aggim dafva manusse ghatlefva cora sabbam vibhavam 
vilumpefva gacchanfi. Tesu ghaHtãvasesa qggim nibbapetva 
kofthacchayabhitticchayadisu tattha tattha laggitva nisidanti na{†han! anusocqmđnd. 
Ayam upasafthakaro lagganakaro nãma. 

124. Kinh Đa Giới - Bahudhãatu được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, sự sợ hãi v.v, sự hoảng hốt của tâm của âm gọi là sự sợ hãi. Biểu hiện 
không chuyên nhất trong đối tượng gọi là sự buồn rầu. Biểu hiện mắc vào, biểu hiện 
không bằng lòng ở đối tượng này đối tượng kia gọi là sự nguy hiểm. Nên biết sự khác 
biệt của những biểu hiện chẳng hạn như sự sợ hãi v.v, đó như vầy - Những tên CÚP 
sống ở nơi không bằng phẳng như đôi núi v.v, truyền tin đến cho dân làng rằng “vào 
ngày kia chúng tôi sẽ vào cướp bóc ở làng của các ngươi.” Vốn dĩ khi nghe sự việc đó 
dân làng sẽ cảm thấy sợ hãi, sự buồn rầu. Đây gọi là sự hoảng sợ của tâm. Dân làng 
nghĩ rằng: “Ở đây bọn cướp giận đữ sẽ mang đến sự bắt lợi cho chúng ta” mới lấy những 
thứ quan trọng đi vào rừng cùng với loài thú 2 chân và thú bốn chân nằm trên mặt đất 
ở tại chỗ đó, bị con rận, muỗi v.v căn đốt, đi vào giữa những bụi cây thì dẫm phải gốc 
cây và gai, tính chất mà những người dân làng ấy đi lang thang như vậy gọi là biểu hiện 
tâm không chuyên nhất. Nhưng sau đó, khi bọn cướp không đến vào ngày đã định, họ 
đều nghĩ rằng: “tin tức đó có thể là tin tức bâng quơ, chúng ta sẽ vào làng” mang theo 
những vật dụng tùy thân rồi cùng đi vào làng, khi đó bọn cướp biết rằng: dân làng quay 
trở về mới bao vây ngôi làng, đã cho đốt lửa ở công làng, sau đó giết hết mọi người Tôi 
cướp đoạt toàn bộ tài sản của cải. Trong SỐ những người đó những người còn sông sót 
cùng nhau dập lửa ngồi buôn bã khóc lóc tiếc nuối đến tài sản của cải bị tiêu hủy ở nơi 
đó, nơi bóng râm nhà kho và vách nhà v.v. biểu hiện mắc vào như đã nói này gọi là biểu 
hiện không bằng lòng. 

Najagdrati naj|echi paricchanna agara, sesasambhara panettha rukkhamaya 
hontfi. tinagarepi eseva nayo. Baälato uppqjjanffi balameva nissãya uppajjanHi. Balo hí 
apanditapuriso rajjan\ vã uparajjam va añfian và pana mahantam thanam patfthenfo 
kaiipaye attana sadise vidhavaputte mahadhutIe gahetva “etha ahamụ tumhe issare 
karissamI "1Ì pabbatagahanadini nissaya aniante game paharanto damarikabhavam 
janapetva anupubbena nigamepi janapadepi pahardti, manussa gehani chaddefva 


— Kay: Upasattakãro 


Vạn tin Tucchasäasanam 
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khemamtafthanan paHhayamana pakkamant, te missaya vasana bhikkhmpi 
bhikkhuniyopi aiano aiano vasanafthanani pahaya pakkamanti. Œatagatafthane 
bhikkhapỉ senasanampi dullabham hoi. Fvam catunnamn parisanam bbhaydam 
agatameva hofl. Pabbajitesupi dve bala bhikkhu aññamañnam vivadam pa†thapefva 
codanamụ arabhamii ltỉ Kosambivasikanam viya mahakalaho upÐpdjjdtl cafunnamm 
parisanam bhaydm ãgatammeva hofi evam yani kanici bhayani uppaJjanti, sabbani tan 
balato uppqJjanfIi veditabbđHni. 

Từ ngôi nhà bằng lau sậy: ngôi nhà được lợp từ lau sậy, trong ngôi nhà được 
che chắn bằng lau sậy nhưng những vật liệu còn lại trong ngôi nhà này đều toàn bằng 
gỗ răn chắc. Kể cả ngôi nhà được lợp bằng cỏ cũng có cách thức như thế. Khởi lên từ 
người ngu: chỉ y cứ nơi kẻ ngu sanh khởi. Bởi kẻ ngu là người không phải bậc trí khao 
khát tước vị vua, hoặc tước vị phó vương, hoặc những tước vị to lớn khác, đưa những 
tên lưu manh lớn là những đứa trẻ không cha không mẹ huấn luyện giống như mình số 
lượng Ít ỏi nói rằng: “các ngươi hãy đến, ta sẽ làm các ngươi trở trở nên vĩ đại như thế 
rồi đến y cứ một ngọn núi v.v, họ cướp bóc nơi làng mạc dọc theo đường biên giới, 
tuyên bố cho mỌi người biết rằng (họ) là những kẻ hung tợn, Tôi đi cướp bóc nơi thị tứ, 
sau đó đến quốc độ theo tuần tự. Mọi người từ bỏ nhà cửa, cầu mong sự an toàn nên đã 
rời đi. Các Tỳ khưu, hay Tỳ khưu mi sông nương tựa vào nhóm người đó cũng từ bỏ nơi 
ở của bản thân rồi bỏ đi. Ở những nơi đi qua để xin khất thực, hay những trú xá cảng 
trở nên khó khăn. Sự sợ hãi sẽ xảy đến với bốn hội chúng bằng cách như thế. Thậm chí 
đối với những vị xuất gia, 2 vị Tỳ khưu ngu si gây ra tranh cãi bắt đầu cáo buộc lẫn 
nhau. Khi đó, sự gây gỗ sẽ nảy sinh giống như nhóm Tỳ khưu ở thành Kosambï, sự sợ 
hãi chắc chăn khởi lên cho bốn hội chúng, tất cả sự sợ hãi xảy ra ấy nên biết rằng: chúng 
đều phát khởi từ những kẻ ngu như đã trình bày. 

EtadavocatlẦ Bhagavatä dhammadesana matlthakam qpapefvava nihapHaä. 
Yamnunaham Dasabalam pucchiwa sabbañnutannanenevassa desanayd paripurim 
kareyyamfi cintefva etam “kittavataä nu kho, bhante ”1iadivacanan avoca. 

Đã nói như sau: nghĩa là đại đức Änanda nghĩ rằng đức Thế Tôn không thuyết 
giảng Pháp thoại đến cuối lại kết thúc, sao ta có thê hỏi đẳng Thập Lực rồi thuyết giảng 
cho đầy đủ bởi Trí tuệ toàn giác nên mới bạch (Thế Tôn): “Đến mức độ nào, bạch ngài 
V.V.” 

PB Altharasasu dhatisu addhekadasadhafuyo rupapariggaho, 
addha†thamakadhaftuyo qaripapariggaholi rủpaäripapariggahova kathio. Sabbapi 
khandhavasena pañcakkhandha homH. Pañcapi khandha dukkhasaccam, tesam 
samufthapka tanha samudayasaccam, wubhimnam appavaHi nirodhasaccdm, 
nirodhapaqjanana pafpada mageasaccam. HH catuIsaccakammafthanam ekassa 
bhikkhuno niggamanarln malthakam papetva kathitam hotiL Ayamettha sankhepo, 
viftharato paneta dhatuyo Visuddhimagge kathitava. Jãnäti passaffi saha viDassanaya 
mag60 VufIO. 

125. Trong số 18 giới-dhãtu việc xác định 10 giới và một nửa là rũpapariggaha 
(xác định sắc), xác định 7 giới và một nửa gọi là aripapariggaha (xác định vô sắc), như 
thế mới chính là điều thuyết về việc xác định cả sắc và vô sắc. Toản bộ (18 giới-dhãtu) 
là năm uâẫn do tác động của uần, kế cả năm uấn cũng là Khổ đế, tham ái làm năm uẫn 
đó được tạo ra là Tập đế, sự không vận hành của cả hai là Khổ đề và Tập đề được gọi 
là Diệt đế. Đạo lộ thực hành dẫn đến sự diệt tận gọi Đạo đề. Như thế nghiệp xứ có 4 Đế 
làm đối tượng, là điều mà ngài thuyết đến sau cùng, là việc nhắc lại sau cuối dành cho 
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một vị Tỳ khưu. Đây là ý nghĩa văn tắt ở chỗ này, còn lời giảng giải chỉ tiết về các giới- 
dhãtu đó được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Thuyết Đạo cùng với Minh sát: “biết (và) 
thấy” 

Pathavidhatuadayo saviñfñanakakhayam sufnfñato nissafatlo dassetumn vutta. Tapi 
purimahi ajtharasahi dhathHhi puretabba_ Purentena viñnanadhatuo  nìhariya 
puretabba. vinñanadhatI hesa cakkhuvinnanadivasena chabbidha hoti Tattha 
cakkhuvinnanadhatuya pariggahiaya tassa valthu cakkhudhdIu, arammanam 
rupadhatl0ẦÔD dve dhatuqyo pariggahlava honH sa nayo  sabbattha. 
Manovinñanadhatuya pana pariggahitaya tassa purimapacchimavasena manodhaIu, 
arammanavasena dhammadhattfiỦẦ dve dhatuyo pariggahiltava homtiL HH imãsu 
aftharasasu dhattsu addhekadasadhatuyo ripapariggahoti purimanayeneva idampi 
ekassa bhikkhuno nigeamanan matthakam papetva kathitam hoti. 

Thuyết về địa giới v.v, nhằm mục đích thuyết về thân hữu thức là trồng rỗng, là 
phi chúng sanh. Bởi địa giới v.v, cần phải đầy đủ với 18 giới-dhãtu nhóm đầu, khi đầy 
đủ số lượng, cũng cần phải đầy đủ bằng cách mang đi từ thức giới. 6 thức giới còn lại 
do mãnh lực nhãn thức v.v. Trong số những thức giới đó khi xác định nhãn thức giới 
cũng coi như xác định cả hai giới tương tự là nhãn giới làm nơi vững trú của nhãn thức 
giới ấy, sắc giới làm đối tượng, kể cả toàn bộ giới cũng đều theo phương thức này. 
Nhưng khi xác định ý thức giới, cả hai giới là ý giới thì ý giới do mãnh lực đến trước 
(còn ý thức giới) đến sau, pháp giới làm đối tượng cũng chính là điều đã được xác định 
tương tự. Vì thế trong số 18 giới này thì 10 giới và một nửa là việc xác định sắc, cho 
nên giới nghiệp xứ chính là điều ngài nói đến cuối cùng, là việc nhắc lại dành cho một 
vị Tỳ khưu theo cách trước tương tự. 

Sukhadhatut1iadIsu sukhañca tam nissatftasuffiatafthena dhaãtu cãti sukhadhatu. 
sa nayo sabbattha. Ettha ca purina cafasso dhafwmyo sappafipakkhavasena gahi1a, 
pacchima dve sarikkhakavasena. Avibhutabhavena hỉ upekkhadhaf4“ avjjadhatIuya 
sarikkha kiha ca sukhadukkhadhalusu pariggahilasu kayavinianadhaftu 
pariggahitava hoti, sesãsu pariggahitasu manovinñanadhafu pariggahitava hoti. lmapi 
cha dhatuyo hefthaã altharasahiyeva piretabba. Purentena upekkhadhatuto nìharifva 
piretabba. Hi imãsu afthaãrasasu dhatisu addhekadasadhatuyo ripapariggahoti 
purimanayeneva idampi ekassa bhikkhuno niggamanam matthakam papetva kathitam 
hofI. 

Lạc giới v.v, được gọi là lạc giới bởi vừa là lạc và vừa là giới, bởi ý nghĩa phi 
chúng sanh và là trồng rồng. Trong toàn bộ câu đều có cách thức này tương tự. Trong 6 
giới này 4 giới-dhãtu đầu tiên ngài nắm giữ do tác động về đối nghịch, nhưng 2 giới 
sau đo tác động về tương đồng. Hành xả giới tương tự với vô minh giới bởi bản thê thực 
tính không rõ ràng. Hơn nữa, 6 giới-dhãtu này khi xác định thì lạc giới và khổ giới cũng 
là điều xác định thức giới. Khi xác định các giới còn lại cũng chính là điều xác định ý 
thức giới. Toàn bộ 6 loại giới này (lạc, khổ, hý, ưu, xả và vô minh) nên được làm đầy 
đủ số lượng với 18 giới trước đó. Khi làm cho đầy đủ (khuôn mẫu) cần phải làm cho 
trọn vẹn (số lượng) bằng cách đem ra từ hành xả giới. Như đã nói trong số 18 giới này 
thì mười loại giới và một nửa thì việc xác định sắc là như thế. Ngay cả nghiệp xứ này 
chính là điều ngài nói đến cuối cùng, là việc nhắc lại dành cho một vị Tỳ khưu theo 
cách trước tương tự. 

Kamadhatuadnam dvwedhavitahke (ma nỉ  lI206)  kamavitakkadisu 
vufqnayeneva dítho veditabbo. Abhidhammepl "tatha katama kamadhaM, 
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kamapafisamnyuto takko vilakko tiadina (vibhha. 182) nayeneva elasam vifthaãro 
aãgafoyeva._ lmapi cha dhatnyo helthä daltharasahiyeva puretabba. pirentena 
kamadhatuto nìharitva puretabba. Trí imasu a{tharasasu dhatisu addhekadasadhafuyo 
rupapariggahofi purùnanayeneva Idampi ekassa bhikkhuno nigeamanam matthakam 
papetva kathitam hoi. 

Nên hiểu ý nghĩa của Kãmadhãtu-dục giới v.v, theo cách thức được nói trong 
dục tầm v.v, trong bài Kinh Dvedhävitakke - Song Tầm (ma. ni. 1.206). Thậm chí trong 
Abhidhamma thì dục giới-kãmadhãtu v.v, đó ngài cũng đã giải thích chỉ tiết theo phước 
thức sau: “Những giới này thì dục giới như thế nào? Sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi tương 
ưng với dục” (vibha. 182). Kế cả 6 giới nảy (dục, ly dục, sân hận, vô sân, não hại, vô 
hại) nên được làm đầy đủ số lượng với 18 giới trước đó. Khi làm cho đầy đủ cần phải 
làm cho trọn vẹn bằng cách đem ra từ dục giới. Như đã nói mười loại giới và một nửa 
trong l8 giới, việc xác định sắc là như thế. Ngay cả nghiệp xứ này cũng chính là điều 
ngài nói đến cuối cùng, là việc nhắc lại dành cho một vị Tỳ khưu theo cách trước tương 
tự. 

Kamadhatuadisu pañca kamavacarakkhandha kamadhatI nãma, pañca 
rupavacarakkhandha rupadhatIU nama, caHãro aripavacarakkhandha aruipadhafu 
nama. Abhidhamme pana “tatha katama kamadhatu, hefthafto  aviciniraydm 
pariyantam karitva ”tiadina (vibha. 162) nayena etasam vittharo agatoyeva. lmapi fisso 
dhatuyo helthaä d{tharasahiyeva pureflabba. Purentena kamadhatuto  nìhariva 
puretabba. Hi imasu daftharasasdu dhatisu addhekadasadhafuyo rùpapariggahoti 
purinanayeneva idampi ekassa bhikkhuno niggamanam matthakam papetva kathitam 
hofI. 

Dục giới-Kãmadhãtu v.v năm uẫn thường lui tới cõi dục được gọi là dục giới- 
kãmadhãiu, uân thương lui tới cõi sắc là sắc giới-ripadhafu, uân thương lui tới bốn cõi 
vô sắc gọi là vô sắc giới-arữpadhau. Ý nghĩa chỉ tiết của những giới-dhãtu này có đến 
trong Abhidhamma theo cách thức sau: “Trong những giới ấy, thê nào là dục giới? Lây 
ranh giới là địa ngục vô gián” (vibha. 182). Kê cả 3 giới này cũng nên được làm đầy đủ 
số lượng với 18 giới trước đó. Khi làm cho đầy đủ cần phải làm cho trọn vẹn băng cách 
đem ra từ dục giới. Như đã nói mười giới và một nửa trong số 18 giới này là việc xác 
định sắc. Ngay cả nghiệp xứ này cũng chính là điều ngài nói đến cuối cùng, là việc nhắc 
lại dành cho một vị Tỳ khưu theo cách trước tương tự. 

SankhatitiUẦ. paccayehi samaganwa  kal4 pañcannam khandhanametam 
adhivacanam. na sankhata asankhata. nibbanassetan adhivacanam. lmapi dve dhafuyo 
he{tha altharasahiyeva puretabba. Purentena sankhatadhatuto nìharitva puretabba. Trí 
Imãsu a{tharasasu dhatisu addhekadasadhafuyo rữpapariggahofi purimanayeneva 
Idampi ekassa bhikkhuno nigøamanam matthakam papefva kathitamn hoi. 

Hữu vi: bởi tất cả các duyên đã tụ hội tạo tác, lời này là đồng nghĩa của năm uẫn. 
Duyên không tạo tác gọi là Vô vi. Lời này là đồng nghĩa với NIbbana. Ngay cả hai giới 
này cũng cân được làm cho đầy đủ số lượng bằng 18 giới trước đó. Khi làm cho đầy đủ 
cân phải làm cho trọn vẹn băng cách đem ra từ Hữu vi giới. Như đã nói mười giới và 
một nửa trong số 18 giới này là việc xác định sắc. Ngay cả nghiệp xứ này cũng chính là 
điều ngài nói đến cuối cùng, là việc nhắc lại dành cho một vị Tỳ khưu theo cách trước 
tương tự. 
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126. Ajjhattikabahirami ajjhatHkani ca bahirani ca. Eltha hì cakkhuadimi 
aj}hatIikani cha, rupadimi bahirani cha. ldhapi jãnati passafifi saha vipassanãyq magøo 
kathito. 

126. Cả nội xứ và ngoại xứ: bao gồm cả nội xứ và ngoại xứ. Cũng trong lời này 
thì nhãn v.v, được xếp vào nội xứ và sắc v.v, được xếp vào ngoại xứ. Thậm chí trong 
trường này cũng thuyết về Đạo và Minh sát như sau: “biết (và) thấy”. 

Trrasmim safi tantiadi Mahatanhasankhaye vittharitameva. 

Khi nhân này có thi kết quả này có v.v, đã được nói một cách chỉ tiết trong Đại 
Kinh Đoạn Tận Tham Ái. 

127. Afthananti hetupalikkhepo. 4navakäsoti paccayapa{ikkhepo. Ubhayenapi 
karanameva paf{ikkhipati. Karananhi tadayaftavuttitaya altano phalassa thãngnfi ca 
avakasoti ca vuccafi. Yanfi yena karanena. Diffhisarmpannoti maggadliffhiya sampanno 
Softãäpanno ariyasavako. Kaiici sankhãranfi catubhimakesu sanhkhatfasankharesu kañci 
ekasankharampi. Niccafo upagaccheyyäfi niccofi ganheyya. Netam thũnd! vỤjadf1Ii 
cfam karanam nafthi na upalabbhati. Yanụ puthHJjanofi yena karanena puthuJjano. 
T]hanamecftnqn VỤjdfHf—1 cfamn karanam dtthi Sassafadithiya hỉ so tebh-nmakesu 
sankhatasankharesu°”° kafci sankharam niccafo ganheyyati aitho. 
Catutthabhumakasankharä pana tejussadaf4A divasam sanfaf0AẦ  ayogulo va 
makkhikanam difthiya và aññesam vã akusalanamn ãrammanan na honti. lmìỉnã nayena 
kaici sankharam sukhatotiadisupi aitho veditabbo. 

127. Atthänam: bác bỏ nhân. Anavakäso: bác bỏ duyên. Thậm chí cả hai cũng 
bác bỏ chính nhân đấy. Sự thật thì nhân ngài gọi là /ãna và okãsa bởi vì làm chỗ thiết 
lập cho quả của chính nó, do quả vận hành do nhân đó. Yam: nhân nào? VỊ thành tựu 
chánh kiến: vị thánh Thinh văn Nhập-lưu, vị thành tựu bởi thánh Đạo và chánh kiến. 
Bắt kỳ hành nào: Bắt kỳ hành nào được vận hành trong 4 cõi. Có thể hiểu theo tính 
chất thường hằng: Có thê chấp chặt là thường còn. Sự kiện như vậy không xảy ra: 
nhân đó không tôn tại, được xem là không thê đạt được. Là phàm nhân: do nhân nào? 
phàm nhân. Sự hiện như vậy có xảy ra: nhân đó có tồn tại. Thật vậy, hạng người ấy 
có thê chấp thủ bất cứ hành nào trong số các hành được vận hành ở trong 3 cõi theo tính 
chất thường hằng do thường kiến. Thậm chí trong câu “bất cứ hành øì có tính chất 
lạc” v.v, cũng nên hiểu ý nghĩa theo cách này rằng: các hành được vận hành trong cõi 
thứ tư (Siêu thế) không làm đối tượng của kiến hoặc các bắt thiện khác, giống như cục 
sắt cực nóng do tác động của sức nóng cực nóng v.v, không phải chỗ mê thích của bọn 

con trùng. 

Sukhato unpagaccheyyqfi “ekanlasukhi attä hofi arogo paran marana tỉ (ma. 
n. 32l 22) cvam qltadilhiùasena sukhatoO gaảham sandhayelanở vVuItqam. 
difthivippayuttacittena pana ariyasavako parilahabhibhuto parilahavipasamattham 
mattahatthimm parittasito viya”, Cokkhabrahmano viyd"5 ca gutham kañci sankharam 
sukhato upagacchal. Attavare kasinadipannatlisangahattham sankharani avafva 
kañci dhammanti vultam. ldhaäpi ariyasavakassa catubhumakavasena veditabbo, 
puthuJjanassa tebhùmakavasena. Sabbavaresu ariyasavakassapi tebhumakavaseneva 


sy sañkharesu, I. Sattasankhãresu 
”°” Sĩ. - mattahatthi Dparittäsito viya, Syã. - mattahatthim pariftasito viya 
TP ẤN và Cokkhabrahmano, Syä. - Pokkharabrahmano viya ca 
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paricchedo vaffati Yam yañhi” puthujjano ganhaH, tato tatfo ariyasavako gãham 


vinivethetŠ. Puthujjano hỉ yam yam niccam sukham aHãH ganhaH, tam tam 
ariyasavako aniccam dukkham anaHaH ganhamnto tam gaham vinivetheti. 

Có thê hiểu với tính chất là lạc này thuyết giảng đề cập đến sự nắm lấy cho là lạc 
do tác động ngã kiến như vầy răng: “Tự ngã đưa đến hoàn toàn lạc, vô bệnh sau khi 
chết.” (ma. ni. 3.21, 22). Hơn nữa, vị Thinh văn năm lấy một loại hành cho là lạc với 
tâm bất tương ưng kiểu, giống như một con voi vào thời kỳ động dục bị sự khó chịu áp 
đảo, sự mát mẻ còn lại ít ỏi để xoa dịu sự khó chịu đó (nói) đã chạy lao vào đồng phân, 
và giỗng như Bà-la-môn Cokkha lao vào đống phân. Trong đoạn nói đến vấn đề tự ngã 
không thuyết về hành mà thuyết rằng bất cứ pháp gì như thế để nhiếp hợp mô tả về biễn 
xứ v.v, lại. Ngay cả ở trường hợp này (trong bài Kinh này) nên biết ý nghĩa liên quan 
đến hành-sañkhãra vận hành trong 4 cõi đối với vị thánh Thinh văn. Chỉ do hành được 
vận hành trong 3 cõi đối với phàm nhân. Hơn nữa, trong tất cả các phần việc xác định 
do tác động của hành được vận hành trong 3 cõi mà thôi hắn thích hợp kế cả bậc thánh 
Thinh văn. Thật vậy hạng phàm nhân chấp thủ vào bất cứ vật nào thì bậc thánh Thinh 
văn lại buông bỏ sự chấp thủ bất kỳ những vật đó, cũng vậy hạng phàm nhân chấp thủ 
bất kỳ vật nào cho rằng là thường còn, là lạc, là ngã thì bậc thánh Thinh văn chấp thủ 
bất kỳ những vật đó nói rằng: là vô thường, là khổ đau, là vô ngã, tự mình được thoát 
khỏi sự chấp thủ ấy. 

126. Mãtarantiadisu janikava máia, janako pitã, manussabhutfova khinasavo 
arahati adhippeto. Kừn pana ariyasavako añnam JIvitã voropeyyaIi? Etampi aithanam. 
sacepi hi bhavantaragatam ariyasavakarn attano ariyabhavanu aqjãnantfampi koci eva1m 
vadeya  “imam kunthakipiliiam jvHäa voropewa  sakalacakkavalagabbhe 
cakkavattirajam paHpdJjahi ti, neva so tam jIvHä voropeyyad. Athapi nam evarmm 
vađeyya “sace imam na ghatfessasi, sisam te chindissama tỉ. SIsamevassa chindeyya, 
na ca so tam ghalteyyd. Puthujjanabhavassa pana mahasãvqjjabhavadassanattham 
ariyasavakassa ca baladipanatthametarm VuI(an Ayanhettha adhippayo - — Seo 9 
mahabdlo ca ai)iBiiuf0; y0 efäni Kammani na karofi. 

128. Tước đoạt mạng sống người mẹ v.v, người phụ nữ đã cho sự sông (cho 
mình), ngài có ý muốn đề cập đến người mẹ, người đàn ông cho sự sống, ngài có ý 
muốn đề cập đến người cha, và bậc lậu tận có bản chất là loài người ngài có ý muốn đề 
cập đến vị A-ra-hán. Vi thánh Thinh văn có thê tước đoạt mạng sông người khác hay 
sao? Sự kiện đó không thể xảy ra. Thậm chí nếu như bắt cứ ai có thê nói răng vị thánh 
Thinh văn cư trú ở khoảng giữa hai cõi (vị vẫn còn tử sanh luân hồi) không biết bản 
thân mình là vị thánh Thinh văn như vậy: “ngài hãy giết hết bầy kiến đen và kiến vàng, 
chiếm hữu vị trí Chuyền luân vương trị vì toàn bộ trong lòng vũ trụ”, ngài cũng sẽ không 
sát hại mạng sống của chúng. Kể cả nếu nói cùng ngài như vầy: “Nếu ngài không giết 
chúng thì chúng tôi sẽ chặt đầu ngài.” Bất cứ ai cũng có thế chặt đầu của ngài ngay tức 
khắc, tuy nhiên ngài cũng sẽ không sát sanh. Lời này ngài nói đề thuyết giảng rằng: Bản 
chất của phàm nhân có nhiều lỗi lầm và để thuyết về sức mạnh của vị thánh Thinh văn. 

Dufthacitoi  vadhakacilena padufthacito  Lohiama uppãdeyya1'i 
jwamanakasarire khuddakamakkhikhaãya pivanamattampi lohitam uppadeyya. Sangham 


S557 Sĩ 
558 Sĩ 


.- Syä. - Yañhi yam 
.- VInivethet 
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bhindeyyđli samanasamvasakham samanasimaya thiam pancahi karanehi sangham 
bhindeyya. VuHanhetam “pañcahupali akarehi sangho bhÙjaH, kammena uddesena 
voharanto anussävanena tỉ (pari. 458). 

Có tâm nghĩ ác: có tâm độc ác với tâm suy nghĩ sẽ giết. Có thể làm chảy máu: 
có thê làm thân thể của loài có mạng sống chảy máu thậm chị kích thước như con ruồi 
nhỏ đủ để uống. Có thể chia rẽ Tăng Chúng: có thê chia rẽ Tăng Chúng, những vị 
cùng cộng trú trong cùng một ranh giới bởi 5 lý do. Tóm lại như điều đã thuyết: “Này 
Upälï, Tăng Chúng bị chia rẽ bởi 5 lý do: bằng hành sự, bằng sự tụng đọc, bằng lời phát 
biểu, bằng lời tuyên bố, bằng việc phân phát thẻ.” (pari. 458). 

Tattha kqammenati apalokanadilsu cafisu kammesu añfñalarena kammena 
Uddesendti pañcasu patimokkhuddesesua añfñatarena tuddesena Voharanfori 
kathayamo, tahi tah uppatth adhammam dhammoladmi daifharasa 
bhedakaravatthuni dipemto. Ánussãvanendfi nanu tumhe jãnatha mayham uccakula 
pabbdjitabhavan bahussutabhavanca, mãdiso naãma uddhammam ubbinaydam 
Safthusasanam gaheyyati citampi uppadetum tumhakam yuttam, km mayham Avici 
miluppalavanam viya sitalo, kùn aqham apayato na bhãyamiiadina nayena kannamule 
vacibhedam katva anussavanena. Salakagoahendfi eVan anussävefva fesan citftam 
upatthambhetva anivattidhamme katva “ganhatha imam salakan tỉ salakaggahena. 

Trong 5 loại đó thì 'bằng hành sự' bao gồm bất kỳ một trong bốn cách hành sự 
chăng hạn như việc tường trình-apalokanakamma v.v. Bằng sự tụng đọc: bất cứ sự 
tụng đọc nào trong số 5 sự tụng đọc giới bổn pãfimokkha. Bằng lời phát biểu: trong 
khi nói, trong khi trình bày đến vẫn đề dẫn đến 18 cách chia rẽ chẳng hạn như trình bày 
điều không phải pháp cho đó là pháp thuận theo nhân khiến khởi sanh chuyện đó. Bằng 
lời tuyên bố: bằng cách thốt ra lời tuyên bố gần lỗ tai theo cách thức như sau: Các ngài 
biết không phải hay sao? Tôi xuất gia từ dòng dõi cao quý và là bậc đa văn, các ngài 
nên thực hành ngay cả sự suy nghĩ rằng: Bình thường như tôi (hoặc) nên cho năm lây 
lời dạy của bậc Đạo Sư, không đúng Pháp, không đúng Luật, địa ngục Aviĩci mát lạnh 
tựa như rừng hoa sen xanh dành cho tôi sao? Tôi không sợ địa ngục ư? Bằng việc bốc 
thăm thẻ: bằng việc tuyên bố như thế, ủng hộ sự suy nghĩ của những vị Tỳ khưu ấy, 
khiến không quay trở lại bình thường mới cho phân phát thẻ như sau: các ngài hãy bốc 
thăm thẻ này. 

Ettha ca kammameva uddeso vã pamanan, voharanussavanasalakagsoaha pana 
pubbabhaga. Aitharasavafthudipanavasena hỉ voharantena tattha rucjananattham 
anussavefva salakhaãya gahitäyapi abhinnova hoti sangho. Yadaä pana evam caftäro va 
aiireka va salakam gahefva avenikarn kammam và uddesam va karonH, tadä sangho 
bhinno nãma hoti. Evamm di†thisampanno puggalo sangham bhindeyyati netan thana1m 
vửj/ati.FEHtavatA matughatadimni pañca ananfariyakammani dassitani honH, yani 
puthuJjano karoti, na ariyasavako, tesam avibhavattham — 

Kammafo dvarato ceva, kappa{{hitiyato tatha. 

Pakasadharanadhhi, vinnñatabbo vinicchayo. 

Và ở đây, chỉ có hành sự-kamma hoặc sự tụng đọc là quan trọng, còn việc nói 
(tác động) việc tuyên bố và việc phân phát thẻ là phần trước. Bởi vì khi phát biểu gắn 
liền với việc trình bày 18 vấn đề rồi tuyên bố nhằm tạo sự hài lòng về vấn đề đó rồi mới 
cho bốc thăm. Tăng Chúng vẫn (được tính là) không chia rẽ, nhưng khi nào có 4 vị Tỳ 
khưu hoặc hơn (4 vị) đã bốc thăm như thế tách biệt trong việc thực hiện hành sự hay sự 
tụng đọc, khi ấy Tăng Chúng được gọi là bị chia rẽ. Hạng người được thành tựu bởi 
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chánh kiến như vậy có thê chia rẽ Tăng Chúng thì sự kiện như thế không có xảy ra. 
Năm loại nghiệp vô gián nghiệp-ãnantariyakamma như giết mẹ v.v, là điều đã được 
trình bày chỉ chừng ấy, để giải thích vô gián nghiệp được làm bởi phàm nhân, nhưng 
không được làm bởi vị thánh Thinh văn cho rõ ràng — 

Nên biết lý giải theo nghiệp, theo môn, bằng việc thiết lập ở thời kỳ kiếp, theo 
quả và theo quy định chung v.v, 

Tattha kammato tãva — ettha hỉ manussabhifasseva manussabhitam mãtaram 
va pifaram vã api parivafialingan jIVitä voropenfassa Kamma1nụ anantariyam hot, tassa 
vipakamn pa{ibahissamiti sakalacakkavalam mahacetiyappamanehi kancanathiupehi 
puretvapi sakalacakkavalam purefva nisinnabhikkhusanghassa mahadanam dafvapi 
buddhassa bhagavato sanghalikannam qmuncano vicarivapi kaãyassa bhedä 
nirayameva upapdqJjati. Ÿo pana saydn4 manussabhuto tiracchaãnabhutam mãtara va 
piaranw va, sayam va tiracchanabhiHft0o manussabhHtam, tiracchanoyeva vã 
tiracchanabhữtam j1vita voropeti, tassa kammam ãnantfariyam na hoti, bhãriyqm pana 
hofi, anantariyadmn ahacceva tilhati Manussqjatikanam pana vasena aqydm panho 
kathito. 

Ở đây nên lý giải theo nghiệp trước — trong vấn đề nghiệp này khi một chúng 
sanh loài hữu tình tước đoạt mạng sống của mẹ hoặc cha là người không thay đổi hình 
tướng hành động ấy là nghiệp vô gián. Người ấy nghĩ răng ta sẽ ngăn chặn quả của 
nghiệp đó mới tạo một bảo tháp bằng vàng kích thước bằng đại bảo điện khắp toàn bộ 
vũ trụ, hoặc bố thí đại thí đến Tăng Chúng ngồi khắp toàn bộ vũ trụ du hành không 
buông khỏi mép ý tăng-già-lê của đức Thế Tôn khi thân hoại mạng chung thì (người 
ấy) chắc chắn sanh vào địa ngục. Còn người nào bản thân khi là con người tước đoạt 
mạng sống mẹ và cha khi là loài bàn sanh, hoặc bản thân khi là bàn sanh tước đoạt mạng 
sống của mẹ và cha khi là con người, hoặc đều là loài bàn sanh giống nhau tước đoạt 
mạng sông mẹ và cha khi là bàn sanh, nghiệp của người đó vân chưa phải là vô gián 
nghiệp nhưng là trọng nghiệp được thiết lập gần kề vô gián nghiệp. Nhưng vấn đề này 
ngài nói liên quan đến chúng sanh, người có sanh chủng là loài người. 

Tattha elakacatukkam sangamacatukkam coracatukkanca kathetabbam. E]akam 
maremifi abhisandhinapi hỉ elaka†thane thitatn0 manusso manussabhufam mãtaran va 
piaram và mãreno  ananfarydmn phưusal.  FJakabhisandhma pana 
matapilaabhisandhma và elakqm mãreno anaHarVWamn na  phúsaH. 
Matlapitaabhisandhina máãlapitaro máarento phusafeva.  Eseva naạyo ifarasmimpi 
cafukkadvaye. Yathaã ca matapitisu, evam arahantepi etãni catukkami veditabbđHni. 

Trong vẫn đề đó nên nói ejakacatukka (nhóm bốn về con dê) sahgaämacatukka 
(nhóm bốn về chiến tranh) và coracatukka (nhóm bốn về tên trộm). Con người giết mẹ 
và cha là người ở chỗ con đê, kế cả với ý định rằng: “ta sẽ giết dê” cũng phạm vô gián 
nghiệp. Nhưng giết dê với ý định rằng: “là đê” hoặc với ý định “là mẹ và cha” không 
phạm vô gián nghiệp. Giết mẹ và cha với ý định là mẹ và cha thì chắc chắn phạm vô 
gián nghiệp. Trong hai nhóm bốn còn lại cũng có cách thức như đã nói đó. Và giống 
như (giết) mẹ và cha, nên biết nhóm bốn này kế cả vị A-ra-hán cũng tương tự. 

Manussarahantlameva mãreva ananiarjydmnù phusdt, na yakkhabhufam. 
Kammam pana bharyam, qnantarasadisameva Mianussarahanfassa ca 
puthuJjanakaleyeva satthappahare vã vise và đinnepi yadi so arahaftan pafva feneva 
mardafi, arahantaghato hotiyeva. Yain pana puthujjanahale dinnam danamy arahattam 
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pawa paribhunjatl, puthujjanasseva dinnam hoi sSesariyaDpuggale máareniassa 
aãnanfariyam natthi. Kammam pana bhariyam, ananfariyasadisameva. 

Giết chính vị thánh A-ra-hán là người phạm vô gián nghiệp. Là Dạ-xoa (Chư 
thiên) không phạm vô gián nghiệp, nhưng nghiệp là nghiệp nặng như vô gián nghiệp 
tương tự. Đối với vị A-ra-hán là người khi đoạt mạng bằng vũ khí hoặc thậm chí bằng 
thuốc độc vào thời khắc vẫn còn là phàm nhân, nếu như vị ấy chứng đắc A-ra-hán rồi 
tử sau đó do việc thực hiện đó thì chắc chắn phạm vô gián nghiệp. Còn việc bố thí trong 
lúc ngài là phàm nhân để ngài thọ dụng rồi chứng đắc quả vị A-ra-hán thì bố thí đó 
chính là bố thí đến vị phàm nhân. Không có vô gián nghiệp cho kẻ sát hại những bậc 
Thánh nhân còn lại ngoài bậc A-ra-hán. Nhưng nghiệp là nghiệp nặng tựa như chính vô 
gián nghiệp đó. 

Lohituppade Tathaägatassa abhejjakayatãya`” paripakkamena cammacchedam 
katva lohitapaggharanan nãma natthi. sarirassa pana anloyeva ekasmimyeva thăne 
lohiam samosarati. DevadaHena paviddhaslato bhjjiwã gai sakalikapi52 
Tathaãgatfassa padamtam pahari, pharasuna paha£o vừa paãdo amfolohitoyeva ahosi. 
Tathã karontassa anamilariyam hoti Jivako pana Tlathagdfassa ruciya saithakena 
cammam chindiva tamha thang dufthalohlam nìiharfta phasumakasi tathaã 
karontassa puñÑñakamnameva hot. 

Làm cho chân Như Lai bầm máu, làm cho lớp da bị rách bởi sự nỗ lực của 
người khác khiến cho máu chảy ra (điều này) không tổn tại nơi Như Lai. Bởi vì thân 
thể của ngài không rách ra, tuy nhiên máu tụ lại một chỗ ở bên trong thân thê. Ngay cả 
những mảnh vụn bắn tung tóe từ tảng đá mà Devadatta đã lăn xuống đã chạm vào đầu 
bàn chân của Như Lai, bàn chân của ngài bằm máu hoàn toàn ở bên trong, nó giống như 
thể bị một cái búa đập vào. Khi Devadatta làm như thế được liệt vào vô gián nghiệp. 
Còn lương y Jïvaka lây dao giải phẫu lớp da chân theo sự chấp thuận của Như Lai một 
cách chân chánh, đem phần máu bằm ra ngoài nơi đó làm cho ngài được dễ chịu, trong 
khi làm điều đó hoàn toàn là việc tạo phước. 

Atha ye ca parinibbute tathagate celiyam bhindanHi, bodhim chindanti dhatumhi 
upakkamamti, tesam kim hoúnt? Bharyam kammam hot aãnantariyasadisam. 
Sadhatukam pana thupam và pafimam và badhamanatnụ bodhisakham chỉnditutn vaffati. 
SaceDik tadtha nilnã sakuna celiye vaccamw păalenH, chinditumn valfaliyeva. 
Paribhhogacetiyato hỉ sarracelyam mahanfalaram. Cetiyavathum bhindieva 
gacchanam bodhimnlampi chindiva haritum valalH. Ya pana bodhisakha 
bodhigharam badhati, tam geharakkhanattham chinditum na labhaH, bodhiatthañhi 
geham, na gehatthäya bodhi°5!. 1sanagharepi eseva nayo. Yasmim pana ãsanaghare 
dhatuu mih1a hot, tassa rakkhanaHhaya bodhisakham chindilum vaffati. 
Bodhjagsanathamw ojoharanasakham va pitẲl‡hanam va chỉnditum vaffatiyeva, 
Bhagavafo sarirapafijaggane viya puñfñiamp! hoi. 

(Hỏi) Sau đó khi đắng Như Lai viên tịch Nibbãna những người nào phá hủy bảo 
tháp, chặt cây Bồ-đề, hủy hoại xá-lợi thì nghiệp gì khởi lên cho những người đó? (Đáp) 
Việc làm đó là trọng nghiệp tương đương với vô gián nghiệp. Nhưng việc cắt tỉa nhánh 
cây Bồ-đề mọc lên chắn ngang bảo tháp nơi chứa đựng Xá-lợi hoặc bức tượng thì nên 
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làm. Ngay cả chim chóc lấy những nhánh cây Bồ-đề đó phóng uề xuống bảo điện cũng 
nên chặt tương tự. Bảo tháp mà chứa đựng Xá-lợi quan trọng hơn bảo tháp chứa đựng 
vật dụng của đức Phật, thậm chí rễ cây Bồ-đề mọc ra làm ảnh hưởng đến khu vực đặt 
Bảo điện cũng nên được cắt bỏ. Còn những nhánh cây Bồ-đề nào mộc lên chen ngang 
ngôi nhà Bồ-đề không nên cắt nhánh cây Bồ-đề đó để gìn giữ ngôi nhà. Bởi ngôi nhà 
có đề cây Bồ-đè, không phải cây Bồ-đề có vì lợi ích cho ngôi nhà. Ngay cả sàng tọa Bồ- 
đề cũng có cách thức tương tự. Hơn nữa, trong ngôi nhà và sàng tọa vị ấy đặt Xá-lợi 
vào đề gìn giữ ngôi nhà và sàng tọa ấy thì cắt tỉa những nhánh Bồ-đề bị hư cũng được. 
Đề nuôi dưỡng cây Bồ-đề nên cắt tỉa nhánh bị cong vẹo hoặc phần thịt bị hư tương tự, 
thậm chí phước báu giống như việc chăm sóc kim thân của đức Thế Tôn. 

Sanghabhede simalthakasanehe dsanHipdHI€ ViSMM parisan gahefva 
katfavoharanussavana-salakageahassa kammam và Kkarontassa uddesam vã 
uddisantassa bhedo ca hoti ananfariyakammafca. Samaggasanñaya pana vaffafri 
kammam karontassa bhedova hot, na ãnanfariyakammam, tatha navafo ữnaparisayam. 
Sabbantimena paricchedena navannal jananam yo sangham bhindaH, tassa 
ananfariyakammam hot. 4nuvaHakanam adhammavadInam mahasaãvdqjjakqmma1. 
dhamrmavadino pana anavdqƒJa. 

Nên biết lý giải trong việc chia rẽ Tăng Chúng-Sañghabheda: sự chia rẽ và vô 
gián nghiệp có cùng Tỳ khưu khi Tăng Chúng ở trong ranh giới sima không hội họp 
đưa Hội Chúng bị chia rẽ thực hiện việc thuyết phục, việc biểu quyết, việc tuyên bố và 
việc bốc thăm, người thực hiện hành sự hoặc biêu quyết tuyên bố. Nhưng khi thực hiện 
hành sự với suy nghĩ “phù hợp' bởi tưởng là người đầy đủ, chỉ là sự chia rẽ không phải 
là vô gián nghiệp. Do Hội Chúng ít hơn 9 vị cũng tương tự (là sự chia rẽ nhưng không 
phải vô gián nghiệp) với sự xác định ít nhất trong 2 người, bất kế người nào làm chia rẽ 
Tăng Chúng, vô gián nghiệp có cùng người ây. Đối với nhóm người nói phi pháp thuận 
theo thì có tội nhiều, người nói đúng pháp không có tội. 

Tattha navannameva sanghabhede idamnụ sufIauụ — “ekafo Upali caHaro honHi, 
ekqfo caftãro, navamo anussavefi, salakam gaheti 'ayam dhammo ayarn vinayo idam 
Saftthusasanam, idam ganhatha, Iimam rocetha tỉ, evam kho, Upali, sanghardji ceva hofi 
sanehabhedo ca. navannan và, Upali, atirekanavannamn và sanghardji ceva hofi 
sanehabhedo ca "tỉ (chịava. 35l). Elesu pana pañcasu sanghabhedo vacikammam, 
sesani kayakammamffi. Evam kammato viñnatabbo vinicchayo. 

Trong việc chia rẽ Hội Chúng cả 9 vị ấy thì bài Kinh này là chứng cứ — “Này 
Upäli, một bên có bốn người, một bên nữa có bốn người, người thứ chín phân phát thẻ 
biểu quyết tuyên bố răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư. Hãy nhận lấy thẻ nảy, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, như vậy là sự bất đồng 
trong hội chúng, và là sự chia rẽ hội chúng. Này Upäli, sự bất đồng trong hội chúng và 
là sự chia rẽ hội chúng có cùng chín hoặc hơn chín vị Tỳ khưu. (culava. 351). Hơn nữa 
trong số 5 vô gián nghiệp ấy thì chia rẽ tăng chúng là khẩu nghiệp, còn lại là thân nghiệp. 
Nên biết lý giải theo cách hành sự như vậy. 

Dvarafödtidẫ ễ sabbaneva cetäni kaãyaqdvaratopi vaclidvaraftopi samulfhahanti. 
Purimani  panettha caffari ãnaftikaVvi}]amayaDayogavasena vacidvara1o 
samu{thahivapiL kayadvarameva pirenti sanghabhedo hatthamuddaya bhedam 
karontassa kayadvarato samu{thahitvapi vacidvarameva purefifi. Evameftha dvaratopi 
viñnatabbo vinicchayo. 
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Lý giải theo môn: những nghiệp này toàn bộ những điều ấy được sanh lên do 
thân môn, do khẩu môn. Ở vấn đề này 4 hành sự ban đầu dẫn đến sanh lên ở khẩu môn 
do tác động gắn kết với việc sai khiến (người khác bằng lời) tạo ra kết quả do chính 
thân môn tương tự, chia rẽ Tăng Chúng được sanh lên ở lộ thân môn của vị Tỳ khưu 
thực hiện việc chia rẽ bằng cách sử dụng đầu ngón tay (chỉ) tạo ra kết quả bằng lộ khẩu 
môn. Trong vấn đề nói về việc chia rẽ Tăng Chúng nên biết cách lý giải kể cả theo môn- 
dvãra bằng cách như vậy. 

Kappaffhiiyadtoid sanghabhedoyeva cettha kappalthiyo. Santhahame hỉ"52 
kappe kappavemajjhe vã sanghabhedam katva kappavinaseyeva muccdfi. Sacepi hỉ 
sveva kappo vinassissaffi qjJa sanghabhedam Kkaroti, sveva muccdtfi, ekadivasameva 
niraye paccdafi. Evain karanam pana natthi. Sesani cattäri kammani”S) ãnanfariyaneva 
honti, na kappa{thitiyanmi evamettha kappa{thitiyatopi viñnatabbo vinicchayo. 

Bằng việc thiết lập ở thời kỳ kiếp: trong trường hợp này chỉ việc chia rẽ Tăng 
Chúng được thiết lập ở thời kỳ kiếp. Bởi vì hạng người đã thực hiện chia rẽ Tăng Chúng 
trong kiếp hoại, hoặc khoảng giữa của kiếp, trong lúc kiếp diệt được thoát khỏi (từ 
nghiệp đó). Thậm chí nếu như vào ngày mai kiếp hoại diệt tạo nghiệp chia rẽ Tăng 
chúng vảo ngày hôm nay thì vừa vào ngày mai mai cũng thoát khỏi, chỉ rơi vào địa ngục 
một ngày mà thôi. Tuy nhiên lý do như vậy không có. Cả bốn nghiệp còn lại hoàn toàn 
là vô gián nghiệp, không phải là nghiệp được thiết lập ở thời kỳ kiếp, nên biết lý giải 
với việc thiết lập ở thời kỳ kiếp bằng cách như vậy. 

Pakqatfoti yena ca pañcape tan kammani Katani honH, tassa sanghabhedoyeva 
palsandhiasena vipaccdll, sesan “ahosikammam, naảhosi: kammavipako Tỉ 
evamadisu sankhyamn gacchami. Sanghassa bhedabhave lohituippado, tadabhave 
arahantaghaio, tadabhave ca sace pitã silava hotl, mãtfa dussila, no va tatha silavali, 
pitughato pafisandhivasena vipaccdfi. Sace mafapitughato, dvisupi silena va đussilena 
vã samanesu mãfughaflova paf[isandhivasena vipaccdH. Maltla hỉ duÀkkaraRarinr 
bahuipakara ca puftãnanfi evamettha pakatopi vinnatabbo vinicchayo. 

Bởi quả dị thục: và bởi hạng người nảo tạo vô gián nghiệp này thậm chí cả loại 
5 loại, chia rẽ Tăng Chúng hoàn toàn cho quả do mãnh lực việc tục sanh cùng hạng 
người ấy. Các nghiệp còn lại được liệt vào điều sau: “là vô hiệu nghiệp, là nghiệp chưa 
cho quả”. Trong lúc không chia rẽ Hội Chúng thì việc làm cho chân Phật bằm máu sẽ 
hăn trổ quả, và trong khi không giết hại bậc A-ra-hán, nếu người cha có giới mà mẹ có 
giới hạnh xấu xa thì nghiệp giết cha sẽ trổ quả, hoặc người cha có giới hạnh xấu xa 
nhưng mẹ lại có giới thì nghiệp giết mẹ sẽ trổ quả do mãnh lực tục sanh. Nếu như nghiệp 
sát cả mẹ và cha, cả hai đều có giới hoặc giới hạnh xấu xa thì chỉ có nghiệp giết mẹ cho 
quả do mãnh lực tái tục. Bởi vì người mẹ thực hiện những việc mà người ta khó làm 
cùng với việc trợ giúp rất nhiều cho con cái. Nên biết lý giải ngay cả quả dị thục trong 
vẫn đề nghiệp vô gián này bằng cách như vậy 

Sadhãranadlii purimani caftlari sabbesampi gahalthapabbdajilanam 
sadharandmi sanghabhedo pana “na kho, Upali bhikkhum, sangham bPhindati, na 
sikkhamanđ, na sãmanero, na sãmdner1, na upäsako, na upasikaä sangham bhindaH, 
bhikkhu kho, Updli, pakalafO samanasamavasako samanasimayam thio sangham 
bhindafi "tỉ (chlava. 35]) vacanato vuffaqppakarassa bhikkhunova hoi, na aññassa, 


2 ha s Samvatte hi 
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fasmã asadhaãrano. Adisaddena sabbepi te dukkhavedanasahagata 
dosamohasampayutta can evamettha sadharanadihipi vinfñatabbo vinicchayo. 

Theo quy định chung: 4 vô gián nghiệp đầu tiên là nghiệp chung đối với tất cả 
cư sĩ và người xuất gia. Nhưng chia rẽ Tăng Chúng là nghiệp riêng biệt đối với Tỳ khưu 
có cách như được thuyết ở trong Pä|T như sau: “Này UpãlT, Tỳ khưu ni không chia rẽ 
hội chúng, cô mi tập sự không chia rẽ hội chúng, Sa-di không chia rẽ hội chúng, Sa-di 
nI không chia rẽ hội chúng, nam cư sĩ không chia rẽ hội chúng, nữ cư sĩ không chia rẽ 
hội chúng. Này Upäli, vị tỳ khưu ni bình thường là vị có sự đồng cộng trú, đứng chung 
ranh giới có thể chia rẽ Hội Chúng.” (cũlava. 351), như thế (chia rẽ Tăng Chúng) không 
phải là nghiệp đối với người khác, vì thế mới là vấn đề không (được quy định) chung 
(đối với nhóm người khác). Với cụm từ “sđhãranäđïhi° toàn bộ những hạng người đó 
ngài muốn đề cập đến người có khổ thọ, câu hữu với khổ đau, và tương ưng với sân và 
si. Nên biết lý giải kế cả (là nghiệp) chung v.v, trong trường hợp như vậy. 

Añiain sattharani “aqyam me saHha saHhuRiccam kattm asamattho tỉ 
bhavantarepi aññam titthakaram “ayan me sattha tỉ evam ganheyya, netan thang 
vửJ/afIi attho. 

Đạo Sư khác nghĩa là người đạt đến đầy đủ chánh kiến có thể giữ lấy như vầy 
rằng: “bậc Đạo Sư của ta không thể làm bốn phận của một vị thầy được, và thậm chí ở 
khoảng giữa kiếp sống có thể giữ lẫy học thuyết khác như sau: “vị này là Đạo Sư của 
ta”, sự kiện này không thê có được. 

129. Ekissã lokadhatuyati dasasahassilokadhatuya. Trmi hỉ khettanmi Jatikhettam 
anakheftam visayakhettam. Tattha jaHkheHfam naãma dasasahassi lokadhat. Sa hí 
Tathaãgafassa mãtukucchiokkamanahale nikkhamanakale sambodhikale 
dhammacakkappavatane yusankharossajane parimibbane ca kampdli 
kofisatasahassacakkavalan pana đnakheftan nama.  đ{ãnafiya-morapartta- 
dhajaggapariffa-ratanaparitadmanhi eftha nã vatafti Visayakheffassa pana 
parinanam natthi. buddhanañnhi “yavatakam ñãnamy tavatakam neyyam, yavatakam 
neyyamụ taãvatlaqkam ñanam, ñanapariyamtikam neyyan neyyapariyamtikam ñãnan ”1¡ 
(pa{i. ma. 3.5) vacanafo avisayo nãma natthi. 

129. Khi cùng trong một thế giới-lokadhatu: Mười ngàn thế giới. Bởi vì 3 lãnh 
địa là Jatikhetta-lãnh địa đản sinh, anakhetta-lãnh địa uy lực và visayakhetta-lãnh địa trí 
tuệ. Trong lĩnh vực mười ngàn thế giới gọi là lãnh địa đản sinh. Bởi vì mười ngàn thế 
giới ây rúng động, vào thời gian đắng Như Lai trong khi nhập vào mẫu thai, vào thời 
gian ra đi xuất giam, vào thời gian giác ngộ, chuyên vận bánh xe Pháp, buông xả thọ 
hành và tịch diệt Nibbana. Còn mười ngàn koti vũ trụ gọi là änakhetta-lãnh địa uy 
lực. Do ãnã (uy lực) kinh hộ trì Atãnãtiya, kinh hộ trì Mora, kinh hộ trì Dhajagga, kinh 
hộ trì Ratana v.v, lan tỏa khắp mười nghìn koti vũ trụ này. Lãnh địa trí tuệ vô lượng, 
thật sự chư Phật được gọi là không thể không có visaya-tuệ trong lời giải tự sau “Trí là 
chừng nào thì điều có thê biết là chừng ấy, điều có thể biết là chừng nào thì trí là chừng 
ấy. Điều có thê biết có trí là giới hạn, trí có điều có thê biết là giới hạn” (pati. ma. 3.5). 

lmesu pana fIsu kheltesu thapefva imam cakkavalamn anñasmin cakkavale 
Buddhä uppdjjanffi sulam naHhi na uDÐĐdJjanHH pana dHhỉ Trụ pifakaãni 
vinayapi†akam Suttantapitakam abhidhammapitaham, fiSSO sangTriyo 
Mahakassapatherassa sangifi, YasaHherassa sangiriH, MloggalipuHaHissattherassa 
SangHti. Imã tisso sangtiyo ãruj|he tepitake buddhavacane imam cakkavalamụ muñcitva 
añnattha buddha uppajjanHti suttan~— nafthi, na uDpajjanfifl pana qHthi. 
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Hơn nữa chẳng có bài Kinh nói rằng: “Trong cả ba lãnh địa này ngoại trừ vũ trụ 
này thì chư Phật còn xuất hiện ở vũ trụ khác”, mà (chỉ có) chư Phật không xuất hiện ở 
vũ trụ khác. Tam Tạng là Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Abhidhamma. Ba lần kiết tập 
Tam Tạng là cuộc kiết tập của trưởng lão Mahãkassapa, cuộc kiết tập của trưởng lão 
Yasa, cuộc kiết tập của trưởng lão Mogøgaliputtatissa. Trong Phật ngôn Tam Tạng được 
nêu ra cả ba lần kiết tập này không có bài Kinh nào nói rằng: “ngoại trừ vũ trụ này thì 
chư Phật vẫn còn sanh lên ở vũ trụ khác” chỉ có không sanh lên ở vũ trụ khác. 

Apubbaụu acarimamii apure aqpaccha. ekafo na HIDpdjjdamHi, pure vũ pacchã va 
uppqjjanfIi vuttamn hoti. Tattha hỉ bodhipallanke bodhin appafva na ufthahissamiti 
nisinnakalato pafthaya yava mãtfukucchismim pafisandhieoahanam, tava pubbefi na 
veditabbam. Bodhisaiassa hi paRisandhigeahanena 
dasasahassacakkavalakampaneneva kheftapariggaho kato, aññassa buddhassa uppaffi 
nivaritava hodl. Parinibbanakdalato pafthäya yava sãsapamatIA dhatu tifthafi, tava 
pacchati na veditabbam. Dhatusu hì thitãsu Buddha thitãva honHdi. tasma efthantfare 
aññassa buddhassa uppaffHƯẦ nivariãva hoti dhatuparinibbane pana jäfe aññassa 
buddhassa uppaffti na nivariã. 

Apubbam acarimam: không trước không sau. Có nghĩa là không sanh cùng 
nhau, tức là trước hoặc sau. Trong lời đó không nên hiểu rằng: Vào thời gian trước từ 
khi nhập vào mẫu thai cho đến thời gian ngồi kiết già ở cội Bồ-đề bằng lời phát nguyện 
như sau - (nếu) ta không đắc chứng Bồ-đề trí ta sẽ không đứng dậy, do ngài đã thực 
hiện việc xác định lãnh địa bằng cách làm cho mười ngàn vũ trụ rúng động nhờ việc 
nhập vào mẫu thai của đức Bồ-tát. Là việc khước từ việc xuất hiện của vị Phật khác. 
Không nên hiểu rằng: vào thời gian sau kế từ khi viên tịch Nibbãna cho đến khi Xá-lợi 
có kích thước băng hạt cải được thiết lập. Bởi vì khi Xá-lợi được duy trì thì chư Phật 
vẫn hoàn toàn tồn tại. Vì thế mà khoảng giữa thời gian được nói này là điều khước từ 
việc xuất hiện của những vị Phật khác một cách tuyệt đối. 

Tri hỉ qnfaradhãnadnl nãma pariyatiantaradhanam, pafivedhantaradhana1m, 
pafipattiantaradhananHi. Tattha pariydfffi tụi pi{akani. Pafivedhoti saccapafivedho. 
pafipdffi patipada. Tattha pa†ivedho ca pafipatH ca hotipi na hotipi. Ekasminhi kale 
paHvedhadhara°5S“ bhikkhu bahu honH, eso bhikkhu puthujjanoli angulim pasaretva 
dassetabbo hoti lmasmimyeva dịpe ekavare puthujjanabhikkhu nama nahosi. 
Paftipattipurikapi kadaci bahi honti kadaci appa. ltỉ paIivedho ca pa{ipaffi ca hotipi na 
hofipi, sasana{thitiya pana pariydffi pamaIIq1m. 

Bởi ba sự biến mất: sự biến mất của Pháp học, sự biến mắt của Pháp hành, sự 
biến mắt của Pháp thành. Trong 3 sự biến mất ấy thì Tam Tạng gọi là Pháp học. Việc 
thấu triệt các Chân Lý gọi là Pháp hành. Đạo lộ thực hành gọi là Pháp thành. Ở đó 
Pháp thành và Pháp hành có (hoặc) không có. Bởi vì vô số chư Tỳ khưu vị thấu triệt 
vào thời điểm duy nhất, nên chỉ tay thê hiện rõ ràng răng vị Tỳ khưu này là phàm nhân. 
Vị Tỳ khưu là phàm nhân không phải chỉ có một ở châu lục này. Ngay cả vị làm cho tất 
cả Pháp hành được hoàn thành thỉnh thoảng có nhiều, thỉnh thoảng cũng có ít. Chính vì 
thế Pháp thành và Pháp hành được gọi là có (hoặc) không có. Tuy nhiên Pháp học xem 
như là quan trọng của việc duy trì Phật giáo. 

Pandito hỉ tepitakam sutvã dvepi pireti. Yathãä amhakam Bodhisato Alãrassa 
santike pañncabhinna saftia ca Samapaffiyo nibbaftetva 


TP MT 2 Pativedhakara 
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neYasañnanasañfñayatanasamapaftiya parikammam pucchi, so na jănam1fi aãha. Tafo 
Udakassa santiam ganiva adhigatam Visesam sarnsandetva 
neVasañnanasanñayatanassa  pariiammam pucchi, So acikkhi, tassa 
Vacanasamananfarameva mahasaf1AoO tam sampadesi, evameva panñava bhikkhu 
pariyattim sutva dvepi pureti. tasma pariyattiya thitãya sasanam thitam hoti. 

Bởi vì bậc trí sau khi được học Tam Tạng (sẽ) làm cho Pháp thành và Pháp hành 
được tròn đủ. Như Bồ-tát của chúng ta đã làm 5 thắng trí và 7 thiền chứng sanh khởi ở 
trú xứ của đạo sĩ ÄJãra rồi hỏi đến đề mục chuẩn bị thiền chứng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ nhưng đạo sĩ Ä|ãra nói rằng: “không biết”. Từ đó, ngài đã đi đến trú xứ của đạo sĩ 
Udaka so sánh ân đức đặc biệt đã chứng đắc (cùng ngài) hỏi đến đề mục chuẩn bị thiền 
chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì ngài đạo sĩ cũng đã nói cho (vị ấy). Tuần tự lời 
nói của chính ngài đạo sĩ, Bồ-tát cũng đã làm cho thiền Phi tưởng phi phi tưởng thành 
tựu thế nào, vị Ty khưu có trí tuệ cũng tương tự như thế ẫy, sau khi học Pháp học (sẽ) 
làm cho Pháp thành và Pháp hành thậm chí cả hai được thành tựu. Vì thế khi Pháp học 
vẫn còn tồn tại thì Phật giáo cũng được thiết lập. 

Yada pana sa anlaradhaydti, tada pa†hamam Abhidhammapilaham nassaH. 
Tatha Paflthanam sabbapalhamam qntaradhaydt, qnukkamena pacchã 
Dhammasangaho, tasmim antarahite itaresu dvisu piakesu {hitesu sãsanam thitameva 
hoi. Tattha Suftantapitfake antaradhayamane pa†hamam 4nguttaranikayo ekadasakafo 
pafthaya yava ekakaä antaradhaydHi, tadanamtaramn Samyuttaniiayo cakkapeyyalato 
padhayva  yava oghatarana daniaradhaydl, tadanamaram Miajjhinanikayo 
indriyabhavanao palfhaya yava mùlapariyaya qntaradhaydt, tadananiaram 
Dighanikãyo dasuftarato pafthaya yava brahmajala antaradhaydti. Ekissapi dvinnampi 
gaảthanam pucchaã addhanam gacchati, sãsanamợ dharetum na sakkoti sabhiyapuccha 
(su. nỉ. sabhiyasuftam) viya alavakapuccha (su. nỉ. alavakasuttan; sam. nỉ. l.246) viya 
ca. Eta kira kassapabuddhakaliha antara sasanam dharetutn nãsakkhimsu. 

Khi nào Pháp học ấy bị biến mất khi ấy thì Tạng Abhidhamma sẽ mất trước. 
Trong Tạng Abhidhamma ấy thì bộ Pafthäna sẽ biễn mất trước hết bất kỳ bộ kinh nào 
khác. Bộ Dammasangaha - Pháp Tụ sẽ biến mất sau đó theo tuần tự. Khi Tạng 
Abhidhamma đã biên mất, cả hai Tạng còn lại vẫn còn duy trì thì Phật giáo vẫn còn duy 
trì. Trong 2 Tạng còn lại ấy thì Tạng Kinh sẽ biến mắt trước, (trong Tạng Kinh) thì Tăng 
Chi Bộ sẽ mắt trước bắt đầu từ chương mười một pháp cho đến chương một pháp. Sau 
đó, Tương Ưng Bộ sẽ biến mất bắt đầu từ Cakka Peyyäla cho đến Kinh Oghafarana. 
Sau đó, Trung Bộ Kinh sẽ biến mất bắt đầu từ bài Kinh /mdrijyabhävanä cho đến bài 
Kinh ÄM⁄ữlapariyäya. Sau đó, Trường Bộ Kinh sẽ biến mất bắt đầu từ Kinh Dasutara 
cho đến Kinh Phạm Võng. Kệ ngôn làm câu hỏi, kệ ngôn một câu, hay kệ ngôn hai câu, 
vẫn tồn tại trong khoảng thời gian dải nhưng không thể thực hành được Giáo Pháp giống 
như câu hỏi của Sabhiya (su. mỉ. Kinh Sabhiya) hay câu hỏi của Alavaka (su. nỉ. Kinh 
Alavaka; sam. nỉ. 1.246). Tương truyền rằng giữa các khoảng thời gian này có trong 
thời đức Phật Kassapa cũng không thể duy trì được Giáo pháp. 

Dvisu pana piakesu aniarahilesupi Vinayapiake thite sãsanam tithaH, 
parivarakhandhakesu qantarahilesua ubhalovibhangee thie thiameva hot. 
Ubhatovibhange antarahite matikaya thitãyqpi thitameva hoti. matikaya antarahitaya 
Patimokkhapabbajjaupasampadasu thiãsu sasanam Hịthad. Lingamaddhanam 
gacchdati, sefavatthasamanavamso pana Kassapabuddhakalato pafthäya sasanam 
dharettu mnãsakkhi Pacchimakassa pana saccapafvedhato “ pacchimakassa 
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silabhedato ca pafthãaya sasanam öosakkitamn nãma hot Tato pafthaya añnñassa 
Buddhassa uppafti na varH4H. 

Lại nữa khi cả 2 Tạng hoàn toàn bị biến mất nhưng khi Tạng Luật còn duy trì thì 
Giáo Pháp vẫn còn tồn tại. Khi bộ Parivära và Khandhaka đã biến mắt, trong khi hai 
Vibhanga vẫn tồn tại, thì Giáo pháp cũng vẫn tồn tại. Khi hai Vibhanga đã biến mất, 
trong khi đó Mãtikã còn tồn tại thì Giáo pháp cũng vẫn tôn tại. Khi Mãtikã biến mất, 
trong khi giới bổn PZfmokkha việc xuất gia và tu lên bậc trên sẽ còn được duy trì, thì 
Giáo pháp vẫn tồn tại. Hình tướng (Sa-môn) vẫn tôn tại trong một thời gian dài, dòng 
dõi những Sa-môn mặc áo trắng vốn dĩ từ thời đức Phật Kassapa đã không thê duy trì 
Giáo pháp được. Giáo Pháp được gọi là hoại diệt, bắt đầu từ người cuối cùng thấu triệt 
được Chân Lý và người cuối cùng hủy hoại giới. Kể từ đó sự xuất hiện của một vị Phật 
khác là điều không thể cản trở. 

Từu paribbanadm nãma kilesaparimibbanam khandhaparinibbanam 
dhatuparinibbanadHHi. Tattha kilesaparinibbanam Bodhipallanke ahosSi, 
khandhaparinibbanamn Kusinaravam, dhatuparinibbanam qnagate  bhavissdli. 
Sasanassa kira osakkanakale imasmim Tambapannidlipe dhatHyo sanniDatifva 
Mahacetlyan gamissanH Mahaceliyadto Nagadjpe Rajãydfanacetydm, ta1o 
Mahabodhipallanham gamissanti, nagabhavanatopi devalokatopi brahmalokatopi 
dhattyo Mahabodhipallankameva gamissami. SasapamaHapi dhaãt! qnfara na 
nassissafi. Sabba dhatgyo Mahabodhipallanke rasibhuta suvannakkhandho viya 
ekagohana hunwa chabbannarasmiyo vissajjessani, ta dasasahassilokadhatum 
pharissanHI. 

Có ba loại tịch diệt hoàn toàn: (1) tịch diệt hoàn toàn các phiền não, (2) tịch 
diệt hoàn toàn ngũ uấn, (3) tịch diệt hoàn toàn các Xá-lợi. Trong ba sự tịch diệt hoàn 
toàn đó, (1) tịch diệt hoàn toàn các phiền não khi ngồi trên bảo tọa dưới cội Bồ-đề, (2) 
tịch diệt hoàn toàn ngũ uấn ở tại thành Kusinärã và (3) tịch diệt hoàn toàn các Xá-lợi sẽ 
diễn ra trong thời vị lai. Được biết rằng: vào lúc Giáo pháp hoại diệt tất cả các Xá-lợi 
sẽ gom lại ở Đảo Lankã này rồi đi đến Đại bảo điện, từ Đại bảo điện đi đến bảo điện 
Rãjãyatana ở NãgadTpa, từ bảo điện Rãjãyatana đi đến bảo tọa dưới đại thọ Bồ-đề. Toàn 
bộ Xá-lợi từ Long cung, (hay) từ thế giới Chư thiên, (hay) từ thế giới Phạm thiên sẽ đi 
đến ngay tại bảo tọa dưới đại thọ Bồ-đề. Xá-lợi dù có kích thước bằng hạt cải sẽ không 
biến mất ở khoảng giữa thời gian. Toàn bộ Xá-lợi (sẽ tập hợp lại) thành một khối tại 
bảo tọa dưới đại thọ Bồ đề tạo thành một khối trông giông như khối vàng phát ra hào 
quang sáu màu, tất cả hào quang đó sẽ lan tỏa khắp mười ngàn thế giới. 

Tato dasasahassacakkavale devafa yo sannipativa “aJJa Sattha parinibbaydti, 
ga sasanam osakkaH, pacchimadassanam dan idam amhakan "1L Dasabalassa 
parinibbutadivasato mahantataram karunnam karissanti. Thapefva anägamikhinasave 
avasesa sakabhavena sanfhatum na sakkhissamti DhatIisu tejodhafu u{†hahifva yaăva 
brahmaloka ugøacchissdafi, sasapamaftayapi dhatuya sati ekqjalava bhavissati, dhaãtisu 
pariyadanam gatäsu pacchjjissati. PFvam mahantam anubhaãvam dassetva dhatisu 
qntarahitäsu sãsanam antarahitam nama hoti. Yava evam na anantaradhaydii, tãva 
qacartmam naãma hofi. Evain apubbam acarimam uÐDdjjeyyunti netan thang vừjaH. 

Từ đó Chư thiên ở mười ngàn vũ trụ sẽ tự hợp lại bày tỏ sự thương tiếc lớn lao 
vô hạn hơn cả ngày ngài viên tịch Nibbãna của đắng Thập Lực rằng: “ngày hôm nay 
bậc Đạo Sư viên tịch Nibbãna, ngày hôm nay Giáo pháp hoại diệt, đây là lần gặp cuối 
cùng của chúng ta vào thời điểm này.” Ngoại trừ bậc thánh Bắt-lai và bậc Lậu tận, 
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những người còn lại không thê duy trì theo thực tính của chính mình được. Hỏa giới sẽ 
bốc cháy trong toàn bộ Xá-lợi rôi thắng lên Phạm thiên giới. Khi Xá-lợi dù có kích 
thước băng hạt cải vẫn còn tồn tại cũng sẽ có một ngọn lửa dính vào một ngọn lửa, khi 
toàn bộ Xá-lợi dập tắt thì ngọn lửa cũng sẽ dập tắt. Khi tất cả Xá-lợi thể hiện uy lực lớn 
lao như vậy rồi biến mắt, thì Giáo Pháp cũng được xem là biễn mất. Khi nào Giáo Pháp 
vẫn chưa biến mắt như vậy, khi ấy gọi là “không có sau đó”. Điều chư Phật xuất hiện 
không trước không sau như vậy thì sự kiện này không được biết đến. 

Kasma pana apubban qcarimam na uppajjanHfi. Anacchariyatta. Buddha hỉ 
acchariyamanussa. Yathaha — “ekapuggdlo, bhikkhave, loke IĐDđjjamano uppdJJ/dHi 
acchariyamanusso, katamo ekapuggalo? Tathaãgato araham sammasambuddho ”1¡ (a. 
nỉ. l.I7I-174). 

Tại sao (đức Phật) không xuất hiện không trước không sau? Bởi không phi 
thường. Bởi vì đức Phật là những người phi thường. Như đã nói — “Này chư Tỳ khưu, 
một người, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính 
là đẳng Như Lai, bậc A-ra-hán, Chánh đăng Chánh giác” (a. ni. 1.171-174). 

Yadi ca dve vã caftãro va aftha va solasa va ekafo uDPđjjeyyumn, na acchariya 
bhaveyyum. Ekasminhi vihare dvinnam cetiyanampi labhasakkaro uịaro na hoi 
bhikkhupi bahutãya na qacchariya jaf, evam buddhapi bhaveyyumn. Tasma na 
HDpqJJqHH. 

Và nếu như 2 vị Phật, 4 vị Phật, § vị Phật, 16 vị Phật cùng sanh lên, thì không 
thể trở thành nhân vật phi thường nữa, do lợi đắc và sự cung kính kế cả của hai ngôi 
Bảo điện trong cùng một tịnh xá cũng không trở nên cao thượng. Cũng vậy, các vị Tỳ 
khưu cũng không trở thành người phi thường nữa bởi vì họ rất đông, thậm chí chư Phật 
cũng nên trở thành như vậy. Chính vì thế chư Phật không xuất hiện cùng một lúc. 

Desanaya ca visesabhavafto. Yanhi satipalthanadibhedamn dhamma1m eko deseti, 
qñnena uppajjivapi sova desetabbo siya. Tato na acchariyo siya, ekasmin pang 
dhammam desente desanapi acchariya hofi. 

Và không xuất hiện (cùng nhau) bởi vì Giáo lý của các ngài không có sự khác 
biệt. Do một vị Phật thuyết pháp nào bao gồm sự thiết lập niệm v.v. thì ngay cả một vị 
Phật khác xuất hiện cũng thuyết giảng Pháp đó tương tự. Vì thế, chăng có gì vi diệu. 
Nhưng khi chỉ có một vị thuyết pháp Giáo pháp thì chính bài giảng của vị này cũng trở 
nên vi diệu. 

Vivadabhavato ca. Bahusu ca Buddhesu uppajjantesu bahinan— ãcariyand1m 
antevasika viya “amhakam Buddho pasadiko, amhakam buddho madhurassaro labhT 
puñnava ti vivadeyywmn, tasmapi evam na uDpaJJjanti. 1picetam Kkaranam milindaranna 
pulthena Nagasenattherena vitharitameva. Vuttanhi (mi. pa. 5.1.]) — 

Và Pháp thoại trở nên vi diệu bởi không có sự đối lập. Khi nhiều vị Phật xuất 
hiện cùng một lúc thì chư Thinh văn đệ tử sẽ tranh luận với nhau rằng: “Đức Phật của 
chúng ta thật đáng mến, đức Phật của chúng ta có giọng nói ngọt ngào, có nhiều phước 
báu!” Cũng giống như những học trò của các vị thầy, chính vì lý do ấy (chư Phật) không 
sanh lên cùng một lúc. Cho nên đại đức Nãgasena bị đức vua Milinda hỏi đã giải thích 
chỉ tiết. Đúng thật như ngài đã nói như sau (mi. pa. 5.1.1)—— 

“Tattha, bhane Nagasena bhasitampetam Bhagaval: Alihanametam, 
bhikkhave, qanavakaso, yam ekissa lokadhatuya dve arahanto sammasambuddha 
apubba1n acarima uIDÐĐdjjeyyumụ, nelamn thanam VỤ/dHL desena ca, bhante 
Nagasena, sabbepi Tathagafa sattatinsa bodhipakkhiya dhamme desenti, kathayamana 
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ca cafari qriyasaccank katheni, sikkhapemnl ca tlsd siÀkhaãsu sikkhaäpenHdi, 
qnusãsamand ca appamadapafipaHiyamn anusasami  Yadi bhante Nagasena, 
sabbesampi Tathägatanam ckãä desanadS ekã katha eckã sikkhä ekã anusitthi, kena 
karanena dve Tathagata ekakkhane nuppajJjanti2 Ekenapi tava Buddhuppadena ayam 
loko obhasajato. YVadi dutiyo Buddho bhaveyya, dvinnam pabhaya ayam loko 
bhiyyosomaftaya obhasajato bhaveyya. (vadamana ca dve Tathagala sukham 
ovadeyyum, qnusasamanad ca sukham anusaseyyum, tattha me karanam bruhi, 
yathaham nissarnsayo bhaveyyaHHi. 

Đức vua Milinda hỏi: “Thưa ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn 
nói đến: “Này các tỳ khưu, điều này là không hợp lý và không có cơ sở, là việc hai bậc 
A-ra-hán, Chánh đắng Chánh giác có thể sanh lên không trước không sau trong cùng 
một thế giới, sự kiện này không được biết đến” Thưa ngài Nãgasena, trong khi thuyết 
giảng tất cả các đức Như Lai đều thuyết giảng ba mươi bảy Pháp trợ phân giác ngộ, 
trong khi giảng giải đều giảng giải bốn Chân Lý cao thượng, trong khi huấn luyện đều 
huấn luyện vê ba sự học tập, trong khi chỉ dạy đều chỉ dạy sự thực hành về không xao 
lãng. Thưa ngài Nãgasena, nếu tất cả các đức Như Lai đều có sự thuyết giảng thông 
nhất, sự giảng giải thống nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ dạy thống nhất, vì lý do 
gì hai đức Như Lai không sanh lên trong cùng một thời điểm? Bởi vì với việc sanh lên 
của vị Phật dù chỉ một vị thế gian này được phát sáng, nếu có thêm vị Phật thứ nhì, với 
hai luồng ánh sáng thế gian này có thể được phát sáng nhiều hơn thế nữa. Và hai đức 
Như Lai, trong khi giáo giới có thể giáo giới một cách thoải mái, trong khi chỉ dạy, có 
thê chỉ dạy một cách thoải mái. Về việc này, xin đại đức hãy nói cho trẫm lý do, đề trẫm 
có thê dứt khỏi sự nghi ngờ.” 

Ayam maharaa dasasahassr lokadhatI ckabuddhadharam, ckasseva 
tathagatlassa gunam dhareHi, yadi duHyo buddho uppdjjeyya, naãyam dasasahassr 
lokadhatu0U dhareyya, caleyya kampeyya nameyya onameyya vinameyya vikireyya 
vidhameyya viddhamseyya, na thănanupagaccheyya. 

Đại đức Nãgasena đáp - “Tâu đại vương, mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ 
chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh 
lên, mười ngàn ' thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng 
qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, đưa đến không thể trú vững 
được. 

YVatha, mahardja nãva ekapurisasandharanl bhaveyyd. EKasmiIM purise 
abhirilhe sa nãvã samupadika bhaveyya. Atha dutfiyo puriso ãgaccheyya tãdiso ãyunã 
vannena vayena pamanena kisathuHlena sabbangapaccangena, so tam nãvam 
abhiruheyya. Apinu sa maharđja, nãvaã dvinnampi dhareyyaH2 Na hi, bhamte, caleyya 
kampeyya nameyya onameyya vinameyya vikireyya vidhameyya viddharmnseyya, na 
thanamupagaccheyya, osideyya udaketi. Evameva kho, maharđja, ayam dasasahassr 
lokadhatuU ekabuddhadharam, cekasseva tathagafassa gunam dharel, yadi duliyo 
buddho uppdajjeyya, naãyadmy dasasahassi lokadhatu dhareyya, caleyyd.... pe.... na 
thanamupagaccheyya. 

Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền là có sự nâng đỡ một người, khi có một 
người bước lên thì có thể đạt được sự yên ồn. Khi người thứ hai đi đến có cùng tuổi tác, 
vóc dáng, thọ mạng, kích thước, ốm mập, toàn bộ tứ chi lớn nhỏ tương đương người 


Nhà, Syä. - Ekuddeso 
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kia, rồi TƯỜI ấy có thể bước lên chiếc thuyền ấy. Tâu đại vương, phải chăng chiếc 
thuyền ấy cũng có thê nâng đỡ cả hai người?” - “Thưa ngài, không đúng. Nó có thê lay 
động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuông, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, 
tiến đến việc bị hoại diệt, có thể chìm xuống nước.” - “Tâu đại vương, tương tự y như 
thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ 
một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ hai sanh lên, mười ngàn thế giới này không thể nâng 
đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, tiêu hoại...nt..., đưa đến không thể trú 
vững được. 

Yathä vã pana maharäđja puriso yãvadattham bhojanam bhuñJjeyya chadentam 
yavakanthamabhipurayiva so dhato pưúlo pariDunno niranfaro tandihafo 
anonamitadandaqjato punadeva tattakam bhojanam bhuñjeyya, apinu kho, mahäãr-ja, 
puriso sukhito bhaveyyati? Na hi, bhante, sakimm bhultova mareyyaH. Evameva kho, 
mahardja dyam dasasahassr lokadhalU ckabuddhadharan .. pe ... na 
thanamupagaccheyyädti. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý thích. Người 
Ấy, sau khi chứa đầy món ăn được ưa thích đến tận cô họng, được thỏa mãn, căng phông, 
đầy ứ, không còn chỗ chứa, bị làm mệt, tựa như cây gậy cứng đờ, rồi lại ăn thức ăn 
chừng ấy thêm lần nữa. Tâu đại vương, phải chăng người nam ây có thê có được thoải 
mái?” “Thưa ngài, không thể được. Đã được ăn một lần thôi cũng có thể chết.” - “Tâu 
đại vương, tương tự y như thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, 

., đưa đến không thê trú vững được.” 

Kim nu kho, bhanle Nagasena, aHdhammabharena pathavr calaHi? ldha, 
mahardđJa, dve saka†ä ratanaparipurita bhaveyywum yava mukhasama. Ekasma saka†afo 
ratanan gahefva ekasmim saka†e akireyyum, apinu kho tam, mahardja, sakafam 
dvinnampi sakafanam ralanam dhareyyati? Na hị, bhante, nabhipi fassa phaleyya, 
qraãpi tassa bhiJJeyyumn, nemipi tassa opateyya, aqkkhopi tassa bhjeyyaHi. Kừm nu kho, 
mahärdja, atiratanabharena sakaflanm bhịjaHmi? ma, bhanteti Evameva kho, 
mahardqJa, aHdhammabharena pathavĩ calafii. 

Thưa ngài Nãgasena, phải chăng với gánh nặng Giáo Pháp quá tải quả đất lay 
động? Tâu đại vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thể được chứa đầy châu báu đến ngang 
miệng, sau khi lẫy châu báu từ một chiếc xe hàng rồi đồ vào chiếc xe hàng kia. Tâu đại 
vương, phải chăng chiếc xe kéo ấy có thể chứa đựng châu báu của hai chiếc xe kéo? - 
Thưa ngài, không thê được. Thậm chí ở trục bánh xe của nó có thể nứt, ngay cả các cây 
căm của nó cũng có thể bị gãy, kế cả vành bánh xe của nó cũng có thể sụm xuống, trục 
xe của nó có thê bị gãy. - Tâu đại vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đồ với gánh 
nặng châu báu quá tải? - Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế quả 
đất lay động với gánh nặng Giáo Pháp quá tải. 

Apica maharđja imam karanam buddhabalaparidipanaya osaritam, añnampi 
tattha abhiruipan karanam sunohi, yena karanena dve sammasambuddha ekakkhane 
nuppdqjjanti. yadi, maharđja, dve sammasambuddha ekakkhane uDpdjjeyyM1M, tesam 
parisaya vivado uppdajjeya — “tumhaãkam buaddho amhakam buddho Ti 
ubhatopakkhajataä bhaveyyum. Yatha, maharđ7a, dvinnam balavãmaccanam parisaya 
vivado uppdajjeyya tumhakam amacco amhakam amacco tỉ ubhatopakkhajata honti, 
Evameva kho, mahar-ja, yadi, dve sammasambuddha ekakkhane uDĐđjjeyyu1m, fesam 
parisaya vivado uppajjeyya 'tumhakam buddho amhakam buddho Tỉ ubhatopakkhajata 
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bhaveyyumu. idam tava mahardga ckam karanam, yena kaãranena dve 
sammnasambuddha ekakkhane nuDpdajjamHi. 

Tâu đại vương, hơn nữa lý do này được đưa ra để làm rõ năng lực của vị Phật. 
Xin đại vương hãy lắng nghe lý do xác đáng khác nữa cho trường hợp ấy, mà vì lý do 
ấy hai vị Chánh đẳng Chánh giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm: Tâu đại 
vương, nếu hai vị Chánh đẳng Chánh giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh 
cãi giữa hội chúng của hai vị ây có thê sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi, 
rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. Tâu đại vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng 
của hai vị quan đại thần có quyền lực có thể sanh khởi: “Quan đại thần của các vị, quan 
đại thần của chúng tôi, rồi bị sanh ra hai nhóm. Tâu đại vương, tương tự y như thế nếu 
hai vị Chánh đăng Chánh giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội 
chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rôi có thể bị 
sanh ra hai nhóm. Tâu đại vương, đây còn là một lý do, mà vì lý do ấy hai vị Chánh 
đăng Chánh giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. 

Aparampi, mahardja  ftar1mm karanamn sunohi yena karanena dve 
sammasambuddha ekakkhane nuppdjjanti Yadi, mahardja  dve sammasambuddha 
ekakkhane uppajjeyyumn, agøo buddhoti yam vacanam, tam miccha bhaveyya. .Jeftho 
buddhoti yam vacanam, tam miccha bhaveyyd. Seltho buddhoHl, visiltho buddhoti, 
uitamo buddhoti, pavaro buddhoti, asamo buddhoti, asamasamo buddhoti, apnpafisamo 
buddhoti, appafibhago buddhoti, appalipuggalo buddhoti yam vacanam, tam micchã 
bhaveyya. ldampi kho tvam, mahar-ja, kâranan atthato sampaficcha, yena karanena 
dve sammasambuddha ekakkhane nuDpdqJJjanfi. 

Tâu đại vương, xin đại vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà vì lý do 
ấy hai vị Chánh đăng Chánh giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu đại 
vương, nêu hai vị Chánh đẳng Chánh giác có thể sanh lên trong cùng một thời điểm, thì 
lời nói rằng: “Đức Phật là cao cả” có thể là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là lớn 
nhất” có thê là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là hạng nhất” có thê là sai trái, thì lời 
nói răng: Đức Phật là nỗi bật, đức Phật là tối thượng, đức Phật là cao quý, đức Phật là 
không người sánh bằng, đức Phật là không kẻ tương đương, đức Phật là không người 
đối xứng, đức Phật là không kẻ so sánh, đức Phật là không người đối thủ, (điều đó) có 
thể là sai trái. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chấp nhận theo chính lý do này, bởi ý 
nghĩa đây cũng là lý do mà hai vị Chánh đẳng Chánh giác không thê sanh lên trong 
cùng một thời điểm. 

Apica kho mahardqja buddhanam bhagavantanam sabhavapakati esa, yam 
ekoyeva buddho loke HuDDdJJdq1i. kasma karana? mahantataya 
sabbanñubuddhagunanam. 1ññampi maharaja yam loke mahantam, tam ekarnyeva 
hoti. pathavi, mahardđja, mahanHl, sa ekãyeva. Sagaro mahamfo, so ekoyeva. Sineru 
gừirãjã mahamo, so ekoyeva. 4kãso mahamo, so ekoyeva. Sakko mahamo, so ekoyeva. 
Maro mahamo, so ekoyeva. Brahma mahanto, so ekoyeva._ Tathagafo araham 
samnasambuddho mahamo, so ekoyeva lokasmữm. Yattha te uppajjanHi, tattha anñassa 
okaso na hoti. Tasma, mahardja, tathagafo araham sammasambuddho ekoyeva 
lokasmim uppajjati. Sukathito, bhante Nagasena, pañho opammehi kãranehi ` ti 

Tâu đại vương, thêm nữa tính chất tự nhiên về bản thê của chư Phật Thế Tôn là 
chỉ một vị Phật sanh lên ở thế gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ đại về các đức 
hạnh của đức Phật Toàn Tri. Tâu đại vương, vật khác cũng là vĩ đại ở thế gian, vật ẫy 
là chỉ có một. Tâu đại vương, quả đất là vĩ đại (bởi) nó chỉ có một. Biển cả là vĩ đại 
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(bởi) nó chỉ có một. Núi Chúa Sineru là vĩ đại (bởi) nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại 
(bởi) nó chỉ có một. Vua trời Sakka là vĩ đại (bởi) vị ây chỉ có một. Ma Vương là vĩ đại 
(bởi) vị ấy chỉ có một. Đại Phạm Thiên là vĩ đại (bởi) vị ấy chỉ có một ở thế gian. Đức 
Như Lai, bậc A-ra-hán, Chánh đăng Chánh giác là vĩ đại, bởi ngài chỉ có một mà thôi. 
Nơi nào những vị ấy sanh lên, thì những người khác không còn cơ hội (sanh ra) ở nơi 
đó. Vì thế, Tâu đại vương, Đức Như Lai, bậc A-ra-hán, Chánh đăng Chánh giác ở thế 
gian chỉ có một vỊ.” “Thưa ngài Nãgasena, câu hỏi đã được ngài khéo được giảng giải 
bằng các lý lẽ (được mang lại), với ví dụ so sánh. 

Ekissd lokadhatuyatdi ckasmun cakkavale Hellha iminava padena 
dasacakkavalasahassani gahitäni tanipi”55, ekacakkavaleneva paricchindituu valfanti. 
Buddha hỉ uppajjamana imasmimyeva cakkavale uDpdajjantl, uDpajjanalfhane pana 
varite ito aññesu cakkqvalesu nuDpajjanffi văritameva hoi. 

Trong cùng một thế giới: Trong cùng một vũ trụ. Mười ngàn thế giới giữ lây ở 
chính câu nảy trong lúc bắt đầu, nên xác định lấy một vũ trụ duy nhất. Bởi vì chư Phật 
khi sanh lên sẽ sanh lên trong chính vũ trụ này, khi ngăn chặn nơi mà ngài sanh lên là 
điều ngăn chặn hoàn toàn rằng: “chư Phật không sanh lên ở vũ trụ khác từ vũ trụ này” 

Apubbamw acarimami eftha cakkaratlanapatubhavato pubbe pubbadm, fasseva 
antaradhanato pacchaã carimam. Tattha dvidhaã cakkaratanassa aniaradhanam hoti, 
cakkavattino Kkalamkiriyato va pabbdqjjaya và. qniaradhayamananca pana tam 
kalamkiriyato va pabbajjafo vã satftame divase antaradhaydti, tato param cakkavaftino 
patubhaãvo avariio. 

Không trước không sau: ở đây không trước là không trước từ sự xuất hiện của 
bánh xe báu - cakkaratana, không sau là không sau từ bánh xe báu đó biến mắt. Không 
trước không sau đó bánh xe báu sẽ biến mắt theo hai phần là khi vị Chuyên luân vương 
băng hà, hoặc do việc ra đi xuất gia. Cũng thế bánh xe báu đó trong khi biến hoại sẽ 
biến mất vào ngày thứ bảy từ lúc ngài băng hà hoặc từ khi ngài ra đi xuất gia, từ đó 
không ngăn cản sự xuất hiện của vị Chuyển luân vương. 

Kasma pana ekqacakkavale dve cakkavaftino nuHDppdjjanffi. vivadupacchedato 
acchariyabhavato cakkaratanassa mahanubhavato ca DVvisu hỉ tHDĐđJjdnfesu 
“amhakam raja mahanto amhakam raja mahanfo tỉ vivado uppajjeyya. Ekasmim đdìpe 
cakkavaHti ca ekasmim dipe cakkavatHfi ca anacchariya bhaveyyum 5” Yo cäyam 
cakkqaraIanassa dvisahassadipaparivaresu cafisu mahadipesu 
issariyanuppadanasamattho mahanubhavo, so parihayetha. lí vivadupacchedafo 
acchariyabhavato cakkaratanassa mahanubhaãvafo ca na ekacakkavale dve uDpajjdanli. 

Vì lý do gì 2 vị Chuyển luân vương không sanh lên trong cùng một thế giới. Bởi 
vì cắt đứt sự tranh cãi, bởi làm trở thành điều vi diệu và bởi bánh xe báu có nhiều uy 
lực. Bởi vì 2 vị Chuyên luân vương sanh lên việc tranh cãi cũng có thể khởi lên rằng: 
“Vua chuyển luân của chúng tôi vĩ đại, Vua chuyên luân của các vị cũng vĩ đại”. Ở 
trong một châu có một vị Chuyên luân vương, một châu cũng có (thêm) một vị Chuyên 
luân vương như thế trở thành điều không vi diệu. Và oai lực vô cùng to lớn của bánh xe 
báu có thể chuyên giao cho sự vĩ đại trong cả bốn châu, có hai ngàn châu nhỏ vây quanh 
cũng không còn giá trị. 2 vị Chuyên luân vương cũng sẽ không sanh lên trong cũng một 
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vũ trụ, bởi vì cắt đứt sự tranh cãi, bởi không trở thành điều phi thường, và bởi bánh xe 
báu có oaI lực lớn lao. 

130. Yam HH assa araham sanumasambuddhotl cttha tii[haf4 tava 
sabbafñffugune nibbattetva lokuttaranasamattho 53 buddhabhavo, panidhanamattampi 
itthiya na sampdqJaH. 

Manussafam lingasampdati, hetu sattharadassanam. 

Pabbaja gunasampdtfI, adhikãro ca chandatã. 

a{thadhammasamodhana, abhintiharo samlJ]haHfi. (bu. vam. 2.39) — 

130. Trong câu người nữ có thể trở thành bậc A-ra-hán, Chánh đắng Chánh 
giác: bản thê đức Phật có thê làm cho đức hạnh Toản tri sanh khởi rồi đạt được Siêu thế 
xin hoãn lại trước, thậm chí việc phát nguyện cũng không thành tựu đối với nữ nhân 

Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tông hợp của tám pháp: Bản thân là 
loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn thấy bậc Đạo Sư, là vị xuất gia, hội đủ 
đức hạnh, có hành động hướng thượng, và lòng ước muốn (trí giác ngộ). (bu. vam. 2.59) 

man hỉ panidhanasampaHiRarananl. HÌ pamidhanampi sampadetumn 
asamafthaya iHhiya kulo buddhabhavol “allhanametam anavakaso yam itthi assa 
araham  sammasambuddho”1l vuftatm  sSabbakarapariDIroO ca puñfñTussayo 
sabbakaraparipurameva díabhavan mibbafelilH purisova daraham hoti 
sammasambuddho. 

Tám pháp đã trình bày làm nhân dẫn đến sự thành tựu phát nguyện. Trong khi 
nữ nhân không thể không thẻ thành tựu phát nguyện như đã nói (vậy) bản thể đức Phật 
đến từ đâu? Vì lý do ấy mới thuyết rằng: “điều mà nữ nhân có thê trở thành bậc A-ra- 
hán, Chánh đắng Chánh giác là không hợp lý và không có cơ sở.” Việc tích tập phước 
báu viên mãn với tất cả mọi biểu hiện cho sanh khởi tự ngã được thành tựu bằng chính 
tất cả mọi biểu hiện ấy, vì lý do ấy chỉ có nam nhân mới có khả năng trở thành bậc A- 
ra-hán, bậc Chánh đắng Chánh giác. 

Yam tfthT räja gssa cakkqvaffItiadisupi yasmma iithiya 
kosohitavatthaguyhatadrnarmn abhaävena lakkhanani na paripurenti, ithiratanabhavena 
Saflaratanasamangita na sampdajjaH, sabbamanussehi ca adhiko aftabhavo na holi, 
tasmã “althanametam anavakaso yam itthi rajã assa cakkavafI tỉ vuam. ŸYasma ca 
sakkattadni tri thananỉ uftamami, itthilngañca himam, tasma fassa sakkattadIniDi 
paflisiddhani. 

Khi một nữ nhân có thể thành vị Chuyển luân vương: bởi tất cả tướng của nữ 
nhân không tròn đủ, do không có “vật được bao bọc lại bằng lớp màng và được che giấu 
sau lớp vải”? v.v, sự thành tựu bởi 7 báu không hội đủ do không có nữ nhân báu và 
không có tự ngã vượt trội hắn với toàn bộ nhân loại, vì thế mới nói rằng: “điều mà nữ 
nhân có thể trở thành vị Chuyên luân vương là không hợp lý và không có cơ sở.” Và 
với ba vị trí tính chất vua trời Sakka v.v, là vị trí cao nhất, nhưng gIỚI tính nữ là giới 
tính thấp, cho nên vị trí nữ nhân trở thành vua trời Sakka v.v, cũng là điều được loại trừ. 

Nanu ca yatha itthingam, evam purisalingampDi brahmaloke natthi? Tasma 

“tam puriso brahmattam kareyya, thãnametan vừjaftipi na vattabbam siyaH. No na 
vafabbam. Kasma? ¡idha purisasa tattha nibbafAanafto  Brahmatlanli hìí 
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mahabrahmalamw qdhippelamn. lHhỉ ca idha jhanam bhavetwa kalam kafwa 
brahmaparisajjanam sahabyatam upapdaJjati, na mahabrahmandm, puriso pana fattha 
na uIDĐdjjaHfẪẦ na valfabbo. Samanepi cettha tutbhhayalingabhave purisasan†hanava 
brahmaãmno, na Itthisan†haãng, fasmã suvuffamevetam. 

Ngay cả giới tính nữ không có ở Phạm thiên giới như thế nào, đến giới tính nam 
cũng như thế trong Phạm thiên giới cũng không có? Vì thế không nên nói rằng: “điều 
mà nam nhân có thể trở thành Phạm thiên ấy, là vị trí có được không phải hay sao?” 
Không phải không nên nói. Bởi nam nhân ở đời này trong thế giới Phạm thiên ấy. Bản 
thê Phạm thiên muốn đề cập đến Đại Phạm thiên. Và nữ nhân thực hành thiền ở đời này 
sau khi chết sẽ đạt đến thiện bạn lữ của Phạm chúng thiên - brahmapärisajjana (hội 
chúng tùy tùng của Phạm thiên) không thể đạt đến Đại Phạm thiên. Còn nam nhân 
không nên nói rằng: không thê sanh vào cõi Đại Phạm thiên. Và trong thế giới Phạm 
thiên này ngay cả không có cả hai tính (nam và nữ) thì tất cả Phạm thiên cũng chỉ có 
hình tướng là nam nhân mà thôi, không có hình tướng nữ nhân, vì thế lời này là lời khéo 
thuyết. 

131. Kãyaduccariftassatiadisu yatha nữnbab1akosataRibjadrni madhuraphalam 
na nibbatenH, qasalatn amadhurameva mibbaHenH, cevam kaãyaqduccaritadrmi 
madhuravipakam na nibhbafltemi, amadhurameva vipakam nibbattemni Yathd ca 
ucchubasalbjadim madhuram sadurasameva phalam nibbaftent, na asafam 
kafukam, evamma kayasucaritadIni madhurameva vipakam nibbattenti na amadhurarm. 
VuflamDi cefaI — 

“tadisam vapate bỰjam, tadisam harate phalaq1. 

kalyanakar! kalyanan, papakaãrI ca paãpakan tỉ. (sam. nỉ. l 256). 

Tasma “atthanametam anavakaso yam kayaduccaritassa ”tiadi vuitam. 

131. Thân ác hành v.v, giống như hạt zimba rất đăng và hạt kosätakï không thể 
sản sinh ra được trái cây có hương vị ngọt ngảo, chỉ tạo ra được trái cây có vị không 
ngọt ngào, không đáng ưa thích như thế nào, thì thân ác hạnh cũng như thế ấy, v. š 
không thể cho quả ngọt sanh khởi, chỉ cho quả không ngọt ngào sanh khởi. Và biÔng 
như giống mía và giỗng gạo sãli v.v. cho sản sinh ra kết quả (cây mía và lúa gạo) có 
hương vị ngọt ngào, không tạo ra kết quả không đáng hài lòng, cay đẳng, không ngọt 
thế nào thì thân thiện hành cũng tạo Ta kết quả ngọt ngào như thế đó, không thê tạo ra 
kết quả không đáng hài lòng, không tốt sanh khởi. Điều này chính đã được nói rằng — 

Gieo hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấy. 

Người làm lành thấy điều lành, và người làm ác thấy điều ác. (sam. ni. 1.256). 

Vì thế mới nói rằng: “Điều mà hạng người thành tựu với thân ác hành sau khi 
thân hoại chung được sanh vào thiện thú là thiên giới (điều ấy) là không hợp lý và 
không có cơ sở.” 

Kãyaduccaritasamangitiadisu samangiri pancavidha Samangita 
ãyhhanasamangita cefanasamangita kammasamangita vipakasamangiia, 
upa{thanasamangttati. Tattha kusalakusalakammayuhanakkhane ãyHhanasamangttati 
vuccdfi. Tathä cefqnasaqmangtta. Yava pana arahaffAatn na papunanti, tấva sabbepi 
satta pubbe upacitam vipakarahammu kammam sandhãya “kammasamangino ”tÌ vuccanfl, 
esĩ kamưmmasamangttĩ. Vipakasamangttä vipakakkhaneyeva veditabba. Yava pana 
satA darahalam na papuanft, tãva nesam tai fdlOG caviva niraye tấva 
IUDDđ]Jamananam aggalalohakumbhiadihi upajthanakarehi nirayo, 
gabbhaseyyakatam apajjamananam mãtlukucchi deVesHu HĐDđjjamdanandam 
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kapparukkhavimanadihi upafthanakarehi devalokofi evan uppdaffinimittam upaftháati, 
it nesai imina uĐpdftinimittaupa{thanena aparimuftata Hpafthữnasamangttä nãma. 
Sa calafi sesa niccala. Niraye hỉ upafthitepi devaloko upa{fhati, devaloke upaffhitepi 
nirayo upaf{thatl, manussaloke upa{thitepi tiracchaãnayomi upa{thati, tiracchãnayomiya 
ca tuupa{fhitãayapi manussaloko upa{fhatiyeva. 

“Sự thành tựu' trong từ “người thành tựu bởi thân ác hạnh" v.v, sự thành tựu 
có năm là (1) sự thành tựu tích lũy nghiệp, (2) sự thành tựu do Tư-cetana, (3) sự thành 
tựu của nghiệp.(4) sự thành tựu quả dị thục và (Š) sự thành tựu của việc hiện hữu. Ở 
đây, sự thành tựu trong lúc tích lũy thiện nghiệp và ác nghiệp ngài gọi là sự thành tựu 
của việc tích lũy. Sự thành tựu của Tư-cetanä cũng tương tự. Hơn nữa, cho đến khi 
nảo vẫn chưa chứng đắc quả vị A-ra-hán, cho đến khi ấy tất cả chúng sanh ngài gọi là 
người thành tựu do nghiệp, bởi đề cập đến nghiệp thích hợp với quả dị thục đã huân tập 
ở kiếp trước, đây gọi là “sự thành tựu của nghiệpˆ. Sự thành tựu của quả dị thục nên 
biết vào chính sát-na của dị thục quả. Hơn nữa, cho đến khi nào chúng sanh vẫn chưa 
chứng đắc quả vị A-ra-hán, tướng-nimitta của việc sanh lên hắn hiện hữu như vây là 
đối với tất cả chúng sanh luân chuyền từ kiếp sống ấy trước địa ngục sẽ hiện hữu với 
tướng trạng hiển lộ chăng hạn như ngọn lửa và địa ngục nồi sắt-lohakumbhT v.v, bụng 
của người mẹ sẽ xuất hiện đối với chúng sanh đạt đến sự tái sanh “chúng sanh thai sanh", 
thế giới Chư thiên sẽ hiện hữu với tướng trạng hiên lộ của cây Kappa và thiên cung v.v, 
đối với chúng sanh sẽ hóa sanh vào thế giới Chư thiên, như đã nói gọi là sự thành tựu 
của việc hiện hữu, bởi những chúng sanh ấy vẫn không thoát khỏi sự hiển lộ của tướng- 
nimtta của việc sanh này. Sự thành tựu của việc hiện hữu ây có thể thay đôi được, 
nhưng những sự thành tựu còn lại thì không thể thay đổi. Bởi vì khi địa ngục hiện hữu 
thì thế giới Chư thiên cũng hiện hữu được, khi thế giới Chư thiên hiện hữu thì địa ngục 
cũng có thể hiện hữu, khi thế giới loài người hiện hữu thì sanh chủng bàng sanh cũng 
hiện hữu được, và sanh chủng bàng sanh xuất hiện thì thế giới loài người cũng hiễn lộ 
được tương tự. 

Tatridam vatthu — Sonagiripade kira Acelavihare°? Sonatthero nãma eko 
dhammakathiko, fassa piã SunakhajIviko ahosi. Thero tam paHbahanfoDi sainvare 
thapettim asakkonto “mã nassi jarako ”ti°7! mahallakakale akãmakam pabbđjesi. Tassa 
gilãnaseyyãya nipannassa nirayo upafthati, Sonagiripadato mahantä mahamta sunakha 
aãganfva khaditukama viya samparivaresum. So mahabhayabhito— “Warehi, tata Sona, 
varehi, tata Sona "tỉ aha. Kim mahatheraH. Na passasi tatãH tam pavattn acikkhi. 
Sondafthero “kathañhi nãma mãdisassa pitä mraye nibbattissati, paHffha 'ssa””? 
bhavissaml "1Ì samanerehi nanãpupphan aharapeva cetiyanganabodhiyanganesu 
talasantharanapujanụ ãsanaptjañca kareflva pilaram mancena cefiyanganan aãhariva 
mañce nisidapefva — “ayam mahathera-puja tumhakam atthaya kafã 'qydamn— me 
bhagava duggatapat—tyakaro Tỉ vatfva bhagavantam vanditva citfam pasadehi tỉ aha. So 
mahathero phjam disva tatha karonmto cittatn pasadesi, tavadevassa devaloko upafthasi, 
nandanavana-cittalatavana-missakavana-pharusakavanavimanani ceva na†akãnỉ ca 
parivaretểva thitãmi viya ahesum. So “apetha apetha Sona tỉ aha. Kimidam theraH2 Fta 
te, tatqa, mataro agacchanHti. Thero “saggo upafthifto mahatherassa tỉ cintesi. FEvam 
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upafthanasamangita calatri veditabba. Etasu Samangitasu idha 
ãyhhanacetanakarmmnasamangitavasena kayaduccaritasamangitiadi vuttam. 

Ở đây có câu chuyện sau: được biết rằng ở trong tịnh xá Acela được xây dựng ở 
gần chân núi Sona có một vị Pháp sư chuyên giảng giải pháp có tên gọi là trưởng lão 
Sona, cha của ngải làm nghề thợ săn có tên gọi là Sunakhavajika. Mặc dù trưởng lão có 
ngăn cản người làm điều đó, (tuy nhiên) vì không thê thiết lập trong sự thu thúc giới 
mới nghĩ răng “người giả, đừng gặp bất hạnh”, mới cho người cha xuất gia kế cả người 
không muôn xuất gia vào lúc tuổi đã già. Khi người cha nằm trên giường bệnh thì địa 
ngục xuất hiện trước mặt ông, (là) những con chó thân hình to lớn đi đến từ chân núi 
Sona bao quanh ông như thể chúng muốn cắn xé mình. Quá hoảng sợ ngài lớn tiếng la 
lên: “Này con thương Sona, hãy ngăn chúng lại! Này con thương Sona, hãy ngăn chúng 
lại!” - Có chuyện gì xảy ra thưa phụ thân? - Con không thấy sao? rồi đã kế lại giấc mơ 
đó. Trưởng lão Sona nghĩ rằng: “Làm sao một người như phụ thân của ta lại tái sanh 
vào địa ngục? Ta sẽ giúp cho ngài.” Trưởng lão truyền cho các Sa-di đem lại rất nhiều 
loại hoa đến đề trang trí vật dụng trải mặt đất để dâng cúng và sàng toạ để dâng cúng ở 
sân Bảo điện và ở sân có cây Bà- đè, rồi lây chiếc giường khiêng phụ thân đến sân Bảo 
điện cho cha ngồi ở trên giường rồi nói rằng — “Thưa phụ thân việc dâng cúng lễ bái 
này nhằm đem lại lợi ích cho phụ thân, xin phụ thân hãy nói rằng: “Kính bạch đức Thế 
Tôn đây là vật dâng cúng nghèo túng của con” con xin đảnh lễ đức Thế Tôn rồi làm cho 
tâm được tịnh tín””. Đại trưởng lão sau khi nhìn thấy lễ vật cúng được làm như thế, đã 
làm cho tâm trở nên tịnh tín, ngay lập tức thế giới Chư thiên hiện ra trước mặt, vườn 
Nandaka, vườn Cittalatä, vườn Missaka và vườn Phãrusaka và các thiên cung, và cả các 
thiên nữ nhảy múa xuất hiện như thê đang vây quanh ngài. - Ngài nói rằng: “Đi thôi, đi 
thôi Sona!”. Đây là gì thưa phụ thân? - Những nữ nhân này chính là những cận sự nữ 
của bạn đang đến.” - Trưởng lão nghĩ rằng: “Cõi trời đã hiển lộ cùng phụ thân ta rồi”. 
Nên biết rằng sự thành tựu của việc hiện hữu (tướng-nimitta) có thê thay đổi được như 
vậy. Trong sự thành tựu này ở đây ngài nói lời bắt đầu như sau “sự thành tựu của thân 
ác hạnh” do tác động của sự thành tựu do tích lũy, sự thành tựu của Tư-cetanä, và sự 
thành tựu của nghiệp. 

132. Evam vutte ãyasmã Anandoti “evain bhagavafä imasmim sufte vufte thero 
adito pa{thaya sabbasuftam samannahariva evam sassirikam katva desitasuftfassa 
nama bhagavatä nãmam na gahitam. Handassa nãmam ganhaãpessaml tỉ cinlefva 
bhagavantam efadavoca. 

132. Khi đức Thế Tôn nói như vậy tôn giả Ananda: Khi đức Thế Tôn thuyết 
bài Kinh này thì trưởng lão nghĩ rằng: đức Thế Tôn tập hợp các bài Kinh từ đầu làm 
cho chúng trở nên hoàn hảo như vậy, không đặt tên của bài Kinh khi thuyết giảng. Đủ 
rồi, ta sẽ xin đặt tên của bài Kinh này, như thế mới hỏi lời ấy cùng với đức Thế Tôn. 

Tasmã tha tantiadisu ayam ai(hayojang — 

Bởi chính nguyên nhân đó: có sự gắn kết ý nghĩa như sau - 

Ananda, yasma imasmimn dhammapariyaye “aftharasa kho ima, Ananda, 
dhãmyo, cha imaã, Ananda, dhãtuyo tỉ evam bahudhatayo vibhattã, tasma tỉha tvam 
mmam dhammaparWyayamnu bahudhatwkotpi nam dharehi Yasna panettha 
dhaãtuaãyatanapaficcasarmmuppadaffhanaffhanavasena caltaro parivalfa kathi, tasma 
cafuparivaffofipi nam dharchi. Yasma ca ãdasam olokentassa mukhanimittamn vừya 
Imam dhammapariyaydmợn olokentassa ele dhatuadayo attha paka‡a honti, tasma 
dhammadasoftipi nam dharehi Yasma ca yathä nãma parasenamaddana yodha 
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Sangamaturiyamụ paggahefva parasenan pavisiva sapafte maddia aiano jayam 
ganhanti, cevameva kilesasenamaddand°””Ì yogino idha vuffaqvasena Vvipassanam 
paggahetva kilese madditva attano arahafIajayam ganhanti, tasma amafadundublitipi 
nam dharehi Yasma ca yathäa sangamayodha pañcavudham gaheflva parasenarm 
viddhamsetva jayam ganhanHi, evan yoginopi idha vuttam vipassanavudham gahefva 
kilesasenan viddhamsetva arahaftajayam ganhanti. Tasrma anuffaro sangamaviayofipi 
nam dharehTr. 

Này Änanda, vì lý do Như Lai phân tích giới-dhãtu ra nhiều trong Pháp môn này 
như vây: “Này Änanda có 18 giới, này Änanda có 6 giới”, vì lý do đó ông hãy nhớ Pháp 
môn này là Kinh Đa Giới cũng được. Cũng bởi vì trong Pháp môn này Như Lai phân 
tích bón sự luân phiên liên quan đến giới-dhãtu, xứ-ãyatana, Pháp tùy thuận duyên sanh 
và sự hợp lý và không hợp lý, vì thế ông hãy nhớ Pháp môn ấy là Bốn Sự Luân Phiên. 
Và bởi ý nghĩa có những giới ấy v.v, hiện hữu cùng người quan sát Pháp môn này giống 
như hình bóng được hiên lộ cùng người soi gương, vì thế ông hãy nhớ Pháp môn này là 
Tấm Gương của Giáo Pháp cũng được. Và bởi vì hành giả phá hủy một toán quân là 
phiền não, học lây Minh sát theo lời đã nói trong Kinh này rồi giẫm nát tất cả phiền não, 
nắm lây Sự thắng lợi là quả vị A-ra-hán cho chính bản thân, giống như toàn bộ quân đội 
sẽ trấn áp một toán quân của phe đối nghịch, đánh trống trận tiễn về phía đội quân ấy 
đánh sáp lá cà năm lây cờ chiến thăng do chính phe mình, vì thế ông hãy nhớ Pháp môn 
này là Tiếng Trống Bắt Tử. Và bởi lý do như người lính ở chiến trận cầm lẫy năm loại 
vũ khí diệt tận năm toán quân phe khác có được chiến thắng thế nào, ngay cả các hành 
giả cũng như thế ấy, cầm lấy vũ khí là Minh sát như đã nói ở bài Kinh này, nắm lẫy sự 
chiến thắng là quả vị A-ra-hán đã đạt được, vì thế ông hãy nhớ Pháp môn này là Vô 
Thượng Chiến Thắng. 


Giải Thích Kinh Đa Giới Kết Thú.c 


73 Sĩ, - Kilesamaddanä 
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116. Giải Thích Kinh Isigili - Isigilisuttavannanä 


133. Eyanune sutanii lsigilisuHam. Tattha aññãwa samaiiaA ahositi lsigilissa 
lsigiHti samanfaya uppannakale Vebharo na Vebharotli paññayittha, aññayevassa 
samanna ahosi. AINä paññaffi idam purùnapadasseva veVacqnam. SeseSuDi eseva 
nayo. 

133. Kinh Isigili được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, đây 
là một tên gọi khác vào thời gian trước kia ngọn núi IsigIli được gọi là Isig1li đã có tên 
thêm một tên gọi khác là Vebhara. Được quy định thêm một tên khác đây chỉ là một 
từ đồng nghĩa của câu trước đó. Kế cả câu còn lại cũng có cách thức tương tự. 

Tadä kia Bhagava sãyanhasamaye samapatftifo vufthaya Œandhakufito 
nikkhamiiva }yasmii (hang iiSinnanam panca  pabbafa paññaydmii, tattha 
Bhagavato pabbafehi attho afthl, 1Ì Imesu pana pabbatesu pafipätiyä korliipdimahiesu 
lsieilissa lsigilibhavo kathetabbo hoti. tasmim kathiyamane Padumavatiyä pultanam 
paRñcasatanaụ Paccekabuddhanamnm naman ceva Padumavatyäa ca patthana 
kathetabbäa bhavissatlẲ Bhagava imam paRñcapabbatapatipdtin°7^ acikkhi. 

Được biết rằng lần đó đức Thể Tôn xuất khỏi sự thể nhập thiên diệt vào buổi 
chiều rồi bước ra khỏi Hương Thất có nhóm Tỳ khưu vây quanh ngồi ở nơi đó khi tất 
cả mọi người đã ngôi xuông nhìn thấy năm ngọn núi hiện hữu rõ ràng rôi nói về năm 
ngọn núi này theo tuần tự. Khi nói về điều đó đức Thế Tôn không có nhu cầu về chuyện 
núi non, tuy nhiên khi nói về những ngọn núi ấy theo tuần tự thứ lớp cũng chính là nói 
về tính chất ngọn núi Isigili là núi (có tên) Isigili (bởi) khi thuyết về vẫn đề núi Isigili 
đó, cũng sẽ tuyên thuyết tên của năm trăm vị Phật-độc-giác là con trai của nàng 
Padumavati và ước muôn của nàng Padumavafi vì lý do đã nói này đức Thế Tôn mới 
thuyết tuần tự ngọn núi này. 

Pavisantad dissanfi paviffhä na dissanfi yathaphasukafthane pindaya caritva 
katabhatakicca aãganWva cetiyagabbhe yamakamahadvaram vivarani viya tam 
pabbatam dvedha katva anto pavisitva ratHifthanadivafthanadni mapetva tattha vasisu, 
tasma evamaha. Ime isHi Ime Paccekabuddhais. 

Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này (nhưng) khi ngài đi vào 
rồi thời không được thấy nữa: Chư Phật-độc-giác đi khất thực ở nơi thuận tiện, sau 
khi hoàn tất việc thọ dụng vật thực, vị ây đi vào bên trong (ngọn núi) đã làm ngọn núi 
ấy tách làm hai phần tựa như mở một cánh cửa đôi to lớn trong căn phòng ngôi Bảo 
điện, tạo lập chỗ nghỉ ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày ở tại nơi đó. Bởi thế mới thuyết 
như vậy. Những vị ẩn sĩ này: những vị Phật-độc-giác ân sĩ này. 

Kadä pana te tattha vasinsu? lHte Kira anuppanne Tathagate Baranasimn 
upanissaya ckasmm gamake cka kHiadh1a kheHtam rakkhamana ekassa 
Paccekabuddhassa pancahi lajãsatehi saddhimn ekam padumnapuppham datva pañca 
puftasatani patthesi. Iasmimyeva ca khane pañcasata migaluddaka madhuramamsam 
dawva “elissa puHa bhaveyyama ”1Ì patthayHmsu. Sa yavatayukam thafeva devaloke 
nibbatta, tato cutã jatassare Padumagabbhe nibbaHHi. Tameko tãpaso disva pafjjaggi, 
fassä vicarantiyava paduddhare paduddhare bhhmito padumani ufthahami. Eko 


TY KH, Sva. - PabbatapatIpãatim 
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vanacarakRo disva Barãnasirañño arocesi. Rãjã nam ãharapetva? aqgeamahesim akãsi, 


tassa gabbho san†hasi. Mahapadumakumaro mãtukucchiyam vasi, sesa gabbhamalam 
nissa nibbatIa. Vayappatta uyyane padumnassare kilanta ekekasmim padume nisidifva 
khayavayaụ palfhapetva paccekabodhinanam nibbalayHmsu Aydaln  tesam 
byakarannagatha ahosỉi — 

“saroruhan padumapalasapaftajam, supupphitarn bhamaragananucinaam. 

aniccatãyupagatam°”5 viditva, eko care khaggavisanakappo ti 

Tasmim kale te tattha vasimsu, tada cassa pabbafassa lsigilti samañna udapadl. 

Những vị Phật-độc-giác ân sĩ ấy cư ngự ở 7 trong ngọn núi ấy từ khi nào? Tương 
truyền rằng vào thời quá khứ khi đức Như Lai vẫn chưa xuất hiện, một thiện nam tử ở 
trong một ngôi làng năm ở ngoại ô thành Barãnasi trong khi đang canh giữ ruộng đồng 
đã cúng đường một bông hoa cùng với bỏng thóc cả thảy 500 bông hoa đến một vị Phật- 
độc-giác, phát nguyện được 500 người con. Cũng vào lúc đó 500 người thợ săn đã cúng 
dường thịt nướng ngon ngọt rồi phát nguyện răng: “xin cho chúng tôi trở thành con của 
nàng”. Nàng duy trì đến khi hết tuổi thọ đã hóa sanh vào thế giới Chư thiên, tử tại thế 
giới Chư thiên rồi sanh vào cánh hoa sen trong hồ thiên nhiên. Một vị đạo sĩ khổ hạnh 
sau khi thấy đã chăm sóc. Khi nàng đang đi chơi thì tất cả các hoa sen nhô lên khỏi mặt 
đất đi theo từng bước chân (của nàng). Một người thợ săn sau khi bắt gặp đã tâu lên đức 
vua Bãrãnasï. Đức vua đã đưa nàng đến rồi phong cho nàng làm Hoàng hậu, Hoàng hậu 
thọ thai. VỊ hoàng tử tên Mahãpaduma đã sông trong bụng của mẹ, còn những hoàng từ 
khác nương vào bụng nhơ nhớp sanh lên. Những hoàng tử ấy lớn lên vui chơi ở trong 
hồ nước thiên nhiên ở trong vườn thượng uyên, ngồi ở hoa sen mỗi vị một bông bắt đầu 
đặt sự biến hoại và sự diệt tận làm cho trí Độc- -giác-trí sanh khởi. Kệ ngôn byäkarana 
của ngài như sau: 

“Hoa sen trong cuống sen đã mọc lên ở hồ nước 

Được nở rộ nhiều hoa, được lai vãng bởi các bầy ong 

Cũng đi đến sự khô héo, hạng người sau khi biết rõ điều này 

Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê giác. 

Chư Phật-độc-giác ấy đã ở trong đỉnh núi ấy kê từ thời gian đó và kế từ thời gian 
đó thì ngọn núi ấy gọi là Isigili. 

135. Ye saffasarati Ariltho Upariltho TagarasikhT Yasass1 Sudassano Piyadassr 
Gandharo Pinmdolo Upasabho No Tatho Sưutava Bhavialoll terasannam 
Paccekabuddhanamn namđnỉ vafva dân tesafñca añnñesañca gathabandhena nãmani 
aãcikkhanto ye saffasaratiadimaha. Tattha saHasarati sattanam sarabhuta. ÁnIighati 
niddukkha. Nirãsãti nittanhaã. 

135. Ye sattasärä: Đức Thế Tôn nói tên của 13 vị Phật-độc- giác là Arittha 
Uparittha TagarasikhT Yasassr Sudassana Piyadassr Gandhara Pindola Upasabha NIta 
Tatha Sutavã Bhãvitatta. Bây giờ khi nói hồng danh của những vị Phật-độc-giác ấy cùng 
với hồng danh của những vị Phật-độc-giác khác băng việc liên kết kệ ngôn mới thuyết 
lời như sau: Ye sattasärä. Trong những hồng danh ấy thì hồng danh sattasãrä - là nền 
tảng của tất cả chúng sanh. Anighä: không có khô. Niräsäã: Không tham ái. 


`5 Sĩ, Syã. Anetvãä 
576 Sĩ 


1. - Aniccatäkhayavayatam, Syã. - aniccatäyupetam. 
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Dve Jälinoti CujJajali Mahajalhfi dve Jalinamaka. Sanfacifofi idampi ekassa 
namameva. Passi jahi upadhilukkhamilanii eftha Passi nãma so Paccekabuddho, 
dukkhassa pana muilam upadhim jahifi ayamassa thui. ÁparajtfofiDi ekassa nãma1meva. 

Hồng danh ấn sĩ Jãlino có 2 vị: Hồng sanh Jãlï có 2 vị là Cũlajali và MahajäH. 
Ngay cả từ Santacitto cũng là hồng danh của một vị Phật-độc-giác. Đức Phật Passi đã 
từ bỏ bản thể của sự tái sanh là nguồn gốc của khổ: đây là lời tán đương vị Phật-độc- 
giác ấy, đức Phật-độc-giác ấy hồng danh Passi bởi vì ngài đã từ bỏ bản thể của sự tái 
sanh là gốc rễ của khô đau. Kế cả từ Aparäjitoti cũng là hồng danh của một vị Phật- 
độc-giác tương tự. 

Satthq Pavattä Sarabhango Lomaha„ruso Uccangamayoti me pañca jana. Astf0 
Anasavo Manormayoti imepi tayo jana. Mãnacchido ca Bandhumaii Bandhuma nãma 
eko, manassa pana chinnaffa mãnacchidoti vutto. TadädhimuwffofiDi nãmameva. 

Cả Š vị này là Satthä Pavattä Sarabhanga Lomahamsa Uccañgamäya. Thậm 
chí cả 3 vị này Asita Anasava Manomaya. Bandhumä: một vị Phật-độc-giác có hồng 
danh Bandhumä thường gọi là Mãnacchido bởi ngài đã cắt đứt hoàn toàn ngã mạn. 
Tadädhimutta cũng là hồng danh vị Phật-độc-giác tương tự. 

Ketumbharago ca Mafango Ariyofi ime tayo janad. Athaccutofi atha Accuto. 
Accutagamabyamankoti ime dve jana. Khemabhirato ca SordfofIl ứi me dveyeva. 

Cả 3 vị này là Ketumbharäga, Mãtanga, Ariya. Athaccuto tách từ thành atha 
accuta (và ngài Accuta). Cả 2 vị là Accuta và Accutasamabyamaika. Cả 2 vị này là 
Khemäbhirata và Sorata. 

Sayho qnomanikkamotfi sayho nãma so buddho, qanomavữriydtftä pana 
anomanikkamoti vuto. Anando Nando Upanando dvãdasãti cattãro ãnandã, cattãro 
nanda cattaro upanandati evam dvadasa. Bhãradvdjo aqntimadehadhariti bharadvajo 
nãma so buddho, anHimadehadharii thui. 

Bậc ấn sĩ Sayha vị có sự tỉnh tấn không sa sút: Đức Phật-độc-giác ấy tên Sayha 
tuy nhiên họ thường gọi là Anomanikkama bởi vì sự tinh tấn không thấp kém. Đức Phật 
Ananda, Nanda, Upananda cả 12 vị: Cả l2 vị Phật- độc- -giác là Ananda 4 vị, Nanda 4 
vị, Upananda 4 vị. Đức Phật có sắc thân ở kiếp sống cuối cùng: là lời tán thán rằng 
đức Phật-độc-giác hồng danh Bhãradvãja vị có sắc thân lần cuối cùng. 

lanhacchidod sikharissayam thu” VHaragoi Mangalassa  thuử. 
Usabhacchida jãlinhụ dukkhamulanti Usabho nãma so buddho dukkhamulabhutam 
jalnum acchidati attho. Santatn padan' qj)hagdIoDAHTfOfi upanifto nama so buddho 
santam padam qjjhagama. VWarägofibi ekassa nãmamevad. SuVữnHffqcifofi ayan 
Kanhassa thui. 

Vị đã cắt lìa tham ái: đây là lời tán thán vị PasTdarr. Vị đã thoát khỏi tham ái: 
cũng là lời tán thán vị Maigala. Đức Phật Usabha vị cắt đứt mạng lưới làm gốc cả 
khổ đau: Đức Phật-độc-giác hồng danh Usabha đã cắt đứt tham ái tựa như mạng lưới 
là gốc rễ của khô đau. Đức Phật UpanTta đã chứng đắc điều yên tịnh: Đức Phật-độc-giác 
hồng danh Upanta đã chứng đắc pháp an tĩnh. Kế cả ừ Vĩtaräga cũng là hồng danh 
của một vị Phật-độc-giác tương tự. VỊ có tâm đã khéo giải thoát: đây là lời tán thán vị 
Kanha. 

Ete ca qñHe cñti ete Paliyam agatã ca Paliyam qnãgafä aqñne ca elesam 
ekanamakayeva._ lmesu hỉ pañcasu Paccekabuddhasatesi dvepi tayopi dasapi 


”Ụ VN + S1dar1ssäyam thuti, Syã. - pasTdarIssayam thuti 
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dväãdasapi Anandãdayo viya ekanamakä ahesum. lí Pa]iyam ãgatanameheva sabbesam 
namani vuftani honHfi itO para1\ visu\ visuyụ avafva “ele ca añne cả tỉ ãha. sesa1m 
sabbafttha ultanamevaH. 

Nhóm này và nhóm khác: Chư Phật-độc-giác này có cả trong Pa]ï và không có 
trong Pã|T cùng với chư Phật-độc-giác khác, chư Phật-độc-giác này đều có chung một 
tên mà thôi. Trong số 500 vị Phật-độc-giác này, 2 vị Phật-độc-giác (hay) 3 vị Phật-độc- 
giác , hay 10 vị, hay 12 vị đều có chung một tên tương tự như chư Phật-độc- -giác chăng 
hạn như Phật-độc-giác Änanda v.v. Với cách thức như đã nói chỉ đích danh hồng danh 
của chư vị Phật-độc-giác thông qua hồng danh đến từ Chánh văn PäII, vì lý do đó kế từ 
đây không nói tách rời từng vị mà sẽ nói (gộp chung) nhóm này và nhóm khác như vậy. 
Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Isigili Kết Thúc. 
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117. Giải Thích Đại Kinh Bốn Mươi - MahãcattärTsakasuttavannanä 


l36. Evamưmne sutant Mahacatftarisakasutam. Tattha driyani niddosam 
lokuttaram, niddosanhi “ariyan 1L vuccadti ,Sam=mãsamddhimi magoasamadhim. 
Saupdrrsanfi sapaccayam. Saparikkhaäranfi saparivararm. 

136. Đại Kinh Bốn Mươi được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, ariyam: không có lỗi lầm, những thứ không có lỗi lầm được gọi là 'ariya'. Chánh 
định: gồm định trong đạo. Có nhân: hữu duyên. Có yếu tố phối hợp: Có yếu tố kết 
hợp. 

Parikkhatäti parivarita. Sanmdadiffhi pubbangama hofHi dvidha sammadithi 
pubbangama hofi purecarika vipassanasammaddithi ca mageasammadilthi ca. 
Vipassanasammadifthi tebhumakasankhäare aniccadivasena Darivữnansa1i; 
Maggasammadithi pana parivimamsanapariyosane bhhmiladdham  vaffam 
Sarnugehafayamana vũpasamayamana situdakaghafasahassam matthake asiñcamana 
viya uppajjati. Yatha hỉ kheftam kurumano kassako pathamam aranfe rukkhe chỉndati, 
paccha aggứm đeti, so aggi pa{hamam chỉinne rukkhe anavasese Jjhãpefi, evaineva 
vi0assanasammadi†thi pathamam aniccadivasena sankhare Vĩữma1msafi, 
maggasammadilthi taya vimamsanalham sankharte  punag  appavaffivasena 
samugghatayamana uppdajjati, sĩ duvidhapi idha adhippetä. 

Phối hợp rồi: đã bao vay. Có chánh kiến đi trước: Chánh kiến làm trưởng có hai 
phần là chánh kiến thiền tuệ - vipassanasammaddifthi dẫn dầu và chánh kiến thánh đạo 
- mageasammadiifhïi. Chánh kiến thiền tuệ việc quan sát các hành vận hành trong 3 cõi 
do mãnh lực tướng vô thường v.v.; Còn chánh kiến thánh đạo nhỏ bỏ vòng luân hồi làm 
nhân dẫn đến các cõi, tức là làm cho sự an tịnh sanh khởi ở tận cùng của việc quan sát 
cũng giống như lấy một ngàn chậu nước lạnh đồ lên đầu. Giống như một người nông 
phu đang làm đồng, trước tiên sẽ chặt cây cối ở trong rừng, sau đó mới đốt lửa lửa, ngọn 
lửa đó sẽ thiêu rụi tất cả những cây đã bị chặt trước không còn dư sót thế nào, chánh 
kiến thiền tuệ cũng tương tự y như thế, (khi) quan sát các hành do mãnh lực tướng vô 
thường v.v, trước chánh kiến thánh đạo sanh khởi nhồ bỏ tất cả các hành do mãnh lực 
(các hành) không thê vận hành được nữa, để quan sát với chánh kiến thiền tuệ đó, trong 
trường hợp này muốn đề cập đến cả hai loại chánh kiến đó. 

MicchadithirI pajãndffẪUỒG mícchadithimm qniccam duhkkham  anaH41-i 
lakkhanapalivedhena arammanato pajãnatl, sammadilthim kiccaft© asammohafo 
pajandti. Sãssa hofl samrmdqdiffl1Tri sa evatin pajanang assa sammddli†thi nãma hofi. 

Nhận biết tà kiến là tà kiến: Biết rõ tà kiến thông qua đối tượng do thấu triệt 
tam tướng là vô tường, khổ não, và vô ngã; chánh kiến biết rõ chánh kiến theo phận sự 
bởi sự không mê muội. Sự hiểu biết của vị ấy là chánh kiến: Sự hiểu biết như vậy của 
vị ấy được gọi là chánh kiến. 

Dvayama— vadamHiti dvayam vadami duvidhakoflthasamn vadamii attho. 
Puñniabhagiyati punñakofthasabhuta. Upadhivepakkdati upadhisankhafassa vipakassa 
dayika. 

Dvãyam vadämi: Ta nói có 2 loại (chánh kiến), có nghĩa là ta nói (chánh kiến) 
có hai loại. Thuộc phước báu: liên quan đến phước báu. Đưa đến quả sanh y: liên 
quan đến quả dị thục, tức là bản thể của sự tái sanh. 

Pania pañHindriyamiadisu vibhajia vibhajiva amafadvaram paññnapeti 
dasseftIIi pañlã. Tasmim aithe indaftam karotili paNiindriydmn. avjjaya na kampafi 
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paiiabalam. Bojjhangappata hutva cafusaccadhamme vicinai 
dhammavicayasambojjhango  Maggasampaliya pasalha sobhana  diHhữHi 
sammiadifi: Alriyamaggassa angant maggangam. Sofli so bPhikkhu. Pahanaydi 
pajahanatthaya  Upasampadayati paHlabhatthayd sSammaväyamoti nyaniko 
kusalavayamo. Safofi satiya samannagato hufva. Ánuparidhäavanfi anuparivatfanfi 
sahqjatla ca purejätã ca hufva parivarenti. EHha hỉ sammavayamo ca sammasafi ca 
lokuttarasammadlthim sahajal4 parivarenti rajnam va cekarathe  thira 
asigoahachattagoaha. Vipassanasammadifthi pana purejatä hufva parivarefi rathassa 
purato pattikadayo viya. Dutiyapabbato pa{thãya pana sammasankappadTmmam tfayopi 
sahqjataparivarava honfti veditabba. 

Tuệ và tuệ căn v.v, được gọi là “tuệ? bởi được phân chia, được phân tích làm 
cho cánh cửa bắt tử được hiền lộ, là trình bày cho thấy. Gọi là “tuệ căn? bởi tính chất to 
lớn trong ý nghĩa (thực tính) đó. Gọi là “tuệ lực” do không lay động bởi vô minh. Gọi 
là “trạch pháp giác chỉ? do đã chứng đạt yếu tố của việc giác ngộ, xét đoán bốn Pháp 
Chân Lý. Gọi là “chánh kiến? do nhìn thấy sự tốt đẹp bởi trọn vẹn của thánh đạo. Gọi 
là “chi đạo? do là chi phần của thánh đạo. Đó: vị Tỳ khưu đó. Để dứt trừ: nhằm mục 
đích dứt trừ. Để chứng đắc: nhằm mục đích thành tựu đặc biệt. Chánh tỉnh tấn: sự nỗ 
lực thuộc thiện làm nhân dẫn dắt thoát khỏi khổ đau. Có niệm: được hội đủ với niệm. 
Diễn tiến theo: Chạy xung quanh là đồng sanh và tiền sanh. Cũng trong trường hợp này 
chánh tin tấn và chánh niệm là đồng sanh chạy xung quanh chánh kiến Siêu thế, giống 
như cận vệ hoàng gia một người cầm gươm và một người cầm lọng đứng cùng trên long 
xa tháp tùng đức vua. Còn chánh kiến thiền tuệ là tiền sanh xung quanh giống như người 
lính bước đi v.v, đi phía trước long xa. Vốn đĩ từ đoạn thứ 2 trở đi kế cả 3 Pháp (chánh 
kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm) cũng nên hiểu rằng: là đồng sanh, là phụ thuộc của 
chánh tư duy v.v. 

137. Micchasankappofi pdqjãndffi  micchasankappam aniccam dukkham 
anattati lakkhanapafivedhena arammanafo pajanaH sammasankhappam kiccafo 
asammohato pajaändti lío aparesd sammavacadisupi evameva yojana veditabba. 
Kamasanhappadayo dvedhavitakkasuttAe (ma. nỉ. l.206) vufftãyeva. 

137. Biết rõ là tà tư duy: Biết rõ tà tư duy thông qua đối tượng do thấu triệt tam 
tướng là vô thương, khổ não, vô ngã; biết rõ chánh tư duy theo phận sự do không mê 
muội. Thậm chí trong chánh ngữ v.v, kê từ đây trở đi cũng nên biết cách liên kết ý nghĩa 
như vậy tương tự. Sự suy tư trong các dục v.v, đã được nói trong bài Kinh Song Tầm. 

Takkotiadrsu takkanavasena takko. sveva ca upasaggena padam vaddhefva 
vifakkoti vutto, sveva sankappanavasena sañkappo. Ekaggo hufvã ãrammane appefifi 
aqppand  Upasageena pana padam vaddheva byappaHafiiL vufftam. Cefaso 
qbhiniropandaI củtassa abhiniropana. Vitakkasminhi sali vitakko aãrammane cita1m 
abhiniropeti vitakke pana asafi aftanoyeva dhammafaya cittan arammanarn abhiruhafi 
jatisampanno abhiñnñatapuriso viya rajageham. Anabhinnalassa hỉ paHharena va 
dovarikena và aítho hotl, abhinñiatam jalisampannam sabbe raãjarajamahamatfa 
jananfti attanova dhammatäya nkkhamafi ceva pavisafi ca, evamsampadamidam 
veditabbam. Vacam sankharoftti vaclsagnkharo. Fltha ca lokiyaviakko vãcqm 
sankharoti, na lokuftaro. Kincapi na sankharoti, vacisankhãrotveVa ca panassa nãmag1n 
hoti. Sanunäsankappdn qnHparidhävanffi lokuftarasammasankhaDppan parivarenti. 
kiuha ca tayopi nekkhammasankappadayo pubbabhage nanaciHtesd labbhanti, 
magoakkhane pana tinnampi kamasankappadinañca padacchedam samugghatam 
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kqaronto maggangam purayamano ekova Sarasanhappo MHuDp4aJJ1va 
nekkhammasanhappadivasena tụi nãmani labhalti. paratfo sammavacadisupi eseva 
nayo. 

Sự tìm cảnh v.v, gọi là sự tìm cảnh do tác động sự nghĩ ngợi. Chính sự tìm cảnh 
đó thêm tiền tổ “vi vào được gọi là “vi-takka" sự suy tầm. Chính sự Suy tầm ây được 
gọi là tư duy do mãnh lực của sự suy xét. Sự chuyên chú bởi áp sát đối tượng trở nên 
đồng nhất. Do thêm tiền tố mới gọi là sự hướng tâm. Sự đem tâm khắn khít cảnh: 
đem tâm lên. Bởi khi có suy tầm thì tầm đưa tâm đến lên khắn khít đối tượng. Nhưng 
khi không có tầm thì tâm cũng đi đến đối tượng theo bản thể tự nhiên của chính nó 
tương tự như người thiện xảo, có sanh chủng cao quý được bước vào hoàng cung. Bởi 
vì đối với một người không thiện xảo, phải cần một người dẫn đường hoặc người canh 
gác. Đức vua và quan đại thần của vua biết và nhận biết người thiện xảo, thành tựu về 
dòng dõi, vì lý do đó vị ấy mới ra và vào (hoàng cung) được theo tính chất tự nhiên của 
chính mình thế nào, nên hiểu ví dụ so sánh này như thế ấy. Gọi là khẩu hành đo tạo tác 
từ lời nói. Và trong vấn đề khẩu hành này thì tầm thuộc Hiệp thế sẽ tạo tác lời nói, còn 
tầm thuộc Siêu thế không tạo tác. Thật vậy mặc dù thế tầm đó cũng được gọi là khâu 
hành tương tự. Chạy xung quanh chánh tư duy: chạy xung quanh chánh tư duy thuộc 
Siêu thế. Và ở trong trường hợp này thậm chí cả 3 Pháp có tư duy xuất ly v. v, có được 
ở nhiều tâm khác nhau ở thời gian trước. Nhưng ở sát-na đạo thì chỉ có một yếu tố chánh 
tư duy cắt đứt con đường diễn tiến của cả 3 tư duy có sự tư duy v.v, trở thành việc nhồ 
bỏ (gốc rễ) lên tạo yếu tố đạo trọn vẹn sanh khởi, có được 3 tên gọi do liên quan đến tư 
duy xuất ly v.v. Ngay cả trong chánh ngữ v.v, ở trước cũng có cách thức tương tự. 

138. Musavadã veramaqitiäadisu viralpi cetanäpi vaffat. raffiadisu 
vaciduccaritehi aãraka ramafIi ãrati. Vina tehi ramaHli vWdfl. Tato fafO paf{inivafftava 
hutva tehi vina ramatfii pafivirdfi. Upasaggavasena va padam vaddhitam, sabbamidam 
oramanabhavasseva qdhivacandm, veran”l mandfi vinaseffi verdimali. Idampi 
OTđI1đanasSeVd VeVacganda1n. 

138. Sự kiêng tránh nói dối v.v, là sự tránh xa cũng đúng, là Tư-cetanã cũng 
đúng. Sự xa lìa v.v, gọi là sự xa lìa do vui thích sự tránh xa từ khẩu ác hành. Không có 
vui thích trong khâu ác hành gọi là sự tránh xa. Do quay trở lại khẩu ác hành đó rồi 
kiêng tránh những điều xấu ác đó là sự ngăn trừ. Hơn nữa, ngài thêm từ do ảnh hưởng 
tiền tố, toàn bộ những từ này đều là tên gọi thực tính, là việc kiêng tránh. Do tàn phá sự 
sân hận, làm cho sự thù hận tiêu tan gọi là sự kiêng tránh. Ngay cả câu này cũng đồng 
nghĩa sự kiêng tránh. 

139. PanatipatA veramatfiadisupi cetana viraffIi ubhayampi vaffatiyeva. 

139. Kê cả sự kiêng tránh sát sanh v.v, thì cả 2 từ là Tư-cetanäa, và sự xa lìa đều 
sử dụng như nhau. 

140. Kuhanaliadisu tividhena kuhanavatthuna lokam celaya Kkuhayanii 
vừưnhapayantiilẲ  kuhangd. Labhasakkaratthika hufva etãya lapanHti lqpana. Nimitfftam 
silametesanti nemittika, tesam bhaãvo nemittikatd Nippeso silametesanti nippesika, 
tesam bhãvo nippesikatfd. Labhena labham nÿ¡gisanH magseanfi pariyesanfti labhena 
labham nigisana°”5, tesam bhãvo lãbhena lãbhaụ nỳigisandtã. lyamettha sankhepo, 
viftharena panetä Kuhanadika visuddhimagge silaniddeseyeva Palinca dffhakathañca 
aharivra pakasita. Micchaajnwassa pahãnayati ecftha na kevalamn paliyd1< aãgafova 
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micchađjwo, đj1vahef\u pang pavatHifA panaHpafadayo saflakammapathacetanapi 
micchađjwova. Tãsanqyeva saflannan cefananam padapacchedam samugghatam 
kurumana magganga1n pũrayamanaã uppanna Virail SqmmaaJ1Vvo nãmg. 

140. Sự lừa đảo v.v, do đánh lừa thế giới khiến (trở nên) hoang mang băng lời 
nói với 3 sự lừa đảo gọi là sự gạt gẫm. Do tham muốn lợi lộc, cung kính, tâng bốc với 
lời nói đó là sự tán phét. Những gợi ý một cách tự nhiên, tính chất của người ra hiệu 
đó gọi là các hành động gợi ý. Làm ra những đường lối lừa gạt bằng những hành động 
gạt gẫm một cách tự nhiên, tính chất đó gọi là các hành động lừa bịp. Việc trao trao 
đôi lội lộc bằng lợi lộc do trao đổi, tìm kiếm bao gồm sự tầm cầu lợi lộc bằng lợi lộc, 
tính chất của việc đó gọi là sự tham muốn được lợi lộc bằng lợi lộc. Ý nghĩa văn tắt 
ở đây chỉ bấy nhiêu. Hành động chăng hạn như việc lừa đảo tôi đưa đã đem đến cả Pã|T 
và Chú giải được nói chỉ tiết ở phần diễn giải về giới trong bộ Thanh Tịnh Đạo. Đề dứt 
trừ tà mạng này: tà mạng chỉ đến trong Chánh văn Pä|T vẫn chưa đủ, hơn nữa Tư- 
cetanã thuộc 7 nghiệp đạo như sát sanh v.v, diễn ra do sự nuôi mạng làm nhân cũng là 
tà mạng. Sự kiêng tránh: thực hiện việc cắt đứt đạo lộ diễn tiến của chính 7 loại Tư- 
cetanä này, nhô tận gốc rễ làm cho chi đạo trở nên tròn đủ được sanh lên gọi là chánh 
mạng. 

14I Sammddifhisali magoasammadilthjyam  thiassa puggalassa. 
Sammasankappo pahofffI<Ii magoasammasankappo paholi, phalasammddithissapi 
phalasammasankappo pahoffi evain sabbapadesu aitho veditabbo. Sam~mmañanassa 
372sammñvimuffii ecttha pana maggasammasamadhimhi thiassa 
magøapaccavekkhanan sammañanam pahotl, phalasammasamadhimhi thitassa 
phalapaccavekkhanam sammafñanam pahoti. Magsapaccavekkhanasammañane?® ca 
thiassa maggasammavimutiL pahol, phalapaccavekkhanasammañane”?! thitassa 
phalasammavimuti pahofIi attho. Ettha ca thapetva al‡ha phalangani sammananam 
paccavekkhanan katva samtmnavimuttrn phalam katum vaffaffi vufta1. 

141. Vị có chánh kiến: Hạng người vững trú trong chánh kiến thánh đạo. Chánh 
tư duy có vừa đủ: Chánh tư duy trong Đạo có vừa đủ, chánh tư duy trong Quả cũng có 
vừa đủ ngay cả vị có chánh kiến trong Quả, nên hiểu ý nghĩa trong toàn bộ câu theo 
cách đã trình bày. Vị có chánh trí, chánh giải thoát (cũng có vừa đủ): này có lời giải 
thích rằng: chánh trí thuộc phương tiện quán chiếu đạo cũng vừa đủ với hạng người 
vững trú trong chánh định thánh đạo, chánh trí thuộc phương tiện quán chiếu quả cũng 
vừa đủ cho hạng người được vững trú trong chánh định thánh quả, chánh giải thoát 
trong đạo cũng có vừa đủ cùng hạng người vững trú trong trí thuộc phương tiện quán 
chiếu đạo, chánh giải thoát trong quả cũng có vừa đủ cùng hạng người vững trú trong 
trí thuộc phương tiện quán chiếu quả. Ở trong trường hợp nảy ngài nói như sau: loại trừ 
chi phần của cả 8 quả, sau khi làm cho chánh trí trở thành phương tiện quán chiếu rồi 
thực hiện chánh giải thoát trở thành quả cũng thích hợp. 

142. Sammddithissa bhikkhave, micchadHfHi nỤjmụnãt hofHtiadisu 
avasesanikayabhanaka phalam kathitanti vadanti, majjhimabhanaka pana đdasannamụ 


579 Sĩ 
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njjaravathunam ägatalhane mageo katilot vadanti Talha 52 dassanalthena 
sammadithi veditabba, viditakaranatthena sammananam, tadadhimutftafthena" 
SamnaVHHMEH. 

142. Này chư Tỳ khưu, đối với người có chánh kiến thì tà kiến trở nên kiệt quệ 
v.v, các Acäriya đã nói Nikãya còn lại răng: thuyết đến quả. Còn các Ẩcãriya nóI VỀ 
Majjhima-nikaya nói về nơi đến của mười sự tiêu tán - nijjaravatthi răng: thuyết đến 
đạo. Trong số những Pháp đó nên hiểu rằng chánh kiến bởi ý nghĩa nhìn thấy Nibbãna, 
gọi là chánh trí với ý nghĩa làm sáng tỏ Nibbana, gọi là chánh giải thoát với ý nghĩa 
hướng tâm vào trong Nibbãna. 

Wisati kusalaqpakkháfi sammadi†thiadayo dasa, “sammadifthipaccaya ca aneke 
kusala dhamma "tiadina nayena vuttä dasati evam visaH kusalapakkhaä honH. VIsati 
qkusalapakkhäati “micchadIthi njinna hofI”tiadina nayena vuttã micchadifthiadayo 
dasa, “ye ca micchadi†thipaccaya aneke papaka "tiadina vuftä dasa cãi evam visati 
akusalapakkha veditabba  Mahacattrisakot mahavipakadanena Imahantandam 
kusalapakkhikanañceva akusalapakkhikanañca caHarisaya dhammanan pakãsitat0a 
mahãcafIarisakoti. 

Có hai mươi thiện phần: mười Pháp có chánh kiến v.v, và mười pháp được 
thuyết giảng theo cách thức như sau: “do duyên chánh kiến mà nhiều thiện pháp sanh 
khởi v.v.” Có hai mươi bất thiện phần: mười Pháp có tà kiến v.v, được thuyết theo 
cách thức như sau: “tà kiến trở nên kiệt quệ”, và mười pháp được thuyết theo cách thức 
sau: “do duyên tà kiến nhiều ác bất thiện pháp (có thê sanh lên) v.v.” Đại pháp môn 
Bốn mươi: Bốn mươi nhóm lớn do tuyên thuyết 40 pháp thuộc phần thiện và thuộc 
phần bắt thiện là Pháp to lớn do việc cho nhiều quả. 

lmasmica pana sutte pañca sammddifthiyo kathitä vipassanasammadifthi 
kammassakatãsammadifthi maggasammmadi†thi phalasammadifthi 
paccavekkhanasammadifthi. Tadtha “micchadifthin micchadifhiti pajanaãH "tiadina 
nayena vulfa vipassanasammadilthi nama. “AHhi dinnan Ttiãdinã nayena vutfta 
kammassakatasammaditthi nama. “Sammadifthissa, bhikkhave, sammasankqappo 
pahofr ti cltha pana maggasammddilhi phalasammadilthHi dvepi kathia.) 
“sammananamn pahofI ti ettha pana paccavekkhanasammadiIthi kathitati veditabba. 

Và hơn nữa trong bài Kinh này thuyết về 5 loại chánh kiến là chánh kiến thiền 
tuệ, chánh kiến sở hữu nghiệp, chánh kiến thánh đạo, chánh kiến thánh quả, và chánh 
kiến quán xét lại. Ở đây, chánh kiến được nói theo cách thức sau: “Biết rõ tà kiến là tà 
kiến” gọi là chánh kiến thiền tuệ. Nói theo cách sau: “Có bố thí v.v,” gọi là chánh kiến 
sở hữu nghiệp. Cả hai loại chánh kiến là chánh kiến thánh đạo và chánh kiến thánh quả 
được nói trong lời này răng: “Này chư Tỳ khưu, đối với người có chánh kiến thì chánh 
tư duy có vừa đủ”. Hơn nữa, nên biết rằng nói chánh kiến quán xét lại trong lời này: 
“Chánh trí cũng vừa đủ”. 

143. Samummadithim ce bhavamt garahafƯU micchadifthi nămayam sobhandii 
vadamopi sammadifthi namayan na sobhanati vadantopi sammddilthim garahati 
nãma. Okkalãt Okkalajanapadavasino. Vassabhafifiiäti Vasso ca Bhañño cät?t dve 
jana. hetuvadäti natthi hefu natthi paccayo saftanam visuddhiyaHi evamadivadino. 


782 Ka, - Tassa 
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Akiriyavadäi karoto na karIyaHi paãpanfi evam kiriyapafikkhepavadino. Natthikavadäti 
natthi dinnantiadivadino. Te imesu tisupi dassanesu okkantaniyama ahesum. katham 
panetesu niyamo hofi. Yo hỉ evaripam laddhiữm gahetva rattifthanadivafthane nisinno 
saJjjhãyaH vunamsdati, tassa “naHhi hetu natthi paccayo karoto na kariydtfi pãpdđ1", 
natthi dinnam, kayassa bhedaä ucch1JJjdfI tỉ tasmim arammane micchasati santiffhati, 
citamn cekaqgeam hot, javanani javanti. Pathamajavane safekiccho hol, tathaã 
dutiyadisu. sattamne Buddhanampi alekiccho anivafI Arilthakandakasadiso hoii. 

143. Nếu ai chỉ trích chánh kiến: khi nói rằng: tà kiến này được gọi là tốt đẹp 
(hay) khi nói rằng: chánh kiến này gọi là không tốt đẹp, gọi là chỉ trích chánh kiến. 
Okkalä: người dân xứ sở Okkala. Dân chúng Vassa, dân chúng Bhaññã: hai nhóm 
dân là nhóm Vassa và Bhaññã. Vô nhân luận: người có luận thuyết như vầy: không có 
nhân, không có duyên để sự tịnh khiết của tất cả chúng sanh. Vô tác luận: người có 
luận thuyết bác bỏ việc thực hành như vầy rằng: Việc tạo ác không được tính là đã tạo. 
Vô quả luận: người có luận thuyết như vây rằng vật thí được cho sẽ không có kết quả. 
Những người có những luận thuyết như đã nói chắc chắn trở thành người bị rơi vào 
trong 3 sự nhận thức - dassana. Việc xác định chắc chăn của sự nhận thức - dassana có 
được ra sao? Bởi vì hạng người nào theo học thuyết có hình thức như vậy ngôi ở chỗ 
nghĩ ban ngày và ở chỗ nghĩ ban đêm suy xét thì tà niệm của hạng người ây sẽ được 
vững trú trong đối tượng: “nhân không có, duyên không có khi tạo việc xâu ác không 
được xem là đã tạo, việc bồ thí đã làm cũng không có kết quả, khi thân hoại mạng chung 
tâm của người đó có đối tượng chuyên nhất, các đồng lực chuyên động. Ở đồng lực thứ 
nhất vừa đủ có thê giải quyết được, ở đồng lực thứ hai v.v, cũng vẫn còn có thê giải 
quyết tương tự. Nhưng ở đồng lực thứ bảy thì ngay cả chư Phật cũng không thể giải 
quyết được, là vị không thể quay trở lại như Tỳ khưu Arifthakandaka. 

Tlatha koci ckam dassanan öokkamadl, koc dve, koci HmiDI, 
niyatamicchadifthikova hoti, pafto saggamagsavaranafceva mokkhamaggavaraIafca. 
Abhabbo tassa daftabhhavassa qnaniaram saggamDpi ganium, pageva mokkham, 
vaf‡akhanu nãmesa safto pathavigopako, yebhuyyena evaripassa bhavafo vu{thaãnam 
natthi Vassabhannapi cdisa ahesumn. Nindabyarosauparambhabhayati daitano 
nindabhayena ghaftanabhayena tupavadabhayena cát daHho. sesam sabbaHha 
wuitanamevqH. 

Ở đấy, một số người rơi vào Ì sự nhận thức, một sỐ người 2 sự nhận thức, một 
số người 3 sự nhận thức trở thành hoàn toàn có tà-kiến-cô-định, đưa đến việc cản trở 
con đường đến thiên giới và chứng đắc Nibbãna, là người không thích hợp để đạt đến 
cõi trời theo tuần tự ở kiếp sống đó, thì còn nói gì nữa đến việc chứng đạt Nibbãna, 
chúng sanh này gọi là chướng ngại của luân hồi (người) trông chừng mặt đất, phân đông 
chúng sanh có hình thức như vậy không thể thoát khỏi kiếp sống - bhava, kể cả dân 
chúng Vassa và dân chúng Bhañña cũng như thế. Vì sợ quở trách, phẫn nộ, công kích: 
Bởi sợ bản thân bị chỉ trích, bởi sợ bị thóa mạ, bởi sợ bị sỉ nhục. Từ còn lại ở các câu 
đều đơn giản. 
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118. Giải Thích Kinh Niệm Hơi Thở Vào - Hơi Thở Ra - 


Anäpäãnassatisuttavannanä 


144. Evanune sutanti anapanassaftisuttam. Tattha añnehi can thapetva pa]iyan 
aãgafe dasa there anñehipi abhinnatehi bahuhi savakehi saddhimn. Tadaä kira maha 
bhikkhusangho ahosi aparicchinnagaIqno. 

144. Kinh Niệm Hơi Thở Vào - Hơi Thở Ra được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đó, và nhiều vị khác nữa: cùng với nhiều vị thánh Thinh văn khác 
có danh tiếng, ngoại trừ 10 vị đến trong Chánh văn Pälï. Nghe rằng khi ấy đã có đại 
chúng Tỳ khưu không thê đếm được số lượng. 

Ovadamt  qanwsasanfii đamisasangahena dhammasangahena cat dvihi 
sangahehi sanganhitva kamma{thanovadanusasanmihi ovadanti ca anusasanfi ca. Te cãti 
cakaro  ägamasandhimatam. Ulãaram pubbenäparan visesadn jãnanfiiẺ° 
silaparipuranadito pubbavisesafo u[arafaram aparam KasinaparihammadiVvisesam 
jananfti attho. 

Giáo huấn, chỉ dạy: đã nhiếp phục nhờ 2 sự nhiếp phục là nhiếp phục băng tài 
vật, nhiếp phục bằng Giáo pháp rồi giáo huấn và chỉ dạy nhờ vào việc giáo huấn và chỉ 
dạy đề mục nghiệp xứ. Từ “ca' trong từ “te ca” này chỉ là ãgamasandi [phép tiếp ngữ 
xen chữ]. Nhận biết pháp đặc biệt cao quý khác so với trước đây: Biết được pháp 
đặc biệt có biễn xứ chuẩn bị v.v, khác mà U]ãraka cho rằng đặc biệt ở phần đầu có sự 
thành tựu của gIới v.v. 

145 Araddhotd tuịho ppaffasa padiyäi appaffassa arahafassa 
papunanattham. sesapadadvayepi qyameva ditho Kommdinu catHmasimmii 
pacchimakattikacatumasapunnuamam`°6. Sa hi kumudanam atthităya komudl, catunnam 
vassikãnam mãsãnam pariyosanatfä cätumasinii vuccati. Ágamessamii udikkhissami, 
g”a apavarefva yäva sa agacchati, tăva kaHhaci qganfva idheva vasissamifi attho. lr¡ 
bhikkhuna1n pavaranasangahaụ anujanan1o evamaha. 

145. Araddho: có tâm hài lòng. Nhằm chứng đắc pháp chưa được chứng đắc: để 
chứng đắc quả vị A-ra-hán vẫn chưa được chứng đắc. Kế cả 2 câu còn lại cũng có ý 
nghĩa tương tự như đã nói. Ngày trăng tròn của tháng thứ 4 cuối tháng 10 gọi là ngày 
rằm Komudl, thuộc tháng thứ tư. Thật vậy, tháng âm lịch ấy gọi là Komudi bởi có 
hoa Komuda nở rộ. Gọi là CãtumäsinT (đủ bốn tháng) bởi là ngày cuối cùng của tháng, 
của bốn tháng mùa mưa. Ta an trú cho đến: ta sẽ chờ đợi, có nghĩa là ta sẽ hành lễ 
pavãrana vào ngày hôm nay sẽ không đi đâu, ta sẽ ở lại chính nơi này cho đến ngày 
hôm ấy (là ngày trăng tròn tháng 10 âm lịch Việt Nam) sẽ đến đức Thế Tôn cho phép 
(thực hành) pavärana-saägaha đến chư Tỳ khưu như thế, đã thuyết như vậy. 

Pavarauasangaho nãma ñatHidutiyena kammena diyydfi kassa panesa điyydfi, 
kassa ma diyydHH. Akarakassa tãva balaputhujanassa ma diyydlL, tatha 
aãraddhavipassakassa ceva ariyasavakassa ca. Yassa pana samatho va taruno hoii 
vipassana và, fassa diyyati. Bhagavapi tadaä bhikkhunaụ cittãcaram parivimamsanto 
samathavipassananamwẹ tfarunabhavam ñawä — “may: qja pavareme  disasu 
vassarmwvulthä bhikkhu idha osarissantlL Tato Ime bhiRkhi vuddhatarehi bhiRkhHhi 
senaäsane gahilte visesanu nibbattettmu na sakkhissanti. Sacepi carikqan pakkqmissami, 


Hi Syä. Ka. - Sañjananfiti 
THỜ HT, Svã. - pacchimakattikacaätumäsapunnama 
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Imesam vasanalfhanam dullabhameva bhavissafti. Mlayi pana apavarente bhikkhipi 
Imam Savatthin na osarissanti, qhampi carikam na pakkamissami, eVan0 iImesam 
bhikkhunam vasanafthanammn apalibuddham bhavissafi. Te aftano qlfano vasanafthane 
phasu viharanaä  samathavipassana thamajaiã kawa visesam nibbaftetlumn 
Sakkhissamnl 1Ì so tamdivasam apavareva  kaftikqDunnamayam pavaressamii 
bhikkhunam pavaranasangaham anujani°Š” Pavaranasangahasmifhi laddhe yassa 
nissayapa{ipannassa ãcariyupajjhaya pakkamdHmti, sopi “sace pafiripo nissayadayako 
ãgamissafl, fassa sanHiRe nissaydn<` ganhissaml tỉ yaăva gùnhanam" pacchimamasa 
vasitun labhati. Sacepi sa{fhivassa bhikkhi agacchanti, fassa senasanam gahetun na 
labhamti. Ayaffca pana pavaranasangaho ekassa dinnopi sabbesam dinnoyeva hofi. 

Thông thường Paväranasaägaha thì Chư Tăng được đem cho bằng hành sự với 
lời thông báo đến lần thứ hai, Paväranasangaha này dành cho ai (và) không dành cho 
ai? Đầu tiên không dành cho phàm nhân ngu sỉ không phải người thực hiện, vị Tỳ khưu 
bắt đầu thực hành Minh sát và chư thánh Thinh văn cũng không được cho tương tự. 
Hơn nữa, không cho đến vị Ty khưu có Chỉ tịnh hoặc Minh sát vẫn còn yếu kém. Trong 
lần đó, ngay cả đức Thế Tôn cũng đã quán xét tâm của chư Tỳ khưu biết được rằng: Chỉ 
tịnh và Minh sát vần còn yếu kém đã suy nghĩ như sau: — “Dù ta không paväranã vào 
ngày hôm nay, chư Ty khưu đã trải qua mùa an cư sẽ đi du hành trong thành Sãvatthi 
này (các vị ấy mỗi người) đi mỗi hướng. Từ đó những vị Tỳ khưu này sẽ không thể thực 
hành làm cho pháp đặc biệt sanh lên, trong khi những vì Tỳ khưu lớn hạ hơn giữ lấy 
sàng toạ đã rách nát (quy định cho phép vị lớn hạ hơn lựa chọn chỗ trú ngụ trước). Nếu 
như ngay cả ta cũng ra đi du hành những vị Tỳ khưu này sẽ rất khó tìm kiếm được chỗ 
trú ngụ. Nhưng nếu ta không hành lễ pavzrapa thì ngay cả những vì Tỳ khưu này cũng 
sẽ không đi du hành xuyên suốt thành Sãvatthi này, thậm chí cả ta cũng sẽ không đi du 
hành, nêu như vậy thì những vị Tỳ khưu này sẽ trở nên lo lắng (chuyện) chỗ trú ngụ. 
Các ông trong khi an trú được thoải mái ở chỗ cư ngụ của mỗi cá nhân có thể đề thực 
hành Chỉ tịnh và Minh sát trở nên chín muôi làm cho pháp đặc biệt khởi sanh.” Ngài 
không thực hành pavãranã vào hôm đó, đã cho phép paväranasañgaha đến chư Tỳ khưu 
như sau: “Ta sẽ hành lễ pavãranã vào ngày trăng tròn kattika"**. Cũng khi chư Tỳ khưu 
hành lễ paväranasangaha thì các thầy dạy học và thầy tế độ của bất kỳ vị Tỳ khưu nào 
vị vẫn sông nương nhờ (các vị ấy) cùng nhau đi khỏi, ngay cả vị _Tỳ khưu ây cũng có 
thể an trú được đến tháng cuối cùng của mùa nóng. Với hy vọng rằng: “nếu b Tỳ khưu 
nào ban pháp nương nhờ thích đáng, ta sẽ sống nương nhờ vị Tỳ khưu â ấy.” Thậm chí 
nếu có vị Tỳ khưu đã 60 ha-lạp cũng không thê lấy chỗ trú ngụ của ngươi được. Và hơn 
nữa pavãranasangaha này kê cả cho đến duy nhất một vị Tỳ khưu cũng chính là cho 
đến tất cả các Tỳ khưu. 

Sãvafthim osaranfii Bhagavatfa pavaranasangaho dinnoti sutasuta†thaneyeva 
yathasabhavena ekam mãsam vasiva kattiKapunnuamaya uposatham kafva osarante 
sandhaya idam vuttamn. Pubbenaäpardanii idha ftarunasamathavipassanasu kammam 
katva samathavipassana thamajatfã akamsu, ayam pubbe viseso nãma. Tato samahitena 
citena sankhare sammasiva keciL solapattiphalam ... pe .. keciL arahatfam 
Sacchikariinsu, ayan qparo uÌãro viseS0 nãma. 


? kủy5 AnuJãnãti 


”®Š nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch Việt Nam, đây là ngày cuối cùng của ba tháng đầu mùa an cư. 
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Quy tụ về thành Sãvatthi: điều này nói liên quan đến nhóm người an trú được 
một tháng với bản thê như vậy ở nơi vừa đủ để biết tin tức rằng: đức Thế Tôn đã ban 
cho pavãranasangaha đã cùng nhau làm lễ „posafha vào ngày trăng tròn Kattika rồi 
cùng nhau quy tụ lại. Đặc biệt hơn so với trước đây: chư Tỳ khưu đã tạo hành động 
trong Chỉ tịnh và Minh sát yêu ớt đã thực hiện Chỉ tịnh và Minh sát có năng lực được 
sanh lên ở nơi này, đây gọi là Pháp đặc biệt so với trước đây. Từ đó, chư Tỳ khưu có 
tâm vững trú quán sát các hành, một số tác chứng Nhập Lưu thánh quả ...nt... một số 
tác chứng A-ra-hán thánh quả, đây gọi là Pháp đặc biệt cao quý hơn so với trước đây. 

146. Alanti yuttam. Yojanaganandmii ckam yojanam yojanameva, đasapi 
yojanané yojananeva, tato uddham yojanagananamii vuccami ldha pana 
yojanasatampLÐ yojanasahassampi qdhippetam. PufosenapDHi pufosau vuccafi 
patheyyamụ. tam patheyyamnw gahewaDpi tupasankamilin yuftameval  qttho. 
“pufamsena tipi pa{ho, tassattho — pHỊO đ!nSe đSSGfi DM{đIISO, led DHỊđI1S€Hđ, đ!1S€ 
patheyyapufam vahantenapifti vuftam hoi. 

146. Thích đáng: xứng đáng. Nhiều do-tuần: Một do-tuần cũng gọi là do-tuần, 
kể cả 10 do-tuần cũng gọi là đo-tuần tương tự, nhiều hơn đó gọi là nhiều do-tuần. Nhưng 
trong trường hợp này đề cập đến một trăm do-tuần, thậm chí cả ngàn do-tuân. Vật thực 
được chuẩn bị dành cho người đi đường ngài gọi là puƒosa trong từ øu/osenäpi [người 
mang lương thực đi đường trên vai], có nghĩa là dầu với lương thực đi đường trên vai 
để yết kiến (đức Thế Tôn) cũng xứng đáng. Pä|T u/ansenã' như thế cũng có, ý nghĩa 
của từ đó “người có lương thực đi đường trên vai? bởi vì ở vai của vị ấy có lương thực 
(được chuẩn bị để đi đường), người có lương thực mang trên vai. Kế cả mang gói lương 
thực ở trên vai. 

147. ldani evaripehi caranehi samannagata cítha bhikkhHi atth1i dassefuim 
sant, bhikkhqaveliadimaha Tatha cat~tnnam satipafthananamiadTimi tesam 
bhikkhunam qabhimiviflthakammafthanadassanaHham vuttãn. Tatha saftafiTmsa 
bodhipakkhiyadhamma lokiyalokuttara kathia. Tatra hỉ ve bhikkhH tasmim khane 
magoeamụ bhavemni tesam lokutara hont. qraddhavipassakanam  lokiya. 
Armiccasaiiabhavananuyoganti etthaq sañfiasisena vipassana kathita. yasma panettha 
anäpãnakammalthanavasena abhinivitthava°5° bahi bhikkhũ, tasmã 
sesakamma{thanani sankhepena kathefva anãpanakammafthanam viharena kathento 
gnapãnassdfiI, bhikkhavetiadimaha. ldam pana ãnapaãnakammafthanam sabbakarena 
Visuddhimagge vittharitam, tasma tattha vuftanayenevassa Palittho ca bhãyanaãnayo 
ca veditabbo. 

147. Bây giờ để thuyết giảng về chư Tỳ khưu đang hiện hữu với các Pháp với 
hình thức như thế có tồn tại ở đây mới thuyết lời rằng: “Này chư Tỳ khưu, có mặt v.v.” 
Ở đây, bốn sự thiết lập niệm v.v, nói để trình bày đến nghiệp xứ được chư Tỳ khưu ấy 
quan tâm nhiều, trong số những Pháp đó thuyết ba mươi bảy pháp dự phần vào giác ngộ 
thuộc Hiệp thế và Siêu thế. Trong câu đó vị Tỳ khưu nào làm cho Đạo sanh khởi vào 
lúc đó thì các Pháp dự phần vào giác ngộ là Siêu thế đối với chư Tỳ khưu tu tập Minh 
sát. Vị gắn bó vào việc rèn luyện và tu tập về tưởng vô thường: thuyết giảng Minh 
sát bởi có tưởng hình thành việc suy tưởng, cũng vì lý do này mà chư Tỳ khưu quan 
tâm nhiều do tác động của đề mục niệm hơi thở vào thở ra có (số lượng) nhiều, vì thế 
khi thuyết giảng nghiệp xứ còn lại một cách văn tắt rồi mới thuyết đề niệm hơi thở vào 


382 Sĩ. - Abhinivitthã, Ka. - Abhinivitthã ca 
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hơi thở ra một cách chi tiết đã nói rằng: “Này chư Tỳ khưu, niệm hơi thở v.v.” Hơn 
nữa đề mục niệm hơi thở này đã được giảng giải chỉ tiết trong bộ Thanh Tịnh Đạo theo 
tất cả mọi khía cạnh, vì thế nên biết ý nghĩa Pãlï và phương pháp thực hành đề mục 
niệm hơi thở theo phương thức như đã trình bày trong bộ Thanh Tịnh Đạo đó. 

149. Kãyaññatarami pathavikãayadIsu catisu kayesu aññataran vadami, vãyo 
kaãyamụ vadamiti attho. Atha vã rpayatanam ... pe ... kabahkaro ahaãrofi pañcavisafi 
rupakofthasä rupakayo naảma. Tesu qanãpanam pho††habbaydatane sangahitaHia 
kaãyanñataram hoti, tasmapi evamaha. Tasmdfthäati yasma catfisu kaãyesu aqññafaram 
vãyokäyam, pañcavisatiripakotthase vã*”0 ripakäye aññataran anãpanam anupassati, 
tasma kãye kayänupassii aitho. FEvam sabbattha attho veditabbo. Vedaniiiiadtaranii 
Isu vedanasu qñnataram, sukhavedanam sandhayetam vuHtam. sSadhukam 
manasikaranti pItipafisamaveditadivasena uppannam sundaramanasikaram. Kim pana 
manasikaro sukhavedana hotflL Na hoi, desanasisam panetam. Yatheva hi 
“aniccasafñnabhavananuyogamanuyHItã "1L cltha saññanamena pañnñna vuHa, 
evamidhapl manasikaranamena vedana vuHati veditabba. Etasmim catukke°?! 
palhamapade pHisisena vedanä vutta, duHyapade sukhanfiL saripÐeneva VMIA. 
Ciftasankharapadadvaye “sañna ca vedana ca cefasika, ete dhamma cittapatibaddha 
cittasankhara tì (paH. ma. l 174) vacanato  “vitakkavicare thapefva sabbepi 
cittasampayuttaka dhamma cittasankhare sangahita ”tỉ vacanafo ciasankhaãranamena 
vedana vutta. Tam sabbam manasikaranamena sangahewa idha “sadhukam 
manasikaran tỉ aha. 

149. Kãyaññataram (trong số các thân): ta nói răng một thân trong số bốn thân 
có pathavi-kaya (thân câu thành bởi Phu tố đất) v.v, giải thích răng: ta nói là thân. 
Và hơn nữa 25 phần của sắc là sắc XỨ . đoàn thực [kabalTkãro ãhãro] gọi là sắc 
thân. Trong số 25 phần của sắc đó thì hơi n vào hơi thở ra là một loại thân do nhiếp 
hợp trong xúc xứ [photthabbãyatana], vì lý do đó mới thuyết như vậy. Vì thế: (vị Tỳ 
khưu quán xét) thân được cấu thành bởi nguyên tố nước thuộc một thân trong số bốn 
thân hoặc quán xét hơi thở vào hơi thở ra thuộc một loại thân trong 25 phần của sắc 
thuộc sắc thân, vì vậy là vị quan sát thân ở trên thân. Nên hiểu ý nghĩa trong các câu 
tương tự như vậy. Vedanäññataram (trong số các thọ): một trong ba thọ, nói đề cập 
đến lạc thọ. Sự chú tâm tốt đẹp: việc chú tâm tốt đẹp đã khởi sanh do tác động hỷ được 
cảm nhận v.v. Việc chú tâm thuộc cảm giác lạc thọ ra sao? Lời này là đầu đề pháp thoại. 
Giống y như thuyết tuệ-paññã theo tên gọi của tưởng-sañña trong lời này “vị sông gắn 
bó với việc rèn luyện và tu tập về tưởng vô thường” như thế nào, thì ngay cả trong 
trường hợp cũng nên hiểu rằng: thuyết về thọ theo tên gọi là sự chú tâm cũng thế đó. 
Trong phần thứ tư này thuyết thọ trong câu thứ nhất theo đầu đề “hỷ', thuyết thọ theo 
sắc của chính nó rằng “lạc” ở câu thứ nhì. Trong sự tạo tác của tâm-cittasankhara cả 2 
câu thuyết thọ theo tên gọi “tâm hành? do Pä[T trình bày rằng: “Tưởng và thọ thuộc tâm 
sở, các pháp này được gắn bó với tâm, là các sự tạo tác của tâm.” (paƒi. ma. 1.174), và 
do Pälï trình bày như sau: “ngoại trừ tầm và tứ, tất cả các pháp tương ưng với tâm được 
nhiếp hợp trong sự tạo tác của tâm.” Thuyết chung toàn bộ thọ ấy theo tên gọi “sự chú 
tâm' rồi thuyết ở đây rằng: “sự chú tâm tốt đẹp'. 


9U Ka, - Pañcavisati kotthãase 


Vụ HÊn ý Ekasmim hi catukke 
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Evan sanfepi yasma esa vedana arammanan na hofi, tasmaã vedqnanupassana 
na yuJjatfI. No na yujjati, satipa†thanavannanayampi hỉ “tamtamsukhadInam vatthum 
ãrammanan kaftva vedanava vedaydtfi, tam pana vedanapavaftin upadaya 'aham 
vedayaml 1i voharamalam hoi 1 vultam. Apica  piipafisamvediiadinam 
aithavan—nanayammetassa pariharo vuftoyeva. Vuttanhetam visuddhimagge — 

Nếu như vậy vì thọ không có đối tượng, cho nên thọ không được kết nối với tùy 
quán thọ? Không phải không được kết nói, bởi vì chính trong việc giải thích sự thiết lập 
niệm cũng đã nói rằng: “thọ cảm thọ đối tượng do đã tạo nơi an trú cho thọ có lạc thọ 
v.v, đó cho trở thành đối tượng. Cũng bởi giữ lấy sự vận hành của thọ như đã nói, lời 
đã nói “ta cảm thọ đối tượng” chỉ là ngôn từ thế gian. Và hơn nữa, trong việc giảng giải 
ý nghĩa của câu 'hÿ được cảm nhận v.v.” ngài đã giải đáp câu hỏi đó một cách tuyệt đối. 
Điều này đã được nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo như sau: 

“Dvihakarehi piti pa†isamvidita hofi ãrammanatfo ca asammohafo ca. Katham 
ãrammanato pH”ỉ pafisamvidltlaä hoi? sappiike dve jhane samapdjdH, tassa 
samapdattikkhane jhanapafilabhena arammanafo pti palisarnvidita hoti ãrammaassa 
paRsamviditata. Katham asammohato (pHi palisamvidita hoti)?°”2 SappHike dve Jjhãne 
Samapdqjjva vu{thaya jhãnasampayuHam pm khayafo vaydafo sammasdfi, fassa 
vipassanakkhane lakkhanapafivedha asammohato piti palisamvidita hoti. Vuffampi 
ceftaụ palsambhidayam “digham assasavasena cilassa ekageatamn qavikkhepam 
pajanato sati upafthita hoti, tăya sativa, tena ñãnena sã pHi paHsamviditä hoi tị”. 
Eteneva nayena avasesapadaniDi atthato veditabbani 1i. 

Hỷ được cảm nhận với 2 biểu hiện là theo đối tượng và theo sự không lầm lẫn. 
Thế nào là nhận biết rõ hỷ theo đối tượng? Hành giả nhập 2 tầng thiền (là Sơ thiền và 
Nhị thiền) có hỷ ở sát-na mà vị hành giả ấy nhập thiền chứng hỷ được cảm nhận theo 
đối tượng bằng việc chứng đạt thiền bởi đã nhận biết được đối tượng. Hỷ được cảm 
nhận theo sự không lầm lẫn như thế nào? Hành giả nhập 2 tầng thiền có hỷ, sau khi xuất 
khỏi thiền quan sát hỷ tương ưng với thiền theo sự suy tàn, theo sự hoại diệt ở sát-na 
mà hành giả nhìn thấy rõ hỷ được cảm nhận theo sự không lầm lẫn do thấu triệt Tam 
Tướng. Đúng như trưởng lão SãrTputta đã nói trong bộ Phân Tích Đạo rằng: “Đối với 
vị đang nhận biết sự chuyên nhất không phóng dật của tâm nhờ tác động của hơi thở 
vào dài, niệm được thiết lập; hỷ ấy được cảm nhận bởi niệm ấy bởi trí ấy.” Kể cả câu 
còn lại cũng nên hiểu ý nghĩa theo cách này. 

Tỉ yatheva jhaãnapaHilabhena aãrammanato pitisukhaciftasankhara pafisamvidita 
homnti, evam Iminapi jhãnasampayuttena vedanasankhatamanasikarapaHlabhena 
ãrammanato vedana pafisamawidilãA hoi. Tasma suvuHametam hot “vedanasu 
vedananupass1 tasmim samaye bhikkhu viharali tỉ. 

Như đã nói hỷ, lạc và sự tạo tác của tâm được cảm nhận theo đối tượng do việc 
đạt được thiền như thế nào, thọ được cảm nhận theo đối tượng do đạt được sự chú tâm, 
được xem là thọ tương ưng với thiền kế cả điều này cũng như thế ấy. Vì thế, lời này đây 
rằng: “Vào lúc ấy vị Tỳ khưu sống quan sát thọ trong các thọ”. 

Naham, bhikkhave, mu{fhassatfissa qsampajänassdfi eftha ayamadhiDpayo — 
yasma cifapafisamvedl assasissamiladina nayena pavaftO  bhikkhu kiñcapi 
đaSSãSaDaSSäsanimiltam arammana karoti, fassa pana cittassa ãrammane saHñca 


= (2) natthi Visuddhimagøse. 


PÊn Syä. hot1I,(?) hotI -pe- evam sã pTtI patIsamviditä hofftl 
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Sampajañnañca upafthapefva pavaffanato cifte citanupassiyeva naãmesa hoi Na hí 
muithassafissa asampdqjanassa qanãpanassaftibhavana qdthi Tasma ärammanafo 
cittapafisarmnviditadivasena citte cittãnupassi tasmim samaye bhikkhu viharafii. So yan 
tưm qbh]haädomanassandn pahana1m, tan paRñiaäya disva sadhukam qjjhupekklira 
hofffIi ettha abhÙjhaãya kãmacchandanivaranam, domanassavasena byãpãdanTvaranan 
dassitan. ldanhi catMhkdm Vvipassanavaseneva vuftam, dhammanupassana ca 
nivaranapabbadivasena chabbidha hoH, tassa nivaranapabbam đái, fassapi idam 
nivaranadvayan đải, HỰi dhamnanupassanaya aãdim đassefum 
“abhj?hadomanassanan 1i ha. 

Này chư Tỳ khưu Như Lai không nói niệm hơi thở vào hơi thở ra đối với vị 
Tỳ khưu có niệm bị quên lãng, không có sự nhận biết rõ rệt: có lời giải thích như 
thế này: — Vị Tỳ khưu thực hành theo phương pháp v.v, sau: vị Tỳ khưu có cảm giác 
tâm gọi là thực hành tướng hơi thở, tôi sẽ thở vào (như vậy) được gọi là tập luyện tướng 
hơi thở vào hơi thở ra làm cho trở thành đối tượng, dẫu như vậy vị Tỳ khưu này cũng 
gọi là quan sát tâm ở trên tâm tương tự, bởi tâm của vị Tỳ khưu â ấy đã được thiết lập 
băng niệm và sự nhận biết rõ ở đối tượng trong khi được vận hành. Do tu tập niệm hơi 
thở vào hơi thở ra không có nơi người có niệm bị quên lăng, không có sự nhận biết rõ 
rệt. Vì thế vào lúc ấy vị Tỳ khưu sông quan sát tâm ở trên tâm do mãnh lực cảm giác 
tâm v.v, theo đối tượng. Vị ấy sau khi nhìn thấy sự dứt bó tham dục và ưu phiền 
bằng tuệ là người có trạng thái xả tốt đẹp: thuyết về sự ước muốn trong các dục là 
pháp ngăn che bởi tham dục, thuyết về sân độc là pháp ngăn che bằng ưu phiên. Bởi 
bốn nhóm này thuyết giảng hoàn toàn bằng mãnh lực Minh sát, và quán xét pháp (trên 
các pháp) có 6 pháp do tác động năm pháp ngăn che v.v, năm pháp ngăn che là chướng 
ngại ban đầu của sự quán xét pháp đó, để trình bày (chướng ngại) đầu tiên của việc quán 
xét pháp đã nói rằng: “tham dục và ưu phiền”. 

Pahänanfi aniccänuDassanaya niccasanfiam pajahafifi evan pahaãnakarañannam 
qdhippetam. Tam paññaya disvatfi tam 
đniccaviraganirodhapafinissageananasankhatam pahanañanam qparäaya 
ViDaSsanapañnaya, tampi dparayal cvam Vipassanaparamparam  dasseti 
Ajjhupekkhlad hof1ftIUÙ yañca samathapafpannam dqjjhupekkhalN, yanca ckafo 
upaflhanamw dajjhupekkhaHnt dvidha ajjhupekkhati naãma. Tatha sahajatanampi 
ajjhupekkhana hoti arammanassapi qjjhupekkhana, idha arammandjjhupekkhana 
qdhippeta. Tasmdatiha, bhikkhqavefi yasma qniccanupassr assasissamitiadina nayena 
pavato na kevalamn nĩvaranadidhamme, abhijjhadomanassasisena pana vulfanam 
dhammanamụ pahanañanampi paññaya disvã qj)hupekkhia hoti tasma “dhammesu 
dhammanupassr tasmim samaye bhikkhu viharafi "tỉ veditabbo. 

Việc dứt trừ: ngài muốn đề cập đến trí làm phương tiện để đoạn trừ như vầy 
rằng: dứt trừ sự nghĩ tưởng về thường còn nhờ việc quán xét về vô thường. Sau khi 
nhìn thấy sự dứt bỏ tham dục và ưu phiền bằng tuệ: sự dứt trừ bằng trí đó được xem 
là trí vô thường, trí ly ái, trí diệt tận và trí từ bỏ và tuệ Minh sát khác nữa, trình bày sự 
dứt trừ bằng trí bởi tuệ Minh sát khác nữa tiếp tục. Là vị có trạng thái xả: Gọi là trạng 
thái dửng dưng có 2 phần là dửng dưng đối với việc đã đạt đến Chỉ tịnh và dửng dưng 
đối với việc hiện hữu nhất thể. 2 phần trong trạng thái xả đó - dửng dưng đối với các 
pháp đồng sanh, dửng dưng đối với cảnh, (nhưng) trong trường hợp này muốn đề cập 
đến sự dửng dưng đối với cảnh. Này các Tỳ khưu, vì thế: vì vị Tỳ khưu thực hành theo 
phương pháp sau - “có sự quán xét về vô thường' tôi sẽ thở ra là người nhìn thấy pháp 
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có pháp ngăn che v.v, không chỉ dửng dưng mà trí làm phương tiện dứt trừ các pháp đã 
nói ở đầu là tham dục và ưu phiền cũng là pháp mà vị Tỳ khưu nhìn thấy bằng tuệ là vị 
có trạng thái xả, vì thế nên hiểu răng: “vị Tỳ khưu sống có sự quán xét pháp trên các 
pháp vào lúc ấy”. 

150. Pavicindffi aniccadivasena pavicindti liaram padadvaydn efasseva 
V@VđACđHđ1N. ẢNiramisai nikkilesã. Passambhafi 
kaãy¡kacefasikadarathapa†ippassaddhiya kaãyopi citampi passambhali. Samadhiydfii 
Samma (hapiyali, appanäapal(a _ v4 hoi. Ajjhupekkhland  hofTii 

150. Suy xét: suy xét với mãnh lực tướng vô thường v.v, hai từ còn lại này là từ 
đồng nghĩa với “suy xét” này đây. Không liên hệ vật chất: không còn ô nhiễm. Được 
an tịnh: do ô nhiễm ở lộ thân và lộ tâm được an tịnh, cả thân và tâm cũng được an tịnh. 
vững chắc (đạt định): được thiết lập chân chánh, như thể đạt đến sự chuyên chú. Là 
người có trạng thái xả: là vị dửng dưng với việc dửng dưng đối với các pháp đồng 
sanh. 

kvam cuddasavidhena kayapariggahakassa bhikkhuno tasmim kaye safi 
satisambojjhango, saftya sampayuHam nñnanam dhammavicayasambojjhango, 
tamsampayuttameva kay¡kacefasikavriyam viriyasambojjhango, pHi, passaddhi, 
citekageaa  samadhisambojhangeo, imesam channam sambojjhanganam 
anosakkananativafanasankhato majjhatäkaro upekkhasambojjhango. Yatheva hi 
Sđ—naDpavaftesu assesu sarathimo “ayam oliyafI ti tudanam và, “ayan atidhavaf ti 
aãkaddhanam và nafthi, kevalan evam passamanassa thitãkãrova hofi, eVameva imesa 
channamụ  sambojhanganam qanosakkananativaftanasankhato majjhafakaro 
upekkhasambojjhango mnama hot. EPHavata kủn kathlam? ekacitakkhanika 
nănarasalakkhana vipassanasambojjhanga nama kathHa. 

Niệm trong thân đó của vị Tỳ khưu ây, vị quán xét thân với 14 biểu hiện như vậy 
là niệm giác chi, trí tương ưng với niệm là trạch pháp giác chỉ, sự tỉnh tấn ở lộ thân và 
lộ tâm tương ưng với chính trạch pháp giác chi đó là tỉnh tấn giác chi, hỷ, khinh an, nhất 
tâm, định giác chi, biểu hiện thuộc phần giữa được xem là 6 giác chi được xem là không 
giảm sút và không diễn tiến quá mức hành xả giác chi giống như khi những con ngựa 
chạy một cách êm ả thì người đánh xe chỉ có một biểu hiện như thế nảo, biểu hiện trung 
tính được xem là 6 giác chỉ không giảm sút và không diễn tiến quá mức tương tự như 
thế được gọi là hành xả giác chi. Chỉ bấy nhiêu ngài nói đến điều gì? Nói đến Minh sát 
cùng với những trạng thái khác biệt trong một sát-na tâm gọi là giác chị. 

1 32: Vivekanissitantiadrni vui(aithaneva. Ettha pana đnapänapariggahika safi 


foibiftliiuboiiitertee paripurenHi, lokuttarä. bojjhagä j7". 13. ân 
paripurenti. li lokiyassa agatalfhane lokiyam kathiam, lokufarassa ãgafafthane 
lokuttaram kathiiamii. Thero panaha _anñaiha. evam hoi, imasmim pana suife 


26, 


satipatthänä lokiye .. paripurenti lokiyä. bojjhangaã Joititidriii 


594 Sĩ 
595 Sĩ 
596 Sĩ 


. - ãnãpãnam, (?) änäpãnassati 
. - ñnãpãnassafI 
.~ parIpireti 


1677 


118 - Giải Thích Kinh Niệm Hơi Thở Vào - Hơi Thở Ra CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Anapanassafisuffavannana QUYEN 3 


vjjavimuttiphalanibbanain _paripiremii, vij/avimuftipadena hi idha 

152. Nương tựa ở sự tách ly: có ý ' nghĩa như đã trình bày. Hơn nữa ở đây niệm 
xác định hơi thở vào hơi thở ra thuộc Hiệp thế. Niệm hơi thở thuộc Hiệp thế làm cho sự 
thiết lập niệm thuộc Hiệp thế được hoàn bị, sự thiết lập niệm thuộc Hiệp thế làm cho 
giác chỉ Siêu thế được hoàn bị, giác chỉ Siêu thế làm cho minh, sự giải thoát, quả và 
Nibbäna được hoàn bị. Như thế, điều được ngài nói đến Hiệp thế ở vị trí đã đến của 
Hiệp thế, nói đến Siêu thế ở vị trí đã đến của Siêu thế. Còn trưởng lão đã nói răng 
“Trong bài Kinh khác là như vậy, nhưng trong bài Kinh này thì Siêu thế đã đến ở phía 
trước (sau đó) niệm hơi thở thuộc Hiệp thế làm cho sự thiết lập niệm thuộc Hiệp thế 
được hoàn bị, sự thiết lập niệm thuộc Hiệp thế làm cho giác chi thuộc Hiệp thế được 
hoàn bị, giác chi thuộc Hiệp thế làm cho minh, sự giải thoát, quả và Nibbãna thuộc Siêu 
thế được hoàn bị. Vì trong bài Kinh này minh, quả và Nibbãna ngài muốn đề cập đến 
điều này rằng: chính là minh và sự giải thoát.” 


Giải Thích Kinh Niệm Hơi Thở Kết Thúc. 


1678 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄/jN 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 
Cưy# 2 
BAI KINH SO 119 
Giải Thích Kinh Thân Hành Niệm 


Kãyagafäsatfisutftavannanäa 


wŸ⁄ 
Sư Hạnh Tuệ 


119 - Giải Thích Kinh Thân Hành Niệm CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
KãyqgafasafIsuffavannana QUYEN 3 


119. Giải Thích Kinh Thân Hành Niệm - Kãyagatäsatisuttavannanä 


15344 Evammme suiani kãyqgafãsaftisulfam. Tattha  gehastãti 
paRñcakamagunanissita. sSarasankappdlid. dhavanasankappd_ SaranHti hỉ sara, 
dhavanHH aHho Ajhattamevadi  gocarajjhaHasmimyeva KñyqgafAsafimnri 
kaãyapariggahikampi kayarammanampi satTm. Kayapariggahikanii vufte samatho 
kathito hoi, kayärammandmnti vutte vipassana. Ubhayena samathavipassana kathita 
honfi. 

153-4. Kinh “Thân Hành Niệm'°°? được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vây.” Ở đó, liên hệ đến đời sống tại gia: liên hệ đến sự trói buộc năm dục. Những 
dòng tư duy: dòng suy nghĩ đang chạy (liên tục). Mũi tên bởi được bắn lên, tức là đang 
diễn ra liên tục. Chỉ ở nội phần: chỉ ở đối tượng bên trong. Niệm đặt ở thân: niệm 
quán xét thân, (hay) có thân làm đối tượng. Khi nói quán xét thân là nói đến Chỉ tịnh, 
khi nói có thân làm đối tượng là đối đến Minh sát, là nói đến Chỉ tịnh và cả Minh sát 
VỚI Cả hai. 

Puna caparam.... pe... evamDi, bhikkhave, bhikkhu kayagatasatim bhaveffi 
satipafthane cuddasavidhena kayanupassana kathitä. 

Thuyết quán xét về thân với 14 phần trong Đại Kinh Thiết Lập Niệm như sau: 
Và lại nữa, ...nt... này các Tỳ khưu tu tập niệm đặt ở thân như vầy”. 

156. Anfogadhavassati tassa bhikkhuno bhavanaya abbhantfaragatfava hon. 
WIjjabhagiyali cttha sampayogavasena vừjam bhajanHti vjabhagiya. vjjabhage 
vi/akofthase vaftanHitipi vjabhagiya. Tattha vipassanananam, manomayiddhi, cha 


.Ỷv.~x.—,- 


sampayutta dhammapi vjjabhagiyateva veditabba. 

Được tập hợp lại ở bên trong: (thiện pháp) được gom lại ở bên trong do việc 
tu tập của vị Tỳ khưu đó. dự phần vào Minh: có lời giải thích như sau - ở đây được 
gọi là dự phần vào Minh nhờ thân cận Minh do mãnh lực của sự phối hợp. Gọi là dự 
phần vào Minh do được vận hành trong dự phần Minh, tức là trong nhóm Minh. Trong 
pháp thiện thuộc dự phần Minh đó thì § Minh là trí minh sát, thân thông do ý tạo, 6 
thắng trí. Với ý nghĩa phân tích câu đầu, thậm chí tất cả các pháp tương ưng với 8 Minh 
đó cũng là dự phần vào Minh. Với ý nghĩa phân tích câu sau bất kế một Minh nào dù 
chỉ một Minh trong số 8 Minh được gọi là Minh, các Minh còn lại thuộc dự phần vào 
Minh. Khi giải thích như vậy Minh (hay) các pháp tương ưng với Minh nên hiểu rằng: 
tất cả đều thuộc dự phần vào Minh. 

Cơftasa — phufo(i cftha duvidham pharanam ãpopharaaNca, 
dibbacakkhupharananca tatha apokasinaln samapdjiwa apena pharandam 
ãpopharanam nama. Evamn phu†epi mahasamudde sabbaä samuddangama kunnadiyo 
antogadhava honti, alokam pana vaddheftva dibbacakkhuna sakalasamuddassa 
dassanamn dibbacakkhupharanam nãma. Evam pharanepi mahasamudde sabba 
samuddangama kunnadiyo antogadhava homH. 

Thắm nhuằn bởi tâm: việc lan tỏa có 2 loại là lan tỏa bằng biến xứ nước, và 
lan tỏa bằng thiên nhãn, trong 2 cách lan tỏa đó việc thể nhập biến xứ nước đề lan tỏa 
nước gọi là lan toả bằng biến xứ nước. Tắt cả các sông nhỏ (phụ lưu) đều chảy ra biển 


”'” Niệm được vận hành ở thân, niệm được đặt ở thân. 
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sẽ được tập hợp lại trong đại dương thậm chí biến xứ nước cũng thấm nhuần như vậy. 
Còn việc tu tập biến xứ nước rồi quan sát toàn bộ biển cả bằng thiên nhãn gọi là lan toả 
bằng thiên nhãn, khi đại dương dầu thiên nhãn chạm đến như thế thì những con sông 
nhỏ chảy hết vào biển cũng đều tập hợp lại ở bên trong (biến) ấy. 

Otãramti vivaram chỉiddam. rammmauamii kilesuppadipaccayam. Labhetha 
ofäramti labheyya pavesanam, vinivjjhiva yava pariyosana gaccheyydtiL ditho. 
Nikkhepananti nikkhipanafthanam. 

Khoảng trống: khoảng giữa gọi là khoảng trống. Đối tượng: làm điều kiện để 
phiền não được sanh khởi. Đạt được khoảng trồng (sự xâm nhập): có thể xâm nhập 
vào, có nghĩa là có thê thẩm thấu vào cho đến tận cùng. Cất giữ: nơi có thê giữ nước lại. 

157. Evam abhaãvitakayagafasatiImn puggalam qllamattikapufjadthi upamefva 
idani bhavitakayagatasatim saraphalakadihi upametumn seyyathapHiadimaha. Tattha 
aggd[aphalakanti kavatam. 

157. Giống như hạng người không tu tập niệm đặt ở thân với khối đất âm ướt 
v.v, như vậy, bày giờ để so sánh hạng người tu tập niệm đặt ở thân bằng tâm gỗ cứng 
v.v, đã nói rằng “cũng giống như v.v.” Ở đây, tấm gỗ bằng phẳng: bao gồm cửa số 

156. Kãkqapeyyoti mukhavaffiyan nisidifva kakena givaimn aqnãmefvava patabbo. 
Abhiinasacchikarayassdti abhinnaya sacchikatabbassa ,Sakkhibhabbatam 
papuudafiẦÐ paccakkhabhavam papundliL Safti safL aydfaneti saftisatiL karane. Kim 
panettha kãrananti? abhiRñaäva karanai. Alibandhati mariyadabaddha. 

158. Vừa đủ để con quạ uông: con quạ giữ lây miệng hủ rội cúi cô xuống uống 
nước. Sự chứng ngộ bằng thắng trí: có thể tác tác chứng băng thắng trí. Đạt đến bản 
thể của sự tác chứng: đạt đến bản thê rõ ràng. Trong lúc có niệm làm nhân: khi nhân 
của niệm hiện hữu. Trường hợp nảy lấy gì làm nhân? Chính thắng trí ấy làm nhân. Ngăn 
bờ lại: ngăn đập. 

Yanikataqyati vuiaqyanam viya katayd VafthukatäyatdiL paHlthahkaftaya. 
Anufthitayati anuppavafttitaya. Paricitäyäti paricayakataya. Susamaraddhayati su††hu 
samaraddhaya susampaggahitaya. sesam sabbattha uftãänamevdti. 

Được tạo thành phương tiện: được tạo thành như cỗ xe được lòng ách. Được 
tạo thành căn cứ địa: được tạo thành chỗ đứng, chỗ nương tựa. được làm cho duy trì: 
được vận hành thường xuyên. Được làm cho tích tập: được tích lũy. Được khởi đầu 
tốt đẹp: đã được khởi đầu thường xuyên tốt đẹp, được nâng đỡ một cách tốt đẹp. Từ 
còn lại ở các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Kinh Thân Hành Niệm Kết Thúc. 
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120. Giải Thích Kinh Hành Sanh - Sankhãrupapatfisuttavannanäa 


ló0. Evamme suianti sankharupapadttisuttam. Tattha sankharupapdttirnri 
sankharanamyeva upapatH 5, na saffassa, na posassa, puññabhisankharena vã 
bhavipagakkhandhanam upapdttin. 

160. Kinh “Hành Sanh'°* được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, Hành sanh: sự sanh khởi hoàn toàn của các Hành, chớ không phải sự sanh khởi 
của chúng sanh, của loài người. Hơn nữa, sự sanh khởi của các hữu là sự sanh khởi của 
các uân do phúc hành được gọi là “Hành sanh". 

lóiI. Saddhaya samannagdfofiẳ saddhadayo panca dhamma lokika vaffanH. 
Dahafii thapeti. Adhifthafii paitthapeti. Sankhãra ca vihãrä"?° cãti saha patthanaya 
saddhadayova pañca dhamma. Tatrupapattiyati tasmim thane nibbaftanatthaya. Áydu 
maggo qydn pafipadäati saha pafthanaäya pañca dhammava. Yassa hì pañca dhamma 
afthi, na patthana, tassa gaHi anibaddha. Yassa palthana atthi na pañca dhamma, 
tassapi qnibaddha. yesam ubhayam atthi tesam gali niồaddha. Yatha hị akase 
khitadando aggena va majjhena và milÌlena va nipdfissaffl niyamo nadthi, evarmm 
saftanam pafisandhigeahanam aniyatam. Tasma kusalam Kkammam kafva ekasmim 
thane patthanam katu vaf{ati. 

161. Người hội đủ với niềm tin: Năm pháp có đức tin v.v, thuộc Hiệp thế. được 
an trú: được vững trú. Được quyết định: được thiết lập vững chắc. nguyện vọng và 
pháp trú: bao gồm 5 Pháp có đức tin v.v, cùng với nguyện vọng. Đề đưa đến sự thành 
tựu tại chỗ ấy: để đưa đến sự sanh khởi tại chỗ đó. Đây là đạo, đây là lộ trình: chính 
năm pháp đó cùng với nguyện vọng. Hạng người có 5 pháp nhưng không có nguyện 
vọng, sanh thú của người ấy không liên tục. Hạng người nào có nguyện vọng nhưng 
không có năm pháp thì sanh thú của người đó cũng không liên tục. Hạng người nào có 
năm pháp và nguyện vọng cả hai pháp thì sanh thú của hạng người ây được liên tục. 
Cũng giông như hạng người bắn mũi tên vào không trung, không thê xác định được 
phần đầu, hoặc phần giữa, hoặc phần cuối rơi xuống như thế nảo, việc tái sanh của tất 
cả chúng sanh cũng như thế đó (tức là) không thể (xác định) một cách chắc chắn. Vì 
thế, sau khi làm thiện nghiệp nên tạo ước nguyện (phát nguyện) ở một chỗ là điều thích 
hợp. 

165. Amandami ämalakam Yathä tam parisuddhacakkhussa purisassa 
sabbasova paka†amụ hoi, evan tassa brahmuno saddhim tattha nibbatfIasattehi sahassT 
lokadhatu. FEsa nayo sabbattha. 

165. Quả ãmanda: quả ãmanda. Quả ãmanda sẽ hiện hữu ở mọi biểu hiện đối 
với người có đôi mắt tốt thế nào, hàng ngàn thế giới cùng với chúng sanh sanh khởi 
trong đó được hiển lộ cùng Phạm thiên như thế đó. Toàn bộ các câu đều có cách thức 
như đã nói. 

167. Subhot sundaro  jJãtimaik äkarasampanno. Suparikanmmakafori 
dhovanadhhi suithukataparikammo. Padukambdle nikkhittoti ratIakambadle thapIo. 


bái cIÊC uppattIm 
”?? Sự sanh khởi của các Hành 
600 ST _ vihãro 
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Đẹp: xinh đẹp. Jãtimäã-trong sáng: sự thành tựu bằng biểu hiện. Khéo được 
mài đũa: có chuẩn bị tướng đã được khéo thực hiện bằng việc khéo mài dũa. Được đặt 
trên tắm vải nhuộm vàng: bao gồm - đặt trên tắm vải được nhuộm đỏ. 

168. Safasahassoti lokadhatusatasahassamhi alokapharanabrahma. Nikkhanti 
nikkhena katamn pilandhanam, nikkham nãma paRñcasuvannarn, unakanikkhena katam 
pasadhananhi gha†‡anamajjanakkhamam na hotl, atirekena katam ghaf‡anamajjanam 
khamdti, vannavantam pana na hoti, pharusadhatuham khayaH. Nikkhena Kkatam 
ghaftanamajjanañceva khamafi, vannavantañca hoti. Jambonadamti jambunadiyam 
nibbatIam. Mahajamburuhkkhassa hi ekeka sakha pannasa pannasa yojanani vaddhiia, 
tãsu mahama nadiyo sandanH, tãsam nadmam ubhaydfiresd jambupakkanam 
paHItafhane suvannanhura ịhahami, te nadÿalena vuyhamana qnupubbena 
mahaãsamuddam pavisanfi. Tam sandhaãya jambonadanfi vuttaI. 
DakkhakammmaraputtaukkäatmmukhasukusalasampahafthanH dakkhena sukusalena 
kammaraputtena uhkamukhe pacilva sampahaftham. Ukkamukheli  uddhane. 
Sampahaffhamni dhotaghaflftamajjtam VadHhopame (ma mỉ l 75-76) ca 
Dhatuvibhangee (ma. nỉ. 3.3)7-360) ca pimdasodhanam vuttam lmasmim suite 
katabhandasodhanan vuftam. 

168. Trăm ngàn Phạm thiên: Phạm thiên lan tỏa ánh sáng trăm ngàn. thế giới. 
Bằng vàng nikkha: vật trang sức được làm bằng vàng nikkha, năm loại vàng rồng được 
gọi là vàng nikkha, vật trang sức bằng vàng non nikkha không thể chịu được việc va 
chạm và chà bóng, nhưng được làm bằng vàng nikkha quá nhiều thì chịu được sự va 
chạm và chà bóng nhưng lại có màu không đẹp hiển lộ tính chất thô. Được làm bằng 
vàng khối sẽ chịu được sự va chạm và chà bóng. Bằng vàng hồng: xuất xứ từ sông 
Jambi, lan tỏa rộng khắp mỗi nhánh 50 do-tuần. Kể cả những dòng sông lớn chảy qua 
bề mặt ở những nơi đó búp vàng sanh lên ở chỗ quả J ambũ rơi xuông ở hai bên bờ sông, 
bị nước ở dòng sông đó cuốn trôi và đồ ra biện theo tuần tự. Ngài muốn đề cập đến vàng 
được sinh ra như đã trình bày nên mới nói rằng: vàng nøikkha được sanh ra ở dòng sông 
Jambũ. Được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo: con trai người thợ 
vàng thiện xảo, siêng năng tôi luyện trong lò. Trong lò: gồm trong nồi. Được tôi luyện: 
được nung nấu cả đúc và đánh bóng. Trong bài Kinh Vatthopama (ma. ni. 1.75-76) và 
bài Kinh Dhãtuvibhañga (ma. ni. 3.357-360) nói về việc làm vàng thỏi được tỉnh khiết, 
nhưng trong bài Kinh này vàng miếng được tỉnh khiết. 

Yam pana sabbavaresu pharitva qdhữmuwccitvati vuftam, tattha pañcavidham 
pharanam celopharanamn kasinapharanam dibbacakkhupharanam alokapharanam 
sarirapharanamti. Tadha cefopharanan mnama lokadhatulsahasse salfanam 
cittqjananam. kasinapharanam mama lokadhatusahasse  kasinapattharaIa. 
Dibbacakkhupharanam nãma aälokam vaddhetva dibbena cakkhuna 
sahassalokadhatudassanam. Alokapharanampi etadeva. Sarữapharanamn nãma 
lokadhatusahasse sarirapabhaya pattharanam. sabbattha Imani pañca pharanani 
avinasentena kathetabbqnti. 

Hướng đến, biến mãn: được nói trong tất cả các phần đó: biến mãn có 5 loại là 
- biến mãn nhờ tâm, biến mãn nhờ biến xứ, biến mãn nhờ thiên nhãn, biến mãn nhờ ánh 
sáng, và biến mãn nhờ thân. Trong năm cách biến mãn đó việc biết được tâm của tất cả 
chúng sanh trong ngàn thế giới được ĐỌI là biến mãn nhờ tâm. việc lan tỏa biến Xứ trong 
ngàn thế ĐIỚI BỌI là biến mãn nhờ biến xứ. Việc khuếch tán ánh sáng cùng khắp rồi quan 
sát ngàn thế giới gọi là biến mãn nhờ thiên nhãn, dù việc khuếch tán nhờ ánh sáng 


1684 


120 - Giải Thích Kinh Hành Sanh CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Sankhäãrupapaffisuftavannana QUYEN 3 


(những) cũng chính là biến mãn nhờ thiên nhãn. Việc lan tỏa hào quang của sắc thân 
trong ngàn thế giới gọi là biến mãn nhờ thân. Ở mọi chỗ nên nói đến 5 việc biến mãn 
này không nên làm cho tách rời nhau. 

TipifakacuHlabhayatthero  panaha “maniopamme kasinapharanam viừya 
nikkhopamme sarrapharanamn va dissaf” ti. Tassa vadam viya afthakathä nãma 
natthi pafllRkhia sarirapharanamn na sabbakalikam, caHarimani pharandni 
avinasevava kathetabbant vuttam.  dhữmnuccaffỦ padam pharanapadasseva 
vevacanam, atha va pharatffi pattharati. Adhimuccaffi J6 T00, 

Còn trưởng lão Tipitakaciilabhaya đã nói rằng — “trong việc so sánh với ngọc 
ma-ni, việc khuếch tán được hiện hữu giống như biến mãn nhờ biến xứ, trong việc so 
sánh với vàng nikkha việc khuếch tán được hiện hữu tựa như biến mãn nhờ hào quang 
của sắc thân.” Như thế ngài bác bỏ lời nói của trưởng lão Tipitakaclãbhaya như sau: 
gọi là Chú giải (việc giải thích ý nghĩa như ngài nói đó) không có, rôi nói rằng: việc 
khuếch tán của sắc thân không có trong mọi thời điểm, cần phải nói để không làm cho 
bốn sự biến mãn hư hoại. Hướng tâm là từ đồng nghĩa (sử dụng thay thế nhau) của từ 
biến mãn, hơn nữa khuếch tán: gồm lan tỏa. Adhimuccati: đang biết. 

169. Abhãtiadisu abhãdayo nãma pãdyekkã devã natthi, tayo paritäbhädayo 
deva abhä nama, paritasubhadayo ca  subhakinhadayo ca subha nãma. 
vehapphaladivara pakaƒayeva. 

169. Chư thiên Quang âm thiên: thêm một nhóm chư thiên riêng biệt gọi là Chư 
thiên Quang âm thiên v.v, không có (chỉ có) 3 nhóm Chư thiên có nhóm Chư thiên 
Thiểu Quang thiên được gọi là äbhä. Chư thiên Thiểu tịnh thiên v.v, và nhóm Chư thiên 
Biến tịnh thiên v.v, gọi là subhã. Chư thiên nhóm Quảng quả thiên đã hiện hữu rõ ràng. 

me tãva pañca dhamme bhavefva kamavacaresd nibbafftatu Brahmaloke 
nibbatfam pana asavakkhayanca katham papunaHfHi? me pañca dhamma silam, so 
Iimasmim sile patilthaya kasinapariRammam kawa tà tà samapatiyo bhavefva 
rupibrahmaloke  nibbafidti, arupajjhanan nibhbafAeva qaripibrahmaloke, 
Samapdaftipadafthanam vipassanama vaddhefva anagamiphalam sacchiRafva pañcasu 
suddhavasesu nibbafttati. Uparinagseam bhavetva asavakkhayamụ papunaHfi. 

Hạng người tu tập trong năm pháp này sẽ sanh khởi về cõi dục (cũng không thê 
nói gì) trước nhưng ngài hóa sanh vào Phạm thiên giới và đạt đến sự diệt tận các lậu 
được như thế nào? Năm pháp (là tín, giới, văn, thí và tuệ) này làm giới. Người â ấy vững 
trú trong giới này rồi thực hành biến xứ chuẩn bị, thực hành các thiền chứng ây cho 

sanh khởi vào thời gian đó sẽ hóa sanh vào Phạm thiên giới hữu sắc. Thực hành các 
thiền vô sắc làm cho sanh khởi sẽ hóa sanh vào Phạm thiên giới vô sắc. Tu tập Minh sát 
có thiền chứng làm nhân cận rồi thực hành làm cho chứng đắc Bắt-lai thánh quả hóa 
sanh vào Š cõi Tịnh cư thiên, tu tập Đạo cao đạt đến sự diệt tận các lậu. 


Giải Thích Kinh Hành Sanh Kết Thúc. 
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3. Giải Thích Phẩm Sự Trồng Không 
121. Giải Thích Kinh Tiểu Không - Cũ]asuññatasuttavannanä 


176. Evanune sutant Cịasufñfñatasuttam. Tattha ekamidanti thero kira 
Bhagavao valfam kawa diano divafthanam ganwva kalaparicchedam katva 
nibbanarammanam suñnataphalasamapattI<In qappefva nisinno yathaparicchedena 
vu{thasi. Athassa sankhara suñnato upafthahimsu. So suñnatakatham sotukamo jao. 
Athassa etadahosi — “na kho pana sakkaã dhurena dhuran paharanfena viya ganiva 
sunnatakatham me, bhante, kathetha tỉ Bhagavantamn vaftum, handaham yam me 
Bhagava nagarakan upanissaya viharanto ekam katham kathesi, tam saremi, eVam me 
Bhagava suñnatakatham kathessafTI”ti Dasabalam sarento ekamidantiadimaha. 

176. Kinh Tiêu Không được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, một thuở nọ: được biết trưởng lão đã thực hiện nhiệm vụ đối với đức Thế Tôn rồi 
trở về chỗ nghỉ ban ngày của mình, sau khi xác định thời gian đã ngồi xuống thê nhập 
thánh quả thiền diệt có Nibbãna làm đối tượng rồi xuất thiền theo thời gian đã quy định. 
Sau đó, các Hành của ngài hiển lộ với tính chất trống không. Ngài mong muôn lắng 
nghe lời nói về tính chất trỗng không. Ngài đã khởi lên suy nghĩ như vầy — “Ta bận bịu 
công việc, không thể hỏi đức Thế Tôn nói về tính chất trống không rằng - “Kính bạch 
ngài, xin ngài hãy nói về tính chất trống không cho con", nếu vậy ta sẽ xin ngài nhớ đến 
một lời nói trong khi sống y cứ ở thị trấn Nagaraka, thuyết giảng về một kệ ngôn, đức 
Thế Tôn sẽ thuyết giảng kệ ngôn về tính chất trồng không cho ta như vày””. Khi trưởng 
lão Änanda để đắng Thập Lực suy nghĩ đã nói lời như sau: “Một thuở nọ v.v.” 

Tattha tdanti nipatamaftameva. Kaccimetamn, bhanfefi thero ekapade thatvã 
sa†thipadasahassani ueoahetva dharetun samattho, kửm so “suñnataviharena ”1¡ ekam 
padarmn dharetutn na sakkhissafi, sotukaämena pana jãnantena viya pucchitum na va[{ati, 
pakatam katva vitthariyamanamn sunfñatakatham sotukamo aqjãnan1o viya evamaha. eko 
qjanamopi jananto va hot, thero evaripam kohanñamn kim karissatli qlfano 
janana{fhanepi Bhagavato apacitin dassefva “kaccimetan ”tiadimaha. 

Từ idam trong từ ekamidam đó chỉ là một phân từ. Kính bạch ngài, phải chăng 
điều này (con nghe là đúng)...: Trưởng lão chi nhớ được một câu cũng có thể tìm tòi 
ghi nhớ được đến sáu mươi ngàn câu, vì thế ngài không thể “an trú về không tánh' chỉ 
để ghi nhớ một câu, hơn nữa việc mong muốn lắng nghe giả vờ như người không biết 
để hỏi thật không thích hợp. Trưởng lão mong muôn lắng nghe giảng về không tánh 
được Thế Tôn thuyết giảng chi tiết rõ ràng mới hỏi như vậy như không biết, một số 
người thậm chí không biết cũng làm vờ như đã biết, trưởng lão thê hiện hành động đánh 
lừa bằng hình thức như vậy ra sao? Trưởng lão bày tỏ sự tôn kính đối với đức Thế Tôn 
đã nói lời sau “phải chăng điều này... kế cả ở vị trí mà bản thân biết. 

Pubbepii pathamabodhjyam Nagarakam tupanissaya viharanakalepi. 
Etarahiprti idanipi. Pvam pana vatva cintesi— “Anando suññatãkatham sotukamo, eko 
pana sofum sakkotl, na ugoahetum, eko sotumpi ugeahetumpi sakkotl, na kathetum, 
Anando pana sotumpi sakkoti uggahetumpi kathetumpi, (kathemissa) suññatãkathan "tỉ. 
HỈ tam kathemto seyydathapHiadimaha. Tattha suñño hatfthigavassavadalavendati tattha 
kaftharipapotthakaripacittaripavasena kafa hatthiadayo aithi, 
VessavanamandhatãdImnam thitatthane cittakammavasena katamDl, 
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ratanaparikkhatanam vatlapanadvarabandhamañcapithadnam vasena sanfhitampi, 
7innapafisankharanattham thapitampji jatariparajatamn atthi, kalfharipadivasena kata 
dhamnasavanapañhapucchanadivasena ägacchamta ca iIthipurisapi atthi, tasimaã na so 
tehi sunno. Indriyabaddhanam savinnanakanam hatthiadinam, icchiticchitakkhane 
paribhunjitabbassa jãtariparajatassa, nibaddhavasamợụ vasantänam itthipurisanañca 
abhavam sandhayeta vufta1. 

Thuở xưa: kể cả thời gian đi sống nương nhờ thị trấn Nagaraka vào thời gian 
đầu giác ngộ. Bây giờ: ngay cả ngay lúc này. Đức Thế Tôn khi thuyết như vậy mới khởi 
lên suy tư như sau: — “Änanda ước muốn lắng nghe giảng về không tánh, một số người 
có thê lắng nghe, nhưng không thê học tập, một số người vừa có thê lắng nghe vừa có 
thể học tập nhưng không thẻ trình bày, còn đối với Änanda có thê vừa lắng nghe, vừa 
học tập và vừa có thể. trình bày, ta sẽ giảng về không tánh cho ông.” Trong khi giảng 
về không tánh đó đã nói lời như sau: “Ví như...” bằng cách như thế. Ở đó, không có 
voi, bò, ngựa, ngựa cái: ở trong lâu đài đó thì voi v.v, voi được được tạo thành từ gỗ, 
voi được tạo thành từ đất sét, voi được được tạo thành từ tranh vẽ đều có trong lâu đài 
đó, chân dung của vua trời Vessavana, vua trời Mandhãtã v.v, được được tạo thành từ 
vàng bạc, được họ liên kết với các cửa số, cửa lớn và giường ghế được trang trí băng 
vàng bạc, nơi lưu trữ để phục chế lại đồ cũ cũng có. Kế cả Tgười nam và người nữ, chỗ 
đi đến thính pháp và đặt câu hỏi v.v, được tạo thành từ gỗ có mặt, do đó không thiếu 
văng người nam và người nữ đó. Ngài nói lời này muốn đề cập đến sự vắng mặt của voi 
v.V, loài có thức buộc chặt với các giác quan, vàng và bạc được dùng trong lúc cần thiết, 
người nam và người nữ luôn hiện hữu. 

BhikkhUusangham paficcati bhikkhusu hỉ pindaya paviflthesupi viharabhattam 
sadiyamtehi bhikkhuhi ceva gilaãnagilanupa†thakauddesacivarakammapasutadilhi ca 
bhikkhHhi so asuffova hoti, tt niccampi bhikkhinam atthitãaya evamaha. Ekatftanti 
ekabhavam, ekam qsuñnatam qtthi attho. PEko asunfabhavo dtthii vuttam hoi. 
Amanasikaritati cite akafva, anavajjiva apaccavekkhiva. Gñmasafiidnti gamoti 
pavafiavasena va kilesavasena vã uppannan gamasanfam.. Manussasañnayapi eseva 
nayo. Araiiiasaffam paficca manasi karofi ekqffanfi dam arañnam, ayan rukkho, 
aqyamụ pabbato, ayam mlobhaso vanasandoti evam cekam qraññamyeva paRcca 
aranñasanamw manas' Kkaroi. Pakkhandadfi otaratlL. Ádhimuccaffi evanfi 
qadhữnuccafi. Ye assu darathäti ye ca pavaftadaratha va kilesadaratha vã gaãmasannam 
paficca bhaveyyumu, te idha araffasafñfaya na santi. duftiyapadepi eseva nayo. Afthi 
cevãyqdnfi ayam pana ekqm arañnasañnñam paHcca uppajjamana pavafIadarathamatta 
dafthi. 

Do duyên chúng Tỳ khưu: bởi vì kế cả chư Tỳ khưu đi khất thực lâu đài ấy 
cũng không thiếu văng vị Tỳ khưu hân hoan vật thực cúng dường đến tịnh xá và vị bị 
bệnh, vị săn sóc người bệnh, vị học tập, vị may y phục v.v. Ngài nói như vậy do có vị 
Tỳ khưu thường trú. Một thứ: tính chất hợp nhất, tức là có một cái này không phải 
trồng không, ngài giải thích rằng có một tính chất không phải trống không. Không tác 
ý: không chú tâm, (tức là) không cân nhắc, không quán xét. Tưởng về làng: tưởng về 
làng sanh lên do sự chấp thủ là làng, hoặc do mãnh lực phiền não. Kê cả tưởng về loài 
người cũng có phương thức tương tự như vậy. Chỉ chú tâm một thứ do duyên tưởng 
về rừng: Chỉ chú tâm một thứ duy nhất, do duyên tưởng về rừng như sau: đây là rừng, 
đây là cây cối, đây là đôi núi, đây là khu rừng rậm tươi tốt, tác ý do duyên lâm tưởng. 
Được nhảy tới: gồm đi xuống dưới. Hướng đến: hướng đến như vậy. Các phiền muộn 
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có thể có được: Các ưu phiền đã được vận hành, hay ưu phiền do phiền não, có thể có 
do y cứ những tưởng đó, không có do tưởng về rừng ở rừng này. Kể cả 2 câu còn lại 
cũng có cách thức này tương tự. Và chỉ có một ưu phiền này: Chỉ có một ưu phiền 
được vận hành được khởi lên do y cứ sự hợp nhất tưởng về rừng. 

Yanhi kho tattha na hoffi yam migaramatupasade hatthiadayo viya imissa 
qrannasannaya gãmasaññaãmanwussasannavasena IUDDđJJaInanam 
pavaftadarathakilesadarathajatam, tam na hoi. Yaq‹ panad taftha avasiffhanti yam 
Migaramatupasade bhikkhusangho viya tattha aranñasannaya pavafadarathamattamn 
avasiftham hoti. Tam santamidam afthTfỦ pqjãndHfÌ tam vijamanameva “aHthi idan 1ì 
pajandti. SufiatävakkanfIi sunñatanibbaHi. 

Những thứ không có mặt ở tưởng đó: Ưu phiền đã vận hành và ưu phiền bởi 
phiền não khởi sanh do tác động tưởng về làng và tưởng về người đó, không có tưởng 
về rừng này tương tự như voi v.v, trong tòa lâu đài Migäramaätu. Những thứ còn lại trú 
trong tưởng đó: Còn dư sót lại chỉ là ưu phiền được vận hành trong tưởng về rừng đó. 
Tượng tự như vị Tỳ khưu cư trú trong tòa lâu đài Migãramätu. Vị ấy tuệ tri cái kỉa có, 
cái này có: (vị ấy) biết rõ cái kia hoàn toàn có mặt “cái này có mặt”. Sự tràn ngập vào 
của không tánh: sự sanh lên của không tánh. 

177. Amanasikaritva manussasañifianii ilha gamasannam na ganha1i. Kasma? 
evam kirassa ahosi — “Tnanwssasaffiaya gãmasaññamm nivaftefva, aranfiasannaya 
manussasanñam,  pathavisaniaya qrafññasannam, akãsãnañcãyaIanasañnaya 
pathavisañnam.... pe ... nevasafñfnanasanñayatanasannaya akincañnayatanasanfam, 
Vi24SSanãyA  H€VASaNHđnasannaydlanasanfam, maggenad ViDassanam nivaffeva 
anupubbena qccantasufñnatam nãma dassessaml ti. Tasna evam desanam arabhi. 
Tattha pathavisañfanHi kasma aranñasannam pahaãya pathavisanfñamnn manasỉ karofi? 
Araññasañnaya visesanadhieamanato. Yathaä hỉ purisassa ramanniyam khettafthanam 
disva — “idha vutta saHadayo suithu sampdajjissami, mahalabham labhissaml tỉ 
saftakkhattumpi°?! kheltalhanam olokentassa sãliãdayo na sampajjanteva, sace pana 
tam thanam vihatakhanukakan†aham Kkatva kasiva vapdli, evam sanle sampdjjdnti, 
evameva — “idam draññam, ayam rukkho, qayamn pabbafo, ayam nlobhhaso 
vanasando ”ti sacepi sattakkhattữiu°2 arafñfiasafñfarn manasi karoHi, nevipacãram na 
samadhim papunaH, pathavisannaya panassa dhuvasevanam kammalfhanam 
pathavikasinan parikammam kawa jhanan nibhbafAeva  jhanapadaffhanamjpi 
vipassanan vaddhefva sakkaä arahattan papuiftum. Tasma araññasaññam pahaya 
pathavisañfiamn manasi karoti. Paticcali paficca sambhitain. 

177. Không tác ý tưởng về người: Không chấp thủ 'HOHE về làng trong câu này. 
Tại sao? Do được biết vị Tỷ khưu ây suy nghĩ như vậy rằng — “ta sẽ làm cho tưởng vê 
làng sanh khởi bởi tưởng về người, làm cho tưởng về người sanh khởi bởi tưởng về 
rừng, làm cho tưởng về rừng sanh khởi bởi tưởng về địa đại, làm cho tưởng về địa đại 
sanh khởi bởi tưởng về Không vô biên xứ ...nt... làm cho tưởng về Vô sở hữu xứ sanh 
khởi bởi tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, làm cho tưởng về Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ sanh khởi bởi Minh sát, làm cho Minh sát sanh khởi bởi Đạo, (ta) sẽ thuyết giảng 
accania-suffiaia theo tuân tự. Vì thế mới bắt đầu thuyết pháp thoại này như vậy. Trong 
số những câu đó “tưởng về địa đại' vì lý do gì dứt trừ tưởng về rừng tác ý tưởng về địa 


lo Satakkhattumpi (?) 
692 Sattakkhattum (2) 
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đại? Bởi có sự chứng đắc đặc biệt bởi tưởng về rừng. Giống như người đàn ông nhìn 
thấy cánh đồng có sự đáng thỏa thích ngắm nhìn đến bảy lần do nghĩ rằng: — “Gạo sãlT 
v.v, được gieo ở cánh đồng này sẽ được kết quả tốt đẹp, ta sẽ nhận được lợi đắc to lớn” 
gạo sãÏT v.v, không được kết quả nhưng nếu vị ấy dọn đẹp hết những gốc cây và gai 
nhọn ở nơi ấy rồi gieo mạ, như vậy gạo sãlT (được gieo trồng) sẽ có kết quả tốt đẹp như 
thế nảo, vị Tỳ khưu cũng tương tự như thế ấy, (vị ấy) tác ý tưởng về rừng đến bảy lần 
rằng: — “đây là rừng, đấy là cây, đây là đôi núi, đây là rừng rậm xanh tốt”, sẽ không đạt 
cận định và an chỉ định, đối với tưởng về địa đại chuẩn bị tướng- bàn[Euintfiiia trở thành 
nghiệp xứ thường cận làm cho thiền định sanh khởi để tu tập Minh sát do có thiền định 
làm nhân cận có khả năng chứng đắc quả vị A-ra-hán. Vì thê vị ấy dứt bỏ tưởng về rừng 
tác ý tưởng về địa đại. Patieea: nương nhau sanh lên. 

ldäni yasmim pathavikasine so pathavisañfI holi, fassa opammadassanattham 
seyyathapHiadimaha. Tattha usabhassa efanH sabhqm. Aññesam pana gunnam 
gandapi honH paharapi. Tesanhi cammam pasariyamanam nibbahkam na hot 
usabhassa lakkhanasampannataya te dosa natthi Tasma 1fassa cammam gahifq1m. 
Sankusaftenafi khilasatena. Suythatanti pasaretva sufthu vihatam. 
unakasatasankuvihatanhi nibbalikamn na hotl, sankusatena vihatam bheritalam viya 
nibbalkam hot. Tlasma cevamaha._ UkkHlavikkHIant uccanicam thalaffhanam 
ninnafthanam. NadWiduggani nadiyo ceva dugeamalthanaRñca5%. Pathavisaiñiam 
pafcca manasi karofi ekqffqni kasinapathaviyamyeva paficca sambhutam ekam 
sannam manasi karofi. Daratharmatfftati lo — pa[{thaya sabbavaresu 
pavaftadarathavasena darathamatta veditabba. 

Ở đây, đề so sánh biến xứ đất mà k Tỳ khưu có sự suy tưởng rằng địa đại trong 
biến xứ đất đã nói lời như sau “ví như v.v. Ở đây, usabhassa etam: đây là con bò đực 
oai hùng. Những con bò khác dầu bị nhiễm trùng da, (hay) những vết thương thì da của 
những con bò này khi lành sẽ không còn vết sẹo, sự quở trách đó không xuất hiện ở loài 
bỏ đực usabha bởi vì (chúng) hoàn hảo về tướng trạng, vì thế mới lẫy da của loài bò đực 
usabha. Với hàng trăm cái móc: bao gồm hàng trăm cọc gỗ. Khéo được căng ra: sau 
khi được trải ra đã được kéo căng tốt đẹp. Sự thật da bò được sử dụng cái móc không 
đến hàng trăm cái cọc gỗ để căng ra thì nó sẽ có nếp nhăn, còn sử dụng hàng trăm cọc 
gỗ thì nó sẽ được căng ra tựa như bề mặt cái trống. Do đó, đã nói như vậy. Có trạng 
thái cao-thấp: cao cao thấp thấp là vùng đồi núi, (hay) là đầm lầy. Có sông và những 
ngả đường khó đi: bao gồm dòng sông và những nơi đi lại không thuận tiện. Chỉ chú 
tâm một thứ do duyên tưởng về địa đại: nghĩa là chỉ chú tâm đến một tưởng do nương 
nhau sanh lên ở trong biến xứ địa đại. Chỉ có sự ưu phiền: bắt đầu kế từ đây nên biết ý 
nghĩa sự ưu phiền bởi sự ưu phiền được diễn ra trong tất cả các phần. 

1982.  Aniùmiftam cefosamddhimi vipassanacillasamadhim so hi 
niccanimitadivirahio qnimiHofi vuccaH. lmameva kũyanti vipassanaya vatthum 
dassefl. TaHtha imamevdlil© Imam ceva catumahabhuHikham. sSaläydtanikami 
Salayatanapd{isamyultam. dJivfapaccayafi yava jiVitindriyanam pavadffi tava 
jiiapaccaya pavaftadarathamatta atth1ti vuftan hoi. 

182. Vô tướng tâm định: bao gồm Minh sát tâm định. Tâm định được loại bỏ 
tướng rằng thường còn v.v, được gọi là vô tướng. Chính thân này: ngài thuyết vatthu- 
vật với Minh sát. Trong câu đó thì chính cái này bao gồm cả bốn sắc đại hiện. Sự sanh 
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khởi của 6 xứ: có liên hệ đến sáu xứ. Do mạng quyền làm duyên:có lời giải thích rằng 
- cho đến khi nào mạng quyền duy trì, cho đến khi ấy sự ưu phiền được vận hành do 
mạng quyền làm duyên. 

183. Puna qnHmifani vipassanayd paliVipassanam dassefMtn Vuifam. 
Kamasavama paficcati kaãmasavan paficca uppajjanapavattadaratha idha na santi, 
ariyamagee ceva dariyaphale ca natthti vufamn. hot lmameva kãyqnt Imam 
upadisesadarathadassanafthamụ vuttam. l1 manussasaññaya gãmasañnam nivaftefva... 
De... maggena vipassanam nivattefva anupubbena accantasufñnata nãma dassitä hoi. 

183. Hơn nữa, để nói sự thấy rõ đặc biệt của Minh sát mới thuyết “vô tướng? 
nữa. Do duyên dục lậu: do nương vào dục lậu, sự ưu phiền sanh khởi và vận hành 
không có mặt ở đây, tức là không có trong Thánh đạo và Thánh quả. Chính thân này: 
thuyết để trình bày sự lo âu của năm uân vân còn tồn tại. Bằng cách này là điều thay đổi 
tưởng về người trở thành tưởng về làng... .. đạo thuộc Minh sát đề thuyết giảng sự 
kẽ 2) thepRiEtpbtireetEr/AMEirp n2 

164. Parisuddhanti nrupakkilesam. Anuftaranti uftaravirahitam sabbaseftham. 
Sufliiatanti sunñataphalasamapaftn. Tasmaii yasma aieDI, 
buddhapaccekabuddhabuddhasavakasankhatfa samanabrahmana. anägafepi, etarahipi 
buddhabuddhasavakasankhatä samanabrahmana imamyeva parisuddhan paramaim 
qnuftaran suñnatam upasampdjja viharimsu viharissanfi viharanHi ca, tasmad. sesam 
sabbdaftha ufftanamevdti. 

184. Sự thanh tịnh: thoát khỏi tùy phiền não. Vô thượng: loại ra khỏi thứ khác 
một cách cao thượng, tức là tối thượng hơn tất cả. Sự thể nhập không tánh: Sự thê nhập 
thánh quả của không tánh. Vì thế: Do nào Sa-môn Bà-la-môn được xem là đức Phật, 
Phật-độc-giác, chư Thánh Thinh văn đệ tử đức Phật ở quá khứ, (hay) đức Phật, Phật- 
độc-giác, chư Thánh Thịnh văn đệ tử đức Phật ở hiện tại nhập không tánh được thanh 
tịnh cao thượng đã tồn tại, sẽ tồn tại và đang tồn tại. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 
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lS5. vanmme sutami Mahasunnatasutam. Tatha Kñ|akhemakassati 
chavivannena so kãlo Khemakot panassa nãmam. Viharot tasmimyeva 
Nigrodharame ekasmim padese pakarena parikkhipiva dvarakoflthakam mapefva 
harnsava†‡akadisenasanani ceva mangdalama|abhojanasaladim ca paHfthapefva kafo 
viharo ,SambahUlanl senasananHi manco phạm bPhisibimmbohanam taftika 
cammakhando ti„asantharo pannasantharo palalasantharotiadmi paññnattani honti, 
mancena mañcam... pe.... palalasanthareneva palalasantharam ahacca thapitani, 
ganabhikkhunam vasanafthanasadisam ahosi. 

185. Kinh Đại Không được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở 
đó, Thích ca KãJakhemakassã: vị ấy có màu da đen. Khemako là tên của vị ấy. Tịnh 
xá: ám chỉ đến chỗ nghỉ ngơi của vua Sakya ở quốc độ gần vườn Nigrodha nơi đã được 
xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh xung quanh, trạm gác, công. thành, sảng tọa 
hình thiên nga v.v, và phòng ăn mandalamala v.v. Có sắp đặt rất nhiều sàng tọa bao 
gồm cái giường, cái chế, nệm, gối, chiếu, tắm ` thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm v.v, 
đã được trải săn đặt ra, kê giường đặt giường ...nt... trải thảm rơm, đặt thảm rơm tương 
tự. Trở thành như nơi cư trú của các vị Tỳ khưu Nm chung nhau thành một nhóm. 

Sambahulaã nụ  khoi Bhagavato” bodhipalankeyeva sabbakilesanam 
Samugehdfitala  samsayo nama nafthi, vitakkapubbabhasa puccha, 
vitakkapubbabhage”° caãyam nukhãro npãtamaHo. Palimatthakam°S gacchante 
avimicchito nãma na hoi. lto kira pubbe Bhagavafa dasa dvadasa bhikkhh eka{thane 
vasanta na đi††hapubba. 

Phải chăng quá nhiều? sự hoài nghi không có nơi đức Thế Tôn bởi ngài đã nhỗ 
hết tắt cả mọi phiền não ngay chính bảo tọa Bồ-đề, câu hỏi có tầm ở phần đầu và từ “nu” 
có tầm-vitakka ở phần đầu chỉ là phân từ. Khi đến đoạn Pã|T dĩ nhiên không cần lý giải. 
Được biết trước kia kê từ đây đức Thế Tôn chưa từng nhìn thấy chư Tỳ khưu ở chung 
một chỗ với nhau đến 10-12 vị. 

Alhassa cladahos — ganavaso namãyam vali  qcinnuasamacinuo 
nadiotinnaudakasadiso, nirayatiracchaãnayonipeffivisayasurakayesupi, manussalokRa- 
devalokabrahmalokesupilÐ ganavasova acitmmo. Dasayojanasahasso hỉ PHirdy0 
tipucununabharita 1/2111 viya saftehi nirantaro, 
paRñcavidhabandhanakammakaranaharana{thane sattãnam" pamanarn va paricchedo vã 
natthi, tatha vasthi tacchanadithanesu, itỉ ganabhufava paccamii. Tiracchãnayonjydm 
ekasmim vammike upasiRanan pamanam vã paricchedo va naHhi tatha 
ekekabiladisupi kipillikadimam. Tiracchãnayoniyampi ganavasova. Pefanagardni ca 
gãvutikani addhayojanikanipi petabharitani homti. Evamn peffivisayeÐi ganavasova. 
Asurabhavandan dasayojanasahassan kanne pakkhittasuciya kannabilam viya hofi. iti 
asurakäyepi ganavasova. Manussaloke Savatthiyam satftapannasa kulasatasahassđni, 
Rajagahe amto ca bahi ca a{thãrasa manussakofiyo vasunsu. Evan anñiesupi thanesufi 
manussalokepi ganavasova._ Bhummadevata adiún katva devalokabrahmalokesupi 


60 V¡takkapubbabhãgo (bahũsu) 
l2— Pattimatthakam, Syaä. - Palimatthakam 


Đạo Evam tiracchãnayoniyampI (?) 
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ganavasova. Ekekassa hỉ devapuftassa addhatiyä na†akakofiyo homfi, navapi Kofiyo 
honti, ekafthane dasasahassapi brahmano vasamHi. 

Khi ấy ngài khởi lên suy nghĩ như vầy — việc sống chung thành nhóm có hành vi 
được thực hiện trong vòng luân hỏi tựa như nước chảy vào dòng sông và việc sông 
thành nhóm có hành vi được thực hiện ở địa ngục, sanh loại bàng sanh, cảnh giới ngạ 
quỹ và cảnh giới A-tu-la, (hay) thế giới loài người, thế giới chư Thiên và thế giới Phạm 
thiên, địa ngục hàng ngàn do-tuần chật kín bởi tất cả chúng sanh giống như một cái 
chảo chứa đây bụi chì, những chúng sanh ở nơi mà phải lãnh chịu năm loại hình phạt 
thuộc về thể xác không thê ước chứng hoặc không thể xác định, những chúng sanh sống 
chung thành nhóm đau đớn ở chỗ bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén v.v, tương tự như thê. 
Sanh loại bàn sanh, bọn mối sống ở trong một gò mối không thể ước chừng hoặc không 
thê xác định và bọn kiến vàng v. W kể cả ở mỗi tô v.v, cũng tương tự và kể cả chỉ trong 
một sanh loại bàng sanh cũng sống chung tạo thành nhóm. Và thành phố ngạ quỷ có 
một øãwwa, một nửa do-tuần đầy ngạ quý. Thậm chí nhóm ngạ quy cũng sông chung 
thành nhóm như vậy. Cõi ngạ quỷ khoảng chừng mười ngàn do-tuần giống như lỗ tai 
được lẫy kim xỏ vào lỗ tai, kế cả loài A-tu-la cũng sống thành nhóm như thế. Ở thế giới 
loài người riêng thành Sãvatthï có đến năm triệu bảy trăm ngàn gia đình, ở thành 
Rãjagaha, cả bên trong và bên ngoài, có 18 koti người sinh sông. Kế cả ở những nơi 
khác, chính trong thế giới loài người họ cũng sống cùng nhau tạo thành nhóm tương tự. 
Cả ở thế giới Chư thiên và thế giới Phạm thiên. Bắt đầu từ Chư thiên địa cũng sống 
thành nhóm. Mỗi vị Thiên tử có hai rưỡi koti thiên nữ ca múa, một số vị có đến 9 koti, 
đến Phạm thiên số lượng tính đếm mười nghìn cũng sống chung một chỗ. 

Tato0 cimes — “mayä satasahassakappadhikanil caHari qsankhyeyyani 
ganavasaviddhamsanattham dasa paramiyo pũrltã, ime ca bhikkhu ilo palfhayeva 
ganarn bandhitva ganaDhiratã jãta ananucchavikam karomfi ti. So dhammasanvegam 
uppadetva puna cintesi — “sacce ekafthane dvihi bhikkhuhi na vasitabban tỉ sakka 
bhaveyya sikkhapadam pañnapetum, sikkhapadamn paññapeyyam, na kho panefam 
sakka Handaham mahasuñfalapafpaHl1mn nãma suftanam desemi yam 
sikkhakãmanam kulapuftanam sikkhapadapannaHi viya nagaradvare 
nikkhitasabbakayikaadaso va ca bhavissal. Tafo yathad namekasmim adase 
khatiyadayo aHano vajjamn disvã tam pahaya anavajjaä honH, eVvamevam may 
parinibbutepi pañcavassasahassanl Imam suffamnð avajjva ganamn vinodefva 
ekibhavabhiraa kulaputtA valfadukkhassa qmtamwụ KkarissanH ti Bhagavafto ca 
manoratham purentã viya imam suftam avajjiwa ganam vinodefva valtadukkham 
khepetva parinibbuta kuliapuHa gananapatham vúivaHda. Valikapilthiviharepi hi 
abhidhammikabhayatthero  nãma vassupanayikasamaye sambahulehi bhikkhuhi 
saddhim Imam suttam sanjhayiva “Sammasambuddho evam karel, maydam kim 
karoma tỉ aha. Te sabbepi antovasse ganam vinodetva ekibhavabhirata arahattam 
paãpunnsu. sanabhedanam naãma idam suftanHi. 

Kể từ đó (ngài) suy nghĩ rằng: “ta thực hành mười pháp ba-la-mật đến 4 a-tăng- 
kỳ một trăm ngàn đại kiếp nhằm mục đích thoát khỏi việc sống chung thành nhóm, 
nhưng những vị Tỳ khưu này tính từ bây giờ trở đi họ bám sát nhau thành nhóm hoan 
hỷ trong nhóm, tạo nghiệp thật không thích hợp”. Ngài đã khởi lên trạng thái chắn động 
do chư Tỳ khưu làm nhân, đã suy tư như sau — “nếu ta sẽ quy định điều học “hai vị Tỳ 
khưu không nên ở chung một chỗ, nhưng không thể quy định. Được rồi, ta sẽ thuyết 
giảng bài Kinh Lối Thực Hành Đại Không - Mahãsuññatãpatipatti sẽ giống như việc 
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quy định điều học dành cho thiện nam tử, người mong muốn việc học tập và tựa như 
chiếc gương dành cho việc soi rọi mọi nhóm chúng sanh được đặt ở công thành. Từ đó, 
vị Sát-đề-ly nhìn thấy được lỗi lầm của chính mình trong một chiếc gương, từ bỏ lỗi 
lầm đó trở thành người không thể tìm thấy lỗi như thế nào, thậm chí khi ta viên tịch 
Nibbãna trải qua năm ngàn năm những thiện nam tử đó sẽ nhớ đến bài Kinh này phá 
tan được bản chất nhóm (sự sống chung thành nhóm) hoan hỷ bản chất độc cư sẽ thực 
hành đưa đến chấm dứt vòng sanh tử khổ. Những thiện nam tử nhớ đến bài Kinh này 
phá tan được bản chất nhóm làm cho khổ đau trong vòng luân hồi chấm dứt rồi tịch diệt 
Nibbãna đếm không hết, tương tự như làm cho điều mong ước của đức Thế Tôn được 
thành tựu trọn vẹn. Kế cả trong tịnh xá Välikapttthi trưởng lão Abhaya vị thiện xảo về 
Abhidhamma giảng giải bài Kinh này cùng với nhiều vị Tỳ khưu vào lúc an cư mùa 
mưa đã nói rằng: “Đắng Chánh đăng Chánh giác khuyên làm như vầy, chúng ta làm 
như thế nào?” Tất cả những vị Tỳ khưu â ấy toàn bộ đã phá tan tính chất sống chung 
thành nhóm, hoan hỷ trong lối sông độc cư, rồi chứng đắc quả vị A-ra- -hán trong mùa 
an cư. Bài Kinh này gọi là phá tan lối sống chung thành nhóm bằng cách ấy. 

166. QGhafayati cvamnamakassa sakkassa ViharefiH ayampi viharo 
nierodharamasseva ekadese Kalakhemakassa viharo va katold veditabbo. 
CTyardkqdInIndnii jinnamalinanam aggalalthanuppadanadhovanadhi 
kataparibhandampi, civaratthaya uppannavatthanam vicaranasibbanadihi akalam 
samvidhanampi vallaH, idha pana akatamn samvidhanam qdhippetam. Manussa hỉ 
Anandattherassa civarasafake adamsu. Tasmaã thero sambahule bhikkhi gahetvã tattha 
ciyvarakammam akasi. Tepi bhikkhhi patova sucipasakassa paññayanakRalato pafthaäya 
nisinng qapañnnayanakale ịhahamI sSHciamme Hmilhileyeva  senasanani 
sainvidahissamdti na sarnvidahinsu. CTvarakdrasamayo nofi thero kira cinmfesi — 
“addha etehi bhikkhuhi na pa†isamitani senasanani, Bhagavafta ca di{thani bhavissanHi. 
HỈ qnattamano Sattha suithu nigoahetukamo, Imesam bPhikkhunam upatthambho 
bhavissaml "1i; tasma evamaha. Ayan panettha adhippayo — “na, bhanfte, ime bhikkhu 
kammaraãma eva, civarakiccavasena pand eVa1! vasanfT ` tí. 

186. Thích-ca Ghatäya: vị Thích-ca có tên như vậy. Trong tịnh xá: kế cả trong 
tịnh xá này, nên biết răng được thực hiện ở mỗi một phần của chính Nigrodharama 
giống như tịnh xá của vị Kalakhemaka. Công việc may y: vIỆC Sắp xếp lấy y phục cũ 
dơ bân lại để may vá và giặt giũ v.v, việc lấy vải vóc phát sinh để may y phục vân chưa 
làm chẳng hạn như việc đo lường và may vá được thích hợp, nhưng ở đây muốn đề cập 
đến phần vẫn chưa được sắp đặt để làm. Bởi tất cả mọi người đã cúng dường y phục 
đến trưởng lão Änanda. Vì thế, trưởng lão đã thuyết phục nhiều vị Tỳ khưu thực hiện 
may y ở trong tịnh xá ấy. Thậm chí những vị Tỳ khưu ấy ngồi từ lúc bắt đầu xỏ kim rất 
sớm, đứng dậy thời gian không, thê xác định. Khi may xong những vị ấy nghĩ rằng: Sẽ 
sắp xếp tọa cụ vẫn chưa được sắp xẾp. Nay là thời chúng con làm y: được biết trưởng 
lão nghĩ rằng — “chắc chăn đức Thế Tôn sẽ nhìn thấy tất cả các tọa cụ mà những Tỳ 
khưu này vẫn chưa sắp xếp. Bằng cách này bậc Đạo Sư sẽ không hài lòng, có mong 
muốn quở trách, ta sẽ trợ giúp những vì này”; vì thế trưởng lão đã nói như vậy. Hơn 
nữa ở đây trong câu này có lời giải thích như sau (trưởng lão Änanda đáp răng) — “Kính 
bạch ngài, những vị Tỳ khưu này không những tập trung vào công việc mà còn sống 
như vầy do tác động bốn phận của y phục”. 

Na kho, Anandãät, nanda, kammasamayo vã hottIÓ akammasamayo vã, 
ciyarakarasamayo vã hotfu acyarakarasamayo va, atha kho sanganikaramo bhikkhu na 
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sobhatiyeva. Mã tam anupatthambhafthane upatthambho ahostti. Tattha sanganikaii 
Sakaparisasamodhanam. ŒGapoti năngjanasamodhanam. lì sanganiharamo va hofu 
ganaramo va, sabbathapi ganabahullabhirato ganabandhanabaddho bhikkhu na 
sobhat. pacchabhate pana dđivafhanam sammajjiwa sudhotahatthapado 
mulakammalthanam gahetva ekaramatamanuyuHo bhikkhu buddhasasane sobhaH. 
Nekkhamunasukhanli  kãmafo nikkhantfassa  sukham. Payivekasukhampi 
kamapavivekasukhameva. Nagadmam pana vipasamatthaya samvaffafri 


HpDasamasukham. Maggasambodhatthaya J2///1///11/71117) sambodhisukham. 
Nikamalabliti kamalabhi icchialablh1 Akicchalabhii adukkhalabhi  Akasiradlabhiri 
vipulalabii. 


Này Änanda (vị Tỳ khưu thích kết phe nhóm...) không đẹp: Này Änanda, 
trường hợp có công việc, hoặc trường hợp không có công việc, hoặc trong lúc may y 
hãy đưa lên vị Tỳ khưu hoan hỷ với việc kết phe nhóm không tốt đẹp, ô ông chớ nên trợ 
giúp không hợp lý không đáng trợ giúp. Ở đây, kết phe nhóm: tập hợp đồ chúng của 
mình. Đám đông: Tập hợp nhiều người khác nhau. Bằng cách này vị Tỳ khưu có sự 
thỏa thích đồ chúng hoặc có sự thỏa thích đám đông, có sự thỏa thích trong sự đông đúc 
của đám đông, gắn bó với đám đông (điều đó) không tốt đẹp ở mọi phương diện. Nhưng 
vị Tỳ khưu quét dọn chỗ nghỉ ngơi ban ngày sau thời gian thọ dụng vật thực, rửa tay 
rửa chân sạch sẽ, thọ lãnh pháp hành thiền định căn bản gốc phối hợp thường xuyên đạt 
đến tính tính chất tâm chuyên nhất nơi đối tượng (điều ấy) thật tốt đẹp trong Phật giáo. 
Đối với lạc của sự xuất gia: Sự an lạc của vị Tỳ khưu xuất khỏi các dục. Thậm chí đối 
với lạc của sự ân cư cũng được xem là lạc khởi lên từ sự yên tĩnh của các dục. Đối với 
lạc của sự yên tĩnh bởi ý nghĩa vận hành đưa đến vắng lặng phiền não có ái luyến v.v. 
Đối với lạc của sự giác ngộ bởi ý nghĩa vận hành đưa đến giác ngộ đạo. Vị có sự đạt 
được theo ước muốn: đạt được theo sự mong muốn, đạt được theo sự ước muốn. Có 
sư đạt được không khó khăn: đạt được không khó khăn. Có sư đạt được không khó 
nhọc: đạt được dễ dàng. 

Samaylikami appifappitasamaye Kilesehi vimuHam. KqaniqnHi manapam. 
CefovunutHnii ruparipavacaracittavimuttm. Vuttanhefam — “caHari ca jhanani 
cafasso ca qrũpasamapdfiyo, qyadmỹ samayiko vimokkho ”tÌ (pajliL ma. 1.213). 
Asamayikami na samayavasena kilesehi vừùnuttam, datha kho qccqnfavimutfam 
lokuftaran vuHam. vuftafñhetarn — “cafftäro ca ariyamagga caftãri ca sãmañnaphalami, 
ayan asãmayiko vinokkho ti. Akuppdnti kilesehi akopetabbam. 

Có thời hạn: thoát khỏi phiền não tạm thời. Sự thỏa thích: đáng ưa thích. Sự 
giải thoát của tâm: sự giải thoát của tâm thuộc Sắc giới và Vô sắc giới. Điều này đã 
được nói như sau — “Bốn thiền và bốn sự chứng đạt Vô sắc, đây là sự giải thoát có thời 
hạn” (pati. ma. 1.213). Không có thời hạn: thoát khỏi phiền não không có thời hạn, sự 
giải thoát hoàn toàn được gọi là xuất thế gian. Điều này đã được nói như sau - “Bốn 
Thánh Đạo, bốn Quả vị của Sa-môn, đây gọi là giải thoát vô thời hạn.” Không chuyển 
đối: Không làm rung đổi bởi phiền não. 

Euavata kuủn kathlam hoti? SanganiRaramo bhikkhu ganabandhanabaddho 
neva lokiyagunam, na ca lokuttaragunarn nibbaftetum sakkoti, ganam vinodetva pana 
ekabhirato sakkoti Tatha hỉ Vipassr BodhisatfoO caturastiya pabbajitasahassehi 
pariuto saHa vassani vicaranto sabbanñugunam nibbaftettn nasakkhi ganam 
vinodetva saftadivase cekibhavabhirao bodhimandam aruyha Sabbanñiugunam 
nibbaftesi. Amhakam Bodhisato pañcavaggiyehi saddhiủn chabbassani vicaranto 
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sabbanfnueunam mnibbatetunu mnasakkhi, tesu pakkanesu cRibhavabhirafo 
Bodhimandam aruyha Sabbanfugunarn nibbaftesi. 

Chỉ chừng ấy ngài muốn đề cập đến điều gì? Vị Tỳ khưu ưa thích đồ chúng và 
gắn bó thành đám đông, không thể làm cho ân đức thế giới và ân đức xuất thế gian được 
sanh khởi, nhưng nếu phá tan việc sống thành nhóm, hoan hỷ trong lối sống độc cư có 
thể làm cho ân đức thê giới và ân đức xuất thế gian được sanh khởi. Thật vậy ngay cả 
Bồ-tát VipassT được vây quanh bởi tám mươi bốn nghìn vị xuất gia du hành 7 năm cũng 
không thể làm cho Toàn giác trí sanh khởi. Sau khi phá tan tính chất đám đông thỏa 
thích trong lối sống độc cư bước lên cội Bồ-đề trong vòng 7 ngày đã làm ân đức Toàn 
giác sanh khởi. Bồ-tát của chúng ta du hành suốt 6 năm cùng với nhóm năm vị ân sĩ 
cũng không thể làm cho ân đức Toàn giác sanh khởi. Khi rời khỏi nhóm năm vị ẩn sĩ 
hoan hỷ lối sống độc cư bước lên cội Bồ-đề làm cho ân đức Toàn giác khởi sanh. 

Evam sanganikaramassa gunadhieamabhavam dassefva idani dosuppattim 
dassento nãham Ảnandãtiãadimaha. Tattha rũpandi sarram. Yattha raffassäti yasmim 
rũpe rãgavasena rattassa. Ñd IppđjJjeyyMnfi yasinin rủpe raflassa na IuDPđjj€yyun, tam 
ripqam na S4I1a1uDaSSđ-m1, aíha kho Saripuftanogseallananam 
Dasabalasavakattupagamanasankhatena dañnñathabhavena Sañcayassa  Viya, 
Upaligahapatino añnathabhavena Na†apuffassa viya, PiyajaHikasutte sefthiadinan viya 
Ca IDDđ]Janfiyeva. 

Đức Thế Tôn khi thuyết rằng: vị thỏa thích đồ chúng không thể nào chúng đắc 
bản thể ân đức đặc biệt như vậy, bây giờ để thuyết giảng sự khởi sanh lỗi lầm đã nói 
như sau: “Này Änanda, Ta không quán thấy v.v.` Trong câu đó, từ “sắc” bao gồm sắc 
thân. Được người thỏa thích: thỏa thích do tác động ái luyến trong sắc đó. Không khởi 
lên: sầu v.v, không thê khởi lên nơi vị Tỳ khưu thỏa thích trong sắc nào, ta không quán 
thấy sắc đó, khi ấy khởi lên được giống như sanh khởi cùng du sĩ Sañcaya bằng tính 
chất khác khi trưởng lão Sãriputta và trưởng lão Moggallãna trở thành thinh văn đệ tử 
của đẳng Thập Lực, giống như sanh khởi cùng Nãtaputta khi gia chủ Upäli đổi ý và 
giống như khởi lên cùng trưởng giả v.v, trong bài Kinh Piyajãtika. 

157.  Ayain kho pananaHdat ko anusandhi? sace hỉ kociL dubbuddhir 
navapabbajito vadeyya — “Sammasambuddho khettam paviftha gãviyo viya amheyeva 
ganato nìharafi, ekibhäve nịyojefl, sayam pana rãjarajamahamaHadihi parivuto 
viharaf ti, tassa vacanokasupacchedanattham — “cakkavajapariyantäaya parisaya 
majjhe misinnopi Tathagato ekakova ”tÌ dassetlun imam desanam arabhi. Tattha 
sabbanimitãnanti rupadmam sankhatanmiHanam. Ajjhatfami visayajjhaHam”°. 
Suñiñatami suñnataphalasamapattI—<m. Taffa ceti upayogaHhe bhummam, tam ceti 
vuttam hoti. Puna taträti tasmim parisamajJhe thito. Vivekaninnendtfi nibbananinnena. 
Byantbhitenalil asavaflhaniyadhammehi vigalantena Hnissadl€eHa ViSdI-VUIf€Hd. 
Uyyojanikapdfisanyuttanti gacchathad tHmheli cevam tuyyojanikena Vvacanena 
pafsamyuttam. 

187. Nhưng sự (an) trú này, này Änanda: Đây là một câu liên kết ý nghĩa. Nếu 
một số vị tân Tỳ khưu có sự hiểu biết thấp có thể nói rằng — “Bậc Chánh đẳng Chánh 
giác đưa chúng ta thoát khỏi đám đông, gắn bó trong tính chất độc cư, tương tự như 
người nông dân đuổi bò mẹ đi vào cánh đồng ra khỏi cánh đồng, còn chính ngài được 
tháp tùng bởi đức vua và các quan đại thần v.v,” bởi thế để không tạo cơ hội cho một 
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số vị Tỳ khưu nói lời khiếm nhã ngài mới bắt đầu thuyết giảng pháp thoại này đề trình 
bày rằng: “Đức Như Lai mặc dù ngồi ở giữa hội chúng có vũ trụ là tận cùng cũng được 
gọi là an trú chỉ mỗi một mình.” Ở đây, “với tất cả hiện tướng" các hiện tướng tạo tác 
có sắc v.v. Nội phần: có ở bên trong tự thân. Trống không: bao gồm sự thể nhập Thánh 
quả không tánh. Tatra ce: là cách thứ bảy [định sở cách] được sử dụng với ý nghĩa cách 
thứ hai [đối cách], đồng nghĩa với “tam ce' (nếu...đó). Ở giữa hội chúng: Đức Như Lai 
an trú ở giữa hội chúng ấy. Hướng đến viễn ly: gồm hướng đến Nibbãna. Đoạn tận: 
bởi không liên hệ đến, bởi thoát khỏi, bởi đã lìa xa do tách khỏi các pháp làm nơi thiết 
lập của các lậu. Liên hệ đến khích lệ: liên hệ đến lời nói với sự khuyến khích như vầy 
rằng: các ngài hãy đi. 

Kaya pana velava Bhagava evam kathei? Pacchabhatffakiccavelaya, va 
purinayamakhiccavelaya va. Bhagava hỉ pacchabhaIe gandhaRufiyan sihaseyyam 
kappewä vuịhãva phalasamapadlin appefva nisidadtlL. Tasmi1m samaye 
dhammassavanafthaya parisa sannipatanti. tha Bhagava kalam vidifva gandhakufito 
nikkhamiva Buddhasanavaragato dhammam deseva bhesajjatelapakam ganhanto 
viya kaãlam anatikkamiha vivekaninnena cittena parisam uyyojeti. Purinayamepi5? 

“abhikkantãä kho Vaseltha ratti, yassa dani Kkalam manfñatha tỉ (di. ní. 3.299) evam 
uyyojJeti. Buddhanañhi bodhipafttito pa†thaya dve pañcavinñananipi nibbãnaninnaneva. 
Tasmatthãnandãfi yasma sunfñatavihaäro sanfo pamï1o, tasma. 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy vào lúc nào? Thuyết vào thời gian sau khi hoàn tất 
việc thọ dụng vật thực, (hoặc) vào lúc thực hành phận sự của đức Phật ở canh đầu. Đức 
Thế Tôn năm xuống trong thế năm của loài sư tử ở trong Hương Thất sau bữa ăn, rời 
khỏi thế nằm của loài sư tử (ngài) ngồi nhập vào thể nhập Thánh quả. Vào lúc đó tất cả 
hội chúng hội họp để thính pháp. Lúc đó, đức Thế Tôn biết được đã đến thời, ngài ra 
khỏi Hương Thất đi thắng đến Phật tọa tối thượng đê thuyết pháp, không để cho thời 
gian trôi qua tương tự như người cầm lấy dầu được nấu đề làm thuốc, gửi đến hội chúng 
với tâm hướng đến sự viễn ly. Khi canh đầu trôi qua đưa hội chúng trở lại băng lời nói 
như vầy: này Vãsetthãä đêm đã khuya, bây gIỜ đối với việc gì các ngươi nghĩ là hợp 
thời” (dĩ. ni. 3.299). Kế từ lúc chư Phật đạt đến sự giác ngộ ngay cả 10 thức của ngài 
cũng chỉ hướng đến một đối tượng Nibbãna. Do vậy, này Änanda: do trú không tánh 
được an tịnh cao quý, như thế. 

1S6. Ð Ajjhaffameval gocarajjhafttameva Ajhattatmm suñfatami ¡dha 
niyakqjjhattt, aHano pañcasu khandhesu nissiami qaltho. sSampqajäno hof1fii 
kammajthanassa asampajjanabhavajananena sampdajano_ Bahiddhati parassa 
pañcasu khandhesu. 4jjhaffabahiddhati kãlena ajjhatam kalena bahiddha. AneRjanii 
ubhatobhagavimufto bhavissamali anefjam aripasamapaftin manasi karodi. 

188. Chỉ ở nội phần: Chính bên trong trần cảnh. Sự trống không bên trong: ở 
bên trong tự thân, tức là y cứ vào năm uần của chính mình. Có sự thức thức rõ ràng: 
có sự hiểu biết do nhận biết được nghiệp xứ vẫn chưa được trọn vẹn. Ngoại phần: trong 
năm uân của người khác. Cả nội phần và ngoại phân: thỉnh thoảng bên trong, thỉnh 
thoảng bên ngoài. Sự thể nhập bắt động: tác ý sự thê nhập bất động, là sự thể nhập Vô 
sắc rằng - ta sẽ giải thoát cả hai phần. 

Tasmimyeva Durimasminti padakqjjhanam sandhäya vuitam. 
ApagunapadakaJjhanato vufthitassa hì qjjhattana suñnatau manasikaroto taHha citam 
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na pakkhandati Tato “parassa santäne nu kho kathan tỉ bahiddha manasi karodi, 
tatthapi na pakkhandati. tato — ˆ kalena attano santãne, kalena parassa santane nu Kho 
kathan "!tÌ qjjhadabahiddha manasiú karoi, tadHhapi na pakkhandaH. Tafo 
ubhatobhagavimufto hotuRãmo “aripasamapattiyam nu kho kathan ”tỉ aneñjain manasi 
karotl, tahapi na pakkhandaHi. ldãni — “na me cittatn pakkhandafii vissafthaviriyena 
upafthakadinan pacchafto na cariabbam, padakajjhanameva pana sadhukam 
punappunam manasikatabbam. FEvamassa rukkhe chindato pharasumnhỉ avahante puna 
nisitamn kãretfva chindantassa chi]]esu pharasu viya Kammafthane manasikaro vahafl ` ti 
dassetum tastmyevatiadinaha. ldänissa evan pafipannassa ya1n yamn manasỉ karoti, 
tattha tattha manasikãro Ssampajjafiii dassento pakkhandafi aha. 

Đã đề cập về trước Ấy: ngài nói liên quan đến thiền làm nên tảng. Bởi vì khi vị 
Tỳ khưu ấy xuất khỏi thiền làm nền tảng mà vẫn chưa thuần thục, tác ý đến không tánh 
ở bên trong, tâm không dự phần vào sự thể nhập không tánh. Từ đó tác ý bên ngoài 
rằng: “trong tự tánh của người khác như thế nào?” tâm dự phần vào sự thể nhập không 
tánh đó. Từ đó tác ý cả bên trong lẫn bên ngoài rằng: “trong tự tánh của mình như thế 
nảo, trong tự tánh của người khác thỉnh thoảng ra sao?” tâm dự phần vào chính trong 
sự thể nhập không tánh đó. Khi đó, vị ước muốn giải thoát cả hai phần tác ý sự thê nhập 
bất động rằng: “trong sự thê nhập Vô sắc như thế nào?” Tâm không dự phần vào ngay 
cả sự thể nhập bất động đó. Vị Tỳ khưu dứt bỏ sự tinh tấn không thể thực hành theo sau 
người phục vụ v.v, bởi nghĩ răng: “bây giờ tâm của ta không dự phân vào nhưng có thê 
tác ý đến thiền làm nền tảng một cách thường xuyên hoàn toản tốt đẹp. Đề thuyết giảng 
rằng việc tác ý đến nghiệp xứ dự phần vào được thuận tiện giống như cái rìu dùng để 
chặt cây của người đàn ông, khi cái rìu cùn thì (vị ấy) cần phải mài rìu trước cho sắc 
bén rồi mới từ từ chặt (đo đó) mới thuyết lời bắt đầu như sau: “chính điều đó'. Bây giờ, 
để thuyết rằng khi vị Tỳ khưu thực hành như thế việc tác ý trong sự thê nhập đó sẽ hoàn 
bị mới thuyết “dự phần vào'. 

169. Imind vihãrenat Imìind samathavipassanaviharena  lHha tattha 
sampdqjänoti it cankamanfoDi tasmimụ Kammaf{thane sampdjjamane “sampdjjati me 
kamma{thanan tỉ jananena sampajano hoti SayafHi nipqjjdH. ettha kañci kalam 
cankamitva — “idani eltakamn kalamn cankamitum sakkhissãm1 1Ì ñafva iriyapatham 
ahaäpetva thatabbam. FEsa nayo sabbavaresu. Na kathessamii, ttha tafthafi evam na 
kathessam11i Jjananena tattha sampajanakarT hoii. 

189. Với pháp trú này: với pháp trú là Chỉ tịnh và Minh sát. Với biểu hiện này 
ông có sự nhận thức rõ ràng trong việc đi kinh hành ấy: Với biểu hiện như vậy ngay 
cả đang đi kinh hành trong khi nghiệp xứ đó hoàn bị là người nhận thức rõ ràng bởi sự 
nhận biết rằng: “Nghiệp xứ của ta cũng hoàn bị”. Nằm: nằm xuống. Trong câu này 
nghĩa là vị Tỳ khưu đi kinh hành vào lúc nào cũng biết rằng — “Bây giờ ta sẽ đi kinh 
hành suốt khoảng thời gian có bằng chừng này” rồi duy trì không thay đổi oai nghỉ. 
Trong toàn phần đều có cách thức này. Trong lời nói đó với biểu hiện như vậy ta sẽ 
không nói: Nhận thức rõ trong các oai nghi đó bởi biết rằng: ta sẽ không nói như vậy. 

Puna dutiyavare evaripin katham kathessamiti jananena sampajanaRarr hoti, 
Imassa bhikkhuno samathavipassana tarunava, tasam anurakkhanaffhaụ — 

“avãso gocaro bhassam, puggalo atha bhojanam. 

ufu iriyapatho ceva, sappayo sevitabbaRo 1i 

Safta sappayđni icchitabbadmi. Tesamn dassanatthamidan vultam. Vitakkavaresu 
avitakkanassa ca vitakkanassa ca jãnanena sampajanata veditabba. 
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Đến phần thứ hai vị Tỳ khưu cũng nhận thức rõ bởi biết rằng: ta sẽ nói lời nói có 
hình thức như vây. Vì Tỳ khưu này có Chỉ tịnh và Minh sát thật sự yếu kém để theo gìn 
giữ Chỉ tịnh và Minh sát đó — Cần phải ước muốn 7 điều thuận lợi: 

Chỗ cư ngụ, hành xứ, việc đàm luận, con người, vật thực. Thời tiết, và oai nghị, 
cần gắn kết với (7) điều thuận lợi. 

Để trình bình 7 điều thuận lợi đó mới thuyết như thế. Trong phần suy tầm-vitakka 
nên hiểu tính chất người nhận thức rõ bởi biết được những thứ nên suy tầm và những 
thứ không nên suy tầm. 

190. li vitakkapahanena dve magge kathetva ldãmi fatiyamaggassa vipassanam 
äcikkhamo pañca kho time, nanda, kñmaguudtiadimaha_ Aydfaneti tesuyeva 
kamagunesu kismincideva kilesuppaHiRarane  sSamudãcdroi “ samudacaranafo 
appahinakileso. Evant sanfqnfi evarn vijamanameva. Sampdjanofi kamma{thanassa 
asampatHjananena sampdjano. Duliyavare evam santametanti evam sante etam?. 
Sampajanoti kamma{‡hanasampatHjananena sampdqjano. Ayanhi “pahmo nụ kho me 
paRñcasu kamagunesu chandarago no 1Ì paccavekkhamano qpahinabhavam ñatva 
viriydn? paggaheva tam anagamimageena samugohdfell, falO maggananfaram 
phalam, phalato vuithaya paccavekkhamano pahinabhavam jaänđti, fassa jãnanena 
“sampajano hofi ”tÌ vuftqm. 

190. Đức Thế Tôn thuyết cả hai Đạo với việc đứt bỏ suy tầm như đã nói, bây giờ 
để thuyết việc thấy rõ Tam Đạo đã nói rằng: “Này Änanda, sự trói buộc trong các dục 
có năm'. Do xứ: Nhân sanh khởi phiền não nào đó ở các loại dục đó. Sự phóng dật: 
phiền não vẫn chưa dứt trừ được do vẫn còn phóng dật. Evam santam: hoàn toàn có 
mặt như vậy. Có sự tỉnh giác: nhận biết rõ do biết được nghiệp xứ vẫn chưa hoàn bị. 
Trong đoạn thứ 2 có phân tích như sau từ evan santam dịch là có tồn tại như vầy. Có sự 
tỉnh giác: nhận biết rõ bởi biết được rằng nghiệp xứ được hoàn bị. Trong khi vị Tỳ khưu 
này quán xét rằng: “Phải chăng dục vọng và ái luyến ở trong năm loại dục ta đã dứt 

trừ?” biết được rằng vẫn chưa dứt trừ, cần phải duy trì sự tinh tân mới nhồ bỏ được tham 

dục và ái luyến đó bằng Thánh đạo Bắt-lai. Từ đó, quán xét sự thể nhập Thánh Quả theo 
tuần tự của Thánh Quả, xuất khỏi sự thể nhập Thánh Quả quán xét mới biết rằng đã dứt 
bỏ rồi. Tức là nhân biết rõ rằng bởi biết rằng đã dứt trừ dục vọng và ái luyến đó. 

191. ldãni arahattamaggassa vipassanam ãcikkhanto palca kho ime, Ánanda, 
npãdãnakkhandhatiadinaha. Tattha so pahlydfffi rupe asmiti mãno asmiti chando 
asmni anusayo pahiyati. Tathä vedanadisu sampdjanata vuttanayeneva veditabbä. 

191. Bây giờ, để thuyết giảng. sự thấy rõ Thánh Đạo A-ra-hán đã nói lời sau: 
“Này Ananda, cả năm thủ uân này”. Ở đó, đoạn trừ ngã mạn (rong năm thủ uấn: 
dút trừ ngã mạn “tôi là,` mong muôn “tôi là,` sự tiềm ấn “tôi là ở sắc. Sự biết rõ ở thọ 
v.v, nên hiểu theo cách như đã nói. 

me kho te, Ananda, dhammiãii hefthä kathite 
samathavipassanamagseaphaladhamme sandhayaha. Kusalayatikali kusalafo aga1a. 
Kusala hị kusalapi honti kusalayaHkapi, seyyathidam5!°, pathamajjhanam kusalam, 
dutiyqjhanamyụ kusalanceva kusalayatiRafñca.... pe_... akincanñayatanam kusala1m, 
nevasañnanasañfiayatanamm kusalanceva kusalayaHikafñca, nevasaññanasanñayatanam 
kusalam, sotäpattimaggo kusalo ceva KusalayatiRo ca... pe... qnägamimaggo kusalo, 


ĐI Syvã. - cvam sanfanfi evam sanfe 
6!9 Katham? (9) 
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arahattamaggo Kkusalo ceva kusalayatko ca. Tatha palhamajjhanam kusala1m, 
tamsampayuttaka dhamma kusala ceva kusalayatiRa ca... pe... arahattamaggo kusalo, 
tamsampayuttaka dhamma kusala ceva kusalayatiRa ca. 

Này Änanda chính những pháp này: nói đề cập đến pháp là Chỉ tịnh và Minh 
sát, Đạo và Quả được thuyết ở phần sau. Liên hệ đến thiện: đến từ pháp thiện. Bởi vì 
tất cả pháp thiện thuộc cả thiện lẫn cả pháp liên quan đến thiện, đó là, Sơ thiền là thiện, 
Nhị thiền là thiện và cả pháp liên quan đến thiện ...nt... Không vô biên xứ là thiện, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ là thiện và cả pháp liên quan đến thiện, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ là thiện, Nhập-lưu thánh đạo thuộc cả thiện và cả pháp liên quan đến thiện ...nt... 
Bắất-lai thánh đạo là thiện, A-ra-hán đạo thuộc cả thiện và cả pháp liên quan đến thiện. 
Sơ thiền cũng được xếp là thiện tương tự, các pháp tương tung với Sơ thiền đó vừa là 
thiện và vừa là pháp liên quan đến thiện ...nt... A-ra-hán đạo là thiện, pháp tương ưng 
với A-ra-hán đạo đó vừa là thiện và vừa là pháp liên quan đến thiện. 

Aruali nikkilesa visuddha. Lokuffarati loke uftara visiftha. 4navakkanta 
pDpãpừmdtäfiễ papimantena márena anokkamta. Vipassanapadaka d{tha samapafftiyo 
appefva nisinnassa hỉ bhikkhuno citatn09Ð® máro na passdfi, “ldad— nãma arammanarm 
nissaya sarnvaftafI ti JjaHtum na sakkoti. Tasma “anavakkqnta 1Ì vuIfq1. 

Lầa xa kẻ thù: Lìa xa phiền não là sự thanh tịnh. Xuất thế gian: cao thượng, cao 
cả ở trong thế gian. Vượt ngoài tầm của ác ma: ác ma vị có (hành động) xấu ác không 
thể xâm nhập vào. Bởi ác ma không nhìn thấy tâm của vị Tỳ khưu ngôi nhập vào § thiền 
chứng có Minh sát làm nền tảng, không thể nhận biết rằng: “tâm của vị Tỳ khưu ấy 
đang y cứ vào đối tượng tên này vận hành”. Vì thế mới nói rằng “không thể xâm nhập 
vào” 

Tam kim maRñasii idam kasma aãha? ŒanepÉ!! eko aãnisamso atthi, tam 
dassetum idamaha. Anubandhitunti anugacchitimn paricaritumS!2. 

Ông nghĩ thế nào?: vì sao đức Thế Tôn lại nói câu này? Sự thật trong hội nhóm 
cũng có đem lại một điều lợi ích, nên mới nói lời này. Bám sát theo: bám sát theo, tháp 
tùng. 

Na kho, Anandãäti etha kiñcäpi bhagavatä — “sutävudho”3, bhikkhave, 
ariyasavako qkusalam pajahatiL kusalam bhavel, savajjafðnở pajahali, anavajjam 
bhavefl, suddham attanaa pariharaf tỉ (da. nỉ. 7.67) bahussuto pañcavudhasampanno 
yodho viya kafo0. Ÿasma pana so sufapariyattTn uggahefvapi tadanucchaviRam 
anulomapafipadam na pafipajjati, na tassa tam avudham hoti. Ÿo paHpqjJdfi, fasseva 
hofi. Tasrmmã etadattham anubandhitum nãrahafifi dassento na kho, ñnandãti aha. 

Này Ananda, vị thỉnh văn đệ tử không nên bám sát theo v.v, Đức Thế Tôn 
đã khiến vị Tỳ khưu trở thành vi đa văn tương tự như đức vua đã làm cho người lính 
đầy đủ với năm loại vũ khí như sau: “này chư Tỳ khưu, có vũ khí là học vấn vị thánh 
đệ tử dứt bó, phát triển thiện, dứt bỏ điều lỗi lầm, phát triển pháp không lỗi lầm, gìn giữ 
bản thân trong sạch.”(a. m. 7.67). Mặc dù vậy vị Tỳ khưu được học pháp học nhưng 
không thực hành thuận theo đạo lộ thực hành thích hợp cùng pháp học đã học đó thì vị 
ấy không được là có vũ khí. Còn vị nào thực hành, chính vị ấy gọi là có vũ khí. Khi 


6H Svã, Ka. - Gane hi 
5ˆ T2 Parivattitum, Syä. - parIvãritum 
6l3 Suvatä (sabbattha) 
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thuyết ý nghĩa này rằng: không nên bám sát theo mới thuyết như vầy: Này ÂẤnanda, vị 
thánh đệ tử không nên bám sát theo v.v. 

ldãni yadatham anubandhitabbo, tam dassetm yä ca khotladimaha. Hi 
Imasmim sutte tisu thanesu dasa kathavatthuni agalanl. “I1 evaruipam katham 
kathessaml "tỉ sappãyasappayavasena agalfani, “yadidam suttan— geyyan 1Ì ettha 
Sufapariydftivasena qgalãni imasmim thane paripiranavasena aãgafani Tasma 
Iú ấmasmim sutte dasa kathãvatthuni kathentena tImasmim thane {hatfvã kathetabbadnl. 

Bây giờ, để thuyết giảng lợi ích nên bám theo, mới thuyết lời bất đầu như sau: 

“vã ca kho” v.v. Như thế, mười kathãvatthu được nói đến trong bài Kinh này ở 3 chỗ 
đà) đến do tác động của pháp thích hợp và pháp không thích hợp: “Ta thuyết kệ ngôn 
băng cách như vậy, là như vậy”, do tác động pháp học được học: “là khế kinh, ứng 
tụng”, trường hợp này đã thuyết. một cách hoàn toàn đầy đủ. Vì thế, khi thuyết mười 
kathävatthu trong bài Kinh này mới thuyết chung ở đây. 

ldäni yasma ekaccassa ekakassa viharatopi aitho na sampdjjdtl, fasma tam 
sandhãya ekibhãve ãdmavam dassento evalu sante kho, Anandãtiadimaha. Tattha 
evdrm sanfeti evam ekÑIbhave sqnIe. 

Bây giờ, do một số vị Tỳ khưu mặc dù sống một mình cũng không làm phát sanh 
lợi ích, vì thế đề thuyết giảng lỗi lầm trong sự sống độc cư, liên quan đến một số vị Tỳ 
khưu đó mới thuyết lời này: Sự kiện là như vậy, này Änanda. Ở đây, “sự việc là như 
vậy' khi sống một mình như vậy. 

193. Satthati bahmrako tithakarasatha 4nVvãvaff4HfHiẪl qanuavaffanii 
upasankamanti. Muccham nikãmaydffiẦ mucchanatanham patthetl, pavattefi attho. 
Acariyipaddavenati abbhantare uppannena kilesipaddavena ãcariyassupaddavo. 
Sesupaddavesupi eseva nayo  4vadhimsu Hnani mãrayumsu nam. Elena h6! 
gunamaranan kathitq1. 

193. Đạo sư muốn ám chỉ đến vị Đạo sư chủ học thuyết ngoài phật giáo. Cùng 
nhau đi đến tìm gặp: đi theo sau, là đi đến tìm kiếm. Hoan hỷ ưa thích sự say mê: ước 
nguyện sự mong muốn thoát khỏi, có nghĩa là làm cho vận hành. Vì sự phiền lụy của 
Đạo sư: sự bất hạnh của Đạo sư do có sự nguy hại là phiền não sanh khởi bên trong 
chính mình. Thậm chí sự bất hạnh còn lại cũng có phương thức tương tự. Avadhimsu 
nam dịch là đã sát hại vị Đạo sư đó. Với lời này ngài nói cái chết từ sự tốt đẹp. 

Winipatäyati suiihu nipafanaya  Kasma pana Đrahmacarupaddavova — 
“dukkhavipakalaro ca kafukavipakdflaro ca vinipalaya ca sarmvaffafT 1Ì VMHOH. 
Bahirapabbdqja hỉ appalabha  tadnha mahamo  nibbaftetabbaguno  natthi, 
a{thasamapafIipancabhinnamaftakameva holi. iH yathä gadrabhapifthito patitassa 
mahantam duhkham na hotl sarứrassa parmmsumakkhanamattameva hoi, evam 
bahirasamaye lokiyagunamaftatova parihaydti, tena purimam tup<addavadvayam na 
evam vuftam. Sasane pana pabbajJaä mahalabha, taHtha catfaro magga caftãri phalãni 
nibbananfti mahantã adhigantabbaguna. 1 yatha ubhafto sujato khaHiyakumaro 
hatthikkhandhavaragao  nagaram qnusancaramo haHhikkhandhato  pallO 
mahadukkham nigacchati, evam sasanato parihayamano navahi lokulfaragunehi 
parihaydati. tenayam brahmacarupaddavo evarn vufto. 

Dẫn đến đọa lạc: cho rớt xuống điều tốt. Do nhân gì ngài nói đến sự bất hạnh 
của vị thực hành Phạm hạnh rằng — “có kết quả khô đau nhiều hơn, có kết quả nóng đốt 


614 Sĩ. _ Etenassa 
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nhiều hơn, và vận hành đưa đến đọa lạc”. Thật vậy, việc xuất gia bên ngoài Phật giáo 
có ít lợi đắc và việc xuất gia ngoài Phật giáo đó không có cơ hội mang lại an đức to lớn, 
(nêu) có cũng chỉ là § thiền chứng, 5 thần thông mà thôi. Tương tự như một người rơi 
xuông từ lưng con lừa, không có nhiều khổ đau, (nếu) có cũng chỉ thân hình dính đầy 
bụi bẩn như thế nảo, trong học thuyết, ngoài Phật giáo cũng như thế đó suy giảm cũng 
chỉ ân đức thế gian như thế đó. 2 sự bất hạnh ban đầu ngài không nói như vậy với cách 
đó. Nhưng việc xuất gia trong Phật giáo có nhiều lợi đắc và việc xuất gia trong Phật 
giáo có ân đức có thể chứng đắc vĩ đại là 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Nibbana. Một 
thanh niên Sát-đế-ly ngự trên cô con voi đi dọc thành phó, khi bị rơi từ cổ voi xuống sẽ 
đi đến nhiều đau khổ như thế nào, người làm giảm giá trị (trở nên sa đọa) cũng sẽ bị 
mắt mất từ 9 ân đức pháp xuất thế gian. Vì lý do đó ngài mới nói đến sự bất hạnh của 
vị thực hành Phạm hạnh như vậy. 

196. Tasmati yasma sesupaddavehi brahmacarupaddavo dukkhavipakataro, 
yasma va sapaffapafipattin vitikkamanto digharatam ahitaya dukkhäya samwvatiaH, 
mittapaHpatII hitaya, tasma. PEvam uparimenapi helthimenapi atthena yojetabbam. 
1MitftAavafäyäti miftapafipattiya. Sapaffavafäyđfi verapafipatHiya. 

196. Vì thế: do sự bất hạnh của vị thực hành Phạm hạnh mới có kết quả đau khổ 
nhiều hơn sự bất hạnh còn lại, hoặc do lối thực hành của kẻ thù (tâm thù nghịch) được 
vận hành đem đến sự bắt lợi, sự khổ đau lâu dải, lỗi thực hành của bạn (tâm thân hữu) 
được vận hành đưa đến sự lợi ích, vì lý do đó. Nên liên kết với ý nghĩa trước (tâm thù 
nghịch) và sau (tâm thân hữu) như vậy. Với lối thực hành của bạn: với phương pháp 
thực hành như người bạn. Với lối thực hành của kẻ thù: với phương pháp thực hành 
như kẻ thù. 

VWokkamma ca safthusasanati duhkafadubbhasitamaHampi hỉ sancicca 
viikkamanto vokkamma vatlati nama. tadeva avitiWkamanfo na vokkamma vafati 
nãmAa. 

Vượt quá lời dạy của bậc Đạo sư: khi có ý định vị phạm thì ngay cả tội tác ác 
[dukkata] và tội ác khâu [dubbhãsi] được gọi là thực hành né tránh, khi không có ý định 
như thế gọi là không thực hành né tránh. 

Na vo qham, Ananda, tathä parakkamissãamiti aham tumhesu tathã na 
patipajjissami Amakei apakke A4makamateti  amake nãtsukkhe bhãjane. 
Kumbhakaro hỉ amnakam nãtisukkham apakkam ubhohi hatthehi sanhikam ganhati “mã 
bhjjjatH”H63. li yatha kumbhakaro tatha palpajal, nãham tumhesu tathaã 
pafipqjjissami. Niggayha nigøayhati sakim ovaditva tunh1 na bhavissami, nigeanhifva 
nigganhiva punappunam ovadissami anusasissami Pavayha pavayhät!56 dose 
pavahewva pavahetva. Yathaä pakkabhajanesu kumbhakaro bhinnachinndjqjJjarani 
pavaheva ekafto kafva supakkaneva akofefva akofefva ganhati, evameva ahamDi 
pavahetva pavahefva punappunan ovadissami anusasissami. Yo sãro so thassdf1i 
evam vo mayã ovadiyamananam yo magsaphalasaro, so {hassafi. Apica lokiyagunapi 
idha sarotveva qdhippeta. sesam sabbattha ufIlanamevaii. 

Này Änanda, ta sẽ không dìu dắt các ông: ta không đối xử với các ông như 
thế. Đất thô: vẫn chưa chín. Đất vẫn còn thô: ở trong bình đựng chưa nung, vẫn chưa 
hoàn thiện. Thật vậy, người thợ gốm dùng cả hai tay nâng niu cái bình chưa được nung, 


6lŠ Svã, - Mã bhijjïti, Sĩ. - Mã bhijjãti 
là CC. Paggayha paggayhãti 


1703 


122 - Giải Thích Kinh Đại Không CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Mahasuñnatasuttavannana QUYEN 3 


chưa được nung tốt, chưa được nung chín với suy nghĩ rằng 'đừng vỡ'. Ý nghĩa mở 
rộng - ta sẽ không đối xử với các ông, giống như người thợ gôm nâng niu một chiếc 
bình thô bằng cách như thế. Đã được chế ngự: Ta sẽ không giảng dạy một lượt rồi ngồi 
im lặng, mà sẽ khiến trách rồi dạy bảo, chỉ bảo thường xuyên. Đã được thanh lọc: ta 
sẽ tán thán, sẽ tán dương. Như người thợ gốm chọn những bình đựng hư trong số bình 
đựng đã chín ra ngoài gom thành đồng rồi nhào nặn, là chỉ lây những phần tốt đẹp như 
thế nào, ngay cả ta cũng như thế ây sẽ hỗ trợ, tán thán, dạy bảo, nhắc nhở, khuyên dạy 
thường xuyên. Người nào có cốt lõi người đó sẽ duy trì: trong số các ông được ta chỉ 
dạy người nào có được cốt lõi là Đạo và Quả thì người đó sẽ duy trì được. Hơn nữa, kê 
cả ân đức thế gian cũng ước muốn nhận lấy làm cót lỗi ở trong trường hợp này tương 
tự. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Đại Không Kết Thúc. 


1704 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
HẠ 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 


Qx„. 2 
BÀI KINH SỐ 123 


Giải Thích Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp 


Acchariyaabbhutasuttavannanä 


Sư Hạnh Tuệ 


123 - Giải Thích Kinh Hy Hữu Vị Tăng Hữu Pháp CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Acchariyaabbhufasuftavannana QUYEN 3 


123. Giải Thích Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp - 
Acchariyaabbhutasuttavannanã”! 


197. Eyanune sutanli Acchariyabbhulasutam.  TaHtha yatra hỉ nãmd1i 
acchariyafthe nipato. Yo nãma tathagafoti aitho. Chinnapapdafceti cftha papafñica 
nama tanhã mãno dđihii me tayo kilesa ChỉnnavdfHmeftL cíitha VAfHHAHII 
kusalakusalakammavaflan vuccadlL. Pariyddinnavdffei fasseva  veVacandm. 
Sabbadukkhaviivateidi sabbam vipakavafltasankhatam dukkham  viivade. 
Anussarissaii°Š ¡dam yatrai nipãlavasena qnägalavacanam, daitho panettha 
aitavasena vedilabbo. Bhagava hỉ te Buddhe anussari na ldãni qnussarissdli. 
Evamjaccati EVipassiadayo khatiydqjacca Kakusandhadayo  brahmanajaccdtHi. 
EvamgotttU Vipassiadayo Kondannagotta Kakusandhadayo  KassapagoflaH. 
Evarmsilati lokiyalokuttarasilena evamsila Evamdhammaii cítha samadhipakkha 
dhammä  qdhippeta lokiyalokutarena samadhina cevamsamadhinoi  qitho. 
Evampafiiati lokiyalokufarapanñaya evamnpanna. EvaawihäarHi cltha pana helfha 
samadhipakkhanam dhammanam gahitatIa vihaãro gahitova, puna kasma gahiftameva 
ganhaHfi ce, na idam gahitameva. ldanhi nirodhasamapattidipanattham, tfasma 
evamnirodhasamapattivihariti ayamettha attho. 


197. Kinh Hy Hữu Vị Tăng Hữu Pháp được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, yatra hi nãmã: đây là phân từ được sử dụng với ý nghĩa thật vi diệu. 
Có nghĩa là đẳng Như Lại nào. Gọi là 'chướng ngại pháp - papañca' trong cụm từ “đã 
đoạn các chướng ngại pháp” này bao gồm 3 loại phiền não là tham ái, ngã mạn và tà 
kiến. Nghiệp luân thuộc thiện và bất thiện ngài gọi là “vòng luân hồi” trong cụm từ “ đã 
chấm dứt luân hồi'. “Đã làm cạn kiệt luân hồi' là từ đồng nghĩa với chính cụm từ “đã 
chấm dứt luân hồi'. “Đã vượt qua mọi khổ” vượt qua mọi khổ đau được xem là toàn 
bộ quả luân. Sẽ biết được: đây là từ nói đến thời vị lai do sử dụng từ yz/ra, nhưng ở 
đây nên biết ý nghĩa ngài dùng để đề cập đến quá khứ. Thật vậy, đức Thế Tôn nhớ đến 
những vị Phật đó, chớ không phải sẽ nhớ đến trong lúc này. Có sanh chúng như vầy: 
Chư Phật có đức Phật Vipassï v.v, có sanh chủng thuộc giai cấp Sát-đế-ly, chư Phật có 
đức Phật Kakusandha có sanh chủng thuộc giai cấp Bà-la-môn. Có họ tộc như vầy: 
Chư Phật có đức Phật Vipassi v.v, thuộc họ tộc Kondañña, chư Phật có đức Phật 
Kakusandha v.v, thuộc họ tộc Kassapa. Có giới như vầy: có giới như vầy là có giới 
thuộc cả Hiệp thế và cả Siêu thế. Có pháp như vầy: này ngài muốn đề cập đến pháp 

vận hạnh ở nhóm thiền định, giải thích răng - có định như vây là có định Hiệp thế và cả 
định Siêu thế. Có tuệ như vây: có tuệ như vây là có tuệ Hiệp thế và cả tuệ Siêu thế. Có 
pháp trú như vầy: này cũng do giữ lây pháp vận hành ở nhóm thiền định được đặt ở 
trước, cũng chính là nắm lẫy pháp trú, nêu như có người phản đối răng: vì sao ngài lại 
giữ lây thứ đã được giữ lấy nữa. Ngài không năm lấy như vậy. Thật ra, việc mà ngài giữ 
lây những thứ đã được giữ lây nữa, bởi để trình bày đến sự thê nhập thiền diệt, vì thế ở 
đây với ý nghĩa như vầy răng có sự an trú bởi sự thê nhập thiền diệt như vậy. 


Evarmmvimuttäti citha vikkhambhanavimuHfi tadangavimuffi samucchedavimuftti 
palppassaddhivimuttIU nỉssaranavimMtHlilÀÙ pañcavidha vimuHiyo.  Tatha aftha 
samapafiyo sayan' vikkhambhitehi nivaranadihi vừùnuttattIA vikkhambhanavinuffr 


ĐI Acchariya-abbhuta: kỳ diệu phi thường 


618 Sĩ. _ Jãnissatiti 
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sankhamụ gacchanti Aniccanupassanadihäa saftq qnupassanad sayd fassa fassa 
paccanikangavasena paricattahi niccasafñnadhhi vùnuttattIa tadaqngavinuffflẦsankham 
gacchanft. CaHaro qrjyamagga sayam samucchinnehi kilesehi vimuffaHa 
samucchedavừnuffI<I sankham gacchamHi. Cattari samañnaphalani magganubhavena 
kilesanam pafippassaddhante uppannafta pafppassaddhivimuffi sankham gacchanti. 
nibbanamw sabbakilesehi nissafaffA apagalaHa dure thiiaHã HiSSAFdIAVHHUHfffI 
sankhamụ gatam. li imãsan" pañcannam vừùnuffinatn vasena evaavimuffati evamettha 
attho veditabbo. 


Có giải thoát như vầy: này bao gồm 5 sự giải thoát là sự giải thoát do chế ngự, 
sự giải thoát do thay thế, sự giải thoát do đoạn trừ, sự giải thoát do tịch tịnh, sự giải 
thoát do thoát khỏi. Trong 5 sự giải thoát đó 8 thiền chứng được xem là sự giải thoát 
do chế ngự bởi đã thoát khỏi từ phiền não có pháp ngăn che v.v, mà bản thân tự chế 
ngự. 7 tùy quán có tùy quán về vô thường v.v, được xem là sự giải thoát do thay thế 
bởi vì đã được thoát khỏi “thường tưởng” v.v, mà bản thân đã từ bỏ nhờ mãnh lực của 
các yếu tô đối nghịch của Đạo đó. 4 Thánh Đạo được xem là sự giải thoát do đoạn trừ 
bởi thoát khỏi tất cả mọi phiền não mà chính bản thân tự mình nhồ bỏ. 4 quả của Sa- 
môn được xem là sự giải thoát do tịch tịnh bởi tất cả phiền não đã sanh lên ở tận cùng 
của sự tịnh lặng do mãnh lực của Đạo. Nibbana được xem là sự giải thoát do thoát 
khỏi bởi được thoát ra, đã dời đi, được vững trú xa tất cả mọi phiền não. Trong câu này 
nên hiệu ý nghĩa như vậy rằng - sự giải thoát như vây do tác động của 5 sự giải thoát là 
như thê. 


—. 


199. Tasmdftihati yasma tam “tathagatä acchariya”tỉ vadasi, tasma tam 
bhiyyoso maftäya pafibhanti tathagaflassa qccharya dabbhuladhammadli SafO 
sampqjanotiS citha dvesampdjannan manussaloke devaloke ca  Tattha 
Vessantarajatake brahmanassa dve pufte dafva punadivase Sakkassa devin datva 
Sakkena pasiditva dinne a{tha vare ganhanfo — 


“jlo vữuuccamanaham, sagøagđm1 visesagi. 
anivaffI tato assam, af†hametam varam vare 1i. (7a. 2.22.2300) — 


Evam tusitabhavane me palsandhi hotHti varam qggahesi, falo palthaya 
Tusdabhavane  HĐĐdjjSSđmH janaH, idam manussaloke sampajañnam. 
Vessantarattabhavatfo pana cuto puna fusitabhavane nibbaffivra nibbaHosm1i aññasi, 
idamn devaloke sampajanfiamm. 


199. Do vậy: do ngài nói rằng “Tất cả các đức Như Lai thật phi thường”, vì thế 
các pháp kỳ diệu phi thường của đức Như Lai càng rõ ràng hơn. Có niệm, có sự nhận 
biết rõ: này có 2 sự nhận biết rõ là cả ở trong thế giới loài người và thế giới chư thiên. 
Trong hai sự nhận biết rõ ấy trong Bồn sanh Vessantara, đại vương Vessantara đã trao 
hai đưa con của mình đến Bà-la- -môn, vào ngày hôm sau bố thí Hoàng hậu đến vua trời 
Sakka khi chọn lấy § điều ước muốn được vua trời Sakka đã khởi lên lòng tịnh tín ban 
cho (ngài) được chọn lấy điều ước muốn như sau: ta hãy tái sanh vào cõi trời Tusita 
[Đâu Suất] như vầy — 


1707 


123 - Giải Thích Kinh Hy Hữu Vị Tăng Hữu Pháp CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Acchariyaabbhufasuftavannana QUYEN 3 


Trong khi được giải thoát từ nơi này, mong ta có sự đi đến cõi Trời, đi đến cõi 
trời Tusita [Đâu Suất] là cõi trời đặc biệt, từ nơi ấy tôi không có sự tái sanh nữa; tôi 
chọn điều ước muốn thứ tám này.” (jã. 2.22.2300). 

Kể từ đó trở đi biết được rằng ta sẽ hóa sanh vào cõi trời Tusita, đây là sự nhận 
biết rõ ở thế giới loài người. Hơn nữa, sau khi thân hoại mạng chung từ bản thể 
Vessantara, ngài đã hóa sanh vào cõi trời Tusita biết rằng: ta đã hóa sanh rồi, đây là sự 
nhận biết rõ ở thế giới chư thiên. 

Kim pana sesadevala ma jãnanHH2 No na jandmHIL Ta pana 
uyyanavimanakapparukkhe olokefva devanatakehi thriyasaddena pabodhitä “máarisa 
ayam„ devaloko tumhe idha nibbatta 1ì sãrita jãnamH. BodhisatfIAo pathamqjavanavare 
na janđii, dufiyajavanato pa{thaäya janđHi. iccassa aññnehi asadhaãrana]ananam hoii. 


Các vị thiên còn lại không biết hay sao? Không phải không biết. Tuy nhiên những 
vị thiên ấy phải quan sát cây Kappa [như ý thọ] gân thiên cung trong vườn thượng uyên 
nơi những thiên nữ ca múa trông để đánh thức bằng âm thanh những nhạc cụ khiến nhớ 
đến rằng: “thưa ngài đây thế giới chư thiên, ngài đã hóa sanh vào thế giới chư thiên 
này” như thế (họ) mới biết. Bồ-tát không biết ở sát-na đầu tiên, tính từ sát-na thứ hai trở 
đi (ngài) biết được. Cái biết của ngài không phổ biến giống như người khác như đã giải 
thích. 

Affhasri cttha kiñcapi añnepi deva tattha thita thitamhđ1Hi janamii, te pana chasu 
dvaresu balavataA iỊtharammanena qbhibhuyyamana salin vissqjeva attano 
bhuitaptabhavampi ajanant4°!? ahãripacchedena kalam karonti. Bodhisattassa kim 
tatharipamw arammanam nathiti2 No naHhi So hỉ sesadeve dasahi thanehi 
qdhigoanhatli arammanena pana aianam madditun na del, tam ãrammanam 
abhibhavitva5?? tifthati. tena vuffain — “sato sampajäno, Ananda, bodhisafto Tusite 


_J) 


kãye a{†hãsĩ ` ti. 


Đang ngự: ngay cả những vị thiên khác dù an trú trong thế giIỚI ấy cũng, biết 
được răng: thật sự chúng tôi đang duy trì, nhưng những vị thiên â ấy bị đối tượng tốt có 
năng lực đang chi phối tất cả các môn, thất niệm, thậm chí không biết răng bản thân 
mình đã ăn uống (hay chưa?) rồi mệnh chung do thiếu vật thực. Đức Bồ-tát không có 
đối tượng như thế hay sao? Không có cũng không phải. Bởi vì ngài vượt ngoài các vị 
thiên còn lại với 10 vị trí [thãna], hơn nữa ngài không chấp nhận để đối tượng dẫm nát, 
ngài chế ngự đối tượng đó vững trú được. Vì thế, mới thuyết rằng — “Này Änanda, Bồ- 
tắt có niệm, có sự nhận thức rõ, ngự trong chúng thiên ở cõi trời Tusita.” 


200. Yãyafãyukamii sesatfabhavesu kừm yävatäyukam na tihatti? Ama na 
tthaH. Añnada hị dighayukadevaloke nibbatto tattha păramiyo na sakkä pirefunti 
qkkhimmi nimiletva qdhimuttikalamkiriyatn nãma katva manussaloke nibbaffati. Ayam 
kalankiriya aññnesam na hoti. Tadä pana adinnadanarn nãma naHthi, arakkhitasilam 
nama natthi, sabbaparaminam puritaffa yavatäyukam a{thasi. 


6! Ka, -na Jãnanti 
629 Ka, - adhibhavitvã 
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200. Cho đến mạng chung: trong tự thân [attabhäva] còn lại Bồ-tát không duy 
trì đến hết tuổi thọ sao? Phải rồi, không duy trì đến hết tuổi thọ. Bởi vì vào thời gian 
khác Bồ-tát hóa sanh vào thế giới chư thiên mà thế giới chư thiên có tuôi thọ lâu dài, 
không thể thực hành ba-la-mật ở trong thế giới chư thiên â ấy được, vì thế Bồ- tát đã nhắm 
cả hai mắt thực hiện việc chấm dứt mạng sống bằng cách hướng tâm rằng sẽ không ở 
lại nơi đây rồi hạ sanh vào thế giới loài người. Việc kết thúc mạng sống này không có 
nơi các vị thiên khác. Hơn nữa, trong lần đó không có việc trộm cắp, không có người 
không giữ giới, ngài an trú cho đến mạng chung do bởi đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 
tất cả mọi ba-la-mật. 


Safto sgmpajano Tusia kñyñ cavifva mãũfHkucchữn okkqmdffi evam tava 
saDbapäramiyo puretva tada bodhisaffAo yavatayukam althasi. Devataänan pana — 
“manussagananavasena idani saftahi divasehi cuti bhavissafI "ti pañca pubbanimittani 
uppaJJjani — mala milayanH, vaHhani kilissanH, kacchehi sedä muccanH, kãye 
dubbanniyam okkamati, devo devaäsane na sanfhati. 


Bồ-tát có niệm, có sự nhận thức rõ sau khi thân hoại mạng chung từ cõi trời 
Tusita rồi nhập vào mẫu thai: Bồ-tát đã thực hành tất cả ba-la-mật trước rồi mới duy trì 
mạng sống cho đến khi hết tuổi thọ trong lần ấy với cách thức như đã trình bày. Năm 
dấu hiệu báo trước — các tràng hoa bị héo úa, y phục bị phai màu, mồ hôi bị tiết ra ở 
nách, vị thiên nhân không ngự trong tư thế của vị trời nữa. (những dấu hiệu này) khởi 
lên cho tất cả chư thiên để nhắc nhở cho biết rằng — “bây giờ chỉ còn bảy nảy nữa sẽ 
chấm dứt tuôi thọ theo sự tính đếm của loài người” 


Tatha MmáãlAH paflisandhieoahanadivase pilandhanamala Ta kira 
Sa{thisalasahassadhikha salfapannasa-vassaRoflyo qmilaviva tada  milayanH. 
Vafthesupi eseva nayo. Effakamn pana kaãlam devänamn neva sitam na unham hoii, 
tasmm kale sarirato bindubinduvasena sedä muccanti. eftakafca kalam tfesam sarire 
khangiccapaliccadivasena vivan—natä na paññaydii, devadh1ta solasavassuddesika viya, 
devaputtã visativassuddesika viya khayami.Ề Maranakale pana nesam kilanlaripo 
afttabhavo hoti. EFttakanca nesam kalam devaloke ukkanthitã nãma nafthi, maranaRdle 
pana nissasanti vjambhamti, sake asane nabhiramaHHi. 


Ở đây, “tràng hoa” bao gồm tràng hoa trang điểm được tính kế từ khi tục sinh. 
Được biết những tràng hoa đó không héo úa trong suốt khoảng thời gian 57 koti kiếp 
thêm 60 triệu năm (và) chỉ úa tàn trong lần đó. Kê cả y phục cũng có cách thức tương 
tự như vậy. Hơn nữa các vị Thiên không biết lạnh và cũng không biết nóng suốt khoảng 
thời gian ngần ấy, nhưng vào lúc đó mồ hôi tiết ra từ thân thể thành từng hột. Cũng 
trong suốt khoảng thời gian ngần ấy thân thể của các vị thiên ấy chưa từng hiển lộ sự 
mệt mỏi chăng hạn như răng rụng, hoặc tóc bạc. Thiên nữ hiển lộ sắc thân tựa như cô 
gái ở độ tuôi 16, còn vị thiên nam hiển lộ sắc thân tựa như một thanh niên ở độ tuổi 20. 
Vào lúc sắp mệnh chung những vị thiên ấy có sắc thân mệt mỏi. Hơn nữa, những vị 
thiên ấy không có sự lo lắng vào thế giới chư thiên suốt khoảng thời gian ngần ấy nhưng 
vào lúc sắp mệnh chung những vị ấy mệt mỏi, buồn chán, run sợ, không vui thú nơi 
sàng toạ của chính mình. 
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Acchariyaabbhufasuftavannana QUYỀN 3 
man  pana”! — pubbanimitdmi, yvatha loke mahãpuññanam 
räjarajamahamattadinanyeva ukkapatabhumicalacandageahadrni nimittani 


pañnayamii, na sabbesam, evameva mahesakkhanam devatanarnyeva paññaydmii, na 
sabbesam. Yatha ca manussesu pubbanimiHani nakkhattapathakadayova jãnanti, na 
sabbe, evameva tanipi sabbe deva na janami, panditä eva pana jandHti. Tattha ye ca 
mandena kusalakammena nibbattä devapuHtä, te tesu uppannesu — “idãni ko jãnät1522, 
kuhim nibbattissama "1L bhayamHi. Ye mahapuñna, te — “amhehi dinnam danam 
rakkhiam silam bhavitam bbhavanan" đãgamma  uparidevadlokesu sampaHim 
anubhavissama tỉ na bhayanHi. Bodhisaftopi tân pubbanimittani disva “idãni aqnanfare 
adabhave Buddho bhavissaml ti na bhayi Athassa tesd nimilesd patHBhiHtesu 
dasasahassacakkavaladevatä sannipalita — “marisa tHmhehi dasa pãramiyo 
purentehi na sakkasampattn na marabrahmacakkqavattisampattimn patthentehi puri1a, 
lokanittharanatthäya pana Buddhattam patthayamanehi puritã. So vo idani KaÌo marisa 


—ể ../ 


BuddhatểIaya, samayo marisa buddhattaya ` tỉ yãcqnfi. 


Những điều này được xem là năm dấu hiệu báo trước, những dấu hiệu này có 
những ngôi sao băng rơi, quả địa cầu rung chuyền, và nguyệt thực v.v, xuất hiện đặc 
biệt cho người đại phước trong thế gian chăng hạn như đức vua, các quan tế tướng của 
đức vua v.v, không xuất hiện nơi thường dân, cũng tương tự như thế năm dấu hiệu báo 
trước chỉ xuất hiện đặc biệt đối với những vị thiên có oai lực lớn, không phô biến đối 
với tất cả chư thiên. Và như trong loài người chỉ có nhà chiêm tinh v.v, mới biết được 
các dấu hiệu, không phải tất cả, cũng tương tự như thế chúng thiên thông thường ấ ấy 
cũng không biết được, hơn nữa chỉ có những vị thiên trí tuệ mới biết được. Trong số 
những vị thiên ấy, thiên tử hóa sanh bằng chút ít thiện nghiệp khi dấu hiệu báo trước 
khởi lên nghĩ rằng — “bây giờ, ai biết được rằng chúng ta sẽ tái sanh ở đâu?” (những vị 
ấy) sợ hãi. Còn những vị đại phước nghĩ răng — “chúng ta nương nhờ vật thí được bố 
thí, giới được gìn giữ, tham thiền đã được tu tập, sẽ thọ hưởng sự thành tựu ở cõi trời 
cao hơn nữa” (những vị ây) không sợ hãi. Đối với Bồ-tát sau khi nhìn thấy dấu hiệu báo 
trước nghĩ rằng: “bây giờ, ta sẽ trở thành một vị Phật trong bản ngã [attabhava]” (ngài) 
không sợ hãi. Lúc đó, khi những dấu hiệu báo trước đó xuất hiện nơi đức Bồ-tát, chư 
thiền trong mười ngàn thế giới đến tự họp để thỉnh cầu — “Thưa ngài, việc thực hành 
mười pháp ba-la-mật không mong cầu sự thành tựu đề trở thành vua trời Sakka, không 
mong cầu sự thành tựu đề trở thành Ma-vương, không mong cầu sự thành tựu để trở 
thành Phạm thiên, không mong cầu sự thành tựu để trở thành vị Chuyên-luân-thánh- 
vương, nhưng việc thực hành với nguyện vọng trở thành một vị Phật nhằm mục đích 
vượt khỏi thế gian. Kính bạch ngài, bây giờ là thời điểm thích hợp cho việc giác ngộ 
của ngài, kính thưa ngài, bây giờ là thời khắc thích hợp cho việc giác ngộ của ngài.” 


Atha mahãsaffo đdevatanam pafinnam adafvava 
kaladipadesakulajanettiayuparicchedavasena pañcamahavilokanan nama vilokesi. 
tattha “kalo nu kho, na kalo "1Ì pathamatmm kalam vilokesi. Tattha vassasatasahassato 
uddham vaddhiaayuhalo kalo nãma na hoi. Kasma? Tadä hị saHanam 
jatjjaramaranani na panñayanti, buddhanañca dhammadesana nãma tilakkhanamutta 
nafthi, tesam aniccam dukkham anatfIdti kathentanam “kửm nãmetam kathenfT tỉ neva 


„ Syä. - ImãnI pañca 
CA kim Jäanäma 
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Sotunu na saddhatumn mañnamii, tato abhisamayo na hoi, tasmim asafi qniyyaniFam 
sasanam hoii. lasma so akalo. Vassasatato Inaayukalopi kalo nãma na hoti. Kasma? 
Tada hi satftã ussannakilesäa honfl, ussannaRllesananca đinnovaãdo ovadafthane na 
tithaH. Uadake dandardji viya khippam vigacchaH. fasma sopi akalo. satfasahassafo 
pana palthaya heftha vassasatato pafthaya uddham ayukalo kalo nam. ftadã ca 
vassasatakalo hoti. atha mahasafto “mibbaffitabbakalo ”tỉ kalan passi. 


Lúc bấy giờ, đức Bồ-tát vẫn chưa nhận lời cùng với các vị thiên. Ngài xem xét 
năm khía cạnh Mahävilokana: thời gian, lục địa, đất nước, dòng tộc và việc xác định 
tuổi của người mẹ. Trong năm Mahävilokana, ngài xem xét thời gian trước như sau: 
“Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp hay không?” Thời gian mà loài người có tuổi 
thọ dải hơn một trăm nghìn năm tuổi trở đi, được gọi là thời điểm không thích hợp trong 
năm Mahavilokana đó. Vì sao? Bởi vì vào thời gian đó thì sự sanh, sự già và sự chết 
không hiển lộ cùng tất cả chúng sanh và việc thuyết giảng Giáo pháp của chư Phật 
không vượt ngoài Tam tướng, khi ngài thuyết về vô thường, khổ não, và vô ngã thì tất 
cả mọi người nghĩ rằng: “ngài thuyết cái gì vậy” (vì thế) họ không chú tâm để lắng 
nghe, không chấp nhận, xem trọng, hoặc tin tưởng, từ đó sẽ không thể giác ngộ Đạo và 
Quả, khi không thể giác ngộ Đạo và Quả thì lời dạy không được xem là pháp dẫn dắt 
chúng sanh xuất khỏi các hữu. Vì thế, thời gian ấy là phi thời. Thời gian mà loài người 
có tuổi thọ ít hơn một trăm năm cũng chưa được xem là thời gian thích hợp. Vì sao? 
Bởi vì thời gian đó loài người vẫn còn phiền não dày đặc và lời dạy được ban cho người 
có quá nhiều phiền não dĩ nhiên không thê vững trú ở vị trí - thãna trong lời giáo huấn, 
tan biến ngay lập tức, cũng giống như lấy một cái que diêm thả xuống nước, vì lý do 
đó, kê cả thời gian đó cũng vân không được xem là thời gian phù hợp. Nhưng thời gian 
xác định tuôi thọ được tính từ trăm nghìn năm trở xuống (vả) từ một trăm năm trở lên 
được xem là hợp thời. Và trong lần đó là thời gian mà chúng sanh có tuổi thọ khoảng 
chừng 100 năm tuổi. Sau đó bậc Đại sĩ quan sát thấy răng: là thời gian phù hợp có thê 
hạ sanh. 


Tato dipdaa vilokento saparivare caffãro dịpe olokefva — “fisu dipesu Buddha 
na nibbattanti, Jambudipeyeva nibbaftanH tỉ dipa1n passi. 


Sau đó trong khi quan sát châu lục (ngài) đã quan sát cả 4 châu cùng với những 
châu nhỏ, thây răng — “Chư Phật không sanh vào 3 châu mà chỉ hạ sanh vào châu 
JambudTpa”. 


Tato — “.Jambudipo nãma maha, dasayojanasahassaparimano, katarasmim nu 
kho padese buddhã nibbaHanH"ti desam vilokeno majhimadesam”ở passi. 
Majjhimadeso nãma “puraHhimaya disãya GŒajangalam5“ nama nigamo ”tiadina 
nayena vinaye (mahaäva. 259) vuftova. So pana ãyãmd0o tụi yojanasatanmi. Vittharafo 
addhatiyani, parikkhepato navayojanasataniti. Etasminhi padese cattari aftha solasa 
va asankhyeyyam, kappasatasahassañca paramiyo pirewva  sammasambuddha 
uppqjjani Dve  asankhyeyvdan, ÂKappasalasahassanca paramiyo pirefva 
paccekabuddha uppajJjanti, ckam asankhyeyyam, kappasafasahassañca păramiyo 
pureva Saripultamoggallanadayo mahasavakä uppajjanH, catfunnam mahadipanam 


623 Sĩ 
624 Sĩ 


.- MajJjhimapadesam 
.- Kajagalam 
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dvisahassanam  paritaqdipananca issariyadhipaccakarakacakkavattirajano 
uppaJJjami, aññe ca mahesakkhaä khattiyabrahmanagahapatimahasala uppajjanii. 
ldañcettha Kapilavatthu nãma nagaram, tattha maya nibbattitabbanti nithamagamasi. 


Sau đó, trong khi quan sát quốc độ — “JambudTpo là châu lục lớn, có khoảng 
chừng mười ngàn do-tuần, chư Phật sẽ sanh vào quốc độ nào? quan sát thấy các vị đều 
ở vùng Trung tâm quốc độ. Được xem là ở Trung tâm quốc độ bao gồm quốc độ được 
ngài nói trong Luật Tạng theo cách sau: “Ở hướng Đông có thị trấn gọi là Gajangala” 
(mahãva. 259). Hơn nữa ở Trung tâm quốc độ dài 300 do-tuần, rộng 250 do-tuần, có 
chu vi 900 do-tuần. Các bậc Chánh-đẳng-Chánh-giác thực hành ba-la-mật suốt 4 a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn kiếp, 8 a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, 16 a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn kiếp đều xuất hiện ở trong quốc độ này. Chư Phật-độc-giác thực hành ba-la-mật 2 
a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp được sanh ra (ở quốc độ này). Các vị Đại thinh văn có 
Sãriputta và Moggallãna v.v, thực hành ba-la-mật 1 a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp 
được sanh ra (ở quốc độ này). Vị Chuyên-luân-thánh-vương vị thống lãnh cả bốn châu 
lớn có hai ngàn châu lục nhỏ xung quanh đến sanh. Hơn nữa, cả Sát-đế-lý, Bà-la- -môn 
và cả người gia chủ phú hào, người có quyên to lớn khác cũng được sanh ra ở quốc độ 
này. Và ở đây trong quôc độ này có thành phố Kapilavatthu là thủ đô, ngài đã đồng ý 
rằng: ta sẽ hạ sanh vào thành phố Kapilavatthu ấy. 


Tato kulam vilokento — “Buddha nãma lokasammate kule nibbatfanii, idani ca 
khattiyakulamn lokasammatam, tattha nibbatissami, Suddhodano nãma rajã me pitã 
bhavissafT “ti kulain passi. 


Sau đó, ngài quan sát đến dòng tộc, xem xét dòng tộc như sau: — “thông thường 
chư Phật sanh vào dòng tộc được đông tình bởi thế gian, bây giờ dòng tộc Sát-đề-ly là 
dòng tộc được đồng tình bởi thế gian, ta sẽ hạ sanh vào dòng tộc Sát-đề-ly Ấy, đức vua 
tên là Suddhodana sẽ trở thành cha của ta.” 


Tato mãfaramw vilokento — “BuddhamalflA4 nama lola suradhuftA na hoti, 
kappasafasahassam puritaparamTl jätito palthaya akhangdapancasia hoti, ayañca 
mahamaya nãma Devr edisa. ayam me mãtã bhavissaH. Kittakamn panassa ãyH tỉ 


=3 


ãvajjanfo — “dasannam mãsãna1ụ upari safta divasan1l tì passi. 


Sau đó, ngài quan sát người mẹ (ngài) xem xét rằng: “Được gọi là Phật mẫu phải 
là người không ham muốn, không phải người nghiện rượu, thực hành ba-la-mật đến một 
trăm ngàn kiếp, tính từ lúc sanh phải có 5 giới không bị đứt, và hoàng hậu tên là 
Mahãmayä, bà có tướng trạng như thế. Bà sẽ trở thành mẹ của ta”. Nhưng bà sẽ có tuôi 
thọ bao nhiêu, thấy rằng - “Tuổi thọ của bà (sau khi thọ thai) mười tháng (hạ sanh) sẽ 
có bảy ngày. 


HỈ Hmạam pañcamahaviokanam viokeva — “Kao me máarisa 
Buddhabhavaya 1ì devatanam sangaham karomo pafnñan dawa  “gacchatha 
tumhe tỉ ta devatã uyyojetva tusitadevatahi parivuto Tusitapure Nandanavanan pãvisỉ. 
Sabbadevalokesu hi Nandanavanamm atthiyeva. Tattha nam devalã — “110 cHIO sugatim 
gaccha, iÍo cuío sugafTIn gacchaã”1Ì pubbekatlakusalakammokasam sarayamana 
vicaramii. So evam devatahi kusalam saãrayamanahi parivuto tattha vicaranfova cavi. 
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Đức Bồ-tát sau khi quan sát năm mahãvwilokana này như đã trình bày đã nói rằng 
— “Thưa ngài đến thời ta sẽ trở thành một vị Phật”, trong khi thực hiện nhiếp hợp đã ban 
lời xác nhận đến các vị thiên, đưa những vị thiên ấy đi bằng lời nói như sau “các ngài 
hãy quay trở về đi” được vây quanh bởi chư thiên cõi Tusita ngài đi vào vườn Nanda ở 
cung trời Tusita. Bởi ở trong tất cả các cõi trời đều có vườn Nanda. Thậm chí trong 
vườn Nanda ấy các vị trời thường nhắc nhở cho Bồ-tát nhớ lại những nơi mà ngài đã 
từng tạo nghiệp thiện trong tiền kiếp: “Ngài hãy tử từ Tusita này đi đến thiện thú, hãy 
tử từ Tusita này đi đến thiện thú”. Đức Bồ-tát được vây quanh bởi các vị trời , người 
giúp đỡ cho nhớ đến các thiện nghiệp như vậy, tử vào lúc ngài du hành ở trong chính 
khu vườn Nanda. 


Evamn cufO cavam1fi pajanđH, cuHcitamn na jandHiL Palisandhin gahefvapi 
palisandhicitam na jändti, Imasmin me thane pafisandhi gahitãH evam pana janađti. 
KecL pana therãä “avajjanapariyayo nama laddhum vaffatl, dufiyafatiyacifftavareyeva 
janissafi "tỉ vadanti. Tipifakamahasivatthero panãha — “1nahasafanam palisandhi na 
añnesam pafisandhisadisa, kof†ippaam tesam satisampqjanfñan. yasma pana teneva 
cittena tam citam ñatum na sakkä, tasma cuticittan na jãänđHi. CutikkhaneDi cavãmifi 
pajandtl, pafisandhim gaheWvapi pafisandhiciHam na janaH, asukasmim thane 
paRlsandhi gahiati pajanall, tasmim kale dasasahassr kampadli ti. FvVam safo 
samnpdajano mãlukucchủm okkamamno  pana ckinavisatyäa pafisandhiciHesu 
mettapubbabhagassa Sornanassa-sahagafa-ñanasampayufta-asankhariRa- 
kusalacittassa sadisamahavipakacilena pafisandhim ganhi Mahasivathero pana 


_.. 


“upekkhasahagaftena tỉ aha. 


Trong khi tử như vậy (ngài) cũng biết rằng: “ta đang tử, không phải biết tâm tử”. 
Kể cả sau khi tục sanh cũng không biết tâm tục sanh, ngài biết rõ như vầy rằng: “ta tục 
sanh ở chỗ này”. Một số trưởng lão nói rằng: “Nên có được tiến trình khai môn, đức Bồ- 
tát sẽ biết được chính chót tâm thứ hai và chót tâm thứ ba. Nhưng trưởng lão Tipitaka 
MahasTva nói rằng: “Sự tục sanh của các bậc Đại nhân không giống sự tục sanh của 
những chúng sanh khác, niệm và sự nhận biết rõ của các bậc Đại nhân ẫy đã đạt đến tận 
cùng cũng bởi không thể biết được tâm đó bằng tâm đó, vì thế bậc Đại nhân không biết 
được tâm tử kế cả sát-na tử mà biết được rằng: “ta đang tử”, tục sanh cũng không biết 
tâm tục sanh, (nhưng) biết rõ rằng: “ta tục sanh ở chỗ đó”, vào lúc ấy mười ngàn thế giới 
rúng động”. Khi bậc Đại nhân bước xuống nhập mẫu thai như vậy, trong số 19 tâm tục 
sanh thì ngài tục sanh bằng tâm đại quả như tâm thiện vô trợ câu hành với hỷ và tương 
ưng với trí có tâm từ dẫn đầu. Còn trưởng lão Siva lại nói rằng: “với tâm đại quả câu 
hành với thọ xả'. 


Patsandhim ganhamo pana salhpunnamayam uifarasalhanakkhattena 
qggahesi. Tada kia Mlahamaya pure punnamaya saftamadivasato pafthaya 
vieafasurapanan mãlãagandhavibhisanasampannam nakkhafaRMilam anubhavamana 
satdane divase patoO vuịthava gandhodakena nhayiva sabbalankaravibhusita 
varabhojanam bhuñjia uposathangani adhi†thaya sirigabbham pavisifva sirIsayane 
nipanna niddam okkqamnamana idam supinan aqddasa — “caftaro kira nam maharđjãno 
sayaneneva saddhim ukkhipitva anotattadaham nefva ekamantam daithamsu. Atha 
nesam deviyo ãganfva manussamalaharanaftham nhapetva dibbavaftham nivasetva 
gandhehi vilimpetva dibbapupphami pilandhitva tato avidure rajatapabba0o, †assa anfo 
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kanakavimanamn atthi, tasmim pacimafo sisam kafva nịpajjapesum. Atha bodhisatto 
Sefavaravarano huiva tatfo avidure eko suvannapabbao, tattha cariva tatfo oruyha 
rajatapabbatam abhiruhitva uffaradisato agamma kanakavimanan pavisiva matfaram 
padakkhinam katva dakkhinapassam phaletva kucchim pavitthasadiso ahosi. 


Hơn nữa, bậc Đại nhân khi tục sanh đã tục sanh liên hệ đến vì sao Äsã|ha nhằm 
ngày trăng tròn Äsã|ha. Được biết khi ấy hoàng hậu Mahãmayä cảm thấy hân hoan ở lễ 
hội khi có vài chòm sao xuất hiện được đầy đủ trọn vẹn với những thức uống không có 
chất say, ngăn nắp vật thơm và vật trang trí, vào ngày thứ bảy từ ngày trăng tròn Äsalha 
trước, vào ngày thứ bảy bà đi ra rất sớm tắm rửa bằng nước hoa, trang điểm thân thê 
với tất cả những đồ trang sức, sau khi thọ dụng thức ăn thượng hạng, đã phát nguyện 
thọ trị (tám) chỉ phần Iuposatha, rồi đi về ngự phòng, nằm lên chiếc giường xa hoa lộng 
lẫy, ngủ thiếp đi, đã thấy giấc mộng như vầy: Túứ-đại-thiên-vương nâng bà cùng với 
chiếc giường đưa đến hồ Anotatta rồi đặt xuống một bên. Khi ây hoàng hậu của Tứ-đại- 
thiên-vương đã đến cho bà tắm rửa đề tây sạch cấu uế của loài người, rồi cho bận thiên 
y, được thoa hương thơm, được trang điểm bằng hoa trời, cho nằm quay đầu về hướng 
Đông của thiên cung vàng ở trong ngọn núi bạc được thiết lập không xa hồ Anotatta. 
Khi ây đức Bồ-tát là thớt tượng đi quanh trên một ngọn núi vàng được thiết lập không 
xa hồ Anotatta, xuống từ ngọn núi vàng ấy bước lên ngọn núi bạc, đến từ hướng Bắc 
tiễn vào cung điện vàng thực hiện đi nhiễu quanh người mẹ, đã trở thành như thể tách 
phần (hông) bên phải ra rồi bước vào trong bụng. 


Atha pabuddha devi tam supinam ranño arocesi Rqja pabhalaya raHiya 
cafusaflhimaHle brahmanapamokkhe pakkosapewa harlipaHtayad  lajadhhi 
katamangalasakkaraya bhumiya maharahani asanani paññapefva taltha nisinnanam 
brahmainanam sappimadhusakkarabhisankharassa arapayasassa 
Suyanar4jatapatiyo puretva Ssuyanardjalapatitiheva pa(ikujjiva. adäsi, añnehi ca 


-.. 


Supinam ãrocapefva — “Kim bhavissafi ti 0iideflf Brähmanä aãhatnsu — “ma cintayi 
mahardja, deviya te kucchimhi gabbho paHifhio, so ca kho purisagabbho, na 
Ithieabbho, pulto te bhavissaH. so sace agaram qjjhavasissaHl, raja bhavissati 
cakkavdt1lẦÙÐ sace dqgara Hnikkhamma pabbdjissadtl, buddho bhavissaHl loke 
vivaffacchado "ti. Evam sato sampajano bodhisafo fusitakãyd caviva mãtukucchim 
okkamaH. 


Sau đó, hoàng hậu đã tỉnh giấc rồi kê lại giấc mộng đó cho đức vua. Khi bình 
minh ló dạng đức vua đã truyền lệnh cho trưởng nhóm Bà-la-môn khoảng 64 vị đến yết 
kiến, sắp xếp trải chỗ ngôi có giá trỊ lớn ở trên mặt đất có cỏ xanh tươi, trang hoàng với 
những lễ vật (mang lại) điềm lành được làm bằng cốm gạo v.v, rồi mang cơm sữa thượng 
hạng hòa trộn với bơ lỏng, mật ong và mật mía đựng trong hũ vàng, hũ bạc đầy ắp, rồi 
đậy lại bằng hũ vàng, hũ bạc tương tự như vậy, ban cho các Bà-la-môn ngồi ở trên chỗ 
ngồi đó. Làm cho những Bà-la-môn đó cảm thấy hài lòng với y phục và những bò cái 
đốm được những người khác mạng lại nữa. Kế tiếp, đức vua đã thuật lại cho các Bà-la- 
môn những vị đã cảm thấy vừa ý, thỏa mãn được biết đến giấc mộng ấy, rồi hỏi rằng 
“có điều gì xảy ra?” Các Bà-la-môn đáp rằng: — “Tâu đại vương, chớ nên suy nghĩ, 
hoàng hậu của ngài đã thọ thai, và bào thai ấy là bào thai của một thái tử, không phải là 
bảo thai công chúa, ngài sẽ có một thái tử, nếu thái tử sống đời sống tại gia thì (vị ấy) 
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sẽ trở thành vị Chuyên-luân-thánh-vương, còn nêu xuât gia thì (vị ây) sẽ trở thành đức 
Phật, vị diệt tận mọi phiên não ở đời.” Đức Bô-tát có niệm và có sự nhận thức rõ, tử từ 
chúng thiên cõi trời Tusita nhập vào mâu thai hoàng hậu như vậy. 


Tattha sato sampajanoti imina catutthaya gabbhavakkantiya okkamafifi dasseti. 
Cafasso hỉ gabbhãvakkanfiyo. 


Ở đây, có niệm và có sự nhận thức rõ này ngài chỉ ra răng: đức Bô-tát bước 
xuông nhập vào bảo thai theo cách thứ 4. Bởi vì việc nhập vào bảo thai có 4 cách. 


“Cafasso ima, bhante, gabbhavakkantiyo. ldha, bhante, ekqcco aSampdajaãno 
matukucchiúm okkamadtll, sampajano mãtuMkucchismiImH that, qsampdjano 
maãtukucchimha nikkhamati. lyam pathama gabbhavakkqnti. 


(Trưởng lão SãrIputta) “Bạch ngài, có bốn loại nhập vào bảo thai này. Bạch ngài, 
có một số chúng sanh trong đời này không biết mình nhập vào bụng mẹ, không biết 
mình trú trong bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ. Đó là loại 
nhập thai thứ nhất. 


Puna caparam, bhante, idhekacco sampajano mãfukucchủn okkamadli, 
asampdajano mãtukucchismimn thaH, asampajano mãtukucchimhaä nikkhamdfl, ayd1m 
dutiya gabbhavakkqnti. 


Lại nữa bạch ngài, có một số chúng sanh trong đời này biết mình nhập bụng 
người mẹ, nhưng không biêt mình an trú trong bụng người mẹ và không biệt mình ra 
khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ hai. 


Puna caparam, bhante, idhekacco sampajano mãtukucchủn okkamatl, 
samnpajano mãfukucchismim that, asampajano mãlukucchimha nihkhamdli, ayam 
tatiya gabbhavakkaqnHi. 


Lại nữa bạch ngài, có một số chúng sanh trong đời này biết mình nhập bụng 
người mẹ, biêt mình an trú trong bụng người mẹ, và không biệt mình ra khỏi bụng người 
mẹ. Đó là loại nhập thai thứ ba. 


Puna caparam, bhante, idhekacco sampajano mãtukucchủn okkamatl, 
samnpajano mãtIukucchismimm that, sampajano mãtukucchùnhã nikkhamadH, ayam 
cafuttha gabbhavakkami "1i (d1. nỉ. 3.147). 


Lại nữa bạch ngài, có một số chúng sanh trong đời này biết mình nhập bụng 
người mẹ, biêt mình an trú trong bụng người mẹ và biêt mình ra khỏi bụng người mẹ. 
Đó là loại nhập thai thứ tư. (d1. m. 3.147). 


Etasu pathama lokiyamanussanam hoti, dutiyä asiimahasavahanam, tfatiya 
dvnnamụ ageasavakanamn paccekabodhisatananca Te  kira kammajavatehi 
uddhampada adhosirã anekasafaporise papdte viya yonimukhe talacchigealena hatfthT 
viya afiviya sambadhena yonimukhena nikkhamamana anantamợa dukkham pãpunanti. 
Tlena mnesam “maydmn nihkhamamd tỉ sampajanata na hot. Catutha 
sabbanfubodhisattanam. Te hỉ mãtukucchismiủm palisandhin ganhamniApi jänaníi, 
tattha vasanfapi janamti. nihkkhamanakalepi nesam kammajavata uddhampade aqdhosire 
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katva khipitum na sakkonti, dve hatthe pasareva akkhmi ummileva thiakhava 
nikkhamaHmH. 


Trong bốn cách nhập thai, cách thứ nhất là của nhóm người nhân loại, cách thứ 
hai là của tám mươi vị Thánh thinh văn, cách thứ ba là của hai vị đệ tử hàng đầu và Bồ- 
tát độc-giác. Được biết rằng ba nhóm người khi bị gió tạo ra từ nghiệp thôi chân quay 
lên, đầu quay xuống dưới, ra khỏi đường tử cung quá chật hẹp, dẫn đến đau đớn khôn 
cùng, tựa như bị ném nắm ném xuống vực thắm sâu hàng trăm thân người hoặc giống 
như con voi rời khỏi hốc cây tãla. Vì thế sự nhận biết rõ rằng “ta đang ra” không có 
cùng 3 nhóm người ấy. Việc nhập thai thứ 4 có riêng biệt cũng chư vị Bồ-tát Toàn giác. 
Thật vậy, chư vị Bồ-tát Toàn giác ấy khi sanh vào bào thai của người mẹ (vị ấy) biết, 
kế cả trong khi ở trong bụng mẹ (vị ấy) cũng biết, thậm chí vào thời ra khởi bụng mẹ 
thì gió được tạo ra từ nghiệp không thê thối khiến chân của chư vị Bồ-tát Toàn giác 
quay lên trên, (và) đầu quay xuống dưới, các vị ấy vươn cả hai cánh tay, mở đôi mắt, 
đứng dậy rồi bước ra. 


201. Matukucchim okkqamaffi cttha matukucchim okkanto hofiti attho. Qkkante 
hi tasmim evam hoti, na okkamamane. 1ppamdattofi buddhappamano, vipuloti attho. 
U]aroti tasseva vevacanam. Devanubhavanii cttha devanam ayamanubhavo — 
nivatthavatthassa pabha dvadasa yojanami phardfi, tatha sarirassa, tatha alankaãrassa, 
tathã vimãnassa, tam atiÑkamitfvafi aHtho. 


201. Nhập vào mẫu thai: này có lời giải thích như sau - bước vào trong bụng 
người mẹ. Thật vậy, khi Bồ-tát ấy nhập vào bụng của người mẹ cũng có lý do phi thường 
như vây, khi không bước xuống (nhập thai) cũng không có lý do phi thường. Vô lượng: 
vô lượng tăng trưởng, tức là quãng đại. UJãro là từ đồng nghĩa với từ “vô lượng'. Năng 
lực của chư thiên này, năng lực này của chư thiên ấy có như vầy — hào quang của y 
phục lan tỏa 12 do-tuân, của cơ thê cung lan tỏa như vậy, của vật trang sức của lan tỏa 
như thế, của thiên cung cũng lan tỏa được như thế, vượt quá năng lực siêu phàm của 
chư thiên ấy. 


Lokantarikati tinnam tinnam cakkavalanam antarä ekeko Lokantarika52° hoti, 
tiuqnarn saka‡acakkandamụ paftänamợụ và anñamañnam ahacca t{hapitanamn majjhe okãso 
viya. so pana Lokantarihanrayo parimanato a{thayojanasahasso hoti Aghati 
niccavivada  Ásamwutai hefihapi dappatlflha ndhakarali tamabhuia. 
Andhakaratmisat cakkhuviñnanuppattinivaranato andhabhaãvakaranatimisena 
samannagala  Taitha kia cakkhuvinanan ma jaydtL. Evaitmmahiddhikai 
candimasuriya kira ekappahareneva tisu dìpesu panñayanH, evammahiddhika. 
Ekekava disaya navanavayojanasafasahassan andhakaram vidhamiva alokam 
dassemti, evam mahänubhaäva. Abhãya nãnubhonfffi adtano pabhäãya nappahormti. Te 
kirma cakkavalapabbatassa vemdajjhena caranti cakkavalapabbatanca atikkamma 
Lokantarikanirayo, tasma te tattha abhãya nappahonti. 


Địa ngục Lokantarika: mỗi một địa ngục Lokantarika nằm giữa hệ thống ba vũ 
trụ. Địa ngục Lokantarika ây rộng khoảng tám ngàn do-tuân, giông như khoảng trông ở 
chính giữa ba bánh xe kéo hoặc ba bình bát được đặt sát vào nhau. Bao la: đã mở ra 


62Š Sĩ. _ ekã lokantarikã 
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thường xuyên. Không có gì ngăn cản: không có chỗ giữ thăng bằng, kế cả ở bên dưới. 
Tối tâm: u âm. Vô cùng tăm tối: gắn liền với đám mây (và) sương mù làm tạo ra sự 
tối tăm bởi ngăn chặn sự sanh khởi của nhãn thức. Được biết nhãn thức không sanh ở 
trong địa ngục Lokantarika đó. Có oai lực nhiều như vậy: được biết rằng mặt trăng và 
mặt trời xuất hiện ở cả 3 châu cùng một lúc, có sức mạnh như vậy, ánh sáng của mặt 
trăng và mặt trời xua tan sự tăm tối rồi truyền ánh sáng đi tám triệu một trăm ngàn do- 
tuần ở mỗi hướng, có năng lực nhiều như vậy. Ánh sáng truyền đi không đến: ánh 
sáng của chính mình không đủ. Được biết mặt trăng và mặt trời không thể truyền ánh 
sáng đến khoảng giữa ngọn núi Cakkavälapabbata. Và địa ngục Lokantarika nằm ngoài 
ngọn núi Cakkavälapabbata, vì thế ngài mới trình bày rằng mặt trăng và mặt trời ấy 
không có ánh sáng truyền đi đến địa ngục Lokantarika. 


Yepi tattha saffäti yepi tasmiửm Lokantaramahaniraye saftä upapanna. Kim pana 
kammam kawa te tatha tuppajjanHH? Bharyadm darunan mãtapifttnam 
dhammikasamanabrahmananañca upari aparadham añfñañca divase divase526 
pănavadhadisahasikakammam°27 kafva uUDDđjjanfi Tambapa—nidipe 
Abhayacoranagacoradayo viya. Tesam afabhavo tigavutiko hofi, vaggulinam viya 
dieghanakha honti. Te ruhkkhe vagguliyo viya nakhehi Cakkavalapade laggamHi. Yada 
pana sansappanta añnamañnassa haHhapasam gat hont, datha “bhakkho no 
laddho "1i mañnamana tattha vava{ã viparivattitva lokasandharakaudake patanti. Vate 
paharante madhukaphalani viya chữjJivya udake patamti. Patilamatta ca accantakhare 
udake pilthapindli viya viliyamHi. 


Thậm chí những chúng sanh sanh ra trong địa ngục ấy: những chúng sanh 
sanh ra trong đại địa ngục Lokamrara ấy đã tạo nghiệp gì mới phải sanh vào nơi đó? Đã 
tạo nghiệp nặng nề nghiêm trọng đối với mẹ cha, Sa-môn, Bà-la-môn vị vững trú trong 
pháp, tạo những sai phạm khác chồng chất thêm, tạo nghiệp thô bạo chăng hạn tước 
đoạt mạng sông chúng sanh v.v, thường xuyên mỗi ngày sẽ tái sanh vào địa ngục 
Lokantara như Abhayacora và Nagacora v.v, ở hòn đảo Tambapanni. Bản ngã của 
những chúng sanh đó cao khoảng 3 gãvza, móng tay dài giống như móng loài đơi. 
Chúng sanh ấy sử dụng móng tay bám vào chân ngọn núi Cakkavzja giỗng như loài dơi 
treo mình vào cây. Nhưng khi nào bò trườn chạm vào phần tay của nhau, khi ấy ai cũng 
nghĩ rằng 'ta có được thức ăn” chay bao vây xung quanh ở chân núi Cakkaväja, rơi 
xuông thế giới với nước bao bọc xung quanh. Khi gió thôi đã chẻ đôi rơi xuống nước 
giống như quả madhuka. Và vừa rơi xuống cũng tan biến mắt tương tự như cục bột rơi 
xuống nước cực mặn. 


Afiñepi kừữa bho sanfi saftãti — “yathä mayam mahãdukkham anubhavama, 
evam aññepi kira sat idamnan dukkham anubhavantä idhùpapamna tỉ tam đivasam 
passanti. Ayam pana obhaäso ekayagupanamaffampi na tihaH, yaãvatft4 niddaäyiwa 
pabuddho arammanam vibhhavel, tadakam kalam hoi. Dighabhanaka pana 
“qccharasanghatamaHameva“”Š3  vụjubhãso viya miccharina kim  idani 


-_7) 


bhanantanamyeva  antaradhayaf ti vadami. ,SankqmpdffllU samamtato0 kampdli 


626 Ka, - Aññe ca tãdise 
PẺ EU n pãnavadhadisahasikakamme 
ĐẸP TcD Accharasanghãtasamaye 
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Haradvayamụ purinapasseva vevacanam. Puna qppamao cñHadi nigamanattham 
vuifam. 


Kế cả những chứng sanh khác cũng tái sanh ở đây: nhìn thấy rõ ràng vào ngày 
hôm ấy rằng — “ngay cả những chúng sanh khác cũng sanh vào địa ngục Lokarara này 
lãnh chịu khổ đau cũng giống như chúng ta đang lãnh thọ đau khổ lớn lao”. Hơn nữa, 
ánh sáng này không vững trú dù chỉ một khoảnh khắc uống nước cháo, mà chỉ có trong 
khoảng thời gian tiếp nhận đối tượng sau khi ngủ rồi tỉnh giấc. Còn một số vị thầy thuyết 
Trường Bộ Kinh đã nói như sau: “Ánh sáng ày hiển lộ riêng biệt chỉ trong khoảnh khắc 
búng ngón tay rồi biến mắt, khi có người nói răng: đây là gì? cũng biến mắt giống như 
ánh sáng của tia chớp. Rúng động: xung quanh đều bị rúng động. Hai câu còn lại chính 
là từ đồng nghĩa với câu thứ nhất, để tóm tắt ý nghĩa ngài đã nói rằng: và...vô lượng 
V.V. 


202. Cattäro522 devaputtä catuddisan ãrakkhãya upagacchanfii ettha caffãroti 
cafunnam maharajinam vasena vuttamn, dasasahassacakkavale pana calfãro caffãro 
kawa caftälsadasasahassäa homi  Taltha masmimm cakkavale mahardjano 
khageahatha qganwva  bodhisaHassa arakkhanatthaya tupaganfva sirngabbham 
pavitha, itare gabbhadvarato pafthaya avaruddhapamsupisacakadiyakkhagane 
paRlkkamapetva yava cakkavajla arakkham ganhinsu. 


202. Từ 'eä bốn (vj)” trong câu “cả bốn vị thiên tử đến canh gác bảo vệ ở bốn 
phương' ngài nói đề cập đến Tứ-đại-thiên-vương, hơn nữa trong mười ngàn thế ĐIỚI CÓ 
bốn mươi nghìn Đại-thiên-vương thường trú chia thành 4 thế giới vũ trụ. Trong sô các 
vị Đại-thiên-vương. ấy thì Đại-thiên-vương trong thế giới này tay cằm gươm đã đến đi 
vào hoàng cung nhằm mục đích bảo vệ đức Bồ-tát, ngoài ra các vị ấy còn phần tán đề 
xua đuôi chúng Dạ-xoa có loài phiêu-phong-quỷ v.v, mà họ nhốt lại đã cho trở lui rồi 
canh gác từ cửa ngự phòng cho đến hết thế giới vũ trụ. 


Kimattham panayamn rakkha agatl? Nanu paRHsandhikkhane kalalakalato 
palhaya saceÐi kofisaflasahassa mãara kofisalasahassam sinerum uÂkhipiwa 
bodhisafassa va bodhisaftamatuya vã anfarayakaranatham agaccheyyum, sabbe 
anmtarava antaradhayeyyum°°° Vuttampi cetan Bhagavatä ruhiruppadavatthusmim — 
“Atthanametamn, bbhikkhave, qnavakaso, yam paripakkamena Tathãgafamn j1vita 
voropeyya. anupakkamena, bhikkhave, Tathagataä parinibbayanH. Œacchatha tumhe, 
bhikkhave, yathaviharam, qarakkhiwa, bhikkhave, Tathagafla 1L (cHiava  34l). 
Evametam, na5*! paripakkamena tesam JjIitantarayo atthi. Santi kho pana amanussa 
virupa duddasika, bheravarupäa532 pakkhino, yesam rupam disvä saddam vã suia 
bodhisafamatu bhayam vũ sanfäso vã uDpdjJjeyya, fesam nivaranafthaya rakkham 
qggahesumu Apica kho bodhisaHassa puññalejena sañjaflagarava  daitano 
gãravacoditäpi te evamakqInsu. 


Việc đi đến canh gác này nhằm lợi ích gì? Bởi vì kể từ lúc tục sanh đến lúc thụ 
thai đầu tiên trong lòng mẹ có hàng trăm nghìn koti ma-vương nâng hàng trăm nghìn 


Đãp Si, Syã. - Cattäro nam 


lá co Anftaradhäpeyyum 
63! Ka, - evamete 
632 Ka, - bheravarũtã 
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koti núi Suneru có thê đến để làm hại đức Bồ-tát hoặc mẹ của Bồ-tát, (hoặc) làm hại 
toàn bộ, cũng có thể không hiện hữu không phải hay sao? Tóm lại như đã nói đức Thế 
Tôn thuyết rằng: trong chuyện Devadatta đã làm cho bàn chân (đức Phật) bằm máu như 
sau — “này chư Tỳ khưu, việc người nào tước đoạt mạng sống của Như Lai bằng sự hãm 
hại (của người khác) là không hợp lý và không có cơ sở, này chư Tỳ khưu, các đức Như 
Lai tịch diệt Nibbãna không do sự hãm hại (của người khác). Này các Tỳ khưu, các 
ngươi hãy đi về trú xá của mỗi người. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai không cần 
được bảo vệ.” (cũlava. 341). Điều đó như vậy, sự nguy hại của mạng sống không có nơi 
các đức Như Lai do sự hãm hại của người khác. Nhóm phi nhân nhân loại có sắc thân 
đáng nhờm gớm, loài chim có thân hình đáng sợ cũng tồn tại, sự sợ hãi và sự kinh sợ 
có thê khởi sanh nơi mẹ của Bồ-tát bởi do nhìn thấy sắc hoặc nghe âm thanh của những 
phi nhân đó, để ngăn chặn những phi nhân â ấy nên mới cần phải bảo vệ. Và hơn nữa 
những Đại-thiên-vương ấy có sự tôn kính khởi lên do nhờ năng lực phước báu ba-la- 
mật của Bồ-tát, cả bản thân cũng có sự tôn làm nền tảng nên rồi nên mới làm như vậy. 


Kim panda te antogabbhan pavisitva thita cattaro maharqjano bodhisaftamafuya 
aianam dassenfi na dassentii2 nahaãnamangdanabhojanadisarirakiccakale na dassenti, 
singabbhamw pavisiva varasayane nipannakdle pana dassemi. tadtha kincapi 
amanussadassanam nama manussanamna sappafibhayam hotl, bodhisaftamatä pana 
ailano ceva puflassa ca puñfianubhavena te disvã na bhaydti, pakaIiantepurapalakesu 
Vviyq assa fesu cifa1 IDPQJJdf. 


Lại nữa, Tứ-đại-thiên-vương vào đứng bên trong ngự phòng hiển lộ bản thân cho 
mẹ của Bồ-tát (thấy) hay không hiển lộ. Không, hiểu lộ trong suốt thời gian mẹ của Bồ- 
tát làm phận sự của mình như tắm gỘI, trang điểm, và dùng bữa v.v, ma chỉ hiển lộ vào 
lúc bà bước vào ngự phòng rồi năm xuống long sàng. Thân thê của loài phi nhân là thứ 
đáng nhờm gớm trước mắt của tất cả mọi người nhưng đối với mẹ của Bồ-tát sau khi 
nhìn thấy phi nhân (bả) không sợ hãi do nhờ năng lực phước báu chính bà và thái tử. 
Hoàng hậu có sự cảm nhận trong nhóm phi nhân đó giống như (nhìn thấy) người cận vệ 
canh gác nói chung. 


203. Pakatiya silavaffi sabhaveneva silasampanna. nuppanne kira Buddhe 
manussa tapasaparibbajakanam santike vanditva ukkuikam nisidiva silam ganhanti, 
bodhisaftamatapi Kaladevilassa isino sanHke ganhati Bodhisatte pana Kkucchigate 
añnassa padamnle nisiditumn nama na sakka, samasane nisidifva gahitasilampi avañna 
kãranamattamn°3” hoti. Tasmaã sayameva silam agøahesrti vutam hot. 


203. Là vị có giới hạnh tự nhiên: vị thành tựu về giới do chính bản thể. Tương 
truyền rằng khi đức Phật vẫn chưa xuất hiện, tất cả mọi người cùng nhau đến đảnh lễ, 
ngồi chồm hồm thọ trì giới ở trong trú xứ của các Đạo sĩ và các du sĩ. Thậm chí mẹ của 
Bồ-tát cũng thọ giới ở trú xứ của Đạo sĩ Kãladevila. Nhưng khi Bồ-tát trú trong bụng 
hoàng hậu không thê ngôi gần chân của người khác, thậm chí giới hạnh mà hoàng hậu 
ngôi trên tọa cụ ngang băng để nhận lãnh thì cũng chỉ là hình thức để người khác nhận 
biết mà thôi. Vì lý do đó ây mới nói như vầy răng: mẹ của Bồ-tát tự chính mình thọ trì 
giới hạnh. 


Ni cà äva]janakãranamattam 
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PurisesHH bodhisaliasa piaranw đadimm kawa kesuci mAnusSesu 
purisadhippayacittan nuppajjati. Tañca kho bodhisafte gãravena, na pahinakilesafaya. 
BodhisafamaIu rữpamụnụ pana sukusalapi sippika potthakammadisupi katutm na sakkontli, 
tam disva purisassa rãgo nuHDpdjjaHfi na sakkã vaflt. Sace pana fa19Y raflacio 
upasankamitukamo hoii, pada na vahanii, dibbasankhalka viya bajjhanti. Tasma 
“anatikkamanIya ”tiadi vuitam. 


Đối với nam nhân: không khởi lên tâm ước muốn đối với bất kỳ nam nhân nào, 
bắt đầu từ cha của Bồ-tát. Và điều ấy khởi lên do sự tôn kính đối với đức Bồ-tát không 
phải khởi lên do dứt trừ ô nhiễm. Hơn nữa đối với những họa sĩ tài hoa cũng không thê 
nào vẽ được hình dáng mẹ của Bỏ-tát trong một bức họa. Ai ai cũng không thể nói rằng 
luyến ái không khởi lên cùng do bởi nhìn thấy hình tướng mẹ của Bò- tát. Hơn nữa, nêu 
như người có tâm ái luyến muốn đi vào tìm bà sẽ, thì đôi chân người ấy không thê bước, 
giống như bị trói chặt lại bằng sợi dây xích thuộc cõi trời. Vì thế ngài mới nới rằng: 
“không bị xâm phạm”. 


Pañcannam kÑmagunananti pubbe “kamagunipasamhitan ”t¡ 
purisadhippayavasena vatthupalikkhepo kathio, idha arammanappaHlabho dassio. 
Tada kira “deviya evaripo pullO Kucchismin uppanno tỉ, sua samanfafo rãjãno 
mahagehaabharanatiriyadivasena pañcadvararammanavatthubhutan pannakaram 
pesemi, bodhisaHassa ca bodhisaftamatqyäa ca kalaWqmmassa  1!ssannaffa 
labhasakkarassa pamanaparicchedo nãma natHthi. 


Tận hưởng năm dục trưởng dưỡng đầy đủ: việc ngăn chặn vật-vatthu do tác động 
của sự chú ý ngài đã nói trước đó bằng câu sau: “không liên hệ với năm dục trưởng 
dưỡng”, ở đây chỉ thuyết riêng về đối tượng. Được biết trong lần đó “Các đức vua xung 
quanh biết được tin thái tử có hình thức như vậy hạ sanh trong bụng của hoàng hậu, đã 
gửi quả biếu làm nơi thiết lập đối tượng của cả năm cửa-dvära trở thành vật trang trí có 
giá trị lớn và đụng cụ âm nhạc v.v, đối với Bồ-tát và mẹ của Bỏ-tát có được sự lợi đắc 
và sự cung kính không thể ước lường được, bởi vì sự tích trữ phước báu đã được tạo 
(trong quá khứ). 


~x~— 


204. Akilantakayati yathaä añna itthiyo gabbhabharena kilamanHi, hatthapada 
uddhumatakadmi pãpunanti, na evam tfassa koci kilamatho ahosi. Tirokucchigafanii 
antokucchigatan. Kalaladihalam aiikkamitva Safjafãngapaccangam 
qhmmindriyabhavam tupagafammyeva passafti. KimaHiham passafti? Sukhavasatham. 
Yatheva hi mãtfa putlena saddhữn nisinna va nipanng và “hattham va padam vã 
olambamam uÂkkhipiwa sanfhapessaml 1Ì sukhavasatham puttam oloketl, evam 
bodhisafamdalapi  yam tam maãfu u{thãnagamanaparivaffananisajjadisu 
unhasitalonikatitakaka†ukahardqjjhoharanakalesu ca gabbhassa dukkham uppajjati, 
aithi nu kho me tam puftassati sukhavasattham bodhisattamn olokayamana pallankam 
aãbhujitva nisinnam bodhisattamn passati. Yatha hỉ añne antokucchigata pakkasaydmn 
aJjhotthariva amasayam uÑkhipiwa udarapalalamn pithúo kaHwa pithikanfakam 
nissaya ukkufika dvisu mu{th1isu hanukam thapefva deve vassamte rukkhasusire makkafã 
viya nisidantHi, na evaimn bodhisatfIo. Bodhisafto pana pilthikan†aham pithio kafva 
dhammasane dhammakathiko viya pallankam abhujiwa purathabhimukho nisidati. 
Pubbe katakammam panassa vafthum sodheti, suddhe vafthumhi 
sukhumacchavilakkhanam nibbattaH. Atha nam kucchigatamn taco paficchadefumn na 
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sakkotl olokentya bahi thio viya pañnñayadti. Tlamattham upamaya vibhavento 
seyyathapii-adimaha. Bodhisatto pana antokucchigato mãtaram na passdfti Na hí 
antokucchiyam cakkhuviñnandan uIDpdqJJdti. 


204. Thân thể không bị khó nhọc: Những người phụ nữ khác khó nhọc với việc 
chăm sóc bảo thai, tay và chân sưng lên, còn hoàng hậu không bị bất cứ khó nhọc nào 
giống như những người phụ nữ ấy cả. (ngài) trú trong bụng tựa như trú ở bên ngoài: trú 
ngụ ở bên trong bụng, trải qua thời gian kalalarũpa [chất thụ thai đầu tiên trong bụng 
mẹ] v.v, (mẹ của Bồ-tát) nhìn thây đức Bô-tát có đầy đủ các chỉ phần lớn lớn, có các 
giác quan không bị khuyết tật. Ngăm nhìn vì lợi ích gì? Đề sống được an vui. Thường 
những người mẹ ngôi hoặc năm cùng với con sẽ ngắm nhìn đứa con của mình để sông 
thoải mái rằng “ta sẽ nâng bàn tay và bàn chân xuống điều chỉnh cho thích hợp” ngay 
cả mẹ của Bồ-tát cũng như thế, (bà) ngắm nhìn Bồ-tát để sống được an vui do suy nghĩ 
rằng: Bất cứ khổ đau nào khởi lên cho đứa bé ở trong bụng vào lúc mẹ đứng dậy, bước 
đi, xoay người và ngồi v.v, vào lúc mẹ nuốt thức ăn nóng, lạnh, mặn, đăng Và cay, khô 
đau đó có mặt cùng thái tử con trai của ta phải chăng? cũng đều nhìn thấy Bồ-tát ngồi 
xếp chân thế kiết già. Thông thường đứa bé khác ở trong bụng ngồi trên phần vật thực 
cũ đội phần ruột non xoay lưng vê phía bụng mẹ, ngôi xôm, tựa lưng, hai tay chống 
cằm, y như đàn khi ngồi trong hốc gỗ lúc trời mưa, còn đức Bỏ-tát thì không phải thế. 
Ngài tựa lưng ngồi xếp chân thế kiết già, xoay mặt về hướng Đông như thê vị Pháp sư 
đang ngồi trên Pháp toạ. Nghiệp lực mà mẹ của Bồ-tát đã tạo ở tiền kiếp làm vật-vatthu 
(buông. tử cung) của bà được sạch sẽ khi vật-vatthu sạch sẽ, tính chất của màu da được 
vi tế mềm mại sanh khởi, khi ấy không thể che phủ đức Bồ-tát đang ngụ ở trong bào 
thai, khi quan sát sẽ hiển lộ tượng tự y như đang đứng ở bên ngoài. Đề làm sáng tỏ ý 
nghĩa đó bằng ví dụ so sánh ngài đã nói như sau: “ví như v.v. Hơn nữa, đức Bồ-tát trú 
bên trong bào thai sẽ không thể nhìn thấy mẫu thân, bởi vì nhãn thức vẫn chưa sanh 
khởi bên trong bào tha. 


205. Kalam karofffl na vỤãtabhavapaccayä, ayuHparikkhayeneva. Bodhisattena 
vasitadfthanalhi ceflyakuflsadisam hoi qññesamu— daparibhogam, na ca sakkã 
bodhisafamatfaram apaneva anñam aggamahesilhane thapetumi talfakarnyeva 
bodhisafamafu ãyuppamanam hoti, tasma tada kalam karoHl. Kalarasmim pana vaye 
kalam karoti2 Majjhimavaye. Pathamavayasminhi sattanam atftabhave chandarago 
balava hofi, tena tada sañJjatagabbha iIthi tan gabbham anurakkhitttau na sakkonHdi, 
gabbho bahvabadho hot. Majhimavayassa pana dve kojlthase qHkkÑamma 
tatiyakotthase vatthum visadam®°° hoti, visade vatthumhi nibbatta daraka aroga honmdi. 
Tasma bodhisattamatapi pathamavaye sampattHU—In anubhaviva  majjhimavayassa 
tatiyakofthase vJayiva kalam karoti. 


205. Hoàng hậu mệnh chung: Bà mệnh chung không phải vì hạ sanh đức Bồ- 
tát, mà do bà đã hết tuôi thọ. Sự thật thì Bồ-tát an trú (trong bụng mẹ) cũng giống như 
một cái liêu cốc ở trong Bảo điện không thích hợp để những người khác sử dụng chung 
và không ai có đủ khả năng để tướt (vị trí) mẹ của Bồ- tát rồi phong một người phụ nữ 
khác lên vị trí hoàng hậu, vì lý do đó, ước chừng tuổi thọ mẹ của Bồ-tát chỉ bấy nhiêu, 
vì thế hoàng hậu mới mệnh chung vào thời gian ấy. Hoàng hậu mệnh chung ở độ tuổi 


lu Sva. - Visuddham 
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nào? Vào giai đoạn trung niên. Sự thật vào giai đoạn thanh niên tự ngã của tất cả chúng 
sanh đều có dục vọng và ái luyến mãnh liệt, vì thế người nữ mang thai vào thời gian ấy, 
không đủ khả năng bảo hộ bào thai Ấy, bào thai đễ có nhiều bệnh tật, khi đã vượt qua 
giai đoạn của thời kỳ trung niên thì vatthu-vật (buồng tử cung) được thanh tịnh, trong 
giai đoạn thứ ba khi vật-vatthu được sạch sẽ đứa bé sanh ra không có bệnh. Vì thế, mẹ 
của Bồ-tát thọ hưởng sự thành tựu vào giai đoạn thanh thiếu niên, hạ sanh (Bồ-tát) vào 
giai đoạn thứ 3 của thời kỳ trung niên, bà đã mệnh chung như vậy. 


Nưwa vã dasa vãti cttha vã-saddena°°” vikappanavasena saHa vã aftha vã 
ekadasa va dvadasa vati evamadinampi sangaho veditabbo. Tattha saffamasajato 
jmati, situnhakkhamo pana na hoti. a{thamasajafo na jTvdH, sesa J1vanfi. 


Ở đây, từ “hoặc' trong cụm từ “chín tháng hoặc mười tháng' nên hiểu rằng cần 
tập hợp câu bắt đầu như vầy “chín tháng hoặc mười tháng hoặc mười một tháng hoặc 
mười hai tháng” vào chung do sự suy tính. Ở đấy, chúng sanh ở trong bụng mẹ suốt 7 
tháng cho đến khi lọt lòng, nhưng không kham nhẫn được sự lạnh và sự nóng ở trong 
bụng mẹ suốt 8 la: lọt Reibi (nhưng) of qua khỏi, ngoài ra sẽ qua khỏi. 


jaññaä 6536. ñqqtikulagharam 


gamissãmiti rañño ãrocesi. Rajä Kapllavatthuto  Devadahanagaragamimagsam 
alanhãrapewa devin suvannasivikava nisidapesi. sSakalanagaravasino  Sakyaã 
parivareva gandhamaladli phujayamana devưuuy gahehwä pãyừmsu”°”  Sã 
Devadahanagarassa avidure Lumbinisalavanuyyanam disvã uyyãnavicaranatthaya 
cittamn” uppadeWva ranño saññam qdasi Rajã uyyanam pafjaggapetva arakkham 
samwvidahapesi Deviya uyyanam pavilhamadaya kayadubbalyam dahosi, aihassa 
mangalasalamnle sirisayanam paññapeva saniya parikkhipimsu. Sã qnfosanimn 
pavisiva salasakham hatthena gahefva aithasi. Athassaä tavadeva gabbhavufthanam 
ahosi. 


Đã đứng: đã đứng. Chính hoàng hậu Mahãmäyä suy nghĩ như vây: ta sẽ trở về 
gia đình thân quyến ở nhà (quê hương) rồi tâu với đức vua. Đức vua truyền lệnh dọn 
đẹp trang trí lại con đường để hoàng hậu đi bắt từ thành Kapilavatthu cho đến Devadaha 
rồi cho hoàng hậu ngồi trên kiệu vàng. Toàn bộ các Sakya ở trong thành đến vây quanh 
dâng lên các vật thơm và tràng hoa v.v, tiễn đưa hoàng hậu lên đường. Bà đưa mắt nhìn 
vườn cây sala ở LumbinT không xa thành Devadaha khởi lên sự ưa thích đi quanh khu 
vườn mới ra hiệu với đức vua. Đức vua ra lệnh dọn đẹp trang trí lại khu vườn, rồi sắp 
xếp bảo vệ. Khi hoàng hậu bước vào khu vườn, cùng là lúc sức lực yếu dần. Vào lúc 
ấy, các nữ hầu đã trải chỗ nằm lộng lẫy ở dưới gốc cây sãla hạnh phúc, rồi che màn 
dâng lên hoàng hậu. Bà đi vào bên trong màn đứng níu vào một nhánh cây sala. Sau đó 
bà đã hạ sanh thái tử tức khắc vào ngay lúc ấy. 


Dcvữ nữmnu pathama1m pafggauhanfii khinasava suddhavasabrahmano 
pafiggannhanfi. Kathamn2 Sutivesam ganhitvaH eke. Tam pana paRkkhipitva idam vuttam 
— fadã bodhisafamatãä suvannakhacitam vatham nivaseftva macchaRkhisadisam 


li: ST., Ma., Ka. - vasaddo 
636 Ka, - attano 


ĐẠI väyamsu 
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dukhlapa†arn yava padantäva parupitva a{thasi. Athassa sallahukam gabbhavufthanamm 
ahosi dhammakaranato udakanikkhamanasadisam. atha te pakatibrahmaveseneva 
upasankamiiva pathamam suvannajalena pafiggahesum. tfesam halthato manussã 
dukuHlacumbafakena paliggahesum. lena vufanô — “devã nam pathama1m 
pafigganthanfi pacchã manussa ` tỉ. 


Chư thiên đỡ lấy ngài trước: Phạm thiên cõi Tịnh Cư là những bậc lậu tận đỡ lấy 
ngài trước. Đỡ lấy như thế nào? Một số vị thầy nói rằng: “Nhóm Phạm thiên cõi Tịnh 
cư thay đổi hình tướng trở thành người hầu cận để nâng đỡ sự ra đời (của Bồ-tát). Hơn 
nữa, sau khi đã khước từ lời của những vị ấy đã nói lời giải rằng — Thời gian đó mẹ của 
Bồ-tát quân y phục được trang trí bằng vàng, mặc một loại vải 2 lớp thật mịn tựa như 
màu mắt cá, che phủ đến gót chân ở tư thế đứng và việc hạ sanh thái của bà cũng đơn 
giản, tựa như dòng nước chảy ra từ ống tre, vào lúc ấ ấy những Phạm thiên cõi Tịnh cư 
ãy tiễn vào với hình tướng Phạm thiên thông thường rồi đỡ lấy Bồ- tát băng lưới vàng 
trước. Người nhân loại đỡ lấy sau đó từ đôi tay của những Phạm thiên ấy bằng tắm khăn 
trùm đầu thượng hạng. Vì lý do đó, ngài mới nói rằng chư thiên đã đỡ lấy (ngài) trước, 
người nhân loại đỡ lấy (ngài) sau”. 


206.  Caftäro nam devaputAfiẪẦD caftaro mahardjano.  Pafiggahefvdfi 
ajinappaveniya pafiggahetva. Mahesakkhoti mahatejo mahãyaso lakkhanasampannofi 
attho. 


206. Cả bốn vị thiên tử (đỡ lấy) đức Bồ-tát ấy: ám chỉ đến Tứ-đại-thiên-vương. 
Đã đỡ lây: đỡ lây băng lưới được làm băng da cọp. Có đại thân lực: có oai lực vĩ đại, 
có danh tiêng vĩ đại, có nghĩa là thành tựu trọn vẹn bởi trạng thái. 


Wisadova nikkhamdffi yathä anñe satIa yonimagge lagganta bhaggavibhagga 
nikkhamanti, na evam nihkhamdatfi, qlagøo hutfvã nikkhamaHfi attho. Udenati udakena. 
Kenaci asucinati yatha anñe saHa kammajavatehi uddhampada adhosira yonimagge 
pakkhiHa safaporisanarahapapdlam pafama viya tã|jacchiddena nikhaddhiyamana 
hatthi viya mahadukkham anubhavanta nikkhamanH, ma evam bodhisatto. 
BodhisaHanhi kammajavat uddhampadam qadhosram kattm na saRkRonH. SO 
dhammasanafo ofaranto dhammahkathiko viya nỉssenitoO olaranfo puriso va ca dve 
hatthe ca pade ca pasarefva thiakova mãtIukucchisambhavena kenaci qsucina 
amakkhitova nikkhamalti. 


Ngài được sanh ra hoàn toàn thanh tịnh: những chúng sanh khác thường bị 
mắc kẹt ở tử cung và thoát ra ngoài một cách đau đớn, nhưng mẹ của Bồ-tát thì không 
như thế, tức là hạ sanh ngài một cách dễ dàng không dính bất cứ thứ gì cả. Bởi nước: 
bởi nước. Không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào: Những chúng sanh khác 
thường có gió sanh lên do nghiệp thôi phần chân quay lên trên, phần đầu xoay lên xuống 
dưới qua tử cùng lãnh thọ cảm giác vô cùng đau đớn ví như rơi xuống vực thăm sâu 
hàng trăm thân người hoặc giống như con voi rời khỏi hốc cây tãla, nhơ nhuốc với 
những thứ bắt tịnh mới lọt ra được như thế nào Bồ-tát không phải như vậy. Bởi vì gió 
sanh lên từ nghiệp không thể làm cho Bồ-tát có đôi chân xoay lên trên, đầu xoay xuống 
dưới được. Ngài duỗi đôi tay và đôi chân cả hai ra trong tư thế đứng tương tự y như vị 
Pháp sư bước xuống từ Pháp tòa hoặc giống như người đàn ông bước xuống từ cầu thân 


1725 


123 - Giải Thích Kinh Hy Hữu Vị Tăng Hữu Pháp CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Acchariyaabbhufasuftavannana QUYEN 3 


như thế ấy, không nhơ nhuốc với những thứ bắt tịnh được sản sinh ra từ bào thai của 
người mẹ, rôi hạ sanh. 


Udakassa dhaãrdli udakavadflfyo. Tasu sửa suvannakalahe paldH, tunha 
rajatakalahe. ldanca  pathavidle kenacil sucinH sammissam  tesam 
pamiyaparibhojaniyaudakanceva anfñehi asadharanam kilanaudakanca dassefumn 
vulfaqm  qññnasa pana suvannarajataehafchi qhariyamanaudakassa ceva 
Hamsavaf‡akadipokkharanigatassa ca udakassa paricchedo nafthi. 


Dòng nước: dòng nước. Trong dòng nước ấy, dòng nước lạnh chảy xuống bình 
nước vàng, dòng nước âm chảy xuông bình nước bạc. Và ngài nói ý nghĩa ây để chỉ ra 
rằng nước uống sử sử dụng của các ngài không trộn lẫn với những thứ bắt tịnh gì ở trên 
mặt đất và nước đề vui chơi cũng không phổ biến đối với người khác. Nước khác có thê 
mang lại bằng bình vàng bình bạc, hay nước ở trong hồ tự nhiên tên là Hamsavatta v.v, 
không được xác định (có nhiều). 


207. Sampatfjatoti muhufIqjato. Paliyam pana mãtukucchito nikkhantfamaffo 
viya đassito, na pana evam da†thabbam. NikkhantamafIanhi tam pathamam brahmano 
guvat—tnajalena pa†igganhi1nsu, tesarn hatthafo cattăro maharajãno mangalasammataya 
sukhasamphassaya qjinappaveqiya, tesam hatthato manussãa dukHlacumbafakena, 
manussanam hatthato muccitva pathaviyam patithio. 


207. Trong khi sinh ra: được sinh ra chỉ trong phút chốc. Hơn nữa, trong Pä|T 
đã trình bày rằng: Bồ-tát ngay khi sinh ra từ bảo thai của người mẹ (ngài) đã đứng trên 
đôi bàn chân bằng phẳng ở trên mặt đất, nhưng không nên hiểu như vậy. Sự thật thì khi 
Bồ-tát lọt lòng mẹ các Phạm thiên lấy lưới vàng đỡ lấy trước, Tứ-đại-thiên- -vương tiếp 
đỡ từ tay của những Đại Phạm thiên với mạng lưới được làm băng da cọp CÓ Sự tiếp xúc 
mềm mại dễ chịu được chấp thuận là điềm hạnh phúc, mọi người mới tiếp đón từ tay 
của những Đại-thiên-vương ấy bằng khăn đội đầu thượng hạng, khi vừa rời khỏi tay của 
loài người đã đứng trên mặt đất. 

Sefamlii chafte anudhãriyamanefi dibbasetacchatte anudhariyamane. Fttha ca 
chaftassa parivarani khagseadIni pañca raãjakakudhabhandanipi agataneva. Paliyarm 
pana raäjagamane raja viya chafttamneva vuHam. Tesu chaflamneva paññaydti na 
chattageahaka. tatha  khagga-talavan†a-morahatthaka-valabiJani-unhisamaffayeva 
pañnayamii, na tesam gahaka. Sabbani kira tani adissamanaruipa devata ganhinsu. 
VWuffaqmpDI cefan — 


“anekasakhanca sahassamandalam, 


chattan maru dharayumantalikkhe. 


¡638 


suvannadanda vipatanti°°ŠS camara, 


na đissare caãmarachattagahaka tí. (su. nỉ. 693). 


Khi vị thiên tử che cây lọng trắng: Khi thiên tử che cây lọng trắng thuộc cõi 
trời, kê cả năm biêu trương của hoảng gia chăng hạn như thanh gươm v.v, thuộc một bộ 
của cây lọng đã đên, trường hợp này cũng tương tự. Nhưng ở trong PäÏ]T chỉ nói đên cây 


Đột HA 'VTtipatantI 
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lọng trắng mà thôi tựa như đức vua được che lọng trong lúc đức vua bước đi. Trong cả 
năm biểu trương của hoàng gia ấy chỉ hiên lộ cây lọng trắng mà thôi, không hiển lộ 
người nắm giữ. Thanh gươm, cái quạt lá cọ, (quạt) bó lông con công, quạt phất trần, 
khăn bịt đầu cũng xuất hiện tương tự, không hiển lộ người cầm lẫy những thứ ấ ây. Kê 
rằng các vị thiên tử không được nhìn thấy nắm giữ năm biểu trưng vương quyền ấy 
(được) đặt đầy đủ mọi thứ. Và điều này đã được nói — 


Các vị thiên nhân đã năm giữ chiếc lọng có nhiều thanh nan, có ngàn khoanh 
tròn ở giữa không trung, và phe phầy tới lui những cây phất trần có tay cầm băng vàng; 
những người năm giữ các cây phất trần và chiếc lọng không được nhìn thấy. (su. ni. 
693). 


Sabbäd ca disãti idam satftapadavitiharipari thitassa viya sabbadisanuvilokanan 
vuitam, na kho pan 'evarn"3? datthabbam. Mahasatto hỉ manussãnam hatthato muccitva 
puratthimadisam olokesi qnekacakkavalasahassani cekanganani qhesumn. Tattha 
devamanussa gandhamaladihi pủjayamana — “Mlahapurisa idha tumhehi sadisopi 
natthi, kulo u1faritaro "1Ì aãha1nsu. FVvam catfasso disa, cafasso anudisa, heftha, upariii 
dasapi disa anuviloketva aqH1ana sadisam adisva ayan uffara đisati sattapadavitiharena 
agamasii evametha alho dafthabbo  Asabhini uitamam. aggotik gunehi 
sabbapathamo. liarani dve padani efasseva vevacanani. Áyqmantima jãti, natthi dan 
punabbhavofi padadvayena imasmim attabhäave paftabbam arahatIam byãkasi. 


Và ở mọi phương hướng này ngài nói đến việc quan sát ở mọi hướng giống với 
ngài đang bước đi bảy bước, nhưng câu này không nên hiểu như vậy. Sự thật bậc Đại 
nhân rời khỏi tay của tất cả mọi người rồi nhìn về hướng Đông, nhiều ngàn vũ trụ xuất 
hiện thành một gò duy nhất. Chư thiền và nhân loại trong những vũ trụ ấy đưa nhau đến 
lễ bái cùng với những lễ vật như vật thơm và tràng hoa v.v, rồi nói rằng: “Thưa bậc Đại 
nhân ở trên đời này không có bất cứ ai ngang bằng với ngài, ở đâu có vượt trội hơn?” 
Bậc Đại nhân quan sát cả mười phương hướng là 4 hướng chính, 4 hướng phụ, hướng 
dưới và hướng trên, không thấy bất cứ ai ngang băng với ngài, xác định răng: đây là 
hướng Bắc rồi ngài bước đi bảy bước. Ở đây nên hiểu ý nghĩa như đã giải thích. Sự 
dũng mãnh: cao thượng. Cao nhất: cao thượng, phát triển nhất, vượt trội hơn mọi người 
về mọi đức hạnh. Hai câu này chính là từ đồng nghĩa với chính từ “cao nhất”. Ngài tuyên 
bố quả vị A-ra-hán có thể chứng đắc ở trong tự thân này bằng cả hai từ như sau: “Kiếp 
sống này là kiếp sống cuối cùng, giờ đây không còn tái sanh lại nữa.) 


Eitha ca samehi padehi pathaviyamn patilhanam catuiddhipadapaHlabhassa 
pubbanimittam, uftarabhimukhabhavo mahajanam djjhodthariwna  qabhibhaviwa 
gamanassa pubbanimiHam, salfapadagamanam sattabojjhangaratanapafilabhassa 
pubbanimittam, đibbasetacchattadharanam vimufticchaftapafilabhassa 
pubbanimitam, pañncarajakakudhabhandanil pañncahi vimutHhi vimuccanassa 
pubbanimittam, disanwuvilokanamn qanavaranafanapaHIlabhassa pubbanimittam, 
aãsabhrvacabhasanam  appafivaffiyadhammacakkappavattanassa pubbanimillqm. 
“Ayamanima JAH”1L sihanado qnupddisesaya nmibbanadhatuya parinibbanassa 


632 Sĩ, Ka. - na kho paneftam 
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pubbamimittanii veditabbam. lme vara paliyam agat1a, sambahulavaro pana aga1o, 
aharitva dipetabbo. 


Trong trường hợp này nên biết lý giải như sau: việc ngài đứng trên mặt đất bằng 
đôi chân bằng phẳng. là điềm báo trước của việc đạt được bồn nên tảng như ý - iddhipäda 
khi ngài quay mặt về hướng Đông là điềm báo trước của việc ngài ra đi vượt trội hơn 
hẳn đại chúng. Việc ngài bước đi bảy bước là điềm báo trước của việc chứng đạt bảy 
báu là thất giác chỉ. Việc che lọng trắng thuộc cõi trời là điềm báo trước của việc đạt 
được cây lọng là giải thoát. Năm biểu trưng vương quyền là điềm báo trước của việc 
giải thoái với năm loại giải thoát. Việc quan sát phương hướng là điềm báo trước của 
việc chứng đạt #í không bị ngăn che, việc thốt lên tiếng rỗng của con bò chúa - 
ãsabhivacä là điềm báo trước của việc chuyên vận bánh xe pháp mà không thể bị chuyển 
vận nghịch lại bởi bất cứ ai. Việc gầm lên tiếng gầm sư tử “kiếp sống này là kiếp sống 
cuối cùng” nên hiểu răng là điềm báo trước của việc Vô-đư- -y Nibbana ở cảnh giới 
Nibbãna không còn dự sót. Những đoạn còn lại này đến trong PäJT, nhưng 
Sambahulavaro vẫn chưa đến mới cần đem đến trình bày. 


Mahapurisassa hi jatadivase dasasahassilokadhafu kqmDi. 
dasasahassilokadhatumhi devala cekacakkavale sannipaHtmsu  Pathamam deva 
palggahimnsu, paccha manussa. TanHibaddha vĩna cammabaddha bheriyo ca Kkenaci 
avaditä sayameva vajjimsu, manussanamnn qandubandhanadmi°“° khangdakhandam 
bhijimsu. Sabbaroga ambilena dhotatambamalam viya vigacchiữmsu, jaccandha ripani 
passimsu. Jaccabadhira saddam sunimsu, pifhasaDpDpIl javanasampanna ahesum, 
jatjalanampi c]lamuganam sat paHlthasi, videse pakkhandanava supaffanam 
papunimsu, akäsafthakabhumalthakaratanani sakatejobhasiani qhesum, verino 
mettacittan pafilabhimsu, Avicùnhi aggi nibbayl. Lokantare aloko udapadli, nadisu 
jalam na pavaffti, mahasamuddesu madhurasadisam udakam ahosi vaãto na vayi, 
aãkasapabbatarukkhagata sakuna bhassitva pathavieata ahesuu, cando qliroci, sữriyo 
na unho na sitalo nimmalo ufusampanno ahosi, devalfã attano aftano vinanadvare 
thatvxa apphofanaselanacelukkhepadihi mahakilam kilimsu, catuddipikamahamegho 
vassi, mahajanamn neva khuda na pipasa pilesi, dvãrakava{ani sayqmeva viVarHsu, 
pupphipagaphalupaga rukkha pupphaphalanil ganhimsu, dasasahassilokadhafu 
ekaddhajamala ahositi. 


Cũng vào ngày Bồ-tát đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động. Tất cả chư 
thiên trong mười ngàn thế giới tụ hội lại với nhau trong một thế giới. Tất cả chư thiên 
tiếp đón trước, loài người tiếp đón sau. Các món nhạc khí và các trông được bọc da 
cũng tự động vang lên mà chăng có bất kỳ ai điều khiển. Dụng cụ giam cảm như gông 
cùm và dây xích v.v, của nhân loại đều bị đứt thành từng mảnh từng miếng lớn nhỏ, 
mọi tật bệnh đều biến mắt tương tự như sắt gỉ sét màu nâu được chà bóng bằng chất 
chua. Người mù bâm sinh cũng nhìn thấy được mọi sắc. Người điếc bẩm sinh cũng nghe 
được âm thanh. Người bại liệt được thành tựu đây đủ sức lực, người mất trí kế cả người 
đần độn thì được phục hồi lại sự ghi nhớ, tất cả tàu bè đang đi trên biển cũng cập bến 
được thuận tiện, tất cả các châu báu ở trong hư không và trong lòng đất cũng tự phát 
sáng, những người thù oán cũng hết oán giận nhau, trở nên cảm thông với nhau, lửa ở 


60 Ka, - addhubandhanädini 
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địa ngục AvecT cũng được đập tắt. Ánh sáng xuất hiện ở địa ngục không gian, nước ở 
các con sông không chuyên động, nước ở trong biên cả cũng trở thành nước ngọt, gió 
yên lặng không thôi, chim chóc đang bay trên bầu trời và đang đậu trên cây, đôi núi, 
không muốn bay chỉ muốn đậu trên mặt đất, mặt trăng tuyệt đẹp, ánh nắng mặt trời 
không nóng, không lạnh, không uế nhiễm, thành tựu theo thời tiết. Chư thiên đứng ở 
cửa thiên cung của mình vui chơi v.v, như võ tay, hô hào và vẫy vải, mưa lớn rơi xuống 
cả bốn hướng, đại chúng không ai có cảm giác đói hay khát, lúc đó tất cả các cửa lớn 
cửa nhỏ tự động mở ra, cây cối có hoa có trái toàn bộ đều được đơm hoa, kết trái, mười 
ngàn thế giới lúc đó cờ hoa giăng đây khắp. 


Tatrapissa dasasahassilokadhatuửampo sabbannutananapaHlabhassa 
pubbanimittamn, devalanam ekacakkavale sannipato dhammacakkappavattanahale 
ekappaharena sannipativra dhammapaligeanhanassa pubbanimitam, pathamam 
devaanamụ pafggahanamn catunnam rùpavacardjhananam paHlabhassa 
pubbanimittamn. pacchãä manussanam paflggahanaln” cafunnan” daripdqjjhaãnanam 
paHlabhassa pubbanimiitam, tantibaddhavinanam Saya vajjanam 
anupubbaviharapallabhassa pubbanimiltam, cammabaddhabhermam vajjanam 
mahatiya dhammabheriya anussävanassa pubbanimittamn, andubandhanadinam chedo 
asmimanasamucchedassa pubbanimiitam, sabbarogavigamo sabbakilesavigamassa 


pubbanimitta, jaccandhanam rpadassanan dibbacakkhupafilabhassa 
pubbanimitam, jaccabadhiranam saddassavanam  dibbasotadhafupafilabhassa 
pubbanimittam, phasappmam  javanasampada catuiddhipadadhigamassa 
pubbanimitta, jalanam Safipatitthanam cafusatipa†thanapafilabhassa 
pubbanimittam, videsapakkhandanavanam SuDa{ffanasamDapuanam 


cafupafisambhidadhieamassa pubbanimittam, ratananam sakat€obhasitatan yam 
lokassa dhammobhasam dassessafi tassa pubbanimitta. 


Thậm chí sự vi diệu ấy nên biết lý giải như sau: sự rúng động của mười ngàn thế 
giới là điềm báo trước của việc đạt được Trí toàn giác của đức Bồ-tát, chư thiên tụ hội 
lại với nhau trong cùng một thế giới là điềm báo trước của việc hội họp để tiếp nhận 
Chánh pháp trong cùng một thời điểm vào lúc chuyền vận bánh xe pháp. Chư thiên đỡ 
lây Bồ-tát trước là điềm báo trước của việc chứng đạt cả 4 thiền Sắc-giới, loài người đỡ 
lây Bồ-tát sau là điềm báo trước của việc chứng đạt cả 4 thiền Vô-săc-giới. Các nhạc 
khí đã được căng dây tự động vang lên là điềm báo trước của việc chứng đạt sự an trú 
theo tuần tự, trỗng được bọc da tự động vang lên là điềm báo trước của việc giảng dạy 
dhammabherï vĩ đại, dụng cụ giam câm như gông cùm và dây xích v.v, đều đứt đoạn là 
điềm báo trước của việc cắt đứt ngã mạn [asmimana| một cách hoàn toàn, tất cả mọi 
người dứt khỏi mọi bệnh tật là điềm báo trước của việc thoát khỏi tất cả phiền não, 
người mù bâm sinh nhìn thấy được các sắc là điềm báo trước của việc chứng đạt thiên 
nhãn, người điếc bẩm sinh nghe được âm thanh là điềm báo trước của việc chứng đạt 
thiên nhĩ, người bại liệt được thành tựu đầy đủ sức lực là điềm báo trước của việc chứng 
đắc cả bốn nên tảng như ý, người mắt trí được phục hồi lại sự ghi nhớ là điềm báo trước 
của việc chứng đắc bốn sự thiết lập niệm. Tất cả tàu bẻ đang đi trên biển cũng cập bến 
được thuận tiện là điềm báo trước của việc chứng đắc bốn tuệ phân tích. Tất cả các châu 
báu tự phát sáng là điềm báo trước của ánh sáng pháp bảo được ngài tuyên thuyết đến 
người thế gian. 
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Vermam mettacittapaHIabho catubrahmaviharapatilabhassa pubbanimittam, 
aqvicimhi qgginibbanam ckadasagginibbanassa pubbanimitam, lokantaraloko 
avjandhakaram vidhamitva ñaãnalokadassanassa pubbanimittam, mahaãsamuddassa 
madhuratä nibbanarasena ekarasabhavassa pubbanimitialn, vafassa aväyanamm 
dvasafthidithigatabhindanassa pubbanimilam, sakunanam pathaviegamandm 
mahđjanassa ovadam sua panehi saranagamanassa pubbanimiftam, candassa 
đfivirocanan bahujanakanfataya pubbanimitta, Suriyassa 
unhas1tavivajjanautusukhata kaãy¡kacetasikasukhuppattiya pubbanimittam, devatanarmm 
vimanadvaresu appho†anadihi kilanamn buddhabhavam pafwva udanam udaãnassa 
pubbanimittam, catuddipikamahameghavassanamn mahato dhammameghavassanassa 


pubbanimitta, khudapilanassa abhãyo kaãyagatãsafiamatapafilabhassa 
pubbanimitam, pipasapilanassa qbhãavo vimuffisukhena sukhiabhavassa 
pubbanimittam, dvaãrakavafanam Sayameva vivaranam 


a{thangikamaggadvaravivaranassa pubbanimittam, rukkhanaụ pupphaphalagahanamm 
vimuflipupphehi Ð pupphiassa ca samañnaphalabharabhariabhavassa ca 
pubbamimittam, dasasahassilokadhatuya ekaddhajamalata ariyaddhajamalamalitaya 
pubbamimittanii veditabbam. Ayan sambahulavaro nãma. 

Những người thù oán cũng hết oán giận nhau, trở nên từ ái là điềm báo trước của 
việc chứng đạt bốn Phạm trú. Lửa địa ngục AvecT diệt tắt là điềm báo trước của việc 
dập tắt mười một ngọn lửa (khổ đau), ánh sáng xuất hiện ở địa ngục không gian là điềm 
báo trước của việc ngài xua tan sự tăm tối là vô minh rồi nhìn thấy ánh sáng bằng trí, 
nước ở trong biển cả có vị ngọt là điềm báo trước của bản thể pháp chỉ có một vị duy 
nhất (vị giải thoát), gió yên lặng không thôi là điềm báo trước của việc hội chúng của 
đức Phật không bị chia rẽ do tác động của sáu mươi hai loại tà kiến, chim chóc đậu trên 
mặt đất là điềm báo trước của việc đại chúng lắng nghe lời dạy (đã đi đến) xin nương 
nhờ băng cả mạng sông, mặt trăng tuyệt đẹp là điềm báo trước của việc đại chúng quan 
tâm đến pháp, ánh năng mặt trời không nóng, không lạnh cho sự thuận tiện theo thời 
tiết là điềm báo trước của đại chúng đạt đến (trạng thái) thân an lạc và tâm an lạc. Chư 
thiên vui chơi có vỗ tay v.v, ở cửa thiên cung là điềm báo trước của việc bậc Đại nhân 
đạt đến bản thể của một vị Phật rồi thốt lên lời cảm hứng, mưa lớn rơi xuống cả bốn 
hướng là điềm báo trước của việc dòng nước là Chánh pháp rơi xuống rất nhiều, đại 
chúng không ai có cảm giác đói hay khát là điềm báo trước của việc chứng đắc pháp 
bất tử là niệm đặt ở thân [kayagatasati], đại chúng không aI bị sự đói hay khát hành hạ 
là điềm báo trước của việc hội chúng đức Phật đạt đến sự an lạc nhờ lạc giải thoát, các 
cửa lớn cửa nhỏ tự động mở ra là điềm báo trước của việc mở cánh cửa đạo lộ có tám 
chi phần, cây cối toàn bộ đều được đơm hoa kết trái là điềm báo trước của Chánh pháp 
được nở hoa là sự giải thoát và dày đặc với quả vị của Sa-môn, mười ngàn thế giới lúc 
đó cờ hoa giăng đầy khắp nên hiểu rằng là điềm báo của việc hội chúng đức Phật có lá 
cờ của bậc Thánh nhân làm tràng hoa. Đây được gọi là sambahulavara. 


kha pañhe pucchanH — “Yada mahapuriso pathaviyamn paHlthahiwa 
uitarabhimukho gantva aãsabhim vaãcam bhasadH, tada kim pathaviya gato, udahu 
akasena? Dissamano galo daãhwu adissamano? Acelako gato,  udaahu 
alanhatappaflyato? Daharo hufva gato, udahu mahallako? Pacchapi kim tadisova 
qhosi, udahu puna baladarako 1? Ayam pana panho hefltha Lohapasade 
sanghasannipate TipifakacHlabhayatherena vissaqjjiova  Thero kireitha nịyaH 
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pubbekatakamma-issaraninmanavadavasena tam tam bahum vafva avasane evam 
byakasi — “Mahapuriso pathaviyan gato, mahajanassa pana aãkase gacchamfo viya 
qhosi. Dissamano gato, mahajanassa pana adissamano viya ahosi. celako galo, 
mahajanassa pana alankatfappafiyaftova upalthasi. Daharova gato, mahajanassa pana 
Solasavassuddesiko viya ahosi. Paccha pana baladarakova ahosi, na tãdiso "1í. FVam 
vufte parisa cassa “Buddhena viya huiva bho therena panho kathito ` tỉ attamana ahosi. 
LokantariRavaro vuffanayo eva. 


Ở đây có một câu hỏi: “Khi Bồ-tát đứng trên mặt đất bước chân đi về phía Bắc 
rồi nói lên tiếng rỗng của con bò chúa, khi ấy ngài đứng trên mặt đất, hay hỏng trên mặt 
đất? Cơ thể ngài phơi bày, hay không phơi bày? Cơ thể ngài lõa lồ, hay được sửa soạn 
trang điểm? trong hình thức đứa bé, hay người lớn? thậm chí về sau cũng có tính chất 
như vậy, hay trở lại một bé sơ sinh?” Lại nữa, tiếp đó về sau trưởng lão Tipitaka 
Cũlabhaya đã giải thích vấn đề này trong lần họp mặt ở Lâu Đài Bằng Đồng 
[Lohapäsãda]. Được biết rằng câu này trưởng lão đã nói rất nhiều về vẫn đề đó do tác 
động niyata-väda [thuyết cô định], pubbekatakamma-vada [thuyết về nghiệp lực đã tạo 
trong quá khứ] và issaranimmãna-väda [thuyết do tạo hóa] ở cuôi cùng đã nói như vầy 

— “Bồ-tát đã đi trên mặt đất, nhưng (hiên lộ cùng) đại chúng giống giống như ngài đi 
trên hư không. Cơ thể ngài được phơi bày, nhưng (hiển lộ cùng) đại chúng nhìn giỗng 
như không thấy. Cơ thể không mặc y phục, nhưng (hiển lộ cùng) đại chúng giống như 
được sửa soạn trang điểm một cách khéo léo. Mặc dù là đứa bé, nhưng (hiển lộ cùng) 
đại chúng giống như một thanh niên mười sáu tuổi. Nhưng sau đó thì trở thành đứa bé 
sơ sinh như bình thường, không còn giống như đã hiện bày. Và khi trưởng lão đã giải 
thích như vậy thì cả hội chúng của ngài mọi người đều hài lòng đã nói răng: “Kính bạch 
ngài, trưởng lão đã giải quyết vẫn đề rõ ràng tương tự như đức Phật”. Phần Lokantarika 
có phương thức như đã trình bày. 


Viditati paka‡a hutva. Yatha hi savaka 
nahanamukhadhovanakhadanapivanadikale qnokãasagate qliasankhare nippadese 
Samnasitum na sakkonti, okasapafayeva sammasanti, na evamn Buddha. Buddha hi 
saftadivasabbhamtare vavatthitasankhare adito palthaya sammasiwa tilakkhanam 
ãropetvava vissajjemi, tesam avipassitadhammo nãma naHhi, tasma “vidia tỉ aha. 
Sesam sabbaftha ufttãnamevđHi. 


Hiện bày: đã hiện hữu. Thật sự chư vị Thinh văn không thể nào tìm kiếm cơ hội 
quán xét các Hành ở quá khứ, khi không có cơ hội như thời gian đi tắm, rửa mặt, ăn, và 
uống v.v, chỉ có thể quán xét khi có cơ hội, chư Phật thì không phải như vậy. Bởi vì chư 
Phật quán xét các Hành đã trôi qua trong 7 ngày từ lúc bắt đầu đưa vào Tam Tướng, 
được giải thích rõ, được gọi là pháp không rõ ràng cùng chư Phật ấy hắn không có, vì 
thế ngài mới nói “hiện bày'. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp Kết Thúc. 
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124. Giải Thích Kinh Bãkula - Bäãkulasuttavannanä 


209. Evamne sutant Bakulasudtam” Tanha Bãkulot yatha dwäwisati 
dvaftinsaliadimhi vafttabbe bavisali batltinsatiadini vuccanti, cevameva dvikuloti 
dvakkuloti vã52 vattabbe Baäkuloti vuttam. Tassa hỉ therassa dve kulãni ahesum. So kira 
devaloko cavitva Kosambinagare nãma mahase{thikule nibbafto, tamenam pañcame 
divase sisam nhãpevwä (Œangakilam akamsu DhanyaS° darakam udake 
nimujjanummujjanavasena kilãapemniya eko maccho dãrakam disva “bhakkho me 
ayan ”ti maññamano mukham vivaritva upagato. DhãH“ dãrakam chaddetva palata. 
Maccho tam gi. Punnava sao dukkham na papugi, sayanagabbham pavisiva 
nipanno viya ahosi. Maccho dãrakassa tejena tatakapallam"® giliwa dayhamano viya 
vegena từnsayojanamagsam% gantva Baranasinagaravasino macchabandhassa Jälam 
pãvisi, mahãmaccha nãma jälabaddha pahariyamana”“” maranH  qyam pana 
darakassa tejena jaãlato nìha†amatftAova mato. Macchabandha ca mahantam maccham 
labhitva phaletva vikkinanH. Tam pana darakassa anubhavena aphalefva sakalameva 
kajena hariva sahassena demati vadantaä nagare vicarimsu. Koci na ganhati. 

209. Kinh Bãkula được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
trưởng lão Bäkulo: giống như nên nói răng '4vãvisaii dvaffiinsa [hai mươi hai, ba mươi 
hai” mọi người lại nói rằng “bãvwïsafi bãtfiimsa [hai mươi hai, ba mươi hai]”, cũng tương 
tự như vậy nên nói rằng *dvikulo hoặc dvakkulo` lại nói rằng “Bakulo`. Bởi vì vị trưởng 
lão ấy có đến 2 gia đình. Được biết ngài tử từ thế giới chư thiên, hạ sanh vào gia đình 
đại trưởng giả trong thành Kosambi, vào ngày thứ năm các vú nuôi đưa ngài đi rảy nước 
thơm lên đầu, xuống vui chơi ở sông Gangä, khi các bảo mẫu đang cho đứa bé ngoi lên 
lặn xuống dưới một con cá nhìn thấy đứa bé nghĩ rằng “đó là thức ăn của ta” đã mới 
quắp đứa đi. Các bảo mẫu ai cũng bỏ đứa bé đi. Con cá đã nuốt đứa bé. Thường chúng 
sanh có phước báu không hề lo lắng, vị ấy như thể đi vào phòng ngủ rồi ngủ thiếp đi. 
Do nhờ oai lực của đứa trẻ con cá giống như nuốt cục gạch nóng, bị sức nóng thiêu đốt, 
với sức bơi được đoạn đường khoảng ba mươi do- tuần rôi bị mắc vào lưới của ngư dân 
sống ở thành Baranas1, thường con cá lớn khi bị mắc lưới, bi kéo tới kéo lui sẽ chết, tuy 
nhiên do nhờ oal lực của đứa trẻ, con cá này khi được đưa ra khỏi lưới rồi mới chết, và 
thường ngư dân có được cá lớn sẽ xẻ thịt chia ra bán. Nhưng do oal lực của đứa bé, 
người ngư dân không xẻ thịt con cá ấy, sử dụng cái khiên để khiêng cả con rồi loan báo 
khắp thành phố rằng: sẽ bán con cá với giá một ngàn (nhưng) chẳng có ai mua cả. 

Tasmimn pana nagare qputtakam asitiRofivibhavam selthikulam qdthi tassa 
dvaramulamn patva “kim gahetva detha ”ti vutta kahäpanamii ahamsu. Tehi kahapana1 
datva gahito. Se{thibhariyapi aññesu divasesu macche na kelaydti, tam đivasam pana 
maccham phalake thapetva sayameva phảlesi. Macchanca nama kucchito phalenti, sã 
pana pilthio phalenH macchakucchiamn suvannavannalmn darakam disvã — 


lu --: Syä. - Bakkulasuttam 

542 Cha. Ma. dvakkuloti vãti pãtho na dissati 
5% Ka, - DhãtIsu 

la Co Dhãtiyo 

lại tattaphalam, Syã. - tattakapallam 
lo c TC ftiyojanamattampI 


SEt KH mãriyamaänä, pahariyamãnäva (?) 
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“macchakucchiyamn me pufto laddho "1Ì nadam nadiwa daãrakam adaya saãmikassa 
santikamn qgamasi. se{fhi tavadeva bherimn carapefva darakam adaya ranño santiửam 
ganfva — “Tnacchakucchiyam me deva dãrako laddho, kim karomi tỉ aha. Puñfñava 
esa, yo mmacchakucchiyan arogo vasi, posehi nan. 

Hơn nữa, ở trong thành phố đó có một gia đình đại phú có tài sản 80 koti, không 
có con trai ở trong gia đình khi đi đến công nhà của gia đình trưởng giả ấy vị ấy hỏi 
rằng: “sẽ bán bao nhiêu”. Người ấy trả lời rằng: “bán một kahãpana'. Trưởng giả đưa 
một kahãpana rồi lấy con cá. Thậm chí vợ của trưởng giả vào những ngày thường cũng 
không ưa thích mân cá, nhưng vào ngày hôm ấy, bà đặt cá lên tắm thớt rồi từ mình làm 
thịt. Thường thì cá cần mô ở bụng, tuy nhiên bà lại mồ ở phân lưng, nhìn thấy đứa bé 
¬ đa tựa như vàng trong bụng cá, hô vang lên rằng: “ta có được đứa con ở trong bụng 
cá” rồi ăm đứa bé đến phòng của chồng, ngay lập tức trưởng giả cho người đánh trống 
loan báo tin tức khắp nơi rồi đến hoàng cung. để trình tâu răng: “Tâu bệ hạ, hạ thần có 
được đứa bé ở trong bụng một con cá, hạ thần làm như thế nào?” Đức vua đáp rằng: 
đứa bé này ở trong bụng con cá một cách an toàn chắc hắn có phước, khanh hãy nuôi 
dưỡng (đứa bé ấy). 

Assosd' kho Iaram kuliam — “Baranasyam kữra ckam selthikulam 
macchakucchiyam darakam labhalT ti, te tadtha agamarmnsu. Athassa mãta darakam 
alanhariva kilãpiyamanam disvava “1manapo vatayam dãrako tỉ ganfva pavatimn 
aãcikkhi. ltara mayham puttotiadimaha. Kaham te laddhoti? Macchakucchiyanti. No 
tuyham putto, mayham put(oti Kaham te laddhoti? Maya dasamase kucchiya dhario, 
atha nam nadiya kilãpiyamanam maccho gihfi. Tuyham pufto aññena macchena gilito 
bhavissafi, ayam pana maya macchakucchiyamnmn laddhod, ubhopi r4jakula qgamd111Su. 
Raja aha — “ayan dasa mãse kucchiya dhaãritattIA amata katum na sakka, maccham 
ganhantäpi vakkayakanadmiŠ bahi kalva ganhantã nãma natthti macchakucchiyam 
laddhatIa ayampi amataä katu—tm na sakka, darako ubhinnampi kulanamợụ dayado holu, 
ubhopi nam jaggatha "1ì ubhopDi jaggisu. 

Những gia đình khác nghe tin — “trong thành phố BãrãnasT gia đình của một 
trưởng giả có được đứa con trong bụng con cá”, bọn họ cùng nhau đi đến thành phó ấy. 
Trong lúc đó mẹ của đứa trẻ nhìn thấy họ đang trang điểm cho đứa bé rồi cho vui chơi, 
mới đi thăng tới ăm với suy nghĩ rằng: “đứa trẻ này thật đáng yêu” rồi nói một cách vội 
vã. Người nữ khác (vợ trưởng giả) nói rằng “đưa bé này là con của tôi”. Người nữ ây 
hỏi “bà có được (đứa bé ấy) từ đâu?? - Ta có được đứa bé ấy từ bụng cá. - Người nữ ấy 
nói rằng: đứa bé này không phải con của bà, nó là con của tôi. - Vậy bà có được đứa bé 
ấy từ đâu? - Tôi mang thai đứa bé ấy đến tận mười tháng, khi ấy một ca đã nuốt nó được 
các vú nuôi đang lội nước. - Con của bà có thể bị một con cá khác nuốt rồi, còn đứa bé 
này tôi có được từ bụng cá, cả hai người đưa nhau đến hoàng cung. Đức vua đã nói rằng 

— “người phụ này không ai có thê phủ nhận rằng không phải mẹ của đứa bé bởi vì (người 
này) đã mang thai suốt mười tháng, ngay cả người ngư dân bắt được cá cũng đã thực 
hiện việc mua bán v.v, đã xong xuôi không còn quyên hạn gì nữa, kể cả người phụ nữ 
này cũng không thể phủ nhận răng: “không phải là mẹ của đứa bé" bởi vì (người này) 
có được đứa bé trong bụng cá, (như vậy) mong hai ngươi hãy cùng nhau nuôi dưỡng 
đứa bé ây.\ 
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Winnutam paHassa dwisuÐi Hagaresu pasadam kareva  na†ahani 
paccupafthapesum. EkeKasmiửn nagare caflaro caffaro mase vasaHl, ekqsIH" nagare 
cadaro mãase vuffhassa sanghafanavaya mandapam karefva tattha nam saddhin 
na‡akahi aropent. So sampattTin qnubhavamano iiaram nagaram gacchati. 
Tamnagaravasino na†akani upaddhamagga1m— qgamamsu. le paccugeanWa fam 
parivaretva qitano pasãdaụ naydmti. larani na†akani nivaHifva aflano nagarameva 
gacchamfi. Tlattha caflãro mãse vasiVa feneVva HniyAmena puna ifaran nagaram 
gacchati. Fvamassa sampafttin anubhavanfassa asifi vassani pariDunani. 

Cả hai gia đình đều cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé, khi đứa bé trưởng thành cả 
hai gia đình đã cho vị ấy kiến tạo một tòa lâu đài ở cả hai thành phố rồi cho chăm sóc 
hầu hạ bởi các nữ vũ công. Vị ấy sống bốn tháng ở mỗi thành phó. Khi vị ấy trú ngụ ở 
một thành phố đủ bốn tháng, thì cả hai gia đình cho thợ đến xây dựng mái che ở trên 
thuyền song song nhau, rồi cho vị ấy ở trên thuyền ấy cùng với những nữ vũ công. Vị 
ấy hưởng thụ sự sung sướng để đến một thành phố khác. Nữ vũ công người thành thị 
đã đưa tiễn vị ấy đến nữa đường. Những người nữ đã tiếp đón vây quanh rồi đưa vị ấy 
đến lâu đài. Còn những nữ vũ công cũ cũng cùng nhau quay trở thành của họ. VỊ ấy cư 
trú ở tòa lâu đài ây suốt 4 tháng rồi lại quay trở về thành kia theo phương thức tương 
tự. Vị ấy hưởng thụ sung túc như vậy suốt tám mươi năm tròn đủ. 

Atha Bhagava carikam caramano Baranasimn paño. So Bhagavafo santiĂe 
dhammam sua paHladdhasaddho pabbajito. Pabbajiva salfahameva puthuJjano 
ahosi, afthame pana so“? saha paHsambhidahi arahattamn pãpunHti gevamassa dve 
kulani ahesum. Tasma bakuloti sankhamụ agamasiti. 

Khi ấy đức Thế Tôn du hành đến thành phó BãränasI. Vị ấy đã được lắng nghe 
pháp của đức Thế Tôn, có được đức tin đã xuất gia. Vị ấy đã trở thành Tỳ khưu phàm 
nhân chỉ bảy ngày vào ngày thứ tám vị ấy đã chứng đắc A-ra-hán cùng với các tuệ phân 
tích. Cả hai gia đình liên quan đến ngài như vậy. Vì lý do đó ngài mới được gọi là 
Bäkula hay Bakkula. 

Puranagihisahayotl pubbe gihikale sahayo. Ayampi dighayukova theram 
pabbdjitan passitun gacchanto asiime vasse gato Methuno dhammoti balo 
naggasamanako balapuccham pucchafi, na sãsanavacanamm, idani therena đinnanaye 
thito tnehi pand fefi pucchi. 

Một người bạn trước kia của Tôn giả Bäkula khi còn là cư sĩ: Là người bạn 
cũ khi còn là cư sĩ. Ngay cả du sĩ Acelaka-kassapa này cũng có tuôi thọ cao, khi đến 
thăm trưởng lão vị đã xuất gia cũng đã đi vào năm 80 tuổi. Pháp hành dâm: kẻ ngu 
sông trong nhóm Sa- môn lõa lồ hỏi những câu hỏi ngu xuân, không hỏi đến những lời 
nói dựa vào Tôn giáo, vị ây được vững trú vào cách thức mà trưởng lão đã ban cho lúc 
bấy giờ mới hỏi rằng: “trong tám mươi năm ấy, đã bao nhiêu lần, Hiền giả hành dâm 
dục?” 

210. Yampayasmatiadmi padäãni sabbavaresu Dhammasangahakattherehi 
niyametva thapitãni. Tattha saññaã uppannamaffava, vitakko kammapathabhedakoti. 
thero panaha — ` kasra visumu karotha, ubhayampetarmn kammapathabhedakameva ti. 

210. Các vị trưởng lão Dhamma-sangahaka xác định các câu như sau: “điều mà 
Hiền giả' đã đặt ở tất cả các câu, cũng trong tất cả câu đó tưởng chỉ vừa mới khởi sanh, 
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tầm đã phá vỡ nghiệp đạo. Vì thế trưởng lão đã nói rằng — “Tại sao ngài lại nói chia rẽ, 
cả hai như vậy làm nghiệp đạo đều bị phá vỡ”. 

211. ŒGahapaticwaranii vassãvasikam ciaram. Satthenaäti pipphalakena®° 
Sucjati suciúm gahe6va sibbitabhavamn na saramii aitho  Kathme ciwaranH 
kathinacIvaram, kathinacIvarampi hỉ vassavasikagatikameva. Tasma tattha “sibbita 
nabhÙanam! tì aãha. 

211. Y của người gia chủ: y phục của vị Tỳ khưu an cư mùa mưa. Con dao: 
bao gồm cây kéo. Cây kim: có nghĩa là tôi không nhớ đến điều y phục cần phải may với 
cây kim. Y phục trong khung thêu: bao gồm y phục kathina, y phục kathina chỉ có một 
gati với chính y phục của mùa an cư. Vì thế, y phục kathina ấy ngài đã nói rằng: “tôi 
không biết may y trong khung thêu". 

Eutakam panassa kalamn gahapaticivaram asadiyamtassa chindanasibbanadini 
qkaronfassa Kkuto civaram uÐpdjjaHfHi. Dvihi nagarehi. Thero hỉ mahãyqsassi, fassa 
puttadh1ftaro nalqpanattakä sukhumasalakehi civarani Karelva rqjapefva samugge 
pakkhipitva pahinanti. Therassa nhanakale nhaãnakofthake thapemti. Thero tăni nivãseti 
ceva pãrupdfi ca, puranacivarani sampattIapabbdajitanam deti. Thero tãni nivãsefvã ca 
pãrupitva ca navakammam na karoti, kiñci ayuhanakammam naHhi. Phalasamapattn 
appefva appefva nisidadti. Cafisu mãsesu pallesu lomakilithani honti, athassa puna 
teneva niyamena pahinitva denti. qddhamase addhamase parivatftafipi vadantiyeva. 

Cũng bởi khi trưởng lão Bakula không hoan hỉ y phục của người gia chủ không 
thực hiện công việc mới có việc cắt và may v.v, suốt khoảng thời gian chừng â Ấy, y phục 
phát sanh từ đâu? Phát sanh từ hai thành phố. Bởi vì trưởng lão có danh tiếng lẫy lừng. 
những con trai và con gái, cháu và chắt của ngài cho người làm y phục băng vải sãtaka 
chất liệu mềm mịn, cho nhuộm rồi đặt trong hộp tráp gửi đi cúng dường. Trong lúc 
trưởng lão tắm gội, họ đặt ở của phòng tắm, trưởng lão đã quấn y (nội) và đắp thượng 
y đó. Ngài sẽ cho y phục cũ đến những vị xuất gia mà ngài gặp. Trưởng lão quân và đắp 
y phục ây không cân phải thực hiện công việc mới, bất kế nghiệp sự gì được tích lũy 
cũng không có. Ngài ngôi nhập vào sự thê nhập thiền quả. Khi đủ bốn tháng tóc tai trở 
nên bù xù, khi ây các con, các cháu cũng gởi y phục đến cúng dường ngài cũng theo 
chính phương thức ấy. Một số thây nói rằng: ngài thay đổi y phục mỗi nửa tháng. 

Anacchariyañcetam therassa mahãpuñnassa mahabhiññassa®°! 
Safasahassakappe pirilaparamissa, Asokadhammaranno kulinpako Nigrodhatthero 
divasassa nikkhatt<t civaram parivaftesi. Tassa hỉ ticTvaran hatthikkhandhe thapefva 
pañcahi ca gandhasamuggasatehi pañcahi ca mãlasamugseasatehi saddhim patfova 
ahariyitha, tatha diva ceva sayañca. Ñđjã kira divasassa nikkhaftMM safake 
parivaftento “therassa civaran nan "tỉ pucchivã “ãma nilan tỉ sufvava parivaffesi. 
Theropi na bhangdikam bandhitva thapesi, sampatfIasabrahmacarinamm adasi. Tada kira 
Jambudhpe bhikkhusanghassa yebhuyyena nigrodhasseva santakam civarain ahosi. 

Trưởng lão vị có nhiều phước báu, có nhiều thần thông, thực hành ba-la-mật đến 
một trăm ngàn kiếp, thay đổi y phục mỗi nửa tháng ấy chăng có gì phi thường cả, trưởng 
lão Nirodha thường trú ở trú xứ hoàng gia của đức vua Asokadhamma vần thay đổi y 
phục 3 lần mỗi ngày. Người hầu cận đặt tam y của ngài ở trên cô voi, mang đến cúng 
dường từ sáng sớm cùng với hộp tráp đựng 500 hộp vật thơm, hộp đựng 500 bông hoa. 
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Vào buổi trưa và buổi chiều cũng làm tương tự như vậy. Được biết rằng đức vua khi 
ban cho ngài thay đổi y phục một ngày 3 lần hỏi rằng: “các ngươi đã mang y phục đến 
cúng dường cho trưởng lão hay chưa?” Khi vừa nghe rằng: “Thưa bệ hạ, thần đã mang 
đi cúng dường rồi”. Tuy nhiên trưởng lão cũng buộc lại thành cuộn rồi cất giữ, sau đó 
cúng dường lại cho những vị đồng Phạm hạnh mà ngài gặp. Tương truyền răng trong 
lần đó toàn bộ chư Tỳ khưu tăng ở Jambudipa phần đông đã sử dụng phương tiện y 
phục đều là của trưởng lão Nirodha. 

Aho vafa ma1ụ koci nữnanfeyyaäti kim pana citfassa anuppadanan bhariydam, 
uppannassa pahanantiL. Ciltam nama lahukaparivatfam, tasma qanuppadandam 
bhariyam, IUD?Dđnnassa pahanampi°°? bhaãriyameva. Antaraghareti 
Mahasakuludayisutte (ma. nỉ. 2.237) indakhilato palthaya antaragharam nãma idha 
nimbodakapatanafthanama adhippetamn. Kuto panassa Dhikkhaã uppajjithaH. Thero 
dvsu nagaresda dabhinnato, gehadvaran agafassevassa palam  gahefva 
nanãrasabhojanassa puretva denti. So laddha†thana1o nivatiaH, 
bhattakiccakaranaf†thanam panassa nibaddhameva ahosi. Anubydfijanasoti therena 
kira ripe nimiHamn gahefva mãtugamo na olokifapubbo. Mãatugamassa dhammanri 
matugamassa chappañcavacahi dhammam deseltn vaflall, panham pu{†thena 
gathasahassampi vatftum vaffaliyeva. Thero pana kappiyameva na akasi. Yebhuyyena 
hỉ kulipakatheranametarn kammam hoti. BhikkhUunupassayamti bhikkhunïupassayam. 
Tam pana gilãnapucchakena gantum vaffati, thero pana kapDiyameva na akasi. esa 
nayo sabbatftha. Cuiendfi kosarnbacunadina. gaffaparikammeti 
sarirasambahanakamme. Viciritäti payojayita (@adduHhanamaffami gavin thane 
gahetva ekammn khirabindumn duhanakalamaftampDi. 

Mong rằng có người thỉnh mời tôi: này có kệ ngôn rằng - nguyên nhân gì việc 
không để cho tâm khởi sanh là gánh nặng và đã khởi sanh phải dứt trừ. Tâm được xem 
là thay đổi nhanh chóng, vì thế việc không đề tâm sanh khởi là gánh nặng, ngay cả việc 
dứt trừ tâm đã sanh lên cũng hoản toàn là gánh nặng. Trong xóm làng: trong bài Kinh 
Mahäsakuludäyi (ma. ni. 2.237) từ phần cửa nhà trở đi được gọi là nhà, nhưng ở trường 
hợp này muôn lấy tính từ phân nước xuống từ mái hiên. Vật thực phát sanh cùng ngài 
ở chỗ nào? Trưởng lão nỗi tiếng khắp cả hai thành phó, khi ngài chỉ vừa mới đến công 
làng mọi người đều đến tiếp nhận bình bát đặt nhiều loại thức ăn thượng vị để cúng 
dường. Ngài quay về từ nơi nhận được vật thực, nhưng nơi để làm phận sự về vật thực 
của ngài hoàn toàn đều đặn. Thuộc về chỉ tiết: được biết rằng trưởng lão đã nắm giữ 
hình tướng ở trong sắc không bao giờ nhìn vào nữ nhân. Các tướng đặc biệt của nữ 
nhân: thuyết giảng pháp cho nữ nhân dù chỉ 5-6 lời vừa đủ. Nhưng nếu bị hỏi đến vấn 
đề sẽ nói cả hàng ngàn kệ ngôn hoàn toàn phù hợp. Cũng bởi trưởng lão không bao giờ 
thực hành những điều thích đáng trở thành không thích đáng. Thật vậy việc thực hành 
như thế đa phần có cùng vị trưởng lão thường xuyên đến gia đình. Đến trú xứ của Tỳ 
khưu nỉ: trú xứ của Tỳ khưu ni. Hơn nữa, thăm hỏi bệnh sẽ đi đến trú xứ của vị Tỳ 
khưu ni ấy, thích hợp, lại nữa trưởng lão hoàn toàn không thực hành những điều không 
thích đáng. Trong toàn bộ câu đều có phương thức như vậy. Với bột Cunna: bột của 
hoa của cây hồng hoa v.v. việc xoa bóp tay chân: việc xoa bóp cơ thể. Hoan hỷ: gắn 
kết. Phút chốc vắt sữa bò: Dầu khoảnh khắc nắm lấy vú con bò rồi vắt lấy sữa dù chỉ 
một giọt. 
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Kena pana karanena thero nirabadho dhosi. Padumuttare kira Bhagavati 
safasahassabhikkhuparivare caărikamn caramane himavalL visarukkhã pHDĐhHHSU. 
bhikkhusatasahassanampi tinapupphakarogo uppajjati. Thero tasmim samaye iddhima 
taãpaso hofl, so akäsena gacchanto bhikkhusangham đisva ofarifva rogam pucchiva 
Himavantato öosadham aharlta adasi Upasinghanamalleneva rogo  vHpasami. 
Kassapasammasambuddhahalepi pathamavappadivase vappamợ thapefva 
bhikkhusanghassa paribhogan aggisalanceva vaccakufinca karetva bhikkhusanghassa 
bhesajjavadtam nibandhiS3, iminä kammena nirãbadho ahosi Ukkafthanesajjiko 
panesa ukkattharafiako ca tasma “naãbhijanämi apassenaRain apassayia "tiadimaha. 

Trưởng lão không bao giờ bệnh bởi bất kỳ lý do nào. Được biết rằng (vào thời 
kỳ) đức Phật Padumuttara có một trăm ngàn vị Tỳ khưu làm tùy tùng, ngài đi du hành, 
một loại cây có độc trong rừng Hy-mã-lạp nở hoa. Dầu cho cả một trăm ngàn vị Tỳ 
khưu bị nhiễm bệnh do hoa cỏ độc. Vào lúc đó, trưởng lão là một vị đạo sĩ có thần 
thông. Ngài bay lên hư không nhìn thấy chư Tăng mới hạ xuống hỏi đến căn bệnh bị 
nhiễm phải rồi mang cây thuốc từ rừng Hy-mã-lạp đến cúng dường. Khi vừa chạm đến 
cây thuốc bệnh tật đã biến mắt ngay lập tức. Kê cả trong Giáo pháp của bậc Chánh đăng 
Chánh giác Kassapa ngài cũng ngừng việc gieo mạ vào ngày đầu tiên cho xây dựng nhà 
bếp và phòng vệ sinh, chia thuốc cúng dường đến chư Tăng đều đặn, do nghiệp lực này 
ngài trở thành người vô bệnh. Và do ngài theo hạnh thường tọa bậc thượng và hạnh 
sông trong rừng bậc thượng vì thế ngài mới nói lời bắt đầu như sau: “ta không biết dựa 
vào tắm gỗ dựa”. 

Saranofi sakileso. ANNä HdapadHi anupasampannassa añfñamn byakafum na 
vaf‡ati. Thero kasma byakasi? Na thero qham arahali aha, anña udapaditi panaha. 
Apica thero arahati pakqJo, tasma evamaha. 

Người có phiền não: vẫn còn phiền não. A-ra-hán quả sanh khởi: Không nên 
tuyên bố thánh quả A-ra-hán đến người chưa thọ cụ túc giới. Vì sao trưởng lão lại tuyên 
bố? Trưởng lão không nói “ta là bậc A-ra-hán”, mà lại nói rằng “A-ra-hán quả đã khởi 
sanh”. Và hơn nữa, hiện bày rằng: trưởng lão đã trở thành A-ra-hán, vì thế ngài mới nói 
như vậy. 

212. Pabbajjamti thero sayan neva pabbäjesi, na upasampadesi aññehi pana 
bhikkhuhi evain karapesi. Ávãpwranatn ñdãyÄñ1i kuñcikatn gahetva. 

212. Được xuất gia: trưởng lão không tự mình cho du sĩ Celakassapa xuất gia 
và tu lên bậc trên, nhưng ngài để nhóm Tỳ khưu khác xuất gia cho vị ấy. Cầm lấy chìa 
khóa: Cầm lấy chìa khóa. 

Nisinnakova parimibbayfi aham dharamanopi na aññassa bhikkhussa bhãro 
ahosimn, parinibbutassapi me sarram bPhikkhusanghassa paliồodho mã ahositi 
tejodhatum samapdjjitva parinibbayi. sarrato jala ufthahi, chavinarnsalohitan sappi 
viya jhãyamanam parikkhayam gatam, sunanamakulasadisa dhaãtfI4yOVa aVaS€SIHNSU. 
Sesam sabbattha paka†ameva. ldam pana suttam dutiyasangahe sangtanti. 

Trương lão Bãkula ngồi giữa chúng Tỳ khưu nhập Nibbana: trưởng lão nghĩ 
rằng - dầu cho ta có sống cũng đừng trở thành gánh nặng cho những vị Tỳ khưu khác, 
sắc thân của ta dầu cho viên tịch Nibbãna cũng đừng để cho chư Tăng phải bận tâm 
(cho nên) ngài nhập vào hỏa giới tịch diệt Nibbana, ngọn lửa bùng cháy bao phủ toàn 
bộ thân thể da thịt và máu bị lửa thiêu cháy toàn bộ tựa như bơ lỏng, chỉ còn sót lại xá- 


lu Syä. Ka. - nibaddham. 
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lợi có tướng trạng như nụ bông hoa lài. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. Hơn nữa, 
bài Kinh này ngài kết tập trong kêt tập thứ hai. 


Giải Thích Kinh Bakula Kết Thúc. 
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125. Giải Thích Kinh Điều Ngự Địa - Dantabhũmisuttavannanã 


213. Evanune sutanti dantabhumisultam. Tattha araiiiakuflkäyanii fasseva 
Veluvanassa ekasmim vivitalhane padhanakammikanam bhikkhunam aihaya 
katasenasane. Rñjakumaroti Bùnbisarassa puffo orasaRo. 

213. Kinh Điều Ngự Địa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, đang ở tại am thất arañña: trong trú xứ đã được vị ấy xây dựng nhằm mục đích 
cho chư Tỳ khưu thực hành tính tấn ở một nơi tịch tịnh của chính tịnh xá Veluvana Ấy. 
Vương tử: đề cập đến vương tử Jayasena là con trai của vua Bimbisãra. 

Phusepyđii labheyya. Ekaggafanfi evam pafipanno samapaftin nãma labhati, 
jhanam nãma labhaffi idam maya sutamti vadati. Kiamathoti kãyakilamatho. Vihesaii 
sweva kilamatho vuo. Yathasakc tiheyyäsii aiano qjananakoflfhase yeva 
tiftheyyas1ti. 

Có thể chạm: có thê đạt được. Nhất tâm: vương tử nói rằng - tôi đã nghe như 
vầy, vị Tỳ khưu thực hành như vầy được gọi là đạt được sự thành tựu, được gọi là đạt 
được thiền. Sự khó nhọc: sự khô thân. Sự khó nhọc đó cũng được gọi là sự phiền 
muộn. Hãy dừng lại trên sự trạng của chính mình: Cầu mong ngài có thể duy trì về 
phần không biết của chính mình. 

214. Desestfi citekagoatam nama evamn labhati, samapattin evan nibbaftefiti 
đapDanaupacaram papetva ekakasinaparikammam kathesi. Pavedetvati pakasefva. 

214. Thuyết giảng: đạt được như vầy là đạt đến sự định tâm, làm cho thiền 
chứng sanh khởi như vậy (vì lý do đó) vị đã đạt đến cận định và an chỉ định mới nói về 
công việc chuẩn bị một biến xứ (đề mục hành thiền). Đã tuyên thuyết: đã tuyên thuyết. 

Neckkhammena ñHafaqbbani kamafto nịssafagunena ñatabbam. Kamafo 
nissa†agune thitena puggalena ekaggam nãma jänitfabbamti adhippayenetan vutfq1m. 
Sesami fasseva vevacanarni. Kãme paribhufljantoti duvidhepi kame bhuñjamano. 

Có thể biết nhờ sự xuất ly: có thê biết nhờ đức hạnh xuất gia là phương tiện 
thoát khỏi các dục. Điều này ngài nói có ý muốn đề cập đến là “nhất tâm - ekaggatã” mà 
hạng người đã được vững trú trong đức hạnh xuất gia làm phương tiện thoát khỏi các 
dục, có thể nhận biết. Từ còn lại là từ đồng nghĩa với chính từ 'ñãtabbam [có thê biết]? 
này. Trong khi dụng nạp các dục: Trong khi thọ dụng các dục thậm chí cả loại. 

2l5S Hatliliamma vũ assadammai vã godamma vai.  citha 
qdantahatthidammadayo viya cittekaggarahita puggala dalthabba. Dantahafthiadayo 
viya ciftekageasampanna. Yatha adantahatthidammadayo khtãkaãram akatva dhuram 
achaddetva dantagamanam va gantumn, dantehi và pattabbamn bhimi1m păpunitum na 
SakkonH, cvameva cilekaggarahia sampannaciHekaggechi nibbaftilagunam vã 
nibbaftetumn paltabhumim và păpuwitumi na sakkonti. 

215. Voi cẦn phải huấn luyện hoặc ngựa cần phải huấn luyện: hạng người từ 
bỏ (trạng thái) định tâm có thê thấy giỗng như việc huấn luyện voi chưa từng được điều 
phục. Hạng người thành tựu (trạng thái) định tâm có thê thấy giống như việc huấn luyện 
voi đã từng được huấn luyện. Ví như bầy voi v.v, chưa được huấn luyện không thích 
hợp đi đến sân tập, hoặc đến vùng đất mà loài đã được huấn luyện có thể đến, không 
cần phải xây dựng ngôi nhà mái nhọn, không cần phải vứt bỏ nhiệm vụ, tương tự như 
thế hạng người từ bỏ (trạng thái) định tâm không thê tạo ra ân đức mà hạng người thành 
tựu (trạng thái) định tâm tạo ra hoặc chứng đắc địa mà hạng người thành tựu (trạng thái) 
định tâm chứng đạt. 


HiỄg 
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216. Hatthavilanghakendti hatthena hattham gahetfva. 

216. Dắt tay nhau: đã giữ lấy bàn tay với bàn tay. 

Dattheyyanti®° passitabbayuttakam. Avutoti®5 
Ophutfoti onaddho. 

Thứ đáng thấy: sắn liền với thứ đáng thấy. Bị che khuất: bị che đậy. Bị chặn 
đứng: bị chặn lại. Bị chướng ngại: bị bao vây. 

217. Nagavanikamti Hatthipadopame (ma. nỉ. I288 äãdayo) nãøgavanacarako 
puriso “nagavaniRo "1Ì vuto, idha haHthisikkhaäya kusalo hatthim gahetumn samattho. 
Afipassttadtik disva Etthagedhati ctasmim pavalagedha._ mSarasankqappdndmi 
dhãvanasankappanam®°”. Manussakantesu silesu samãdapanayäti cttha yadä nãgo 
Itthipurisehi kumarakumarikahi sondadisu gahefva upakelayamano vikãran na karoti 
sukhaydti, tadanena manussakantani silãni samadinnani nãma hon. 

217. Thợ săn voi: trong bài Kinh Hatthipadopama (ma. ni. 1.288) ngải gọ1 người 
đàn ông đi du hành ở rừng voi rằng “thợ săn voi”, ở đây người đàn ông thiện xảo trong 
việc huấn luyện voi có thê sử dụng thòng lọng bắt voi. Đã thấy: đã nhìn thấy. Lo lắng 
về vùng đất: sự lo lắng diễn ra ở khu rừng có voi ấy. Sự suy tư loạn xạ: Sự suy tư loạn 
xạ. Làm cho nó quen thuộc với nếp sông loài người: vào lúc nào nữ nhân, con traI, 
bé trai bé gái năm lấy vòi v.v, xoa đầu, con voi không thê hiện tính chất bất thường là 
trú được an vui, trong thời gian ấy con voi đó được gọi là đã chấp hành thói quen tập 
quán của loài người. 

PeimaHmiyäti tata rajaä te pasanno mangalahatthitthaneva thapessaH, rajarahani 
bhojanadmi labhissasiliH cvarHpÐDlL naăgchỉi piyapitabba katha. (SussHsafẪfƯU tam 
pemaniyakatham sotuhamo hoti Tinaghasodakqani tinaghasanceva udakañca, 
Tinaghasanti ehasitabbam tinam, khaditabbanti attho. 

Khiến cho yêu thích: nói rằng - này con yêu, đức vua đã nói sẽ phong cho con 
ở cương vị Mangalahatthi, con sẽ nhận được các loại vật thực ngon v.v, thích đáng của 
đức vua, lời nói có hình thức như vậy là lời nói mà voi yêu thích. Khéo lắng nghe: Con 
voi mong muốn nghe lời nói đáng yêu có hình thức như thế. Thức ăn là cỏ và nước: 
Thêm thức ăn là cỏ và nước. Thức ăn là cỏ: cỏ có thể nhai, tức là cỏ có thể ăn. 

Panavoii dindimoS°Š. SabbavankadosanihitaninnTtakasavoti 
nihitasabbavankhadoso ceva apamiakasavo ca. nganteva sankham gacchafTi 
angasamo hoti. 

Trồng nhỏ: một loại trống băng kim loại. Tẩy sạch các t vết nhơ bấn, hết 
sạch ngang bướng: Tây sạch hết vết nhơ là tất cả mỌiI sự lừa gạt, tất cả mọi Sự ngang 
bướng. Được xem như một biểu tượng của vua: được xếp thành một yếu tố tài sản. 

219. Œehasttas1lananri pañcakãmaguanissitasilanam. NÑãyassãti 
a{thangikamagøassa. 

219. Thường nương thôn làng: thường nương vào năm loại dục. 
Ñãyadhamma: đạo lộ tám chi phần. 


ävarito. NivyutotiS® nivãrIto. 


Bn Sva. Ka. - dattheyyanti 
lo Svã. Ka. - ävutotI 


Đạo Syä. Ka. - nivutotI 
657 Gì 


658 Sĩ 


vacanasankappanam, Ka. - badhanasankappänam 
. Syä. - Dendimo, Ka. - dindimo 
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222. Adantamaranatn mahallako rañfñlo nãgo kañlankatoti rañño mahallako 
nãgo adantamaranam mato kalam kato hoti, adantamaranam kalamRiriyam nãma 
kariyafIi ayamettha qttho. esa nayo sabbattha. sesarn uftänamevdli. 

222. Thời con vương tượng tuổi già sắp chết với cái chết không được điều 
phục: này có ý nghĩa như này, vương tượng già của đức vua sắp chết vẫn chưa được 
huấn luyện, là (vương tượng) đã chết (với cái chết) vẫn chưa được điều phục. Từ còn 
lại ở các câu đều có phương thức này. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Kinh Điễu Ngự Địa Kết Thúc. 
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126. Giải Thích Kinh Bhũmija - Bhũmijasuttavannanä 


223. Evammme suiant Bhumlasutam. Tatha BhHmoftỦL ayam thero 
Jayasenarajakumarassa mãtulo. salca anãsañcãti kalena ãsam kaãlena anäsam. 
Sakena thãlipäkenãti pakatipavattaya bhikkhãya5? adano ni†hitabhattIatopi bhatHtena 
parivisi. sesam sabbattha uttänamevdti. 

223. Kinh Bhũmija được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
trưởng lão Bhữũmija: vị trưởng lão này là chú của vương tử Jayasena. Cả sự ước 
nguyện và không ước nguyện: thỉnh thoảng hy vọng thỉnh thoảng cũng không hy 
vọng. Với vật thực ở trong mâm thuộc phần vật thực của ngài: cúng dường vật 
thực với vật thực được diễn ra theo lệ thường, là với phần vật thực được vị ấy chuẩn bị 
sẵn đề (cúng dường) ngài. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Bhữmjja Kết Thúc. 


Đến Kinh pakatipavatta bhikkhã pavattä ca 
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127. Giải Thích Kinh Anuruddha - Anuruddhasuttavannanä 


223. Evammme suianti Bhumlasutam. Tatha BhHmoflL ayam thero 
Jayasenaräjakumarassa mãtulo. salca anãsañcãti kalena ãsam kaãlena anäsam. 
Sakena thãlipakenãti pakatipavattaya bhikkhãya550 adtano ni†hitabhattIatopi bhatHtena 
parivisi. sesam sabbattha uftanamevaditi. 

223. Kinh Bhũmija được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” Ở đó, 
trưởng lão Bhũmija: vị trưởng lão nảy là chú của vương tử Jayasena. Cả sự ước 
nguyện và không ước nguyện: thỉnh thoảng hy vọng thỉnh thoảng cũng không hy vọng. 
Với vật thực ở trong mâm thuộc phần vật thực của ngài: cúng dường vật thực với 
vật thực được diễn ra theo lệ thường, là với phần vật thực được vị ây chuẩn bị sẵn để 
(cúng dường) ngài. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 

127. Giải Thích Kinh Anuruddha - Anuruddhasuttavannanä 

230. Evammme sutanli AnuruddhasuHam. Talha evaimihqnsHi tassa 
upaãsakassa qphaãsukakalo ahosi, tada upasankhamifva evamahamsu. Ápantakdarnri 
aviradhitam. Ekatthafi appamanaHi và mahaggafaIi va jhaãnameva cittekaggafäayeva 
©evam vuccaffIi imam sandhãya evamaha.. 

230. Kinh Anuruddha được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, đã nói như vậy: sau khi đến vào thời gian thiện nam ấy không khỏe đã nói như vậy. 
Chính xác: không sai lệch. Chung một ý nghĩa: gồm cả sự giải thoát của tâm không 
thê ước lượng hoặc sự giải thoát của tâm là Đáo đại, ngài đề cập đến lời này rằng thiển- 
jhãna cũng gọi như thế bởi tính chất chuyên nhất của tâm. 

23I. Yavatä ckqam rukkhqmHlam mahaggaftanti phartyai qadhùnuccitta 
viharadfIiI —” ckarukkhamulapamadnafthanan kasinanimilena ofthariwa tasmin 
kasinanimitte mahageafqjjhanam phariva qdhữmucciva viharati. Mahaggafani 
panassa ãbhogo naHthi, kevalam mahaggafqJjhanapavaffivasena panetan vuttam. Esa 
nayo sabbattha. Imina kho ettmnq gahapdfi pariyäyeHdti imina karanena. FHtha hí 
apDamđnđfi vuflãnam brahmavihäranam nimiliaim n na vaddhai, _ggha[anaim na 4a jayali 
vaf‡apadakani bhavokkamandni ca  homti “mahaggatä TH vuftãnam pana 
kasindjjhananam nimiiam vaddhaii Ieghalanar jayaqH, samatikkama honti, 
dhamma nãnattha, ,4pPamana mahaggatäti evaimn nănãbyafjana ca. 

231. Cho đến một gốc cây, an trú, biến mãn và thắm nhuân lớn cho đến như 
vậy (trong khi hành thiền): an trú hướng tâm, biến mãn đến thiền Đáo Đại trong hiện 
tướng kasina che phủ một gốc cây làm nơi để ước chừng với hiện tướng kasina. Tâm 
Đáo Đại: sự trói buộc tâm không có nơi vị Tỳ khưu ấy, ngài mới nói câu này hoàn toàn 
do tác động của sự vận hành của thiền Đáo Đại. Trong toàn bộ câu cũng có phương thức 
này. Do vậy, này gia chú, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn này: với lý do này. 
Trong câu này lý giải như sau, hiện tướng của các Phạm trú được ngài nói là Vô Lượng 
hăn không thích hợp, là vẫn chưa biến mãn và cả các thiền ấy vẫn chưa làm nền tảng 
của thần thông hoặc thiền diệt, nhưng làm nền tảng của Minh sát, và cả làm nền tảng 
của luân hồi và là việc bước đến các hữu. Nhưng hiện tướng của thiền làm kasina mà 
ngài nói là “đáo đại” phù hợp là khởi lên sự biến mãn và (có thể) vượt qua, thiền làm 


SP Ki, pakatipavatta bhikkhã pavattä ca 


1745 


127 - Giải Thích Kinh Anuruddha CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Anuruddhasuttavannana QUYEN 3 


nên tảng của thần thông (và) cũng làm nền tảng của thiền diệt, (và) cũng làm nên tảng 
luân hồi, (và) cả vượt qua các hữu. Các pháp này có ý nghĩa khác biệt như vậy và có 
văn tự khác nhau như thế, là Vô Lượng và là Đáo Đại. 

232. ldani mahaggatfasamapattto mhariva bhavipapaftiRaranam dassento 
cafasso kho tmãfiadimaha. Paritfäbhati pharina jananfassa ayamabhogo qHthi, 
parittabhesu pana devesu nibbattikaranam jhanam bhaãvenfo evan vufto. Esa nayo 
sabbattha. PariHtabha siyä samkililthabha homi siya parisuddhabha, appamanabha 
sửya sarnkilithabha honti siya parisuddhabha. Katha1m2 Suppda1maffe vã sarãvamafte vã 
kasinaparikammam kafva samapattim nibbaftefva pañcahakarehi acinnavasibhavo 
paccanikadhammanam suifhu aparisodhitadta dubbalameva samapatfnr vajafjifva 
appaguajjhane thito kalam katfva parittabhesu nibbaffafi, vango panassa paritfo ceva 
hofi samkililho ca. Pañcahi panakarehi acinnavasibhavo paccanikadhammanam 
suthu parisodhitatt4 suvisuddham samapattiin valañjitva pagunajjhane thito kalam 
katva parittabhesu nibbaftati, vanno panassa parilto ceva hofi parisuddho ca. Evarm 
pariabha sia samkHilhabha honH sua parisuddhabha  Kasine pana 
vipulaparikamma1m katva samapatt—m nibbalteva pañcahakarehi acinnaavasibhavoti 
sabbam purimasadisameva veditabbam. evam appamanabha siyä samkilhifthabha homti 
siya parisuddhabhati. 

232. Bây giờ, khi thuyết giảng nhân của việc thoát khỏi sự thê nhập thiên Đáo 
Đại rồi tiến vào hữu (cho nên) ngài đã “Đây có bốn hữu v.v. [bhavuppattiyo: bốn sự 
sanh khởi cho một đời sông mới]'. Hào quang hạn lượng: sự dính mắc của vị Tỳ khưu 
hướng tâm biến mãn đang biết có tồn tại, nhưng vị Tỳ khưu cần phải tu tập thiền để làm 
nhân sanh vào các chúng thiên các cõi Thiêu Quang thiên, ngài mới nói như vậy. Trong 
toàn bộ câu cũng có phương thức này. Chư thiên cõi Thiểu Quang thiên có hào quang 
lu mờ cũng có, có hào quang trong sáng cũng có. Chư thiên cõi Vô Lượng thiên có hào 
quang lu mờ cũng có, có hào quang trong sáng cũng có. Tại sao? VỊ Tỳ khưu thực hành 
công việc chuẩn bị trong kasina có kích thước băng . cái giỏ hoặc có kích thước bằng cái 
bát, làm cho thiền chứng sanh khởi (trong cõi Thiểu Quang) có sự thiện xảo đã được 
tích lũy với năm biểu hiện-ãkãra y cứ thiền chứng có năng lực yếu ớt rồi an trú trong 
thiền mà chưa thuần thục do các pháp đối nghịch vẫn chưa được thanh tịnh một cách 
tốt đẹp, vị ấy sử dựng chính thiền chứng chưa thuần thực, rồi an trú trong thiền chưa 
thuần thục, sau khi tử vị ấy hóa sanh vào chúng thiên cõi Thiểu Quang thiên, cả màu 
sắc của vị cũng ít và mờ nhạt. Còn vị Tỳ khưu thiện xảo đã được tích lũy bởi năm biểu 
hiện-akãra y cứ thiền chứng được thanh tịnh, an trú trong thiền được thuần thục do các 
pháp đối nghịch được thanh tịnh một cách tốt đẹp, sau khi tử vị ây hóa sanh vào chúng 
thiên cõi Thiểu Quang thiên, cả màu da cũng có chút ít và thanh tịnh. Với cách đã trình 
bày chư thiên cõi Thiểu Quang thiên được xem là có hào quang lu mờ, (và) có hào 
quang trong sáng. Vị Tỳ khưu thực hiện công việc chuẩn bị kasina quảng đại làm cho 
thiền chứng sanh khởi, có sự thuần thục đã tích lũy với cả năm biểu hiện-ãkãra toàn bộ 
nên hiểu theo cùng cách thức như đã đề cập trước đó. Với cách đã nói này chư thiên cõi 
Vô Lượng thiên được xem là có hào quang lu mờ, (và) cả có hào quang trong sáng. 

Vannanänattant sarTravannassa nãnattam. No ca äbhãnãänattant ãäloke 
nãnattam na paññãyati. Accinanattanti digharassanuthũlavasena accIyä nãnattam. 

Có sự sai khác về màu sắc: Có sự khác biệt về màu sắc ở thân. Không có sự 
sai khác về hào quang: Không hiện bày sự khác biệt về hào quang. Có sự sai khác về 
ngọn lửa: Có ngọn lửa khác biệt, tức là dài, ngắn, nhỏ, lớn. 
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YVatha yafthati uyyanavinanakapparukkhanaditirapokkharamnresu yaltha 
yaftha. Abhinivisanffi vasamti Abhiramanffi ramanii na ukkanfhantii KNãqjendti 
yagubhattatelaphanitamacchama1msakqjesu yena kenaci kajena. “kacendti pi patho, 
ayameva aitho. Pifakenati pacchiya. Taftha tatthevati sappimadhuphanitadinam 
sulabhafthanato  lonaputimacchadImmam ussannafthanam na “pubbe amhakam 
vasana‡thanam phãsukam, taHha sukham vasuinha, idha lonam vã no badhati 
pùtimacchagandho va sisarogan uppadefT 1i evam cittain0 anuppadetva tattha tattheva 
raIman1. 

'Yattha yattha: an trú, thường trú ở nơi nào chăng hạn như vườn hoa, thiên cung, 
cây kappa và hồ nước. Chỗ y cứ: chỗ trú ngụ. Vui thú: hoan hỷ, không nhàm chán. 
Gánh: bất kỳ một loại đòn gánh nào như gánh cháo, gánh thức ăn, gánh dầu, gánh nước 
mía, gánh cá và gánh thịt. Pãï 'kãcena - gánh" cũng có. Ý nghĩa cũng tương tự như vậy. 
Với giỏ xách: với giỏ xách. Tại chỗ ấy: Loài côn trùng được đem ra khỏi môi trường 
sống một cách dễ dàng chăng hạn như bơ lỏng, mật ong, nước mía v.v, rỒi mang đi đến 
chỗ dày đặc với muối và cá thối v.v, kong khởi lên suy nghĩ như vầy rằng “trước đây 
chỗ ở của ta thoải mái, ta sống an lạc ở nơi đó, muối đã làm cho ta đau khổ ở nơi này, 
hoặc răng mùi cá thối làm cho ta nhức đầu” (vị ấy) hoàn toàn vui thích ở chính tại nơi 
ấy (nơi vị ấy an trú). 

234. Abhãti abhasampanna. Tadangenäti tassa bhavipapatiyä angena, 
bhavipapaftikaranendt dqltho. ldãani tam kaãrmanam pucchamo ko nu kho, 
bhantetiadimaha. 

234. Có hào quang: thành tựu bởi ánh sáng. Căn bản của việc sanh khởi đó: Với 
yếu tố sanh khởi cho một đời sông mới, tức là nguyên nhân sanh khởi cho một kiếp 
sông mới. Bây giờ khi hỏi đến nguyên nhân ấy ngài mới nói lời như sau: “Kính bạch 
ngài, do do gì làm nhân?” 

KãyaduH{fhullanti kayalasiyabhavo. Jhãyaqtoti Jala1o. 

Sự thấp hèn ở lộ thân: sự ghê tởm ở lộ thân. Đang cháy: ngọn lửa đang chói 
sáng. 

2359. Digharattaiu kho mơti thero kia păramjyo pirenfto isipabbajjam 
pabbajiwa samapattn nibbafteva nirantaram tin atitabhavasatank brahmaloke 
paHlabhi, tam sandhäyetam ãha. vuffampi cefđu — 

“ayokinnnan52 tụi satam, yam pabbajim isipabbajjam. 

asankhatam gavesamro, pubbe sañcaritam maman 1i. 

sesam sabbaftha uttãnamevdti. 

235. Tôi (đã từng sống chung) rất lâu: Được biết rằng trưởng lão thực hành 
ba-la-mật, xuất gia trở thành đạo sĩ vẫn làm cho các thiền chứng sanh khởi, (sau khi 
thân hoại mạng chung) hóa sanh vào thế giới Phạm thiên ba trăm lần liên tiếp nhau, lời 
này ngài đề cập đến chính vị trưởng lão ấy. Điều này như đã nói — 

Trước đây ta tâm cầu Pháp vô vi đã xuất gia trở thành đạo sĩ liên tiếp ba trăm 
kiếp, đây là sự thực hành liên tục trong thời gian trước của ta. 

Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Anuruddha Kết Thúc. 


DEN, lonavato, Svã. Ka. - Lono vã no 


662 Sĩ, Svã, - Abbokinnam 


1747 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄jN 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 


Qx„. 2 
BÀI KINH SỐ 128 


Giải Thích Kinh Tùy Phiền Não 


Upakkilesasuttavannana 


Sư Hạnh Tuệ 


128 - Giải Thích Kinh Tùy Phiền Não CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upakkilesasuftavannana QUYEN 3 


128. Giải Thích Kinh Tùy Phiền Não - Upakkilesasuttavannanä 


230.  kwamme sufani upakkilesasuttaimn. Tadha efqdavocaifti neva 
bhedadhippayena na pịyakamydataya, atha khvassa etadahosi — “ime bhikkhu mama 
vacanam gahetva na oramissanti, buddhã ca nãma hitănukampaka, addhã nesamô63 
bhagava ekam karanarn kathessaHi, tan sufva ele oramissamii, tato tesamn phasuvihäro 
bhavissaf ti. Tasma etamn “idha, bhante ”1iadivacanamavoca. Mã bhandanantiadisu 
“akattha "ti pathasesam gahefva “ma bhandanam akattha tỉ evaimn aitho dafthabbo. 
Añifiataroti so kira bhikkhu Bhagavato atthakamo, ayamợu kirassa qdhippãyo — “tme 
bhikkhu kodhabhibhuta Satthu vacanam na ganhanti, mã bhagava efe ovadanfo 
kilamT 1i, tasmã evamaha. 

230. Kinh Tùy Phiền Não được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, đã đáp lời như vậy: không phải nói vì ý định chia rẽ và cũng không phải mong 
muốn được thương, Thật vậy các vị Tỳ khưu ấy có suy nghĩ như vây răng — “Chư Tỳ 
khưu â Ấy: tin tưởng ta sẽ từ bỏ, và thường chư Phật có lòng thương tưởng vì lợi ích chung, 
chắc chắn ngài sẽ nói một lý do cùng chư Tỷ khưu, sau khi những vị ấy lắng nghe 
nguyên nhân ây thì sẽ từ bỏ, từ đó các vị sẽ sông được thoải mái”. Vì lý do ây, các vị 
đã đáp lời như sau “ở đây, thưa ngài”. Trong câu “mã bhandanam" nên thêm từ còn lại 

'akatthã' v.v, vào rồi nắm lây ý ý nghĩa như vầy :mã bhandanam akatthä [chớ có cãi 
lộn]|°. Một vị khác: được. biết răng vị ây mong muốn lợi ích từ đức Thế Tôn, được biết 
rằng các vị ấy mong muốn như vây - “Những vị Tỳ khưu này bị sự nóng giận chế ngự 
sẽ không lăng nghe lời dạy của bậc Đạo Sư, xin đức Thế Tôn khi giảng dạy những vị 
Tỳ khưu này chớ mệt nhọc”, vì thế đã nói như vậy. 

Pindaya pãvisiti na kevalam paävisi, yenapi janena na di{tho, so ma" passafitipi 
qdhi†thasi. Kimattham adhifthasiti2 Tesam bhikkhinan damanattham. Bhagava hí tada 
pqapatappalkkhamo  “puihusaddo  samajano Ttiãdigatha bhasiva Kosambito 
Balakalonakaragamam gato. Tato Pacinavamsadayam, tato Palileyyakavanasandam 
gantva Palileyyahatthinagena upalfhahiyamano temasam vasi. Nagaravasinopi — 
“Sattha viharam gato, gacchaãma dhammassavanaya ”t! gandhapupphahattha viharam 
gantva “kaham, bhante, sattha "1ì pucchimsu. “Kaham tumhe Sattharam dakkhatha, 
satthaä "me Dhikhu samagge Karissamili ãgafo, samagee kalttn qsakkonfo 
nikkhamiva galo 1Ì “mayd saftampi sahassampi dawva safttharam anefum na 
sakkoma, so no ayãcifo sayameva ãgaío, mayam time bhikkhữ nissãya satthu sammukha 
dhammakatham sotun na labhimha. me Sattharamn uddissa pabbqjia, tasmimpi 
S-mageim Karonte samagga na jatä, kassañnassa vacanam karissanti. 1lam na imesa 
bhikkha databba 1ì sakalanagare dandamm thapayimsu. Te punadivase sakqlanagaram 
pưidaya caritva katfacchumatIampi bhikkham alabhitva vihãram ãgamarnsu. Upasakapi 
te puna ãharnsu — “yãva Sattharamn na khamapetha, tăva vo tameva dangdakamman ti. 
Te “Satthararn khamapessama ti Bhagavafi Sãvatthiyam anuppafte tattha qgamd1su. 
Sattha tesam a{tharasa bhedakaravatthuni desesiti qyamettha pahimuftakakatha. 

Ngài đi khất thực: Ngài không phải chỉ đi khất thực mà còn phát nguyện trong 
tâm rằng: người nhìn thấy ra hãy đến yết kiến ta. Phát nguyện vì lợi ích gì? Để giáo hóa 
những vị Tỳ khưu đó. Bởi Đức Thế Tôn khát thực trở về bằng biểu hiện như thế đã nói 
kệ ngôn sau: “Có tiếng động ôn ào, mọi người đều ngang bằng” ngài rời khỏi thành 


Là) 4P atthanemam 
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Kosambi đi đến làng Bãlakalonakãra. Từ đó ngài đi đến khu vườn cây PãcInavamsa, 
sau đó ngài đã khu rừng rậm Palileyyaka được Long tượng Pälileyya chăm sóc, an trú 
suốt 3 tháng mùa mưa. Thậm chí những người dân thành thị nghĩ rằng: “Bậc Đạo Sư đã 
đi vào tịnh xá, chúng ta sẽ đi thính pháp” rồi cầm lẫy vật thơm, tràng hoa đi đến tịnh xá, 
hỏi rằng “Thưa ngài, bậc Đạo Sư ở đâu?” Chư Tỳ khưu đáp răng: “Các vị sẽ gặp bậc 
Đạo Sư ở đâu? Ngài đã đến với hy vọng rằng: “Sẽ thuyết phục những vị Tỳ khưu này 
sông hòa hợp với nhau”, tuy nhiên không thê làm cho họ hòa hợp được, cho nên ngài 
đã đi khỏi rồi.”” Toàn bộ người thành thị nghĩ rằng “chúng tôi mắt tiền hàng trăm thậm 
chí hàng ngàn cũng không thể đưa bậc trở về, dầu chúng tôi không khẩn cầu thì ngài 
cũng tự đến, do y cứ những vì Tỳ khưu này làm cho chúng tôi không được lắng nghe 
pháp thoại ở trước mặt của ngài. Những vị Tỳ khưu này xuất gia theo bậc Đạo Sư, trong 
khi ngài thực hiện làm cho sống hòa hợp cũng không chịu sống hòa hợp, như vậy sẽ 
lắng nghe ai đây, thôi đủ rồi chúng ta sẽ không cúng dường vật thực đến những vị Tỳ 
khưu này.” Vào sáng hôm sau các vị Tỳ khưu ấy đi khất thực ở khắp cả thành phố không 
nhận được vật thực dù chỉ một muỗng cơm trở về về tịnh xá. Ngay cả các thiện nam tín 
nữ đã nói cùng những vị Tỳ khưu ấy răng: — “chính chúng tôi xuống hình phạt này cho 
các ngài, đến khi các ngài khiến cho bậc Đạo Sư tha thứ.” Các vị Tỳ khưu nghĩ rằng: 
“Chúng ta sẽ làm cho bậc Đạo Sư tha thứ” trong khi đức Thế Tôn vẫn chưa kịp đến 
thành Sãvatthi, đã đi đến chờ đợi ở nơi đó. Bậc Đạo Sư thuyết giảng mười tám loại 
bhedakaravatthu [nguyên nhân chia rẽ Tăng Chúng], ở trường hợp này có nội dung đã 
được trình trong Pã|T muttaka chỉ bấy nhiêu. 

237. ldani puthusaddotiadigathasu puthu mahasaddo assaHl puthusaddo. 
saưmajanofi samano ekasadiso jano, sabbovayam bhangdanaharakqjano samdnfafo 
saddaniccharanena puthusaddo ceva sadiso cafi vuttamn hoti. Na balo koci mañNñathaini 
tatra koci ekopi aham baloti na mañnaHi, sabbepi panditamaninoyeva. NãNñamụ bhịjpyo 
qmafiiarunti koci ekopi aham baloti na ca maẴRñi, bhiyyo ca5%“ sanghasmim bhijamane 
añnampi ekam' “mayham karana Ni bhijjati "ti idam Karanai na mañniHi attho. 

237. Bây giờ lý giải kệ ngôn “có tiếng động ồn ào' như sau: “có tiếng động ôn 
ào” bởi ý nghĩa âm thanh âm 1, âm thanh to lớn. mọi người đều ngang bằng mọi người 
giống nhau, tương tự nhau, người người như nhau. Ngài giải thích răng người gây ra sự 
cãi lộn tất cả này có âm thanh Ôn ảo, có âm thanh gần như nha với việc thốt ra âm than 
ầm ïĩ vang vọng xung quanh. Không ai nghĩ mình là kẻ ngu: Trong nhóm người ấy 
không có ai dù chỉ một người nghĩ mình rằng: “ta là kẻ ngủ”, mà mọi người lại nghĩ 
rằng: “mình đều là bậc trí”. Chúng đã không suy nghĩ đến chuyện khác: không có bất 
cứ ai dù chỉ một người nghĩ rằng “ta là kẻ ngu”. Có nghĩa là khi hội chúng bị chia rẽ, 
mọi người không ai nghĩ đến một lý do nào khác tốt hơn, là không nghĩ đến lý do này 
“hội chúng bị chia rẽ bởi do ta làm nhân". 

Parimufthati mu{fthassatino. Vãcagocarabhquinoti raãkãrassa rassadeso kafo; 
vãcãgocaräva, na satipafthanagocara, bhanino ca55, katham bhanino? Vãvicchanfi 
mukhayamam, yãva mukham pasaretumn icchamHi, tãva pasareva Phánino, ekopi 
sanghagaravena mukhasankocanam na karotii qitho. Yena nãti yena kalahena imam 
nillajabhavam na. Na tam vi na tam jänaníỉ “evatn sadinavo ayan tì 
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Hoàn toàn quên lãng: có niệm xao lãng. Chúng có những lời nói khiêu khích 
dẫn đến đấu khẩu: Ngài thay đổi mẫu tự “rã' trở thành mẫu tự “ra” nghĩa là nói theo 
đối tượng, không có hành xứ là các sự thiết lập niệm, và nói thuật lại, nói như thế nào? 
Chúng mong muốn mỗi việc khua môi múa mỏ: nói chỉ mong muốn việc khua môi múa 
mỏ, dù chỉ một vị Tỳ khưu cũng không chịu giữ im lặng với sự tôn trọng Tăng Chúng. 
(Lý do) bị dẫn dắt: sự tranh cãi nào dẫn đến sự lỗ mãng này. Không biết lý do: không 
biết đến nguyên nhân đó rằng “việc cãi vã này có lỗi lầm như vậy”. 

Ye ca tam upanayhanffi tan akkocchỉ mamtiadikam akaran ye upanayhanti. 
Sananfanofi porao. 

Những người nào ấp ủ điều ấy: js người nảo ghi lòng thù hận có biểu hiện 
v.v, rằng: “người này đã rầy la ta như vầy”. Cô xưa: thuộc về xa xưa. 

Pareli pangdite thapetva tato anñe bhandanakarahä pare nãma. Te ettha 
sanghamajjhe kalaham karontä “maydn yamämase upayamamaS°6 nassãma safatam 
Samitam maccusamtikam gacchaãma 1Ì na janaHmii. Ye ca taffhq vỤãndaHfT! ye ca tattha 
pandita “rmmayadm maccuno samipam gacchamg tỉ vjãnaHHi. Tato sammanfi medhagati 
evanh te janan yonisomanasikaran uppadeva medhaganam kalahanam 
vi?asamayd paƒipqJJanf1. 

Những kẻ khác: ngoại trừ các bậc trí người tạo ra sự gây gỗ được gọi là những 
kẻ khác ngoài những bậc trí, những kẻ ấy khi tạo ra sự cãi vã ở giữa Tăng Chúng này 
hăn không biết rằng: “chúng ta sẽ bị thiệt hại, bị nguy hiểm đến gân chết ở mọi lúc 
không đứt quãng”. Còn những ai tại nơi ấy nhận thức được (điều Ấy): trong số những 
người ấy trong nhóm đó tại chỗ đó là bậc trí biết rõ rằng “chúng ta gần tử thần này”. 
Nhờ thế các sự tranh chấp được lặng yên: Những bậc trí biết được như vậy khởi lên 
sự tác ý khéo léo, thực hành đề đưa đến an tịnh sự lỗ mãng và sự cãi vã. 

Affhicchmnat ayam gatha Jalake Ứa. I9 16) agal Brahmadatianca 
Dighaävukumaranca sandhäãya vutta. Ayanhettha attho — tesampi tatha pavafiaveranan 
hofi sangaHi, Kasma tumhakam na hofi, yesam vo neva mãtãpittnam a{thimi chinnani, 
na pãna hafã na gavassadhanani ha{anti. 

Những kẻ chuyên bẻ gãy xương: này đến từ Bốn Sanh (jã. 1.9.16) ngài muốn 
đề cập đến Brahmadatta và DTghävukumãra. Trong kệ ngôn có nội dung như sau — Dầu 
cho những người ấy là những người gieo lòng thù hận đến như thế vẫn có thể hòa giải 
được, tại sao các ngươi không hòa giải với nhau? Các ngươi vẫn chưa đến mức bẻ gãy 
xương của mẹ và cha của nhau, vẫn chưa đến mức tước đoạt mạng sống của nhau, vẫn 
chưa đến mức cướp bò, ngựa và tài sản của nhau. 

Sace labhethatladieatlha pangditasahayassa ca balasahayassa ca 
vannavan—nadipanattham vuHa. A4bhibhuyya sabbđni parissayämifi paka†aDarissaye ca 
paficchannaparissaye ca abhibhavitva tena saddhữn aftamano satima careyydli. 

Thuyết kệ ngôn sau: “nếu có thể đạt được' v.v, để thuyết giảng đức hạnh và lỗi 
lầm của người bạn là bậc trí và người bạn là kẻ ngu. Sau khi vượt qua mọi hiểm nạn: 
Cần hoan hỷ, có niệm, du hành cùng với bạn bảo vệ nhau khỏi mọi hiểm nguy xuất hiện 
và cả không xuất hiện. 

Rajava raftham vÙỤHanti yathä adano vỹitarafham Mahajanaharda ca 
Arindamamahardaja ca pahãya ckakd Vicarinsu, evam vicareyydli_— ditho. 
MMatangaraifieva nãgofi matango arañne nãgova. Máaltlangoti haHhi vuccati. Nagofti 


SP tà Sya. Uparamama 


1751 


128 - Giải Thích Kinh Tùy Phiền Não CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Upakkilesasuftavannana QUYEN 3 


mahantadhivacanametam. Yatha hỉ mãtuposako Matanganago arañiñie eko cari, na ca 
papani akasi, vathä ca Palileyyako, evam eko care, na ca păpãni kayirati vutam hoi. 

Giống như vị vua đã từ bỏ đất nước thâu phục được: Có thể ra đi giống như 
đức vua Mahãjanaka và đức vua Arindama từ bỏ vùng đất mà ngài đã chinh phục, ngài 
ra đi một mình. Như voi Mãtaäga ở trong rừng: giống như voi Mãtañga đi một mình 
ở trong rừng. Voi bình thường ngài gọi là Mãtanga. Nãgo này là tên của loài voi lớn. 
Ngài đã nói rằng đi một mình, không thực hành các sự xấu ác giống như voi Matanga 
nuôi dưỡng mẹ, một mình đi trong rừng, không thực hiện điều xấu ác và giỗng như voi 
Palieyyaka. 

238, Balakalonakãragaãmoii Upaligahapatissa bhogagaämo557 
TenupasankamHti kasma upasankami? gane kirassa adinavam disvãa ekaviharim 
bhikkhum passitukamatä udapadli, tasma sitadhhi pi]ilo unhadImni patfthayamano viya 
upasankami. Dhammyaä kathäayatd ckibhave đnisamsappafisamyufaya  Yena 
PacInavansadayo, taftha kasma upasankami?2 Kalahahkarake Kirassa dilthadInavatta 
samageavasino bhikkhH passitufamatä udapddi, tasma sitadthỉ pi]llo unhadmi 
patthayamano viya tattha upasankami. Ayasmä ca anuruddhotiadi vuffanayameva. 

Làng Bälakalonakãra: ngôi làng cống nạp của gia chủ Upälï. Sau khi đến: này 
có câu hỏi rằng ngài đến làm gì? Được biết sau khi nhìn thấy lỗi lầm trong việc sống 
thành nhóm của Tôn giả Bhagu ấy mong muốn nhìn thấy vị Tỳ khưu sống độc cư, vì 
thế mới đi vào làng Bãlakalonakära tương tự như người bị sự lạnh v.v, áp bức mong 
mỏi sự ấm áp. Với kệ ngôn liên hệ với pháp: Có liên hệ đến lợi ích trong lối sống độc 
cư. Tại sao đức Thế Tôn lại đi đến Pãcinavamsadäya đó? Đức Thế Tôn có ý muốn gặp 
chư Tỳ khưu gây ra tranh cãi rồi trở lại với lỗi sống hòa hợp sau khi nhìn thấy lỗi lầm 
của sự cãi vã đó, vì thế ngài mới đi đến Pãcïnavamsadäya đó giống như người bị sự 
lạnh v.v, áp đảo mong muốn sự ấm áp. Tôn giả Anuruddha v.v, có phương thức như 
đã trình bảy. 

24T. Atthi pana voti pacchữnapucchaya lokuttaradhamma1m puccheyya. So pana 
theranamnn naHhi, fasma tam pucchituim na yufflanHi parihammobhasam pucchati. 
Obhasañceva safjãnãmdfi parihkammobhasam sanjanama. Dassanafica ripữndgníi 
dibbacakkhuna rupadassananca sañjanama. TaÏca HinHftt\  nqDDpd{flVÙjhãmđfi tañca 
kaãranan na janãma, yena no obhäãso ca ripadassananca antaradhaydH. 

241. Khi các ông...phải không? nên hỏi pháp Siêu thế bằng câu hỏi sau cùng. 
Hơn nữa pháp Siêu thế không có nơi các trưởng lão, vì thế việc hỏi đến pháp Siêu thế 
không phù hợp, cho nên ngài mới hỏi đến ánh sáng của parikamma [tâm chuẩn bị]. 
Nhận biết được hào quang: nhận biết được hào quang của parikamma. Và việc nhìn 
thấy sắc: nhận biết rõ việc nhìn thấy sắc bằng thiên nhãn. Chúng con vẫn không thấu 
triệt được hiện tướng ấy: hào quang và việc nhìn thấy sắc của chúng con biến mắt do 
nguyên nhân nào? chúng con không vẫn không biết được nguyên nhân đó. 

Tam kho pana vo ÁnurHddhd nữniffdt pafiVỤ)lHfabbanHi tam vo karanam 
jãnitabbam. Ahampi sudanti anuruddha tumhe kim na ã|ulessamti, ahampi imehi 
ekadasahi upakkilesehi a[ulitapubboti dassetum imam desanam aãrabhi. Vicikiccha kho 
metiadisu mahasaffassa ãlokam vaddhetva dibbacakkhuna nãnavidhaãni rữpani disvã 
“ldam kho kin 1Ì viciRicchaä udapadi sSamadhi cavHi parikammasamadhi cavi. 
Obhasoti parikammobhasopl antaradhayi dibbacakkhunapi rủpam na passi 
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Amanasikaroti rupani passafo vicikicchaä uppajjaH, idani kiñci na manasikarissamiti 
amanasikaro udapadl. 

Này các Anuruddha, tướng ấy các ông cần phải thấu triệt: các ông nên biết 
nguyên nhân đó. Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng pháp thoại băng lời sau: “Chính ta 
cũng vậy” cũng đề thuyết rằng: “Này các Anuruddha, các ông đang âu sầu phải không? 
thậm chí ta cũng đã từng âu sâu bởi mười một loại tùy phiên não này. Nghi hoặc khởi 
lên nơi ta v.v, đức Bồ-tát tu tập đề mục ánh sáng nhìn thấy các sắc khác nhau bằng 
thiên nhãn mới khởi lên nghỉ hoặc rằng “đây là cái gì?”. Định thay đổi: chuẩn bị định 
[parikamma-samädhi] thay đổi. Hào quang: thậm chí ánh sáng của parikamma [tâm 
chuẩn bị] là không nhìn thấy sắc ngay cả băng thiên nhãn. Không tác ý đúng đường 
lối: Nghi hoặc khởi sanh cũng người nhìn thấy sắc,sự không tác ý đúng đường lối cũng 
sanh khởi rằng: “giờ đây ta sẽ không tác ý bất cứ thứ gì'. 

ThinamiddhanHi kiñci amanasikarontassa thinamiddham udapddl. 

Hôn trầm và thụy miên: khi không tác ý đến bất cứ gì thì hôn trầm và thụy 
miên cũng khởi sanh. 

Chambhitaftanti hừnavantãbhinukham ãlokam vaddhetva 
dãnavarakkhasajagaradayo addasa, athassa chambhitatam udapdal. 

Sự sợ hãi: vị Tỳ khưu tu tập biến xứ ánh sáng hướng đến vùng đất Hy- mã-lap 
nhìn thấy nhiều loại chúng sanh khác nhau như Dạ-xoa, thủy quái và loài trăn gẫm v.v, 
khi â ấy sự sợ hãi khởi lên nơi ông. 

Uppilanti5Š “maya ditthabhayam®°” pakatiya olokiyamanam natthi. Aditthe kim 
nãma bhayan ”tỉ cintayato uppilãaviattam5?° udapadi. Sakidevati ekapayogeneva pañca 
nidhikumbhiyoDl passeyya. 

Sự phấn chấn: khi vị Tỳ khưu nghĩ rằng “những thứ mà ta nhìn thấy đáng sợ, 
thời quan sát theo lẽ thường không có, trong khi không có thì tại sao lại phải sợ hãi như 
vậy? sự phần chắn cũng biến mắt”. Trong cùng một lúc: có thể nhìn thấy 5 kho báu 
chỉ với một lần khai quật mà thôi. 

Dufthullanti maya viriyam ga|ham paggahitlam, tena me uDDIÏaI1 IĐDDdnndnfi 
viriyan sithilamakasi, tato kayadaratho kaãyadufthullam kayalasiyarn udapadl. 

Sự thấp kém: sự tinh tấn mà ta duy trì một cách vững chắc, đã bị sự phân chấn 
phát sanh nơi ta làm cho chủng xuống, từ đó khiến cho thân bắt an, thân thô trọng, thân 
đã dượi cũng sanh khởi. 

Accäraddhaviriyanti mama viriyan sithilam karoto dufthullam uppannamfi puna 

viriyan Pagganhaio accaraddhaviriyam udapadi. Patameyyäfl mareyya. 

Sự tỉnh cân quá đậ: sự tinh tấn quá độ khởi sanh nơi người bắt đầu thiết lập lại 
sự tinh tấn, với suy nghĩ rằng sự phấn chắn làm cho sự tin tấn của ta chùng xuống, sự 
thấp kém sanh khởi. Có thế chết: có thê chết. 

Afilinaviriyanti mama viriyan paggaihato evam jätanti puna viriydm sithilam 
karoto atiinaviriyam udapadl. 

Sự tinh tấn quá yếu kém: trong khi ta duy trì sự tỉnh tấn như vậy, để làm sự 
tinh tấn chủng xuống thì sự tinh tắn yếu kém cũng sanh khởi nữa. 


6 Sĩ, Svã, - Ubbilanti 
GỐP ba 2 Mahatibhayam 
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AbhÙappati devalokabhimukham alokam vaddheftva devasangham passato 
tanha udapadl. 

Ái dục khởi lên: sau khi phát triển biến xứ ánh sáng thắng đến thế giới chư thiên 
nhìn thấy chư thiên khiến tham ái cũng sanh lên. 

NanaffasaiHat mayham ckajatlikam rupam manasikaronftassa abhappa 
uppanna, naãnaãvidharupam manasi karissamifiiH kalena devalokabhimukham kalena 
manussalokabhimukham vaddheftva nãnãvidhani rupani manasikarofo nãnafIasanna 
udapadl. 

Dị biệt tưởng khởi lên: khi ta tu tập biến xứ ánh sáng hướng đến thế giới chư 
thiên đúng thời rôi tác ý đến các sắc khác nhau với suy nghĩ rằng: khi ta tác ý đến sắc 
thuộc vê một sanh chủng, tham ái đã từng xì xào bên tai cũng khởi lên, ta sẽ tác ý đến 
dị biệt sắc” dị biệt tưởng cũng khởi lên. 

AtinÙjhayHatfqnilú mayham nanavidhan rủpan  manasikaronfassa 
nanafiasañna udapddl, iitham và aniftham va ekajaHkameva manasi karissamiti tatha 
manasikaroto atinij?hayitattam ripanam udapadl. 

Một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp khởi lên nơi: khi ta tác ý đến 
nhiều loại sắc thì nhiều loại tưởng cũng sanh khởi, khi ta chú tâm rằng: ta sẽ tác ý sắc 
thuộc về một sanh chủng liệu có đáng ước muốn hay không rồi tác ý như thế thì trạng 
thái quá chú tâm vào sắc cũng khởi sanh. 

243. Qbhãsanimittatmu mandasỉ karomii parikammobhasameva manasi karomi., 
Na ca ripữml passam1i dibbacakkhuna rupani na passami. ÑHpDaHÙHIffd—Ở! mandsỉ 
karormri dibbacakkhuna visayaripameva manasi KarOrri., 

243. Ta tác ý đến tướng ánh sáng: Ta có sự nhận biết như vầy răng: ta chỉ tác 
ý đến ánh sáng của parikamma mà thôi. Nhưng không nhìn thấy sắc: Ta không nhìn 
thấy bằng thiên nhãn. Chỉ tác ý đến hiện tướng là sắc: ta chỉ tác ý đến sắc làm đối 
tượng băng thiên nhãn. 

Paritanceva obhãsant pariHakalthane obhasam. Parifãimn ca PHpãnHi 
paritakatthane rupani Vipariyayena dutiyavaro veditabbo. Parilo samadliri 
parittako parikammobhaso, obhasapariHatanñhi5 sandhãya idha parikammasamadhi 

“paritlo "tỉ vultO. ParlHftn me tasmim samayefi tasmin samaye dibbacakkhupi 
parittakamn hoti. aqDDqIna"avar©Di eseVva nayo. 

Chỉ một chút ánh sáng: ánh sáng trong nghiệp xứ hạn lượng. Nhìn thấy được 
các sắc pháp có hạn lượng: Các sắc trong đề mục nghiệp xứ có hạn lượng. Bậc trí nên 
hiểu phân hai theo pháp môn đối nghịch. Định có hạn lượng: ánh sáng của parikamma 
có hạn lượng. Nhưng trong trường hợp này ngài nói đến parikammasamädhi [sơ định 
ban đầu] rằng hạn lương như thế ám chỉ đến ánh sáng nhỏ nhoi. Lúc ấ Ấy ta (cũng có 
mắt) hạn lượng: vào lúc đó ngay cả thiên nhãn cũng có hạn lượng. Kê cả phần an chỉ 
- appamana cũng có phương thức tương tự. 

245. AvWakkampi vicãäramdffaqni pañcakanaye dutiyqjhãanasamadhim. 
AvifaqkkampL qavicaranH catutkkanayepi pañcakanayepl jhaãnaffayasamadhim. 
'Sappifikanri dukatikaj]hanasamadhim. NippHikanti dukaJ]hãnasamadhim. 
Safasahagafqmi  tikacatuhkajjhanasamadhimm. Upekkhasahagdafanli  catukkanaye 
cafuttha]]hanasamadhim pañcakanaye pañcamajjhanasamadhim. 


Đột Tu, Obhatam parittam, tam 
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245. Vô tầm hữu tứ: Định trong nhì thiền trong cách thứ năm. Vô tầm vô tứ: 
Định trong nhóm thứ 3 của thiền”? cả trong catukkanaya và cả trong pañcakanaya. Có 
hỷ: Định trong nhị thiền ””3 và tam thiền5”2. Không có hỷ: định là thiền 'nhóm thứ 2 và 
nhóm thứ 4° “5. Câu hành với lạc: định “nhóm thứ 3 và nhóm thứ 4°5”°. Câu hành với 
xả: này trong catukkanaya gồm định trong tứ thiền và trong pañcakanaya gồm định 
trong ngũ thiền. 

Kadä pana Bhagava imam tividham samadhin bhaveHi? Mahabodhimunle 
nisinno pacchữnayame. Bhagavato hỉ paflhamamaggo palhamajjhaniko dhosi, 
dutiyadayo duHiyataiyacatutthajjhanika. Pancakanaye pañcamajjhanassa magøo 
natthfi so lokiyo qhosHi lokiyalokuttaramissakam sandhayelan—ở vulfam. Sesam 
sabbattha uItanamevdti. 

Đức Thế Tôn thực hành thiền định có 3 loại này vào thời gian nào? Đức Thế Tôn 
ngồi dưới cội đại thọ Bồ-đề thực hành định như vậy trong canh thứ nhất. Bởi vì Sơ đạo 
của đức Thế Tôn là đạo có yếu tố phối hợp với sơ thiền. Nhị đạo v.v, cũng có yếu tố 
phối hợp với nhị thiền, tam thiền và tứ thiền trong pañcakanaya, ngũ thiền không có 
Đạo. Đạo đó được sắp xếp thành Hiệp thế, ngài nói đề cập đến Đạo hòa hợp với Hiệp 
thế và Siêu thế. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Tùy Phiên Não Kết Thúc. 


®*2 Thiền thứ 2-3-4 trong catukanaya và thiền thứ 3-4-5 trong pañcakanaya 
®3 Thiền thứ 1-2 trong catukanaya 

®'* Thiền thứ 1-2-3 trong pañcakanaya 

65 Thiền thứ 3-4 trong catukanaya và thiền thứ 4-5 trong pañcakanaya 

®16 Thiền thứ 1-2-3 trong catukanaya và thiền thứ 1-2-3-4 trong pañcakanaya 
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129. Giải Thích Kinh Bậc Trí và Kẻ Ngu - Bãälapandgitasuttavannana 


246. Evamme sutanfi balapanditasuttam. Tattha balalakkhananri balo ayanti 
cíehi lakkhiyali nñayaHH balalakkhanani. Taneva tassa sañfjananakarandniri 
bãlanimidani Balassa apadananii5”7 bãlãapadãnani. DuccimntiiacinHti cintayanto 
abhjhabyapadamicchadassanavasena duccinttameva cintefti. Dubbhasitabhasiri 
bhasamanopi musavadadibhedam dubbhasiameva bhasaH. Dukkqafqkammakarri 
karomtopi panatIipatadivasena dukka†akammameva karoti. Ta cefi yattha nisinno, 
fassam parisati Tdjjdì fdssãrHppdaniiL 1ajjatikam tadanucchavikam, pañcannam 
veranamn dilfhadhammakasamparayikaadinavappafisamyuttani qadhippayo. Tatrati 
taya kathaya kacchamanaya. Baälantiadini sãmiatthe uDayogavacqana1m. 

246. Kinh Hiền Trí và Kẻ Ngu được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, tướng trạng của kẻ ngu: tướng trạng của kẻ ngu bởi ý nghĩa yếu tố quyết 
định, là dấu hiệu cho biết răng đây là người ngu. Chính những tướng trạng của kẻ ngu 
ấy được gọi là hiện tướng kẻ ngu bởi vì làm nhân để nhận biết rằng người đó là kẻ ngu. 
Sự thực hành không đứt quãng của kẻ ngu được gọi là dấu ấn của kẻ ngu. Nghĩ ý xấu 
xa: kẻ ngu ngay cả nghĩ cũng đến những chuyện xấu xa do tác động của sự tham dục, 
sự sân độc và tả kiến một phía. Nói lời xấu xa: Ngay cả khi nói cũng nói những lời xâu 
xa theo ác hạnh về khâu có nói dối v.v. Làm hành động xấu xa: Ngay cả khi làm cũng 
chỉ làm những hành động xấu xa băng khả năng của uế hạnh về thân có sát sanh v.v. Ở 
nói đó: ở trong hội chúng người ngu ấy. Nơi thích hợp cho hành động xấu xa đó: Nói 
với lời nói thích hợp cùng vị ấy, là phù hợp cùng vị ấy. Có nghĩa là những lời nói liên 
quan đến lỗi lầm được vận hành ở trong hiện tại và vị lai của cả 5Š sự oán hận. Tại đấy: 
lời nói được nói đến nhau ấy. Người ngu v.v,: là cách thứ hai [đối cách], sử dụng trong 
ý nghĩa của cách thứ sáu [sở thuộc cách]. 

248. Olambanfti tupalfhahami. sSesapadadVayd tfasseva VveVvacand1m, 
olambanadiakarena hi taăni upaffhahamti, tasma evamn vuttamn. Pathaviyä olambanfii 
pathavitale pattharami. Sesapadadvaydm fasseva vevacanam. Pattharanakaroyeva 
hesa. Tatra, bhikkhqave, balassati tasmiữm upaffhanakare aãpathagafe balassa evam hoi. 

248. Trải lên: đi vào an trú. Hai câu còn lại [trùm lên, phủ lên] đồng nghĩa với 
câu “trải lên”. Tướng trạng của những kẻ ngu ấy hiễn lộ nhờ biểu hiện trải lên v.v, vì thế 
ngài mới nói như vậy. Trải lên trên mặt mẤt: trải lên trên mặt đất. Hai câu còn lại cũng 
đồng nghĩa với chính hai câu ấy. Chính câu ấy là biểu hiện được trải lên. Tại đấy, này 
chư Tỳ khưu, kẻ ngu: khi hiện tượng ấy xảy đến, từ đó kẻ ngu có suy nghĩ như vầy. 

249. Etadavocati anusandhikusalo bhikkhu “nirayassa upama kaãttn na 
sakRa "tỉ na Bhagava vadati, “na sukara 1Ì pana vadafi, na suửaram pana sakkã hoti 
katum, handaham Dasabalam upamam karapemiti cintetva etgn“ “sakkñ, bhante 1¡ 
vacanam avoca. Haneyyumti vinivjjhiaa gamanavasena yathä ekasmim thane dve 
pahara nipatami, evam haneyyumn. Tenassa dve vanamukhasatlani honH. lto uffaripi 
cSeVa nayo. 

249. Đã nói như vẫy: vị Tỳ khưu thiện xảo về sự tiếp nối đã suy nghĩ rằng: “bất 
kỳ ai cũng không thể nêu ra ví dụ về địa ngục được” đức Thế Tôn cũng không nói, mà 
chỉ nói “không đễ dàng”, không phải điều làm được dễ dàng và dẫu làm được dễ dàng 
thì cũng không ai có thể, vậy thì ta sẽ thỉnh cầu đẳng Thập Lực làm ví dụ rồi nói lời sau: 


Thi Syä. - CaritapadanänTt 
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Kính bạch ngài có thê có một ví dụ không? Có thế đâm: có thê sát hại theo kiêu đâm 
hai nhất vào cùng một chỗ không gây tử vong, bằng cách đâm thêm lần nữa rồi bỏ đi. 
Vì vậy, tên trộm ẫy mới có đến hai trăm vết thương. Thậm chí có sỐ lượng nhiều hơn 
cũng có phương thức tương tự. 

250. Pantừmatftanii antomufthiyam thapanamafam. Sankhqmpi na HpDeffi 
gananamattampi na gacchafi. Kalabhägampiti satimam kalam sahassimam kalam 
safasahassimam va kalan upagacchaffipi vafftabbatam na upeti Upanidlhamp1ri 
upanikkhepanamattampi na upel, olokenftassa olokitamaHfampi naHhi Tattam 
ayokhlani tigãvutam aftabhavam sampajjalitaya lohapathaiyaä  uitãnakam 
nipajjapefva tassa dakkhimahatthe talappamanam ayasuHlam pavesemi, tatha 
vãmahatthadisu. Yathä ca uftãnakam nipajJãpefva, evam urenapi dakkhinapassenapi 
vãmapassenapé niÐpqjjapefva tam kammakaranam karonliyevad  ,SaWiVesefvaIi 
samnpajjaltava lohapathaviya tigavutam dattabhhavam nipajapetva._ KHihqrHHii 
mahatthi gehassa ekapakkhachadanamattahi ku†harthi tacchanti. Lohitam naäaT huivã 
sanddti lohapathavio jala ufthahixa tacchiafhanam ganhanti. Mahadukkham 
uppqjjali, tacchanlã pana suttahatamn kariva darH viya a{fhammsampi chalainsampi 
karomil. WAsthi mahasuppapamanahi vasihi tahi tacchamnf4 tacatoO yaăva difhmi 
sanikam tacchanHi, tacchitam tacchitam pafipakatikam hoti. Ñathe yojefvati saddhim 
yugayoftapancaracakkakubbarapacanehi sabbato  sampdjjalile rathe yojefva. 
Mahamani mahakiläagarappamanam. ropenfii sampajjadliehi ayamuggarehi 
pothentã ãropemtii. Sakinpi uddhanti supakkuthitaya ukkhaliyä pakkhittatandula viya 
uddham adho tiriyañca gacchaHi. 

250. Có kích thước bằng bàn tay: có kích thước chỉ đặt vừa trong lòng bàn tay. 
Nó không đáng kế gì: Không đáng kế đề tính đếm được. Không được phần chia của 
một phần: chăng đáng để nói đến, chăng được một phần tư một trăm, một phần tư một 
ngàn, một phần tư một trăm ngàn. Không thể so sánh được: Chẳng đáng để đi vào SO 
sánh, dầu cho người nhìn sang cũng nhìn không thấy. Trong sô những câu đó “cọc sắt” 
cho chúng sanh ở địa ngục có sắc thân cao 3 gãvuta năm ngửa trên tâm đồng đốt cháy 
sáng rực, cầm lấy cây giáo sắt kích thước chừng cây thốt nốt đóng vào bàn tay phải (và) 
đóng vào bàn tay trái v.v, làm như thế, rồi cho nằm úp mặt xuông, (hay) năm nghiêng 
sang phải, (hay) nằm nghiêng sang trải để trừng phạt như nằm ngửa rồi trừng phạt theo 
cùng một cách. Bắt kẻ â ây dang hai tay hai chân: người giữ địa ngục bắt những chúng 
sanh ở địa ngục có sắc thân cao 3 øavufta nằm trên tắm đồng đốt cháy sáng rực. Lấy cái 
rìu: chặt bằng cái rìu lớn có kích thước to lớn bằng nửa mái nhà. Máu chảy thành sông, 
máu sẽ phun lên từ mặt đất tạo thành ngọn lửa chạm đến chỗ kẻ ây bị vạc. Khổ đau lớn 
lao khởi sanh, và khi chặt cũng chặt tạo thành đường kẻ, chặt thành 8 miếng, 6 miếng 
tựa như chẻ củi. Bằng con đao lớn: con dao có kích thước bằng một cái mẹt lớn. Khi 
chặt bằng con dao ấy cũng chặt từ da cho đến tận xương các chi phần bị chặt đứt trở lại 
tình trạng bình thường như trước. Cột kẻ ấy vào cỗ xe: cột kế ấy vào cỗ xe đã đốt cháy 
toàn bộ cùng với cái ách, hàm thiếc (để buộc dây cương), vành bánh xe, càng xe và gậy 
nhọn (để thúc). To lớn: Có kích thước bằng ngôi nhà mái to lớn. Cho..trèo lên: người 
giữ địa ngục đánh bằng roi sắt đang cháy rực rồi ra lệnh cho những kẻ ấy trèo lên. Lúc 
thì nỗi lên trên: kẻ ấy lúc thì nổi lên trên, lúc thì chìm xuống dưới, lúc thì trôi ngang 
tương tự như hạt gạo được cho vào nồi cơm đang sôi. 

Bhagaso noi bhage t{hapeWwa thapefva vibhaHo. PariyantofiL parikkhino. 
AyasaHi upari ayapaftena chadi1o. 
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Được chia thành các phần cân đối: Được chia thành từng phần cân đối. Được 
bao quanh: bao quanh. Bằng tắm sắt: Ở phía trên được bao bọc lại bằng tắm sắt. 

Samanfã yojanasatam pharitväã ti{fhafiti evam pharItva tifthatI, yathã samantä 
yoJanasate thane thatvã olokentassa akkhini yamakagolakã viya nikkhamantI. 

Tỏa khắp xung quanh một trăm do-tuần (và) tồn tại: Tỏa khắp như vậy (vả) 
tồn tại tương tự như tròng mắt của một người đứng nhìn xa xung quanh khoảng một 
trăm do-tuần sẽ nhô ra giống như hai quả bóng 

Na sukqarãä qkkhãnend pãpHHIfHHfH nữrưayo nãma evampi duÀkho evampi 
dukkhofi vassasafam vassasahassam kathentenapi matlthakamn papefva kathetunn na 
sukaraHl attho. 

Thật không dễ dàng nói cho được đây đủ: có lời giải thích như sau - dầu cho nói 
đến một trăm năm, một ngàn năm cho đến tận cùng rằng “đau khổ hoàn toàn như vậy là 
địa ngục” không phải là chuyện có thê dễ dàng thực hiện. 

251. Danfullehakani dantehi ullehitva5”, luñcivali vudtam hoi. RÑasaãdotri 
rasagecdhena paribhuftaraso. 

251. Sử dụng răng và móng: sử dụng răng và móng, giải thích rằng nhồ lên 
băng răng. Người ăn uông với sự dính mắc: thọ dụng với sự dính mắc trong các vị, với 
sự mong muôn trong hương vị vật thực. 

252. 4AñRiamafiiakhadikati añnamannakhadanam. 

252. Chỉ có ăn thịt lẫn nhau: cắn xé lẫn nhau. 

Dubbatnofi duripo. Duddasikoti darakãnam bhayäpanattham katayakkho viya 
duddaso. (@kofimakoti lakundako pavifhagivo mahodaro. Katofi ekakkhikãno vã 
ubhayakkhikano và. Kugtii ckahatthakunI vã ubhayahathakunI va. Pakkhahatoti57? 
pithasapp!. So kayenđfi ildamassa dukkhanupabandhadassanattham araddha1m. 

Có màu da thô xấu: có sắc xấu. Có sắc đáng sợ: Có sắc thật đáng sợ như Dạ- 
xoa được thợ nặng để dọa trẻ con sợ. Thân lùn thấp: thân hình nhỏ bé, cổ ngắn, bụng 
phệ. Người mù: người bị mù một mắt hoặc mù cả hai bên. Người tàn tật: người có tay 
bị cụt một bên hoặc có tay bị cụt cả hai bên. Người bại liệt: là người bại liệt. Kẻ ngu 
Ấy thực hành uế hạnh về thân: ngài khởi sự để thuyết đến việc buộc chặt với sự khổ 
đau của chúng sanh ở địa ngục ấy. 

Kaliggahendti pardjayena. Adhibandham nigaccheyyätlL yasma bahum jito 
sabbasapateyyampissa nappahoti, tasmã aianapi bandham nigaccheyya”3° Kevalä 
parjpurä balabhHmHi baio Bị duccarlan purevd nưaye nihbafdli, tatha 
pakkavasesena Imanussafftan ãgaflo paRñcasd nìcakHlesu nihbatita puna Hi 
duccaritani puretva niraye nibbafiafiti ayam sakala paripunna balabhHmi., 

Do vận rủi: với sự thất bại. Dẫn đến từ tội: Do toàn bộ tài sản số lượng nhiều 
của kẻ thất bại vẫn không đủ cho kẻ chiến thăng, vì thế kẻ ấy phải chịu tù tội nữa. Đây 
là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu: kẻ ngu thực hành ba uề hạnh đầy đủ sẽ sanh 
vào địa ngục, những với nghiệp lực còn dư sót trong địa ngục dẫu cho kẻ ấy được tái 
sanh trở lại ở cõi người thì kẻ ấy cũng sanh vào cả 5 gia đình thấp kém, và nếu thực 
hành 3 uế hạnh được viên mãn thì vẫn phải sanh vào địa ngục. Toản bộ điều này là địa 
xứ của kẻ ngu hoàn toàn viên mãn. 


678 Ka, - ullihitvã 
ĐI luc Pakkhapadoti 
P50: gùa attanopI bandham gaccheyya 
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253. Panditalakkhapănitiadi vuftanusareneva veditabbam. SucintifacinfIiadIni 
cettha manosucaritadinan vasena yojetabbđHi. 

253. Tướng trạng của bậc trí: nên hiểu theo chính phương thức đã nói. Người 
trí nghĩ ý nghĩ tốt lành v.v, trong phần diễn giải nên liên kết với mãnh lực của thiện 
hạnh về ý. 

Giải Thích Về Bánh Xe Báu 

256. SIsam nhãtassafi sisena saddhim gandhodakena nhatassa. Uposathikassafi 
samadinnauposathangassa. Uparipasadavaragdafassäti pãsãdavarassa upari gafassa 
subhojanam bhufjiwa paãsãdavarassa upari mahafale sirigabbham pavisiva silani 
ãvajjanfassa. Tadä kira rajã palfova safasahassam vissajjeva mahadanam dava 
punap_ solasahi gandhodakaghafehi sisam nhaãyiva Kkatapalaraso suddham 
uifarasangam ekamsam katva uparipasadassa sirisayane pallankam abhujiIva nisinno 
qiano danamayapuñnasamudayamn avajjetva nisiddflH, qydmợ sabbacakkavafinam 
dhammdaia. 

256. Sau khi gội đầu: Gội đầu với nước thơm. Gìn giữ trai giới uposatha: Thọ 
trì các chỉ phần uposatha. Ngồi ở ở tầng trên của cung điện: Trong khi ngồi ở ở tầng 
trên của đại điện sau khi thọ dụng thức ăn hảo hạng rồi đi vào lộ tắm, trên mặt đất rộng 
rãi phía trên đại điện ngẫm nghĩ về các giới hạnh. Tương truyền răng khi ấy đức vua 
khi trời gần sáng từ bỏ tài sản một trăm ngàn cúng dường cuộc đại thí, gọi đầu bằng 
nước thơm môi lần mười sáu chậu, thọ dụng thức ăn sáng sớm, che vai băng vải trắng 
thanh tịnh, ngôi tư thế kiết già trên long sảng ở tầng trên cung điện, ngồi suy nghĩ vê 
phước báu là bố thí, sự chế ngự tâm và sự thu thúc của ngài, đây là pháp cố nhiên của 
tất cả vị Chuyên-luân-thánh-vương. 

T1esam tam ãvajjantãnaInyeva vuftappakhãarapuñfiakammapaccayan 
uiusamu{thanamn— nìlamanisanghafasadisam pacInasamuddajalatalamn chindamanam 
viya akasam alankurumanam®Š! viya dibbam cakkaratanam patxbhavati Tayidam 
dibbanubhavayuftata dibbanHi vuftam. Sahassam assa arandamti sahassardm. Saha 
nemiya saha nabhiya cati sanemikam sanabhikam. Sabbehi akarehi paripurami 
sabbãakqaraparipiram. 

Khi những vị Chuyển-luân-thánh-vương ấy đang tự mình quán xét đến phước 
báu, bánh xe báu thuộc cõi trời có nghiệp phước thiện có phương thức như đã nói làm 
duyên, có thời tiết làm nhân sanh tựa như viên ngọc ma-ni màu xanh cũng hiển lộ tựa 
như tách mặt nước đại dương dâng lên về phương đông, ví như bầu trời xinh đẹp. Bánh 
xe báu ấy ngài gọi là thuộc cõi trời bởi vì găn liền với oai lực ở cõi trời. Có ngàn căm: 
bánh xe báu ấy có ngàn căm. Có vành (và) có trục: bởi ý nghĩa liên kết với vành và 
trục. Đầy đủ với mọi bộ phận: với ý nghĩa hoàn hảo với mọi bộ phận. 

Tattha cakkañca tam ratjanana{thena ratanafñcati cakkqralanam. Yaya pana 
tam naãbhjaä “sanabhikan "1Ì vuftam, sa indanilamanimaya hoti Majjhe panassa 
rajatamayaä pamd]i, yäya suddhasimiddhadantapantiyä hasamanam vừa virocdli. 
Majhe chiddena viya candamandadlena ubhosupi bahirantesu rajafapalfena 
kataparikkhepo hotiL Tesu panassa nabhipandli parikkhepapadllesu yutta†thane 
pariccheddlekha suvibhatava huwa paññnaydmi Ayam tavassa nabhiya 
sabbakaraparipura1a. 


ĐI TỆ Họ alañkaramanam 
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Ở đây, bánh xe báu do vừa là bánh xe và vừa là châu báu với ý nghĩa làm cho sự 
hoan hÿ sanh khởi. Trục bánh xe báu được ngài gọi rằng cùng vận hành với trục này 
đây toàn ngọc sa-phia. Ở chính giữa trục bánh xe có một cái ông hoản toàn bằng bạc 
tuyệt đẹp giống như việc nở nụ cười có hàm răng sạch sẽ và đều đặn và bao bọc với tấm 
bạc ở cả hai mặt, là cả bên trong lẫn bên ngoài tựa như vòng tròn của mặt trăng có 
khoang trồng chính giữa. Ở chỗ tâm bạc được khoanh tròn với cái trục và cái lỗ đó hiển 
lộ rằng như có một vết khắc để xác định vị trí thích hợp, đã được sắp xếp một cách khéo 
léo. Đây là sự hoàn hảo với mọi tính chất của trục bánh xe báu đó trước. 

Yehi pana tam arehi “sahassaran tỉ vuftam, te saftaratanamayä suriyarasmiyo 
viya pabhãsampanna homfi. Tesampi gha†amaiikaparicchedalekhadini suvibhaftaneva 
pañnayanti. Ayamassa aranamụ sabbakaraparipurala. 

Hơn nữa, bánh xe báu mà ngài nói “có ngàn căm”, gắn liền với những căm nào 
thì những căm đó hoàn thành với 7 báu, hoàn hảo bởi hảo quang tựa như ánh mặt trời. 
Kế cả những căm đó cũng hiển lộ được khéo bố trí tương tự như dấu khắc được khắc 
lên bình nước ngọc ma-ni v.v. Đây là sự hoàn hảo với mọi tính chất của các căm bánh 
xe báu đó. 


Wïava pana lam nemjya  saha “Ssanemikan "!Ì  vuftam, sa 
balasuriyarasmikalapasirim qvahasamana viya surafasuddhasiniddhapavalamaya 
hofti. Sandhisu panassa sanharãgasassirikaratftajambonadapaf‡a 
vaffaparicchedalekha ca suvibhhala  paññayaHH. Ayamassa nemiya 
sabbakaraparipura1a. 


Hơn nữa, bánh xe báu ấy mà ngài nói “với vành bánh xe' gắn liền với vành bánh 
xe nào thì vành bánh xe đó hoàn thành với ngọc san hô, có màu đỏ thuần khiết dễ thương 
giống như giêu. cợt ánh sáng của ánh mặt trời đang chiều sáng rực TỠ, chỗ tiếp nỗi của 
vành xe ấy là tắm vàng Jambonada màu đỏ nổi tiếng đáng để ngắm nhìn và dấu khắc 
vòng tròn hiện hữu, ngài đã khéo bố trí, đây là sự hoàn hảo với mọi tính chất của vành 
bánh xe báu đó. 

Nemimandalapithjam panassa dasannam ddasanHd” arãnamdnfare 
dhamanavarnso va anfosusiro chiddamanndalacitto vatagah1 pavaladando hoti, yassa 
vatena paharitassa sukusalasamannahatassa pañcangikatiriyassa”3? viya saddo vaggu 
ca rajan1yo ca kamanIyo ca hofi. Tassa kho pana pavaladandassa upari setacchattam, 
ubhosu passSesu Sđ"noSaritakusumadamapanfiyoti evam 
SaInosaritakusumadamapanfisatadvayaparivarena sefacchaftasatadharina 
pavaladandasatena samupasobhitanemiparikkhepassa dvinnampi naăbhipanalimam 
qmío dve sihamukhani honti, yehi talakkhandhappamana 
puunuacandakiranakalapasassirika tarunaravisamanarafakambalagendukapariyanta 
akasagangagatisobham abhibhavamana viya de mulfakalapa olambamii, yehi 
cakkaratanena saddhim akãse samparivafamanehi tụi cakkani ekafo parivafftaniani 
viya khayamii. lyamassa sabbaso sabbakaraparipurata. 

Lại nữa, ở phía sau vòng tròn của trục bánh xe báu thuộc cõi trời có một thanh 
gỗ bằng ngọc san hô giống như ống sậy có lỗ trồng bên trong, được trang trí thành vòng 
tròn năm ở căm xe môi bên mười thanh, thanh gô được hoản thành với ngọc san hô nào 
vào lúc gió thối sẽ phát ra âm thanh du dương tạo ra cảm giác bồi hồi, thỏa thích, tựa 
như âm thanh của năm loại nhạc cụ được chơi bởi người nhạc sĩ lão luyện. Cũng chính 


bốn Đ Syä. - pañcangikassa tũrIyassa 
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thanh gỗ được hoàn thành bởi ngọc san hô đó có cây lọng trắng ở phía trên, có những 
tràng hoa tạo thành chùm sắp xếp thứ tự treo ở hai bên như cách thức đã trình bày, có 
cửa số ở hai bên, ở bên trong lỗ trống của vành cả hai của bánh xe báu thuộc cõi trời 
vòng tròn di chuyên với vành bánh xe tạo thêm sự xinh đẹp bằng thanh gỗ được hoàn 
thành với một trăm viên ngọc san hô, đặt một trăm cây lộng trăng với những chùm hoa 
phủ khắp theo thứ tự đến hai trăm xung quanh, hai khối ngọc trai được treo lơ lửng, 
trong như thê đẹp hơn vẻ đẹp tự nhiên của bầu không khí sông Hãng, hòa trộn với ánh 
sáng mặt trăng ngày rằm chiếu sáng độ chừng thân cây thốt nốt, giảm xuống với tắm 
vải len được nhuộm đỏ tựa như ánh nẵng mặt trời hừng đông, cả 3 vòng hiển lộ như thê 
cùng xoay chuyền luân phiên luân chuyên trong hư không cùng với bánh xe báu. Đây 
là sự hoàn hảo với mọi tính chất, với mọi khía cạnh của bánh xe báu đó ấy. 

Tam panetam evan sabbakaraparipuran pakatiya sayamasabhattam bhuñj/iiva 
aftano attano gharadvare paññattasanesu nisidifva pavattakathasallapesu manussesu 


vithicatukkadlsu kilamane darakaqjane natiuccena naftinicena 
vanasandamatthakasannena aãkasappadesena upasobhayamanam viya 
rukkhasakhagoam, dwadasayojanato  pajlthaya suyyamanena madhurassarena 
Saftanam Sofani odhapayamanamn }yOjanafo paf{thaya 


nanappabhasamudayasamujjalena vannena nayananil samakaddhamam ranño 
cakkavaftissa puñnanubhaävam ugøhosayantam viya rajadhaãniabhimukham agacchati. 

Sau khi mọi người ăn tối xong theo thường lệ, sau đó mọi người ngồi xuống tọa 
cụ được họ trải sẵn ở tại cửa nhà của mỗi người đàm luận với nhau về những câu chuyện 
đang diễn ra, khi nhóm trẻ không quá cao, cũng không quá thấp đang chơi giỡn trên 
đường phố, ngã tư, v.v. bánh xe báu hoàn hảo với tất cả mọi tính chất như vậy cũng di 
chuyền thăng tiền đến kinh thành trong như thể bổ sung thêm nét đẹp nhành cây ngọn 
cây, với vIệc truyền thêm ánh sáng trong hư không cho đến tận khu vực rừng rậm, xui 
khiến các nhóm chúng sanh lóng tai nghe do nhờ âm thanh du dương, lắng nghe xa đến 
12 do-tuần, xui khiến cho nhìn thấy nhờ ánh sáng rực rỡ làm duyên cho phát ra nhiều 
loại ánh sáng khác nhau nhìn thấy xa được một do-tuần như thê tuyên bố về oai lực 
phước báu của vua Chuyền-luân. 

Atha tassa cakkaratanassa saddassavaneneva “kulo nu kho, kassa nu kho ayan 
saddo "1 avajjitahadayanam puratthimadisam olokqyamanana fesa11! manussana1 
añnataro aññataram evamaha — “Passa bho acchariyam, ayam punnacando pubbe 
(ko MugøoacchdH, qja pana díadutiyo ugoato, etaNhi rajahamsamithunam viya 
puuaacandamithunam pubbapariyena gaganafalam abhilanghal ti. Tamañno aãha — 
“kụẹ Kkathesi samma kaham nama tftaya dve punnacanda ekafo tugøacchan1a 
difhapubba, nanu esa tapaniyaramsidharo piñcharakirano dđivakaro ugøa10 tì. 
Tamanno sitam katva evamaha — “kim unmattosi nanu kho idãanimeva đivaãkaro 
athanga1Ao, so katham imam punnacandam anubandhamano ugøacchissafi, addhã 
panetan anekaratanappabhasamujjalamn ekassa puññavato vữnanam bhavissafTl ti. Te 
sabbepi apasadayantd°3 aññe evamahamsu — “kim bahum vippalapatha, nevesa 
puunacando, na suriyo na devavimanam. Na heflesam evaripa sirisampaHti aithi, 
cakkaratanena panetena bhavitabban 1i. 

Khi I xe báu đó truyền âm thanh lan tỏa khắp rừng, trong sỐ những người ấy 
suy nghĩ rằng: “âm thanh này đến từ đâu? mọi người đều hướng mắt nhìn về phương 


683 Ka, avahasantä 
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Đông ai cũng nói như vầy rằng - “này các ông hãy nhìn điều phi thường mỗi đêm chỉ 
có một vằng trăng tròn, nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện hai vâng trăng, và đôi vằng 
trăng này trôi bồng bềnh trong hư không cùng nhau đi thắng về phương Đông tựa như 
đôi chim thiên nga chúa đang bay lượn trên bầu trời. Một nhóm khác phản đối lại rằng: 
“Này bạn, bạn nói gì vậy? Có bao giờ bạn nhìn thấy hai vằng trăng xuất hiện cùng một 
lúc chưa? Đó là mặt trời mà ánh sáng đang cháy rực, có màu đỏ vàng ló ra không phải 
sao?” Một nhóm khác lại mỉa mai, giễu cợt nhóm ấy rằng: “các ông bị điên rồi hay sao? 
Mặt trời mới vừa lặn không phải sao? Làm sao mặt trời có thể mọc theo mặt trăng rằm 
được? Nhưng đây hắn phải là cung điện của một vị có phước báu, mới chói sáng rực rỡ 
nhờ ánh sáng của nhiều loại châu báu.” Toàn bộ những người ấy mỗi người nhìn thấy 
theo mỗi cách, nhóm người sau nói như vầy: Tại sao các ông nói quá nhiều chuyện vô 
nghĩa, đó không phải là mặt trăng rằm, mà cũng không phải là mặt trời, cũng chẳng phải 
thiên cung của vị thiên tử, thực ra những vị thiên ây không có sự thành tựu quyên quý 
băng hình thức như vậy, mà những thứ đó có lẽ sẽ là bánh xe báu”. 

kwam pavatasaliapasseva tassa janassa candamandalam ohaya tam 
cakkaratanam qbhimuRkham hoti. Tato tftehi “kassa nu kho idam nibbaffan  fÌ vufte 
bhavanfi vattãro — “na kassaci aññassa53', nanu amhaãkam raja puritacakkavattivatto, 
tasselan„é nibbaHan 1L Alha so ca mahajano, yo ca anno passafli, sabbo 
cakkaratanameva anugacchatiL Tampi cakkaradfanaln raññoyeva aihaya qifano 
aãgafabhavamw ñapetuhamam viya safakkhattun pakãramatthakeneva nagaram 
qnusanyayixa ranno đqn†eDuran padakkhinan kafva đqnfeDurassa 
uttarasihapanjaraasanne thane yathaä gandhapupphadlihi sukhena sakka hoti pHjetM, 
evam akkhahatam viya ti††hati. 

Khi cuộc tranh luận còn đang diễn ra như thế bánh xe báu ấy đã rời bỏ vằng trăng 
tròn tiến thăng đến. Sau đó những người ấy nói với nhau rằng “Bánh xe báu này sanh 
lên vì ai đây?” cũng có người nói lên rằng: “bánh xe báu này không sanh lên cho bắt cứ 
người nào cả, đại vương của tất cả chúng ta thực hành (ba-la-mật) tròn đủ trở thành vị 
Chuyền-luân-vương, bánh xe báu này xuất hiện chắc chăn là cặp đôi ba-la-mật của ngài. 
Khi ấy cả đại chúng nhóm đó, cả những người khác, được nhìn thấy mọi người lần lượt 
đi theo đi theo bánh xe báu, thậm chí bánh xe báu ấy cũng đi vòng quanh thành phố cho 
đến cuối bức tường bảy lần, giỗng như thông báo cho mọi người biết được điều mà bản 
thân đã đi đến vì lợi ích của chính đức vua rồi hướng vai phải nhiễu quanh trong hoàng 
cung của đức vua, ở địa điểm gần giống chỗ cánh cửa số phương Bắc của hoàng cung, 
giống như bị cái nêm được chạm khắc cài lại để cho đại chúng lễ bái bằng các lễ vật có 
hương thơm và tràng hoa v.v, được thuận tiện. 

Eyam thiassa panassa vãfapanacchiddadihi paVvisiva 
nanãYvirägaratanappabhasamujjalam anto pasadam alankurumanam pabhaãsamuham 
disva dassanatthaya sañjatabhilaso raja hoti. Parjanopissa piyavacanapabhatena 
aganfva tamattham nivedel Atha raj balavapiipamojjaphufasarro pallankam 
mocetva u{thayasana sihapafJarasamiparn ganfva tan cakkaratfandm disva “sutan kho 
pana metan "tiadikan cintanamụ cimntesi. Tena vuftauụ — “đisvang rañño khatiyassa... 
pe... assamn nu kho aham rajã cakkqavadffI ti. Tattha so hoti räjã cakkqavdffi kittavafa 


684 Sĩ. Ka, - kassaññassa 
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cakkavadtI hoti?” kEkanguladvangulamattampi cakkaratane akasam abbhugeantva 
pavatie85°. 

Khi bánh xe báu thuộc cõi trời được thiết lập băng cách như vậy, đức vua đưa 
mắt nhìn khối ánh sáng xuyên qua khe hở của cửa sô, khiến cho bên trong hoàng cung 
chói sáng rực rỡ với ánh sáng với vô số loại ngọc quý có nhiều màu sắc, (ngài) có ý 
muốn đưa mắt ngắm nhìn bánh xe báu. Thậm chí đại chúng vây quanh cũng cùng nhau 
nói về nhân của bánh xe báu đó toàn những lời nói dễ thương, lúc â ầy đức vua có sắc 
thân tràn ngập phỉ lạc và niềm hân hoan mãnh liệt, rời bỏ tư thế kiết già đứng dậy từ 
chỗ ngồi đi đến gần cửa số, sau đó đã đưa mắt nhìn bánh xe báu, mới khởi suy nghĩ 
rằng: “Hơn nữa, ta đã nghe như vầy Xã " lý do đó đức Thế Tôn đã nói — “Trong 
khi đưa mắt nhìn mới có suy nghĩ răng ...nt...phải chăng ta có thể trở thành vị Chuyển 
luân vương?”. Ở đây, vị vua ấy trở thành VỊ Bì AE = luân vương: đức vua trở thành vị 
Chuyên luân vương xa có nhân chỉ chừng ấy. Ngài làm cho bánh xe báu đi chuyên trong 
hư không chỉ một lóng tay, (hay) hai lóng tay. 

ldãni tassa pavattãipanalham°”% vam katabbam tam5Š” dassento atha kho, 
bhikkhavetiadimaha. Tattha u{thãyãsanãii Hisinnaãsanafo u{thahitva 
cakkaratanasamijpamw aganwa. Bhinkaramn gahetfvat hatthisondasadisapanalim 
suvannabhinharamn ukkhipiva vamahatthena udakam gahefva. Pavattatui bhavam 
cakkaratanam, abhivjinat4I bhavam cakkaradlanami. nvadevad rajã cakkqavaffT 
saddhim caturanginỳä senaydti sabbacakkavatinanhi udakena abhisiiciwa 
“abhivjanatuU  bhavam cakKardflandn Tỉ Vacqnasamananfarameva vehasam 
abbhugsantva cakkqaratlanam pavaffafi, yassa pavaffisamakalameva so räjã cakkqVvafT 
nãma hofi. 

Bây giờ, trong khi thuyết đến đức vua có thể thực hành lễ đăng quang trở thành 
vị Chuyển luân vương đã nói lời như sau: “Này chư Tỳ khưu, từ đó.” Ở đây, từ chỗ 
ngồi đứng dậy: ngài đã đứng dậy từ tọa cụ trong tư thế ngồi đi đến gần bánh xe báu. 
Cầm lẫy bình nước: đã cầm lấy bình nước bằng vàng lên có lỗ trống tựa như cái vòi 
voi, cầm lẫy bình nước bằng tay trái (rưới nước lên bánh xe báu bằng tay phải) truyền 
lệnh rằng: Này xe báu hãy di chuyên, này xe báu hãy chỉnh phục!” Vua Chuyễn luân 
cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau: Trong lúc đức vua rưới nước mong muốn 
trở thành vị Chuyển luân vương rồi truyền lệnh ““này xe báu hãy chinh phục!” bánh xe 
báu đã bay lên không trung rồi di chuyển. Đức vua được gọi là vị Chuyển luân vương 
trong cùng chính một thời điểm mà bánh xe báu ấy di chuyên. 

Pavafte pana cakkqaratfane tam anubandhamanova raja cakkqvafT yãnavaran 
aruyha vehasam abbhuggacchatl, athassa chattacamaradihaHho°S parjano ceva 
đnf†eDuraJano ca. tato nanappakarakancukakavacadisannahavibhisitena 
vividhaharanappabhasamujjalitena53?_ samussitaddhajapatäkapatimanditena aHano 
attano balakayena””? saddhim uparajasenapati pabhitayopi vehasam abbhugsantva 


“.i pavatteti 

BE To v pattavidhãne 

PP Kữs pavattividhane kãtabbam 

5Š Ka, - chattacämarihattho 

S85 Ty ⁄ vividhasamhãranappabhãsamu)JJalitena 
ĐẾN Tu, „ kãyalankãrena 
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räjanameva parivarenti RÑ4jayuttä pana janasangahatthamn nagaravihisu bheriyo 
carapeni “tt amhakam rañño cakkaratanam"” nibbaHam, atiano qiano 
vibhavãnuripena manditappasadhita sannipatatha 7H. Mahajano pana `. 
Sopi sabbo vehasam abbhugganiva raãjãnameva pariVaretl. yassa yassa hỉ rañña 
Saddlim ganthamadl HppĐqÙadH so so ãkasagafova hoi.  FVvam 
dvadasayojanayamavidthara parisa hoti. Tattha ekapurisopi chinnabhinnasarro va 
kililthavattho vã natthi Suciparivaro hỉ rajã cakkavafI. Cakkavaftiparisa nãma 
vjjadharaparisa5” viya akase gacchamangd indanilamartale vipnpakinnaratanasadisa 
hofi. Tena vuftam “anvadeva rajã cakkavaffI saddhim caturanginiya senayä tỉ. 

Khi bánh xe báu ấy đã di chuyển đức vua từ từ đi theo sau bánh xe báu ấy, ngài 
đã bước lên bánh xe báu tối thượng của vua Chuyển luân vương bay lên không trung 
bằng cách như vậy, sau đó những người tùy tùng và những cận vệ trong hoàng cung của 
ngài ai cũng cẦm ấy cây lọng và một cái long thú [cãärama] v.v, bên cạnh đó nhóm người 
tự do từ vị phó cùng với sức mạnh đội quân của mình được trang bị nhiều loại dụng cụ 
cần thiết có áo giáp và nhiều loại giáp khác, cho trương lên các cờ hiệu, cờ vải và biêu 
ngữ trang trí rực rỡ cùng với nhiều loại ánh sáng được đem đến để trang trí, ai cũng bay 
lên không trung vây quanh chính đức vua, cũng để nhiếp phục dân chúng các cận thần 
của vua đã truyền thông báo khắp các con đường trong thành (răng): “Này các thần dân, 
bánh xe báu đã phát sanh cũng đức vua của chúng ta, các ngươi hãy mau sắp xếp sửa 
soạn bản thần tùy theo khả năng của mỗi cá nhân, nhanh chóng đến tự họp.” Hơn nữa 
dân chúng ai cũng từ bỏ hết mọi việc cần phải theo thương ngày, mang theo lễ vật lễ 
bái như vật thơm và tràng hoa v.v, đên tụ họp theo âm thanh của chính bánh xe báu đó, 
thậm chí toàn thê đại chúng cũng bay lên không trung vây quanh đức vua, là người nào 
có ước muốn đi chung với đức vua, người đó cũng đi theo đường hư không. Như vậy 
mới có hội chúng đến tụ họp vừa dài vừa rộng khoảng 12 do-tuần trong hội chúng ấy 
không có dù chỉ một người có các chi phần bị tật nguyền hoặc mặc (đắp) y phục dơ bân, 
đức vua có hội chúng thanh tịnh. Thường hội chúng của đức vua Chuyển luân đi băng 
đường hư không tương tự như hội chúng Vijjadhara, giống với châu báu rải rác trên bề 
mặt ngọc bích. Vì thế, ngài đã nói rằng “Vua Chuyên luân cùng với bốn loại binh chủng 
đi theo sau”. 

Tampi cakkaratanam rukkhagganam uĐdripdri natiuccena gaganapadesena 
pavataii, yathä rukkhanam pupphaphalapallavehi qlthika tani sukhena gahetumn 
Sakkonii, bhumiyam thitã “esa rajaã, esa uparđJä, esa senapafT tì sallakkhetumn sakkonti. 
]hanadsUÐD mụapdathoeuU yo vena icchai so teneva  gacchad. 
CïftYAakammadisippapasufa cettha attano attano kiccan karontäyeva gacchanfi. Yatheva 
hỉ bhumiyam, tatha nesam sabbakiccani aãkãsec tIjhamtiL FVvam cakkavaHfiparisam 
gahetva tam cakkaratandm vamapassena sinerum pahäya samuddassa uparibhagena 
a{thayojanasahassappamanam Pubbavideham gacchati. 

Ngay cả bánh xe báu đó cũng di chuyển trên hư không không quá cao, nằm ở 
phía bên trên ngọn cây trong khoảng cách mà người có nhu cầu hoa, quả hoặc lá của 
cây cũng có thể cất giữ những thứ đó được thuận tiện, cả người đứng trên mặt đất cũng 
có thê nhận biết được rằng “đó là đức vua, đó là phó vương, đó là tướng quân”. Người 


621 Cha, Ma. - cakkaratanam nibbattam 
lC 'ViJjadharapurIsä, su.vi. 2/244/230 
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nào mong trong oai nghi nào có oai nghi đứng v.v, người ấy cũng đạt được oai nghi ấy. 
Còn người quan tâm nghệ thuật như nghệ thuật vẽ tranh v.v, ai nây cũng đều làm công 
việc của chính mình được ở trong hư không ấy. Ở mặt đất từng làm việc như thế nảo, 
trong hư không cũng có thê làm mọi việc như thế ấy. Bánh xe báu đưa hội chúng của 
vua Chuyền luân vòng ngọn núi chúa Suneru sang bên trái vượt qua bề mặt đại dương 
đến thành Pubbavideha khoảng tám ngàn do-tuần. 

Tattha yO vinibbedhena dvadasayojanaya parikkhepato 
chaftinsayojanaparisaya sannivesakkhamo sulabhaharupakharanno 
chayHdakasampanno sucisamafalo ramamyo bhumibhago, tfassa tuparibhhage tam 
cakkaratanam akase akkhahatamn viya tifhaH. atha tena sanñanena so mahađjano 
ofaritva yatharuci nhãnabhojanadTmmi sabbakiccani karonto vãsam kappeti, tena vuftan 
“tasmim kho pana, bhikkhave, padese tam cakkaradtanam patithatl, tadtha raja 
cakkavaffI vasam upeti saddhim caturanginiya senayä tí. 

Bánh xe báu ấy ngự ở trên không trung giống như bị cái nêm được chạm khắc 
cài lại ở bên trên mặt đất phù hợp cho việc hội họp của hội chúng rộng đến mười hai 
do-tuân, chu vi xung quanh ba mươi sáu do- tuần, tìm kiếm dụng cụ làm thức ăn dễ dàng, 
có bóng mát và nước đầy đủ, chỗ ở sạch sẽ, bằng phẳng và dễ chịu. Vào thời điểm đó, 
đại chúng đi xuống theo tín hiệu để làm mọi phận sự như tắm rửa, ăn uống, v.v. sống 
tùy thuận theo ý thích. Vì lý do đó ngài đã nói rằng: bánh xe báu ở quốc độ nảo thì vua 
Chuyên luân đến cư trú tại quốc độ đó cùng với bốn loại binh chủng. 

Evan vãsam upagafte cakkavattimhi ye tattha rajano, te “paracakkam agatfan Tỉ 
suuwapé_ na  balakaam sannipateva yuddhasaja honti. cakkaratanassa 
uDpalfisamanantarameva nafthi so saffO nãma, yo paccafthikasannaya rajãnam 
aãrabbha ãvudhamụ ukkhipitumn visaheyya. ayamanubhavo cakkaratfanassa. 

Cakkanubhavena hỉ tassa rañño, 

ArT asesa damathan upenti. 

Arindamam nãma naradhipassa, 

Teneva tam vuccafi tassa cakkqam. 

Trong khi vua Chuyên luân đến cư trú như vậy, đức vua ở quốc độ đó vừa mới 
nghe “bánh xe khác [kẻ thù] đã đến” truyền lệnh cho tập hợp bốn loại binh chủng để 
không chuẩn bị cho trận chiến, cũng chính trong giai đoạn bánh xe báu xuất hiện thì 
không có ai dám cầm lấy vũ khí chiến đấu với đức vua với tư tưởng kẻ thù. Đây là oai 
lực của bánh xe báu. 

Bởi nhờ oai lực của bánh xe, tất cả các kẻ thù của đức vua ấy đều chấp nhận đầu 
hàng, do chính nguyên nhân ấy bánh xe của đức vua ấy gọi là Arindama. 

1asma sabbepi te rajãno attano attano rajjastrivibhavanurupam păbhatam? 
gahetva tam räjãnam upagamma onafasira5“ atano moliyamanippabhabhisekenassa 
padapujamnua karonto “chi kho maharađjä "tiadthi vacanehi tassa kinkaãrappafissavitam 
aãpajjanH. Tena vultam ye kho pana, bhikkhave, purdffhimayd.... De... qnHsữsd 
mahqrqjäIi. 

Vì thế những vị vua ấy mỗi vị trong số họ đều nắm giữ những tài sản xứng đáng 
với vương quyền của mình cúi đầu khuất phục trước vua Chuyền luân, thê hiện sự tôn 
kính bàn chân của ngài băng lễ đăng quang với ánh sáng của ngọc ma-ni đính ở cái mão 


Bế vibhavam 


Sên KV panatasira 
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trên đầu của chính mình, đi đến sự chấp nhận khuất phục với việc nói lời như sau: “âu 
đại vương, kính mời ngài hãy đến”. Vì thế ngài đã nói lời sau “Này các Tỳ khưu, các 
địch vương ở phương Đông ...n(...xin ngài hãy cai quản” 

Tattha svagatfani suägamanam. Ekasminhi agale socanH, gale nandaHnii. 
Ekasmim aãgate nandami, gale socamii. Tadiso van? agafanandano gamanasocqano, 
fasmã fava ãgamandaụ suãgamandrmii vuftam hoti. FVam vutte pana cakkqvaffI napi 

“ettakamn nama me anuvassam balim upakappetha tỉ vadaH, nãpi aññassa bhogam 
acchindiwa aññassa deli Alano pana dhammardjabhavassa qnuripaya paññnaya 
panatipatadini upaparikkhitva pemaniyena mañjunã sarena “passatha tatã, pănatipato 
namesa ãsevitfo bhavito bahulikato nirayasatmnvaffIaniko hofi tiadina nayena dhamma1m 
deseva “pano na hanfabbo  tiadiham ovadam deti Tena vuttam raja cakkqvaff 
evamaha pãno na hanfabbo ... pe... yathabhutfaiica bhuñjathäti. 

Ở đây, svägatam đồng nghĩa với suãgamanam (đi đến tốt đẹp). Khi một nhóm 
các vua đến người dân buôn râu, khi đi người dân vui mừng. Khi một vị vua đến người 
dân vui mừng, khi ngài đi người dân thương tiếc. Ngài giống như các vị vua nhóm sau 
là thời gian ngài đến dân chúng vui mừng, thời gian ngài rời đi thì dân chúng thương 
tiếc, vì thế việc đi đến của ngài được gọi là đi đến tốt đẹp. Khi các vua ây nói như vậy 
vua Chuyển luân cũng không nói rằng: “các ngài phải công nạp cho ta suốt thời gian 
chừng ấy năm” mà cũng không tịch thu tài sản của vị này để ban cho vị kia. Nhưng sau 
khi suy xét bất thiện nghiệp đạo có sát sanh v.v, băng trí tuệ phù hợp với bản thể của vị 
pháp vương, ngài đã thuyết giảng giáo pháp bằng âm giọng dễ thương, trìu mến băng 
phương thức sau: “HỡI các thần dân hãy nhìn, được gọi là sát sanh này ai thực hành, 
làm cho tăng trưởng (sẽ) dẫn đến địa ngục” rồi ban lời giáo huấn như sau: “không nên 
sát hại chúng sanh”. Với nhân đó ngài đã nói rằng: “Vua Chuyển luân đã nói như vầy 
- không nên sát hại chúng sanh ...nt...hãy cai quản quốc độ như trước kia.” 

kim pana sabbepi ranño Iimam ovadam ganhanfi. Buddhassapi tava sabbe na 
ganhami, rañño kim ganhissamti. Tasma ye pangdita vibhavimo, te ganhamti. Sabbe pana 
anuyamta bhavami. Tasma “ye kho pana, bhikkhave ”tiadimaha. 

Lại nữa, phải chăng các đức vua chấp thuận lời giáo huấn của vua Chuyên luân? 
Các vị vua không chấp. nhận lời giáo huấn này của đức Phật trước, sẽ tiếp nhận lời giáo 
huấn của vị vua này thế nào? Vì thế, những vị vua nảo là bậc trí, có sự rành rẽ thì những 
VỊ Vua ây chấp nhận, và khi các vị thực hành được tăng trưởng. Vì thế, đức Thế Tôn đã 
nói răng: “Này chư Tỳ khưu, trong số các địch vương”. 

Atha tam cakkaratanam evam Pubbavidehavasimam ovade đinne katapatarase5 
cakkavaffIbalena vehaäsam abbhuggantva puratthimam samuddam aJjhogahati. Yatha 
yatfha ca tam qjjhogahaHl, tatha tatha agadagandham ghayiva samkhiftaphano 
nagarđjaã va sammkhiltauHmivippharam huiva ogacchamanam mahaãsamuddasalilam 
yojanamaftamn oganfva antosamudde veluriyabhii viya tifthati Tankhanaffñieva ca 
lassa raññno puñnasrun daflhukamani viya mahasamuddaladle vippaRinnani 
nanãrafanani taío fafO ãganfva tam padesam piurayanH. Atha sĩ raãjaparisa tam 
nanãrafanaparipuramna. mahasamuddatadlamn disva yatharuci ucchangadihi adiydH, 
yatharuci dinnaradfanaya pana parisaya tam cakkaradianan pafinivadffatL. 
Patnivattamane ca tasmim parisa aggato6 hoti, majjhe raja, ante cakkaratanarm. 


bạn S1.,Ka. - katapatarãso 
lở Syã: purato 


1767 


129 - Giải Thích Kinh Bậc Trí và Kẻ Ngu CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Balapannditasuttavannana QUYEN 3 


Tampi jalanidhijalam palobhiyamanamiva cakkaratanasiriya, asahamanamiva ca tena 
viyogamu, nemimaindalapariyantarn abhihanantam nirantarameva upagacchdli. 

Khi vua Chuyên luân ban lời giáo huấn cho dân chúng thành Pubbavideha như 
vậy, sau khi thọ dụng điểm tâm sáng, bánh xe báu ấy cũng bay lên hư không nhờ năng 
lực của vua Chuyên luân hạ xuống đại dương phía Đông. Bánh xe báu dò tìm bằng cách 
nảo, khoảnh khắc chìm xuống làm cho những cơn sóng giảm dần giống như loài rồng 
chúa ngửi mùi thuốc giải độc rồi co cái mang lại, khi đã chìm xuông dưới bề mặt đại 
dương khoảng cách chừng 1 do-tuần thì trú vững dưới đại đương tương tự như vỏ ngọc 
lưu ly. Chính trong khoảnh khắc đó nhiều loại báu vật khác tản mát ở bề mặt đại dương 
cũng đến từ đại đương ấy chồng chất ngập tràn cả đất nước như thể mời gọi để chiêm 
ngưỡng sự vinh hiển, là phước báu của vua Chuyên luân. Khi ấy vua và thiên tử nhìn 
thấy bề mặt đại dương tràn ngập bởi nhiều loại châu báu khác nhau, ai cũng cầm lấy cất 
giữ tùy theo ý thích. Trong khi hội chúng cầm lấy châu báu theo ý thích thì bánh xe báu 
ầy cũng quay trở lại và khi bánh xe báu ây quay trở lại hội chúng ở phía trước, đức vua 
ở chính giữa, còn bánh xe báu ở cuối, thậm chí nước biển ấy như thể bị cuốn hút bởi 
ánh hào quang của bánh xe và dường như không thê chịu đựng được đã tách ra từ bánh 
xe báu và liên tục lao đến vỗ vào vành bánh xe báu ấy. 

257. Evam rajã cakkavaffI puratthimasamuddapariyama1m Pubbavideham 
abhivjiniva dakkhinasamuddapariyantamn Jambudipam vietukaämo 
cakkaratanadesitena maggena dakkhinasamuddabhimukho gacchati. Tena vuttam atha 
kho tam, bhikkhave, cakkardtandimn purdfthùimasamuddam  qjhogahetva 
paccuttariva dakklhinam disam pavattaffƯ—Ú. FVvam pavaifamanassa pana f4ssa 
pavattanavidhanam senasanniveso paHrajagamanam"7 tesam anusäsanippadanam 
dakkhimasamuddamw qjjhogähanam samuddasallassa ogacchanam ratanadanami 
sabbam purinanayeneva veditabbarm. 

257. Như vậy, vua Chuyên luân khi có chiến thắng vĩ đại ở Pubbavideha 
đại đương ở phương Đông làm ranh giới, có ý muốn chiến thắng Jambudipa? có đại 
dương ở phương Nam làm ranh giới hướng mắt đến đại dương ở phương Nam bằng con 
đường mà bánh xe báu chỉ dẫn. Bởi nhân ấy đức Thế Tôn đã nói rằng: Này chư Tỳ 
khưu, rồi xe báu ấy lặn xuống đại dương ở phương Đông rồi nỗi lên phương Nam.” 
Quy trình vận hành của bánh xe báu được vận hành như vậy, việc hội tụ của các quân 
lính, việc đi đến của các địch vương, việc ban lời giáo huấn đến các địch Vương Ấy, vIệC 
lặn xuống đại dương ở phương Nam, việc giữ lấy châu báu chảy đến theo dòng nước 
của đại dương này, toàn bộ (sự việc ây) bậc trí nên hiểu theo chính phương thức trước. 

Wjjjmiva  pana tam đasasahassayojanaDpamanam Jambudipam 
dakkhinasamuddatopi paccuftariva saftayojanasahassappamdnam Aparagoyanam 
vijetumnn pubbe vuftanayeneva ganiva tampi samuddapariyamtam tatheva abhivjiniva 
pacchimasamuddatopiL paccuftariva a{thayojanasahassappamanam Uñitarakurum 
vjetM„M tatheva ganwa tampi samuddaparjyantain  tatheva qbhivjiya 
wuitarasarmmuddafopli pacCuftarafi. 


698G 


vi patIräJãägamanam su.vi. 2/245/233 
lái Đông thắng thần châu 
6 Nam thiệm bộ châu 
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Hơn nữa, sau khi đã chiến thắng bánh xe báu ấy cũng nổi lên vượt qua đại đương 
ở phương Nam ý định (hướng đến) châu Jambudipa có diện tích khoảng một trăm ngàn 
do-tuần, rồi chuyển vận theo phương thức đã được nói trước, để chinh phục châu 
Aparagoyäna700, khi chiến thắng Aparagoyãna có đại dương làm ranh giới bằng chính 
cách thức đó cũng đã nỗi lên vượt qua đại dương ở phương Tây theo chính phương thức 
ấy để chỉnh phục Uttarakuru”°! có diện tích tám ngàn do-tuần, sau khi chiến thăng 
Uttarakuru có đại đương làm ranh giới với phương thức đó rồi vượt khỏi đại đương ở 
phương Bắc. 

Ettavata ranña cakkavattina caturantaya pathaviya adhipaccam adhigatam hoi. 
$O @VAIƒ VỤIiaVjdyo diano rajjasirisampatlHdassanattham sapariso wuddham 
gaganatadlan qabhilanghiwa suvikasitapadumuppalapundarikavanavicite caffãro 
jãfassare viya pañcasatapafcasataparittadipaparivare cattaro mahadIipe olokefva 
cakkqradlanadesdteneva maggena yathanukkamam qdano  rajadhãnimeva 
paccagacchafi. Atha tam cakkaratanarn antepuradvaram sobhayamanam viya hufva 
ti††thati. 

Vua Chuyên luân đạt đến quyền thống trị trái đất TiầY CÓ bốn đại dương làm ranh 
ĐIỚI băng cách như đã trình bày. Vua Chuyên luân chiến thắng hoàn toàn như vậy, để 
ngăm nhìn sự thành tựu vương, quyền của ngài, đã cùng với hội chúng bay lên không 
trung ở phía trên, quan sát cả bốn châu lớn có các châu nhỏ, mỗi châu có 500 châu nhỏ 
xung quanh tựa như bốn hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp với nhiều loại cây khác nhau chắng 
hạn như hoa sen, hoa súng, hoa sen trăng đang hé nở như thế, rồi ngài trở về kinh đô 
của ngài theo tuần tự bằng con đường được hiển lộ ở chính bánh xe báu ấy. Vào thời 
điểm đó, bánh xe báu vững trú như thế được tô thêm vẻ đẹp cho cánh cửa hoàng cung. 

Evam patihite pana tasmin cakkaralane rajantepure ukkahi và dipikahi va 
kinci karanyan na hoil, cakkaratanobhasoyeva rattim andhakaran vidhamati. ye ca 
pana rattTn andhakaraHhiha homl, tesam qandhakarameva hot Tena vuftam 
dakkhinasamuddatu aj)hogahetva... pe .... evwariparn cakkarafanatm pãtHbhavdafifi. 

Hơn nữa, trong khi bánh xe báu được : vững trú như thế, những phận sự nên làm 
liên quan đến ngọn đuốc, ngọn đèn, không cần thiết có trong hoàng cung, ánh sáng của 
bánh xe báu ấy xua tan đi ¡ bóng tối vào ban đêm, còn người nào muôn bóng tối thì người 
đó cũng đạt được bóng tối. Vì thế ngài đã nói rằng: “ lặn xuống đại dương ở phương 
Nam...bánh xe báu bằng hình thức như thế xuất hiện cùng vị Chuyền luân vương” 

Giải Thích về Voi Báu 
258. kwam patubhiHtacakkardflanassa panassa cakkqavaffino macca 


pakatimangalahatthitthanam sucibhumibhagam karefva haricandanadihi 
surabhigandhehi upalimpapetva heftha vicittavannasurabhikusumasamakinnan upari 
Suuvannatãrakanam qnfarantara Sđa710Saritamanufna- 


kusumadamappafimanditavitanant devavimnanam viya abhisankhariva “evaripassa 
nama deva hafthiratanassa ägamanam cintetha "1Ì vadanti. So pubbe vuffanayeneva 
mahadanam datva silãni samadaya tam puñfiasampatftin ãvajjanto nỉisidati, athassa 
puñnanubhavacodilto Chaddantakulã và posathakula và tam sakkaravisesam 
anubhavituữamo tarunaravinandalabhiratfacarana- 
gIvamukhappatimandgitavisuddhasefasario SaftaDpatittho 


lu Tây ngưu hóa châu 
7%! Bắc cu lu châu 
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susan†hitangapaccangasanniveso vikasitaralfta-padumacarupokkharo iddhima yogTr 
viyva vehäsam gamanasamaftho manosilacunnarafjitapariyamo viya raJaftapabbafo 
hatthiseftho tasmimn padese paHithati So Chaddantakula agacchanto sabbakamiftho 
aãgacchafi, Uposathakula sabbajeltho. palyam pana “Uposatho nãgarđja” icceva 
agacchat. Svãyam piritacakkavativaHanam cakkavattmam”°? sutte vuftanayeneva 
cintayantanamn agacchai, na ifaresam. Sayamevad pakatimangalahatthithanam 
ãganfva. mangalahatthimm apanewva tatha tihatiL Tlena VHIAIMA DHHd CapdFdfHP, 
bhikkhave ... pe ... nãgardqjäti. 

258. Hơn nữa, đại thần cô vấn của vua Chuyển luân xuất hiện như vậy, truyền 
lệnh dọn vệ sinh khu vực thuộc chỗ ở của voi Mañgala theo thường lệ, cho xoa bóp với 
hương thơm ngát gồm gỗ đàn hương đỏ v.v, bên dưới cho trải đầy các loại hoa thơm có 
nhiều màu sắc, ở phía trên được trang trí bằng những ngôi sao vàng, có màn che được 
trang trí với nhiều loại bông hoa làm cho thỏa mãn được gom lại tạo thành tràng hoa ở 
chính giữa ngôi sao vàng, được trang trí xinh đẹp tựa như thiên cung, rồi nói răng: “Tâu 
bệ hạ, xin ngài hãy suy nghĩ việc đi đến của voi báu có hình thức như thế.” Vị ấy đã bố 
thí những phẩm vật lớn lao, thọ trì giới hạnh, ngồi suy tư đến sự thành tựu của phước 
báu theo phương thức đã nói trước đó, sau đó một con voi cao quý do uy lực phước báu 
vua Chuyên luân được cho báo trước, mong muốn thọ hưởng sự cung kính đặc biệt Ấy, 
từ dòng giông voi Chaddanta hoặc từ dòng giống voi Uposatha có thân hình trắng ngân, 
có môi, cô, và khuôn mặt đỏ ửng tựa như mặt trời lúc bình minh, có bảy chỉ phần?9 
chạm lên bề mặt quả đất, các chi phần lớn nhỏ được đặt cân xứng, có phần cuối của vòi 
màu đỏ xinh đẹp tựa như hoa sen đỏ đang hé nụ có thể bay lượn trong hư không như 
một hành giả có thần thông, là con voi cao quý nhất tựa như ngọn núi bạc có phần đỉnh 
được thoa bột manosilã đã đến ở tại nơi đó. Con voi cao quý đó trong khi đến từ dòng 
giống Chaddanta là con voi trẻ nhất (trong số) tất cả các con voi đi đến, dòng giống 
Uposatha cũng cao quý hơn tất cả loài voi. Nhưng trong Pä[T trình bày rằng: đi đến trong 
tướng trạng “Long tượng gọi là Uposatha”. Khi vua Chuyên luân thực hành phận sự của 
vị ấy viên mãn đã suy tư theo cách thức đã được trình bảy trong chính bài Kinh này. 
Long tượng Uposatha đi đến không phải vì những người khác, Sau khi đến chuồng voi 
Mangala đã đuôi voi ấy ra khỏi rồi đi vào thay thế hoàn toàn trong chuồng voi đó bởi 
chính mình. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: Và lại nữa, này các Tỳ khưu, voi báu 
thuộc dòng giống Long tượng Uposatha...nt...xuất hiện cho vua Chuyễn luân. 

Evam patubhuftam pana tam hatthiratananm disvã hafthieopakadayo ha†thatuftha 
veeena ganfva rañño arocenti. Ñđjd turitaturilam ãganva tam đisva pasannacitto 
“bhaddakam vata bho hatthiyanam, sace damatham upeyyd tỉ cintayanto hattham 
pasareti. Atha so gharadhenuvacchako viya kanne olambetva suratabhavam”° 
dassento rãjanam upasankamadti, raja tạm abhiruhitukamo hot Athassa parjana 
qdhippayam ñawa tam hatthralanam sovannuaddhajam  sovannalanharam 
hemajalapaficchannam katva upanenmti. Rajã tam anisidapetvava?® saftaratanamayäya 
nisseniya abhiruyha akasam gamananinnaciHo hoti. Tassa saha ciffuppadeneva so 
hatthiraja rajahamso viya indanilamanippabhajalamlagaganatalain abhilanghati, tatfo 


T92 Ka. - cakkavattisutte 
Sở gồm đuôi, ngà, vòi, và cả bốn chân 
lo cn mudutabhavam 
'Hn Svã. - asannisIdapetva, Ka. - sannisIdapetväva 
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cakkqcarikaya vuffanayeneva sakalardjapdrisa. ifỉ sapariso rajã anfopafaraseyeva 
sakalapathavin qanusamyayiva rajadhanữn paccagacchdti, cvam mahiddhikam 
cakkavattino hatthiratanam hoti. Tena vuttam disvữnag raRño cakkavdaffissa... pe... 
evaripamu hatfthiratanatnt pũtHbhavdfifL. 

Hơn nữa người quản tượng v.v, sau khi nhìn thấy voi báu ấy xuất hiện ai cũng 
vui mừng hớn hở, ngay tức khắc đi trình báo cho đức vua biết, đức vua đã đến một cách 
nhanh chóng khi nhìn thấy đã sanh lòng yêu quý, khởi lên suy nghĩ như sau: “Này 
khanh! phương tiện di chuyên là voi thật tốt đẹp, nếu nó hoàn thành việc rèn luyện” rồi 
đưa cánh tay ra. Lúc ấy Long tượng vềnh tai lên như con bê theo bò mẹ trong làng để 
thê hiện tính chất tự thân là loài dũng mãnh mới đi đến gặp vua. Ngài có ý muốn ngồi 
trên lưng voi báu â ẫy. Khi đó, sau khi biết được biết được ý định của vua những người 
hầu cận của ngài đã trang trí voi báu ấy bằng cờ vàng, những đồ trang sức bằng vàng, 
phủ tắm lưới vàng rồi mang đến dâng lên vua. Đức vua đã khiến con voi hạ mình xuống, 
(rồi) bước lên (mình voi) bằng bậc thang được hoàn thành bằng 7 loại châu báu, có ý 
định đi trong hư không. Cùng với chính suy nghĩ của vua Chuyên luân, Long tượng đã 
đưa ngài khỏi mặt đất lên bầu trời xinh đẹp với tâm lưới vàng, chói sáng nhờ ánh sáng 
của ngọc bích và ngọc ma-ni như loài thiên nga chúa. Từ đó hội chúng của đức vua toàn 
bộ cũng đi theo theo cách thức đã được trình bày trong việc di chuyên của bánh xe báu. 
Đức vua cùng với hội chúng du hành khắp toàn bộ quả địa cầu rồi trở về kinh đô kịp 
thời gian thọ dụng điểm tâm sáng. Voi báu của vua Chuyên luân, có nhiều thần lực như 
vậy. Vì thế đức Thế Tôn đã nói răng: “Vua Chuyển luân sau khi nhìn thấy...nt... xuất 
hiện cho vua Chuyển luân”. 

Giải Thích về Ngựa Báu 

Eyam patIubhutahafthiratanassa pana cakkavaftino parisa 
pakatimangalassafthanama sucisamafalamn karefva dlankariVaä ca purimanayeneva 
rañño tfassa qgamanacintanathamw ussaham janent. So purinanayeneva 
katadanasakkaro samadinnasilova pasaãdatadle nisinno puñfñasampdatfn samanussaraHi, 
athasa puññanubhavacodio  sindhavakulato  vijuHatavinaddha-saradakala”"°5 
setavalahaRarasisassiriRo rattapado rattatundo 
candappabhapufasadisasuddhasiniddhaghanasanghatlasariro kakag1va viya 
indamlamani va ca kalavannena sisena samannagatatI4 kajasiso suifhu kappefva 
thapitehi viya mufjasadisehi sanhavalfaujugaHgatehi kesehi samannagafatf4 
munjakeso vehasangamo valahako nãma assardaja agantva tasmim thane patifhati. 
Sesam sabbam hatthiratlane vuHanayeneva veditabbam. FVaripam qssaratanam 
sandhaäya Bhagava pund caparantiadimaha. 

Hơn nữa, hội chúng của vua Chuyên luân có ngựa báu đã xuất hiện như vậy, rồi 
giúp đỡ lẫn nhau dọn dẹp vệ sinh chuồng ngựa hạnh phúc sạch sẽ, có mặt đất bằng 
phẳng, được trang hoàng trang trí, rôi trình tâu đức vua, tạo nghị lực, suy nghĩ sự đến 
ngựa báu ấy, ngài đã thực hành bố thí bằng sự cung kính, thọ trì giới hạnh, ngồi ở tâng 
trên của cung điện suy tư về sự thành tựu giới hạnh theo phương thức trước. Khi ấy, 
ngựa chúa tên là Valãhaka do nhờ oai lực phước báu của vua Chuyên luân ấy được cho 
báo trước có sự xinh đẹp, màu tro nhạt tựa như vằng mây trăng vào buôi xế chiều được 
bao quanh với những tia chớp, có bàn chân đỏ, miệng đỏ, có thân hình liên kết với các 
khớp xương đều đặn tinh vi tương tự như chùm ánh sáng của ánh trăng, có cái đầu gần 
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giống với đầu quạ do gắn liền với cái đầu có màu đen giống như cô quạ và tương tự 

ngọc bích, có sợi lông đẹp tựa như cỏ ống do liên kết với sợi lông có búi mềm mịn thăng 

tắp, gần giống với có ông được đặt tỉ mỉ theo tuần tự thứ lớp, bay lượn được trong hư 

không, đến từ dòng giống ngựa Siddhava có mặt ở tại nơi ấy. Những từ còn lại nên hiểu 

theo phương thức đã được trình bảy trong phần “voi báu. Liên quan đến “ngựa báu” có 

hình thức như vậy đức Thế Tôn mới nói lời như sau: “Lại nữa, này các Tỳ khưu...” 
Giải Thích về Ngọc Ma-ni Báu 

Ekvam patubhutfassaratfanassa pana raññno cakkavaHissa catuhaHhayamarm 
sakafanabhisamappamanam ubhosu qnfeSu kannikapariyanfafo 
vinieoafasuparisuddhamuitakalapehi dvihi kafcanapadumehi alankatam 
Cafurasitimanisahassaparivaram lãrãgaIqpariVufassa  punacandassa SIrun 
pafippharamanarnm viya vepullapabbafato maiiiratanamụ agacchafi. TasseVa agafassa 
muttajalake thapefva veluparamparaya safthihafhappamanam akãsamụ aãropifassa 
rattibhage samantä yojanappamanamn okasam aãbhaã pharafi, yaya sabbo so oökãso 
aruuugeamanavela viya safnjatlaloko hot. Tal0 kassakä Kkasikammam, vanÿaã 
ãpat\goha{anam, te fe ca sippino tam tam kammantan payojenfi divali manñamana. 
Tena vuitam puna capardrn, bhikkhave ... De... mdtIrafanam pãtHbhavdf1L. 

Như vậy, khi vua Chuyên luân đã có “ngựa báu" xuất hiện thì ngọc ma-nI dài 
khoảng4 gang tay có kích thước bằng vành bánh xe, đã được trang trí với hoa sen vàng 
2 hai bên có chuỗi ngọc trai thuần khiết vô nhiễm, tựa như mặt trăng rằm có tám mươi 
bốn ngàn viên ngọc ma-ni bao bọc xung quanh với những vì tinh tú lớn nhỏ chiếu sáng 
rực rỡ trôi từ ngọn núi Vellula. Trong khi ngọc ma-ni trôi đến như vậy vị ấy đặt vào tắm 
lưới ngọc trai sử dụng từng thanh tre nâng lên cao khoảng sáu mươi khuỷu tay vào ban 
đêm có ánh sáng tỏa khắp toàn bộ khu vực xung quanh chừng một do- tuần, ngọc báu 
chiếu sáng toàn bộ khu vực giống như ánh sáng vào lúc mặt trời mọc. Đó là kết quả 
khiến người nông dân liên quan đến nông nghiệp, những người thương buôn liên hệ 
buôn bán ở chợ, những người có kỹ năng nghè nghiệp trong từng chuyên ngành ai cũng 
nghĩ rằng vào ban ngày, duy trì thực hiện công việc của chính mình theo nhiệm vụ. Vì 
thế đức Thế Tôn mới nói rằng: “Và lại nữa, này chư Tỳ khưu ma-ni báu có hình thức 
như vậy xuất hiện cùng vua Chuyên luân.” 

Giải Thích về Nữ Nhân Báu 

Evam patubhutamaniratanassa pana cakkavaffissa visayasukhavisesakaranan 
Ithirmatananu patubhaval. Maddardajahuladto và hissa qggamahesm anenHti, 
Uttarakuruto và puññanubhavena sayam ãgacchati. 1vasesa panassa sampaHi “puna 
caparam, bbhikkhave, rañño cakkavaHissa ihiralanam patabhhavatL qbhiruipa 
dassaniya "tiadinã nayena paãÌjyamyeva agda1ã. 

Như vậy, nữ nhân báu làm nhân khởi sanh sự an lạc đặc biệt thuận theo hình 
tướng nương nhờ, được khởi sanh cùng vua Chuyên luân vị có ngọc ma-ni báu đã xuất 
hiện. Người dân đưa hoàng hậu đến từ dòng tộc Maddarãja dâng lên vua Chuyên luân, 
hoàng hậu tự bà đến từ châu Uttarakuru nhờ vào oai lực phước báu. Sự thành tựu những 
đức hạnh còn lại của hoàng hậu đã được trình bảy toàn bộ trong Chánh tạng theo phương 
thức sau: “này chư Tỳ khưu, vẫn còn nữa nữ nhân báo có vóc dáng xinh đẹp, đáng để 
chiêm ngưỡng xuất hiện cùng vua Chuyển luân”. 
cakkhuni pĩnayati fasmã aññam kiccavikkhepai hifvapi datthabbaii dassan1yä. 
Dissamana ca somanassavasena citamn pasadelti pãsãdikã. Paramdyaäti evam 
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pasadäavahattIa ufIamaya. VattnyapokkhardafãyđfiỒ vanhasundarafaya. Saiu„annqgdfđ1 
upeftä. Abhirupa vã yasma natidighä nãtirassa dassanyä yasma nãHkisä nătithula, 
paãsadikã yasmna natkahkã naccodata. Paramaya vautapokkharatäya samannagdafữ 
yasma alkkantã mãnusam vannarn appatffãA dibbavannamm. Manussananhi vannabhaã 
bahi na nicchardfi, devanam atiduram nicchardHi, tassa pana dvadasahatthappamanam 
padesam sarrabha obhaseli. 

Ở đây, tuyệt sắc bởi có vóc dáng xinh đẹp do sự hoàn hảo về hình tướng. Và khi 
nhìn cũng được thỏa mãn mới gọi là đáng nhìn do phải gác lại việc làm khác rồi quay 
mặt lại nhìn. Đáng tịnh tín do khi nhìn làm cho tâm vui mừng bởi mãnh lực của thọ 
hỷ. Tuyệt vời: tột bực do mang lại sự tịnh tính như vậy. Có vẻ đẹp tuyệt vời của làn 
da: có màu da tuyệt đẹp. Samannägatä: đạt đến. Hơn nữa, vóc dáng xinh đẹp do không 
quá cao, không quá thấp. Đáng nhìn do không quá ốm, không quá mập. Đáng tịnh tín 
do không quá đen, không quá trăng. Găn liền với vẻ đẹp tuyệt vời của làn da do vượt 
trội hăn làn da của loài người, tuy nhiên vẫn chưa đạt đến màu da thần tiên. Thật ra màu 
da của tất cả loài người không có ánh sáng chiếu rọi ra bên ngoài, còn màu da của chư 
thiên tỏa ra xa bên ngoài, tuy nhiên ánh sáng của sắc thân của nữ nhân báu ấy tỏa khắp 
khu vực khoảng chừng 12 khuỷu tay. 

NaHdighadisu cassa pathamayugalena arohasampdtfi dutiyayugalena 
parinahasampdfii, tatiyayugalena vannasampatffi vua. Chahi vapi etehi kãyavipattiya 
abhavo, atikkanta mãnusam vannamfi Imìỉnã kayasampdffi vutta. 

Trong số sự thành tựu đức hạnh có tính chất không quá cao v.v, ngài đã nói 
ãrohasampaffi [sự thành tựu là chiều cao] với sự thành tựu đức hạnh đôi thứ nhất, 
parinahasampdafii [sự thành tựu là kích thước] với sự thành tựu đức hạnh đôi thứ hai, 
van—nasampøfíi (sự thành tựu là màu da) với sự thành đức hạnh đôi thứ ba. Và hơn nữa, 
với 6 sự thành tựu đức hạnh này hoàng hậu không có bất kỳ khiếm khuyết gì về thân. 
Sự thành tựu về thân được thuyết như sau: đẹp hơn màu da của loài người. 

ThHiapicuno vã kqappasapicuno vati sappimande pakkhipiva thapitassa 
Saftavihafassa thlapicuno va safavihafassa kappasapicuno va kaãyasamphasso hoi. 
Siteti rañno sitakale. Upnheti ranno unhakale  Candanagandhoti niccakalameva 
supisitassa abhinavassa cafwJjatisamäyojitassa haricandanassa gandho käyatfo vãydti. 
Uppalagandhoti hasitakathitakalesu mukhato nihkhanto tankhanam viRasifasseva 
miluppalassa aHisurabhigandho vaãydti. 

Xúc chạm (êm mịn) như của bông vải hoặc của bông gòn: có sự xúc chạm ở 
lộ thân như thể chạm vào bông vải hoặc bông gòn được đặt vào bơ lỏng rồi giũ bỏ một 
trăm lần. Vào thời gian lạnh: vào lúc đức vua lạnh. Vào thời gian nóng: vào lúc đức 
vua nóng. Có mùi hương như hương thơm chiên đàn: hương thơm chiên đàn được vị 
ấy xay liên tục (cho đến thật mịn) mới tinh mang đến trộn lẫn với 47 giống sẽ tỏa ra từ 
thân thể. Có mùi hương như hương thơm hoa sen: hương thơm tỏa khắp của hoa sen 
xanh nở hoa vào thời gian ấy, tỏa ra từ miệng trong lúc nở nụ cười hoặc nói chuyện. 

Evam ripasamphassagandhasampattiyutaya°Š panassä  sarTasampatiya 
qnuripamụ acaram dassetun tatn06 kho pandtiadi vuttam. Tatha rajãnam disvã 
nisinnasanato aggidaddha viya pathamameva uffhatfTi pHbbu{ffhãyimT. Tasmmim nisinne 
fassa ranno talavanlena bỤanadikiccam kawa paccha nipafaliL nỉsidafHi 
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pacchanipdtim. Kim karomi devati tassa Kkimkararm pajlissavefiti kimkãraqpdafissävim. 
Rañfño manapameva carati karofIi manãpacñrim. Yam rañño piyam, tadeva vadaffi 
DỤÙavqd. 

Đề trình bày đến cử chỉ phù hợp với sự thành tựu về bản thân của nữ nhân báu 
do kết hợp với sự thành tựu hương thơm như vậy mới thuyết rằng: “Hơn nữa, nữ nhân 
báu ấy...”. Ở đây, thường đứng dậy trước (thức dậy trước): đứng dậy trước không 
chậm trễ như thê nghi ngờ đức vua nhìn thấy sẽ giận đữ như bị ngọn lửa thiêu đốt từ 
sàng tọa của vua. Ngồi xuông sau (năm ngủ sau): do khi vua ngồi phải ở lại làm nhiệm 
vụ dâng lên cây quạt đến vua Chuyên luân trước rồi mới nghỉ ngơi hoặc ngôi xuống 
sau. Chờ nghe mệnh lệnh: do phải trả lời đức vua bằng lời nói: “tâu bệ hạ, thần thiếp 
cần phải làm gì?”. Làm hài lòng: phải thực hành là làm cho đức vua hài lòng. Lời nói 
dịu dàng, khả ái: bởi vì đức vua nói như thế nào phải trả lời như thế đó. 

ldãäni svassa acäro bhaãvasuddhiya eva, na satheyyenaHl dasseftum tan kho 
panatiadimaha. Tatha no aficaraffi na atlkkamitva cardHi, aññam purisam cittenapi 
na pafthefi vulam hot. tadha ve tassa adimhi “abhiruipa Ttiãdayo dđmte 

pubbulthayim tiadayo gunã vuHa, te pakaliguna ceva “alikkqntl Imãnusam 
vann—an "tiadayo pana cakkavaftino puññan upanissaya cakkaratanapatubhavafo 
palhaya purùinakammanubhavena nibbaHanHt veditabba. Abhirupatadikapi va 
cakkaratanapatubhavato pajthaya sabbakarapdripura jata Tenaha cvaripdm 
Itthiratanan pătubhavdfii. 

Bây giờ, để thuyết rằng “nữ nhân báu ấy cần có phẩm hạnh thanh tịnh, thuần 
khiết một phía, không có sự bội bạc (nên) đã nói rằng: “Và không thực hành vượt quá 
(giới hạn)...” Ở đấy, không vượt quá (giới hạn): không (một tư tưởng) ngoại tình, tức 
là không có tâm mong muôn người đàn ông khác. Trong sô sự thành tựu đức hạnh đó, 
sự thành tựu về đức hạnh nào được thuyết lúc đầu răng: cần phải có sắc xinh đẹp v.v, 
được thuyết ở sau cùng đứng dậy trước v.v, sự thành tựu về đức hạnh đó thuyết rằng là 
chỉ là sự thành tựu về đức hạnh thông thường, còn “màu da hơn hắn loài người” nên 
hiểu rằng: các vua Chuyển luân hóa sanh nhờ vào oai lực của nghiệp cũ kế từ lúc bánh 
xe báu xuất hiện đo bởi nương vào phước báu ba-la-mật. Hơn nữa, ban đầu kê từ lúc 
bánh xe báu xuất hiện ngay cả tính chất người có sắc xinh đẹp v.v, khởi sanh đầy đủ 
trọn vẹn hết mọi thứ. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói như sau: “Nữ nhân báu có hình thức 
như vậy xuất hiện...” 

Giải Thích về Gia Chủ Báu 

Evam patubhutaitthiratanassa pana rañño cakkavattissa dhanakaran—iyanam 
kiccanamn yathasukhappavattanattham gahapatiralanam patubhavdti. So pakafiyava 
mahabhogo mahabhogakule jäto rañño dhanarasivaddhako selthi gahapal holi, 
cakkaratananubhavasahitan panassa kammavipakajam dibbacakkhu patubhavddi, 
yena anfopathaviyam yojanabbhamlare nidhinụ passal. So tam sampafttim disva 
tuhahadayo”? gantwa rajnam dhanena pavarewa sabbani dhanakaranydni 
sưmnpadel. Tena vufam puna capardmụ, bhikkhavc ... pe ... €VaArHDdI 
gahapdafiratanamu pãtHbhavafifi. 

Như vậy gia chủ báu xuất hiện cho vua Chuyển luân vị có nữ nhân báu đã xuất 
hiện để tạo điều kiện thuận lợi liên quan đến công việc ở trong ngân khó. Gia chủ báu 
theo bản chất tự nhiên là người có nhiều tài sản, là người sanh trong gia đình có nhiều 
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tài sản, có phần hỗ trợ trong việc quản lý ngân khó của đức vua (càng trở nên) dôi dào, 
thịnh vượng mới có thể trở thành người gia chủ báu, đôi mắt y như mắt thần sanh khởi 
từ kết quả của nghiệp với mang lại lợi ích đã xuất hiện hoàn toàn cho gia chủ báu ấy 
làm điều kiện để có thể nhìn thấy được các của cải tài sản năm sau bên trong lòng đất 
có bán kính một do-tuần, vị ây nhìn thấy sự thành tựu ây rồi hoan hỷ, đi đến gặp vua 
Chuyên luân tình nguyện làm nhiệm vụ cai quản ngân khó cho đức vua, vận hành mọi 
việc trong ngân khô một cách trọn vẹn. Do đó, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Và lại nữa, 
này chư Tỳ khưu...nt...gia chủ báu có hình thức như vậy được xuất hiện.” 
Giải Thích về Tướng Quân Báu 

Eyam patubhữtagahapafiratanassa pana ranno cakkqvdaffissa 
sabbakiccasarnvidhanasamattham parimayakaraanamn patubhavdH So rañño 
jelthaputtova hoti. PakaHiya eva pandito byattAoO medhavi, rañño puñnanubhavam 
nissaya panassa diano kammanubhavena paraciHaHanalnẻ tHĐÐĐdJdH. Yena 
dvãdasayojanaya räjaparisaya cifavaram”!° ñatva raRñño ahite hite ca vavatthapetm 
samattho hoi. Sopi tam aHano anubhavaw dđisva tHỊhahadayo rajanam 
sabbakiccanusasanena”!l pavaretl. Tena VAN pHHA CApAFIH .... pe.... 
pariiayakaratandatn patubhavaffl. Taitha {hapetabbamụu thapefMnii tasmim tasmim 
thanamiare thapetabbam thapetu. 

Lại nữa, tướng quân báu có khả năng sắp xếp mọi việc một cách hoàn hảo xuất 
hiện cho vua Chuyên luân có gia chủ báu đã xuất hiện như vậy. Vị tướng quân ấy như 
vương tử con trưởng của vua Chuyên luân là một bậc trí thiện xảo có trí tuệ hoàn toàn 
theo bản chất tự nhiên. Paracittañäna - tha tâm thông sanh khởi cho vị tướng quân ấy 
nhờ oal lực của nghiệp của chính bản thân do nương năng lực phước báu của vua 
Chuyên luân, làm nhân để có thê nhận biết được chót tâm của đoản tủy tùng hoảng gia 
phạm vi chừng mười hai do-tuần rồi xác định những thứ vô ích và những thứ hữu ích 
đối với đức vua. Thậm chí vi tướng quân ấy sau khi nhìn thấy oai lực của chính mình 
cảm thấy hoan hỷ, làm vừa lòng đức vua bằng cách thay mặt ngài ra lệnh trong mọi vẫn 
đề.. Vì thế, đức vua đã nói rằng: “Này chư Tỳ khưu, vẫn còn nữa...nt...tướng quân 
báu xuất hiện cho vua Chuyến luân.” Ở đấy, ban tước vị cho người xứng đáng được 
ban: để ban tước vị cho vị cho người xứng đáng được ban vào vị trí đó. 

259. samavepakiniyatiadi heftha vuftameva. 

259. Thường xuyên tiêu hóa vật thực v.v, ngài đã nói ở phần sau. 

260. Kafaggahenalil jayaggahena Mahantan bhogakkhandhani 
ekappahareneva dve vã tụi vã satasahassani. Kevala paripira panditabhiinHti pandito 
Hụ sucarltan puretwa sagge niBbafaltll, tato manussalokam agacchanfo 
kularipabhogasampattiyam nibbattati, tatha thito tin ca sucarilani pirefva puna 
sagec HmibbaHaHtl qayam sakala paripunna panditabhumi sesam sabbattha 
wuitanamevqH. 

260. Do sự may mắn: do đã nắm lấy phần thăng. Vô số của cải tài sản: có thê 
có được tiền hai hoặc ba trăm ngàn chỉ nhờ vào một lần năm lấy phần thắng. địa vức 
hoàn toàn viên mãn của bậc trí: bậc trí thực hành 3 thiện hạnh được hóa sanh vào 
thiên giới, từ đó khi trở lại nhân giới được sanh vào chỗ có sự đầy đủ trọn vẹn ở gia 
đình, hình tướng và tài sản được vững trú trong sự thành tựu ấy, thực hành 3 thiện ấy 


lu Syä. cItfäcäram 
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trọn vẹn lại tiêp tục hóa sanh vào thiên giới. Theo lời giải thích này nên mới xêp vào 
địa vức hoàn toàn viên mãn của bậc trí. Từ còn lại ở các câu đêu đơn giản. 


Giải Thích Kinh Bậc Trí và Kẻ Ngu Kết Thúc. 
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130. Giải Thích Kinh Thiên Sứ - Devadũtasuttavannanäa 


26l. Eyammme sutanti DevadutasuHtam. Taitha dve agũradHadi ssapurasuite 
viftharitameva. 

261. Kinh Thiên Sứ được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở đó, 
có hai ngôi nhà: đước nói chỉ tiết trong bài Kinh Assapura. 

262. Niraydmn~ Hpapannaii bhagava kaHhaci nirayatO palthaya desanam 
devalokena osapetll, kathaci devalokato palhaya nirayena ösapeti sSqce 
SaggasampattI vithareftva kathetukamo hotl, nirayadukkham ekadesato kathell, 
tiracchanayonidukkham pettivisayadukkhan manussalokasampattn ekadesato kathetl, 
Saøgasampaftimeva vitthareti Sace nirayadukkham vidhareva kathetuhamo ho, 
devalokamanussalokesu sampafttim tiracchanayonipettivisayesu ca dukkham ekadesafo 
kathel, nirayadukkhameva vitharel. So imasmin sutte nirayadukkham 
vitharetuhamo, tasma devalokato  palthava desanam nữrayena  osapeli. 
Devalokamanussalokasampattiyo tiracchanayonipettivisayadukkhani ca cekqdesafo 
katheẩwa nữayadukkhameva viHharena katheftimm tamenam, bhikkhave, 
nữrayapdlatiadimaha. 

262. Bị sanh vào địa ngục: Đôi khi đức Thế Tôn thuyết giảng kê bắt đầu từ địa 
ngục (và) cho kết thúc ở cõi trời, đôi khi bắt đầu từ cõi trời (và) kết thúc ở địa ngục. 
Nếu muốn nói chi tiết về sự thành tựu cõi trời, (ngài) nói đến khổ đau ở địa ngục văn 
tắt, rồi nói đến khổ đau loài bàn sanh, khổ đau loài ngạ quỷ, sự thành tựu ở thế giới loài 
người văn tắt. Nếu muốn nói đến khổ đau trong địa ngục một cách chi tiết, (ngài) nói 
đến sự thành tựu thiên giới và nhân giới, và khổ đau sanh loại bàng sanh, và khổ đau 
ngạ quỷ văn tắt. Trong bài Kinh này ngài muốn nói chỉ tiết khổ đau ở địa ngục, vì thế 
ngài thuyết bắt đầu từ thiên giới (và) kết thúc ở địa ngục, để thuyết giảng đến sự thành 
tựu ở thiên giới và nhân giới, và khổ đau về sanh chúng loài bàng sanh và ngạ quỷ văn 
tắt, rồi nói đến khổ trong địa ngục một cách chi tiết mới thuyết lời như sau: “Này chư 
Tỳ khưu, các người cai ngục, sau khi bắt giữ những chúng sanh ở địa ngục ấy...” 

Tattha ekqacce thera “Hirayqapald nãma naHhi, yantfarupan viya kammameva 
karanan karef ti vadanti. tesam tam “atthi nữưaye nirayapalaH, aãmanta, atthi ca 
karanika "tHadnã nayena abhidhamme”l? palisedhiameva._ Yathäa hỉ manussaloke 
kammakaranakaraka”' athi, evameva nữaye nirayapdla atthii. Yamassa raññoti 
yamaraja nama vemanikapetardja, ekasmim kale dibbavimane dibbakapparukkha- 
dibbauyyana-dibbanafakadisampatI—In anubhavdti, ckasmim kale kammavipakq1m, 
dhammiko raja. Na cesa ekova hotl, caflsu pana dvaresu caHaãro janã honli. 
Naddasami aftano saniike pesitassa kassaci devadutassa abhavamợ sandhaya evarm 
vadat. Atha nam yamo “nãyam bhasiassa alham sallakkheli ft ñaIva 
sallakkhapetukamo ambhotiadimaha. 

Trong câu đó một số trưởng lão nói rằng: “gọi là người giữ địa ngục không có, 
(mà) chỉ có nghiệp lực tạo ra nhân tương tự như thiết bị tự động.” Nghiệp ấy bị bác bỏ 
trong Abhidhamma theo phương thức sau: “Có người giữ địa ngục phải chăng? Phải, 
có người làm nhiệm vụ.” (kathã. 866). Cũng giống như ở nhân loại, người bị trừng phạt 
do hành động nào, thì người giữ địa ngục cũng có tổn tại như thế đó. Vua Yama: Vua 


T12 abhi. ka. 37/1818/628 (syä) 
“he ng. kammakaranakammakaranika 
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Vemãnikapeta gọi là vua Yama, thỉnh thoảng có cây như ý thọ, vườn thượng uyên ở 
thiên giới, các vũ công ở thiên giới, thiên sản ở trong thiên cung, thỉnh thoảng là lãnh 
chíu quả của nghiệp, vị vua liêm chính. Nhưng không cùng một thời điểm. Còn ở cả 
bốn cánh công có 4 người người canh gác. Tôi không nhìn thấy: ngài có ý muốn đề 
cập đến bất kỳ một vị thiên sứ nảo được vị ây gửi ổi trong trú xứ của mình mới nói như 
vậy. Khi ấy, vua Yama biết được răng: “người này suy xét ý nghĩa của lời nói” muốn 
cho vị ấy suy xét đã nói “này người kia”. 

dJãflhammofi jatsabhavo, daparimutftod jadlya, jãi nama mayham 
abbhantareyeva atthii”!“. Parato jarãdhanunotiãdisupi eseVa nayo. 

Có trạng thái sanh: có sự sanh là thực tính, không thoát khỏi sự sanh gọi là 
sanh, vận hành bên trong của tôi. Ngay cả trong câu “Có trạng thái già" cũng có phương 
thức tương tự. 

263. Pathamammụm devadHtfdatu samanuyHHjivdtli ettha daharakumaro aithafo 
evam vadatfi nãma “passatha, bho, mayhampi tumhakam va hatthapada atthi, sake 
panamhi muttakarise palpanno, aftano dhammataya u{thahitva nhãy¡tutm na sakkomi, 
qham kilifthagattomhi, nhapetha mamfi valtumpi na sakkomi, Jãtitomhi aparimuftataya 
ediso jãto. Na kho panãhameva, tumhepi jatito aparinuttava. Yatheva hỉ mayha1n, evam 
tumhakampi jäti agamissdti, ii tassã pure ãgamanava kalyanam karotha tí. Tenesa 
devaduto nãma jato, vacanattho pana mmaghadevasufte vuffova. 

263. Khi thâm vắn...đến thiên sứ thứ nhất: thanh niên trẻ nói như vầy với ý 
nghĩa như sau “hãy nhìn tôi, thưa ngài, thậm chí tôi cũng có tay và chân như các ngài, 
nhưng tôi thích đắm mình vào trong đống phân và nước tiểu của mình, không thê đứng 
dậy tắm rửa theo bản thể tự nhiên của mình, tôi có thân hình bản thiu, không thê nói 
rằng - hãy tắm cho tôi, tôi là như thế, do không vượt khỏi sự sanh, những cũng không 
chỉ mình tôi, ngay cả các ngài cũng không thể thoát khỏi sự sanh, sự sanh cũng sẽ đến 
đối với các ngài tương tự như tôi, vì thế các ngài hãy làm những việc tốt đẹp trước khi 
chúng tôi đi tái sanh”. Với chính nguyên nhân ấy thanh niên trẻ đó được gọi là thiên sứ, 
nhưng ý nghĩa của lời nói đã được nói trong bài Kinh Megadeva. 

Dutiyaa. devadHtanili cfthapi jardjinnasaio atthafo evaimn vadafi nãma — 
“passatha, bho, qhampi tumhe viya taruno ahosim tirubalabahubalajavanasampDanno, 
lassa me tà balaqjavanasampaHiyo daniarahia, vừjamanapi me hatthapada 
hathapadahiccam na karomti, jarãyamhi aparimuttatäya ediso jãto Na kho 
panahameva, tumhepi jaraya aparimutftäava. Yatheva hỉ mayham, evam tumhakampi 
jaraä agamissaii, ifi tassa pure agamanava kalyanam karotha 1ï. tenesa devaduto nãma 
Jaio. 

Thiên sứ thứ 2 này chúng sanh giả nua được gọi là như vậy với ý nghĩa răng 
“hãy nhìn tôi, thưa ngài, dẫu cho ta cũng từng (trải qua giai đoạn) trẻ trung, sung mãn 
với sức lực chân, lực tay, và nhanh nhẹn như ngài, sự thành tựu với sức lực và sự nhanh 
nhẹn ấy của tôi không còn nữa, dẫu chân và tay của tôi có mặt, (nhưng) không thê làm 
các phận sự tay và chân, tôi được gọi là như vậy, do không thoát khỏi sự già, không 
phải chỉ mình tôi, ngay cả các ngài cũng không thê thoát khỏi sự già, sự già sẽ đến với 


TH kạ, pavattatTtI 
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các ngài tương tự như tôi, các ngài hãy làm việc tốt đẹp trước khi sự già ấy đến. Vì lý 
do ấy chúng sanh giả nua ấy gọi là thiên sứ. 

Tatyan devadHfanti cíithapi gilãnasaffo 
“passatha, bho, ahampi tumhe viya nirogo ahosim, somhi etarahi byadhina abhihafo 
sake muftakarise palipanno, u{thatumpi na sakkomi, vjjamanapi me hatthapada 
hatthapadakiccam na karonH, byadhiomhi qparimuttatawa ediso jãi. Na kho 
panahameva, tumhepi byadhifo aparimuHava. yatheva hỉ mayham, evam tumnhakam 
byadhi agamissdafi, itỉ fassa pure ãgamanava kalyanan karotha ti. Tenesa devadufo 
nam Jaio. 

Thiên sứ thứ 3 này chúng sanh đau bệnh được gọi là như vậy với ý nghĩa rằng: 
“hãy nhìn tôi, thưa ngài, dẫu tôi không có bệnh tật giống như ngài, nhưng bây giờ tôi bị 
tật bệnh chi phối đắm mình trong nước tiểu và phân của mình, không thê đứng dậy dẫu 
cho tay và chân của ta có mặt, không thể làm được những việc tay và chân, tôi là như 
thế do không thoát khỏi bệnh tật, không phải chỉ riêng ta ngay cả các ngài cũng không 
thoát khỏi tật bệnh, bệnh tật sẽ đến với tất cả các ngài tương tự như ta, ngài hãy làm 
những việc tốt đẹp trước khi bệnh tật đến như vậy. Vì thế chúng sanh đau bệnh ây được 
gọi là thiên sứ. 

265. Catuftham devadhHtanti cftha pana kammakarana và devadHtaH katabba 
kammakaranika và. Tattha pana kammakaranapakkhe battinsa tãva Kammakarana 
adhato evam vadani: nãma — “maydmw nibbaffamana na rukkhe vã pãsãne vã 
nibbatIama, tumhadisanam sarire nibbaHama, itỉ anhaãkam pure nibbaftitova kalyanam 
karotha 1i. Tenete devaduta nãma jata. KammakaraniRapi atthato evam vadanfi nãma 
— “mayan dvattnsa kammakarana karontä na rukkhadIsu karoma, tumhadisesu 
saftesuyeva karoma, iti anhãkam tumhesu pure kammakaranakaranatova”!Š kalyănam 
karothaä ti. tenetepi devadửta nãma Jđ1ã. 

265. Thiên sứ thứ 4 này hình phạt hoặc người trừng phạt là thiên sứ. Ở đấy, ở 
phần hình phạt thì 32 loại hình phạt được nói như vây theo ý nghĩa (rằng): — “chúng tôi 
trong khi sanh ra, không sanh ra nơi cây cối hoặc đất đá, mà chỉ sanh ra ở trong chính 
thân thể của người như ngài như thế, ngài hãy làm những việc làm tốt đẹp trước khi tôi 
sanh ra. Vì thế hình phạt này mới gọi là thiên sứ. Người phải chịu hình phạt được nói 
như vầy — “Chúng tôi khi thực hiện 32 loại hình phạt, (chúng tôi) không thực hiện ở gốc 
cây, (mà) thực hiện trên chúng sanh như chính các ngài” các ngài hãy làm những việc 
tốt đẹp trước khi tôi trừng phạt.” Chính vì lý do đó, ngay cả những người trừng phạt ấy 
được gọi là thiên sứ. 

266. Paicamam devadHtanii cha matakasaffIo atthafo evant vadafi nãmg — 
“passatha bho mam amakasusane chaddian uddhumatakadibhavam patam, 
maranatomhi aparimuftataya ediso jãto. na kho panahameva, tumhepi maranafo 
qparimuttava. yatheva hỉ mayham, evan tuamhakqampi marandan agamissaHl, ïtỉ fassa 
pure ãgamanava kalyanamn karotha tỉ. tenesa devaduto nãma jaio. 

266. Thiên sứ thứ 5 này chúng sanh, người đã chết được nói như vầy theo ý 
nghĩa rằng — “thưa ngài, hãy nhìn tôi bị họ vứt bỏ ở bãi tha ma mộ địa, đi đến tính chất 
trương phình v.v, tôi cũng tương tự y như thế, do không thoát khỏi được cái chết, nhưng 


15 qfthafo eva vadafi nãma — 
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không phải chỉ mình ta, ngay cả các ngài cũng không thoát khỏi cái chết tương tự, sự 
chết sẽ đến với các ngài tương tự như tôi, các ngài hãy làm những việc tốt đẹp trước khi 
cái chết ấy đến. Vì thế, chúng sanh (người) chết đó gọi là thiên sứ. 

mam pana devadutanuyogamn ko labhati, ko na labhatfiiH2 yena tãva bahun 
papamn katfamn, so ganfva niraye nibbaffatiyeva. ŸYena pana parilam papakammam 
katam, so labhaHl Yathäa hỉ sabhandam coramn gahetva kattabbameva karomHi, na 
vinicchinanHi. {nuVÙjiva gahitan pana vinicchayda{thanam— naydnii, so vinicchaydmn 
labhaH. Evamsampadametam. Parilapapakamma hỉ aifano dhammatäyapi saranti, 
SãrIyarnanqpI saranH. 

Ai nhận được lợi ích của thiên sứ này, ai không nhận được? Người nào đã tạo 
nhiều ác nghiệp, người ấy (sẽ) tái sanh vào địa ngục. Người nào đã tạo một chút ít ác 
nghiệp, người ây có được. Mọi người bắt được tên trộm cùng với đỗ đạc tạo ra những 
điều cần làm, không phán xét. Nhưng (sẽ) đưa tên trộm bị thâm vấn (và) bắt đưa ra pháp 
đình, kẻ ấy nhận được phán quyết như thế nào, thì điều so sánh cũng tương tự như thế. 
Lại nữa, người có ác nghiệp chút ít nhớ được theo bản thể tự nhiên của chính mình, kê 
cả bị người khác nhắc nhở mới nhớ được. 

Tattha Dighajayantadamilo nãma attano dhammatfaya sari So kira damijo 
Sumanagirivihare akasaceliyam rattapafena pHjesi Atha miraye Ussadasamanite 
nibbatfo qggjalasaddam sufvava dllano pHjI4Dd{A4A dnusSdri, SO ganfVä sagge 
nibbatIo. Aparopi puttassa daharabhikkhuno khalisatakam dento padamule thapesi, 
maranakalamhi pa{apafati sadde nimittamn ganhi sopi Ussadasamante nibbaffo 
jalasaddena tam saãtakamợụ anussaritva sagge nibbafto. Evam tava attano dhammataya 
kusalam kammam sariva sagsee nibbq1Iq1i. 

Trong câu đó có Damila tên là DIghadanta nhận được theo bản thể tự nhiên của 
mình. Được biết rằng Damila ấ ây lây tấm vải được nhuộm đỏ lễ bái Akãsacetiya bên 
trong tịnh xá Sumanagiri. Khi ây vị ây sanh ở gần địa ngục Ussada, đã nghe được âm 
thanh ngọn lửa đã nhớ đến tắm vải mà mình dâng cúng (do đó) vị ấy được tái sanh vào 
thiên giới. Hơn nữa, cúng dường xấp vải chất liệu thô cho vị Tỳ khưu trẻ là người con 
trai đặt ở gần dưới chân. Vào lúc sắp lâm chung vị ấy giữ lấy hiện tướng trong âm thanh 
rằng: “tắm vải, tắm vải” mặc dù vị ấy sanh ở gần địa ngục cũng nhớ đến tắm vải ấy, do 
âm thanh ngọn lửa mới được hóa sanh vào thiên giới. Vị ấy nhớ đến thiện nghiệp theo 
bản thể tự nhiên của mình trước như thế, (cho nên) mới hóa sanh trên thiên giới. 

Adnano dhammatäaya asarante pana pañca devaduHte pucchati Tatha koci 
pathamena devadutena sarafi, koci duHiyadihi. yo pana pañcadhiDi na sardfti, tam yamo 
rajã sayam sareti. eko kira amacco sumnanapupphakumbhena mahacefiyan pijefva 
yamassa paHdiIn adasi, tam akusalakammena niraye nibbaftain0 yamassa samtikam 
nayHmsu. tasimữụ pancahipi devadutehi Kusale asarante yamo sayan olokenfo disvã — 
“nanu tam mahacetiyan0 sumanapupphakumbhena pijefva mayham paHtin adasr Ti 
saresi, so tasmửm kale saritva devalokan gato. Yamo pana sayan olokefvapDi apassanfo 
— ` mahadukkham naãma anubhavissafi ayam safto ”tÌ tunhT hofi. 

Nhưng khi nhớ đến theo bản thể tự nhiên của mình không được mới hỏi đến cả 
năm thiên sứ. Cả năm thiên sứ ấy, một số người nhớ được nhờ vào thiên sứ thứ nhất, 
một số người nhớ được nhờ vào thiên sứ thứ hai v.v. Còn người nào không thê nhớ được 
5 thiên sứ thì vua Yama cho người ẫy tự mình nhớ. Được biết rằng một vị quan đại thần 
đã dâng cúng bái Đại bảo điện bằng một chậu hoa nhài đã hồi hướng phần phước báu 
đến vua Yama. Người canh giữ ngục dẫn quan đại thần ấy sanh ra trong địa ngục do ác 
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nghiệp đến gặp vua Yama. Trong khi quan đại thần ấy không thê nhớ được với cả năm 
thiên sứ vì vua Yama đã tự mình quan sát, sau khi nhìn thấy đã cho vị ấy nhớ rằng: 
“ngài đã dâng cúng đến Đại bảo điện với chậu hoa nhài, hồi hướng một phần phước báu 
đến ta không phải hay sao?” vị ấy đã nhớ được vào thời gian ấy nên được hóa sanh vào 
thiên giới. Hơn nữa, vua Yama sau khi tự mình quan sát không nhìn thấy, (vị ấy) suy 
nghĩ rằng: “chúng sanh này sẽ lãnh chịu khổ đau lớn lao” mới giữ im lặng. 

267. Mahamirayeti 1vicuinahanirayamhi. kim panassa pamanan? Abbhantaram 
ãyamena ca viftharena ca yojanasaftam hoti. Lohapathavr lohachadanam ekekä ca 
bhitti navanavayojanika hot. Puratthimaya bhitiyä acci u†thitã”!? pacchimam bhiđtim 
gahetva tam vinivjjhifva paratfo yojanasatan gacchaHi. Sesadisasupi eseva nayo. lrỉ 
jalapariyantavasena qayämavittharao  a{tharasayojanadhikhanl Hi yojanasafani, 
parikkheDalo pana navayojanasatäni caf4pa—ttasayojanani, samanfa pana ssadehi 
saddhim dasayojanasahassam hoii. 

267. Đại địa ngục: đại địa ngục Avicï. Địa ngục AvĩcT ấy có kích thước bên 
trong bao nhiêu? Địa địa ngục ấy bề mặt bằng đồng, mái trên bằng đồng dài và rộng 
chừng 900 do-tuần7??, một bên vách tường khoảng 81 do-tuần, ngọn lửa ấy bốc cháy ở 
hướng Đông cho đến vách tường phía Tây, xuyên thủng bức tường ấy đến phía trước 
100 do-tuần. Ngay cả các hướng còn lại cũng có phương thức tương tự. Theo chiều dài 
và rộng với phạm vi của ngọn lửa có khoảng 318 do-tuần. Nhưng khu vực xung quanh 
có khoảng 954 do-tuần, còn phần xung quanh với địa ngục Ussada khoảng mười ngàn 
do-tuân. 

268. Ubbhatarn tãdisameva hofi ettha akkantapadam yaăva afthito daddham”?! 
uddharitumeva na sakkaä. Aydn paneftha attho — hefthato pafthaya đayhati, uparifo 
palhaya jhãyaH”?”, ti akkamanakale dayhamanam paññayati, uddharanakale 
tadisameva, fasma evam vuttamn. Bahusampattoti bahini vassasafavassasahassani 
sampdatIo. 

268. Các chỉ phần bị lửa đốt cháy: không thể nhắc chân đã chạm bị lửa bốc 
cháy đến xương lên được. Ở trong câu này giải thích như vầy — Bị đốt cháy cả phía dưới 
lẫn phía trên, trong thời gian chạm bị lửa cháy, trong thời gian nhắc lên cũng tương tự 
y như thế, vì thế ngài đã nói như vậy. Gần đến công: trải qua nhiều trăm ngàn năm. 

Kasma panesa narako Aviciti sankhamụ gatoti. Vici nãma anfardn vuccd1i, tattha 
ca agg1jalanam và safanan va dukkhassa va antaram natthi. Tasima so avicifi sankham 
galofl. Tlassa hỉ puratthimabhittito jala u{thita samsibbamana yojanasafan” ganiva 
pacchimabhittim vinivi?hivya paratfo yojanasatan gacchati. SesadisasuDi eseVa nayo. 

Vì sao địa ngục này gọi là Aviei. bên trong (loại bỏ khoảng trống) được gọi là 
cơn sóng, và ở trong địa ngục ấy khoảng trông của ngọn lửa, của chúng sanh, hoặc của 
đau khô không có. Vì thế địa ngục ấy gọi là Avici. Ngọn lửa cháy lên từ bức tường ở 
hướng Đông của địa ngục ấy bốc lên nghi ngút một trăm do-tuần xuyên thủng bức tường 
phía trước một trăm do-tuần. Kế cả những hướng còn lại cũng tương tự như vậy. 

lmesam channan jalanan majhc nihbado DevadaHo,  tassa 
}yojanasafappamano aftabhavo, dve pada yaãva gopphaka lohapathavim pavittha, dve 


án u{thahitva 

729 Theo bản Miền Điện là 100 do-tuần 
Đ. Sva. Ka. - da|lham 
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hattha yava mamibandha lohabhittiyo paviftha, sisam yava bhamukafthito lohachadane 
paviftham, adhobhagena ekam lohasulam pavisiva kãyamw vinivjjhantam chadane 
paviftham, pacinabhitito nikkhantasHlam hadayam vinivjjhiwa pacchữmabhitim 
paviftham, uftarabhiHito nikkhantasHlan phásuka vinivjjhiua dakkhinabhititm 
pavitham. Niccale Tathagatamhi qparaddhata mniccalova huwa paccafifi 
kammasarikkhataya ediso jato. Evam jalanam niranfarataya avici nãma. 

(Tỳ khưu) Devadatta đã sanh vào giữa của cả sáu ngọn lửa này. VỊ ấy có thân 
hình khoảng một trăm do- tuần, cả hai chân đã đi vào quả đất bằng đông [Iohapathavi] 
đến tận hai mắt cá chân, cả hai bàn tay đi vào bức tường bằng đồng đến hai cô tay, cái 
đầu ở trên mái nhà băng đồng đến xương trán (nằm ở phân chân mày). Một ngọn giáo 
băng đồng đâm vào phần bên dưới xuyên thủng thân căm tận phần mái trên. Ngọn giáo 
bay ra từ bức tường ở hướng Đông đâm xuyên tim, bay vào bức tường hướng Tây, ngọn 
giáo bay ra từ hướng Bắc xuyên thủng phần xương sườn đến tận bức tường hướng Nam, 
Devadatta bị như thế bởi vì quả của nghiệp (khổ đau) âm ỉ bởi sai phạm đối với đẳng 
Như Lai vị không lay động. Như vậy địa ngục đó gọi là Avici do ngọn lửa (bốc cháy) 
không ngưng nghỉ. 

Abbhantare panassa yojanasatike thane naliyam kolfefva puritapiftham vừya 
saffã nirantara, “Imasmim thane safo qfthi Imasmim nafth”fHẲẦ na vattabbam, 
gacchantanam thiãnam nỉisinnandx niDannanamn anío naHhi, gacchante và {hite vã 
nisinne va nipanne va aññamanfiamn na badhanfi. evam saftäna1 niranfaratäyd avici. 

Bên trong địa ngục ấy ở vị trí khoảng một trăm do-tuần chúng sanh chen chúc 
nhau giống như bột được nhôi đặt vào trong cái gáo dừa, không nên nói rằng: 'ở chỗ 
này có chúng sanh, ở chỗ này không có”, chúng sanh đi, đứng, ngồi, và năm không có 
sự chấm dứt. (tuy nhiên) các chúng sanh trong khi đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm 
không xúc chạm lẫn nhau. Gọi là Avici do các chúng sanh chen chúc nhau như vậy. 

Kayadqdre pana cha  tupekkhasahagaladnil cilani HppdjJdamH, ckam 
dukkhasahagaftam. FvVam santepi yathä Jivhaggee cha madhubinduni thapetfva ekasmim 
tambalohabimdumhi thapie qanudahanabalavataya tadeva paññaydli itarani 
abboharikani honti, evam anudahanabalavataya dukkhamevettha nirantaram, ifarani 
abboharikaniti. evaimn dukkhassa nirantarataya viei. 

Còn trong Thân-môn tâm đồng sanh với 6 thọ xả được sanh khởi, một tâm đồng 
sanh với khổ thọ. Dẫu là như vậy, khi hạng người nhỏ 6 giọt nước ngọt ở phần đầu lưỡi, 
một giọt được đặt ở chậu nước băng đồng đỏ do bị thiêu đốt lực của giọt nước ấy xuất 
hiện, ngoài ra không đáng kể, khổ đau ở địa ngục này không có khoảng cách bởi có sự 
thiểu đốt làm sức mạnh, ngoài ra đều là không đáng kể. Do đầy rẫy bởi khổ như vậy 
được gọi là AvIc1. 

269. Mahantoti yojanasatiko. So tatfha patafii eko pado mahaniraye hoti, eko 
guthanraye nipalfaliL ÔSHchHHkhati sucisadisamukha te  hatthigivappamana 
ekadonikanavappamana và homH. 

269. To lớn: khoảng một trăm do-tuần. Kẻ ấy bị rơi xuống địa ngục hố phân 
ấy: Một bên chân ở trong Đại địa ngục, một bên rơi vào địa ngục hồ phân. Miệng như 
mũi kim: Có cái miệng tựa mũi kim, những chúng sanh này có bằng cổ voi và (chiều 
dài) bằng một chiếc thuyền. 
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Kukkulanirayoti }OjanasafaDparnaiiova aqnto 
ki[agäramaflavilaccitangarapuio adittacharikanirayo, yatha  patiapaHia 

siladImi 73 vịiya hefthimatalameva ganhanmdi. 

Địa ngục tro nóng: Địa ngục tro nóng chứa đây bởi tro, không có lửa bên trong 
ngôi nhà nóc nhọn khoảng một trăm do-tuần, chúng sanh rơi vào trong địa ngục đến 
mặt đất bên dưới giống như hạt cải trong đống hạt cải được ném vảo trong hồ than đang 
cháy. 

Aropemfti ayadandehi pothenä ãropemii. Tesam ãrohanakale te kantaka 
qadhomukha honti, orohanakdle uddhammukha. 

Buộc phải...: đánh đập bằng roi sắt buộc phải đứng lên. Vào lúc những chúng 
sanh địa ngục ấy bay lên gai sắt nhọn hướng xuống dưới, thời gian xuống dưới thì gai 
sắt nhọn hướng lên trên. 

Wiñteritdrti kammmamayena valena calitani Hafthampi chindanfi phalake 
mamsamw viya Kkoftayamananil chỉindant. sSace uịthaya palaydH, qyopakaro 
samu{thahitva parikkhipaH, heltha khuradhara samu{thati. 

Gió thôi: bị gió sanh lên do nghiệp thổi đi. Chặt tay: giã, cắt xẻo như cắt xẻo 
thịt trên thớt. Nếu đứng dậy bỏ trốn thì bức tường sắt nhô lên bao quanh lại, lưỡi dao 
sắc bén cũng đặt ở bên dưới. 

Kharodakãä nad1i Velaram nama tambalohanadlL taltha qyomayani 
kharavalika”?“ pokkharapatam, helhä khuradharäa ubhosu tHresu veHalatä ca 
kusatinani ca. So tattha dukkha tibba khardati so taitha uddhañca adho ca vuyhamano 
pokkharapattesu chịjati. Singhatakasanthanaya kharavalikaya7?” kantakehi vjjhiyadHi, 
khuradharahi phaliyatl, ubhosu tiresu Kusatinehi vilekhaHi, vettalatahi akaddhiydti, 
tikkhasattthi phaliyaqH. 

Dòng sông lớn, nước trở thành vôi: Dòng sông đồng đỏ được gọi là Vetararm. 
Trong dòng sống VetaranT đó những hạt cát thô được hoàn thiện băng sắt, hoa sen phía 
dưới có đao cạo sắc bén, ở hai bên có dây leo mây và cỏ tranh. Kẻ ấy (thọ lãnh những 
cảm giác) đau đớn, thống khổ, khốc liệt trong dòng sông Ấy: Chúng sanh địa ngục 
ấy nồi lên trên và lặn xuống dưới địa ngục bị cắt đứt ở chỗ hoa sen, bị gai nhọn cát thô 
có hình dạng chữ thập đâm thủng, bị cắt xẻ bởi dòng nước sắc bén như dao cạo sắc bén, 
bị khứa đứt bởi cỏ tranh ở hai bên bờ, bị lôi kéo bởi dây leo mây, bị cắt xẻo bằng vũ khí 
sắc bén. 

270. Taftena ayosankundfi tena “° jieacchitomliti vufte mahanfamm lohapacchữn 
lohagulanam purefva tam upagacchanH, so lohagulabhavan ñatfva dante samphuseti, 
athassa te taftena ayosankuna mukham vivarami, tambalohadharehi mahantena 
lohakatahena tambaloham upanefva evamevan karomti. Puna mahãnirayefi evam 
pañcavidhabandhanato pafthaya yava tambalohapana tambalohapanato pafthaya 
puna pañcavidhabandhanadmi kareva mahamraye pakkhipamt. tatha koci 
paRñcavidhabandhaneneva muccdti, koci dutiyena, Koci tatiyena, koci tambalohapanena 
muccdaii, kamme pana aparikkhne puna mahaniraye pakkhipaHnti. 


726 


T2 Ka. - khittã sasaparasimhi siddhatthaphaladimi 


lê Bi ayomayä khãravalliyä..., Ka. - ayomayäni khuravallika... 
TP K2 kharavallikaya, Ka. - kharavalukäya 
726 Sĩ. - tenahi 
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27, LẤY ‹ cọc sắt nung đỏ: Khi chúng sanh ở địa ngục nói rằng “tôi đói” thì những 
người giữ ngục ấy bánh sắt nén lại thành một giỏ đầy cọc sắt lớn lấy nhét vào (miệng) 
cho kẻ ây. Kẻ ây biết được rằng bánh sắt chạm vào răng, khi đó người giữ ngục lấy cọc 
sắt nung đỏ cạy miệng của kẻ ấy, lấy nước đồng đỏ đồ vào trong chậu đồng đỏ lớn rồi 
làm tương tự như vậy. Trong Đại địa ngục: Người giữ ngục trừng phạt bắt đầu từ năm 
loại dụng cụ giam hăm liên tục cho đến uống nước đồng đỏ như vậy, kế từ khi uống 
nước đồng đỏ xuống tay với năm dụng cụ giam hãm nữa rồi ném xuông Đại địa ngục. 
Trong Đại địa ngục mốt số thoát khỏi năm dụng cụ giam hãm, một sô thoát lần thứ 2, 
một số thoát lần thứ 3, một số thoát khỏi lần thoát khỏi việc uống nước đồng đỏ. Khi 
vẫn chưa hết nghiệp, người giữ ngục lại ném (kẻ ấy) vào Đại địa ngục. 

ldam pana suttam ganhanto eko daharabhikkhu, — “bhamnte, efakam dukkham 
anubhavitasatamn?7 punapi mahãniraye pakkhipanHti aha. ma, ãvuso, kamme 
aparikkhine punappunam evam karonHti. Tifthatu, bhamte, uddeso, kammafthanameva 
kathethati kammafthanam kathapefva sotäpanno huiva ãgamma uddesam aggahesi. 
añnesampi Imasmim padese uddesam thapetva arahafam paftanam ganana naHhi. 
sabbabuddhanancetan suitam avjahitameva hoi. 

Hơn nữa, một vị Tỳ khưu trẻ khi học bài Kinh này, — “bạch ngài, khi chúng sanh 
địa ngục lãnh chịu cảm giác thống khổ như vậy, người giữ ngục lại ném kẻ ây vào Đại 
địa ngục nữa hay sao?” Đúng vậy, này hiền giả, người giữ ngục vẫn làm như thế lập đi 
lập lại do nghiệp (ác) vân chưa hết”. - Kinh bạch ngài, uddesa (bài Kinh này), hãy đưa 
lên, ngài hãy nói vê nghiệp xứ cho con, khi trưởng lão đã nói vê nghiệp xứ, - (vị Tỳ 
khưu trẻ) chứng đắc Nhập Lưu thánh quả, rồi trở lại học uddesa. Những người khác 
ngoại trừ uddesa trạng thái này chứng đắc A-ra-hán nhờ có số lượng không đếm xuẻ. 
Cũng bài Kinh này tất cả các vị Phật không loại trừ. 

271. Hinakäyipagati hinakaydamu upagata hufva. Upadaänefi tanhadifthieahane. 
Jãtimaranasambhaveti jatlya ca maranassa ca karanabhute. ÁnupqddAfi cathhi 
upadanehi anupadiyiva. Jãtimaranasankhayei jätimaranasankhayasankhate7 
nibbane vimuccdmii. 

271. Đi đến tập thể thấp kém: là người đi đến tập thể thấp kém. Khi chấp thủ: 
chấp thủ do tham ái và tà kiến. Làm nhân dẫn đến sự sanh và sự chết: Làm nhân dẫn 
đến sự sanh và sự chết. Khi không chấp thủ: Không chấp thủ với bốn sự chấp thủ. Sự 
tái sanh và sự chết được đoạn tận: được thoát khỏi do Nibbana, được xem là chấm 
dứt sự tái sanh và sự chết. 

DiY[hadhanmabhinibbutati ditthadhamme lmasmimyeva aftabhave 
Sabbakilesanibbanena nibbuta. Sabbadukkhatmw Hupaccagumii sabbadukkhatikkanta 
nam hondi. 

Dập tắt hoàn toàn ngay trong hiện tại: đã diệt tắt với sự diệt tắt toàn bộ các 
phiền não ở hiện tại, tức là chính trong tự ngã này. Vượt khỏi tất cả mọi khố đau: 
được gọi là vượt qua tất cả mọi khô đau. 


Giải Thích Kinh Thiên Sứ Kết Thúc. 


TẤT Wa, - anubhavitabbam 


GỎi ci Jãtiyä maranassa khayasañkhãte 


1785 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
⁄jN 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 


Qx„. 2 
BÀI KINH SỐ 131 


Giải Thích Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 


Bhaddekaratfasuttavannanäa 


Sư Hạnh Tuệ 


131 - Giải Thích Kinh Nhất Dạ Hiền Giả CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Bhaddekarattasuttavannana QUYEN 3 


4. Giải Thích Phẩm Phân Tích 


131. Giải Thích Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - Bhaddekarattasuttavannanä 


272. Evam me sufani bhaddekarafttasuHtam. Tatha bhaddekardffassdfi 
vi0assananuyogasamannagatatA bhaddakassa ckarafassa Uddesani mãthkam. 
vibhanganti vittharabhajaniyam. 

272. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, Của hạng người có một đêm tăng trưởng: được gọi là người có một đêm 
tăng trưởng do có tính chất hội đủ nhờ sự liên kết với Minh sát. Tổng thuyết [uddesa]: 
gồm mẫu đè. Biệt thuyết [vibhaga]: câu được diễn giải một cách chỉ tiết. 

Affanti afIe pañcakkhandhc. Ngnvägameyyd1i tanhadithihi nãnugaccheyya. 
Nappaflkankheti tanhadi†thihi na pattheyya. VadaffanHi idamettha karanavacanam. 
yasma yam dfitam, tam pahmam nữưuddham daithangaflam, fasma tam puna 
nanugaccheyya. Ÿasma ca ya1 anãgatam, tam appaftan aqjatamợa anibbatam, tasma 
fampi na paftheyya. 

Quá khứ: năm uẫn đã trôi qua. Không nên hồi tưởng: không nên nhớ đến nhờ 
vào tham ái và tà kiến. Không nên ước vọng: không nên ước muốn nhờ vào tham ái và 
tà kiến. Điều nào đã trôi qua rồi: ở kệ ngôn này nói đến nguyên nhân. Bởi vì những 
điều nào đã trôi qua thì những điều ấy cũng đã được dứt bỏ, đã diệt tận, không đến tính 
chất vững trú, vì thế không nên suy nghĩ, đến những điều đã trôi qua nữa. Hơn nữa, bởi 
những điều nào chưa đến thì những điều â ây cũng vân chưa đến, vẫn chưa sanh, vẫn chưa 
phát sanh, vì thế không nên mong cầu những điều vẫn chưa đến đó. 

Tattha tafthati paccuppannampi dhammam yattha yattheva uppanno, tattha 
tattheva ca na qniccanupassanadihi sattIahi anupassanahi yo vipassati aranfiadisu vã 
tattha tattheva ViDassafi. Asamiram gsaIn—kHppanri Idam 
vi0assanapafivipassanadassanattham vuttam. Vipassana hi rãgadhhỉ na samhirati na 
SainkuDpafilẦ asarnhra1n asamkuppam, tam anubruhaye vaddheyya, pafivipasseyyđii 
vuttam hoti. Atha va nibbanam ragadhhi na saimhrali na sainkuppafifHẪẦ“Fdsamhiram 
asamkuppam. Tam vidva pandito bhikkhu anubruhaye, punappundanu tadãram1maam 
tam tam phalasamapattin appento vaddheyyati atho. 

Ở trong Pháp đó: hạng người đạt đến Pháp ngay ở hiện tại ở mỗi một Pháp nảo 
nhìn thấy rõ Pháp ấy với 7 quán xét gồm quán xét vê vô thường v.v, trong chính mỗi 
một Pháp đó. Hơn nữa, hạng người thấy : rõ môi một Pháp đó ở mọi nơi gôm rừng v.v. 
Không bị dao động, không bị lay chuyển: đức Thế Tôn nói nhằm mục đích để thuyết 
giảng vi2assana và pafivipassana. Thật vậy, vipassana không bị dao động, không bị lay 
chuyên bởi tất cả mọi phiên não gồm ái luyến v.v, do đó Vipassana ấy được gọi là không 
bị dao động, gọi là không bị lay chuyền. Ngài giải thích rằng: (hành giả) có thê tích lũy, 
có thê phát triển, có thê thấy rõ đặc biệt vipassana ấy. Hoặc, N/bbana không bị dao 
động, không bị lay chuyên bởi tất cả mọi phiền não gôm ái luyến v. Y› VI thế Nibbãna 
ầy được gọi là không bị dao động, không bị lay chuyên. Giải thích rằng vị Tỳ khưu là 
bậc trí biết rõ Mibbãna ấy có thể tích lũy Nibbãna ấy, tức là trong khi không chứng đạt 
sự thê nhập quả thiền diệt có Mibbãna đó làm đối tượng cũng có thể thực hành thường 
xuyên. 
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Tassa pana anubruhantassa aihaya — djjeva kiccaqmatqppami kilesandam 
đfapanaparitapanena đfappanti laddhanamam viriyarmn qjjeva katabbam. Ño jaiña 
Harattal suvefi sve jTviftam vã maranam va ko jãnati. AJjjeva danam va dassami, silam 
va rakkhissami, aññataran va pana kusalan karissamifi hỉ “ajja tava papafco dtthi, 
Sve vã punadivase vã karissaml tỉ citam anuppadetva qjjeva Karissamifi eva viriyan 
katabbanti dasseti. Mahãäsenenati aggivisasathadmni anekani maranaharaIđni fassa 
sena, faya mahafiya senayd vasena mahasenena evaripena maccuna saddhim 
“katipaham tava agamehi yaãvaham buddhapujadin aiano qvassayakammam 
karomT”!i. evam miHasanthavakarasankhato7?? va, “idam satam vã sahassam vã 
gahetva katipaham äagamehi ti cvam lanjanuppadanasankhat0 và, “Iminaham 
balarasina palibahissaml "1Ì evam balarasisankhatfo va sangaro nafthi. Sangaroti hì 
mittasanthavakaralaf]anuppadanabalarasinan nămam, tasima ayamattho vuHo. 

Hơn nữa, vì lợi ích cho Tỳ khưu vị tích lũy ấy. Sự nhiệt tâm là việc cần phải 
làm ngay trong ngày hôm nay: Sự tỉnh tần được gọi là sự nhiệt tâm do thiêu đốt tất cả 
mọi phiền não hoặc làm tất cả phiền não đều bị nóng bừng có thể thực hiện ngay trong 
ngày hôm nay. Ai có thể biết cái chết (có thể xảy ra) vào ngày mai? ai có thể biết 
được răng (tôi) sẽ sống hay sẽ chết vào ngày mai. (nên suy nghĩ) tôi sẽ bố thí, hoặc tôi 
sẽ thọ trì giới, hoặc tôi sẽ tạo bất kỳ phước thiện nào ngay ngày hôm nay, (không nên 
suy nghĩ) “ngày hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi trước, ta có thể biết được ngày mai hoặc ngày 
kia hay sao?” cần phải tinh tấn như vây “tôi sẽ làm ngay ngày hôm nay”. (Ma vương) 
vị có đạo quân đông đảo: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết như lửa, thuốc 
độc, vũ khí v.v, đạo quân của ma vương ây, tức là sự giao ước được xem là thiện chí 
như vầy “ông hãy đợi 2-3 ngày nữa cho đến khi tôi làm các hành động trở thành nơi 
nương tựa cho chính mình như lễ bái đức Phật v.v, hoặc tiền thù lao như vây: “ông hãy 
cầm lây một trăm đồng hoặc một trăm ngàn đồng này rồi đợi thêm 2-3 ngày” hoặc nói 
về một đạo quân bình như vầy răng: “tôi sẽ chống lại với đạo quân này”, như thế với 
ma vương bằng hình thức như thế do sức mạnh của đạo quân to lớn ấy không có. Sự 
gia0 ước: SỰ Ø1ao ước ây là tên gọi của việc làm thiện chí, việc trả thù lao, và đạo quân, 
do đó mới thuyết ý nghĩa này. 

Aftanditanti analasam u{thaãhakam. Fvam pafipannattä bhaddo ekarafo assafi 
bhaddekarafio. lrỉ tam evam pafipannapuggalamn “bhaddekaratfto ayan tí. RagaãdImmam 
santataya santo buddhamuni acikkhaH. 

Không mệt mỏi: người không lười biếng, tức siêng năng. Do thực hành như vậy 
mới gọi là vị có một đêm tăng trưởng, bởi tính chất hạng người ấy là vị thực hành như 
thế, vì lý do ấy mà người đó được gọi là hạng người có một đêm tăng trưởng. Bậc 
Mu-ni tức là đức Phật gọi là vị đã an tịnh bởi tính chất của các phiền não có ái luyễn 
v.v, đã văng lặng, gọi hạng người thực hành như thế này đây (rằng) “hạng người này, 
người có một đêm tăng trưởng”. 

273. Evarmripoliadisu kã|opi samano indanilamanivanno qhosinii eVvatm 
manuññarupavaseneva evamruipo ahosim. Kusalasukhasomanassavedanavaseneva 
evamvedano. TaInsampPayuftanamyeva sañnadinan vasena evarnsaffo evamsankharo 
evamwvifñfano ahosim atI<Iamaddhananti. 

273. Có sắc như vậy v.v, tôi có được sắc như vầy do tác động của sắc đáng hài 
lòng ấy như vây: “Tôi mặc dù là người có sắc đen, cũng là người có màu da tựa như 


“20 Kạ, + mittasanthavakarana.... 
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ngọc ma-ni, ngọc bích.” Tôi có cảm thọ như vầy do mãnh lực của lạc thọ và hỷ thọ 
thuộc thiện, có tưởng như vầy, có các hành như vậy, có thức như vây trong thời quá khứ 
do mãnh lực của các pháp có tưởng v.v, phối hợp với chính với thọ đó. 
Tattha nan" sarnanvanefifi tesu rũpaäd1su tanham samanvaneti anupavafteti. 
hinaripadivasena pana evainripo ahosim .. ..D€... . €Va@viñnano ahosimii na mañiati. 
Hồi tưởng sự hân hoan trong năm uân đó: hồi tưởng, xuôi theo theo ái trong 
sắc V.V, - Không suy nghĩ rằng - tôi là người có sắc như vây do tác động của các sắc 


hạ liệt...nt...có thức như vây. 
ph HA SAIHAHVHHGf tanham và tanhasampayuHadithim va 
nanupavaffaydfi. 


Không hồi tưởng đến sự hân hoan: tham ái hoặc tà kiến tương ưng với tham ái 
mà (hành giả) không cho vận hành. 

274. Evarmmripo siyanftiadisupi tammanuffiaripadivaseneva 
tanhadi†thipavatIasankhata nandisamanvanayanava veditabba. 

274. Nên biết sự hồi tưởng đến sự hân hoan được nói là sự vận hành của tham ái 
và tà kiến đo tác động của sắc vi tế và có thê hải lòng v.v, thậm chỉ trong câu: “cầu mong 
cho tôi có sắc như vây' v.v. 

275. Kathaica, bhikkhave, paccHppannesu dhammesu samlirdffii ¡dam 
“paccuppannañca yo dhammam, tadha taHha vipassati. 1samhiram asamkuppan tỉ 
uddesassa niddesattham vuttam. Kamancettha “kathañca, bhikkhaVve, paccMDpannan 
dhammam na vipassafi ”tiadi vattabbam siya, yasma pana asamhraHi ca asainkuppati 
ca vipassana vuttA, fasma fassa eva abhavanca bhavanca dasselt samhirafri 
matkam uddhariva vitharo vufto. Tattha sawqmmradffi vipassanaya abhavafo 
tanhadihi akaddhiyat. Na samhiraffTiLÙ vipassanaya bhavena tanhadHfthihi 
nakaddhiyadti. sesam sabbattha ufIanamevaH. 

275. Và này các Tỳ khưu, con người bị lung lay trong các pháp thuộc hiện 
tại như thế nào? điều này thuyết để diễn giải phần đầu đề [uddesa] (rằng): “và người 
nào thấy rõ Pháp thuộc hiện tại không dao động, không lay chuyên trong chính những 
pháp đó.” Cũng trong lời giảng giải ý nghĩa này đức Thế Tôn thuyết lời như sau: “Này 
chư Tỳ khưu, hạng người không thấy rõ Pháp thuộc hiện tại như thế nào?” v.v, mặc dù 
sự thật như vậy, bởi nhân thuyết đến Vipassanã (rằng) không dao động và (rằng) không 
lay chuyên, do đó để thuyết giảng tính chất hiện hữu và không hiện hữu của _VIpASSanäã 
ầy mới nêu ra mẫu đề như sau: hạng người không dao động, không lay chuyên như thế 
rồi thuyết giảng chi tiết. Ở đây, dao động: hạng người bị tham ái và tà kiến lôi kéo do 
không có vipassana. Không dao động: hạng người được gọi là không bị tham ái và tà 
kiến lôi kéo đi do có vipassanä. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Nhất Dạ Hiển Giả Kết Thúc. 
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132. Giải Thích Kinh Änanda Nhất Dạ Hiền Giả - 


Anandabhaddekarattasuttavannanä 


276. Evam me sutani AnandabhaddekaraHasuHam. TaHha patisalãana 
vujthiotiUÐ phalasamapafH<O  vuitiẲo. Ko nu kho, bPhikkhavefti jănanfova 
kathasamu††hapanattham pucchi. 

276. Kinh Änanda Nhất Dạ Hiền Giả được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, ngài xuất khỏi chỗ thiền tịnh: ngài xuất khỏi sự thể nhập thánh quả. 
Này các Tỳ khưu, ai vậy? Đức Thế Tôn biết được ngay lập tức, hỏi nhằm mục đích đặt 
ra vấn đề. 

276. Sadhu sadhnti therassa sadhukaramadasi. Sãdhw kho tvanii 
parimandalehi padabyafjanehi parisuddhehi kathiaHa desanan pasamsanto aha. 
Sesam sabbattha ufttãnamevđH. 

278. Lành thay, lành thay: ban lời tốt đẹp đến trưởng lão. Lành thay, ông đã 
làm sáng tỏ cho chư Tỳ khưu: ngài đã khen ngợi pháp thoại rồi nói tính chất pháp 
thoại mà trưởng lão thuyết giảng với câu cú và văn tự mềm mại và trong sáng. Từ còn 
lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Änanda Nhất Dạ Hiền Giá Kết Thúc. 
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133. Giải Thích Kinh Mahäkaccãna Nhất Dạ Hiền Giả - 


Mahãakaccänabhaddekarattasuttavannana 


279. kvam me sufanii Mahakaccanabhaddekarattasutam. Tattha 
Tapodaramei  tafodakassa rahadassa vasena cvamladdhanaime  đrãme. 
Vebharapabbatasa kia helha bhumafthakanaganam  pañcayojanasatikam 
nagabhavanamụ devalokasadisan mamimayena taleng arãmauyydanehi ca 
Samannagafam, tattha nãganam kilana†thane mahaudakarahado, tfalo tapodä nãma 
nađF sandati kuthitã unhodaka. Kasma panesa edisa jaätã? Rajagaham kira parivarefva 
maha petaloko, tattha dvinnamn. mahalohakumbhinirayanan anfarena aqyadn fapoda 
aãgacchafi, tasma sa kuthitã sandaH. vulfampi cetan — “yatayam, bhikkhave, tapoda 
sanddil, so daho acchodako sitodako sãtodako seftodako suppaHttho ramaniyo 
pahitamacchakacchapo, cakkamattani ca padumani pupphami. Apicayamm, bhikkhave, 
tapoda dvinnam mahanirayanam—na qntarikaya agacchali, tenaydmợ tapoda kuthita 
sandadli ti (para 23]l) imassa pana aramassa abhisammukhalhane tatfo 
mahaudakarahado jafo, tassa nãmavasenaydan viharo tapodaramofi vuccqHi. 

279. Kinh Mahãkaccäna Nhất Dạ Hiền Giả được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đó, tại Tỉnh xá Tapodã: ở trong Tỉnh xá có tên như vậy, do ảnh 
hưởng của hồ nước có nước nóng bỏng, tức là có nước sôi. Tương truyền rằng bên dưới 
đỉnh núi Vebhara có kích thước (dài và rộng) năm trăm do-tuần là nơi ở của một loài 
rồng sống sông bên trong mặt đất tựa như thiên giới, bề mặt hoàn hảo được hoàn thiện 
với ngọc ma-ni và với các khu vườn bách thảo. Ở khu vực vui chơi của loài rồng trong 
long cung ấy có hồ nước to lớn, dòng nước ấy là Tapodã có nước nóng chảy qua từ hỗ 
nước ấy. Vì sao hồ nước ấy trở nên như vậy? Được biết thế giới của loài ngạ quỷ to lớn 
vây quanh thành Rajagaha, tuy nhiên hồ nước Tapodä này đi qua giữa giữa hai đại địa 
ngục Lohakumbhi, trong. thế giới đại ngạ quỷ ấy. Vì thế, dòng sông Tapodã ấy mới có 
nước nóng chảy đến. Điều này như đã được nói rằng — “Này các đại đức, dòng sông 
Tapodä chảy ra từ cái hỗ có nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh 
khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiêu cá và rùa, có những đóa 
hoa sen tròn nở rộ. ` Này các t) khưu, tuy nhiên dòng sông Tapoda này đi qua giữa hai 
đại địa ngục, vì thế dòng sông Tapodä này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. ” (pầrã. 23 1). 
Hồ nước lớn được sanh ra ở dưới Tỉnh xá này, do tác động của hồ nước lớn ấy Tỉnh xá 
ấy được gọi là Tinh xá Tapodã. 

260. SamiddhHi 1assa kira therassa aHabhavo Samiddho abhiripo pasadiko, 
Tasmã samiddhitveva sankham gato. Adibrahmacariyakoti maggabrahmacariyassa 
đdi Ð pubbabhagappdlipatiIbhuo  ldam vafewana sugato Hịthãyãsandii 
MadhupindihasutIe (ma. nỉ. l.199 adayo) vutftanayeneva vittharetabbarm. 

280. Tỳ khưu Samiddhi: được biết sắc thân của trưởng lão Samiddhi ấy vi tế, 
có vóc đáng đẹp, đáng mến, vì thế (vị ấy) được gọi là Samiddhi. Căn bản của Phạm 
hạnh: là khởi đầu của con đường Phạm hạnh, là đạo lộ thực hành ở phần sơ khởi. Đức 
Thế Tôn, bậc Thiện Thệ sau khi thuyết kệ ngôn liên quan đã đứng dậy từ chỗ ngồi: 
Có thê trình bày chỉ tiết theo phương thức được nói trong Kinh Madhupindika (ma. ni. 
1.199 adayo). 

282. lí me cakkhunti imasmim kia suttAe bhagavã dvãdasaydatanavaseneva 
matkam thapesi. Theropi “Bhagavata helthä dvisu, upari catufthe cati imesu fisu 
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sutlesu pañcakkhandhavasena mãalka ca vibhango ca kafo, tdha pana 
dvadasayatanavaseneva vibhajanaltham mãHha thapia ti nayam pafHlabhiwa 
evamaha. lmam pana nayam labhamtena therena bhariyamn katam, apade padam 
dassitam, akãse padam katam, tena nam bhagavã imameva suftam sandhãya — 
“eladageam, bhikkhave, mama savakanamn bbhikkhunam samkhinena bhasitassa 
viftharena attham vibhajantanam yadidamn mahakaccano 1ì (a. nỉ. l.197) efadagge 
thapesi. Eltha pana cakkhHlti cakkhupasado. rHpñti catusamu{fhanikarnpa. lmina 
nayena sesaãydtananipi veditabbani. Vinñnananii nikanHivinnanam. Tadabhinandafi 
tam cakkhunceva rupañca tanhadifthivasena abhinandaHi. Ánvägameffi tanhadithihi 
anugacchati. 

282. Tôi có mắt như vầy: Đức Thế Tôn đặt đầu đề do mãnh lực của 12 xứ- 
ãyatana trong bài Kinh này. Đức Thế Tôn đã tạo các tiêu đề và phân tích do tác động 
của năm uẫn trong ba bài Kinh này là 2 phần dưới và trên I phần trên thành bài Kinh 
thứ 4, nhưng trong bài kinh này đức Thế Tôn chỉ thiết lập mẫu đề để phân tích do tác 
động mười hai xứ-äyatana” mới thuyết như vậy. Trưởng lão vị có được phương thức 
này đã làm những điều khó làm, hiển thị dấu chân ở trên hư không, vì thế đức Thế Tôn 
THUỒN đề cập đến chính bài Kinh này mới đặt vị trưởng lão vào vị trí hàng đầu-aggo: — 

“này chư Tỳ khưu, Mahakaccana là vị Tỳ Khưu hàng đâu trong số các vị Tỳ khưu, là vị 
đệ tử của ta có khả năng phân tích ý nghĩa lời nói văn tắt thành chỉ diẾ. “Em: 1,197). 
Hơn nữa, bài Kinh này 'mắt' gồm thân kinh nhãn. Sắc bao gồm tất cả sắc có bốn SỞ 
sanh. Nên hiểu cả các xứ còn lại theo phương thức này. Thức: sự cảm nhận tham muốn. 
Hân hoan trong nhãn và sắc đó: hân hoan trong nhãn và sắc ấy do mãnh lực của tham 
ái và tà kiến. Hồi tưởng đến: xuôi theo tham ái và tà kiến. 

lHỈ me mang dhosi dffAatmaddhanam t dhammaii cftha pana manofli 
bhavangacittam. DhammaHi tebhiimakadhammarammanam. 

Ta có ý như vầy, ta có cảm Pháp như vây trong quá khứ: hơn nữa, ở đây ý 
bao gồm tâm hữu phần-bhavangacitta. Pháp bao gồm cảnh pháp vận hành trong ba cõi. 

283. PauidahafI palthanavasena thapesi. Pauidhanapaccayari 
patthanafthapanakaraua. sesam sabbattha uflanamevaH. 

283. Ước muôn: được thiết lập do tác động của sự ước muốn. Duyên ước muốn: 
nguyên nhân thiết lập sự ước muốn. 


Kinh Mahäkaccaäna Nhất Dạ Hiên Giả Kết Thúc. 
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134. Giải Thích Kinh Lomasakaigiya Nhất Dạ Hiền Giả - 


Lomasakangiyabhaddekarattasuttavannanä 


266.  Evam me suftaqmi Lomasakangiyabhaddekarafttasutam. Tattha 
LomasakanguotL Angathero kia namesa, kãyassa pana ¡Isakalomasakarafaya 
Lomasakangiyoti pãka†o Jato. Candano devaputtotfi kassapasammasambuddhakale 
kiresa candano nãma upasako addho mahaddhano tim ratanani cathhi paccayehi 
pujetva devaloke nibbatfto, purinanamena Candano devapuftotveva sankham gaIo. 
Pandukambalasilayant  rattakambalasilayam. Tassa kira raltakambalasseva 
jayasumanapuppharasi viya vango, tasma “pandukambalasila "tỉ vuccaqHi. 

286. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả được bắt đầu như sau: “Tôi đã 
được nghe như vầy.” Ở đó, Lomasakadgiyo là được kế rằng Lomasakangiya â ấy là tên 
của trưởng lão Anga, vị ấy xuất hiện với tên Lomasakaigiya do thân thể có hiện tượng 
một chút ít lông. Thiên tử Candana: được biết vào thời gian bậc Chánh đăng Chánh giác 
Kassapa, cận sự nam Candana là người giàu có sung túc có nhiều tài sản, cung kính lễ 
bái Tam bảo với bốn món vật dụng, sau khi mạng chúng vị ấy hóa sanh vào thiên giới, 
được coi là thiên tử Candana theo cái tên mà vị ây đã có trong kiếp sống trước. Trên 
tảng đá được phủ tắm mềm”39; trên tảng đá được phủ tắm mềm màu đỏ. Được biết màu 
của tảng đá phủ lên tắm mền màu đỏ ây có màu tương tự như chùm hoa tử vi, vì thế 
được gọi là “trên hòn đá được phủ tắm mềm màu đỏ”. 

Kadä pana taitha bhagava vihasii? BodhipaH—HoO saHame samvacchare 
savafthiyan ãsa|himasapunanaya dvaãdasayojanäya  parisaya maj?he 
yamakapaHhariyam katva oruyha kandambamule paññattavarabuddhasane nisidifva 
dhammadesanaya mahajanamn mahavidugeatoO tuddhariwa buddha nãma yasma 
paHhariyam kafva manussapathe na vasdqHfi, fasna pasSamanasseva fassa janassa 
padavikkamamn katva tavatinsabhavane paricchattakamule pangdukambalasilayam 
VaSsa1 upagdfo, tasmim samaye vihasi. 

Hơn nữa, đức Thế Tôn an tọa ở bảo tọa của vua trời Sakka ấy khi nào? Vào năm 
thứ bảy từ việc giác ngộ trong khi thị hiện song thông ở giữa hội chúng khoảng mười 
hai do- tuần, vào ngày trăng tròn äsã|ha gần thành sãvatthT, ngài đã an tọa tại Phật tọa đã 
được trải sẵn gần gốc cây kandamba, đã đưa đại chúng thoát khỏi khô đau lớn lao bằng 
thời pháp thoại bởi thường chư Phật sau khi thị hiện song thông (sẽ) không an trú ở cõi 
nhân loại, do đó làm cho thoát khỏi dân chúng đến yết kiến, ngài an trú mùa mưa ở cung 
trời Tam Thập Tam tại gốc cây san hô, ở bảo tọa của vua trời Sakka, ngài đã an trú mùa 
mưa vào thời điểm ấy. 

Tatta bhagavaải ltaña viharano bhagavá yebhuyyena  dasahi 
cakkavalasahassehi sannipatitahi devatahi parivuto mãtaram kaãyasakkhim kaiva 
abhidhammapitakam kathento gambhiram niDuam tilakkhanahatam 
rparipaparicchedakatham Ppalvjjhitum asakkontanam devanam 
Sanvegajananattham antarantara bhaddekarafassa uddesañca vibhanganca abhási. 
Tatrayarn devapufto ugeanhanto mã gátha saddhim vibhangena ugganhi, devaftassa 
pana pamadadhilthanatta dibbehi arammanehi nippiliyamano anupubbena suftam 


T39 Bảo tọa của vua trời Sakka 
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sammu{tho gathãmalameva dharesi Tenaha “evam kho qham bPhikkhu dharemi 
bhaddekarattiyo gatha tỉ. 

Tại đấy đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn trong khi an trú tại cung trời Tam Thập 
Tam ấy chư thiên mười ngàn thế giới đông đảo đến hội họp vây quanh, (ngài) thuyết 
giảng Tạng Abhidhamma cho Phật mẫu trở thành bậc thân chứng [kãyasakkhi là người 
thực chứng chân lý cuối cùng bằng thân] đọc lên „đdesa và vibhanga của hạng người 
có một đêm tăng trưởng theo tuần tự để làm cho khởi lên trạng thái chấn động cho một 
nhóm lớn chư thiên không thể thấu triệt kệ ngôn xác định sắc và vô sắc thâm sâu vi tế 
phối hợp với Tam tướng. Tại nơi đó vị thiên tử này trong khi học tập đã học tập những 
kệ ngôn này cũng với phân tích nhưng đo ý tính chất vị thiên tử an trú với sự xao lãng, 
bị đôi tượng thuộc cõi trời chi phối đã quên bài Kinh này theo tuần tự, chỉ nhớ được 
mỗi kệ ngộn. Vì thế vị Thiên tử đã nói rằng: này chư Tỳ khưu tôi nhớ được kệ ngôn 
một đêm tăng trưởng [Nhất Dạ Hiền Giả) như vây. 

Ugganihahi tvantiadisu tunhibhifo nisidiva sunanfoO ugeanhafi nãma, vacãya 
SaJjjhãyam karonto pariyapunaH nama, anñesam vacento dharefi nãma. sesamettha 
wuitanamevqH. 

Này chư Tỳ khưu hãy học v.v, là người giữ im lặng, ngồi lắng nghe gọi là học 
tập. Khi thực hành việc giải thích bằng lời nói gọi là học tập kỹ lưỡng, trong khi nói lại 
(những điều được học) gọi là ghi nhớ. Những từ còn lại trong bài Kinh này đều đơn 
giản. 
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135. Giải Thích Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt - 


Cũlakammavibhangasutfavannanäa 


289. Evam me sufani cũ|akammavibhangasuttam. Tatha Subhoti so kira 
dassamyo ahosi paãsadiRo, tenassa angasubhataya SubhofveVa nữãmđ qkq1nSu. 
Manavoti pana tam tarunakale voharinsu, so mahallahakalepi teneva voharena 
vohariydii.  Todeyyapuffoti todeyyassa nãma Pasenadirafñno Purohitabrahmanassa 
pufto. So kia Savatthiya avidure Tudigamo nãma dtthi, fassa qdhipatiHa todeyyoti 
sankham gato. Mahadhano pana hofi sattasitikofivibhavo paramamacchari, “dadafo 
bhoganam aparikkhayo nãma nafthi tỉ cintefva kassaci kiñci na detl. Vuffampi cetam 

“afjananamụ khayam disva, vammikananca sañcayam. 

madhùnanca samaharam, pangito gharamavase 1i. 

289. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, Subho được biết vị ấy là người đáng nhìn, dễ mến, vì lý do đó gia 
quyến mới đặt tên cho vị ấy là Subho, nhờ vào các chi phần xinh đẹp của vị ấy. Hơn 
nữa gØỌI VỊ ây là thanh niên trong thời còn non trẻ. VỊ ây được gọi theo chế định thế gian 
thậm chí khi vị ấy lớn tuổi (già). Todeyyaputta: Con trai của Bà-la-môn Purohita của 
đức vua Pasenadi Kosala tên là Todeyya. Được biết rằng vị cấy đi đến danh xưng 
Todeyya bởi vị ấy làm đứng đầu ngôi làng tên là Tudigama gần thành Sãvatthi, hơn 
nữa, vi ấy có nhiều của cải, có tài sản đến tám mươi bảy koti nhưng lại vô cùng keo 
kiệt. Khi cho cũng phải suy nghĩ rằng: “toàn bộ tài sản của người cho sẽ không hao tổn 
ặt hắn không có, cho nên mới không bất kỳ ai cái gì.” Và điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn nói đến: 

Bậc trí sau khi nhìn thấy sự cạn kiệt của những giọt thuốc nhỏ mắt. Việc tích lũy 
của những con mối, và việc gom góp của những con ong, có thê sống đời sống tại gia. 

kwam qdanameva sikkhapesi Dhuravihare vasatoO sammasambuddhassa 
yagHlungeamattam va bhattakafacchumattan và adatva dhanalobhena kalam katva 
tasmimyeva ghare sunakho hufva nibbaHo. Subho tam sunakham afiviya pụaydHi, 
aftano bhuñJanakabhattarnyeva bhojeti, ukkhipitva varasayane sayapeti. 1tha Bhagava 
ekadivasamụ paccHsasamaye lokam volokemno tam sunakham disvã — 
“Todeyyabrahmano dhanalobhena attanova ghare sunakho hutfva nibbaHo, đj]a may! 
subhassa gharam gate mam disva sunakho bhukkardamợa karissati, athassaham ekam 
vacanam"ụ vakkhãmi so janãH mam samano gotamo tỉ gantva uddhanafthane”! 
nipajjissafti. Talonidanam Subhassa maya saddhim eko kathasallapo bhavissdfi, so 
dhammam sua saranesu palllihahissal, sunakho pana kalam kafewva  niraye 
nibbaffissaf "1Ì Imam mãnavassa saranesu patllhanabhavam ñawva bhagava tam 
divasam sarirapa†jagganam kafva ekakova gãmam pavisiva nikkhanIe mãnave tam 
gharam pindaya pävii. 

VỊ ây thường xuyên nhắc nhở suy nghĩ như vậy. VỊ â ấy không cho bất kỳ vật gì 
thậm chí là một muông cháo hoặc một muỗng đồ ăn đến bậc Chánh đẳng Chánh giác 
cư trú ở gần Tinh xá, do dính mắc của cải tài sản sau khi thân hoại mạng chung vị Ấy ( đã 
tái sanh làm con chó ngay chính trong căn nhà đó. Subha vô cùng yêu quý con chó ấy, 


3! Sĩ - uddhanadväre 
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cho ăn uống thọ dụng những vật thực mà bản thân thọ dụng, cho nằm ngủ ở chỗ nằm 
cao quý. Một ngày nọ đức Thế Tôn quan sát thế gian vào lúc gần sáng nhìn thấy con 
chó đó đã khởi lên suy nghĩ rằng: — “Bả-la-môn Todeyya sau khi chết đã tái sinh thành 
một con chó trong chính ngôi nhà của mình, do tham đắm vào tài sản, ngày hôm nay 
khi ta đến nhà của Subha, con chó sau khi đã thấy ta (nó) sẽ sủa và tru lên. Sau đó ta sẽ 
nói một lời với con chó, nó sẽ biết ta là Sa-môn Gotama, rồi chạy vào năm ở dưới bếp, 
do điều đó làm nguyên nhân, Subha sẽ có một cuộc trò chuyện với ta, Subha ấy sau khi 
lắng nghe Pháp thoại sẽ vững trú nương nhờ vào Tam Bảo, còn con chó sau khi chết sẽ 
đọa vào địa ngục.” Đức Thế Tôn biết được tính chất vững trú trong các sự nương nhờ 
(Tam Bảo), vào ngày hôm ấy sau khi đã thực hiện thanh tây thân thể ngài đến tư gia ấy 
để khất thực cùng lúc với thanh niên đi ra khỏi nhà. 

Sunakho Bhagavantam disva bhukkaram karomto BhagavafoO samipamụ ga1o. 
Tato nam Bhagava etadavoca — “Todeyya tvam pubbepi mam bho bhoti paribhavitva 
sunakho jato, idãnipi bhukkaram kafva avicimn gamissasi tí. Sunakho tan" sufvã — 
“ianai mam Samano gotamo ”Hi vippatisarT huivã givam onametva uddhanantare”2 
charikayamw nipanno. Manussa ukkhipiva sayane sayapetum nãsakkhimmsu. Subho 
ãganfva — kenayan sunakho sayana oropito ”tỉ aha. Mlanussã na kenacifi vafva tam 
pavattin ãrocesumn. Manavo sufva — “mama pita brahmaloke nibbafto, todeyyo nãma 
sunakho naHhi Samano pana Goftamo piaram sunakham karotl yamkiñci esa 
mukharu|ham bhasafi "tỉ kuJjhiya Bhagavantam musavadena niggahetukamo viharam 
ganfva tam pavaftin pucchi. 

Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn con chó đã sủa và tru lên rồi đi đến gần Thế Tôn. 
Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời này cùng Todeyya (như sau) — “Này Todeyya, ngươi đã 
từng với lời phi báng ta rằng - này ông, này ông đã sanh làm loài chó, mà bây giờ vẫn 
còn sủa vả tru lên (ngươi) sẽ tái sanh vào địa ngục AvIcT. Con cho sau khi nghe lời nói 
ấy — “Biết được rằng ta là Sa-môn Gotama” có sự nóng đốt, cúi đầu đi năm ở đồng tro 
ở giữa bếp lò. Mọi người không thê mang (nó) lên giường cho nằm ở chỗ nằm cao quý 
được. Khi Subha trở về nói răng: — “ai đã đưa con chó nằm ở dưới?” Mọi người nói 
rằng - 'không ai hết” rồi thuật lại câu chuyện đã xảy ra. Thanh niên sau khi nghe đã nồi 
giận — “Cha của ta đã tái sanh vào Phạm thiên giới, không có con chó nào tên Todeyya 
cả nhưng Sa-môn Gotama lại làm cho cha của ta trở thành chó, Sa-môn Gotama đã nói 
những lời khiếm nhã như vậy” mong muốn bắt lỗi đức Thế Tôn bằng lời nói dối mới đi 
đến Tinh xá hỏi về chuyện xảy ra. 

Bhagavapi tassa fatheva vafva avisamvadanattham ha — “atthi pana te 
manava piarã qnakkhatamn dhanan tí AHhi bho gotama, satftasahassagehanika 
suvannamala satasahassagghanika suvanhapaduka satasahassagghanikaä suvan—nyapdfi 
satasahassañca kahapananH. Œaccha tam” sunakham appodakapayasam bhojãpetva 
sayane äropefva 1sakamn niddam okkantakale puccha, sabbam te äcikkhissaHl. tha nam 
janeyyasi “pitä me eso ti. Mãnavo — “sace saccamu bhavissafl, dhana1u lacchaãmi, no 
ce, samanam gotamam musävãdena nigganhissamT”ti dvthipi karanehi?*? tu†tho gantva 


_~.. 


tathãä dakãsi. Sunakho — “ñãtomhi imima”fHR rodiva”° hum hunHi karonfo 


l5? Ra, - uddhanatthaãne 
TH NG 2 gaccha tvam 
?34 Ka, - Dvihãkãrehi 
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dhananidhanafthanam ganfva padena pathavin khaniva sañnam adasi mãnavo 
dhanamụ gahefva — “bhavapaficchannam nãma evam sukhumam pa{isandhiantaram 
paka†amn samanassa Œofamassa, addhãä esa sabbafñnn tỉ Bhagavali pasannacitto 
cuddasa pañhe abhisankhari. Angavijapathako kiresa, tenassa eftadahosi — “idam 
dhammapannakaran gahewa samanam goiamam panhe  pucchissami ti 
dutiyagamanena yena bhagava tenupasankhami, tena puịthapanhe pana bhagava 
ekappahareneva vissajjento kanunassakatiadimaha. 

Ngay cả đức Thế Tôn cũng nói như thế cũng thanh niên Subha, để không cho 
xảy ra cuộc tranh luận mới nói rằng: “Này người thanh niên có phải còn tài sản mà cha 
của ngươi không nói cho ông biết phải không?” — Thanh niên đáp: “Phải, thưa ngài, 
tràng hoa được làm bằng vàng trị giá một trăm ngàn, đôi hài vàng tri giá một trăm ngàn 
và một trăm ngàn đồng tiền kahãpana. - “Ngươi hãy đi hãy hỏi con chó ấy vào lúc cho 
ăn cơm sữa ráo nước, rồi ăm lên chỗ nằm, khi nó ngủ được một chút rồi hỏi nó xem, nó 
sẽ nói toàn bộ tài sản cho ngươi. Sau đó người có thê biết được rằng “con chó là cha của 
ngươi”. Người thanh niên vui mừng với hai lý do — “nếu đó là sự thật ta sẽ có được tài 
sản, nếu không, ta sẽ chỉ trích Sa-môn Gotama bằng lời nói dối ấ ấy” " rồi thực hiện theo. 
Con chó biết rằng: — “ta đã bị thanh niên biết được, đã khóc lên 'ẵng ắng' đi đến chỗ 
chôn giấu tài sản, cào xới mặt đất bằng đôi chân rồi ra dấu, thanh niên đã lấy tài sản, có 
tâm tịnh tín đối với đức Thế Tôn răng: “Thường chỗ cất giấu tài sản xuất hiện là những 
thứ vi tế, trong giai đoạn tục sanh như vậy, đó quả thật là bậc trí Toàn giác của Sa-môn 
Gotama, mới tập hợp lại mười bốn vấn đề. Kể rằng thanh niên ấy là một vị thầy về 
tướng số, vì thế thanh niên ấy mới có suy nghĩ rằng: “Ta đã giữ lấy quà biếu Giáo Pháp 
này sẽ hỏi vẫn đề cùng Sa-môn Gotama” đã đến gặp đức Thế Tôn ở chỗ cư trú của ngài 
vào lần đi thứ hai này. Tuy nhiên, đức Thế Tôn giải đáp tất cả mọi vấn đề mà thanh niên 
ấy hỏi cùng một lúc (ngài) đã nói (rằng): “tất cả chúng sanh có nghiệp là của mình” 
V.V. 

Tattha kammam etesam sakam aftano bhangdakanti KaHữmnassaka. Kammassa 
dayadati kammadaydda, kammam ctesam daydajjan bhangdakanH atftho. Kammamm 
efesam yoni karanani kammmayoHEL kammam clesamn bandhuti kammabandhu, 
kammanatahal attho. Kammam efesam palsaranam paHlthali kqnumnapdfisarana. 
Yadidarm hinappattfatäyaäti vam idam— “fvam hìno bhava, fvam pamfo, tam apDãyHÃo, 
tvam dighayuko ... pe... tam duppañno bhava, tvam paññava 1ì evan hìnaDpa11tataya 
vibhajanam, tam na añño koci Karoti, kammameva evam safte vibhaqjaffHẦFattho. Na 
manavo kathitassa qltham safñjanasi ghanadussapafftenassa mukham bandhirwa 
madhuran purato thapitamn viya ahosi. Mlãnanissito kiresa panđitamam, aiana saman 
na passati”°5. Athassa “kim samano Gotamo katheti, yamaham Jjãnaãmi, tadeva katheti 
ayam„ mãno mã ahosi "1i mănabhafjanattham Bhagavaã “aditova duppafivij?ham katva 
kathessami, tato "naham bho Gotama jãnaãmi, vittharena me pakatam katva kathetha Tỉ 
mam yacissatfi, athassaham yacitakale kathessami, evafcassa saIthakam bhavissafT ti 
duppafivi?ham katva kathesi. 

Trong câu đó nghiệp là của những chúng sanh ấy, là tư trang của riêng mình, do 
đó những chúng sanh ấy gọi là chủ nhân của nghiệp. Tất cả chúng sanh là kẻ thừa tự 
của nghiệp vì thế những chúng sanh ấy gọi là kẻ thừa tự của nghiệp, giải thích rằng 
nghiệp là sự kế thừa, là tư trang của những chúng sanh ấy. Nghiệp là căn nguyên, tức 
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làm nhân của những chúng sanh ấy, vì thế những chúng sanh ấy gọi là có nghiệp là căn 
nguyên. Nghiệp làm thân quyền của những chúng sanh ấy, vì thê những chúng sanh ấy 
gọi là có nghiệp là thân quyên, tức là có nghiệp làm thân quyên. Nghiệp là nơi nương 
tựa là nơi vững trú của những chúng sanh ấy, vì thế những chúng sanh ấy gọi là có 
nghiệp làm nơi nương tựa. Theo tính chất hạ liệt hay cao quý: việc phân loại hạng 
người hạ liệt hay cao quý như vầy: “ông hãy là người hạ liệt, hãy là người cao quý, ông 
là người yếu thọ, ông là người trường tín ...nt.. . ông là người có tuệ kém, ông là người 
có tuệ” không một ai khác có thê phân chia tính chất người hạ liệt và cao quý ấy, mà 
chính do nghiệp đã phân chia tất cả chúng sanh trở nên như vậy. Thanh niên không hiểu 
ý nghĩa của uddesa đã trình bày, giông như buộc chặt miệng của thanh niên ây bằng 
một miếng vải dày rồi để đồ ngọt ở trước mặt. Được biết thanh niên ấy ÿ vào lòng ngã 
mạn có sự tự mãn (cho mình) là bậc sáng suốt, quan sát không thấy ai bằng mình. Khi 
ấy đức Thế Tôn suy nghĩ - “Thanh niên ây chớ có ngã mạn này, Sa-môn Gotama thuyết 
cái gì?” thuyết toàn những điều ta đã biết.” Để phá tan ngã mạn của vị ấy mới suy tư 
nữa: “Ta sẽ nói làm cho kẻ ấy khó lãnh hội ngay từ lúc bắt đầu,” từ đó, thanh niên ấy sẽ 
khẩn xin ta rằng: “Thưa ngài Gotama, tôi không hiểu, xin ngài hãy thuyết giảng để hiện 
hữu cùng tôi một cách chỉ tiết”, khi ấy ta SẼ thuyết giảng cho vị ấy vào lúc khẩn cầu, lúc 
đó sẽ mang lại lợi ích cho thanh niên ấy, cho nên đã nói để cho vị ấy khó lãnh hội 
(trước). 

ldãni so attano appafividdhabhavam pakasento na kho qhantiadimaha. 

Bây giờ, thanh niên ấy khi tuyên bố tính chất bản thân là người không lãnh hội 
mới nói rằng: “tôi không hiểu ý nghĩa' 

290. SamaffenadfiÐ paripunnena. Samadinnenai gahitena paramajthena. 
Appayukasammvaffaqnika esĩ, mãnava, pafpadä yadidlaimn păpđtiDAf1i yam dam 
pãnatipatakammam, esa appayukasamvatftanika pafipadati. 

290. Thành đạt: thành tựu. Chấp trì: đã nắm giữ, đã bám lấy. Này thanh niên, 
hạng người thích tước đoạt mạng sống của chúng sanh...đây là đạo lộ đưa đến sự 
đoản mạng: nghiệp sát sanh, chính là đạo lộ đưa đến yêu thọ. 

Katham panesä appayukatan karot?” Cattari hỉ kammani upapilakam 
upacchedakam janakam upafthambhakanti Balavakammena hỉ nibbafftaifn pavdfte 
upapilakan agantva atthafo evam vadafi nữma — “sacaãharn pa†hamafaran jãneyyd1m, 
na te idha nibbaHitum dadeyyam, catisuyeva tam apayesu nibbattapeyyam. Hofu, tam 
yatha kathaciL nibbaHa””, aham upapllakakammam nãma tam pileWä nirojdm 
niyusam kasafam karissaml 1l Tafo pafthaya tam tàdisam KkarotL. Kim karoti? 
Parissayam upanefi, bhoøe vinasefi. 

Hơn nữa việc thực hành này khiến cho yêu thọ như thế nào? Bởi vì bốn loại 
nghiệp là chướng nghiệp, đoạn nghiệp, sanh nghiệp, và trợ nghiệp. Bởi chướng nghiệp 
trong thời bình nhật xảy ra do nghiệp có sức mạnh, để nói với ý nghĩa như Vậy - “nễu 
như ta có thê biết trước, không nên đề cho nghiệp â ấy sanh khởi ở đây, nên khiến cho nó 
sanh ở cả bốn địa ngục, mặc kệ ngươi muôn sanh ở bất cứ nơi nào thì tùy, ta sẽ áp bức 
nghiệp được gọi là chướng nghiệp ây, sẽ trở nên không có sinh lực, không có nhựa sông, 
làm cho mất giá trị. Kế từ đó chướng nghiệp làm cho kẻ ấy trở nên như thế. Làm như 
thế nào? Đem sự nguy hiểm đến (và) làm tiêu tan tài sản. 


Tên G Svaã. - nibbatto, Ka. - nibbattam 
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Tattha darakassa mãtukucchiyam nibbattakalato patthaya mãtu assado”Š và 


sukham vã na hoti mãtäpitinam pilãva uÐppdjjdtiL. Evam parissaydn upaneli. 
Darakassa pana mãtukucchimhi nibbaHakalato pafthaya gehe bhoga udakda pafva 
lonam viya rajadInamn vasena nassamti, kumbhadohanadhenuyo khiramn na denti, suratã 
gona”” cangdã hon, kanã honH, khujja honH, gomandale rogo patati, dãsaãdayo 
vacanam na karonii, vapitan sassamu na jãyati, gehagatam gehe, arañfiagalan araffe 
nassafi, anupubbena ghäsacchãdanamattam dullabham hoti, sabbhapariharo na holi, 
vửjatfakale matuthannam chỹjall darako pariharamn alabhamo pi]llo nirojo nịyHso 
kasafo hoti, idam upapIlakqkanumain nama. 

Chướng nghiệp ấy vốn dĩ từ lúc đứa bé nhập mẫu thai, người mẹ không có sự 
thoải mái, hoặc không có sự an lạc và sự o ép khởi sanh nơi cha và mẹ, mang đến sự 
nguy hại như vậy. Vốn dĩ từ lúc đứa bé nhập mẫu thai, toàn bộ tài sản trong nhà đều 
tiêu tan do uy quyền của nhà vua v.v, như muối gặp nước. Các con bò mẹ được vắt sữa 
cũng không cho sữa, đàn bò được thuần hóa trở nên hung dữ, mắt mờ trở nên tàn tật, 
bệnh truyền nhiễm trong chuồng gia súc, người tùy tùng gôm nô lệ v.v, không nghe lời, 
mễ cốc được gieo không phát triển, mễ cốc ở trong nhà bị hủy hoại trong nhà, chỗ ở 
trong rừng cũng bị hủy hoại trong rừng, vật liệu được cho để điều trị cái đói, cái khát 
cũng khó khan hiếm, khó tìm, dụng cụ bảo vệ thai nhi cũng không có, khi đứa bé lọt 
lòng, sữa của mẹ cũng mất, đứa bé ây không được bảo vệ cũng bị o ép, không có sinh 
lực, không có nhựa sống, không còn giá trị, đây gọi là chướng nghiệp - 
upapI]lakakamma. 

Dighayukakammena pana nibbaffassa upacchedakakammam aganva ayu1n 
chindati. yatha hi puriso af†husabhagamanarn katva saran khipeyya tamanño dhanufo 
vimuftamafam muggarena pahariwva taHheva pateyya, evam dighayukakammena 
nibbattassa upacchedakakammam ãyum chindati Kim karoti2 Coräanamn° atavim 
pavescti, vãlamacchodakan otaretl, aqññatfardn vã pana saparissaya{thanan upanefi, 
Idamn upacchedakqakqanumadrmu nama, “upaghatIakan  tiDi elasseVa namd1H. 

Còn hạng người đã sanh do nghiệp làm cho trường thọ, đoạn nghiệp đến cắt đứt 
tuôi thọ giống như người đàn ông bắn một mũi tên xa 8 usubha”*! khi mũi tên vừa rời 
khỏi cung, có một người sử dụng búa phang khiến (mũi tên) rơi xuống như thế nào, 
đoạn nghiệp. cắt đứt tuổi thọ của hạng người đã sanh bởi nghiệp làm cho trường thọ 
cũng như thế ấy. Làm như thế nào? Tên CưỚp xui khiến người ây đi đến khu rừng rậm, 
lội qua dòng nước có cá dữ, hoặc đưa đến khu vực nguy hiểm khác. Đây gọi là đoạn 
nghiệp - upacchedakakamma. Chính đoạn nghiệp ấy có tên gọi là “đoạn nghiệp - 
upaghãtaka'. 

Patisandhinibbattakam pana kammam janakakqmmam nãma. 
Appabhogakuladisu nibbatfIAassa bhogasampadadikaranena upatthambhakakammam 
nHpafthqmbhakqakqnumdl nãma. 

Còn nghiệp làm cho sanh khởi sự tái tục gọi là sanh nghiệp - janakakamma. 
Nghiệp hỗ trợ với việc làm cho thành tựu tài sản v.v, của hạng người sanh ra trong các 
gia đình có gia đình ít tài sản v.v, gọi là trợ nghiệp - upatthambhakakamma. 


T2 Sĩ, - assãso 
TC k2 sudantagonä 
740 Sĩ = ; 
I. - COrafavin 
“H usabha: 18 hattha (cánh tay) = 9 m; 8 usabha = 400 m 
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lmesu calisd purimani dve akusalaneva, janakam kusalampi akusalamDi, 
upatthambhakamw kusalameva_ Tattha panatipalakammam upacchedakakammena 
appãyukasarnvattanikam hoti. Panatipatina va katam kusalahammam uJaramm na hofi, 
dieghayukapalisandhim janetum na sakkoti. FVvam panđtipatfo appãyukasarnvaftaniko 
hoti. Patisandhimeva vã niyämetfva appayukamụu karoti, sannifthanacetanaya vã niraye 
nibbattIati, puibbaparacetanahi vutftanayena appayuko hofi. 

Trong 4 loại nghiệp này, 2 loại nghiệp đầu thuần bắt thiện, sanh nghiệp là thiện 
nghiệp cũng có (và) bất thiện nghiệp cũng có, trợ nghiệp là thuần thiện nghiệp. Trong 
những nghiệp ấy nghiệp sát sanh dẫn đến yếu thọ do đoản nghiệp. Hoặc thiện nghiệp 
mà hạng người thường sát sanh đã tạo, không cao quý, không thể dẫn đến sanh khởi 
bằng sự tục sanh có tuổi thọ dài. Sát sanh vận hành đưa đến yếu thọ như vậy. Hoặc chỉ 
xác định sự tục sanh khiến cho có tuôi thọ ngắn, hoặc tái sanh vào địa ngục với tâm sở 
Tư quyết định [sannitthãna cetanã], làm nhân dẫn đến yêu thọ với phương thức đã nói 
do ý định trước khi làm - pubbacefana và với ý định sau khi làm - paracefana. 

Dighayukasamwattanikä csĩ mãụava paf[jpadadfTi cítha pariflakammenapi 
nibbattam pavafte elan panatipatfa viratikamma1m agantva aithatfo evam vadati nãma 
— sacaham pathamataram jãneyyarm, na te idha nibbattitta dadeyydatm, devalokeyeva 
tam nibbaHapeyyadmn Hot tam yatha kaHhaci HnibbdH,  daham 
upatthambhakakammam nãma thambham te karissaml ti upatthambham karoti Kim 
karotfi? Parissayan nãseti, bhoge uppadeti. 

Này thanh niên...đây là con đường dẫn đến trường thọ: ở đây, nghiệp từ bỏ 
sát sanh như vậy trong thời bình nhật sanh khởi với nghiệp ít ỏi, đến đề trình bày với ý 
nghĩa rằng — “nếu như ta biết trước, không nên để ngươi sanh ở nơi này, nên cho ngươi 
sanh vào thế giới chư thiên mà thôi, mặc kệ dù ngươi sanh ở đâu đi chăng nữa, ta sẽ 
thực hiện việc trợ giúp”. Làm như thế nào? Làm cho Sự hiểm nguy tiêu tan, làm cho tất 
cả tài sản được phát sanh. 

Tattha darakassa mãtukucchiam nibbaftAakalao pafthaya mãtapifttnam 
sukhameva satameva hoti. Yepi pakatiyä manussãmanussaparissayä7“2 honHi, te sabbe 
apagacchaml FVvam parissayamn naset. Darakassa pana mãtukucchimhi 
nibbatIakalato pa†thaya gehe bhoganamn pamanam na hoi, nidhikumbhiyo puraftopi 
pacchatopi geham pavaltamana pavisami. Matapitaro parehi thapitadhanassapi 
sammukhibhavam gacchamti. Dhenuyo bahukhra homH, gona sukhasilla hondi, 
vappa{fhane sassani sampajjanti. Vaddhiya và sampayuttam, tavakalikam vã dinnam 
dhanamụ acoditä sayameva aharitva demii, dasadayo suvacä homHi, kammania na 
parihayanti. Darako gabbhafto pafthaäya pariharam labhati, Komarikavejja sannihitava 
honti. gahapalikule jato selthithanam, amaccakuladisu jãio senapatifhanadini 
labhaHl. evam bbhoge uppadelL. so aparissayo sabhogo ciram jIVdHfi cevam 
apanatipatakammam dieghãyukasamvattanikam hot. 

Do trợ nghiệp ấy cha và mẹ chỉ có sự an lạc mà thôi, hoàn toàn được an lòng, 
vốn dĩ từ lúc đưa bé nhập mẫu thai. Sự nguy hiểm từ thế giới loài người và phi nhân 
một cách bình thường thế nào, toàn bộ những sự nguy hiểm đó biết mất. Tiêu hủy sự 
nguy hiểm như vậy. Ước lượng toàn bộ tài sản trong nhà không có, vốn đĩ từ lức đứa 
bé nhập mẫu thai, tất cả hầm châu báu trong đến tập hợp ở trong nhà, cả phía trước lẫn 
phía sau. Cha và mẹ đi đến sự đầy đủ với tài sản mà những hạng người ấy mang đến đặt 


TÂP V: „ manussãnam parIssayä, Ka. - manussänam manussaparIssayä 
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để. Ngay cả đàn bò sữa cũng có nhiều sữa. Đàn gia súc cũng sống an lạc, toàn bộ mễ 
cốc được gieo đều (phát triển) màu mỡ. Tắt cả hạng người không ai nhắc nhở đều mang 
tài sản đến liên quan với sự sinh lời hoặc tải sản được vị ẫy cho mượn tạm thời tự đến. 
Đoàn tùy tùng có nô lệ cũng trở nên dễ dạy. Tắt cả việc làm không suy giảm. Đứa bé 
được bảo vệ từ trong bụng mẹ. Lương y liên quan đến các bé đều đến tụ họp. Đưa bé 
được sanh ra trong gia đình gia chủ có được vị trí trưởng giả, sanh ra trong các gia đình 
có gia định quan đại thần v.v, có được các vị trị gôm vị trí tướng quân v.v. trợ nghiệp 
cho tất cả tài sản sanh khởi như vậy. Vị ấy không có sự hiểm nguy cũng với tài sản duy 
trì sự sông bền lâu, nghiệp không sát sanh vận hành đưa đến được trường thọ như thế. 

Apandatipatina va katam añnñampi kusalam u|aramna hoi, dighayukapafisandhim 
janetum sakkoti, evampi dighayukasamvafanikam hoti. palisandhimeva va niyãmefvaã 
dieghayukam karoti. sannifthanacetanaya vã devaloke nibbattaH, pubbaãparacetandhi 
vutfanayena dieghayuko hoti. Imina nayena sabbapafñhavissaj]anesu attho veditabbo. 

Hoặc thiện nghiệp khác do người không sát sanh đã làm, cao quý, có thể sanh 
khởi đưa đến sự tục sanh làm cho (người ấy) được trường thọ. Không sát sanh vận hành 
đưa đến trường thọ như vậy. Hoặc chỉ xác định sự tục sanh khiến cho có tuổi thọ dải, 
hoặc tái sanh vào cõi trời với tâm sở Tư quyết định [sanmifthãna cefana]l, làm nhân được 
trường thọ với phương thức đã nói do ý định trước khi làm - øubbacefana và với ý định 
sau khi làm - paracefana. 

Vihethanakammadrnipi hỉ pavafte aganfva afthato tftatheva vadamanadni viya 
upapilanena nibbhogatam ãpadetva paHjagganam alabhanfassa roguppadanadhhi va, 
vihehakadihi katlassa kusalassa qnujäratäya va, aãditova paRHsandhiniyamanena va, 
vutfanayeneva pubbaparacetanavasena va bahvabadhatadini karonHi, aqpãnatipafo viya 
ca avihethanadinipi appabadhatadiniti. 

Nên hiểu ý nghĩa trong việc giải đáp mọi vấn đề theo phương thức này, bởi tất 
cả nghiệp dù có việc làm tổn thương (bằng đôi tay) v.v, cũng đến tương tự trong thời 
bình nhật như nói lên ý nghĩa cũng cách thức đó, thực hiện mọi phận sự có bệnh nhiều 
V.V, VỚI các nguyên nhân làm bệnh tật khởi sanh v.v, cho hạng người đi đến sự trống 
không về tài sản do sự tổn thương, không được thực hành, hoặc với tính chất thiện mà 
hạng người gây tổn thương đã thực hiện thuộc trạng thái không cao quý, hoặc với việc 
xác định sự tái tục ngay từ ban đầu, hoặc do mãnh lực Tư tiền - pubbacerfana và Tư hậu 
- paracetana theo phương thức như đã trình bày, tất cả nghiệp có việc không gây tôn 
thương v.v, được làm ngay cả với người ít bệnh như việc không sát sanh. 

293. EItha pana issamanakofi issasampayuttacitto. Upddussafffi issavaseneva 
upakkosamto dussafIl. Issan  bandhafifti yavakalapatn bandhamfo viya yatha na nassafi 
evam bandhiva viya thapeti. Appesakkhoti appaparivaro, ratftin khiffo viya saro na 
pañnnaydHi, ucchi††hahattho nisiditva udakadayakampi na labhati. 

293. Hơn nữa, ở đây “có tâm ganh tị”: có tâm gắn liền với sự đồ ky. Mang mối 
thù hẳn: mắng nhiếc do tác động lòng đồ ky, gây tôn thương. Cột chặt tâm ganh tị: 
thiết lập sự ganh tị giông như nặn vắt cơm nếp, giống như buộc chặt (sợi dây) lại không 
để tuột khỏi. Có ít quyền lực: có ít tùy tùng, là không có danh tiếng, giống như cung 
tên được bắn ra vào ban đêm. Có đôi tay dơ bân đã ngồi xuống không nhận được (từ) 
người cho nước. 

294. Na datã hofffƯi macchariyavasena na datä hoii. Tena kqItMeHđfi tena 
macchariyakammena 
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294. Không phải người cho: Là người không cho do mãnh lực sự keo kiệt. Do 
nghiệp ấy: nghiệp là sự keo kiệt này đây. 

295. Abhivadetabbanii abhivadanaraham buddham va paccekabuddham va 
ariyasavakam va. Paccufthatabbadisupi eseva nayo. lmasmim pana pañhavissajjane 
upapilakaupatthambhakakammani na gahetabbani na hỉ pavafte nìcakHlinan va 
uccakulinam va sakka katum, pa{isandhimeva pana niyãmefva nìcakuliyan Kammamm 
nicakule nibbattell, uccaKuliyarn Kammat uccäkHle. 

295. Người đáng đảnh lễ: Đức Phật, Phật-độc-giác, hoặc chư Thánh Thính văn 
là những bậc xứng đáng được đảnh lễ. Người nên đứng dậy tiếp đón cũng có phương 
thức tương tự. Không nên chấp lây chướng nghiệp và trì nghiệp trong việc giải quyết 
vẫn đề này. Do không thể đề thực hành đối với người có dòng dõi thấp, người có đòng 
đõi cao trong thời bình nhật. Tuy nhiên, nghiệp lực của người tái sanh trong gia đình 
thấp kém, xác định sự tục sanh cho sanh vào gia đình thấp kém, nghiệp được nuôi dưỡng 
cho sanh vào dòng đối cao quý hắn được sanh vào gia đình cao quý. 

296. na paripucchitä hofI eftha pana aparipucchanena niraye na nibbaffafi. 
aparipucchako pana “Idam katabbam, idam na katabban 1Ì na janaH, qjãnanío 
katabbam na karoti, akãtabbam karoti. Tena niraye nibbaftdti, iftaro sagge. lti kho, 
manava ... pe.... yadidau hinappatfatäydti sattha desanam yathanusandhimn papesi. 
sesam sabbaftha uttãnamevđH. 

296. Không (đi đến gặp Sa-môn và Bà-la-môn) để hỏi: lại nữa, ở đây sanh vào 
địa ngục do không hỏi han. Người không hỏi thì không biết rằng: “điều này nên làm, 
còn điều này không nên làm”, trong khi không biết không làm điều nên làm, lại làm điều 
không nên làm. Tái sanh vào địa ngục do nghiệp ấy. Ngoài hạng người ấy ra (hạng 
người còn lại) được sanh vào thiên giới. Này thanh niên tất cả chúng sanh đều có 
nghiệp riêng của mình...nt...có hạ liệt và cao sang: Bậc Đạo Sư kết thúc Pháp thoại 
theo sự liên kết. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Tiếu Nghiệp Phân Biệt Kết Thúc 
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136. Giải Thích Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt - 


Mahäkammavibhangasuttavannana 


296. Evam me sutanti mahäkammavibhangasuttam. Tattha moghanti tuccham 
aphalam. Saccarnti tatham bhutam. ldañca etena na sammukha sutam, Upalisutte (ma. 
ni. 2.26) pana — “manokammam mahasavajjatlaram pañfñapemi pãpassa kammassa 
kiriyaya papassa kamnassa pavaftiya, no tatha kayakamma1m no tatha vacIkamman tỉ 
Bhagavata vuttam atthi sa katha tithiyanam qntare pakq{a jđta, tam gahefva esa 
vadati. qífthỉ ca sĩ sarmmäpdffi idam — “katham nu kho, bho, abhisafñnanirodho hofT”1 
Pofthapadasutte (di. nỉ. I.406 adayo) uppannan abhisafñnanirodhakatham Ben 
vadaftiL. Na kiñci vediyafti ckavedanampi na vediydl. Althi ca khoti thero 
nirodhasamapattim sandhaya anujandti ParirakkhiUabbami garahaftOG mocanena 
rakkhitabbam. Safñceflana  assa aqthti  saNcefaqnikam, sãbhisandhiRam 
sancetanikakammam katvali altho  Dukkham soti thero “akusalameva sandhaya 
paribbqjako pucchaf ti saññaya evam vadaH. 

298. Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, trống không bao gồm trống rỗng, không có kết quả. Sự thật: bản thể thật. 
Điều này du sĩ ngoại đạo Potaliputta ấy chưa từng được lắng nghe tận mặt, hơn nữa 
trong bài Kinh Upäli có phật ngôn được đức Thế Tôn thuyết răng : “Ta chủ trương ý 
nghiệp là tối trọng để tác thành ác nghiệp, đề diễn tiễn ác nghiệp, khâu nghiệp không 
băng được, ý nghiệp không bằng được.” (ma. ni. 2.56), kệ ngôn ây khởi lên hiện khởi 
giữa các du sĩ ngoại đạo, du sĩ Potaliputta đã năm lấy kệ ngôn ấy để nói, nói rằng hơn 
nữa thiền chứng [sampatti] này có tồn tại chăng?: Du sĩ ngoại đạo Potaliputta muốn 
đề cập đến lời nói về sự diệt tận của tưởng đã xuất hiện trong bài Kinh Potthapada (di. 
ni. 1.406 ãdayo) — “Thưa ngài, sự diệt tận của tưởng như thế nào?” Không thọ hưởng 
bất kỳ cảm thọ gì? Không thọ hưởng dù chỉ một cảm thọ. Có (thiền chứng)...có tồn 
tại: Trưởng lão nhận biết trong sự liên hệ đến sự thê nhập thiền diệt. Thận trọng: Cần 
được gìn giữ với việc giảm bớt từ lời khiễn trách. Ý định của hành động đó có tồn tại, 
vì thế hành động ấy gọi là có sự cố ý, có nghĩa là đã tạo nghiệp có sự cố ý. Hạng người 
(...lãnh thọ) khổ đau: Trưởng lão nói như vậy về tường (rằng) “đề cập thuần về bất 
thiện câu hỏi của du sĩ ngoại đạo”. 

Dassanampi kho qhanti bhagava caturangepi andhakare samanfã yojana{fhäne 
tlamafampi sankharalnn” mamsacakkhunava passdfti ayafñca paribbajako na dữre 
gãvutamattabbhamare vasal, kasma bhagava evamahafli? Samagamadassanam 
sandhäyevamaha. 

Ta cũng chưa từng nhìn thấy: Đức Thế Tôn nhìn thấy các hành thậm chí bằng 
hạt mè ở nơi xấp xỉ một do-tuần xung quanh, ở nơi tối tăm có bốn yếu tố hoàn toàn bằng 
con mắt thịt, và du sĩ này ở nơi không xa bên trong khoảng một gãvuta”, tại sao đức 
Thế Tôn lại nói như vậy? Bởi nói đề cập đến cái thấy ở cuộc gặp gỡ mà thôi. 

299. Udayrmi Laludayf“t. Tam dukkhasminii sabbam tam dukkhameva. li tmam 
vaf‡adukkham kilesadukkham sankharadukkham sandhaya “sace bhasitamn bhaveyya 
bhagava tỉ pucchafi. 


.: gãvuta là 4km 
144 Svã 5 m.= 
yã. - LãludãyT 
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299. Udäyi là tỳ khưu LãludãyT. Cảm giác khổ đau: Toàn bộ những đau khô đó. 
Như thế ngài UdãyT muốn đề cập đến vòng luân hồi là khổ, phiền não là khổ, các hành 
là khô, là như thế mới hỏi rằng “Kính bạch đức Thế Tôn, đôi lúc ngài đại đức Samiddhi 
có thể nói liên hệ đến...” 

300. Ununanganii pañhaummangam 7®. Ummujjamãnoti sisam nharamano. 
y0HISO HHUHHJ]ISSaf11 anupayena sisam nìharissaH. ldañnca pana bhagava jãnanfo 
neva dibbacakkhuna na cetopariyañanena na sabbafñfnutananena jani, adhippayeneva 
pana daññasi. Kathemtassa hị adhippayo nãma suvjano hot, kathetuhãmo givam 
pagganhati, hanukam caleti, mukhamassa phandati, sannisiditun na sakkoti. Bhagava 
fassa tam aãkqaram disvã “ayadm udaãyT sannisiditum na sakkoti, yam abhitam, tadeva 
kathessali”ti oloketvava aRññasi. Adim yevatiadimhiyeva. Tỉsso vedandati “kim so 
vediyafi "ti? pucchantena "tisso vedana pucchãmï 1Ì evain vavalfhapefvava tisso 
vedana pucchita. sukhavedaniyanti sukhavedanaya paccayabhitam. Sesesupi eseva 
nayo. 

300. Nói ngược với thói thường: Nói ngược lại vẫn đề. Trong khi buột miệng 
nói ra: thò đầu ra (thê hiện ý kiến). Sẽ buột miệng nói ra không khéo léo: thò đầu ra 
không khéo léo. Hơn nữa, đức Thế Tôn biết được chuyện này không phải biết do thiên 
nhãn, không phải do tha tâm thông, không phải do trí toàn giác, mà biết được nhờ vào 
sự giải thích mà thôi, trong khi được giải thích đơn giản cũng biết được dễ dàng, người 
mong muốn nói (sẽ) vươn cổ, rung giọng, miệng của vị ây mắấp máy, không thể giữ 
được định tĩnh. Đức Thể Tôn nhìn thấy biểu hiện ấ Ấy của Tỳ khưu UdãyT vươn cô, sau 
khi quan sát biết được rằng: “UdãyT này không thể giữ được định tĩnh sẽ nói những lời 
nói không như thật”. Chỗ khởi thủy: ở chỗ đầu tiên. 3 thọ: Du sĩ ngoại đạo Potaliputta 
khi hỏi rằng: “hạng người ấy cảm giác như thế nào?” cũng xác định như vầy: “Ta sẽ hỏi 
về 3 thọ”. Cho kết quả an lạc: có trạng thái là duyên của lạc thọ. Ngay cả câu còn lại 
cũng có phương thức như này tương tự. 

Eiha ca kamavacaraRkusalato  somanassasahagafacilasampayutta cafasso 
cetana, heftha tikajjhanacetandti evam paRHsandhipavatftesu sukhavedanaya jananafo 
sukhavedamiyamụ kammam naãma. Kamavacarafcettha palisandhiyamyeva ekantena 
sukham janeti, pavatte i{thamajJjhatIarammane adukkhamasukhamjl. 

Và ở đây, được gọi là hành động cho kết quả an lạc do làm khởi lên lạc thọ 
trong thời tục sanh và thời bình nhật như vầy là bốn Tư-cetanã tương ưng với tâm câu 
hành với thọ hỷ thuộc Tư-cetanä thiện Dục giới trong thiền nhóm thứ ba bậc thấp. Trong 
trường hợp này nghiệp thiện Dục giới làm khởi sanh lạc thọ hoản toàn ngay chính trong 
thời tục sanh, làm cho khởi sanh bất khổ bất lạc ở đối tượng khả ái và đối tượng trung 
tính trong thời bình nhật. 

Akusalacetana palisandhipavattesu dukkhasseva jananato dukkhavedaniyam 
kqmmam nama. Kaãyadvare pavafteyeva cefam ekamtena dukkham janeti, aññattha 
qdukkhamasukhampi sa pana vedana danmilfhanifthamajjhaflesuyeva đrammanesu 
uppqjjanato dukkhatveva sankhamụ gatã. 

Tư bắt thiện gọi là hành động cho quả khỗ đau bởi khi sanh lên chỉ toàn khô 
trong thời tục sanh và thời bình nhật. Trong khi thân môn đã vận hành (dẫn đến) khô 
đau hoàn toàn được khởi sanh, thậm chí bất khổ bất lạc (sanh khởi) trong các môn khác 


Tên vẽ ummagganti pañhãummaggam 
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(từ nhãn môn đến thiệt môn), hơn nữa, thọ ây đi đến gọi là thuần khổ do sanh lên nơi 
đối tượng xấu và đối tượng trung tính. 

Kamavacarakusalato pana tupekkhasahagafacifftasampayutA cafasso cefana, 
rpavacarakusalato catutthajjhanacefanati evan pafisandhipavaftesu tatiyavedanaya 
jananato  qdukkhamasukhavedaniyamn kammam nama. PFHha ca kãmaävacaram 
palsandhiyamyeva ekantena qdukkhamasukhamw janell, pavatte iiharammane 
sukhampi qpica sukhavedaniyakammam pafisandhipavafivasena vafldl, tatha 
qdukkhamasukhavedaniyam, dukkhavedaniydn pavaffivaseneva vaf{dti. efassa pana 
vasena sabba1mụ pavaffivaseneva vaf{ati. 

Hơn nữa, gọi là hành động cho kết quả bất khổ bất lạc bởi sanh lên cảm thọ 
thứ 3 trong thời tục sanh và thời bình nhật là 4 Tư-cetanä tương ưng với tâm câu hành 
với thọ xả phía thiện Dục giới và Tư-cetanã trong tứ thiền phía thiện Sắc giới. Nghiệp 
thiện Dục giới cho sanh khởi hoàn toàn bất khổ bất lạc thọ trong chính thời tục sanh ấy, 
thậm chí lạc thọ cũng khởi sanh ở đối tượng tốt trong thời bình nhật. Và lại nữa, nghiệp 
cho quả an lạc vận hành do tác động của thời tục sanh và thời bình nhật, nghiệp cho quả 
bất khô bất lạc được diễn ra tương tự, nghiệp cho quả khô được vận hành do tác động 
của thời bình nhật. Hơn nữa, do tác động của nghiệp cho quả khô đó (mà) toàn bộ nghiệp 
được vận hành do tác động của thời bình nhật. 

Etassa bhagavăti thero tathägatena mahakammavibhangakathanattham alayo 
dassito, tathãgatamn yaciva mahakammavibhangananamn bhikkhusanghassa paka{am 
karissamiti cintefva anusandhikusalataya evamaha. Tattha mahãkqanunavibhangamri 
mahakammavibhajanam”“5. Katame cattãro ... pe... tlhãnanda, ekacco puggalo ... pe 

nừữayamn Hpapdjdi  ldam na  mahakammavibhaneananabhajandm, 
mahakammavibhangananabhqjanatthaya pana matikaf†hapanan. 

Kính bạch đức Thế Tôn...hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp! Như Lai 
thuyết giảng về nơi cư ngụ để trình bày đại nghiệp phân biệt, ta đã khẩn cầu đắng Như 
Lai rồi sẽ thực hiện đại nghiệp phân biết trí cho hiển lộ cùng chư Tỳ khưu Tăng, rồi nói 
như vậy bơi do bản thân thiện xảo trong việc liên kết ý nghĩa. Trong câu đó “ đại nghiệp 
phân biệt gồm việc phân tích đại nghiệp. Thế nào là bốn ...nt... này Änanda, một 
số người trong đời này ...nt... sanh vào địa ngục: đây là việc phân tích trí trong đại 
nghiệp phân biệt, tuy nhiên cũng là việc đặt tiêu đề nhằm mục đích phân tích trí trong 
đại nghiệp phân biệt. 

301. Idhananda, ekqacco samao vafi pafiyekko anusandhi. ldanhi bhagava — 
“dibbacakkhuka samanabrahmana idam arammanarn kafva mam paccayam labhitva 
Idamn dassanamn ganhanH "1Ì pakasanatham arabhi. Tattha ãtfqppanHadini pañcapi 
viriyasseva namani. Cefosamadhinti dibbacakkhusamadhim. Passaffi “so safto kuhim 
nibbafto ”tI olokemto passati. Ye qñNathdti ve “dasannatn kusalanan kammapathanam 
pùritatta niraydn uÐapdjJdfT ”ti janamii, micchaã tesam ñananH vadati. lmina nayena 
sabbavaresuụ dftho veditabbo. VidltanH paka†tam Thamasdi  diithithamena. 
Paramasati difthiparamasena. Abhinivissa voharafTfi adhi†thahitva aãdiyitva vohardli. 

301. Này Ananda, một số Sa-môn trong đời này: mỗi từ đều là sự liên kết. 
Thật vậy đức Thế Tôn bắt đầu đến sự liên kết này để tuyên bố rằng — “Tất cả Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn có thiên nhãn, đã tạo điều này” làm đối tượng đã đạt được điều này 


TH ẤN 2 mahakammavibhattam 
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làm duyên, năm giữ quan điểm này”. Trong số những từ đó thì “nhiệt tâm' v.v, là tên 
gọi của năm sự tỉnh tân. Trạng thái định của tâm: định phối hợp với thiên nhãn. Thấy: 
quan sát thấy rằng “chúng sanh ấy đã sanh ra ở đâu”. Người nào biết được theo cách 
khác: nói rằng - “những người nào biết được như sau: “hạng người này tái sanh vào địa 
ngục do tính chất thập thiện nghiệp đạo mà tự thân đã thực hành thì cái biết của những 
người ấy sai”. Nên hiểu ý nghĩa ở phần còn lại theo phương thức này. Biết: xuất hiện. 
Sự năm giữ: do sức mạnh tà kiến. Sự bám chấp: với sự bám chấp bởi tà kiến. Nói đâm 
chặt vào: Nói kiểu nắm chặt, chấp chặt. 

302. Tatränandäti idampi na mahakammavibhangananassa bhajanam, atha 
khvässa mãtkatthapanameva. Ettha pana etesam dibbacakkhukanam vacane”Š etaka 
anunnal, eitaWã qnanufNfndtat ridam dassitam Tadtha tafrdli tesu cafisu 
samanabrahmanesu. ldiamassati idam vacanam assa. Álfathqti annñenakarena. lri 
I„úmesam samanabrahmananam vade dvisu thãnesu anufÑfdta, flsu ananuñfatãti evam 
sabbattha anuñña nãnuñÑñã''? veditabbä. 

302. Này Ananda trong bốn nhóm Sa-môn Bà-la-môn ấy: đây là câu phân tích 
đại nghiệp trí mặc dù vậy cũng vẫn câu để đặt tiêu đề. Hơn nữa, ở đây đức Thế Tôn 
thuyết giảng câu này rằng: Lời nói chừng ấy, ta chấp nhận lời nói chừng ấy, ta không 
chấp nhận theo lời của Sa-môn hay Bà-la-môn đó người có thiên nhãn.” Tattha tatra: 
trong những Sa-môn hay Bà-la-môn này. Idamassä tách từ thành idam vacanam assa 
[lời này có thể có]. Theo cách khác: với biểu hiện khác. Nên hiểu lời nói được chấp 
nhận (và) không được chấp nhận trong toàn bộ câu như vây rằng: chấp nhận trong 2 
trường hợp, không chấp nhận trong 3 trường hợp trong lời nói của Sa-môn hay Bà-la- 
môn này là như thế. 

303. Evam dibbacakkhukãnam vacane”° anuññã ca ananuññã ca dassetvä idãni 
mahãkammavibhangañãnam vibhajanfo tatränanda, yvayam puggalotiadimäha. 

303. Như vậy đức Thế Tôn sau khi thuyết giảng đến sự chấp nhận và không chấp 
nhận theo lời của Sa-môn hay Bà-la-môn có thiên nhãn, bây giờ khi phân tích trí trong 
đại nghiệp phân biệt mới nói rằng: Ở đây, này Ânanda trong bốn nhóm người thì 
hạng người v.v. 

Pubbe vãssa tu katdmt hofffƯ<I yam imìna dibbacakkhukena Kammamn karonfo 
diltho, tato pubbe katam. pubbe Kkatenapi hỉ niraye nibbatfati pacchã kalenapi 
nibbattati, maranakale vã pana — “khando seftho sivo seltho, piãmaho seffho, 
issaradthi và loko visalfho tiãdina micchadassanenapi nibbaftaCeva  Diffheva 
dhammmeti vam tattha difthadhammavedamyam hot, tfassa difheva dhamme, yam 
uHpapajjavedaniydn, tassa upapajji'va, ya— aparapariyavedaniydn, fassa aparasmin 
pariyaye vipakan pafisarnvedeti. 

Hạng người ấy đã tạo nghiệp ác trong thời quá khứ: hạng người đã tạo nghiệp 
nào mà Sa-môn hay Bà-la-môn này có thiên nhãn đã nhìn thấy, nghiệp mà người đã tạo 
trong thời quá khứ từ nghiệp đó, người ấy tái sanh vào địa ngục do nghiệp mà bản thân 
đã tạo trong thời quá khứ, sanh vào địa ngục do nghiệp mà bản thân đã tạo trong thời vị 
lai, cũng vậy vào lúc sắp chết cũng sanh vào địa ngục tương tự, ngay cả với tà kiến v. V, 
rằng — “Uẩn tối thượng, thần Siva tôi thượng, Phạm thiên tối thượng, hoặc thế gian tối 


li, Sya. - Vacanena 
lo Svã., ka. - anuññãtã nãnuññãtã 
759 Ma. - ca vasena, Cha. - vacane 
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thượng đặc biệt do đắng tạo chủ v.v. Ở kiếp sống này: trong những nghiệp ấ Ấy, nghiệp 
nào có thể cho quả ở hiện tại thì người đã tạo phải lãnh thọ quả của nghiệp ấy ở ngay 
hiện tại, nghiệp nào cho quả khi sanh khởi thì hạng người sanh ra phải chịu quả của 
nghiệp â ấy, nghiệp nào cho quả theo tuần tự thứ lớp (người ấy) phải lạnh thọ quả của 
nghiệp ấy theo tuần tự thứ lớp. 

HỈỉ aqyamnn samano vã brahmano và ekam kammarasin ekañca vipakarasin 
addasa, sammasambuddho imina adifthe tayo kammarasi, dve ca vipakarasr aqddasa. 
Trmìna pana đi†the adithe ca cattaro kammarasĩ tayo ca vipakarasr qddasa. lmaãni satfa 
thanami jananañanam tathagatfassa mahakammavibhangananamnn nãma. Dufiyavare 
dibbacakkhukhena kinci na diftham, tathagalena pana tayo Kammarasi, dve ca 
vipakarasr difhati imanipi paRñca paccaHalhanani”! jananafñanam tathägatassa 
mahakammavibhangananan nãma. sesavaradVayeDi eseva nayo. 

Sa-môn hay Bà-la-môn này nhìn thấy một tập hợp của nghiệp và một tập hợp 
của quả là như thế. Bậc Chánh đẳng Chánh giác nhìn thấy 3 tập hợp của nghiệp và 2 tập 
hợp của quả mà Sa-môn hay Bà-la-môn không nhìn thấy. Hơn nữa, nhìn thấy 4 tập hợp 
của nghiệp và 3 tập hợp của quả mà những Sa-môn hay Bà-la-môn đã thấy và không 
nhìn thấy. Trí trong việc nhận biết 7 trường hợp này gọi là trí trong đại nghiệp phân tích 
của đức Như Lai. Sa-môn hay Bà-la-môn này có thiên nhãn không nhìn thấy gì trong 
phần thứ hai. Hơn nữa trí trong việc nhận biết 5 trường hợp như vây là 3 tập hợp của 
nghiệp và 2 tập hợp của quả đã được nhìn thấy bởi đức Như Lai gọi là trí trong đại 
nghiệp phân tích của đức Như Lai. Ngay cả 2 phần còn lại cũng có cách thức tương tự. 

AbPhabbanti bhutavirahitam akusalam. Abhabbabhasanti abhabbam aãbhasafi 
abhibhavati palbahaHti attho. Bahukasminhi akusalakamme ãyHhite balavakammamm 
dubbalakammassa vipaham pafibahina attano vipakassa okãsam karoid idam 
abhabbañceva abhabbabhasañca””. Kusalamn”3 pana ãyHhiva ãsanne akusalam”” 
katam hoti, tam kusalassa” vipakam patibahitva attano vipakassa okãsam karoti, idam 
abhabbam bhabbabhasam. Bahumh kusadlce qayHhilepi balavakammam 
dubbalakammassa vipakam pafibahiwa daftano vipakassa okãsam Kkaroti idam 
bhabbañceva bhabbabhasaRñca”5. AÁkusalam”°” pana ayhhita ãsanne kusalam?3Š katam 
hofi, tam qkusalassa vipakam palibahiwa aHano vipakassa okaäsam karotli, idam 
bhabbam abhabbabhasam. 

Không thích hợp: loại trừ bản chất thật là bất thiện. Soi rọi cho thấy không 
thích hợp: Nghiệp không thích hợp soi rọi cho thấy, là chế ngự, tức ngăn chặn nghiệp 
không phù hợp. Bởi khi bắt thiện nghiệp quá nhiều mà người đã tạo, nghiệp có năng lực 
cản trở quả của nghiệp không có năng lực tạo cơ hội cho quả của chính nó thì nghiệp 
đó gọi là nghiệp không thích hợp soi rọi cho thấy rằng không phù hợp. Còn hạng người 
đã tích lũy thiện nghiệp (mà) tạo bất thiện nghiệp vào lúc sắp chết, bất thiện nghiệp ấy 


. Syã. Ka. - pañcattat(hãnani 
752 Sĩ 
753 Sĩ 


. Syä. - Idam abhabbam abhabbabhasam nãma 
„ Ka. - akusalam 

. ST., Ka. - kusalam 

T09 ST., Ka. - akusalassa 

755 Cha, Ma. - bhabbabhasam 
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cản trở quả của thiện nghiệp tạo cơ hội cho quả của chính nó thì nghiệp này gọi là „ghiệp 
không thích hợp soi rọi cho thấy rằng phù hợp. Khi thiện quá nhiều mà người đã tích 
lũy, nghiệp có năng lực cản trở quả của nghiệp không có năng lực tạo điều kiện cho quả 
của chính nó nghiệp này gọi là nghiệp thích hợp và sọi rọi cho thấy rằng thích hợp. Còn 
hạng người nảo đã tích lũy bất thiện nghiệp, làm thiện nghiệp vào lúc sắp chết, thiện 
nghiệp ấy cản trở quả của bất thiện nghiệp tạo cơ hội cho quả của chính nó thì nghiệp 
này gọi là nghiệp thích hợp sọi rọi cho thấy rằng không thích hợp. 

Apica upalthanakarenapettha attho veditabbo. ldanhi vuttam hotHl, abhabbafo 
aãbhaãsafi upafthatilẦabhabbabhasam. Tattha “yvayan puggalo idha pănatipaf ”tiadina 
nayena caffãro”?” pugeadla vHHã, tesdu pathamassa kammam abhabbam 
abhabbabhasam, tanhi akusalata abhabbam, tassa ca nữaye niBbaftattA tattha 
nibbattikaranabhutanw qkusalan hufva upafthal. duHliyassa kammam abhabbam 
bhabbabhasam, tanhỉ dakusaladtA abhabbam. Tassa pana sagee  nibbafaHa 
añnaHtthiyanam sagge nibbattikaranabhutam kusalam hufva upa{fhati ltarasmimpi 
kammadvaye eseva nayo. Sesam sabbattha ultanamevati. 

Hơn nữa nên biết ý nghĩa ở đây theo biểu hiện được xuất hiện. Bởi có lời giải 
thích như sau, gọi là sọi rọi cho thấy là xuất hiện không phù hợp, vì lý do â ấy nghiệp đó 
gọi là soi rọi cho thấy rằng không thích hợp. Đức Thế Tôn thuyết giảng bốn hạng người 
theo cách thứ như sau “Ở đây hạng người ưa thích sát sanh”, trong bốn hạng người ấy 
thì nghiệp của hạng người nhóm thứ nhất gọi là nghiệp không thích hợp soi rọi cho thầy 
rằng không phù hợp, bởi nghiệp này gọi là không thích hợp bởi là bất thiện, nghiệp làm 
nhân dẫn đi tái sanh trong địa ngục được gọi là bất thiện hiện hữu do tính chất hạng 
người nhóm thứ nhất ấy tái sanh trong địa ngục. Nghiệp của hạng người nhóm thứ hai 
được gọi là nghiệp không thích hợp soi rọi cho thấy rằng thích hợp, cũng nghiệp ấy gọi 
là không thích hợp bởi là bắt thiện. Bởi nghiệp làm nhân đưa đến tái sanh vào thiên giới 
của các ngoại đạo gọi là thiện hiện hữu do tính chất hạng người nhóm thứ sanh vào 
thiên giới. 2 loại nghiệp còn lại cũng có phương thức tương tự như vậy. Từ còn lại trong 
các câu đều đơn giản. 
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137. Giải Thích Kinh Phân Biệt Sáu Xứ - Saläyatanavibhañgasuttavannanä 


304. Evam me sutani salayatanavibhangasuttam. Taltha veditabbaniri 
SahaViDassanena mageena  jãnitabbdni.) Manopavicdrdli  vifakkavicara. 
vifakkuppadakanhh mano ¡idha manold qdhippeflamn, Hmanassa upavicarati 
manopavicara. Saffapadäti vaf†avivaffanissitanam satlfanam pada. Ettha hỉ afthaãrasa 
vaf‡apadaä nãma, d{tharasa vivaffapada nãma, tepi sahaViDassanena Imaggeneva 
veditabba. Yoggãcariyananfti hatthiyogeadiacarasikkhapakand, 
dametabbadamakananfi attho. Sesam vibhangeyeva ãvibhavissafi. Ayarmmuddesoti idam 
matikafthapana1n. 

304. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, cần phải biết: nên biết bởi đạo có Minh sát. Ý hành: Tầm và Tứ. Thật vậy, 
Ý làm cho Tầm sanh khởi, ngài muốn đề cập đến “Ý” ở trong trường hợp này. Được gọi 
là Ý hành bởi ý nghĩa sự chạy theo của tâm. Lối đi của chúng sanh: lối đi diễn tiến của 
tất chúng sanh được y cứ vào vatfa và vivatta. Ở đây, lối đi đến vatta có 18 loại, lối đi 
đến vivatta có 18 loại. Ngay cả những con đường ấy cũng nên biết bởi Đạo có Minh sát. 
Điều phục các hạng người đáng được điều phục: Vị đào tạo huấn luyện có môn học 
huấn luyện voi v.v, bao gồm người điều phục hạng người đáng được điều phục. Từ còn 
lại đều sáng tỏ trong phân tích đó. Đây là tổng thuyết: đây là câu đặt làm tiêu đè. 

3059. _ Cakkhayatanadini visuddhimagec viHthariani CakkhuviñnananHi 
kusalakusalavipakato dve cakkhuvinñanani. Sesapasadavifñfianesupi eseva nayo. imani 
pana dasa thapetva sesam idha manoviññananụ nãma. 

305. Các xứ gồm nhãn xứ v.v, được giảng giải chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo. 
Nhãn thức gồm đôi nhãn thức do kết quả của nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện. Kê cả 
các quan thức - 2asadavifññana còn lại cũng có phương thức tương tự. Thức còn lại loại 
trừ 5 thức này được gọi là Ý thức ở chỗ này. 

Cakkhusarmphassoti cakkhumhi samphasso. 
cakkhuvinñanasampayuftasamphassassetain adhivacanann. SeseSuDÏ eS€Va nayO0. 

Nhãn xúc: sự tiếp xúc trong con mắt, đó là tên gọi của xúc tương ưng với nhãn 
thức. Trong các xúc còn lại cũng có phương thức tương tự. 

CakkhuUuna ripam disvati cakkhuviñfanena rupamụ disva. Eseva nayo sabbattha. 
Somanassaffhaniypanfi somanassassa arammanavasena karanabhutam. Upavicarafii 
tatha vicarapavattanena upavicardti, Vif4qkKO fdiSAdH-DdVHffO cãti lmìna nayena 
a{tharasa vitakkavicarasankhatä manopavicara veditabba. Cha somandassipavicaärati 
cftha pana somanassena saddhi1n uDavicaranfiti somanassipavicara. Sesapadadvayepi 
cseVa nayo. 

Sau khi thấy sắc bằng mắt: Do nhìn thấy sắc bằng nhãn thức. Câu còn lại cũng 
có phương thức tương tự. Là nơi an trú của hỷ: là nhân do tác động của đối tượng của 
hỷ. Sự chạy theo: tâm chạy theo do sự vận hành của Tứ trong sắc đó, nên hiểu sự chạy 
theo của tâm được nói là 18 loại Tầm và Tứ theo phương thức như sau: “Tầm và pháp 
tương ưng với Tầm đó”. Hơn nữa, ở đây sự chạy theo của sáu chỗ trú của hỷ bởi ý 
nghĩa chạy theo cùng với hý. Kể cả hai câu còn lại cũng phương thức này tương tự. 

306. Gehasiftämfi kamagunanissitani. NekkhanumasiffHTi vipDassananissitanl. 
lghaãnant pariyesitanam. Nantdndani kamitanam. ManoradmdndanflL maạno eflesu 
ramafIiỦ manoramam, tesam manoramanam. kLokqHmmisapdflisainyHffAndrmii 
tanhapafisamyuttanam Affani paHHIaddham. Paccuppannan tava arabbha 
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SOmanassam uppajjadtuU, dtlle katham uHĐpadJjdHHÍ dllepni — “yathaham cetarahi 
lharammanamn qanubhhavami cvam pubbepi qanubhavin Tỉ anusSaranfassa 
balavasomanassamụ IDpdqJJdii. 

306. Liên hệ tại gia: nương vào năm loại dục. Liên hệ sự xuất ly: nương vào 
Minh sát. Khả lạc: đáng tầm cầu. Khả hỷ: làm cho mong muốn. Khả ý: tâm hoan hỷ 
trong cảnh pháp đó vì thế những cảnh pháp đó mới gọi là chỗ hoan hỷ của tâm, những 
cảnh pháp ấy làm nơi ưa thích của tâm. Liên hệ đến vật chất thế giới: phối hợp với 
tham ái. Quá khứ: đã đạt được. Hỷ bắt đầu ở hiện tại sanh khởi trước, sanh khởi ở quá 
khứ như thế nào? Hỷ có năng lực sanh lên cùng hạng người hồi nhớ lại mặc dù ở quá 
khứ (răng) “ta cảm nghiệm cảnh tốt trong lúc này như thế nào, ngay cả trong thời quá 
khứ cũng cảm nghiệm như thế ấy.” 

Amiccatami qniccakaram. Vipariiamaviragamirodhami pakaftivjahanena 
vi0arinamam, vigacchanena viragam, nirHjjhanena nirodham. Sam~mmapafñiaydati 
vipassanapannaya. lIdama vuccatfi nekkhqantmdasiftt  SOItaHAđssdmii idatn. rañño viya 
qiano sirisampattim olokentassa vipassanarn pa{‡hapefva nisinnassa sankhaãrana1m 
bhedaw passalo sankharagalamhi tikkhe sure Vipassananane vahane 
MUDDannasomanassamụ “nekkhammasitam somanassan ”fỉ Vuccdfi. VHIfampDi cef@ — 

“Sufnagaram pavifthassa, santacitassa bhikkhuno. 

Amanusi ra hoti, samma dhamma1m vipassaio. 

Yato yato sammasaHi, khandhanamụ udayabbayam. 

Labhq pitipamojJjan, amatantan vÿanaían tỉ. (dha. pa. 373-374). 

Tính chất vô thường: tính chất vô thường. Sự biến hoại, sư ly tham và sự diệt 
tận: gọi là sự biến hoại do từ bỏ tính chất tự nhiên, sự ly tham bởi viễn ly, sự diệt bởi 
diệt tận. Với chánh trí tuệ: gồm Minh sát trí. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ 
đến xuất ly: Hỷ này đã khởi lên cùng hành giả ngôi phát triển Minh sát nhìn thấy sự 
hoại diệt của các Hành-sañkhãra giống như đức vua nhìn thấy vương quyền của ngài, 
trong lúc thực hành Minh sát trí tinh nhuệ đi đến các Hành, ta gọi là hỷ liên hệ đến xuất 
ly. Và điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

Có sự thỏa thích không thuộc loài người cho vị tỳ khưu đã đi vào ngôi nhà trồng 
văng, có tâm an tịnh, đang thấy rõ pháp một cách đúng đăn. 

Vào lúc nào vị Tỳ khưu quán thấy sự sanh và sự diệt của các uân, vào lúc ấy (vị 
ấy) đạt được hý và hân hoan vào lúc ấy; điều ấy là pháp Bất Tử của vị biết rõ tất cả. 
(dha. pa. 373-374). 

kmamHi mãn chasut dvấresud lihãrammane đpathagdafe aniccädivasena 
vipassanarn pa{thapetva nisinnassa uppannani cha nekkhammasitani somanassđni. 

Những điều này: những điều này hỷ liên hệ đến sáu xuất ly khởi lên cùng hạng 
người phát triển Minh sát do mãnh lực của tính chất vô thường v.v, vào lúc cảnh tốt 
xuất hiện trong sáu môn này. 

307. ffanti paccuppannam taãva paihefva dalabhanfassa domanassam 
uppqjjatu, afle katham uppajjaHtL daHtIepi “yathaham clarahi iiharammanam 
paHhewa na labhami, cvam pubbepi pafthewva na labhin Tỉ anussaranfassa 
balavadomanassam uIpPpaJJdH. 

307. Quá khứ: Thọ ưu khởi lên cùng hạng người mong muốn không đạt được 
cảnh tốt ở hiện tại trước sẽ sanh khởi ở quá khứ như thế nào? Thọ ưu có năng lực khởi 
lên cùng hạng người hồi tưởng lại cả trong quá khứ răng: “Tôi đã mong mỏi không đạt 


1816 


137 - Giải Thích Kinh Phân Biệt Sáu Xứ CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Salãyatanavibhangasuftavannana QUYEN 3 


được cảnh tốt vào lúc này như thế nào, tôi đã mong mỏi không đạt được (điều ấy) mặc 
dù ở thời quá như thế ấy”. 

AHuttaresu VinokkhesHfti qanuifaravimoRkho mnãma qarahaHam, qrahatte 
pathanan paffhapentassai aitho yatanani arahatayatanam  Piham 
upa{fhapayatofi patthanam pa{thapemntassa. Tam panetan patthanam pa{thapenftassa 
uDDqJJdH, IH palhanamnlakata “"pihạm upalfhapayadafo 1L vulfam. THãn cha 
nekkhanunasitaml dormanassanffi Imaăni evan chasu dvaresu 1[fharammane apathagate 
arahatte piham pafthapetva tadadhigamaya aniccadivasena vipassanam upa††hapefva 


ussukkapelunq sakkonfasa — “"imampi pakkham Imampi mãsam imampi 
SaïnVaccharamn arahaftam päãpPuitum nãsakkhin "1i an1SOcafo 
gãmantapabbharavasimahasivattherassa viya assudharapavaftanavasena 


upbpannadomanassani cha nekkhammasitadomanassanii veditabbani WaHhu pana 
Sumangalavilasmya Dighanikaydafthakathaya Sakkapañihavannanaydmn (dị nỉ 
a{tha. 2.361) vittharitam, Icchantena tato gahetabban. 

Với sự giải thoát tối thượng: bậc Thánh A-ra-hán gọi là sự giải thoát tối thượng, 
có nghĩa là thiết lập sự ước muôn trong quả vị A-ra-hán. Ayatana- xứ: xứ là A-ra-hán. 
Vào thiết lập sự ước muốn: thiết lập sự ước muốn. Xứ ấy sanh khởi cùng hạng người 
thiết lập sự ước muốn ấy. Giải thích “người thiết lập sự ước muốn” bởi tính chất xứ làm 
gốc rễ của sự ước muốn là như thế. Sáu thọ ưu này liên hệ xuất ly: Thọ ưu này khởi 
lên có thê làm cho nước mắt rơi xuống cho hạng người thiết lập sự ước muốn trong quả 
vị A-ra-hán khi cảnh tốt hiện hữu trong sáu môn, không thê làm cho Minh sát tăng 
trưởng nhờ vào mãnh lực của tính chất vô thường v.v, để chứng đắc quả vị A-ra-hán ấ ày 
giông như trưởng lão Mahasiva ở sát vách núi gân làng, buôn rầu (rằng): “Suốt hai tuần 
này, suốt tháng này, suốt năm này ta không thê chứng đắc quả vị A-ra-hán” những điều 
này nên hiểu là “thọ ưu liên hệ sáu sự xuất ly””. Hơn nữa, câu chuyện của ngài đã được 
giảng giải chỉ tiết phần giải thích trong bài Kinh Đề Thích Sở Vấn - Sakkapañha (di. 
nỉ. at(ha. 2.361) ở phần Chú giải Trường Bộ gọi là SumaủgalavilãsinT, người ước 
muốn có thê lấy học tập từ Chú giải ấy. 

306. Uppdajjati upekkhdati eitha upekkha năma anñanupekha. Anodhinassaii 
kilesodhin jimina thiadtaä khimasavo odhjino nama, tasna akhinasavassati attho. 
Avipakajinassäti etthapi ayatin vipakam jinitva thitatIa khinasavova vipakajino nãma, 
tasmã  qkhimasavassevatl qlho  AnadIinavadassavinofiadimavato  upaddavafo 
apassantassa. lmã cha gehasửtä upekkhdati ma evam chasu dvaresu 1{thãrammane 
apathagate gulapindake nilnamakkhikha viya rupadimi anaHivafamana tattha laggaã 
laggitã hufva uppanna upekkha cha gehasita upekkhati veditabba. 

308. Xả trong vô trí gọi là xả trong câu này “xả khởi lên". Người không chỉnh 
phục được (phiền não): bậc lậu tận gọi là bậc chiến thắng bởi vì bản thê bậc lậu tận đã 
chiến thắng được kẻ thù là phiền rồi rồi an trú, vì thế lời này được sử dụng đối với hạng 
phàm nhân không đoạn tận các lậu. Thậm chí trong câu không chỉnh phục được quả 
dị thục: chỉ có bậc lậu tận được gọi là vị chính phục được quả dị thục do bậc lậu tận 
chiến thăng được quả dị thục trong thời vị lại rồi an trú, vì thế câu nảy cũng sử dụng ‹ đối 
với hạng phàm nhân vẫn chưa đoạn tận các lậu tương tự. Không thấy sự nguy hiểm: 
người không nhìn thấy được sự bất lợi. Những điều này là sáu loại xả liên hệ tại gia: 
xả không hướng đến sắc v.v, giống như khi cảnh tốt xuất hiện ở 6 môn này trôi qua cảnh 
tốt có sắc v.v, không đạt được, khởi lên dính chặt trong đối tượng gồm sắc v.v, giống 
như con ruôi dính vào đường mía thô, những điều này nên biết là 6 xả liên hệ tại gia. 
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Ripamụ sa afivattaff1°” rupam sĩ anatikkamaftl°'°, tafttha nikanfivasena na 
tifthaHi. Imã cha nekkhammasitä Ipekkhäti ima evam chasu dvaresu i††hadiarammae 
apathagate  ilịhe  qrqjjanfassa, qml‡he  qdussaniassa, asamapekkhane 
qsammuyhanfassa, IuDpannavipassana-ñanasampayutIa cha nekkhammasita upekkhati 
veditabba. 

Xã như vậy không vượt khỏi sắc: Xả ấy không vượt khỏi sắc, không vững trú 
do tác động sự nhàm chán trong sắc ấy. Sáu xả này liên hệ xuất ly: xả tương ưng với 
trí sanh khởi cùng hạng người không hoan hỷ với cảnh tốt, mà cũng không bất mãn với 
cảnh xấu, không mê đắm do việc quán xét không cần trọng trong khi cảnh đáng ưa thích 
hiện hữu trong 6 môn như vầy những điều này nên hiểu là 6 thọ xả liên hệ xuất ly. 

309. Tafra dau nissãya tdam pajahathaiti tesu chaftnsasaffapadesu a{thärasa 
nissaya d{tharasa pajahathat attho. teneva — “tatra bPhikkhave, yaãn cha 
nekkhammasitam tiadimaha._ Nissäyd ñgammđii pavaffanavasena nissãayd ceva 
aãgamma ca. Evametesan samatikkqamo hofI<I ecvam nekkhammasitanam pavaftanena 
gehasitani atikhantani nãma honti. 

30. Trong những pháp â ấy các ông hãy y cứ vào pháp này, từ bỏ pháp này: 
trong 36 lối đi của chúng sanh ây các ông y cứ vào I8 lỗi đi này, và từ bỏ 18 lối đi này. 
Với lý do đó đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Này các Tỳ khưu, trong 36 con đường 
ấy... thọ hỷ y cứ 6 sự xuất ly v.v.” Y cứ (và) dựa vào: y cứ và dựa vào do mãnh lực 
của sự diễn tiến. Như vậy là sự vượt qua: được gọi là vượt qua xả liên hệ tại gia bởi 
sự vận hành của xả liên hệ sự xuất ly như vậy. 

kvwam sarikkhakeneva sariRkhakam jahapewva tIdan balavata dubbalam 
jahapento — "tafra, bhikkhave, yani cha nekkhammasitani somanassanItiadimaha. 
Evam nekkhammnasitasomanassehi nekkhammasitadomanassanl, 
nekkhammasitaupekkhahi ca nekkhammasitasomanassan jahapentena balavata 
dubbalappahanam kathitam. 

Đức Thế Tôn cho từ bỏ các pháp giống nhau bằng pháp gần giống nhau như vậy, 
bây giờ cho từ bỏ pháp không có sức mạnh băng pháp có sức mạnh mới thuyết rằng: — 
“Này chư Tỳ khưu, trong 36 lối đi ấy...6 hỷ liên hệ sự xuất ly”. Đức Thế Tôn cho dứt 
trừ ưu liên hệ sự xuất ly băng hý liên hệ sự xuất ly và hý liên hệ sự xuất ly băng xả liên 
hệ sự xuất ly như vậy, mới thuyết việc từ bỏ Pháp không có sức mạnh bằng pháp có sức 
mạnh. 

Ekiuha pana thawa upekkhakatha vedilabba — dalthasu hỉ samapafsu 
pathamadimi ca tri jhanani, suddhasankhare ca padake kafva vipassanam aãraddhanam 
catunnamụ bhikkhunam pubbabhagavipassana somanassasahagaflä va hoti 
upekkhasahagata va, vu††hãnagãminT pana somanassasahagatava. Catufthajjhanadini 
padakhan kaftva vipassanamn araddhanam pañcannam pubbabhagavipassana 
purimasadisava. vu{fhanagaminT pana upekkhasahagdafa hoti. ldamụ sandhaya — “ya 
cha nekkhammasita upekkha, tä nissaäya ta agamma, yani cha nekkhammasitani 
Somanassami, tani pajahatha "tỉ vuHam. Na kevalañca evampafipannassa bhikkhuno 
ayamn ViDaSsanaya vedanavisesova hofi, qrIyamagsepl pana 
jhanangabojjhangamagganganampDi viseso hoi. 


760 S vã, Ka. - Nãtivattatiti 
VI Svã. - Na atikkamatI, Ka. - anatikkamatI 
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Hơn nữa, ở đây bậc trí vững trú trong việc dứt bỏ ấy nên biết lời nói về xả — Bởi 
vì phần sơ khởi Minh sát của 4 vị Tỳ khưu bắt đầu thực hành Minh sát làm cho 3 tầng 
thiên có Sơ thiền v.v, trong 8 thiền chứng và các Hành thanh tịnh trở thành nền tảng câu 
hữu với hỷ và câu hữu với xả. Còn “tuệ Minh sát đưa đến giải thoát752? chỉ câu hữu với 
hỷ. Phân sơ khởi minh sát của năm vị Tỳ khưu vị bắt đầu thực hành Minh sát làm cho 
các tầng thiền có Tứ thiền v.v, làm nền tảng cũng tương tự phương thức trước. Còn tuệ 
Minh sát đưa đến giải thoát câu hữu với xả. Để đề cập đến câu này mới thuyết rằng: “6 
xả liên hệ sự xuất ly nào các ông y cứ những xả đó, dựa vào những xả đó hãy từ bỏ 6 
hỷ liên hệ xuất ly”. Vị Tỳ khưu thực hành như vậy có được ân đức đặc biệt do mãnh lực 
của thọ không chỉ riêng Minh sát. Ân đức đặc biệt kế cả yếu tô của thiền, yếu tố giác 
ngộ và yếu tố của đạo cả trong Thánh đạo. 

Ko panetaln visesam nyameti? Kkeci tava thera vipassanapadakajjhanam 
niyamefiti vadami, keci vipassanaya ãrammanabhita khandha niyamemtifi vadanti, keci 
puggalajhasayo miyamelifiH vadami. Tesampi vade qyameva pubbabhage 
vu‡fhanagaminvipassana  nyameffti veditabba IVinicchayakatha panettha 
Visuddhimagse sankharupekkhaniddese vuttava. 

Vậy điều gì quyết định ân đức đặc biệt đó, một sỐ trưởng lão nói cho rằng thiền 
có Minh sát làm nên tảng quyết định, một số lại cho rằng các uân làm đối tượng của 
Minh sát quyết định, một sô cho rằng y cứ vào con người quyết định. Trong lời nói của 
những vị trưởng lão â ấy thì Minh sát là tuệ giải thoát trong phần đầu này nên biết rằng 
được quyết định. Còn vinicchaya-kathä trong câu này đã được nói trong phân diễn giải 
về hành xả [sañkhãrupekkhä]. 

310. Nanatfäti nanaã bahu anekappakara. Năndffasifữfi nanãrammaIanissia. 
Ekattäti ecka. Ekaffasttäti ckãrammannanissita. katama panayqd1m upekkhati2 heftha tava 
añnanupekkha vua, tupari chalangupekkhaä vakkhaH, idha samathaupekkha, 
vipassanupekkhali dve upekkha gahi1a. 

310. Có tính chất khác biệt: có tính chất đa dạng, tức là nhiều loại, không phải 
một. Y cứ đối tượng khác biệt: nương vào đối tượng khác nhau. Nhất thể: một. Y cứ 
đối tượng nhất thể: nương vào một đối tượng. Xả này như thế nào? Xả vô trí 
[aññanupekkhä] đã được nói ở lần trước, sẽ nói về 6 chi xả [chalaägupekkhã] ở phía 
trước, ở đây cũng lấy 2 loại xả là samatha-upekkhä [xả trong Chỉ tịnh] và vipassanã- 
upekkha [xả trong Minh sát] 

Tattha yasma aññnaãva rupesu upekkha, anñava'°” saddadisu, na hỉ yã ripe 
upekkha, sa saddadisu hoi. Rupe upekkha ca rupameva arammanam karol, "na 
saddadayo. ripe upekkhabhavañca aññaã samathaupekkha 5° pathavikasinam 
arammanam katva uppajJjati, aññä aãpokasinadmi. Tasma nãnattamn”5" nãnattasitam5 
vibhajanto qithi, bhikkhave, upekkhaä ripesHtiadimaha. yasma pana dve vã frni vã 
aãkasanañcayatanani và viññanañcayatanadIni vã natthi, fasma ekattan ekaftasilam 
vibhaJamto afthi, bhikkhave, upekkhaä ãkãñsãngñcñyatananissitatiadimaha. 


763 


Tạo Vutthanagaãmnr: là Tuệ Minh sát dẫn đến giải thoát khỏi danh pháp và sắc pháp, hay còn gọi tuệ Minh sát 
vượt tam giới có 2 trí tuệ thiên tuệ bao gôm trí thuận dòng [anulomañana| và trí chuyên tộc [gotrabhuñana]. 

Tế is yasmã aññãnupekkhã aññã 

TỐT ni rũpe upekhäa evañca aññañca, rũpe upekkhäã eva ca aññã (?) 

T65 Sĩ. nănattã ca, Ka. - naãnattabhãvam 
TRỢ ST., Ka. - nãnattasitañca 
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Trong 2 loại xả đó thì xả trong sắc là một loại, xả ở trong âm thanh là một loại, 
bởi vì xả ở trong sắc thì không có trong âm thanh v.v. Chỉ xả ở trong sắc mới có thể làm 
cho sắc trở thành đối tượng, âm thanh v.v, không thể làm cho sắc và tính chất của xả 
trở thành đối tượng. Samatha-upekkhä khác là xả được sanh khởi (do) đã làm cho đề 
mục đất trở thành đối tượng, xả khác là xả được sanh khởi do đã làm đề mục nước v.v, 
trở thành đối tượng. Vì thế, trong khi phân tích tính chất khác biệt và nương vào đối 
tượng khác biệt mới thuyết răng: “Này chư Tỳ khưu, xả có ở trong sắc cũng có v.v.” 
Hơn nữa, do Không vô biên xứ hoặc Thức vô biên xứ v.v, không có 2 hoặc 3, vì thế khi 
phân tích “y cứ một đối tượng” mới thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, xả y cứ Không 
vô biên xứ cũng có v.v.” 

Tattha aãkasanañcayatanaupekkha sampayuftavasena akãsãnañcãyqtananissiã, 
akasanañcayatanakhandhe  vipassanlassa  vipassanupekkhä qrammanavasena 
aãkasanañcayatananissita. SesãsupDi eseVa nayo. 

Trong số những xả ấy thì xả trong Không vô biên xứ y cứ Không vô biên xứ do 
tác động tương ưng, xả trong Minh sát của vị Tỷ khưu nhìn thấy rõ Không vô biên xứ 
uẩn y cứ Không vô biên xứ do tác động của đối tượng. Kể cả những xả còn lại cũng có 
phương thức tương tự. 

Tam pajahathaii cftha arữpävacarasamapaftiupekkhaya 
rpavacarasamapaftiupekkham pajahapeti, qrũpävacaravipassanupekkhaya 
rpavacaravipassanupekkham. 

Dứt trừ vượt qua âm thanh (mà) có xả khác biệt, y cứ đối tượng khác biệt: 
cho dứt trừ xả ơ trong thiền chứng thiện Sắc giới bằng xả trong thiền chứng Vô sắc, cho 
dứt trừ xả trong Minh sát trong Sắc giới bằng xả trong Minh sát trong Vô sắc. 

Afammaydfanmi cítha tammayda nama taạanha, tassa pariÿyadanafo 
vuịfhanagaminvipassana díammaydlliẦ vuccaHl Tam pajahathaft ¡dha 
vu{fhänagãminIViDassanaya aripavacarasamapatHiupekkhañca vipassanupekkhanca 
pajahapeli. 

Tham ái được gọi là /amnayaía trong từ afamưmnayafa [có tánh không tham ái] ở 
đây tuệ Minh sát đưa đến giải thoát là có sự diệt tận tham ái được gọi là có tánh không 
tham ái. Dứt trừ này: cho từ bỏ xả trong thiền chưng Vô sắc và xả trong Minh sát bằng 
tuệ Minh sát đưa đến giải thoát. 

3II. Yadariyofi ye satipafthane arÙo sammasambuddho sevati. Tatha tisu 
thanesu satmn pa{†hapemto satipa{fhane sevatfifi veditabbo. Na sussisanffi saddahifva 
Softtwn na icchanH. Na qññqfi jananatthaya citamn na tupaffhapenH Vokkammiii 
aiikkamitva. Satthu sãsanãti safthu ovadam gahetabbam piretabban na maññanfi 
aitho. Na ca aifqmanoti na sakamano. Fttha ca gehasitadomanassavasena appafif0o 
hofti na evamatho dalthabbo, appaHpannakesu pana aitamanatakaranassa”° 
abhaãvenetan vuftam. Ánqvassufofi pafighavassavena anavassufo. Sdf0 SdHDQjđH0fi 
safiya ca ñãnena ca samannagato  Upekkhakoti chalangupekkhaya upekkhako 
Adamanoti idhapi gehasiftasomanassavasena uppilavitoi na evamaftho dalthabbo, 
palpannakesu pana analtamanatakaranassa”5Š qbhãvenetam vuitam. Anavassutoti 
raãgaYassaVvena anavassuio. 


bó, Ka. - anattamanatakaranassa 
ho, Ka. - attamanatäkaranassa 
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311. Bậc Thánh: Bậc Chánh đắng Chánh giác là bậc Thánh nhân cộng tác với 
những sự thiết lập niệm nào, người thiết lập niệm ở 3 vị trí như thế nên biết rằng cộng 
tác với nơi thiết lập của niệm. Không khéo lắng nghe: Không tha thiết để lắng nghe. 
Không đặt tâm tiếp thu: không đặt tâm vì lợi ích cho việc nhận biết. Tránh né: vượt 
qua. Lời dạy của bậc Đạo Sư: có nghĩa là không suy tư đến lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư nên được giữ lấy, nên làm cho đầy. Không hoan hỷ: Không có vui sướng. Tuy nhiên 
ở đây không nên hiểu ý nghĩa như vây: không chọc tức với mãnh lực ưu liên hệ tại gia, 
nhưng thuyết câu đó vì không có lý do của sự hân hoan đối với nhóm đệ tử không thực 
hành. An toàn từ những ô nhiễm bị rỉ ra: không tích cực do tác động tích cực sự căm 
giận. Có niệm có sự tỉnh giác: hội đủ bởi niệm và trí. Có trạng thái xả: có trạng thái 
xả nhờ 6 chi xả. Không nên hiểu ý nghĩa như vầy: có sự hoan hỷ bởi mãnh lực hý liên 
hệ tại gia ngay cả trong câu này attamano [có tâm hân hoan]. Câu đó đã thuyết với 
tính chất có nhân của sự vui sướng ở trong nhóm đệ tử thực hành. An toàn từ những ô 
nhiễm bị rỉ ra: không tích cực do tác động tích cực bởi ái luyến. 

312. SaritoftI damito. Ekameva disamw dhãwaffIÙanivafftifva dhaãvanfo ekaInyeva 
disam dhavaH, nivatitva pana aparam dhavitim sakkod. dlha địsa vidhavafi 
ekapallankena nisinno kayena anivaftivava vimokkhavasena ekappahareneva altha 
disa vidhavati, puratthabhimukho va dakkhinadisu añfñataradisabhimukho va nỉsidifva 
a{tha samapaffiyo samapajjatiyevati attho. Sesam sabbattha uftänamevdti. 

312. Đẩy cho chạy: đã được huấn luyện. Chỉ chạy về một phương hướng: Chạy 
đi không quay trở lại, gọi là chỉ chạy đi cùng một hướng, tuy nhiên quay trở lại có thê 
chạy đi về hướng khác. Chạy đi khắp tám phương hướng: ngồi với một bảo tọa, 
không xoay chuyên bởi thân, chạy khắp 8 hướng chỉ với một lần duy nhất do mãnh lực 
của sự giải thoát, có nghĩa là hướng mặt vê phương Động hoặc phương Bắc, bất cứ 
phương nào, đều hoàn toàn có thê ngồi nhập vào cả § thiền chứng. Từ còn lại trong các 
câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Phân Biệt Sáu Xứ Kết Thúc. 


1821 


Đại Tạng Kinh Nam Truyền 
HẠ 


Chú Giải 


TRUNG BỘ KINH 


(Bản dịch Thái - Việt) 
C4 ð 
BÀI KINH SỐ 138 
Giải Thích Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết 


Uddesavibhangasuttavannana 


Sư Hạnh Tuệ 


138 - Giải Thích Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Uaddesavibhangasuftavannana QUYEN 3 


138. Giải Thích Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết - 


Uddesavibhangasuttavannanä 


3l3. Evam me sufanti tuddesavibhangasuttam. Tattha wHddesavibhangani 
uddesañca vibhanganca, matikanca vibhajanancati aqiho. Upaparikkheyyaäti tuleyya 
tñrevya parigeanheyya paricchindewya  Bahiddhat bahiddhaarammanesu. 
Avikkhifta avisafanti nikantivasena aãrammane tifthamanam vikkhittan visa†ain năma 
hofi, tam paf{isedhento evamaha. Ajjhattfai—l qsaNfhifanfi gocaraJJhafte nikanfivasena 
asan{thitam. ÁnuHpäãdãya na parifasseyyđfi anupadiyiva aggahefva tam viñnãnamụ na 
paritasseyya. Yatha vinnanam bahiddha avikkhittam avisafam, ajjhatfftamn asanfhitam 
anupadaya na paritasseyya, evam bhikkhu upaparikkheyydti vutam hoii. Jãf]ara- 
maratadukkhasamudayasambhavotl jđ17drãmardnassa ceva avasesassa ca 
dukkhassa nibbaffi na hofi attho. 

313. Kinh Tông Thuyết và Biệt Thuyết được bắt đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đó, Tổng Thuyết và Biệt Thuyết: tổng thuyết và biệt thuyết, có 
nghĩa là tiêu đề và phân tích. Cần phải quán sát: cần phải cân nhắc, cần phải suy xét, 
cần phải năm giữ, cần phải quyết định. Ngoại phần: các đối tượng ở bên ngoài. Không 
tán loạn, không lan rộng: Vững chắc nơi đối tượng do mãnh lực tham muốn, tán loạn 
gọi là lan rộng, trong khi chối từ cảm giác ấy mới thuyết như vậy. Không an trú ở nội 
phần: không an trú do tác động của sự tham muốn trong đối tượng nội phần. Không sợ 
sệt bởi không chấp chặt: Cảm giác không sợ sệt do không chấp chặt, là không chấp 
vào sự cảm nhận, không lan rộng ra bên ngoài, không tĩnh lặng ở bên trong, không sợ 
sệt do không chấp chặt như thế nảo, thì vị tỳ khưu nên quán xét như thế ấy. Nhân sanh 
và sự sanh khởi của sự sanh, sự già, sự chết và khổ đau: Không có sự sanh khởi của 
sự sanh, sự già, sự chết và khổ đau còn lại. 

316. RipanimitfHnHsãrHl  rupanimiffam qnussarai  anudhavafi 
THPAHIMIffAHUSATI. 

316. Truy cầu theo tướng là sắc: truy cầu theo tướng là sắc bởi ý nghĩa chạy 
theo, đuổi theo tướng là sắc. 

31S. Evaim kho, ãvuso, qj)hatfart'°? asanthitanti nikantivasena asanthitam. 
Nihamtivasena hỉ aqHfthamanam hanabhagiydm na hoii, visesabhagiyameva hoii. 

318. Này hiền giả, như vậy gọi là không vững trú ở bên trong: Không an tĩnh 
do mãnh lực của sự tham muốn. Bởi vì tâm không vững trú do tác động của sự tham 
muốn, không trở thành phần của việc từ bỏ, nhưng trở thành một phần trong ân đức cao 
thượng. 

320. 1nupädä parifassanati satthara khandhiyavagee “upadäaparitfassananca 
vo, bhikkhave, desessami anupadaaparitassanafnca tỉ (sam. nỉ. 3.7) evam gahefva 
parilassanag qggaheWava qparilasann ca kathila tạm  mahathero 
upadäparitassanameva qnupadaparitassananti katwva dassento evamaha. Katham 
panesĩ anupadaparitassana hoffi. upadatabbassa abhavato. Yadi hì koci sankharo 
nicco va dhuvo va afã và aftaniyo vati gahetabbayuftako abhavissa, aqya'n parifassana 
upadäparitassanava assa. Yasma pana evam upadatabbo sankharo nãma nafthi, tasmaã 
rupamyw dftatiadina nayena ripaãdayo tupadinnapi anupadinnava homi.FEVamesa 


Tập Syä. - AJjhattam ciftam 
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difthivasena upadaparifassanapi samana atthato anupadaparifassanayeva nãma hofi 
veditabba. 

320. Sự sợ hãi do bị chấp thủ: Bậc Đạo Sư thuyết giảng sự sợ hãi do chấp thủ 
và sự không sợ hãi do không chấp thủ trong Khandhiyavagga như vầy: “Này chư Tỳ 
khưu, ta sẽ thuyết giảng sự sợ hãi do chấp thủ và sự sợ hãi do không chấp thủ”. (sam. 
nỉ. 3.7), Đại trưởng lão khi thuyết giảng sự sợ hãi ấy đã làm cho sự sợ hãi do chính sự 
chấp thủ đó trở thành sự sợ hãi do không chấp thủ những thứ không được chấp thủ mới 
nói như vây: “này chư hiển, sự sợ hãi do không chấp thủ những thú không được chấp 
thủ như thể nào?” Do không có các Hành cần được chấp thủ. Tức là - Bất cứ Hành nào 
sẽ trở thành thứ nên chấp thủ “là thường còn, hoặc là bền vững, hoặc là tự ngã hoặc liên 
hệ tự ngã”, sự sợ hãi này cũng trở thành chính sự sợ hãi do chấp thủ. Hơn nữa, thường 
các Hành cần phải chấp thủ như thế không có, do đó, sắc v.v, dầu được chấp thủ theo 
cách thức sau: sắc, tự ngã cũng là những thứ không thể chấp thủ được. Sự sợ hãi ấy dầu 
là sự sợ hãi do chấp thủ bởi tác động tà kiến như thế với ý nghĩa nên biết rằng: 'được 
gọi là sự sợ hãi do chấp thủ chính những thứ không được chấp thủ' 

Añiiatha hofIII parivafta'i pakatj]ahanena nassdfi, rIpaViDarindnanuparivafi 
“mama ripqam viparinatan tỉ và, “yam ahu, tam vata me nafthï tỉ va aãdinã (ma. nỉ. 
1242) nayena kammavinfianam rùpassa bhedanuparivaHi hofti. 
Wiparitinanuparivattqjäti viDarinamassa qHuparivafianatfo 
ViDarinamarammanacittato jata. Paritassana dhammasarmuppadãati tanhaãparitftassana 
ca akusaladhammasamuppada ca Cam pariyaädayda tihanffÀÌi kusalacitam 
parjadiviwa gahewa khepewva tihamt. Uttãsavat  bhayalasenaDi saufftaso 
tanhatfasenapỉ sauHaso. Vighafavat savighato sadukkho. Apekkhavat salayo 
sasineho. Evaam kho, ñvuso, qnuHpäda pariftassana hofffi evam manikarandakasanñaya 
tucchakarandakam gahetva tasmim na{the paccha vighafam ãpajjanfassa viya paccha 
qaggahetva paritassana hofi. 

Trở thành thứ khác: sắc biến hoại, hoại diệt bởi lìa bỏ tính chất tự nhiên. Nghiệp 
thức - kammaviññaäna””° thay đôi diễn tiễn theo sự hoại diệt của sắc theo cách thức như 
sau: “Sắc của tôi đã biến hoại” hoặc “sắc nào có mặt, thì chính sắc đó của tôi không tồn 
tại” (ma. ni. 1.242). Sự thay đỗi theo sự biến hoại của sắc: Được sanh ra từ sự thay 
đổi theo sự biến hoại của sắc, là từ tâm có đối tượng thay đổi. Sự sợ hãi và sự sanh 
khởi của bất thiện pháp: sự sợ hãi do tham ái và sự sanh khởi của pháp bất thiện. Xâm 
nhập tâm và tồn tại: Xâm nhập tâm và tồn tại, là giữ lấy, ném đi tâm bắt thiện. Khiếp 
SỢ: VỊ ấy CÓ SỰ khiếp sợ do sự sợ hãi từ sự hoảng hốt, có sự khiếp sợ do sự sợ hãi từ 
tham ái. Buồn phiền: có sự buồn phiền, có khổ đau. Không mong đợi: có sự quyến 
luyến, có sự dính mắc. Như vậy, này chư Hiền, là sự sợ hãi do chấp thủ những thứ 
không được chấp thủ: Sự sợ hãi do không chấp thủ có mặt cùng vị ây giống như cằm 
lây hộp tráp nhỏ trồng không với suy tưởng răng: hộp tráp băng ngọc ma-ni như vầy 
khi hộp tráp ấy bị phá hủy dẫn đến sự buôn phiền sau đó. 

321. Na ca ripavipariimanuparivafffƯ<I khinasavassa kammaviñnñanameva 
natthi, tasma rupabhedanuparivaHHi na hodi. sesaim sabbaftha uftanamevdti. 

321. Không thay đối theo sự biến hoại của sắc: Nghiệp thức của bậc tận không 
có, vì thế phù hợp để nói lời như vầy: “Sự biến hoại đổi thay do sự hoại diệt của sắc 
không có”. Từ còn lại ở tất cả các câu đều đơn giản. 


779 Abhisaäkhãra - Hành thức 
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139. Giải Thích Kinh Aranavibhanga - Aranavibhangasuttavannanäa 


323. Evam me sutaqmi qaranavibhhangasuttam Taitha nevussadeyyd na 
apasadeyydfi gehasitavasena kanci puggalamn neva ukkhipeyya na avakkhipeyya. 
Dhammameva deseyyaäti sabhãvameva katheyya. Sukhavimcchayanri 
vinicchitasukham. Naho vãdanti parammukha qvannam, pisunavacantL ditho. 
Sammukhäa na khnant sammukhapi khmam akimnam samkililtham vacam na 
bhaneyya NabhiniveseyydllÙ na qdhithahiwa adaya vohareyyd ®Samaffiani 
lokasamannan lokapannattim. Nătidhãveyyati nãtikkameyyda. 

323. Kinh Aranavibhanga được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, không nên tán dương, không nên khiến trách: Không tán thán không khiển 
trách bất cứ ai do tác động liên hệ tại gia. Chỉ nên thuyết giảng giáo pháp: chỉ nên nói 
về bản thể thật mà thôi. Phán xét về lạc: Lạc đã được phán xét. Nói sau lưng: chê bai 
sau lưng, có nghĩa là nói lời nói chia rẽ. Lời nói gây xúc phạm trước mặt: Không nên 
nói lời nói gây xúc phạm, ngông cuồng, nhiễm ô ở trước mặt. Không nên cố chấp: 
Không nên nói vội nói vàng giữ lẫy cho bằng được. Lời nói thường dùng: Ngôn ngữ 
thường dùng ở thế gian, được quy định bởi thế gian. Không nên vi phạm: không nên 
vi phạm. 

324. Kamapaflsandhisukhinoti kamapalisandhina kamipasamhitena sukhena 
sukhitassa. Saqdukkhoti vipaäkadukkhena samkilesadukkhenapi sadukkho. Sawupaghatofi 
vipakipaghatakilesupaghateheva saupaghato. Tatha saparilãho. Micchapafipadairi 
ayathaãvapafipada akusalapafipada. 

324. Người có sự an lạc liên hệ đến dục: người có sự an lạc với sự liên hệ đến 
dục, tức là gắn liền với dục. Có đau khổ: có khô đau bởi khổ do quả dị thục, hay khổ 
do nhiễm ô. Có sự phiền muộn: Có sự phiền muộn bởi sự buồn phiền do chính dị thục 
quả và sự phiền muộn do chính sự nhiễm ô, có sự nhiệt não tương tự như thế. Thực 
hành sai trái: Sự thực hành không đúng như thật, sự thực hành thuộc bắt thiện. 

326. ltheke apasadeffi cvam gehasitavasena ekacce puggale apasadeti. 
ssadanepi eseva nayo. Bhavasarmayojananti bhavabandhanam, tanhãyetfam nama1m. 

326. Vị ấy chỉ trích một số người: khiển trách một số người do tác động liên hệ 
tại gia như vậy. Ngay cả việc tán đương cũng có phương thức tương tự. Hữu kiết sử: 
sự trói buộc trong các hữu, đó là tên gọi của tham ái. 

Subhutithero kira imam catuhkam nissaya efadagoe thapito. Bhagavato hì 
dhammam desenassa puggalanam ussadanaapasadana  panñayanH, tatha 
Sariputtattheradmam. sSubhutitherassa pana dhammadesanaya “aqydỹ puggalo 
appafipannako anãradhaRo tỉ va, “ayam silava gunava lqjjipesalo acärasarmnpanno 1ï 
vã  mnaih, dhammadesaHaya panasa  “avam micchapalpada  dayam 
Sammapafipada ”tveva paññaydti tasma bhagava “efadaggam, bhikkhave, mama 
sãvakanam bhikkhinam aranaviharmam yadidam subhutT”””'ti ãha. 

Được biết rằng trưởng lão dựa vào nhóm bốn này giữ vị trí đứng đầu- -etadagga. 
Thật vậy, trong khi đức Thê Tôn đang thuyết giảng Pháp, sự tán dương và sự khiến 
trách được hiển lộ cùng tất cả mọi người. Khi các trưởng lão có trưởng lão SãrTputta 
v.v, thuyết giảng Pháp thì sự tán dương và sự khiến trách cũng được hiển lộ như thế. 
Tuy nhiên Pháp thoại của trưởng lão Subhũti thì không: “hạng người này không hiển 
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lộ, thực hành sai” hoặc “hạng người này có giới, có đức, có sự xấu hồ, có giới dễ mến, 
thành tựu về mọi hạnh kiểm”, hơn nữa Pháp thoại của trưởng lão Subhũti được hiển lộ 
như vầy: “Đây là sự thực hành sai, đây là sự thực hành chân chánh chỉ có như vậy”. Vì 
thế, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, trong các Tỳ khưu đệ tử của ta, 
Subhiti là vị đứng đâu trong số những vị thường sống với sự tĩnh lặng”. 

329. KalaiiH assdli asampale ca aHkkame ca kale akathewa  “"1dani 
vuccarnanamụ mahajano ganhissafT”1i yuftapattakalam ñatvava parammukha avantqan 
bhaseyya. Khinavadepi eseva nayo. 

329. Nên biết được thời gian: Không nói trong lúc vẫn chưa đến lượt và lúc thời 
gian đã trôi qua, sau khi biết được thời gian cần được phối hợp rằng: “Bây giờ, đại 
chúng sẽ năm lấy lời nói của ta” (do đó) không nên khiến trách sau lưng. Ngay cả lời 
nói tán dương cũng có cách thức tương tự. 

330. Upahañiñafii ghãtiyati. Saropi upahaRfñafii saddopi bhijaH. Aturiyafii 
aturo hoti gelannappafIo sãbadho. Avissaffhami vissaffhamn apalibuddham na hoi. 

330. Bị tốn thương: bị va chạm. Âm giọng bị tốn hại: ngay cả âm giọng cũng 
bị khàn. Run run: bao gồm là người khô sở, đi đến đau đớn bệnh tật. Bay bướm: lời 
nói không rõ ràng, tức là mập mờ. 

33l LÔ Tadevali  tamyeva bhajanam. Abhimwissa voharadfiiẦ pafftanH 
Safñjananqjanapadam gantva “patftam aharatha dhovatha  1¡ sua 

“andhabalaputhujjano, nayidam pattam, pati namesa, evam vadahT 1i abhinivissa 
voharafi. Evam sabbapadehi yojetabbam. Atisaroti atidhãvanam. 

331. Tadeva: Chính vật đựng đó. Chấp trước và nói: Kê phàm nhân ngu sĩ đi 
đến địa phương với hiểu biết (vật đựng ấy) là “bình bát” nghe rằng: “chúng ta hãy mang 
bình bát đến, hãy rửa bình bát” vội vàng nói rằng: “đây không phải bình bát, đó là cái 
chén, ngươi nên nói như vậy” Nên liên kết lời nói ấy trong toàn bộ các câu như vậy. 
Việc từ bỏ: Lời nói đi quá xa. 

332. Tatha tathä voharatfi qparãämasanti amhakam janapade bhajanaụ paHti 
vuccdfi, ime pana nam"! pafanti vadanffi tato pa{thäya janapadavoharam muñciva 
paftam pattanteva aparämasanmto voharafi. sesapadesupi eseVva nayo. 

332. Các vị ấy nói theo như vậy, không đi sai đường: Vật đựng ấy ở địa 
phương chúng tôi gọi là cái chén, còn những người này gọi vật đựng ấy là bình bát.” kê 
từ đó mới từ bỏ lời nói của địa phương rôi nói lời nói bị không mâu thuẫn (với lời nói 
địa phương) bình bát, bình bát như thế thường thường. Ngay cả câu còn lại cũng có 
phương thức tương tự. 

333. /dani mariyadabhđjamyam karonto tafra, bhikkhavetiadimaha. Tattha 
saratofi saraJo sakileso. Aratofi arajJo nikkileso. SubhHfi ca pana, bhikkhaveti ayd1n 
theo dvisd thanesu cefadageam darulho “aranaviharmam yadidam Subhut, 
dakkhineyyanam yadidam Subhữfr”H7”2. 

333. Bây giờ, đức Thế Tôn khi thực hiện phân tích câu không để lẫn lộn với nhau 
mới thuyết rằng: “Ở đây, này chư Tỳ khưu...” Ở đó, sarano [pháp hữu tránh]: có bụi 
bắn, có nhiễm ô. Arano [pháp vô tránh]: không có bụi bắn, thoát khỏi mọi nhiễm ô. 
Và này các Tỳ khưu, Thiện gia nam tử Subhũti: vị trưởng lão này giữ 2 vị trí hàng 
đầu - (1) Subhũti là vị đệ tử hàng đầu về hạnh thường trú với sự tĩnh lặng và là vị (2) đệ 
tử hàng đầu xứng đáng được cúng dường”. 
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Dhammasenapdfi kira vatthum sodheti, subhutitthero dakkhinamm sodheti. Tatha 
hỉ dhammasenapdfi pindaya caranto gehadvare thito yava bhikkham ahardrmii, tãva 
pubbabhage paricchinditva nirodham samapajjati, nirodha vuithaya deyyadhammam 
palgganthati. Subhutitthero ca tatheva metta]hanamợụụ samapdjjati, meftajhana vu{thaya 
deyyadhammam palgganhat. Evam pana kattm sakkal  Ama sakkä, neva 
acchariyancetamn, yam mahabhinnappatta savakä evam KkareyyMmụ. lmasmimpi hỉ 
Tambapannidipe poranakarqJjakale Pingalabuddharakkhitatthero nama Utfaragamam 
nissaya vihasi. Tattha safta Kulasatani honti, ekampi tam kuladvaram natthi, yattha 
thero samapattin na samapdjji. Sesam sabbattha ultãnamevaii. 

Được biết rằng vị Tướng quân Chánh pháp làm cho các vật thanh tịnh, trưởng 
lão Subhuti làm cho sự cúng dường được thanh tịnh. Thật vậy, vị Tướng quân Chánh 
pháp đi khất thực đứng ở gần công làng, xác định phần sơ khởi rồi thê nhập thiền diệt 
cho đến khi tất cả mọi người mang vật thực đến cúng dường, sau khi xuất khỏi thiền 
diệt thọ nhận phẩm vật cúng dường. Trưởng lão Subhũiti nhập vào đề mục thiền tâm Từ 
- metiäjhãna tồi thọ nhận phẩm vật cúng dường. Trưởng lão có thể thực hiện như vậy 
sao? Thưa vâng, có thê. Việc chư đệ tử đạt đến đại thần thông - zmahãbhiññä có thê thực 
hiện như vậy, điều đó chắng có gì kỳ lạ. Thật vậy, vào thời kỳ vương triều cổ ở đảo 
Tambapanni vị trưởng lão tên là Piägalabuddharakkhita cư trủ ở làng Ufara. Ở làng 
Utara đó có 700 hộ gia đình, vị ấy chưa từng thể nhập thiền chứng đến bất kỳ gia đình 
nảo. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 
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140. Giải Thích Kinh Giới Phân Biệt - Dhãtuvibhañgasuttavannanä 


342  Èkvam me sutqmi dhatuvibhangasuHam. Tatha cãrikanH 
turitagamanacarikam. Sace te Bhaggava qgarHifi sace tuyham bhariyam aphasukam 
ktñcL naHhi. Sace so qnHjãnãffi bhagsavassa kira etadahosi — “pabbdjitä nãma 
nanaqjjhaãsaya, eko ganabhirato hoil, eko ekabhirato. sace so ekabhirato bhavissdafi, 
'avuso, mã paãvisi, maya sala laddha Tỉ vakkhaHl Sace ayam ekabhirato bhavissdfi, 
avuso, nikkhama, mayã sala laddha tỉ vakkhatiL kFvam sante aham ubhinnam 
vivadakareta nãma bhavissami, dinnam nãma dinnameva vaffatl, katamn katameva 1. 
tasma evamaha. 

342. Kinh Giới Phân Biệt được bất đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vây.” 
Ở đó, đi du hành: du hành một cách nhanh chóng. Này Bhaggava, nếu không øì phiền 
phức cho ông: Nếu không phiền phức, tức là nêu không mang lại hạnh phúc gì đến gì 
cho ông. Nếu vị ấy cho phép: biết rằng thường các vị xuất giá có căn tánh khác biệt, 
một vị có đồ chúng là nơi vui thú, một vị hoan hỷ ở một mình. Nếu vị ấy hoan hỷ ở một 
mình sẽ nói răng: “Này hiền giả, ngài chớ đi vào, tôi đã nhận được phước xá rồi”. Nếu 
vị này hoan hỷ ở một mình cũng sẽ nói rằng: “Này hiền giả, ngài "hãy ra ngoài, tôi đã 
nhận được trú xá. Nếu như vậy tôi sẽ trở thành nguyên nhân khiến cả hai vị ấy tranh 
cãi với nhau, thường những thứ đã cho coi như đã cho hoàn toàn, những thứ đã làm 
cũng coi như đã làm. Vì thế, mới nói như vậy. 

Kulaputtoti Jatikulaputtopi acärakHlaputtopi. Wãsipagafofi vãsam upaga0o. 
Kuto agantvati? TakkasilanagaraIo. 

Thiện nam tử: thiện nam tử do sanh chủng, thiện nam tử do hạnh kiểm. Đi vào 
nghỉ ngơi: đã đi đến ở rồi. Thiện nam tử ấy đến từ đâu? Đến từ thành phố TakkasTla. 

Tatrayan anupubbikatha — Majjhimappadese kira Rajagahanagare Bimbisare 
rajjam karente paccante Takkasianagare Pukkusall raja rajam karesi Atha 
Takkasilato bhandam gahetva vanÿa Rajagahan agata pannakaram gahefva rajanam 
addasamsu. raja te vandiva thie “kalhavasino tumhe 1Ì pucchỉ. Takkqsilavasino 
devali Atha ne raja janapadassa khemasubhikkhatadimi nagarassa ca pavaftim 
pucchifva “ko nama tumhakam raja 1Ì pucchỉ. Pukkusati nãma devaHi. Dhammikofi? 
Ama deva dhammiko (Cathhi sangahavathuhi janam sanganhan, lokassa 
matapitithane tho, ange nipannadarakam viya janam toseffi. Kafarasmim vaye 
vaftfaii? athassa vaydnụ acikkhimsu. Vayesupi Bimbisarena samavayo jato. Atha te 
raja ãha — “tata tumhakam raja dhammiÀo, vayena ca me samano, sakkuneyyatha 
tumhakam rajanam mama miltamn Katun tỉ. Sakkoma devati Najä tesam sunkam 
vissajjefva gehanca dapefva— “gacchatha bhandam vikkimifva gamanakale mam đisva 
gaccheyyatha ”tỉ aãha. Te tathä katva gamanakRale rajãnam" addasamsu. “ŒGacchatha 
tumhakam raãjanam mama vacanena punappunam arogyam pucchiva Trajã tumhehi 
saddhim mittabhaäavam icchafT tỉ vadatha tỉ aãha. 

Trong câu chuyện ấy được kê lại theo thứ tự như vây - Tương truyền rằng vua 
Bimbisära đang trị vì vương quốc trong thành phố Rãjagaha ở miền Trung quốc độ, vua 
Pukkusäti đang trị vì vương quốc ở thành phố Takkasila ở biên giới quốc độ. Khi ấy 
những người thương buôn ai cũng mang hàng hóa từ thành phố Takkasila đến thành 
phố Rãjagaha, mang quà biếu dâng lên đức vua. Đức vua hỏi những người thương buôn 
đang dâng lễ vật rằng: “Các khanh đến từ đâu”, tâu bệ hạ “chúng thần đến từ TakkasTla°. 
Khi ấy đức vua hỏi về sự thái bình và sự tìm kiếm lương thực có được dễ dàng v.v, của 
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người dân bản địa và lai lịch của những người thương buôn đó rồi hỏi rằng: “Đức vua 
của các khanh tên là gì? - Tâu bệ hạ, đức vua của chúng thần tên là Pukkusäti. - Vị ây 
có trị vì đúng Pháp không? - Có tâu bệ hạ, đức vua của chúng thần trị vì đúng Pháp, 
ngài nhiếp chúng băng bốn nhiếp pháp [Sangahavatthu””?], vị ây đứng ở vị trí (như) mẹ 
và cha của thế gian, thần dân hân hoan tựa như đứa bé năm ở trong lòng mẹ. - Ngài bao 
nhiêu hạ-lạp? Sau đó, các thương nói đến độ tuổi của vua ấy. Có độ tuổi bằng vua 
Bimbisara. Sau đó, đức vua nói cùng các thương buôn — “này các thương buôn, đức vua 
của các khanh trị vì đúng Pháp và có độ tuổi bằng với ta, các khanh có thể làm cho vị 
ấy trở thành bạn với trẫm chăng?” - Tâu bệ hạ chúng thần có thể. - Đức vua miễn thuế 
cho những thương buôn ấy, đã ban cho một ngôi nhà rồi nói: “các khanh hãy đi, sau khi 
bán hết hàng hóa rồi quay trở lại, đến gặp trầm rồi từ từ hắn đi.” - Những người thương 
buôn đã làm như thế vào lúc trở về đã đến yết kiến đức vua. Đức vua nói răng: “Các 
khanh hãy trở về, các khanh hãy đến hỏi về sức khỏe, lập lại lời nói của trẫm, rồi nói 
rằng: “Đức vua Bimbisära mong muốn được kết giao tình bằng hữu cùng với ngài.” 

Te sadhutfi palissuniva gantva bhandamụ palisametva bhulfapafarasa rajãnam 
upasankamifva vandinsu. Rajã “kaham bhane tumhe eftake Ime divase na dissatha ”1¡ 
pucchi. Te sabbam pavatftin arocesum. RÑajä — “sadhu, tata, tumhe nissãya maya 
majjhimappadese rajã mitto laddho 1ì atamano ahosi. Aparabhage Rajagahavasinopi 
vanja Takkasilan aqgama1isu. te pannakaram gahetva agate PukkusaãH raja “kuio 
aãgafaftha "tỉ pucchiwaã “Ñđjagahato 1Ì sua “mayhamn sahayassa nagarafo agafã 
tumhe "tỉ. Ama devati. Árogyam me sahãyassäti ärogyam pucchitvã “ajja palthãya ye 
mayham sahayassa nagarafo janghasatthena va saka{asatthena và vãnjã ãgacchanti, 
sabbesam mama visayamn pavifhakalato palthaya vasanagehani, rajakofthagarafo 
nivapañca dentu, sunkam vissaJjentu, kinci upaddavam mã karonfU "tỉ bheri caraãpesi. 
Bimbisaropi attano nagare tatheva bherin caräpesi. 

Những người thương buôn ấy đã tiếp nhận chỉ dụ của đức vua, đã đi thu gom 
hàng hóa, sau khi dùng điểm tâm sáng, đã đi đến yết kiến đức vua. Đức vua hỏi rằng: 
“Này các khanh, các khanh đã đi đâu nhiều ngày trằm không thấy?” Họ đã thuật lại toàn 
bộ câu chuyên cho đức vua. Đức vua có tâm hoan hý: “Này các khanh, tốt lành thay, ta 
được đức vua ở Trung quốc độ ngỏ ý kết tình bằng hữu nhờ vào các khanh.” Thời gian 
sau, những thương buôn ở thành phó Rãjagaha cũng đi đến thành phố TakkasTla. Đức 
vua Pukkusäati hỏi các thương buôn ây đã mang quà biếu đến rằng: “Các khanh đến từ 
đâu?” Đức vua sau khi nghe (rằng) từ thành phố “Rãjagaha” đã nói “các khanh đến từ 
thành phố của bạn hữu của ta. Thưa phải, tâu bệ hạ. Đức vua hỏi đến tình trạng sức 
khỏe: “Bằng hữu của trẫm tình trạng sức khỏe ra sao? rồi cho đánh trồng thông báo “kê 
từ ngày hôm nay, những người thương buôn đi bộ hoặc những người thương buôn bằng 
những cỗ xe nào đến từ thành phố của vị băng hữu của trẫm, kể từ khi tất cả những 
người thương buôn bước vào địa phận của trằm” hãy cho nhà làm chỗ nghỉ ngơi và cung 
cấp lương thực từ ngân khó hoàng gia, hãy miên thuế, chớ tạo bất kỳ nguy hiểm nào 
cho những người thương buôn ấy. Phía đức vua Bimbisãra cũng cho đáng trống tuyên 
bố tương tự như vậy trong thành phố của ngài. 

Atha Bimbisaro Pukkusatissa pannalmn pahim  — “paccaniadese nãma 
manimultadmi ralanani uppajjami, yam mayham sahayassa rajje dassaniyam vã 


-1) 


Savaniyamụ vã ratfanan' uHĐĐdJ/dH, tatha me mã maccharaydtH 1l. Pukkusalipi — 


73 Bốn pháp để thu phục [lòng người]: bồ thí, lời nói đáng mến, thực hành hành vi có lợi ích, bình đẳng. 


1832 


140 - Giải Thích Kinh Giới Phân Biệt CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Dhaãt†uvibhangasuftavannana QUYEN 3 


“maj?hùnadeso nãma mahajanapado, yam taftha evaripdn ratfandan upDpaJjdti, tattha 
me sahäyo ma maccharaydtU "1i paflpannama pahini. Evam te gacchamte gacchanfe kale 
añnamannam adisvapi da|lhamiHa ahesu. 

Tiếp đó, đức vua Bimbisära đã gửi quà biếu đến đức vua Pukkusãti — “các loại 
châu báu gôm ngọc ma-ni, ngọc trai v.v, phát sanh ở xứ biên thủy thuộc quốc độ, loại 
châu báu nào nên được thấy và nên được nghe đều phát sanh ở vương quốc của vị bằng 
hữu của trẫm, cầu mong cho bạn ta đừng keo kiệt đối với những loại châu báu ấy. Phía 
đức vua Pukkusãti cũng gửi quà biếu trả lời (rằng) “Thông thường ở vùng Trung thổ là 
xứ sở rộng lớn, châu báu có hình thức như vậy, câu mong cho vị bằng hữu của trầm hãy 
đừng keo kiệt đối với những loại châu báu ấy.” Khi thời gian trôi qua như vậy (hai) vị 
ấy mặc dầu không nhìn thấy nhau (tuy nhiên) họ cũng trở thành đôi bạn gắn bó thân 
thiết. 

Evam tesam katikam katva vasantanam pa†hamataram Pukkusatissa pannakaro 
uppdqjj!. Rajã kữra altha pañcavanne anagghakambale labhi. So — “atisundara ime 
kambala, qaham sahayassa pesissaml 1i lakhagulamate dallha sarakarandake 
lkhapetva tesu te kambale pakkhipiva lakhaya valfapefva setavaHhena vefhefva 
samugse pakkhipitva vatthena vethetva rajamuddikaya lañchetva “mayham sahaãyassa 
detha 1Ì qmacce pesesi Sasanañca dadasi — “qydn— pannakaro nagaramajjhe 
amaccadiparivutena dafthabbo ti. Te gantva Bừnbisarassa qdaInsu. 

Khi cả hai vị vua ấy thực hiện việc nói như vậy, các quà biếu đã phát sanh đến 
đức vua PukkusätI trước. Được biết rằng đức vua đã nhận được tám tắm vải , vô giá, CÓ 
5 màu. Đức vua ấy suy nghĩ rằng: “Những tắm vải len này tuyệt đẹp, ta sẽ gửi đến cho 
vị bằng hữu của trẫm” cho truyền các đại thần có vấn với kim khẩu răng: các khanh hãy 
làm 8 cái hộp thật chắc chắn bằng khối nhựa cánh kiến đỏ, đặt những tắm vải len ấy 
trong những chiếc hộp đó bào bọc lại bằng nhựa cánh kiến đỏ, buộc chặt lại bằng vải 
trăng, đặt vào cái rương buộc lại với tắm vải, được đóng ấn triện rồi dâng lên vị bằng 
hữu của trầm. Và được đức vua ban kim khẩu (như sau) “Cầu mong cho vị bằng hữu 
của trẫm được những đại thần có vấn vây quanh có thê nhìn thấy quà biếu này ở giữa 
thành phố.” Họ đã đi đến dâng lên (quà biếu) cho vua Bimbisãra. 

So Sãsanđ1\ sufva amaccadayo sannipatanfhti bherin carapefva nagaramajjhe 
amaccadiparivuto setacchattena dhariyamanena pallankavare nisinno lañchanam 
bhinditva vattham apanefva samugsam vivaritva anto bhangikam muñncitva lakhaguje 
disva “mayham sahayo Pukkusati 7utavitako”“ me sahãyo tỉ mafñfñamano maññe 
Imam pannakaran pahimI "1Ì ekain gulamn gahefva hatthena vaftefva tuÌlayanfova anfo 
đussabhandikam atthiti aññaãsi. 

Đức vua Bimbisara sau khi nghe được thông điệp của đức vua, ngài cho đánh 
trống tuyên bố rằng: “tất cả mọi người gồm đại thần cố vận v.v, hãy tụ họp lại” các đại 
thận cô vân v.v, vây quanh, có cây lọng trăng che chỗ ngồi trên bảo tọa quý báu ở giữa 
thành phố, mở ấn triện, mở tắm vải ra, mở rương, mở hộp, cởi lớp vải gói bên trong, 
nhìn thấy khối nhựa cánh kiến đỏ, có suy nghĩ rằng: “Đức vua Pukkusäti bạn quả nhân 
nghĩ (rằng) “VỊ băng hữu của trằm có tâm chói sáng mới gửi những quà biếu này đến” 
năm lẫy một khối lên rồi đập với đôi tay, xem xét cũng không biết được rằng bên trong 

“CÓ gÓI tắm vải” 


774 Sĩ. dutamittako 
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Atha nam pallankapade pahariva tavadeva lakhaä paripaH, so nakhena 
karandakam vivaritva anto kambalaratanamm disva ifarepi vivarapesi, sabbepi kambala 
ahesumụu  Atha ne paHharapesi, te vannasampanna phassasampanna dighafo 
solasahatha tirỳam da{thahattha qahesum.  Mahajano disva anguliyo pofhesi, 
celukkhepan akasi, — "amhakam rañno adi†thasahayo Pukkusafi adisvava evaripam 
pannakaram pesesi, yuftam evaripan mittan kaãtun tỉ attamano ahosi. rãjaã ekameka 
kambalamn agghapesi, sabbe anaggha ahesumụu. fesu caftäro sammasambuddhassa 
p©sesi, caftaro altano ghare akasi. TafO cintesi — “paccha pesenlena pa{hamam 
pesitapannaharato atirekam pesetun vaffati, sahayena ca me aqnaggho pannakaro 
pesito, kim nu kho pesemi "1i? 

Tiếp đó, đập mạnh khối đó ở dưới bảo tọa, ngay lập tức khối đó vỡ ra, ngài đã 
mở cái hộp bằng móng tay nhìn thấy tắm vải lên được nhuộm đỏ ở bên trong, cho mở 
tất cả các hộp còn lại ra, toàn bộ đều là vải len. Sau đó, cho giở những tắm vải len ấy. 
Những tắm vải len ấy hoàn hảo với màu sắc, tuyệt hảo với sự xúc chạm, dài 16 hắc tay, 
rộng 8 hắc tay, sau khi đại chúng nhìn thấy đã vẫy ngón tay, đã dơ những mảnh vải nhỏ 
nhỏ lên cùng nhau vui mừng, — “Đức vua Pukkusät, vị băng hữu của vua chưa từng gặp 
gỡ vua của chúng ta, chưa từng nhìn thấy, vẫn gửi quà biếu bằng hình thức như thế đến, 
việc khiến đức vua coi đây như một người bạn thực sự là điều xứng đáng.” Đức vua cho 
định giá từng tắm vải, tất cả mọi tắm vải đều vô giá. Trong số tám tắm vai len â ấy (ngàn) 
đã cúng dường bốn tắm vải đến bậc Chánh đẳng ke se giác, cất giữ bốn tâm vải ở 
hoàng cung của ngài. Sau đó đức vua suy nghĩ răng — “quà biếu được trầm gửi lần sau 
thật tốt đẹp hơn quà biếu lần trước, bởi vị bằng hữu của trầm đã gửi những quà biếu vô 
giá đến trầm, trằm sẽ gửi gì đây?” 

Kửm pana Rajagahe tato adhikamụ ratanan naHthiti? no naHhi, mahaãpuffio raja, 
apica kho panassa sotapannakdlato palthaya thapefva trni ralanani aqññam ratanamm 
Somanassamụ janetun samaftham nãma natthi So rafanam vicimitum đraddho — 
ratanamụ mnãma saviifNanakam qavinnanaRant duvidham. Tattha qavinfanakam 
suvannarajaddi, saviñnñanakham ¡indriyabaddham. Avinñanakham saviñfanakasseva 
alanharadivasena paribhogamn hot, iIÌ Imesu dVisu ratanesu savinnanakam se{tham. 
Savinnamnakampi  duvidham  tiracchanarafandn manussardfandHnii. Tattha 
tiracchanaratanamn hatthiassaratandam, tamDpi manussanamn upabhogafthameva 
nibbatIdti, it imesupi dvisu manussaratanam seltham. Mlanussaratanampi duvidham 
Ithiratanamna purisaralanamii. Taitha cakkavattino rañño tu?pannam iHthiratftanampDi 
purisasseva upabhogam. lti imesupi dVisu purisaratlanameva selthanm. 

Hơn nữa, trong thành phố Rãj agaha không có châu báu nảo tuyệt hảo hơn sao? 
Không phải không có, đức vua vị có nhiều phước báu, và hơn nữa, kế từ thời điểm ngài 
trở thành bậc Thánh Tu-đà-hoàn thì ngoại trừ Tam bảo ra chăng có thứ nào khác có khả 
năng để làm cho hỷ lạc khởi lên được. Ngài đã bắt đầu chọn châu báu — châu báu có 
dạng là hữu thức và vô thức. Trong hai loại ấy thì châu báu vô thức bao gồm vàng và 
bạc v.v, có thức bao gồm những thứ liên quan đến giác quan. Châu báu vô thức là những 
vật dụng sử dụng với công năng của những đồ trang hoàng trang trí v.v, của chính châu 
báu có thức. Trong hai loại châu báu này thì châu báu có thức là tối thượng. Thậm chí 
châu báu hữu thức cũng có hai loại là bàng sanh báu và nhân loại báu. Trong 2 loại châu 
báu ấy thì bàng sanh báu bao gồm voi báu và ngựa báu. Ngay cả bàng sanh báu ấy sanh 
lên để làm phương tiện sử dụng của tất cả mọi người. Trong hai loại châu báu ấy thì 
nhân loại báu tối thượng, là như thế. Cả nhân loại báu cũng có 2 loại là nữ nhân báu và 
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nam nhân báu. Ở đấy, nữ nhân báu sanh lên cho vua Chuyền luân, là sự thưởng thức 
của nam nhân. Trong 2 loại báu ấy thì nam nhân báu tối thượng, là như thế. 

Purisaralanampil duvidham agariyaratanam qnagariyaradfananca  Tattha 
agariyaratanesupi cakkavatiraja” aja pabbajitasamaneram pañcapatithitena 
vanddli, i1 imesuDpi dvisu anagariyaratanameva seftham. Anagariyaratanampi 
duvidham sekkharatanañca asekkharatananca. TaHha satasahassampi sekkhanam 
asekkhassa padesam na pãpuđd1i, 1Ì Imesupi dvisu asekkharatanameva se{tham. Tampi 
duvidham buddharatanam savakaratananti. Tattha satasahassampi sãvakaralananam 
buddharatanassa padesam na papuniti, iH Imesupi dvisui buddharatanameva seftham. 

Nam nhân báu cũng có hai loại là gia chủ báu và xuất gia báu. Ở đấy, vua Chuyên 
luân đảnh lễ vị Sa-di xuất gia vào ngày hôm ấy bằng ngũ thê tạ địa7”° trong chính gia 
chủ báu ấy, Trong 2 loại châu báu ấy như thế thì chỉ có xuất gia báu là tối thượng. Thậm 
chí trong 2 hạng xuất gia ấy là hạng Hữu học báu và hạng Vô học báu. Ở đây, bậc Hữu 
học có đến hàng trăm ngàn cũng không bằng một phần của bậc Vô học, trong 2 loại báu 
ấy này thì chỉ bậc Vô học là tối thượng. Ngay cả bậc Vô hoc cũng có 2 là Phật báu và 
Thinh văn báu. Ở đây, thì bậc Thinh văn báu thậm chí có hàng trăm ngàn vị cũng không 
băng một phần của Phật báu, trong 2 báu ấy thì Phật báu là tối thượng. 


Buddharatanampi duvidham paccekabuddharatanamn 
sabbanfubuddharatanami. tattha Safasahassampi paccekabuddhanam 
sabbanfubuddhassa padesam na pãpunaH, ti Imesupi dVvisu 


sabbanñubuddharatanamyeva seltham. Sadevakasminhi loke buddharalanasamam 
ratanan nama naíthi. Tasma asadisameva ratfanam mayham sahayassa Pesessamiti 
cineftva Takkasilavasino pucchỉ — “tàtã tumhakam janapade buddho dhammo 
sanghoti imani Hi ratanani dissamnH”tU7”. Ghosopi so maharđja tãva tattha naHhi, 
đdassanan pana kuioti. 

Ngay cả Phật báu cũng có 2 là Phật-độc-giác báu và Phật toàn giác báu. Ở đây, 
Phật-độc-giác báu dầu có hàng trăm ngàn vị cũng không bằng một phần của Phật toản 
giác báu, trong 2 báu ấy thì Phật toàn giác báu là tối thượng. Không có loại châu báu 
nảo ngang bằng với Phật báu cả trong thế giới loài người lẫn thế giới chư thiên. Vì thế 
đức vua mới suy nghĩ rằng: “ta sẽ đưa châu báu không có gì sánh bằng ấy đến cho vị 
bằng hữu của trẫm” mới hỏi những người thương buôn Takkasïla — “Này các khanh, 
Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo xuất hiện ở trong xứ sở của các khanh 
chưa?” Muôn tâu bệ hạ, ngay cả tiếng nói cũng không có thì làm sao có thể nhìn thấy 
được ở xứ sở ấy? 

“SSundaram tata tỉ raja tuịfho cintesi — “sakkã bhaveyya janasangahatthaya 
mayhamw sahayassa vasanafthanaln sammasambuddham pesetum, buddha pana 
paccantimesu janapadesu na arunan u{†hapenH. Tasma satthara gantumn na sakka. 
Sariputtamoggallanadayo mahäsavake pesetumn sakka bhaveyya7”Š5. Maya pana Tthera 
DaCCdaHf€ VAaSđHHHTH SMfÍVADL HanMSsSỂC p€seVAd le dqlfano sami0am đnapefva 
upa{thatumeva yultam. Tasma na therehipi sakka gantuụ. Yena panakarena sãsane 
pesite sattha ca mahasavakäa ca gafä viya honHi, tenakarena sasanam pahinissaml tỉ. 


. agãriyaratanesu apI cakkavattiraJä (?) 


lu, Pañcapatitthita: ngũ thể tạ địa, cách lạy năm điểm chạm đất gồm 2 đầu gối, 2 tay và đầu. 
“TT Ka. nibbattantti 
PIỂ K8, bhaveyyum 
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Cimefva  caturadtanayamam vidathimatfaputhulam natlanum natibahalam 
suyanapd{tamua karapetva “tattha qjJa qkkharani likhissaäm1l ti. pãfova sisam nhãyïva 
uposathangani qdhi†thãya bhuftapatfaraso apamitagandhamalabharano 
suvannasarahena jathingulikam adaya helthato palhaya dvarani pidahanfo 
pãsadamaruyha pubbadisamukhamw sihapafjaram vivarina akãsaftle nisidiwa 
suvannapdlịe akkharanl likhano — “idha tathagafAo loke uppanno araham 
samnasambuddho VửjãcaraII4sampanno Sugafo lokavidu qnuftaro 
purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava tí. buddhagune tãva 
ekadesena likhi. 

Đức vua cảm thấy vui mừng khởi lên suy nghĩ rằng: “Ta sẽ đưa bậc Chánh đẳng 
Chánh giác đến chỗ cư ngụ của bạn trẫm, vì lợi ích cho việc nhiếp phục dân chúng, tuy 
nhiên chư Phật sẽ không nghĩ qua đêm ở xứ sở biên địa. Vì thế, bậc Đạo Sư sẽ không 
thê đi. Có lẽ nên đưa vị đại Thinh văn đệ tử gồm trưởng lão Sãriputta và trưởng lão 
Moggallana v.v. đi thì có thể cư ngụ được không? Nếu ta đưa đi thì mọi người biết Tăng 
“Các vị trưởng lão sông ở vùng biên địa thích hợp, cũng có thê gửi mọi người đi để đưa 
các vị trưởng lão â ấy đến cư ngụ gần mình, rồi phục vụ nữa, vì thế các trưởng lão cũng 
không thê cư ngụ được, trẫm (sẽ) gửi chiếu thư cùng với quà biếu ấy, khi gởi chiếu thư 
đi với quà biếu nào thì bậc Đạo Sư và chư đại Thánh thinh văn tựa như (tự mình) đã đi 
rồi. Đức vua suy nghĩ thêm (rằng) trằm cho làm một tắm bảng vàng dài 4 hắc tay, rộng 
khoảng một gang tay, độ dày vừa đủ, không quá mỏng cũng không quá nặng “hôm nay 
trầm sẽ viết lên tắm bảng vàng Ấy”. Ngài tăm rửa long thân từ sáng sớm, phát nguyện 
thọ trì ngày trai giới, thọ dụng điểm tâm sáng, cởi bỏ vật thơm, vòng hoa, và các đồ 
trang sức ra, lấy màu đỏ chu sa cùng với cái bát vàng, đóng hết các cửa lớn từ dưới, 
ngài bước lên hoàng cung đóng các của sở ở hướng Đông, ngồi ở trên bên mặt trống để 
viết những ký tự (vào chiếu thư) trên tắm bảng vàng, viết ân đức Phật theo ekadesa 
[từng phần] trước (như sau) “đức Như Lai, vị đã xa lìa phiền não, tự mình giác ngộ một 
cách chân chánh, thành tựu đầy đủ bởi minh và hạnh, đi một cách tốt đẹp, biết rõ thế 
gian, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, là thầy của chư Thiên và nhân loại, đã tỉnh 
thức, phân tích Giáo Pháp vị ấy đã xuất hiện trên gian này,” 

Tato “evan dasa păramiyo piurefva Tusitabhavanafo caviftva mãtfukucchimhi 
pafisandhimn ganhi, evan lokavivaranam ahosi, mãtukucchiydn vasamane idan năm 
ahosi qgaramajjhe vasamane idam nama qhosi cvam mahabhinikkhamandam 
nhhhano cvam mahãapadhanamn padahi, cvam dukkarakarkam  katwva 
mahabodhimandam aruyha aparajitapallanke nisinno sabbanñiutannanam pafivjjhi, 
sabbanfiutanñanam pa†ivj}hanfassa evarn lokavivaranam ahosi. Sadevake loke aññam 
evaripan ratanann naHhi. 

Yamkifci vitam idha va huram va, 

S40Ø9€Su Vã yaf ralanam pattam. 

Na no samam aHthi tathagaIena, 

ldampi buddhe ratanan paqifa1. 

Eltena saccena suvatthi hofi ”ti.”” — 

Từ đó, viết rằng: “Đức Phật thực hành 10 pháp ba-la-mật như vây, tử ở cõi Tusita, 
tục sanh nhập vào bụng của người mẹ, việc khai mở vũ trụ đã có như vậy trong khi ở 
trong bụng mẹ tên này đã có, trong khi sống đời sống tại gia tên này đã có, trong khi 


7? khu. pã. 6.3; su. ni. 226 
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thực hiện cuộc ra đi vĩ đại (ra đi theo hạnh xuất ly) như vậy, bắt đầu phát nguyện sự 
tinh tấn vĩ đại như vậy, thực hành khổ hạnh (thực hiện hành động khó thực hành được) 
như vậy, bước lên khuôn viên Đại thọ Bồ Đề an tọa trên Bồ Đoàn bắt khả chiến bại, 
thấy triệt Trí toàn giác, khi thấu triệt được Trí toàn giác có việc khai mở vũ trụ như vậy. 
Không có châu báu nào khác có hình thức như vây trên thế gian và cả thế giới chư 
Thiên.” (đức vua) đã viết toàn bộ ân đức Phật theo ekadesa [từng phần] như sau — 

Bất cứ của cải nào ở đời này hoặc đời sau, 

hoặc loại châu báu hảo hạng nào ở các cõi Trời, 

thật vậy, không có gì sánh bằng đức Như Lai. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở đức Phật; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. — 

Evam ekadesena Buddhagunepi likhia dutiyamn dhammarafanan thomenfo — 
“Ssvakkhato bhagavatä dhammo ... pe.... paccafam veditabbo viñNHhT ti. “calfaro 
Saftipafthana.... pe_... ariyo airidiioifo magøo tí. “Satthara desitadhammo nãma 
evaripo ca evaripo ca tỉ satftatimsa bodhipakkhiye ekadesena likhifva — 

“tam buddhaseftho parivatIayT Sucim, 

samadhimanamtarikannamahu. 

samadhina tena samo na vửjaH, 

Idampi dhamme rafanan paHq1†41A. 

etena saccena suvatthi hofi”ti.789 — 

Trong khi tán dương Pháp bảo thứ hai (rằng) “Giáo Pháp mà đức Thế Tôn đã 
khéo thuyết giảng ...nt... mà chư bậc thiện trí tự mình biết rõ” đã viết 37 pháp trợ giác 
ngộ theo ekadesa [từng phần] như sau: “Bốn sự thiết lập niệm ...nt... con đường có tám 
chi phần tối thượng”. “Gọi là Pháp được bậc Đạo Sư thuyết giảng có hình thức như thế 
và có hình thức như thế”, rồi viết toàn bộ ân đức Pháp theo từng phần rằng — 

Điều mà đức Phật tối thắng đã ca ngợi là trong sạch, 

Ngài đã nói điều ấy là định cho quả không bị gián đoạn, 

pháp sánh bằng định ấy không được biết đến. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Giáo Pháp; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. — 

Evam cekadesena dhammagune likhiwa tatiyadmnu sangharatanam thomenfto — 
“suppafipanno bhagavafo sãvakasangho... pe... puñfakkhettan lokassa "tỉ. “kulaputta 
nama safthu dhammakatham sufva evain nikkhamitva pabbajanHi, Kkeci sefacchaftarn 
pahaya pabbajami, keci tuparajjam, Kkeci senapadtihanadimi pahãya pabbdqjanti. 
pabbqjiva ca pana imañca pa[ipattin purenH 1L cHịas1lamajjhùmasilamahasiladmi 
ekadesena likhiua chadvarasamvaram satisampajanñam calupaccayasanfosam 
navavidhamụ senasanam, nĩvaranappahanam parikammam jhanabhinna afthatinsa 
kammaf{thanani yava ãsavakkhaya ekadesena lkhi, solasavidham 
anäpanassatikammalthanaw vidthareneva likhfua “safthu savakasangho nãma 
evaripehi ca gunehi samannagdio. 

ye puggala a{thasatam pasaftha, 

caftãri etäni yugani honH. 

te dakkhineyyã sugafassa sãvakãä, 


T80 thụ, pã. 6.5; su. ni. 228 
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efesu dinnani mahapphalqni. 

idampi sanghe ralanam pattam, 

etena saccena suvatthi hofi”ti.78! — 

Từ đó, khi tán dương Tăng bảo thứ ba răng: “Chư Thánh Thinh văn đệ tử của 
đức Thế Tôn là những bậc đã hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật 

. là ruộng phước của thế gian.” (ngài) viết tiểu giới, trung giới theo từng phần: 
“Thông thường tất cả thiện nam tử sau khi lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư đều 
xuất gia như vậy, một số đã tư bỏ cây lộng trắng xuất gia, một số đã từ bỏ chức phó 
vương xuất gia, một số từ bỏ mọi chức vụ như vị trí tướng quân v.v, đề xuất gia. Và 
hơn nữa khi xuất gia làm tròn đủ đạo lộ thực hành” (ngài) đã viết việc phòng hộ sáu 
môn, niệm và sự nhận biết rõ, sự hoan hỷ trong việc phát triển lỗi sống biết hài lòng với 
bốn món vật dụng, việc từ bỏ pháp ngăn che, chuẩn bị tướng - parIkamma, thiền và thần 
thông, 38 đề mục thiền định, cho đến sự đoạn tận của các lậu theo từng phân, viết 16 đề 
mục niệm hơi thở vào và niệm hơi thở ra hoàn toàn chỉ tiết, viết toàn bộ ân đức Tăng 
bảo theo từng phần “được gọi chư Thánh Thinh văn đệ tử của bậc Đạo Sư thành tựu 
đầy đủ với mọi ân đức có hình thức như thế và có hình thức như thế. 

Tám hạng người nào đã được các bậc thiện nhân ca tụng, 

các vị này là bốn đôi (gồm có bốn Đạo và bốn Quả); 

họ là các đệ tử của đắng Thiện Thệ, xứng đáng cúng dường, 

các sự bồ thí ở các vị này có quả báu lớn lao. 

Châu báu hảo hạng này cũng có ở Tăng Chúng; 

do sự chân thật này mong rằng hãy có sự hưng thịnh. — 

Evam ekadesena sanghagune likhiua — “Bhagavato sasanam svakkhatIam 
niyyanikam, sace mayham sahayo sakkoH, nỉÀkhamiwa pabbajdfH tỉ likhiwa 
guvan—napd{tam\ samharitva sukhumakambalena vethetva sarasamugsee pakkhipifva tam 
SHHIĐOđIN SMVAIIAđHMđy€, SuVdIẬdmaydm, rajdlamaye rajalamaydm manimaye, 
manimayanụ pavalamaye, pavalamayam lohitankhamaye, lohitankamaydam 
masaragallamaye, masaragallamaydamn phahkamaye, phahkamayam dantamaye, 
dantamayamw sabbaratanamaye, sabbaratanamayam kilanjamaye, kilanjamayam 
samuggam sãrakarandake {hapesi. 

(Vị ấy) đã biết rằng — “Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã được khéo thuyết giảng 
dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi khỏi đau, nếu như vị bằng hữu của trằm có thể, cầu mong 
ngài hãy xuất gia” rồi cuộn tắm bảng vàng lại buộc với tắm vải len mềm mịn, đặt vào 
một cái rương chắn chắc, đặt cái rương đó vào cái rương vàng, đặt cái rương vàng vào 
cái rương bạc, đặt cái rương bạc vào rương ngọc ma-ni, đặt cái rương ngọc ma-ni vào 
cái rương ngọc san hô, đặt cái rương ngọc san hô vào cái rương hông ngọc, đặt cái 
rương hồng ngọc vào cái rương ngọc câm thạch, đặt cái rương ngọc cẩm thạch vào cái 
rương ngọc pha lê, đặt cái rương ngọc pha lê vào trong rương ngà voi, đặt cái rương 
ngả voi vào cái rương đủ loại châu báu, đặt cái rương đủ loại châu báu vào cái rương 
được làm bằng tắm thảm tre, đặt cái rương được làm băng tâm thảm tre vào trong hộp 
thật chắc chắn. 

Puna  sãarakarandakam suvannakarandakeli purinanayeneva  hariwa 
sabbaratanamayamnu karandakam kilanjamaye karandake thapesi. Tato kilañjamayamn 
karandakam sãramayapelayati puna vufftanayeneva haritva sabbaratanamayam pelan 
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kilañjamayapelaya thapetva bahi vatthena vethetva rajamuddikhaya lañchefva amaqcce 
ãnãpesỉ — “mama ãnãpavafttifthane maggam alankarapetha maggo a{†husabhavitthato 
hofu, catisabhafthanam sodhitamattahameva hotu, majjhe catisabham rajãnubhavena 
paftiyadetha "1i. Tato mangalahatthim alankarapetva tassa upari pallanhamụ paññapetva 
sefacchatamn „ussapeva nagaravHthiyo silasammafthäa”2  samussitaddhajapataka 
kadalipunnaghatagandhadhiumapupphadihi suppafimandita karefva “alano attano 
visayappadese evaripamụ pijam karentH tỉ antarabhogikanamn javanadiHte pesefva 
sayaln sabbalankarena alankariva — “sabbatalavacarasammissabalakayaparivufo 
pannakaram pesemi 1i qiano visayapariyantain ganfva amaccassa mukhasasanam 
aqdasd — “Tafa mayham sahayo PukkusaflỦl HImạam pannakaram palcchanfo 
orodhamajjhe apalicchiwva pasadam aruyha pa[icchafH tỉ: FVam saãsanam dafva 
paccantadesam sattha gacchatfifi pañcapatilthitena vandiva nivatfIi. Antarabhogika 
feneva niyämena magsan pafiyadefva pannakãran nayHsu. 

Đặt cái hộp ấy vào trong một hộp vàng nữa, đem đi theo cách thức trước, đặt cái 
hộp được làm với tất cả châu báu vào trong cái hộp được được làm bằng tâm thảm tre. 
Từ đó, đặt cái hộp được làm bằng tắm thảm tre vào trong cái rương được làm bằng lõi 
cây, được đem lại theo chính cách thức đã được đề cập, đặt cái rương được làm bằng 
các loại châu báu trong cái rương được làm bằng tâm thảm tre, bên ngoài buộc lại bằng 
tấm vải đã được đóng ấn triện. Cho truyền các đại thần cô vấn (lệnh rằng) “này các 
khanh hãy trang hoàng những con đường trong hoàng thành dưới quyền cai quản của 
trẫm làm cho rộng ra 8 usabha, khu vực 4 usabha cần phải đẹp đồng đều, khu vực 4 
usabha ở trung tâm trang hoàng với oai lực của một bậc đế vương.” Từ đó, đưa sứ thần 
lập tức cho các trưởng bộ tộc hãy chuẩn bị vương tượng Manigala, sửa soạn bảo tọa ở 
trên lưng vương tượng Ấy, nâng cây lọng trăng lên, quét dọn đường xá sạch sẽ, trang 
hoàng trang trí tốt đẹp bằng việc vươn cờ vải lên, dựng lên cây chuối, đồ đầy bình nước, 
vật thơm, nhang và tràng hoa v.v, “hãy thực hiện việc lễ bái bằng hình thức như vậy ở 
khu vực được sở hữu của mỗi cá nhân.” Còn chính ngài được trang hoàng với tất cả loại 
trang sức, nhóm đạo quân với nhiều loại dụng cụ âm nhạc vây quanh đã suy nghĩ rằng: 
“Ta sẽ gửi quà biếu như vậy” đi đến tận vùng lãnh thổ của ngài, truyền ban khẩu vụ 
quan trọng cho đại thần có vấn rồi nói rằng: “Này khanh, đức vua Pukkusäti, vị bằng 
hữu của trầm, trong khi nhận quà biếu này, đừng nhận ở giữa hậu cung hãy để ngài bước 
lên cung điện rôi hãy tiếp nhận. Khi đức vua ban khẩu vụ này ngài nghĩ răng: “Bậc Đạo 
Sư đến xứ biên địa” (vị ấy) đã đảnh lễ bằng ngũ thẻ tạ địa rôi trở về. Còn các vị trưởng 
bộ tộc cho trang trí con đường hoàn toàn với chính cách ấy (rồi) mang quà biếu đi. 

Pukkusatipi attano rajjasmato pafthãya teneva niyämena maggam pafiyadefva 
nagaram alankãräpetva pannakarassa paccuggamanam akasi. Pannakaro Takkasilam 
pãpunụanto uposathadivase papMi pannakaram gaheWa gatämaccopi ranno 
vuftfasasanam arocesi. Rajaã tam sufva pannakarena saddhiữmn agatanam kattabbaRiccamn 
vicareva pannakaram adãya pasadam aruyha “mã idha koci pavisafH tỉ dvare 
arakkham karefva sihapafjaramn vivaritva pannakaram uccasane {hapefva sayarm 
nicasane nisinno lanchanam bhindiwa nivãsanam apanefva kilanjapelato pafthaya 
aqnupubbena vivaranto saramayadn” samugeam disva cinesi — “1nahapariharo 
nãyamw??” añfñassa ratanassa bhavissatl, addha majjhimadese sotabbayuHakam 


TR Svã. - viciftftasamutthä 
CổP Ki, Mahãpariväro nãmãyam 
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rafanan uppannan tỉ Atha tam samuggam vivariva rajalanchanam bhindiva 
sukhumakambalam ubhafo viyHhifva suvannapaf†tamn addasa. 

Còn đức vua Pukkusäti cho sửa sang con đường theo cách tương tự từ ranh giới 
hoàng thành của ngài cho trang hoàng thành phố để thực hiện việc tiếp rước quà biếu 
hoàng gia, công phâm khi đến Takkasila vào ngày trai giới uposatha. Phía đại thần cỗ 
vẫn nhận quà biếu đã đi truyền lại kim khâu được nói đến nhà vua. Đức vua sau khi 
nghe được kim khẩu ấy, suy xét điều nên làm cùng các đại thận cố vấn đến cùng với 
công phẩm ấy, cầm lấy quà biếu ngài bước lên trên cung điện rồi nói rằng “bất cứ ai 
cũng đừng bước vào khu vực này” (và) truyền cho (quân lính) canh giữ các cửa lớn, mở 
cửa sô, đặt quà biếu lên trên chỗ ngồi cao, còn ngài ngồi dưới chỗ ngồi thấp, lâu sạch 
dấu ấn triện, gỡ bỏ vật dụng bao trùm, trong khi mở theo tuần tự thứ lớp bắt đầu từ 
rương từ tắm thảm tre, nhìn thấy cái được làm từ lõi trầm hương, (ngài) khởi lên suy 
nghĩ rằng: “được xem là vô cùng thận trọng này sẽ không có đối với những loại châu 
báu khác, châu báu này nên được lắng nghe chắc chắn đã xuất hiện ở vùng Trung thô.” 
Tiếp đến, sau khi mở cái rương ấy rồi lau sạch ấn triện, mở tấm vải len mềm mịn ở hai 
bên, nhìn thấy tắm bản vàng. 


So tam pasarefva75f — đội 


“manapani vata?) akkharanÌ samasisani samapaniini 


caturassaml "tiadito palthaya vacetMM arabhi Tassa — “ldha Tathagalo loke 
uppanno tỉ buddhagune Vvãcenfassa balavasomanassam MUDDđ1, 
navanavutilomakipasahassani uddhagealomanil ahesumn. Adano thiabhavam vã 
nisinnabhhavan và ma jãnaflL, Athasa — “Kappakoflisatasahassehipi ciam 


dullabhasasanam sahäyam nissaya sotum labham1l”ti755 bhiyyo balavapiti udapddi. So 
hỉ upari vãcettm asakkomo yãva pưivegapassaddhiya nỉsidina parato”® 
“Svakkhato bhagavata dhammo tỉ dhammagune arabhi. Tatrapissa tatheva ahosi. So 
puna yãva piftivegapassaddhiya nisidiva parato “suppafipanno tỉ sanghagune arabhi. 
Tatrapissa tatheva ahosi. Atha sabbapariyante anapaãnassatiammafthanan vãcefva 
catukkapañcakaqjjhanani nibbaftesi, so jhãnasukheneva vitinamesi. 1ñño koci dafthum 
na labhali, ekova ch|upaJthako pavisati. Evam addhamasamattamn vHinamesi. 

Ngài đã mở tắm bản vàng ây ra, suy nghĩ rằng — “Tất cả mọi ký tự quả thật đáng 
hài lòng, có phần đầu đồng đăng, c có trật tự, ngăn nắp, có bốn góc vuông vức” bắt đầu 
để đọc từ đầu. Trong khi đọc về các ân đức Phật thì một cảm giác hỷ lạc mạnh mẽ sanh 
khởi đi sanh khởi lại nơi ngài như sau: “đức Như Lai đã xuất hiện trên thế gian này, 
chín mươi chín ngàn lỗ chân lông có phần đầu lông dựng ngược lên, ngài không còn 
biết đến bản thân của ngài đang đứng hay là đang ngôi. Sau đó, phỉ lạc mạnh mẽ đã phát 
sanh nơi ngài (rằng) “Trẫm đã được lắng nghe lời dạy khó tìm kiếm dầu trải qua trăm 
ngàn koti kiếp, do nương nhờ bạn.” Ngài trong khi không thê đọc tiếp, đã ngồi xuống 
cho đến khi năng lực hỷ được lắng dịu, rồi bắt đầu đọc tiếp các ân đức Pháp: “Giáo 
Pháp đã được đức Thế Tôn khéo thuyết”. Ngài cũng có phi lạc như thế ngay cả trong 
ân đức Pháp ấy. Ngài lại ngồi xuống cho đến khi phi lạc được lăng dịu, rồi đọc tiếp các 
ân đức Tăng như sau: “Chư Thánh Thinh văn đệ tử là những bậc đã thực hành đúng 
đắn”. Thậm chí trong ân đức Tăng đó ngài cũng có phi lạc tương tự như thế. Sau đó, 


THÔ kg, paharitva 

T8Š Ka, tattha 

786 Qq~ _ t 
S1. Syä. Labhinti 

lại Sya. Ka. Purato 
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ngài đọc đề mục niệm hơi thở vào và hơi thở ra, ở giai đoạn cuối cùng (ngài) làm cho 
thiền nhóm thứ tư và nhóm thứ năm sanh khởi. Ngài đã làm cho thời gian trôi qua với 
sự an lạc trong chính thiền ấy. Người khác đã không được nhìn thấy, chỉ có một người 
thị vệ được bước vào. Thời gian khoảng nửa tháng trôi qua như vậy. 

Nagaraä  rajangane sannipafilta kkHhim  dakamsu “pannakaram 
paRcchiadivasao paflhayva baladassanamn và na†akadassanan va naHhi, 
vinicchayadanam nadhi, rajä sahayena pahitam pannakaram yassicchaH”°, tassa 
dassetu”Š°, rãjãno nãma ekaccassa pannäkäravasenapi vañcetva rajjam aHano katttm 
vaãyamanmfi. Kim nãma amhakam rajã karofi "ti? Raja uÀkkufthisaddan sufva — “rajJam 
nu kho dharemi, udahu sattharan tỉ cintesi. Athassa etadahosi — “rajjakaritattabhavo 
namna neva ganakena, na ganakamahamattena ganeltumu sakÀko. Salthusasanam 
dhãressaäm1 ti Sayane {hapitam asim gahetva kese chindifva sihapafjaram vivarifva — 
“elan gahetva rajjam karetha 1Ì saddhin cHamanina kesakalapam parisamajjhe 
patesi, mahajano tam ukkhipiva — “sahayakasamtika laddhapannakara nama rajãno 
tumhadisa honti deva "tỉ ekappahareneva viravi. Raññopi dvangulamatftan kesamassu 
ahosi. Bodhisattassa pabbajjasadisameva kira jataim. 

Dân chúng trong thành tụ họp lại ở sân chầu đã hò hét réo gọi: “kể từ ngày đức 
vua nhận được cống phẩm, không còn để tâm đến kinh thành, hoặc không còn để ý đến 
các vũ công, không ban quyết định (triều chính), đức vua hãy ban cho lễ vật được vị 
bằng hữu của ngài đã gửi đến, thường các vị vua sẽ ra sức lừa dối ngay cả các quà biếu, 
giữ lấy tài sản của một số vị cho riêng mình, đức vua của chúng ta có làm như vậy 
không?” Sau khi đức vua nghe tiếng la hét thì suy nghĩ rằng: “Trẫm bảo vệ lấy vương 
quyên hay lời dạy của bậc Đạo Sư?” Khi ấy ngài suy nghĩ rằng: “Kế toán không thể nào 
tính đếm được trạng thái trẫm thọ hưởng thiền chứng, cả tướng thủ kho cũng không thế 
tính đếm được trạng thái trầm thọ hưởng thiền chứng, trầm sẽ bảo vệ lời dạy của bậc 
Đạo Sư”, (ngài) đã cầm lấy thanh gươm đặt ở trên chỗ nằm cắt đứt búi tóc, mở cửa số 
Ta, làm cho búi tóc cùng với vương miện rơi xuống giữa quần chúng, các khanh hãy 
cầm lây l búi tóc này (rồi) trị vì đất nước.” Quần chúng đưa búi tóc ấy lên, cùng khóc lóc 
thành tiếng — “Muôn tâu bệ hạ, các vị vua được gọi là nhận được quả biếu từ vị bằng 
hữu đều trở thành giống như ngài”. Đức vua có tóc và râu (còn lại) khoảng chừng hai 
lóng tay. Được biết tóc và râu mọc ra y như việc xuất gia của Bồ-tát. 

Tato cu|upafthakam pesefva qnfarapana dve kasayavatthani mattikapataica 
aharapefva — “ye loke arahamo, te wuddissa mayham pabbajja "1ì saftharam uddissa 
ekam kaãsãvam nivasefva ekam parupitva paHam vãmaãmsakufe katva kaHaradandam 
gahetva — “sobhati nu kho me pabbdqj7a no vã “1Ì mahatale Kafipayavare aparaparan 
cankamitva — “sobhali me pabbajja tỉ dvaram vivariva pasada oftari. Qtarantarm 
pana nam fisu dvaresu”?U thitana†akadmi disvapi na saRjãniimsu. “eko paccekabuddho 
amhakam ranño dhammakatham kathettn agato tỉ Kira ciHIayHHMSU. updaripasadam 
pana đruyha raññno thitanisinnafthanani disva rajã gatol ñafva samuddamajjhe 
OSsidamanaya nãvaãya jano viya ekappahareneva viravinsu. kulaputtan bhumifalam 
ofinnamattam a{tharasaseniyo sabbe nãgarã balakaya ca parivarefva mahaviravam 
viraviinsu. Ámaccapi tam etadavocwmứu — “deva majjhimadesarajano nama bahumaya, 


T5 ky yampaticchati, ŠSyã. - yam pat{Icchati 
nếp Sva. Ka. detu 
TU vayesu 
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sasanam pesefva buddharatanam nãma loke uppannam va no vati ñafva gamissatha, 
nivattatha deva 1i. saddahamaham mayham sahayakassa, tassa maya saddhữn 
dvejhavacanan nãma nafthi, tif†hatha tumheti. Te anugacchqnfiyeva. 

Sau đó, ngài sai người cận vệ mang lại tắm y ca-sa 2 mảnh và bình bát đất từ chợ 
— kinh dâng đến bậc Đạo Sư “các bậc A-ra-hán ở đời này, ta xuất gia kính dâng lên các 
vị bậc A-ra-hán đó” rồi quấn lên một tắm y ca-sa, mặc một tắm y ca-sa, mang bình bát, 
cằm lây cây trượng, đi kinh hành tới lui 2-3 lần trên bê mặt đất rộng lớn với suy nghĩ 
rằng: “Việc xuất gia của ta tốt đẹp hay không, (ngài) biết được răng: “Việc xuất gia của 
ta tốt đẹp” sau đó đóng các cửa lớn rồi bước xuống cung điện. Hơn nữa, dân chúng nhìn 
thấy các vũ công đứng ở cả ba cửa lớn v.v, nhưng không thê nhớ được đức vua (kh) 
ngài bước xuống. Được biết rằng mọi người nghĩ răng: “Một vị Phật-độc-giác đến để 
thuyết giảng Giáo Pháp cho đức vua của chúng ta”, nhưng khi bước lên cung điện thì 
chỉ nhìn thấy được chỗ đứng và chỗ ngôi v.v, còn đức vua thì đã đi mắt, cùng nhau than 
khóc, như thể người trên thuyền đang bị chìm tàu ở giữa đại dương. 18 toán quân, toàn 
bộ dân chúng trong thành, và tất cả binh lính cùng nhau vay quanh thiện nam tử vừa 
mới đặt chân đến mặt đất đã gào khóc đữ đội. Còn các đại thần có vẫn đã nói cùng thiện 
nam tử ấy: “Tâu bệ hạ, thường các vị vua ở vùng Trung thổ có rất nhiêu, mong ngài hãy 
truyền lệnh gửi chiếu thư đi: Phật bảo được xem là đã xuất hiện trên thế gian rồi phải 
không? Sau khi biết được sẽ đi, tâu bệ hạ, xin ngài hãy quay trở lại.” Trẫm tin tưởng vị 
băng hữu của trẫm, trẫm với vị bằng hữu ấy không có sự khác biệt, các khanh hãy dừng 
lại ngay, các đại thần cô vấn cũng tháp tùng theo ngài không ngừng. 

Kulaputto kaftaradandena lekham katwa — "idam rajam kassã 1L aha2 
Tumnhakam devat. yo imam lekham qntaram karotl, raãjnaya karetabboti. 
Mahajanakajatake bodhisattena kalalekham S1validevr qntarailnn katIm avisahanH 
vivaffamana qgamasi. Tassã gafamaggena mahqjano agamasi. Tam pana lekham 
mahajano antaram katum na visahi, lekham Issisakaa Kafva vivaffamand ViYaViHHSU. 
kulaputto “ayam me gata{thane dantaka†tham và mukhodakanu và dassafT 1Ì antamaso 
ekacefakampl ageahetva pakkami kvam kirassa dahosó “mama satthä ca 
mahabhinikkhamanama nikkhamifva ekakova pabbdjito "tỉ ekakova agamasi. “Satthu 
laqjaml ”tL ca — “sadtha Kia me pabbajiwa yanam narH|ho 1Ì ca qnfamaso 
ekapafaihampil upahanam naăruhi pannacchaHakamDpi na dharesi. Mahajano 
rukkhapakarattalakadrni aruyha esa amhakam raja gacchaHfi olokesi. KuỈapuffo — 
“duram gantabbam, na sakka ckena maggo nittharitun 1Ì ekam salthavaham 
anubandhi sukhumalassa kHỈiapulassa kathimatataya pathavya gachanfassa 
padatadlesu phoịa ịhahiwa bPhjanH, duhkha vedana uppajjanH. sSathavahe 
khandhavaramn bandhiwa nisinne kulapuffto magea okkamma ekasmim rukkhamunle 
nisidaHi. Nisinnafthane padaparikammam và pilthiparikammam va kattãa nãmađ naHthi, 
kulapufto änapanacatutthajjhanam samapdjjiva maggadarathakilamathaparilaham 
vikkhambhetva jhanaraftiya vitinameti. 

Thiện nam tử đã tạo ra nét kẻ gạch, nói răng: “tài sản này là của ai?”. Của ngài, 
thưa bệ hạ. Người nào (có thể) xóa bỏ được nét kẻ gạch này ở khoảng giữa thì người ây 
có thê năm giữ vương quyên. Trong Bồn sanh Mahajanaka thì hoàng hậu SIvalTr khi 
không thể xóa bỏ nét kẻ gạch đã được tạo ra bởi Bồ-tát ở khoảng giữa rồi bà cũng bỏ 
đi. Đại chúng cũng tháp tùng trên con đường mà hoàng hậu đi. Đại chúng cũng không 
thê xóa bỏ nét kẻ gạch ấy ở khoảng giữa mới nằm lăn lộn, khóc lóc, lấy cái đầu dí vào 
gần đến nét kẻ gạch. Thiện nam tử đã rời đi không mang theo bất kỳ người phục dịch 
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nào dù chỉ một với suy nghĩ rằng: jÍ. đàn ông này sẽ bố thí cây chà răng hoặc nước 
súc miệng tại địa điểm mà ta đi qua.” Được biết rằng thiện nam tử ấy có sự suy nghĩ 
như vây: “Bậc Đạo Sư của ta đã thực hiện cuộc ra đi vĩ đại cũng một mình xuất gia” 
cũng một mình ra ổi. “ta cảm thấy hồ thẹn đối với bậc Đạo Sư” và — “Được biết bậc 
Đạo Sư của ta sau khi đã xuất gia không bước lên cỗ xe” (và) đến nỗi không mang đôi 
hài có một lớp da để lót, không che dù làm bằng lá cây. . Đại chúng leo lên cây, bức 
tường và pháo đài v.v, quan sát xem răng: “Đó đức vua của ta đang đi như vậy.” Thiện 
nam tử nghĩ rằng: “Ta cần phải đi xa không thể đi con đường (này) một mình được” 
mới theo chân một nhóm thương buôn. Trong khi thiện nam tử dịu dàng và tế nhị đi 
trên bề mặt quả đất đang rất nóng, (lớp da dưới) cả hai bàn chân mưng mủ vỡ ra thành 
từng mảnh, cảm giác đau đớn khởi sanh. Khi những người thương buôn dựng lều nghỉ 
ngơi, thiện nam tử bước xuống đường, ngồi dưới một gốc cây, không có ai xoa bóp chân 
hoặc xoa bóp lưng ở khu vực chỗ ngồi. Thiện nam tử nhập vào đề mục niệm hơi thở tứ 
thiền để chế ngự sự khó nhọc, sự mệt mỏi và nóng bức trong việc đi đường, thời gian 
trôi qua với sự hoan hỷ trong thiền. 

Punadivase ufthle darune sarrapaljageanamn kawa puna satthavaham 
anubandhati. Patarasakale kulapuftassa pattam gahetva khadaniyan bhojanIyam pafte 
pakkhjmima demi lam uangulampi hot. kiinnampi samasakkharamDpi 
alonatilonampi, kulapufto pavisanafthanamn paccavekkhitva amatfam viya paribhunfjiiva 
clena niyamena dlfhahi tInakani dve yojanasatani gato. .Jetavanadvarakofthakassa 
pana samipena gacchamopi — “Kaham satha vasafl ti napucchỉi Kasma? 
Safthugaravena ceva raññio pesitasasanavasena ca. Raffñio hi — "i1dha Tathaãgato loke 
uppqjjaf "ti Saftharama Rajagahe uppannda1mi viya kafva sãsanđ1/i peSifam, fasmaã nam 
apucchitvava pañcacafIalsayojanamattam maggamụ aiikkam1o. So 
suriyathangamanavelaya Rajagaham patva sattha kaham vasaffHẦ  pucchỉ. Kuto nu, 
bhamce dagalol? lo UHaraloti  Sathäa tuyham agalamagec lo 
pañcacattalisayojanamafte Savatthi nãma atthi, taitha vasaffI. Kulapuffo cinfesi — 
“ijdami akãlo na sakkã gamtưmn, qjJa idheva vasifva sve safthu santiaimn gamissaml ` tí. 
Tato— “vikale sampatIapabbajita kaham vasanf ”tỉ pucchi. Imaãya kumbhakarasalaya, 
bhamteti. Atha so tam kumbhakaran yacitva tattha vasatthaãya pavisitva nisiải. 

Vào ngày kế tiếp khi mặt trời mọc sau khi làm vệ sinh cơ thể ngài lại tiếp tục 
theo chân nhóm thương buôn. Vào bữa ăn sáng, nhóm thương buôn tiếp nhận bình bát 
của thiện nam tử rồi đặt vật thực loại cứng và vật thực loại mềm vào bình bát để cúng 
dường. Vật thực loại cứng và vật thực loại mềm ẫy quá đặc, quá nhão, cứng tựa như đá 
cuội, quá nhạt và quá mặn, thiện nam tử đã quán chiếu ở chỗ nghỉ ngơi rồi thọ dụng vật 
thực loại cứng và vật thực loại mềm ấy như thể (đang thọ dụng) cao lương mỹ vị, đi hết 
200 do-tuần thiếu 8 do-tuần (192 do- tuần) theo cách đó, thậm chí đi đến gần cổng vòm 
ở Jetavana cũng không hỏi răng: “Bậc Đạo Sư đang cư trú ở chỗ nào?” Tại sao? Bởi 
(ngài) tôn kính bậc Đạo Sư và do mãnh lực của chiếu thư mà đức vua gởi đến. Do chiếu 
thư gửi đến nói rằng: “Đức Như Lai xuất hiện trên thế gian này” đây đức vua viết y như 
rằng: bậc Đạo Sư đã xuất hiện ở trong thành Rãjagaha. Do đó, đã không hỏi, đi hết 45 
do-tuần. Khi mặt trời lặng, thiện nam tử ấy đi đến thành Rãjagaha mới hỏi bậc Đạo Sư 
trú ngụ ở đâu? - Ngài đến từ đâu, thưa ngài? (Ta) đến từ phương Nam của thành phố 
Rãjagaha này.” - Có thành phố tên là Sãvatthi trên con đường mà ngài đi qua cách Ä 
từ thành phố Rãjagaha này 45 do- tuần, bậc Đạo Sư đang trú ngụ ở thành SãvatthI ấy.” 
Thiện nam tử ấy nghĩ răng: “Bây giờ không phải thời, ta không thể quay trở lại, hôm 
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nay ta nghỉ lại ở đây trước, ngày mai sẽ đi đến trú xứ của bậc Đạo Sư.” Từ đó (ngài) 
mới hỏi răng: “Những vị xuất gia đến phi thời thì nghỉ ở đâu?” - Thưa ngài, nghỉ ở ngôi 
nhà người thợ gôm này. Sau đó, thiện nam tử ấy đã xin nghỉ ngơi cùng người thợ gôm 
ấy, đi vào ngồi vì lợi ích cho việc an trú trong ngôi nhà của người thợ gỗm ấy. 
Bhagavapi tamdivasam paccisakale lokamn volokento Pukkusatin đisva cinfesi 
— ayam kulaputto sahayena pesitam sasanamaftakam vãcetva atirekatiyojanasatiửam 
maharajjan pahaya maạam uddissa pabbajiva afthahi unakani dve yojanasafani 
aHkkamma Rajagaham paăpunissaH, may qgacchanIe pana tụi sãmañnaphalani 
appaHvjjhina ekaraftivasena qnathakalakiriyam karissal, may pana gate tụi 
samanfiaphalani paiVjJhissaii. Janasangahatthäyeva pana maya 
Safasahassakappadhikani catlari asankhyeyyani paramiyo pũritã, Kkarissami fassa 
sangahan "tỉ patova sarrapafjjaggeanam katva bhikkhusanghaparivuto sãvatthiyam 
pmđaya carina pacchabhatan pindapatappafkkano gandhakufln pavisiva 


muhuttam attaqdarathakilamatham”?! patipassambhetva — “Kulaputto mayi gãravena 
dukkaran akasi, atirekayojanasatam7?2 raj]am pahaya đqHfamaso 
mukhadhovanadayakampi ce‡akam aggahefva ekakova nikkhanfo tỉ 


Sariputtanahamoggallanadisu kañci qnãmanleVvä sayameva dflano pafflaciardarm 
gahetva ekakova nikkhanto. Gacchamfo ca neva akase uppdfi, na pathavin sainkhipl, 
— kHlaputto mama laqjjamano hatthiassarathasuvannasivikadisu ekayanepi anisiditva 
qmamaso cekapafaiham upahanampi qnaruyha pannacchafakampi qggahefva 
nikkhanto, mayäpi padasãva gantumn vaftafI”fi pana cintefva padasava agamasi. 

Vào ngày hôm ấy, đức Thế Tôn quán sát thế giới nhìn đã thấy thiện nam tử tên 
là Pukkusäti, khởi lên suy nghĩ rằng: “Thiện nam tử này chỉ đọc chiếu thư từ vị bằng 
hữu đã từ bỏ vương quốc rộng lớn hơn trăm do-tuần, xuất gia chỉ đích danh ta, đi hết 
quãng đường 192 do-tuần, đến thành phố Rãjagaha, hơn nữa (nếu) ta không đi thì vị ây 
sẽ không thấu triệt được 3 quả vị của Sa-môn, sẽ quá văng không có chỗ nương tựa, vẫn 
còn lại một đêm nhưng (nếu) ta đi thì vị ấy sẽ thấu triệt được 3 quả của Sa-môn, ta thực 
hành ba-la-mật hết bốn a-tăng-kỳ, hơn một trăm ngàn kiếp vì mục đích nhiếp phục 
chúng sanh, ta sẽ thực hiện việc nhiếp phục thiện nam tử Pukkusäti ấy.” Ngài đã làm vệ 
sinh thân thể từ sáng sớm, có chư Tỳ khưu vây quanh, ngài đi khất thực trong thành 
Sãvatthi, sau bữa ăn, khi đã đi vào Hương Thất, xoa dịu sự mệt nhọc trong việc đi bộ 
vừa nãy, suy tư rằng: “Thiện nam tử đã làm việc làm khó làm do sự tôn kính đối VỚI ta, 
từ bỏ vương quôc hơn một trăm do tuần, không mang theo người hầu đến nỗi ngay cả 
người cho nước súc miệng chỉ mỗi một mình ra đi.” Không nói bất cứ điều gì cùng các 
vị trưởng lão có trưởng lão Sãriputta, trưởng lão Mahãmoggalläna v.v, tự mình ôm lẫy 
bình bát và y phục của mình, chỉ mỗi một mình ra đi. Và trong khi đi cũng không bay 
lên không trung, cũng không thu ngắn mặt đất. (Thế Tôn) khởi lên suy từ răng: “Thiện 
nam tự hồ thẹn đối với ta khi đi không ngôi lên bắt kỳ phương tiện trong sô các phương 
tiện gồm voi, ngựa, xe và kiệu vàng v.v, đến nỗi không mang đôi hài có một lớp da đề 
lót, không che dù làm băng lá cây, ngay cả ta cũng nên đi bộ giống như thế” vì thế ngài 
đã đi bằng chính đôi chân (của ngài). 

So asifi anubyafjanani byamappabha battinsa mahapurisalakkhananiti Imam 
buddhasirim paRcchadetva valahakapaficchanno punnacando viya 


'!" kế, maggakilamatham 
lộn Dg, atirekayoJanasatam 
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añnatarabhihkhuvesena gacchanto ckapacchabhaHeneva pañcacaHalsa yojanani 
aiikkamma suriyatthangamalivelaya kulaputte pavifhamafteyeva tam 
kumbhakarasalam papuni. Tam sandhaya vufftn— — “Tena kho pand samayena, 
Pukkusatl, nama kuiapulto bhagavantam uddissa saddhaya qgãrasma anagariyam 
pabbdjito, so tasmim kumbhakaravesane pathamamụ vãsupagafo hoft 1i 

Ngài đã che giấu vẻ rực rỡ của vị Phật này là 80 tướng phụ, hảo quang 2 mét, 32 
tướng bậc đại nhân, ngài đi với hình tướng của một vị Tỳ khưu tựa như mặt trăng ngày 
rằm được vằng mây che lấp lại, chỉ sau bữa ăn ngài cũng đã đi được 4Š do- tuần vào lúc 
mặt trời lặng, ngài đến ngôi nhà của người thợ gôm ây trong lúc thiện nam đã đi vào. 
Ngài muôn đề cập đến ngôi nhà của người thợ gốm ấy mới nói rằng: “Cũng chính vào 
lúc ấy thiện nam tử tên là Pukkusãti có đức tin, rời khỏi gia đình xuất gia chỉ vì ta, vị ấy 
vào nghỉ ngơi ở nơi cư trú của người thợ gốm trước.” 

kvam ganfwapi pana bhagavad — “aham sammasambuddho 4Ì pasayha 
kumbhakarasalam apavisiva dvare thilova kuỈiapuHfam okasam karento sace fe 
bhikkhitiadimaha. UrundanH”3  vivitam asambadham. Viharatäyasma 
yathãsukhanti yena yena iriyapathena phasu holi, tena tena yathasukham ayasma 
viharatiti okasam akasi. Atirekafiyojanasatanhi raj]am pahaya pabbajito kHiaputto 
parassa chadditapatlamn kumbhakarasdalam kim daññnassa sabrahmacarino 
maccharayissati”?. Ekacce pana moghapurisa sãsane pabbajitva avãsamacchariyadihi 
abhibhiuta attano vasanafthane mayham kui mayham parivendamii aññesamù avasaya 
parakkamanfi. Nisidrri accantasukhumalo lokanatho devavinanasadisam gandhaku†im 
pahãya tattha tattha vippakinnacharikaya 
bhinnabhajanatinapalasakukku†asukaravaccadisamkiliithaya  sankaralthanasadisaya 
kumbhakarasalaya tinasantharan santhariva pamsuktlacivaram paññapeva 
devavimanasadisam dibbagandhasugandham gandhakufim pavisiva nisidqnfto viya 
nisiái. 

Hơn nữa, đức Thế Tôn mặc dù đi như vậy (ngài) cũng không dọa dẫm rằng — “ta 
là bậc Chánh đăng Chánh giác”, ngài đi đến chỗ ở của người thợ gôm đứng ở cánh cửa 
lớn ấy để cho thiện nam tử tạo cơ hội mới nói rằng: “Này Tỳ khưu, nêu không làm 
phiền...”. Rộng rãi: yên tĩnh, không chật hẹp. Xin mời Tôn giả ngài có thể ở, tùy 
theo sở thích: thiện nam tử đã thực hiện cơ hội rằng: “Với bất cứ cách thức nào cầu 
mong Tôn giả hãy an trú được sự an lạc với bốn oai nghi, tùy theo sở thích ấy.” Thiện 
nam tử đã từ bỏ vương quốc hơn một trăm do tuần để xuất gia, sẽ keo kiệt chỗ ở của 
người thợ gôm bị người khác vứt bỏ sắp sập đồ vì Phạm hạnh khác được thế nào? Tuy 
nhiên, một sô người rồng không sau khi xuất gia trong Giáo pháp lại bị các sự keo kiệt 
gồm sự keo kiệt về chỗ ở v.v, chi phối, cô bấu víu để không cho người khác cư ngụ tại 
nơi ở của mình “đây là liêu cốc của tôi, khu vực của tôi.” Ngồi: bậc Hộ Trì Thế Gian 
được nuôi dưỡng tế nhị từ bỏ Hương Thất như thể thiên cung trải ra một tắm thảm cỏ 
khô trong chỗ ở của người thợ gốm có tro rải rắc khắp nơi, bản thỉu với những vật đụng 
vỡ nát, cỏ khô, phân khô, phân gà và phân heo v.v, chăng khác nơi đồ rác, trải ra tắm y 
phân tảo để ngồi như thể ngài vào Hương Thất, có hương thơm cõi trời tựa như thiên 
cung rồi ngồi xuống. 


T2 Ka. uruddhanti 
lê Kủt macchariyäyati 
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HỈ Bhagavapik qsambhinnamahasammafavamse uppanno, kuỈiaputtopi 
khattiyagabbhe vaddhino. Bhagavapi  abhiniharasampanno, kulapuftopi 
abhintharasampanno. Bhagavapi rajjam pahaãya pabbdqjito, kulapuftopi. bhagavapi 
suyannnavano, kulapuftopi. Bhagavapi samapafttilabhi, kulapultopi. lì dvepi khaHiya 
dvepk abhimihharasampanna dvepi rajapabbajita dvepi suvannavanna dvepi 
samapatHlabhino kumbhakarasalam pavisiva nisinnati tehi kumbhakarasala aHiviya 
sobhall, dhihi sihadthi pavifthaguhadihi aharitva dipetabbam. Tesu pana đvisu 
bhagava — “sukhumalo aha1m paramasukhumalo ekapacchabhattena pañcacattalsa 
yojanan  dagalO, muhuHam tava sihaseywyam kappefva Pmageadaratham 
pafipassambheml "tỉ ciampi anuppadefva nisidantova phalasamapattm samapdjji. 
kulapufopl — “dvãnavuftiyojanasalan ãgalomhi muhufamn tấva nÌỌgjjvã 
maggadaratham vinođemi ti cittarn qnuppadetva nisidamanova 
anäpanacatufthajjhanam samapdjji ldam sandhaya atha kho bhagavã bahudeva 
raftintiadi vuftam. 

Với cách ấy đức Thế Tôn xuất hiện đã xuất hiện trong dòng giống của vua 
Mahäsammata không bị pha trộn (huyết thống) thậm chí thiện nam cũng được phát triển 
trong mẫu thai của dòng dõi Sát-đế-ly. Cả đức Thế Tôn cũng thành tựu sự phát nguyện 
ban đầu, (và) cả thiện nam tử cũng thành tựu sự phạt nguyện ban đầu [abhinThara]. Cả 
đức Thế Tôn (và) cả thiện nam tử ai cũng từ bỏ vương quyền đề xuất gia. Cả đức Thế 
Tôn (và) ngay cả thiện nam tử thì ai cũng có màu da tựa như màu vàng rồng. Cả đức 
Thế Tôn (và) ngay cả thiện nam tử thì ai cũng nhận được sự chứng đạt. Cả hai đều là 
Sát-đế-ly, cả hai đều thành tựu sự phát nguyện ban đầu, cả hai đều xuất gia từ dòng dõi 
vua chúa, cả hai đều có màu da tựa như vàng rồng, cả hai đều nhận được sự chứng đạt, 
sau khi bước vào chỗ ở của người thợ gồm rồi ngồi xuống. Với lý do đó chỗ ở của người 
thợ gốm trở nên vô cùng xinh đẹp, có thể được so sánh như hang động mà cả hai loài 
chúa tế có sư tử v.v, đi vào. Cũng trong 2 hạng người ấy thì đức Thế Tôn vẫn không hồi 
tưởng lại rằng: “Ta được nuôi dưỡng tế nhị, đi hết quãng đường dài 45 do-tuần từ sau 
buổi ăn, nên thực hiện thế nằm của loài sư tử một chút trước cho hết mệt từ việc đi 
đường, chỉ ngôi thể nhập sự thể nhập Thánh Quả mà thôi”. Còn thiện nam tử cũng chăng 
suy tư: “Ta đi hết quãng đường 192 do-tuần, nên năm nghỉ để xua tan sự mệt nhọc trong 
việc đi bộ vừa nảy, cũng ngồi nhập vào đề mục niệm hơi thở tứ thiền.” Ngài muốn đề 
cập đến thiền chứng đó mới nói rằng: “Ngài đã ngồi trải qua gần trọn đêm...” 

Nanu ca bhagava kulaputtassa dhammam desessamifi agato, kasrna na deses1ti? 
kulapuftassa mageadaratho appafipassaddho, na sakkhissaHl dhammadesanam 


sSampaficchitum, so tavassa pafipassambhafui na desesi. 4pare — “Rajagaham nama 
akinnamanussam aviviHam dasahi saddehi, so saddo diyaddhayamamaftena 
sannisidatfi, lam qdgamemo na  deses ti  vadamH. Tam  qkãranam, 


brahmalokappamanampji hỉ saddam bhagava aftano anubhavena vipasametun sakkoti, 
maggadarathavipasaman gaméenfoyeva pana na desesi. 

Đức Thế Tôn đã đi đến với suy nghĩ rằng: “Ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp đến 
thiện nam tử không phải sao, tại sao lại không. thuyết?” Không thuyết bởi vì thiện nam 
tử đang có sự mệt nhọc trong việc đi đường vân chưa tan biến, sẽ không thể lắng nghe 
lời giảng Pháp, mong cho sự mệt nhọc trong việc đi đường ấy của thiện nam tử được 
tiêu tan trước. Một số vị thầy khác nói rằng: “Thành phố Rãjagaha người chen chút, 
không yên tĩnh mười loại âm thanh, âm thanh ấy sẽ được yên tĩnh vào khoảng hai canh 
rưỡi,ngài chờ đợi sự văng lặng âm thanh ấy mới không thuyết giảng.” Đó không phải 
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lý do, bởi vì đức Thế Tôn có thể làm cho âm thanh thậm chí ước lượng chừng Phạm 
thiên giới nhờ oal lực của ngài. Ngài chờ sự tan biến từ sự mệt nhọc trong việc đi đường 
mới không thuyết giảng. 

Tatha bahudeva radirmri diyaddhayamamaftam. Etadahosii bhagava 
phalasamapaHilo vuịthãya suvannavinane manisihapafjaranở vVvivaranito viya 
pañcapasadappafimanditan akkhmi ummiletva olokesi dathassa halthakukkucca- 
paãdakukkucca-sisakampana-virahitam sunikhataindakhilam viya niccalam 
avibbhantan suvannapafimam viya nisinnam Kkulaputtamợa disvã eladn — pasadikam 
kho tiadi aqhosi TaHha pãsqdikqnt pasadavaham. Bhaãvanapusakdama— panefam, 
paãsadikena iriyapathena iriyaH. Yatha iriyato iriyapatho pasadiko hoti, evam iriyafi 
ayamettha attho. Catisu hỉ iriyapathesu tayo iriyapatha na sobhanti. gacchanfassa hi 
bhikkhuno hattha calanH, padä calanH, sisam calaH, thiassa kãyo thaddho”?” hot, 
nipannassaãpi iriyapatho amanapo hoi, pacchabhafte pana divalthanam sammajjiva 
cammakhandan pañnñapetva sudhotahatthapadassa catusandhikapallankam abhujitva 
nipannasseva irjyaäpatho sobhal. Ayanca kuliaputod  pallanham abhujiwa 
aãnäpanacatufthajjhanan appetfva nisidi. lissa iriyapatheneva pasanno Bhagavaã — 
“pãsadikam kho ”tỉ parivitakkesi. 

Ở đây, gần trọn đêm: khoảng hai canh rưỡi. Suy nghĩ như vậy: đức Thế Tôn 
xuất khỏi thiền sự thể nhập Thánh Quả, mở mắt được tô điểm với năm giác quan sáng 
chói, quan sát như thế đang mở cánh cửa số bằng ngọc ma-ni trong tòa lâu đài vàng, khi 
ây, ngài nhìn thấy thiện nam tử không có hành vi xấu băng tay [hattha-kukkucca], hành 
vi xâu bằng chân [pãdakukkucca] và sự rung lắc đầu, ngồi vững như cột trụ được chôn 
xuống kỹ lưỡng, như bức tượng Phật băng vàng không bị lay chuyên là thường, mới 
thuyết rằng: “Thật đáng tịnh tín chăng” v.v. Đáng tịnh tín: mang lại từ sự tin tưởng. 
Hơn nữa lời này là bhãyanapumsaka [trung tánh], trong lời â ấy có ý nghĩa như sau: “thiện 
nam tử có cử chỉ với bốn oai nghi đáng tịnh tín, vì thế bốn oai nghi là hành động đáng 
tịnh tín bằng điều nào, cũng sẽ diễn ra theo điều đó.” Bởi vì trong bốn oai nghỉ thì 3 oai 
nghi không đẹp (đối với chư Tỳ khưu). Thật vậy, vị Tỳ khưu bước đi đôi tay lắc lư, đôi 
chân xê dịch, cái đầu rung lắc. Thân hình của vị Tỳ khưu đứng thô thiển. Các oai nghi 
mặc dù là oai nghĩ nằm của vị Tỳ khưu, cũng không đáng ưa thích. Tuy nhiên vị Tỳ 
khưu quét dọn chỗ nghỉ ngơi vào ban ngày sau bữa ăn, trải tâm da, có tay và chân được 
rửa sạch sẽ, ngồi với tư thế kiết già phối hợp hoàn toàn với bốn sự liên kết thì các oai 
nghi trở nên xinh đẹp. Và thiện nam tử này ngôi khoanh chân thiền định thể nhập vào 
niệm hơi thở tứ thiền, vị ấy phối hợp với các oai nghi này, đức Thế Tôn suy xét rằng: 
thiện nam tử này thật đáng tịn tính chăng. 

Yartntinahamùu puccheyyanti kasma pucchafi? Kim bhagava aqianam uddissa 
pabbqjitabhavam na jãänaHfi? no na janadtH, apucchie pana kathä na patithati, 
apatitthitaya kathaya katha na safjjayatHi kathapatlithapanatthaim pucchi. 

Đức Thể Tôn không suy xét rằng: Có lẽ ta nên hỏi: vì sao đức thế Tôn hỏi? 
Không biết rằng thiện nam tử ây xuất gia để kính dâng lên ngài sao? Không phải không 
biết, tuy nhiên nếu không hỏi thì lời nói sẽ không được thiết lập, việc thuyết giảng sẽ 
không diễn ra, vì thế mới hỏi để bắt đầu thiết lập lời nói. 

Disvã ca panag jãneyyäs1fi Tathagatatn Buddhasiriya virocantam ayamu Buddhoti 
sabbe jandamti. Anacchariyametan jananam, Buddhasirin pana paficchadefva 


2Š Ka. baddho 
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añnatarapindapatihavesena caramo dujjano hotlL lccayasma, PukkusdH, “na 
janeyyan ”t sabhavameva kathetl. Tathaã hỉ nam ekakumbhakarasalaya nisinnampi na 
JjangđH. 

Mặc dầu đã nhìn thấy nhưng cũng không biết: Tất cả mọi người biết được đức 
Như Lai chói sáng với vẻ rực rỡ của vị Phật. Việc nhận biết đó chăng có gì kỳ lạ, tuy 
nhiên, đức Thế Tôn che giấu hào quang của vị Phật bước đi với oal lực của một vị Tỳ 
khưu đang đi khất thực (vì thế) mới khó nhận biết. Tôn giả Pukkusãti nói lên đúng theo 
sự thật “tôi không biết”. Sự thật như thế Tôn giả Pukkusäti không biết đức Thế Tôn ấy, 
thậm chí ngài đang ngời tại trú xứ của thợ gốm. 

Etadahositi magoadarathassa vipasamabhavam ña#wa ahosi. EVamavusoti 
kulaputto sahäyena pesitam säsanamattan??5 vãcetva rajjam pahaäya pabbajamano — 
“SDasabalassa madhuradhammadesanam sotumnu labhissaml tỉ. Pabbajito, pabbajiva 
eftakam addhanamụ agacchanto — “dhammam te bhikkhu desessaml "ti padamafiassa 
vafttaram nãlatHha, so “dhammam te bhikkhu desessamT "tỉ vuttam km7?” sakkaccam na 
sunissaii. Pipasitasondo viya hi pipasitahatthT viya cayam, tasma sakkqccqđl savanaụ 
paHjananto “evamavuso tỉ aãha. 

Đã có suy nghĩ như vậy: Sau khi biết được sự mệt nhọc trong việc đi đường đã 
tan biến (đức Thế Tôn) có suy nghĩ như thế. Như vậy này hiền giả: Thiện nam tử đã 
đọc chiếu thư được vị bằng hữu gửi đến, từ bỏ vương quôc đi xuất gia với suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ được lắng nghe Pháp thoại êm dịu của đẳng Thập Lực”. Khi đã xuất gia 
cũng đi một quãng đường xa chừng này, cũng không được bậc Đạo Sư thuyết dù chỉ 
một câu — “Này Tỳ khưu, ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho ông”. VỊ ấy sẽ không được 
lắng nghe lời nói được thuyết rằng: “Này Tỳ khưu ta sẽ thuyết Pháp cho ông” băng sự 
tôn kính sao? Thiện nam tử này như một kẻ nghiện rượu bị khát, và con voi đang bị 
khát. Vì thế, vị ấy trong khi thừa nhận việc lắng nghe bằng sự tôn kính đã nói rằng: 
“Như vậy này hiền giả...” 

343. Chadhafu„ro ayani bhagava kuiapulftassa pubbabhagapalpadam 
akathetva aãđditova arahaftassa padafthanabhutam qCcCanfasufnatam 
vipassanalakkhanameva cikkhium araddho  Yassa hỉ pubbabhagapafipada 
aparisuddha hoi, tassa pathamameva silasanvaram indriyesu gutfadvaratam bhojane 
mafqnnutamw jagariyanuyogam saúa saddhamme catlri jhãnanH1i lmam 
pubbabhagapatipadam acikkhaH. Yassa panesa parisuddha, tassa tam”?Š akatheiva 
aqrahattassa padafthanabhitam vipassanameva qcikkhat. kuỈiapuffassa ca 
pubbabhagapalpada  parisuddha Tatha hỉ dnena sãsanam vaãcefva 
pãsaãdavaragateneva ãnäpanacatutthaJ]hanam nibbafttitam, yadassa””? 
dvanavutiyojanasabham agacchanfassa yãnakiccamn sadhesi sãmanerasilampissa 
paripunnam. tasma pubbabhagapafipadam akathefva arahattassa padafthanabhutam 
qccanfasuffiatarmn vipassanalakkhanamevassa ãcikkhitum araddho. 

343. Người này có sáu giới: Đức Thế Tôn không thuyết pháp hành sơ khởi cho 
thiện nam tử, tuy nhiên bắt đầu thuyết về trạng thái Minh sát có sự rỗng không tuyệt đối 
[accantasuññata] làm nguyên nhân gần của vị A-ra-hán từ ban đầu. Thật vậy, Pháp hành 


? Sasanapattam 

77 Ka, vutte tam 

T88 tam katham 

722 Ka. tañca tassa, Sya. Yassa 
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sơ khởi của người nào không thanh tịnh, đức Thế Tôn cũng thuyết Pháp hành sơ khởi 
này là thu thúc giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự 
luyện tập thường xuyên mà sự tin tấn là phương tiện để đánh thức bảy Chánh pháp, Bốn 
thiền lập tức cho người ấy trước. Nhưng pháp hành sơ khởi ấy của người nào thanh tịnh, 
đức Thế Tôn không thuyết Pháp hành sơ khởi đó, nhưng sẽ nói về trạng thái Minh sát 
làm nên tảng của vị A-ra-hán cho vị ấy ngay. Nhưng pháp hành sơ khởi của thiện nam 
tử ấy đã thanh tịnh. Thật vậy, thiện nam tử ấy đọc được chiếu thư lập tức bước lên cung 
điện cao thượng đó làm cho đề mục niệm hơi thở tứ thiền được sanh khởi mới đi quãng 
đường xuyên suốt 192 do-tuần, vẫn làm phận sự đi đường được hoàn tất. Thâm chí, giới 
Sa-di của thiện nam tử ấy cũng thanh tịnh, vì thế đức Thế Tôn mới không thuyết pháp 
hành sơ khởi, nhưng bắt đầu thuyết trạng thái Minh sát chỉ có sự rỗng không tuyệt đối 
làm nguyên nhân gần của vị A-ra-hán ấy cho thiện nam tử đó. 

Tattha chadhãturoti dhatu4yo vỤjamang, puriso avjjamano. Bhagava hì katthaci 
vửj/amanena qavijjamanam dassel, kaHhaci avijjamanena vỳjamanam, kathaci 
vij/amanena  vijamanam, kaHhaci qvjjamanena qvjjamananti sabbasave 
vutftaqnayeneva vittharetabbam. ldha pana Vvjjamanena qvjjamanamn dassenfto 
evamaha. Sace hỉ bhagava purisoti pannaftim vissajjefva dhatIuyo icceva vafva citta1 
upalthapeyya°°, kulapuilo sandeham kareyya, sammoham apajjeyya, desanam 
sampaficchitun na sakKuneyyd. tasma tathaägatoO anupubbena purisofti pannattim 
pahaya “saffofi va purisofi vã puggaloli va panaffimaffameva, paramafthafo safto 
nama natthi dhatumaffeyeva citam thapapeWva tin phalani pafivjjhapessaml 1i 
Ananganasutte°°' vuttabhasantarakusalo tăya taya bhãsãyaŠ? sippam ugganhãpento 
ãcariyo viya evamaha. 

Ở đây “có sáu giới-dhãtu' gồm 6 giới có tồn tại, người đàn ông không tôn tại. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng những thứ không có mặt với những thứ có mặt ở đâu? Thuyết 
giảng những thứ có mặt với những thứ không có mặt ở đâu? Thuyết giảng những thứ 
có mặt với những thứ có mặt ở đâu? Thuyết những thứ không có mặt với những thứ 
không có mặt ở đâu? Lời như đã trình bày này có thể giảng giải chỉ tiết theo phương 
thức như đã nói ở trong Kinh Sabbäsava. Nhưng trong bài Kinh Giới Phân Tích này đức 
Thế Tôn thuyết giảng những thứ không có mặt mới thuyết như vậy. Vì nếu đức Thế Tôn 
từ bỏ chế định “người đàn ông” chỉ thuyết về “Giới” cho vị ấy nâng tâm lên (hướng đến 
tính chất Giới) lập tức thiện nam tử cũng có thể khởi lên sự nghi ngờ, đi đến rối loạn 
không thể lắng nghe Pháp thoại được. Vì thế, đắng Như Lai bỏ chế định “con người” 
theo tuần tự như sau: chế định là “chúng sanh" hoặc “con người" hoặc “cá nhân" theo 
Pháp Chân Đề thì không có gì gọi là chúng sanh, Ta sẽ khiến vị ấy đặt tâm vào trong 
Pháp chỉ gọi là có Giới-dhãtu rồi cho vị ấy thấu triệt 3 Thánh Quả đã được trình bày 
trong bài kinh Anangana” (ma. ni. 1.57 ãdayo) như một vị thầy thông thạo các ngôn 
ngữ khác nhau cho học trò học môn học với ngôn ngữ ấy (của chính người học trò). 

Tattha cha dhat†uyo assaH chadhãturo. ldam vuftam hofi — Yam fvam purisoti 
safjanasi, so chadhaãttkoŠ%3, na ceHha paramathato puriso dtthi, purisoi pana 
pannaftimattamevati. Sesapadesupi eseva nayo. Caturaädlifthanoti cttha adhifthanam 


800 Sĩ 
801 


. Sya. thapäpeyya 

ma. n1. 1.57 ädayo 

lo Syä., ka. vuttabhãsantarakusalatäya bhãsãya 
SỞ Ka, so ca chamãtumattameva 
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vuccdti patiftha, catupaHiffhanoti attho. ldam vuttam hoti — Svayam bhikkhu puriso 
chadhatro  chaphassaydlano dltharasamanopavicaro, so eftova  vivaffiva 
uttamasiddhibhutamn arahattam ganhamano Imesu catisu thaãnesu paHifthaya ganhaHti 
caturadhitthanoti Yaftha thiani yesu qdhilthanesu pallthitam. Mañfassag vũ 
nappavaffanHfi maññassa va mãnassa vã nappavafami. Muni sanfofL Vuccadfii 
khimasavamumn upasano nibbutofid vuccat. Palfia 'ndapDpdrmdjjeyyd1i 
arahattaphalapannaya pafivjjhanaHham adilova samadhivipassanapannam 
naDDamđJJeyya. Saccarmanurakkheyyati paramafthasaccassa nibbanassa 
sacchiriyatham adiova  vaclsaccamn  rakkheyya. Cagamanubriheyyai 
aqrahattamaggena  sabbakilesapariccagakaranathamw aditova  kilesapariccagdm 
bruheyya. Santimeva so sikkheyyäfI arahattamageena sabbakilesavipasamanattham 
aditova kilesavipasamanam sikkheyya. HH pañnadhilhanadmam adhieamatthaya 
Imaãmi samathavipassanapañfiadimi pubbabhagadhi††hananỉ vuftanl. 

Ở đây “có sáu Giới-dhãtu" ấy có sự phân tích rằng: 6 Giới của hạng người ấy 
tôn tại, vì thế hạng người ấy mới gỌI là có 6 Giới, có nghĩa là ngài phân tích hạng người 
nào là “con người” thì hạng người ây có 6 giới, ở THƯỢNG hợp này theo Pháp Chân Đề - 
Paramattha chỉ có Giới-dhãtu. Còn “purisa-eon người” chỉ là pháp chế định. Kê cả câu 
còn lại cũng có phương thức này tương tự. Nơi vững trú được gọi là nơi cần phải thiết 
lập trong cụm từ này “bốn pháp cần được an trú trong tâm' có bốn pháp cần được 
đặt trong tâm. Được giải thích như sau: Này Tỳ khưu, người này đây có 6 Giới, có 6 
xúc xứ, I8 ý hành [manopavicäro]. Thiện nam tử ấy quay trở lại Giới này, năm lấy quả 
vị A-ra-hán trở thành tính chất tối thượng, duy trì trong 4 vị trí này năm lấy quả vị A- 
ra-hán, vì lý do đó mới gọi là có bốn trú xứ. Là Pháp đã được an trú: Trú vững trong 
các pháp cân thiết lập. Không có ô nhiễm vọng tưởng tự ngã và ô nhiễm tích lũy 
được vận hành: Không có ô nhiễm chấp ngã và ô nhiễm tích lũy vận hành. Bậc trí gọi 
vị Ấy là ấn sĩ tịch tịnh: Bậc ẩn sĩ lậu tận được gọi là đã tịch tịnh, đã diệt tận. Không 
nên xao lãng về trí tuệ: Không nên xao lãng về Định tuệ và Minh sát tuệ ngay từ ban 
đầu đề thấu triệt A-ra-hán Quả Tuệ. Hãy gìn giữ Chân Lý: Nên gìn giữ lời nói chân 
thật từ đầu để tác chứng Chân Đề là Nibbãna. Nên làm tăng trưởng sự xả bỏ: Nên tích 
lũy việc buông bỏ ô nhiễm ngay từ đầu đề thực hiện việc từ bỏ tất cả mọi nhiễm ô bằng 
Thánh Đạo A-ra-hán. Hãy học tập sự tịch tịnh: Nên học tập việc vắng lặng ô nhiễm từ 
lúc đầu để an tịnh tất cả mọi nhiễm ô bằng Thánh Đạo A-ra-hán. Đức Thế Tôn thuyết 
giảng toàn bộ pháp thiết lập sơ khởi có Chỉ tịnh và Minh sát tuệ v.v, này vì lợi ích cho 
việc chứng đắc mọi sự thiết lập có tuệ là pháp nên được an trú trong tâm 
[paññãdhitthãnã] v.v, là như thé. 

345. Phassäydfananri phassassa ãydqfana1, akarofi aitho. 
Paniadlhithananiadimn  pubbe vuftanamn qarahatftaphalapanñnadlnam  vasena 
veditabbđHi. 

345. Xúc xứ [Phassäyatanal|: có nghĩa xứ là nơi sanh khởi của xúc. Có tuệ là 
pháp nên được an trú trong tâm v.v, nên biết do tác động của các Tuệ có A-ra-hán 
Quả Tuệ v.v, đã được trình bảy ở câu trước. 

346. ldani nikkhitamalihavasena “yattha thitan mañfñassa vã nappavaftanfi ti 
vaftfabbam bhaveyya, arahafle pana pafte puna “paññan nappamajjeyyq "tiadihi 
kiccam nath, HH Bhagavaa mãHham  tuppaflipaHdhattham thapefvapi 
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yvathadhammavaseneva°% vibhangam vibhajanto paRññam nappamajjeyyaHadimaha. 


Tattha ko panfñan pamaJjati, ko nappamajjati? Yo tava Imasmimn sãsane pabbajiiva 
vejjakammadivasena ekavisatividhaya anesanaya JjIvikan Kappento pabbajjanuripena 
cittuppadam thapetumn na sakkotl, aqyam pañfñam pamajjati naãma. Ÿo pang sãsane 
pabbajiwa sile paHflthaya buddhavacanamn ugøanhiva sappayam dhutangam 
samadaya ciHaruclam kammallhanam gahewaäa Vivilam senasanam nissaya 
kasinaparikammam katva samapdftimn paIva qjjeva arahattanfi vipassanan vaddhefva 
ViCardfi, ÿydI pAHHAJN HAaDĐAMdQJdH Hảmd HmMASH,I,"N pana  suffe 
dhaãtukamma{tfhanavasena esa paññaya appamado vutto. Dhatukqammaf{thane panettha 
yam vaftabbam, tam he††thaä Hatthipadopamasuftadisu vuffameva. 

348. Bây giờ, nói đến câu “Pháp được an trú, không có ô nhiễm vọng tưởng 
tự ngã và ô nhiễm tích lũy được vận hành” do tác động của tiêu đề mãtikã đã được 
thiết lập. Nhưng khi đã chứng đắc A-ra-hán thì phận sự với từ rằng: “Không nên xao 
lãng về trí tuệ” v.v, hắn không còn nữa. Đức Thế Tôn đã đặt tiêu đề mãtikã có giới 
không theo nguyên tắc, trong khi phân chia và phân tích do tác động thuận theo định 
luật mới thuyết lời sau: “Không nên xao lãng về trí tuệ v.v.” Ở đây, người nào xao lãng 
về trí tuệ? Người nào không xao lãng về trí tuệ? Hạng người nào xuất gia trong Giáo 
Pháp này trước thành tựu với 21 loại nghề nghiệp nuôi mạng bất chánh do tác động 
công việc như làm nghề thầy thuốc v.v, không thê thiết lập sự sanh lên của tâm phù hợp 
đối với vị xuất gia, hạng người này gọi là xao lãng về trí tuệ. Còn hạng người nào xuất 
gia trong Giáo Pháp này được vững trú trong giới, học tập Phật ngôn, thọ trì pháp từ 
khước [dhutanga] là nơi thuận lợi, nắm lấy đề mục hành thiền ưa thích, nương nhờ chỗ 
ở tịch tịnh thực hành biến xứ chuẩn bị làm cho thiền chứng sanh khởi, phát triển Minh 
sát với sự chú tâm răng: “vào ngày hôm nay (ta) sẽ chứng đạt quả vị A-ra-hán” thực 
hành như vậy thì hạng người này gọi là không xao lãng về trí tuệ. Nhưng trong bài Kinh 
này thuyết đến sự không xao lãng về trí tuệ do mãnh lực của Giới nghiệp xứ 
[Dhãtukammatthäna]. Còn lời nào cân nói trong Giới nghiệp xứ ấy thì lời ấy đã được 
nói trong các bài Kinh như Kinh Hatthipadopama v.v, ở phần trước. 

354. Athapara vifñifãndrnyeva avasissaffii ayampettha paHyekko aqnusandhi. 
hefthato hỉ rupakammaf{thanama kathitam, idani aripakammafthanarmn vedanavasena 
nibbattevaŠ dassetum ayam desana araddha. Yam vã panetam massa bhikkhuno 
pathavidhatuadisu  ãgamaniyavipassanavasena kammakarakavinanam, tam 
viñnanadhatuvasena bhajefva dassentopi Imam desanam arabhi. Taitha avasissafi 
kưmatthaya avasissafi2 SaHhu kathanatthaya kuliapufassa ca pafivjjhanatthaya 
avasissafl. Parisuddhamti nữrupakkilesam. Pariyodafani pabhassaram. sukhantipi 
vjanatHI<IÓ— sukhavedanamn vedayamano sukhavedanam vedayamiti pajandH. 
Sesapadadvayesupi eseva nayo. sace panaydn vedanakatha he{tha na kathita bhaveyya, 
idha thatva kathetumn vafteyya. Satiipa†thane panesa kathitavaHi tattha kathilanayeneva 
veditabbä. Sukhavedaniyarii evamadi Daccayavasena 
udayatthangamanadassanatham vuftam. Tattha sukhavedaniyami sukhavedanaya 
paccayabhutam. SesapadesuDi eseVa nayo. 

354. Trong bài Kinh này sự liên kết riêng biệt “từ đó, những thứ còn lại là 
thức”. Bởi đã thuyết Sắc nghiệp xứ từ đầu, bây giờ đức Thế Tôn để thay đôi (và) thuyết 


804 Sĩ 
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giảng Vô sắc nghiệp xứ do mãnh lực của thọ mới bắt đầu thuyết Pháp thoại này. Vô sắc 
nghiệp xứ này này là thức thực hiện tạo nghiệp do mãnh lực của Minh sát được vị Tỳ 
khưu này có thê đạt đến trong tất cả Giới gồm Địa Giới v.v, đức Thế Tôn mặc dù phân 
tích thuyết giảng Vô sắc nghiệp xứ ấy do mãnh lực của Thức Giới mới bắt đầu thuyết 
Pháp thoại này. Ở đấy, “những thứ còn lại”, còn lại vì lợi ích gì? Còn lại vì lợi cho việc 
thuyết giảng của bậc Đạo Sư và vì lợi ích cho việc thấu triệt của thiện nam tử. Thanh 
tịnh: xa lìa tùy phiền não. Trong sáng: chói sáng. Biết rõ được lạc: biết rõ rằng khi ta 
cảm nghiệm lạc thọ, gọi là cảm nghiệm cảm giác an lạc. Ngay cả hai câu còn lại cũng 
có phương thức tương tự như vậy. Còn nếu lời nói về thọ này không được thuyết trong 
phần trước cũng nên diễn ra để thuyết trong bài Kinh này. Lời nói về thọ ấy cũng đã 
được thuyết trong bài Kinh Sự Thiết Lập Niệm [Satipatthãna] ấy, vì thế nên hiểu theo 
cách được nói trong bài Kinh Sự Thiết Lập Niệm ấy. Câu bắt đầu như vây rằng “là nơi 
thiết lập của lạc thọ đã được trình bày, để thuyết giảng sự sanh khởi và sự đoạn diệt 
do mãnh lực duyên trợ. Ở đây “là nơi thiết lập của lạc thọ” bao gồm làm duyên cho 
lạc thọ. Ngay cả những từ còn lại cũng theo phương thức này tương tự. 

3óU Upekkhäayeva qwvasissadfTfi cfitavdta hỉ yathad nama chekena 
manikaracariyena vajirasuciyaä vjjhifva cammakhande patefva patefva dinnamutfam 
antevasiko gahefva gahefva suftagatamn karonto muitolambakamufiajaladmmi karoti, 
evameva Bhagavatä katheva kathewa dinnam kammalthanam ayam kuliaputIo 
manasikaromo manasikaromo pagunan qakasii rupakammaffhanampissa 
aripakamma{thanampi pagunam jatam, atha bhagava “athaparam upekkhayeva 
avasissaf ti aha. 

360. Những thứ còn lại là xả: giống như người học trò (của người thợ mài ngọc) 
cầm lấy viên ngọc trai được thầy làm ngọc thiện xảo dùng kim xâu ngọc mang đến đặt 
xuống trên tắm da ø1ao cho, (vị ây) thực hiện việc xâu lại bằng chỉ, tạo thành các loại 
trang sức khác nhau có tràng hoa ngọc trai và tắm lưới ngọc trai v.v, như thế nào, thì 
Thiện nam tử này khi tác ý đến nghiệp xứ được đức Thế Tôn ban cho đã thực hiện một 
cách khéo léo cũng tương tự như thế ấy, vì thế Sắc nghiệp xứ, hay Vô sắc nghiệp xứ đã 
khởi lên một cách khéo léo, là như thế, sau đó, đức Thế Tôn đã nói “hơn nữa, những 
thứ còn lại là xả”. 

Kimatham pana avasissafl? sSathu kathanatham.  Kuliaputtassa 
paRvjjhanatthantipi vadanii, tam na gahetabbam. kulaputtena hỉ sahayassa sasanam 
vaãcefva pãsadatale thiteneva anãpãnacatutthaj)hanam nibbat<tam, yadassaŠ ettakam 
maggam agacchanfassa yanakiccam sadheti Satthu kathanatthamyeva avasissaH. 
Imasminhi thane sattha Kulapuftassa rupaãvacaraJjhane vannam kathesi. Itdanhi vuttam 
hot “bhikkhu pagunam tava idam rupavacaracatufthajjhanan tí. Parisuddhatiadi 
tassayeva upekkhaya vannabhananam. Ukkaa bandheyyaäti angarakapallan saJJeyya. 
Alimpeyyati tattha angare pakkhipitva aggeừn datva nã|ikãya dhamento aggim jãleyya. 
Ukkqamukhe pakkhipeyyati angare viyuhitva angaramatthake va thapeyya, tattake vã 
pakkhipeyya. Nihafanti°°” nĩha†adosam. Ninnifakasävanti apantakasavam. Evameva 
khoti yathã tam suvannam icchiticchiãya pilandhanavikatiyä sainvaffafi, evameva 
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ayamn tãva catutthaJjhanupekkha vipassana abhinna nirodho bhavokkanfti mesu yam 
icchadi, tassatthãya°"° hofiti vanna kathesi. 

Còn lại để làm gì? Để cho việc thuyết giảng của bậc Đạo Sư. Một số vị thầy nói 
rằng: nhằm mục đích thấu triệt của thiện nam tử. Lời ấ ấy không nên giữ lấy. Thiện nam 
tử đã đọc chiếu thư của vị bằng hữu đã đứng trên bề mặt cung điện làm cho đề mục 
niệm hơi thở Tứ thiền sanh khởi, cũng đề mục niệm hơi thở Tứ thiền ấy là cho phận sự 
trên phương tiện của thiện nam tử ây, vị đi trên quãng đường ngắn ấy được hoàn thành, 
do đó, còn lại nhằm mục đích cho việc thuyết giảng của thuyết giảng của bậc Đạo Sư 
mà thôi. Cũng trong trường hợp này bậc Đạo Sư nói về ân đức-guna trong thiền Sắc 
giới cho thiện nam tử. Bởi vì điều này đã được nói rằng: “Này Tỳ khưu, Tứ thiền Sắc 
giới này phải được thuần thục trước”. Thanh tịnh v.v, là việc thuyết giảng chính ân 
đức của xả đó. Đốt lửa miệng lò: chuẩn bị khuôn đúc lò. Chất đồng: đặt than đốt vào 
trong khuôn đúc ấy rồi đốt lửa, dùng bơm thôi làm cho lửa cháy lên. Đặt khuôn đúc: 
gắp than đốt đặt lên than đốt, hoặc đặt than đốt lên than đốt Ấy. Phủi sạch tạp chất: Có 
tạp chất được lấy ra. Hết tỳ vết: có nước chát (đốm đỏ chỉ tiết) được loại bỏ. Tương tự 
như thế: Thuyết giảng về ân đức chỉ riêng thọ xả trong Tứ thiền này mới có lợi ích cho 
Pháp mà bản thân mong muốn, trong số những Pháp ây là Minh sát, thắng trí-abhiññã, 
sự diệt tận, đi vào các hữu-bhavokkanti, giông như miếng vàng ấy được tôi luyện đề 
làm ra những món trang sức khác biệt theo nhu cầu và theo sự mong muốn. 

Kasma pana bhagava imasmửmn rùpavacaracafutthaJjhane 
nikantipariyadanattham avannam akatheva vannam kathesii Kuliaputfassa hi 
catutthaJjhane nikantipariyufthanamm balavam. Sace avannam katheyya, — "mayham 
pabbdqjitva dvănavufiyojanasata1ma agacchanfassa imam catutthajjhanamụ yanakiccam 
sadhesi, qham elaqkamn mageam đgacchanto jhanasukhena jhaănaraliya agalo, 
evaripassa nãma pan1tadhammassa avannam katheti, jaänamợ nu kho katheli qjãnan 1ï 
kulapufto samnsayan sammnoham apajjeyya, tasma bhagava vannam kathesi. 

Hơn nữa, tại sao đức Thế Tôn không thuyết về lỗi lầm để đưa đến sự trong sạch 
từ sự tham muốn trong Tứ thiền Sắc giới mà chỉ nói về ân đức. Bởi việc chấp thủ sự 
tham muốn trong Tứ thiền của thiện nam tử ấy có năng lực. Nếu thuyết về lỗi lầm thì 
thiện nam tử có thê đi đến sự nghi hoặc, sự rối loạn rằng: — “Khi ta đã xuất gia, đi suốt 
quãng đường 192 do- tuần Tứ thiền này làm phận sự đi đường được hoàn thành, ta đã đi 
đến đạo lộ chừng này cũng đã đến vì hoan hỷ trong sự an lạc của thiền, đức Thế Tôn đã 
nói về lỗi lầm của Pháp vi tế có hình như thế, biết được mới nói hay không biết mới 
nói”, vì thế đức Thế Tôn mới thuyết về ân đức. 

3ól. Tadanudhammanti cítha aripavacardjjhanam dhammo nãma, tam 
qnugafat1Ia rủpaävacarqjjhanam qanudhammoti vuHam. Vipakajjhanam va dhammo, 
kusalajjhanam anudhammo. Tadupadanati tageahana. Ciram dighamaddhananii 
visatikappasahassani. Vipakavasena helan vulfaim. ilO HIlarIDI eSeVd nay0. 

361. Có Pháp phù hợp cho thiền ấy: thiền Vô sắc gọi là Dhamma [Pháp]. Thiên 
Sắc giới gọi là Anudhamma [y theo Pháp] bởi vì là Pháp tùy thuận theo thiền Vô sắc 
ấy. Hơn nữa, (tâm) thiền quả gọi là Dhamma, còn (tâm) thiền thiện ọi là Anudhamma. 
Chấp thủ Không vô biên xứ: việc chấp thủ Không vô biên xứ ây. Trong một thời 
gian dài: suốt hai mươi nghìn kiếp. Cũng lời ấy được nói do mãnh lực của dị thục quả. 
Ngay cả những từ còn lại cũng có phương thức tương tự. 


ĐẾP KH, tadatthaya 
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362. kvam cathhi vãrehi aripavacarajjhanassa vanarn kathetva idani fasseva 
ađinavam dassento so evantl pajãnãf1iadimaha. Tattha sankhatftamefanti kiñcapi ettha 
visafikappasahassani ayu atthi, etain pana sankhatatn pakappitam äyuhitam, karontena 
karyati, aniccam qadhuvam asassatam tãvakalikam, cavanaparibhedana®S? 
viddhamsanadhammam, jatiya anugatam, jaraya anusafam, maranena abbhahafa1m, 
dukkhe paHithitam, afanam alenam aSaranam asaranTbhHtanfi. 
vinfianafcayatanadisupi €S€Vva nay0. 

362. Đức Thế Tôn khi thuyết â ân đức của thiền Vô sắc giới với 4 đoạn này, bây 
giờ khi thuyết về lỗi lầm trong thiền Vô sắc ấy mới thuyết rằng “vị ấy biết rõ như vậy 
v.v.” Ở đây, 'tâm này cũng là Hữu vi': trong Sơ thiên ở cõi Phạm thiên có tuổi thọ hai 
mươi nghìn kiếp dù là sự thật, tuy vậy tuôi thọ ấy được đức Thế Tôn làm cho nhìn thấy 
rằng: bị tạo tác (bởi các duyên trợ), bị sắp đặt, bị tích lũy, giải thích rằng: tuôi thọ ấy là 
vô thường, không bền vững, không trường tồn, có tính chất tạm thời, có sự biến đổi, tàn 
lụi, và tiêu tan là bản chất, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi già, bị hành hạ bởi chết, 
được thiết lập trong khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ấn, là không nơi 
nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ; Ngay cả trong Thức vô biên xứ v.v, 
cũng có phương thức ấy tương tự. 

lTadãni arahattanikitena đesanam ganhamto sơ Hneva tam 
qabhisankharotitiadimaha. Yathãa hỉ cheko bhisakRo visavikaram đisvã vamanam 
karetva visam thaănatfo cavefva upari ãropetfva khandham và sisam va gahefun qdafva 
visam ofarewäa pathavyam paleyya cvameva Bhagavã  kHỈapulfassa 
aripavacaraqjjhane vannan kathesi. Tam sutva kulapufto rũpãvacarajjhane nikanti 
pariyadaya aripavacarajjhane patthanam thapesi. 

Bây giờ, trong khi nắm lấy pháp thoại với đỉnh cao A-ra-hán đã nói rằng: “hạng 
người ấy không bị tạo tác v.v.” Như vị thầy thuốc tài giỏi nhìn thấy sự biến đổi của độc 
dược, lệnh cho nôn ra, làm cho thuốc độc di chuyền khỏi vị trí, làm cho trở lại phía trên, 
không để cho thuốc độc ẫy thấm vào cơ thê hoặc não bộ nôn mửa thuốc độc xuống mặt 
đất như thế nảo, đức Thế Tôn thuyết giảng ân đức thiền Vô sắc cho thiện nam tử cũng 
tương tự như thế á ây. Thiện nam tử sau khi lắng nghe về thiên Vô sắc Ấy, đã chế ngự 
được sự tham muốn trong thiền Sắc giới rồi thiết lập ước muốn trong thiền Vô sắc. 

Bhagava tam ñafva tam asampaffassa appaHladdhasseva bhikkhuno “atthesa 
akãsãnañcayatanadisu Sampdfti nãmd. tesañhi pathamabrahmaloke 
visafikappasahassanl ayu, dutiye caHalsam, taliye safthi catuthe calurasiri 
kappasahassan äyH. lam pana dniccam adhuvam asassaflamn tavakalikam, 
cavanaparibhedanaviddhamnsanadhammam, jđliyä danugaldm, jaraya anusafa1m, 
maranena abbhahatam, dukkhe pati{thitam, atanam alenan asaranam asaranibhutam, 
ecftakam kalam tattha sampattn aqnubhavitvapi puthuJjanakalakiriyam kalva puna 
cafisu apaãyesu patitabban tỉ sabbametam adinavan ekapadeneva “sankhatametan 1i 
kathesi. KuỈapuffo tam sufva aripavacardjjhane nikantim pariyadiyi, bhagava tassa 
rũpavacararipavacaresu mikantyä pariyadinnabhavam ñaqwva arahalanikHfam 
ganhanmto “so neva tam abhisankharoi"tiadimaha. 

Đức Thế Tôn biết được rằng thiện nam tử đã phá tan tham muốn trong thiền Sắc 
giới ấy, rồi thiết lập sự mong muốn trong thiền Vô sắc mới nói về toàn bộ lỗi lầm cho 


ki ---E Cavanapatana 
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vị Tỳ khưu vẫn chưa chứng đắc, vẫn chưa đạt được thiền Vô sắc như sau “trong Không 
vô biên xứ v.v, tôn tại thì tuổi thọ của chúng sanh có được trong cõi Không vô biên xứ 
ây là hai mươi ngàn đại kiếp, ở cõi Phạm thiên Vô sắc thứ 2Š!9 có bốn mươi ngàn đại 
kiếp, ở cõi Phạm thiên Vô sắc thứ 3Š!! có tuổi thọ sáu mươi ngàn đại kiếp, ở cõi Phạm 
thiên Vô sắc thứ 48! có tuôi thọ ám mươi bốn ngàn đại kiếp, tuy nhiên tuôi ấy là không 
thường còn, không bền vững, không trường tồn, có tính chất tạm thời, có sự biến đổi, 
tàn lụi, và tiêu tan là bản chất, bị theo sau bởi sanh, bị đeo đuôi bởi già, bị hành hạ bởi 
chết, được thiết lập trong khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi 
nương nhờ, có trạng thái không nơi nương nhờ, thậm chí thọ hưởng sự thành tựu ở cõi 
Phạm thiên giới ấy suốt khoảng thời gian chừng â Ấy. cũng thân hoại mạng chung như 
dan nhân cũng có thê rơi vào 4 khô cảnh nữa ° chỉ bằng một câu “tâm này cũng là Hữu 

°, Thiện nam tử sau khi nghe Phật ngôn ấy rồi mới phá tan sự tham muốn trong thiền 
Võ sắc, đức Thế Tôn khi biết được thiện nam tử ấy đã phá tan sự ham muốn trong thiền 
Sắc giới và Vô sắc giới rồi, khi năm lấy đỉnh cao quả vị A-ra-hán mới nói rằng: “hạng 
người ấy không bị tạo tác v.v.” 

Yatha va paneko mahaãyodho ekam rajaãnam aradhetva satasahassufthanakam 
gãmavaramụ labheyya, puna rajã tassanubhavam sariva — "mahanubhavo yodho, 
appakamụ tena laddhan "1Ì — “nãyam tãta gảmo tuyham anucchaviko, aññam 
catusatasahassu††hanakam ganhahi "tỉ dadeyya so sadhu devafi tam vissajjefva itaran 
gamam ganheyya. Ñajä asampaftameva ca nam pakkosapeWwa — “kủm te tena, 
ahivatarogo ettha uppajJjati? asukasmim pana {haăne mahantamna nagaram atthi, tattha 
chaftam ussapetva rajjam karehl "ti pahineyya, so tatha kareyya. 

Hơn nữa, cũng giống như một đại dũng sĩ sau khi được lòng của một vị vua có 
thế nhận được â ân huệ một ngôi làng có giá trị một trăm ngàn. Đức vua nhớ đến oai lực 
của đại dũng sĩ ấy rằng: “vị đũng sĩ ấy có nhiều oai lực, vị ấy nhận được ít tài sản nên 
ban thêm (cho vị ấy)” - “Này khanh ngôi làng này thật không thích hợp đối với khanh, 
khanh hãy chọn lấy một ngôi làng khác có giá trị đến bốn trăm ngàn.” vị ấy nhận lấy 
đặc ân của đức vua răng “lành thay, tâu bệ hạ” rồi giao lại ngôi làng â ấy nhận lây ngôi 
làng “. Đức vua đã cho gọi đại dũng sĩ ấy, vị vẫn chưa đến ngôi làng ấy (nói rằng): 
“khanh có được lợi ích gì từ ngôi làng â ấy, bệnh truyền nhiễm đang khởi lên trong ngôi 
làng ấy, những ở đăng kia có thành phố to lớn, ngài nên nâng cây lọng trăng để tạo dựng 
vương quyên ở thành phố ấy.” Vị đại dũng sĩ ấy có thê tạo dựng vương quyên như thế. 

Tattha raja viya sammasambuddho dalthabbo, mahayodho viya puÑKusati 
kulaputfto, pathamaladdhagamo viya ãnãpanacafutthaJjhanam, tam vissajjefva itaram 
gamam ganhah1ti vuftakalo viya anãpanacatutthajjhane nikamntipariyadanam katva 
ãruppakathanam, tan gama1ụ asampaftameva pakkosapefva “kim te tena, qhivatarogo 
cítha uppqjjali? asukasmim thane nagaram dtthi, tattha chalqm ussapefva rajjam 
karehI "tỉ vuttakalo viya aripe sankhatametanti adInavakathanena appaffasuyeva tasu 
Samäapdaff1Isu patthanam nivatthapetva upari arahattanikitena desanagahanam. 

Ở đây, nên thấy bậc Chánh đăng Chánh giác như đức vua, pukkusäti như đại 
dũng sĩ, đề mục niệm hơi thở Tứ thiền giống như ngôi làng thứ nhất, việc phá tan sự 
tham muốn trong đề mục thiền niệm hơi thở, rồi thuyết về thiền Vô sắc giỗng như việc 


8!9 Thực vô biên xứ 
8! Vô sở hữu xứ 
8!2 Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
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cho vị đại dũng sĩ bỏ ngôi làng â ấy rồi nói rằng “khanh hãy lây ngôi làng này.” Việc cho 
thiện nam tử ây thay đổi sự ước muốn trong những thiền chứng ây mà vân chưa đạt đến 
bằng việc nói về lỗi lầm ở thiền Vô sắc rằng “Tâm đó cũng là Hữu vi' rồi thuyết giảng 
vê đỉnh cao quả vị A-ra-hán tương tự như thời gian cho gọi vị đại dũng sĩ ây lúc chưa 
đi đến ngôi làng kia (ngài) nói răng: “Có lợi ích gì cho khanh ở ngôi làng ấy, bệnh 
truyền nhiễm đang phát bộc phát ở ngôi làng ấy, ở đằng kia có thành phố, khanh hãy 
nâng cây lọng tạo dựng vương quyên ở thành phố ấy.” 

Tattha neva abhisankharoftƯIi nayùhati na rasửn karoti. Na abhisañcefqydfii na 
kappeti. Bhavaya vã vibhavaya vati vuddhiya vã parihaniya va, sassaftucchedavasenapi 
yojetabbam. Na kifici loke upãdiydffi loke rupadlsu kiñci ekadhammampi tanhãya na 
ganhaH, na paramasdati. Nãparaụ ttthaffayafl pajãndffi bhagava attano buddhavisaye 
thatva desanaya arahafIanikutamn ganhi. Kulapufto pana aftano yathopanissayena tụi 
samannaphalani pa{ivjjhi. Yatha nãma rajã suvannabhajanena nanãrasabhojanam 
bhuñJjanto attano pamanena pindam vaftefva anke nisinnena rajakumarena pindamhi 
alaye dassite tam pindan upanaãmeyya, Kumaro aftano mukhappamaneneva kabalam 
kareyya, sesam rđja sayan và bhuñjjeyya, patiyarn và pakkhipeyya, Evain dhammar-ja 
Tathaãgafo atlano pamanena arahattanikHfamn ganhanto desanamn desesi, Kulapufto 
attano yathopanissayena tụi samañiIaphalani pafiVijhi. 

Ở đây, không bị tạo tác: Không tích trữ, không tạo thành đống. Không nhớ 
đến: sẽ không suy tư đến. Sự tăng trưởng và sự suy hoại: để tăng trưởng hoặc để suy 
hoại. Có thể liên kết với mãnh lực của sự trường tồn và sự đoạn diệt. Không chấp thủ 
bất kỳ thứ gì ở trên đời: Không năm lấy, không bám chấp bất cứ một Pháp gì trong tất 
cả các Pháp có Sắc v.v, ở trong đời nay với tham ái. Biết rõ... không còn phận sự nào 
khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa: đức Thế Tôn vững trú trong 
buddhavisaya [cảnh giới của đức Phật] của chính ngài nắm lấy đỉnh cao quả vị A-ra- 
hán bằng Pháp thoại. Còn thiện nam tử thấu triệt được 3 Quả của Sa-mônŠ!3 theo căn 
tánh của mình. Giống như đức vua thọ dụng thức ăn có các hương vị khác nhau bằng 
cái bát vàng, nặng ô bánh gạo có kích thước bằng chính ngài, khi vương tử ngồi ở trên 
đùi thê hiện sự mong muốn ô bánh gạo ấy (đức vua) đã duỗi cánh tay đưa cho ổ bánh 
gạo ấy. Vương tử chia ô bánh có kích thước bằng vương tử, đức vua tự mình thọ dụng 
phần bánh gạo còn lại, hoặc để vào cái dĩa như thế nào, thì đức Như Lai vị Pháp vương 
cũng như thế ấy, khi nắm lấy đỉnh cao A-ra-hán thuyết giảng Pháp thoại theo ước lượng 
của ngài, thiên nam tử thấu triệt 3 quả của Sa-môn theo căn tánh của mình. 

lo pubbe panassa khandha dhaIuyo aydfanamfi evaripamm qccanfasuffatam 
tilakkhanahatam katham kathentassa neva kankha, na vimafi, nãpi — “evan Kira tam, 
evam me aãcariyena vuftan tỉ iH Kia na dandhayitaHtam na vithayitatamn atthi. 
Ekaccesu ca kira thanesu buddha aññatakavesena vicaranfI, Sammasambuddho nu kho 
esofi qhudeva samsayo, ahu vimati. Yafo anena anägamiphalam pafividdham, atha 
ayam„ me safthaãH ni†tham ga0o. Yadi evain kasma accayadm na desesii. Qkasabhaäva1o. 
Bhagava hỉ yathanikkhitaya matkaya acchinnadharam katva akãsagangam otärento 
viya desanam desesiyeva. 

Cũng trong thời quá khứ từ đây !*, thiện nam tử thuyết kệ ngôn gắn liền với Tam 
tướng có sự trống rỗng tuyệt đối có hình thức như sau: Uẫn, Giới, Xứ không do dự, 


Với Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm 
814 Tịkã. Sau khi chứng đắc Thánh Quả A-na-hàm 
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không hoài nghĩ, cũng không nghĩ rằng; “Điều quan trọng không phải như vậy, câu đó 
đã được nói bởi thầy của ta như vây”, biết được không có trạng thái bị trì trệ, không 
không có trạng thái bối rồi, là như thế. Được biết rằng trong một số trường hợp chư Phật 
đi du hành với hình tướng mà phàm nhân không thê nhận biết được nên mới không có 
sự hoài nghi, không do dự đó phải chăng là bậc Chánh đẳng Chánh giác? Bởi vì thiện 
nam tử này đã thấu triệt Thánh Quả A-na-hàm trong thời gian đó mới đi đến sự xác 
chứng rằng: “hạng người này là bậc Đạo Sư của ta”. Nếu vậy, tại sao thiện nam tử không 
bày tỏ tội lỗi? Do không có cơ hội. Đức Thế Tôn đã làm không gián đoạn với tiêu đề- 
mãtikã y theo điều được nêu ra rồi mới thuyết giảng Pháp thoại tựa như dòng nước mưa 
chảy vào hồ nước. 

363. Sofi araha. Anajjhostãti gil0naä parinilhapefva gahetumn na yutthati 
pajandti. Anabhinanditati tanhadifthivasena abhinanditum na yuttati pajanaH. 

363. Vị ấy: vị A-ra-hán đó. Không đáng ưa thích: biết rõ răng không thích hợp, 
để nuốt vào, dính mắc, giữ lấy. Không đáng vui mừng: biết rõ rằng không nên hân 
hoan do tác động của tham ái và tà kiến. 

364. WisaiyHffo na vedefHi sace hissa sukhavedanan arabbha rãgãnusayo, 
dukkhavedanam arabbha pafighanusayo, itaraln ãrabbhaq qvjjanusayo HIĐPđjjeyya, 
samyutto vediyeyya nãma. Ánuppajjanato pana visamnyuffod nam vedetiL nissa‡o? 
vipparmnufto. Kãyapariyanfikanti kayakofikam. Yava kãyapavaftä IDpdqjjiIva talo param 
anuppajjanavedanaml daftho DufiyapadepiL eseva nayo  Anabhinanditani 
sinbhavissanHH dvädasasu ãyadfanesu kilesanam visevanassa°5  natthiaya 
anabhinandiani hufva idha dvadasasuyeva aydfanesd nirHj}hissantL. Kilesã hi 
nibbanamnụ ãgamma niruddhapi yattha natthi, tattha niruddhati vuccanti. Svãyamattho 
— “elthesa tanha nirujjhamana nirwjjhafl tỉ samudayapanhena dipetabbo. Tasma 
Bhagava nibbanam ãgamma sitibhutanipi idheva siIbhavissanHti aha. Nanu ca idha 
vedayitani vultani, na kilesal. Vedayiamipi kilesabhaveneva siibhavamii. ltaratha 
nesam s1Hibhavo nãma natthifi suvuftametam. 

364. Là người không bị ràng buộc bởi sự an lạc: nếu như ái tùy miên mở lối 
cho lạc thọ, sân tùy miên mở lối cho khổ thọ, vô minh tùy miên mở lối cho các thọ còn 
lại có thể khởi sanh đến hạng người Ấy, cũng gọi là bị ràng buộc rồi cảm nhận, nhưng 
đo 3 tùy miên này không sanh khởi mới gọi là không bị ràng buộc, cảm giác, tức là đã 
thoát khỏi, đã vượt khỏi đặc biệt. Có thân là tối hậu: Thọ sanh khởi có thân là tối hậu, 
cho đến sự vận hành của thân, khi ấy cũng không sanh. Kể cả câu thứ hai cũng có 
phương thức này tương tự. Mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở nên yên tĩnh: Sự cảm 
nghiệm các đối tượng được xem là không có tính chất sai quấy của các mọi ô nhiễm 
trong 12 Xứ sẽ đoạn diệt trong 12 Xứ này đây. Tất cả mọi ô nhiễm đã diệt tận do đạt 
đến Nibbãna, không có ở bắt cứ nơi nảo gọi là đã diệt ở nơi đó. Ý nghĩa này đây có thể 
được mô tả bằng vấn đề Tập Khởi rằng: — “Tham ái ây khi diệt tận sẽ tận diệt ở nói Ấy”. 
Vì thế, đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Sự cảm thọ các đối tượng dẫu là trạng thái an 
tĩnh do y cứ Nibbãna sẽ trở nên an tịnh ở đời này. Chẳng phải Đức Phật đã nói đến sự 
cảm thọ (các đối tượng) ở đây sao? Tại sao Ngài không nói đến các phiền não? Bởi 
chính sự cảm thọ (các đối tượng) sẽ trở nên an tĩnh do hoàn toàn không có phiền não. 


li C7 niyuffo 
8!6 Ka, visesanassa 


1857 


140 - Giải Thích Kinh Giới Phân Biệt CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Dhãt†uvibhangasuftavannana QUYEN 3 


Thường trạng thái cảm thọ đối tượng trở nên an tịnh không có ở trường hợp khác ngoài 
trường hợp này do đó lời ấy đã khéo thuyết rồi. 

365. Evameva khoti cttha idam opammasammusandanam — yathä hỉ eko puriso 
telapadipassa jhãyato tele khine telan asincati, vafliya khinaya va†tim pakkhipati, evarn 
dipasikhaya qanupacchedova hot, cevameva puthujano ekasmuủmn bPhave thito 
kusalakusalan karodi, so tena sugatiyafca apaăyesu ca nibbafiatiyeva, evam vedananam 
anupacchedova hoti. Yatha paneko dipasikhaya ukkan{hito — “ltmatn purisa1n agamma 
dipasikha na upacch1JJjdlT “ti ni]no fassa purisassa sisam chỉindeyya, evarn vaffiya ca 
telassa ca qanupahara dipasikhaä qnahara nibbaydt, cvameva vafte uÂkanfhito 
yogavacaro arahattamaggsena kusalakusalam samucchinddti tassa samucchinnatta 
khinasavassa bhikkhuno kayassa bhedä puna vedayiläni na uppajjaHHi. 

365. Đây là ví dụ so sánh trong câu này “Cũng tương tự như thế” — “Giống như 
một người đàn ông trong lúc cầm cây đèn dầu, cho đến khi cây đèn dầu hết dầu (vị ấy) 
sẽ thêm dầu vào, khi tim đèn hết (vị ấy) cũng phải thay tim, chính vì thể mà ngọn đèn 
không bị tắt như thế nào, thì phàm nhân cũng tương tự như thế ấy vững trú trong một 
kiếp tạo thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, vị ây cũng sẽ hóa sanh vào các thiên giới 
và các cõi khổ do thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp đó, nếu như vậy các cảm thọ hoàn 
toàn không bị đứt đoạn. Hơn nữa, giống như một người cảm thấy khó chịu với ngọn 
đèn nghĩ răng: “Do y cứ người đàn ông này nên ngọn đèn mới tắt” mới ân núp chặt đầu 
người đàn ông ấy. Bởi do không thay tim đèn và không châm thêm dầu như thế, ngọn 
lửa của cây đèn hết tim cũng tắt như thế nảo thì hành giả cảm thấy bức rức trong thời 
bình nhật tương tự như thế ấy, cắt đứt thiện nghiệp và bất thiện nghiệp băng Thánh Đạo 
A-ra-hán. Do tính chất thiện ây đã bị cắt đứt, sự cạm thọ các đối tượng không sanh khởi 
nữa đối với vị Tỳ khưu bậc lậu tận, vì sự tan rã của thân. 

Tasmatii vasma adimhi samadhivipassanapannahi qarahattaphalapanna 
tuuftaritara, tasma. Evam Sammannagdf0fi Imna tifftamena 
arahattaphalapannadhitthanena samannagato. Sabbadukkhakkhaye ñanam nàma 
arahattamnagee ñanam, imasmim pana sufte arahaHfaphale ñanam qdhiDpefq1m. 
Tenevaha tassa sa vimuffi sacce {hitã akuppa hoñti. 

Vì thế: Do Tuệ A-ra-hán Thánh Quả vượt trội hơn Định tuệ và Minh sát tuệ ban 
đầu. Vị đã thành tựu đầy đủ với sự cảm nhận như vậy: vị phối hợp cùng với Tuệ A- 
ra-hán Thánh Quả là Pháp nên thiết lập trong tâm cao cả này. Trí A-ra-hán Thánh Đạo 
gọi là trí dẫn đến sự chấm dứt mọi khô đau. Nhưng trong bài Kinh này muốn đề cập đến 
Trí A-ra-hán Thánh Quả. Chính vì lý do ấy mới thuyết rằng: Sự thoát khỏi của vị ấy 
là an trú vào Chân Lý, không bị lay chuyền. 

366. EHha hị vừnuffHH arahaffaphalavimuHii, saccanfii paramatfthasaccam 
nibbanam.  HỈ akupparammanakaranena dkHppat vua  Musafti vitatham 
Mosadhammmami nassanasabhhavam Tam saccani tam aviatham sabhavo. 
Amosadhamunanti anassanasabhaäavam. 

366. Bởi trong câu đó “sự giải thoát” bao gồm sự giải thoát bởi A-ra-hán Thánh 
Quả. Chân Lý: Pháp Chân Đề là Nibbãna. Sự giải thoát đó gọi là không bị lay chuyển 
bởi làm đối tượng bất động bằng cách như thế. Dối trá: không thật. Có tính chất dối 
trá: có tính chất tan rã. Điều đó là sự thật: Chân lý đó là thật, có bản thể. Có tính chất 
không dối trá: có tính chất không tan rã. 
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Tasrmaii }asna adito SarmnathaviDassanavasena VaCISaCCđfO 
dukkhasaccasamudayasaccehi ca paramafthasaccam nibbãnameva uftaritaram, tasma. 
Evam samannagdfofi imina ufamena paramafthasaccadhifthanena samannaga0o. 

Do đó: bởi Pháp Chân Đề chính là Nibbãna đó cao quý hơn lời nói chân thật 
[vacTsacca], (hay) sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ do mãnh lực của 
Chỉ tịnh và Minh sát ban đầu. Vị đã thành tựu đầy đủ với sự cảm nhận như vậy: vị 
phối hợp cùng với Tuệ A-ra-hán Thánh Quả là Pháp nên thiết lập trong tâm cao cả này. 

367. Pubbeti puthujjanakhale  UpadhT honffi khandhipadhi kilesipadhi 
abhisankharupadhi pancakamagutipadhiti me upadhayo homHi. Samaffã samadinnati 
paripra gahiãa paramallha  Tasmai yasma adito  samathavipassanavasena 
kilesapariccagafo, sofapafimageadihi ca kilesapariccagafo arahalftamaggeneva 
kilesapariccago  iarilaro, tasma EVa9ẦẬ samdannagdf0fiÚBHmìina uitamena 
cãgadhitfhanena samannaga1o. 

367. Trước kia: là trong thời gian còn là phàm như. Bản thể của sự tái sanh: 
những bản thể của sự tái sanh này - bản thể của sự tái sanh là Uẫn, bản thê của sự tái 
sanh là phiền não, bản thê của sự tái sanh là sự tạo tác, bản thê của sự tái sanh là sự trói 
chặt vào năm loại dục. Được đầy đủ, được thọ trì: trọn vẹn, là được nắm lấy, được 
bám víu. Do đó: bởi Pháp Chân Đề chính là Nibbãna đó cao quý hơn việc xả bỏ ô nhiễm 
do mãnh lực của Chỉ tịnh và Minh sát ban đầu và cao quý hơn việc xả bỏ phiền não 
bằng Thánh Đạo Tu-đà-hoàn v.v. Vị thành tựu với việc từ bỏ như vậy: vị thành tựu 
toàn vẹn với nguyện vọng dứt bỏ cao quý này. 

368. Aghãatotiadisu ãghãtakaranavasena äãghãto, byãpajjanavasena byäpado, 
saưmpadussanavasena sampadosoi Hhỉ padehi?l dosakusalamHlameva vutfam. 
Tasmãifi yasma aãdito samathavipassanavasena kilesaVvipasamafo, sotapaftinagsoadhhi 
kilesavipasamafo ca arahalftamaggeneva KilesaVipÐasamo uftarilaro, fasma. EVam 
Sanannagdafoti imina uftamena upasamadhifthaänena samannagalIo. 

368. Sự hiềm khích v.v. gọi là sự hiềm khích do tác động của việc kết oán. Sân 
độc: do tác động ác ý. Suy nghĩ làm hại: do tác động của việc gây tôn hại mọi thứ. 
Ngài chỉ nói đến 3 căn bất thiện với cả 3 câu. Vì lý đo đó: do việc vắng lặng tất cả mọi 
phiền não bằng Thánh Đạo A-ra-hán ấy cao quý hơn việc tĩnh lặng phiền não do mãnh 
lực của Chỉ tịnh và Minh sát ban đầu và việc tĩnh lặng phiền não bởi Thánh Đạo Tu-đà- 
hoàn v.v. Vị thành tựu với sự tĩnh lặng như vậy: vị thành tựu toàn vẹn với sự tĩnh 
lặng là Pháp cần được thiết lập trong tâm do sự cao quý. 

369. Maiiintamefanti tanhaãmannitan mãnamanniltam  diftthimannitanti 
tividhampi vaffati. yamahamasmii ettha pana ayamahamfi ekam tanhaãmañniftameva 
vaffati. Ñogotiadisu abadhaffhena rogo, anfodosafthena gaNdqo, anupavilthafthena 
sallam. Munt sanfofi vuccafifi khinasavamunmi santo nibbufofti vuccafi. Yattha thitanti 
yasmim thane thiam. Saitkhitenati Buddhanam kira sabbapi dhammadesana 
sainkhittava, vittharadesana nama naHthi, samantapalfhanakathapi samkhittayeva. li 
Bhagavã desanam yathanusandhim papesi UeohaHtannuHadisu pana cafHisu 
puggalesu pukkusati Kulapufto vipafcitannun, IH vipafncitanfñuvasena Bhagavaä Imam 
dhatuvibhangasuttan Kathesi. 

369. Đây là sự suy nghĩ: Sự suy nghĩ có 3 là sự suy nghĩ do tham ái, sự suy nghĩ 
do ngã mạn, sự suy nghĩ do tà kiến được vận hành. Hơn nữa, ở đây “tôi là cái này? 


dc Tividhampi 
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chính là sự suy nghĩ do tham ái ấy được vận hành như vây “tôi có thể là”. Bệnh tật v.v, 
gọi là bệnh tật bởi ý nghĩa đau đớn. Ung nhọt: bởi ý nghĩa làm tốn thương bên trong. 
Như mũi tên: với ý nghĩa đâm xuyên thủng. Bậc trí gọi hạng người ấy là bậc ấn sĩ 
tịch tịnh: hạng người ấy gọi là bậc ấn sĩ lậu tận tịch tịnh, tức là vị đã hoàn toàn tịch 
tịnh, đã đoạn tận khổ đau. Là Pháp đã được thiết lập: đã được thiết lập ở vị trí nào. 
Tóm lược: do toàn bộ Pháp thoại của chư Phật đều được thuyết giảng vắn tắt, gọi là 
thuyết giảng chỉ tiết thì không có, thậm chí lời nói về Samania-paf(hana cũng được 
(thuyết) văn tắt. Đức Thế Tôn vẫn thuyết theo trình tự tùy biến bằng cách như thế. Hơn 
nữa, trong bốn hạng người gồm người hiểu khi được nói ngắn gọn thì Pukkusati là người 
hiểu khi được nói đầy đủ, đức Thế Tôn thuyết giảng bài Kinh Giới Phân Tích do mãnh 
lực người hiểu khi được nói đây đủ, là như thế. 

370. Na kho me, bhanfe, paripDuuudn pdafíacWaramti kasma kHỈapuffassa 
Iddhiữmayapatftacivaram na nibbatftanH. Pubbe althannamm parikkharanamn adinnaHaã. 
kulaputo hỉ dinnadano katabhhimiharo na dinngHaH na  vaHabbam. 
lddhimayapalqcwaranụw panag pacchimabhavikanamyeva  nibbafli, ayanca 
punapafisandhiko, tasma na nibbatanti. Atha bhagavã sayan pariyesitva kasma na 
upasampadesifi. Qkasabhavato. Kulapuffassa ayu parikkhrnam, suddhaävasiko anagamT 
mahabrahma kumbhakarasalan ãgantvã nỉsinno viya ahosi. Tasrma sayam na pariyesi. 

370. Này Tỳ khưu, Ông có đủ y bát không?: Tại sao bình bát và y phục thanh 
tựu do thần thông không sanh khởi cho thiện nam tử vậy? Bởi thiện nam tử chưa từng 
cúng dường tám món vật dụng cần thiết vào thời quá khứ. Thiện nam tử có vật thí đã 
từng bồ thí, có sự phát nguyện ban đầu đã tạo, (vì thế) không nên nói rằng: “do chưa 
từng bồ thí”. Hơn nữa, bình bát và y phục thành tựu do thần thông chỉ phát sanh lên cho 
vị Thánh Thinh văn có kiếp sống cuối cùng mà thôi, còn đối với thiện nam tử này vẫn 
còn tái sanh nữa. Vì lý do đó mà bình bát và y phục không thành tựu do thần thông mới 
không phát sanh. Nếu vậy thì lý do gì đức Thế Tôn không tự mình tìm kiếm rồi cho 
thiện nam tử tu lên bậc trên? Bởi vì ngài không cơ hội. Tuôi thọ của thiện nam tử này 
cũng đã chấm dứt. Thiện nam tử giống như Đại Phạm thiên vị đã trở thành bậc Thánh 
A-na-hàm cối trời Tịnh Cư đã đến trú xứ của người thợ gồm rồi ngồi xuống. Do đó, mới 
không tự mình tìm kiếm. 

Pattacwarapariyesanan pakkqmii kaya velaya pakkami? UlIthite darune. 
Bhagavato kira dhammadesanaparinifthananca arunu{†hanafca rasmivissa]Jjanafca 
ekakkhane qhosi. Bhagava kira desanan ni{†hapefvava chabban—Iarasmiyo vissajji, 
sakalakumbhakaranivesanan ckapajjotam qhosi, chabbannarasmjyo jalajala 
puljapulJa hulva vidhavaniiyo sabbadisabhage suvannapafapariyonaddhe viya ca 
nănäva—tIadkusumaratanavisarasamujjale viya ca akamsu. Bhagavã “nagaravasino 
mam passantHU "tì adhifthasi. Nagaravasino bhagavantam disvava “sattha kira ãgalo, 
kumbhakarasalaya kira nisinno "1Ì aqññamanfassa ãrocefva rañño đrocesum. 

Thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát: Ngài Pukkusäti ra đi vào 
thời gian đó, là lúc bình minh đang lên. Được biết rằng kết thúc Pháp thoại của đức Thế 
Tôn, việc đang lên cao của ánh bình minh, việc lan tỏa hảo quang xảy ra trong cùng một 
thời điểm. Kê rằng đức Thế Tôn làm cho Pháp thoại kết thúc rồi tỏa hào quang sáu màu, 
toàn bộ trú xứ của người thợ gốm cũng phát cùng lúc. Hào quang sáu màu tỏa sáng lan 
tỏa thành từng cụm từng cụm làm cho khắp mọi phương hướng như thê được bao phủ 
bởi một tắm vàng và như lấp lánh với những bông hoa và các loại châu báu quý hiếm 
có nhiều màu sắc khác nhau. Bởi đức Thế Tôn phát nguyện rằng: “Cầu mong toàn bộ 
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dân chúng trong thành phố có thể nhìn thấy ta.” Toàn bộ người dân trong thành phố 
nhìn thấy được đức Thế Tôn, ai cũng nói với nhau rằng: “được biết bậc Đạo Sư đã đến, 
kế rằng đang ngồi ở trú xứ của người thợ gốm” rồi hỏi đức vua. 

Raja agantva saftharam vanditva, “bhante, kaya velaya aãgaftattha ”tÌ pucchi. 
hiyyo suriyatthangamanavelaya mahardjaH. Kena kammena bhagavati? Tumhakam 
sahayo PukkusaH raja tumhehi pahitam sasanam sutva nikkhamitva pabbqjifva mam 
uddissa ãgacchanto sãvaftthimm aHkkamma pañcacaHalsa yojanani ãganWva imam 
kumbhaharasdlan pavisiva mi ham tassa°Š sangahaHham qagantva 
dhammakatham kathesun, kuiapulto trại phalani pafivj}hi maharadjdH. ldani kaham, 
bhanfefi? u0asampadam yaãcitva đqpariDu"apafiacivarataya 
paftacivarapariyesanattham gato mahardjati. Najä kulapuftassa gatadisabhagena 
qagamasi. Bhagavapi ãkãsenaganfva Jetavanagandhakufimhiyeva paturahosi. 

Đức vua đã đến đảnh lễ bậc Đạo Sư rồi hỏi răng: “Thưa ngài, ngài đã đến đây 
khi nào?” - Tâu đại vương, khi mặt trời lặng. - Đức Thế Tôn đến đây vì công việc gì? - 
đức vua Pukkusäti vị bằng. hữu của đại vương, đọc chiếu thư mà đại vương gửi đi, vị ây 
đã xuất gia, vị ấy đến vì bần đạo, qua thành Sãvatthi đã đi hết 45 do-tuần, vị ày đã đến 
trú xứ của người thọ gồm này rồi ngồi xuống, bần đạo đến đề nhiếp phục vị bằng hữu 
của đại vương, đã thuyết giảng Giáo Pháp, thiện nam tử ấy đã thấu triệt được 3 Thánh 
Quả tâu đại vương. - Kính bạch ngài, bây giờ đức vua Pukkusäti an trú ở đâu, thưa ngài? 
- Thiện nam tử Pukkusäti xin phép tu lên bậc trên, vị ấy đã đi để tìm kiếm bình bát và y 
phục, do bình bát và y phục chưa đầy đủ. - Đức vua đi theo con đường mà thiện nam tử 
đã đi. - Còn đức Thế Tôn bay lên không trung hiện ra ở trước Hương Thất ở Tỉnh xá 
Jetavana ấy. 

KulapufoplÐ palqcWwadramn parÙesamano neva Bimbisararanio na 
takkasilakanam janghavanijanamn santikain aqgamasi. FEvan kirassa ahosi — “na kho 
me kuẰkufassa va tatha taltha manapamanapameva Vviciniva paflacivardm 
PAariyesitum yuftarn, mahantam nagaram YaJ71iva 
udakatitthasusanasankarafthanantaravithisu pariyesissaml ”1¡ qnfaravithiyam 
sankarakulesu tãva pilotiRam pariyesituau araddho. 

Mặc dù thiện nam tử trong khi tìm kiếm bình bát và y phục cũng không đi đến 
trú xứ của vua Bimbisära và nhóm thương buôn đi đường bộ người dân TakkasTla. Được 
biết rằng thiện nam tử ấy suy nghĩ như vầy — “Việc lựa chọn tìm kiếm bình bát và y 
phục ưa thích và không ưa thích ở trú xứ này trú xứ kia thật không thích hợp đối với ta, 
so sánh như một con gà trồng (thường tìm kiếm thức ăn ở những chỗ khác nhau) thành 
phố rộng lớn, ta sẽ tìm kiếm ở bên nước, bãi tha ma, đống rác và ngõ hẻm.” Thiện nam 
tử bắt đầu tìm kiếm những mảnh vải vụn, vải thừa ở đồng rác trong các ngõ hẻm trước. 

JivfA voropesii cíasmin sankarakHte pilotkam olokentam vibbhania 
tarunavaccha gãvI upadhavitva singena vjjhiva ghatesi. chatakqj}jhafIo kuliapufto 
akaseyeva  ayuwkkhayam pamwa patlo sSankaradlhane qdhomukhafthapia 
suvannapalma vừa dahos, kaãlankato ca pana davihabrahmaloke nibbafHlN, 
nibbatfIamaftova arahattan păpuni. Avihabrahmaloke kira nibbaftamaftäva safta janã 
arahattam papuiinsu. vuttafihetain — 

Đoạt mất mạng sống (của Tôn giả): Một con bò cái có con nhỏ chạy lao đến 
húc vào thiện nam tử ấy, người đang quan sát những mảnh vải vụn ở trong một đống 


~1 


lu Syã. Tava sahãyassa 
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rác văng lên dẫn đến sự chết. Thiện nam tử ấy bị đói chế ngự đưa đến chấm dứt tuổi thọ 
trong chính thời gian ấy rơi xuống nằm sắp mặt trên đồng rác như pho tượng bằng vàng, 
và như thế sau khi thân hoại mạng chung vị ấy đã hóa sanh vào Phạm thiên giới cõi Vô 
phiền - Avihã, vừa sanh vào (vị ấy) cũng chứng đắc A-ra-hán. Được biết rằng người 
vừa mới sanh vào Phạm thiên giới cõi Vô phiền đã chứng đắc A-ra-hán có 7 người. 
Điều này đã được nói — 

“aviham upapannase, vimuftã safta bhikkhavo. 

rägadosaparikkhima, tỉnh loke visattikq1. 

ke ca te qlaru pankam, maccudheyyadn suduitaram. 

ke hitva mãnusam dehamŠ!?, dibbayoga HIDaccagIm. 

Upako Palagando ca, PukkusaH ca te fayo. 

Bhaddiyo Khandadevo ca, Bahuraggi ca Singiyo. 

1e hitva mãnusam dehamŠ”°, dibbayogam upaccagun tí. 

"Có bảy vị Tỳ khưu được sanh vào Phạm thiên giới cõi Vô phiền đã giải thoát 

Có ái luyến và sân được đoạn tận, vượt qua tham ái ở đời. 

Và họ là al, vượt qua bùn nhơ, vượt qua đạo binh của thần chết khó vượt, 

Những vị ây từ bỏ sự trói buộc của loải người, vượt qua sự trói buộc của chư 


821 


thiên. 

Họ là Upaka và Palaganda, với Pukkusati hợp thành là ba vị, 

Bhaddiya và Khandadeva, với Bahuragøl, cùng với SIñgiya, 

Những vị ẫy sau khi từ bỏ sự trói buộc của loài người, vượt khỏi sự trói buộc của 
chư thiên. 

Bimbisaropi “mayham sahäyo mayã pesifasasanamaftan vacetva hatthagatam 
rajam pahaya cefttakam qddhanamw qgalO, dukkaram katan kuiaputtena, 
pabbaqjitasakkarena tam sakkarissamI "1Ì “pariyesatha me sahaäyakan 1ì tattha tattha 
pesesi. pesita tam addasamsu sankara†thane patitam, disvã ãgam1ma rañño ãrocesu. 
Raja gantva kulaputtIatn disvã — “na vata, bho, labhùmha sahayakassa sakkaram 
katum, anatho me jato sahäyako tì. Paridevitva kulaputam mancakena ganhapefva 
yvuttokase thapevwa qnupasampannassa sakkaram kattm jaănanabhaãvena 
nhapakakappakadayo pakkosapefva kHiapuHam sissam nhapefva suddhavatthani 
nivasapetva räjavesena alanhaãrapetva Sova—tasivikam ãropetva 
sabbatalavacaragandhamaladlli pHưjam karono nagara  nìharfwNa bahuhi 
gandhaka†thehi mahacitakam karetfva kulapufIassa sarirakiccam katva dhafuyo aãdaya 
cefiyan paH{thapesi. sesam sabbattha uftanamevdti. 

Còn vua Bimbisära nghĩ rằng: “Vị bằng hữu của trẫm chỉ đọc chiếu thư được 
trầm gửi đi đã dứt bỏ cả vương quốc nằm trong lòng bàn tay, ngài đã đến từ con đường 
xa xôi ngần ấy, phận sự khó làm đã được làm bởi thiện nam tử, ta sẽ cung kính ngài với 
lễ vật cung kính của vị xuất gia”, đoàn tùy tùng của đức vua được đưa đi đến nơi đó đã 
nhìn thấy thiện nam tử nằm sắp ở đồng rác, họ đã quay về trình báo cho đức vua. Đức 
vua khởi giá, sau khi (ngài) nhìn thấy thiện nam tử nằm sắp (chết), đã rơi nước mắt (nói 
rằng): “này các khanh, trầm và các khanh không được thực hiện sự cung kính đến vị 
băng hữu thật ư? vị bằng hữu của trẫm không nơi nương tựa rồi” rồi ngài truyền lệnh 


lu S1., Syä. sañgam 
lỏi Syä., ka., tI[kãyam ca. yogam 


82! sam, ni. 1.50, 105 
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lấy giường để khiêng thiện nam tử ấy đi, cho đặt ở vị trí thích hợp, biết rằng thực hiện 
cung kính đối với vị chưa xuất gia như thế nào mới truyền lệnh cho gọi người đến tắm 
gội và thợ cắt tóc v.v, thay xiêm y sạch sẽ v.v, cho trang điểm như đức vua, nâng lên 
kiệu vàng thực hiện lễ bái với những vật dụng gồm các loại nhạc cụ, vật thơm và tràng 
hoa khác nhau v.v, rồi đưa ra khỏi thành tạo lên giàn hỏa thiêu vĩ đại bằng nhiều loại 
gỗ thơm để hỏa táng thị thể của thiện nam tử, rồi đem Xá-lợi đặt vào trong Bảo tháp. 
Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Giới Phân Biệt Kết Thúc. 
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141. Giải Thích Kinh Phân Biệt Về Sự Thật - Saccavibhaägasuttavannanã 


371. Evam me sutanti saccavibhangasuttam. Tattha ãcikkhandtfi idam dukkham 
ariyasaccam nama... pe... ayan dukkhanirodhagamim pafipadäa ariyasaccam namđii. 
Sesapadesupi eseva nayo. Apiceftha paRfãpana nama dukkhasaccadinam thapana. 
Asanam thapemto hỉ ãsanam paññapetti vuccati. Paftfhapanäati paññapana. Vivarapäaii 
vivafakarana. Vibhaqjanatfi vibhagakiriya. UItanikammanHi paka†abhaävakaranarm. 

371. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, sự phát biểu: nói rằng “đây gọi là chân lý cao thượng về khô ...nt... đây 
là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ.” Ngay cả từ còn lại cũng 
theo phương thức này tương tự. Và hơn nữa trong trường hợp này việc thiết lập chân lý 
cao thượng về khổ gọi là sự làm cho nhận biết. Cũng trong khi thiết lập chỗ ngồi gọi 
là đã sửa soạn chỗ ngồi. Sự thiết lập: sự làm cho nhận biết. Sự phô bày: làm phơi bày 
ra. Sự phân giải: hành động phân tích. Hành động làm cho rõ: làm cho hiển lộ. 

Anuggahakali amisasangahena dhammasangahenalil  dwtihjpi sangahehi 
anugsahakä. .Janetäti?2 janikã mãtã. Apädetãti posetä. Posikamatä viya Moggallanoti 
dipeti. Janikamata hỉ nava và dasa va mãse lonambiladIni pariharamana kucchiya 
darakam dhareftva kucchio nikkhantam posikamataram dhatTm paficchapeti Sa 
khiưranavanitadlhi darakam posetva3* vaddheti, so vuddhimagamma yathasukham 
vicarafi. Fvameva Saripuffo aifano vã paresamu và santike pabbajite dvihi sangahehi 
sanganhanto gilãnec pafjagganto kammafthane yojewva sotapannabhavam ñafva 
apayabhayehi vu{thitakalato palhaya — “ldãni paccalfqpurisakarena tuiparimagge 
nibbafIessanii "ti tesu anapekkho huiva afifñie nave nave ovadali. 

Người sách tấn: người hỗ trợ bằng việc giúp đỡ kế cả 2 loại là sự giúp đỡ băng 
vật chất và sự giúp đỡ bằng Giáo Pháp. Sanh mâu: người mẹ sanh ra. Dưỡng mẫu: 
Người nuôi dưỡng. Trình bày rằng (trưởng lão) Moggallän như thê người mẹ chăm sóc. 
Vì người mẹ sanh ra phải kiêng cử những món mặn và những món chua v.v, xuyên suốt 
chín tháng hoặc mười tháng trong thời kỳ thai bào, cho mẹ nuôi dưỡng là vú em tiếp 
nhận đứa bé khi lọt lòng. Người mẹ ấy nuôi đưỡng hài nhi bằng sữa và bơ tươi v.v, cho 
phát triển. Đứa trẻ ấy khi đã trưởng thành cũng đi một cách thoải mái. Trưởng lão 
Sãrïputta cũng như thế, (ngài) giúp đỡ tất cả những vị xuất gia ở trú xứ của mình hoặc 
những vị Tỳ khưu khác bằng 2 việc trợ giúp là chăm sóc những vị Tỳ khưu bệnh, giảng 
dạy về các đề mục nghiệp xứ, biết được những vị xuất gia ẫy là bậc Thánh Tu-đà-hoàn 
kế từ lúc những vị xuất gia thoát khỏi lỗi lầm trong các khổ cảnh thì mới hết lo lắng đôi 
với các vị xuất gia ấy với suy nghĩ rằng: “Bây giờ, các vị ấy có thê làm cho các Đạo cao 
sanh khởi bằng sự nỗ lực của bản thân.” Rồi tiếp tục giảng dạy cho các vị mới xuất gia 
khác nữa. 

Mahamoggallanopi attano vã paresam va santike pabbajite tatheva sanganhitva 
kamma{thane yojetva hefthaä tri phalãni paftesupi anapekkhatan na ãpaJjati. Kasma2 
evam kirassa hofi — vuftan— bhagavafa — “Seyyathapi, bhikkhave, appamattakopi 
gutho duggandho hofi... pe.... appamatftakampi muHtam... Kkhejo... pubbo... lohitam 
dugeandham hoti, evameva kho aham, bhikkhave, aqppamaftIakampi bhavam na vannemi 


xui -:4 Janettt 
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antamaso accharäsanghatamattampl ti“. Tasma yãva arahattan na pãpunanti, tãva 
tesu anapekkhatam anapajjiva arahattan paftesuyeva ãpqjJjaffI. Tenaha Bhagavã — 
“Seyyathapi, bhikkhave, janefa evam Sariputto. Seyyathapi jãfassa apadela, evam 
Moggallano. SaripuHo, bhikkhave, sotäpattiphale vineti, moggallano uftamafthe 1i 
Pahofiti sakkoti. 

Còn trưởng lão Mahãmogøgallãna trợ giúp cho các vị xuất gia ở trú xứ của mình 
hoặc của những vị Tỳ khưu khác tương tự như thế, giảng dạy đề mục nghiệp xứ, không 
thê thờ ơ đến khi những vị xuất gia ấy đã chứng đạt 3 Quả thấp. Tại sao? Trưởng lão 
Mahãmogsallãna lại có suy nghĩ như vậy? Bởi điều này đã được đức Thế Tôn nói đến 
- “Vi như, này các Tỳ khưu, phân dẫu cho có một chút ít cũng có mùi hôi thối... dẫu 
cho có một chút ít nước mũi... nước đãi... mủ ... máu cũng có mùi hôi thối như thể 
nào, tương tự như vậy ấy, này các Tỳ khưu, ta không tán thản về Hữu, dẫu cho có một 
chút ít thôi, cho đến chỉ trong khoảnh khác búng ngón tay”. Vì thể, cho đến khi nào 
những vị xuất gia ấy chưa chứng đắc A-ra-hán, cho đến khi ấy trưởng trưởng lão 
Mahãmoggalläna không thờ ơ đối với những vị chưa chứng đắc A-ra-hán, hắn không 
để ý đến những vị xuất gia dù đã chứng đắc A-ra-hán. Vì thể, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Cũng vậy, này các Tỳ khưu, như một sanh mẫu, như vậy là Saripufia, ! Như một dưỡng 
mâu, như vậy là Moggalana! Này các Tỳ khưu, Sariputta hướng dân đến quả vị Nhập- 
hưu, còn Moggallãna hướng dẫn đưa đến quả vị cao hơn.” Có thê: có thê được. 

Dukkhe ñãnanfi savanasammasanapafivedhananam, tatha dukkhasamudaye. 
Dukkhanrodhe  savanapafivedhananami vaflatli, tatha dukkhanirodhagaminiya 
pafipadaya. Nekkhammasankappadisu kămapaccanikafthena, kamafo nỉssa{abhavena 
va, kãmg11\ sammasanfassa uppannofi và, kămapadaghatan kamavipasama1m karonto 
uppannofi va, kamaviviHante uppannoti va nekkhanunasankappo. Sesapadadvayepi 
eseva nayo. Sabbepi cete pubbabhage nanacittesu, maggakkhane ekacitte labbhanti. 
Tatra hỉ micchasankappacetanaya samugghatako ekova sankappo labbhati, na nãng 
labbhati. Sammavacadayopi pubbabhage nãnãciftesu, vuffanayeneva maggakkhane 
ekacitte labbhanHi. lyamettha sankhepo, vitharena pana saccakatha visuddhimagge ca 
sammadi†thisutte (ma. nỉ. I.89 adayo) ca vuffayevdti. 

Trí về khổ: Trí trong về việc thấu triệt nhờ lắng nghe và quán chiếu. Trong nhân 
sanh khổ cũng tương tự như thế. Trí thấu đạt trong việc lắng nghe được vận hành trong 
sự diệt khổ, sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ cũng tương tự. Trong các sự suy 
tư thì tư duy về sự xuất ly v.v, với ý nghĩa dục là kẻ đối nghịch, hoặc với tính chất xuất 
ly khỏi các dục, hoặc được sanh lên cho người suy xét về các dục, hoặc được sanh lên 
trong khi thực hiện diệt trừ các dục, (dẫn đến) Sự văng lặng các dục, hoặc được sanh 
khởi ở tận cùng của sự tĩnh mịch các các dục, gọi là tư duy về sự xuất ly. Kê cả cả hai 
câu còn lại cũng có phương thức này tương tự. Thậm chí toàn bộ những suy tư ấy ở 
phần sơ khởi có được trong nhiều tâm, trong sát-na tâm Đạo đạt được trong một tâm. 
Thật vậy, đạt được duy nhất một chánh tư duy sẽ đồn tận gốc tà tư duy, Tư tâm sở trong 
một tâm đó, không đạt được nhiều tư duy. Kể cả chánh ngữ v.v, cũng có được trong 
một tâm ở sát-na tâm Đạo theo phương thức đã nói trong số nhiều tâm khác biệt ở phần 
sơ khởi. Ở đây chỉ có ý nghĩa vắn tắt, còn phần giảng giải chỉ tiết đã được nói trong 
Thanh Tịnh Đạo và bài Kinh Chánh Tri Kiến (ma. ni. 1.89 ãdayo). 


824 a_nị, 1.320-321 
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142. Giải Thích Kinh Phân Biệt Cúng Dường - Saccavibhangasuttavannanä 


376. Evam me sutanti dakkhinavibhangasutam. Tattha Mahapajapati Gotqnii 
GotamIi goftam Namakaranadivase  panassa laddhasakkara brahmana 
lakkhanasampattI<Im disva — “sace ayam dhúaram labhissafli, cakkqavaftiranno 
aggamahesi bhavissafi. Sace puftam labhissati, cakkavattiraja bhavissaffi tbhayathapi 
mahafiyevassa pajã bhavissaf tl byakarimsu. Athassa MahäpdjäpdftiÙ namam 
akamsu. ldha pana gottena saddhin samsandiva Mahapajapdtigotamiii vuIfqm. 
Navanmt qhatam. Samdmụa vãyHfanfi na sahattheneva vaãyiam, ekadivasam pana 
dhatganaparivutãA sippikanamn vayanalthanan aganwva vemakofn gahefva 
vayanakaram akasi. Tam sandhay€fqnn VuIt41. 

376. Kinh Phân Biệt Cúng Dường được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, Mahäpajãpati Gotami: họ tộc là Gotam. Cũng trong ngày đặt tên 
các Bà-la-môn được thọ nhân sự cung kính, sau khi nhìn thấy sự thành tựu các đặc 
tướng của nàng đã nói lên rằng: “Nếu vị này có được công chúa thời công chúa sẽ trở 
thành hoàng hậu của vua Chuyển luân, nếu nàng có được hoàng tử thời hoàng tử sẽ trở 
thành vua Chuyên luân, hoảng tử và công chúa con của nàng sẽ trở thành người vĩ đại 
thậm chí cả hai.” Khi ấy thân quyến của nàng mới gọi là MahãpajäpafT. Nhưng trong 
bài Kinh này ngài gộp cả họ tộc lại với nhau (do đó) mới gọi là Mahãpajapati Gotami. 
Tấm vải mới: mới. Tự tay dệt: tự dệt bằng đôi tay, cũng trong ngày hôm ấy 
Mahapajäpati Gotami được nhóm tỳ nữ tháp tùng, bà đi xưởng dệt của những người thợ 
lành nghè, cầm lấy đầu con thoi đã thực hiện việc đệt vải. Lời đó ngài có ý muốn đề cập 
đến việc dệt vải. 

Kadä pana Gofamiya Phagaval© dussayugam dAtM' cHÍq1I HDĐQHHQHHI 
abhisambodhim patva pathamagamanena Kapilapurarmn agatakale. Tadaä hỉ pindaya 
paviftham Sattharam gahefva Suddhodanamahardja sakaụ nivesanam pavesesi, aíha 
Bhagavato rupasobhagseamụ disvã mahãpajapaHigotami cintesi — “Sobhafi vala me 
puttassa attabhavo 1í. Athassa balavasomanassan uĐĐQjjI Tafo cỉinfesỉ — “mama 
puttassa ekữndatimsa vassani qgãramajjhe vasanfassa antamaso mocaphalamattampi"°° 
maya đinnakameva qhosi, idanipissa civarasafakam dassam1l ti. “Imasmim kho pana 
rãjagehe bahuini mahagsghani vatthani qHhi, tani mam na fosemii, sahattha katfameva 
mam toseti, sahattha katva dassaml 1ì citatn0 uppadesi. 

Bà Gotami phát tâm cúng dường một cặp y đến đức Thế Tôn vào thời gian nào? 
Vào lúc đức Thế Tôn chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Giác, ngài đã đi đến thành 
Kapilavatthu trong lần đi đầu tiên (trở lại kinh đô quê nhà). Thật vậy, đại vương 
Suddhodana đã đưa bậc Đạo Sư khi đang khất thực trở về cung điện của ngài, khi ây bà 
Mahäãpajäpati Gotamĩ nhìn thấy sắc tưởng tuyệt hảo của đức Thế Tôn bà khởi lên suy 
nghĩ như sau: “Sắc tướng của con trai trai thật tuyệt hảo”. Lúc đó, bà cũng khởi lên sự 
vui mừng dữ dội. Từ đó bà suy nghĩ rằng: “Trong khi con trai của Ta sông ở giữa hoàng 
cung suốt 29 ta chưa từng tặng bắt cứ thứ gì dù chỉ là quả chuối, bây giờ ta sẽ tặng tắm 
vải y này đến người con trai ây.” (Vì thế) bà khởi tâm rằng: “ở trong thành này tắm vải 
đắt giá nhất, những tắm vải ấy không làm cho ta hài lòng, chính tắm vải tự tay ta làm sẽ 
làm cho ta vui sướng, ta sẽ tự tay mình làm để tặng (cho con trai ta)”. 
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Athantarapanua kappasam đharapevwa sahaHheneva pisiva pothefva 
sukhumasuHam kantiva antovatthusminyeva salam kaãrapetva sippike pakkosapefva 
sippikanam attano paribhogakhadaniyabhojaniyameva datva văyapesi, kalanukalanca 
dhatganaparivua ganwa vemakofln daggahesi. milthiakale sippiRanam 
mahasakkaramnụ katva dussayugam gandhasamugge pakkhipifva vãsam gaãhapefva — 
“mayham puftassa civarasafakam gahefva gamissami `tỉ rañño arocesi. Rajã magga1m 
paHyadapesl vúithiyœ sammajjiwa punnaghafte thapeva dhajapalakä ussapefva 
rãjadharadvarao pafhaya yaấva Nigrodharama maggam  palyadapefva 
pupphabhiinnam akamsu  Mahapdjapatpi sabbalankaram alankariwa 
dhatiganaparivuta samugseamụ sise hapefva bhagavato santikamn ganfva tan me, 
bhante, navdmt dussayugantiadimaha. 

Khi ấy, bà cho mang vải bông từ chợ vắt nặng bằng tay quay tròn sợi chỉ thật kỹ 
lưỡng, truyền lệnh xây dựng xưởng dệt ở chính bên trong hoàng cung, gọi các người 
thợ tài giỏi, ban các loại vật thực mềm và vật thực cứng của bả đến những người thợ tài 
giỏi ấy rồi cho dệt vải. Và bà được nhóm các tỳ nữ tùy tùng, bà cầm lấy đầu con thoi 
một cách thích hợp đúng lúc. Vào lúc tắm vải ấy được hoàn thành, thực hiện sự tôn vinh 
trọng thể đến những người thợ tài giỏi, rồi đặt đôi vải mới vào trong hòm đựng có hương 
thơm, mang tắm vải đi tâu với đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, thần thiếp sẽ mang tâm vải y 
này đến đăng cho con trai của chúng ta”. Đức vua truyền lệnh sửa soạn đường xá, tất cả 
người hầu quét đọn các con đường (trong thành), đặt các bình nước đây, cho trương lên 
các cờ vải, trang hoàng từ công hoàng cung cho đến tận Tỉnh xá Nigrodharama làm cho 
các con đường được trải đầy hoa. Còn bà Mahãpajãpati trang điểm nhiều loại trang sức 
được nhóm tỳ nữ tháp tùng đội hòm y lên đầu đi đến trú xứ của đức Thế Tôn rồi bạch 
rằng “Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn” 

DuliyampLi khotfi “sanghe gotami dehT”ti vufte — “pahomaham, bhanfe, 
dussakofthagarato bhikkhusatassapi bhikkhusahassassapi bhikkhusatasahassassapi 
civaradussani datumn, idam pana me bhagavantam uddissa samaa kantan0” sãma1m 
vãyitam, tam me, bhante, bhagava pafigganhatH tỉ nữnantayamanad°5 aha. evam 
yavafatiyam yaci, bhagavapi palkkhipiyeva. 

Thậm chí đến lần thứ 2: khi đức Thế Tôn nói rằng “Này GotamT hãy cúng 
dường đến Tăng chúng” - Bà Mahapajãpati Gotami đã cô cầu xin “Kính bạch ngài, con 
có thê cũng dường y phục đến tất cả sau tắm y đến hàng trăm vị, hàng ngàn vị Tỳ khưu, 
còn cặp y này do chính tay con cuốn chỉ, dệt may, đốc lòng làm để cúng dường đến đức 
Thế Tôn, kính bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ nhận cặp y mới này của con.” Bà nói 
như vậy đến ba lần. Mặc dầu vậy, nhưng đức Thế Tôn cũng đã khước từ. 

Kasma pana bhagava aftano diyyamanam bhikkhusanghassa dãpeffti? mãtari 
anukampaya. Evam kirassa ahosi — “Imissa mam ãrabbha pubbacetana mufñcacetana 
paracefandali tisso cefanä uppanna, bhikkhusanghampissa arabbha uIDĐdjjdnEU, 
evamassa cha cetana ckatOG hufwa digharaHam hitãya sukhaãya pavafissamH ti. 
VitandavadIl panaha — “Sanghe dinnam mahapphalanti tasmaŠ?” evam vuHtan ti. So 
vaffabbo — “kim tvam satthu dinnato sanghe dinnam mahapphalataranu vadasi "tỉ ãma 
vadamiti Sufttamn aharadtHl Sanghe gotami dehi, sanghe te dinne ahafñceva pHjito 


tt -:l Sva. Nibandhamäãnä. 
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bhavissami sangho cäti. Kim panassa suftassa ayameva atthoti? Ama ayamevati. Yadi 
evam “tena hãnanda, viehasadanam pivam dehI"!ŠŠ ca “tena hỉ va, Kaccänga, 
vighasadanan gulam dehi t3? ca vacanato  vighasadanam  dinnam 
mahapphalatarañca bhaveyya. Evampi hỉ “Satthä altano diyyamanam dãpell ti. 
Rajarajamahamattadayopi aitano ãgatan pannakaram hatthigopakadinan dãpeHti, te 
räjadihi mahantatara bhaveyyumn. Tasma mã evan ganha — 

Tại sao đức Thế Tôn lại cho dâng cặp y mới được bà GotamT cúng dường đến 
ngài để cúng dường đến chư Tỳ khưu? Vì lòng thương tưởng bà. Cũng được biết rằng 
đức Thế Tôn suy nghĩ rằng “3 tác ý - cetanä là tác ý trước khi làm, tác ý trong khi làm, 
tác ý sau khi làm của bà này khởi sanh liên quan đến ta, hãy sanh khởi liên quan đến 
chư Tăng Chúng, nếu được như vậy thì cả 6 tác ý sẽ trở nên đồng nhất đưa đến sự lợi 
ích, sự an lạc lâu dài cho bà”. Còn những kẻ ngụy biện nói rằng: “Vì sao đức Thế Tôn 
lại nói như vậy “phải chăng vật thí cúng đến Chư Tăng có quả báu lớn?” Người ngụy 
biện có thể bị phản đối rằng “Đó là tự ngài nói, vật thí được cúng dường đến Tăng 
Chúng có quả báu lớn hơn vật thí được cúng dường đến bậc Đạo Sư hay chăng?” Phải 
rôi, tôi đã nói. Ngai hãy dẫn chứng Kinh ra. Kẻ ngụy biện dẫn chứng Kinh như sau: 
“Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng, bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được 
cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy.” “Trong bài Kinh này có ý nghĩa chỉ bấy nhiêu 
hay sao?” Phải rồi, chỉ có bấy nhiêu. Nếu như vậy vật thí được cho đến những người 
dùng vật thực thừa cũng có thể có được quả báu lớn theo như Phật ngôn sau: “Này 
Ananda, như thế thì ông hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa” và 
“Này Kaccäna, như thế thì ông hãy cho mật đường đến những người ăn vật thực còn 
thừa theo như ước muốn.” Nếu như thê “Bậc Đạo Sư lệnh cho cúng dường tắm y dành 
cho ngài đến Chư Tăng.” Tất cả mọi người gồm cả đức vua và các quan đại thần của 
đức vua v.v, truyền cho các lễ phẩm mang đến cho chính mình, cho đến tất cả mọi người 
có người nuôi voi v.v, những người ấy cũng có thê lớn hơn đức vua v.v. Vì vậy, ông 
chớ có chấp vào như thế. 

“nayimasmmim loke parasmin vã pana, 

buddhena seftho sadiso va vửjaH. 

yamahuneyyanamaggedfam ga1o, 

pufinatthikanam vipulaphalesinan tỉ. — 

Vacanafto hì safthara utIAaritaro dakkhineyyo nãma nafthi. Evamassa cha cefanã 
ekato huta digharaHam hitãya sukhaya bhavissanti sandhaya®? yävatatiyam 
palibahitva sanghassa dãpesi. 

Bắt kế ở thế gian này hay là ở đời kế tiếp đi nữa, người đã đi đến trạng thái nên 
được hiễn cúng, xứng đáng với sự hiến cúng tối thượng, (đã đi đến) sự tỒn tại ở quả báu 
to lớn đối với những người mong mỏi phước báu, người là bậc tốt hơn hay tương đương 
với đức Phật không được biết đến.” 

Bởi vì người xứng đáng với sự hiến cúng tối thượng hơn bậc Đạo Sư là không 
có, như đoạn Pä]ï trên. (Như thế tôi mới nói rằng) “Nếu như vậy cả 6 tác ý sẽ trở nên 


lê pãc1. 269 
?? mahäva. 284 
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đồng nhất đưa đến sự lợi ích, sự an lạc lâu dài cho bà”, đức Thế Tôn muốn đề cập đến 
điều gì mới từ chối đến 3 lần đế cho bà cúng dường đến Tăng chúng. 

Pacchimaya janatäya sanghe cittkarajananattham cãpi! evamaha. Evam 
kirassa qhosi — “qham na ciraffhiHko, mayham pana sãsanamợ' Đhikkhusanghe 
paH{thahissafi, pacchỉma janatä sanghe citIkaram janetuU "ti yavatatiyan paHbahiva 
saneghassa dapesi. evafhi sai — “saitha aHano điyyamanampi sanghassa dãpesi, 
sangho nãma dakkhineyyo ”tÌ pacchữna janatä sanghe citikaram uppadefva caffãro 
paccaye databbe maffissati, sangho cathhi paccayehi akilamanto buddhavacanam 
ugoahetva samanadhammam karissafi. EVan4 mama sãsanan pañca vassasahassani 
thassafi. “pafiggannhatu, bhamte, bhagava tỉ vacanafopi cetan veditabbam “Satthara 
uttaritaro dakkhineyyo nãma natthi ti. Na hỉ Anandattherassa Mahãpajapatiya ãghãto 
va veram và aqHhi. Na thero — "1assa dakkhina ma mahapphala ahosI ti icchaH. 
Pandito hỉị theo bahussuto sekkhapafisambhidapato, so satthu  dinnassa 
mahapphalabhave sampassamanova pafigganhaIu, bhante, bhagaval gahanattham 
yáci. 

Ngài nói như vậy vì mục đích hàng hậu học và để khởi lên sự tôn kính đối với 
Tăng chúng. Được biết đức Thế Tôn có suy nghĩ như vầy - “Ta không sống bao lâu, còn 
Giáo Pháp của ta sẽ vững trú trong Tăng chúng (lâu dài), mong răng những hàng hậu 
học khởi lên sự tôn kính đối với Tăng chúng,” mới khước từ đến 3 lần để cho cúng 
dường đến Tăng chúng. Cũng chính vì như vậy hàng hậu học suy nghĩ rằng: “Đức Thế 
Tôn cho cúng dường một cặp y mới mặc dầu được bà di-mẫu cúng dường đến ngài để 
dâng đến Tăng chúng, (như vậy) Tăng chúng được gọi là những bậc xứng đáng được 
nhận lễ vật cúng dường.” Vì thế mà họ sẽ khởi lên sự kính trọng đối với Tăng chúng, 
sẽ suy nghĩ rằng bốn món vật dụng là những thứ có thể xứng đáng cúng dường (đến) 
chư Tỳ khưu, khi chư Tỳ khưu không gặp khó khăn với bốn món vật dụng sẽ học tập 
Phật ngôn, làm tăng trưởng Sa-môn pháp, nếu như thế thì Giáo Pháp của ta sẽ vững trú 
trường tồn đến năm ngàn năm. Cũng trong cầu “hạng người xứng đáng với sự hiến cúng 
tôi thượng hơn bậc Đạo Sư là không có” nên biết từ lời khẩn câu (của trưởng sa 
Änanda) như sau: “Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con”. 
Vì trưởng lão Änanda không có sự hiềm hận hoặc thù oán đối với bà M⁄ahãpajãpatiyä. 
Và trưởng lão cũng không mong muốn: “sự cúng dường của bà chớ có quả báu lớn”. 
Thật vậy, trưởng lão là một bậc trí tuệ, là bậc đa văn, là vị đã đạt đến quả vị Hữu học 
và Phân tích [sekkha-pafisambhida], vị ây trong khi nhìn thấy tính chất một cặp y mới 
được bà cúng đường đến bậc Đạo Sư có được quả báu lớn mới bạch Thế Tôn (xin ngài) 
vì lòng từ mãn hãy nhận lấy: “Bạch Thể Tôn, xin đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận 
láy...” 

Puna vitandavadrI ãha — “Sanghe te dinne aqhanñceva phjito bhavissami sangho 
ca ”tỉ vacanafo satthaä sanghapariyapanmno vati. So vaffabbo — jãnaãsi panag tvam kati 
Saranami, kati aveccappasada ”1¡ janamto trmfỉ vakkhaHi, tato vatftabbo — tava laddhiya 
Safthu sanghapariyapannafta dveyeva honfi. evam sanle ca — “anujanami, Phikkhqave, 
Imehi thì saranasamanehi pabbajjamn upasampadan "1Š? evam anufñfñata pabbajjapi 
upasampadädpi na ruhafi. Tato tam neva pabbdqjito asỉ, na gihi. Sammasambuddhe ca 
gandhakufiyan nisinne bhikkhi uposathampi pavaranampi sanghakammánipi karomHi, 


L7 citIkãraJananattham vãti 
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tan Satthu sanghapariyapannat4A kuppani bhaveyyumn, na ca homti Tasma na 
vaftfabbametam “satthaä sanghapariyapanno 1i. 

Kẻ ngụy biện lại nói thêm rằng — bậc Đạo Sư hệ thuộc Tăng chúng do lời nói 
sau: “Này Gofami, hãy cúng dường Tăng GHI": Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta 
sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy”. Kẻ ấy bị can ngăn rằng — “Ngài biết 
hay sao? sự nương nhờ có bao nhiêu? Đức tin trọn vẹn đầy đủ có bao nhiêu? Kẻ ngụy 
biện khi biết cũng sẽ nói rằng: có 3 sự nương nhờ, đức tin trọn vẹn đầy đủ có 3. Từ đó 
cũng bị nói rằng — Theo học thuyết của ngài nơi trú ân cũng có thể có 2 mà thôi, bởi vì 
bậc Đạo Sư cũng hệ thuộc Tăng chúng. Và nếu như vậy thì việc xuất gia, thậm chí việc 
tu lên bậc trên được cho phép như sau — “Này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự 
tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ này” cũng không có kết quả. Từ dó ngài 
cũng không thê trở thành vị xuất gia, mà có lẽ là một cư sĩ. Trong khi bậc Chánh đẳng 
Chánh giác ngồi tại Hương Thất thì chư Tỳ khưu thực hiện bố-tát uposatha, tự-tứ 
paväranä, hoặc các Tăng sự, những hành sự đso cũng có thể khích động do bậc Đạo Sư 
cũng hệ thuộc Tăng chúng và hành động ấy cũng không có kết quả. Vì thế, không nên 
nói rằng: “Bậc Đạo Sư hệ thuộc Tăng Chúng. 

377. Apddikati samvaddhika, trumhãkam hathapadesu hatthapadahiccam 
asadhentesu hatthe ca pade ca vaddhetva pafljaggihaHi attho. PosikafilẦ divasassa dve 
tayo vare nhapetva bhojefva păyetvã tumhe posesi. Thaññam pãyesiti nandakumaro 
kira bodhisattato katipaheneva daharo, tasmim jate Mahapdjapati attano putta1m 
dhannam dafeva sayam bodhisaffassa dhatIikiccam sadhayamana aHano thaññnam 
payesi. Tam sandhaya thero evamaha. li mahapajapatiya bahupakaratam kathefva 
Idani tathagatfassa bahipakaratan dassento bhagavapi, bhanfetiadimaha. tattha 
bhagavantam, bhante, ãgamumaii bhagavantan paRcca nỉssãya sandhaya. 

377. Người đã chăm sóc: người cho sự phát triển trọn vẹn, giải thích rằng khi 
tay và chân của ngài vẫn không thể làm các công việc tay và chân thì bà đã nuôi nâng 
chăm sóc tay và chân (của ngài) phát triển. Nuôi dưỡng: bà đã nuôi dưỡng ngài bằng 
việc tắm gội, cho ăn, cho uông, môi ngày 3 lần, 3 lần. Cho bú sữa mẹ: được biết rằng 
hoàng tử Nanda chỉ nhỏ hơn Bồ-tát 2-3 ngày tuôi, khi Bồ-tát hạ sanh thì bà Mahãpajãpati 
đã giao đứa con trai của mình cho các nhũ mẫu, chính bà làm bổn phận nhũ mẫu cho 
Bồ-tát bú sữa, ngài muốn đề cập đến việc cho bú sữa ấy mới nói như vậy. Trưởng lão 
đã nói rằng: “bà Mahãpajãpati có nhiều ân huệ (đối với ngài), bây giờ khi bày tỏ rằng — 
đức Thế Tôn đã cũng có nhiều ân huệ (đối với bà) mới nói rằng: “Bạch Thế Tôn, ngay 
cả đức Thế Tôn... Ở đây, 'Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn... do y cứ, do nương 
nhờ có sự liên hệ đến đức Thế Tôn. 

376. Alha Bhagava dWisu tpakaresu direkaflaran” qnumodanfo 
evametantiadimaha. tattha yan hãnanda, puggalo pHggdÌd1ỂtO ñgammaii yam 
ãcariyapuggalamn anfevasikapugealo agamma. lmassänanda, puggalassa Ininã 
puggalendfi Imassa ãcariyaDuggalassa imina antevasikapuggalena. Na suppafikaraimm 
vadämiii pacclpakaramề3” na sukaram vadami, abhivadanadisu ãcariam disvã 
abhivadanakaranam abhivadanamn nama. Yasmim va disabhaäge acariyo vasdlti, 
iriyapathe va kappento tadabhimukho vanditva gacchati, vandifva nisidati, vandifva 
niDajjatlL, caryam pana duradflova disvã paccuflthäya paccuggamanaharanam 
pacculthaãnam nãma. Acariyamnu pana disvã añjalim pagsayha sise thapetva ãcariyam 
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namassal, yasmim và disabhage so vasafi tfadabhimukhopi tatheva namassaH, 
gacchanftopi thitopi nisinnopi añjalm paggayha namassatiyevati Itdam aïjalikqmma1m 
nama. Anucchavikakammassa pana karanamn sãmIcikqnumam năma. CTvaradisu 
ciyararn dento na yam va tam va deti, mahagghamụ satamulikampi pañcasatamulihampi 
sahassamulikampi deliyeva._ Pindapatadisupi eseva nayo Kim bahuna, cathhi 
pamqttapaccayehi cakkavalantaramnn purefva Sinerupabbatena kHiamn gahefva demtopi 
ãcariyassa anucchavikam kiriyan katum na sakkofiyeva. 

378. Khi ấy, đức Thế Tôn trong khi nói lời tùy hỷ đến những ân huệ cao cả trong 
sự trợ giúp cả hai phía mới thuyết răng: “ Thật là như vậy, này Ananda!? Ở đây, “Thật 
là như âu này Ananda! Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác 
được...” một người học trò đi đến nương nhờ một vị thây nào. Thời này Ananda, 
người Hà (đền ơn) đối với người kỉa: người đệ tử này đền ơn đối với vị thầy này. Ta 
không nói đến việc (người này) đền ơn (người kia) tốt đẹp: Ta không nói việc đền ơn 
được thực hiện một cách dễ dàng, trong mọi hành động có sự tôn kính v.v, việc nhìn 
thấy thầy thực hiện việc cúi chào rôi mới đi, (hay) cúi chào rồi mới đứng, (hay) cúi chào 
rồi mới ngồi, (hay) cúi chào rồi mới năm. Còn việc nhìn thấy thầy từ xa nên đứng dậy 
thực hiện việc đón tiếp gọi là đứng dậy tiếp rước. Hành động này gọi là đã nhìn thấy 
thây chấp tay lên trên đâu lễ bái thầy hoặc xoay mặt hướng về phía thầy lễ bái như thể 
trong khi đi, (hay) trong khi đứng, (hay) trong khi ngôi, (hay) trong khi nằm chắp tay 
lên đầu lễ bái thầy, đây được gọi là hành động chắp tay. Việc thực hiện hành đồng 
thích hợp gọi là hành động thích hợp. Trong tất cả các vật dụng có y phục v.v, trong 
khi cúng dường y phục không cúng dường theo kiểu có sao làm vậy. Cúng dường y 
phục có nhiều giá trỊ, có giá một trăm, năm trăm, thậm chí một ngàn. Trong các vật 
dụng có bình bát v.v, cũng theo cách tương tự như vậy. Với nhiều vật dụng thế nào? 
Dầu làm cho ở khoảng giữa vũ trụ đầy tràn với bốn món vật dụng hảo hạng giữ lây phần 
đỉnh bằng ngọn núi Sineru cúng dường cũng không thể thực hiện hết hành động xứng 
đáng đối với thầy. 

379. Cuddasa kho panimati kasma arabhi? ldam suttam palipugealikam 
dakkhinam ãrabbha samufthitam. Anandattheropi “paligganhãt, bhante, bhagavã tỉ 
patHpuggalikadakkhimamyeva samadapel, cuddasasu ca thanesd đinnadanam 
patHpuggalikam năma hofti dassetuu imam desanan arabhi. Áydtl pa{hqmãii aya1m 
dakkhina gunavasenapi pathama jelthakavasenapi. ayanhi pathama agga jefthiRa, 
Iimissa dakkhinaya pamanam nama nafthi. Dutiyatatiyapi paramadakkhinayeva, sesa 
paramadakkhmabhavan na  päDpuHaHmH. Bahmake  kãmecsH  VvHfarageiti 
kammavadikiriyavadimhi lokiyapancabhinne. Puthujjanasilavanteti puthujJanasilava 
nama gosiladhatuko hoti, asatho amayaävI param apiletva dhammena samena kasiya va 
vamjjaya va jvikam kappeta  Puthujanadussilell puthujjanadussilA4 nama 
kevaftamacchabandhadayo paramm pilãya jIvikam kappetä. 

379. Tại sao đức Thế Tôn lại bắt đầu thuyết rằng: “Này Ânanda, có mười bốn 
loại cúng dường...?ˆ Bài Kinh này được khởi sanh bắt đầu từ sự cúng đường được 
phân loại theo cá nhân. Còn trưởng lão Änanda cầu xin đức Thế Tôn nhận lẫy sự cúng 
dường được phân loại theo cá nhân duy nhất nói rằng: “Bạch Thế Tôn, xin đức Thể Tôn 
vì lòng bỉ mẫn...” Nhưng đức Thế Tôn đã bắt đầu thiết lập Pháp thoại này lên để thuyết 
rằng: “Vật thí đã được người cho trong mười bốn trường hợp được goi là bố thi được 
phân loại theo các nhân.” Là cũng đường thứ nhất: sự cúng đường thứ nhất về phương 
diện đức hạnh, về phương diện là sự cúng dường tăng trưởng nhất. Thật vậy, sự cúng 
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dường thứ nhất là tối thượng, tăng trưởng nhất, không thể ước lường được của sự cúng 
này. Sự cúng dường thứ 2-3 cũng là sự cúng đường tối thượng tương tự, những sự cúng 
dường (bồ thí) còn lại không đi đến sự cúng dường tối thượng. Bồ thí những vị ngoại 
học đã ly tham trong các dục vọng: người chủ trương về nghiệp [kammavädï], chủ 
trương về hành động [kiriyavädï] vị có 5 loại thần thông thuộc Hiệp thế. Hạng phàm 
nhân có giới hạnh: hạng phàm nhân có giới, được xem là người có giới hạnh làm nền 
tảng, người không khoe khoang, người không xảo trá , không gây tổn thương cho người 
khác, còn với việc nuôi mạng bằng việc trồng trọt, hoặc bằng việc buôn bán phải chân 
chánh đúng pháp. Đối với hạng phàm nhân ác giới: nói đến tất cả hạng người gồm 
những ngư dân, và người đánh bắt cá, nuôi mạng bằng việc làm tổn thương đến chúng 
sanh khác được gọi là hạng phàm nhân có giới tôi. 

lTdäni paHpuggalikadakkhinaya vipakam paricchindanto faqtranandaiiadimaha. 
Tattha tiracchñãnagdfeti yan gunavasena upakaravasena posanaftham đinnam, idam 
na gahitamn. yampi alopaddhaalopamatfam dinnam, fampi na gahilam. yam pana 
sunakhasukarakukkufahakadisu yassa kassaci sampaffassa phalam pafikankhiwa 
yavadatham dinnam, ¡dam sandhaya vuHam “tracchanagafte danam dana Tí 
Safagupati satanisamsa. Pafikankhiftabbdti icchiabba. ldam vuftam hotfi — aydmm 
dakkhima ayusatan vannasatan sukhasatam balasaftamn pafibhanasafami pañca 
đãnisamsasatani detl, aftabhavasate ayumn deti, vannam, sukham, balam, pafibhanam 
deH, nipparitasamŠ*° karoti. Bhavasaftepi vutte ayameva attho. lminä upäyena 
sabbaftha nayo netabbo. 

Bây giờ, đức Thế Tôn trong khi xác định dị thục quả của việc cúng dường được 
phân loại theo cá nhân mới thuyết rằng: “Này Änanda trong mười bốn cách (cúng 
dường) này...” Ở đây, Bồ thí các loại bàng sanh: việc bố thì nào mà người đã cho (vì 
mục đích) để nuôi dưỡng (loài thú) nhờ vào năng lực phước báu, với năng lực của sự 
trợ ØIÚp, VIỆC bố thí ấy không được xem là loại bố thí này. Vật thí dù chỉ là một vắt 
cơm, hay nữa vắt cơm mà người đã cho cũng không đề cập. Còn việc bố thí nào mà 
người hi vọng có kết quả theo ý muốn rồi cho đến tất cả chúng sanh chẳng hạn như chó, 
heo, gà hay quạ v.v, bất kỳ loài nào đến ăn thì ngài muốn đề cập đến việc bố thí này 
mới nói răng: “Việc bố thí đến loài bàng sanh...” Trăm phần công đức: có phước 
báu một trăm lần. Có thể hy vọng: có thể ước muốn. Điều này được nói răng: — sự bố 
thí cúng dường này có lợi ích được năm trăm là tuổi thọ một trăm lần, sắc đẹp một trăm 
lần, an lạc một trăm lần, sức mạnh một trăm lần, sự sáng suốt một trăm lần, sự bố thí 
cho tuổi thọ trong một trăm kiếp sống gọi là tuổi thọ một trăm lần, cho sắc đẹp một trắm 
kiếp gọi là sắc đẹp một trăm lần, cho sự an lạc một trăm kiếp gọi là sự an lạc một trăm 
lần, cho sức mạnh một trăm kiếp gọi là sức mạnh một trăm lần, cho sự sáng suốt là làm 
cho không sợ sệt trong một trắm kiếp gọi là sự sáng suốt một trăm lần. Sử dụng ý nghĩa 
này nói rằng “một trăm kiếp” cũng được. Nên biết cách thức trong các câu theo phương 
pháp này. 

Sofäpdffiphalasacchikiriyaya pafipanneti cftha he{thùnakofiya tisaranam gato 
upaãsakopi sotapaHiphalasacchikiriyaya palpanno nama, tasmin dinnadanampi 
asankhyeyyam appameyyam. Pañcasile patifthitassa tato uftari mahapphalam, dasasile 
paHlthiassa tao Hari, tadahupabbdjilasa sãmdnerassa talO Hari, 
upasampannabhikkhUno tafO uffari, IDaSaInDannasseva VaffasampDannassa tafO uffqri, 
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vipassakassa taftO uftari, araddhavipassakassa falOG tfari, uữmakolya pana 
magøasamang! sotãpattiphalasacchikiriyaya pafipanno nãma. Elassa dinnadana1 tato 
uitari mahapphalameva. 

Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhập-lưu: Thậm chí vị cư sĩ đi đến 
nương nhờ Tam bảo thuộc hạ phần gọi là đạo lộ thực hành đưa đến tác chứng Thánh 
Quả Nhập-lưu. Việc bố thí cho vị cư sĩ người thực hành để đưa đến tác chứng Thánh 
Quả Nhập-lưu ấy không thê ước lường được. Còn bồ thí cho hạng người được an trú 
trong năm giới có quả báu nhiều hơn. Việc bố thí cho hạng người đã được an trú trong 
thập giới có quả báu nhiều hơn thế nữa. Bồ thí cúng dường đến vị Sa-di xuất gia vào 
ngày hôm ây có quả báu nhiều hơn. Bồ thí cúng dường đến vị Tỳ khưu tu lên bậc trên, 
vị thành tựu các bổn phận có quả báu nhiều hơn. Bồ thí cúng dường đến hành giả 
ãraddhavipassako#°" có quả báu nhiều hơn. Nhưng đối với vị gắn liền với Đạo 
[maggasamangT] thuộc thượng phần thực hành đưa đến tác chứng Nhập-lưu Thánh Quả 
được gọi là trên con đường (đưa đến chứng quả). Việc bố thí cúng dường đến hạng 
người ấy có quả báu nhiều hơn nữa. 

Kim pana magsasamangissa sakkã dãnam Dattni? Ama sakkä. 
Araddhavipassako hỉ pafacivaramadaya gãmam pindãya pavisati, tassa gehadvare 
thuassa hatthato pattan gahefva khadaniyabhojanyan pakkhipami. Tasmim khane 
bhikkhuno mageavufthanamm hoti, Idam dãna1n4 magøasamangino dinnamn nãma hoi. 
Atha vã panesa asanasalaäya nisinno hofti, manussa gantva patte khadan1yabhojaniyan 
thapenti, tasmimn khane tassa magøavulthanam hoti, idampi danam magøasamangino 
dinnam nãma. Atha và panassa vihäre vã ãsanasalaya va nisinnassa upaãsakã pallam 
adäya attano gharam gantva khadaniyabhojaniyam pakkhipamii, tasmin khane fassa 
magoavulthanamw hot, idampi danam maggasamangino dinnam nãma. Tatha 
sondivam mwdakassaŠ° viya sotãpattiphalasacchiiriyaya pafipanne dinnadänassa 
asankhyeyyatãä veditabba. Tasu tasu mahanadisu mahaäsamudde ca udakassa viya 
SoftäpannadIsu dinnadanassa uffarifaravasena asankhyeyyata veditabba. Pathaviya 
khayamandalamafte padese pamsumnụ đadữmụ kawa yava mahapathaviyä parnsuno 
appameyyatäayapi ayamattho dipetabbo.. 

Liệu có thê bố thí vật thí đến vị găn liền với Đạo chăng? Được chứ, có thể bố thí. 
Vị Tỷ khưu hành giả araddhavipassako ôm bát và mang y đi vào làng để khất thực. Khi 
Tỳ khưu vị gắn liền với Đạo ấy đứng trước công làng, mọi người tiếp nhận bình bát từ 
tay (vị ẫy) đặt thức ăn loại cứng và thức ăn loại mêm. Việc thoát khỏi từ Đạo của vị Tỳ 
khưu có trong sát-na ấy. Việc bồ thí này được xem là đã bồ thí đến vị Tỳ khưu gắn liền 
với Đạo. Lại nữa, vì tỳ khưu ngồi ở tại trai đường, mọi người đi đến đặt vật thực loại 
cứng và vật thực loại mềm vảo bình bát. Việc xuất khỏi Đạo của vị Tỳ khưu ã ấy có trong 
sát-na ấy, ngay cả việc bồ thí này cũng gọi là cúng dường đến vị Tỳ khưu gắn liền với 
Đạo. Lại nữa, khi vị Tỳ khưu ngôi ơ tại Tịnh xá hoặc trai đường các chư thiện tín cầm 
lây bình bát đi trở về nhà rôi đặt thức ăn loại cứng và thức ăn loại mềm, việc xuất khỏi 
Đạo của vị Tỳ khưu ấy có trong sát-na đó, cả việc bố thí này cũng được xem là cúng 
dường đến vị Tỳ khưu gắn liền với Đạo. Ở đây, nên hiểu ý nghĩa vật thí được người cho 
cho đến vị thực hành nhằm mục đích đưa đến tác chứng Thánh Quả Nhập-lưu ấy cũng 
giống như nước ở trong mương nước không thể tính đếm được. Nên hiểu ý nghĩa vật 


83Š hành giả ra sức thực hành minh sát để chứng đắc Thánh quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. 
kết loniyam, Syã. doniyam 
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thí được người cho cho đến mọi người gồm vị Nhập-lưu v.v, giống như nước trong đại 
dương, trong số những con sống lớn ấy là điều không thể tính đếm được. Có thê trình 
bày ý nghĩa này với bụi bân ở trên bề sân đập lúa cho đến bụi bân khắp cả địa đại thì 
không thể ước lường được. 

360. Safta kho panimãii kasma ãrabhi? “Sanghe gotami dehi, sanghe te dinne 
ahañceva pijito bhavissami sangho cả ”tỉ hỉ vutftam, tattha saftasu thaãnesu đinnadanam 
sanehe dinnam nãma hofif<I dassetumn imam desanam arabhi. Tattha buddhappamukhe 
ubhatosangheti ekato bhikkhusangho, ekato bhikkhunisangho, sattha majjhe nisinno 
hotifi ayam buddhappammukho ubhafosangho nãma. Aydn pathamđfi imaya dakkhinaya 
sanappamanua dakkhma nama nathi Dutiyadakkhmadayo pana  ciam 
paramadakkhinatm na pãDunaHHi. 

380. Vì sao đức Thế Tôn lại bắt đầu nói rằng: “Này Änanda, có bảy loại cúng 
dường cho Tăng chúng”. Trong phật ngôn ấy “Này Gotami, bà hãy cúng dường Tăng 
chúng, Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng 
vậy” đó ngài bắt đầu thuyết giảng để chỉ ra rằng: “ Vật thí được bồ thí trong bảy trường 
hợp này được gọi là cúng dường cho Tăng chúng.” Bồ thí cho cả hai Tăng chúng có 
đức Phật là vị đứng đầu: Chư Tăng này là một hội chúng Tỳ khưu Tăng, một hội 
chúng Tỳ khưu Ni, đức Thế Tôn ngồi ở chính giữa gọi là cả hai Tăng chúng có đức Phật 
là vị đứng đầu. Đây là cúng dường thứ nhất: sự bố thí cúng dường có sự ước lượng 
đồng đăng sự bố thí cúng dường này là không có. Tất cả mọi sự bố thí cúng dường gồm 
sự bố thí cúng dường thứ 2 v.v, cũng không đạt đến sự bố thí cúng dường đó. 

Kim pana tathagate parinibbute buddhappamukhassa ubhatosanghassa daãnam 
datumnu sakkati2 Sakka. Katham? Ubhatosanghassa hi pamukhe sadhatuham pat†imam 
aãsane thapefva qdharakam thapeftva dakkhimodakam adim katva sabbam satthu 
pathamamnm dana ubhafosanghassa databbam, cevam Buddhappamukhassa 
ubhatlosanghassa danamợụẹ dinnan—. nãma hoti Tattha yam sathu dinnam, tam kim 
katabbamti2 Yo salharamn paljaggal vatlasampanno Đhikkhu, tassa databba1m. 
Pitusantakanhi pufIassa papunati, bhikkhusanghassa datumpi vaffati, sappitelani pana 
gahetva địpa jalitabba, sa†akam gahefva paf{aka aropetabbdtl Bhikkhusanghefri 
aparicchinnakamahabhikkhusanghe. BhikkhunisangheDi eseva nayo. 

Khi đức Như Lai viên tịch Nibbãna có thể bồ thí cúng đường đến bố thí cho cả 
hai Tăng chúng có đức Phật là vị đứng đầu không? Có thể. Làm như thế nào? Có thê 
đặt một pho tượng Phật có Xá-lợi đặt trên äsana [sàng tọa] ở vị trí đứng đầu của hai 
nhóm Tăng chúng dâng lên toàn bộ vật phẩm cúng dường đến bậc Đạo Sư trước rồi mới 
cúng dường đến hai nhóm chúng Tăng thì sự bố thí đó cũng được xem là bố thí cúng 
dường cho cả hai Tăng chúng có đức Phật là vị đứng đầu. Trong tất cả lễ vật đó thì lễ 
vật được cúng dường đến bậc Đạo Sư nên làm thế nào? Có thể cúng dường vị Tỳ khưu 
đầy đủ tánh hạnh, vị săn sóc bậc Đạo Sư. Bởi vì tài sản của cha thành tựu (trao truyền 
lại) cho con cái. Thậm chí việc bố thí cúng dường cho Tăng chúng cũng phù hợp, tuy 
nhiên có thê lẫy bơ lỏng và dầu ấy để thắp sáng ngọn đèn, cầm lấy tắm vải choàng có 
thể nâng cờ phướn lên. Trong Tăng chúng: Tăng chúng phần đông không tách rời. Kể 
cả Tỳ khưu ÑI cũng có phương thức này tương tự. 

GotrabhuUunoti gottamattakameva anubhavamana, nãmamaftasamanali attho. 
Kãsãvakanfhdti kãsãvakan†hanamakaä. Te kira ekamn kasavakhandam hatthe vã givaya 
vào bandhiiva _ViCarissanii. Gharadvaram pana _1esaim _ pưitabhariya 
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danau„ dassanffi eftha dussilasanghanii na vuttam. Sangho hỉ dussilo nãma naHthi. 
Dussila pana upasaka fesu dussilesu bhikkhusangham uddissa sanghassa demati 
danaw dassani HH bhagavadta buddhappamukhe sanghe dinnadakkhimapi 
gunasankhaya dasankhyeyyadlL vutam. kasavakanfhasanghe  dinnadakkhinmapi 
gunasankhayeva asankhyeyyati vutta. Sanghagata dakkhina hỉ sanghe citikaram katu 
Sakkontassa hofi, sanghe pana citHkãro dukkaro hoi. 

Những vị Tỳ khưu chuyển tánh [Gotrabhuno]: vị tiếp nỗi dòng dõi chỉ bằng 
sự chuyền tánh, có nghĩa là Sa-môn chỉ với tên gọi. (Với những áo cà-sa vàng) xung 
quanh cô: được gọi là có áo cà-sa vàng buộc cô. Tương truyền răng những vị Tỳ khưu 
ây buộc mảnh ca-sa vàng vào tay hoặc cô rồi đi. Đứng trước công làng, ngay cả nhà 
cửa, có con và vợ, làm nông và buôn bán v.v, của những vị Tỳ khưu ác giới ây cũng trở 
nên bình thường. Trong câu “Mọi người sẽ cúng dường chỉ đích danh vị Tỳ khưu 
trong số những vị Tỳ khưu ác giới ấy” không phải nói Tăng chúng ác giới. Bởi vì 
Tăng chúng gọi là ác giới hăn không có điều đó, tuy nhiên những cư sĩ gọi là ác giới, 
mỌI người bố thí cúng dường với suy nghĩ rằng: Ta sẽ cúng dường chỉ đích danh vị Tỳ 
khưu trong số những vị Tỳ khưu á ác giới ấy. Mặc dù việc bồ thí cúng dường có đức Phật 
đứng đầu được đức Thế Tôn nói rằng: “có quả báu không thê tính đếm” về phương diện 
đức hạnh, là như thế. Thậm chí việc bố thí cúng dường đến Tăng chúng gồm vị Tỳ khưu 
có mảnh y ca-sa buộc vào cổ nói rằng: có quả báu không thể tính đếm cũng bởi việc 
tính đếm về đức hạnh tương tự. Việc bố thí cúng dường diễn ra trong Tăng chúng sẽ có 
cùng hạng người có thể thực hiện sự cung kính đối với Tăng chúng mà thôi. Nhưng sự 
cung kính trong Tăng chúng rất khó được thực hiện. 

Yo hi sanghagatam dakkhinarn dassamiti deyyadhammam paliyadetva viharam 
gantva, — “bhantfe, sangham uddissa ekam theramm detha tỉ vadati, atha sanghafo 
samaneram labhiva “samanero me laddho "1L anñathaHam apdqjjati, tassa dakkhina 
sanghagata na hoti. Mahatheram labhivapi “mahathero me laddho ”tÌ somanassam 
uppadenfassapi na hotiyeva. Yo pana sãmaneram va upasampannarn và daharam va 
theram va balam va pangitam và yamkifci sanghato labhitwa nibbematiko huia 
sanghassa demiti sanghe citHkararmn katu~tm sakkod, tassa dakkhina sanghagata nãma 
hofi. parasamuddavasino kira evam karonti. 

Hạng người nào chuẩn bị vật phẩm cúng dường với suy nghĩ rằng: “ta sẽ cúng 
dường cúng đường đến Tăng chúng' sau khi đi đến Tinh xá, thưa rằng: — “Kính bạch 
ngài, xIn ngài hãy cử một vị Tỳ khưu đại điện cho Tăng chúng”, sau đó nhận được một 
vị Sa-di từ Tăng chúng dẫn đến sự nghi hoặc “ta nhận được vị Sa-di°. Việc bố thí cúng 
dường ấy không liên quan đến chư Tăng. Khi vị ấy có được kê cả vị đại trưởng lão đã 
khởi lên sự hoan hỷ “ta có được vị đại trưởng lão” thì việc bố thí cúng dường cũng 
không liên quan đến Tăng chúng. Còn người nào có được vị Sa-di vị (vừa mới) tu lên 
bậc trên, vị Tỳ khưu trẻ hoặc trưởng lão, kẻ ngu hoặc bậc trí, người nào không nghi ngờ 
có thể thực hiện sự cung kính đối với Tăng chúng, ta sẽ cúng dường đến Tăng chúng, 
việc bố thí cũng dường của hạng người ây được xem là đến chúng Tăng. Tương truyền 
rằng các cận sự cư sĩ ở bờ biển bên kia đã làm như thế. 

Tattha hỉ eko viharasami kufumbiko “sanghagatam dakkhimam dassaml Tri 
sanghato uddisiva ekam bhikkhum dethali vaci So ekam dussilabhikkhum labhitva 
nisinnalhanamw ðopuñjapewa asanamn paññapewa upariL vianamnm bandhiwa 
gandhadhumapupphehi piujewa pade dhoviva telena makkhewa Buddhassa 
nipaccakaram karonto viya sanghe citlharena deyyadhammam adasi So bhikkhu 
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pacchaäbhaftan viharajageanatthaya kudalakam dethati gharadvaran agaío, upãsako 
nisinnova kudalam padena khipiva “ganha "tỉ aqdasi. Tamenan manussa ãha11su — 
“tumhehi patova efassa katasakkaro vattum na sakRa, idãniỉ upacaramatftakampi nafthi, 
kủmụ nametan 1L Upasako — “sanghassa so ayyä citi&Karo, na elassa 4L aha. 
Kasãvakanthasanghassa dinnadakkhinam pana ko sodhetifi? 
Saripuftanogeallanadayo asiti mahathera sodhenffi. Apica therä ciraparinibbuia, 
there adim katva yavajja dharamana khinasava sodhemtiyeva. 

Ở đây, một người cư sĩ là chủ nhân của ngôi chùa, là người gia chủ nghĩ răng “ta 
sẽ cũng dường đến Tăng chúng” mới thưa rằng: “Kính bạch ngài xin hãy (cho con) thỉnh 
một vị Tỳ khưu.” Người cư sĩ ây được một vị Tỳ khưu ác giới, vị ây đã đưa (vị tỳ khưu 
về tư gia) sửa soạn chỗ ngồi sạch sẽ, trải tâm trải ngồi ra cho buộc tắm che phía trên, 
cung kính băng những vật thơm, nhang và hoa, rửa chân bằng dầu thoa, đã cúng dường 
các lễ phẩm với sự cung kính đối với chư Tăng, như thê bảy tỏ sự cung kính sâu sắc đối 
với đức Phật. (Sau khi xong phận sự) vị Tỳ khưu ấy trong khi đứng tại cửa nhà nói rằng 
— “ông hãy đưa cái cuốc đề làm lợi ích cho việc phục vụ chùa sau bữa ăn”, người cứ sĩ 
ấy trong tư thế ngồi đã lấy chân gạt cái cuốc rồi nói “hãy nhận đi”. Tất cả mọi người nói 
với vị ấy rằng: “Ông đã bày tỏ sự cung kính đến vị Tỳ khưu này từ sáng sớm không thê 
chê, (nhưng) bây giờ thậm chí cử chỉ lễ phép cũng không có, điều này là thế nào?” người 
cư sĩ nói rằng: “chắc chăn rồi sự cung kính đó đối với chư Tăng chớ không phải đối với 
vị Tỳ khưu ấy.” (Hỏi) Và ai bố thí cúng dường chư Tăng mà có vị Tỳ khưu có mảnh y 
cà-sa buộc quanh cô được trong sạch.” (Đáp) Tám mươi vị đại trưởng lão gồm trưởng 
lão Sãriputta và trưởng lão Moggallana v.v, cho trong sạch được. Và hơn nữa, các 
trưởng lão đã tịch diệt Nibbãna rồi, các bậc Lậu tận vẫn còn sống bắt đầu từ trưởng lão 
v.v, cho đến ngày hôm này cũng (có thể) làm cho trong sạch được. 

Na eevaham, Ananda, kenaci pariyäyena sanghagataya dakkhiuayati etha 
adh, Buddhappamukho sangho, dithi cftarahi sangho, qtthi qnãgate 
kasãvakanthasangho. buddhappamukho sangho etarahi sanghena na upanetabbo, 
efarahi sangho anagafte kasavakanfhasanghena saddhiữm na upanetabbo. Tena teneva 
samayena kathetabbam. sanghato uddisitva gahitasamanaputhujjano hỉ pafipuggaliko 
Ssoftäpanno, sanghe cili“aram kattm sakkonlassa puthujjanasamane dinnam 
mahapphalataram. Uddisiwa gahito sotãpanno paHpuggaliko sakadagamiliadIsupi 
eseva nayo. Sanghe citIkaran katutn sakkomtassa hỉ khinasave dinnadandto uddisiva 
gahite dussilepi dinnamn— mahapphalatarameva. Yam pana vuflan— “silavato kho, 
maharqja, dinnam mahapphalam, no tathä dussile”1i, tam ñmam nayam pahaya 
“catasso kho imananda, dakkhina visuddhiyo tỉ Imasmim catukke dafthabbamm. 

Thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một 
sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho 
Tăng chúng: Nên hiểu lời giải thích như sau - ở đây Tăng chúng có đức Phật là vị đứng 
đầu có mặt, Tăng chúng hiện tại này có có mặt, Tăng chúng mà có vị Tỳ khưu có mảnh 
vải ca-sa quân quanh cô ở vị lai cũng có mặt, Tăng chúng có đức Phật là vị đứng đầu 
không nên đem vào cùng với Tăng chúng hiện tại, Tăng chúng hiện tại này cũng không 
nên đem vào với Tăng chúng mà có vị Tỳ khưu có mảnh vải ca-sa quấn quanh cô ở vị 
lai, chỉ có nên nói vào chính thời điểm ấy mà thôi. Sa-môn phàm nhân được chỉ định đi 
từ Tăng chúng hoặc vị thánh Nhập-lưu một sự bồ thí phân loại cá nhân của hạng người 
có thể thực hiện cung kính đối với Tăng chung qua vị Sa-môn phàm nhân hắn sẽ có 
nhiều phước báu hơn. Trong câu được bắt đầu như sau - bậc Thánh Nhập-lưu được sự 
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chỉ định từ Tằng chúng hoặc vị Thánh Nhắt-lai cũng có phương thức tương tự. Thật vậy 
khi một người có thể thực hiện sự cung kính đối với Tăng chúng thì việc bố thí cúng 
dường thậm chí đối với vị Tỳ khưu ác giới được chỉ định (từ Tăng chúng) cũng có phước 
báu nhiều hơn việc bố thí của một người cúng dường đến bậc Lậu tận ấy. Lời nào đã 
được nói rằng: “Này đại vương, vật thí được cho đến vị có giới hạnh có nhiễu phước 
báu, vật thí được cho đến vị ác giới có phước báu nhiễu như thể không?”83" Lời ấy nên 
được loại trừ trong cách này rồi nên hiểu lời ấy theo nhóm thứ 4 rằng: “Này Änanda, 
có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường.” 

3681. Dayakafo visujjhaffi mahapphalabhavena visujjhaH, mahapphala hotiti 
aftho. Kalyänadhanumoti sucidhammo, na papadhammo. Dayakato visuj}hafiliIÙ cettha 
Vessantaramahardqja kathetabbo. So hỉ Jjakabrahmanassa darake dafva pathavin 
kampesi. 

381. Loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho: Loại cúng dường được 
thanh tịnh có quá báu nhiều, có nghĩa là việc cúng dường (mang lại) nhiều phước báu. 
Có Pháp tốt đẹp: có Pháp trong sạch, không có pháp xâu ác. Loại cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho: ở đây nên nói đến Bồn sanh đại vương Vessantara. Bởi vì 
vị ấy đã bố thí hoàng tử và công chúa cho Bà-la-môn Jũjaka. 

Patiggahakato visujjhaf1tLG citha  Kalyanmadimukhadvaravasikevaffo 
kathetabbo. so kira Dighasomaftherassa tikkhaftumnpi pindapatam datva maranamafice 
nipanno “ayyassa mam Dighasomaftherassa dinnapindapato uddharafI ti ha. 

Loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận nảy nên trình bày về đến 
ngư dân cư ngự ở cửa sông Kalyäninadi. Kê rằng ngư dân ấy đã cúng dường vật thực 
đi bát đến trưởng lão Dighasoma 3 lần, đã nằm ngủ ở trên giường là nơi từ trần nói rằng: 

“nhờ cúng dường vật phẩm đi bát đến trưởng lão Dĩghasoma đã nâng đỡ tôi.” 

Nevau dãyakatfotiU  cíñíha vaddhamanavasiuddako kathetlabbo so kira 
petadakkhinam demto ekassa dussilasseva tayo vaăre adasi, tafiyaVare “amanusso 
dussilo mam vilunpafl tì viravi, ekassa silavantabhikkhuno datfva papitakaleyevassa 
DãpHII. 

Dayakatfo ceva visujJhaffIettha asadisadanam kathetabbam. 

Loại cúng dường được không thanh tịnh bởi người cho (và cũng bởi người 
nhận): Có thê trình bày đến người thợ săn trong cư trú ở Vaddhamãna. Kể rằng người 
thợ săn ấy thực hiện việc bố thí để hồi hướng phước báu đến những người quá vãng (vì 
thế) anh ta đã bố thí đến vị Tỳ khưu ác giới đến 3 lần. Đến lần thứ 3 thì “phi nhân khóc 
lóc than vãn rằng - kẻ ác giới, kẻ ăn trộm”. Vào lúc người thợ săn ấy bố thí đến một vị 
Tỳ khưu ác giới đi đến thì quả phước cúng dường đã thành tựu cho vị ấy. 

Có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận: 
Có thê trình bảy trong [Bốn sanh] Asadisa-dãna trong lời này. 

Sĩ dakkhina dãyakatfo visuj]hafti  cítha yatha nãma cheko kassako qsãrampi 
khedam labhiua samaye kasiva pamsumn dapanefva sarabjani paHifhapefva 
rattindivam arakkhe pamadam anapajamo annassa sarakheHato qdhikafaram 
dhañnam labhaH, evam silavaã dussilassa datvapi phalam mahamtamợa adhigacchafi. 
Imina upayena sabbapadesu visujjhanam veditabbam. 

Sự cúng dường như vậy, gọi là thanh tịnh bởi người cho: Có thê hiểu sự thanh 
tịnh của việc cúng dường trong toàn bộ câu theo cách thức sau - Thường người nông 
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dân thông minh đạt được (chất lượng) ruộng lúa dù không tốt, cày ruộng đúng thời 
điểm, loại bỏ bùn nhơ, gieo giông tốt, chăm sóc ngày lẫn đêm, khi không có sự xao 
lãng, sẽ gặt hái được lúa tốt hơn ruộng lúa không được chăm sóc của người khác như 
thế nào, người có giới kế cả bố thí đến người ác giới cũng đạt được quả báu to lớn tương 
tự như thế ấy. 

Wiarägo VifardgesHI ciha viarago nama danagãml darahäa pana 
€kanfaviaragova, tasma qrahatä qrahato dinnadanameva dqggam. kasma? 
Bhavalayassa bhavapaftthanaya qabhavato. NanwH khimasavo dãnaphalam na 
saddahanti? Danaphalamn saddahama khimasavasadisa na honti. Khinasavena 
katakammamợụ pana nicchandaragatIa kusalam va akusalam và na hotl, kiriyafthane 
tifthaHi, tenevassa danam aggam hofi vadaqnH. 

Xuất ly khỏi ái luyến...trong số những vị thoát khỏi ái luyến: bậc Thánh 
Nhất-lai gọi là vị thoát khỏi ái luyến, còn bậc Thánh A-ra-hán gọi là thoát khỏi hoàn 
toàn ái luyến, vì thế việc bố thí được bậc Thánh A-ra-hán cho đến chính bậc Thánh A- 
ra-hán là bố thí tối thượng. Vì sao? bởi không có sự ước muốn trong các hữu, không có 
ham muốn trong các hữu. Bậc Lậu tận không tin quả báu của việc bố thí không phải 
sao? Tất cả mọi người tin vào kết quả của việc bồ thí, sẽ trở thành tương tự như bậc Lậu 
tận là không có. Hơn nữa, hành động đã được tạo ra bởi bậc Lậu tận không phải là thiện 
hay bắt thiện, bởi là người đã thoát khỏi ham muốn và ái luyến, an trú trong vị trí (tâm) 
tố- -kiriyã, với lý do đó, các bậc trí mới nói rằng: việc bố thí của bậc Lậu tận ấy có kết 
quả tôi thượng. 

Kửm pana Sammasambuddhena Sariputtatherassa dinnam mahapphalam, 
udahu sariputtatherena sammasambuddhassa dinnami  Sammasambuddhena 
Sariputtattherassa dinnam mahapphalanH vadami. Sammasambuddhanhi thapefva 
aqñno danassa vipakam janitun samalttho nãma naHhi. Dananhi catnhi sampadahi 
datumn sakkonlassa tasmimyeva daftabhave vipakamw deltiL. tatina sampadäa — 
deyyadhammassa dhammena samena paran apIJeva uppanna1a, pubbacetanadivasena 
ceftanaya mahattatãa khimasavabhavena gunaHrekata tamdivasam nirodhafo 
vu{†hitabhavena vatthusampannatati. 

Lại nữa, việc cũng dường được bậc Chánh đăng Chánh giác cho đến trưởng lão 
Sãriputta có quá báu lớn hoặc việc bố thí được trưởng lão Sãriputta dâng lên bậc Chánh 
đăng Chánh giác có kết quả to lớn? Các bậc trí nói rằng: “việc bố thí được bậc Chánh 
đăng Chánh giác cho đến trưởng lão Sãriputta có quá báu lớn.” Vì sao? Bởi vì người 
khác ngoại trừ bậc Chánh đăng Chánh giác gọi là có thể cho kết quả của việc bố thí 
sanh lên là không có. Thật sự như vậy, việc bố thí cho phước báu đến người có thể thực 
hiện bởi 4 sznađã (sự thành tựu) hoàn toàn trong chính tự thân đó. Szn2ađã trong bài 
kinh này có như sau (1) tính chất vật thí không gây tốn hại người khác được phát sanh 
đúng pháp, (2) với ý định - cetana do tác động của ý định trước khi làm v.v, là vĩ đại, 
(3) vị có đức hạnh cao thượng bởi tính chất của bậc Lậu tận, (4) sự hội đủ với vật-vatthu 
với tính chất vị đã xuất khỏi thiền diệt vào ngày hôm ấy. 


Giải Thích Kinh Phân Biệt Cúng Dường Kết Thúc. 
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143. Giải Thích Kinh Giáo Giới Anäthapindika - 


Anäthapindikovädasuttavannana 


3683. Evaimn me sutanH AnathapindikovadasuHam. Tattha ba|lhagilanor 
adhimattagilăino maranaseyyamn upagato. Amanfesii gahapatissa kia yãva pãdã 
vahimsu, tava divase sakim va dvikkhadum và tikkhatutm và Dbuddhupafthanam 
qkhandam qakasi. Yaldakancasa saHhu upafhanam ahosi taftakamyeva 
mahatheranam. So qja gamanapadassa pacchinnaHä qnu{thãnaseyyam upagafo 
S-sanam pesetukamo aññataran purisam amanftesi. TenuHpasankamiti Shaøgavantam 
ãpucchitva suriyatthangamanavelaya upasankami.) 

383. Kinh Giáo Giới Anathapindika được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vây.” Ở đó, bị trọng bệnh: bệnh trầm trọng đến nổi phải nằm chờ chết. Mới 
gọi...đến bảo: được biết rằng khi nào chân của gia chủ vẫn còn bước đi được, khi ấy 
gia chủ cũng thực hiện việc phụng sự đức Phật mỗi ngày một hai lần hoặc ba lần không 
hề gián đoạn và ngài phụng sự bậc Đạo Sư như thế nào thì cũng phụng sự các vị đại 
trưởng lão như thế ấy. Vào ngày hôm ấy ông nằm ở trên giường đến nỗi không thể ngồi 
dậy được bởi đôi chân đi không được nữa, mong muốn gửi thông báo mới gọi một người 
tớ nam đến gặp. Đã đi đến: sau khi nói lời từ biệt đức Thế Tôn đã đi đến gặp vào lúc 
mặt trời lặn. 

364. Pafikkamanfifi osakkanti, tanuka bhavanii. ÁbhikkamanfffiẲ abhivaddhanri 
oftharanfi, balavafiyo hon. 

Abhikkamosãnam paññãyati no pafikkamotI yasmiñhI samaye maãranantika 
vedanä uppaJJatI, upariväte Jalitagg1 viya hotfI, yäva usmã na pariyädIyatI, tava mahatäpi 
upakkamena na sakkã vũpasametum, usmãäya pana pariyädinnäya vũpasammaiI. 

384. Được giảm thiểu: trở nên thuyên giảm, nhẹ đi. Nặng hơn: phát triển thêm, 
trầm trọng, cảm thọ khốc liệt. 

Sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu: cũng vào lúc khởi lên cảm thọ đau 
đớn cận kề cái chết, giống như thôi tắt ngọn đèn đang cháy, đến khi nào sức nóng vẫn 
chưa dập tắt, cho đến khi ây dù có sử dụng sự nỗ lực to lớn thế nào đi chăng nữa cũng 
không thê làm cho cảm thọ lắng dịu được, nhưng khi được lắng dịu thì hơi nóng cũng 
đã diệt tắt. 

385. Athayasma sãripufto cimtesi — “4yam mahasefthissa vedana maranantika, 
na sakkã pa{ibahitum, avasesa katha niraHthaka, dhammakathamassa kathessaml 1i. 
Atha nam tam kathento tasmatihatiadimaha. Tattha tasmati yasma cakkhum thì gahehi 
ganhamtO uppannam maranamtikam vedanam palibahituim samaltho nãma naẲHhi, 
tasma. Na cakkhUmụu updadiyissamHti cakkhum thhỉ gahehi na ganhissami. Ña ca me 
cakkhUHissitattmqn viñHAnamii viññanafncapi me cakkhunissltam na bhavissal. Na 
rpanti he††hä äyatfanaruipam kathiam, imasmim thane sabbampi kamabhavaripam 
kathento evamaha. 

385. Khi ấy trưởng lão SãrTputta nghĩ — “Cảm thọ của vị đại trưởng giả này là 
một loại cảm thọ đau đớn cận kè cái chết, không aI có thể ngăn chặn được, những lời 
nói còn lại cũng đều vô ích, ta sẽ thuyết giảng Pháp thoại cho đại trưởng giả.” Trong 
khi thuyết giảng Pháp thoại đó cho vị gia chủ ấy, ngài đã nói rằng: Này người gia chủ, 
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chính vì thế v.v.” Ở đây, “vì thế” do năm lấy mắt với cả 3 sự chấp thủ?33 gọi là có thê 
ngăn ngừa cảm thọ đau đớn cận kề cái chết khởi lên là không có. Tôi sẽ không chấp 
thủ con mắt: sẽ không nắm giữ con mắt với cả 3 sự chấp thủ. Và thức y cứ vào con 
mắt không có cùng tôi: và thức nương vào con mắt của tôi cũng sẽ không có. Không 
chấp thủ vào sắc: Trưởng lão SãrTputta nói đến sắc xứ ở phần sau, ở trong trường hợp 
này ngài cũng nói đến sắc trong toàn bộ cõi Dục nên mới nói như vậy. 

366. Na tdhalokanti vasana{fthanam va ghãsacchãdanarn vã na upadiyissamiii 
attho. ldañhi paccayesu aparitassanaftham kathiam. Na paralokanii cftha pana 
manussalokam thapefva sesa paraloka nama. ldam — “Asukadevaloke nibbatHfva 
asukalhane bhavissaml, ldam nama khadissamk bPhuñjissami nỉvãsessaãmi 
pãrupissam1i ”tỉ evaripaya paritassanaya pahaãnaftham vuftam. Tampi na upadiyissami, 
na ca me fannissitan vinnanam bhavissaffiẪẦ evam thì gahehi parimocefva thero 
desanan arahattanikutena ni††hapesi. 

386. Sẽ không chấp thủ đời này: giải thích rằng — dù là chỗ ở hay các loại thức 
ăn, thức uống, và cả y phục thì tôi sẽ không chấp thủ vào những thứ đó. Lời này ngài 
nói nhằm mục đích không cho có sự hoảng sợ trong mọi điều kiện. Sẽ không chấp thủ 
đời sau: giải thích răng — ngoại trừ thế giới loài người, những cõi còn lại gọi là đời sau. 
Lời này ngài nói nhằm mục đích cho từ bỏ sự hoảng sợ có hình thức như vầy — “Trong 
khi tôi hóa sanh vào thể giới chư Thiên kia, sẽ cư trú ở chỗ tên đó, tôi sẽ ăn, sẽ nhai, sẽ 
mặc những thứ tên này.” VỊ trưởng lão đã giải thoát người gia chủ khỏi 3 sự chấp thủ 
như thế “2ôi cũng sẽ không chấp thủ (đời sau), và thức y cứ vào (sự dính mắc) đó cũng 
sẽ không có nơi tôi” rồi mới kết thúc Pháp thoại với đỉnh cao A-ra-hán [dẫn đến chứng 
đắc thánh quả A-ra-hán]. 

367. 0lyasfi attano sampattim disva arammanesu bajJhasi alliyasii. li ayasma 
Anando — “Ayampi nãma gahapati evan saddho pasanno maranabhayassa bhãyati, 
añno ko na bhãy¡ssaf”ti maññamano 1assa ga|ham katfva ovadan dento evamaha. Na 
ca me eVarHDI dhammikathä suftaqpubbdfi ayam upasako — “saHhu sanHkapi me 
evarHpI' dhammakathä na sutapubba tỉ vadaH, kùn saHha evaripi sukhumam 
gambhirakatham na kathetii? no na katheti. evaimn pana cha ajjhaftikani ayatfanani cha 
bahiran cha viñianakave cha phassahave cha vedanahayve cha dhatmyo 
pañcakkhandhe caftãro qrữpe idhalokhañca paralokanca đassetva 
difthasutamutavinñatavasena arahatte pakkhipitva kathitakatha etena na sutapubba, 
fasinã evam vadati. 

387. Quyến luyến: trưởng lão Änanda hỏi rằng: “ông đã nhìn thấy sự thành tựu 
của bản thân, đã buộc chặt, chấp thủ vào các đối tượng đó sao?” Khi trưởng lão Ananda 
nói vậy cũng suy nghĩ rằng: “Cỡ như gia chủ này có đức tin trong sạch như vậy vẫn còn 
sợ chết thì liệu người khác ai mà không sợ” để xác chứng điều ấy đã ban huấn từ đến vị 
gia chủ nên mới nói như vậy. Chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy: 
vị nam cư sĩ đã nói điều này — “nội thời Pháp thoại như vậy, ngay cả ở trú xứ của bậc 
Đạo Sư con chưa từng được lắng nghe”, bậc Đạo Sư không thuyết giảng Pháp thoại chỉ 
tiết sâu sắc kiểu như vậy sao? Không phải không thuyết. Tuy nhiên lời nói nói đến 6 
Nội xứ, 6ó Ngoại xứ, 6 Thức, 6 Xúc, 6 Thọ, 6 Giới-dhãtu, 5 Uẩn, 4 Vô sắc, đời này và 
đời sau, rồi thuyết giảng gom lại đặt vào bản thể A-ra-hán về phương diện sắc được 
nhìn thấy bởi mắt, âm thanh được nghe bởi tai, mùi, vị và xúc được mũi, lưỡi và thân 


838 là tham ái, ngã mãn và tà kiến 
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nhận biết và cảnh pháp được nhận biết bởi tâm thì vị gia chủ chưa từng được lắng nghe. 
Vì lý do đó mới nói như vậy. 

Apicayan upasako daãnadhimufto danabhirato buddhanam santikan gacchanfo 
tucchahattho na _ galapubbo. Purebhattam .. yagukhajjakadini gahapeiva 
cinidfioiiirporiherle okiräpeti, danam _ datvã silam_ rakkhitva geharn gaio. 
BodhisatfagatiRko kiresa upasako, tasma Bhagava cafuVisafi sarnvyaccharani upãsakassa 
yebhuyyena danakathameva kathesi — “Upasaka, idamn daãnanu nãma bodhisatfanam 
galamaggo, máayhamDpik gaftamaggo, mayaä safasahassakappadhiRan caffari 
asankhyeyyan danam dinnam, tam maya gafamaggameva qanugacchasl Ti. 
Dhammasenapaladayo mahasavakapl diano dữano samntikam  agatahale 
danakathamevassa kathenti. Tenevaha na kho gahapati gihinam' odãfavasanand1m 


evarHpIT dhammikatha paftbhaftiL. ldam vuftam hot — gahapal gihmam nàãma 
khettavatthuhiranasuvannnadasidasaputtabhariyadisu tibbo alayo tibbam 
nikantipariyu{thanam, tesai1n — “eftha alayo na katfabbo, nikanti na katabba tỉ katha 


na pajibhati na ruccafii. 

Và hơn nữa, cận sự nam này vô cùng hoan hỷ trong việc bố thí khi đi đến trú xứ 
của đức Phật chưa từng đi đến với tay không, khi đi trước bữa ăn cũng cho người mang 
theo cháo và bánh v.v, rồi mới đi, còn khi đi sau bữa ăn vị ấy cũng cho mang theo bơ 
lỏng, mật ong, và mật mía v.v, rồi mới đi, khi không có những thứ ấy (vị ấy) cũng mang 
theo những bảo cát đề trải xuống xung quanh Hương Thất, khi bố thí, thọ trì giới xong 
mới quay trở về tư gia. Kế răng cận sự nam này có sanh thú-gati kiểu Bồ-tát, cho nên 
suốt 24 năm phần lớn đức Thế Tôn chỉ giảng giải bài thuyết về bồ thí cho cận sự nam 
như sau: “Này cận sự nam, bố thí này là con đường đi của chư Bồ-tát, và cũng là con 
đường đi của ta, ta đã thực hành bố thí trong suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ với một 
một trăm ngàn kiếp, ông cũng được gọi là đang đi theo con đường mà ta đã đi qua”. 
Thậm chí đến vị đại đệ tử Thinh văn có vị Tướng quân Chánh pháp v.v, "vào lúc mà vị 
cận sự nam đến trú xứ của mình thì ngài cũng chỉ giảng giải bài thuyết về bố thí cho vị 
ấy tương tự. Chính vì lý do đó, ngài mới nói rằng: “Này gia chủ pháp thoại có hình thức 
nh: vậy không hiển lộ đến cho các hàng cư sĩ mặc áo trăng.” Vì thê trưởng lão Ẩnanda 
mới nói rằng: “Này người gia chủ, bài thuyết về bố thí có hình thức như vậy không 
được rõ ràng cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng”. Có lời giải thích như vầy: “Này gia 
chủ, đối với hàng tại gia có sự vướng chặt vào ruộng vườn, tiền bạc, tớ gái, tớ trai, vợ 
con v.v, chỉ ưa thích sự hân hoan và xúm lại dữ dội, lời này “ở đây không nên bận tâm, 
không nên hân hoan đối với những thứ này?” không được rõ ràng, không ưa thích đối 
với hàng tại gia. 

Yena bhagava ftenupasankanHii kasma upasankami? Tusitabhhavane Kirassa 
nibbafamaftasseva  tigavuftappamanam suvannakkhandham va vijotamanam 
aftabhavamợụ uyyaänavimanadisampatH—ñca đisva — “mahaf qyamụ mayham sampdfl, 
kim nu kho me manussapathe kammam Kkatan `tỉ olokento tisu ratanesu adhikaramụ disvã 
cintesi “pamada†thanamidamn devattan nãma, imaãya hỉ me sampaftiya modamanassa 
Saftisammosopi siya, handahamụ ganfva mama Jetavanassa ceva bhikkhusanghassa ca 
tathägalassa ca ariyamageassa ca sãripuftattherassa ca vannam kathefva tato ãganfva 
sampattin qnubhavissami ti. so tathä dqakas. tam dassetim qatha kho 
Anathapiidikotiadi vutta1. 
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Đi đến yết kiến đức Thế Tôn ở chỗ ngự: Chư thiên đến yết kiến để làm gì? 
Được biết rằng: khi vị gia chủ ấy vừa mới sanh vào cõi Tusita cũng nhìn thấy được sắc 
thân có kích thước 3 gãvuta chiếu sáng tựa như một khối vàng và sự thành tựu có vườn 
thượng uyên và thiên cung v.v, mới quan sát rằng — “sự thành tựu của ta thật to lớn, ta 
đã tạo điều gì ở cõi nhân loại” đã thây được việc làm to lớn đối với Tam bảo mới suy 
nghĩ rằng “Bản thể chư Thiên là chỗ thiết lập của sự xao lãng, bởi vì khi ta say mê 
hưởng thụ sự thành tựu này cũng sẽ lâm lân về sự ghỉ nhớ, như vậy ta sẽ đi nói lời tản 
dương Tỉnh xả Jetavana của ta, chự Tỳ khưu, đực Như Lai, Thánh đạo và trưởng lão 
Sãriputta, từ đó sẽ từ từ thọ hưởng sự thành tựu.” VỊ thiên tử ấy mới làm như vậy. Đê 
trình bày ý nghĩa ấy, ngài mới nói rằng: “Sau đó, canh thứ nhất trôi qua, Thiên tử 
Anäthapindika... ` 

Tattha Isisanghanisevtani bhikkhusanghanisevitam. FEvam pathamagathaya 
jetavanassa vannam kathetfva idani ariyamagseassa vannan kathento kamtma vÙja 
cñtiadimaha. Taftha kammmami mageacetana_ VIjdliS maggapafnña. Dhammoti 
samadhipakkhiko dhammo. Sila jIviftaqmuftamamtfi sile patiffhifassa J1vifam uIftamamii 
dasseti. Atha va vửjãH ditthisankappo?”. Dhammoti vãyãmasatisamadhayo. Silanti 
vãcãkammant4JT1va. JTvifamuffamanfi etasmim sile pati{thifassa JTviftam nãmad uftama1m. 
Etena macca sujJhanfi ctena a{thangikena maggeena saftä visuJjhanHi. 

Ở đây, nơi được hội chúng các ấn sĩ lui tới: Nơi hội chúng Tỳ khưu cư trú. Khi 
nói lời ca ngợi Tinh xá Jetavana bằng kệ ngôn đầu như vậy, sau đó vị Thiên tử nói lời 
ca ngợi Thánh Đạo mới nói lời rằng: hành động và sự hiểu biết v.v. Ở đây, hành động 
ám chỉ cho tâm sở Tư trong Thánh Đạo. Sự hiểu biết ám chỉ tuệ trong thánh Thánh 
Đạo. Pháp ám chỉ Pháp thuộc về một phần Định. Giới và mạng sống tối thượng: vị 
Thiên tử thuyết rằng “Mạng sông của người được vững trú trong giới là mạng sông tối 
thượng”. Và thêm nữa, cái thấy và sự tư duy gọi là sự hiểu biết. Sự cố gắng, sự ghi nhớ 
và sự chú tâm vững chắc gọi là Pháp. Khẩu nghiệp và sự nuôi mạng gọi là Giới. Mạng 
sống tối thượng: Mạng sông của người được vững trú trong giới là tối thượng. Nhờ 
vào...này nhiều người được trong sạch: chúng sanh được thanh tịnh nhờ vào Thánh 
đạo tám chi phần này. 

Tasmafi yasma maggena sujjhanH, na gofadhanehi, tasma. Yoniso Vvicie 
dhanưmnanti upäyena samadhipakkhiyam dhammam vicineyya. Evam taftha visujJjhafffi 
vụ fasmim ariyamagge visujjhatl Atha va yoniso vicine dhamữmanti upãyena 
paRicakkhandhadhammam vicineyya. Evam tattha visuJ]haffl eva1 te°u cafHSH sacCeSU 
visuJ]ha1. 

Vì thế: bởi vì được trong sạch nhờ vào Thánh Đạo, không phải do dòng họ hoặc 
do tài sản. Nên suy xét Giáo Pháp đúng theo đường lối: Nên suy xét Giáo Pháp thuộc 
về một phần Định một cách đúng đăn. Như vậy được thanh tịnh trong Pháp ấy: với 
trạng thái như vậy mới thanh tịnh trong Thánh Đạo ấy. Và hơn nữa, “nên suy xét Giáo 
Pháp đúng theo đường lối? nên suy xét Giáo Pháp là năm uấn một cách khéo léo. Như 
vậy được thanh tịnh trong Pháp ấy: Như vậy sẽ được thanh tịnh trong cả bốn Chân 
Lý. 

ldãn sariputtatherassa vannam kathento Sariputto vãtadimaha. Tattha 
Sariputto vali avadharanavacanam. Elehi pañnñadihi saripuffova seyyofiL vadali. 
Upasamendi kilesaupasamena. Pãrangatofi nibbanam gato. Yo koci nibbanam paffo 


nh Syä. Ditthisahkappa 
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bhikkhu, so efävaparamo siya, na therena uHarilaro nãma dithfi vadati. sesam 
sabbaftha ufftanamevdti. 

Bây giờ, Thiên tử Anäthapindika khi nói tán dương về trưởng lão Sãrïputta mới 
nói rằng: “Tựa như vị SãrTputta v.v.” Ở đây, tựa như vị SãrTputta là lời nói nhằm 
ngăn chặn ý nghĩa khác, Thiên tử Anathapindika nói rằng: “Chỉ trưởng lão Säriputta là 
vị tối thượng vê trí tuệ [vị trí hàng đầu]”. Với sự an tịnh: với sự an tịnh mọi ô nhiễm. 
Đã đi đến bờ kia: đã đạt đến Nibbäna. Thiên tử Anathapindika nói rằng: “Một vị Tỳ 
khưu nào đã chứng đắc Nibbãna, vị Tỳ khưu ấy tối đa có chừng này, không có ai vượt 
trội hơn trưởng lão” Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Giáo Giới Anathapindika Kết Thúc. 
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144. Giải Thích Kinh Giáo Giới Channa - Channovädasuttavannanä 


389. Evam me sufanfi Channovadasuftam. Tattha chann0fi evaanamako thero, 
na abhinikkhamanam nikkhantatthero. Pafisalanalil  phalasamapattiio. 
Gilanapucchakäii gilãnupa†thãnam nãma buddhavatitfam, tasma evamaha. Safthanri 
jwitaharakasattham. Navakqankhamii icchami., 

389. Kinh Giáo Giới Channa được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, Chanda: Trưởng lão có tên như vậy, không phải vị trưởng lão ra đi cùng 
với đức Phật lúc thực hiện cuộc ra đi xuất gia. Từ chỗ thiền tịnh: xuất khỏi sự thể nhập 
Thánh Quả. Hồi thăm về bệnh trạng: việc săn sóc Tỳ khưu bệnh là một phận sự được 
đức Phật tán dương, là phận sự được đức Phật ca ngợi, vì thế ngài đã nói như vậy. Con 
dao: con dao đề đoạt mạng sống. Không hy vọng: Không mong muốn. 

390. AnupavajJjanti anuppattikan appafisandhikam. 

39]. Etamu mamáđtiadini tanhãmanadifthigahavasena vuHtãni. nirodham disvati 
khayavayam ñatva. Nefan mama nesohamasmi nd Imeso dfffẲẪHRễ SAIHAHHDAđSSNHHII 
aniccamn dukkhamn anaffađfi samanupassami., 

390. Không đi đến: Không sanh khởi, không có tái tục. 

391. Đó là của tôi v.v,: Ngài nói do mãnh lực sự chấp thủ bởi tham ái, ngã mạn 
và tà kiến. Sau khi nhìn thấy sự diệt tận: Biết được sự cạn kiệt và sự biến hoại. Cái 
này không phải là của tôi, tôi không phải là cái này, cái này không phải bản ngã 
của tôi: Tôi quán xét thấy rằng: là vô thường, là khổ đau, là vô ngã. 

393. Tasmafi yasma mãranantiRavedanarmn qdhivasetun asakRomto sattham 
aharamii vadaH, tasma. Puthujjano ayasma, tena idampi manasi karohii dipelti. 
Niccakappanti  niccakalam Nissltassadli taạanhadiHhih nịssitassa Calftanii 
vipphanditam hoti. Passaddh1i kayacittapassaddhi, kilesapassaddhi năma hotfti attho. 
Naữt tanhanat®2. NaHyã asafti bhavathaya đlayanikantipariyulhanesu asaH. 
Agatigati na hofffi patisandhivasena ägati nãma na hofi, cufivasena gamanam nãma 
na hofi. CMfHpqpñãfofi cavanavasena cufi, u0apajjanavasena upapato. Nevidha na 
huratmm na ubhayamanfarendfliẦÀ nayidha loke, na paraloke, na ubhayaHtha hoii. 
Esevanto dukkhassati va{fadukkhakilesadukkhassa ayameva anioO ayam paricchedo 
pariva†unabhavoŸ®“! hoti. Ayameva hì ettha attho. ye pana “na ubhayamaniarenäa ti 
vacanam gahetva antarabhavam iccharnti, tesam uftaram he{thä vuifameva. 

393. Vì thế: Bởi vì trưởng lão Channa khi không thể chế ngự được cảm thọ có 
sự chết là cuối cùng, mới cầm lấy con dao mới nói răng: “tôi tìm con dao để tự sát”. 
Trưởng lão là phàm nhân, bởi thế mới giải thích rằng: “ngài hãy tác ý lời giáo huấn 
này”. Một cách thường xuyên: Thường xuyên liên tục. Đối với người nương tựa: 
nương tựa vào tham ái và nương tựa vào tà kiến. Sự đao động: là không rung chuyên. 
Sự an tịnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh, có nghĩa là đạt đến sự vắng lặng mọi ô nhiễm. 
Tham ái: sự tham đắm. Khi không có tham ái: Khi không có sự quyền luyến và sự 
xúm lại do sự thỏa mãn vì lợi ích cho Hữu-bhava. Không có đến và đi: gọi là việc đến 
do mãnh lực tục sanh là không có, gọi là việc đi do mãnh lực tử cũng không có. Tử và 
sanh: gọi là tử do mãnh lực sự di chuyên (đời này sang đời khác), gọi là sanh do mãnh 
lực sanh lên. Không là ở đây (ở đời này), không là ở kia (ở đời sau), không ở khoảng 


840 Sĩ, Syã, Tanhã 
là Syä. PãrImavatumabhävo 
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giữa của cả hai (cả hai đời): Ở đời này không có, ở đời sau cũng không có, và ở hai 
đời cũng không có. Chính điều này là sự chấm dứt của khổ: Chính điều này là tận 
cùng của vòng sanh tử khổ và phiền não khổ, đây là sự cắt đứt hoàn toàn, là bản thê 
tuyệt đối. Trong trường Hợp này ý nghĩa chỉ có bây nhiêu. Còn vị nào chấp rằng “không 
có khoảng giữa hai thế giới” trích dẫn mong muốn đề cập đến khoảng giữa Hữu-bhava, 
lời được thêm vào của những vị ấy cũng đã từng được nói đến rồi. 

394. Saftham qharesii j1vitaharakam saHtham ahari kamnthanalim chindi. 
athassa tasmim khane maranabhaydmn okkami, galinimittam upaffhasi so qifano 
puthuJjanabhavam ñatva samwwiggo vipassanam pa{‡hapefva sankhare parigganhanto 
arahaftan patfva samasis1 hufvã parinibbayi. Sammukhayeva qnupavajjdtä byãkafãti 
kincapi idam therassa puthujjanakale byakaranam hoii, eftena pana byaãkaranena 
qananfarayamassa parinibbanarn ahosi. Tasma bhagava tameva byakaranam gahefva 
kathesi. Upavajjakulãämi upasankamitabbakulani lmina thero, — “bhante, evam 
upafhakesu ca upalfhayikasu ca vijjamanasdu so Phikkhu tumhakdam saãsane 
parinibbayissafT”ti pucchafi. Athassa Bhagava kulesu samnsageabhavam đipento honH 
hete Sãriputtatiadimaha. Imasmim kira thane therassa kulesu asamsafthabhavo pakaƒo 
ahosi. sesam sabbafttha uttãnamevaiti. 

394. Tìm kiếm con dao để tự sát: đã mang lại con dao để tự sát, cắt đứt cổ họng. 
Cũng vào lúc ấy. sự sợ chết của ngài cũng giảm xuống, thì thú tướng - gafinimira xuất 
hiện. Ngài biết rằng bản thân vẫn còn phàm, khởi lên sự kinh cảm, đã thiết lập Minh sát 
rồi quan sát các Hành, đã chứng đắc trở thành một bậc A-ra-hán đắc đạo tột mạng rồi 
viên tịch Nibbana. Này Sariputfa, có phải trước mặt ông Tỳ khưu Channa đã tuyên 
bố là người không đáng khiến trách rồi sao?: mặc dầu lời tuyên bố này có trong lúc 
trưởng lão vân còn phàm, tuy nhiên việc viên tịch Nibbana không có gì cản trở, cũng 
có được theo lời tuyên bố này. Vì thế, đức Thế Tôn mới giữ lấy lời tuyên bô ấy để 
thuyết. Gia đình đáng khiến trách: gồm gia đình đã đi đến. “Gia đình đáng khiến 
trách" này trưởng lão hỏi rằng: “Bạch ngài, khi vẫn có nhóm nam phục vụ và nhóm nữ 
phục vụ như vậy, vị Tỳ khưu ây (được xem là) sẽ viên tịch Nibbana ở trong Giáo Pháp 
của ngài hay không?” Khi ấy, bậc đức Thế Tôn thuyết rằng: “vị Tỳ khưu ấy không có 
sự ưu thích đồ chúng trong các gia đình mới nói như sau - Này SãrTputta, Tỳ khưu 
Chanda có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu...” Kê rằng trong trường 
hợp này đã làm hiền lộ rằng: Trưởng lão không có quan hệ với bất kỳ gia đình nào. Từ 
còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Giáo Giới Channa Kết Thúc. 
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145. Giải Thích Kinh Giáo Giới Punna - Punnovädasuttavannanäa 


395. Evam me sufanti Punnovadasuttam. Tattha pdafisallanati ckibhaäva. Tam 
ceti tam cakkhunceva rupañca. Nandisamudayä dukkhasamudayofi nandiya tanhãya 
samodhanena pañcakkhandhadukkhassa samodhanam hoi. ltỉ chasu dvãresu dukkham 
Sarn„udayoti dvinnamụ saccanam vasena vaftan matlthakatn papefva dassesi. dufiyanaye 
nirodho maggofi dVinna saccänd vasena vivaflain maithakam papefva dassesi. 
Trng ca tvan putgfi pafyekko anusandhi. Evamm tấva vafƒavivaffavasena desanam 
arahatte pakkhipitva idani punnattheram saftasu thanesu sihanadamụ nadapetum Inina 
ca tvantiadimaha. 

395. Kinh Giáo Giới Punna được bắt đầu như sau: “Fôi đã được nghe như vầy.” 
Ở đó, từ chỗ thiện tịnh: trạng thái độc cư. Nếu vị ấy: mắt và sắc ấy. Do sự vui thích 
sanh khởi, (nên) khổ đau mới sanh khởi: Có sự liên kết với khổ trong năm uẩn, do sự 
liên kết nhờ sự vui mừng, là tham ái. Đức Thế Tôn thuyết giảng đến tận cùng của vòng 
luân hồi với mãnh lực của 2 Chân lý là Chân lý về khổ và Chân lý về nhân sanh khổ 
trong 6 Môn là như thế. Trong cách thức thứ 2 ngài thuyết đến tận cùng của vòng luân 
hồi với mãnh lực của 2 Chân lý là Chân lý về sự diệt tận khổ và Chân lý về con đường 
đưa đến sự diệt tận khô. Này Punna, ông sẽ ...này: là sự liên kết để tách từng phần ra. 
Khi kết hợp đề thuyết giảng do mãnh lực vatta và vivatta đôi với bậc Thánh A-ra-hán 
như vậy trước, bây giờ để cho ngài Punna rồng tiếng rống con sư tử ở cả bảy trường 
hợp mới thuyết lời như sau: Này Pumna...ta giáo giới với lời giáo giới vẫn tắt v.v. 

396. Candati dufthaä kibbisa. Pharusati kakkhala. kkosissaHffi dasahi 
akkosavatthuhi akkosissanfi. Paribhasissanfffi kim samano nãma tvam, idafñca idañca 
te karissamđdHi tqjjessanti. Evametthäti evain mayham ettha bhavissafi. 

396. Hung bạo: xấu xa, hành vi sái quấy. Thô ác: thô bạo. Mắng nhiếc: mắng 
nhiếc với mười căn nguyên của sự chửi rủa - akkosavaiíhu. Sẽ chửi măng: đe dọa và 
quát mắng rằng - Làm sao kẻ này có thể làm Sa-môn? tôi sẽ hăm dọa kẻ ấy như thế này 
như thế kia. Như vậy trong trường hợp này: ở đây con suy nghĩ như vậy. 

Daudenatil catuhatthena dandena và ghaflkamuggarena và. ,Saffhendti 
ekatodharadina. Saftthaharakamu pariyesanffi j1vitaharakam salttham pariyesanii. 
ldam thero  tatyapardjikavatthusmm asubhakatham suwa aitabhavena 
jigucchantfãnamụ bhikkhunam satthaharakapariyesanam sandhayaha. 
Damupasamendii cttha damoti indriyasamumvaradinam etam nãmam. “Saccena danto 
damasä upeto, vedantagi vusitabrahmacariyo ”HŠ? ettha hỉ indriyasamvaro damoli 
vufto. “Yadi saccä dama casa, khantya bhiyyodha vijaH”HŠ9 ettha pañña damoti vutto. 
“Danena damena samyamena saccavajjena "H3 etha uposathakammam damoti 
vuttam. Imasmimn pana sutte khamti damoti veditabba. upasamofi fasSeVdq VeVqacana1n. 

Với gậy gộc: với cây gậy dài 4 hắc tay, hoặc với cây trượng và với cây côn. Với 
con dao: với vũ khí chỉ có một bên sắc bén. Đi tìm con dao để tự sát: đi tìm con dao 
để tự sát. Điều này trưởng lão ám chỉ đến nhóm Tỳ khưu lắng nghe câu chuyện không 
tốt đẹp về sự việc [vatthu] pãrãjika thứ 3 khởi lên sự ghê tởm thân thể rồi tìm kiếm con 
dao để tự sát. Ở đây Sự nhiếp phục trong cụm từ Sự nhiếp phục và an tịnh: Sự chế 


842 sam. ni. 1.195; su. ni. 467 
lên sam. n1. 1.246; su. ni. 191 
84 đị, nị, 1.166; ma. ni. 2.226 
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ngự và sự đạt đến yên tĩnh, đây là gọi của sự thu thúc các quyền v. v. Bởi vậy ở đây 
“Được thuần phục với sự chân thật, đã đạt đến sự chế ngự các quyên, là người đã đi 
đến tận cùng của hiểu biết, đã sống đời Phạm hạnh” ngài nói là sự thu thúc các quyền 
gọi là sự nhiếp phục. “nếu có điều nào đó là tốt hơn sự chân thật, sự tự chế ngự, sự xả 
thí, và sự kham nhẫn” ở đây trí tuệ được gọi là sự nhiếp phục. “Với việc bồ thí, với việc 
tự chế ngự, với việc tự rèn luyện, với lời nói chân thật” ở đầy sự thực hành trai giới 
uposatha gọi là sự nhiếp phục. Sự an tĩnh là tự sử dụng để thay thế cho chính từ sự 
nhiếp phục. 

397. Atha kho ãyasmã puttofi ko panesa puụno, kasmaã panettha gantfukãmo 
ahosifi. Sunãparanfavasiko eva eso, Savafthiyam pana asappayaviharam sallakkhetva 
tattha gantukamo ahosi. 

397. Khi ấy Tôn giả Punna: (hỏi) ngài Punna này là ai? và tại sao lại muốn đi 
đến nơi đó? Và tại sao ngài lại muốn đi đến xứ sở Sunãparanta. (đáp) Ngài là người dân 
ở thành Sãvatthi, ngài quan sát thấy rằng: Trong thành SãvatthT sông không thoải mái 
nên mới muốn đi đến xứ sở Sunãparanta ấy. 

Tatrayan anupubbikathaä — sunaparantarafthe kira ekqstmim vanakagame efe 
dve bhatIaro. Tesu kadaci jeltho pañca sakafasatani gahefva janapadam ganfva 
bhandam aharati, kadaci kamiltho. lmasmim pana samaye kamiltham ghare {hapefva 
jelthabhatiko pañca sakafasatani gahefva janapadacarikam caranto anupubbena 
Savafthim pafva Jelavanassa natldure sakafasatham nivaseva bhufflapafaraso 
parjanaparivuto phãsukafthane nisidi. 

Trong trường hợp này là anupubbikafhä [lời nói theo tuần tự] — tương truyền 
rằng có hai anh em trong một gia đình thương buôn. Trong hai người anh em ấy thỉnh 
thoảng người anh đưa 500 cỗ xe đi về vùng nông thôn đề chở hàng hóa về, thỉnh thoảng 
thì người em. Vào thời gian này, người anh để cho người em trông nhà rồi tự mình mang 
500 cỗ xe đi du hành trong xứ sở đến thành SãvatthT theo tuần tự, nghỉ ngơi trên cỗ xe 
ở gần Tinh xá Jetavana, dùng điểm tâm sáng có những người tùy tùng tháp tùng nghỉ 
ngơi một cách thoải mái. 

Tena ca samayena savatthivasino bhulfaqpafarasa uposathangani adhifthaya 
suddhuttAarasanea gandhapupphadihattha yena buddho yena dhammo yena sangho, 
tanninna fappona tappabbhara huwa dakkhimadvarena nihkhamifva Jetavanam 
gacchanfi. So te disva “kaham me gacchanfi "1Ì ewamanussam pucchi. Kim van ayyo 
na jaãnasi, loke buddhadhammasangharafanani nãma uppanndHmi, iccesa mahđjano 
safthu sanike dhammakatham sottm gacchalllL Tassa buddhoft vacanam 
chavicammadmi chindiva afthiminjamnn ahacca afthasi. Atha aqlfano parÙanaparivufo 
taãya parisaya saddhim vihãram gantva satthu madhurassarena dhammam desentassa 
parisapariyante thito dhammam suiva pabbajjäya cilam uppadesi. tha Tathagatena 
kalam vidiva parisaya uyyojitaya Sattharam upasankamiva vandiva svaätanaya 
nimantetva dutiyadivase mangdapam karetva asanami paññapefva Buddhappamukhassa 
sanehassa mahadanan danwa bhulapataraso  uposathangan qdhifthaya 
bhangdagarikam pakkosapetva, ettakan bhandam vissajjitam, ettakam na vissajjitanti 
sabbamw acikkhiwa — “Imam sapaleyyam mayham Kkanilthassa deh1 ti sabbam 
niyyatetva satthu santike pabbajitva kamma{thanaparayanno ahosi. 

Và lúc bấy giờ, sau khi người dân thành Sãvatthï dùng điểm tâm sáng đã phát 
nguyện thọ trì bát quan trai giới uposatha, mặc y phục sạch sẽ, cầm lấy hương thơm và 
tràng hoa v.v, cúi mình hướng đến đức Phật, Giáo Pháp, và chư Tăng rồi cùng nhau đi 
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ra khỏi công thành hướng Nam thắng đến Tinh xá Jetavana. Khi họ nhìn thấy những 
người ấy (nhóm thương buôn) mới hỏi một thanh niên rằng: “Nhóm này đi đâu”. “Này 
anh bạn! Anh không biết gì hay sao? Châu báu là đức Phật, Giáo Pháp và chư Tăng đã 
xuất hiện trên thế gian này.” Vì thế, đại chúng này mới cùng nhau đi đến để lắng nghe 
Pháp thoại ở trú xứ của bậc Đạo Sư. Từ 'đức Phật” của người đàn ông ấy đã thâm vào 
da thịt v.v, đi vào tận xương tủy. Sau đó, vị ây cùng nhóm tủy tùng tháp tùng đã đi đến 
Tinh xá cùng với đại chúng ấy, đứng ở cuối đại chúng lắng nghe Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư đang thuyết giảng Pháp thoại với âm giọng êm dịu rồi khởi lên ý muốn được 
xuất gia. Lúc đó, khi hội chúng chỗ đức Như Lai biết đến thời đã giải tán, vị ấy sau khi 
đến gặp bậc Đạo Sư đã đảnh lễ rồi xin thỉnh mời thọ thực vào ngày hôm sau, đã cho 
dựng lều có mái che vào ngày thứ hai, sắp đoạn chỗ ngồi, đã cúng dường cuộc đại bố 
thí đến chư Tăng có đức Phật là vị đứng đầu, vào cuôi bữa ăn, đức Thế Tôn đã ban lời 
tuỳ hỷ rồi quay trở về, thọ nhận bữa ăn sáng rồi phát nguyện tám chi phần của ngày 
Uposatha#*®, gọi các tùy tùng trông coi hàng hóa đến thuật lại mọi việc rằng “tài sản 
được ta đã sử dụng hết chừng này” (số còn lại) “hãy giao tài sản này đến em trai của ta” 
sau khi bàn giao lại toàn bộ mọi thứ vị ấy đã xuất gia ở trú xứ của bậc Đạo Sư rồi miệt 
mài thực hành đề mục nghiệp xứ. 

Athassa kamma{thanam manasikarontassa kammafthanam na upaffhati Tafo 
Cimesử — “aqydmn— janapado mayham dasappayo, yamnunaham sathu santiRe 
kammafthanan gahewaäa sakafthanameva gaccheyyan 1. Atha pubbanhasamaye 
pưuđaya caritva sayanhasamaye pafisallana vulthahifva bhagavantant upasankamifva 
kamma{thanam kathapetva satta sihanade nadifva pakkãmi. Tena vulftamụ — tha kho 
ayasnma Punno... . DC... Vihardfi ti. 

Khi ấy, trong khi ngài tác ý thực hành đề mục nghiệp xứ, (tuy nhiên) nghiệp xứ 

cũng không xuất hiện. Sau đó ngài mới nghĩ rằng: — “Ở xứ sở này không phủ hợp đối 
với ta, có lẽ ta nên tiếp nhận đề mục nghiệp xứ ở trú xứ của bậc Đạo Sư rôi trở vệ chỗ 
cũ của ta”. Sau khi đi khất thực vào buổi sáng, ra khỏi từ chỗ thiền tịnh buổi chiều đã 
đến gặp đức Thế Tôn xin nói về đề mục nghiệp xứ, rồng tiếng rống con sư tử bảy lần 
rồi rời đi. Vì thế, ngài mới nói rằng: “Khi ấy, Tôn giả Punna rời khỏi chỗ thiền tịnh v.v.” 

KaHha panayamy vihaäsii? catHsu thanesu vihasi, Sunaãparanta-raltham tava 
pavisiiva q])uhatthapabbate?“5 nãma pavisiva vãnasamam pindaya pãvisi. Atha nam 
kamilfhabhata sanjaniva bhikkham datwa, “bhamPỆe, qanñattha aganwa  tdheva 
vasatha ”1ỉ pafinñatmn karelva taItheva vasapesi. 

Ngài Punna sống ở đâu? Ngài sống ở 4 chỗ. Đầu tiên ngài đi đến kinh thành 
Sunäparanta rôi đi đến núi Ajjuhattha, đi vào làng của những người thương buôn đi 
khất thực. Khi ấy người em trai nhận ra ngài đã cúng dường vật thực rồi gọi ngài rằng: 
“Bạch ngài, ngài không cần đi nơi khác, xin mời ngài hãy ở lại đây” khi ngài đã nhận 
lời đã mời cư ngụ lại chính nơi ấy 

Tato Samuddagiriviharan nama dagamasi Taldtha qayakantapasanehi 
paricchinditva katacankamo atthi, tam Koci cankamituim samattho nãma naHthi. Tattha 
Sammuddaviciyo agantva ayakantapasanesu paharitva mahasaddam karonH Theronam 
— “kammal{thanama manasikarontanam phãsuviharo hot“ tỉ samuddam nỉssaddam 
katva adhifthasi. 


3 bát quan trai giới 
ljZ--† Syä. ambahatthapabbate, abbuhatthapabbatam (sam-ttha 3 Sa|ãyatanavaggavannanäayam) 
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Kê từ đó ngài đi đến Tỉnh xá Samuddagiri. Ö nơi đó, có chỗ dành cho việc đi 
kinh hành mà vị ây cắt lây từ những tảng đá được xiên sắt giữ lây ở phần đầu, không có 
ai bước chạm tảng đá â ấy được. Ở nơi ấy những cơn sóng biển hiện rõ va chạm vào tảng 
đá được xiên sắt giữ lấy ở phần đầu tạo ra âm thanh rất lớn. Trưởng lão nghĩ rằng: “Hãy 
trở thành nơi cư trú thoải mái dành cho ta, người tác ý thực hành nghiệp xứ” rồi phát 
nguyện làm cho những cơn sóng biển được yên ả. 

Tato Matulagirùin năma agamasi. Tattha sakunasangho ussamno, rattiñca đivã 
ca  saddo ckabaddhova hoi, theo mam thanam daphasuhdmi  tafo 
Makulakaramavihadrain nãma gai. so vãnÿagãmassa nalđủro naccäsanno 
gamanaägamanasampanno vivitto appasaddo. Thero imam thanamyu phasuhanH tattha 
rattitthanadiva†thanacankamanadini karefva vassamn upagacchi. Evam catisu thanesu 
vihasi. 

Sau đó ngài đi đến Mãtulagiri. Ở nơi đó có rất nhiều bầy chim, âm thanh ầm ï 
cả ngày lẫn đêm. Trưởng lão nghĩ rằng: Ở đây không thoải mái, từ đó đã đi đến Tịnh 
xá Makulakãräma. Tĩnh xá ây không quá xa cũng không quá gần ngôi làng của những 
người thương buôn, tới lui thuận tiện, không có tiếng ồn. Trưởng lão nghĩ rằng ở đây 
thoải mái mới cho xây dựng chỗ nghỉ ban đêm và ban ngày cũng với chỗ đi kinh hành 
v.v, rồi an cư mùa mưa ở nơi ấy. Ngài đã cư trú ở bốn nơi như vậy. 

Athekadivasaln 1asmimyeva aniovasse païñca vanjasatani parasamuddam 
gacchamati navãya bhangdam pakkhipiimsu. nãvarohanadivase therassa kanitthabhata 
theram bhojetva therassa sanHke sikkhapadani gahefva vandiva gacchamfo, — 
“bhante, mahaãsamuddo naãma appameyyo anekantarayo, amhe ävajjeyyatha 1i vafva 
navamụ aruhi. Navã uftamajavena gacchamang añnataram dipakam papuni. Manussä 
pataraãsam karisamall dịpake otimna Tlasmmm dỉpe dañnñnam kinci natthi, 
candanavanameva ahosi. 

Sau đó vào một ngày một trong chính mùa mưa an cư có 500 người thương buôn 
định bụng rằng: “Chúng tôi sẽ đi đến vùng biển khác, nên mới lấy hàng hóa chất lên 
thuyền, vào ngày xuông thuyên, em trai của trưởng lão đã dâng thức ăn đến trưởng lão 
rồi thọ trì các điều giới ở trú xứ của trưởng lão, đảnh lễ, khi đi đã nói với ngài răng: 
“Bạch ngài, được gọi là đại dương có rất nhiều nguy hiểm không thể ước lường được, 
xin ngài hãy giúp đỡ quan tâm theo dõi chúng tôi” rôi bước xuông thuyền. Con thuyền 
đi „. tốc lực cao đến một hòn đảo. Mọi người nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ dùng điểm tâm 
sáng”, rồi cùng nhau bước lên hòn đảo. Trên hoàn đảo ấy chăng có thứ gì khác ngoài 
rừng gỗ đàn hương. 

Atheko vasiya rukkham akotetva lohitacandanabhavam ñatvta aha — “bho 
mayamw labhatthaya parasamuddam gacchãma, ïtO ca uHari lãbho nãma naHhi, 
cafurangulamatta ghaHkaã satasahassam agghati, haretabbakayuttam bhandam haretva 
candanassa purema 1i. Te tatha karuinsu. Candanavane adhivattha amanussa KuJjhia 
— “lmehi amhakam candanavanam nãsitam, ghafessama ne tỉ cimtefva — “ldheva 
ghatitesu sabbam vanam ekam kunapammn bhavissaH, samuddamajjhe nesai1a nãvam 
osidessama "1Ì ahamsu.  Atha tesam navam daruyha muhuftamny gatakale yeva 
uppadikamŠ u†thapetva sayampi te amanussä bhayãnakani ripãni dassayimnsu. bhiã 
manussã alfano afano devata namassanti. Therassa kani†tho CHịapunnaku{umbiKko — 
“mayham bhatã avassayo hofH "tỉ therassa namassamano a{thasi. 


St ppatikam (sam-ttha 3 Sa|ãyatanavagøavannanäyam) 
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Khi ấy một người cầm lấy con dao chặt cây biết được rằng: đây là gỗ đàn hương 
đỏ đã nói rằng - “Này các ông, chúng ta đi đến vùng biên khác nhằm mục đích đề đạt 
được sự lợi đắc, không có lợi đắc nào cao hơn nữa, nhành cây này dài 4 lóng tay cũng 
có giá trị hàng trăm ngàn, ta chỉ lây những thứ cần thiết để mang đi, rồi lấy gỗ đàn 
hương chất đầy (trên thuyền)”. Họ đã làm theo như vậy. Chúng phi nhân cư ngụ trong 
khu rừng gỗ đàn hường nôi giận, cùng nhau nghĩ rằng: - “Những người này, bọn họ đã 
làm cho khu rừng gỗ đàn hương của chúng ta bị tàn phá, chúng ta sẽ giết bọn chúng” 
rồi nói với nhau rằng: “Nếu bọn chúng bị sát hại ở đây thì toàn bộ khu rừng này sẽ trở 
thành một khu rừng chỉ toàn xác chết, chúng ta sẽ làm cho thuyền của bọn chúng chìm 
đắm vào biến cả.” Sau đó, khi những người thương buôn bước lên thuyền đi không bao 
lâu thì (phi nhân) đã tạo nên trận cuồng phong, rồi chính những bọn phi nhân ấy đã hiện 
ra nhiều hình hài kinh hãi đáng sợ. Mọi người hoảng hốt ai cũng chắp tay cúi lạy vị 
thiên nhân hộ trì cho chính mình. Còn CũlapunnakutumbiI em trai của trưởng lão nghĩ 
rằng: “Cầu mong anh trai của ta hãy làm chỗ nương tựa cho ta,” rồi đứng tưởng nhớ 
đến trưởng lão. 

Theropi kira tasimimyeva khane avajjitva tesamn byasanuppatt—I ñafva vehasam 
uppativa sammukhe a{thasi Amanussa theram disva “ayyo punnaHhero eflT”1i 
pakkamimsu, uppadikam sannisiddL. Thero mã bhayathaH te assaseva “kaham 
gantukamattha "tỉ pucchi. Bhamte, amhakam sakafhanameva gacchamdti  Thero 
nãvamy phale*® akkamiwa “etesam icchitathanam gacchatl”ti adhithasi Vanjä 
sakafthanan” ganfva tam pavattiTn pufitaqdarassa arocefva “etha theran saranam 
gacchama "1Ì pañcasatã daiano pañcamatugamasatehi saddhim tisu saranesu 
paHithaya upasakattan pa{ivedesum. ftato navaya bhangdam ofaretva therassa ekatm 
kofthasam katva — “ayqm, bhante, tumhakamn kofthaso tỉ aharmmsu. Thero — “1nayham 
visun kofthasakiccam naHthi, saltha pana tumhehi dilhapubbo tí Na dilhapubbo, 
bhamtefi. lena hỉ imina Satthu mandalamalam karotha, evam saftharam passissathati. 
Te sadhu, bhantefi tena ca kofthasena affano ca Rofthãsehi mandalamalam Rãtum 
ãrabhimsu. 

Được biết rằng vào chính lúc ấy trưởng lão xem xét biết được nhóm thương buôn 
đang rơi vào sự hiểm nguy, mới bay lên không trung đến hiện ra ở trước mặt (họ). Nhóm 
phi nhân sau khi nhìn thấy trưởng lão đã nói răng: “ngài trưởng lão Punna đến” nên 
cùng nhau bỏ trốn. Trận cuông phong ngay lập tức lắng dịu. Trưởng lão đã trần an mọi 
người rằng: “Các ô ông không cân phải sợ hãi”, rôi hỏi răng “các ông muốn đi đâu?” Thưa 
ngài, chúng tôi muôn quay trở vê chính chỗ cũ của mình. Ngài trưởng lão đã bước lên 
đầu thuyền phát nguyện rằng: “Hãy đi về hướng mà nhóm người này mong muốn”. Sau 
khi nhóm người thương buôn đi đến nơi ở của mình đã thuật lại câu chuyện ây cho vợ 
và các con nghe rồi rủ nhau “Đến đây chúng ta hãy đến nương nhờ nơi trưởng lão” cả 
500 người cùng với những người vợ của mình thêm 500 người nữa được an trú vào 3 
sự nương nhờ đã tuyên bồ tư cách cư sĩ. sau đó cho khuân vác hàng hóa từ thuyền xuống 
chia ra cúng dường một phần đến trưởng lão, - Thưa với ngài rằng: “Bạch ngài, đây là 
phần của ngài”. - Trưởng lão: “Không cần thiết phải chia cho bần Tăng phần đặc biệt 
đâu, tuy nhiên các ông đã từng nhìn thấy bậc Đạo Sư chưa?” — “Thưa ngài, chưa từng 
nhìn thấy.” Nếu vậy, mong các ông lây phần này để kiến tạo một ngôi nhà mái tròn để 
cúng dường bậc Đạo Sư, rồi các ông sẽ được nhìn thấy bậc Đạo Sư với biểu hiện như 
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vậy.” — Họ đáp răng: “Lành thay, thưa ngài” rồi bắt đầu xây dựng ngôi nhà mái tròn ấy 
và thêm phần của chính mình nữa. 

Satthapi kira araddhakalato palthãya paribhogam akasi. Arakkhamanussa 
rattIn obhasam disvã “mahesakkhä devatä qtthi tỉ sanñam karinsu. Upasaka 
mandalamdalanca bPhikkhusanghassa ca senasanani nilhapefva danasambharam 
SaJjefva — “Katam, bhante, amhehi attano kiccam, satthararmn pakkosatha 1ì therassa 
aãrocesumu. Thero sayanhasamaye iddhiya savatthim patva, “bhante, vãniagaãmavasino 
tumhe dafthukama, tesam qanukampam karothäa”tL bhagavaniam vác Bhagava 
qdhivasesi. Thero Bhagavato aqdhivasanam vidiva saka†thänameva paccagaio. 

Tương truyền chính bậc Đạo Sư cũng đã được thực hiện cũng như sự thụ hưởng 
kể từ khi bắt đầu thực hiện công việc. Nhóm người canh gác đã nhìn thấy ánh sáng vào 
ban đêm nghĩ rằng “có các vị Trời có oai lực lớn”. Những người cận sự nam hỗ trợ nhau 
xây dựng ngôi nhà mái tròn và sàng tọa dành cho chư Tỳ khưu đến khi hoàn thành, 
chuẩn bị vật thí, thưa với trưởng lão, “Bạch ngài, chúng con đã hoàn thành xong nhiệm 
vụ, cầu mong ngài hãy thông báo cho bậc Đạo Sư.” Vào buôi chiều trưởng lão đi đến 
thành Sãvatthï bằng thần thông rồi khân cầu đức Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn, dân 
làng thương buôn ước muốn được gặp đức Thế Tôn, cầu mong ngài hãy vì lòng bi mẫn 
chấp nhận”. Đức Thế Tôn đồng ý nhận lời. Trưởng lão biết được đức Thế Tôn đã nhận 
lời ngài đã quay trở về trú xứ của mình. 

Bhagavapi Anandatheram ãmantesi, — “Ảnanda, sve Sunãparante Vãnijagãme 
paaya carissama, tam. ekùnapafncasatanamn bhikkhunam salakam dehi ti. Thero 
sadhu, bhanteli bhikkhusanghassa tamatham arocetvä nabhacarikaŠ? bhikkhù 
salakam ganhantti aha. Tlamdivasamn Kundadhanatthero paflhamam salakam 
aggahesi. Vanjagamavasinopi “sve kira saftha agamissafi "ti gãmamajjhe mangdapan 
katva danaggam sajjayi1msu. Bhagava pafova sarirapa†agganam katva gandhakufiin 
pavisiva phalasamapattin appefva misiải. Sakkassa pandukambalasilasanam unham 
ahosi. So kửm idanti ãvajJetva Salthu Sunäparantagamanam disvaä vissakammam°° 
aãmantesi— “Tata aj]a bhagava timaHani®°! yojanasatäni pindacaram karissaii, pañca 
kufagarasatan  mapefva Jelavanadvarakolthamalhake gamanasajani kafWwa 
thapehi ti. So tatha akasi Bhagavato khiãgaram catumukham dahosi dvinnam 
agøgasavakanam dvimukhani, sesani ekamukhani Saitha gandhakulto nihkhamma 
palpatya thapitakHfagaresu dhurakufagaram pavisi Dve aggasavake đadim kafva 
cekunapafñcabhikkhusamnjDpl kHỊgaram ganwa nisinn  qhesumn. Ekam 
tucchakufagaram ahosi, panñcapi Kkhfãgarasatani ãkãse HIDDainsu. 

Đức Thế Tôn cho gọi trưởng lão Änanda đến nói rằng —- “Änanda, ngày mai 
chúng ta sẽ đi khất thực ở ngôi làng những người thương buôn ở xứ Sunäparanta, ông 
hãy phát phiếu đến 499 vị Tỳ khưu. Trưởng lão vâng đáp đức Phật “thật tốt đẹp, bạch 
đức Thế Tôn, thuật lại chuyện ấy đến chư Tỳ khưu rồi nói rằng “mong chư Tỳ khưu đi 
khất thực chớ đừng bắt thăm”. Vào ngày hôm ấy trưởng lão Kuudadhäna đã bắt thăm 
đầu tiên. Còn phía dân làng thương buôn biết rằng: “biết được ngày mai bậc Đạo Sư sẽ 
đến, cho dựng lên mái che ở giữa làng, chuẩn bị lễ phẩm cúng dường hảo hạng. Đức 
Thế Tôn đã vệ sinh thân thể từ sáng sớm, ngài bước vào Hương Thất, ngồi xuống thể 


bó Sva. Ka. na pindacarika 
ki Svã. visukammam, Ka. vissukammam 
Lai ý từnsamattäni 


1898 


145 - Giải Thích Kinh Giáo Giới Punna CHÚ GIẢI TRUNG BỘ KINH 
Punnovädasuftavannana QUYEN 3 


nhập thiền diệt Thánh Quả. Ngai vàng Pandukambala của vua trời Sakka đã nóng lên. 
Vua trời quan sát chuyện gì đang diễn ra mới thấy rằng: bậc Đạo Sư đang đi đến xứ 
Sunãparanta mới triệu tập vị Vissakamma lực ra lệnh rằng - “Này khanh, ngày hôm nay 
đức Thế Tôn đi khất thực một quãng đường dài khoảng 300 do-tuần, khanh hãy khéo 
biến hóa ra 500 căn nhà mái nhọn, chuẩn bị quãng đường đi đến cuối mái hiên cửa lớn 
của Tinh xá Jetavana, kiến tạo cho đầy đủ ”. Vị Vissakamma đã thực hiện theo như thế. 
Căn nhà mái nhọn dành cho đức Thế Tôn có 4 mặt, của hai vị đệ nhất Thinh văn có 2 
mặt, còn lại chỉ có I mặt. Bậc Đạo Sư rời khỏi Hương Thất đi đến căn nhà mái nhọn 
xinh đẹp trong khu nhà mái nhọn được kiến tạo theo thứ tự. Còn 499 vị Tỳ khưu bắt 
đầu từ hai vị đệ nhất Thinh văn ai cũng đi đến 499 căn nhà mái nhọn. Có một căn nhà 
mái nhọn trống, cả 500 ngôi nhà mái nhọn đều lơ lửng trên không trung. 

Satthä Saccabandhapabbatam nãma patva khtãgaãram akase thapesiŠ°?. Tasmim 
pabbate  Saccabandho nama mỉicchadifhikalapaso mahqjanam micchadifthim 
ugoanhapento lãbhagøayasaggappatIAo hufva vasati. Abbhanfare cassa anfocafiyam 
padipo viya arahaffassa upanissayo jalati Tam disva dhammamassa kathessamiri 
gantva dhammam desesi. Tapaso desanapariyosane arahattam pãDpui, magøenevassa 

Bậc Đạo Sư đi đến ngọn núi tên là Saccabandha rồi dừng ngôi nhà mái nhọn lại 
đặt nó ở trong không trung ở trên ngọn núi ấy. Có vị đạo sĩ tà kiến tên là Saccabandha 
làm cho đại chúng tin vào quan kiến sai lệch, là người đạt đến đỉnh cao của lợi lộc, đỉnh 
cao của danh vọng. Từ sâu bên trong của vị đạo sĩ ẫy có đủ điều kiện của bậc A-ra-hán 
sáng chói tựa như ngọn đèn ở trong cái lu. Sau khi nhìn thấy vị đạo sĩ ấy ngài suy nghĩ 
rằng: “Ta sẽ thuyết Pháp cho vị ấy nên ngài đã đi thuyết giảng Giáo Pháp. Khi kết thúc 
thời Pháp vị đạo sĩ cũng thành tựu quả vị A-ra-hán, các thắng trí cũng đến cùng với 
Đạo. Ngài đã trở thành vị thiện lai Tỳ khưu [ehi-bhikkhu] có đầy đủ bình bát và y phục 
nhờ vào thần thông rồi đi vào ngôi nhà mái nhọn.” 

Bhagava khtãgaragatehi pancahi bhikkhusatehi saddhim vãnagamam ganiva 
kufagarani adissamanani kaftva van/agamam pavisi. vanÿja Buddhappamukhassa 
bhikkhusanghassa mahadanam datvxa Saftharam Makulakaramam nayinsu. Saftha 
mangdalamalam pavisi. mahqjano yava sattha bhaftadaratham palipassambhefi, tava 
patarasam kafva uposathangani samadaya bahum gandhañca pupphañnca adäya 
dhammassavanafthaya aãramam paccägamasi. sattha dhammam desesi. Mahajanassa 
bandhanamokkho jato, mahantam buddhakolahalam ahosi. 

Đức Thế Tôn đã đi đến ngôi làng của những người thương buôn cùng với 500 vị 
Tỳ khưu trong ngồi nhà mái nhọn, làm cho mọi người không thê nhìn thấy ngôi nhà mái 
nhọn rồi đi đến ngôi làng của những người thương buôn. Những người thương buôn đã 
thực hiện cuộc đại thí đến Tăng chúng có đức Phật là vị đứng đầu, rồi thỉnh cầu bậc 
Đạo Sư đi đến Makulakãrãma. Bậc Đạo Sư bước vào lều mái tròn. Đại chúng chờ đợi 
cho đến khi bậc Đạo Sư xua tan sự mệt nhọc sau bữa ăn, ai cũng thọ dụng bữa sáng 
xong rồi thọ trì tám chi phần của ngày posatha, cầm lẫy hương thơm và tràng hoa 
phần đông đi đến Tinh xá nhằm mục đích lắng nghe Giáo Pháp. Bậc Đạo Sư thuyết 
giảng Giáo Pháp, việc thoát khỏi sự trói buộc tái sanh của đại chúng, sự ồn ào liên quan 
đến đức Phật quy mô lớn. 
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Satthaä mahajanassa sangahattham katipahamụ tattheva vasi qrwunam pana 
mahagandhakufiyamyeva uithapesi. Tattha kaHipaham vasiwa vãnÿagame pindaya 
caritva “tvam idheva vasahT”ti punnattheram nivattetva antare Nammadanadi® nãma 
qHhi, fassa tram qgamasi Nammadanagardqa SaHhu paccuggamanam kafva 
nagabhavanam pavesefva tỉinnamợ ratananam sakkaram akasi. Sattha 1tassa dhamma1m 
kathetva nãgabhavana nikkhami. So — “mayham, bhante, paricaritabbam detha Tỉ 
yac!, bhagava nammadanadifire padaceliyam dassesi. tam viclsu ãgafãsu pidhiyaH, 
gatäsu  vivariyat®*'  mahasakhkarappaHaw dhos. SaHha tato nikkhamma 
Saccabandhapabbdatfam gantva Saccabandhamn ãha — “faya mahđjano aqpãyamagge 
ofario, tfvam idheva vasiva elesam laddhim vissajapetva nibbanamagge 
paHifthapehi ` tí. SoODL  paricaritabbam  yac. Satthaä  ghanapifthipasane 
allamatHikapindamhi lanchanam viya padacetiyan dassesi, tato .JefaVanameva galo. 
Etamattham sandhãya tetnevanfaravassendfiadi vuttam. 

Khi nhiếp phục đại chúng bậc Đạo Sư cư trú 2-3 ngày ở tại nơi ấy. Hơn nữa, làm 
cho ánh bình minh đứng vững trong chính đại Hương Thất ấy. Sau khi cư trú ở đó 2-3 
ngày ngài lại đi khất thực trong làng của những người thương buôn, lệnh cho trưởng lão 
Pumna trở lại “ông hãy ở lại chính nơi đây” ở giữa đường có dòng sông tên là Nammadä, 
ngài đã đi đến bờ của dòng sông ấy. Long vương Namnadãä đã tiếp rước bậc Đạo Sư, 
thỉnh mời ngài đến Long cung, đã thực hiện sự cung kính đối với Tam Bảo. Bậc Đạo 
Sư đã thuyết Pháp cho Long vương ấy rồi rời khỏi Long cung. Long vương khân cầu — 
“Kính bạch Thế Tôn, hãy ban cho tôi một thứ có thê lễ bái”. Đức Thế Tôn thuyết giảng 
về Bảo điện là dấu chân để lại ở bờ sông Nammadä. Dấu chân ấy khi cơn sóng lớn ập 
tới thì (dấu chân) bị đóng lại (bị nước ngập) khi con sóng lướt qua thì (dấu chân) bị mở 
ra, vì thế trở thành biểu tượng được cung kính một cách trọng thể. Sau khi bậc Đạo Sư 
rời khỏi nơi ấy ngài đã đi đến ngọn núi Saccabandha nói cùng Saccabandha rằng: Đại 
chúng bị ông làm cho thụt lún vào con đường khô cảnh, ông phải ở lại nơi đây, sửa chữa 
lại học thuyết của nhóm người này, rồi cho họ duy trì trong con đường đi đến Nibbãna.” 
Ngay cả Saccabandha cũng cầu xin một thứ để lễ bái. Bậc Đạo Sư cũng thuyết về dấu 
chân đề lại trên bề mặt phiến đá tựa như con dấu được đóng dấu lên cục đất sét mềm, 
từ đó ngài đã đi thắng về Tinh xá Jetavana. Ngài muốn ám chỉ ý nghĩa này mới thuyết 
lời rằng: “Khi ấy Tôn giả Punna đã nhiếp phục được khoảng năm trăm nam cư 
sĩ...cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy”. 

ParinibbayHi anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayl. mahđjano therassa 
saf4 divasani sarirapHjamn kafeva bahuni gandhakafthani samodhanefva sariram 
jhapetva dhatuyo adaya cetiyadm akasi SambahuIä bhikkhHti therassa a|ahane 
thitabhikkhu. sesam sabbattha ufttãnamevdtHi. 

Đã viên tịch Nibbäna: đã viên tịch Nibbana trong cảnh giới Nibbana không còn 
dư sót. Đại chúng đã thực hiện việc lễ bái sắc thân của trưởng lão suốt bảy ngày, dùng 
nhiều loại gỗ thơm đề hỏa táng thân thể (của ngài) cất giữ Xá-lợi rồi xây dựng Bảo điện 
để đặt (Xá-lợi). Một số đông Tỳ khưu: nhóm Tỳ khưu ở tại lễ hỏa táng của trưởng lão. 
Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 
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146. Giải Thích Kinh Giáo Giới Nandaka - Nandakovädasuttavannanä 


396. Evarm me sufanfi Nandakovadasuftam. Tattha tena kho pand samayenati 
Bhagava Mahapajapatya yacilo bhikkhunisaneham uyyojeva bhikkhusangham 
sannipatetva — “Thera bhikkhu varena bhikkhuniyo ovadamtu "tỉ sanghassa bhaãram 
akasi. Tam sandhäyetan vuttam. Tattha pariyäyendti varena. Na icchaffi attano vare 
samnpatte duram gama1mn va gantva sucikammadimi va arabhiva “ayam namassa 
papañco ”HŠ°) vadapesi. lImam pana pariyayena ovaädam bhagava Nandakattherasseva 
karana akasi. kasma? imasanhi bhikkhunmnam theram disva citamn ekagoam hoii 
pasidaii. Tena tã tassa ovadam sampaficchitukama, dhammakatham sotukama. Tasna 
bhagavã — “nandako dflano vaăre sampaftte ovadam dassati, dhammakatham 
kathessafI "ti varena ovadam akasi. Thero pana qftano varama na karotl, kasmaH ce2 Ta 
kira bhikkhuniyo pubbe therassa Jambudipe rajjam karentassa orodha ahesum. Thero 
pubbenivasañanena tam karanan ñatfva cintesi — “tam imassa bhikkhunisanghassa 
majjhe nisinnam upamayo ca karanani ca ãhariva dhammam kathayamanam disvã 
añno pubbenivasananalabhi bhikkhu Imam karanam olokewa 'ayasma nandako 
yavajjadivasa orodhe na vissajjefl, sobhafayamayasna orodhaparivuto Tỉ vattabbarn 
manneyya tỉ. Etamattham sampassamano thero aiano vãram na karoti. lmasanca kira 
bhikkhummam therasseva desana sappaya bhavissaffiẪẦ “ ñatva atha kho bhagava 
ñyasmanfai0 nandakqdn ñmanfe€Si. 

398. Kinh Giáo Giới Nandaka được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, vào lúc bấy giờ: Khi đức Thế Tôn nhận được lời thỉnh cầu từ Mahãpajãpatĩ 
Gotamn, đã tiễn đưa hội chúng Tỳ khưu ni đi, rồi triệu tập hội chúng Tỳ khưu lại — đã 
thực hiện phận sự cho chư Tăng như và “chư Tỳ khưu là bậc trưởng lão hãy thay phiên 
nhau ban lời giáo huấn các Tỳ khưu ni”. Trưởng lão Änanda nói đề cập đến điều đó nên 
mới nói lời này. Trong bài kinh đó từ “pariyãyena? ám chỉ đến “theo luân phiên”. không 
mong muốn: khi đến phiên của mình, vị Tỳ khưu giảng dạy Tỳ khưu ni sẽ đi đến một 
ngôi làng rất xa, hoặc bắt đầu làm những phận sự như may y v.v. rồi ra lệnh cho dạy 
thay (rằng): “đây là sự chậm trễ của vị Tỳ khưu ấy.” Tuy nhiên, đức Thế Tôn đã bàn 
giao việc thay phiên giảng dạy này để trở thành nhiệm vụ đặc biệt của trưởng lão 
Nandaka. Vì sao? Bởi vì các Tỳ khưu ni này vừa mới nhìn thấy trưởng lão tâm trở nên 
được tịnh tín, (đi đến trạng thái) nhất tâm. Vì thế, các Tỳ khưu ni ấy mong muốn nhận 
được lời giáo huấn của ngài, mong muốn lắng nghe Pháp thoại. Cho nên, đức Thế Tôn 
đã ban lời giáo huấn theo sự luân phiên như sau: “Khi đến lượt của mình thì Nandaka 
sẽ ban lời giáo huấn, sẽ thuyết giảng Pháp thoại.” Còn phía trưởng lão không chịu thực 
hiện theo phiên của mình, nêu như có câu hỏi rằng - tại sao? (VỊ ấy) cũng đáp rằng - 
được biết rằng những Tỳ khưu â ấy khi trưởng lão năm giữ vương quyên ở Jambudipa ở 
kiếp trước, các Tỳ khưu mi ấy là những phi tần. Trưởng lão biết được nguyên nhân ấy 
bằng trí nhớ về các kiếp sống trước mới nghĩ răng: “Tỳ khưu khác cũng đạt được trí 
nhớ về các kiếp sông trước, khi nhìn thấy ta ngôi giữa chúng Tỳ khưu ni sẽ dẫn lấy ví 
dụ so sánh và nhiều lý do khác nhau đến thuyết Pháp, nhìn vào lý do này cũng có thế 
suy nghĩ lời nên nói rằng “Tôn giả Nandaka không chấp nhận từ bỏ các phi tần cho đến 
tận ngày hôm nay, Tôn giả Nandaka có các phi tần vây quanh thật xinh đẹp. Trưởng 
lão Nandaka trong khi suy xét đến vấn đề này mới không chấp nhận thực hiện (nhiệm 
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vụ) tới lượt của mình. Và được biết rằng - đức Thế Tôn biết được chỉ có Pháp thoại của 
trưởng lão mới trở nên phù hợp cho các Tỳ khưu ni này, “rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả 
Nandaka.” 

Tasam bhikkhuninan pubbe tassa orodhabhavajananattham idam vatthum — 
pubbe kira Baranasiyan pañca dasasafani pañca dasisatani cati janghasahassam 
ekatova kammam katva ekasmin thane vasi Ayda1n—” Nandakaftthero tftasmin Kkale 
jelthakadaso hotl, Œotami jefthakadasi Sa Jelthakadasassa padaparicarika qhosi 
pandita byaHa. janghasahassampi puñnñakammam Kkarontam ekato karoi. Atha 
vassupanayikasamaye pañca paccekabuddha Nandamulakapabbharato lsipatane 
Ofariva nagare pindaya cariva lsipafanameva gantva — “vassuipanayikakuliya 
adhaya halthakammam yãcissãma "tỉ civaram parHpia sayanhasamaye nagardm 
pavisiva sefthissa gharadvare aithamsu. .Je†thakadasi kufam gahetva udakatittham 
gacchanfI paccekabuddhe nagaram pavisante qddasa. se{fhi tesan agatfakaranan suiva 
“amhakam okaso nathi, gacchantu "ti aha. 

Để biết rằng các vị Tỳ khưu ni ây trong kiếp quá khứ là những phi tần của trưởng 
lão, nên có câu chuyện như sau — Kể rằng trước đây ở thành Bãrãnasĩ có một ngàn người 
lao động chân tay cực khổ gồm năm trăm nô lệ nam, và năm trăm nô lệ nữ làm việc với 
nhau, nghỉ ngơi trong cùng một nơi. Trưởng lão Nandaka là vị đứng đầu nhóm nô lệ 
nam vào thời gian đó, còn Gotami là vị đứng đầu nhóm nô lệ nữ. Bà là người vợ thông 
minh có năng lực của trưởng nhóm nô lệ nam. Mặc dầu nhóm người lao động chân tay 
cả một ngàn người (nhưng) khi tạo phước nghiệp họ đều làm cùng nhau. Sau đó vào lúc 
an cư mùa mưa có năm vị Phật-độc-giác (bay) từ vách núi Nandamila đến rừng 
Isipatana để đi khát thực trong thành rồi cũng trở về Isipatana ấy, nghĩ rằng: “Chúng ta 
sẽ xIn lao động chân tay [hatthakamma] vì mục đích (xây dựng) côc liêu cho việc an cư 
mùa mưa” mới đắp y rồi đi đến thành phố vào buổi chiều, đứng ở công nhà trưởng giả. 
Bà trưởng nhóm nô lệ nữ mang chậu nước đến bờ sông nhìn thấy các vị Phật-độc-giác 
đang đi vào thành phố. Trưởng giả đã nghe được nguyên nhân các vị Phật-độc-giác đến, 
đã nói rằng: “chúng tôi không có thời gian rảnh xin mời đi cho.” 

Atha te nagara nikkhamante jefthakadas1 kufam gahetva pavisanfI disva kufa 
ofarefva vandiftva onamiva mukham pidhãya — “ayyä nagaram pavilfhamattava 
nikkhantaã, kủm nu kho Tỉ pucchỉi Vassupanayikakufliya haHhakammam yacitumn 
agamimhati. Laddham, bhanmteti. Na laddham upasiketi? Kim panesa kufi issareheva 
katabba, duggatehipi sakka katunH. Yena kenaci sakkaH? Sadhu, bhamte, maydm 
karissama. Sve mayham bhikkham ganhathati ninanfefva udakam nefva puna ku{am 
gahetva agamma tithamagse thaUwa agafã avasesadasiyo “eftheva hothä 1Ì vafva 
sabbasamụ ãgatakale ãha — “amma kim niccameva parassa dãäsakammam karissatha, 
udahu daäsabhavato muccitum icchatha "1i? 4jjeva muccitumicchama ayyeti. Yadi evarn 
maya pañca paccekabuddha hatthakammam alabhanfä svatanaya nimanfita, tuưuunhakam 
samikehi ekadivasam hadthakammam dapethati. Ta sadhuli sampaHcchiwa sayam 
adịavio ägatakhale samikanam arocesum. Te sadhuti jelthakadasassa gehadvare 
SannIDaf1su 

Khi ấy vị đứng đầu nhóm nữ nô lệ đang ôm bình nước đi đến nhìn thấy các vị 
Phật-độc-giác đi ra từ thành phố mới đặt bình nước xuống đảnh lễ, che mặt, rồi hỏi 
rằng: “Các ngài chỉ mới vào đã rời khỏi thành, có chuyện gì vậy?” - Bần Tăng đến vì 
mục đích xin (người) lao động chân tay để cho xây dựng cốc liêu cho việc an cư mùa 
mưa. - Được hay không thưa ngài? - Này bà tín nữ, không được. - Cốc liêu ấy chỉ có 
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người quyền thế mới làm được hay những người nghèo khổ cũng làm được? - Bắt cứ ai 
cũng có thể làm được. - Lành thay, thưa ngài, chúng con sẽ làm cúng dường. Ngày mai 
xin thỉnh các ngài thọ nhận vật thực cúng dường của con, sau khi đã thỉnh mời rồi mang 
nước đi, ôm bình nước đến đứng ở bến nước nữa, nói với nhóm nữ nô lệ còn lại cùng 
đi đến rằng “các em hãy đứng đợi ở đây trước” trong lúc tất cả mọi người đến đông đủ 
đã nói rằng — “Này các em, các em định làm đầy tớ cho người mãi hay sao? Hay muốn 
thoát khỏi tình trạng tôi tớ?” Các nữ nô lệ đáp - muốn thoát khỏi chính vào ngày hôm 
nay thưa bà. Bà nói rằng - Nếu muốn như vậy vào ngày mai ta thỉnh mời cả năm vị 
Phật-độc-giác không có được lao động chân tay đến thọ thực, mong các em hãy để cho 
các phu quân của các em làm lao động chân tay một ngày. Họ đều đồng ý ý, rỘi nói với 
các phu quân khi họ từ rừng trở vê lúc chiều tối. Phu quân của họ cũng đều đồng ý, rồi 
đưa nhau đến tụ họp ở công nhà của trưởng nhóm nô lệ. 

Atha ne jefthakadasr sve tàtä®5 paccekabuddhanam hathakammam dethari 
aãnisamsam aãcikkhifva yepi na katukama, te ga|hena ovadena tqjjefva paficchaäpesi. Sa 
punadivase paccekabuddhanam bhattam datva sabbesam đdãsapuftanam sanñam adasi. 
te favadeva arañfam pavisiva dabbasambhare samodhanefva satam salamn huiva 
ekekakufim ekekqacankhamanadiparivaram katva 
mancapi†hapaniyaparibhojaniyabhaJanadini thapetva paccekabuddhe tenasam tattha 
vasanatfthaya paIññam karetva varabhikkham palthapeswmn. Yo aiano varadivase na 
Sakkotl Tassa jeflthakadasr sakagehatoO aharita deti. EVvaimn temasam jaggiwa 
jelthakadasI! ekekam dãsam cekekam sa†akam vissajjapesi Panca thulasafakasatani 
ahesum. Tani parivaftapetva pañcannam paccekabuddhanam ticivarani kafva adasi. 
Paccekabuddha yathaphaãsukam agamamsu. T1ampi JjanghasahassamŠ°” ekato kusalam 
katva kãyassa bhedä devaloke nibbatHiŠ°Š. Tani pañca mãtugãmasatani kalena kalam 
lesamụ pañcannamn purisasaflanan gehe homl kalena kalam sabbapi 
Jjet{thakadasaputtasseva gehe homti. tha ekasmim kale jelthakadasapufto devalokatfo 
cavitva rajakule nibbalto. tãpi pañcasatä devakanna mahabhogakulesu nibbaffifva 
fassa rajje thiassa geham qgamamsu. Flena niyämena samsarantiyo amhakam 
bhagavato kale Koliyanagare Devadahanagare ca khattiyakulesu nibbaHd. 

Khi ấy, bà trưởng nhóm nữ nô lệ nói với họ rằng: “Này các em, ngày mai mong 
các em hãy giúp đỡ làm công việc nặng nhọc cúng dường các vị Phật-độc-giác” rôi nói 
về lợi ích, rầy la nhóm người không muốn làm băng những lời khuyến cáo thật nghiêm 
nghị, rồi giao phó lại thực hiện. Vào ngày kế tiếp bà đã cúng dường vật thực đến các vị 
Phật-độc-giác rồi ra hiệu cho các nam nô lệ. Ngay lập tức các nam nô lệ ấy đã đi vào 
rừng thu gom các vật liệu gỗ rồi chia thành mỗi nhóm một trăm, xây dựng cốc liêu mỗi 
nhóm một căn, mỗi căn đều được phối hợp đường đi kinh hành, mỗi căn đều có chỗ để 
giường, ghế, nước uống và vật dụng để đựng đồ dùng cần thiết thọ dụng v.v, cầu mong 
các vị Phật-độc-giác lập lời nguyện vì lợi ích an trú ở trong cốc liêu ây suốt 3 tháng, rồi 
đặt vật thực luân phiên nhau. Người nảo tới phiên của mình không có khả năng (cúng 
dường) thì bả trưởng nhóm nữ nô lệ cũng mang (vật thực) từ nhà của mình đến cúng 
dường thay người ấy. Khi bà trưởng nhóm nữ nô lệ phụng sự suốt 3 tháng như vậy xong, 
đã cho mỗi người xả bỏ mỗi người một tắm vải, được 500 tắm vải thô, cho tái tạo lại 
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những tâm vải ấy, làm thành bộ Tam Y cúng dường đến 5 vị Phật-độc-giác. Các vị Phật- 
độc-giác cũng đã rời đi theo sự thoải mái. Ngay cả người lao động chân tay cả ngàn 
người ấy đã tạo thiện nghiệp cùng nhau sau khi chết đã hóa sanh vào thế giới chư Thiên, 
500 người nữ nô lệ thỉnh thoảng làm vợ của 500 người nam nô lệ, thỉnh thoảng toàn bộ 
làm vợ của con trai người trưởng nhóm. Một thời gian sau con của người trưởng nhóm 
nô lệ chuyền từ thế giới chư Thiên tái sanh vào dòng dõi vua chúa. Đến cả 500 tiên nữ 
ấy cũng sanh vào gia đình có nhiều tài sản, đi đến hoàng cung, khi hoàng tử ây được 
phong vương (các nàng đều trở thành phi tần). Khi các nàng luân chuyên theo cách ấy, 
vào thời kỳ đức Thế Tôn của chúng ta, đã hạ sanh vào dòng dõi vua chúa trong thành 
Koliya, và trong thành Devadaha. 

Nandakattheropi pabbqjitva arahattIam patto, je†thakadasidhita vaydn ãgamma 
Suddhodanamaharajassa qaggamahesilthane  thia, larapi— tesam  tesam 
rãjaputanamyeva gharamn gai Tasam samika pañcasalA  rãjakumara 
udakacumbatakalahe®°? satthu dhammadesanam sua pabbajHa, rajadhHaro tesam 
ukkanthanatham sasanam pesesun. Te ukkanthie Bhagava kunaladaham neiva 
Softäpaftiphale paHthapetva mahasamayadivase arahafte paH{thaãpesi. Tãpi pañcasafa 
räjadh1taro nihkhamifva Mahapajapatiya santike pabbajimsu. Ayamayasmna Nandako 
eftava ta bhikkhuniyotfi evametam vatthu dipetabbam. 

Thậm chí trưởng lão Nandaka xuất gia đã chứng đắc quả vị A-ra-hán, con gái 
của trưởng nhóm nữ nô tỷ cũng trưởng thành, giữ tước vị hoàng hậu của đại vương 
Suddhodana. Ngoài ra những người nữ còn lại đến hoàng cung (đều trở thành thê tử) 
của những hoàng tử đó. Năm trăm vị hoàng tử đều trở thành phu quân của những nàng 
ấy, sau khi lắng nghe Pháp thoại của bậc Đạo Sư trong trường hợp tranh cãi về việc 
tranh giành nước rồi cũng xuất gia, các phi tần đã gửi sàng toạ đến nhằm mục đích khiến 
cho các hoảng tử ấy khao khát. Đức Thế Tôn đưa các vị khao khát ấy đi đến hồ Kunäla 
làm cho an trú trong Nhập-lưu Thánh Quả, vào ngày hội hợp lớn làm cho an trú vào bản 
thể A-ra-hán. Cả năm trăm vị phi tần ấy cũng cùng nhau ra đi xuất gia ở trú xứ Tỳ khưu 
ni Mahäpajäpati. Có thể làm sáng tỏ câu chuyện này như vây: trưởng nhóm nam nô lệ 
là ngài Nandaka, những người nữ nô lệ là những vị Tỳ khưu ni ấy. 

Rajakaramoi  Pasenadina kãrito nagarassa dakkhinadisabhage 
Thuparamasadise thane viharo. 

Vương tự: Tinh xá của vua Pasenadi Kosalla xây dựng ở khu vực gần giống 
Thũpãrãma ở hướng nam của thành phố 

399. Sgmmmappafñaya sudifhanli heluna karanena  Vvipassanapanñaya 
yathavasarasato điftham. 

401. Tajjam tqJjanti tamsabhavam tamsabhavam, aithalO pana tam tam 
paccaydn paficca tã ta vedana uppajjamtfiẲẦvuftam hoi. 

402. Pagevassa chãyñti muladIni nissãya nibbaHäã chaya pathamafardnyeva 
qnIcca. 

399. Không nhìn thấy (điều đó) một cách rõ ràng bằng chánh trí tuệ: Nhìn 
thấy theo nguyên nhân, theo lý do với Minh sát trí, tức thấy theo đúng bản thể thực tính. 

401. Khởi lên từ nội xứ ấy: duyên- paccaya có các nội xứ ây làm thực tính, có 
các nội xứ ấy làm thực tính. Có lời giải thích rằng: theo ý nghĩa do y cứ duyên đó thì 
các cảm thọ ấy mới sanh khởi. 


lào Sya. Udakacumbitakalahe 
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402. Bóng mát của cây ấy: bóng mát được khởi lên do nương vào gốc rễ v.v, 
thì tính chất vô thường cũng bắt đầu ngay từ lúc ban đầu 

4l13. Anupahaccali anupahanitwa. Taitha mamsam pindam pindam kafva 
cammam alliyapento ma1msakaydmn upahanadti nama. Cammatm baddham baddham 
katva35° mamse alliyapento mamsakäyam upahanati nãma. Evam akatva. Vilimainsam 
nhãrubandhananri sabbacarmmne lagøavilpanama1sameva. 
antarakilesasamyojanabandhananti sabbam antarakilesameva°5! sandhãya vuttam. 

413. Chia: sau khi chia thành phần phụ. Ở đây, chia thành phần phụ ấy thì người 
đỗ tế cắt thịt thành từng đống, từng đống, rồi thả lớp phần da buông thõng gọi là lột 
phần thân được tạo thành bởi thịt. Người đồ tế làm phần da dính lại tạo thành tâm, rồi 
thả cho toàn bộ thịt buông thõng gọi là lột phần thân được tạo thành bởi thịt. Không làm 
như vậy. Mọi dây thịt, dây gân, dây khớp xương: phân thịt được bao bọc, đính liền 
bởi toàn bộ lớp da. Ngài nói ám chỉ đến toàn bộ phiền não bên trong, có dây gân là 
phiền não và sự ràng buộc ở bên trong. 

414. Safta kho pantmefi kasma ahđti2 Ya hỉ esä pañña kilese chindafifi vuttã, sã 
na ekikava qlano dhammalfaya chindittim sakkollL Yathä pana Kkuthãr na aftano 
dhammatäya chejjam chindati, purisassa f4j]am vãyama1mụụ paficceva chỉindadfi, evan na 
vina chahi boj?hangehi panña kilese chinditumn sakkoti. Tasma evamaha. Tend hữ1i yena 
kaãranena taya cha aj]hatHkani ayatanami, cha bahirami, cha viñnanakaãye, địpopama1m, 
rukkhopamam, gãvipamañca dassetva saHahi bojjhangehi asavakkhayena desana 
ni†thapHa, tena karanena tvam svepi tả bhiKkhuniyo teneva ovädena ovadeyyasHI. 

414. Tại sao ngài lại nói răng: Có bảy yêu tổ trợ giác ngộ này? Bởi vì Tuệ được 
ngài nói rằng - “Tuệ nào cắt đứt tất cả phiền não” Tuệ ấy thực sự chỉ có một, (tuệ này) 
không thê tự cắt đứt (phiền não) theo bản thể tự nhiên của chính nó. Cũng giống như 
cái rìu theo bản chất tự nhiên của nó không thể chặt đứt những thứ cần chặt cho đứt, 
(mà) phải dựa vào sự nỗ lực của con người khởi lên do nhân do duyên ấy mới có thể 
chặt đứt được (thứ cần chặt) như thế nào, loại bỏ hết 6 yếu tố trợ giác ngộ thì Tuệ không 
thể cắt đứt được mọi phiền não tương tự như thế đó. Vì thế, ngài mới nói như vậy. Và 
như thế: ông thuyết giảng 6 Nội Xứ, 6 Ngoại Xứ, ó6 nhóm Thức, ví dụ so sánh với ngọn 
đèn, ví dụ so sánh với cây cối, và ví dụ so sánh với con bò rồi kết thúc Pháp thoại với 
sự chấm dứt của các Lậu Hoặc bằng ấi yếu tố trợ giác ngộ, do nhân nào, do nhân â Ấy, 
thậm chí vào ngày mai ông cũng nên giảng dạy cho nhóm Tỳ khưu ni ấy bằng lời giáo 
huấn ấy. 

4I5. Sĩ sotäpannđfi và sĩ gunehi sabbapacchimiRa, sa sotäpannđ. Sesã pana 
sakadagamianagaminiyo ca khinasava ‹ ca. 1. Yadi evam kathaim _paripuiasankappdti, 
nandakassa (jioninitlosamfm SHUHqHH  fdSHHHyVd  Sane sotãpattiphalam 
sacchikareyyan ti, sa sotapattiphalam sacchakasi. yassa ahosi “sakqdägamiphalam 
anägamiphalam arahatan 1i, sa arahattan sacchakasi. tenaha bhagava “alamana 
ceva pariputasankappa ca tì. 

415. Vị cuối cùng chứng được quả vị Nhập-lưu: Vị Tỳ khưu ni thấp nhất trong 
số toàn bộ vị Tỳ khưu về ân đức Pháp cũng chứng đạt quả vị Nhập-lưu. Số còn lại là 
bậc Nhắt-lai, bậc Bắt-lai và bậc Lậu Tận. Nếu như thế sẽ có tâm tư hoàn mãn được như 


DƯ Gn, vattam katvä, TTkã, baddham katvä 
B65 Antarakilesameva, Syä. Ka. antaram kilesameva 
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thế nào? Sẽ có tâm tư hoàn mãn do sự thành tựu trọn vẹn của căn tánh. Thật vậy, bắt kỳ 
vị Tỳ khưu ni nào suy nghĩ như vầy rằng: “Khi nào ta đang lắng nghe thuyết giảng Giáo 
Pháp của vị trưởng lão Nandaka, có thể tác chứng Thánh Quả Nhập-lưu ở chính nơi 
sàng tọa ấy.” Vị Tỳ khưu ni ấy cũng đã tác chứng Thánh Quả Nhập-lưu. Vì Tỳ khưu nỉ 
nào có sự suy nghĩ rằng: Thánh Quả Nhất-lai, Thánh Quả Bắt-lai, Thánh Quả A-ra-hán 
thì vị Tỳ khưu ni ấy cũng làm cho bản thể A-ra-hán được tác chứng. Vì lý do ấy đức 
Thế Tôn mới nói rằng: “...hoan hỷ và có tâm tư hoàn mãn” 


Giải Thích Kinh Giáo Giới Nandaka Kết Thúc. 
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147. Giải Thích Tiểu Kinh Giáo Giới Rãhula - Cũlarãhulovädasuttavannanã 


4lÓ. Evam me sufani Rahulovadasuttatm. Tattha vừnutffiDaripãcamyati 
vimuftln paripacemHfi vừnuttiparipacamya. Dhammafi pannarasa dhamma. te 
saddhindriyadmam visuddhikaranavasena veditabba. vuttanhetaim — 

416. Tiêu Kinh Giáo Giới Rãhula được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, những pháp đã đưa đến giải thoát: gọi là đưa đến sự giải thoát cũng do 
làm cho sự giải thoát được chín muồi. Pháp: gồm 15 Pháp. Những Pháp ấy nên biết do 
mãnh lực của sự thành tịnh của các quyền có Tín quyền v.v. Điều này đã được ngài nói 
như sau — 

“assaddhe puggale parivajjayato, saddhe puggale sevato bhqjafo payirupäsafo 
pasadaniye suttante paccavekkhato Imehi thakarehi saddhindriyam visujjhati. Kusite 
puggale parivajjayadto araddhavriye puggale sevato  bhaqjaflO  payirupasafo 
samnappadhane paccavekkhato imehi tthakarehi viriyindriyam visuj}haH. MufthassafT 
puggale parivajjayato upa{thitassafTẦpugøale sevato bhajafo payirupasafo satipafthane 
paccavekkhato imehi tHhakareh saHndriyam visujjhatL. Asamahile puggale 
paridajjayadto samahite puggale sevato bhajadfo payirupasato  jhãnavimokkhe 
paccavekkhato imehi thakarehi samadhindryam visujjhatL. Duppañne puggale 
parivaJJjayato paññavante puggale sevato bhajato payirupasato gambhirañanacariyam 
paccavekkhato Imehi thhakarehi paññindriyam visujjhaH. lH me pañca puggale 
parivajjayato pañca puggale sevato bhajdfo payirupasato pañca suftantakkhandhe 
paccavekkhato imehi pannarasahi akarehi Imãni pancindriydmi visujjhanH 1i. l 

“Tín quyên được thanh tịnh bằng 3 cách này: (1) Đối với vị đang xa lánh kẻ 
không có đức tin, (2) đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi với những người có đức tin, 
(3) quán xét lại các bài kinh làm nhân cho khơi dậy đức tin. Tẩn quyên được thanh tịnh 
băng 3 cách này: (1) Đối với vị đang xa lánh các kẻ biếng nhác, (2) đang xu hướng theo 
tiếp cận gần gũi những người có sự ra sức tỉnh tấn, (3) đang quán chiếu lại các sự nỗ 
lực chân chánh. Miệm quyên được thanh tịnh bằng ba cách này: (1), Đối với vị đang xa 
lánh các kẻ có niệm bị quên lăng, (2) đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi những người 
có niệm được thiết lập, (3) đang quán chiếu lại các sự thiết lập niệm. Định quyên được 
thanh tịnh bằng ba cách này: (1) Đối với vị đang xa lánh các kẻ không định tĩnh, (2) 
đang xu hướng theo tiếp cận gân gũi những người định tĩnh, (3) đang quán chiếu lại các 
định và giải thoát. Tuệ quyên được thanh tịnh băng ' ba cách này: (1) Đối với vị đang xa 
lánh các kẻ có tuệ kém, (2) đang xu hướng theo tiếp cận gân gũi những người có tuệ, 
(3) đang quán chiếu lại hành vi của trí thâm sâu. Như thế, đối với vị đang xa lánh năm 
hạng người này, đối với vị đang xu hướng theo tiếp cận gần gũi năm hạng người (kia), 
đối với vị đang quán chiếu lại các bài kinh làm nhân để khơi dậy đức tin, cả 5 quyền 
này được thanh tịnh theo 1Š cách này. 

Aparepi pannarasa dhamma viữnufftiparipacanyaä — saddhadini pañcimani 
indriyaml, aniccasañna, qnicce dukkhasanna, dukkhe anattasanña, pahanasañna, 
viraeasannaH, ima panca nibbecdhabhagiya sañnna, MeghiyaHherassa kathia 
kalyanamittatadayo pañcadhammadi. Kaya pana velavya Phagavato etadahosiii. 
paccisasamaye lokan volokenfassa. 


62 nati. ma. 1.185 
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Hơn nữa, vẫn còn có 15 pháp đưa đến giải thoát — Š quyên có Tín quyên v.v, Có 
5 loại tưởng đưa đến thấu triệt là (1) tưởng về vô thường, (2) tưởng về khổ trong vô 
thường, (3) tưởng về vô ngã trong khổ, (4) tưởng về đoạn tận, (5) tưởng về ly tham và 
thêm 5 Pháp là có bạn hữu tốt lành v.v, được thuyết cho trưởng lão Meghiya. Đức Thê 
Tôn có suy nghĩ như vậy trong thời gian nào? Khi ngài xem xét thế gian, vào lúc gần 
sáng, cũng có suy nghĩ như thế. 

4I9. Anekanamw devatäsahassanamii”°” ayasmala rahulena Padumufarassa 
Bhagavao  padamuHle Palitanagardjahale paHhanam palfhapenlena saddhim 
paHhanamụ palfhapitadevalayeva  Tlasu pana kac bhumafthaka devata, kaci 
antalikkhaka, kaci catumahardjiRa, káci devaloke, kaci brahmaloke nibbatIa. lmasmim 
pana divase sabbä ekafthane andhavanasminyeva sannipatit4. Dhamưmacakkhunri 
Upaliovada°°t dieghanakhasuttesu5° ()56 pathamamaggo dhammacakkhunH vuHo, 
Brahmayusute°Š5” ti phalãni, imasmim suite catfäro magsa, catãri ca phalãni 
dhammacakkhunt veditabbanl TaHha hỉ kaci devatã solapanna qhesum, káci 
sakadagami, anagami, khinasava. Tasañca pana devatlanam eftakali gananavasena 
paricchedo natthi. Sesam sabbatthaq uttãnamevdafi 

419. Và đối với hàng ngàn chư Thiên ấy: Tôn giả Rãhula thiết lập ước muốn ở 
chân của đức Phật Padumuttara trong lúc là Rồng chúa Pälita cùng với chư Thiên được 
thiết lập ước muốn tương tự. Hơn nữa, trong sỐ những vị Thiên Ấy, một số vị cư ngụ 
trên mặt đất, một số vị cư ngụ trong hư không, một SỐ cư ngự ở cõi Tứ đại Thiên vương, 
một số hóa sanh vào Phạm thiên giới. Nhưng ngày hôm nay, toàn bộ chư Thiên đến tụ 
hội lại với nhau trong cùng một nơi là khu rừng Andhavana. Pháp nhãn: Sơ Đạo (Nhập- 
lưu Thánh Đạo) ngải gọi là Pháp nhãn trong bài Kinh giáo giới Upälï và Kinh 
DIighanakha, cả 3 Thánh Quả ngài gọi là Pháp nhãn trong bài Kinh Brahmayu. Trong 
bài Kinh này 4 Đạo 4 Quả nên hiểu rằng là Pháp nhãn. Cũng thế trong số những vị 
Thiên ấy thì một số vị Thiên là bậc Thánh Nhập-lưu, một số là bậc Thánh Nhất-lai, một 
số là bậc Thánh Bắt-lai, một số là bậc Lậu Tận. Và hơn nữa việc xác định do tác động 
việc tính đếm số lượng các vị chư Thiên ấy (bậc Thánh Nhập-lưu) chừng này là không 
thê thực hiện. Từ còn lại trong các câu đều đơn giản. 

Giải Thích Tiểu Kinh Giáo Giới Rãhula Kết Thúc. 
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148. Giải Thích Kinh Chachakka - Chachakkasuttavannanä 


420. Evam me sutanti chachakkasuttam. Tattha qdikalydtantiadimhi kalyanam 
bhaddakam niddosam katva desessami. Majjhapariyosanesupi eseva nayo. li bhhagava 
Ariyavamsam navahi, Mahasatipafthanam sattahi, Mahaassapurarm sattahiyeva padehi 
thomesi. idan pana suttatn0 navahi padehi thomesi. 

420. Kinh Chachakka [6 Pháp 6 nhóm] được bất đầu như sau: “Tôi đã được 
nghe như vầy.” Ở đó, toàn hảo ở đoạn đầu: ta sẽ thuyết giảng làm cho tốt đẹp, (tức 
là) toàn hảo không có sai sót ở đoạn đầu. Thậm chí toàn hảo ở đoạn giữa và đoạn cuối 
cũng có cách thức tương tự. Đức Thế Tôn khen ngợi bài Kinh 4zrjyavainsa với 9 câu, 
bài Kinh Mahäsafipatthäna với 7 câu, bài Kinh Mahãassapura với 7 câu tương tự, đối 
với bài Kinh này khen ngợi với 9 câu. 

VWeditabbanHil sahavipassanena maggena jãamiabbani Mianayatanena 
tebhumakacitameva kathiam, dhammayatanena bahiddha tebhumakadhamma ca, 
ImanoVviffanena thapetva dve  pañcaviiñfanani Sesam bãvisafividham 
lokiyavipakacittamn. phassavedana yathavuftavipakaviñnanasampayutava._ Tanhãti 
vipakavedanapaccaya javanakkhane uppannatanha. 

Nên biết: nên biết bởi Đạo cùng với Minh sát. Tâm chỉ vận hành trong 3 cõi 
được trình bày bởi Ý xứ, và Pháp vận hạnh trong 3 cõi bên ngoài được trình bày bởi 
Pháp xứ; ngoại trừ ngũ song thức, 22 tâm quả Hiệp thế® thì tâm còn lại được trình bày 
bởi Y thức, xúc và thọ là Pháp tương ưng với quả thức như đã được nói. Tham ái: tham 
ái sanh khởi ở sát-na của đồng lực javana có thọ quả [vipãka-vedanã] làm duyên. 

422. CakkhU dqfaliú paliyekko qanusandhi Heltha kathilananhi dvinnam 
Saccanamụ anaftabhavadassanaftham ayamu desana aãraddha. Tattha nd HpqpdjjdffI na 
yuJJafIl. Vefifi vieacchafi niruJ}]hati. 

422. Mắt là tự ngã: được liên kết một phần riêng biệt. Bởi thuyết về bản thê 2 
Chân lý được nói ở phần sau nhận thấy trạng thái vô ngã mới bắt đầu thuyết giảng. 
Trong câu đó, không thích hợp: không phù hợp. Hoại diệt: biến mắt, diệt mắt. 

424. Ayan kho panad, bhikkhaveti ayamnpi paHyekko anusandhi. ayañhi desana 
tiunamn gahanam vasena vaftan dassetum araddha. dukkham samudayol dvinnamm 
$4ccänamuụ vasena valam dasseftunHpi vadaniyeva fan mamatiadisu 
tanhamanadi†thigahava veditabba. SamwnupassaffIiI gahaffayavasena passafi. 

424. Này các Tỳ khưu, đây là con đường...: Đây cũng là lời liên kết một phần 
riêng biệt. Thật vậy, đê thuyết về luân hồi do mãnh lực của 3 sự chấp thủ đức Thế Tôn 
mới bắt đầu Pháp thoại này. Một số vị cho rằng để thuyết về luân hồi với 2 Chân lý là 
khổ và nguyên nhân sanh khô như thế cũng có tương tự. Đó là của tôi v.v, nên biết sự 
chấp thủ bởi chính do tham ái, ngã mạn và tà kiến. Quán xét: nhìn thấy do tác động của 
cả 3 sự chấp thủ. 

Evam vaftan dassefva idani tinnam gahanam pafipakkhavasena, nirodho 
maggøofi Imesam vã dvinnam saccanam vasena vivaffamn dassettn qydafma kho 
panđtiadimaha. Nefan mamatiadini tanhadInam palisedhavacandani. Sqn„aHHpassdffi 
aniccan dukkhamanaffđfi passali. 

Sau khi thuyết về “luân hồi” như vậy, bây giờ để thuyết “xuất khỏi luân hồi” do 
tác động sự thù nghịch từ 3 sự chấp thủ hoặc để thuyết “xuất khỏi luân hồi? do mãnh lực 


86 22 tâm quả Hiệp thế gồm 5 tâm vô nhân, § tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại 
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2 Chân lý là sự diệt tận và con đường đưa đến sự diệt tận mới thuyết rằng “Này chư Tỳ 
khưu, đạo lộ này là đạo lộ thực hành đưa đến sự sanh khởi”. Đó không phải của ta 
v.v, đây là lời bác bỏ tham ái v.v. Quán xét: nhìn thấy răng: là vô thường, khổ đau và 
vô ngã. 

425. Evam vivallam dassefva idãni tinnan” anusayãna1n vasena puna valfam 
dassetumn cakkhuñica, bhikkhavetiadimaha. tattha qabhinandafIIiadrni 
tanhadi†thivaseneva vuftäni. AnusefIfi appahno hofi. Dukkhassati 
vaffadukkhakilesaduRkhassa. 

425. Sau khi thuyết về “xuất khỏi luân hồi” như vậy, bây giờ để tiếp tục thuyết 
về “luân hồi” do mãnh lực của cả 3 tùy miên mới thuyết rằng: “Này chư Tỳ khưu, do 
y cứ con mắt và sắc”. Ở đó, hân hoan v.v, đức Thế Tôn thuyết do mãnh lực của chính 
tham ái và tà kiến. Ngủ ngầm: vẫn chưa dứt trừ. Của khổ đau: của vòng luân hồi khô 
và phiền não khổ. 

426. kFvam tinnam anusayanam vasena vaflfam katheva lIdani tfesam 
paHkkhepavasena vivafamn dasseno puna cakkhufñcatiadimaha. Avjjdtmn pahäayäti 
vaf‡amulikam avjjam pajahitva. VỤJanHi arahattamagsavjam uppadetva. 

426. Sau khi thuyết về “luân hồi” với mãnh lực cả 3 tùy miên như vậy, bây giờ 
khi thuyết về “xuất khỏi luân hồi” do tác động theo cách thức đối nghịch của 3 tùy miên 
như thế mới thuyết rằng “con mắt” thêm lần nữa. Đoạn trừ vô minh: đã đoạn trừ vô 
minh là gốc rễ của luân hồi. Minh: Sự thông hiểu cao cả Đạo A-ra-hán đã được sanh 
lên. 

427. Thanamefaln” vỤjadffÍ clakeneva kathãmaggena vaffavivaffavasena 
desanam matthakam papefva puna tfadeva sampindeva dassenftO eVdi paSSd1, 
bhikkhavetiadimaha. Saffhinattdnam bhikkhHHanti tha anacchariyametam, yam 
sayameva Tlathagate desemte salthi bhikkhuH arahaHam paHa. lmanhi suttam 
Dhammasenapatimhi kathentepi safthi bhikkhi arahattan paHa, Mahamoggallane 
kathentepbi sitimahalheresu katheniesuDi paHä va. celampi qnacchariÿyq1. 
mahabhiñnappatta hi te savaRaä. 

427. Điều này là có cơ sở: với lời nói về Đạo chỉ chừng ấy đức Thế Tôn cũng 
thuyết giảng với mãnh lực “luân hồi-vatta” và 'xuất khỏi luân hồi-vivatta” đi đến tột đỉnh 
được, khi tập hợp thuyết giảng chính Pháp thoại đó mới thuyết rằng: “Này các Tỳ khưu, 
vị Thánh Thiỉnh văn đệ tử sau khi nghe đã thấy như vậy” thêm lần nữa. Ở đây, có 
khoảng 60 vị Tỳ khưu, đức Như Lai tự mình thuyết giảng, 60 vị Tỳ khưu đã chứng đạt 
phẩm vị A-ra-hán. Bởi vì ngay cả vị Tướng quân Chánh pháp thuyết giảng bài Kinh này 
thì 60 vị Tỳ khưu cũng chứng đắc phẩm vị A-ra-hán, kế cả trưởng lão Mahãmogøallãna, 
hay thậm chí 80 vị đại trưởng lão thuyết giảng thì 60 vị Tỳ khưu cũng thành tựu tương 
tự, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi những vị Thánh Thinh văn ấy đều chứng 
đắc đại thắng trí. 

Aparabhase pana Tambapannilipe Maleyyadevathero®52 nãma heftha 
lohapasade idam suftam kathesi. Taddpi safthi bhikkhi arahattamn pat1f4. yathä ca 
lohapasade, cevam thero mahãmandapepi idam suttam kathesi. Mahavihara 
nhkhamitva cetiyapabbatam gato, tathapi kathesi Tato SakiyavamsavihareŠ”, 


TH ỈNGg, Maliyadevatthero 
la cÍ sakIyacankavihare, Syä. sãkIyavankavihãre 
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Knlalvihare, Antarasobbhe, MuHangane”! Vatakapabbate3?, Pacinagharake, 
Dighavapiyam, Lokandare, Nomandalatale”3 kathesi. Tesupi thanesu safthi safthi 
bhikkhH arahattam patta. Tato nikkhamitva pana thero Citalapabbatam gato. Tada ca 
Ciftalapabbafavihare atirekasafthivasso mahathero, pokkharaniyan Kuruvakafittham 
nama pa{icchanna†thanam atthi, taHtha thero nhay¡ssam1fi otinunuo. Devatthero tfassa 
santikamn gantva nhapemi, bhantel aha. Thero pafsanthareneva — “Mialeyyadevo 
nãma afthri vadanHi, so ayam bhavissaf”ti ñatva tvam devoti ãha. Ama, bhanteti. 
Safthivassaddhanam me, ãvuso, koci sariran hatthena phusitutimqui nãma na labhi, fvam 
pana nhaãpehifi ufaritva tre nisidi. 

Hơn nữa, thời gian sau trưởng lão Mãleyyadeva ở đảo Tambapamni cũng thuyết 
bài Kinh này ở tầng dưới của lâu đài bằng đồng [Lohapäsãda]. Đến khi ấy cũng có 60 
vị Tỳ khưu thành tựu phẩm vị A-ra-hán. Và trưởng lão thuyết giảng bài Kinh này ở dưới 
mái che lớn tương tự như trưởng lão Mãleyyadeva thuyết ở dưới lâu đài bằng đồng. 
Trưởng lão sau khi rời khỏi đại Tinh xá đã đi đến Cetiyapabbata, ở nơi ấy cũng thuyết 
giảng tương tự. Từ đó, ngài cũng đi thuyết giảng ở Tinh xá Sãkiyavamsa, Tinh xá Kũtli, 
ở Antarasobbha, ở Muttangana, ở Vatakapabbata, ở Pacinagharaka, ở Diphaväpiya, ở 
Tinh xá Lokandara, và ở vùng đất nuôi dưỡng những con dê. Ngay cả ở những nơi đó 
cũng có 60 vị Tỳ khưu thành tựu phẩm vị A-ra-hán tương tự. Hơn nữa, sau khi rời khỏi 
nơi đó trưởng lão đã đi đến Cittalapabbata. Và khi ấy ở Tinh xá Cittalapabbata có vị đại 
trưởng lão hơn 60 hạ-lạp. Gần hồ nước lớn có bãi tắm hẻo lánh tên là bãi tắm Kuruvaka, 
ở nơi bãi tắm ấy vị trưởng lão già nghĩ rằng: “Ta sẽ đi tắm nên bước xuống". TH 
lão Deva đi tìm ngài gọi răng: “Thưa ngài, tôi sẽ múc nước tắm cúng dường cho ngài”. 
Với chính sự tiếp đãi ấy trưởng lão biết rằng: “Mọi người nói răng: “có vị trưởng lão 
tên là Mãleyyadeva, vị đại trưởng lão ấy có lẽ là vị này” mới hỏi răng “ngài có phải là 
ngài Deva không?” - Phải, thưa ngài. - Trưởng lão nói rằng: “Này hiền giả, đã hơn 60 
năm, không có ai lấy tay chạm vào người của ta, nhưng hiền giả lại tắm cho ta” nên mới 
bước lên ngồi ở trên bờ. 

Thero sabbampi hatthapadadiparikammam katva mahatheram nhapesi. tam 
dđivasanca dhammassavanadivaso hot. Atha mahathero — “deva amhakam 
dhammadanam datumtm vaf‡afT “tỉ aha. Thero sadhu, bhanteti sampalicchi. tthangate 
sunuye dhammassavanamn ghosesumn. Alkkantasadfthiassava safthi mahathera 
dhammassavanaftham agamarnsu. Devatfthero sarabhanavasane imam suttam arabhi, 
Ssulanapariyosane ca sallh: mahathera qarahafan” pDADUII.SU. Tafo 
Tissamahaviharam gantva Kkathesi, tasmimpi sa{thi thera. Tato Nagamahavihare 
Kalakacchagame kathesi fasmimpi salthi thera. Tlato Kalanủn ganwa tatha 
catuddase hefthapasade kathesi, tasmimpi sa{thi thera. Uposathadivase tuparipasade 
kathes, ftasmimpi salthi theraH cevam devatthereyeva Idam suttam kathente 
Sa{thi†thanesu safthi safthi jana arahattan patta. 

Trưởng lão cũng kỳ cọ tay và chân cho đến hết toàn thân rồi tắm cho đại trưởng 
lão, và ngày hôm ấy là ngày nghe Pháp. Lúc đó, đại trưởng lão mới nói rằng: “Này hiền 
giả Deva, hiền giả nên bố thí Pháp đến cho tất cả chúng tôi.” - Trưởng lão đáp: lành 
thay, thưa ngài. Khi mặt trời lặng, mọi người cũng đi thông báo việc lắng nghe thuyết 
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Pháp, các ngài đại trưởng lão chăn 60 vị đều 60 hạ-lạp cùng nhau đến nghe thuyết Pháp. 
Trưởng lão Deva cũng bắt đầu bài Kinh này khi kết thúc ngữ điệu, và khi kết thúc bài 
Kinh thì 60 vị đại trưởng lão cũng đã đạt đến phẩm vị A-ra-hán. Sau đó ngài đã đi đến 
thuyết giảng ở Tissamahävihãra. Ngay cả trong Tĩnh xá đó cũng có 60 vị đạt được phẩm 
vị A-ra-hán. Sau đó ngài cũng thuyết giảng ở Nãgamahãävihãra gần ngôi làng 
Kalakaccha, ngay cả ở đó cũng có 60 vị đạt được phẩm vị A-ra-hán. Sau đó ngài đi đến 
KalyänT, ở Tinh xá đó ngài cũng thuyết ở dưới lâu đài vào ngày 14, cả trong Tỉnh xá đó 
cũng có 60 vị đạt được phẩm vị A-ra-hán. Vào ngày bát quan trai giới thuyết ở trên tòa 
lâu đài, ở trên tòa lâu đài ấy cũng có 60 vị đạt được phẩm vị A-ra-hán, khi trưởng lão 
Deva ấy thuyết bài kinh này như vậy ở 60 chỗ thì mỗi chỗ cũng có 60 vị đạt được phẩm 
vị A-ra-hán. 

Ambilakalahaviharte pana TlipiakacHlanagalthere imam suHam Kkathente 
Imanussaparisa gãvutaợnụ ahosi, devaparisa yojanika. Sutfapariyosane sahassabhikkhu 
arahattam pattä, devesu pana tato tato ekekovaŸ“ puthujjano ahosii. 

Nhưng khi trưởng lão Cũlanäga lầu thông Tam Tạng thuyết giảng bải Kinh này 
ở Tỉnh xá Ambilakälaka có hội chúng người thính Pháp ngôi đầy khu vực I gãvuta, hội 
chúng chư thiên l do- tuần. Khi kết thúc thời pháp có một ngàn vị Tỳ khưu đã chứng 
đắc phẩm vị A-ra-hán, còn nhóm chư Thiên từ số lượng ấy mỗi số lượng có rất ít vẫn 
còn là phàm nhân. 
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149. Giải Thích Đại Kinh Sáu Xứ - Mahãsaläyatanikasuttavannanä 


428. Evam me sufanfi mahasalayatanikasuttam. tattha mahasalayatanikanti 
mahantanam channam ayatananam jotakarmn dhammapariyayan. 

428. Đại Kinh Sáu Xứ được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như vầy.” Ở 
đó, Đại Kinh Sáu Xứ: là Pháp môn làm sáng tỏ cả 6 xứ quan trọng. 

429. jãnanfi sahavipassanena maggena qjanamio. Upacaydữnt< gacchanfii 
vuddhim gacchami, vasibhhavam gacchanHfti aftho. Kãyikafi pañcadvarikadaratha. 
Cetasikãti manodvarikadaratha. Sanfapädisupi eseva nayo. 

429. Khi không biết: không biết bằng Đạo cùng với Minh sát. Đi đến tích trữ: 
đi đến sự phát triển, là đi đến sự thông thạo. Lộ thân: sự lo lắng ở cả 5 môn. Lộ tâm: 
sự lo lắng ở lộ ý môn. Sự nóng bức v.v, có phương thức tương tự. 

430. Kãyasukhamti pañcadvarikasukham. Cefosukhamti manodvarikasukhamm. 
Ekuha ca pañcadvarihqjavanena samapdjjanan va vuihanam vã naHhi, 
uppannamafIakameva hoti. Manodvarikena sabbam hoti. yañca magseavufthanassa 
paccayabhita balavavipassana, sapi manodvarikeneva hoi. 

430. Sự an lạc của thân: Sự an lạc của 5 môn. Sự an lạc của tâm: sự an lạc của 
ý môn. Và ở đây “sự an lạc của thân” không có sự đi vào hoặc sự đi ra với đồng lực ở 5 
năm môn, là sự an lạc của tâm này chỉ tự sanh khởi mà thôi, mọi thứ có được thông qua 
lộ ý môn. Cũng vậy Minh sát có năng lực này sẽ làm duyên cho việc xuất khỏi Đạo, 
Minh sát có năng lực ấy chỉ có được thông qua lộ Ý môn. 

431. TathãbhHtassatŸ””  kusalacitasampayuttacetosukhasamangtbhuiassa. 
Pubbeva kho panassati assa bhikkhuno vãcãkammant-jTva pubbasuddhika nãma adito 
palhaya parisuddhava honH. difthisankappavayamasatisamadhisankhalanil pana 
pañcangani sabbatthakakarapakangani nama. EvVam lokulfaramaggo althangiko va 
SafIangiko va hoi. 

431. Hạng người như thế: là hạng người hội đủ sự an lạc của tâm tương ưng 
với tâm thiện. Còn...của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp ở phần đầu: Lời nói, nghề 
nghiệp, sự nuôi mạng của vị Tỳ khưu ấy gọi là thanh tịnh trước, là điều trong sạch kê 
từ lúc đầu, còn thêm 5 yếu tổ là cái thấy, sự suy tư, sự tinh tấn, sự ghi nhớ, sự định tĩnh 
được gọi là yếu tố trợ giúp trong mọi trường hợp. Đạo Siêu thế có § yếu tố hoặc 7 yếu 
tố đều được. 

VitandavadI pana “vã yathabhutassa dilfhi "tỉ imameva suffaqpadesam gahefva 
“lokuttaramaggo pañcangiko "tỉ vadati. so — “evamassayan ariyo a{fhangiko magøo 
evam sañnapetabbo — lokuftaramaggo pañcangiko nãma naẲHhi, imani pana pañca 
sabbatthakhakarapakanganl maggakkhane viralivasenad piremni “và catHhi 
vaclduccaritehi araHi viraH”1l evam vuHavirafsd hỉ micchãvacamwm pajahadlti 
sammavacam bhaveti, evam sammavacam bhavenfassa imaãni pañcangihani na vina, 
palhaya parisuddhaneva vallanti. lýmani pana pañca sabbaHhakakharapakangani 
viraiivasena paripurentti pañcangiko maggo nãma natthi. SubhaddasuitepiŠ5 cetam 
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vuffatun — “yasmim kho, subhadda, dhammavinaye ariyo a{thangiko maggo ti. 1ñfesu 
ca anekesu suftasatesu a{†hangikova magøo agafofi. 

Còn người ngụy biện nắm bắt ý nghĩa bài Kinh này cho rằng: “vị Tỳ khưu nào 
nhìn thấy đúng theo thực thể” rồi nói rằng: “Đạo Siêu thế có 5 yếu tố”. Người ngụy biện 
có thê phản đối bằng lời nói đối nghịch ngay lập tức như sau: “Thánh Đạo phối hợp với 
8 yếu tố của vị này đạt đến sự tu tập viên mãn băng biểu hiện như vậy”. Và như vậy 
cũng có thê chấp thuận hơn nữa — gọi là Đạo Siêu thế có 5 yếu tố là không có, còn yêu 
tố trợ giúp trong mọi trường hợp này cho đầy đủ do mãnh lực tâm sở ngăn trừ phân - 
131. trong sát-na của tâm Đạo. Bởi vì tâm sở ngăn trừ phần được nói như vây 

“sự kiêng khem, sự tránh xa từ bốn ác hạnh về khâu” từ bỏ nói dối, phát triển nói lời 
chân thật. Khi rèn luyện lời nói chân chánh như vậy cả 5 yếu tố cũng không bị đứt, 
khiếm khuyết được thành tựu trọn vẹn cùng với sự chính sự kiêng tránh ấy. Ngay cả 
nghề nghiệp chân chân và việc nuôi mạng chân chánh cũng theo chính cách thức này. 
Như vậy khẩu nghiệp v.v, được vận hành hoàn toàn thanh tịnh ngay từ lúc ban đầu. Còn 
5 yếu tô hỗ trợ trong mọi trường hợp này được trọn vẹn do mãnh lực của tâm sở ngăn 
trừ phần, vì lý do đó mà gọi Đạo (Siêu thế) có 5 yếu tổ là không có. Và cả trong bài 
Kinh Subhadda đức Thế Tôn cũng đã nói như vầy - “Này Subhadda trong Pháp và Luật 
nào có Thánh Đạo phối hợp với 8 yếu tố.” Và hàng trăm bài Kinh khác cũng chỉ có Đạo 
có 8 yếu tô mà thôi. 

433. CafftäropL safipdffhandfli mageasampayufava caHaro salpafthana. 
sammappadhanadisupi eseva nayo. Vuganandhãti7” ekakkhanikayuganandha. etehi 
añnasmim Kkhanec samapdfH, aññasmim vipassanadti. evam nanakhanikapi honHti, 
ariyamagge pana ekqakkhatnikã. 

WIjjã ca vừnuffi cñti arahaftamagsgavija ca phalavimuffi ca. sesam sabbattha 
wuitanamevqH. 

433. Thậm chí bốn sự thiết lập niệm: 4 sự thiết lập niệm tương ưng với Đạo 
ấy. Ngay cả chánh tính tấn cũng có phương thức tương tự. Được chuyển vận song 
hành: một đôi gắn liền cùng một sát-na. Các Pháp ấy mặc dầu có sát-na khác nhau như 
vậy, tức là trong một sát-na thiền chứng, ở trong sát-na khác là Minh sát, nhưng trong 
Thánh Đạo thì các pháp ấy phối hợp trong cùng một sát-na. Minh và sự giải thoát: sự 
thông hiểu cao cả trong Thánh Đạo và sự giải thoát trong Thánh Quả. Từ còn lại trong 
các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Đại Kinh Sáu Xứ Kết Thúc. 
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150. Giải Thích Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda - Nagaravindeyyasuttavannanäa 


435. Evatm me sufanti NagaravindeyyasuHam. Tattha SdIHqViSAHAG CũrqHffii 
kalena samamn caranH, kalena visamam. Samacariyampi hefanti samacariyampi hỉ 
cam. 

435. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vầy.” Ở đó, sở hành không thăng bằng: đôi khi sở hành đứng đắn, đôi khi sở 
hành không đứng đắn. Samacariyampi hetam tách từ thành sưmacariyampi hi etam 
[thậm chí sở hành đứng đắn... .này]. 

437. Ke ãkqrati kãni kãranani? Ke aqnvayđf kã anubuddhiyo2 Natthi kho pana 
tathãtilẬỆỒ kasma aha, nanH drañne haritainacampakavanadivasena diimanunna 
rupadayo pañca kamaguna aithii2 No natfhi. Na paneiain vanasandena kathitain, 
Yathaha — “nãham, bhikkhave, dai ekaripampi Samanupassämi, yam: evam 
purisassa citam pariyadaya tifthaHl, yathayidam, bhikkhave, itthiruipam. Itthirupam, 
bhikkhave, purisassa citam pariyadaya tithaH "tiŠ”Š vitharetabbam. sesam sabbattha 
uftanamevaii. 

437. Phẩm chất...như thế nào? nguyên nhân ra sao? Sở hành...như thế nào? 
sự hiểu biết ra sao? Tại sao đức Thế Tôn lại thuyết rằng: “Nhưng tại các chỗ ấy không 
có” năm loại dục có sắc v.v, rất đáng ưa thích do tác động cỏ xanh và rừng Campaka 
v.v, cũng có trong rừng không phải sao? Không phải không có. Nhưng lời này ngài 
không nói đến rừng rậm. Trường hợp này ngài ám chỉ đến sắc người nữ v.v, mới nói lời 
này. Bởi sắc người nữ v.v, ấy xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Điều này 
như đức Thế Tôn đã nói — “Này chư Tỳ khưu, ta không thấy một sắc nào khác, dù chỉ 
một sắc (có thể) xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người nữ, này chư 
Tỳ khưu, săc người nữ xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông” có thê giảng giải chỉ 
tiết. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda Kết Thúc. 
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151. Giải Thích Kinh Khất Thực Thanh Tịnh - 


Pindapätapãrisuddhisuttavannanä 


438. Evam me sutqmi PindapataparisuddhisuHtam. TaHdha paflisallanati 
phalasamapaHito. 


438. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe 
như vây.” Ở đó, từ chỗ thiên tịnh: từ sự thê nhập Thánh Quả. 


VWippasannanHi okasavasenelan vuftam. Phalasamapatito hỉ vufthiftassa 
pañcahi pasadehi patihitokaso vippasanno hoti, chavivanno parisuddho. Tasma 
evamaha. SufiataviharenafiÐ suññataphalasamapattiviharena. Mahapurisaviharoti 
buddhapaccekabuddhatathagatamahasavakanamụ mahaãpurisanamn viharo Yena 
cũha maggendtiadisu vihärato pa{thäya yava gãmassa indakhila esa pavifthamaggøo 
nãma, anfogaman pavisifva gehapafipaHya carifva yava nagaradvarena nikkhamana 
eœsa cariabbapadeso mnaảma, bahi indakhlalo pafhaya yava vihãr esa 
paRHkkantanageo nãma. Pafigham väpi cefasoti citte patihañnanakilesajalam kinci 
aithi natth1ti. Ahorattinusikkhinati divasafñca rattiñca anusikkhanIena. 


Trong sáng: đức Thế Tôn nói vì (trưởng lão Sãriputta) có hào quang. Thật vậy, 
khi vị Tỳ khưu xuất khỏi sự thể nhập thiền diệt Thánh Quả hào quang được thiết lập từ 
5 giác quan được trầm tĩnh, màu da được trong sáng. Do đó, ngài mới nói như thế. Với 
sự an trú không tánh: với sự thể nhập Thánh Quả có tính chất trồng rỗng làm đối 
tượng. Sự an trú của bậc đại nhân: sự an trú của đức Phật, Phật-độc-giác, và đại Thánh 
Thinh văn của đức Như Lai là bậc đại nhân. Đi vào làng để khất thực bằng con đường 
nào?: Con đường bắt đầu từ Tinh xá cho đến cột trụ của ngôi làng này được gọi là con 
đường đi vào. Khu vực mà chư Tỳ khưu vào bên trong làng đi theo tuần tự từ nhà này 
qua nhà kia rồi ra ngoài công thành, đây gọi quốc độ đáng đề đi. Kể từ ngoài cột trụ cho 
đến Tỉnh xá đây gọi là con đường trở về. Thậm chí sự xúc chạm tâm: Bắt cứ thứ gì 
được khởi lên từ phiền nào làm nhân cho xúc chạm tâm có hay không có? Ngày đêm 
tu học (trong các thiện pháp): Vị thường xuyên tu học cả ngày lẫn đêm. 


440. Pahina nu kho me pañca kañmagutatiadisu ekabhikkhussa paccavekkhana 
nang, nanabhikkhunamn paccavekkhana năndti. katharn? eko hỉ bhikkhu pacchabhattam 
ptdapatfapalkkanto paHacivaram pafisamefva vivitokase nisinno paccavekkhati 
“pahima nu kho me pañcakamaguna T1 so “appahmma tỉ ñafva viriyamn paggayha 
qnägamimaggena pañcakamaguikaragamnn samugshalefva magganamiaram phalam 
Pphalanamaramn mageam tao vuịthava paccavekkhanto  “pahmad tỉ pajangH. 
Nivaranadisupi eseva nayo. Elesam pana arahaftamaggena pahaãnadIni homti, eVat 
ekabhikkhussa nanaãpaccavekkhana hoti. Elasu pana paccavekkhanasu anño bhikkhu 
ekaạm paccavekkhanam paccavekkhatl, añno ckanH cevam nanabhikkhunam 
nanãpaccavekkhana hoti. sesam sabbattha uflanamevaH. 


440. Phải chăng ta đã dứt trừ 5 loại dục v.v,? Việc quán xét của một vị Tỳ 
khưu cũng khác biệt, việc quán xét của vị Tỳ khưu khác cũng có sự khác biệt tương tự. 
Như thế nào? Thật vậy, một vị Tỳ khưu sau khi đi khất thực trở về, sau bữa ăn (vị ấy) 
đem cất bình bát và y phục, ngồi một nơi tĩnh lặng quán xét răng “Phải chăng ta đã dứt 
trừ 5 loại dục?” vị ây biết rằng “ta vẫn chưa dứt trừ” mới kiên trì nỗ lực nhồ bỏ ái luyến 
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liên hệ với 5 loại dục bằng Thánh Đạo Bắt-lai, khi đã thoát khỏi (vị ấy) quán xét Thánh 
Quả tiếp theo từ Thánh Đạo, quán xét Thánh Đạo tiếp tục từ Thánh Quả biết răng “đã 
dứt trừ”. Ngay cả trong “Pháp ngăn che” cũng có phương thức tương tự. Nhưng việc dứt 
trừ những Pháp ngăn che này v.v, có được bằng Thánh Đạo A-ra-hán. Việc quán xét 
khác nhau của một vị Tỳ khưu, có được nhờ vào phương pháp này. Như vậy là việc 
quán xét tách biệt của một vị Tỳ khưu. Trong số các điều Pháp đối với việc quán xét 
này vị Tỳ khưu khác quán xét quán xét điều pháp dành cho một sự quán xét, thêm một 
vị Tỳ khưu khác cũng quán xét thêm cách khác, như vậy là việc quán xét tách biệt đối 
với mội vị Tỳ khưu. Từ còn lại ở các câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Khất Thực Thanh Tịnh Kết Thúc. 
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152. Giải Thích Kinh Sự Phát Triển Quyền - Indriyabhãvanãsuttavannanä 

453. Evam me sutani IndriyabhavanasuHam. Tatha ŒajangalãayantiŠ7? 
evamnamake nigame. Suveluvaneti suveju nama ekã rukkhajati, tchỉ safñchanno 
mahavanasando, tattha viharatiL CakkhMuHa ripdtn na passdfl, softena saddanu na 
sunafI<I cakkhuna rupam na passitabbam, sotena saddo na sotabboti evam desefi 
adhippayena vadaHi. 


453. Kinh Sự Phát Triển Quyền được bắt đầu như sau: “Tôi đã được nghe như 
vầy.” Ở đó, thị trấn Gajaigaläya: Trong thị trấn có tên gọi như vậy. Ở rừng trúc: 
một loại cây được gọi là trúc, có khu rừng rậm lớn được bao phủ xung quanh bởi những 
khóm tre, cư trú ở bìa rừng ấy. Không nhìn cảnh sắc bằng mắt, không nghe âm thanh 
bằng tai: Thanh niên Uttara nói với ý muốn rằng - (theo như lời nói) Bà-la-môn Pasariya 
trình bảy như vậy “Không nên nhìn cảnh sắc bằng mắt, không nên nghe âm thanh băng 
tai”. 

Añiathd qarÙassa vinayeid imina Bhagava dqlano sasane asadisaya 
indriyabhävanaya kathanattham alayam akasi. Athãayasmä Anando — “satthã älayam 
dassefl, handaham imissam parisalÙL bhikkhusanghassa Iindriyabhavanakatham 
kareml tỉ saftharam vyacamo efasg bhagavatiadimaha  Athassa Bhagava 
indriyabhavanam kathento tena hãnandñtiadimaha. 


Đức Thế Tôn khi thuyết giảng sự phát triển quyền không giống trong Giáo Pháp 
của ngài thực hiện sự thiết tha (ý định của đức Phật) được thuyết với lời này “trong giới 
luật của bậc Thánh là một cách khác”. Tôn giả Änanda nghĩ rằng — “Bậc Đạo Sư bày 
tỏ ý định sẽ thuyết giảng, như vậy ta sẽ khẩn cầu ngài thuyết giảng về vấn đề sự phát 
triên quyền cho các Tỳ khưu ở trong hội chúng này” khi vâng đáp bậc Đạo Sư đã nói 
lời này: “Kính bạch đức Thế Tôn, nay đã đến thời!” Sau đó, đức Thế Tôn thuyết 
giảng sự phát triển quyền đến ngài Änanda mới thuyết lời sau: “Này Ananda, nếu vậy 
v.v,” 


454. Tatha yadidataụ upekkhati và esa vipassanupekkha nãma, esã sanfã esa 
pawqia, aiappihal attho. l1 qyamn bhikkhu cakkhudvare ruparammanampi iithe 
ãrammane manapam, ani{†he amanapam, majJhafle manãpãmanapdafñca cittam, 1assa 
rajjitunu va dussitun vã muyhitu.m vã adatvava pariggahefva vipassanam majjhafte 
thapeti. cakkhumati sampannacakkhuvisuddhanetto. cakkhabadhikassa hỉ uddham 
uưuumilananimmilanam na hofi, tasmaã so na gahi1o. 


454. Trong những lời ấy “đó là xả thọ)” được gọi là xả Minh sát - 
vipassanupekkha nào thì xả Minh sát này an tĩnh, xả Minh sát này cao quý, tức là không 
làm nóng bức. Trong khi đối tượng sắc hiện hữu trong nhãn môn vị Tỳ khưu này không 
cho tâm ưa thích nơi đối tượng đáng ưa thích, không ưa thích nơi đối tượng không được 
ưa thích, và cả được ưa thích và không được ưa thích nơi đối tượng trung tính vị ấy 
cũng không để cho tâm bị quyến luyến, bị sân hận, hoặc bị si mê, xác định rồi thiết lập 
Minh sát ở trạng thái trung bình. Có mắt tốt: Có mắt hoàn hảo, có mắt trong sáng. Thật 


TẾ ĐI Kajangalayanti 
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vậy, người bị đau mắt sẽ không thê mở mắt ra hoặc nhắm mắt lại, vì thế hạng người này 
không được tính. 


456. Isakaimpoueti rathisaä viya ufthahitva thite. 


46l. PafikHle qppdfikHIasauHHNHiadisu paHkile mettapharanena vã dhafuso 
upasamharena va appalikulasafnm viharati. 4ppaHkile asubhapharanena va qniccafo 
upasamharena va palikHlasannT viharati Sesapadesupi eseva nayo. Tadubhaydam 
abhinivajjetvati majjhatfto hutfva viharitukamo kim karofiti2 lịthani††hesu apathagatesu 


neva somanassiko na domanassiko hotfi. Vuttañhefatmm — 


456. Được nghiêng một chút: nhô lên đặt ở vị trí giống như đầu cong lên của 
Sẻ 


461. Có sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm đối với vật nhờm gớm: Với việc 
rải tâm từ hoặc với việc liên tưởng về bản thể để so sánh, (vị ấy) an trú vào vật đáng 
nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm. Với việc chuyên chủ vào bắt tịnh 
hoặc liên tưởng đến trạng thái vô thường (vị ấy) an trú vào vật không nhờm gớm với sự 
nghĩ tưởng là nhờm gớm. KỆ cả những từ còn lại cũng có phương thức này tương tự. 
Sau khi ngăn ngừa cả hai vật đó một cách hoàn toàn tuyệt đối, là người đặt mình trung 
lập, ước muốn an trú được thực hiện như thế nào? Khi vật đáng ưa thích và vật không 
đáng ưa thích đến nhập vào dòng chảy thì người ấy không hoan hỷ mà cũng không sân 
hận. Điều này đã được đức Phật thuyết rằng: 


“Katham paHkile appaliktlasafnm viharati2 Anilfhasmim vatthusmim meftaya 
va pharaHi, dhaãtfufo vã upasamharaH, evam palikule appalHktlasafmr viharati. Katham 
appalikile pa{ikHlasanHT viharatli? lịthasmim valthusmuủm asubhaya vã pharaH, 
đniccdafo vã upasamharati, evam appa{ikule paHkilasaNñm viharaHi. Katham paRHkile ca 
appaHkile ca appafikHlasanH viharaH? Anilthasminca Iịhasmiñca valthusmimn 
mettaya vã pharaH, dhatxIo và upasamharadti. Evam palikiHle ca appafiKHle ca 
appaRHkilasafnr viharaHi. Katham appafikHle ca pafikHle ca paHkilasannI viharati? 
Tịthasminca ani†thasmmiñca vatthustmmim asubhaya vã phardqHi, qniccafo vã Iupasamharadti, 
evam appafikile ca paRlkhle ca paflkilasañmI viharati. Katham pafikile ca appa{ikHle 
ca ftadubhaydmnna abhinivajjeva upekkhako viharali sato sampajano? ldha bhikkhu 
cakkhuna rupam dđisva neva sumano hoi na dummano, upekkhako viharati safo 
Sa—mpdqjãno_... pe.... manasä dhamma1m viññaya neva sumano hot na dummano, 
upekkhako viharaH satfo sampajano. Evam paHkile ca appafkHle ca tadubhaydam 
abhinivajjetva upekkhako viharati sato sampajano tí. 


“(VỊ Tỳ khưu) an trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng không nhờm gớm đối 
với vật ghê tởm là (có ý nghĩa) như thế nào? Đối với sự việc không được mong muốn 
rải tâm từ hoặc là liên tưởng về bản thê, an frú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng 
không nhờm gớm đổi với vật ghê tởm là (có ý nghĩa) như thê. An trú vào vật không 
nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế mào? Đối với sự việc 
mong muốn, hoặc là chuyên chú vào bắt tịnh hoặc là liên tưởng về trạng thái vô thường. 
An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm sớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm 
gớm là (có ý nghĩa) như thế nào? Đối với sự việc không mong muôn và đối với sự việc 
mong muốn, hoặc là rải lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thê. 4m frú vào vật nhờm sớm 
và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm là (có ý nghĩa) như thế. 
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An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên chú vào bất tịnh hoặc 
là liên tưởng về trạng thái vô thường. 4n frú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm 
với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) như thế. Về vật nhờm gớm và vật không 
nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy với trạng thái an trú xả (đối với vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm), có niệm và có sự nhận biết rõ ràng là (có ý nghĩa) thế 
nào? Vị Tỳ khưu trong Pháp và Luật này, sau khi nhìn thấy sắc bằng mắt, là St lế 2Ì vui 
cũng không buồn, với trạng thái xả an trú, có niệm và có sự nhận biết rõ ràng ... 

Sau khi nhận thức Pháp bằng ý, là không vui cũng không buôn, với trạng thái xả an TT 
có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Về vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi 
ngăn ngừa cả hai vật Ấy, với trạng thái xả an trú, có niệm và có sự nhận biết rõ rệt là (có 
ý nghĩa) như thế. 


lmesu ca flsu nayesu pa{hamanaye mtanäpđ amnanaDpam mmanapãmdanapdnfi 
samkilesam valfaHl, mikkilesam vaffatl. duliyanaye samkilesam, taliyanaye 
sankilesanikkilesaimn vaffati. Puna vuftan0 — “pahamam sammkilesam vaf‡aH, dutiyam 


samkilesampl nikkilesampil, ftaliyamw nikkilesqmeva vaflal'flL sesam sabbattha 
tuullanamevd11. 


Cũng vậy phiền não là sự hài lòng và không hài lòng, cả sự hài lòng và không 
hài lòng được sử dụng theo cách thức thứ 1 trong số cả 3 cách thức này. Không phiền 
não cũng sử dụng được. Trong cách thức thứ 2 thì phiền não sử dụng được. Trong cách 
thứ 3 phiền não sử dụng được. Có lời nói được ngài nói thêm rằng — “Cách thức thứ I 
là phiền não thích hợp, cách thức thứ 2 là phiền não cũng được và không là phiền não 
cũng được, chỉ cách thức thứ 3 không phải là phiền não phù hợp”. Từ còn lại trong các 
câu đều đơn giản. 


Giải Thích Kinh Sự Phát Triển Quyên Kết Thúc. 
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YWo cayamn “sabbadhammamulapariyayam vo, bhikkhave, desissaml Tỉ 
aãraddhatt4 adikalyano, majjhe “suftamn geyyam veyyakaranam gaảtha tudanam 
Iivutakaw jãtlahaw abbhutadhammam vedalan”ti vacanato  majjhekalyano, 
sanmithane “ariyo bhaãvitindriyo "tỉ vacanafo pariyosanakalyanofi tividhakalyano 
majjhimanikayo “mahãyipassana nãmayan 1Ì vuffO, SO Vannanavasena samafto hoi. 


Như thế Trung Bộ Kinh “được gọi là Đại trí tuệ Minh sát - Mahävipassanäa” có 
3 sự toàn hảo là có sự toàn hảo ở đoạn đầu bởi vì bắt đầu rằng: “Này chư Tỳ khưu, ta 
sẽ thuyết giảng, phương pháp căn bản của tất cả pháp cho các ông.” Gọi là toàn hảo ở 
đoạn giữa bởi vì thuyết ở giữa “sutta, geyya, veyyakarana, gathã, udana, itivuttaka, 
Jataka, abbhita, vedalla”. Gọi là toàn hảo ở đoạn cuôi bởi thuyết ở cuối “Bậc thánh có 
các quyền được phát triển”, Trung Bộ Kinh đã kết thúc một cách toàn hảo với năng lực 
việc giải thích. 
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